Don't you think doing that would be risky?	Bạn không nghĩ rằng làm điều đó sẽ mạo hiểm?
Are you fed up with Tom?	Bạn có phát ngán với Tom không?
You may want to study harder for the next test.	Bạn có thể muốn học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra tiếp theo.
Do you still go to class meetings?	Bạn vẫn đi họp lớp chứ?
Tom doesn't want to be the last.	Tom không muốn là người cuối cùng.
Tom says he thinks he might need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
Tom got mad at Mary.	Tom nổi khùng với Mary.
Why did you let Tom do this to you?	Tại sao bạn lại để Tom làm điều này với bạn?
You don't think we should do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó, phải không?
It is not safe to drive without a seat belt.	Sẽ không an toàn khi lái xe mà không thắt dây an toàn.
You are losing perspective.	Bạn đang mất quan điểm.
Living room at the end of the hallway.	Phòng khách ở cuối hành lang.
That is not a good trading strategy.	Đó không phải là một chiến lược kinh doanh tốt.
I will sing.	Tôi sẽ hát.
Tom gets angry at Mary.	Tom nổi giận với Mary.
I love pistachio ice cream.	Tôi yêu kem hạt dẻ cười.
I can't fish.	Tôi không thể câu cá.
It becomes a vicious circle.	Nó trở thành một vòng luẩn quẩn.
Tom probably wouldn't tell Mary he wanted to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I'm in a hurry today.	Hôm nay tôi rất vội.
Tom has three horses.	Tom có ​​ba con ngựa.
I ran into my teacher at a restaurant last night.	Tôi tình cờ gặp cô giáo của mình tại một nhà hàng đêm qua.
What Tom told Mary was not entirely true.	Những gì Tom nói với Mary không hoàn toàn là sự thật.
I didn't know Tom was from Australia.	Tôi không biết Tom đến từ Úc.
What do you think happened to Tom?	Bạn nghĩ điều gì đã xảy ra với Tom?
If you just tell me what you want, I'll try to get it for you.	Nếu bạn chỉ nói cho tôi biết bạn muốn gì, tôi sẽ cố gắng đạt được điều đó cho bạn.
Tom died the same year Mary died.	Tom qua đời cùng năm Mary qua đời.
I will go to Boston and help you with your research.	Tôi sẽ đến Boston và giúp bạn nghiên cứu.
It won't be an easy thing to do.	Nó sẽ không phải là một điều dễ dàng để làm.
I know that Tom is not a college student.	Tôi biết rằng Tom không phải là sinh viên đại học.
I asked Tom to teach me how to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom dạy tôi cách làm điều đó.
I don't think Tom knows what Mary thinks he should do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary nghĩ anh ấy nên làm.
I don't think Tom will disobey.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ không nghe lời.
I'm not sure Tom can hear me.	Tôi không chắc rằng Tom có ​​thể nghe thấy tôi.
Tom and Mary became missionaries.	Tom và Mary trở thành người truyền giáo.
Pay your fees to the cashier.	Trả lệ phí của bạn cho thủ quỹ.
Tom must have thought Mary wouldn't.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
Tom was charged with practicing medicine without a license.	Tom bị buộc tội hành nghề y mà không có giấy phép.
You haven't done anything yet?	Bạn vẫn chưa làm gì cả?
There are many things at stake.	Có rất nhiều thứ đang bị đe dọa.
He likes simple, simple people, because he himself is simple and plain.	Anh ấy thích những người đơn giản, giản dị, vì bản thân anh ấy cũng đơn giản và giản dị.
Tom ignored me.	Tom đã phớt lờ tôi.
Go find the Jacksons.	Hãy đi tìm Jacksons.
I would rather stay at home than go out for a walk.	Tôi thà ở nhà còn hơn ra ngoài đi dạo.
Tom didn't notice that Mary was looking at him.	Tom không để ý rằng Mary đang nhìn anh.
Tom was fined three hundred dollars for that.	Tom đã bị phạt ba trăm đô la vì điều đó.
Tom spent the summer in Australia.	Tom đã trải qua mùa hè ở Úc.
How are things at work?	Mọi thứ ở nơi làm việc thế nào?
I assume Tom was there.	Tôi cho rằng Tom đã ở đó.
Tom's house has a lot of toys.	Ngôi nhà của Tom có ​​rất nhiều đồ chơi.
I don't think I liked the movie as much as you did.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bộ phim nhiều như bạn đã làm.
I know where you met Tom.	Tôi biết bạn đã gặp Tom ở đâu.
Mary is charming and attractive.	Mary thật quyến rũ và hấp dẫn.
I'm sure I can convince Tom to do it.	Tôi chắc rằng tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom should do something.	Tom nên làm gì đó.
Tom and I wouldn't do that.	Tom và tôi sẽ không làm điều đó.
I'm the only one around.	Tôi là người duy nhất xung quanh.
When you're done, go outside.	Khi bạn hoàn thành, hãy đi ra ngoài.
Tom told me that he doesn't like to study in the morning.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích học vào buổi sáng.
Tom is a police detective.	Tom là một thám tử cảnh sát.
I took Tom's book.	Tôi lấy cuốn sách của Tom.
I won't forget any of you.	Tôi sẽ không quên bất kỳ ai trong số các bạn.
It would be great to be back in Australia.	Sẽ thật tuyệt nếu được trở lại Úc.
Maybe Tom can help you find a job.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn tìm việc.
It would be wise to ignore Tom's request.	Sẽ là khôn ngoan nếu bỏ qua yêu cầu của Tom.
I know that Tom is a very good soccer player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ đá bóng rất giỏi.
You still haven't told Tom why I did this, have you?	Bạn vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy, phải không?
Tom made enough over the summer to buy a bicycle.	Tom đã kiếm đủ trong mùa hè để mua một chiếc xe đạp.
You and I both know what would happen if Tom did.	Bạn và tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu Tom làm như vậy.
She couldn't get over her husband's death.	Cô không thể vượt qua cái chết của chồng mình.
I have never tried this before.	Tôi chưa bao giờ thử điều này trước đây.
Tom expects Mary to take a bribe.	Tom mong Mary sẽ nhận hối lộ.
Please hurry up! 	Xin hãy nhanh lên!
Tom is waiting.	Tom đang đợi.
Tom was wearing a coat.	Tom đã mặc một chiếc áo khoác.
You are not allowed to play baseball here.	Bạn không được phép chơi bóng chày ở đây.
Tom hopes we will agree to do it.	Tom hy vọng chúng tôi sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom said he didn't want to go to the dance with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi xem khiêu vũ với Mary.
Maybe I should help Tom.	Có lẽ tôi nên giúp Tom.
Is Tom still not here?	Tom vẫn không ở đây à?
Tom is an explosives expert.	Tom là một chuyên gia về chất nổ.
We seem to have lost Tom.	Chúng tôi dường như đã mất Tom.
I wonder if Tom told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary đừng làm vậy hay không.
You're not scared anymore, right?	Bạn không còn sợ hãi nữa, phải không?
Tom says I'm too skinny.	Tom nói rằng tôi quá gầy.
Tom has no permanent address.	Tom không có địa chỉ thường trú.
Tom is a member of our team.	Tom là một thành viên của nhóm chúng tôi.
It's your fault, I'm crippled.	Đó là lỗi của bạn, tôi què quặt.
Tom needs to tell Mary about it.	Tom cần nói với Mary về điều đó.
I'm still free for lunch.	Tôi vẫn rảnh cho bữa trưa.
We need to make a decision on that soon.	Chúng tôi cần sớm đưa ra quyết định về điều đó.
I'm not sure what you're asking me.	Tôi không chắc bạn đang hỏi tôi điều gì.
Tom and I didn't know we had to do it before noon.	Tom và tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó trước buổi trưa.
Tom looks very wise.	Tom trông rất khôn ngoan.
If your child has ingested poison, get him or her to the hospital quickly.	Nếu con bạn uống phải chất độc, hãy nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.
I don't think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston với Mary.
I heard Boston is very hot this time of year.	Tôi nghe nói Boston rất nóng vào thời điểm này trong năm.
I was a bit amused.	Tôi đã hơi thích thú.
Mary is one of the most beautiful girls I have ever met.	Mary là một trong những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Why do people suddenly treat me so well?	Sao tự nhiên mọi người lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Tom is changing in the dressing room.	Tom đang thay đồ trong phòng thay đồ.
Tom would never do for me what I did for him.	Tom sẽ không bao giờ làm cho tôi những gì tôi đã làm cho anh ấy.
Tom thinks Mary would be a good babysitter.	Tom nghĩ Mary sẽ là một người giữ trẻ tốt.
Mary is a remarkable young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ đáng chú ý.
Tom and Mary were swept away in the heat of the moment.	Tom và Mary đã bị cuốn đi trong thời điểm nóng nực.
It's not safe to do that.	Sẽ không an toàn nếu làm điều đó.
Tom was shocked by what happened.	Tom đã bị sốc bởi những gì đã xảy ra.
Tom lied about where he grew up.	Tom đã nói dối về nơi anh lớn lên.
Blackbird is a famous songbird.	Blackbird là một loài chim biết hót nổi tiếng.
I am also in the same situation as you.	Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh giống như bạn.
I haven't seen her since.	Tôi đã không gặp cô ấy kể từ đó.
I don't like the way Tom decorates his room.	Tôi không thích cách Tom trang trí phòng của mình.
Tom told me a secret.	Tom đã nói với tôi một bí mật.
Tom said he could help us do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom sent a message to Mary.	Tom đã gửi tin nhắn cho Mary.
Tom looked worriedly at the doctor.	Tom lo lắng nhìn bác sĩ.
Tom has traveled a lot.	Tom đã đi du lịch rất nhiều nơi.
You have never lost.	Bạn chưa bao giờ thua.
Tom's behind schedule, isn't he?	Tom đang chậm tiến độ, phải không?
In my opinion, you have a wonderful family.	Theo tôi, bạn có một gia đình tuyệt vời.
You can give me a ride, can't you?	Bạn có thể cho tôi một chuyến đi, phải không?
Can someone help me please?	Ai đó làm ơn giúp tôi được không?
Now I am very worried.	Bây giờ tôi rất lo lắng.
Tom is a professor of Chinese literature.	Tom là giáo sư văn học Trung Quốc.
Tom tells Mary that he doesn't think John is dead.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đã chết.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom is the star of the show.	Tom là ngôi sao của chương trình.
The house is insured against fire.	Ngôi nhà được bảo hiểm chống cháy.
Tom Jackson is a teacher at our school.	Tom Jackson là một giáo viên tại trường học của chúng tôi.
What made Tom agree to do that?	Điều gì đã khiến Tom đồng ý làm điều đó?
I know Tom can find the time to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom may not accept it.	Tom có ​​thể không chấp nhận nó.
Tom thinks Mary is drunk.	Tom nghĩ rằng Mary say.
Is it possible to completely forget your native language?	Có thể quên hoàn toàn ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn?
Tom could not eat for three days.	Tom không thể ăn trong ba ngày.
What is the answer to my question?	Câu trả lời cho câu hỏi của tôi là gì?
I think that would be very difficult to do.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất khó thực hiện.
I know Tom has done it at least three times.	Tôi biết Tom đã làm điều đó ít nhất ba lần.
Mary said that she thought Tom was not surprised.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom không ngạc nhiên.
I would like to confirm our reservation.	Tôi muốn xác nhận đặt chỗ của chúng tôi.
Tom is stupid.	Tom thật ngu ngốc.
Rumor has it that Tom and Mary have broken up.	Có tin đồn rằng Tom và Mary đã chia tay.
It's great that Tom finally has a hobby.	Thật tuyệt khi Tom cuối cùng cũng có một sở thích.
We asked Tom a few questions.	Chúng tôi đã hỏi Tom một vài câu hỏi.
Electricity prices are increasing.	Giá điện đang tăng.
Tom says he doesn't need to do it either.	Tom nói rằng anh ấy cũng không cần phải làm điều đó.
Tom pulled the key from his pocket and unlocked the door.	Tom rút chìa khóa trong túi và mở khóa cửa.
I am writing an article for the school newspaper.	Tôi đang viết một bài báo cho tờ báo của trường.
Tom said that no one was fired.	Tom nói rằng không ai bị sa thải.
Tom doesn't really care what Mary does.	Tom không thực sự quan tâm đến những gì Mary làm.
I went to Boston with my brother last year.	Tôi đã đến Boston với anh trai tôi vào năm ngoái.
Neither Tom nor Mary went to the library.	Cả Tom và Mary đều không đến thư viện.
Tom broke the attacker's arm.	Tom đã đánh gãy tay kẻ tấn công.
How long has Tom been practicing yoga?	Tom tập yoga lâu chưa?
They are all expected to recover.	Tất cả họ đều được mong đợi sẽ hồi phục.
Tom says I'm his girlfriend.	Tom nói tôi là bạn gái của anh ấy.
Tom gets a job working for a local farmer.	Tom nhận được một công việc làm việc cho một nông dân địa phương.
My grandmother was sick for a week when I visited her.	Bà tôi đã ốm một tuần khi tôi đến thăm bà.
There is a new person in my life.	Có một người mới trong cuộc đời tôi.
We haven't even seen it yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy nó.
I didn't go to Australia last Christmas.	Tôi đã không đến Úc vào Giáng sinh năm ngoái.
There are plenty of places around here for someone to hide.	Có rất nhiều nơi xung quanh đây để ai đó ẩn náu.
Tom is conscious.	Tom có ​​ý thức.
I think Tom's done with that.	Tôi nghĩ Tom đã làm xong việc đó.
Yesterday Tom was a little better than usual.	Hôm qua Tom đã khá hơn bình thường một chút.
I'm not a fire fighter.	Tôi không phải là người dập lửa.
Tom took a week off.	Tom đã nghỉ một tuần.
It will take a lot of time.	Nó sẽ mất rất nhiều thời gian.
My job is not easy.	Công việc của tôi không dễ dàng.
Tom looked surprised that Mary didn't know what to do.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary không biết phải làm gì.
Aren't you and Tom related?	Không phải bạn và Tom có ​​quan hệ gì với nhau không?
This is the kind of test that you can do at home.	Đây là loại thử nghiệm mà bạn có thể làm ở nhà.
They say that in tropical countries, it is common to get married in the teenage years.	Họ nói rằng ở các nước nhiệt đới, người ta thường kết hôn ở tuổi thiếu niên.
I don't think Tom knows how to play oboe.	Tôi không nghĩ Tom biết chơi oboe.
Tom tells Mary that he doesn't think John is unconscious.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không bất tỉnh.
The exam will begin next Monday.	Kỳ thi sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần sau.
I couldn't help but feel sorry for him.	Tôi không khỏi cảm thấy tiếc cho anh ấy.
Tom told Mary I was down.	Tom nói với Mary rằng tôi đã suy sụp.
Are you sure you want to give your old trumpet to Tom?	Bạn có chắc chắn muốn tặng chiếc kèn cũ của mình cho Tom không?
I hope the police catch the guy who stabbed me.	Tôi hy vọng rằng cảnh sát bắt được kẻ đã đâm tôi.
Who is taller, Tom or Mary?	Ai cao hơn, Tom hay Mary?
The roof is made of paintings.	Mái nhà được làm bằng tranh.
She watched as he continued to fight with all his might.	Cô nhìn anh tiếp tục chiến đấu hết sức mình.
Tell Tom I'll call back.	Nói với Tom rằng tôi sẽ gọi lại.
We might have to drive to Boston ourselves.	Chúng tôi có thể phải tự mình lái xe đến Boston.
I feel like I should say something to Tom.	Tôi cảm thấy mình nên nói điều gì đó với Tom.
They put the bounty on Tom's head.	Họ đặt tiền thưởng lên đầu Tom.
You should really remove that. 	Bạn thực sự nên loại bỏ điều đó.
It will destroy your health.	Nó sẽ hủy hoại sức khỏe của bạn.
I don't know how to talk to the kids.	Tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với những đứa trẻ.
What do Tom and Mary have to do?	Tom và Mary phải làm gì?
The news of the president's murder took them by surprise.	Tin tức về việc tổng thống bị giết khiến họ bất ngờ.
Tom tends to overeat when he's nervous.	Tom có ​​xu hướng ăn quá nhiều khi anh ấy lo lắng.
Tom was the last to leave the store.	Tom là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng.
Tom has lived half his life in Australia.	Tom đã sống một nửa cuộc đời ở Úc.
Tom saw Mary drinking something, but he wasn't sure what it was.	Tom thấy Mary đang uống thứ gì đó, nhưng anh không chắc đó là gì.
I think Tom will ask that.	Tôi nghĩ Tom sẽ hỏi điều đó.
Tom didn't want to help us today, but he helped us anyway.	Tom không muốn giúp chúng tôi hôm nay, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã giúp chúng tôi.
You are my guest.	Bạn là khách của tôi.
Keep your skeptical comments to yourself.	Hãy giữ những nhận xét hoài nghi của bạn cho riêng mình.
Tom felt something was wrong.	Tom cảm thấy có gì đó không ổn.
I hope Tom won't be too disappointed.	Tôi hy vọng Tom sẽ không quá thất vọng.
Tom entertains the children by singing.	Tom giải trí cho bọn trẻ bằng cách hát.
You know I don't need to do that anymore, right?	Bạn biết tôi không cần phải làm điều đó nữa, phải không?
I don't think I'll stay until the end of the show.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ở lại cho đến khi kết thúc buổi biểu diễn.
Tom was the only person who ever really got along with Mary.	Tom là người duy nhất từng thực sự hòa thuận với Mary.
Tom dropped out of college and started his own company.	Tom đã bỏ học đại học và thành lập công ty của riêng mình.
I want to know if Tom needs to do that.	Tôi muốn biết Tom có ​​cần làm điều đó không.
I didn't hear her coming.	Tôi không nghe thấy cô ấy đến.
I will quit my job at the end of the month.	Tôi sẽ nghỉ việc vào cuối tháng.
Tom sat on a big rock.	Tom ngồi trên tảng đá lớn.
I think Tom will not be embarrassed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không xấu hổ.
Tom's mother doesn't like dogs.	Mẹ của Tom không thích chó.
That apple is not yet ripe.	Quả táo đó vẫn chưa chín.
Umbrellas help protect the skin from the sun.	Dù che nắng giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.
We don't have enough time.	Chúng tôi không có đủ thời gian.
Tom's son is very confident, unlike his father, who always feels lack of confidence.	Con trai của Tom rất tự tin, không giống như cha của nó, người luôn cảm thấy thiếu tự tin.
What Tom did was illegal.	Những gì Tom đã làm là không hợp pháp.
Tom will arrive on October 20.	Tom sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Tom is not even a candidate.	Tom thậm chí không phải là một ứng cử viên.
Tom couldn't help but feel panic.	Tom không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Tom is found dead in his room.	Tom được tìm thấy đã chết trong phòng của mình.
Where can I buy a wheelbarrow?	Tôi có thể mua xe cút kít ở đâu?
I don't want to drive.	Tôi không muốn lái xe.
Tom is the only one who likes to do it.	Tom là người duy nhất thích làm điều đó.
The men who came looking for Tom have not been identified.	Những người đàn ông đến tìm Tom không xác định danh tính.
Tom took a sip of water.	Tom uống một ngụm nước.
Tom smiled at the waitress.	Tom mỉm cười với cô phục vụ.
Tom hitchhiked all over Australia.	Tom quá giang khắp nước Úc.
I'm pretty sure Tom didn't do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom is trying to get Mary's attention.	Tom đang cố gắng thu hút sự chú ý của Mary.
Tom said that Mary was driving the car at the time of the accident.	Tom nói rằng Mary đang điều khiển xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.
Tom is now analyzing the situation.	Tom bây giờ đang phân tích tình hình.
I think Tom is expecting both of us.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong đợi cả hai chúng tôi.
I'm sorry I couldn't be more helpful.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể hữu ích hơn.
I highly doubt that Tom will be curious.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ tò mò.
Our band has been active for three months.	Ban nhạc của chúng tôi đã hoạt động được ba tháng.
Tom said that Mary did not intend to do it alone.	Tom nói rằng Mary không có ý định làm điều đó một mình.
I know Tom and Mary are just as happy as I am.	Tôi biết Tom và Mary cũng hạnh phúc như tôi.
There is no one in the park.	Không có ai trong công viên.
IM worry.	Tôi lo lắng.
Tom feels confident that he can do it.	Tom cảm thấy tự tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Better not to eat too much.	Tốt hơn là bạn không nên ăn quá nhiều.
Tom was eating on the patio with the others.	Tom đang ăn ngoài hiên với những người khác.
Someone lunged at me from behind at an intersection yesterday.	Ai đó đã lao vào tôi từ phía sau tại một ngã tư ngày hôm qua.
Tom did not mention the name of the store.	Tom đã không đề cập đến tên của cửa hàng.
Tom went to the beach.	Tom đã đi đến bãi biển.
Tom will climb the ladder.	Tom sẽ leo lên cái thang.
You have hiccups again.	Bạn lại bị nấc cụt.
Tom made many mistakes.	Tom đã mắc nhiều sai lầm.
I didn't know that Tom was in Australia last month.	Tôi không biết rằng Tom đã ở Úc vào tháng trước.
I don't think Tom has much experience doing that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
Tom thinks he is stronger than me.	Tom nghĩ rằng anh ấy mạnh hơn tôi.
Those children were covered in mud from head to toe.	Những đứa trẻ đó dính đầy bùn đất từ ​​đầu đến chân.
How long do you plan to stay in Boston?	Bạn dự định ở lại Boston bao lâu?
Not much is happening here at the moment.	Không có nhiều điều xảy ra ở đây vào lúc này.
I thought Tom was your enemy.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là kẻ thù của bạn.
I don't want to sue Tom.	Tôi không muốn kiện Tom.
I didn't realize that Tom didn't want to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom không muốn làm điều đó.
Has anyone talked to Tom yet?	Có ai nói chuyện với Tom chưa?
A cat rushed out of the room.	Một con mèo lao ra khỏi phòng.
You are wonderful people.	Bạn là những người tuyệt vời.
Tom usually gets up at six o'clock.	Tom thường dậy lúc sáu giờ.
Tom needs to tell the truth.	Tom cần phải nói sự thật.
I know that Tom knows that I know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
When do you want me to pick you up?	Khi nào bạn muốn tôi đón bạn?
I want you to close the door when you go out.	Tôi muốn bạn đóng cửa khi bạn đi ra ngoài.
Tom was in the driver's seat of the car.	Tom đã ngồi vào ghế lái của chiếc xe hơi.
They cannot be separated.	Chúng không thể tách rời.
We have lived together for the past three years.	Chúng tôi đã sống cùng nhau trong ba năm qua.
Tom is a liar, isn't he?	Tom là một kẻ nói dối, phải không?
I thought you might want to know that Tom plans to come here tomorrow.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn biết rằng Tom dự định đến đây vào ngày mai.
Tom has a house in the mountains.	Tom có ​​một căn nhà trên núi.
We had an in-depth discussion of the issue.	Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận sâu về vấn đề.
Tom asks Mary to tell John what she has to do.	Tom bảo Mary nói với John những gì cô ấy phải làm.
You must be relaxed.	Bạn phải được thư giãn.
Tom tells Mary that he doesn't think John is dishonest.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John không trung thực.
There's nothing left to worry about.	Không còn gì để lo lắng.
It can't be like it.	Nó không thể giống như nó được.
He had raised hopes that he could become a lawyer.	Anh đã nuôi hy vọng rằng mình có thể trở thành một luật sư.
They are the same.	Chúng giống nhau.
I broke enough rules in one day.	Tôi đã phá vỡ đủ quy tắc trong một ngày.
Tom doesn't have much experience.	Tom không có nhiều kinh nghiệm.
Finding Tom won't be difficult.	Tìm Tom sẽ không khó.
You should be able to do it on your own.	Bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom did a lot of things he wouldn't normally do to survive.	Tom đã làm rất nhiều điều mà bình thường anh sẽ không làm để tồn tại.
Everyone can see that he has a crush on her.	Mọi người có thể thấy rằng anh ấy phải lòng cô ấy.
If Tom can do it, so can I.	Nếu Tom có ​​thể làm được điều đó, tôi cũng có thể làm được.
At first, I was able to keep up, but soon I fell behind.	Lúc đầu, tôi có thể theo kịp, nhưng ngay sau đó tôi đã bị tụt lại phía sau.
You don't think Tom can be busy?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể bận rộn?
I admire your sense of fairness.	Tôi ngưỡng mộ cảm giác công bằng của bạn.
You know that Tom doesn't like to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không thích làm điều đó, phải không?
Tom thinks Mary is in Australia, but she is actually in New Zealand.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Úc, nhưng thực ra cô ấy đang ở New Zealand.
There is no doubt about who will be chosen.	Không có nghi ngờ gì về việc ai sẽ được chọn.
Tom can swim a lot better than me.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi rất nhiều.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
That is not the actual plan.	Đó không phải là kế hoạch thực tế.
Tom picks me up every morning on my way to work.	Tom đón tôi mỗi sáng trên đường đi làm.
Would you like Tom to come with you?	Bạn có muốn Tom đi cùng bạn không?
Tom and I are looking for someone who can do it for us.	Tom và tôi đang tìm kiếm một người có thể làm điều đó cho chúng tôi.
I have a friend whose father is a famous novelist.	Tôi có một người bạn có cha là một tiểu thuyết gia nổi tiếng.
Will you stop answering my question with a question?	Bạn sẽ ngừng trả lời câu hỏi của tôi với một câu hỏi?
I'm looking for one of my sisters.	Tôi đang tìm một trong những chị gái của mình.
I'm not as old as Tom.	Tôi không già như Tom.
Tom is brutally honest.	Tom thành thật một cách tàn bạo.
Get out of here before I call the police.	Ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát.
Tom looks exactly like his profile picture.	Tom trông giống hệt như ảnh đại diện của anh ấy.
Tom said he wished he was here with us.	Tom nói rằng anh ấy ước anh ấy ở đây với chúng tôi.
It will cost more than thirty dollars.	Nó sẽ có giá hơn ba mươi đô la.
I find it very difficult to be nice to others.	Tôi cảm thấy rất khó để đối xử tốt với người khác.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể thắng.
Tom says he is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy đang rất vui.
I wouldn't say that if I were you.	Tôi sẽ không nói điều đó nếu tôi là bạn.
Tom doesn't want to hire Mary.	Tom không muốn thuê Mary.
I don't think Tom knows much about Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về Mary.
I will meet Tom where we always meet him.	Tôi sẽ gặp Tom ở nơi chúng tôi luôn gặp anh ấy.
I know you will fail your French test.	Tôi biết bạn sẽ trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
You don't understand what I'm trying to tell you?	Bạn không hiểu tôi đang muốn nói gì với bạn?
I am grateful for the opportunity to do that.	Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội làm được điều đó.
This is my first time writing anything in French.	Đây là lần đầu tiên tôi viết bất cứ thứ gì bằng tiếng Pháp.
How many years ago did you realize you were adopted?	Cách đây bao nhiêu năm, bạn nhận ra mình là con nuôi?
We fly the flag on national holidays.	Chúng tôi treo cờ vào những ngày lễ của đất nước.
This bar is then much busier in the evening.	Quán bar này sau đó nhộn nhịp hơn nhiều vào buổi tối.
Tom told me you had a blind date.	Tom nói với tôi rằng bạn đã có một buổi hẹn hò mù quáng.
Tom will eventually realize that it was Mary who did it.	Tom cuối cùng sẽ nhận ra rằng chính Mary là người đã làm điều đó.
See you Tom, I told you you have nothing to worry about.	Hẹn gặp Tom, tôi đã nói là bạn không có gì phải lo lắng.
That was Tom's and mine's plan.	Đó là kế hoạch của Tom và của tôi.
I'm not likely to be the last to do it.	Tôi không có khả năng là người cuối cùng làm điều đó.
Are you sure there aren't any snakes in Ireland?	Bạn có chắc là không có bất kỳ loài rắn nào ở Ireland?
Tomorrow will be a very busy day.	Ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn.
The room was not very big.	Căn phòng đó không lớn lắm.
I think Tom and Mary won't be here today.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ không ở đây hôm nay.
Tom gave Mary one of the puppies.	Tom đã cho Mary một trong những con chó con.
A short walk will bring you to the station.	Đi bộ một đoạn ngắn sẽ đưa bạn đến nhà ga.
Tom and Mary told me they had a good time at the concert.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại buổi hòa nhạc.
This is my first time eating this ice cream.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn loại kem này.
Tom was clearly not happy that it was going to happen.	Tom rõ ràng không vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom is likely to do it.	Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó.
Tom becomes angry and blames Mary.	Tom trở nên tức giận và đổ lỗi cho Mary.
This shirt has no price tag on it.	Chiếc áo này không có nhãn giá trên đó.
Tom said Mary thought John might not want to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể không muốn làm điều đó.
I am old enough to make my own decisions.	Tôi đủ lớn để đưa ra quyết định của riêng mình.
What was the last play you went to see?	Vở kịch cuối cùng bạn đi xem là gì?
I was looking forward to seeing Tom yesterday.	Tôi đã mong gặp Tom ngày hôm qua.
Tom doesn't seem willing to change.	Tom dường như không sẵn sàng thay đổi.
The store is open 24 hours a day.	Cửa hàng mở cửa 24 giờ một ngày.
I don't want anyone to worry about me.	Tôi không muốn ai phải lo lắng về tôi.
I can't make excuses for what I did.	Tôi không thể bào chữa cho những gì tôi đã làm.
Tom has been dating a Canadian woman for a while.	Tom đã hẹn hò với một phụ nữ Canada trong một thời gian.
Tom made a list of things he needed to buy.	Tom đã lên danh sách những thứ anh ấy cần mua.
I don't remember what Tom looked like.	Tôi không nhớ Tom trông như thế nào.
I don't think Tom knows much about his neighbours.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về những người hàng xóm của mình.
Can you leave those bags in the car for me?	Bạn có thể để những túi đó trong xe cho tôi?
Tom might forget to do that.	Tom có ​​thể quên làm điều đó.
Tom was as thin as a rake.	Tom gầy như cái cào.
This morning Tom got up late.	Sáng nay Tom dậy muộn.
Tom knows we can't win.	Tom biết chúng ta không thể thắng.
Tom might need some help.	Tom có ​​thể cần một số trợ giúp.
How do you know that I failed my French test?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của tôi?
I think it's very unlikely that Tom will go bowling.	Tôi nghĩ rằng rất ít khả năng Tom sẽ đi chơi bowling.
Tom assumed everyone knew Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Although it was cold, he did not light a fire.	Dù trời lạnh nhưng anh không đốt lửa.
Tom and Mary spent a lot of time together when they were children.	Tom và Mary đã dành nhiều thời gian bên nhau khi họ còn nhỏ.
We do not travel.	Chúng tôi không đi du lịch.
I will give you my protection as long as I can.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn sự bảo vệ của tôi miễn là tôi có thể.
I know you won't come.	Tôi biết bạn sẽ không đến.
I didn't expect thanks anyway.	Tôi không mong đợi cảm ơn anyway.
I feel a little lacking.	Tôi cảm thấy một chút thiếu sót.
Some old woman told Tom he looked like Charles Darwin.	Một bà già nào đó nói với Tom rằng anh ta trông giống Charles Darwin.
Tom is an engineer now, right?	Tom bây giờ là một kỹ sư, phải không?
What I told you is the truth.	Những gì tôi đã nói với bạn là sự thật.
I thought Tom wouldn't do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was a good cook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
Tom attended a promotional event.	Tom đã tham gia một sự kiện quảng cáo.
The last time I saw you was half a head taller than you.	Lần cuối tôi nhìn thấy bạn cao hơn bạn nửa cái đầu.
I didn't know that Tom would let us do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
Tom wrote his novel on an old typewriter.	Tom đã viết cuốn tiểu thuyết của mình trên một chiếc máy đánh chữ cũ.
Tom bought all nine yards.	Tom mua cả chín thước.
Tom doesn't have a phone so it's very difficult to contact him.	Tom không có điện thoại nên rất khó liên lạc với anh ấy.
You think doing so would be a mistake, don't you?	Bạn nghĩ rằng làm như vậy sẽ là một sai lầm, phải không?
Tom told me he was careless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bất cẩn.
Tom is lonely and wishes he had someone to confide in.	Tom cô đơn và ước mình có ai đó để tâm sự.
The last time I saw you was in Boston.	Lần cuối cùng tôi gặp bạn là ở Boston.
Hey, you want to have a lot of fun? 	Này, bạn muốn có nhiều niềm vui?
Go with us.	Đi với chúng tôi.
We consider you all part of the community.	Chúng tôi coi tất cả các bạn là một phần của cộng đồng.
I don't know anyone good enough for Tom.	Tôi không biết ai đủ tốt cho Tom.
I don't eat much today.	Hôm nay tôi không ăn nhiều.
Tom picked up his coffee cup and began to drink it down.	Tom cầm cốc cà phê lên và bắt đầu uống cạn.
Tom has lived in Australia all his life.	Tom đã sống ở Úc cả đời.
I didn't know you weren't going to do it today.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó ngày hôm nay.
The situation became chaotic.	Tình hình trở nên hỗn loạn.
I feel a bit weird.	Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
I don't think Tom is guilty.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​tội.
Tom asked me how I liked my new job.	Tom hỏi tôi rằng tôi thích công việc mới của mình như thế nào.
Let's throw away everything that we don't use.	Hãy vứt bỏ mọi thứ mà chúng ta không sử dụng.
I did it, but not Tom.	Tôi đã làm được điều đó, nhưng Tom thì không.
Does it contain recycled materials?	Nó có chứa vật liệu tái chế không?
I did not know that you can drive.	Tôi không biết rằng bạn có thể lái xe.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
Do you think Tom is still in doubt?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn nghi ngờ?
We can get this done in an hour. 	Chúng tôi có thể hoàn thành việc này trong một giờ.
There was an hour and a half until dinner.	Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến bữa tối.
Tom usually eats a bowl of cereal for breakfast.	Tom thường ăn một bát ngũ cốc vào bữa sáng.
Tom really likes Mary.	Tom thực sự thích Mary.
Tell me why you didn't do what I asked.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn không làm những gì tôi yêu cầu.
Tom is practically good at everything he does.	Tom thực tế là giỏi mọi thứ anh ấy làm.
I have to go back home and study for an exam.	Tôi phải trở về nhà và học cho một kỳ thi.
Tom doesn't like milk.	Tom không thích sữa.
Tom told me Mary can speak three languages.	Tom nói với tôi Mary có thể nói ba thứ tiếng.
Tom will definitely be fired.	Tom chắc chắn sẽ bị sa thải.
I don't think I should do it for Tom.	Tôi không nghĩ mình nên làm điều đó vì Tom.
I think we should go to Boston.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến Boston.
I'm not sure if I should press the red button or the blue button.	Tôi không chắc mình nên nhấn nút màu đỏ hay nút màu xanh lam.
I don't think Tom is the kind of person who would do such things.	Tôi không nghĩ rằng Tom là loại người sẽ làm những điều như vậy.
Tom feels sad.	Tom cảm thấy buồn.
All I want to do is get out of here.	Tất cả những gì tôi muốn làm là ra khỏi đây.
Tom and I are just students.	Tom và tôi chỉ là sinh viên.
That has not been decided yet.	Điều đó vẫn chưa được quyết định.
I didn't really expect Tom to be at my party.	Tôi không thực sự mong đợi Tom sẽ có mặt trong bữa tiệc của tôi.
Don't climb that ladder. 	Đừng leo lên cái thang đó.
It's not safe.	Nó không an toàn.
Honestly, I'm not exactly sure what happened.	Thành thật mà nói, tôi không chắc chắn chính xác điều gì đã xảy ra.
Tom says he thinks we shouldn't go to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta không nên đến bữa tiệc của Mary.
I don't want you to tell Tom.	Tôi không muốn bạn nói với Tom.
I want to sell Tom my old car.	Tôi muốn bán cho Tom chiếc xe cũ của mình.
Tom said he thought he would be able to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó cho tôi.
I know Tom will help us do that.	Tôi biết Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I'm pretty sure Tom can't speak French.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
Does Tom travel a lot?	Tom có ​​đi du lịch nhiều không?
I'm really hungry. 	Tôi thực sự đói.
Where can I find something to eat?	Tôi có thể tìm thứ gì đó để ăn?
When did Tom say he was going to Boston?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ đến Boston?
Do you really think Tom did it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó?
I gave Mary a doll.	Tôi đã tặng Mary một con búp bê.
I think I left my French textbook at Tom's.	Tôi nghĩ rằng tôi đã để lại cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp của mình ở Tom's.
I don't understand what you are doing.	Tôi không hiểu bạn đang làm gì.
Tom did not complain.	Tom đã không phàn nàn.
Tom was told never to do that again.	Tom đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó nữa.
Have you tried restarting the computer?	Bạn đã thử khởi động lại máy tính chưa?
Tom has a secret.	Tom có ​​một bí mật.
I didn't realize that Tom didn't like Mary.	Tôi không nhận ra rằng Tom không thích Mary.
It is not realistic.	Nó không thực tế.
Tom is disabled.	Tom bị tật nguyền.
Why did Tom come to Boston?	Tại sao Tom đến Boston?
I will put a curse on you.	Tôi sẽ đặt một lời nguyền cho bạn.
Tom didn't say where he was born.	Tom không nói anh ấy sinh ra ở đâu.
Tom has been sitting in front of the computer all day.	Tom đã ngồi trước máy tính cả ngày.
Tom graduated the same year as Mary.	Tom tốt nghiệp cùng năm với Mary.
Tom couldn't sleep.	Tom không ngủ được.
Tom left the building immediately.	Tom rời khỏi tòa nhà ngay lập tức.
Tom bought a ticket and went in.	Tom mua một vé và đi vào.
I don't listen to classical music very often.	Tôi không nghe nhạc cổ điển thường xuyên.
The doctor said I need to stay in the hospital for at least three weeks.	Bác sĩ nói tôi cần phải ở bệnh viện ít nhất ba tuần.
Tom was gagged by three men.	Tom đã bị ba người đàn ông bịt miệng.
The shop in the corner sells fruit at a very good price.	Cửa hàng trong góc bán trái cây với giá rất tốt.
He still hasn't responded.	Anh ấy vẫn chưa đáp lại.
Tom is getting his life back on track.	Tom đang đưa cuộc sống của mình trở lại đúng hướng.
Everyone knows Tom can speak French well.	Mọi người đều biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
Software is constantly evolving.	Phần mềm không ngừng phát triển.
Tom is Mary's best friend.	Tom là bạn thân của Mary.
Tom entered through the back door.	Tom bước vào bằng cửa sau.
Tom was not willing to help us.	Tom không sẵn lòng giúp chúng tôi.
He is a methodical person.	Anh ấy là một người sống có phương pháp.
I am looking for a new computer.	Tôi đang tìm kiếm một chiếc máy tính mới.
I can't believe you came here alone.	Tôi không thể tin rằng bạn đến đây một mình.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	Tom cho biết Mary đã nói với anh rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
I took a few deep breaths.	Tôi hít thở sâu vài hơi.
Summer vacation ended too soon.	Kỳ nghỉ hè đã kết thúc quá sớm.
I will definitely try to get there on time.	Tôi chắc chắn sẽ cố gắng đến đó đúng giờ.
Both Tom and Mary wanted to say something.	Cả Tom và Mary đều muốn nói điều gì đó.
Tom will be here this afternoon.	Tom sẽ ở đây vào chiều nay.
I don't think Tom knows where Mary learned French.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary học tiếng Pháp ở đâu.
Tom seemed to have no trouble persuading Mary to go out with him.	Tom dường như không gặp khó khăn gì khi thuyết phục Mary đi chơi với anh ta.
Tom says he knows why Mary did it.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary lại làm như vậy.
The morning sun was too bright to look at.	Mặt trời buổi sáng quá chói để nhìn vào.
I told Tom to do it.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó.
I bet Tom is hungry.	Tôi cá là Tom đang đói.
I love broccoli.	Tôi yêu bông cải xanh.
Tom likes to drink.	Tom thích uống rượu.
Tom said it was very important.	Tom nói rằng nó rất quan trọng.
I don't agree with that.	Tôi không tán thành điều đó.
The exit is in the same place as the entrance.	Lối ra ở cùng nơi với lối vào.
Mary tells Tom that she is leaving him.	Mary nói với Tom rằng cô ấy sẽ rời bỏ anh ấy.
You must be kicking yourself.	Bạn chắc hẳn đang đá chính mình.
Is this how you want to live the rest of your life?	Đây có phải là cách bạn muốn sống phần đời còn lại của mình không?
Tom did it the same way I did.	Tom đã làm điều đó giống như cách tôi đã làm.
Bright sun.	Mặt trời chói chang.
Tom doesn't treat his dog well.	Tom không đối xử tốt với con chó của mình.
I wish we didn't have to wait another three days.	Tôi ước gì chúng ta không phải đợi thêm ba ngày nữa.
Tom and I often go for walks together.	Tom và tôi thường đi dạo cùng nhau.
How we will do that remains a question.	Làm thế nào chúng tôi sẽ làm điều đó vẫn còn là một câu hỏi.
Tom lets Mary do whatever she wants to do.	Tom để Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
I haven't found them all yet.	Tôi chưa tìm ra tất cả.
Tom is still sitting in his car.	Tom vẫn ngồi trong xe của mình.
Don't you know that Tom used to teach French in Australia?	Bạn không biết Tom đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc sao?
Tom seems pretty spared with his insults.	Tom có ​​vẻ khá rảnh rỗi với những lời lăng mạ của mình.
I don't want to drink anything today.	Tôi không muốn uống bất cứ thứ gì hôm nay.
Tom is much happier since he changed jobs.	Tom hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi anh ấy thay đổi công việc.
Tom is bathed in sweat.	Tom được tắm trong mồ hôi.
I did that, didn't I?	Tôi đã làm điều đó, phải không?
I'll tell everyone we need to evacuate the building.	Tôi sẽ nói với mọi người rằng chúng ta cần phải sơ tán khỏi tòa nhà.
I thought you said you did it on Monday.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó vào thứ Hai.
Tom barely escaped from his life.	Tom gần như không thoát khỏi cuộc sống của mình.
Tom has told everyone that you hate Mary.	Tom đã nói với mọi người rằng bạn ghét Mary.
Tom received a portion.	Tom đã nhận được một phần.
Have you even considered hiring Tom?	Bạn thậm chí đã xem xét việc thuê Tom?
Tom seemed surprised when I told him I wanted to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom doesn't know the difference between a mule and a donkey.	Tom không biết sự khác biệt giữa con la và con lừa.
I believed Tom when he said he loved me.	Tôi đã tin Tom khi anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi.
Tom and I wouldn't do it alone.	Tom và tôi sẽ không làm điều đó một mình.
Tom raised his hand.	Tom giơ tay.
This is not too difficult to do.	Điều này không quá khó để làm.
You won't need to worry about that again.	Bạn sẽ không cần phải lo lắng về điều đó một lần nữa.
I cook for Tom.	Tôi nấu ăn cho Tom.
Tom won't be playing this year.	Tom sẽ không chơi trong năm nay.
You should watch Tom dance.	Bạn nên xem Tom khiêu vũ.
Tom has never rafted down the river.	Tom chưa bao giờ đi bè xuống sông.
I'm trying to do something.	Tôi đang cố gắng làm điều gì đó.
Tom was delirious.	Tom đã mê sảng.
I don't believe I should do that.	Tôi không tin mình nên làm điều đó.
Tom was only thirteen years old when he arrived in Boston.	Tom chỉ mới mười ba tuổi khi đến Boston.
Tom had predicted this would happen.	Tom đã dự đoán điều này sẽ xảy ra.
I really feel bad for Tom.	Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ cho Tom.
I cannot stop him.	Tôi không thể ngăn cản anh ta.
Do you have alcohol?	Bạn có rượu bia không?
I heard that you wouldn't do that.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I know that Tom is a better teacher than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên tốt hơn Mary.
I just want to make sure you don't mind if I leave early.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn sẽ không phiền nếu tôi về sớm.
Tom said he didn't see anything out of the ordinary.	Tom nói rằng anh ấy không thấy gì khác thường.
When will this package be delivered?	Khi nào gói hàng này được giao?
I was asked to help Tom.	Tôi đã được yêu cầu giúp đỡ Tom.
Tom believes that Mary is innocent.	Tom tin rằng Mary vô tội.
Homicide is a routine event in several major US cities.	Giết người là một sự kiện thường ngày ở một số thành phố lớn của Hoa Kỳ.
Tom and Mary told me they were thinking of getting a dog.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ đang nghĩ đến việc kiếm một con chó.
What will I find in the box?	Tôi sẽ tìm thấy gì trong hộp?
I've been waiting for Tom all day long.	Tôi đã đợi Tom cả ngày dài.
I want to meet people from all over the world.	Tôi muốn gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới.
Tom is helping his mother in the kitchen.	Tom đang giúp mẹ trong bếp.
Tom never leaves the house without his phone.	Tom không bao giờ ra khỏi nhà mà không có điện thoại.
Does Tom have what he needs?	Tom có ​​những gì anh ấy cần không?
I nudged Tom.	Tôi huých Tom.
I'm not going to try to stop Tom from doing that.	Tôi sẽ không cố gắng ngăn Tom làm điều đó.
Tom always put his arm around me.	Tom luôn choàng tay qua người tôi.
Tom tells everyone that he is fine.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy ổn.
That sounds like a challenge.	Điều đó nghe có vẻ như một thách thức.
I'm sorry I ruined your party.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm hỏng bữa tiệc của bạn.
I think Tom did the right thing.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm đúng.
There's no reason to worry.	Không có lý do gì để lo lắng.
I want to finish eating and then talk to anyone.	Tôi muốn ăn xong rồi mới nói chuyện với ai.
Tom didn't know if Mary wanted to come with us or not.	Tom không biết Mary có muốn đi với chúng tôi hay không.
You don't know how important you are to me.	Bạn không biết bạn quan trọng như thế nào đối với tôi.
It was a silly thing that was allowed to happen.	Đó là một điều ngớ ngẩn đã được phép xảy ra.
Tom brings Mary her lunch.	Tom mang cho Mary bữa trưa của cô ấy.
Tom is never in a hurry.	Tom không bao giờ vội vàng.
I'm so glad all is well.	Tôi rất vui vì tất cả đều ổn.
This box is not big enough.	Hộp này không đủ lớn.
I've always had mixed feelings about Tom.	Tôi luôn có cảm xúc lẫn lộn về Tom.
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi ở đây.
She also writes about loss and trauma.	Cô ấy cũng viết về mất mát và tổn thương.
That's definitely not a good idea.	Đó chắc chắn không phải là một ý kiến ​​hay.
No one likes Tom very much.	Không ai thích Tom cho lắm.
The long war is finally over.	Cuộc chiến kéo dài cuối cùng cũng kết thúc.
I know that Tom can tell you who did it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cho bạn biết ai đã làm điều đó.
Tom said he knew that Mary might not want to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom probably didn't do it on purpose.	Tom có ​​lẽ không cố ý làm vậy.
Tom is dead, but not Mary.	Tom đã mất, nhưng Mary thì không.
I hope that Tom and I don't intrude.	Tôi hy vọng rằng Tom và tôi không xâm nhập.
I wonder if Tom can really tell Mary to help us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể nói Mary giúp chúng ta vào ngày mai không.
Tom told me he didn't really care what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.
Tom says he thinks you know Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn biết Mary.
You look like you were hit by a car.	Bạn trông giống như bạn bị một chiếc ô tô đâm.
Here's what I learned.	Đây là những gì tôi học được.
I can't stop listening to it.	Tôi không thể ngừng nghe nó.
Tom is not a good swimmer.	Tom không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
I wrote Tom a friendly reply.	Tôi đã viết cho Tom một câu trả lời thân thiện.
Tom fumbled with the doorknob.	Tom lần mò với tay nắm cửa.
Tom may have forgotten to do that.	Tom có ​​thể đã quên làm điều đó.
Tom made some good suggestions.	Tom đã đưa ra một số đề xuất hay.
This is just speculation.	Đây chỉ là suy đoán.
I told Tom to take his action.	Tôi đã nói với Tom để thực hiện hành động của mình.
I'll help Tom do it tomorrow.	Tôi sẽ giúp Tom làm điều đó vào ngày mai.
Tom doesn't know where John and Mary plan to honeymoon.	Tom không biết John và Mary dự định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.
I think Tom is retired now.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu bây giờ.
I think Tom and Mary both want to go to Boston.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều muốn đến Boston.
My business address is 465 Fifth Avenue.	Địa chỉ doanh nghiệp của tôi là 465 Fifth Avenue.
Tom is now married, so he can't go out drinking every weekend with his friends like he used to.	Tom hiện đã lập gia đình, vì vậy anh ấy không thể đi uống rượu mỗi cuối tuần với bạn bè như trước đây.
That restaurant has a lot of green wooden tables.	Nhà hàng đó có rất nhiều bàn gỗ màu xanh lá cây.
I know that I am likely to get hurt.	Tôi biết rằng tôi có khả năng bị thương.
You did not answer the question.	Bạn đã không trả lời câu hỏi.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I'm not sure where Tom lives.	Tôi không chắc Tom sống ở đâu.
Tom sure knows how to party.	Tom chắc chắn biết cách tiệc tùng.
Tom is a high school teacher.	Tom là một giáo viên phổ thông.
Tom and Mary were rowing a canoe down the river the last time I saw them.	Tom và Mary đang chèo một chiếc ca nô xuôi dòng sông vào lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ.
Tom says he's not retired yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa nghỉ hưu.
Tom is the person I saw yesterday.	Tom là người mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua.
It is simpler and more reliable.	Nó đơn giản hơn và đáng tin cậy hơn.
I am standing up for myself.	Tôi đang đứng lên cho chính mình.
I know Tom wants to talk to you.	Tôi biết Tom muốn nói chuyện với bạn.
I can only discuss it with Tom.	Tôi chỉ có thể thảo luận về nó với Tom.
Tom was told.	Tom đã được nói.
Tom did a great job fixing my car.	Tom đã làm rất tốt công việc sửa xe của tôi.
Tom has a dentist appointment at 2:30.	Tom có ​​một cuộc hẹn với nha sĩ lúc 2:30.
I don't consider it appropriate.	Tôi không cho là thích hợp.
He is addicted to junk food.	Anh ấy nghiện đồ ăn vặt.
The doctor couldn't figure out what happened.	Bác sĩ không thể tìm ra điều gì đã xảy ra.
I saw Tom at the station.	Tôi đã thấy Tom ở nhà ga.
They told Tom he had to sign a non-disclosure agreement.	Họ nói với Tom rằng anh ta phải ký một thỏa thuận không tiết lộ.
This film may have an undesirable effect on children.	Bộ phim này có thể có một ảnh hưởng không mong muốn đối với trẻ em.
I always wear a helmet when I ride my bike.	Tôi luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp.
I'm not ready to go yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đi.
Tom uses public transport.	Tom sử dụng phương tiện công cộng.
We couldn't be happier for you.	Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn cho bạn.
How many books do you think you've read so far?	Bạn nghĩ mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách cho đến nay?
I think most Canadians can speak at least a little French.	Tôi nghĩ rằng hầu hết người Canada có thể nói ít nhất một chút tiếng Pháp.
I said that's not true.	Tôi đã nói rằng điều đó không đúng.
Tom says he is very rich.	Tom nói rằng anh ấy rất giàu.
You have to help Tom, you know.	Bạn phải giúp Tom, bạn biết đấy.
What's your inspiration, Tom?	Nguồn cảm hứng của bạn là gì, Tom?
I didn't tell Tom why I was planning to go to Boston.	Tôi không nói cho Tom biết lý do tại sao tôi dự định đến Boston.
Are you planning to go have a drink with us afterwards?	Bạn có dự định đi uống nước với chúng tôi sau đó không?
You told Tom you didn't do that, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn không làm điều đó, phải không?
I wrote a friend of mine a letter yesterday.	Tôi đã viết cho một người bạn của tôi một bức thư ngày hôm qua.
I wonder if Tom forgot to tell Mary that she needed to do it.	Không biết có phải Tom đã quên nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hay không.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
Why does Tom only have one glove?	Tại sao Tom chỉ có một chiếc găng tay?
What is the most unusual pet you have ever seen?	Con vật cưng khác thường nhất mà bạn từng thấy là gì?
You have to do it this weekend.	Bạn phải làm điều đó vào cuối tuần này.
Tom says it's his favorite store.	Tom nói đó là cửa hàng yêu thích của anh ấy.
Tom doesn't know where his passport is.	Tom không biết hộ chiếu của mình ở đâu.
Tom smiled uneasily.	Tom cười một cách khó chịu.
His exhibition at the city museum did not appeal to me at all.	Cuộc triển lãm của anh ấy tại bảo tàng thành phố không hấp dẫn tôi chút nào.
Tom will have to find some way to do it.	Tom sẽ phải tìm cách nào đó để làm điều đó.
I'm surprised Tom didn't enjoy the concert.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không tận hưởng buổi hòa nhạc.
Tom told me he hoped Mary would be quiet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ yên lặng.
Aren't you going to Boston with Tom?	Bạn không định đi Boston với Tom sao?
I can't be late today.	Tôi không thể đến muộn hôm nay.
I admit that I really wasn't the one who did it.	Tôi thừa nhận rằng tôi thực sự không phải là người đã làm điều đó.
Tom doesn't want to help Mary.	Tom không muốn giúp Mary.
This work is half done.	Công việc này đã hoàn thành một nửa.
Right from the start, we have to decide on the name.	Ngay từ đầu, chúng ta phải quyết định về cái tên.
Tom's wife remarried shortly after his death.	Vợ của Tom tái hôn ngay sau khi anh qua đời.
Tom is probably still scared.	Tom có ​​lẽ vẫn còn sợ hãi.
Tom is very protective of Mary.	Tom rất bảo vệ Mary.
I will stop them.	Tôi sẽ ngăn chúng lại.
There are many words that I do not understand.	Có nhiều từ mà tôi không hiểu.
Tom will build a wall around his house.	Tom sẽ xây một bức tường xung quanh ngôi nhà của mình.
Tom was present when it happened.	Tom đã có mặt khi điều đó xảy ra.
From what I can tell, Tom was right.	Từ những gì tôi có thể nói, Tom đã đúng.
Tom continued to sleep.	Tom ngủ tiếp.
The bus stops, and all the passengers get off.	Xe buýt dừng lại, và tất cả hành khách xuống xe.
Don't eat so fast.	Đừng ăn nhanh như vậy.
I don't think anyone does that anymore.	Tôi không nghĩ rằng còn ai làm điều đó nữa.
Tom asked Mary.	Tom hỏi Mary.
Tom decides for himself.	Tom tự quyết định.
Tom has poor eyesight.	Tom có ​​thị lực kém.
Tom was kind enough to show me how to do it.	Tom đã tốt bụng để chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I do not want people to know.	Tôi không muốn mọi người biết.
I think Tom was right.	Tôi nghĩ Tom đã đúng.
Maybe we should ask Tom to join us.	Có lẽ chúng ta nên rủ Tom tham gia cùng chúng ta.
He hasn't spoken to me since.	Anh ấy đã không nói chuyện với tôi kể từ đó.
Tom plays the violin in the orchestra that Mary conducts.	Tom chơi violin trong dàn nhạc mà Mary chỉ huy.
Tom told me that he thought Mary was homesick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nhớ nhà.
Tom will find a way to get the job done.	Tom sẽ tìm cách hoàn thành công việc.
Tom says you've never been to Boston.	Tom nói rằng bạn chưa bao giờ đến Boston.
A leaky roof.	Mái nhà bị dột.
The meadow is covered with wildflowers.	Đồng cỏ được bao phủ bởi hoa dại.
They found us.	Họ đã phát hiện ra chúng tôi.
Tom and I want to learn French together.	Tom và tôi muốn học tiếng Pháp cùng nhau.
Everyone listened attentively to Tom.	Mọi người đều chăm chú lắng nghe Tom.
Tom will probably tell his friends that he's going to Boston.	Tom có ​​thể sẽ nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom's mind seemed to be elsewhere.	Tâm trí của Tom dường như đang ở nơi khác.
Tom says he needs more money.	Tom nói rằng anh ấy cần nhiều tiền hơn.
That must have pissed you off.	Điều đó chắc hẳn đã khiến bạn bực bội.
I did not report the accident.	Tôi không báo cáo vụ tai nạn.
That will be the next thing we do.	Đó sẽ là điều tiếp theo chúng tôi làm.
I don't know when Tom needs to do it.	Tôi không biết khi nào Tom cần làm điều đó.
I asked how Tom was.	Tôi hỏi Tom thế nào.
I wonder if Tom has done that before.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã làm điều đó trước đây.
You are a true patriot.	Bạn là một người yêu nước thực sự.
We have information for Tom.	Chúng tôi có thông tin cho Tom.
I know Tom doesn't know why I would want to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại muốn làm như vậy.
Let's go see if Tom is home.	Hãy đi xem Tom có ​​ở nhà không nhé.
Tom was very patient.	Tom đã rất kiên nhẫn.
That doesn't seem fair to me.	Điều đó có vẻ không công bằng với tôi.
Your left rear tire is flat.	Lốp sau bên trái của bạn bị xẹp.
The cat crouched ready to jump.	Con mèo cúi xuống sẵn sàng để nhảy.
A heavy snowfall prevented us from going to school.	Một trận tuyết lớn đã khiến chúng tôi không thể đến trường.
We might not want to do it again anytime soon.	Chúng tôi có thể không muốn làm điều đó một lần nữa sớm.
I haven't seen them anywhere.	Tôi đã không nhìn thấy chúng ở đâu cả.
Tom said I should wait.	Tom nói tôi nên đợi.
That's something you shouldn't do.	Đó là điều bạn không nên làm.
I wish I had done what you said you wanted me to do.	Tôi ước tôi đã làm được những gì bạn đã nói là bạn muốn tôi làm.
I don't want to cut my hair.	Tôi không muốn cắt tóc.
Price has been reduced.	Giá đã được giảm.
Tom has a Canadian friend.	Tom có ​​một người bạn Canada.
Tom will be mesmerized by that.	Tom sẽ bị mê hoặc bởi điều đó.
The area was bombed during the war.	Khu vực này đã bị ném bom trong chiến tranh.
Tom bought his ticket yesterday.	Tom đã mua vé của anh ấy ngày hôm qua.
This is a preliminary draft of the peace treaty.	Đây là dự thảo sơ bộ của hiệp ước hòa bình.
Tom may have missed his bus ride.	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của anh ấy.
Why don't we do it later?	Tại sao chúng ta không làm điều đó sau?
We were the only ones here who knew that Tom knew why Mary didn't want to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Please notify Tom by phone.	Hãy thông báo cho Tom qua điện thoại.
Looks like Tom is very angry.	Có vẻ như Tom đang rất tức giận.
We elected Tom as the captain of our team.	Chúng tôi đã bầu Tom làm đội trưởng của đội chúng tôi.
Tom said that he wished he could speak French better.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể nói tiếng Pháp tốt hơn.
Tom's door was partially open.	Cửa của Tom đã mở một phần.
I think there's a chance that Tom won't be there.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ không ở đó.
I'm definitely not.	Tôi chắc chắn không phải vậy.
Tom moved into his new apartment in October.	Tom chuyển đến căn hộ mới của mình vào tháng 10.
I'm not as tolerant as I used to be.	Tôi không còn bao dung như ngày xưa nữa.
Where is the men part?	Phần đàn ông ở đâu?
There are no more stops.	Không có bất kỳ điểm dừng nào nữa.
Some toilets waste a lot of water every time they are flushed.	Một số nhà vệ sinh lãng phí rất nhiều nước mỗi khi chúng được xả nước.
I consider Tom one of my best friends.	Tôi coi Tom là một trong những người bạn thân nhất của mình.
I'm probably not the only one doing it wrong.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất làm điều đó sai.
Tom bought a new computer.	Tom đã mua một chiếc máy tính mới.
Looks like Tom doesn't know what he's doing.	Có vẻ như Tom không biết mình đang làm gì.
Don't even think about it.	Thậm chí đừng nghĩ đến điều đó.
I want to live in a French speaking country.	Tôi muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
What's your story, Tom?	Câu chuyện của bạn là gì, Tom?
Tom's clothes make him stand out from the crowd.	Quần áo của Tom khiến anh ấy nổi bật trong đám đông.
My patience is now exhausted.	Sự kiên nhẫn của tôi giờ đã hao mòn.
I'll let you know the results as soon as I can.	Tôi sẽ cho bạn biết kết quả ngay khi tôi có thể.
Category 5 hurricanes can reach speeds of about 155 miles per hour.	Bão cấp 5 có thể đạt tốc độ khoảng 155 dặm một giờ.
I knew Tom was almost done with what he wanted to do, so I decided to wait for him.	Tôi biết Tom gần như đã làm xong những gì anh ấy muốn làm, vì vậy tôi quyết định đợi anh ấy.
How much is 300 euros in dollars?	300 euro bằng đô la là bao nhiêu?
Tom won't mind.	Tom sẽ không ngại.
I want a private investigator on Tom.	Tôi muốn điều tra viên tư nhân về Tom.
Tom said he knew something was wrong.	Tom nói rằng anh ấy biết có điều gì đó không ổn.
Tom is not safe yet.	Tom vẫn chưa an toàn.
I don't want to run into Tom today.	Tôi không muốn đụng độ Tom hôm nay.
It's a waste of time.	Thật là lãng phí thời gian.
Tom should have lied to Mary about where he went.	Tom lẽ ra phải nói dối Mary về nơi anh ta đã đến.
I polished your shoes for you.	Tôi đã đánh bóng đôi giày của bạn cho bạn.
Do you really think Tom is desperate?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang tuyệt vọng?
Let's all go to Tom's.	Tất cả hãy đến với Tom's.
That's how we usually do it.	Đó là cách chúng tôi thường làm.
I don't think Tom will ever forgive me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi.
How does Tom know Mary won't be here?	Làm sao Tom biết Mary sẽ không ở đây?
We need to talk to Tom about that.	Chúng ta cần nói với Tom về điều đó.
Do you really think your parents will let you go to Boston alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng cha mẹ bạn sẽ để bạn đến Boston một mình?
I can't always brush my teeth after eating.	Không phải lúc nào tôi cũng có thể đánh răng sau khi ăn.
In 2013, Tom Jackson published a book on the history of shipbuilding.	Năm 2013, Tom Jackson đã xuất bản một cuốn sách về lịch sử đóng tàu.
You don't seem to care about anything.	Bạn dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Tom probably won't sleep well tonight.	Tom có ​​thể sẽ không ngủ ngon đêm nay.
Tom can spend a little more time studying for the upcoming test.	Tom có ​​thể dành thêm một chút thời gian để ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới.
Tom is the one paying for the taxi.	Tom là người trả tiền taxi.
In the 19th century, the number of immigrants increased rapidly.	Vào thế kỷ 19, số lượng người nhập cư tăng lên nhanh chóng.
I don't think Tom knows all the rules yet.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tất cả các quy tắc được nêu ra.
Tom and Mary are back together.	Tom và Mary đã quay lại với nhau.
I know that Tom will do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom will try to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom said he expected Mary to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom is waiting for you in his office.	Tom đang đợi bạn trong văn phòng của anh ấy.
We have arranged a car to pick you up.	Chúng tôi đã sắp xếp một chiếc xe để đón bạn.
Bring Tom.	Đưa Tom đến.
I was surprised when he accepted the offer.	Tôi ngạc nhiên khi anh ấy chấp nhận lời đề nghị.
Tom hasn't heard from Mary since then.	Tom không nghe tin gì về Mary kể từ đó.
Is it true that you were once a French teacher?	Có đúng là bạn đã từng là giáo viên tiếng Pháp không?
I like the sour cherry strudel and the filled nut strudel.	Tôi thích strudel anh đào chua và strudel hạt đầy.
I can't tell you about it now.	Tôi không thể nói với bạn về nó bây giờ.
Tom and Mary are parents.	Tom và Mary là cha mẹ.
No one had ever asked Tom that question before.	Chưa ai từng hỏi Tom câu hỏi đó trước đây.
Where's my black coat?	Áo khoác đen của tôi đâu?
That happened a lot.	Điều đó đã xảy ra rất nhiều.
Ready or not, we have to leave now.	Sẵn sàng hay chưa, chúng ta phải rời đi ngay bây giờ.
I'm not surprised that Tom doesn't cry.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không khóc.
Tom hides behind the truck.	Tom trốn sau chiếc xe tải.
Tom is the one who needs to do this.	Tom là người cần làm điều này.
I can show you around town if you want me to.	Tôi có thể chỉ cho bạn xung quanh thị trấn nếu bạn muốn tôi.
Tom says he heard that Mary needed help.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói rằng Mary cần giúp đỡ.
Tom asked Mary what her father did for a living.	Tom hỏi Mary cha cô ấy làm gì để kiếm sống.
If I wanted your opinion, I would ask it.	Nếu tôi muốn ý kiến ​​của bạn, tôi sẽ hỏi nó.
Tom doesn't know Mary thinks he shouldn't.	Tom không biết Mary nghĩ anh ấy không nên làm vậy.
You didn't hurt yourself, did you?	Bạn không làm tổn thương mình, phải không?
That sounds like a good idea to you?	Đó có vẻ là một ý kiến ​​hay đối với bạn?
Is it okay if I go out with Tom?	Có ổn không nếu tôi đi chơi với Tom?
Tom was obviously very upset.	Tom rõ ràng đã rất buồn.
I got used to it with Tom.	Tôi đã quen với việc đó với Tom.
Tom is being hunted by the paparazzi.	Tom đang bị săn đuổi bởi các tay săn ảnh.
How do you like this idea?	Bạn thích ý tưởng này như thế nào?
I know that Tom is very hot-tempered.	Tôi biết rằng Tom rất nóng tính.
We don't need to do this now.	Chúng ta không cần phải làm điều này ngay bây giờ.
By the 1750s, all the tribes of the Great Plains had horses.	Đến những năm 1750, tất cả các bộ lạc ở Great Plains đều có ngựa.
We haven't been around that long.	Chúng tôi đã không được xung quanh lâu như vậy.
Tom ate three bananas.	Tom đã ăn ba quả chuối.
Tom is the man of the house.	Tom là người của ngôi nhà.
Tom lost too many chances.	Tom mất quá nhiều cơ hội.
I guess you can't do that.	Tôi đoán bạn không thể làm điều đó.
Tom has published three books.	Tom đã xuất bản ba cuốn sách.
We want to drink some wine.	Chúng tôi muốn uống một chút rượu vang.
I do not need money.	Tôi không cần tiền.
I think it's one of the best movies I've ever seen.	Tôi nghĩ đó là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.
He's not rich, but he's happy.	Anh ấy không giàu, nhưng anh ấy hạnh phúc.
I am owed three thousand dollars.	Tôi đang nợ ba nghìn đô la.
There is not a day that is not worth living.	Không có ngày nào là không đáng sống.
Do not worried. 	Đừng lo.
We plan to get that done by Monday.	Chúng tôi dự định hoàn thành việc đó vào thứ Hai.
Tom agreed to help us figure out what was wrong.	Tom đã đồng ý giúp chúng tôi tìm ra điều gì sai.
Tom didn't tell Mary to lie.	Tom không bảo Mary nói dối.
The dog licks the plates clean.	Con chó liếm sạch các đĩa.
Tom is very inflexible.	Tom rất không linh hoạt.
Tom's dog doesn't put her collar on.	Con chó của Tom không đeo cổ áo cho cô ấy.
Tom drilled a hole in the wall.	Tom đã khoan một lỗ trên tường.
Gardening is fun.	Làm vườn rất vui.
Tom used to be a smoker.	Tom từng là một người nghiện thuốc lá.
Tom is learning to speak French.	Tom đang học nói tiếng Pháp.
Tom wasn't the only person Mary talked to.	Tom không phải là người duy nhất Mary nói chuyện.
I'm at the car wash.	Tôi đang ở tiệm rửa xe.
I'm just getting back to the basics.	Tôi chỉ đang trở lại những điều cơ bản.
I tried to convince Tom not to do that anymore.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa.
That could be a false mark.	Đó có thể là một dấu ấn sai.
Tom was sure Mary didn't know she shouldn't have done it.	Tom chắc rằng Mary không biết cô ấy không nên làm điều đó.
I spent the whole day yesterday with Tom.	Tôi đã dành cả ngày hôm qua với Tom.
This time I haven't converted my money yet, so I need to change Yen to RMB.	Lần này tôi vẫn chưa quy đổi tiền của mình, vì vậy tôi cần đổi Yên sang Nhân dân tệ.
Tom is dealing with it.	Tom đang giải quyết nó.
Tom always asks me the same question.	Tom luôn hỏi tôi câu hỏi tương tự.
Tom curled up on the davenport field.	Tom cuộn tròn trên sân davenport.
They are adults.	Họ là người lớn.
They don't want Tom back.	Họ không muốn Tom trở lại.
Shall we have a problem with that?	Chúng ta sẽ có một vấn đề với điều đó?
I don't think you have to worry about Tom anymore.	Tôi không nghĩ bạn phải lo lắng về Tom nữa.
What once seemed important to me no longer seems so important.	Những gì đã từng có vẻ quan trọng đối với tôi dường như không còn quá quan trọng nữa.
Tom testified that Mary shot him.	Tom khai rằng Mary đã bắn anh ta.
Tonight I will ask Tom about Mary.	Tối nay tôi sẽ hỏi Tom về Mary.
Why don't you punch Tom?	Tại sao bạn không đấm Tom?
I don't really need to learn how to do that.	Tôi không thực sự cần phải học cách làm điều đó.
French is the only foreign language that Tom knows.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà Tom biết.
Whatever the problem, Tom can handle it.	Dù vấn đề là gì, Tom đều có thể xử lý được.
Tom went to a family reunion last weekend.	Tom đã đi đoàn tụ gia đình vào cuối tuần trước.
Tom said he would do it again if he had the chance.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy có cơ hội.
What did I think when I said I would do it?	Tôi đã nghĩ gì khi nói rằng tôi sẽ làm điều đó?
I'm sick and tired of pretending that I'm something I'm not.	Tôi phát ốm và mệt mỏi khi phải giả vờ rằng tôi là một thứ gì đó không phải là tôi.
Tom is a paleontologist.	Tom là một nhà cổ sinh vật học.
Tom asked me to talk to you.	Tom yêu cầu tôi nói chuyện với bạn.
This is a typical of you, Tom.	Đây là một điển hình của bạn, Tom.
I know that Tom doesn't plan on doing it unless he has to.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó trừ khi anh ấy phải làm.
Tom always does that, doesn't he?	Tom luôn làm như vậy, phải không?
I think you'll want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
I won't even try to tell Tom not to do that anymore.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng nói Tom đừng làm thế nữa.
Tom will marry Mary the day after tomorrow.	Tom sẽ kết hôn với Mary vào ngày mốt.
You really think I won't know the truth?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không biết sự thật?
I thought you said you would come back to stay.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ trở lại để ở lại.
I know that Tom wants to do it alone.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
I'll pick up Tom at the station.	Tôi sẽ đón Tom tại nhà ga.
Tom said he wanted me to tell you not to.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi nói với bạn rằng đừng làm thế.
I was the student council president in high school.	Tôi là chủ tịch hội học sinh ở trường trung học.
Tom said that he will go home as soon as he is done with that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà ngay sau khi làm xong việc đó.
It is not interesting.	Nó không phải là thú vị.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
Obviously you were wrong.	Rõ ràng là bạn đã sai.
I must admit that I have never heard of it.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ nghe nói về nó.
I was looking for something, but couldn't find it.	Tôi đã tìm kiếm một cái gì đó, nhưng không thể tìm thấy nó.
Why hasn't Tom bought one yet?	Tại sao Tom vẫn chưa mua một cái?
Tom sent a text message to Mary.	Tom đã gửi một tin nhắn văn bản cho Mary.
I have to admit that I like Tom.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích Tom.
There's a bunch of kids playing in the street right outside my window.	Có một đám trẻ đang chơi trên phố ngay bên ngoài cửa sổ của tôi.
I understand you are our new neighbor.	Tôi hiểu bạn là hàng xóm mới của chúng tôi.
Tom liked it too.	Tom cũng thích nó.
Do you have a family, Tom?	Bạn có gia đình không, Tom?
I don't want Tom to be unhappy.	Tôi không muốn Tom không vui.
I got goosebumps.	Tôi đã nổi da gà.
He's rich, not poor.	Anh ấy giàu chứ không phải nghèo.
Tom didn't notice.	Tom không chú ý.
Did you tell Tom why you don't want to do that?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn không muốn làm điều đó?
I don't think anyone saw us do that.	Tôi không nghĩ có ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom says he's confident about success.	Tom nói rằng anh ấy tự tin về sự thành công.
Tom didn't know if Mary would do it or not.	Tom không biết liệu Mary có làm điều đó hay không.
Tom did not get on the back of Mary's motorbike.	Tom đã không lên sau xe máy của Mary.
When was the last time you watered your garden?	Lần cuối cùng bạn tưới vườn là khi nào?
Tom and I are on our way home.	Tom và tôi đang trên đường về nhà.
I won't blow you away again.	Tôi sẽ không thổi bay bạn một lần nữa.
I'm still the boss around.	Tôi vẫn là ông chủ quanh đây.
Tom's doctor told him he should quit smoking.	Bác sĩ của Tom nói với anh ấy rằng anh ấy nên bỏ thuốc lá.
Tom wants to do something new.	Tom muốn làm một cái gì đó mới.
Tom didn't think it was such a big deal.	Tom không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn như vậy.
Tom doesn't eat much meat.	Tom không ăn nhiều thịt.
What time do you think Tom will be here?	Bạn nghĩ Tom sẽ đến đây lúc mấy giờ?
I think Tom looks better with a beard.	Tôi nghĩ Tom trông đẹp hơn khi để râu.
I want to tell Tom everything.	Tôi muốn nói với Tom mọi thứ.
I just hope Tom and Mary are okay.	Tôi chỉ mong Tom và Mary đều ổn.
I know Tom doesn't know why I don't want to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
The kids don't go near Tom because they're afraid of him.	Bọn trẻ không đến gần Tom vì chúng sợ anh ấy.
I don't know when she will leave for London.	Tôi không biết khi nào cô ấy sẽ rời đi London.
Tom usually walks with a cane.	Tom thường chống gậy đi bộ.
Tom sped up.	Tom tăng tốc.
Tom was about thirty years old when he met Mary.	Tom khoảng ba mươi tuổi khi anh gặp Mary.
You mumble again.	Bạn lại lầm bầm.
Don't interrupt while we're talking.	Đừng chen vào khi chúng ta đang nói chuyện.
Tom and I disagree.	Tom và tôi không đồng ý với nhau.
I didn't want to do it yesterday.	Tôi không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
I can lick Tom any time.	Tôi có thể liếm Tom bất cứ lúc nào.
Everyone stopped talking when Tom entered the room.	Mọi người ngừng nói khi Tom bước vào phòng.
You should make sure you get there on time. 	Bạn nên đảm bảo rằng bạn đến đó đúng giờ.
Tom won't wait more than ten minutes if you're late.	Tom sẽ không đợi quá mười phút nếu bạn đến muộn.
Tom told me what I needed to know.	Tom nói với tôi những gì tôi cần biết.
I think Tom is just joking.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang đùa.
Tom says he hopes Mary knows she doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết cô ấy không cần phải làm điều đó.
Miners go on strike to demand higher wages.	Các thợ mỏ đình công đòi tăng lương.
Time cures everything.	Thời gian chữa khỏi tất cả mọi thứ.
Tom said it as if he meant it.	Tom nói như thể anh ấy có ý đó.
I see you got yourself a new boyfriend.	Tôi thấy bạn đã có cho mình một người bạn trai mới.
Tom complains about the noise his neighbor's dogs make.	Tom phàn nàn về tiếng ồn mà những con chó của nhà hàng xóm của anh ấy tạo ra.
My headaches are getting worse and worse.	Những cơn đau đầu này của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Tom actually tried to do it once.	Tom thực sự đã cố gắng làm điều đó một lần.
Surely that is not necessary.	Chắc chắn điều đó là không cần thiết.
Tom is good at baseball, isn't he?	Tom chơi bóng chày giỏi, phải không?
Tom thinks he will be busy.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ bận rộn.
Tom thought it would be a mistake to do so.	Tom nghĩ rằng làm vậy sẽ là một sai lầm.
Some coffee left.	Còn lại một ít cà phê.
Often more can be gleaned from body language than from what is actually being said.	Thông thường có thể thu thập được nhiều thứ hơn từ ngôn ngữ cơ thể hơn là từ những gì thực sự đang được nói.
Tom is wondering what will happen next.	Tom đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I know Tom doesn't know whether to do it or not.	Tôi biết Tom không biết có nên làm điều đó hay không.
I don't understand what Tom wants me to do.	Tôi không hiểu Tom muốn tôi làm gì.
Tom says he feels lonely.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy cô đơn.
Tom pulled out his iPhone.	Tom rút iPhone ra.
We will solve this problem. 	Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này.
Do not worried.	Đừng lo.
Tom will graduate from high school next year.	Tom sẽ tốt nghiệp trung học vào năm sau.
Tom will do it when it's his turn.	Tom sẽ làm điều đó khi đến lượt.
Tom knew that Mary didn't always do that.	Tom biết rằng Mary không phải lúc nào cũng làm như vậy.
Tom must have gone bowling yesterday.	Tom chắc đã đi chơi bowling ngày hôm qua.
Shouldn't you wear gloves?	Bạn không nên đeo găng tay?
Tom overslept and missed an important meeting.	Tom ngủ quên và bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng.
I know it's not Tom's signature.	Tôi biết đó không phải là chữ ký của Tom.
I cannot believe this is real.	Tôi không thể tin rằng điều này là có thật.
Tom is possessed by a ghost.	Tom bị ma nhập.
Tom says that Mary is not angry.	Tom nói rằng Mary không tức giận.
I want to know why you and Tom don't get along.	Tôi muốn biết tại sao bạn và Tom không hợp nhau.
Tom laughed at me because I got paint in my hair.	Tom cười nhạo tôi vì tôi dính sơn vào tóc.
Tom can't do that to Mary.	Tom không thể làm điều đó với Mary.
When was the last time you used a benzodiazepine that was not prescribed to you?	Lần cuối cùng bạn sử dụng thuốc benzodiazepine không được kê đơn cho bạn là khi nào?
Tom's dream has come true.	Giấc mơ của Tom đã trở thành sự thật.
Tom doesn't do that on Mondays.	Tom không làm điều đó vào thứ Hai.
Don't hesitate to ask for advice.	Đừng ngần ngại xin lời khuyên.
I arrived earlier than Tom.	Tôi đến sớm hơn Tom.
They are not our enemies.	Họ không phải là kẻ thù của chúng ta.
I like the look of Mary.	Tôi thích vẻ ngoài của Mary.
Tom doesn't know the rules.	Tom không biết các quy tắc.
Tom will be out of jail soon.	Tom sẽ sớm ra khỏi tù.
Tom has done it many times.	Tom đã làm điều đó nhiều lần.
You have time right now, don't you?	Bạn có thời gian ngay bây giờ, phải không?
You must think I'm crazy.	Chắc bạn nghĩ tôi điên rồi.
You didn't get one?	Bạn đã không nhận được một?
Tom can't wait any longer.	Tom có ​​thể không đợi lâu hơn nữa.
Tom makes everyone nervous.	Tom khiến mọi người lo lắng.
Tom is a clown.	Tom là một chú hề.
Tom wondered what Mary was looking for.	Tom tự hỏi Mary đang tìm kiếm điều gì.
Tom wants to be a surgeon.	Tom muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
This store has the best selection of hats in town.	Cửa hàng này có tuyển chọn tốt nhất các loại mũ trong thị trấn.
I know Tom doesn't want to do that right now.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I think we'll be safer here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ an toàn hơn ở đây.
I am used to getting up early in the morning.	Tôi quen dậy sớm vào buổi sáng.
You are not well are you?	Bạn không khỏe phải không?
Tom didn't have to tell me anything, but he told me everything.	Tom không cần phải nói với tôi bất cứ điều gì, nhưng anh ấy đã nói với tôi tất cả mọi thứ.
Tom doesn't really have to do something.	Tom không thực sự phải làm một điều gì đó.
I have to go to the men's room.	Tôi phải vào phòng nam.
You carelessly left your keys in your car.	Bạn đã bất cẩn để quên chìa khóa trong xe của mình.
Tom is very active for his age.	Tom rất hiếu động so với lứa tuổi của mình.
Tom asked me when I was going to buy a new computer.	Tom hỏi tôi khi nào tôi định mua một chiếc máy tính mới.
Detectives went after him.	Các thám tử đã theo đuổi anh ta.
Tom got in the car and followed the ambulance.	Tom lên xe và đi theo xe cứu thương.
What to eat? 	Có gì để ăn?
I'm hungry.	Tôi đói.
Tom opened the refrigerator and took out a beer.	Tom mở tủ lạnh và lấy một lon bia.
Tom bought each of them a camera.	Tom mua cho mỗi người một chiếc máy ảnh.
Give me a piece of chalk.	Cho tôi một miếng phấn.
The boss won't fire Tom.	Ông chủ sẽ không sa thải Tom.
I realized I didn't have enough money.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền.
I told Tom you were going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đến Úc.
Tom didn't know that Mary was the one who did it.	Tom không biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
I saw Tom standing there not long ago.	Tôi đã thấy Tom đứng ở đó cách đây không lâu.
You're not telling me the truth, are you?	Bạn không nói sự thật với tôi, phải không?
I was released.	Tôi đã được thả.
Tom is a much better saxophonist than Mary.	Tom là một nghệ sĩ saxophone giỏi hơn Mary nhiều.
Tom was still in bed when I got to his place.	Tom vẫn còn trên giường khi tôi đến chỗ của anh ấy.
I'm glad you were able to accomplish everything you wanted.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể hoàn thành mọi thứ mà bạn muốn.
Tom will be very disappointed if you don't come to his party.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không đến bữa tiệc của anh ấy.
I can't hear Tom.	Tôi không thể nghe thấy Tom.
I know Tom as a reckless young man.	Tôi biết Tom là một người trẻ tuổi liều lĩnh.
I don't mean to tell you.	Tôi không có ý nói với bạn.
They are making too much noise. 	Họ đang tạo ra quá nhiều tiếng ồn.
I can not focus.	Tôi không thể tập trung.
Do you think Tom and I are a couple?	Bạn có nghĩ Tom và tôi là một cặp không?
Tom made enough macaroons for everyone.	Tom đã làm đủ bánh hạnh nhân cho mọi người.
Why don't they do something?	Tại sao họ không làm điều gì đó?
I can't believe people like trash like this.	Tôi không thể tin rằng mọi người thích rác như thế này.
Tom needs to be quieter.	Tom cần phải im lặng hơn.
Isn't that the person who wants to buy your home?	Đó không phải là người muốn mua nhà của bạn sao?
I pretended not to hear Tom's question.	Tôi giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Tom.
Tom often helps the children with their homework.	Tom thường xuyên giúp các con làm bài tập về nhà.
I want to ask you about the money you found.	Tôi muốn hỏi bạn về số tiền bạn tìm thấy.
He makes many grammatical errors in his compositions.	Anh ấy mắc nhiều lỗi ngữ pháp trong sáng tác của mình.
I have a good relationship with him.	Tôi có quan hệ tốt với anh ấy.
He is strong.	Anh ấy mạnh mẽ.
The EMTs are trying to resuscitate Tom.	Các EMT đang cố gắng hồi sức cho Tom.
Why don't you drop by sometime?	Tại sao bạn không ghé qua một lúc nào đó?
Tom is still looking for his locker key.	Tom vẫn đang tìm chìa khóa tủ của mình.
Beer isn't actually unhealthy, at least in moderation.	Bia không thực sự không tốt cho sức khỏe, ít nhất là ở mức độ vừa phải.
Your watch is similar to mine in shape and color.	Đồng hồ của bạn giống với đồng hồ của tôi về hình dạng và màu sắc.
You won't find it easy to do that.	Bạn sẽ không thấy dễ dàng để làm được điều đó.
French is not easy.	Tiếng Pháp không dễ.
Tom is a very good friend, but he is not my boyfriend.	Tom là một người bạn rất thân, nhưng anh ấy không phải là bạn trai của tôi.
I'm not very lucky.	Tôi không may mắn lắm.
Does Tom need to do anything else?	Tom có ​​cần làm gì khác không?
Tom thinks Mary is in Australia, but she is actually in New Zealand.	Tom nghĩ Mary đang ở Úc, nhưng cô ấy thực sự đang ở New Zealand.
Tom threw the gun into the river.	Tom ném súng xuống sông.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Maybe we should consider what would happen if we didn't do this.	Có lẽ chúng ta nên xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm điều này.
I don't think Tom and Mary will be happy about that.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ vui vì điều đó.
When Tom and I were little, we used to play together.	Khi tôi và Tom còn nhỏ, chúng tôi thường chơi cùng nhau.
I'll leave you for a bit now if you'll excuse me.	Tôi sẽ rời xa bạn một chút bây giờ nếu bạn thứ lỗi.
Wear high heels.	Mang giày cao gót vào.
We will do all we can to help Tom.	Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Tom.
Viewers should do as they please.	Người xem nên theo ý mình.
This is controversial.	Điều này đang gây tranh cãi.
I bought a cup of coffee.	Tôi đã mua một tách cà phê.
Tom is playing the piano.	Tom đang chơi piano.
What do you want with Tom?	Bạn muốn gì với Tom?
I want to know how much it will cost me.	Tôi muốn biết tôi sẽ phải trả giá bao nhiêu.
I haven't really considered that until now.	Tôi đã không thực sự xem xét điều đó cho đến bây giờ.
Do you think I should tell Tom what you just told me?	Bạn có nghĩ tôi nên nói với Tom những gì bạn vừa nói với tôi không?
"You must be after a long tiring day." 	"Bạn chắc hẳn sau một ngày dài mệt mỏi."
"No, not in the least."	"Không, không phải trong ít nhất."
I want to spend time with Tom.	Tôi muốn dành thời gian với Tom.
You are quite correct.	Bạn khá chính xác.
Vinegar is a good cleaner.	Giấm là một chất tẩy rửa tốt.
Almost no cars in the parking lot.	Hầu như không có xe hơi trong bãi đậu xe.
Tom has tricked you.	Tom đã lừa bạn.
Tom is not a good liar.	Tom không phải là một kẻ nói dối giỏi.
I don't have any friends in Australia.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào ở Úc.
I have won several awards.	Tôi đã giành được một số giải thưởng.
Tom tells me he feels better.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn.
I like to keep things the way they are.	Tôi muốn giữ mọi thứ theo cách của chúng.
I'm glad you're our coach.	Tôi rất vui vì bạn là huấn luyện viên của chúng tôi.
Tom doesn't know about it.	Tom không biết về nó.
You are erratic.	Bạn đang thất thường.
Tom attends an all-boys school.	Tom theo học một trường dành cho nam sinh.
Don't give up hope.	Đừng từ bỏ hy vọng.
People here don't like Tom.	Mọi người ở đây không thích Tom.
Tom says he looks forward to spending time with Mary.	Tom nói rằng anh ấy mong được dành thời gian với Mary.
I don't think I've ever seen Tom ride a unicycle.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom đi xe đạp một bánh.
Not sure anyone other than Tom wants to buy this.	Không chắc có ai khác ngoài Tom muốn mua thứ này.
Tom has decided to leave Australia.	Tom đã quyết định rời Úc.
Tom was caught stealing.	Tom bị bắt quả tang đang ăn cắp.
I have so many clothes I don't know what to wear tomorrow.	Tôi có quá nhiều quần áo không biết mặc gì vào ngày mai.
There is time for everything.	Có thời gian cho mọi thứ.
The police don't chase us anymore.	Cảnh sát không đuổi theo chúng tôi nữa.
Tom and Mary are just trying to help.	Tom và Mary chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
They weren't sure if they could come.	Họ không chắc liệu họ có thể đến hay không.
I don't see Tom very often.	Tôi không gặp Tom thường xuyên.
Tom hates it when it's cold.	Tom ghét nó khi trời lạnh.
How dare you argue with me!	Sao anh dám cãi lời tôi!
I think Tom is uncomfortable.	Tôi nghĩ rằng Tom không thoải mái.
Is Tom the one to tell you what needs to be done?	Tom có ​​phải là người nói với bạn những gì cần phải làm không?
I know that Tom knows why you want him to.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao bạn muốn anh ấy làm như vậy.
I know Tom knows why Mary has to do it tomorrow.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom is allergic to bees.	Tôi biết rằng Tom bị dị ứng với ong.
Step one is to ask yourself what needs to be done.	Bước một là tự hỏi bản thân xem cần phải làm gì.
You're a few years older than Tom, aren't you?	Bạn lớn hơn Tom vài tuổi, phải không?
Tom began to feel fear.	Tom bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Help yourself with whatever you want to eat.	Tự giúp mình với bất cứ thứ gì bạn muốn ăn.
Tom is very good with his hands and has built a lot of interesting things.	Tom thật giỏi với đôi tay của mình và đã xây dựng nên nhiều điều thú vị.
Tom seemed certain.	Tom dường như chắc chắn.
Tom promised us and kept it.	Tom đã hứa với chúng tôi và đã giữ nó.
Aren't you coming home tonight?	Tối nay bạn không về nhà à?
He is much taller than you.	Anh ấy cao hơn bạn rất nhiều.
Mary couldn't come. 	Mary không thể đến.
She has to take care of her daughter.	Cô ấy phải chăm sóc con gái của mình.
Tom's efforts were unsuccessful.	Những nỗ lực của Tom đã không thành công.
You should let Tom know you can't do it today.	Bạn nên cho Tom biết bạn không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom lives in a town not too far from Boston.	Tom sống ở một thị trấn không quá xa Boston.
I don't know what Tom wants.	Tôi không rõ Tom muốn gì.
Tom and I were silent.	Tom và tôi im lặng.
It's a flower.	Đó là một bông hoa.
Tom found a treasure map.	Tom tìm thấy một bản đồ kho báu.
Tom loves exotic cars.	Tom thích những chiếc xe kỳ lạ.
I don't think Tom knows any other way to do it.	Tôi không nghĩ Tom biết cách nào khác để làm điều đó.
It is not easy to find the way to the park.	Không dễ để tìm đường đến công viên.
When I opened the door, I found him asleep.	Khi tôi mở cửa, tôi thấy anh ta đã ngủ.
I wasn't expecting anything different.	Tôi đã không mong đợi bất cứ điều gì khác biệt.
We ran out of cheese.	Chúng tôi đã hết pho mát.
I'm about to get divorced.	Tôi sắp ly hôn.
The street is wet and slippery.	Đường phố ẩm ướt và trơn trượt.
There was a spider in the shower.	Có một con nhện trong vòi hoa sen.
Tom is not patient like me.	Tom không kiên nhẫn như tôi.
Tom lives nearby.	Tom sống gần đây.
I didn't notice what Tom was up to.	Tôi không để ý Tom định làm gì.
I think you are presumptuous.	Tôi nghĩ bạn đang tự phụ.
Tom told me that he thought Mary was talented.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tài năng.
You really are a fluent talker, Tom.	Bạn thực sự là một người nói chuyện trôi chảy, Tom.
Tom is a scared man.	Tom là người sợ hãi.
Is there anything you can tell me about Tom?	Có điều gì bạn có thể cho tôi biết về Tom không?
Tom is waiting for something.	Tom đang chờ đợi điều gì đó.
I know Tom is a bit paranoid.	Tôi biết Tom hơi hoang tưởng.
Tom doesn't have to go home now.	Tom không phải về nhà bây giờ.
You don't recognize my voice?	Bạn không nhận ra giọng nói của tôi?
I like Tom's haircut.	Tôi thích kiểu cắt tóc của Tom.
Tom is a very popular kid at his school.	Tom là một đứa trẻ rất nổi tiếng ở trường của mình.
What kind of plants does Tom want to grow?	Tom muốn trồng những loại cây gì?
His dream is to study chemistry in the US.	Ước mơ của anh là du học Mỹ ngành hóa học.
I don't believe everything Tom says.	Tôi không tin tất cả những gì Tom nói.
Tell us what Tom was wearing.	Hãy cho chúng tôi biết Tom đã mặc gì.
Tom and Mary are not religious at all.	Tom và Mary không theo đạo gì cả.
Tom said he thought Mary might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I know that it is highly unlikely that we will see any whales today.	Tôi biết rằng rất khó có khả năng chúng ta sẽ nhìn thấy bất kỳ con cá voi nào ngày hôm nay.
Tom says he doesn't know how Mary stays so thin.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào Mary vẫn gầy như vậy.
I convinced Tom that he should come to Australia with me.	Tôi đã thuyết phục Tom rằng anh ấy nên đến Úc với tôi.
You know doing that is not a good idea, right?	Bạn biết làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay, phải không?
Come early and help me get ready for the party.	Hãy đến sớm và giúp tôi chuẩn bị cho bữa tiệc.
Tom gave Mary the job.	Tom đã giao việc cho Mary.
The post office is located opposite the bank.	Bưu điện nằm đối diện ngân hàng.
The child is playing with a rattle.	Đứa bé đang chơi với một cái lục lạc.
It was especially bad this week. 	Nó đặc biệt tồi tệ trong tuần này.
The train was two days late.	Chuyến tàu đã trễ hai ngày chạy.
It took Tom a long time to come out of his shell.	Tom đã mất một thời gian dài để thoát ra khỏi vỏ bọc của mình.
Don't tell anyone I did it.	Đừng nói với ai rằng tôi đã làm điều đó.
He lost his credibility because he betrayed a friend.	Anh ta bị mất uy tín của mình vì anh ta đã phản bội một người bạn.
Tom has a painting that he wants to show Mary.	Tom có ​​một bức tranh mà anh ấy muốn cho Mary xem.
Tom said it was his first traffic accident.	Tom nói rằng đó là tai nạn giao thông đầu tiên của anh ấy.
My computer crashed and now it won't boot.	Máy tính của tôi bị lỗi và bây giờ nó sẽ không khởi động được.
Tom has come to the rescue.	Tom đã đến để giải cứu.
Tom wants to be a famous artist.	Tom muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
I don't think Tom knows what kind of shoes he should buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết loại giày anh ấy nên mua.
Do you know how this machine works?	Bạn có biết chiếc máy này được vận hành như thế nào không?
Tom is very ferocious.	Tom rất hung dữ.
Tom doesn't wash the car. 	Tom không rửa xe.
He is washing Mary's car.	Anh ấy đang rửa xe cho Mary.
Tom is in Australia attending a conference.	Tom đang ở Úc tham dự một hội nghị.
We convinced Tom to change his mind.	Chúng tôi đã thuyết phục Tom thay đổi quyết định.
I'm getting what I want.	Tôi đang đạt được những gì tôi muốn.
I'll try a different technique next time.	Tôi sẽ thử một kỹ thuật khác vào lần tới.
I don't think Tom knows French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tiếng Pháp.
Tom will be busy tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ bận.
I don't want any of my friends to know that I've been arrested before.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng tôi đã bị bắt trước đó.
Tom nodded in understanding.	Tom gật đầu hiểu ý.
It's possible that Tom isn't as happy as he seems.	Có khả năng Tom không hạnh phúc như anh ấy có vẻ.
Tom and Mary were in Boston last year.	Tom và Mary đã ở Boston năm ngoái.
Chances are Tom will need help doing that.	Rất có thể Tom sẽ cần giúp đỡ để làm điều đó.
Don't you know Tom wants you to do that?	Bạn không biết Tom muốn bạn làm điều đó sao?
I'm teaching myself tap dance.	Tôi đang dạy mình nhảy tap dance.
Don't call Tom an idiot.	Đừng gọi Tom là đồ ngốc.
Tom and Mary live in the same part of town.	Tom và Mary sống ở cùng một khu vực của thị trấn.
Tom enjoyed working for Mary.	Tom rất thích làm việc cho Mary.
The economy has yet to fully recover from the financial crisis.	Nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính.
Tom did something I didn't anticipate.	Tom đã làm một điều mà tôi không lường trước được.
When was the last time you used a landline phone?	Lần cuối cùng bạn sử dụng điện thoại cố định là khi nào?
I want to know when you plan to do it.	Tôi muốn biết bạn định làm điều đó vào thời gian nào.
I will remember this day for as long as I live.	Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay cho đến khi tôi còn sống.
I will not have children.	Tôi sẽ không có con.
Tom is leaving here tomorrow.	Tom sẽ rời khỏi đây vào ngày mai.
I'm so glad I made you happy.	Tôi rất vui vì tôi đã làm cho bạn hạnh phúc.
Tom has been like a father to me.	Tom đã như một người cha đối với tôi.
Don't tell the others, okay?	Đừng nói với những người khác, được chứ?
The Allies continued to build up their forces in France.	Đồng minh tiếp tục xây dựng lực lượng của họ ở Pháp.
Aside from a file tray full of papers on the desk, everything else in the room was on the floor.	Ngoài một khay hồ sơ đầy giấy tờ trên bàn làm việc, mọi thứ khác trong phòng đều nằm trên sàn nhà.
Who is Tom? 	Ai là Tom?
Is he your new boyfriend?	Anh ấy có phải là bạn trai mới của bạn không?
Tom didn't want Mary to think he was a fool.	Tom không muốn Mary nghĩ rằng anh ta là một kẻ ngốc.
I didn't wake up early this morning.	Tôi đã không thức dậy sớm vào sáng nay.
Why did Tom let Mary do it?	Tại sao Tom lại để Mary làm điều đó?
Tom was expecting that.	Tom đã mong đợi điều đó.
It probably won't be easy.	Nó có lẽ sẽ không dễ dàng.
Could it be that you were wrong about that?	Có thể là bạn đã sai về điều đó?
I don't think about anything else.	Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Tom has never dated.	Tom chưa bao giờ hẹn hò.
Tom never forgets to say thank you.	Tom không bao giờ quên nói lời cảm ơn.
The police will pursue her for a long time.	Cảnh sát sẽ theo đuổi cô ấy trong một thời gian dài.
I wanted to invite you, but your friend beat me to it.	Tôi muốn mời bạn, nhưng bạn của bạn đã đánh bại tôi.
Tom doesn't seem interested in what's going on.	Tom có ​​vẻ không thích thú với những gì đang diễn ra.
If you are not guilty, you have nothing to fear.	Nếu bạn không có tội, bạn không có gì phải sợ.
Neither Tom nor Mary had to stop doing it.	Cả Tom và Mary đều không phải ngừng làm điều đó.
In fact, that's probably not true.	Trên thực tế, điều đó có lẽ không đúng.
She knows many proverbs.	Cô ấy biết nhiều câu tục ngữ.
Tom says he thinks Mary is always at her office on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary luôn ở văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
Tom is expecting someone else to come soon.	Tom đang mong đợi một người khác sẽ đến sớm.
The town was founded in the 18th century.	Thị trấn được thành lập vào thế kỷ 18.
He's stubborn.	Cậu thật bướng bỉnh.
I know Tom won't do anything.	Tôi biết Tom sẽ không làm gì cả.
Tom calls Mary every day.	Tom gọi cho Mary mỗi ngày.
Tom is still unnoticed.	Tom vẫn chưa được chú ý.
I will give you Dr. Shiegal's phone number.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn số điện thoại của Tiến sĩ Shiegal.
Think what we can do with that much money.	Hãy nghĩ xem chúng ta có thể làm gì với số tiền nhiều như vậy.
Why do I have to go to school today?	Tại sao tôi phải đi học hôm nay?
It's hard to believe, isn't it?	Thật là khó tin phải không?
Tom thought Mary was joking.	Tom nghĩ rằng Mary đang nói đùa.
Tom and I are not alike at all.	Tom và tôi không giống nhau chút nào.
You don't have to buy it.	Bạn không cần phải mua nó.
Tom admits that he stole money from Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm tiền của Mary.
I'm not saying I like to do it.	Tôi không nói rằng tôi thích làm điều đó.
You don't seem to believe that Tom wants to do that.	Bạn có vẻ không tin rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom's favorite color is blue.	Màu sắc yêu thích của Tom là màu xanh lam.
You are creating this.	Bạn đang tạo ra điều này.
I asked Tom how many students were still in the classroom.	Tôi hỏi Tom có ​​bao nhiêu học sinh vẫn còn trong lớp học.
Don't tell anyone what I said.	Đừng nói với ai những gì tôi đã nói.
Call Tom and tell him where we are.	Gọi cho Tom và nói cho anh ấy biết chúng ta đang ở đâu.
Tom didn't want Mary to know what he did.	Tom không muốn Mary biết những gì anh ta đã làm.
Tom plans to meet Mary on October 20 at 2:30.	Tom dự định gặp Mary vào ngày 20 tháng 10 lúc 2:30.
How much time do you actually spend thinking about the future?	Bạn thực sự dành bao nhiêu thời gian để nghĩ về tương lai?
The only thing I eat all day is the banana I eat for breakfast.	Thứ duy nhất tôi ăn cả ngày là quả chuối tôi ăn vào bữa sáng.
Tom has undeniable talent.	Tom có ​​tài năng không thể phủ nhận.
I'm not ready for what's to come.	Tôi chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
Are you suggesting that I killed Tom?	Bạn đang gợi ý rằng tôi đã giết Tom?
Tom doesn't want to drink champagne.	Tom không muốn uống sâm panh.
I heard that decaffeinated coffee can cause cancer.	Tôi nghe nói rằng cà phê đã khử caffein có thể gây ung thư.
They don't want to go any further.	Họ không muốn đi xa hơn nữa.
Don't know if Tom wants to buy that for Mary.	Không biết Tom có ​​muốn mua cái đó cho Mary không.
Tom went to Australia, but he didn't see any kangaroos.	Tom đã đến Úc, nhưng anh ấy không nhìn thấy bất kỳ con chuột túi nào.
I thought Tom would show up.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ xuất hiện.
I don't like Australia very much.	Tôi không thích Úc cho lắm.
You tease me.	Bạn trêu tôi.
Tom said that he and his wife were planning to come here.	Tom nói rằng anh ấy và vợ đã dự định đến đây.
I never thought Tom would take it this far.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ đưa nó đi xa như vậy.
Tom and Mary bring their children.	Tom và Mary mang theo các con của họ.
I still have some pain after the surgery.	Tôi vẫn còn hơi đau sau khi phẫu thuật.
It wasn't until I read the book that I learned about it.	Mãi cho đến khi tôi đọc cuốn sách, tôi mới biết về nó.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã làm điều đó.
Tom is the only person here who doesn't understand French.	Tom là người duy nhất ở đây không hiểu tiếng Pháp.
Of course, Tom knew about that.	Tất nhiên, Tom biết về điều đó.
Tom drank more than the rest of us.	Tom đã uống nhiều hơn những người còn lại trong chúng tôi.
Maybe I should stay in Boston for another week.	Có lẽ tôi nên ở lại Boston thêm một tuần nữa.
I know good Tom.	Tôi biết Tom tốt bụng.
I don't think Tom has to do it now.	Tôi không nghĩ Tom phải làm điều đó ngay bây giờ.
I know Tom is a fool.	Tôi biết Tom là một kẻ ngốc.
Tom needs someone like you to help him.	Tom cần một người như bạn để giúp anh ấy.
We are secretaries.	Chúng tôi là thư ký.
It's obvious to everyone that he's in love.	Rõ ràng với mọi người rằng anh ấy đang yêu.
There has been no news from him since he left the US.	Không có tin tức gì từ anh ấy kể từ khi anh ấy rời đi Mỹ.
I will read a book.	Tôi sẽ đọc một cuốn sách.
You are a bad influence on Tom.	Bạn là một người có ảnh hưởng xấu đến Tom.
Tom looks sad and disappointed.	Tom trông buồn và thất vọng.
Tom doesn't want to be here on Monday.	Tom không muốn ở đây vào thứ Hai.
I will sell it as soon as I find a buyer.	Tôi sẽ bán nó ngay khi tìm được người mua.
Find the least common denominator.	Tìm mẫu số chung nhỏ nhất.
Tom and Mary walk hand in hand on the street.	Tom và Mary nắm tay nhau đi dạo trên phố.
It's not like Tom is so late.	Không giống như Tom đến muộn như vậy.
You don't get it right.	Bạn không hiểu đúng.
No one has told you that before, right?	Chưa ai nói với bạn điều đó trước đây, phải không?
Don't bury it too deep.	Đừng chôn nó quá sâu.
I don't care how we do it, but we have to do it today.	Tôi không quan tâm chúng ta làm điều đó như thế nào, nhưng chúng ta phải làm điều đó ngay hôm nay.
Give Tom a chance to do the right thing.	Hãy cho Tom một cơ hội để làm điều đúng đắn.
I get tired of doing the same thing over and over again.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải làm đi làm lại một điều tương tự.
Tom was arrested on the day of the wedding.	Tom bị bắt vào ngày cưới.
I have been seen.	Tôi đã được nhìn thấy.
It would be great if Tom could help me this afternoon.	Sẽ rất tốt nếu Tom có ​​thể giúp tôi chiều nay.
Tom thinks I'm in Australia now.	Tom nghĩ rằng bây giờ tôi đang ở Úc.
Tom said that he already knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy đã biết Mary định làm gì.
I have to stop procrastinating.	Tôi phải ngừng trì hoãn.
I have never been to your house.	Tôi chưa bao giờ đến nhà của bạn.
I am a very good driver.	Tôi là một người lái xe rất tốt.
Tom sold it for a good price.	Tom đã bán nó với giá tốt.
I am also a taxi driver.	Tôi cũng là một tài xế taxi.
I'm not going to love you.	Tôi không định yêu anh.
To my knowledge, I have never seen Tom.	Theo hiểu biết của tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tom.
I have decided to approach the problem from a different angle.	Tôi đã quyết định tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác.
Tom and I have both been to Australia.	Tom và tôi đều đã đến Úc.
What are some downsides?	Một số nhược điểm là gì?
Don't let anyone open this door.	Đừng để ai mở cánh cửa này.
Can we talk to Tom?	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom không?
This is not the first time that Tom and Mary have been hospitalized for several weeks.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom và Mary phải nằm viện vài tuần.
You both lose.	Cả hai bạn đều thua cuộc.
Tom says he's not ready to leave.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng ra đi.
I should have brought something to eat.	Tôi nên mang theo thứ gì đó để ăn.
If it rains, the garden party will be messy.	Nếu trời đổ mưa, bữa tiệc ngoài vườn sẽ rất lộn xộn.
I wanted to explain what happened, but no one listened.	Tôi muốn giải thích những gì đã xảy ra, nhưng không ai chịu nghe.
Tom harassed Mary.	Tom đã quấy rối Mary.
I don't do that now.	Tôi không làm điều đó bây giờ.
I hope no one thinks it's my fault.	Tôi hy vọng không ai nghĩ rằng đó là lỗi của tôi.
Don't trust Tom too much.	Đừng quá tin tưởng Tom.
Kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see.	Lòng tốt là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể nhìn thấy.
Don't let them come to you.	Đừng để họ đến với bạn.
You don't need me anymore, do you?	Em không cần anh nữa phải không?
I think this time things will be different.	Tôi nghĩ lần này mọi chuyện sẽ khác.
I cannot afford another surgery.	Tôi không có khả năng chi trả một cuộc phẫu thuật khác.
I will go with you to the bridge.	Tôi sẽ đi với bạn đến tận cây cầu.
The snow will be gone in the next few days.	Tuyết sẽ biến mất trong vài ngày tới.
Tom is a political prisoner.	Tom là một tù nhân chính trị.
I know Tom is not a baseball fan.	Tôi biết Tom không phải là một fan hâm mộ bóng chày.
It goes without saying that health is more important than wealth.	Không cần phải nói rằng sức khỏe quan trọng hơn sự giàu có.
Tom can afford to buy the car he wants.	Tom có ​​đủ khả năng để mua chiếc xe mà anh ấy muốn.
Tom was taking a selfie on the edge of the volcano when he lost his footing and fell into the crater.	Tom đang chụp ảnh tự sướng bên rìa núi lửa thì bị hụt chân và rơi xuống miệng núi lửa.
I don't know where Tom is going, but I do know where he might be.	Tôi không biết Tom sẽ đi đâu, nhưng tôi biết rõ anh ấy có thể sẽ đi đâu.
Tom really doesn't need to do that.	Tom thực sự không cần phải làm điều đó.
Tom will probably come to Australia with you if you ask him.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc với bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I know Tom is a little taller than you.	Tôi biết Tom cao hơn bạn một chút.
Who did that to Tom?	Ai đã làm điều đó với Tom?
Tom said that he thought I was dishonest.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi không thành thật.
Unfortunately, the plan backfired.	Thật không may, kế hoạch đã phản tác dụng.
Tom has a sad expression on his face.	Tom có ​​một biểu hiện buồn trên khuôn mặt của mình.
Tom says he wants to stay in bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở trên giường.
I can't sleep on the plane.	Tôi không thể ngủ trên máy bay.
Could you please help me for a minute?	Bạn có thể vui lòng giúp tôi một phút được không?
These are for Tom.	Những thứ này dành cho Tom.
Tom doesn't like soup.	Tom không thích súp.
We should have been here three weeks ago.	Đáng lẽ chúng tôi đã ở đây ba tuần trước.
You should not visit Tom alone.	Bạn không nên đến thăm Tom một mình.
Stay with me, and you'll be safe.	Ở đây với tôi, và bạn sẽ an toàn.
Do you think that could be part of the problem?	Bạn có nghĩ rằng đó có thể là một phần của vấn đề?
Tom didn't understand the joke.	Tom không hiểu trò đùa.
I hope Tom will like Australia.	Tôi hy vọng Tom sẽ thích Úc.
It will take you at least three days to do it.	Bạn sẽ mất ít nhất ba ngày để làm điều đó.
Tom eats leftovers for dinner.	Tom ăn thức ăn thừa cho bữa tối.
I know Tom is disgusting.	Tôi biết Tom thật kinh tởm.
Tom gave it to us.	Tom đã đưa nó cho chúng tôi.
Tom has constructive ideas.	Tom có ​​những ý tưởng mang tính xây dựng.
Tom has finally done it.	Tom cuối cùng đã hoàn thành việc đó.
Tom and I will do it.	Tom và tôi sẽ làm điều đó.
You know Tom told Mary to do it, right?	Bạn biết Tom đã bảo Mary làm điều đó, phải không?
Tom said it was he who needed to do it.	Tom nói rằng chính anh ấy là người cần phải làm điều đó.
You are still too young to get a driver's license.	Bạn vẫn còn quá trẻ để lấy bằng lái xe.
I know Tom is doing it.	Tôi biết Tom đang làm điều đó.
I want people to know I'm not a murderer.	Tôi muốn mọi người biết tôi không phải kẻ sát nhân.
Tom will never get my favor.	Tom sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của tôi.
Tom is certainly not a coward.	Tom chắc chắn không phải là một kẻ hèn nhát.
I was taking a shower when you called me.	Tôi đang tắm thì bạn gọi cho tôi.
Can you tell us about Tom?	Bạn có thể cho chúng tôi biết về Tom?
I am very satisfied with it.	Tôi rất hài lòng với nó.
You can't leave us like this.	Bạn không thể để chúng tôi như thế này.
Tom and Mary are screaming.	Tom và Mary đang hét lên.
I lost a shoe. 	Tôi bị mất một chiếc giày.
I'm sure someone hid it.	Tôi chắc rằng ai đó đã giấu nó.
Tom said he wouldn't do it, so I asked Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, vì vậy tôi đã yêu cầu Mary.
They stayed at home because it was very cold.	Họ ở nhà vì trời rất lạnh.
I went to buy flowers for my wife.	Tôi đi mua hoa cho vợ tôi.
Tom isn't sure he can do it alone.	Tom không chắc rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom knows he won't be able to do it.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
I know that Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Where's my straw hat?	Mũ rơm của tôi đâu?
Tom knew Mary would win.	Tom biết Mary sẽ thắng.
Tom says he doesn't need a hitchhiking.	Tom nói rằng anh ấy không cần đi nhờ xe.
Tom only eats white meat.	Tom chỉ ăn thịt trắng.
I wonder what Tom is thinking of doing.	Tôi tự hỏi Tom đang nghĩ đến việc làm gì.
Your socks stink.	Tất của bạn bốc mùi.
Tom is a nasty individual.	Tom là một cá nhân khó chịu.
I didn't tell the whole truth.	Tôi đã không nói toàn bộ sự thật.
Tom doesn't own a house.	Tom không sở hữu một ngôi nhà.
Tom adjusted the rearview mirror.	Tom chỉnh lại gương chiếu hậu.
Do you know what Tom's opinion is?	Bạn có biết ý kiến ​​của Tom là gì không?
I highly doubt Tom will tell the truth.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ nói thật.
Tom was surprised that no one else was there.	Tom ngạc nhiên vì không có ai khác ở đó.
I had a hard time getting the kids to sleep.	Tôi đã rất khó khăn để đưa bọn trẻ đi ngủ.
There is a hole in your argument.	Có một lỗ hổng trong lập luận của bạn.
Tom looks handsome in this photo.	Tom trông đẹp trai trong bức ảnh này.
The police asked the girl to draw a rough sketch of her lost dog.	Cảnh sát yêu cầu cô gái vẽ một bản phác thảo sơ bộ về con chó bị mất của mình.
I'm sure Tom will do it carefully.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó một cách cẩn thận.
I cannot handle them.	Tôi không thể xử lý chúng.
A Coke, please.	Làm ơn cho một cốc Coca.
I don't think that can be done.	Tôi không nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
Tom has no plans to do that this week.	Tom không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
I don't like that more than you.	Tôi không thích điều đó hơn bạn.
Tom took a pottery class.	Tom đã tham gia một lớp học làm gốm.
Take a flashlight. 	Hãy cầm đèn pin.
We will need it.	Chúng tôi sẽ cần nó.
I prefer a south facing room.	Tôi thích một căn phòng có hướng Nam hơn.
The doctor uses forceps to lift the flap of skin.	Bác sĩ dùng kẹp để nâng vạt da.
I'm sure Tom can't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không thể làm điều đó.
It is not safe to drink tap water here.	Không an toàn khi uống nước máy ở đây.
I guess we should forgive Tom.	Tôi đoán chúng ta nên tha thứ cho Tom.
I don't have the courage to look behind me.	Tôi không đủ can đảm để nhìn lại phía sau mình.
How long did it take you to find the answer?	Bạn đã mất bao lâu để tìm ra câu trả lời?
Can you give me that wrench?	Bạn có thể đưa tôi cái cờ lê đó được không?
Don't want to go to Australia with us?	Bạn không muốn đi Úc với chúng tôi?
Tom proposed to Mary in a Chinese restaurant.	Tom đã cầu hôn Mary trong một nhà hàng Trung Quốc.
Tom and Mary are as different as black and white.	Tom và Mary khác nhau như hai màu đen và trắng.
Lately, I always seem to be thirsty.	Gần đây, tôi dường như luôn khát nước.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
Tom and Mary love to do things together.	Tom và Mary thích làm mọi việc cùng nhau.
Tom doesn't speak French very well, does he?	Tom nói tiếng Pháp không giỏi phải không?
Tom is restless because he doesn't have anything to do.	Tom đang bồn chồn vì anh ấy không có bất cứ điều gì để làm.
Tom and Mary don't often win when playing tennis with John and Alice.	Tom và Mary không thường xuyên thắng khi chơi quần vợt với John và Alice.
Tom is not ready to go yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để đi.
I don't know what Tom is reading.	Tôi không biết Tom đang đọc gì.
Dead dogs cannot bite.	Chó chết không cắn được.
Tom is good, but Mary is not.	Tom thì tốt, nhưng Mary thì không.
Tom came home for Christmas.	Tom đã trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh.
I suspect that Tom will probably do it tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Do not get angry.	Đừng tức giận.
It's not easy parting with one's favorite possessions.	Thật không dễ dàng để chia tay với tài sản yêu thích của một người.
Tom gave Mary the picture.	Tom đưa cho Mary bức tranh.
Check the accuracy of this article.	Kiểm tra tính chính xác của bài báo này.
The man in the blue tie is Tom.	Người đàn ông đeo cà vạt xanh là Tom.
I don't know that Tom hasn't done it yet.	Tôi không biết rằng Tom vẫn chưa làm điều đó.
Tom told me I needed to do it.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom thinks that Mary won't be here until after lunch.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở đây cho đến sau bữa trưa.
Tom knows that he has no other choice.	Tom biết rằng anh ấy không có lựa chọn nào khác.
It was a prophetic dream.	Đó là một giấc mơ tiên tri.
Same goes for Tom.	Đối với Tom cũng vậy.
I probably won't watch TV tonight.	Tôi có lẽ sẽ không xem TV tối nay.
Tom has lived in Australia for over thirty years.	Tom đã sống ở Úc hơn ba mươi năm.
Those people have contributed a lot to world peace.	Những người đó đã đóng góp rất nhiều cho hòa bình thế giới.
Tom said he was glad he could help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì anh ấy có thể giúp đỡ.
I haven't played tennis recently.	Tôi đã không chơi quần vợt gần đây.
Tom knows who I am trying to invite to join our team.	Tom biết tôi đang cố gắng mời ai để gia nhập nhóm của chúng tôi.
I used to know a guy who grew up in Boston.	Tôi từng quen một anh chàng lớn lên ở Boston.
Tom wants Mary to do it alone.	Tom muốn Mary làm điều đó một mình.
I fell in love with Mary the first time I saw her.	Tôi đã yêu Mary ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy.
You're lucky they paid you in advance.	Bạn thật may mắn vì họ đã trả trước cho bạn.
I think Tom is from Boston.	Tôi nghĩ Tom đến từ Boston.
I won't force you to do it, but I think you should.	Tôi sẽ không ép buộc bạn làm điều đó, nhưng tôi nghĩ bạn nên làm như vậy.
Can you think of any reason why Tom wouldn't want to do that?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào khiến Tom không muốn làm điều đó không?
Tom convinces Mary to help him.	Tom thuyết phục Mary giúp anh ta.
I'm not afraid of anyone.	Tôi không sợ ai cả.
Why would you turn down such a good job offer?	Tại sao bạn lại từ chối một lời mời làm việc tốt như vậy?
I knew Tom would hesitate to do that.	Tôi biết Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Many pages of the book that Tom lent me featured dog ears.	Nhiều trang trong cuốn sách mà Tom cho tôi mượn đều có hình tai chó.
It is necessary that we provide for the future.	Nó là cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho tương lai.
Tom entered the room without hesitation.	Tom bước vào phòng mà không do dự.
Tom is going this way, isn't he?	Tom đang đi về hướng này, phải không?
I didn't like horror movies before, but now I do.	Trước đây tôi không thích xem phim kinh dị, nhưng bây giờ thì thích.
I don't have anything to do.	Tôi không có bất cứ điều gì để làm.
Tom is probably not really tired.	Tom có ​​lẽ không thực sự mệt mỏi.
After lunch today, our plan is to go for a walk in the park.	Sau bữa trưa hôm nay, kế hoạch của chúng tôi là đi dạo trong công viên.
Tom thought that Mary wouldn't do that to him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó với anh ta.
We can't do anything about that.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
Haven't you started yet?	Bạn vẫn chưa bắt đầu?
Tom is very successful.	Tom rất thành công.
Mary wears low-rise jeans.	Mary mặc quần jean cạp trễ.
Mary says she hopes Tom won't eat the last apple.	Mary nói rằng cô ấy hy vọng Tom sẽ không ăn quả táo cuối cùng.
Tom is someone who often deals with disgruntled customers.	Tom là người thường giao dịch với những khách hàng bất mãn.
I'm glad school is over.	Tôi rất vui vì trường học đã kết thúc.
Tom tried to open the drawer, but it got stuck.	Tom đã cố gắng mở ngăn kéo, nhưng nó đã bị kẹt.
She is likely to win awards.	Cô ấy có khả năng giành được giải thưởng.
All three of Mary's former husbands lived in Boston.	Cả ba người chồng cũ của Mary đều sống ở Boston.
We will decide by voting.	Chúng tôi sẽ quyết định bằng cách bỏ phiếu.
Neither Tom nor Mary made serious mistakes.	Cả Tom và Mary đều không mắc sai lầm nghiêm trọng.
Why didn't I say this before?	Tại sao tôi không nói điều này trước đây?
I have a history of liver disease.	Tôi có tiền sử bệnh gan.
That was just the beginning.	Đó chỉ là sự khởi đầu.
Tom didn't live in Boston long.	Tom đã không sống ở Boston lâu.
I believe my life purpose is to make you happy.	Tôi tin rằng mục đích sống của tôi là làm cho bạn hạnh phúc.
I don't think Tom knows why I don't like him.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi không thích anh ấy.
Tom screams a lot.	Tom la hét rất nhiều.
Mary is the most beautiful girl in the village.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong làng.
I think Tom would disagree.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đồng ý.
Tom told us that you are also Canadian.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn cũng là người Canada.
I can't forgive myself for what I did to Tom.	Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì những gì tôi đã làm với Tom.
Tom is an idiot.	Tom là một tên ngốc.
Tom had climbed so high that we couldn't see him.	Tom đã trèo lên cao đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy anh ấy.
They told me I wouldn't be able to do it today.	Họ nói với tôi rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom will do the same thing I did.	Tom sẽ làm điều tương tự như tôi đã làm.
Have you ever used the roller skates I gave you?	Bạn đã bao giờ sử dụng đôi giày trượt patin mà tôi đã cho bạn chưa?
Tom is standing by the window.	Tom đang đứng bên cửa sổ.
Tom said he wished he hadn't told Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary làm điều đó.
We didn't wait that long.	Chúng tôi đã không đợi lâu như vậy.
Tom is cutting cabbage.	Tom đang cắt bắp cải.
Tom never goes out.	Tom không bao giờ ra ngoài.
Tom says he knows Mary will eventually want to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
I have seen the fear of death in your eyes.	Tôi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi cái chết trong mắt bạn.
I think it will be very difficult to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất khó để làm được điều đó.
I climbed Mount Fuji.	Tôi đã leo núi Phú Sĩ.
The Indians fought with bows and arrows.	Người da đỏ chiến đấu bằng cung tên.
Tom and Mary love crowded beaches.	Tom và Mary thích những bãi biển đông đúc.
Tom added Mary's name to the list.	Tom đã thêm tên của Mary vào danh sách.
I'm looking for a job.	Tôi đang tìm việc.
The natives are restless today.	Người bản xứ hôm nay đang bồn chồn.
I don't have any time to do that today.	Tôi không có bất kỳ thời gian nào để làm điều đó ngày hôm nay.
I don't know why I listen to you.	Tôi không biết tại sao tôi lại nghe lời bạn.
I think it's great that you can do what you want.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn có thể làm những gì bạn muốn.
Tom, Mary, John and Alice all know.	Tom, Mary, John và Alice đều biết.
This is not the time to talk about that.	Đây không phải là lúc để nói về điều đó.
Tom was lying on the bed, fast asleep.	Tom đang nằm trên giường, ngủ say.
Take it, Tom.	Mang nó đi, Tom.
It doesn't mean that.	Nó không có nghĩa là như vậy.
I'm going to visit my uncle tomorrow.	Tôi sẽ đi thăm chú tôi vào ngày mai.
Tom explained to Mary in detail how to do it.	Tom đã giải thích chi tiết cho Mary cách làm điều đó.
Tom couldn't completely give up hope of marrying Mary.	Tom đã không thể từ bỏ hoàn toàn hy vọng kết hôn với Mary.
Tom needs to get out of there.	Tom cần phải ra khỏi đó.
Tom couldn't make himself understand.	Tom không thể làm cho mình hiểu được.
Tom sold the necklace to Mary for a very low price.	Tom đã bán chiếc vòng cổ cho Mary với giá rất thấp.
I'm the only one here right now.	Tôi là người duy nhất ở đây lúc này.
I know Tom is embarrassed.	Tôi biết Tom đang xấu hổ.
I hope it won't snow tomorrow.	Tôi hy vọng trời sẽ không có tuyết vào ngày mai.
Tom came to Boston for the first time when he was three years old.	Tom đến Boston lần đầu tiên khi anh ấy ba tuổi.
The outlook is not very bright.	Triển vọng không mấy sáng sủa.
Need to invest a lot of time.	Cần đầu tư nhiều thời gian.
Tom likes Mary's new hairstyle.	Tom thích kiểu tóc mới của Mary.
Can I come see you one of these days?	Tôi có thể đến gặp bạn một trong những ngày này được không?
I can't help but smile.	Tôi không thể không mỉm cười.
Tom didn't clean his room.	Tom đã không dọn phòng của mình.
I want to know when the meeting ends.	Tôi muốn biết khi nào cuộc họp kết thúc.
Tom told me that you like spicy food.	Tom nói với tôi rằng bạn thích ăn đồ cay.
Tom asked Mary if John planned to do it himself.	Tom hỏi Mary liệu John có dự định tự mình làm điều đó không.
Tom is the leader of the research team.	Tom là trưởng nhóm nghiên cứu.
Tom is a young man.	Tom là một người đàn ông trẻ tuổi.
The plot twists are predictable.	Có thể đoán trước được những khúc mắc của cốt truyện.
Tom has been to Boston or to Chicago.	Tom đã đến Boston hoặc đến Chicago.
At times like these I just want to cry.	Những lúc như thế này tôi chỉ muốn khóc.
How can someone with hundreds of millions of dollars be unhappy?	Làm sao một người có hàng trăm triệu đô la lại có thể không hạnh phúc?
I really don't believe that.	Tôi thực sự không tin điều đó.
I know you are here.	Tôi biết bạn đang ở đây.
Tom ran to the bedroom and started crying.	Tom chạy về phòng ngủ và bắt đầu khóc.
Tom and John are the same size.	Tom và John có cùng kích thước.
I don't think that changes anything.	Tôi không nghĩ rằng điều đó thay đổi bất cứ điều gì.
Tom grabbed his coat and headed out the door.	Tom nắm lấy áo khoác và đi ra ngoài cửa.
Tom said he thought it would be better if we did it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi làm điều đó một mình.
I'm pretty sure Tom wouldn't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm điều đó.
What I want to drink is a cup of coffee.	Thứ tôi muốn uống là một tách cà phê.
Tom shows Mary the way.	Tom chỉ đường cho Mary.
Tom says that you play tennis very well.	Tom nói rằng bạn chơi quần vợt rất giỏi.
Tom will eventually get tired of doing it.	Tom cuối cùng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom doesn't want to study in Boston.	Tom không muốn học ở Boston.
I felt bad, so I was hospitalized. 	Tôi cảm thấy tồi tệ, vì vậy tôi đã nhập viện.
However, there's really nothing wrong with me.	Tuy nhiên, nó thực sự không có gì sai với tôi.
The thermometer reads three degrees below zero.	Nhiệt kế đọc ba độ dưới 0.
That's all I could find.	Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy.
Tom may have a better solution.	Tom có ​​thể có một giải pháp tốt hơn.
That is also not relevant.	Điều đó cũng không liên quan.
The position of women has, over the years, certainly changed for the better.	Vị trí của phụ nữ, trong những năm qua, chắc chắn đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
I want to know why you would do that.	Tôi muốn biết tại sao bạn lại làm như vậy.
She always complains about the food.	Cô ấy luôn phàn nàn về thức ăn.
We don't know who he is.	Chúng tôi không biết anh ta là ai.
We rented bicycles and went to see the sights of Hagino.	Chúng tôi thuê xe đạp và đi xem các thắng cảnh của Hagino.
Tom should say it in French.	Tom nên nói điều đó bằng tiếng Pháp.
This car was once owned by Tom.	Chiếc xe này từng thuộc sở hữu của Tom.
Tom said he was devastated.	Tom nói rằng anh ấy đã rất suy sụp.
Who told you Tom doesn't want to go scuba diving with us?	Ai nói với bạn Tom không muốn đi lặn da với chúng tôi?
By making wise investments, she has amassed a fortune.	Bằng cách đầu tư khôn ngoan, cô ấy đã tích lũy được một gia tài.
Tom never eats anything between meals.	Tom không bao giờ ăn bất cứ thứ gì giữa các bữa ăn.
Tom doesn't play banjo, but Mary does.	Tom không chơi banjo, nhưng Mary thì có.
Tom went to Australia last week.	Tom đã đến Úc vào tuần trước.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I feel compelled to say something.	Tôi cảm thấy buộc phải nói điều gì đó.
Someone tried to steal Tom's dog.	Ai đó đã cố gắng ăn trộm con chó của Tom.
I think you are a good leader.	Tôi nghĩ bạn là một nhà lãnh đạo tốt.
You never know how long it will last.	Bạn không bao giờ biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
I'm used to this kind of cold.	Tôi đã quen với kiểu lạnh này.
Tom stopped at a pharmacy to get some medicine.	Tom dừng lại ở một hiệu thuốc để lấy một ít thuốc.
I think the time for the meeting has been changed.	Tôi nghĩ rằng thời gian cho cuộc họp đã được thay đổi.
He took a taxi to get there on time.	Anh bắt taxi đến đó cho kịp giờ.
I am making a movie.	Tôi đang làm một bộ phim.
I changed my plan.	Tôi đã thay đổi kế hoạch.
Tom is almost always at the office on Monday mornings.	Tom hầu như luôn có mặt tại văn phòng vào sáng thứ Hai.
Tom told me he was very strict.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nghiêm khắc.
I can't open it because it's locked.	Tôi không thể mở nó vì nó bị khóa.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm vậy.
Tom was a little worried about what might happen if he did.	Tom hơi lo lắng về điều gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
I'm not as tall as him.	Tôi không cao bằng anh ấy.
Tom was the one who said it.	Tom là người đã nói điều đó.
Tom just got here.	Tom vừa đến đây.
Tom sang in the wrong direction.	Tom hát chệch hướng.
Tom walks his dog every day.	Tom dắt chó đi dạo mỗi ngày.
I heard she is getting married next month.	Tôi nghe nói cô ấy sẽ kết hôn vào tháng tới.
Tom said he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
How were the pyramids built?	Các kim tự tháp được xây dựng như thế nào?
I'm not saying I agree.	Tôi không nói là tôi đồng ý.
Someone rang the doorbell.	Có người bấm chuông cửa.
I am busy preparing for the trip.	Tôi đang bận chuẩn bị cho chuyến đi.
Tom sleeps naked.	Tom ngủ trong tình trạng khỏa thân.
Can Tom escape?	Tom có ​​trốn thoát được không?
Looks like Tom just came to cause trouble.	Có vẻ như Tom chỉ đến để gây rắc rối.
Tom certainly didn't intend to do that.	Tom chắc chắn không có ý định làm điều đó.
I don't think it's an exception.	Tôi không nghĩ đó là một ngoại lệ.
I have decided to ask Mary to marry me.	Tôi đã quyết định hỏi Mary kết hôn với tôi.
Tom asked us where we were going.	Tom hỏi chúng tôi rằng chúng tôi sẽ đi đâu.
Tom's grandmother is still alive.	Bà của Tom vẫn đang sống.
It will cost about 10,000 yen.	Nó sẽ có giá khoảng 10.000 yên.
I didn't know Tom was a dentist.	Tôi không biết Tom là một nha sĩ.
I know Tom is a klutz.	Tôi biết Tom là một klutz.
He is said to be living in Nagano. 	Anh ấy được cho là đang sống ở Nagano.
What is he doing at Tokyo station?	Anh ấy đang làm gì ở ga Tokyo?
Tom said he heard gunfire.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng súng.
Tom used to love teaching French.	Tom từng thích dạy tiếng Pháp.
Tom says he can come get it.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến lấy nó.
Mary wears too much jewelry, in my opinion.	Mary đeo quá nhiều đồ trang sức, theo ý kiến ​​của tôi.
Tom kept doing it even though we asked him to stop doing it.	Tom vẫn tiếp tục làm điều đó mặc dù chúng tôi đã yêu cầu anh ấy ngừng làm việc đó.
I suspect that Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự thích làm điều đó.
Tom is late.	Tom đến muộn.
Is it true that you are going to Boston?	Có đúng là bạn sẽ đến Boston không?
Where did you live when you were a child?	Bạn đã sống ở đâu khi bạn còn là một đứa trẻ?
The organization relies entirely on voluntary donations.	Tổ chức này hoàn toàn dựa vào sự quyên góp tự nguyện.
I think Tom is quite right.	Tôi nghĩ Tom khá đúng.
Do you remember what I told you the last time we met?	Bạn có nhớ những gì tôi đã nói với bạn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau?
Tom should have been the last.	Tom lẽ ra là người cuối cùng.
It means a lot to me knowing that you want me to stay.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi biết rằng bạn muốn tôi ở lại.
Tom feels a lack of confidence.	Tom cảm thấy thiếu tự tin.
Tom built a raft.	Tom đã đóng một chiếc bè.
You know that Tom doesn't have to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom should have been exhausted after chopping so much firewood.	Tom lẽ ra đã kiệt sức sau khi chặt nhiều củi như vậy.
Tom deserves thanks.	Tom xứng đáng được cảm ơn.
You are an old man.	Bạn là một ông già.
Tom had never done anything this stupid before.	Tom chưa bao giờ làm điều gì ngu ngốc như thế này trước đây.
Tom fixed the umbrella for me.	Tom đã sửa ô dù cho tôi.
I want to teach Tom how to do it.	Tôi muốn dạy Tom cách làm điều đó.
Who do you think you are kidding?	Bạn nghĩ bạn đang đùa với ai?
Tom and Mary are together again.	Tom và Mary lại ở bên nhau.
Tom has a political agenda.	Tom có ​​một chương trình chính trị.
Tom said Mary was the best dancer he had ever danced with.	Tom nói Mary là vũ công giỏi nhất mà anh ấy từng nhảy cùng.
This cannot be a coincidence.	Đây không thể là một sự trùng hợp.
We are studying the respiratory system at school.	Chúng tôi đang nghiên cứu hệ thống hô hấp ở trường.
Tom won't stop doing it.	Tom sẽ không ngừng làm điều đó.
Tom is not our team manager.	Tom không phải là quản lý của đội chúng tôi.
I bet Tom was very happy.	Tôi cá là Tom đã rất hạnh phúc.
Tom is pretty sure he can win.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tell Tom I'm ready to go.	Nói với Tom rằng tôi đã sẵn sàng đi.
I don't want to handle it.	Tôi không muốn xử lý nó.
Tom has apparently been dead for a while.	Tom rõ ràng đã chết được một thời gian.
Tom liked Mary's idea more than John's.	Tom thích ý tưởng của Mary hơn ý tưởng của John.
Try to speak French as often as possible if you want to improve your French.	Cố gắng nói tiếng Pháp thường xuyên nhất có thể nếu bạn muốn cải thiện tiếng Pháp của mình.
I am very proud of this group.	Tôi rất tự hào về nhóm này.
I don't think Tom has as much experience as I do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều kinh nghiệm như tôi.
I did everything you asked me to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà bạn yêu cầu tôi làm.
Tom didn't know I wanted to do it today.	Tom không biết tôi muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I think Tom is ambidextrous.	Tôi nghĩ Tom thuận cả hai tay.
You need to talk to Tom about that.	Bạn cần nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom has been doing that since October.	Tom đã làm điều đó kể từ tháng Mười.
Tom told me all about it in the car on the way home.	Tom đã kể cho tôi nghe tất cả về điều đó trên ô tô trên đường về nhà.
Tom said that he and his friends love going to the park together.	Tom nói rằng anh ấy và bạn bè của anh ấy thích đi công viên cùng nhau.
Tom's face suddenly stiffened.	Mặt Tom đột nhiên cứng lại.
Tom didn't really expect Mary to win.	Tom không thực sự mong đợi Mary sẽ thắng.
I'm sure Tom will appreciate the gift.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đánh giá cao món quà.
Tom didn't know he needed time to show up.	Tom không biết anh ấy cần thời gian để xuất hiện.
Your memory is not so good.	Trí nhớ của bạn không quá tốt.
Tom caught Mary lying.	Tom bắt gặp Mary nói dối.
I think you should tell Tom why you don't like Mary.	Tôi nghĩ bạn nên nói cho Tom biết tại sao bạn không thích Mary.
Her house is at the foot of the mountain.	Nhà cô ở dưới chân núi.
That's not a bird, is it?	Đó không phải là một con chim, phải không?
I don't think Tom actually said that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự đã nói điều đó.
Tom never showed up.	Tom không bao giờ xuất hiện.
I have changed since you met me.	Tôi đã thay đổi kể từ khi bạn gặp tôi.
I think Tom is interested in sports.	Tôi nghĩ rằng Tom quan tâm đến thể thao.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang sợ hãi.
I don't know that Tom knows why we can't do it for him.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I hope I will have to do it for Tom.	Tôi hy vọng tôi sẽ phải làm điều đó cho Tom.
Tom doesn't want to do this, but he has no choice.	Tom không muốn làm điều này, nhưng anh ấy không có lựa chọn nào khác.
Tom doesn't think he will get used to life in Australia.	Tom không nghĩ rằng anh sẽ quen với cuộc sống ở Úc.
She is a stubborn girl.	Cô ấy là một cô gái cố chấp.
Tom told me that he thought Mary was still a teenager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn còn là một thiếu niên.
I haven't met Tom's parents yet.	Tôi chưa gặp bố mẹ của Tom.
Is Tom taller than Mary?	Tom có ​​cao hơn Mary không?
What's in the bucket?	Có gì trong xô?
That also applies to him.	Điều đó cũng áp dụng cho anh ta.
Tom told us what to do.	Tom bảo chúng tôi phải làm gì.
Who wouldn't want that?	Ai sẽ không muốn điều đó?
Does Tom know the rules of the game?	Tom có ​​biết luật chơi không?
Tom and I immediately hit it.	Tom và tôi ngay lập tức đánh nó.
Tom couldn't say no.	Tom không thể nói không.
I don't know how I managed to do that. 	Tôi không biết làm thế nào tôi xoay sở để làm điều đó.
The main thing is that I was able to do it at all.	Điều chính là tôi đã có thể làm điều đó ở tất cả.
Tom looked at the photo and smiled.	Tom nhìn vào bức ảnh và mỉm cười.
Tom has an appointment this afternoon.	Tom có ​​một cuộc hẹn vào chiều nay.
Children often look forward to great athletes.	Trẻ em thường trông đợi những vận động viên tuyệt vời.
We had three tests this week.	Chúng tôi đã có ba bài kiểm tra trong tuần này.
I don't think I look like my brother.	Tôi không nghĩ rằng mình trông giống anh trai mình.
I ask everyone to avoid going out.	Tôi yêu cầu mọi người tránh ra ngoài.
I support your suggestion.	Tôi ủng hộ đề xuất của bạn.
I don't intend to pay that much.	Tôi không định trả nhiều như vậy.
This is the letter that Tom wrote.	Đây là bức thư mà Tom đã viết.
Tom told me he used to live in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy từng sống ở Boston.
I think Tom will be happy if you do.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui nếu bạn làm như vậy.
I really don't want to hurt you.	Tôi thực sự không muốn làm tổn thương bạn.
Tom wouldn't care.	Tom sẽ không quan tâm.
How many burgers did you eat?	Bạn đã ăn bao nhiêu bánh mì kẹp thịt?
I have not read the report.	Tôi chưa đọc báo cáo.
Tom and Mary actually never dated.	Tom và Mary thực sự chưa bao giờ hẹn hò.
Tom never told me that he didn't like Mary.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy không thích Mary.
You will tell us everything.	Bạn sẽ cho chúng tôi biết tất cả mọi thứ.
I know that you are not going to stay in Boston.	Tôi biết rằng bạn không định ở lại Boston.
Tom says that most likely Mary will be late.	Tom nói rằng rất có thể Mary sẽ đến muộn.
Tom arrived on time.	Tom đến đúng giờ.
Tom packed his things and left.	Tom thu dọn đồ đạc của mình và rời đi.
You sound like you're busy.	Bạn có vẻ như bạn đang bận rộn.
Tom did not chase Mary.	Tom không đuổi theo Mary.
I think it's time to start helping Tom a little more.	Tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu giúp đỡ Tom nhiều hơn một chút.
I caught Tom going through my papers.	Tôi bắt gặp Tom đang xem xét các giấy tờ của tôi.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
Tom worked.	Tom đã làm việc.
I'm sure Tom will get drunk.	Tôi chắc rằng Tom sẽ say.
Tom will be very upset when he learns that Mary forgot to pay the rent.	Tom sẽ rất khó chịu khi biết Mary quên trả tiền nhà.
Most likely Tom will be here this afternoon.	Rất có thể Tom sẽ ở đây vào chiều nay.
She complained to me about his rudeness.	Cô ấy phàn nàn với tôi về sự thô lỗ của anh ấy.
Maybe Tom is afraid of fighting.	Có lẽ Tom sợ chiến đấu.
Tom might be able to do it.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
Show Tom the picture.	Cho Tom xem bức tranh.
I find that thoroughly interesting.	Tôi thấy điều đó hoàn toàn thú vị.
Tom wants a dog.	Tom muốn có một con chó.
I won't be here on Monday.	Tôi sẽ không ở đây vào thứ Hai.
No one knows who is in charge here.	Không ai biết ai phụ trách ở đây.
I discovered that it was very difficult for her to deal with that problem.	Tôi phát hiện ra rằng rất khó cho cô ấy để giải quyết vấn đề đó.
Why does Tom have to go to the hospital?	Tại sao Tom phải đến bệnh viện?
Do you want me to help you take care of Tom?	Bạn có muốn tôi giúp bạn chăm sóc Tom không?
I think we should wait until Tom gets here.	Tôi nghĩ chúng ta nên đợi cho đến khi Tom đến đây.
Next week, Tom and I are going to Boston.	Tuần tới, Tom và tôi sẽ đến Boston.
I have been doing that for the past three years.	Tôi đã làm điều đó trong ba năm qua.
We had a really good car.	Chúng tôi đã có một chiếc xe thực sự tốt.
Tom doesn't really agree to do that.	Tom không thực sự đồng ý làm điều đó.
You are exaggerating.	Bạn đang phóng đại.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
I hope this doesn't offend anyone.	Tôi hy vọng rằng điều này không xúc phạm bất cứ ai.
I have quite a few friends who speak good French.	Tôi có khá nhiều người bạn nói tiếng Pháp tốt.
Tom thinks he will have all the time he needs.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có tất cả thời gian anh ấy cần.
Tom thought it was a great idea.	Tom nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.
I can't swim and neither can my mother.	Tôi không biết bơi và mẹ tôi cũng không thể.
I'm glad Tom will help us.	Tôi rất vui vì Tom sẽ giúp chúng tôi.
Why didn't Tom win?	Tại sao Tom không thắng?
Did Tom know that Mary wouldn't do it?	Tom có ​​biết rằng Mary sẽ không làm điều đó không?
Tom and Mary will celebrate their 30th wedding anniversary on Monday.	Tom và Mary sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới vào thứ Hai.
I'm pretty sure Tom's dad is a lawyer.	Tôi khá chắc rằng bố của Tom là một luật sư.
Tom and Mary are trying to do something.	Tom và Mary đang cố gắng làm một cái gì đó.
When was the last time you visited a French-speaking country?	Lần cuối cùng bạn đến thăm một quốc gia nói tiếng Pháp là khi nào?
You are going the wrong way.	Bạn đang đi sai đường.
I think Tom will let you do that if you ask his permission.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó nếu bạn xin phép anh ấy.
You didn't come to the office yesterday and I want to know why.	Hôm qua bạn không đến văn phòng và tôi muốn biết tại sao.
Has anyone told you what's going on?	Có ai nói với bạn chuyện gì đang xảy ra không?
I'm not sure who Tom married.	Tôi không chắc Tom đã kết hôn với ai.
Tom never seems to eat much.	Tom dường như không bao giờ ăn nhiều.
I won't drink this.	Tôi sẽ không uống cái này.
Tom asked me why I thought learning French would be useful for his job.	Tom hỏi tôi tại sao tôi nghĩ học tiếng Pháp sẽ có ích cho công việc của anh ấy.
Tom probably won't need to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom is very happy because he just heard that Mary is coming to visit us next week.	Tom rất vui vì anh ấy vừa nghe tin Mary sẽ đến thăm chúng ta vào tuần tới.
Why don't you do it yourself?	Tại sao bạn không tự mình làm điều đó?
Tom knows Mary did it, even though she says she didn't.	Tom biết Mary đã làm điều đó, mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy không làm vậy.
I don't think Tom likes swimming.	Tôi không nghĩ Tom thích bơi lội.
Tom finds out that Mary has been dating his best friend.	Tom phát hiện ra rằng Mary đã hẹn hò với bạn thân của anh.
Tom did not know that Mary had been drinking.	Tom không biết rằng Mary đã uống rượu.
I should probably tell Tom I don't know how to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
That changed in 2013.	Điều đó đã thay đổi vào năm 2013.
I know Tom is a great guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai tuyệt vời.
Tom didn't seem worried.	Tom không có vẻ lo lắng.
Experience has been exhausted.	Kinh nghiệm đã cạn kiệt.
Who told Tom to do that?	Ai bảo Tom làm điều đó?
I was told Tom and I shouldn't do it anymore.	Tôi đã được nói với Tom và tôi không nên làm điều đó nữa.
The papers are mixed together in a large box.	Các giấy tờ được trộn với nhau trong một hộp lớn.
You lied to me before.	Bạn đã nói dối tôi trước đây.
I recommend you keep your opinions to yourself from now on.	Tôi khuyên bạn nên giữ ý kiến ​​của mình cho riêng mình từ bây giờ.
Please put the chair away. 	Làm ơn cất ghế đi.
It's getting in the way.	Nó đang cản đường.
Tom doesn't want me.	Tom không muốn tôi.
I am going to the hospital.	Tôi đang đi tới bệnh viện.
I think I'm too tired to do that now.	Tôi nghĩ rằng tôi quá mệt mỏi để làm điều đó bây giờ.
A truck driver picked up Tom.	Một tài xế xe tải đã đón Tom.
I think you may need to learn how to drive.	Tôi nghĩ bạn có thể cần phải học cách lái xe.
Why is no one visiting my website?	Tại sao không có ai truy cập trang web của tôi?
Neither Tom nor Mary have visited Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa đến thăm Boston.
I know Tom will probably need to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ cần phải làm điều đó.
I have bruises on both legs.	Tôi bị bầm tím ở cả hai chân.
I think you should tell Tom what he wants to know.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom những gì anh ấy muốn biết.
Tom will try to do it again.	Tom sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
I have never felt so loved.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy được yêu như vậy.
I know Tom knows you shouldn't do it here.	Tôi biết Tom biết bạn không nên làm điều đó ở đây.
I met a longtime friend that way.	Tôi đã gặp một người bạn lâu năm theo cách đó.
Why do we sneeze?	Tại sao chúng ta hắt hơi?
Tom told me he had never eaten horse meat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ ăn thịt ngựa.
Are you sure there's nothing else I can do to help?	Bạn có chắc tôi không thể làm gì khác để giúp không?
Tom didn't think he could do it.	Tom không ngờ mình có thể làm được điều đó.
Tom and Mary are both hungry.	Tom và Mary đều đói.
Tom says the mistake was due to negligence.	Tom nói rằng sai lầm là do sơ suất.
I heard some reggae music playing in the distance.	Tôi nghe thấy một số bản nhạc reggae đang phát ở phía xa.
Are you going to tell Tom, or should I?	Bạn định nói với Tom, hay tôi nên nói?
Tom couldn't describe how he felt.	Tom không thể diễn tả cảm giác của mình.
I know exactly how Tom feels.	Tôi biết chính xác Tom cảm thấy thế nào.
Tom was convinced that Mary did not need to do it.	Tom tin chắc rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom said he didn't want to try that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn thử làm điều đó.
Tom was bitten by a dog when he was 13 years old.	Tom bị một con chó cắn khi mới 13 tuổi.
At that time, Tom was not very happy.	Lúc đó, Tom không vui lắm.
Tom wants me to give up.	Tom muốn tôi từ bỏ.
Never mind.	Đừng bận tâm.
I didn't go inside.	Tôi đã không vào trong.
Tom is a sick man.	Tom là một người bệnh hoạn.
I've been looking for one of these for a long time.	Tôi đã tìm kiếm một trong những thứ này trong một thời gian dài.
Do you really think I'm selfish?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi ích kỷ?
Tom says he doesn't think Mary really has to today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy hôm nay.
Tom and Mary are the best friends I've ever had.	Tom và Mary là những người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
I struggled under extreme hardships for a long time.	Tôi đã phải vật lộn dưới những khó khăn cùng cực trong một thời gian dài.
I don't want to tell Tom what happened.	Tôi không muốn nói với Tom về những gì đã xảy ra.
The old house was burned to ashes.	Ngôi nhà cũ bị đốt thành tro.
Failure will not be tolerated.	Thất bại sẽ không được dung thứ.
Tom is no different from anyone else.	Tom không khác bất kỳ ai khác.
I sweat.	Tôi đổ mồ hôi.
Tom did not like tomatoes as a child.	Tom không thích cà chua khi còn nhỏ.
His success came from his persistence over many long years.	Thành công của anh ấy đến từ sự kiên trì trong nhiều năm dài.
Don't forget to close the door before going out.	Đừng quên đóng cửa trước khi đi ra ngoài.
I think Tom went to Boston.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston.
I went to her house, but she wasn't at home.	Tôi đến nhà cô ấy, nhưng cô ấy không có ở nhà.
I saw a wolf, a fox and a rabbit.	Tôi nhìn thấy một con sói, một con cáo và một con thỏ.
He wants female companionship.	Anh ấy muốn có sự đồng hành của phụ nữ.
His eyes were like those of a leopard.	Đôi mắt của anh ấy giống như của một con báo.
It's not what you say, it's how you say it.	Điều bạn nói không quan trọng mà là cách bạn nói.
There is not enough room for everyone.	Không có đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Tom told his son not to eat with his mouth open.	Tom nói với con trai mình không được ăn khi há miệng.
Tom is not a loner.	Tom không phải là một kẻ cô độc.
I wonder why Tom dropped out of school.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghỉ học.
Tom thinks he can do anything if he puts his mind to it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì nếu anh ấy đặt tâm trí của mình cho nó.
Why don't you let Tom help?	Sao bạn không để Tom giúp?
Tom is from the same village that I come from.	Tom đến từ cùng một ngôi làng mà tôi đến.
The snake hissed and bared its fangs.	Con rắn rít lên và nhe nanh.
Tom thought Mary would be able to go home alone.	Tom nghĩ Mary sẽ có thể về nhà một mình.
Do you think you will be in Australia all summer?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ ở Úc cả mùa hè không?
It's a hostile environment.	Đó là một môi trường thù địch.
He's not the type to steal.	Anh ta không phải là loại người ăn cắp.
Let's blow out all the candles on the birthday cake at once.	Hãy thổi tắt tất cả những ngọn nến trên bánh sinh nhật cùng một lúc.
Tom likes to talk about Boston.	Tom thích nói về Boston.
I bought a watch for Tom.	Tôi đã mua một chiếc đồng hồ cho Tom.
Tom said he didn't get much of a chance to do that.	Tom cho biết anh ấy không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom put the diamonds in the safe.	Tom đặt những viên kim cương vào két sắt.
Her hands are small, but not so small that she can't play.	Bàn tay của cô ấy nhỏ, nhưng không nhỏ đến mức không thể chơi đàn.
The girl next to me on the plane started to get scared because of the storm.	Cô gái bên cạnh tôi trên máy bay bắt đầu sợ hãi vì sóng gió.
Tom is just a high school student.	Tom chỉ là một học sinh trung học.
He was buried in this cemetery.	Anh được chôn cất tại nghĩa địa này.
Tom went out of his way to make sure everyone had a good time at the party.	Tom đã cố gắng đảm bảo rằng mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
Tom is very lucky.	Tom rất may mắn.
Don't forget that Tom can't understand French.	Đừng quên rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
I'm faster than Tom.	Tôi nhanh hơn Tom.
I didn't unlock that door.	Tôi đã không mở khóa cánh cửa đó.
I checked Tom's computer.	Tôi đã kiểm tra máy tính của Tom.
I just don't want you to go there alone.	Tôi chỉ không muốn bạn đến đó một mình.
I promise you I won't do it again.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ không tái phạm nữa.
You can't wear those clothes to work.	Bạn không thể mặc những bộ quần áo đó để đi làm.
I knew that Tom would have a point.	Tôi biết rằng Tom sẽ có lý.
On October 20, I will turn 30 years old.	Vào ngày 20 tháng 10, tôi sẽ tròn 30 tuổi.
I have not finished reading this book yet.	Tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách này.
Tom and Mary were able to do it on their own.	Tom và Mary đã có thể tự mình làm điều đó.
Tom tells everyone that he is very tired.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất mệt.
Tom looks really cute.	Tom trông thực sự dễ thương.
Tom spends most of his free time playing banjo.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để chơi banjo.
Tom sings tenor.	Tom hát giọng nam cao.
Tom won't let anything happen to you.	Tom sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
You can trust Tom. 	Bạn có thể tin tưởng Tom.
He will never betray you.	Anh ấy sẽ không bao giờ phản bội bạn.
Tom sat on the bed and opened his laptop.	Tom ngồi trên giường và mở máy tính xách tay của mình.
Tom still doesn't live in Boston.	Tom vẫn không sống ở Boston.
Tom didn't call to let me know he would be late.	Tom đã không gọi để báo cho tôi biết anh ấy sẽ đến muộn.
Tom has a mission tonight, right?	Tom có ​​nhiệm vụ tối nay, phải không?
I never got a chance to do that.	Tôi không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I've always admired Tom.	Tôi luôn ngưỡng mộ Tom.
I'm not complaining about that.	Tôi không phàn nàn về điều đó.
I don't think Tom is stubborn.	Tôi không nghĩ rằng Tom cứng đầu.
Tom will never forgive my debt.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho món nợ của tôi.
Maybe you don't want to remember.	Có thể bạn không muốn nhớ.
The book was not received favorably.	Cuốn sách không được đón nhận một cách thuận lợi.
The driver opened the door.	Người tài xế ra mở cửa.
I know why Tom doesn't like Australia.	Tôi biết tại sao Tom không thích Úc.
The sun is the brightest star.	Mặt trời là ngôi sao sáng nhất.
Tom didn't know Mary was sleeping.	Tom không biết Mary đang ngủ.
You'll tell me the truth, won't you?	Bạn sẽ nói cho tôi sự thật, phải không?
Tom loves both of us.	Tom yêu cả hai chúng tôi.
I don't want anything to happen to you.	Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
I know Tom wants to see you.	Tôi biết Tom muốn gặp bạn.
For three days, I had to wander in the desert.	Trong ba ngày, tôi phải lang thang trong sa mạc.
That's one of the reasons why I left early.	Đó là một trong những lý do khiến tôi về sớm.
You don't know that I shouldn't do that, right?	Bạn không biết rằng tôi không nên làm điều đó, phải không?
Tom denied it.	Tom đã phủ nhận điều đó.
You should be frank, and they'll treat you like a friend.	Bạn nên thẳng thắn, và họ sẽ coi bạn như một người bạn.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be asleep.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đừng giả vờ ngủ nữa.
Tell me when Tom will be back.	Nói cho tôi biết khi nào Tom sẽ trở lại.
I tried to imagine my life without you.	Tôi đã cố gắng tưởng tượng cuộc sống của tôi mà không có bạn.
Tom didn't know what Mary thought of it.	Tom không biết Mary nghĩ gì về nó.
Why is Tom limping?	Tại sao Tom lại đi khập khiễng?
I will do whatever it takes to make it all right.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để mọi thứ ổn thỏa.
Tom always gives the same old excuse for being late to school.	Tom luôn đưa ra cùng một lý do cũ để đi học muộn.
Tom just wanted some privacy.	Tom chỉ muốn một chút riêng tư.
Tom made a kite.	Tom đã làm một con diều.
Berries are rich in minerals like potassium.	Quả mọng rất giàu khoáng chất như kali.
Most people don't save enough.	Hầu hết mọi người không tiết kiệm đủ.
I'm not sure why you would want to come with us.	Tôi không chắc tại sao bạn lại muốn đi cùng chúng tôi.
I won't let this happen.	Tôi sẽ không để điều này xảy ra.
I'm not very lonely.	Tôi không cô đơn lắm.
I know that you probably don't really want to do that.	Tôi biết rằng bạn có thể không thực sự muốn làm điều đó.
Tom says he is not ready to talk.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để nói chuyện.
I think Tom will be the first.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên.
Tom tried to collect all the credits.	Tom đã cố gắng thu thập tất cả các tín dụng.
Do you think Tom will find us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tìm thấy chúng tôi?
Tom enters the bunker.	Tom vào boongke.
The darkest hour is always just before dawn.	Giờ đen tối nhất luôn là ngay trước bình minh.
It's as simple as the nose on your face.	Nó đơn giản như cái mũi trên khuôn mặt của bạn.
I can't remember ever seeing you before.	Tôi không thể nhớ đã từng gặp bạn trước đây.
I don't think Tom has to go in there.	Tôi không nghĩ Tom phải vào đó.
Tom doesn't wear red.	Tom không mặc đồ đỏ.
Tom thinks something bad might happen.	Tom nghĩ rằng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.
Tom used to do it faster than Mary.	Tom đã từng làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom is closing.	Tom đang đóng cửa.
I don't think anyone is there.	Tôi không nghĩ có ai ở đó.
I tell you Tom will understand.	Tôi nói với bạn Tom sẽ hiểu.
How do you like these photos? 	Bạn thích những bức ảnh này như thế nào?
I've got them growing today.	Tôi đã có chúng phát triển ngày hôm nay.
The only thing we have to fear is fear itself.	Điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính nỗi sợ hãi.
I love Tom anyway.	Tôi yêu Tom dù sao.
Tom has been searched.	Tom đã được tìm kiếm.
Tom joins the chorus.	Tom tham gia vào phần điệp khúc.
Tom is carefully monitoring the whole situation.	Tom đang theo dõi cẩn thận toàn bộ tình hình.
I don't think Tom is the first here today.	Tôi không nghĩ Tom là người đầu tiên ở đây hôm nay.
I didn't know Mary was your sister.	Tôi không biết Mary là em gái của bạn.
Tom said he felt embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy xấu hổ.
Tom said that he thought he was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom hopes he can take care of himself.	Tom hy vọng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
I think Tom lied to us.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom bought a $30 bottle of wine.	Tom đã mua một chai rượu vang trị giá 30 đô la.
Someone must have taken my umbrella by mistake.	Chắc ai đó đã cầm ô của tôi do nhầm lẫn.
Tom is not here today.	Hôm nay Tom không ở đây.
I told Tom what he needed to do.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy cần làm.
Tom has decided that he will go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom bought a motorbike.	Tom đã mua một chiếc xe máy.
I think you'll go straight home.	Tôi nghĩ bạn sẽ về thẳng nhà.
Tom eats asparagus, but his brother doesn't.	Tom ăn măng tây, nhưng anh trai thì không.
Tom wished he was dead.	Tom ước gì mình chết.
So why did you tell Tom to do it?	Vậy tại sao bạn lại bảo Tom làm điều đó?
That's Tom's step-brother.	Đó là anh trai kế của Tom.
Tom has been of great help to me.	Tom đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
I hope that Tom can take care of himself.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
I don't play that game.	Tôi không chơi trò chơi đó.
I haven't lost as much weight as I would have liked.	Tôi đã không giảm được nhiều cân như tôi muốn.
You know what Tom said about Mary, right?	Bạn biết Tom đã nói gì về Mary, phải không?
I know Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
You are one of the few friends that I have.	Bạn là một trong số ít những người bạn mà tôi có.
Who wrote Romeo and Juliet?	Ai đã viết Romeo và Juliet?
Tom talked to me.	Tom đã nói chuyện với tôi.
Tom is folding his shirt.	Tom đang gấp áo sơ mi của mình.
There will be more.	Sẽ có nhiều hơn nữa.
Tom entered the bank while Mary waited patiently in the car.	Tom vào ngân hàng trong khi Mary kiên nhẫn đợi trên xe.
Today, for the first time in a week, Tom is eating solid food.	Hôm nay, lần đầu tiên sau một tuần, Tom được ăn thức ăn đặc.
Tom doesn't have a good answer.	Tom không có câu trả lời hay.
You've got that patted.	Bạn đã có được điều đó vỗ nhẹ.
Tom told me you can win.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể giành chiến thắng.
It's probably too late to worry about that now.	Bây giờ có lẽ đã quá muộn để lo lắng về điều đó.
That's how it's done.	Đó là cách nó được thực hiện.
Wearing matching hoodies, Tom and Mary go on a date.	Mặc những chiếc áo hoodie phù hợp, Tom và Mary đi hẹn hò.
Which metal conducts electricity best?	Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
Tom doesn't know how much money I spent on this.	Tom không biết tôi đã tiêu bao nhiêu tiền cho việc này.
You are allowed to spend up to a hundred dollars.	Bạn được phép chi tiêu tới một trăm đô la.
I'm not as good at French as you.	Tôi không giỏi tiếng Pháp như bạn.
This article is more interesting than the previous one.	Bài viết này thú vị hơn bài trước.
I was wondering if you could have time to help us.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể có thời gian để giúp chúng tôi.
You don't have to help us if you don't want to.	Bạn không cần phải giúp chúng tôi nếu bạn không muốn.
If you did it yesterday, you don't have to do it today.	Nếu bạn đã làm điều đó ngày hôm qua, bạn không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is too shy to do that.	Tom quá nhút nhát để làm điều đó.
I think Tom would be very upset if I did.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất khó chịu nếu tôi làm vậy.
How much money does Tom earn a month?	Tom kiếm được bao nhiêu tiền một tháng?
Tom tells Mary that he thinks John is cold.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John lạnh lùng.
Tom doesn't like summer. 	Tom không thích mùa hè.
He said it was too hot.	Anh ấy nói rằng nó quá nóng.
Tom is very motivated, isn't he?	Tom rất có động lực, phải không?
Can I work part time?	Tôi có thể làm việc bán thời gian không?
I want to eat lobster again tonight.	Tôi muốn ăn tôm hùm một lần nữa vào tối nay.
Tourists flock to Karuizawa during the summer vacation.	Khách du lịch đổ về Karuizawa trong kỳ nghỉ hè.
The officer shines a flashlight at the car.	Người sĩ quan rọi đèn pin vào xe.
Tom was in a meeting all day.	Tom đã tham gia một cuộc họp cả ngày.
Don't play dumb with me.	Đừng chơi ngu với tôi.
I want to make it clear that I will not change my mind.	Tôi muốn nói rõ rằng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
I know it's late, but do you want to come here?	Tôi biết là muộn, nhưng bạn có muốn đến đây không?
Tom, I came to say I'm sorry.	Tom, tôi đến để nói tôi xin lỗi.
Tom told me an interesting story.	Tom đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị.
They are having fun with it.	Họ đang vui vẻ với nó.
I am very happy that everything is going well.	Tôi rất vui vì mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
I doubt Tom will be there tonight.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ở đó tối nay.
You can always say what any individual wants most by what he does.	Bạn luôn có thể nói những gì bất kỳ cá nhân nào muốn nhất bằng những gì anh ta làm.
The orphan boy met his two sisters when he was only 5 years old.	Cậu bé mồ côi gặp hai chị gái của mình khi mới 5 tuổi.
These are the speakers that I bought last week.	Đây là những chiếc loa mà tôi đã mua tuần trước.
Tom says he hopes that Mary won't be late.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không đến muộn.
I wouldn't be too surprised if Tom didn't show up on time.	Tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu Tom không xuất hiện đúng giờ.
Tom says he doesn't think Mary has to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy nữa.
Tom said that Mary was not hurt.	Tom nói rằng Mary không bị thương.
I turned on the heater because it was very cold.	Tôi bật máy sưởi vì trời rất lạnh.
Tom is very capable.	Tom rất có năng lực.
Tom thinks Mary will do it later this afternoon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào cuối buổi chiều nay.
Tom is currently at home with Mary.	Tom hiện đang ở nhà với Mary.
Poor girl about to die.	Cô gái tội nghiệp sắp chết.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
I went around.	Tôi đa đi xung quanh.
I don't think I agree with you.	Tôi không nghĩ rằng tôi đồng ý với bạn.
Today Tom is not his usual self.	Hôm nay Tom không phải là con người bình thường của anh ấy.
Do you still think Tom likes to do that?	Bạn vẫn nghĩ Tom thích làm điều đó chứ?
You have 5,000 yen, can you lend it to me?	Bạn có 5.000 yên, bạn có thể cho tôi mượn?
Tom probably thinks I can't speak French.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tomorrow it will snow.	Ngày mai trời sẽ có tuyết.
You won't make me drink alone, will you?	Bạn sẽ không bắt tôi uống một mình, phải không?
Tom is on the official list.	Tom có ​​tên trong danh sách chính thức.
Tom has had an unusual career.	Tom đã có một sự nghiệp không bình thường.
Tom realized that Mary was staring at him.	Tom nhận ra rằng Mary đang nhìn anh chằm chằm.
With an apologetic smile, Tom left the room.	Với một nụ cười hối lỗi, Tom rời khỏi phòng.
My coat is not expensive.	Áo khoác của tôi không đắt.
Tom offered us help.	Tom đề nghị chúng tôi giúp đỡ.
Life is what you make of it.	Cuộc sống là những gì bạn làm cho nó.
Are you a superstitious person?	Bạn có phải là người mê tín dị đoan?
Tom was tired, so he went to bed earlier.	Tom mệt nên đi ngủ sớm hơn.
I don't think Tom knows Mary can speak French any better than he can.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thể nói tiếng Pháp tốt hơn anh ấy có thể.
Tom is a very famous novelist.	Tom là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng.
Are you sleepy.	Bạn đang buồn ngủ.
Tom doesn't get along very well.	Tom không hòa đồng cho lắm.
Tom looks like a guy I know.	Tom trông giống một chàng trai mà tôi biết.
I was asked to help Tom.	Tôi đã được yêu cầu giúp đỡ Tom.
Tom says he is not color blind.	Tom nói rằng anh ấy không mù màu.
Tom asked Mary what kind of car she used to have.	Tom hỏi Mary loại xe nào cô ấy từng có.
I am Canadian and I love my country.	Tôi là người Canada và tôi yêu đất nước của mình.
Tom looks uneasy.	Tom có ​​vẻ bất an.
Tom caught Mary's face in the crowd.	Tom bắt gặp khuôn mặt của Mary trong đám đông.
It was a great gag.	Đó là một bịt miệng tuyệt vời.
Tom has been dating Mary for about three years.	Tom đã hẹn hò với Mary được khoảng ba năm.
Who is in the kitchen?	Ai đang ở trong bếp?
I recognized him immediately, because I had met him before.	Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức, bởi vì tôi đã từng gặp anh ta trước đây.
Tom is a pretty good songwriter.	Tom là một người viết bài hát khá giỏi.
Tom carried everything on his own.	Tom đã tự mình gánh vác mọi thứ.
Before I could get into bed, the phone started ringing.	Tôi chưa kịp lên giường thì điện thoại bắt đầu đổ chuông.
Tom says he wants to get some sleep.	Tom nói rằng anh ấy muốn ngủ một chút.
Tom has been here since 2013.	Tom đã ở đây từ năm 2013.
I don't think I'll have to do it again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
Tom asked Mary for something hot to drink.	Tom yêu cầu Mary cho một thứ gì đó nóng để uống.
What is the diagnosis?	Chẩn đoán là gì?
Tom does it just like Mary.	Tom làm điều đó giống như Mary.
Tom says he only does it about three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
He seems to be sleeping.	Anh ấy có vẻ như đang ngủ.
There is a stack of letters on the table.	Có một chồng chữ cái trên bàn.
We're just brainstorming.	Chúng tôi chỉ đang động não.
Tom asked Mary if she would be willing to donate some money.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có sẵn sàng quyên góp một số tiền không.
Tom started to explain what had happened, but Mary didn't listen.	Tom bắt đầu giải thích chuyện gì đã xảy ra, nhưng Mary không nghe.
Tom goes to get ice.	Tom đi lấy đá.
We all know timing is important.	Tất cả chúng ta đều biết thời gian là quan trọng.
I'll be back no later than 2:30.	Tôi sẽ quay lại muộn nhất là 2:30.
Tom still can't do it.	Tom vẫn không thể làm điều đó.
We can't do it unless we work together.	Chúng tôi không thể làm điều đó trừ khi chúng tôi làm việc cùng nhau.
Tom just gave this to me.	Tom vừa đưa cái này cho tôi.
I suggested that we should listen to music for a change.	Tôi đã gợi ý rằng chúng ta nên nghe nhạc để thay đổi.
I think you know Tom can't win.	Tôi nghĩ bạn biết Tom không thể thắng.
We are not you.	Chúng tôi không phải là bạn.
I really hope I can help Tom do that.	Tôi thực sự hy vọng mình có thể giúp Tom làm điều đó.
Didn't I tell you I had it under control?	Tôi đã không nói với bạn rằng tôi đã kiểm soát nó sao?
Tom goes back to town.	Tom quay trở lại thị trấn.
Tom won the pumpkin carving contest.	Tom đã chiến thắng trong cuộc thi khắc bí ngô.
Tom asked me what I thought of his plan.	Tom hỏi tôi nghĩ gì về kế hoạch của anh ấy.
How do you know that's not true?	Làm sao bạn biết điều đó không đúng?
I doubt that Tom will be very angry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ rất tức giận.
Tell Tom I'm thirsty.	Nói với Tom rằng tôi khát.
Tom is digging a hole.	Tom đang đào một cái hố.
I promise you won't regret it.	Tôi hứa bạn sẽ không hối tiếc.
Tom is Mary's friend.	Tom là bạn của Mary.
One civilian was killed.	Một thường dân thiệt mạng.
I forgot that Tom doesn't understand French.	Tôi quên rằng Tom không hiểu tiếng Pháp.
They're at 229 Broadway Avenue.	Họ ở số 229 Đại lộ Broadway.
Tom was not the last to arrive.	Tom không phải là người đến cuối cùng.
She mistook me for my sister.	Cô ấy nhầm tôi với em gái tôi.
Where is your patriotism?	Lòng yêu nước của bạn ở đâu?
No one had asked me that question before.	Chưa ai từng hỏi tôi câu hỏi đó trước đây.
I know Tom can understand French.	Tôi biết Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
Tom told me he hoped that Mary would finish it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Shouldn't Tom have to do it alone?	Không phải Tom phải làm điều đó một mình sao?
I can't go to lunch with you today.	Tôi không thể đi ăn trưa với bạn hôm nay.
The article was published to coincide with the professor's birthday.	Bài báo được công bố trùng với ngày sinh của giáo sư.
You are not a priest?	Bạn không phải là một linh mục?
I'm sure I won't be the last to do that.	Tôi chắc chắn mình sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom wears long sleeves when gardening.	Tom mặc áo dài tay khi làm vườn.
I take it for granted that Tom will be there.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng Tom sẽ ở đó.
I do not blame you. 	Tôi không trách bạn.
I blame Tom.	Tôi đổ lỗi cho Tom.
Tom handed Mary the clipboard.	Tom đưa cho Mary cái bìa kẹp hồ sơ.
I'm happy to be with Tom.	Tôi rất vui khi ở bên Tom.
I haven't seen Tom this week.	Tôi đã không gặp Tom tuần này.
I am not strong enough to do that.	Tôi không đủ sức để làm điều đó.
His mind was working on the new proposal.	Tâm trí của anh ấy đang làm việc với đề xuất mới.
I need you to understand what really happened to Tom.	Tôi cần bạn hiểu những gì thực sự đã xảy ra với Tom.
Tom started crying and so did I.	Tom bắt đầu khóc và tôi cũng vậy.
I don't think Tom knows how to tie a tie.	Tôi không nghĩ Tom biết cách thắt cà vạt.
I can show you how to do that if you want.	Tôi có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn muốn.
You haven't told me why you asked me to come here.	Bạn chưa nói cho tôi biết tại sao bạn lại yêu cầu tôi đến đây.
You are under no obligation to disclose such information.	Bạn không có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin đó.
That's what people call me.	Đó là những gì mọi người gọi tôi.
I am harvesting wheat.	Tôi đang thu hoạch lúa mì.
That was the last time anyone saw Tom.	Đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Tom.
Tom finally broke the horse.	Tom cuối cùng đã phá được con ngựa.
I could never tell the two of them apart.	Tôi không bao giờ có thể nói hai người họ xa nhau.
Who knows what will happen tomorrow?	Ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai?
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
What is autobiography?	Tự truyện là gì?
Tom was there for three hours.	Tom đã ở đó ba giờ.
Tom was careful with the wind.	Tom đã cẩn thận với gió.
As far as I know, Tom has never done anything illegal.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
I looked back at Tom and smiled.	Tôi nhìn lại Tom và mỉm cười.
Many of the Pope's men were unprepared for battle.	Nhiều người của Giáo hoàng đã không chuẩn bị cho trận chiến.
He was put on trial for nullity of duty.	Anh ta đã bị đưa ra tòa án xét xử vì vô hiệu hóa nhiệm vụ.
Tom should tell Mary why he has to.	Tom nên nói với Mary tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Who is the man talking to Tom?	Người đàn ông đang nói chuyện với Tom là ai?
We often see celebrities in advertisements.	Chúng ta thường thấy những người nổi tiếng trong các quảng cáo.
Tom has an old bicycle that Mary gave him.	Tom có ​​một chiếc xe đạp cũ mà Mary đã cho anh ta.
I only work weekends if I have to.	Tôi chỉ làm việc vào cuối tuần nếu tôi phải làm.
I helped Tom climb over the wall.	Tôi đã giúp Tom trèo qua tường.
I want you to lie face down on the floor.	Tôi muốn bạn nằm úp mặt xuống sàn.
Why are you so nosy?	Tại sao bạn lại tọc mạch như vậy?
I told Tom you're working.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đang làm việc.
Tom has finally paid off his gambling debts.	Tom cuối cùng đã trả được hết các khoản nợ cờ bạc của mình.
I bought Tom some balloons.	Tôi đã mua cho Tom một số bóng bay.
Tom says that one day he will be able to do it.	Tom nói rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom could have ordered one of those.	Tom có ​​thể đã đặt một trong những thứ đó.
We went to the park, and we played there.	Chúng tôi đã đến công viên, và chúng tôi chơi ở đó.
I told Tom that I planned to stay in Australia for another three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi dự định ở lại Úc trong ba tuần nữa.
Tom was clearly irritated.	Tom rõ ràng là đã bị kích thích.
What should you do to reduce debt?	Bạn nên làm gì để giảm nợ?
My cousin goes to the Carpathians every year.	Anh họ của tôi đến Carpathians hàng năm.
My son is now as tall as me.	Con trai tôi bây giờ đã cao bằng tôi.
Tom said he was tired of losing.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt mỏi vì thua cuộc.
I told Tom about the meeting.	Tôi đã nói với Tom về cuộc họp.
I think Tom will be annoyed.	Tôi nghĩ Tom sẽ khó chịu.
I'm not going today.	Tôi không định đi hôm nay.
I know I didn't make the right choice.	Tôi biết mình đã không lựa chọn đúng.
I'm not asking you to say anything.	Tôi không yêu cầu bạn nói bất cứ điều gì.
This is not an easy topic to write about.	Đây không phải là một chủ đề dễ viết.
I just do what my boss asks me to do.	Tôi chỉ làm những gì ông chủ yêu cầu tôi làm.
It was a touching scene.	Đó là một cảnh cảm động.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó thực hiện.
Do you have courses for beginners?	Bạn có các khóa học cho người mới bắt đầu không?
You have worked very hard.	Bạn đã làm việc rất chăm chỉ.
The program has changed.	Chương trình đã thay đổi.
I'm doing this to help Tom.	Tôi đang làm điều này để giúp Tom.
Tom was the only one in our group who knew how to light a fire without a match.	Tom là người duy nhất trong nhóm chúng tôi biết cách châm lửa mà không cần diêm.
Tom and I are the only ones here late.	Tom và tôi là những người duy nhất đến đây muộn.
Why doesn't he work with me anymore?	Tại sao anh ấy không làm việc với tôi nữa?
Are you still an A student?	Bạn vẫn là học sinh đạt điểm A?
You shouldn't tell him about the plan.	Bạn không nên nói với anh ta về kế hoạch.
Tom wants a big family.	Tom muốn có một gia đình lớn.
Tom is responsible for Mary's death.	Tom phải chịu trách nhiệm về cái chết của Mary.
Tom is selfish.	Tom là người ích kỷ.
Tom asked me to kiss him.	Tom yêu cầu tôi hôn anh ấy.
We have spent almost thirty years here.	Chúng tôi đã dành gần ba mươi năm ở đây.
Mary loves flowers.	Mary yêu hoa.
We could not contact them because it was too late.	Chúng tôi không thể liên lạc với họ vì đã quá muộn.
Tom can play the drums pretty well.	Tom có ​​thể chơi trống khá tốt.
The friends spent a lot of money on their shopping trip.	Những người bạn đã chi rất nhiều tiền cho chuyến đi mua sắm của họ.
Please let me know what I can do to help.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì tôi có thể làm để giúp đỡ.
Tom ran to Mary's house.	Tom chạy đến nhà Mary.
Who wants to be locked indoors on a beautiful day like this?	Ai muốn được nhốt trong nhà vào một ngày đẹp trời như thế này?
I don't think anyone can do this.	Tôi không nghĩ ai có thể làm được điều này.
Tom's skin is prone to dryness.	Da của Tom dễ bị khô.
There is a big difference between city and country life.	Có một sự khác biệt lớn giữa cuộc sống thành phố và nông thôn.
Tom laughed again.	Tom lại cười.
I don't think I'll be back.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quay lại.
You don't have to stay here anymore.	Bạn không cần phải ở lại đây nữa.
I know that Tom doesn't know how much time he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Do you think that's all I have to do?	Bạn có nghĩ đó là tất cả những gì tôi phải làm?
I don't take sides.	Tôi không đứng về phía nào.
Dinosaurs died out about 65 million years ago.	Khủng long đã chết cách đây khoảng 65 triệu năm.
I got in the car and looked around.	Tôi lên xe và nhìn quanh.
Don't you know that Tom used to be a French teacher?	Bạn không biết Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp sao?
Tom was lost in thought.	Tom đắm chìm trong suy nghĩ.
Are you still going back to Australia?	Bạn vẫn định quay lại Úc à?
I spent the afternoon thinking about what I should do.	Tôi đã dành cả buổi chiều để nghĩ xem mình nên làm gì.
Tom is the one who gave me this guitar.	Tom là người đã tặng tôi cây đàn này.
I will not put you in place.	Tôi sẽ không đặt bạn vào chỗ.
Why doesn't Tom come back to Australia?	Tại sao Tom không trở lại Úc?
Tom said he knew that Mary might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
That kind of thing doesn't happen around here.	Loại chuyện đó không xảy ra quanh đây.
Your shirt is yellowed.	Áo sơ mi của bạn bị ố vàng.
I told Tom we were going to Boston in a few days.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đến Boston trong vài ngày.
When did you realize that Tom didn't like it here?	Bạn nhận ra rằng Tom không thích nó ở đây từ khi nào?
Tom was woken up by a loud noise in the middle of the night.	Tom bị đánh thức bởi một tiếng động lớn vào nửa đêm.
Tom seems pretty bad.	Tom có ​​vẻ khá tệ.
Is that what Tom taught you?	Đó có phải là những gì Tom đã dạy bạn không?
Tom tells Mary about what happened to him while he was in Australia.	Tom nói với Mary về những gì đã xảy ra với anh ta khi anh ta ở Úc.
I know that Tom is not a good pitcher.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay ném bóng giỏi.
Tom was relieved to see that Mary was fine.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Mary vẫn ổn.
I know that Tom doesn't want to do that today.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I bet I can do it better than Tom can.	Tôi cá rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể.
Tom never did what he said he would do.	Tom không bao giờ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom is special, isn't he?	Tom thật đặc biệt, phải không?
I didn't know what happened until Tom told me.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi Tom nói với tôi.
I don't know where Tom is right now.	Tôi không biết Tom đang ở đâu ngay bây giờ.
Tom heard someone sneeze.	Tom nghe thấy ai đó hắt hơi.
Tom didn't want to tell Mary that he had lost all of her money.	Tom không muốn nói với Mary rằng anh đã mất hết tiền của cô ấy.
Tom dried his tears.	Tom lau khô nước mắt.
I can't sleep with all this noise.	Tôi không thể ngủ với tất cả tiếng ồn này.
He is a gambling addict.	Anh ta là một người nghiện cờ bạc.
Tom's business had been at a loss for years.	Công việc kinh doanh của Tom đã thua lỗ trong nhiều năm.
All I ask you to do is tell Tom to come here.	Tất cả những gì tôi yêu cầu bạn làm là bảo Tom đến đây.
Tom always puts things out.	Tom luôn đặt mọi thứ ra.
Tom asked Mary if she wanted to do it today.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Roll up your sleeves and get to work.	Xắn tay áo của bạn và bắt đầu làm việc.
Tom can help you, but I doubt it.	Tom có ​​thể giúp bạn, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
Everyone likes Tom.	Mọi người đều thích Tom.
Some drugs treat illnesses, others treat injuries.	Một số loại thuốc điều trị bệnh tật, một số loại thuốc khác điều trị thương tích.
I just received a text from Tom.	Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ Tom.
Tom and Mary used to live in Australia.	Tom và Mary từng sống ở Úc.
I was abroad.	Tôi đã ở nước ngoài.
Tom makes us better.	Tom làm cho chúng ta tốt hơn.
The smell of raw fish makes me nauseous.	Mùi cá sống làm tôi buồn nôn.
You live alone, don't you?	Bạn sống một mình, phải không?
He is too sleepy to read the evening newspaper.	Anh ấy quá buồn ngủ để đọc báo buổi tối.
Of course, I have to tell Tom.	Tất nhiên, tôi phải nói với Tom.
You have not eaten a piece.	Bạn chưa ăn một miếng.
Everyone but Tom seems to be enjoying the party.	Mọi người trừ Tom dường như đang tận hưởng bữa tiệc.
Are you going to the party tonight?	Bạn có định tham dự bữa tiệc tối nay không?
She took advantage of the beautiful weather to paint murals.	Cô tranh thủ thời tiết đẹp để vẽ tranh tường.
I just advise you not to waste your time.	Tôi chỉ khuyên bạn không nên lãng phí thời gian của bạn.
Tom says he knows who Mary's ex-husband is.	Tom nói rằng anh biết chồng cũ của Mary là ai.
I was thinking that no one really believes in ghosts.	Tôi đã nghĩ rằng không ai thực sự tin vào ma.
I'm not in the mood right now.	Tôi không có tâm trạng lúc này.
Tom wondered if Mary was awake.	Tom tự hỏi liệu Mary đã tỉnh chưa.
The hermit lived in a wooden hut.	Vị ẩn sĩ sống trong một túp lều bằng gỗ.
Tom told me that he thinks Mary is creative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người sáng tạo.
Tom didn't do that.	Tom đã không làm điều đó.
I don't think we should get involved.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tham gia.
I really did.	Tôi đã thực sự làm được.
Tom wanted to ask a question, but he didn't want to sound stupid.	Tom muốn hỏi một câu hỏi, nhưng anh không muốn mình tỏ ra ngu ngốc.
I tried to give her some money, but she wouldn't take it.	Tôi đã cố gắng đưa cho cô ấy một số tiền, nhưng cô ấy sẽ không lấy.
Tom hugs each of his children.	Tom ôm từng đứa con của mình.
I'll try, but I'm not sure I can.	Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi không chắc mình sẽ làm được.
You still can't drive there. 	Bạn vẫn không thể lái xe đến đó.
You will have to walk the last three miles.	Bạn sẽ phải đi bộ ba dặm cuối cùng.
Tom should listen to me.	Tom nên nghe tôi.
What grade is Tom in?	Tom học lớp mấy?
Tom goes to see Mary at the hospital.	Tom đến gặp Mary tại bệnh viện.
I asked Tom how he was.	Tôi hỏi Tom xem anh ấy thế nào.
Why does Tom think Mary is here?	Tại sao Tom nghĩ Mary ở đây?
I still don't feel safe.	Tôi vẫn không cảm thấy an toàn.
The wallet I found belonged to Tom.	Chiếc ví tôi tìm thấy là của Tom.
Tom agreed to the end user license agreement without reading it.	Tom đã đồng ý với thỏa thuận cấp phép người dùng cuối mà không cần đọc nó.
Tom assumed the meeting would start on time.	Tom cho rằng cuộc họp sẽ bắt đầu đúng giờ.
There is nothing else for me here.	Không có gì khác cho tôi ở đây.
Tom wondered what kind of man Mary's husband was.	Tom tự hỏi chồng của Mary là người như thế nào.
Tom sat on the bench with Mary.	Tom ngồi trên băng ghế với Mary.
Would it be ok if we stayed a little longer?	Sẽ ổn nếu chúng ta ở lại lâu hơn một chút?
Don't forget to bring that book home.	Đừng quên mang cuốn sách đó về.
Tom wouldn't be stupid enough to eat that.	Tom sẽ không ngu ngốc đến mức ăn thứ đó.
I know who I'm dealing with.	Tôi biết rõ mình đang đối phó với ai.
Tom had a pretty quiet life.	Tom đã có một cuộc sống khá bình lặng.
I know that Tom can't do it very well.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó rất tốt.
We are not French speakers.	Chúng tôi không phải là người nói tiếng Pháp.
Tom usually does it alone.	Tom thường làm điều đó một mình.
Once you make a promise, you must keep it.	Một khi bạn đã hứa, bạn phải giữ nó.
You have improved your French.	Bạn đã cải thiện tiếng Pháp của mình.
Why are you so late for work?	Sao bạn đi làm muộn vậy?
Tom is not very good at climbing trees.	Tom không giỏi trèo cây cho lắm.
Tom's hands were tied behind his back.	Hai tay của Tom bị trói sau lưng.
I'm pretty sure Tom wasn't telling me the truth.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không nói sự thật với tôi.
Tom and Mary have been dating for three months.	Tom và Mary đã hẹn hò được ba tháng.
Tom is a loose cannon.	Tom là một khẩu pháo lỏng lẻo.
I tried to open the door, but it was locked.	Tôi cố gắng mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
We're the only ones here who know that Tom almost never does it again.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom gần như không bao giờ làm điều đó nữa.
Why are they stalled?	Tại sao họ bị đình trệ?
Tom is the happiest person in the world right now.	Tom là người hạnh phúc nhất trên thế giới lúc này.
I don't have to clean my room.	Tôi không phải dọn phòng của mình.
I don't attack Tom.	Tôi không tấn công Tom.
You can do it next Monday instead.	Thay vào đó, bạn có thể làm điều đó vào thứ Hai tới.
Tom said he didn't think the cold bothered Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cái lạnh làm phiền Mary.
I know that Tom is afraid of catching a cold.	Tôi biết rằng Tom sợ bị cảm lạnh.
You don't listen to me.	Bạn không nghe tôi.
We spent the night at Tom's.	Chúng tôi đã qua đêm tại Tom's.
You know that Tom can't win, right?	Bạn biết rằng Tom không thể thắng, phải không?
Who told you that I snore?	Ai nói với bạn rằng tôi ngáy?
Tom says you are a genius.	Tom nói rằng bạn là một thiên tài.
Jealousy made Tom do it.	Sự ghen tuông đã khiến Tom làm điều đó.
I really appreciate you allowing me to use your house.	Tôi thực sự đánh giá cao việc bạn cho phép tôi sử dụng ngôi nhà của bạn.
We can't talk here.	Chúng ta không thể nói chuyện ở đây.
What Tom did was incredibly stupid.	Những gì Tom đã làm thật ngu ngốc đến khó tin.
Tom is the one who got caught.	Tom là người bị bắt.
Don't sit in the sun.	Đừng ngồi dưới nắng.
Hong Kong's natural resources are limited, and food and raw materials must be imported.	Tài nguyên thiên nhiên của Hồng Kông có hạn, thực phẩm và nguyên liệu thô phải nhập khẩu.
Tom is a journalism student.	Tom là một sinh viên báo chí.
I also do not like you.	Tôi cũng không thích bạn.
I'll vouch for Tom.	Tôi sẽ bảo đảm cho Tom.
Are any of you Tom's classmates?	Có ai trong số các bạn là bạn học của Tom không?
I am translating a book.	Tôi đang dịch một cuốn sách.
I know that Tom is a very quiet neighbor.	Tôi biết rằng Tom là một người hàng xóm rất trầm tính.
I suspect that Tom doesn't like you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thích bạn.
Who do you think is the smartest kid in your class?	Bạn nghĩ ai là đứa trẻ thông minh nhất trong lớp của bạn?
I just can't do that.	Tôi chỉ không thể làm điều đó.
I remember my mother beat me a lot.	Tôi nhớ mẹ tôi đã đánh tôi rất nhiều.
That's something we never talked about.	Đó là điều mà chúng tôi chưa bao giờ nói đến.
Survival instinct is innate.	Bản năng sinh tồn là bẩm sinh.
It's not as simple as you think to do it.	Nó không đơn giản như bạn nghĩ để làm điều đó.
My pride didn't hurt.	Niềm tự hào của tôi không bị tổn thương.
Do you really think Tom would do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
If I were you, I would ask Tom to do it.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
I'm sorry I wasn't able to help you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp bạn ngày hôm qua.
How does Tom win?	Làm thế nào để Tom chiến thắng?
Tom told me that you like dogs.	Tom nói với tôi rằng bạn thích chó.
Tom and Mary are partners.	Tom và Mary là đối tác của nhau.
Tom will join us.	Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi.
I told Tom he should rest.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nghỉ ngơi.
Tom always carries a harmonica with him.	Tom luôn mang theo một chiếc kèn harmonica bên mình.
He says he is innocent, but we all believe he is guilty.	Anh ta nói rằng anh ta vô tội, nhưng tất cả chúng tôi đều tin rằng anh ta có tội.
You told me to give it to Tom.	Bạn đã bảo tôi đưa nó cho Tom.
The dress that Mary bought yesterday did not fit her.	Chiếc váy mà Mary mua hôm qua không vừa với cô ấy.
It is not clear.	Nó không rõ ràng.
You must always pay your rent on the first day of the month.	Bạn phải luôn trả tiền thuê nhà vào ngày đầu tiên của tháng.
If you just work a little harder, your score will improve a lot.	Chỉ cần bạn chăm chỉ hơn một chút thì điểm của bạn sẽ cải thiện rất nhiều.
My music teacher was surprised to learn that I could cook.	Giáo viên dạy nhạc của tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi có thể nấu ăn.
Tom did quite well in the exam.	Tom đã làm khá tốt trong kỳ thi.
Tom wears a vest almost every day.	Tom hầu như mặc vest mỗi ngày.
There is an old apple tree in the garden.	Có một cây táo già trong vườn.
Fatigue is a natural result of overwork.	Mệt mỏi là kết quả tự nhiên của việc làm việc quá sức.
Tom will help.	Tom sẽ giúp.
Tom didn't believe Mary would do it alone.	Tom không tin Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom is one year older than Mary.	Tom hơn Mary một tuổi.
I know how hard it is for you to admit that you were wrong.	Tôi biết bạn khó khăn như thế nào để thừa nhận rằng bạn đã sai.
I'm sick of talking about it.	Tôi phát ngán khi nói về nó.
Tom won't let you go.	Tom sẽ không để bạn đi.
I took care of everything.	Tôi đã lo tất cả mọi thứ.
I want a minute with Tom.	Tôi muốn một phút với Tom.
When do you think you will finish this work?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ hoàn thành công việc này?
I have made some improvements.	Tôi đã thực hiện một số cải tiến.
Have you ever seen it hail?	Bạn đã bao giờ thấy nó mưa đá chưa?
Tom told me that Mary wasn't tired.	Tom nói với tôi rằng Mary không mệt.
This place looks like a graveyard.	Nơi này trông giống như một nghĩa địa.
I am allergic to nuts.	Tôi bị dị ứng với các loại hạt.
How is Tom today?	Hôm nay Tom thế nào?
I can not sleep.	Tôi không thể ngủ được.
Tom slowly walked towards Mary.	Tom từ từ đi về phía Mary.
I was hoping you could tell me where Tom is.	Tôi đã hy vọng bạn có thể cho tôi biết Tom đang ở đâu.
Tom has to stay in Australia.	Tom phải ở lại Úc.
I know Tom isn't used to it.	Tôi biết Tom không quen với việc đó.
Tom is quite good at chess.	Tom chơi cờ khá giỏi.
Tom didn't know what Mary's next move would be.	Tom không biết hành động tiếp theo của Mary sẽ như thế nào.
Both companies are simultaneously preparing new projects.	Cả hai công ty đều đang đồng thời chuẩn bị cho dự án mới.
I'm sure Tom will be done with that by now.	Tôi chắc rằng bây giờ Tom sẽ làm xong việc đó.
My French is not perfect, but I can communicate well enough.	Tiếng Pháp của tôi không hoàn hảo, nhưng tôi có thể giao tiếp đủ tốt.
I realize that Tom might be tempted to do that.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
I heard you asked Tom to sing.	Tôi nghe nói bạn yêu cầu Tom hát.
You have to respect Tom.	Bạn phải tôn trọng Tom.
If you want one, you'll have to find your own.	Nếu bạn muốn một cái, bạn sẽ phải tìm cái của riêng bạn.
Tom's neck hurts.	Cổ của Tom bị đau.
Tom loves to tease his sister.	Tom rất thích chọc ghẹo em gái của mình.
Tom says he thinks he might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó trong tuần này.
Is there something wrong with the way I'm doing this?	Có gì đó sai với cách tôi đang làm điều này?
You didn't really expect me to tell you, did you?	Bạn không thực sự mong đợi tôi nói với bạn, phải không?
Tom said Mary thought he might have to do it soon.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó sớm.
The results are still unknown.	Kết quả vẫn chưa được biết.
Tom played the clarinet.	Tom đã chơi kèn clarinet.
I was drenched from head to toe.	Tôi ướt đẫm từ đầu đến chân.
It was Tom's fault.	Đó là lỗi của Tom.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom gave us a break.	Tom đã cho chúng tôi nghỉ ngơi.
The first phase of the quest has been completed.	Giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ đã được hoàn thành.
I hope Tom doesn't bother you.	Tôi hy vọng Tom không làm phiền bạn.
I don't believe that Tom can actually build his house for less than three thousand dollars.	Tôi không tin rằng Tom thực sự có thể xây ngôi nhà của mình với giá dưới ba nghìn đô la.
Are you sure you don't need to do that?	Bạn có chắc rằng bạn không cần phải làm điều đó?
He got up and walked away in the middle of the discussion.	Anh đứng dậy và bỏ đi giữa cuộc thảo luận.
I think Tom will drop by.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghé qua.
Tom said he ate too much.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn quá nhiều.
It was the best thing Tom had ever done.	Đó là điều tuyệt vời nhất mà Tom từng làm.
Tom is still at the library, isn't he?	Tom vẫn ở thư viện, phải không?
I want Tom to take me home.	Tôi muốn Tom đưa tôi về nhà.
Tom didn't seem to want to dance with Mary.	Tom dường như không muốn khiêu vũ với Mary.
Do you know why Tom doesn't like Mary?	Bạn có biết tại sao Tom không thích Mary không?
He bought a round-trip ticket to Boston.	Anh ta mua một vé khứ hồi đến Boston.
Tom didn't know Mary wasn't the one who did it.	Tom không biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
I don't think what you've done will impress Tom.	Tôi không nghĩ những gì bạn đã làm sẽ gây ấn tượng với Tom.
Has anyone requested a meeting?	Có ai yêu cầu một cuộc họp?
I wanted Tom to play chess with me, but he said he didn't.	Tôi muốn Tom chơi cờ với tôi, nhưng anh ấy nói không muốn.
I think we can do more than that.	Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế.
Mother's words.	Lời của mẹ.
Tom can't go to the concert with you tonight.	Tom không thể đi xem buổi hòa nhạc với bạn tối nay.
I have always been a salesman.	Tôi luôn là một người bán hàng.
Tom is not more likely to get fired for doing that.	Tom không có nhiều khả năng bị sa thải vì làm điều đó.
Tom was not the one chosen to do that.	Tom không phải là người được chọn để làm điều đó.
Tom looks like he hasn't slept in days.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã không ngủ trong nhiều ngày.
I was not fired. 	Tôi đã không bị sa thải.
I exit.	Tôi thoát ra.
We are not translators.	Chúng tôi không phải là người dịch.
My father took my brothers and I to the zoo last Saturday.	Cha tôi đưa anh em tôi và tôi đến sở thú vào thứ bảy tuần trước.
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary ở đâu.
I'm very busy here.	Tôi rất bận ở đây.
Tom lives nearby.	Tom sống gần đó.
Apparently, Tom and Mary talked about it on Monday.	Rõ ràng, Tom và Mary đã nói về điều đó vào thứ Hai.
Tom fell asleep while watching a movie.	Tom ngủ gật khi đang xem phim.
Tom says I should leave.	Tom nói rằng tôi nên rời đi.
You don't have to do it today.	Bạn không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa làm xong việc đó.
Tom didn't know where Mary was skiing.	Tom không biết Mary đã trượt tuyết ở đâu.
Tom and Mary are injured.	Tom và Mary bị thương.
I don't think I can move.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể di chuyển.
Tom goes to see Mary.	Tom đến gặp Mary.
Tom heard his phone ring.	Tom nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
Tom is not the one to tell me not to do that anymore.	Tom không phải là người bảo tôi đừng làm vậy nữa.
I know Tom knows who needs to do it.	Tôi biết Tom biết ai cần phải làm điều đó.
How do you play hide and seek?	Bạn chơi trốn tìm như thế nào?
Tom visited Boston last year.	Tom đã đến thăm Boston năm ngoái.
No problem.	Không có vấn đề gì.
Tom says he doesn't believe Mary actually did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự làm điều đó.
Tom makes a very good point.	Tom đưa ra một quan điểm rất tốt.
Tom wants to switch places with Mary.	Tom muốn đổi chỗ với Mary.
Tom found something.	Tom đã tìm thấy thứ gì đó.
I thought maybe I could buy you a drink.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi có thể mua cho bạn một thức uống.
The company's profits skyrocketed.	Lợi nhuận của công ty tăng vọt.
Tom has an adorable dog.	Tom có ​​một con chó đáng yêu.
Tom says he is not ready to talk.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để nói chuyện.
I am having a difficult week.	Tôi đang có một tuần khó khăn.
I don't see anything wrong with the way Tom is living.	Tôi không thấy có gì sai trái với cách Tom đang sống.
Tom said he needed some time to sort things out.	Tom nói rằng anh ấy cần một thời gian để giải quyết mọi việc.
I don't think it's safe for you to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn làm điều đó là an toàn.
I am writing a book.	Tôi đang viết một cuốn sách.
It's very difficult for Tom to do that.	Tom rất khó làm điều đó.
My wardrobe is full of things that I never intend to wear again.	Tủ đồ của tôi đầy ắp những thứ mà tôi không bao giờ định mặc lại.
Tom beat Mary to death with a baseball bat.	Tom đã đánh Mary đến chết bằng một cây gậy bóng chày.
Tom has to go to the library to return some books.	Tom phải đến thư viện để trả lại một số cuốn sách.
I know that Tom is no longer strong enough to do that.	Tôi biết rằng Tom không còn đủ sức để làm điều đó nữa.
I don't have time to explain it.	Tôi không có thời gian để giải thích nó.
It is difficult to help people who do not want to be helped.	Rất khó để giúp những người không muốn được giúp đỡ.
Tom is irritable, but Mary is not.	Tom cáu kỉnh, nhưng Mary thì không.
Tom was convicted in 2013 for the murder of his wife.	Tom bị kết án vào năm 2013 vì tội giết vợ.
Tom denied that he broke the window.	Tom phủ nhận rằng anh ta đã làm vỡ cửa sổ.
I want to know what's behind it.	Tôi muốn biết những gì đằng sau nó.
Tom especially didn't want to do that.	Tom đặc biệt không muốn làm điều đó.
She held onto my arm.	Cô ấy giữ chặt cánh tay tôi.
I thought that Tom would be the one to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ là người làm điều đó.
Now I don't want to drink milk anymore.	Giờ tôi không muốn uống sữa nữa.
Tom's parents allow him to do whatever he wants to do.	Cha mẹ Tom cho phép anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn làm.
Tom is on the third floor.	Tom ở trên tầng ba.
The walls are plastered white.	Các bức tường được trát trắng.
Tom is a senior in high school, right?	Tom là học sinh năm cuối cấp ba, phải không?
I'll get back to you as soon as I can.	Tôi sẽ trả lại cho bạn ngay khi tôi có thể.
"What shall we tell Tom?" 	"Chúng ta sẽ nói gì với Tom?"
"Don't worry. I'll think of something."	"Đừng lo lắng. Tôi sẽ nghĩ ra một vài thứ."
What is Australia's largest city?	Thành phố lớn nhất của Úc là gì?
I wonder why no one has bought this yet.	Tôi tự hỏi tại sao vẫn chưa có ai mua cái này.
I hope Tom doesn't get caught.	Tôi hy vọng Tom không bị bắt.
Tom is a very friendly guy.	Tom là một chàng trai rất thân thiện.
Tom will see if Mary can help us tomorrow.	Tom sẽ xem liệu Mary có thể giúp chúng ta vào ngày mai không.
It started to rain, so I took shelter under my friend's umbrella.	Trời bắt đầu mưa, vì vậy tôi trú ẩn dưới chiếc ô của bạn tôi.
I've always hated the cold.	Tôi luôn ghét cái lạnh.
Tom gets dressed as fast as he can.	Tom mặc quần áo vào nhanh nhất có thể.
I thought you said we wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Muslims believe that Jesus is one of God's messengers.	Người Hồi giáo tin rằng Chúa Giê-su là một trong những sứ giả của Đức Chúa Trời.
Tom's offer was rejected.	Đề nghị của Tom đã bị từ chối.
I can't tell you who's on the list. 	Tôi không thể cho bạn biết ai trong danh sách.
My boss told me not to.	Sếp của tôi đã nói với tôi là không nên.
Do you have an air conditioner in your car?	Bạn có một máy điều hòa không khí trong xe hơi của bạn?
Tom knows Mary wouldn't be able to do it without his help.	Tom biết Mary sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
I had this scar on my cheek when I was thirteen years old.	Tôi có vết sẹo này trên má khi tôi mười ba tuổi.
Tom didn't tell you the whole story.	Tom đã không kể cho bạn nghe toàn bộ câu chuyện.
Everyone is inside Tom's trailer.	Mọi người đang ở bên trong trailer của Tom.
Tom listened attentively.	Tom chăm chú lắng nghe.
Tom saw Mary catching a fish.	Tom đã nhìn thấy Mary bắt một con cá.
You are the only friend I have.	Bạn là người bạn duy nhất mà tôi có.
I was about to get hurt, but I didn't know it.	Tôi sắp bị thương, nhưng tôi không biết điều đó.
Tom stole a car in Boston and drove it to Chicago.	Tom đã đánh cắp một chiếc ô tô ở Boston và lái nó đến Chicago.
You are not allowed to eat on the job.	Bạn không được phép ăn trong công việc.
Tom could be in Boston right now.	Tom có ​​thể ở Boston ngay bây giờ.
Tom found the hat Mary was looking for in the basement.	Tom tìm thấy chiếc mũ mà Mary đang tìm ở tầng hầm.
Tom looked a little startled.	Tom có ​​vẻ hơi giật mình.
She is tall and beautiful.	Cô ấy cao và đẹp.
Tom is harmless.	Tom vô hại.
If you wanted to hear him speak French, you would take him to a Frenchman.	Nếu bạn muốn nghe anh ta nói tiếng Pháp, bạn sẽ đưa anh ta đến với một người Pháp.
I have always enjoyed interacting with Tom.	Tôi luôn thích tương tác với Tom.
Who is the fool who did this?	Ai là kẻ ngốc đã làm điều này?
Tom looks at the snowflake through the microscope.	Tom nhìn bông tuyết qua kính hiển vi.
Tom tells Mary to be honest.	Tom nói với Mary hãy thành thật.
I know that Tom is a really good teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên thực sự tốt.
May I bother you to cross the road?	Tôi có thể làm phiền bạn để vượt qua đường?
Tom should have been the last to do it.	Tom lẽ ra là người cuối cùng làm điều đó.
Tom was starting to get a little hungry.	Tom bắt đầu hơi đói.
I don't know what Tom's intentions are.	Tôi không biết ý định của Tom là gì.
I have never been a professional cook.	Tôi chưa bao giờ nấu ăn chuyên nghiệp.
Maybe Tom is sleepy.	Có lẽ Tom buồn ngủ.
I don't think I've seen you before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã gặp bạn trước đây.
Mary did not carry a purse.	Mary không mang theo ví.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom sat on the edge of the sofa.	Tom ngồi trên mép ghế sofa.
Why don't we go to Tom's place and see how he's doing?	Tại sao chúng ta không đến chỗ của Tom và xem anh ấy thế nào?
Children in the town were taken to safety.	Trẻ em trong thị trấn đã được đưa đi để an toàn.
Tom was very old and sick.	Tom đã rất già và ốm yếu.
Tom also plays the guitar very well.	Tom cũng chơi guitar rất giỏi.
Is there any chance for Tom to get caught?	Có cơ hội nào để Tom bị bắt không?
I hope my snoring doesn't wake you up.	Tôi hy vọng tiếng ngáy của tôi không làm bạn tỉnh táo.
Everyone knows that the city has a high crime rate.	Ai cũng biết rằng thành phố có tỷ lệ tội phạm cao.
The background check on Tom was less suspicious.	Việc kiểm tra lý lịch về Tom ít đáng ngờ.
The target audience is mainly teenagers.	Đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên.
Tom and Mary were the ones who told John about it.	Tom và Mary là những người đã nói với John về điều đó.
Tom might be Canadian.	Tom có ​​thể là người Canada.
Has Tom decided what he will major in?	Tom đã quyết định mình sẽ học chuyên ngành gì chưa?
Tom gave Mary the book.	Tom đưa cho Mary cuốn sách.
Tom really likes you.	Tom thực sự thích bạn.
Tom is probably innocent.	Tom có ​​lẽ vô tội.
Do you have no work tomorrow?	Ngày mai bạn không có việc à?
I'll take Tom home.	Tôi sẽ đưa Tom về nhà.
I don't want to take that risk.	Tôi không muốn mạo hiểm như vậy.
My sister has been knitting since this morning.	Em gái tôi đã đan từ sáng nay.
I heard you bought a yacht.	Tôi nghe nói bạn đã mua một chiếc du thuyền.
Where they burn books, they will burn people eventually.	Họ đốt sách ở đâu, cuối cùng họ sẽ đốt người.
I don't want to do it that way.	Tôi không muốn làm theo cách đó.
I looked sideways at Tom.	Tôi nhìn nghiêng về phía Tom.
They have to wake up before 5 a.m. tomorrow.	Họ phải thức dậy trước 5 giờ sáng ngày mai.
I often talk to her.	Tôi thường trò chuyện với cô ấy.
I ran as fast as I could, but I didn't make it in time for the last train.	Tôi chạy càng nhanh càng tốt, nhưng tôi đã không kịp chuyến tàu cuối cùng.
Does Tom know this?	Tom có ​​biết điều này không?
Did Tom ask you any questions?	Tom có ​​hỏi bạn câu hỏi nào không?
Do you remember the first time we went swimming together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi bơi cùng nhau không?
Would it be okay if I told Tom he didn't need our help?	Sẽ ổn nếu tôi nói với Tom rằng anh ấy không cần giúp chúng tôi chứ?
I don't care what Tom wants.	Tôi không quan tâm Tom muốn gì.
Do you think the jury will convict Tom?	Bạn có nghĩ rằng bồi thẩm đoàn sẽ kết tội Tom không?
I didn't like the answer Tom gave me.	Tôi không thích câu trả lời mà Tom đưa cho tôi.
Why don't you choose me?	Tại sao bạn không chọn tôi?
I don't think we can go home before Monday.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể về nhà trước thứ Hai.
Tom tried to hide his tears.	Tom cố giấu những giọt nước mắt của mình.
They sent Tom there instead of me.	Họ đã gửi Tom đến đó thay vì tôi.
Tom is probably perfectly fine.	Tom có ​​lẽ hoàn toàn ổn.
Why don't we take the kids swimming tomorrow?	Tại sao ngày mai chúng ta không đưa bọn trẻ đi bơi?
I have to work tomorrow.	Tôi phải làm việc vào ngày mai.
Tom is not the kind of person who would do that.	Tom không phải là loại người sẽ làm điều đó.
I can't afford both.	Tôi không đủ khả năng cả hai.
Tom laughed at his own jokes.	Tom bật cười trước những câu chuyện cười của chính mình.
He pressed me to answer immediately.	Anh ấy ép tôi trả lời ngay lập tức.
Mankind has one weapon that really works and that is laughter.	Loài người có một vũ khí thực sự hiệu quả và đó là tiếng cười.
Our basketball team is recruiting tall boys.	Đội bóng rổ của chúng tôi đang tuyển những chàng trai cao ráo.
Tom was handcuffed.	Tom bị còng tay.
Tom asked me for money.	Tom hỏi tôi tiền.
Southerners don't like northerners.	Người miền Nam không thích người miền Bắc.
Tom and I sometimes go jogging together.	Tom và tôi thỉnh thoảng chạy bộ cùng nhau.
Is it true that you want to live in Boston?	Có đúng là bạn muốn sống ở Boston không?
I'm sure Tom will enjoy what's going on.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom hasn't come back from Boston yet.	Tom vẫn chưa trở về từ Boston.
It's not enough.	Nó không đủ.
You don't seem too worried.	Bạn không có vẻ quá lo lắng.
I didn't know Tom was married.	Tôi không biết Tom đã kết hôn.
Don't tell Tom about this.	Đừng nói với Tom về điều này.
It is quite painless.	Nó khá không đau.
Tom is in position.	Tom đang vào vị trí.
He's still talking more than ever.	Anh ấy vẫn nói nhiều hơn bao giờ hết.
I am an old man.	Tôi là một ông già.
Next time, shut your mouth and let me talk.	Lần sau, hãy ngậm miệng lại và để tôi nói chuyện.
Tom has to go even though he doesn't want to.	Tom phải đi mặc dù anh ấy không muốn.
I don't think Tom is talking about me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói về tôi.
Both Tom and I are ready.	Cả tôi và Tom đều đã sẵn sàng.
I saw Tom play basketball.	Tôi đã thấy Tom chơi bóng rổ.
Tom has to stay at home.	Tom phải ở nhà.
I don't think I can do that with Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể làm như vậy với Tom.
There are no books in my library in French.	Không có sách nào trong thư viện của tôi bằng tiếng Pháp.
You should have done it yesterday.	Bạn nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom told me he didn't have time to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
That is all what I have.	Đó là tất cả những gì tôi có.
Christmas has become too commercialized.	Giáng sinh đã trở nên quá thương mại hóa.
Tom said that he thought there was no chance for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó.
I told Tom I was from Boston.	Tôi nói với Tom rằng tôi đến từ Boston.
Tom didn't brush his teeth last night.	Tom đã không đánh răng đêm qua.
Tom says he doesn't know where Mary intends to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
I don't think Tom and Mary are hiding.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đang trốn.
Tom doesn't like gambling.	Tom không thích cờ bạc.
You are a good athlete.	Bạn là một vận động viên giỏi.
Why didn't you tell me I needed to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi tôi cần phải làm điều đó?
Tom was looking thoughtfully out the window.	Tom đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Mrs. Jackson is our housekeeper.	Bà Jackson là quản gia của chúng tôi.
You are not the author of this book?	Bạn không phải là tác giả của cuốn sách này?
What is the cat doing?	Con mèo đang làm gì vậy?
Tom said he was glad Mary was out of the hospital.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary đã ra khỏi bệnh viện.
Tom hopes he can go to Boston with Mary next summer.	Tom hy vọng anh ấy có thể đến Boston với Mary vào mùa hè năm sau.
I know Tom likes to do it alone.	Tôi biết Tom thích làm điều đó một mình.
Tom remains neutral.	Tom vẫn giữ thái độ trung lập.
Tom cannot marry Mary.	Tom không thể kết hôn với Mary.
I didn't know I was adopted until I was thirteen.	Tôi không biết rằng tôi đã được nhận nuôi cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom never said it was possible.	Tom chưa bao giờ nói điều đó là có thể.
You are our guest for the week.	Bạn là khách của chúng tôi trong tuần.
I think we have enough time to get it done today.	Tôi nghĩ chúng ta có đủ thời gian để hoàn thành việc đó ngày hôm nay.
Tom asked Mary where she wanted to do it.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy muốn làm điều đó ở đâu.
I don't want you to join.	Tôi không muốn bạn tham gia.
I really don't want to talk about this.	Tôi thực sự không muốn nói về điều này.
From now on, I will try to be a better father to my children.	Kể từ đây, tôi sẽ cố gắng trở thành một người cha tốt hơn với con.
Don't tell me Tom is already drunk.	Đừng nói với tôi Tom đã say rồi.
Tom must care about you very much.	Tom phải quan tâm đến bạn rất nhiều.
I apologized, but even then she wouldn't talk to me.	Tôi đã xin lỗi, nhưng thậm chí sau đó cô ấy sẽ không nói chuyện với tôi.
Tom returned the dictionary to me.	Tom đã trả lại từ điển cho tôi.
I will kill that dog.	Tôi sẽ giết con chó đó.
The square was packed with people.	Quảng trường chật cứng người.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó.
Russia is by far the largest country in the world.	Nga cho đến nay là quốc gia lớn nhất trên thế giới.
Tom knew better than to tell that kind of joke to Mary.	Tom biết tốt hơn là nên kể kiểu đùa đó với Mary.
Tom bought himself a watch.	Tom đã mua cho mình một chiếc đồng hồ.
I assume Tom will join us.	Tôi cho rằng Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi.
Tom asks Mary to help John clean the garage.	Tom nhờ Mary giúp John dọn nhà để xe.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
I removed the ribbon.	Tôi đã tháo dây ruy băng.
Tensions are growing between the two countries.	Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai nước.
Tom was very worried about that.	Tom rất lo lắng về điều đó.
I know you agree to do that.	Tôi biết bạn đồng ý làm điều đó.
Tom says he doesn't know who that person is.	Tom nói rằng anh ấy không biết người đó là ai.
Tom should stop his naughty habit.	Tom nên dừng thói quen nghịch ngợm của mình.
Why does Tom think it's a bad idea?	Tại sao Tom nghĩ đó là một ý kiến ​​tồi?
I haven't felt the same way since Mary left.	Tôi đã không cảm thấy như vậy kể từ khi Mary rời đi.
If there's a chance Tom is here, I'll let you know right away.	Nếu có cơ hội Tom đến đây, tôi sẽ cho bạn biết ngay lập tức.
I wonder if you could tell me what time Tom usually goes to bed.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể cho tôi biết Tom thường đi ngủ lúc mấy giờ.
We won't waste your time.	Chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian của bạn.
I'm 100% with you, Tom.	Tôi với bạn 100%, Tom.
Tom ignored me.	Tom đã phớt lờ tôi.
Bee stings are very painful.	Ong đốt rất đau.
We went for a walk.	Chúng tôi đã đi dạo.
Do you want me to call you a taxi?	Bạn có muốn tôi gọi cho bạn một chiếc taxi không?
It will help indirectly.	Nó sẽ giúp ích một cách gián tiếp.
I still haven't been able to do that.	Tôi vẫn chưa làm được điều đó.
Tom is in his freshman year.	Tom đang học năm thứ nhất.
You don't seem to be in a hurry.	Bạn không có vẻ gì là vội vàng.
Tom used to work in a convenience store.	Tom từng làm việc trong một cửa hàng tiện lợi.
Tom says he'll do it, so you don't have to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó, vì vậy bạn không cần phải làm thế.
Tom is not very busy today.	Hôm nay Tom không bận lắm.
Tom says that Mary thinks she might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom and I are very tired.	Tom và tôi rất mệt mỏi.
Spring has finally arrived in this part of Japan.	Cuối cùng, mùa xuân đã đến với vùng này của Nhật Bản.
It's not clear why Tom did it.	Không rõ tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom didn't react fast enough.	Tom không phản ứng đủ nhanh.
I want to spend more time with Tom.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với Tom.
I think it would be wise to wait a little longer.	Tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu đợi thêm một thời gian nữa.
I wanted to see that movie for a long time.	Tôi đã muốn xem bộ phim đó từ rất lâu rồi.
Where did Tom get that towel?	Tom đã lấy chiếc khăn đó ở đâu?
Tom wants to remodel his house.	Tom muốn sửa sang lại ngôi nhà của mình.
Tom arranged the chair.	Tom xếp ghế.
Tom spanks his son for misbehavior.	Tom đánh đòn con trai mình vì hành vi sai trái.
My grandfather gave me a car for my twentieth birthday.	Ông tôi đã tặng cho tôi một chiếc xe hơi cho sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi.
I don't speak French as well as I would like.	Tôi không nói tiếng Pháp tốt như tôi muốn.
The frogman jumped into the canal.	Người ếch nhảy xuống kênh.
The plane was delayed for several hours because of bad weather.	Máy bay bị hoãn vài giờ vì thời tiết xấu.
Tom started screaming.	Tom bắt đầu hét lên.
Tom said that he thought he wouldn't enjoy going to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đến Boston với Mary.
I don't think Tom has as many stamps as I do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều tem như tôi.
What is the weather like in the summer in your country?	Thời tiết vào mùa hè ở nước bạn như thế nào?
The answer is not simple.	Câu trả lời không đơn giản.
I want to get a part time job.	Tôi muốn kiếm một công việc bán thời gian.
I won't be able to go because tomorrow afternoon I have to work.	Tôi sẽ không thể đi vì chiều mai tôi phải làm việc.
Tom asked Mary if she was going to buy a new car.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có định mua một chiếc xe hơi mới không.
Tom seemed disoriented.	Tom dường như mất phương hướng.
Tom has made it clear that he has no intention of helping Mary.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không có ý định giúp Mary.
They are very strange.	Chúng rất lạ.
I know Tom is a little nervous.	Tôi biết Tom hơi lo lắng.
That doesn't seem right.	Điều đó có vẻ không đúng.
Tom still hasn't told me why he needs to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
Tom talks to the doctors in French.	Tom nói chuyện với các bác sĩ bằng tiếng Pháp.
Tom sent Mary a birthday present.	Tom đã gửi cho Mary một món quà sinh nhật.
Tom says he will buy it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua nó.
It's a good book, but this book is even better.	Đó là một cuốn sách hay, nhưng cuốn sách này còn hay hơn.
He needs a more effective outlet to release his anger.	Anh ấy cần một lối thoát hiệu quả hơn để giải tỏa cơn giận của mình.
I hope things go better this time.	Tôi kỳ vọng lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.
Tom asked Mary what she thought the problem was.	Tom hỏi Mary cô ấy nghĩ vấn đề là gì.
I just wanted to get Tom's attention.	Tôi chỉ muốn thu hút sự chú ý của Tom.
Tom threatens to shoot Mary if she doesn't leave.	Tom đe dọa sẽ bắn Mary nếu cô ấy không rời đi.
I am the director.	Tôi là giám đốc.
I know Tom won't be able to figure out how to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể tìm ra cách làm điều đó.
I know that Tom is also a musician.	Tôi biết rằng Tom cũng là một nhạc sĩ.
Most of the production materials and food for domestic consumption are imported.	Hầu hết tư liệu sản xuất và thực phẩm tiêu dùng trong nước đều phải nhập khẩu.
I will tell Tom.	Tôi sẽ nói với Tom.
I can't believe you don't want butter on your popcorn.	Tôi không thể tin rằng bạn không muốn bơ trên bỏng ngô của bạn.
The car collided with a truck.	Chiếc ô tô con va chạm với một chiếc ô tô tải.
I know Tom is much more creative than Mary.	Tôi biết Tom sáng tạo hơn Mary rất nhiều.
I hope that's true.	Tôi hy vọng đó là sự thật.
I'm quite pleased with how things turned out.	Tôi khá hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom wants to be asked to do it again.	Tom muốn được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I didn't know that you could run that fast.	Tôi không biết rằng bạn có thể chạy nhanh như vậy.
Tom lives in a small fishing village.	Tom sống ở một làng chài nhỏ.
Tom told Mary not to laugh so loudly.	Tom bảo Mary đừng cười to như vậy.
Tom needs to go to the post office.	Tom cần đến bưu điện.
I didn't know that Tom knew why I was scared to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
Tom said he thought Mary might not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I saw Tom at the dog park yesterday.	Tôi đã nhìn thấy Tom ở công viên chó ngày hôm qua.
Who helped Tom?	Ai đã giúp Tom?
It would be boring if I didn't do something.	Sẽ thật nhàm chán nếu tôi không làm điều gì đó.
Tom realizes there is only one way out.	Tom nhận ra chỉ có một lối thoát.
I doubt that Tom will be very angry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ rất tức giận.
Tom tends to the horses.	Tom có ​​xu hướng với những con ngựa.
Tom doesn't seem to be as brave as Mary.	Tom dường như không dũng cảm như Mary.
Tom doesn't like punk rock music.	Tom không thích nhạc punk rock.
Tom plays pool with John.	Tom chơi bi-a với John.
Tom has a car, but he hardly ever uses it.	Tom có ​​một chiếc ô tô, nhưng anh ấy hầu như không bao giờ sử dụng nó.
The American and Japanese ambassadors met at a conference.	Các đại sứ Mỹ và Nhật Bản đã gặp nhau tại một hội nghị.
I don't want to do anything else.	Tôi không muốn làm gì khác.
I'm glad you didn't do that.	Tôi rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Tom is sleeping, but Mary is awake.	Tom đang ngủ, nhưng Mary vẫn thức.
Does Tom know that he did it the wrong way?	Tom có ​​biết rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách không?
Tom came very early.	Tom đến rất sớm.
Oh, take your time. 	Ồ, mất thời gian của bạn.
I'm not in a hurry.	Tôi không vội.
Tom promised to do it on Monday.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I heard that Tom doesn't swim very often.	Tôi nghe nói rằng Tom không thường xuyên bơi lội.
I know Tom is picky.	Tôi biết Tom rất kén chọn.
Tom thinks Mary might have to stay in Boston until Monday.	Tom nghĩ Mary có thể phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
What's in the box is none of your business.	Những gì trong hộp không phải là việc của bạn.
I've been practicing doing that all week.	Tôi đã thực hành làm điều đó cả tuần.
Tom and Mary have no choice.	Tom và Mary không có quyền lựa chọn.
Tom will be late for work this morning.	Sáng nay Tom sẽ đi làm muộn.
Tom realized that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nhận ra rằng Mary sẽ không thể làm được điều đó.
I have mentally prepared myself for a long time.	Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mình từ rất lâu rồi.
I wonder if I can do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom is a little more careful now than before.	Tom bây giờ cẩn thận hơn một chút so với trước đây.
I am continuing.	Tôi đang tiếp tục.
You have to tighten the knot.	Bạn phải thắt chặt nút.
I didn't know Tom did such things.	Tôi không biết Tom đã làm những điều như vậy.
I didn't call him because I had a cold.	Tôi không gọi cho anh ấy vì tôi bị cảm.
I didn't know Tom could cook Mexican food.	Tôi không biết Tom biết nấu đồ ăn Mexico.
It would be really sad to leave this place.	Sẽ thực sự rất buồn khi rời khỏi nơi này.
Tom lost the money that Mary gave him.	Tom đã làm mất số tiền mà Mary đã đưa cho anh ta.
I told Tom what I knew.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi biết.
There's something I want to show you.	Có vài thứ tôi muốn cho bạn xem.
Tom said he slept very well last night.	Tom nói đêm qua anh ấy ngủ rất ngon.
You can not see me in the end happy?	Bạn không thể thấy tôi cuối cùng hạnh phúc?
Tom turned off the bedside lamp.	Tom tắt đèn đầu giường.
How could Tom have known that would happen?	Làm sao Tom có ​​thể biết điều đó sẽ xảy ra?
Tom will probably leave before Mary gets there.	Tom có ​​thể sẽ rời đi trước khi Mary đến đó.
Tom made some fresh pasta.	Tom đã làm một ít mì ống tươi.
I don't have enough money to pay all my bills.	Tôi không có đủ tiền để thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.
We don't need to speak French.	Chúng tôi không cần phải nói tiếng Pháp.
I heard Tom speak French.	Tôi nghe thấy Tom nói tiếng Pháp.
Look, I didn't even think Tom would be here.	Nghe này, tôi thậm chí không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Price includes free shipping.	Giá đã bao gồm vận chuyển miễn phí.
Tom will regret this.	Tom sẽ hối hận vì điều này.
That's all Tom couldn't cry.	Đó là tất cả những gì Tom không thể khóc.
Tom says I could be wrong.	Tom nói rằng tôi có thể sai.
Where does Tom have breakfast?	Tom ăn sáng ở đâu?
When was the last time you baked a cake?	Lần cuối cùng bạn nướng bánh là khi nào?
I won't go if you don't invite Tom.	Tôi sẽ không đi nếu bạn không mời Tom.
I think you are a good father.	Tôi nghĩ rằng bạn là một người cha tốt.
This county is poor in natural resources.	Quận này nghèo về tài nguyên thiên nhiên.
I don't want to tell you about Tom.	Tôi không muốn nói với bạn về Tom.
There is no rush.	Không có gì phải vội vàng.
I know Tom knows we don't have to.	Tôi biết Tom biết rằng chúng ta không cần phải làm vậy.
Now Tom believes what Mary says.	Bây giờ Tom tin những gì Mary nói.
Since there was nothing left to do, we left.	Vì không còn gì để làm nên chúng tôi rời đi.
This has no calories.	Điều này không có calo.
There is so much you can teach me.	Có rất nhiều điều bạn có thể dạy cho tôi.
Tom doesn't know if Mary is Canadian or not.	Tom không biết Mary có phải là người Canada hay không.
I trust Tom more than Mary.	Tôi tin tưởng Tom hơn Mary.
Before criticizing someone, you should walk a mile in their shoes.	Trước khi chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trong đôi giày của họ.
Tom eats a salad for lunch.	Tom ăn salad cho bữa trưa.
I know Tom will probably do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Tom wanted to comfort Mary.	Tom muốn an ủi Mary.
I know what I'm up against.	Tôi biết những gì tôi đang chống lại.
Tom says he thinks he might be the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom sold Mary a necklace he had stolen.	Tom đã bán cho Mary một chiếc vòng cổ mà anh ta đã đánh cắp.
I open the curtain.	Tôi mở rèm.
He tries to adapt to his new surroundings.	Anh cố gắng thích nghi với môi trường xung quanh mới.
Tom deserves our respect and our help.	Tom xứng đáng với sự tôn trọng của chúng tôi và sự giúp đỡ của chúng tôi.
I think I'll have to do it for Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều đó cho Tom.
Tom knows how to drive, but Mary can't.	Tom biết lái xe, nhưng Mary thì không.
Maybe we shouldn't get married.	Có lẽ chúng ta không nên kết hôn.
Tom told me he did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
I didn't go to school.	Tôi đã không đi học.
Tom said he talked to Mary yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary ngày hôm qua.
Tom closed the car door.	Tom đóng cửa xe.
Tom doesn't have as much free time as before.	Tom không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như trước nữa.
I thought Tom would lose his temper.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ mất bình tĩnh.
Tom doesn't see it that way.	Tom không thấy nó như vậy.
It was easy for Tom to convince Mary to do it.	Thật dễ dàng để Tom thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom needs to buy a helmet.	Tom cần mua một chiếc mũ bảo hiểm.
Your best bet is to look elsewhere.	Tốt nhất bạn nên tìm ở nơi khác.
Tom plays the piano and sings.	Tom chơi piano và hát.
They cut a hole in the ice and swam in the frozen water.	Họ khoét một lỗ trên băng và bơi trong làn nước đóng băng.
Tom started singing a very sad song.	Tom bắt đầu hát một bài hát rất buồn.
Tom won't be able to convince Mary to do that.	Tom sẽ không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
You should not throw away the instructions.	Bạn không nên vứt bỏ các hướng dẫn.
I didn't know you would let Tom do it.	Tôi không biết bạn sẽ để Tom làm điều đó.
What happened to Tom in Boston?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom ở Boston?
I think Tom has eaten enough.	Tôi nghĩ Tom đã ăn no.
You are taller than I imagined.	Bạn cao hơn tôi tưởng tượng.
Tom was delighted to see Mary.	Tom đã rất vui mừng khi nhìn thấy Mary.
Tom will make some changes.	Tom sẽ thực hiện một số thay đổi.
Tom admits that he hopes to become the new class president.	Tom thừa nhận rằng anh ấy hy vọng sẽ trở thành lớp trưởng mới.
An opportunity to do what we want, especially to do the hardest jobs possible, is the secret desire of most people.	Một cơ hội để làm những gì chúng ta muốn, đặc biệt là làm những công việc khó khăn nhất có thể, là mong muốn thầm kín của hầu hết mọi người.
You seem disoriented.	Bạn có vẻ mất phương hướng.
That's not a problem at all.	Đó không phải là một vấn đề gì cả.
I am very attracted to you.	Tôi rất bị thu hút bởi bạn.
Tom didn't like either of Mary's ideas.	Tom không thích một trong hai ý tưởng của Mary.
Tom wouldn't have been able to do it if Mary hadn't helped.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu Mary không giúp.
Tom said that was to be expected.	Tom nói đó là điều được mong đợi.
I like peaches.	Tôi thích đào.
Tom has saved nothing for retirement.	Tom đã không tiết kiệm được gì cho việc nghỉ hưu.
Tom says he hopes that Mary won't let John do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không cho phép John làm điều đó.
When spring comes, they dig the fields and sow seeds.	Khi mùa xuân đến, họ đào ruộng và gieo hạt.
Tom is not related to me.	Tom không liên quan đến tôi.
Tom looks like he just woke up.	Tom có ​​vẻ như anh ấy vừa mới ngủ dậy.
Tom doesn't seem to want to come to Australia with us.	Tom dường như không muốn đến Úc với chúng tôi.
I think I'll go see what Tom is up to.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi xem Tom định làm gì.
Tom is the best roommate I've ever had.	Tom là người bạn cùng phòng tốt nhất mà tôi từng có.
Tom can't do it now as well as he used to.	Tom không thể làm điều đó bây giờ cũng như anh ấy đã từng.
Why don't you come with us?	Tại sao bạn không đi với chúng tôi?
You will be fired if you do that.	Bạn sẽ bị sa thải nếu bạn làm điều đó.
Tom speaks French better than he speaks English.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn anh ấy nói tiếng Anh.
It is more than we could have hoped for.	Nó còn hơn cả những gì chúng ta có thể hy vọng.
I thought you said Tom wouldn't be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom sẽ không ở đây.
Which one will Tom choose?	Tom sẽ chọn cái nào?
I know that you want to do it.	Tôi biết rằng bạn muốn làm điều đó.
I don't think I know anyone who can speak French.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai có thể nói tiếng Pháp.
Tom went back to school today.	Tom đã trở lại trường học hôm nay.
I am busy with work.	Tôi đang bận rộn với công việc.
This jigsaw puzzle is missing a few pieces.	Trò chơi ghép hình này còn thiếu một vài mảnh.
You must have written everything that needs to be written.	Chắc hẳn bạn đã viết mọi thứ cần viết.
I don't see Tom as much as I used to.	Tôi không gặp Tom nhiều như trước nữa.
I'll ask Tom to wait.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đợi.
Tom seems to enjoy doing it, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ thích làm điều đó, nhưng Mary thì không.
I cannot understand this.	Tôi không thể hiểu được điều này.
I think Tom would be very embarrassed if he did something like that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất xấu hổ nếu anh ấy làm điều gì đó như vậy.
We'll do it even if it's the last thing we do.	Chúng tôi sẽ làm điều đó ngay cả khi đó là điều cuối cùng chúng tôi làm.
What do you plan to do tomorrow after school?	Bạn dự định làm gì vào ngày mai sau khi tan học?
When will Tom come to Boston?	Khi nào Tom sẽ đến Boston?
Always fasten your seat belt.	Luôn thắt dây an toàn.
I'm the one who wants to get here soon.	Tôi là người muốn đến đây sớm.
I think it will be easy to do.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm.
Tom's father has left his family.	Cha của Tom đã rời bỏ gia đình của mình.
Tom works for a big company.	Tom làm việc cho một công ty lớn.
Tom says he doesn't have to work next Monday.	Tom nói rằng anh ấy không phải làm việc vào thứ Hai tới.
Tom knew he talked too much.	Tom biết anh ấy đã nói quá nhiều.
People tend to eat more when more food is available.	Mọi người có xu hướng ăn nhiều hơn khi có nhiều thức ăn hơn.
Tom is my only friend in Boston.	Tom là người bạn duy nhất của tôi ở Boston.
Tom can't go to Australia this winter.	Tom không thể đến Úc vào mùa đông này.
We have decided to go to Boston in October.	Chúng tôi đã quyết định đi Boston vào tháng 10.
Tom hasn't finished his drink yet.	Tom vẫn chưa uống hết đồ uống của mình.
Tom recalls doing that.	Tom nhớ lại đã làm điều đó.
I told you I wouldn't do that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom says that Mary shouldn't have told John that she spent three years in prison.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John rằng cô ấy đã phải ngồi tù ba năm.
Tom can't talk to you now.	Tom không thể nói chuyện với bạn bây giờ.
Last year, in the Philippines, earthquakes and tidal waves killed more than 6,000 people.	Năm ngoái, ở Philippines, động đất và sóng thủy triều đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.
I cannot find anything wrong with it.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai với nó.
Tom couldn't see what was happening.	Tom không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
I think you told me you like baseball.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn thích bóng chày.
I'm afraid I can't understand in English.	Tôi e rằng mình không thể hiểu bằng tiếng Anh.
How has advertising changed since you were a kid?	Quảng cáo đã thay đổi như thế nào kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ?
Tom is the guy who comes up with all the good ideas.	Tom là người nghĩ ra tất cả những ý tưởng hay.
I know that this is not the first time Tom has done it.	Tôi biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
This town is named after my great-grandfather.	Thị trấn này được đặt theo tên của ông cố tôi.
Tom contacted the authorities.	Tom đã liên hệ với các nhà chức trách.
We know what will happen.	Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom never wrote to me.	Tom không bao giờ viết thư cho tôi.
Tom had a twinkle in his eye.	Tom có ​​một tia sáng lấp lánh trong mắt.
Tom should stop that.	Tom nên dừng việc đó lại.
Tom is going to buy a new computer.	Tom sẽ mua một chiếc máy tính mới.
That's the way it's always been.	Đó là cách nó luôn luôn như vậy.
Tom sent Mary back to Australia.	Tom đã gửi Mary trở lại Úc.
I'm sorry I missed the staff meeting this morning.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ cuộc họp nhân viên sáng nay.
Tom is handsome, isn't he?	Tom thật đẹp trai, phải không?
I assume someone somewhere likes Tom.	Tôi cho rằng có ai đó ở đâu đó thích Tom.
Tom can imitate that singer perfectly.	Tom có ​​thể bắt chước ca sĩ đó một cách hoàn hảo.
How long will it take you to do that?	Bạn sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
Tom is going to Boston tonight.	Tom sẽ đi Boston tối nay.
Tom has to help Mary.	Tom phải giúp Mary.
Tom rarely does it alone.	Tom hiếm khi làm điều đó một mình.
Tom takes over his father's company.	Tom tiếp quản công ty của cha mình.
I'm not late am I?	Tôi không muộn phải không?
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên làm gì.
The boy over there is Tom.	Cậu bé đứng đằng kia là Tom.
Do you want to know who was here last night?	Bạn có muốn biết ai đã ở đây đêm qua không?
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
I shouldn't have gone to Australia with Tom.	Tôi không nên đi Úc với Tom.
Tom asked me why I don't like Mary.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không thích Mary.
I won't let you talk to me that way.	Tôi sẽ không để bạn nói với tôi theo cách đó.
Did you look in the glove compartment?	Bạn đã tìm trong ngăn đựng găng tay chưa?
Tom worked as a carpenter for three years.	Tom đã làm thợ mộc trong ba năm.
Tom is a world famous golfer.	Tom là một tay golf nổi tiếng thế giới.
A summons has been issued.	Một lệnh triệu tập đã được ban hành.
I didn't know Tom had to do it.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó.
Tom doesn't seem to be very busy.	Tom dường như không bận rộn lắm.
I have to do something before it's too late.	Tôi phải làm điều gì đó trước khi quá muộn.
Tom danced awkwardly.	Tom nhảy một cách vụng về.
Why don't we try calling Tom?	Tại sao chúng ta không thử gọi cho Tom?
Tom arrived at dawn.	Tom đến vào lúc bình minh.
Tom is different from the rest of the kids.	Tom khác với những đứa trẻ còn lại.
Who is the Tom that you always talk about?	Tom mà bạn luôn nói đến là ai?
You don't have to eat anything you don't want.	Bạn không cần phải ăn bất cứ thứ gì bạn không muốn.
There are many things Tom doesn't like.	Có nhiều điều Tom không thích.
Tom's house is under construction.	Ngôi nhà của Tom đang được xây dựng.
We all watched Tom drive.	Tất cả chúng tôi đều theo dõi Tom lái xe.
Tom says he has never eaten raw fish.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn cá sống.
Tom tries to hide his feelings.	Tom cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
I ask you not to interfere.	Tôi yêu cầu bạn không can thiệp.
Is it true that you hit Tom?	Có đúng là bạn đánh Tom không?
Tom probably didn't know that Mary wasn't the one who did it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
Actually, we don't have a choice.	Thực ra, chúng tôi không có quyền lựa chọn.
If it rains tomorrow, will you stay at home?	Nếu ngày mai trời mưa, bạn có ở nhà không?
Tom says that Mary thinks John might be allowed to do it next weekend.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh biết họ có thể không cho phép anh làm điều đó ở trường.
Tom probably didn't know that it was Mary who needed to do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary mới là người cần làm điều đó.
Tom tells Mary that everyone except John has come.	Tom nói với Mary rằng tất cả mọi người ngoại trừ John đã đến.
Tom always does what Mary does.	Tom luôn làm giống như Mary làm.
I didn't know you planned to do that while you were in Australia.	Tôi không biết bạn đã lên kế hoạch làm điều đó khi bạn ở Úc.
Tom did not believe that Mary could win.	Tom không tin rằng Mary có thể thắng.
I asked Tom where he bought his car.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã mua xe của mình ở đâu.
I don't understand why you wouldn't want to come to Australia with us.	Tôi không hiểu tại sao bạn không muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom kissed Mary quickly on the cheek.	Tom hôn nhanh vào má Mary.
"Some tea?" 	"Một ít trà?"
"Yes thank you."	"Vâng xin cảm ơn."
I think Tom can win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Tom is always free on Mondays.	Tom luôn rảnh vào thứ Hai.
Tom laughs and says I'll have a good day.	Tom cười và bảo tôi sẽ có một ngày tốt lành.
Actually, that's what I thought.	Thực ra, đó là những gì tôi nghĩ.
Tom won't be coming soon.	Tom sẽ không đến sớm.
Tom understands French quite well, but he has trouble speaking it.	Tom hiểu tiếng Pháp khá tốt, nhưng anh ấy gặp khó khăn khi nói nó.
I should never have done that.	Tôi không bao giờ nên làm điều đó.
I think both Tom and Mary are still single.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều vẫn còn độc thân.
Tom said that Mary was intrigued.	Tom nói rằng Mary bị hấp dẫn.
I can't remember where I first met Tom.	Tôi không thể nhớ nơi tôi gặp Tom lần đầu tiên.
There is no bus service after half past nine.	Không có dịch vụ xe buýt sau chín giờ rưỡi.
I couldn't look in because the curtain was closed.	Tôi không thể nhìn vào vì rèm đã đóng.
Maybe Tom didn't know that Mary needed to do it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom is currently in prison for murder.	Tom hiện đang ngồi tù vì tội giết người.
I don't think Tom knows who did that to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
The bishops supported the proposal.	Các giám mục đã ủng hộ đề xuất này.
Tom has to come today.	Tom phải đến hôm nay.
Tom thought it was delicious, but I think nothing special.	Tom nghĩ nó rất ngon, nhưng tôi nghĩ không có gì đặc biệt.
Tom is now a businessman.	Tom bây giờ là một doanh nhân.
Have you ever searched for yourself?	Bạn đã bao giờ tìm kiếm bản thân mình chưa?
That's not fun.	Đó không phải là niềm vui.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
Tom knew Mary had to do it.	Tom biết Mary phải làm điều đó.
Tom will paint his bike.	Tom sẽ sơn xe đạp của mình.
Someone has exposed the gang members for the police to track down.	Ai đó đã lật tẩy các thành viên băng đảng để cảnh sát theo dõi.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
It was a ghost.	Đó là một con ma.
Will Tom pay for it all?	Tom sẽ trả tiền cho tất cả?
She won first prize in the exhibition.	Cô ấy đã giành được giải nhất trong cuộc triển lãm.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
They are in math class.	Họ đang học lớp toán.
I thought Tom would be in his room.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở trong phòng của anh ấy.
Why didn't you come last night?	Tại sao bạn không đến vào đêm qua?
Tom didn't like Mary's idea very much.	Tom không thích ý tưởng của Mary cho lắm.
Tom was just joking.	Tom chỉ nói đùa thôi.
Tom doesn't speak French.	Tom không nói tiếng Pháp.
Tom is still skeptical about it.	Tom vẫn còn hoài nghi về điều đó.
I think we should stop talking about this and move on to another topic.	Tôi nghĩ chúng ta nên ngừng nói về điều này và chuyển sang chủ đề khác.
Are you going to tell Tom to do it?	Bạn có định bảo Tom làm điều đó không?
I know that Tom forgot to do that.	Tôi biết rằng Tom đã quên làm điều đó.
You have a sense of humour.	Bạn có khiếu hài hước.
If Tom is happy, I am happy.	Nếu Tom hạnh phúc, tôi hạnh phúc.
Tomorrow there will be less people here.	Ngày mai sẽ có ít người ở đây hơn.
This is what Tom needs to do.	Đây là điều mà Tom cần phải làm.
Tom burned down the barn.	Tom đốt cháy nhà kho.
Tom knows Mary better than he knows anyone else.	Tom biết Mary hơn anh ấy biết bất cứ ai khác.
Tom needs to be told not to do it.	Tom cần được yêu cầu không được làm điều đó.
Tom says he is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't think you did all this homework alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm tất cả bài tập về nhà này một mình.
Tom told me he thought Mary had been adopted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã được nhận làm con nuôi.
Both Tom and Mary seem very happy.	Cả Tom và Mary đều có vẻ rất vui.
Tom will probably be here tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ ở đây vào ngày mai.
I can't forget her voice.	Tôi không thể quên giọng nói của cô ấy.
I didn't know you were going to do it here.	Tôi không biết bạn định làm điều đó ở đây.
"We have a problem." 	"Chúng ta có một vấn đề."
"What kind of problem?"	"Loại vấn đề gì?"
Tom, what would you like for dinner?	Tom, bạn muốn ăn gì cho bữa tối?
My name doesn't matter.	Tên tôi không quan trọng.
I don't think Tom should go back to Boston.	Tôi không nghĩ Tom nên quay lại Boston.
Tom promised his parents that he would not get married until he was thirty.	Tom đã hứa với bố mẹ rằng anh sẽ không kết hôn cho đến khi anh ba mươi tuổi.
I'm surprised Tom was there this morning.	Tôi rất ngạc nhiên là Tom đã ở đó vào sáng nay.
Don't try to understand this.	Đừng cố gắng hiểu điều này.
I think there is an error in my bill.	Tôi nghĩ rằng có một sai sót trong hóa đơn của tôi.
Tom is the only one not wearing a hat.	Tom là người duy nhất không đội mũ.
I think Tom will ask me to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
"Did you see the squirrel?" 	"Bạn có thấy sóc không?"
"Yes, I did."	"Vâng, tôi đã làm."
I'm not sure what Tom would do.	Tôi không chắc Tom sẽ làm gì.
When should we tell Tom this?	Khi nào chúng ta nên nói với Tom điều này?
Tom said he didn't think Mary really had to be in that meeting.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải tham gia cuộc họp đó.
Now that's not a bad idea.	Bây giờ đó không phải là một ý tưởng tồi.
Tom is definitely not as powerful as he used to be.	Tom chắc chắn không có sức mạnh như trước đây.
Don't limit your words. 	Đừng gò bó lời nói.
Tell me what you really think.	Hãy nói cho tôi biết bạn thực sự nghĩ gì.
I heard that you are looking for a job. 	Tôi nghe nói rằng bạn đang tìm kiếm một công việc.
There are several open opportunities at our company.	Có một số cơ hội mở tại công ty chúng tôi.
I think we can do what Tom asks us to do.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm những gì Tom yêu cầu chúng tôi làm.
Where is Tom studying?	Tom đang học ở đâu?
I know it's hard, but you have to try.	Tôi biết là khó, nhưng bạn phải cố gắng làm.
It took almost a year for the pain to go away.	Phải gần một năm sau cơn đau mới hết.
Did you tell Tom how to clean the garage?	Bạn đã nói với Tom làm thế nào để dọn dẹp nhà để xe?
Just walk, and you won't get hurt.	Chỉ cần bước đi, và bạn sẽ không bị thương.
A wise man wouldn't act that way.	Một người đàn ông khôn ngoan sẽ không hành động theo cách đó.
I'm so sorry I missed you guys when you came to Boston.	Tôi rất tiếc vì tôi đã bỏ lỡ các bạn khi các bạn đến Boston.
Tom spoke more slowly than Mary.	Tom nói chậm hơn Mary.
Tom is very frugal, but he is not stingy.	Tom rất tiết kiệm, nhưng anh ấy không keo kiệt.
I may look delicate, but I am not a Chinese doll.	Tôi có thể trông thanh tú, nhưng tôi không phải là một con búp bê Trung Quốc.
Tom will contact us.	Tom sẽ liên lạc với chúng tôi.
Tom was the last person I expected to see there.	Tom là người cuối cùng tôi mong đợi được gặp ở đó.
I knew that Tom was a gun owner, but I didn't know that he had that many guns.	Tôi biết rằng Tom là một chủ sở hữu súng, nhưng tôi không biết rằng anh ta có nhiều súng như vậy.
Select a category.	Chọn một danh mục.
I wouldn't take that risk if I were you.	Tôi sẽ không chấp nhận rủi ro đó nếu tôi là bạn.
Sorry, I think you called the wrong number.	Xin lỗi, tôi nghĩ bạn đã gọi nhầm số.
I wish you could tell me how you did it.	Tôi ước bạn cho tôi biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
Tom has thin lips.	Tom có ​​đôi môi mỏng.
What does this passage mean?	Đoạn văn này có nghĩa là gì?
This is the first time Tom is late.	Đây là lần đầu tiên Tom đến muộn.
When the teacher asked for volunteers, Tom raised his hand, but Mary did not.	Khi giáo viên yêu cầu tình nguyện viên, Tom đã giơ tay, nhưng Mary thì không.
I don't think I would enjoy living in Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích sống ở Boston.
Tom knows that he has been tricked.	Tom biết rằng mình đã bị lừa.
Tom is probably no smarter than Mary.	Tom có ​​lẽ không thông minh hơn Mary.
I'm here to audition.	Tôi ở đây để thử giọng.
They gave way to the old woman on the train.	Họ nhường chỗ cho bà già trên tàu.
Tom escaped in a stolen car.	Tom đã trốn thoát trong một chiếc xe bị đánh cắp.
All club members were present at the meeting.	Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều có mặt đông đủ trong buổi họp mặt.
I know that you are on vacation.	Tôi biết rằng bạn đang đi nghỉ.
Tom asks Mary to read the letter to him.	Tom yêu cầu Mary đọc bức thư cho anh ta.
Tom often talks in his sleep.	Tom thường xuyên nói chuyện khi ngủ.
Nothing tastes better than the food you make.	Không có gì ngon bằng thức ăn mà bạn làm.
We plan to throw a party for Tom next Monday.	Chúng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc cho Tom vào thứ Hai tới.
Tom patiently waited in line.	Tom kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi.
I think you should go there alone.	Tôi nghĩ rằng bạn nên đến đó một mình.
I don't ride a motorbike anymore.	Tôi không đi xe máy nữa.
Tom said he was willing to babysit our children.	Tom nói rằng anh ấy sẵn lòng trông trẻ cho các con của chúng tôi.
You should let Tom know that you don't want to do that.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
I was prepared to wait.	Tôi đã chuẩn bị để chờ đợi.
Tom bought the wrong size coat.	Tom đã mua nhầm kích cỡ áo khoác.
Heaven knows we did all we could.	Có trời mới biết rằng chúng ta đã làm tất cả những gì có thể.
Tom says that Mary didn't think John would do that to Alice.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với Alice.
Tom sat by the window.	Tom ngồi bên cửa sổ.
They are my favorites.	Chúng là món yêu thích của tôi.
Tom went out to the balcony.	Tom đi ra ngoài ban công.
It's not one of your better ideas.	Đó không phải là một trong những ý tưởng hay hơn của bạn.
Tom has never received an award.	Tom chưa bao giờ nhận được giải thưởng.
Tom drove his truck up the hill.	Tom lái chiếc xe tải của mình lên đồi.
I know Tom isn't afraid to do it.	Tôi biết Tom không sợ làm điều đó.
Are you not at home now?	Bây giờ bạn không ở nhà à?
I think Tom didn't go to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không đến Boston.
Tom's dog is barking at Mary.	Con chó của Tom đang sủa Mary.
I don't read.	Tôi không đọc.
I don't like her demeanor.	Tôi không thích phong thái của cô ấy.
We haven't finished everything we need to do yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành mọi thứ chúng tôi cần làm.
I can't believe Tom can do this alone.	Tôi không thể tin rằng Tom có ​​thể làm được điều này một mình.
I don't want to dance anymore.	Tôi không muốn nhảy nữa.
Tom will never let Mary win again.	Tom sẽ không bao giờ để Mary thắng nữa.
Tom and Mary are both single.	Tom và Mary đều độc thân.
I don't think Tom needs to do it again.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom was trying to do too much.	Tom đã cố gắng làm quá nhiều.
I know how confusing this must be for you.	Tôi biết điều này phải làm bạn bối rối như thế nào.
Tom and I don't do that anymore.	Tom và tôi không làm điều đó nữa.
Tom thinks he's the only one who has to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't want spaghetti for dinner.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn ăn mỳ Ý cho bữa tối.
What do you do when you're frustrated?	Bạn làm gì khi thất vọng?
I don't want to talk to Tom, but I have no choice.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
That is pure speculation.	Đó là suy đoán thuần túy.
I can't believe I'm sitting next to Tom.	Tôi không thể tin rằng mình đang ngồi cạnh Tom.
Tom is not going anywhere today.	Hôm nay Tom không đi đâu cả.
Apart from the driver, there are no adults on the bus.	Ngoài tài xế, không có người lớn trên xe buýt.
Tom didn't notice any of this.	Tom không nhận thấy bất kỳ điều này.
I wonder why Tom doesn't come with us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đi cùng chúng tôi.
I'm sorry that you had trouble finding our home.	Tôi xin lỗi vì bạn đã gặp khó khăn khi tìm nhà của chúng tôi.
Tom says he's good at it.	Tom nói rằng anh ấy giỏi làm việc đó.
Tom is waiting for someone to come pick him up.	Tom đang đợi ai đó đến đón anh ấy.
Renewable energy is still growing, so many people still use fossil fuels.	Năng lượng tái tạo vẫn đang phát triển, vì vậy nhiều người vẫn sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Tom said he had a great time.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
I felt that way for a long time.	Tôi đã cảm thấy như vậy trong một thời gian dài.
I have a newer car than Tom.	Tôi có một chiếc xe hơi mới hơn Tom.
You still plan to do that, right?	Bạn vẫn dự định làm điều đó, phải không?
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Tom is a journalist in Australia.	Tom là một nhà báo ở Úc.
Tom asked Mary why she did this.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy.
Never touch my things again.	Đừng bao giờ chạm vào những thứ của tôi nữa.
Tom's face was covered with bruises.	Khuôn mặt của Tom đầy vết bầm tím.
I cut my right hand on a piece of glass.	Tôi bị đứt tay phải trên một mảnh thủy tinh.
Tom has a bohemian lifestyle.	Tom có ​​lối sống phóng túng.
Tom seems to have left Boston.	Tom dường như đã rời Boston.
It sounds like the kitchen faucet is dripping.	Nghe có vẻ như vòi nước trong bếp đang nhỏ giọt.
That joke gets funnier every time you tell it.	Trò đùa đó trở nên vui nhộn hơn mỗi khi bạn kể nó ra.
It would be great if you could do that.	Thật tuyệt nếu bạn có thể làm được điều đó.
Last night's performance was disappointing.	Buổi biểu diễn tối qua thật đáng thất vọng.
The judge concluded that the prisoner was guilty.	Thẩm phán kết luận rằng tù nhân có tội.
My father can't go without coffee even for a day.	Cha tôi không thể đi mà không có cà phê dù chỉ một ngày.
Who do you think is the most interesting teacher at this school?	Bạn nghĩ ai là giáo viên thú vị nhất ở trường này?
I sent my mom a package yesterday.	Tôi đã gửi cho mẹ tôi một gói hàng ngày hôm qua.
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
I knew that Tom would ask that.	Tôi biết rằng Tom sẽ hỏi điều đó.
Tom is a very influential guy.	Tom là một chàng trai rất có ảnh hưởng.
Tom and I wash the dishes after dinner.	Tom và tôi rửa bát sau bữa tối.
Reindeer are friendly animals.	Tuần lộc là loài động vật thân thiện.
I haven't seen Tom do that.	Tôi chưa thấy Tom làm điều đó.
Promise me you won't tell Tom.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với Tom.
Why do stocks go up and down erratically?	Tại sao cổ phiếu lên xuống thất thường?
Tom didn't give me anything for Christmas.	Tom đã không cho tôi bất cứ thứ gì trong lễ Giáng sinh.
How do you decide what to prioritize?	Làm thế nào để bạn quyết định điều gì sẽ là ưu tiên?
This book probably won't be helpful.	Cuốn sách này có lẽ sẽ không hữu ích.
Did you ask Tom for help?	Bạn đã yêu cầu Tom giúp đỡ?
We have nothing to lose.	Chúng tôi không có gì để mất.
I have heard a lot about it.	Tôi đã nghe rất nhiều về nó.
Did you know how to swim when you were thirteen?	Bạn có biết bơi khi bạn mười ba tuổi không?
I can help you do that if you like.	Tôi có thể giúp bạn làm điều đó nếu bạn thích.
Tom pulled down the curtain.	Tom kéo rèm xuống.
I think Tom is a creative guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai sáng tạo.
A light breeze is blowing.	Một làn gió nhẹ đang thổi qua.
Tom told me he told you.	Tom nói với tôi anh ấy đã nói với bạn.
Where did Tom get that water?	Tom lấy nước đó ở đâu?
Why are you here so early today?	Sao hôm nay bạn đến đây sớm vậy?
They will build a new bridge over the river.	Họ sẽ xây một cây cầu mới bắc qua sông.
Who told you you don't have to do that?	Ai đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm điều đó?
I hope Tom gets here soon.	Tôi hy vọng Tom đến đây sớm.
I have to wait for Tom to get here.	Tôi phải đợi Tom đến đây.
Why can't I talk about the meeting?	Tại sao tôi không được nói về cuộc họp?
Tom is saving money so he can buy a house.	Tom đang tiết kiệm tiền để có thể mua một ngôi nhà.
I know Tom used to be a waiter.	Tôi biết Tom từng làm bồi bàn.
Tom played a game with Mary.	Tom đã chơi một trò chơi với Mary.
Can you reissue them right away?	Bạn có thể phát hành lại chúng ngay lập tức không?
I know that Tom needs to do it today.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
He didn't want to talk about it anymore.	Anh không muốn nói về nó nữa.
It's Tom's car.	Đó là xe của Tom.
Tom wrote a book last year.	Tom đã viết một cuốn sách vào năm ngoái.
Chances are Tom was right.	Rất có thể Tom đã đúng.
Someone put fresh flowers on Tom's grave.	Ai đó đã đặt hoa tươi trên mộ của Tom.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tom is the only person in our office who speaks French.	Tom là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi nói tiếng Pháp.
I am not convinced at all.	Tôi không bị thuyết phục chút nào.
I don't know all of them.	Tôi không biết tất cả chúng.
It won't be easy to gain Tom's trust.	Sẽ không dễ dàng để có được sự tin tưởng của Tom.
Ask Tom how he got here.	Hỏi Tom bằng cách nào anh ta đến được đây.
Tom is likely to be at the meeting today.	Tom có ​​thể sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Don't mention that name.	Đừng nhắc đến tên đó.
Tom told me he wouldn't be able to attend the meeting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể tham dự cuộc họp.
Dad is shaving in the bathroom.	Bố đang cạo râu trong phòng tắm.
Tom doesn't think I want to do that.	Tom không nghĩ tôi muốn làm điều đó.
Tom admitted he was the one who ate all the cookies.	Tom thừa nhận anh là người đã ăn hết số bánh quy.
Tom is almost three years older than Mary.	Tom hơn Mary gần ba tuổi.
Why don't we cross the river here?	Tại sao chúng ta không qua sông ở đây?
Tom says Mary is done.	Tom nói Mary đã xong.
I don't think that's correct.	Tôi không nghĩ điều đó chính xác.
Tom looked distant and distracted while Mary told him her life story.	Tom nhìn xa xăm và mất tập trung trong khi Mary kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời cô.
Tom is talking to his friend.	Tom đang nói chuyện với bạn của anh ấy.
Tom says you said you saw something.	Tom nói rằng bạn đã nói rằng bạn đã nhìn thấy một cái gì đó.
We can stay in Australia for three more days.	Chúng tôi có thể ở lại Úc trong ba ngày nữa.
Tom and Mary looked into each other's eyes.	Tom và Mary nhìn vào mắt nhau.
Is Tom good at baseball?	Tom có ​​giỏi bóng chày không?
How did you come up with the idea for this?	Làm thế nào bạn nảy ra ý tưởng cho việc này?
Tom doesn't know how to skate.	Tom không biết trượt băng.
I wonder what's in that box.	Tôi tự hỏi có gì trong hộp đó.
There is a skeleton in every wardrobe.	Có một bộ xương trong mỗi tủ quần áo.
Many people wonder what life in space would be like.	Nhiều người tự hỏi cuộc sống trong không gian sẽ như thế nào.
There is nothing you can do to stop it.	Bạn không thể làm gì để ngăn chặn nó.
Tom is charged with murder.	Tom bị buộc tội giết người.
Tom doesn't want to row anymore.	Tom không muốn chèo nữa.
This is not the time for jokes.	Đây không phải là lúc để nói đùa.
Tom said he wished he hadn't given Mary his phone number.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không cho Mary số điện thoại của mình.
Tom especially doesn't mind what other people think of him.	Tom đặc biệt không bận tâm về những gì người khác nghĩ về anh ấy.
How much do carpenters earn?	Thợ mộc kiếm được bao nhiêu?
You know you shouldn't be here, right?	Bạn biết bạn không nên ở đây, phải không?
That problem is the same as the one we discussed the other day.	Vấn đề đó cũng giống như vấn đề mà chúng ta đã thảo luận hôm trước.
I think you should come to Australia to stay with your family.	Tôi nghĩ bạn nên đến Úc để ở cùng gia đình.
I know Tom is not a longtime Boston resident.	Tôi biết Tom không phải là cư dân Boston lâu năm.
I don't think anyone knows about that yet.	Tôi không nghĩ rằng có ai biết về điều đó được nêu ra.
Tom gets up earlier than me.	Tom dậy sớm hơn tôi.
Today is a tiring day.	Hôm nay là một ngày mệt mỏi.
I don't know what Tom is thinking.	Tôi không biết Tom đang nghĩ gì.
Why don't we go somewhere warm?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó ấm áp?
I called for hours.	Tôi đã gọi trong nhiều giờ.
I didn't expect it to be this fun.	Tôi không mong đợi nó vui thế này.
Tom was the one who told me I didn't have to.	Tom là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm như vậy.
You've got your chance.	Bạn đã có cơ hội của mình.
Give Tom some money.	Cho Tom một số tiền.
A groin wound can be quite painful.	Vết thương ở háng có thể khá đau.
Tom doesn't know when Mary will visit Boston.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến thăm Boston.
Tom thinks Mary is stressed.	Tom nghĩ rằng Mary đang căng thẳng.
"Why would Tom do that?" 	"Tại sao Tom lại làm như vậy?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
I suppose Tom will have dinner with us tonight.	Tôi cho rằng tối nay Tom sẽ ăn tối với chúng ta.
Tom baked a cake for Mary.	Tom đã nướng một chiếc bánh cho Mary.
No matter how much you offer to pay me, I will not do so.	Bất kể bạn đề nghị trả cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ không làm như vậy.
Tom grows roses in his backyard.	Tom trồng hoa hồng trong sân sau của mình.
c. 	Ặc.
I very much did not look forward to this day.	Tôi rất không mong đợi ngày hôm nay.
You don't know we shouldn't do that today, right?	Bạn không biết chúng tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I'm not superstitious.	Tôi không mê tín.
Tom told me that he thought Mary could play the flute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary biết thổi sáo.
I warned Tom about Mary.	Tôi đã cảnh báo Tom về Mary.
I wonder if Tom has resigned.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã từ chức.
Tom gets along with everyone.	Tom hòa đồng với mọi người.
Tom says it might not be safe to do that.	Tom nói rằng làm điều đó có thể không an toàn.
His head ached.	Đầu anh nhức nhối.
Looking back, I probably shouldn't have posted that photo on my blog.	Nhìn lại, có lẽ tôi không nên đăng bức ảnh đó lên blog của mình.
The US is trying to extradite a drug lord from Mexico.	Mỹ đang cố gắng dẫn độ một trùm ma túy từ Mexico.
Tom never finished it.	Tom không bao giờ làm xong việc đó.
Tom has made many important contributions.	Tom đã có nhiều đóng góp quan trọng.
Tom could tell that Mary didn't think it was a good idea.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
It will be better if you stay in bed today.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở trên giường hôm nay.
Tom was fined for speeding.	Tom bị phạt vì chạy quá tốc độ.
Tom has been told that he has to leave.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy phải rời đi.
I agree with you that we should try again.	Tôi đồng ý với bạn rằng chúng ta nên thử lại.
Did you tell Tom about the fire?	Bạn có nói với Tom về vụ cháy không?
Just don't trust it.	Chỉ cần không tin tưởng vào nó.
Tom was the only one Mary listened to.	Tom là người duy nhất Mary lắng nghe.
Tom didn't tell anyone he had to do it.	Tom không nói với ai rằng anh ấy phải làm điều đó.
I grabbed my baseball bat, just in case I needed to use it as a weapon.	Tôi chộp lấy cây gậy bóng chày của mình, đề phòng khi tôi cần sử dụng nó như một vũ khí.
Tom's body was found in a trash can.	Thi thể của Tom được tìm thấy trong một thùng rác.
Tom might be sleeping now.	Tom có ​​thể đang ngủ bây giờ.
I just finished my French homework.	Tôi vừa hoàn thành bài tập về nhà tiếng Pháp của mình.
It was a lackluster performance.	Đó là một màn trình diễn mờ nhạt.
Do not worried. 	Đừng lo.
There's nothing wrong with you.	Không có gì sai với bạn.
Two members of parliament have been dismissed.	Hai thành viên của quốc hội đã bị cách chức.
Parcels are processed in the next window.	Các bưu kiện được xử lý ở cửa sổ tiếp theo.
I'm not sure if I should sit in the front or in the back.	Tôi không chắc mình nên ngồi phía trước hay phía sau.
Do you think Tom gets a fair trial?	Bạn có nghĩ Tom được xét xử công bằng không?
The panelists discussed energy issues.	Các tham luận viên đã thảo luận về các vấn đề năng lượng.
Tom went to Australia the other day.	Tom đã đến Úc vào ngày hôm kia.
Tom opened the picnic basket and grabbed a ham and cheese sandwich.	Tom mở giỏ đồ dã ngoại và lấy một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội và pho mát.
Be ready in about half an hour, okay?	Hãy sẵn sàng trong khoảng nửa giờ nữa, được không?
Tom says he is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy đang rất vui.
Tom gave Mary a Valentine's Day card.	Tom đã tặng Mary một tấm thiệp Ngày lễ tình nhân.
Tom's car isn't here, so he must have left.	Xe của Tom không có ở đây, nên chắc chắn anh ấy đã rời đi.
Tom knows he can't stay.	Tom biết anh ấy không thể ở lại.
Tom just stood there looking at Mary.	Tom chỉ đứng đó nhìn Mary.
Tom is better at math than I am.	Tom giỏi toán hơn tôi.
People traveling abroad always have to get used to new foods.	Mọi người đi du lịch nước ngoài luôn phải làm quen với thức ăn mới.
I still can't believe I won.	Tôi vẫn không tin là mình đã thắng.
The company went bankrupt, owed millions of dollars in unpaid wages and unfilled orders.	Công ty đã phá sản, nợ hàng triệu đô la tiền lương chưa thanh toán và các đơn đặt hàng không được thực hiện.
Tom threatened to tell me.	Tom đe dọa sẽ nói với tôi.
Did Mary really kill her husband?	Có thật là Mary đã giết chồng mình không?
I'll tell Tom what to do.	Tôi sẽ nói với Tom những gì phải làm.
You cannot resist.	Bạn không thể cưỡng lại được.
Tom admired his grandparents.	Tom ngưỡng mộ ông bà của mình.
Tom can do everything by himself.	Tom có ​​thể tự mình làm mọi thứ.
Tell Tom he needs to do it soon.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó sớm.
You know that I don't like doing that, right?	Bạn biết rằng tôi không thích làm điều đó, phải không?
My students don't seem to mind.	Học sinh của tôi dường như không bận tâm.
I think Tom wants a promotion.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn được thăng chức.
I do not know what that is.	Tôi không biết đó là gì.
Why didn't you tell me sooner?	Tại sao bạn không nói với tôi sớm hơn?
Tom can't open the window.	Tom không thể mở cửa sổ.
Tom is old enough to dress himself.	Tom đã đủ lớn để tự mặc quần áo.
Tom has a new car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi mới.
You are behaving strangely.	Bạn đang cư xử kỳ lạ.
The bus arrived at exactly 2:30.	Chuyến xe đến đúng 2h30.
Isn't that how it works?	Đó không phải là cách nó hoạt động?
Tom borrowed Mary's car for a few days.	Tom đã mượn xe của Mary được vài ngày.
Do you still eat hamburgers as often as before?	Bạn vẫn ăn hamburger thường xuyên như trước đây chứ?
What is your favorite hot drink?	Đồ uống nóng yêu thích của bạn là gì?
Tom doesn't have time to do that.	Tom không có thời gian để làm điều đó.
How do I get out of here?	Làm sao tôi phải ra khỏi đây?
I can't believe Tom would say something like that.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ nói điều gì đó như thế.
I used to eat pizza, but now I don't.	Tôi đã từng ăn pizza, nhưng bây giờ thì không.
Tom is the first to commit a crime.	Tom là người lần đầu tiên phạm tội.
I was hoping you volunteered.	Tôi đã hy vọng bạn tình nguyện.
I know you're not ready to deal with this.	Tôi biết bạn chưa sẵn sàng để đối phó với điều này.
I don't think Tom needs to do that for Mary.	Tôi không nghĩ Tom cần làm điều đó cho Mary.
I don't know my shoe size.	Tôi không biết cỡ giày của mình.
I'm not as active as I used to be.	Tôi không còn năng động như trước nữa.
No one except Tom survived.	Không ai ngoại trừ Tom sống sót.
When you hear Tom talk, you might think he's a girl.	Khi nghe Tom nói chuyện, bạn có thể nghĩ anh ấy là con gái.
The most important words are in bold.	Những từ quan trọng nhất được in đậm.
How long should we wait for Tom?	Chúng ta nên đợi Tom bao lâu nữa?
That's not worth it.	Điều đó không đáng.
She startled him.	Cô làm anh giật mình.
I don't think Tom and Mary go swimming together anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đi bơi cùng nhau nữa.
I don't think I'm the right person for the job.	Tôi không nghĩ mình là người phù hợp với công việc.
I can go on, but I don't want to bother you.	Tôi có thể đi tiếp, nhưng tôi không muốn làm phiền bạn.
I am looking forward to spring immensely.	Tôi đang mong đợi mùa xuân vô cùng.
Did Tom tell you that you can leave?	Tom có ​​nói với bạn rằng bạn có thể ra đi không?
Not long after that I got a call from Tom.	Không lâu sau tôi nhận được cuộc gọi từ Tom.
I know I need to do it sometime today.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
Tom didn't believe Mary would lie to him.	Tom không tin Mary sẽ nói dối anh.
Tom forgot to turn off the gas.	Tom quên tắt ga.
I know Tom might not have to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể không phải làm điều đó.
Tom is three centimeters shorter than me.	Tom thấp hơn tôi ba cm.
I don't think Tom said anything about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói bất cứ điều gì về điều đó.
Can you clean the board? 	Bạn có thể lau sạch bảng được không?
It is very sticky.	Nó rất dính.
Tom is so cute.	Tom thật dễ thương.
Tom plans to stay in Australia until October.	Tom dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom is outside, weeding.	Tom đang ở bên ngoài, nhổ cỏ.
Tom wants to stay in the army.	Tom muốn ở lại quân đội.
Tom said Mary thought John might not want to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom read.	Tom đọc.
Tom tried not to argue with Mary.	Tom cố gắng không tranh cãi với Mary.
I can't help what I look like.	Tôi không thể giúp tôi trông như thế nào.
I don't think it will happen that way.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra theo cách đó.
Tom told us about what happened next.	Tom đã nói với chúng tôi về những gì xảy ra tiếp theo.
Ever wanted to see if you could do it?	Bạn đã bao giờ muốn xem liệu bạn có thể làm được điều đó không?
Tom saw muddy footprints on the floor.	Tom nhìn thấy những dấu chân đầy bùn trên sàn nhà.
We need Tom's help.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của Tom.
I have a wife and children.	Tôi đã có vợ và con.
Tom isn't the only one who wants to leave the party early.	Tom không phải là người duy nhất muốn rời bữa tiệc sớm.
You are a music teacher, right?	Bạn là một giáo viên âm nhạc, phải không?
Tom doesn't believe in evolution.	Tom không tin vào sự tiến hóa.
I'm pretty sure Tom is the only one who didn't do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom là người duy nhất không làm điều đó.
Tom said he wouldn't mind sleeping on the floor.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại ngủ trên sàn nhà.
Tom couldn't help but doubt.	Tom không thể không nghi ngờ.
Tom leaned over to talk to Mary.	Tom nghiêng người để nói chuyện với Mary.
Tom lives in three doors.	Tom sống ở ba cánh cửa.
He doesn't talk to me.	Anh ấy không nói chuyện với tôi.
Tom says he won't attend Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của Mary.
I don't know if Tom is awake.	Không biết Tom có ​​tỉnh không.
I once knew a girl who snorted every time she smiled.	Tôi từng biết một cô gái khịt mũi mỗi khi cô ấy cười.
Tom has been coughing all day.	Tom đã bị ho cả ngày.
Maybe Tom didn't mean to get here so soon.	Có lẽ Tom không định đến đây sớm như thế này.
Are you still dating Tom?	Bạn vẫn đang hẹn hò với Tom?
Neither Tom nor Mary was there long.	Cả Tom và Mary đều không ở đó lâu.
I wouldn't have done it if Tom hadn't caught me.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu Tom không bắt tôi.
Tom was in Boston for a while.	Tom đã ở Boston một thời gian.
He was a US senator.	Ông từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.
The millionaire insists he will buy back the masterpiece no matter what it costs.	Vị triệu phú khẳng định sẽ mua lại kiệt tác bất kể nó phải trả giá bao nhiêu.
Food is bland.	Thức ăn nhạt nhẽo.
I want to find out who killed Tom.	Tôi muốn tìm ra kẻ đã giết Tom.
Tom showed me his portfolio.	Tom cho tôi xem danh mục đầu tư của anh ấy.
I'm surprised you're so naive.	Tôi ngạc nhiên vì bạn quá ngây thơ.
I'm trying to get you to tell me what happened.	Tôi đang cố gắng để bạn nói cho tôi biết những gì đã xảy ra.
There's someone downstairs who wants to talk to you.	Có ai đó ở tầng dưới muốn nói chuyện với bạn.
Tom said it was easier than he thought.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh nghĩ.
You really are a chicken.	Bạn đúng là một con gà.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary biết cách làm điều đó rất tốt.
Mary was not a popular girl in high school.	Mary không phải là một cô gái nổi tiếng ở trường trung học.
I cannot go to Australia this month.	Tôi không thể đến Úc trong tháng này.
I wish I hadn't been late for the exam.	Tôi ước rằng tôi đã không bị muộn trong kỳ thi.
I know this isn't what you really want, but it's all I got.	Tôi biết đây không phải là điều bạn thực sự muốn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có.
You can talk to Tom, right?	Bạn có thể nói chuyện với Tom, phải không?
Tom told me I needed to be more aggressive.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải quyết liệt hơn.
I know you hate me.	Tôi biết bạn ghét tôi.
Tom fell asleep instantly.	Tom chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
The Internet is an invaluable source of information.	Internet là một nguồn thông tin vô giá.
Why didn't you tell me where you were?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn đã ở đâu?
I hold Tom's hand.	Tôi nắm tay Tom.
Tom did the actual work.	Tom đã làm công việc thực tế.
Yesterday I ran into an old friend of mine at the airport.	Hôm qua tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của tôi ở sân bay.
I don't want to waste that much time.	Tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy.
I'm sure Tom told Mary what happened to John.	Tôi chắc rằng Tom đã nói với Mary những gì đã xảy ra với John.
Is Tom really that dangerous?	Tom có ​​thực sự nguy hiểm đến vậy không?
I hope you will visit us again.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến thăm chúng tôi một lần nữa.
Should I call Tom?	Tôi có nên gọi cho Tom không?
Tom has OCD.	Tom bị OCD.
I see that you got yourself a new boyfriend.	Tôi thấy rằng bạn đã có cho mình một người bạn trai mới.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
The only vegetarian here is Tom.	Người ăn chay duy nhất ở đây là Tom.
Tom doesn't want to do anything.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì.
Tom tied Mary to a chair.	Tom trói Mary vào ghế.
We shouldn't let that stop us.	Chúng ta không nên để điều đó ngăn cản chúng ta.
I don't want to say anything that might make Tom angry.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom tức giận.
How far is it from here to the coast?	Nó là bao xa từ đây đến bờ biển?
Tom sent me some flowers.	Tom đã gửi cho tôi một số bông hoa.
Tom put the money Mary gave him to the bank.	Tom đã đưa số tiền Mary đưa cho anh ta vào ngân hàng.
Tom said that he was going to buy a present for Mary.	Tom nói rằng anh ấy định mua một món quà cho Mary.
I don't understand that myself.	Chính tôi cũng không hiểu điều đó.
Why does Tom want us to do this?	Tại sao Tom muốn chúng ta làm điều này?
Tom thought it was delicious.	Tom nghĩ rằng nó rất ngon.
Don't take it for granted.	Đừng coi đó là điều hiển nhiên.
You don't really have to do that.	Bạn không thực sự phải làm điều đó.
Tom is the only one who wants to do it.	Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom denies everything.	Tom phủ nhận mọi thứ.
I didn't know that Tom would do that for Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Children on the beach are building a sandcastle.	Những đứa trẻ trên bãi biển đang xây một lâu đài cát.
We have all the evidence against you that we need.	Chúng tôi có tất cả bằng chứng chống lại bạn mà chúng tôi cần.
Make sure Tom does it alone.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm điều đó một mình.
Tom and Mary argued all afternoon.	Tom và Mary đã tranh cãi suốt buổi chiều.
Tom, did you buy some bread?	Tom, bạn đã mua một ít bánh mì?
I was employee of the year for three years.	Tôi là nhân viên của năm trong ba năm.
Tom is my department head.	Tom là trưởng bộ phận của tôi.
I know that Tom has a swimming pool.	Tôi biết rằng Tom có ​​một hồ bơi.
Why doesn't Tom help us?	Tại sao Tom không giúp chúng ta?
What's there?	Có gì ở đó?
If I had more time, I would learn to dance.	Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ học cách khiêu vũ.
Tom woke up a little before noon.	Tom thức dậy trước buổi trưa một chút.
I couldn't take my eyes off Mary.	Tôi không thể rời mắt khỏi Mary.
Tom kissed Mary today.	Tom đã hôn Mary hôm nay.
I don't think Tom will make a good teacher.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở thành một giáo viên giỏi.
There is no good news. 	Không có tin nào tốt.
If you don't get news from your son, it's because he's doing well.	Nếu bạn không nhận được tin tức từ con trai của bạn, đó là bởi vì nó đang làm tốt.
Ethics is subjective.	Đạo đức là chủ quan.
She heard him scream and ran into his bedroom.	Cô nghe thấy tiếng anh hét nên chạy vào phòng ngủ của anh.
Is your baggage in your possession at all times?	Hành lý của bạn có thuộc quyền sở hữu của bạn lúc nào không?
I knew that Tom wouldn't like the way Mary danced.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích cách Mary nhảy.
Half-naked Tom ran out.	Tom bán khỏa thân chạy ra ngoài.
Tom didn't mention it.	Tom không đề cập đến nó.
Tom rarely makes mistakes.	Tom hiếm khi mắc lỗi.
I was not able to buy what you asked me to buy.	Tôi đã không thể mua những gì bạn yêu cầu tôi mua.
Tom knew that I was hesitant to do it.	Tom biết rằng tôi đã do dự khi làm điều đó.
Tomorrow is Tom's wedding day.	Ngày mai là ngày cưới của Tom.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó cho lắm.
Great.	Thật tuyệt vời.
Tom snuck up behind me.	Tom lẻn đến sau lưng tôi.
That author translated those fairy tales into our language.	Tác giả đó đã dịch những câu chuyện cổ tích đó sang ngôn ngữ của chúng ta.
We think Tom is fine.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom vẫn ổn.
Tom is a troublesome child.	Tom là một đứa trẻ rắc rối.
I'm not sure this is the time.	Tôi không chắc rằng đây là lúc.
A group of people sped toward the back exit.	Một đám người phóng về phía lối ra phía sau.
I think that would be a great idea.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.
It makes me cry just thinking about it.	Nó làm cho tôi khóc chỉ để nghĩ về nó.
Why didn't I think of this before?	Tại sao tôi không nghĩ đến điều này trước đây?
Put their names on everything they bring.	Hãy ghi tên họ vào mọi thứ họ mang theo.
They sing in chorus.	Họ hát đồng ca.
Tom must be very thirsty.	Tom phải rất khát.
Tom said he wanted to leave early today.	Tom nói rằng anh ấy muốn về sớm hôm nay.
That's Tom Jackson's father.	Đó là bố của Tom Jackson.
Tom seems to be in pain.	Tom có ​​vẻ như đang bị đau.
Tom made a mistake.	Tom đã mắc sai lầm.
Tom said Mary didn't want to do it alone.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó một mình.
Do you really think Tom will be deported?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ bị trục xuất?
Tom says he's not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không được khỏe.
I didn't know that Tom no longer had to do that.	Tôi không biết rằng Tom không còn phải làm điều đó nữa.
I have never seen such a beautiful girl.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy.
We don't do it that way.	Chúng tôi không làm theo cách đó.
Thin people can remain thin and fat people can remain fat during active exercise if the exercises are not properly guided.	Người gầy có thể vẫn gầy và người béo vẫn béo trong khi tập thể dục một cách tích cực nếu bài tập không được hướng dẫn đúng cách.
Tom is merely a child.	Tom chỉ đơn thuần là một đứa trẻ.
I'm sorry I can't help you now. 	Tôi xin lỗi tôi không thể giúp bạn bây giờ.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Tom was surprised when Tom sided with Farid.	Tom rất ngạc nhiên khi Tom đứng về phía Farid.
Tell Tom to be quieter.	Hãy nói với Tom để yên lặng hơn.
It's quite natural for her to be mad at you.	Việc cô ấy giận bạn là điều khá tự nhiên.
Me and my friends are planning to help Tom clean his garage.	Tôi và bạn bè đang lên kế hoạch giúp Tom dọn dẹp nhà để xe của anh ấy.
I didn't know that Tom drank that much.	Tôi không biết rằng Tom đã uống nhiều như vậy.
Tom can't eat this.	Tom không thể ăn cái này.
Tom was saved by a good Samaritan.	Tom đã được cứu bởi một Samaritan tốt bụng.
My mother always poked her nose into my private life.	Mẹ tôi luôn chúi mũi vào cuộc sống riêng tư của tôi.
She doesn't translate well.	Cô ấy dịch không tốt.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
I'm probably not the only one doing that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom didn't give me what I needed.	Tom đã không cho tôi những gì tôi cần.
Are these all the sizes you have?	Đây có phải là tất cả các kích thước bạn có?
I talked to the girl you told me about.	Tôi đã nói chuyện với cô gái mà bạn đã kể cho tôi nghe.
There's no way I'm leaving you alone here.	Không đời nào tôi để bạn một mình ở đây.
Tom will stay for three more days.	Tom sẽ ở lại trong ba ngày nữa.
Tom has a few tattoos, doesn't he?	Tom có ​​một vài hình xăm, phải không?
Tom left the company after thirty years.	Tom rời công ty sau ba mươi năm.
Tom seems to be an idiot.	Tom dường như là một tên ngốc.
Tom bent down to take a closer look.	Tom cúi xuống để xem kỹ hơn.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
Did Tom tell you where he bought his car?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy mua xe ở đâu không?
Tom had to do this.	Tom đã phải làm điều này.
What does it look like to you?	Nó trông như thế nào đối với bạn?
The city center should be closed to all pedestrians.	Trung tâm thành phố nên đóng cửa không cho tất cả người đi bộ qua lại.
Tom and his friends are playing basketball.	Tom và bạn bè của anh ấy đang chơi bóng rổ.
I wrote to Tom.	Tôi đã viết thư cho Tom.
Tom says that Mary doesn't look like she's busy.	Tom nói rằng Mary không có vẻ như cô ấy đang bận rộn.
Causes of allergies?	Nguyên nhân gây dị ứng?
Tom doesn't seem as weird as Mary.	Tom dường như không kỳ lạ như Mary.
Tom asked Mary to make some coffee.	Tom yêu cầu Mary pha một ít cà phê.
I am at the library.	Tôi đang ở thư viện.
I know Tom is a criminal, but I still think he's a good guy.	Tôi biết Tom là một kẻ phạm tội, nhưng tôi vẫn nghĩ anh ấy là một chàng trai tốt.
I know Tom will try to do it.	Tôi biết Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Will Tom do it alone?	Tom sẽ làm điều đó một mình chứ?
I'm having a bath.	Tôi đang tắm.
I was wondering if you would like to go to the movies with me tonight.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn có muốn đi xem phim với tôi tối nay không.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
To my knowledge, she hasn't left yet.	Theo sự hiểu biết của tôi, cô ấy vẫn chưa rời đi.
I didn't think Tom would leave so soon.	Tôi không nghĩ Tom lại đi sớm như vậy.
Tom insults Mary and her husband.	Tom xúc phạm Mary và chồng cô.
We run the store together.	Chúng tôi điều hành cửa hàng cùng nhau.
I had no choice but to do what Tom asked me to do.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I need a hacksaw to get this job done.	Tôi cần một cái cưa sắt để hoàn thành công việc này.
Tom will be leaving in 30 minutes.	Tom sẽ đi sau 30 phút nữa.
Tom realizes that he hasn't paid the bill, so he goes back to the restaurant.	Tom nhận ra rằng anh ta chưa thanh toán hóa đơn, vì vậy anh ta quay trở lại nhà hàng.
Excuse me, but will you show me the way to the station?	Xin lỗi, nhưng bạn sẽ chỉ cho tôi đường đến nhà ga được không?
Tom said he would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi làm điều đó.
I know that Tom is drunk.	Tôi biết rằng Tom đang say.
We all went to the theater to see a play.	Tất cả chúng tôi đến rạp để xem một vở kịch.
I was asked if Tom could speak French.	Tôi được hỏi liệu Tom có ​​nói được tiếng Pháp không.
I remember mentioning it once or twice.	Tôi nhớ đã đề cập đến nó một hoặc hai lần.
Tom got urticaria.	Tom nổi mề đay.
Tom tells Mary that he thinks John is unfriendly.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thân thiện.
Tom said he wanted a picture of me.	Tom nói rằng anh ấy muốn một bức ảnh của tôi.
Tom said that Mary should not walk home alone.	Tom nói rằng Mary không nên đi bộ về nhà một mình.
It's hard to remember how to speak a language if you haven't had any chance to speak it.	Thật khó để nhớ cách nói một ngôn ngữ nếu bạn không có bất kỳ cơ hội nào để nói nó.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
Tom didn't want to do it himself.	Tom không muốn tự mình làm điều đó.
Tom wasn't the only one in the room.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng.
She takes pride in her driving skills.	Cô ấy tự hào về kỹ năng lái xe của mình.
I don't think Tom will resign.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ từ chức.
I suggest we take Tom's advice and go home.	Tôi đề nghị chúng ta nên nghe theo lời khuyên của Tom và về nhà.
We don't want anything like that to happen again.	Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì như vậy xảy ra nữa.
I didn't understand it yet.	Tôi đã không hiểu nó được nêu ra.
Don't you want me to help you do that?	Bạn không muốn tôi giúp bạn làm điều đó sao?
I bet Tom doesn't have any plans.	Tôi cá là Tom không có bất kỳ kế hoạch nào.
Tom counts his money.	Tom đếm tiền của mình.
I don't want to wait until tomorrow.	Tôi không muốn đợi đến ngày mai.
Would you like to have a drink with us?	Bạn có muốn uống một ly với chúng tôi không?
Why don't you eat your bread?	Tại sao bạn không ăn bánh mì của bạn?
I know you like Australia.	Tôi biết bạn thích Úc.
Tom stayed to clean up.	Tom ở lại để dọn dẹp.
Tom needs a little rest.	Tom cần nghỉ ngơi một chút.
Tom hadn't had time to take off his coat when they started asking questions.	Tom chưa kịp cởi áo khoác khi họ bắt đầu đặt câu hỏi.
Why don't you let me go?	Tại sao bạn không để tôi đi?
I think Tom is still determined to do it.	Tôi nghĩ Tom vẫn quyết tâm làm điều đó.
At least the noise didn't seem to bother Tom.	Ít nhất thì tiếng ồn có vẻ không làm Tom bận tâm.
Tom often makes the same mistakes.	Tom thường mắc những lỗi tương tự.
Looks like you're enjoying what's going on.	Có vẻ như bạn đang thích thú với những gì đang diễn ra.
Give me a good reason why I should.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi nên làm như vậy.
Tom is Mary's mentor.	Tom là người cố vấn của Mary.
Everyone hopes Tom will win.	Mọi người đều hy vọng Tom sẽ thắng.
Where do you go more often, Australia or New Zealand?	Bạn đi đâu thường xuyên hơn, Úc hay New Zealand?
I studied his face for signs of fatigue.	Tôi quan sát khuôn mặt anh ấy để tìm dấu hiệu mệt mỏi.
I wonder if there is a chance Tom will help us.	Tôi tự hỏi nếu có cơ hội Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom was waiting in his house.	Tom đã đợi trong nhà của anh ấy.
I am a second year student.	Tôi là sinh viên năm thứ hai.
Tom will be here all night.	Tom sẽ ở đây cả buổi tối.
I am not able to do that.	Tôi không có khả năng làm được điều đó.
Don't rely too much on your manual.	Đừng phụ thuộc quá nhiều vào sách hướng dẫn của bạn.
I don't want to impose on my friends.	Tôi không muốn áp đặt cho bạn bè của mình.
Yogurt is very tasty.	Sữa chua rất ngon.
Tom said that he knew that Mary wouldn't want to go sailing unless he was sailing with her.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không muốn đi thuyền trừ khi anh ấy đi thuyền với cô ấy.
I cannot imagine a life without Tom.	Tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có Tom.
After the accident, the car was lying upside down on the road.	Sau vụ tai nạn, chiếc xe ô tô nằm lật ngửa trên đường.
What does Tom want with us?	Tom muốn gì với chúng tôi?
Tom told me that he went through the woods on his own.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tự mình đi qua khu rừng.
A person's face says a lot about a person's personality.	Khuôn mặt của một người nói lên rất nhiều điều về tính cách của người đó.
Tom is not in his room right now.	Tom không có trong phòng của anh ấy bây giờ.
Don't forget to call me tonight.	Đừng quên gọi cho tôi tối nay.
He was scolded by his teacher for being lazy to study.	Anh bị thầy mắng vì lười học.
Tom thinks he will not be accepted into the family.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không được chấp nhận vào gia đình.
Tom assumed that Mary was Canadian.	Tom cho rằng Mary là người Canada.
Tom would have done it himself if he had more time.	Tom sẽ tự mình làm điều đó nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn.
We don't want to tip them.	Chúng tôi không muốn boa cho họ.
Is the mail sorted yet?	Thư đã được sắp xếp chưa?
Tom seems to be losing patience.	Tom dường như đang mất kiên nhẫn.
Tom tells Mary why he needs to win.	Tom nói với Mary lý do tại sao anh ấy cần chiến thắng.
I think I asked you to clean the living room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cầu bạn dọn dẹp phòng khách.
I'm not one to take out the trash.	Tôi không phải là người thường đi đổ rác.
I don't believe what people have said about her.	Tôi không tin những gì mọi người đã nói về cô ấy.
Although Tom himself is an artist, he often buys paintings by other artists.	Mặc dù bản thân Tom là một họa sĩ, anh ấy thường mua tranh của các nghệ sĩ khác.
I think Tom has no intention of doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom không có ý định làm điều đó.
One hour of sleep before midnight is worth two hours of sleep after midnight.	Một giờ ngủ trước nửa đêm có giá trị bằng hai giờ ngủ sau nửa đêm.
I thought you might want to talk about it.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn nói về nó.
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó.
What troubled Tom so much?	Điều gì đã làm Tom băn khoăn đến vậy?
Our new album will be released on October 20th.	Album mới của chúng tôi sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 10.
Talking to Tom was fun.	Nói chuyện với Tom rất vui.
Tom was probably hungry.	Tom có ​​lẽ đã đói.
Tom worked for an insurance company.	Tom đã làm việc cho một công ty bảo hiểm.
I heard that Tom dropped out of school.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bỏ học.
Please show me that in the window over there.	Vui lòng cho tôi xem cái đó trong cửa sổ đằng kia.
Tom told the truth, but Mary didn't.	Tom nói thật, nhưng Mary thì không.
I will pick up Tom from school.	Tôi sẽ đón Tom từ trường.
You should send it to Tom.	Bạn nên gửi nó cho Tom.
No one seems to listen to Tom.	Dường như không ai lắng nghe Tom.
Tom was in a hurry so he skipped breakfast.	Tom rất vội nên đã bỏ qua bữa sáng.
This story is about Tom.	Câu chuyện này là về Tom.
I want to change the channel, but my wife won't let me.	Tôi muốn chuyển kênh, nhưng vợ tôi không cho phép.
I don't want to learn French or English.	Tôi không muốn học tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
That's all we can do now.	Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ.
Tom lights the kitchen.	Tom châm bếp.
Mary continues to reject Tom's advances.	Mary tiếp tục từ chối những tiến bộ của Tom.
Tom is a financial planner.	Tom là một nhà hoạch định tài chính.
Tom was about to lie, but he ended up spilling the pea.	Tom định nói dối, nhưng cuối cùng anh ấy đã làm đổ hạt đậu.
Tom has two options.	Tom có ​​hai lựa chọn.
Tom was supposed to be here with us yesterday.	Tom lẽ ra đã ở đây với chúng tôi ngày hôm qua.
I need to repaint my house.	Tôi cần sơn lại ngôi nhà của mình.
Do you really think Tom is a better singer than Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là một ca sĩ hay hơn Mary không?
Floors must be scrubbed.	Sàn nhà phải được cọ rửa.
What weaknesses does Tom have?	Tom có ​​nhược điểm gì?
Tom just wanted to be asked.	Tom chỉ muốn được hỏi.
I am loyal.	Tôi trung thành.
Tom can't stop now.	Tom không thể dừng lại bây giờ.
Don't know if Tom really wants that.	Không biết Tom có ​​thực sự muốn điều đó không.
That is a sad prospect.	Đó là một viễn cảnh đáng buồn.
The airline asked some passengers to give up their seats because the plane was overbooked.	Hãng đã yêu cầu một số hành khách nhường ghế vì máy bay đã đặt trước quá nhiều.
I don't think Tom knows much about Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về nước Úc.
Tom wears a silk tie.	Tom mặc cà vạt lụa.
All but Tom were present.	Tất cả, trừ Tom đều có mặt.
Tom says he is going to Australia in October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
Tom doesn't want to take risks.	Tom không muốn chấp nhận rủi ro.
There is snow on the top of the mountain.	Có tuyết trên đỉnh núi.
Tom hopes we can do it for him.	Tom hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó cho anh ấy.
Tom was able to do it without anyone's help.	Tom đã có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
The weather forecast says it will rain all week.	Dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa cả tuần.
Looks like Tom really thinks he can do it.	Có vẻ như Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom told me I needed a meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần đến cuộc họp hôm nay.
You know that Tom isn't allowed to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không được phép làm điều đó, phải không?
Does Tom still play the violin?	Tom vẫn chơi vĩ cầm chứ?
I doubt Tom will want to come with us.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ muốn đi với chúng tôi.
Tom asked Mary to babysit his dog while he was in Boston.	Tom đã yêu cầu Mary trông con chó của anh ấy khi anh ấy ở Boston.
I don't think they will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Do you think Tom needs to do the same?	Bạn có nghĩ Tom cần phải làm như vậy không?
Tom is not cheering.	Tom không cổ vũ.
Tom and Mary do their homework before dinner.	Tom và Mary làm bài tập về nhà trước bữa tối.
I could just come right in and ask Tom what we all want to know.	Tôi có thể đến ngay và hỏi Tom những gì tất cả chúng ta muốn biết.
Tom was too weak to get out of bed.	Tom quá yếu để có thể ra khỏi giường.
I've never seen Tom juggling.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom tung hứng.
Did you tell Tom when the party started?	Bạn đã nói với Tom khi bữa tiệc bắt đầu chưa?
It's clear that Tom really cares about Mary.	Rõ ràng là Tom thực sự quan tâm đến Mary.
I do not accept discord.	Tôi không chấp nhận sự không phối hợp.
Tom is wasting his time, isn't he?	Tom đang lãng phí thời gian, phải không?
You're a good assistant, Tom.	Anh là một trợ lý tốt, Tom.
If you need my help, all you have to do is ask.	Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, tất cả những gì bạn phải làm là yêu cầu.
Tom won't go with you.	Tom sẽ không đi với bạn.
They will follow you.	Họ sẽ theo dõi bạn.
Have you ever heard Tom play the clarinet?	Bạn đã bao giờ nghe Tom chơi kèn clarinet chưa?
That's not what we like to do.	Đó không phải là kiểu chúng tôi thích làm.
Tom's resignation surprised everyone.	Sự từ chức của Tom khiến mọi người ngạc nhiên.
Tom won't have that problem.	Tom sẽ không gặp vấn đề đó.
Tom comes to Australia three times a month.	Tom đến Úc ba lần một tháng.
I always listen to Tom.	Tôi luôn lắng nghe Tom.
I also like Tom.	Tôi cũng thích Tom.
Tom probably didn't know if I had to.	Tom có ​​lẽ không biết liệu tôi có phải làm như vậy hay không.
Tom has never been in a house like Mary's.	Tom chưa bao giờ ở trong một ngôi nhà như Mary's.
I talked to Tom's ex-girlfriend.	Tôi đã nói chuyện với bạn gái cũ của Tom.
You don't know Tom shouldn't do that today, right?	Bạn không biết Tom không nên làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom says he didn't know Mary would eventually leave him.	Tom nói rằng anh không biết Mary cuối cùng sẽ rời bỏ anh.
Tom probably despised Mary.	Tom có ​​lẽ đã khinh thường Mary.
Tom stayed home all weekend.	Tom ở nhà cả cuối tuần.
Tom gave some very good advice.	Tom đã đưa ra một số lời khuyên rất đúng đắn.
Tom was lucky that Mary was able to help him with that.	Tom thật may mắn khi Mary đã có thể giúp anh làm điều đó.
Did you watch yesterday's episode?	Bạn đã xem tập ngày hôm qua chưa?
I don't really want to go.	Tôi không thực sự muốn đi.
Do you think there is something wrong with me?	Bạn có nghĩ rằng có điều gì đó sai với tôi?
Who wants to hire Tom?	Ai muốn thuê Tom?
Tom hasn't cleaned his keyboard in months, and it's covered in dust, food splatters, and God knows what else.	Tom đã không lau bàn phím của mình trong nhiều tháng, và nó bị bám đầy bụi, các mảnh thức ăn và Chúa biết còn gì nữa.
I doubt that Tom is really a doctor.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự là một bác sĩ.
I don't like the way Tom does it.	Tôi không thích cách Tom làm như vậy.
You didn't tell me to do it.	Bạn đã không bảo tôi làm điều đó.
I want pepperoni on my pizza.	Tôi muốn pepperoni trên bánh pizza của tôi.
I don't think you said anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nói bất cứ điều gì sai.
I don't think anyone else can do my job.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai khác có thể làm công việc của tôi.
We are professors.	Chúng tôi là giáo sư.
I thought it was strange that she dropped out of school.	Tôi nghĩ thật lạ khi cô ấy nghỉ học.
Tom has been to the library every day for the last week.	Tom đã đến thư viện mỗi ngày trong tuần trước.
Don't you think it's pretty funny?	Bạn không nghĩ rằng nó khá buồn cười?
Tom would be happy to do that.	Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
I always visit Tom when I come to Boston.	Tôi luôn đến thăm Tom khi tôi đến Boston.
Tom tells Mary that he is going to kill himself.	Tom nói với Mary rằng anh ta sẽ tự sát.
The sun had gone down behind the mountains.	Mặt trời đã xuống sau rặng núi.
What job did Tom offer you?	Tom đã mời bạn công việc gì?
I realize I may not be the most desirable man in the world, but I still hope that you will consider dating me.	Tôi nhận ra mình có thể không phải là người đàn ông đáng mơ ước nhất trên thế giới, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng bạn sẽ cân nhắc hẹn hò với tôi.
Where is the bicycle pump?	Máy bơm xe đạp ở đâu?
I was not able to rescue Tom.	Tôi đã không thể giải cứu Tom.
Tom doesn't need to help Mary anymore.	Tom không cần phải giúp Mary nữa.
I can't come to see you every day.	Tôi không thể đến gặp bạn mỗi ngày.
Tom doesn't need Mary to do that anymore.	Tom không cần Mary làm điều đó nữa.
Both of my brothers currently live in Boston.	Cả hai anh trai của tôi hiện đang sống ở Boston.
We don't want any parasites around here.	Chúng tôi không muốn bất kỳ kẻ ăn bám nào xung quanh đây.
Tom is under investigation.	Tom đang bị điều tra.
Tom is dressed exactly like John today.	Hôm nay Tom ăn mặc giống hệt John.
Tom has returned to his hotel.	Tom đã trở lại khách sạn của mình.
Do you think Tom will be able to do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình?
Start your engine.	Khởi động động cơ của bạn.
That's a constructive suggestion.	Đó là một gợi ý mang tính xây dựng.
We think Tom will be back soon.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom sẽ sớm trở lại.
Mary is Tom's personal assistant.	Mary là trợ lý riêng của Tom.
I'm eager to go.	Tôi nóng lòng muốn đi.
I don't think Tom would do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Tom told me he didn't sleep last night.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không ngủ đêm qua.
You don't seem to be making much progress.	Bạn dường như không đạt được nhiều tiến bộ.
That's the kind of job I'm put off.	Đó là loại công việc mà tôi bị loại bỏ.
Tom is a waiter at a nightclub.	Tom là nhân viên phục vụ tại một hộp đêm.
Tom is not good, but Mary is.	Tom không tốt, nhưng Mary thì có.
Tom was murdered in Australia three years ago.	Tom đã bị sát hại ở Úc ba năm trước.
You are being very selfish.	Bạn đang rất ích kỷ.
Tom used to love spending time at the zoo.	Tom từng thích dành thời gian ở sở thú.
Tom's name should be added to the list.	Tên của Tom nên được thêm vào danh sách.
Tom believes that Mary is innocent.	Tom tin rằng Mary vô tội.
Today Tom received a letter from Mary.	Hôm nay Tom nhận được một lá thư từ Mary.
Do you think Tom's story is true?	Bạn có nghĩ rằng câu chuyện của Tom là sự thật?
Tom was stupid enough to believe what Mary told him.	Tom đủ ngu ngốc để tin những gì Mary nói với anh ta.
You don't know you have to do it?	Bạn không biết bạn phải làm điều đó?
Tom is very busy preparing for his trip.	Tom đang rất bận rộn để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
She doesn't talk much.	Cô ấy không nói nhiều.
Tom is currently in college.	Tom hiện đang học đại học.
I think I'm seeing my future.	Tôi nghĩ rằng tôi đang nhìn thấy tương lai của mình.
I wish I was a kid again, so I could play on a saw.	Tôi ước mình là một đứa trẻ một lần nữa, để tôi có thể chơi trên một cái cưa.
Tom said what time to expect him?	Tom đã nói mấy giờ để mong đợi anh ta?
Tom says that Mary is trying to lose weight.	Tom nói rằng Mary đang cố gắng giảm cân.
Tom says he doesn't want to stay in an expensive hotel.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở một khách sạn đắt tiền.
Their colleagues were transferred to an overseas branch.	Đồng nghiệp của họ đã được chuyển đến một chi nhánh ở nước ngoài.
Do you promise you won't tell Tom that I told you where he lives?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã nói với bạn nơi anh ấy sống không?
Go ahead and take as many as you want.	Hãy tiếp tục và lấy bao nhiêu tùy thích.
Tom and I fight a lot.	Tom và tôi chiến đấu rất nhiều.
Take your foot off the clutch.	Bỏ chân ra khỏi ly hợp.
The most beautiful time of your life is when you are young.	Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời là khi bạn còn trẻ.
I doubt Tom has any harm by it.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​bất kỳ tác hại nào bởi nó.
Tom should drink more water.	Tom nên uống nhiều nước hơn.
There was an earthquake and in addition the tsunami.	Đã có một trận động đất và thêm vào đó là sóng thần.
I don't think Tom has anything in the briefcase.	Tôi không nghĩ Tom có ​​gì trong cặp.
We have nothing.	Chúng tôi không có gì cả.
Tom has been outside all afternoon.	Tom đã ở bên ngoài cả buổi chiều.
His illness was caused by eating too much.	Bệnh của anh ấy là do ăn quá nhiều.
Tom died of food poisoning.	Tom chết vì ngộ độc thực phẩm.
Don't make me chase you.	Đừng bắt tôi phải đuổi theo bạn.
I have lived here since October.	Tôi đã sống ở đây từ tháng Mười.
Tom does not need to stay in Australia.	Tom không cần phải ở lại Úc.
Tom is my best student.	Tom là học sinh giỏi nhất của tôi.
"I'm Japanese," the boy replied.	"Tôi là người Nhật," cậu bé trả lời.
Tom is now a happy boy.	Tom bây giờ là một cậu bé hạnh phúc.
You're the one who suggested we eat Chinese food, so don't complain.	Bạn là người đã đề nghị chúng tôi ăn đồ ăn Trung Quốc, vì vậy đừng phàn nàn.
Tom didn't wait long.	Tom đã không đợi lâu lắm.
Tom doesn't wear a vest.	Tom không mặc vest.
Tom will be very hungry when he gets home.	Tom sẽ rất đói khi về đến nhà.
Tom doesn't play tuba as well as Mary.	Tom không chơi tuba giỏi như Mary.
I'm nursing a broken heart.	Tôi đang nuôi dưỡng một trái tim tan vỡ.
It's been three years since Tom came to Boston.	Đã ba năm kể từ khi Tom đến Boston.
Tom won't be very hungry when he gets home.	Tom sẽ không đói lắm khi về đến nhà.
Tom came to my table and handed me an envelope.	Tom đến bàn của tôi và đưa cho tôi một phong bì.
How was the choir rehearsal?	Buổi tập của dàn hợp xướng như thế nào?
I don't think Tom and Mary are divorced.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã ly hôn.
Tom tells everyone that Mary used to live in Australia.	Tom nói với mọi người rằng Mary từng sống ở Úc.
Tom looked like he was sleeping.	Tom trông như đang ngủ.
I thought you said I couldn't do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom can run faster than anyone else in the class.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác trong lớp.
I don't think Tom has to worry about Mary anymore.	Tôi không nghĩ Tom phải lo lắng về Mary nữa.
Hey, look at that girl with her arms crossed.	Này, hãy nhìn cô gái khoanh tay đó.
Tom says we should stop.	Tom nói chúng ta nên dừng lại.
Tom told me he was going to try to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng giành chiến thắng.
Tom seems to be trying to start a fight.	Tom dường như đang cố gắng bắt đầu một cuộc chiến.
I really like Tom.	Tôi thực sự thích Tom.
Tom wants to live close to nature.	Tom muốn sống gần gũi với thiên nhiên.
What makes you think I want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó?
Tom loves to imitate everything Mary does.	Tom thích bắt chước mọi thứ Mary làm.
If something happens to Tom, I'll come find you.	Nếu có chuyện gì xảy ra với Tom, tôi sẽ đến tìm anh.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
I don't think we'll be able to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
It was a very happy celebration.	Đó là một lễ kỷ niệm rất vui vẻ.
Tom immediately recognized Mary's voice.	Tom ngay lập tức nhận ra giọng nói của Mary.
I wonder when Tom plans to leave.	Tôi tự hỏi khi nào Tom dự định rời đi.
Tom never thought badly of Mary.	Tom chưa bao giờ nghĩ xấu về Mary.
You still haven't paid Tom.	Bạn vẫn chưa trả tiền cho Tom.
Mary wears high heels.	Mary đi giày cao gót.
Tom says he can't ignore the noise anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể bỏ qua tiếng ồn nữa.
I love Tom's car.	Tôi yêu chiếc xe của Tom.
Tom put some change in the vending machine and pressed a button.	Tom đặt một ít tiền lẻ vào máy bán hàng tự động và bấm vào một nút.
Tom has a high IQ.	Tom có ​​chỉ số IQ cao.
His family background was like that so he became an unnecessary teacher.	Hoàn cảnh gia đình của anh ấy như vậy nên anh ấy đã trở thành một giáo viên không cần thiết.
What time do you want me to arrive?	Bạn muốn tôi đến lúc mấy giờ?
I heard a car explosion.	Tôi nghe thấy tiếng nổ xe.
I think Tom has never been in love.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ yêu.
Tom doesn't think banks are open today.	Tom không nghĩ rằng các ngân hàng mở cửa ngày hôm nay.
He fell asleep even though he didn't want to.	Anh ấy ngủ gật mặc dù anh ấy không muốn.
I think it's time for a new email address.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần có một địa chỉ email mới.
Tom is not Mary's boyfriend.	Tom không phải là bạn trai của Mary.
Tom and Mary don't trust each other.	Tom và Mary không tin tưởng nhau.
I'm not sure Tom is doing that now.	Tôi không chắc Tom đang làm điều đó bây giờ.
I had a nice talk with Tom.	Tôi đã nói chuyện vui vẻ với Tom.
I wonder if Tom really went to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến Boston không.
Has the problem been resolved?	Vấn đề đã được xử lý chưa?
You need to do something about that pretty soon.	Bạn cần phải làm điều gì đó về điều đó khá sớm.
Tom was injured, but not too badly.	Tom bị thương, nhưng không quá nặng.
Those two guitars look alike.	Hai cây đàn đó trông giống nhau.
I'm not sure that's wise.	Tôi không chắc rằng điều đó là khôn ngoan.
Tom likes to listen to music while doing his homework.	Tom thích nghe nhạc khi đang làm bài tập.
Tom doesn't care if Mary stays or not.	Tom không quan tâm Mary có ở lại hay không.
I'm the one who should do it.	Tôi là người nên làm điều đó.
I asked Tom to leave.	Tôi yêu cầu Tom rời đi.
I think that boy over there is Tom's brother.	Tôi nghĩ rằng cậu bé ở đằng kia là anh trai của Tom.
I think Tom is having a party.	Tôi nghĩ rằng Tom đang có một bữa tiệc.
I know Tom can get it done by 2:30.	Tôi biết Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
In most Western countries, young people are 18 or 21 years old.	Ở hầu hết các nước phương Tây, thanh niên 18 hoặc 21 tuổi.
That is exactly what we are doing.	Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm.
Tom doesn't know I know.	Tom không biết tôi biết.
It's scorching hot today, so dress lightly.	Hôm nay trời nóng như thiêu đốt, vì vậy hãy ăn mặc nhẹ nhàng.
Let's not forget the main purpose of this meeting.	Chúng ta đừng quên mục đích chính của cuộc họp này.
Tom looked like he was distracted.	Tom trông có vẻ như đang bị phân tâm.
I don't envy you your work.	Tôi không ghen tị với bạn công việc của bạn.
This place is famous for its waterfalls.	Nơi này nổi tiếng với những thác nước.
Tom had a terrible accident.	Tom đã gặp một tai nạn khủng khiếp.
You don't think you will be able to solve the problem on your own?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình?
I don't know anything about raising money.	Tôi không biết gì về việc huy động tiền.
Tom says he has to do something that needs to be done today.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều gì đó cần phải làm trong ngày hôm nay.
Tom bought a gift for his daughter.	Tom đã mua một món quà cho con gái mình.
I wish I had time to go home and change into something more appropriate.	Tôi ước mình có thời gian để về nhà và thay đồ khác thích hợp hơn.
I know Tom is in the bedroom counting money.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng ngủ để đếm tiền.
Tom will pay for it sooner or later.	Tom sẽ trả tiền cho nó sớm hay muộn.
I will miss my bus if I don't hurry.	Tôi sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt của tôi nếu tôi không nhanh chóng.
Tom had three cars.	Tom đã có ba chiếc xe hơi.
I don't know if you've noticed, but Tom seems to have fallen in love with your daughter.	Tôi không biết bạn có để ý không, nhưng Tom dường như đã yêu con gái bạn.
Why don't you leave him alone?	Tại sao bạn không để anh ta một mình?
You know that I have no choice, right?	Bạn biết rằng tôi không có sự lựa chọn, phải không?
You sound like you have something on your mind.	Bạn có vẻ như bạn có một cái gì đó trong tâm trí của bạn.
If you had told me earlier, I would have dressed.	Nếu bạn nói với tôi sớm hơn, tôi sẽ mặc quần áo.
I know what's in the box.	Tôi biết những gì trong hộp.
Tom's dog bit Mary's hand.	Con chó của Tom đã cắn vào tay Mary.
I won't let Tom hurt you.	Tôi sẽ không để Tom làm tổn thương bạn.
This is a difficult time for both Tom and Mary.	Đây là một khoảng thời gian khó khăn cho cả Tom và Mary.
Tom doesn't know why Mary came to Australia.	Tom không biết tại sao Mary lại đến Úc.
It was a very good experience for Tom.	Đó là một trải nghiệm rất tốt cho Tom.
Tom and I split the bill.	Tom và tôi chia đôi hóa đơn.
I wish you wouldn't drive so fast.	Tôi ước bạn sẽ không lái xe quá nhanh.
Tom informed me that the bridge was about to collapse.	Tom thông báo với tôi rằng cây cầu sắp sập.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
I'm using the hammer right now.	Tôi đang sử dụng cái búa ngay bây giờ.
According to Tom, Mary was a coward.	Theo Tom, Mary là một kẻ hèn nhát.
Life is still not easy.	Cuộc sống vẫn không dễ dàng.
He is quite active for his age.	Anh ấy khá năng động so với lứa tuổi của mình.
Tom knew this was going to happen.	Tom biết điều này sẽ xảy ra.
Tom is not afraid of Mary.	Tom không sợ Mary.
I think you will say that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nói điều đó.
Tom denied it.	Tom phủ nhận điều đó.
Tom suddenly kissed me.	Tom bất ngờ hôn tôi.
Hopefully, that will change.	Hy vọng rằng, điều đó sẽ thay đổi.
His illness was caused by drinking too much.	Căn bệnh của anh ấy là do uống quá nhiều.
I don't think Tom is mean.	Tôi không nghĩ Tom xấu tính.
Suddenly, three dogs appeared in front of us.	Đột nhiên, ba con chó xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Tom does not travel alone.	Tom không đi du lịch một mình.
Tom feels that he is ready to play.	Tom cảm thấy rằng anh ấy đã sẵn sàng để chơi.
Tom admires Mary for her honesty.	Tom ngưỡng mộ Mary vì sự trung thực của cô ấy.
Tom tried to open the door.	Tom cố mở cửa.
It's ridiculous.	Thật là nực cười.
I don't intend to do the same thing that Tom is doing.	Tôi không định làm điều tương tự như Tom đang làm.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Perhaps Tom and Mary were married.	Có lẽ Tom và Mary đã kết hôn.
The situation is getting worse and worse.	Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Tom asked me if I wanted to go to the beach with him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn đi biển với anh ấy không.
Mary is one of the most beautiful women I have ever met.	Mary là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
I know Tom usually does that in the afternoon.	Tôi biết Tom thường làm vậy vào buổi chiều.
They marched in support of the government.	Họ tuần hành ủng hộ chính phủ.
Tom usually wakes up early every morning.	Tom thường thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng.
It would be great if we could do that.	Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom said he was aching all over.	Tom nói rằng anh ấy đang đau nhức khắp người.
Tom says he wants to get married before he turns thirty.	Tom nói rằng anh ấy muốn kết hôn trước khi bước sang tuổi ba mươi.
How many French restaurants do you think there are in Boston?	Bạn nghĩ có bao nhiêu nhà hàng Pháp ở Boston?
Tom poked Mary in the ribs.	Tom chọc vào xương sườn Mary.
Do Tom and Mary go to the same school?	Tom và Mary có học cùng trường không?
Didn't you say you're on a diet?	Không phải bạn nói rằng bạn đang ăn kiêng sao?
You need to do something about that immediately.	Bạn cần phải làm điều gì đó về điều đó ngay lập tức.
Tom is braver than me, isn't he?	Tom dũng cảm hơn tôi, phải không?
I thought I would get a higher salary.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ nhận được một mức lương cao hơn.
Who will beat Tom?	Ai sẽ đánh bại Tom?
Do you still want me to come to Boston?	Bạn vẫn muốn tôi đến Boston chứ?
Tom blamed everything on Mary.	Tom đổ lỗi mọi thứ cho Mary.
Tom was clearly frustrated.	Tom rõ ràng là nản lòng.
Tom started to feel nauseous.	Tom bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Tom wanted to know why Mary did this.	Tom muốn biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom and Mary both had lunch with us.	Tom và Mary đều ăn trưa với chúng tôi.
Tom waited for the car across the street from the bank.	Tom đợi xe ở bên kia đường đối diện với ngân hàng.
Tom's shirt is on his bed.	Áo sơ mi của Tom nằm trên giường của anh ấy.
I think it would be more comfortable if we sat here.	Tôi nghĩ rằng sẽ thoải mái hơn nếu chúng tôi ngồi ở đây.
I don't think it would be a good idea to do it myself.	Tôi không nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay nếu tự mình làm điều đó.
Tom has been gone for almost three years.	Tom đã đi được gần ba năm.
I would rather stay at home than go to the movies.	Tôi thà ở nhà còn hơn đi xem phim.
Tom should have plenty of time.	Tom nên có nhiều thời gian.
Tom knows I wouldn't do that.	Tom biết tôi sẽ không làm điều đó.
Tom certainly thinks so.	Tom chắc chắn nghĩ vậy.
I burned the roof of my mouth while eating pizza.	Tôi bị bỏng vòm miệng khi ăn pizza.
It's very frustrating.	Nó rất bực bội.
There is nothing I can do to change it.	Tôi không thể làm gì để thay đổi nó.
You should help Tom.	Bạn nên giúp Tom.
Tom seemed to be staggered.	Tom dường như đang đi chệnh choạng.
I have found an apartment for you.	Tôi đã tìm thấy một căn hộ cho bạn.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
There's nothing left to tell.	Không còn gì để kể.
I want Tom to sing me a song.	Tôi muốn Tom hát cho tôi một bài hát.
That will be very difficult.	Điều đó sẽ rất khó khăn.
That does not make sense.	Điều đó không có ý nghĩa.
I wish you would stop calling me Tom.	Tôi ước bạn sẽ ngừng gọi tôi là Tom.
What else do we need to tell Tom?	Chúng ta cần nói với Tom điều gì nữa?
Tom wondered why Mary didn't like doing it.	Tom tự hỏi tại sao Mary không thích làm điều đó.
Tom really didn't like that.	Tom thực sự không thích điều đó.
Those are the kids you gave the book to.	Đó là những đứa trẻ mà bạn đã tặng cuốn sách.
Tom was asleep on the couch when I got home.	Tom đã ngủ trên ghế khi tôi về đến nhà.
Tom is gullible.	Tom là người cả tin.
Tom doesn't treat Mary well.	Tom không đối xử tốt với Mary.
Tom seems to have been forgotten.	Tom dường như đã bị lãng quên.
Would you like to tell me something about Tom?	Bạn có muốn cho tôi biết điều gì về Tom không?
I still have three months until I get out of prison.	Tôi vẫn còn ba tháng cho đến khi tôi ra khỏi tù.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
I didn't know Tom was Mary's nephew.	Tôi không biết Tom là cháu của Mary.
One of the propellers broke off and hit the wall.	Một trong những cánh quạt bị gãy rời và đập vào tường.
Tom doesn't seem to have done that yet.	Tom dường như vẫn chưa làm điều đó.
Tom doesn't know how Mary can afford a new car.	Tom không biết làm cách nào Mary có thể mua được một chiếc ô tô mới.
I realized that I didn't really need to do this.	Tôi nhận ra rằng tôi không thực sự cần thiết phải làm điều này.
I lay down to take a nap for two hours at a time.	Tôi nằm xuống chợp mắt một lúc hai tiếng đồng hồ.
Tom doesn't dress like the others.	Tom không ăn mặc như những người khác.
Tom is a sly man.	Tom là người lém lỉnh.
Tom doesn't do it as well as he used to.	Tom không làm điều đó tốt như trước đây.
You were a bit shocked, weren't you?	Bạn đã hơi sốc phải không?
Fortunately, Tom did not see Mary kiss John.	May mắn thay, Tom không nhìn thấy Mary hôn John.
I think Tom is a musician.	Tôi nghĩ rằng Tom là một nhạc sĩ.
I still don't feel comfortable.	Tôi vẫn chưa cảm thấy thoải mái.
Obviously Tom had to help us do that.	Rõ ràng là Tom phải giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm thế.
Does Tom play the piano?	Tom có ​​chơi piano không?
Tom wants Mary to buy him some stamps while she is at the post office.	Tom muốn Mary mua cho anh ta một số tem khi cô ấy ở bưu điện.
He didn't stop talking.	Anh ấy không ngừng nói.
Tom doesn't drink coffee every day.	Tom không uống cà phê mỗi ngày.
Tom decided to do what he could to help Mary.	Tom quyết định làm những gì có thể để giúp Mary.
Tom saw Mary at the state fair.	Tom đã nhìn thấy Mary tại hội chợ của bang.
I know Tom is not a good student.	Tôi biết Tom không phải là một học sinh giỏi.
Plastic surgery alone won't make you uglier at all.	Chỉ riêng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không khiến bạn trở nên xấu xí hơn chút nào.
Aren't you happy here?	Bạn không thấy vui ở đây sao?
I know Tom will be there tonight.	Tôi biết Tom sẽ đến đó tối nay.
Why don't you stay longer in Australia?	Tại sao bạn không ở lại Úc lâu hơn?
There's something I need to know.	Có điều tôi cần biết.
I will not argue with you.	Tôi sẽ không tranh luận với bạn.
We are cycling to the lake.	Chúng tôi đang đạp xe đến hồ.
Looks like it's going to rain.	Có vẻ như trời sẽ mưa.
Tom did, but Mary didn't.	Tom đã làm được, nhưng Mary thì không.
Tom is an accident waiting to happen.	Tom là một tai nạn đang chờ đợi xảy ra.
I never noticed that before.	Tôi chưa bao giờ nhận thấy điều đó trước đây.
Tom didn't think Mary would be upset.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ khó chịu.
What's behind the wall?	Cái gì đằng sau bức tường?
Hello my name is Tom.	Xin chào tên của tôi là Tom.
That's not what you promised.	Đó không phải là những gì bạn đã hứa.
Tom told me he had some work to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một số việc phải làm.
Tom should come with us.	Tom nên đi với chúng tôi.
I told Tom I would stay in Australia until Monday.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Tom sat at his desk with paperwork.	Tom ngồi vào bàn làm việc với các thủ tục giấy tờ.
I ran into Tom this morning on my way to work.	Tôi tình cờ gặp Tom sáng nay trên đường đi làm.
Tom must have gone mad.	Tom hẳn đã bị điên.
Show me what you got.	Cho tôi xem bạn có những gì.
Tom bought a phone.	Tom đã mua một chiếc điện thoại.
Tom says I don't look happy.	Tom nói rằng tôi trông không vui.
Tom will not resign.	Tom sẽ không từ chức.
I want Tom to go at noon.	Tôi muốn Tom đi vào buổi trưa.
Tom quit that job after just three weeks.	Tom đã bỏ công việc đó chỉ sau ba tuần.
Dwight Eisenhower is a candidate for president.	Dwight Eisenhower là ứng cử viên cho chức tổng thống.
Tom gave me this game.	Tom đã cho tôi trò chơi này.
I am not impressed.	Tôi không có ấn tượng.
It didn't even take three hours.	Nó thậm chí không mất ba giờ.
Tom is an accountant.	Tom là một nhân viên kế toán.
I know Tom is hurt.	Tôi biết Tom đang bị thương.
Mary is so beautiful.	Mary thật đẹp.
I will give my old tent to Tom.	Tôi sẽ đưa cái lều cũ của tôi cho Tom.
Tom paid Mary three hundred dollars.	Tom đã trả cho Mary ba trăm đô la.
Tom the dog drowned in the lake.	Chú chó Tom chết đuối trong hồ.
I don't really like tennis.	Tôi không thực sự thích quần vợt.
We just found out that Tom wasn't going to come.	Chúng tôi chỉ phát hiện ra rằng Tom không định đến.
I forgot her name.	Tôi đã quên tên cô ấy.
It doesn't matter what you say. 	Bạn nói gì không quan trọng.
I won't stay.	Tôi sẽ không ở lại.
I'm back in Australia.	Tôi đã trở lại Úc.
I bet you three hundred dollars Tom will win.	Tôi cá với bạn ba trăm đô la Tom sẽ thắng.
I'm not defending Tom.	Tôi không bào chữa cho Tom.
Tom drove Mary to the train station.	Tom chở Mary đến ga xe lửa.
Tom is pretty good at volleyball.	Tom chơi bóng chuyền khá giỏi.
I know what Tom used to like.	Tôi biết Tom từng thích gì.
What is Tom hiding for?	Tom đang trốn để làm gì?
Do you really think it's unsafe to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó không an toàn khi làm điều đó?
Tom says he doesn't know why the picnic was cancelled.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao chuyến dã ngoại bị hủy bỏ.
Tom will not be afraid.	Tom sẽ không sợ hãi.
I don't know we shouldn't have done it without Tom.	Tôi không biết chúng ta không nên làm điều đó nếu không có Tom.
There's something strange.	Có gì đó lạ.
I would be very grateful if you don't do so again.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn không làm như vậy nữa.
I'll let you do whatever you want.	Tôi sẽ để bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn.
I want to know when you will start.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ bắt đầu.
There is no way it works.	Không có cách nào hoạt động được.
Children don't really like beans.	Trẻ em không thực sự thích ăn đậu.
You will regret this one day.	Bạn sẽ hối hận về điều này một ngày nào đó.
I have a lot of clothes in my closet.	Tôi có rất nhiều quần áo trong tủ của mình.
I need the envelope.	Tôi cần phong bì.
We don't speak French.	Chúng tôi không nói chuyện bằng tiếng Pháp.
I think you said you wanted to do it yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tự mình làm điều đó.
Don't forget to take your medicine.	Đừng quên uống thuốc.
We both play.	Cả hai chúng tôi đều thi đấu.
It's not too bad for me.	Nó không quá tệ đối với tôi.
In addition to being a physician, he is also a master pianist.	Ngoài vai trò là một thầy thuốc, ông còn là một nghệ sĩ piano bậc thầy.
Tom is growing impatient.	Tom ngày càng mất kiên nhẫn.
What happened between you and Tom?	Có chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và Tom?
Tom has been here for a few hours.	Tom đã ở đây vài giờ.
It may not be as difficult as you think to do it.	Nó có thể không khó như bạn nghĩ để làm điều đó.
I know that Tom will be punished for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Come back before midnight or you will be locked out.	Quay lại trước nửa đêm nếu không bạn sẽ bị khóa.
Few things bring us as much joy as music.	Rất ít thứ mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui như âm nhạc.
Haven't slept yet.	Bây giờ vẫn chưa đi ngủ.
I won't be able to get in.	Tôi sẽ không vào được.
Do you know anyone who is good at French?	Bạn có biết ai giỏi tiếng Pháp không?
Tom is burning a candle at both ends.	Tom đang đốt ngọn nến ở cả hai đầu.
Tom wants me to go to the supermarket to buy some bread and eggs.	Tom muốn tôi đi siêu thị để mua một ít bánh mì và trứng.
I need someone to help me paint my house.	Tôi cần ai đó giúp tôi sơn nhà.
I'm dying for a beer!	Tôi đang chết vì một cốc bia!
The person you want to talk to left two hours ago.	Người mà bạn muốn nói chuyện đã rời đi hai giờ trước.
Tom signed the petition.	Tom đã ký vào bản kiến ​​nghị.
Don't forget to talk to Tom tomorrow.	Đừng quên nói chuyện với Tom vào ngày mai.
Pungent smoke rises from the chemical mixture.	Khói hăng bốc lên từ hỗn hợp hóa chất.
I decided not to call the police.	Tôi đã quyết định không gọi cảnh sát.
I know Tom is not a good student.	Tôi biết Tom không phải là một học sinh giỏi.
I want to leave as soon as possible.	Tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt.
I wish I didn't have to leave so soon.	Tôi ước gì mình không phải ra đi sớm như vậy.
I really want to know why you don't like me.	Tôi thực sự muốn biết tại sao bạn không thích tôi.
I hope you will visit us soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến thăm chúng tôi sớm.
Tom says I look very nice.	Tom nói rằng tôi trông rất đẹp.
Tom is still being questioned by the police.	Tom vẫn đang bị cảnh sát thẩm vấn.
Tom could have been and should have helped Mary.	Tom có ​​thể đã và đáng lẽ phải giúp Mary.
I'll tell Tom you said it.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã nói điều đó.
That is all truth. 	Đó là tất cả sự thật.
I didn't make up anything.	Tôi không bịa ra bất cứ điều gì.
Under such circumstances, bankruptcy is inevitable.	Trong hoàn cảnh đó, phá sản là điều không thể tránh khỏi.
Tell Tom I don't like him.	Nói với Tom rằng tôi không thích anh ấy.
I'm not surprised that Tom is scared.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom sợ.
I think both Tom and Mary are clever.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều khéo léo.
Tom wants a dog.	Tom muốn có một con chó.
Tom says that he really enjoys figure skating.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích trượt băng nghệ thuật.
I cannot read it.	Tôi không thể đọc nó.
Tom handed Mary the letter opener.	Tom đưa cho Mary chiếc mở thư.
Tom said it was too cold.	Tom nói rằng trời quá lạnh.
You should read Shakespeare's sonnets.	Bạn nên đọc bài sonnets của Shakespeare.
Tom continued to drink, despite Mary asking him to stop.	Tom vẫn tiếp tục uống rượu, mặc cho Mary yêu cầu anh dừng lại.
Didn't you know Tom and Mary both love to watch baseball on TV?	Bạn không biết Tom và Mary đều thích xem bóng chày trên TV?
She is busy.	Cô ấy bận.
I think Tom is still outside.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang ở bên ngoài.
I think Tom did it pretty well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó khá tốt.
Tom complained of pain in his lower back.	Tom phàn nàn về cơn đau ở lưng dưới của mình.
Tom has applied for a job for our company.	Tom đã nộp đơn xin việc cho công ty của chúng tôi.
I'm sorry for all the pain I've caused you.	Tôi xin lỗi vì tất cả những đau đớn mà tôi đã gây ra cho bạn.
I can not do it.	Tôi không thể làm được.
Tom doesn't really like dogs.	Tom không thực sự thích chó.
Tom was very famous.	Tom đã rất nổi tiếng.
Tom ignored my request.	Tom phớt lờ yêu cầu của tôi.
I didn't know that Tom was going to Australia last week.	Tôi không biết rằng Tom sẽ đến Úc vào tuần trước.
Why don't we check?	Tại sao chúng ta không kiểm tra?
Today I feel lucky.	Hôm nay tôi cảm thấy may mắn.
Tom was merely stating the obvious.	Tom chỉ đơn thuần là nói rõ điều hiển nhiên.
I want to be there with Tom.	Tôi muốn ở đó với Tom.
I will take an afternoon nap.	Tôi sẽ có một giấc ngủ trưa.
Please return the book you borrowed when you have finished reading it.	Vui lòng trả lại sách bạn đã mượn khi bạn đọc xong.
You are a very rich person.	Bạn là một người rất giàu có.
Tom said he was asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom wrote this letter last night.	Tom đã viết bức thư này đêm qua.
Tom brought a box full of toys to the orphanage.	Tom đã mang một hộp đầy đồ chơi đến trại trẻ mồ côi.
Did Tom know that Mary wasn't going to do that?	Tom có ​​biết rằng Mary không định làm điều đó không?
Tom is cold.	Tom bị lạnh.
Tom needs to go back home.	Tom cần trở về nhà.
They were clearing snow on the sidewalk with a shovel.	Họ đang dọn tuyết trên vỉa hè bằng một cái xẻng.
Tom seemed mildly amused.	Tom có ​​vẻ thích thú một cách nhẹ nhàng.
I believe I can do it without your help.	Tôi tin rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom isn't sure you'll like Mary.	Tom không chắc bạn sẽ thích Mary.
I shouldn't have agreed to let Tom do that.	Tôi không nên đồng ý để Tom làm điều đó.
Tom has always lived in Australia.	Tom luôn sống ở Úc.
Can you convince Tom to donate money?	Bạn có thể thuyết phục Tom quyên góp tiền không?
I don't know that trick.	Tôi không biết thủ thuật đó.
You don't really think I would refuse to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ từ chối làm điều đó, phải không?
Aren't you going to stay for lunch?	Bạn không định ở lại ăn trưa sao?
Tom begs Mary to stay longer.	Tom cầu xin Mary ở lại lâu hơn.
It just failed.	Nó chỉ không thành công.
I have been studying French for a long time.	Tôi đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài.
We won't give Tom the money he's asking for.	Chúng tôi sẽ không đưa cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu.
I don't know if that will help.	Tôi không biết nếu điều đó sẽ giúp ích.
Tom doesn't seem as attentive as Mary.	Tom có ​​vẻ không chu đáo như Mary.
I won't tell you what to do.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết bạn phải làm gì.
That is a strange question.	Đó là một câu hỏi kỳ lạ.
That's a no-brainer.	Đó là một điều không có trí tuệ.
The police hunted Tom like a dog.	Cảnh sát săn lùng Tom như một con chó.
You will be responsible.	Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm.
What happened to you recently?	Gần đây có chuyện gì xảy ra với bạn?
Tom remained completely calm.	Tom vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
We are here for the long haul.	Chúng tôi ở đây trong một chặng đường dài.
Tom doesn't have lunch with us.	Tom không ăn trưa với chúng tôi.
Tom had no plans to do that until Mary told him.	Tom không có kế hoạch làm điều đó cho đến khi Mary nói với anh ta.
Hello Tom. 	Xin chào Tom.
Good morning.	Buổi sáng tốt lành.
Tom is brushing his teeth.	Tom đang đánh răng.
Can you hang around after the party and help me clean up?	Bạn có thể loanh quanh sau bữa tiệc và giúp tôi dọn dẹp không?
I didn't tell Tom I'd never done that before.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom would do it if he had to.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy phải làm.
The expansion of the Roman Empire wiped out a large number of the original languages ​​of Europe.	Sự mở rộng của đế chế La Mã đã xóa sổ một số lượng lớn các ngôn ngữ gốc của châu Âu.
Tom is a hipster.	Tom là một người theo phong cách hipster.
I'm too old to do that anymore.	Tôi đã quá già để làm điều đó nữa.
Tom said he prefers going there alone.	Tom nói anh ấy thích đến đó một mình hơn.
Tom will be pleased.	Tom sẽ hài lòng.
Tom is the only one who can answer that question.	Tom là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó.
This will be helpful.	Điều này sẽ hữu ích.
I don't understand why you and Tom don't get along.	Tôi không hiểu tại sao bạn và Tom không hợp nhau.
Tom is still on the phone.	Tom vẫn đang nghe điện thoại.
You have done a great job so far.	Bạn đã làm rất tốt công việc cho đến nay.
There used to be a restaurant in front of this bus stop.	Trước đây có một nhà hàng ở trước bến xe buýt này.
We couldn't have done this without Tom.	Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có Tom.
Can you understand what the writer is trying to say?	Bạn có thể hiểu người viết đang muốn nói gì không?
I stole some food because I was very hungry.	Tôi đã ăn trộm một số thức ăn vì tôi rất đói.
I have a lot of friends in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn ở Úc.
The Great Lakes provide drinking water.	Great Lakes cung cấp nước uống.
I didn't notice Tom hiding in the bushes.	Tôi không nhận thấy Tom đang trốn trong bụi cây.
I heard Tom is still doing it.	Tôi nghe nói Tom vẫn đang làm điều đó.
Tom has been buying Christmas presents all day.	Tom đã mua quà Giáng sinh cả ngày.
I had a lot of fun talking with Tom.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi nói chuyện với Tom.
Tom asks Mary to help him find John.	Tom nhờ Mary giúp anh ta tìm John.
This is the first time I disagree with Tom.	Đây là lần đầu tiên tôi không đồng ý với Tom.
I think Tom still loves Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn yêu Mary.
Tom says he will never come back here again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Tell Tom I don't need to do that.	Hãy nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom was taken to the ICU.	Tom đã được đưa đến ICU.
I'm so glad it's you.	Tôi rất vui vì đó là bạn.
The doctor said she had rheumatoid arthritis.	Bác sĩ cho biết cô bị bệnh thấp khớp.
He's as strong as a horse.	Anh ấy khỏe như một con ngựa.
Tom watched silently.	Tom im lặng quan sát.
I went skiing a lot when I was a kid.	Tôi đã đi trượt tuyết rất nhiều khi tôi còn nhỏ.
They objected.	Họ phản đối.
Did you tell Tom where you and Mary first met?	Bạn có nói cho Tom biết nơi bạn và Mary gặp nhau lần đầu không?
Tom didn't realize that Mary wanted to be alone.	Tom không nhận ra rằng Mary muốn được ở một mình.
Tom wasn't the only friend Mary had in Boston.	Tom không phải là người bạn duy nhất mà Mary có ở Boston.
My brother prepared it all for us.	Anh trai tôi đã chuẩn bị tất cả cho chúng tôi.
I wouldn't worry about that.	Tôi sẽ không lo lắng về điều đó.
Tom says he knows how to win.	Tom nói rằng anh ấy biết cách để giành chiến thắng.
Tom needed to understand why that was happening.	Tom cần hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom did not answer immediately.	Tom không trả lời ngay.
I heard that one way to stay healthy is to avoid eating any foods with dubious ingredients.	Tôi nghe nói rằng một cách để giữ sức khỏe là tránh ăn bất kỳ thực phẩm nào có các thành phần không rõ ràng.
How good are you as a skier?	Bạn là một vận động viên trượt tuyết giỏi như thế nào?
Tom won't be asked to do it again.	Tom sẽ không được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
You should keep quiet when people are talking.	Bạn nên giữ im lặng khi mọi người đang nói chuyện.
Tom said that he thought Mary would be tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ mệt.
Tom is not the manager.	Tom không phải là người quản lý.
Tom's drunkenness includes some racial symbolism.	Sự say xỉn của Tom bao gồm một số biểu tượng về chủng tộc.
I hope Tom has the motivation to do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​động lực để làm điều đó.
This is a replica of a dinosaur egg.	Đây là bản sao của một quả trứng khủng long.
We found out that the house was infested with snake bites. 	Chúng tôi phát hiện ra rằng ngôi nhà bị nhiễm rắn cắn.
They are everywhere.	Họ ở khắp mọi nơi.
I tried to convince Tom to do it.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
I hope that I have not caused you any trouble.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm cho bạn gặp bất kỳ rắc rối.
I will be exhausted when I get home.	Tôi sẽ kiệt sức khi về đến nhà.
Why is Tom so good at swimming?	Tại sao Tom bơi giỏi đến vậy?
I knew that Tom would cooperate.	Tôi biết rằng Tom sẽ hợp tác.
I can't keep smiling.	Tôi không thể tiếp tục mỉm cười.
You and I are never likely to agree on this.	Bạn và tôi không bao giờ có khả năng đồng ý về điều này.
Tom claims he can sleep with his eyes open.	Tom tuyên bố anh ấy có thể ngủ khi mở mắt.
He had to overcome many obstacles.	Anh đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại.
Tom thought that Mary would be alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở một mình.
I don't know when I have to do it.	Tôi không biết khi nào tôi phải làm điều đó.
Tom dropped out of high school.	Tom đã bỏ học trung học.
Tom must have lost his marble.	Tom chắc đã làm mất viên bi của mình.
I would probably lose if I played tennis with Tom.	Tôi có lẽ sẽ thua nếu chơi quần vợt với Tom.
She did not tell me her name.	Cô ấy không cho tôi biết tên của cô ấy.
Tom drained my glass.	Tom uống cạn ly của tôi.
What's the real reason Tom doesn't want to go to the party?	Lý do thực sự khiến Tom không muốn đến bữa tiệc là gì?
Tom usually comes to see me at least once a month.	Tom thường đến gặp tôi ít nhất một lần mỗi tháng.
Take this medicine, and you will feel better.	Uống thuốc này, và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
I came across an old acquaintance in the crowd.	Tôi bắt gặp một người quen cũ giữa đám đông.
Tom says he needs to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng cần phải làm điều đó.
I don't like horseback riding.	Tôi không thích cưỡi ngựa.
Do you want to go swimming with me?	Bạn có muốn đi bơi với tôi không?
I told you to open the hood, not the trunk.	Tôi đã nói với bạn để mở mui xe, không phải cốp xe.
It doesn't seem too bad.	Nó có vẻ không quá tệ.
Sailing, his main hobby, consumed most of his salary.	Đi thuyền, sở thích chính của anh ấy, đã tiêu tốn phần lớn tiền lương của anh ấy.
My grandfather went to the hospital to seek help with a stomachache.	Ông tôi đã đến bệnh viện để tìm kiếm sự giúp đỡ của bệnh đau dạ dày.
You really shouldn't be here.	Bạn thực sự không nên ở đây.
We just have to learn to live without it.	Chúng ta chỉ phải học cách sống mà không có nó.
Tom is a member of this club.	Tom là một thành viên của câu lạc bộ này.
Is it true that the Japanese consider the number 4 to be an unlucky number?	Có đúng là người Nhật cho rằng số 4 là một con số không may mắn?
I am making progress.	Tôi đang tiến bộ.
Tom planned to do just that.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó.
Tom said he didn't know why the meeting was adjourned.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao cuộc họp bị hoãn lại.
Tom says he feels a bit tired.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi mệt mỏi.
I live at 333 Park Street.	Tôi sống tại 333 Park Street.
You'd better not go out after dark.	Tốt hơn hết bạn không nên ra ngoài sau khi trời tối.
It's very smoky here.	Ở đây rất khói.
Tom said that Mary wasn't too stuffy.	Tom nói rằng Mary không quá ngột ngạt.
You need to tell me what you want me to do.	Bạn cần cho tôi biết bạn muốn tôi làm gì.
I don't think Tom would really do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó một mình.
Just do me a favor and don't tell Tom I'm here.	Chỉ cần giúp tôi một việc và đừng nói với Tom rằng tôi đã ở đây.
How many days will it take to do it?	Sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
I still haven't found Tom.	Tôi vẫn chưa tìm thấy Tom.
You might like this.	Bạn có thể sẽ thích điều này.
I look forward to seeing you again in Japan.	Tôi rất mong được gặp lại bạn ở Nhật Bản.
You know I don't want to do that, right?	Bạn biết tôi không muốn làm điều đó, phải không?
Tom carries his teddy bear with him wherever he goes.	Tom mang theo con gấu bông của mình mọi lúc mọi nơi.
We enjoyed driving along the new highway.	Chúng tôi rất thích lái xe dọc theo đường cao tốc mới.
I think Tom looks very shocked.	Tôi nghĩ Tom trông rất sốc.
Tom can tell me about it later.	Tom có ​​thể cho tôi biết về nó sau.
Tom was found guilty of tax evasion.	Tom bị kết tội trốn thuế.
Can you load the dishwasher?	Bạn có thể tải máy rửa bát không?
How did you know Tom was in Australia?	Làm thế nào bạn biết Tom đã ở Úc?
Tom is not dead yet.	Tom vẫn chưa chết.
Your t-shirt has been rolled back.	Áo phông của bạn đã bị tụt ngược trở lại.
Tom has a scar on his chin.	Tom có ​​một vết sẹo trên cằm.
Tom completely ignored Mary.	Tom hoàn toàn phớt lờ Mary.
Don't give me that, Tom.	Đừng đưa tôi cái đó, Tom.
Don't make me teach French.	Đừng bắt tôi dạy tiếng Pháp.
I checked the profile.	Tôi đã kiểm tra hồ sơ.
Chances are Tom will come.	Rất có thể Tom sẽ đến.
Tom would stay if he could.	Tom sẽ ở lại nếu anh ấy có thể.
Why does Tom want to kill Mary?	Tại sao Tom lại muốn giết Mary?
Tom read the letter he received from Mary to John.	Tom đã đọc lá thư mà anh ấy nhận được từ Mary gửi cho John.
Tom sat on a big rock.	Tom ngồi trên tảng đá lớn.
Tom is definitely a much better skier than you are.	Tom chắc chắn là vận động viên trượt tuyết giỏi hơn bạn rất nhiều.
The last time Tom and I were in Australia was last October.	Lần cuối cùng tôi và Tom ở Úc là vào tháng 10 năm ngoái.
What am I doing wrong?	Tôi làm vậy có gì sai?
Why should Tom visit Boston?	Tại sao Tom nên đến thăm Boston?
My name is Tom. 	Tên tôi là Tom.
What's your name?	Bạn tên là gì?
Tom saw Mary at the party.	Tom đã nhìn thấy Mary ở bữa tiệc.
Tom is a railway engineer.	Tom là một kỹ sư đường sắt.
Have you ever lost your luggage at the airport?	Bạn đã bao giờ bị thất lạc hành lý ở sân bay chưa?
Tom and I are like-minded.	Tom và tôi cùng chí hướng.
I'm glad you see it that way.	Tôi rất vui vì bạn thấy nó theo cách đó.
Tom hit my car from behind.	Tom tông vào xe của tôi từ phía sau.
You've lost some weight, haven't you?	Bạn đã giảm được một số cân, phải không?
Tom doesn't think Mary will be ready to do it until next year.	Tom không nghĩ Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
It's not necessary to do that anymore.	Nó không cần thiết để làm điều đó nữa.
You've never studied French, have you?	Bạn chưa bao giờ học tiếng Pháp, phải không?
Less than a kilometer to the village post office.	Chỉ chưa đầy một cây số là đến bưu điện làng.
Tom didn't let Mary in.	Tom không cho Mary vào.
They changed my medication.	Họ đã thay đổi thuốc của tôi.
I don't want to stay with you.	Tôi không muốn ở lại với bạn.
Mary received many gifts on her birthday.	Mary đã nhận được nhiều món quà trong ngày sinh nhật của mình.
I can't help thinking about the future.	Tôi không thể không nghĩ về tương lai.
Tom has gained weight recently.	Tom đã tăng cân gần đây.
If you want to lose weight, you should cut back on snacks between meals.	Nếu muốn giảm cân, bạn nên cắt giảm các bữa ăn nhẹ giữa các bữa chính.
He was shocked.	Anh ấy bị sốc.
I don't think I can do it.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được.
Her desires were fully met.	Những khao khát của cô đã được đáp ứng đầy đủ.
We are here in the name of Jesus Christ and King Charles.	Chúng tôi ở đây nhân danh Chúa Giê-xu Christ và Vua Charles.
I told you something wasn't right.	Tôi đã nói với bạn điều gì đó không đúng.
Tom hates this picture.	Tom ghét bức ảnh này.
I don't understand why Tom has to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom phải làm như vậy.
I know you will show up last.	Tôi biết bạn sẽ xuất hiện cuối cùng.
We will never forget Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Tom.
You are a tall guy.	Bạn là một chàng trai cao.
Tom looks like he's having a bad day.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang có một ngày tồi tệ.
Tom is very good at avoiding fights.	Tom rất giỏi trong việc tránh đánh nhau.
Tom lied to Mary when he told her he did it.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom had been trying to contact Mary all afternoon.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary suốt cả buổi chiều.
That's not what I mean.	Đó không phải là điều tôi muốn nói.
Tom will speak at dinner tonight.	Tom sẽ phát biểu trong bữa ăn tối nay.
Tom was in Boston for a few days.	Tom đã ở Boston vài ngày.
You do not trust me?	Bạn không tin tưởng tôi?
I ate less than Tom.	Tôi đã ăn ít hơn Tom.
I don't know Tom knows who did it.	Tôi không biết Tom biết ai đã làm điều đó.
It's one of my daily tasks.	Đó là một trong những nhiệm vụ hàng ngày của tôi.
This stopped Tom.	Điều này đã ngăn cản Tom.
He takes care of the children while his wife goes shopping.	Anh chăm sóc các con trong khi vợ đi mua sắm.
What are some benefits of waking up early?	Một số lợi ích của việc thức dậy sớm là gì?
Apparently Tom agreed to do it.	Rõ ràng là Tom đã đồng ý làm điều đó.
This kind of thing doesn't happen much.	Loại chuyện này không xảy ra nhiều.
Tom said that he wished he hadn't told Mary about what he had done.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary về những gì anh đã làm.
Tom did not expect to see Mary here.	Tom không ngờ lại gặp Mary ở đây.
I just don't understand it.	Tôi chỉ không hiểu nó.
I very much doubt that Tom would be embarrassed by that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ xấu hổ vì điều đó.
I don't like the way you're acting.	Tôi không thích cách bạn đang hành động.
Tom is a good drummer, isn't he?	Tom là một tay trống giỏi, phải không?
Mary and Alice are sisters.	Mary và Alice là chị em.
She blew out all the candles on the birthday cake.	Cô ấy đã thổi tắt tất cả những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật.
You should let Tom know that you won't do that.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn sẽ không làm điều đó.
We don't really have to do this.	Chúng tôi không thực sự phải làm điều này.
He wrote about the social evolution of Japan.	Ông đã viết về sự tiến hóa xã hội của Nhật Bản.
I'm trying to prevent Tom from making the same mistakes I did.	Tôi đang cố gắng ngăn Tom không mắc những lỗi tương tự như tôi đã làm.
Tom asks Mary to water the flowers in his garden while he is away.	Tom yêu cầu Mary tưới hoa trong vườn của anh ấy khi anh ấy đi vắng.
I don't think I would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một mình.
Wouldn't it be a better idea to cancel everything?	Sẽ không phải là một ý tưởng tốt hơn nếu hủy bỏ mọi thứ phải không?
I want you to leave Tom alone.	Tôi muốn bạn để Tom một mình.
I put the saddle on the horse myself.	Tôi tự mình đặt yên lên ngựa.
Everyone thought that Tom agreed to do it.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
I didn't know that football was such a dangerous sport.	Tôi không biết rằng bóng đá là một môn thể thao nguy hiểm như vậy.
I noticed him sneaking into the room.	Tôi nhận thấy anh ta lẻn vào phòng.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I do not know what you're saying.	Tôi không biết bạn đang nói gì.
Tom says he now regrets not doing it.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy hối hận vì đã không làm điều đó.
That is not surprising.	Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Tom was elected.	Tom đã được bầu.
Do you remember that horrifying murder case?	Bạn có nhớ vụ án giết người kinh hoàng đó không?
Maybe I'm just crazy.	Có lẽ tôi chỉ bị điên.
We have been living with this problem for three months now.	Chúng tôi đã sống với vấn đề này trong ba tháng nay.
I didn't know Tom hated me.	Tôi không biết Tom ghét tôi.
I like cabbage.	Tôi thích bắp cải.
You'll never do that again, right?	Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, phải không?
I don't like to borrow money from anyone.	Tôi không thích vay tiền của bất kỳ ai.
Tom must love teaching French.	Tom phải thích dạy tiếng Pháp.
How long did you have to wait for the bus?	Bạn đã phải đợi xe buýt bao lâu?
I know that Tom wants you to do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom muốn bạn làm điều đó cho Mary.
Tom is a miner.	Tom là một thợ mỏ.
I do not understand you.	Tôi không hiểu bạn.
I think this shirt can be thrown away.	Tôi nghĩ rằng chiếc áo này có thể được vứt bỏ.
You can't stop Tom from wishing he could go to college.	Bạn không thể ngăn Tom ước anh ấy có thể vào đại học.
Tom wants me to help him.	Tom muốn tôi giúp anh ấy.
No news from Boston.	Không có tin tức từ Boston.
Not knowing what to do, I asked him for advice.	Không biết phải làm sao, tôi nhờ anh ấy cho lời khuyên.
What I just told you should be kept secret.	Những gì tôi vừa nói với bạn nên được giữ bí mật.
I should help Tom do it.	Tôi nên giúp Tom làm điều đó.
Tom did not notice that Mary was not in the room.	Tom không nhận thấy rằng Mary không có trong phòng.
I don't want to go home until after 2:30.	Tôi không muốn về nhà cho đến sau 2:30.
Fortunately, there are several techniques you can use to work around this problem.	May mắn thay, có một số kỹ thuật bạn có thể sử dụng để giải quyết vấn đề này.
I have good reason not to like Tom.	Tôi có lý do chính đáng để không thích Tom.
We will only agree to that condition.	Chúng tôi sẽ chỉ đồng ý với điều kiện đó.
Tom and Mary just bought a new car.	Tom và Mary vừa mua một chiếc xe hơi mới.
I used to think Tom didn't like me.	Tôi từng nghĩ Tom không thích tôi.
Translators do not receive royalties for their work.	Người dịch không nhận phí bản quyền cho tác phẩm của họ.
Tom wears a blue sweater.	Tom mặc một chiếc áo len màu xanh lam.
Tom and Mary have returned safely.	Tom và Mary đã trở về an toàn.
What types of coats are trending in fashion this year?	Những kiểu áo khoác nào đang thịnh hành trong thời trang năm nay?
Who told you I don't have to do that?	Ai đã nói với bạn là tôi không cần phải làm điều đó?
Do you think Tom will hurt me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm tổn thương tôi?
We can't stop Tom from seeing Mary.	Chúng tôi không thể ngăn Tom nhìn thấy Mary.
Tom shouted something in French that I couldn't understand.	Tom hét lên điều gì đó bằng tiếng Pháp mà tôi không thể hiểu được.
I don't think Tom trusts many people.	Tôi không nghĩ rằng Tom tin tưởng nhiều người.
I am afraid that Tom will get lost.	Tôi sợ rằng Tom sẽ bị lạc.
Her bravery during her illness was an inspiration to all of us.	Sự dũng cảm của cô ấy trong thời gian bị bệnh là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi.
Tom doesn't need to help Mary do it.	Tom không cần giúp Mary làm điều đó.
Finding a place to park can be a problem.	Tìm một nơi để đậu xe có thể là một vấn đề.
Tom is one of three boys who will need to do it.	Tom là một trong ba chàng trai sẽ cần làm điều đó.
They are never happy.	Họ không bao giờ hạnh phúc.
His behavior at the party was so funny that I couldn't help but laugh.	Cách cư xử của anh ấy trong bữa tiệc thật hài hước khiến tôi không thể nhịn được cười.
Tom should tell Mary that.	Tom nên nói với Mary điều đó.
You are confusing me with someone else.	Bạn đang nhầm lẫn tôi với người khác.
Tom is actually a pretty good French speaker.	Tom thực sự là một người nói tiếng Pháp khá giỏi.
How the hell did you get into our room?	Làm thế quái nào mà bạn vào được phòng của chúng tôi?
I wish I could take back all the horrible things I said about you last night.	Tôi ước tôi có thể rút lại tất cả những điều khủng khiếp mà tôi đã nói về bạn đêm qua.
It's no use pretending you don't speak French.	Giả vờ như bạn không nói được tiếng Pháp thì chẳng ích gì.
I think you will do this.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm điều này.
This letter is full of errors because it was written so hastily.	Bức thư này đầy sai sót vì nó đã được viết quá vội vàng.
We still have to tell Tom.	Chúng tôi vẫn phải nói với Tom.
It's a very interesting plan.	Đó là một kế hoạch rất thú vị.
Tom said that Mary was asked not to do it here.	Tom nói rằng Mary được yêu cầu không được làm điều đó ở đây.
Corn is an important crop in the United States.	Ngô là một cây trồng quan trọng ở Hoa Kỳ.
Tom and I never lie to each other.	Tom và tôi không bao giờ nói dối nhau.
You are not bad.	Bạn không tệ.
What did you not like about that movie?	Bạn không thích điều gì về bộ phim đó?
I knew that Tom would quit that job.	Tôi biết rằng Tom sẽ bỏ việc đó.
Tom would never let me do that.	Tom sẽ không bao giờ để tôi làm điều đó.
If they don't like it, let them leave.	Nếu họ không thích, hãy để họ rời đi.
I want to request a money transfer.	Tôi muốn yêu cầu chuyển tiền.
Things go from bad to worse.	Mọi thứ đi từ tệ đến tệ hơn.
Tom was waiting for me.	Tom đã đợi tôi.
I was slightly ill.	Tôi bị ốm nhẹ.
I think I can swim faster than Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể bơi nhanh hơn Tom.
Tom and I both despise Mary.	Tom và tôi đều coi thường Mary.
Where was Tom last weekend?	Cuối tuần trước Tom đã ở đâu?
Do you think Tom will do it for us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta không?
My cat is really sneaky.	Con mèo của tôi thực sự rất lén lút.
Tom seemed more annoyed than angry.	Tom có ​​vẻ khó chịu hơn là tức giận.
I know that's not how we have to do it.	Tôi biết đó không phải là cách chúng tôi phải làm điều đó.
I wish we had sung the new song you wrote.	Tôi ước chúng tôi đã hát bài hát mới mà bạn đã viết.
If I were you, I wouldn't buy that.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua thứ đó.
You will feel better after taking a hot bath.	Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi tắm nước nóng.
I don't think my life is very interesting.	Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của tôi rất thú vị.
Tom probably won't go hungry.	Tom có ​​lẽ sẽ không đói.
Are you absolutely positive that you want to do this?	Bạn có hoàn toàn tích cực muốn làm điều này không?
I think Tom is starving.	Tôi nghĩ Tom bị bỏ đói.
Let Tom drink whatever he wants.	Để Tom uống bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải đến Boston.
I saw his car turn right.	Tôi thấy xe của anh ấy rẽ sang phải.
Do you offer any day tours?	Bạn có cung cấp bất kỳ tour du lịch trong ngày?
Tom hasn't heard from Mary since she moved to Boston.	Tom đã không nhận được tin tức từ Mary kể từ khi cô ấy chuyển đến Boston.
This is not my mistake.	Đây không phải là sai lầm của tôi.
It started to rain as soon as we finished setting up the tent.	Trời bắt đầu đổ mưa ngay khi chúng tôi dựng lều xong.
Will you hang out with Tom again?	Bạn sẽ đi chơi với Tom một lần nữa?
Tom has a switch bar.	Tom có ​​một thanh công tắc.
Tom and Mary are both teachers, right?	Tom và Mary đều là giáo viên, phải không?
I have never used a lathe before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng máy tiện trước đây.
Obviously Tom would do it for us.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I can not sleep.	Tôi không ngủ được.
You don't seem surprised when Tom tells you he wants to do it.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom isn't the only one who likes to do it.	Tom không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
How does Tom know you're in Boston?	Làm sao Tom biết bạn đang ở Boston?
I had to lie to Tom.	Tôi đã phải nói dối Tom.
Tom is playing guitar on the balcony.	Tom đang chơi guitar trên ban công.
It doesn't hurt.	Nó không đau.
So, Tom, how can I help you today?	Vậy, Tom, tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay?
I didn't notice it at the time.	Tôi đã không nhận thấy điều đó vào thời điểm đó.
I don't know if tomorrow will be okay.	Không biết ngày mai có ổn không.
Tom lies in bed because he feels sick.	Tom nằm trên giường vì anh ấy cảm thấy ốm.
I would be in Boston right now if I could.	Tôi sẽ ở Boston ngay bây giờ nếu tôi có thể.
Tom didn't think Mary was embarrassed.	Tom không nghĩ Mary xấu hổ.
Tom might change his mind.	Tom có ​​thể sẽ thay đổi quyết định của mình.
I love sipping a margarita with salt around the rim.	Tôi thích nhấm nháp một ly margarita với muối xung quanh viền.
I do not understand anything.	Tôi không hiểu gì cả.
I don't think Tom would care about that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm đến việc đó.
I'll put Tom on the next train.	Tôi sẽ đưa Tom lên chuyến tàu tiếp theo.
Tom needs a little more silence.	Tom cần im lặng hơn một chút.
When did Tom agree to do that?	Tom đồng ý làm điều đó khi nào?
I know that Tom made it.	Tôi biết rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom asked me if I was coming home tonight.	Tom hỏi tôi liệu tối nay tôi có về nhà không.
I will be kicked out of the country.	Tôi sẽ bị đuổi khỏi đất nước.
I know that Tom won't hurt me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm tổn thương tôi.
How many times a month do you write to your mother?	Bạn viết thư cho mẹ bao nhiêu lần một tháng?
I don't think I would do it alone.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó một mình.
Maybe we can talk about this another time.	Có lẽ chúng ta có thể nói về điều này vào lúc khác.
Tom has been single for a long time.	Tom đã độc thân trong một thời gian dài.
I used to think Tom was a pretty good cook.	Tôi từng nghĩ Tom là một đầu bếp khá giỏi.
I thought Tom might have a hammer that I could borrow.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể có một cái búa mà tôi có thể mượn.
Tom thinks I might not have to do it until October.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom was at home.	Tom đã ở nhà.
Tom's last day is Monday.	Ngày cuối cùng của Tom là thứ Hai.
I'm trying to figure that out right now.	Tôi đang cố gắng tìm ra điều đó ngay bây giờ.
I don't know how the meeting will go.	Tôi không biết cuộc họp sẽ diễn ra như thế nào.
Do you think it will rain this weekend?	Bạn có nghĩ rằng cuối tuần này trời sẽ mưa không?
Please don't forget to sign.	Xin đừng quên ký tên.
That's not a compliment, is it?	Đó không phải là một lời khen, phải không?
Did you know that your brake light is off?	Bạn có biết rằng đèn phanh của bạn đã tắt?
Are you taller than Tom?	Bạn có cao hơn Tom không?
I think Tom lied to us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom tried to kill Mary.	Tom đã cố gắng giết Mary.
Can't you be silent?	Bạn không thể im lặng được không?
I am happier than ever.	Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Many parents believe that there is too much violence on TV.	Nhiều phụ huynh cho rằng có quá nhiều bạo lực trên TV.
It's not a long list.	Đó không phải là một danh sách dài.
I think you should do it better.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều đó tốt hơn.
Tom wants to see Mary right now.	Tom muốn gặp Mary ngay bây giờ.
Tom goes to work by bike today.	Hôm nay Tom đi làm bằng xe đạp.
I told Tom he should try to do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên cố gắng làm điều đó một mình.
I know that Tom is alone.	Tôi biết rằng Tom chỉ có một mình.
I know a good restaurant that is inexpensive.	Tôi biết một nhà hàng tốt mà không tốn kém.
I won't be able to work for three weeks.	Tôi sẽ không thể làm việc trong ba tuần.
We have a problem here.	Chúng tôi có một vấn đề ở đây.
Tom may have to cancel the party.	Tom có ​​thể phải hủy bỏ bữa tiệc.
We are introspective.	Chúng tôi hướng nội.
Tom says he will attend the meeting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham dự cuộc họp.
"Did you eat well?" 	"Ăn ngon không?"
"It depends on how hungry you are."	"Nó phụ thuộc vào mức độ đói của bạn."
Tom was stung by a bee.	Tom bị ong đốt.
I think it's mine.	Tôi nghĩ đó là của tôi.
Tom knew that Mary was there.	Tom biết rằng Mary đã ở đó.
What can I do to improve my French?	Tôi có thể làm gì để cải thiện tiếng Pháp của mình?
We hope that doesn't happen.	Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
I wish I hadn't unlocked the door.	Tôi ước mình đã không mở khóa cửa.
Do you think I'm unfair?	Bạn có nghĩ rằng tôi không công bằng?
Do you have a part-time job?	Bạn có làm công việc bán thời gian không?
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
Are you sure that's necessary?	Bạn có chắc điều đó là cần thiết?
What does Tom have against you?	Tom có ​​gì chống lại bạn?
Do not cause friction with the enemy.	Không được gây xích mích với kẻ thù.
Oh, by the way, I have something to tell you.	À, nhân tiện, tôi có vài điều muốn nói với bạn.
I spend all day speaking French at work and only English at home.	Tôi dành cả ngày để nói tiếng Pháp tại nơi làm việc và chỉ nói tiếng Anh ở nhà.
You will not die.	Bạn sẽ không chết.
Do you think Tom will ever forgive me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi?
Tom is currently in college.	Tom hiện đang học đại học.
I asked if it was safe to do that.	Tôi hỏi nếu làm điều đó có an toàn không.
Be careful not to fall and scratch your knee.	Cẩn thận để không bị ngã và trầy da đầu gối.
Where in the world do you get your ideas?	Bạn lấy ý tưởng ở đâu trên thế giới?
Tom's head is wrapped in bandages.	Đầu của Tom được quấn đầy băng.
Who do I see coming?	Tôi thấy ai đang đến đây?
I wonder why Tom doesn't want to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
Can you make sure Tom shows up on time?	Bạn có thể đảm bảo Tom xuất hiện đúng giờ không?
I can't think of anything else I'd like to say.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác mà tôi muốn nói.
Tom thinks Mary is joking, but she is serious.	Tom nghĩ rằng Mary đang nói đùa, nhưng cô ấy rất nghiêm túc.
Tom thought it better not to lend Mary any money.	Tom nghĩ rằng tốt hơn là không cho Mary vay bất kỳ khoản tiền nào.
I don't like Tom that much.	Tôi không thích Tom đến vậy.
That's what they're looking for.	Đó là những gì họ đang tìm kiếm.
The local government really needs to help the homeless.	Rất cần chính quyền địa phương giúp đỡ những người vô gia cư.
I think Tom is not mad at you anymore.	Tôi nghĩ Tom không còn giận bạn nữa.
Tom was a little surprised at how well Mary could sing.	Tom hơi ngạc nhiên vì Mary có thể hát hay như thế nào.
Why didn't you tell us about it before?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi về nó trước đây?
That is a crime.	Đó là một tội ác.
They built a pole in the center of the circle.	Họ dựng một cái cột ở tâm của vòng tròn.
Tom is listening, isn't he?	Tom đang nghe, phải không?
The evil witch cast a spell on the man and turned him into a bug.	Phù thủy độc ác đã bỏ bùa lên người đàn ông và biến anh ta thành một con bọ.
Tom doesn't even know how to make a cup of tea.	Tom thậm chí không biết cách pha một tách trà.
The ship sounded its whistle and backed away from the pier.	Con tàu vang lên tiếng còi và lùi khỏi cầu tàu.
I'm sorry, I didn't mean to hurt your feelings.	Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cảm xúc của bạn.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
Don't you want to come?	Bạn không muốn đến sao?
Tom hates his French class.	Tom ghét lớp học tiếng Pháp của mình.
Some women think bald men are very attractive.	Một số phụ nữ cho rằng đàn ông đầu hói rất quyến rũ.
Tom listens to the sound of the rain.	Tom lắng nghe tiếng mưa.
Tom tells Mary that he thinks John is smart.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người thông minh.
Tom said he was crazy.	Tom nói rằng anh ấy rất điên.
Who do you want to go with?	Bạn muốn đi với ai?
Tom is usually irresponsible, but Mary is not.	Tom thường vô trách nhiệm, nhưng Mary thì không.
You don't give us a choice.	Bạn không cho chúng tôi lựa chọn.
I know you won't be there.	Tôi biết rằng bạn sẽ không ở đó.
Tom is a knowledgeable man, isn't he?	Tom là một người hiểu biết, phải không?
Tom will not do the dishes.	Tom sẽ không làm các món ăn.
Tom walked slowly down the crowded sidewalk.	Tom chậm rãi bước xuống vỉa hè đông đúc.
Tom is always complaining about something.	Tom luôn phàn nàn về điều gì đó.
Everyone but Tom swam.	Mọi người trừ Tom đã bơi.
Instead of doing anything good, the rain did a lot of damage to the crops.	Thay vì làm bất cứ điều gì tốt, mưa đã gây hại rất nhiều cho mùa màng.
I think you know which one I like better.	Tôi nghĩ bạn biết tôi thích cái nào hơn.
Tom is counting on Mary.	Tom đang trông cậy vào Mary.
Tom says he is going to the party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến bữa tiệc.
Tom is also a teacher.	Tom cũng là một giáo viên.
I think you said you wanted Tom to do it today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó ngày hôm nay.
I think you are quite handsome.	Tôi nghĩ bạn khá đẹp trai.
Tom is quite attentive.	Tom khá chu đáo.
I don't ski as well as I wish I could.	Tôi không trượt tuyết tốt như tôi ước tôi có thể.
Tom didn't seem really amused himself.	Tom dường như không thực sự thích thú với bản thân.
You're faster than me, aren't you?	Bạn nhanh hơn tôi, phải không?
Tom very rarely waits for anyone.	Tom rất hiếm khi chờ đợi bất cứ ai.
You were afraid that you were going to die, weren't you?	Bạn đã sợ rằng bạn sẽ chết, phải không?
I think you've been asked not to do that anymore.	Tôi nghĩ bạn đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
You're going to help again tomorrow, aren't you?	Bạn định giúp một lần nữa vào ngày mai, phải không?
Tom says he's willing to wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng đợi đến 2:30.
It will be dark soon.	Trời sẽ tối sớm.
Tom wants to know how long you plan to stay in Boston.	Tom muốn biết bạn dự định ở Boston bao lâu.
I think Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
He was able to get a job in that town.	Anh ấy đã có thể kiếm được việc làm ở thị trấn đó.
I wouldn't be surprised if it rained.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trời mưa.
Tom opened the door for the dog.	Tom đã mở cửa cho con chó.
This isn't the first time and it won't be the last.	Đây không phải là lần đầu tiên và sẽ không phải là lần cuối cùng.
You'd better call a lawyer.	Tốt hơn bạn nên gọi một luật sư.
You can take whatever you like.	Bạn có thể lấy bất cứ thứ gì bạn thích.
I didn't tell Tom that I didn't like him.	Tôi không nói với Tom rằng tôi không thích anh ấy.
Tom told Mary to be quiet.	Tom bảo Mary hãy im lặng.
Have you ever seen Tom when he was angry?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy Tom khi anh ấy tức giận chưa?
I can't let you out of my sight.	Tôi không thể để bạn ra khỏi tầm mắt của tôi.
That is not a new complaint.	Đó không phải là một lời phàn nàn mới.
I'm so glad I left Boston.	Tôi rất vui vì đã rời Boston.
Now that Tom knows who I am, I can't stay here.	Bây giờ Tom đã biết tôi là ai, tôi không thể ở lại đây.
Tom cooks better than I expected.	Tom nấu ăn ngon hơn tôi mong đợi.
Tom and Mary are perfect for each other.	Tom và Mary là hoàn hảo cho nhau.
I won't give you a red cent.	Tôi sẽ không cho bạn một xu đỏ.
I think Tom will do it again.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
We did what you asked.	Chúng tôi đã làm những gì bạn yêu cầu.
I would bring my own food if I were you.	Tôi sẽ mang thức ăn của riêng tôi nếu tôi là bạn.
Did Tom ask you anything about that?	Tom có ​​hỏi bạn điều gì về điều đó không?
I haven't really told you anything you shouldn't know.	Tôi chưa thực sự nói với bạn bất cứ điều gì bạn không nên biết.
I know Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi biết Tom không thực sự thích làm điều đó.
Tom is quite lucky.	Tom khá may mắn.
I'm very hard-working.	Tôi rất chăm chỉ.
Why are Tom's clothes dirty?	Tại sao quần áo của Tom bị bẩn?
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
Can you fill the ice cube trays and put them in the freezer?	Bạn có thể đổ đầy các khay đá viên và cho vào ngăn đá không?
No wonder Tom failed.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom thất bại.
Do you have a problem with me going to Boston with Tom?	Bạn có vấn đề gì với việc tôi đi Boston với Tom không?
Shall we still go to Tom's house after school?	Chúng ta vẫn sẽ đến nhà Tom sau giờ học chứ?
I interviewed a woman who works in environmental protection.	Tôi đã phỏng vấn một phụ nữ làm công việc bảo vệ môi trường.
Tom is about to be thirty, isn't he?	Tom sắp ba mươi, phải không?
Tom has to deal with this.	Tom phải giải quyết chuyện này.
Tom has a southern accent.	Tom có ​​giọng miền nam.
I know that Tom is crazy.	Tôi biết rằng Tom bị điên.
I met Tom when we were both college students.	Tôi gặp Tom khi cả hai chúng tôi còn là sinh viên đại học.
Last night Mizuki, drunk, fell into the water while walking along the lakeside.	Đêm qua Mizuki, say rượu, đã ngã xuống nước khi đang đi dọc bờ hồ.
What is your favorite sport to watch?	Môn thể thao yêu thích của bạn để xem là gì?
Both Tom and Mary have gained weight since I last saw them.	Cả Tom và Mary đều đã tăng cân kể từ lần cuối tôi nhìn thấy họ.
I don't have any teaching experience.	Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm giảng dạy.
I didn't realize this was going to happen.	Tôi đã không nhận ra điều này sẽ xảy ra.
Tom missed the chance to go to Australia with Mary.	Tom đã bỏ lỡ cơ hội đến Úc với Mary.
Tom is accused of putting something in Mary's drink.	Tom bị buộc tội bỏ thứ gì đó vào đồ uống của Mary.
Did Tom say he would stay in Boston?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ ở lại Boston không?
I'm stressed.	Tôi đang căng thẳng.
If someone asked me if I was married, I would say yes.	Nếu ai đó hỏi tôi đã kết hôn chưa, tôi sẽ trả lời là có.
Tom is very messy.	Tom rất lộn xộn.
That's not true either.	Điều đó cũng không đúng.
I have forgiven you.	Tôi đã tha thứ cho bạn.
I dream about Tom every night.	Tôi mơ về Tom mỗi đêm.
Tom is the only person who could have stolen Mary's money.	Tom là người duy nhất có thể đã lấy trộm tiền của Mary.
Would you please tell me how to spell that word?	Bạn vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đánh vần từ đó?
She is shy and is always in the background.	Cô ấy nhút nhát và luôn ở trong nền.
I don't have as much as you do.	Tôi không có nhiều như bạn làm.
I know Tom and John, but I have never met their wives.	Tôi biết Tom và John, nhưng tôi chưa bao giờ gặp vợ của họ.
Tom is willing to do almost anything for Mary.	Tom sẵn sàng làm hầu hết mọi thứ cho Mary.
I don't get paid very much.	Tôi không được trả nhiều lắm.
Don't push me.	Đừng thúc ép tôi.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
I didn't tell Tom that I was sleepy.	Tôi không nói với Tom rằng tôi buồn ngủ.
How many times an hour does the bus leave here?	Xe buýt ở đây xuất bến bao nhiêu lần một giờ?
Did you receive vaccinations as a child?	Bạn có nhận được các mũi tiêm chủng khi còn nhỏ không?
He wouldn't dare do such a thing.	Anh sẽ không dám làm một điều như vậy.
Tom looks really sad.	Tom trông thật sự rất buồn.
No one doubts Tom will win.	Không ai nghi ngờ Tom sẽ chiến thắng.
We can continue this game tomorrow.	Chúng ta có thể tiếp tục trò chơi này vào ngày mai.
This model retails for $550.	Mô hình này được bán lẻ với giá $ 550.
I know that Tom has a house in Boston.	Tôi biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà ở Boston.
He hadn't written to them in a long time.	Anh ấy đã không viết thư cho họ trong một thời gian dài.
Tom and Mary will soon have their 13th wedding anniversary.	Tom và Mary sẽ sớm có kỷ niệm 13 năm ngày cưới.
Tom took out his guitar and began to sing a sad song.	Tom lấy cây đàn ra và bắt đầu hát một bài hát buồn.
Tom really thinks he needs to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
No one told me that Tom was dead.	Không ai nói với tôi rằng Tom đã chết.
You shouldn't have told Tom that.	Bạn không nên nói với Tom điều đó.
You are not a high school student?	Bạn không phải là học sinh trung học?
You're not backing down now, are you?	Bây giờ bạn không lùi bước, phải không?
I know Tom knows why Mary would do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
I didn't hear anyone screaming.	Tôi không nghe thấy ai la hét.
We wish Tom a speedy recovery.	Chúng tôi cầu chúc cho Tom mau chóng bình phục.
Does Tom know what they are called?	Tom có ​​biết chúng được gọi là gì không?
It's been a long time since we last met.	Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.
I can guess how Tom will react.	Tôi có thể đoán được Tom sẽ phản ứng như thế nào.
Does Tom really need your help?	Tom có ​​thực sự cần bạn giúp không?
Tom is not on the dock.	Tom không có trên bến tàu.
Tom and Mary haven't told anyone they're getting married.	Tom và Mary chưa nói với ai là họ sắp kết hôn.
Tom is nothing but a hypocrite.	Tom chẳng qua là một kẻ đạo đức giả.
Tom is obsessed, isn't he?	Tom bị ám ảnh, phải không?
Everyone is different.	Mọi người đều khác nhau.
I talked to the boy who seemed to be the oldest.	Tôi nói chuyện với cậu bé có vẻ là người lớn tuổi nhất.
I try to spend as much time as possible in Boston.	Tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở Boston.
I can't go with Tom.	Tôi không thể đi với Tom.
Tom and Mary finished each other's sentences.	Tom và Mary kết thúc câu nói của nhau.
Ask Tom to go to Boston for you.	Yêu cầu Tom đi Boston cho bạn.
Tom says that Mary's comments are misleading.	Tom nói rằng những bình luận của Mary là sai lệch.
That's just my personal opinion.	Đó chỉ là ý kiến ​​cá nhân của tôi.
I don't think we needed to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom told me that he thinks Mary is biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thiên vị.
I don't just watch TV. 	Tôi không chỉ xem TV.
I also do other things.	Tôi cũng làm những việc khác.
It was unusually cold last night.	Đêm qua trời lạnh bất thường.
Tom was afraid that he would look stupid.	Tom sợ rằng mình sẽ trông thật ngu ngốc.
Our team is gaining position.	Nhóm của chúng tôi đang đạt được vị trí.
Tom said that he thought Mary's suggestion was a good one.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ gợi ý của Mary là một gợi ý tốt.
I don't want to go back to Boston.	Tôi không muốn quay lại Boston.
It is understandable.	Nó có thể hiểu được.
Tom needs to watch his back.	Tom cần phải theo dõi lưng của mình.
Tom is literally rocking the boat.	Tom thực sự đang làm rung chuyển con thuyền.
After I finished my homework, I went out for a walk.	Sau khi làm xong bài tập, tôi ra ngoài đi dạo.
I know Tom will ask people not to do that.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu mọi người không làm điều đó.
I wonder if we can ask Tom to help us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai chúng ta có thể đề nghị Tom giúp đỡ chúng ta không.
I don't think Tom knows who would do that for him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Whoever fights and flees may live to fight another day.	Ai chiến đấu và bỏ chạy có thể sống để chiến đấu vào một ngày khác.
Tom was put in a mental hospital.	Tom bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
I think you need to let Tom know how you feel.	Tôi nghĩ bạn cần cho Tom biết cảm giác của bạn.
Tom is a better chess player than I expected.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi mong đợi.
Three hours is too short for us to discuss that.	Ba giờ là quá ngắn để chúng ta thảo luận vấn đề đó.
Traffic was halted for several hours.	Giao thông đã bị tạm dừng trong vài giờ.
Tom didn't have to come here so early.	Tom không cần phải đến đây sớm như vậy.
Tom and I never discussed it.	Tom và tôi chưa bao giờ thảo luận về điều đó.
Tom wouldn't do it if it wasn't necessary.	Tom sẽ không làm điều đó nếu nó không cần thiết.
Tom says that he is very pessimistic.	Tom nói rằng anh ấy rất bi quan.
Tom probably won't forget his promise.	Tom có ​​lẽ sẽ không quên lời hứa của mình.
Tom locked the door.	Tom khóa cửa lại.
I don't like your behavior.	Tôi không thích hành vi của bạn.
I took something from Tom.	Tôi đã lấy một cái gì đó từ Tom.
He makes a rule to get up at six every morning.	Anh ấy đưa ra quy tắc thức dậy lúc sáu giờ mỗi sáng.
20 railway lines have been closed.	20 tuyến đường sắt đã bị đóng cửa.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến muộn.
I know Tom likes to do that.	Tôi biết Tom thích làm điều đó.
Did you hear the wolf howl last night?	Bạn có nghe thấy tiếng sói tru đêm qua không?
We do not use pesticides like in our farm.	Chúng tôi không sử dụng thuốc trừ sâu như trong trang trại của chúng tôi.
Tom cooks for Mary every day.	Tom nấu ăn cho Mary mỗi ngày.
Tom started carving the turkey.	Tom bắt đầu khắc con gà tây.
Tom and I are staying at the Hilton.	Tom và tôi đang ở khách sạn Hilton.
As usual with him, he was a quarter of an hour late.	Như thường lệ với anh ta, anh ta đến muộn một phần tư giờ.
I think Tom is egotistical.	Tôi nghĩ Tom là người tự cao tự đại.
Tom stopped what he was doing and answered the phone.	Tom dừng việc đang làm và trả lời điện thoại.
I don't think we will need it.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần nó.
Tom turned on the hot water.	Tom bật nước nóng.
Tom doesn't know that song.	Tom không biết bài hát đó.
How do you think we need to solve this problem?	Bạn nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào?
I know that Tom is here because I heard he arrived a few minutes ago.	Tôi biết rằng Tom đang ở đây vì tôi nghe nói anh ấy đến vài phút trước.
You know I'm different.	Bạn biết tôi khác biệt.
Has anyone here seen Tom today?	Có ai ở đây nhìn thấy Tom hôm nay không?
You might want to know that Tom just entered Harvard.	Bạn có thể muốn biết Tom vừa vào Harvard.
Tom was dangerously close to the edge of the cliff.	Tom đang ở gần mép vách đá một cách nguy hiểm.
I don't think Tom is married anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã kết hôn nữa.
Tom doesn't want to sell his house.	Tom không muốn bán nhà của mình.
Tom is good.	Tom là tốt.
Tom tells Mary that he hopes he can.	Tom nói với Mary rằng anh hy vọng mình có thể làm được điều đó.
I will not sell my land.	Tôi sẽ không bán đất của mình.
I could see Tom wasn't exaggerating.	Tôi có thể thấy Tom đã không phóng đại.
There are some things we can change if we just try.	Có một số điều chúng ta có thể thay đổi nếu chúng ta chỉ cố gắng.
Tom asks Mary not to sit with John.	Tom yêu cầu Mary không ngồi với John.
It is said that smoking is bad for your health.	Người ta nói rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn.
Are you sure you want to do it this way?	Bạn có chắc chắn muốn làm theo cách này không?
Tom asks Mary to talk to John about it.	Tom yêu cầu Mary nói chuyện với John về điều đó.
I know Tom as a very extroverted person.	Tôi biết Tom là một người rất hướng ngoại.
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
Tom is dancing alone on the back porch.	Tom đang nhảy một mình ở hiên sau.
You have to study hard to keep up with your class.	Bạn phải học chăm chỉ để theo kịp lớp bạn.
You knew I was going to kiss Tom, right?	Bạn biết tôi sẽ hôn Tom, phải không?
Tom wants to practice French with native speakers.	Tom muốn thực hành tiếng Pháp với người bản xứ.
Can you still eat food that falls on the floor?	Bạn vẫn có thể ăn thức ăn rơi trên sàn chứ?
I don't know how to answer those questions.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời những câu hỏi đó.
An attorney named Tom Jackson called me this morning.	Một luật sư tên là Tom Jackson đã gọi cho tôi sáng nay.
Oh I am sorry. 	Oh tôi xin lỗi.
I guess I got the wrong number.	Tôi đoán tôi đã nhầm số.
Tom said he thought Mary might not cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ không khóc.
I have to unpack my suitcase.	Tôi phải giải nén va li của mình.
There's a thorn in my finger and I can't get it out.	Có một cái gai trong ngón tay của tôi và tôi không thể lấy nó ra.
Tom's hands are very dirty.	Tay của Tom rất bẩn.
Tom is hardly ever at home on Mondays, is he?	Tom hầu như không bao giờ ở nhà vào thứ Hai, phải không?
Hotels along the beach have been evacuated.	Các khách sạn dọc bãi biển đã được sơ tán.
I don't think it will be too hot this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ quá nóng chiều nay.
Who could have known this would happen?	Ai có thể biết điều này sẽ xảy ra?
Tom wondered how Mary felt.	Tom tự hỏi Mary cảm thấy thế nào.
He comes from a certain small town in Nagano.	Anh ấy đến từ một thị trấn nhỏ nào đó ở Nagano.
I wish Tom would shut up.	Tôi ước gì Tom sẽ im lặng.
Tom seems like a normal guy to me.	Tom dường như là một chàng trai bình thường đối với tôi.
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
Tom is trying to protect himself.	Tom đang cố gắng bảo vệ mình.
Tom is not much likely to figure out how to do that.	Tom không có nhiều khả năng tìm ra cách làm điều đó.
I know that Tom is a good looking guy, but he is not overly friendly.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai ưa nhìn, nhưng anh ấy không quá thân thiện.
It's a very old picture.	Đó là một bức tranh rất cũ.
I will never let you do that again.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom found one.	Tom đã tìm thấy một cái.
Do your parents still allow you to do that?	Bố mẹ bạn có còn cho phép bạn làm điều đó không?
I'm having a little trouble.	Tôi đang gặp một chút rắc rối.
Tom may have to go back to Boston.	Tom có ​​thể phải quay lại Boston.
I don't like Tom very much.	Tôi không thích Tom lắm.
I am the fastest swimmer.	Tôi là người bơi nhanh nhất.
It was a disappointing loss.	Đó là một mất mát đáng thất vọng.
Tom probably won't be charged with perjury.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị buộc tội khai man.
She failed the exam and I was very disappointed.	Cô ấy đã trượt kỳ thi và tôi đã rất thất vọng.
This is the most fun thing I've ever done.	Đây là điều thú vị nhất mà tôi từng làm.
Tom says he knows Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể thắng.
I wouldn't want to do it unless you did it to me.	Tôi sẽ không muốn làm điều đó trừ khi bạn đã làm điều đó với tôi.
Someone came to see me when I was out.	Có người đến gặp tôi khi tôi ra ngoài.
Tom will never come here again, will he?	Tom sẽ không bao giờ đến đây nữa, phải không?
Tom will look into that.	Tom sẽ xem xét điều đó.
I will transfer money.	Tôi sẽ chuyển tiền.
Tom's life will be short.	Cuộc đời của Tom sẽ ngắn ngủi.
How did you help Tom?	Bạn đã giúp Tom như thế nào?
Tom is still working for us, isn't he?	Tom vẫn đang làm việc cho chúng ta, phải không?
Everyone is talking about what Tom did.	Mọi người đang nói về những gì Tom đã làm.
Tom told me he could get us what we needed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể lấy cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
You told Tom you couldn't do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó, phải không?
Tom is Catholic and Mary is Protestant.	Tom theo đạo Công giáo và Mary theo đạo Tin lành.
Tom was acting like a madman.	Tom đã hành động như một người điên.
You don't think you're a bit old to go trick or treat?	Bạn không nghĩ rằng bạn hơi già để đi lừa hoặc điều trị?
Tom and Mary both want to learn how to fly an airplane.	Tom và Mary đều muốn học cách lái máy bay.
Tom is mesmerized.	Tom bị mê hoặc.
I knew that Tom would let me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom ordered room service.	Tom đã đặt dịch vụ phòng.
Do you remember what the girl who was with me last night was wearing?	Bạn có nhớ cô gái đi cùng tôi đêm qua đã mặc gì không?
I think the hotel will be a bit expensive for you.	Tôi nghĩ rằng khách sạn sẽ hơi đắt đối với bạn.
I was cheated.	Tôi đã bị lừa.
Tom eats raspberries.	Tom ăn quả mâm xôi.
I am patient.	Tôi đang kiên nhẫn.
I don't think Tom knows how Mary feels about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary cảm thấy thế nào về điều đó.
Why does Tom want to be an actor?	Tại sao Tom muốn trở thành một diễn viên?
Tell Tom he has to be home by 2:30.	Nói với Tom rằng anh ấy phải về nhà trước 2:30.
Tom is usually at the office on Mondays.	Tom thường ở văn phòng vào các ngày thứ Hai.
I think I'm smart.	Tôi nghĩ rằng tôi thông minh.
This area is planned for industrial use.	Khu vực này được quy hoạch để sử dụng cho mục đích công nghiệp.
I hope you were able to sleep better than I did.	Tôi hy vọng bạn đã có thể ngủ tốt hơn tôi đã làm.
Tom left early this morning.	Tom đã đi sớm vào sáng nay.
I was expecting Tom to do it on Monday.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Did you give it to Tom?	Bạn đã đưa nó cho Tom?
You will never know.	Ban se khong bao gio biet.
You don't seem to care anymore.	Bạn dường như không quan tâm nữa.
Peel, core and 1/4 liter apple.	Gọt vỏ, lõi và 1/4 lít táo.
"Blood and Sand" is the title of a novel by Blasco Ináñez.	"Máu và Cát" là tiêu đề một cuốn tiểu thuyết của Blasco Ináñez.
I know you will love this book.	Tôi biết bạn sẽ thích cuốn sách này.
I think I should do it.	Tôi nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
Tom and I are colleagues.	Tom và tôi là đồng nghiệp.
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
Neither Tom nor Mary has a Canadian spouse.	Cả Tom và Mary đều không có vợ / chồng là người Canada.
Tom was impressed by Mary's bravery.	Tom rất ấn tượng trước sự dũng cảm của Mary.
Tom was muttering something to himself.	Tom đang lẩm bẩm điều gì đó với chính mình.
You don't understand, Tom.	Anh không hiểu đâu, Tom.
Tom has only fifteen minutes to eat lunch.	Tom chỉ có mười lăm phút để ăn trưa.
Tom will tell Mary everything.	Tom sẽ nói với Mary mọi chuyện.
They have a degree of concern for their son's safety in the city.	Họ có một mức độ quan tâm đến sự an toàn của con trai họ trong thành phố.
You understand this, don't you?	Bạn hiểu điều này, phải không?
Healing can now begin.	Việc chữa bệnh bây giờ có thể bắt đầu.
If we continue to spend money at this rate, we will soon have no money.	Nếu chúng ta tiếp tục tiêu tiền với tốc độ này, chúng ta sẽ sớm không có tiền.
Tom does it not as fast as Mary.	Tom làm điều đó không nhanh như Mary.
That's how Tom did it.	Đó là cách Tom đã làm điều đó.
The old man snorted contemptuously.	Ông già khịt mũi khinh thường.
I forgave Tom, but I will never forgive him.	Tôi đã tha thứ cho Tom, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
What is stolen has no value.	Những gì bị đánh cắp không có giá trị.
I'm not a weirdo!	Tôi không phải là một kẻ kỳ quặc!
Tom and I need to get up early tomorrow morning.	Tom và tôi cần phải dậy sớm vào sáng mai.
I didn't even get a chance to talk to Tom.	Tôi thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với Tom.
I still have to get the rest of my stuff out.	Tôi vẫn phải lấy những thứ còn lại của mình ra.
Tom would probably be worried.	Tom có ​​lẽ sẽ lo lắng.
I like your cat, but she doesn't like me.	Tôi thích con mèo của bạn, nhưng cô ấy không thích tôi.
You haven't told Tom you're married, have you?	Bạn chưa nói với Tom rằng bạn đã kết hôn, phải không?
Tom said that Mary knew he might not have to do it until he was eighteen.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến khi anh đủ mười tám tuổi.
I wonder how Tom kept it.	Tôi tự hỏi làm thế nào mà Tom giữ được.
Tom will never get out of jail.	Tom sẽ không bao giờ ra khỏi tù.
This job pays 10,000 yen a day.	Công việc này được trả 10.000 yên một ngày.
I won't do that to you.	Tôi sẽ không làm điều đó với bạn.
Who is calling, please?	Ai đang gọi, xin vui lòng?
According to the observation of the sky, it may rain this afternoon.	Theo quan sát của bầu trời, trời có thể mưa chiều nay.
Tom downloaded some videos to watch over the weekend.	Tom đã tải xuống một số video để xem vào cuối tuần.
Tell Tom I'm coming.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đến.
I suspect that Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom discovers that Mary cannot read.	Tom phát hiện ra Mary không thể đọc.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
I know that Tom is not a better chess player than I am.	Tôi biết rằng Tom không phải là người chơi cờ giỏi hơn tôi.
This is unsatisfactory.	Điều này là không đạt yêu cầu.
I want you to help me collect some firewood.	Tôi muốn bạn giúp tôi thu thập một số củi.
If there's a chance Tom comes, I want you to give him this piece of paper.	Nếu có cơ hội Tom đến, tôi muốn bạn đưa cho anh ấy tờ giấy này.
Noise is the most serious problem for people living around the airport.	Tiếng ồn là vấn đề nghiêm trọng nhất đối với những người sống xung quanh sân bay.
Do you recognize Tom's handwriting?	Bạn có nhận ra chữ viết tay của Tom không?
He woke up to see if the lights were off in the kitchen.	Anh dậy xem đã tắt đèn trong bếp chưa.
I studied Chinese at the University of Venice.	Tôi học tiếng Trung tại Đại học Venice.
My boy can't do addition correctly yet.	Cậu bé của tôi chưa thể thực hiện phép cộng một cách chính xác.
I forgot to lock the front door last night.	Tôi đã quên khóa cửa trước đêm qua.
Tom owes you an apology.	Tom nợ bạn một lời xin lỗi.
Both Tom and Mary have decided to stay.	Cả Tom và Mary đều đã quyết định ở lại.
Where do you keep your garden tools?	Bạn giữ dụng cụ làm vườn của mình ở đâu?
I think it's very, very unlikely that Tom knows Mary's phone number.	Tôi nghĩ rất, rất ít khả năng Tom biết số điện thoại của Mary.
I competed with him for the championship.	Tôi đã cạnh tranh với anh ấy cho chức vô địch.
Don't you know Tom is going fishing with Mary?	Bạn không biết Tom sẽ đi câu cá với Mary sao?
Tom looks like a million dollars.	Tom trông giống như một triệu đô la.
That is a really difficult question.	Đó là một câu hỏi thực sự khó.
I'm pretty sure Tom has never been to Australia.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ đến Úc.
They all laughed at Tom's mistake.	Tất cả đều cười nhạo sai lầm của Tom.
Tom could not reach Mary by phone.	Tom không thể liên lạc với Mary qua điện thoại.
I told Tom I wouldn't do that to him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy với anh ấy.
Tom told me I did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom just called Mary a hippie.	Tom vừa gọi Mary là hippie.
Aren't you going to finish your dinner?	Bạn không định ăn xong bữa tối của mình à?
Tom advised Mary to leave early.	Tom khuyên Mary nên về sớm.
I have a lot of homework.	Tôi có rất nhiều bài tập về nhà.
That's exactly how I feel about it.	Đó chính xác là cách tôi cảm thấy về điều đó.
Is cost the main factor?	Chi phí có phải là yếu tố chính?
I am an economist.	Tôi là một nhà kinh tế học.
Today we will talk to Tom.	Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với Tom.
We didn't help Tom escape.	Chúng tôi đã không giúp Tom trốn thoát.
You look a bit young to be a doctor.	Bạn trông hơi trẻ để trở thành một bác sĩ.
Ignorance is destroying this country.	Sự thiếu hiểu biết đang phá hủy đất nước này.
Tell me where Tom took Mary.	Nói cho tôi biết Tom đã đưa Mary đi đâu.
I don't like poverty.	Tôi không thích nghèo.
Tom said he didn't think doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó sẽ vui.
Tom says he's glad Mary wasn't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary không bị thương.
Tom put his glasses in his shirt pocket.	Tom bỏ kính vào túi áo sơ mi.
Tom did not mention this topic.	Tom không đề cập đến chủ đề này.
Give Tom a hug.	Cho Tom một cái ôm.
You and I both know that this is not true.	Bạn và tôi đều biết rằng điều này không đúng.
I wonder if Tom speaks French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói được tiếng Pháp không.
I don't think Tom knows much about classical music.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về nhạc cổ điển.
He has grown a lot in such a short time.	Anh ấy đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian ngắn.
Except for Tom, I don't know anyone there.	Ngoại trừ Tom, tôi không biết ai ở đó.
I advised Tom not to eat anything that Mary cooked.	Tôi đã khuyên Tom không nên ăn bất cứ thứ gì mà Mary đã nấu.
I'm afraid it might rain tomorrow.	Tôi sợ ngày mai trời có thể mưa.
I know that Tom has never done it alone.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình.
I think you did this wrong.	Tôi nghĩ rằng bạn đã làm điều này sai.
You can eat the rest of the cake if you want.	Bạn có thể ăn phần còn lại của chiếc bánh nếu muốn.
I think I'll go.	Tôi nghĩ là tôi sẽ đi.
I never thought someone from Australia could be so good at French.	Tôi chưa bao giờ nghĩ ai đó từ Úc lại có thể giỏi tiếng Pháp như vậy.
The village is connected to our town by a bridge.	Ngôi làng được kết nối với thị trấn của chúng tôi bằng một cây cầu.
Tom thinks Mary is John's sister.	Tom nghĩ Mary là em gái của John.
Her husband is a handsome and somewhat thin man.	Chồng cô là một người đàn ông đẹp trai và hơi gầy.
If Tom were here, I wouldn't have to.	Nếu Tom ở đây, tôi sẽ không phải làm vậy.
Tom lost three library books.	Tom bị mất ba cuốn sách thư viện.
Tom has a bright future.	Tom có ​​một tương lai tươi sáng.
We can't hear what you're saying.	Chúng tôi không thể nghe thấy bạn đang nói gì.
Tom is not good with strangers.	Tom không tốt với người lạ.
I know Tom is not very reliable.	Tôi biết Tom không đáng tin cậy lắm.
Are you good enough to do it for Tom?	Bạn có đủ tốt để làm điều đó cho Tom không?
Tom really has a bad deal.	Tom thực sự có một thỏa thuận tồi.
I'm sure you'll love what we have on the menu tonight.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích những gì chúng tôi có trong thực đơn tối nay.
Thanks for motivating me.	Cảm ơn vì đã thúc đẩy tôi.
Trees don't grow on savannahs.	Cây cối không mọc trên thảo nguyên.
I know that Tom misses you.	Tôi biết rằng Tom nhớ bạn.
Tom is waiting for Mary, isn't he?	Tom đang đợi Mary, phải không?
I can't get Tom to talk to me.	Tôi không thể khiến Tom nói chuyện với tôi.
No one knows Tom is here.	Không ai biết Tom đang ở đây.
Did you spend the morning with Tom?	Bạn đã dành cả buổi sáng với Tom?
Tom says he forgot.	Tom nói rằng anh ấy đã quên.
Tom's article lacks any citations.	Bài báo của Tom thiếu bất kỳ trích dẫn nào.
Tom's trial is scheduled to begin in the first week of October.	Phiên tòa xét xử Tom dự kiến ​​bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng Mười.
I am writing about you.	Tôi đang viết về bạn.
Tom finally asked the question he wanted to ask.	Tom cuối cùng đã hỏi câu hỏi mà anh ấy muốn hỏi.
Tom didn't know where Mary was going.	Tom không biết Mary sẽ đi đâu.
Wash the pan with soap and water.	Rửa chảo bằng xà phòng và nước.
Replacing ingrained habits is not easy.	Thay thế những thói quen đã ăn sâu không phải là điều dễ dàng.
I didn't know Tom knew how to do that.	Tôi không biết Tom đã biết cách làm điều đó.
Why don't we eat while the food is still warm?	Tại sao chúng ta không ăn khi thức ăn vẫn còn ấm?
Mary wanted to be treated like a princess.	Mary muốn được đối xử như một công chúa.
Write down the medicine you need on this piece of paper.	Viết ra loại thuốc bạn cần vào mảnh giấy này.
I'm sorry I explained it so badly.	Tôi xin lỗi vì tôi đã giải thích nó quá tệ.
I know that Tom is not a college student.	Tôi biết rằng Tom không phải là sinh viên đại học.
I have cut down on my alcohol intake.	Tôi đã cắt giảm lượng rượu uống.
Didn't we just say we'll do it?	Không phải chúng tôi vừa nói chúng tôi sẽ làm điều đó sao?
I don't think we can do that on Monday.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó vào thứ Hai.
Tom stayed in Boston all winter.	Tom ở lại Boston cả mùa đông.
Will Tom let you do that?	Tom có ​​cho phép bạn làm điều đó không?
I was given a very nice watch by my uncle.	Tôi được chú tôi tặng một chiếc đồng hồ rất đẹp.
Tom didn't know what Mary wanted to buy.	Tom không biết Mary muốn mua gì.
I don't know what's going to happen.	Tôi không biết điều gì sắp xảy ra.
Doesn't it come to you sometimes?	Đôi khi nó không đến với bạn sao?
You have been very supportive.	Bạn đã rất ủng hộ.
I know Tom is a drummer. 	Tôi biết Tom là một tay trống.
Why don't we see if he wants to join our band?	Tại sao chúng ta không xem liệu anh ấy có muốn tham gia ban nhạc của chúng ta không?
I want to know what I need to do.	Tôi muốn biết những gì tôi cần phải làm.
A man with one watch knows what time it is, a man with two watches is never sure.	Một người đàn ông với một chiếc đồng hồ biết mấy giờ rồi, một người đàn ông có hai chiếc đồng hồ thì không bao giờ chắc.
Gradually the true meaning of what he said began to light up in me.	Dần dần ý nghĩa thực sự của những gì anh ấy nói bắt đầu sáng lên trong tôi.
Tom would probably tell Mary not to waste time convincing John to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary đừng lãng phí thời gian để thuyết phục John làm điều đó.
Both Tom and Mary giggled.	Cả Tom và Mary đều cười khúc khích.
Don't forget to turn off your headlights.	Đừng quên tắt đèn pha của bạn.
Tom loves skiing.	Tom thích trượt tuyết.
Have you ever had the opportunity to sing in public?	Bạn đã bao giờ có cơ hội để hát trước công chúng?
Sometimes I just can't help myself.	Đôi khi tôi không thể giúp bản thân mình.
Neither Tom nor Mary asked for help.	Cả Tom và Mary đều không yêu cầu sự giúp đỡ.
Do you think Tom can translate this document from French to English?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể dịch tài liệu này từ tiếng Pháp sang tiếng Anh không?
Tom was seriously injured.	Tom đã bị thương nặng.
Tom's wife passed away in 2013.	Vợ của Tom qua đời vào năm 2013.
I want to know what will happen.	Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
I hope to quit my job when I'm 60.	Tôi hy vọng sẽ nghỉ việc khi tôi 60 tuổi.
Tom loves this place.	Tom yêu nơi này.
Tom is probably not out yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở bên ngoài.
That's a good image of you.	Đó là một hình ảnh tốt về bạn.
Tom doesn't drink his milk.	Tom không uống sữa của mình.
What is happening outside?	Điều gì đang xảy ra bên ngoài?
I am very interested in Irish folk music.	Tôi rất quan tâm đến âm nhạc dân gian Ireland.
Do you know who that could be?	Bạn có biết ai đó có thể là ai không?
Tom pretends he doesn't care.	Tom giả vờ rằng anh ấy không quan tâm.
I don't always do what I'm told.	Tôi không phải lúc nào cũng làm những gì tôi được bảo.
Tom says he doesn't have enough money to buy food for everyone.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua thức ăn cho mọi người.
Tom is the only one who knows that.	Tom là người duy nhất biết điều đó.
I know Tom wouldn't be willing to do that.	Tôi biết Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom hopes that the doctors will tell him he doesn't need surgery.	Tom hy vọng rằng các bác sĩ sẽ nói với anh rằng anh không cần phẫu thuật.
The ship sank on its maiden voyage.	Con tàu bị chìm trong chuyến đi đầu tiên của nó.
I guess I should go home to my wife.	Tôi đoán tôi nên về nhà với vợ tôi.
Tom suggested that we start right away.	Tom đề nghị rằng chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức.
That's all I'm thinking about.	Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ đến.
He said he had left his wallet at home.	Anh ta nói rằng anh ta đã để quên ví ở nhà.
I don't think Tom was right.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đúng.
I will never go back there.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó.
Now you are becoming silly.	Bây giờ bạn đang trở nên ngớ ngẩn.
Tom told me he thought Mary was going to be mad.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nổi điên.
Weak old people.	Người già yếu.
You are not a monster.	Bạn không phải là một con quái vật.
I won't tell anyone, I promise.	Tôi sẽ không nói với ai cả, tôi hứa.
What can I say about that?	Tôi có thể nói gì về điều đó?
I'm not allowed to see Tom.	Tôi không được phép gặp Tom.
Tom says he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh biết Mary đang định làm gì.
I didn't notice anything.	Tôi không nhận ra bất cứ điều gì.
I have been informed that you are looking for a carpenter.	Tôi đã được thông báo rằng bạn đang tìm một thợ mộc.
Maybe Tom doesn't agree to do that.	Có lẽ Tom không đồng ý làm điều đó.
Tom has an extra pair of gloves in his pack.	Tom có ​​thêm một đôi găng tay trong gói của mình.
Tom paid Mary back everything he owed her.	Tom đã trả lại cho Mary tất cả những gì anh nợ cô ấy.
I can't stand in the house.	Tôi không thể đứng trong nhà.
We will go tomorrow morning, weather permitting.	Chúng tôi sẽ đi vào sáng mai, nếu thời tiết cho phép.
We've only done a third of what we have to do.	Chúng tôi mới chỉ làm được một phần ba những gì phải làm.
I think you won't tell anyone.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không nói với bất cứ ai.
Tomorrow it will rain.	Ngày mai trời sẽ mưa.
I don't have anything pressing to do.	Tôi không có bất cứ điều gì bức xúc để làm.
Do what you can, with what you have, where you are.	Làm những gì bạn có thể, với những gì bạn có, bạn đang ở đâu.
You're really being serious, aren't you?	Bạn thực sự đang nghiêm túc, phải không?
He testified to the truth of my words.	Anh ấy đã làm chứng cho sự thật trong lời nói của tôi.
Tom says he needs more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm thời gian.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm điều đó.
Please forgive me for not writing to you sooner.	Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã không viết thư cho bạn sớm hơn.
Don't ask.	Đừng hỏi.
Tom is a true leader.	Tom là một nhà lãnh đạo thực sự.
Although it was difficult, I was able to do it.	Mặc dù rất khó nhưng tôi đã có thể làm được điều đó.
Tom never said he wanted to go.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn đi.
You are welcome to stay here with us.	Bạn được chào đón ở lại đây với chúng tôi.
I wasn't decisive enough.	Tôi đã không đủ quyết đoán.
I don't know the first thing about cars.	Tôi không biết điều đầu tiên về ô tô.
Do you really think you can do it without any help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Do you promise not to tell Tom that I was in a car accident?	Bạn có hứa là sẽ không nói với Tom rằng tôi bị tai nạn giao thông không?
I thought maybe Tom wouldn't need to.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom sẽ không cần làm vậy.
I don't have any close friends.	Tôi không có bất kỳ người bạn thân nào.
I know you're trying on me.	Tôi biết bạn đang cố gắng trên tôi.
Tom told me that he thought Mary would be surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngạc nhiên.
I don't think Tom would be willing to lend me his guitar.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng cho tôi mượn cây đàn của anh ấy.
What is Tom doing here? 	Tom đang làm gì ở đây?
We did not invite him.	Chúng tôi không mời anh ấy.
Tom can stay home today if he wants to.	Tom có ​​thể ở nhà hôm nay nếu anh ấy muốn.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại muốn làm như vậy.
Is it okay if I don't show up?	Có ổn không nếu tôi không xuất hiện?
What is it made of?	Nó được làm từ gì?
She once dreamed that she could win first prize.	Cô bé đã từng mơ rằng mình có thể giành được giải nhất.
I'm about to make a very important phone call.	Tôi sắp thực hiện một cuộc điện thoại rất quan trọng.
That house was uninhabited.	Ngôi nhà đó không có người ở.
This is not part of my job description.	Đây không phải là một phần trong mô tả công việc của tôi.
Tom saw Mary winking at John.	Tom thấy Mary nháy mắt với John.
Tom did not expect Mary to like him.	Tom không mong đợi Mary thích anh ta.
Tom and Mary were drunk.	Tom và Mary say sưa.
Things don't always turn out the way we expect.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách mà chúng ta mong đợi.
Tom says he hopes that you won't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không để Mary lái xe.
If I had to do it, I would have done it at that moment.	Nếu tôi phải làm điều đó, tôi đã làm nó ngay tại thời điểm đó.
Hey, what's going on?	Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Why don't we all run?	Tại sao tất cả chúng ta không chạy?
Tom says I should ask Mary to do it for me.	Tom nói rằng tôi nên yêu cầu Mary làm điều đó cho tôi.
I didn't know that you were the one to do it.	Tôi không biết rằng bạn là người phải làm điều đó.
Tom looks sleepy.	Tom trông buồn ngủ.
Tom and Mary have only one son.	Tom và Mary chỉ có một con trai duy nhất.
It is likely that the rumor is true.	Có khả năng tin đồn là sự thật.
How many more weeks do you think it will take to get that done?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu tuần nữa để hoàn thành việc đó?
Tom was planning to leave early.	Tom đã định về sớm.
In general, consumers prefer quantity over quality.	Nhìn chung, người tiêu dùng thích số lượng hơn chất lượng.
How long does it usually take you to get to the office from where you live?	Bạn thường mất bao lâu để đến văn phòng từ nơi bạn sống?
I don't think I would be able to translate this document without your help.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ dịch được tài liệu này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I think Tom will do it if you help him.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Why is Tom so good at doing that?	Tại sao Tom lại giỏi làm như vậy?
Tom carefully locked the door.	Tom cẩn thận khóa cửa.
Tom tried to start the engine.	Tom cố gắng nổ máy.
I won't love that again.	Tôi sẽ không yêu điều đó một lần nữa.
Tom might be nervous, but I doubt it.	Tom có ​​thể lo lắng, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
Tom says Mary is safe.	Tom nói rằng Mary đã an toàn.
I was also very surprised.	Tôi cũng rất ngạc nhiên.
Tom said it was easier than he thought.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh ấy nghĩ.
Tom did not give up.	Tom không bỏ cuộc.
Tom has been released from command.	Tom đã được giải phóng quyền chỉ huy.
I wish I hadn't dyed my hair this color.	Tôi ước gì mình đã không nhuộm tóc màu này.
Tom doesn't seem to be as self-conscious as Mary.	Tom dường như không tự ý thức được như Mary.
Tom isn't ready, but Mary is.	Tom chưa sẵn sàng, nhưng Mary thì có.
Tom is a very good driving instructor.	Tom là một người hướng dẫn lái xe rất tốt.
I thought he wouldn't recognize her.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không nhận ra cô ấy.
It was my first time coming to Australia.	Đó là lần đầu tiên tôi đến Úc.
Maybe Tom actually saw Mary kiss John.	Có lẽ Tom thực sự đã nhìn thấy Mary hôn John.
I will fix it tomorrow.	Tôi sẽ sửa nó vào ngày mai.
I've been calling Tom all morning, but I can't get him.	Tôi đã gọi cho Tom cả buổi sáng, nhưng tôi không thể nắm được anh ấy.
I know I'm not welcome here.	Tôi biết tôi không được chào đón ở đây.
I know Tom doesn't know why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom looks like he's homeless.	Tom trông như thể anh ấy vô gia cư.
Tom won't leave you alone.	Tom chắc sẽ không để bạn yên đâu.
I think Tom has a drinking problem.	Tôi nghĩ Tom có ​​vấn đề về uống rượu.
I'm looking for my mother.	Tôi đang tìm mẹ tôi.
Tom says he doesn't think Mary has a driver's license.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có bằng lái xe.
Tom probably didn't know what I was up to.	Tom có ​​lẽ không biết tôi đang định làm gì.
Don't sign contracts in pencil.	Đừng ký hợp đồng bằng bút chì.
Tom said that he thought Mary wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
Tom surprises Mary with a bouquet of flowers.	Tom làm Mary ngạc nhiên với một bó hoa.
Tom is having a hard time dealing with the high cost of living.	Tom đang gặp khó khăn khi đối phó với chi phí sinh hoạt cao.
It is essential that you go and encourage the girl.	Điều cần thiết là bạn phải đi và động viên cô gái.
Tom has been here all day.	Tom đã ở đây cả ngày.
If I were you, I wouldn't do such things.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm những điều như vậy.
Tom says Mary is not desperate.	Tom nói Mary không tuyệt vọng.
Tom says he thinks Mary prefers red wine.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary thích rượu vang đỏ hơn.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​tồi.
I have visited Tom many times in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom nhiều lần ở Boston.
Tom has nothing to complain about.	Tom không có gì để phàn nàn.
Tom finds evidence.	Tom tìm thấy bằng chứng.
I don't think Tom was involved.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tham gia.
Haven't you read the story yet?	Bạn chưa đọc truyện à?
Don't like beer?	Bạn không thích bia?
Tom says he doesn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
Tom is not the one to tell me that I should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi nên làm như vậy.
She quit her job to take care of her children.	Cô nghỉ việc để chăm con.
No one can enter here without our permission.	Không ai có thể vào đây mà không có sự cho phép của chúng tôi.
Tom won't be able to do that tomorrow.	Tom sẽ không thể làm điều đó vào ngày mai.
I thought I told you not to call Tom at school.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không được gọi cho Tom ở trường.
Either you or I have to go in his place.	Hoặc bạn hoặc tôi phải đi vào vị trí của anh ta.
Tom will be here shortly.	Tom sẽ đến đây trong thời gian ngắn.
You will miss Tom.	Bạn sẽ nhớ Tom.
I don't know what I should say.	Tôi không biết mình nên nói gì.
A lot of construction is going on these days.	Rất nhiều công trình đang diễn ra trong những ngày này.
Tom seems very happy.	Tom dường như rất vui.
There are many fires in winter.	Có rất nhiều đám cháy vào mùa đông.
Tom doesn't need to explain anything.	Tom không cần phải giải thích bất cứ điều gì.
I think Tom has a plan.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một kế hoạch.
Tom says that it is he who should help Mary do it.	Tom nói rằng chính anh ấy là người nên giúp Mary làm điều đó.
The escaped prisoner has not yet been caught.	Tù nhân bỏ trốn vẫn chưa bị bắt.
Tom was pulled over for running a stop sign.	Tom bị tấp vào lề vì chạy biển báo dừng.
Tom is clearly attracted to you.	Tom rõ ràng là bị thu hút bởi bạn.
I was impressed by what Tom said.	Tôi đã bị ấn tượng bởi những gì Tom nói.
Tom seems to have figured it out.	Tom dường như đã hiểu ra điều đó.
He spent the whole night cramming for the test.	Anh ấy đã dành cả đêm để nhồi nhét cho bài kiểm tra.
The last time I spoke to Tom, he said he didn't want to do it.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I thought doing this would be easy, but we've been working all day and we're still not done.	Tôi nghĩ rằng làm điều này sẽ dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm việc cả ngày và chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
Don't you wish you came with me?	Bạn không ước bạn đi với tôi?
This is a picture of Tom's house.	Đây là hình ảnh ngôi nhà của Tom.
You start to sound like Tom.	Bạn bắt đầu nghe giống như Tom.
Which picture of Tom are you talking about?	Bạn đang nói về bức tranh nào của Tom?
I don't know if I can do what you're asking me to do.	Tôi không biết liệu tôi có thể làm được những gì bạn đang yêu cầu tôi làm hay không.
Tom should have discussed the matter with me.	Tom lẽ ra nên thảo luận vấn đề với tôi.
Tom said he never planned to live in Australia for so long.	Tom cho biết anh chưa bao giờ có kế hoạch sống ở Úc lâu như vậy.
Tom says he hasn't drank in three years.	Tom nói rằng anh ấy đã không uống rượu trong ba năm.
Do Tom and Mary work together?	Tom và Mary có làm việc cùng nhau không?
My job will only last two years at most.	Công việc của tôi sẽ chỉ kéo dài nhiều nhất là hai năm.
I don't think Tom knew that he would ever be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom probably thinks I like wine.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi thích rượu vang.
Tom said he was not handcuffed.	Tom nói rằng anh ấy không bị còng tay.
They wanted me to quit, but I wasn't ready to jump in yet.	Họ muốn tôi nghỉ việc, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để lao vào.
Their eldest sister is still unmarried.	Chị cả của họ vẫn chưa lấy chồng.
I haven't done that since last year.	Tôi đã không làm điều đó kể từ năm ngoái.
We don't have enough details yet.	Chúng tôi chưa có đủ thông tin chi tiết.
I am against the death penalty.	Tôi chống lại hình phạt tử hình.
When you turn left, you will see the post office.	Khi rẽ trái, bạn sẽ thấy bưu điện.
Tom and Mary conspired to kill Tom's father for life insurance money.	Tom và Mary đã âm mưu giết cha của Tom để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ.
I attended the party with the intention of taking some pictures.	Tôi tham dự bữa tiệc với ý định chụp một số hình ảnh.
I told Tom what I wanted him to do for me.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn anh ấy làm cho tôi.
Tom lives with his father and sister.	Tom sống với bố và chị gái.
Tom was too young to understand that what he did was wrong.	Tom còn quá nhỏ để hiểu rằng điều mình làm là sai.
Looks like Tom is going to jail.	Có vẻ như Tom sẽ phải ngồi tù.
I'm afraid this data is unreliable.	Tôi e rằng dữ liệu này không đáng tin cậy.
Tom has as many books as I have.	Tom có ​​nhiều sách như tôi có.
I think you can take Mary home.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đưa Mary về nhà.
Tom and Mary care about privacy.	Tom và Mary quan tâm đến quyền riêng tư.
I didn't even know Tom needed to do it.	Tôi thậm chí không biết Tom cần phải làm điều đó.
I know that Tom has never done that before.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom was too drunk to be of much help.	Tom quá say nên không giúp được gì nhiều.
We've run out of gin.	Chúng ta đã hết gin.
Don't let this codebook fall into the wrong hands.	Đừng để cuốn codebook này rơi vào tay kẻ thù.
I know Tom would gladly do it.	Tôi biết Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Why don't you think about that?	Tại sao bạn không nghĩ về điều đó?
Tom doesn't know I don't have to today.	Tom không biết hôm nay tôi không phải làm vậy.
I know you are not planning to stay in Australia.	Tôi biết bạn không định ở lại Úc.
Tom said Mary wasn't sure she was ready.	Tom nói Mary không chắc cô ấy đã sẵn sàng.
Tom told me he was impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất ấn tượng.
I really don't think Tom has to.	Tôi thực sự không nghĩ Tom phải làm như vậy.
I wonder if Tom still likes Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn thích Mary hay không.
I have to miss school next week.	Tôi phải nghỉ học vào tuần sau.
I don't have a lawyer now.	Tôi không có luật sư bây giờ.
Did you find out why Tom wants to come to Boston?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom muốn đến Boston?
Is there a girl here that you haven't met?	Có cô gái nào ở đây mà bạn chưa gặp không?
Tom always seems to be in a hurry.	Tom dường như luôn vội vàng.
Tom would never forgive us if we did.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi làm như vậy.
What is your brother's name?	Tên anh trai của bạn là gì?
Don't tell us what to do.	Đừng nói với chúng tôi phải làm gì.
Tom is not my violin teacher.	Tom không phải là giáo viên dạy đàn vĩ cầm của tôi.
He's in debt to the bank because he bought that big house.	Anh ấy đang mắc nợ ngân hàng vì anh ấy đã mua căn nhà lớn đó.
It must have been Tom's mother.	Đó chắc hẳn là mẹ của Tom.
Tom can't shoot the deer.	Tom không thể bắn con nai.
Tom doesn't always do it this way.	Tom không phải lúc nào cũng làm theo cách này.
Tom and Mary always interrupt each other.	Tom và Mary luôn ngắt lời nhau.
Please do not use more water than you need.	Vui lòng không sử dụng nhiều nước hơn mức bạn cần.
Tom never touches me.	Tom không bao giờ chạm vào tôi.
Tom was not asked to go with Mary.	Tom không được yêu cầu đi với Mary.
Tom's phone was confiscated because he was caught texting in class.	Điện thoại của Tom bị tịch thu vì bị bắt gặp nhắn tin trong lớp.
You didn't tell Tom?	Bạn đã không nói với Tom?
I'm sure this is where I parked my car.	Tôi chắc rằng đây là nơi tôi đã đỗ xe.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom clearly doesn't know how to do it.	Tom rõ ràng là không biết làm thế nào để làm điều đó.
I'm pretty sure I'll never see Tom again.	Tôi khá chắc rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
I hope Tom won't ask me to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ không yêu cầu tôi làm điều đó.
He is a famous singer famous in Japan.	Anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng nổi tiếng ở Nhật Bản.
Tom said Mary wasn't happy.	Tom nói Mary không vui vẻ gì.
We are outside because we want to, not because we are required to.	Chúng tôi ở bên ngoài vì chúng tôi muốn, không phải vì chúng tôi được yêu cầu.
Tom should probably just tell Mary what she needs to know.	Tom có ​​lẽ chỉ nên nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
I know that Tom knows why Mary doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không phải làm vậy.
We tend to forget that exercise is the key to good health.	Chúng ta có xu hướng quên rằng tập thể dục là chìa khóa để có một sức khỏe tốt.
How much does it cost to come to Australia?	Chi phí để đến Úc là bao nhiêu?
Tom tricked us into doing it.	Tom đã lừa chúng tôi làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Tell Tom not to do that again.	Nói Tom đừng làm vậy nữa.
What about your girlfriend?	Bạn gái của bạn thế nào?
Tom said he was sorry he didn't call.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã không gọi.
Where's my piggy bank?	Con heo đất của tôi đâu?
I'm afraid that could happen.	Tôi e rằng điều đó có thể xảy ra.
Tom really thinks I don't need to.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy.
Tom stayed outside.	Tom ở lại bên ngoài.
Brake not working.	Phanh không hoạt động.
Tom and Mary have lived in Boston since they got married.	Tom và Mary đã sống ở Boston kể từ khi họ kết hôn.
I'm not allowed to talk about it.	Tôi không được phép nói về nó.
Tom said he was not in Boston at the time.	Tom nói rằng anh ấy không ở Boston vào thời điểm đó.
There is a bird feeder in our backyard.	Có một máy cho chim ăn ở sân sau của chúng tôi.
Your eyes are red. 	Mắt bạn đỏ hoe.
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế?
Do you really want me to give your computer to Tom?	Bạn có thực sự muốn tôi đưa máy tính của bạn cho Tom không?
That's not your hat, is it?	Đó không phải là mũ của bạn, phải không?
That's the part that confused me the most.	Đó là phần mà tôi bối rối nhất.
I had a lot of fun here in Australia.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Úc.
Tom asked if we agreed to do that.	Tom hỏi chúng tôi đã đồng ý làm điều đó chưa.
We have a feeling of impending disaster.	Chúng tôi có cảm giác về thảm họa sắp xảy ra.
Tom intends to meet Mary at 2:30.	Tom định gặp Mary lúc 2:30.
We all know that timing is important.	Tất cả chúng ta đều biết rằng thời gian là quan trọng.
These straw mats, called "tatami" in Japanese, are no longer made by hand.	Những tấm thảm rơm này, được gọi là "tatami" trong tiếng Nhật, không còn được làm bằng tay nữa.
The human skull consists of 23 bones.	Hộp sọ của con người bao gồm 23 xương.
I am sick and tired of your complaints.	Tôi phát ốm và mệt mỏi với những lời phàn nàn của bạn.
Tom and Mary went to the flower market.	Tom và Mary đã đi chợ hoa.
Tom said he had a great time.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
If I don't have a bow, I can't play the violin.	Nếu tôi không có cây cung, tôi không thể chơi vĩ cầm.
I wonder who Tom sold his first painting to.	Tôi tự hỏi Tom đã bán bức tranh đầu tiên của mình cho ai.
Tom says he won't say anything.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì.
I don't think it's very likely that Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom isn't very hungry, is he?	Tom không đói lắm phải không?
Tom says he's glad you did it yesterday.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó ngày hôm qua.
Tom is a good guy. 	Tom là một chàng trai tốt.
Everyone likes him.	Mọi người đều thích anh ấy.
Everyone knows about this problem, but no one talks about it.	Mọi người đều biết về vấn đề này, nhưng không ai nói về nó.
I know that Tom doesn't know why I can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
Can Tom do it for us?	Liệu Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta không?
Tom hid his knife under the mattress.	Tom giấu con dao của mình dưới nệm.
"Will giving money to Tom help?" 	"Đưa tiền cho Tom có ​​giúp ích gì không?"
"I don't think it did."	"Tôi không nghĩ nó đã làm."
One thing that many people don't like about the fall is the rake leaves.	Một điều mà nhiều người không thích ở mùa thu là lá cào.
Tom is never late for school.	Tom chưa bao giờ đi học muộn.
I don't think I will be able to fix that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể sửa chữa điều đó.
I wish Tom wouldn't keep bothering me.	Tôi ước gì Tom sẽ không tiếp tục làm phiền tôi.
I bet Tom won't be back today.	Tôi cá là Tom sẽ không quay lại hôm nay.
A lot has changed since the last time Tom and I were here.	Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cùng tôi và Tom ở đây.
Tom called Mary in the middle of the night.	Tom gọi cho Mary vào lúc nửa đêm.
I have asked everyone I know about it, but no one can help me.	Tôi đã hỏi mọi người tôi biết về điều đó, nhưng không ai có thể giúp tôi.
I have a feeling that Tom will show up soon.	Tôi có cảm giác rằng Tom sẽ sớm xuất hiện.
Don't meddle in other people's business.	Đừng xen vào chuyện của người khác.
Tom still doesn't know Mary is leaving soon.	Tom vẫn chưa biết Mary đi sớm.
You are the best teacher in the world.	Bạn là giáo viên tốt nhất trên thế giới.
I'm pretty sure Tom is fine.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn khỏe mạnh.
Tom didn't seem surprised by Mary's comment.	Tom dường như không ngạc nhiên trước nhận xét của Mary.
I'm not as stubborn as you think.	Tôi không cứng đầu như bạn nghĩ.
That name doesn't ring a bell.	Tên đó không rung chuông.
I was very worried for you.	Tôi đã rất lo lắng cho bạn.
We agree with Tom.	Chúng tôi đồng ý với Tom.
Tom wants to protect Mary.	Tom muốn bảo vệ Mary.
Tom is not good at playing cards.	Tom không giỏi chơi bài.
Tom stayed with me.	Tom đã ở lại với tôi.
I've always liked books.	Tôi luôn thích sách.
Tom threw Mary a kiss.	Tom ném cho Mary một nụ hôn.
I haven't called the police yet.	Tôi vẫn chưa gọi cảnh sát.
I called Tom from Boston.	Tôi gọi Tom từ Boston.
Pizza is ready.	Pizza đã sẵn sàng.
I don't need anything you're selling.	Tôi không cần bất cứ thứ gì bạn đang bán.
Tom and I were close.	Tom và tôi đã thân thiết.
Her handbag was stolen.	Cô ấy đã bị đánh cắp túi xách.
She never completely recovered from the pain of the accident.	Cô ấy chưa bao giờ hoàn toàn hết đau đớn sau vụ tai nạn.
Tom didn't know Mary had to do it alone.	Tom không biết Mary phải làm điều đó một mình.
The light was so strong that Tom had to close his eyes.	Ánh sáng quá mạnh khiến Tom phải nhắm mắt lại.
She doesn't play football.	Cô ấy không chơi bóng đá.
You cannot open the bell.	Bạn không thể mở chuông.
Are you sure we have to be there by 2:30?	Bạn có chắc chúng tôi phải có mặt ở đó trước 2:30 không?
Tom left us three months ago.	Tom đã nghỉ việc cho chúng tôi ba tháng trước.
I hope I don't get caught.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị bắt.
Tom says he doesn't really care if he wins or not.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
Tom should have known better than to get involved with Mary.	Tom lẽ ra nên biết rõ hơn là dính líu đến Mary.
Scary movies will scare the kids.	Những bộ phim rùng rợn sẽ khiến lũ trẻ sợ hãi.
Tom is just a leech.	Tom chỉ là một con đỉa.
Tom is packing.	Tom đang đóng gói.
I thought it would be okay to disobey such an order.	Tôi nghĩ sẽ không sao nếu không tuân theo mệnh lệnh như vậy.
Rumors are baseless.	Tin đồn là vô căn cứ.
The exam lasted two and a half hours.	Kỳ thi kéo dài hai tiếng rưỡi.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Boston.
I staggered a bit.	Tôi hơi loạng choạng.
I'm glad to see Tom gone.	Tôi rất vui khi thấy Tom ra đi.
Tom and John are cellmates.	Tom và John là bạn cùng phòng giam.
Who else hasn't done it?	Ai khác đã không làm điều đó?
Tom barely gets to see Mary.	Tom gần như không được gặp Mary.
Maybe I shouldn't have told Tom what Mary did.	Có lẽ tôi không nên nói cho Tom biết Mary đã làm gì.
I will not teach you French.	Tôi sẽ không dạy bạn tiếng Pháp.
We adore Tom.	Chúng tôi ngưỡng mộ Tom.
Tom executes his plan.	Tom thực hiện kế hoạch của mình.
Are both Tom and Mary late to class?	Cả Tom và Mary đều đến lớp muộn à?
Tom never drinks coffee.	Tom không bao giờ uống cà phê.
He beat four in a row that won the championship for our high school team.	Anh ấy đánh bại bốn đối thủ liên tiếp đã giành chức vô địch cho đội trung học của chúng tôi.
Tom helped put out the fire.	Tom đã giúp dập lửa.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
I've never actually tried this before.	Tôi chưa bao giờ thực sự thử điều này trước đây.
I don't think next time Tom will be so careless.	Tôi không nghĩ rằng lần sau Tom sẽ bất cẩn như vậy.
Tom didn't even ask my permission.	Tom thậm chí còn không xin phép tôi.
I think you are really smart.	Tôi nghĩ rằng bạn thực sự thông minh.
Tom says he feels reassured.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy yên tâm.
Tom is the one who painted the house.	Tom là người đã sơn nhà.
Your study method is not working. 	Phương pháp học của bạn không hiệu quả.
Try learning fewer words each day. 	Hãy thử học ít từ hơn mỗi ngày.
In the end, you will find that you can remember more.	Cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể nhớ nhiều hơn.
Tom is really a very good cook.	Tom thực sự là một đầu bếp rất giỏi.
It's not that simple.	Nó không đơn giản như vậy.
Tom has always wanted to be a doctor, but his grades at school weren't good enough to get him into medical school.	Tom luôn muốn trở thành một bác sĩ, nhưng điểm của anh ấy ở trường không đủ tốt để đưa anh ấy vào trường y khoa.
Can you take Tom to the airport?	Bạn có thể đưa Tom đến sân bay?
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
Tom used to be a used car salesman.	Tom từng là một nhân viên bán xe cũ.
Tom is probably not sleeping now.	Tom có ​​lẽ không ngủ bây giờ.
I thought you said you worked here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã làm việc ở đây.
No wonder you are so crazy.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn rất điên.
I want you to tell me what you really think of me.	Tôi muốn bạn nói cho tôi biết bạn thực sự nghĩ gì về tôi.
I don't know what happens next.	Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
The train will probably arrive at the station before noon.	Tàu có thể sẽ đến ga trước buổi trưa.
He cannot know the truth.	Anh ấy không thể biết sự thật.
What souvenirs did you buy?	Bạn đã mua những món quà lưu niệm nào?
Tom doesn't want to be in Boston next Monday.	Tom không muốn ở Boston vào thứ Hai tới.
It is very difficult to quit smoking.	Rất khó để bỏ thuốc lá.
Tell me that you understand that what you did was wrong.	Hãy nói với tôi rằng bạn hiểu rằng những gì bạn đã làm là sai.
When he was young, he had a large family to support.	Khi còn trẻ, anh ấy có một gia đình lớn để chu cấp.
Tom wants to read a book.	Tom muốn đọc một cuốn sách.
Tom told me that he thinks Mary is bilingual.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người song ngữ.
Tom tried to convince me to go with him.	Tom đã cố gắng thuyết phục tôi đi cùng anh ấy.
Am I correct in assuming that you have done what we asked you to do?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn đã làm xong những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm không?
They don't do a cover job.	Họ không làm một công việc lấp liếm.
Tom is in third grade, isn't he?	Tom đang học lớp ba phải không?
Yesterday I cut myself while chopping onions.	Hôm qua tôi đã tự cắt mình trong khi thái hành tây.
The old church by the lake is very beautiful.	Nhà thờ cổ bên hồ rất đẹp.
He came to the United States as a young man from Scotland.	Anh đến Hoa Kỳ khi còn là một chàng trai đến từ Scotland.
The boys and girls teased each other non-stop.	Những cô cậu học trò trêu chọc nhau không ngớt.
What is your favorite type of chocolate?	Loại sô cô la yêu thích của bạn là gì?
It was not a long flight.	Đó không phải là một chuyến bay dài.
Are you sure you did all you had to do?	Bạn có chắc là bạn đã làm tất cả những gì bạn phải làm không?
The event will be streamed live.	Sự kiện sẽ được phát trực tiếp.
I know that Tom will do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I shouldn't have done what I did.	Tôi không nên làm những gì tôi đã làm.
Maybe you can get Tom to tell Mary that.	Có lẽ bạn có thể khiến Tom nói với Mary điều đó.
Tom and Mary both like persimmons.	Tom và Mary đều thích quả hồng.
Would it be okay if I told Tom he didn't have to come?	Sẽ ổn nếu tôi nói với Tom rằng anh ấy không cần phải đến?
Many people say they don't know it.	Nhiều người nói rằng họ không biết điều đó.
Tom's voice cracked with emotion.	Giọng Tom vỡ òa vì xúc động.
Tom ate.	Tom đã ăn.
You had a good weekend, didn't you?	Bạn đã có một ngày cuối tuần tốt, phải không?
My parents won't let me do that.	Cha mẹ tôi sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
Tom turns to music.	Tom chuyển sang âm nhạc.
We'll start the meeting when Tom gets here.	Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp khi Tom đến đây.
Tom has to pay.	Tom phải trả tiền.
Tom has three lovely children.	Tom đã có ba đứa con xinh xắn.
I have nothing to offer you.	Tôi không có gì để cung cấp cho bạn.
He spent a lot of time and effort preparing for the exam.	Anh đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho kỳ thi.
You don't need our permission to do that.	Bạn không cần sự cho phép của chúng tôi để làm điều đó.
Tom knew he had to keep working.	Tom biết rằng anh ấy phải tiếp tục làm việc.
Why don't we get something to eat?	Tại sao chúng ta không lấy một cái gì đó để ăn?
Tom will be surprised to see Mary in Boston.	Tom sẽ ngạc nhiên khi gặp Mary ở Boston.
Do you remember what Tom said?	Bạn có nhớ Tom đã nói gì không?
If you would like to speak to a customer service representative, please press triple.	Nếu bạn muốn nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng, vui lòng nhấn phím ba.
The plates are in the cupboard.	Những chiếc đĩa ở trong tủ.
My problem is that other people know that you are the one paying my bills.	Vấn đề của tôi là người khác biết rằng bạn là người đang thanh toán các hóa đơn của tôi.
We didn't do enough.	Chúng tôi đã không làm đủ.
Tom couldn't seem to contain his anger.	Tom dường như không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình.
I think you should ask Tom to do it for you.	Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
Give me apple sauce.	Đưa cho tôi nước sốt táo.
I am working on my website.	Tôi đang làm việc trên trang web của mình.
So far I have not been able to find a job.	Cho đến nay tôi vẫn chưa thể tìm được việc làm.
Tom tells Mary that she should stop telling people she can speak French.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng nói với mọi người rằng cô ấy có thể nói tiếng Pháp.
Tom thinks John is Mary's son.	Tom nghĩ John là con của Mary.
Tom says he hopes that you give it a try.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn hãy thử làm điều đó.
I didn't hear you come in.	Tôi không nghe thấy bạn đi vào.
Tom is obnoxious, isn't he?	Tom thật đáng ghét phải không?
Tom is waiting for Mary, isn't he?	Tom đang đợi Mary, phải không?
Tom wants to say.	Tom muốn nói.
I'm surprised you overlooked it.	Tôi ngạc nhiên vì bạn đã bỏ qua nó.
Tom went to bed an hour ago.	Tom đã đi ngủ một giờ trước.
We parted on Valentine's Day.	Chúng tôi chia tay vào ngày lễ tình nhân.
Only Tom can do it.	Chỉ có Tom mới làm được.
Why did Tom treat Mary that way?	Tại sao Tom lại đối xử với Mary theo cách đó?
Bells ring in the new year.	Chuông reo trong năm mới.
Tom works in Australia.	Tom làm việc ở Úc.
I want to buy one of those, but they are quite expensive.	Tôi muốn mua một trong những cái đó, nhưng chúng khá đắt.
I don't think Tom is listening to me.	Tôi không nghĩ Tom đang nghe tôi nói.
Tom was careful not to make any noise.	Tom đã cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
Tom had come here earlier to find Mary.	Tom đã đến đây sớm hơn để tìm Mary.
Tom has never fought.	Tom chưa bao giờ đánh nhau.
You are rich enough to buy whatever you want.	Bạn đã đủ giàu để mua bất cứ thứ gì bạn muốn.
I know it's hard for anyone to help me.	Tôi biết rất khó có ai có thể giúp tôi.
Profits are not guaranteed.	Lợi nhuận không được đảm bảo.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
Don't ask her any questions about her marriage.	Đừng hỏi cô ấy bất kỳ câu hỏi nào về cuộc hôn nhân của cô ấy.
Tom won this one.	Tom đã thắng cái này.
You are a senior partner.	Bạn là một đối tác cấp cao.
Addition and subtraction are functions of mathematics.	Phép cộng và phép trừ là các chức năng của toán học.
You don't seem to be used to doing that.	Bạn dường như không quen với việc làm đó.
Are you going to tell Tom about the party?	Bạn có định kể cho Tom nghe về bữa tiệc không?
I think Tom is very photogenic.	Tôi nghĩ rằng Tom rất ăn ảnh.
What I soon realized was that we wouldn't have been able to do it without Tom's help.	Điều tôi sớm nhận ra là chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
We never had to do things like this when I was little.	Chúng tôi chưa bao giờ phải làm những việc như thế này khi tôi còn nhỏ.
Tom said that Mary was down here.	Tom nói rằng Mary đã ở dưới đây.
Mary is just as beautiful as her mother.	Mary cũng xinh đẹp không kém gì mẹ của cô ấy.
No one offered to help you?	Không có ai đề nghị giúp bạn?
Will it kill you to do a small job?	Nó sẽ giết bạn để làm một công việc nhỏ?
I'm pretty confident that will happen.	Tôi khá tự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
I'm okay with just having one friend.	Tôi không sao với việc chỉ có một người bạn.
How did you know that Tom was going to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ đến Úc?
I told Tom what I thought.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi nghĩ.
Tom did not receive the memo.	Tom không nhận được bản ghi nhớ.
I hope I can work with Tom again.	Tôi hy vọng tôi có thể làm việc với Tom một lần nữa.
My grandfather didn't know how to withdraw money from an ATM.	Ông tôi không biết cách rút tiền từ máy ATM.
Tom always keeps appointments.	Tom luôn giữ các cuộc hẹn.
Tom says he thinks Mary's suggestion is a good one.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng gợi ý của Mary là một gợi ý tốt.
Tom thinks Mary will enjoy the concert.	Tom nghĩ Mary sẽ tận hưởng buổi hòa nhạc.
I think that's what we need.	Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi cần.
How can a mother leave her child in the trash?	Làm thế nào mà một người mẹ lại có thể bỏ rơi đứa con trong thùng rác?
Tom probably thinks I'm not at home.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không có ở nhà.
I don't have time for this now.	Tôi không có thời gian cho việc này bây giờ.
Tom has a visa.	Tom đã có thị thực.
Tom is talking about something else.	Tom đang nói về điều gì đó khác.
Tom gave a speech.	Tom đã có một bài phát biểu.
We put on skates.	Chúng tôi mang giày trượt vào.
Tom will see Mary in three hours.	Tom sẽ gặp Mary sau ba giờ nữa.
Tom drives a blue car.	Tom lái một chiếc ô tô màu xanh lam.
I don't come here as often as I used to.	Tôi không đến đây nhiều như tôi đã từng.
Tom often runs errands for Mary.	Tom thường chạy việc vặt cho Mary.
You don't mean anything, Tom.	Anh không có ý nghĩa gì đâu, Tom.
Tom can see ghosts.	Tom có ​​thể nhìn thấy ma.
Tom would never do what you accused him of doing.	Tom sẽ không bao giờ làm những gì bạn đã buộc tội anh ấy làm.
I'm not sure I agree.	Tôi không chắc rằng tôi đồng ý.
Tom said that he felt quite hungry.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy khá đói.
This is Tom's French teacher.	Đây là giáo viên tiếng Pháp của Tom.
Tom says that Mary does it.	Tom nói rằng Mary làm điều đó.
The pain you have to go through for love is sweeter than any other joy.	Nỗi đau mà bạn phải trải qua vì tình yêu ngọt ngào hơn bất kỳ niềm vui nào khác.
Tom will have time to do that tomorrow, I think.	Tom sẽ có thời gian để làm điều đó vào ngày mai, tôi nghĩ vậy.
I'm probably spending more now.	Tôi có lẽ đang chi tiêu nhiều hơn bây giờ.
I thought you left.	Tôi nghĩ bạn đã rời đi.
Tom is now being pressured to do just that.	Tom bây giờ đang bị áp lực để làm điều đó.
This book is full of beautiful picnic pictures.	Cuốn sách này có rất nhiều hình ảnh dã ngoại đẹp.
I just have a feeling Tom's guts are hiding something.	Tôi chỉ có cảm giác ruột gan Tom đang che giấu điều gì đó.
Tom said he planned to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó cho chúng tôi.
I'm pretty sure Tom wouldn't have been able to do it without some help.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có một số trợ giúp.
Tom said he would be very disappointed if we couldn't come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không thể đến.
I will deal with this as soon as I can.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề này ngay khi tôi có thể.
What do you want to do while here in Boston?	Bạn muốn làm gì khi ở đây ở Boston?
We have to stop Tom from doing that.	Chúng ta phải ngăn Tom làm điều đó.
Tom wants to go back to college.	Tom muốn quay lại trường đại học.
What makes you think that Tom won't be able to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó?
I think Tom might cry later on.	Tôi nghĩ rằng sau này Tom có ​​thể sẽ khóc.
Come on, let me help.	Nào, để tôi giúp.
Tom was as worried as Mary.	Tom cũng lo lắng như Mary.
Tom says that Mary is good at French.	Tom nói rằng Mary giỏi tiếng Pháp.
He won't believe us.	Anh ấy sẽ không tin chúng tôi.
There was absolutely no chance for us to win.	Hoàn toàn không có cơ hội để chúng tôi giành chiến thắng.
In the Bible it says, "Man cannot live by bread alone."	Trong Kinh thánh có nói: "Con người không được sống chỉ nhờ bánh mì."
I'm shorter than him.	Tôi thấp hơn anh ấy.
I don't do that.	Tôi không làm điều đó.
Don't wash your dirty clothes in public.	Đừng giặt đồ bẩn của bạn ở nơi công cộng.
I'm just being honest.	Tôi chỉ đang trung thực.
Tom says he believes in ghosts.	Tom nói rằng anh ấy tin vào ma.
I was asked to sing a few songs.	Tôi đã được yêu cầu hát một vài bài hát.
I was exempted from gym class.	Tôi đã được miễn khỏi lớp thể dục.
We may be in Australia in January.	Chúng tôi có thể ở Úc vào tháng mốt.
Tom now has to get up much earlier than before.	Tom bây giờ phải dậy sớm hơn nhiều so với trước đây.
I can't believe it's over.	Tôi không thể tin rằng nó đã kết thúc.
To see if anyone is home.	Để xem có ai ở nhà không.
I answered Tom's question.	Tôi đã trả lời câu hỏi của Tom.
Can I trust those people?	Tôi có thể tin tưởng những người đó không?
We saw many ships in the harbor.	Chúng tôi thấy nhiều tàu trong bến cảng.
Tom fell asleep as soon as the lights went out.	Tom chìm vào giấc ngủ ngay khi đèn tắt.
I don't understand the purpose of this project.	Tôi không hiểu mục đích của dự án này.
Tom wondered what Mary would do with the situation.	Tom tự hỏi Mary sẽ làm gì với tình huống này.
I really doubt that Tom will be in Australia next Monday.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ ở Úc vào thứ Hai tới.
I need to stay away from Tom.	Tôi cần phải tránh xa Tom.
He made up for his brother's sins.	Anh đã bù đắp cho tội lỗi của anh trai mình.
You lied about everything, didn't you?	Bạn đã nói dối về mọi thứ, phải không?
Tom handed me a piece of paper.	Tom đưa cho tôi một tờ giấy.
In my wildest dreams, I never thought something like this would happen.	Trong những giấc mơ hoang đường nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra.
Tom mysteriously disappeared.	Tom biến mất một cách bí ẩn.
Tom was dating a girl named Mary the last time I saw him.	Tom đã hẹn hò với một cô gái tên Mary vào lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.
Tom threw the car keys to Mary and she caught them.	Tom ném chìa khóa xe cho Mary và cô ấy đã bắt được.
I didn't know that Tom would do it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom says he needs to contact Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần liên lạc với Mary.
I think that's why Tom didn't win.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không thắng.
Doesn't Tom have to do his homework now?	Không phải Tom phải làm bài tập về nhà của mình bây giờ sao?
Tom gets scared and tries to leave.	Tom sợ hãi và cố gắng bỏ đi.
I am not against that.	Tôi không phản đối điều đó.
I have no doubt that Tom did not commit suicide.	Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, Tom đã không tự sát.
Tom pushed Mary toward the door.	Tom đẩy Mary về phía cửa.
You always sing.	Bạn luôn luôn hát.
I'm afraid we can't stay here.	Tôi e rằng chúng ta không thể ở lại đây.
How often does Tom's snore keep you awake?	Bao lâu thì tiếng ngáy của Tom khiến bạn tỉnh táo?
I let Tom do it.	Tôi để Tom làm điều đó.
I wonder what made Tom think I needed to do it again?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó một lần nữa?
I do not like it.	Tôi không thích nó.
Tom's request was denied.	Yêu cầu của Tom đã bị từ chối.
Looks like they're there again.	Có vẻ như họ đang ở đó một lần nữa.
Tom will not fire Mary.	Tom sẽ không sa thải Mary.
Tom seems to have recovered.	Tom dường như đã bình phục.
How much fabric do I need for a blouse like this?	Tôi cần bao nhiêu vải cho một chiếc áo cánh như thế này?
Tom is trying to figure out how to do it.	Tom đang cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
Tom wants Mary to talk to John.	Tom muốn Mary nói chuyện với John.
Tom doesn't want to work after he's sixty.	Tom không muốn làm việc sau khi anh ấy sáu mươi.
Tom said a lot of good things.	Tom đã nói rất nhiều điều tốt đẹp.
I know that Tom used to be a heavy smoker.	Tôi biết rằng Tom từng là một người nghiện thuốc lá nặng.
Tom says he thinks Mary might have to stay in Boston until Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Plants absorb water from the soil.	Cây hút nước từ đất.
Tom doesn't seem to be aware that he shouldn't do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I think we can talk about Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói về Tom.
Tom can bring his wife and children.	Tom có ​​thể mang theo vợ con.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't want John to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không muốn John làm điều đó.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
I'm a bit fanatic.	Tôi hơi cuồng tín.
Tom, you don't have to do that.	Tom, bạn không cần phải làm điều đó.
Tom burst into Mary's office with a gun in hand.	Tom xông vào văn phòng của Mary với khẩu súng trên tay.
It failed.	Nó không thành công.
Both Tom and I almost got killed.	Cả tôi và Tom đều suýt bị giết.
He studies hard so he doesn't fail.	Anh ấy học hành chăm chỉ để không bị trượt.
Don't you see the no parking sign?	Bạn không thấy biển báo cấm đậu xe à?
Here is how it works.	Đây là cách nó hoạt động.
Tom and Mary are living together.	Tom và Mary đang sống cùng nhau.
Tom forgave Mary for losing all his money.	Tom đã tha thứ cho Mary vì đã mất hết tiền của anh ta.
I can't stop thinking about it.	Tôi không thể ngừng nghĩ về nó.
That is not proof.	Đó không phải là bằng chứng.
I don't usually watch movies in French.	Tôi không thường xem phim bằng tiếng Pháp.
Tom is here for the weekend.	Tom ở đây vào cuối tuần.
Tom asks Mary not to sit next to him.	Tom yêu cầu Mary không ngồi cạnh anh ta.
I really admire Tom's ability to stay focused on his work, no matter what's going on around him.	Tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng tập trung vào công việc của Tom, bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh.
Tom makes a living as a writer.	Tom kiếm sống bằng nghề nhà văn.
You may have asked me.	Bạn có thể đã hỏi tôi.
I haven't decided yet whether to go to college or get a job.	Tôi chưa quyết định học đại học hay đi làm.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
Tom told me he didn't remember Mary's last name.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhớ họ của Mary.
They won't let this go.	Họ sẽ không để chuyện này trôi qua.
I'm getting wet.	Tôi đang bị ướt.
Tom is clearly enamored with this.	Tom rõ ràng là cảm thấy rất say mê với điều này.
Tom loves to jump rope.	Tom thích nhảy dây.
I will help you find Tom.	Tôi sẽ giúp bạn tìm Tom.
Tom hit his head.	Tom đánh đầu.
I don't think Tom knows I'm married.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đã kết hôn.
Tom was sleeping when he was shot.	Tom đang ngủ khi bị bắn.
Believe it or not, this has happened to me many times before.	Tin hay không thì tùy, điều này đã xảy ra với tôi nhiều lần trước đây.
Something is very wrong with Tom.	Có điều gì đó rất không ổn với Tom.
Tom says he has a lot of friends in Australia.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bạn bè ở Úc.
You are not wearing enough eyeshadow.	Bạn không trang điểm đủ bóng mắt.
Tom stole my wallet.	Tom đã lấy trộm ví của tôi.
No one wants to be seen with Tom.	Không ai muốn được nhìn thấy với Tom.
I could see some boats in the distance.	Tôi có thể nhìn thấy một số chiếc thuyền ở xa bờ.
Tom passed out from the pain.	Tom đã ngất đi vì đau đớn.
Tom doesn't push himself, but Mary does.	Tom không tự đề cao, nhưng Mary thì có.
We cannot give you any more money.	Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ khoản tiền nào nữa.
I don't have much time so I just skimmed the article.	Tôi không có nhiều thời gian nên tôi chỉ đọc lướt qua bài viết.
We have high expectations.	Chúng tôi có những kỳ vọng cao cả.
Tom will probably visit Boston on his way to Chicago.	Tom có ​​thể sẽ ghé thăm Boston trên đường đến Chicago.
The room has not been cleaned yet.	Căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp.
I'm so proud of the boys.	Tôi rất tự hào về các chàng trai.
It is not a dream at all.	Nó hoàn toàn không phải là một giấc mơ.
Tom should do what Mary says.	Tom nên làm theo những gì Mary nói.
I don't want this news to be made public yet.	Tôi chưa muốn tin tức này được công bố rộng rãi.
Snow melts.	Tuyết tan.
That's not useful information.	Đó không phải là một thông tin hữu ích.
The priest blessed me.	Vị linh mục đã ban phép lành cho tôi.
I talked to my boyfriend to buy me a ring.	Tôi đã nói chuyện với bạn trai của tôi để mua cho tôi một chiếc nhẫn.
I feel like that would be a waste of time.	Tôi cảm thấy như vậy sẽ là một sự lãng phí thời gian.
I already know how Tom feels about this.	Tôi đã biết Tom cảm thấy thế nào về điều này.
Tom said he was over thirty.	Tom nói rằng anh ấy đã hơn ba mươi.
Even if Tom had been drinking all night, he didn't find Mary attractive.	Ngay cả khi Tom đã uống rượu cả đêm, anh ấy cũng không thấy Mary hấp dẫn.
As soon as the rain stopped, a beautiful rainbow appeared.	Ngay sau khi trời tạnh mưa, một cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện.
You should turn left.	Bạn nên rẽ trái.
Tom is still planning.	Tom vẫn đang lên kế hoạch.
People who do not take risks, achieve nothing.	Người không mạo hiểm, không đạt được gì.
Tom and I moved to Boston last fall.	Tom và tôi chuyển đến Boston vào mùa thu năm ngoái.
Tom may have been injured.	Tom có ​​thể đã bị thương.
We are disappointed that we cannot carry out our plan.	Chúng tôi thất vọng vì không thể thực hiện được kế hoạch của mình.
Tom says Mary wants to eat chocolate ice cream.	Tom nói Mary muốn ăn kem sô cô la.
We need 300 pounds of potatoes for the party.	Chúng tôi cần 300 pound khoai tây cho bữa tiệc.
What caused Tom to leave?	Điều gì đã khiến Tom ra đi?
Things are more like now than ever.	Mọi thứ giống như bây giờ hơn bao giờ hết.
Do you want to know what's going on?	Bạn có muốn biết có chuyện gì không?
Who works tonight?	Ai làm việc tối nay?
Tom began to feel despair.	Tom bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
I live here because it's close to where I work.	Tôi sống ở đây vì nó gần nơi tôi làm việc.
Tom doesn't seem to trust anyone.	Tom dường như không tin tưởng bất kỳ ai.
I know Tom is not a morning person.	Tôi biết Tom không phải là người buổi sáng.
You want to know why I didn't do it, right?	Bạn muốn biết tại sao tôi không làm điều đó, phải không?
I don't want to say anything.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì.
I know Tom didn't know that I would do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi sẽ làm điều đó.
I like synchronized swimming.	Tôi thích bơi đồng bộ.
I wish I hadn't told Tom I loved him.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom probably did something he shouldn't have done.	Tom có ​​lẽ đã làm điều gì đó mà anh ấy không nên làm.
I don't believe most of what Tom says.	Tôi không tin hầu hết những gì Tom nói.
Tom was really drunk.	Tom đã thực sự say.
Tom wants Mary to meet his family.	Tom muốn Mary gặp gia đình anh.
Zachary Taylor was a former slave owner.	Zachary Taylor từng là một chủ nô lệ.
Both Tom and I drink the same thing.	Cả tôi và Tom đều uống cùng một thứ.
The famous doctor gave a speech about AIDS.	Bác sĩ nổi tiếng đã có một bài phát biểu về bệnh AIDS.
You are the one who suggested this club.	Bạn là người đã gợi ý đến câu lạc bộ này.
I don't care why it happened.	Tôi không quan tâm tại sao nó lại xảy ra.
Tom is sworn to secrecy.	Tom tuyên thệ giữ bí mật.
Tom told me he owed Mary $300.	Tom nói với tôi rằng anh ta nợ Mary 300 đô la.
Tom inspired us to work harder.	Tom đã truyền cảm hứng để chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn.
I do not know. 	Tôi không biết.
You should ask Tom.	Bạn nên hỏi Tom.
I am studying for my exam.	Tôi đang học cho kỳ thi của mình.
I knew that Tom would really enjoy doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thực sự thích làm điều đó.
She is working in a trading company.	Cô ấy đang làm việc trong một công ty thương mại.
Tom said he hasn't decided what he's going to do yet.	Tom cho biết anh ấy vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
Tom was the only one who drank beer.	Tom là người duy nhất uống bia.
I'm going out tonight.	Tôi sẽ đi chơi tối nay.
Last Monday, Tom and Mary had lunch together.	Thứ Hai tuần trước, Tom và Mary đã ăn trưa cùng nhau.
I just started learning flower arranging last month, so I'm still a beginner.	Tôi mới bắt đầu học cắm hoa vào tháng trước, vì vậy tôi vẫn là người mới bắt đầu.
Tom won't ask you to sing.	Tom sẽ không yêu cầu bạn hát.
I have to contact Tom.	Tôi phải liên hệ với Tom.
Aren't you going to buy a dictionary?	Bạn không định mua một cuốn từ điển sao?
Tom sent Mary three letters.	Tom đã gửi cho Mary ba bức thư.
Tom visits.	Tom ghé thăm.
Parking is available for the disabled.	Có chỗ đậu xe cho người khuyết tật.
You are a strange person.	Bạn là một người kỳ lạ.
I am interested in sports.	Tôi quan tâm đến thể thao.
I will do my best to help Tom.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Tom.
I'm fixing it.	Tôi đang sửa nó.
Tom said he enjoyed staying here.	Tom nói rằng anh ấy rất thích ở đây.
We deserve this chance, Tom.	Chúng tôi xứng đáng có cơ hội này, Tom.
It is unlikely that tomorrow's meeting will last more than an hour.	Không chắc cuộc họp ngày mai sẽ kéo dài hơn một giờ.
Tom tells Mary that he thinks John is not right.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không đúng.
I don't know what you want to say.	Tôi không biết bạn muốn nói gì.
She will not reveal secrets.	Cô ấy sẽ không tiết lộ bí mật.
Tom couldn't take it anymore and left.	Tom không thể chịu đựng được nữa và bỏ đi.
You will need 1/3 cup of peanut oil.	Bạn sẽ cần 1/3 cốc dầu đậu phộng.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
Tom has finally come home.	Tom cuối cùng đã về nhà.
Tom said he might not do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không làm điều đó.
You can give this photo to anyone who wants it.	Bạn có thể đưa bức ảnh này cho bất kỳ ai muốn nó.
I assume you bought the ticket.	Tôi cho rằng bạn đã mua vé.
What would you rather do, go to the movies or stay at home?	Bạn muốn làm gì hơn, đi xem phim hay ở nhà?
I don't live in Boston anymore. 	Tôi không sống ở Boston nữa.
Now I live in Chicago.	Bây giờ tôi sống ở Chicago.
When I say the word "squirrel", what's the first thing that comes to your mind?	Khi tôi nói từ "sóc", điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là gì?
During a global pandemic, staying at home is one way we contribute to our communities.	Trong một đại dịch toàn cầu, ở nhà là một cách chúng ta đóng góp cho cộng đồng của mình.
Tom is the one who showed me how to do this.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách làm điều này.
Do you think Tom will come home soon?	Bạn có nghĩ Tom sẽ về nhà sớm không?
I couldn't do as he told me.	Tôi không thể làm như anh ấy đã nói với tôi.
Tom was injured while playing rugby.	Tom bị thương khi chơi bóng bầu dục.
When was the last time you went skiing with Tom?	Lần cuối cùng bạn đi trượt tuyết với Tom là khi nào?
The pier suffered a hurricane.	Cầu tàu đã phải hứng chịu một trận cuồng phong.
I don't think Tom will come to Australia with me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Úc với tôi.
A lot of girls like Tom.	Rất nhiều cô gái thích Tom.
Tom seems to know Mary.	Tom dường như biết Mary.
I don't think Tom knows what Mary thinks he should do.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì Mary nghĩ anh ấy nên làm.
I don't think Tom would do something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Is Tom a newbie?	Tom có ​​phải là người mới không?
We've known each other since we were little.	Chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ.
Tom must have realized the mistake.	Tom có ​​lẽ đã nhận ra sai lầm.
I need to buy food, but I don't have enough money.	Tôi cần mua thức ăn, nhưng tôi không có đủ tiền.
We had to use the stairs, as the elevator was under repair.	Chúng tôi phải sử dụng cầu thang bộ, vì thang máy đang được sửa chữa.
Tom doesn't touch his food.	Tom không đụng vào thức ăn của mình.
I think you better look at this.	Tôi nghĩ bạn tốt hơn nên nhìn vào điều này.
Tom has a thick beard.	Tom có ​​một bộ râu dày.
Tom changed the air filter.	Tom đã thay bộ lọc gió.
At first I was really indifferent.	Lúc đầu tôi thực sự thờ ơ.
Tom saw footprints on the ground.	Tom nhìn thấy dấu chân trên đất.
I won't be able to move the desk on my own.	Tôi sẽ không thể tự mình di chuyển bàn làm việc.
I don't give my wife flowers anymore.	Tôi không tặng hoa cho vợ nữa.
Tom is also mentioned in the book.	Tom cũng được đề cập trong cuốn sách.
I heard that you are moving back to Australia.	Tôi nghe nói rằng bạn đang chuyển trở lại Úc.
Tom will definitely be missed.	Tom chắc chắn sẽ bị bỏ lỡ.
We have no place for you.	Chúng tôi không có chỗ cho bạn.
Tom walked right next to Mary without seeing her.	Tom đi ngay bên Mary mà không thấy cô ấy.
Tom was slightly injured.	Tom bị thương nhẹ.
Tom gives the cat milk to drink.	Tom cho mèo uống sữa.
Tom realizes Mary doesn't like him.	Tom nhận ra Mary không thích anh ta.
Now I am working in Boston.	Bây giờ tôi đang làm việc ở Boston.
Tom told us that he thought he could become a famous singer.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
Tom says he thinks Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể tự lo cho mình.
You won't even know that I'm there.	Bạn thậm chí sẽ không biết rằng tôi ở đó.
Tom unlocked the door, then stepped aside to let Mary in first.	Tom mở khóa cửa, rồi bước sang một bên để Mary vào trước.
Tom has disbanded.	Tom đã tan rã.
Tom sent all his friends Christmas cards.	Tom đã gửi cho tất cả bạn bè những tấm thiệp Giáng sinh.
Tom said he will be there tomorrow.	Tom nói anh ấy sẽ đến đó vào ngày mai.
Tom doesn't go to school anymore.	Tom không còn đi học nữa.
In Japan, people start entering their 20s.	Ở Nhật Bản, người ta bắt đầu bước vào tuổi 20.
I know what Tom is doing here.	Tôi biết Tom đang làm gì ở đây.
They are disgruntled.	Họ bất bình.
Do you think he did his own job?	Bạn có nghĩ rằng anh ấy đã làm công việc của riêng mình?
Tom seems paranoid.	Tom có ​​vẻ hoang tưởng.
I know Tom won't want to do that anymore.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó nữa.
Many weeds grow among the flowers.	Nhiều cỏ dại mọc giữa những bông hoa.
They don't pay me enough.	Họ không trả đủ cho tôi.
Tom is a dermatologist.	Tom là một bác sĩ da liễu.
I really don't know anything about cats.	Tôi thực sự không biết gì về mèo.
Tom and Mary are still in the same class.	Tom và Mary vẫn học cùng lớp.
I'm really looking forward to summer vacation.	Tôi thực sự khao khát được nghỉ hè.
I didn't learn to speak French until I was thirty years old.	Tôi đã không học nói tiếng Pháp cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
I don't think you are allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
Tom said he would tell us what he knew.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói với chúng tôi những gì anh ấy biết.
Where's the phone?	Điện thoại đâu?
I think I'm beautiful.	Tôi nghĩ rằng tôi đẹp.
When Tom finally stood up to speak, everyone was silent and listening.	Cuối cùng khi Tom đứng lên phát biểu, mọi người đều im lặng và lắng nghe.
Tom has a friend who lives in Australia.	Tom có ​​một người bạn sống ở Úc.
Tom is visiting friends in Boston.	Tom đang đi thăm bạn bè ở Boston.
I will do whatever it takes to protect what's mine.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ những gì của tôi.
I am a believer.	Tôi là một tín đồ.
Tom said Mary was willing to do it for John.	Tom cho biết Mary sẵn sàng làm điều đó cho John.
I met an old man who said he had never eaten at a restaurant in all his life.	Tôi đã gặp một ông già nói rằng ông ấy chưa bao giờ ăn ở nhà hàng trong suốt cuộc đời của mình.
I don't care why Tom wants to do that.	Tôi không quan tâm tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
Tom is someone you can count on.	Tom là một người bạn có thể tin tưởng.
Which do you prefer, kale or spinach?	Bạn thích món nào hơn, cải xoăn hay rau bina?
I'm sure Tom will pass the exam.	Tôi chắc chắn Tom sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom and Mary will not be visiting Boston.	Tom và Mary sẽ không đến thăm Boston.
Tom really has a lot of people fooled.	Tom thực sự có rất nhiều người bị lừa.
I wonder if Tom knew that Mary had to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm như vậy không.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
Tom is dying.	Tom sắp chết.
Didn't you know that Tom was kidnapped when he was three?	Bạn không biết rằng Tom đã bị bắt cóc khi anh ấy lên ba?
Some people don't like chicken.	Một số người không thích thịt gà.
One of my children was born in Boston. 	Một trong những đứa con của tôi sinh ra ở Boston.
The other two were born in Chicago.	Hai người còn lại sinh ra ở Chicago.
I'm on the football team.	Tôi ở trong đội bóng đá.
Tom said that Mary thought John might not want to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom clears the dinner table.	Tom dọn bàn ăn tối.
I just want you to know I regret it.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi hối hận về điều đó.
Do you want to know when Tom plans to do it?	Bạn có muốn biết khi nào Tom dự định làm điều đó không?
The train left the station and quickly disappeared from view.	Con tàu rời ga và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.
Tom needs your help more than I do.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn nhiều hơn tôi.
Is this latch safe?	Chốt này có an toàn không?
Thank you for your attention to this matter.	Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm cho vấn đề này.
I'll give it to Tom.	Tôi sẽ đưa nó cho Tom.
It would be wise not to believe everything Tom says.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn không tin tất cả những gì Tom nói.
Tom quickly caught the horse.	Tom nhanh chóng bắt ngựa.
I will change my clothes.	Tôi sẽ thay quần áo của tôi.
I doubt Tom loves you.	Tôi nghi ngờ Tom yêu bạn.
I gave Tom a ride.	Tôi đã cho Tom một chuyến đi.
Tom still can't get it done.	Tom vẫn chưa thể hoàn thành việc đó.
Don't just stand there.	Đừng chỉ đứng đó.
I wanted to go with you, but I was broken.	Tôi muốn đi với bạn, nhưng tôi đã bị phá vỡ.
Tom is still not convinced.	Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
One-third of the earth's land surface is desert.	Một phần ba bề mặt đất liền của trái đất là sa mạc.
I found a diary that my father kept for thirty years.	Tôi tìm thấy một cuốn nhật ký mà cha tôi đã giữ trong ba mươi năm.
You should have told me that before.	Bạn nên nói với tôi điều đó trước đây.
Look how happy you made Tom.	Hãy nhìn xem bạn đã làm Tom hạnh phúc như thế nào.
Tom offered to drive us home.	Tom đã đề nghị chở chúng tôi về nhà.
Tom says he knows Mary might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom told me I shouldn't have done this.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm điều này.
No matter where you look, you can see the damage caused by the earthquake.	Bất kể bạn nhìn ở đâu, bạn có thể thấy thiệt hại do trận động đất gây ra.
I go for a walk after work.	Tôi đi dạo sau khi làm việc xong.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
Tom went to bed and fell asleep immediately.	Tom lên giường ngủ thiếp đi ngay lập tức.
That story makes no sense.	Câu chuyện đó không có ý nghĩa.
You cannot kill the dead.	Bạn không thể giết người đã chết.
Tom did it twice.	Tom đã làm điều đó hai lần.
Amidst her sobs, the lost girl spoke her name.	Giữa những tiếng nức nở, cô gái thất lạc đó đã nói ra tên của mình.
Tom has been in love with Mary for a long time.	Tom đã yêu Mary từ lâu.
The postman will be here soon.	Người đưa thư sẽ sớm đến đây.
I don't think Tom is innocent.	Tôi không nghĩ rằng Tom vô tội.
Tom filed for bankruptcy.	Tom đã nộp đơn xin phá sản.
I think I'm about to catch the flu.	Tôi nghĩ tôi sắp bị cúm.
Tom should be afraid.	Tom nên sợ.
I saw you and Tom.	Tôi đã thấy bạn và Tom.
Still thinking of going to Boston next summer?	Bạn vẫn nghĩ đến việc đến Boston vào mùa hè năm sau?
Tom knew that Mary was hoping he would kiss her.	Tom biết rằng Mary đang hy vọng anh sẽ hôn cô.
I am a fan of your work.	Tôi là một người hâm mộ công việc của bạn.
I don't even know who Tom's girlfriend is.	Tôi thậm chí không biết bạn gái của Tom là ai.
Tom decided to leave early.	Tom đã quyết định đi sớm.
Tom says he hopes you will.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ làm như vậy.
Has anyone seen Tom?	Có ai nhìn thấy Tom không?
What is your favorite team?	Đội bóng yêu thích của bạn là gì?
She doesn't want to talk to me now, and I don't know why.	Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi bây giờ, và tôi không biết tại sao.
I wish I could eat some chocolate ice cream right now.	Tôi ước tôi có thể ăn một ít kem sô cô la ngay bây giờ.
You are the right person for the job.	Bạn là người phù hợp cho công việc.
The blue lines on the map indicate rivers.	Các đường màu xanh lam trên bản đồ chỉ các sông.
Tom and Mary camping on the beach.	Tom và Mary cắm trại trên bãi biển.
Tom is standing in line.	Tom đang đứng trong hàng.
Tom is pretty good at skiing.	Tom trượt tuyết khá giỏi.
Tom wondered when Mary bought the milk from the fridge.	Tom tự hỏi Mary đã mua sữa để trong tủ lạnh từ khi nào.
Tom thinks I might not be allowed to do that this week.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
I don't think we'll do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó một mình.
Tom thinks the worst is over.	Tom nghĩ rằng điều tồi tệ nhất đã qua.
I'm just trying to help you.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp bạn.
Tom didn't see it that way.	Tom đã không nhìn nó theo cách đó.
I will, but I don't think Tom will.	Tôi sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ Tom sẽ đến.
I know that Tom doesn't know that you won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
I want to figure out how to solve this problem ASAP.	Tôi muốn tìm ra cách giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
I can hardly believe I am not dreaming.	Tôi khó có thể tin rằng tôi không mơ.
I wouldn't miss it for anything.	Tôi sẽ không bỏ lỡ nó cho bất cứ điều gì.
I think it's very doable.	Tôi nghĩ nó rất khả thi.
I wonder if Tom really knows what Mary wants to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết Mary muốn làm gì không.
I don't think Tom always does that.	Tôi không nghĩ Tom luôn làm như vậy.
Tom will be in trouble if he does.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu anh ta làm vậy.
Can I have some anchovies with olives?	Tôi có thể ăn một ít cá cơm với ô liu được không?
Many kinds of books are displayed there.	Nhiều loại sách được trưng bày ở đó.
You are richer than me because your salary is double mine.	Bạn giàu hơn tôi vì lương của bạn gấp đôi lương của tôi.
I am a hairdresser.	Tôi là một thợ làm tóc.
I should have been home by 2:30.	Đáng lẽ tôi phải về nhà trước 2:30.
We must have a small talk.	Chúng ta phải có một cuộc nói chuyện nhỏ.
We have not tested the drug on humans yet.	Chúng tôi vẫn chưa thử thuốc trên người.
I have a wife and three sons in Boston.	Tôi có vợ và ba con trai ở Boston.
Everyone I know thinks Tom is stuck.	Mọi người tôi biết đều nghĩ rằng Tom đang bị mắc kẹt.
I won't be able to go home anytime soon.	Tôi sẽ không thể về nhà sớm.
Everyone knows that luck and wealth create envy.	Mọi người đều biết rằng sự may mắn và giàu có tạo ra sự ghen tị.
I was not brought up like that.	Tôi đã không được nuôi dạy như vậy.
Ten years have passed since my father died.	Mười năm đã trôi qua kể từ khi cha tôi mất.
Tom's voice broke on a high note.	Giọng Tom vỡ ra ở một nốt cao.
Tom showed reckless disregard for Mary's affections.	Tom đã thể hiện sự coi thường tình cảm của Mary một cách liều lĩnh.
Now Tom is lighter.	Bây giờ Tom đã nhẹ hơn.
It's been over a week since I last saw Tom.	Đã hơn một tuần kể từ lần cuối tôi gặp Tom.
I suspect that many of you already know that.	Tôi nghi ngờ rằng nhiều người trong số các bạn đã biết điều đó.
There are five continents.	Có năm châu lục.
I know that Tom is not afraid to try new things.	Tôi biết rằng Tom không ngại thử những điều mới.
Did Tom take Mary home?	Tom có ​​đưa Mary về nhà không?
We were shocked to hear that Tom had been killed.	Chúng tôi rất sốc khi biết tin Tom đã bị giết.
Tom put his shoes back on.	Tom đi giày trở lại.
Are you sure you really want to do that?	Bạn có chắc bạn thực sự muốn làm điều đó?
Tom has never been this busy before.	Tom chưa bao giờ bận rộn như vậy trước đây.
The thief was tracked down by one of the things he left at the scene.	Tên trộm được lần theo dấu vết bởi một trong những thứ anh ta để lại tại hiện trường.
Tom can't tell me about it.	Tom không thể nói với tôi về nó.
Tom quickly dressed.	Tom nhanh chóng mặc quần áo.
I still don't have enough money to buy the motorbike I want.	Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua chiếc xe máy mà tôi muốn.
That's not how we want you to do it.	Đó không phải là cách chúng tôi muốn bạn làm điều đó.
Tom managed a small bar near Boston for quite a while.	Tom quản lý một quán bar nhỏ gần Boston trong một thời gian khá dài.
I have not read the comments.	Tôi chưa đọc các bình luận.
Tom knew I was confused.	Tom biết rằng tôi đã bối rối.
Calm sea and clear blue sky.	Biển lặng và bầu trời trong xanh.
Tom understood why Mary didn't want to come to Australia with him.	Tom hiểu tại sao Mary không muốn đến Úc với anh.
Tom asked Mary what she wanted to do.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn làm gì.
Nothing but a full apology would satisfy Tom.	Không có gì ngoài một lời xin lỗi đầy đủ sẽ làm Tom hài lòng.
Tom gives Mary something to read.	Tom đưa cho Mary một cái gì đó để đọc.
I know that Tom is a good drummer. 	Tôi biết rằng Tom là một tay trống giỏi.
That's why I asked him to play with us.	Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu anh ấy chơi với chúng tôi.
Tom is a very good chess player.	Tom là một người chơi cờ rất giỏi.
Tom seems very interested in that.	Tom dường như rất quan tâm đến điều đó.
Tom says he's enjoying what's going on.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom never liked me.	Tom chưa bao giờ thích tôi.
I know that Tom doesn't know how long it will take him to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Tom looked at John with wary eyes.	Tom nhìn John với ánh mắt cảnh giác.
Why doesn't he have lunch with me anymore?	Tại sao anh ấy không ăn trưa với tôi nữa?
How long did it take you to hang your clothes?	Bạn đã mất bao nhiêu thời gian để treo quần áo lên?
Learning a second language requires a lot of practice.	Học một ngôn ngữ thứ hai đòi hỏi phải thực hành rất nhiều.
I was in Boston for three years.	Tôi đã ở Boston ba năm.
I'm really not sure who I should ask.	Tôi thực sự không chắc mình nên hỏi ai.
When I got home, I found your letter waiting for me.	Khi tôi về đến nhà, tôi thấy lá thư của bạn đang đợi tôi.
I think Tom will want to take a look.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn xem qua.
He was afraid that he might be late.	Anh ấy sợ rằng mình có thể đến muộn.
What do you think of this tune?	Bạn nghĩ gì về giai điệu này?
I need a marker.	Tôi cần một bút đánh dấu.
I think everyone wants to see that happen.	Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn thấy điều đó xảy ra.
Tom is still my best friend.	Tom vẫn là bạn thân nhất của tôi.
Attendance is free.	Tham dự là miễn phí.
The party will take place outdoors.	Bữa tiệc sẽ diễn ra ngoài trời.
Can you take Tom to the airport?	Bạn có thể đưa Tom đến sân bay không?
I'm done, but not Tom.	Tôi đã làm xong, nhưng Tom thì không.
I can't stand your carelessness anymore.	Tôi không thể chịu đựng được sự bất cẩn của bạn nữa.
Tom will be here all week.	Tom sẽ ở đây cả tuần.
Tom asked the police to protect him.	Tom nhờ cảnh sát bảo vệ.
I'm not sure Tom likes that.	Tôi không chắc Tom thích điều đó.
It was Tom's fault.	Đó là lỗi của Tom.
As soon as I hung up, the phone started ringing again.	Ngay sau khi tôi cúp máy, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông.
I don't expect any gifts.	Tôi không mong đợi bất kỳ món quà nào.
Tom tried to convince Mary that what she was doing was wrong.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary rằng những gì cô ấy đang làm là sai.
I think you will be more helpful.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hữu ích hơn.
We haven't seen each other for a long time.	Lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Tom says he doesn't believe it.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó.
Those who do not work will not be fed.	Những người không làm việc sẽ không được cho ăn.
This is tweezers.	Đây là nhíp.
I know you don't like me.	Tôi biết bạn không thích tôi.
Tom can be shy.	Tom có ​​thể là người nhút nhát.
Gentlemen take off their hats in the presence of a lady.	Các quý ông bỏ mũ trước sự chứng kiến ​​của một quý bà.
Tom is really busy right now, isn't he?	Tom bây giờ thực sự rất bận, phải không?
Tom wants his land back.	Tom muốn đất của mình trở lại.
What time does Tom's plane arrive?	Máy bay của Tom đến lúc mấy giờ?
I may have lost my key.	Tôi có thể đã làm mất chìa khóa của mình.
Tom doesn't know the first thing about me.	Tom không biết điều đầu tiên về tôi.
I'm going there right now.	Tôi đang đi đến đó ngay bây giờ.
Tom says he will be quiet.	Tom nói rằng anh ấy sẽ im lặng.
Looks like someone is jealous.	Có vẻ như ai đó đang ghen tị.
I don't think Tom really has to do that right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom tells Mary that they need to be careful not to lose their welcome.	Tom nói với Mary rằng họ cần phải cẩn thận để không làm mất đi sự chào đón của họ.
I was hoping you would show me how to do it.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Don't forget that I have a lot more money than you.	Đừng quên rằng tôi có rất nhiều tiền hơn bạn.
What I really want to do is go to Boston to visit Tom.	Điều tôi thực sự muốn làm là đến Boston để thăm Tom.
I'm not surprised that I have to do that.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi phải làm điều đó.
We'll have to keep working on it.	Chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm việc với nó.
You don't have to patronize me.	Bạn không cần phải bảo trợ tôi.
I want to continue working with Tom.	Tôi muốn tiếp tục làm việc với Tom.
I didn't know that you would come soon.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến sớm.
I hope everyone is not disappointed.	Tôi hy vọng mọi người không thất vọng.
Didn't you know that you can walk there from here?	Bạn không biết rằng bạn có thể đi bộ đến đó từ đây?
Where can I find an outlet for all my anger?	Tôi có thể tìm đâu ra lối thoát cho mọi cơn tức giận của mình?
I am waiting for an answer to my question.	Tôi đang chờ câu trả lời cho câu hỏi của tôi.
Tom said that he didn't want to eat the stew that Mary made.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn món hầm mà Mary làm.
Tom sat on the porch, talking to his dog.	Tom ngồi trên hiên nhà, nói chuyện với chú chó của mình.
Tom and Mary shared many secrets.	Tom và Mary đã chia sẻ nhiều bí mật.
I'm glad Tom didn't see me this morning.	Tôi rất vui vì Tom đã không gặp tôi sáng nay.
I know you will win.	Tôi biết bạn sẽ thắng.
Not that I told you you need to do it.	Không phải tôi đã nói với bạn rằng bạn cần phải làm điều đó.
I don't know how Tom managed to win.	Tôi không biết Tom làm cách nào để giành chiến thắng.
Tom brought Mary home.	Tom đã đưa Mary về nhà.
Tom says he feels like dancing.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn khiêu vũ.
Tom is from Ohio State.	Tom đến từ bang Ohio.
You're happy here, aren't you?	Bạn đang hạnh phúc ở đây, phải không?
I'm sorry I didn't believe you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không tin bạn.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
Do you have a pair of cord cutters that I can borrow?	Bạn có một cặp máy cắt dây điện cho tôi mượn không?
Tom can ask you to help Mary.	Tom có ​​thể nhờ bạn giúp Mary.
I lost my room key.	Tôi đã đánh mất chìa khóa phòng của mình.
Tom lied about that.	Tom đã nói dối về điều đó.
Tom plans to leave soon.	Tom dự định sẽ đi sớm.
Tom hopes to win a prize.	Tom hy vọng sẽ giành được một giải thưởng.
Tom might be sleeping.	Tom có ​​thể đang ngủ.
Nice tie.	Cà vạt đẹp đấy.
I ended up apologizing.	Tôi đã kết thúc lời xin lỗi.
I tried my best to convince Tom to do it.	Tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom refuses to admit that what he did was wrong.	Tom từ chối thừa nhận rằng những gì anh ta đã làm là sai.
Tom cut the article out of the newspaper and sent it to his mother.	Tom cắt bài báo ra khỏi tờ báo và gửi cho mẹ.
I let Tom do a lot of things.	Tôi đã để Tom làm rất nhiều thứ.
Can you tell me what you learned?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đã học được gì không?
Tom spends all day studying.	Tom dành cả ngày để học.
I know I might not have to do it again.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
That's a pretty cool idea.	Đó là một ý tưởng khá hay.
The teacher said he won't let us take the test this week.	Giáo viên nói rằng ông ấy sẽ không cho chúng tôi làm bài kiểm tra tuần này.
I don't want to give Tom any money.	Tôi không muốn đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
You can set up a website, just make sure you don't infringe anyone's copyright.	Bạn có thể thiết lập một trang web, chỉ cần đảm bảo rằng bạn không vi phạm bản quyền của bất kỳ ai.
I strongly suggest you find yourself another lawyer.	Tôi thực sự đề nghị bạn nên tìm cho mình một luật sư khác.
He used to know her, but they are no longer friends.	Anh ấy đã từng quen cô ấy, nhưng họ không còn là bạn nữa.
I'm sure it won't be difficult to do that.	Tôi chắc rằng sẽ không khó để làm được điều đó.
Tom folded the map and put it in the glove compartment.	Tom gấp bản đồ lại và cất vào ngăn đựng găng tay.
I will tell you when the time is right.	Tôi sẽ nói với bạn khi thời điểm thích hợp.
I know that Tom will soon do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ sớm làm điều đó.
It is clear that Tom is not pleased here.	Rõ ràng là Tom không hài lòng ở đây.
Tom doesn't know that someone wants to kill him.	Tom không biết rằng ai đó muốn giết anh ta.
I don't think Tom is sure that's what Mary needs to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc chắn rằng đó là điều Mary cần làm.
You know I need to do it, right?	Bạn biết tôi cần phải làm điều đó, phải không?
I had a lot of trouble when I was in high school.	Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối khi tôi còn học trung học.
You can't go alone?	Bạn không thể đi một mình?
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
I want to thank you again for everything.	Tôi muốn cảm ơn bạn một lần nữa vì tất cả mọi thứ.
Tom and Mary are both really happy, aren't they?	Tom và Mary đều thực sự hạnh phúc, phải không?
Tell Tom I won't.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy.
Tom reads a lot.	Tom đọc rất nhiều.
Tom was sitting in the corner, not talking to anyone.	Tom đang ngồi trong góc, không nói chuyện với ai.
Don't forget that both Tom and Mary will be here next Monday.	Đừng quên rằng cả Tom và Mary sẽ ở đây vào thứ Hai tới.
Tom and I don't keep secrets from each other.	Tom và tôi không giữ bí mật với nhau.
Quakers believe that all people are equal.	Quakers tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng.
Tom couldn't get along with Mary.	Tom không thể hòa hợp với Mary.
You'll talk to Tom, won't you?	Bạn sẽ nói chuyện với Tom, phải không?
They disagreed with all of Oglethorpe's ideas.	Họ không đồng ý với tất cả các ý tưởng của Oglethorpe.
He is considered one of the greatest scientists in the world.	Ông được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới.
I don't know if I should trust Tom or not.	Tôi không biết có nên tin Tom hay không.
I never saw Tom with Mary.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tom với Mary.
Don't be so stunned.	Đừng choáng váng như vậy.
Tom won't go to Australia with me.	Tom sẽ không đi Úc với tôi.
I was surprised when Tom said that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói điều đó.
Tom is mad at me, isn't he?	Tom đang giận tôi, phải không?
What does it feel like to be one of the city's most qualified bachelors?	Cảm giác trở thành một trong những cử nhân đủ điều kiện nhất của thành phố là gì?
Tom won't be able to find a good job.	Tom sẽ không thể tìm được một công việc tốt.
If you know anyone who might be interested in this, please pass it along.	Nếu bạn biết bất kỳ ai có thể quan tâm đến điều này, vui lòng chuyển nó cùng.
Tom assumed that Mary was frustrated.	Tom cho rằng Mary đang nản lòng.
Tell Tom I'm driving.	Nói với Tom rằng tôi đang lái xe.
I know that Tom doesn't know that I know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
Tom gave me the name of someone who could fix my watch.	Tom đã cho tôi tên của một người có thể sửa đồng hồ của tôi.
The room was littered with newspapers.	Căn phòng ngổn ngang những tờ báo.
Tom will call later.	Tom sẽ gọi sau.
I definitely won't go there.	Tôi chắc chắn sẽ không đến đó.
Please show me how I have to do it.	Xin vui lòng chỉ cho tôi cách tôi phải làm điều đó.
Tom tends to ask a lot of questions.	Tom có ​​xu hướng đặt rất nhiều câu hỏi.
I don't think we should open the window.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên mở cửa sổ.
I'm too embarrassed.	Tôi quá xấu hổ.
I want to tell Mary that I love her.	Tôi muốn nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy.
Tom says he doesn't know what happened to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom should know that.	Tom nên biết điều đó.
I know Tom to be a safe driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe an toàn.
Tom will have to pick up Mary at the airport.	Tom sẽ phải đón Mary ở sân bay.
Tom says he's sure Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary cần phải làm điều đó.
Tom was the only dissident.	Tom là người bất đồng chính kiến ​​duy nhất.
Tom is taking us home.	Tom đang đưa chúng tôi trở về nhà.
Tom has been here since 2:30.	Tom đã ở đây từ 2:30.
That's what Tom gets paid to do.	Đó là những gì Tom được trả tiền để làm.
Tom is in the kitchen, peeling potatoes.	Tom đang ở trong bếp, gọt khoai tây.
Tom decided that he wouldn't try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
I thought about it a few weeks ago.	Tôi đã nghĩ về nó vài tuần trước.
I know I should do it when I'm in Australia.	Tôi biết tôi nên làm điều đó khi tôi ở Úc.
Tom looks like he's about to say something.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sắp nói điều gì đó.
Tom almost always loses sleep at night holding his teddy bear.	Tom hầu như luôn mất ngủ vào ban đêm khi ôm con gấu bông của mình.
Tom rode to school.	Tom cưỡi ngựa đến trường.
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
That's not how Tom sees it.	Đó không phải là cách Tom thấy.
I helped Tom in his work.	Tôi đã giúp Tom trong công việc của anh ấy.
I don't think it would be fair.	Tôi không nghĩ nó sẽ công bằng.
Tom wasn't the one to tell me about that.	Tom không phải là người nói với tôi về điều đó.
Tom's plan failed.	Kế hoạch của Tom không thành công.
Tom is not as hungry as I am.	Tom không đói như tôi.
Tom turned off his computer.	Tom đã tắt máy tính của mình.
Tom has escaped from prison.	Tom đã trốn thoát khỏi nhà tù.
Tom lived next to us when I was a kid.	Tom sống cạnh chúng tôi khi tôi còn nhỏ.
I heard from Tom that Mary comes home just after 2:30 every Monday.	Tôi nghe tin từ Tom rằng Mary về nhà chỉ sau 2:30 Thứ Hai hàng tuần.
Tom thinks Mary is probably still in Boston somewhere.	Tom nghĩ Mary có lẽ vẫn ở đâu đó ở Boston.
Maybe Tom wants to do it.	Có lẽ Tom muốn làm điều đó.
I still don't know who wants to do that.	Tôi vẫn chưa biết ai muốn làm điều đó.
I'll hang up right now.	Tôi sẽ cúp máy ngay bây giờ.
Who did Tom sell his car to?	Tom đã bán chiếc xe của mình cho ai?
Tom didn't know I was sleeping.	Tom không biết tôi đang ngủ.
Too bad this happened to you so young.	Thật tiếc điều này đã xảy ra với bạn còn quá trẻ.
I know that Tom knows that I've never done that before.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Be careful that you don't offend Tom.	Hãy cẩn thận để bạn không xúc phạm Tom.
Being a good communicator doesn't just mean being a good English speaker.	Trở thành một người giao tiếp giỏi không chỉ có nghĩa là một người nói tiếng Anh giỏi.
I want you here when I come back.	Tôi muốn bạn ở đây khi tôi trở lại.
I have to meet someone later to have a drink.	Tôi phải gặp ai đó sau để đi uống nước.
Tom doesn't know where we are.	Tom không biết chúng ta đang ở đâu.
I heard that you are leaving Australia.	Tôi nghe nói rằng bạn đang rời khỏi Úc.
He is calm in the face of great danger.	Anh bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm lớn.
What happened was very different from what Tom said happened.	Những gì đã xảy ra rất khác với những gì Tom nói đã xảy ra.
They rented a bus for a company outing.	Họ thuê một chiếc xe buýt cho chuyến đi chơi của công ty.
Dust covered, the doll stood in the corner of the room.	Bụi phủ đầy, con búp bê đứng trong góc phòng.
Why can't you just leave me alone?	Tại sao bạn không thể để tôi một mình?
Tom says who broke into his house?	Tom nói ai đã đột nhập vào nhà anh ấy?
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I will never understand this.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu điều này.
Tom was on his way to work when I spoke to him this morning.	Tom đang trên đường đi làm khi tôi nói chuyện với anh ấy sáng nay.
I fear that I will be stuck here forever.	Tôi sợ rằng tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Tom was sitting on the porch with Mary.	Tom đang ngồi trên hiên nhà với Mary.
I've known her since she was a baby.	Tôi đã biết cô ấy từ khi cô ấy còn là một đứa bé.
That's why Tom and I were late today.	Đó là lý do mà tôi và Tom đến muộn ngày hôm nay.
Don't let Tom eat dessert until he eats his vegetables.	Đừng để Tom ăn tráng miệng cho đến khi nó ăn rau của mình.
The train is scheduled to arrive at 2:30.	Chuyến tàu dự kiến ​​đến lúc 2:30.
I knew that Tom would be able to do it if he really put his mind to it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy thực sự đặt hết tâm trí vào nó.
Tom didn't believe Mary even for a second.	Tom không tin Mary dù chỉ một giây.
I want to eat something, but it's too late.	Tôi muốn ăn gì đó, nhưng đã muộn rồi.
There's no way I wouldn't ask Tom that question.	Không thể nào tôi không hỏi Tom câu hỏi đó.
I don't think I would be a good company.	Tôi không nghĩ mình sẽ là một công ty tốt.
I don't want to answer the question.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi.
They are dying.	Họ đang chết.
Tom knows us.	Tom biết chúng tôi.
Tom had a desperate look on his face.	Tom có ​​vẻ mặt tuyệt vọng.
Tom closed his eyes and tried to concentrate.	Tom nhắm mắt và cố gắng tập trung.
I don't think you can help me.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi.
Tom's situation is desperate.	Tình hình của Tom là tuyệt vọng.
My great-grandfather was also a teacher.	Ông cố của tôi cũng là một giáo viên.
You seem to really want to talk about what happened.	Bạn dường như thực sự muốn nói về những gì đã xảy ra.
You're not a spy, are you?	Bạn không phải là một điệp viên, phải không?
Tom seems willing to help.	Tom có ​​vẻ sẵn lòng giúp đỡ.
I suspect Tom is still unmarried.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn chưa lập gia đình.
Tom's parents have decided to divorce.	Cha mẹ của Tom đã quyết định ly hôn.
Go to a park where there is no noise.	Hãy đến công viên nơi không ồn ào.
You are very religious, aren't you?	Bạn rất sùng đạo, phải không?
Tom is not here to see Mary. 	Tom không ở đây để gặp Mary.
He's here to see Alice.	Anh ấy đến đây để gặp Alice.
There was nothing Tom could do about it.	Tom không thể làm gì về điều đó.
I wonder if Tom knew he needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết anh ấy cần phải làm điều đó không.
There was not a single person on the street.	Không có một bóng người nào trên đường phố.
I can't unlace my shoes.	Tôi không thể tháo dây giày của mình.
Did you know that Tom used to be a French teacher?	Bạn có biết rằng Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp?
The only thing Tom ever gave me was this hat.	Thứ duy nhất Tom từng tặng tôi là chiếc mũ này.
Tom tells everyone that he is very sympathetic.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất thông cảm.
Tom and Mary both play the cello.	Tom và Mary đều chơi cello.
Tom is an orator.	Tom là người hùng biện.
Does Tom need money?	Tom có ​​cần tiền không?
Tom believes that Mary doesn't need to do it anymore.	Tom tin rằng Mary không cần phải làm điều đó nữa.
Why do you always care about what Tom is doing?	Tại sao bạn luôn quan tâm đến những gì Tom đang làm?
You don't have to raise your voice.	Bạn không cần phải cao giọng.
I'm in a better mood now.	Tôi đang ở trong một tâm trạng tốt hơn bây giờ.
I missed Australia.	Tôi đã nhớ Úc.
Something really bad happened to Tom.	Một điều thực sự tồi tệ đã xảy ra với Tom.
The problem is that all parents want their kids to go to Harvard.	Vấn đề là tất cả các bậc cha mẹ đều muốn con mình vào Harvard.
A pickup truck was stopped on the street.	Một chiếc xe bán tải đã dừng lại trên đường phố.
There is no mistake about that.	Không có sai lầm về điều đó.
Tom is definitely fat.	Tom chắc chắn là béo.
Tom is not dead.	Tom chưa chết.
I'm very happy to see you again.	Tôi rất vui được gặp lại bạn.
I wonder what made Tom think he had to.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy.
Tom was fined for not wearing a seat belt.	Tom bị phạt vì không thắt dây an toàn.
I didn't have enough energy to do that.	Tôi đã không có đủ năng lượng để làm điều đó.
Tom replied in French.	Tom trả lời bằng tiếng Pháp.
He's not good at remembering names.	Anh ấy không giỏi nhớ tên.
I'm sick of your excuses.	Tôi chán ngấy những lời bào chữa của bạn.
Tom is wet and cold.	Tom ướt và lạnh.
Tom told me to knock three times.	Tom bảo tôi gõ ba lần.
Six months ago, I had surgery on my right eye for a cataract.	Sáu tháng trước, tôi đã phải phẫu thuật cho mắt phải của mình bị đục thủy tinh thể.
Tom started screaming.	Tom bắt đầu hét lên.
Tom wiped the snot on his sleeve.	Tom lau nước mũi trên tay áo.
The government divided meat rations during the war.	Chính phủ đã phân chia khẩu phần thịt trong chiến tranh.
Please don't drink too much.	Xin đừng uống quá nhiều.
Tom said he wanted a second opinion.	Tom nói rằng anh ấy muốn có ý kiến ​​thứ hai.
Tom understands French more than he can speak it.	Tom hiểu tiếng Pháp hơn anh ấy có thể nói nó.
Tom says he doesn't think you need to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ bạn cần phải làm như vậy.
I hope that they will listen to me.	Tôi hy vọng rằng họ sẽ lắng nghe tôi.
What books did Tom read?	Tom đã đọc những cuốn sách nào?
I take it for granted that they will get married.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng họ sẽ kết hôn.
How to fix a leaky faucet?	Làm cách nào để sửa vòi nước bị rò rỉ?
I thought I could convince Tom to do it, but I didn't.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó, nhưng tôi đã không làm như vậy.
Tom has lost his mind.	Tom đã mất trí.
I forgot my checkbook.	Tôi quên sổ séc của mình.
I think you will do something about that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm điều gì đó về điều đó.
There's a very good chance that will happen.	Có một cơ hội rất tốt là điều đó sẽ xảy ra.
I think Tom is still interested in doing that.	Tôi nghĩ Tom vẫn quan tâm đến việc làm đó.
We wonder what will happen after Tom shows up.	Chúng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi Tom xuất hiện.
People used to laugh at him behind his back.	Mọi người từng cười nhạo anh sau lưng.
How can we solve the problem in our own hands?	Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề trong tay của chính mình?
It was a warm day, so we went swimming.	Đó là một ngày ấm áp, vì vậy chúng tôi đã đi bơi.
Would you like to see some pictures I took in Boston?	Bạn có muốn xem một số hình ảnh tôi đã chụp ở Boston không?
I have no intention of getting into that matter.	Tôi không có ý định tham gia vào vấn đề đó.
Tom doesn't like to share.	Tom không thích chia sẻ.
Tom doesn't need to learn French.	Tom không cần học tiếng Pháp.
Tom took Mary to the hometown dance.	Tom đưa Mary đến buổi khiêu vũ về quê hương.
Tom and I like each other.	Tom và tôi thích nhau.
Please don't be late for dinner.	Xin đừng đến muộn cho bữa tối.
Protesters clashed with police at the rally.	Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại cuộc biểu tình.
What color did Tom wear?	Tom đã mặc màu gì?
Tom told me that he thought Mary was unconvinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không bị thuyết phục.
That is a great sign.	Đó là một dấu hiệu tuyệt vời.
My mouth was full so I couldn't answer.	Miệng tôi đã đầy nên tôi không thể trả lời.
Isn't Tom good at this?	Tom không phải là người giỏi trong việc này sao?
The gentleman is a famous pianist.	Quý ông là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
That is not harassment.	Đó không phải là sự quấy rối.
Tom spoke through an interpreter.	Tom nói qua một thông dịch viên.
My guinea pig escaped from its cage.	Chuột lang của tôi đã trốn thoát khỏi lồng của nó.
Tom thought the music was too loud, but he was too tired to get up and turn the volume down.	Tom nghĩ rằng âm nhạc quá lớn, nhưng anh ấy đã quá mệt để đứng dậy và giảm âm lượng.
I am not surprised or disappointed.	Tôi không ngạc nhiên hay thất vọng.
Tom certainly cares, but he tries not to show it.	Tom chắc chắn quan tâm, nhưng anh ấy cố gắng không thể hiện điều đó.
I really can't understand why.	Tôi thực sự không thể hiểu tại sao.
Tom is lucky to have you here.	Tom thật may mắn khi có bạn ở đây.
You sound like you're determined to do it.	Bạn có vẻ như bạn đã quyết tâm làm điều đó.
How many hippos did you see today?	Hôm nay bạn đã nhìn thấy bao nhiêu con hà mã?
I'm not sure what Tom did.	Tôi không chắc Tom đã làm gì.
I don't remember anything about the accident.	Tôi không nhớ gì về vụ tai nạn.
Tom went crazy.	Tom phát điên.
Tom won't tell me who gave him that envelope.	Tom sẽ không nói cho tôi biết ai đã cho anh ta cái phong bì đó.
Looks like Tom packed everything but the kitchen sink.	Có vẻ như Tom đã đóng gói tất cả mọi thứ trừ bồn rửa trong bếp.
She overcame the difficulty.	Cô ấy đã vượt qua khó khăn.
She's beautiful, isn't she?	Cô ấy đẹp, phải không?
Do you really think Tom will win?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thắng?
Tom and Mary count the ballots.	Tom và Mary đếm các lá phiếu.
Let's hope this doesn't happen again.	Hãy hy vọng điều này sẽ không xảy ra một lần nữa.
I don't think you can do it without my help.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom humiliated Mary.	Tom đã làm bẽ mặt Mary.
Tom didn't know that Mary had ever done it.	Tom không biết rằng Mary đã từng làm điều đó.
Tom doesn't like beer or wine.	Tom không thích bia hoặc rượu.
Tom says he does it.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó.
I think Tom and Mary are both still in prison.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều vẫn đang ở trong tù.
Everyone thought Tom stayed in Boston.	Mọi người đều nghĩ Tom ở lại Boston.
You have to wait until a seat is available.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi.
I was surprised to see an old friend of mine there.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một người bạn cũ của tôi ở đó.
I don't have the courage to say no.	Tôi không đủ can đảm để nói không.
I don't think Tom will tell anyone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói với ai cả.
Tom turned off the headlights.	Tom tắt đèn pha.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is trying to be helpful.	Tom đang cố gắng trở nên hữu ích.
You don't want to try?	Bạn không muốn thử?
I will stand by you.	Tôi sẽ ở bên bạn.
What makes you think I'm scared?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sợ hãi?
Tom and I drank beer together.	Tom và tôi đã uống bia cùng nhau.
Approximately how many eggs do your hens lay a day?	Khoảng bao nhiêu quả trứng gà mái của bạn đẻ một ngày?
Health and vitality are important for a long life.	Sức khỏe và sức sống rất quan trọng cho cuộc sống lâu dài.
I admire your perseverance and determination.	Tôi khâm phục sự kiên trì và quyết tâm của bạn.
Tom doesn't have much free time.	Tom không có nhiều thời gian rảnh.
I'm not very busy today.	Hôm nay tôi không bận lắm.
I will run.	Tôi sẽ chạy.
Tom is second.	Tom đứng thứ hai.
That's one reason I'll never do it again.	Đó là một lý do tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
It will be very difficult to convince Tom to sell his house.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom bán nhà của mình.
Tom said he didn't think we should even consider doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng tôi thậm chí nên cân nhắc làm điều đó.
The audience didn't like the show.	Khán giả không thích chương trình.
You always make excuses for not doing your part.	Bạn luôn viện cớ để không thực hiện phần việc của mình.
We'd save time if we drove down Park Street.	Chúng tôi sẽ tiết kiệm thời gian nếu chúng tôi lái xe xuống Phố Park.
Tom did a pretty good job.	Tom đã làm khá tốt.
I think Tom will miss today's meeting.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nhớ cuộc họp hôm nay.
Tom stabbed Mary with his elbow.	Tom dùng cùi chỏ đâm vào Mary.
He will never get over his huge business loss.	Anh ta sẽ không bao giờ vượt qua được khoản lỗ kinh doanh khổng lồ của mình.
Tom tells Mary that he will be right back.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ quay lại ngay.
When was the last time you sold a car?	Lần cuối cùng bạn bán một chiếc xe hơi là khi nào?
Tom said Mary doesn't like eating at fast food restaurants.	Tom cho biết Mary không thích ăn ở các nhà hàng thức ăn nhanh.
You won't find anyone who can help you do that.	Bạn sẽ không tìm thấy ai có thể giúp bạn làm điều đó.
I don't know where Tom is going on vacation.	Tôi không biết Tom định đi nghỉ hè ở đâu.
This choice is not too difficult.	Sự lựa chọn này không quá khó.
I just hope that they can fix it.	Tôi chỉ hy vọng rằng họ có thể sửa chữa nó.
He is sleeping.	Anh ấy đang ngủ.
Tom ran past a dog.	Tom chạy qua một con chó.
My father doesn't let me go out alone at night.	Bố tôi không cho tôi đi chơi một mình vào buổi tối.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
I still call my mother Mama.	Tôi vẫn gọi mẹ là Mama.
He didn't notice the small video camera above the traffic signal.	Anh ta không để ý đến chiếc máy quay phim nhỏ phía trên tín hiệu giao thông.
It will be your turn.	Bạn sẽ đến lượt mình.
What do I have to do to convince you?	Tôi phải làm gì để thuyết phục bạn?
Tom says he will be ready soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm sẵn sàng.
I know Tom will do it for you if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Don't jump to conclusions, OK?	Đừng vội đi đến kết luận, OK?
He's not my cousin.	Anh ấy không phải là anh họ của tôi.
What is your favorite Beatles song?	Bài hát Beatles yêu thích của bạn là gì?
Tom doesn't like spaghetti.	Tom không thích mì Ý.
Are you blushing?	Bạn đang đỏ mặt?
Tom did not know that Mary spoke almost native French.	Tom không biết Mary nói tiếng Pháp gần như người bản xứ.
Tom was right, wasn't he?	Tom đã đúng, phải không?
I see Tom sitting alone.	Tôi thấy Tom ngồi một mình.
Tom didn't notice me.	Tom không để ý đến tôi.
Tom is no longer busy.	Tom không còn bận nữa.
I don't think I'll be the next to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Don't leave the lights on.	Đừng để đèn sáng.
Tom and Mary got married when they were both 30 years old.	Tom và Mary kết hôn khi cả hai đều 30 tuổi.
Tom was sitting on the couch next to Mary.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Mary.
Tom says I don't look tired.	Tom nói rằng tôi không có vẻ mệt mỏi.
I'll talk to Tom later.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom sau.
Tom grated cheese.	Tom bào pho mát.
Tom said he was praying for us.	Tom nói rằng anh ấy đang cầu nguyện cho chúng tôi.
I didn't tell Tom what I had to do.	Tôi đã không nói với Tom những gì tôi phải làm.
I think the first thing you might want to do is talk to Tom.	Tôi nghĩ điều đầu tiên bạn có thể muốn làm là nói chuyện với Tom.
The meaning is still obscure to me.	Ý nghĩa vẫn còn mù mờ đối với tôi.
Tom must have misunderstood Mary.	Tom chắc đã hiểu lầm Mary.
Tom online store.	Tom cửa hàng trực tuyến.
I am married and have a daughter.	Tôi đã kết hôn và có một đứa con gái.
Are you sure Tom is safe?	Bạn có chắc Tom an toàn không?
Tom's parents divorced when he was very young.	Cha mẹ của Tom ly hôn khi anh còn rất nhỏ.
Tom didn't think that Mary would forget to tell John to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ quên bảo John làm điều đó.
This is the best seafood restaurant in the vicinity.	Đây là nhà hàng hải sản ngon nhất trong khu vực lân cận.
Maybe you should go check on Tom.	Có lẽ bạn nên đi kiểm tra Tom.
I'm sure Tom will be back tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
Supply did not keep up with demand.	Cung không theo kịp cầu.
Make sure you don't get wet.	Đảm bảo rằng bạn không bị ướt.
I thought I told you not to buy anything from that store.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn không mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó.
Tom doesn't like this kind of movie.	Tom không thích loại phim này.
I don't think I would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một mình.
Kids love this game, but adults don't.	Trẻ em thích trò chơi này, nhưng người lớn thì không.
How many of your friends have beards?	Có bao nhiêu người bạn của bạn có râu?
Why can't we survive on Mars?	Tại sao chúng ta không thể sống sót trên sao Hỏa?
Tom likes anything sweet.	Tom thích bất cứ thứ gì ngọt ngào.
He has a lot of intelligence for a child.	Anh ta có rất nhiều trí thông minh cho một đứa trẻ.
What is your reason for coming to Australia?	Lý do bạn đến Úc là gì?
You cannot do everything.	Bạn không thể làm tất cả mọi thứ.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ có ai có thể ngăn được Tom.
Now it's nine. 	Bây giờ là chín.
I'm afraid I have to leave now.	Tôi e rằng tôi phải ra đi ngay bây giờ.
Tom likes quiet music.	Tom thích âm nhạc yên tĩnh.
An armistice in 1953 divided the peninsula along a demilitarized zone around the 38th parallel.	Một hiệp định đình chiến năm 1953 đã chia cắt bán đảo dọc theo một khu vực phi quân sự ở khoảng vĩ tuyến 38.
I go to Australia three or four times a year.	Tôi đến Úc ba hoặc bốn lần một năm.
Tom is an eccentric man.	Tom là một người đàn ông lập dị.
Tom goes to school for the blind.	Tom đến trường dành cho người mù.
I'm busy doing that right now.	Tôi đang bận làm việc đó ngay bây giờ.
Tom bet me thirty dollars that I can't do it.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng tôi không thể làm được.
Did you help Tom do it?	Bạn đã giúp Tom làm điều đó?
You'd better go to the hospital right away.	Tốt hơn hết bạn nên đến bệnh viện ngay lập tức.
Tom was sentenced to one year of house arrest.	Tom bị kết án một năm quản thúc tại gia.
Strap broken.	Dây đeo bị đứt.
I don't think I know Tom as well as you do.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết Tom tốt như bạn.
I think Tom will have a hard time getting along.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khó hòa hợp.
Tom is right outside waiting for us.	Tom đang ở ngay bên ngoài đợi chúng ta.
Tom is studying to be a marine biologist.	Tom đang theo học để trở thành một nhà sinh vật biển.
I was able to figure out how to do it with a little help from Tom.	Tôi đã có thể tìm ra cách làm điều đó với sự trợ giúp nhỏ từ Tom.
Tom invited me to his house.	Tom mời tôi đến nhà của anh ấy.
I can't go until he comes.	Tôi không thể đi cho đến khi anh ấy đến.
You're not really going to leave before noon, are you?	Bạn không thực sự định đi trước buổi trưa, phải không?
Tom couldn't tie his shoelaces.	Tom không thể buộc dây giày của mình.
I'll probably do it tonight.	Tôi có thể sẽ làm điều đó vào tối nay.
Tom is quick-witted, isn't he?	Tom là người nhanh trí, phải không?
Who knows what's right?	Ai biết điều gì đúng?
What is happening to you today?	Chuyện gì đang xảy ra với bạn hôm nay?
I suspect Tom and Mary are biased.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary có thành kiến.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại sớm.
As long as you're thinking about the pros and cons of a relationship, I don't think you can call it love.	Miễn là bạn đang suy nghĩ về những ưu và khuyết điểm của một mối quan hệ, tôi không nghĩ bạn có thể gọi nó là tình yêu.
You cannot prove a thing.	Bạn không thể chứng minh một điều.
Tom has no one to help him.	Tom không có ai để giúp anh ta.
I don't think Tom has any idea what Mary is going to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về những gì Mary sẽ làm.
Many prisoners did not survive.	Nhiều tù nhân đã không sống sót.
Tom described what happened in great detail.	Tom đã mô tả những gì đã xảy ra rất chi tiết.
You are scaring Tom.	Bạn đang làm Tom sợ hãi.
Tom is picking blueberries.	Tom đang hái quả việt quất.
Tom thinks Mary's done with that.	Tom nghĩ Mary đã làm xong việc đó rồi.
I will prove you wrong.	Tôi sẽ chứng minh bạn sai.
One way to get vitamin D is from the sun.	Một cách để có được vitamin D là từ ánh nắng mặt trời.
We're going to be really busy, aren't we?	Chúng ta sẽ thực sự bận rộn, phải không?
You don't have to do it now.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom doesn't usually go to bed this early.	Tom thường không đi ngủ sớm như thế này.
Tom, I want to talk to you a little bit.	Tom, tôi muốn nói một chút với anh.
Tom didn't think Mary would forget to tell John what to do.	Tom không nghĩ Mary sẽ quên dặn John phải làm gì.
Be careful what you wish for, because it can come true.	Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn, bởi vì nó có thể trở thành sự thật.
I don't know why Tom didn't have to do it until he told me.	Tôi không biết tại sao Tom không phải làm điều đó cho đến khi anh ấy nói với tôi.
Do you think Tom is in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang ở Úc?
Tom says he will need a little more money.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cần thêm một ít tiền.
Tom and Mary are hoping to avoid that.	Tom và Mary đang hy vọng tránh được điều đó.
I came to say goodbye, Tom.	Tôi đến để nói lời tạm biệt, Tom.
Don't believe everything you hear on the news.	Đừng tin tất cả những gì bạn nghe được trên tin tức.
Tom says Mary thinks he should do it tomorrow.	Tom nói Mary nghĩ anh ấy nên làm điều đó vào ngày mai.
I'm sure Tom feels the same way.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như tôi.
I think I've always loved Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi luôn yêu Mary.
Tom said he wanted to borrow my car.	Tom nói rằng anh ấy muốn mượn xe của tôi.
Tom is not my nephew.	Tom không phải là cháu của tôi.
If you are not with us, you are against us.	Nếu bạn không ở với chúng tôi, bạn đang chống lại chúng tôi.
They will find you.	Họ sẽ tìm thấy bạn.
Tom did not do so the way I showed him.	Tom không làm như vậy theo cách tôi đã chỉ cho anh ấy.
Tell my father to come.	Bảo bố tôi đến.
Why didn't anyone tell me about this?	Tại sao không ai nói với tôi về điều này?
I don't think Tom wanted to say anything.	Tôi không nghĩ Tom muốn nói gì cả.
The more you have, the more you have to lose.	Bạn càng có nhiều, bạn càng phải mất nhiều hơn.
Let's hope we don't have to do this anymore.	Hãy hy vọng chúng ta không phải làm điều này nữa.
You can spend up to $100.	Bạn có thể chi tiêu tối đa là 100 đô la.
The world is not as scary as you think.	Thế giới không đáng sợ như bạn nghĩ.
Is it okay if I give Tom this old suitcase?	Có ổn không nếu tôi đưa cho Tom chiếc vali cũ này?
Tom says he thinks Mary will come soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đến sớm.
Work must be completed by 3pm.	Công việc phải hoàn thành trước 3 giờ chiều.
I got a text from Tom.	Tôi nhận được tin nhắn của Tom.
I tried to get out of the party discreetly.	Tôi cố gắng thoát ra khỏi bữa tiệc một cách kín đáo.
It can be difficult for you to live alone for the first time.	Lần đầu tiên bạn có thể khó sống một mình.
I think Tom will be happy to meet you.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
I was very sure this was what I wanted.	Tôi đã rất chắc chắn đây là những gì tôi muốn.
Go away, Tom.	Đi đi, Tom.
You told Tom I could do it alone, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi có thể làm điều đó một mình, phải không?
Notice on the door in a language I don't know.	Thông báo trên cửa bằng ngôn ngữ mà tôi không biết.
Tom was persistent.	Tom đã kiên trì.
I waited three years.	Tôi đã đợi ba năm.
Tom bought some supplies.	Tom đã mua một số đồ dùng.
I don't remember anything about that.	Tôi không nhớ gì về điều đó.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Tom can tell why Mary is crying.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary lại khóc.
Tom barely did it yesterday.	Tom hầu như không làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể thắng.
Tom knew what he had to do.	Tom đã biết mình phải làm gì.
I won't tell you my real name.	Tôi sẽ không cho bạn biết tên thật của tôi.
What problems do you think Tom can cause?	Bạn nghĩ Tom có ​​thể gây ra những vấn đề gì?
The course starts on October 20.	Khóa học bắt đầu vào ngày 20 tháng 10.
How long do you think it will be until the job is over?	Bạn nghĩ sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi công việc kết thúc?
The road goes straight for about a kilometer and then turns.	Con đường đi thẳng khoảng một km rồi rẽ.
If we go in this direction, we will catch up with them.	Nếu chúng ta đi theo hướng này, chúng ta sẽ bắt kịp họ.
Tom is just pretending to be asleep.	Tom chỉ đang giả vờ ngủ thôi.
Tom's birthday is three days after Mary's birthday.	Sinh nhật của Tom là ba ngày sau sinh nhật của Mary.
I owe my parents what I have today.	Tôi nợ cha mẹ những gì tôi có được ngày hôm nay.
Tom asked me where I bought the bike.	Tom hỏi tôi đã mua xe đạp ở đâu.
Tom left the house thirty minutes ago.	Tom đã rời khỏi nhà cách đây ba mươi phút.
I don't think we can move this piano without help.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể di chuyển cây đàn piano này mà không cần sự giúp đỡ.
What are your thoughts?	Suy nghĩ của bạn là gì?
Maybe Tom was right about that.	Có lẽ Tom đã đúng về điều đó.
Tom says yes to everything.	Tom nói có với mọi thứ.
Why don't we wait and see what Tom has to say?	Tại sao chúng ta không chờ xem Tom nói gì?
Tom was kicked by a horse.	Tom bị ngựa đá.
I fix a broken radio.	Tôi sửa radio bị hỏng.
They smiled at Tom.	Họ mỉm cười với Tom.
What makes you think Tom can do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
I don't think Tom's French pronunciation is very good.	Tôi không nghĩ cách phát âm tiếng Pháp của Tom rất tốt.
I live in a town, but my parents live in the countryside.	Tôi sống ở một thị trấn, nhưng bố mẹ tôi sống ở nông thôn.
Tom's mother remarried.	Mẹ của Tom đã tái hôn.
I had an argument with my girlfriend and now she doesn't talk to me.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi với bạn gái của mình và bây giờ cô ấy không nói chuyện với tôi.
Tom has three kids to support.	Tom có ​​ba đứa trẻ để hỗ trợ.
Only one more day left.	Chỉ còn một ngày nữa thôi.
I feel comfortable right where I am.	Tôi cảm thấy thoải mái ngay tại nơi tôi đang ở.
Tom went to Boston to stay with one of his cousins.	Tom đến Boston để ở với một trong những người anh em họ của mình.
Tom is not Canadian, but Mary is.	Tom không phải là người Canada, nhưng Mary thì có.
Tom lives in a luxury house.	Tom sống trong một ngôi nhà sang trọng.
Tom was supposed to speak French.	Tom lẽ ra phải nói tiếng Pháp.
That's what Tom wanted.	Đó là những gì Tom muốn.
I don't think I need to lose weight.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải giảm cân.
Tom and Mary took turns standing guard.	Tom và Mary thay nhau đứng gác.
I told Tom everything.	Tôi nói với Tom mọi thứ.
I really don't understand what you are telling me.	Tôi thực sự không hiểu những gì bạn đang nói với tôi.
The cause of your headache is because you have worked too hard.	Nguyên nhân khiến bạn đau đầu là do bạn đã làm việc quá sức.
Why not ask Tom what he thinks?	Tại sao không hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì?
Tom looks fine.	Tom trông rất ổn.
That's not why I'm here.	Đó không phải là lý do tôi ở đây.
Can you beat my score?	Bạn có thể đánh bại số điểm của tôi?
I thought you might be interested in trying out some of these games I programmed.	Tôi nghĩ bạn có thể quan tâm đến việc thử một số trò chơi mà tôi đã lập trình này.
Tom says that Mary probably won't cry.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không khóc.
There was an error in the bill.	Có một sai sót trong hóa đơn.
Tom is the last person I want to see right now.	Tom là người cuối cùng tôi muốn gặp bây giờ.
Tom says he knows that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom still hasn't promised me he'll do it.	Tom vẫn chưa hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom became very angry.	Tom trở nên rất giận dữ.
I don't think Tom should sing.	Tôi không nghĩ Tom nên hát.
Tom almost went to Boston instead of Chicago.	Tom gần như đã đến Boston thay vì Chicago.
Tom says he hopes Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy.
Tom brought his sister along.	Tom dẫn theo em gái của mình.
Do you think Tom will agree to help?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đồng ý giúp không?
I'm sorry, I forgot your name.	Tôi xin lỗi, tôi đã quên tên của bạn.
I'm not very old.	Tôi không già lắm.
I got off the elevator to the wrong floor.	Tôi đã xuống thang máy nhầm tầng.
I don't think it would be risky to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là rủi ro khi làm điều đó.
Tom tends to do that.	Tom có ​​xu hướng làm điều đó.
Tom opened the jar.	Tom mở lọ.
The last time I saw Tom and Mary, they had no children.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom và Mary, họ không có con.
It's strange that he hasn't arrived yet.	Thật lạ là anh ấy vẫn chưa đến.
I didn't know that Tom would be absent.	Tôi không biết rằng Tom sẽ vắng mặt.
Tom explains why doing it is a bad idea.	Tom giải thích lý do tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
When is the big day?	Khi nào là ngày trọng đại?
Tom says he didn't know how to do it until last summer.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến mùa hè năm ngoái.
Tom and I are perfect for each other.	Tom và tôi là hoàn hảo cho nhau.
Tom doesn't like eggs.	Tom không thích trứng.
Tom needs to recover.	Tom cần hồi phục.
I realized that I wasn't very likely to do that.	Tôi nhận ra rằng tôi không có nhiều khả năng làm được điều đó.
Neither Tom nor Mary asked for our help.	Cả Tom và Mary đều không yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
Tom wants to repaint his house.	Tom muốn sơn lại ngôi nhà của mình.
Tom and Mary are often seen together.	Tom và Mary thường xuyên được nhìn thấy cùng nhau.
You still haven't answered my question.	Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Its main products are cocoa and gold.	Các sản phẩm chính của nước này là ca cao và vàng.
Tom drives the old car his grandfather gave him.	Tom lái chiếc xe cũ mà ông nội đã tặng.
I found out something about Tom that I think you should know.	Tôi đã tìm ra điều gì đó về Tom mà tôi nghĩ bạn nên biết.
I know that you don't like Tom.	Tôi biết rằng bạn không giống như Tom.
Tom was not surprised at all to see Mary at the party.	Tom không ngạc nhiên chút nào khi thấy Mary ở bữa tiệc.
Tom is trying to figure out what he has to do.	Tom đang cố gắng tìm hiểu xem anh ấy phải làm gì.
Tom says he's glad you came.	Tom nói anh ấy rất vui khi bạn đến.
I cried all morning.	Tôi đã khóc suốt buổi sáng.
He lost hope and committed suicide by drinking poison.	Anh mất hy vọng và tự sát bằng cách uống thuốc độc.
Tom should have learned French when he had the chance.	Tom lẽ ra nên học tiếng Pháp khi có cơ hội.
Did you do your French homework?	Bạn đã làm bài tập về nhà tiếng Pháp của bạn?
Tom has three times as much money as me.	Tom có ​​số tiền gấp ba lần tôi.
In fact, the opposite is more likely to happen.	Trên thực tế, điều ngược lại dễ xảy ra hơn.
I'm pretty sure Tom is happy in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom đang hạnh phúc ở Úc.
I got stuck in traffic on the highway.	Tôi bị kẹt xe trên đường cao tốc.
I rarely see Tom anymore.	Tôi hiếm khi gặp Tom nữa.
Tom said Mary was the only one who got here on time.	Tom nói Mary là người duy nhất đến đây đúng giờ.
Tom won't take care of you.	Tom sẽ không chăm sóc bạn.
Tom was at his desk just a minute ago.	Tom đã ở bàn làm việc của anh ấy chỉ một phút trước.
Tom knows that Mary kissed John.	Tom biết rằng Mary đã hôn John.
Tom says he is feeling sad.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy buồn.
Tom said he was too young to vote.	Tom nói rằng anh ấy còn quá trẻ để bỏ phiếu.
We didn't know you were there.	Chúng tôi không biết bạn đã ở đó.
You are not satisfied, are you?	Bạn không hài lòng, phải không?
We are housewives.	Chúng tôi là những bà nội trợ.
Mary put some ice on the cake.	Mary đặt một ít đá lạnh trên bánh.
Tom made sure he knew who did it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
I'm bored and I have nothing to do.	Tôi buồn chán và tôi không có gì để làm.
Can't you go somewhere else?	Bạn không thể đi một nơi nào khác?
Tom spent more than three years in prison.	Tom đã phải ngồi tù hơn ba năm.
I don't want you to apologize.	Tôi không muốn bạn xin lỗi.
Tom is very sleepy, isn't he?	Tom rất buồn ngủ, phải không?
We don't have enough space in the car for you.	Chúng tôi không có đủ chỗ trên xe cho bạn.
Now I finally understand what Tom is trying to tell me.	Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu những gì Tom đang cố gắng nói với tôi.
Tom lived with Mary and John for three years.	Tom đã sống với Mary và John trong ba năm.
I haven't really thought about it.	Tôi chưa thực sự nghĩ về nó.
Tom says he's glad you're okay.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không sao.
Tom and Mary went to the zoo.	Tom và Mary đã đến sở thú.
Can't you see me?	Bạn không thấy tôi sao?
It shouldn't have happened that way.	Nó không nên xảy ra theo cách đó.
I don't care who does it.	Tôi không quan tâm ai làm điều đó.
How do you know it won't break?	Làm thế nào để bạn biết nó sẽ không bị hỏng?
I don't think Tom will do it so soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó sớm như vậy.
That doesn't matter right now.	Điều đó không quan trọng ngay bây giờ.
I'm not a policeman.	Tôi không phải là cảnh sát.
Tom was holding something behind his back.	Tom đang ôm một thứ gì đó sau lưng.
I think the three of us need some sleep.	Tôi nghĩ cả ba chúng tôi cần ngủ một giấc.
You made me lose my temper.	Bạn đã khiến tôi mất bình tĩnh.
I wonder if Tom really enjoys doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự thích làm điều đó không.
Tom has promised he will come to Boston with Mary next Monday.	Tom đã hứa anh ấy sẽ đến Boston với Mary vào thứ Hai tới.
I wonder if Tom knew Mary really wanted to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary thực sự muốn làm điều đó không.
I don't want to do it again tomorrow.	Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
I met Tom yesterday.	Tôi đã gặp Tom ngày hôm qua.
Tom is leaving here today.	Tom sẽ rời khỏi đây hôm nay.
Mom was in a bad mood because she couldn't play golf because of the bad weather.	Mẹ đã có một tâm trạng tồi tệ vì mẹ không thể chơi gôn vì thời tiết xấu.
Dad knows what he's doing.	Bố biết bố đang làm gì.
Tom is going in this direction.	Tom đang đi theo hướng này.
I never intended to be a bully.	Tôi không bao giờ có ý định trở thành một kẻ bắt nạt.
Tom doesn't want to play pool.	Tom không muốn chơi bi-a.
I know that Tom can do it today if he wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay nếu anh ấy muốn.
Tom told Mary to get in the car.	Tom bảo Mary lên xe.
Everyone knows it's not Tom.	Mọi người đều biết đó không phải là Tom.
Calories add up quickly.	Lượng calo tăng lên nhanh chóng.
Tom will know what to do.	Tom sẽ biết phải làm gì.
Do not say that.	Đừng nói vậy.
Tom put the snails in a small plastic bag.	Tom cho các con ốc vào một túi nhựa nhỏ.
Someone is in the house.	Có ai đó đang ở trong nhà.
You are doing exactly what you are supposed to do.	Bạn đang làm chính xác những gì bạn phải làm.
I still have time to do it before 2:30.	Tôi vẫn có thời gian để làm điều đó trước 2:30.
Do you have any interesting books to lend me?	Bạn có cuốn sách thú vị nào cho tôi mượn không?
I must have fallen asleep.	Tôi hẳn đã ngủ gật.
Tom doesn't drink tea.	Tom không uống trà.
Tom claims he graduated from medical school.	Tom tuyên bố anh ấy đã tốt nghiệp trường y.
Tom tells everyone that he is grateful for their help.	Tom nói với mọi người rằng anh rất biết ơn sự giúp đỡ của họ.
As soon as Tom turned, I left.	Ngay sau khi Tom quay lên, tôi rời đi.
I will try to distract them.	Tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng họ.
I know Tom doesn't mind walking through the woods alone.	Tôi biết Tom không ngại đi bộ qua rừng một mình.
Does Tom still work in Australia?	Tom có ​​còn làm việc ở Úc không?
Why don't we cut layers?	Tại sao chúng ta không cắt lớp?
I have heard a lot of good things about you.	Tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về bạn.
I don't carry any identification.	Tôi không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
Tom called the office to say he would be late.	Tom gọi đến văn phòng để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom denied he was the one who left the door open.	Tom phủ nhận anh ta là người để cửa mở.
Tom promised his parents that he would not get married until he was thirty.	Tom đã hứa với bố mẹ rằng anh sẽ không kết hôn cho đến khi anh ba mươi tuổi.
Do you think Tom will like this?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích điều này không?
Tom said that he must speak French.	Tom nói rằng anh ấy phải nói tiếng Pháp.
I wonder why Tom doesn't do the same.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy.
Tom said he met my father.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp cha tôi.
Tom tried to diffuse the situation.	Tom đã cố gắng khuếch tán tình hình.
Tom was the first to enter the cave.	Tom là người đầu tiên vào hang.
I think it won't be easy to do that.	Tôi nghĩ sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
I have some savings.	Tôi có một số tiền tiết kiệm.
Tom asked him if he really needed to wear a helmet.	Tom hỏi anh ấy có thực sự cần đội mũ bảo hiểm không.
Tom also wants to know why he can't go.	Tom cũng muốn biết tại sao anh ấy không thể đi.
I am not used to such treatment.	Tôi không quen với cách đối xử như vậy.
Tom is probably not waiting for you.	Tom có ​​lẽ không đợi bạn.
Maybe you should take a look at this one.	Có lẽ bạn nên xem qua cái này.
I want to buy the same car that Tom wants to buy.	Tôi muốn mua loại xe tương tự mà Tom muốn mua.
The Jacksons love to party.	Các Jacksons thích tổ chức tiệc tùng.
Tom doesn't need to hide.	Tom không cần phải trốn.
I'm sure Tom would hate doing that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ghét làm điều đó.
You're not the only one unable to attend today's meeting.	Bạn không phải là người duy nhất không thể tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom is wearing the hat you gave him.	Tom đang đội chiếc mũ mà bạn đã đưa cho anh ấy.
I read the first page.	Tôi đã đọc trang đầu tiên.
Tom went into the kitchen and poured himself a cup of coffee.	Tom vào bếp và rót cho mình một tách cà phê.
Tom thought it would take a little longer.	Tom nghĩ rằng nó sẽ lâu hơn một chút.
A good Samaritan rescued Tom.	Một người Samaritanô tốt bụng đã giải cứu Tom.
Either they don't want to or they can't.	Hoặc họ không muốn hoặc họ không thể.
I still haven't told Tom why I need to do it.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết lý do tại sao tôi cần làm điều đó.
Tom stayed in Boston for a while.	Tom ở lại Boston một thời gian.
Who is sick?	Ai bị ốm?
Why did Tom change his plans?	Tại sao Tom lại thay đổi kế hoạch của mình?
Tom lost his job during the last recession.	Tom đã mất việc trong thời kỳ suy thoái kinh tế vừa qua.
It would be unethical for me to talk about Tom's medical problems.	Sẽ là phi đạo đức nếu tôi nói về các vấn đề y tế của Tom.
Tom took command.	Tom đã chỉ huy.
Tom says that Mary should go home earlier.	Tom nói rằng Mary nên về nhà sớm hơn.
Tom is just a little younger than me.	Tom chỉ trẻ hơn tôi một chút.
Do people accuse you of being disorganized?	Mọi người có buộc tội bạn là người vô tổ chức không?
I'm not entirely sure what I'm looking at.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn về những gì tôi đang nhìn.
I don't think Tom did it well.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó tốt.
Tom was fired from his job this afternoon.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình vào chiều nay.
I think it's unlikely the police will find Tom.	Tôi nghĩ rằng không chắc cảnh sát sẽ tìm thấy Tom.
I almost hugged Mary.	Tôi gần như ôm Mary.
I know Tom wouldn't know how to do it.	Tôi biết Tom sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
It's easy to connect with people similar to you.	Thật dễ dàng để kết nối với những người tương tự như bạn.
Tom and I are the only people here who can speak French.	Tom và tôi là những người duy nhất ở đây biết nói tiếng Pháp.
A good poker player can tell when someone is bluffing.	Một người chơi poker giỏi có thể biết khi nào ai đó đang lừa bịp.
Tom seemed really impressed with Mary's speech.	Tom có ​​vẻ thực sự ấn tượng với bài phát biểu của Mary.
Tom stops by from time to time.	Tom thỉnh thoảng ghé qua.
It's completely brutal.	Nó hoàn toàn tàn khốc.
Tom wanted to give an answer, but of course, he couldn't.	Tom muốn đưa ra câu trả lời, nhưng tất nhiên, anh ấy không thể.
There's no excuse for you.	Không có lý do gì với bạn.
Tom tells Mary what she should do.	Tom nói với Mary về những gì cô ấy nên làm.
That's what I used to think.	Đó là những gì tôi đã từng nghĩ.
Tom asked Mary when she was about to go home.	Tom hỏi Mary khi cô định về nhà.
Tom asked me to go to the movies with Mary.	Tom rủ tôi đi xem phim với Mary.
When I got home, I was so hungry, I was too tired to cook anything.	Về đến nhà thì đói quá, nấu gì ăn nấy mệt quá.
I won't be leaving the house next weekend.	Tôi sẽ không ra khỏi nhà vào cuối tuần tới.
Tom says he can come get it.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến lấy nó.
Tom's house is over there.	Nhà của Tom ở đằng kia.
Try to stay in touch with me, just in case.	Cố gắng giữ liên lạc với tôi, đề phòng.
I'm sad to think that we're still not doing enough to help those kids.	Tôi buồn khi nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa làm đủ để giúp những đứa trẻ đó.
There is some water in the bucket.	Có một ít nước trong xô.
You were the one who helped Tom do that, weren't you?	Bạn là người đã giúp Tom làm điều đó, phải không?
There's no way Tom can steal money without being seen.	Không thể nào Tom có ​​thể ăn cắp tiền mà không bị nhìn thấy.
Tom has to start doing it as soon as possible.	Tom phải bắt đầu làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom must have been very unhappy.	Tom hẳn đã rất không vui.
There's nothing in the fridge except milk.	Không có gì trong tủ lạnh ngoại trừ sữa.
We should have thought about this before.	Chúng ta nên nghĩ về điều này trước đây.
I will never understand this.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu điều này.
Do you often think about what you want to do in the future?	Bạn có thường nghĩ về những gì bạn muốn làm trong tương lai không?
I suspect that Tom and Mary don't like me very much.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thích tôi cho lắm.
Tom was not very discouraged.	Tom không nản lòng lắm.
Tom is addicted to coffee.	Tom nghiện cà phê.
I came here to see how you are.	Tôi đến đây để xem bạn thế nào.
Tom brought me flowers.	Tom đã mang hoa cho tôi.
We have no ambition.	Chúng tôi không có tham vọng.
Tell Tom to meet us at the subway station.	Bảo Tom gặp chúng tôi ở ga tàu điện ngầm.
Please do not worry.	Xin đừng lo lắng.
Tom says he thinks his team will probably win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đội của anh ấy có thể sẽ giành chiến thắng.
I know Tom knows why you would do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
I'm not as tough as people think I am.	Tôi không cứng rắn như mọi người nghĩ về tôi.
Could you speak a little slower, please?	Bạn vui lòng nói chậm hơn một chút được không?
I'm not the only one to do so.	Tôi không phải là người duy nhất làm như vậy.
Tom cooks so much better than me.	Tom nấu ăn giỏi hơn tôi rất nhiều.
I know that Tom told Mary he couldn't do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
That's what you deserve.	Đó là những gì bạn xứng đáng được nhận.
Tom could not answer all the questions.	Tom không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
I know the boy is singing.	Tôi biết cậu bé đang hát.
That's Tom's son.	Đó là con trai của Tom.
Are you sure you don't want to come with me?	Bạn có chắc là bạn không muốn đi cùng tôi không?
Tom is too pessimistic.	Tom quá bi quan.
Mary is very cute, but she is not very smart.	Mary rất dễ thương, nhưng cô ấy không thông minh cho lắm.
Tom took Mary to her car.	Tom đưa Mary đến xe của cô ấy.
Looks like we won't get paid this week.	Có vẻ như chúng ta sẽ không được trả tiền trong tuần này.
I haven't been myself for the past few weeks.	Tôi đã không còn là chính mình trong vài tuần qua.
Let's do it and finish it with.	Hãy làm điều đó và kết thúc nó với.
If you want to go swimming, then go swimming.	Nếu bạn muốn đi bơi, thì hãy đi bơi.
Tom is a smoker.	Tom là một người nghiện thuốc lá.
Can you see that house over there? 	Bạn có thể nhìn thấy ngôi nhà đó ở đằng kia không?
That's where Tom lives.	Đó là nơi Tom sống.
Tom will never let you win.	Tom sẽ không bao giờ để bạn chiến thắng.
What will you do if it rains?	Bạn sẽ làm gì nếu trời mưa?
I wonder if I really have to.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự phải làm như vậy không.
It is like a ray of light beyond blue.	Nó giống như một tia sáng ngoài màu xanh.
Tom told me he would do it too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
Tom says he found his key.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình.
The defendant will appeal to a higher court.	Bị đơn sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.
I did not choose this life.	Tôi đã không chọn cuộc sống này.
Tom won't be here long.	Tom sẽ không ở đây lâu đâu.
It's up to Tom, not me.	Đó là tùy thuộc vào Tom, không phải tôi.
The cat tangled all the threads.	Con mèo rối tung tất cả các sợi chỉ.
Tell me you don't believe it either.	Nói với tôi bạn cũng không tin.
That is the end of it.	Đó là kết thúc của nó.
Tom is making a list.	Tom đang lập một danh sách.
Tom's coming on Monday, right?	Tom sẽ đến vào thứ Hai, phải không?
We are sorry to say that we were unable to provide you with that information.	Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin đó.
Tom skips school too often.	Tom trốn học quá thường xuyên.
Tom should hurry if he still wants to get home before dark.	Tom nên đi gấp nếu anh ấy vẫn muốn về nhà trước khi trời tối.
No matter how you do it, the result will be the same.	Bất kể bạn làm điều đó như thế nào, kết quả sẽ giống nhau.
One day I will be rich.	Một ngày nào đó tôi sẽ giàu có.
Tom has a perfect alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.
We have done this before.	Chúng tôi đã làm điều này trước đây.
I'll ask one of my students to do it.	Tôi sẽ nhờ một trong những học sinh của mình làm việc đó.
Tom said he didn't want to dig deeper into that.	Tom cho biết anh ấy không muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề đó.
I know Mary loves me.	Tôi biết Mary yêu tôi.
You can't be much older than me.	Bạn không thể già hơn tôi nhiều.
Tom is visiting his sister.	Tom đang đến thăm em gái của anh ấy.
I can't go back there.	Tôi không thể quay lại đó.
I'm not surprised Tom didn't win.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không thắng.
Tom was in a bad mood today.	Tom đã có một tâm trạng tồi tệ hôm nay.
Tom doesn't like to feel left out.	Tom không thích cảm thấy bị bỏ rơi.
Tom says that Mary is planning to do that.	Tom nói rằng Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom says he doesn't do it often.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó thường xuyên.
I think Tom will do it too.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ làm điều đó.
I don't think I said that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nói như vậy.
I know Tom knows that Mary might not do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có thể không làm thế nữa.
He kissed her goodbye and left, never to see her again.	Anh hôn tạm biệt cô và rời đi, không bao giờ gặp lại.
Are you sure you don't want to go to Australia?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không muốn đến Úc không?
Did you know that Tom didn't mean to do that?	Bạn có biết rằng Tom không định làm điều đó không?
Tom will do it.	Tom sẽ làm được.
Tom closed the door in front of Mary.	Tom đóng cửa trước mặt Mary.
I know that Tom doesn't love me.	Tôi biết rằng Tom không yêu tôi.
Tom is also in the choir.	Tom cũng ở trong dàn hợp xướng.
Does Tom know why you're doing this?	Tom có ​​biết tại sao bạn lại làm điều này không?
Tom is a bit of a tough guy.	Tom là một người hơi khó tính.
Tom's ignorance is obvious.	Sự thiếu hiểu biết của Tom là rõ ràng.
Bake until syrup thickens and serve with whipped cream.	Nướng cho đến khi siro đặc lại và dùng với kem tươi.
Tom said Mary has only been to Australia three times.	Tom cho biết Mary mới đến Úc ba lần.
That's a problem I can help you with.	Đó là một vấn đề tôi có thể giúp bạn giải quyết.
Tom thinks that Mary can save him.	Tom nghĩ rằng Mary có thể cứu anh ta.
You have to be careful when talking to a European.	Bạn phải cẩn thận khi nói chuyện với một người châu Âu.
Tom says I don't have to sing if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải hát nếu tôi không muốn.
I'm busy on Monday.	Tôi bận vào thứ Hai.
I won't be in Boston on Monday.	Tôi sẽ không ở Boston vào thứ Hai.
I bought a new notebook and some pencils.	Tôi đã mua một cuốn sổ tay mới và một vài cây bút chì.
Tom knew Mary told everyone she wasn't going to Boston.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không đến Boston.
Tom was stupid enough to believe Mary.	Tom đã ngu ngốc đến mức tin Mary.
That's a good way to put it.	Đó là một cách tốt để đặt nó.
You didn't realize that Tom wanted to do that, did you?	Bạn đã không nhận ra rằng Tom muốn làm điều đó, phải không?
You don't really mean it.	Bạn không thực sự có ý đó.
Tom can't help us today because he's sick.	Tom không thể giúp chúng tôi hôm nay vì anh ấy bị ốm.
I wonder if Tom bought the Park Street house he looked at last week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​mua căn nhà trên phố Park mà anh ấy đã nhìn vào tuần trước hay không.
Tom says he thinks he can get home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể về nhà trước 2:30.
Tom didn't mean to kiss Mary, but he did.	Tom không định hôn Mary, nhưng anh ấy đã làm.
Tom was absolutely devastated when his dog ran away.	Tom hoàn toàn đau khổ khi con chó của mình bỏ chạy.
Tom's mother told him not to speak with his mouth.	Mẹ của Tom bảo anh ta không được nói chuyện bằng miệng.
Tom is unlocking the door.	Tom đang mở khóa cửa.
I knew you would say something like that.	Tôi biết bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
Does Tom have to return his passport?	Tom có ​​phải nộp lại hộ chiếu của mình không?
How about playing some Chopin?	Làm thế nào về chơi một số Chopin?
I can see Tom isn't happy.	Tôi có thể thấy Tom không vui.
I won't need that.	Tôi sẽ không cần điều đó.
An eel bit me.	Một con lươn đã cắn tôi.
Tom and Mary bought matching shirts.	Tom và Mary đã mua những chiếc áo sơ mi phù hợp.
How many kilograms did Tom lose last summer?	Mùa hè năm ngoái Tom đã giảm bao nhiêu kg?
I have been ordered.	Tôi đã được trát.
Tom wants to help.	Tom muốn giúp.
I don't want to hurt myself.	Tôi không muốn làm tổn thương chính mình.
What is lying on the bed?	Cái gì đang nằm trên giường?
Tom needs to stay here until tomorrow morning.	Tom cần ở lại đây cho đến sáng mai.
Tom promised Mary that he would be home by 5:30.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ về nhà trước 5:30.
He was oblivious to the fact that the town was destroyed.	Anh ta không biết gì về thực tế là thị trấn đã bị phá hủy.
Can you tell me if there is a post office in this area?	Không biết bạn có thể cho tôi biết khu vực này có bưu điện nào không?
Don't bow to Tom's level.	Đừng cúi đầu trước trình độ của Tom.
I know Tom is alive.	Tôi biết Tom còn sống.
She is just a child.	Cô ấy chỉ là một đứa trẻ.
A boy named Tom asked me where Mary was.	Một cậu bé tên Tom hỏi tôi Mary ở đâu.
We were served French champagne, not to mention the usual cocktails.	Chúng tôi đã được phục vụ rượu sâm panh của Pháp, chưa kể các loại cocktail thông thường.
Tom was told that he needed to do it.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom said he was the only one who did it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất làm điều đó.
I didn't see anything either.	Tôi cũng không thấy gì cả.
Tom tells Mary about John.	Tom nói với Mary về John.
You shouldn't follow me.	Bạn không nên theo dõi tôi.
Tom makes his own bed every morning.	Tom tự dọn giường mỗi sáng.
Smoking is not good for one's health.	Hút thuốc không tốt cho sức khỏe của một người.
I don't know any martial arts.	Tôi không biết bất kỳ môn võ thuật nào.
You can't see me, can you?	Bạn không thể nhìn thấy tôi, bạn có thể?
The loss of her husband was a huge blow to Mary.	Việc mất chồng là một cú đánh lớn đối với Mary.
Tom was tortured.	Tom đã bị tra tấn.
Tom says that Mary can do it alone.	Tom nói rằng Mary có thể làm điều đó một mình.
You will be happy soon.	Bạn sẽ sớm hạnh phúc.
Don't underestimate Tom's determination.	Đừng đánh giá thấp quyết tâm của Tom.
What are you doing in this forest?	Bạn đang làm gì trong khu rừng này?
I have written several articles on this topic.	Tôi đã viết một số bài báo về chủ đề này.
She sympathizes with those unfortunate people.	Cô đồng cảm với những con người bất hạnh đó.
When was the last time you went to the zoo?	Lần cuối cùng bạn đến sở thú là khi nào?
I'm not excited.	Tôi không hào hứng.
We don't take off our shoes.	Chúng tôi không cởi giày.
I want to talk to you about something else.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về một cái gì đó khác.
I tried to memorize the melody.	Tôi đã cố gắng học thuộc giai điệu.
Tom was caught drinking alcohol.	Tom bị bắt quả tang đang uống rượu.
Tom will call you soon.	Tom sẽ gọi cho bạn sớm.
Tom was amused.	Tom thích thú.
I'm pretty scared right now.	Tôi khá sợ hãi ngay bây giờ.
How much does it cost to go to that concert?	Chi phí bao nhiêu để đi xem buổi hòa nhạc đó?
Tom doesn't know about Mary.	Tom không biết về Mary.
It is a beautiful color.	Đó là một màu sắc đẹp.
Tom is here to work.	Tom ở đây để làm việc.
Tom and Mary are good cooks.	Tom và Mary là những đầu bếp giỏi.
Tom and I went to the same middle school.	Tom và tôi học cùng trường trung học cơ sở.
Do you think Tom made it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó?
Thanks for the updates.	Cảm ơn các cập nhật.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được không?
Our test results leave something to be desired.	Kết quả thử nghiệm của chúng tôi để lại điều gì đó đáng mong đợi.
Tom has hired a lawyer.	Tom đã thuê một luật sư.
Tom doesn't know what he's doing.	Tom không biết anh ấy đang làm gì.
Defendant was sentenced to ten years in prison.	Bị cáo bị tuyên phạt mười năm tù.
Tom and I study French together.	Tom và tôi học tiếng Pháp cùng nhau.
Tom never asked me for help.	Tom không bao giờ yêu cầu tôi giúp đỡ.
Tom went to the bathroom.	Tom đã đi tắm.
You're pretty annoying, aren't you?	Bạn khá khó chịu, phải không?
Tom heard that Mary had a job.	Tom nghe nói rằng Mary đã có một công việc.
Tom heard noises upstairs.	Tom nghe thấy tiếng động trên lầu.
Tom is tired of losing to Mary.	Tom mệt mỏi vì thua Mary.
Tom doesn't want to be a designer.	Tom không muốn trở thành một nhà thiết kế.
I'm really not happy.	Tôi thực sự không vui.
Tom told me he felt weak.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy yếu đuối.
I have to help Tom do it tomorrow.	Tôi phải giúp Tom làm điều đó vào ngày mai.
Tom says it doesn't matter.	Tom nói rằng điều đó không quan trọng.
Tom lit firecrackers.	Tom đốt pháo.
I'm not very disappointed.	Tôi không thất vọng lắm.
I'm not sure where I should do that.	Tôi không chắc mình nên làm điều đó ở đâu.
I don't want to go to the circus with Tom.	Tôi không muốn đi xem xiếc với Tom.
How did they get here in the first place?	Làm thế nào họ đến được đây ngay từ đầu?
We thought we were invincible.	Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là bất khả chiến bại.
Tom watered the lawn at least once a week when there was no rain.	Tom tưới cỏ ít nhất một lần một tuần khi không có mưa.
Tom has curly hair.	Tom có ​​mái tóc xoăn.
I need you and Tom.	Tôi cần bạn và Tom.
Tom is smoking.	Tom đang hút thuốc.
I want to go to Tom's place and talk to him.	Tôi muốn đến chỗ của Tom và nói chuyện với anh ấy.
How long will we endure this noise?	Chúng ta sẽ chịu đựng tiếng ồn này bao lâu nữa?
Do you know anything about Tom's childhood?	Bạn có biết gì về thời thơ ấu của Tom không?
Tom is majoring in computer science.	Tom đang học chuyên ngành khoa học máy tính.
A river separates the city east and west.	Một con sông ngăn cách thành phố thành đông và tây.
Tom said Mary had never met his parents.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ gặp bố mẹ anh.
I don't want you to get hurt.	Tôi không muốn bạn bị thương.
I know Tom is afraid to leave the house.	Tôi biết Tom sợ phải ra khỏi nhà.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't need to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không cần làm vậy.
Tom told me that he wanted to visit Mary in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Úc.
Tom told me that he thought Mary was guilty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có tội.
I shouldn't drink.	Tôi không nên uống.
Tom was Mary's first French teacher.	Tom là giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của Mary.
You don't need my help anymore.	Bạn không cần sự giúp đỡ của tôi nữa.
Tom wasn't sad in the slightest.	Tom không có một chút buồn.
Make sure Tom goes to bed by 9:00.	Hãy chắc chắn rằng Tom đi ngủ trước 9:00.
I suppose I'll get used to it after a while.	Tôi cho rằng tôi sẽ quen với nó sau một thời gian.
Tom says he will finish the job asap.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.
Tell Tom what Mary asked you to tell him.	Nói với Tom những gì Mary yêu cầu bạn nói với anh ấy.
Tom doesn't study French anymore.	Tom không học tiếng Pháp nữa.
Tom was really confused.	Tom thực sự bối rối.
I don't understand how Tom thinks.	Tôi không hiểu cách Tom nghĩ.
They wouldn't be able to get up so early.	Họ sẽ không thể dậy sớm như vậy.
Tom died yesterday.	Tom đã chết ngày hôm qua.
I'll do it as soon as I get home.	Tôi sẽ làm điều đó ngay khi tôi về nhà.
I wonder if Tom is going to Australia next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc vào tuần tới hay không.
Mary's boyfriend saw her dancing with another guy and got jealous.	Bạn trai của Mary nhìn thấy cô khiêu vũ với một chàng trai khác và nổi cơn ghen.
Tom suggested that I learn French.	Tom đề nghị tôi học tiếng Pháp.
Tom did all the shopping for the family.	Tom đã mua sắm tất cả cho gia đình.
Tom will probably attend our wedding.	Tom có ​​thể sẽ tham dự đám cưới của chúng tôi.
I am a fisherman.	Tôi là một ngư dân.
Tom has attempted suicide three times this year.	Tom đã cố gắng tự tử ba lần trong năm nay.
Can you send me the sizes?	Bạn có thể gửi cho tôi các kích thước?
I haven't washed the dishes yet.	Tôi vẫn chưa rửa bát.
Tom opened his backpack to get something to eat.	Tom mở ba lô của mình để lấy một cái gì đó để ăn.
Are you sure you don't want me to stay?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi ở lại?
Tom is very angry.	Tom đang rất tức giận.
I'll let Tom do it for you.	Tôi sẽ để Tom làm điều đó cho bạn.
The movie wasn't as good as I expected.	Bộ phim không hay như tôi mong đợi.
Do you know what Tom did in Australia?	Bạn có biết Tom đã làm gì ở Úc không?
Tom doesn't seem to have changed.	Tom dường như không thay đổi.
Make sure Tom doesn't do anything stupid.	Hãy chắc chắn rằng Tom không làm điều gì ngu ngốc.
I couldn't get up.	Tôi không thể đứng dậy.
Tom knows that I'm worried.	Tom biết rằng tôi đang lo lắng.
I can't believe it's raining again.	Tôi không thể tin được là trời lại mưa.
Both Tom and Mary were disappointed.	Cả Tom và Mary đều thất vọng.
You will not be successful.	Bạn sẽ không thành công.
That's what Tom wanted.	Đó là những gì Tom muốn.
You're a university professor, right?	Bạn là một giáo sư đại học, phải không?
Tom's office door is open.	Cửa văn phòng của Tom đang mở.
There are mysteries in the world that are beyond human comprehension.	Trên thế giới có những điều bí ẩn nằm ngoài khả năng hiểu của con người.
Mother ties a bow in her daughter's hair.	Người mẹ thắt nơ trên tóc con gái.
That's the difference.	Đó là sự khác biệt.
Tom told me that he thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom has a real gift for that.	Tom có ​​một món quà thực sự cho điều đó.
Hurry up, you'll be on the bus in time.	Nhanh lên, bạn sẽ kịp ra xe buýt.
I think Tom can do it if he tries.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I live in a small apartment on Park Street.	Tôi sống trong một căn hộ nhỏ trên Phố Park.
Tom says he's glad it's going to happen.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Some people should not be forgiven.	Một số người không nên được tha thứ.
I don't know what I believe.	Tôi không biết mình tin gì.
Who will stop me?	Ai sẽ ngăn cản tôi?
Tom will miss Mary.	Tom sẽ nhớ Mary.
I won't make the same mistake next time.	Tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự lần sau.
Tom and Mary are in charge.	Tom và Mary phụ trách.
The crow destroys all the farmer's corn fields.	Quạ phá hủy tất cả các ruộng ngô của người nông dân.
Tom believes that everyone hates him.	Tom tin rằng mọi người đều ghét anh ta.
Tom will be back in Australia next week.	Tom sẽ trở lại Úc vào tuần tới.
Tom and I became best friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn thân của nhau.
I know Tom wouldn't ask Mary not to do it.	Tôi biết Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó.
I don't want to overreact.	Tôi không muốn phản ứng thái quá.
Tom grew up on the other side of the country.	Tom lớn lên ở bên kia đất nước.
I wish there was a way I could repay Tom.	Tôi ước có một cách nào đó tôi có thể trả ơn Tom.
This story cannot be true.	Câu chuyện này không thể là sự thật.
When did Tom come back from Australia?	Tom trở về từ Úc khi nào?
Tom thinks he hears rats in the kitchen.	Tom nghĩ rằng anh ấy nghe thấy tiếng chuột trong nhà bếp.
Tom couldn't believe that Mary really loved him.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự yêu anh ta.
I hate to be the one to make that decision.	Tôi ghét phải là người phải đưa ra quyết định đó.
Tom married a woman half his age.	Tom kết hôn với một người phụ nữ bằng nửa tuổi anh.
Did you clean everything?	Bạn đã làm sạch mọi thứ?
I wonder why Tom doesn't do what he has to do.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm những gì anh ấy phải làm.
Don't like Chinese food?	Bạn không thích đồ ăn Trung Quốc?
This heater won't heat that large room.	Máy sưởi này sẽ không làm nóng căn phòng rộng lớn đó.
This will be a good opportunity for me to use my foreign language ability to my advantage.	Đây sẽ là cơ hội tốt để tôi sử dụng khả năng ngoại ngữ thành lợi thế của mình.
Tom said he is coming to see us today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ đến gặp chúng ta.
Burr made secret deals with a number of people.	Burr đã thực hiện các giao dịch bí mật với một số người.
Tom was arrested in Boston.	Tom đã bị bắt ở Boston.
Now Tom is very curious.	Bây giờ Tom rất tò mò.
I don't think anyone has tried to do that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã cố gắng làm điều đó trước đây.
I don't know if Tom is here.	Tôi không biết Tom có ​​ở đây không.
Is Tom enough?	Tom có ​​đủ không?
What would you like to see Tom about?	Bạn muốn gặp Tom về điều gì?
We should not forget that.	Chúng ta không nên quên điều đó.
I know Tom can speak French better than I can.	Tôi biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn tôi có thể.
How do you know Tom will win?	Làm sao bạn biết Tom sẽ thắng?
There is a lot of traffic here in the morning.	Ở đây có rất nhiều phương tiện giao thông vào buổi sáng.
Tom is not cold, but Mary is.	Tom không lạnh lùng, nhưng Mary thì có.
Tom says Mary is planning to go surfing.	Tom nói Mary đang lên kế hoạch đi lướt sóng.
Is there a pharmacy nearby?	Có một hiệu thuốc gần đây không?
I don't think this is exactly what we need.	Tôi không nghĩ đây chính xác là những gì chúng ta cần.
I was the one who told Tom why he needed to come to Boston.	Tôi là người đã nói với Tom tại sao anh ấy cần đến Boston.
I'm sure it wasn't intentional.	Tôi chắc rằng đó không phải là cố ý.
I wouldn't tell Tom anything if I were you.	Tôi sẽ không nói với Tom bất cứ điều gì nếu tôi là bạn.
This means Florida has to recount the votes.	Điều này có nghĩa là Florida phải kiểm phiếu lại.
I'm pretty sure this won't work.	Tôi khá chắc chắn rằng điều này sẽ không hiệu quả.
Tom needs to go to sleep now.	Tom cần đi ngủ ngay bây giờ.
Don't you know Tom is from Australia?	Bạn không biết Tom đến từ Úc?
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
If I can go to university, I hope to learn to speak two languages.	Nếu tôi có thể vào đại học, tôi hy vọng sẽ học nói được hai ngoại ngữ.
How was the player injured?	Cầu thủ bị thương thế nào?
Do you intend to enter the contest?	Bạn có ý định tham gia cuộc thi không?
Tom doesn't want to know about my problems.	Tom không muốn biết về những vấn đề của tôi.
Tom's father is a diplomat.	Cha của Tom là một nhà ngoại giao.
That won't last forever.	Điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi.
I do what others won't do.	Tôi làm những gì người khác sẽ không làm.
He is an agent for a large insurance company.	Anh ấy là đại lý cho một công ty bảo hiểm lớn.
Coffee is just the way I like it.	Cà phê chỉ là cách tôi thích.
I have a package here for Tom.	Tôi có một gói ở đây cho Tom.
We don't know the lyrics.	Chúng tôi không biết lời bài hát.
Tom went shopping at a department store.	Tom đã đi mua sắm tại một cửa hàng bách hóa.
I passed the message to Tom.	Tôi đã chuyển thông điệp cho Tom.
You'd better stay with me.	Tốt hơn là bạn nên ở lại với tôi.
Do any students in this class walk to school?	Có học sinh nào trong lớp này đi bộ đến trường không?
Tom is trying very hard not to fail.	Tom đang rất cố gắng để không thất bại.
Tom's story eventually became a book.	Câu chuyện của Tom cuối cùng đã trở thành một cuốn sách.
This is Tom's second year playing professional baseball.	Đây là năm thứ hai Tom chơi bóng chày chuyên nghiệp.
I admit that I was the one who did it.	Tôi thừa nhận rằng tôi là người đã làm điều đó.
Do you believe Tom?	Bạn có tin Tom không?
Tom was in the bathroom.	Tom đã ở trong phòng tắm.
Tom probably doesn't know how to explain what he did.	Tom có ​​lẽ không biết giải thích thế nào về việc anh ấy đã làm điều đó.
Why don't you hire a private detective?	Tại sao bạn không thuê thám tử tư?
Maybe that will work.	Có lẽ điều đó sẽ hiệu quả.
I know what will happen next.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom has been like that for a very long time.	Tom đã như vậy trong một thời gian rất dài.
They don't work very hard.	Họ không làm việc chăm chỉ cho lắm.
Tell Tom it's all my fault.	Nói với Tom rằng tất cả là lỗi của tôi.
I'm ready to do it now.	Tôi đã chuẩn bị để làm điều đó ngay bây giờ.
I wore a coat so I wouldn't catch a cold.	Tôi đã mặc một chiếc áo khoác để không bị cảm lạnh.
I certainly won't try to help Tom again.	Tôi chắc chắn sẽ không cố gắng giúp Tom một lần nữa.
I always lose my keys.	Tôi luôn làm mất chìa khóa.
This used to be Tom's car.	Đây từng là xe của Tom.
We have never been there.	Chúng tôi chưa bao giờ đến đó.
Tom dashed down the hallway.	Tom lao xuống hành lang.
You should have told me Tom wasn't going with us.	Bạn nên nói với tôi rằng Tom không định đi với chúng tôi.
Neither Tom nor Mary has the right to do that.	Cả Tom và Mary đều không có quyền làm điều đó.
You often ask questions that I cannot answer.	Bạn thường hỏi những câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
I know Tom is still willing to do that.	Tôi biết Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
As he got older, he became more and more stubborn.	Khi lớn hơn, anh ấy ngày càng trở nên cứng đầu hơn.
I was a bit drunk.	Tôi đã hơi say rồi.
You're not surprised I have to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom used to sit next to Mary.	Tom thường ngồi cạnh Mary.
Tom has a weight problem.	Tom gặp vấn đề về cân nặng.
Tom told me it was Mary's fault.	Tom nói với tôi đó là lỗi của Mary.
I used to sleep on that couch when I was homeless.	Tôi thường ngủ trên chiếc ghế dài đó khi tôi vô gia cư.
What medicine did you take?	Bạn đã dùng thuốc gì?
It's hard to feel sorry for Tom.	Thật khó để cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom is likely to do it while he's in Boston.	Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
Tom hasn't left his house for three days.	Tom đã không rời khỏi nhà của mình ba ngày rồi.
We ran out of tea.	Chúng tôi hết trà.
You had to ruin the moment, didn't you?	Bạn đã phải phá hỏng khoảnh khắc, phải không?
I have never tried to do that.	Tôi chưa bao giờ cố gắng làm điều đó.
Tom knows that you didn't eat the cake he baked for you.	Tom biết rằng bạn đã không ăn chiếc bánh mà anh ấy đã nướng cho bạn.
Tom went to the amusement park.	Tom đã đến công viên giải trí.
Tom is now a millionaire.	Tom bây giờ là một triệu phú.
Tom was born to be a singer.	Tom được sinh ra để trở thành một ca sĩ.
You'll be fine without us, right?	Bạn sẽ ổn nếu không có chúng tôi, phải không?
I paid Tom a lot of money to do it.	Tôi đã trả cho Tom rất nhiều tiền để làm điều đó.
I ran into the house because it started to rain.	Tôi chạy vào nhà vì trời bắt đầu đổ mưa.
Tom says he wants to see Mary win.	Tom nói rằng anh ấy muốn thấy Mary chiến thắng.
How long have you been in comedy?	Bạn tham gia phim hài bao lâu rồi?
Can you explain to us how you are doing it?	Bạn có thể giải thích cho chúng tôi cách bạn đang làm điều đó không?
I didn't like what I heard.	Tôi không thích những gì tôi đã nghe.
Tom says that Mary has unbelievable abilities.	Tom nói rằng Mary có khả năng không thể tin được.
I know Tom knows Mary can't do that.	Tôi biết Tom biết Mary không thể làm điều đó.
I'm afraid you're in the wrong place.	Tôi e rằng bạn đang ngồi nhầm chỗ.
I know I'm annoying sometimes.	Tôi biết tôi đôi khi phiền phức.
It's not a big problem.	Nó không phải là một vấn đề lớn.
Although Tom was raised in the countryside, he loves the hustle and bustle of the city.	Mặc dù Tom được lớn lên ở nông thôn, anh ấy yêu thích sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố.
I wonder if Tom really told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bảo Mary làm điều đó hay không.
I wonder if Tom really thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó hay không.
Don't talk so loudly.	Đừng nói chuyện ồn ào như vậy.
Tom's window opened a while ago. 	Cửa sổ của Tom đã mở cách đây một lúc.
They are closed now.	Họ đã đóng cửa ngay bây giờ.
We need to buy some toothpaste.	Chúng ta cần mua một ít kem đánh răng.
Tom needs expert help.	Tom cần sự giúp đỡ của chuyên gia.
I have been told you know how to do this.	Tôi đã được cho biết bạn biết làm thế nào để làm điều này.
I don't understand how that could happen.	Tôi không hiểu làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra.
I painted the house not too long ago.	Tôi đã sơn nhà cách đây không lâu.
I've always been nice to Tom.	Tôi luôn tốt với Tom.
I know that Tom didn't know that I could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi có thể làm điều đó.
I should have tried harder to stop Tom.	Đáng lẽ tôi phải cố gắng nhiều hơn để ngăn Tom.
Is that what Tom said?	Đó có phải là những gì Tom nói?
Tom is still touring with the band Mary.	Tom vẫn đang lưu diễn cùng ban nhạc Mary.
I think Tom will fit in well.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hòa nhập tốt.
I think Tom is conservative.	Tôi nghĩ Tom là người bảo thủ.
It will be a bit cramped.	Nó sẽ hơi chật chội.
Tom thought Mary might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is still in class.	Tom vẫn đang trong lớp học.
I don't know what Tom's problem is.	Tôi không biết vấn đề của Tom là gì.
It's a hard pill to swallow.	Đó là một viên thuốc khó nuốt.
Would you be willing to help me with that?	Bạn có sẵn lòng giúp tôi công việc đó không?
How did you get it done in one day?	Bạn đã làm cách nào để hoàn thành công việc đó trong một ngày?
Is that Tom or something?	Có phải Tom gì đó không?
Last night we had a barbecue.	Tối qua chúng tôi đã nướng thịt nướng.
Tom admits he killed Mary.	Tom thừa nhận anh ta đã giết Mary.
Tom insists on seeing you alone.	Tom khăng khăng muốn gặp bạn một mình.
How rich is Tom?	Tom giàu cỡ nào?
I guess I'm not as smart as you.	Tôi đoán tôi không thông minh như bạn.
Do you really think Tom is an artist?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là một nghệ sĩ?
Who do you think is cuter, Mary or Alice?	Bạn nghĩ ai dễ thương hơn, Mary hay Alice?
They are not ready for anything.	Họ chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
I'm trying to find my dog.	Tôi đang cố tìm con chó của mình.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không vui.
I think I'll ask Tom to do it.	Tôi nghĩ tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
The college that Tom goes to is not small.	Trường đại học mà Tom đến không phải là nhỏ.
You look like you're sleeping.	Trông bạn như đang buồn ngủ.
Tom says Mary should go to Australia with John.	Tom nói Mary nên đi Úc với John.
Tom couldn't understand us.	Tom không thể hiểu chúng tôi.
Tom will be here later today.	Tom sẽ ở đây sau ngày hôm nay.
Tom admitted that what he said earlier was not true.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ấy nói trước đó là không đúng.
His name escapes me.	Tên của anh ta thoát khỏi tôi.
Tom wasn't surprised when anyone showed up to see him.	Tom không ngạc nhiên khi ai xuất hiện để gặp anh ta.
I won't do anything for you.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho bạn.
Is the surgery an outpatient procedure?	Cuộc phẫu thuật có phải là một thủ tục ngoại trú không?
Tom is carrying a duffel bag.	Tom đang mang một chiếc túi vải thô.
Do you know what's inside the box?	Bạn có biết bên trong hộp có gì không?
This will always be a problem for us, won't it?	Đây sẽ luôn là một vấn đề đối với chúng ta, phải không?
Tom is feeling fine, isn't he?	Tom đang cảm thấy ổn, phải không?
I'm trying to make it easy.	Tôi đang cố gắng làm cho nó dễ dàng.
What are the specials for today?	Những điều đặc biệt cho ngày hôm nay là gì?
Tom probably shouldn't have told Mary he was tired.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy mệt.
Tom says he thinks he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
This town is completely different from what it was ten years ago.	Thị trấn này hoàn toàn khác so với những gì đã có cách đây mười năm.
He is familiar with what is going on in China.	Anh ấy quen thuộc với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
We saw many people sunbathing on the beach.	Chúng tôi thấy nhiều người tắm nắng trên bãi biển.
I can't afford to shop in such an expensive store.	Tôi không có khả năng mua sắm ở một cửa hàng đắt tiền như vậy.
Now you have ruined it for me.	Bây giờ bạn đã phá hỏng nó cho tôi.
Maybe Tom kissed Mary.	Có lẽ Tom đã hôn Mary.
Tom is here most of the time.	Tom ở đây hầu hết thời gian.
I don't know that you can't do it without help.	Tôi không biết rằng bạn không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Do you like Hawaiian pizza?	Bạn có thích pizza Hawaii không?
Tom is not as brave as he looks.	Tom không dũng cảm như vẻ ngoài của anh ấy.
I think love doesn't exist.	Tôi nghĩ tình yêu không tồn tại.
I think Tom is enjoying himself.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tận hưởng chính mình.
She gave me this compact plate.	Cô ấy đã đưa cho tôi chiếc đĩa nhỏ gọn này.
The atmosphere in the office is friendly.	Không khí trong văn phòng thân thiện.
Tell Tom not to worry.	Nói Tom đừng lo lắng.
I'm not sure how to answer Tom's question.	Tôi không chắc làm thế nào để trả lời câu hỏi của Tom.
You can come to us if you want.	Bạn có thể đến với chúng tôi nếu bạn muốn.
I know Tom is here somewhere.	Tôi biết Tom đang ở đây ở đâu đó.
Many economists are ignorant of that fact.	Nhiều nhà kinh tế không biết gì về thực tế đó.
I don't think that's the whole story.	Tôi không nghĩ đó là toàn bộ câu chuyện.
Tom is a baseball coach.	Tom là một huấn luyện viên bóng chày.
Tom says he can't really recall what happened.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không thể nhớ lại những gì đã xảy ra.
Tom has found a job.	Tom đã tìm được một công việc.
We can't leave Tom here alone.	Chúng ta không thể để Tom ở đây một mình.
Can you clarify that?	Bạn có thể làm rõ điều đó?
When do you like to listen to the radio?	Khi nào bạn thích nghe đài?
I hope it will be sunny tomorrow.	Tôi hy vọng trời sẽ nắng vào ngày mai.
Tom told me to keep what happened a secret.	Tom bảo tôi phải giữ bí mật những gì đã xảy ra.
The town is defended by a large army.	Thị trấn được bảo vệ bởi một đội quân lớn.
I think Tom is the same height as you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
I'm mentally preparing for the worst.	Tôi đang chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Is Tom scared too?	Tom cũng sợ à?
Tom bought a piece of paper.	Tom đã mua một tờ giấy.
We could hear the whistle outside.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng còi bên ngoài.
I can try so that Tom doesn't hurt anyone.	Tôi có thể cố gắng để Tom không làm tổn thương bất cứ ai.
Science does not solve all of life's problems.	Khoa học không giải quyết được tất cả các vấn đề của cuộc sống.
I unload the car.	Tôi dỡ hàng xuống xe.
Tom said he failed us.	Tom nói rằng anh ấy đã làm chúng tôi thất bại.
Tom doesn't seem to like doing that.	Tom dường như không thích làm điều đó.
Tom told me I could use his room.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể sử dụng phòng của anh ấy.
I bet Tom is still in Australia.	Tôi cá rằng Tom vẫn ở Úc.
Don't let Tom know that you know.	Đừng để Tom biết rằng bạn biết.
I know you probably don't want to go to bed right now, but you should.	Tôi biết có lẽ bạn không muốn đi ngủ ngay bây giờ, nhưng bạn nên làm như vậy.
Why don't we go out and have fun?	Tại sao chúng ta không đi ra ngoài và vui chơi?
That's what we've been trying to avoid.	Đó là điều mà chúng tôi đã cố gắng tránh.
I think I can do it better than you can.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn có thể.
Tom was not the last to cross the finish line.	Tom không phải là người cuối cùng vượt qua vạch đích.
I doubt that Tom really has to do it now.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự phải làm điều đó ngay bây giờ.
I think I shouldn't do that.	Tôi nghĩ tôi không nên làm như vậy.
I met him on the stairs as I was going up.	Tôi gặp anh ấy trên cầu thang khi tôi đang đi lên.
Tom says he thinks Mary is not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không buồn ngủ.
Tom advised me not to speak French.	Tom khuyên tôi không nên nói tiếng Pháp.
Tom says he saw Mary get into John's car.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary lên xe của John.
You are the one who caused this problem.	Bạn là người đã gây ra vấn đề này.
Why don't we split the bill 50 fifty?	Tại sao chúng ta không chia hóa đơn 50 năm mươi?
Tom has traveled all over Europe.	Tom đã đi khắp châu Âu.
Tom may have to work late.	Tom có ​​thể phải làm việc muộn.
I want to be the one to inform Tom.	Tôi muốn là người báo tin cho Tom.
We've had our ups and downs.	Chúng tôi đã có những thăng trầm.
We will do what's best for Tom.	Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho Tom.
Tom was beside Mary.	Tom ở bên cạnh Mary.
How do you know that Tom won't kiss Mary?	Làm sao bạn biết rằng Tom sẽ không hôn Mary?
Tom was dedicated.	Tom đã tận tâm.
Tom is waiting for someone to do it for him.	Tom đang đợi ai đó làm điều đó cho anh ấy.
Tom is brighter than the rest of us.	Tom sáng sủa hơn phần còn lại của chúng ta.
I don't need your praise.	Tôi không cần lời khen ngợi của bạn.
The hunter hunts rabbits with his dog.	Người thợ săn săn thỏ với con chó của mình.
It's not worth the money they asked for.	Nó không đáng với số tiền họ yêu cầu.
Tom thought Mary might want to stay a few days.	Tom nghĩ Mary có thể muốn ở lại vài ngày.
Get out of here before I throw you out!	Ra khỏi đây trước khi tôi ném cậu ra ngoài!
You should not trample on the rights of others.	Bạn không nên chà đạp lên quyền lợi của người khác.
I don't need this anymore.	Tôi không cần điều này nữa.
I don't think Tom will be here all day.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây cả ngày.
Tom hopes Mary can do it.	Tom hy vọng Mary có thể làm điều đó.
Maybe we should find out what Tom is up to.	Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu xem Tom đang làm gì.
Tom says that Mary is willing to do it for John.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó cho John.
I don't want to talk about that.	Tôi không muốn nói về điều đó.
Tom has been sick for a week.	Tom đã bị ốm trong một tuần.
Tom was one of the presenters.	Tom là một trong những người thuyết trình.
I didn't know you couldn't swim.	Tôi không biết bạn không biết bơi.
He reminded his son of laziness.	Ông đã nhắc nhở con trai mình vì sự lười biếng.
Don't forget to close the door after you leave.	Đừng quên đóng cửa sau khi bạn rời đi.
Tom and Mary both lived in Australia when they were children.	Tom và Mary đều sống ở Úc khi họ còn nhỏ.
Tom works at a library.	Tom làm việc tại một thư viện.
I think Tom wouldn't have done it if Mary hadn't been there.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
Why can't Tom talk?	Tại sao Tom không thể nói chuyện?
Tom told me Mary hated him.	Tom nói với tôi Mary ghét anh ta.
Spending time outdoors is important to our health.	Dành thời gian ở ngoài trời rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta.
Maybe some of you have seen pandas in the zoo.	Có thể một số bạn đã từng nhìn thấy gấu trúc trong vườn thú.
I wish I could live in Boston with you.	Tôi ước tôi có thể sống ở Boston với bạn.
Her answer was incomprehensible.	Câu trả lời của cô ấy không thể hiểu được.
I think she's trying to pull one really fast.	Tôi nghĩ cô ấy đang cố gắng kéo một cái thật nhanh.
I looked out the window, but I didn't see anything interesting.	Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi không thấy bất cứ điều gì thú vị.
This app will automatically log you in when you open it.	Ứng dụng này sẽ tự động đăng nhập cho bạn khi bạn mở nó.
Tom gets drunk every day.	Tom say xỉn mỗi ngày.
How much is this t-shirt?	Cái áo phông này bao nhiêu tiền?
I know that Tom won't be happy if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ không vui nếu bạn làm vậy.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tuyệt vời.
There's still a lot we need to do.	Vẫn còn nhiều điều mà chúng ta cần phải làm.
Tom absolutely loved it.	Tom hoàn toàn thích nó.
When will you consider me your friend?	Khi nào bạn sẽ coi tôi là bạn của bạn?
I can't decide what to eat for lunch today.	Tôi không thể quyết định ăn gì cho bữa trưa hôm nay.
When I was an elementary school student, I walked to school.	Khi tôi còn là một học sinh tiểu học, tôi đã đi bộ đến trường.
Now is not the time to talk about that.	Bây giờ không phải là lúc để nói về điều đó.
I'm not the best.	Tôi không phải là người tốt nhất.
Tom does things I can't do.	Tom làm những điều tôi không thể làm.
I emailed Tom and told him I would be busy next week.	Tôi đã gửi email cho Tom và nói với anh ấy rằng tôi sẽ bận vào tuần tới.
I suspect Tom is wrong.	Tôi nghi ngờ Tom đã nhầm.
Do you think there's a chance that Tom will be there?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ ở đó không?
Tom says he wants to buy flowers or candy for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua hoa hoặc kẹo cho Mary.
I know people think I'm weird.	Tôi biết mọi người nghĩ tôi kỳ quặc.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó với Tom.
Tom will be here in a moment.	Tom sẽ đến đây chỉ trong giây lát.
I wonder why Tom came to Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đến Boston.
I really think Tom would do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I don't think we should buy this.	Tôi không nghĩ chúng ta nên mua cái này.
Tom and Mary eventually decide to divorce.	Tom và Mary cuối cùng quyết định ly hôn.
If I could, I would do it again.	Nếu tôi có thể, tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
I think Tom is a veterinarian.	Tôi nghĩ Tom là một bác sĩ thú y.
Tom has until Monday to finish the report he is writing.	Tom có ​​đến thứ Hai để hoàn thành bản báo cáo mà anh ấy đang viết.
I know that Tom is a potter.	Tôi biết rằng Tom là một thợ gốm.
Tom doesn't think doing that is a good idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
When I finish my lunch, I will lie down for an hour.	Khi tôi ăn xong bữa trưa của mình, tôi sẽ nằm xuống trong một giờ.
On the days Tom doesn't go to school, he studies at home.	Vào những ngày Tom không đến trường, anh ấy học ở nhà.
A crystal chandelier hangs above the table.	Một chiếc đèn chùm pha lê được treo trên bàn.
Tom and Mary have yet to tell anyone that they are getting married.	Tom và Mary vẫn chưa nói với ai rằng họ sắp kết hôn.
Tom hopes Mary knows that she needs to do what John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm những gì John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
Tom left the party at 2:30.	Tom rời bữa tiệc lúc 2:30.
A young man was singing at the door.	Một thanh niên đang hát trước cửa.
Tom wasn't the only one crying.	Tom không phải là người duy nhất khóc.
To our surprise, she went to Brazil alone.	Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, cô ấy đã đến Brazil một mình.
Tom seemed a little distracted.	Tom có ​​vẻ hơi mất tập trung.
Tom blamed Mary for all his problems.	Tom đổ lỗi cho Mary về tất cả các vấn đề của anh ấy.
Tom's guardian angel must have been watching over him.	Thiên thần hộ mệnh của Tom chắc hẳn đã trông chừng cậu ấy.
Tom will do something.	Tom sẽ làm một cái gì đó.
You don't seem as enthusiastic as Tom.	Bạn có vẻ không nhiệt tình như Tom.
I am to blame for my son's failure.	Tôi đáng trách vì sự thất bại của con trai tôi.
Tom has made a list of places he wants to visit.	Tom đã lên danh sách những nơi anh ấy muốn đến thăm.
Someone told me Tom now lives in Australia.	Có người nói với tôi Tom hiện sống ở Úc.
I saw a young couple cuddling on a park bench.	Tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ đang âu yếm nhau trên băng ghế công viên.
Parents who work from home can spend more time with their children.	Các bậc cha mẹ làm việc tại nhà có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cái của họ.
I don't have any choice.	Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
I think I have a right to know what happened.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền biết những gì đã xảy ra.
The meeting was a bit shorter than I expected.	Cuộc họp diễn ra ngắn hơn một chút so với tôi mong đợi.
Tom only works part time.	Tom chỉ làm việc bán thời gian.
I only heard Tom play the banjo once.	Tôi chỉ nghe Tom chơi banjo một lần.
Why does Tom want Mary to do that?	Tại sao Tom muốn Mary làm điều đó?
I know Tom can't understand French.	Tôi biết Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
To our relief, he returned unharmed.	Trước sự nhẹ nhõm của chúng tôi, anh ấy đã trở lại bình an vô sự.
Tom probably didn't know what he did was illegal.	Tom có ​​lẽ không biết những gì anh ta đã làm là không hợp pháp.
I wish I had never kissed Tom.	Tôi ước mình chưa bao giờ hôn Tom.
Tom hasn't changed his clothes for two weeks.	Tom đã không thay quần áo trong hai tuần.
Tom will probably be the first to get there.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến đó.
I don't care what you're selling.	Tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì bạn đang bán.
I wonder if Tom is downstairs.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở dưới nhà không.
Tom is surprised to find out that Mary likes him.	Tom rất ngạc nhiên khi nhận ra Mary thích anh.
Lying brings more lies.	Nói dối mang lại nhiều lời nói dối hơn.
The Panama Canal connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean.	Kênh đào Panama nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.
Tom has to go to the hospital.	Tom phải đến bệnh viện.
Tom stood up and looked around.	Tom đứng dậy và nhìn xung quanh.
That's just super.	Đó chỉ là siêu.
He is a university student.	Anh ấy là sinh viên đại học.
Tom doesn't do it like most people do.	Tom không làm điều đó như hầu hết mọi người làm.
Tom was a slow learner as a child and attended a special school.	Tom là một người học chậm khi còn nhỏ và theo học tại một trường học đặc biệt.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
Tom died on Monday morning.	Tom đã chết vào sáng thứ Hai.
What can Tom help?	Tom có ​​thể giúp gì?
That's something most of us don't question.	Đó là điều mà hầu hết chúng ta không thắc mắc.
Tom knows that Mary didn't do it.	Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó.
It started to rain, so I went under my friend's umbrella.	Trời bắt đầu mưa, vì vậy tôi đã đi dưới chiếc ô của bạn tôi.
You said you didn't want that.	Bạn đã nói rằng bạn không muốn điều đó.
Here's what you have to do.	Đây là những gì bạn phải làm.
Tom must have thought Mary didn't need to.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không cần làm vậy.
Tom said he would vote for one of the women.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ phiếu cho một trong những người phụ nữ.
You are not a penguin.	Bạn không phải chim cánh cụt.
I suspect that Tom knows that Mary doesn't live in Boston anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary không sống ở Boston nữa.
You don't sound like you're exhausted.	Bạn không có vẻ như bạn đang kiệt sức.
The more she thought about it, the more she disliked it.	Càng nghĩ về nó, cô càng không thích nó.
I want to see Tom before I go.	Tôi muốn gặp Tom trước khi đi.
Why don't we go to dinner for a change?	Tại sao chúng ta không đi ăn tối để thay đổi?
What is the length of this piece of fabric?	Chiều dài của mảnh vải này là bao nhiêu?
I think Tom will be honest.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thành thật.
Do you know the old lady at the gate?	Bạn có biết bà già ở cổng không?
We won't have classes next week.	Chúng tôi sẽ không có lớp học vào tuần tới.
Tom is very sorry that he was not able to do that.	Tom rất tiếc vì anh ấy đã không thể làm được điều đó.
I can handle this, Tom.	Tôi có thể giải quyết việc này, Tom.
I was not told what to do.	Tôi đã không được cho biết phải làm gì.
Tom will be here in three hours.	Tom sẽ đến đây sau ba giờ nữa.
Chuck's Diner makes the best burgers in town.	Chuck's Diner làm ra những chiếc bánh mì kẹp thịt ngon nhất trong thị trấn.
Mary said that she thought Tom would be nervous.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ căng thẳng.
Why doesn't anyone help me?	Tại sao không ai giúp tôi?
How does Tom do it?	Làm thế nào để Tom làm điều đó?
Time to go, Tom.	Đã đến lúc phải đi rồi, Tom.
Tom invites Mary to dinner with him and his family.	Tom mời Mary đến ăn tối cùng anh và gia đình.
Tom certainly helped make this a better place to live.	Tom chắc chắn đã giúp biến nơi này thành một nơi tốt hơn để sống.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó?
Many shipbuilders are currently unemployed.	Nhiều thợ đóng tàu hiện đang không có việc làm.
A police spokesman said no suspects were in custody.	Người phát ngôn của cảnh sát cho biết không có nghi phạm nào bị giam giữ.
Tom knew Mary wouldn't do it.	Tom biết Mary sẽ không làm điều đó.
Tom barely ate anything.	Tom hầu như không ăn bất cứ thứ gì.
I share a bunk bed with Tom.	Tôi ngủ chung giường tầng với Tom.
Tom is the only one here drinking tea.	Tom là người duy nhất ở đây uống trà.
How much time does she need to translate this book?	Cô ấy cần bao nhiêu thời gian để dịch cuốn sách này?
Tom has no further details.	Tom không có thêm chi tiết.
Tom offered no explanation.	Tom không đưa ra lời giải thích.
You are not very funny.	Bạn không hài hước cho lắm.
Tom thinks that Mary is likely to want to leave early.	Tom nghĩ rằng Mary có khả năng muốn về sớm.
Tom told Mary about his family.	Tom kể cho Mary nghe về gia đình của anh ấy.
Do you know why he dropped out of school?	Bạn có biết tại sao anh ấy nghỉ học không?
I think Tom is the only one who knows how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom is an extremely honest person.	Tom là một người cực kỳ trung thực.
I decided to volunteer.	Tôi đã quyết định làm tình nguyện viên.
Tom doesn't seem to think so either.	Tom dường như cũng không nghĩ vậy.
It was definitely Tom.	Đó chắc chắn là Tom.
Tom and Mary are still married even though they don't like each other.	Tom và Mary vẫn kết hôn mặc dù họ không thích nhau.
You don't have many friends do you?	Bạn không có nhiều bạn phải không?
Tom did not dance.	Tom đã không khiêu vũ.
Tom never gave Mary any jewelry.	Tom chưa bao giờ tặng Mary bất kỳ món đồ trang sức nào.
It's nicer here than I expected.	Ở đây đẹp hơn tôi mong đợi.
Tom said that Mary would probably be afraid to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ sợ làm điều đó.
Although we were supposed to meet at 10 o'clock, I didn't contact them at all. 	Mặc dù chúng tôi được cho là gặp nhau lúc 10 giờ, nhưng tôi không hề liên lạc với họ.
I wonder if they had an accident.	Tôi tự hỏi liệu họ có bị tai nạn không.
I'll see if Tom wants to come.	Tôi sẽ xem Tom có ​​muốn đến không.
Both injuries are not considered serious.	Cả hai vết thương đều không được coi là nghiêm trọng.
Tom is dumb, isn't he?	Tom bị câm, phải không?
Tom should do something about that.	Tom nên làm gì đó về điều đó.
Tom gave Mary a small wave.	Tom đưa cho Mary một cái vẫy tay nhỏ.
Neither Tom nor Mary have much to do today.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc phải làm ngày hôm nay.
Make sure Tom doesn't leave the field.	Hãy chắc chắn rằng Tom không rời sân.
I don't go to work on Sunday.	Tôi không đi làm vào chủ nhật.
I'm afraid of spiders.	Tôi sợ lũ nhện.
Tom was the first there.	Tom là người đầu tiên ở đó.
This is not the first time Tom has heard Mary sing.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom nghe Mary hát.
I'm just sorting through some clothes that are suitable for vacation.	Tôi chỉ đang phân loại một số quần áo phù hợp để mang đi nghỉ.
Tom tells Mary that he thinks John is incompetent.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John bất tài.
Tom is an interesting guy.	Tom là một chàng trai thú vị.
Tom asks Mary to stay away from him.	Tom yêu cầu Mary tránh xa anh ta.
I have been married for three years.	Tôi đã kết hôn được ba năm.
I want you to help me in the garden.	Tôi muốn bạn giúp tôi trong vườn.
I know Tom is not a good artist.	Tôi biết Tom không phải là một nghệ sĩ giỏi.
Tom was fine with that.	Tom đã ổn với điều đó.
The stranger kicked Tom in the face.	Kẻ lạ mặt đã đá vào mặt Tom.
I've never seen Tom in jeans.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom mặc quần jean.
Penguins are strange birds.	Chim cánh cụt là loài chim kỳ lạ.
Tom says he will miss Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhớ Mary.
Tom was crushed by the news.	Tom đã bị nghiền nát bởi tin tức.
If I don't like it, I won't.	Nếu tôi không thích nó, tôi sẽ không làm.
Tom can't jump.	Tom không thể nhảy.
I didn't know that Tom had three cats.	Tôi không biết rằng Tom có ​​ba con mèo.
Tom is not the one to start the fight.	Tom không phải là người bắt đầu cuộc chiến.
Last year, my hens laid fewer eggs.	Năm ngoái, gà mái của tôi đẻ ít trứng hơn.
Tom is riding a bicycle.	Tom đang đi xe đạp.
I have been studying French for many years.	Tôi đã học tiếng Pháp nhiều năm rồi.
I know that you are near.	Tôi biết rằng bạn đang ở gần.
Tom may have been in Boston at the same time as Mary.	Tom có ​​thể đã ở Boston cùng lúc với Mary.
Poverty taught him to stand on his own two feet.	Sự nghèo khó đã dạy anh phải tự đứng trên đôi chân của mình.
Tom does not speak to the media.	Tom không nói chuyện với giới truyền thông.
You didn't buy that theory, did you?	Bạn không mua lý thuyết đó, phải không?
That's what Tom would do.	Đó là điều mà Tom sẽ làm.
Haven't seen a doctor yet?	Bạn vẫn chưa gặp bác sĩ?
Tom told me he was still scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn còn sợ.
There is a garden in front of our house.	Có một khu vườn trước nhà của chúng tôi.
Mary knows Tom is not her biological father.	Mary biết Tom không phải là cha ruột của cô ấy.
Housewives these days do nothing but complain about the high prices.	Các bà nội trợ ngày nay không làm gì khác ngoài việc phàn nàn về giá cả quá cao.
One-third of the six members are women.	Một phần ba trong số sáu thành viên là phụ nữ.
I didn't realize you wanted me here at 2:30.	Tôi không nhận ra rằng bạn muốn tôi ở đây lúc 2:30.
How do you know they're looking for us?	Làm sao bạn biết họ đang tìm kiếm chúng ta?
I believe I don't need to do that.	Tôi tin rằng tôi không cần phải làm điều đó.
It took us all day to clean the basement.	Chúng tôi đã mất cả ngày để dọn dẹp tầng hầm.
I know that Tom shouldn't do it inside.	Tôi biết rằng Tom không nên làm điều đó bên trong.
He dropped his wine glass and broke its stem.	Anh ta làm rơi ly rượu của mình và làm gãy thân của nó.
Can you give us a moment?	Bạn có thể cho chúng tôi một chút thời gian được không?
He broke down when he heard the bad news.	Anh suy sụp khi nghe tin dữ.
Can you teach me how to tune a guitar?	Bạn có thể dạy tôi làm thế nào để điều chỉnh một cây đàn guitar?
This lower middle-income country remains vulnerable to natural and external shocks.	Quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn này vẫn dễ bị tổn thương bởi các cú sốc tự nhiên và bên ngoài.
Tom is really excited about this.	Tom thực sự vui mừng về điều này.
Tom said that he didn't study at all for the test.	Tom nói rằng anh ấy đã không học một chút nào cho bài kiểm tra.
I don't want to leave early.	Tôi không muốn về sớm.
I love cuddling.	Tôi thích âu yếm.
I'll take them to Tom.	Tôi sẽ đưa chúng đến chỗ Tom.
Someone is tugging at my sleeve.	Ai đó đang giật mạnh ống tay áo của tôi.
Tom picked up the book.	Tom nhặt sách lên.
I doubt Tom and Mary are done with it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã làm xong việc đó.
Tom considers Mary to be a self-righteous person.	Tom cho rằng Mary là người tự đề cao.
After graduating from college, Tom moved to Boston.	Sau khi tốt nghiệp đại học, Tom chuyển đến Boston.
I'm telling you I've seen something.	Tôi đang nói với bạn rằng tôi đã nhìn thấy một cái gì đó.
I know Tom can't do it very well.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó rất tốt.
Tom ate a small portion of fish.	Tom đã ăn một phần nhỏ cá.
Tom is not a religious person.	Tom không phải là người theo đạo.
What I remember most about that movie is the last scene.	Điều tôi nhớ nhất về bộ phim đó là cảnh cuối cùng.
You are interfering with my reading.	Bạn đang can thiệp vào việc đọc của tôi.
Tom studied philosophy at university.	Tom học triết học tại trường đại học.
Tom is someone who cares about Mary's disappearance.	Tom là một người quan tâm đến sự biến mất của Mary.
Tom broke the awkward silence.	Tom phá vỡ sự im lặng khó xử.
Why don't you want to go to Boston?	Tại sao bạn không muốn đến Boston?
Please send this letter on your next trip to the post office.	Xin vui lòng gửi bức thư này trong chuyến đi tiếp theo của bạn đến bưu điện.
Both Tom and Mary know what happened.	Cả Tom và Mary đều biết chuyện gì đã xảy ra.
She is trying to save as much money as possible.	Cô ấy đang cố gắng tiết kiệm nhiều tiền nhất có thể.
We have to get back to work.	Chúng tôi phải trở lại làm việc.
I know I don't have enough money.	Tôi biết tôi không có đủ tiền.
Tom seemed intoxicated.	Tom có ​​vẻ say sưa.
I'm sure Tom understands what needs to be done.	Tôi chắc rằng Tom hiểu những gì cần phải làm.
I suspect that Tom and Mary are skeptical of that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang hoài nghi về điều đó.
Tom is the owner of this bar.	Tom là chủ của quán bar này.
He says random things.	Anh ấy nói những điều bất chợt.
Not all of the jokes Tom tells are funny.	Không phải tất cả những câu chuyện cười mà Tom kể đều hài hước.
They are all from Australia.	Tất cả chúng đều đến từ Úc.
Tom seemed surprised when Mary said she would do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
I like your garden and the flowers in it.	Tôi thích khu vườn của bạn và những bông hoa trong đó.
Don't you know Tom is planning to do that?	Bạn không biết Tom đang lên kế hoạch làm điều đó sao?
It was foolish to believe him.	Thật là ngu ngốc khi tin vào anh ta.
Tom has to take medicine.	Tom phải uống thuốc.
They didn't leave anything for me.	Họ không để lại bất cứ thứ gì cho tôi.
That's not what I need.	Đó không phải là thứ mà tôi cần.
Tom will let us do whatever we want.	Tom sẽ để chúng tôi làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn.
To be frank, I don't like your idea.	Nói thẳng ra, tôi không thích ý tưởng của bạn.
Tom made sure everything was set up correctly.	Tom đảm bảo rằng mọi thứ đã được thiết lập chính xác.
Tom is in limbo.	Tom đang ở trong tình trạng lấp lửng.
When did Tom return to Australia?	Tom trở lại Úc khi nào?
Tom lay on the sofa and closed his eyes.	Tom nằm trên ghế sofa và nhắm mắt lại.
Will you tell me how to get to your house?	Bạn sẽ cho tôi biết làm thế nào để đến nhà của bạn?
What is the tallest building in Australia?	Tòa nhà cao nhất ở Úc là gì?
You are acting funny.	Bạn đang hành động hài hước.
Tom is no longer here.	Tom không còn ở đây nữa.
I'm sure Tom doesn't want to learn French.	Tôi chắc rằng Tom không muốn học tiếng Pháp.
Tom is a person who likes a challenge.	Tom là một người thích thử thách.
Tom should have told Mary about what he did.	Tom lẽ ra nên nói với Mary về những gì anh ấy đã làm.
When I was cleaning out the loft, I found some old pictures of my grandparents.	Khi tôi đang dọn dẹp gác xép, tôi tìm thấy một số hình ảnh cũ của ông bà tôi.
I think everyone here knows Tom can't do that.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều biết Tom không thể làm điều đó.
They are on the same side.	Họ ở cùng một phía.
You have to get out of there now.	Bạn phải ra khỏi đó ngay bây giờ.
We're starting to worry that you won't make it in time.	Chúng tôi bắt đầu lo lắng rằng bạn sẽ không đến kịp thời.
I don't think you're late.	Tôi không nghĩ rằng bạn đến muộn.
What is your favorite website?	Trang web yêu thích của bạn là gì?
Tom does not have a good relationship with his family.	Tom không có mối quan hệ tốt với gia đình của mình.
Good things happen when you least expect them.	Những điều tốt đẹp xảy ra khi bạn ít mong đợi nhất.
Tom is still looking for your approval.	Tom vẫn tìm kiếm sự chấp thuận của bạn.
I have no choice. 	Tôi không có sự lựa chọn.
I have to do this now.	Tôi phải làm điều này ngay bây giờ.
Tom says he thinks Mary is not tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không mệt mỏi.
Tom didn't know who Mary was going to be with.	Tom không biết Mary định ở với ai.
Tom rarely drinks coffee.	Tom hiếm khi uống cà phê.
I actually discussed that with Tom.	Tôi đã thực sự thảo luận điều đó với Tom.
Tom is right behind you.	Tom ở ngay sau bạn.
You don't have to do it now.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
I know what's written on it because I'm the one who wrote it.	Tôi biết những gì được viết trên đó bởi vì tôi là người đã viết nó.
Tom and Mary had an argument last night when I passed their house.	Tom và Mary đã tranh cãi tối qua khi tôi đi ngang qua nhà họ.
Tom told me that he thought Mary was very cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất dễ thương.
Someone tapped me on the shoulder.	Ai đó vỗ vào vai tôi.
Everything is still the same.	Mọi thứ vẫn như xưa.
I think you're the one who broke it.	Tôi nghĩ bạn là người đã phá vỡ nó.
We had some injuries.	Chúng tôi đã có một số chấn thương.
Tom already knew that Mary wanted him to do it tomorrow.	Tom đã biết rằng Mary muốn anh ấy làm điều đó vào ngày mai.
Tom is not religious like Mary.	Tom không theo đạo như Mary.
Do you understand what I'm saying?	Bạn có hiểu mình đang nói gì không?
Will the government soon raise the consumption tax?	Chính phủ sẽ sớm tăng thuế tiêu thụ?
I think Tom doesn't understand.	Tôi nghĩ Tom không hiểu.
Tom hates raw onions.	Tom ghét hành sống.
I suspect Tom doesn't want to get married.	Tôi nghi ngờ Tom không muốn kết hôn.
Tom takes off his wedding ring.	Tom tháo nhẫn cưới.
The government has been monitoring the activities of extremist groups carefully.	Chính phủ đã theo dõi hoạt động của các nhóm cực đoan một cách cẩn thận.
I'm surprised Tom doesn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không nói được tiếng Pháp.
We really hate Tom.	Chúng tôi thực sự ghét Tom.
I think I'm adopted.	Tôi nghĩ tôi là con nuôi.
Tom soon falls in love with Mary.	Tom sớm yêu Mary.
Tom didn't believe Mary would do something like that.	Tom không tin Mary sẽ làm điều gì đó như vậy.
His salary cannot keep up with inflation.	Lương của anh ấy không thể theo kịp với lạm phát.
I usually drink coffee in the morning before going to work.	Tôi thường uống cà phê vào buổi sáng trước khi đi làm.
I remember the night Tom met Mary.	Tôi nhớ cái đêm Tom gặp Mary.
Tom has been drinking since the age of 13.	Tom đã uống rượu từ năm 13 tuổi.
Tom can understand French.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
Staying at home is not an option.	Ở nhà không phải là một lựa chọn.
Tom had some trouble finding Mary's house.	Tom đã gặp một số khó khăn khi tìm nhà của Mary.
We didn't go to Australia last year.	Chúng tôi đã không đến Úc vào năm ngoái.
I don't think I've ever seen anything so beautiful.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ thứ gì đẹp như vậy.
Tom must have done it.	Hẳn là Tom đã làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as confident as Mary.	Tom dường như không được tự tin như Mary.
What do you do when you get a writer's block while writing a script?	Bạn sẽ làm gì khi nhận được khối của biên kịch trong khi viết kịch bản?
President Monroe had to make a difficult decision.	Chủ tịch Monroe đã phải đưa ra một quyết định khó khăn.
I will call for help.	Tôi sẽ gọi để được giúp đỡ.
Tom will show me the ropes.	Tom sẽ cho tôi xem những sợi dây.
I'm sure Tom will come along soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm đi cùng.
Tom bakes a cake for Mary.	Tom nướng bánh cho Mary.
I want you to know that I am still your friend.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi vẫn là bạn của bạn.
Your plan is a good plan, but mine is a better plan.	Kế hoạch của bạn là một kế hoạch tốt, nhưng kế hoạch của tôi là một kế hoạch tốt hơn.
Tom kept banging on the door.	Tom tiếp tục đập cửa.
That's just what I was hoping would happen.	Đó chỉ là những gì tôi đã hy vọng sẽ xảy ra.
Tom holds a drink in his right hand.	Tom cầm đồ uống trên tay phải.
Tom taught French in Boston before moving to Chicago.	Tom dạy tiếng Pháp ở Boston trước khi chuyển đến Chicago.
Tom was drenched.	Tom ướt sũng.
Instead of going to the party, why don't we hang out at my place.	Thay vì đi dự tiệc, tại sao chúng ta không đi chơi ở chỗ của tôi.
Tom doesn't like people who don't show up on time.	Tom không thích những người không đến đúng giờ.
Tom told me that Mary was sleepy.	Tom nói với tôi rằng Mary buồn ngủ.
That will be a big day.	Đó sẽ là một ngày trọng đại.
I want to show you how well I can dance now.	Tôi muốn cho bạn thấy bây giờ tôi có thể nhảy tốt như thế nào.
If anyone can convince Tom to join our team, it's Mary.	Nếu ai đó có thể thuyết phục Tom tham gia đội của chúng tôi, đó là Mary.
The cookies that Tom baked this afternoon were really delicious.	Bánh quy mà Tom nướng trưa nay thực sự rất ngon.
Mary looks absolutely gorgeous in her new dress.	Mary trông hoàn toàn lộng lẫy trong bộ váy mới.
I am the one who will pay this bill.	Tôi là người sẽ thanh toán hóa đơn này.
Tom says Mary is a good cook.	Tom nói Mary là một đầu bếp giỏi.
I don't expect tomorrow to be as busy as today.	Tôi không mong đợi ngày mai bận rộn như hôm nay.
Will Tom ever forgive me?	Liệu Tom có ​​bao giờ tha thứ cho tôi không?
Tom bought it for a very low price.	Tom đã mua nó với giá rất thấp.
Tom assumed that Mary had gone home.	Tom cho rằng Mary đã về nhà.
Bangkok is the capital of Thailand.	Bangkok là thủ đô của Thái Lan.
Tom looked at his watch again.	Tom lại nhìn đồng hồ.
I think you are my best friend.	Tôi nghĩ rằng bạn là người bạn tốt nhất của tôi.
I can't do anything else.	Tôi không thể làm gì khác được.
Tom hasn't sold his car yet.	Tom vẫn chưa bán chiếc xe của mình.
Will you celebrate Christmas with Tom?	Bạn sẽ đón Giáng sinh với Tom chứ?
Tom is holding something.	Tom đang cầm một thứ gì đó.
Hurry up! 	Nhanh lên!
We will be late.	Chúng tôi sẽ đến muộn.
Tom takes care of the baby.	Tom chăm sóc em bé.
Tom will carry your suitcase for you.	Tom sẽ xách vali cho bạn.
Tom knows what he's getting into.	Tom biết những gì anh ấy đang tham gia.
Go find Tom.	Đi tìm Tom.
How can you let Tom do this?	Làm thế nào bạn có thể để Tom làm điều này?
Tom is very rich.	Tom rất giàu có.
Tom said that it looks like I'm not happy at all.	Tom nói rằng có vẻ như tôi không vui chút nào.
Tom was so cold that his teeth were chattering.	Tom lạnh đến mức răng của anh ấy đã kêu vang.
It would be a good idea to do it today.	Nó sẽ là một ý tưởng tốt để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is definitely polite.	Tom chắc chắn là người lịch sự.
Tom told me that if it doesn't rain tomorrow, he's going to ride a bike with Mary.	Tom nói với tôi rằng nếu ngày mai trời không mưa thì anh ấy sẽ đi xe đạp với Mary.
Tom advised Mary not to go there alone.	Tom khuyên Mary không nên đến đó một mình.
We are adjourned until 2:30.	Chúng tôi bị hoãn lại cho đến 2:30.
Tom chased and caught him.	Tom đã đuổi theo và bắt được anh ta.
They're your friends, aren't they?	Họ là bạn của bạn, phải không?
Tom thinks Mary won't be able to win.	Tom nghĩ Mary sẽ không thể thắng.
That's not my schedule.	Đó không phải là lịch trình của tôi.
Let me know you understand what needs to be done.	Hãy cho tôi biết bạn hiểu những gì cần phải làm.
I didn't know that you used to work here.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm việc ở đây.
This is something here to stay.	Đây là một cái gì đó ở đây để ở lại.
I know Tom knows why Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary cần làm như vậy.
He can't focus on the conversation.	Anh ấy không thể tập trung vào cuộc trò chuyện.
You don't want to come to Australia with me?	Bạn không muốn đến Úc với tôi?
Tom said he was sorry for what he did.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì những gì mình đã làm.
Does Tom have a brother?	Tom có ​​em trai không?
I was born in Boston, but I've lived in Chicago most of my life.	Tôi sinh ra ở Boston, nhưng tôi đã sống ở Chicago phần lớn cuộc đời mình.
I know Tom wouldn't leave without me.	Tôi biết Tom sẽ không rời đi nếu không có tôi.
Tom asked Mary if she was married.	Tom hỏi Mary đã kết hôn chưa.
Tom says he needs to buy a new pair of shoes.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một đôi giày mới.
Tom is terribly handsome.	Tom đẹp trai khủng khiếp.
Tom said that he would come to the party if invited.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến bữa tiệc nếu được mời.
I joined a gym a few years back to lose weight.	Tôi đã tham gia một phòng tập thể dục một vài năm trở lại đây để giảm cân.
Are you recording for us right now?	Bạn đang ghi lại cho chúng tôi ngay bây giờ?
Tom lives in Boston.	Tom sống ở Boston.
I know that Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
My sister asked me to teach her how to ski.	Em gái tôi yêu cầu tôi dạy cô ấy cách trượt tuyết.
Tom pretends that he doesn't know what's going on.	Tom giả vờ rằng anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.
Do I have to wear a tie at work?	Tôi có phải đeo cà vạt tại nơi làm việc không?
Tom was here today.	Tom đã ở đây hôm nay.
I think Tom can do it for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
Tom wouldn't be able to tell Mary about it.	Tom sẽ không thể nói với Mary về việc đó.
Have you read your horoscope for today?	Bạn đã đọc tử vi hôm nay của mình chưa?
Tom is two joints, right?	Tom là hai khớp, phải không?
I had no trouble doing that.	Tôi không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
It won't take you more than five minutes.	Bạn sẽ không mất quá năm phút.
That's one of our rules.	Đó là một trong những quy tắc của chúng tôi.
Tom is jealous of Mary's faith.	Tom ghen tị với đức tin của Mary.
Tom said that he and Mary had a fight.	Tom nói rằng anh và Mary đã đánh nhau.
I'm not sure that's how it happened.	Tôi không chắc đó là cách nó xảy ra.
Tom and Mary bought their wedding rings last week.	Tom và Mary đã mua nhẫn cưới của họ vào tuần trước.
Tom wants to do it, but unfortunately he doesn't have time.	Tom muốn làm điều đó, nhưng tiếc là anh ấy không có thời gian.
It was Tom who kissed Mary.	Đó là Tom đã hôn Mary.
Put that book down and listen to me.	Hãy đặt cuốn sách đó xuống và lắng nghe tôi.
My grandmother bent down to pick up a needle and a thread.	Bà tôi cúi xuống nhặt một cây kim và một sợi chỉ.
I always care about you, Tom.	Tôi luôn quan tâm đến bạn, Tom.
Tom looks surprised because Mary doesn't know what to do.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên vì Mary không biết phải làm gì.
These goods may not be available locally.	Những hàng hóa này có thể không có sẵn tại địa phương.
I'm not sure that would be a good idea.	Tôi không chắc đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
The tension of the past few days has begun to speak for itself.	Sự căng thẳng trong vài ngày qua đã bắt đầu nói lên điều đó.
She couldn't write it herself.	Cô ấy không thể tự viết nó.
I don't think it's good for you to meet him.	Tôi không nghĩ việc bạn gặp anh ấy là tốt cho bạn.
Tom is playing in the backyard.	Tom đang chơi ở sân sau.
No one had ever asked Mary out before.	Trước đây chưa từng có ai rủ Mary đi chơi.
Tom has a degree in psychology.	Tom đã có bằng tâm lý học.
Tom didn't think that Mary would be happy that it would happen.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom speaks French as well as Mary.	Tom nói tiếng Pháp tốt như Mary.
You can stay at my house as long as you like.	Bạn có thể ở nhà tôi bao lâu tùy thích.
I have lived alone since I was thirteen years old.	Tôi đã sống một mình từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom can move quickly.	Tom có ​​thể di chuyển nhanh chóng.
Tom plays the piano quite well.	Tom chơi piano khá tốt.
I will learn a lot from you.	Tôi sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ bạn.
We just need the proper funding.	Chúng tôi chỉ cần tài trợ thích hợp.
Tom walks the streets of Boston.	Tom dạo chơi trên các đường phố ở Boston.
I don't know how it works.	Tôi không biết nó hoạt động như thế nào.
Tom is standing.	Tom đang đứng.
Why doesn't Tom help you?	Tại sao Tom không giúp bạn?
I know that I might get caught.	Tôi biết rằng tôi có thể bị bắt.
Tom wants to move back to Boston.	Tom muốn chuyển về Boston.
I think we have something to do this afternoon.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái gì đó để làm chiều nay.
That probably won't happen next week.	Điều đó có thể sẽ không xảy ra vào tuần tới.
Tom says that Mary just needs to wait a little longer.	Tom nói rằng Mary chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa.
Tom has had a toothache for three days.	Tom đã bị đau răng trong ba ngày.
Tom made so many people happy.	Tom đã làm rất nhiều người hạnh phúc.
This forum is great.	Diễn đàn này là tuyệt vời.
Tom stayed at home all day Monday.	Tom ở nhà cả ngày thứ Hai.
Tom thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
I want you here tomorrow by 2:30.	Tôi muốn bạn ở đây vào ngày mai trước 2:30.
Can you take a long vacation?	Bạn có thể đi nghỉ dài ngày không?
Tom is suspicious, isn't he?	Tom thật đáng ngờ, phải không?
The room the kidnappers kept me in had no windows.	Căn phòng bọn bắt cóc nhốt tôi không có cửa sổ.
She tripped over a wheelbarrow.	Cô vấp phải một chiếc xe cút kít.
Tom told me he was going home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ về nhà vào thứ Hai.
You are the one who invited Tom.	Bạn là người đã mời Tom.
Tom said that he hoped that we would make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó.
I think I'll talk to Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom grimaced a little.	Tom hơi nhăn mặt.
Why don't you go shopping with me?	Tại sao bạn không đi mua sắm với tôi?
No matter how hard you try, it can't be done in a day.	Dù bạn có cố gắng đến đâu cũng không thể hoàn thành trong một ngày.
Tom is very talkative this afternoon.	Chiều nay Tom rất hay nói.
Tom promised he wouldn't do that again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom does not deny that he was the one who stole Mary's necklace.	Tom không phủ nhận anh ta là người đã lấy trộm chiếc vòng cổ của Mary.
Tom is the one who drank all the milk.	Tom là người đã uống hết sữa.
They started beating Tom.	Họ bắt đầu đánh Tom.
Tom hugged Mary in his arms.	Tom ôm Mary vào lòng.
Do you know what it will mean to Tom?	Bạn có biết nó sẽ có ý nghĩa gì với Tom không?
I know Tom wouldn't do it if he didn't need to.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần.
I'm not stressed.	Tôi không căng thẳng.
I will call an ambulance.	Tôi sẽ gọi xe cấp cứu.
Tom bought a shirt for Mary.	Tom đã mua một chiếc áo sơ mi cho Mary.
Tom comes home quite late in the evening.	Tom về nhà vào buổi tối khá muộn.
No one knew that Tom was the one who contributed most of the money.	Không ai biết rằng Tom là người đã đóng góp phần lớn số tiền.
Tom is the one who wants to talk to us.	Tom là người muốn nói chuyện với chúng tôi.
Tom would probably be very grateful.	Tom có ​​thể sẽ rất biết ơn.
I didn't stay until the end of the party.	Tôi đã không ở lại cho đến khi kết thúc bữa tiệc.
The noodles didn't turn out like that.	Món mì không thành ra đúng như vậy.
Parents are responsible for their children's education.	Cha mẹ có trách nhiệm đối với việc học hành của con cái.
Wouldn't it be nice if this warm weather could last?	Thật tuyệt nếu thời tiết ấm áp này có thể kéo dài?
I don't know how to read.	Tôi chưa biết đọc.
I can't get married without my parents' permission.	Tôi không thể kết hôn nếu không có sự cho phép của bố mẹ.
Don't let school get in the way of your studies.	Đừng để việc học ở trường cản trở việc học của bạn.
The nagging question is why.	Câu hỏi dai dẳng là tại sao.
Tom is the one who clears the table.	Tom là người dọn bàn ăn.
I don't think the post office is open.	Tôi không nghĩ rằng bưu điện đã mở cửa.
I always wanted to help Tom.	Tôi luôn muốn giúp Tom.
I have a ten year old boy.	Tôi có một cậu bé mười tuổi.
I don't think Tom knows where Mary works.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary làm việc ở đâu.
Tom knows that Mary doesn't have much time.	Tom biết rằng Mary không có nhiều thời gian.
Let me assure you that the situation is under control.	Hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng tình hình đang được kiểm soát.
Tom can do this.	Tom có ​​thể làm điều này.
Tom and Mary are both very competitive, aren't they?	Tom và Mary đều rất cạnh tranh, phải không?
Tom bought me a hotdog.	Tom đã mua một chiếc bánh hotdog cho tôi.
You are a child.	Bạn là một đứa trẻ.
Tom insisted that I pay the bill.	Tom khăng khăng rằng tôi phải trả hóa đơn.
Tom will probably have a hard time doing that.	Tom có ​​thể sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
I'm not the only one who feels like doing that.	Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy muốn làm điều đó.
I'm fed up with your complaints.	Tôi chán ngấy với những lời phàn nàn của bạn.
Does anyone here have an umbrella for me to borrow?	Có ai ở đây có ô cho tôi mượn không?
I didn't even know Tom had to do it.	Tôi thậm chí không biết Tom phải làm điều đó.
Do you know what Tom will do?	Bạn có biết Tom sẽ làm gì không?
The people here are particularly concerned with what they eat, so even if a restaurant isn't expensive, it will soon shut down if the food isn't good.	Người dân ở đây đặc biệt quan tâm đến những gì họ ăn, vì vậy ngay cả khi một nhà hàng không đắt tiền, nó sẽ sớm ngừng hoạt động nếu thức ăn không ngon.
It belongs to Tom.	Nó thuộc về Tom.
I want you to lie still for a few hours.	Tôi muốn bạn nằm yên trong vài giờ.
Tom stiffened slightly.	Tom hơi cứng người lại.
I would do it right now if I were you.	Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ nếu tôi là bạn.
Tom is just a big liar.	Tom chỉ là một kẻ nói dối lớn.
I hear what you are saying.	Tôi nghe những gì bạn đang nói.
Tom doesn't want to go to the movies.	Tom không muốn đi xem phim.
You can use margarine as a substitute for butter.	Bạn có thể sử dụng bơ thực vật để thay thế cho bơ.
Stay with them, Tom.	Ở lại với họ, Tom.
Tom is not as convincing as I am.	Tom không thuyết phục bằng tôi.
I'm angry and I'm tired too.	Tôi giận và tôi cũng mệt mỏi.
Tom didn't know that I was the one to do it.	Tom không biết rằng tôi là người phải làm điều đó.
What would you do in Tom's place?	Bạn sẽ làm gì ở vị trí của Tom?
You are being tracked.	Bạn đang bị theo dõi.
They assume that Tom must have killed Mary and then committed suicide.	Họ cho rằng Tom chắc chắn đã giết Mary và sau đó tự sát.
I don't think Tom will do that to you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó với bạn.
Who cares what Tom says?	Ai quan tâm những gì Tom nói?
Tom was clearly mistaken.	Tom rõ ràng đã nhầm.
Tom seems to be going down to the dump.	Tom dường như đang đi xuống bãi rác.
I am a very lucky guy.	Tôi là một chàng trai rất may mắn.
You don't know how it went wrong?	Bạn không biết nó đã sai như thế nào?
Sweep the floor.	Quét sàn.
Tom insisted that I stay until Monday.	Tom khăng khăng rằng tôi ở lại cho đến thứ Hai.
I'll buy some groceries and then go home.	Tôi sẽ mua một số cửa hàng tạp hóa và sau đó về nhà.
Tom can handle himself.	Tom có ​​thể tự xử lý.
Tom was beaten after school.	Tom bị đánh sau giờ học.
Don't let your imagination run wild.	Đừng để trí tưởng tượng của bạn chạy lung tung.
Tom isn't in Boston is he?	Tom không ở Boston phải không?
Tom started ignoring me again.	Tom lại bắt đầu phớt lờ tôi.
That's what people do.	Đó là những gì mọi người làm.
Tom is a very good doctor.	Tom là một bác sĩ rất tốt.
The wind is blowing from the northeast.	Gió đang thổi từ phía đông bắc.
Tom does not get along with Mary's father.	Tom không hòa thuận với cha của Mary.
This bike is not safe to ride; 	Xe đạp này không an toàn để đi;
the wheel wobbles too much.	bánh xe lắc lư quá nhiều.
Tom and Mary seem to enjoy doing many things together.	Tom và Mary có vẻ thích làm nhiều việc cùng nhau.
I have a longer beard than Tom.	Tôi có bộ râu dài hơn Tom.
She went to the board for the students.	Cô lên bảng cho học sinh.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
We didn't know it was happening until it was all over.	Chúng tôi không biết điều đó đang xảy ra cho đến khi tất cả kết thúc.
You say it's not very nice.	Bạn nói điều đó không hay lắm.
Tom wants to be able to speak French.	Tom muốn có thể nói tiếng Pháp.
I was blindfolded.	Tôi đã bị bịt mắt.
I pretended that I couldn't understand French.	Tôi giả vờ rằng tôi không thể hiểu tiếng Pháp.
I think Tom is a bit paranoid.	Tôi nghĩ Tom hơi hoang tưởng.
You didn't know you wouldn't be able to do that, right?	Bạn không biết bạn sẽ không thể làm điều đó, phải không?
She knows nothing about the world.	Cô ấy không biết gì về thế giới.
Judgment has been reached.	Phán quyết đã đạt được.
Tom is not a charismatic leader.	Tom không phải là một nhà lãnh đạo lôi cuốn.
Tom asked me to take over.	Tom yêu cầu tôi tiếp quản.
Tom goes to the library almost every day.	Tom đến thư viện hầu như mỗi ngày.
Tom just cried a few minutes ago.	Tom vừa mới khóc vài phút trước.
Let me teach you how to tie a tie.	Để tôi dạy bạn cách thắt cà vạt.
Tom will not return to Australia.	Tom sẽ không trở lại Úc.
I need to speak to Tom in private.	Tôi cần nói chuyện riêng với Tom.
Tom and Mary go to her place.	Tom và Mary đi đến chỗ của cô ấy.
When did you find out that Tom doesn't like to do it?	Khi nào bạn phát hiện ra rằng Tom không thích làm điều đó?
Do you know how to deal with it?	Bạn có biết làm thế nào để đối phó với nó?
Tom said he thought Mary would be surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngạc nhiên.
Tom doesn't want Mary to do it alone.	Tom không muốn Mary làm điều đó một mình.
Do you really think Tom would hesitate to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó?
Tom went to the kitchen to get himself a cup of coffee.	Tom vào bếp lấy cho mình một tách cà phê.
You will soon be convinced that I am right.	Bạn sẽ sớm bị thuyết phục rằng tôi đúng.
I know the lyrics.	Tôi biết lời bài hát.
I don't think you're worried about that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang lo lắng về điều đó.
This doesn't work as it should.	Điều này không hoạt động như nó phải làm.
Tom heard the doorbell ring.	Tom nghe thấy tiếng chuông cửa.
You should pay more attention to his warnings.	Bạn nên chú ý hơn đến những lời cảnh báo của anh ấy.
Tom is not the attacker.	Tom không phải là kẻ tấn công.
Are you sure you'll be fine?	Bạn có chắc mình sẽ ổn không?
Tom is the only one who pays on time.	Tom là người duy nhất trả tiền đúng hạn.
I assume you've heard about what happened to Tom.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về những gì đã xảy ra với Tom.
They are very happy.	Họ rất hạnh phúc.
We must guard against any attempt to take away our liberties.	Chúng ta phải đề phòng mọi nỗ lực lấy đi các quyền tự do của chúng ta.
Tom ate a frozen dinner.	Tom đã ăn một bữa tối đông lạnh.
I will be happy to translate the story and read it to you.	Tôi sẽ rất vui khi được dịch truyện và được đọc nó cho các bạn.
I hope there's still some bread left.	Tôi hy vọng vẫn còn một ít bánh mì.
I didn't feel great.	Tôi đã không được cảm thấy tuyệt vời.
I am very interested in social studies.	Tôi rất quan tâm đến các nghiên cứu xã hội.
Our daughter's name is Mary.	Con gái chúng tôi tên là Mary.
Tom said that he had never seen Mary eat meat.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary ăn thịt.
Do you prefer white wine or red wine?	Bạn thích rượu vang trắng hay rượu vang đỏ?
Tom felt he was going to die.	Tom cảm thấy mình sắp chết.
Tom asked me to tell you that he has no plans to go to Boston with you.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy không có kế hoạch đến Boston với bạn.
I know that Tom can do it if he really needs to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
He was moved to tears when he heard the news.	Anh xúc động rơi nước mắt khi biết tin.
You're emptying my cup, aren't you?	Bạn đang uống cạn cốc của tôi, phải không?
You cannot drink water here.	Bạn không thể uống nước ở đây.
I'm tired of dancing.	Tôi mệt mỏi với việc khiêu vũ.
I'm the one who suggested going early.	Tôi là người đề nghị đi sớm.
Tom has grown a mustache.	Tom đã mọc ria mép.
I want to be notified if anything bad happens.	Tôi muốn được thông báo nếu có bất cứ điều gì xấu xảy ra.
What do you think he's doing here?	Bạn nghĩ anh ta đang làm gì ở đây?
Mary wasn't really sick. 	Mary không thực sự bị bệnh.
She's just faking it.	Cô ấy chỉ đang giả mạo nó.
You should seek advice from your doctor.	Bạn nên tìm lời khuyên từ bác sĩ.
Do you remember where Tom was born?	Bạn có nhớ Tom sinh ra ở đâu không?
Tom says he is not a candidate.	Tom nói rằng anh ấy không phải là một ứng cử viên.
I don't think Tom knows if Mary can do that.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Let's talk about it while we drink a cup of coffee.	Hãy nói về nó trong khi chúng ta uống một tách cà phê.
Tom is the coach.	Tom là huấn luyện viên.
Tom and I are witnesses.	Tom và tôi là nhân chứng.
If they asked me to do it, I would refuse.	Nếu họ yêu cầu tôi làm điều đó, tôi sẽ từ chối.
Tom has been AWOL since last week.	Tom đã AWOL từ tuần trước.
Tom tells Mary that he doesn't think John is a creator.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John là người sáng tạo.
What will it take?	Nó sẽ mất những gì?
Summer here is very hot.	Mùa hè ở đây rất nóng.
Tom and Mary make sandwiches.	Tom và Mary làm bánh mì sandwich.
Tom is still hiding.	Tom vẫn đang lẩn trốn.
Tom's body has yet to be found.	Thi thể của Tom vẫn chưa được tìm thấy.
After dinner, he started reading the novel.	Sau khi ăn tối xong, anh bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết.
Tom wanted to go, so I went with him.	Tom muốn đi, vì vậy tôi đã đi cùng anh ấy.
Tom didn't study hard for the test.	Tom đã không học chăm chỉ cho bài kiểm tra.
"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."	"Theo ý kiến ​​của tôi," người em trai nói, "bạn đã sai."
Tom left this at my house.	Tom để lại cái này ở nhà tôi.
The pig snorted as he groped for truffles.	Con lợn vừa khịt mũi vừa mò mẫm tìm nấm cục.
Tom is the tallest guy I've ever seen.	Tom là chàng trai cao nhất mà tôi từng thấy.
Tom doesn't seem to be as patient as Mary.	Tom dường như không kiên nhẫn như Mary.
Tell Tom I'll be driving.	Nói với Tom rằng tôi sẽ lái xe.
Last year my income was about five million yen.	Năm ngoái thu nhập của tôi là khoảng năm triệu yên.
Tom is wearing a red cap.	Tom đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ.
Tom was still sleeping when Mary left the house.	Tom vẫn còn ngủ khi Mary ra khỏi nhà.
This morning the fish did not seem to bite.	Sáng nay con cá dường như không cắn câu.
Tom is in good condition.	Tom đang ở trong tình trạng tốt.
I assume that it was Tom who wrote this report.	Tôi cho rằng chính Tom là người viết báo cáo này.
Tom went to bed.	Tom đã đi nằm.
Our college usually starts on April 1st.	Trường đại học của chúng tôi thường bắt đầu vào ngày 1 tháng Tư.
Ask Tom if he wants to go.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn đi không.
I am studying English with the intention of going to America.	Tôi đang học tiếng Anh với ý định đi Mỹ.
I thought it was strange that she didn't say anything.	Tôi nghĩ thật lạ khi cô ấy không nói gì cả.
Tom is not very good at playing the trumpet.	Tom chơi kèn không giỏi lắm.
I don't believe you can do it.	Tôi không tin rằng bạn có thể làm được.
Every time Tom comes to Australia, he doesn't visit me.	Mỗi lần Tom đến Úc, anh ấy đều không ghé thăm tôi.
I don't think you will show up.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ xuất hiện.
Stop pretending to be a dolphin.	Đừng giả làm cá heo nữa.
Tom never spoke French to me.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp với tôi.
That didn't go well.	Điều đó không diễn ra tốt đẹp.
Today Tom is not his usual self.	Hôm nay Tom không phải là con người bình thường của anh ấy.
I think it's time we change the subject.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải thay đổi chủ đề.
Thanks for correcting my mistakes.	Cảm ơn vì đã sửa chữa những sai lầm của tôi.
I know Tom wouldn't think it was a good idea.	Tôi biết Tom sẽ không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom will catch Mary.	Tom sẽ bắt Mary.
You'd better write to Tom.	Tốt hơn bạn nên viết thư cho Tom.
We ate our own with lobster and other seafood.	Chúng tôi tự ăn với tôm hùm và các loại hải sản khác.
I don't think it's that easy to do.	Tôi không nghĩ rằng làm được điều đó lại dễ dàng như vậy.
Did Tom receive the package you sent him?	Tom có ​​nhận được gói hàng mà bạn gửi cho anh ấy không?
I know I shouldn't feel that way.	Tôi biết tôi không nên cảm thấy như vậy.
He said he couldn't go without alcohol even for a day.	Anh ấy nói rằng anh ấy không thể đi mà không có rượu dù chỉ một ngày.
Tom should do it.	Tom nên làm điều đó.
Tom didn't like what Mary said.	Tom không thích những gì Mary nói.
Everyone in the room knew each other.	Những người trong phòng đều biết nhau.
Tom tells everyone that he and Mary have broken up.	Tom nói với mọi người rằng anh và Mary đã chia tay.
Tom hasn't met Mary yet.	Tom chưa gặp Mary.
Tom fell and injured his elbow.	Tom bị ngã và bị thương ở khuỷu tay.
How about a game of darts?	Làm thế nào về một trò chơi phi tiêu?
Tom is my youngest brother.	Tom là em trai út của tôi.
This is a very popular item.	Đây là một mặt hàng rất phổ biến.
How do I know that you won't try to kill me?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn sẽ không cố gắng giết tôi?
Tom changed the oil.	Tom đã thay dầu.
I have never lived anywhere other than Boston.	Tôi chưa bao giờ sống ở đâu khác ngoài Boston.
I don't have much money either.	Tôi cũng không có nhiều tiền.
This is Mary's dog.	Đây là con chó của Mary.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ thất vọng.
Tom was sitting in the car next to Mary.	Tom đang ngồi trong xe bên cạnh Mary.
Beautiful poppies are growing by the roadside.	Những bông anh túc xinh đẹp đang mọc bên đường.
Tom is likely still stuck somewhere.	Tom có ​​khả năng vẫn bị mắc kẹt ở đâu đó.
I don't know anything about Boston.	Tôi không biết gì về Boston.
Tom has been here for a while looking for Mary.	Tom đã ở đây một lúc để tìm Mary.
I'm not interested in science.	Tôi không quan tâm đến khoa học.
I will go in the next few days.	Tôi sẽ đi trong vài ngày tới.
Ask Tom what he wants to hear.	Hỏi Tom xem anh ấy muốn nghe gì.
Tom won't vouch for me.	Tom sẽ không bảo đảm cho tôi.
Now Tom is very scared.	Bây giờ Tom rất sợ.
Sorry, I can't wait.	Xin lỗi, tôi không thể đợi được.
Tom and Mary are talking to John.	Tom và Mary đang nói chuyện với John.
I waited for Tom to say something else.	Tôi đợi Tom nói điều gì đó khác.
The pilot had to land the plane in enemy territory.	Phi công đã phải hạ cánh máy bay trong lãnh thổ của đối phương.
Tom went back to the kitchen.	Tom quay trở lại nhà bếp.
I don't even know your address.	Tôi thậm chí không biết địa chỉ của bạn.
We warned Tom.	Chúng tôi đã cảnh báo Tom.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Australia with her.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ đến Úc với cô ấy.
He perked up his ears.	Anh vểnh tai lên.
Tom just went to work.	Tom vừa đi làm.
I don't think Tom and Mary have ever done that.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
Tom unlocked the front door.	Tom đã mở khóa cửa trước.
Tom understood exactly what Mary wanted him to do.	Tom hiểu chính xác những gì Mary muốn anh ta làm.
Tom loves to watch horror movies.	Tom rất thích xem phim kinh dị.
Please let me know everything is fine.	Xin vui lòng cho tôi biết mọi thứ đều ổn.
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom gargles.	Tom súc miệng.
I think Tom was right.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đúng.
We have both seen this movie.	Cả hai chúng tôi đều đã xem bộ phim này.
Have you decided what to do next Monday?	Bạn đã quyết định phải làm gì vào thứ Hai tới chưa?
You're still not ready to go, are you?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để đi, phải không?
Tom is married, Mary is not.	Tom đã kết hôn, Mary thì không.
I think you already have enough money to buy the things you need.	Tôi nghĩ bạn đã có đủ tiền để mua những thứ bạn cần.
I don't think we need to worry.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải lo lắng.
I want one of those scarves.	Tôi muốn một trong những chiếc khăn quàng cổ đó.
Who will buy one of those?	Ai sẽ mua một trong những cái đó?
Tom did nothing but complain.	Tom đã không làm gì khác ngoài phàn nàn.
I think it's inevitable.	Tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi.
Tom's phone is off.	Điện thoại của Tom đã tắt.
Tom went surfing.	Tom đã đi lướt sóng.
Can't Tom get someone else to do it?	Tom không thể nhờ người khác làm điều đó sao?
I don't like talking to strangers.	Tôi không thích nói chuyện với người lạ.
I didn't know that you were going to do that to Tom.	Tôi không biết rằng bạn đang định làm điều đó với Tom.
Did Tom really do that?	Tom đã thực sự làm điều đó?
Don't you think it would be a good idea to take a break?	Bạn không nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay nếu chúng ta tạm nghỉ?
Tom didn't watch TV yesterday.	Tom đã không xem TV ngày hôm qua.
I don't need any more help.	Tôi không cần thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
I promise I won't do this again.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm điều này một lần nữa.
The road in front of Tom's house is not paved.	Con đường trước nhà Tom không được trải nhựa.
Are you going to see Tom?	Bạn có đi gặp Tom không?
I told Tom not to do that.	Tôi đã bảo Tom đừng làm vậy.
Are you telling me you're not in?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không tham gia?
Tom told me that he thought Mary would be jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ghen.
Tom seemed surprised when I told him I didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi không cần phải làm vậy.
Why doesn't Tom make me dinner anymore?	Tại sao Tom không làm bữa tối cho tôi nữa?
You need this, right?	Bạn cần cái này, phải không?
Tom gave some beautiful roses to Mary.	Tom đã tặng một số bông hồng đẹp cho Mary.
Looks like I don't need to do that.	Có vẻ như tôi không cần phải làm điều đó.
Do Tom and I really need your help?	Tom và tôi có thực sự cần giúp bạn không?
I know Tom won't be able to do it this morning.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó vào sáng nay.
You will look much younger if you shave off your mustache.	Trông bạn sẽ trẻ hơn rất nhiều nếu cạo sạch ria mép.
I haven't written to Tom yet.	Tôi chưa viết thư cho Tom.
I want to be able to speak French as well as you.	Tôi muốn có thể nói tiếng Pháp tốt như bạn.
We both hope that will happen.	Cả hai chúng tôi đều hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
You don't want to seem desperate.	Bạn không muốn có vẻ tuyệt vọng.
I couldn't read the book because it was in a foreign language.	Tôi không thể đọc cuốn sách vì nó bằng tiếng nước ngoài.
I hope that I am not doing this wrong.	Tôi hy vọng rằng tôi không làm điều này sai.
Tom very rarely does it before lunch.	Tom rất hiếm khi làm điều đó trước bữa trưa.
We will make a sailor for you yet.	Chúng tôi sẽ làm một thủy thủ cho bạn chưa.
Tom won't come to Boston with us, but Mary will.	Tom sẽ không đến Boston với chúng tôi, nhưng Mary sẽ.
Tom and Mary are not far behind.	Tom và Mary không bị tụt lại xa.
Tom doesn't like cheese.	Tom không thích pho mát.
I know that you are responsible for this.	Tôi biết rằng bạn phải chịu trách nhiệm về việc này.
The river is not as clean as it used to be.	Dòng sông không còn trong sạch như xưa.
You can usually judge people by the company they hold.	Bạn thường có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
I know Tom is absent because he is ill.	Tôi biết Tom vắng mặt vì anh ấy bị ốm.
I don't like taking chances.	Tôi không thích nắm bắt cơ hội.
Tom died there.	Tom chết ở đó.
So that's why Tom got angry.	Vì vậy, đó là lý do tại sao Tom nổi giận.
I think Tom will be absent.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt.
Tom used to smoke three packs of cigarettes a day.	Tom từng hút ba bao thuốc mỗi ngày.
He asked me when I would buy a new car.	Anh ấy hỏi tôi khi nào tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới.
I can't tell Tom from his brother.	Tôi không thể nói với Tom từ anh trai của anh ấy.
Tom is in Australia right now, isn't he?	Tom hiện đang ở Úc, phải không?
I have been wearing this jacket for over three years.	Tôi đã mặc chiếc áo khoác này hơn ba năm.
I know that Tom knows I have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi phải làm điều đó.
Tom is our store manager.	Tom là quản lý cửa hàng của chúng tôi.
Tom was kind enough to take me to the hospital.	Tom đã tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện.
Don't think about the price.	Đừng nghĩ về giá cả.
Playing music in a club is a good way to meet people.	Chơi nhạc trong câu lạc bộ là một cách tốt để gặp gỡ mọi người.
Why do you laugh when I tell you I know Tom?	Tại sao bạn lại cười khi tôi nói với bạn rằng tôi biết Tom?
Tom couldn't find Mary.	Tom không thể tìm thấy Mary.
Tom told Mary not to do that anymore.	Tom đã nói với Mary rằng đừng làm thế nữa.
Tom was taken to a mental hospital.	Tom bị đưa đến bệnh viện tâm thần.
Everyone knows you hit Tom.	Mọi người đều biết bạn đánh Tom.
Computers certainly play an important role in our lives, whether we like it or not.	Máy tính chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, cho dù chúng ta muốn hay không.
We will support Tom.	Chúng tôi sẽ hỗ trợ Tom.
I don't run away.	Tôi không chạy trốn.
A single tube of toothpaste lasts a whole year for me.	Một tuýp kem đánh răng duy nhất kéo dài cả năm cho tôi.
I had a cough all morning.	Tôi đã bị ho suốt buổi sáng.
I think Tom was afraid people might laugh at him.	Tôi nghĩ Tom sợ mọi người có thể cười nhạo anh ấy.
Mary began rummaging through her purse to find her keys.	Mary bắt đầu lục trong ví để tìm chìa khóa.
Mary wears an orange dress.	Mary mặc một chiếc váy màu cam.
Tom says Australia is a nice place to live.	Tom nói rằng Úc là một nơi tốt đẹp để sống.
Tom was almost fired last week.	Tom gần như bị sa thải vào tuần trước.
Tom never thought he would have to come back here again.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải quay lại đây một lần nữa.
Tom didn't know if Mary was sleepy or not.	Tom không biết Mary có buồn ngủ hay không.
We've only been dating for three weeks.	Chúng tôi mới chỉ hẹn hò được ba tuần.
It was not necessary for Tom to do it alone.	Tom không cần thiết phải làm điều đó một mình.
I don't believe I care about any breakfast.	Tôi không tin rằng tôi quan tâm đến bất kỳ bữa ăn sáng nào.
Come back now, okay?	Quay lại ngay, được không?
I know Tom knows Mary is the one to do it.	Tôi biết Tom biết Mary là người phải làm điều đó.
Tom is coming to Boston with us.	Tom sẽ đến Boston với chúng tôi.
This is not what I ordered.	Đây không phải là những gì tôi đã đặt hàng.
Tom ended the relationship.	Tom đã kết thúc mối quan hệ.
I cannot talk about this.	Tôi không thể nói về điều này.
I want to rent a house in Australia and stay for a year.	Tôi muốn thuê một ngôi nhà ở Úc và ở trong một năm.
He had an exchange of words with his friend and then hit him.	Anh ta có lời qua tiếng lại với bạn mình và sau đó đánh anh ta.
At first, he didn't know how to do his new job.	Lúc đầu, anh ấy không biết làm thế nào để làm công việc mới của mình.
Send Tom up.	Gửi Tom lên.
Fame doesn't always go hand in hand with success.	Không phải lúc nào sự nổi tiếng cũng đi đôi với thành công.
We have to take you to the hospital.	Chúng tôi phải đưa bạn đến bệnh viện.
Tom was too optimistic.	Tom đã quá lạc quan.
They say the landlord used to be well off.	Họ nói rằng chủ nhà từng khá giả.
I think Tom will let you do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I know Tom might be allowed to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
Do you think Tom believed your story?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã tin câu chuyện của bạn?
Be quiet so as not to wake Tom.	Hãy im lặng để không đánh thức Tom.
Tom thinks he's the only one who knows how to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
No one knows what will happen next.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I want to make sure we're doing it right.	Tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi đang làm đúng.
It was a bit difficult.	Đó là một chút khó khăn.
I'm not sure exactly how many people we'll need to hire.	Tôi không chắc chính xác chúng tôi sẽ cần thuê bao nhiêu người.
I think Tom was scared and confused.	Tôi nghĩ Tom đã sợ hãi và bối rối.
It took me a long time to pack my suitcase.	Tôi đã mất một thời gian dài để đóng gói vali của mình.
Tom probably shouldn't have told Mary he was going to do it.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Telling Tom this is unacceptable.	Nói với Tom điều này là không thể chấp nhận được.
What is Tom's request?	Yêu cầu của Tom là gì?
I can't go on like this at all.	Tôi hoàn toàn không thể tiếp tục như thế này.
Would you like some pudding?	Bạn có muốn ăn bánh pudding không?
You're not really a teacher, are you?	Bạn không thực sự là một giáo viên, phải không?
I love listening to Beethoven.	Tôi thích nghe Beethoven.
All I ate today was a sandwich.	Tất cả những gì tôi đã ăn hôm nay là một chiếc bánh sandwich.
I'm sure Tom will recognize Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nhận ra Mary.
That's not how the word is pronounced.	Đó không phải là cách mà từ đó được phát âm.
I hate goodbyes.	Tôi ghét những lời tạm biệt.
It can be helpful to look at the problem from a different angle.	Có thể hữu ích khi nhìn vấn đề từ một góc độ khác.
Get Tom on the bus.	Đưa Tom lên xe buýt.
I let Tom sing.	Tôi để Tom hát.
Tom told me he loved me and I told him I loved him too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi và tôi cũng nói với anh ấy rằng tôi cũng yêu anh ấy.
Tom didn't know anyone in the room.	Tom không biết ai trong phòng.
I didn't know Tom wouldn't enjoy doing that to us.	Tôi không biết Tom sẽ không thích làm điều đó với chúng tôi.
It is not a problem.	Nó không phải là một vấn đề.
If that doesn't work, try another way.	Nếu cách đó không hiệu quả, hãy thử cách khác.
Tom seems to be trustworthy.	Tom có ​​vẻ là người đáng tin cậy.
The boy put the coin in his pocket.	Cậu bé dúi đồng xu vào túi.
Tom will do it on Monday.	Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is a real handyman.	Tom là một người siêng năng thực sự.
I am an old family friend.	Tôi là một người bạn cũ của gia đình.
The balance of nature is very fragile.	Sự cân bằng của tự nhiên là rất mong manh.
The noise didn't seem to bother Tom.	Tiếng ồn có vẻ không làm Tom bận tâm.
Tom has yet to be acquitted.	Tom vẫn chưa được tuyên bố trắng án.
I am not satisfied with my job.	Tôi không hài lòng với công việc của mình.
It won't be as fun as you think.	Nó sẽ không vui như bạn nghĩ đâu.
I know that Tom is a high school dropout.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh trung học bỏ học.
Mary said she would dance all night.	Mary nói rằng cô ấy sẽ khiêu vũ suốt đêm.
I gave Tom a chance.	Tôi đã cho Tom một cơ hội.
Hey, should you go to work?	Này, bạn có nên đi làm không?
Tom is lucky that someone will help him do that.	Tom thật may mắn khi ai đó sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom probably didn't know where Mary went to school.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đi học ở đâu.
Amounts up to 3,000 yen.	Số tiền lên đến 3.000 yên.
I know how proud you are of your work.	Tôi biết bạn tự hào như thế nào về công việc của bạn.
Tom auditioned for a role in the play.	Tom đã thử vai cho một vai trong vở kịch.
I'm not ashamed to tell you.	Tôi không xấu hổ khi nói với bạn.
It is not a beauty contest.	Nó không phải là một cuộc thi sắc đẹp.
I feel too depressed to do anything.	Tôi cảm thấy quá chán nản để làm bất cứ điều gì.
I didn't mean to overwhelm you.	Tôi không cố ý làm bạn choáng ngợp.
Tomorrow is Tom's birthday.	Ngày mai là sinh nhật của Tom.
I like eggplant.	Tôi thích cà tím.
The password is easy to figure out.	Mật khẩu rất dễ tìm ra.
He has every reason to be proud of his son.	Ông ấy có mọi lý do để tự hào về con trai mình.
Tom thinks you can win.	Tom nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
I just want to know more about you.	Tôi chỉ muốn biết về bạn nhiều hơn.
Tom thinks he understands women.	Tom nghĩ rằng anh ấy hiểu phụ nữ.
The number of people with heart disease is increasing.	Số người mắc bệnh tim ngày càng nhiều.
Why don't you give us a call?	Tại sao bạn không gọi cho chúng tôi?
That's not exactly what I said.	Đó không phải là chính xác những gì tôi đã nói.
Press the brake!	Nhấn phanh!
I expected Tom to be there.	Tôi mong đợi Tom sẽ ở đó.
Tom picked up the stamp and took a closer look.	Tom nhặt con tem lên và xem xét kỹ hơn.
He is a pacifist.	Anh ấy là một người theo chủ nghĩa hòa bình.
Your parents will be proud of you.	Cha mẹ của bạn sẽ tự hào về bạn.
I don't think Tom knows what size Mary's shoe is.	Tôi không nghĩ Tom biết cỡ giày của Mary là bao nhiêu.
Do you think Tom and Mary will get married?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn?
I was convinced that I no longer had to do that.	Tôi đã tin chắc rằng tôi không còn phải làm điều đó nữa.
I don't feel sick or anything.	Tôi không cảm thấy bị bệnh hay bất cứ điều gì.
I think someone's in the basement.	Tôi nghĩ ai đó đang ở dưới tầng hầm.
Tom didn't think that Mary was angry.	Tom không nghĩ rằng Mary đang tức giận.
You will do what you want.	Bạn sẽ làm những gì bạn muốn.
Did you ask Tom?	Bạn đã hỏi Tom?
Tom says he feels ticklish.	Tom nói rằng anh ấy thấy nhột nhột.
You are not one of us.	Bạn không phải là một trong số chúng tôi.
I didn't get home until 2:30.	Tôi đã không về đến nhà cho đến 2:30.
You will need a push.	Bạn sẽ cần một cú hích.
Tom didn't let me do what I wanted to do.	Tom đã không để tôi làm những gì tôi muốn làm.
I ran into an old friend of mine outside the station.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của tôi ở ngoài nhà ga.
I missed Tom.	Tôi đã nhớ Tom.
No, impossible.	Không, không thể nào.
The offer they made earlier has been withdrawn.	Đề nghị họ đưa ra trước đó đã bị rút lại.
Tom will try to finish the report today.	Tom sẽ cố gắng viết xong bản báo cáo ngày hôm nay.
We love adventure.	Chúng tôi thích phiêu lưu.
Tom said that he thought Mary was done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm xong việc đó.
Tom hopes to return at the end of October.	Tom hy vọng sẽ trở lại vào cuối tháng 10.
Mary is surprised when she comes home from work to find that Tom has prepared dinner.	Mary vô cùng ngạc nhiên khi cô đi làm về và thấy rằng Tom đã chuẩn bị bữa tối.
We may never see Tom again.	Chúng ta có thể không bao giờ gặp lại Tom nữa.
I hope that Tom never does that again.	Tôi hy vọng rằng Tom không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom said Mary would take that risk.	Tom nói Mary sẽ chấp nhận rủi ro đó.
Love is a two-way street.	Tình yêu là con đường hai chiều.
All alcohol has been drunk.	Tất cả rượu đã được uống hết.
Nothing worked for me today.	Không có gì hiệu quả với tôi ngày hôm nay.
I believe things will change for the better.	Tôi tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Tom was expecting that to happen.	Tom đã mong đợi điều đó xảy ra.
Tom was hit very hard.	Tom bị đánh rất mạnh.
I think Tom went out last night.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi chơi đêm qua.
Tom says he knows that Mary may not need to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không cần làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom and Mary stand behind John.	Tom và Mary đứng sau John.
That seems like a fun way to spend the morning.	Đó có vẻ là một cách thú vị để dành buổi sáng.
Tom is carrying a glass of water.	Tom đang mang một cốc nước.
I don't think I can do this anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này nữa.
Tom was stabbed in the back.	Tom bị đâm vào lưng.
That shouldn't happen anymore.	Điều đó không nên xảy ra nữa.
I wonder if Tom realizes how many hours a day he works.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra mình làm việc bao nhiêu giờ một ngày.
Do you know Tom well enough to ask him for a loan?	Bạn có biết Tom đủ nhiều để hỏi anh ta một khoản vay không?
Tom wants to dye his hair pink.	Tom muốn nhuộm tóc màu hồng.
I heard that you kissed Tom.	Tôi nghe nói rằng bạn đã hôn Tom.
Tom wears a Hawaiian shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii.
Is scamming illegal?	Lừa đảo là bất hợp pháp?
Tom is welcome everywhere.	Tom được chào đón ở khắp mọi nơi.
I asked Tom where he was going.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy sẽ đi đâu.
I consider Tom an idiot.	Tôi coi Tom là một tên ngốc.
I wonder if Tom will wait until we get there before he starts doing it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đợi cho đến khi chúng tôi đến đó trước khi anh ấy bắt đầu làm điều đó không.
I think everyone is happy.	Tôi nghĩ rằng mọi người đều hạnh phúc.
I have a feeling that Tom needs to do that.	Tôi có cảm giác rằng Tom cần phải làm điều đó.
You almost never come home.	Bạn gần như không bao giờ về nhà.
Tom was surprised that Mary agreed with John.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary đồng ý với John.
What you did will probably impress Tom.	Những gì bạn đã làm có thể sẽ gây ấn tượng với Tom.
Tom waved his hand.	Tom vẫy tay.
I thought Tom wouldn't know how to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không biết làm điều đó.
Don't be so stupid.	Đừng ngốc nghếch như vậy.
Tom grew up in the same orphanage as Mary.	Tom lớn lên trong cùng một trại trẻ mồ côi với Mary.
I heard that Tom is living in Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom đang sống ở Boston.
I don't think Tom knows why Mary would do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom and I usually have lunch at the canteen.	Tom và tôi thường ăn trưa ở căng tin.
I thought you might want to know that Tom is not planning to come.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn biết rằng Tom không có kế hoạch đến.
Let me tell you what you need to do.	Hãy để tôi nói cho bạn biết bạn cần phải làm gì.
Ken's dog is huge.	Con chó của Ken rất lớn.
Tom and I sat down together.	Tom và tôi ngồi xuống cùng nhau.
I'm not very sleepy, so I stay up and watch a movie.	Tôi không buồn ngủ lắm, vì vậy tôi thức và xem một bộ phim.
We should pin a medal to Tom.	Chúng ta nên ghim huy chương cho Tom.
You will have to wait and see.	Bạn sẽ phải chờ xem.
Has Tom been moved in yet?	Tom đã được chuyển đến chưa?
She hates work.	Cô ấy chán ghét công việc.
All entrances and exits are closed.	Tất cả các lối vào và lối ra đều bị đóng.
Tom can be contacted directly.	Tom có ​​thể được liên hệ trực tiếp.
Tom stood there for a while without saying anything.	Tom đứng đó một lúc mà không nói gì.
It takes half an hour to walk from here to the station.	Từ đây đến ga mất nửa giờ đi bộ.
Most people don't like to do it when it's snowing.	Hầu hết mọi người không thích làm điều đó khi trời có tuyết.
Tom would be really proud.	Tom sẽ thực sự tự hào.
This is my first time putting out a fire with sand.	Đây là lần đầu tiên tôi dập lửa bằng cát.
Tom is not your car wash. 	Tom không phải là người rửa xe cho bạn.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom saw something strange.	Tom đã thấy điều gì đó kỳ lạ.
Tom was kind enough to pick me up at my house.	Tom đã tốt bụng đến đón tôi tại nhà tôi.
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
Tom made Mary sing.	Tom bắt Mary hát.
Tom bought a box of candy to give Mary.	Tom đã mua một hộp kẹo để tặng Mary.
We will help you for free.	Chúng tôi sẽ giúp bạn miễn phí.
No one knows what happened that day.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
I'm afraid I won't be able to have lunch with you today.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể ăn trưa với bạn hôm nay.
Now what, Tom?	Bây giờ là gì, Tom?
Tom gave Mary a small gift.	Tom đã tặng Mary một món quà nhỏ.
I'm not the only one who doesn't have enough to eat.	Tôi không phải là người duy nhất không đủ ăn.
I didn't take the threat seriously.	Tôi đã không xem xét mối đe dọa một cách nghiêm túc.
I didn't attend Tom and Mary's wedding.	Tôi không tham dự đám cưới của Tom và Mary.
Are you still talking about Tom?	Bạn vẫn đang nói về Tom?
We had some tough times.	Chúng tôi đã có một số thời gian khó khăn.
Tom said that Mary didn't seem very confident.	Tom nói rằng Mary có vẻ không tự tin lắm.
Don't you know that Tom is a French teacher?	Bạn không biết rằng Tom là một giáo viên tiếng Pháp?
Tom is not as fat as before.	Tom không còn béo như trước nữa.
I can't do that today.	Tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Would you never do that?	Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó?
Last year, I traveled abroad with some friends.	Năm ngoái, tôi đi du lịch nước ngoài với một số người bạn.
I didn't see or hear anything.	Tôi đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì.
Tom must be over thirty years old.	Tom phải hơn ba mươi tuổi.
I know that Tom likes jazz.	Tôi biết rằng Tom thích nhạc jazz.
I think Tom was too forthright.	Tôi nghĩ Tom đã quá thẳng thắn.
I wouldn't go camping with Tom if I were you.	Tôi sẽ không đi cắm trại với Tom nếu tôi là bạn.
He is waiting for the train to leave the dock.	Anh ấy đang đợi tàu rời bến.
This must have cost a small fortune.	Điều này chắc hẳn đã tiêu tốn một gia tài nhỏ.
No doubt.	Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tom told me he had no intention of doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
You are making it more complicated than it needs to be.	Bạn đang làm cho nó phức tạp hơn mức cần thiết.
We have bigger problems to deal with.	Chúng tôi có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết.
Tom doesn't seem to know much about Boston.	Tom dường như không biết nhiều về Boston.
Tom says he's not busy.	Tom nói rằng anh ấy không bận.
I am more optimistic about our prospects now.	Tôi lạc quan hơn về triển vọng của chúng tôi bây giờ.
Unfortunately, very few passengers survived the disaster.	Thật không may, rất ít hành khách sống sót sau thảm họa.
You're lucky you don't have Tom's problem.	Bạn may mắn là bạn không có vấn đề của Tom.
I want you to know that Tom is fine.	Tôi muốn bạn biết rằng Tom vẫn ổn.
Tom will get dizzy doing that.	Tom sẽ chóng mặt khi làm điều đó.
Tom sat on the grass next to Mary.	Tom ngồi trên bãi cỏ cạnh Mary.
Tom was broken at that time.	Tom đã bị phá vỡ vào thời điểm đó.
He only has four pesos.	Anh ta chỉ có bốn peso.
There were twenty-five students in the hall.	Có hai mươi lăm sinh viên trong hội trường.
I pass the bank every day on my way to work.	Tôi đi qua ngân hàng mỗi ngày trên đường đi làm.
I doubt Tom is still alive.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn sống.
Tom shared his lunch with me.	Tom đã chia sẻ bữa trưa của anh ấy với tôi.
Tom says he is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy đang rất vui.
That's exactly why we have to do it.	Đó chính xác là lý do tại sao chúng ta phải làm điều đó.
Mary is both attractive and intelligent.	Mary vừa hấp dẫn vừa thông minh.
I know Tom is not a good football player.	Tôi biết Tom không phải là một cầu thủ bóng đá giỏi.
Tom said he didn't think Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
Tom says Mary is allowed to do it.	Tom nói Mary được phép làm điều đó.
Tom looks like he might be interested.	Tom có ​​vẻ như anh ấy có thể quan tâm.
Tom wasn't happy, but Mary was.	Tom không vui vẻ, nhưng Mary thì có.
What will you give Tom for Christmas?	Bạn sẽ tặng gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
Why don't we do anything?	Tại sao chúng ta không làm gì cả?
This is where Tom was born.	Đây là nơi Tom được sinh ra.
I ran into an old friend on my way here.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ trên đường đến đây.
Tom is the one who wants to do it.	Tom là người muốn làm điều đó.
Tom is one of three boys who have to do it.	Tom là một trong ba chàng trai phải làm điều đó.
Tom relied on Mary to get him ready for the party.	Tom đã trông cậy vào Mary để giúp anh ấy sẵn sàng cho bữa tiệc.
This is a beautiful scene, isn't it?	Đây là một khung cảnh đẹp, phải không?
He stood gaping at the sight.	Anh ta há hốc mồm đứng nhìn cảnh tượng đó.
Tom lives a sheltered life.	Tom sống một cuộc sống được che chở.
I don't think you should buy that one.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên mua cái đó.
We couldn't find it.	Chúng tôi không thể tìm ra nó.
Isn't that illegal?	Đó không phải là bất hợp pháp?
Tom says he hopes you won't need to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không cần phải làm như vậy.
Tom couldn't stop shouting.	Tom không ngừng hét lên.
What Tom said is not 100% true.	Những gì Tom nói không phải là sự thật 100%.
I couldn't understand what he said.	Tôi không thể hiểu những gì anh ấy nói.
Do you really want to walk to Tom's house?	Bạn có thực sự muốn đi bộ đến nhà của Tom?
I know that next time Tom won't be so careless.	Tôi biết rằng lần sau Tom sẽ không bất cẩn như vậy nữa.
Human cruelty knows no bounds.	Sự tàn nhẫn của con người không có giới hạn.
Tom is on the right track.	Tom đang đi đúng hướng.
I didn't take the bus to school all year.	Tôi đã không đi xe buýt đến trường cả năm.
Tom really took the time to talk to us.	Tom thực sự đã dành thời gian để nói chuyện với chúng tôi.
The last bus will depart in 30 minutes.	Chuyến xe buýt cuối cùng sẽ khởi hành sau 30 phút nữa.
Did you stay at home to study for the test?	Bạn đã ở nhà để học cho bài kiểm tra?
Honestly, I'm surprised we get along.	Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên vì chúng tôi hợp nhau.
I fell in love with Tom and was very happy for a while.	Tôi đã yêu Tom và rất hạnh phúc trong một thời gian.
I am a notary public.	Tôi là một công chứng viên.
I am not against doing that.	Tôi không phản đối việc làm đó.
I doubt Tom will be bossy.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ hách dịch.
I think I know someone who can help us.	Tôi nghĩ rằng tôi biết ai đó có thể giúp chúng tôi.
I'm pretty good today.	Hôm nay tôi khá giỏi.
I think you wouldn't want that.	Tôi nghĩ bạn sẽ không muốn điều đó.
That's not something I can help with.	Đó không phải là điều tôi có thể hỗ trợ.
Tom says that Mary doesn't want a job.	Tom nói rằng Mary không muốn có việc làm.
I'm not as busy now as I was this time last year.	Bây giờ tôi không bận như tôi ở thời điểm này năm ngoái.
I think it would be illegal to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ là bất hợp pháp nếu làm điều đó.
He has lived in Ankara since 2006.	Anh ấy đã sống ở Ankara từ năm 2006.
He was so tired that he immediately fell asleep.	Anh mệt đến mức lăn ra ngủ ngay.
I don't like goat cheese.	Tôi không thích pho mát dê.
Tom told me he needed to go to Australia.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy cần phải đi Úc.
I'm wearing underwear.	Tôi đang mặc đồ lót.
I am looking for a perfume to give to my wife.	Tôi đang tìm một loại nước hoa để tặng vợ tôi.
Tom looks exactly like his brother.	Tom trông giống hệt anh trai của mình.
Tom might still be faster than Mary.	Tom có ​​thể vẫn nhanh hơn Mary.
I thought it was a wild goose chase.	Tôi nghĩ đó là một cuộc rượt đuổi ngỗng hoang.
I don't think Tom will like the book that Mary gives him.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích cuốn sách mà Mary đưa cho anh ta.
Tom probably won't be safe where he is.	Tom có ​​lẽ sẽ không được an toàn ở nơi anh ta đang ở.
Tom doesn't think we can do this.	Tom không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều này.
I wish Tom would help us more.	Tôi ước Tom sẽ giúp chúng tôi nhiều hơn.
That's why I left.	Đó là lý do tôi ra đi.
Tom and Mary must have something in common.	Tom và Mary phải có điểm chung.
I really shouldn't do that.	Tôi thực sự không nên làm điều đó.
Will Tom be okay?	Tom sẽ ổn chứ?
Tom is really annoying.	Tom thực sự rất khó chịu.
"Will you think about it?" 	"Bạn sẽ nghĩ về nó?"
"Yes I will."	"Vâng tôi sẽ."
You know Tom wasn't going to do that, right?	Bạn biết Tom không định làm điều đó, phải không?
Tom still loves Mary very much.	Tom vẫn yêu Mary rất nhiều.
Tom will come soon.	Tom sẽ sớm đến.
Tom waited for Mary until 2:30.	Tom đợi Mary đến 2:30.
Tom hasn't lived in Australia as long as he says.	Tom đã không sống ở Úc lâu như anh ấy nói.
Tom never went to Australia again.	Tom không bao giờ đến Úc nữa.
You can't go anywhere today.	Bạn không thể đi đâu ngày hôm nay.
Tom was clean shaven.	Tom đã được cạo râu sạch sẽ.
Is Tom really a French teacher?	Tom có ​​thực sự là một giáo viên tiếng Pháp?
Tom said he was very sure that Mary didn't want to do that.	Tom nói rằng anh rất chắc chắn rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom and I go back many years.	Tom và tôi quay lại rất nhiều năm.
We can't stop Tom.	Chúng tôi không thể ngăn cản Tom.
You cannot know that.	Bạn không thể biết điều đó.
He, like most Incas, believed this story.	Ông, giống như hầu hết người Inca, tin câu chuyện này.
Maybe not Tom did it.	Có thể không phải Tom đã làm điều đó.
Why are you avoiding Tom?	Tại sao bạn lại tránh Tom?
What is your favorite hiding place?	Nơi trốn yêu thích của bạn là gì?
Have you ever been treated for a bladder infection?	Bạn đã bao giờ điều trị nhiễm trùng bàng quang chưa?
The last time I saw Mary, she was wearing a pink blouse and a red dress.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mary, cô ấy mặc một chiếc áo cánh màu hồng và một chiếc váy màu đỏ.
I'm afraid I'll never be able to do that.	Tôi e rằng mình sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
Tom has a hard time dealing with people like Mary.	Tom gặp khó khăn khi đối mặt với những người như Mary.
No one can stop Tom.	Không ai có thể ngăn cản Tom.
I'll leave things the way they are to avoid problems.	Tôi sẽ để mọi thứ theo cách của chúng để tránh các vấn đề.
Tom is quite artistic.	Tom khá nghệ thuật.
Tom is not handsome.	Tom không đẹp trai.
Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
Tom doesn't think Mary is capable of doing that.	Tom không nghĩ Mary có khả năng làm điều đó.
There's no good reason not to do it.	Không có lý do chính đáng để không làm điều đó.
I won't buy that.	Tôi sẽ không mua cái đó.
I think Tom is careful.	Tôi nghĩ Tom cẩn thận.
She passed out.	Cô ấy bất tỉnh.
You are a pathetic person.	Bạn là một kẻ thảm hại.
Tom won't let anyone do that.	Tom sẽ không để bất kỳ ai làm điều đó.
Tom eats snacks all day.	Tom ăn vặt suốt ngày.
I suspect that Tom cannot understand French at all.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp chút nào.
You are worrying. 	Bạn đang lo lắng.
I can tell.	Tôi có thể kể.
Is it true that a man never tells you his name?	Có đúng là người đàn ông không bao giờ cho bạn biết tên của anh ấy?
He did all he could to win her favor.	Anh đã làm tất cả những gì có thể để giành được sự ưu ái của cô.
Tom doesn't want to wear the shirt his mother bought him for Christmas.	Tom không muốn mặc chiếc áo mà mẹ anh đã mua cho anh vào dịp Giáng sinh.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
I know I have to be here tomorrow at 2:30.	Tôi biết tôi phải ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
Did you know Tom was here?	Bạn có biết Tom đã ở đây?
I still owe my brother the ten dollars he lent me last week.	Tôi vẫn còn nợ anh trai tôi mười đô la mà anh ấy đã cho tôi vay vào tuần trước.
I like my aunts.	Tôi thích các dì của tôi.
We still don't know why Tom isn't here.	Chúng tôi vẫn không biết tại sao Tom không ở đây.
I finally found a use for this old thing.	Cuối cùng tôi đã tìm thấy một công dụng cho thứ cũ này.
Tom stood at the edge of the clearing.	Tom đứng ở rìa của khoảng đất trống.
He has no insurance.	Anh ấy không có bảo hiểm.
Can you imagine Tom doing anything useful?	Bạn có thể tưởng tượng Tom đang làm bất cứ điều gì hữu ích không?
Tom was used to that.	Tom đã quen với điều đó.
Tom said he was craving chocolate.	Tom cho biết anh rất thèm sô cô la.
I received a $300 gift card from Tom for Christmas.	Tôi đã nhận được một thẻ quà tặng trị giá 300 đô la từ Tom cho lễ Giáng sinh.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom and Mary prepare to leave.	Tom và Mary chuẩn bị rời đi.
These bags are very heavy, so carry them one by one.	Những túi này rất nặng, vì vậy hãy mang từng túi một.
Now that the weather is good, let's go outside.	Bây giờ thời tiết tốt, chúng ta hãy đi ra ngoài.
Tom went back to his own room and lay down.	Tom trở về phòng riêng của mình và nằm xuống.
Tom decided to do it anyway.	Tom quyết định làm điều đó bằng mọi giá.
Your shirt is pretty wrinkled.	Áo sơ mi của bạn khá nhăn.
Tom walked back to the stage.	Tom bước trở lại sân khấu.
It's cumbersome.	Nó cồng kềnh.
I am the one causing all the problems.	Tôi là người gây ra tất cả các vấn đề.
Tom gives a message to Mary.	Tom đưa tin nhắn cho Mary.
Tom just finished dinner.	Tom vừa ăn tối xong.
I'm sure Tom will never forget it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bao giờ quên nó.
Tom did everything Mary told him to.	Tom đã làm tất cả những gì Mary bảo anh ta.
Tomorrow Tom won't be on duty.	Ngày mai Tom sẽ không làm nhiệm vụ.
I think Tom's idea is a good one.	Tôi nghĩ ý tưởng của Tom là một ý tưởng hay.
Now I see what is happening here.	Bây giờ tôi thấy những gì đang xảy ra ở đây.
I guess that's how I do it.	Tôi đoán đó là cách tôi làm điều đó.
Tom has found his niche in Boston.	Tom đã tìm thấy thị trường ngách của mình ở Boston.
Tom may be suspicious.	Tom có ​​thể nghi ngờ.
Tom can't open the safe.	Tom không thể mở két sắt.
You are always exaggerating things.	Bạn luôn phóng đại mọi thứ.
Tom said he was a bit nervous.	Tom nói rằng anh ấy hơi lo lắng.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
The girl you are talking to is my student.	Các cô gái bạn đang nói chuyện với là học sinh của tôi.
Tom invited Mary to a country club party.	Tom đã mời Mary đến một bữa tiệc ở câu lạc bộ đồng quê.
Mary dressed up as a witch.	Mary hóa trang thành một phù thủy.
Tom and I don't really have to do that.	Tom và tôi không thực sự phải làm điều đó.
I forgot to tell Tom I wouldn't be there.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi sẽ không ở đó.
It's not the first time you've told me that.	Đó không phải là lần đầu tiên bạn nói với tôi điều đó.
I didn't do anything for Tom.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì cho Tom.
Tom is having a lot of trouble trying to figure out how to do that.	Tom đang gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng tìm ra cách thực hiện điều đó.
Tom initiated the program.	Tom đã khởi xướng chương trình.
How do you know you don't need to do that?	Làm thế nào bạn biết bạn không cần phải làm điều đó?
Is Tom going to do that?	Tom có ​​định làm điều đó không?
Tom finished for today.	Tom đã hoàn thành cho ngày hôm nay.
Tom is strict but fair.	Tom nghiêm khắc nhưng công bằng.
You don't seem surprised when I tell you that Tom doesn't want to do that.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom stirred uncomfortably.	Tom cựa quậy một cách khó chịu.
We'll help Tom.	Chúng tôi sẽ giúp Tom.
I know that Tom is not much taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom không cao hơn Mary là bao.
I asked Tom to sign the papers.	Tôi yêu cầu Tom ký vào giấy tờ.
Tom thinks it will be fine.	Tom nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi.
Tom is still as friendly a person as he used to be.	Tom vẫn là một người thân thiện như anh ấy đã từng.
Tom is having a good time with his friends.	Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè của mình.
We discussed a wide range of topics.	Chúng tôi đã thảo luận về một loạt các chủ đề.
What does a guy have to do to get your attention?	Một chàng trai phải làm gì để thu hút sự chú ý của bạn?
I'm not going to tell Tom that I need to do it.	Tôi sẽ không nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom's wallet is black.	Ví của Tom màu đen.
I don't know what's really going on.	Tôi không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Tom studies hard every day.	Tom học hành chăm chỉ mỗi ngày.
I think Tom is glad that it happened.	Tôi nghĩ rằng Tom rất vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom drank three cups of coffee.	Tom đã uống ba tách cà phê.
You have methods.	Bạn có phương pháp.
I don't feel safe here anymore.	Tôi không cảm thấy an toàn ở đây nữa.
If there is a problem, you should solve it immediately.	Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn nên giải quyết ngay lập tức.
Don't talk with your mouth.	Đừng nói chuyện với miệng của bạn.
I'm sure Tom would be reasonable.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hợp lý.
You promised you would do it.	Bạn đã hứa là bạn sẽ làm điều đó.
Tom told me I could sleep on his sofa.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể ngủ trên ghế sofa của anh ấy.
You have nothing to do?	Bạn không có gì để làm?
I don't know Tom well enough to know if I like him or not.	Tôi không biết Tom đủ nhiều để biết liệu tôi có thích anh ấy hay không.
Tom says you've never been to Australia.	Tom nói rằng bạn chưa bao giờ đến Úc.
Timing is everything.	Thời gian là tất cả.
Most developing countries are suffering from overpopulation.	Hầu hết các nước đang phát triển đang phải gánh chịu tình trạng quá tải dân số.
Tom and I were both asleep.	Tom và tôi đều đã ngủ.
Last night we watched the stars from the terrace.	Đêm qua, chúng tôi đã ngắm sao từ sân thượng.
Tom was fired for being hired.	Tom đã bị sa thải vì đi làm thuê.
I know Tom knows that Mary knows he needs to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom's brother looks a lot like him.	Anh trai của Tom trông rất giống anh ấy.
Tom could feel himself falling asleep.	Tom có ​​thể cảm thấy mình đang chìm vào giấc ngủ.
I still don't know what happened to Tom.	Tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom washes clothes three times a week.	Tom giặt quần áo ba lần một tuần.
Tom is prepared for any emergency.	Tom đã chuẩn bị cho mọi trường hợp khẩn cấp.
Tom is one of Mary's best friends.	Tom là một trong những người bạn thân nhất của Mary.
We resent Tom.	Chúng tôi phẫn nộ với Tom.
I think Tom is probably younger than you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ trẻ hơn bạn nghĩ.
Tom was wearing a tuxedo.	Tom đã mặc một bộ lễ phục.
I don't think Tom can see what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
I can ski.	Tôi có thể trượt tuyết.
Tom cried himself to sleep.	Tom tự khóc khi ngủ.
I didn't know I didn't have enough time to do the things I needed to do.	Tôi không biết mình không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
Tom has several theories.	Tom có ​​một số giả thuyết.
How much sugar do you put in the tea?	Bạn cho bao nhiêu đường vào trà?
Do you accept travelers checks?	Bạn có chấp nhận séc du lịch không?
I thought Tom was the best singer on stage tonight.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là người hát hay nhất trên sân khấu đêm nay.
That's not quite what I meant.	Đó không hoàn toàn là những gì tôi muốn nói.
Tom and I share a hotel room in Boston.	Tom và tôi ở chung phòng khách sạn ở Boston.
My boyfriend is quite a bit younger than me.	Bạn trai của tôi khá trẻ hơn tôi một chút.
Who said Tom doesn't smile?	Ai bảo Tom không cười?
I finally found a pair of shoes that fit.	Cuối cùng tôi cũng tìm được một đôi giày vừa vặn.
Tom says he's been trying to do it all day.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó cả ngày.
Tom doesn't know what will happen to him.	Tom không biết điều gì sẽ xảy ra với anh ấy.
I don't think everyone here has done that.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đã làm điều đó.
I kept Tom.	Tôi đã giữ Tom.
Tom brought Mary a sandwich.	Tom mang cho Mary một chiếc bánh sandwich.
The police believe that somehow Tom is involved in the murder.	Cảnh sát tin rằng bằng cách nào đó Tom có ​​liên quan đến vụ giết người.
I think Tom would do it too, if he knew how.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ làm điều đó, nếu anh ấy biết cách.
She is a person of few words.	Cô ấy là một người ít nói.
Tom and I started talking at the same time.	Tom và tôi bắt đầu nói chuyện cùng một lúc.
I asked about Tom.	Tôi đã hỏi về Tom.
Tom is pretty mean, isn't he?	Tom khá xấu tính, phải không?
Tom said he wanted me to be at the meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi có mặt trong cuộc họp chiều nay.
Tom doesn't tell us who taught him how to do it.	Tom không cho chúng tôi biết ai đã dạy anh ấy cách làm điều đó.
I took it for granted that she would agree with me.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng cô ấy sẽ đồng ý với tôi.
There are many factors to consider.	Có nhiều yếu tố để xem xét.
I don't think they will allow Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép Tom làm điều đó.
I don't want to get married until I graduate from college.	Tôi chưa muốn kết hôn cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Missing napkins.	Còn thiếu khăn ăn.
Who cares if Tom doesn't do it?	Ai quan tâm nếu Tom không làm điều đó?
Why don't you tell me what you think?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn nghĩ gì?
They will be fine.	Họ sẽ ổn thôi.
No one will know that I am here.	Sẽ không ai biết rằng tôi đang ở đây.
How often do you drink herbal tea?	Bạn thường uống trà thảo mộc như thế nào?
On the drive back from a picnic, I started to feel nauseous.	Trên đường lái xe trở về sau chuyến dã ngoại, tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Tom says that he owes Mary $300.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary 300 đô la.
Tom is cooking.	Tom đang nấu ăn.
Hard workers find unexpected opportunities for success.	Những người làm việc chăm chỉ tìm thấy những cơ hội bất ngờ để thành công.
Why don't we go back to work?	Tại sao chúng ta không quay trở lại làm việc?
Tom told me he would be here by 2:30.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Tom loves his new job.	Tom yêu công việc mới của mình.
This has nothing to do with you, Tom.	Chuyện này không liên quan đến anh, Tom.
Tom said I could have found it.	Tom nói rằng lẽ ra tôi có thể tìm thấy nó.
You need to spend time with Tom.	Bạn cần dành thời gian cho Tom.
We don't need it now.	Chúng tôi không cần nó bây giờ.
I think he is an honest man.	Tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông trung thực.
Tom can do it too.	Tom cũng có thể làm được điều đó.
Tom and John spent the evening talking about cars.	Tom và John đã dành cả buổi tối để nói về xe hơi.
Do you really think Tom agreed to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó?
Tom is the only boy Mary invites to her party.	Tom là cậu bé duy nhất mà Mary mời đến bữa tiệc của cô ấy.
Tom opened the gate.	Tom mở cổng.
You are not a monster.	Bạn không phải là một con quái vật.
I'm sorry I forgot to remind you to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nhắc bạn làm điều đó.
I am so stupid.	Tôi thật là ngu ngốc.
How many people do you know who can do that?	Bạn biết bao nhiêu người có thể làm được điều đó?
Are you coming to the party tomorrow?	Bạn có đến bữa tiệc vào ngày mai không?
Anyone can do it.	Bất cứ ai cũng có thể làm được.
Tom left after a week.	Tom rời đi sau một tuần.
Tom still likes Mary.	Tom vẫn thích Mary.
Tom jumped out of the car and ran away.	Tom nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy.
Tom must have been suspicious.	Tom hẳn đã nghi ngờ.
He won't come, will he?	Anh ấy sẽ không đến, phải không?
Do you have to walk to school every day?	Bạn có phải đi bộ đến trường mỗi ngày không?
Don't lose your food. 	Đừng làm mất thức ăn của bạn.
You should eat more slowly.	Bạn nên ăn chậm hơn.
I am a person with a job.	Tôi là người có công việc.
I don't think Tom needs much help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần giúp đỡ nhiều.
So why are you baptized if you are not the Christ, you are not Elijah, nor are you the Prophet?	Vậy tại sao bạn làm báp têm nếu bạn không phải là Đấng Christ, không phải là Ê-li, cũng không phải là Tiên tri?
I am expecting visitors.	Tôi đang mong đợi du khách.
The good news is you don't have cancer.	Tin tốt là bạn không bị ung thư.
I'm not going to Boston on Monday.	Tôi sẽ không đến Boston vào thứ Hai.
Do not you know?	Bạn không biết à?
Tom wants me to buy a suit to wear to that job interview.	Tom muốn tôi mua một bộ đồ để mặc đến buổi phỏng vấn xin việc đó.
Without the map, we would not have found the way.	Nếu không có bản đồ, chúng tôi đã không tìm thấy đường đi.
Tom noticed that Mary was missing.	Tom nhận thấy Mary đã mất tích.
You should have seen the look on Tom's face when I told him.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi tôi nói với anh ấy.
What will Tom pack?	Tom sẽ gói gì?
Tom will probably be fast.	Tom có ​​thể sẽ nhanh.
Tom was sure Mary knew she didn't have to.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy không cần phải làm điều đó.
I have been laid off by the company, but since I have some money saved up, for the time being, I will not have difficulty with living expenses.	Tôi đã bị công ty cho nghỉ việc, nhưng vì tôi có một ít tiền dành dụm được nên tạm thời, tôi sẽ không gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt.
Do you think Tom might be a little too impatient?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể hơi quá thiếu kiên nhẫn?
Tom might be too distracted to do that.	Tom có ​​thể quá mất tập trung để làm điều đó.
I know Tom doesn't know that we shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó.
I was appalled when I saw it.	Tôi đã kinh hoàng khi nhìn thấy.
I told Tom the same thing.	Tôi đã nói với Tom điều tương tự.
This year Tom is even busier than last year.	Năm nay Tom thậm chí còn bận rộn hơn năm ngoái.
Tom says I need to exercise more.	Tom nói rằng tôi cần phải tập thể dục nhiều hơn.
Tom walked to the door and opened it.	Tom bước tới cửa và mở nó ra.
What do you think Tom is doing now?	Bạn nghĩ Tom đang làm gì bây giờ?
Coffee is just a little warm.	Cà phê chỉ hơi ấm.
Business has boomed.	Kinh doanh đã bùng nổ.
No matter how rich a man is, he can't buy love.	Đàn ông dù giàu có đến đâu cũng không mua được tình yêu.
I doubt that Tom would ever consider asking Mary to marry him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ tính đến việc yêu cầu Mary kết hôn với anh ta.
Tom read and understood every word.	Tom đọc và hiểu từng từ.
Tom seems to agree with us.	Tom có ​​vẻ đồng ý với chúng tôi.
Can you direct me to the nearest metro station?	Bạn có thể hướng dẫn tôi đến ga tàu điện ngầm gần nhất không?
I think you are a lot stronger than you know.	Tôi nghĩ bạn mạnh hơn rất nhiều so với những gì bạn biết.
I can't go any faster.	Tôi không thể đi nhanh hơn nữa.
I think I'm ready to go.	Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng ra đi.
I'm meeting a friend after school.	Tôi đang gặp một người bạn sau giờ học.
Tom wants to be a successful person.	Tom muốn trở thành một người thành công.
Tom doesn't seem to understand me.	Tom dường như không hiểu tôi.
Tom says he doesn't feel like doing so now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy không cảm thấy thích làm như vậy.
We must capture the lion alive.	Chúng ta phải bắt sống con sư tử.
I think Tom is considering doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đang xem xét làm điều đó.
I am trying at work.	Tôi đang cố gắng trong công việc.
Tom is the same age as Mary.	Tom bằng tuổi Mary.
Can Tom pay for all of this?	Tom có ​​thể trả cho tất cả những thứ này không?
I was unable to pass the test.	Tôi đã không thể vượt qua bài kiểm tra.
I am still determined to do it alone.	Tôi vẫn quyết tâm làm điều đó một mình.
The story is much more than that.	Câu chuyện còn nhiều điều hơn thế nữa.
Tom lives in Boston.	Tom sống ở Boston.
This does not surprise me.	Điều này không làm tôi ngạc nhiên.
Tom just quit his job.	Tom vừa mới nghỉ việc.
Tom ran up to me and hugged me tightly.	Tom chạy đến và ôm tôi thật chặt.
Tom is also a father.	Tom cũng là một người cha.
Do you consider it a design flaw?	Bạn có cho rằng đó là một lỗ hổng thiết kế?
Tom bought the ticket from a scaler.	Tom đã mua vé từ một người đánh vảy.
I'm pretty sure no one will be able to recognize you.	Tôi khá chắc rằng sẽ không ai có thể nhận ra bạn.
I hope that I can be of some help to you.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể giúp được một số cho bạn.
The committee meets twice a month.	Ủy ban họp hai lần một tháng.
Tom did it voluntarily.	Tom đã làm điều đó một cách tự nguyện.
Don't you know Tom lives in Australia?	Bạn không biết Tom đang sống ở Úc sao?
Tom has become very fluent in French.	Tom đã trở nên rất thông thạo tiếng Pháp.
How good is Tom as a musician?	Tom là một nhạc sĩ giỏi như thế nào?
This is the kind of work you should do all at once.	Đây là loại công việc bạn nên làm tất cả cùng một lúc.
Tom sets aside a few dollars a month.	Tom dành ra một vài đô la mỗi tháng.
Tom thinks Mary is single, but he's not really sure.	Tom nghĩ rằng Mary còn độc thân, nhưng anh không thực sự chắc chắn.
Tom fell and scratched his knee.	Tom bị ngã và xây xát đầu gối.
Haven't you seen that movie?	Bạn chưa từng xem bộ phim đó à?
He had to stand in line at the ticket office.	Anh phải đứng xếp hàng ở phòng bán vé.
The book costs $4.	Cuốn sách có giá 4 đô la.
I know what's going on here.	Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I don't want to lose any more money.	Tôi không muốn mất thêm tiền nữa.
Tom is on his way.	Tom đang trên đường đến.
Tom says he doesn't really want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn học tiếng Pháp.
I don't feel very happy.	Tôi không cảm thấy hạnh phúc cho lắm.
I didn't really do it alone.	Tôi đã không thực sự làm điều đó một mình.
Tom wants Mary to know that he loves her.	Tom muốn Mary biết rằng anh ấy yêu cô ấy.
Tom is trying to scare us, isn't he?	Tom đang cố dọa chúng ta, phải không?
Tom told me that he wanted to visit Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Boston.
There is no evidence that the story is based on his own experience.	Không có bằng chứng nào cho thấy câu chuyện dựa trên kinh nghiệm của chính anh ấy.
You are the person I always dreamed of.	Em là người anh hằng mơ ước.
Tom says that Mary plays the piano pretty well.	Tom nói rằng Mary chơi piano khá giỏi.
Tom is a really bad man.	Tom là một người đàn ông thực sự tồi tệ.
I am quite unqualified to teach them.	Tôi khá không đủ tư cách để dạy họ.
Tom has dishonored his family.	Tom đã làm ô nhục gia đình mình.
Tom said that Mary was hoping we would do it with her.	Tom nói rằng Mary đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó với cô ấy.
Tom was the last person at the table to stop eating.	Tom là người cuối cùng trong bàn ngừng ăn.
I'm really excited about this weekend.	Tôi thực sự vui mừng về cuối tuần này.
We have come to an arrangement.	Chúng tôi đã đi đến một sự sắp xếp.
I think Tom made a big mistake.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mắc một sai lầm lớn.
I won't sue you.	Tôi sẽ không kiện bạn.
Tom picked up the water bottle and took a sip.	Tom nhặt chai nước lên và uống một hơi.
Tom laughed even though what Mary said wasn't funny at all.	Tom đã cười mặc dù những gì Mary nói không hề buồn cười.
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom was the one who told me I shouldn't.	Tom là người nói với tôi rằng tôi không nên làm vậy.
Tom knows where to find me if he needs me.	Tom biết tìm tôi ở đâu nếu anh ấy cần tôi.
What do you do when it's too hot to go outside?	Bạn làm gì khi trời quá nóng để đi ra ngoài?
I'm about to finish this.	Tôi sắp hoàn thành việc này.
I know that I am not alone.	Tôi biết rằng tôi không đơn độc.
I'm not sure what Tom is trying to do.	Tôi không chắc Tom đang cố gắng làm gì.
It was Tom who gave it to Mary.	Chính Tom là người đã đưa cái đó cho Mary.
Tom loves wine.	Tom thích rượu vang.
One kilo of grapes, please.	Làm ơn cho tôi một kg nho.
It was the best concert I've ever seen.	Đó là buổi hòa nhạc hay nhất mà tôi từng xem.
When he got home, Tom was fast asleep.	Lúc về đến nhà, Tom đã ngủ li bì.
I can no longer see Tom, but I can hear his footsteps.	Tôi không còn nhìn thấy Tom nữa, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy.
Tom doesn't have to do it himself.	Tom không cần phải tự mình làm điều đó.
I haven't seen a plane all day.	Tôi đã không nhìn thấy một chiếc máy bay cả ngày.
Do you think Tom really wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó?
I promise I won't forget to do it.	Tôi hứa tôi sẽ không quên làm điều đó.
Tom is kissing Mary.	Tom đang hôn Mary.
Tom will never let you win again.	Tom sẽ không bao giờ để bạn thắng nữa.
Tom seems very annoyed.	Tom có ​​vẻ rất khó chịu.
I don't know exactly where I was born.	Tôi không biết chính xác nơi tôi sinh ra.
I need to get something out of my briefcase.	Tôi cần lấy thứ gì đó ra khỏi chiếc cặp của mình.
After six hours of climbing, we finally reached the top.	Sau sáu giờ leo núi, cuối cùng chúng tôi cũng đã lên đến đỉnh núi.
Tom couldn't bear to do such things.	Tom không thể chịu đựng được khi làm những việc như vậy.
Tom didn't know what Mary might be thinking.	Tom không biết Mary có thể đang nghĩ gì.
Tom said that Mary told him he could eat anything in the fridge.	Tom nói rằng Mary nói với anh rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
I'm sure Tom will approve.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ chấp thuận.
I think Tom is stunned.	Tôi nghĩ rằng Tom đang choáng váng.
Who will cook dinner tonight?	Ai sẽ nấu bữa tối tối nay?
Why don't you just google it?	Tại sao bạn không chỉ cần google nó?
Tom thinks Mary is an inappropriate mother.	Tom nghĩ rằng Mary là một người mẹ không phù hợp.
Tom swims in the river.	Tom bơi trên sông.
My parents were married before I was born.	Cha mẹ tôi đã kết hôn từ trước khi tôi được sinh ra.
I am sorry that I cannot help you in this matter.	Tôi rất tiếc vì tôi không thể giúp bạn trong vấn đề này.
Tom can sing this song in French.	Tom có ​​thể hát bài hát này bằng tiếng Pháp.
Tom has very dark skin.	Tom có ​​làn da rất đen.
I don't think Tom will need our help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I can't find my key.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình.
He is a one-of-a-kind.	Anh ấy là một người có một không hai.
Tom said Mary is often late.	Tom cho biết Mary thường đến muộn.
Where's my phone book?	Danh bạ điện thoại của tôi đâu?
I don't care that my car is the oldest one in the parking lot.	Tôi không quan tâm rằng chiếc xe của tôi là chiếc cũ nhất trong bãi đậu xe.
Don't know if Tom will be busy tomorrow.	Không biết ngày mai Tom có ​​bận không.
It is nearly impossible to learn a foreign language in a short time.	Gần như không thể học ngoại ngữ trong thời gian ngắn.
Tom has no desire to learn French.	Tom không có mong muốn học tiếng Pháp.
Tom told me he would never let me down.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng.
Gambling is legal in Nevada.	Cờ bạc là hợp pháp ở Nevada.
No one will find us here.	Sẽ không có ai tìm thấy chúng tôi ở đây.
I can't deal with that now.	Tôi không thể đối phó với điều đó bây giờ.
Tom says he hopes that Mary will come to his concert.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ đến buổi hòa nhạc của anh ấy.
You will be silent.	Bạn sẽ được im lặng.
Every time Tom visits Boston, he stops by.	Mỗi lần Tom đến thăm Boston, anh ấy đều ghé qua thăm.
Tom will never make it.	Tom sẽ không bao giờ làm được.
I don't let Tom drive my car.	Tôi không để Tom lái xe của tôi.
Tom and Mary are sleeping.	Tom và Mary đang ngủ.
I can't believe you don't want to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn không muốn làm điều đó.
I wish I could explain to you how important this is to me.	Tôi ước rằng tôi có thể giải thích cho bạn điều này quan trọng như thế nào đối với tôi.
I should do what Tom asks.	Tôi nên làm những gì Tom yêu cầu.
I know that I will be able to do it if you help me a little.	Tôi biết rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó nếu bạn giúp tôi một chút.
Tom didn't know he shouldn't do that anymore.	Tom không biết mình không nên làm như vậy nữa.
Someone is trying to kill me.	Ai đó đang cố giết tôi.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
Now I'm going to Tom's house.	Bây giờ tôi sẽ đến nhà Tom.
Tom knows I'm serious.	Tom biết tôi đang nghiêm túc.
Tom is looking really good.	Tom đang trông thực sự tốt.
You didn't think about taking Tom with you, did you?	Bạn không nghĩ đến việc đưa Tom đi cùng, phải không?
He is panting.	Anh ta đang thở hổn hển.
Tom asked a lot of questions.	Tom đã hỏi rất nhiều câu hỏi.
He's not the type to give in easily.	Anh ấy không phải kiểu người dễ dàng nhượng bộ.
Tom has nothing.	Tom không có gì cả.
Is Tom a nice guy?	Tom có ​​phải là một chàng trai tốt không?
Tom is a better student than Mary.	Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
I should have been the one to do it.	Tôi đáng lẽ phải là người làm điều đó.
Don't take it.	Đừng lấy nó.
Tom is not as stubborn as you.	Tom không cứng đầu như bạn.
I want to thank my friends and family for supporting me.	Tôi muốn cảm ơn bạn bè và gia đình đã ủng hộ tôi.
That is your maturity.	Đó là sự trưởng thành của bạn.
I don't know anything about his plans.	Tôi không biết gì về kế hoạch của anh ấy.
Tom said Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói Mary không định làm điều đó một mình.
What will Tom do there?	Tom sẽ làm gì ở đó?
How does Tom plan to pay for that?	Làm thế nào để Tom có ​​kế hoạch trả tiền cho điều đó?
"Tom killed Mary." 	"Tom đã giết Mary."
"What do you say?" 	"Bạn nói gì?"
"I said Tom killed Mary."	"Tôi nói Tom đã giết Mary."
Tom says he wants a raise.	Tom nói rằng anh ấy muốn được tăng lương.
Tom said I was the only one who believed him.	Tom nói tôi là người duy nhất tin anh ấy.
Tom said Mary knew John might have to do it himself.	Tom nói Mary biết John có thể phải tự mình làm việc đó.
Tom came back this morning.	Tom đã trở lại vào sáng nay.
"Give me salt, please." 	"Cho tôi muối, làm ơn."
"Here you are."	"Của bạn đây."
Don't act like a big shot when you're just a little fish.	Đừng hành động như một phát súng lớn khi bạn chỉ là một chú cá con nhỏ.
Tom asked me to try this.	Tom đã yêu cầu tôi thử cái này.
I wasn't handsome when I was a kid.	Tôi không đẹp trai khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom is not qualified to do that.	Tom không đủ điều kiện để làm điều đó.
I don't think I need a bodyguard.	Tôi không nghĩ mình cần vệ sĩ.
Jesus is mentioned in the Koran.	Chúa Giêsu được đề cập trong kinh Koran.
When he retired, his son took over his business.	Khi ông nghỉ hưu, con trai ông tiếp quản công việc kinh doanh của ông.
Tom says he's really glad he won.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã chiến thắng.
I wonder what Tom would do in a situation like this.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì trong tình huống như thế này.
Tom did not object.	Tom không phản đối.
Why would Tom want to hurt Mary?	Tại sao Tom lại muốn làm tổn thương Mary?
Tom works part-time.	Tom làm việc bán thời gian.
Tom doesn't pay much attention to the way he dresses.	Tom không để ý nhiều đến cách ăn mặc của mình.
Tom has been behind bars for a very long time.	Tom đã ở sau song sắt trong một thời gian rất dài.
Tom says that he loves archery.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bắn cung.
If he really doesn't want to go, he shouldn't.	Nếu anh ta thực sự không muốn đi, anh ta không nên làm như vậy.
I wonder why Tom didn't come yesterday.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đến ngày hôm qua.
I don't expect much from Tom.	Tôi không mong đợi nhiều ở Tom.
The cashier will give you a discount.	Nhân viên thu ngân sẽ giảm giá cho bạn.
We are giving first prize to a Japanese student.	Chúng tôi đang trao giải nhất cho một sinh viên Nhật Bản.
Spain was ruled by a dictator until 1975.	Tây Ban Nha bị cai trị bởi một nhà độc tài cho đến năm 1975.
I suspect that Tom doesn't need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Could you please let me know what's wrong?	Bạn vui lòng cho tôi biết có chuyện gì không?
I don't think that is an issue.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề.
I know that most people here can speak French.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây đều có thể nói tiếng Pháp.
I need to know what they're talking about.	Tôi cần biết họ đang nói về cái gì.
Tom's lips are blue.	Môi của Tom có ​​màu xanh.
I will do it this afternoon.	Tôi sẽ làm điều đó vào chiều nay.
That fascinated Tom.	Điều đó làm Tom mê mẩn.
My father has a habit of reading the newspaper before breakfast.	Cha tôi có thói quen đọc báo trước khi ăn sáng.
If you want to talk to Tom about this, let me know and I'll give you his number.	Nếu bạn muốn nói chuyện với Tom về điều này, hãy cho tôi biết và tôi sẽ cung cấp cho bạn số của anh ấy.
Look at that handsome man.	Nhìn người đàn ông đẹp trai đó.
You haven't done that in a long time.	Đã lâu rồi bạn chưa làm được điều đó.
Tom said that he grew up in Boston.	Tom nói rằng anh lớn lên ở Boston.
I know Tom is just a teenager.	Tôi biết Tom chỉ là một thiếu niên.
Tom and I are like brothers.	Tom và tôi giống như anh em.
Mary went to the ladies' room.	Mary đến phòng vệ sinh nữ.
I don't know why they are so angry with us.	Tôi không biết tại sao họ lại rất tức giận với chúng tôi.
Tom calls Mary and asks her to come to his house.	Tom gọi cho Mary và yêu cầu cô đến nhà anh.
Tom thinks he must be seeing everything.	Tom nghĩ rằng anh ấy chắc hẳn đang nhìn thấy mọi thứ.
Tom had a hard time there.	Tom đã có một thời gian khó khăn ở đó.
Should we stop at a railroad crossing?	Chúng ta có nên dừng lại ở một đường sắt giao nhau không?
Tom said that he thinks Mary doesn't like horror movies.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thích phim kinh dị.
We have a lot of work to do.	Chúng tôi có rất nhiều thứ cần phải hoàn thành.
Tom never got over Mary's death.	Tom không bao giờ vượt qua được cái chết của Mary.
Tom did it completely alone.	Tom đã làm điều đó hoàn toàn một mình.
Lately, I've been thinking about what I want to do with my life.	Gần đây, tôi đã suy nghĩ về những gì tôi muốn làm với cuộc đời mình.
You have a beautiful smile.	Bạn có một nụ cười đẹp.
The old man in front of us was ninety-two years old.	Ông già trước mặt chúng tôi là chín mươi hai tuổi.
Tom visits his parents every weekend.	Tom về thăm bố mẹ vào mỗi cuối tuần.
Four states voted for Aaron Burr.	Bốn bang đã bỏ phiếu cho Aaron Burr.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
Tom was on my team.	Tom đã ở trong nhóm của tôi.
Did Tom do that?	Có phải Tom đã làm điều đó không?
They say he's the best writer in the group.	Họ nói anh ấy là nhà văn giỏi nhất trong nhóm.
She spread thick honey on the toast.	Cô phết mật ong dày lên bánh mì nướng.
Tom and Mary are questioned separately by the police.	Tom và Mary bị cảnh sát thẩm vấn riêng.
Tom stared at the picture for a long time.	Tom nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu.
He doesn't remember anything.	Anh ấy không nhớ gì cả.
Don't scream like that. 	Đừng hét lên như vậy.
I can hear you perfectly.	Tôi có thể nghe thấy bạn một cách hoàn hảo.
Tom was in trouble.	Tom đã gặp rắc rối.
Now Tom is out of the woods.	Bây giờ Tom đã ra khỏi rừng.
He is not always happy.	Anh ấy không phải lúc nào cũng hạnh phúc.
I don't think I want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ mình muốn làm điều đó với Tom.
Tom's heart skipped a beat.	Tim của Tom đập loạn nhịp.
Why don't we walk?	Tại sao chúng ta không đi bộ?
Tom did not have the courage to refuse to do what Mary asked him to do.	Tom không đủ can đảm để từ chối làm những gì Mary yêu cầu anh làm.
Tom is Mary's grandfather, isn't he?	Tom là ông nội của Mary, phải không?
Tom realized that we didn't have to do that.	Tom nhận ra rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
Do you know what Tom did?	Bạn có biết Tom đã làm gì không?
Tom was really drunk last night.	Tom thực sự say tối qua.
I don't think Tom is an optimist.	Tôi không nghĩ Tom là người lạc quan.
He was the only one who didn't follow the custom.	Anh ấy là người duy nhất không tuân theo tục lệ.
Tom is not a lieutenant.	Tom không phải là trung úy.
One good thing about winter is that there are no mosquitoes.	Một điều tốt về mùa đông là không có muỗi.
We helped Tom weed the garden.	Chúng tôi đã giúp Tom làm cỏ khu vườn.
I think you'd probably have a better time without me.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời hơn nếu không có tôi.
You should learn to control your anger.	Bạn nên học cách kiềm chế cơn giận của mình.
I think you will be happy.	Tôi nghĩ bạn sẽ hạnh phúc.
Tom is likely to do that while he's in Australia.	Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom and Mary are stuck together.	Tom và Mary bị mắc kẹt với nhau.
You shouldn't do it alone.	Bạn không nên làm điều đó một mình.
Why isn't Tom allowed to go?	Tại sao Tom không được phép đi?
I won't touch it.	Tôi sẽ không chạm vào nó.
We don't know which bus to take.	Chúng tôi không biết đi xe buýt nào.
Tom broke up with Mary before her birthday, so he wouldn't have to spend money on a gift.	Tom đã chia tay Mary trước sinh nhật của cô ấy, vì vậy anh ấy sẽ không phải chi tiền cho một món quà.
Tom doesn't know the reason, but he knows that there is a reason.	Tom không biết lý do, nhưng anh ấy biết rằng có lý do.
Do you think there is another answer to this difficult problem?	Bạn có nghĩ rằng có một câu trả lời khác cho vấn đề khó khăn này?
Tom told me that I should consider resigning.	Tom nói với tôi rằng tôi nên xem xét việc từ chức.
There is a good thought.	Có một ý nghĩ hay.
Tom graduated three years ago.	Tom đã tốt nghiệp ba năm trước.
Why don't we do this before it gets too hot?	Tại sao chúng ta không làm điều này trước khi nó quá nóng?
Did Tom tell you I wasn't coming?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ không đến không?
Tom is clearly heartbroken.	Tom rõ ràng là rất đau lòng.
When did Tom submit his passport application?	Tom đã gửi đơn xin hộ chiếu của mình khi nào?
I'm very happy to meet Tom.	Tôi rất vui khi được gặp Tom.
You will want to look your best tomorrow.	Bạn sẽ muốn trông mình đẹp nhất vào ngày mai.
It's a deal breaker.	Đó là một kẻ phá vỡ thỏa thuận.
Tom found out I was the one who stole his bike.	Tom phát hiện ra tôi là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
I wonder why Tom lied to us about what he did.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói dối chúng tôi về những gì anh ấy đã làm.
Tom is one of Mary's childhood friends.	Tom là một trong những người bạn thời thơ ấu của Mary.
I was the one who gave Tom his guitar.	Tôi là người đưa cho Tom cây đàn của anh ấy.
Tom tells Mary that he thinks John is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John vẫn ổn.
I won't let Tom go to Boston.	Tôi sẽ không để Tom đến Boston.
Tom's children were all born in Australia.	Các con của Tom đều sinh ra ở Úc.
Don't you get tired of doing this?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi khi làm điều này?
How would you solve this problem?	Bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
Tom might be crying now.	Tom có ​​thể đang khóc bây giờ.
I want to thank you all for your help.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì sự giúp đỡ của bạn.
I didn't go to Australia with Tom.	Tôi không đến Úc với Tom.
Tom needs you here.	Tom cần bạn ở đây.
I deny being the one who stole Tom's bike.	Tôi phủ nhận mình là người đã lấy trộm xe đạp của Tom.
Ask Tom if he wants to come with us.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn đi cùng chúng tôi không.
Tom didn't believe what he heard.	Tom không tin những gì mình nghe được.
Tom must have mistook me for someone else.	Tom hẳn đã nhầm tôi với người khác.
Are you going to tell Tom to do it?	Bạn có định bảo Tom làm điều đó không?
Tom doesn't have to tell me everything.	Tom không cần phải nói với tôi mọi thứ.
Tom's compassion surprised us.	Lòng trắc ẩn của Tom khiến chúng tôi ngạc nhiên.
Tom still holds his head.	Tom vẫn giữ đầu của mình.
Tom is usually at home on weekends.	Tom thường ở nhà vào cuối tuần.
There's a big supermarket not far from here.	Có một siêu thị lớn không xa đây.
I didn't hide from you.	Tôi đã không trốn tránh bạn.
Tom is an avid skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết lão luyện.
I thought you wouldn't be able to bring everything.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không thể mang tất cả mọi thứ.
I know Tom will do it today.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary manage to arrange everything in their own way.	Tom và Mary quản lý để sắp xếp mọi thứ theo cách riêng của họ.
You think Tom wouldn't be able to do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó, phải không?
Tom could have waited longer if you had called him.	Tom có ​​thể đã đợi lâu hơn nếu bạn gọi cho anh ấy.
That's just part of the job.	Đó chỉ là một phần của công việc.
Tom always does what Mary wants him to do.	Tom luôn làm những gì Mary muốn anh ấy làm.
Did Tom pass the exam?	Tom có ​​vượt qua kỳ thi không?
We have never seen anything like it.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó.
Tom's coat color is the same as his dog's coat color.	Màu lông của Tom giống màu lông của chú chó của anh ấy.
What I particularly like about this building is its unusual shape.	Điều tôi đặc biệt thích ở tòa nhà này là hình dạng khác thường của nó.
Tom and Mary are very popular.	Tom và Mary rất nổi tiếng.
Why are you always with Tom?	Tại sao bạn luôn bên Tom?
I wasn't able to do everything Tom asked me to do.	Tôi đã không thể làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom wrote a book about birds.	Tom đã viết một cuốn sách về các loài chim.
I haven't bought my ticket yet.	Tôi vẫn chưa mua vé của mình.
You have to pay attention.	Bạn phải chú ý.
I don't think Tom knows who gave that necklace to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã tặng chiếc vòng cổ đó cho Mary.
Honestly I don't care.	Thực lòng tôi không quan tâm.
The company denied his transfer request.	Công ty đã từ chối yêu cầu chuyển nhượng của anh ấy.
Tom sold his house for $300,000.	Tom đã bán ngôi nhà của mình với giá 300.000 đô la.
The last time Tom went to Australia was three years ago.	Lần cuối cùng Tom đến Úc là ba năm trước.
You think Tom is handsome, don't you?	Bạn nghĩ Tom đẹp trai, phải không?
I think Tom lived in Australia when he was young.	Tôi nghĩ Tom sống ở Úc khi còn trẻ.
That's not my daughter.	Đó không phải là con gái tôi.
Don't know if Tom wants to go to Australia.	Không biết Tom có ​​muốn đi Úc không.
He's connected with advertising in Los Angeles.	Anh ấy kết nối với quảng cáo ở Los Angeles.
Dad needs to rest. 	Bố cần phải nghỉ ngơi.
He has been working in the garden for three hours.	Anh ấy đã làm việc trong vườn được ba giờ.
It won't take much longer.	Sẽ không mất nhiều thời gian nữa.
Tom can't wait to go home.	Tom nóng lòng muốn về nhà.
It sounds unfamiliar.	Nghe có vẻ không quen.
Tom sold Mary his old clarinet.	Tom đã bán cho Mary chiếc kèn clarinet cũ của mình.
Tom asked his mother if he could spend the night at John's.	Tom hỏi mẹ anh liệu anh có thể qua đêm ở nhà John không.
Tom promised me he would check it out.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ kiểm tra nó.
Where's the shovel?	Cái xẻng đâu?
I don't think I got a good score in the exam.	Tôi không nghĩ mình đạt điểm cao trong kỳ thi.
Tom didn't feel like laughing.	Tom không cảm thấy thích cười.
I should have agreed to be there by 2:30.	Tôi nên đồng ý ở đó trước 2:30.
Which of the two will do it?	Ai trong hai người sẽ làm điều đó?
Tom has been in Australia for three days.	Tom đã ở Úc được ba ngày.
Tom seems quite in a hurry.	Tom có ​​vẻ khá vội vàng.
I didn't know that you were Tom's cousin.	Tôi không biết rằng bạn là em họ của Tom.
I knew Tom would have time to do it yesterday.	Tôi biết Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
I don't charge Tom anything for doing that.	Tôi không tính phí Tom bất cứ điều gì khi làm điều đó.
Tom is trying to figure out what to do.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì cần làm.
It is better not to drink too much coffee late in the evening.	Tốt hơn là bạn không nên uống quá nhiều cà phê vào buổi tối muộn.
How can I feed my child vegetables?	Làm thế nào tôi có thể cho con tôi ăn rau?
My grandmother grew increasingly absent-minded and frail.	Bà tôi ngày càng đãng trí và già yếu.
I lived in Boston for a while.	Tôi đã sống ở Boston một thời gian.
Tom doesn't like daylight saving time.	Tom không thích thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.
Tom and Mary were among those who didn't come.	Tom và Mary là một trong những người không đến.
She doesn't want me to talk about it.	Cô ấy không muốn tôi nói về vấn đề này.
Tom said he didn't want what Mary said she would give him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn những gì Mary nói rằng cô ấy sẽ cho anh ấy.
I have saved some money.	Tôi đã tiết kiệm được một ít tiền.
Tom says he hopes Mary knows she doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom thought that Mary would be angry if he did.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ tức giận nếu anh ta làm vậy.
I do not know you do not know.	Tôi không biết bạn không biết.
Application deadline is Monday.	Hạn nộp hồ sơ là thứ Hai.
You're not leaving, are you?	Bạn sẽ không rời đi, phải không?
Let's not spend any more time talking about this.	Chúng ta đừng dành thêm thời gian để nói về điều này nữa.
Tom is not lost.	Tom không bị lạc.
He was equipped for a trip.	Anh ta đã được trang bị cho một chuyến đi.
Tom must have forgotten to do what he promised us he would do.	Tom hẳn đã quên làm những gì anh ấy đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ làm.
It will only take three minutes.	Nó sẽ chỉ mất ba phút.
Tom says he's still planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
I think I won't be able to afford it.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đủ khả năng.
When you speak French, do you think people understand what you are trying to say?	Khi bạn nói tiếng Pháp, bạn có nghĩ rằng mọi người hiểu những gì bạn đang cố gắng nói không?
Tom will find someone to do it for him.	Tom sẽ tìm ai đó để làm điều đó cho anh ấy.
Tom and Mary share a smile.	Tom và Mary chia sẻ nụ cười.
I wondered if Tom knew Mary was with me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đang đi cùng tôi không.
I know that Tom is much taller than his father.	Tôi biết rằng Tom cao hơn rất nhiều so với cha mình.
I gave Tom some candy.	Tôi đã cho Tom một ít kẹo.
Tom wasn't the only one who didn't laugh at Mary's joke.	Tom không phải là người duy nhất không cười trước trò đùa của Mary.
I overslept because I stayed up late.	Tôi ngủ quên vì thức khuya.
Tom doesn't know who Mary is.	Tom không biết Mary là ai.
Tom found a phone in the classroom after everyone had left.	Tom tìm thấy một chiếc điện thoại trong lớp học sau khi mọi người đã rời đi.
Can someone please tell Tom to do that?	Ai đó vui lòng bảo Tom làm điều đó được không?
Drag a person all night.	Hãy kéo một người cả đêm.
Tom said that he always felt nervous when Mary was in the room.	Tom nói rằng anh ấy luôn cảm thấy căng thẳng khi Mary ở trong phòng.
Do you think Tom is awake?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã tỉnh?
I was surprised when Tom told me that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi điều đó.
Tom's place is a dump.	Nơi ở của Tom là một bãi rác.
I'm pretty sure Tom hasn't been to Australia yet.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa đến Úc.
I'm sure Tom will get used to it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ quen với việc đó.
Tom was at the hospital the night Mary died.	Tom đã ở bệnh viện vào đêm Mary qua đời.
I don't believe your name is actually Tom.	Tôi không tin tên của bạn thực sự là Tom.
Tom said he didn't want to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn bất cứ thứ gì.
That's not where I want to be.	Đó không phải là nơi tôi muốn đến.
Tom says he thinks he can do it with some help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó nếu có sự giúp đỡ nào đó.
You are so boring.	Bạn thật nhàm chán.
Are you sure it was my kids that did this?	Bạn có chắc đó là những đứa trẻ của tôi đã làm điều này?
The film expands on the idea of ​​the importance of family.	Bộ phim mở rộng ý tưởng về tầm quan trọng của gia đình.
Tom said that Mary thought he might not want to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó.
Don't be smart with me.	Đừng thông minh với tôi.
Tom saw Mary smile.	Tom thấy Mary cười.
My best friend dances very well.	Bạn thân của tôi nhảy rất đẹp.
Are you sure you are a native French speaker?	Bạn có chắc mình là người nói tiếng Pháp bản ngữ không?
I think Tom is doing it the wrong way.	Tôi nghĩ Tom đang làm điều đó sai cách.
We both know Tom isn't happy here.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom không hạnh phúc ở đây.
Why don't you get lost?	Tại sao bạn không bị lạc?
I feel really sick.	Tôi cảm thấy thực sự phát ốm.
We have to do what they tell us to do.	Chúng tôi phải làm những gì họ bảo chúng tôi làm.
Tom and Mary are conversing in French.	Tom và Mary đang trò chuyện bằng tiếng Pháp.
I haven't watched any of Tom's videos.	Tôi chưa xem bất kỳ video nào của Tom.
Tom asked me to look in the bag.	Tom yêu cầu tôi tìm trong túi.
I've been doing some gardening lately.	Tôi đã làm một số công việc làm vườn gần đây.
Tom and I stayed up late talking.	Tom và tôi đã thức khuya nói chuyện.
Tom walks the dog.	Tom dắt chó đi dạo.
Don't you know that everything I have is also yours?	Em không biết rằng mọi thứ anh có cũng là của em sao?
I wanted to stay in bed, but my mother said I had to get out of bed.	Tôi muốn ở trên giường, nhưng mẹ tôi nói rằng tôi phải ra khỏi giường.
Haven't you seen the news yet?	Bạn vẫn chưa xem tin tức à?
Tom wants to play baseball.	Tom muốn chơi bóng chày.
We will not back down.	Chúng tôi sẽ không lùi bước.
I have slept less than three hours in the last 48 hours.	Tôi đã ngủ ít hơn ba giờ trong 48 giờ qua.
Tom quit smoking when he was thirty years old.	Tom bỏ thuốc khi anh ấy ba mươi tuổi.
I don't think I like this game very much.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích trò chơi này cho lắm.
I don't know if Tom is in Boston or not.	Tôi không biết Tom có ​​ở Boston hay không.
I know Tom doesn't want to do that to us.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
I dug a hole.	Tôi đã đào một cái hố.
Tom is showing Mary our factory.	Tom đang cho Mary tham quan nhà máy của chúng tôi.
Have you forgotten me already?	Em đã quên anh rồi phải không?
Tom thinks Mary is careless.	Tom cho rằng Mary bất cẩn.
I couldn't hear anything Tom was saying.	Tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì Tom đang nói.
I know that Tom doesn't know that we won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
This is your pen.	Đây là bút của bạn.
Tom said he wanted to see Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn thấy Mary làm điều đó.
I wonder if Tom found anything.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tìm thấy gì không.
You never really wanted to go to Australia, did you?	Bạn chưa bao giờ thực sự muốn đến Úc, phải không?
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
Tom had a lot of fun at the party.	Tom đã có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc.
Tom wants you to think he's left town.	Tom muốn bạn nghĩ rằng anh ấy đã rời thị trấn.
I don't think you should agree to do that.	Tôi nghĩ bạn không nên đồng ý làm điều đó.
We can't finish it before Saturday even if everything goes well.	Chúng tôi không thể hoàn thành nó trước thứ Bảy ngay cả khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
I speak French better than anyone else in the office.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn bất kỳ ai khác trong văn phòng.
Tom stole some clothes.	Tom đã lấy trộm một số quần áo.
They were caught red-handed.	Họ đã bị bắt quả tang.
I wish we lied to Tom about where we were going.	Tôi ước gì chúng ta đã nói dối Tom về nơi chúng ta sẽ đến.
Tom is wearing the tie you gave him.	Tom đang đeo chiếc cà vạt mà bạn đưa cho anh ấy.
I don't know who to trust.	Tôi không biết phải tin ai.
Tom loves both girls and they both love him.	Tom yêu cả hai cô gái và cả hai đều yêu anh ta.
He said that he will turn eighteen on his next birthday.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tròn mười tám tuổi vào ngày sinh nhật tới.
How does it feel when Tom kisses you?	Cảm giác như thế nào khi Tom hôn bạn?
We look forward to meeting you and your family.	Chúng tôi rất mong được gặp bạn và gia đình bạn.
Tom arrived in Australia late last month.	Tom đã đến Úc vào cuối tháng trước.
Japanese flag flying.	Cờ Nhật tung bay.
Tom is a dishwasher.	Tom là một người rửa chén.
Tom has to go back to work.	Tom phải trở lại làm việc.
Tom will probably lose everything he has.	Tom có ​​thể sẽ mất tất cả những gì anh ấy có.
I think Tom has something for you.	Tôi nghĩ Tom có ​​một thứ cho bạn.
I don't think Tom would want to talk about that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn nói về điều đó.
Tom said he didn't want to eat with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi ăn với chúng tôi.
Looks like Tom can do it.	Có vẻ như Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom said that it was very difficult for him to win.	Tom nói rằng anh ấy rất khó giành chiến thắng.
I didn't tell Tom what happened.	Tôi không nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
How long will this process take?	Quá trình này sẽ mất bao lâu để xử lý?
Are you sure that Tom is behind this?	Bạn có chắc chắn rằng Tom đứng sau việc này?
I think you should go to Australia with Tom.	Tôi nghĩ bạn nên đi Úc với Tom.
I think Tom won't be jealous.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ghen.
I don't want children, but my wife does.	Tôi không muốn có con, nhưng vợ tôi thì có.
Tom goes to buy dog ​​food.	Tom đi mua thức ăn cho chó.
I'm still late for the plane.	Tôi vẫn đang bị trễ máy bay.
Tom told me that he thought Mary could play the flute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary biết thổi sáo.
Tom is going too fast for me to catch him.	Tom đang đi quá nhanh để tôi bắt kịp anh ấy.
I wonder what Tom did with it.	Tôi tự hỏi Tom đã làm gì với nó.
We were able to get a beautiful view of the sea from the hill.	Chúng tôi có thể có được một tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển từ trên đồi.
Why don't we eat?	Tại sao chúng ta không ăn?
Tom's house is far from the station.	Nhà của Tom ở xa nhà ga.
Do you really think you can convince Tom to buy that for you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom mua cái đó cho bạn không?
She bought six yards of fabric for a dress.	Cô mua sáu thước vải cho một chiếc váy.
Tom was not stung by a wasp. 	Tom không bị ong bắp cày đốt.
He was stung by a bee.	Anh ta bị ong đốt.
People often become famous at the expense of their privacy.	Mọi người thường trở nên nổi tiếng với cái giá phải trả là quyền riêng tư của họ.
Tom always messes up my stuff.	Tom luôn làm rối tung đồ đạc của tôi.
I was inspired by what Tom said.	Tôi được truyền cảm hứng từ những gì Tom nói.
I know that Tom knows that Mary didn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó.
I know Tom will be punished for doing that.	Tôi biết Tom sẽ bị phạt vì làm điều đó.
Doing that may not be as easy as you think.	Làm điều đó có thể sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ.
Our youngest daughter's name is Mary.	Con gái út của chúng tôi tên là Mary.
We will open at two o'clock.	Chúng tôi sẽ mở cửa lúc hai giờ.
I don't think we really need to be in that meeting.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự cần tham gia cuộc họp đó.
Tom said he would come, but he never showed up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
I tell everyone that I want to learn French.	Tôi nói với mọi người rằng tôi muốn học tiếng Pháp.
Tom did not take the medicine the doctor gave him.	Tom đã không dùng thuốc mà bác sĩ đã cho anh ta.
Tom told me he was stuffed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị nhồi.
Tom says he's sick of doing it.	Tom nói rằng anh ấy phát ngán khi làm điều đó.
Who else did Tom help?	Tom đã giúp ai khác?
That's the best saying I've ever heard.	Đó là câu nói hay nhất mà tôi từng nghe.
Tom lives in a small town where everyone knows everything about everyone.	Tom sống trong một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết mọi thứ về mọi người.
The students don't remember what they read in that book.	Các sinh viên không nhớ những gì họ đã đọc trong cuốn sách đó.
Tom's younger brother has always respected him.	Em trai của Tom đã luôn luôn kính trọng anh ấy.
I know that Tom is a careless driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe bất cẩn.
Tom wanted to know where Mary was during the day.	Tom muốn biết Mary đã ở đâu trong ngày.
Why is Tom still crying?	Tại sao Tom vẫn khóc?
I like donuts.	Tôi thích bánh rán.
Don't play catch in this room.	Đừng chơi trò bắt trong phòng này.
I am at the restaurant.	Tôi đang ở nhà hàng.
I am at the hospital. 	Tôi đang ở bệnh viện.
I was struck by lightning.	Tôi bị sét đánh.
Tom is waiting for some of his friends to arrive.	Tom đang đợi một số người bạn của mình đến.
Tom out of the picture.	Tom ra khỏi bức tranh.
Tom left Boston an hour ago.	Tom đã rời Boston một giờ trước.
I am not prepared to do this.	Tôi không chuẩn bị để làm điều này.
I think Tom can get the shoes he's looking for at the sports store on Park Street.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể mua được loại giày mà anh ấy đang tìm kiếm ở cửa hàng thể thao trên phố Park.
I wondered if I should tell Tom who I was going to Boston with.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho Tom biết tôi sẽ đến Boston với ai không.
I just can't wait to do it.	Tôi chỉ không thể chờ đợi để làm điều đó.
I'm waiting for the table.	Tôi đang đợi bàn.
What's the stupidest thing you've ever done?	Điều ngu ngốc nhất mà bạn từng làm là gì?
I think Tom needs to go there.	Tôi nghĩ Tom cần phải đến đó.
I have always gotten along very well with Tom.	Tôi luôn luôn hòa thuận rất tốt với Tom.
I think Tom is still very eager to do that.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang rất khao khát làm được điều đó.
I don't want Tom to do what I did.	Tôi không muốn Tom làm những gì tôi đã làm.
I know that you are the one who did it.	Tôi biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
I am married to a Canadian.	Tôi kết hôn với một người Canada.
It has created an unsafe environment.	Nó đã tạo ra một môi trường không an toàn.
I ate everything I was going to eat.	Tôi đã ăn hết những gì tôi sẽ ăn.
I don't think Tom heard Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã nghe thấy Mary.
Tom is very muscular.	Tom rất cơ bắp.
Tom doesn't like horseback riding.	Tom không thích cưỡi ngựa.
Tom wants to go with you.	Tom muốn đi với bạn.
Have you returned to Australia since you graduated?	Bạn đã trở lại Úc kể từ khi bạn tốt nghiệp?
I'm not surprised that Tom does it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom làm điều đó.
There is a chance that Tom will be late.	Có khả năng Tom sẽ đến muộn.
I wasn't sure what I expected the green mustard to taste like.	Tôi không chắc mình mong đợi vị mù tạt xanh sẽ như thế nào.
Now I will tell you what I did.	Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi đã làm.
I don't think Tom has any friends here except Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bạn bè nào ở đây ngoại trừ Mary.
Tom won't need your help.	Tom sẽ không cần bạn giúp.
I guess you are Tom Jackson.	Tôi đoán bạn là Tom Jackson.
I have applied for naturalization.	Tôi đã nộp đơn xin nhập quốc tịch.
Tom intends to find out what is going on.	Tom dự định tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom insists he can run faster than Mary.	Tom khẳng định anh ấy có thể chạy nhanh hơn Mary.
Tom is working very hard.	Tom đang làm việc rất chăm chỉ.
You will find the post office to your left.	Bạn sẽ tìm thấy bưu điện ở bên trái của bạn.
A machine must be installed in the factory.	Một chiếc máy phải được lắp đặt trong nhà máy.
Tom could have seen it.	Tom có ​​thể đã nhìn thấy nó.
It will be difficult to forget you.	Sẽ rất khó để quên bạn.
I go for a walk every day unless it rains.	Tôi đi dạo mỗi ngày trừ khi trời mưa.
I'm bored every night.	Tôi chán ăn hàng đêm.
Tom is still not married to Mary.	Tom vẫn chưa kết hôn với Mary.
They were not drunk, but they did drink.	Họ không say, nhưng họ đã uống.
I am ready to do that.	Tôi sẵn sàng làm điều đó.
Although no one talked about it, everyone knew something was wrong.	Mặc dù không ai nói về nó, nhưng mọi người đều biết có điều gì đó không ổn.
I don't want to wait any longer.	Tôi không muốn đợi thêm nữa.
Tom said he was asked a lot of questions.	Tom nói rằng anh ấy đã được hỏi rất nhiều câu hỏi.
Tom is working on your car.	Tom đang làm việc trên ô tô của bạn.
Tom is quite generous with his money.	Tom khá hào phóng với tiền của mình.
Tom is pretty sure he will pass the exam today.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
Did you get a call from Tom?	Bạn có nhận được cuộc gọi từ Tom không?
Tom says he is feeling better.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy tốt hơn.
This is the best tasting pear I have ever eaten.	Đây là quả lê có vị ngon nhất mà tôi từng ăn.
I keep having the same dream night after night.	Tôi cứ có cùng một giấc mơ đêm này qua đêm khác.
In the end, it's cheaper to take a tour.	Cuối cùng, sẽ rẻ hơn nếu tham gia một tour du lịch.
I am always the first to arrive.	Tôi luôn là người đến đầu tiên.
Tom said he was thinking about what Mary said.	Tom nói rằng anh ấy đang suy nghĩ về những gì Mary nói.
Tom would probably tell Mary he would never do that.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom is organized.	Tom có ​​tổ chức.
Tom said he knew that was what Mary wanted to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary muốn làm.
Do you want me to tell you what this is about?	Bạn có muốn tôi cho bạn biết điều này là về cái gì không?
You should probably tell Tom you can't do that.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
Neither Tom nor Mary has many antiques.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều đồ cổ.
Tom was born on a star ship.	Tom được sinh ra trên một con tàu sao.
You are not very clever.	Bạn không khéo léo cho lắm.
Tom has gone too far.	Tom đã đi quá xa.
Sit down. 	Ngồi xuống.
We haven't left yet.	Chúng tôi vẫn chưa rời đi.
I know that Tom might have to do it today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Animals can learn and pass on what they learn.	Động vật có thể học và truyền lại những gì chúng học được.
He will do it.	Anh ấy sẽ làm được.
There is nothing left to do today.	Không còn gì cần phải làm trong ngày hôm nay.
Tom raises rabbits for meat.	Tom nuôi thỏ để lấy thịt.
That will not be profitable.	Điều đó sẽ không mang lại lợi nhuận.
Everyone seemed to pay attention to what he said.	Mọi người dường như chú ý đến những gì anh ta nói.
It means a lot to me to know that you care.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi biết rằng bạn quan tâm.
I don't think Tom knows why Mary is here today.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại ở đây hôm nay.
Tom was in his room the whole time.	Tom đã ở trong phòng của anh ấy suốt thời gian đó.
Approximately how many photos does Tom take each day?	Khoảng bao nhiêu bức ảnh Tom chụp mỗi ngày?
Don't be ashamed.	Đừng xấu hổ.
I have been studying French for about three years.	Tôi đã học tiếng Pháp khoảng ba năm.
Tom will be back today.	Tom sẽ trở lại hôm nay.
I know that Tom doesn't know why I have to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
About 90% of the population lives on subsistence agriculture.	Khoảng 90% dân số sống dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp.
I don't think Tom would be happy that it happened.	Tôi không nghĩ Tom lại vui vì điều đó đã xảy ra.
With every second I feel worse and worse.	Với mỗi giây tôi cảm thấy ngày càng tệ hơn.
Tom probably doesn't know why Mary is ignoring him.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại phớt lờ anh ta.
Tom knows how to play the organ.	Tom biết chơi đàn organ.
Nothing will happen to me.	Sẽ không có gì xảy ra với tôi.
You will regret doing that.	Bạn sẽ hối hận khi làm điều đó.
Maybe it's eight o'clock?	Có thể là đã tám giờ rồi?
I should tell Tom everything.	Tôi nên nói với Tom mọi thứ.
I'm really scared that Tom will hit me.	Tôi thực sự sợ rằng Tom sẽ đánh tôi.
Tom seemed to have no trouble opening the door.	Tom dường như không gặp khó khăn khi mở cửa.
Tom says he hopes that Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I turned off the light and went to sleep.	Tôi tắt đèn và đi ngủ.
That would be good, don't you think?	Điều đó sẽ tốt, bạn có nghĩ vậy không?
Tom doesn't wear a tuxedo.	Tom không mặc lễ phục.
Tom told me he could agree to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể đồng ý làm điều đó.
My brother is a freshman.	Anh trai tôi là sinh viên năm nhất.
Let me tell you a bedtime story.	Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.
I have been told to cut down on salt.	Tôi đã được yêu cầu cắt giảm muối.
You are wasting your money and my time.	Bạn đang lãng phí tiền của bạn và thời gian của tôi.
Tom said that Mary thought John might want to do it tonight.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể muốn làm điều đó vào tối nay.
I won't go on vacation this summer.	Tôi sẽ không đi nghỉ hè này.
I want to be called Tom.	Tôi muốn được gọi là Tom.
Tom had to cut class to see us.	Tom đã phải cắt lớp để gặp chúng tôi.
I know Tom wouldn't care if Mary did it alone.	Tôi biết Tom sẽ không quan tâm nếu Mary làm điều đó một mình.
I think it would be easier to do it the way Tom suggested.	Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn để làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
I was wondering when you'll be back.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn quay lại.
I wake Tom every morning at six.	Tôi đánh thức Tom mỗi sáng lúc sáu giờ.
I arranged transportation for us back to Boston.	Tôi đã sắp xếp phương tiện đi lại cho chúng tôi trở lại Boston.
It doesn't have to be like this.	Nó không cần phải như thế này.
Does Tom like fishing?	Tom có ​​thích câu cá không?
Tom is Native American.	Tom là người Mỹ bản địa.
He failed to catch the 8:30 train.	Anh ta không bắt được chuyến tàu 8:30.
Tom never gave up and was finally able to get the job done.	Tom không bao giờ bỏ cuộc và cuối cùng đã có thể hoàn thành công việc đó.
I am studying French at home.	Tôi đang học tiếng Pháp ở nhà.
I think what I say is true, but I could be wrong.	Tôi nghĩ những gì tôi nói là đúng, nhưng tôi có thể sai.
I want to go out and play with my friends.	Tôi muốn đi ra ngoài và chơi với bạn bè của tôi.
What is this chart?	Biểu đồ này là gì?
Tom says he won't need to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom reluctantly accepts the amount Mary offers him.	Tom miễn cưỡng nhận số tiền Mary đề nghị cho anh ta.
Tom sounded uncertain.	Tom nghe không chắc lắm.
Tom says he has never seen anything like it before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây.
Tom looked over at Mary.	Tom nhìn sang Mary.
You cannot replace Tom.	Bạn không thể thay thế Tom.
My cousin is four years old, but he eats as much as I do.	Anh họ tôi bốn tuổi, nhưng anh ấy ăn nhiều như tôi.
Tom told Mary what she had to do.	Tom nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Don't crack your knuckles anymore.	Đừng bẻ khớp ngón tay nữa.
How often do you eat cereal for breakfast?	Bạn thường ăn ngũ cốc vào bữa sáng như thế nào?
We have to take care of it.	Chúng tôi phải chăm sóc nó.
That would be $30.	Đó sẽ là $ 30.
Tom thinks he has plenty of time to catch the plane, but he can only do it with his teeth.	Tom nghĩ rằng anh có nhiều thời gian để bắt máy bay, nhưng anh chỉ làm được điều đó bằng răng của mình.
Tom pointed to the back room.	Tom chỉ vào phòng sau.
I saw Tom here yesterday.	Tôi đã thấy Tom ở đây hôm qua.
Tom offered Mary a pretty good job.	Tom đã mời Mary một công việc khá tốt.
Tom had to stay in bed for three weeks.	Tom phải nằm trên giường trong ba tuần.
I don't think we need to worry about that now.	Tôi không nghĩ bây giờ chúng ta cần phải lo lắng về điều đó.
Can I borrow your hair dryer?	Cho tôi mượn máy sấy tóc của bạn được không?
We need to fix the problem before it gets worse.	Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
Tom asked me if I studied French.	Tom hỏi tôi có học tiếng Pháp không.
I can win. 	Tôi có thể thắng.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
I thought you said you didn't know Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết Tom.
That is the main gate.	Đó là cổng chính.
Do not wait for me.	Đừng đợi tôi.
Tom will be back from Australia soon.	Tom sẽ sớm trở về từ Úc.
Tom tries to hide the evidence.	Tom cố gắng che giấu bằng chứng.
Tom told me that Mary passed away on Monday.	Tom nói với tôi rằng Mary qua đời vào thứ Hai.
Tom has to go back to Boston.	Tom phải trở lại Boston.
Tom carried out his threat.	Tom thực hiện lời đe dọa của mình.
Tom told me that he thought Mary would be coming soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đến sớm.
Tom probably doesn't know how to do it as well as I do.	Tom có ​​lẽ không biết cách làm điều đó tốt như tôi.
We have different strengths.	Chúng tôi có những điểm mạnh khác nhau.
Tom's grown up now, isn't he?	Bây giờ Tom đã trưởng thành, phải không?
Tom must be arrested.	Tom phải bị bắt.
Tom left this.	Tom để lại cái này.
I know Tom is not a good jazz saxophonist.	Tôi biết Tom không phải là một nghệ sĩ saxophone jazz giỏi.
The Jacksons painted their house.	Các Jacksons đã sơn nhà của họ.
Tom seems to be feeling a little better.	Tom dường như cảm thấy tốt hơn một chút.
Why don't we meet and talk about it?	Tại sao chúng ta không gặp nhau và nói chuyện về nó?
I know Tom and Mary are friends of John.	Tôi biết Tom và Mary là bạn của John.
I dropped the vase and it broke.	Tôi làm rơi cái bình và nó bị vỡ.
Tom is lucky Mary hasn't done it yet.	Tom may mắn là Mary vẫn chưa làm điều đó.
You don't have to go unless you want to.	Bạn không cần phải đi trừ khi bạn muốn.
Tom is quite famous.	Tom khá nổi tiếng.
Don't make us do it again.	Đừng bắt chúng tôi làm điều đó một lần nữa.
Does Tom live in Boston?	Tom có ​​sống ở Boston không?
Tom would be surprised, wouldn't he?	Tom sẽ ngạc nhiên, phải không?
I don't go fishing as often as I would like.	Tôi không đi câu thường xuyên như tôi muốn.
Are you going to let Tom go without saying goodbye?	Bạn định để Tom ra đi mà không nói lời từ biệt?
Tom says he hopes he can buy what he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể mua những thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
I looked at the picture on the wall behind Tom's desk.	Tôi nhìn bức tranh trên bức tường phía sau bàn làm việc của Tom.
Tom does nothing but lie in bed all day.	Tom không làm gì ngoài việc nằm trên giường cả ngày.
Tom opens the map.	Tom mở bản đồ.
I believe Tom is thirty.	Tôi tin rằng Tom đã ba mươi.
Tom got there long after we did.	Tom đã đến đó rất lâu sau khi chúng tôi làm.
I have been to more than ten foreign countries so far.	Tôi đã đến hơn mười quốc gia nước ngoài cho đến nay.
Does Tom know what Mary did?	Tom có ​​biết những gì Mary đã làm không?
Tom's hair is red.	Tóc của Tom màu đỏ.
Tom told us that doing that is not necessary.	Tom nói với chúng tôi rằng làm điều đó là không cần thiết.
Tom's mother is single.	Mẹ của Tom là người độc thân.
Am I the only one who has to do that?	Tôi có phải là người duy nhất phải làm điều đó không?
Tom is a good car mechanic.	Tom là một thợ sửa xe hơi giỏi.
I didn't know Tom would win.	Tôi không biết Tom sẽ thắng.
I went home and ate a hearty breakfast.	Tôi về nhà và ăn một bữa sáng thịnh soạn.
I saw a hippo at the zoo.	Tôi đã nhìn thấy một con hà mã ở sở thú.
This hairstyle was popularized by Audrey Hepburn.	Kiểu tóc này được phổ biến bởi Audrey Hepburn.
Tom is an amateur golfer.	Tom là một tay golf nghiệp dư.
The green trash bag is leaking.	Túi rác màu xanh lá cây đang bị rò rỉ.
Whoever is not guilty should throw the first stone.	Ai không có tội hãy ném viên đá đầu tiên.
Tom was very angry and refused to talk to Mary.	Tom đã rất tức giận và từ chối nói chuyện với Mary.
Many companies monitor the internet activity of their employees.	Nhiều công ty giám sát hoạt động internet của nhân viên của họ.
I didn't know Tom would be as enthusiastic about it as he is.	Tôi không biết Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như anh ấy.
I don't plan to do that anymore.	Tôi không định làm điều đó nữa.
There aren't any fish in this pond.	Không có bất kỳ con cá nào trong ao này.
Tom knows what he did was wrong.	Tom biết những gì anh ấy đã làm là sai.
Tom did not have an easy childhood.	Tom không có một tuổi thơ dễ dàng.
I heard that Tom was killed in a suicide attack.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bị giết trong một cuộc tấn công tự sát.
The nation's trade balance improved last year as exports rose sharply, while imports remained stable.	Cán cân thương mại của quốc gia được cải thiện vào năm ngoái do xuất khẩu tăng mạnh, trong khi nhập khẩu vẫn ổn định.
The chemical formula of water is H₂O.	Công thức hóa học của nước là H₂O.
I swear I didn't know Tom would be there.	Tôi thề là tôi không biết Tom sẽ ở đó.
Tom wasn't sure how much he drank.	Tom không chắc mình đã uống bao nhiêu.
Don't make it messy.	Đừng làm cho nó lộn xộn.
Tom searches for the key.	Tom tìm kiếm chìa khóa.
I go to bed at ten o'clock at night.	Tôi đi ngủ lúc mười giờ đêm.
Tom texts me all the time.	Tom nhắn tin cho tôi mọi lúc.
I don't know Tom hasn't done it yet.	Tôi không biết Tom vẫn chưa làm điều đó.
Tom fixed Mary's bicycle.	Tom đã sửa xe đạp của Mary.
I don't care about your opinion.	Tôi không quan tâm đến ý kiến ​​của bạn.
Those who know me know I'm pretty good at chess.	Những người biết tôi đều biết tôi chơi cờ khá giỏi.
This is the first time someone has done something like this.	Đây là lần đầu tiên có người làm điều gì đó như thế này.
I'm sorry, but I'm against this project.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phản đối dự án này.
I want to see Tom dance.	Tôi muốn xem Tom nhảy.
Tom could be in Australia for another week.	Tom có ​​thể ở Úc thêm một tuần nữa.
I don't plan to stay in Australia for long.	Tôi không định ở lại Úc lâu.
Tom knows Mary lied to him.	Tom biết Mary đã nói dối anh.
I think Tom and Mary are cousins.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary là anh em họ.
Tom tried to stop it from happening.	Tom đã cố gắng ngăn nó xảy ra.
I am very optimistic about our future here.	Tôi rất lạc quan về tương lai của chúng tôi ở đây.
I'm the one who should thank Tom.	Tôi là người nên cảm ơn Tom.
Tom is usually not at home on Mondays.	Tom thường không ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Tom says he feels obliged to help.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
We will have to come up with some new rules.	Chúng tôi sẽ phải đưa ra một số quy tắc mới.
How do you know that I didn't kiss Tom?	Làm sao bạn biết rằng tôi không hôn Tom?
It's hard not to like Tom.	Rất khó để không thích Tom.
I want to get to the bank before it closes.	Tôi muốn đến ngân hàng trước khi nó đóng cửa.
Tom used to be a pretty good baseball player.	Tom từng là một vận động viên bóng chày khá giỏi.
The students took turns standing up and introducing themselves.	Các học sinh lần lượt đứng lên và giới thiệu về bản thân.
The band of the Indians is ready to go to war with the slightest provocation.	Ban nhạc của người da đỏ đã sẵn sàng để lên đường chiến đấu với một sự khiêu khích nhỏ nhất.
If you come across my book, will you send it to me?	Nếu bạn bắt gặp cuốn sách của tôi, bạn sẽ gửi nó cho tôi chứ?
I know Tom doesn't know who did it for him.	Tôi biết Tom không biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom bought a pizza and went home.	Tom mua một chiếc bánh pizza và về nhà.
Tom should tell his friends that he is going to Boston.	Tom nên nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Boston.
We really want to help Tom.	Chúng tôi thực sự muốn giúp Tom.
I came here at the same time as Tom.	Tôi đến đây cùng thời gian với Tom.
The only language Tom speaks is French.	Ngôn ngữ duy nhất Tom nói là tiếng Pháp.
Tom was appalled.	Tom kinh hoàng.
Tom told Mary that he was in Australia last month.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Úc vào tháng trước.
I came just to see what you were doing.	Tôi đến chỉ để xem bạn đang làm gì.
Don't give Tom a chance to do that.	Đừng cho Tom cơ hội làm điều đó.
Can Tom sit in the back?	Tom có ​​thể ngồi ở phía sau không?
Train station near the hotel.	Nhà ga gần khách sạn.
We cannot do nothing.	Chúng ta không thể không làm gì cả.
Tom says he doesn't think it's safe for you to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn làm điều đó là an toàn.
How could anyone live in a place like this?	Làm thế nào có ai có thể sống ở một nơi như thế này?
Tom doesn't seem to have the same prejudices as Mary.	Tom dường như không có thành kiến ​​như Mary.
Yesterday, Tom's bicycle was stolen while he was going to school.	Hôm qua, chiếc xe đạp của Tom đã bị đánh cắp khi anh ấy đang đi học.
Let Tom do it.	Hãy cho phép Tom làm điều đó.
Tom could have gone to the dance with Mary, but he didn't.	Tom có ​​thể đã đi khiêu vũ với Mary, nhưng anh ấy đã không.
Tom was fed up.	Tom đã phát ngán.
I probably won't be home until next Monday.	Tôi có thể sẽ không trở về nhà cho đến thứ Hai tới.
Tom trains dogs to bark at strangers.	Tom huấn luyện chó sủa người lạ.
I told Tom he needed to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I want Tom to come to Boston with us.	Tôi muốn Tom đến Boston với chúng tôi.
Tom has good reason to do it.	Tom có ​​lý do chính đáng để làm điều đó.
What do you do when it's too cold to go outside?	Bạn làm gì khi trời quá lạnh không thể đi ra ngoài?
I went to Tom's house yesterday.	Tôi đến nhà Tom hôm qua.
Tom came to Australia in 2013.	Tom đã đến Úc vào năm 2013.
We need more divers.	Chúng tôi cần thêm nhiều thợ lặn.
I think Tom doesn't want Mary to go out with John.	Tôi nghĩ Tom không muốn Mary đi chơi với John.
I don't think they are safe.	Tôi không nghĩ rằng chúng an toàn.
I said it went well.	Tôi nói rằng nó đã diễn ra tốt đẹp.
They are watching a movie.	Họ đang xem một bộ phim.
I doubt Tom and Mary were the ones who did it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không phải là những người đã làm điều đó.
I think we've done a pretty good job so far.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm một công việc khá tốt cho đến nay.
Give me a picture of you so I don't forget what you look like.	Hãy cho tôi hình ảnh của bạn để tôi không quên bạn trông như thế nào.
We found Tom.	Chúng tôi đã tìm ra Tom.
Tom had never kissed a girl before he kissed Mary.	Tom chưa bao giờ hôn một cô gái trước khi anh hôn Mary.
Tom said he didn't want to play tennis with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn chơi quần vợt với tôi.
No, I'm not helping.	Không, tôi không giúp.
The policeman told me that the last bus left at 10 o'clock.	Người cảnh sát nói với tôi rằng chuyến xe buýt cuối cùng rời đi lúc 10 giờ.
Tom catches the ball and throws it back to Mary.	Tom bắt được quả bóng và ném lại cho Mary.
I won't let anyone push me around.	Tôi sẽ không để bất cứ ai đẩy tôi xung quanh.
It is not a conclusion.	Nó không phải là kết luận.
Tom, Mary, John and Alice all need to go to Boston next month.	Tom, Mary, John và Alice đều cần đến Boston vào tháng tới.
Tom said Mary thought he might be asked to do it on his next trip.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó trong lần đi du lịch tiếp theo.
Tom was there alone.	Tom ở đó một mình.
We shouldn't spend money on things we don't need.	Chúng ta không nên tiêu tiền vào những thứ mà chúng ta không cần.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
You can talk to Tom right now if you want.	Bạn có thể nói chuyện với Tom ngay bây giờ nếu bạn muốn.
Tom said he definitely wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Tom did not stop the car in time.	Tom đã không dừng xe kịp thời.
We are doing the best we can.	Chúng tôi đang làm những gì tốt nhất có thể.
Tom was there for about an hour.	Tom đã ở đó khoảng một giờ.
Tom needs to change his mind.	Tom cần phải thay đổi suy nghĩ của mình.
I don't think I'm a good athlete.	Tôi không nghĩ mình là một vận động viên giỏi.
Does Tom often travel?	Tom có ​​thường xuyên đi du lịch không?
Tom was appalled at what Mary had done.	Tom kinh hoàng trước những gì Mary đã làm.
I heard Tom is going to Harvard.	Tôi nghe nói Tom sẽ đi học Harvard.
I don't want to go out in this weather.	Tôi không muốn ra ngoài trong thời tiết như thế này.
Tom has acted in many movies.	Tom đã tham gia nhiều bộ phim.
There is no free WiFi in this hotel.	Không có WiFi miễn phí trong khách sạn này.
I don't remember where I bought it.	Tôi không nhớ tôi đã mua nó ở đâu.
You are the non-grata personality.	Bạn là cá tính không grata.
Will Tom still be in Boston next Monday?	Tom sẽ vẫn ở Boston vào thứ Hai tới chứ?
I knew Tom wouldn't let Mary do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó một mình.
I told her once and for all that I wouldn't go shopping with her.	Tôi đã nói với cô ấy một lần và mãi mãi rằng tôi sẽ không đi mua sắm với cô ấy.
It will definitely be better next time.	Nó nhất định sẽ tốt hơn vào lần sau.
When was the last time you wore a hat?	Lần cuối cùng bạn đội mũ là khi nào?
I knew Tom would refuse to do that.	Tôi biết Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom is windy.	Tom bị gió.
There's a chair over there by the window.	Có một cái ghế đằng kia gần cửa sổ.
I know it's hard to understand why Tom did what he did.	Tôi biết rất khó hiểu tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm.
I prefer to speak French.	Tôi thích nói tiếng Pháp hơn.
I don't think Tom is nosy.	Tôi không nghĩ rằng Tom tọc mạch.
Tom is not trying to do anything.	Tom không cố gắng làm bất cứ điều gì.
If you speak too fast, I won't be able to understand.	Nếu bạn nói quá nhanh, tôi sẽ không thể hiểu được.
It is not clear who carried out the attack.	Không rõ ai đã thực hiện vụ tấn công.
Tom probably wouldn't do it today.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom still can't do it.	Tom vẫn không thể làm điều đó.
I hope all three of you will do what I am doing.	Tôi mong muốn cả ba bạn sẽ làm được như những gì tôi đang làm.
Tell me you're joking.	Nói với tôi rằng bạn đang đùa.
Tom accused me of breaking my promise.	Tom buộc tội tôi đã thất hứa.
Tom will go too.	Tom cũng sẽ đi.
Tom said that he thought it wasn't going to happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I know that Tom doesn't know why Mary did that on Monday.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
Do you know who might be behind this?	Bạn có biết ai có thể đứng đằng sau việc này không?
Tom didn't show up for dinner.	Tom đã không xuất hiện để ăn tối.
You may have heard the battery drop in the restaurant after Mary slapped Tom in the face, threw a glass of wine at him, and walked out.	Bạn có thể đã nghe thấy tiếng sụt pin trong nhà hàng sau khi Mary tát vào mặt Tom, ném ly rượu vào người anh và bước ra ngoài.
I think Tom probably won't know how to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
We wanted some time to ourselves.	Chúng tôi muốn có một chút thời gian cho chính mình.
They are my books.	Chúng là sách của tôi.
Tom doesn't want to be with Mary.	Tom không muốn ở với Mary.
I have been married before.	Tôi đã từng kết hôn trước đây.
You're not the only one who needs to do that, are you?	Bạn không phải là người duy nhất cần làm điều đó, phải không?
Tom has a car, doesn't he?	Tom có ​​một chiếc xe hơi, phải không?
Tom must have thought Mary would be able to do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
That was Tom's wish.	Đó là mong muốn của Tom.
I have done that hundreds of times.	Tôi đã làm điều đó hàng trăm lần.
Tom passed Mary's house and noticed nothing strange.	Tom đi ngang qua nhà Mary và không nhận thấy điều gì lạ.
Tom asked Mary if she would help him with his homework.	Tom hỏi Mary liệu cô có giúp anh làm bài tập về nhà không.
Tom ate half of the peach and gave me the rest.	Tom ăn một nửa quả đào và đưa cho tôi phần còn lại.
Tom used to work for a big company in Boston.	Tom từng làm việc cho một công ty lớn ở Boston.
Don't give Tom more money than necessary.	Đừng cho Tom nhiều tiền hơn mức cần thiết.
Even Tom was surprised to hear that.	Ngay cả Tom cũng ngạc nhiên khi nghe điều đó.
I'm afraid I have other plans.	Tôi e rằng tôi có những kế hoạch khác.
Tom looked suspiciously at the stranger.	Tom nghi ngờ nhìn người lạ.
I never heard my mother sing.	Tôi chưa bao giờ nghe mẹ tôi hát.
Tom said that Mary knew he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết anh ta có thể không được phép làm điều đó.
When did you start wearing contact lenses?	Bạn bắt đầu đeo kính áp tròng khi nào?
I couldn't make myself understand.	Tôi đã không thể làm cho mình hiểu.
I think Tom sailed yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi thuyền hôm qua.
I removed the wheel from my bike.	Tôi đã tháo bánh khỏi xe đạp của mình.
I will only go if you invite Tom.	Tôi sẽ chỉ đi nếu bạn mời Tom.
Tom and I are almost done.	Tom và tôi gần như đã xong.
What's wrong with wearing pink?	Có gì sai khi mặc màu hồng?
Tom told me something unbelievable.	Tom đã nói với tôi một điều thật khó tin.
I'm so ashamed.	Tôi xấu hổ vô cùng.
I'm sure we have a lot in common.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
We are ready to do whatever we can to help.	Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ.
Tom knows he shouldn't.	Tom biết anh ấy không nên làm vậy.
I have decided to study abroad.	Tôi đã quyết định đi du học.
Tom is probably not here yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở đây.
I thought it wouldn't be safe to cross that bridge.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ không an toàn khi đi qua cây cầu đó.
I can't drink any more.	Tôi không thể uống thêm được nữa.
You have been exposed.	Bạn đã bị lộ.
She started taking piano lessons when she was 6 years old.	Cô bắt đầu học piano khi mới 6 tuổi.
I hope Tom was able to do that.	Tôi hy vọng Tom đã có thể làm được điều đó.
I have gained weight recently.	Tôi đã tăng cân gần đây.
Tom barely talks to me anymore.	Tom hầu như không nói chuyện với tôi nữa.
I ran a race with Tom.	Tôi đã chạy một cuộc đua với Tom.
I'll go find our seats.	Tôi sẽ đi tìm chỗ ngồi của chúng ta.
Tom died of brain cancer.	Tom chết vì ung thư não.
Tom mispronounced my name.	Tom đã phát âm sai tên tôi.
Are there any other issues we need to address today?	Có bất kỳ vấn đề nào khác mà chúng ta cần giải quyết ngày hôm nay không?
Tom tells Mary that he doesn't have many friends in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có nhiều bạn bè ở Úc.
I am an unmarried thirty year old woman.	Tôi là một phụ nữ ba mươi tuổi chưa lập gia đình.
Tom gave the contract to Mary.	Tom đưa hợp đồng cho Mary.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
If you want me to leave, just say so.	Nếu bạn muốn tôi rời đi, chỉ cần nói như vậy.
Is Tom drunk?	Tom có ​​say không?
I see Tom waiting in the lobby.	Tôi thấy Tom đang đợi ở sảnh.
You should leave now. 	Bạn nên rời đi ngay bây giờ.
Otherwise, you won't get there before 2:30.	Nếu không, bạn sẽ không đến đó trước 2:30.
Tell Tom he needs to do it sometime this week.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
It will take me over three hours to complete this.	Tôi sẽ mất hơn ba giờ để hoàn thành việc này.
I don't want to know what happened here.	Tôi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.
You cannot leave us alone.	Bạn không thể để chúng tôi một mình.
I don't know if it's good enough or not.	Tôi không biết liệu nó có đủ tốt hay không.
Maybe Tom and Mary will help.	Có lẽ Tom và Mary sẽ giúp.
Tom says there is a big difference.	Tom nói rằng có một sự khác biệt lớn.
Usually, the rash appears in large folds of the skin and is very itchy.	Thông thường, phát ban xuất hiện thành các nếp gấp lớn trên da và rất ngứa.
I did everything I needed to do.	Tôi đã làm mọi thứ tôi cần làm.
Is anyone really ready for Tom?	Có ai thực sự sẵn sàng cho Tom không?
Tom Jackson is my boss.	Tom Jackson là sếp của tôi.
This window is bulletproof.	Cửa sổ này có khả năng chống đạn.
Both Tom and Mary know why John is not here.	Cả Tom và Mary đều biết tại sao John không ở đây.
Tom told me he was moving to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
He said he would write to me, but he didn't.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ viết thư cho tôi, nhưng anh ấy đã không.
They are anticipating trouble when the work begins.	Họ đang lường trước những rắc rối khi công trình bắt đầu.
Aren't you hungry?	Bạn không đói sao?
Tom told me Mary was afraid to do that.	Tom nói với tôi Mary sợ làm điều đó.
Would you be surprised if I told you my name isn't actually Tom?	Bạn có ngạc nhiên nếu tôi nói với bạn rằng tên của tôi thực sự không phải là Tom?
We have a pretty good idea of ​​what could happen.	Chúng tôi có một ý tưởng khá tốt về những gì có thể xảy ra.
Tom didn't go far.	Tom đã không đi xa.
Tom is very good at solving inversions.	Tom rất giỏi trong việc giải các phép đảo ngữ.
Tom is probably not here yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở đây.
I have to talk to everyone.	Tôi phải nói chuyện với mọi người.
Tom hopes Mary knows that she needs to do everything John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm mọi thứ mà John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
Tom is in a lot of pain, isn't he?	Tom đang rất đau, phải không?
I don't think Tom is smart enough to get into Harvard.	Tôi không nghĩ Tom đủ thông minh để vào Harvard.
Do you understand what they are saying?	Bạn có hiểu họ đang nói gì không?
I think she is innocent.	Tôi nghĩ cô ấy vô tội.
I never realized how much Tom liked Mary.	Tôi chưa bao giờ nhận ra Tom thích Mary đến nhường nào.
Tom was the one who washed the dishes after dinner last night.	Tom là người đã rửa bát sau bữa tối hôm qua.
We're lucky Tom is here to help us with this.	Chúng tôi may mắn Tom ở đây để giúp chúng tôi làm điều này.
Now I am a mother.	Bây giờ tôi là một người mẹ.
I hope that Tom didn't miss the bus.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không bị lỡ chuyến xe buýt.
Tom says he's willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
All of them are covered with dust.	Tất cả chúng đều bị bao phủ bởi bụi.
What I have in hand is a fossilized seashell.	Những gì tôi có trong tay là một vỏ sò hóa thạch.
There is an alley behind my house.	Có một con hẻm phía sau nhà tôi.
Tom and Mary don't sing together.	Tom và Mary không hát cùng nhau.
Tom and Mary got married in October.	Tom và Mary kết hôn vào tháng 10.
I'm not dangerous.	Tôi không nguy hiểm.
Does Tom wear a wedding ring?	Tom có ​​đeo nhẫn cưới không?
I really hope that you were joking.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn đã nói đùa.
Mary wears a halter top.	Mary mặc một chiếc áo dây.
I take a nap every day right after lunch.	Tôi chợp mắt mỗi ngày ngay sau bữa trưa.
Until Tom arrived, everyone was very happy.	Cho đến khi Tom đến, mọi người đều rất vui vẻ.
I'll ask Tom if he wants another drink.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy muốn uống một ly khác.
Tom has had nothing to eat since lunch.	Tom đã không có gì để ăn kể từ bữa trưa.
Tom told me what was going on.	Tom nói với tôi những gì đang xảy ra.
I wonder if Tom will help us.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ giúp chúng tôi.
I've been doing that for quite some time recently.	Tôi đã làm điều đó khá lâu gần đây.
How can I avoid getting a bladder infection?	Làm thế nào tôi có thể tránh bị nhiễm trùng bàng quang?
Tom is not a smart boy.	Tom không phải là một cậu bé thông minh.
I don't think Tom knows what Mary is doing today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đang làm hôm nay.
I have to finish this by tomorrow.	Tôi phải hoàn thành việc này trước ngày mai.
Tom can go home early today.	Tom có ​​thể về nhà sớm hôm nay.
There was a long line at the women's restroom.	Có một hàng dài tại nhà vệ sinh nữ.
I can see you at 2:30.	Tôi có thể gặp bạn lúc 2:30.
People were lining up to buy tickets.	Mọi người đã xếp hàng dài để mua vé.
That has become more difficult to do lately.	Điều đó trở nên khó thực hiện hơn gần đây.
Tom thinks Mary will cry.	Tom nghĩ Mary sẽ khóc.
Tom just wanted to talk to Mary.	Tom chỉ muốn nói chuyện với Mary.
Tom is really a good dancer.	Tom thực sự là một vũ công giỏi.
Tom doesn't like fish.	Tom không thích cá.
Tom says his dog is in the house.	Tom nói rằng con chó của anh ấy đang ở trong nhà.
Tom was scared to do it alone.	Tom sợ hãi khi phải làm điều đó một mình.
How do you tighten a screw, clockwise or counterclockwise?	Làm thế nào để bạn siết chặt một con vít, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ?
Tom also learned French.	Tom cũng đã học tiếng Pháp.
We both smiled in surprise.	Cả hai chúng tôi đều mỉm cười ngạc nhiên.
Tom can tell you about that.	Tom có ​​thể nói với bạn về điều đó.
Are you both bachelors?	Cả hai bạn đều là cử nhân?
If there is any way to know if a girl has a boyfriend, please let me know.	Nếu có cách nào để biết con gái đã có bạn trai hay chưa, xin hãy cho tôi biết.
I feel like we shouldn't be doing this.	Tôi cảm thấy như chúng ta không nên làm điều này.
Reporters must be objective.	Các phóng viên phải khách quan.
What did you and Tom do yesterday?	Bạn và Tom đã làm gì ngày hôm qua?
I'm sure Tom won't be happy to see you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không vui khi gặp bạn.
The tired musicians gave a lackluster performance.	Các nhạc công mệt mỏi đã có một màn trình diễn mờ nhạt.
Tom says he's thinking about doing it.	Tom nói rằng anh ấy đang suy nghĩ về việc làm điều đó.
Tom is inexperienced.	Tom thiếu kinh nghiệm.
Tom once despised Mary.	Tom đã từng khinh thường Mary.
Tom goes to the bathroom every morning.	Tom đi tắm mỗi sáng.
Tell Tom I'll be home soon.	Nói với Tom rằng tôi sẽ về nhà sớm.
I don't think I've ever been this busy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng bận rộn như vậy.
Tom has been skating with his friends all afternoon.	Tom đã trượt băng với bạn bè của mình cả buổi chiều.
Tom left Boston early Monday morning.	Tom rời Boston vào sáng sớm thứ Hai.
Tom says he thinks Mary isn't awake.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không tỉnh.
Tom often appears on television.	Tom thường xuyên xuất hiện trên truyền hình.
I know for sure that Tom moved to Boston a year ago.	Tôi biết chắc rằng Tom đã chuyển đến Boston một năm trước.
I don't think Tom is as stupid as he used to be.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại ngu ngốc như ngày xưa.
That's what I told Tom.	Đó là những gì tôi đã nói với Tom.
I think you like it too.	Tôi nghĩ rằng bạn cũng thích nó.
I asked Tom to wait for me.	Tôi yêu cầu Tom đợi tôi.
It's not part of the official plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch chính thức.
I don't think Tom knows if Mary likes apple pie or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có thích bánh táo hay không.
Neither Tom nor Mary committed a crime.	Cả Tom và Mary đều không phạm tội.
Tom is sure that he will be fired.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
I talked to Tom about his point.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điểm của anh ấy.
The Laotian economy is highly dependent on capital-intensive natural resource exports.	Nền kinh tế Lào phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên sử dụng nhiều vốn.
It would be illegal.	Nó sẽ là bất hợp pháp.
I really don't want you to go.	Tôi thực sự không muốn bạn đi.
We will visit my parents on Christmas Eve, and my wife's parents on Christmas Day.	Chúng tôi sẽ đến thăm bố mẹ tôi vào đêm Giáng sinh, và bố mẹ vợ tôi vào ngày Giáng sinh.
Why don't you clean your room now?	Tại sao bạn không dọn phòng của bạn ngay bây giờ?
I won't let you do that anymore.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó nữa.
Tom will be in Australia until October.	Tom sẽ ở Úc cho đến tháng 10.
Think globally, act locally.	Suy nghĩ toàn cầu, hành động cục bộ.
If Tom is tired, he should go to sleep.	Nếu Tom mệt, anh ấy nên đi ngủ.
Tom hardly ever complains about anything.	Tom hầu như không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì.
I have to find out who killed Tom.	Tôi phải tìm ra kẻ đã giết Tom.
Tom became a Muslim.	Tom trở thành một tín đồ Hồi giáo.
He hopes to see her again one day.	Anh nuôi hy vọng sẽ gặp lại cô vào một ngày nào đó.
"I will grant you three wishes," said the genie.	"Tôi sẽ ban cho bạn ba điều ước," thần đèn nói.
I just couldn't open my eyes.	Tôi chỉ không thể mở mắt.
Tom is the main breadwinner of his family.	Tom là trụ cột chính của gia đình anh.
Tom said Mary wanted to do it with John.	Tom nói Mary muốn làm điều đó với John.
In my opinion, the less fuss the better.	Theo quan điểm của tôi, càng ít phiền phức càng tốt.
I don't think we can wait much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đợi lâu hơn nữa.
All you need to do is memorize these three very simple steps.	Tất cả những gì bạn cần làm là ghi nhớ ba bước rất đơn giản này.
What's the worst that could happen?	Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Tom played a great game.	Tom đã chơi một trận đấu tuyệt vời.
If Tom doesn't study harder, he won't be able to pass the final exam.	Nếu Tom không học tập chăm chỉ hơn, anh ấy không có khả năng vượt qua kỳ thi cuối kỳ.
How long would you say they were there, Tom?	Bạn sẽ nói rằng họ đã ở đó bao lâu, Tom?
Neither Tom nor Mary wanted to go to Australia.	Cả Tom và Mary đều không muốn đến Úc.
What makes you so sure that Tom will be here tomorrow?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai?
I wonder if Tom would still hesitate to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn do dự khi làm điều đó không.
I am the one who has to do this.	Tôi là người phải làm điều này.
I do not like reading.	Tôi không thích đọc sách.
You must have seen Tom.	Bạn hẳn đã nhìn thấy Tom.
He revealed his intentions.	Anh tiết lộ ý định của mình.
There was a recent fire last night, and I couldn't sleep.	Đêm qua có một đám cháy gần đây, và tôi không thể ngủ được.
Tom said he wasn't here yesterday. 	Tom nói rằng anh ấy đã không ở đây hôm qua.
It must be another person you have seen.	Đó hẳn là một người khác mà bạn đã nhìn thấy.
Tom will not sell his house.	Tom sẽ không bán nhà của mình.
Suddenly, I felt a sharp pain in my stomach.	Đột nhiên, tôi cảm thấy bụng đau nhói.
Tom says he's not thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát.
More than that could have been done.	Nhiều hơn thế có thể đã được thực hiện.
Tom told me that he was going to the hospital to visit his father.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến bệnh viện để thăm cha mình.
Why are you driving Tom's car?	Tại sao bạn lại lái xe của Tom?
I didn't know that Tom knew who would do it for him.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
We may never know who killed Tom.	Chúng ta có thể không bao giờ biết ai đã giết Tom.
Tom says he disagrees.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý.
Tom said he was too young to drive.	Tom nói rằng anh ấy còn quá trẻ để lái xe.
I'm used to this.	Tôi đã quen với việc này.
I've discussed this with you before, I think.	Tôi đã thảo luận điều này với bạn trước đây, tôi nghĩ vậy.
Tell Tom he's invited too.	Nói với Tom rằng anh ấy cũng được mời.
Tom says he doesn't have a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy không có luật sư.
Both Tom and I wear black coats.	Cả tôi và Tom đều mặc áo khoác đen.
I have been vindicated.	Tôi đã được minh oan.
I don't like anger.	Tôi không thích tức giận.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I do not hear you. 	Tôi không nghe thấy bạn.
I was focused on something else.	Tôi đã tập trung vào một thứ khác.
Tom has worked for us for three years.	Tom đã làm việc cho chúng tôi trong ba năm.
Do you want to go to the zoo this afternoon?	Chiều nay bạn có muốn đi sở thú không?
Tom smiled at Mary, and she smiled back at him.	Tom mỉm cười với Mary, và cô ấy cũng cười đáp lại anh.
That doesn't sound good to me.	Điều đó nghe có vẻ không tốt với tôi.
I have been waiting for this for a long time.	Tôi đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.
I feel ashamed because I can't do it.	Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi không thể làm điều đó.
Crop failure was the main cause of famine in that region.	Mùa màng thất bát là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói ở vùng đó.
Tom seems approachable.	Tom có ​​vẻ dễ gần.
Does Tom still have the boat?	Tom có ​​còn thuyền không?
What did Tom tell you?	Tom đã nói gì với bạn?
Tom has already decided.	Tom đã quyết định rồi.
Why don't you bring an umbrella, just in case?	Tại sao bạn không mang theo ô, đề phòng?
Tom said that didn't surprise him.	Tom nói rằng điều đó không làm anh ấy ngạc nhiên.
Tom looked a little startled.	Tom hơi giật mình nhìn.
Tom will do it now.	Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
I know you're busy.	Tôi biết bạn đang bận.
You might want to ask Tom.	Bạn có thể muốn hỏi Tom.
Is Tom still happy?	Tom vẫn hạnh phúc chứ?
Tom will talk to Mary.	Tom sẽ nói chuyện với Mary.
Tom hardly ever talks about his girlfriend.	Tom hầu như không bao giờ nói về bạn gái của mình.
Can you secure a seat on the plane for me?	Bạn có thể đảm bảo một chỗ ngồi trên máy bay cho tôi không?
I realized that Tom could get hurt if he tried to do that.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
I think Tom would be very embarrassed if that happened.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất xấu hổ nếu điều đó xảy ra.
Tom is a very pessimistic person and always sees the negative side of any situation.	Tom là một người rất bi quan và luôn nhìn thấy mặt tiêu cực của bất kỳ tình huống nào.
Tom gave up on buying a new truck.	Tom từ bỏ ý định mua một chiếc xe tải mới.
I forgot to tell Tom about the picnic.	Tôi quên nói với Tom về chuyến dã ngoại.
There are many predictions.	Có rất nhiều dự đoán.
I can't tell if you're being sarcastic.	Tôi không thể biết liệu bạn có đang mỉa mai hay không.
Now I'm better.	Bây giờ tôi tốt hơn.
I like Tom and he said he likes me too.	Tôi thích Tom và anh ấy nói rằng anh ấy cũng thích tôi.
Who told you Tom did that?	Ai nói với bạn Tom đã làm điều đó?
Tom asked me if I knew anyone who could translate from French to English.	Tom hỏi tôi có biết ai có thể dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh không.
Tom was stabbed with a knife.	Tom bị đâm bằng dao.
I challenged him to a game.	Tôi đã thách thức anh ta một trò chơi.
I will help you as soon as I get my breath back.	Tôi sẽ giúp bạn ngay khi tôi lấy lại được hơi thở.
I wonder why Tom suggested we do it together.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó cùng nhau.
I won't have time to read everything.	Tôi sẽ không có thời gian để đọc mọi thứ.
Tom is shoveling snow.	Tom đang xúc tuyết.
I will need a magnifying glass to read this small print.	Tôi sẽ cần một chiếc kính lúp để đọc bản in nhỏ này.
He motioned for me to follow him.	Anh ta ra hiệu cho tôi đi theo anh ta.
This car was not running when I took it.	Chiếc xe này đã không chạy khi tôi lấy nó.
The school is located a five-minute walk from the station.	Trường nằm cách ga năm phút đi bộ.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
This is a touching movie.	Đây là một bộ phim cảm động.
Tom not only ate his dessert, he ate Mary's too.	Tom không chỉ ăn món tráng miệng của mình, anh ấy còn ăn cả Mary's nữa.
I don't think Tom will.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy.
Tom revealed the secret to Mary.	Tom đã tiết lộ bí mật cho Mary.
Tom and Mary both saw it.	Tom và Mary đều đã nhìn thấy nó.
Tom said he thought I should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên làm điều đó một mình.
There's no way I could swim that far.	Không đời nào tôi có thể bơi xa như vậy.
I'm not the one who shot Tom's dog.	Tôi không phải là người đã bắn con chó của Tom.
I should probably spend more time with Tom.	Tôi có lẽ nên dành nhiều thời gian hơn cho Tom.
I would like you to take care of my dog ​​during my absence.	Tôi muốn bạn chăm sóc con chó của tôi trong thời gian tôi vắng mặt.
Tom moved here a few months from Australia.	Tom đã chuyển đến đây vài tháng từ Úc.
You should take the car to Tom's Garage. 	Bạn nên đưa xe đến Nhà để xe của Tom.
He did a pretty good job.	Anh ấy làm một công việc khá tốt.
Tom seems to be an ordinary teenager.	Tom dường như là một thiếu niên bình thường.
Shouldn't you do that?	Bạn không nên làm điều đó?
You know I don't have to do that, right?	Bạn biết tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Put the gun down and move away from the desk.	Đặt súng xuống và di chuyển ra khỏi bàn làm việc.
I'm not sure what I should buy.	Tôi không chắc mình nên mua gì.
Tom says he will never go back to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Úc.
I wish I was as smart as Tom.	Tôi ước rằng tôi cũng thông minh như Tom.
Tom is quite egotistical.	Tom khá tự cao tự đại.
What does "there are tides" mean?	"Có thủy triều" ngụ ý điều gì?
He complained that he had not been informed of the committee's decision.	Anh ta phàn nàn rằng anh ta đã không được thông báo về quyết định của ủy ban.
We have less than three hours to complete this.	Chúng tôi chỉ có chưa đầy ba giờ để hoàn thành việc này.
You're tough, aren't you?	Bạn cứng rắn, phải không?
I don't think Tom is busy right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang bận lúc này.
Why did Tom leave Australia?	Tại sao Tom rời Úc?
Tom came to pick me up at 2:30.	Tom đến đón tôi lúc 2:30.
Tom is honest, but Mary is not.	Tom trung thực, nhưng Mary thì không.
Tom goes early to avoid rush hour traffic.	Tom đi sớm để tránh giao thông vào giờ cao điểm.
I'm not a fan of junk food.	Tôi không phải là người thích ăn vặt.
Tom regrets doing it as soon as he's done.	Tom hối hận vì đã làm điều đó ngay khi anh vừa làm xong.
Tom has always been very cautious.	Tom luôn rất thận trọng.
Tom admitted that he really didn't know what to do.	Tom thừa nhận rằng anh thực sự không biết phải làm gì.
I'm sorry, but the answer is no.	Tôi xin lỗi, nhưng câu trả lời là không.
Tom convinces Mary to lend him some money.	Tom thuyết phục Mary cho anh ta vay một số tiền.
I'm surprised Tom wasn't at the party.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có mặt ở bữa tiệc.
Please do not swim here.	Xin đừng bơi ở đây.
Tom said he felt quite threatened.	Tom cho biết anh ấy cảm thấy khá bị đe dọa.
Tom and I shared a bedroom when we were growing up.	Tom và tôi ở chung phòng ngủ khi chúng tôi lớn lên.
Tom's teacher said that he thinks Tom needs glasses.	Giáo viên của Tom nói rằng ông ấy nghĩ rằng Tom cần đeo kính.
I know that Tom doesn't know I've never done it before.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom says he's too busy to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để giúp Mary làm điều đó.
Tom might be interested.	Tom có ​​thể sẽ quan tâm.
I certainly don't want to get married before I'm thirty.	Tôi chắc chắn không muốn kết hôn trước khi tôi ba mươi tuổi.
Tom is still living in Boston.	Tom vẫn đang sống ở Boston.
Tom says he's not skeptical.	Tom nói rằng anh ấy không hoài nghi.
Tom is rich and famous.	Tom giàu có và nổi tiếng.
I know that you used to live in Australia.	Tôi biết rằng bạn đã từng sống ở Úc.
The heat of the fireplace warms the whole house.	Hơi nóng của lò sưởi ấm cả căn nhà.
I know that Tom knows who did it for Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho Mary.
Tom arrived just as I was leaving.	Tom đến đúng lúc tôi vừa đi.
I think what you suggest won't work.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn đề xuất sẽ không hiệu quả.
Tom is the only person I really trust.	Tom là người duy nhất mà tôi thực sự tin tưởng.
Why don't you let Tom know you can take care of yourself?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn có thể tự chăm sóc bản thân?
Tom didn't give me any alternative.	Tom không cho tôi bất kỳ sự thay thế nào.
Honestly, I don't think this will work.	Thành thật mà nói, tôi không nghĩ điều này sẽ hiệu quả.
Sell ​​it to Tom.	Bán nó cho Tom.
I don't think Tom is responsible for that.	Tôi không nghĩ Tom phải chịu trách nhiệm về điều đó.
You know Tom is still going, right?	Bạn biết Tom vẫn định đi, phải không?
Tom holds the jewelry he stole.	Tom cầm đồ trang sức mà anh ta đã lấy trộm.
I'll call Tom right now.	Tôi sẽ gọi cho Tom ngay bây giờ.
I think they are very interesting.	Tôi nghĩ rằng chúng rất thú vị.
As suggested, I'll call Tom.	Theo đề nghị, tôi sẽ gọi cho Tom.
I didn't even notice what Tom was doing.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy Tom đang làm gì.
I know Tom as a ranger.	Tôi biết Tom là một nhân viên kiểm lâm.
I suspect that Tom and Mary are intending to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang có ý định làm điều đó.
Who is likely to do it first?	Ai có khả năng làm điều đó đầu tiên?
There seems to be something wrong with my watch.	Dường như có điều gì đó không ổn với đồng hồ của tôi.
I have to get up early tomorrow morning so I plan to go to bed early tonight.	Sáng mai tôi phải dậy sớm nên tôi định tối nay đi ngủ sớm.
Tom doesn't seem to get along with anyone.	Tom dường như không hòa hợp với bất kỳ ai.
Do you think Tom is still in Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn ở Boston?
No one cares what happens to Tom.	Không ai quan tâm chuyện gì xảy ra với Tom.
Tom is not the only survivor of the massacre.	Tom không phải là người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát.
Tom said something the other night about that.	Tom đã nói điều gì đó vào đêm khác về điều đó.
Tom folded the paper.	Tom gấp gọn tờ giấy.
Tom dozes in the cinema.	Tom ngủ gật trong rạp chiếu phim.
Tom said he wouldn't do it again, but he did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó một lần nữa, nhưng anh ấy đã làm.
The number of fish caught in this river is very small.	Số lượng cá đánh bắt ở sông này rất ít.
Tom committed suicide.	Tom đã tự sát.
You are so obscene.	Bạn thật tục tĩu.
I wish Tom knew how to do that.	Tôi ước gì Tom biết cách làm điều đó.
I'm not sure what else you want me to say.	Tôi không chắc bạn muốn tôi nói gì nữa.
Seeing Tom beaming and happy, I shed tears.	Nhìn thấy Tom rạng rỡ và hạnh phúc, tôi rơm rớm nước mắt.
One of Tom's biggest failures is that he can't seem to admit defeat.	Một trong những thất bại lớn nhất của Tom là dường như anh ấy không thể thừa nhận thất bại.
I feel better after taking the medicine the doctor prescribed.	Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi dùng thuốc bác sĩ đã kê đơn.
He put the clothes in the washing tub.	Anh cho quần áo vào bồn giặt.
Tom continued writing.	Tom viết tiếp.
Right after you left, Tom arrived.	Ngay sau khi bạn rời đi, Tom đã đến.
I want to repaint my car.	Tôi muốn sơn lại chiếc xe của mình.
Tom realizes he is the one who has to rescue Mary.	Tom nhận ra anh là người phải giải cứu Mary.
Don't wipe your dirty hands on that towel.	Đừng lau bàn tay bẩn của bạn trên chiếc khăn đó.
I suspect Tom and Mary were the ones who did it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary là những người đã làm điều đó.
One day, all of this will become Tom's.	Một ngày nào đó, tất cả những điều này sẽ trở thành của Tom.
Do you think Tom eavesdropped?	Bạn có nghĩ rằng Tom nghe lén không?
I'm sure you'll find Tom.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm thấy Tom.
Tom will celebrate his thirtieth birthday today.	Hôm nay Tom sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ ba mươi của mình.
I don't want to be a burden to you.	Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em.
Why don't we find something to sit on?	Tại sao chúng ta không tìm một cái gì đó để ngồi?
I don't have enough money to buy everything I want to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi muốn mua.
I won't do it unless you do it to me.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi bạn làm điều đó với tôi.
I'm an FBI agent.	Tôi là đặc vụ FBI.
We receive a lot of requests.	Chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu.
I'm sure Tom will need to do that too.	Tôi chắc rằng Tom cũng sẽ cần phải làm điều đó.
I didn't know that Tom didn't know how much time he needed to do it.	Tôi không biết rằng Tom không biết anh ấy cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I want to marry Mary.	Tôi muốn kết hôn với Mary.
I know Tom is engaged.	Tôi biết Tom đã đính hôn.
I don't know you guys.	Tôi không biết các bạn.
I certainly don't condone that.	Tôi chắc chắn không tha thứ cho điều đó.
Tom knows nothing about the plan.	Tom không biết gì về kế hoạch.
What do you think is the best Christmas gift for a woman?	Bạn nghĩ món quà Giáng sinh tốt nhất cho một người phụ nữ là gì?
Tom says he wants to go to the beach.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi biển.
You told Tom I hate doing that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi ghét làm điều đó, phải không?
Tom offered to help Mary do it.	Tom đã đề nghị giúp Mary làm điều đó.
Tom is a kind, law-abiding citizen.	Tom là một công dân tử tế, tuân thủ luật pháp.
Tom was in the house.	Tom đã ở trong nhà.
Doesn't he look at himself in the mirror?	Anh ấy không nhìn mình trong gương sao?
Tom won the argument.	Tom đã thắng trong cuộc tranh luận.
The flag of the United States is called the Stars and Stripes.	Quốc kỳ của Hoa Kỳ được gọi là Ngôi sao và Sọc.
Tom realized he was drowning.	Tom nhận ra mình đang chết đuối.
They call me Tom.	Họ gọi tôi là Tom.
If you're going to do that, make sure you're careful.	Nếu bạn định làm điều đó, hãy đảm bảo rằng bạn cẩn thận.
There are many places that I want to visit.	Có rất nhiều nơi mà tôi muốn đến thăm.
You have a lot of guts to bring me here with pretense.	Bạn có rất nhiều gan để đưa tôi đến đây với sự giả tạo.
I'm pretty sure Tom wouldn't want to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Let's hope we don't miss the train.	Hãy hy vọng rằng chúng ta không bị lỡ chuyến tàu.
Tom asks Mary to stop screaming.	Tom yêu cầu Mary ngừng la hét.
I'll let you know when I'm done.	Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi hoàn thành.
We ambushed Tom.	Chúng tôi đã phục kích Tom.
I didn't know that you could do it alone.	Tôi không biết rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom loves to draw with colored pencils.	Tom thích vẽ bằng bút chì màu.
I don't want to live like this anymore.	Tôi không muốn sống như thế này nữa.
The governor cut the tape and opened the new bridge to traffic.	Thống đốc đã cắt băng và thông xe cây cầu mới.
Tom loves antiques.	Tom rất thích đồ cổ.
I told Tom that he should consider taking the job Mary offered him.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên cân nhắc việc nhận công việc mà Mary đề nghị cho anh ấy.
How much do you think Tom needs?	Bạn nghĩ Tom cần bao nhiêu?
Tom says he thinks he can do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom cut his own hand while shaving.	Tom tự cắt tay khi đang cạo râu.
Tom says he doesn't know anything about Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Boston.
Tom was probably just scared.	Tom có ​​lẽ chỉ sợ hãi.
It hasn't snowed here in three years.	Ở đây đã không có tuyết rơi trong ba năm.
Today I am having lunch with my parents.	Hôm nay tôi đang ăn trưa với bố mẹ.
We paid our fees.	Chúng tôi đã trả phí của mình.
You have deceived me before.	Bạn đã lừa dối tôi trước đây.
Tom says he doesn't know who did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai đã làm điều đó.
Tom and Mary have moved into their new home.	Tom và Mary đã chuyển đến ngôi nhà mới của họ.
Tom was the only one who didn't eat.	Tom là người duy nhất không ăn.
Tom's explanation sounds convincing.	Lời giải thích của Tom nghe có vẻ thuyết phục.
How many patients are in the waiting room?	Có bao nhiêu bệnh nhân trong phòng chờ?
I think you should let Tom know that you can't understand French.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể hiểu tiếng Pháp.
It's surprising that Tom didn't know anything about it.	Thật ngạc nhiên khi Tom không biết gì về nó.
Tom was kind enough to help me fill out the forms.	Tom đã đủ tốt bụng để giúp tôi điền vào các mẫu đơn.
I need to get out of here before I do something I'll regret.	Tôi cần phải ra khỏi đây trước khi tôi làm điều gì đó mà tôi sẽ hối hận.
I'm not sure Tom would want me to give you that.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ muốn tôi đưa cho bạn điều đó.
I doubt that Tom does it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom làm điều đó.
I don't have anything against doing it that way.	Tôi không có bất cứ điều gì chống lại việc làm theo cách đó.
Tom seems ready to learn.	Tom dường như đã sẵn sàng để học hỏi.
There aren't any rules.	Không có bất kỳ quy tắc nào.
Tom really seems busy.	Tom thực sự có vẻ bận rộn.
What time do you think you are likely to get there?	Bạn nghĩ bạn có khả năng đến đó lúc mấy giờ?
Negotiations failed.	Cuộc đàm phán thất bại.
Tom desperately needs our help.	Tom rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I haven't finished talking yet.	Tôi chưa nói xong.
Tom needs to help his parents.	Tom cần giúp đỡ bố mẹ của mình.
Tom did not agree to the proposal.	Tom đã không đồng ý với đề nghị.
Today is Tom and Mary's wedding.	Hôm nay đám cưới của Tom và Mary.
Tom is a lot tougher than he looks.	Tom cứng rắn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
If you want me to do it, I will.	Nếu bạn muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
Tom disguised himself as a plumber.	Tom đã cải trang thành một thợ sửa ống nước.
Tom said Mary wasn't sure if John had to do it.	Tom nói Mary không chắc liệu John có phải làm điều đó hay không.
Pain is something we all have to learn to deal with.	Đau đớn là điều mà tất cả chúng ta phải học cách đối phó.
Tom stood alone in the corner of the room.	Tom đứng trong góc phòng một mình.
Tom and Mary and their children all live together in a small house in suburban Boston.	Tom và Mary cùng các con của họ đều sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Boston.
We don't have to do anything we don't want to.	Chúng ta không phải làm bất cứ điều gì mà chúng ta không muốn.
First, I have no money. 	Đầu tiên, tôi không có tiền.
Second, I don't have time.	Thứ hai, tôi không có thời gian.
Write a letter to Tom.	Viết thư cho Tom.
Don't know if Tom was disappointed.	Không biết Tom có ​​thất vọng không.
Tom is always ready to help people in trouble.	Tom luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
Tom and Mary were eager to do it.	Tom và Mary đã rất nóng lòng muốn làm điều đó.
I didn't think Tom would enjoy our party, so I didn't invite him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích bữa tiệc của chúng tôi, vì vậy tôi đã không mời anh ấy.
That's how we do it too.	Đó cũng là cách chúng tôi làm điều đó.
It is not too late for you.	Nó không phải là quá muộn cho bạn.
I met Tom last night.	Tôi đã gặp Tom đêm qua.
Looks like Tom is telling the truth.	Có vẻ như Tom đang nói sự thật.
Tom didn't know how much he hurt Mary.	Tom không biết anh đã làm tổn thương Mary đến mức nào.
I know that Tom is a smart kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ thông minh.
I look in the closet for something to wear.	Tôi tìm trong tủ để tìm thứ gì đó để mặc.
You think I can't win, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi không thể thắng, phải không?
Tom hasn't done that since October 20.	Tom đã không làm điều đó kể từ ngày 20 tháng 10.
Tom need not worry.	Tom không cần phải lo lắng.
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I swear that if you do it again, I will kill you.	Tôi thề rằng nếu bạn tái phạm, tôi sẽ giết bạn.
If I don't help you, who will?	Nếu tôi không giúp bạn, ai sẽ?
I don't want to be hungry anymore.	Tôi không muốn bị đói nữa.
We'd be able to do this faster if Tom wasn't here.	Chúng tôi sẽ có thể làm điều này nhanh hơn nếu Tom không có ở đây.
Don't whistle at school.	Đừng huýt sáo ở trường.
These are also questions Tom might have asked.	Đây cũng là những câu hỏi mà Tom có ​​thể đã hỏi.
I have a breakfast meeting at 7:30.	Tôi có một cuộc họp ăn sáng lúc 7:30.
I told Tom he should stop drinking.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên ngừng uống rượu.
I get tired of always listening to the same music.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi luôn nghe cùng một loại nhạc.
Do you think it's okay to do that?	Bạn có nghĩ rằng làm điều đó là ổn không?
Tom admits he is very tired.	Tom thừa nhận anh ấy rất mệt mỏi.
Tom was very nervous when he started his new job.	Tom đã rất lo lắng khi bắt đầu công việc mới của mình.
I have no one to talk to about my problems.	Tôi không có ai để nói về những vấn đề của tôi.
Tom was quite chubby when he was a kid.	Tom khá mũm mĩm khi còn bé.
I spent a lot of time in my garden.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong khu vườn của mình.
Tom is not unfriendly, but he is not friendly either.	Tom không phải là không thân thiện, nhưng anh ấy cũng không thân thiện.
Tom says he really regrets doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự hối hận khi làm điều đó.
Tom is probably not even in Australia.	Tom có ​​lẽ thậm chí không ở Úc.
She couldn't understand what happened there.	Cô không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đó.
You have not abandoned me. 	Anh đã không bỏ rơi em.
I leave you.	Tôi bỏ bạn lại.
Tom told Mary to do it.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
Tom is three o'clock early again today.	Hôm nay Tom lại sớm ba giờ.
Tom realizes that you don't have to do that.	Tom nhận ra rằng bạn không cần phải làm điều đó.
How did you get these old postage stamps?	Làm thế nào bạn có được những con tem bưu chính cũ này?
Tom doesn't drink beer anymore.	Tom không uống bia nữa.
That will stop them.	Điều đó sẽ ngăn họ lại.
I think this time things will be different.	Tôi nghĩ lần này mọi chuyện sẽ khác.
Tom died for me.	Tom đã chết vì tôi.
They handcuffed Tom.	Họ đã còng tay Tom.
When you travel with a large group, you need to prepare a lot in advance.	Khi bạn đi du lịch với một nhóm lớn, bạn cần phải chuẩn bị trước khá nhiều thứ.
Tom was at school.	Tom đã ở trường.
Rumors of the failure had spread.	Tin đồn về thất bại đã lan truyền.
Take your hand off Tom.	Bỏ tay ra khỏi Tom.
Tom and Mary were smiling.	Tom và Mary đã mỉm cười.
Tom is a madman.	Tom là một người điên.
She can ride a motorbike, not to mention ride a bicycle.	Cô ấy có thể đi xe máy, chưa kể đi xe đạp.
He attached a label to the bag.	Anh ta gắn một nhãn vào túi.
What is your solution?	Giải pháp của bạn là gì?
Tom is with me every day.	Tom ở bên tôi mỗi ngày.
Tom went the other day.	Tom đã đi vào ngày hôm kia.
His business failed because of lack of capital.	Công việc của ông đã thất bại vì thiếu vốn.
It's windier today than yesterday.	Hôm nay gió nhiều hơn hôm qua.
It must have been damaged in transit.	Nó chắc hẳn đã bị hỏng trong quá trình vận chuyển.
You want Number 11. It stops in front of the post office.	Bạn muốn Số 11. Nó dừng trước bưu điện.
People are not satisfied with a little, satisfied with nothing.	Người không hài lòng với một chút, hài lòng với không có gì.
What have you been doing all morning?	Bạn đã làm gì cả buổi sáng?
Tom didn't seem to know that Mary was crying.	Tom dường như không biết rằng Mary đang khóc.
I don't think Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Why don't we go there today?	Tại sao chúng ta không đến đó ngày hôm nay?
Tom heard.	Tom đã nghe thấy.
Tom rarely talks to anyone.	Tom hiếm khi nói chuyện với bất kỳ ai.
I used Tom's idea.	Tôi đã sử dụng ý tưởng của Tom.
Don't believe anything you hear and only half of what you see.	Đừng tin bất cứ điều gì bạn nghe thấy và chỉ một nửa những gì bạn thấy.
I want a car that runs on solar energy.	Tôi muốn một chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời.
Tom hasn't been here since last Monday.	Tom đã không ở đây kể từ thứ Hai tuần trước.
Why don't you sit here?	Tại sao bạn không ngồi đây?
Tom wrote an extremely detailed report on that.	Tom đã viết một báo cáo cực kỳ chi tiết về điều đó.
Tom shouldn't have won the race.	Tom lẽ ra không nên thắng cuộc đua.
I'm not sure if Tom is supposed to do the same.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​phải làm như vậy hay không.
They are part of us.	Họ là một phần của chúng ta.
I still don't know if Tom will go camping with us.	Tôi vẫn chưa biết liệu Tom có ​​đi cắm trại với chúng tôi hay không.
Tom is still in bed, isn't he?	Tom vẫn còn trên giường, phải không?
I want some envelopes.	Tôi muốn một số phong bì.
Tom didn't expect that to happen.	Tom không lường trước được điều đó sẽ xảy ra.
How long do you think Tom will be in Australia?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở Úc bao lâu?
It is not easy to teach young children.	Thật không dễ dàng để dạy những đứa trẻ nhỏ.
Tom doesn't know how to express his feelings.	Tom không biết cách thể hiện cảm xúc của mình.
Tom knows that I can't come today.	Tom biết rằng tôi không thể đến hôm nay.
Tom plays the saxophone very well.	Tom chơi saxophone rất giỏi.
I enjoyed the party, but Tom didn't.	Tôi rất thích bữa tiệc, nhưng Tom thì không.
Tom explains it in French, so I'll understand it.	Tom giải thích điều đó bằng tiếng Pháp, vì vậy tôi sẽ hiểu nó.
I didn't know Tom might not have to do it.	Tôi không biết Tom có ​​thể không phải làm điều đó.
Can I borrow an extra bike?	Tôi có thể mượn thêm một chiếc xe đạp không?
Tom was extremely shy as a child.	Tom vô cùng nhút nhát khi còn nhỏ.
Tom is much shorter than I thought.	Tom thấp hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tom works for a translation company.	Tom làm việc cho một công ty dịch thuật.
I'm sad without you.	Em buồn khi không có anh.
You will find someone.	Bạn sẽ tìm thấy ai đó.
I don't want to see Tom unhappy.	Tôi không muốn thấy Tom không vui.
This is my first time swimming in the lake.	Đây là lần đầu tiên tôi bơi trong hồ.
Do you have a daughter named Mary?	Bạn có một cô con gái tên là Mary?
I hope you don't keep any secrets from me.	Tôi hy vọng bạn không giữ bất kỳ bí mật với tôi.
It takes a lot of time to become fluent in a foreign language.	Cần rất nhiều thời gian để trở nên thông thạo một ngoại ngữ.
Tom is not allowed.	Tom không được phép.
I don't think Tom will do it today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is as strong as a bull.	Tom khỏe như một con bò đực.
Tom will know.	Tom sẽ biết.
Tom is about to have a brother.	Tom sắp có một em trai.
They are moving out.	Họ đang chuyển ra ngoài.
I can't believe you're grounded.	Tôi không thể tin rằng bạn có căn cứ.
I very seriously doubt Tom will sympathize.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ thông cảm.
Tom doesn't understand what you want him to do.	Tom không hiểu bạn muốn anh ấy làm gì.
Where is your warehouse?	Nhà kho của bạn ở đâu?
Tom found the report on a current web page.	Tom tìm thấy báo cáo trên một trang web hiện tại.
We probably won't be there.	Có khả năng chúng tôi sẽ không ở đó.
Tom should have been forgiven for doing it.	Tom lẽ ra đã được tha thứ vì đã làm điều đó.
The doorknob turned slowly.	Tay nắm cửa từ từ quay.
We are confused.	Chúng tôi bối rối.
Tom is clearly blind.	Tom rõ ràng là bị mù.
A tablespoon of honey will catch more flies than a quart of vinegar.	Một thìa mật ong sẽ bắt được nhiều ruồi hơn một lít giấm.
I liked the room overlooking the valley.	Tôi thích căn phòng nhìn ra thung lũng.
It's hard for them to satisfy both ends.	Thật khó để họ có thể đáp ứng cả hai đầu.
I don't think I need Tom's permission to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự cho phép của Tom để làm điều đó.
You're the one taking out the trash, aren't you?	Chính bạn là người đi đổ rác, phải không?
I don't know how Tom feels about that.	Tôi không biết Tom cảm thấy thế nào về điều đó.
Tom was very happy.	Tom đã rất hạnh phúc.
I want to lie down for a few minutes.	Tôi muốn nằm xuống trong vài phút.
Is it true that Tom is in prison?	Có thật là Tom đang ở trong tù?
I applied to be a waitress at the exhibition.	Tôi đã nộp đơn xin làm nhân viên phục vụ tại buổi triển lãm.
What is your license plate number?	Biển số xe của bạn là gì?
I know Tom didn't know Mary had to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary phải làm điều đó.
Tom thinks Mary's job is easy.	Tom nghĩ rằng công việc của Mary rất dễ dàng.
Tom said he knew I might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi có thể phải làm điều đó.
My mother died when I was thirteen years old.	Mẹ tôi mất khi tôi mười ba tuổi.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
You are the only person I know who never complains about the food here.	Bạn là người duy nhất tôi biết không bao giờ phàn nàn về đồ ăn ở đây.
Put a caption on this photo.	Đặt chú thích cho bức ảnh này.
Tom will walk home by himself.	Tom sẽ tự đi bộ về nhà.
I will leave Tom.	Tôi sẽ rời xa Tom.
I think Tom is a man of conscience.	Tôi nghĩ Tom là người có lương tâm.
Tom is quite reliable.	Tom khá đáng tin cậy.
Tom is an extraordinary man.	Tom là một người đàn ông phi thường.
Fox is my favorite animal.	Cáo là con vật yêu thích của tôi.
Tom has been told that he should wear a helmet.	Tom đã được nói rằng anh ấy nên đội mũ bảo hiểm.
The prisoners will have to go through another difficulty.	Các tù nhân sẽ phải trải qua thêm một khó khăn nữa.
Tom is cleaning the toilet.	Tom đang lau nhà vệ sinh.
I promised Tom I would meet him in the lobby.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ gặp anh ấy ở sảnh.
He had a gentlemanly air that was attractive to women.	Anh ta có một vẻ lịch lãm đầy sức hút đối với phụ nữ.
Tom is driving a rental car.	Tom đang lái một chiếc xe hơi cho thuê.
They are too far away.	Chúng ở quá xa.
Before, Tom always wore a watch, but now he just looks at his smartphone.	Trước đây Tom luôn đeo đồng hồ, nhưng giờ anh ấy chỉ nhìn vào chiếc điện thoại thông minh của mình.
I think we cannot make up for lost time.	Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể bù đắp thời gian đã mất.
Tom is your neighbor's son, isn't he?	Tom là con trai hàng xóm của bạn, phải không?
Tom almost forgot to lock the door.	Tom gần như quên khóa cửa.
Tom is a very good football player.	Tom là một cầu thủ bóng đá rất giỏi.
I lived in Boston when I was thirteen years old.	Tôi sống ở Boston khi tôi mười ba tuổi.
Tom says he hopes to see you.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng được gặp bạn.
I wrote down everything I needed to buy on a scrap of paper.	Tôi đã viết ra tất cả mọi thứ mà tôi cần mua vào một tờ giấy nháp.
Tom didn't think Mary would want to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
I wouldn't be too surprised if Tom didn't get a high TOEFL score.	Tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu Tom không đạt điểm TOEFL cao.
Tom wants to talk to you again.	Tom muốn nói chuyện với bạn một lần nữa.
I think my vote won't change anything.	Tôi nghĩ rằng lá phiếu của tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
I don't think I'll get used to sleeping on the floor.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với việc ngủ trên sàn nhà.
I wonder if Tom intended to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó không.
Tom has received some positive feedback.	Tom đã nhận được một số phản hồi tích cực.
Tom always wants to win.	Tom luôn muốn giành chiến thắng.
Tom was lucky he wasn't caught.	Tom may mắn là anh ấy không bị bắt.
I think Tom is sincere.	Tôi nghĩ Tom chân thành.
Without air, we cannot live.	Nếu không có không khí, chúng tôi không thể sống.
Tom will be getting married soon.	Tom sẽ sớm kết hôn.
I cannot see what is happening.	Tôi không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Tom asks Mary to pass him salt and pepper.	Tom yêu cầu Mary chuyển cho anh ta muối và hạt tiêu.
I don't want to go for a walk.	Tôi không muốn đi dạo.
I leave my computer on my desk.	Tôi để máy tính trên bàn làm việc.
Tom was at the party until the end.	Tom đã ở trong bữa tiệc cho đến khi kết thúc.
I know Tom is a really bad liar.	Tôi biết Tom là một kẻ nói dối thực sự tồi tệ.
Tom will be there in thirty minutes.	Tom sẽ đến đó sau ba mươi phút nữa.
Tom is thinking of going to Boston next winter.	Tom đang nghĩ đến việc đi Boston vào mùa đông năm sau.
Tom went down below.	Tom đã đi xuống bên dưới.
Tom is not the only one who failed to do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
I think Tom will do it in Australia next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tuần tới.
Tom left Mary and John alone for a moment.	Tom để lại Mary và John một mình trong giây lát.
I know that Tom is a dairy farmer.	Tôi biết rằng Tom là một nông dân chăn nuôi bò sữa.
Tom had a good time in Boston.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Tom can do it in his sleep.	Tom có ​​thể làm điều đó trong giấc ngủ của mình.
I have a daughter who is married to a French.	Tôi có một đứa con gái đã kết hôn với một người Pháp.
I'm really glad I came here.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã đến đây.
Mary lost her husband in the war.	Mary mất chồng trong chiến tranh.
Neither Tom nor Mary were given a second chance.	Cả Tom và Mary đều không được trao cơ hội thứ hai.
Tom is very frugal.	Tom rất tiết kiệm.
The only good guy here is Tom.	Người tốt duy nhất ở đây là Tom.
Tom says Mary thinks he might not want to do it until things cool down.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó cho đến khi mọi chuyện trở nên nguội lạnh.
Spouses are also welcome.	Vợ chồng cũng được hoan nghênh.
Tom asked us a lot of questions about Australia.	Tom đã hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi về nước Úc.
I am a thirteen year old girl.	Tôi là một cô gái mười ba tuổi.
This is only partially true.	Điều này chỉ đúng một phần.
Tom is in the perfect situation.	Tom đang ở trong tình huống hoàn hảo.
Tom tried to remember what happened.	Tom cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
I suspect Tom and Mary both did it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đã làm điều đó.
Tom was told not to do it alone.	Tom đã được yêu cầu không nên làm điều đó một mình.
Tom told me something was wrong.	Tom nói với tôi có điều gì đó không ổn.
Tom told me he wanted to quit his job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
I said no one is here.	Tôi đã nói là không có ai ở đây.
Tom was not expected to live.	Tom không được mong đợi để sống.
Tom left his briefcase on the subway.	Tom để quên chiếc cặp của mình trên tàu điện ngầm.
I need to ask Tom to do it.	Tôi cần yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as disappointed as Mary.	Tom dường như không thất vọng như Mary.
Tom knew that Mary might not be busy.	Tom biết rằng Mary có thể không bận.
You don't have to answer that.	Bạn không cần phải trả lời điều đó.
You shouldn't be so mean to Tom.	Bạn không nên có ác ý với Tom như vậy.
Tom offered to drive me anywhere.	Tom đề nghị chở tôi đi bất cứ đâu.
Tom says he knows that Mary can do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó vào thứ Hai.
Three days later Tom appeared.	Ba ngày sau Tom xuất hiện.
Tom says that Mary is not his type.	Tom nói rằng Mary không phải là mẫu người của anh ấy.
Tom says he thinks we shouldn't go to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta không nên đến bữa tiệc của Mary.
What's up with Tom?	Chuyện gì với Tom?
I thought you said Tom should do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom nên làm điều đó.
I don't think we should leave until Tom gets here.	Tôi không nghĩ chúng ta nên rời đi cho đến khi Tom đến đây.
Tom has a terrible voice.	Tom có ​​một giọng hát khủng khiếp.
These seat belts are adjustable.	Các dây an toàn này có thể điều chỉnh được.
He has no more than $100.	Anh ta không có nhiều hơn 100 đô la.
I'm not sorry.	Tôi không xin lỗi.
Tom has good reason to do it.	Tom có ​​lý do chính đáng để làm điều đó.
The first time Tom got drunk at a brother's party.	Lần đầu tiên Tom say trong một bữa tiệc anh em.
I can't wait to hear you sing again.	Tôi nóng lòng muốn nghe bạn hát một lần nữa.
Does Tom think we are blind?	Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta bị mù không?
Tom is not a good driver.	Tom không phải là một người lái xe giỏi.
Tom is clearly very disappointed.	Tom rõ ràng là rất thất vọng.
Tom dyed his hair black.	Tom đã nhuộm tóc đen.
You are imagining everything.	Bạn đang tưởng tượng mọi thứ.
Tom and I went to the same high school. 	Tom và tôi học cùng trường trung học.
He's two years older than me.	Anh ấy hơn tôi hai tuổi.
Tom is not a bus driver is he?	Tom không phải là tài xế xe buýt phải không?
Why don't you call Tom and tell him what the problem is?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nói cho anh ấy biết vấn đề là gì?
Tom seems very annoyed.	Tom có ​​vẻ rất khó chịu.
Tom can drive trucks.	Tom có ​​thể lái xe tải.
Tom opened the car door for Mary.	Tom mở cửa xe cho Mary.
If we're going to play, be aware of the rules!	Nếu chúng ta sẽ chơi, hãy lưu ý về các quy tắc!
Tom will pay.	Tom sẽ trả tiền.
Tom sat on a wooden bench.	Tom ngồi trên băng ghế gỗ.
You said you weren't afraid.	Bạn đã nói rằng bạn không sợ hãi.
Mary can be a model.	Mary có thể là một người mẫu.
It was a nice trip in general.	Đó là một chuyến đi tốt đẹp nói chung.
Tom says he doesn't want to help weed the garden.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp làm cỏ khu vườn.
Tom couldn't bear to see Mary so unhappy.	Tom không thể chịu đựng được khi thấy Mary bất hạnh như vậy.
Tom told me that he loves driving.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích việc lái xe.
Smoking is not allowed in class.	Không được phép hút thuốc trong lớp.
Tom spends less time studying French than Mary.	Tom dành ít thời gian hơn cho việc học tiếng Pháp so với Mary.
You don't think I can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
Japan must rebuild its economy.	Nhật Bản phải tái thiết nền kinh tế của mình.
Suddenly, heavy raindrops began to fall from the dark sky.	Đột nhiên, những giọt mưa lớn bắt đầu rơi xuống từ bầu trời tối.
That's not someone I have to talk to.	Đó không phải là người tôi phải nói chuyện.
Tom was told he needed to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
We all know Tom needs help.	Chúng tôi đều biết Tom cần giúp đỡ.
Tom took a deep breath and stood up.	Tom hít thở sâu và đứng dậy.
Tom was too tired to do anything.	Tom quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì.
I can see Tom reflected in the window.	Tôi có thể thấy Tom phản chiếu qua cửa sổ.
I hope you won't do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom was there too.	Tom cũng ở đó.
I was sent here by Tom.	Tôi đã được gửi đến đây bởi Tom.
I don't have much teaching experience.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
I wonder if Tom was really here yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở đây ngày hôm qua không.
The elevator in this building is often not working.	Thang máy ở tòa nhà này thường xuyên không hoạt động.
I'm putting things in the washing machine.	Tôi đang cho đồ vào máy giặt.
The best way to lose weight is to eat less and exercise more.	Cách tốt nhất để giảm cân là ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn.
What type of shampoo do you use?	Loại dầu gội bạn dùng là gì?
Tom is a funny guy.	Tom là một chàng trai vui tính.
I won't be able to last much longer.	Tôi sẽ không thể lâu hơn được nữa.
Tom didn't think Mary knew what to do.	Tom không nghĩ Mary biết phải làm gì.
Tom loves to play practical jokes with people.	Tom thích chơi những trò đùa thực tế với mọi người.
We are not afraid of anyone.	Chúng tôi không sợ ai cả.
Is Tom really from Australia?	Tom có ​​thực sự đến từ Úc không?
He never speaks English without making a few mistakes.	Anh ấy không bao giờ nói tiếng Anh mà không mắc một vài lỗi.
I don't think we've been seen.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã được nhìn thấy.
Tom has wet hair.	Tom có ​​mái tóc ướt.
Spooky, scary skeletons make you shiver!	Những bộ xương ma quái, đáng sợ khiến bạn rùng mình!
Tom is a very good heavy metal guitarist.	Tom là một tay guitar heavy metal rất giỏi.
That is outside my area of ​​expertise.	Điều đó nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi.
I'm afraid of the doctor.	Tôi sợ bác sĩ hết.
Tom can use grappling hooks.	Tom có ​​thể sử dụng móc vật lộn.
Tom is managing things on his own.	Tom đang tự mình xoay sở mọi việc.
Tom has to walk to school every morning.	Tom phải đi bộ đến trường mỗi sáng.
Anyone want to go to the beach?	Có ai muốn đi dạo biển không?
I looked at my reflection in the mirror.	Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Tom waited outside for thirty minutes.	Tom đã đợi bên ngoài ba mươi phút.
I don't really think Tom wants to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
I am with a client.	Tôi đang ở với một khách hàng.
I think you will find this book interesting.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy cuốn sách này thú vị.
I know Tom doesn't know that Mary didn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
I cannot afford to keep a car.	Tôi không có khả năng giữ một chiếc xe hơi.
Tom made a fatal mistake.	Tom đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Tom says he needs to borrow an umbrella.	Tom nói rằng anh ấy cần mượn một chiếc ô.
It can be very dangerous to do what Tom asks us to do.	Có thể rất nguy hiểm nếu làm những gì Tom yêu cầu chúng ta làm.
Even if you have your own path, you won't always be successful.	Ngay cả khi bạn có con đường riêng của mình, không phải lúc nào bạn cũng thành công.
Who's crazy enough to do that?	Ai đủ điên để làm điều đó?
Don't lean out the window.	Đừng nghiêng người ra ngoài cửa sổ.
I know Tom didn't know I did it.	Tôi biết Tom không biết tôi đã làm điều đó.
Tom tried not to look at Mary.	Tom cố gắng không nhìn Mary.
When Tom was in Boston, he had at least three different jobs.	Khi Tom ở Boston, anh ấy có ít nhất ba công việc khác nhau.
I've never spoken French with Tom before.	Tôi chưa bao giờ nói tiếng Pháp với Tom trước đây.
Tom seemed to be aware that Mary didn't do it.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary đã không làm điều đó.
I have asked Tom for help many times.	Tôi đã yêu cầu Tom giúp đỡ nhiều lần.
I didn't recognize who that man was.	Tôi không nhận ra người đàn ông đó là ai.
Tom will probably worry about the cost.	Tom có ​​thể sẽ lo lắng về chi phí.
We have finished the job.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc.
I paid ten dollars for the old furnace.	Tôi trả giá mười đô la cho cái lò cũ.
He gave no specific explanation for his strange behavior.	Anh ta không đưa ra lời giải thích cụ thể nào cho hành vi kỳ lạ của mình.
I never expected to meet Tom in a place like that.	Tôi không bao giờ mong đợi sẽ gặp Tom ở một nơi như thế.
I heard that Tom asked his boss for a raise.	Tôi nghe nói rằng Tom đã yêu cầu ông chủ của mình tăng lương.
What is the difference between hare and hare?	Sự khác biệt giữa thỏ và thỏ là gì?
Rising house prices helped him sell his house for a big profit.	Giá nhà tăng đã giúp anh ta bán được căn nhà của mình với một khoản lãi lớn.
Who told you I wouldn't be able to do that?	Ai đã nói với bạn rằng tôi sẽ không thể làm điều đó?
I know Tom knows that Mary shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó ở đây.
I pretended that I didn't know that Tom had stolen my computer.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết rằng Tom đã đánh cắp máy tính của tôi.
I will tell him so when he comes back.	Tôi sẽ nói với anh ấy như vậy khi anh ấy trở lại.
I highly doubt that Tom will be excused from doing that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ được miễn làm điều đó.
Tom thinks Mary will have to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ phải làm điều đó.
Tom will probably wait.	Tom có ​​lẽ sẽ đợi.
Tom says he hopes that Mary will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom is not affiliated with Disneyland.	Tom không liên kết với Disneyland.
The problem is that solar energy is too expensive.	Vấn đề là năng lượng mặt trời quá đắt.
I had a nightmare about vampires.	Tôi đã có một cơn ác mộng về ma cà rồng.
Tom said Mary wanted John to do it.	Tom nói Mary muốn John làm điều đó.
I wish I had the chance to do that.	Tôi ước tôi có cơ hội để làm điều đó.
Don't hit me too hard.	Đừng đánh tôi quá mạnh.
I don't flinch.	Tôi không nao núng.
Tom said that he planned to stay at home all day and read books.	Tom nói rằng anh định ở trong nhà cả ngày và đọc sách.
Tom says he thinks Mary doesn't eat meat.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ăn thịt.
Tom hasn't won a race since 2013.	Tom đã không thắng một cuộc đua nào kể từ năm 2013.
This is the first time anyone has ever done something like this.	Đây là lần đầu tiên có người đã từng làm điều gì đó như thế này.
I didn't ask any questions.	Tôi không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
You think I'm desperate to do that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi tuyệt vọng để làm điều đó, phải không?
I hope that's not what really happened.	Tôi hy vọng rằng đó không phải là những gì thực sự đã xảy ra.
Tom knew he would eventually have to tell Mary the truth.	Tom biết cuối cùng anh ấy sẽ phải nói cho Mary biết sự thật.
Tom is trying to get a green card.	Tom đang cố gắng lấy thẻ xanh.
It may not freeze tonight.	Nó có thể không đóng băng đêm nay.
I think this photo was taken about three months ago.	Tôi nghĩ bức ảnh này được chụp khoảng ba tháng trước.
This is a serious problem. 	Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Think about it.	Hãy suy nghĩ về nó.
Tom did not expect any of this.	Tom đã không mong đợi bất kỳ điều này.
I don't think Tom is unemployed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang thất nghiệp.
It was a bit busy.	Đó là một chút bận rộn.
Tom couldn't believe what he just saw.	Tom không thể tin được những gì anh ấy vừa nhìn thấy.
Tom is unlikely to be busy.	Tom không có khả năng bận rộn.
I'm too slow.	Tôi quá chậm.
I want to eat Chinese food or Thai food.	Tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc hoặc đồ ăn Thái Lan.
Did Tom say how long Mary will be in Australia?	Tom có ​​nói Mary sẽ ở Úc bao lâu không?
I'm glad someone told me what to do.	Tôi rất vui vì ai đó đã nói với tôi những gì cần phải làm.
I jog every morning.	Tôi chạy bộ mỗi sáng.
Tom is smart enough to answer all the questions.	Tom đủ thông minh để trả lời tất cả các câu hỏi.
No matter how hard he tries, he won't succeed.	Dù cố gắng đến đâu anh ấy cũng sẽ không thành công.
You can't help Tom now.	Bạn không thể giúp Tom bây giờ.
Tom is the only one without an umbrella.	Tom là người duy nhất không có ô.
Did you know that Tom is in the hospital?	Bạn có biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện không?
Tom says he didn't know that Mary would end up doing it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary cuối cùng sẽ làm điều đó.
Let us know if you come.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn đến.
Why should Tom want to see Mary?	Tại sao Tom nên muốn gặp Mary?
We hope you don't do that.	Chúng tôi hy vọng bạn không làm điều đó.
I know it's not right for me.	Tôi biết nó không phù hợp với tôi.
I did that for a few years.	Tôi đã làm điều đó trong một vài năm.
Tom said that he never lied to Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nói dối Mary.
I doubt if Tom is upset.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​buồn không.
I don't recognize my ex-wife.	Tôi không nhận ra vợ cũ của mình.
Tom may not be injured.	Tom có ​​thể không bị thương.
Tom wanted to talk to Mary alone.	Tom muốn nói chuyện với Mary một mình.
Is Tom still a taxi driver?	Tom vẫn là tài xế taxi chứ?
How long has it been since you went to school?	Đã bao lâu rồi bạn chưa đi học?
This is a really good way to start the new year.	Đây là một cách thực sự tốt để bắt đầu năm mới.
These are also questions Tom might have asked.	Đây cũng là những câu hỏi mà Tom có ​​thể đã hỏi.
Why doesn't he smile at me anymore?	Tại sao anh ấy không cười với tôi nữa?
I don't think Tom does it very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm điều đó rất giỏi.
Tom crossed the finish line first.	Tom đã vượt qua vạch đích đầu tiên.
Tom bought a house on Park Street.	Tom đã mua một ngôi nhà trên Phố Park.
Have you read this book, Tom?	Bạn đã đọc cuốn sách này chưa, Tom?
Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
She risked her life to save him.	Cô đã liều mạng để cứu anh.
I think Tom knows what I want to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết tôi muốn làm gì.
What's wrong with your eyes?	Mắt bạn bị sao vậy?
The fire was immediately extinguished.	Đám cháy ngay sau đó đã được dập tắt.
I'm too tired to go out for a jog.	Tôi quá mệt để ra ngoài chạy bộ.
Tom did it at night.	Tom đã làm điều đó vào ban đêm.
My grandfather believed that the moon landing was a hoax.	Ông tôi tin rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng là một trò lừa bịp.
Tom shows up empty-handed at Mary's birthday party.	Tom xuất hiện tay trắng trong bữa tiệc sinh nhật của Mary.
Someone threw a stone at Tom.	Ai đó đã ném một hòn đá vào Tom.
Tom tried to frame Mary.	Tom đã cố gắng đóng khung Mary.
Tom was barefoot, but not Mary.	Tom đi chân trần, nhưng Mary thì không.
I think that's why Tom is here.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom ở đây.
Tom said he assumed you wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Do you know when Mozart died?	Bạn có biết Mozart chết khi nào không?
I have it all under control.	Tôi đã kiểm soát được tất cả.
I'm sure Tom won't get cold. 	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bị lạnh.
He is wearing a thick coat.	Anh ấy đang mặc một chiếc áo khoác dày.
So what else do we not know about Tom?	Vậy còn điều gì chúng ta chưa biết về Tom?
I know that Tom finds it important.	Tôi biết rằng Tom thấy nó quan trọng.
Tom talked to some of Mary's friends.	Tom đã nói chuyện với một số người bạn của Mary.
Recent advances in medicine are remarkable.	Những tiến bộ gần đây trong y học là đáng chú ý.
Tom is currently a freshman in college.	Tom hiện là sinh viên năm nhất đại học.
I am not a driver.	Tôi không phải là người lái xe.
I think Tom likes to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom thích làm điều đó một mình.
I think you will go shopping with Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ đi mua sắm với Tom.
Tom and Mary know I didn't do it.	Tom và Mary biết tôi đã không làm điều đó.
Tom might not want to do this.	Tom có ​​thể không muốn làm điều này.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
I decided to accept the job they offered me.	Tôi đã quyết định chấp nhận công việc mà họ đã đề nghị cho tôi.
Construction crews worked around the clock.	Các đội xây dựng đã làm việc suốt ngày đêm.
Sorry, I cannot accept your invitation.	Rất tiếc, tôi không thể chấp nhận lời mời của bạn.
I sincerely hope not.	Tôi chân thành hy vọng là không.
Tom should probably tell Mary what he needs to buy.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì anh ta cần mua.
I can't believe you did all this without help.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm tất cả những điều này mà không có sự giúp đỡ.
Tom didn't realize Mary was unhappy.	Tom không nhận ra Mary đang không vui.
Not only did Tom kiss Mary, he kissed Alice too.	Tom không chỉ hôn Mary, anh ấy còn hôn cả Alice nữa.
I know that Tom is a lot smarter than people think.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
We have much better things to do with our time.	Chúng tôi có nhiều điều tốt hơn để làm với thời gian của chúng tôi.
There is something special about this place.	Có một cái gì đó đặc biệt về nơi này.
I asked Tom if he was going to do that.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có định làm điều đó không.
I don't have any pigs.	Tôi không có bất kỳ con lợn nào.
I know that Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
I haven't talked to anyone yet.	Tôi chưa nói chuyện với ai.
You think Tom would do it, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom told me he wanted to go hiking.	Tom nói với tôi anh ấy muốn đi leo núi.
I know something is wrong, but I'm not sure.	Tôi biết có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không chắc lắm.
Tom couldn't look at Mary.	Tom không thể nhìn Mary.
Tom is still confident.	Tom vẫn tự tin.
Tom was where he was supposed to be.	Tom đã ở nơi anh ấy phải ở.
I don't think Tom is talking about me.	Tôi không nghĩ Tom đang nói về tôi.
I am looking for an engagement ring.	Tôi đang tìm một chiếc nhẫn đính hôn.
I'm sure Tom will be quick.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nhanh thôi.
Tom woke up when the piece of chalk the teacher threw hit him.	Tom tỉnh dậy khi mảnh phấn mà cô giáo ném trúng vào người.
I need to get some air into the tyres.	Tôi cần phải cho một ít không khí vào lốp xe.
Tom had an accident.	Tom bị tai nạn.
Tom took the bottle from Mary and poured himself a glass.	Tom lấy chai từ Mary và rót cho mình một ly.
Tom wants Mary to come home.	Tom muốn Mary về nhà.
The doctor advised him not to eat between main meals.	Bác sĩ khuyên anh không nên ăn giữa các bữa chính.
Tom was disgruntled.	Tom đã bất bình.
This year the circus has ten elephants.	Năm nay rạp xiếc có mười con voi.
I'm sure your dad is very proud of you.	Tôi chắc rằng bố của bạn rất tự hào về bạn.
Tom became very desperate.	Tom trở nên rất tuyệt vọng.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
Tom learned how to do it from his grandfather.	Tom đã học cách làm điều đó từ ông của mình.
I think Tom is very hot.	Tôi nghĩ Tom rất nóng bỏng.
I don't think Tom would try to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
We have no more salt.	Chúng ta không còn muối nữa.
Even if the performance is good, I still say we quit the project.	Ngay cả khi màn trình diễn tốt, tôi vẫn nói rằng chúng tôi bỏ dự án.
Tom wasn't the first to finish eating.	Tom không phải là người đầu tiên ăn xong.
I won't ask you to do that anymore.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó nữa.
Tom has been grounded for a week.	Tom đã được tiếp đất trong một tuần.
Tom says Mary is very angry.	Tom nói Mary rất tức giận.
Tom was the one sitting next to Mary.	Tom là người đang ngồi cạnh Mary.
The top of Mount Fuji is covered with snow.	Đỉnh núi Phú Sĩ bị tuyết bao phủ.
Does Tom really want to do that?	Tom có ​​thực sự muốn làm điều đó không?
Tom doesn't like it when you do that to him.	Tom không thích khi bạn làm vậy với anh ấy.
Tom is collecting blankets for the homeless.	Tom đang thu thập chăn cho những người vô gia cư.
If you could do it, would you?	Nếu bạn có thể làm được, bạn có làm không?
Tom will never leave his wife.	Tom sẽ không bao giờ bỏ vợ.
Tom is sorry he did that.	Tom rất tiếc vì anh ấy đã làm điều đó.
Tom and Mary won't wait for us.	Tom và Mary sẽ không đợi chúng ta.
I'm not sure about anything anymore.	Tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
Why are you treating Tom like that?	Tại sao bạn lại đối xử với Tom như vậy?
Tom likes to watch old movies.	Tom thích xem những bộ phim cũ.
Tom tells Mary why he doesn't want to do it.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom's French is getting better and better.	Tiếng Pháp của Tom ngày càng tốt hơn.
Try to be happy.	Cố gắng để hạnh phúc.
I have yet to visit Australia.	Tôi vẫn chưa đến thăm Úc.
Tom is very smart, just like you.	Tom rất thông minh, giống như bạn.
Tom gets paid double on Sundays and holidays.	Tom được trả lương gấp đôi vào Chủ nhật và ngày lễ.
All Tom does is play games.	Tất cả những gì Tom làm là chơi game.
Who is the wisest person you know?	Ai là người khôn ngoan nhất mà bạn biết?
No knife.	Không có dao.
Tom has the same question as me.	Tom có ​​cùng câu hỏi với tôi.
Tom and I moved to Australia last fall.	Tom và tôi chuyển đến Úc vào mùa thu năm ngoái.
I don't know if Tom is free this afternoon.	Không biết chiều nay Tom có ​​rảnh không.
Tom definitely yelled a lot.	Tom chắc chắn đã hét rất nhiều.
I don't know if I can trust Tom or not.	Tôi không biết liệu tôi có thể tin Tom hay không.
I didn't get to the bank before it closed because I was stuck in traffic.	Tôi đã không đến được ngân hàng trước khi nó đóng cửa vì tôi bị kẹt xe.
Tom says that everyone he knows has done it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã làm điều đó.
Tom doesn't have a dog now.	Tom không có một con chó bây giờ.
Tom doesn't answer his cell phone.	Tom không trả lời di động của mình.
I didn't really do it alone.	Tôi đã không thực sự làm điều đó một mình.
I can't follow you.	Tôi không thể theo dõi bạn.
You worked in Boston for a few years, right?	Bạn đã làm việc ở Boston trong một vài năm, phải không?
Can you show Tom how to do that?	Bạn có thể chỉ cho Tom cách làm điều đó không?
I have a feeling that you would be a very good lawyer.	Tôi có cảm giác rằng bạn sẽ là một luật sư rất tốt.
She didn't know what to do.	Cô không biết phải làm gì.
That's what you're going to do, isn't it?	Đó là những gì bạn định làm, phải không?
Tom has been talking about it.	Tom đã được nói về nó.
Tom dragged Mary to safety.	Tom đã kéo Mary đến nơi an toàn.
I'm only half done with what I need to do.	Tôi mới chỉ hoàn thành một nửa những gì tôi cần làm.
Tom folded the map and put it in the glove compartment.	Tom gấp bản đồ lại và cất vào ngăn đựng găng tay.
Looks like Tom won't be going to Boston with us.	Có vẻ như Tom sẽ không đi Boston với chúng tôi.
I've been waiting here for three hours.	Tôi đã đợi ở đây ba giờ đồng hồ.
Tom does not emphasize the point.	Tom không nhấn mạnh vấn đề.
Tom said I was too aggressive.	Tom nói rằng tôi quá hung hăng.
I know Tom would never lie to me.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ nói dối tôi.
He spends too much time on the computer.	Anh ấy dành quá nhiều thời gian cho máy tính.
Your father would be very proud of you.	Cha của bạn sẽ rất tự hào về bạn.
Tom is studying pediatrics.	Tom đang học khoa nhi.
Tom is taller than all his friends.	Tom cao hơn tất cả bạn bè của mình.
Mom don't worry. 	Mẹ đừng lo lắng.
He's not special about food. 	Anh ấy không đặc biệt về thức ăn.
He eats anything.	Anh ấy ăn bất cứ thứ gì.
I wonder if Tom forgot to tell Mary what to do.	Không biết có phải Tom đã quên dặn Mary phải làm gì không.
Excuse me, but could you take a look at it?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể lướt qua một chút được không?
Neither Tom nor Mary lived here long.	Cả Tom và Mary đều không sống ở đây lâu.
Tom looks a lot like John.	Tom trông rất giống John.
A band led the march through the city.	Một ban nhạc dẫn đầu đoàn diễu hành qua thành phố.
Tom didn't look very comfortable.	Tom trông không được thoải mái cho lắm.
How many times has it happened since then?	Nó đã xảy ra bao nhiêu lần kể từ đó?
I told Tom he wouldn't like it here.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy sẽ không thích nó ở đây.
We all got into Tom's car and headed to the beach.	Tất cả chúng tôi lên xe của Tom và đi đến bãi biển.
I know Tom. 	Tôi biết Tom.
We are colleagues.	Chúng tôi là đồng nghiệp.
Let us know how we can serve you.	Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể phục vụ bạn như thế nào.
You wouldn't be able to do it without a lot of help.	Bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có nhiều sự trợ giúp.
How do you know Tom stole your wallet?	Làm sao bạn biết Tom đã lấy trộm ví của bạn?
He cannot find a job.	Anh ấy không thể kiếm được việc làm.
Tom says he needs to do it pretty soon.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó khá sớm.
We want to do it, and do it right.	Chúng tôi muốn làm điều đó, và làm đúng.
Tom died doing it.	Tom đã chết khi làm điều đó.
Tom was tired of Mary's complaints.	Tom cảm thấy mệt mỏi với lời phàn nàn của Mary.
Tom is not a farmer.	Tom không phải là một nông dân.
Tom tells Mary that he is sleepy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy buồn ngủ.
Can I talk to you outside for a bit?	Tôi có thể nói chuyện với bạn bên ngoài một chút không?
Tom knew I was exhausted.	Tom biết rằng tôi đã kiệt sức.
Tom left the house without even saying goodbye.	Tom rời khỏi nhà mà không thèm nói lời từ biệt.
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom told me it was possible to rent a bicycle.	Tom nói với tôi rằng có thể thuê một chiếc xe đạp.
My scarf has red and yellow stripes.	Khăn của tôi có sọc đỏ và vàng.
Tom and I have both been to Boston.	Tom và tôi đều đã đến Boston.
That's how Tom talked to us.	Đó là cách Tom nói chuyện với chúng tôi.
Tom is pretty excited, isn't he?	Tom khá hào hứng, phải không?
They won't try to stop us, will they?	Họ sẽ không cố gắng ngăn cản chúng ta, phải không?
Tom wants to follow in his father's footsteps.	Tom muốn tiếp bước cha mình.
I am wanted by the police.	Tôi đang bị cảnh sát truy nã.
Tom drives a sports car.	Tom lái một chiếc xe thể thao.
You can't expect me to do that.	Bạn không thể mong đợi tôi làm điều đó.
It's been half a month since I did that.	Đã nửa tháng kể từ khi tôi làm điều đó.
Tom grows a mustache.	Tom mọc ria mép.
How humiliating!	Nhục nhã làm sao!
I really care about Tom.	Tôi thực sự quan tâm đến Tom.
Tom is worried.	Tom lo lắng.
Tom is pampered by his parents, especially his mother.	Tom được bố mẹ, đặc biệt là mẹ hết mực cưng chiều.
You are so lucky to have such good friends.	Bạn thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy.
Can you say more about this?	Bạn có thể nói rõ hơn không?
Tom has a watch just like the one Mary has.	Tom có ​​một chiếc đồng hồ giống như chiếc Mary có.
Tom is not picky.	Tom không kén chọn.
Do I look like I have drugs on me?	Tôi trông giống như tôi có ma túy trên người?
I have important work.	Tôi có việc quan trọng.
What is the name of that station?	Tên của nhà ga đó là gì?
I know you're busy, but can I talk to you for a minute?	Tôi biết bạn đang bận, nhưng tôi có thể nói chuyện với bạn một phút được không?
Tom didn't do it again, did he?	Tom đã không làm điều đó một lần nữa, phải không?
There aren't any steps back.	Không có bất kỳ bước lùi nào.
We had a hard time getting the money we needed.	Chúng tôi đã gặp khó khăn khi nhận được số tiền mà chúng tôi cần.
Tom came first.	Tom đến trước.
Tom is likely to be in Boston this week.	Tom có ​​thể sẽ ở Boston trong tuần này.
I dare not express my own opinion.	Tôi không dám bày tỏ ý kiến ​​của riêng mình.
The ditch is three feet deep.	Con mương sâu ba thước.
I've been careful all my life.	Tôi đã cẩn thận cả đời.
Tom will appear.	Tom sẽ xuất hiện.
Tom loves to joke and have fun.	Tom thích đùa và vui vẻ.
I think it's worth a try.	Tôi nghĩ rằng nó đáng để thử.
Tom probably wouldn't tell Mary he couldn't do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom can do this.	Tom có ​​thể làm điều này.
Neither Tom nor Mary promised to do it.	Cả Tom và Mary đều không hứa sẽ làm điều đó.
Racism today is not so overt.	Phân biệt chủng tộc ngày nay không quá công khai.
I know that Tom is very heavy.	Tôi biết rằng Tom rất nặng.
Tom found it hard to breathe.	Tom cảm thấy khó thở.
I think it's a mistake to not follow my advice.	Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm khi bạn không nghe theo lời khuyên của tôi.
I don't think we need that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần điều đó.
Tom's table is next to Mary's.	Bàn của Tom cạnh Mary's.
You are interfering.	Bạn đang can thiệp.
Tom is a pretty good manager.	Tom là một người quản lý khá tốt.
I am quite satisfied with it.	Tôi khá hài lòng với nó.
Tom finally found out what happened.	Cuối cùng thì Tom cũng biết được chuyện gì đã xảy ra.
Tom was extremely rude to the wait staff.	Tom đã vô cùng thô lỗ với nhân viên phục vụ.
He was cheered by the good news.	Anh ấy đã được cổ vũ bởi tin tốt.
Tom took a deep breath and lay still.	Tom thở sâu và nằm yên.
Tom can't find his wallet.	Tom không thể tìm thấy ví của mình.
Tom's house is full of antiques.	Nhà của Tom chứa đầy đồ cổ.
Are you sure you want to try your hand at the baseball team?	Bạn có chắc chắn muốn thử sức với đội bóng chày không?
I didn't make up anything.	Tôi không bịa ra bất cứ điều gì.
Do you really believe that's what Tom wants?	Bạn có thực sự tin rằng đó là những gì Tom muốn?
Go see what's out there.	Đi xem có gì ngoài đó.
Tom knows what happened.	Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Look! 	Nhìn!
A kitten!	Một con mèo con!
You did not receive a new car?	Bạn không nhận được một chiếc xe mới?
There's still a lot to catch up on.	Vẫn còn rất nhiều thứ để bắt kịp.
I don't like powdered sugar.	Tôi không thích đường bột.
These two are simliar.	Hai cái này là simliar.
Tom says he's happy to be back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được trở lại.
Tom sat down beside Mary.	Tom ngồi xuống bên cạnh Mary.
Tom knows his life is in danger.	Tom biết cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm.
We have persevered.	Chúng tôi đã kiên trì.
Tom is not really a team player.	Tom không thực sự là một cầu thủ của đội.
I don't have any books in my room.	Tôi không có bất kỳ cuốn sách nào trong phòng của tôi.
I prefer speaking French to writing French.	Tôi thích nói tiếng Pháp hơn là viết tiếng Pháp.
I suspect that Tom and Mary are planning a meal together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lên kế hoạch đi ăn cùng nhau.
I knew I had to do it before I could go home.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó trước khi tôi có thể về nhà.
I know that Tom doesn't know he doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom died of cancer in 2013.	Tom qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013.
I'm so glad we were able to do that for Tom.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể làm điều đó cho Tom.
I feel my phone vibrating in my pocket.	Tôi cảm thấy điện thoại của mình đang rung trong túi.
Tom is the greatest.	Tom là người vĩ đại nhất.
I haven't finished writing the report yet.	Tôi vẫn chưa viết xong bản báo cáo.
Tom needs to stay with Mary.	Tom cần ở lại với Mary.
It would be unethical for me to do that.	Tôi làm điều đó sẽ là phi đạo đức.
I feel sad to see this happen.	Tôi cảm thấy buồn khi thấy điều này xảy ra.
I know that Tom made it.	Tôi biết rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom confessed that he stole the money.	Tom thú nhận rằng anh ta đã ăn trộm tiền.
Obviously you still love Tom.	Rõ ràng là bạn vẫn yêu Tom.
Tom handed his glass to Mary.	Tom đưa ly của mình cho Mary.
I have a lot of friends here.	Tôi có rất nhiều bạn bè ở đây.
All we can do is sit here and wait.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ngồi đây và chờ đợi.
You still have to fill out this form.	Bạn vẫn phải điền vào mẫu đơn này.
Tom will not stay with you.	Tom sẽ không ở lại với bạn.
Tom has lived on Park Street for many years.	Tom đã sống trên Phố Park trong nhiều năm.
It's easy to see that Tom is a stranger here.	Dễ dàng nhận ra Tom là một người lạ ở đây.
I've always wanted to work in the fashion industry.	Tôi luôn muốn làm việc trong lĩnh vực thời trang.
Tom doesn't seem to know that Mary hasn't done it yet.	Tom dường như không biết rằng Mary vẫn chưa làm điều đó.
Tom isn't the only one who doesn't want to do that.	Tom không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Tom was looking forward to meeting you.	Tom đã rất mong được gặp bạn.
Tom is a vampire.	Tom là một ma cà rồng.
It's likely to snow tomorrow.	Nhiều khả năng ngày mai trời sẽ có tuyết.
I don't think I should help you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên giúp bạn làm điều đó.
We don't need to do anything now.	Chúng tôi không cần phải làm bất cứ điều gì bây giờ.
I think Tom might agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
I don't want to know anything about that.	Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về điều đó.
I don't like this either.	Tôi cũng không thích cái này.
You need to turn yourself in to the police.	Bạn cần phải nộp mình cho cảnh sát.
I don't think Tom will lie to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói dối bạn.
Tom will tell Mary that he is not busy.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy không bận.
Make sure all doors are locked before you go out.	Hãy xem tất cả các cửa đã được khóa trước khi bạn đi ra ngoài.
Tom wrote a book while he was living in Australia.	Tom đã viết một cuốn sách khi anh ấy đang sống ở Úc.
We have to make some choices.	Chúng ta phải thực hiện một số lựa chọn.
Can I borrow your stapler?	Tôi có thể mượn kim bấm của bạn không?
Tom looked somewhat distraught.	Tom trông có phần quẫn trí.
I have lost faith in Tom.	Tôi đã mất niềm tin vào Tom.
I fear that this could happen again.	Tôi sợ rằng điều này có thể xảy ra một lần nữa.
Tom is clearly frustrated.	Tom rõ ràng là thất vọng.
You will find our house at the end of the next street.	Bạn sẽ tìm thấy ngôi nhà của chúng tôi ở cuối con phố tiếp theo.
Tom has only thirty dollars in his wallet.	Tom chỉ có ba mươi đô la trong ví của mình.
She has yet to answer any questions.	Cô ấy vẫn chưa trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
He's like a ninja.	Anh ấy giống như một ninja.
It wasn't until I entered this university that I got to know her.	Mãi đến khi bước chân vào trường đại học này, tôi mới quen được cô ấy.
Tom was sitting at the table near the window with Mary.	Tom đang ngồi ở bàn gần cửa sổ với Mary.
I was hoping you could do it for me.	Tôi đã hy vọng bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I didn't know that Tom was a religious believer.	Tôi không biết rằng Tom là một tín đồ tôn giáo.
It's hard to see anything in this fog.	Thật khó để nhìn thấy bất cứ thứ gì trong sương mù như thế này.
I know that Tom will do it later.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó sau này.
I no longer paddle as often as I used to.	Tôi không còn chèo thuyền thường xuyên như trước nữa.
I asked Tom to fix my shoes.	Tôi nhờ Tom sửa giày cho tôi.
Tom is in the front yard.	Tom đang ở sân trước.
First of all, you must read this book.	Trước hết, bạn phải đọc cuốn sách này.
I hope Tom will come to Australia with you.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến Úc với bạn.
The couple was unable to issue a prepayment on the loan.	Cặp vợ chồng không thể xuất khoản trả trước cho khoản vay.
If you take this medicine, you will feel better.	Nếu bạn dùng thuốc này, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
I know that Tom is afraid of me.	Tôi biết rằng Tom sợ tôi.
I climbed this mountain the previous year.	Tôi đã leo lên ngọn núi này vào năm trước đó.
I didn't know that I would be punished.	Tôi không biết rằng tôi sẽ bị trừng phạt.
Tom cares a lot about how he looks.	Tom quan tâm rất nhiều đến vẻ ngoài của anh ấy.
A group of experts discussed the plan.	Một nhóm chuyên gia đã thảo luận về kế hoạch.
Tom should have been the one responsible for doing that.	Tom lẽ ra phải là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
I guess that's what Tom was looking for.	Tôi đoán đó là những gì Tom đang tìm kiếm.
The introduction of exotic plants and animals can cause severe damage to ecosystems.	Sự du nhập của các loài động thực vật ngoại lai có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các hệ sinh thái.
Warn Tom of what might happen.	Hãy cảnh báo Tom về những gì có thể xảy ra.
Tell Tom I'm on my way.	Nói với Tom rằng tôi đang trên đường đến.
Tom wouldn't want to go hiking with Mary.	Tom sẽ không muốn đi leo núi với Mary.
The police handcuff Tom and read his rights.	Cảnh sát còng tay Tom và đọc quyền của anh ta.
Tom told me that I should eat at that restaurant.	Tom nói với tôi rằng tôi nên ăn ở nhà hàng đó.
I couldn't stand Tom's whining anymore.	Tôi không thể chịu đựng được lời than vãn của Tom nữa.
No one really cared that Tom didn't help.	Không ai thực sự quan tâm rằng Tom đã không giúp đỡ.
Tom is still late for school as usual.	Tom vẫn đi học muộn như thường lệ.
Tom says he agrees with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đồng ý với Mary.
Tom often goes hiking.	Tom thường đi leo núi.
I didn't know I would hurt anyone.	Tôi không biết mình sẽ làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom often works overtime.	Tom thường làm thêm giờ.
Tom says that Mary is the one responsible for doing that.	Tom nói rằng Mary là người có trách nhiệm làm điều đó.
I talked to Tom in French.	Tôi đã nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
You told me you were going to leave early today.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn định đi sớm hôm nay.
I'll drink some lemonade.	Tôi sẽ uống một ít nước chanh.
Tom certainly didn't expect anything like this.	Tom chắc chắn không mong đợi bất cứ điều gì như thế này.
Tom was hit by a car.	Tom bị ô tô đâm.
I wish that you wouldn't watch so much TV.	Tôi ước rằng bạn sẽ không xem TV nhiều như vậy.
Tom dipped a lamb in ketchup.	Tom nhúng một con chiên trong nước sốt cà chua.
Tom asked me to be there.	Tom đã yêu cầu tôi ở đó.
He's at the bank to change money.	Anh ấy đang ở ngân hàng đổi tiền.
Tom says he doesn't know what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm gì.
I'm not sure we should help Tom.	Tôi không chắc chúng ta nên giúp Tom.
There is a coffee stain on your tie.	Có một vết cà phê trên cà vạt của bạn.
He worked hard to be able to study abroad.	Anh ấy làm việc chăm chỉ để có thể đi du học.
I know you won't have to stay in Boston for a month.	Tôi biết bạn sẽ không phải ở lại Boston cả tháng.
Do you really want to risk being stuck here alone?	Bạn có thực sự muốn mạo hiểm bị mắc kẹt ở đây một mình?
No one wants to do it, but we all have to.	Không ai muốn làm điều đó, nhưng ai trong chúng ta cũng phải làm.
The river's crystal clear water actually begged us to swim in it.	Nước trong như pha lê của con sông thực sự cầu xin chúng tôi bơi trong đó.
I don't think Tom is being sincere.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang chân thành.
I want Tom to keep doing what he's doing.	Tôi muốn Tom tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm.
They chased the enemy all the way to the river.	Họ truy đuổi kẻ thù đến tận con sông.
Tom came to Boston with me.	Tom đến Boston với tôi.
Tom looks like a friendly person.	Tom trông giống như một người thân thiện.
Tom shouted for help to Mary.	Tom hét lên cầu cứu Mary.
You didn't do anything at all.	Bạn đã không làm bất cứ điều gì cả.
Don't worry too much your way.	Đừng quá lo lắng theo cách của bạn.
That's the way it works, and the only way it can work.	Đó là cách nó hoạt động, và là cách duy nhất nó có thể hoạt động.
Tom is our lawn mower.	Tom là người cắt cỏ cho chúng tôi.
Someone told me that man's name was Tom.	Ai đó đã nói với tôi rằng người đàn ông đó tên là Tom.
This aircraft is capable of carrying 40 passengers at a time.	Máy bay này có khả năng chở 40 hành khách cùng một lúc.
Tom has to go back to Boston.	Tom phải trở lại Boston.
We are comfortably established in our new home.	Chúng tôi được thoải mái thành lập trong ngôi nhà mới của chúng tôi.
I don't know Tom didn't want to do that yesterday.	Tôi không biết Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
They gave her first prize at the flower show.	Họ đã trao giải nhất cho cô tại hội diễn hoa.
Tom will ask you some questions.	Tom sẽ hỏi bạn một số câu hỏi.
Tom is very good at making paper airplanes.	Tom rất giỏi trong việc làm máy bay bằng giấy.
Tom told me that he thought Mary would be at home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở nhà.
Tom doesn't want Mary to go to Boston.	Tom không muốn Mary đến Boston.
Do we really want to spend the weekend doing this?	Chúng ta có thực sự muốn dành cả cuối tuần để làm việc này không?
She will tell him about it when she gets back.	Cô ấy sẽ nói với anh ấy về điều đó khi cô ấy quay lại.
I'm sick of talking about Tom.	Tôi phát ngán khi nói về Tom.
So far I have had a good day.	Cho đến nay tôi đã có một ngày tốt lành.
All three of us have been here since kindergarten.	Cả ba chúng tôi đã ở đây từ khi học mẫu giáo.
I cannot understand this poem.	Tôi không thể hiểu bài thơ này.
Two nurses taking care of a patient.	Hai y tá chăm sóc bệnh nhân.
Tom is unlikely to be handcuffed.	Tom không có khả năng bị còng tay.
We stand behind you, Tom.	Chúng tôi đứng sau bạn, Tom.
Don't let looks fool you.	Đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn.
Tom said he couldn't help me.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp tôi.
Tom turns his bowl upside down.	Tom úp ngược cái bát của mình.
Tom said Mary knew John might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết John có thể được phép làm điều đó.
Tom won't let Mary do that anymore.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó nữa.
I always follow the rules.	Tôi luôn tuân thủ các quy tắc.
I don't think Tom needs to worry about me.	Tôi không nghĩ Tom cần phải lo lắng cho tôi.
You are actually quite stupid.	Bạn thực sự khá ngu ngốc.
I don't think Tom will come to Australia alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Úc một mình.
We would love to have it.	Chúng tôi rất muốn có được nó.
He mentioned the director before.	Anh ta đã nói đến giám đốc trước đó.
The doll is amazingly lifelike.	Con búp bê giống như thật đến kinh ngạc.
Please go to the Hilton hotel.	Vui lòng đến khách sạn Hilton.
Tom is quite confident.	Tom khá tự tin.
Tom and I both want to go to Boston.	Tom và tôi đều muốn đến Boston.
I started to fall asleep.	Tôi bắt đầu buồn ngủ.
Tom didn't think Mary would be gone by the time we got there.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I don't have a present for Tom yet.	Tôi chưa có quà cho Tom.
I need to tell Tom what happened.	Tôi cần nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I know Tom is guilty.	Tôi biết Tom có ​​tội.
Tom and Mary are working recently.	Tom và Mary đang làm việc gần đây.
Tom is studying to be a dentist.	Tom đang học để trở thành một nha sĩ.
Tom urges Mary to study art.	Tom thúc giục Mary học nghệ thuật.
Tom took revenge.	Tom đã trả thù.
It was a victory for the country as he finished first in the race.	Đó là một chiến thắng cho cả nước khi anh về nhất trong cuộc đua.
Tom is not outside, but Mary is.	Tom không ở bên ngoài, nhưng Mary thì có.
Do you really think Tom is in Australia?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ở Úc?
Tom made a lot of money.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền.
Here's your drink, Tom.	Đây là đồ uống của bạn, Tom.
Tom could barely feed his family.	Tom hầu như không thể nuôi sống gia đình của mình.
I won't tell Tom anything.	Tôi sẽ không nói với Tom bất cứ điều gì.
I know that Tom might need to do it today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I don't want to see it now.	Tôi không muốn nhìn thấy nó bây giờ.
Tom is the team's head coach.	Tom là huấn luyện viên trưởng của đội.
Tom skipped all of his classes today.	Tom đã bỏ qua tất cả các buổi học của mình hôm nay.
Are you good at fixing things?	Bạn có giỏi sửa chữa mọi thứ không?
I am a lawyer.	Tôi là một luật sư.
I spent all my money.	Tôi đã tiêu hết tiền của mình.
Tom has very few friends in Australia.	Tom có ​​rất ít bạn bè ở Úc.
Don't sing here.	Đừng hát ở đây.
Tom didn't think Mary would be afraid.	Tom không nghĩ Mary sẽ sợ.
Tom wants Mary to do this, not John.	Tom muốn Mary làm điều này, không phải John.
Tom did not expect Mary to be there.	Tom không mong đợi Mary ở đó.
Tom is safer here than in Boston.	Tom ở đây an toàn hơn ở Boston.
I've never seen Tom drunk.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom say.
Sixty-six percent of Americans think the world was created in six days.	Sáu mươi sáu phần trăm người Mỹ nghĩ rằng thế giới được tạo ra trong sáu ngày.
Tom said that he should have gone sooner.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy nên đi sớm hơn.
We prayed for Tom.	Chúng tôi đã cầu nguyện cho Tom.
Tom said nothing about Mary.	Tom không nói gì về Mary.
Tom moved to Australia over three years ago.	Tom đã chuyển đến Úc cách đây hơn ba năm.
Tom said he didn't think Mary actually did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm như vậy.
Tom laughs like an idiot.	Tom cười như một tên ngốc.
"Why does Tom call me Mary?" 	"Tại sao Tom lại gọi tôi là Mary?"
"Isn't your name Mary?" 	"Không phải tên cô là Mary sao?"
"No, it's Maria."	"Không, là Maria."
Did you get a lot of bids?	Bạn đã nhận được rất nhiều giá thầu?
Tom doesn't want Mary to do that to you.	Tom không muốn Mary làm điều đó với bạn.
Do you mind telling me all about it now?	Bạn có phiền nói cho tôi tất cả về nó bây giờ không?
Why don't we get some sleep?	Tại sao chúng ta không ngủ một chút?
You don't have to fight.	Bạn không cần phải chiến đấu.
At first, I couldn't understand it.	Lúc đầu, tôi không thể hiểu nó.
I know Tom can do it if he tries.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Tom stuttered as a child.	Tom nói lắp khi còn nhỏ.
Don't agree, Tom.	Đừng đồng ý, Tom.
I'm wondering if I can sleep Tom's again tonight.	Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể ngủ lại Tom's tối nay không.
I didn't eat for four days.	Tôi đã không ăn trong bốn ngày.
Don't whisper.	Đừng thì thầm.
Tom bathes every morning before breakfast.	Tom tắm mỗi sáng trước khi ăn sáng.
You don't have to tell me how to do it.	Bạn không cần phải cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Obviously, there is some sort of mistake.	Rõ ràng, có một số loại sai lầm.
Except for Tom, the whole family was watching TV in silence.	Ngoại trừ Tom, cả gia đình đều đang xem TV trong im lặng.
We had to open the door to get in.	Chúng tôi buộc phải mở cửa để vào.
Tennis is one of Tom's hobbies.	Tennis là một trong những sở thích của Tom.
Tom is very friendly and helpful.	Tom rất thân thiện và hữu ích.
We can't have it all.	Chúng ta không thể có tất cả.
Tom expected Mary to win.	Tom mong Mary sẽ thắng.
They don't know I'm there.	Họ không biết tôi ở đó.
Tom seemed to be drunk.	Tom dường như đã say.
You are very ambitious.	Bạn rất tham vọng.
I tried to help Tom do that.	Tôi đã cố gắng giúp Tom làm điều đó.
Romania joined NATO in 2004 and the EU in 2007.	Romania gia nhập NATO năm 2004 và EU năm 2007.
I don't think Tom even saw me.	Tôi không nghĩ rằng Tom thậm chí đã nhìn thấy tôi.
As far as I know, they're still together.	Theo như tôi biết thì họ vẫn ở bên nhau.
Do you really think Tom is Mary's brother?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là anh trai của Mary?
Tom is telling his children a bedtime story.	Tom đang kể cho các con nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
Tom had the ball five o'clock.	Tom đã có bóng năm giờ.
I just wanted to see if you noticed.	Tôi chỉ muốn xem liệu bạn có chú ý hay không.
Do you really think I will help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ giúp bạn?
Tom said Mary looked tired.	Tom nói Mary có vẻ mệt mỏi.
Tom is being ignored.	Tom đang bị phớt lờ.
Tom, what's going on?	Tom, có chuyện gì vậy?
I wonder why Tom likes this school so much.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại thích ngôi trường này đến vậy.
Do you play the oboe as well as the clarinet?	Bạn có chơi oboe cũng như chơi kèn clarinet không?
Tom says he is not bored.	Tom nói rằng anh ấy không thấy chán.
Tom is an honor student.	Tom là một học sinh danh dự.
Tom says he doesn't plan to stay here all winter.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây cả mùa đông.
"Can I do that?" 	"Tôi có thể làm điều đó được không?"
"No, please don't."	"Không, xin đừng."
Tom says he doesn't think Mary is in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary ở Úc nữa.
I know that Tom is not a very good boss, but he is still a good guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một ông chủ quá tốt, nhưng anh ấy vẫn là một chàng trai tốt.
Why do people hate Tom so much?	Tại sao mọi người lại ghét Tom đến vậy?
I think you should change your profile picture.	Tôi nghĩ bạn nên thay đổi ảnh hồ sơ của mình.
Tom says he has something important to tell Mary.	Tom nói rằng anh ấy có điều quan trọng muốn nói với Mary.
Who taught Tom how to do it so well?	Ai đã dạy Tom làm thế nào để làm điều đó tốt như vậy?
Tom was just teasing.	Tom chỉ đang trêu chọc thôi.
Tom was shocked to hear that Mary was arrested.	Tom đã rất sốc khi nghe tin Mary bị bắt.
Nobody ever gave you money before, right?	Không ai từng cho bạn tiền trước đây, phải không?
Tom and Mary soon realized that they shouldn't have done it.	Tom và Mary sớm nhận ra rằng họ không nên làm điều đó.
I tried to get Tom to ignore Mary.	Tôi đã cố gắng để Tom phớt lờ Mary.
If we didn't have the map you gave us, we'd be lost.	Nếu chúng tôi không có bản đồ mà bạn đưa cho chúng tôi, chúng tôi đã bị lạc.
That's a bad assumption.	Đó là một giả định tồi.
Tom is also mentioned in the book.	Tom cũng được đề cập trong cuốn sách.
I have rested enough.	Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi.
I don't feel well after drinking that water.	Tôi không cảm thấy khỏe sau khi uống nước đó.
Tom and his friends often play games together.	Tom và những người bạn của anh ấy thường chơi game cùng nhau.
Tom says he will stay up all night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thức cả đêm.
The two of them looked like they were having a good time.	Hai người trông như thể đang rất vui vẻ.
Tom lied about that.	Tom đã nói dối về điều đó.
I know nothing about politics.	Tôi không biết gì về chính trị.
Tom must be dead.	Tom chắc đã chết.
Tom told me that he lives on Park Street.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sống trên phố Park.
If you run into problems, just give me a call.	Nếu bạn gặp sự cố, chỉ cần gọi cho tôi.
The sound of the parade was gone.	Âm thanh của cuộc diễu hành đã mất đi.
He narrowly escaped death.	Anh thoát chết trong gang tấc.
Tom is determined to help Mary.	Tom quyết tâm giúp Mary.
I don't win anymore.	Tôi không thắng nữa.
I'm doing everything in my power to make sure that doesn't happen.	Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo điều đó không xảy ra.
The boy hugs his dog.	Cậu bé ôm chầm lấy chú chó của mình.
Tom doesn't seem to agree.	Tom dường như không đồng ý.
I'm in trouble here.	Tôi đang gặp rắc rối ở đây.
Tom can stay as long as he wants.	Tom có ​​thể ở lại bao lâu tùy thích.
Tom did it the way Mary told him to.	Tom làm điều đó theo cách Mary bảo anh ấy làm.
I worked as hard as I could.	Tôi đã làm việc chăm chỉ nhất có thể.
Tom decided to allow Mary to do it.	Tom quyết định cho phép Mary làm điều đó.
Aren't you going to Boston?	Bạn không định đến Boston à?
Tom says he does it a lot.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó rất nhiều.
Tom did a duet with Mary.	Tom đã song ca với Mary.
My name is Tom, not John.	Tên tôi là Tom, không phải John.
It probably won't be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ không khó để làm điều đó một mình.
I finally found the courage to ask Tom not to do it.	Cuối cùng tôi đã tìm thấy can đảm để yêu cầu Tom đừng làm điều đó.
I don't think it's likely that Tom will help us do that tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai.
I don't want to argue with you about this.	Tôi không muốn tranh luận với bạn về điều này.
I don't watch sitcoms anymore.	Tôi không xem phim sitcom nữa.
The only music that Tom listens to is jazz.	Loại nhạc duy nhất mà Tom nghe là nhạc jazz.
Tom sent Mary a gift.	Tom đã gửi cho Mary một món quà.
Tom was almost three hours late.	Tom đã đến muộn gần ba giờ.
I can do it if you give me a chance.	Tôi có thể làm điều đó nếu bạn cho tôi một cơ hội.
My wife cooks and I wash the dishes.	Vợ tôi nấu ăn và tôi rửa bát.
Tom won't like it if you don't.	Tom sẽ không thích nếu bạn không làm như vậy.
I think you're about to make the biggest mistake of your life.	Tôi nghĩ bạn sắp mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
I am doing wrong.	Tôi đang làm bậy.
You can't keep talking to me like this.	Bạn không thể tiếp tục nói chuyện với tôi như thế này.
Most people think Tom is crazy.	Hầu hết mọi người đều nghĩ Tom là một kẻ điên rồ.
I really enjoy spending time with my family.	Tôi thực sự tận hưởng khoảng thời gian dành cho gia đình.
Tom is not trying to deny that.	Tom không cố gắng phủ nhận điều đó.
It's not your fault, Tom.	Đó không phải lỗi của anh, Tom.
I dreamed about kissing Tom.	Tôi đã mơ về việc hôn Tom.
Tom doesn't seem to be as active as Mary.	Tom dường như không hoạt động tích cực như Mary.
Tom and I are watching TV.	Tom và tôi đang xem TV.
Tom is a tough opponent, isn't he?	Tom là một đối thủ khó khăn, phải không?
I have a picture of Tom on my bedroom wall.	Tôi có một bức tranh của Tom trên tường phòng ngủ của tôi.
I think it's about time we made some changes.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng tôi thực hiện một số thay đổi.
Tom says he saw Mary kiss John.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary hôn John.
I am calling from my mobile phone.	Tôi đang gọi từ điện thoại di động của mình.
Along the way, there are places where the snow is knee-deep.	Trên đường đi, có những nơi tuyết ngập đến đầu gối.
Tom may have left his car keys in Mary's room.	Tom có ​​thể đã để quên chìa khóa xe của mình trong phòng Mary.
Don't you just love that sound?	Bạn không chỉ thích âm thanh đó sao?
Tom said he was expecting Mary to do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã mong Mary làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom bought his camera at this store about three months ago.	Tom đã mua máy ảnh của mình tại cửa hàng này khoảng ba tháng trước.
China's GDP is still worse than that of the US.	GDP của Trung Quốc vẫn kém hơn so với của Mỹ.
Apparently it was Tom who had to tell Mary that she didn't have to.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô không cần phải làm vậy.
You'd better tell me everything.	Tốt hơn hết bạn nên nói cho tôi biết mọi thứ.
I tried my best, but I still can't do it.	Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi vẫn không thể làm được.
This is a very difficult problem.	Đây là một vấn đề rất khó.
Tom thinks Cookie would be a good name for his dog.	Tom nghĩ Cookie sẽ là một cái tên hay cho con chó của anh ấy.
I bet I can jump higher than you.	Tôi cá rằng tôi có thể nhảy cao hơn bạn.
Tom got divorced last month.	Tom đã ly hôn vào tháng trước.
There is snow on the mountain.	Có tuyết trên núi.
Tom thinks he's ready.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã sẵn sàng.
I think my new neighbor's name is Tom.	Tôi nghĩ tên hàng xóm mới của tôi là Tom.
Tom told everyone that he was tempted to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh đã bị cám dỗ để làm điều đó.
I'll give you an hour to think about it.	Tôi sẽ cho bạn một giờ để suy nghĩ về nó.
Looks like something is wrong with the phone.	Có vẻ như có gì đó không ổn với điện thoại.
I don't think I'll ever kiss Tom again.	Tôi không nghĩ là mình sẽ hôn Tom lần nữa.
Tom was surprised that it happened.	Tom đã rất ngạc nhiên vì điều đó đã xảy ra.
There is a plate of leftovers on the table.	Có một đĩa thức ăn thừa trên bàn.
No one can guess how many jellies are in this jar.	Không ai có thể đoán được có bao nhiêu viên thạch trong lọ này.
I just found out that Tom won't do that.	Tôi vừa phát hiện ra rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Does Tom look happy to go?	Trông Tom có ​​vui khi đi không?
Tom said that he likes children.	Tom nói rằng anh ấy thích trẻ con.
Close the door.	Bịt cửa lại.
Tom can handle things on his own.	Tom có ​​thể tự mình xử lý mọi việc.
Tom says he's not sure Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể bơi.
Tom did it and so did I.	Tom đã làm điều đó và tôi cũng vậy.
Tom says he feels frustrated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thất vọng.
I could tell she was in trouble.	Tôi có thể biết ngay là cô ấy đang gặp rắc rối.
Tom said that Mary would probably be gone by the time we got there.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom was severely beaten before being killed.	Tom đã bị đánh đập rất nặng trước khi bị giết.
Tom is the only one who doesn't give his homework on time.	Tom là người duy nhất không giao bài tập về nhà đúng giờ.
I plan to return to Boston next spring.	Tôi dự định sẽ trở lại Boston vào mùa xuân tới.
I think Tom has done this before.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều này trước đây.
Tom never talks about his children.	Tom không bao giờ nói về những đứa con của mình.
Is there any chance that Tom will win?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ thắng không?
There is a package for Tom on my desk.	Có một gói cho Tom trên bàn của tôi.
You are always too serious.	Bạn luôn quá nghiêm túc.
I'm glad you have a dog.	Tôi rất vui vì bạn có một con chó.
This time I need to do it alone.	Lần này tôi cần phải làm điều đó một mình.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom needs to hear this.	Tom cần nghe điều này.
The lake is almost like a mirror.	Mặt hồ gần như một tấm gương.
Tom would probably be very grateful.	Tom có ​​lẽ sẽ rất biết ơn.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
I know Tom is a plumber.	Tôi biết Tom là một thợ sửa ống nước.
Why doesn't Tom smile?	Tại sao Tom không cười?
They were speaking in a language I didn't recognize.	Họ đang nói bằng một ngôn ngữ mà tôi không nhận ra.
Tom loves to tease Mary.	Tom thích chọc ghẹo Mary.
How do they build houses for so cheap?	Làm thế nào mà họ xây nhà với giá rẻ như vậy?
Let's hope that doesn't happen.	Hãy hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
I see Tom talking to his French teacher.	Tôi thấy Tom đang nói chuyện với giáo viên tiếng Pháp.
Please come back in thirty minutes to pick it up.	Vui lòng quay lại sau ba mươi phút để lấy.
I don't know Tom knows why Mary did it alone.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Tom rushed out of the house.	Tom vội vàng chạy ra khỏi nhà.
I think you should tell Tom that you love him.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
The dog growled at the strange man.	Con chó gầm gừ với người đàn ông lạ.
Tom is also hungry.	Tom cũng đói.
Tom was hoping for a fresh start.	Tom đã hy vọng vào một khởi đầu mới.
I assume you and Tom were meant to come.	Tôi cho rằng bạn và Tom đã định đến.
I don't think we have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó.
What Tom eats makes him sick.	Những gì Tom ăn khiến anh ấy phát ốm.
You're not a private driver, are you?	Bạn không phải là một tài xế riêng, phải không?
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Why don't people like Tom?	Tại sao mọi người không thích Tom?
How do you know Tom can win?	Làm thế nào bạn biết Tom có ​​thể giành chiến thắng?
I have a cousin named Tom.	Tôi có một người anh họ tên là Tom.
Tom seems to have committed suicide.	Tom dường như đã tự tử.
Only Tom's valuables are taken away.	Chỉ những vật có giá trị của Tom mới được lấy đi.
Don't make me answer that question.	Đừng bắt tôi phải trả lời câu hỏi đó.
I should wear a short-sleeved shirt.	Tôi nên mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay.
Yesterday I ate too much and now I feel nauseous.	Hôm qua tôi đã ăn quá nhiều và bây giờ tôi cảm thấy buồn nôn.
Tom never expected that Mary would agree to take care of his dog.	Tom không bao giờ ngờ rằng Mary sẽ đồng ý chăm sóc con chó của anh.
Tom's doctor told him to quit smoking.	Bác sĩ của Tom bảo anh ấy bỏ thuốc lá.
I didn't tell Tom about this.	Tôi đã không nói với Tom về vấn đề này.
Tom's father is Canadian.	Cha của Tom là người Canada.
Tom noticed Mary looking down at the ground.	Tom nhận thấy Mary đang nhìn xuống đất.
The girls started to laugh when they heard the story.	Các cô gái bắt đầu bật cười khi nghe câu chuyện.
It's a nice place, but I wouldn't live there.	Đó là một nơi tốt đẹp, nhưng tôi sẽ không sống ở đó.
I am aware of its importance.	Tôi nhận thức được tầm quan trọng của nó.
We will definitely invite Tom.	Chúng tôi chắc chắn sẽ mời Tom.
You will have to do it somewhere else.	Bạn sẽ phải làm điều đó ở một nơi khác.
I told Tom not to leave.	Tôi đã nói với Tom đừng rời đi.
The doctor told me that I am not drinking enough water.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi không uống đủ nước.
For me it makes no difference whether she is rich or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù cô ấy có giàu hay không.
I lived in Australia a few years ago, but now I live in New Zealand.	Tôi đã sống ở Úc một vài năm trước, nhưng bây giờ tôi sống ở New Zealand.
Tom always says he's lucky.	Tom luôn nói rằng anh ấy may mắn.
I don't tell Tom why I have to work late.	Tôi không nói với Tom lý do tại sao tôi phải làm việc muộn.
Tom is saving money to buy a van.	Tom đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe van.
When was the last time you sang with Tom?	Lần cuối cùng bạn hát với Tom là khi nào?
Call me if you have any problems.	Hãy gọi cho tôi nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì.
I told Tom to visit Boston.	Tôi bảo Tom đến thăm Boston.
She chats with friends about the football game over coffee.	Cô trò chuyện với bạn bè về trận bóng đá qua cà phê.
Tom and Mary booked a room with two beds, but when they arrived at the hotel, there was only one bed.	Tom và Mary đặt một phòng có hai giường, nhưng khi họ đến khách sạn, chỉ có một giường.
Tom struggled to express how he felt.	Tom đấu tranh để diễn đạt cảm giác của mình.
Tom offers to pay Mary to clean the house.	Tom đề nghị trả tiền cho Mary để anh dọn dẹp nhà cửa.
They will want to keep this in mind.	Họ sẽ muốn ghi nhớ điều này.
Your job is not difficult.	Công việc của bạn không khó.
They formed a project to build a new school.	Họ đã thành lập một dự án xây dựng một ngôi trường mới.
Tom said that Mary thought he might need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom turned down the music.	Tom vặn nhỏ nhạc.
Tom can definitely swim.	Tom chắc chắn có thể bơi.
Neither Tom nor Mary wanted to do that.	Cả Tom và Mary đều không muốn làm điều đó.
Tom was horrified to hear what had happened.	Tom kinh hoàng khi nghe những gì đã xảy ra.
You are a threat.	Bạn là một mối đe dọa.
I am looking for a gym suit for my sister.	Tôi đang tìm một bộ đồ tập thể dục cho em gái tôi.
Who is older, Tom or Mary?	Ai lớn hơn, Tom hay Mary?
Both Tom and Mary can swim.	Cả Tom và Mary đều có thể bơi.
Tom's friends all laughed at me.	Bạn bè của Tom đều cười nhạo tôi.
You know that's wrong, right?	Bạn biết điều đó là sai, phải không?
Tom died without any male heirs.	Tom chết mà không có bất kỳ người thừa kế nam giới nào.
Don't go to the kitchen.	Đừng vào bếp.
I told Tom what he had to do.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy phải làm.
I don't care about it as much as Tom thinks.	Tôi không quan tâm đến việc đó như Tom nghĩ.
The first spacecraft from Earth to visit Mars was Mariner 4 in 1965.	Tàu vũ trụ đầu tiên từ Trái đất đến thăm sao Hỏa là Mariner 4 vào năm 1965.
Eating too much candy is not good for your health.	Việc bạn ăn quá nhiều kẹo sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tom has given up drinking.	Tom đã bỏ rượu.
Tom will never forget me.	Tom sẽ không bao giờ quên tôi.
You shouldn't have told Tom to do that.	Bạn không nên bảo Tom làm điều đó.
Mary came home from school in tears because her friends made fun of her.	Mary đi học về trong nước mắt vì bị bạn bè trêu chọc.
I know that Tom loves Mary.	Tôi biết rằng Tom yêu Mary.
Tom would be reluctant to do it for Mary.	Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó cho Mary.
Where's Tom's car?	Xe của Tom đâu?
Don't you know Tom will come to Boston next October?	Bạn không biết Tom sẽ đến Boston vào tháng 10 tới?
Tom didn't think Mary would do that to John.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó với John.
I think I'll have another chance to talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một cơ hội khác để nói chuyện với Tom.
Tom was the only one who said he couldn't do it.	Tom là người duy nhất nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
This is not too bad.	Điều này không quá tệ.
We have not made that decision yet.	Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định đó.
Tom was trying to get Mary to eat something.	Tom đã cố gắng để Mary ăn một cái gì đó.
Tom seemed to want to say something.	Tom dường như muốn nói điều gì đó.
Tom has been living in Australia since October.	Tom đã sống ở Úc từ tháng 10.
I'm reading the report that Tom wrote.	Tôi đang đọc bản báo cáo mà Tom đã viết.
Tom can swim as fast as Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh như Mary.
There's nothing Tom can do for you.	Tom không thể làm gì cho bạn.
Tom called Mary's high school to see if she was there.	Tom đã gọi điện đến trường trung học của Mary để xem cô ấy có ở đó không.
I don't think Tom has enough money to buy a new car.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để mua một chiếc xe hơi mới.
He's not as smart as his brother.	Anh ấy không thông minh như anh trai của mình.
I knew I couldn't do it, but I tried anyway.	Tôi biết mình không thể làm được, nhưng dù sao thì tôi cũng đã cố gắng.
I can't live much longer without him.	Tôi không thể sống lâu hơn nữa nếu không có anh ấy.
You cheated, didn't you?	Bạn đã lừa dối, phải không?
I paid attention.	Tôi đã chú ý.
Tom and I will meet you there.	Tom và tôi sẽ gặp bạn ở đó.
Tom drove me to the airport.	Tom chở tôi đến sân bay.
I know Tom doesn't like to do that.	Tôi biết Tom không thích làm điều đó.
Tom did his duty, and Mary did hers.	Tom đã làm nhiệm vụ của mình, và Mary đã làm nhiệm vụ của cô ấy.
I think Tom and Mary are both single.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều độc thân.
Tell Tom not to do that again.	Hãy nói Tom đừng làm vậy nữa.
I think I can go swimming today.	Tôi nghĩ hôm nay tôi có thể đi bơi.
Tom was once unpopular.	Tom đã từng không được yêu thích.
Tom sat at his desk doing some paperwork.	Tom ngồi vào bàn làm một số công việc giấy tờ.
I wonder if I've done everything I should have done.	Tôi tự hỏi liệu mình đã làm hết những gì đáng lẽ phải làm chưa.
Tom and I went to Boston.	Tom và tôi đã đến Boston.
All three men had been in prison.	Cả ba người đàn ông đó đều đã từng ở tù.
Don't throw it away just because it's broken.	Đừng vứt nó đi chỉ vì nó bị hỏng.
Tom is still faster than Mary.	Tom vẫn nhanh hơn Mary.
Tom certainly seems unbiased.	Tom chắc chắn có vẻ không thiên vị.
This is not the first time Tom has been hospitalized for several weeks.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom phải nằm viện vài tuần.
They crossed the border.	Họ đã vượt qua biên giới.
We are not alone.	Chúng tôi không đơn độc.
Tom's parents come home early.	Bố mẹ Tom về nhà sớm.
We'll see Tom.	Chúng ta sẽ gặp Tom.
I am less optimistic than you.	Tôi kém lạc quan hơn bạn.
Tom didn't even look up.	Tom thậm chí không nhìn lên.
Tom beat me.	Tom đã đánh bại tôi.
Tom has what he needs.	Tom có ​​những gì anh ấy cần.
Tom is late.	Tom đến muộn.
Tom said he wasn't sure he did the right thing.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đã làm đúng.
She is a tough cookie.	Cô ấy là một bánh quy khó.
I hid in the bushes.	Tôi ẩn mình trong bụi cây.
This soil is moist.	Đất này ẩm.
Tom wants to take a bath.	Tom muốn đi tắm.
What does Tom have to say?	Tom phải nói gì?
There's no way Tom would have done that on his own.	Không đời nào Tom tự mình làm điều đó.
Tom promised Mary that he would not eat her piece of cake.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không ăn miếng bánh của cô ấy.
How do you know that Tom doesn't like Mary?	Làm sao bạn biết rằng Tom không thích Mary?
Tom opened the diary.	Tom mở cuốn nhật ký.
It's disgusting.	Thật là kinh tởm.
I don't know if Tom likes me or not.	Tôi không biết Tom có ​​thích tôi hay không.
You should go see Tom.	Bạn nên đi gặp Tom.
I don't understand why Tom needs to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom cần làm như vậy.
I want to be more dominant.	Tôi muốn trở nên thống trị hơn.
I'm really ready for this.	Tôi thực sự sẵn sàng cho điều này.
I try to read at least a few pages a day.	Tôi cố gắng đọc ít nhất vài trang mỗi ngày.
Both Tom and his son were injured.	Cả Tom và con trai đều bị thương.
Get Tom to tell us the truth.	Bắt Tom nói cho chúng tôi sự thật.
I'm afraid this won't be enough for Tom.	Tôi e rằng điều này sẽ không đủ đối với Tom.
Tom says Mary shouldn't stay so long.	Tom nói Mary không nên ở lại lâu như vậy.
Tom hid under his bed, but his mother found him.	Tom trốn dưới gầm giường của mình, nhưng mẹ anh đã tìm thấy anh.
Humans are the only animals that can use fire.	Con người là động vật duy nhất có thể sử dụng lửa.
Did you tell Tom why you want Mary to do that?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn muốn Mary làm điều đó?
What is the phone number for the pizzeria?	Số điện thoại của tiệm bánh pizza là gì?
I'm in the same class as Tom.	Tôi học cùng lớp với Tom.
Tom says he thinks Mary seems depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có vẻ bị trầm cảm.
Tom doesn't want to be an electrician.	Tom không muốn trở thành một thợ điện.
Tom got married again.	Tom đã kết hôn một lần nữa.
Our company's first priority is to meet the needs of our customers.	Ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
I'm going.	Tôi đi đây.
Tom is the winner.	Tom là người chiến thắng.
You and I have never been very compatible.	Bạn và tôi chưa bao giờ rất hợp nhau.
Tom had to worry about his P and Q when he first met Mary's parents.	Tom đã phải bận tâm đến chữ P và chữ Q của mình khi gặp bố mẹ Mary lần đầu tiên.
We have kept in regular contact for twenty years.	Chúng tôi đã giữ liên lạc thường xuyên trong hai mươi năm.
Who is the girl who winked at you?	Cô gái đã nháy mắt với bạn là ai?
I suspect that Tom knows that Mary doesn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom says that doing that is not an option.	Tom nói rằng làm điều đó không phải là một lựa chọn.
Obviously Tom didn't want to be there.	Rõ ràng là Tom không muốn ở đó.
I'm pretty sure Tom will be at the meeting.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ có mặt tại cuộc họp.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Dolphin is a mammal.	Cá heo là một loài động vật có vú.
Tom is very capricious, isn't he?	Tom rất thất thường, phải không?
This bolt is broken.	Cái bu lông này đã bị gãy.
Tom's party wasn't as fun as I expected.	Bữa tiệc của Tom không vui như tôi mong đợi.
Tom is just not very good at dancing.	Tom chỉ nhảy không giỏi lắm.
Tom got out of his car.	Tom bước ra khỏi xe của mình.
You're not the only one who knows what's going on.	Bạn không phải là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra.
You're not a millionaire yet, are you?	Bạn chưa phải là một triệu phú, phải không?
I wish that you would consider returning to Australia.	Tôi ước rằng bạn sẽ cân nhắc trở lại Úc.
Tom announced his decision on October 20.	Tom đã công bố quyết định của mình vào ngày 20 tháng 10.
I'm sure Tom will be in Australia next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ở Úc vào thứ Hai tới.
Tom is a divorce lawyer.	Tom là một luật sư ly hôn.
Tom seemed to have fainted.	Tom dường như đã ngất đi.
Tom tells Mary that he thinks John is not cold.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không lạnh.
Tom, Mary, John and Alice all returned to Boston on the same plane.	Tom, Mary, John và Alice đều trở về Boston trên cùng một chiếc máy bay.
I told Tom why he had to.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Tom was sure Mary would win.	Tom tin chắc Mary sẽ thắng.
We only have thirty minutes to make our decision.	Chúng tôi chỉ có ba mươi phút để đưa ra quyết định của mình.
I plan to stay home alone and watch TV.	Tôi định ở nhà một mình và xem TV.
Tom bought a new pair of boots.	Tom đã mua một đôi ủng mới.
Tom and I were born in the same city.	Tom và tôi sinh ra ở cùng một thành phố.
Do you happen to have Tom's phone number?	Bạn có tình cờ có số điện thoại của Tom không?
Tom doesn't like living in Australia.	Tom không thích sống ở Úc.
You should not accept candy from strangers.	Bạn không nên nhận kẹo từ người lạ.
It's possible that Tom didn't do it.	Có khả năng Tom đã không làm điều đó.
I think Tom is miserable.	Tôi nghĩ Tom thật khốn nạn.
Which of those books did you give to Tom?	Bạn đã tặng cuốn sách nào trong số những cuốn sách đó cho Tom?
The Gold Cup was awarded to the winner of the final match.	Cúp vàng đã được trao cho người chiến thắng trong trận đấu cuối cùng.
Tom said he thought he might be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể được phép làm điều đó một lần nữa.
The thermometer says the temperature here is 30 degrees.	Nhiệt kế cho biết nhiệt độ ở đây là 30 độ.
I'm bad at making decisions.	Tôi rất tệ trong việc đưa ra quyết định.
Can you help me get that box down from the top shelf?	Bạn có thể giúp tôi lấy cái hộp đó xuống từ kệ trên cùng được không?
It will be easier if we do it together.	Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta làm điều đó cùng nhau.
We will start rehearsing tomorrow.	Chúng tôi sẽ bắt đầu diễn tập vào ngày mai.
Mary was definitely the prettiest girl in the party.	Mary chắc chắn là cô gái xinh đẹp nhất bữa tiệc.
I think Tom will enjoy this book.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích cuốn sách này.
We didn't have a war.	Chúng tôi đã không có một cuộc chiến.
Tom's house is not far from here.	Nhà của Tom không xa đây.
He was the only survivor of the fire.	Anh là người duy nhất sống sót sau đám cháy.
I am very tired today so I will go to bed earlier than usual.	Hôm nay tôi rất mệt nên tôi sẽ đi ngủ sớm hơn mọi ngày.
It's not that I don't want to, it's that I don't have the time.	Không phải tôi không muốn mà là tôi không có thời gian.
I think I'm ready.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng.
That's not where I need to be.	Đó không phải là nơi tôi cần đến.
You didn't tell me Tom was coming to Boston with us.	Bạn đã không nói với tôi rằng Tom sẽ đến Boston với chúng tôi.
Don't do anything you'll regret later.	Đừng làm bất cứ điều gì bạn sẽ hối tiếc sau này.
She is quite satisfied with her current life.	Cô khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Tom walked and sang.	Tom vừa đi vừa hát.
I need new tape.	Tôi cần băng mới.
No need to worry.	Không cần phải lo lắng.
What are their qualifications?	Trình độ của họ là gì?
I come from Ecuador.	Tôi đến từ Ecuador.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
Tom didn't want to tell Mary that he had lost all of her money.	Tom không muốn nói với Mary rằng anh đã mất hết tiền của cô ấy.
Where is the newspaper today?	Tờ báo hôm nay ở đâu?
Tom and I have to stick together.	Tom và tôi phải gắn bó với nhau.
I have an interview today at 2:30.	Tôi có một cuộc phỏng vấn hôm nay lúc 2:30.
Can you imagine Tom doing that?	Bạn có thể tưởng tượng Tom làm điều đó không?
Tom is surprised to meet his friend Mary.	Tom rất ngạc nhiên khi gặp Mary, bạn của mình.
Tom is very diligent.	Tom rất siêng năng.
Mary and the other women left thirty minutes ago.	Mary và những người phụ nữ khác đã rời đi cách đây ba mươi phút.
Tom didn't know Mary didn't have to do it.	Tom không biết Mary không cần phải làm điều đó.
How can you let them do this to you?	Làm thế nào bạn có thể để họ làm điều này với bạn?
I basically did the same thing as Tom did.	Về cơ bản tôi đã làm điều tương tự như Tom đã làm.
My father said that he was going to buy me a horse.	Cha tôi nói rằng ông ấy định mua cho tôi một con ngựa.
I was fined for parking in front of the fire hydrant.	Tôi đã bị phạt vì đậu xe trước trụ cứu hỏa.
Tom was surprised by what Mary did.	Tom rất ngạc nhiên vì những gì Mary đã làm.
Tom is angry with Mary.	Tom giận Mary.
That's mine. 	Đó là của tôi.
This is yours.	Đây là của bạn.
I didn't learn anything.	Tôi không học được gì cả.
That's exactly what I'm doing.	Đó chính xác là những gì tôi đang làm.
It does not depend on us.	Nó không phụ thuộc vào chúng tôi.
Tom will let you do it if you ask him.	Tom sẽ để bạn làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom didn't have any idea when Mary planned to do it.	Tom không có bất kỳ ý tưởng nào khi Mary dự định làm điều đó.
Tom was abroad.	Tom đã ở nước ngoài.
I'm not as fast as Tom.	Tôi không nhanh như Tom.
He died a few days after his hundredth birthday.	Ông qua đời trong vài ngày sau sinh nhật lần thứ một trăm của mình.
Tom is in a very bad mood today.	Hôm nay Tom có ​​tâm trạng rất tệ.
I know everyone's name.	Tôi biết tên của mọi người.
Tom was married once before.	Tom đã kết hôn một lần trước đây.
I don't sleep at night.	Tôi không ngủ vào ban đêm.
Some argue that the president spends too much time traveling.	Một số người cho rằng tổng thống dành quá nhiều thời gian để đi du lịch.
I thought Tom and Mary were going to get married.	Tôi đã nghĩ Tom và Mary sẽ kết hôn.
Tom sat down at the desk to do paperwork.	Tom ngồi vào bàn làm việc giấy tờ.
I will do my best not to cause any trouble.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để không gây ra bất kỳ rắc rối nào.
Tom is not the team leader.	Tom không phải là trưởng nhóm.
They are not soldiers.	Họ không phải là quân nhân.
I think Tom can speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I think maybe we can do it together later.	Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi có thể làm điều đó cùng nhau sau này.
I don't want you to get hurt because of me.	Tôi không muốn bạn bị tổn thương vì tôi.
You don't miss anything, right?	Bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì, phải không?
Tom didn't give Mary a chance to do that.	Tom đã không cho Mary cơ hội để làm điều đó.
She moved to a warmer place because of her health.	Cô chuyển đến một nơi ấm áp hơn vì sức khỏe của mình.
I think I heard someone enter the room.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó bước vào phòng.
I haven't thought about Tom in a long time.	Đã lâu rồi tôi không nghĩ về Tom.
Is this your first time watching this movie?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn xem bộ phim này?
Tom couldn't say what he wanted to say.	Tom không thể nói những gì anh ấy muốn nói.
Tom drove Mary home in his sports car.	Tom chở Mary về nhà bằng chiếc xe thể thao của anh ấy.
Tom used to be very lazy.	Tom đã từng rất lười biếng.
Tom is going to Boston next weekend.	Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
You are the tallest.	Bạn là người cao nhất.
We must always be vigilant.	Chúng ta phải luôn cảnh giác.
Tom will be here as soon as possible.	Tom sẽ đến đây càng sớm càng tốt.
Tom did it incorrectly.	Tom đã làm điều đó không chính xác.
Tom is not afraid of bees.	Tom không sợ ong.
Tom threw a potato in the microwave.	Tom đã ném một củ khoai tây vào lò vi sóng.
I paid about 50 dollars.	Tôi đã trả khoảng 50 đô la.
Tom dreams of world peace.	Tom mơ về hòa bình thế giới.
Tom went to Boston last year.	Tom đã đến Boston năm ngoái.
Tom is so talented.	Tom thật tài năng.
Tom is definitely cocky.	Tom chắc chắn là tự phụ.
I didn't tell them.	Tôi không nói với họ.
There's so much more I want to do.	Còn rất nhiều điều tôi muốn làm.
I don't think Tom will be punished for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Just tell them I'm a consultant.	Chỉ cần nói với họ tôi là một nhà tư vấn.
This bag is not big enough.	Túi này không đủ lớn.
He's a bit pale.	Anh ấy hơi nhợt nhạt.
I didn't get married until I was thirty years old.	Tôi đã không kết hôn cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
I don't think you should.	Tôi không nghĩ bạn nên làm như vậy.
Tom thought Mary might cry.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ khóc.
Tom says that everyone he knows has been to Australia.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã từng đến Úc.
Tom said he wished he hadn't eaten it.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không ăn món đó.
I was born in Australia, but I grew up in New Zealand.	Tôi sinh ra ở Úc, nhưng tôi lớn lên ở New Zealand.
That was something that was on my mind.	Đó là một cái gì đó đã được trong tâm trí của tôi.
I think Tom hates it when Mary makes him wait.	Tôi nghĩ Tom ghét điều đó khi Mary bắt anh ấy phải chờ đợi.
I didn't realize that you were hungry.	Tôi không nhận ra rằng bạn đang đói.
Tom and Mary have to paint their car.	Tom và Mary phải sơn chiếc xe của họ.
Tom died Monday at home.	Tom qua đời hôm thứ Hai tại nhà.
Tom agreed to pick me up at 2:30.	Tom đồng ý đón tôi lúc 2:30.
I thought you said Tom would do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom sẽ làm điều đó.
We just have to learn to live with it.	Chúng ta chỉ phải học cách sống chung với nó.
Tom plans to fight.	Tom lên kế hoạch chiến đấu.
I don't like playing poker at all.	Tôi không thích chơi poker chút nào.
I didn't realize how lucky I was.	Tôi đã không nhận ra mình đã may mắn như thế nào.
Tom asks Mary to come pick up John.	Tom nhờ Mary đến đón John.
What Tom is doing is breaking the law.	Những gì Tom đang làm là vi phạm pháp luật.
Where does Tom want to live?	Tom muốn sống ở đâu?
I doubt Tom would care.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ quan tâm.
I think you're interesting.	Tôi nghĩ bạn thú vị.
Tom is washing his face.	Tom đang rửa mặt.
Tom had nothing to say on that subject.	Tom không có gì để nói về chủ đề đó.
Tom is like that sometimes.	Tom đôi khi cũng như vậy.
How many minutes will it take you to do it?	Bạn sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tom made you cry, didn't he?	Tom đã làm bạn khóc, phải không?
Tom looked disgusted.	Tom trông có vẻ ghê tởm.
Companies are not people.	Các công ty không phải là con người.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I haven't danced since high school.	Tôi đã không nhảy từ khi học trung học.
Tom's shoes are brown.	Đôi giày của Tom màu nâu.
I know that Tom attended this school.	Tôi biết rằng Tom đã học trường này.
I want to go to Boston and live with my dad.	Tôi muốn đến Boston và sống với bố tôi.
I think you don't need anyone.	Tôi nghĩ rằng bạn không cần ai cả.
We don't have to read it.	Chúng ta không cần phải đọc nó.
Lawyers cross-examine witnesses.	Luật sư kiểm tra chéo nhân chứng.
I'm giving my speech.	Tôi đang thực hiện bài phát biểu của mình.
I am not a heavy beer drinker.	Tôi không phải là một người uống bia nhiều.
How to download files?	Làm cách nào để tải xuống tệp?
The last time we met, you had a beard.	Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, bạn đã để râu.
I don't have the necessary skills to do that.	Tôi không có kỹ năng cần thiết để làm điều đó.
I think I can help you with that.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp bạn làm điều đó.
This is the first time Tom has seen a demolition derby.	Đây là lần đầu tiên Tom được xem một trận derby hủy diệt.
What is Sukiyaki made of?	Sukiyaki được làm bằng gì?
Tom and Mary were not invited.	Tom và Mary không được mời.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom không cố ý làm vậy.
Tom and Mary were both late.	Tom và Mary đều đến muộn.
Blood donors are needed today.	Ngày nay cần có người hiến máu.
Is Tom really good at doing that?	Tom có ​​thực sự giỏi làm điều đó không?
Tom finished in third place.	Tom kết thúc ở vị trí thứ ba.
Make a bunch of these clothes.	Làm một bó những bộ quần áo này.
Tom has done his share.	Tom đã thực hiện chia sẻ của mình.
I cannot forgive Tom for what he did.	Tôi không thể tha thứ cho Tom vì những gì anh ấy đã làm.
Tom was questioned by the FBI.	Tom đã bị FBI thẩm vấn.
Try to go back a paragraph.	Cố gắng quay lại một đoạn.
I met Tom just a few hours ago.	Tôi đã gặp Tom chỉ vài giờ trước.
Are you going to let Tom push you around?	Bạn định để Tom đẩy bạn xung quanh?
I've done that all my life.	Tôi đã làm điều đó cả đời.
I'm here to take care of business.	Tôi đến để lo việc kinh doanh.
Tom told me that he thought Mary had passed out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bất tỉnh.
Tom wrote a three-page love letter to Mary.	Tom đã viết một bức thư tình dài ba trang cho Mary.
Tom said that he did not reply to Mary's mail, because he was busy.	Tom nói rằng anh ấy không trả lời thư của Mary, vì anh ấy đang bận.
I don't want to explode.	Tôi không muốn bị nổ tung.
I told Tom I never said that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi chưa bao giờ nói điều đó.
I should work more.	Tôi nên làm việc nhiều hơn.
Here is a list of what we need to buy.	Đây là danh sách những thứ chúng tôi cần mua.
Tom looks shy.	Tom trông bẽn lẽn.
Tom's dog seems to know Mary.	Con chó của Tom dường như biết Mary.
Why does Tom always seem to like doing things that make other people angry?	Tại sao Tom luôn có vẻ thích làm những điều khiến người khác tức giận?
Tom is not the last to come here today.	Tom không phải là người cuối cùng đến đây hôm nay.
I won't let you help Tom.	Tôi sẽ không để bạn giúp Tom.
I don't know what I want right now.	Tôi không biết mình muốn gì lúc này.
I told Tom I didn't want to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn làm điều đó.
They must have known about what happened.	Họ chắc hẳn đã biết về những gì đã xảy ra.
What doesn't kill you makes you stronger.	Những gì không giết chết bạn làm cho bạn mạnh mẽ hơn.
Try to do your best.	Cố gắng làm hết khả năng của mình.
Tom doesn't want to talk about his problem.	Tom không muốn nói về vấn đề của mình.
Tom convinces Mary to come to Boston with him.	Tom thuyết phục Mary đến Boston với anh ta.
I recommend staying away from Tom.	Tôi khuyên bạn nên tránh xa Tom.
Tom bought Mary a drink.	Tom đã mua đồ uống cho Mary.
The faster we rub our hands together, the warmer they get.	Chúng ta xoa tay vào nhau càng nhanh, chúng càng ấm lên.
Tom has to go by himself.	Tom phải tự mình đi.
Tom lost his job as a used car salesman.	Tom mất việc làm nhân viên bán xe cũ.
He missed school yesterday because he was sick.	Anh ấy đã nghỉ học ngày hôm qua vì anh ấy bị ốm.
Tom is currently in the hospital recovering from a gunshot wound.	Tom hiện đang ở trong bệnh viện để hồi phục sau vết thương do đạn bắn.
Please tell me why are you late?	Xin vui lòng cho tôi biết lý do tại sao bạn đến muộn?
I'm not as old as people think.	Tôi không già như mọi người vẫn nghĩ.
I know I have to help Tom tomorrow.	Tôi biết tôi phải giúp Tom vào ngày mai.
Tom told me he was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiệt sức.
Read the story aloud.	Đọc to câu chuyện.
Tom is not as agile as before.	Tom không còn nhanh nhẹn như trước nữa.
Tom and Mary stopped and picked up a hitchhiker.	Tom và Mary dừng lại và đón một người quá giang.
He departed for London the day before yesterday.	Anh ấy đã khởi hành đến London vào ngày hôm kia.
I think I told you this.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn điều này.
Tom wasn't the one to tell me I needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi cần làm điều đó.
You can stop worrying about Tom.	Bạn có thể ngừng lo lắng về Tom.
I know Tom doesn't.	Tôi biết Tom không làm vậy.
Tom took Mary to an Italian restaurant.	Tom đưa Mary đến một nhà hàng Ý.
I can't go dancing with you.	Tôi không thể đi khiêu vũ với bạn.
I suspect that Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
I think Tom believes everything Mary says.	Tôi nghĩ Tom tin tất cả những gì Mary nói.
You don't seem as calm as Tom.	Bạn có vẻ không bình tĩnh như Tom.
This part isn't too bad, is it?	Phần này không quá tệ phải không?
Why don't we discuss this in my office?	Tại sao chúng ta không thảo luận điều này trong văn phòng của tôi?
I'm glad you all weren't here.	Tôi rất vui vì tất cả các bạn đã không ở đây.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
I don't doubt Tom will come here.	Tôi không nghi ngờ Tom sẽ đến đây.
Instead of eating vegetables, he put them in a blender and drank.	Thay vì ăn rau, anh cho vào máy xay và uống.
Tom rarely drinks coffee in the evening.	Tom hiếm khi uống cà phê vào buổi tối.
I need to visit my sister who lives in Australia.	Tôi cần đi thăm em gái tôi đang sống ở Úc.
Tom doesn't speak French well.	Tom không nói tốt tiếng Pháp.
I met Tom the other day.	Tôi đã gặp Tom vào ngày hôm kia.
The train departs for Honolulu tomorrow.	Tàu khởi hành đi Honolulu vào ngày mai.
Tom usually sleeps longer than Mary.	Tom thường ngủ lâu hơn Mary.
Can you get this stain off my shirt?	Bạn có thể lấy vết bẩn này ra khỏi áo sơ mi của tôi được không?
Tom didn't ask anyone else to do this.	Tom không yêu cầu bất kỳ ai khác làm việc này.
I know Tom is flexible enough to do that.	Tôi biết Tom đủ linh hoạt để làm điều đó.
Tom asked Mary many questions, but she refused to answer some of them.	Tom đã hỏi Mary rất nhiều câu hỏi, nhưng cô ấy từ chối trả lời một số câu hỏi trong số đó.
I'm not deranged.	Tôi không loạn trí.
Tom was planning a party.	Tom đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc.
I'll be free tomorrow.	Ngày mai tôi rảnh.
Tom says he also thinks it could happen in Australia.	Tom nói rằng anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Úc.
Why did you wait until the last minute to do this?	Tại sao bạn đợi đến phút cuối cùng để làm điều này?
I hope we can be roommates.	Tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn cùng phòng.
The cleaning went well.	Việc dọn dẹp diễn ra tốt đẹp.
Tom is my ward.	Tom là phường của tôi.
What I would do is ask Tom to do it.	Những gì tôi sẽ làm là yêu cầu Tom làm điều đó.
I suppose we have to wait a little longer.	Tôi cho rằng chúng ta phải đợi thêm một chút nữa.
We need to come up with some ideas on how to solve this problem.	Chúng ta cần đưa ra một số ý tưởng về cách giải quyết vấn đề này.
Tom is walking very slowly.	Tom đang đi rất chậm.
Tom likes to look at children when their parents are not.	Tom thích nhìn trẻ con khi bố mẹ chúng không nhìn.
You dared Tom to do it, didn't you?	Bạn đã dám Tom làm điều đó, phải không?
I will fix this.	Tôi sẽ sửa lỗi này.
Tom asked Mary what kind of car she used to have.	Tom hỏi Mary loại xe nào cô ấy từng có.
You will never break my spirit.	Bạn sẽ không bao giờ phá vỡ tinh thần của tôi.
Tom didn't call you, did he?	Tom đã không gọi cho bạn, phải không?
Is it true that you weren't here yesterday?	Có thật là bạn đã không ở đây ngày hôm qua?
One day, her mother died in the hospital.	Một ngày nọ, mẹ cô qua đời trong bệnh viện.
Have you always wanted to be a cop?	Bạn đã luôn muốn trở thành một cảnh sát?
I had a really hard day.	Tôi đã có một ngày thực sự khó khăn.
Tom forgot to pay the rent.	Tom quên trả tiền thuê nhà.
Do not interrupt while the other person is speaking.	Đừng ngắt lời khi người khác đang nói.
I wonder who Tom thinks will win.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ ai sẽ thắng.
Tom is from Australia. 	Tom đến từ Úc.
Mary is also from Australia.	Mary cũng đến từ Úc.
I don't think that's why I did it.	Tôi không nghĩ đó là lý do tại sao tôi làm điều đó.
Tom gave me something to read.	Tom đã cho tôi một cái gì đó để đọc.
Tom has no one to give him advice.	Tom không có ai để cho anh ta lời khuyên.
How long do you think I need to stay in Boston?	Bạn nghĩ tôi cần ở lại Boston bao lâu nữa?
Take any of these you want.	Lấy bất kỳ cái nào trong số này bạn muốn.
Tom bravely ignored my advice.	Tom đã dũng cảm bỏ qua lời khuyên của tôi.
I don't really want to go out to eat with Tom.	Tôi không thực sự muốn đi ăn với Tom.
This is not our final destination.	Đây không phải là điểm đến cuối cùng của chúng tôi.
Are Tom and Mary twins?	Tom và Mary có phải là anh em sinh đôi không?
I'm not sure which way to turn.	Tôi không chắc mình nên rẽ theo hướng nào.
Are you planning to be at Tom and Mary's wedding?	Bạn dự định có mặt trong đám cưới của Tom và Mary?
Tom is sure he can take care of himself.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể tự lo cho mình.
Tom never listens.	Tom không bao giờ lắng nghe.
I should listen to Tom.	Tôi nên nghe lời Tom.
You are wrong if you think Tom will do anything for you.	Bạn đã nhầm nếu bạn nghĩ Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
Tom told me he intended to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định làm điều đó.
Tom was not pale at all.	Tom không hề nhợt nhạt.
Slogans are no substitute for solutions.	Khẩu hiệu không thể thay thế cho các giải pháp.
I wonder if it's really okay to do that.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự ổn khi làm điều đó không.
Tom is a philosopher.	Tom là một nhà triết học.
Tom has one year left on his contract.	Tom còn một năm hợp đồng.
Tom is sitting in the waiting room.	Tom đang ngồi trong phòng chờ.
Can't tell the difference between butter and margarine?	Bạn không thể phân biệt được bơ và bơ thực vật?
What do you really think of Tom?	Bạn thực sự nghĩ gì về Tom?
Tom was distraught.	Tom đã quẫn trí.
I don't think Tom is allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom được phép làm điều đó.
Tom says he hopes Mary doesn't try to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không cố gắng làm điều đó.
I'm going to change clothes.	Tôi sẽ đi thay quần áo.
Tom just wanted some peace and quiet.	Tom chỉ muốn một chút yên bình và yên tĩnh.
I didn't know that Tom wouldn't be there.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không ở đó.
Tom didn't know what Mary would cook for him.	Tom không biết Mary sẽ nấu món gì cho anh.
I should know this.	Tôi nên biết điều này.
Tom thinks Mary is depressed.	Tom nghĩ Mary bị trầm cảm.
Tom is traveling around the world.	Tom đang đi du lịch vòng quanh thế giới.
Would you agree if I did?	Bạn có đồng ý không nếu tôi làm như vậy?
Tom is unlikely to agree.	Tom không chắc sẽ đồng ý.
Tom has been here for three years.	Tom đã ở đây ba năm.
Tom should never have tried to win.	Tom lẽ ra không bao giờ cố gắng giành chiến thắng.
You are taller than Tom.	Bạn cao hơn Tom.
I spent a lot of time learning French last year.	Tôi đã dành nhiều thời gian để học tiếng Pháp vào năm ngoái.
I don't like working when I'm hungry.	Tôi không thích làm việc khi đói.
Tom says he doesn't think Mary did it on purpose.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary cố tình làm vậy.
Tom said he expected Mary to return to Boston on October 20.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
We left Tom.	Chúng tôi đã bỏ lại Tom.
I didn't know that Tom needed to do that.	Tôi không biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom died early this morning.	Tom mất sáng sớm nay.
I haven't been up this late in a long time.	Đã lâu rồi tôi không thức khuya thế này.
You seem to have something else on your mind.	Bạn dường như có một cái gì đó khác trong tâm trí của bạn.
Tom thinks he's the only one who wants to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
I don't think Tom knows why I don't like Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi không thích Mary.
We did not notice.	Chúng tôi không nhận thấy.
I never heard Tom curse.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom chửi bới.
Banks are willing to charge late fees for a payment withheld when their online services go down.	Ngân hàng đã sẵn sàng tính phí trả chậm cho một khoản thanh toán bị giữ lại khi các dịch vụ trực tuyến của họ gặp sự cố.
Tom's suspicions were confirmed.	Những nghi ngờ của Tom đã được xác nhận.
Tom says he thinks Mary needs to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
I am a really good follower.	Tôi là một người theo dõi thực sự tốt.
I was the one who convinced Tom to join our team.	Tôi là người đã thuyết phục Tom gia nhập đội của chúng tôi.
Tom is looking straight at you.	Tom đang nhìn thẳng vào bạn.
Tom is a ski coach.	Tom là một huấn luyện viên trượt tuyết.
Tom is an innovator.	Tom là một nhà đổi mới.
Tom took a shower and then put on his suit.	Tom đi tắm và sau đó mặc bộ đồ của mình.
Both Tom and I were exhausted.	Cả tôi và Tom đều kiệt sức.
Tom hasn't told me where he's going.	Tom chưa cho tôi biết anh ấy định ở đâu.
It was Tom's fault, not Mary's.	Đó là lỗi của Tom, không phải của Mary.
I doubt Tom will be present.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ có mặt.
I want Tom to talk to you.	Tôi muốn Tom nói chuyện với bạn.
I'm going to play tennis with Tom this afternoon, but it's not what I'm really looking forward to.	Tôi sẽ chơi quần vợt với Tom chiều nay, nhưng đó không phải là điều tôi thực sự mong đợi.
Tom says he needs a ride.	Tom nói rằng anh ấy cần một chuyến đi.
Tom said Mary is likely still in handcuffs.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn bị còng tay.
Tom didn't like either of his options.	Tom không thích một trong hai lựa chọn của mình.
That's one of the things I'm looking for.	Đó là một trong những thứ tôi đang tìm kiếm.
I am speechless.	Tôi không nói nên lời.
Tom said he knew that Mary might not be allowed to do it at home.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó ở nhà.
I think Tom is not allowed to have visitors.	Tôi nghĩ rằng Tom không được phép có khách đến thăm.
Does Tom really think people still do that?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng mọi người vẫn làm như vậy không?
I am always eager.	Tôi luôn háo hức.
Why does the UN exist?	Tại sao LHQ tồn tại?
I will do it if I get a chance.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có cơ hội.
Tom was misguided.	Tom đã bị chệch choạc.
I go to the gym two or three times a week.	Tôi đến phòng tập thể dục hai hoặc ba lần một tuần.
I left the house before Tom got home.	Tôi rời khỏi nhà trước khi Tom về đến nhà.
No one was killed or injured in the attack.	Không có ai thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công.
Tom seems to be in a good mood today.	Tom dường như có một tâm trạng tốt hôm nay.
We took a back road to avoid heavy traffic.	Chúng tôi đi một con đường phía sau để tránh xe cộ đông đúc.
Tom and I barely know each other.	Tom và tôi hầu như không biết nhau.
Tom is the most handsome man I have ever met.	Tom là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
I cannot return home.	Tôi không thể trở về nhà.
No matter what happens, I won't change my mind.	Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không thay đổi ý định.
Tom says he feels the same way.	Tom nói rằng anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
Stop rambling and get your work done.	Đừng huyên thuyên nữa và hoàn thành công việc của bạn.
Tom wakes up at 2:30.	Tom thức dậy lúc 2:30.
Tom didn't get the job he interviewed for.	Tom đã không nhận được công việc mà anh ấy đã phỏng vấn.
Tom put his new sneakers in his pocket.	Tom cất đôi giày thể thao mới vào túi.
Tom did not contribute.	Tom đã không đóng góp.
We have to get Tom out of there.	Chúng ta phải đưa Tom ra khỏi đó.
Did you hear what Tom said on TV?	Các bạn có nghe Tom nói gì trên TV không?
I don't want Tom to help me do it.	Tôi không muốn Tom giúp tôi làm điều đó.
I have a hard time deciding what kind of dog food to feed my dog.	Tôi gặp khó khăn khi quyết định loại thức ăn cho chó nào để cho chó ăn.
I knew Tom was going to do it in Australia last month.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tháng trước.
Tom is drunk and doing things he shouldn't be doing.	Tom đang say và đang làm những việc không nên làm.
I forgot how to get to Tom's house.	Tôi đã quên cách đến nhà Tom.
Traffic stalled.	Giao thông bị đình trệ.
I'm not sure you'll be able to get in touch with Tom.	Tôi không chắc rằng bạn sẽ liên lạc được với Tom.
Tom has a good reputation.	Tom có ​​một danh tiếng tốt.
I look for everyone in the world to look like an athlete in this outfit, but the truth is I don't play any sport.	Tôi tìm kiếm mọi người trên thế giới giống như một vận động viên trong bộ trang phục này, nhưng sự thật là tôi không chơi bất kỳ môn thể thao nào cả.
Tom is as determined as ever.	Tom vẫn quyết tâm như mọi khi.
Tom has been charged with murder.	Tom đã bị buộc tội giết người.
How long does it take to walk to City Hall?	Mất bao lâu để đi bộ đến Tòa thị chính?
I tried to stop Tom from hurting Mary.	Tôi đã cố gắng ngăn Tom không làm tổn thương Mary.
Tom has seen a psychiatrist.	Tom đã gặp bác sĩ tâm lý.
Lifestyle is changing.	Phong cách sống đang thay đổi.
I've had a tough week.	Tôi đã có một tuần khó khăn.
Where does Tom want to hang the picture?	Tom muốn treo bức tranh ở đâu?
Mariah Carey's greatest gift is her voice.	Món quà lớn nhất của Mariah Carey chính là giọng hát.
What are all these?	Tất cả những thứ này là gì?
I can smell Mary's perfume. 	Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Mary.
She must have come here earlier.	Cô ấy chắc đã đến đây sớm hơn.
Tom does everything by himself.	Tom làm mọi thứ một mình.
I don't have beer.	Tôi không có bia.
Tom said that Mary was too sleepy to do that.	Tom nói rằng Mary đã quá buồn ngủ để làm điều đó.
Talk to me, Tom.	Nói chuyện với tôi, Tom.
I was very disappointed when I heard that you couldn't come.	Tôi đã rất thất vọng khi tôi nghe nói rằng bạn không thể đến.
I can't explain everything right now.	Tôi không thể giải thích mọi thứ ngay bây giờ.
Tell Tom I'm pruning a tree.	Nói với Tom rằng tôi đang tỉa cây.
Tom says he hopes that will happen soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tom hesitated to tell Mary the truth.	Tom do dự khi nói sự thật với Mary.
Tom is much better today than yesterday.	Tom hôm nay tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều.
I have no doubt about Tom's sincerity.	Tôi không nghi ngờ gì về sự chân thành của Tom.
I just went to the airport to see her off.	Tôi vừa đến sân bay để tiễn cô ấy.
We have lost.	Chúng ta đã mất.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
Tom didn't know where Mary wanted to do it.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó ở đâu.
It took Tom many months to recover from his motorcycle accident.	Tom đã mất nhiều tháng để hồi phục sau tai nạn xe máy của mình.
He doesn't know how to write a letter in English.	Anh ấy không biết viết một lá thư bằng tiếng Anh.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ Mary sẽ không thắng.
There's no reason Tom should know why I don't want to do that.	Không có lý do gì Tom phải biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I have a first aid kit in my car.	Tôi có một bộ sơ cứu trong xe hơi của mình.
Tom was very kind.	Tom đã rất tốt bụng.
Maybe Tom is ready, right?	Có lẽ Tom đã chuẩn bị sẵn sàng, phải không?
I told Tom he was right.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy đã đúng.
Find medical staff!	Tìm nhân viên y tế!
Tom understands what it takes to survive.	Tom hiểu những gì nó cần để tồn tại.
Tom eats in his car, as usual.	Tom ăn trong xe của mình, như thường lệ.
Tom did not forget Mary.	Tom không quên Mary.
Tom and I had a great time together.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Tom bought this building with the money his grandfather left him.	Tom đã mua tòa nhà này bằng số tiền mà ông của anh ấy để lại cho anh ấy.
Tom is still as cold as a cucumber.	Tom vẫn lạnh lùng như một quả dưa chuột.
Where is the nearest church?	Nhà thờ gần nhất ở đâu?
I know that Tom didn't know you did it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn đã làm điều đó.
Looks like you had a good time.	Có vẻ như bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom can be very angry.	Tom có ​​thể rất tức giận.
Tom doesn't seem to have paid the rent yet.	Tom dường như vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
Tom, how long has it been since you took a bath?	Tom, đã bao lâu rồi anh chưa tắm?
Tom and Mary did it.	Tom và Mary đã làm được điều đó.
I've been planning this for over a year now.	Tôi đã lên kế hoạch này hơn một năm nay.
I knew that Tom would be thirsty.	Tôi biết rằng Tom sẽ khát.
Tom didn't pay his taxes on time.	Tom đã không nộp thuế đúng hạn.
Tom had trouble swimming.	Tom đã gặp khó khăn khi bơi.
She is just a snob.	Cô ấy chỉ là một kẻ hợm hĩnh.
What happened to Tom?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom?
I know that Tom is at home.	Tôi biết rằng Tom đang ở nhà.
Tom doesn't seem to be aware that he has to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom has more than one sister.	Tom có ​​nhiều hơn một chị gái.
Tom and I went swimming together.	Tom và tôi đã đi bơi cùng nhau.
In the end the police would surely catch him wherever he might go.	Cuối cùng thì cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được anh ta ở bất cứ đâu anh ta có thể đến.
Tom told me that he thought Mary should do the same.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
I got out of the sinking boat with difficulty.	Tôi thoát khỏi chiếc thuyền đang chìm một cách khó khăn.
We should ask Tom first.	Chúng ta nên hỏi Tom trước.
I can't do anything with this.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì với điều này.
Tom has been playing the clarinet for more than three years.	Tom đã chơi kèn clarinet hơn ba năm.
Tom proved the opposite.	Tom đã chứng minh ngược lại.
Tom probably won't be scared.	Tom có ​​thể sẽ không sợ hãi.
Do people ever accuse you of being sneaky?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn lén lút không?
She substitutes margarine for butter.	Cô ấy thay bơ thực vật cho bơ.
I think Tom would probably be a good roommate.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ sẽ là một người bạn cùng phòng tốt.
I take my responsibility very seriously.	Tôi rất coi trọng trách nhiệm của mình.
Tom says he doesn't have much money.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền.
Don't ask Tom for any favors.	Đừng yêu cầu Tom cho bất kỳ sự ưu ái nào.
Tom sent a picture of his dog to Mary.	Tom đã gửi một bức ảnh về con chó của anh ấy cho Mary.
I will ask Tom to give me some money.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đưa cho tôi một số tiền.
Maybe it's time for me to start learning programming.	Có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu học lập trình.
I love this sweater. 	Tôi thích chiếc áo len này.
I think I will buy it.	Tôi nghĩ tôi sẽ mua nó.
Tom is not in his room.	Tom không có trong phòng của anh ấy.
I was looking forward to meeting you.	Tôi đã mong được gặp bạn.
Tom is a great kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ tuyệt vời, phải không?
He said I was very attentive.	Anh ấy nói rằng tôi rất chú ý.
Tom doesn't blame me.	Tom không trách tôi.
I want to know what Tom is doing in Australia.	Tôi muốn biết Tom đang làm gì ở Úc.
I am not able to laugh.	Tôi không có khả năng cười.
Tom said Mary finished her meal.	Tom nói Mary đã ăn xong.
You really should talk to Tom.	Bạn thực sự nên nói chuyện với Tom.
I have never been asked that question before.	Tôi chưa bao giờ được hỏi câu hỏi đó trước đây.
Mary took off her dress.	Mary cởi bỏ chiếc váy của cô ấy.
I suspect that Tom knows that Mary doesn't like him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary không thích anh ta.
Tom looks like he's lost.	Tom có ​​vẻ như anh ấy bị lạc.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	Tom cho biết Mary nói với anh rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
Would you like Tom to buy that for you?	Bạn có muốn Tom mua cái đó cho bạn không?
Tom and Mary are both doing it, right?	Tom và Mary đều đang làm điều đó, phải không?
I think Tom might want it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn nó.
I don't think Tom will ever talk to me again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lại nói chuyện với tôi.
Tom received a phone call from Mary.	Tom nhận được một cuộc điện thoại từ Mary.
Tom says he's ready to drive.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng lái xe.
Tom earns twice my salary.	Tom kiếm được gấp đôi lương của tôi.
Tom says he doesn't blame Mary for what happened.	Tom nói rằng anh ấy không đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra.
Why are there no taxis at the station today?	Tại sao không có taxi ở nhà ga hôm nay?
You will probably lose weight if you do.	Bạn có thể sẽ giảm cân nếu làm như vậy.
This is the surest way to success.	Đây là cách chắc chắn nhất để thành công.
Tom seems better.	Tom có ​​vẻ tốt hơn.
The men had little to do except hunt for food.	Những người đàn ông có rất ít việc phải làm ngoại trừ săn tìm thức ăn.
A child can play in different ways of his own choosing.	Một đứa trẻ có thể chơi theo nhiều cách khác nhau do chính mình lựa chọn.
Tom is bald.	Tom bị hói.
Tom is volunteering.	Tom đang tình nguyện.
Did you know that Tom was adopted?	Bạn có biết rằng Tom đã được nhận nuôi?
You know what's happening today, right?	Bạn biết những gì đang xảy ra ngày hôm nay, phải không?
Mary fell in love with a handsome young man.	Mary đem lòng yêu một chàng trai trẻ đẹp trai.
Tom is wearing a hearing aid.	Tom đang đeo máy trợ thính.
I know Tom is not a good gardener.	Tôi biết Tom không phải là một người làm vườn giỏi.
I have been able to read since I was five years old.	Tôi đã có thể đọc từ khi tôi năm tuổi.
Tom is very weak.	Tom rất yếu.
I don't feel like talking right now.	Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện ngay bây giờ.
Tom realized that Mary should do it.	Tom nhận ra rằng Mary nên làm điều đó.
I'm running out of time.	Tôi sắp hết thời gian.
We can't eat now.	Chúng tôi không thể ăn bây giờ.
A serious epidemic broke out in Beijing.	Một trận dịch nghiêm trọng đã bùng phát ở Bắc Kinh.
I don't think I want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với Tom.
Tom has a very possessive girlfriend.	Tom có ​​một cô bạn gái rất sở hữu.
Tom seemed to want to say something.	Tom dường như muốn nói điều gì đó.
Let me know where you are.	Hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
I have received many compliments.	Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Decline is not a good idea.	Từ chối quyết định không phải là một ý kiến ​​hay.
I am simply speaking the truth.	Tôi chỉ đơn giản là nói ra sự thật.
This book is so easy that even a child can read it.	Cuốn sách này dễ dàng đến nỗi ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đọc được.
What does your father do?	Bố bạn làm nghề gì?
Mary pulled an envelope out of her purse and gave it to Tom.	Mary rút một chiếc phong bì ra khỏi ví và đưa cho Tom.
We will prescribe the cause of death.	Chúng tôi sẽ quy định nguyên nhân của cái chết.
What are you making me do?	Anh bắt em đi làm cái trò ngốc gì vậy?
Tom apologizes today.	Hôm nay Tom xin lỗi.
I hope Tom doesn't want to come to Australia with me.	Tôi hy vọng Tom không muốn đến Úc với tôi.
I think you're busy.	Tôi nghĩ rằng bạn đang bận rộn.
I don't think this is exactly what we need.	Tôi không nghĩ rằng đây chính xác là những gì chúng ta cần.
For plants, light is as essential as water.	Đối với cây, ánh sáng cần thiết không kém gì nước.
I don't think Tom will be the first to leave.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên rời đi.
Tom isn't from Australia, is he?	Tom không phải đến từ Úc, phải không?
Tom wasn't sure Mary was still alive.	Tom không chắc Mary còn sống.
Tom held his breath.	Tom nín thở.
Tom's rifle is not loaded.	Súng trường của Tom không được nạp đạn.
Tom brought a bottle of champagne.	Tom mang theo một chai sâm panh.
I think Tom died on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết vào ngày 20 tháng 10.
Looks like Tom slept for days.	Có vẻ như Tom đã ngủ trong nhiều ngày.
Tom says he doesn't want to live in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Úc nữa.
From now on, I won't do it the way Tom does.	Từ giờ, tôi sẽ không làm theo cách của Tom nữa.
You have to be careful not to make Tom angry.	Bạn phải cẩn thận để không làm cho Tom tức giận.
Tom doesn't want my help.	Tom không muốn tôi giúp.
Don't turn off your computer.	Đừng tắt máy tính của bạn.
I know that's not good.	Tôi biết điều đó là không tốt.
I'm not sure I can do that.	Tôi không chắc mình sẽ làm được điều đó.
The gate was closed by Tom.	Cánh cổng đã bị Tom đóng lại.
Tom asked me why I wanted to come to Australia.	Tom hỏi tôi tại sao tôi muốn đến Úc.
He leaned toward her and said, "No, I'm not lying."	Anh nghiêng người về phía cô và nói, "Không, tôi không nói dối."
I wish there was something else I could do to help.	Tôi ước có điều gì đó khác mà tôi có thể làm để giúp đỡ.
You're still not old enough to drive, are you?	Bạn vẫn chưa đủ tuổi để lái xe, phải không?
Tom fortunately survived the accident.	Tom may mắn sống sót sau vụ tai nạn.
I have finished listening to you.	Tôi đã nghe bạn nói xong.
I don't think anyone does that anymore.	Tôi không nghĩ có ai làm như vậy nữa.
I don't want to hear another word about this.	Tôi không muốn nghe một từ nào khác về điều này.
Tom ate more than me.	Tom đã ăn nhiều hơn tôi.
I know that Tom is a lot younger than he says.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
Tom said he was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I can vouch for Tom.	Tôi có thể bảo đảm cho Tom.
I can go to Boston with Tom.	Tôi có thể đến Boston với Tom.
How much more work do you have to do today?	Bạn phải làm bao nhiêu việc nữa hôm nay?
I think Tom and Mary are talking to each other.	Tôi nghĩ Tom và Mary đang nói chuyện với nhau.
Tom needs help.	Tom cần hỗ trợ.
Can't you just leave me alone for a while?	Em không thể để anh yên một lúc được không?
I'll drive if Tom lets me.	Tôi sẽ lái nếu Tom cho phép tôi.
I know Tom is stubborn.	Tôi biết Tom rất cứng đầu.
There are many small shops in this area.	Có rất nhiều cửa hàng nhỏ trong khu vực này.
Tom told me he could agree to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể đồng ý làm điều đó.
Tom has never hit me before.	Tom chưa bao giờ đánh tôi trước đây.
I have a message for you from your father.	Tôi có một tin nhắn cho bạn từ cha của bạn.
Tom says he doesn't have to go to school tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không phải đến trường vào ngày mai.
Tom got up and started clearing the table.	Tom đứng dậy và bắt đầu dọn bàn.
What happened is not important.	Những gì đã xảy ra là không quan trọng.
You are on the right track.	Bạn đang đi đúng hướng.
Tom can do it for you, I'm pretty sure.	Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn, tôi khá chắc chắn.
Tom is trying to save money.	Tom đang cố gắng tiết kiệm tiền.
I wonder if Tom knew Mary couldn't do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết Mary không thể làm điều đó.
Promise me you won't do what I did.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm những điều tôi đã làm.
I know Tom will get away with this.	Tôi biết Tom sẽ thoát khỏi chuyện này.
He doesn't know any of us.	Anh ấy không biết bất kỳ ai trong chúng tôi.
Tom said that he thought Mary seemed desperate to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary dường như tuyệt vọng khi làm điều đó.
I don't like potatoes.	Tôi không thích khoai tây.
Tom worked all day long.	Tom đã làm việc cả ngày dài.
Tom is very inconsiderate.	Tom rất thiếu cân nhắc.
Aren't you going to eat with us?	Bạn không định đi ăn với chúng tôi sao?
Tom won't stand this.	Tom sẽ không chịu được điều này.
Tom was the only person in the room at the time.	Tom là người duy nhất trong phòng lúc đó.
Tom became tense.	Tom trở nên căng thẳng.
Don't try to blame me for this.	Đừng cố đổ lỗi cho tôi về điều này.
I told Tom all about it.	Tôi đã nói với Tom tất cả về nó.
I have resigned.	Tôi đã từ chức.
Tom will do what I tell him to do.	Tom sẽ làm những gì tôi bảo anh ấy làm.
I still haven't told anyone what to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết tôi phải làm gì.
Why doesn't Tom work with us anymore?	Tại sao Tom không làm việc với chúng tôi nữa?
I'm sure both Tom and Mary plan to do that.	Tôi chắc rằng cả Tom và Mary đều có kế hoạch làm điều đó.
Tom told me he was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã do dự khi làm điều đó.
Tom knew there was no way he could do that.	Tom biết không đời nào anh ấy có thể làm được điều đó.
You are one of the few people who know where Tom is.	Bạn là một trong số ít người biết Tom đang ở đâu.
I wonder how many times I've been here with her.	Tôi tự hỏi mình đã đến đây với cô ấy bao nhiêu lần rồi.
I was just trying to impress Tom.	Tôi chỉ cố gây ấn tượng với Tom.
I'm excited at the prospect of doing that.	Tôi vui mừng trước viễn cảnh làm được điều đó.
They will boycott that product.	Họ sẽ tẩy chay sản phẩm đó.
I wear shorts all the time.	Tôi mặc quần đùi mọi lúc.
Tom doesn't think I have to.	Tom không nghĩ tôi phải làm vậy.
Simplicity is the key.	Sự đơn giản là chìa khóa.
Tom says he hasn't heard anything from Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa nghe bất cứ điều gì từ Mary.
The view from the top of that building is amazing.	Quang cảnh từ đỉnh của tòa nhà đó thật tuyệt vời.
Tom is Mary's stepdaughter.	Tom là con ghẻ của Mary.
Tom's two sisters are both beautiful.	Hai chị em gái của Tom đều xinh đẹp.
They only allow you to visit the patient for thirty minutes a day.	Họ chỉ cho phép bạn đến thăm bệnh nhân trong ba mươi phút mỗi ngày.
Is everything okay between Tom and Mary?	Mọi chuyện giữa Tom và Mary vẫn ổn chứ?
I'm impressed with how much you've improved.	Tôi ấn tượng với mức độ bạn đã cải thiện.
Tom did not show up the next day.	Tom đã không xuất hiện vào ngày hôm sau.
He has integrity so he has many friends.	Anh ấy có tính chính trực nên có nhiều bạn bè.
Girls don't like you.	Con gái không thích bạn.
It will have to be done sooner or later.	Nó sẽ phải được thực hiện sớm hay muộn.
You shouldn't ask Tom to do it.	Bạn không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom is not a team player.	Tom không phải là một cầu thủ của đội.
You come from another generation.	Bạn đến từ một thế hệ khác.
This well water is drinkable.	Nước giếng này có thể uống được.
Does Tom have any sisters?	Tom có ​​chị em gái nào không?
Tom is concerned about funding.	Tom lo ngại về kinh phí.
You should take advantage of the good weather to paint the fence.	Bạn nên tận dụng thời tiết tốt để sơn hàng rào.
I am having a great time.	Tôi đang có thời gian tuyệt vời.
Many people watch videos with closed captions not because of hearing loss.	Nhiều người xem video với phụ đề chi tiết không phải vì lý do mất thính giác.
I want to go to Australia with Tom.	Tôi muốn đi Úc với Tom.
I have learned to adjust.	Tôi đã học cách điều chỉnh.
I am the only survivor of the accident.	Tôi là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
Tom claims that he can speak French fluently.	Tom tuyên bố rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
Tom is a lieutenant.	Tom là một trung úy.
Tom said it was Mary who told him he had to do it himself.	Tom cho biết chính Mary đã nói với anh rằng anh phải tự mình làm điều đó.
You know what Tom wants, right?	Bạn biết Tom muốn gì, phải không?
Tom used up three of his credit cards and had to take out a high-interest loan to pay it off.	Tom đã sử dụng hết ba thẻ tín dụng của mình và phải vay một khoản lãi suất cao để trả hết.
I need a ladder to get to the roof.	Tôi cần một cái thang để có thể lên mái nhà.
Tom was the only one who didn't.	Tom là người duy nhất không làm vậy.
We shouldn't have told Tom about the party.	Chúng ta không nên nói với Tom về bữa tiệc.
You have your way, right?	Bạn có cách của bạn, phải không?
Tom is guilty.	Tom có ​​tội.
Logic is the beginning of wisdom, not the end.	Logic là khởi đầu của trí tuệ, không phải là kết thúc.
Looks like you're interested.	Có vẻ như bạn quan tâm.
Tom is a very troubled child.	Tom là một đứa trẻ rất hay gặp rắc rối.
Tom wasn't the one to convince Mary to learn how to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary học cách làm điều đó.
If you can't stand the heat, get out of the kitchen.	Nếu bạn không thể chịu được nhiệt, hãy ra khỏi bếp.
Tom and Mary are still outside.	Tom và Mary vẫn ở bên ngoài.
Tom has to go to Australia with Mary.	Tom phải đi Úc với Mary.
Tom is competing.	Tom đang cạnh tranh.
Make sure you're there by 2:30.	Đảm bảo bạn có mặt ở đó trước 2:30.
I know that both Tom and Mary are single.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều độc thân.
Tom listened to the crackling fire.	Tom lắng nghe lửa nổ lách tách.
Tom, Mary, John and Alice played bridge.	Tom, Mary, John và Alice đã chơi cầu.
I think you know that Tom is a coal miner.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng Tom là một thợ khai thác than.
Tom thinks that no one knows what he is doing.	Tom nghĩ rằng không ai biết anh ấy đang làm gì.
Tom and Mary are very dangerous.	Tom và Mary rất nguy hiểm.
How long will it take me to get to the airport by bus?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến sân bay bằng xe buýt?
The company acted responsibly.	Công ty đã hành động có trách nhiệm.
Tom went on a business trip to Boston last month.	Tom đã đi công tác ở Boston vào tháng trước.
Have people ever criticized you for doing that?	Có bao giờ mọi người chỉ trích bạn vì làm điều đó không?
Tom is wearing an odd looking hat.	Tom đang đội một chiếc mũ trông rất kỳ cục.
I have to prepare my presentation.	Tôi phải chuẩn bị bài thuyết trình của mình.
Tom will talk to Mary about it when he gets here.	Tom sẽ nói chuyện với Mary về điều đó khi anh ấy đến đây.
I don't know that Tom knows why I don't like doing it.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
I will try to go to bed now.	Tôi sẽ cố gắng đi ngủ ngay bây giờ.
Tom is a loser.	Tom là một kẻ thất bại.
How can Tom help?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể giúp đỡ?
I'm pretty good at math, but calculus is too hard.	Tôi khá giỏi toán, nhưng giải tích thì quá khó.
Tom is making progress.	Tom đang tiến bộ.
I suppose Tom and I are free to go.	Tôi cho rằng Tom và tôi được tự do đi.
What makes you think Tom was absent yesterday?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đã vắng mặt vào ngày hôm qua?
Tom is dehydrated.	Tom bị mất nước.
Tom shouldn't have come here.	Tom không nên đến đây.
You should tell me you need money.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn cần tiền.
Tom stopped talking when Mary entered the room.	Tom ngừng nói khi Mary bước vào phòng.
Do we have to get up early tomorrow morning?	Chúng ta có phải dậy sớm vào sáng mai không?
I decided never to do that again.	Tôi đã quyết định không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom and Mary decided to leave at dawn.	Tom và Mary đã quyết định rời đi vào lúc bình minh.
Tom emptied his piggy bank to buy Mary a present.	Tom đã làm trống con heo đất của mình để mua cho Mary một món quà.
I hope Tom finds a job soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm tìm được một công việc nào đó.
I suspect that Tom lived in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sống ở Boston.
If anything is going to happen, it will happen soon.	Nếu bất cứ điều gì sắp xảy ra, nó sẽ sớm xảy ra.
Tom bought a three-room house.	Tom đã mua một ngôi nhà ba phòng.
I need to know that we can depend on Tom.	Tôi cần biết rằng chúng ta có thể phụ thuộc vào Tom.
Either way, I won't change my mind.	Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
I heard Tom went to Australia.	Tôi nghe nói Tom đã đi Úc.
The last day of the year is called New Year's Eve.	Ngày cuối cùng của năm được gọi là đêm giao thừa.
The doctor advised Tom to sleep more.	Bác sĩ khuyên Tom nên ngủ nhiều hơn.
Tom didn't go to Boston.	Tom không đến Boston.
Fruit is rich in vitamins.	Trái cây rất giàu vitamin.
I think Tom needs to do it, even though he says he doesn't.	Tôi nghĩ Tom cần phải làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm.
Tom will probably tell Mary that he is not going to Australia with her.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Úc với cô ấy.
The family slept for about two hours when the fire broke out.	Cả nhà ngủ được khoảng hai tiếng thì ngọn lửa bùng lên.
I'm not ashamed of who I am.	Tôi không xấu hổ về con người của mình.
Tom says you want to come to Australia with us.	Tom nói rằng bạn muốn đến Úc với chúng tôi.
"Did you watch the video?" 	"Bạn đã xem video?"
"Some of them."	"Một vài trong số đó."
I'm not that good at languages.	Tôi không giỏi ngôn ngữ như vậy.
Tom took a chance.	Tom đã nắm lấy một cơ hội.
Tom will never complain.	Tom sẽ không bao giờ phàn nàn.
I know Tom won't wait.	Tôi biết Tom sẽ không đợi.
I got the impression that Tom wanted to be alone.	Tôi có ấn tượng rằng Tom muốn ở một mình.
I'm not sure it will do you any good.	Tôi không chắc nó sẽ làm gì tốt cho bạn.
Tom has the ability to be lonely.	Tom có ​​khả năng cô đơn.
Many of them have lost their livelihood.	Nhiều người trong số họ đã mất kế sinh nhai.
Tom is a man.	Tom là một người đàn ông.
Tom looks like he needs to go to the bathroom.	Tom có ​​vẻ cần đi vệ sinh.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
How long did it take you to get used to the noise?	Bạn đã mất bao lâu để quen với tiếng ồn?
Tom loved Mary's French accent.	Tom mê giọng Pháp của Mary.
Tom and I kissed.	Tom và tôi đã hôn nhau.
Tom made sure no one could see him.	Tom chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy anh ta.
Don't stop thinking about me.	Đừng ngừng nghĩ về tôi.
Tom did it for the first time three years ago.	Tom đã làm điều đó lần đầu tiên cách đây ba năm.
Not everyone knows who Tom is.	Không phải ai cũng biết Tom là ai.
A young man robbed an elderly woman's handbag.	Một nam thanh niên cướp giật túi xách của một phụ nữ lớn tuổi.
I'm sure Tom will be waiting for you.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đợi bạn.
I love pandas.	Tôi yêu gấu trúc.
Tom is a secret man.	Tom là người bí mật.
I told you not to talk to Tom.	Tôi đã bảo bạn không được nói chuyện với Tom.
Someone must have told Tom by now.	Chắc hẳn ai đó đã nói với Tom lúc này.
Tom and his gang plan to rob a bank.	Tom và băng nhóm của anh ta lên kế hoạch cướp một ngân hàng.
Tom said that he thought Mary looked exhausted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông kiệt sức.
Is Tom there?	Tom có ​​ở đó không?
Tom was forced to do something he didn't want to do.	Tom đã bị buộc phải làm một điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.
I will return home tomorrow.	Tôi sẽ trở về nhà vào ngày mai.
Tom's hair has been brushed back.	Tóc của Tom đã được vuốt ngược trở lại.
It's an interesting language.	Đó là một ngôn ngữ thú vị.
I don't think you need to do this.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều này.
I can't do it alone, Tom. 	Tôi không thể làm điều đó một mình, Tom.
I need your help.	Tôi cần bạn giúp.
I know that I should do it when I'm in Boston.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó khi tôi ở Boston.
What will happen now?	Điều gì sẽ xảy ra bây giờ?
The town square turns into a market once a week.	Quảng trường thành phố biến thành chợ mỗi tuần một lần.
He looked as if he had seen a ghost.	Anh ta trông như thể đã nhìn thấy một bóng ma.
Tom doesn't seem to be as reluctant as Mary.	Tom dường như không miễn cưỡng như Mary.
Tom and Mary are planning to visit Australia on their next holiday.	Tom và Mary đang có kế hoạch đến thăm Úc vào kỳ nghỉ tiếp theo của họ.
I'm sorry I couldn't meet your expectations.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của bạn.
People tell you that all the time, right?	Mọi người nói với bạn điều đó mọi lúc, phải không?
A decapitated body was placed on the coroner's desk.	Một thi thể bị chặt đầu được đặt trên bàn của nhân viên điều tra.
I think Tom will do the same thing he did yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều tương tự như anh ấy đã làm ngày hôm qua.
Tom sneaks up behind Mary.	Tom lẻn đến sau Mary.
Tom is on the defensive.	Tom đang phòng thủ.
I don't need to threaten.	Tôi không cần phải đe dọa.
How many peaches are there?	Có bao nhiêu quả đào?
I don't doubt his ability to do that.	Tôi không nghi ngờ khả năng của anh ấy để làm điều đó.
I was very impressed by the way Tom spoke French.	Tôi rất ấn tượng bởi cách Tom nói tiếng Pháp.
I probably won't be home tomorrow.	Tôi có thể sẽ không về nhà vào ngày mai.
I wonder if Tom has really learned French.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã thực sự học tiếng Pháp.
Our band will be on tour for the next three months.	Ban nhạc của chúng tôi sẽ đi lưu diễn trong ba tháng tới.
I think Tom is still curious.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn tò mò.
I don't have more than 1,000 yen.	Tôi không có nhiều hơn 1.000 yên.
Would you ask Tom to bring a dessert?	Bạn có yêu cầu Tom mang một món tráng miệng không?
Tom was desperate.	Tom đã tuyệt vọng.
I have no one to talk to.	Tôi không có ai để tâm sự.
I felt like I was going to die.	Tôi cảm tưởng như mình sắp chết.
Tom turned to see what was happening behind him.	Tom quay lại để xem những gì đang xảy ra phía sau anh ta.
Ask Tom where he wants you to keep your suitcase.	Hỏi Tom xem anh ấy muốn bạn để vali ở đâu.
I want nothing to do with Tom.	Tôi không muốn làm gì với Tom.
Tom lives near Boston.	Tom sống gần Boston.
Tom reminded me not to forget to buy eggs.	Tom nhắc tôi đừng quên mua trứng.
Tom knows everything going on around here.	Tom biết mọi thứ diễn ra xung quanh đây.
Not many books on the shelf.	Không có nhiều sách trên giá.
Planes drop bombs on the city.	Máy bay thả bom xuống thành phố.
I don't know where I'm going.	Tôi không biết mình sẽ đi đâu.
Do not be like that anymore.	Đừng như vậy nữa.
Tom was able to resist the temptation.	Tom đã có thể chống lại sự cám dỗ.
Tom was not very angry with Mary.	Tom không giận Mary lắm.
Try restarting your computer.	Thử khởi động lại máy tính của bạn.
How long did it take you to write the report?	Bạn đã mất bao lâu để viết báo cáo?
Tom threw the gun out the window.	Tom ném khẩu súng ra ngoài cửa sổ.
Everyone in the office was impressed with how Tom handled the problem.	Mọi người trong văn phòng đều ấn tượng với cách Tom xử lý vấn đề.
Where does Tom come from?	Tom đến từ đâu?
She is so charming.	Cô ấy thật duyên dáng.
I don't think Tom listened very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã lắng nghe rất kỹ.
I wonder if Tom forgot to tell Mary not to.	Tôi tự hỏi có phải Tom đã quên nói với Mary rằng đừng làm thế hay không.
Tom is definitely a much better French speaker than you are.	Tom chắc chắn là người nói tiếng Pháp giỏi hơn bạn rất nhiều.
That option has certain disadvantages.	Phương án đó có những nhược điểm nhất định.
I'm not surprised by the question.	Tôi không ngạc nhiên về câu hỏi.
Tom and Mary got up from their chairs and went to the door.	Tom và Mary đứng dậy khỏi ghế và đi ra cửa.
I heard that she is a famous actress.	Tôi nghe nói rằng cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng.
Tom told me last week he is going to Australia next week.	Tom nói với tôi tuần trước anh ấy sẽ đi Úc vào tuần sau.
Do you want me to show you around town?	Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn quanh thị trấn không?
I apologize for the way I acted yesterday.	Tôi xin lỗi vì cách tôi đã hành động ngày hôm qua.
Tom has to be on time.	Tom phải đến đúng giờ.
I don't think Tom is single.	Tôi không nghĩ Tom còn độc thân.
I know Tom is your best friend.	Tôi biết Tom là bạn thân nhất của bạn.
It looks a bit odd, doesn't it?	Nó trông hơi kỳ cục phải không?
In 1971, the United Kingdom changed its currency to the decimal system.	Năm 1971, Vương quốc Anh đã thay đổi đơn vị tiền tệ của mình sang hệ thập phân.
Tom cooks the chicken the way I like it.	Tom nấu gà theo cách tôi thích.
I know Tom would be tempted to do that.	Tôi biết Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom doesn't seem to mind.	Tom dường như không bận tâm.
I don't think you need to tell Tom you're going to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
I didn't know Tom was in Australia.	Tôi không biết Tom đang ở Úc.
You're feeling better, aren't you?	Bạn đang cảm thấy tốt hơn, phải không?
Did someone tell you not to pursue this?	Ai đó đã nói với bạn không theo đuổi điều này?
I would do it in a different way.	Tôi sẽ làm điều đó theo một cách khác.
Tom didn't even bring a camera.	Tom thậm chí còn không mang theo máy ảnh.
A harmony prevailed between them.	Một sự hài hòa đã chiếm ưu thế giữa họ.
Make sure you don't get lost.	Hãy chắc chắn rằng bạn không bị lạc.
I never wanted to hurt you.	Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bạn.
Do not eat right before going to bed.	Không ăn ngay trước khi đi ngủ.
I can't stand looking at it.	Tôi không thể đứng nhìn nó.
I was the one who warned Tom not to.	Tôi là người đã cảnh báo Tom đừng làm vậy.
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
Can you help me get my money back?	Bạn có thể giúp tôi lấy lại tiền được không?
You seem very happy today.	Có vẻ như bạn rất hạnh phúc hôm nay.
Why won't Tom let you use his car?	Tại sao Tom không cho bạn sử dụng xe của anh ấy?
Looks like Tom isn't around at the moment.	Có vẻ như Tom không ở quanh đây vào lúc này.
I don't care if Tom comes with us or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đi với chúng tôi hay không.
Tom and Mary went out together to feed the cattle.	Tom và Mary cùng nhau đi ra ngoài để cho gia súc ăn.
Tom is married and lives in Australia.	Tom đã kết hôn và sống ở Úc.
Tom asked me some really weird questions.	Tom hỏi tôi một số câu hỏi thực sự kỳ lạ.
You are the only one coming tonight.	Bạn là người duy nhất đến tối nay.
Don't let anyone know I'm here.	Đừng để ai biết tôi đang ở đây.
The car had not made such noise before.	Chiếc xe đã không gây ra tiếng ồn như vậy trước đây.
Tom doesn't seem to like me.	Tom dường như không thích tôi.
Are there casualties?	Có thương vong không?
Tom tells Mary that he doesn't want to see her again.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn gặp lại cô.
Tom doesn't know anyone who can help.	Tom không biết ai có thể giúp.
Do you mind if I invite Tom to dinner?	Bạn có phiền không nếu tôi mời Tom đến ăn tối?
I better call Tom first.	Tốt hơn là tôi nên gọi cho Tom trước.
Are you the tallest in the class?	Bạn là người cao nhất trong lớp phải không?
Tom is going to Australia next Monday.	Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom wants to buy a Japanese car.	Tom muốn mua một chiếc xe hơi Nhật Bản.
I wish I could stop shaking.	Tôi ước mình có thể ngừng run.
Tom is in a lot of danger.	Tom đang gặp rất nhiều nguy hiểm.
Tom entered his room.	Tom vào phòng của mình.
I don't like reading on the train.	Tôi không thích đọc trên tàu.
I'm going to sleep.	Tôi sẽ đi ngủ.
Tom is undefeated, but Mary is not.	Tom là bất bại, nhưng Mary thì không.
We need to study for tomorrow's test.	Chúng ta cần học bài cho bài kiểm tra ngày mai.
I don't care whether we stay or leave.	Tôi không quan tâm liệu chúng tôi ở lại hay rời đi.
I know Tom is a really good singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ thực sự giỏi.
I must apologize to you for not writing for so long.	Tôi phải xin lỗi bạn vì đã không viết quá lâu.
We will try to help you as much as we can.	Chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn nhiều nhất có thể.
I fear that I may be too tired to help.	Tôi sợ rằng tôi có thể quá mệt mỏi để giúp đỡ.
Tom and Mary picked some wildflowers by the river.	Tom và Mary hái một vài bông hoa dại bên sông.
I don't think Tom needs to do that until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó cho đến ngày mai.
The dog Tom whimpered.	Con chó Tom thút thít.
I met Tom again.	Tôi đã gặp lại Tom.
Have you received a reply from Tom yet?	Bạn đã nhận được thư trả lời từ Tom chưa?
Tom tells Mary that he will be ready to go in three minutes.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ sẵn sàng đi sau ba phút nữa.
What did Tom promise to do?	Tom đã hứa sẽ làm gì?
He is racking his brains over how to solve the problem.	Anh ấy đang vắt óc suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề.
Tom never used the wallet you gave him.	Tom chưa bao giờ sử dụng chiếc ví mà bạn đưa cho anh ấy.
Is it true that they are going to raise the minimum wage?	Có đúng là họ đang định tăng lương tối thiểu không?
Have you and Tom ever fought?	Bạn và Tom đã bao giờ đánh nhau chưa?
You are truly unbelievable.	Bạn đúng là không thể tin được.
I'm sure Tom will be here.	Tôi chắc chắn Tom sẽ ở đây.
I don't want Tom to know I don't like him.	Tôi không muốn Tom biết tôi không thích anh ấy.
Hundreds of civilians were injured.	Hàng trăm thường dân bị thương.
Tom said that Mary was very reluctant to do it for John.	Tom nói rằng Mary rất miễn cưỡng khi làm điều đó cho John.
Tom may be overwhelmed by all this, but I don't think he is.	Tom có ​​thể bị choáng ngợp bởi tất cả những điều này, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy.
The coldest winter I've ever experienced was a summer in San Francisco.	Mùa đông lạnh nhất mà tôi từng trải qua là mùa hè ở San Francisco.
Tom asked Mary to drive him to the airport.	Tom đã yêu cầu Mary chở anh ta đến sân bay.
This stain will not come out.	Vết bẩn này sẽ không ra ngoài.
I wonder how much it will cost us.	Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền.
It's Tom's family.	Đó là gia đình của Tom.
Tom is the one who caused the fire.	Tom là người đã gây ra vụ cháy.
Tom is a professional boxer.	Tom là một võ sĩ chuyên nghiệp.
Tom said he knew I wouldn't do that.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi sẽ không làm điều đó.
I have an anchor tattoo on my right arm.	Tôi có một hình xăm mỏ neo trên cánh tay phải của mình.
She was asked not to speak during the meeting.	Cô được yêu cầu không phát biểu trong cuộc họp.
Tom is not working today.	Hôm nay Tom không làm việc gì cả.
I think what Tom said is stupid.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói là ngu ngốc.
Tom doesn't know that you're not going to stay.	Tom không biết rằng bạn không định ở lại.
Don't ask me such a difficult question.	Đừng hỏi tôi một câu hỏi khó như vậy.
I wish you didn't live that far away.	Tôi ước gì bạn không sống xa như vậy.
She is not suitable for the job.	Cô ấy không thích hợp cho công việc.
It was cold, so I put on an extra coat.	Trời lạnh nên tôi khoác thêm áo khoác.
If you want to gain the upper hand, you'll have to do exactly what I say.	Nếu bạn muốn giành được ưu thế, bạn sẽ phải làm chính xác như tôi nói.
Tom is probably going to be very unfriendly after what you did to him.	Tom có ​​thể sẽ rất không thân thiện sau những gì bạn đã làm với anh ấy.
You must give up gambling once and for all.	Bạn phải từ bỏ cờ bạc một lần và mãi mãi.
The new model is not necessarily better than the older model.	Mô hình mới không nhất thiết phải tốt hơn mô hình cũ hơn.
I will be staying with my uncle in Boston.	Tôi sẽ ở với chú của tôi ở Boston.
Mary is a wonderful woman.	Mary là một phụ nữ tuyệt vời.
When I got out of bed this morning, I had a headache.	Khi tôi ra khỏi giường sáng nay, tôi bị đau đầu.
Her composition is very good, except for two or three typos.	Sáng tác của cô ấy rất tốt, ngoại trừ hai hoặc ba lỗi chính tả.
Tom denies killing Mary.	Tom phủ nhận việc giết Mary.
Why do some people consider it morally wrong to eat meat?	Tại sao một số người coi việc ăn thịt là sai về mặt đạo đức?
We're sorry. 	Chúng tôi xin lỗi.
This content is not currently available in your region.	Nội dung này hiện không có sẵn trong khu vực của bạn.
The prospect for our victory is excellent.	Triển vọng cho chiến thắng của chúng tôi là tuyệt vời.
Tom is old enough to take care of himself.	Tom đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân.
For a while, I got really addicted to cola and drank it every day.	Trong một thời gian, tôi thực sự nghiện cola và uống nó mỗi ngày.
I realize now how humiliated Tom must have felt.	Bây giờ tôi nhận ra rằng Tom hẳn đã cảm thấy nhục nhã như thế nào.
I can't do it either.	Tôi cũng không làm được.
I almost yelled at Tom.	Tôi gần như hét vào mặt Tom.
This quest is too much for Tom.	Nhiệm vụ này là quá nhiều đối với Tom.
Tom stole a lot of money.	Tom đã ăn cắp rất nhiều tiền.
I think it's dangerous to climb the mountain on a stormy day.	Tôi nghĩ rằng thật nguy hiểm khi leo núi vào một ngày trời mưa bão.
We have known each other for many years.	Chúng tôi đã biết nhau nhiều tuổi.
I was in Boston when Tom was arrested.	Tôi đã ở Boston khi Tom bị bắt.
Do you think there's a chance that Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm vậy.
I think I've seen Tom somewhere before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom ở đâu đó trước đây.
I know Tom is jealous.	Tôi biết Tom đang ghen.
Do you really think Tom likes Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thích Mary?
I am afraid that Tom will not be able to walk again.	Tôi sợ rằng Tom sẽ không thể đi lại được nữa.
I don't think anyone really thinks Tom is as rich as he says he is.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự nghĩ rằng Tom giàu có như anh ấy nói.
I don't let Tom make the decisions for me.	Tôi không để Tom đưa ra quyết định cho tôi.
Moving to a new country can be both exciting and stressful.	Chuyển đến một đất nước mới có thể vừa vui mừng vừa căng thẳng.
Tom hates Mary as much as she hates him.	Tom ghét Mary nhiều như cô ấy ghét anh ta.
Tom always surprises me.	Tom luôn làm tôi ngạc nhiên.
Do you promise to stay in touch with me?	Bạn có hứa sẽ giữ liên lạc với tôi không?
You don't have to go.	Bạn không cần phải đi.
Tom never asked why.	Tom không bao giờ hỏi tại sao.
My mother always scolds me for no reason.	Mẹ tôi luôn la mắng tôi mà không có lý do.
Tom is not a happy person.	Tom không phải là một người hạnh phúc.
I only drank three beers.	Tôi chỉ uống ba cốc bia.
That is where I will be.	Đó là nơi tôi sẽ ở.
Who cut the melon?	Ai cắt dưa?
Tom bought a t-shirt at the concert.	Tom đã mua một chiếc áo phông tại buổi hòa nhạc.
It's really cold, don't you think?	Nó thực sự lạnh, bạn có nghĩ vậy không?
Tom will fail without your help.	Tom sẽ thất bại nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom told his teacher that he was sick, but that was not true.	Tom nói với giáo viên của mình rằng anh đã bị ốm, nhưng điều đó không đúng.
A mouse scurried out of the hole.	Một con chuột nhốn nháo ra khỏi lỗ.
I hate being locked indoors on a beautiful day like this.	Tôi ghét bị nhốt trong nhà vào một ngày đẹp trời như thế này.
I don't know when Tom is going to Boston.	Tôi không biết khi nào Tom định đến Boston.
You will love Boston.	Bạn sẽ yêu Boston.
The last time I spoke to Tom, he said he wasn't planning to go to Australia.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy không định đi Úc.
Can you tell me what you are doing here?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đang làm gì ở đây không?
Tom wondered which book was his.	Tom tự hỏi cuốn sách nào là của anh ấy.
Why did you tell Tom I was leaving?	Tại sao bạn nói với Tom rằng tôi sẽ rời đi?
I don't think Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom walks every day before breakfast.	Tom đi bộ hàng ngày trước khi ăn sáng.
The doctor told Tom to give up smoking.	Bác sĩ bảo Tom từ bỏ thuốc lá.
I want to go to school and study hard.	Tôi muốn đến trường và học tập chăm chỉ.
How often do you drink green tea?	Bạn thường uống trà xanh như thế nào?
Tom is older than I thought.	Tom già hơn tôi nghĩ.
I didn't expect the test to be so easy.	Tôi không ngờ bài kiểm tra lại dễ dàng như vậy.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
You are vague.	Bạn mơ hồ.
I don't think Tom's jokes are funny.	Tôi không nghĩ rằng những trò đùa của Tom là hài hước.
Tom spends a lot of time sitting in front of the computer.	Tom dành nhiều thời gian để ngồi trước máy tính.
I have been waiting for this for too long.	Tôi đã chờ đợi điều này quá lâu.
Can't you hear the screams?	Bạn không nghe thấy tiếng hét à?
Tom already knows who needs to do it.	Tom đã biết ai cần làm điều đó.
Tom is not afraid of Mary.	Tom không sợ Mary.
You know I'll never make it, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó, phải không?
I know that Tom is worried.	Tôi biết rằng Tom đang lo lắng.
Tom said that Mary will eat later.	Tom nói rằng Mary sẽ ăn sau.
I don't think I can do it any faster than Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể làm điều đó nhanh hơn Tom.
Tom can take us there.	Tom có ​​thể đưa chúng tôi đến đó.
I'll tell you if you promise me you won't get mad.	Tôi sẽ nói với bạn nếu bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ không nổi điên.
Tom is the last in line.	Tom là người cuối cùng trong hàng.
Nice weather, isn't it?	Thời tiết đẹp, phải không?
We asked Tom to play a few songs.	Chúng tôi đã yêu cầu Tom chơi một vài bài hát.
Everything revolves around Tom.	Mọi thứ đều xoay quanh Tom.
Tom said I looked depressed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ chán nản.
You will look ten years younger if you shave off your mustache.	Trông bạn sẽ trẻ hơn mười tuổi nếu cạo sạch bộ ria mép.
Tom walked into the office with a pile of letters.	Tom bước vào văn phòng với một đống thư.
Tom's wife would probably leave him if she knew the truth.	Vợ của Tom có ​​lẽ sẽ bỏ anh ta nếu cô ấy biết sự thật.
She thinks he might be feeling lonely and forgotten.	Cô ấy nghĩ rằng anh ấy có thể đang cảm thấy cô đơn và bị lãng quên.
Tom called to say he wouldn't be here today.	Tom đã gọi để nói rằng anh ấy sẽ không ở đây hôm nay.
I wish I hadn't forgotten to do that.	Tôi ước gì tôi đã không quên làm điều đó.
I realized that I don't need to do it again.	Tôi nhận ra rằng tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom would approve.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ chấp thuận.
I'm the only one who needs to do it.	Tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
I can't prove that Tom didn't do it.	Tôi không thể chứng minh rằng Tom đã không làm điều đó.
I heard that Tom drove his car off a cliff.	Tôi nghe nói rằng Tom đã lái xe của anh ấy khỏi một vách đá.
Tom got on his horse and followed Mary.	Tom lên ngựa và đi theo Mary.
Don't embarrass me.	Đừng làm tôi khó xử.
He is three years older than her.	Anh hơn cô ba tuổi.
You know Tom really likes you.	Bạn biết Tom thực sự thích bạn.
I haven't been to Boston since Tom died.	Tôi đã không đến Boston kể từ khi Tom chết.
That's the hard part.	Đó là phần khó khăn.
Tom will be back in Boston early next week.	Tom sẽ trở lại Boston vào đầu tuần tới.
Tom likes it here.	Tom thích ở đây.
Tom told me he was forgiven.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã được tha thứ.
Tom doesn't seem to care.	Tom có ​​vẻ không quan tâm.
I know that Tom has autism.	Tôi biết rằng Tom mắc chứng tự kỷ.
Tom spent the day at the mall.	Tom đã dành cả ngày ở trung tâm mua sắm.
Tom asked Mary to sing louder.	Tom yêu cầu Mary hát to hơn.
You never know what will happen.	Bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra.
That's not a problem anymore.	Đó không phải là một vấn đề nữa.
I don't even like Tom.	Tôi thậm chí không thích Tom.
I understand that you and Tom are planning to get married.	Tôi hiểu rằng bạn và Tom đang có ý định kết hôn.
Tom is the only one who should do it.	Tom là người duy nhất nên làm điều đó.
It is not easy to be a referee.	Thật không dễ dàng để trở thành một trọng tài.
Tom can understand French.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
Why are you chasing me?	Tại sao bạn đuổi theo tôi?
How long do you estimate Tom will take to do it?	Bạn ước tính Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom eats boiled eggs.	Tom ăn trứng luộc.
Don't give up on me.	Đừng từ bỏ tôi.
I always get nervous before going on stage.	Tôi luôn lo lắng trước khi lên sân khấu.
Tom must have spent a fortune on his new home.	Tom chắc hẳn đã dành cả một gia tài cho ngôi nhà mới của mình.
Tom said that Mary thought she might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
Tom was a little confused by Mary's answer.	Tom hơi khó hiểu trước câu trả lời của Mary.
Tom insists that he doesn't do that.	Tom khẳng định rằng anh ấy không làm điều đó.
I have not watched that video.	Tôi chưa xem video đó.
Do you want to know why Tom left?	Bạn có muốn biết tại sao Tom rời đi không?
I am so proud.	Tôi rất tự hào.
Tom was punished for his crimes.	Tom đã bị trừng phạt vì tội ác của mình.
In case my last text wasn't clear enough, I'll part with you.	Trong trường hợp văn bản cuối cùng của tôi không đủ rõ ràng, tôi sẽ chia tay với bạn.
Tom won't tell us what's going on.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
I look forward to seeing you this April.	Tôi mong được gặp bạn vào tháng 4 này.
Tom says he thinks Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I thought you two didn't like each other.	Tôi đã nghĩ rằng hai người không thích nhau.
I know that Tom is a very active guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất năng động.
I should probably tell Tom what he has to do.	Tôi có lẽ nên nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
We did not discuss it.	Chúng tôi đã không thảo luận về nó.
I didn't know that you would be here today.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở đây hôm nay.
This valve is damaged.	Van này bị hỏng.
I make a table out of bamboo.	Tôi làm một cái bàn bằng tre.
Let me know what you're doing here.	Hãy cho tôi biết bạn đang làm gì ở đây.
The results of the election will appear in the evening paper.	Kết quả của cuộc bầu cử sẽ xuất hiện trên tờ báo buổi tối.
Tom said Mary will probably be very hungry when she gets home.	Tom cho biết Mary có thể sẽ rất đói khi cô ấy về nhà.
I don't want you near my daughter.	Tôi không muốn anh ở gần con gái tôi.
You don't have to go with Tom.	Bạn không cần phải đi với Tom.
This is a gag gift someone gave me.	Đây là một món quà bịt miệng mà ai đó đã tặng cho tôi.
I am numb all over.	Tôi ê ẩm toàn thân.
Tom broke his nose.	Tom bị gãy mũi.
They haven't done that yet.	Họ vẫn chưa làm điều đó.
I doubt that Tom will arrive on time.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
Tom is trying to sell his apartment.	Tom đang cố gắng bán căn hộ của mình.
Tom doesn't bother you right?	Tom không làm phiền bạn phải không?
The prognosis is disappointing.	Tiên lượng là đáng thất vọng.
Tom will do it if you pay him to do it.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn trả tiền cho anh ấy để làm điều đó.
Please turn right here.	Vui lòng rẽ phải tại đây.
Tom was very pleased with Mary's attention.	Tom rất vui vì sự chú ý của Mary.
Tom did not understand what Mary was saying.	Tom không hiểu Mary đang nói gì.
I suspect that Tom is happy with his new job.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang hạnh phúc với công việc mới của mình.
Tom has never been away from home before.	Tom chưa bao giờ xa nhà trước đây.
Tom and I met by chance.	Tom và tôi tình cờ gặp nhau.
Tom has never been a gambler.	Tom chưa bao giờ là một con bạc.
Tom died in Australia in 2013 when he was thirty years old.	Tom qua đời ở Úc vào năm 2013 khi anh ba mươi tuổi.
The cats meow all night.	Những con mèo kêu suốt đêm.
That's what we're talking about.	Đó là những gì chúng ta đang nói về.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
I drove Tom to Boston.	Tôi chở Tom đến Boston.
Where is the bathroom?	Nhà tắm ở đâu?
Tom must have tried it before.	Tom hẳn đã thử nó trước đây.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
When Tom heard of Mary's passing, he broke down and cried.	Khi Tom nghe tin Mary qua đời, anh ấy đã suy sụp và khóc.
Tomorrow I will pick grapes.	Ngày mai tôi sẽ hái nho.
I am more satisfied now than then.	Bây giờ tôi hài lòng hơn so với lúc đó.
I didn't want to wake Tom, so I crept over to his room.	Tôi không muốn đánh thức Tom nên rón rén đi qua phòng anh ấy.
I wonder if Tom told Mary she should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy nên làm như vậy không.
Tom will probably be waiting for us, right?	Tom có ​​thể sẽ đợi chúng ta, phải không?
Tom is not welcome here anymore.	Tom không được chào đón ở đây nữa.
We don't encourage Tom to do that.	Chúng tôi không khuyến khích Tom làm điều đó.
Mary says she thinks Tom might do it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
They won't help Tom.	Họ sẽ không giúp Tom.
Who does Tom cooperate with?	Tom hợp tác với ai?
I told you all this once already.	Tôi đã nói với bạn tất cả điều này một lần rồi.
Tom is nothing but trouble.	Tom không là gì ngoài rắc rối.
I really like you.	Tôi rất thích bạn.
I know what Tom will do.	Tôi biết Tom sẽ làm gì.
You're already married, aren't you?	Bạn đã kết hôn rồi, phải không?
What makes you insecure?	Điều gì làm bạn không yên tâm?
I am supporting my family.	Tôi đang hỗ trợ gia đình tôi.
Tom was afraid that he would look stupid if he asked a question.	Tom sợ rằng mình sẽ trông thật ngu ngốc nếu anh ta hỏi một câu hỏi.
I don't think we have enough food to feed everyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
Why don't you tell Tom about Mary?	Tại sao bạn không nói với Tom về Mary?
Tom was surprised at the question.	Tom ngạc nhiên trước câu hỏi.
Tom is not alone in this.	Tom không đơn độc trong việc này.
Tom will not harm you.	Tom sẽ không làm hại bạn.
Tom helped us a lot.	Tom đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Tom asks Mary not to kiss him in public anymore.	Tom yêu cầu Mary không hôn anh ở nơi công cộng nữa.
I know Tom as a very important member of our team.	Tôi biết Tom là một thành viên rất quan trọng trong nhóm của chúng tôi.
Tom said that I should learn French.	Tom nói rằng tôi nên học tiếng Pháp.
There are many gullible people, so it is possible that Tom will be elected.	Có nhiều người cả tin nên có khả năng Tom sẽ trúng cử.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
Tom said Mary thought he might not need to do it tomorrow.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
I wish I had caught Tom.	Tôi ước tôi đã bắt được Tom.
I don't have time to listen to this nonsense.	Tôi không có thời gian để nghe những thứ vô nghĩa này.
Tom is planning to continue next year.	Tom đang có kế hoạch tiếp tục vào năm sau.
We're the only ones here who know Tom and only Tom should do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom và chỉ Tom nên làm điều đó.
Tom's father is from Australia.	Cha của Tom đến từ Úc.
Tom said he was desperate.	Tom nói rằng anh ấy đã rất tuyệt vọng.
I'm trying to save Tom.	Tôi đang cố cứu Tom.
Tom didn't go to bed until late that night.	Tom đã không đi ngủ cho đến khuya hôm đó.
We'll ask Tom's permission.	Chúng tôi sẽ xin phép Tom.
Tom says he won't be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom doesn't take drugs.	Tom không uống thuốc.
How do you keep the momentum going?	Làm thế nào để bạn giữ cho động lực tiếp tục?
What's in this box?	Có gì trong hộp này?
I didn't realize you didn't speak French.	Tôi không nhận ra là bạn không biết nói tiếng Pháp.
This will never happen again, I swear to you.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi thề với bạn.
Tom saw Mary dressed in rags.	Tom thấy Mary ăn mặc rách rưới.
Why is Tom angry?	Tại sao Tom lại tức giận?
Can a hot tub make you infertile?	Bồn tắm nước nóng có thể khiến bạn vô sinh?
Everyone was pretty shaken.	Mọi người đều khá run.
That's what Tom has to do.	Đó là những gì Tom phải làm.
Tom was about thirteen years old then.	Lúc đó Tom khoảng mười ba tuổi.
I think Tom's performance is excellent.	Tôi nghĩ rằng màn trình diễn của Tom rất xuất sắc.
Don't tell anyone I know.	Đừng nói với bất kỳ ai mà tôi biết.
Tom usually just reads the headlines.	Tom thường chỉ đọc các tiêu đề.
Tom said he didn't think he could have done it without our help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
What's the best way to get to Boston from here?	Cách tốt nhất để đến Boston từ đây là gì?
If Tom doesn't do it, someone else will.	Nếu Tom không làm điều đó, người khác sẽ làm.
I'm not too fond of bees myself.	Bản thân tôi không quá thích ong.
Tom handed an envelope to Mary.	Tom đưa một phong bì cho Mary.
Tom was a little surprised by the question.	Tom hơi ngạc nhiên trước câu hỏi.
You should not accept candy from strangers.	Bạn không nên nhận kẹo từ người lạ.
Were you not my student?	Không phải bạn đã từng là học sinh của tôi sao?
Tom bought a puppy.	Tom đã mua một con chó con.
We know that you are there.	Chúng tôi biết rằng bạn đang ở đó.
Are you still pain free?	Bạn vẫn không đau phải không?
Tom took Mary home after the party.	Tom đưa Mary về nhà sau bữa tiệc.
I think Tom said he needed to buy a shovel.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy cần mua một cái xẻng.
I have known Tom for many years.	Tôi đã biết Tom trong nhiều năm.
Tom swore he would win.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ thắng.
We'll eat as soon as we're done with this.	Chúng ta sẽ ăn ngay sau khi làm xong việc này.
I asked Tom where I should park.	Tôi hỏi Tom rằng tôi nên đậu xe ở đâu.
What does Tom mean?	Ý của Tom là gì?
Don't spend all your money on comics.	Đừng tiêu hết tiền vào truyện tranh.
Tom and Mary are kissing.	Tom và Mary đang hôn nhau.
I didn't do that last night.	Tôi đã không làm điều đó đêm qua.
I will come to Boston with you if I have time.	Tôi sẽ đến Boston với bạn nếu tôi có thời gian.
I was going to ask Tom to help me do that.	Tôi định nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
Tom says he knows Mary won't come to Australia unless he comes with her.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không đến Úc trừ khi anh ấy đi cùng cô ấy.
Tom always hums when he works.	Tom luôn ậm ừ khi làm việc.
Tom is old, but he is very young.	Tom đã già, nhưng anh ấy còn rất trẻ.
Tom did it too.	Tom cũng đã làm được điều đó.
Tom realized that he had no other choice.	Tom nhận ra rằng anh không có lựa chọn nào khác.
Tom is a big man.	Tom là một người đàn ông to lớn.
I bet Tom will know what to do.	Tôi cá là Tom sẽ biết phải làm gì.
Tom wasn't the one to tell Mary about it.	Tom không phải là người nói với Mary về điều đó.
Tom says he will fix it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sửa nó.
Would you like to see pictures of Tom when he was a kid?	Bạn có muốn xem hình ảnh của Tom khi anh ấy còn bé không?
Tom didn't say anything about that in his letter.	Tom đã không nói bất cứ điều gì về điều đó trong lá thư của mình.
I am sure I will pass the exam.	Tôi chắc chắn tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
If you try, I think you can.	Nếu bạn cố gắng, tôi nghĩ bạn sẽ làm được.
The results of the test were not what we expected.	Kết quả của cuộc thử nghiệm không như chúng tôi mong đợi.
You've been lucky so far.	Bạn đã may mắn cho đến nay.
Tom has moved back to Australia with his children.	Tom đã chuyển về Úc với các con của mình.
Tom wears a gold wristwatch.	Tom đeo một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng.
Tom plays lead guitar.	Tom chơi guitar chính.
Tom shared his food with Mary.	Tom đã chia sẻ thức ăn của mình với Mary.
I don't want to go back to prison.	Tôi không muốn trở lại nhà tù.
He flattened my hat.	Anh ta làm phẳng mũ của tôi.
Sure, you're right.	Chắc chắn, bạn đúng.
Tom will probably wait.	Tom có ​​thể sẽ đợi.
Tom loves camping on the beach.	Tom thích cắm trại trên bãi biển.
We will be hiking tomorrow, weather permitting.	Ngày mai chúng ta sẽ đi bộ đường dài, thời tiết cho phép.
I convinced Tom not to do that.	Tôi đã thuyết phục Tom đừng làm vậy.
I like listening to classical music while studying.	Tôi thích nghe nhạc cổ điển khi đang học.
You are the only person I know who has ever visited Boston.	Bạn là người duy nhất tôi biết đã từng đến thăm Boston.
I know that Tom isn't the only one who doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
Don't be like that.	Đừng như vậy.
How's Tom's leg?	Chân của Tom thế nào?
Not only is Tom unhappy at work, he's also unhappy at home.	Tom không chỉ không hạnh phúc ở nơi làm việc mà còn không hạnh phúc ở nhà.
I will be there too.	Tôi cũng sẽ ở đó.
I thought Tom would be grumpy.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ gắt gỏng.
Tom doesn't seem to like learning French.	Tom dường như không thích học tiếng Pháp.
I don't think I've heard this song before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe bài hát này trước đây.
I haven't heard from Tom since he moved to Australia.	Tôi đã không nhận được tin tức từ Tom kể từ khi anh ấy chuyển đến Úc.
Tom is worried someone will find out details about his past.	Tom lo lắng ai đó sẽ phát hiện ra chi tiết về quá khứ của anh ấy.
You're not ready for this, are you?	Bạn chưa sẵn sàng cho việc này, phải không?
Tom is a very good artist.	Tom là một nghệ sĩ rất giỏi.
Tom still hopes he will be allowed to do that.	Tom vẫn hy vọng anh ấy sẽ được phép làm điều đó.
Only Tom and Mary know the inside story.	Chỉ có Tom và Mary biết câu chuyện bên trong.
Tom has another dog.	Tom có ​​một con chó khác.
Tom asked Mary how long she could wait.	Tom hỏi Mary cô ấy có thể đợi bao lâu.
You don't need to know who gave this to me.	Bạn không cần biết ai đã đưa cái này cho tôi.
He goes into whatever he finds interesting at the moment.	Anh ấy đi vào bất cứ điều gì anh ấy thấy thú vị vào lúc này.
Tom says he loves me.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
We should visit Tom.	Chúng ta nên đến thăm Tom.
I would probably be excused from doing that.	Tôi có lẽ sẽ được miễn làm điều đó.
Tom will do it in the morning.	Tom sẽ làm điều đó vào buổi sáng.
Where does it come from?	Nó đến từ đâu?
I thought it was strange that Tom wasn't at Mary's party.	Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi Tom không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
Tom was my best friend when I was little.	Tom là bạn thân nhất của tôi khi tôi còn nhỏ.
You are the reason I am here.	Bạn là lý do tôi ở đây.
Tom says Mary always wins.	Tom nói Mary luôn thắng.
I won't force you to do that.	Tôi sẽ không ép buộc bạn làm điều đó.
I know that Tom is not as tall as his father.	Tôi biết rằng Tom không cao bằng bố.
That couldn't be a coincidence.	Đó không thể là một sự trùng hợp.
We all know what will happen.	Tất cả chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom was completely unfazed.	Tom hoàn toàn không bối rối.
Tom is in his office waiting.	Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy chờ đợi.
I'm not used to this cold.	Tôi không quen với cái lạnh này.
Tom probably still hasn't forgotten how to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa quên cách làm điều đó.
Tom thinks Mary is the prettiest girl in his class.	Tom nghĩ rằng Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của anh ấy.
That would hurt a lot.	Điều đó sẽ làm tổn thương rất nhiều.
Tom and Mary cannot agree on anything.	Tom và Mary không thể đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom did what you told him to do.	Tom đã làm những gì bạn bảo anh ấy làm.
Tom and Mary both entered the room at the same time.	Tom và Mary đều bước vào phòng cùng lúc.
Tom says he thinks he has to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình phải giúp Mary.
Are you sure Tom will do it?	Bạn có chắc chắn Tom sẽ làm điều đó?
Tom wouldn't be that stupid.	Tom sẽ không ngu ngốc như vậy đâu.
I'm just talking about Tom.	Tôi chỉ đang nói về Tom.
I am often invited to parties.	Tôi thường được mời đến các bữa tiệc.
Tom was really surprised.	Tom thực sự ngạc nhiên.
I have no plans to be there.	Tôi không có kế hoạch ở đó.
Tom would do it if he could.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thể.
How did Tom know that I was here?	Làm sao Tom biết rằng tôi đã ở đây?
I need to buy something from the store on the way back.	Tôi cần mua thứ gì đó từ cửa hàng trên đường về.
I do not like this feeling.	Tôi không thích cảm giác này.
I want you to tell me what needs to be done.	Tôi muốn bạn cho tôi biết những gì cần phải làm.
No one can see Tom.	Không ai có thể nhìn thấy Tom.
Tom has bad breath.	Tom bị hôi miệng.
Tom received a refund for Mary.	Tom đã nhận được tiền hoàn lại cho Mary.
That village has changed a lot since 10 years ago.	Ngôi làng đó đã thay đổi rất nhiều so với cách đây 10 năm.
The boy and the girl seemed to know each other.	Chàng trai và cô gái dường như đã biết nhau.
Tom is not a good poker player, is he?	Tom không phải là một người chơi poker giỏi, phải không?
Tom thinks it's true.	Tom nghĩ đó là sự thật.
I can't love anyone but you.	Tôi không thể yêu ai khác ngoài em.
You did not pass the test.	Bạn đã không vượt qua bài kiểm tra.
I know Tom would hate to do that.	Tôi biết Tom sẽ ghét làm điều đó.
Can I borrow your chainsaw tomorrow?	Ngày mai tôi có thể mượn cưa máy của bạn được không?
Despite everything she told me, I couldn't stop thinking about her.	Bất chấp tất cả những gì cô ấy nói với tôi, tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
He gained weight.	Anh ấy đã tăng cân.
I'm still undefeated.	Tôi vẫn bất bại.
Tom has a good memory.	Tom có ​​một trí nhớ tốt.
Don't drink all the orange juice.	Đừng uống hết nước cam.
Did you know that Tom and Mary are dating?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đang hẹn hò không?
That won't happen until October 20.	Điều đó sẽ không xảy ra cho đến ngày 20 tháng 10.
You are not thinking clearly.	Bạn không suy nghĩ rõ ràng.
I wish you didn't throw everything at me.	Tôi ước bạn đừng ném mọi thứ vào tôi.
His failure was mainly due to carelessness.	Thất bại của anh chủ yếu là do bất cẩn.
Boxers must consider before fighting.	Các võ sĩ phải cân nhắc trước khi giao tranh.
I still haven't fully recovered.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
That makes sense to you, doesn't it?	Điều đó có ý nghĩa với bạn, phải không?
Johnston Island and Sand Island were designated wildlife refuges in 1926.	Đảo Johnston và Đảo Cát được chỉ định là nơi trú ẩn của động vật hoang dã vào năm 1926.
Tom holds the rope tight.	Tom giữ chặt sợi dây.
I don't think you're smart enough to get into Harvard.	Tôi không nghĩ rằng bạn đủ thông minh để vào Harvard.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
Tom injured his leg.	Tom bị thương ở chân.
The girl holding the mandolin is very beautiful.	Cô gái cầm cây đàn mandolin rất đẹp.
Tom should ask Mary's advice.	Tom nên xin lời khuyên của Mary.
I don't want to reply to Tom's mail.	Tôi không muốn trả lời thư của Tom.
It tasted so bad that I had to spit it out.	Nó có vị rất tệ đến nỗi tôi phải nhổ nó ra.
I wonder if we can really do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom has very liberal views.	Tom có ​​những quan điểm rất phóng khoáng.
Does Tom have it?	Tom có ​​nó không?
Tom promised to do it already.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó rồi.
I often give flowers to Mary.	Tôi thường tặng hoa cho Mary.
We have a lot of work to do and not much time left.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm và không còn nhiều thời gian.
You are the most beautiful girl in the world.	Bạn là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.
Tom says he has to leave early.	Tom nói rằng anh ấy phải về sớm.
There's no one like Tom.	Không có ai như Tom.
Tom thinks that the sun revolves around the earth.	Tom cho rằng mặt trời quay quanh trái đất.
Tom said he's glad you were able to do that while you were in Boston.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Boston.
Tom was not killed.	Tom không bị giết.
I am much better now.	Bây giờ tôi tốt hơn nhiều.
I'll be on the same train as Tom.	Tôi sẽ đi cùng chuyến tàu với Tom.
Tom left everything and moved to Boston.	Tom bỏ lại mọi thứ và chuyển đến Boston.
Tom is probably the only one who knows the truth.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất biết sự thật.
It's not uncommon for you to be turning down a proposal.	Không có gì lạ khi bạn đang từ chối đề xuất.
There is always a risk of losing all the data on your hard disk.	Luôn có nguy cơ mất tất cả dữ liệu trên đĩa cứng của bạn.
You are imagining everything.	Bạn đang tưởng tượng mọi thứ.
Tom is in bed.	Tom ở trên giường.
I should write down everyone's names.	Tôi nên viết ra tên của mọi người.
I drove to clear my mind.	Tôi đã lái xe để giải tỏa đầu óc.
He always relies on others.	Anh ấy luôn dựa dẫm vào người khác.
Does Tom like Australia?	Tom có ​​thích nước Úc không?
Tom gets here before noon and leaves before 2:30.	Tom đến đây trước buổi trưa và rời đi trước 2:30.
If you keep your fish in a tank, you should change the water at least once a week.	Nếu nuôi cá trong vại cá, bạn nên thay nước ít nhất một lần một tuần.
We hope that Tom will help us.	Chúng tôi mong rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom started living alone at the age of 16.	Tom bắt đầu sống một mình từ năm 16 tuổi.
If it means what I think it is, we're in trouble.	Nếu nó có nghĩa như những gì tôi nghĩ, chúng tôi đang gặp rắc rối.
One of those men was Tom.	Một trong những người đàn ông đó là Tom.
Tom didn't learn his lesson.	Tom đã không học được bài học của mình.
Tom said he thought he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom will thank me for this these days.	Tom sẽ cảm ơn tôi vì điều này trong những ngày này.
Tom and Mary met in 2013.	Tom và Mary gặp nhau vào năm 2013.
I don't really think Tom needs to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
You'd better stay here a little longer.	Tốt hơn là bạn nên ở đây lâu hơn một chút.
Give me your money, or I will hit you.	Đưa tôi tiền của bạn, nếu không tôi sẽ đánh bạn.
I forgot what I was going to remind you to do.	Tôi đã quên mất những gì tôi sẽ nhắc bạn làm.
Why don't we try to do this together?	Tại sao chúng ta không thử làm điều này cùng nhau?
Tom says that Mary can lie.	Tom nói rằng Mary có thể nói dối.
I don't understand why I need to come to your house in the middle of the night.	Tôi không hiểu tại sao tôi cần đến nhà bạn lúc nửa đêm.
Tom and Mary both live in Boston.	Tom và Mary đều sống ở Boston.
Tom is breaking the law, isn't he?	Tom đang vi phạm pháp luật, phải không?
Tom is younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary.
You are very urly.	Bạn rất xấu xí.
Tom says he doesn't think Mary knows how to drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary biết lái xe.
Tom hides behind the tree.	Tom trốn sau cái cây.
Drive with utmost care.	Lái xe với sự cẩn thận tối đa.
Tom's body was found along a deserted street.	Thi thể của Tom được tìm thấy dọc một con đường vắng vẻ.
Tom was shot in the head.	Tom bị bắn vào đầu.
This stain will not come off easily.	Vết bẩn này sẽ không dễ dàng thoát ra.
I cannot do it alone. 	Tôi không thể làm điều đó một mình.
You need help yourself.	Bạn cần giúp mình với.
You don't get up early like your sister, do you?	Bạn không dậy sớm như chị gái của bạn, phải không?
Tom lives across the street.	Tom sống ở phía bên kia đường.
Tom did well for a beginner.	Tom đã làm tốt cho một người mới bắt đầu.
Tom stared at the pictures.	Tom nhìn chằm chằm vào những bức tranh.
Tom is not that kind of person.	Tom không phải là loại người như vậy.
Dolphins have no gills.	Cá heo không có mang.
Are you saying you won't do it?	Bạn đang nói rằng bạn sẽ không làm điều đó?
Tom knows Mary is a very good cook.	Tom biết Mary là một đầu bếp rất giỏi.
Both Tom and Mary talked to John about it.	Cả Tom và Mary đều nói chuyện với John về điều đó.
I have a friend who is a truck driver.	Tôi có một người bạn là tài xế xe tải.
Tom says he doesn't really feel like doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cảm thấy thích làm điều đó.
Tom says he can't remember his French teacher's name.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ tên giáo viên tiếng Pháp của mình.
The grand jury convicted Tom of murder.	Đại bồi thẩm đoàn đã kết tội Tom vì tội giết người.
Tom has decided that he will not try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng trốn thoát.
Tom tried to convince Mary not to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đừng làm điều đó.
Tom didn't ask me why I did it.	Tom không hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy.
You must win today.	Bạn phải giành chiến thắng ngày hôm nay.
We hope you are not injured.	Chúng tôi hy vọng bạn không bị thương.
I know that Tom doesn't know why you did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
I hope that Tom will pass the exam.	Tôi mong rằng Tom sẽ vượt qua kỳ thi.
Why does Tom gamble?	Tại sao Tom đánh bạc?
Tom is the center of the action.	Tom là trung tâm của hành động.
Maybe Tom doesn't like you.	Có lẽ Tom không thích bạn.
Don't promise anything.	Đừng hứa bất cứ điều gì.
I still miss you very much.	Tôi vẫn nhớ bạn rất nhiều.
Everyone goes to Boston except Tom.	Tất cả mọi người đều đến Boston ngoại trừ Tom.
Tom buys bottled water.	Tom mua nước đóng chai.
Not sure what I should do.	Không rõ tôi phải làm gì.
We probably won't be in Boston until Monday.	Chúng tôi có thể sẽ không ở Boston cho đến thứ Hai.
Tom tells Mary that he will be back.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ quay lại.
Tom ran away when the police arrived.	Tom bỏ chạy khi thấy cảnh sát đến.
Tom is very active in his church.	Tom rất tích cực trong nhà thờ của mình.
Tom thought he might not have to do it tomorrow.	Tom nghĩ rằng mình có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
I told Tom he shouldn't go to Australia with Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đến Úc với Mary.
I invited Tom to our party.	Tôi đã mời Tom đến bữa tiệc của chúng tôi.
I also did the same thing.	Tôi cũng đã làm điều tương tự.
Tom says he has no intention of leaving Boston.	Tom nói rằng anh không có ý định rời Boston.
Tom says he doesn't really feel like laughing.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cảm thấy muốn cười.
I think Tom is waiting for you right now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đợi bạn ngay bây giờ.
Tom is starting to do that.	Tom đang bắt đầu làm điều đó.
I know Tom as a college student.	Tôi biết Tom là sinh viên đại học.
Don't forget that we're going to the amusement park this summer.	Đừng quên rằng chúng ta sẽ đến công viên giải trí vào mùa hè này.
Tom was there too.	Tom cũng ở đó.
The dog Tom is trained to be a really smart dog.	Chú chó Tom được huấn luyện là một chú chó thực sự thông minh.
Tom says he doesn't really know how old his dog is.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết con chó của mình bao nhiêu tuổi.
Tom doesn't trust anyone and no one trusts him.	Tom không tin tưởng bất cứ ai và không ai tin tưởng anh ta.
Tom and Mary are both troublemakers, aren't they?	Tom và Mary đều là những kẻ gây rối, phải không?
Do you think Tom will be there?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở đó?
Tom doesn't like to take off his shirt every time he goes to the beach because he feels self-conscious about his body.	Tom không thích cởi áo mỗi khi đi biển vì cảm thấy tự ti về cơ thể của mình.
I think Tom might have stopped Mary from doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã ngăn Mary làm điều đó.
Tom is waiting for someone.	Tom đang đợi ai đó.
Tom is closer.	Tom gần hơn.
I was pretty sure Tom would be there, and he was.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ ở đó, và anh ấy đã ở đó.
What I am about to say is between you and me.	Điều tôi sắp nói là giữa tôi và bạn.
Tom made himself a cup of coffee.	Tom tự pha cho mình một tách cà phê.
I knew that Tom wouldn't be able to do that for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho Mary.
Tom is back safe and sound.	Tom đã trở lại an toàn và bình yên.
I'm not going to pretend that didn't happen.	Tôi sẽ không giả vờ như điều đó không xảy ra.
I don't have enough time to eat.	Tôi không có đủ thời gian để ăn.
Add a teaspoon of sugar.	Thêm một thìa đường.
Even after twelve months, Tom could not accept that his affair with Mary was over.	Ngay cả sau mười hai tháng, Tom không thể chấp nhận rằng chuyện giữa anh và Mary đã kết thúc.
I think I will have a chance to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom might be in Boston.	Tom có ​​thể đang ở Boston.
Tom told me he lost his textbook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm mất sách giáo khoa của mình.
I don't know why Tom didn't want us there.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn chúng tôi ở đó.
Tom asked Mary why she lied.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại nói dối.
Do you think you can convince Tom to do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó?
Tom thinks Mary will kiss him.	Tom nghĩ Mary sẽ hôn anh.
You know that's true.	Bạn biết rằng đó là sự thật.
During the check-up, she felt very ill, so she passed to go to the bathroom.	Trong quá trình kiểm tra, cô ấy cảm thấy rất ốm, vì vậy cô ấy đã vượt qua để đi vệ sinh.
Some doctors recommend that their patients take one aspirin a day.	Một số bác sĩ khuyên bệnh nhân của họ nên dùng một viên aspirin mỗi ngày.
Tom looked like he was about to cry.	Tom trông như sắp khóc.
Tom is not marrying the woman we all thought he would marry.	Tom không kết hôn với người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều nghĩ rằng anh ấy sẽ kết hôn.
Remind me to hand in tomorrow.	Hãy nhắc tôi nộp bài vào ngày mai.
I wouldn't risk that.	Tôi sẽ không mạo hiểm điều đó.
Tom doubts whether Mary will come to his birthday party.	Tom nghi ngờ liệu Mary có đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy không.
Tom knows what's remarkable.	Tom biết điều gì đáng chú ý.
The Tokyo Stock Exchange rallied late in the day.	Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo tăng điểm vào cuối ngày.
Tom will start working here tomorrow.	Tom sẽ bắt đầu làm việc ở đây vào ngày mai.
I got hoarse from all the screaming.	Tôi bị khản cổ vì tất cả những tiếng la hét.
I didn't know I needed protection.	Tôi không biết mình cần được bảo vệ.
Tom told me that Mary didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng Mary không muốn làm điều đó.
That is one of our biggest problems.	Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của chúng tôi.
Tom is not on a diet.	Tom không ăn kiêng.
Tom was arrested while driving a stolen car.	Tom đã bị bắt khi đang lái một chiếc xe bị đánh cắp.
I look forward to seeing you long before that.	Tôi rất mong được gặp bạn trước đó rất lâu.
Tom put down his coffee and picked up the phone.	Tom đặt cà phê xuống và nhấc điện thoại lên.
Tom says Mary must win.	Tom nói Mary phải thắng.
Tom is chewing a toothpick.	Tom đang nhai một cây tăm.
Tom has done it so many times.	Tom đã làm điều đó rất nhiều lần.
I think Tom can help us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I don't want to say more about it.	Tôi không muốn nói thêm về nó.
How much money do you usually spend on food each month?	Bạn thường chi bao nhiêu tiền cho thực phẩm mỗi tháng?
My father never answered my questions, but my mother always did.	Cha tôi không bao giờ trả lời những câu hỏi của tôi, nhưng mẹ tôi thì luôn làm vậy.
The thermometer stands at 70.	Nhiệt kế đứng ở 70.
Tom planted an apple tree.	Tom đã trồng một cây táo.
I am not good with children.	Tôi không tốt với trẻ con.
Tom manages to evade arrest.	Tom xoay sở để trốn tránh việc bắt giữ.
Is buttermilk popular in Australia?	Sữa bơ có phổ biến ở Úc không?
A person who does not read has no advantage over someone who cannot read.	Một người không đọc không có lợi thế hơn một người không biết đọc.
Why didn't you tell me you were planning to go to Australia?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn dự định đi Úc?
There must be an easier way to do this.	Phải có một cách dễ dàng hơn để làm điều này.
I like to scare people.	Tôi thích làm mọi người sợ hãi.
Tom will spend the night here.	Tom sẽ qua đêm ở đây.
Tom stepped into a puddle.	Tom bước vào một vũng nước.
Tom believes that suicide is wrong.	Tom tin rằng tự tử là sai.
You don't recognize me, do you?	Bạn không nhận ra tôi, phải không?
What you do is more important than what you say.	Những gì bạn làm quan trọng hơn những gì bạn nói.
Tom said he thought he might not have to do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó ở đây.
Tom is wanted by the police.	Tom bị cảnh sát truy nã.
Tom is a good cook like Mary.	Tom là một đầu bếp giỏi như Mary.
I'm afraid Tom will drink himself to death.	Tôi sợ Tom sẽ tự uống rượu đến chết.
Tom's dog's name is Cookie.	Tên con chó của Tom là Cookie.
Don't pretend that didn't happen.	Đừng giả vờ rằng điều đó đã không xảy ra.
I don't think Tom ate anything at all.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ăn bất cứ thứ gì cả.
I know that you won't be here tomorrow.	Tôi biết rằng bạn sẽ không ở đây vào ngày mai.
How long have you and Tom been together?	Bạn và Tom đã ở bên nhau lâu chưa?
This is my friend, Tom.	Đây là bạn của tôi, Tom.
Tom did not tell Mary about his financial problems.	Tom đã không nói với Mary về các vấn đề tài chính của anh ấy.
What kind of bait do you use?	Bạn sử dụng loại mồi nào?
We have covered some of our losses.	Chúng tôi đã bù đắp được một phần tổn thất của mình.
We have run out of fuel.	Chúng tôi đã hết nhiên liệu.
Tom has been training very hard.	Tom đã tập luyện rất chăm chỉ.
Tom picked his toys off the floor and put them in a box.	Tom nhặt đồ chơi của mình lên khỏi sàn và cất chúng vào hộp.
I didn't know Tom was a bodybuilder.	Tôi không biết Tom là một chuyên gia thể hình.
You're a long way from going home, aren't you?	Bạn còn lâu mới về nhà phải không?
We still have a job to do.	Chúng tôi vẫn còn một công việc phải làm.
Tom knows I can't speak French.	Tom biết tôi không thể nói tiếng Pháp.
What's on the other side of this wall?	Cái gì ở phía bên kia của bức tường này?
Tom realized what was happening.	Tom nhận ra điều gì đang xảy ra.
I think Tom isn't sure that's what Mary wants to do.	Tôi nghĩ rằng Tom không chắc đó là những gì Mary muốn làm.
People in power must be held accountable for their actions.	Người có quyền lực phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.
Tom told me that he thought the dress Mary was wearing was too short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ chiếc váy mà Mary đang mặc quá ngắn.
It is a fascinating story.	Đó là một câu chuyện hấp dẫn.
His explanation was completely unsatisfactory.	Lời giải thích của anh ta hoàn toàn không thỏa đáng.
It's unbelievable that he would do such a thing.	Thật không thể tin được là anh ấy lại làm ra chuyện như vậy.
Keep an eye on my suitcase while I collect the ticket.	Để mắt đến vali của tôi trong khi tôi lấy vé.
Tom says he forgot to remind Mary that she needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên nhắc Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is helping Mary do it.	Tom đang giúp Mary làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cô đơn.
All the students protested against the war.	Tất cả các sinh viên đã biểu tình phản đối chiến tranh.
Do you think Tom will try harder next time?	Bạn có nghĩ lần sau Tom sẽ cố gắng hơn không?
How do you know Tom won't do it?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ không làm điều đó?
Tom is very reliable, isn't he?	Tom rất đáng tin cậy, phải không?
Tom likes to listen to music while studying.	Tom thích nghe nhạc khi đang học.
I know Tom is the same weight as you.	Tôi biết Tom có ​​cùng cân nặng với bạn.
I'm sick of having to do this.	Tôi phát ngán khi phải làm việc này.
Tom didn't want to testify, but he had no choice.	Tom không muốn làm chứng, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
He hasn't eaten for two days.	Anh ấy đã không ăn trong hai ngày.
Tom doesn't really expect me to be at his party, does he?	Tom không thực sự mong đợi tôi có mặt tại bữa tiệc của anh ấy, phải không?
Tom asked me many questions.	Tom đã hỏi tôi nhiều câu hỏi.
Tom said that he thought Mary was very surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất ngạc nhiên.
I couldn't hear very well.	Tôi không thể nghe rõ lắm.
Some issues remain unresolved.	Một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Did you kiss Mary?	Bạn đã hôn Mary?
Tom doesn't seem to mind that his daughter is dating John.	Tom dường như không bận tâm đến việc con gái mình đang hẹn hò với John.
I still consider Tom a friend.	Tôi vẫn coi Tom là bạn.
Tell Tom we're busy.	Nói với Tom rằng chúng tôi đang bận.
Tom also has a house in Boston.	Tom cũng có một ngôi nhà ở Boston.
Both Tom and I got out of the car.	Cả tôi và Tom đều ra khỏi xe.
Tom is vomiting.	Tom đang nôn mửa.
I said I don't remember.	Tôi đã nói là tôi không nhớ.
Tom asks Mary to make sure she gets there on time.	Tom yêu cầu Mary đảm bảo rằng cô ấy đến đó đúng giờ.
It will happen again if we don't fix it.	Nó sẽ xảy ra một lần nữa nếu chúng tôi không sửa nó.
Tom slept in my garage.	Tom đã ngủ trong ga ra của tôi.
Tom says he doesn't remember asking Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu Mary làm điều đó.
I'm sorry, this is a private party.	Tôi xin lỗi, đây là một bữa tiệc riêng tư.
I met with Tom about that.	Tôi đã gặp Tom về vấn đề đó.
Tom is much older than my father.	Tom hơn bố tôi rất nhiều tuổi.
Do you think Tom will like the gift I bought him?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy không?
I don't think Tom really has to do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
Tom lives in a wooden house near the river.	Tom sống trong một căn nhà gỗ gần sông.
I'm so glad Tom invited you.	Tôi rất vui vì Tom đã mời bạn.
I'm not suggesting you do it the other way around. 	Tôi không đề nghị bạn làm điều đó theo cách khác.
I'm just telling you that there's another way to do it.	Tôi chỉ nói với bạn rằng có một cách khác để làm điều đó.
This ticket is only valid for two days after purchase.	Vé này chỉ có giá trị trong hai ngày sau khi mua.
Tom shouldn't have agreed to do that.	Tom không nên đồng ý làm điều đó.
I have not heard from my son who is abroad.	Tôi chưa nghe tin gì về con trai tôi đang ở nước ngoài.
That's not in my price range.	Đó không phải là trong phạm vi giá của tôi.
Tom is afraid someone will see him.	Tom sợ ai đó sẽ nhìn thấy anh ấy.
They don't want to do it themselves.	Họ không muốn tự mình làm điều đó.
Do you think the police will find out what happened to Tom?	Bạn có nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm ra những gì đã xảy ra với Tom?
She was playing with her sister at the time.	Lúc đó cô ấy đang chơi với em gái mình.
Tom looked in the rearview mirror.	Tom nhìn vào gương chiếu hậu.
That won't happen anytime soon.	Điều đó sẽ không sớm xảy ra.
I don't think Tom will like this movie.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích bộ phim này.
Tom is in the front yard, playing with the dog.	Tom đang ở sân trước, chơi với con chó.
Tom wants to have children.	Tom muốn có con.
I have considered all those possibilities.	Tôi đã xem xét tất cả những khả năng đó.
Their support is invaluable.	Sự hỗ trợ của họ là vô giá.
I can't stand this noise anymore.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn này nữa.
I'm pretty sure this is Tom's umbrella.	Tôi khá chắc rằng đây là chiếc ô của Tom.
I want to live in Boston or Chicago.	Tôi muốn sống ở Boston hoặc Chicago.
The washing process takes a long time to dry because the air is humid.	Quá trình giặt lâu khô vì không khí ẩm.
Has Tom gone yet?	Tom đã đi chưa?
Tom realized that Mary was deliberately avoiding him.	Tom nhận ra rằng Mary đang cố tình tránh mặt anh.
I'm stuck here in Boston until the job is over.	Tôi đang mắc kẹt ở đây ở Boston cho đến khi công việc kết thúc.
I told Tom I couldn't go to his party.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể đến bữa tiệc của anh ấy.
I suspect that Tom is still unemployed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn đang thất nghiệp.
At construction sites, hard hats must be worn at all times.	Tại các địa điểm xây dựng, phải đội mũ cứng mọi lúc.
We will miss Tom very much.	Chúng tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
The assessment can take months.	Việc đánh giá có thể mất hàng tháng.
I'm not the one to convince Tom to do that.	Tôi không phải là người thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is the last on the list.	Tom là người cuối cùng trong danh sách.
What is your impression of Tom?	Bạn ấn tượng như thế nào về Tom?
Have you ever sneezed in a meeting?	Bạn đã bao giờ hắt hơi trong một cuộc họp?
My father used to drink late into the night.	Cha tôi thường uống rượu đến khuya.
I want to go home now, but I have to stay here until I finish this report.	Tôi muốn về nhà ngay bây giờ, nhưng tôi phải ở lại đây cho đến khi tôi hoàn thành bản báo cáo này.
Maybe Tom doesn't know that I don't do that often these days.	Có lẽ Tom không biết rằng ngày nay tôi không thường xuyên làm như vậy.
You have really earned this.	Bạn đã thực sự kiếm được điều này.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
Tom will probably be annoyed.	Tom có ​​thể sẽ khó chịu.
I can't tell you that yet.	Tôi chưa thể nói với bạn điều đó.
Now Tom is a grown man.	Bây giờ Tom đã là một người đàn ông trưởng thành.
Obviously Tom is angry.	Rõ ràng là Tom đang tức giận.
We hope that happens sooner rather than later.	Chúng tôi hy vọng rằng điều đó xảy ra sớm hơn là muộn hơn.
If you disagree with him, he may get angry.	Nếu bạn không đồng ý với anh ấy, anh ấy có thể nổi giận.
How many bananas did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu quả chuối?
I found that frustrating.	Tôi thấy điều đó thật bực bội.
Tom didn't think Mary would be drunk at this time of day.	Tom không nghĩ Mary sẽ say vào thời điểm này trong ngày.
Please lend me the video once you've watched it.	Vui lòng cho tôi mượn video khi bạn đã xem.
I haven't been busy for the past two days.	Tôi đã không bận rộn trong hai ngày qua.
I don't know exactly what Tom wants to do.	Tôi không biết chính xác Tom muốn làm gì.
Where did you get the bracelet you were wearing?	Bạn lấy chiếc vòng tay bạn đang đeo ở đâu?
I haven't showered in three days.	Đã ba ngày rồi tôi không tắm.
How can someone tell if they are a good singer or not?	Làm sao ai đó có thể biết được họ có phải là một ca sĩ giỏi hay không?
Keep us updated.	Giữ cho chúng tôi cập nhật.
If you don't want to be here, then leave.	Nếu bạn không muốn ở đây, thì hãy rời khỏi đây.
You can use this pen for the time being.	Bạn có thể sử dụng cây bút này trong thời điểm hiện tại.
Funding may not be enough.	Kinh phí có thể không đủ.
Tom knows that we can't do it very well.	Tom biết rằng chúng tôi không thể làm điều đó rất tốt.
Tom was and is a constant source of anxiety for his parents.	Tom đã và đang là nguồn lo lắng thường xuyên của bố mẹ anh.
I'm curious to see what's in the box.	Tôi tò mò muốn xem có gì trong hộp.
I know that Tom is a much better French speaker than you are.	Tôi biết rằng Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn bạn rất nhiều.
There are too many of us to fit in a taxi.	Có quá nhiều người trong chúng ta để vừa vào một chiếc taxi.
I think I should be able to do it without any help.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
There's something on your hood.	Có cái gì đó trên mui xe của bạn.
It was a risk that Tom and I were prepared to take.	Đó là một rủi ro mà Tom và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.
Can I use your eraser? 	Tôi có thể sử dụng cục tẩy của bạn không?
I seem to have lost mine.	Tôi dường như đã mất của tôi.
What does cultural relativism mean to you?	Theo bạn thuyết tương đối về văn hóa nghĩa là gì?
Do you think Tom will win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thắng không?
We're still trying to convince Tom to go to college.	Chúng tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục Tom đi học đại học.
Tom probably won't be tired.	Tom có ​​thể sẽ không mệt.
Tom says he believes it.	Tom nói rằng anh ấy tin điều đó.
Are you sure that's exactly what happened?	Bạn có chắc đó là chính xác những gì đã xảy ra?
What is Tom's deal?	Thỏa thuận của Tom là gì?
Tom said he would buy me anything I wanted.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn.
I'll buy Tom's bike.	Tôi sẽ mua xe đạp của Tom.
Tom didn't notice that Mary had a new hairstyle.	Tom không để ý rằng Mary có một kiểu tóc mới.
Tom auditioned for a play.	Tom đã thử giọng cho một vở kịch.
She is very eager to have her son follow in the footsteps.	Cô rất nóng lòng mong con trai nối nghiệp.
We're not sure exactly where Tom lives.	Chúng tôi không chắc chính xác nơi Tom sống.
How can we trust Tom again?	Làm sao chúng ta có thể tin tưởng Tom một lần nữa?
Everyone leaves, except Tom.	Tất cả mọi người đều rời đi, ngoại trừ Tom.
Every time I see Tom, he is eating something.	Mỗi khi tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang ăn một thứ gì đó.
Even though you're older than me, I still think you're young enough to appreciate this.	Dù bạn nhiều tuổi hơn tôi nhưng tôi vẫn nghĩ bạn còn đủ trẻ để trân trọng điều này.
Tom is taller than his brother.	Tom cao hơn anh trai của mình.
Step back, Tom.	Lùi lại, Tom.
Tom has some suggestions.	Tom có ​​một số gợi ý.
Tom said he hoped Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cũng sẽ làm được điều đó.
I'm still not sure when I should be there.	Tôi vẫn không chắc mình nên ở đó lúc nào.
Ask Tom if he can help us with that.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó không.
Tom doubled because of the pain.	Tom gấp đôi vì đau đớn.
You didn't know Tom was going to Australia this week?	Bạn không biết Tom sẽ đến Úc trong tuần này?
I don't think Tom knows what Mary wants to eat.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn ăn gì.
We can't invite all of those people to dinner.	Chúng ta không thể mời tất cả những người đó đến ăn tối.
This is where Tom told us to meet Mary.	Đây là nơi Tom nói với chúng tôi để gặp Mary.
You are not a student are you?	Bạn không phải là sinh viên phải không?
What kind of clothes do you like to wear?	Bạn thích mặc những loại quần áo nào?
I wonder if Tom is getting suspicious.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang nghi ngờ hay không.
Tom is richer than we thought.	Tom giàu hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Too bad you can't come to the party.	Thật tệ là bạn không thể đến dự bữa tiệc.
Tom used to come to Australia every winter when he was a kid.	Tom thường đến Úc vào mỗi mùa đông khi anh còn nhỏ.
Tom is a good skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
I was just about to leave when the bomb exploded.	Tôi vừa định đi thì bom nổ.
Do you really think that Tom is the only person here who can speak French?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp?
I told Tom I wasn't going to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó.
If I wasn't poor, I would buy that car.	Nếu tôi không nghèo, tôi sẽ mua chiếc xe đó.
My socks are still damp.	Tất của tôi vẫn còn ẩm.
You should make sure Tom doesn't do it today.	Bạn nên chắc chắn rằng Tom không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom could barely make ends meet.	Tom hầu như không thể đủ sống.
Tom didn't arrive until it was too late.	Tom đã không đến cho đến khi đã quá muộn.
Tom and I are the ones who have to do it.	Tom và tôi là những người phải làm điều đó.
How do you decide what is important?	Làm thế nào để bạn quyết định điều gì là quan trọng?
Tom took off his shoes and then took off his socks.	Tom cởi giày và sau đó cởi tất.
Can you tell me why you want us to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn muốn chúng tôi làm điều đó không?
Don't try to blame me.	Đừng cố đổ lỗi cho tôi.
I'm sure Tom won't do anything stupid.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều gì ngu ngốc.
Mary fixed her hair in front of the mirror.	Mary sửa lại tóc trước gương.
Tom took off his shoes.	Tom cởi giày.
No one on the list speaks French.	Không ai trong danh sách nói tiếng Pháp.
Tom told me he wouldn't be able to attend the meeting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể tham dự cuộc họp.
Tom was the man Mary had met the day before.	Tom là người mà Mary đã gặp vào ngày hôm trước.
I'm not always late, but I admit that I often am.	Tôi không phải lúc nào cũng đến muộn, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi thường xuyên như vậy.
Tom tried to control his temper.	Tom đã cố gắng kiềm chế cơn nóng nảy của mình.
How do I know that you are not cheating?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn không lừa dối?
Tom really doesn't like children.	Tom thực sự không thích trẻ em.
Do you remember what happened the day I met you?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra vào ngày tôi gặp bạn?
I'm the one who needs to do it.	Tôi là người cần phải làm điều đó.
He has a corporal's stripes.	Anh ta có sọc của hạ sĩ.
I know that Tom will win.	Tôi biết rằng Tom sẽ thắng.
Tom's parents don't want him to see Mary again.	Cha mẹ của Tom không muốn anh gặp lại Mary.
I don't think Tom knows what to say.	Tôi không nghĩ Tom biết phải nói gì.
I think Tom doesn't want to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
Today I will clean your bedroom.	Hôm nay tôi sẽ dọn phòng ngủ của bạn.
I will go to the movies if I have time.	Tôi sẽ đi xem phim nếu có thời gian.
Tom has a baby.	Tom đã có con.
Tom is pretty skinny, isn't he?	Tom khá gầy, phải không?
Tom and Mary spent Christmas together.	Tom và Mary đã trải qua Giáng sinh cùng nhau.
I used to play with my sister in the park.	Tôi đã từng chơi với em gái tôi trong công viên.
Tom met a girl named Mary last night.	Tom đã gặp một cô gái tên Mary vào đêm qua.
It's not just a question of price.	Nó không chỉ là một câu hỏi về giá cả.
Tom never broke any rules.	Tom không bao giờ phá vỡ bất kỳ quy tắc nào.
Tom comes to Australia once a month.	Tom đến Úc mỗi tháng một lần.
She writes to him to tell him that she loves him.	Cô viết thư cho anh để nói với anh rằng cô yêu anh.
The boat is equipped with a radar.	Con thuyền được trang bị một radar.
Only a handful of shops were open by the time we arrived downtown.	Chỉ có một số cửa hàng mở cửa vào thời điểm chúng tôi đến trung tâm thành phố.
I can't tell you who it is.	Tôi không thể nói cho bạn biết đó là ai.
Are you really going to sell Tom your motorcycle?	Bạn có thực sự định bán cho Tom chiếc xe máy của bạn không?
Tom has broad shoulders.	Tom có ​​bờ vai rộng.
I know that Tom should do it outside.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó bên ngoài.
Tom burned his fingers on the stove.	Tom đốt ngón tay trên bếp.
Tom doesn't play video games as often as he used to.	Tom không chơi trò chơi điện tử thường xuyên như trước nữa.
I suspect that Tom and Mary were going to do it yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã định làm điều đó ngày hôm qua.
Tom knows why Mary doesn't trust him.	Tom biết tại sao Mary không tin tưởng anh ta.
All the houses on the street where Tom lives look alike.	Tất cả những ngôi nhà trên phố mà Tom sống đều trông giống nhau.
I recognized some tunes that Tom was playing.	Tôi nhận ra một số giai điệu mà Tom đã chơi.
Tom went to the general store.	Tom đã đến cửa hàng tổng hợp.
That's what I will do.	Đó là những gì tôi sẽ làm.
I hope Tom never leaves.	Tôi hy vọng Tom không bao giờ rời đi.
I thought it could be done.	Tôi đã nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
I think Tom has done it before.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó trước đây.
The fever has subsided.	Cơn sốt đã giảm bớt.
I wish that I could come to Australia with you.	Tôi ước rằng tôi có thể đến Úc với bạn.
Tom has decided that he will say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ nói đồng ý.
This starts off like an interrogation.	Điều này bắt đầu giống như một cuộc thẩm vấn.
I don't have to go back to Boston until tomorrow.	Tôi không cần phải quay lại Boston cho đến ngày mai.
You must like Tom.	Bạn phải thích Tom.
I don't work as much as Tom.	Tôi không làm việc nhiều như Tom.
I will stay again if I have time.	Tôi sẽ ở lại nếu tôi có thời gian.
Tom doesn't live here anymore.	Tom không còn sống ở đây nữa.
He was destined to become a simultaneous interpreter.	Anh đã được định sẵn để trở thành một thông dịch viên đồng thời.
I suspect that Tom didn't really want to do it yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Why don't you tell me the rest of the story?	Tại sao bạn không kể cho tôi phần còn lại của câu chuyện?
I don't think we'll do that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom is learning to swim.	Tom đang học bơi.
Tom has a bandage on his left arm.	Tom bị băng trên tay trái.
Tom always pays for dinner whenever we go out together.	Tom luôn trả tiền cho bữa tối bất cứ khi nào chúng tôi đi chơi cùng nhau.
I wonder if there is more snow this year than last year.	Tôi tự hỏi liệu năm nay có tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái không.
Tom promised Mary that he would help her with her homework.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ giúp cô ấy làm bài tập về nhà.
Which of these is Tom's?	Cái nào trong số đó là của Tom?
This soup is delicious, isn't it?	Món canh này rất ngon phải không?
I'm not allowed to tell anyone.	Tôi không được phép nói với bất kỳ ai.
Tom said he thought we could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
I want you to go instead of me.	Tôi muốn bạn đi thay vì tôi.
Tom always complains about his wife's cooking.	Tom luôn phàn nàn về việc nấu nướng của vợ.
Are you seriously thinking about buying a computer from that store?	Bạn có đang suy nghĩ nghiêm túc về việc mua một máy tính từ cửa hàng đó không?
Tom didn't let Mary speak French.	Tom không cho Mary nói tiếng Pháp.
Do you mind if I go out for a while?	Bạn có phiền nếu tôi ra ngoài một lúc không?
She has as many stamps as I do.	Cô ấy có nhiều tem như tôi.
The room was so smoky that I could hardly breathe.	Căn phòng ám khói đến mức tôi khó thở.
This is hogwash.	Đây là hogwash.
I know that Tom could have done it.	Tôi biết rằng Tom đã có thể làm được điều đó.
I can't sew.	Tôi không thể may.
You don't act like someone who really cares.	Bạn không hành động như một người thực sự quan tâm.
I have a lot to tell you.	Tôi có rất nhiều điều muốn nói với bạn.
Tom skinned his elbow.	Tom lột da khuỷu tay.
Please don't make me sing anymore.	Xin đừng bắt tôi hát nữa.
I wish there was something I could do to help.	Tôi ước rằng có một cái gì đó mà tôi có thể làm để giúp đỡ.
This always makes me chuckle.	Điều này luôn khiến tôi cười thầm.
Tom asked Mary not to do anything.	Tom đã yêu cầu Mary không làm bất cứ điều gì.
I don't think Tom will wake up at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thức dậy vào thời điểm này trong đêm.
Tom shouldn't lie.	Tom không nên nói dối.
Tom is hopelessly in love.	Tom đang yêu một cách vô vọng.
I doubt that Tom will do it for me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
Tom says he wants revenge.	Tom nói rằng anh ấy muốn trả thù.
Tom would have won if he hadn't injured his ankle.	Tom đã thắng nếu không bị thương ở mắt cá chân.
Tom doesn't know how worried I am.	Tom không biết tôi lo lắng như thế nào.
You only make things worse.	Bạn chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
I don't think anyone would like Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ thích Tom.
Do you remember what you wore when I first met you?	Bạn có nhớ bạn đã mặc gì lần đầu tiên tôi gặp bạn?
Tom wondered what made Mary start crying.	Tom tự hỏi điều gì đã khiến Mary bắt đầu khóc.
Why didn't someone tell Tom?	Tại sao ai đó không nói với Tom?
Tom says he wants to learn how to swear in French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách chửi thề bằng tiếng Pháp.
Someone stole my bag.	Một kẻ ăn cắp túi xách của tôi.
Tom likes you very much.	Tom thích bạn rất nhiều.
We don't open until ten o'clock.	Chúng tôi không mở cửa cho đến mười giờ.
Some wildlife species are on the verge of extinction.	Một số loài động vật hoang dã đang trên đà tuyệt chủng.
I spent a lot of time with Tom and I got to know him quite well.	Tôi đã dành nhiều thời gian với Tom và tôi đã hiểu khá rõ về anh ấy.
Tell me why Tom is crying.	Nói cho tôi biết tại sao Tom lại khóc.
Tom said that he thought Mary was too slow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã quá chậm.
Tom is the right choice.	Tom là sự lựa chọn đúng đắn.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.
Don't know if Tom is tired or not.	Không biết Tom có ​​mệt hay không.
Go apologize to Tom.	Đi xin lỗi Tom.
I know that Tom won't be able to find his passport.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể tìm thấy hộ chiếu của mình.
How is Christmas at your house?	Giáng sinh ở nhà bạn như thế nào?
Tom will never give up.	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
This is one of the tallest buildings in Boston.	Đây là một trong những tòa nhà cao nhất ở Boston.
"Can you play soccer?" 	"Bạn có thể chơi bóng đá không?"
"No, but I can play baseball."	"Không, nhưng tôi có thể chơi bóng chày."
I won't be in Boston next week.	Tôi sẽ không ở Boston vào tuần tới.
Neither Tom nor Mary did anything but complain.	Cả Tom và Mary đều không làm gì khác ngoài việc phàn nàn.
Judging by what you say, he must be a great writer.	Đánh giá những gì bạn nói, anh ta phải là một nhà văn lớn.
Did Tom do this alone?	Tom đã làm điều này một mình?
Tom and Mary both lied to us.	Tom và Mary đều nói dối chúng tôi.
I don't know that you are expecting anyone.	Tôi không biết rằng bạn đang mong đợi bất cứ ai.
Tom even worked as a taxi driver in Australia.	Tom thậm chí còn làm tài xế taxi ở Úc.
Are Tom and Mary compatible?	Tom và Mary có hợp nhau không?
If you haven't done so already, buy now.	Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy mua ngay bây giờ.
Tom may have an extra pencil he can lend you.	Tom có ​​thể có thêm một cây bút chì mà anh ấy có thể cho bạn mượn.
I'm just trying to save time.	Tôi chỉ đang cố gắng tiết kiệm thời gian.
Tom and I want to travel together.	Tom và tôi muốn đi du lịch cùng nhau.
Tom only knows French.	Tom chỉ biết tiếng Pháp.
Aren't you the team leader?	Bạn không phải là trưởng nhóm sao?
I think Tom might be the only one who knows where Mary lives.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là người duy nhất biết Mary sống ở đâu.
Looks like everything is going to be fine.	Có vẻ như mọi thứ sẽ diễn ra ổn thỏa.
You must keep fighting.	Bạn phải tiếp tục chiến đấu.
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
There are many things I want to ask.	Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi.
I read the article today.	Tôi đã đọc bài báo hôm nay.
If you have any difficulty, don't hesitate to come to me.	Nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào, đừng ngần ngại đến với tôi.
I am expecting a shipment.	Tôi đang mong đợi một chuyến hàng.
Does Tom have to do the same?	Tom cũng phải làm vậy à?
Tom should stop laughing.	Tom nên ngừng cười.
Tom got up on his way to the bank.	Tom đứng dậy trên đường đến ngân hàng.
This is a good time to rob the bank.	Đây là thời điểm tốt để cướp ngân hàng.
Tom may be back tonight.	Tom có ​​thể trở lại tối nay.
Tom says he doesn't mind eating after the kids have finished.	Tom nói rằng anh ấy không ngại ăn sau khi bọn trẻ ăn xong.
Is Tom a suspect?	Tom có ​​phải là nghi phạm không?
Tom doesn't love Mary as much as she loves him.	Tom không yêu Mary nhiều như cô ấy yêu anh.
They are my classmates.	Họ là bạn cùng lớp của tôi.
I never imagined that I could meet so many famous people in a single moment.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể gặp nhiều người nổi tiếng đến vậy trong một khoảnh khắc nào đó.
I think Tom is thirty years old.	Tôi nghĩ Tom đã ba mươi tuổi.
I've always wanted to work for an airline.	Tôi luôn muốn làm việc cho một hãng hàng không.
Let me summarize what Tom said.	Hãy để tôi tóm tắt những gì Tom đã nói.
Tom says he doesn't know anyone in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Boston.
Tom is John's new roommate.	Tom là bạn cùng phòng mới của John.
"Would you like something to drink?" 	"Bạn có muốn uống gì không?"
"Excuse me for a cup of coffee."	"Cảm phiền cho tôi tách cà phê."
Tom came home a few minutes ago.	Tom về nhà cách đây vài phút.
Don't want to know for sure?	Bạn không muốn biết chắc chắn?
That is unbelievable.	Đó là điều không thể tin được.
Tom gave me more than I wanted.	Tom đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi muốn.
How many times have you kissed Tom?	Bạn đã hôn Tom bao nhiêu lần?
I am nothing but a poor farmer.	Tôi chẳng là gì ngoài một nông dân nghèo.
I think you will stay with Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở lại với Tom.
Tom promised Mary that he would do it.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom doesn't have to tell Mary how to do it.	Tom không cần phải nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
I see that Tom didn't do what he was supposed to do.	Tôi thấy rằng Tom đã không làm những gì mà anh ta phải làm.
Tom has everything a man could want.	Tom có ​​mọi thứ mà một người đàn ông có thể muốn.
Tom is a single dad.	Tom là một ông bố đơn thân.
I don't think Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Tom says he won't be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đó.
I think Tom would be very surprised if I did.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
I don't speak Japanese.	Tôi không nói tiếng Nhật.
What I will do is none of your business.	Tôi sẽ làm gì không phải việc của anh.
You should talk about this with your parents first.	Trước hết, bạn nên nói chuyện này với bố mẹ.
That could be you.	Đó có thể là bạn.
Tom's apartment is near where the bomb went off.	Căn hộ của Tom gần nơi quả bom phát nổ.
Tom is serving a sentence in prison.	Tom đang thụ án trong tù.
I haven't eaten since yesterday morning.	Tôi đã không ăn gì từ sáng hôm qua.
Tom is getting married.	Tom sắp kết hôn.
I know both Tom and Mary.	Tôi biết cả Tom và Mary.
Tom can't get out of jail without your help.	Tom không thể ra khỏi tù nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I don't have a tattoo.	Tôi không có một hình xăm.
I don't think I would enjoy doing it with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó với Tom.
Tom is very spoiled.	Tom rất hư hỏng.
Tom is bilingual, but he's not like a native either.	Tom nói được hai thứ tiếng, nhưng anh ấy cũng không giống người bản xứ.
Tom was executed three years ago.	Tom đã bị xử tử ba năm trước.
Tom never showed up on time.	Tom không bao giờ xuất hiện đúng giờ.
Tom says Mary won't be here.	Tom nói Mary sẽ không ở đây.
I should probably tell Tom why I need to.	Tôi có lẽ nên nói với Tom tại sao tôi cần phải làm như vậy.
Don't let it get into your head.	Đừng để nó đi vào đầu bạn.
I can't beat Tom.	Tôi không thể đánh bại Tom.
How are we supposed to know what to do?	Làm thế nào chúng ta phải biết phải làm gì?
No one would bother to do such a thing.	Sẽ không có ai bận tâm để làm một điều như vậy.
Tom taught me how to play the guitar.	Tom đã dạy tôi cách chơi guitar.
It was clear that there was a rather acrimonious disagreement between the two.	Rõ ràng là có một sự bất đồng khá gay gắt giữa hai người.
Tom often talks with his parents on Skype.	Tom thường nói chuyện với bố mẹ trên Skype.
Amnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.	Tổ chức Ân xá Quốc tế thường tổ chức các cuộc biểu tình công khai ủng hộ các tù nhân chính trị.
Don't let it get to you, Tom.	Đừng để nó đến với bạn, Tom.
I know that Tom doesn't know that I should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi nên làm điều đó.
I didn't work with Tom on that project.	Tôi đã không làm việc với Tom trong dự án đó.
Does Tom smoke?	Tom có ​​hút thuốc không?
I'm afraid you can't do that.	Tôi e rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom said he would teach us French.	Tom nói anh ấy sẽ dạy chúng tôi tiếng Pháp.
You are a remarkable person.	Bạn là một người đáng chú ý.
I think Tom is aggressive.	Tôi nghĩ rằng Tom là người hung hăng.
Tom was supposed to speak French.	Tom lẽ ra phải nói tiếng Pháp.
Tom has never lived anywhere but Boston.	Tom chưa bao giờ sống ở đâu ngoài Boston.
Don't Tom and Mary work together?	Tom và Mary không làm việc cùng nhau sao?
Tom is not a CIA agent.	Tom không phải là đặc vụ CIA.
Tom had a week to finish this, but he didn't finish it.	Tom có ​​một tuần để hoàn thành việc này, nhưng anh ấy đã không hoàn thành nó.
I don't think Tom tried hard enough.	Tôi không nghĩ Tom đã cố gắng đủ nhiều.
I don't pay Tom.	Tôi không trả tiền cho Tom.
The postman emptied the mailbox.	Người đưa thư đã làm trống hộp thư.
Looks like you learned a lot.	Có vẻ như bạn đã học được rất nhiều điều.
What did the man who shot Tom look like?	Người đã bắn Tom trông như thế nào?
I think I will buy this necklace for Mary.	Tôi nghĩ tôi sẽ mua chiếc vòng này cho Mary.
I don't want to make the same mistakes again.	Tôi không muốn mắc lại những sai lầm tương tự.
Tom says he told you.	Tom nói rằng anh ấy đã nói với bạn.
Tom lives the way he wants.	Tom sống theo cách anh ấy muốn.
Help Tom and me.	Giúp Tom và tôi.
I didn't know that Tom couldn't do it alone.	Tôi không biết rằng Tom không thể làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
The new device allowed us to get the job done in an hour.	Thiết bị mới cho phép chúng tôi hoàn thành công việc trong một giờ.
At first, I assumed it wouldn't last long.	Lúc đầu, tôi cho rằng nó sẽ không tồn tại được lâu.
I know I didn't do that last week.	Tôi biết rằng tôi đã không làm điều đó vào tuần trước.
It's good that Tom is here.	Thật tốt khi Tom ở đây.
I suspect that Tom is in there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở trong đó.
Tom is showing off.	Tom đang khoe.
I know Tom wants to be the first to do it.	Tôi biết Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom intends to go regardless of the weather.	Tom dự định sẽ đi bất kể thời tiết.
Tom and I have been friends for a long time.	Tom và tôi đã là bạn của nhau lâu rồi.
Just read the hint tags.	Chỉ cần đọc các thẻ gợi ý.
I don't think Tom is reluctant to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom miễn cưỡng làm điều đó.
Even my dad doesn't like doing this.	Ngay cả bố tôi cũng không thích làm điều này.
Tom was extremely rude.	Tom đã vô cùng thô lỗ.
I never asked anyone for help.	Tôi chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ.
Close the window down. 	Đóng cửa sổ xuống.
There is a draft.	Có một bản nháp.
Tom told me he thought Mary would be discreet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ kín đáo.
I'm surprised the number isn't higher.	Tôi ngạc nhiên là con số không cao hơn.
I spoke to him on the phone last night.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại vào tối hôm qua.
I still don't feel very good.	Tôi vẫn không cảm thấy tốt cho lắm.
You didn't tell me you were a doctor.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn là một bác sĩ.
I can see Tom is busy.	Tôi có thể thấy Tom đang bận.
Mary is my reason for living.	Mary là lý do để tôi sống.
Tom poured two glasses of orange juice and handed one to Mary.	Tom rót hai ly nước cam và đưa một ly cho Mary.
No one can stop Tom.	Không ai có thể ngăn cản Tom.
This college was founded in 1910.	Trường cao đẳng này được thành lập vào năm 1910.
I told Tom why I didn't have to.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi không phải làm như vậy.
You are under siege.	Bạn đang bị bao vây.
Tom told me he only got three hours of sleep last night.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chỉ ngủ được ba tiếng đêm qua.
I want Tom to introduce me to all his friends.	Tôi muốn Tom giới thiệu tôi với tất cả bạn bè của anh ấy.
Who is your favorite artist?	Nghệ sĩ yêu thích của bạn là ai?
I wish you wouldn't smoke so much.	Tôi ước bạn sẽ không hút thuốc nhiều như vậy.
Are you not a coffee drinker?	Bạn không phải là người uống cà phê?
Sorry, we won't be able to accept your proposal.	Rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể chấp nhận đề xuất của bạn.
Who is she? 	Cô ấy là ai?
Your girlfriend?	Bạn gái của bạn?
Tom opened the letter quickly.	Tom mở lá thư một cách nhanh chóng.
Tom became much more relaxed.	Tom trở nên thoải mái hơn nhiều.
He has strong connections in the publishing industry.	Anh ấy có những mối quan hệ mạnh mẽ trong ngành xuất bản.
I'm sorry that I opened your mail by mistake.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mở thư của bạn do nhầm lẫn.
What will Tom do about it?	Tom sẽ làm gì về điều đó?
I don't like Tom going out with Mary.	Tôi không thích việc Tom đi chơi với Mary.
There never seems to be enough food to go everywhere.	Dường như không bao giờ có đủ thức ăn để đi khắp nơi.
Tom didn't want Mary involved.	Tom không muốn Mary dính líu đến.
Tom bought an electric car.	Tom đã mua một chiếc ô tô điện.
There's no reason to scream.	Không có lý do gì để hét lên.
Tom is a male chauvinist.	Tom là một nam giới theo chủ nghĩa sô vanh.
You must know Tom quite well.	Bạn phải biết Tom khá rõ.
I think Tom said something else.	Tôi nghĩ Tom đã nói điều gì đó khác.
I don't think Tom would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Did you start the dishwasher?	Bạn đã khởi động máy rửa bát?
Tom tries to keep Mary inside the car.	Tom cố gắng giữ Mary bên trong xe.
All of that, my father's life was a happy one.	Tất cả những điều đó, cuộc sống của cha tôi là một hạnh phúc.
You seem to have a very good grasp of this.	Bạn có vẻ đã nắm bắt rất tốt về điều này.
No way out.	Không có lối thoát.
There are some framed paintings on the wall.	Có một số bức tranh đóng khung trên tường.
Tom doesn't seem stressed at all.	Tom có ​​vẻ không căng thẳng lắm.
Tom is still too young to join the army.	Tom vẫn còn quá trẻ để tham gia quân đội.
The kitten can't get down from the tree.	Con mèo con không thể xuống khỏi cây.
I won't skate today.	Tôi sẽ không trượt băng hôm nay.
How much did you charge Tom to fix his car?	Bạn đã tính bao nhiêu để Tom sửa chiếc xe của anh ấy?
How long do you think it will take you to translate it?	Bạn nghĩ rằng bạn sẽ mất bao lâu để dịch nó?
Tom asked for our advice.	Tom đã xin lời khuyên của chúng tôi.
The bridge was built by soldiers.	Cây cầu được xây dựng bởi những người lính.
Tom and Mary will not be visiting Australia.	Tom và Mary sẽ không đến thăm Úc.
I don't care why Tom wants to do that.	Tôi không quan tâm tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
You are not allowed to park here.	Bạn không được phép đậu xe ở đây.
Tom took off his pants.	Tom cởi quần ra.
Have you asked Tom yet?	Bạn đã hỏi Tom chưa?
I'm not as bad as Tom.	Tôi không tệ như Tom.
I've made a lot of silly mistakes in my life.	Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn trong cuộc đời mình.
I didn't know you weren't happy here.	Tôi không biết bạn đã không hạnh phúc ở đây.
Why don't we go for a walk in the woods?	Tại sao chúng ta không đi dạo trong rừng?
That's why we moved back to Boston.	Đó là lý do tại sao chúng tôi chuyển về Boston.
Tom is alone in the kitchen.	Tom ở một mình trong bếp.
Tom yelled at Mary for messing around in the living room.	Tom hét vào mặt Mary vì đã làm loạn trong phòng khách.
I should think about it.	Tôi nên nghĩ về nó.
Tom intends to lend Mary his bicycle.	Tom định cho Mary mượn xe đạp của anh ấy.
Is Tom fat?	Tom có ​​béo không?
Tom tells Mary that she should stop pretending to be shy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ nhút nhát.
Tom thinks Mary will do it now.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm được điều đó ngay bây giờ.
Don't do anything that could get us into trouble.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến chúng ta gặp rắc rối.
Do not wait for me.	Đừng đợi tôi.
Tom laughed so hard he almost fell off his chair.	Tom cười đến mức suýt té ghế.
Tom is a very capable teacher.	Tom là một giáo viên rất có năng lực.
Tom Jackson is our only suspect.	Tom Jackson là nghi phạm duy nhất của chúng tôi.
Tom said Mary was likely starving.	Tom nói Mary có khả năng bị bỏ đói.
I heard Tom scolding someone.	Tôi nghe thấy Tom đang mắng ai đó.
We must get to the bottom of this mystery.	Chúng ta phải đi đến tận cùng của bí ẩn này.
I don't know if tomorrow will be okay, but if it's okay then we'll have a picnic.	Tôi không biết liệu ngày mai có ổn không, nhưng nếu ổn thì chúng ta sẽ đi dã ngoại.
Tom speaks French well, but not as well as he speaks English.	Tom nói tiếng Pháp tốt, nhưng không tốt bằng anh ấy nói tiếng Anh.
I would do anything just to hold you in my arms.	Anh sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để ôm em vào lòng.
The villagers have been without electricity for a long time.	Dân làng đã làm mà không có điện từ lâu.
Tom probably didn't know he should.	Tom có ​​lẽ không biết mình nên làm như vậy.
Tom won't buy that blue sweater.	Tom sẽ không mua chiếc áo len xanh đó.
Tom turned off the television.	Tom tắt tivi.
I know that Tom knows when I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào tôi cần làm điều đó.
Tom won't sympathize.	Tom sẽ không thông cảm đâu.
Tom said he was aching all over.	Tom nói rằng anh ấy đang đau nhức khắp người.
That is very important.	Điều đó rất quan trọng.
A cute girl caught Tom's eye.	Một cô gái dễ thương lọt vào mắt xanh của Tom.
Tom advised me not to tell anyone that I won the lottery.	Tom khuyên tôi không nên nói với ai rằng tôi đã trúng số.
You don't have two computers?	Bạn không có hai máy tính?
You are Tom's only friend.	Bạn là người bạn duy nhất của Tom.
Tom told me that he is no longer interested in you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn hứng thú với bạn nữa.
I don't understand why I should do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi nên làm như vậy.
Tom is wearing a shirt that is too big for him.	Tom đang mặc một chiếc áo quá rộng so với anh ấy.
Nobody said that in real life.	Không ai nói như vậy trong cuộc sống thực.
Tom is an independent thinker.	Tom là một nhà tư tưởng độc lập.
I wouldn't pay that much.	Tôi sẽ không trả nhiều như vậy.
They don't want us here.	Họ không muốn chúng ta ở đây.
No one can do the job better than Tom.	Không ai có thể làm công việc tốt hơn Tom.
We couldn't find Tom's contact lenses.	Chúng tôi không thể tìm thấy kính áp tròng của Tom.
Tom has no sisters.	Tom không có chị em gái.
Tell Tom I'm just joking.	Nói với Tom rằng tôi chỉ đang nói đùa.
Why don't you tell me you know how to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn biết cách làm điều đó?
Tom is actually one of your cousins.	Tom thực sự là một trong những người anh em họ của bạn.
Skateboarders gliding around the rink.	Những người trượt ván lướt nhanh quanh sân trượt.
Tom checked to see if Mary was still breathing.	Tom kiểm tra xem Mary có còn thở không.
Tom is sitting at home in his pajamas and watching TV.	Tom đang ngồi ở nhà trong bộ đồ ngủ và xem TV.
Are you planning to stay in Australia for a long time?	Bạn có dự định ở lại Úc rất lâu không?
I don't think that matters much, Tom.	Tôi không nghĩ điều đó quan trọng lắm, Tom.
We are weirdos.	Chúng tôi là những kẻ kỳ quặc.
Tom never let me do that.	Tom chưa bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
Tom must be very busy.	Tom chắc hẳn rất bận.
He is above the rest of the class.	Anh ấy vượt lên trên phần còn lại của lớp.
Everything has a reason.	Mọi thứ đều có lý do.
Tom was surprised by this.	Tom đã rất ngạc nhiên vì điều này.
Thank you for lending me the money I needed.	Cảm ơn vì đã cho tôi vay số tiền mà tôi cần.
The doctor asked me to come back in three days.	Bác sĩ yêu cầu tôi quay lại sau ba ngày.
I know Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
The word "theory" is often misused.	Từ "lý thuyết" thường bị sử dụng sai.
I am completely honest.	Tôi hoàn toàn trung thực.
Tom doesn't know where to start.	Tom không biết bắt đầu từ đâu.
Tom never seemed interested in talking about sports.	Tom dường như không bao giờ quan tâm đến việc nói về thể thao.
I told Tom that he shouldn't believe everything Mary said.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên tin tất cả những gì Mary nói.
We only met once.	Chúng ta mới gặp nhau một lần.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở lại Úc bao lâu nữa?
Tom and Mary wrote letters to each other.	Tom và Mary đã viết thư cho nhau.
Tom didn't know where he was when he woke up.	Tom không biết mình đang ở đâu khi thức dậy.
I still can't hear you.	Tôi vẫn không thể nghe thấy bạn.
I'm seeing someone.	Tôi đang nhìn thấy một người nào đó.
My name is not Tom.	Tên tôi không phải là Tom.
Tom will be here in the morning.	Tom sẽ ở đây vào buổi sáng.
Mary wasn't really sick. 	Mary không thực sự bị bệnh.
She was just pretending to be sick.	Cô ấy chỉ đang giả vờ bị ốm.
You've got the wrong code.	Bạn đã có mã sai.
I'm not really the one who needs to do that.	Tôi thực sự không phải là người cần phải làm điều đó.
Can't drive too fast.	Không thể lái xe quá nhanh.
Not so right.	Không phải vậy đâu.
Tom dreams.	Tom mơ mộng.
We do not have enough time to complete the work we are doing.	Chúng tôi không có đủ thời gian để hoàn thành công việc đang làm.
Tom forgot his sweater.	Tom để quên áo len của anh ấy.
Tom looked like he was about to fall.	Tom trông như sắp gục ngã.
This is easier than I expected.	Điều này dễ dàng hơn tôi mong đợi.
It's really frustrating.	Nó thực sự bực bội.
We are Tom's grandparents.	Chúng tôi là ông bà của Tom.
Tom had given up hope.	Tom đã hết hy vọng.
I was still awake when Tom got home.	Tôi vẫn còn thức khi Tom về đến nhà.
I rarely hear from Tom.	Tôi hiếm khi nghe tin từ Tom.
I wonder if Tom thinks I need to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng tôi cần phải làm như vậy không.
There were a lot of things that I didn't like about that movie.	Có rất nhiều điều mà tôi không thích ở bộ phim đó.
It's not really like that at all.	Nó không thực sự như vậy chút nào.
We sweat because of the heat.	Chúng tôi đổ mồ hôi vì nắng nóng.
You better do what you are asked to do.	Tốt hơn bạn nên làm những gì bạn được yêu cầu.
I think you will buy a coat.	Tôi nghĩ bạn sẽ mua một chiếc áo khoác.
Do you really think it's possible to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng có thể làm được điều đó không?
Where does Tom go to sleep?	Tom đi ngủ ở đâu?
Tom will probably tell Mary which book to buy.	Tom có ​​thể sẽ nói cho Mary biết nên mua cuốn sách nào.
Tom and I come from the same town.	Tom và tôi đến từ cùng một thị trấn.
Tom is losing his battle with cancer.	Tom đang thua trận với căn bệnh ung thư.
That has never happened to me before.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây.
Do you really believe that's what Tom wants?	Bạn có thực sự tin rằng đó là những gì Tom muốn?
Tom can swim fast.	Tom có ​​thể bơi nhanh.
We should do that.	Chúng ta nên làm điều đó.
Tom told me that Mary lied.	Tom nói với tôi rằng Mary đã nói dối.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't make it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không làm được điều đó.
I don't think we spend enough on advertising.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta chi đủ cho quảng cáo.
Tom would be desperate to do it.	Tom sẽ tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom gets mean when he's drunk.	Tom trở nên xấu tính khi anh ấy say.
A helicopter flies overhead just as Tom is about to propose to Mary.	Một chiếc trực thăng bay trên đầu đúng lúc Tom chuẩn bị cầu hôn Mary.
Obviously Tom doesn't want to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
We don't have to attend that meeting.	Chúng ta không cần phải tham dự cuộc họp đó.
Do you think Tom was helpful?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã hữu ích?
Tom found the keys he thought he had lost.	Tom đã tìm thấy những chiếc chìa khóa mà anh ấy nghĩ rằng mình đã đánh mất.
Tom won't buy that for Mary.	Tom sẽ không mua cho Mary cái đó.
What really surprised me the most about Tom was how tall he was.	Điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên nhất về Tom là anh ấy cao như thế nào.
I don't think that's unreasonable.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là vô lý.
I was hoping Tom would be next.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ là người tiếp theo.
You are welcome to stay with us for as long as you want.	Bạn được chào đón ở lại với chúng tôi bao lâu bạn muốn.
If we're going to do this, let's do it right.	Nếu chúng ta sẽ làm điều này, hãy làm đúng.
I won't do anything to hurt Tom.	Tôi sẽ không làm gì tổn thương Tom.
I could stay in Boston with Tom.	Tôi có thể ở lại Boston với Tom.
Someone is having a good day.	Ai đó đang có một ngày tốt lành.
Don't you know that Tom will come to Australia with me?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Úc với tôi?
I wonder if Tom had told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
My uncle gave me a beautiful necklace for my birthday.	Chú tôi đã tặng tôi một sợi dây chuyền tuyệt đẹp cho ngày sinh nhật của tôi.
Loud noise.	Tiếng ồn chói tai.
Tom called me out of the blue.	Tom gọi tôi bất ngờ.
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
That's not as easy to do as I thought.	Điều đó không dễ thực hiện như tôi nghĩ.
I wish I had enough money to buy a ticket.	Tôi ước rằng tôi có đủ tiền để mua một vé.
How many appointments did you go to last month?	Bạn đã đi bao nhiêu cuộc hẹn vào tháng trước?
Is there anyone at the station to meet us?	Có ai ở nhà ga để gặp chúng tôi không?
It's not what a man has but what he is is really important.	Đó không phải là những gì một người đàn ông có nhưng những gì anh ấy là thực sự quan trọng.
Everyone has been evacuated.	Mọi người đã được sơ tán.
Why did you tell Tom that?	Tại sao bạn lại nói với Tom điều đó?
Tom was very helpful, but Mary was not.	Tom đã rất hữu ích, nhưng Mary thì không.
Tom noticed that Mary was smiling.	Tom nhận thấy Mary đang cười.
Why don't you ask Tom what he's up to?	Tại sao bạn không hỏi Tom xem anh ấy định làm gì?
He was hooked, hooked, and sunk by it.	Anh ấy đã bị nó móc, câu, và chìm.
Parcel was delivered yesterday.	Bưu kiện đã được giao vào ngày hôm qua.
I'm glad someone was able to help you.	Tôi rất vui vì ai đó đã có thể giúp bạn.
Tom doesn't like to cook.	Tom không thích nấu ăn.
I carefully considered my options before proceeding.	Tôi đã cân nhắc cẩn thận các lựa chọn của mình trước khi tiếp tục.
Tom greets visitors at the door.	Tom chào những vị khách đến thăm ở cửa.
Would you like to see a live performance of a play with me on Saturday?	Bạn có muốn xem buổi biểu diễn trực tiếp một vở kịch với tôi vào Thứ Bảy không?
I searched everywhere but I couldn't find it.	Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng tôi không thể tìm thấy nó.
I think that's what happened to Tom.	Tôi nghĩ đó là những gì đã xảy ra với Tom.
We both worked in Boston.	Cả hai chúng tôi đều đã làm việc ở Boston.
I don't think Tom intended to do that.	Tôi nghĩ Tom không định làm vậy.
I don't want you with me.	Tôi không muốn bạn với tôi.
One of my sisters is a pretty good artist.	Một trong những người chị của tôi là một nghệ sĩ khá giỏi.
Tom's suicide didn't change anything.	Việc Tom tự tử không thay đổi được gì.
That's not bad.	Điều đó không tệ.
Tom is not missing.	Tom không mất tích.
I doubt that Tom likes you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thích bạn.
Most of the islands in this area are inhabited.	Hầu hết các hòn đảo trong khu vực này đều có người sinh sống.
He doesn't understand sarcasm.	Anh ấy không hiểu mỉa mai.
Tom says that Mary is probably still terrified.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn kinh hãi.
Tom didn't kiss me.	Tom không hôn tôi.
Tom says he thinks Mary cares.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm.
Tom seems pretty crazy.	Tom dường như khá điên.
My father writes in a diary every day.	Cha tôi viết nhật ký mỗi ngày.
Tom walked towards Mary.	Tom đi về phía Mary.
You're not the only one who should do it.	Bạn không phải là người duy nhất nên làm điều đó.
Tom thinks Mary will be the first to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom pressed his nose to the glass.	Tom áp mũi vào tấm kính.
Tom wears black shoes.	Tom đi giày đen.
Tom became serious.	Tom trở nên nghiêm túc.
Will you come to my house next Sunday?	Chủ nhật tới bạn có đến nhà tôi không?
I knew Tom would do it for us.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
You'll tell me, won't you?	Bạn sẽ nói với tôi, phải không?
We split into groups of three and went in different directions.	Chúng tôi chia thành nhóm ba người và đi theo các hướng khác nhau.
I just see some things that I can't identify.	Tôi chỉ thấy một số thứ mà tôi không thể xác định được.
I don't think that's the plan.	Tôi không nghĩ đó là kế hoạch.
I turn off to work.	Tôi tắt để làm việc.
Tom is the smartest guy I know.	Tom là chàng trai thông minh nhất mà tôi biết.
It is said that the price of wine can increase at any time.	Người ta nói rằng giá rượu vang có thể tăng bất cứ lúc nào.
It won't hurt.	Nó sẽ không đau.
Tom said that he shouldn't have tried to do it alone.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy không nên thử làm điều đó một mình.
Tom doesn't wear socks.	Tom không đi tất.
You should tell Tom that you will do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom will eventually find out it was Mary who did it.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra chính Mary là người đã làm điều đó.
Aren't you going to Boston with Tom?	Bạn không định đi Boston với Tom sao?
Tom fell asleep midway through the movie.	Tom ngủ gật giữa chừng bộ phim.
If you can't come, we'll understand.	Nếu bạn không thể đến, chúng tôi sẽ hiểu.
Do you want to know why I don't like Tom?	Bạn có muốn biết tại sao tôi không thích Tom không?
No one succeeds in the world without effort.	Không ai thành công trên thế giới mà không cần nỗ lực.
I wonder how long this rain will last.	Tôi tự hỏi cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu.
Tom told Mary to listen carefully, but she didn't.	Tom bảo Mary hãy lắng nghe cẩn thận, nhưng cô ấy không làm vậy.
Tom is not afraid of death.	Tom không sợ chết.
Tom saw Mary waiting at the bus stop.	Tom nhìn thấy Mary đang đợi ở trạm xe buýt.
Tom is still trying to fix the fence.	Tom vẫn đang cố gắng sửa hàng rào.
Tom has the paws of a rabbit.	Tom có ​​bàn chân của một con thỏ.
Tom went to Harvard.	Tom đã đến Harvard.
Tom doesn't sing anymore.	Tom không hát nữa.
Both of them were aware of what had happened.	Cả hai người họ đều nhận thức được những gì đã xảy ra.
Tom accepted that.	Tom đã chấp nhận điều đó.
Tom doesn't wear sneakers.	Tom không đi giày thể thao.
I know that something bad is about to happen.	Tôi biết rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
How did Tom tell you to do this?	Làm thế nào mà Tom nói bạn làm điều này?
I think it's not fair.	Tôi nghĩ nó không hợp lý.
It's really slippery.	Nó thực sự rất trơn.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai tốt.
I will buy some books tomorrow.	Tôi sẽ mua một số sách vào ngày mai.
I tried to forget Tom.	Tôi đã cố quên Tom.
That must be investigated.	Điều đó phải được điều tra.
I will stop doing it if you ask me.	Tôi sẽ ngừng làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
I don't think Tom was the first to do it.	Tôi không nghĩ Tom là người đầu tiên làm điều đó.
Tom has found the exit.	Tom đã tìm được lối ra.
I will ask you to leave and not come back here.	Tôi sẽ yêu cầu bạn rời đi và không quay lại đây.
Tom will do it with us tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó với chúng ta vào ngày mai.
You're very confident, aren't you?	Bạn rất tự tin, phải không?
What are some ways you can lower your blood pressure without medication?	Một số cách bạn có thể làm giảm huyết áp của mình mà không cần dùng thuốc là gì?
It was late winter, and the weather was very cold.	Đó là cuối mùa đông, và thời tiết rất lạnh.
I didn't expect anything like this to happen.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì như thế này xảy ra.
There was nothing left in the room but an old table and an old chair.	Không có gì còn lại trong phòng ngoài một chiếc bàn cũ và một chiếc ghế cũ.
Tom must have dreamed.	Tom hẳn đã mơ.
You are too young to do it alone.	Bạn còn quá trẻ để làm điều đó một mình.
I would be happy if you could come with us.	Tôi rất vui nếu bạn có thể đi cùng chúng tôi.
Tom scrubs the floor.	Tom cọ rửa sàn nhà.
I met Tom a minute ago.	Tôi đã gặp Tom một phút trước.
You don't remember who gave you that?	Bạn không nhớ ai đã cho bạn cái đó?
Tom says he thinks I don't look like I'm enjoying myself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông không giống như đang tận hưởng bản thân.
That's just what I thought.	Đó chỉ là những gì tôi nghĩ.
Tom looked disinterested.	Tom trông có vẻ không quan tâm.
Slippery road surface.	Mặt đường trơn trượt.
I'll call Tom tonight.	Tôi sẽ gọi cho Tom tối nay.
Tom was following me.	Tom đã theo dõi tôi.
Tom still thinks he's the only one here who can speak French?	Tom vẫn nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp?
You'd better not go out today.	Tốt hơn hết bạn không nên đi ra ngoài ngày hôm nay.
He's not the sharpest knife in the drawer.	Anh ấy không phải là con dao sắc bén nhất trong ngăn kéo.
Tom says he should be able to do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom pointed at the screen.	Tom chỉ vào màn hình.
This maze is very difficult to get out of.	Mê cung này rất khó thoát ra.
I don't think Tom is absent.	Tôi không nghĩ rằng Tom vắng mặt.
Tom seems like he's too tired to help us right now.	Tom có ​​vẻ như anh ấy quá mệt để giúp chúng tôi ngay bây giờ.
Tom bought a house in the village where he and his wife live.	Tom đã mua một ngôi nhà trong ngôi làng nơi vợ chồng anh sinh sống.
You will soon meet Tom.	Bạn sẽ sớm gặp Tom.
Tom gave me what I wanted.	Tom đã cho tôi những gì tôi muốn.
Tom says he really doesn't know how old Mary is.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết Mary bao nhiêu tuổi.
I'm a bit absent-minded sometimes.	Tôi đôi khi hơi lơ đãng.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến việc đó.
According to Tom, Mary committed suicide.	Theo Tom, Mary đã tự sát.
I know Tom knows why you want me to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom says Mary is not happy.	Tom nói Mary không vui.
I want to know how Tom responded.	Tôi muốn biết Tom đã trả lời như thế nào.
I don't think I'm immature.	Tôi không nghĩ mình chưa trưởng thành.
I don't care about those things.	Tôi không quan tâm đến những thứ đó.
Tom said Mary knew he might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
I didn't know that was possible.	Tôi không biết rằng điều đó là có thể.
Tom told me Mary knows how to eat with chopsticks.	Tom nói với tôi Mary biết cách ăn bằng đũa.
That is not a good choice.	Đó không phải là một lựa chọn tốt.
I don't recognize Tom.	Tôi không nhận ra Tom.
Tom didn't take part in that, did he?	Tom không tham gia vào việc đó, phải không?
I didn't think you came so early.	Tôi không nghĩ rằng bạn đến sớm như vậy.
I have read some of what you wrote.	Tôi đã đọc một số những gì bạn đã viết.
We might have to leave without Tom.	Chúng tôi có thể phải rời đi mà không có Tom.
Tom and Mary waited a long time.	Tom và Mary đã chờ đợi rất lâu.
This fact proves his innocence.	Sự thật này chứng minh sự vô tội của anh ta.
Tom is in a better place now.	Tom đang ở một nơi tốt hơn bây giờ.
Tom put a bag of shredded cheese in his cart.	Tom đặt một túi pho mát vụn vào giỏ hàng của mình.
Tom and Mary were shocked.	Tom và Mary đã bị sốc.
Tom shouldn't try to do it alone.	Tom không nên cố gắng làm điều đó một mình.
You were the first to do it, right?	Bạn là người đầu tiên làm điều đó, phải không?
Soak beef hearts in cold water for an hour, change the water several times to drain the blood.	Ngâm tim bò trong nước lạnh một tiếng, thay nước nhiều lần để tim ra hết máu.
You never need to do it again.	Bạn không bao giờ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Fill the teapot with boiling water.	Hãy đổ đầy nước sôi vào ấm trà.
Our things are better than yours.	Những thứ của chúng tôi tốt hơn của bạn.
Tom said Mary thought John might want to do it.	Tom nói Mary nghĩ John có thể muốn làm điều đó.
Tom can go tomorrow.	Tom có ​​thể đi vào ngày mai.
Something is happening there.	Có gì đó đang xảy ra ở đó.
Tom always buys milk.	Tom luôn mua sữa.
I have calluses on my leg.	Tôi có vết chai ở chân.
Tom will be told that he doesn't need to do it.	Tom sẽ được cho biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom asked me to take care of Mary.	Tom nhờ tôi chăm sóc cho Mary.
You are completely crazy.	Bạn hoàn toàn điên rồ.
Tom is expected to stay with us until next Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ ở lại với chúng tôi cho đến thứ Hai tuần sau.
Why don't you tell me what to do?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết phải làm gì?
I suspect that Tom and Mary don't really enjoy doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thực sự thích làm điều đó.
Promise me you won't do that again.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I am at the airport.	Tôi đang ở sân bay.
This could be someone else's problem.	Đây có thể là vấn đề của người khác.
"My father doesn't drink." 	"Ba tôi không uống rượu."
"My dad doesn't drink either."	"Ba tôi cũng không uống rượu."
That's something you don't have to worry about.	Đó là điều bạn không cần phải bận tâm.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó.
I thought Tom wouldn't go, so I went.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đi, vì vậy tôi đã đi.
I'll see Tom in the morning.	Tôi sẽ gặp Tom vào buổi sáng.
Tom didn't even try to pretend that he liked Mary.	Tom thậm chí còn không cố gắng giả vờ rằng anh ấy thích Mary.
I don't go back.	Tôi không quay lại.
I hope that Tom can fit me in his packed schedule.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể phù hợp với tôi trong lịch trình dày đặc của anh ấy.
Tom was there for me when I really needed him.	Tom đã ở bên tôi khi tôi thực sự cần anh ấy.
I don't like haggling.	Tôi không thích mặc cả.
Tom says you are in Boston.	Tom nói rằng bạn đang ở Boston.
Tom said he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	Tom cho biết anh hy vọng Mary sẽ thích món quà mà anh định tặng cô.
I'm about to sell it.	Tôi sắp bán nó.
Tom is an avid tennis player.	Tom là một vận động viên quần vợt đam mê.
Tom has decided that he won't do it again.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom came first.	Tom đến trước.
Go get firewood.	Đi kiếm củi.
I suspect that Tom can't do it very well.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể làm điều đó rất tốt.
Tom has told me he has to go to Australia next week.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy phải đi Úc vào tuần tới.
Tom said I shouldn't have told Mary why we did this.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
Tom was arrested as he was leaving the hotel where he was staying.	Tom bị bắt khi anh ta đang rời khách sạn nơi anh ta đang ở.
Tom praised his son.	Tom khen ngợi con trai mình.
Do seedless watermelons exist?	Dưa hấu không hạt có tồn tại không?
I'm thinking about moving.	Tôi đang nghĩ về việc di chuyển.
I won't help Tom.	Tôi sẽ không giúp Tom.
We will protect ourselves.	Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình.
Tom is really good at memorizing songs.	Tom thực sự rất giỏi trong việc ghi nhớ các bài hát.
Tom already knew that I wasn't very happy about that.	Tom đã biết rằng tôi không hài lòng lắm về điều đó.
I know that Tom doesn't know I've never done it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom is eating strawberries.	Tom đang ăn dâu tây.
Tom was there for three hours.	Tom đã ở đó trong ba giờ.
Tom doesn't want to brag.	Tom không muốn khoe khoang.
Now I am a doctor.	Bây giờ tôi là một bác sĩ.
Can you remind Tom to call his cardiologist?	Bạn có thể nhắc Tom gọi cho bác sĩ tim mạch của anh ấy không?
I'm glad Tom liked it.	Tôi rất vui vì Tom thích nó.
Tom is not the one who cooks dinner.	Tom không phải là người nấu bữa tối.
Tom doesn't seem as friendly as Mary.	Tom dường như không thân thiện như Mary.
That's one of the reasons I know Tom is innocent.	Đó là một trong những lý do tôi biết Tom vô tội.
Tom felt very worried.	Tom cảm thấy rất lo lắng.
I will go check.	Tôi sẽ đi kiểm tra.
I don't think it's likely that Tom will do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
I offended you, didn't I?	Tôi đã xúc phạm bạn, phải không?
Ignore Tom and me.	Bỏ qua Tom và tôi.
I know Tom is dead.	Tôi biết Tom đã qua đời.
Tom the cat is a calico.	Mèo Tom là một chú tam thể.
Don't ask me not to sing.	Đừng yêu cầu tôi không hát.
Tom locked himself in his room.	Tom đã tự nhốt mình trong phòng.
I know Tom is still homesick.	Tôi biết Tom vẫn còn nhớ nhà.
I met Tom when I was in Boston.	Tôi đã gặp Tom khi tôi ở Boston.
I didn't get any sleep because of Tom's snoring.	Tôi đã không ngủ một giấc vì tiếng ngáy của Tom.
Tell me about Tom.	Nói cho tôi biết chuyện của Tom.
The growth rate of the Japanese economy will reach 0.7% this year.	Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản sẽ đạt mức 0,7% trong năm nay.
This is not very expensive.	Cái này không đắt lắm.
Solid or hollow beam?	Dầm đặc hay rỗng?
We must stay here until Tom arrives.	Chúng ta phải ở lại đây cho đến khi Tom đến.
I don't really want to do that.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó.
I don't want to offend you.	Tôi không muốn xúc phạm bạn.
Tom was hit pretty badly.	Tom bị đập khá nặng.
You're digging your own grave, Tom.	Anh đang tự đào mồ chôn mình, Tom.
Tom has returned from Australia.	Tom đã trở về từ Úc.
Tom says he will just talk to you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với bạn.
I didn't really enjoy French classes when I was in high school.	Tôi không thích lớp học tiếng Pháp cho lắm khi tôi còn học trung học.
I have a long hair.	Tôi có một mái tóc dài.
You're not the only one buying one of these, are you?	Bạn không phải là người duy nhất mua một trong số những thứ này, phải không?
I don't have to tell Tom, but I think I should.	Tôi không cần phải nói với Tom, nhưng tôi nghĩ tôi nên làm.
What I didn't do that I should do?	Những gì tôi đã không làm mà tôi phải làm?
I didn't really want to tell Tom where I was.	Tôi không thực sự muốn nói cho Tom biết tôi đã ở đâu.
Did Tom say what time the party would start?	Tom có ​​nói mấy giờ bữa tiệc sẽ bắt đầu không?
Tom wrote one of the songs on my album.	Tom đã viết một trong những bài hát trong album của tôi.
Tom finally told the truth.	Tom cuối cùng đã nói sự thật.
Tom did what he could to help.	Tom đã làm những gì có thể để giúp đỡ.
I wish Tom would disappear.	Tôi ước gì Tom sẽ biến đi.
I don't want Tom to see that.	Tôi không muốn Tom thấy điều đó.
Tom was completely wasted.	Tom đã hoàn toàn lãng phí.
Tom put the note back in his briefcase.	Tom lại cất ghi chú vào cặp.
I like to play tennis, although I'm not very good at it.	Tôi thích chơi quần vợt, mặc dù tôi không giỏi lắm.
My mother is not like other mothers.	Mẹ tôi không giống như những bà mẹ khác.
Tom probably has better things to do than hang out with us.	Tom có ​​lẽ có nhiều việc tốt hơn để làm hơn là đi chơi với chúng tôi.
I don't think Tom is hard to get along with.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại khó hòa đồng.
Tom can speak French.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't need to speak.	Tom không cần phải phát biểu.
Don't be fooled.	Đừng để bị lừa.
Tom put the milk in the refrigerator again.	Tom lại cho sữa vào tủ lạnh.
Tom probably shouldn't have done that to Mary.	Tom có ​​lẽ không nên làm vậy với Mary.
You may not be able to do it again.	Bạn có thể không làm được điều đó một lần nữa.
There are many beautiful roses in our garden.	Có rất nhiều hoa hồng đẹp trong vườn của chúng tôi.
Tom plans to stay in Australia for a few weeks.	Tom dự định ở lại Úc trong vài tuần.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
That's his brother.	Đó là anh trai của anh ấy.
I can't remember where I parked my car.	Tôi không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Neither Tom nor Mary decided to stay in Boston.	Cả Tom và Mary đều không quyết định ở lại Boston.
I made a snowman.	Tôi đã làm một người tuyết.
Wrap gauze around the bandage.	Quấn gạc xung quanh băng.
Tom wants me to help you.	Tom muốn tôi giúp bạn.
Tom has only a faint memory of his grandfather.	Tom chỉ có một ký ức mờ nhạt về ông của mình.
That's a common attitude here.	Đó là một thái độ phổ biến ở đây.
Tom seems to be busy texting on his phone.	Tom dường như đang bận nhắn tin trên điện thoại của mình.
Tom says he has some other suggestions to work on.	Tom nói rằng anh ấy có một số đề xuất khác để thực hiện.
I'm hungry because I haven't eaten since last night.	Tôi đói vì tôi chưa ăn gì từ tối qua.
It was not an interesting movie.	Đó không phải là một bộ phim thú vị.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần phải làm điều đó không.
I'm dating a girl named Mary.	Tôi đang hẹn hò với một cô gái tên là Mary.
"What's going on?" 	"Chuyện gì vậy?"
"My computer just crashed."	"Máy tính của tôi vừa bị hỏng."
A large bird perched on the windowsill.	Một con chim lớn đậu trên bệ cửa sổ.
I was able to solve this problem on my own.	Tôi đã có thể giải quyết vấn đề này một mình.
Tom suffered a severe head injury.	Tom bị chấn thương nặng ở đầu.
Tom was not fired last week. 	Tom đã không bị sa thải vào tuần trước.
He was fired three weeks ago.	Anh ta đã bị sa thải cách đây ba tuần.
Tom says he writes his own speeches.	Tom nói rằng anh ấy viết các bài phát biểu của riêng mình.
Tom was part of the survey team.	Tom là một phần của nhóm khảo sát.
Can Tom really swim?	Tom thực sự có thể bơi?
I want to help as many people as possible.	Tôi muốn giúp đỡ nhiều người nhất có thể.
Sponge has porosity.	Bọt biển có độ xốp.
Tell us a scary story.	Hãy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện đáng sợ.
There are many beautiful girls in the party.	Có rất nhiều cô gái đẹp trong bữa tiệc.
Tom can't buy everything he needs.	Tom không thể mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom is crazy, but not Mary.	Tom bị điên, nhưng Mary thì không.
It's a beautiful butterfly.	Đó là một con bướm đẹp.
Tom and Mary were conversing in French, but had switched to English when John entered the room.	Tom và Mary đang nói chuyện bằng tiếng Pháp, nhưng đã chuyển sang tiếng Anh khi John bước vào phòng.
You are at your peak.	Bạn đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình.
Tom never got a headache.	Tom không bao giờ bị đau đầu.
She imposes on her friends too often.	Cô ấy áp đặt lên bạn bè của mình quá thường xuyên.
You don't have to carry an umbrella with you.	Bạn không cần phải mang theo ô với bạn.
Tom always seems to be broken.	Tom dường như luôn luôn bị phá vỡ.
Tom told us to follow him.	Tom bảo chúng tôi đi theo anh ta.
Tom attends many school activities.	Tom tham dự nhiều công việc của trường.
What kind of seeds does Tom grow?	Tom trồng loại hạt gì?
Tom was electrocuted.	Tom bị điện giật.
Tom was quite worried.	Tom khá lo lắng.
I should learn French.	Tôi nên học tiếng Pháp.
Cats don't like dogs.	Mèo không thích chó.
Do you want to know what this is about?	Bạn có muốn biết điều này là về cái gì không?
Tom was very insecure.	Tom đã rất bất an.
I don't like foods like Tom.	Tôi không thích những loại thức ăn giống như Tom.
Tom is talking with his friends.	Tom đang nói chuyện với bạn bè của anh ấy.
I hold on to the rope so I don't fall.	Tôi giữ chặt sợi dây để không bị ngã.
Tom did something bad again.	Tom lại làm điều gì đó tồi tệ.
I can't remember where we met.	Tôi không thể nhớ chúng tôi đã gặp nhau ở đâu.
I wish I could swim as well as Tom.	Tôi ước mình có thể bơi giỏi như Tom.
Tom kicked down the door.	Tom đạp cửa xuống.
Tom is recovering from neck surgery.	Tom đang hồi phục sau ca phẫu thuật cổ.
I don't understand your sudden concern.	Tôi không hiểu sự quan tâm đột ngột của bạn.
That's Tom's file.	Đó là hồ sơ của Tom.
You think Tom would have to do the same, right?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải làm như vậy, phải không?
Tom is wearing a black hat.	Tom đang đội một chiếc mũ đen.
Tom forgot to bring his camera.	Tom quên mang theo máy ảnh.
That's not my boat.	Đó không phải là thuyền của tôi.
I don't think we're alone in this cave.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta chỉ có một mình trong hang động này.
What will you do after work today?	Bạn sẽ làm gì sau giờ làm việc hôm nay?
Your articles always provide interesting and useful information to know.	Các bài viết của bạn luôn cung cấp những thông tin thú vị và hữu ích cần biết.
I know that Tom is very good at it.	Tôi biết rằng Tom rất giỏi khi làm điều đó.
I am here on official job.	Tôi ở đây là công việc chính thức.
Tom saw me kiss Mary.	Tom thấy tôi hôn Mary.
Tom doesn't wear a hat.	Tom không đội mũ.
Tom seemed undisturbed.	Tom dường như không bị quấy rầy.
Are you really going to cook dinner for us?	Bạn thực sự sẽ nấu bữa tối cho chúng tôi?
I don't know who Tom decided to give his old saxophone to.	Tôi không biết Tom đã quyết định tặng chiếc kèn saxophone cũ của mình cho ai.
Did you not read what I wrote?	Bạn không đọc những gì tôi viết?
Tom thinks everyone knows he's been in prison.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh đã từng ngồi tù.
Tom is studying.	Tom đang học.
When to have dinner?	Khi nào ăn tối?
I haven't had this much fun in years.	Tôi đã không có nhiều niềm vui như thế này trong nhiều năm.
I probably wouldn't help Tom do that.	Tôi có lẽ sẽ không giúp Tom làm điều đó.
Any further discussion is pointless.	Bất kỳ cuộc thảo luận nào nữa là vô nghĩa.
I disagree with your decision.	Tôi không đồng ý với quyết định của bạn.
What's wrong with everyone?	Mọi người có chuyện gì vậy?
She was nice enough to accompany me to the station.	Cô ấy đủ tốt để đi cùng tôi đến nhà ga.
Tom doesn't seem to pay attention to detail as much as Mary.	Tom dường như không chú ý đến chi tiết nhiều như Mary.
We will meet again at the park tomorrow afternoon.	Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở công viên vào chiều mai.
Tom won't run.	Tom sẽ không chạy.
Tom and I have been friends for over thirty years.	Tom và tôi đã là bạn của nhau hơn ba mươi năm.
Tom talked to Mary before going to class.	Tom đã nói chuyện với Mary trước khi đến lớp.
He has a habit of spitting on the ground.	Anh ta có thói quen khạc nhổ xuống đất.
How many deaths have there been so far?	Đã có bao nhiêu cái chết cho đến nay?
I don't think that's a good reason.	Tôi không nghĩ đó là một lý do chính đáng.
I did everything you asked me to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà bạn yêu cầu tôi làm.
I am not a mind reader. 	Tôi không phải là người đọc tâm trí.
You need to tell me what you want.	Bạn cần cho tôi biết bạn muốn gì.
Tom sold everything he had.	Tom đã bán tất cả những gì anh ấy có.
I don't think I enjoy playing tennis with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích chơi quần vợt với Tom.
Tom will probably still be interested.	Tom có ​​lẽ vẫn sẽ quan tâm.
The two seem to want to kill each other.	Hai người như muốn giết nhau.
The man over there in the baseball cap is staring at you.	Người đàn ông đằng kia đội chiếc mũ bóng chày đang nhìn chằm chằm vào bạn.
That's the opposite of what I mean.	Đó là điều ngược lại với những gì tôi muốn nói.
Put on your jacket. 	Mặc áo khoác vào.
Cold outside.	Bên ngoài lạnh lắm.
Tom is not an art major.	Tom không phải là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật.
I don't understand why age should limit you.	Tôi không hiểu tại sao tuổi tác nên hạn chế bạn.
No need to say it out loud.	Không cần phải nói to như vậy.
Tom doesn't know you.	Tom không biết bạn.
We couldn't find the bomb.	Chúng tôi không thể tìm thấy quả bom.
Tom took the key out of his pocket.	Tom lấy chìa khóa ra khỏi túi.
I know that Tom is not a good listener.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người biết lắng nghe.
I have decided not to sue you.	Tôi đã quyết định không kiện bạn.
Compared to last year, this year's crop is much better.	So với năm ngoái, vụ mùa năm nay tốt hơn rất nhiều.
Tom is very jealous.	Tom rất kỵ.
I want to make sure we're doing it right.	Tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi đang làm đúng.
Tom has one son and two daughters.	Tom có ​​một con trai và hai con gái.
We don't make many mistakes.	Chúng tôi không mắc nhiều sai lầm.
Tom invited Mary to come.	Tom mời Mary đến.
Do you want to go to Boston in the summer?	Bạn có muốn đến Boston vào mùa hè không?
I didn't think Tom would get so mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại nổi điên như vậy.
I have stocked up on food.	Tôi đã dự trữ thức ăn.
I don't want pancakes.	Tôi không muốn có bánh kếp.
Tom is staying at a hotel not far from here.	Tom đang ở một khách sạn không xa đây.
Tom needs to go to sleep.	Tom cần đi ngủ.
While you were away, I cleaned the living room.	Trong khi bạn đi vắng, tôi đã dọn dẹp phòng khách.
I am the one who stayed up all night to keep the fire burning.	Tôi là người đã thức trắng đêm để giữ cho ngọn lửa bùng cháy.
Why didn't you tell me Tom was ready?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom đã sẵn sàng?
Tom is lucky to be allowed to do that.	Tom thật may mắn khi được phép làm điều đó.
That is a reasonable assumption.	Đó là một giả định hợp lý.
Tom says he is not angry anymore.	Tom nói rằng anh ấy không còn tức giận nữa.
Tom finally got hold of the rare stamp he wanted.	Cuối cùng thì Tom cũng nắm được con tem quý hiếm mà anh ấy muốn.
Tom says he wants a good job.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một công việc tốt.
Tom is sitting on a chair alone.	Tom đang ngồi trên ghế một mình.
I hope Tom proves me wrong.	Tôi hy vọng Tom chứng minh tôi sai.
You have to go with Tom.	Bạn phải đi với Tom.
Tom told me he didn't want to wait until Monday to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Tom was once a champion swimmer.	Tom đã từng là một vận động viên bơi lội vô địch.
I know that Tom is a rookie.	Tôi biết rằng Tom là một tân binh.
Tom doesn't speak French so we talk in English.	Tom không nói được tiếng Pháp nên chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh.
Do you think the weather will be fine tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng thời tiết sẽ tốt vào ngày mai?
I don't have enough money to travel.	Tôi không có đủ tiền để đi du lịch.
I can't handle this anymore.	Tôi không thể xử lý chuyện này được nữa.
Tom didn't leave a message.	Tom đã không để lại lời nhắn.
Can I bring Tom with me?	Tôi có thể mang theo Tom không?
Tom did not expect Mary.	Tom không mong đợi Mary.
We were invited to the opening ceremony.	Chúng tôi đã được mời đến lễ khai mạc.
Tom is not sure who Mary's boyfriend is.	Tom không biết chắc chắn bạn trai của Mary là ai.
I'm so glad you were born.	Tôi rất vui vì bạn đã được sinh ra.
However, the strike did not go peacefully and Father Martin Luther King, Jr. 	Tuy nhiên, cuộc đình công đã không diễn ra trong hòa bình và Linh mục Martin Luther King, Jr.
I beg both sides to be patient and calm.	cầu xin cả hai bên hãy kiên nhẫn và bình tĩnh.
Tom will be disappointed.	Tom sẽ thất vọng.
Tom told me he thought Mary was interested in doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm đến việc làm đó.
Tom could have said no.	Tom có ​​thể đã nói không.
Tom is looking forward to Mary's visit.	Tom rất mong đợi chuyến thăm của Mary.
Tom told me he bought a house in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã mua một ngôi nhà ở Úc.
I think my costume for the upcoming Halloween party will be wrapped in toilet paper like a mummy.	Tôi nghĩ rằng trang phục của tôi cho bữa tiệc Halloween sắp tới sẽ được gói trong giấy vệ sinh như một xác ướp.
They are foreigners.	Họ là người nước ngoài.
Tom wants to sell his house.	Tom muốn bán nhà của mình.
He is not satisfied with the results.	Anh ấy không hài lòng với kết quả.
They called us to say they were being attacked.	Họ gọi điện cho chúng tôi để nói rằng họ đang bị tấn công.
Maybe Tom forgot to do that.	Có lẽ Tom đã quên làm điều đó.
That's the man I found the suitcase with.	Đó là người đàn ông mà tôi đã tìm thấy chiếc vali.
Tom doesn't seem to be stoned.	Tom dường như không bị ném đá.
Tom thinks he might be about to catch a cold.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể sắp bị cảm lạnh.
Tom didn't ask you anything?	Tom đã không yêu cầu bạn bất cứ điều gì?
Why is Tom wet?	Tại sao Tom lại ướt?
Tom says he doesn't plan to go tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không định đi vào ngày mai.
Tom will probably buy a canoe today.	Tom có ​​thể sẽ mua một chiếc ca nô hôm nay.
Tom is not a good coach.	Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
Tom works at the library.	Tom làm việc ở thư viện.
Do you still think Tom can do it?	Bạn vẫn nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó?
I think your middle name is Tom.	Tôi nghĩ rằng tên đệm của bạn là Tom.
Tom is a retired police detective.	Tom là một thám tử cảnh sát đã nghỉ hưu.
The artist drew a lot of sunflowers.	Người nghệ sĩ đã vẽ rất nhiều hoa hướng dương.
Tom told me he thought Mary would be the last to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I have generalized anxiety disorder.	Tôi bị rối loạn lo âu tổng quát.
Sometimes I go by bus and sometimes I walk.	Đôi khi tôi đi bằng xe buýt và đôi khi tôi đi bộ.
The walls in the old house are not straight.	Các bức tường trong ngôi nhà cũ không được thẳng.
I do nothing but watch TV.	Tôi không làm gì khác ngoài xem TV.
Tom would probably be surprised.	Tom có ​​lẽ sẽ ngạc nhiên.
I won't do what you ask me to do.	Tôi sẽ không làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
People say I'm very handsome.	Mọi người bảo tôi rất đẹp trai.
I received a letter from a very good friend.	Tôi nhận được một lá thư từ một người bạn rất tốt.
Gravity is the natural force by which objects are attracted to each other.	Lực hấp dẫn là lực tự nhiên mà các vật bị hút vào nhau.
If you stand on this stool, you can reach the top of the cabinet.	Nếu bạn đứng trên chiếc ghế đẩu này, bạn có thể lên tới nóc tủ.
How could such an important truth be overlooked?	Làm thế nào một sự thật quan trọng như vậy có thể bị bỏ qua?
I agree with much of what Tom said.	Tôi đồng ý với phần lớn những gì Tom đã nói.
Why don't you tell Tom?	Tại sao bạn không nói với Tom?
The theater in my neighborhood is being rebuilt.	Nhà hát trong khu phố của tôi đang được xây dựng lại.
The phone rang continuously.	Điện thoại reo liên tục.
I know what you are trying to do.	Tôi biết bạn đang cố gắng làm gì.
I hope everything goes well for Tom.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt cho Tom.
There's nothing like ice cream in the summer.	Không gì bằng kem vào mùa hè.
No one escapes the cares of the world.	Không ai thoát khỏi sự quan tâm của thế gian.
Lettuce has turned brown.	Rau diếp đã chuyển sang màu nâu.
I helped Tom pack up.	Tôi đã giúp Tom dọn đồ đạc.
You don't want to hear what Tom has to say about you?	Bạn không muốn nghe những gì Tom nói về bạn?
I love making coffee and cocoa.	Tôi thích pha cà phê và ca cao.
Tom sang only three songs.	Tom chỉ hát ba bài hát.
Tom couldn't strangle Mary himself.	Tom không thể tự mình bóp cổ Mary được.
You don't think Tom can do it alone, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình, phải không?
If you do that again, I will kill you.	Nếu bạn làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ giết bạn.
I truly believe that Tom is someone you can trust.	Tôi thực sự tin rằng Tom là người mà bạn có thể tin tưởng.
I love eating yakitori.	Tôi thích ăn yakitori.
Tom is legally blind.	Tom gần như mù về mặt pháp lý.
Tom helps Mary clean up the house.	Tom giúp Mary quét dọn đồ đạc trong nhà.
I just arrived in Boston.	Tôi vừa đến Boston.
He translated Homer from Greek to English.	Ông đã dịch Homer từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh.
I thought you said you were asked to do that.	Tôi nghĩ bạn nói rằng bạn đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom shouted something in French just before diving into the water.	Tom hét lên điều gì đó bằng tiếng Pháp ngay trước khi lặn xuống nước.
I was hoping Tom would come home.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ về nhà.
Tom assumed that Mary wouldn't be reluctant to do it.	Tom cho rằng Mary sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
She has an infectious disease.	Cô mắc một căn bệnh truyền nhiễm.
This painting is not cheap.	Bức tranh này không hề rẻ.
I decided to try it myself.	Tôi đã quyết định thử tự mình làm điều đó.
I made an excuse of being absent from the party.	Tôi viện cớ vắng mặt trong bữa tiệc.
It's not something I'm proud of.	Đó không phải là điều tôi tự hào.
Neither Tom nor Mary lived in Boston when they were children.	Cả Tom và Mary đều không sống ở Boston khi họ còn nhỏ.
Tell Tom he should go back to Boston.	Nói với Tom rằng anh ấy nên quay lại Boston.
That's why Tom is himself.	Đó là lý do tại sao Tom là chính mình.
As we dine, we talk about what we did that day.	Khi dùng bữa, chúng tôi nói về những gì chúng tôi đã làm ngày hôm đó.
Anyway, Tom doesn't pay me enough.	Dù sao thì Tom cũng không trả đủ cho tôi.
I had lunch around eleven o'clock because I was hungry.	Tôi ăn trưa vào khoảng mười một giờ vì tôi đói.
I don't want Tom to win.	Tôi không muốn Tom thắng.
Tom prefers fish to meat.	Tom thích cá hơn thịt.
Tom said Mary was too fat.	Tom nói Mary quá béo.
Tom told me he was very emotional.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất xúc động.
I didn't know that Tom was crying.	Tôi không biết rằng Tom đang khóc.
Tom is one of the best French teachers I know.	Tom là một trong những giáo viên tiếng Pháp giỏi nhất mà tôi biết.
No one wants to be near Tom.	Không ai muốn ở gần Tom.
Tom is right, and we are wrong.	Tom đúng, và chúng tôi sai.
Tom has put all his money in the safe.	Tom đã cất tất cả tiền của mình vào két sắt.
Tom always wears rabbit feet for good luck.	Tom luôn mang chân thỏ để cầu may.
From a distance, the stone looks like a human face.	Nhìn từ xa, phiến đá trông giống như mặt người.
Tom told me that he thought Mary was cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary lạnh lùng.
I don't care where we dine. 	Tôi không quan tâm chúng ta ăn tối ở đâu.
It completely depends on you.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
He failed to see the stop sign at the intersection and crashed into an oncoming car.	Anh ta không nhìn thấy biển báo dừng ở giao lộ và đâm vào một chiếc ô tô đang chạy tới.
Tom couldn't explain it in a way that his students could understand.	Tom không thể giải thích điều đó theo cách mà học sinh của mình có thể hiểu được.
Tom is just being cautious.	Tom chỉ đang thận trọng.
I looked everywhere.	Tôi đã nhìn khắp nơi.
I'll write down their names before I forget them.	Tôi sẽ viết ra tên của họ trước khi tôi quên họ.
I'm still dating Tom.	Tôi vẫn đang hẹn hò với Tom.
I can't come to the office today.	Tôi không thể đến văn phòng hôm nay.
Tom says he will do his homework by himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm bài tập về nhà của mình.
I know that Tom won't mind if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phiền nếu bạn làm vậy.
Even Tom doesn't want to do that.	Ngay cả Tom cũng không muốn làm điều đó.
All her cats are sitting on the roof of the car.	Tất cả những con mèo của cô ấy đang ngồi trên nóc xe.
I don't want any special treatment.	Tôi không muốn bất kỳ đối xử đặc biệt nào.
Tom thinks Mary drinks too much coffee.	Tom cho rằng Mary uống quá nhiều cà phê.
Tom saw a truck leaving the parking lot.	Tom nhìn thấy một chiếc xe tải đang rời khỏi bãi đậu xe.
I think you'll want to sit down.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn ngồi xuống.
I still can't remember what to do.	Tôi vẫn không thể nhớ mình phải làm gì.
I'm sorry, I can't come today.	Tôi xin lỗi, tôi không thể đến hôm nay.
I guess everyone is talking about me now.	Tôi đoán mọi người đang nói về tôi bây giờ.
I didn't know he had a weak heart.	Tôi không biết anh ấy có một trái tim yếu đuối.
Tom has denied that allegation.	Tom đã bác bỏ cáo buộc đó.
Tom says he will look into it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem xét nó.
Tom was shaken by this experience.	Tom đã bị chấn động bởi trải nghiệm này.
That part wasn't fun at all.	Phần đó không vui chút nào.
Tom only thinks about making money.	Tom chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền.
Tom said he didn't think he would do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
You didn't talk to Tom?	Bạn đã không nói chuyện với Tom?
I have no objection.	Tôi không có phản đối.
I know that Tom will be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom wonders what his life would be like if he married Mary.	Tom tự hỏi cuộc sống của anh ấy sẽ như thế nào nếu anh ấy kết hôn với Mary.
I cannot pay this month's rent.	Tôi không thể trả tiền thuê nhà tháng này.
I really admire Tom's ability to answer questions.	Tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng trả lời câu hỏi của Tom.
Tom is excellent.	Tom thật xuất sắc.
I will smoke fast.	Tôi sẽ hút nhanh.
I think Tom is still drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn say.
How many hours does it actually take?	Nó thực sự mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
This doesn't work.	Điều này không hoạt động.
Tom's voice expressed utter contempt.	Giọng Tom thể hiện sự khinh bỉ tột cùng.
You should tell me you don't know how to do this.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều này.
I am a French teacher myself.	Bản thân tôi là giáo viên tiếng Pháp.
I don't need those.	Tôi không cần những thứ đó.
You are a very bad person.	Bạn là một người rất tồi tệ.
That was the last day Tom was seen.	Đó là ngày cuối cùng Tom được nhìn thấy.
I don't think I can say Tom does it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói Tom làm điều đó.
Tom got divorced and then he remarried.	Tom đã ly hôn và sau đó anh ấy tái hôn.
Tom told me Mary was busy.	Tom nói với tôi Mary bận.
I hope Tom doesn't snore.	Tôi hy vọng Tom không ngáy.
I don't have to go to work today.	Tôi không phải đi làm hôm nay.
I didn't realize Tom and Mary were married.	Tôi không nhận ra Tom và Mary đã kết hôn.
I'm sorry I cried.	Tôi xin lỗi vì tôi đã khóc.
Tom is no stranger to arguing.	Tom không lạ gì tranh cãi.
After I finished my homework, I went to bed.	Sau khi làm bài tập xong, tôi đi ngủ.
Tom is exhausted.	Tom sắp kiệt sức.
Tom was acquitted for lack of evidence.	Tom được trắng án vì thiếu bằng chứng.
Tom is going into debt.	Tom sắp mắc nợ.
I made a mushroom omelette.	Tôi đã làm món trứng tráng nấm.
After I read it, I realized what I did was wrong.	Sau khi tôi đọc nó, tôi nhận ra những gì tôi đã làm là sai.
Tom is richer than Mary.	Tom giàu hơn Mary.
Tom told us he was willing to teach us French.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẵn sàng dạy chúng tôi tiếng Pháp.
So Tom, what do you think?	Vậy Tom, bạn nghĩ sao?
I believe they will not let me down.	Tôi tin rằng họ sẽ không làm tôi thất vọng.
Words cannot describe it.	Từ ngữ không thể diễn tả nó.
If Tom stops by, give him this document.	Nếu Tom ghé qua, hãy đưa cho anh ấy tài liệu này.
Tom told me he was drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã say.
What I want is for Tom to leave me alone.	Điều tôi muốn là Tom hãy để tôi yên.
I know Tom is the one who did it.	Tôi biết Tom là người đã làm điều đó.
Tom founded the soccer team.	Tom đã thành lập đội bóng đá.
It took me ten minutes to walk to the station.	Tôi mất mười phút để đi bộ đến nhà ga.
I see you guys talking to Tom.	Tôi thấy các bạn đang nói chuyện với Tom.
Tom was absolutely right.	Tom đã hoàn toàn đúng.
Tom looked completely confused.	Tom trông hoàn toàn bối rối.
We want Tom to say yes.	Chúng tôi muốn Tom nói có.
You shouldn't judge a book by its cover.	Bạn không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.
That's the main thing.	Đó là điều chính.
Tom is breathing deeply.	Tom đang thở sâu.
Are you mocking me?	Bạn đang chế giễu tôi?
Tom said he was asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom is afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng anh ấy có thể bị cho nghỉ việc.
Tell Tom what you think needs to be done.	Nói với Tom những gì bạn nghĩ cần phải làm.
Tom doesn't want to go shopping with Mary.	Tom không muốn đi mua sắm với Mary.
Tom catches a spider.	Tom bắt một con nhện.
I can't afford to do it again.	Tôi không đủ khả năng để làm điều đó một lần nữa.
If it was possible, surely someone would have done it by now.	Nếu có thể, chắc chắn ai đó đã làm được điều đó ngay bây giờ.
Tom is someone who knows what to do.	Tom là người biết những gì phải làm.
Tom has no chance of success.	Tom không có cơ hội thành công.
Tom will do it after he's not too busy.	Tom sẽ làm điều đó sau khi anh ấy không quá bận.
Tom knows that he is incapable of being punished.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng bị trừng phạt.
Tom and I weren't able to do whatever we wanted to do.	Tom và tôi đã không thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn làm.
I realized that Tom didn't really want to be here.	Tôi nhận ra rằng Tom không thực sự muốn ở đây.
I want you to know that I appreciate everything you've done for us.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
You said you were in Boston last summer.	Bạn nói rằng bạn đã ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom had a lot of great ideas.	Tom đã có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời.
I was never Mary's boyfriend.	Tôi chưa bao giờ là bạn trai của Mary.
Tom suddenly stopped laughing.	Tom đột nhiên ngừng cười.
I wish I could live my life doing only what I want to do.	Tôi ước tôi có thể sống cuộc sống của tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm.
I can't really talk about it.	Tôi thực sự không thể nói về nó.
Tom has to pay for this.	Tom phải trả tiền cho việc này.
Obviously Tom doesn't care.	Rõ ràng là Tom không quan tâm.
When it comes to sports, I can't beat Tom.	Khi nói đến thể thao, tôi không thể đánh bại Tom.
Tom was at his office all day.	Tom đã ở văn phòng của mình cả ngày.
This tune reminds me of my school days.	Giai điệu này làm tôi nhớ lại thời đi học của mình.
You could get fired if you do so the way Tom told you to.	Bạn có thể bị sa thải nếu bạn làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với bạn.
I can't believe Tom didn't do that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom doesn't seem very confident.	Tom có ​​vẻ không tự tin lắm.
Tom is a banker.	Tom là một nhân viên ngân hàng.
That wouldn't be difficult to do.	Điều đó sẽ không khó để thực hiện.
I swam with Tom yesterday.	Tôi đã bơi với Tom ngày hôm qua.
Tom refused to apologize.	Tom từ chối xin lỗi.
We have a lot of talent here.	Chúng tôi có rất nhiều tài năng ở đây.
Tom said he thought I needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom used to eat out every day, but now he can't afford it.	Tom từng đi ăn ngoài hàng ngày, nhưng giờ anh không đủ khả năng.
Tom comes here every month.	Tom đến đây mỗi tháng.
I am buying meat and vegetables.	Tôi đang mua thịt và rau.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
I decided to go back to the cabin.	Tôi quyết định quay trở lại cabin.
I don't like it when my mom kisses me in public.	Tôi không thích khi mẹ hôn tôi ở nơi công cộng.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi làm điều đó.
Where should I move?	Tôi nên chuyển đến đâu?
Tom and I are going to find Mary.	Tom và tôi sẽ đi tìm Mary.
He doesn't want to live in the city.	Anh ấy không muốn sống ở thành phố.
My children won't listen to me.	Các con tôi sẽ không nghe tôi.
I know that Tom doesn't know Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không phải làm điều đó.
I'm sure you're safe.	Tôi yên tâm là bạn đã an toàn.
I am not satisfied with the results.	Tôi không hài lòng với kết quả.
I can hold my wine.	Tôi có thể cầm rượu của mình.
Tom knew better than to say such things.	Tom biết tốt hơn là không nên nói những điều như vậy.
Tom did not do well.	Tom đã không làm tốt.
Tom used an excuse to answer a phone call.	Tom lấy cớ để trả lời một cuộc điện thoại.
I'm pretty sure we didn't do anything that we weren't supposed to.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không phải làm.
I promised Tom that I would do it for him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó vì anh ấy.
Tom will keep trying to do that.	Tom sẽ tiếp tục cố gắng làm điều đó.
Oh man, you're right, I didn't know that at all.	Ôi trời, bạn nói đúng, tôi hoàn toàn không biết điều đó.
Tom loves his job.	Tom rất thích công việc của mình.
Tom is a beginner, but he's pretty good.	Tom là người mới bắt đầu, nhưng anh ấy khá giỏi.
I hear Tom's car coming, but he still hasn't entered.	Tôi nghe thấy tiếng xe của Tom chạy tới, nhưng anh ấy vẫn chưa vào.
All my friends like Tom.	Tất cả bạn bè của tôi đều thích Tom.
They want me to talk to Tom.	Họ muốn tôi nói chuyện với Tom.
I'm too young to buy beer.	Tôi còn quá trẻ để mua bia.
Looks like Tom will do it.	Có vẻ như Tom sẽ làm điều đó.
Tom pulled into the driveway and stopped the car.	Tom tấp vào đường lái xe và dừng xe lại.
I promised Tom I wouldn't be in Boston for more than three days.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không ở Boston quá ba ngày.
I watched Tom very closely.	Tôi đã theo dõi Tom rất kỹ.
I went as fast as I could to catch the first train.	Tôi đi thật nhanh để có thể bắt chuyến tàu đầu tiên.
Tom was very famous.	Tom đã rất nổi tiếng.
Do you think I'm being too cautious?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang quá thận trọng?
Stop comparing Tom to Mary.	Ngừng so sánh Tom với Mary.
You are very stressed.	Bạn đang rất căng thẳng.
That's where I used to live.	Đó là nơi tôi đã từng sống.
Tom is not good at chess is he?	Tom không giỏi cờ vua phải không?
I don't want Tom to make a fuss.	Tôi không muốn Tom làm ầm ĩ.
Tom worked until 2:30.	Tom đã làm việc đến 2:30.
I am very confused right now.	Tôi rất bối rối ngay bây giờ.
Does Tom have a car?	Tom có ​​ô tô không?
Why don't we make Tom do it?	Tại sao chúng ta không bắt Tom làm điều đó?
Tom will be hard to beat.	Tom sẽ rất khó để đánh bại.
You don't know that I'm not allowed to do it alone, do you?	Bạn không biết rằng tôi không được phép làm điều đó một mình, phải không?
I was dumbfounded.	Tôi chết lặng.
Eggs should be boiled for at least five minutes.	Trứng nên được luộc trong ít nhất năm phút.
Tom hurt himself trying to do that.	Tom đã tự làm tổn thương chính mình khi cố gắng làm điều đó.
Does anyone know if the canteen is still open?	Có ai biết căn tin còn mở không?
Tom suggested we go swimming.	Tom đề nghị chúng tôi đi bơi.
Why don't we discuss what needs to be done?	Tại sao chúng ta không thảo luận về những gì cần phải làm?
Does Tom like grapes?	Tom có ​​thích nho không?
Tom didn't feel like he was ready to do that.	Tom không cảm thấy mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
I don't think Tom knows I rarely do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi hiếm khi làm điều đó.
The hospital has isolated infected patients to avoid cross-infection.	Bệnh viện đã cách ly những bệnh nhân mắc bệnh để tránh lây nhiễm chéo.
He doesn't appear to be American.	Anh ấy dường như không phải là người Mỹ.
What do you think of his attitude towards us these days?	Bạn nghĩ gì về thái độ của anh ấy đối với chúng ta những ngày này?
I don't think it would be worth the effort.	Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là giá trị nỗ lực.
A stray bullet killed Tom.	Một viên đạn lạc đã giết chết Tom.
I stayed up much later when I was a student.	Tôi đã thức khuya hơn nhiều khi tôi còn là một sinh viên.
I don't want Tom to be unhappy.	Tôi không muốn Tom không vui.
Tom is not so busy today.	Hôm nay Tom không bận như vậy.
Is it true that Tom can't see his left eye?	Có đúng là Tom không thể nhìn thấy mắt trái của mình?
I started shivering.	Tôi bắt đầu rùng mình.
Tom has helped me countless times.	Tom đã giúp tôi vô số lần.
I didn't have the courage to ask the boss to lend me his car.	Tôi không đủ can đảm để yêu cầu ông chủ cho tôi mượn xe của ông ấy.
You're a much better singer than Tom, aren't you?	Bạn là một ca sĩ giỏi hơn Tom rất nhiều, phải không?
Tom will be ready in a minute.	Tom sẽ sẵn sàng chỉ trong một phút nữa.
Tom parked his car in front of a fire hydrant even though he knew he shouldn't.	Tom đã đậu xe trước một trụ cứu hỏa mặc dù anh biết rằng mình không nên làm như vậy.
We all make decisions based on our personal experiences.	Tất cả chúng ta đều đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình.
I will drink the bottle.	Tôi sẽ uống chai.
Tom tells Mary that he will do it tomorrow.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom still has some unfinished business.	Tom vẫn còn một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
Tom says he's ready to help.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
It will take us hours to complete.	Chúng tôi sẽ mất hàng giờ để hoàn thành việc này.
It poses some problems.	Nó đặt ra một số vấn đề.
The patient is unable to keep his food.	Bệnh nhân không thể giữ thức ăn của mình.
I'm not sure Tom enjoyed the party as much as we did.	Tôi không chắc rằng Tom đã tận hưởng bữa tiệc nhiều như chúng tôi.
Who will run the country?	Ai sẽ điều hành đất nước?
There is no predicting what might happen.	Không có dự đoán những gì có thể xảy ra.
I can't believe that's true.	Tôi không thể tin đó là sự thật.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom should have chosen another job.	Tom lẽ ra nên chọn một công việc khác.
I should tell Tom how to do it.	Tôi nên nói với Tom cách làm điều đó.
It just doesn't count.	Nó chỉ không được tính.
It would be great if we could do that.	Thật là tuyệt vời nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
I want to introduce you to my parents next Saturday.	Tôi muốn giới thiệu bạn với bố mẹ tôi vào thứ bảy tới.
How did you know I was with Tom?	Làm thế nào bạn biết tôi đã ở với Tom?
Are you planning to go swimming with us this afternoon?	Bạn có dự định đi bơi với chúng tôi vào chiều nay không?
Tom told everyone he was frustrated.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nản lòng.
That's mine. 	Đó là của tôi.
I don't know where yours is.	Tôi không biết của bạn ở đâu.
If Tom isn't here on Monday, we'll go without him.	Nếu Tom không có ở đây vào thứ Hai, chúng tôi sẽ đi mà không có anh ấy.
Tom walks back to his dorm.	Tom đi bộ về ký túc xá của mình.
Tom's paper is better than mine.	Giấy của Tom tốt hơn của tôi.
I don't understand what he wants.	Tôi không hiểu anh ta muốn gì.
Tom ate the last slice of bread.	Tom đã ăn lát bánh mì cuối cùng.
Tom didn't know that Mary would do it.	Tom không biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
How can Tom be late for work?	Làm sao Tom có ​​thể đi làm muộn?
Tom didn't study anything, but he passed the test anyway.	Tom không học gì cả, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã vượt qua bài kiểm tra.
I wonder if Tom is disappointed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thất vọng không.
Tom is in Boston with his father.	Tom đang ở Boston với cha của anh ấy.
It scared me to death.	Nó làm tôi sợ chết khiếp.
Tom did the only thing he could do.	Tom đã làm điều duy nhất mà anh ấy có thể làm.
I hope Tom can figure out how to do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom dialed the wrong number.	Tom đã gọi nhầm số.
You have to talk to Tom.	Bạn phải nói chuyện với Tom.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn đến Úc.
I'm not sure anyone would do that.	Tôi không chắc rằng có ai sẽ làm điều đó.
Tom thought that what Mary wrote didn't make any sense.	Tom nghĩ rằng những gì Mary viết không có ý nghĩa gì cả.
I wonder if Tom knew that Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary muốn làm điều đó hay không.
Tom is not in the same place as you.	Tom không ở cùng nơi với bạn.
Tom did not try to talk to Mary.	Tom đã không cố gắng nói chuyện với Mary.
Tom isn't the first to break my heart.	Tom không phải là người đầu tiên làm tan nát trái tim tôi.
I am the one who did it.	Tôi là người đã làm điều đó.
Tom promised to come, but he didn't.	Tom hứa sẽ đến, nhưng anh ấy không làm.
If you work day and night, you will lose health.	Nếu bạn làm việc cả ngày lẫn đêm, bạn sẽ giảm sút sức khỏe.
Waiter, I need napkins.	Bồi bàn, tôi cần khăn ăn.
I've never fished with you, have I?	Tôi chưa bao giờ câu cá với bạn, phải không?
Tom has no children, does he?	Tom không có con, phải không?
Tom didn't know when Mary planned to do it.	Tom không biết Mary dự định làm điều đó khi nào.
The girl who gave me the beautiful flowers is your sister.	Cô gái đã tặng cho tôi những bông hoa đẹp là em gái của bạn.
Tom doesn't seem to want anything from you.	Tom dường như không muốn bất cứ điều gì từ bạn.
Remember, Tom, just say no.	Hãy nhớ, Tom, chỉ cần nói không.
I know Tom as a very special man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất đặc biệt.
I'm surprised Tom wasn't here yesterday.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có ở đây hôm qua.
I suspect Tom and Mary were discouraged.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã nản lòng.
Don't you think it's time to get out of bed?	Bạn không nghĩ rằng đã đến lúc phải ra khỏi giường?
I'm not sure I have to do that.	Tôi không chắc mình phải làm điều đó.
I know Tom doesn't know Mary has never done it before.	Tôi biết Tom không biết Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
A trip to the US this summer is unquestionable.	Một chuyến du lịch đến Mỹ vào mùa hè này là điều không cần bàn cãi.
Tom never seems to be in a good mood.	Tom dường như không bao giờ có tâm trạng tốt.
I suspect that Tom is tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang mệt mỏi.
When does Tom have to go?	Khi nào thì Tom phải đi?
Tom ordered potatoes.	Tom gọi khoai tây.
They are guests.	Họ là khách.
Do you really believe that black cats cause bad luck?	Bạn có thực sự tin rằng mèo đen gây ra xui xẻo?
Tom wraps presents.	Tom gói quà.
Tom is the only one unhappy.	Tom là người duy nhất không hạnh phúc.
I don't always get here on time, but I try.	Không phải lúc nào tôi cũng đến đây đúng giờ, nhưng tôi cố gắng.
To me it makes no difference whether you wear a tie or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù bạn có đeo cà vạt hay không.
These allegations are absurd.	Những cáo buộc này là vô lý.
The last time I was in Australia was last October.	Lần cuối cùng tôi ở Úc là vào tháng 10 năm ngoái.
Tom looked around the dressing room.	Tom nhìn quanh phòng thay đồ.
I know Tom wouldn't want to do that.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Everyone in town is shocked at what Tom has done.	Mọi người trong thị trấn đều bị sốc trước những gì Tom đã làm.
She spends more time thinking about the work than doing it.	Cô ấy dành nhiều thời gian để nghĩ về công việc hơn là thực hiện nó.
Wait. 	Chờ đợi.
I want to tell you a few things.	Tôi muốn nói với bạn vài điều.
I know you have a truck. 	Tôi biết bạn có một chiếc xe tải.
Can you lend me tomorrow?	Mai anh cho em mượn nhé?
It's clear that they both want to spend time together.	Rõ ràng là cả hai đều muốn dành thời gian cho nhau.
Tom is probably not at the gym.	Tom có ​​lẽ không ở phòng tập thể dục.
Tom is washing clothes.	Tom đang giặt quần áo.
I hope that Tom is ready to go when I get there.	Tôi hy vọng rằng Tom đã sẵn sàng để đi khi tôi đến đó.
I would like a cup of iced tea.	Tôi muốn một tách trà đá.
Tom was there for a while.	Tom đã ở đó một thời gian.
It was once thought that it was necessary to eat three square meals a day.	Người ta từng nghĩ rằng cần phải ăn ba bữa vuông một ngày.
Tom plans to visit Mary in Boston one of these days.	Tom dự định sẽ đến thăm Mary ở Boston vào một trong những ngày này.
This year will be a difficult winter.	Năm nay sẽ là một mùa đông khó khăn.
I think Tom is doing something illegal.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều gì đó bất hợp pháp.
Tom is not old enough to do that.	Tom không đủ lớn để làm điều đó.
I know why Tom should do it.	Tôi biết tại sao Tom nên làm như vậy.
Tom says he won't go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi Úc.
We can talk about anything you want to talk about.	Chúng tôi có thể nói về bất cứ điều gì bạn muốn nói.
Refer to the serial number whenever you call for technical support.	Tham khảo số sê-ri bất cứ khi nào bạn gọi để được hỗ trợ kỹ thuật.
Who else witnessed the crash?	Ai khác chứng kiến ​​vụ tai nạn?
Tom has never lacked confidence.	Tom chưa bao giờ thiếu tự tin.
I'm almost thirty years old.	Tôi gần ba mươi tuổi.
Everyone was silent when the teacher was announcing the test results.	Tất cả mọi người đều lặng đi khi cô giáo đang công bố kết quả kiểm tra.
Of course, I would never doubt my coach was right.	Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ huấn luyện viên của mình đúng.
The teacher made excuses for me because I was late to class.	Cô giáo bào chữa cho tôi vì tôi đến lớp muộn.
You can't skateboard here.	Bạn không thể trượt ván ở đây.
Looking forward to your coming.	Rất mong bạn đến.
I hope you are joking.	Tôi hy vọng bạn đang nói đùa.
Tom didn't try hard enough.	Tom đã không cố gắng hết sức.
Are you sure you don't want me to talk to Tom?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi nói chuyện với Tom không?
Tom helps me in French.	Tom giúp tôi bằng tiếng Pháp.
The house where Tom lives is an old part of the city.	Ngôi nhà nơi Tom sống là một phần cũ của thành phố.
You don't think Tom will do it this afternoon, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay, phải không?
I know Tom is afraid of flying.	Tôi biết Tom sợ đi máy bay.
I haven't met any of Tom's friends.	Tôi chưa gặp bất kỳ người bạn nào của Tom.
I hope that I will see Tom tomorrow.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai.
Perhaps you are too busy.	Có lẽ bạn quá bận.
I know you will be in trouble.	Tôi biết rằng bạn sẽ gặp rắc rối.
Tom saw a small dog sitting at the window.	Tom nhìn thấy một con chó nhỏ đang ngồi ở cửa sổ.
Tom is the only one here with a real job.	Tom là người duy nhất ở đây có công việc thực sự.
No one can plan this.	Không ai có thể lập kế hoạch này.
Tom doesn't drive fast.	Tom không lái xe nhanh.
Tom is still not very good at driving.	Tom vẫn lái xe không giỏi lắm.
At that time Tom could not ride a horse.	Hồi đó Tom không thể cưỡi ngựa.
You don't seem to understand.	Bạn dường như không hiểu.
That dispute was settled once and for all.	Tranh chấp đó đã được giải quyết một lần và mãi mãi.
I can do it now if I want.	Tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu tôi muốn.
Let's hope Tom doesn't notice anything.	Hãy hy vọng Tom không nhận thấy bất cứ điều gì.
I told Tom I would win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ thắng.
Tom tells Mary that he thinks John is not enjoying what is going on.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thích thú với những gì đang diễn ra.
How long did Tom say he was in Australia?	Tom đã nói rằng anh ấy đã ở Úc bao lâu?
Tom's first wife is really weird.	Người vợ đầu tiên của Tom thực sự kỳ lạ.
You remember things better than I do, don't you?	Bạn nhớ mọi thứ tốt hơn tôi, phải không?
I don't need to eat in a restaurant.	Tôi không cần phải ăn trong nhà hàng.
All of Tom's girlfriends are named Mary.	Tất cả các bạn gái của Tom đều được đặt tên là Mary.
Tom wouldn't hesitate to do it.	Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
Tom isn't nearly as smart as he thinks he is.	Tom gần như không thông minh như anh ấy nghĩ.
I'm younger than him.	Tôi trẻ hơn anh ấy.
Tom is wearing a hoodie.	Tom đang mặc một chiếc áo hoodie.
Do you think I have to do it again?	Bạn có nghĩ rằng tôi phải làm điều đó một lần nữa?
Tom has plenty of reasons to celebrate.	Tom có ​​rất nhiều lý do để ăn mừng.
I didn't notice what Tom was drinking.	Tôi không để ý Tom đang uống gì.
Tom got married three days ago.	Tom đã kết hôn ba ngày trước.
We studied more than 800 Chinese characters.	Chúng tôi đã nghiên cứu hơn 800 ký tự Trung Quốc.
I want to get home before Tom does.	Tôi muốn trở về nhà trước khi Tom làm.
Tom doesn't talk about Boston.	Tom không nói về Boston.
You shouldn't come here, right?	Bạn không nên đến đây, phải không?
If your company mainly does business with the US, then you should learn English with native speakers from the US.	Nếu công ty của bạn chủ yếu kinh doanh với Mỹ, thì bạn nên học tiếng Anh với người bản xứ từ Mỹ.
Tom couldn't get out of his sleeping bag. 	Tom không thể ra khỏi túi ngủ của mình.
The zipper is stuck.	Khóa kéo bị kẹt.
Do you think there's a chance that Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom có ​​thể làm được điều đó không?
Tom's mind was elsewhere.	Tâm trí của Tom đã ở nơi khác.
I will give you an example.	Tôi sẽ cho bạn một minh chứng.
Tom called after midnight.	Tom gọi sau nửa đêm.
Is Tom lying?	Tom có ​​đang nói dối không?
Tom drives the bus and Mary is the tour guide.	Tom lái xe buýt và Mary là hướng dẫn viên du lịch.
Tom used to never wait too long for anyone.	Tom đã từng không bao giờ đợi ai quá lâu.
Tom made his mother happy.	Tom đã làm cho mẹ anh ấy hạnh phúc.
Tom says he's proud of Mary.	Tom nói rằng anh ấy tự hào về Mary.
Tom hopes that he won't be asked to do it.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị yêu cầu làm điều đó.
Tom and Mary had to meet us here.	Tom và Mary đã phải gặp chúng tôi ở đây.
Tom took off his clothes and put on his pajamas.	Tom cởi bỏ quần áo và mặc bộ đồ ngủ.
Copy what's on the blackboard to your notebook.	Sao chép những gì trên bảng đen vào sổ ghi chép của bạn.
Now that you have made your decision, you must act.	Bây giờ bạn đã đưa ra quyết định của mình, bạn phải hành động.
Is Tom here this afternoon?	Chiều nay Tom có ​​ở đây không?
My father was as affectionate and gentle with me as my mother.	Cha tôi âu yếm và dịu dàng với tôi không kém gì mẹ tôi.
Tom knows that a lot of people agree with him.	Tom biết rằng có rất nhiều người đồng ý với anh ấy.
Tom and Mary tried to lower their voices.	Tom và Mary cố gắng hạ giọng.
Don't say anything that you might regret later.	Đừng nói bất cứ điều gì mà bạn có thể hối tiếc sau này.
Do you really think Tom would do the same?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy không?
I was tired so I went to bed early.	Đang mệt nên tôi đi ngủ sớm.
That's a weight off my mind.	Đó là một trọng lượng khỏi tâm trí của tôi.
My head really hurts.	Đầu tôi thực sự đau nhức.
Tom is an urban planner.	Tom là một nhà quy hoạch đô thị.
Don't waste Tom's time.	Đừng lãng phí thời gian của Tom.
I wish I could remember everyone's names and faces.	Tôi ước tôi có thể nhớ tên và khuôn mặt của mọi người.
Tom can't take care of his kids.	Tom không thể chăm sóc những đứa trẻ của mình.
Tom doesn't think Mary is attractive.	Tom không nghĩ rằng Mary hấp dẫn.
It will be there.	Nó sẽ ở đó.
Tom was a little confused because we didn't tell him the truth.	Tom hơi bối rối vì chúng tôi đã không nói sự thật với anh ấy.
Do you know where Tom is going?	Bạn có biết Tom đang đi đâu không?
I haven't eaten anything for the past three days.	Tôi đã không ăn gì trong ba ngày qua.
I know that Tom is in the kitchen, cooking.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong bếp, đang nấu ăn.
Tom agrees to see Mary again.	Tom đồng ý gặp lại Mary.
Tom didn't think Mary was afraid.	Tom không nghĩ Mary sợ.
Tom wasn't worried about that at all.	Tom không lo lắng về điều đó chút nào.
Can you remember the first time you swam?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn bơi không?
It's not as cold here as it is in Alaska.	Ở đây không lạnh như ở Alaska.
Tom met Mary at the airport.	Tom đã gặp Mary ở sân bay.
Trouble is we have nowhere to stay tonight.	Rắc rối là chúng tôi không có nơi nào để ở tối nay.
I don't think I'm not interesting.	Tôi không nghĩ rằng tôi không thú vị.
I looked for the key under the welcome mat and in the flower pot nearby.	Tôi tìm chìa khóa dưới tấm thảm chào mừng và trong chậu hoa gần đó.
We don't like change.	Chúng tôi không thích thay đổi.
I don't think Tom really plans to do that this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Is this really all we have?	Đây thực sự là tất cả những gì chúng ta có?
Tom said he would let me know if something happened.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra.
Tom is going home next Monday.	Tom sẽ về nhà vào thứ Hai tuần sau.
I will go do it.	Tôi sẽ đi làm điều đó.
Tom just didn't know what to do.	Tom chỉ không biết phải làm gì.
What is your shirt made of?	Áo sơ mi của bạn làm bằng gì?
You admire Tom, don't you?	Bạn ngưỡng mộ Tom, phải không?
I plan to stay home all day tomorrow.	Tôi định ở nhà cả ngày mai.
Tom was talking to Mary with a smile on his face.	Tom đang nói chuyện với Mary với một nụ cười trên môi.
Tom blamed Mary for his mistakes.	Tom đổ lỗi cho Mary về những sai lầm của anh ấy.
Coffee is out.	Cà phê đã hết.
Tom said he would probably do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó.
I'm glad I don't have to do that.	Tôi rất vui vì mình không phải là người phải làm điều đó.
Tom cooked dinner.	Tom đã nấu bữa tối.
I don't think Tom is threatened.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị đe dọa.
You are unlikely to notice the difference.	Bạn không có khả năng nhận thấy sự khác biệt.
The boy gave up his seat to the old man on the bus.	Cậu bé nhường ghế cho ông già trên xe buýt.
That's what I want most right now.	Đó là điều tôi muốn nhất lúc này.
"But don't you think it's a bit big?" 	"Nhưng anh không nghĩ rằng nó hơi lớn sao?"
asked the shop owner.	chủ tiệm hỏi.
Tom doesn't like cocktail parties because he finds small talk difficult.	Tom không thích tiệc cocktail vì anh ấy thấy việc nói chuyện nhỏ trở nên khó khăn.
He tried his best to stretch the bow and shoot the arrow as far as he could.	Anh ta cố gắng hết sức để kéo căng cung và bắn mũi tên xa nhất có thể.
Tom taught me how to tie a square knot.	Tom đã dạy tôi cách thắt một nút vuông.
I wish that you could be here with me right now.	Tôi ước rằng bạn có thể ở đây với tôi ngay bây giờ.
Tom wasn't the one to tell me Mary shouldn't have done that.	Tom không phải là người nói với tôi Mary không nên làm vậy.
I can't go back there.	Tôi không thể quay lại đó.
Ask Tom if he's going to Boston.	Hỏi Tom xem anh ấy có đi Boston không.
I didn't know the gun was loaded.	Tôi không biết súng đã được nạp đạn.
It's unlikely she's as clueless as you think.	Không chắc cô ấy không biết gì như bạn nghĩ.
I learned how to cook Chinese food when I lived in Australia.	Tôi đã học cách nấu món ăn Trung Quốc khi tôi sống ở Úc.
Tom has a large loyal following.	Tom có ​​một lượng lớn người theo dõi trung thành.
Tom said that Mary was willing to do it for us.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
I never asked Tom to do anything for me.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu Tom làm bất cứ điều gì cho tôi.
Tom seemed convinced that he had to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng anh phải làm điều đó.
No one has seen Tom since this morning.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ sáng nay.
We had to be there an hour before to get tickets.	Chúng tôi phải có mặt trước một giờ để lấy vé.
Tom took a sip of his drink.	Tom nhấp một ngụm đồ uống.
Tom took the children with him.	Tom đưa các con đi cùng.
I often speak French with Tom.	Tôi thường nói tiếng Pháp với Tom.
Tom and Mary do it.	Tom và Mary làm điều đó.
Ostriches are not known to have a sense of humour.	Đà điểu không được biết đến là loài có khiếu hài hước.
You can count to ten when you're two years old.	Bạn có thể đếm đến mười khi bạn hai tuổi.
Pianos are pretty expensive, aren't they?	Đàn piano khá đắt phải không?
You are an excellent photographer.	Bạn là một nhiếp ảnh gia xuất sắc.
Tom and I are planning to go to Boston next fall.	Tom và tôi đang có kế hoạch đi Boston vào mùa thu tới.
I arrived at the bus stop right after the bus left.	Tôi đến trạm xe buýt ngay sau khi xe buýt rời đi.
Please don't think that Tom is too young to do that?	Làm ơn đừng nghĩ rằng Tom còn quá trẻ để làm điều đó?
I didn't know you were lonely.	Tôi không biết bạn đang cô đơn.
We probably won't be in Australia again until October next year.	Chúng tôi có thể sẽ không ở Úc nữa cho đến tháng 10 năm sau.
I don't want that much milk.	Tôi không muốn nhiều sữa như vậy.
I can't believe I let Tom tell me to do this.	Tôi không thể tin rằng tôi đã để Tom nói tôi làm điều này.
Are you sure we can count on Tom?	Bạn có chắc chúng ta có thể tin tưởng vào Tom?
What happened was not normal.	Những gì đã xảy ra không bình thường.
If Tom had stayed in his hometown, he would never have met Mary.	Nếu Tom ở lại quê hương của anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ gặp Mary.
I have a package for you.	Tôi có một gói cho bạn.
Tom told me he expected Mary to be home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ở nhà vào thứ Hai.
Tom says he won't be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
I said I would do it.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ làm điều đó.
This is not good at all.	Điều này không tốt chút nào.
Do you really think Tom would allow that to happen?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ cho phép điều đó xảy ra?
Tom made a terrible mistake.	Tom đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
We have to find out if we have enough money to do it.	Chúng tôi phải tìm hiểu xem liệu chúng tôi có đủ tiền để làm điều đó hay không.
Tom said Mary went to Boston.	Tom nói Mary đã đến Boston.
Tom says he has to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy phải giúp Mary làm điều đó.
I have very little time.	Tôi có rất ít thời gian.
Tom is the challenger.	Tom là người thách thức.
I hope that I am not disqualified.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị loại.
So beautiful.	Đẹp quá.
My brother swims every day in the summer.	Em trai tôi bơi mỗi ngày vào mùa hè.
I know I didn't do it very well.	Tôi biết tôi đã làm điều đó không tốt lắm.
There have been protests.	Đã có những cuộc biểu tình.
It is payback period.	Đó là thời gian hoàn vốn.
Tom likes Mary.	Tom thích Mary.
I have four computers, but two of them are so old that I don't use them anymore.	Tôi có bốn máy tính, nhưng hai trong số chúng đã quá cũ nên tôi không dùng nữa.
I was thinking a lot, so I didn't really listen to what Tom was saying.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì vậy tôi không thực sự lắng nghe những gì Tom đang nói.
I don't remember exactly how much this cost, but it was over three hundred dollars.	Tôi không nhớ chính xác cái này có giá bao nhiêu, nhưng nó đã hơn ba trăm đô la.
Mary broke up with her boyfriend.	Mary đã chia tay bạn trai.
I pulled over to the side of the road.	Tôi tấp xe vào lề đường.
I don't think Tom has a girlfriend.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bạn gái.
Tom wasn't used to it.	Tom không quen với việc đó.
I am a lifeguard.	Tôi là một nhân viên cứu hộ.
I told Tom where we were going.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng ta sẽ ở đâu.
We cannot do that today.	Chúng ta không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Are you sure Tom will win?	Bạn có chắc chắn Tom sẽ thắng không?
We don't know when Tom will be here.	Chúng tôi không biết khi nào Tom sẽ đến đây.
Earth is thicker around the equator.	Trái đất dày hơn xung quanh đường xích đạo.
I am one of the lucky ones.	Tôi là một trong những người may mắn.
I'll call you as soon as I know what's going to happen.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi biết chuyện gì sắp xảy ra.
I know when I was offended.	Tôi biết mình đã bị xúc phạm khi nào.
Tom said he thought I was the only one who knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I am very happy to do that.	Tôi rất vui khi được làm điều đó.
Right now, I want you to tell me what happened to Tom.	Ngay bây giờ, tôi muốn bạn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom says he doesn't think you have to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn phải làm như vậy.
Tom absolutely does not want to stay at the castle, which he heard is haunted.	Tom hoàn toàn không muốn ở lại lâu đài, nơi anh nghe nói là bị ma ám.
I wonder if this is really necessary.	Tôi tự hỏi liệu điều này có thực sự cần thiết hay không.
Why don't you come in so you don't get cold?	Tại sao bạn không vào cho khỏi lạnh?
Tom soon got tired.	Tom sớm mệt mỏi.
Tom says he thinks Mary will be careful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cẩn thận.
We can't trust Tom to do it.	Chúng tôi không thể tin tưởng Tom làm điều đó.
Have you decided when to leave?	Bạn đã quyết định khi nào sẽ rời đi chưa?
I tried my best to get Tom to stop doing that.	Tôi đã cố gắng hết sức để Tom ngừng làm điều đó.
Chuck's Diner is known for its beef stew.	Chuck's Diner được biết đến với món thịt bò hầm.
It's confusing.	Thật là bối rối.
I don't think changing that would be a good idea.	Tôi không nghĩ rằng thay đổi điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
How many times do I have to repeat the same thing?	Tôi phải lặp lại cùng một điều bao nhiêu lần?
Not much to tell you.	Không có nhiều điều để nói với bạn.
Tom's voice is really deep.	Giọng của Tom thực sự rất trầm.
I don't think there's much to worry about.	Tôi không nghĩ rằng có nhiều điều phải lo lắng.
I'm hungry!	Tôi đói!
Tom seems to be a trustworthy person.	Tom có ​​vẻ là một người đáng tin cậy.
There is a blackboard in the classroom.	Có một bảng đen trong lớp học.
I took notes for Tom.	Tôi ghi chú cho Tom.
I've always wanted to travel around Europe.	Tôi luôn muốn đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
I don't have time to visit you this week.	Tôi không có thời gian để thăm bạn trong tuần này.
Tom will never let Mary talk to you.	Tom sẽ không bao giờ để Mary nói chuyện với bạn.
I think I can speak French well enough to say whatever I want to say.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể nói tiếng Pháp đủ tốt để nói bất cứ điều gì tôi muốn nói.
We should ask Tom to teach Mary French.	Chúng ta nên nhờ Tom dạy cho Mary tiếng Pháp.
I know both Tom and Mary have left Australia.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã rời Úc.
I think Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thực sự thích làm điều đó.
I don't think you should do it now.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó bây giờ.
Tom left an hour ago.	Tom đã rời đi một giờ trước.
You know I have to do it today, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
There are so many people I need to talk to today.	Có rất nhiều người tôi cần nói chuyện hôm nay.
Our band has never played disco music.	Ban nhạc của chúng tôi chưa bao giờ chơi nhạc disco.
Tom was not the one who taught me to play this song.	Tom không phải là người dạy tôi chơi bài hát này.
Maybe I don't need this anymore.	Có lẽ tôi không cần cái này nữa.
I used to be able to play the trumpet.	Tôi từng có thể chơi kèn.
Tom didn't help with the dishes.	Tom đã không giúp rửa bát.
You should tell me about what Tom did.	Bạn nên nói với tôi về những gì Tom đã làm.
I didn't know that Tom would have time to do that yesterday.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
I can't go to Boston with Tom because I don't have enough money.	Tôi không thể đến Boston với Tom vì tôi không có đủ tiền.
Tom didn't tell me anything I didn't already know.	Tom đã không nói với tôi bất cứ điều gì tôi chưa biết.
Tom drank a little, but never enough to get drunk.	Tom uống một chút rượu, nhưng không bao giờ là đủ để say.
Tom doesn't have much energy.	Tom không có nhiều năng lượng.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm được điều đó.
When the time is right, be bold and go for it! 	Khi thời điểm chín muồi, hãy mạnh dạn và đi cho nó!
I'll be with you.	Anh sẽ ở bên em.
Tom complained.	Tom phàn nàn.
I know that Tom is a bit weird.	Tôi biết rằng Tom hơi kỳ lạ.
Tom says he needs to go to Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy cần phải đến Úc vào tuần tới.
Tom saw Mary at 2:30 am.	Tom nhìn thấy Mary lúc 2:30 sáng.
Perhaps it would be wise to do it yourself.	Có lẽ sẽ là khôn ngoan nếu bạn tự mình làm điều đó.
I'm not doing this for the money.	Tôi không làm điều này vì tiền.
I have three priorities.	Tôi có ba ưu tiên.
Tom says he wants to buy a toolbox.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một hộp dụng cụ.
I don't think we should wait any longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên chờ đợi thêm nữa.
I don't want to live on the street.	Tôi không muốn sống trên đường phố.
Tom doesn't have much longer to live.	Tom không còn sống được bao lâu nữa.
Don't speak loudly here.	Đừng nói lớn tiếng ở đây.
My psychiatrist is Dr. Jackson.	Bác sĩ tâm lý của tôi là bác sĩ Jackson.
The bridge has a span of 100 meters.	Cầu có nhịp dài 100 mét.
I won't tell anyone about you.	Tôi sẽ không nói cho ai biết về bạn.
There's something I feel you should know.	Có điều tôi cảm thấy bạn nên biết.
You dare not talk to me like that.	Anh không dám nói chuyện với tôi như vậy.
We think we've found a way to help you.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm ra cách để giúp bạn.
I suspect that Tom doesn't know how to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom sold his car without hesitation.	Tom đã bán chiếc xe của mình mà không do dự.
Aren't you two going to tell me your names?	Hai người không định nói cho tôi biết tên của mình sao?
Both Tom and Mary said they had fun at your party.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
Tom is sitting right there.	Tom đang ngồi ngay đó.
I have a connecting flight.	Tôi có một chuyến bay nối chuyến.
Tom said I was boring.	Tom nói rằng tôi thật nhàm chán.
I don't work the same hours every day.	Tôi không làm việc theo giờ giống nhau mỗi ngày.
I don't want to discuss this here.	Tôi không muốn thảo luận điều này ở đây.
Tom says he thinks he forgot to lock the door.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã quên khóa cửa.
I am learning a lot from you.	Tôi đang học hỏi rất nhiều từ bạn.
I don't think Tom is strong enough to lift that box by himself.	Tôi không nghĩ Tom đủ khỏe để tự mình nâng chiếc hộp đó lên.
Tom sadly looked out the window.	Tom buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
When I told him that, he was embarrassed.	Khi tôi nói với anh ấy điều đó, anh ấy đã rất xấu hổ.
Can I just buy the lens?	Tôi có thể chỉ mua ống kính không?
I don't feel motivated to do that.	Tôi không cảm thấy có động lực để làm điều đó.
Tom read the terms of service.	Tom đọc các điều khoản dịch vụ.
It's not something I can do right now.	Đó không phải là điều tôi có thể làm ngay bây giờ.
Is it true that Tom tried to hang himself?	Có thật là Tom đã cố treo cổ tự tử?
Tom said he was very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy đã rất thất vọng.
You are not a little small child?	Bạn không phải là một chút trẻ nhỏ?
This book is easy enough for them to read.	Cuốn sách này đủ dễ để họ đọc.
I wonder how many people have seen Tom do that.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đã thấy Tom làm điều đó.
I know that you won't want to come with us.	Tôi biết rằng bạn sẽ không muốn đi với chúng tôi.
Does Tom think he'll make it?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ làm được điều đó không?
I think Tom is funny.	Tôi nghĩ Tom thật hài hước.
Tom thinks Mary is talking about John.	Tom nghĩ Mary đang nói về John.
Don't know if that's true.	Không biết điều đó có đúng không.
Thank God, Tom wasn't killed.	Cảm ơn Chúa, Tom đã không bị giết.
Arthritis is a painful condition that affects the joints.	Viêm khớp là một tình trạng đau nhức ảnh hưởng đến các khớp.
I'll go and catch Tom.	Tôi sẽ đi và bắt Tom.
Tom told me that he plans to go biking next summer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi đạp xe vào mùa hè năm sau.
Tom almost died when he fell off the roof.	Tom suýt chết khi rơi khỏi mái nhà.
The party has begun.	Bữa tiệc đã bắt đầu.
I know Tom knows that I don't do that often.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không thường xuyên làm vậy.
Our proposal was rejected.	Đề xuất của chúng tôi đã bị từ chối.
Never slap Tom again.	Đừng bao giờ tát Tom nữa.
I cannot give it up.	Tôi không thể từ bỏ nó.
I think Tom did this.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều này.
We waited a reasonable amount of time and then left.	Chúng tôi đợi một khoảng thời gian hợp lý và sau đó rời đi.
Tom needs his own space.	Tom cần không gian riêng.
I want to take Mary somewhere romantic tonight.	Tôi muốn đưa Mary đi đâu đó lãng mạn vào tối nay.
Tom was born with a silver spoon in his mouth.	Tom được sinh ra với một chiếc thìa bạc trong miệng.
There's enough time to do it now.	Có đủ thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
He is a very talented man.	Anh ấy là một người đàn ông rất tài năng.
Tom jumped for joy.	Tom nhảy cẫng lên vì vui sướng.
I don't think I understand why Tom would try to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi hiểu tại sao Tom lại cố gắng làm như vậy.
Nice to hear Tom and Mary sing together.	Rất vui khi được nghe Tom và Mary hát cùng nhau.
It is a common symptom.	Đó là một triệu chứng phổ biến.
Tom has paid back all the money borrowed.	Tom đã trả lại tất cả số tiền đã vay.
I am at the station now.	Bây giờ tôi đang ở nhà ga.
I couldn't sleep much.	Tôi không ngủ được nhiều.
Will you let Tom leave?	Bạn sẽ để Tom rời đi chứ?
What grade is Tom in?	Tom học lớp nào?
I wish I hadn't told Tom I was going to Australia with him.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc với anh ấy.
You don't seem that strong.	Bạn có vẻ không mạnh mẽ như vậy.
The temperature drops, and the snow turns to ice.	Nhiệt độ giảm, và tuyết chuyển thành băng.
You don't even know who that man is.	Bạn thậm chí không biết người đàn ông đó là ai.
Why isn't Tom here at this crucial time?	Tại sao Tom không ở đây vào thời điểm quan trọng này?
Tom should have gone home by now.	Tom lẽ ra đã về nhà ngay bây giờ.
We should do that already.	Chúng ta nên làm điều đó rồi.
Tom washed and put on a plate.	Tom rửa sạch cho ra đĩa.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ.
The original report was false.	Báo cáo ban đầu là sai.
Tom ran into the living room.	Tom chạy vào phòng khách.
Does Tom feel any better?	Tom có ​​cảm thấy tốt hơn chút nào không?
It was so noisy in there that I couldn't hear my own voice.	Ở đó ồn ào đến mức tôi không thể nghe thấy tiếng của mình.
Tom may be at the meeting today.	Tom có ​​thể có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I doubt if Tom will cry.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​khóc không.
Tom is very unfair.	Tom rất bất công.
I'm probably a lot like you.	Tôi có lẽ rất giống bạn.
What is your cousin's name?	Tên anh họ của bạn là gì?
Tom comes home early.	Tom về nhà sớm.
Tom gave me a nice umbrella, but I lost it.	Tom đã cho tôi một chiếc ô đẹp, nhưng tôi đã làm mất nó.
There are about 830 million obese people in the world.	Có khoảng 830 triệu người béo phì trên thế giới.
I don't think you care.	Tôi không nghĩ rằng bạn quan tâm.
Mary is the love of my life.	Mary là tình yêu của đời tôi.
I want to learn to play piano, guitar or flute.	Tôi muốn học chơi piano, guitar hoặc sáo.
There are many reasons for me to resign.	Có rất nhiều lý do để tôi từ chức.
That seems to be the only thing reason needs to do.	Đó dường như là điều lý trí duy nhất cần làm.
Tom's sentence is 25 hours of community service.	Bản án của Tom là 25 giờ phục vụ cộng đồng.
At that time Tom was studying French.	Lúc đó Tom đang học tiếng Pháp.
Tom pulled the trigger, but the gun didn't fire.	Tom bóp cò, nhưng súng không nổ.
Where did you go, Tom?	Bạn đã đi đâu, Tom?
I think you're the only one who needs help.	Tôi nghĩ bạn là người duy nhất cần giúp đỡ.
I think Tom might be in Australia for another month.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở Úc thêm một tháng.
Tom was pouring Mary a drink when he felt the ground begin to shake.	Tom đang rót đồ uống cho Mary thì anh cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển.
He will go by train at 6:30.	Anh ấy sẽ đi bằng tàu lúc 6:30.
Tom may still be in graduate school.	Tom có ​​thể vẫn đang học cao học.
Tom's school has 3,000 students.	Trường của Tom có ​​3.000 học sinh.
There's more.	Còn nữa.
Tom helped Mary out of the mess.	Tom đã giúp Mary thoát khỏi tình trạng lộn xộn.
No matter how hard Tom tried, he couldn't impress Mary.	Dù Tom có ​​cố gắng đến đâu cũng không thể gây ấn tượng với Mary.
I love building bridges.	Tôi thích xây dựng những cây cầu.
Tom says he doesn't want to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với bạn.
The defendant told the judge that he was innocent.	Bị cáo nói với thẩm phán rằng mình vô tội.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
I promise it won't hurt.	Tôi hứa sẽ không đau đâu.
Tom does go around, doesn't he?	Tom có ​​đi xung quanh, phải không?
Tom has been quite busy lately.	Vừa rồi Tom khá bận.
I'm not sure what's wrong. 	Tôi không chắc có gì sai.
Now we should hear from Tom.	Bây giờ chúng ta nên nghe tin từ Tom.
I cannot answer the question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi.
A court date has not yet been set.	Ngày ra tòa vẫn chưa được ấn định.
Tom could swim like a fish before the age of eight.	Tom có ​​thể bơi như một con cá trước khi lên tám tuổi.
You don't even know my name.	Bạn thậm chí không biết tên của tôi.
We will miss Tom very much.	Chúng tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
New York's Empire State Building is currently running entirely on wind energy.	Tòa nhà Empire State của New York hiện đang chạy hoàn toàn bằng năng lượng gió.
I don't think I broke any laws.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vi phạm bất kỳ luật nào.
Maybe you should tell Tom you can't do that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
What exactly is money laundering?	Chính xác thì rửa tiền là gì?
Don't tell me you don't know that.	Đừng nói với tôi rằng bạn không biết điều đó.
Tom will probably tell you some untrue things.	Tom có ​​thể sẽ nói với bạn một số điều không đúng sự thật.
I think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ Tom đã cố tình làm vậy.
You don't have to understand everything right now.	Bạn không cần phải hiểu mọi thứ ngay bây giờ.
Tom says Mary hopes that you don't do that.	Tom nói Mary hy vọng rằng bạn không làm điều đó.
I don't think Tom should do it again.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Everyone knows Tom's true feelings.	Mọi người đều biết cảm xúc thật của Tom.
I think Tom is the only one who doesn't need to.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất không cần làm vậy.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
I bought Tom a sweater.	Tôi mua cho Tom một chiếc áo len.
Tom was asleep when I got home.	Tom đã ngủ khi tôi về đến nhà.
Tom says he doesn't think Mary should do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó một lần nữa.
F1 champion Michael Schumacher suffered a serious head injury.	Nhà vô địch F1, Michael Schumacher dính chấn thương nặng ở đầu.
Tom wouldn't like it if we didn't.	Tom sẽ không thích nếu chúng tôi không làm vậy.
Tom made a reservation at a fancy restaurant.	Tom đã đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng.
Tom really inspired me.	Tom thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi.
I don't think Tom knows what Mary wants to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn làm gì.
Tom thinks he is better than the others.	Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn những người khác.
Tom hates his job for a lot of reasons.	Tom ghét công việc của mình vì rất nhiều lý do.
I've never even been to Australia.	Tôi thậm chí chưa bao giờ đến Úc.
I realized Tom wasn't smiling and wondered what was wrong.	Tôi nhận ra Tom không cười và tự hỏi có chuyện gì vậy.
Tom actually looks a lot like John.	Tom thực sự trông rất giống John.
My baby keeps coughing and sneezing.	Bé nhà mình cứ ho và hắt hơi.
Can I leave as soon as I finish my work?	Tôi có thể rời đi ngay sau khi tôi hoàn thành công việc của mình không?
I don't know all the words of that song.	Tôi không biết tất cả các từ của bài hát đó.
Tom knelt down on one knee.	Tom quỳ một chân xuống.
Tom is coming closer.	Tom đang đến gần hơn.
Many people have followed Tom's advice.	Nhiều người đã nghe theo lời khuyên của Tom.
I was looking forward to that.	Tôi đã mong chờ điều đó.
You should do what Tom is doing.	Bạn nên làm những gì Tom đang làm.
We need a firm quote by Monday.	Chúng tôi cần một báo giá chắc chắn trước thứ Hai.
Find out who killed Tom.	Hãy tìm ra kẻ đã giết Tom.
Tom loves Australia.	Tom rất thích nước Úc.
Tom always keeps his appointments.	Tom luôn giữ các cuộc hẹn của mình.
This time Tom did not forget to do his homework.	Lần này Tom không quên làm bài tập về nhà.
Tom is not the one being arrested.	Tom không phải là người bị bắt.
I'm sure Tom knows that.	Tôi chắc rằng Tom biết điều đó.
I'm looking for someone.	Tôi đang tìm ai đó.
The coat that Tom wanted was too expensive. 	Chiếc áo khoác mà Tom muốn quá đắt.
That's why he didn't buy it.	Đó là lý do tại sao anh ấy không mua nó.
You are not trying your best.	Bạn không cố gắng hết sức.
Do you think we can get to the airport on time?	Bạn có nghĩ chúng ta có thể đến sân bay đúng giờ không?
How many sandwiches did Tom bring to school with him?	Tom đã mang bao nhiêu chiếc bánh mì đến trường với anh ấy?
Tom borrowed a car from a friend.	Tom đã mượn một chiếc xe hơi từ một người bạn.
I told Tom why he needed to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
Tom doesn't seem surprised by this.	Tom dường như không ngạc nhiên về điều này.
The dog protected its owner from harm.	Chú chó đã bảo vệ chủ nhân của mình khỏi bị hại.
Will Tom be able to walk again?	Liệu Tom có ​​thể đi lại được không?
Tom asked us to make sure we got there on time.	Tom đã yêu cầu chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đến đó đúng giờ.
Do you always have to have your own way?	Bạn luôn phải có con đường riêng của mình?
I wouldn't do it if Tom asked me not to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi không làm như vậy.
It doesn't rain much around here.	Xung quanh đây trời không mưa nhiều.
We had our little misunderstandings.	Chúng tôi đã có những hiểu lầm nhỏ của chúng tôi.
You can just tell me.	Bạn có thể chỉ cần nói với tôi.
Tom is afraid that someone will find out about his past.	Tom sợ rằng ai đó sẽ tìm ra quá khứ của mình.
I know Tom is an optimist.	Tôi biết Tom là người lạc quan.
The crowd groaned.	Đám đông rên rỉ.
I want you to help me get out of here.	Tôi muốn bạn giúp tôi thoát khỏi đây.
I wish I had eaten at that restaurant before it burned down.	Tôi ước gì mình đã ăn ở nhà hàng đó trước khi nó bị thiêu rụi.
I don't even like Tom.	Tôi thậm chí không thích Tom.
I can't believe Tom and Mary are still together.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary vẫn ở bên nhau.
Tom is being questioned by the police.	Tom đang bị cảnh sát thẩm vấn.
Are you the only one with the key to this door?	Bạn có phải là người duy nhất có chìa khóa vào cánh cửa này không?
That would take too long.	Điều đó sẽ mất quá nhiều thời gian.
Why can't Tom do it too?	Tại sao Tom cũng không thể làm điều đó?
I don't think Tom can help you right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn lúc này.
I know that Tom is retired.	Tôi biết rằng Tom đã nghỉ hưu.
I am visiting my friends.	Tôi đang đi thăm bạn bè của tôi.
I want Tom to buy me some stamps while he is at the post office.	Tôi muốn Tom mua cho tôi một số tem khi anh ấy ở bưu điện.
Tom said Mary might be back soon.	Tom nói Mary có thể sẽ trở lại sớm.
I don't like to talk about what I do.	Tôi không thích nói về những gì tôi làm.
I don't think Tom would be willing to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Tom tells Mary that he wants to leave early.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn về sớm.
I suspect that Tom and Mary are bored with each other.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã chán nhau rồi.
Do you know anyone who can teach my child French?	Bạn có biết ai có thể dạy con tôi tiếng Pháp không?
I was able to buy everything I wanted at that store.	Tôi đã có thể mua mọi thứ tôi muốn tại cửa hàng đó.
I don't think Tom needs to worry about money.	Tôi không nghĩ Tom cần phải lo lắng về tiền bạc.
Tom doesn't really act like a thirteen year old.	Tom không thực sự hành động như một đứa trẻ mười ba tuổi.
If you have nothing else to do, you can always visit Tom.	Nếu bạn không có việc gì khác để làm, bạn luôn có thể đến thăm Tom.
Tom is back where he started.	Tom đã trở lại nơi anh ấy bắt đầu.
In the absence of sufficient evidence, the police could not prosecute him.	Trong trường hợp không có đủ bằng chứng, cảnh sát không thể truy tố anh ta.
Tom will go to jail for a crime he didn't commit if you don't confess.	Tom sẽ phải vào tù vì một tội ác mà anh ta không phạm phải nếu bạn không thú nhận.
Tom is winning.	Tom đang thắng.
I wonder if Tom is even faster than Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhanh hơn Mary không.
Tom's life was spared.	Cuộc sống của Tom đã được tha.
I know that Tom didn't know that you did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn đã làm điều đó.
I think it's up to you now.	Tôi nghĩ đó là vào bạn bây giờ.
Why don't we tell Tom to do it?	Tại sao chúng ta không bảo Tom làm điều đó?
Tom won't tell me anything.	Tom sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì.
Tom was old enough to do it alone.	Tom đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
They advised us to stay during this time.	Họ khuyên chúng tôi nên ở lại trong thời gian này.
We don't need to rush.	Chúng ta không cần phải vội vàng.
I think Tom wouldn't be cranky all the time if he slept more.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cáu kỉnh mọi lúc nếu anh ấy ngủ nhiều hơn.
I came to Australia when I was thirteen years old.	Tôi đến Úc khi tôi mười ba tuổi.
Do you think it would be difficult to finish this book in a week?	Bạn có nghĩ rằng sẽ khó đọc xong cuốn sách này trong một tuần không?
You better not hang out with my girlfriend.	Tốt hơn hết bạn không nên đi chơi với bạn gái của tôi.
Does Tom think he's the only one here who doesn't speak French?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất ở đây không biết nói tiếng Pháp không?
I'm trying to get your attention.	Tôi đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn.
I'm lucky no one saw me do it.	Tôi may mắn là không ai thấy tôi làm điều đó.
I would love to hear the poem you wrote for me.	Tôi rất thích nghe bài thơ bạn viết cho tôi.
Tom was convicted of extortion.	Tom bị kết tội tống tiền.
Tom is the only person in our family who has ever been to Australia.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi từng đến Úc.
Where were you in 2013?	Bạn đã ở đâu vào năm 2013?
Don't forget to bring a camera.	Đừng quên mang theo một chiếc máy ảnh.
Friends with everyone are friends with no one.	Bạn với mọi người là bạn của không ai cả.
Tom knows the names of most of his neighbors.	Tom biết tên của hầu hết những người hàng xóm của mình.
It will take at least an hour to get there.	Sẽ mất ít nhất một giờ để đến đó.
Tom says he thinks his team will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đội của anh ấy sẽ chiến thắng.
Tom has three months left.	Tom còn ba tháng nữa.
I cannot leave that document here with you.	Tôi không thể để tài liệu đó ở đây với bạn.
Tom should have had breakfast.	Tom lẽ ra nên ăn sáng.
Tom plays the organ at our church.	Tom chơi đàn organ tại nhà thờ của chúng tôi.
Why did you shoot Tom?	Tại sao bạn lại bắn Tom?
Tom is doing a great job here.	Tom đang làm một công việc tuyệt vời ở đây.
It was Tom who broke the window.	Chính Tom là người đã phá cửa sổ.
One of my daughters is married to a Canadian.	Một trong những con gái của tôi đã kết hôn với một người Canada.
Through genetic modification, we can improve crops.	Thông qua biến đổi gen, chúng ta có thể cải thiện mùa màng.
Tom is willing to do it for Mary.	Tom sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
Tom spends too much time on that.	Tom dành quá nhiều thời gian cho việc đó.
Tom won't go to the hospital.	Tom sẽ không đến bệnh viện.
You will wish you were with us.	Bạn sẽ ước bạn đi với chúng tôi.
I have not watched that video.	Tôi chưa xem video đó.
Tom is lucky he didn't lose his driver's license.	Tom may mắn là anh ấy không bị mất bằng lái.
Did you know Tom plans to do it tomorrow?	Bạn có biết Tom dự định làm điều đó vào ngày mai không?
Tom decided to remove his email address from every page of his website.	Tom quyết định xóa địa chỉ email của mình khỏi mọi trang trên trang web của mình.
Don't you think it's time for you to leave?	Bạn không nghĩ rằng đã đến lúc bạn rời đi?
Tom tells Mary where he lives.	Tom nói với Mary nơi anh ta sống.
I think you are allowed to do that.	Tôi nghĩ bạn được phép làm điều đó.
Tom says he speaks French.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp.
He gets angry easily.	Anh ấy dễ nổi giận.
I know that Tom was never a construction worker.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ là một công nhân xây dựng.
I asked Tom what he would do.	Tôi hỏi Tom anh ấy sẽ làm gì.
Tom knew that I was very pessimistic.	Tom biết rằng tôi đã rất bi quan.
Tom gave me some books.	Tom đã đưa một số cuốn sách cho tôi.
It's not as wet today as it was yesterday.	Hôm nay trời không ẩm ướt như hôm qua.
Tom has a sharp mind.	Tom có ​​một đầu óc nhạy bén.
You don't think Tom should see a doctor?	Bạn không nghĩ rằng Tom nên đi khám bác sĩ?
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
I suggest you don't ask Tom those questions.	Tôi đề nghị bạn không hỏi Tom những câu hỏi đó.
If you don't have any ideas of your own then just steal some.	Nếu bạn không có bất kỳ ý tưởng nào của riêng mình thì bạn chỉ cần ăn cắp một số.
Aren't you going to do something about it?	Bạn không định làm gì đó với nó sao?
How long does the airport bus take to get to the airport?	Xe buýt sân bay mất bao lâu để đến sân bay?
Tom is sleeping soundly on the couch.	Tom đang ngủ ngon lành trên đi văng.
Since we insulate the house, we have saved a lot of heating oil.	Kể từ khi chúng tôi cách nhiệt ngôi nhà, chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều dầu sưởi ấm.
Tom told me why he wanted me to do it for him.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom is not in favor of this.	Tom không ủng hộ điều này.
It was good that Tom left.	Thật tốt khi Tom rời đi.
Something is stirring in the dark.	Có gì đó đang khuấy động trong bóng tối.
Tom doesn't seem to be as resourceful as Mary.	Tom dường như không được tháo vát như Mary.
It's a very catchy tune.	Đó là một giai điệu rất hấp dẫn.
Tom is planning to renovate his house.	Tom đang có kế hoạch cải tạo nhà của mình.
Tom is about to finish.	Tom sắp hoàn thành.
Tom is waiting for a taxi.	Tom đang đợi taxi.
Tom seems curious about that.	Tom có ​​vẻ tò mò về điều đó.
You are not responsible.	Bạn không có trách nhiệm.
We do not take breaks.	Chúng tôi không nghỉ giải lao.
You remember them, don't you?	Bạn nhớ chúng, phải không?
What do you want to do after graduation?	Bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?
Losing my daughter took away my will to live.	Mất con gái đã lấy đi ý chí sống của tôi.
Tom said no one was injured.	Tom cho biết không ai bị thương.
I knew Tom would object to that.	Tôi biết Tom sẽ phản đối việc làm đó.
I can't believe we're doing this.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đang làm điều này.
I should probably tell Tom why I don't need to.	Tôi có lẽ nên nói với Tom tại sao tôi không cần làm như vậy.
Tom appreciates modern art.	Tom đánh giá cao nghệ thuật hiện đại.
Tom will have a hard time doing that.	Tom sẽ khó làm được điều đó.
I've seen people do that.	Tôi đã thấy mọi người làm điều đó.
Tom's children are downstairs.	Các con của Tom đang ở tầng dưới.
The problem is that I still don't know if I can trust you or not.	Vấn đề là tôi vẫn không biết liệu tôi có thể tin tưởng bạn hay không.
Both Tom and Mary looked very sad.	Cả Tom và Mary đều trông rất buồn.
Tom didn't know when Mary would come.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến.
Tom tells Mary how he feels.	Tom nói với Mary cảm giác của anh ấy.
We will not be deceived.	Chúng tôi sẽ không bị lừa.
Tom's at home from college, isn't he?	Tom ở nhà từ trường đại học, phải không?
She deposits 10,000 yen in the bank every month.	Cô gửi 10.000 yên vào ngân hàng mỗi tháng.
Tom was starting to get a little jealous.	Tom bắt đầu có chút ghen tị.
Tom teaches at a university.	Tom giảng dạy tại một trường đại học.
This is a cargo ship, not a passenger ship.	Đây là tàu chở hàng, không phải tàu chở khách.
I'm hungrier than Tom.	Tôi đói hơn Tom.
I have not told anyone.	Tôi chưa nói với ai.
Tom always says everything is my fault.	Tom luôn nói mọi thứ là lỗi của tôi.
Tom says he wants to be alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn được ở một mình.
I think we should notify Tom's parents.	Tôi nghĩ chúng ta nên thông báo cho bố mẹ của Tom.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom and Mary live in the same area.	Tom và Mary sống trong cùng một khu vực.
Why is Tom confident?	Tại sao Tom tự tin?
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần làm điều đó ngày hôm nay.
Tom gave what he hoped was a disarming smile.	Tom đã cho những gì anh ấy hy vọng là một nụ cười giải trừ vũ khí.
We were asked to stay in the room.	Chúng tôi được yêu cầu ở trong phòng.
Tom was mentored by Mary.	Tom đã được Mary cố vấn.
I listened but couldn't understand what they were saying.	Tôi lắng nghe nhưng không thể hiểu họ đang nói gì.
If I were you, I wouldn't move to Boston.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không chuyển đến Boston.
Did anyone see Tom leave?	Có ai thấy Tom rời đi không?
Tom is really interesting.	Tom thực sự rất thú vị.
I know that Tom is ugly.	Tôi biết rằng Tom xấu xí.
That's what people always say.	Đó là những gì mọi người luôn nói.
Tom has the ability to do that, right?	Tom có ​​khả năng làm điều đó, phải không?
I don't want to cook.	Tôi không muốn nấu ăn.
I went to the same kindergarten as Tom.	Tôi học cùng trường mẫu giáo với Tom.
Mary named her first child Tom.	Mary đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình là Tom.
Tom doesn't have to tell Mary how to do it. 	Tom không cần phải nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
She knew.	Cô ấy đã biết.
Tomorrow is a holiday.	Ngày mai là một ngày lễ.
Tom is too classy to do something like that.	Tom quá đẳng cấp để làm điều gì đó như vậy.
We are proud of Tom.	Chúng tôi tự hào về Tom.
Why didn't you come earlier?	Tại sao bạn không đến sớm hơn?
I don't think Tom will be overwhelmed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị choáng ngợp.
I collaborated with Tom for our school project.	Tôi đã hợp tác với Tom cho dự án trường học của chúng tôi.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Nearly a third of all office workers wear glasses.	Gần một phần ba tổng số nhân viên văn phòng đeo kính.
You would be stupid if you tried to do it alone.	Bạn sẽ thật ngu ngốc nếu bạn cố gắng làm điều đó một mình.
I want Tom here first thing tomorrow.	Tôi muốn Tom ở đây điều đầu tiên vào ngày mai.
Although Tom and Mary are twins, they don't look alike.	Mặc dù Tom và Mary là anh em sinh đôi nhưng trông họ không giống nhau lắm.
Tom must be over thirty years old.	Tom phải hơn ba mươi tuổi.
I know that what I'm doing is wrong, but I do it anyway.	Tôi biết rằng những gì tôi đang làm là sai, nhưng dù sao thì tôi vẫn làm.
I would advise against doing it the way Tom suggested.	Tôi khuyên bạn không nên làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Don't you think you can convince Tom to help us?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom giúp chúng tôi?
The prisoners fled the concentration camp.	Các tù nhân chạy trốn khỏi trại tập trung.
That has not been decided yet.	Điều đó vẫn chưa được quyết định.
Tom didn't talk to Mary.	Tom đã không nói chuyện với Mary.
Tom and Mary have no children.	Tom và Mary không có con.
Tom said he was cold.	Tom nói rằng anh ấy lạnh lùng.
Is it ok if I use your car today?	Có ổn không nếu tôi sử dụng xe hơi của bạn hôm nay?
It would be great if you could help us.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể giúp chúng tôi.
Tom and Mary canceled their date.	Tom và Mary đã hủy cuộc hẹn của họ.
I do not understand you.	Tôi không hiểu bạn.
You did well for yourself.	Bạn đã làm tốt cho chính mình.
I saw Tom and Mary.	Tôi đã thấy Tom và Mary.
We've been here long enough.	Chúng tôi đã ở đây đủ lâu.
I'm here.	Tôi đây.
Tom doesn't know how irritable he is.	Tom không biết mình đang cáu kỉnh như thế nào.
Tom feels dirty.	Tom cảm thấy bẩn thỉu.
What did you just say to Tom?	Bạn vừa nói gì với Tom?
I think Tom needs to talk to Mary alone.	Tôi nghĩ Tom cần nói chuyện riêng với Mary.
Don't you know there's another Tom at this school?	Bạn không biết có một Tom khác ở trường này?
She told me once and for all that she didn't want to see me again.	Cô ấy nói với tôi một lần và mãi mãi rằng cô ấy không muốn gặp lại tôi.
I still think it's a scam.	Tôi vẫn nghĩ đó là một trò lừa đảo.
Tom was born before Mary.	Tom được sinh ra trước Mary.
Tom did it and said he would do it again.	Tom đã làm điều đó và nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom wants to know when we're leaving.	Tom muốn biết khi nào chúng ta sẽ rời đi.
Tom told me that he thought Mary was illiterate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary mù chữ.
No one has seen Tom since.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ đó.
Yellow tiled roof.	Mái nhà lợp ngói màu vàng.
Tom picked some raspberries.	Tom chọn một số quả mâm xôi.
Tom says he will do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
We should start getting the kids Christmas presents.	Chúng ta nên bắt đầu nhận quà Giáng sinh cho bọn trẻ.
We stopped by the river to give the horses a drink.	Chúng tôi dừng lại bên sông để cho ngựa uống rượu.
I think it's pretty good.	Tôi nghĩ nó khá tốt.
Tom felt something was wrong.	Tom cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tom can't come to Australia this year.	Tom không thể đến Úc trong năm nay.
Free snacks will be provided.	Đồ ăn nhẹ miễn phí sẽ được cung cấp.
If you don't go, neither will I.	Nếu bạn không đi, tôi cũng vậy.
Tom said he was never arrested.	Tom nói rằng anh ta chưa bao giờ bị bắt.
Is it true that Tom and Mary both wanted to do the same?	Có đúng là Tom và Mary đều muốn làm như vậy không?
You should not wait any longer.	Bạn không nên chờ đợi lâu hơn nữa.
Tom is not rich.	Tom không giàu có.
Tom was quite impressed.	Tom khá ấn tượng.
Tom thinks I did it on purpose.	Tom nghĩ rằng tôi đã cố tình làm vậy.
I didn't hear anyone talking.	Tôi không nghe thấy ai nói chuyện.
I'm in the waiting room.	Tôi đang ở trong phòng chờ.
It is unlikely that Tom will be back anytime soon.	Không có khả năng Tom sẽ về sớm.
I don't think Tom will admit that he was wrong.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
Tom is not entirely wrong.	Tom hoàn toàn không sai.
I don't think we should delay that any longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên trì hoãn việc đó lâu hơn nữa.
I won't go to the party.	Tôi sẽ không đi dự tiệc.
Tom is a millionaire.	Tom là một triệu phú.
Tom wants to keep his children at home.	Tom muốn giữ các con của mình ở nhà.
I thought you said you wanted Tom to show you how to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
If you need a friend, I'm here.	Nếu bạn cần một người bạn, tôi ở đây.
Do you have a map of the downtown area?	Bạn có bản đồ khu vực trung tâm thành phố không?
Tom doesn't know where Mary wants him to go.	Tom không biết Mary muốn anh ta đi đâu.
Tom always peels apples before eating.	Tom luôn gọt táo trước khi ăn.
I'm glad you could join us.	Tôi rất vui vì bạn có thể tham gia cùng chúng tôi.
Tourism employs 17% of the workforce.	Du lịch sử dụng 17% lực lượng lao động.
The only problem is that we don't know where to start.	Vấn đề duy nhất là chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Tom will attend the meeting on my behalf.	Tom sẽ tham dự cuộc họp thay cho tôi.
He is married and has three children.	Anh ấy đã kết hôn và có ba con.
Just let Tom do his job.	Cứ để Tom làm công việc của anh ấy.
Can you tell me why you want to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn muốn làm điều đó không?
My friend is a clown.	Bạn tôi đúng là một chú hề.
Tom sat next to Mary and read a book while she knitted.	Tom ngồi cạnh Mary và đọc sách trong khi cô ngồi đan len.
It is better to remain silent and be called a fool than to speak and remove all doubts.	Thà giữ im lặng và bị cho là kẻ ngốc còn hơn nói và loại bỏ mọi nghi ngờ.
Tom is not good at tennis.	Tom không giỏi quần vợt.
No one is forcing you to stay here.	Không ai ép bạn ở lại đây.
He rarely goes to the movies.	Anh ấy hiếm khi đi xem phim.
Do you really think I'd rather live in Australia than New Zealand?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi muốn sống ở Úc hơn là New Zealand?
Tom wishes he could play tennis as well as Mary.	Tom ước rằng mình có thể chơi quần vợt giỏi như Mary.
I don't think Tom would ask me to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Does this have gelatine in it?	Cái này có gelatine trong đó không?
I did it just because other people were doing it.	Tôi đã làm điều đó chỉ vì những người khác đang làm điều đó.
I thought you said you would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom and I don't live too far apart.	Tom và tôi không sống quá xa nhau.
We have to get straight to the point.	Chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề.
I have no money at the moment.	Tôi không có tiền vào lúc này.
I wonder if Tom really wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Boston với chúng tôi không.
I think you know that's not true.	Tôi nghĩ bạn biết điều đó không đúng.
Wear coat. 	Mặc áo khoác.
Otherwise, you will catch a cold.	Nếu không, bạn sẽ bị cảm lạnh.
Tom says he will be a little late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến muộn một chút.
It's Tom's fight.	Đó là cuộc chiến của Tom.
I'm not sure if I can do that.	Tôi không chắc liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
Tom did it.	Tom đã làm được.
Tom and Mary are wearing coats and gloves.	Tom và Mary đang mặc áo khoác và đeo găng tay.
He took some water from the well.	Anh ta lấy một ít nước từ giếng.
Something still seems to be bothering Tom.	Có điều gì đó dường như vẫn đang làm phiền Tom.
If you are not available at the new time, please let us know.	Nếu bạn không có mặt tại thời điểm mới, vui lòng cho chúng tôi biết.
I suspect that Tom doesn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó.
Finally, Tom got angry.	Cuối cùng thì Tom cũng cáu.
Let us know if you can't get here on time.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn không thể đến đây đúng giờ.
Mary was the most beautiful girl Tom had ever seen.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà Tom từng thấy.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom was carrying a duffel bag and a guitar case.	Tom đang mang một chiếc túi vải thô và một hộp đựng đàn guitar.
Tom spent a lot of time with Mary.	Tom đã dành rất nhiều thời gian với Mary.
I think Tom might get hurt if he tries to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
I don't think Tom loves me as much as I love him.	Tôi không nghĩ rằng Tom yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy.
They cut down most of the trees for firewood.	Họ đã chặt hầu hết các cây để làm củi.
Tom and Mary are smoking.	Tom và Mary đang hút thuốc.
I don't know if Tom knows anyone who can do that.	Tôi không biết Tom biết ai có thể làm được điều đó.
Tom rode his bike to the beach last weekend.	Tom đã đạp xe đến bãi biển vào cuối tuần trước.
Tom was in Boston last weekend.	Tom đã ở Boston vào cuối tuần trước.
He is always attentive to the behavior of his children.	Anh luôn để ý đến hành vi của các con.
Tom went out with a woman half his age.	Tom đã đi chơi với một người phụ nữ bằng nửa tuổi anh ấy.
I know Tom is almost always home on Mondays, so I went to see him last Monday, but he wasn't home.	Tôi biết Tom hầu như luôn ở nhà vào thứ Hai, vì vậy tôi đã đến gặp anh ấy vào thứ Hai tuần trước, nhưng anh ấy không có ở nhà.
I found a way to do it on my own.	Tôi đã tìm ra cách để làm điều đó một mình.
I'll tell Tom to do it.	Tôi sẽ bảo Tom làm điều đó.
I could have done it in three hours.	Đáng lẽ tôi có thể làm điều đó trong ba giờ.
Tom doesn't want Mary to kiss him in public.	Tom không muốn Mary hôn anh ấy ở nơi công cộng.
Tom won't let me buy a motorcycle.	Tom không cho tôi mua một chiếc mô tô.
We used to receive a lot of tourists from Australia.	Chúng tôi đã từng đón rất nhiều khách du lịch từ Úc.
Tom picked up the contract and tore it up.	Tom nhặt hợp đồng lên và xé nó ra.
Tom is fierce, but Mary is not.	Tom thì hung dữ, nhưng Mary thì không.
I don't like spicy food, but Tom does.	Tôi không thích đồ ăn cay, nhưng Tom thì có.
I'm lucky I can still do that.	Tôi may mắn là tôi vẫn có thể làm được điều đó.
We were with Tom.	Chúng tôi đã ở với Tom.
Tom likes birds.	Tom thích chim.
I haven't slept in three days.	Đã ba ngày rồi tôi không ngủ.
We should go back.	Chúng ta nên quay trở lại.
I thought you said you wanted to know who Tom was up to.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom định làm điều đó với ai.
There's something I don't understand.	Có điều gì đó tôi không hiểu.
No use shouting for help. 	Không có ích gì hét lên để được giúp đỡ.
No one will hear you.	Sẽ không có ai nghe thấy bạn.
Tom assured me that he would never do so again.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I don't want to play chess with Tom.	Tôi không muốn chơi cờ với Tom.
How many times a week do you kiss Tom?	Bạn hôn Tom bao nhiêu lần một tuần?
Tom and Mary must go home now.	Tom và Mary phải về nhà ngay.
I don't think Tom is skinny.	Tôi không nghĩ Tom gầy.
I think I'll do it tomorrow.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom doesn't have enough money to buy food.	Tom không có đủ tiền để mua thức ăn.
We have all rooted for you.	Tất cả chúng tôi đã root cho bạn.
I want a list of everyone in this class.	Tôi muốn một danh sách tất cả mọi người trong lớp học này.
Tom says that there is a haunted house in his neighborhood.	Tom nói rằng có một ngôi nhà ma ám trong khu phố của anh ấy.
Tom and Mary may part.	Tom và Mary có thể chia tay.
I doubt if Tom will be next to do it.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​phải là người tiếp theo làm điều đó hay không.
I know that Tom is a terrible loser.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ thất bại tồi tệ.
Tom swears he's telling us the truth.	Tom thề rằng anh ấy nói với chúng ta sự thật.
You don't know how to drive as well as I do.	Bạn không biết lái xe giỏi như tôi.
That is your civic duty.	Đó là nghĩa vụ công dân của bạn.
My parents don't allow me to do that.	Bố mẹ tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Tom stamped the letter.	Tom đóng dấu vào lá thư.
That's it, isn't it?	Đó là nó, phải không?
The train was speeding westward.	Chuyến tàu đang lao nhanh về phía tây.
I paid thirty dollars for this.	Tôi đã trả ba mươi đô la cho việc này.
I don't want to make the same mistake that Tom made.	Tôi không muốn mắc phải sai lầm tương tự mà Tom đã mắc phải.
We found gold in that area.	Chúng tôi đã tìm thấy vàng ở vùng đó.
I don't want to spend any more time in Boston.	Tôi không muốn dành thêm thời gian ở Boston.
Tom told me he planned to wait until Monday to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Tom doesn't seem to like it very much.	Tom có ​​vẻ không thích nó cho lắm.
I started working as soon as I graduated from college.	Tôi bắt đầu đi làm ngay khi tốt nghiệp đại học.
Tom dropped out of school and started working.	Tom nghỉ học và bắt đầu đi làm.
I worked in Rio de Janeiro for two years.	Tôi đã làm việc ở Rio de Janeiro trong hai năm.
I usually don't eat lunch until about 2:30.	Tôi thường không ăn trưa cho đến khoảng 2:30.
Tom needs to brush his hair.	Tom cần chải đầu.
Tom was the only person there who was taller than me.	Tom là người duy nhất ở đó cao hơn tôi.
There was nothing the police could do.	Cảnh sát không thể làm gì được.
Perhaps Tom would agree too.	Có lẽ Tom cũng sẽ đồng ý.
I have been warned.	Tôi đã được cảnh báo.
Tom knew that he shouldn't have helped Mary do it.	Tom biết rằng anh ấy không nên giúp Mary làm điều đó.
Tom always complains that Mary drives too fast.	Tom luôn phàn nàn rằng Mary lái xe quá nhanh.
Tom is leaving tomorrow morning.	Tom sẽ đi vào sáng mai.
Tom will regret it.	Tom sẽ hối hận vì điều đó.
Mary is the most beautiful girl I know.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi biết.
All Tom had to do was be there. 	Tất cả những gì Tom phải làm là ở đó.
He doesn't have to say anything.	Anh ấy không cần phải nói gì cả.
Tom will never understand why people don't like him.	Tom sẽ không bao giờ hiểu tại sao mọi người không thích anh ấy.
I know that Tom knows when I should do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào tôi nên làm điều đó.
That is the only reasonable choice.	Đó là sự lựa chọn hợp lý duy nhất.
Let us know if we can help.	Hãy cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể giúp đỡ.
I think you are just wasting your time.	Tôi nghĩ bạn chỉ đang lãng phí thời gian.
Tom still goes to Australia every summer.	Tom vẫn đến Úc vào mỗi mùa hè.
I don't think Tom knows why Mary has to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom immediately recognized Mary's voice.	Tom ngay lập tức nhận ra giọng của Mary.
A young doctor dedicated to helping the poor and sick.	Chàng bác sĩ trẻ tận tụy giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật.
Classes start at 8:40.	Giờ học bắt đầu lúc 8:40.
Tom was not at the hospital when Mary died.	Tom đã không ở bệnh viện khi Mary chết.
I don't think Tom knows what time Mary will arrive at the station.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ đến ga lúc mấy giờ.
I do not understand anything?	Tôi không hiểu gì?
I know what the soldier's rank is.	Tôi biết cấp bậc của người lính là gì.
I assume Tom will be there.	Tôi cho rằng Tom sẽ ở đó.
Do you think this has something to do with what happened here last week?	Bạn có nghĩ rằng điều này có liên quan đến những gì đã xảy ra ở đây vào tuần trước không?
Tom sleeps like a baby.	Tom ngủ như một đứa trẻ.
We are not the only ones who have to do this.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất phải làm điều này.
Tom didn't tell the truth, did he?	Tom đã không nói sự thật, phải không?
I do not know you from somewhere?	Tôi không biết bạn từ một nơi nào đó?
Scientists continue to discover new drugs, so there is always hope for those in a coma.	Các nhà khoa học tiếp tục khám phá ra các loại thuốc mới, vì vậy luôn có hy vọng cho những người hôn mê.
They are taking a break at the moment.	Họ đang có thời gian nghỉ ngơi vào lúc này.
Do you have Stevie Wonder's new album?	Bạn có album mới của Stevie Wonder không?
Have you ever ridden a horse?	Bạn đã bao giờ cưỡi ngựa chưa?
Isn't it past your bedtime?	Không phải đã quá giờ đi ngủ của bạn sao?
My father can't go without coffee even for a day.	Cha tôi không thể đi thiếu cà phê dù chỉ một ngày.
They are very close friends.	Họ là những người bạn rất thân.
This table does not fit here.	Bảng này không phù hợp ở đây.
Tom probably doesn't know who he should turn to to help him do it.	Tom có ​​lẽ không biết anh ta nên nhờ ai để giúp anh ta làm điều đó.
That was the first time I saw Tom do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom làm như vậy.
Tom and I know each other.	Tom và tôi biết nhau.
If I had wings to fly, I would have saved her.	Nếu tôi có cánh để bay, tôi đã đi cứu cô ấy.
I am not one of them.	Tôi không phải là một trong số họ.
I'm still a bit dizzy.	Tôi vẫn còn hơi chóng mặt.
I am confident in that.	Tôi tự tin vào điều đó.
Tom sat alone at the bar.	Tom ngồi một mình ở quầy bar.
Tom's blood was found in Mary's car.	Máu của Tom được tìm thấy trong xe của Mary.
They are immature.	Chúng chưa trưởng thành.
Tom was finally able to do it.	Tom cuối cùng đã có thể làm điều đó.
How can you understand what I'm feeling?	Làm thế nào bạn có thể hiểu những gì tôi đang cảm thấy?
My priorities are different from yours.	Các ưu tiên của tôi khác với của bạn.
Tom was naked.	Tom đã khỏa thân.
I can't do that anymore.	Tôi không thể làm điều đó nữa.
If I were you, I would re-read the contract.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đọc lại hợp đồng.
Tom won't catch us.	Tom sẽ không bắt được chúng ta.
I think Tom is not joking.	Tôi nghĩ Tom không nói đùa.
What are the measurements of the shelf?	Các số đo của kệ là gì?
Tom is checking that we have everything we need.	Tom đang kiểm tra xem chúng tôi có mọi thứ cần thiết hay không.
You are dressed very well.	Bạn đang ăn mặc rất đẹp.
I promise you I'll be there anytime you need me.	Tôi hứa với bạn tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào bạn cần tôi.
Tom is still not very good at French.	Tom vẫn không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
Tom doesn't know who Mary's parents are.	Tom không biết cha mẹ của Mary là ai.
It's bedtime, so turn off the radio.	Đã đến giờ đi ngủ, vì vậy hãy tắt radio.
Tom learned a new word.	Tom đã học một từ mới.
Tom has just been fired.	Tom vừa bị sa thải.
Tom reluctantly went out.	Tom miễn cưỡng đi ra ngoài.
Tom told Mary an interesting story.	Tom kể cho Mary nghe một câu chuyện thú vị.
I love Mary, and she loves me.	Tôi yêu Mary, và cô ấy yêu tôi.
Tom walked out of the store, carrying a box full of food.	Tom bước ra khỏi cửa hàng, mang theo một hộp đầy thức ăn.
If I were rich, I would do the same. 	Nếu tôi giàu có, tôi sẽ làm như vậy.
Since it is so, there is nothing I can do.	Vì nó là như vậy, tôi không thể làm gì.
I shouldn't do that anymore.	Tôi không nên làm như vậy nữa.
By the way, I'm very, very hungry.	Nhân tiện, tôi rất, rất đói.
I wonder why Tom doesn't want to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom started playing the piano when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi piano khi anh mười ba tuổi.
Tom and I are dating.	Tom và tôi đang hẹn hò.
Tom always smells like cigarette smoke.	Tom luôn có mùi như khói thuốc lá.
Tom and I both stood up immediately.	Tom và tôi đều đứng dậy ngay lập tức.
Tom has lost quite a bit of weight.	Tom đã giảm khá nhiều cân.
What time are you going to meet Tom?	Bạn định gặp Tom lúc mấy giờ?
I know Tom wouldn't do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó một mình.
You are not at home?	Bạn không có ở nhà?
Tom says help is being done.	Tom nói rằng sự giúp đỡ đang được thực hiện.
I don't know where Tom is going.	Tôi không biết Tom định đi đâu.
That won't work.	Điều đó sẽ không hiệu quả.
I think Tom will do it, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó, nhưng tôi không chắc.
They are not well educated.	Họ không được giáo dục tốt.
Tom loves to play practical jokes with people.	Tom thích chơi những trò đùa thực tế với mọi người.
Tom thought it over for a few days.	Tom đã suy nghĩ kỹ trong vài ngày.
I pretended that I didn't see it.	Tôi giả vờ rằng tôi không nhìn thấy nó.
Tom seems to enjoy doing it.	Tom có ​​vẻ rất thích làm điều đó.
Tom says he needs to borrow an umbrella.	Tom nói rằng anh ấy cần mượn một chiếc ô.
It is unlikely that Tom has been there.	Không có khả năng là Tom đã đến đó.
That's why Tom and I are here.	Đó là lý do mà Tom và tôi ở đây.
Tom said Mary thought John might want to do it himself.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể muốn tự mình làm điều đó.
I know that Tom knows that I didn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi đã không làm điều đó.
No time for questions.	Không có thời gian cho câu hỏi.
I won't wear a tie.	Tôi sẽ không đeo cà vạt.
Tom and Mary find John boring.	Tom và Mary thấy John thật nhàm chán.
I broke a rib.	Tôi bị gãy xương sườn.
Tom consulted the teacher.	Tom đã hỏi ý kiến ​​của giáo viên.
You don't know who it is?	Bạn không biết đó là ai?
We still don't know why Tom didn't do what we asked him to do.	Chúng tôi vẫn không biết tại sao Tom không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I looked around to see if anyone was paying attention to me.	Tôi nhìn quanh mình để xem có ai đang chú ý đến mình không.
Aren't you free tomorrow night?	Tối mai bạn không rảnh sao?
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
I assume Tom will be here today.	Tôi cho rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
He was a weak child with poor eyesight.	Anh là một đứa trẻ yếu ớt với thị lực kém.
This will cost me a lot of money.	Điều này sẽ khiến tôi tốn rất nhiều tiền.
It was not widely accepted.	Nó đã không được chấp nhận rộng rãi.
I had someone help me move the piano.	Tôi đã có người giúp tôi di chuyển cây đàn piano.
Tom says he doesn't want to deal with that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đối phó với điều đó.
The more I know about him, the more I like him.	Càng biết nhiều về anh ấy, tôi càng thích anh ấy.
I am awake.	Tôi tỉnh táo.
I don't think Tom will come.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến.
Stay at home and don't go anywhere.	Ở nhà và không đi đâu.
I didn't learn how to do that until I was thirty.	Tôi đã không học cách làm điều đó cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
This is all your fault. 	Đây là tất cả là lỗi của bạn.
I hope you realize that.	Tôi hy vọng bạn nhận ra điều đó.
Tom didn't believe me when I told him what Mary had done.	Tom đã không tin tôi khi tôi nói với anh ấy những gì Mary đã làm.
Cars are produced in factories.	Ô tô được sản xuất trong các nhà máy.
Mary has three dolls in her bed.	Mary có ba con búp bê trên giường của cô ấy.
Tom took off his shoes and put on a pair of slippers.	Tom cởi giày và đi một đôi dép lê.
Mary applied some lip gloss.	Mary thoa một ít son bóng.
Tom wants to know why you don't do the same.	Tom muốn biết tại sao bạn không làm như vậy.
I want to go home and see my wife.	Tôi muốn về nhà và gặp vợ tôi.
What makes you think I'm rich?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi giàu có?
Tom must have told Mary.	Tom hẳn đã nói với Mary.
You should stay home with Tom.	Bạn nên ở nhà với Tom.
Tom certainly knows exactly what happened.	Tom chắc chắn biết chính xác những gì đã xảy ra.
I think Tom will ask Mary to the ball.	Tôi nghĩ Tom sẽ rủ Mary đến buổi dạ hội.
Tom is standing on the platform.	Tom đang đứng trên sân ga.
How long has Tom been in Australia?	Tom đã ở Úc bao lâu rồi?
What shall we say to Tom?	Chúng ta sẽ nói gì với Tom?
Why can't I sing like they can?	Tại sao tôi không thể hát như họ có thể?
Both Tom and Mary set their alarms at 2:30.	Cả Tom và Mary đều đặt báo thức lúc 2:30.
What is the climate like in your country?	Khí hậu ở đất nước của bạn như thế nào?
She listens to him even though no one else does.	Cô ấy lắng nghe anh ấy mặc dù không có ai khác làm.
My son loves rockets.	Con trai tôi thích tên lửa.
Tom asks Mary why she doesn't like him.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích anh ta.
Tom is disabled.	Tom bị tật nguyền.
Tom made an appointment with me.	Tom đã hẹn tôi.
I could hardly believe my eyes when I witnessed the incredible renovations Tom has made to his home.	Tôi khó tin vào mắt mình khi chứng kiến ​​những cải tạo đáng kinh ngạc mà Tom đã thực hiện cho ngôi nhà của mình.
Tom and Mary order drinks.	Tom và Mary gọi đồ uống.
Are you sure that's the Tom you see as you cross the street?	Bạn có chắc đó là Tom mà bạn nhìn thấy khi băng qua đường?
Tom gave me both money and advice.	Tom đã cho tôi cả tiền và lời khuyên.
Tom doesn't want to stay.	Tom không muốn ở lại.
Usually, when Tom and Mary go out to dinner together, they split the bill.	Thông thường, khi Tom và Mary đi ăn tối cùng nhau, họ sẽ chia hóa đơn.
I know that Tom is a very bad singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ rất tệ.
Today Tom received a letter from his brother in Boston.	Hôm nay Tom nhận được một lá thư từ anh trai của anh ấy ở Boston.
Tom is good at arithmetic.	Tom giỏi số học.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
That I cannot tell you.	Điều đó tôi không thể nói với bạn.
I won't try to convince Tom.	Tôi sẽ không cố thuyết phục Tom.
Didn't you know that Tom lived in Boston when he was a kid?	Bạn không biết rằng Tom sống ở Boston khi anh ấy còn là một đứa trẻ?
I didn't know you ever did that to Tom.	Tôi không biết bạn đã từng làm điều đó với Tom.
I didn't know you could only eat radishes whole.	Tôi không biết bạn chỉ có thể ăn củ cải nguyên củ.
Three people can keep a secret, if two of them are dead.	Ba người có thể giữ bí mật, nếu hai người trong số họ đã chết.
In the end it all ended. 	Cuối cùng thì tất cả cũng kết thúc.
Now we can relax.	Bây giờ chúng ta có thể thư giãn.
Tom should do the same thing as me.	Tom nên làm điều tương tự như tôi.
I know that Tom didn't do that.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom looks like he's enjoying himself.	Tom trông như thể anh ấy đang tận hưởng.
Did you really see Tom and Mary kiss?	Bạn có thực sự thấy Tom và Mary hôn nhau không?
Tom announced his retirement last Monday.	Tom đã tuyên bố nghỉ hưu vào thứ Hai tuần trước.
Tom is introverted and shy.	Tom là người hướng nội và nhút nhát.
Tom applied for a passport but was refused.	Tom đã xin hộ chiếu nhưng bị từ chối.
Tom made sure he knew who did it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
It's empty.	Nó trống rỗng.
What a man more or less looks like.	Một người đàn ông ít nhiều trông như thế nào.
I will go soon.	Tôi sẽ đi sớm.
You helped me very much.	Bạn đã giúp tôi rất nhiều.
You look like an orangutan.	Bạn trông giống như một con đười ươi.
Tom ate three cupcakes.	Tom đã ăn ba chiếc bánh nướng nhỏ.
Tom speaks fluent French.	Tom nói tiếng Pháp trôi chảy.
I ate breakfast quickly so I could catch the first bus.	Tôi ăn sáng thật nhanh để có thể kịp chuyến xe buýt đầu tiên.
Tom believes in the existence of spirits.	Tom tin vào sự tồn tại của linh hồn.
That's why we're doing what we're doing.	Đó là lý do chúng tôi đang làm những gì chúng tôi đang làm.
Tom is a computer geek.	Tom là một người đam mê máy tính.
He is a very romantic boyfriend who brings me flowers every night.	Anh ấy là một người bạn trai rất lãng mạn, người mang hoa cho tôi mỗi đêm.
Where are the documents already on my desk?	Các tài liệu đã ở trên bàn của tôi ở đâu?
I think that's pretty obvious.	Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng.
Tom saw a herd of horses grazing peacefully in the distance.	Tom nhìn thấy một đàn ngựa đang gặm cỏ yên bình ở đằng xa.
I am really worried about this.	Tôi thực sự lo lắng về điều này.
I told Tom the same thing that Mary did.	Tôi đã nói với Tom điều tương tự mà Mary đã làm.
Tom and Mary told me they were going to Boston tomorrow.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ sẽ đến Boston vào ngày mai.
I have to ask you a few questions and take a blood sample.	Tôi phải hỏi bạn một vài câu hỏi và lấy mẫu máu.
In a court of chickens, the cockroach never won his case.	Trong một tòa án của những con gà, con gián không bao giờ thắng kiện của mình.
I try to always do the same things as Tom.	Tôi cố gắng luôn làm những điều giống như Tom.
Tom went out with another woman.	Tom đã đi chơi với một người phụ nữ khác.
Tom raised his voice.	Tom đã lớn tiếng.
We don't have time for this, Tom.	Chúng ta không có thời gian cho việc này, Tom.
Tom does everything we tell him.	Tom làm tất cả những gì chúng tôi nói với anh ấy.
Tom's parents are doctors.	Cha mẹ của Tom là bác sĩ.
Tom was sentenced to thirty years in prison.	Tom đã bị kết án ba mươi năm tù.
He only listens to rock bands from the fifties.	Anh ấy chỉ nghe các ban nhạc rock từ những năm năm mươi.
We have sold out all of our inventory.	Chúng tôi đã bán hết toàn bộ hàng tồn kho của mình.
You must submit your homework by Thursday without fail.	Bạn phải nộp bài tập về nhà trước Thứ Năm mà không được trượt.
Better too early than late.	Thà quá sớm còn hơn muộn.
I do not accept Tom's apology.	Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Tom.
Tom and I started kissing.	Tom và tôi bắt đầu hôn nhau.
Tom was there last month.	Tom đã ở đó vào tháng trước.
Tom tells Mary that he thinks John is late.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã đến muộn.
I think Tom can speak French. 	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I could be wrong though.	Tôi có thể sai mặc dù.
Tom must be discouraged.	Tom phải nản lòng.
Tom asked Mary to babysit for him.	Tom nhờ Mary trông con cho anh ấy.
That's not mine. 	Đó không phải của tôi.
It's my wife's.	Đó là của vợ tôi.
Neither Tom nor Mary was seriously injured.	Cả Tom và Mary đều không bị thương nặng.
What are the chances that I actually get the job?	Cơ hội mà tôi thực sự nhận được công việc là gì?
Mary wants to sweep the house.	Mary muốn quét nhà.
I saw Tom on the bus.	Tôi thấy Tom trên xe buýt.
Tom and I adopted a baby girl.	Tom và tôi đã nhận nuôi một bé gái.
I think Tom will be able to do that if you help him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Why don't you like the way you speak?	Tại sao bạn không thích cách bạn nói?
Tom wants to go to the bathroom.	Tom muốn đi vệ sinh.
Can you hear Tom crying?	Bạn có nghe thấy Tom đang khóc không?
Tom plays a sad song on the piano.	Tom chơi một bản nhạc buồn trên piano.
The man reading the newspaper over there is my uncle.	Người đàn ông đang đọc báo đằng kia là chú tôi.
Tom wears a mask so that no one will recognize him.	Tom đeo mặt nạ để không ai nhận ra anh ấy.
Bottled water exports to the US are Fiji's largest domestic export.	Xuất khẩu nước đóng chai sang Mỹ là mặt hàng xuất khẩu nội địa lớn nhất của Fiji.
I find that very unnatural.	Tôi thấy điều đó rất không tự nhiên.
Tom will probably be on probation.	Tom có ​​thể sẽ bị quản chế.
Tom was surprised that Mary could do it.	Tom ngạc nhiên rằng Mary có thể làm được điều đó.
I am not satisfied with the situation.	Tôi không hài lòng với tình hình.
I knew Tom wouldn't like the stew Mary made.	Tôi biết Tom sẽ không thích món hầm mà Mary làm.
Tom had been reading books all afternoon yesterday.	Tom đã đọc sách cả buổi chiều hôm qua.
It was good that Tom was there.	Thật tốt khi Tom đã ở đó.
Tom wants to see the Jacksons.	Tom muốn gặp Jacksons.
Tom plays the violin exceptionally well.	Tom chơi vĩ cầm đặc biệt xuất sắc.
I don't think I can be alone with Tom for three hours.	Tôi không nghĩ mình có thể ở một mình với Tom ba giờ đồng hồ.
Tom has lost control of his car.	Tom đã mất kiểm soát chiếc xe của mình.
Tom can't stand loud music.	Tom không thể chịu được âm nhạc lớn.
Do you think Tom would be willing to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó?
Tom tells everyone that he is retired.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
Tom is often disobedient, but Mary is not.	Tom thường không nghe lời, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't seem to do it very well.	Tom dường như không làm điều đó tốt lắm.
I know exactly what Tom is talking about.	Tôi biết chính xác Tom đang nói về điều gì.
A short stroll along the beach gives me an appetite for breakfast.	Một cuộc đi dạo ngắn dọc theo bãi biển cho tôi cảm giác ngon miệng cho bữa sáng.
I'm glad to hear that Tom has been waiting for you to help him.	Tôi rất vui khi biết Tom đã đợi bạn giúp anh ấy.
Tom doesn't really believe that, does he?	Tom không thực sự tin điều đó, phải không?
Tom has a 3-year-old son.	Tom có ​​một cậu con trai 3 tuổi.
Tom admitted that he was very disappointed.	Tom thừa nhận rằng anh rất thất vọng.
I don't like it when it's very hot.	Tôi không thích nó khi trời rất nóng.
Tom said he was wondering if Mary needed to do that.	Tom cho biết anh đang tự hỏi liệu Mary có cần làm điều đó hay không.
Tom told me that I should learn to play the drums.	Tom nói với tôi rằng tôi nên học cách chơi trống.
Tom owed me three hundred dollars.	Tom đã nợ tôi ba trăm đô la.
Maybe we shouldn't tell Tom what happened to Mary.	Có lẽ chúng ta không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra với Mary.
I believe you are trying to take advantage of me.	Tôi tin rằng bạn đang cố gắng lợi dụng tôi.
Tom wasn't too flustered.	Tom không bối rối lắm.
I haven't called you in a week, right?	Đã một tuần rồi tôi không gọi cho bạn, phải không?
Tom has no children of his own.	Tom không có con riêng.
The magic was broken irreversibly.	Phép thuật đã bị phá vỡ một cách không thể phục hồi.
I think you look a lot better without a beard, Tom.	Tôi nghĩ bạn trông đẹp hơn rất nhiều khi không có râu, Tom.
Tom knows you're the one who started this.	Tom biết bạn là người đã bắt đầu việc này.
She drank two glasses of wine at the party.	Cô đã uống hai ly rượu trong bữa tiệc.
I thought you would never come here.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ đến đây.
Tom is still here, but the rest of the team has left.	Tom vẫn ở đây, nhưng những người còn lại trong đội đã rời đi.
Tom shouldn't be here this morning.	Tom không nên ở đây sáng nay.
I suspect that Tom does it once in a while.	Tôi nghi ngờ rằng Tom làm điều đó một lần trong một thời gian.
This audiobook is well worth listening to.	Sách nói này rất đáng để nghe.
I know that Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không nên làm như vậy.
Tom drinks his orange juice.	Tom uống nước cam của mình.
I was still eating when the doorbell rang.	Tôi vẫn đang ăn thì chuông cửa reo.
This morning's meeting was more interesting than I expected.	Buổi họp sáng nay thú vị hơn tôi mong đợi.
When can I call you?	Khi nào tôi có thể gọi cho bạn?
You'll be late for work, won't you?	Bạn sẽ đi làm muộn, phải không?
Dictionaries are an important aid in language learning.	Từ điển là một trợ giúp quan trọng trong việc học ngôn ngữ.
Tom realized pretty quickly that he wouldn't be able to do what he wanted to do.	Tom nhận ra khá nhanh rằng anh ấy sẽ không thể làm những gì anh ấy muốn làm.
Why is Tom not on this list?	Tại sao Tom không có trong danh sách này?
Tom is not as good at French as he thinks.	Tom không giỏi tiếng Pháp như anh ấy nghĩ.
You have to pay the debt.	Bạn phải trả nợ.
Do you promise that you won't tell Tom that I was in a traffic accident?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã bị tai nạn giao thông?
I ordered too much. 	Tôi đã đặt hàng quá nhiều.
I don't think I can eat it all.	Tôi không nghĩ là mình có thể ăn hết được.
I don't like talking to Tom.	Tôi không thích nói chuyện với Tom.
Do you think there is still a chance of that happening?	Bạn có nghĩ rằng vẫn có cơ hội điều đó xảy ra không?
I live far away.	Tôi sống rất xa.
Tom probably doesn't know why Mary was fired.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary bị sa thải.
I have no one to practice French with.	Tôi không có ai để luyện tập tiếng Pháp cùng.
Tom works at a nearby restaurant.	Tom làm việc tại một nhà hàng gần đó.
Tom boarded the 2:30 train.	Tom lên chuyến tàu 2:30.
I am depressed.	Tôi đang chán nản.
Tom took a few pictures.	Tom đã chụp một vài bức ảnh.
I don't want Tom to get the wrong impression.	Tôi không muốn Tom có ​​ấn tượng sai.
I think you can convince Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom and Mary have socks of the same color today.	Hôm nay Tom và Mary có đôi tất cùng màu.
I think you've read too many romance novels.	Tôi nghĩ bạn đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm.
It's time to settle the matter in our hands.	Đã đến lúc giải quyết vấn đề trong tay của chúng ta.
It started around 2:30.	Nó bắt đầu khoảng 2:30.
What did you like best about your last job?	Bạn thích điều gì nhất về công việc cuối cùng của mình?
That movie wasn't as interesting as I expected.	Bộ phim đó không thú vị như tôi mong đợi.
Maybe Tom gave it to Mary.	Có lẽ Tom đã đưa nó cho Mary.
I cannot afford to buy a house.	Tôi không có khả năng mua nhà.
The train does not stop at that station.	Chuyến tàu không dừng lại ở ga đó.
I don't know the source of the rumor.	Tôi không biết nguồn gốc của tin đồn.
Tom was in a hurry to do it.	Tom đã rất vội vàng để làm điều đó.
Tom cleaned himself up.	Tom đã tự dọn dẹp.
Tom is not afraid.	Tom không sợ hãi.
Tom promised that he would call.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ gọi.
Tom and I live close to each other.	Tom và tôi sống gần nhau.
I think Tom is at home.	Tôi nghĩ Tom đang ở nhà.
Tom says you deserve a chance.	Tom nói rằng bạn xứng đáng có cơ hội.
That doesn't look too difficult.	Điều đó trông không quá khó.
How many cakes did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu bánh?
Someone is here to meet you.	Ai đó ở đây để gặp bạn.
I hire a dog walker to walk the dog on the days I go to work.	Tôi thuê người dắt chó để dắt chó đi dạo vào những ngày tôi đi làm.
I envy Tom's work.	Tôi ghen tị với công việc của Tom.
Tom graduated with honors.	Tom tốt nghiệp loại xuất sắc.
There is absolutely nothing you can do.	Bạn hoàn toàn không thể làm gì được.
I believe it was Tom who said it.	Tôi tin rằng chính Tom đã nói điều đó.
Tom said he thought it would be better if I didn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không làm như vậy.
I don't know why Tom didn't do it.	Tôi không biết tại sao Tom không làm điều đó.
I am not a computer person.	Tôi không phải là một người máy tính.
Tom didn't come until the meeting was over.	Tom đã không đến cho đến khi cuộc họp kết thúc.
I know Tom knows why I need to.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi cần làm như vậy.
Tom could barely breathe.	Tom gần như không thể thở được.
Will you never do it again?	Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa?
You are a good coach.	Bạn là một huấn luyện viên tốt.
Tom says he thinks you won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không thắng.
Where is my canteen?	Căn tin của tôi ở đâu?
There was a terrible mistake.	Có một sai lầm khủng khiếp.
Do you think Tom would want to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó?
I can't afford to wait for Tom.	Tôi không đủ khả năng để đợi Tom.
I can't believe you did this.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều này.
Tom says he wants to eat Chinese food.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn đồ ăn Trung Quốc.
I know Tom is not afraid of anything.	Tôi biết Tom không sợ bất cứ điều gì.
Tom doesn't have my permission to do it.	Tom không được phép của tôi để làm điều đó.
I am very proud of my team.	Tôi rất tự hào về đội của mình.
I'll meet you there around 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn ở đó vào khoảng 2:30.
Do you save with both stocks and bonds?	Bạn có tiết kiệm bằng cả cổ phiếu và trái phiếu không?
Do you think Tom will be allowed to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó?
Looks like you guys have a healthy relationship.	Có vẻ như các bạn có một mối quan hệ lành mạnh.
Tom is behind in his work and it really comes down to him.	Tom đang ở phía sau trong công việc của mình và nó thực sự đến với anh ấy.
Tom told me Mary wasn't worried.	Tom nói với tôi Mary không lo lắng.
I told Tom that he should speak to you in French.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp.
You're too short to do that, aren't you?	Bạn quá ngắn để làm điều đó, phải không?
These belong to Tom.	Những thứ này thuộc về Tom.
I don't want to sit next to Tom tonight.	Tôi không muốn ngồi cạnh Tom đêm nay.
Salary is not bad.	Lương không tệ.
Tom said yesterday Mary was leaving.	Tom nói hôm qua Mary sẽ đi.
You've had a base for a month.	Bạn đã có cơ sở trong một tháng.
Do you have a flashlight I can borrow?	Bạn có một cái đèn pin cho tôi mượn không?
Tom rarely speaks French.	Tom rất ít khi nói tiếng Pháp.
Tom doesn't need any of these.	Tom không cần bất kỳ thứ gì trong số này.
Tom studied journalism.	Tom học ngành báo chí.
Tom was detained for almost a year.	Tom đã bị giam giữ gần một năm.
Tom quit his job as a corporate lawyer and traveled the world.	Tom từ bỏ công việc luật sư của công ty và đi du lịch khắp thế giới.
My brother has more good books than me.	Anh trai tôi có nhiều cuốn sách hay hơn tôi.
They can come on Monday or Tuesday, but not on Wednesday or Thursday.	Họ có thể đến vào Thứ Hai hoặc Thứ Ba, nhưng không phải vào Thứ Tư hoặc Thứ Năm.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I know Tom is not a talented musician.	Tôi biết Tom không phải là một nhạc sĩ tài năng.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ rằng Tom cố tình làm vậy.
Tom loves going to school.	Tom thích đi học.
Did Tom buy this juice?	Tom có ​​mua loại nước trái cây này không?
Tom has been here several times.	Tom đã đến đây vài lần.
Tom always seems to go barefoot.	Tom dường như luôn đi chân trần.
They ignore Tom.	Họ phớt lờ Tom.
Tom felt self-conscious.	Tom cảm thấy tự giác.
Tom was drinking.	Tom đã uống rượu.
I don't think Tom knows Mary very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary rất rõ.
Tom needs to go to the bathroom.	Tom cần đi vệ sinh.
Tom sure knows how to pick stocks.	Tom chắc chắn biết cách chọn cổ phiếu.
Tom and Mary are unlikely to eat anything I make for them.	Tom và Mary không chắc sẽ ăn bất cứ thứ gì tôi làm cho họ.
Tom is not a one-trick pony.	Tom không phải là một con ngựa một mánh khóe.
I think I can still take care of myself.	Tôi nghĩ tôi vẫn có thể tự lo cho mình.
Tom should hurry if he still wants to go home while it's still light.	Tom nên vội vàng nếu anh ấy vẫn muốn về nhà khi trời còn sáng.
Tom says Mary won't win.	Tom nói Mary sẽ không thắng.
I saw Tom play basketball.	Tôi đã thấy Tom chơi bóng rổ.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
It's farther from the school than the station.	Nó xa trường hơn là ga.
All the girls in Tom's class love him.	Tất cả các cô gái trong lớp của Tom đều yêu anh ấy.
You are very intelligent.	Bạn rất thông minh.
I think Tom did a good job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc tốt.
I am doing something.	Tôi đang làm một cái gì đó.
Aren't you going to kiss me goodbye?	Anh không định hôn tạm biệt em sao?
Tom is walking in front of me.	Tom đang đi trước mặt tôi.
You are not allowed to park here.	Bạn không được phép đậu xe ở đây.
City Hall is located in the center of the city.	Tòa thị chính nằm ở trung tâm của thành phố.
Tom doesn't talk to me anymore.	Tom không nói chuyện với tôi nữa.
I believe that will happen.	Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom sends money home to his family every month.	Tom gửi tiền về nhà cho gia đình hàng tháng.
Tom could hear everything that was happening in the next room.	Tom có ​​thể nghe thấy mọi thứ đang xảy ra trong phòng bên cạnh.
Tom was shocked to hear what happened.	Tom đã bị sốc khi nghe những gì đã xảy ra.
Did you know Tom wasn't happy here?	Bạn có biết Tom đã không hạnh phúc ở đây?
Tom blew out the candle.	Tom thổi tắt ngọn nến.
I forgot you were Tom's best friend.	Tôi quên mất bạn là bạn thân nhất của Tom.
Tom closed the lid of the box.	Tom đậy nắp hộp.
That's why I like Tom.	Đó là lý do tại sao tôi thích Tom.
I wish that you would stay here for a few more days.	Tôi ước rằng bạn sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa.
It will take some time to get used to life here.	Sẽ mất một thời gian để quen với cuộc sống ở đây.
Tom will become a biologist.	Tom sẽ trở thành một nhà sinh vật học.
I heard he just started looking for another job.	Tôi nghe nói anh ấy vừa mới bắt đầu tìm kiếm một công việc khác.
I would never let Tom drive my car.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom lái xe của tôi.
I know Tom doesn't know why you're doing it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Tom checked to make sure the gas was turned off.	Tom kiểm tra để đảm bảo rằng ga đã được tắt.
Tom looked through the window.	Tom nhìn qua khung cửa sổ.
Tom didn't tell us how he planned to get there.	Tom đã không cho chúng tôi biết anh ấy dự định đến đó bằng cách nào.
I am not able to do that.	Tôi không có khả năng làm điều đó.
I wonder if it's really OK to do it here.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự OK để làm điều đó ở đây không.
Mary's lemon cheese is dead for.	Mary's chanh pho mát là chết cho.
I'll go with Tom in case he needs help.	Tôi sẽ đi với Tom trong trường hợp anh ấy cần giúp đỡ.
Copernicus taught that the earth moves around the sun.	Copernicus đã dạy rằng trái đất chuyển động quanh mặt trời.
It will be known soon.	Nó sẽ sớm được biết.
Tom didn't plan to do that yesterday.	Tom không có kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is the best at what he does.	Tom là người giỏi nhất trong những gì anh ấy làm.
I think Tom will make us breakfast.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bữa sáng cho chúng ta.
I had a wonderful time here.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở đây.
Tom said it was simply a joke.	Tom nói rằng đó chỉ đơn giản là một trò đùa.
I come from Boston.	Tôi đến từ Boston.
After talking with my teacher, I decided to work hard.	Sau khi nói chuyện với giáo viên của mình, tôi quyết định làm việc chăm chỉ.
Tom is the one who usually washes the dishes.	Tom là người thường rửa bát.
Tom was the one who taught Mary to swim.	Tom là người đã dạy Mary bơi.
I know Tom doesn't know that Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom has a rare coin collection.	Tom có ​​một bộ sưu tập tiền xu quý hiếm.
Please keep still.	Vui lòng giữ yên.
Tom scored two goals.	Tom đã ghi hai bàn.
What is Tom doing here?	Tom lại làm gì ở đây?
Do you have someone you can call if you need to talk?	Bạn có ai có thể gọi nếu bạn cần nói chuyện không?
What are people staring at?	Mọi người đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy?
Maybe Tom asked Mary to do it.	Có lẽ Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Let me tell you what this is all about.	Hãy để tôi cho bạn biết tất cả những gì đây là về.
Tom is very comfortable.	Tom rất thoải mái.
Tom and Mary have to paint the car.	Tom và Mary phải sơn xe.
Tom leaned forward and whispered something in Mary's ear.	Tom nghiêng người về phía trước và thì thầm điều gì đó vào tai Mary.
Tom is very ambitious.	Tom rất tham vọng.
You don't know how much I love Mary.	Bạn không biết tôi yêu Mary đến nhường nào.
Tom told me his secret.	Tom đã nói với tôi bí mật của anh ấy.
When I was sixteen years old, I played tennis for the first time.	Khi tôi mười sáu tuổi, tôi chơi quần vợt lần đầu tiên.
Tom and Mary are waiting for drinks.	Tom và Mary đang đứng đợi đồ uống.
I would probably do it alone.	Tôi có lẽ sẽ làm điều đó một mình.
That baffled us.	Điều đó đã gây trở ngại cho chúng tôi.
What do you think Tom is about to do?	Bạn nghĩ Tom sắp làm gì?
Tom was waiting for Mary in his car.	Tom đã đợi Mary trong xe của anh ấy.
I won't mention it again.	Tôi sẽ không đề cập đến nó một lần nữa.
Tom doesn't have much energy.	Tom không có nhiều năng lượng.
Tom put his shirt on.	Tom mặc áo vào.
I think you want to go to Boston with Tom.	Tôi nghĩ bạn muốn đến Boston với Tom.
You really think I'm going to hang out with you?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đi chơi với bạn?
Change the way you see the world.	Thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới.
I can't do that either.	Tôi cũng không thể làm điều đó.
Tom said that doing that might be a good idea.	Tom nói rằng làm điều đó có thể là một ý kiến ​​hay.
Tom says I look silly.	Tom nói rằng tôi trông thật ngốc nghếch.
I can have lunch with Tom.	Tôi có thể ăn trưa với Tom.
I'm sure I could have Tom take a picture of us.	Tôi chắc rằng tôi có thể nhờ Tom chụp ảnh chúng tôi.
Tom said Mary thought it was unlikely John would do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng không chắc John sẽ làm điều đó.
I carried the heavy sack on my back.	Tôi vác cái bao nặng trên lưng.
Tom did nothing but cry all day.	Tom đã không làm gì ngoài việc khóc suốt ngày.
Tom was halfway to Boston.	Tom đã đi được nửa đường tới Boston.
Tom said he would be the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom does everything.	Tom làm tất cả mọi thứ.
Tom was full of surprises.	Tom đầy bất ngờ.
I want Tom to decide.	Tôi muốn Tom quyết định.
The one killed wasn't Tom.	Người bị giết không phải Tom.
Tom always carries a harmonica with him.	Tom luôn mang theo một chiếc kèn harmonica bên mình.
Has Tom ever told you that he loves you?	Tom đã bao giờ nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn chưa?
I love fishing with Tom.	Tôi thích câu cá với Tom.
Please give me a bottle opener.	Vui lòng đưa cho tôi dụng cụ mở chai.
I don't participate because of such things.	Tôi không tham gia vì những thứ như vậy.
When the bus swerved to miss a cat, the driver said, "Nearby."	Khi chiếc xe buýt chuyển hướng để bỏ lỡ một con mèo, người lái xe nói, "Gần đó."
I suggest you go home and discuss this with your wife.	Tôi đề nghị bạn trở về nhà và thảo luận điều này với vợ của bạn.
I suspect that Tom and Mary never did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó.
I will write about my summer vacation.	Tôi sẽ viết về kỳ nghỉ hè của tôi.
There's a good chance our prices will go up next month.	Có một cơ hội tốt là giá của chúng tôi sẽ tăng vào tháng tới.
Tom went for a morning jog.	Tom đã chạy bộ buổi sáng.
I'm not the only one allowed to do that.	Tôi không phải là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom bought a Japanese-Chinese dictionary.	Tom đã mua một cuốn từ điển Nhật-Trung.
Tom said that he thought Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó.
We need to find some way to do that.	Chúng ta cần tìm một số cách để làm điều đó.
Tom told everyone my secret.	Tom đã nói với mọi người bí mật của tôi.
Tom doesn't know who stabbed him.	Tom không biết ai đã đâm anh ta.
I bet Tom won't help us.	Tôi cá là Tom sẽ không giúp chúng ta.
Do you think their salary should be increased?	Bạn có nghĩ rằng lương của họ nên được tăng lên không?
How long do you want to stay here?	Bạn muốn ở đây bao lâu nữa?
Did Tom really say that?	Tom có ​​thực sự nói vậy không?
Tom stared at me.	Tom nhìn tôi chằm chằm.
The squirrel continues to eat our food for the birds to eat.	Sóc tiếp tục ăn thức ăn của chúng tôi cho chim ăn.
I can't blame you for that.	Tôi không thể trách bạn về điều đó.
We are not complaining at all.	Chúng tôi không phàn nàn gì cả.
Tom threw a stone at my dog.	Tom đã ném một hòn đá vào con chó của tôi.
I flush the toilet.	Tôi xả bồn cầu.
We did it as a publicity stunt.	Chúng tôi đã làm điều đó như một diễn viên đóng thế công khai.
I'm so glad you came to see me.	Tôi rất vui vì bạn đã đến gặp tôi.
Most likely Tom won't win.	Nhiều khả năng Tom sẽ không thắng.
I wonder if Tom really knows the association with the safe in Mary's office.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết sự kết hợp với két sắt trong văn phòng của Mary hay không.
One of my younger brothers lives in Australia.	Một trong những người em trai của tôi đang sống ở Úc.
I don't think my day could get any worse.	Tôi không nghĩ rằng ngày của mình có thể trở nên tồi tệ hơn.
Tom told me he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary điên cuồng.
What do you want to do with your life?	Bạn muốn làm gì với cuộc sống của bạn?
Does Tom want to do it now?	Tom có ​​muốn làm điều đó bây giờ không?
I don't know what the plan is.	Tôi không biết kế hoạch là gì.
I don't feel comfortable there.	Tôi không cảm thấy thoải mái ở đó.
As Tom tried to tell you, you are not allowed in here.	Như Tom đã cố gắng nói với bạn, bạn không được phép vào đây.
Tom is scared, I think.	Tom sợ, tôi nghĩ vậy.
This is just the way I like it done.	Đây chỉ là cách tôi thích nó được thực hiện.
Tom hung around to see if he could help.	Tom loanh quanh để xem liệu anh ấy có thể giúp gì không.
I remember Tom very well.	Tôi nhớ Tom rất rõ.
Tom made his own bread.	Tom đã làm thịt bánh mì của mình.
Tom likes to gamble.	Tom thích đánh bạc.
He's the only person I know who's up to the task.	Anh ấy là người duy nhất mà tôi biết là người ngang hàng với nhiệm vụ.
I don't know why he's late.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại đến muộn.
I don't think Tom will finish that by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Doing that won't be enough.	Làm điều đó sẽ không đủ.
You shouldn't go if you don't want to.	Bạn không nên đi nếu bạn không muốn.
Free Tom.	Giải phóng Tom.
I don't have to think about it.	Tôi không cần phải nghĩ về nó.
You know I don't want to do that.	Bạn biết tôi không muốn làm điều đó.
I think Tom and Mary love cats more than people.	Tôi nghĩ Tom và Mary yêu mèo hơn người.
Tom drank a beer.	Tom đã uống một cốc bia.
Tom is very attentive, isn't he?	Tom rất chu đáo, phải không?
Perhaps Tom exaggerated.	Có lẽ Tom đã phóng đại.
Tom is present at the meeting today, but Mary is not.	Tom có ​​mặt trong cuộc họp hôm nay, nhưng Mary thì không.
It's a design error.	Đó là một lỗi thiết kế.
This diagram will illustrate what I mean.	Sơ đồ này sẽ minh họa những gì tôi muốn nói.
I thought Tom's French would be better.	Tôi đã nghĩ rằng tiếng Pháp của Tom sẽ tốt hơn.
Why are you angry with Tom?	Tại sao bạn lại tức giận với Tom?
I don't let Tom play outside.	Tôi không cho Tom chơi bên ngoài.
Now I'm very sad.	Bây giờ tôi rất buồn.
Let me know why that's important.	Hãy cho tôi biết tại sao điều đó lại quan trọng.
Tom says he's glad you did it for him.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom has a lot of experience.	Tom có ​​rất nhiều kinh nghiệm.
Tom thinks that Mary is learning French.	Tom nghĩ rằng Mary đang học tiếng Pháp.
Tom wants change.	Tom muốn thay đổi.
Tom and I were very tired.	Tom và tôi đã rất mệt mỏi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is late.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đến chậm.
I think you've learned that by now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ bạn đã học được điều đó.
I knew that Tom didn't know why Mary had to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Cookies and milk are the perfect combination.	Bánh quy và sữa là sự kết hợp hoàn hảo.
Tom says he doesn't want to hurt you, but if you come back here again he will hit you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm tổn thương bạn, nhưng nếu bạn quay lại đây một lần nữa, anh ấy sẽ đánh bạn.
I want you to pay attention to what's going on.	Tôi muốn bạn chú ý đến những gì đang xảy ra.
My watch has seventeen gems.	Đồng hồ của tôi có mười bảy viên ngọc.
They are very, very good.	Họ rất, rất tốt.
Tom didn't remove the sticker.	Tom đã không xóa nhãn dán.
Isn't that where we first met?	Đó không phải là nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu sao?
What makes you think Tom likes you?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom thích bạn?
Tom would probably get cold if he didn't wear a thicker coat.	Tom có ​​lẽ sẽ bị lạnh nếu anh ấy không mặc một chiếc áo khoác dày hơn.
You know that you don't have to do that, right?	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom is sitting on a barrel, playing the guitar.	Tom đang ngồi trên một cái thùng, chơi guitar.
When was the last time you cleaned your kitchen?	Lần cuối cùng bạn dọn dẹp nhà bếp của mình là khi nào?
Tom couldn't find an empty parking spot.	Tom không thể tìm thấy một chỗ đậu xe trống.
There's no way we can get this done.	Không có cách nào chúng ta có thể hoàn thành việc này.
I had a hard time convincing Tom not to leave.	Tôi đã gặp khó khăn khi thuyết phục Tom không rời đi.
They won't believe you.	Họ sẽ không tin bạn.
I heard Tom can play golf pretty well.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể chơi gôn khá tốt.
I don't know if Tom thinks it's a good idea to help Mary do that.	Tôi không biết Tom nghĩ giúp Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
You should ask Tom.	Bạn nên hỏi Tom.
You'll be sorry you didn't do it.	Bạn sẽ rất tiếc vì bạn đã không làm điều đó.
I don't think Tom will help me with my homework.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom and I have decided to go to Boston next summer.	Tom và tôi đã quyết định đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom took off his t-shirt.	Tom cởi áo phông.
I don't want to drink that.	Tôi không muốn uống thứ đó.
Everything is pretty intimate.	Mọi thứ khá thân mật.
I'm not worried about getting caught.	Tôi không lo lắng về việc bị bắt.
Tom is already asleep, isn't he?	Tom đã ngủ rồi, phải không?
Tom couldn't agree more.	Tom không thể đồng ý hơn.
I know Tom as a healthy man.	Tôi biết Tom là một người tốt cho sức khỏe.
You'll have to show me how to do that.	Bạn sẽ phải chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I don't think we have to do anything else.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm bất cứ điều gì khác.
Why don't you want me to know?	Tại sao bạn không muốn tôi biết?
Tom doesn't have a bicycle.	Tom không có xe đạp.
The blender runs on a water wheel.	Máy xay chạy bằng guồng nước.
Tom bought a cowboy hat.	Tom đã mua một chiếc mũ cao bồi.
Tom is studying French.	Tom đang học tiếng Pháp.
This movie has French subtitles.	Phim này có phụ đề tiếng Pháp.
I don't think Tom knows who gave that necklace to Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã tặng chiếc vòng cổ đó cho Mary.
Tom and Mary almost got married last summer.	Tom và Mary gần như kết hôn vào mùa hè năm ngoái.
Who will try this case?	Ai sẽ thử trường hợp này?
How can I pretend to be surprised?	Làm sao tôi có thể giả vờ ngạc nhiên?
Tom proved to be a friendly person.	Tom tỏ ra là một người thân thiện.
Is Tom's suggestion a good one?	Đề xuất của Tom có ​​phải là một gợi ý tốt không?
Tom says he just needs to eat something right away.	Tom nói rằng anh ấy chỉ cần phải ăn một cái gì đó ngay lập tức.
I wonder why Tom doesn't want to sing.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn hát.
They carried the injured man out on a stretcher.	Họ khiêng người đàn ông bị thương ra ngoài bằng cáng.
I didn't know that you were interested in antiques.	Tôi không biết rằng bạn quan tâm đến đồ cổ.
Tell Tom I went fishing.	Nói với Tom rằng tôi đã đi câu cá.
Tom says he didn't do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy đã làm điều đó.
It is not suitable for children.	Nó không thích hợp cho trẻ em.
Tom opposes the change.	Tom phản đối sự thay đổi.
Tom has never been outside of Boston.	Tom chưa bao giờ ra ngoài Boston.
I don't think you have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom even refused to consider my plan.	Tom thậm chí còn từ chối xem xét kế hoạch của tôi.
I don't think Tom would be careless.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bất cẩn.
I just published a new article on my blog.	Tôi vừa xuất bản một bài viết mới trên blog của mình.
I let Tom spend the night at my house.	Tôi để Tom ngủ lại nhà tôi qua đêm.
If you want to do that, I'm fine.	Nếu bạn muốn làm điều đó, tôi không sao cả.
I looked around to see if anyone was paying attention to me.	Tôi nhìn quanh mình để xem có ai đang chú ý đến tôi không.
French is not my native language.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi.
Tom told Mary that he had a lot of fun in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã có rất nhiều niềm vui ở Úc.
Why does Tom have a cough today?	Tại sao hôm nay Tom lại bị ho?
Tom and I are traveling together.	Tom và tôi đang đi du lịch cùng nhau.
Tom just needed a moment to get used to the idea that Mary would now be his step-sister.	Tom chỉ cần một chút thời gian để quen với ý nghĩ rằng Mary bây giờ sẽ là chị kế của anh ấy.
I don't think Tom cares about that.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến điều đó.
This engine is powered by steam.	Động cơ này được dẫn động bằng hơi nước.
Tom has a pen in his hand.	Tom có ​​một cây bút trong tay.
You're not going, are you?	Bạn sẽ không đi, phải không?
Why did Tom let Mary do it for him?	Tại sao Tom lại để Mary làm điều đó cho anh ta?
The thick fog made it impossible to see the building.	Màn sương mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấy tòa nhà.
Thanks for your help, all of you.	Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, tất cả các bạn.
Tom said that Mary wasn't sure if John had to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có phải làm điều đó hay không.
You need to know the reasons why we do it.	Bạn cần biết những lý do tại sao chúng tôi làm như vậy.
Tom is planning to have a Christmas party at his house on Christmas Eve.	Tom đang có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh tại nhà của mình vào đêm Giáng sinh.
Tom is not polite to say he is sorry.	Tom không lịch sự để nói rằng anh ấy xin lỗi.
I know Tom isn't going to do that tomorrow.	Tôi biết Tom không định làm điều đó vào ngày mai.
Feet nail cutting.	Cắt móng chân.
I'm sure Tom will do it today.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom plans to do it alone.	Tom dự định làm điều đó một mình.
I don't love her, even if she loves me.	Tôi không yêu cô ấy, ngay cả khi cô ấy yêu tôi.
Tom took a moment to look at the pictures Mary had sent him.	Tom đã dành một chút thời gian để xem những bức ảnh mà Mary đã gửi cho anh ta.
I didn't think we would be able to do that.	Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I cannot drive at night.	Tôi không thể lái xe vào ban đêm.
Tom is not my best employee.	Tom không phải là nhân viên giỏi nhất của tôi.
I hope Tom and Mary continue to do that.	Tôi hy vọng Tom và Mary tiếp tục làm điều đó.
She stood looking at a boat on the river.	Cô đứng nhìn một con thuyền trên sông.
I don't know that Tom knows who did that to Mary.	Tôi không biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
Everyone in the bar seemed to be dating.	Mọi người trong quán dường như đang hẹn hò.
Tom usually sleeps more than eight hours.	Tom thường ngủ hơn tám giờ.
This is morbid.	Đây là bệnh hoạn.
No one understood what Tom said.	Không ai hiểu Tom nói gì.
I have to find a solution to that problem.	Tôi phải tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
You warned me, didn't you?	Bạn đã cảnh báo tôi, phải không?
I promised Tom.	Tôi đã hứa với Tom.
Tom was lying face down on the bed.	Tom đang nằm úp mặt trên giường.
Tom probably didn't know what Mary was looking for.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đang tìm gì.
Tom stepped outside for a minute.	Tom bước ra ngoài trong một phút.
When I grow up, I will marry Tom.	Khi lớn lên, tôi sẽ kết hôn với Tom.
I hate rap.	Tôi ghét rap.
Tom doesn't always follow the rules.	Tom không phải lúc nào cũng tuân theo các quy tắc.
About ten o'clock the fog began to clear.	Khoảng mười giờ thì sương mù bắt đầu tan.
Tom got up and left the room.	Tom đứng dậy và ra khỏi phòng.
Tom has worked in a gift shop for the past three years.	Tom đã làm việc trong một cửa hàng quà tặng trong ba năm qua.
Tom ordered a hot dog with everything on it.	Tom đã gọi một chiếc xúc xích với tất cả mọi thứ trên đó.
That's not a cat. 	Đó không phải là một con mèo.
It's a dog.	Đó là một con chó.
Tom should have been the next to do it.	Tom lẽ ra là người tiếp theo làm điều đó.
Tom wants to start a new life.	Tom muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Tom and I enjoy playing cards.	Tom và tôi thích thú khi chơi bài.
You are giving me too much credit.	Bạn đang cho tôi quá nhiều tín dụng.
I should have told Tom first.	Tôi nên nói với Tom trước.
I know Tom is not a daredevil.	Tôi biết Tom không phải là một người liều lĩnh.
Tom said he was offered $3,000.	Tom nói rằng anh ấy đã được đề nghị 3.000 đô la.
Tom is one of Mary's best students.	Tom là một trong những học sinh giỏi nhất của Mary.
Tom and Mary rushed forward.	Tom và Mary lao về phía trước.
I am very unhappy here.	Tôi rất không hài lòng ở đây.
We don't have to come.	Chúng tôi không cần phải đến.
Did you not live in Australia when you were a child?	Bạn đã không sống ở Úc khi bạn còn là một đứa trẻ?
I try to eat a balanced diet.	Tôi cố gắng ăn một chế độ ăn uống cân bằng.
Tom was sitting on a tree stump, eating a piece of cake.	Tom đang ngồi trên một gốc cây, ăn một miếng bánh.
It's not right to be late to a dinner party.	Đến muộn trong một bữa tiệc tối là không đúng.
It's for the birds.	Đó là cho những con chim.
You wouldn't really ask Tom to do it, would you?	Bạn sẽ không thực sự yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Tom said he didn't know why Mary didn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không làm như vậy.
We're here to make sure that doesn't happen.	Chúng tôi ở đây để đảm bảo điều đó không xảy ra.
You know that Tom told everyone he was going to do it, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
Tom watched admiringly.	Tom trầm trồ quan sát.
Tom is married to a musician.	Tom kết hôn với một nhạc sĩ.
Maybe Tom is in Boston.	Có lẽ Tom đang ở Boston.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Children love to pretend to be adults when they play.	Trẻ em thích đóng giả người lớn khi chúng chơi.
My toes are becoming more and more numb.	Các ngón chân của tôi ngày càng tê liệt.
Tom wants you badly.	Tom muốn bạn tệ.
I'm not here to fight.	Tôi không ở đây để chiến đấu.
Tom was kicked out of the restaurant.	Tom bị đuổi khỏi nhà hàng.
Tom turned down our offer of help.	Tom đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't work as many hours as I do.	Tom không làm việc nhiều giờ như tôi.
Tom wants to talk to Mary's father.	Tom muốn nói chuyện với bố của Mary.
I have been singing professionally since the age of thirteen.	Tôi đã ca hát chuyên nghiệp từ năm mười ba tuổi.
Tom seems to know everyone.	Tom dường như biết tất cả mọi người.
Tell Tom to try harder.	Bảo Tom hãy cố gắng hơn nữa.
I am skeptical when I hear someone claim to speak more than five languages ​​fluently.	Tôi hoài nghi khi nghe ai đó tuyên bố nói trôi chảy hơn năm thứ tiếng.
Tom broke that.	Tom đã phá vỡ điều đó.
We don't belong here.	Chúng tôi không thuộc về đây.
He has a huge attachment to this town.	Anh ấy có một sự gắn bó rất lớn với thị trấn này.
I'm sick and tired of your complaints.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì sự phàn nàn của bạn.
I worry about you more than Japan's future.	Tôi lo lắng cho bạn nhiều hơn là tương lai của Nhật Bản.
Tom's choices are limited.	Sự lựa chọn của Tom có ​​giới hạn.
I'm very busy practicing after school.	Tôi rất bận luyện tập sau giờ học.
Tom saw a buffalo.	Tom đã nhìn thấy một con trâu.
This is this place.	Đây là nơi này.
The photo does not do us justice.	Bức ảnh không mang lại sự công bằng cho chúng ta.
I'm older than you think.	Tôi già hơn bạn nghĩ.
They attacked the soldiers sent to arrest them.	Họ tấn công những người lính được cử đến để bắt họ.
Tom says he thinks he should be able to buy what he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể mua những gì anh ấy cần với giá 300 đô la.
I hope that Tom can get the help he needs.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể nhận được sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
Both Tom and Mary are high school students.	Cả Tom và Mary đều là học sinh trung học.
Guess who was here.	Đoán xem ai đã ở đây.
I don't believe that black cats cause bad luck.	Tôi không tin rằng mèo đen gây ra xui xẻo.
I have been looking for how to do that.	Tôi đã tìm kiếm cách làm điều đó.
Can I change my appointment to 10:30 am?	Tôi có thể thay đổi cuộc hẹn thành 10:30 sáng không?
You cannot escape reality.	Bạn không thể thoát khỏi thực tế.
It's not always easy to win.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng giành chiến thắng.
I don't care if Tom stays or goes.	Tôi không quan tâm Tom ở lại hay đi.
Tom is my dance partner.	Tom là bạn nhảy của tôi.
Tom has lived a lavish life.	Tom đã có một cuộc sống xa hoa.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó?
I always knew this would happen eventually.	Tôi luôn biết điều này sẽ xảy ra cuối cùng.
If Tom spoke a little slower, people would be able to understand him better.	Nếu Tom nói chậm hơn một chút, mọi người sẽ có thể hiểu anh ấy hơn.
Tom looks cool.	Tom trông rất ngầu.
Have you memorized his number?	Bạn đã ghi nhớ số của anh ấy chưa?
Students gather in the classroom.	Các học sinh tập hợp trong lớp học.
I hope that you are not like the others.	Tôi hy vọng rằng bạn không giống như những người khác.
I thought Tom wouldn't recognize Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nhận ra Mary.
Tom won't be very successful.	Tom sẽ không thành công cho lắm.
Neither Tom nor Mary apologized for doing it.	Cả Tom và Mary đều không xin lỗi vì đã làm điều đó.
Is there enough water in the reservoir?	Có đủ nước trong hồ chứa không?
Can someone tell me what's going on?	Ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tom admitted that he was unfair.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không công bằng.
Tom went to see Mary off at the station.	Tom đến tiễn Mary tại nhà ga.
Don't let Tom sit there.	Đừng để Tom ngồi đó.
Tom told me Mary wasn't his type.	Tom nói với tôi Mary không phải là mẫu người của anh ấy.
I guess Tom and I are not on the same wavelength.	Tôi đoán tôi và Tom không ở cùng một bước sóng.
Everyone started cheering.	Mọi người bắt đầu hò reo.
He can neither see nor hear.	Anh ấy không thể nhìn và cũng không nghe thấy.
Tom told me that he thought Mary was a psychic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là nhà ngoại cảm.
There was only room for ten people on the lifeboat.	Trên thuyền cứu sinh chỉ có chỗ cho mười người.
Tom is dressed up as a ninja.	Tom được ăn mặc như một ninja.
Tom said that the concert was a success.	Tom nói rằng buổi hòa nhạc đã thành công.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
Tom does things that I would never consider doing.	Tom làm những điều mà tôi sẽ không bao giờ coi là làm.
Tom is my daughter's second son.	Tom là con trai thứ hai của con gái tôi.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
I am against big government.	Tôi chống lại chính phủ lớn.
What did you do when it started to rain?	Bạn đã làm gì khi trời bắt đầu mưa?
Tom tells Mary that he thinks John is determined to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John quyết tâm làm điều đó.
You will soon come to enjoy the food and drinks here.	Bạn sẽ sớm đến thưởng thức đồ ăn và thức uống ở đây.
I am Mary's fiancé.	Tôi là chồng chưa cưới của Mary.
Tom's funeral will take place on October 20.	Tang lễ của Tom sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10.
If you take this bus, you will reach the village.	Nếu bạn đi xe buýt này, bạn sẽ đến làng.
Tom and I knew that Mary wanted to come to Boston with us.	Tom và tôi biết rằng Mary muốn đến Boston với chúng tôi.
You should have done that a long time ago.	Bạn nên làm điều đó từ lâu rồi.
I'm so glad you invited me to your party.	Tôi rất vui vì bạn đã mời tôi đến bữa tiệc của bạn.
Tom says he knows why Mary doesn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy biết lý do tại sao Mary không làm như vậy.
Tom asks Mary to tell John that he doesn't plan to do it again.	Tom yêu cầu Mary nói với John rằng anh ta không định làm điều đó một lần nữa.
Not planning to go to Australia next summer?	Bạn không định đi Úc vào mùa hè năm sau?
Tom says you know about it.	Tom nói rằng bạn biết về nó.
Tom was the only one who did it.	Tom là người duy nhất đã làm điều đó.
We'll need Tom here.	Chúng tôi sẽ cần Tom ở đây.
I know that Tom doesn't know that I can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không thể làm điều đó.
We do nothing.	Chúng tôi không làm gì cả.
There's a very good chance I'll do that.	Có một cơ hội rất tốt để tôi làm điều đó.
Tom doesn't pick you up for lunch?	Tom không đón bạn đi ăn trưa à?
Tom played the drums with his fingers.	Tom đánh trống lảng bằng những ngón tay của mình.
I don't know you two know each other.	Tôi không biết hai người quen nhau.
Tom and Mary are arguing with each other.	Tom và Mary đang tranh cãi với nhau.
I don't need it back.	Tôi không cần nó trở lại.
There's definitely someone out there.	Chắc chắn có ai đó ở ngoài đó.
I didn't go to work. 	Tôi đã không đi làm.
I was at home all day.	Tôi đã ở nhà cả ngày.
We need to make sure that Tom knows what to do.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng Tom biết phải làm gì.
Most likely Tom did it.	Rất có thể Tom đã làm điều đó.
I don't understand why Tom behaves like that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại cư xử như vậy.
Is it true that Mr. Jackson will be our new teacher?	Có đúng là thầy Jackson sẽ trở thành giáo viên mới của chúng ta không?
Can't you stop your dog from entering my garden?	Bạn không thể ngăn con chó của bạn vào vườn của tôi?
Tom used to think Mary was the most beautiful woman in the world.	Tom từng nghĩ Mary là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
I wish Tom all the best.	Tôi cầu chúc cho Tom những điều tốt đẹp nhất.
Did Tom say anything that might help us?	Tom có ​​nói bất cứ điều gì có thể giúp chúng ta không?
I'll let Tom win.	Tôi sẽ để Tom thắng.
I'll tell Tom if I know.	Tôi sẽ nói với Tom nếu tôi biết.
Tom never knew his father.	Tom chưa bao giờ biết cha mình.
When you're done, turn off the lights.	Khi bạn hoàn tất, hãy tắt đèn.
You will be late for work.	Bạn sẽ đi làm muộn.
Do you think Tom is too young to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom còn nhỏ để làm điều đó không?
Tom is always friendly.	Tom luôn thân thiện.
Tom wants to stay in Australia for three more weeks.	Tom muốn ở lại Úc thêm ba tuần.
Who told you I'm not well?	Ai nói với bạn là tôi không khỏe?
I don't want Tom to know I can't do it.	Tôi không muốn Tom biết tôi không thể làm điều đó.
My aim is to learn enough English that I don't need to carry a dictionary with me when I travel.	Mục đích của tôi là học đủ tiếng Anh để không cần mang theo từ điển khi đi du lịch.
This road should have been completed according to the original plan.	Con đường này lẽ ra đã được hoàn thành theo kế hoạch ban đầu.
I will finish unpacking.	Tôi sẽ hoàn thành việc giải nén.
What do you think Tom loves most about you?	Bạn nghĩ Tom yêu thích điều gì nhất ở bạn?
I am overjoyed about that.	Tôi vui mừng khôn xiết về điều đó.
Tom does it a lot better than me.	Tom làm điều đó tốt hơn tôi rất nhiều.
Tom and Mary are irresponsible parents.	Tom và Mary là những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm.
I just wanted to thank you for all your help.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ của bạn.
Tom should at least try to do that.	Tom ít nhất nên cố gắng làm điều đó.
We don't know who to talk to.	Chúng tôi không biết nói chuyện với ai.
I think you will be angry.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tức giận.
You don't have to point that out to me.	Bạn không cần phải chỉ ra điều đó cho tôi.
You're the only one who hasn't done that, right?	Bạn là người duy nhất chưa làm điều đó, phải không?
Don't you know Tom is still going to do that?	Bạn không biết Tom vẫn định làm điều đó sao?
Tom thinks Mary is a lovely person.	Tom nghĩ rằng Mary là một người dễ thương.
Who should I meet besides Tom?	Tôi nên gặp ai ngoài Tom?
I know what you might have done.	Tôi biết những gì bạn có thể đã làm.
You are delusional if you really believe it.	Bạn đang ảo tưởng nếu bạn thực sự tin vào điều đó.
This jacket is waterproof.	Áo khoác này không thấm nước mưa.
I don't miss you at all.	Tôi không nhớ bạn chút nào.
Tom used to sit next to me in French class.	Tom thường ngồi cạnh tôi trong lớp học tiếng Pháp.
I believe Tom when he says he doesn't speak French.	Tôi tin Tom khi anh ấy nói rằng anh ấy không nói được tiếng Pháp.
What did you do in the last hour?	Bạn đã làm gì trong giờ qua?
Tom has an ex-wife and three children in Boston.	Tom có ​​vợ cũ và ba con ở Boston.
Tom just told me he's getting a divorce.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy sắp ly hôn.
Tom carried his umbrella.	Tom mang theo chiếc ô của mình.
Tom is smart enough not to do that.	Tom đủ thông minh để không làm điều đó.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Mary is mopping the floor.	Mary đang lau sàn.
Tom tried to convince Mary to help him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary giúp anh ta.
I don't think Tom has a lot of friends here.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​rất nhiều bạn ở đây.
Tom was with Mary the last time she visited us.	Tom đã ở với Mary trong lần cuối cùng cô ấy đến thăm chúng tôi.
Tom didn't meet Mary or anyone else.	Tom không gặp Mary hay bất kỳ ai khác.
Tom quickly fell asleep.	Tom nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tom can't play.	Tom không thể chơi.
Does this affect Tom?	Điều này có ảnh hưởng đến Tom không?
Tom will try to win.	Tom sẽ cố gắng giành chiến thắng.
Tom didn't notice the difference.	Tom không nhận thấy sự khác biệt.
Aren't you the one hosting this party?	Không phải bạn là người tổ chức bữa tiệc này sao?
We don't give up on Tom.	Chúng tôi không từ bỏ Tom.
He's a waiter in a beachside restaurant.	Anh ấy là một người phục vụ trong một nhà hàng bên bờ biển.
Tom was hoping we would agree to do it.	Tom đã hy vọng chúng tôi sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom fell asleep on the cover.	Tom ngủ quên trên tấm bìa.
We just barely squeezed into the car.	Chúng tôi chỉ vừa đủ chen lên xe.
Tom is not going anywhere.	Tom sẽ không đi đâu cả.
Tom wants more time.	Tom muốn thêm thời gian.
Tom tells Mary to have a nice day.	Tom nói với Mary để có một ngày tốt đẹp.
I'm not that hungry.	Tôi không đói đến mức đó.
Do you really think someone will vote for you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng có ai đó sẽ bỏ phiếu cho bạn không?
Can I buy duty free items here?	Tôi có thể mua đồ miễn thuế ở đây không?
Why don't you wash your plate?	Tại sao bạn không rửa đĩa của bạn?
These apples are not yet ripe.	Những quả táo này vẫn chưa chín.
She was selected from ten thousand applicants.	Cô ấy đã được chọn từ mười ngàn người nộp đơn.
I have to do it even though I don't want to.	Tôi phải làm điều đó mặc dù tôi không muốn.
By the time we got home, it was already dark.	Lúc chúng tôi về đến nhà thì trời đã tối.
I don't think that will work.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả.
Tom asked me if he should go.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có nên đi hay không.
Tom told Mary what she should do.	Tom đã nói với Mary những gì cô ấy nên làm.
The sole survivor of the crash was a baby.	Người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn là một em bé.
Do not use this bathroom.	Đừng sử dụng phòng tắm này.
I'm not sure it's time to leave.	Tôi không chắc đã đến lúc phải rời đi.
You are spending too much time watching TV.	Bạn đang dành quá nhiều thời gian để xem TV.
Is it true that Tom doesn't speak French?	Có đúng là Tom không nói được tiếng Pháp không?
Tell Tom he needs to do it by 2:30.	Nói với Tom rằng anh ấy cần làm điều đó trước 2:30.
Is it okay if we wait until tomorrow?	Có ổn không nếu chúng ta đợi đến ngày mai?
You are not happy at all.	Bạn không vui vẻ chút nào.
Tom knew that I was offended.	Tom biết rằng tôi đã bị xúc phạm.
Tom has a history of being arrested for drunk driving.	Tom có ​​tiền sử bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.
I did the same thing as Tom did.	Tôi đã làm điều tương tự như Tom đã làm.
It will take me a long time to do that.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom never seemed interested in learning French.	Tom dường như không bao giờ hứng thú với việc học tiếng Pháp.
Tom wants to travel around the world.	Tom muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tom wants to impress his friends.	Tom muốn gây ấn tượng với bạn bè của mình.
I'm pretty sure I didn't make any mistakes.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không mắc bất kỳ sai lầm nào.
I asked Tom for help.	Tôi đã nhờ Tom giúp đỡ.
Tom says he saw a deer in his backyard.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con nai trong sân sau của mình.
Tom is a great coach.	Tom là một huấn luyện viên tuyệt vời.
I think Tom expected me to pay for the ticket.	Tôi nghĩ Tom đã mong tôi trả tiền mua vé.
I haven't seen Tom since he came back from Australia.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi anh ấy trở về từ Úc.
I don't want Tom to know that I can't do it.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi không thể làm điều đó.
I used to think Tom was a nice guy.	Tôi từng nghĩ Tom là một chàng trai tốt.
Tom looks so guilty.	Tom trông thật tội lỗi.
Tom had an anxiety attack.	Tom đã bị một cơn lo âu.
Tom and Mary have a beautiful baby girl.	Tom và Mary có một bé gái xinh đẹp.
You are not interested in football?	Bạn không quan tâm đến bóng đá?
The adjustment is painful.	Việc điều chỉnh là đau đớn.
Tom is the one who gave me this.	Tom là người đã cho tôi cái này.
Tom and I used to hang out together.	Tom và tôi đã từng đi chơi cùng nhau.
Tom plans to buy a computer.	Tom dự định mua một chiếc máy tính.
Clothes don't make a man.	Quần áo không làm nên người đàn ông.
I think I'll give Tom an egg timer.	Tôi nghĩ tôi sẽ cho Tom hẹn giờ ăn trứng.
We saw the procession move down the street.	Chúng tôi đã thấy đoàn diễu hành di chuyển xuống đường phố.
Why didn't you do what I told you to do?	Tại sao bạn không làm những gì tôi đã bảo bạn làm?
I think I overreacted.	Tôi nghĩ rằng tôi đã phản ứng quá mức.
Tom said he didn't think Mary could stop him from doing that.	Tom cho biết anh không nghĩ Mary có thể ngăn anh làm điều đó.
I know that Tom will kiss you.	Tôi biết rằng Tom sẽ hôn bạn.
Tom was just joking.	Tom chỉ nói đùa thôi.
I want to know why you don't like Tom.	Tôi muốn biết tại sao bạn không thích Tom.
What is the luckiest thing that has ever happened to you?	Điều may mắn nhất đã từng xảy ra với bạn là gì?
I also didn't notice anything.	Tôi cũng không nhận thấy bất cứ điều gì.
Tom probably didn't know if Mary was sleepy or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có buồn ngủ hay không.
Tom was almost killed by a stray arrow.	Tom suýt bị giết bởi một mũi tên lạc.
No one will hire you.	Sẽ không có ai thuê bạn.
During the 1920s and 1930s, advances in mining spurred growth and immigration.	Trong những năm 1920 và 1930, những tiến bộ trong khai thác mỏ đã thúc đẩy sự phát triển và nhập cư.
I trust Tom.	Tôi tin tưởng vào Tom.
Tom doesn't think Mary cooperates.	Tom không nghĩ rằng Mary hợp tác.
I love shuffling cards.	Tôi thích xáo trộn thẻ.
Tom and Mary were tired of waiting.	Tom và Mary đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi.
Pull up your socks.	Kéo tất của bạn lên.
I'm in the same club as Tom.	Tôi ở cùng câu lạc bộ với Tom.
Tom, it's me. 	Tom, tôi đây.
Can I talk to you?	Tôi có thể nói chuyện với bạn?
I don't think you are telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nói sự thật.
Tom has decided to go to Boston next week.	Tom đã quyết định đi Boston vào tuần tới.
I wonder if Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó hay không.
You didn't tell me Tom was expecting you.	Bạn đã không nói với tôi Tom đang mong đợi bạn.
Tom is on the swim team.	Tom đang ở trong đội bơi.
I don't know who invented the dictionary. 	Tôi không biết ai đã phát minh ra từ điển.
Was that the Sumerians? 	Đó có phải là người Sumer không?
Is that Chinese? 	Đó có phải là người Trung Quốc không?
However, I know one thing, the dictionary is a wonderful invention.	Tuy nhiên, tôi biết một điều, từ điển là một phát minh tuyệt vời.
Tom died in Australia last year.	Tom qua đời ở Úc năm ngoái.
"When did that happen?" 	"Chuyện đó xảy ra khi nào?"
"What happened when?"	"Chuyện gì đã xảy ra khi nào?"
Tom says he hopes that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể giành chiến thắng.
I think that's the truth.	Tôi nghĩ đó là sự thật.
Tom told me he wasn't really the manager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự là người quản lý.
There's no chance that will work.	Không có cơ hội mà điều đó sẽ hoạt động.
What train will Tom arrive on?	Tom sẽ đến trên chuyến tàu nào?
Tom has yet to translate the book.	Tom vẫn chưa dịch cuốn sách.
I can write Tom a note if it helps.	Tôi có thể viết cho Tom một ghi chú nếu nó có ích.
Don't be unreasonable.	Đừng vô lý.
Tom doesn't like talking to strangers.	Tom không thích nói chuyện với người lạ.
Tom is looking forward to hearing from you.	Tom rất mong nhận được phản hồi từ bạn.
I suspect that this is whatever interests you.	Tôi nghi ngờ rằng đây là bất cứ điều gì bạn quan tâm.
Tom told us he wouldn't do that again.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Tom promised me he wouldn't.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom fell into a coma and not long after that, he died.	Tom bị hôn mê và không lâu sau đó, anh ta chết.
I'm not really impressed.	Tôi không thực sự ấn tượng.
Tom used to never do that.	Tom đã từng không bao giờ làm điều đó.
Mary is my stepmother.	Mary là mẹ kế của tôi.
Tom acted like a gentleman.	Tom đã hành động như một quý ông.
Tom is impatient, but Mary is not.	Tom thì thiếu kiên nhẫn, nhưng Mary thì không.
I can't explain how Tom did it.	Tôi không thể giải thích Tom đã làm điều đó như thế nào.
When he saw me, he raised his hat and greeted me.	Khi nhìn thấy tôi, anh ấy đã nâng mũ lên và chào tôi.
Tom is injured in a car accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom tried to rest because of it.	Tom đã cố gắng nghỉ ngơi vì nó.
You should not break your promise.	Bạn không nên thất hứa.
They didn't do that.	Họ đã không làm điều đó.
Tom doesn't seem very interested.	Tom có ​​vẻ không quan tâm lắm.
Did you do what Tom asked you to do?	Bạn đã làm những gì Tom yêu cầu bạn làm?
That's not very fair, is it?	Điều đó không công bằng lắm phải không?
I've always loved learning languages.	Tôi luôn thích học ngôn ngữ.
Tom says that Mary is capable of being taken.	Tom nói rằng Mary có khả năng được thực hiện.
Tom is very protective of Mary.	Tom rất bảo vệ Mary.
All we can do now is hope Tom delivers on what he promised.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là hy vọng Tom thực hiện những gì anh ấy đã hứa.
Tom understood it.	Tom đã hiểu nó.
Tom told Mary that he would do it.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
I counted the votes.	Tôi đã đếm các lá phiếu.
The price of rice is set by the government.	Giá gạo do chính phủ quy định.
Don't you know Tom and Mary are married?	Bạn không biết Tom và Mary đã kết hôn với nhau sao?
I would like to borrow your notes for a bit.	Tôi muốn mượn ghi chú của bạn một chút.
I'm so glad I went.	Tôi rất vui vì tôi đã đi.
I don't want to do it that way.	Tôi không muốn làm theo cách đó.
We don't need to deal with this problem now.	Chúng ta không cần phải đối phó với vấn đề này bây giờ.
I think Tom doesn't want our help.	Tôi nghĩ Tom không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
Do you have a chainsaw that I can borrow?	Bạn có một cái cưa xích cho tôi mượn không?
I come from here, actually.	Tôi đến từ đây, thực ra.
I like Tom's voice.	Tôi thích giọng của Tom.
I will not visit Australia on this trip.	Tôi sẽ không đến thăm Úc trong chuyến đi này.
Cards are shuffled.	Thẻ bị xáo chộn.
I am reading a very interesting book.	Tôi đang đọc một cuốn sách rất thú vị.
There's nothing in my cup.	Không có gì trong cốc của tôi.
Why didn't you tell me this before?	Tại sao bạn không nói với tôi điều này trước đây?
As soon as Tom was left alone, he opened the letter.	Ngay khi Tom chỉ còn lại một mình, anh ấy đã mở lá thư ra.
When will Tom come to Boston?	Khi nào Tom sẽ đến Boston?
Tom shot at me.	Tom bắn vào tôi.
All news can't be bad.	Tất cả các tin tức không thể là xấu.
I usually only sleep three or four hours a day.	Tôi thường chỉ ngủ ba hoặc bốn giờ một ngày.
Haven't you been married for a long time?	Bạn kết hôn chưa được bao lâu phải không?
I doubt that Tom would be able to do it without our help.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I imagine that Tom will eventually convince Mary to let him buy a new motorcycle.	Tôi tưởng tượng rằng cuối cùng Tom sẽ thuyết phục Mary để anh ấy mua một chiếc mô tô mới.
A legal precedent has been set.	Một tiền lệ pháp đã được thiết lập.
Tom can't come to Australia with us because he doesn't have enough money.	Tom không thể đến Úc với chúng tôi vì anh ấy không có đủ tiền.
Tom came to pick us up at the airport.	Tom đến đón chúng tôi tại sân bay.
Tom was supposed to wear a helmet.	Tom đáng lẽ phải đội mũ bảo hiểm.
Tom is probably not ready.	Tom có ​​lẽ chưa sẵn sàng.
Tell me what you told Tom.	Hãy cho tôi biết bạn đã nói gì với Tom.
You cannot be trusted.	Bạn không thể tin cậy được.
Tom is a football player.	Tom là một cầu thủ bóng đá.
Tom tries to explain what is happening to Mary.	Tom cố gắng giải thích chuyện gì đang xảy ra với Mary.
That is not required.	Điều đó không bắt buộc.
Where is your store?	Cửa hàng của bạn ở đâu?
Tom knew Mary would help him do it.	Tom biết Mary sẽ giúp anh làm điều đó.
I never talked about it with anyone.	Tôi chưa bao giờ nói về điều đó với bất kỳ ai.
I know that Tom will be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Why didn't you tell me Tom was asleep?	Tại sao bạn không cho tôi biết Tom đã ngủ?
I think Tom might not be able to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không làm được điều đó.
Tom was very pleased with the results.	Tom rất hài lòng với kết quả.
I don't plan to see Tom until tomorrow.	Tôi không định gặp Tom cho đến ngày mai.
Do you think we'll get to the station on time?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đến nhà ga đúng giờ không?
Tom may not pass the test.	Tom có ​​thể không vượt qua bài kiểm tra.
I like Tom's car.	Tôi thích xe của Tom.
Why can't Tom joke?	Tại sao Tom không thể nói đùa?
I guess you're hungry.	Tôi đoán bạn đang đói.
Tom wouldn't be willing to do that.	Tom sẽ không sẵn sàng để làm điều đó.
No one cared who Tom hired for the job.	Không ai quan tâm Tom đã thuê ai cho công việc.
Cut the conversation and get to work.	Cắt cuộc trò chuyện và bắt đầu làm việc.
I knew that would make Tom mad.	Tôi biết làm vậy sẽ khiến Tom nổi điên.
Tom said he was planning to go on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Go to the bookstore and buy a few books to read during your trip.	Đi đến hiệu sách và mua một vài cuốn sách để đọc trong chuyến đi của bạn.
Where do you want me to put these dirty socks?	Bạn muốn tôi để những chiếc tất bẩn này ở đâu?
You may have gone.	Bạn có thể đã đi.
Tom asked me if I would help him move his piano.	Tom hỏi tôi liệu tôi có giúp anh ấy di chuyển cây đàn piano của mình không.
Tom became the commander.	Tom trở thành chỉ huy.
Tom gave Mary her wallet.	Tom đưa cho Mary chiếc ví của cô ấy.
He was painfully thin.	Anh gầy đi một cách đau đớn.
We hide under the bed.	Chúng tôi trốn dưới gầm giường.
Wasn't he killed by a car?	Không phải anh ta bị xe tông chết sao?
I am considering learning French.	Tôi đang xem xét việc học tiếng Pháp.
I know Tom knows who would do that to Mary.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
I don't think Tom knows what he has to buy.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì anh ấy phải mua.
One of Tom's problems is that he can't read.	Một trong những vấn đề của Tom là anh ấy không thể đọc.
Mary has big eyes.	Mary có đôi mắt to.
How many weeks do you think Tom will stay in Boston?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở lại Boston bao nhiêu tuần?
I misunderstood Tom.	Tôi đã hiểu lầm Tom.
It's not difficult to do that.	Không khó để làm điều đó.
Obviously Tom doesn't know that you're the one who did it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
Tom does not write letters.	Tom không viết thư.
We have a lot of free time this week.	Chúng tôi có rất nhiều thời gian rảnh trong tuần này.
Which country has the lowest crime rate?	Quốc gia nào có tỷ lệ tội phạm thấp nhất?
Tom is a raised child.	Tom là một đứa trẻ được nuôi dưỡng.
There are roses in Tom's garden.	Có hoa hồng trong vườn của Tom.
Tom has a car that his father gave him.	Tom có ​​một chiếc ô tô mà cha anh ấy đã tặng cho anh ấy.
A fire broke out in my neighborhood last night.	Một đám cháy đã xảy ra trong khu phố của tôi đêm qua.
Who is helping you?	Ai đang giúp bạn?
You might want to tell that to Tom.	Bạn có thể muốn nói điều đó với Tom.
I visited a small town not too far from Boston.	Tôi đến thăm một thị trấn nhỏ không quá xa Boston.
Tom took a plate.	Tom lấy một cái đĩa.
I will live in Australia for at least three more years.	Tôi sẽ sống ở Úc ít nhất ba năm nữa.
If you come here again, I'll call the police.	Nếu anh đến đây lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát.
Tom was hiding in there.	Tom đã trốn trong đó.
Tom walks around the island.	Tom đi dạo quanh đảo.
You swim better than Tom.	Bạn bơi giỏi hơn Tom.
I will introduce you to my family.	Tôi sẽ giới thiệu bạn với gia đình tôi.
How big is your contribution?	Đóng góp của bạn lớn như thế nào?
Tom quit cold turkey.	Tom bỏ thuốc lá gà tây lạnh.
Tom climbed the ladder.	Tom leo lên thang.
A businessman is calculating some figures using a computer.	Một doanh nhân đang tính toán một số số liệu bằng máy tính.
You were a waiter when you were a student, right?	Bạn là một bồi bàn khi bạn còn là một sinh viên, phải không?
Why don't you slow down a bit?	Tại sao bạn không chậm lại một chút?
Tom used to love Mary. 	Tom đã từng yêu Mary.
Now he couldn't stand her.	Bây giờ anh không thể chịu đựng được cô.
Tom has to go.	Tom phải đi.
Why don't we buy Tom a tennis racket?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom một cây vợt tennis?
I am looking forward to your letter.	Tôi đang mong chờ lá thư của bạn.
Those issues will be resolved in the near future.	Những vấn đề đó sẽ được giải quyết trong tương lai gần.
Who is your favorite movie director?	Đạo diễn phim yêu thích của bạn là ai?
Tom and Mary don't seem too busy.	Tom và Mary dường như không quá bận rộn.
In that case, you are correct.	Trong trường hợp đó, bạn đúng.
Do you really think Tom is sympathetic?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người thông cảm?
Tom and I can't agree on where we should go.	Tom và tôi không thể thống nhất về nơi chúng tôi nên đi.
I don't think Tom knows I'm not Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi không phải là người Canada.
I'm afraid I'll have to ask you to leave.	Tôi sợ rằng tôi sẽ phải yêu cầu bạn rời đi.
Tom can not be reasoned with.	Tom không thể được lý luận với.
Tom says he has a cold.	Tom nói rằng anh ấy bị cảm.
They didn't see me.	Họ không nhìn thấy tôi.
Tom says he's not sure.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn.
I don't really care. 	Tôi không quan tâm lắm.
You have?	Bạn có?
I put a blanket over Tom.	Tôi đắp chăn cho Tom.
Too bad Tom won't be able to come to our party tomorrow.	Thật tệ là Tom sẽ không thể đến bữa tiệc của chúng ta vào ngày mai.
We still don't have enough firewood to last through the winter.	Chúng tôi vẫn chưa có đủ củi để sống cả mùa đông.
That's where they found Tom's body.	Đó là nơi họ tìm thấy xác của Tom.
Tom can help Mary if he wants to.	Tom có ​​thể giúp Mary nếu anh ấy muốn.
A man is known by the company he holds.	Một người đàn ông được biết đến bởi công ty mà anh ta giữ.
I don't think Tom really did it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
I will never go back to Boston.	Tôi sẽ không bao giờ trở lại Boston.
I just tied some loose ends.	Tôi chỉ buộc một số đầu lỏng lẻo.
Tom says he will probably do it the day after tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào ngày mốt.
Tom built a new house.	Tom đã xây một ngôi nhà mới.
I thought you said you wanted to do it for Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó cho Tom.
Tom will probably do it next week.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào tuần tới.
Tom was ready to leave.	Tom đã sẵn sàng rời đi.
Tom was the one who drove Mary to the hospital.	Tom là người đã chở Mary đến bệnh viện.
If you need money for lunch, I'll lend you some.	Nếu bạn cần tiền để ăn trưa, tôi sẽ cho bạn mượn một ít.
I wonder if Tom is really bipolar.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự là người lưỡng cực không.
Tom led the guest into the living room.	Tom dẫn khách vào phòng khách.
Tom could be here now.	Tom có ​​thể ở đây bây giờ.
Don't blow your nose like that.	Đừng xì mũi như vậy.
I did not receive an email from Tom today.	Tôi không nhận được email từ Tom hôm nay.
Is Tom telling the truth?	Tom có ​​nói thật không?
I didn't know that Tom was lying.	Tôi không biết rằng Tom đang nói dối.
You will wait for me, won't you?	Bạn sẽ đợi tôi, phải không?
I won't eat the rest of the sandwich.	Tôi sẽ không ăn phần còn lại của bánh sandwich.
Why is it easier to stay up late than to get up early?	Tại sao thức khuya dễ hơn dậy sớm?
Tom has a sweet tooth.	Tom có ​​một chiếc răng ngọt ngào.
I didn't kill anyone.	Tôi không giết ai cả.
Tom said he knew that Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom was visiting family in Boston.	Tom đã đến thăm gia đình ở Boston.
Tom expected Mary to be on time.	Tom mong Mary đến đúng giờ.
Tom only has enough money to buy a ticket.	Tom chỉ có đủ tiền để mua một vé.
Tom is Mary's cousin, right?	Tom là anh họ của Mary, phải không?
Tom and Mary know you didn't cry.	Tom và Mary biết bạn đã không khóc.
Don't want to do this later?	Bạn không muốn làm điều này sau?
I never wanted to leave.	Tôi không bao giờ muốn rời đi.
Tom has a date with Mary on Friday night.	Tom có ​​một cuộc hẹn với Mary vào tối thứ Sáu.
I thought you said you were motivated to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn có động lực để làm điều đó.
What is a picture like that doing in Tom's room?	Một bức tranh như thế đang làm gì trong phòng của Tom?
Tom is really cute.	Tom thực sự rất dễ thương.
Tom's French is already pretty good.	Tiếng Pháp của Tom đã khá tốt.
Tom's biggest fear is marrying the wrong girl.	Nỗi sợ hãi lớn nhất của Tom là cưới nhầm một cô gái.
The mountains around here are not very high.	Những ngọn núi xung quanh đây không cao lắm.
Ask Tom what he wants us to do.	Hỏi Tom xem anh ấy muốn chúng ta làm gì.
Will franchise stands be open?	Các khán đài nhượng quyền sẽ được mở?
That's Tom's sister.	Đó là em gái của Tom.
Tom has a full-length mirror in the room.	Tom có ​​một chiếc gương soi toàn thân trong phòng.
I hope that you won't do it now.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
My house is designed to withstand an earthquake.	Ngôi nhà của tôi được thiết kế để chịu được một trận động đất.
Tom was not in Australia in 2013.	Tom đã không ở Úc vào năm 2013.
Let me know which of the two is better.	Hãy cho tôi biết máy ảnh nào trong hai máy ảnh tốt hơn.
Refrigerate leftover soup.	Làm lạnh phần súp còn sót lại.
I know that you are not ready to do that.	Tôi biết rằng bạn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I thought Tom wouldn't enjoy traveling with me.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích đi du lịch với tôi.
Tom was kicked out of private school.	Tom bị đuổi khỏi trường tư.
You need to learn how to control your anger.	Bạn cần học cách kiềm chế cơn giận của mình.
Tom was hired by us in 2013.	Tom đã được chúng tôi thuê vào năm 2013.
Tom has no weapon.	Tom không có vũ khí.
Tom checks his email before breakfast.	Tom kiểm tra email trước khi ăn sáng.
Tom did not hear Mary leave.	Tom không nghe thấy Mary rời đi.
I live with Tom.	Tôi sống với Tom.
How will you spend your last days before classes start again?	Bạn sẽ dành những ngày cuối cùng của mình như thế nào trước khi các lớp học bắt đầu lại?
We need to convince Tom to change his mind.	Chúng ta cần thuyết phục Tom thay đổi quyết định.
Tom got lost in the forest, but found his way back.	Tom bị lạc trong rừng, nhưng đã tìm được đường trở lại.
I am downloading a plugin.	Tôi đang tải xuống một plugin.
When it comes to fishing, Tom is an expert.	Khi nói đến câu cá, Tom là một chuyên gia.
Tom pushed the door in.	Tom đẩy cửa vào.
Tom is not a cheater.	Tom không phải là kẻ lừa đảo.
Tom chooses some food for dinner.	Tom chọn một số thức ăn cho bữa tối.
Tom doesn't seem to care.	Tom có ​​vẻ không quan tâm.
This is a picture of Tom's family.	Đây là hình ảnh của gia đình Tom.
When was the last time you heard Tom speak French?	Lần cuối cùng bạn nghe Tom nói tiếng Pháp là khi nào?
I'm not sure if Tom should do that.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​nên làm điều đó hay không.
Tom would never do something like that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy.
Tom never hurt me.	Tom không bao giờ làm tổn thương tôi.
Tom is a baseball fan.	Tom là một fan hâm mộ bóng chày.
He was 16 years old.	Anh ấy đã 16 tuổi.
What will you do at this time tomorrow?	Bạn sẽ làm gì vào lúc này vào ngày mai?
This has nothing to do with you.	Điều này không liên quan đến bạn.
Did the bell ring?	Chuông đã rung chưa?
I don't speak French and neither does Tom.	Tôi không nói tiếng Pháp và Tom cũng vậy.
I don't think Tom was married at the time.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã kết hôn vào thời điểm đó.
Can you remember the first time you used a computer?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn sử dụng máy tính không?
Someone is looking for you.	Có ai đó đang tìm bạn.
Tom doesn't know who wrote the graffiti on the wall.	Tom không biết ai đã viết vẽ bậy lên tường.
Tom has completed an electrician training course.	Tom đã hoàn thành khóa học nghề thợ điện.
You told me you would stop complaining.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ ngừng phàn nàn.
I hope that I get a chance to ask Tom that question.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội để hỏi Tom câu hỏi đó.
Tom is just finishing.	Tom chỉ đang hoàn thành.
That's not really my name.	Đó thực sự không phải là tên của tôi.
I love all of Tom's songs.	Tôi yêu tất cả các bài hát của Tom.
It won't take long to find Tom.	Sẽ không mất nhiều thời gian để tìm thấy Tom.
He let the guest into the living room.	Anh cho người khách vào phòng khách.
I look at the poster.	Tôi nhìn vào tấm áp phích.
I wasn't going to tell you anything about this.	Tôi đã không định nói với bạn bất cứ điều gì về điều này.
You should reset the modem.	Bạn nên đặt lại modem.
We finally convinced Tom to help us.	Cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được Tom giúp chúng tôi.
It is difficult, if not impossible, to translate jokes.	Rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để dịch truyện cười.
Tom is punching a punching bag.	Tom đang đấm bao đấm.
I can't cook well.	Tôi không thể nấu ăn ngon.
Dolphin and trainer communicated much better than we expected.	Cá heo và người huấn luyện giao tiếp tốt hơn nhiều so với chúng tôi mong đợi.
Tom and I often kiss goodbye.	Tom và tôi thường hôn nhau tạm biệt.
Tom should be careful what he says.	Tom nên cẩn thận những gì anh ấy nói.
I don't think Tom would like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích điều đó.
I wrote to Tom, and my sister wrote to him too.	Tôi đã viết thư cho Tom, và em gái tôi cũng viết cho anh ấy.
Tom is still talking.	Tom vẫn đang nói.
I am new here.	Tôi là người mới ở đây.
Tom doesn't understand what's going on either, but he won't admit it.	Tom cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ấy sẽ không thừa nhận.
I told Tom that I didn't want to learn French.	Tôi nói với Tom rằng tôi không muốn học tiếng Pháp.
You cannot trust the police.	Bạn không thể tin cảnh sát.
I won't go shopping with Tom today.	Tôi sẽ không đi mua sắm với Tom hôm nay.
I'm going to meet Tom at the airport.	Tôi định gặp Tom ở sân bay.
Tom was not able to do that.	Tom đã không thể làm điều đó.
Tom organized the event.	Tom đã tổ chức sự kiện.
They recruit foreigners because Japanese workers are in short supply.	Họ tuyển dụng người nước ngoài vì lao động Nhật Bản đang thiếu.
I couldn't believe that Tom and I were actually married.	Tôi không thể tin rằng Tom và tôi đã thực sự kết hôn.
I know that Tom doesn't know why I don't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không phải làm điều đó.
That's what I told Tom.	Đó là những gì tôi đã nói với Tom.
Tom looks like a doctor.	Tom trông giống như một bác sĩ.
That is a reasonable request.	Đó là một yêu cầu hợp lý.
Tom wins again.	Tom lại thắng.
I know that Tom knows I shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm điều đó.
I know Tom probably won't be able to do that.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
It seemed like an eternity to me.	Nó dường như là một sự vĩnh hằng đối với tôi.
Tom didn't like it very much.	Tom không thích nó cho lắm.
Tom knew that Mary was likely awake.	Tom biết rằng Mary có khả năng đã tỉnh.
I can't stand his rudeness.	Tôi không thể chịu đựng được sự thô lỗ của anh ta.
When will they bring the book to market?	Khi nào họ sẽ đưa cuốn sách ra thị trường?
I think Tom is just bragging.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang khoe khoang.
Tom is too nosy.	Tom quá tọc mạch.
The soldier sacrificed himself to save his friend's life.	Người lính đã hy sinh thân mình để cứu sống bạn mình.
Tom did whatever he could to protect Mary.	Tom đã làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ Mary.
I don't think Tom knows I'm Mary's brother.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi là anh trai của Mary.
Tom doesn't really speak French anymore.	Tom không thực sự nói tiếng Pháp nữa.
You wouldn't get in trouble for helping me, would you?	Bạn sẽ không gặp rắc rối vì đã giúp tôi, phải không?
Tom needs to figure out how to do it.	Tom cần phải tìm ra cách để làm điều đó.
Tom was injured in the explosion.	Tom bị thương trong vụ nổ.
What time do you put Tom to bed?	Bạn đưa Tom đi ngủ lúc mấy giờ?
Tom sleeps in our living room.	Tom ngủ trong phòng khách của chúng tôi.
I know that Tom is replaceable.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể thay thế được.
If we cannot get fresh fruit, we will have to do without.	Nếu chúng tôi không thể có được trái cây tươi, chúng tôi sẽ phải làm mà không có.
Do you feel birthdays are important?	Bạn có cảm thấy ngày sinh nhật là quan trọng?
Neither Tom nor Mary did anything foolish.	Cả Tom và Mary đều không làm điều gì dại dột.
That's why you have to take the test again.	Đó là lý do tại sao bạn phải làm bài kiểm tra lại.
What are the pros and cons?	Những ưu và khuyết điểm là gì?
How long has Tom been waiting?	Tom đã đợi bao lâu rồi?
Tom thinks that Mary won't be here until lunchtime.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở đây cho đến giờ ăn trưa.
She will definitely keep her promise to him.	Cô ấy chắc chắn sẽ giữ lời hứa với anh ấy.
A living dog is better than a dead lion.	Một con chó sống tốt hơn một con sư tử chết.
I wonder if Tom will resign.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chức không.
Tom works until midnight three days a week.	Tom làm việc đến nửa đêm ba ngày một tuần.
I don't think you're awake.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã thức.
Only later did he calm down.	Mãi sau này anh mới bình tĩnh lại.
I have lost a lot of sleep thinking about this problem.	Tôi đã mất ngủ rất nhiều khi nghĩ về vấn đề này.
I thought you wanted to talk to me.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn nói chuyện với tôi.
We perform treatments such as whitening. 	Chúng tôi thực hiện các phương pháp điều trị như làm trắng.
We also perform tobacco stain removal and other cleaning procedures.	Chúng tôi cũng thực hiện tẩy vết thuốc lá và các quy trình làm sạch khác.
He remains steadfast in his principles.	Anh vẫn kiên định với các nguyên tắc của mình.
Tom used to drive past Mary's house on his way home.	Tom thường lái xe ngang qua nhà Mary trên đường về nhà.
Tom says he knows Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary nên làm điều đó.
Tom won't be very happy if you do.	Tom sẽ không vui lắm nếu bạn làm vậy.
I'm sure we'll be able to reason with Tom.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ có thể lý luận với Tom.
I'm glad we were able to win.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể giành chiến thắng.
Why don't we help Tom?	Tại sao chúng ta không giúp đỡ Tom?
Tom wants to work for Mary.	Tom muốn làm việc cho Mary.
The email address you entered is already in use.	Địa chỉ email bạn nhập đã được sử dụng.
I found out that Tom was here yesterday afternoon.	Tôi phát hiện ra rằng Tom đã ở đây vào chiều hôm qua.
Tom tells Mary that she may not be allowed to go swimming unless John goes swimming with her.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép đi bơi trừ khi John đi bơi với cô ấy.
I don't want to see Tom again.	Tôi không muốn gặp lại Tom nữa.
Tom is now three times richer than this time last year.	Tom hiện giàu gấp ba lần so với thời điểm này năm ngoái.
Tom wants something in return.	Tom muốn đổi lại thứ gì đó.
It is worth exploring.	Nó đáng để khám phá.
Everyone was hustling around.	Mọi người đều hối hả xung quanh.
Is it in the public domain?	Nó có thuộc phạm vi công cộng không?
Tom was determined to study in Australia.	Tom đã quyết tâm sang Úc du học.
So what is your problem?	Vậy vấn đề của bạn là gì?
The best way to learn a language is to live in a country where the language is spoken.	Cách tốt nhất để học một ngôn ngữ là sống ở một quốc gia có ngôn ngữ đó.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tuyệt vời.
I don't want to do what Tom suggested.	Tôi không muốn làm những gì Tom đề nghị.
Tom is probably still very hungry.	Tom có ​​lẽ vẫn còn rất đói.
I don't think Tom knows who broke the window.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã phá cửa sổ.
Tom has seen a shark.	Tom đã nhìn thấy một con cá mập.
Tom plans to visit Mary on October 20.	Tom dự định đến thăm Mary vào ngày 20 tháng 10.
I am stuck in a deadlocked job.	Tôi đang mắc kẹt trong một công việc bế tắc.
I did not know that your grandchild lives in Australia.	Tôi không biết rằng cháu của bạn sống ở Úc.
Tom wouldn't say that to Mary.	Tom sẽ không nói điều đó với Mary.
I have no doubt that I will win.	Tôi không nghi ngờ gì về việc mình sẽ thắng.
It won't be long before it rains.	Sẽ không lâu nữa trước khi trời đổ mưa.
You were lucky to be in the right place at the right time.	Bạn đã may mắn đến đúng nơi vào đúng thời điểm.
This test has a high false positive rate.	Xét nghiệm này có tỷ lệ dương tính giả cao.
I know that Tom will be able to do it if he tries.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Calhoun has presidential hopes.	Calhoun có hy vọng tổng thống.
Tom assumes everyone knows who he is.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ta là ai.
Tom made me swear not to tell anyone.	Tom bắt tôi thề không được nói với ai.
She must have had a hard time knitting this sweater.	Chắc hẳn cô nàng đã rất khó để đan chiếc áo len này.
Tom suggests to Mary that she apologize and make amends.	Tom đề nghị với Mary rằng cô ấy xin lỗi và sửa đổi.
Who is your favorite classical guitarist?	Ai là nghệ sĩ guitar cổ điển yêu thích của bạn?
Tom says hello everyone.	Tom nói xin chào mọi người.
My dog ​​doesn't like dry dog ​​food.	Con chó của tôi không thích thức ăn khô cho chó.
No one else knew Tom would be here.	Không ai khác biết Tom sẽ ở đây.
Tom is a skinny teenager.	Tom là một thiếu niên gầy.
Tom said that Mary thought John might not have to do so again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm như vậy một lần nữa.
I should probably tell Tom he has to.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom was stunned.	Tom choáng váng.
Tom went fishing today, didn't he?	Hôm nay Tom đi câu cá, phải không?
I think I should buy a new car.	Tôi nghĩ rằng tôi nên mua một chiếc xe mới.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
This room was cleaned by Tom.	Căn phòng này được dọn dẹp bởi Tom.
Tom said that Mary spoke French quite well.	Tom nói rằng Mary nói tiếng Pháp khá giỏi.
I try not to think about Tom too much.	Tôi cố gắng không nghĩ về Tom quá nhiều.
How do I get to your office from Tokyo Station?	Làm cách nào để tôi đến văn phòng của bạn từ Ga Tokyo?
We can't be together much lately.	Gần đây chúng tôi không thể ở bên nhau nhiều.
Do you really think that is absolutely necessary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn cần thiết?
I flip the coin.	Tôi lật đồng xu.
Did Tom promise to be there?	Tom đã hứa sẽ ở đó chưa?
Are you not a psychologist?	Bạn không phải là một nhà tâm lý học?
Do you really want to send flowers to Mary?	Bạn có thực sự muốn gửi hoa cho Mary không?
I don't like jokes like that.	Tôi không thích những kiểu đùa như vậy.
Tom sang in French.	Tom đã hát bằng tiếng Pháp.
You don't try too hard for yourself.	Bạn không cố gắng nhiều cho bản thân.
Tom advised Mary to learn French.	Tom khuyên Mary học tiếng Pháp.
What is Tom so happy about?	Tom rất vui vì điều gì?
Do you sometimes get in trouble with your teacher at school?	Đôi khi bạn gặp rắc rối với giáo viên của mình ở trường?
Tom is not an ordinary kid.	Tom không phải là một đứa trẻ bình thường.
I know that I am conceited.	Tôi biết rằng tôi tự phụ.
I know what I'm giving you for Christmas.	Tôi biết tôi đang tặng gì cho bạn vào dịp Giáng sinh.
It is not considered a mistake.	Nó không được coi là một sai lầm.
Please write to me whenever you have difficulty.	Hãy viết thư cho tôi bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn.
As far as I can tell, Tom isn't lying.	Theo như tôi có thể nói, Tom không nói dối.
Tom had a hard time.	Tom đã gặp khó khăn.
Don't know if Tom is busy now.	Không biết bây giờ Tom có ​​bận không.
I invited Tom to dinner.	Tôi đã mời Tom đến ăn tối.
I have two tickets to a piano concert. 	Tôi có hai vé xem một buổi hòa nhạc piano.
Do you want to go with me?	Bạn có muốn đi với tôi không?
The President of the United States of America makes an official visit to China.	Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Trung Quốc.
It's not easy for me to trust anyone.	Thật không dễ dàng để tôi tin tưởng bất cứ ai.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại sớm.
They are not fools.	Họ không phải là những kẻ ngốc.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
I didn't realize that Tom wanted Mary to do it.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn Mary làm điều đó.
Tom knows that he did something bad.	Tom biết rằng anh ấy đã làm điều gì đó tồi tệ.
Tom is a simple family man.	Tom là một người đàn ông giản dị của gia đình.
Tom has also spent time in Australia.	Tom cũng đã dành thời gian ở Úc.
Tom is very interested in painting.	Tom rất quan tâm đến hội họa.
Someone spoke to Tom just a few minutes ago.	Ai đó đã nói chuyện với Tom chỉ vài phút trước.
Tom said he left his wallet at home.	Tom nói rằng anh ấy đã để quên ví ở nhà.
Tom studies in the park.	Tom học trong công viên.
I have so many things I want you to know.	Tôi có rất nhiều điều tôi muốn bạn biết.
Could you please explain to me the exact meaning of this word?	Bạn vui lòng giải thích cho tôi nghĩa chính xác của từ này được không?
I think Tom didn't know Mary could speak French.	Tôi nghĩ Tom không biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
I have to go to Boston for a meeting.	Tôi phải đến Boston để họp.
Well, it hasn't happened yet.	Chà, nó vẫn chưa xảy ra.
Thank you for your hospitality.	Cám ơn lòng hiếu khách của bạn.
Tom says that Mary is potentially incorrect.	Tom nói rằng Mary có khả năng không chính xác.
I think Tom will be back.	Tôi nghĩ Tom sẽ quay lại.
They didn't choose me.	Họ không chọn tôi.
Tom has a lot of guts to ask Mary for a loan.	Tom có ​​rất nhiều gan hỏi Mary cho vay.
Promise you'll never do it again.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom writes something in his diary every day.	Tom viết một cái gì đó trong nhật ký của mình mỗi ngày.
There was no sign of a forced break-in.	Không có dấu hiệu buộc phải đột nhập.
Tom says that Mary wants to do it as soon as possible.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I think Tom is not a good singer.	Tôi nghĩ Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
Thanks Tom for the help.	Cảm ơn Tom vì sự giúp đỡ.
I know Tom is very obedient.	Tôi biết Tom rất ngoan ngoãn.
I don't think Tom can deal with the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giải quyết sự thật.
Let's hope Tom makes the right choice.	Hãy hy vọng Tom lựa chọn đúng.
No one will judge you.	Không ai sẽ đánh giá bạn.
Tom told me that I do it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm điều đó nhanh hơn Mary.
You will love Tom.	Bạn sẽ thích Tom.
Tom told me he was broken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tan vỡ.
I know why Tom isn't here.	Tôi biết tại sao Tom không ở đây.
You've seen Tom do that, haven't you?	Bạn đã thấy Tom làm điều đó, phải không?
Did Tom tell you where he lives?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đang sống ở đâu không?
Tom was not the one to tell us about the problem.	Tom không phải là người nói với chúng tôi về vấn đề.
Things like that only happen in movies.	Những điều như thế chỉ xảy ra trong phim.
Don't try to trick me.	Đừng cố lừa tôi.
Tom will catch you.	Tom sẽ bắt được bạn.
I'm so glad you told me to join.	Tôi rất vui vì bạn đã nói cho tôi tham gia.
Doing it was harder than I imagined.	Làm điều đó khó hơn tôi tưởng tượng.
In the US, cars drive on the right side of the road.	Ở Mỹ, ô tô chạy bên phải đường.
Their small protest sparked a large protest.	Cuộc biểu tình nhỏ của họ đã gây ra một cuộc biểu tình lớn.
Tom will sleep when I get home.	Tom sẽ ngủ khi tôi về nhà.
Tom doesn't care what Mary has to say about him.	Tom không quan tâm đến những gì Mary nói về anh ta.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Australia with her.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ đến Úc với cô ấy.
Tom doesn't plan on doing that here.	Tom không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
I'm tired of playing this game.	Tôi mệt mỏi khi chơi trò chơi này.
Tom has something to tell you.	Tom có ​​điều gì đó muốn nói với bạn.
Mary says she is planning to visit an ex-boyfriend in Australia.	Mary nói rằng cô ấy đang có kế hoạch đến thăm một người bạn trai cũ ở Úc.
Mary let Tom kiss her.	Mary để Tom hôn cô ấy.
Here is a picture of the car that I restored.	Đây là hình ảnh của chiếc xe mà tôi đã phục chế.
Saint Patrick's Day is celebrated on March 17.	Ngày Thánh Patrick được tổ chức vào ngày 17 tháng 3.
It is convenient for me to meet you at ten o'clock tonight.	Thật thuận tiện cho tôi để gặp bạn lúc mười giờ tối nay.
Tom said he had no intention of doing that.	Tom cho biết anh không có ý định làm điều đó.
How do you know Tom has never been to Boston?	Làm sao bạn biết Tom chưa bao giờ đến Boston?
They are Asian.	Họ là người châu Á.
Don't you think we should go where Tom wants us to go instead of here?	Bạn không nghĩ chúng ta nên đi nơi Tom muốn chúng ta đi thay vì đến đây sao?
I'm not sure Tom knows what he's doing.	Tôi không chắc rằng Tom biết anh ấy đang làm gì.
Tom is allowed to do that.	Tom được phép làm điều đó.
You don't believe I really have to do it, do you?	Bạn không tin rằng tôi thực sự phải làm điều đó, phải không?
Tom said I learned French with him.	Tom nói tôi học tiếng Pháp với anh ấy.
I can't afford to buy that this month.	Tôi không đủ khả năng mua cái đó trong tháng này.
Tom doesn't play golf, does he?	Tom không chơi gôn phải không?
I still admire you.	Tôi vẫn ngưỡng mộ các bạn.
Tom thinks you are not happy.	Tom nghĩ rằng bạn không hạnh phúc.
Tom has received several job offers.	Tom đã nhận được một số lời mời làm việc.
I don't think Tom knows why Mary would do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I have to clean my room every day.	Tôi phải dọn phòng của mình mỗi ngày.
Tom will soon find out what you did.	Tom sẽ sớm tìm ra những gì bạn đã làm.
Tom did all he could to make Mary's stay in Australia enjoyable.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để khiến kỳ nghỉ của Mary ở Úc trở nên thú vị.
I am not satisfied with it.	Tôi không hài lòng với nó.
Tom just got back from Boston.	Tom vừa trở về từ Boston.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thắng.
I heard that both of your grandfathers were plumbers.	Tôi nghe nói rằng cả hai ông nội của bạn đều là thợ sửa ống nước.
Tom and Mary are not normal.	Tom và Mary không bình thường.
Tom tried to convince Mary to knit a scarf for him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đan một chiếc khăn quàng cổ cho anh ta.
Tom says his mother's name is Mary.	Tom nói rằng mẹ anh ấy tên là Mary.
Tom is taking his driving test next week.	Tom sẽ thi lái xe vào tuần tới.
There is a new survey.	Có một cuộc khảo sát mới.
Hey, you won't believe this.	Này, bạn sẽ không tin điều này đâu.
I know Tom is more handsome than me.	Tôi biết Tom đẹp trai hơn tôi.
Tom is respected by everyone.	Tom được mọi người tôn trọng.
Because of the lack of water, I couldn't take a shower.	Vì thiếu nước nên tôi không thể tắm được.
Tom is taking care of what he can.	Tom đang chăm sóc những gì anh ấy có thể.
What makes you think I don't want to go?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn đi?
That's why Tom and I are busy.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom bận rộn.
Tom is talking on the phone with his father.	Tom đang nói chuyện điện thoại với bố.
Tom pointed to his watch.	Tom chỉ vào đồng hồ của mình.
Tom told me to talk to Mary.	Tom bảo tôi nói chuyện với Mary.
Tom says he feels seasick.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy say sóng.
Tom barely has any close friends.	Tom hầu như không có bất kỳ người bạn thân nào.
Tom had seen it before anyone else.	Tom đã nhìn thấy nó trước bất kỳ ai khác.
Tom and his brother look alike.	Tom và anh trai của anh ấy trông giống nhau.
I tried to tell Tom what was going on.	Tôi đã cố gắng nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I hope Tom gets better.	Tôi hy vọng Tom sẽ tốt hơn.
I have my dog ​​in the car.	Tôi có con chó của tôi trong xe.
It is doubtful if Tom can do it.	Thật nghi ngờ liệu Tom có ​​làm được điều đó không.
Tom closed his eyes tightly and endured the pain.	Tom nhắm chặt mắt và chịu đựng cơn đau.
Tom said Mary doesn't like eating at fast food restaurants.	Tom cho biết Mary không thích ăn ở các nhà hàng thức ăn nhanh.
I'm not sure Tom likes that.	Tôi không chắc rằng Tom thích điều đó.
Tom hands a cup of coffee to Mary.	Tom đưa một tách cà phê cho Mary.
We decided to do it together.	Chúng tôi đã quyết định làm điều đó cùng nhau.
The doctor said to relax for the next few days.	Bác sĩ nói cứ thoải mái trong vài ngày tới.
I'm afraid I don't understand.	Tôi e rằng tôi không hiểu.
Tom doesn't want to go to the meeting.	Tom không muốn đi họp.
We don't do what we can avoid doing.	Chúng tôi không làm những gì chúng tôi có thể tránh làm.
I don't think we should leave the window open.	Tôi không nghĩ chúng ta nên để cửa sổ mở.
Tom doesn't want to offend anyone.	Tom không muốn xúc phạm bất kỳ ai.
Tom has started writing a cookbook.	Tom đã bắt đầu viết một cuốn sách dạy nấu ăn.
Would Tom be surprised if Mary did?	Tom có ​​ngạc nhiên không nếu Mary làm vậy?
Tomorrow Tom won't be at home.	Ngày mai Tom sẽ không ở nhà.
Tom really cares a lot about Mary.	Tom thực sự quan tâm rất nhiều đến Mary.
What Tom did was inappropriate.	Những gì Tom đã làm là không phù hợp.
Tom is not bothered by the noise.	Tom không bị tiếng ồn làm phiền.
He had bruises all over his body after the altercation.	Anh ta bị bầm tím khắp người sau cuộc ẩu đả.
I don't like that at all.	Tôi không thích điều đó chút nào.
Tom is always faster than me.	Tom luôn nhanh hơn tôi.
I wish you didn't watch TV so much.	Tôi ước gì bạn không xem TV nhiều như vậy.
I don't think we should trust Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tin tưởng Tom.
Tom took the cup out of Mary's hand.	Tom lấy chiếc cốc ra khỏi tay Mary.
I have a lot of work to do at the weekend.	Tôi có rất nhiều việc phải giải quyết vào cuối tuần.
Tom takes aim.	Tom nhắm vào mục tiêu.
I know Tom is still intending to do that.	Tôi biết Tom vẫn đang có ý định làm điều đó.
Tom isn't much older than me is he?	Tom không già hơn tôi nhiều phải không?
Tom is lying in bed watching TV.	Tom đang nằm trên giường xem TV.
Tom will be back around 2:30.	Tom sẽ trở lại vào khoảng 2:30.
That's all I need for now.	Đó là tất cả những gì tôi cần cho bây giờ.
I wish I could sing as good as Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể hát hay như Tom.
Tom and I work at the same company.	Tom và tôi làm việc ở cùng một công ty.
This medicine must not be placed within the reach of children.	Thuốc này không được đặt trong tầm với của trẻ em.
What do you want to do, cook dinner or wash dishes?	Bạn muốn làm gì, nấu bữa tối hay rửa bát?
Tom will be in Boston for a few months.	Tom sẽ ở Boston trong vài tháng.
How did you train your dog to do that?	Bạn đã huấn luyện con chó của mình như thế nào để làm được điều đó?
I thought about when we were young.	Tôi đã nghĩ về khi chúng tôi còn trẻ.
Not that I let the dog in.	Không phải tôi cho con chó vào.
Personal freedom is on the decline today.	Tự do cá nhân ngày nay đang giảm dần.
The people in the next room stayed up all night working. 	Những người ở phòng bên cạnh thức đến cả giờ để làm.
God knows things.	Chúa biết điều.
I want you to do something for me.	Tôi muốn bạn làm điều gì đó cho tôi.
I'm sorry I was taken away.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bị mang đi.
Tom was killed by the husband of the woman he was hanging out with.	Tom đã bị giết bởi chồng của người phụ nữ mà anh ta đã đi chơi cùng.
I don't need to do this.	Tôi không cần phải làm điều này.
Tom is an ordinary looking guy.	Tom là một chàng trai có vẻ ngoài bình thường.
Can you tell me to turn off the next light?	Bạn có thể cho tôi tắt đèn tiếp theo được không?
I want to know how Tom does it.	Tôi muốn biết Tom làm điều đó như thế nào.
Tom slipped a step and fell down the stairs.	Tom bị trượt một bước và ngã xuống cầu thang.
Tom asked Mary some questions, but she refused to answer.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi, nhưng cô ấy từ chối trả lời.
Tom told me he wanted to buy a new bike.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một chiếc xe đạp mới.
I don't feel hope.	Tôi không cảm thấy hy vọng.
I am the ticket holder.	Tôi là người có vé.
Tom blocked my way.	Tom đã chặn đường tôi.
Tom is in no danger.	Tom không gặp nguy hiểm gì.
Tom has to stop smoking.	Tom phải ngừng hút thuốc.
I told you this is how it will end.	Tôi đã nói với bạn đây là cách nó sẽ kết thúc.
I promised Tom that we would attend his party.	Tôi đã hứa với Tom rằng chúng tôi sẽ tham dự bữa tiệc của anh ấy.
I'm fine if Tom watches TV after he finishes his homework.	Tôi không sao nếu Tom xem tivi sau khi anh ấy hoàn thành bài tập về nhà.
Tom said he didn't think he had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình phải làm như vậy.
Tom is probably still depressed.	Tom có ​​lẽ vẫn còn chán nản.
Tom will save us.	Tom sẽ cứu chúng ta.
Mary gave birth to a baby boy.	Mary sinh một bé trai.
Don't eat it if you think it smells funny.	Đừng ăn món đó nếu bạn nghĩ nó có mùi buồn cười.
Tom knows it because he was there.	Tom biết điều đó bởi vì anh ấy đã ở đó.
Make sure Tom eats his vegetables.	Hãy chắc chắn rằng Tom ăn rau của mình.
Tom says he thinks he knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
I want to be on Broadway.	Tôi muốn ở Broadway.
Did Tom do it for Mary?	Tom có ​​làm điều đó cho Mary không?
Who did it?	Ai là người đã làm điều đó?
That is not a difficult question.	Đó không phải là một câu hỏi khó.
Mary slapped Tom in the face.	Mary tát vào mặt Tom.
They are miles away.	Chúng cách xa hàng dặm.
If you don't mind my question, why did you go out yesterday?	Nếu bạn không phiền lời hỏi của tôi, tại sao bạn lại đi ra ngoài ngày hôm qua?
I am a 22 year old male.	Tôi là một người đàn ông 22 tuổi.
Mary has spent thousands of dollars on beauty products over the years.	Mary đã chi hàng nghìn đô la cho các sản phẩm làm đẹp trong những năm qua.
We cannot make any assumptions.	Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ giả định nào.
Should I wash lettuce?	Tôi có nên rửa rau diếp không?
I have a meeting that I have to go.	Tôi có một cuộc họp mà tôi phải đi.
Let's hope the same thing doesn't happen again this year.	Hãy hy vọng điều tương tự không xảy ra một lần nữa trong năm nay.
It's hard to argue with Tom.	Thật khó để tranh luận với Tom.
Tell Tom what Mary said.	Hãy kể cho Tom những gì Mary đã nói.
Tom is gone forever.	Tom đã ra đi mãi mãi.
I think it will take a day or two.	Tôi nghĩ sẽ mất một hoặc hai ngày.
I'm sorry Tom isn't here.	Tôi xin lỗi Tom không có ở đây.
Tom is looking to buy a boat.	Tom đang tìm mua một chiếc thuyền.
I don't have many regrets.	Tôi không có nhiều điều hối tiếc.
Tom is on a rampage.	Tom đang nổi cơn thịnh nộ.
I know what's going on at home.	Tôi biết những gì đang xảy ra ở nhà.
Tom worked at a hospital.	Tom đã làm việc tại một bệnh viện.
The accident happened at that intersection.	Tai nạn xảy ra ở ngã tư đó.
Who will tell Tom?	Ai sẽ nói với Tom?
I nearly died last year in a car accident.	Tôi suýt chết năm ngoái trong một vụ tai nạn xe hơi.
If you need more information, please feel free to contact me.	Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với tôi.
We must respect Tom's decision.	Chúng ta phải tôn trọng quyết định của Tom.
Tom is from southern Australia.	Tom đến từ miền nam nước Úc.
Tom and Mary weren't much help.	Tom và Mary không giúp được gì nhiều.
It took me thirty minutes to start the fire.	Tôi mất ba mươi phút để bắt đầu nhóm lửa.
Tom says that Mary told him not to.	Tom nói rằng Mary đã bảo anh ta đừng làm vậy.
Tom asked us to hurry.	Tom yêu cầu chúng tôi nhanh lên.
I got to know Tom when I was in Australia last year.	Tôi đã biết Tom khi tôi ở Úc vào năm ngoái.
I knew that Tom wouldn't mind that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Don't be too sentimental, Tom.	Đừng quá đa cảm, Tom.
Tom was trying to figure out what we should do.	Tom đã cố gắng tìm ra những gì chúng ta nên làm.
I'm pretty tired.	Tôi khá mệt.
Tom seems to have figured it out.	Tom dường như đã hiểu ra điều đó.
Tom rarely goes to Boston.	Tom hiếm khi đến Boston.
Tom and Mary will leave Australia next Monday.	Tom và Mary sẽ rời Úc vào thứ Hai tới.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang có kế hoạch đến Úc với anh ấy.
Tom blew out all the candles on the cake.	Tom đã thổi tắt tất cả những ngọn nến trên chiếc bánh.
I don't want to do it alone.	Tôi không muốn làm điều đó một mình.
Breathe your seat belt.	Thở dây an toàn của bạn.
Tom didn't know he needed to do it.	Tom không biết mình cần phải làm điều đó.
You should tell us the truth.	Bạn nên nói với chúng tôi sự thật.
Tom still thinks Mary likes him.	Tom vẫn nghĩ Mary thích anh ấy.
Tom is an exchange student.	Tom là một sinh viên trao đổi.
The man I met in the park yesterday said his name was Tom.	Người đàn ông mà tôi gặp trong công viên hôm qua nói tên anh ta là Tom.
The worst player will be kicked out of the team.	Cầu thủ kém tài nhất sẽ bị đuổi khỏi đội.
I don't want to be late today.	Tôi không muốn đến muộn hôm nay.
You shouldn't let people know how angry you were.	Bạn không nên để mọi người biết bạn đã tức giận như thế nào.
I want you to take Tom's advice.	Tôi muốn bạn nghe lời khuyên của Tom.
I wasn't around when Tom needed me.	Tôi đã không ở bên khi Tom cần tôi.
Tom is the guy who does most of the work around here.	Tom là người đã làm hầu hết công việc xung quanh đây.
Thanks to you, my appetite is gone.	Nhờ có bạn mà tôi đã hết thèm ăn.
Brush your teeth before going to bed.	Đánh răng trước khi đi ngủ.
Tom said he didn't want to eat at that restaurant.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ở nhà hàng đó.
I didn't sleep long enough.	Tôi đã không ngủ đủ lâu.
Tom is very irritable.	Tom rất cáu kỉnh.
Tom needs to be told he shouldn't.	Tom cần được nói rằng anh ấy không nên làm vậy.
The losses are incalculable.	Những tổn thất là khôn lường.
Tom has probably already eaten.	Tom có ​​lẽ đã ăn rồi.
I believe there is a mistake here.	Tôi tin rằng có một sai lầm ở đây.
There's only one problem with Tom's plan.	Chỉ có một vấn đề với kế hoạch của Tom.
Tom is very good at problem solving.	Tom rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề.
This is all I needed to get.	Đây là tất cả những gì tôi cần để có được.
Tom wasn't sure who he should talk to.	Tom không chắc mình nên nói chuyện với ai.
You'd better set aside some money for a rainy day.	Tốt hơn là bạn nên dành một số tiền sang một bên cho một ngày mưa.
He has a distinctive Scottish accent.	Anh ấy có giọng Scotland đặc trưng.
I promised Tom we wouldn't sing that song tonight.	Tôi đã hứa với Tom là chúng tôi sẽ không hát bài hát đó tối nay.
Tom will get better.	Tom sẽ trở nên tốt hơn.
The teacher caught Tom cheating on a test.	Giáo viên bắt quả tang Tom gian lận trong một bài kiểm tra.
How do you know Tom won't kiss Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không hôn Mary?
I doubt that Tom will ever forgive Mary for doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
Tom began to suspect that something was wrong.	Tom bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn.
I'm the only one who needs to do it.	Tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
I know that Tom is intending to do just that.	Tôi biết rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Don't touch my camera.	Đừng chạm vào máy ảnh của tôi.
Which wallpaper did you choose?	Bạn đã chọn hình nền nào?
Tom knows that he will never be able to play the harp as well as Mary.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể chơi đàn hạc tốt như Mary.
You don't really want to live in Australia, do you?	Bạn không thực sự muốn sống ở Úc, phải không?
I don't think this is a good time to do this.	Tôi không nghĩ đây là thời điểm tốt để làm điều này.
Tom said he thought I might not need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Did Tom really expect Mary to help him?	Tom có ​​thực sự mong Mary sẽ giúp anh ta không?
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ Tom sợ.
Tom was sure Mary could do it.	Tom rất chắc chắn Mary có thể làm được điều đó.
Tom was just scared, not injured.	Tom chỉ bị hoảng sợ chứ không bị thương.
Tom is clearly jealous.	Tom rõ ràng là ghen tị.
Tom has decided that he will not walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
I don't know if she wants to come with me.	Tôi không biết cô ấy có muốn đi cùng tôi không.
Both Tom and Mary were too drunk to drive home.	Cả Tom và Mary đều quá say để lái xe về nhà.
This afternoon Tom was at home.	Chiều nay Tom đã ở nhà.
We need something a little more subtle.	Chúng ta cần một cái gì đó tinh tế hơn một chút.
I heard nothing that night.	Tôi không nghe thấy gì trong đêm đó.
I really don't think Tom wants to do that.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
She seems to have a tendency to exaggerate things.	Cô ấy dường như có xu hướng phóng đại mọi thứ.
I don't know what you heard.	Tôi không biết bạn đã nghe những gì.
Tom cried.	Tom đã khóc.
Tom said Mary was planning to go on her own.	Tom cho biết Mary đang có ý định tự đi.
Tom doesn't let his children go out at night.	Tom không cho các con đi chơi đêm.
I didn't know that you were planning to do that so soon.	Tôi không biết rằng bạn đã lên kế hoạch làm điều đó quá sớm.
Tom lifted his hat.	Tom nâng mũ lên.
I know that you won't do it today.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom is very careful.	Tôi biết rằng Tom rất cẩn thận.
Tom said he would consult an attorney.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi ý kiến ​​luật sư.
Tom sat on a tree stump, reading a book.	Tom ngồi trên gốc cây, đọc sách.
I have paid the bill.	Tôi đã thanh toán hóa đơn.
Tom became a great musician.	Tom đã trở thành một nhạc sĩ vĩ đại.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã làm điều đó.
Tom never helps his wife wash the dishes.	Tom không bao giờ giúp vợ rửa bát.
I don't know if Tom would agree to go.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đồng ý đi hay không.
I want to buy a newspaper to read on the train.	Tôi muốn mua một tờ báo để đọc trên tàu.
I don't want to buy this.	Tôi không muốn mua cái này.
I don't expect Tom to help.	Tôi không mong Tom sẽ giúp.
That's not why I quit my job.	Đó không phải là lý do tôi nghỉ việc.
Tom asked Mary if she would mind doing it for him.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có phiền làm điều đó cho anh ấy không.
You have always hated me.	Bạn đã luôn luôn ghét tôi.
Without his help, she might have drowned.	Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, cô ấy có thể đã chết đuối.
Tom wouldn't have done it without Mary.	Tom sẽ không làm điều đó nếu không có Mary.
I am here for a different reason.	Tôi ở đây vì một lý do khác.
Did you know Tom was in a coma for three years?	Bạn có biết Tom đã hôn mê ba năm không?
Has Tom solved that problem yet?	Tom đã giải quyết được vấn đề đó chưa?
Tom is a stubborn man.	Tom là một người đàn ông cứng đầu.
Tom said Mary was too young to drive.	Tom nói Mary còn quá nhỏ để lái xe.
I thought you said that Tom was an idiot.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một kẻ ngốc.
Nothing is easy.	Không có gì là dễ dàng.
We have to think of some means of escape.	Chúng ta phải nghĩ ra một số phương tiện để trốn thoát.
Tom comes home from work every day.	Tom đi làm về mỗi ngày.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa về nhà.
Tom is sick of doing that.	Tom phát ngán khi làm điều đó.
I know some of you want to go back to the way it was, but that's not going to happen.	Tôi biết một số bạn muốn quay trở lại như cũ, nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Did you say you had a fight with Tom?	Bạn có nói bạn đã đánh nhau với Tom không?
I won't use that one.	Tôi sẽ không sử dụng cái đó.
Tom didn't have to come by himself.	Tom không cần phải tự mình đến.
Tom should be appalled.	Tom nên kinh hoàng.
How would you like to come to Australia with us next summer?	Làm thế nào bạn muốn đến Úc với chúng tôi vào mùa hè tới?
I know that I shouldn't waste time.	Tôi biết rằng tôi không nên lãng phí thời gian.
Tom bought a new computer.	Tom đã mua một máy tính mới.
Tom says he doesn't have enough money to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để đến Úc.
I'm about to clear the table.	Tôi sắp dọn bàn ăn.
The game will be held even if it rains.	Trò chơi sẽ được tổ chức ngay cả khi trời mưa.
Tom has no time to relax.	Tom không có thời gian để thư giãn.
I know the last thing you want to do is help me.	Tôi biết điều cuối cùng bạn muốn làm là giúp tôi.
I know Tom is the one who has to show Mary how to do it.	Tôi biết Tom là người phải chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom makes everything fun.	Tom làm mọi thứ vui vẻ.
Tom did not catch the ball.	Tom không bắt được bóng.
I had an appointment with Mary last Friday night.	Tôi đã có một cuộc hẹn với Mary vào tối thứ Sáu tuần trước.
I don't understand what the fuss is about.	Tôi không hiểu những gì ồn ào là về.
Tom thinks Mary is the prettiest girl in his class.	Tom nghĩ Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của anh ấy.
Tom slept all day.	Tom đã ngủ cả ngày.
Tom received only thirty votes.	Tom chỉ nhận được ba mươi phiếu bầu.
Tom Jackson is one of the best detectives in Boston.	Tom Jackson là một trong những thám tử giỏi nhất ở Boston.
"Are there books on the chair?" 	"Có sách trên ghế không?"
"Yes, yes."	"Có, có."
Tom would certainly know how to do it.	Tom chắc chắn sẽ biết cách làm điều đó.
It will be morning soon.	Trời sẽ sáng sớm thôi.
The last time Tom did that was when he was thirteen years old.	Lần cuối cùng Tom làm điều đó là khi anh ấy mười ba tuổi.
You have the wrong number.	Bạn đã nhầm số.
I had a stroke.	Tôi đã bị đột quỵ.
Tom says he thinks Mary will need at least $300 to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
The doctor told me to rest for a few days.	Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi vài ngày.
I visited Tom in the hospital last week.	Tôi đã đến thăm Tom trong bệnh viện vào tuần trước.
I think Tom is intrigued.	Tôi nghĩ Tom bị hấp dẫn.
Did Tom say he doesn't think we need to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ chúng ta cần làm điều đó không?
I hope Tom is joking.	Tôi hy vọng Tom đang đùa.
Tom said he had a lot of fun in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã có rất nhiều niềm vui ở Boston.
I am quite lucky.	Tôi khá may mắn.
Tom advised Mary to consult an attorney.	Tom khuyên Mary nên hỏi ý kiến ​​luật sư.
I don't think I'll be able to do that anymore.	Tôi không nghĩ mình sẽ có thể làm được điều đó nữa.
Let me know if you will come or not.	Hãy cho tôi biết bạn sẽ đến hay không.
She always quarrels with her brothers.	Cô ấy luôn cãi vã với anh em của mình.
I don't like people touching me.	Tôi không thích mọi người chạm vào tôi.
How long does Tom's speech last?	Bài phát biểu của Tom kéo dài bao lâu?
Tom and Mary plan to go hiking tomorrow if the weather is better.	Tom và Mary dự định đi bộ đường dài vào ngày mai nếu thời tiết tốt hơn.
Money can't buy you happiness, but it can buy marshmallows, and the same goes for it.	Tiền không thể mua được hạnh phúc cho bạn, nhưng nó có thể mua được kẹo dẻo, cũng tương tự như vậy.
You don't have to go to school today.	Bạn không cần phải đi học ngày hôm nay.
The reporters all started asking questions at the same time.	Tất cả các phóng viên bắt đầu đưa ra các câu hỏi cùng một lúc.
It will be difficult for me to get there before 2:30.	Sẽ rất khó để tôi đến đó trước 2:30.
Tom asked Mary if he could borrow thirty dollars.	Tom hỏi Mary nếu anh ta có thể vay ba mươi đô la.
Tom can't have a picnic with us today because he has an important business meeting.	Tom không thể đi dã ngoại với chúng tôi hôm nay vì anh ấy có một cuộc họp kinh doanh quan trọng.
I know what you're feeling.	Tôi biết bạn đang cảm thấy gì.
What is Tom doing now?	Tom đang làm gì bây giờ?
The mayor denies taking bribes.	Thị trưởng phủ nhận đã nhận hối lộ.
I told Tom I don't have much money.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có nhiều tiền.
Tom said he didn't think Mary really had to do it yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
Tom stepped into the spotlight.	Tom bước vào ánh đèn sân khấu.
I can't wait to tell you about what we did.	Tôi rất nóng lòng được kể cho bạn nghe về những gì chúng tôi đã làm.
I thought you said you wanted to know why Tom would want to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John is worried.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang lo lắng.
I met Tom at the supermarket.	Tôi gặp Tom ở siêu thị.
I wonder if Tom has ever been to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã từng đến Úc chưa.
Tom was focused.	Tom đã tập trung.
I liked some of the songs that Tom sang.	Tôi thích một số bài hát mà Tom đã hát.
Tom didn't seem to know what to do with Mary.	Tom dường như không biết Mary phải làm gì.
That's not why I did it.	Đó không phải là lý do tại sao tôi làm điều đó.
There are no restrooms.	Không có phòng vệ sinh.
How many professional security guards do you think there are in Australia?	Bạn nghĩ có bao nhiêu nhà bảo vệ chuyên nghiệp ở Úc?
We won't let Tom drive.	Chúng tôi sẽ không để Tom lái xe.
Unfortunately, our team did not win as we expected.	Thật không may, đội của chúng tôi đã không giành chiến thắng như chúng tôi mong đợi.
Tom called Mary and asked her to pick him up at the station.	Tom đã gọi cho Mary và nhờ cô ấy đón anh ấy tại nhà ga.
Tom said Mary was quite busy.	Tom nói Mary khá bận.
You don't think that's possible?	Bạn không nghĩ rằng điều đó có thể?
There is an even easier way to do it.	Có một cách thậm chí còn dễ dàng hơn để làm điều đó.
I advised Tom to stay where he was.	Tôi đã khuyên Tom ở lại chỗ cũ.
You are wrong in this case.	Bạn sai trong trường hợp này.
It looks hideous.	Nó trông gớm ghiếc.
That is not one of the options.	Đó không phải là một trong những lựa chọn.
I know what to say. 	Tôi biết phải nói gì.
I just don't know what to say.	Tôi chỉ không biết phải nói thế nào.
Tom couldn't tell us who we could and couldn't talk to.	Tom không thể cho chúng tôi biết chúng tôi có thể và không thể nói chuyện với ai.
I thought you said we weren't going to Boston with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không đến Boston với Tom.
When was the last time you told your wife you loved her?	Lần cuối cùng bạn nói với vợ rằng bạn yêu cô ấy là khi nào?
Tom is conscious.	Tom có ​​ý thức.
Her English has improved significantly.	Tiếng Anh của cô ấy được cải thiện đáng kể.
Why don't you be frank with Tom?	Tại sao bạn không thẳng thắn với Tom?
I like grapefruit.	Tôi thích bưởi.
Do you know any single women my age?	Bạn có biết phụ nữ độc thân nào ở độ tuổi của tôi không?
I don't think I have what you are looking for.	Tôi không nghĩ rằng tôi có những gì bạn đang tìm kiếm.
I don't like being treated like a piece of meat.	Tôi không thích bị đối xử như một miếng thịt.
Is this someone else's idea?	Đây có phải là ý tưởng của người khác không?
You made many mistakes.	Bạn đã mắc nhiều sai lầm.
Tom is busy all day.	Tom bận rộn cả ngày.
Tom will have to deal with that alone.	Tom sẽ phải đối phó với điều đó một mình.
We just played hide and seek.	Chúng tôi chỉ chơi trò trốn tìm.
No water on the table.	Không có nước trên bàn.
Tom was trying to figure out what we needed to do.	Tom đã cố gắng tìm ra những gì chúng ta cần làm.
Tom says he doesn't know much about Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết nhiều về Australia.
I will never tell anyone where I have hidden the treasure.	Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết tôi đã giấu kho báu ở đâu.
Do you think he will be elected president again?	Bạn có nghĩ rằng ông ấy sẽ được bầu làm tổng thống một lần nữa?
Tom held out his hand.	Tom chìa tay ra.
Both Tom and I wanted to go.	Cả tôi và Tom đều muốn đi.
Did Tom say where he's going next weekend?	Tom có ​​nói rằng anh ấy định đi đâu vào cuối tuần tới không?
Let me see if Tom is ready.	Để tôi xem Tom đã sẵn sàng chưa.
My father did not allow me to study in America.	Cha tôi không cho phép tôi học ở Mỹ.
Where did Tom hide my passport?	Tom đã giấu hộ chiếu của tôi ở đâu?
Tom says Mary won't win.	Tom nói rằng Mary sẽ không thắng.
I know Tom knows we don't have to do that.	Tôi biết Tom biết chúng ta không cần phải làm điều đó.
I didn't eat for three days.	Tôi đã không ăn trong ba ngày.
I'm not sure Tom understands me.	Tôi không chắc Tom hiểu tôi.
Tom told me that Mary wasn't afraid to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary không sợ làm điều đó.
Tom told me he was feeling dizzy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang cảm thấy chóng mặt.
You haven't had dinner yet?	Bạn vẫn chưa ăn tối?
Tom was as impatient as Mary.	Tom cũng sốt ruột như Mary.
I'll call Tom as I promised.	Tôi sẽ gọi cho Tom như tôi đã hứa.
I ask you to stay.	Tôi yêu cầu bạn ở lại.
Tom said he didn't think he would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy sẽ thích làm điều đó.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ hãi.
I don't think we can take that risk.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể chấp nhận rủi ro đó.
Tom and Mary ran into each other yesterday afternoon in the library.	Tom và Mary tình cờ gặp nhau vào chiều hôm qua trong thư viện.
Tom didn't seem to be breathing.	Tom dường như không thở.
What does Tom plan to do after he retires?	Tom dự định làm gì sau khi nghỉ hưu?
Tom said that Mary was sure that John couldn't do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John không thể làm điều đó.
Most of these are Tom's.	Hầu hết trong số này là của Tom.
I think you don't like Tom.	Tôi nghĩ bạn không thích Tom.
I don't care about green tea.	Tôi không quan tâm đến trà xanh.
I thought you said you heard dogs barking.	Tôi tưởng bạn nói bạn nghe thấy tiếng chó sủa.
Tom doesn't deserve a second chance.	Tom không xứng đáng có cơ hội thứ hai.
You know I had to do it yesterday, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
Who cares what Tom wants?	Ai quan tâm Tom muốn gì?
I don't want to take a taxi.	Tôi không muốn đi taxi.
Tom fell in love with Mary at that moment.	Tom đã yêu Mary ngay lúc đó.
Tom is often teased in school.	Tom thường bị trêu chọc trong trường học.
Don't listen to me. 	Đừng nghe lời tôi.
Ask Tom.	Hỏi Tom.
Tom isn't the first to say we shouldn't do it.	Tom không phải là người đầu tiên nói rằng chúng ta không nên làm điều đó.
They are not that stupid.	Họ không ngu đến vậy.
Tom is surrounded by all his friends.	Tom được bao quanh bởi tất cả bạn bè của mình.
Tom is a good cook, but I think I'm better.	Tom là một đầu bếp giỏi, nhưng tôi nghĩ mình giỏi hơn.
Tom sleeps all day and stays up all night.	Tom ngủ cả ngày và thức cả đêm.
I don't believe Tom is guilty.	Tôi không tin rằng Tom có ​​tội.
I'm sorry, I forgot my homework.	Tôi xin lỗi, tôi quên bài tập ở nhà.
Try lifting your left arm.	Thử nâng cánh tay trái của bạn.
Great care has been taken to use only the finest ingredients.	Rất cẩn thận đã được thực hiện để chỉ sử dụng các thành phần tốt nhất.
Tom didn't know how to act.	Tom không biết phải hành động như thế nào.
Tom possesses magical powers.	Tom sở hữu sức mạnh kỳ diệu.
Tom can't do that, can he?	Tom không thể làm điều đó, phải không?
Mary and Alice are both cute.	Mary và Alice đều dễ thương.
Tom hit his knee while playing hockey.	Tom đập đầu gối khi chơi khúc côn cầu.
Did Tom notice?	Tom có ​​để ý không?
I should never have let you go there without me.	Tôi không bao giờ nên để bạn đến đó mà không có tôi.
We were very worried.	Chúng tôi đã rất lo lắng.
Tom and Mary work recently.	Tom và Mary làm việc gần đây.
You are our best hope.	Bạn là hy vọng tốt nhất của chúng tôi.
I don't believe Tom is a murderer.	Tôi không tin Tom là một kẻ sát nhân.
"Whose?" 	"Của ai vậy?"
"It's Tom's."	"Đó là của Tom."
You cannot help them.	Bạn không thể giúp họ.
Tom probably wouldn't be tempted to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
Wash it with hot, soapy water.	Rửa nó bằng nước nóng, xà phòng.
I'll call Tom tonight.	Tôi sẽ gọi cho Tom tối nay.
Look at what I did for Tom.	Nhìn vào những gì tôi đã làm cho Tom.
That danger can be prevented.	Nguy hiểm đó có thể được ngăn chặn.
You've grown since I last saw you.	Bạn đã trưởng thành kể từ lần cuối tôi nhìn thấy bạn.
You're not the only one injured, are you?	Bạn không phải là người duy nhất bị thương, phải không?
I bet you can't guess where Tom is.	Tôi cá là bạn không thể đoán được Tom đang ở đâu.
Tom asked Mary about her new job in Australia.	Tom hỏi Mary về công việc mới của cô ấy ở Úc.
Tom is one of the strangest men I know.	Tom là một trong những người đàn ông kỳ lạ nhất mà tôi biết.
Tom tells me that he is very active.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tích cực.
Tom said that he shot Mary twice.	Tom nói rằng anh ta đã bắn Mary hai lần.
Tom speaks French as well as Mary.	Tom nói tiếng Pháp tốt như Mary.
Tom is a good pianist.	Tom là một nghệ sĩ dương cầm giỏi.
It's brutal out there.	Ngoài kia thật tàn bạo.
Yesterday it was too cold so I stayed at home.	Hôm qua trời lạnh quá nên tôi ở nhà.
Tom and I don't talk to each other anymore.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau nữa.
I wrote a long letter to Tom last night.	Tôi đã viết một bức thư dài cho Tom đêm qua.
I found an old pair of bell bottom jeans in the attic.	Tôi tìm thấy một chiếc quần jean đáy chuông cũ trên gác mái.
Tom says he's dying.	Tom nói rằng anh ấy sắp chết.
Tom is supposed to win.	Tom được cho là sẽ thắng.
I will lend you my bike if you promise not to let anyone else ride it.	Tôi sẽ cho bạn mượn xe đạp của mình nếu bạn hứa không cho ai khác đi xe đạp đó.
There is no point in arguing with the manager.	Sẽ chẳng có ích gì nếu tranh luận với người quản lý.
I called Tom a taxi.	Tôi đã gọi cho Tom một chiếc taxi.
Both Tom and you are wrong.	Cả Tom và bạn đều sai.
What happened changed Tom's entire life.	Những gì đã xảy ra đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Tom.
He emphasized that tens of thousands of people would come to see that concert.	Anh nhấn mạnh rằng sẽ có hàng chục nghìn người đến xem buổi hòa nhạc đó.
Please don't tell me you hired Tom.	Xin đừng nói với tôi rằng bạn đã thuê Tom.
Why does Tom never smile?	Tại sao Tom không bao giờ cười?
The sound of a cat meowing in my lap.	Tiếng mèo kêu trong lòng tôi.
Tom watched carefully.	Tom quan sát cẩn thận.
I think it's best for him not to say anything about the matter.	Tôi nghĩ tốt nhất là anh ấy không nên nói gì về vấn đề này.
Both dogs are sleeping.	Cả hai con chó đều đang ngủ.
Tom was expecting Mary to help him do it.	Tom đã mong đợi Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom didn't think Mary was ready.	Tom không nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng.
Tuxedo can be rented.	Tuxedo có thể được thuê.
Tom was in the room.	Tom đã ở trong phòng.
Don't scream.	Đừng la hét.
What should we do if Tom doesn't come?	Chúng ta nên làm gì nếu Tom không đến?
Is there any chance Tom will be there tonight?	Có cơ hội nào Tom sẽ ở đó tối nay không?
I doubt that Tom will tell Mary about what happened to him yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói với Mary về những gì đã xảy ra với anh ấy ngày hôm qua.
Tom said that no one else wanted to come to Australia with him.	Tom nói rằng không ai khác muốn đến Úc với anh ấy.
We boarded the plane.	Chúng tôi lên máy bay.
We will need more water.	Chúng ta sẽ cần thêm nước.
I will write to Tom tomorrow.	Tôi sẽ viết thư cho Tom vào ngày mai.
Tom thought that Mary had no influence, but she was.	Tom nghĩ rằng Mary không có ảnh hưởng, nhưng cô ấy đã có.
Tom says that he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
Tom is currently a French teacher.	Tom hiện là giáo viên dạy tiếng Pháp.
"Are you going to see that movie?" 	"Em có định đi xem phim đó không?"
"Yes, I intend to."	"Vâng, tôi dự định."
Tom said that Mary looked very happy.	Tom nói rằng Mary trông rất hạnh phúc.
I want to say something to Tom.	Tôi muốn nói điều gì đó với Tom.
Tom doesn't beat around the bush.	Tom không đánh đập xung quanh bụi rậm.
Why do you believe Tom?	Tại sao bạn tin Tom?
Tom is not a brave man.	Tom không phải là một người dũng cảm.
How do you know Tom won't be in Australia next week?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không ở Úc vào tuần tới?
Why do we need to learn these things?	Tại sao chúng ta cần phải học những thứ này?
My boss will have a big problem with that.	Sếp của tôi sẽ có một vấn đề lớn với điều đó.
Tom was bailed.	Tom đã được bảo lãnh.
You should thank Tom the next time you see him.	Bạn nên cảm ơn Tom vào lần tới khi bạn gặp anh ấy.
I'll ask Tom if he can help me find that.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy có thể giúp tôi tìm kiếm điều đó.
That's all I can say.	Đó là tất cả tôi có thể nói.
I didn't win, but at least I got the consolation prize.	Tôi không thắng, nhưng ít ra tôi cũng được giải khuyến khích.
Is it really necessary to buy all of these?	Có thực sự cần thiết để mua tất cả những thứ này?
I don't think I'll be in my office on Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở văn phòng của mình vào thứ Hai.
Tom is not Mary's assistant. 	Tom không phải là trợ lý của Mary.
He is mine.	Anh ấy là của tôi.
I'm sure you'll be back.	Tôi chắc rằng bạn sẽ quay lại.
Is there no other way to get out of here?	Không có cách nào khác để thoát khỏi đây?
I can't picture Tom and Mary together.	Tôi không thể hình dung Tom và Mary cùng nhau.
Tom said he would give me a massage.	Tom nói rằng anh ấy sẽ massage cho tôi.
It's a new store that opened last week.	Đó là một cửa hàng mới mở vào tuần trước.
You're not too old to do that, are you?	Bạn không quá già để làm điều đó, phải không?
Tom was quite scared.	Tom đã khá sợ hãi.
Tom and I should have gone there ourselves.	Tom và tôi lẽ ra nên tự mình đến đó.
Tom drives me crazy.	Tom khiến tôi phát điên.
There is a complication.	Có một sự phức tạp.
I don't think I'll be able to finish this alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể hoàn thành việc này một mình.
I really don't want to go to work today.	Tôi thực sự không muốn đi làm hôm nay.
Tom did not leave his apartment for several days.	Tom đã không rời khỏi căn hộ của mình trong vài ngày.
I'm so glad you told me.	Tôi rất vui vì bạn đã nói với tôi.
Tom won't let me speak French.	Tom không cho tôi nói tiếng Pháp.
I wanted to ask Tom how he did it.	Tôi muốn hỏi Tom làm cách nào mà anh ấy làm được điều đó.
What exactly did Tom do at the Australian Embassy?	Chính xác thì Tom đã làm gì ở Đại sứ quán Úc?
Tom doesn't seem to be telling the truth.	Tom dường như không nói sự thật.
You know what Tom said, right?	Bạn biết những gì Tom nói, phải không?
Don't know if Tom is really satisfied.	Không biết Tom có ​​thực sự hài lòng không.
Will Tom admit he's wrong?	Tom có ​​thừa nhận mình sai không?
I don't think Tom wants to see me.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn gặp tôi.
Why shouldn't we speak French?	Tại sao chúng ta không nên nói tiếng Pháp?
Mary wanted me to look the other way while she was getting dressed.	Mary muốn tôi nhìn theo hướng khác khi cô ấy đang mặc quần áo.
Tom said he talked to Mary about it already.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó rồi.
Climate is what we expect, weather is what we get.	Khí hậu là những gì chúng ta mong đợi, thời tiết là những gì chúng ta nhận được.
I won't give Tom a chance.	Tôi sẽ không cho Tom cơ hội.
Maybe Tom didn't know Mary wasn't the one who did it.	Có lẽ Tom không biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
I can not understand.	Tôi không thể hiểu được.
Tom was silent for a long time.	Tom im lặng một lúc lâu.
I don't think Tom would do that either.	Tôi cũng không nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Tom desperately wanted to believe what Mary said was true.	Tom vô cùng muốn tin những gì Mary nói là sự thật.
I know you won't pass the test.	Tôi biết bạn sẽ không vượt qua bài kiểm tra.
Tom and Mary worked around the clock.	Tom và Mary làm việc suốt ngày đêm.
Women like men with mustaches.	Phụ nữ thích đàn ông có ria mép.
Tom knows time is running out.	Tom biết thời gian không còn nhiều.
Tom is probably somewhere in the park.	Tom có ​​lẽ đang ở đâu đó trong công viên.
I don't know I don't need to do that.	Tôi không biết tôi không cần phải làm điều đó.
This is a very important meeting. 	Đây là một cuộc họp rất quan trọng.
You shouldn't miss it.	Bạn không nên bỏ lỡ nó.
She tries to keep up with what's going on in the world.	Cô ấy cố gắng theo kịp những gì đang diễn ra trên thế giới.
Taking a walk before breakfast is refreshing.	Đi dạo trước khi ăn sáng thật sảng khoái.
Tom told me he wanted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
This problem confuses me.	Vấn đề này làm tôi khó hiểu.
Tom says that Mary is hungry.	Tom nói rằng Mary đang đói.
Tom asked Mary where she wanted him to put the dog food bag.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy muốn anh đặt túi thức ăn cho chó ở đâu.
Do you know how many people in the world die of hunger every year?	Bạn có biết hàng năm trên thế giới có bao nhiêu người chết vì đói không?
Tom broke many laws.	Tom đã vi phạm nhiều luật.
Whenever you feel lonely, come and talk to me.	Bất cứ khi nào bạn thấy cô đơn, hãy đến và nói chuyện với tôi.
It will be easier this year.	Nó sẽ dễ dàng hơn trong năm nay.
There is no such thing as happiness.	Không có thứ gì gọi là hạnh phúc.
I think Tom would agree to let Mary do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ đồng ý để Mary làm điều đó.
He has two daughters, both married to doctors.	Ông có hai con gái, cả hai đều lấy chồng là bác sĩ.
Tom and Mary are at the fair together.	Tom và Mary đang ở hội chợ cùng nhau.
Now Tom is halfway home.	Bây giờ Tom đã về nhà được nửa chặng đường.
Tom will be at home tomorrow.	Tom sẽ ở nhà vào ngày mai.
Tom asked me to stay a little longer.	Tom yêu cầu tôi ở lại lâu hơn một chút.
Tom has no incentive to do it, but Mary does.	Tom không có động cơ để làm điều đó, nhưng Mary thì có.
Tom is three years older than you, isn't he?	Tom hơn bạn ba tuổi, phải không?
Tom may have hurt himself.	Tom có ​​thể đã tự làm tổn thương mình.
I have tried to state my point clearly but without success.	Tôi đã cố gắng nói rõ quan điểm của mình nhưng không thành công.
I think Tom and Mary are the ones who stole my wallet.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary là những người đã lấy trộm ví của tôi.
I hope you read the contract carefully.	Tôi mong bạn đọc kỹ hợp đồng.
That's not even an option.	Đó thậm chí không phải là một lựa chọn.
I am not satisfied with Tom's answer.	Tôi không hài lòng với câu trả lời của Tom.
We need you to get here as soon as possible.	Chúng tôi cần bạn đến đây càng sớm càng tốt.
Who doesn't do it sometimes?	Ai không làm điều đó đôi khi?
You have something in your tooth.	Bạn có một cái gì đó trong răng của bạn.
You're lucky you did it while you still can.	Thật may mắn khi bạn đã làm được điều đó trong khi bạn vẫn có thể.
Let Tom do it for us.	Hãy để Tom làm điều đó cho chúng tôi.
I still don't know your name.	Tôi vẫn không biết tên của bạn.
She knew for herself that it would be difficult to carry out the task.	Cô tự biết rằng sẽ rất khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.
Tom is murdered by a Canadian.	Tom bị sát hại bởi một người Canada.
It's not a complete loss.	Đó không phải là một mất mát hoàn toàn.
Do you think that will ever happen again?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ bao giờ xảy ra nữa không?
Tom thinks Mary is bored.	Tom nghĩ Mary đã chán.
I have never used a chainsaw.	Tôi chưa bao giờ sử dụng cưa máy.
Tom abandoned his son at school.	Tom đã bỏ rơi con trai mình ở trường.
Tom is busy.	Tom đang bận.
You've got a full schedule today.	Bạn đã có một lịch trình đầy đủ ngày hôm nay.
Tom sneaks into the room.	Tom lẻn vào phòng.
Tom seems to be fine.	Tom dường như vẫn bình thường.
Tom sat down on a rock and took one out of his shoe.	Tom ngồi xuống một tảng đá và lấy một viên đá ra khỏi giày của mình.
Please tell me when I'm wrong.	Hãy nói cho tôi biết khi tôi sai.
It really stinks here.	Nó thực sự bốc mùi ở đây.
I can't believe I let Tom do that.	Tôi không thể tin rằng tôi đã để Tom làm điều đó.
Do you know how to crochet?	Bạn có biết làm thế nào để móc?
I will ask him to call you as soon as he gets back.	Tôi sẽ yêu cầu anh ấy gọi cho bạn ngay khi anh ấy trở lại.
That's all you can expect.	Đó là tất cả những gì bạn có thể mong đợi.
Tom works in a gift shop.	Tom làm việc trong một cửa hàng quà tặng.
I can't imagine what Tom is feeling right now.	Tôi không thể tưởng tượng Tom đang cảm thấy gì bây giờ.
Tom may have to go back to the hospital tomorrow.	Tom có ​​thể phải trở lại bệnh viện vào ngày mai.
We're too busy for that, Tom.	Chúng tôi quá bận rộn cho việc đó, Tom.
Tom must preserve his strength.	Tom phải bảo tồn sức mạnh của mình.
See if you can do it.	Hãy xem nếu bạn có thể làm điều đó.
You need to stop this behavior immediately.	Bạn cần dừng ngay hành vi này.
They're interrogating Tom.	Họ đang thẩm vấn Tom.
I built an amplifier yesterday.	Tôi đã chế tạo một bộ khuếch đại ngày hôm qua.
Tom might still be desperate to do it.	Tom có ​​thể vẫn đang tuyệt vọng để làm điều đó.
Even though you're rich, I doubt you're happy.	Dù bạn giàu có nhưng tôi ngờ rằng bạn đang hạnh phúc.
This is Tom's chair.	Đây là ghế của Tom.
I will need it.	Tôi sẽ cần nó.
Tom asks Mary to mind her own business.	Tom yêu cầu Mary bận tâm đến việc riêng của cô ấy.
There are no direct flights to Boston from here.	Không có chuyến bay trực tiếp đến Boston từ đây.
I wouldn't do it if I didn't have to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi không phải làm vậy.
Tom made it clear that he didn't want Mary at his party.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn có Mary ở bữa tiệc của mình.
It has been removed from the log.	Nó đã bị xóa khỏi nhật ký.
The DNA here doesn't vindicate Tom.	DNA ở đây không minh oan cho Tom.
There was nothing in the room but an old chair.	Trong phòng không có gì ngoài một chiếc ghế cũ.
Tom is not difficult to get along with as many people say.	Tom không khó để hòa đồng như nhiều người vẫn nói.
Tom needs to stop pretending that he is who he is not.	Tom cần ngừng giả vờ rằng anh ấy là người mà anh ấy không phải là người.
I thought you said you wanted Tom to show you how to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom said that he wished he was rich.	Tom nói rằng anh ước rằng mình giàu có.
I guess Tom wouldn't want to sing.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn hát.
The man standing over there by the maple tree is Tom.	Người đàn ông đứng đằng kia cạnh cây phong là Tom.
Tom lacks initiative.	Tom thiếu chủ động.
Maybe Tom didn't know what Mary was looking for.	Có lẽ Tom không biết Mary đang tìm gì.
His work involves printing.	Công việc của anh ấy liên quan đến in ấn.
I suspect Tom is at home.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở nhà.
Why don't we put our cards on the table?	Tại sao chúng ta không đặt thẻ của chúng tôi trên bàn?
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
I'm the reason Tom came to see you.	Tôi là lý do mà Tom đến gặp bạn.
Mary is only taller than Tom when she wears high heels.	Mary chỉ cao hơn Tom khi cô ấy đi giày cao gót.
Why don't you want to come with us?	Tại sao bạn không muốn đi với chúng tôi?
Tom is like a great kid.	Tom giống như một đứa trẻ tuyệt vời.
I need to buy a chainsaw.	Tôi cần mua một cái cưa máy.
Tom never cleans his room unless I tell him.	Tom không bao giờ dọn phòng trừ khi tôi nói với anh ấy.
I did not complete my studies.	Tôi đã không hoàn thành chương trình học của mình.
We were a bit disoriented.	Chúng tôi hơi mất phương hướng.
Tom was expecting someone.	Tom đã mong đợi một ai đó.
We need to know more about Tom.	Chúng tôi cần biết thêm về Tom.
I know Tom has been very helpful.	Tôi biết Tom đã rất hữu ích.
The only place Tom ever wanted to live was Boston.	Nơi duy nhất Tom từng muốn sống là Boston.
Tom will most likely be too scared to say anything.	Tom rất có thể sẽ quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì.
Tom never gave me his last name.	Tom chưa bao giờ cho tôi biết họ của anh ấy.
I greet Tom in French.	Tôi chào Tom bằng tiếng Pháp.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
That fight seemed to be a life-and-death struggle.	Cuộc chiến đó dường như là một cuộc đấu tranh sinh tử.
Tom really lost his form, didn't he?	Tom thực sự mất dạng, phải không?
Tom pays very well.	Tom trả tiền rất tốt.
I don't use that kind of language.	Tôi không sử dụng loại ngôn ngữ đó.
Tell Tom it was your fault.	Nói với Tom rằng đó là lỗi của bạn.
Now you are a man.	Bây giờ bạn là một người đàn ông.
Tom says that's not even partially true.	Tom nói rằng điều đó thậm chí không đúng một phần.
I'm here to tell you what I've found.	Tôi đến đây để nói với bạn những gì tôi đã tìm ra.
You can't leave now.	Bạn không thể rời đi bây giờ.
Tom abused my confidence.	Tom đã lạm dụng sự tự tin của tôi.
They say hosting costs are too high.	Họ nói rằng chi phí lưu trữ quá cao.
Tom went alone.	Tom đã đi một mình.
Not sure if Tom is excited.	Không biết Tom có ​​hào hứng không.
These containers are quite cheap.	Những hộp đựng này khá rẻ.
I doubt that Tom and Mary are still married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary vẫn kết hôn.
Tom often quarrels with Mary.	Tom thường xuyên cãi vã với Mary.
I don't think Tom will need to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
I don't think Tom knows how much he drank last night.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy đã uống bao nhiêu đêm qua.
May I have the menu and wine list, please?	Cho tôi xin thực đơn và danh sách rượu vang được không?
What's your favorite hot weather drink?	Đồ uống thời tiết nóng bức yêu thích của bạn là gì?
Are you sure we've never met before?	Bạn có chắc là chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây không?
Is Tom at the office?	Tom có ​​ở văn phòng không?
I know that Tom helped Mary do it.	Tôi biết rằng Tom đã giúp Mary làm điều đó.
Do you like painting?	Bạn có thích vẽ tranh không?
We will not be able to stay in Australia as long as we would like.	Chúng tôi sẽ không thể ở lại Úc lâu như chúng tôi muốn.
"Is Tom a doctor?" 	"Tom có ​​phải là bác sĩ không?"
"Yes, that's him."	"Đúng, chính là hắn."
Tom says he believes Mary.	Tom nói rằng anh ấy tin Mary.
I know Tom would be tempted to do that.	Tôi biết Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom advised Mary not to do it.	Tom đã khuyên Mary không nên làm điều đó.
Don't know if Tom actually went to Boston.	Không biết Tom có ​​thực sự đến Boston không.
I think Tom and Mary like each other.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary thích nhau.
I had a harder time than before.	Tôi đã gặp khó khăn hơn trước đây.
Tom did not hesitate to do it.	Tom đã không ngần ngại làm điều đó.
I burp and Tom also burps.	Tôi ợ và Tom cũng ợ.
The house is being repaired.	Căn nhà đang sửa chữa.
I'm so glad we had the opportunity to talk about this.	Tôi rất vui vì chúng ta đã có cơ hội nói chuyện này.
Tom won't give me his phone number.	Tom sẽ không cho tôi biết số điện thoại của anh ấy.
I thought Tom would tell me what to do.	Tôi nghĩ Tom sẽ bảo tôi phải làm gì.
I thought you said you would never compromise.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ thỏa hiệp.
Mother's love is unconditional.	Tình yêu của mẹ là vô điều kiện.
Does Tom agree?	Tom có ​​đồng ý không?
I don't think Tom knows why Mary is afraid of him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ anh ta.
I know that Tom is a good photographer.	Tôi biết rằng Tom là một nhiếp ảnh gia giỏi.
I am living in Australia.	Tôi đang sống ở Úc.
I'm sorry to bother you, but we have a small problem.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng chúng tôi có một vấn đề nhỏ.
This hat is not as expensive as that one.	Cái mũ này không đắt bằng cái mũ kia.
Tom is a cameraman.	Tom là một người quay phim.
How would you like to be called Tom?	Bạn muốn được gọi là Tom như thế nào?
Don't tell my dad.	Đừng nói với bố tôi.
Tom called Mary at 2:30 am.	Tom gọi cho Mary lúc 2:30 sáng.
Flags fluttering in the wind.	Những lá cờ bay phấp phới trong gió.
Is Tom happy doing that?	Tom có ​​vui khi làm điều đó không?
I don't think Tom knows what Mary has to do on Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary phải làm gì vào thứ Hai.
I felt my whole body tremble.	Tôi cảm thấy toàn thân run lên.
You can't let them take my baby away from me.	Bạn không thể để họ bắt con tôi khỏi tôi.
We have much work to do.	Chúng tôi có nhiều việc phải làm.
Why don't we call it a day and go home?	Tại sao chúng ta không gọi nó là một ngày và về nhà?
We skied a lot last winter.	Chúng tôi đã trượt tuyết rất nhiều vào mùa đông năm ngoái.
Tom had dinner alone.	Tom đã ăn tối một mình.
Tom's wife passed away a few years ago.	Vợ của Tom đã mất cách đây vài năm.
Don't let them fool you.	Đừng để họ đánh lừa bạn.
I know how busy Tom has been.	Tôi biết Tom đã bận rộn như thế nào.
Tom can't get what he wants.	Tom không thể đạt được những gì anh ấy muốn.
A girl is giving a speech in the park.	Một cô gái đang phát biểu trong công viên.
When he retired, his son took over the business.	Khi ông nghỉ hưu, con trai ông tiếp quản công việc kinh doanh.
Tom knocked again.	Tom lại gõ cửa.
Tom plays the cello quite well.	Tom chơi cello khá giỏi.
Tom isn't as fat as I am.	Tom không béo bằng tôi.
I don't like this shirt either.	Tôi cũng không thích cái áo này.
I don't think Tom would be worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng.
If you don't want to do it for Tom, then do it for me.	Nếu bạn không muốn làm điều đó cho Tom, thì hãy làm điều đó cho tôi.
I will do my best to be ready on time.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để sẵn sàng đúng giờ.
Is Tom eating cookies?	Tom đang ăn bánh quy phải không?
Tom might think we want him to do it.	Tom có ​​thể nghĩ rằng chúng tôi muốn anh ấy làm điều đó.
This is the book that Tom was talking about yesterday.	Đây là cuốn sách mà Tom đã nói về ngày hôm qua.
Tom doesn't study much.	Tom không học nhiều.
The stats are in your favor.	Các số liệu thống kê có lợi cho bạn.
Do you still hang out with Tom?	Bạn vẫn đi chơi với Tom à?
He went to see her in the hospital every day.	Anh đến gặp cô trong bệnh viện mỗi ngày.
We are forty kilometers away from the capital city.	Chúng tôi đang ở cách xa thành phố thủ đô bốn mươi km.
Tom is a sweet person.	Tom là một người ngọt ngào.
You don't think it would be wise to do that.	Bạn không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó.
Tom noticed that I was there.	Tom nhận thấy rằng tôi đã ở đó.
Tom had been in the pool most of the morning.	Tom đã ở trong hồ bơi gần như cả buổi sáng.
I think it should be discussed.	Tôi nghĩ nó nên được thảo luận.
Traditional Japanese sweets really go well with Japanese tea.	Đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản thực sự rất hợp với trà Nhật Bản.
Tom and I wanted to do that when we visited Boston.	Tom và tôi muốn làm điều đó khi chúng tôi đến thăm Boston.
I know that eventually I will have to do it if no one else does.	Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó nếu không có ai khác làm.
Whoever leaves the office last should turn off the lights.	Ai rời văn phòng sau cùng nên tắt đèn.
It took me a long time to understand how it works.	Tôi đã mất một thời gian dài để hiểu cách thức hoạt động của nó.
She raced downstairs.	Cô ấy phóng xuống lầu.
Tom is buying food for Mary.	Tom đang mua đồ ăn cho Mary.
Tom said he didn't know Mary could speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom went with his father.	Tom đi cùng bố.
Tom seemed indecisive.	Tom dường như không quyết đoán.
Tom didn't even know that I was here.	Tom thậm chí không biết rằng tôi đã ở đây.
Tom says he plans to stay in Boston as long as he can.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Boston lâu nhất có thể.
I don't know if Tom will come tomorrow or not.	Tôi không biết liệu ngày mai Tom có ​​đến hay không.
We insist that this project be done immediately.	Chúng tôi nhấn mạnh rằng dự án này phải được thực hiện ngay lập tức.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
Tom prefers rice.	Tom thích cơm hơn.
Tom wants to be like his father.	Tom muốn được giống như cha mình.
I think I'm a very lucky person.	Tôi nghĩ mình là một người rất may mắn.
I wonder if Tom ever told Mary what we did that day.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm vào ngày hôm đó chưa.
Tom should probably tell Mary he won't do it again.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Do you really believe that the moon is made of blue cheese?	Bạn có thực sự tin rằng mặt trăng được làm từ pho mát xanh?
In front of the window was a small table with a lamp, and in the center of the room was another and larger table, designed to be used for cards when needed, but generally full of books and papers.	Trước cửa sổ là một chiếc bàn nhỏ đựng một chiếc đèn, ở giữa phòng là một chiếc bàn khác và lớn hơn, được thiết kế để dùng cho thẻ khi cần thiết, nhưng nhìn chung là đầy sách và giấy tờ.
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he won't do it.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I think I just have enough money to buy a computer that I want.	Tôi nghĩ tôi chỉ có đủ tiền để mua một chiếc máy tính mà tôi muốn.
He got her love.	Anh đã có được tình cảm của cô.
I watched that movie with Tom.	Tôi đã xem bộ phim đó với Tom.
I don't eat out as often as I used to.	Tôi không đi ăn ngoài thường xuyên như trước nữa.
They can't be serious.	Họ không thể nghiêm túc.
We need to reduce Tom's laziness.	Chúng ta cần giảm bớt sự lười biếng cho Tom.
Tom allowed Mary to do it.	Tom đã cho phép Mary làm điều đó.
I cried when Tom left.	Tôi đã khóc khi Tom ra đi.
Tom is pretty timid, isn't he?	Tom khá rụt rè, phải không?
Tom is a barber.	Tom là một thợ cắt tóc.
She receives a lot of fan letters every day.	Cô ấy nhận được rất nhiều lá thư của người hâm mộ mỗi ngày.
Tom made four hits and missed the rest.	Tom đã thực hiện bốn lần trúng đích và bỏ lỡ phần còn lại.
Tom wasn't the one who told Mary how to do it.	Tom không phải là người đã nói với Mary cách làm điều đó.
I'm glad no one died.	Tôi rất vui vì không ai chết.
Tom didn't even offer me a drink.	Tom thậm chí còn không mời tôi một ly.
Tom did a pretty good job of hiding his displeasure.	Tom đã làm khá tốt công việc che giấu sự không hài lòng của mình.
How do you know you need to do it?	Làm thế nào bạn biết bạn cần phải làm điều đó?
I know that Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
As we walked around the corner, the lake came into view.	Khi chúng tôi đi một vòng quanh góc, hồ đã được thu vào tầm mắt.
I thought Tom and Mary were crazy.	Tôi đã nghĩ Tom và Mary bị điên.
Tom baked Mary a cake for her birthday.	Tom đã nướng cho Mary một chiếc bánh kem nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom tried it himself.	Tom đã tự mình thử nó.
Tom had to retire at this time.	Tom đã phải nghỉ hưu vào lúc này.
I am sure that is not the case.	Tôi chắc chắn rằng đó không phải là trường hợp.
How can you know this is going to happen?	Làm thế nào bạn có thể biết điều này sẽ xảy ra?
Tom always forgets everything.	Tom luôn quên mọi thứ.
What is the difference between a hedgehog and a hedgehog?	Sự khác biệt giữa một con nhím và một con nhím là gì?
Tom's death was unexpected.	Cái chết của Tom thật bất ngờ.
Tom was behaving like a spoiled child.	Tom đã cư xử như một đứa trẻ hư hỏng.
I didn't know that Tom was such a good singer.	Tôi không biết rằng Tom lại là một ca sĩ giỏi như vậy.
Dr. Georges' secretary is Japanese.	Thư ký của Tiến sĩ Georges là người Nhật.
I bought Tom what he said he needed.	Tôi đã mua cho Tom những gì anh ấy nói rằng anh ấy cần.
Tom didn't talk about it.	Tom đã không nói về nó.
I like your suggestion.	Tôi thích đề xuất của bạn.
I heard that Tom's parents are divorced.	Tôi nghe nói rằng bố mẹ của Tom đã ly hôn.
He couldn't sleep because of the noise outside the window.	Anh không thể ngủ được vì tiếng ồn bên ngoài cửa sổ.
They said Tom did it.	Họ nói rằng Tom đã làm được.
Why don't we do that?	Tại sao chúng ta không làm điều đó?
I never expected Tom to get out of jail.	Tôi không bao giờ mong đợi Tom ra khỏi tù.
I called already.	Tôi đã gọi rồi.
The policeman flashed his badge.	Viên cảnh sát nháy phù hiệu.
Tom hasn't left the building yet.	Tom vẫn chưa rời khỏi tòa nhà.
Good managers are hard to find.	Người quản lý giỏi rất khó tìm.
Tom says he doesn't remember doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
I hope Tom didn't do what Mary asked him not to do.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì Mary yêu cầu anh ta không làm.
I don't think Tom is the philosophical type.	Tôi không nghĩ Tom thuộc tuýp người triết học.
He did not appear.	Anh ấy không xuất hiện.
I suspect that Tom might have to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó.
You do it every Monday, right?	Bạn làm điều đó vào mỗi thứ Hai, phải không?
We don't really have anything to talk about.	Chúng tôi không thực sự có bất cứ điều gì để nói về.
You'll have to do it yourself, right?	Bạn sẽ phải tự mình làm điều đó, phải không?
Tom says he gets really tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
He chuckled at me.	Anh ta cười khúc khích với tôi.
The United States of America is a democratic country.	Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ.
Do you want me to tell you what I really think?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết tôi thực sự nghĩ gì không?
In most parts of Israel, snow is extremely rare.	Ở hầu hết các vùng của Israel, tuyết là cực kỳ hiếm.
No country may interfere in the internal affairs of another country.	Không quốc gia nào được can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Drivers must always be cautious of pedestrians.	Người lái xe phải luôn thận trọng với người đi bộ.
I really don't think we should do that.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta không nên làm như vậy.
We hope the next 20 years will be even more successful for all of us.	Chúng tôi hy vọng 20 năm tới sẽ thành công hơn nữa đối với tất cả chúng ta.
The president was sitting in a chair with his back to the window.	Tổng thống đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cửa sổ.
I wasn't surprised when Tom told me he wouldn't do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I didn't ask for your advice.	Tôi đã không hỏi lời khuyên của bạn.
Who wants Tom dead?	Ai muốn Tom chết?
I think Tom and I got lost.	Tôi nghĩ Tom và tôi đã bị lạc.
There is volcanic ash in the atmosphere.	Có tro núi lửa trong khí quyển.
Tom is joking with Mary.	Tom đang đùa Mary.
I'm sure Tom will get irritated by the noise of the traffic.	Tôi chắc rằng Tom sẽ phát cáu vì tiếng ồn của xe cộ.
Tom feels lonely.	Tom cảm thấy cô đơn.
She sweeps the room with a broom.	Cô ấy quét phòng bằng chổi.
Tom says that Mary is planning to go on her own.	Tom nói rằng Mary đang có ý định tự đi.
It will be difficult to convince Tom to help us.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I would be extremely grateful if you did.	Tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu bạn làm điều đó.
We'll take care of you, Tom.	Chúng tôi sẽ chăm sóc bạn, Tom.
Tom was there, reading a comic book.	Tom đang ở đó, đang đọc một cuốn truyện tranh.
We associate Einstein with the theory of relativity.	Chúng tôi liên kết Einstein với thuyết tương đối.
I want your input.	Tôi muốn đầu vào của bạn.
I was hoping I could go swimming today.	Tôi đã hy vọng mình có thể đi bơi hôm nay.
Tom said I made him cry.	Tom nói tôi đã làm anh ấy khóc.
Tom is still as handsome as ever.	Tom vẫn đẹp trai như ngày nào.
Do what is instructed in the prospectus.	Làm những gì được hướng dẫn trong bản cáo bạch.
Tom said that he expected Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ thắng.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
It's rather strange that she should say so.	Khá lạ là cô ấy nên nói như vậy.
Tom wants to buy a new pair of boots.	Tom muốn mua một đôi ủng mới.
I'll send you the report right away, so you won't have to wait long.	Tôi sẽ gửi báo cáo cho bạn ngay lập tức, vì vậy bạn sẽ không phải đợi lâu.
I don't use drugs.	Tôi không dùng ma túy.
That is how we will approach it.	Đó là cách chúng tôi sẽ tiếp cận nó.
Tom claims he acted alone.	Tom tuyên bố anh ấy đã hành động một mình.
Someday when it's convenient for you, do it.	Một ngày nào đó khi thuận tiện cho bạn, hãy làm điều đó.
I don't want you to do it now.	Tôi không muốn bạn làm điều đó bây giờ.
How would you spend such a large amount of money?	Làm thế nào bạn sẽ tiêu một số tiền lớn như vậy?
Tom and Mary's friends from all over come to their wedding.	Bạn bè của Tom và Mary từ khắp nơi đến dự đám cưới của họ.
I know that Tom will be busy.	Tôi biết rằng Tom sẽ bận.
Tom told me that he thought Mary was very rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất giàu có.
I hope you've learned your lesson.	Tôi hy vọng bạn đã học được bài học của mình.
Memories of the good old days came flooding back.	Những ký ức về những ngày xưa tốt đẹp lần lượt ùa về.
Is that the hat Tom gave you?	Đó có phải là chiếc mũ mà Tom đã tặng bạn không?
We thought we had the game in our pocket.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có trò chơi trong túi.
I don't usually get invited to parties.	Tôi không thường được mời đến các bữa tiệc.
I'll give this to Tom tomorrow.	Tôi sẽ đưa cái này cho Tom vào ngày mai.
Tom hasn't left yet.	Tom vẫn chưa rời đi.
My parents don't allow me to date someone I want to date.	Bố mẹ tôi không cho phép tôi hẹn hò với người mà tôi muốn hẹn hò.
I didn't cheat on the test.	Tôi không gian lận trong bài kiểm tra.
How do we know this is not a trap?	Làm sao chúng ta biết đây không phải là một cái bẫy?
Tom is getting off the plane right now.	Tom đang xuống máy bay ngay bây giờ.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
I don't think you care about that.	Tôi không nghĩ rằng bạn quan tâm đến việc đó.
He talked for ten minutes without stopping.	Anh ấy nói trong mười phút không ngừng nghỉ.
Was Tom in Australia last summer?	Tom có ​​ở Úc vào mùa hè năm ngoái không?
Which university are you applying to?	Bạn đang nộp đơn vào trường đại học nào?
Tom pulled a lighter from his pocket.	Tom rút một chiếc bật lửa trong túi ra.
Tom wants to see us again.	Tom muốn gặp lại chúng tôi.
I know Tom did it at least once.	Tôi biết Tom đã làm điều đó ít nhất một lần.
The site is visited more than 30 million times per day.	Trang web được truy cập hơn 30 triệu lần mỗi ngày.
I can't remember where I hid the money.	Tôi không thể nhớ tôi đã giấu tiền ở đâu.
I don't think Tom will be back until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại cho đến ngày mai.
Feedback is welcomed.	Phản hồi được hoan nghênh.
Tom will not discuss the allegation.	Tom sẽ không thảo luận về cáo buộc.
Tom tells Mary that he thinks John is not innocent.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không vô tội.
In winter, when my hair is dry, I look like a hedgehog.	Vào mùa đông, khi tóc tôi bị khô, tôi trông giống như một con nhím.
Tom cut his hair yesterday.	Tom đã cắt tóc vào ngày hôm qua.
Tom told me that he likes to swim.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bơi.
Tom seems really happy to be here.	Tom có ​​vẻ thực sự hạnh phúc khi ở đây.
Tom tried to stay calm.	Tom cố gắng giữ bình tĩnh.
We'll go out tomorrow, weather permitting.	Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi nếu thời tiết cho phép.
Tom saw tire tracks in the snow.	Tom nhìn thấy vệt bánh xe trên tuyết.
Everyone congratulated Tom.	Mọi người đều chúc mừng Tom.
Can't undo what you've done.	Không thể hoàn tác những gì đã làm.
Can Tom get Mary to agree to do it?	Tom có ​​thể khiến Mary đồng ý làm điều đó không?
Tom is overweight, but Mary is not.	Tom thừa cân, nhưng Mary thì không.
I don't think they can handle themselves in the party.	Tôi không nghĩ họ có thể tự xử trong bữa tiệc.
It is almost unclassifiable.	Nó gần như không thể phân loại được.
I hope this is not a big mistake.	Tôi hy vọng đây không phải là một sai lầm lớn.
This is everything we were hoping for.	Đây là tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã hy vọng.
Does Tom ever answer you?	Tom có ​​bao giờ trả lời bạn không?
It's disappointing.	Thật đáng thất vọng.
Tom doesn't know where he is.	Tom không biết mình đang ở đâu.
It won't take long to explain.	Sẽ không mất nhiều thời gian để giải thích.
Tom told us not to go out.	Tom bảo chúng tôi không được đi ra ngoài.
Tom says he has no intention of staying.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại.
Tom said that Mary grew up in Australia.	Tom nói rằng Mary lớn lên ở Úc.
I think Tom might have done it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
What he said was very brief and to the point.	Những gì anh ấy nói rất ngắn gọn và đi vào trọng tâm.
You're almost my age, aren't you?	Bạn gần bằng tuổi tôi, phải không?
Why does Tom hate you so much?	Tại sao Tom lại ghét bạn đến vậy?
In all likelihood, we will come before them.	Trong tất cả các khả năng, chúng tôi sẽ đến trước họ.
Tom and Mary don't like the same foods.	Tom và Mary không thích cùng một loại thức ăn.
Tom says I don't sound like I'm in trouble.	Tom nói rằng tôi không nghe như thể tôi đang gặp rắc rối.
Tom read in third grade.	Tom đọc ở cấp lớp ba.
Tom lives alone in the forest.	Tom sống một mình trong rừng.
You will have to pay a fortune to buy the kind of home you want.	Bạn sẽ phải trả cả một gia tài để mua được loại nhà mình muốn.
Tom wrote a letter yesterday.	Tom đã viết một lá thư ngày hôm qua.
Tom didn't notice that Mary was staring at him.	Tom không để ý rằng Mary đang nhìn anh chằm chằm.
Tom sang Mary's favorite song to her.	Tom đã hát bài hát yêu thích của Mary cho cô ấy nghe.
Are you saying I'm crazy?	Bạn đang nói tôi điên?
The next ferry is due tomorrow morning.	Chuyến phà tiếp theo phải đến sáng mai.
Meal planning is difficult for a lot of people.	Rất khó lập kế hoạch cho bữa ăn đối với rất nhiều người.
I'm not so sure about that.	Tôi không chắc lắm về điều đó.
Does Tom usually have lunch at your house?	Tom có ​​thường ăn trưa ở nhà bạn không?
Tom needs to be there too, right?	Tom cũng cần ở đó, phải không?
Tom's dad is great.	Bố của Tom rất tuyệt.
Tom bit into his overcoat, and shards of oats fell on his coat.	Tom cắn vào chiếc áo khoác ngoài, và các mảnh yến mạch rơi xuống áo khoác của anh ấy.
Tom doesn't know the value of education.	Tom không biết giá trị của giáo dục.
Our city is quite small compared to Tokyo.	Thành phố của chúng tôi là khá nhỏ so với Tokyo.
I can't imagine anyone wanting to see that movie twice.	Tôi không thể tưởng tượng có ai muốn xem bộ phim đó hai lần.
I just hope I don't do something stupid.	Tôi chỉ mong mình không làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom won't ask Mary.	Tom sẽ không hỏi Mary.
Tom didn't know how to describe it.	Tom không biết diễn tả nó như thế nào.
Tom needs to be here sooner.	Tom cần phải ở đây sớm hơn.
I think you will find this interesting.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy điều này thật thú vị.
Tom is quite efficient.	Tom khá hiệu quả.
They gave us a warm greeting.	Họ đã dành cho chúng tôi một lời chào nồng nhiệt.
Not even Tom did.	Ngay cả Tom cũng không làm vậy.
Do you want to go out and have something to drink?	Bạn có muốn đi ra ngoài và uống gì đó không?
I was not blind.	Tôi đã không bị mù.
Tom was one of the first to offer help.	Tom là một trong những người đầu tiên đề nghị giúp đỡ.
Maybe Tom didn't know I wouldn't.	Có lẽ Tom không biết tôi sẽ không làm vậy.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
Tom seems pretty upset about something.	Tom có ​​vẻ khá buồn về điều gì đó.
Tom was dressed appropriately.	Tom đã ăn mặc phù hợp.
I can't tell Tom to leave.	Tôi không thể nói Tom rời đi.
His love was successful.	Tình yêu của anh ấy đã thành công.
I can't tell you how disappointed I was when Tom didn't show up.	Tôi không thể nói cho bạn biết nỗi thất vọng khi Tom không xuất hiện.
Tom loves watching old black and white movies on YouTube.	Tom thích xem những bộ phim đen trắng cũ trên YouTube.
Every Monday, I have a face-to-face meeting with my manager.	Thứ hai hàng tuần, tôi có cuộc gặp trực tiếp với người quản lý của mình.
Tom should be excused from doing that.	Tom cần được miễn làm điều đó.
Tom said that Mary thought he might have to.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm như vậy.
That is exactly what is happening now.	Đó chính xác là những gì đang xảy ra bây giờ.
Tom tells everyone that he passed the exam.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã vượt qua kỳ thi.
She took home all the awards.	Cô ấy đã mang về tất cả các giải thưởng.
Why did Tom tear the letter into pieces?	Tại sao Tom lại xé lá thư thành nhiều mảnh?
Tom hates waiting in line.	Tom ghét xếp hàng chờ đợi.
I'm sorry, I was distracted.	Tôi xin lỗi, tôi đã bị phân tâm.
Tom didn't really answer the question.	Tom đã không thực sự trả lời câu hỏi.
Tom says he sold his house last week.	Tom nói rằng anh ấy đã bán căn nhà của mình vào tuần trước.
Both Tom and Mary were single at the time.	Cả Tom và Mary đều độc thân vào thời điểm đó.
In the commotion, I completely forgot about Tom.	Trong cơn náo loạn, tôi hoàn toàn quên mất Tom.
Tom packed his things and left.	Tom thu dọn đồ đạc và rời đi.
We are not murderers.	Chúng tôi không phải là những kẻ giết người.
Tom is not quite as clean as Mary.	Tom không hoàn toàn sạch sẽ như Mary.
We would like to thank you for taking the time to answer our questions.	Chúng tôi muốn cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời câu hỏi của chúng tôi.
Tom hides some important information.	Tom giấu một số thông tin quan trọng.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm tốt hơn bạn.
Tom is crying softly.	Tom đang khóc nhẹ.
I no longer live in Boston.	Tôi không còn sống ở Boston.
Tom has been pretty straightforward with me, I think.	Tom đã khá thẳng thắn với tôi, tôi nghĩ vậy.
I don't buy Tom anything.	Tôi không mua cho Tom bất cứ thứ gì.
Why didn't you tell me that Tom shouldn't have done that?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom không nên làm điều đó?
The last time I saw Tom was a week ago.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là một tuần trước.
Do you get short of breath when walking?	Bạn có dễ bị hụt hơi khi đi bộ không?
Let's find out if Tom wants to come with us.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom có ​​muốn đi cùng chúng tôi không nhé.
Mary is so cute, isn't she?	Mary thật dễ thương, phải không?
I thought you weren't married.	Tôi đã nghĩ rằng bạn chưa kết hôn.
Do you think we'll see Tom again?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại Tom không?
Where's my grandfather?	Ông tôi đâu?
Tom thinks he might not need to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
Tom can play the clarinet, saxophone, flute and bassoon, but he cannot play the oboe.	Tom có ​​thể chơi kèn clarinet, saxophone, sáo và kèn bassoon, nhưng anh ấy không thể chơi oboe.
There's a party going on next door.	Có một bữa tiệc đang diễn ra bên cạnh.
You will happily return.	Bạn sẽ vui vẻ trở lại.
She is insatiable.	Cô ấy vô độ.
Where is your child?	Con của bạn đâu?
I know Tom might not be allowed to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
These shoes need polishing.	Đôi giày này cần được đánh bóng.
Tom asks Mary to meet him in the lobby.	Tom yêu cầu Mary gặp anh ta ở sảnh.
I want to go to the lake with you.	Tôi muốn đi đến hồ với bạn.
I know Tom knows why we did it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó một mình.
The student became very nervous with the teacher observing him.	Học sinh trở nên rất căng thẳng với giáo viên đang quan sát anh ta.
I'm the one who beat Tom.	Tôi là người đã đánh bại Tom.
She explained to me that we throw away too much trash.	Cô ấy giải thích với tôi rằng chúng tôi vứt quá nhiều rác.
Tom said he would be here three hours ago, but he hasn't been here yet.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây ba giờ trước, nhưng anh ấy vẫn chưa đến được đây.
Tom is unbeatable.	Tom là không thể đánh bại.
It has been raining continuously since yesterday.	Trời mưa liên tục kể từ hôm kia.
Tom is not student A.	Tom không phải là học sinh A.
I know that Tom is not ready to do that.	Tôi biết rằng Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
Don't know if Tom is cold.	Không biết Tom có ​​lạnh không.
Tom is sure he has to do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom knows what time I'll be at the station.	Tôi không nghĩ Tom biết mấy giờ tôi sẽ đến nhà ga.
If you don't like Tom, just try to avoid him.	Nếu bạn không thích Tom, chỉ cần cố gắng tránh anh ta.
There is no way I can solve this on my own.	Không có cách nào tôi có thể giải quyết việc này một mình.
Both Tom and Mary check their own watches.	Cả Tom và Mary đều kiểm tra đồng hồ của chính họ.
You know his name, don't you?	Bạn biết tên anh ta, phải không?
Tom took off his wet socks.	Tom cởi bỏ đôi tất ướt của mình.
Tom didn't know why Mary was late.	Tom không biết tại sao Mary đến muộn.
One day Tom will break his neck.	Một ngày nào đó Tom sẽ bị gãy cổ.
Tom shouldn't have told Mary what he did.	Tom không nên nói với Mary những gì anh ấy đã làm.
I don't understand the plot of this novel.	Tôi không hiểu cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này.
Several trees fell in our neighborhood during the storm.	Một số cây cối bị đổ trong khu phố của chúng tôi trong cơn bão.
We don't know who we can trust.	Chúng tôi không biết ai mà chúng tôi có thể tin tưởng.
That almost doesn't happen.	Điều đó gần như không xảy ra.
Tom doesn't know who shot Mary.	Tom không biết ai đã bắn Mary.
Tom was here on the evening of the 20th.	Tom đã ở đây vào tối ngày 20.
Where's my badge?	Huy hiệu của tôi đâu?
I have a feeling that I have forgotten something.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã quên một cái gì đó.
I will deal with the problem in this chapter.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề trong chương này.
Wild animals roam the plains.	Động vật hoang dã lang thang khắp vùng đồng bằng.
I don't see blood.	Tôi không thấy máu.
I'd say you've had enough.	Tôi muốn nói rằng bạn đã uống đủ.
You still win sometimes, don't you?	Bạn vẫn thắng đôi khi, phải không?
Nice to talk to you, but I really have to go now.	Rất vui được nói chuyện với bạn, nhưng tôi thực sự phải đi ngay bây giờ.
Tom looked around as if waiting for something to happen.	Tom nhìn xung quanh như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
I didn't know you would let me do that.	Tôi không biết bạn sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom has no shame.	Tom không biết xấu hổ.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
This is not the entrance.	Đây không phải là lối vào.
Tom says that Mary is not done yet.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa xong.
Tom finished his homework an hour ago.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình một giờ trước.
I know Tom as a fast driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe nhanh.
We're surprised he got full credit.	Chúng tôi ngạc nhiên rằng anh ấy đã nhận được đầy đủ tín dụng.
Tom stole someone's wallet.	Tom đã lấy trộm ví của ai đó.
I have to buy a new battery for my watch.	Tôi phải mua pin mới cho đồng hồ của mình.
Tom tripped and fell.	Tom bị vấp và ngã.
Tom did not fill out the form correctly.	Tom đã không điền vào biểu mẫu một cách chính xác.
Tom doesn't want to play dodgeball because he's tired.	Tom không muốn chơi bóng né vì anh ấy mệt.
Tom is terribly bored.	Tom chán kinh khủng.
Tom is ready, isn't he?	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng, phải không?
She puts all her jewelry in a small red box.	Cô ấy đặt tất cả đồ trang sức của mình vào một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
I'm offering you a better deal than you'll get anywhere else.	Tôi đang cung cấp cho bạn một thỏa thuận tốt hơn bạn sẽ nhận được ở bất kỳ nơi nào khác.
I know that someone in your position wouldn't do something like that.	Tôi biết rằng ai đó ở vị trí của bạn sẽ không làm điều gì đó như vậy.
In 2013, Tom was a student in Australia.	Năm 2013, Tom là sinh viên tại Úc.
I think what Tom is doing is probably not a good thing to do.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm có lẽ không phải là điều tốt nên làm.
This is not all complicated.	Đây không phải là tất cả phức tạp.
You'll have to ask Tom that.	Bạn sẽ phải hỏi Tom điều đó.
I cannot understand anything you are saying.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì bạn đang nói.
I don't think that's enough.	Tôi không nghĩ như vậy là đủ.
Who said I'm afraid of you?	Ai nói tôi sợ bạn?
Tom doesn't want pity.	Tom không muốn sự thương hại.
I think Tom needs to be told not to.	Tôi nghĩ Tom cần được nói rằng đừng làm vậy.
Tom bought a new pair of leather gloves.	Tom đã mua một đôi găng tay da mới.
Where were you in Australia?	Bạn đã ở đâu khi ở Úc?
I don't think this study has ever been replicated.	Tôi không nghĩ rằng nghiên cứu này đã từng được nhân rộng.
I think you don't understand French.	Tôi nghĩ rằng bạn không hiểu tiếng Pháp.
I know Tom doesn't mean anything to it.	Tôi biết Tom không có ý nghĩa gì với nó.
I don't think anyone has ever done this before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều này trước đây.
I know Tom wants to be a kindergarten teacher.	Tôi biết Tom muốn trở thành một giáo viên mẫu giáo.
Tom didn't know if Mary was swimming or not.	Tom không biết Mary có đang bơi hay không.
I am tired today.	Hôm nay tôi hơi mệt.
Tom said that he assumed Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
I hope Tom will help us.	Tôi hy vọng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Maybe this isn't such a bad thing.	Có lẽ đây không phải là một điều xấu.
I look forward to your comments on the report.	Tôi mong đợi ý kiến ​​của bạn về báo cáo.
I know Tom knows why we don't need to.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng ta không cần làm vậy.
They call on us for help.	Họ kêu gọi chúng tôi giúp đỡ.
The police were able to link Tom's DNA to the crime scene.	Cảnh sát đã có thể liên kết DNA của Tom với hiện trường vụ án.
I'm glad you called.	Tôi rất vui vì bạn đã gọi.
I wish I had helped Tom at that time.	Tôi ước rằng tôi đã giúp Tom vào thời điểm đó.
Tom is very important.	Tom rất quan trọng.
I won't be afraid anymore.	Tôi sẽ không sợ nữa.
Tom made a birdcage for me.	Tom đã làm một cái lồng chim cho tôi.
I know Tom knows why I want to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
Does Tom have it?	Tom có ​​nó không?
Save some lamb for me.	Để dành một ít thịt cừu cho tôi.
Tom is a real professional.	Tom là một người chuyên nghiệp thực sự.
I'm afraid that Tom will get mad at you if you do.	Tôi sợ rằng Tom sẽ nổi giận với bạn nếu bạn làm vậy.
I'm also glad we met.	Tôi cũng rất vui vì chúng ta đã gặp nhau.
Tom just wanted to say thank you.	Tom chỉ muốn nói lời cảm ơn.
Tom could be here.	Tom có ​​thể ở đây.
Comic books piled up on the desk.	Những cuốn truyện tranh chất đống trên bàn làm việc.
Mary and her family came to the railway station to see us off.	Mary và gia đình cô ấy đến ga đường sắt để tiễn chúng tôi.
Did you know in Paris they order a quarter pounder with cheese?	Bạn có biết ở Paris họ gọi một phần tư pounder với pho mát không?
No distractions.	Không có phiền nhiễu.
My biggest regret is that I didn't tell Tom about it sooner.	Điều hối tiếc lớn nhất của tôi là tôi đã không nói với Tom về việc sớm hơn.
Tom said he wanted to do it.	Tom đã nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Black or white, a rat-catcher is a great cat.	Đen hoặc trắng, một con mèo bắt chuột là một con mèo tuyệt vời.
This computer is not working.	Máy tính này không hoạt động.
How was Tom murdered?	Tom bị sát hại như thế nào?
I'm pretty sure Tom was out before the gunfire and not after.	Tôi khá chắc rằng Tom đã ra ngoài trước khi có tiếng súng chứ không phải sau đó.
I've seen the way you're looking at each other.	Tôi đã thấy cách các bạn đang nhìn nhau.
He was in prison for robbery.	Anh ta ở tù vì tội cướp tài sản.
Tom told me he thought Mary was careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã cẩn thận.
Tom was adopted by a Boston couple at the age of three.	Tom được một cặp vợ chồng ở Boston nhận nuôi khi mới ba tuổi.
Tom kisses Mary and then goes to work.	Tom hôn Mary và sau đó đi làm.
What will happen to me if I do that?	Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi làm điều đó?
Tom is having a yard sale.	Tom đang có một cuộc mua bán sân.
You told me you were planning to go with us.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn đang có kế hoạch đi với chúng tôi.
I know Tom as a very old friend of Mary's.	Tôi biết Tom là một người bạn rất cũ của Mary.
I don't want to do what Tom asks me to do.	Tôi không muốn làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I want to see my reference book.	Tôi muốn xem sách tham khảo của mình.
Tom is dating a girl three years younger than him.	Tom đang hẹn hò với một cô gái nhỏ hơn anh ba tuổi.
Tom never told Mary about it.	Tom chưa bao giờ nói với Mary về điều đó.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do it as well as Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary.
Tom and his friends went to the circus.	Tom và những người bạn của anh ấy đã đi xem xiếc.
Tom took off his shirt.	Tom cởi áo.
I want to know if Tom is at home.	Tôi muốn biết Tom có ​​ở nhà không.
Tom's alibi has been corroborated.	Bằng chứng ngoại phạm của Tom đã được chứng thực.
Tom has never been mean to me.	Tom chưa bao giờ ác ý với tôi.
I plan to go to Boston next month.	Tôi có kế hoạch đi Boston vào tháng tới.
Tom wants to do it, but he's not allowed.	Tom muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không được phép.
I still can't remember where you live.	Tôi vẫn không thể nhớ nơi bạn sống.
I think you don't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom's father is old.	Cha của Tom đã già.
You are stronger today.	Hôm nay bạn mạnh mẽ hơn.
Tom is disappointed, but Mary is not.	Tom thất vọng, nhưng Mary thì không.
"Tom's death was an accident." 	"Cái chết của Tom là một tai nạn."
"Are you sure?"	"Bạn có chắc không?"
What bothers you?	Điều gì làm phiền bạn?
Tom hasn't met Mary yet, has he?	Tom vẫn chưa gặp Mary, phải không?
I know that Tom needs to do it today.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I can't wait to get out of here.	Tôi nóng lòng muốn ra khỏi đây.
Do you think we will make money doing this?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ kiếm được tiền khi làm việc này không?
Our sales are decreasing.	Doanh số bán hàng của chúng tôi đang giảm dần.
I wish I could be there.	Tôi ước gì tôi có thể ở đó.
Swimming is one thing I can do pretty well.	Bơi lội là một điều tôi có thể làm khá tốt.
I did all I thought I had to.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi nghĩ tôi phải làm.
How did Tom tell Mary about babysitting his children?	Làm thế nào mà Tom nói với Mary về việc trông trẻ các con của anh ta?
We needed to find a good place to pitch our tent.	Chúng tôi cần tìm một nơi tốt để dựng lều của mình.
There is no correct answer.	Không có câu trả lời đúng.
I wish you wouldn't lie anymore.	Tôi ước bạn đừng nói dối nữa.
You haven't seen one yet, have you?	Bạn chưa thấy một cái nào, phải không?
I think I have chickenpox.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị thủy đậu.
Did you know that Tom owns a motorcycle?	Bạn có biết rằng Tom sở hữu một chiếc mô tô không?
Tom seemed a little annoyed by that.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu vì điều đó.
Tom knows a boy who can ride a unicycle.	Tom biết một cậu bé có thể đi xe đạp một bánh.
Tom wondered if he should let Mary go to Australia with him.	Tom băn khoăn không biết có nên để Mary đi Úc cùng mình không.
It wasn't any fun.	Đó không phải là bất kỳ niềm vui.
Tom must have gotten on the wrong train.	Tom chắc đã lên nhầm chuyến tàu.
Tom didn't know how long he would have to wait.	Tom không biết mình sẽ phải đợi bao lâu.
That's something I don't know how to do.	Đó là điều mà tôi không biết phải làm thế nào.
Tom has looks.	Tom có ​​vẻ ngoài.
Is this Tom's bag?	Đây có phải là túi của Tom không?
Are you sure Tom will come?	Bạn có chắc Tom sẽ đến không?
I feel that this poses a problem.	Tôi cảm thấy rằng điều này đặt ra một vấn đề.
I don't know exactly what I'm going to do.	Tôi không biết chính xác mình sẽ làm gì.
Tom said he would try to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó.
Does Tom have the key?	Tom có ​​chìa khóa không?
Tom escaped from prison through a tunnel he found.	Tom đã trốn thoát khỏi nhà tù thông qua một đường hầm mà anh ta tìm thấy.
I can't figure out how to solve the puzzle.	Tôi không thể tìm ra cách giải câu đố.
What time do you go to the theater?	Mấy giờ các bạn đến rạp?
I apologize sir. 	Tôi xin lỗi thưa ngài.
There must have been some mistakes.	Chắc đã có một số sai lầm.
Yesterday, my father was away from home for work.	Hôm qua bố vắng nhà đi làm.
Someone stole all our money during our absence.	Ai đó đã cướp hết tiền của chúng tôi trong thời gian chúng tôi vắng mặt.
Tom said that he was starting to get tired.	Tom nói rằng anh ấy đã bắt đầu mệt mỏi.
I asked Tom why he waited so long.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại đợi lâu như vậy.
I was hoping that Tom wouldn't go to Australia.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ không đến Úc.
We are retouching some old photos.	Chúng tôi đang chỉnh sửa lại một số bức ảnh cũ.
I suspect that Tom never actually visited Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ thực sự đến thăm Boston.
Tom said he didn't think Mary really had to do it yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
You like camping, don't you?	Bạn thích cắm trại, phải không?
They don't want to take any gold dust.	Họ không muốn lấy bất kỳ bụi vàng nào.
She overslept.	Cô ấy ngủ quên.
Tom will call the police.	Tom sẽ gọi cảnh sát.
Mount Fuji, the highest mountain in Japan, is 3,776 meters high.	Núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản, cao 3.776 mét.
Tom seems aggressive.	Tom có ​​vẻ hung hăng.
Tom asked me to dance.	Tom yêu cầu tôi khiêu vũ.
Tom wasn't the one who taught me that song.	Tom không phải là người dạy tôi bài hát đó.
Do you really think it would be tiring doing that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ rất mệt khi làm điều đó?
I also visited Boston.	Tôi cũng đã đến thăm Boston.
Tom should do it better than Mary.	Tom nên làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom says he knows Mary might not want to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom has grown up.	Tom đã lớn.
Aren't you going to visit me?	Bạn không định đến thăm tôi sao?
I can't remember a day when I was happier.	Tôi không thể nhớ một ngày mà tôi đã hạnh phúc hơn.
Drink to Tom's success.	Hãy uống để thành công của Tom.
Tom said that everyone was very drunk.	Tom nói rằng mọi người đều rất say.
I know Tom is teasing.	Tôi biết Tom đang trêu chọc.
Tom won't be back until 2:30.	Tom sẽ không trở lại cho đến 2:30.
Now I'm tired.	Bây giờ tôi mệt.
I like music. 	Tôi thích âm nhạc.
Do you like music?	Bạn có thích âm nhạc không?
Tom didn't build the dog house that Mary wanted him to build.	Tom không xây chuồng chó mà Mary muốn anh ấy xây.
Tom introduced me to one of his school friends.	Tom đã giới thiệu tôi với một trong những người bạn học của anh ấy.
It is about the size of a golf ball.	Nó có kích thước bằng một quả bóng gôn.
I made a rough calculation.	Tôi đã tính toán sơ bộ.
In fact, he slept late that morning.	Thực tế là anh ấy đã ngủ muộn vào sáng hôm đó.
Tom heard Mary's scream.	Tom nghe thấy tiếng hét của Mary.
Here is today's report.	Đây là báo cáo của ngày hôm nay.
Tom is a difficult person to please.	Tom là một người khó làm hài lòng.
I know you have something to say.	Tôi biết bạn có điều gì đó muốn nói.
Do you have a snowmobile?	Bạn có xe trượt tuyết không?
I don't have much in my savings account.	Tôi không có nhiều trong tài khoản tiết kiệm của mình.
Tom wears the missing clothes for the occasion.	Tom mặc quần áo thiếu cho dịp này.
This is a picture of Tom's wife.	Đây là hình ảnh của vợ Tom.
I know Tom should do it now.	Tôi biết Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
I have no intention of starting now.	Tôi không có ý định bắt đầu ngay bây giờ.
Tom shouldn't have done that unless I was there to help him.	Tom không nên làm vậy trừ khi tôi ở đó để giúp anh ấy.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó?
I have to go see what Tom wants.	Tôi phải đi xem Tom muốn gì.
I don't care where Tom is.	Tôi không quan tâm Tom ở đâu.
Tom is a better saxophone player than Mary.	Tom là người chơi saxophone giỏi hơn Mary.
I decided to tell Tom what I had to do.	Tôi đã quyết định nói với Tom những gì tôi phải làm.
I'm sorry Tom couldn't attend the conference.	Tôi xin lỗi Tom không thể tham dự hội nghị.
I know that Tom will do it next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
This repair will take three hours to complete.	Sẽ mất ba giờ để hoàn thành việc sửa chữa này.
He stepped aside to let her into the room.	Anh bước sang một bên để cô vào phòng.
Tom would be too scared to do that.	Tom sẽ quá sợ hãi khi làm điều đó.
I'll get something to eat at the Deli.	Tôi sẽ lấy một cái gì đó để ăn tại Cửa hàng thức ăn ngon.
You don't have to tell me that again.	Bạn không cần phải nói với tôi điều đó một lần nữa.
I know that I should do it while you're here.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó khi bạn ở đây.
I asked Tom to take some pictures.	Tôi yêu cầu Tom chụp vài bức ảnh.
The next city I will visit is Boston.	Thành phố tiếp theo tôi sẽ đến thăm là Boston.
I don't think Tom will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được phép làm điều đó.
There are several good reasons why you should do it.	Có một số lý do chính đáng tại sao bạn nên làm điều đó.
Your attendance is not required.	Sự tham dự của bạn là không cần thiết.
I hope you had a good rest.	Tôi hy vọng bạn đã có một phần còn lại tốt.
Tom will come pick up Mary at 2:30.	Tom sẽ đến đón Mary lúc 2:30.
Does your spouse go to church with you?	Người phối ngẫu của bạn có đi nhà thờ với bạn không?
That's not a terrible thing.	Đó không phải là một điều khủng khiếp.
Tom says that Mary is a good person.	Tom nói rằng Mary là một người tốt.
We have a lot of work to do today.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm ngày hôm nay.
Tom always tries to master the people around him.	Tom luôn cố gắng làm chủ mọi người xung quanh.
Tom now has another roommate.	Tom hiện có một người bạn cùng phòng khác.
I have a nut allergy.	Tôi bị dị ứng hạt.
Tom says he knows he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I didn't have a birthday party last year.	Tôi đã không có một bữa tiệc sinh nhật vào năm ngoái.
Tom wants to save water.	Tom muốn tiết kiệm nước.
Tom didn't know what Mary would say.	Tom không biết Mary sẽ nói gì.
Would Tom want to do that instead?	Tom có ​​muốn làm điều đó thay thế không?
Tom thought that Mary wouldn't be in Boston much longer.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở Boston lâu nữa.
Tom has written several books.	Tom đã viết một vài cuốn sách.
Tom told me you agreed to do that.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đồng ý làm điều đó.
Tom tells John to go get his shotgun.	Tom bảo John đi lấy khẩu súng ngắn của anh ấy.
The child was asked to apologize for being rude to the guest.	Đứa trẻ được yêu cầu xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với khách.
You look like you're about to vomit.	Bạn trông giống như bạn sắp nôn.
I don't think Tom has a dog.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​một con chó.
I think it's probably not possible to do that.	Tôi nghĩ có lẽ không thể làm được điều đó.
Tom angrily tore Mary's letter.	Tom tức giận xé lá thư của Mary.
I will take care of everything.	Tôi sẽ lo mọi thứ.
Tom wakes up with a head start.	Tom thức dậy với một sự khởi đầu.
Tom wasn't the only person at the meeting I knew.	Tom không phải là người duy nhất trong cuộc họp mà tôi biết.
Tom and I were arrested.	Tom và tôi đã bị bắt.
Tom was lying under the table, sleeping.	Tom đang nằm dưới gầm bàn, ngủ.
Tom likes tea.	Tom thích trà.
Tom is still upset.	Tom vẫn còn khó chịu.
I was the only one not at Tom's party.	Tôi là người duy nhất không có mặt tại bữa tiệc của Tom.
I don't care what you do to Tom.	Tôi không quan tâm những gì bạn làm với Tom.
I advised Tom to rest.	Tôi đã khuyên Tom nên nghỉ ngơi.
Tom doesn't watch TV.	Tom không xem TV.
Where did Tom find it?	Tom đã tìm thấy nó ở đâu?
It was clear that the driver was not careful enough.	Rõ ràng là người lái xe đã không đủ cẩn thận.
Tom let Mary drive.	Tom để Mary lái xe.
Why is the cat in the dog house?	Tại sao con mèo lại ở trong chuồng chó?
I did it the hard way.	Tôi đã làm điều đó một cách khó khăn.
Tom is the cutest kid in the class.	Tom là đứa trẻ dễ thương nhất trong lớp.
I have a really good feeling about it.	Tôi có một cảm giác thực sự tốt về nó.
I highly doubt that Tom will disobey.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ không nghe lời.
Tom couldn't find it.	Tom không thể tìm thấy nó.
I know Tom is a very good chess player.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ rất giỏi.
The rich are not always happier than the poor.	Người giàu không phải lúc nào cũng hạnh phúc hơn người nghèo.
I know that Tom is busy.	Tôi biết rằng Tom đang bận.
Do you want to trim?	Bạn có muốn cắt tỉa?
Tom says he won't be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đó.
I didn't know you could do it alone.	Tôi không biết bạn có thể làm điều đó một mình.
You'd better stay at home.	Tốt hơn hết bạn nên ở nhà.
Isn't that dangerous?	Làm vậy không nguy hiểm phải không?
Tom made a lot of money selling the things he stole.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán những thứ mà anh ta trộm được.
Tom is nothing compared to you.	Tom không là gì so với bạn.
Tom is as busy as I am.	Tom cũng bận như tôi.
I don't want to tempt fate.	Tôi không muốn số phận cám dỗ.
Tom described Mary to me.	Tom đã mô tả Mary cho tôi.
Tom didn't know Mary was Canadian.	Tom không biết Mary là người Canada.
Tom's house burned down last night.	Nhà của Tom bị cháy đêm qua.
Why didn't Tom call?	Tại sao Tom không gọi?
Why don't you ask Tom to leave?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom rời đi?
Maybe we can talk to Tom.	Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với Tom.
I know that Tom is not a bad person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người xấu.
Tom killed the chicken, and Mary cooked it.	Tom đã giết con gà, và Mary đã nấu nó.
Tom hasn't stopped doing it yet.	Tom vẫn chưa ngừng làm điều đó.
Tom and Mary love each other passionately.	Tom và Mary yêu nhau say đắm.
"Do I have to do that?" 	"Tôi có phải làm như vậy không?"
"You are allowed."	"Bạn được phép."
While Tom is swimming, Mary is building a sandcastle.	Trong khi Tom đang bơi, Mary đang xây một lâu đài cát.
I think Tom is not interesting.	Tôi nghĩ Tom không thú vị.
Everyone has a problem with Tom.	Mọi người đều có vấn đề với Tom.
I don't want them to see me.	Tôi không muốn họ nhìn thấy tôi.
Tom can't play any musical instruments.	Tom không thể chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào.
Tom says that Mary is allowed to do it.	Tom nói rằng Mary được phép làm điều đó.
I hope Tom never does that.	Tôi hy vọng Tom không bao giờ làm điều đó.
What's the best way to tell someone you don't like them?	Cách tốt nhất để nói với ai đó rằng bạn không thích họ là gì?
Tom got up and went to the door.	Tom đứng dậy và đi ra cửa.
You can pretend to be whoever you want.	Bạn có thể giả vờ trở thành bất kỳ ai bạn muốn.
Tom will probably never go to Boston again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ đến Boston nữa.
I don't think Tom would care if I did it now.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó bây giờ.
Tom always tries to help others.	Tom luôn cố gắng giúp đỡ người khác.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm thế nào.
Tom will be coming soon, right?	Tom sẽ đến sớm, phải không?
I think Tom is the only one who can do that.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
It took me a few days to balance the company's books.	Tôi đã mất vài ngày để cân đối sổ sách của công ty.
Do you think that's what Tom wants?	Bạn có nghĩ đó là những gì Tom muốn?
Tom doesn't want my help.	Tom không muốn tôi giúp.
I'll call you when I know what's going on.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
White smoke billows from the Sistine Chapel.	Khói trắng cuồn cuộn từ nhà nguyện Sistine.
Do it now, Tom.	Làm ngay đi, Tom.
I don't know how we're going to avoid it.	Tôi không biết chúng ta sẽ tránh nó như thế nào.
Tom admitted everything.	Tom đã thừa nhận mọi thứ.
Tom cut the cake with the new knife Mary gave him.	Tom cắt bánh bằng con dao mới mà Mary đã đưa cho anh ta.
I know Tom won't go, no matter what Mary says.	Tôi biết Tom sẽ không đi, bất kể Mary nói gì.
Your life is in danger.	Cuộc sống của bạn đang gặp nguy hiểm.
Yes, in fact, it was Tom who did it.	Đúng vậy, trên thực tế, Tom là người đã làm điều đó.
I can't see well without glasses.	Tôi không thể nhìn rõ nếu không có kính.
I'm pretty sure that will happen.	Tôi khá chắc rằng điều đó sẽ xảy ra.
Maybe you should sit down.	Có lẽ bạn nên ngồi xuống.
That is enough for the present.	Như vậy là đủ cho hiện tại.
I don't need to apologize for what I said.	Tôi không cần phải xin lỗi vì những gì tôi đã nói.
Tom has every right to complain.	Tom có ​​mọi quyền để phàn nàn.
I'm not as busy as Tom.	Tôi không bận như Tom.
I didn't know that we had to do it alone.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó một mình.
Our eyes need time to adapt to the dark.	Đôi mắt của chúng ta cần thời gian để thích nghi với bóng tối.
Tom is in the living room, taking a nap.	Tom đang ở trong phòng khách, ngủ một giấc.
What you say is not true.	Những gì bạn nói là không đúng sự thật.
I'm not trying to be sarcastic.	Tôi không cố mỉa mai.
I plan to go to Australia, but not this summer.	Tôi dự định đi Úc, nhưng không phải vào mùa hè này.
We must provide food and clothing to the victims.	Chúng ta phải cung cấp thức ăn và quần áo cho các nạn nhân.
I don't think Tom is shy.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhút nhát.
Tom denied that was the case.	Tom phủ nhận rằng đó là trường hợp.
I know Tom is a guitar teacher, so I asked him to teach me how to play guitar.	Tôi biết Tom là một giáo viên guitar, vì vậy tôi đã nhờ anh ấy dạy cho tôi cách chơi guitar.
That must be painful.	Điều đó phải nhức nhối.
Tom will take care of everything.	Tom sẽ lo mọi thứ.
You're a veterinarian, aren't you?	Bạn là bác sĩ thú y, phải không?
Only Tom would do it.	Chỉ có Tom sẽ làm điều đó.
Tom thinks he knows what will happen next.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I don't think Tom is likely to come to Boston anytime soon.	Tôi nghĩ Tom không có khả năng đến Boston sớm.
I wish you would listen.	Tôi ước bạn sẽ lắng nghe.
She is called the baseball widow.	Cô ấy được gọi là góa phụ bóng chày.
Tom is asking us to help him.	Tom đang yêu cầu chúng tôi giúp anh ấy.
Tom is the custodian of the school.	Tom là người trông coi trường học.
If you need me, I'll be at my office.	Nếu bạn cần tôi, tôi sẽ ở văn phòng của tôi.
I go get beer. 	Tôi đi lấy bia.
Would you like one?	Bạn có muốn một cái không?
I hope Tom will do it tomorrow.	Tôi mong Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom is afraid to speak French.	Tom sợ nói tiếng Pháp.
My father left home when I was three.	Cha tôi bỏ nhà đi khi tôi lên ba.
I understand that no one wants to help us.	Tôi hiểu rằng không ai muốn giúp chúng tôi.
Tom sat down at the computer.	Tom ngồi xuống máy tính.
Frayed power cables can be very dangerous.	Cáp điện bị sờn có thể rất nguy hiểm.
Tom is lying on a big rock.	Tom đang nằm trên một tảng đá lớn.
I won't let Tom come to Boston alone.	Tôi sẽ không để Tom đến Boston một mình.
Tom can swim, but not very well.	Tom có ​​thể bơi, nhưng không giỏi lắm.
The fool always believes that it is other people who are the fool.	Kẻ ngốc luôn tin rằng chính những người khác mới là kẻ ngốc.
Tom has the ability to forget.	Tom có ​​khả năng quên.
Tom and I are going home tomorrow.	Tom và tôi sẽ trở về nhà vào ngày mai.
I've been waiting for someone to do it all morning.	Tôi đã đợi ai đó làm điều đó cả buổi sáng.
Mary says she thinks Tom will need to do it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I hope that Tom did what Mary asked him to do.	Tôi hy vọng rằng Tom đã làm những gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
Tom told me he's not in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ở Boston.
Tom says he will fix the TV.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sửa TV.
I think Tom loves me.	Tôi nghĩ rằng Tom yêu tôi.
I want you to check it out thoroughly.	Tôi muốn bạn kiểm tra kỹ lưỡng.
Tom eventually signed the document.	Tom cuối cùng đã ký vào tài liệu.
I know Tom is afraid he's lost.	Tôi biết Tom sợ anh ấy bị lạc.
I half expected Tom to start dancing.	Tôi nửa mong đợi Tom sẽ bắt đầu khiêu vũ.
I'm tired of this game.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với trò chơi này.
I am not a drug addict.	Tôi không phải là một người nghiện ma túy.
I know what Tom can do.	Tôi biết Tom có ​​thể làm gì.
I think there is no other way to do it.	Tôi nghĩ không có cách nào khác để làm điều đó.
Tom and three other students stayed after school to help clean up the classroom.	Tom và ba học sinh khác ở lại sau giờ học để giúp dọn dẹp lớp học.
Tom told me that he thought Mary would be reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom says Mary should do it.	Tom nói Mary nên làm điều đó.
Tom wants to come here tomorrow.	Tom muốn đến đây vào ngày mai.
There is always something going on here.	Luôn luôn có một cái gì đó xảy ra ở đây.
Obviously Tom is the one to do it.	Rõ ràng Tom là người nên làm điều đó.
Tom made macaroons for everyone.	Tom đã làm bánh hạnh nhân cho mọi người.
I want to remain anonymous.	Tôi muốn ẩn danh.
Tom was very restless.	Tom đã rất bồn chồn.
Is it five o'clock already? 	Đã năm giờ rồi?
How much time has passed?	Thời gian trôi bao lâu rồi?
Tom believes he will be betrayed.	Tom tin rằng mình sẽ bị phản bội.
The poor eat when he can, but the rich eat when he wants.	Người nghèo ăn khi anh ta có thể, nhưng người giàu ăn khi anh ta muốn.
I don't mean to imply that you are at fault.	Tôi không có ý ám chỉ bạn có lỗi.
Tom says he's happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được ở đây.
Tom and I are the ones who need help.	Tom và tôi là những người cần giúp đỡ.
Tom and Mary met while both were visiting Australia.	Tom và Mary gặp nhau khi cả hai đang đến thăm Úc.
I am a carpenter.	Tôi là một thợ mộc.
I know Tom is a much better swimmer than I am.	Tôi biết Tom bơi giỏi hơn tôi rất nhiều.
I have a few questions for Tom.	Tôi có một vài câu hỏi cho Tom.
Tom also wants to buy one of these.	Tom cũng muốn mua một trong những thứ này.
I have decided to retire.	Tôi đã quyết định nghỉ hưu.
I think you sent that message to the wrong person.	Tôi nghĩ rằng bạn đã gửi tin nhắn đó cho sai người.
Tom is not a slow learner.	Tom không phải là một người học chậm.
I will definitely let Tom know.	Tôi chắc chắn sẽ cho Tom biết.
That's it. 	Đó là nó.
I did everything I could.	Tôi đã làm mọi thứ tôi có thể làm.
Tom knows a lot of things.	Tom biết rất nhiều thứ.
I've been waiting for three hours.	Tôi đã đợi ba giờ rồi.
His coat was frayed.	Áo khoác của anh ấy đã sờn.
The girl said that she had never heard of such a person.	Cô gái nói rằng cô chưa bao giờ nghe nói về một người như vậy.
Maybe Tom had it.	Có lẽ Tom đã có nó.
Do you really think Tom would be supportive?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ủng hộ không?
I told Tom I would close the window and lock it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đóng cửa sổ và khóa lại.
Do my paintings inspire you?	Những bức tranh của tôi có truyền cảm hứng cho bạn không?
I sincerely doubt that.	Tôi chân thành nghi ngờ điều đó.
I couldn't find time to read the book.	Tôi không thể tìm thấy thời gian để đọc cuốn sách.
I have to be in Australia today.	Tôi phải ở Úc hôm nay.
My oldest son is currently studying abroad.	Con trai lớn của tôi hiện đang đi du học ở nước ngoài.
It won't be a problem.	Nó sẽ không phải là một vấn đề.
Why didn't you tell Tom that you did it?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn đã làm điều đó?
It's not unusual for Tom to go to bed before 9:00.	Không có gì lạ khi Tom đi ngủ trước 9:00.
Hey, you know you're not allowed in here.	Này, bạn biết rằng bạn không được phép vào đây.
Tom told me that he thought Mary would be quiet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ yên lặng.
Tom worked all night.	Tom đã làm việc suốt đêm.
All you have to do is sit here and watch.	Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi đây và quan sát.
There's no reason to go.	Không có lý do gì để đi.
I felt someone tap my shoulder.	Tôi cảm thấy ai đó vỗ vai tôi.
I decided to help Tom.	Tôi đã quyết định giúp Tom.
I'll try to convince Tom to help us.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I don't want to tell you my dreams.	Tôi không muốn nói với bạn những giấc mơ của tôi.
He wants to participate in the competition.	Anh ấy muốn tham gia vào cuộc thi.
Tom stopped breathing after running up the stairs.	Tom tắt thở sau khi chạy lên cầu thang.
A good thing is that many people are interested in American things.	Một điều tốt là nhiều người quan tâm đến những thứ của người Mỹ.
I know that Tom is a little worried for Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút lo lắng cho Mary.
I never even met Tom.	Tôi thậm chí chưa bao giờ gặp Tom.
Tom will do it the way he always does.	Tom sẽ làm điều đó theo cách anh ấy luôn làm.
Tom suggested that we start earlier.	Tom đã gợi ý rằng chúng ta nên bắt đầu sớm hơn.
I'm not surprised I can't do that.	Tôi không ngạc nhiên khi tôi không thể làm điều đó.
There is a fine line between tax minimization and tax avoidance.	Có một ranh giới rõ ràng giữa giảm thiểu thuế và tránh thuế.
I don't meet too many women.	Tôi không gặp quá nhiều phụ nữ.
Tom is in the hot tub with his friends.	Tom đang ở trong bồn tắm nước nóng với bạn bè của mình.
I gave Tom what he wanted.	Tôi đã cho Tom những thứ anh ấy muốn.
Tom returned from Australia last week.	Tom đã trở về từ Úc vào tuần trước.
The lamp is suspended from a tree branch.	Ngọn đèn được treo lơ lửng trên cành cây.
Tom is about to cry.	Tom sắp khóc.
I hope that Mary knows how much I care for her.	Tôi hy vọng rằng Mary biết tôi quan tâm đến cô ấy như thế nào.
I used to like dogs.	Tôi đã từng thích chó.
Tom is a babysitter.	Tom là một người giữ trẻ.
Do you know why I'm here?	Bạn có biết tại sao tôi ở đây không?
When was the last time you had an eye exam?	Lần cuối cùng bạn khám mắt là khi nào?
The soldiers fought bravely.	Các chiến sĩ đã chiến đấu dũng cảm.
Tom says he knows he might need to do it on his own.	Tom nói rằng anh ấy biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I don't know how fast Tom is.	Tôi không biết Tom nhanh như thế nào.
Tom will probably walk home.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ về nhà.
Tom told me that he decided to go to Boston next summer.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy quyết định đi Boston vào mùa hè năm sau.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
I think our team will continue to improve.	Tôi nghĩ rằng đội của chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bộ hơn.
I don't think we did anything illegal.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom says he wants to stick around for a few more days.	Tom nói rằng anh ấy muốn gắn bó thêm vài ngày nữa.
Tom swore he wouldn't do that again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Tom and Mary started talking at the same time.	Tom và Mary bắt đầu nói chuyện cùng lúc.
This is our agenda.	Đây là chương trình nghị sự của chúng tôi.
This is not what we need.	Đây không phải là những gì chúng ta cần.
We will help Tom, but not now.	Chúng tôi sẽ giúp Tom, nhưng không phải bây giờ.
I won't tell you because you told Tom everything.	Tôi sẽ không nói với bạn vì bạn đã nói với Tom tất cả mọi thứ.
The smell of macaroni and cheese made me nauseous.	Mùi mì ống và pho mát làm tôi buồn nôn.
Tom told me how the movie ended.	Tom nói cho tôi biết bộ phim đã kết thúc như thế nào.
Tom looked as if he was about to faint.	Tom trông như thể anh ấy sắp ngất đi.
Dead-end road ahead.	Con đường cụt ở phía trước.
Tom says he gets paid extra for doing it.	Tom nói rằng anh ấy được trả thêm tiền khi làm điều đó.
Next, I want to sing a song I wrote.	Tiếp theo, tôi muốn hát một bài hát do tôi viết.
What does Tom want with me?	Tom muốn gì với tôi?
Tom is kissing Mary.	Tom đang hôn Mary.
Tom used to be a long-distance truck driver.	Tom từng là một tài xế xe tải đường dài.
I can go to Australia with Tom.	Tôi có thể đi Úc với Tom.
I know Tom knows he has to.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy phải làm vậy.
I will do that today.	Tôi sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom shook his head and said nothing.	Tom lắc đầu và không nói gì.
Tom chose the color to paint our office.	Tom đã chọn màu để sơn văn phòng của chúng tôi.
You gave Tom what he needed, didn't you?	Bạn đã cho Tom những gì anh ấy cần, phải không?
We hope that was not Tom's intention.	Chúng tôi hy vọng đó không phải là ý định của Tom.
I think Tom will be in Australia now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc bây giờ.
You probably won't win today.	Bạn có thể sẽ không giành chiến thắng ngày hôm nay.
I can't believe she's older than my mother.	Tôi không thể tin rằng cô ấy lớn tuổi hơn mẹ tôi.
I'm perfectly fine with that.	Tôi hoàn toàn ổn với điều đó.
We can rely on his judgment.	Chúng ta có thể dựa vào phán đoán của anh ấy.
I don't want Tom in my car.	Tôi không muốn Tom trong xe của tôi.
I think it's time we go home.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải về nhà.
Tom spilled his drink on Mary's dress.	Tom làm đổ đồ uống của mình lên váy của Mary.
Who went and messed up my list of names?	Ai đã đi và làm xáo trộn danh sách tên của tôi?
Tom had eaten at a new restaurant the day before, but he couldn't remember the name of the restaurant.	Tom đã ăn ở một nhà hàng mới vào ngày hôm trước, nhưng anh ấy không nhớ tên nhà hàng.
Tom is unlikely to want to go out to dinner tonight.	Tom không có khả năng muốn đi ăn tối nay.
I admit I didn't do that.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm điều đó.
Tom finished the job alone.	Tom đã hoàn thành công việc một mình.
Tom says Mary is not bored.	Tom nói Mary không buồn chán.
Tom is afraid of me.	Tom sợ tôi.
I will tell you the story of my life if you tell me yours.	Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của cuộc đời tôi nếu bạn kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn.
I think we got Tom's attention.	Tôi nghĩ chúng tôi đã nhận được sự chú ý của Tom.
Tom doesn't like that kind of music.	Tom không thích loại nhạc đó.
I always thought that Tom would become a teacher.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom sẽ trở thành một giáo viên.
I know Tom is a good salesman.	Tôi biết Tom là một người bán hàng giỏi.
Tom warns Mary not to go out alone after dark.	Tom cảnh báo Mary không được ra ngoài một mình sau khi trời tối.
Tom will be mad at us for doing this.	Tom sẽ giận chúng tôi vì làm điều này.
Did you know Tom lives on Park Street?	Bạn có biết Tom đang sống trên Phố Park không?
Tom said he was cold.	Tom nói rằng anh ấy lạnh lùng.
What Tom said makes sense.	Những gì Tom nói có lý.
I know Tom doesn't have to.	Tôi biết Tom không cần phải làm vậy.
Tom didn't have to speak so loudly.	Tom không cần phải nói to như vậy.
I didn't expect this to be as fun as this.	Tôi không mong đợi điều này vui vẻ như thế này.
I know that Tom is much more creative than Mary.	Tôi biết rằng Tom sáng tạo hơn Mary rất nhiều.
Do not stay up late.	Đừng thức quá khuya.
You don't know what to say?	Bạn không biết phải nói gì?
Which shoes are Tom's?	Đôi giày nào của Tom?
Tom's drink is stronger than yours or mine.	Đồ uống của Tom mạnh hơn của bạn hoặc của tôi.
Any ideas on how we can make sure Tom does that?	Bạn có bất kỳ ý tưởng nào về cách chúng tôi có thể đảm bảo Tom làm được điều đó không?
Tom is waiting for me at the station.	Tom đang đợi tôi ở nhà ga.
Tom thinks he is very lucky.	Tom nghĩ rằng anh ấy rất may mắn.
I must go to work.	Tôi phải đi làm.
Tom and I only speak French to each other.	Tom và tôi chỉ nói tiếng Pháp với nhau.
He slammed his hand on the table.	Anh đập tay xuống bàn.
Tom doesn't know why Mary needs to borrow thirty dollars.	Tom không biết tại sao Mary cần vay ba mươi đô la.
I have difficulty hearing in one ear.	Tôi khó nghe ở một bên tai.
No arrests have been made.	Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Tell Tom not to do that.	Hãy nói với Tom đừng làm vậy.
Do you think Tom is being serious?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang nghiêm túc?
Falling oil prices since 2014 have exacerbated Venezuela's economic crisis.	Giá dầu giảm kể từ năm 2014 đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela.
Tom doesn't know any better.	Tom không biết gì tốt hơn.
Tom was so preoccupied that he didn't notice his surroundings.	Tom bận tâm đến mức không để ý đến xung quanh.
I definitely wish Tom would decide.	Tôi chắc chắn ước gì Tom sẽ quyết định.
There are several reasons why this kind of thing happens.	Có một số lý do khiến loại điều này xảy ra.
Do you think we should do it again?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên làm lại điều đó không?
Tell Tom it's time to start getting ready to leave.	Nói với Tom rằng đã đến lúc bắt đầu sẵn sàng rời đi.
That is an abuse of authority.	Đó là sự lạm dụng quyền hạn.
All we need to do now is pack up and hit the road.	Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là thu dọn đồ đạc và lên đường.
Tom loves to hunt.	Tom thích săn bắn.
I don't eat much fruit.	Tôi không ăn nhiều trái cây.
That's my mistake.	Đó là sai lầm của tôi.
If only I knew what I would know now.	Giá như tôi biết thì bây giờ tôi biết gì.
Now I understand why he didn't go to college.	Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh ấy không học đại học.
I'm sure Tom will explain it to you in the end.	Tôi chắc rằng cuối cùng Tom sẽ giải thích cho bạn.
Hundreds of soldiers ate in silence around their campfires.	Hàng trăm binh sĩ dùng bữa trong im lặng xung quanh đống lửa trại của họ.
Don't be ashamed of how you feel.	Đừng xấu hổ về cảm giác của bạn.
You haven't changed your mind again, have you?	Bạn đã không thay đổi quyết định của bạn một lần nữa, phải không?
This joke has nothing to do with you.	Trò đùa này không liên quan gì đến bạn.
Tom and Mary sing very well together.	Tom và Mary hát rất hay với nhau.
I think I'm imagining everything.	Tôi nghĩ rằng tôi đang tưởng tượng mọi thứ.
You've decided to take the job, haven't you?	Bạn đã quyết định nhận công việc, phải không?
Tom and I are both college students.	Tom và tôi đều là sinh viên đại học.
Mary didn't want to take Tom on.	Mary không muốn dẫn Tom đi tiếp.
Have you ever helped your mother clean the kitchen?	Bạn đã bao giờ giúp mẹ dọn bếp chưa?
I'm sorry I made you wait so long today.	Tôi xin lỗi vì tôi đã khiến bạn phải đợi quá lâu trong ngày hôm nay.
I'm sorry I couldn't do that.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm điều đó.
Tom always seems to be in good health.	Tom dường như luôn luôn khỏe mạnh.
Tom said Mary thought John might not want to do it on such a cold day.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó vào một ngày lạnh giá như vậy.
Which souvenir do you think she likes the most?	Bạn nghĩ cô ấy thích món quà lưu niệm nào nhất?
You will stay here until you are summoned.	Bạn sẽ ở đây cho đến khi bạn được triệu tập.
Tom is a math enthusiast.	Tom là một người đam mê toán học.
It turned out exactly the way Tom expected.	Nó diễn ra đúng như cách mà Tom mong đợi.
I hate strong-minded women.	Tôi ghét phụ nữ có tư tưởng mạnh mẽ.
Tom tries on the jacket to see if it fits.	Tom mặc thử chiếc áo khoác để xem nó có vừa vặn không.
Tom is the one who cooks dinner.	Tom là người nấu bữa tối.
You need to get out of Boston more often.	Bạn cần phải ra khỏi Boston thường xuyên hơn.
I can't tell you how happy I was.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào.
I didn't ask Tom's permission to do that.	Tôi đã không xin phép Tom để làm điều đó.
I don't think Tom would hesitate to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom couldn't swim as a teenager.	Tom không biết bơi khi còn là một thiếu niên.
I know Tom can tell Mary about it.	Tôi biết Tom có ​​thể nói với Mary về việc đó.
Tom's French is not good enough to work here.	Tiếng Pháp của Tom không đủ tốt để làm việc ở đây.
Tom thinks Mary might have done it.	Tom nghĩ Mary có lẽ đã làm điều đó.
Controlling pollution will help us solve many other problems.	Kiểm soát ô nhiễm sẽ giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề khác.
I went to Tom's house the night before he died.	Tôi đến nhà Tom vào đêm trước khi anh ấy chết.
I've been waiting for you since 2:30.	Tôi đã đợi bạn từ 2:30.
Tom must be really lonely.	Tom phải thực sự cô đơn.
I didn't know that Tom was going to do it in Boston last week.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần trước.
You kept something with me.	Bạn đã giữ một cái gì đó với tôi.
No one knows why Tom did it.	Không ai biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I haven't skied in a long time.	Đã lâu rồi tôi không trượt tuyết.
He is financially dependent on his wife.	Anh ấy phụ thuộc vào vợ về mặt tài chính.
Maybe Tom will forgive Mary.	Có lẽ Tom sẽ tha thứ cho Mary.
Tom says he won't do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
I want to leave, but I can't.	Tôi muốn ra đi, nhưng tôi không thể.
I shouldn't have helped you.	Tôi không nên giúp bạn.
I always want to know where my children are.	Tôi luôn muốn biết các con tôi đang ở đâu.
Tom is not my first coach.	Tom không phải huấn luyện viên đầu tiên của tôi.
Tom will be the last to leave.	Tom sẽ là người cuối cùng ra đi.
I will keep it to myself.	Tôi sẽ giữ nó cho riêng mình.
Is Tom afraid of heights?	Tom sợ độ cao phải không?
He loves to explore faraway lands.	Anh ấy thích khám phá những vùng đất xa xôi.
You need to prune the roses.	Bạn cần cắt tỉa hoa hồng.
It's a very natural Japanese sound.	Đó là âm thanh rất tự nhiên của Nhật Bản.
Tom's office is not like mine.	Văn phòng của Tom không giống của tôi.
If anything, my new job is harder than my old one.	Nếu bất cứ điều gì, công việc mới của tôi khó hơn công việc cũ của tôi.
I live near the sea, so I often go to the beach.	Tôi sống gần biển, vì vậy tôi thường được đi biển.
Tell me who Tom talked to.	Cho tôi biết Tom đã nói chuyện với ai.
Tom probably won't die anytime soon.	Tom có ​​thể sẽ không chết sớm.
Everyone but me seemed to know who he was.	Tất cả mọi người, trừ tôi dường như biết anh ta là ai.
Tom said his schedule is likely to change.	Tom cho biết lịch trình của anh ấy có thể sẽ thay đổi.
Tom was apparently killed by Mary.	Tom rõ ràng đã bị Mary giết.
Many rich people have a safe room in their home.	Nhiều người giàu có một phòng an toàn trong nhà của họ.
We are not done yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
You should tell Tom he has to be more careful next time he does that.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy phải cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
Tom seems to enjoy his job.	Tom dường như rất thích công việc.
There is no reason to believe that things will change.	Không có lý do gì để tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
Tom immediately called 911.	Tom ngay lập tức gọi 911.
I heard that Tom doesn't speak French.	Tôi nghe nói rằng Tom không nói được tiếng Pháp.
I'm curious about one thing.	Tôi tò mò về một điều.
Tom told me Mary's secret.	Tom đã nói cho tôi bí mật của Mary.
I know Tom doesn't know why I keep doing this.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại tiếp tục làm như vậy.
Tom sat next to Mary at the piano.	Tom ngồi cạnh Mary bên cây đàn piano.
Aren't you the only one with the key to this door?	Bạn không phải là người duy nhất có chìa khóa vào cánh cửa này sao?
I don't think we should join.	Tôi không nghĩ chúng ta nên tham gia.
Tom loves pasta.	Tom thích mì ống.
Why don't you invite Tom over?	Tại sao bạn không mời Tom qua?
I'll let Tom do what he wants to do.	Tôi sẽ để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom tried kitesurfing.	Tom đã thử lướt ván diều.
Besides you, I don't have any friends that I can talk to.	Ngoài bạn, tôi không có bất kỳ người bạn nào mà tôi có thể nói chuyện.
I think Tom was disloyal.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không trung thành.
At home. 	Ở nhà.
I will be there right away.	Tôi sẽ tới đó ngay.
Pigeons as well as tourists flock to St Mark's Square every day.	Chim bồ câu cũng như khách du lịch đổ về Quảng trường St Mark hàng ngày.
I don't know anything about that guy.	Tôi không biết gì về gã đó.
This is one of the reasons I like Boston.	Đây là một trong những lý do tôi thích Boston.
I think you have confused me with someone else.	Tôi nghĩ bạn đã nhầm lẫn tôi với người khác.
Tom is coming tonight.	Tom sẽ đến vào tối nay.
It is not clear who carried out the attack.	Không rõ ai đã thực hiện vụ tấn công.
Scores are important, but they're not everything.	Điểm số rất quan trọng, nhưng chúng không phải là tất cả.
Tom took out of his pocket a pink potion.	Tom lấy trong túi ra một lọ thuốc màu hồng.
It is not worth the time.	Nó không có giá trị thời gian.
Tom doesn't know how he can manage to do everything that he is asked to do.	Tom không biết làm thế nào anh ta có thể xoay sở để làm mọi thứ mà anh ta được yêu cầu làm.
I bet that was Tom's plan.	Tôi cá rằng đó là kế hoạch của Tom.
Both Tom and I are rich.	Cả tôi và Tom đều giàu có.
I don't know how to play the flute.	Tôi không biết thổi sáo.
Tom accuses Mary of stealing his bicycle.	Tom buộc tội Mary ăn trộm xe đạp của anh ta.
Tom has made some money.	Tom đã kiếm được một số tiền.
I'm not saying you have to explain it all to me right now.	Tôi không nói rằng bạn phải giải thích tất cả cho tôi ngay bây giờ.
Neither Tom nor Mary lost weight.	Cả Tom và Mary đều không giảm cân.
I'm just cleaning up.	Tôi chỉ đang thu dọn.
Tom is not a security guard. 	Tom không phải là nhân viên bảo vệ.
He is a gatekeeper.	Anh ấy là một người gác cổng.
Tom is eager to go abroad.	Tom háo hức đi nước ngoài.
I'll help you talk to Tom.	Tôi sẽ giúp bạn nói chuyện với Tom.
I'm grateful you all can be here.	Tôi biết ơn tất cả các bạn có thể ở đây.
I really can't understand.	Tôi thực sự không thể hiểu được.
Am I correct in assuming that you wish you hadn't?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn ước gì mình đã không làm như vậy không?
Don't be a bad loser.	Đừng là một kẻ thất bại tồi tệ.
Tom says he wants to speak French.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói tiếng Pháp.
I was up almost all night.	Tôi đã thức gần như cả đêm.
Tom has three cameras.	Tom có ​​ba máy ảnh.
Falling in love is a lot easier than staying in love.	Yêu dễ hơn rất nhiều so với duy trì tình yêu.
Tom hopes he can find out the truth.	Tom hy vọng anh ấy có thể tìm ra sự thật.
He is loved by many people.	Anh ấy được nhiều người yêu thích.
This novel was too difficult for me to read.	Cuốn tiểu thuyết này quá khó đọc đối với tôi.
Tom will never get the chance to do that.	Tom sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I trimmed the fence.	Tôi đã tỉa hàng rào.
No, my name is not Tom.	Không, tên tôi không phải là Tom.
Everyone knows Tom is good at French.	Mọi người đều biết Tom giỏi tiếng Pháp.
I don't think you like it.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích nó.
Tom and I are the ones who need to do it.	Tom và tôi là những người cần làm điều đó.
Won't you tell me what's going on?	Bạn sẽ không nói cho tôi biết có chuyện gì sao?
I've always liked that about Tom.	Tôi luôn thích điều đó về Tom.
Can you tell me more about this place and what you do here?	Bạn có thể cho tôi biết thêm về nơi này và những gì bạn làm ở đây?
Mary is a soccer mom.	Mary là một bà mẹ bóng đá.
We are not interpreters.	Chúng tôi không phải thông dịch viên.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó một mình.
How could someone come up with something like that?	Làm thế nào mà ai đó có thể nghĩ ra những thứ như thế?
Tom looked uncomfortable.	Tom trông không được thoải mái.
I know Tom will be waiting for us.	Tôi biết Tom sẽ đợi chúng ta.
This job is not difficult.	Công việc này không khó.
Some people like routine. 	Một số người thích thói quen.
Others are always looking for something new.	Những người khác luôn tìm kiếm một cái gì đó mới.
Tom is a conservative.	Tom là một người bảo thủ.
The only person here who doesn't like skiing is Tom.	Người duy nhất ở đây không thích trượt tuyết là Tom.
I want to buy some books for my son.	Tôi muốn mua một vài cuốn sách cho con trai tôi.
Tom knows about such things.	Tom biết về những thứ như thế.
Tom spent three years in prison for a crime he didn't commit.	Tom đã phải ngồi tù ba năm vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
We looked at every angle.	Chúng tôi đã xem xét mọi góc độ.
You shouldn't have told Tom about it.	Bạn không nên nói với Tom về điều đó.
You don't even try.	Bạn thậm chí không cố gắng.
Tom and Mary did not last long.	Tom và Mary không tồn tại được lâu.
Mary is one of the most beautiful women in Boston.	Mary là một trong những phụ nữ xinh đẹp nhất ở Boston.
He's aiming his gun at them.	Anh ta đang nhắm súng vào họ.
Tom told me that he thought Mary was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang bối rối.
Is it true that Tom was caught stealing from small children?	Có thật là Tom đã bị bắt quả tang ăn trộm của những đứa trẻ nhỏ?
You need a passport to enter a foreign country.	Bạn cần có hộ chiếu để nhập cảnh vào nước ngoài.
I know that Tom is planning to be there.	Tôi biết rằng Tom đang có kế hoạch ở đó.
We will be able to do a lot better than this time.	Chúng tôi sẽ có thể làm tốt hơn rất nhiều so với lần này.
Tom tried to heat up the car.	Tom đã cố gắng đốt nóng chiếc xe.
To hear him speak English, you will take him to meet a native speaker.	Để nghe anh ấy nói tiếng Anh, bạn sẽ đưa anh ấy đi gặp một người bản ngữ.
Looks like Tom is the problem.	Có vẻ như Tom là vấn đề.
This is something that many people seem to overlook.	Đây là điều mà nhiều người dường như bỏ qua.
It was so hot last night that I couldn't sleep.	Đêm qua trời nóng quá khiến tôi không ngủ được.
Tom baked a cake for his girlfriend.	Tom nướng bánh cho bạn gái.
You don't seem to want me here.	Bạn dường như không muốn tôi ở đây.
It was very difficult to talk to Tom.	Rất khó để nói chuyện với Tom.
The movie is rated X.	Phim được xếp hạng X.
Tom did not expect Mary to help him.	Tom không mong đợi Mary giúp anh ta.
Why is your name circled?	Tại sao tên của bạn được khoanh tròn?
Tell Tom what you think should be done.	Hãy nói với Tom những gì bạn nghĩ nên làm.
Tom can go home now if he wants to.	Tom có ​​thể về nhà ngay bây giờ nếu anh ấy muốn.
Are you going to Australia too?	Bạn cũng sẽ đến Úc phải không?
Tom says he thinks Mary might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó một mình.
Tom has a high opinion of Mary.	Tom có ​​quan điểm cao về Mary.
Tom has a big box in my attic.	Tom có ​​một hộp đồ lớn trên gác mái của tôi.
Tom says he wants to do more than that.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm nhiều hơn thế.
You are not a doctor.	Bạn không phải là một bác sĩ.
Tom will be off tomorrow.	Tom sẽ nghỉ vào ngày mai.
We are pacifists.	Chúng tôi là những người theo chủ nghĩa hòa bình.
It will take about an hour.	Sẽ mất khoảng một giờ.
I don't think I need a coat today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một chiếc áo khoác ngày hôm nay.
I'm sending it with Tom.	Tôi đang gửi nó với Tom.
I'll ask around and let you know if I spot anything.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và cho bạn biết nếu tôi phát hiện ra bất cứ điều gì.
I think I will go to the library this afternoon.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến thư viện chiều nay.
Tom has nightmares several times a week.	Tom gặp ác mộng vài lần một tuần.
I told Tom not to throw stones.	Tôi đã nói với Tom đừng ném đá.
My girlfriend is quite a bit younger than me.	Bạn gái tôi khá trẻ hơn tôi một chút.
Tom really thinks Mary should.	Tom thực sự nghĩ Mary nên làm vậy.
Tom doesn't owe me anything.	Tom không nợ tôi bất cứ điều gì.
We have agreed with the dealer about the price.	Chúng tôi đã thỏa thuận với đại lý về giá cả.
Tom is lucky he can still take care of himself.	Tom may mắn là anh ấy vẫn có thể tự lo cho mình.
You look so good I could kiss you right now.	Trông bạn thật tuyệt đến mức tôi có thể hôn bạn ngay bây giờ.
Tom spilled his drink, so I bought him another.	Tom làm đổ đồ uống của mình, vì vậy tôi mua cho anh ấy một ly khác.
I want to rent this room to students.	Tôi muốn cho sinh viên thuê phòng này.
I think Tom is stuffed.	Tôi nghĩ rằng Tom bị nhồi bông.
Tom's children do not speak French.	Các con của Tom không nói được tiếng Pháp.
I don't really like cats.	Tôi không thực sự thích mèo.
I noticed that Tom's feet are not clean.	Tôi nhận thấy chân của Tom không được sạch sẽ.
You've met Tom already, haven't you?	Bạn đã gặp Tom rồi, phải không?
Tom refreshes Mary's drink.	Tom làm mới đồ uống của Mary.
Tom went earlier.	Tom đã đi sớm hơn.
Tom is usually at home on Mondays.	Tom thường ở nhà vào thứ Hai.
I know Tom won't do it anytime soon.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó sớm.
Tom is a sophomore in high school.	Tom là học sinh năm hai trung học.
Tom stroked his beard.	Tom vuốt râu.
Tom allows Mary to do whatever she wants.	Tom cho phép Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
Let me check if Tom has it.	Để tôi kiểm tra xem Tom đã có chưa.
Tom slept through the second half of the movie.	Tom đã ngủ suốt nửa cuối của bộ phim.
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
I think we can win today's game.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay.
I can't go out because I have to clean the house.	Tôi không thể ra ngoài vì tôi phải dọn dẹp nhà cửa.
I want you to go back to the other side.	Tôi muốn bạn quay trở lại bên kia.
I can't tell you how disappointed I was.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đã thất vọng như thế nào.
Tom couldn't stand the gore.	Tom không thể chịu được cảnh máu me.
Tom said that he hoped that Mary would be at the ball.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có mặt tại buổi khiêu vũ.
It would be great if you finished the work today.	Sẽ rất tốt nếu bạn hoàn thành công việc hôm nay.
Tom went to Boston to look for work.	Tom đến Boston để tìm việc.
They settled near the Connecticut River.	Họ định cư gần sông Connecticut.
There's no harm in asking.	Không có hại gì khi hỏi.
We get a lot of snow in the winter.	Chúng tôi nhận được rất nhiều tuyết vào mùa đông.
Tom will be executed.	Tom sẽ bị xử tử.
He asserted that all professions should be open to women.	Ông khẳng định rằng tất cả các ngành nghề nên mở cửa cho phụ nữ.
Tom didn't do what he wanted to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy muốn làm.
I like the way Tom does it.	Tôi thích cách Tom làm điều đó.
Tom is not the boss.	Tom không phải là ông chủ.
"Can I take pictures here?" 	"Tôi có thể chụp ảnh ở đây không?"
"Only outside."	"Chỉ có bên ngoài."
He made her a bookshelf.	Anh đã làm cho cô một giá sách.
I am all for change.	Tôi là tất cả để thay đổi.
You are the tallest person I know.	Bạn là người cao nhất mà tôi biết.
You are forged.	Bạn bị rèn giũa.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không làm như vậy.
Tom doesn't like his new stepfather. 	Tom không thích người cha dượng mới của mình.
He also didn't like his old stepfather.	Anh cũng không thích người cha dượng già của mình.
Tom says he wants to buy some sleeping bags.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một vài chiếc túi ngủ.
Tom doesn't have any enemies.	Tom không có bất kỳ kẻ thù nào.
Tom sends his condolences to Mary.	Tom gửi lời chia buồn đến Mary.
Tom is very hardworking.	Tom rất chăm chỉ.
I wear felt pajamas.	Tôi mặc bộ đồ ngủ bằng vải nỉ.
Maybe Tom is getting sloppy.	Có lẽ Tom đang trở nên cẩu thả.
That's the dumbest thing you'll ever say.	Đó là điều ngu ngốc nhất mà bạn từng nói.
Tom doesn't need too much help.	Tom không cần giúp đỡ quá nhiều.
The whole thing is a contradiction.	Toàn bộ sự việc là mâu thuẫn.
I know Tom doesn't know that you won't be able to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
I am interested in volunteering.	Tôi quan tâm đến hoạt động tình nguyện.
How many songs are you planning to sing tonight?	Bạn dự định hát bao nhiêu bài hát tối nay?
Tom won't be supportive.	Tom sẽ không ủng hộ đâu.
I will never see Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
You didn't mention that.	Bạn đã không đề cập đến điều đó.
Tom probably thinks I'm not happy.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không hạnh phúc.
Tom probably did something bad.	Tom có ​​lẽ đã làm điều gì đó tồi tệ.
It's been two years since I last saw him.	Đã hai năm kể từ khi tôi gặp anh ấy lần cuối.
Well, that's all I have.	Chà, đó là tất cả những gì tôi có.
Tom's French is far from perfect and neither is mine.	Tiếng Pháp của Tom còn lâu mới hoàn hảo và của tôi cũng vậy.
Tom has had three heart attacks.	Tom đã bị ba lần lên cơn đau tim.
Love is not a feeling. 	Tình yêu không phải là một cảm giác.
It is a commitment.	Đó là một cam kết.
You are always unpredictable.	Bạn luôn luôn khó đoán.
Where did Tom get it?	Tom đã lấy nó ở đâu?
Tom can't remember all of their names.	Tom không thể nhớ tất cả tên của họ.
Sometimes a nod is enough to show someone that you're listening.	Đôi khi một cái gật đầu cũng đủ để cho ai đó thấy rằng bạn đang chăm chú lắng nghe.
I don't have to go to work today.	Hôm nay tôi không phải đi làm.
Tom told me that he thought Mary was blind.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị mù.
You are very handsome.	Bạn rất đẹp trai.
The couple parted, never to see each other again.	Hai vợ chồng chia tay nhau, không bao giờ gặp lại nhau.
Tom has a lot of clothes.	Tom có ​​rất nhiều quần áo.
I doubt I can do it, but I'll try.	Tôi nghi ngờ mình có thể làm được điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng.
He is very proud of his son.	Ông ấy rất tự hào về con trai mình.
We don't expect you to do that.	Chúng tôi không mong đợi bạn làm điều đó.
I wish I had enough money to buy a car.	Tôi ước rằng tôi có đủ tiền để mua một chiếc ô tô.
I didn't even notice.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy.
Those who want to leave early can do so.	Ai muốn về sớm thì có thể làm như vậy.
Tom is living off his parents' pension.	Tom đang sống nhờ tiền trợ cấp của bố mẹ.
Tom is a much better singer than me.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tell Tom how to get to Mary's house.	Cho Tom biết cách đến nhà Mary.
Tom never thought he could do it.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom is a horrible person.	Tom là một người kinh khủng.
Tom gets everything wrong.	Tom hiểu sai mọi thứ.
I don't want to say anything that might make Tom angry.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom tức giận.
Does Tom like your new hairstyle?	Tom có ​​thích kiểu tóc mới của bạn không?
Our baby has begun to crawl.	Em bé của chúng ta đã bắt đầu biết bò.
Do not lose hope.	Đừng mất hy vọng.
Tom said he hopes we can travel together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể đi du lịch cùng nhau.
Tom certainly didn't know that.	Tom chắc chắn không biết điều đó.
Tom is sleeping in his bedroom.	Tom đang ngủ trong phòng ngủ của mình.
Tom heard wolves howling.	Tom nghe thấy tiếng sói tru.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
I have done my part.	Tôi đã làm xong phần việc của mình.
Tom bought three bicycles, one for each.	Tom mua ba chiếc xe đạp, mỗi đứa một chiếc.
It is a fire hazard.	Đó là một nguy cơ hỏa hoạn.
Tom broke a window.	Tom đã làm vỡ một cửa sổ.
Why don't you go somewhere?	Tại sao bạn không đi đâu đó?
Tom probably won't help you.	Tom có ​​lẽ sẽ không giúp bạn.
Meanwhile, you can stay with us.	Trong khi đó, bạn có thể ở lại với chúng tôi.
Father told me that World War II ended in 1945.	Cha nói với tôi rằng Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945.
Obviously Tom did it better than me.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó tốt hơn tôi.
We know that you are in great pain.	Chúng tôi biết rằng bạn đang rất đau đớn.
I can not go.	Tôi không thể đi.
Tom's car is the blue one.	Xe của Tom là chiếc màu xanh lam.
Tom never got a chance to try that.	Tom không bao giờ có cơ hội để thử làm điều đó.
Mary says she sings alto.	Mary nói rằng cô ấy hát alto.
Snails move slowly.	Ốc sên di chuyển chậm.
I know why Tom hasn't done it yet.	Tôi biết tại sao Tom vẫn chưa làm điều đó.
Tom is wearing pajamas.	Tom đang mặc đồ ngủ.
The pilot lost control and the plane went downhill.	Phi công mất kiểm soát và máy bay lao vào tình trạng lao dốc.
In fact, Tom was lucky.	Thực tế là Tom đã may mắn.
Are you sure you don't need anything else?	Bạn có chắc là bạn không cần bất cứ thứ gì khác không?
We helped Tom find a job.	Chúng tôi đã giúp Tom tìm được việc làm.
I think Tom is a very good player.	Tôi nghĩ rằng Tom là một cầu thủ rất giỏi.
We need to see Tom.	Chúng ta cần gặp Tom.
What do you say about going to the concert?	Bạn nói gì với việc đi xem hòa nhạc?
Tom said that he thought Mary paid too much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã trả quá nhiều.
Tom appeared on the stairs.	Tom xuất hiện trên các bậc thang.
Tom won the race.	Tom đã chiến thắng cuộc đua.
What is the date?	Ngày tháng là gì?
We cannot understand French.	Chúng tôi không thể hiểu tiếng Pháp.
These gloves are very warm.	Đôi găng tay này rất ấm.
Tom doesn't like what he sees.	Tom không thích những gì anh ấy nhìn thấy.
Mary is wearing a lot of makeup.	Mary đang trang điểm rất nhiều.
I have something to show you.	Tôi có một cái gì đó để cho bạn xem.
That's not what I intended.	Đó không phải là những gì tôi dự định.
Tom bought himself a new pair of shoes.	Tom đã mua cho mình một đôi giày mới.
Tom says that's not the real reason he did it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do thực sự mà anh ấy làm vậy.
Is there anything that Tom doesn't eat?	Có thứ gì mà Tom không ăn không?
Tom loses his temper quite easily.	Tom khá dễ mất bình tĩnh.
I see Tom's reaction in the mirror.	Tôi nhìn thấy phản ứng của Tom trong gương.
I didn't tell Tom why I was late.	Tôi đã không nói cho Tom biết lý do tôi đến muộn.
I want you to work with Tom.	Tôi muốn bạn làm việc với Tom.
I think Tom is in Boston.	Tôi nghĩ Tom đang ở Boston.
The plane landed on my father's farm.	Máy bay hạ cánh xuống trang trại của bố tôi.
How did Tom and I get to sleep with all this noise?	Làm thế nào mà Tom và tôi có thể ngủ được với tất cả những tiếng ồn này?
Tom stopped.	Tom dừng lại.
I'm on the go, so I need my box.	Tôi đang di chuyển, vì vậy tôi cần hộp đựng đồ của mình.
Tom says that Mary is Canadian.	Tom nói rằng Mary là người Canada.
This is contraband.	Đây là hàng lậu.
Tom gave me this apple.	Tom đã cho tôi quả táo này.
Tom will never be forgiven.	Tom sẽ không bao giờ được tha thứ.
Tom seemed convinced that Mary had to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng Mary phải làm điều đó.
Tom made a wheel.	Tom đã làm một chiếc bánh xe.
There is a ditch on each side of the road.	Có một cái mương ở mỗi bên đường.
I'm going to Boston in three weeks.	Tôi sẽ đến Boston trong ba tuần.
"Is Tom over this afternoon?" 	"Chiều nay Tom có ​​qua không?"
"I don't know. I'll call him and ask."	"Tôi không biết. Tôi sẽ gọi cho anh ấy và hỏi."
I have a headache so I can't do it.	Tôi bị đau đầu nên không thể làm được điều đó.
Tom dressed as a cowboy.	Tom ăn mặc như một cao bồi.
I hope that I can see you at Christmas.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể gặp bạn vào Giáng sinh.
My brother who lives in Boston is a doctor.	Anh trai tôi sống ở Boston là một bác sĩ.
The cat jumped at the bird.	Con mèo lao vào con chim.
It won't be a problem.	Nó sẽ không thành vấn đề.
I was shocked to learn what Tom did.	Tôi đã bị sốc khi biết những gì Tom đã làm.
I know Tom probably won't have to.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không phải làm như vậy nữa.
Tom's life is in Mary's hands.	Cuộc sống của Tom nằm trong tay Mary.
I remember my first kiss very well.	Tôi nhớ rất rõ nụ hôn đầu tiên của mình.
The policeman resolved the situation without resorting to violence.	Viên cảnh sát đã giải quyết tình hình mà không cần dùng đến bạo lực.
I think Tom won't be pleased.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hài lòng.
Tom was in prison.	Tom đã ở trong tù.
No one objected to me doing it.	Không ai phản đối việc tôi làm điều đó.
Tom could tell by the way Mary slammed the door that she was upset.	Tom có ​​thể biết qua cách Mary đóng sầm cửa rằng cô ấy đang bực bội.
Tom doesn't seem to be as mad as Mary.	Tom dường như không nổi điên như Mary.
Tom won't be sleepy.	Tom chắc sẽ không buồn ngủ đâu.
They are said to have reached an agreement.	Họ được cho là đã đạt được một thỏa thuận.
Tom said that Mary would hardly have to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ khó có thể phải làm điều đó.
Tom has a poor memory.	Tom có ​​trí nhớ kém.
I know that Tom didn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó một mình.
The city's hot springs are very famous.	Các suối nước nóng của thành phố rất nổi tiếng.
I look in the closet.	Tôi tìm trong tủ.
Tom says it's important that we do what we can to help John do that.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải làm những gì có thể để giúp John làm được điều đó.
We haven't tried that yet.	Chúng tôi chưa thử điều đó.
It was raining heavily, making the children unhappy all day.	Trời mưa to khiến lũ trẻ suốt ngày không được như ý.
We turned to Tom for help.	Chúng tôi đã tìm đến Tom để được giúp đỡ.
Tom doesn't think Mary can win.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể thắng.
It is easier not to start than to quit.	Không bắt đầu thì dễ hơn là bỏ.
Tom said he thought we could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Do you know how to use one of these?	Bạn có biết làm thế nào để sử dụng một trong những điều này?
The number of traffic accidents seems to be on the rise.	Số vụ tai nạn giao thông dường như có chiều hướng gia tăng.
Does Tom have a criminal record?	Tom có ​​tiền án không?
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được.
I think Tom might be lost.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị lạc.
I don't have much money on hand.	Tôi không có nhiều tiền trong tay.
Please cancel my order and send confirmation that this has been done.	Vui lòng hủy đơn đặt hàng của tôi và gửi xác nhận rằng việc này đã được thực hiện.
Tom didn't go into specifics.	Tom đã không đi vào chi tiết cụ thể.
Tom doesn't seem very disappointed.	Tom không có vẻ gì là rất thất vọng.
I know Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I should ask Tom why he did that.	Tôi nên hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I am allergic to dust.	Tôi bị dị ứng với bụi.
Tom said he hadn't seen Mary in a long time.	Tom cho biết anh đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
Three vicious dogs attacked Tom.	Ba con chó hung ác đã tấn công Tom.
Tom still hasn't told Mary what she has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
That's not a very good example.	Đó không phải là một ví dụ rất tốt.
I can guarantee that doesn't happen.	Tôi có thể đảm bảo rằng điều đó không xảy ra.
When is the next bus?	Chuyến xe buýt tiếp theo là khi nào?
I know that Tom is a twin.	Tôi biết rằng Tom là một cặp song sinh.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to.	Mọi người trừ Tom biết rằng anh không cần phải làm thế.
I knew that sooner or later I would have to do it if no one else did.	Tôi biết rằng sớm hay muộn tôi sẽ phải làm điều đó nếu không có ai khác làm.
I am allowed to do whatever I want to do.	Tôi được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
Tom failed.	Tom đã thất bại.
I remodeled my house.	Tôi đã sửa lại ngôi nhà của mình.
Tom and Mary looked equally confused.	Tom và Mary trông cũng bối rối như nhau.
I know Tom still doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom vẫn chưa biết cách làm điều đó.
Tom is needed.	Tom là cần thiết.
He promised me he wouldn't tell anyone.	Anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
I knew that Tom wouldn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không biết cách làm điều đó.
I'm sure Tom wasn't surprised Mary didn't show up.	Tôi chắc rằng Tom không ngạc nhiên khi Mary không xuất hiện.
I don't think Tom is satisfied with the results.	Tôi không nghĩ rằng Tom hài lòng với kết quả.
I admire Tom's dedication.	Tôi ngưỡng mộ sự cống hiến của Tom.
Let's put all our money together and buy Tom a car.	Hãy gom tất cả tiền của chúng ta lại với nhau và mua cho Tom một chiếc xe hơi.
I always knew Tom was destined for greatness.	Tôi luôn biết Tom được định sẵn cho sự vĩ đại.
Tom is chatting with his friends in front of the school.	Tom đang trò chuyện với bạn bè của mình ở phía trước của trường.
Catholics cannot openly adhere to their religion.	Người Công giáo không thể công khai tuân theo tôn giáo của họ.
If you helped, it would be easier to do it.	Nếu bạn đã giúp, sẽ dễ dàng hơn để làm điều đó.
From a distance, she is a beauty.	Nhìn từ xa, cô ấy là một người đẹp.
It is still undecided.	Nó vẫn chưa được quyết định.
Tom helped me milk the cows.	Tom đã giúp tôi vắt sữa bò.
It is not clear when and where Tom was born.	Không rõ Tom sinh ra khi nào và ở đâu.
Tom hid behind the door.	Tom ẩn mình sau cánh cửa.
Tom was used to ignoring the noise.	Tom đã quen với việc phớt lờ tiếng ồn.
Tom will probably be forgiven.	Tom có ​​thể sẽ được tha thứ.
I know that Tom is working for us.	Tôi biết rằng Tom đang làm việc cho chúng tôi.
Tom hopes to be pardoned next month.	Tom hy vọng sẽ được ân xá vào tháng tới.
Tom doesn't seem as committed as Mary.	Tom dường như không cam kết như Mary.
Tom said he couldn't find what he was looking for.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom still owes Mary a lot of money.	Tom vẫn nợ Mary rất nhiều tiền.
We haven't closed the deal yet.	Chúng tôi vẫn chưa chốt thỏa thuận.
I think all fat people should diet.	Tôi nghĩ tất cả những người béo nên ăn kiêng.
I am not sure about this.	Tôi không chắc chắn về điều này.
Tom sees that Mary is not happy and goes to cheer her up.	Tom thấy rằng Mary không vui và đi đến để cổ vũ cô ấy.
Tom lives in the hallway.	Tom sống ở hành lang.
Can you imagine what Tom's reaction would be?	Bạn có thể tưởng tượng phản ứng của Tom sẽ như thế nào không?
Tom was beaten a lot.	Tom bị đánh đập rất nhiều.
I know you will ask Tom to do it.	Tôi biết bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
The girl in the blue jacket is my daughter.	Cô gái mặc áo khoác xanh là con gái tôi.
Tom says he hopes Mary doesn't have to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không phải làm điều đó.
Tom had no trouble solving the problem.	Tom không gặp khó khăn gì trong việc giải quyết vấn đề.
Tom was finally able to do it.	Tom cuối cùng đã có thể làm điều đó.
Tom is quite shy.	Tom khá nhút nhát.
I don't think Tom should be driving home because he's been drinking.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên lái xe về nhà vì anh ấy đã uống rượu.
What is your secret service codename?	Tên mã dịch vụ bí mật của bạn là gì?
This company manufactures computer chips.	Công ty này sản xuất chip máy tính.
If you can see your breath as you exhale, you know it's cold.	Nếu bạn có thể nhìn thấy hơi thở của mình khi thở ra, bạn biết đó là hơi lạnh.
Tom doesn't have a late dinner.	Tom không ăn tối muộn.
I think Tom might want to go home soon.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn về nhà sớm.
Tom seems unlucky.	Tom có ​​vẻ không may mắn.
Tom is dangerous, isn't he?	Tom rất nguy hiểm, phải không?
I know that Tom is a better student than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
Tom says he usually has at least three hundred dollars in his wallet.	Tom nói rằng anh ấy thường có ít nhất ba trăm đô la trong ví của mình.
Tom never answered my questions.	Tom không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi.
Tom became very famous very quickly.	Tom trở nên rất nổi tiếng rất nhanh chóng.
Apparently Tom doesn't know that he doesn't really need to do it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng anh ấy không thực sự cần phải làm điều đó.
I would like to know more about your return policy.	Tôi muốn biết thêm về chính sách hoàn trả của bạn.
Tom said that he assumed Mary would do it.	Tom nói rằng anh đã cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom is so smart!	Tom thật thông minh!
You are not old enough to swim by yourself.	Bạn chưa đủ tuổi để tự đi bơi.
Tom said that was the first time he saw Mary do this.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh thấy Mary làm như vậy.
Tom is not the only one who survived the fire.	Tom không phải là người duy nhất sống sót sau đám cháy.
Don't let Tom stay up past nine.	Đừng để Tom thức quá chín giờ.
We were told not to do it alone.	Chúng tôi đã được yêu cầu không làm điều đó một mình.
Tom was able to catch the mouse.	Tom đã có thể bắt được con chuột.
Tom and Mary may not be as old as people think.	Tom và Mary có lẽ không già như mọi người vẫn nghĩ.
I think Tom will be awake when I get home.	Tôi nghĩ Tom sẽ thức khi tôi về nhà.
I'm never free on Mondays.	Tôi không bao giờ rảnh vào thứ Hai.
Tom is going to Australia this spring.	Tom sẽ đến Úc vào mùa xuân này.
Tom is getting worse.	Tom đang trở nên tồi tệ hơn.
I won't ask Tom to do that again.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom làm điều đó nữa.
I'm really sorry I wasn't able to help.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã không thể giúp đỡ.
Wait for me here. 	Đợi tôi ở đây.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
I'm glad we understand each other.	Tôi rất vui vì chúng tôi hiểu nhau.
At that time Tom was still a child.	Lúc đó Tom vẫn còn là một đứa trẻ.
The bell rang to alert the teacher to enter the classroom earlier.	Tiếng chuông báo giáo viên bước vào lớp sớm hơn.
I'm not the only one who thinks Mary is beautiful.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ Mary xinh đẹp.
My car is the one over there next to Tom's car.	Xe của tôi là chiếc ở đằng kia bên cạnh xe của Tom.
I have become very good at doing that.	Tôi đã trở nên rất giỏi khi làm điều đó.
Some people are good speakers and others are good listeners.	Một số người là người nói tốt và những người khác là người nghe tốt.
Tom wants to be a computer programmer.	Tom muốn trở thành một lập trình viên máy tính.
My mother doesn't wash my clothes anymore.	Mẹ tôi không giặt quần áo cho tôi nữa.
They go on vacation together.	Họ đi nghỉ cùng nhau.
Tom was in Australia last week.	Tom vừa ở Úc tuần trước.
You don't usually talk to Tom in French?	Bạn không thường nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp?
Tom told me that he thought Mary was stubborn.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cứng đầu.
I don't think I've changed that much.	Tôi không nghĩ rằng mình đã thay đổi nhiều như vậy.
My name is Tom, not John.	Tên tôi là Tom, không phải John.
Tom is a firefighter.	Tom là một lính cứu hỏa.
I will need at least three weeks to complete this work.	Tôi sẽ cần ít nhất ba tuần để hoàn thành công việc này.
I think I went to school with your brother.	Tôi nghĩ tôi đã đi học với anh trai của bạn.
Tom said that Mary was done with it.	Tom nói rằng Mary đã làm xong việc đó.
Tom cried until he ran out of tears.	Tom đã khóc cho đến khi cạn nước mắt.
The boy missed school yesterday because he was sick.	Cậu bé đã nghỉ học ngày hôm qua vì bị ốm.
Tom will watch it if you leave it there.	Tom sẽ xem nó nếu bạn để nó ở đó.
Why don't you tell me where we're going?	Tại sao bạn không cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu?
In any case, don't play poker with Tom.	Trong mọi trường hợp, đừng chơi poker với Tom.
Tom didn't want to come so early.	Tom không muốn đến sớm như vậy.
Now Tom is drunk.	Bây giờ Tom đang say.
You won't be able to do that.	Bạn sẽ không thể làm điều đó.
I don't think Tom knows what I want to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi muốn mua gì.
It's not here.	Nó không có ở đây.
You are very strong.	Bạn rất mạnh mẽ.
Tom did exactly what he was asked to do.	Tom đã làm chính xác những gì anh ấy được yêu cầu.
Tom's job creates extreme stress.	Công việc của Tom tạo ra căng thẳng tột độ.
Do not come.	Đừng đến.
I want to help, but I have to attend an important meeting.	Tôi muốn giúp, nhưng tôi phải tham dự một cuộc họp quan trọng.
I don't think Tom has what it takes to be the boss.	Tôi không nghĩ Tom có ​​những gì cần thiết để trở thành ông chủ.
Tom says he doesn't really plan to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự có kế hoạch làm điều đó.
Can't you see what's going on here?	Bạn không thể thấy những gì đang xảy ra ở đây?
Tom is extremely incompetent.	Tom cực kỳ không có tài.
Tom begs Mary to wait until Monday.	Tom cầu xin Mary đợi đến thứ Hai.
Tom thought Mary might be allowed to do that.	Tom nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó.
We can rely on Tom's judgment.	Chúng ta có thể dựa vào phán đoán của Tom.
Tom got out of the pool.	Tom ra khỏi bể bơi.
Do you think Tom will really help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự giúp chúng ta?
Tom says it's time to go.	Tom nói rằng đã đến lúc phải đi.
It will cause me problems if you do that.	Nó sẽ gây ra cho tôi vấn đề nếu bạn làm điều đó.
Tom is not a fast runner.	Tom không phải là người chạy nhanh.
I should never have hired Tom.	Tôi không bao giờ nên thuê Tom.
Tom started practicing law in 2013.	Tom bắt đầu hành nghề luật sư vào năm 2013.
It is not real money.	Nó không phải là tiền thật.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
I don't think our French teacher is a very good teacher.	Tôi không nghĩ giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi là một giáo viên rất giỏi.
Tom says he did it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom must have cried.	Tom hẳn đã khóc.
I know that Tom doesn't know he doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
You don't want to go to Australia, do you?	Bạn không muốn đến Úc, phải không?
It is not clear who is behind the attack.	Không rõ ai đứng sau vụ tấn công.
Tom is too overweight to do that now.	Tom quá thừa cân để làm điều đó bây giờ.
I feel better when I drink hot lemon water.	Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi uống nước chanh nóng.
We almost never see each other again. 	Chúng tôi hầu như không bao giờ gặp nhau nữa.
We can also be strangers.	Chúng ta cũng có thể là những người xa lạ.
An hour of sleep before midnight is better than two hours after.	Một giờ ngủ trước nửa đêm sẽ tốt hơn hai giờ sau đó.
Tom said that Mary would probably be at the meeting on Monday.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ có mặt trong cuộc họp vào thứ Hai.
I wish I hadn't taken the bus.	Tôi ước tôi đã không đi xe buýt.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
We have to stick to the truth.	Chúng tôi phải bám vào sự thật.
Tom didn't know Mary had a crush on him.	Tom không biết Mary đã phải lòng anh.
There's no way I can catch Tom.	Không có cách nào tôi có thể bắt được Tom.
I'm taking care of Tom this week.	Tôi đang chăm sóc Tom trong tuần này.
Do you know who had to do that?	Bạn có biết ai đã phải làm điều đó?
I'll tell Tom to stay out.	Tôi sẽ bảo Tom ở ngoài.
There used to be a bridge here a long time ago.	Đã từng có một cây cầu ở đây cách đây rất lâu.
I like elderberry juice.	Tôi thích nước ép cơm cháy.
They will catch us.	Họ sẽ bắt được chúng ta.
I will come on October 20th.	Tôi sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Do you like ravioli?	Bạn có thích ravioli?
It was too late to close the barn door after the horse was out.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi con ngựa đã ra ngoài.
Isn't it obvious who took it?	Không phải rõ ràng là ai đã lấy nó?
The country was in a state of anarchy at that time.	Đất nước lúc bấy giờ đang trong tình trạng vô chính phủ.
Tom is reading an essay.	Tom đang đọc một bài luận.
Apparently, Tom was the only one who didn't do that.	Rõ ràng, Tom là người duy nhất không làm điều đó.
Tom and Mary don't seem so sure about themselves.	Tom và Mary dường như không chắc chắn lắm về bản thân.
A fact-finding committee has been established to determine the cause of the incident.	Một ủy ban tìm hiểu thực tế đã được thành lập để xác định nguyên nhân vụ việc.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Can't you hear how silly it sounds?	Bạn không thể nghe nó âm thanh ngớ ngẩn như thế nào?
The donkey is braiding.	Con lừa đang bện.
She's not the first to encourage me to do so.	Cô ấy không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi làm như vậy.
Tom did not let me down.	Tom đã không làm tôi thất vọng.
What is your favorite tongue twister?	Cái líu lưỡi yêu thích của bạn là gì?
Tom is the boy in the blue shirt.	Tom là cậu bé mặc áo xanh.
I don't know what I want.	Tôi không biết mình muốn gì.
Tom said that Mary thought John might not want to do it anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó nữa.
Tom doesn't believe that Mary is happy.	Tom không tin rằng Mary đang hạnh phúc.
Tom seems to be the only person here who doesn't think Mary would make a good manager.	Tom dường như là người duy nhất ở đây không nghĩ Mary sẽ là một người quản lý tốt.
When they saw that they were losing, they gave up.	Khi họ thấy rằng họ đang thua, họ đã bỏ cuộc.
We don't need your money.	Chúng tôi không cần tiền của bạn.
Tom cannot know the truth.	Tom không thể biết sự thật.
Tom tried not to let his mind wander.	Tom cố gắng không để tâm trí mình lang thang.
I never wash dishes unless asked to.	Tôi không bao giờ rửa bát trừ khi được yêu cầu.
Please don't speak so loudly.	Xin đừng nói to như vậy.
I didn't know that Tom didn't want to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
I know how scared you must have been.	Tôi biết bạn đã phải sợ hãi như thế nào.
Tom has no point.	Tom không có lý.
I hope that Tom is safe.	Tôi hy vọng rằng Tom được an toàn.
I don't really like that.	Tôi không thực sự thích điều đó.
I think Tom won't come to our party.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến bữa tiệc của chúng tôi.
I am still.	Tôi vẫn thế.
Maybe Tom should move to Australia.	Có lẽ Tom nên chuyển đến Úc.
Tom doesn't seem to remember me.	Tom dường như không nhớ tôi.
I'm near-sighted.	Tôi bị cận thị.
Is there wheelchair access?	Có lối đi dành cho xe lăn không?
Tom warmed himself before the fire.	Tom sưởi ấm cho mình trước ngọn lửa.
Go along this street and turn right at the bank.	Đi dọc theo con phố này và rẽ phải tại ngân hàng.
I don't need to hear it twice.	Tôi không cần phải nghe nó hai lần.
Among other things, carat is a measure of the fineness of gold.	Trong số những thứ khác, carat là thước đo độ mịn của vàng.
Tom said that he thought it would be unsafe to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ không an toàn.
Tom complained about not making enough money.	Tom đã phàn nàn về việc không kiếm đủ tiền.
Tom said he didn't have any classes today.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ lớp học nào hôm nay.
We tried to do it that way.	Chúng tôi đã cố gắng làm theo cách đó.
You would be crazy to turn down that job offer.	Bạn sẽ thật điên rồ nếu từ chối lời mời làm việc đó.
Tom told me I was beautiful.	Tom nói với tôi rằng tôi thật xinh đẹp.
Tom sometimes hangs out with us.	Tom thỉnh thoảng đi chơi với chúng tôi.
I know I shouldn't do it, but I think I will.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm.
I hear from Tom at least once a month.	Tôi nghe tin từ Tom ít nhất mỗi tháng một lần.
I never dreamed that there would be a storm.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng sẽ có một cơn bão.
I didn't see Tom coming.	Tôi không thấy Tom đến.
Tom is also a prisoner.	Tom cũng là một tù nhân.
I know Tom is a doctor.	Tôi biết Tom là một bác sĩ.
Have you received an invitation from Tom yet?	Bạn đã nhận được lời mời từ Tom chưa?
I am going to Australia to work.	Tôi sẽ đi Úc để làm việc.
I think Tom will get cold.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị lạnh.
Tom didn't react fast enough.	Tom không phản ứng đủ nhanh.
Tom left this in my car.	Tom đã để cái này trong xe của tôi.
He plants sunflowers in the spring.	Anh ấy trồng hoa hướng dương vào mùa xuân.
I think Tom won't be the last.	Tôi nghĩ Tom sẽ không phải là người cuối cùng.
Tom wouldn't have sung if I hadn't volunteered to sing with him.	Tom sẽ không hát nếu tôi không tình nguyện hát cùng anh ấy.
That's an amazing distance, isn't it?	Đó là một khoảng cách đáng kinh ngạc, phải không?
I have a nagging pain here.	Tôi có một nỗi đau dai dẳng ở đây.
Do you want me to tell you how it happened?	Bạn có muốn tôi cho bạn biết nó đã xảy ra như thế nào không?
I don't spend much time in Australia.	Tôi không dành nhiều thời gian ở Úc.
It seemed that Tom had no other choice.	Dường như Tom không còn lựa chọn nào khác.
Do you know how to recover a deleted file?	Bạn có biết làm thế nào để khôi phục một tập tin đã bị xóa?
Are you Tom's girlfriend?	Bạn là bạn gái của Tom?
It takes three hours to get to Boston from here.	Mất ba giờ để đến Boston từ đây.
Tom and I are awake.	Tom và tôi đang thức.
Tom was one of thirty people arrested.	Tom là một trong ba mươi người bị bắt.
Tom was murdered.	Tom đã bị sát hại.
Tom needs to find some way to do it.	Tom cần tìm cách nào đó để làm điều đó.
Most Hollywood movies have a happy ending.	Hầu hết các bộ phim Hollywood đều có một kết thúc có hậu.
I have enough time to do that before I go home.	Tôi có đủ thời gian để làm điều đó trước khi về nhà.
I tried to explain my idea to Tom.	Tôi đã cố gắng giải thích ý tưởng của mình cho Tom.
Because it was cold, she turned on the stove.	Vì lạnh nên cô đã bật bếp lên.
Do both Tom and Mary enjoy doing that?	Cả Tom và Mary đều thích làm điều đó?
Tom bought a very expensive dog.	Tom đã mua một con chó rất đắt tiền.
Tom took Mary out for a drink.	Tom đưa Mary đi uống nước.
You cannot easily replace someone like Tom.	Bạn không thể dễ dàng thay thế một người như Tom.
You think you can cure yourself of the disease, don't you?	Bạn nghĩ rằng bạn có thể tự chữa khỏi bệnh, phải không?
You must not get off the train before the train stops.	Bạn không được xuống tàu trước khi tàu dừng.
Tom said that Mary didn't look too busy.	Tom nói rằng Mary trông không quá bận rộn.
That's what we believe.	Đó là những gì chúng tôi tin tưởng.
Tom should have invited Mary, but he didn't.	Tom lẽ ra nên mời Mary, nhưng anh ấy đã không.
Tom said he thought I might not be obligated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Are you sure Tom is still alive?	Bạn có chắc Tom vẫn còn sống?
Tom has just finished reading the book you lent him.	Tom vừa đọc xong cuốn sách mà bạn cho anh ấy mượn.
Death is extremely rare.	Tử vong là cực kỳ hiếm.
Like I said, you're an idiot.	Như tôi đã nói, bạn là một tên ngốc.
We don't allow Tom to do that.	Chúng tôi không cho phép Tom làm điều đó.
The drummer is also the lead singer in that band.	Tay trống cũng là ca sĩ chính trong ban nhạc đó.
Scientists can easily calculate the distances between the planets.	Các nhà khoa học có thể dễ dàng tính toán khoảng cách giữa các hành tinh.
I didn't expect this to happen so soon.	Tôi không mong đợi điều này xảy ra sớm như vậy.
Tom is weird, isn't he?	Tom thật kỳ lạ, phải không?
I'm sure Tom already knows what to do.	Tôi chắc rằng Tom đã biết phải làm gì.
We'll have to shovel snow on the roof.	Chúng ta sẽ phải xúc tuyết trên mái nhà.
Tom deals cards to all players.	Tom chia bài cho tất cả người chơi.
I met Tom there.	Tôi đã gặp Tom ở đó.
I really want Tom's opinion on this.	Tôi thực sự muốn ý kiến ​​của Tom về điều này.
Isn't that what needs to be done?	Đó không phải là những gì cần phải làm?
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Tom finds out that he has to go to Boston on Monday.	Tom phát hiện ra rằng anh ta phải đến Boston vào thứ Hai.
Luckily you were able to do that.	Thật may mắn là bạn đã có thể làm được điều đó.
Tom asked me what my brother's name was.	Tom hỏi tôi tên anh trai tôi là gì.
I don't think it could get any worse.	Tôi không nghĩ nó có thể trở nên tồi tệ hơn.
Tom stuck his tongue out for a selfie.	Tom lè lưỡi tự sướng.
Tom was very popular in high school.	Tom rất nổi tiếng ở trường trung học.
We were very lucky.	Chúng tôi đã rất may mắn.
Tom invited me inside.	Tom mời tôi vào trong.
Tom paled.	Tom tái mặt.
Tom and Mary don't play together as much as they used to.	Tom và Mary không chơi nhạc cùng nhau nhiều như trước nữa.
We need to reconsider the case.	Chúng ta cần xem xét lại vụ việc.
Tom wants to learn how to play tennis.	Tom muốn học cách chơi quần vợt.
Tom can only be shy.	Tom chỉ có thể là nhút nhát.
Tom has some rabbits.	Tom có ​​một số con thỏ.
Where is Tom working?	Tom đang làm việc ở đâu?
I will be very disappointed if you do not follow these orders.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu bạn không tuân theo những mệnh lệnh này.
You'd better be honest with me, or I'll tell our mother.	Tốt hơn hết bạn nên thành thật với tôi, nếu không tôi sẽ nói với mẹ của chúng ta.
We didn't see anything.	Chúng tôi không thấy gì cả.
Tom told me that I needed to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I think Tom goes to Boston at least once a year.	Tôi nghĩ rằng Tom đến Boston ít nhất một lần một năm.
I wonder if Tom told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy hay chưa.
Tom tried to stop Mary from doing it.	Tom đã cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
There's no reason you shouldn't do it.	Không có lý do gì bạn không nên làm điều đó.
Acting is not great.	Diễn xuất không tuyệt vời.
Tom made himself a cup of tea.	Tom tự pha cho mình một tách trà.
His plan seemed too difficult, but it soon proved to be possible.	Kế hoạch của anh ta tưởng như quá khó, nhưng chẳng bao lâu sau nó đã được chứng minh là khả thi.
Tom is a good friend.	Tom là một người bạn tốt.
Tom will definitely cry.	Tom chắc chắn sẽ khóc.
I know how Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom talked about this problem.	Tom đã nói về vấn đề này.
Tom invited me to dinner.	Tom mời tôi đi ăn tối.
I know Tom is a better cook than I am.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
Tom suggested I don't do it again.	Tom đề nghị tôi không làm điều đó một lần nữa.
You are so lucky to be alive.	Bạn thật may mắn khi còn sống.
Can you also get a ticket for Tom?	Bạn cũng có thể nhận được một vé cho Tom?
You should tell Tom that Mary is not going to help him.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định giúp anh ta.
Tom is looking for a way out.	Tom đang tìm kiếm một lối thoát.
Wouldn't it be great if they did it for us?	Sẽ thật tuyệt nếu họ làm điều đó cho chúng ta phải không?
Tom can ask Mary to do it.	Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom ran away from me.	Tom đã chạy trốn khỏi tôi.
What is your suggestion?	Đề xuất của bạn là gì?
Tom stayed in Australia.	Tom ở lại Úc.
We recently built a new roof for our house.	Gần đây chúng tôi đã cất một mái nhà mới cho ngôi nhà của mình.
I don't blame Tom one bit.	Tôi không trách Tom một chút nào.
You better do what Tom tells you to do.	Tốt hơn hết bạn nên làm những gì Tom bảo bạn làm.
Tom looks relaxed.	Tom có ​​vẻ thoải mái.
That's the last thing I would do.	Đó là điều cuối cùng tôi sẽ làm.
The plate fell on the floor with a crash.	Chiếc đĩa rơi trên sàn với một vụ tai nạn.
Tom is going home.	Tom sẽ về nhà.
Now I know why I should do it.	Bây giờ tôi biết tại sao tôi nên làm điều đó.
My head is spinning.	Đầu của tôi đang quay.
I will buy a pencil for Tom.	Tôi sẽ mua một cây bút chì cho Tom.
We should have a backup plan.	Chúng ta nên có một kế hoạch dự phòng.
That is a very old saying.	Đó là một câu nói rất cũ.
Tom should have stayed at home.	Tom lẽ ra nên ở nhà.
He had a voiceover role for the TV series.	Anh ấy đã có vai trò thuyết minh cho bộ phim truyền hình.
Think about what you are doing.	Hãy nghĩ về những gì bạn đang làm.
I sure hope I don't get anything wrong.	Tôi chắc chắn hy vọng tôi không mắc phải bất cứ điều gì.
Tom took a cold shower.	Tom tắm nước lạnh.
Is it not profitable?	Nó không phải là lợi nhuận?
She still hasn't heard the news.	Cô ấy vẫn chưa nghe tin tức.
Everyone except Tom knows that he doesn't need to stay in Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Úc.
You won't hit me, will you?	Bạn sẽ không đánh tôi, phải không?
Tom won't protect Mary.	Tom sẽ không bảo vệ Mary.
Do any of the other members of the club complain about Tom?	Có ai trong số các thành viên khác của câu lạc bộ phàn nàn về Tom không?
I have a feeling you'll get the job.	Tôi có cảm giác bạn sẽ nhận được công việc.
Tom ruined everything.	Tom làm hỏng mọi thứ.
Tom always comes here in the afternoon.	Tom luôn đến đây vào buổi chiều.
Tom felt he owed Mary an explanation.	Tom cảm thấy anh nợ Mary một lời giải thích.
You have to sleep.	Bạn phải ngủ.
I didn't know Tom was in Boston last weekend.	Tôi không biết Tom đã ở Boston vào cuối tuần trước.
I'm glad you two agreed.	Tôi rất vui vì hai bạn đã đồng ý.
Tom doesn't know why Mary isn't at school.	Tom không biết tại sao Mary không ở trường.
Tom was determined to do what Mary asked him to do.	Tom đã quyết tâm làm những gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
Tom went home again.	Tom lại về nhà.
I won't do it next weekend.	Tôi sẽ không làm điều đó vào cuối tuần tới.
You must reconsider.	Bạn phải xem xét lại.
Tom, get us out of here!	Tom, đưa chúng tôi ra khỏi đây!
I'm very happy.	Tôi rất hạnh phúc.
I know Tom is not a handsome guy.	Tôi biết Tom không phải là một anh chàng đẹp trai.
Can you put my name on the waiting list?	Bạn có thể ghi tên tôi vào danh sách chờ được không?
We all breathed a sigh of relief.	Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
Who does Tom think will meet him at the airport?	Tom nghĩ ai sẽ gặp anh ấy ở sân bay?
French is the only language I know to speak.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất mà tôi biết nói.
Tom and Mary are crazy.	Tom và Mary bị điên.
Tom paid Mary to do it.	Tom đã trả tiền cho Mary để làm điều đó.
I will watch football.	Tôi sẽ xem bóng đá.
I need to be in Boston for the weekend.	Tôi cần phải có mặt ở Boston vào cuối tuần.
I don't think I want to date your sister.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn hẹn hò với em gái của bạn.
Tom is a jockey.	Tom là một tay đua ngựa.
Tom told me he thought he wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Please refer to the owner's manual for more details.	Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu để biết thêm chi tiết.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I didn't have as much trouble getting a loan as I thought.	Tôi không gặp nhiều khó khăn khi vay tiền như tôi nghĩ.
Let me try to make this more clear.	Hãy để tôi cố gắng làm cho điều này rõ ràng hơn.
I haven't been to the cinema for a long time.	Lâu lắm rồi tôi không đến rạp chiếu phim.
Tom doesn't drink beer often.	Tom không thường xuyên uống bia.
Tom did not eat, and neither did Mary.	Tom không ăn gì, và Mary cũng vậy.
We look at the baby cuddling with our teddy bear.	Chúng tôi nhìn đứa bé đang ôm ấp với con gấu bông của mình.
Tom didn't know if he could do it.	Tom không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
Tom's left sleeve was torn.	Tay áo bên trái của Tom bị rách.
I can't afford to take any chances.	Tôi không đủ khả năng để nắm lấy bất kỳ cơ hội nào.
Tom has been absent since last Monday.	Tom đã vắng mặt kể từ thứ Hai tuần trước.
You are too stupid to do that.	Bạn quá ngu ngốc khi làm điều đó.
I can't give away my secrets.	Tôi không thể cho đi những bí mật của mình.
I wonder if Tom knew that Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm như vậy không.
You have been of great help.	Bạn đã được một sự trợ giúp tuyệt vời.
Tom refused to do what I told him he needed to do.	Tom từ chối làm những gì tôi nói với anh ấy rằng anh ấy cần phải làm.
You should apologize to Tom for being late.	Bạn nên xin lỗi Tom vì đã đến muộn.
I'm sorry you couldn't come tonight.	Tôi xin lỗi vì bạn không thể đến tối nay.
Why is Tom hugging Mary?	Tại sao Tom lại ôm Mary?
Is it strange that Tom isn't here right now?	Có lạ là lúc này Tom không có ở đây không?
Tom told me that he thought Mary was certain.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chắc chắn.
Tom injured his left leg when he fell.	Tom bị thương ở chân trái khi ngã.
It is necessary to set the fuse.	Nó là cần thiết để đặt cầu chì.
A basket of Easter eggs will be released this Sunday.	Một giỏ trứng Phục sinh sẽ được giải phóng vào Chủ nhật này.
I lost it.	Tôi đã mất nó.
Acid rain is not a natural phenomenon.	Mưa axit không phải là một hiện tượng tự nhiên.
One hundred people were injured in a shipwreck.	Một trăm người bị thương trong một vụ đắm tàu.
Who did Tom say the liar was?	Tom đã nói ai là người lừa dối?
Tom will never forgive me.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Tom doesn't want to admit that he doesn't know how to do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I told him to carry the suitcase up to his room.	Tôi đã bảo anh ta xách va li lên phòng.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
How old were your parents when they got married?	Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi khi họ kết hôn?
I don't notice the difference between them.	Tôi không nhận ra sự khác biệt giữa chúng.
You should warn Tom first.	Bạn nên cảnh báo Tom trước.
I can't forget her smile.	Tôi không thể quên nụ cười của cô ấy.
I have read all the books in this library.	Tôi đã đọc tất cả sách trong thư viện này.
This document was actually written by Tom.	Tài liệu này thực sự được viết bởi Tom.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
You would try to convince Tom not to do that, right?	Bạn sẽ cố gắng thuyết phục Tom đừng làm điều đó, phải không?
Would you like to go with Tom?	Bạn có muốn đi cùng Tom không?
The man was haunted by the fear that the secret might be revealed.	Người đàn ông bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng bí mật có thể bị tiết lộ.
Tom tells Mary that he will be busy on Monday.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ bận vào thứ Hai.
Tom opened the cupboard.	Tom mở tủ.
Tom is more dangerous than we initially thought.	Tom nguy hiểm hơn những gì chúng ta nghĩ ban đầu.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
We don't know if Tom did it or not.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​làm điều đó hay không.
I didn't email Tom today.	Tôi đã không gửi email cho Tom hôm nay.
During his administration, many new laws were passed.	Trong chính quyền của ông, rất nhiều luật mới đã được thông qua.
I don't recognize Tom's parents.	Tôi không nhận ra cha mẹ của Tom.
I didn't tell anyone about it.	Tôi đã không nói với ai về nó.
Tom kept walking.	Tom vẫn tiếp tục bước đi.
I didn't really do that.	Tôi đã không thực sự làm điều đó.
Tom said he thought he could help us with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I told Tom I didn't have enough time to get everything done.	Tôi nói với Tom rằng tôi không có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc.
Tom has very little chance of winning the election.	Tom có ​​rất ít cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử.
What is the best cold cure?	Cách chữa cảm lạnh tốt nhất là gì?
Are you saying you don't know how to do this?	Bạn đang nói rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều này?
Tom is sitting on the ground.	Tom đang ngồi trên mặt đất.
Tom is fast asleep.	Tom đang ngủ say.
Tom confessed to me that he stole my computer.	Tom thú nhận với tôi rằng anh ta đã đánh cắp máy tính của tôi.
The doctor advised my father to give up smoking.	Bác sĩ khuyên bố tôi nên từ bỏ thuốc lá.
Tom is also very handsome.	Tom cũng rất đẹp trai.
I am easily satisfied.	Tôi dễ hài lòng.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
I pass that church every day on my way to work.	Tôi đi ngang qua nhà thờ đó mỗi ngày trên đường đi làm.
Tom likes to keep things to himself.	Tom thích giữ mọi thứ cho riêng mình.
I can see you don't understand it.	Tôi có thể thấy bạn không hiểu nó.
She is Tom's older sister.	Cô ấy là chị gái của Tom.
I don't feel great.	Tôi không cảm thấy tuyệt vời.
Tom can be embarrassed.	Tom có ​​thể xấu hổ.
I wonder if I could talk to you for a moment.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói chuyện với bạn một lúc không.
I think Tom will get here before us.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến đây trước chúng tôi.
Tom and Mary are quite inseparable.	Tom và Mary khá không thể tách rời.
What I want is a big juicy steak.	Những gì tôi muốn là một miếng bít tết lớn ngon ngọt.
You don't think you've done enough?	Bạn không nghĩ rằng bạn đã làm đủ?
Why doesn't anyone listen to me?	Tại sao không ai nghe tôi?
I did not save the document.	Tôi đã không lưu tài liệu.
I cannot defend you here.	Tôi không thể bảo vệ bạn ở đây.
Tom does everything he can to save money.	Tom làm mọi thứ có thể để tiết kiệm tiền.
I made up some stories about having to go home to visit my sick mother.	Tôi đã bịa ra một số câu chuyện về việc phải về nhà để thăm mẹ tôi bị ốm.
Tom is the only family I have.	Tom là gia đình duy nhất mà tôi có.
I am completely satisfied with the way things turned out.	Tôi hoàn toàn hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
The captain has not yet boarded the ship.	Thuyền trưởng vẫn chưa lên tàu.
I'm not sure I want to do that.	Tôi không chắc rằng tôi muốn làm điều đó.
I'm not the first to try to do that.	Tôi không phải là người đầu tiên cố gắng làm điều đó.
Tom knows that the package on the table belongs to Mary.	Tom biết rằng gói hàng trên bàn là của Mary.
You've been injured, haven't you?	Bạn đã từng bị thương, phải không?
Canada has thirteen provinces and territories.	Canada có mười ba tỉnh và vùng lãnh thổ.
Tom must have wanted to do that.	Tom hẳn đã muốn làm điều đó.
I don't consider them friends.	Tôi không coi họ là bạn.
Who took care of the dog while you were away?	Ai đã chăm sóc con chó khi bạn đi vắng?
Tom drives to work.	Tom lái xe đi làm.
Tom said that he was very lonely.	Tom nói rằng anh ấy rất cô đơn.
I can't drive now.	Tôi không thể lái xe bây giờ.
Tom and Mary have been here since 2003.	Tom và Mary đã ở đây từ năm 2003.
Well, what's the problem?	Chà, vấn đề là gì?
I have read all your books.	Tôi đã đọc tất cả sách của bạn.
Tom is a much faster runner than I used to be.	Tom là một người chạy nhanh hơn nhiều so với tôi trước đây.
I gave everyone a pamphlet.	Tôi đã đưa cho mọi người một cuốn sách nhỏ.
Tom hasn't really tried yet.	Tom vẫn chưa thực sự cố gắng.
Tom would practically do anything to keep Mary happy.	Tom thực tế sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho Mary hạnh phúc.
Dr. Jackson is one of the top cardiologists in Boston.	Bác sĩ Jackson là một trong những bác sĩ tim mạch hàng đầu ở Boston.
Tom left Mary last year.	Tom đã rời bỏ Mary vào năm ngoái.
I can't believe Tom is actually planning to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang lên kế hoạch làm điều đó.
Is it true that Tom has twins?	Có đúng là Tom có ​​một cặp song sinh?
Tom flashed a smile at Mary.	Tom nở một nụ cười với Mary.
Americans, in general, don't like revealing clothes.	Người Mỹ, nói chung, không thích ăn mặc hở hang.
Tom assumed that Mary didn't want to do that.	Tom cho rằng Mary không muốn làm điều đó.
It's cold in the hospital.	Trời lạnh trong bệnh xá.
Tom must be desperate.	Tom phải tuyệt vọng.
I think Tom is sleeping.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ngủ.
Tom wasn't happy that he wasn't invited to the party.	Tom không vui vì không được mời dự tiệc.
Jamaica withdrew from the Union in 1961 and achieved full independence in 1962.	Jamaica rút khỏi Liên bang vào năm 1961 và giành được độc lập hoàn toàn vào năm 1962.
Tom says he knows who won.	Tom nói rằng anh ấy biết ai đã thắng.
Tom said that he didn't bring his phone today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy không mang theo điện thoại.
How many more hours do you think it will take to get that done?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu giờ nữa để hoàn thành việc đó?
Tom is my sister's friend.	Tom là bạn của chị gái tôi.
I caught a carp.	Tôi bắt được một con cá chép.
Tom doesn't really plan to do that, does he?	Tom không thực sự có kế hoạch làm điều đó, phải không?
Let me know what's bothering you.	Hãy cho tôi biết điều gì đang làm phiền bạn.
I don't like being pushed.	Tôi không thích bị xô đẩy.
Tom and I recognized each other.	Tom và tôi đã nhận ra nhau.
Look what you did to me.	Hãy nhìn những gì bạn đã làm với tôi.
Tom and I are not friends. 	Tom và tôi không phải là bạn.
We are just colleagues.	Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.
I thought you said that no one likes Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng không ai thích Tom.
How bad is Tom's wound?	Vết thương của Tom tồi tệ như thế nào?
Tom is behaving like a spoiled brat.	Tom đang cư xử như một thằng nhóc hư hỏng.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
You know as well as I know that Tom is not a good singer.	Bạn cũng biết như tôi biết rằng Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
I don't know when Tom and Mary got married, but I know they got married.	Tôi không biết Tom và Mary kết hôn khi nào, nhưng tôi biết họ đã kết hôn.
I cannot say for sure.	Tôi không thể nói chắc chắn.
Tom tells Mary that he will stay where he was and wait for her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ ở lại chỗ cũ và đợi cô ấy.
Did Tom really think Mary and I could do it ourselves?	Tom có ​​thực sự nghĩ Mary và tôi có thể tự mình làm điều đó không?
I could have helped you out.	Tôi có thể đã giúp bạn ra ngoài.
I just think we need to be very careful.	Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta cần phải hết sức cẩn thận.
Tom withdraws some cash.	Tom rút một ít tiền mặt.
I'm worse.	Tôi đang tồi tệ hơn.
My father put the house for sale.	Cha tôi rao bán căn nhà.
I am getting used to this lifestyle.	Tôi đang quen với phong cách sống này.
I want to do it with Tom.	Tôi muốn làm điều đó với Tom.
It must be dissolved in water.	Nó phải được hòa tan trong nước.
I am a busy man.	Tôi là một người đàn ông bận rộn.
I'm wondering what to do with Tom.	Tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì với Tom.
No one is allowed to go back there.	Không ai được phép quay lại đó.
I don't want to go to the party if Tom is going to be there.	Tôi không muốn đi dự tiệc nếu Tom sẽ ở đó.
Tom shouted Mary's name as loudly as he could, but she couldn't hear him.	Tom hét to tên Mary hết mức có thể, nhưng cô ấy không nghe thấy anh ấy.
Thousands of people have been deceived by the advertisement.	Hàng ngàn người đã bị lừa dối bởi lời quảng cáo.
Tom deserves to be pampered.	Tom xứng đáng được chiều chuộng.
Tom thought that Mary wouldn't be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom can't buy a car.	Tom không thể mua một chiếc xe hơi.
Tom goes to jail.	Tom vào tù.
Tom told me he thought Mary was full.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã đầy đủ.
She danced with him at the high school prom.	Cô ấy đã khiêu vũ với anh ấy tại buổi dạ hội của trường trung học.
Tom came to visit me recently.	Tom đến thăm tôi gần đây.
I'm sure the situation will get better soon.	Tôi chắc rằng chẳng bao lâu nữa tình hình sẽ tốt hơn.
Tom knew he was wrong.	Tom biết mình đã bị làm sai.
What's fun about that?	Có gì vui về điều đó?
Tom is not next.	Tom không phải là người tiếp theo.
You didn't even try.	Bạn thậm chí đã không thử.
I haven't done my homework and neither has Tom.	Tôi chưa làm bài tập về nhà của mình và Tom cũng vậy.
Tom must be stopped at all costs.	Tom phải được ngăn chặn bằng mọi giá.
I never thought it would be so easy to break into your website.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc xâm nhập vào trang web của bạn lại dễ dàng như vậy.
Have you ever met Tom's French teacher?	Bạn đã bao giờ gặp giáo viên tiếng Pháp của Tom chưa?
Tom is no longer alive.	Tom không còn sống.
It would be better if you didn't tell Tom what Mary did yesterday.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không nói với Tom những gì Mary đã làm ngày hôm qua.
I don't think Tom is absent.	Tôi không nghĩ Tom vắng mặt.
Tom is not the one to tell me you don't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom is doing the laundry, isn't he?	Tom đang giặt quần áo, phải không?
He died of a heart attack on stage.	Anh ấy chết vì một cơn đau tim trên sân khấu.
Tom says he doesn't go to Boston very often.	Tom nói rằng anh ấy không thường xuyên đến Boston.
I don't see the police.	Tôi không thấy cảnh sát.
I can't see anyone.	Tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai.
I wouldn't be surprised if Tom was late.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom đến muộn.
Tom says he's considering quitting his job.	Tom nói rằng anh ấy đang cân nhắc bỏ việc.
Some changes that Tom shouldn't have made.	Một số thay đổi mà Tom không nên thực hiện.
Tom didn't think Mary did it on purpose.	Tom không nghĩ Mary cố tình làm vậy.
I don't know how Tom broke that glass.	Tôi không biết Tom đã làm vỡ chiếc kính đó bằng cách nào.
Tom left a big tip on the table.	Tom để lại một tiền boa lớn trên bàn.
I wonder if Tom really wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn làm điều đó không.
Walking along the street, I met an old friend of mine.	Đi dọc phố, tôi gặp một người bạn cũ của tôi.
Tom is in trouble because of Mary.	Tom gặp rắc rối vì Mary.
I think Tom won't be the last to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
I don't think I've been here before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng đến đây trước đây.
Tom wasn't sure what to do next.	Tom không chắc phải làm gì tiếp theo.
His name is known to everyone in our town.	Tên của anh ấy được mọi người trong thị trấn của chúng tôi biết đến.
Tom is looking at us, isn't he?	Tom đang nhìn chúng ta, phải không?
We have to do it on Monday.	Chúng tôi phải làm điều đó vào thứ Hai.
No one seems to know why Tom didn't.	Dường như không ai biết tại sao Tom không làm vậy.
I would call Tom right back if I were you.	Tôi sẽ gọi lại ngay cho Tom nếu tôi là bạn.
It is unlikely that Tom will attend the conference.	Không chắc rằng Tom sẽ tham dự hội nghị.
His life was completely changed when he married her.	Cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi khi anh kết hôn với cô.
Tom promised he would do it before he got home.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó trước khi anh ấy về nhà.
Chances are Tom will be the next manager.	Rất có thể Tom sẽ là người quản lý tiếp theo.
Tom said that Mary saw John do it.	Tom nói rằng Mary đã thấy John làm điều đó.
Tom knew that Mary was incapable of doing that.	Tom biết Mary không có khả năng làm được điều đó.
I know Tom is a very good student.	Tôi biết Tom là một học sinh rất giỏi.
Tom built a shelter.	Tom đã xây dựng một nơi trú ẩn.
What happened to Tom is unacceptable.	Những gì đã xảy ra với Tom là không thể chấp nhận được.
We return to Australia on October 20.	Chúng tôi trở lại Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom decided to stay on the bus, despite Mary asking him to get off the bus.	Tom quyết định ở lại xe buýt, mặc cho Mary yêu cầu anh xuống xe.
I know what happens if you do that.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm điều đó.
Tom says it is unlikely that Mary will be fired.	Tom nói rằng không có khả năng Mary bị sa thải.
I wear shoes the same size as Tom.	Tôi đi đôi giày cùng cỡ với Tom.
The gift shop is located on the second deck.	Cửa hàng quà tặng nằm trên boong thứ hai.
It's hard to believe that Tom can kill someone.	Thật khó tin rằng Tom có ​​thể giết một ai đó.
Before deciding to buy, I tried on the jacket to see if it would fit.	Trước khi quyết định mua, tôi đã mặc thử áo khoác xem có vừa không.
Mary is a very independent woman.	Mary là một phụ nữ rất độc lập.
I lied when I said I didn't.	Tôi đã nói dối khi nói rằng tôi không làm vậy.
I don't think there is any chance for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom làm điều đó.
I think I will be fired.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị sa thải.
Tom finally agreed to sign the contract.	Tom cuối cùng đã đồng ý ký hợp đồng.
You wouldn't let them do it, would you?	Bạn sẽ không để họ làm điều đó, phải không?
This is not an unattractive proposition, is it?	Đây không phải là một đề xuất không hấp dẫn, phải không?
Tom says that Mary is arrogant.	Tom nói rằng Mary kiêu ngạo.
Tom was not the one who helped us.	Tom không phải là người đã giúp chúng tôi.
I don't think Tom knows where Mary usually goes swimming.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary thường đi bơi ở đâu.
Tom turned on the radio.	Tom bật đài.
No more toilet paper.	Không còn giấy vệ sinh.
Tom didn't go downtown with us yesterday.	Tom đã không đi trung tâm thành phố với chúng tôi ngày hôm qua.
Tom talks exclusively about what he watches on TV.	Tom nói riêng về những gì anh ấy xem trên TV.
I suspect Tom is hiding something from me.	Tôi nghi ngờ Tom đang giấu tôi điều gì đó.
I don't know what I should do with Tom.	Tôi không biết mình nên làm thế với Tom.
I won't tell anyone about Tom.	Tôi sẽ không nói với ai về Tom.
We should only give them what they are asking for.	Chúng ta chỉ nên cung cấp cho họ những gì họ đang yêu cầu.
It's not good for you if you break your promise.	Sẽ không tốt cho bạn nếu bạn thất hứa.
I don't think Tom has any idea why that's happening.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào tại sao điều đó lại xảy ra.
The British established a trading post near present-day Freetown in the 17th century.	Người Anh đã thiết lập một trạm giao dịch gần Freetown ngày nay vào thế kỷ 17.
Tom must have suffered greatly.	Tom chắc hẳn đã rất đau khổ.
Tom told me about his neighborhood.	Tom kể cho tôi nghe về khu phố của anh ấy.
I was finally able to do what I was trying to do.	Cuối cùng tôi đã có thể làm những gì tôi đã cố gắng làm.
I think Tom has read this book.	Tôi nghĩ Tom đã đọc cuốn sách này.
I don't think Tom knows exactly what he's going to do tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy sẽ làm vào ngày mai.
The problem is not what he said, but how he said it.	Vấn đề không phải là anh ấy nói gì mà là anh ấy đã nói như thế nào.
Tom asked me what Mary's father's name was.	Tom hỏi tôi tên cha của Mary là gì.
I feel like this will end badly.	Tôi cảm thấy như thế này sẽ kết thúc tồi tệ.
The snake slipped right out of his hand.	Con rắn trơn tuột ngay khỏi tay anh.
Tom doesn't seem to be aware that Mary doesn't need to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is also a member of our team.	Tom cũng là một thành viên trong nhóm của chúng tôi.
Tom won't come back here.	Tom sẽ không quay lại đây.
You will laugh.	Bạn sẽ cười.
Tom's camera is exactly where he left it.	Máy ảnh của Tom chính là nơi anh ấy đã để nó.
I chose last time. 	Tôi đã chọn lần trước.
You choose this moment.	Bạn chọn thời điểm này.
You have to go back.	Bạn phải quay lại.
Do you know if Tom will sing for us tonight?	Bạn có biết tối nay Tom sẽ hát cho chúng ta nghe hay không?
Tom is going to buy mom some flowers for Mother's Day.	Tom sẽ mua cho mẹ một ít hoa cho Ngày của Mẹ.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Maybe we'll see Tom again in a few years.	Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại Tom sau vài năm nữa.
Tom didn't eat any of the cherries I gave him.	Tom đã không ăn bất kỳ quả anh đào nào mà tôi đưa cho anh ấy.
Bring these books back to the bookshelf.	Mang những cuốn sách này trở lại giá sách.
Tom avoided answering our questions.	Tom đã tránh trả lời các câu hỏi của chúng tôi.
I have something more important on my mind at the moment.	Tôi có một cái gì đó quan trọng hơn trong tâm trí của tôi vào lúc này.
I'm so happy to be out of high school.	Tôi rất vui khi được ra khỏi trường trung học.
I don't have to do that now.	Tôi không phải làm điều đó bây giờ.
Tom didn't say we weren't allowed to do this.	Tom không nói rằng chúng tôi không được phép làm điều này.
I tried on one of the jackets, but it just didn't fit.	Tôi đã thử một trong những chiếc áo khoác, nhưng nó không vừa.
Cocktails will be served at 6:00 and dinner will be served at 6:30.	Cocktail sẽ được phục vụ lúc 6:00 và bữa tối sẽ được phục vụ lúc 6:30.
Tom thinks he might not need to do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Everyone at school knows that Tom can't swim.	Mọi người ở trường đều biết rằng Tom không biết bơi.
Tom watered the flowers.	Tom tưới hoa.
I have always been a warrior.	Tôi luôn là một chiến binh.
Tom blames everyone for his problems.	Tom đổ lỗi cho mọi người về những vấn đề của anh ấy.
I have a lot of faith in Tom.	Tôi rất tin tưởng vào Tom.
The needs of the many are greater than the needs of the few.	Nhu cầu của nhiều người lớn hơn nhu cầu của số ít.
Do you have more than one swimsuit?	Bạn có nhiều hơn một bộ đồ bơi không?
I don't want people messing with my stuff.	Tôi không muốn mọi người làm rối tung đồ đạc của tôi.
Tom is talking on the phone with someone.	Tom đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tom decided he wasn't going to try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng sửa chữa điều đó.
I have something in the oven.	Tôi có một cái gì đó trong lò.
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
It's been almost a year since I did that.	Đã gần một năm kể từ khi tôi làm điều đó.
There is a rack on his head.	Có một cái giá trên đầu anh ta.
Tom has lost his desire to learn French.	Tom đã mất ham muốn học tiếng Pháp.
Last week we cut down all the trees in our backyard.	Tuần trước, chúng tôi đã chặt tất cả các cây ở sân sau của chúng tôi.
Tom and I exchange business cards.	Tom và tôi trao đổi danh thiếp.
I know you are desperate to find your father.	Tôi biết bạn đang tuyệt vọng để tìm thấy cha của bạn.
I'm not fast enough.	Tôi không đủ nhanh.
I know that Tom is disorganized.	Tôi biết rằng Tom là người vô tổ chức.
Did you have a good time during your trip to Boston?	Bạn đã có một thời gian vui vẻ trong chuyến đi của bạn đến Boston?
I don't have anything to do with that.	Tôi không có bất cứ điều gì để làm với điều đó.
Tom sent these flowers.	Tom đã gửi những bông hoa này.
I know what you're feeling, because I'm feeling it too.	Tôi biết bạn đang cảm thấy gì, bởi vì tôi cũng đang cảm thấy nó.
Do you spend Thanksgiving with Tom?	Bạn có dành Lễ Tạ ơn với Tom không?
Tom started shouting into his TV.	Tom bắt đầu hét vào TV của mình.
I still can't get over what happened to me.	Tôi vẫn chưa vượt qua được những gì đã xảy ra với mình.
Tom slept through most of his classes in high school.	Tom đã ngủ qua hầu hết các lớp học của mình ở trường trung học.
If I drop contact, let the police know, OK?	Nếu tôi bỏ liên lạc, hãy cho cảnh sát biết, OK?
Tom reluctantly apologized to Mary.	Tom miễn cưỡng xin lỗi Mary.
Tom says he knows Mary might not need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
I know Tom doesn't know why you would want Mary to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại muốn Mary làm điều đó.
I'm on my way to Tom's.	Tôi đang trên đường đến Tom's.
I'm pretty sure Tom is right.	Tôi khá chắc rằng Tom nói đúng.
I'm not as rich as I used to be.	Tôi không giàu như tôi đã từng.
I have a complaint.	Tôi có một khiếu nại.
There is no shortage of opportunities.	Không thiếu cơ hội.
Why are you insulting me?	Tại sao bạn lại xúc phạm tôi?
Tom says he's ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom will be back here soon.	Tom sẽ trở lại đây sớm.
I want Tom to do something for Mary.	Tôi muốn Tom làm điều gì đó cho Mary.
Don't get in the car with strangers.	Đừng lên xe với người lạ.
Losses up to $1,000,000.	Khoản lỗ lên đến 1.000.000 đô la.
Tom is sure that he will pass the exam.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom and Mary had a son together in 2013.	Tom và Mary đã có với nhau một cậu con trai vào năm 2013.
Can you ski as well as Tom?	Bạn có thể trượt tuyết tốt như Tom không?
Tom became very excited.	Tom trở nên rất hào hứng.
Tom says he wants to give Mary another chance to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary một cơ hội khác để làm điều đó.
Now we are going to party.	Bây giờ chúng ta sẽ dự tiệc.
I wonder if Tom really knows how to swim.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết bơi không.
Tom is a human rights activist.	Tom là một nhà hoạt động nhân quyền.
I hope you and Tom have a good time.	Tôi hy vọng bạn và Tom có ​​một thời gian vui vẻ.
I can remember the warmth of her hand.	Tôi có thể nhớ hơi ấm của bàn tay cô ấy.
I wonder why Tom came to Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đến Úc.
We lied to Tom.	Chúng tôi đã nói dối Tom.
Tom hands Mary a check for half a million dollars.	Tom đưa cho Mary một tấm séc trị giá nửa triệu đô la.
I talked to Tom's parents.	Tôi đã nói chuyện với bố mẹ của Tom.
Tom says I'm the one who should tell Mary she shouldn't.	Tom nói tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I don't think you will have to wait more than three hours.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ phải đợi hơn ba giờ.
Tom is a celebrity.	Tom là một người nổi tiếng.
Tom told me he was once married.	Tom nói với tôi anh ấy đã từng kết hôn.
If you have a fever, you should go to the hospital right away.	Nếu bạn bị sốt, bạn nên đến bệnh viện ngay lập tức.
My grandfather was suddenly from Boston.	Ông tôi bất ngờ đến từ Boston.
Tom rides his bike to the beach every weekend.	Tom đạp xe đến bãi biển vào mỗi cuối tuần.
I can't do that now.	Tôi không thể làm điều đó bây giờ.
Tom's speech is likely to be boring.	Bài phát biểu của Tom có ​​thể sẽ rất nhàm chán.
Did Tom say when he will be here?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ ở đây không?
They heard Tom.	Họ đã nghe thấy Tom.
We are very sorry that we cannot help them.	Chúng tôi rất xin lỗi vì không thể giúp họ.
You are definitely persuasive.	Bạn chắc chắn là người thuyết phục.
You're not old enough to drink, are you?	Bạn chưa đủ tuổi để uống rượu, phải không?
Tom has been sick in bed since Monday.	Tom đã bị ốm trên giường kể từ thứ Hai.
When leaving the party, Tom had no idea that he would meet the love of his life that night.	Khi khởi hành bữa tiệc, Tom không hề biết rằng anh sẽ gặp được tình yêu của đời mình vào đêm hôm đó.
Tom promised me that he would come soon.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ đến sớm.
Do you really think it's smart to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng thật thông minh khi làm điều đó?
Tom pointed out some potential problems.	Tom đã chỉ ra một số vấn đề tiềm ẩn.
I won't get Tom's vote.	Tôi sẽ không nhận được phiếu bầu của Tom.
Tom was driving.	Tom đã lái xe.
Tom asked me if I wanted a cup of coffee.	Tom hỏi tôi có muốn một tách cà phê không.
If you want more cake, all you have to do is ask.	Nếu bạn muốn có thêm bánh, tất cả những gì bạn phải làm là hỏi.
Tom says there is no one in the class.	Tom nói rằng không có ai trong lớp học.
Tom is very dangerous, very dangerous.	Tom rất nguy hiểm, rất nguy hiểm.
Tom did not tell Mary that he was in prison.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ta đã ở trong tù.
I won't tell Tom.	Tôi sẽ không nói với Tom.
Tom decided that it wouldn't be fun to go camping alone.	Tom quyết định rằng sẽ không vui lắm nếu đi cắm trại một mình.
I don't think Tom really needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần làm điều đó một mình.
Have you been back to Boston since you graduated from college?	Bạn đã trở lại Boston kể từ khi bạn tốt nghiệp đại học?
Tom discovered Mary could not read.	Tom đã phát hiện ra Mary không thể đọc.
Tom contacted Mary again.	Tom đã liên lạc lại với Mary.
Tom will never forgive me for doing that.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
You know that Tom can't do that.	Bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó.
I go to the car wash.	Tôi đi rửa xe.
I'm glad to hear that Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui khi biết tin Tom không bị thương.
That is not very spicy.	Đó không phải là rất cay.
Tom has a to-do list.	Tom có ​​một danh sách những việc cần làm.
Tom says he thinks Mary is insane.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary bị loạn trí.
Tom even tried to learn how to play bassoon.	Tom thậm chí còn cố gắng học cách chơi bassoon.
I think Mary is more beautiful than Alice.	Tôi nghĩ Mary đẹp hơn Alice.
Tom doesn't look like he's having a good time.	Tom không có vẻ gì là anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
We expected Tom to go on Monday.	Chúng tôi dự kiến ​​Tom sẽ đi vào thứ Hai.
Tom only takes painkillers when he can't take it anymore.	Tom chỉ uống thuốc giảm đau khi không thể chịu đựng thêm được nữa.
I didn't recognize him at first.	Tôi đã không nhận ra anh ấy lúc đầu.
Tom says he won't marry me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn với tôi.
I don't know how long the party will last.	Tôi không biết bữa tiệc sẽ kéo dài bao lâu.
Where do you want me to put these suitcases?	Bạn muốn tôi đặt những chiếc vali này ở đâu?
I don't know what I would do without it.	Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có nó.
That's not what we need to do.	Đó không phải là điều chúng ta cần làm.
We can adapt.	Chúng tôi có thể thích nghi.
Both Tom and I play the cello.	Cả tôi và Tom đều chơi cello.
I couldn't bear to look at Tom.	Tôi không thể chịu được khi nhìn Tom.
Tom has lost a lot of weight recently.	Tom gần đây đã giảm cân rất nhiều.
Tom wants to destroy it.	Tom muốn phá hủy nó.
Tom really thinks we should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
I didn't want to tell Tom where I was.	Tôi không muốn nói cho Tom biết tôi đã ở đâu.
Tom says you don't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng bạn không muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom said I was the one with the problem.	Tom nói tôi là người có vấn đề.
Tom pretends he doesn't know anything about it.	Tom giả vờ như anh ấy không biết gì về nó.
Tom and Mary like jazz music.	Tom và Mary thích nhạc jazz.
Tom is wiser than Mary.	Tom khôn ngoan hơn Mary.
Did you know Tom is still planning to do that?	Bạn có biết Tom vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó không?
Don't know if Tom is still skeptical.	Không biết Tom có ​​còn hoài nghi không.
Tom said Mary didn't want to do that.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó.
I don't come here that much.	Tôi không đến đây nhiều như vậy.
Tom forgot what I asked him.	Tom quên mất những gì tôi đã hỏi anh ấy.
I don't think I want to see Tom again.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn gặp lại Tom.
Tom and Mary grow organic vegetables in their garden.	Tom và Mary trồng rau hữu cơ trong vườn của họ.
I was hoping to talk to Tom.	Tôi đã hy vọng được nói chuyện với Tom.
Tom said that he wished he hadn't told Mary about what he had done.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary về những gì anh đã làm.
He didn't come to the last meeting.	Anh ấy đã không đến buổi họp cuối cùng.
The damage is too great.	Thiệt hại là quá lớn.
Is that what happened to Tom?	Đó có phải là những gì đã xảy ra với Tom?
Tom is wearing red, isn't he?	Tom đang mặc đồ màu đỏ, phải không?
Tom has the flash on the right.	Tom đã bật đèn nháy bên phải.
I'm not sure, but I think Tom wants to do it.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
I haven't seen anyone but you.	Tôi chưa thấy ai ngoại trừ bạn.
I know that you don't want to do that, but you should.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó, nhưng bạn nên làm như vậy.
The match lacked excitement.	Trận đấu thiếu hứng khởi.
Tom said Mary spoke French.	Tom nói Mary nói tiếng Pháp.
Tom will surely know.	Tom chắc chắn sẽ biết.
Tom is preparing dinner in the kitchen.	Tom đang chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp.
Tom asked me how many guitars I have.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu cây đàn guitar.
Tom detailed his accident report.	Tom đã báo cáo chi tiết vụ tai nạn của mình.
Tom can wear whatever he wants.	Tom có ​​thể mặc bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom happened to be there.	Tom tình cờ có mặt ở đó.
Tom actually asked Mary to do it.	Tom thực sự đã yêu cầu Mary làm điều đó.
The words of a drunkard are the thoughts of a sober person.	Lời nói của một người say là suy nghĩ của một người tỉnh táo.
Would you like to join me and my friend for a drink?	Bạn có muốn cùng tôi và bạn tôi đi uống nước không?
Tom says I should ask you to do it.	Tom nói tôi nên yêu cầu bạn làm điều đó.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
Many people have been deceived by the advertisement.	Nhiều người đã bị lừa dối bởi lời quảng cáo.
Tom doesn't need to do it again.	Tom không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I will most likely be late for work.	Rất có thể tôi sẽ đi làm muộn.
I don't encourage him to go swimming because it looks like it's going to rain.	Tôi không khuyến khích anh ấy đi bơi vì trời có vẻ như sắp mưa.
Tom always takes care of Mary.	Tom luôn chăm sóc Mary.
Tom took Mary to the supermarket to buy some milk.	Tom đã đưa Mary đến siêu thị để mua một ít sữa.
Tom and Mary raise chickens in their backyard.	Tom và Mary nuôi gà ở sân sau của họ.
At that time Tom did not sleep.	Lúc đó Tom không ngủ.
There were a lot of people on the beach last weekend.	Có rất nhiều người trên bãi biển vào cuối tuần trước.
In all likelihood, you will pass the entrance exam if you use this book.	Trong tất cả các khả năng, bạn sẽ vượt qua kỳ thi đầu vào nếu bạn sử dụng cuốn sách này.
It will be better if you don't come back here.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không quay lại đây.
I hugged Tom a lot.	Tôi đã ôm Tom rất nhiều.
I will drop by the post office.	Tôi sẽ ghé qua bưu điện.
Tom clearly succeeded.	Tom rõ ràng đã thành công.
Tom has been missing for thirty days.	Tom đã mất tích ba mươi ngày.
You always find fault with me.	Bạn luôn luôn tìm thấy lỗi với tôi.
I have not always been this fat.	Tôi không phải lúc nào cũng béo như thế này.
I will return to Boston. 	Tôi sẽ trở lại Boston.
I've had enough Chicago.	Tôi đã có đủ Chicago.
Tom didn't think Mary would be in her office.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở trong văn phòng của cô ấy.
I understand a little French, but I can't speak it.	Tôi hiểu một chút tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói được.
Tom and I can do it ourselves.	Tom và tôi có thể tự làm điều đó.
I go on dates more than Tom.	Tôi đi hẹn hò nhiều hơn Tom.
You can't believe what she says.	Bạn không thể tin những gì cô ấy nói.
I won't speak French to Tom.	Tôi sẽ không nói tiếng Pháp với Tom.
No towels in room 15.	Không có khăn tắm trong phòng 15.
Tom wondered why Mary was late.	Tom thắc mắc tại sao Mary lại đến muộn.
I thought Tom was going to Australia with Mary.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ đến Úc với Mary.
Tom is homesick, isn't he?	Tom đang nhớ nhà, phải không?
I wish I hadn't lied to Tom.	Tôi ước rằng tôi đã không nói dối Tom.
Tom is fatter.	Tom béo hơn.
She did not appear.	Cô ấy không xuất hiện.
Both Tom and I were in a hurry.	Cả tôi và Tom đều rất vội vàng.
I'm lonely without Tom.	Tôi cô đơn khi không có Tom.
Tom does not currently live in Boston.	Tom hiện không sống ở Boston.
I will prepare sashimi for dinner.	Tôi sẽ chuẩn bị sashimi cho bữa tối.
I have not read this book.	Tôi chưa đọc cuốn sách này.
We enjoyed the cool breeze blowing in from the river.	Chúng tôi tận hưởng làn gió mát từ sông thổi vào.
Tom hasn't packed his suitcase yet.	Tom vẫn chưa đóng gói vali của mình.
Tom promised me he would take out the trash.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ đổ rác.
Tom asks Mary to stop what she is doing.	Tom yêu cầu Mary dừng việc cô ấy đang làm.
I used to love chocolate.	Tôi đã từng thích sô cô la.
Looks like Tom doesn't believe us.	Có vẻ như Tom không tin chúng ta.
Why don't you answer the door?	Tại sao bạn không trả lời cửa?
Tom is not that crazy.	Tom không điên như vậy.
Tom asked me about something.	Tom hỏi tôi về điều gì đó.
Tom is alone at home.	Tom ở nhà một mình.
Don't turn off the lights.	Đừng tắt đèn.
She was almost run over by a truck.	Cô ấy gần như đã bị một chiếc xe tải chạy qua.
We need to study harder if we want to pass this course.	Chúng ta cần phải học tập chăm chỉ hơn nếu muốn vượt qua khóa học này.
Which deodorant do you prefer, spray or roll-on?	Bạn thích loại chất khử mùi nào hơn, dạng xịt hay dạng lăn?
Tell Tom not to buy it if it costs more than three hundred dollars.	Nói với Tom đừng mua nó nếu nó có giá hơn ba trăm đô la.
Tom says he wants to go to the zoo with Mary on their next date.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi sở thú với Mary vào ngày tiếp theo của họ.
Tom will graduate from high school this year.	Tom sẽ tốt nghiệp trung học năm nay.
I called to make sure he was coming.	Tôi đã gọi điện để chắc chắn rằng anh ấy sẽ đến.
We'll get out of here. 	Chúng tôi sẽ ra khỏi đây.
The police are coming.	Cảnh sát đang đến.
Tom is planning to come to your party.	Tom đang dự định đến bữa tiệc của bạn.
Tom is my violin teacher.	Tom là giáo viên dạy đàn vĩ cầm của tôi.
I wish that Tom would be struck by lightning and die.	Tôi ước rằng Tom sẽ bị sét đánh và chết.
Tom feels comfortable in the chair.	Tom tạo cảm giác thoải mái trên ghế.
What do you think of Tom's attitude?	Bạn nghĩ gì về thái độ của Tom?
You cannot allow Tom to win again.	Bạn không thể cho phép Tom chiến thắng một lần nữa.
Tom Jackson's obituary says he was born in Australia.	Cáo phó của Tom Jackson nói rằng anh sinh ra ở Úc.
Why don't you wear your glasses?	Tại sao bạn không đeo kính của bạn?
I think there is someone in the room.	Tôi nghĩ rằng có ai đó trong phòng.
Tom left the room first.	Tom ra khỏi phòng trước.
Tom is very charming when he smiles.	Tom rất quyến rũ khi anh ấy cười.
I'm the one who has to go to Australia.	Tôi là người phải đi Úc.
Tom has a chance to do it.	Tom có ​​một cơ hội để làm điều đó.
I don't think I should help you.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên giúp bạn.
That boy said his name was Tom.	Cậu bé đó nói tên là Tom.
I am very sorry for what I said.	Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã nói.
There's not enough room for forty people here.	Ở đây không có đủ chỗ cho bốn mươi người.
I was born in Boston in 2013.	Tôi sinh ra ở Boston vào năm 2013.
I'm so glad Tom decided to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã quyết định làm điều đó.
Ambulances don't have to stop at red lights, but they do slow down.	Xe cấp cứu không nhất thiết phải dừng ở đèn đỏ, nhưng chúng thường giảm tốc độ.
Tom was almost fired yesterday.	Tom gần như đã bị sa thải vào ngày hôm qua.
How many months did it take Tom to do that?	Tom đã mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
I don't have enough space to store these boxes.	Tôi không có đủ không gian để cất những chiếc hộp này.
We all believe that Tom is guilty.	Tất cả chúng tôi đều tin rằng Tom có ​​tội.
The obvious truth is actually a lie.	Sự thật rõ ràng thực sự là một lời nói dối.
Tom said Mary allowed him to leave early.	Tom nói Mary đã cho phép anh ấy về sớm.
What time do you usually take a nap?	Bạn thường ngủ trưa vào lúc mấy giờ?
What will be the result?	Kết quả sẽ là gì?
I know that's what Tom wants.	Tôi biết đó là những gì Tom muốn.
Tom sat down on the edge of the bed and put on socks.	Tom ngồi xuống mép giường và đi tất.
Tom likes arithmetic.	Tom thích số học.
I don't like what I see.	Tôi không thích những gì tôi thấy.
Tom was very cooperative with the police.	Tom đã rất hợp tác với cảnh sát.
I don't usually walk to the gym.	Tôi không thường đi bộ đến phòng tập thể dục.
Tom stopped arguing.	Tom ngừng tranh cãi.
I think I know where Tom hid his keys.	Tôi nghĩ rằng tôi biết nơi Tom giấu chìa khóa của mình.
Tom gets annoyed when some people dump trash on his land.	Tom bực bội khi một số người đổ rác trên đất của anh ta.
I will see Tom tonight.	Tôi sẽ gặp Tom tối nay.
Tom can be very hungry when he gets home.	Tom có ​​thể rất đói khi về đến nhà.
Don't bring up the problem with him.	Đừng đề cập vấn đề với anh ta.
Tom said Mary thought John might want to do it early tomorrow morning.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể muốn làm điều đó vào sáng sớm mai.
He started crying.	Anh ấy bắt đầu khóc.
There were not many passengers on the bus.	Không có nhiều hành khách trên xe buýt.
We almost convinced Tom.	Chúng tôi gần như đã thuyết phục được Tom.
Although I looked for it, I couldn't find it.	Mặc dù tôi đã tìm nó nhưng tôi không tìm thấy nó.
Tom doesn't want to start a war.	Tom không muốn bắt đầu một cuộc chiến.
Tom would probably be really disappointed, wouldn't he?	Tom có ​​thể sẽ thực sự thất vọng, phải không?
Tom seems really worried about Mary.	Tom có ​​vẻ thực sự lo lắng cho Mary.
The shot seriously injured Tom.	Phát súng làm Tom bị thương nặng.
I haven't felt like this in a long time.	Tôi đã không cảm thấy như thế này trong một thời gian dài.
I was expecting Tom to do it.	Tôi đã mong đợi Tom làm điều đó.
Tom says there is no chance Mary will do it.	Tom nói rằng không có cơ hội Mary sẽ làm điều đó.
He opened the cage and released the birds.	Anh ta mở lồng và thả lũ chim ra.
It was clear that Tom did not like Mary very much.	Rõ ràng là Tom không thích Mary cho lắm.
Did Tom and Mary give you any feedback?	Tom và Mary có cung cấp cho bạn bất kỳ phản hồi nào không?
I don't care as long as you're happy.	Tôi không quan tâm miễn là bạn hạnh phúc.
I'm sure we can trust Tom.	Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom.
I know that Tom doesn't know when Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết khi nào Mary cần làm điều đó.
Tom climbed into the truck.	Tom leo lên xe tải.
The locking mechanism is stuck.	Cơ chế khóa đã bị kẹt.
I doubt Tom ever considered leaving his wife.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​bao giờ tính đến chuyện bỏ vợ.
I know Tom is a doctor, but I don't know what kind of doctor.	Tôi biết Tom là bác sĩ, nhưng tôi không biết loại bác sĩ nào.
Tom told you something, didn't he?	Tom đã nói với bạn điều gì đó, phải không?
We don't have enough money to buy a house.	Chúng tôi không có đủ tiền để mua một ngôi nhà.
Are you sure you have enough time to eat?	Bạn có chắc là bạn có đủ thời gian để ăn không?
We always have problems like this.	Chúng ta luôn gặp những vấn đề như thế này.
Tom can do it that way better than me.	Tom có ​​thể làm theo cách đó tốt hơn tôi.
Let Tom do his job.	Hãy để Tom làm công việc của mình.
I hate you and Tom.	Tôi ghét bạn và Tom.
Tom has three of them.	Tom có ​​ba trong số chúng.
What will happen to you if you don't listen to Tom?	Điều gì sẽ xảy ra với bạn nếu bạn không nghe lời Tom?
Tom believes that something is wrong with Mary.	Tom tin rằng có điều gì đó không ổn với Mary.
I don't think Tom knew that Mary wasn't happy.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary không hạnh phúc.
Would you like to go to the zoo with us?	Bạn có muốn đi sở thú với chúng tôi không?
Is Tom fighting?	Tom đang đánh nhau à?
Tom is going to Boston this spring.	Tom sẽ đến Boston vào mùa xuân này.
I couldn't breathe because of the smoke.	Tôi không thể thở được vì khói.
At this point, I'm not sure if I'll go to college or get a job.	Lúc này, tôi không chắc mình sẽ học đại học hay kiếm việc làm.
I didn't know that Tom was learning French.	Tôi không biết rằng Tom đang học tiếng Pháp.
Sorry, I can't be of any help.	Xin lỗi, tôi không thể giúp được gì.
I suspect Tom is still nervous.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn lo lắng.
Tom washed the lettuce while Mary cut the tomatoes.	Tom rửa sạch xà lách trong khi Mary cắt cà chua.
This is the best gift I have ever received.	Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
Neither Tom nor Mary started dating again.	Cả Tom và Mary đều không bắt đầu hẹn hò trở lại.
Tom never puts sugar in his coffee.	Tom không bao giờ cho đường vào cà phê của mình.
I hope you are doing fine now.	Tôi hy vọng bây giờ bạn đang làm ổn.
Tom complained to the landlord that the heater was not working.	Tom phàn nàn với chủ nhà rằng lò sưởi không hoạt động.
Tom thought it would be a mistake to do so.	Tom nghĩ rằng làm vậy sẽ là một sai lầm.
I thought you said you still want to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn vẫn muốn làm điều đó.
I'm not going to sit in the back.	Tôi không định ngồi ở phía sau.
I think you are my relative.	Tôi nghĩ bạn là người thân của tôi.
There's no rush to do it.	Không có gì vội vàng để làm điều đó.
Tom died in the war.	Tom đã chết trong chiến tranh.
Tom went to visit a sick friend.	Tom đã đi thăm một người bạn bị ốm.
I very seriously doubt Tom will be curious.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ tò mò.
There is a lot of noise in a typical city.	Có rất nhiều tiếng ồn trong một thành phố điển hình.
Tom climbed down the ladder.	Tom leo xuống thang.
Tom might be surprised.	Tom có ​​thể sẽ ngạc nhiên.
I will hire Tom tomorrow.	Tôi sẽ thuê Tom vào ngày mai.
Tom was more confused than hurt.	Tom bối rối nhiều hơn là bị tổn thương.
Tom is going to have dinner with Mary tonight.	Tối nay Tom định ăn tối với Mary.
This morning when I got on the train, I ran into an old friend.	Sáng nay khi lên tàu, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ.
Police believe Tom may have fallen asleep behind the wheel.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​thể đã ngủ gật sau tay lái.
Tom won't take the money I give him.	Tom sẽ không lấy số tiền tôi đưa cho anh ấy.
Why don't we go to the mall this afternoon?	Tại sao chúng ta không đi đến trung tâm mua sắm chiều nay?
No matter what you say, I will do it my own way.	Bất kể bạn nói gì, tôi sẽ làm điều đó theo cách của riêng tôi.
I don't feel well.	Tôi không cảm thấy khỏe.
Tom rarely speaks French.	Tom hiếm khi nói tiếng Pháp.
I think Tom will do it again today.	Tôi nghĩ Tom sẽ lại làm điều đó ngày hôm nay.
That's a really good copy.	Đó thực sự là một bản sao tốt.
My father fixes broken chairs.	Cha tôi sửa những chiếc ghế bị hỏng.
I can't eat apples.	Tôi không thể ăn táo.
I know Tom does that a lot.	Tôi biết Tom làm điều đó rất nhiều.
Where can I send my computer in for repair?	Tôi có thể gửi máy tính của mình ở đâu để sửa chữa?
We better go home now.	Tốt hơn chúng ta nên về nhà ngay bây giờ.
Tom was the one who suggested we try this way.	Tom là người đã gợi ý chúng tôi thử theo cách này.
I plan to move to Boston in the spring.	Tôi dự định chuyển đến Boston vào mùa xuân.
Tom is a junior high school student.	Tom là một học sinh trung học cơ sở.
Tom can no longer do his job.	Tom không còn có thể làm công việc của mình.
How often do you use the camera on your smartphone?	Bạn thường sử dụng máy ảnh trên điện thoại thông minh của mình như thế nào?
This was not planned.	Điều này không được lên kế hoạch.
I was wondering when you will show up.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn sẽ xuất hiện.
Tom is not a big basketball fan.	Tom không phải là một người hâm mộ bóng rổ lớn.
Tom is supposed to help Mary do it.	Tom được cho là sẽ giúp Mary làm điều đó.
If you are going to pull weeds, pull them up by the roots.	Nếu bạn định nhổ cỏ, hãy nhổ chúng bằng rễ.
Tom seems to know some French.	Tom dường như biết một số tiếng Pháp.
Tom helped Mary make dinner.	Tom đã giúp Mary làm bữa tối.
Tom said Mary wasn't good at it.	Tom nói Mary không giỏi làm việc đó.
Tom jumped over the ditch.	Tom đã nhảy qua mương.
What is your favorite candy?	Kẹo yêu thích của bạn là gì?
Don't you want to help them?	Bạn không muốn giúp họ sao?
We cannot change history, but we can learn from it.	Chúng ta không thể thay đổi lịch sử, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ nó.
You never liked me, did you?	Bạn chưa bao giờ thích tôi, phải không?
Tom is counting on me for financial help.	Tom đang trông cậy vào tôi để được giúp đỡ về tài chính.
Don't forget that Tom can't do it very well.	Đừng quên rằng Tom không thể làm điều đó rất tốt.
A puppet does not know that it is being controlled.	Một con rối không biết rằng nó đang bị điều khiển.
Tom's father just passed away.	Bố của Tom vừa qua đời.
I doubt whether Tom will be present at the meeting tomorrow.	Tôi nghi ngờ liệu ngày mai Tom có ​​hiện diện trong cuộc họp không.
It was a very rewarding experience.	Đó là một kinh nghiệm rất bổ ích.
Tom got caught in the rain and his new suit broke.	Tom bị mắc mưa và bộ đồ mới của anh ấy bị hỏng.
I know that the job is not easy.	Tôi biết rằng công việc không dễ dàng.
Tom is fighting for his freedom.	Tom đang đấu tranh cho tự do của mình.
Some people cling to tree branches for hours to avoid being swept away by flood waters.	Có người bám vào cành cây nhiều giờ liền để tránh bị nước lũ cuốn trôi.
Tom hands Mary a bottle of water.	Tom đưa cho Mary một chai nước.
Tom does everything we tell him to do.	Tom làm mọi thứ chúng tôi bảo anh ấy làm.
I don't think he will ever get over losing his wife.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ bao giờ vượt qua được việc mất vợ.
I wonder if Tom remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhớ tôi không.
This is the first time someone has done this.	Đây là lần đầu tiên có người làm điều này.
Tom squeezed Mary's hand reassuringly.	Tom siết chặt tay Mary trấn an.
He was happy when she offered to help him fix the roof.	Anh rất vui khi cô đề nghị giúp anh sửa mái nhà.
Tom is looking forward to hiking with Mary.	Tom rất mong được đi bộ đường dài với Mary.
Without a doubt, you will be able to pass the test.	Không nghi ngờ gì nữa, bạn sẽ có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom and Mary are sincere.	Tom và Mary chân thành.
My car is nicer than Tom's car.	Xe của tôi đẹp hơn xe của Tom.
Tom is not available.	Tom không có sẵn.
You do not look.	Bạn không nhìn.
Tom shouldn't have told Mary what John did.	Tom không nên nói với Mary những gì John đã làm.
I wonder if Tom will do it for me.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I don't see how this changes anything.	Tôi không thấy làm thế nào điều này thay đổi bất cứ điều gì.
Why haven't you eaten the food I cooked yet?	Tại sao bạn vẫn chưa ăn thức ăn mà tôi đã nấu?
Tom hasn't finished the job yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành công việc.
Tom and Mary are both very picky about what they eat.	Tom và Mary đều rất kén chọn những gì họ ăn.
I want all of you to know that I don't understand French very well.	Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng tôi không hiểu lắm tiếng Pháp.
Igor Dodon won Moldova's first direct presidential election in more than 20 years in November 2016.	Igor Dodon đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên của Moldova sau hơn 20 năm vào tháng 11 năm 2016.
Tom was having a hard time dealing with the situation.	Tom đã gặp khó khăn khi giải quyết tình huống.
I know that Tom is not the one who did it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
I told Tom that Mary is not here.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary không có ở đây.
I think Tom has done it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom said he knew I wouldn't cry.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi sẽ không khóc.
Tom is a talkative person, isn't he?	Tom là một người nói nhiều, phải không?
You are much smarter now than before.	Bây giờ bạn thông minh hơn rất nhiều so với trước đây.
Tom cooks with gas.	Tom nấu ăn bằng gas.
He took advantage of my ignorance and deceived me.	Anh ta đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi và lừa dối tôi.
Why don't my parents love me?	Tại sao bố mẹ tôi không yêu tôi?
I hope you and your family have a Merry Christmas.	Tôi hy vọng bạn và gia đình của bạn có một Giáng sinh vui vẻ.
Tom realized that Mary might not like him very much.	Tom nhận ra rằng Mary có thể không thích anh ta lắm.
Why don't you follow my orders?	Tại sao bạn không tuân theo lệnh của tôi?
I don't think Tom should do it here.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó ở đây.
Almost everyone I know has been to Australia at least once.	Hầu hết mọi người tôi biết đều đã đến Úc ít nhất một lần.
I will let you know my decision after I consult my attorney.	Tôi sẽ cho bạn biết quyết định của mình sau khi tôi hỏi ý kiến ​​luật sư của mình.
I insist that the exception is not thrown.	Tôi nhấn mạnh rằng ngoại lệ không được thực hiện.
Tom scared Mary.	Tom khiến Mary sợ hãi.
Does your French teacher ever use English in the classroom?	Giáo viên tiếng Pháp của bạn có bao giờ sử dụng tiếng Anh trong lớp học không?
Tom warned Mary it might happen.	Tom đã cảnh báo Mary điều đó có thể sẽ xảy ra.
Tom thinks that Mary will not like John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích John.
We want to congratulate them for their good work.	Chúng tôi muốn chúc mừng họ vì công việc tốt của họ.
Tom is a young man.	Tom là một thanh niên.
Tom is likely to disagree doing that.	Tom có ​​khả năng không đồng ý làm điều đó.
Don't sign the contract until you have your attorney review it.	Đừng ký hợp đồng cho đến khi bạn có luật sư của bạn xem xét nó.
Tom spray-painted his name on the wall.	Tom phun sơn tên mình lên tường.
Tom says he will be busy on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bận vào thứ Hai.
You did not receive my message?	Bạn không nhận được tin nhắn của tôi?
Go to Tom's place.	Đến chỗ của Tom.
Do you really think Tom is trustworthy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là đáng tin cậy?
Do you know how deep the water is here?	Bạn có biết nước ở đây sâu bao nhiêu không?
Tom told me he was going to sing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ hát.
Honestly, I think you're wrong.	Nói thật, tôi nghĩ bạn đã nhầm.
He called me to talk about his vacation plans.	Anh ấy gọi điện cho tôi để nói về kế hoạch cho kỳ nghỉ của anh ấy.
Tom works at McDonald's.	Tom làm việc tại McDonald's.
Tom said that Mary thought she might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom and I argue all the time.	Tom và tôi tranh cãi mọi lúc.
Last night was unusually cold.	Đêm qua lạnh đến lạ thường.
Tom is a very picky eater.	Tom là một người rất kén ăn.
I am so much happier since the divorce.	Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi ly hôn.
This really has nothing to do with you.	Điều này thực sự không liên quan đến bạn.
My sister has two sons, which means I have two nephews.	Em gái tôi có hai con trai, nghĩa là tôi có hai cháu trai.
Tom says he doesn't care if Mary does or not.	Tom nói rằng anh không quan tâm Mary có làm vậy hay không.
I was cheated by Tom.	Tôi đã bị Tom lừa dối.
Tom has a guest.	Tom có ​​một vị khách.
I still need to check with Tom.	Tôi vẫn cần kiểm tra với Tom.
Tom didn't notice me.	Tom không để ý đến tôi.
It's a pity you don't know how to drive.	Thật tiếc khi bạn không biết lái xe.
Tom says Mary don't do it now.	Tom nói Mary không làm điều đó bây giờ.
Tom should do it the way Mary told him to.	Tom nên làm điều đó theo cách Mary bảo anh ấy làm.
When I told him I had some good news for him, he listened.	Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi có một số tin tốt cho anh ấy, anh ấy đã lắng tai.
I don't want to help you do that.	Tôi không muốn giúp bạn làm điều đó.
Tom works at one of the city's most popular restaurants.	Tom làm việc tại một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất của thành phố.
Tom told me everything I wanted to know.	Tom đã nói với tôi tất cả những gì tôi muốn biết.
What will Tom do?	Tom sẽ làm gì?
Both stocks rallied strongly.	Cả hai cổ phiếu đều tăng mạnh.
I have planned to do it next week.	Tôi đã lên kế hoạch để làm điều đó vào tuần tới.
I wasn't surprised when Tom told me he had to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm như vậy.
Tom says he knows that Mary can do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I hope we can meet your expectations.	Tôi hy vọng chúng tôi có thể đáp ứng mong đợi của bạn.
Tom went for a walk with Mary.	Tom đi dạo với Mary.
I assured Tom that I would take care of it.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ chăm sóc nó.
I hope Tom likes the gift I bought him.	Tôi hy vọng Tom thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy.
I don't know where to hide.	Tôi không biết phải trốn ở đâu.
When Tom shaved, Mary didn't recognize him at first.	Khi Tom cạo râu, Mary ban đầu không nhận ra anh ta.
Why don't we play poker?	Tại sao chúng ta không chơi poker?
Tom delivered it to us.	Tom đã giao nó cho chúng tôi.
Now I can walk without crutches.	Bây giờ tôi có thể đi lại mà không cần nạng.
I told Tom Mary to do it.	Tôi đã nói với Tom Mary phải làm điều đó.
Tom broke that promise too.	Tom cũng đã thất hứa đó.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Tom is constantly looking for Mary.	Tom không ngừng tìm kiếm Mary.
I know Tom is a good musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ giỏi.
She has a habit of biting her nails.	Cô có thói quen cắn móng tay.
Tom lied to me.	Tom đã nói dối tôi.
I know they are just as happy as I am.	Tôi biết họ cũng hạnh phúc như tôi.
He refuses to accept bribes.	Anh ta từ chối nhận hối lộ.
It can take us about thirty minutes to do it.	Chúng tôi có thể mất khoảng ba mươi phút để làm điều đó.
Tom could tell why Mary did what she did.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is going to Boston today.	Tom sẽ đến Boston hôm nay.
I'm very impressed by you.	Tôi rất ấn tượng với bạn.
Are you and Tom going out tonight?	Bạn và Tom có ​​đi chơi tối nay không?
Tom can use your help.	Tom có ​​thể sử dụng sự giúp đỡ của bạn.
Tom asked me if I liked skating.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thích trượt băng không.
I don't drink much.	Tôi không uống nhiều.
Which quote do you like?	Bạn thích câu trích dẫn nào?
They won't let you go.	Họ sẽ không để bạn đi.
Many foreigners come to Japan for the purpose of learning Japanese.	Nhiều người nước ngoài đến Nhật Bản với mục đích học tiếng Nhật.
Tom is very important to me.	Tom rất quan trọng đối với tôi.
Tom is quite handsome, isn't he?	Tom khá đẹp trai, phải không?
Tom looks very dashing.	Tom trông rất bảnh bao.
Tom and I are not very likely to travel together.	Tom và tôi không có nhiều khả năng đi du lịch cùng nhau.
I'm too old to start learning how to skate in the snow.	Tôi quá già để bắt đầu học cách trượt ván trên tuyết.
Tom might be amused by what's going on.	Tom có ​​thể thích thú với những gì đang diễn ra.
Her father did not allow her to go to the movies alone.	Cha cô không cho phép cô đi xem phim một mình.
I thought you said you live in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sống ở Boston.
Tom won't need to do it anytime soon.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó sớm.
Tom will probably be obedient.	Tom có ​​thể sẽ ngoan ngoãn.
You're not scared, are you?	Bạn không sợ hãi, phải không?
I'm just as worried as you.	Tôi cũng lo lắng như bạn.
Tom stopped taking the medicine.	Tom ngừng uống thuốc.
She had been advised by him to return immediately.	Cô đã được anh ta khuyên nên quay lại ngay lập tức.
Without water, no one can live on earth.	Nếu không có nước, không ai có thể sống trên trái đất.
Tom and I have done it many times before.	Tom và tôi đã làm điều đó nhiều lần trước đây.
I didn't mean to say that.	Tôi không cố ý nói điều đó.
I am ordering pizza.	Tôi đang đặt bánh pizza.
I have the base.	Tôi đã có cơ sở.
He's too short to get the book on the shelf.	Anh ấy quá thấp để có được cuốn sách trên kệ.
I have nothing to give.	Tôi không có gì để cho.
Mary looks like her mother.	Mary trông giống mẹ của cô ấy.
I didn't know Tom still worked here.	Tôi không biết Tom vẫn làm việc ở đây.
I wouldn't even try to get Tom to help us.	Tôi thậm chí sẽ không thử nói Tom giúp chúng ta.
I will study architecture.	Tôi sẽ học kiến ​​trúc.
I don't think Tom will be afraid.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ.
I pretended that I couldn't understand what she was telling me.	Tôi giả vờ như không thể hiểu những gì cô ấy đang nói với tôi.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
What kind of car do you want to rent?	Bạn muốn thuê loại xe nào?
I don't want to take advantage of anyone.	Tôi không muốn lợi dụng bất cứ ai.
I cannot answer all of Tom's questions.	Tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi của Tom.
I guess Tom doesn't have that many friends.	Tôi đoán là Tom không có nhiều bạn như vậy.
They were ambushed.	Họ đã bị phục kích.
I was scolded by my best friend.	Tôi đã bị người bạn thân nhất của tôi chửi bới.
The only person here eager to do so is Tom.	Người duy nhất ở đây háo hức làm điều đó là Tom.
I don't think Tom passed away.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã qua đời.
Tom loves adventure.	Tom thích phiêu lưu.
I don't feel very hungry.	Tôi không cảm thấy đói lắm.
Tom's parents vetoed his summer plans.	Cha mẹ của Tom đã phủ quyết kế hoạch mùa hè của anh ấy.
Tom doesn't want to be a fool.	Tom không muốn trở thành một kẻ ngu ngốc.
I don't think Tom and Mary like each other very much.	Tôi không nghĩ Tom và Mary thích nhau cho lắm.
There will be many limitations.	Sẽ có nhiều hạn chế.
Can you delete this photo?	Bạn có thể xóa bức ảnh này không?
Tom might be doing it now.	Tom có ​​thể đang làm điều đó bây giờ.
I can't sing as well as Tom.	Tôi không thể hát hay như Tom.
Tom thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Can I see Tom today?	Tôi có thể gặp Tom hôm nay không?
What did Tom expect Mary to buy?	Tom đã mong Mary mua gì?
Give that to Tom.	Đưa cái đó cho Tom.
My shirt shrunk in the washing machine.	Áo sơ mi của tôi bị co lại trong máy giặt.
Let us know if you don't come.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn không đến.
Tom was quite helpless.	Tom khá bất lực.
Ask Tom where he lives.	Hỏi Tom xem anh ấy sống ở đâu.
Her pregnancy was fraught with complications.	Mang thai của cô ấy đầy biến chứng.
Tom asked me to go to Boston with him next weekend.	Tom rủ tôi đi Boston với anh ấy vào cuối tuần tới.
Tom said he would agree to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom often swims in the pond behind the house.	Tom thường bơi ở ao sau nhà.
I don't think we should close the window.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đóng cửa sổ lại.
I may need to stay in Australia for a few more days.	Tôi có thể cần phải ở lại Úc vài ngày nữa.
Who just greeted you?	Ai là người vừa chào bạn?
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Tom has come up with a new plan.	Tom đã nghĩ ra một kế hoạch mới.
Tom rarely speaks French anymore.	Tom hiếm khi nói tiếng Pháp nữa.
Are you sure you're not imagining things?	Bạn có chắc mình đang không tưởng tượng ra những thứ không?
Tom is running out of meds.	Tom sắp hết thuốc.
What types of TV shows do you watch with your family?	Bạn xem những loại chương trình TV nào cùng gia đình?
Tom was in a hurry.	Tom đã rất vội vàng.
Tom is crazy about Mary.	Tom phát điên vì Mary.
Those boats are mine.	Những chiếc thuyền đó là của tôi.
Tom wasn't too careful.	Tom đã không quá cẩn thận.
You should go home. 	Bạn nên về nhà.
Late.	Đã muộn.
The United States went to war in 1864.	Hoa Kỳ lâm vào chiến tranh vào năm 1864.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
Tom and Mary bought a new house.	Tom và Mary đã mua một ngôi nhà mới.
Truman has long been interested in politics.	Truman từ lâu đã quan tâm đến chính trị.
We shouldn't do that. 	Chúng ta không nên làm điều đó.
It was wrong.	Nó đã sai.
It will be difficult to find someone to do it for you.	Sẽ rất khó để tìm ai đó làm điều đó cho bạn.
Tom moved in so that Mary could sit next to him.	Tom di chuyển đến để Mary có thể ngồi cạnh anh ta.
By nature Tom is an optimist.	Bản chất Tom là một người lạc quan.
I have a feeling something is wrong.	Tôi có cảm giác có điều gì đó không ổn.
I don't think I will see you again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại bạn lần nữa.
Tom looks really amused.	Tom trông thực sự thích thú.
Neither Tom nor Mary had anything to fear.	Cả Tom và Mary đều không có gì phải sợ hãi.
I wish I was thinner.	Tôi ước mình gầy đi.
Tom has paused his trip until Monday.	Tom đã tạm dừng chuyến đi của mình cho đến thứ Hai.
Tom loves to ride a bike.	Tom thích đi xe đạp.
Tom didn't give me a chance to do that.	Tom đã không cho tôi cơ hội để làm điều đó.
Athletes are no different.	Các vận động viên cũng không khác.
The author of this article is a well-known critic.	Tác giả của bài báo này là một nhà phê bình nổi tiếng.
It is better for an animal to live a comfortable life in a zoo than to be torn apart by a predator in the wild.	Thà một con vật được sống một cuộc sống thoải mái trong sở thú hơn là bị một kẻ săn mồi xé xác trong tự nhiên.
I went to Boston with one of Tom's friends.	Tôi đã đến Boston với một trong những người bạn của Tom.
Tom and I went to the cemetery.	Tom và tôi đến nghĩa trang.
Why doesn't Tom mail me anymore?	Tại sao Tom không gửi thư cho tôi nữa?
I think that's the problem.	Tôi nghĩ đó là vấn đề.
You're still keeping it a secret from me, aren't you?	Bạn vẫn giữ bí mật với tôi, phải không?
Tom said he didn't think he could win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom said he didn't want to do that to me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với tôi.
The Jacksons will visit us tomorrow afternoon.	Các Jacksons sẽ đến thăm chúng ta vào chiều mai.
I'm not interested in those things anymore.	Tôi không còn hứng thú với những thứ đó nữa.
I weigh 58 kg.	Tôi nặng 58 kg.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
You are the only one who needs to do it.	Bạn là người duy nhất cần làm điều đó.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không có ý định làm điều đó.
Tom must have left it here somewhere.	Tom chắc đã để nó ở đâu đó ở đây.
No parking space.	Không có chỗ để đậu.
Almost eleven o'clock. 	Gần mười một giờ.
It's time we go to sleep.	Đã đến lúc chúng ta đi ngủ.
Do not look.	Đừng nhìn nữa.
Tom said that Mary thought he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom sleeps in the crib.	Tom ngủ trên cũi.
Tom told Mary and I to handle it ourselves.	Tom nói với Mary và tôi tự xử lý.
However, I am not good at speaking English.	Tuy nhiên, tôi không giỏi nói tiếng Anh.
Tom was invited to speak in Boston.	Tom được mời phát biểu ở Boston.
Tom and Mary became friends when they were in high school.	Tom và Mary trở thành bạn của nhau khi họ còn học trung học.
There is one more thing I want to say.	Còn một điều nữa tôi muốn nói.
You should eat one almond a day to improve memory.	Bạn nên ăn một quả hạnh nhân mỗi ngày để cải thiện trí nhớ.
Tom is sleeping on the bench.	Tom đang ngủ trên băng ghế.
How far is it from here to the airport?	Từ đây đến sân bay bao xa?
Tom wouldn't want to sing with us.	Tom sẽ không muốn hát với chúng tôi.
We don't know what happened.	Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra.
I cannot make myself to do such a thing.	Tôi không thể làm cho mình để làm một điều như vậy.
I don't like chocolate.	Tôi không thích sô cô la.
That's not exactly what I want.	Đó không phải là chính xác những gì tôi muốn.
Tom is very good at French, isn't he?	Tom rất giỏi tiếng Pháp, phải không?
When did Tom say he wanted us there?	Tom đã nói lúc nào anh ấy muốn chúng ta ở đó?
I don't have a definite plan.	Tôi không có kế hoạch chắc chắn.
Did Tom say something rude to you?	Tom đã nói điều gì đó thô lỗ với bạn?
Tom didn't tell me he grew up in Australia.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy lớn lên ở Úc.
Tom and I are too busy to help you right now.	Tom và tôi hiện đang quá bận để giúp bạn.
It was a question that Tom had no answer to.	Đó là một câu hỏi mà Tom không có câu trả lời.
Tom wants a motorboat.	Tom muốn có một chiếc thuyền máy.
You should trust Tom more.	Bạn nên tin tưởng Tom nhiều hơn.
All you have to do is work harder.	Tất cả những gì bạn phải làm là làm việc chăm chỉ hơn.
I know Tom is still busy.	Tôi biết Tom vẫn đang bận.
Tom wants to put it right.	Tom muốn đặt nó đúng.
I really don't cook much.	Tôi thực sự không nấu ăn nhiều.
Why doesn't Tom like you?	Tại sao Tom không thích bạn?
Do you know who Tom did that to?	Bạn có biết Tom đã làm điều đó với ai không?
Tom said he was really glad that Mary did it.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng khi Mary làm điều đó.
Mary wore a red dress to the party.	Mary mặc một chiếc váy đỏ đến bữa tiệc.
Why are Tom and Mary at home?	Tại sao Tom và Mary ở nhà?
Tom's family supports him.	Gia đình của Tom ủng hộ anh ấy.
Tom told Mary that he did not intend to stay in Boston for long.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định ở lại Boston lâu.
I think I should be able to do what you ask me to do.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom says he has to break up.	Tom nói rằng anh ấy phải chia tay.
I'm sure Tom will be happy to meet you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom tells Mary that he thinks John is brave.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John dũng cảm.
Tom said that Mary knew that John might want to do it himself.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể muốn tự mình làm điều đó.
I can't eat this spicy food.	Tôi không thể ăn thức ăn cay này.
Most serious riders own their own saddle.	Hầu hết các tay đua nghiêm túc đều sở hữu yên ngựa của riêng họ.
I hope you will be able to meet Tom soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ có thể gặp Tom sớm.
Is Tom under your skin?	Có phải Tom đang ở dưới da của bạn?
I had to take some pictures for my class project.	Tôi phải chụp một số bức ảnh cho dự án của lớp tôi.
Tom says he is moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
We don't expect that to happen again.	Chúng tôi không mong đợi điều đó xảy ra một lần nữa.
That's what we're here to do.	Đó là những gì chúng tôi ở đây để làm.
I have to ask you a very important question.	Tôi phải hỏi bạn một câu hỏi rất quan trọng.
I have never heard of such a thing.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy.
Not everyone who is good to you is also your friend.	Không phải ai tốt với bạn cũng là bạn của bạn.
These numbers are not correct.	Những con số này không đúng.
Tom went to the bookstore.	Tom đã đến hiệu sách.
I hope there are not too many mistakes.	Tôi hy vọng không có quá nhiều sai lầm.
There are no stores in Yukon.	Không có cửa hàng nào ở Yukon.
It is not necessary to call a doctor.	Không cần thiết phải gọi bác sĩ.
It was the scariest experience I've ever had.	Đó là trải nghiệm đáng sợ nhất mà tôi từng có.
Tom is one of the nicest people I have ever met.	Tom là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.
Don't ask me how it happened.	Đừng hỏi tôi nó diễn ra như thế nào.
Let Tom know I'll be late.	Hãy cho Tom biết rằng tôi sẽ đến muộn.
Tom is not a vegetarian, is he?	Tom không phải là một người ăn chay, phải không?
Tom does not need to be replaced.	Tom không cần phải được thay thế.
Tom tells Mary that he doesn't think John is jealous.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John ghen.
Tom always seems to be unhappy about something.	Tom dường như luôn không hài lòng về điều gì đó.
When is Tom expected to return?	Khi nào Tom dự kiến ​​trở lại?
Looks like you've lost your marble.	Có vẻ như bạn đã đánh mất viên bi của mình.
I must have sat on it.	Chắc tôi đã ngồi trên đó.
I know that Tom will do it to me this afternoon.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó với tôi chiều nay.
I will sing a song at Tom and Mary's wedding.	Tôi sẽ hát một bài hát trong đám cưới của Tom và Mary.
Tom wears a cowboy hat.	Tom đội một chiếc mũ cao bồi.
I'm not usually at home on Mondays.	Tôi không thường ở nhà vào thứ Hai.
I don't mean to be inquisitive, but are you having problems at home?	Tôi không cố ý tọc mạch, nhưng bạn đang gặp vấn đề ở nhà?
Give me a sponge.	Đưa cho tôi một miếng bọt biển.
I don't have to do it alone.	Tôi không phải làm điều đó một mình.
Tom wouldn't be too surprised if Mary didn't like the puppy he gave her.	Tom sẽ không quá ngạc nhiên nếu Mary không thích con chó con mà anh ấy tặng cho cô ấy.
Tom knew there was no point in denying it.	Tom biết không có ích gì khi từ chối nó.
Tom doesn't have to talk to me if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói chuyện với tôi nếu anh ấy không muốn.
I hope that Tom did what you asked him to do.	Tôi hy vọng rằng Tom đã làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I know why Tom needs to do it.	Tôi biết tại sao Tom cần làm điều đó.
I know Tom is someone we can trust.	Tôi biết Tom là người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom was the only one in the pool.	Tom là người duy nhất trong hồ bơi.
Tom's company is drilling for oil.	Công ty của Tom đang khoan dầu.
Tom will definitely do it tomorrow.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Does Tom swim?	Tom có ​​bơi không?
Should the three of us go out to eat?	Ba người chúng ta có nên đi ăn không?
There is a chance that Tom will try to kill himself again.	Có khả năng Tom sẽ cố gắng tự sát một lần nữa.
Tom asked me if something happened.	Tom hỏi tôi nếu có chuyện gì đã xảy ra.
I promise to leave Tom alone.	Tôi hứa sẽ để Tom yên.
It is amazingly beautiful.	Nó đẹp một cách đáng kinh ngạc.
Tom smiled faintly.	Tom cười nhạt.
Tom and Mary both said they had fun at your party.	Tom và Mary đều nói rằng họ đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
Why doesn't Tom have to do it?	Tại sao Tom không phải làm điều đó?
His question challenged us to think.	Câu hỏi của anh ấy đã thách thức chúng tôi suy nghĩ.
This must be a deserted place in winter.	Đây chắc hẳn là một nơi vắng vẻ trong mùa đông.
Sometimes I still think about Tom.	Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về Tom.
Tom might be doing it right now.	Tom có ​​thể đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is not a reliable person.	Tom không phải là một người đáng tin cậy.
You were right about that, Tom.	Bạn đã đúng về điều đó, Tom.
Does Tom want us to stay?	Tom có ​​muốn chúng ta ở lại không?
It is not either situation.	Nó không phải là một trong hai tình huống.
Tom and Mary are never here at the same time.	Tom và Mary không bao giờ ở đây cùng một lúc.
Unable to complete the task on his own, he turned to me for help.	Không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy đã tìm đến tôi để được giúp đỡ.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm như vậy.
Tom doesn't like it when Mary kisses him in public.	Tom không thích khi Mary hôn anh ở nơi công cộng.
Do you mean you don't know?	Bạn có ý nói rằng bạn không biết?
Tom shot a dog.	Tom đã bắn một con chó.
Tom told me he was moving to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
You are the only one who can do this.	Bạn là người duy nhất có thể làm điều này.
At first, I had no intention of taking over the family business.	Lúc đầu, tôi không có ý định tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Tom asked Mary what time she got home.	Tom hỏi Mary về nhà lúc mấy giờ.
She has many friends in Hong Kong.	Cô ấy có nhiều bạn bè ở Hong Kong.
I will start work on October 20th.	Tôi sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 20 tháng 10.
Both Tom and I were arrested.	Cả tôi và Tom đều bị bắt.
Tom works as a French teacher in Australia.	Tom làm giáo viên dạy tiếng Pháp ở Úc.
Look! 	Nhìn!
There is a shooting star.	Có một ngôi sao băng.
Don't know if Tom is really homesick.	Không biết Tom có ​​thực sự nhớ nhà không.
Why does Tom speak French to me?	Tại sao Tom lại nói tiếng Pháp với tôi?
Since there are no buses on this road, we will have to walk.	Vì không có xe buýt trên con đường này, chúng tôi sẽ phải đi bộ.
I don't think Tom would do it for me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom told Mary not to do it anymore, but she did anyway.	Tom bảo Mary đừng làm vậy nữa, nhưng dù sao thì cô ấy cũng làm vậy.
I know that you probably don't really need to do that.	Tôi biết rằng bạn có thể không thực sự cần phải làm điều đó.
Which hat should we buy for Tom?	Chúng ta nên mua mũ nào cho Tom?
I hung around for a while to see if anyone else had come.	Tôi loanh quanh một lúc để xem có ai khác đến không.
Tom and I plan to get married soon.	Tom và tôi dự định kết hôn sớm.
What if Tom did?	Nếu Tom làm vậy thì sao?
I highly doubt Tom will be suspended.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ bị đình chỉ.
Where is your favorite hiding place?	Nơi trốn yêu thích của bạn là ở đâu?
Tom told me you might know where Mary lives.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể biết Mary sống ở đâu.
Did you understand everything Tom said?	Bạn đã hiểu tất cả những gì Tom nói?
One way cats show affection is to spend time with you.	Một cách mèo thể hiện tình cảm là dành nhiều thời gian ở bên bạn.
Tom shouldn't be too hard to convince.	Tom không nên quá khó để thuyết phục.
Tom smiles at us.	Tom mỉm cười với chúng tôi.
I doubt I'll get this done by the end of the week.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ hoàn thành việc này vào cuối tuần.
I think it's great when you're having a picnic.	Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi bạn đang đi dã ngoại.
Where's your drink?	Đồ uống của bạn đâu?
Tom forgot where he parked his car.	Tom quên mất anh ấy đã đậu xe ở đâu.
Tom doesn't want to come to our party.	Tom không muốn đến bữa tiệc của chúng tôi.
Does Tom have one of these?	Tom có ​​một trong những thứ này không?
I thought you said you would stop doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ ngừng làm điều đó.
Orion is one of the most recognizable constellations.	Orion là một trong những chòm sao dễ nhận biết nhất.
Tom leaves town.	Tom rời thị trấn.
They are very close to each other.	Chúng rất gần nhau.
We pay our bills at the end of the month.	Chúng tôi thanh toán các hóa đơn của chúng tôi vào cuối tháng.
I know that Tom is easygoing.	Tôi biết rằng Tom là người dễ tính.
The more you do it, the easier it becomes.	Bạn càng làm điều đó, nó càng trở nên dễ dàng hơn.
When was the last time you asked someone for help?	Lần cuối cùng bạn nhờ ai đó giúp đỡ là khi nào?
How does the activity take place?	Hoạt động diễn ra như thế nào?
Tom was reading a letter when I entered the room.	Tom đang đọc một bức thư khi tôi bước vào phòng.
Are Tom and Mary still in love?	Tom và Mary có còn yêu nhau không?
I've been here for a few weeks.	Tôi đã ở đây vài tuần.
Why don't I marry Tom?	Tại sao tôi không lấy Tom?
I didn't even consider that.	Tôi thậm chí đã không xem xét điều đó.
Tom said he didn't mean to hit me.	Tom nói rằng anh ấy không cố ý đánh tôi.
There is no reason to stay.	Không có lý do gì để ở lại.
Tom is often absent.	Tom thường xuyên vắng mặt.
My parents would never let me come to Australia alone.	Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ để tôi đến Úc một mình.
Tom is as fat as Mary.	Tom cũng béo như Mary.
We saw Tom get on the bus.	Chúng tôi đã thấy Tom lên xe buýt.
I think we should go back to Australia.	Tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại Úc.
Tom, I think we have to help Mary. 	Tom, tôi nghĩ chúng ta phải giúp Mary.
Looks like she's in trouble.	Có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối.
You punched Tom, didn't you?	Bạn đã đấm Tom, phải không?
Tom asked Mary if she could play the song on the flute.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có biết thổi bài hát đó trên cây sáo không.
What we're going to do today is go for a walk.	Những gì chúng ta sẽ làm hôm nay là đi dạo.
Riding a bike without brakes is stupid.	Đi xe đạp mà không có phanh là một việc làm ngu ngốc.
Tom will become an engineer.	Tom sẽ trở thành một kỹ sư.
Tom says he thinks Mary is angry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang tức giận.
You wouldn't do that now, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó bây giờ, phải không?
This is as good a place as any place to die.	Đây là một nơi tốt như bất kỳ nơi nào để chết.
I know that both are happy.	Tôi biết rằng cả hai đều hạnh phúc.
Can you call me back when you get the chance?	Bạn có thể gọi lại cho tôi khi bạn có cơ hội được không?
You have three minutes.	Bạn có ba phút.
I want to know how this failure situation plays out.	Tôi muốn biết tình trạng thất bại này diễn ra như thế nào.
Tom crept out of the room.	Tom rón rén ra khỏi phòng.
He practiced playing guitar until late at night.	Anh ấy tập chơi guitar đến tận khuya.
Tom did not show up for the appointment.	Tom đã không xuất hiện trong cuộc hẹn.
Tom saw Mary eating alone.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn một mình.
You will sound like a bookworm.	Bạn sẽ nghe như một con mọt sách.
I've seen them somewhere before.	Tôi đã nhìn thấy chúng ở đâu đó trước đây.
Tom checked everything three times.	Tom đã kiểm tra mọi thứ ba lần.
Why doesn't Tom celebrate Christmas?	Tại sao Tom không tổ chức lễ Giáng sinh?
Tom and I were the only survivors.	Tom và tôi là những người duy nhất sống sót.
I asked Tom to write me a letter.	Tôi đã nhờ Tom viết thư cho tôi.
Tom likes to climb trees.	Tom thích leo cây.
You are the worst kind of snob.	Bạn là loại hợm hĩnh tồi tệ nhất.
When is Tom planning to come to Boston?	Khi nào Tom dự định đến Boston?
That cannot be denied.	Không thể phủ nhận điều đó.
Anyone want to make a prediction?	Có ai muốn đưa ra dự đoán không?
Tom says Mary needs to do it soon.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó sớm.
Tom says it's not the first time that's happened.	Tom nói rằng đó không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
I don't know how this could happen.	Tôi không biết làm thế nào điều này có thể xảy ra.
Tom helped the old woman onto the bus.	Tom dìu bà cụ lên xe buýt.
Tom said Mary didn't look happy.	Tom nói Mary trông không được vui.
Tom hugged his parents.	Tom ôm chầm lấy bố mẹ.
Tom told Mary he had to go.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy phải đi.
The doorbell rang.	Chuông cửa vang lên.
The bus did not have any passengers on board at the time of the accident.	Xe buýt không có bất kỳ hành khách nào trên tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn.
I know that Tom is a shrewd businessman.	Tôi biết rằng Tom là một doanh nhân khôn ngoan.
Tom listens to his grandmother's stories.	Tom lắng nghe những câu chuyện của bà mình.
The longer I stay in Boston, the more I like it.	Ở Boston càng lâu, tôi càng thích.
Tom and Mary tied for third place.	Tom và Mary đồng vị trí thứ ba.
I did not expect Tom's help.	Tôi không mong đợi sự giúp đỡ của Tom.
These lilies have a lovely smell.	Những bông hoa loa kèn này có mùi đáng yêu.
Tom doesn't live in Boston anymore.	Tom không sống ở Boston nữa.
Tom had a job interview yesterday afternoon.	Tom đã có một cuộc phỏng vấn xin việc vào chiều hôm qua.
You can't distinguish smoke from steam yet?	Bạn chưa thể phân biệt được khói từ hơi nước?
I'm not used to being alone.	Tôi không quen với việc ở một mình.
A wonderful light is diffused over the baseball stadium.	Một ánh sáng tuyệt vời được khuếch tán trên sân vận động bóng chày.
I don't remember you looking this good.	Tôi không nhớ bạn trông đẹp thế này.
Tom was too far away to hear me.	Tom ở quá xa để có thể nghe thấy tôi.
Tom said that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó.
Is that a lizard?	Đó có phải là một con thằn lằn?
Even plastic surgery won't do anything for your ugliness.	Ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng không làm được gì cho sự xấu xí của bạn.
I didn't do it very well.	Tôi làm điều đó không tốt lắm.
She is going home at the end of this month.	Cô ấy sẽ về nhà vào cuối tháng này.
Tom can't find his watch.	Tom không thể tìm thấy đồng hồ của anh ấy.
Tom needs your help as much as I do.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn nhiều như tôi.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
Do you like listening to baseball on the radio?	Bạn có thích nghe bóng chày trên radio không?
Tom forgot to renew his visa.	Tom đã quên gia hạn thị thực của mình.
Tom will be with me all day.	Tom sẽ ở bên tôi cả ngày.
Tom is weak.	Tom yếu.
Can you tell me how can I get to the city center?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể đến trung tâm thành phố?
It was the hardest thing I've ever done.	Đó là điều khó nhất mà tôi từng làm.
Did Tom have what he needed?	Tom đã có những gì anh ấy cần?
Thanks to the weight loss.	Nhờ vào sự giảm cân.
Tom convinces Mary to see the doctor.	Tom thuyết phục Mary đi gặp bác sĩ.
Tom has many friends in Australia.	Tom có ​​nhiều bạn bè ở Úc.
Obviously Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I knew that Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
A female beggar was begging with five or six children.	Một nữ ăn mày đang ăn xin cùng với năm hoặc sáu đứa trẻ đi theo.
Tom can do it, but Mary can't.	Tom có ​​thể làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom told me Mary was prepared to do it.	Tom nói với tôi Mary đã chuẩn bị để làm điều đó.
At that time Tom was on duty.	Lúc đó Tom đang làm nhiệm vụ.
How long have you been seeing Tom?	Bạn đã gặp Tom bao lâu rồi?
I'm afraid you've worked too hard.	Tôi e rằng bạn đã làm việc quá chăm chỉ.
I have a brother who can speak French.	Tôi có một người anh trai có thể nói tiếng Pháp.
Did you see the same thing?	bạn có thấy điều tương tự không?
Tom may not be caught.	Tom có ​​thể không bị bắt.
I can't do this anymore.	Tôi không thể làm điều này nữa.
Tom certainly tried a lot.	Tom chắc chắn đã cố gắng rất nhiều.
Have you managed to do everything you need to do?	Bạn đã quản lý để làm mọi thứ bạn cần làm?
How long does it take to get to your office from the airport?	Mất bao lâu để đến văn phòng của bạn từ sân bay?
Tom told Mary why it was a good idea to do that.	Tom nói với Mary tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
You're not a good negotiator, are you?	Bạn không phải là một nhà đàm phán giỏi, phải không?
Tom doesn't think he'll get used to life in Boston.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ quen với cuộc sống ở Boston.
Tom practiced law in Boston for nearly thirty years.	Tom hành nghề luật ở Boston gần ba mươi năm.
I want to talk to you when you get dressed.	Tôi muốn nói chuyện với bạn khi bạn mặc quần áo.
It's too noisy here. 	Ở đây ồn ào quá.
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
Tom has decided that he will walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ đi bộ về nhà.
Tom was depressed.	Tom đã bị trầm cảm.
Is Mary Tom's wife?	Là vợ của Mary Tom?
The kind old lady showed me the way to the station.	Bà cụ tốt bụng chỉ đường cho tôi đến nhà ga.
Tom had no choice but to quit his job.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ việc.
Tom can't go anywhere today.	Hôm nay Tom không thể đi đâu cả.
Tom just arrived in Boston last week.	Tom mới đến Boston tuần trước.
You're hiding something, aren't you?	Bạn đang che giấu điều gì đó, phải không?
Tom asked me a lot of questions about that.	Tom đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về điều đó.
Mary wears a red and white dress.	Mary mặc một chiếc váy màu đỏ và trắng.
I let Tom kiss me yesterday.	Tôi đã để Tom hôn tôi ngày hôm qua.
Are you saying you don't know where Tom hid the diamonds?	Bạn đang nói rằng bạn không biết Tom giấu những viên kim cương ở đâu?
My grandparents died when I was born.	Ông bà tôi đã mất khi tôi được sinh ra.
Tom was given a lot of money.	Tom đã được cho rất nhiều tiền.
Tom wanted to stop by Mary's on his way to the airport.	Tom muốn ghé qua Mary's trên đường đến sân bay.
I can not see what is very interesting.	Tôi không thể nhìn thấy những gì rất thú vị.
I had to make some tough choices.	Tôi đã phải thực hiện một số lựa chọn khó khăn.
I haven't seen Tom since he was thirteen.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi anh ấy mười ba tuổi.
I don't see anything else.	Tôi không thấy gì khác.
I'm on the phone.	Tôi đang nghe điện thoại.
Tom may still be scared.	Tom có ​​thể vẫn còn sợ hãi.
Please do not take documents out of this room.	Vui lòng không mang tài liệu ra khỏi phòng này.
Why don't you put some garlic in the pasta sauce?	Tại sao bạn không cho chút tỏi nào vào nước sốt mì ý?
You have to help them.	Bạn phải giúp họ.
I'm ready to die.	Tôi chuẩn bị chết.
What do you do when you have a fever?	Bạn làm gì khi bị sốt?
I don't think we can do that today.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom is likely to be late for school.	Tom có ​​khả năng đi học muộn.
Tom went to the pantry to get a can of beans.	Tom đến phòng đựng thức ăn để lấy một lon đậu.
I envy the way that Tom can talk to girls.	Tôi ghen tị với cách mà Tom có ​​thể nói chuyện với các cô gái.
They advertised a new product on TV.	Họ đã quảng cáo một sản phẩm mới trên TV.
How long has Tom worked in Australia?	Tom đã làm việc ở Úc bao lâu?
Tom is taller than all the other boys.	Tom cao hơn tất cả các cậu bé khác.
Tom is a good chess player.	Tom là một người chơi cờ giỏi.
I'm pretty happy with that now.	Tôi khá hài lòng về điều đó bây giờ.
I know that I don't have to do anything Tom has asked me to do.	Tôi biết rằng tôi không phải làm bất cứ điều gì Tom đã yêu cầu tôi làm.
I didn't want to walk to school yesterday because it rained.	Tôi không muốn đi bộ đến trường ngày hôm qua vì trời mưa.
What we really want is some free time.	Những gì chúng tôi thực sự muốn là một số thời gian rảnh rỗi.
Tom did the best he could, depending on the situation.	Tom đã làm những gì tốt nhất có thể, tùy theo tình hình.
Tom is in his cabin.	Tom đang ở trong cabin của anh ấy.
I know that Tom has never been good at it.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ giỏi làm việc đó.
I don't know where I need to go.	Tôi không biết mình cần phải đi đâu.
I think both Tom and Mary are under thirty.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều dưới ba mươi.
We still have some work to do.	Chúng tôi còn một số việc phải làm.
That's what I look at.	Đó là những gì tôi nhìn vào.
Tom folded the letter.	Tom gấp lá thư lại.
Do as Tom asks.	Làm như Tom yêu cầu.
How to overcome the high value of the yen is a big problem.	Làm thế nào để vượt qua giá trị cao của đồng yên là một vấn đề lớn.
Tom may have a new roommate.	Tom có ​​thể có một người bạn cùng phòng mới.
When you come back, I'll go.	Khi bạn quay lại, tôi sẽ đi.
It took me three years to learn how to do this.	Tôi đã mất ba năm để học cách làm điều này.
Do you know why I have to?	Bạn có biết tại sao tôi phải làm như vậy không?
Tom is feeling a little better.	Tom đang cảm thấy tốt hơn một chút.
I bought all of these at once.	Tôi đã mua tất cả những thứ này cùng một lúc.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể giành chiến thắng.
You said you would do it for me.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
I doubt Tom will do anything you ask him to do.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom is probably more interested in Mary than you are.	Tom có ​​lẽ quan tâm đến Mary hơn là bạn.
Tom is collecting things.	Tom đang thu thập đồ đạc.
Do you think Tom could be wrong?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể sai?
Tom is still just a boy.	Tom vẫn chỉ là một cậu bé.
In your position, I would probably have done the same thing.	Ở vị trí của bạn, tôi có lẽ cũng đã làm được điều tương tự.
Tom says he thinks he might be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một lần nữa.
You better find out when we have to be there.	Tốt hơn hết bạn nên tìm hiểu xem khi nào chúng ta phải ở đó.
Tom and Mary will sit at the same table as John and Alice.	Tom và Mary sẽ ngồi cùng bàn với John và Alice.
I'm just here for the holidays.	Tôi ở đây chỉ để nghỉ lễ.
You should see a doctor if your symptoms get worse.	Bạn nên đi khám nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.
Tom fell and injured his knee.	Tom bị ngã và bị thương ở đầu gối.
Quickly put on socks. 	Nhanh chóng mặc tất vào.
We're late.	Chúng ta muộn rồi.
Tom got on his horse.	Tom lên ngựa.
Tom clearly wants some privacy.	Tom rõ ràng muốn một số quyền riêng tư.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
Do you think Tom is still worried?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn lo lắng?
I removed them from the list.	Tôi đã xóa tên họ khỏi danh sách.
Tom had a good word for us.	Tom đã dành một từ tốt cho chúng tôi.
Are you good at catching fish?	Bạn có giỏi bắt cá không?
I think Tom looks worried.	Tôi nghĩ rằng Tom trông có vẻ lo lắng.
I don't know many words in French.	Tôi không biết nhiều từ trong tiếng Pháp.
That certainly sounds ominous.	Điều đó chắc chắn nghe có vẻ đáng ngại.
Close the window. 	Đóng cửa sổ.
Rain is coming.	Mưa đang ập đến.
Tell Tom it's not my fault.	Nói với Tom rằng đó không phải là lỗi của tôi.
I will be attending a concert next week.	Tôi sẽ tham dự một buổi hòa nhạc vào tuần tới.
Now you are a professional.	Bây giờ bạn là một người chuyên nghiệp.
Tom says he's glad you did it for him.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
She has adapted her teaching method for slow learners.	Cô ấy đã điều chỉnh phương pháp giảng dạy của mình cho những người học chậm.
Tom was out.	Tom đã ra ngoài.
Tom doesn't know Mary knows how to do it.	Tom không biết Mary biết làm thế nào để làm điều đó.
What kind of books does Tom dislike?	Tom không thích loại sách nào?
Tom travels less than Mary.	Tom đi du lịch ít hơn Mary.
Apparently Tom can't swim.	Rõ ràng là Tom không biết bơi.
Tom has disappeared.	Tom đã biến mất.
Tom says he doesn't think Mary will enjoy what's going on.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
Tom and Mary are not here.	Tom và Mary không có ở đây.
No one believed that such a thing could happen.	Không ai tin rằng một điều như vậy có thể xảy ra.
I don't want to work with Tom or Mary.	Tôi không muốn làm việc với Tom hoặc Mary.
Tom wants his daughter to get married.	Tom muốn con gái mình kết hôn.
I didn't expect to see Tom.	Tôi không mong được gặp Tom.
We don't like violence.	Chúng tôi không thích bạo lực.
I know Tom is a great cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp tuyệt vời.
I am very sorry for what I did.	Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã làm.
Some people call Wednesday "hunchback day".	Một số người gọi thứ Tư là "ngày gù".
Tom's car is older than mine.	Xe của Tom cũ hơn của tôi.
Tom asked Mary if she knew where John was.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John ở đâu không.
After kissing Tom, Mary forgot to wipe the lipstick off his face.	Sau khi hôn Tom, Mary quên lau vết son trên mặt anh.
I decided to go back to doing it the way I used to.	Tôi đã quyết định quay lại làm điều đó như cách mà tôi đã từng làm.
I'm sorry I broke that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phá vỡ điều đó.
Why is everyone looking at Tom?	Tại sao mọi người lại nhìn Tom?
This has been designated a conservation area.	Đây đã được chỉ định là một khu vực bảo tồn.
I could stay in Australia for a few more days, but I don't want to.	Tôi có thể ở lại Úc thêm vài ngày nữa, nhưng tôi không muốn.
I wish I had a car that runs on solar energy.	Tôi ước tôi có một chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời.
She feels compassion for the orphan and gives him some money.	Cô cảm thấy thương cảm cho đứa trẻ mồ côi và cho anh ta một số tiền.
Tom works in a bicycle shop.	Tom làm việc trong một cửa hàng xe đạp.
Don't let your talent go to waste.	Đừng để tài năng của bạn bị lãng phí.
At that altitude, the weather can change rapidly without warning.	Ở độ cao đó, thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng mà không cần cảnh báo trước.
Do you really think Tom is still undecided?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom vẫn chưa quyết định?
I know that Tom doesn't know that I want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom drove his car off the overpass.	Tom lái xe ô tô của mình ra khỏi cầu vượt.
See if they have a distance learning French course.	Hãy xem nếu họ có một khóa học tiếng Pháp đào tạo từ xa.
Tom says he can't remember where he left his keys.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
Tom knows something about Mary that he won't tell us.	Tom biết điều gì đó về Mary mà anh ấy sẽ không nói với chúng tôi.
I know Tom as a very rich man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất giàu có.
I just got a term.	Tôi vừa có nhiệm kỳ.
Tom knows that this will be difficult.	Tom biết rằng điều này sẽ khó khăn.
Tom was eaten by a crocodile.	Tom đã bị cá sấu ăn thịt.
Tom loosened his tie and removed his glasses.	Tom nới lỏng cà vạt và tháo kính.
Tom is quite stubborn, isn't he?	Tom khá cố chấp phải không?
Tom doesn't really like us very much.	Tom không thực sự thích chúng tôi cho lắm.
Tom loves what he does.	Tom thích những gì anh ấy làm.
You should tell Tom to let Mary win.	Bạn nên nói với Tom để Mary thắng.
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Do not throw this magazine away. 	Đừng vứt tạp chí này đi.
I have not read it.	Tôi chưa đọc nó.
Don't tell anyone I wet the bed.	Đừng nói với ai rằng tôi đã làm ướt giường.
Currency and bond markets were relatively calm.	Thị trường tiền tệ và trái phiếu tương đối bình lặng.
Tom never came.	Tom không bao giờ đến.
How many bowls of muesli did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu bát muesli?
Maybe the factory will close next week.	Có thể nhà máy sẽ đóng cửa vào tuần tới.
Tom will do it with Mary tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó với Mary vào ngày mai.
We've had a lot of light days lately.	Gần đây, chúng tôi đã có nhiều ngày nhẹ nhàng.
Tom reminds Mary that she needs to do it today.	Tom nhắc Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom says he knows he might not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
If you lend me money, I will be grateful to you.	Nếu bạn cho tôi vay tiền, tôi sẽ biết ơn bạn.
I can make you cry if I want.	Tôi có thể làm cho bạn khóc nếu tôi muốn.
Tom should never have said that.	Tom không bao giờ nên nói điều đó.
Tom didn't seem surprised when I told him.	Tom không có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy.
Tom knew he was in deep trouble.	Tom biết mình đang gặp rắc rối sâu sắc.
I know you don't know either.	Tôi biết bạn cũng không biết.
I don't have the willpower when it comes to dieting.	Tôi không có sức mạnh ý chí khi nói đến việc ăn kiêng.
Doing that won't be as fun as you think.	Làm điều đó sẽ không vui như bạn nghĩ.
Does anyone in your family snore?	Có ai trong gia đình bạn ngủ ngáy không?
You better hurry if you want to get home before dark.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên nếu bạn muốn về nhà trước khi trời tối.
I am a careful person.	Tôi là một người cẩn thận.
He died an unnatural death.	Anh ta chết một cái chết không tự nhiên.
We are just fishermen.	Chúng tôi chỉ là ngư dân.
Tom quit his job and moved to Boston.	Tom nghỉ việc và chuyển đến Boston.
I know you won't be able to get Tom to do that.	Tôi biết bạn sẽ không thể bắt Tom làm điều đó.
It is true that we cannot be too careful in choosing our friends.	Đúng là chúng ta không thể quá cẩn thận trong việc lựa chọn bạn bè của mình.
Tom said Mary thought he might need to extend his visa.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải gia hạn visa.
Tom is the one who stole Mary's bicycle.	Tom là người đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom's funeral is pending.	Lễ tang của Tom đang chờ xử lý.
I don't think Tom's story is true.	Tôi không nghĩ câu chuyện của Tom là sự thật.
That's not the part that surprised me.	Đó không phải là phần tôi ngạc nhiên.
This hotel has a beautiful view of the sea.	Khách sạn này có một tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển.
A tall, dark-skinned man entered the room and sat down next to Tom.	Một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm đen bước vào phòng và ngồi xuống cạnh Tom.
Tom says he saw Mary and John kiss.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary và John hôn nhau.
I hired you for that purpose.	Tôi đã thuê bạn vì mục đích đó.
Tom doesn't want to go home alone.	Tom không muốn về nhà một mình.
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
Tom and Mary were reeling.	Tom và Mary đã quay cuồng.
I wonder if Tom did it yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó ngày hôm qua không.
Tom is pretty good at this.	Tom khá giỏi trong việc này.
I really want to know what's going on.	Tôi thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
If you want to go there, I won't try to stop you.	Nếu bạn muốn đến đó, tôi sẽ không cố gắng ngăn cản bạn.
If only I had listened to what Tom had to say, I wouldn't have been in this kind of trouble.	Giá như tôi lắng nghe những gì Tom nói, tôi sẽ không gặp rắc rối như thế này.
You will understand it immediately.	Bạn sẽ hiểu nó ngay lập tức.
Tom is terribly short.	Tom lùn khủng khiếp.
I owe Tom my life.	Tôi nợ Tom cuộc sống của tôi.
Not only should you not drink and drive, but you must also not get in the car with anyone who is drinking.	Bạn không những không được uống rượu và lái xe mà còn không được lên xe với bất kỳ ai đang uống rượu.
The 7th day of the week is Saturday.	Ngày thứ 7 trong tuần là thứ bảy.
I thought I told you to wash the dishes.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để rửa bát.
I don't have a pen to write my letter.	Tôi không có bút để viết bức thư của mình.
It is a pity that they are not insured against fire.	Thật đáng tiếc khi họ không được bảo hiểm để chống lại lửa.
Tom and Mary have both done it.	Tom và Mary đều đã làm xong việc đó.
Tom said that he plans to take pictures.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch chụp ảnh.
What is your motivation to do that?	Động lực của bạn để làm điều đó là gì?
Tom is the boss right now.	Tom là ông chủ ngay bây giờ.
Tom has no ears.	Tom không có tai.
I feel much better.	Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Tom said he tried to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó.
Tom pressed the red button.	Tom nhấn nút màu đỏ.
Tom is not a physics major. 	Tom không phải là sinh viên chuyên ngành vật lý.
He is a student majoring in chemistry.	Anh ấy là sinh viên chuyên ngành hóa học.
Tom knows how to play bassoon.	Tom biết chơi bassoon.
I know you like Tom.	Tôi biết bạn thích Tom.
Tom turned off the headlights.	Tom tắt đèn pha.
Tom is on vacation with his family.	Tom đang đi nghỉ cùng gia đình.
Could you please connect me to Tom?	Bạn vui lòng kết nối tôi với Tom được không?
Tom is paid by the hour.	Tom được trả theo giờ.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói gì cả.
I'm actually hungry.	Tôi thực tế đang đói.
Old iron pipe full of rust.	Ống sắt cũ đầy gỉ sét.
Tom was moved to headquarters in Boston.	Tom được chuyển đến trụ sở chính ở Boston.
I was wondering when you would tell me that.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn sẽ nói với tôi điều đó.
Why do I have to tell Tom?	Tại sao tôi phải nói với Tom?
I had never seen a panda until that time.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu trúc cho đến thời điểm đó.
I asked Tom to describe it.	Tôi yêu cầu Tom mô tả nó.
I admit I was the one who did it.	Tôi thừa nhận tôi là người đã làm điều đó.
It's not clear why Tom did it.	Không rõ tại sao Tom lại làm như vậy.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
Do you think something like that would repeat itself?	Bạn có nghĩ rằng một cái gì đó như vậy sẽ lặp lại chính nó?
Tom is sleeping in class.	Tom đang ngủ trong lớp.
Get your skates. 	Lấy giày trượt của bạn.
The lake is frozen.	Mặt hồ bị đóng băng.
Tom pretends that he broke his leg.	Tom giả vờ rằng anh ấy bị gãy chân.
How much damage did the storm do to Tom's house?	Cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề như thế nào đối với ngôi nhà của Tom?
Tom didn't know why Mary was scared.	Tom không biết tại sao Mary lại sợ hãi.
Tom's remains were never found.	Hài cốt của Tom không bao giờ được tìm lại.
I don't think we can expect others to solve our problems.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi người khác giải quyết vấn đề của chúng ta.
Tom has done this once before.	Tom đã làm điều này một lần trước đây.
That's not how the world works.	Đó không phải là cách thế giới hoạt động.
Tom withdrew at the last minute.	Tom đã rút lui vào phút cuối.
I'm afraid I've failed terribly.	Tôi e rằng tôi đã thất bại khủng khiếp.
I go for a walk to get some fresh air.	Tôi đi dạo để hít thở không khí.
You did not answer your phone.	Bạn đã không trả lời điện thoại của bạn.
Tom told me that he thinks Mary still wants to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn học tiếng Pháp.
Is Tom dancing?	Tom có ​​đang khiêu vũ không?
I know Tom is afraid he will get lost.	Tôi biết Tom sợ anh ấy sẽ bị lạc.
I think Tom is not Canadian.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là người Canada.
I know you don't have to do it alone.	Tôi biết bạn không cần phải làm điều đó một mình.
Tom says that Mary shouldn't try to do it alone.	Tom nói rằng Mary không nên thử làm điều đó một mình.
I wonder what Tom and Mary are laughing about.	Tôi tự hỏi Tom và Mary đang cười về điều gì.
My shoes creak.	Giày của tôi kêu cót két.
Don't ever let me hear you say that again.	Đừng bao giờ để tôi nghe thấy bạn nói điều đó một lần nữa.
Tom hurt his knee when he fell.	Tom bị đau đầu gối khi ngã xuống.
Tom leaves the hospital.	Tom rời bệnh viện.
My aunt was in the hospital for a week when I visited her.	Dì tôi đã ở bệnh viện một tuần khi tôi đến thăm bà.
I think you should add a little pepper.	Tôi nghĩ rằng bạn nên thêm một chút tiêu.
Tom took me on his wing.	Tom đã mang tôi theo cánh của anh ấy.
Tom won't do it again.	Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I think you are the most beautiful woman on the planet.	Tôi nghĩ bạn là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh.
I think there's still a chance for that to happen.	Tôi nghĩ rằng vẫn có cơ hội xảy ra.
I have friends waiting for me in the lobby.	Tôi có những người bạn đang đợi tôi ở sảnh.
I will go in first.	Tôi sẽ vào trước.
Tom doesn't sleep.	Tom không ngủ.
Tom gave Mary an engagement ring last week.	Tom đã tặng Mary một chiếc nhẫn đính hôn vào tuần trước.
Tom is bossy, but Mary is not.	Tom thì hách dịch, nhưng Mary thì không.
Tom comes home at midnight.	Tom về nhà lúc nửa đêm.
What time are you going home tonight?	Bạn định về nhà lúc mấy giờ tối nay?
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
I just want it to end as soon as possible.	Tôi chỉ muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.
Tom doesn't want you to get mad at Mary.	Tom không muốn bạn nổi giận với Mary.
One of the cats was thrown up in the kitchen.	Một trong những con mèo bị ném lên trong bếp.
I admit that I did.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm được.
He was well paid for the work.	Anh ấy đã được trả nhiều tiền cho công việc.
Tom has only one leg.	Tom chỉ có một chân.
Tom didn't think Mary looked worried.	Tom không nghĩ Mary trông có vẻ lo lắng.
I don't think Tom and Mary will get married.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ kết hôn.
Tom told everyone about what he did.	Tom đã nói với mọi người về những gì anh ấy đã làm.
What does Tom know?	Tom biết gì?
I know Tom will tell you how to do it.	Tôi biết Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom wants to talk to you privately.	Tom muốn nói chuyện riêng với bạn.
We need to get Tom used to it.	Chúng ta cần để Tom làm quen với nó.
It is not counted.	Nó không được tính.
She kept a diary for 3 years.	Cô ấy đã giữ một cuốn nhật ký trong 3 năm.
Tom ate all he wanted to eat.	Tom đã ăn tất cả những gì anh ấy muốn ăn.
I think we have more important things to do now.	Tôi nghĩ chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn mà chúng ta nên làm bây giờ.
I'm grateful that I don't live in a war zone.	Tôi biết ơn vì tôi không sống trong vùng chiến sự.
You are not allowed here.	Bạn không được phép ở đây.
Tom seems to be injured.	Tom dường như bị thương.
I'm the one who has to do it.	Tôi là người phải làm điều đó.
What did Tom find?	Tom đã tìm ra gì?
I rode for the first time yesterday.	Tôi cưỡi ngựa lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
I was very shy back then, so I never talked to anyone.	Hồi đó tôi rất nhút nhát nên chưa bao giờ nói chuyện với ai.
Tom probably won't figure out how to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không tìm ra cách làm điều đó.
Tom wipes the table clean.	Tom lau bàn sạch sẽ.
I was hired to solve the problem.	Tôi đã được thuê để giải quyết vấn đề.
I don't know what I'm doing here.	Tôi không biết tôi đang làm gì ở đây.
You mean you don't know?	Bạn có nghĩa là bạn không biết?
Tom doesn't want to give Mary a birthday present.	Tom không muốn tặng quà sinh nhật cho Mary.
I know Tom is absent because he is at the hospital.	Tôi biết Tom vắng mặt vì anh ấy đang ở bệnh viện.
Tom told me he was very disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thất vọng.
Do you have a high paying job?	Bạn có một công việc được trả lương cao?
Tom will win in the end.	Tom sẽ thắng cuối cùng.
Substantial informal market activity flourished and corruption was widespread.	Hoạt động đáng kể của thị trường phi chính thức nở rộ và nạn tham nhũng phổ biến.
Tom will fix it, won't he?	Tom sẽ sửa nó, phải không?
Tom gets drunk and obnoxious at the party and starts a fight.	Tom say xỉn và đáng ghét trong bữa tiệc và bắt đầu một cuộc ẩu đả.
Tom was more confused than I was.	Tom còn bối rối hơn tôi.
Tom drove me crazy.	Tom đã khiến tôi phát điên.
Frank Sinatra is an American singer.	Frank Sinatra là một ca sĩ người Mỹ.
I never asked you for anything.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu bạn bất cứ điều gì.
Tom was very happy.	Tom đã rất vui.
Tom wanted to kiss Mary goodbye, but knew he shouldn't.	Tom muốn hôn tạm biệt Mary, nhưng biết rằng anh không nên.
Tom was allowed to do that.	Tom đã được phép làm điều đó.
You may have done this many times before.	Bạn có thể đã làm điều này nhiều lần trước đây.
Tom doesn't have enough money to pay the rent.	Tom không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
Tom never does what he says.	Tom không bao giờ làm những gì anh ấy nói.
Tom and Mary moved into their new home last week.	Tom và Mary đã chuyển đến ngôi nhà mới của họ vào tuần trước.
Tom thinks he should learn French.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
I told Tom what I thought.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi nghĩ.
We don't even know what we want.	Chúng tôi thậm chí còn không biết mình muốn gì.
Tom might have been scared.	Tom có ​​thể đã sợ.
Tom says he will be at his office all morning.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở văn phòng của mình cả buổi sáng.
You should write to Tom.	Bạn nên viết thư cho Tom.
Tom must have had a good reason for what he did.	Tom hẳn đã có lý do chính đáng cho những gì anh ấy đã làm.
Tom didn't realize he'd been tricked.	Tom không nhận ra mình đã bị lừa.
Tom's parents told me he was going to Harvard.	Cha mẹ của Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Harvard.
There is no treasure more precious than a child.	Không có kho báu nào quý hơn một đứa trẻ.
Do Tom and Mary take many trips together?	Tom và Mary có đi nhiều chuyến cùng nhau không?
I got a little uncomfortable when I was dancing and getting up on the table.	Tôi có một chút khó chịu khi tôi đang nhảy và đứng dậy trên bàn.
Tom saw Mary smile.	Tom thấy Mary cười.
I'm not surprised at all.	Tôi không ngạc nhiên chút nào.
Obviously Tom doesn't know anything.	Rõ ràng là Tom không biết gì cả.
Tom told me that he thought Mary was very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất tức giận.
Back in high school, I woke up at 6 a.m. every morning.	Trở lại trường trung học, tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi sáng.
The woman and her dog were entering the gate when the janitor stopped him.	Người phụ nữ và con chó của cô ấy đang đi vào cổng thì bị người gác cổng chặn lại.
How do they decide how many hours you work per week?	Làm thế nào để họ quyết định bạn làm việc bao nhiêu giờ mỗi tuần?
I hope that Tom doesn't catch a cold.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị cảm lạnh.
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
After I read it, I realized that what I did was wrong.	Sau khi tôi đọc nó, tôi nhận ra rằng những gì tôi đã làm là sai.
Tom hasn't done that in a while.	Tom đã không làm điều đó trong một thời gian.
I don't think I'll be in my office on Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở văn phòng của mình vào thứ Hai.
You haven't worked for months.	Bạn đã không làm việc trong nhiều tháng.
You have to pay for utilities.	Bạn phải trả tiền cho các tiện ích.
Who do you want to go to Boston with?	Bạn muốn đến Boston với ai?
She fell in love with him the first time she met him.	Cô đã yêu anh ngay lần đầu tiên gặp anh.
Tom's smile disappeared instantly.	Nụ cười của Tom biến mất ngay lập tức.
How many kids does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu đứa trẻ?
He's preparing for a promotion.	Anh ấy đang chuẩn bị thăng chức.
I am not a good guitarist.	Tôi không phải là một nghệ sĩ guitar giỏi.
You are thinking too much.	Bạn đang suy nghĩ quá nhiều.
I didn't know that Tom was a detective.	Tôi không biết rằng Tom là một thám tử.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom was the first to leave the house.	Tom là người đầu tiên ra khỏi nhà.
There used to be a coffee shop near the school.	Trước đây có một quán cà phê gần trường.
Wouldn't it be great to own one of those?	Sẽ thật tuyệt nếu sở hữu một trong những thứ đó, phải không?
I asked Tom why he didn't want to go to the zoo with us.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không muốn đi sở thú với chúng tôi.
Evidence is still circumstantial.	Bằng chứng vẫn chỉ là tình tiết.
Someone will hurt you.	Ai đó sẽ làm tổn thương bạn.
Tom knows that Mary will help him.	Tom biết rằng Mary sẽ giúp anh ta.
Tom made a few mistakes.	Tom đã mắc một vài sai lầm.
Tom found tire tracks in the mud.	Tom tìm thấy vết lốp xe trong bùn.
Tom loves listening to classical music.	Tom thích nghe nhạc cổ điển.
Tom made his bed.	Tom dọn giường cho anh ấy.
I am a firefighter.	Tôi là lính cứu hỏa.
Tom is having lunch.	Tom đang ăn trưa.
If you're lucky enough to look under 25, please don't be offended if we ask you for identification.	Nếu bạn đủ may mắn để trông dưới 25 tuổi, xin đừng xúc phạm nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ tùy thân.
I'm hungry, too.	Tôi cũng đói.
If you focus all your energy on learning English, you will master the language.	Nếu bạn tập trung toàn bộ sức lực vào việc học tiếng Anh, bạn sẽ thành thạo ngôn ngữ này.
Why are we not at home?	Tại sao chúng ta không ở nhà?
Who is the tallest person in your family?	Ai là người cao nhất trong gia đình bạn?
I can't hear what's going on.	Tôi không thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra.
Don't give me that!	Đừng cho tôi cái đó!
If all goes well with you, I'd like to stay a little longer.	Nếu mọi chuyện ổn với bạn, tôi muốn ở lại thêm một thời gian nữa.
I think it's better not to say anything.	Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói bất cứ điều gì.
I wrote Tom a letter and asked him to visit us this summer.	Tôi đã viết cho Tom một bức thư và yêu cầu anh ấy đến thăm chúng tôi vào mùa hè này.
I wonder if Tom can do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom isn't sure if he's ready to do that.	Tom không chắc anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó chưa.
Tom says Mary has to do it ASAP.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
I didn't act fast enough.	Tôi đã không hành động đủ nhanh.
Tom said without thinking.	Tom nói mà không cần suy nghĩ.
Hoover withdrew American troops from Nicaragua.	Hoover rút quân Mỹ khỏi Nicaragua.
They killed more than three thousand sailors.	Họ đã giết hơn ba nghìn thủy thủ.
Tom said he wasn't tired at all.	Tom nói rằng anh ấy không hề mệt mỏi chút nào.
Tom was killed.	Tom đã bị giết.
I like dark skinned people.	Tôi thích những người da ngăm đen.
Because the climate here is very mild, it rarely snows here even in winter.	Vì khí hậu ở đây rất ôn hòa nên ở đây hiếm khi có tuyết rơi kể cả vào mùa đông.
Tom gets the job done as soon as he can.	Tom hoàn thành công việc ngay khi có thể.
Tom collects anything related to squirrels.	Tom thu thập bất cứ thứ gì có liên quan đến sóc.
We asked Tom for help.	Chúng tôi đã đề nghị Tom giúp đỡ.
Tom doesn't seem as serious as Mary.	Tom dường như không nghiêm túc như Mary.
They're talking about you, Tom.	Họ đang nói về bạn, Tom.
Tom re-evaluates the priorities in his life.	Tom đánh giá lại những ưu tiên trong cuộc sống của mình.
I don't understand why it is a problem.	Tôi không hiểu tại sao nó là một vấn đề.
You won't believe what Tom tells me!	Bạn sẽ không tin những gì Tom nói với tôi!
Tom told me that I should spend more time with my children.	Tom nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
You're crazy.	Bạn điên rồi.
Tom shouldn't have helped me, but he did.	Tom không nên giúp tôi, nhưng anh ấy đã làm.
Tom says he doesn't like the way I dress.	Tom nói rằng anh ấy không thích cách ăn mặc của tôi.
Let Tom meet us here at 2:30.	Cho Tom gặp chúng tôi ở đây lúc 2:30.
Tom recently moved to Australia.	Tom gần đây đã chuyển đến Úc.
Let's give the reward to Tom.	Hãy trao phần thưởng cho Tom.
Tom died a few years later.	Tom chết sau đó vài năm.
I have to stay up all night and study.	Tôi phải thức cả đêm và học.
Can you tell Tom I stopped by?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã ghé qua không?
Go wash the tub.	Đi cọ rửa bồn tắm.
I know that Tom is in Boston right now.	Tôi biết rằng Tom đang ở Boston ngay bây giờ.
You are bad.	Bạn thật tệ.
Basho is the greatest poet.	Basho là nhà thơ vĩ đại nhất.
Tom was ambushed.	Tom đã bị phục kích.
We have absolute proof that smoking is bad for your health.	Chúng tôi có bằng chứng tuyệt đối rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn.
Tom wouldn't be able to do it alone. 	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Someone will have to help him.	Ai đó sẽ phải giúp anh ta.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
Tom looked terrified.	Tom trông rất kinh hãi.
Tom says he understands French.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tiếng Pháp.
Tom watches TV every evening after dinner.	Tom xem TV mỗi buổi tối sau bữa tối.
Why don't you have breakfast?	Tại sao bạn không ăn sáng?
Tell Tom to do it.	Hãy bảo Tom làm điều đó.
I realized that Tom could convince Mary not to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
I didn't notice that Tom was sitting alone.	Tôi không nhận thấy rằng Tom đang ngồi một mình.
I have Tom's phone number.	Tôi có số điện thoại của Tom.
Why did Tom visit Boston?	Tại sao Tom đến thăm Boston?
How do you know that it's Tom's?	Làm thế nào để bạn biết rằng đó là của Tom?
We will follow Tom.	Chúng tôi sẽ theo dõi Tom.
They are just students.	Họ chỉ là sinh viên.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
I inhale.	Tôi hít vào.
There are a few large old wooden houses in town.	Có một vài ngôi nhà cổ lớn bằng gỗ trong thị trấn.
Tom went to school even though he was unwell.	Tom đã đến trường mặc dù anh ấy không được khỏe.
Tom's bike was stolen yesterday.	Xe đạp của Tom đã bị đánh cắp ngày hôm qua.
I knew Tom would be cautious.	Tôi biết Tom sẽ thận trọng.
Tom Jackson is one of the richest men in Boston.	Tom Jackson là một trong những người đàn ông giàu nhất ở Boston.
How many loaves of bread did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu ổ bánh mì?
Do you have to work on Saturday?	Bạn có phải làm việc vào thứ bảy không?
Tom likes it here.	Tom thích nó ở đây.
I was named after my father.	Tôi được đặt theo tên của cha tôi.
Tom has a big boat.	Tom có ​​một chiếc thuyền lớn.
The gardener wouldn't let us walk in the grass.	Người làm vườn không cho chúng tôi đi dạo trên cỏ.
"Have you seen Tom yet?" 	"Bạn đã thấy Tom chưa?"
"Not in the last few days."	"Không phải trong vài ngày qua."
You mean you didn't really do it?	Bạn có nghĩa là bạn đã không thực sự làm điều đó?
Tom can help me.	Tom có ​​thể giúp tôi.
It will work.	Nó sẽ hoạt động.
I am chicken.	Tôi là gà.
I mistook her for her sister. 	Tôi đã nhầm cô ấy với em gái của cô ấy.
They look very similar.	Họ trông rất giống nhau.
I'm not in the mood to tell you.	Tôi không có tâm tư để nói với bạn.
This is hard for Tom.	Điều này thật khó đối với Tom.
Tom is not the one to tell me what to do.	Tom không phải là người bảo tôi phải làm gì.
Tom must be dreaming.	Tom hẳn đang mơ.
Tom wants to marry his true love, Mary.	Tom muốn kết hôn với tình yêu đích thực của mình, Mary.
I wonder why Tom doesn't like doing that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích làm điều đó.
You should have done it sooner. 	Bạn nên làm điều đó sớm hơn.
Now it can't be otherwise.	Bây giờ không thể nào khác được.
I can't believe that's what really got Tom in trouble.	Tôi không thể tin được đó là điều thực sự khiến Tom gặp rắc rối.
You must remove this.	Bạn phải loại bỏ điều này.
Cover that board with a tarp.	Che tấm gỗ đó bằng một tấm bạt.
Tom tried to force us to do it.	Tom đã cố ép chúng tôi làm điều đó.
I don't think Tom ever thought of doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Tom fidgeted in his chair.	Tom loay hoay trên ghế.
Tom may not know where Mary is.	Tom có ​​thể không biết Mary ở đâu.
Tom told me that he thought Mary would be confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bối rối.
Can I have some time with Tom?	Tôi có thể có một chút thời gian với Tom?
Tom is still healthy, isn't he?	Tom vẫn khỏe mạnh, phải không?
Did Tom do that?	Tom có ​​làm vậy không?
Today we will study about Charles Dickens.	Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về Charles Dickens.
Tom is just a puppet.	Tom chỉ là một con rối.
Now that you are here, you can help me.	Bây giờ bạn đang ở đây, bạn có thể giúp tôi.
Would you like me to make you a good cup of coffee?	Bạn có muốn tôi pha cho bạn một tách cà phê ngon không?
I don't go to school on Saturday.	Tôi không đi học vào thứ bảy.
Tom arranged for me.	Tom sắp đặt cho tôi.
I don't know which way to go.	Tôi không biết phải đi con đường nào.
Is Ginza the busiest street in Japan?	Ginza có phải là con phố nhộn nhịp nhất ở Nhật Bản?
I was amazed at what I saw last week in Boston.	Tôi đã rất ngạc nhiên về những gì tôi thấy tuần trước ở Boston.
I didn't know Tom was such a good tennis player.	Tôi không biết Tom lại là một tay vợt giỏi như vậy.
Tom won't tell me what happened.	Tom sẽ không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom is in his room, isn't he?	Tom đang ở trong phòng của anh ấy, phải không?
Tom isn't the only one who knows what's going on.	Tom không phải là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom refused to tell Mary how to do it.	Tom từ chối nói cho Mary biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom still doesn't know who needs to do it.	Tom vẫn chưa biết ai cần làm điều đó.
When it comes to tennis, Tom always beats me.	Khi nói đến quần vợt, Tom luôn đánh bại tôi.
Tom later apologized for his remarks.	Tom sau đó đã xin lỗi về những nhận xét của mình.
We postponed our wedding until October.	Chúng tôi đã hoãn đám cưới của mình cho đến tháng 10.
Tom will be back in about three hours.	Tom sẽ trở lại sau khoảng ba giờ.
Tom said he would do it again if Mary wanted him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa nếu Mary muốn anh ấy.
I'm sure Tom will wake up.	Tôi chắc rằng Tom sẽ tỉnh.
Tom left everything completely in Mary's hands.	Tom để mọi chuyện hoàn toàn trong tay Mary.
My son is married to Tom's youngest daughter.	Con trai tôi kết hôn với con gái út của Tom.
Tom is a psychologist, right?	Tom là một nhà tâm lý học, phải không?
What's in the file?	Có gì trong tập tin?
Tom put his gloves back on.	Tom đeo lại găng tay.
Where's my son?	Con trai tôi đâu?
The children slid along the shore.	Bọn trẻ trượt dài trên bờ.
Tom lay awake.	Tom nằm tỉnh giấc.
Tom will find it.	Tom sẽ tìm thấy nó.
Tom does not charge for his services.	Tom không tính phí cho các dịch vụ của mình.
I know sooner or later I will have to do it if no one else does.	Tôi biết sớm hay muộn tôi sẽ phải làm điều đó nếu không ai khác làm.
We can't stay here much longer.	Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa.
Tom works at a hotel in Boston.	Tom làm việc tại một khách sạn ở Boston.
I'll sauté some sweet potatoes and sprinkle with sugar.	Tôi sẽ xào một ít khoai lang và rắc đường lên.
I am dancing.	Tôi đang khiêu vũ.
I think that's a very good idea.	Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng rất hay.
Tom did something terrible.	Tom đã làm một điều gì đó khủng khiếp.
It hurts me to go to Australia.	Tôi rất đau để đi Úc.
I wonder why most husbands sleep on the right side of the bed.	Tôi tự hỏi tại sao hầu hết các ông chồng đều ngủ bên phải giường.
Tom is the gardener of the Jacksons.	Tom là người làm vườn của Jacksons.
That's what I'm looking at.	Đó là điều mà tôi đang xem xét.
Tom's timing couldn't have been better.	Thời gian của Tom không thể tốt hơn.
Maybe when Tom and I get older we'll get married.	Có lẽ khi tôi và Tom lớn hơn thì chúng tôi sẽ kết hôn.
I'm the only one who doesn't need to do that.	Tôi là người duy nhất không cần làm điều đó.
Tom says Mary doesn't believe John did it.	Tom nói Mary không tin John đã làm điều đó.
I don't like crowds.	Tôi không thích đám đông.
They can't be that stupid.	Họ không thể ngu ngốc như vậy được.
I can't lie to you.	Tôi không thể nói dối bạn.
I can't help you until Monday.	Tôi không thể giúp bạn cho đến thứ Hai.
What time did you leave the house this morning?	Bạn rời khỏi nhà lúc mấy giờ sáng nay?
I shouldn't lose my temper.	Tôi không nên mất bình tĩnh.
Tom had trouble deciding what to do next.	Tom gặp khó khăn khi quyết định phải làm gì tiếp theo.
He will never return to his homeland again.	Anh ấy sẽ không bao giờ trở về quê hương của mình nữa.
I don't know anything about him.	Tôi không biết gì về anh ta.
Tom says he doesn't feel like eating now.	Tom nói bây giờ cảm thấy không muốn ăn.
This is one of the most dangerous places on earth.	Đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên trái đất.
I haven't ridden a bike in a long time.	Đã lâu rồi tôi không đi xe đạp.
I don't think Tom realized how difficult the job would be.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra công việc đó sẽ khó khăn như thế nào.
I bet you don't remember the first time we met.	Tôi cá là bạn không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
What is your book about?	Cuốn sách của bạn nói về điều gì?
The blue whale is the largest animal in the world.	Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất trên thế giới.
Tom dries his clothes by the fire.	Tom làm khô quần áo bên bếp lửa.
I think you should know that I won't be able to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn nên biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó cho bạn.
Tom couldn't hide his disappointment.	Tom không giấu được sự thất vọng.
The only language that I can speak really well is French.	Ngôn ngữ duy nhất mà tôi có thể nói thực sự tốt là tiếng Pháp.
My arm is in a sling.	Cánh tay của tôi đang trong một chiếc địu.
Tom left the library and headed for the post office.	Tom rời thư viện và đi về phía bưu điện.
Ask Tom to stay for a while.	Yêu cầu Tom ở lại một lúc.
I am reviewing it.	Tôi đang xem xét nó.
I don't think Tom likes baseball as much as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bóng chày nhiều như tôi.
Tom has a good chance.	Tom có ​​một cơ hội tốt.
I still don't really understand what's going on.	Tôi vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom and his friends cut down every tree in his yard.	Tom và những người bạn của anh ấy đã chặt từng cây trong khuôn viên nhà anh ấy.
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom is not suspended.	Tom không bị đình chỉ.
Tom is probably not rich.	Tom có ​​lẽ không giàu.
It is illegal to give someone else medication that has been prescribed for you.	Việc cho người khác dùng thuốc đã được kê cho bạn là bất hợp pháp.
Tom and John are identical twins.	Tom và John là hai anh em sinh đôi giống hệt nhau.
I suspect that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
I think Tom could pass for a teenager.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đậu cho một thiếu niên.
Every time I go to see him, I see him at work.	Mỗi lần tôi đến gặp anh ấy, tôi thấy anh ấy ở nơi làm việc.
What exactly does Tom think?	Chính xác thì Tom nghĩ gì?
That's not my problem. 	Đó không phải là vấn đề của tôi.
It's your.	Nó là của bạn.
Tom gave me some stamps.	Tom đã cho tôi một số con tem.
Tom said that he thought it was a bit risky to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng hơi mạo hiểm khi làm điều đó.
If you try a little harder, you will succeed.	Nếu bạn cố gắng hơn một chút, bạn sẽ thành công.
I think Tom is hiding something.	Tôi nghĩ rằng Tom đang che giấu điều gì đó.
Tom doesn't plan on doing it unless he has to.	Tom không có kế hoạch làm điều đó trừ khi anh ấy phải làm.
Tom thinks Mary is hiding something from him.	Tom nghĩ rằng Mary đang giấu anh điều gì đó.
We need to install new locks on all the doors.	Chúng ta cần lắp ổ khóa mới trên tất cả các cửa.
Who does Tom want to hire?	Tom muốn thuê ai?
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary làm điều đó không.
I can't speak French as well as you.	Tôi không thể nói tiếng Pháp tốt như bạn.
What is Tom building?	Tom đang xây dựng gì?
If I don't hurry, I will be late.	Nếu tôi không nhanh chân, tôi sẽ bị trễ.
Tom graduated from community college with an associate's degree.	Tom tốt nghiệp trường cao đẳng cộng đồng với tấm bằng cao đẳng.
Tom will try it.	Tom sẽ thử nó.
Tom is very shy around girls, isn't he?	Tom rất nhút nhát khi gặp các cô gái, phải không?
Can you explain to me why you declined his offer?	Bạn có thể giải thích cho tôi lý do tại sao bạn từ chối đề nghị của anh ta?
We are a little lacking.	Chúng tôi hơi thiếu một chút.
Mary didn't know Tom had a girlfriend.	Mary không biết Tom đã có bạn gái.
Tom was very unhappy.	Tom rất không vui.
I want to do whatever it takes to make sure Tom gets into college.	Tôi muốn làm mọi cách để đảm bảo Tom có ​​thể vào đại học.
It annoyed Mary when Tom left the toilet.	Nó khiến Mary khó chịu khi Tom rời khỏi bồn cầu.
I can't make Tom laugh anymore.	Tôi không thể làm cho Tom cười được nữa.
It's hard to tell when Tom is sad.	Thật khó để biết Tom đang buồn khi nào.
I think Tom will go to Boston with you.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi Boston với bạn.
I wish I could live in a house like Tom's.	Tôi ước mình được sống trong một ngôi nhà như của Tom.
Tom worked hard all week.	Tom đã làm việc chăm chỉ cả tuần.
This is a very difficult time for Tom.	Đây là khoảng thời gian rất khó khăn đối với Tom.
Tom needs us to show him how to do it.	Tom cần chúng tôi chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
Tom says Mary is not bored.	Tom nói Mary không buồn chán.
Tom promised he would do it, but he didn't.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
Ask Tom if he really has to do it alone.	Hỏi Tom nếu anh ta thực sự phải làm điều đó một mình.
Do you know why Tom stayed in Boston?	Bạn có biết tại sao Tom ở lại Boston không?
I have a raincoat.	Tôi có áo mưa.
There's nothing wrong with the old one.	Không có gì sai với cái cũ.
You know that's not going to happen, right?	Bạn biết rằng điều đó sẽ không xảy ra, phải không?
Blueberries contain antioxidants.	Quả việt quất có chứa chất chống oxy hóa.
I want to eat curry rice for dinner tonight.	Tôi muốn ăn cơm cà ri cho bữa tối nay.
Why don't we leave this until tomorrow?	Tại sao chúng ta không để điều này cho đến ngày mai?
Tom will be drunk as always.	Tom sẽ say như mọi khi.
I want to jump through the hoop for you.	Tôi muốn nhảy qua vòng cho bạn.
Tom is really worried about you.	Tom thực sự lo lắng cho bạn.
Tom went to Australia to study.	Tom đã đến Úc để học tập.
I like this cartoon.	Tôi thích phim hoạt hình này.
Tom and I usually wear matching clothes.	Tom và tôi thường mặc quần áo phù hợp.
Tom says he only has thirty dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy chỉ có ba mươi đô la trên người.
Tom and I don't have children.	Tom và tôi không có con.
There are people who don't like going to bed early.	Có những người không thích đi ngủ sớm.
Tom will use it.	Tom sẽ sử dụng nó.
I will finish what Tom started.	Tôi sẽ hoàn thành những gì Tom đã bắt đầu.
You will cry long before that.	Bạn sẽ khóc trước đó rất lâu.
Both Mary and Alice are very beautiful girls.	Cả Mary và Alice đều là những cô gái rất xinh đẹp.
We are runners.	Chúng tôi là những người chạy.
You certainly don't have to do that.	Bạn chắc chắn không phải làm điều đó.
I'm surprised how often people say that.	Tôi ngạc nhiên về tần suất nghe mọi người nói như vậy.
Tom is a strange person.	Tom là một người kỳ lạ.
Aren't you going to dance?	Bạn không định khiêu vũ sao?
I got out of the car and locked it.	Tôi ra khỏi xe và khóa nó lại.
Tom doesn't know much about Boston.	Tom không biết nhiều về Boston.
Never talk to me again.	Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
I'm sure Tom will be happy to help us.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Tom looks exactly like he always does.	Tom trông giống hệt như anh ấy luôn làm.
You are one of the only people who knows where Tom is.	Bạn là một trong những người duy nhất biết Tom đang ở đâu.
Do you think Tom will mind if I go with you guys?	Bạn có nghĩ Tom sẽ phiền nếu tôi đi cùng các bạn không?
Tom weighs himself every Monday morning.	Tom tự cân mỗi sáng thứ Hai.
I'm sorry to bother you at a time like this.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn vào thời điểm như thế này.
We all hope Tom makes it.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng Tom làm được điều đó.
Did Tom go to Boston yesterday?	Hôm qua Tom có ​​đi Boston không?
I was hired by Tom.	Tôi đã được thuê bởi Tom.
You already told us this.	Bạn đã nói với chúng tôi điều này rồi.
Tom told me he was relieved.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm.
Tom doesn't really understand.	Tom không thực sự hiểu.
We cannot say no.	Chúng tôi không thể nói không.
I don't think I'll get a chance to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom doesn't think I can do this.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này.
I want to help as much as I can.	Tôi muốn giúp đỡ nhiều nhất có thể.
Some people are really good at detecting when others are lying.	Một số người thực sự giỏi trong việc phát hiện khi những người khác đang nói dối.
They recognized Tom.	Họ đã nhận ra Tom.
I think that's what saved us.	Tôi nghĩ đó là những gì đã cứu chúng tôi.
Tom would be better off without you.	Tom sẽ tốt hơn nếu không có bạn.
Tom is always asking for money.	Tom luôn đòi trả tiền.
He has never been on time that I know of.	Anh ấy chưa bao giờ đến đúng giờ mà tôi biết.
Tom can do some card tricks.	Tom có ​​thể làm một số thủ thuật đánh bài.
I know when Tom's birthday is.	Tôi biết sinh nhật của Tom là khi nào.
I am sure that will happen eventually.	Tôi khẳng định rằng điều đó sẽ xảy ra cuối cùng.
That is exactly what happened.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Tom is beginning to understand why he should pay more attention in French class.	Tom bắt đầu hiểu tại sao anh ấy nên chú ý nhiều hơn trong lớp học tiếng Pháp.
I'm still hesitant to do it.	Tôi vẫn còn do dự khi làm điều đó.
Why not give it to Tom?	Tại sao không đưa nó cho Tom?
I don't think Tom will make a very good boss.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trở thành một ông chủ rất tốt.
Tom asked Mary to see about getting the front row seats at Lady Gaga's concert.	Tom đã yêu cầu Mary xem về việc nhận được hàng ghế đầu tại buổi hòa nhạc của Lady Gaga.
I wasn't there this morning.	Tôi đã không ở đó sáng nay.
He always talked about the government with disdain.	Anh ta luôn nói về chính phủ với thái độ khinh thường.
Tom bought a new pair of shoes.	Tom đã mua một đôi giày mới.
I've never seen Tom eat meat.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom ăn thịt.
I have been here for three months.	Tôi đã ở đây được ba tháng.
Tom keeps some of his money in a sugar bowl.	Tom giữ một số tiền của mình trong một cái bát đựng đường.
I didn't know that Tom did it on purpose.	Tôi không biết rằng Tom đã cố tình làm vậy.
I helped Tom find an apartment.	Tôi đã giúp Tom tìm một căn hộ.
Please keep me company.	Hãy giữ cho tôi công ty.
Do you have to tell Tom?	Bạn có phải nói với Tom không?
Tom convinces Mary to go dance with him.	Tom thuyết phục Mary đi khiêu vũ với anh ta.
Tom can go dancing with Mary.	Tom có ​​thể đi khiêu vũ với Mary.
I don't think I've seen anyone try that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai thử làm điều đó trước đây.
You may want to know that Tom just entered Harvard.	Bạn có thể muốn biết rằng Tom vừa vào Harvard.
Hey, give Tom a break.	Này, cho Tom nghỉ ngơi đi.
Tom was reluctant to do it.	Tom đã miễn cưỡng làm điều đó.
Tom doesn't think so at all.	Tom không nghĩ vậy chút nào.
Do Tom and Mary want to go to Australia?	Tom và Mary có muốn đến Úc không?
I want to be a pilot when I grow up.	Tôi muốn trở thành một phi công khi tôi lớn lên.
I know you are afraid of snakes.	Tôi biết bạn sợ rắn.
Tom's injuries are not serious.	Vết thương của Tom không nghiêm trọng.
I just remember there was some work I had to do.	Tôi chỉ nhớ có một số việc tôi phải làm.
The girl denied slandering her friend.	Cô gái phủ nhận việc nói xấu bạn mình.
Tom is drinking.	Tom đang uống rượu.
I don't think I know anyone who does that.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai làm điều đó.
Tom is coming to stay with us for a week.	Tom sẽ đến ở với chúng tôi trong một tuần.
Tom says he will send Mary another email.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gửi cho Mary một email khác.
Tom should do it now.	Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
Tom locks his bike in the bike rack.	Tom khóa xe đạp của mình vào giá để xe đạp.
Shoot first. 	Bắn trước.
Ask the following question.	Đặt câu hỏi sau.
Tom tried to help his family.	Tom đã cố gắng giúp đỡ gia đình của mình.
I heard you're really in trouble today.	Tôi nghe nói hôm nay bạn thực sự gặp rắc rối.
Tom said he wished he hadn't told Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary làm điều đó.
Tom doesn't like clubs.	Tom không thích câu lạc bộ.
Tom is a bad man.	Tom là một người đàn ông tồi.
All you have to do is just sit there and listen. 	Tất cả những gì bạn phải làm là chỉ cần ngồi đó và lắng nghe.
You won't have to say anything.	Bạn sẽ không phải nói bất cứ điều gì.
Looks like Tom lost his shirt button.	Có vẻ như Tom bị mất cúc áo sơ mi.
I guess Tom and I are getting old.	Tôi đoán tôi và Tom đang già đi.
I'm not sure what it was, but it sounded like a gunshot.	Tôi không chắc đó là gì, nhưng nó nghe như một tiếng súng.
Tom is a dislike.	Tom là một người không thích.
Tom was trying to say something.	Tom đang cố nói điều gì đó.
I don't know much about animals.	Tôi không biết nhiều về động vật.
I don't think I'll be allowed to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó nữa.
Tom continued to do that throughout his life.	Tom tiếp tục làm điều đó trong suốt cuộc đời mình.
Why don't you see if you can help Tom?	Tại sao bạn không xem nếu bạn có thể giúp Tom?
Excuse me, where is the coffee shop?	Xin lỗi, quán cà phê ở đâu?
Tom and Mary will have to do it even if they don't want to.	Tom và Mary sẽ phải làm điều đó ngay cả khi họ không muốn.
I advised Tom to sell the farm and live somewhere else.	Tôi đã khuyên Tom nên bán trang trại và sống ở một nơi khác.
I don't go to Boston as often as I used to.	Tôi không đến Boston thường xuyên như trước nữa.
Tom is still studying in Boston, isn't he?	Tom vẫn đang học ở Boston, phải không?
I am willing to wait for you if you need more time.	Tôi sẵn sàng đợi bạn nếu bạn cần thêm thời gian.
Tom thought that Mary looked exhausted.	Tom nghĩ rằng Mary trông có vẻ kiệt sức.
Tom asked Mary if she had been to Boston.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy đã đến Boston.
This document is classified.	Tài liệu này được phân loại.
Tom scared me.	Tom đã làm tôi sợ.
Are you really willing to do this for free?	Bạn có thực sự sẵn sàng làm điều này miễn phí?
Tom's singing certainly made everyone happy.	Tiếng hát của Tom chắc chắn đã khiến mọi người hài lòng.
I don't want you to wash my clothes.	Tôi không muốn bạn giặt quần áo của tôi.
Tom still might not be convinced.	Tom vẫn có thể không bị thuyết phục.
Tom made me feel special and needed.	Tom khiến tôi cảm thấy đặc biệt và cần thiết.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Everyone is saying that.	Mọi người đang nói điều đó.
Tom said it wasn't as difficult to do as he expected.	Tom nói rằng không khó để làm được điều đó như anh mong đợi.
What if you ask Tom?	Nếu bạn hỏi Tom thì sao?
Can you do everything you have to do?	Bạn có thể làm mọi thứ bạn phải làm không?
That is not difficult to do.	Điều đó không khó để làm.
I know that Tom and Mary have both done it.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã làm xong việc đó.
I must confess that my theory does not explain that fact.	Tôi phải thú nhận rằng lý thuyết của tôi không giải thích được thực tế đó.
I didn't know Tom was going to Boston alone.	Tôi không biết Tom sẽ đến Boston một mình.
I have changed a lot.	Tôi đã thay đổi rất nhiều.
Tom put the broth in the fridge.	Tom cho nước hầm vào tủ lạnh.
Everyone knows we don't like each other.	Mọi người đều biết chúng tôi không thích nhau.
Tom says he wants to dance with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn khiêu vũ với Mary.
I started to feel tired.	Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
I don't think it's French.	Tôi không nghĩ đó là tiếng Pháp.
Are you sure you want to join?	Bạn có chắc chắn muốn tham gia không?
Tom is not very good at math.	Tom không giỏi toán lắm.
I told Tom he should leave early.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên về sớm.
Tom doesn't know Mary doesn't like him.	Tom không biết Mary không thích anh ta.
Tom doesn't want to go without us.	Tom không muốn đi mà không có chúng tôi.
Tom is going to Boston next year.	Tom sẽ đến Boston vào năm sau.
Tom asked me to talk to you.	Tom đã yêu cầu tôi nói chuyện với bạn.
Basically, Tom did what he was asked to do.	Về cơ bản, Tom đã làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Someone is waiting for Tom on the porch.	Ai đó đang đợi Tom ở hiên nhà.
Tom must be stopped.	Tom phải được dừng lại.
Long-term pain medication use has been linked to heart attacks in older patients.	Việc sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài có liên quan đến các cơn đau tim ở bệnh nhân lớn tuổi.
Why don't you do something useful and get me some coffee?	Tại sao bạn không làm điều gì đó hữu ích và lấy cho tôi một ít cà phê?
Have you ever considered dating your best friend's ex-boyfriend?	Bạn có bao giờ tính đến chuyện hẹn hò với bạn trai cũ của bạn thân của mình không?
Tom wants revenge.	Tom muốn trả thù.
Tom hired a good lawyer to defend him.	Tom đã thuê một luật sư giỏi để bào chữa cho anh ta.
Tom was lucky he wasn't hurt more than me.	Tom may mắn là anh ấy không bị thương nhiều hơn mình.
Tom thinks that Mary can swim.	Tom nghĩ rằng Mary có thể bơi.
I bought this camera for $300.	Tôi đã mua chiếc máy ảnh này với giá 300 đô la.
You said Tom was adopted.	Bạn nói Tom đã được nhận nuôi.
I know Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom plays football and runs the track.	Tom chơi bóng đá và chạy đường đua.
Should I tell Tom what we did?	Tôi có nên nói cho Tom biết chúng tôi đã làm gì không?
Please wait until I finish writing this letter.	Hãy đợi cho đến khi tôi viết xong bức thư này.
Tom may not be the only one who knows what happened.	Tom có ​​thể không phải là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm going to Boston next week, but I'm not really looking forward to it.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới, nhưng tôi không thực sự mong đợi nó.
We still haven't done what needs to be done.	Chúng tôi vẫn chưa làm được những gì cần phải làm.
My father died of a subarachnoid hemorrhage when I was fourteen years old.	Cha tôi chết vì xuất huyết khoang dưới nhện khi tôi mười bốn tuổi.
I know how you feel about Tom.	Tôi biết bạn cảm thấy thế nào về Tom.
Could those parts have been replaced?	Không lẽ những bộ phận đó đã được thay thế?
The man over there is Tom.	Người đàn ông đứng đằng kia là Tom.
I just don't want to go with you.	Tôi chỉ không muốn đi với bạn.
I thought you said you wanted to do it alone.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
I finally stopped trying to convince Tom to clean his room.	Cuối cùng tôi đã ngừng cố gắng thuyết phục Tom dọn dẹp phòng của mình.
Tom showed me a picture of his mother when she was a schoolgirl.	Tom cho tôi xem một bức ảnh của mẹ anh ấy khi còn là một nữ sinh.
Tom couldn't do what needed to be done.	Tom không thể làm những gì cần phải làm.
Tom has to get his stuff.	Tom phải lấy đồ của mình.
I want to drink some hot tea.	Tôi muốn uống một ít trà nóng.
I know Tom is not safe.	Tôi biết Tom không an toàn.
They are just as tired as we are.	Họ cũng mệt mỏi như chúng tôi.
Tom has a degree in chemistry.	Tom có ​​bằng hóa học.
It's 7:30 a.m. now.	Bây giờ là 7 giờ 30 phút.
We had meetings.	Chúng tôi đã có các cuộc họp.
The fire caused extensive damage.	Vụ cháy gây thiệt hại trên diện rộng.
How did Tom get there?	Làm thế nào mà Tom đến đó?
Tom knows why no one likes him.	Tom biết tại sao không ai thích anh ấy.
Tom is wearing moccasins.	Tom đang đeo giày da đanh.
That could have happened to me.	Điều đó có thể đã xảy ra với tôi.
I was mesmerized in daylight.	Tôi bị mê hoặc trong ánh sáng ban ngày.
Of course, I'm thinking about it.	Tất nhiên, tôi đang nghĩ về nó.
Tom and Mary go to the movies.	Tom và Mary đi xem phim.
Do you really think you're the first person to ask me that question?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn là người đầu tiên hỏi tôi câu hỏi đó không?
You don't want to see this, do you?	Bạn không muốn nhìn thấy điều này, phải không?
This is our ship's maiden voyage.	Đây là chuyến đi đầu tiên của con tàu chúng tôi.
Tom won't forgive me so easily.	Tom sẽ không tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy.
You don't have to go to Boston if you don't want to.	Bạn không cần phải đến Boston nếu bạn không muốn.
Don't be fooled by appearances.	Đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài.
Let's hope common sense prevails.	Hãy hy vọng ý thức chung thắng thế.
The books on the shelf are arranged in alphabetical order.	Các cuốn sách trên kệ được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Tom will teach French.	Tom sẽ dạy tiếng Pháp.
She is neither rich nor famous.	Cô ấy không giàu cũng không nổi tiếng.
I swear I won't do that again.	Tôi thề là tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Tom says he's not the only one who doesn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất không làm điều đó.
They were destined to never meet.	Họ đã định không bao giờ gặp nhau.
Mary is a very elegant woman.	Mary là một phụ nữ rất thanh lịch.
What did you do the last time you were in Australia?	Bạn đã làm gì vào lần cuối cùng bạn ở Úc?
Is Tom staying with Mary?	Tom có ​​ở với Mary không?
Tom always gives Mary flowers on Valentine's Day.	Tom luôn tặng hoa cho Mary vào ngày lễ tình nhân.
You are the reason I am here today.	Bạn là lý do tôi ở đây hôm nay.
Tom said he wondered if Mary and I could do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thể tự mình làm điều đó hay không.
You're the one who hired Tom, aren't you?	Bạn là người đã thuê Tom, phải không?
Don't make this a big deal.	Đừng làm lớn chuyện này.
It was one of the best things that ever happened to me.	Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi.
Tom says that Mary is scared.	Tom nói rằng Mary đang sợ hãi.
We've been very patient with you, Tom.	Chúng tôi đã rất kiên nhẫn với bạn, Tom.
Tom died in a gunfight with the police.	Tom đã chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát.
You may have done it yourself.	Bạn có thể đã tự mình làm điều đó.
They should have told us they had moved out.	Đáng lẽ họ phải nói với chúng tôi rằng họ đã chuyển ra ngoài.
Tom takes an hour to get to school.	Tom mất một giờ để đến trường.
Does Tom really belong in prison?	Tom có ​​thực sự thuộc về nhà tù?
I think it's really important that we do that.	Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là chúng tôi phải làm điều đó.
Japan is famous for its many scenic spots.	Nhật Bản nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh.
I know Tom is worried.	Tôi biết Tom đang lo lắng.
Tom's dog wakes Tom up a little after midnight.	Con chó của Tom đánh thức Tom một chút sau nửa đêm.
I am confident that I can do it.	Tôi tự tin rằng tôi có thể làm được.
Do you think the police will find out who killed Tom?	Bạn có nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm ra kẻ đã giết Tom?
Tom has spent the past three years in Australia.	Tom đã dành ba năm qua ở Úc.
Unfortunately, I didn't get to the station on time.	Thật không may, tôi đã không đến nhà ga đúng giờ.
Tom doesn't want Mary to know that he doesn't know how to do it.	Tom không muốn Mary biết rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom told me he thought Mary had left.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rời đi.
Tom is not as busy as Mary.	Tom không bận như Mary.
Do you get annoyed when you see couples on dates around town?	Bạn có thấy khó chịu khi thấy các cặp đôi hẹn hò quanh thị trấn không?
Why don't we go out and get something to eat?	Tại sao chúng ta không đi ra ngoài và kiếm một cái gì đó để ăn?
Tom isn't the only one who doesn't drink beer.	Tom không phải là người duy nhất không uống bia.
Tom has my respect.	Tom có ​​sự tôn trọng của tôi.
Tom says he doesn't believe Mary really does her homework.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự làm bài tập về nhà của mình.
Tom did not do what he was asked to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I don't do it for the money.	Tôi không làm điều đó vì tiền.
How will the ban be enforced?	Lệnh cấm sẽ được thực thi như thế nào?
Mix about four cups of white flour with a pinch of salt.	Trộn khoảng bốn cốc bột mì trắng với một chút muối.
Tom said he wanted to find a place to live close to where he worked.	Tom cho biết anh muốn tìm một nơi ở để gần nơi anh làm việc.
Tom says he will be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
Does Tom have a cat?	Tom có ​​một con mèo không?
I admit that I didn't do what Tom wanted me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom muốn tôi làm.
I told Tom why Mary never graduated from high school.	Tôi nói với Tom tại sao Mary chưa bao giờ tốt nghiệp trung học.
This morning, I ran into Tom at the market.	Sáng nay, tôi tình cờ gặp Tom ở chợ.
I have some business to discuss.	Tôi có một số công việc cần thảo luận.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều đó.
Tom can also speak French.	Tom cũng có thể nói tiếng Pháp.
I don't know with whom Tom is going to Australia.	Tôi không biết Tom sẽ đi Úc với ai.
Can you recommend any Broadway musicals?	Bạn có thể giới thiệu bất kỳ vở nhạc kịch Broadway nào không?
Tom said it was the right thing to do.	Tom nói rằng đó là điều đúng đắn phải làm.
Tom admits he stole Mary's jewelry.	Tom thừa nhận anh ta đã lấy trộm đồ trang sức của Mary.
Tom doesn't know who will win.	Tom không biết ai sẽ thắng.
I know that you prefer a bottle of red wine.	Tôi biết rằng bạn thích một chai rượu vang đỏ hơn.
Tom may come tomorrow.	Tom có ​​thể đến vào ngày mai.
Tom performed very well.	Tom đã thể hiện rất tốt.
Tom started to worry.	Tom bắt đầu lo lắng.
Don't make the same mistake again.	Đừng phạm phải sai lầm tương tự nữa.
I'm not a window opener.	Tôi không phải là người mở cửa sổ.
I don't know what Tom wants me to do.	Tôi không biết Tom muốn tôi làm gì.
I doubt Tom really enjoys doing it alone.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự thích làm điều đó một mình.
I want you to see if you can do it.	Tôi muốn bạn xem nếu bạn có thể làm điều đó.
You have some paint on your nose.	Bạn có một số sơn trên mũi của bạn.
There has been an exception.	Đã có ngoại lệ.
He never forgot his ambition to become a leading politician.	Ông không bao giờ quên tham vọng trở thành một chính trị gia hàng đầu.
Tom was not at school yesterday.	Tom đã không ở trường ngày hôm qua.
You're a smart kid, aren't you?	Con là một đứa trẻ thông minh, phải không?
What Tom did was extremely dangerous.	Những gì Tom đã làm là cực kỳ nguy hiểm.
Tom hasn't spoken French in years.	Tom đã không nói tiếng Pháp trong nhiều năm.
Tom promised he would do it tomorrow.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom wanted to go home early, but he didn't.	Tom muốn về nhà sớm, nhưng anh ấy không làm.
Tom was killed by a former business associate.	Tom đã bị giết bởi một cựu cộng sự kinh doanh.
Tom looks extremely sexy.	Tom trông vô cùng gợi cảm.
Tom thinks the attraction is mutual.	Tom nghĩ rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
Tom is the only one who knows about it.	Tom là người duy nhất biết về nó.
You have ten minutes to decide.	Bạn có mười phút để quyết định.
Tom has three sisters. 	Tom có ​​ba chị em gái.
One lives in Boston and the other two live in Chicago.	Một người sống ở Boston và hai người còn lại sống ở Chicago.
Tom doesn't have much free time.	Tom không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Let me explain it again, so that you understand what I mean.	Hãy để tôi giải thích nó một lần nữa, để bạn hiểu những gì tôi muốn nói.
Would you still do it alone?	Bạn vẫn sẽ làm điều đó một mình?
Tom won't come with us.	Tom sẽ không đi với chúng tôi.
Sergio Garcia, a Spanish golfer, broke his golf course above his knee on Friday after hitting 32 shots in the second round of the Players' Championship.	Sergio Garcia, một tay gôn người Tây Ban Nha, đã bẻ gôn qua đầu gối vào thứ Sáu sau khi thực hiện 32 cú đánh bóng ở vòng hai của Giải vô địch các tay vợt.
You think I can't do it, right?	Bạn nghĩ rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
Tom drove to Boston in three hours.	Tom lái xe đến Boston sau ba giờ.
Tom went to school even though his doctor told him he shouldn't.	Tom đã đến trường mặc dù bác sĩ của anh ấy nói với anh ấy rằng anh ấy không nên.
Tom doesn't currently have a pet, but he once had a dog.	Tom hiện không có thú cưng, nhưng anh ấy đã từng nuôi một con chó.
Tom and Mary had a romantic candlelit dinner on Valentine's Day.	Tom và Mary đã có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến vào ngày lễ tình nhân.
I know Tom will like Mary.	Tôi biết Tom sẽ thích Mary.
I can't picture Tom as a politician.	Tôi không thể hình dung Tom là một chính trị gia.
Don't just leave it.	Đừng chỉ để lại nó.
You should not delay getting married.	Bạn không nên trì hoãn việc kết hôn.
I told myself I would never be able to do that.	Tôi tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
You can't live your own life?	Bạn không thể sống cuộc sống của riêng bạn?
Where did Tom go for vacation?	Tom đã đi đâu cho kỳ nghỉ?
Tom says he wants to buy a skateboard.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc ván trượt.
I'm dating Tom.	Tôi đang hẹn hò với Tom.
Don't you say Tom is an architect?	Bạn không nói Tom là một kiến ​​trúc sư sao?
You have to ask Tom to help us.	Bạn phải nhờ Tom giúp chúng tôi.
I know that Tom wants to do it here.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó ở đây.
You should let Tom know that Mary will be driving.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ lái xe.
When the ice melts, it becomes water.	Khi đá tan chảy, nó trở thành nước.
This is the weirdest thing I've ever done.	Đây là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng làm.
I know that Tom is a difficult person to approach.	Tôi biết rằng Tom là một người khó gần.
Only Diego Garcia, the largest and southernmost island of the archipelago, is inhabited.	Chỉ có Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất và ở phía nam nhất của quần đảo, là có người sinh sống.
Tom has no memory of what happened.	Tom không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra.
When he heard the news, Tom fainted.	Khi biết tin, Tom đã ngất xỉu.
Tom couldn't see himself ever doing that.	Tom không thể thấy mình đã từng làm điều đó.
I'm sure Tom can handle it.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể xử lý nó.
I cannot agree with the last part.	Tôi không thể đồng ý với phần cuối cùng.
I didn't go home.	Tôi đã không về nhà.
I don't think Tom knows what I'm doing for dinner.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đang làm gì cho bữa tối.
I hope we get Tom's support.	Tôi hy vọng chúng tôi nhận được sự ủng hộ của Tom.
I think I know what you're trying to say to Tom.	Tôi nghĩ tôi biết bạn đang muốn nói gì với Tom.
Tom is not as thorough as I am.	Tom không kỹ lưỡng như tôi.
Tom said that I looked very angry.	Tom nói rằng tôi trông rất tức giận.
If you had one word to describe Tom, how would you describe him?	Nếu bạn có một từ để mô tả Tom, bạn sẽ mô tả anh ấy như thế nào?
Tom is still in police custody.	Tom vẫn đang bị cảnh sát giam giữ.
Suddenly, enemy bombs fell on us like rain.	Đột nhiên, bom địch dội xuống chúng tôi như mưa.
The test won't take long.	Việc kiểm tra sẽ không mất nhiều thời gian.
I haven't been out in a long time.	Tôi đã không ra ngoài trong một thời gian dài.
He devotes himself to research.	Anh ấy cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
She is still dependent on her parents.	Cô ấy vẫn phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
We are lawyers.	Chúng tôi là pháp sư.
I don't let you leave.	Tôi không cho phép bạn rời đi.
I cannot afford the fees.	Tôi không có khả năng chi trả các khoản phí.
I lived in Boston when I was your age.	Tôi sống ở Boston khi tôi bằng tuổi bạn.
We are not the only ones who want to do this.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất muốn làm điều này.
Tom took longer to do it than me.	Tom mất nhiều thời gian hơn để làm điều đó so với tôi.
Tom wasn't reluctant to do it, but Mary did.	Tom không miễn cưỡng làm điều đó, nhưng Mary thì có.
A lot of people like Tom.	Rất nhiều người thích Tom.
You took notes, didn't you?	Bạn đã ghi chú, phải không?
I won't go in there.	Tôi sẽ không vào đó.
I don't see myself getting married.	Tôi không thấy mình sắp kết hôn.
Tom said he wanted to know if I could swim.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu tôi có biết bơi hay không.
Tom decided it was time to go home.	Tom quyết định đã đến lúc phải về nhà.
I don't think you're realistic.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang thực tế.
I'm not hungry anymore.	Tôi không đói nữa.
How does this machine work?	Máy này hoạt động như thế nào?
You are the only one who can convince Tom to do it.	Bạn là người duy nhất có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
What Tom said made Mary angry.	Những gì Tom nói khiến Mary tức giận.
You will make Tom a very happy man.	Bạn sẽ làm cho Tom trở thành một người đàn ông rất hạnh phúc.
Tom finished his coffee and put down his cup.	Tom uống hết cà phê và đặt cốc xuống.
I have not read any of these books.	Tôi chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
I hope Tom will agree to do it.	Tôi mong rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom has the ability to do that.	Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom has good reason for wanting to leave the house.	Tom có ​​lý do chính đáng khi muốn rời khỏi nhà.
Tom is the only person I can talk to.	Tom là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện.
I regret kissing Tom.	Tôi hối hận vì đã hôn Tom.
I haven't told you yet, have I?	Tôi vẫn chưa nói với bạn, phải không?
I think Tom did it alone.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó một mình.
I think it is unlikely that Tom will move.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ di chuyển.
Tom couldn't hear, but Mary could.	Tom không thể nghe thấy, nhưng Mary thì có thể.
Tom won't wait for Mary.	Tom sẽ không đợi Mary.
Tom was devoted to Mary.	Tom đã hết lòng vì Mary.
Tom reconsidered his decision.	Tom đã cân nhắc lại quyết định của mình.
I have come a long way to meet you.	Tôi đã đi một chặng đường dài để gặp bạn.
Don't teach your kids useless things.	Đừng dạy con bạn những thứ vô bổ.
Tom took the key out of his pocket and unlocked the door.	Tom lấy chìa khóa ra khỏi túi và mở khóa cửa.
Don't let Tom take pictures.	Đừng để Tom chụp ảnh.
It's not very durable.	Nó không bền lắm.
Even I was impressed with Tom's voice.	Ngay cả tôi cũng ấn tượng với giọng hát của Tom.
I know why Tom doesn't like Boston.	Tôi biết tại sao Tom không thích Boston.
These plants are resistant to weed killers.	Những loại cây này có khả năng chống lại các chất diệt cỏ dại.
I didn't want my parents to know that I was drunk.	Tôi không muốn bố mẹ biết rằng tôi đã say.
Tom doesn't like to wash windows.	Tom không thích rửa cửa sổ.
Tom has decided that he will not wait.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đợi.
Tom is a great skier, isn't he?	Tom là một vận động viên trượt tuyết tuyệt vời, phải không?
Tom shouted, but no one heard him.	Tom hét lên, nhưng không ai nghe thấy anh ấy.
I tried to reason with you.	Tôi đã cố gắng lý luận với bạn.
Tom will be surprised how hard it is to do.	Tom sẽ ngạc nhiên vì nó khó làm như thế nào.
Tom says he's not planning on doing it this week.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó trong tuần này.
We consider Tom to be an honest person.	Chúng tôi coi Tom là người trung thực.
He's addicted to cocaine.	Anh ấy nghiện cocaine.
I have an errand for Tom.	Tôi có một việc lặt vặt cho Tom.
Do you have a chance to apologize to Tom?	Bạn có cơ hội để xin lỗi Tom không?
Tom rummaged through his pocket for a pencil.	Tom lục túi tìm một cây bút chì.
I let Tom down.	Tôi đã làm cho Tom thất vọng.
How many coins do you have in hand?	Bạn có bao nhiêu xu trong tay?
Their son's name is Tom.	Con trai họ tên là Tom.
This is Tom's idea, right?	Đây là ý tưởng của Tom, phải không?
Tom is a very capable teacher.	Tom là một giáo viên rất có năng lực.
What did Tom buy in Boston?	Tom đã mua gì ở Boston?
I think you need to find yourself the job.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải tìm cho mình những công việc.
You don't have to work here.	Bạn không cần phải làm việc ở đây.
The airbags are deployed.	Các túi khí được triển khai.
I'm sure Tom won't be surprised.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ngạc nhiên.
Tom was walking home.	Tom đã đi bộ về nhà.
Tom tried to make the team.	Tom đã cố gắng để làm cho đội.
Tom is not a good boy.	Tom không phải là một cậu bé tốt.
What is the technical term for that?	Thuật ngữ kỹ thuật cho điều đó là gì?
Tom was with me all morning.	Tom đã ở bên tôi cả buổi sáng.
Tom rushed past me.	Tom lao qua tôi.
Tom did not say where or when to meet Mary.	Tom không nói gặp Mary ở đâu và khi nào.
I don't want to offend anyone.	Tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai.
Without your help, we wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi đã không thể làm được điều đó.
I'm pretty sure Tom is out of town by now.	Tôi khá chắc là lúc này Tom đã rời thị trấn.
Tom ate a cheese sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì kẹp pho mát.
I won't be able to do that tonight.	Tôi sẽ không thể làm điều đó tối nay.
Tom has nowhere to go.	Tom không có nơi nào để đi.
Why doesn't he kiss me anymore?	Tại sao anh ấy không hôn tôi nữa?
I hope they are fine.	Tôi hy vọng rằng họ ổn.
Tom is not a Muslim.	Tom không phải là người theo đạo Hồi.
They did not offer French classes at the school I attended.	Họ không cung cấp các lớp học tiếng Pháp tại trường mà tôi theo học.
I thought you said you couldn't draw.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn không thể vẽ.
Tom has been very busy writing stories.	Tom đã rất bận rộn với việc viết truyện.
I don't think I need your help right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ.
I know Tom is a fool.	Tôi biết Tom là một kẻ ngốc.
Tom is a husband butchering hens.	Tom là một người chồng mổ gà mái.
Tom is on the run.	Tom đang chạy trốn.
Tom told me Mary had left Boston.	Tom nói với tôi Mary đã rời Boston.
Tom said he was not impressed.	Tom nói rằng anh ấy không ấn tượng.
Not a single star was seen that night.	Không một ngôi sao nào được nhìn thấy vào đêm đó.
Tom stopped at the stop sign.	Tom dừng lại ở biển báo dừng.
I've always been a good judge of character.	Tôi luôn là một người đánh giá tốt về tính cách.
It is true that he did his best, but he was not careful enough.	Đúng là anh ấy đã làm hết sức mình, nhưng anh ấy đã không đủ cẩn thận.
Tom likes to tell dirty jokes.	Tom thích kể những câu chuyện cười bẩn thỉu.
Tom couldn't understand why I did what I did.	Tom không thể hiểu tại sao tôi lại làm những gì tôi đã làm.
He focused all his energy on helping his friend.	Anh tập trung toàn lực để giúp đỡ bạn mình.
Tom holds the book in his hand.	Tom cầm cuốn sách trên tay.
Tell Tom I'm here to see him.	Nói với Tom rằng tôi đến đây để gặp anh ấy.
I know Tom had to do it today.	Tôi biết Tom đã phải làm điều đó ngày hôm nay.
I wish they left us alone.	Tôi ước gì họ để chúng tôi một mình.
You are always welcome here.	Bạn luôn được chào đón ở đây.
Looks like Tom has had too many drinks.	Có vẻ như Tom đã uống quá nhiều đồ uống.
I can go days without food if I have to.	Tôi có thể đi vài ngày mà không cần ăn nếu phải.
Tom is now a very good skier.	Tom bây giờ là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi.
Tom goes to the gym two or three times a week.	Tom đến phòng tập thể dục hai hoặc ba lần một tuần.
I am a klutz.	Tôi là một klutz.
I think we should tell Tom he needs to do it.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I don't want to compromise.	Tôi không muốn thỏa hiệp.
I hope you won't do it now.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
There is a long list of people who want to do it.	Có một danh sách dài những người muốn làm điều đó.
He nodded in agreement with her.	Anh gật đầu đồng ý với cô.
Tom wants to learn how to play oboe.	Tom muốn học cách chơi oboe.
I know that Tom is a better pilot than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một phi công giỏi hơn Mary.
Tom caught a butterfly and put it in a jar.	Tom bắt một con bướm và cho nó vào một cái lọ.
Tom was not convinced.	Tom không bị thuyết phục.
Our house was built in 2013.	Ngôi nhà của chúng tôi được xây dựng vào năm 2013.
I think it's time for me to change jobs.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải thay đổi công việc.
Tom feels cheated.	Tom cảm thấy bị lừa.
Tom says he doesn't have time to eat.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để ăn.
Won't you do it today?	Hôm nay bạn sẽ không làm điều đó sao?
I don't think I'll be able to sleep tonight.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể ngủ được đêm nay.
We made too many mistakes.	Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm.
I hope you will say yes.	Tôi hy vọng bạn sẽ nói có.
I went to see his sister last week.	Tôi đã đến gặp chị gái của anh ấy vào tuần trước.
Tom said he thought Mary might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó.
I've always wanted to know what would happen if I did.	Tôi luôn muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm như vậy.
Tom can quit anytime he wants.	Tom có ​​thể bỏ bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
The village is located on the hillside.	Ngôi làng nằm trên sườn đồi.
You are not worried about Tom?	Bạn không lo lắng về Tom?
Tom says he's motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
Tom rides around on a scooter.	Tom đi vòng quanh trên một chiếc xe tay ga.
Tom told me he thought Mary was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã kiệt sức.
Playing Go is my favorite pastime.	Chơi cờ vây là thú tiêu khiển yêu thích của tôi.
We didn't know that Tom needed help.	Chúng tôi không biết rằng Tom cần giúp đỡ.
Tom was very sad.	Tom đã rất buồn.
Tom may not want this.	Tom có ​​thể không muốn điều này.
I know Tom is the one who did it.	Tôi biết Tom là người đã làm điều đó.
I'll have to talk to Tom about that.	Tôi sẽ phải nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom didn't seem to understand at all.	Tom dường như không hiểu gì cả.
Tom finds the office door locked.	Tom thấy cửa văn phòng bị khóa.
Tom never complains about his job.	Tom không bao giờ phàn nàn về công việc của mình.
I'm trying to get to Tom.	Tôi đang cố đến gặp Tom.
Tom is embarrassed.	Tom xấu hổ.
Do you really believe what Tom says?	Bạn có thực sự tin những gì Tom nói?
As soon as they have collected the necessary funds, they can restart their project.	Ngay sau khi họ đã thu thập được các khoản tiền cần thiết, họ có thể khởi động lại dự án của mình.
Tom is a businessman.	Tom là một thương gia.
I wrote Tom a long letter.	Tôi đã viết cho Tom một bức thư dài.
Tom spread a beach towel on the sand.	Tom trải khăn tắm biển trên cát.
Tom showed us where to see.	Tom đã chỉ cho chúng tôi nơi để xem.
I don't want to give up.	Tôi không muốn bỏ cuộc.
No one doubts Tom.	Không ai nghi ngờ Tom.
I wonder if exchange students can join this club.	Tôi tự hỏi liệu sinh viên trao đổi có thể tham gia câu lạc bộ này không.
Tom looks happy.	Tom có ​​vẻ vui vẻ.
Tom knows this is not good.	Tom biết điều này không tốt.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom needs to be expelled.	Tom cần bị đuổi học.
There's no reason why I should help him.	Không có lý do gì tại sao tôi nên giúp anh ta.
I have a party tonight and everyone is invited.	Tôi có một bữa tiệc tối nay và mọi người được mời.
I cannot allow this to continue.	Tôi không thể cho phép điều này tiếp tục.
It would be great.	Nó sẽ rất tuyệt.
Can you tell me why Tom came back to Australia?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom trở lại Úc không?
Tom says he doesn't believe Mary really did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự làm điều đó một mình.
She showed me the gift she had received from her boyfriend.	Cô ấy cho tôi xem món quà mà cô ấy đã nhận được từ bạn trai của mình.
I wish we could come to your concert tomorrow.	Tôi ước chúng tôi có thể đến buổi hòa nhạc của bạn vào ngày mai.
Tom was the first to get off the bus.	Tom là người đầu tiên xuống xe buýt.
Tom saw a deer in the middle of the road.	Tom nhìn thấy một con nai ở giữa đường.
Can you tell me how long Tom has had this condition?	Bạn có thể cho tôi biết Tom đã mắc chứng này bao lâu rồi không?
Tom has been laid off.	Tom đã bị cho nghỉ việc.
I don't know if I did the right thing in accepting.	Tôi không biết liệu mình có làm đúng hay không khi chấp nhận.
Leatherback turtles can weigh more than a thousand pounds.	Rùa luýt có thể nặng hơn nghìn cân.
Tom needs to be ready.	Tom cần phải sẵn sàng.
Here is a list of current vacancies.	Đây là danh sách các công việc đang tuyển dụng.
I'm not sure why you came here.	Tôi không chắc tại sao bạn đến đây.
The girl insisted on going shopping with her mother.	Cô bé nhất quyết đòi đi mua sắm cùng mẹ.
I know Tom is not Mary's husband.	Tôi biết Tom không phải là chồng của Mary.
Tom said Mary won't have lunch with us.	Tom nói Mary sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
How much will it cost you to go by air?	Bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền để đi bằng đường hàng không?
Tom saw Mary looking at John.	Tom thấy Mary đang nhìn John.
Tom wants to live alone.	Tom muốn sống một mình.
We were warmly welcomed.	Chúng tôi đã được chào đón nồng nhiệt.
They loaded the tanks onto the flatcar.	Họ đã chất đầy xe tăng lên flatcar.
Tom built this doghouse with his own hands.	Tom đã tự tay xây dựng chuồng chó này.
I won't leave you here alone.	Tôi sẽ không để bạn ở đây một mình.
I gave Tom more money.	Tôi đã cho Tom nhiều tiền hơn.
Tom is the one who went skiing with Mary.	Tom là người đã đi trượt tuyết với Mary.
Don't get deviated.	Đừng để bị lệch.
Birth control education can help reduce teen pregnancy.	Giáo dục về kiểm soát sinh sản có thể giúp giảm thiểu tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên.
Tom took all my things.	Tom đã lấy hết đồ của tôi.
Tom said he wanted to go there alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến đó một mình.
Tom was very tired.	Tom đã rất mệt mỏi.
Those two were always arguing with each other.	Hai người đó luôn cãi lộn với nhau.
Did Tom say how he did it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã làm như thế nào không?
Tom thinks he must learn French.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải học tiếng Pháp.
Tom loves to hunt.	Tom thích đi săn.
I hope Tom is still paying attention.	Tôi hy vọng Tom vẫn chú ý.
We won't let Tom win.	Chúng tôi sẽ không để Tom thắng.
I have been waiting for you for thirty minutes.	Tôi đã đợi bạn trong ba mươi phút.
I have no proof.	Tôi không có bằng chứng.
Why doesn't Tom need to get there early?	Tại sao Tom không cần đến đó sớm?
Why don't you ask yourself?	Tại sao bạn không tự hỏi mình?
Tom doesn't seem as disorganized as Mary.	Tom dường như không vô tổ chức như Mary.
Tom dressed, ran downstairs and out to see what was going on.	Tom mặc quần áo, chạy xuống cầu thang và ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom said that I looked very sad.	Tom nói rằng tôi trông rất buồn.
Do you think I need to do it again?	Bạn có nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó một lần nữa?
The main reason children lie is to avoid getting into trouble.	Lý do chính khiến trẻ nói dối là để tránh gặp rắc rối.
Tom doesn't know the rules.	Tom không biết các quy tắc.
Call your mother and tell her you will be late.	Gọi cho mẹ của bạn và nói với bà ấy rằng bạn sẽ đến muộn.
All the kids at school make fun of me because I'm fat.	Tất cả những đứa trẻ ở trường đều chế giễu tôi vì tôi béo.
I don't think Tom is sleeping.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ngủ.
Why don't we help each other?	Tại sao chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau?
You don't buy me.	Bạn không mua tôi.
I don't know if Tom wants to do that or not.	Tôi không biết Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
Our problem now is how to convince Tom to quit.	Vấn đề của chúng ta bây giờ là làm thế nào để thuyết phục Tom nghỉ việc.
Do not be silent.	Đừng im lặng.
I walked into Tom's room.	Tôi bước vào phòng của Tom.
If you did this for me, I would never ask you to do anything else.	Nếu bạn làm điều này cho tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì khác.
I don't think we should show Tom how to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
We shouldn't do that either.	Chúng ta cũng không nên làm điều đó.
I had just finished dinner.	Tôi vừa ăn tối xong.
Tom put a large picnic basket on the side seat next to him.	Tom đặt giỏ đồ dã ngoại lớn trên ghế phụ bên cạnh.
I wonder if Tom wants me to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn tôi làm điều đó ngày hôm nay không.
They communicate by phone every day.	Họ liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi ngày.
Tom and Mary decided not to go.	Tom và Mary đã quyết định không đi.
You know why I'm here, right?	Bạn biết tại sao tôi ở đây, phải không?
Do they have a backup plan?	Họ có kế hoạch dự phòng không?
Tom hasn't finished that yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Somehow Tom managed to get away with it.	Bằng cách nào đó Tom đã xoay sở để thoát khỏi nó.
The British captured Breed's Hill.	Người Anh đã chiếm được Breed's Hill.
Tom is a chef.	Tom là một đầu bếp.
Tom will be in Boston until next Monday.	Tom sẽ ở Boston cho đến thứ Hai tuần sau.
I didn't know that Tom and Mary knew.	Tôi không biết rằng Tom và Mary biết.
Tom is also hiding something.	Tom cũng đang che giấu điều gì đó.
Tom went to Australia.	Tom đã đến Úc.
I think you may have done this by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã làm điều này một mình.
Tom used to play lacrosse, but he doesn't anymore.	Tom đã từng chơi lacrosse, nhưng anh ấy không còn nữa.
I wonder if Tom can do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm được như vậy không.
He will be seventeen in February.	Anh ấy sẽ mười bảy tuổi vào tháng Hai.
Tom will win tomorrow.	Tom sẽ thắng vào ngày mai.
Tom is worried about his health.	Tom lo lắng về sức khỏe của mình.
Tom says he will be right back.	Tom nói anh ấy sẽ quay lại ngay.
I did my best.	Tôi đã làm hết sức mình.
You know Tom wants Mary to ask John not to do that, right?	Bạn biết Tom muốn Mary yêu cầu John đừng làm điều đó, phải không?
I wouldn't marry Tom even if he was the richest man in the world.	Tôi sẽ không kết hôn với Tom ngay cả khi anh ấy là người giàu nhất thế giới.
You should fix it soon.	Bạn nên sửa chữa nó sớm.
Tom won't make a deal.	Tom sẽ không thỏa thuận.
Their names have been removed from the list.	Tên của họ đã bị xóa khỏi danh sách.
Tom has done nothing but complain since he got here.	Tom đã không làm gì khác ngoài phàn nàn kể từ khi anh ấy đến đây.
I want to see what Tom can do.	Tôi muốn xem Tom có ​​thể làm gì.
How much do chestnuts cost per kilogram?	Hạt dẻ giá bao nhiêu một kg?
You don't know how to do it, do you?	Bạn không biết phải làm như thế nào phải không?
I'm not famous.	Tôi không nổi tiếng.
Everyone makes mistakes. 	Mọi người đều mắc sai lầm.
That's why they put erasers on pencils.	Đó là lý do tại sao họ đặt tẩy trên bút chì.
Tom smiled nervously.	Tom lo lắng cười.
Tom was arrested immediately.	Tom bị bắt ngay lập tức.
Does Tom really care what happens?	Tom có ​​thực sự quan tâm đến những gì xảy ra không?
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó.
Tom is sitting on the porch, playing his banjo.	Tom đang ngồi trên hiên nhà, chơi đàn banjo của mình.
I just lie down for a minute.	Tôi chỉ cần nằm xuống một phút.
I cannot predict the future any more than I can fly.	Tôi không thể dự đoán tương lai nhiều hơn là tôi có thể bay.
I want to ask you about Tom.	Tôi muốn hỏi bạn về Tom.
There's no point in trying again.	Không có ích gì khi thử lại.
Tom is not the first to come here today.	Tom không phải là người đầu tiên đến đây hôm nay.
Tom is wearing a tie.	Tom đang đeo cà vạt.
I've never really done that.	Tôi chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
I have visited Tom many times in Australia.	Tôi đã đến thăm Tom nhiều lần ở Úc.
Tom is going to a concert with Mary.	Tom sẽ đi xem hòa nhạc với Mary.
I know that Tom is in Australia right now.	Tôi biết rằng Tom đang ở Úc ngay bây giờ.
I did it once when I was a student.	Tôi đã làm điều đó một lần khi tôi còn là sinh viên.
Is it necessary to change trains along the way?	Có cần thiết phải đổi tàu dọc đường không?
Can you provide me this data for final checking?	Bạn có thể cung cấp cho tôi dữ liệu này để kiểm tra lần cuối được không?
That will never change.	Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
I know Tom is an artist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ.
Tom explains to Mary why she can't do it.	Tom giải thích với Mary tại sao cô ấy không thể làm điều đó.
Have any of you ever met Tom?	Có ai trong số các bạn đã từng gặp Tom chưa?
I shouldn't have walked home late at night alone.	Đáng lẽ tôi không nên đi bộ về nhà vào đêm khuya một mình.
I don't think we'll see Tom again.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại Tom.
Tom noticed that Mary was not wearing the ring he had given her.	Tom nhận thấy rằng Mary không đeo chiếc nhẫn mà anh ấy đã tặng cho cô ấy.
Tom says he wishes you wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom is thinking about getting married.	Tom đang nghĩ về việc kết hôn.
Tom is stuck with his job.	Tom bị mắc kẹt với công việc của mình.
Tom spends a lot of time watching TV.	Tom dành nhiều thời gian để xem TV.
I shouldn't have left the building.	Tôi không nên rời khỏi tòa nhà.
Tom doesn't do it as well as Mary.	Tom không làm điều đó tốt như Mary.
Both Tom and Mary were arrested in 2013.	Cả Tom và Mary đều bị bắt vào năm 2013.
Tom says that Mary will have lunch with him.	Tom nói rằng Mary sẽ ăn trưa với anh ta.
Pack your bags. 	Đóng gói túi của bạn.
You're fired.	Bạn bị sa thải.
Tom is the most stingy person I know.	Tom là người keo kiệt nhất mà tôi biết.
I have many different interests.	Tôi có nhiều sở thích khác nhau.
Tom is very spoiled.	Tom rất hư hỏng.
Who will save us?	Ai sẽ cứu chúng ta?
It wasn't exactly what I wanted, but I bought it.	Nó không chính xác như những gì tôi muốn, nhưng tôi đã mua nó.
What time does Tom leave this morning?	Sáng nay Tom đi lúc mấy giờ?
Tom, what are you reading?	Tom, bạn đang đọc gì vậy?
I'll check in first.	Tôi sẽ điểm danh trước.
You must pack your luggage for customs inspection.	Bạn phải đóng gói hành lý của bạn để kiểm tra hải quan.
I didn't think I would be this worried.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng đến mức này.
I don't know the protocol.	Tôi không biết giao thức.
At least pretend you're happy to see me.	Ít nhất hãy giả vờ rằng bạn rất vui khi gặp tôi.
Now, this won't hurt at all.	Bây giờ, điều này sẽ không đau một chút nào.
You're the only person I know who can speak French.	Bạn là người duy nhất tôi biết có thể nói tiếng Pháp.
Tom told me that he thought Mary was drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary say rượu.
Tom is not as supportive as before.	Tom không còn ủng hộ như trước nữa.
Tom is both smart and funny.	Tom vừa thông minh vừa vui tính.
How's your Christmas shopping?	Mua sắm Giáng sinh của bạn như thế nào?
Tom knows better than to protest.	Tom biết tốt hơn là phản đối.
I'm happy to be able to help Tom buy what he needs.	Tôi rất vui khi có thể giúp Tom mua những thứ anh ấy cần.
Tom can do it on his own, I think.	Tom có ​​thể tự mình làm được, tôi nghĩ vậy.
It was an outdoor event.	Đó là một sự kiện ngoài trời.
I can't do that today.	Tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I'm trying to come up with some ideas for this article I'm writing.	Tôi đang cố gắng nghĩ ra một số ý tưởng cho bài viết này mà tôi đang viết.
I already know Tom has no plans to be here today.	Tôi đã biết Tom không có kế hoạch ở đây hôm nay.
Tom is not shy at all.	Tom không hề nhút nhát.
Why don't you take Mary home?	Tại sao bạn không đưa Mary về nhà?
Tom shot Mary in the middle of the eye.	Tom bắn Mary vào giữa mắt.
All mourn for Tom.	Tất cả đều thương tiếc cho Tom.
This is a snail.	Đây là một con ốc sên.
Tom didn't know if it was worth it for him to apply for the job.	Tom không biết liệu nó có xứng đáng với anh ấy khi nộp đơn xin việc hay không.
He climbed Mount Fuji.	Anh ấy đã leo lên núi Phú Sĩ.
Really beautiful.	Đẹp thật đấy.
Tom looks like he's ready to leave.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã sẵn sàng rời đi.
Tom is not very serious.	Tom không nghiêm túc lắm.
Tom has written several novels.	Tom đã viết một số tiểu thuyết.
I could definitely use that scholarship money.	Tôi chắc chắn có thể sử dụng số tiền học bổng đó.
Tom said he thought I didn't seem interested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có vẻ không quan tâm.
Tom will be back tomorrow afternoon.	Tom sẽ trở lại vào chiều mai.
I didn't see the whole thing.	Tôi đã không nhìn thấy toàn bộ sự việc.
I don't intend to do that again.	Tôi không định làm điều đó một lần nữa.
If you don't want to do it, why do it?	Nếu bạn không muốn làm điều đó, tại sao phải làm điều đó?
Tom is not very witty.	Tom không hóm hỉnh cho lắm.
Did Tom fall?	Tom có ​​bị ngã không?
How's the soup?	Món súp thế nào?
Are you very romantic?	Bạn rất lãng mạn phải không?
Tom likes to sit on the floor.	Tom thích ngồi trên sàn nhà.
You are not bored are you?	Bạn không thấy chán phải không?
Tom lives with his parents in Boston.	Tom sống với bố mẹ ở Boston.
Tom may not have seen Mary.	Tom có ​​thể đã không nhìn thấy Mary.
I don't think you realize what you're saying.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra những gì bạn đang nói.
Tom never wanted to live in Australia.	Tom không bao giờ muốn sống ở Úc.
No man can live to be two hundred years old.	Không một người đàn ông nào có thể sống đến hai trăm tuổi.
Someone in this room needs a good deodorant.	Ai đó trong phòng này cần một chất khử mùi tốt.
You won't be able to see Tom today.	Bạn sẽ không thể gặp Tom hôm nay.
Tom will probably be angry.	Tom có ​​thể sẽ tức giận.
Where did Tom buy that?	Tom đã mua cái đó ở đâu?
Tom said Mary is not currently in Australia.	Tom cho biết Mary hiện không ở Úc.
One of the servants told Tom that Mary was not at home.	Một trong những người hầu nói với Tom rằng Mary không có ở nhà.
George Washington was the first President of the United States of America.	George Washington là Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Tom tells Mary why she shouldn't date John.	Tom nói với Mary tại sao cô ấy không nên hẹn hò với John.
I cannot allow that.	Tôi không thể cho phép điều đó.
That auditorium holds two thousand people.	Khán phòng đó chứa được hai nghìn người.
I don't think that will happen today.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Tom bought a one-way ticket.	Tom đã mua vé một chiều.
Tom doesn't deserve this to happen to him.	Tom không đáng để điều này xảy ra với anh ấy.
Tom drinks coffee every morning.	Tom uống cà phê mỗi sáng.
I finally found what I was looking for.	Cuối cùng tôi đã tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
I would never ask Tom to do it for me.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
I know Tom will be able to do it again.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
Do you really think I'm the one who cut your tires?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người đã cắt lốp xe của bạn?
Protesters accuse police of abuse.	Những người biểu tình cáo buộc cảnh sát lạm dụng.
It's better to stay in bed for a few days.	Tốt hơn là bạn nên nằm trên giường trong vài ngày.
In any case, I will not change my decision.	Trong mọi trường hợp, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Tom is third in line.	Tom là người thứ ba trong hàng.
Tom wants Mary to apologize.	Tom muốn Mary xin lỗi.
Do not mock others.	Đừng chế giễu người khác.
The death of a man is a tragedy. 	Cái chết của một người đàn ông là một bi kịch.
The deaths of millions of people are a statistic.	Cái chết của hàng triệu người là một thống kê.
Tom seems to want me to do it alone.	Tom dường như muốn tôi làm điều đó một mình.
Tom took advantage of the opportunity.	Tom đã tận dụng cơ hội.
He retreated backstage after the show.	Anh lui vào hậu trường sau buổi biểu diễn.
I hope that you were not disappointed.	Tôi hy vọng rằng bạn đã không thất vọng.
Tom is not our guest.	Tom không phải là khách của chúng tôi.
Tom's hearing is beginning to pass.	Cuộc điều trần của Tom đang bắt đầu trôi qua.
Tom could have done better.	Tom có ​​thể đã làm tốt hơn.
Do you still go to the same school as Tom?	Bạn vẫn học cùng trường với Tom chứ?
We saw Tom juggling three balls.	Chúng tôi đã thấy Tom tung hứng ba quả bóng.
Tom was hiding something from us.	Tom đã giấu chúng tôi điều gì đó.
Are you proactive?	Bạn là người chủ động?
Are you going to tell Tom what I did?	Bạn có định nói cho Tom biết tôi đã làm gì không?
Tom ate more than I ate.	Tom đã ăn nhiều hơn tôi ăn.
Tom was not ordered to do that.	Tom không được lệnh phải làm điều đó.
That was the first time I heard people talk about it.	Đó là lần đầu tiên tôi nghe mọi người nói về nó.
That will take time.	Điều đó sẽ mất thời gian.
Tom wondered how quickly Mary could climb a ladder.	Tom tự hỏi Mary có thể leo lên một cái thang nhanh như thế nào.
I wrote a memo.	Tôi đã viết một bản ghi nhớ.
I have to talk to you about Tom.	Tôi phải nói chuyện với bạn về Tom.
I asked Tom to do it for you.	Tôi đã nhờ Tom làm điều đó cho bạn.
Tom didn't know if Mary wanted to come with us or not.	Tom không biết Mary có muốn đi với chúng tôi hay không.
The thief escaped without leaving a trace.	Tên trộm bỏ trốn không để lại dấu vết.
Tom has seen the best years of his life.	Tom đã nhìn thấy những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
It's not like this before.	Nó không giống như thế này trước đây.
Tom still hasn't told Mary what she has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Tom bought thirty eggs.	Tom đã mua ba chục quả trứng.
I cannot do this alone.	Tôi không thể làm điều này một mình.
Tom says he feels betrayed.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị phản bội.
Tom doesn't know where Mary wants him to plant roses.	Tom không biết Mary muốn anh trồng hoa hồng ở đâu.
Tom is making money holding hands.	Tom đang kiếm tiền nhờ nắm tay.
It was a dry year, and many animals starved to death.	Đó là một năm khô hạn, và nhiều động vật chết đói.
Tom always goes there alone.	Tom luôn đến đó một mình.
Tom is never late to class.	Tom không bao giờ đến lớp muộn.
This is how Tom was killed.	Đây là cách Tom bị giết.
Tom is a bookworm.	Tom là một con mọt sách.
You will have to do it alone.	Bạn sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom said that he never kissed Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ hôn Mary.
I have been told that you might be able to help me.	Tôi đã được cho biết rằng bạn có thể có thể giúp tôi.
I will ask my sister to pick you up at the station.	Tôi sẽ nhờ chị gái tôi đến đón bạn ở nhà ga.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
Tom is not at the library.	Tom không có ở thư viện.
You didn't touch it, did you?	Bạn không chạm vào nó, phải không?
Does Tom do it more often these days?	Ngày nay Tom có ​​làm điều đó thường xuyên hơn không?
My mother goes to the market every day to buy things.	Mẹ tôi đi chợ hàng ngày để mua đồ.
Tom knew that he was the only person Mary trusted.	Tom biết rằng anh là người duy nhất mà Mary tin tưởng.
Tom is Mary's neighbor.	Tom là hàng xóm của Mary.
I think I shouldn't have told Tom he didn't have to.	Tôi nghĩ rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom slowly walked down the street.	Tom từ từ bước xuống phố.
I have no money left in my pocket.	Tôi không còn tiền trong túi.
Tom never had a chance to learn French.	Tom chưa bao giờ có cơ hội học tiếng Pháp.
I know that Tom is usually allowed to do whatever he wants to do.	Tôi biết rằng Tom thường được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
The parcel has not arrived yet?	Bưu kiện vẫn chưa đến?
Tom said that he has something to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc gì đó muốn làm vào chiều nay.
Looks like you've been suffocated.	Có vẻ như bạn đã bị nghẹt thở.
When Tom got home, he found his parents sitting on the porch waiting for him.	Khi Tom về đến nhà, anh thấy bố mẹ đang ngồi ở hiên đợi anh.
It's not supposed to be like this.	Nó không được cho là như thế này.
Tom and Mary are still at home.	Tom và Mary vẫn ở nhà.
Mary keeps her best treats in that cupboard.	Mary giữ những món ăn ngon nhất của cô ấy trong tủ đó.
I don't have as much free time as I used to.	Tôi không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như trước nữa.
I think Tom must be very tired.	Tôi nghĩ Tom chắc hẳn rất mệt.
That was also my original question.	Đó cũng là câu hỏi ban đầu của tôi.
Tom says he hopes that Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không sợ hãi.
Tom wants to travel alone.	Tom muốn đi du lịch một mình.
What does the sign in front of the door say?	Biển báo trước cửa nói gì?
Tom drew a sketch of the apple.	Tom đã vẽ một bản phác thảo của quả táo.
Tom is in a state of shock.	Tom đang trong tình trạng bị sốc.
Tom didn't know when Mary planned to do it.	Tom không biết Mary dự định làm điều đó khi nào.
Both Tom and I live and work in Australia.	Cả tôi và Tom đều sống và làm việc tại Úc.
I used to dream that I would never see her again.	Tôi đã từng mơ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Tom hopes you will agree to do that.	Tom hy vọng bạn sẽ đồng ý làm điều đó.
I never thought they would be this stupid.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ ngu ngốc đến mức này.
Is Tom's French any good?	Tom's French có tốt không?
Can you open the curtains?	Bạn có thể mở rèm được không?
That word is not in the dictionary.	Từ đó không có trong từ điển.
Tom was riding his bike.	Tom đã đi xe đạp của mình.
We could stay in Boston for a few more days.	Chúng tôi có thể ở lại Boston vài ngày nữa.
I did everything Tom told me I needed to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm.
I am so proud of all of you.	Tôi rất tự hào về tất cả các bạn.
Unfortunately, this misconception is very persistent.	Thật không may, quan niệm sai lầm này rất dai dẳng.
Tom is clearly drunk.	Tom rõ ràng là say.
I thought I told you to do it today.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is going grocery shopping.	Tom đang đi mua hàng tạp hóa.
Tom and John both say that they wish Mary hadn't kissed them.	Tom và John đều nói rằng họ ước gì không để Mary hôn họ.
I assume Tom paid the bill.	Tôi cho rằng Tom đã thanh toán hóa đơn.
It is not always easy to distinguish between good and evil.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt điều thiện và điều ác.
How long have you worked for Tom?	Bạn đã làm việc cho Tom bao lâu rồi?
I'll make sure that doesn't happen.	Tôi sẽ đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom has no manners at all.	Tom không có cách cư xử nào cả.
I did not expect such a reception.	Tôi không mong đợi một kiểu tiếp nhận như thế này.
I don't know if Tom can swim or not.	Tôi không biết Tom có ​​biết bơi hay không.
Why did Tom do what he did?	Tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm?
Tom said it was fun to win.	Tom nói rằng rất vui khi giành chiến thắng.
Tom didn't think Mary would be angry even if he did.	Tom không nghĩ Mary sẽ tức giận ngay cả khi anh ta làm vậy.
I think it's important for Tom to learn how to speak French.	Tôi nghĩ điều quan trọng đối với Tom là học cách nói tiếng Pháp.
Lake Geneva is the largest lake in Switzerland.	Hồ Geneva là hồ lớn nhất ở Thụy Sĩ.
Maybe we should tell Tom he's obnoxious.	Có lẽ chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy thật đáng ghét.
Is Tom in Boston now?	Bây giờ Tom có ​​ở Boston không?
Tom put the book on the shelf.	Tom đặt cuốn sách lên giá.
Tom is waiting for that to happen again.	Tom đang chờ đợi điều đó xảy ra một lần nữa.
Where is the box?	Cái hộp ở đâu?
Tom is a moderate drinker, but his father drinks like a fish.	Tom là một người uống rượu vừa phải, nhưng cha anh ấy uống như một con cá.
Boy throws paper airplane at teacher.	Cậu bé ném máy bay giấy vào cô giáo.
When are you planning to call the doctor's office?	Khi nào bạn định gọi đến văn phòng bác sĩ?
Tom seems to be on the same train.	Tom dường như sẽ ở trên cùng một chuyến tàu.
I doubt it will please Tom.	Tôi nghi ngờ nó sẽ làm hài lòng Tom.
Call me if you need anything. 	Gọi cho tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì.
I'll be in the next room.	Tôi sẽ ở phòng tiếp theo.
We had a chance meeting on a busy street.	Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ trên con phố đông đúc.
I think it's time for me to start taking my responsibilities seriously.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc.
I'm not sure that's possible.	Tôi không chắc rằng điều đó có thể.
Tom told me that he thought Mary was engaged.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã đính hôn.
Tom doesn't like multiple-choice exams.	Tom không thích thi trắc nghiệm.
Don't start getting paranoid.	Đừng bắt đầu hoang tưởng.
No one in the house. 	Không có ai trong nhà.
Everyone is outside.	Mọi người đang ở bên ngoài.
Refer to the User's Guide if you encounter any problems.	Tham khảo Hướng dẫn sử dụng nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.
I stopped Tom from doing something stupid.	Tôi đã ngăn Tom làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom won't tell me who he talked to.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã nói chuyện với ai.
Everyone wants Tom to be convicted.	Mọi người đều muốn Tom bị kết án.
Tom is likely to be late.	Tom có ​​khả năng đến muộn.
Tom tried to scream but Mary covered his mouth with her hand.	Tom cố hét lên nhưng Mary lấy tay che miệng anh lại.
Can you stand on one leg with your eyes closed for a minute?	Bạn có thể đứng trên một chân mà nhắm mắt trong một phút không?
Tom says he wants to buy a fur coat for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc áo khoác lông cho Mary.
What color are cucumbers?	Dưa chuột có màu gì?
Tom let the dogs out of the house.	Tom để lũ chó ra khỏi nhà.
Tom has been driving all day.	Tom đã lái xe cả ngày.
I hope you and Tom come to dinner sometime soon.	Tôi hy vọng bạn và Tom sẽ đến ăn tối vào một lúc nào đó sớm.
Have you finished preparing for tomorrow?	Bạn đã hoàn thành việc chuẩn bị cho ngày mai chưa?
Ask Tom what he thinks about it.	Hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì về nó.
Did I mention Tom is handsome?	Tôi đã đề cập đến Tom là đẹp trai?
Does Tom love Mary?	Tom có ​​yêu Mary không?
You know, I'm really glad Tom called.	Bạn biết đấy, tôi thực sự rất vui vì Tom đã gọi.
I have lived in this house for about thirty years.	Tôi đã sống trong ngôi nhà này khoảng ba mươi năm.
The machine was so complicated that we couldn't find the cause of the problem.	Chiếc máy quá phức tạp khiến chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân của sự cố.
She will see us again soon.	Cô ấy sẽ sớm gặp lại chúng tôi.
You speak so fast I can't understand a word you say.	Bạn nói quá nhanh tôi không thể hiểu một từ bạn nói.
I know Tom is ready to do it.	Tôi biết Tom đã sẵn sàng làm điều đó.
If you cannot socially distance, you must wear a mask.	Nếu bạn không thể cách xa xã hội, bạn phải đeo mặt nạ.
Have you ever tried making pancakes from oatmeal?	Bạn đã bao giờ thử làm bánh kếp từ bột yến mạch chưa?
What makes you think Tom wants to kiss you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom muốn hôn bạn?
I'm pretty sure Tom knows we're here.	Tôi khá chắc rằng Tom biết chúng tôi đang ở đây.
Tom wrote a letter to Mary.	Tom đã viết một bức thư cho Mary.
There's no use crying over spilled milk.	Không có ích gì khi khóc vì sữa bị đổ.
So that's good enough.	Vậy là đủ tốt rồi.
I fear things will get worse.	Tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.
You two are the most annoying people I've ever met.	Hai người là những người khó chịu nhất mà tôi từng gặp.
I need to talk to Tom urgently.	Tôi cần nói chuyện với Tom gấp.
Tom was not eating properly.	Tom đã không ăn uống đúng cách.
I decided at an early age that I wanted to be a carpenter.	Tôi đã quyết định ngay từ khi còn nhỏ rằng tôi muốn trở thành một thợ mộc.
She testified that she had seen the man.	Cô ấy làm chứng rằng cô ấy đã nhìn thấy người đàn ông.
That's true, isn't it?	Đó là sự thật, phải không?
Tom should be surprised.	Tom nên ngạc nhiên.
Tom certainly fooled us all.	Tom chắc chắn đã đánh lừa tất cả chúng ta.
I don't think we will have enough food to feed everyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
That doesn't always work.	Điều đó không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Am I really the only one here who doesn't understand French?	Tôi thực sự là người duy nhất ở đây không hiểu tiếng Pháp?
Life is full of ups and downs.	Cuộc đời đầy thăng trầm.
I'm trying to imagine that.	Tôi đang cố gắng tưởng tượng điều đó.
Tom wasn't the one to show me how to do it.	Tom không phải là người chỉ cho tôi cách làm điều đó.
October 20 is a busy day.	Ngày 20 tháng 10 là một ngày bận rộn.
I dislocated my knee.	Tôi bị trật khớp gối.
Tom worked very hard.	Tom đã rất vất vả.
It is cheaper than chemical fertilizers.	Nó rẻ hơn so với phân bón hóa học.
I forgot that you don't understand French.	Tôi quên rằng bạn không hiểu tiếng Pháp.
It was entirely Tom's fault.	Đó hoàn toàn là lỗi của Tom.
I usually go to bed around 11pm.	Tôi thường đi ngủ vào khoảng 11 giờ tối.
You are being called.	Bạn đang được gọi.
The manual they asked him to read was two inches thick.	Sách hướng dẫn họ yêu cầu anh đọc dày hai inch.
Tom is here from Boston.	Tom đến đây từ Boston.
Tom looked around the dark room with a flashlight.	Tom dùng đèn pin nhìn quanh căn phòng tối.
To be frank, I don't like her.	Nói thẳng ra là tôi không thích cô ấy.
I told Tom I didn't think I could get what I needed for less than $30.	Tôi nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể mua được những thứ mình cần với giá dưới 30 đô la.
Tom said he never intended to live in Australia for so long.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ định sống ở Úc lâu như vậy.
I don't always understand what you are saying.	Tôi không phải lúc nào cũng hiểu tất cả những gì bạn đang nói.
This tool will be very useful during the trip.	Công cụ này sẽ rất hữu ích trong chuyến đi.
I'm glad I'm not the only one without a girlfriend.	Tôi mừng vì mình không phải là người duy nhất không có bạn gái.
I think about Tom every day.	Tôi nghĩ về Tom mỗi ngày.
Do you really think Tom is a romantic?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người lãng mạn?
Tom is probably going to the zoo with Mary next weekend.	Tom có ​​thể sẽ đi sở thú với Mary vào cuối tuần tới.
Tom is sorry for making me sad.	Tom xin lỗi vì đã làm tôi buồn.
I can't stay here long, and neither can Tom.	Tôi không thể ở đây lâu, và Tom cũng vậy.
Can Tom be in Australia on Monday?	Tom có ​​thể ở Úc vào thứ Hai không?
We have a good negotiator on staff.	Chúng tôi có một nhà đàm phán giỏi về đội ngũ nhân viên.
Tom doesn't like being poor.	Tom không thích nghèo.
They are restless.	Họ đang bồn chồn.
Tom promised not to be late again.	Tom hứa sẽ không đến muộn nữa.
I have dishonored my family.	Tôi đã làm ô nhục gia đình mình.
Mary wrote her number on a piece of paper and gave it to Tom.	Mary viết số của mình vào một mảnh giấy và đưa cho Tom.
I heard the news through the vine.	Tôi nghe tin qua cây nho.
John is two years older than me.	John hơn tôi hai tuổi.
I know Tom is a little shorter than me.	Tôi biết Tom thấp hơn tôi một chút.
I don't think these ink stains will come off.	Tôi không nghĩ những vết mực này sẽ bong ra.
No one seems to know where Tom went.	Dường như không ai biết Tom đã đi đâu.
ASEAN countries have come a long way.	Các quốc gia ASEAN đã đi được một chặng đường dài.
I cannot fix it.	Tôi không thể sửa nó.
It was not Tom's choice.	Đó không phải là lựa chọn của Tom.
I think I figured out when we need to leave.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra thời gian chúng ta cần rời đi.
I heard you had a boyfriend.	Tôi nghe nói bạn đã có bạn trai.
Tom needs you now more than ever.	Tom cần bạn lúc này hơn bao giờ hết.
It turned out that the cards were stacked against her early in the game.	Hóa ra là các quân bài đã được chồng lên chống lại cô ấy ngay từ đầu trò chơi.
Tom convinces Mary to leave.	Tom thuyết phục Mary rời đi.
I met a man yesterday that I don't know, but he knows a lot about me.	Tôi đã gặp một người đàn ông ngày hôm qua mà tôi không biết, nhưng anh ấy biết rất nhiều về tôi.
Help Tom as soon as possible.	Giúp Tom càng sớm càng tốt.
Maybe Tom wasn't such a bad guy.	Có lẽ Tom không phải là một gã tồi.
You have gone too far.	Bạn đã đi quá xa.
Tom wanted Mary to be more polite.	Tom muốn Mary lịch sự hơn.
Some people cannot do this.	Một số người không thể làm điều này.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
I should have told Tom I wouldn't do it again.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom and Mary are both busy.	Tom và Mary đều bận.
Tom spent the whole night worrying about what might happen.	Tom đã mất cả đêm để lo lắng về những gì có thể xảy ra.
We just can't help ourselves.	Chúng tôi chỉ không thể giúp chính mình.
Traffic is moving at breakneck speed.	Giao thông đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.
How much did it cost you to get to Boston?	Bạn đã tốn bao nhiêu tiền để đến Boston?
We'll see you once you've finished your work.	Chúng tôi sẽ gặp nhau sau khi bạn hoàn thành công việc của mình.
I don't think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
It's my favorite movie.	Đó là bộ phim yêu thích của tôi.
You cannot be late.	Bạn không thể để đến muộn.
Tom is no longer in prison.	Tom không còn ở trong tù nữa.
I don't know about Tom's abilities.	Tôi không biết về khả năng của Tom.
Tom did not treat Mary well.	Tom đã không đối xử tốt với Mary.
Tom says he doesn't think it's a good idea to let Mary do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng việc cho phép Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
We don't allow Tom to watch TV until he has finished his homework.	Chúng tôi không cho phép Tom xem TV cho đến khi anh ấy hoàn thành bài tập về nhà.
Tom wants to know your name.	Tom muốn biết tên của bạn.
Do you really think it would be fun to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi làm điều đó?
Maybe Tom knows what I did wrong.	Có lẽ Tom biết tôi đã làm gì sai.
Tom was Mary's first teacher.	Tom là giáo viên đầu tiên của Mary.
Do you agree with what he said in the book?	Bạn có đồng ý với những gì anh ấy nói trong cuốn sách không?
Tom realized that he had made a mistake.	Tom nhận ra rằng anh ấy đã mắc sai lầm.
In addition to being a doctor, he is also a very famous novelist.	Ngoài là một bác sĩ, ông còn là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng.
I think Tom sounds happy.	Tôi nghĩ rằng Tom nghe có vẻ hạnh phúc.
I don't know Tom shouldn't do it alone.	Tôi không biết Tom không nên làm điều đó một mình.
I know Tom knows Mary won't be able to do that.	Tôi biết Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Looks like today will be another good day.	Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời khác.
The old woman you just saw is my grandmother.	Người phụ nữ lớn tuổi mà bạn vừa nhìn thấy là bà của tôi.
Don't step back.	Đừng lùi lại.
I want you to listen to what I have to say.	Tôi muốn bạn lắng nghe những gì tôi phải nói.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom looks so young.	Tom trông thật trẻ trung.
Don't say another word.	Đừng nói lời nào khác.
Tom expected Mary to lie.	Tom mong Mary nói dối.
I decided to call the police.	Tôi đã quyết định gọi cảnh sát.
I cannot talk about that.	Tôi không thể nói về điều đó.
I saw a cat chasing a dog.	Tôi thấy một con mèo đuổi một con chó.
Tom told me he was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị ốm.
Tom won the election with only three votes.	Tom đã thắng cuộc bầu cử chỉ với ba phiếu bầu.
Everyone except Tom looks tired.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom trông có vẻ mệt mỏi.
Mary is an ambitious young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ đầy tham vọng.
I want to hear Tom's opinion.	Tôi muốn nghe ý kiến ​​của Tom.
Tom says he doesn't think Mary will like his friends.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ thích bạn bè của anh.
Tom is a CPA.	Tom là một CPA.
The man I met on the bus told me his name was Tom.	Người đàn ông tôi gặp trên xe buýt nói với tôi tên anh ta là Tom.
I can buy what I need at a store near my house.	Tôi có thể mua những thứ tôi cần ở một cửa hàng gần nhà.
How long do you think the meeting will last?	Bạn nghĩ cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu?
Atoms are in everything.	Nguyên tử có trong mọi thứ.
Tom was glad that Mary understood.	Tom rất vui vì Mary đã hiểu.
Her mind was filled with dreams of becoming an actress.	Tâm trí của cô ấy tràn ngập ước mơ trở thành một diễn viên.
Tom told Mary not to park in front of his house.	Tom đã nói với Mary không được đậu xe trước nhà anh ta.
I don't think Tom has actually done that.	Tôi không nghĩ Tom đã thực sự làm được điều đó.
We found Tom's key.	Chúng tôi đã tìm thấy chìa khóa của Tom.
I came for Tom.	Tôi đến vì Tom.
Tom went back to the other room.	Tom quay trở lại phòng khác.
Tom lost his son in an accident.	Tom mất con trai trong một vụ tai nạn.
I think Tom didn't understand the question.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không hiểu câu hỏi.
Everyone wants Tom.	Mọi người đều muốn Tom.
Tomorrow is the only day I plan to swim there.	Ngày mai là ngày duy nhất tôi định bơi đó.
What time does Tom's flight arrive?	Chuyến bay của Tom đến lúc mấy giờ?
I hope that you will have a good time.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có một thời gian tốt.
You hurt me, Tom.	Anh làm em đau, Tom.
I think Tom and Mary are talking about John.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đang nói về John.
Tom says it makes no difference to him whether Mary does it or not.	Tom nói rằng không có gì khác biệt với anh ấy cho dù Mary có làm điều đó hay không.
You must apologize immediately when you have done wrong.	Bạn phải xin lỗi ngay lập tức khi bạn đã làm sai.
Tom says he doesn't know what Mary wants.	Tom nói rằng anh không biết Mary muốn gì.
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
I don't think you two should get married.	Tôi không nghĩ hai người nên kết hôn.
I wonder what Tom will do.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì.
Tom and Mary have yet to tell anyone that they are getting married.	Tom và Mary vẫn chưa nói với ai rằng họ sắp kết hôn.
You're the only one who needs to do it, right?	Bạn là người duy nhất cần làm điều đó, phải không?
Tom has overstayed his visa.	Tom đã quá hạn visa của mình.
Tom is in very high spirits.	Tom đang có tinh thần rất cao.
I thought you said you didn't see Tom this morning.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không gặp Tom sáng nay.
Free admission after 2:30pm	Vào cửa miễn phí sau 2:30 chiều
Tom went out to the balcony.	Tom ra ngoài ban công.
I believe Tom is wrong about that.	Tôi tin rằng Tom đã nhầm về điều đó.
Tom and Mary shared a table.	Tom và Mary ngồi chung bàn.
I'm afraid he'll never admit his guilt.	Tôi e rằng anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận tội lỗi của mình.
Tom told Mary to turn off the radio.	Tom bảo Mary tắt đài.
I am grateful for everything you have done.	Tôi biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm.
After regaining his breath, Tom decided to continue on his way.	Sau khi lấy lại hơi thở, Tom quyết định tiếp tục con đường của mình.
Why should Tom help Mary do it?	Tại sao Tom nên giúp Mary làm điều đó?
You can't take that away from me.	Bạn không thể lấy điều đó ra khỏi tôi.
I'm glad you noticed that.	Tôi rất vui vì bạn nhận ra điều đó.
Tom is not wearing a new hat.	Tom không đội một chiếc mũ mới.
Tom would probably do it alone.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó một mình.
I'm pretty sure Tom didn't know I was going to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết tôi sẽ làm điều đó.
I am really satisfied with your decision.	Tôi thực sự hài lòng với quyết định của bạn.
Why don't we take another look?	Tại sao chúng ta không có một cái nhìn khác?
Tom says he wants to do it another time.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào lúc khác.
That's what Tom believes.	Đó là những gì Tom tin tưởng.
You guys here are all adults, so start acting like adults.	Các bạn ở đây đều là những người trưởng thành, vì vậy hãy bắt đầu hành động như những người trưởng thành.
Tom thinks he should do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom was once a naughty boy.	Tom đã từng là một cậu bé nghịch ngợm.
Tom says he wants to dye his hair black.	Tom nói rằng anh ấy muốn nhuộm tóc đen.
I have provided you with the information you requested.	Tôi đã cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu.
Tom told me he wasn't feeling very well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy không tốt lắm.
Tom didn't say a word all evening.	Tom không nói một lời nào cả buổi tối.
I don't know exactly why that is.	Tôi không biết chính xác tại sao lại như vậy.
Tom is still not seriously injured.	Tom vẫn chưa bị thương nặng.
Tom owns a business.	Tom sở hữu một doanh nghiệp.
The chance of being attacked by a shark is very low.	Khả năng bị cá mập tấn công là rất thấp.
Don't make me wish I didn't let you do that?	Đừng bắt tôi ước tôi không cho phép bạn làm điều đó?
Tom begins to suspect that Mary is planning a surprise birthday party.	Tom bắt đầu nghi ngờ rằng Mary đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.
When was the last time you and Tom went to Australia together?	Lần cuối cùng bạn và Tom đến Úc cùng nhau là khi nào?
These allegations are very serious.	Những cáo buộc này là rất nghiêm trọng.
People today have short attention spans.	Mọi người ngày nay có khoảng thời gian chú ý ngắn.
Tom has been playing outside all afternoon.	Tom đã chơi bên ngoài cả buổi chiều.
The king levied heavy taxes on the people.	Nhà vua đánh thuế nặng vào dân chúng.
I just don't want you to worry.	Tôi chỉ không muốn bạn lo lắng.
Tom should never have borrowed money from Mary.	Tom không bao giờ nên vay tiền từ Mary.
He is alone.	Anh ấy là một mình.
I'm sorry, we can't help.	Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể giúp được gì.
If you don't like it, don't buy it.	Nếu bạn không thích nó, đừng mua nó.
I can't tell Mary how I feel.	Tôi không thể nói cho Mary biết tôi cảm thấy thế nào.
I do not see it.	Tôi không thấy nó.
Tom is the pastor of the church.	Tom là mục sư của nhà thờ.
Tom says he doesn't have the power to stop it.	Tom nói rằng anh ấy không có sức mạnh để ngăn chặn điều đó.
The policemen were very brave in the face of great danger.	Các cảnh sát đã rất dũng cảm khi đối mặt với nguy hiểm lớn.
Tom counts change.	Tom đếm tiền lẻ.
That's what scared me.	Đó là điều khiến tôi sợ hãi.
Tom says he's been waiting since 2:30.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi từ 2:30.
We agreed.	Chúng tôi đã đồng ý.
Raspberries are delicious.	Quả mâm xôi rất ngon.
Tom says he doesn't think Mary has to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
I will not accompany you to Australia.	Tôi sẽ không đi cùng bạn đến Úc.
Tom wants to kiss Mary.	Tom muốn hôn Mary.
She is two years older than him.	Cô ấy hơn anh hai tuổi.
I have plans with Tom tonight.	Tôi có kế hoạch với Tom tối nay.
We are looking for someone with experience in customer service.	Chúng tôi đang tìm người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
Tom will do what he can to help Mary.	Tom sẽ làm những gì có thể để giúp Mary.
I hope that you can do something to help me.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể làm gì đó để giúp tôi.
Tom put the gun to his head and pulled the trigger.	Tom đưa súng vào đầu mình và bóp cò.
I'm not that hungry.	Tôi không đói như vậy.
After reflecting on my life up to this point, I decided that I needed to change my goals.	Sau khi suy ngẫm về cuộc sống của mình cho đến thời điểm hiện tại, tôi quyết định rằng mình cần phải thay đổi mục tiêu của mình.
Tom says he doesn't want to do anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì.
Tom, I need to talk to you.	Tom, tôi cần nói chuyện với anh.
Tom knows that you are lying.	Tom biết rằng bạn đang nói dối.
Tom was not there at the time.	Tom không có ở đó vào thời điểm đó.
I think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
What do you usually do on Mondays?	Bạn thường làm gì vào thứ Hai?
I hope Tom will wait for me.	Tôi hy vọng Tom sẽ đợi tôi.
Tom looks a bit awkward.	Tom trông hơi khó xử.
We do not have any alternatives.	Chúng tôi không có bất kỳ giải pháp thay thế nào.
Tom didn't read the whole message.	Tom đã không đọc toàn bộ tin nhắn.
I know that Tom knows who has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai phải làm điều đó.
Tom is my nephew.	Tom là cháu trai của tôi.
It didn't seem to bother Tom at all.	Nó dường như không làm Tom bận tâm chút nào.
There is no one in the class now.	Không có ai trong lớp học bây giờ.
Tom spilled some tea on the table.	Tom làm đổ một ít trà trên bàn.
Tom says that he has never seen Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary.
That's better than we thought.	Điều đó tốt hơn chúng tôi nghĩ.
Don't lose patience.	Đừng mất kiên nhẫn.
You should tell Tom that Mary isn't going to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định làm điều đó.
Don't eat right before going to bed.	Đừng ăn ngay trước khi đi ngủ.
It's not as hot today as it was yesterday.	Hôm nay trời không nóng như hôm qua.
We don't even know where Tom is.	Chúng tôi thậm chí không biết Tom ở đâu.
He abuses his authority.	Anh ta lạm dụng quyền hạn của mình.
You may have run away.	Bạn có thể đã chạy trốn.
Tom is in Australia with me.	Tom đang ở Úc với tôi.
Mary does not use salt in her cooking.	Mary không sử dụng muối trong nấu ăn của mình.
Chances are someone will be waiting for us.	Rất có thể ai đó sẽ đợi chúng ta.
Tom says that Mary is not allowed to do that.	Tom nói rằng Mary không được phép làm điều đó.
Please don't do this.	Xin đừng làm điều này.
You don't mind a little walk, do you?	Bạn không ngại đi bộ một chút, phải không?
Tom wasn't the one to tell me Mary should do it.	Tom không phải là người nói với tôi Mary nên làm điều đó.
Listen, don't worry about Tom, OK?	Nghe này, đừng lo lắng về Tom, OK?
I think Tom is so pompous.	Tôi nghĩ rằng Tom thật hào hoa.
I thought you and Tom were dating.	Tôi đã nghĩ rằng bạn và Tom đang hẹn hò với nhau.
Mary sold the bracelet that Tom gave her.	Mary đã bán chiếc vòng tay mà Tom đã tặng cho cô ấy.
Tom made another request.	Tom đưa ra một yêu cầu nữa.
Tom doesn't get up early like he usually does.	Tom không dậy sớm như anh ấy thường làm.
What we don't know is whether Tom can make it.	Điều chúng ta không biết là liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Tom may not come to Australia with Mary.	Tom có ​​thể không đến Úc với Mary.
Tom is really busy most of the time.	Tom thực sự bận rộn hầu hết thời gian.
Your friend is very smart, isn't he?	Bạn của bạn rất thông minh, phải không?
I won't ask Tom to lie to me.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom nói dối tôi.
Tom's anger gradually dissipated.	Cơn giận của Tom dần tan biến.
He doesn't watch TV at all.	Anh ấy không xem TV chút nào.
Honestly, I feel tired.	Thú thực là tôi thấy mệt mỏi.
How do I change the ringtone on my phone?	Làm cách nào để thay đổi nhạc chuông trên điện thoại?
That is really painful.	Điều đó thực sự đau khổ.
I'm good at this.	Tôi giỏi cái này.
We have given up on love.	Chúng tôi đã từ bỏ tình yêu.
Tom is very sophisticated.	Tom rất tinh vi.
I think Tom is addicted to gambling.	Tôi nghĩ Tom nghiện cờ bạc.
You fed the dog, didn't you?	Bạn đã cho con chó ăn, phải không?
Tom knows that he has been deceived.	Tom biết rằng anh ấy đã bị lừa dối.
Tom is a much better chess player than Mary.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn Mary nhiều.
Don't pull my leg!	Đừng kéo chân tôi!
I think Tom is relaxing.	Tôi nghĩ rằng Tom đang thư giãn.
Tom is a pretty annoying guy.	Tom là một anh chàng khá khó chịu.
Tom has a longtime girlfriend.	Tom có ​​một người bạn gái lâu năm.
I remember having a heated discussion about this with him.	Tôi nhớ đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề này với anh ấy.
I ate a donut.	Tôi đã ăn một chiếc bánh rán.
We all want Tom to be successful.	Tất cả chúng ta đều muốn Tom thành công.
My daughter never writes to me at least once a week.	Con gái tôi không bao giờ viết thư cho tôi ít nhất một lần một tuần.
Tom still doesn't eat meat.	Tom vẫn không ăn thịt.
You know I wouldn't do that.	Bạn biết tôi sẽ không làm điều đó.
It's not that I don't care.	Đó không phải là tôi không quan tâm.
Tom tried not to sound too enthusiastic.	Tom cố gắng không tỏ ra quá nhiệt tình.
Tom hasn't done his homework yet.	Tom vẫn chưa làm bài tập về nhà.
At least, that's what Tom said.	Ít nhất, đó là những gì Tom nói.
Tom has completed his degree.	Tom đã hoàn thành bằng cấp của mình.
Have you decided where you will celebrate Christmas Eve?	Bạn đã quyết định nơi mình sẽ tổ chức đêm Giáng sinh chưa?
Tom and Mary are good people.	Tom và Mary là những người tốt.
I am not afraid of death.	Tôi không sợ chết.
I recommend singing this song with a different key.	Tôi khuyên bạn nên hát bài hát này bằng một phím khác.
Tom will be ready.	Tom sẽ sẵn sàng.
I don't think that is the problem.	Tôi không nghĩ đó là vấn đề.
It was for me that Tom did it.	Đó là vì tôi mà Tom đã làm điều đó.
Are you optimistic about what's to come?	Bạn có lạc quan về những gì sắp xảy ra không?
There were not many passengers on board.	Không có nhiều hành khách trên tàu.
Tom and Mary have graduated.	Tom và Mary đã tốt nghiệp.
I'm having lunch.	Tôi đang ăn trưa.
You will soon learn that one stitch at the right time saves nine stitches.	Bạn sẽ kịp thời học được rằng một đường khâu đúng lúc sẽ tiết kiệm được chín đường may.
Don't leave your children alone.	Đừng bỏ mặc con cái của bạn.
I need Tom.	Tôi cần Tom.
I don't recognize anyone in the photo.	Tôi không nhận ra ai trong bức ảnh.
I knew that Tom would do it for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
This issue is not something we should discuss here in public.	Vấn đề này không phải là điều chúng ta nên thảo luận ở đây trước công chúng.
Do you really think Tom made it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó?
Tom gave Mary some food.	Tom đã cho Mary một ít thức ăn.
Tom will expose us.	Tom sẽ vạch trần chúng ta.
No matter what you say, I will do what I want.	Cho dù bạn nói gì, tôi sẽ làm những gì tôi muốn.
Tom frowned.	Tom cau mày.
You can be one of us.	Bạn có thể là một trong số chúng tôi.
We did that.	Chúng tôi đã làm điều đó.
Tom said he asked Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã yêu cầu Mary làm điều đó.
We want to negotiate.	Chúng tôi muốn thương lượng.
It is still too early to talk about this.	Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về điều này.
I suspect that Tom and Mary are a bit confusing.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary hơi khó hiểu.
The grass will not grow.	Cỏ sẽ không mọc.
Tom is a regular driver.	Tom là người thường lái xe.
Tom has no choice but to fight back.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc chống trả.
Tom was the one who told me not to eat that.	Tom là người đã nói với tôi rằng không được ăn món đó.
I remember being on a ship when I was only five years old.	Tôi nhớ mình đã ở trên một con tàu khi tôi chỉ mới năm tuổi.
How many people know you're alive?	Có bao nhiêu người biết bạn còn sống?
Tom says he thinks he might have to do it before she can go home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó trước khi cô ấy có thể về nhà.
How long has Tom been a carpenter?	Tom đã làm thợ mộc được bao lâu rồi?
Tom was amused.	Tom thích thú.
Tom and Mary went to Boston and got married there.	Tom và Mary đến Boston và kết hôn ở đó.
Tom has matured a bit over the past few years.	Tom đã trưởng thành một chút trong vài năm qua.
Tom still hasn't told us what he wants us to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy muốn chúng tôi làm gì.
You know why Tom doesn't do that, right?	Bạn biết tại sao Tom không làm điều đó, phải không?
I don't think you need that much money to buy the things you need.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần nhiều tiền như vậy để mua những thứ bạn cần.
I don't really think Tom did it alone.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó một mình.
I know that's not the case.	Tôi biết đó không phải là trường hợp.
Tom says he thinks his team will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đội của anh ấy sẽ chiến thắng.
Tom told me he would help us.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
He is busy copying his friend's notebook.	Anh ấy đang bận chép sổ ghi chép của bạn mình.
Are you going to let Tom drive?	Bạn có định để Tom lái xe không?
The property left by his father allows him to live comfortably.	Tài sản do cha để lại giúp anh có thể sống thoải mái.
The atmosphere becomes thinner the higher you go.	Bầu khí quyển trở nên loãng hơn khi bạn lên cao hơn.
Tom can't seem to speak French.	Tom dường như không thể nói tiếng Pháp.
I will continue to work.	Tôi sẽ tiếp tục làm việc.
What time do you usually bathe your baby?	Bạn thường tắm cho bé lúc mấy giờ?
I will teach you French.	Tôi sẽ dạy bạn tiếng Pháp.
Tom is shaving.	Tom đang cạo râu.
Tom says that Mary knows he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng Mary biết anh không muốn làm điều đó nữa.
I'm not usually picky about food.	Tôi thường không kén chọn thức ăn.
Tom wants a job.	Tom muốn có một công việc.
Some people think Tom is innocent.	Một số người cho rằng Tom vô tội.
It's not necessary.	Nó không cần thiết.
Tom helped Mary in the garden.	Tom đã giúp Mary trong vườn.
Even though Tom is in his thirties, he still behaves like a teenager.	Mặc dù Tom đã ngoài ba mươi tuổi nhưng anh vẫn cư xử như một cậu thiếu niên.
Tom is completely blind.	Tom bị mù hoàn toàn.
Tom wants to talk to you right away.	Tom muốn nói chuyện với bạn ngay lập tức.
Tom covered his face with his hand.	Tom đưa tay che mặt.
I'm really sorry that I was so upset.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã rất khó chịu.
That is not an excuse.	Đó không phải là một cái cớ.
Tom doesn't want to rely on anyone else.	Tom không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai khác.
You think Tom should do the same, don't you?	Bạn nghĩ Tom nên làm như vậy, phải không?
Not happy you're retired?	Bạn không vui vì bạn đã nghỉ hưu?
How do I know you are telling the truth?	Làm sao tôi biết bạn đang nói sự thật?
You are the best at what you do.	Bạn là người giỏi nhất trong những gì bạn làm.
Tom wished he could fly.	Tom ước gì mình có thể bay.
I will return to Australia on October 20.	Tôi sẽ trở lại Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom says he thinks he should be able to buy what he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể mua những thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
I was not there yesterday.	Tôi đã không ở đó ngày hôm qua.
I envy Tom's luck.	Tôi ghen tị với sự may mắn của Tom.
Tom probably didn't know that Mary wasn't the one who did it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
I made a mistake.	Tôi đã làm sai.
Tom is a man of many talents.	Tom là một người có nhiều tài năng.
Why do you think I should be the one to do it?	Bạn nghĩ tại sao tôi phải là người làm điều đó?
Just let me know what's going on.	Chỉ cần cho tôi biết những gì đang xảy ra.
I'm not good at sports.	Tôi không giỏi thể thao.
Visibility is not good because of snow.	Tầm nhìn không tốt vì tuyết.
The weather is quite cool and pleasant.	Thời tiết khá mát mẻ dễ chịu.
I know that Tom will eventually go.	Tôi biết rằng Tom cuối cùng sẽ ra đi.
Tom is one of the men the police arrested yesterday in the park.	Tom là một trong những người đàn ông mà cảnh sát bắt ngày hôm qua trong công viên.
Mary is a beautiful and intelligent young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ xinh đẹp và thông minh.
Let me know when Tom will do it.	Hãy cho tôi biết khi nào Tom sẽ làm điều đó.
A gentleman wouldn't do such a thing.	Một quý ông sẽ không làm một điều như vậy.
Tom looks ambitious.	Tom có ​​vẻ đầy tham vọng.
I don't know if I should go or not.	Tôi không biết mình có nên đi hay không.
Mary says that Tom is her boyfriend.	Mary nói rằng Tom là bạn trai của cô ấy.
We will visit Tom next week.	Chúng tôi sẽ đến thăm Tom vào tuần tới.
Tom had to protect us.	Tom đã phải bảo vệ chúng ta.
Tom took this photo.	Tom đã chụp bức ảnh này.
I don't think Tom could have done it without our help.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I would do my homework alone if I could.	Tôi sẽ làm bài tập về nhà một mình nếu tôi có thể.
Why doesn't something happen?	Tại sao điều gì đó không xảy ra?
We decided not to buy that house.	Chúng tôi đã quyết định không mua căn nhà đó.
Tom is burning with jealousy.	Tom đang bùng cháy vì ghen tị.
Tom is absent today.	Hôm nay Tom vắng mặt.
Tom left the back door open.	Tom để cửa sau mở.
I know Tom is irresponsible.	Tôi biết Tom là người vô trách nhiệm.
Won't you be able to help Tom?	Bạn sẽ không thể giúp Tom sao?
Burning grease.	Dầu mỡ bốc cháy.
It's not just Tom and Mary who make mistakes.	Không chỉ Tom và Mary mới mắc sai lầm.
Tom wasn't the one who gave me this guitar.	Tom không phải là người đưa cho tôi cây đàn này.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary ở đâu.
I don't think this is for you.	Tôi không nghĩ rằng điều này là dành cho bạn.
Mrs. Jackson gives a lot of homework to her students.	Bà Jackson giao rất nhiều bài tập về nhà cho học sinh của mình.
I am available to work on Sunday if you need me.	Tôi sẵn sàng làm việc vào Chủ nhật nếu bạn cần tôi.
It took them a month to move into the new office.	Họ mất một tháng để chuyển đến văn phòng mới.
I want to know how long you plan to stay here.	Tôi muốn biết bạn định ở đây bao lâu.
Tom knows that Mary won't eat the fish he catches.	Tom biết rằng Mary sẽ không ăn con cá mà anh ta bắt được.
Tom checked the TV schedule to see what was up.	Tom đã kiểm tra lịch trình truyền hình để xem có gì.
You are just making excuses.	Bạn chỉ đang ngụy biện.
Tom says he will try to do it asap.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom should have waited until Mary got there before I left.	Tom đáng lẽ phải đợi cho đến khi Mary đến đó trước khi tôi rời đi.
Let's go back to Tom.	Hãy quay lại với Tom.
Do you know the man standing on the bridge?	Bạn có biết người đàn ông đứng trên cầu?
Tom intends to go, rain or shine.	Tom định đi, dù mưa hay nắng.
Tom has never sung with our band before.	Tom chưa bao giờ hát với ban nhạc của chúng tôi trước đây.
If it weren't for the seat belt, I wouldn't be alive today.	Nếu không có dây an toàn, tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay.
Your arrogance is unbelievable.	Sự kiêu ngạo của bạn là không thể tin được.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
You can lie to others, but you cannot lie to yourself.	Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính mình.
Tom checked into a small hotel and stayed for a few days.	Tom đăng ký vào một khách sạn nhỏ và ở lại vài ngày.
Tom did not believe that Mary would do it.	Tom không tin rằng Mary sẽ làm điều đó.
I'm in no position to say anything about that.	Tôi không có tư cách để nói bất cứ điều gì về điều đó.
Tom had nothing to do with the robbery.	Tom không liên quan gì đến vụ cướp.
Where will Tom live now?	Bây giờ Tom sẽ sống ở đâu?
There's no way Tom wouldn't do that.	Không đời nào Tom không làm vậy.
Tom did what he had to do.	Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
Buy a few magazines to read on the train.	Hãy mua một vài tạp chí để đọc trên tàu.
Do you think Tom trusts us?	Bạn có nghĩ rằng Tom tin tưởng chúng tôi?
Tom asks Mary to drive John and Alice home.	Tom nhờ Mary chở John và Alice về nhà.
I haven't had a chance to watch this movie yet.	Tôi vẫn chưa có cơ hội xem bộ phim này.
I doubt if Tom will be skeptical.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ hoài nghi.
Tom is used to this kind of work.	Tom đã quen với loại công việc này.
Can you tell us why you are here?	Bạn có thể cho chúng tôi biết tại sao bạn ở đây?
You are a terrible singer.	Bạn là một ca sĩ tồi tệ.
Tom glanced around the room to see who was there.	Tom liếc quanh phòng để xem ai ở đó.
I wonder if we forgot to tell Tom to do it.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quên bảo Tom làm điều đó không.
Tom said that he wished he hadn't told Mary about what he had done.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary về những gì anh đã làm.
Tom says that he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không vui vẻ.
I left my hat somewhere and I can't remember where.	Tôi đã để quên chiếc mũ của mình ở đâu đó và tôi không thể nhớ ở đâu.
Why do I love a woman like you?	Tại sao tôi lại yêu một người phụ nữ như cô?
Tom hasn't figured it all out yet.	Tom vẫn chưa tìm ra tất cả.
Very interesting.	Thú vị thật.
I never thought of that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Please ask to see if we can do that.	Vui lòng yêu cầu xem nếu chúng tôi làm điều đó có ổn không.
Tom fainted.	Tom đã ngất đi.
My friend asked me if I was feeling fine.	Bạn tôi hỏi tôi liệu tôi có cảm thấy ổn không.
Tom has little or no idea what he is doing for himself.	Tom có ​​rất ít hoặc không biết những gì anh ta đang làm cho bản thân mình.
I work every night as a paramedic.	Tôi làm việc hàng đêm như một nhân viên y tế.
Tom spat on the floor.	Tom khạc nhổ trên sàn.
Tom knows the chef.	Tom biết đầu bếp.
We'll start when you're ready.	Chúng tôi sẽ bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng.
Does Tom still have a fever?	Tom có ​​còn sốt không?
Tom did it to make Mary jealous.	Tom làm vậy để khiến Mary ghen tị.
Tom doesn't want to repaint his house.	Tom không muốn sơn lại ngôi nhà của mình.
Tom tells Mary that he thinks John went to Australia with Alice.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã đi Úc với Alice.
Tom never told anyone.	Tom chưa bao giờ nói với ai.
It is not easy to be an adult.	Nó không phải là dễ dàng để trở thành một người lớn.
Tom will come if you ask him.	Tom sẽ đến nếu bạn hỏi anh ấy.
I wish we had time to visit you while we were in Australia.	Tôi ước chúng tôi có thời gian đến thăm bạn khi chúng tôi ở Úc.
Tom thinks Mary is a bitch.	Tom cho rằng Mary thật khốn nạn.
Everything that Tom predicted happened.	Mọi thứ mà Tom dự đoán đã xảy ra.
We lost our tickets.	Chúng tôi đã mất vé của chúng tôi.
Tom missed his wife and children, so he moved back to Australia to live with them.	Tom nhớ vợ và các con của mình, vì vậy anh ấy đã quay trở lại Úc để sống với họ.
I don't think we should let Tom drive anymore.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom lái xe nữa.
Tom puts Band-Aid on his little spider tattoo so he'll be allowed into Japan's hot springs.	Tom đặt Band-Aid lên hình xăm con nhện nhỏ của mình để anh ấy được phép vào suối nước nóng của Nhật Bản.
Tom's approval is very important to me.	Sự chấp thuận của Tom rất quan trọng đối với tôi.
Tom says he hopes Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giành chiến thắng.
I gave a shovel to Tom.	Tôi đưa một cái xẻng cho Tom.
Is Tom related to you?	Tom có ​​liên quan đến bạn không?
Tom looked like he was about to explode.	Tom trông như sắp nổ tung.
Business is booming.	Kinh doanh đang bùng nổ.
She stirred the instant coffee and poured in the milk.	Cô khuấy cà phê hòa tan và đổ sữa vào.
We're here because we want to talk to Tom.	Chúng tôi ở đây vì chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
Both Tom and Mary are addicts.	Cả Tom và Mary đều là những kẻ nghiện ngập.
Tom volunteered to meet Mary.	Tom tình nguyện đi gặp Mary.
Don't be stingy.	Đừng keo kiệt.
Tom knows that he won't be able to go to Boston with Mary.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể đến Boston với Mary.
You and I shouldn't talk.	Bạn và tôi không nên nói chuyện.
I thought I could do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom tried to resuscitate Mary.	Tom đã cố gắng hồi sức cho Mary.
You don't think you will be able to solve the problem on your own?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình?
He began to fidget with the noise.	Anh bắt đầu bồn chồn vì tiếng ồn đó.
Tom will call.	Tom sẽ gọi.
Tom is not sure how to fill out the form.	Tom không chắc làm thế nào để điền vào biểu mẫu.
Christmas has always been a wonderful time for me.	Giáng sinh luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với tôi.
I will make it clear that I will not come again.	Tôi sẽ nói rõ rằng tôi sẽ không đến nữa.
The day before yesterday, there was a storm, and yesterday it rained.	Ngày hôm kia, có một cơn bão, và ngày hôm qua trời mưa.
Our headquarters will remain in Boston.	Trụ sở chính của chúng tôi sẽ vẫn ở Boston.
I do not name.	Tôi không nêu tên.
Do you remember how it felt when the same thing happened to you?	Bạn có nhớ cảm giác như thế nào khi điều tương tự xảy ra với bạn không?
Tom asked me if I knew his father.	Tom hỏi tôi có biết bố anh ấy không.
The boy and his uncle faced each other on the table.	Cậu bé và chú của mình đối mặt nhau trên bàn.
We were here for three days.	Chúng tôi đã ở đây ba ngày.
Tom works for an animal sanctuary.	Tom làm việc cho một khu bảo tồn động vật.
Tom is a few months older than Mary.	Tom hơn Mary vài tháng tuổi.
Tom says he has never been to Australia.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
I don't like fish very much and almost never eat it.	Tôi không thích cá cho lắm và hầu như không bao giờ ăn nó.
I hope that you get lucky.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ gặp may mắn.
Too early.	Quá sớm.
I wasn't able to do all that Tom told me to do.	Tôi đã không thể làm tất cả những gì Tom nói tôi phải làm.
What did Tom ever do for me?	Tom đã từng làm gì cho tôi?
Some people are not realistic at all.	Một số người không thực tế chút nào.
Many of the soldiers kissed their spouses goodbye.	Nhiều người trong số những người lính đã hôn tạm biệt vợ hoặc chồng của họ.
Tom should get out of here before the police get here.	Tom nên ra khỏi đây trước khi cảnh sát tới đây.
I hope that I don't start crying.	Tôi hy vọng rằng tôi không bắt đầu khóc.
Don't want to see your room?	Bạn không muốn xem phòng của mình?
Looks like Tom will do it.	Có vẻ như Tom sẽ làm điều đó.
That is easy to understand.	Điều đó dễ hiểu.
Tom said he was told not to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Tom escaped easily.	Tom đã trốn thoát dễ dàng.
I waved goodbye and walked away.	Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi.
Tom doesn't want to be a lawyer.	Tom không muốn trở thành luật sư.
Tom is taking a huge risk.	Tom đang chấp nhận rủi ro rất lớn.
Tom convinced me to stay with him in Boston.	Tom thuyết phục tôi ở lại với anh ấy ở Boston.
The contradiction was all too obvious.	Sự mâu thuẫn đã quá rõ ràng.
Be prepared for rejection.	Hãy chuẩn bị cho sự từ chối.
Tom is quite articulate.	Tom khá rành mạch.
You don't really think I want to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó, phải không?
I was hoping you would know Tom's address.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ biết địa chỉ của Tom.
Tom looked at Mary and then winked at her.	Tom nhìn Mary và sau đó nháy mắt với cô ấy.
I know Tom cares.	Tôi biết Tom quan tâm.
I don't think Tom is boring.	Tôi không nghĩ Tom là người nhàm chán.
Tom has been teaching music for thirty years.	Tom đã dạy nhạc trong ba mươi năm.
Don't let Tom in this room.	Đừng để Tom vào phòng này.
Tom got it all wrong.	Tom đã sai tất cả.
That is part of the job.	Đó là một phần của công việc.
Tom definitely deserves what he gets.	Tom chắc chắn xứng đáng với những gì anh ấy nhận được.
Tom feels abandoned.	Tom cảm thấy bị bỏ rơi.
Tom told me that he thought Mary was very rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất giàu có.
I want to eat meat for dinner tonight.	Tôi muốn ăn thịt cho bữa tối nay.
Tom has lived in Boston for too long.	Tom đã sống ở Boston quá lâu.
He is second to none.	Anh ấy không ai sánh kịp.
We are not too young to understand what love is.	Chúng tôi không còn trẻ đến mức không hiểu tình yêu là gì.
I want to know when Tom will do it.	Tôi muốn biết khi nào Tom sẽ làm điều đó.
We've been doing this all our lives.	Chúng tôi đã làm điều này cả đời.
I plan to move back to Boston because my whole family lives there.	Tôi định chuyển về Boston vì cả gia đình tôi sống ở đó.
Tom says he regrets doing it.	Tom nói rằng anh ấy rất hối hận khi làm điều đó.
Does Tom still have it?	Tom vẫn còn nó chứ?
I am not afraid of you.	Tôi không sợ bạn.
Tom will be able to drive a car soon.	Tom sẽ có thể lái một chiếc xe hơi sớm.
I put up an ad in the newspaper saying my house was for sale.	Tôi đăng một quảng cáo trên báo nói rằng ngôi nhà của tôi đang được rao bán.
Tom said he would call back as soon as he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lại ngay khi có thể.
We haven't had a drop of rain for two weeks.	Chúng tôi đã không có một giọt mưa nào trong hai tuần.
I think that is not appropriate.	Tôi nghĩ rằng điều đó không phù hợp.
Tom caught a bird.	Tom đã bắt một con chim.
Many things are easy to say but difficult to do in reality.	Nhiều điều nói thì dễ nhưng thực tế lại khó thực hiện.
Tom decided to cool down for a few days.	Tom quyết định hạ nhiệt trong vài ngày.
I didn't even get a single letter from her.	Tôi thậm chí không nhận được một lá thư nào từ cô ấy.
Tom is the one who built this house.	Tom là người đã xây dựng nên ngôi nhà này.
I first saw this movie many years ago at an indoor cinema.	Lần đầu tiên tôi xem bộ phim này là nhiều năm trước tại một rạp chiếu phim trong nhà.
Tom lived with his uncle last year.	Tom đã sống với chú của mình vào năm ngoái.
We have yet to complete anything yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành bất cứ điều gì được nêu ra.
Last night was very hot and humid and it was very difficult to sleep.	Đêm qua rất nóng và ẩm ướt và rất khó ngủ.
Tom said he feels much happier now.	Tom cho biết hiện tại anh cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Tom is the luckiest man in the world.	Tom là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới.
I get along with Tom's friends.	Tôi hòa thuận với bạn bè của Tom.
I have arthritis.	Tôi bị viêm khớp.
I tried my best.	Tôi đã cố gắng hết sức có thể.
You've been to Boston, haven't you?	Bạn đã đến Boston, phải không?
Tom helps anyone who asks him.	Tom giúp bất kỳ ai yêu cầu anh ấy.
Tom firmly believes that he has to do it.	Tom tin chắc rằng anh ấy phải làm điều đó.
Why are you looking for Tom?	Tại sao bạn tìm kiếm Tom?
Tom says he doesn't want to talk about work.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về công việc.
I'd rather give this to you than throw it away.	Tôi thà đưa cái này cho bạn hơn là vứt nó đi.
Both Tom and Mary will be busy this afternoon.	Cả Tom và Mary đều sẽ bận rộn vào chiều nay.
Tom won't speak French anymore.	Tom sẽ không nói tiếng Pháp nữa.
He is a lifeguard.	Anh ấy là một nhân viên cứu hộ.
We don't have all night.	Chúng tôi không có cả đêm.
Tom plays computer games all day.	Tom chơi game trên máy tính cả ngày.
I'm going to call Tom today.	Tôi định gọi cho Tom hôm nay.
I just went to the bank.	Tôi vừa đến ngân hàng.
The people next to us were annoyed with us for making too much noise last night.	Những người bên cạnh bức xúc với chúng tôi vì đã làm ồn quá nhiều đêm qua.
Should I talk to Tom?	Tôi có nên nói chuyện với Tom không?
There's nowhere for Tom to go.	Không có nơi nào để Tom đi.
I knew that would upset Tom.	Tôi biết làm vậy sẽ khiến Tom khó chịu.
Tom and I won't know if we can do it unless we try.	Tom và tôi sẽ không biết liệu chúng tôi có thể làm được điều đó hay không trừ khi chúng tôi cố gắng.
Tom lost his camera while he was in Australia.	Tom bị mất máy ảnh khi anh ấy ở Úc.
What did you do?	Bạn đã làm gì?
Tom wants to be with his children.	Tom muốn ở bên các con của mình.
Can you keep an eye on Tom for a moment?	Để ý Tom một chút được không?
Mary measures out two cups of rice for the recipe.	Mary đo ra hai chén cơm cho công thức.
Tom said that he thought Mary was very cute.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất dễ thương.
We don't know if Tom is busy or not.	Chúng tôi không biết Tom có ​​bận hay không.
Tom wants to do it.	Tom muốn làm điều đó.
You didn't know it was going to happen?	Bạn không biết điều đó sẽ xảy ra?
Mary is really amazing. 	Mary thực sự tuyệt vời.
She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.	Cô ấy đã nấu một bữa ăn tuyệt vời cho tôi và thậm chí còn tự tay rửa bát đĩa.
Tom felt prepared.	Tom cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
That winter was unusually mild.	Mùa đông năm ấy ôn hòa đến lạ thường.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Tom and Mary always seem to argue.	Tom và Mary dường như luôn tranh cãi.
Tom wants to talk about the project.	Tom muốn nói về dự án.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be busy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bận rộn.
Do you know where Tom was all morning?	Bạn có biết Tom đã ở đâu suốt buổi sáng không?
Tom had an argument with his girlfriend.	Tom đã có một cuộc tranh cãi với bạn gái của mình.
We ran out of gas on our way to downtown Tokyo.	Chúng tôi hết xăng trên đường đến trung tâm thành phố Tokyo.
Tom baked an apple pie for dessert.	Tom nướng một chiếc bánh táo để tráng miệng.
Did Tom take anything?	Tom có ​​lấy gì không?
I don't think I'll let Tom do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ để Tom làm điều đó nữa.
Tom is a talented actor, isn't he?	Tom là một diễn viên tài năng, phải không?
I watched that video three times.	Tôi đã xem video đó ba lần.
I have one green eye and one blue eye.	Tôi có một mắt xanh lục và một mắt xanh lam.
The police searched everywhere and could not find any trace of Tom.	Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi và không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Tom.
Tom tells Mary that he thinks John went to Boston with Alice.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã đến Boston với Alice.
Tom and I often study French together.	Tom và tôi thường học tiếng Pháp cùng nhau.
I plan to accept an offer from that company to be their marketing manager.	Tôi dự định sẽ chấp nhận lời đề nghị từ công ty đó để trở thành giám đốc bộ phận tiếp thị của họ.
Tom is not good, but Mary is.	Tom không tốt, nhưng Mary thì có.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ổn.
Maybe Tom didn't do it.	Có lẽ Tom đã không làm điều đó.
Tom was recently diagnosed with rheumatoid arthritis.	Tom gần đây đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp dạng thấp.
We will leave at eight o'clock.	Chúng tôi sẽ rời đi lúc tám giờ.
I don't care what you think.	Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì.
You shouldn't treat anyone like that.	Bạn không nên đối xử với bất kỳ ai như vậy.
The more he advanced in high society, the more humble he became.	Càng thăng tiến trong xã hội cao, anh ta càng trở nên khiêm tốn hơn.
I'm really good at finding problems like this.	Tôi thực sự giỏi trong việc tìm ra những vấn đề như thế này.
My father has something to do with that company.	Cha tôi có một cái gì đó để làm với công ty đó.
You didn't tell me you were filming.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn đang quay phim.
Tom could not speak.	Tom không thể nói được.
Do you ever feel like you don't know what you're doing?	Bạn có bao giờ cảm thấy mình không biết mình đang làm gì không?
Now that our police force is larger, the crime rate is likely to decrease.	Bây giờ lực lượng công an của chúng ta lớn hơn, tỷ lệ tội phạm có khả năng giảm.
Tom and Mary went down to the beach.	Tom và Mary đi xuống bãi biển.
What will you do when Tom comes here?	Bạn sẽ làm gì khi Tom đến đây?
Tom and Mary sold everything.	Tom và Mary đã bán mọi thứ.
I am a bank employee.	Tôi là một nhân viên ngân hàng.
Tom borrowed more than $3,000 from Mary.	Tom đã vay hơn 3.000 đô la từ Mary.
Tom is the only person here who can speak French.	Tom là người duy nhất ở đây biết nói tiếng Pháp.
Tom can teach both French and English.	Tom có ​​thể dạy cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
I warned Tom.	Tôi đã cảnh báo Tom.
Tom couldn't have done it without my help.	Tom không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
I wish I hadn't spent so much money on the gift I bought for Tom.	Tôi ước tôi đã không tiêu quá nhiều tiền cho món quà mà tôi mua cho Tom.
Tom asked me not to do it.	Tom đã yêu cầu tôi không làm điều đó.
Tom wants to do it another way.	Tom muốn làm điều đó theo cách khác.
Before I could leave the house, it started to rain heavily.	Tôi chưa kịp rời khỏi nhà thì trời bắt đầu mưa to.
I know that's not true.	Tôi biết đó không phải là sự thật.
Tom helps Mary take off her coat.	Tom giúp Mary cởi áo khoác.
Tom changed his mind after a long time thinking about this issue.	Tom đã thay đổi quyết định sau một thời gian dài suy nghĩ về vấn đề này.
Do you really think Tom won't like this?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không thích điều này?
The size of the universe is unimaginable.	Kích thước của vũ trụ là không thể tưởng tượng được.
Weak infrastructure hinders the spillover of growth to the non-coastal regions of Peru.	Cơ sở hạ tầng yếu kém cản trở sự lan tỏa của tăng trưởng đến các khu vực không ven biển của Peru.
This is not my first time riding a bike.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xe đạp.
Tom is the type to call a spade a spade and a lot of people don't like that.	Tom là kiểu người gọi thuổng là thuổng và rất nhiều người không thích điều đó.
Tom beats everyone.	Tom đánh đập mọi người.
Tom doesn't want to disappoint his parents.	Tom không muốn làm bố mẹ thất vọng.
Tom said he thought Mary would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
You cannot fit a square dowel into a round hole.	Bạn không thể lắp một cái chốt hình vuông vào một lỗ tròn.
I'm glad what Tom said was about to happen didn't happen.	Tôi mừng vì những gì Tom nói sắp xảy ra đã không xảy ra.
I know you won't like doing that.	Tôi biết bạn sẽ không thích làm điều đó.
Life is often compared to mountain climbing.	Cuộc sống thường được so sánh với việc leo núi.
I have to diet to lose weight.	Tôi phải ăn kiêng để giảm cân.
I didn't wake up early enough to catch the first bus.	Tôi đã không thức dậy đủ sớm để bắt chuyến xe buýt đầu tiên.
No matter where you look, you can see the damage caused by the earthquake.	Bất kể bạn nhìn ở đâu, bạn có thể thấy thiệt hại do trận động đất gây ra.
Tom went to the hospital yesterday.	Tom đã đến bệnh viện ngày hôm qua.
I'm sure Tom will be obstinate.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cố chấp.
I never thought Tom would hit Mary.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ đánh Mary.
You do your part and I will do the rest.	Bạn làm phần của bạn và tôi sẽ làm phần còn lại.
I have to try again.	Tôi phải thử lại lần nữa.
We'll have to wait for Tom's response.	Chúng tôi sẽ phải đợi phản hồi của Tom.
Tom said he still feels pain in his leg.	Tom cho biết anh vẫn cảm thấy đau ở chân.
I don't know what I would do in that situation.	Tôi không biết mình sẽ làm gì trong tình huống đó.
Tom told me he really didn't want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự không muốn đến Boston.
I don't completely understand that.	Tôi không hoàn toàn hiểu điều đó.
Don't let anyone close this door.	Đừng để bất cứ ai đóng cánh cửa này.
I wonder what Tom has in his suitcase.	Tôi tự hỏi Tom có ​​gì trong vali của mình.
There is never a dull moment.	Không bao giờ có một khoảnh khắc buồn tẻ.
I helped Tom get ready for his trip.	Tôi đã giúp Tom sẵn sàng cho chuyến đi của anh ấy.
You were offered a participation opportunity last year.	Bạn đã được đề nghị một cơ hội tham gia vào năm ngoái.
Tom clearly did it.	Tom rõ ràng đã làm được điều đó.
This is bad.	Cái này thật dở.
She stopped crying completely.	Cô ấy đã ngừng khóc hoàn toàn.
Tom came home early today.	Hôm nay Tom về nhà sớm.
I've been here for three weeks now.	Tôi đã ở đây ba tuần rồi.
Tom wasn't sure Mary knew she had to do it.	Tom không chắc Mary biết cô phải làm điều đó.
You'll never leave Boston, will you?	Bạn sẽ không bao giờ rời khỏi Boston, phải không?
Avoid excessive stress.	Tránh căng thẳng quá mức.
I want to be pampered.	Tôi muốn được nuông chiều.
Tom would be glad Mary did.	Tom sẽ rất vui vì Mary đã làm điều đó.
Tom told me not to lock the door.	Tom bảo tôi đừng khóa cửa.
It's not fair to keep Tom in the dark.	Không công bằng khi giữ Tom trong bóng tối.
Tom told Mary that he wouldn't eat the stew if it had pork in it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không ăn món hầm nếu nó có thịt lợn trong đó.
There's no way I can waste this time.	Không có cách nào để tôi có thể mất thời gian này.
I was at Tom's house yesterday afternoon.	Tôi đã ở nhà Tom vào chiều hôm qua.
You don't know I don't need to do that anymore, right?	Bạn không biết tôi không cần phải làm điều đó nữa, phải không?
Tom knows his way around a movie.	Tom biết cách của mình xung quanh một bộ phim.
Tom has a very large dog.	Tom có ​​một con chó rất lớn.
Looks like no one is at home.	Có vẻ như không có ai ở nhà.
Is Tom a good athlete?	Tom có ​​phải là một vận động viên giỏi không?
It's good that Tom agrees with us.	Thật tốt khi Tom đồng ý với chúng tôi.
I forgot that you are Tom's best friend.	Tôi quên rằng bạn là bạn thân nhất của Tom.
Tom, you have enough.	Tom, bạn có đủ rồi.
I asked Tom if we could meet.	Tôi hỏi Tom liệu chúng ta có thể gặp nhau không.
Tom doesn't seem to know anything.	Tom dường như không biết gì.
Where does the truth end and where does the lie begin?	Sự thật kết thúc ở đâu và dối trá bắt đầu từ đâu?
I saw some empty bottles lying on the ground.	Tôi thấy một số chai rỗng nằm trên mặt đất.
Looks can be very deceiving.	Vẻ ngoài có thể rất lừa dối.
Tom believes that life exists on other planets.	Tom tin rằng sự sống tồn tại trên các hành tinh khác.
I don't want to eat meat.	Tôi không muốn ăn thịt.
I don't think Tom has to.	Tôi không nghĩ Tom phải làm vậy.
Tom lives in a big house alone.	Tom sống trong một ngôi nhà lớn một mình.
At that time Tom was alone at home.	Lúc đó Tom ở nhà một mình.
You like Boston, don't you?	Bạn thích Boston, phải không?
Tom didn't know Mary bought bread.	Tom không biết Mary đã mua bánh mì.
Tom says he doesn't think Mary should do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó một lần nữa.
Tom needs to renew his driver's license.	Tom cần phải gia hạn bằng lái xe của mình.
Tom will lose his job if he continues to be late for work.	Tom sẽ mất việc nếu anh ấy tiếp tục đi làm muộn.
The man was used to treating this type of wound.	Người đàn ông đã quen với việc chữa trị loại vết thương này.
You should stay away from me. 	Bạn nên tránh xa tôi.
I think what I have is spread.	Tôi nghĩ rằng những gì tôi có là lây lan.
I think it's time for me to move to the suburbs.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải chuyển ra ngoại ô.
I not only like classical music but also jazz music.	Tôi không chỉ thích nhạc cổ điển mà còn cả nhạc jazz.
How did Tom know we were going to do this?	Làm sao Tom biết chúng ta sẽ làm điều này?
I know that Tom was not able to do it.	Tôi biết rằng Tom đã không thể làm điều đó.
That's not what I want to tell you.	Đó không phải là điều tôi muốn nói với bạn.
I go to Australia more often than I go to New Zealand.	Tôi đến Úc thường xuyên hơn là đến New Zealand.
I heard that Tom is planning to go to Boston next weekend.	Tôi nghe nói rằng Tom đang có kế hoạch đi Boston vào cuối tuần tới.
Tom needs more time.	Tom cần thêm thời gian.
Do you think Tom will let me do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để tôi làm điều đó?
Tom has dark skin tone.	Tom có ​​nước da ngăm đen.
Tom doesn't know where Mary bought her watch.	Tom không biết Mary đã mua đồng hồ của cô ấy ở đâu.
We did it just the other day.	Chúng tôi đã làm điều đó chỉ vào ngày hôm trước.
I think you will lose.	Tôi nghĩ bạn sẽ thua.
Obviously something is going on.	Rõ ràng là có điều gì đó đang xảy ra.
How often do you go to Boston with Tom?	Bạn thường đến Boston với Tom như thế nào?
I know Tom won't forgive me.	Tôi biết Tom sẽ không tha thứ cho tôi.
Tom wondered how many times he had to ask Mary to clean the room before she did.	Tom tự hỏi anh đã phải bảo Mary dọn phòng bao nhiêu lần trước khi cô ấy làm.
You don't have to speak if you don't want to.	Bạn không cần phải phát biểu nếu bạn không muốn.
I did my best to make sure that didn't happen.	Tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo điều đó không xảy ra.
Are you sure there's no one out there?	Bạn có chắc là không có ai ngoài đó không?
Tom said he hopes we can travel together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể đi du lịch cùng nhau.
She is wearing a white t-shirt.	Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông trắng.
I'm a little older than you.	Tôi lớn hơn bạn một chút.
I wish that we could spend more time together.	Tôi ước rằng chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
I think I'll throw up.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ném lên.
Tom studied mechanical engineering in college.	Tom học kỹ sư cơ khí ở trường đại học.
I am riding a bicycle.	Tôi đang đi xe đạp.
Tom says he will need a little more money.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cần thêm một ít tiền.
I have to talk to Tom right now.	Tôi phải nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
This cake is not good.	Bánh này không ngon đâu.
I think you should double check your facts.	Tôi nghĩ bạn nên kiểm tra lại sự thật của mình.
Who are you planning to travel to Boston with?	Bạn dự định đi du lịch Boston với ai?
Yesterday was my thirtieth birthday.	Hôm qua là sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi.
Tom almost never goes out drinking alone.	Tom hầu như không bao giờ đi uống rượu một mình.
Tom convinces Mary to sing a duet with him.	Tom thuyết phục Mary hát song ca với anh ta.
Tom is a little older than me.	Tom lớn hơn tôi một chút.
Tom showed Mary the note he found under the windshield wiper.	Tom đưa cho Mary xem mẩu giấy mà anh tìm thấy dưới cần gạt nước của kính chắn gió.
Wolf howling on the moon.	Sói tru trên mặt trăng.
I believe you know what you have to do.	Tôi tin rằng bạn biết những gì bạn phải làm.
Tom is now a completely different person than before.	Tom bây giờ đã là một con người hoàn toàn khác so với ngày xưa.
Tom was supposed to go to Australia with Mary.	Tom được cho là sẽ đến Úc với Mary.
Tom tried to convince Mary to come to Australia with him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đến Úc với anh ta.
I know that Tom was telling the truth.	Tôi biết rằng Tom đã nói thật.
I'm always hungry.	Tôi luôn đói.
I just saw you talking to Tom less than five minutes ago.	Tôi vừa thấy bạn nói chuyện với Tom chưa đầy năm phút trước.
How does Tom know which way to go?	Làm thế nào Tom biết con đường nào để đi?
Instead of being depressed, I could feel hatred for her.	Thay vì chán nản, tôi có thể cảm thấy căm thù cô ấy.
It started to rain as soon as I left the house.	Trời bắt đầu mưa ngay khi tôi vừa rời khỏi nhà.
I wonder if Tom is being honest.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thành thật không.
I want Tom to help me with the garden.	Tôi muốn Tom giúp tôi làm vườn.
Tom is hiding somewhere.	Tom đang trốn ở đâu đó.
Tom knows nothing about Mary.	Tom không biết gì về Mary.
I'll make a special dinner for just the two of us.	Tôi sẽ làm một bữa tối đặc biệt cho chỉ hai chúng ta.
Can you take us to Tom?	Bạn có thể đưa chúng tôi đến Tom?
Tom and Mary are just as tired as we are.	Tom và Mary cũng mệt mỏi như chúng tôi.
Tom is broadcasting.	Tom đang phát sóng.
Tom has been asked many times not to do it.	Tom đã được yêu cầu nhiều lần là không nên làm điều đó.
I'm surprised I didn't need to do the same thing as you have to.	Tôi ngạc nhiên rằng tôi không cần phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
We hiked through a beautiful green valley.	Chúng tôi đi bộ đường dài qua một thung lũng xanh tuyệt đẹp.
"Why would Tom do that?" 	"Tại sao Tom lại làm như vậy?"
"I have no idea."	"Tôi không có ý kiến."
I'm sorry, but you're not allowed in here.	Tôi xin lỗi, nhưng bạn không được phép vào đây.
It took me a long time to realize I was doing it the wrong way.	Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra mình đã làm sai cách.
Don't speak French here.	Đừng nói tiếng Pháp ở đây.
I think it's very unlikely that Tom will write back.	Tôi nghĩ rất khó có khả năng Tom sẽ viết thư lại.
I'm glad you were able to help.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể giúp đỡ.
I didn't know you were seasick.	Tôi không biết bạn bị say sóng.
If the only thing that matters is winning, then we will be depressed.	Nếu điều quan trọng duy nhất là chiến thắng, thì chúng tôi sẽ chán nản.
That will help a lot more aggravating conditions.	Điều đó sẽ giúp đỡ rất nhiều tình trạng trầm trọng hơn.
I stayed until Tom arrived.	Tôi ở lại cho đến khi Tom đến.
Tom tells Mary I'm glad it happened.	Tom nói với Mary rằng tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
I know Tom doesn't know Mary won't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
They have to rely on Tom.	Họ phải dựa vào Tom.
The drought is over.	Hạn hán đã qua.
That was the first time I saw Tom dance.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom nhảy.
I don't really want to visit Boston.	Tôi không thực sự muốn đến thăm Boston.
I'm doing this well.	Tôi đang làm tốt việc này.
I know Tom is outside.	Tôi biết Tom đang ở bên ngoài.
I am looking for a French teacher who is a native speaker.	Tôi đang tìm một giáo viên tiếng Pháp là người bản ngữ.
It's not healthy.	Nó không lành mạnh.
Tom says he's not finished yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa kết thúc.
Tomatoes are red.	Cà chua có màu đỏ.
Tom will clean up all the trash in his garage.	Tom sẽ thu dọn tất cả những thứ rác rưởi trong ga ra của mình.
You're Tom's student, aren't you?	Bạn là học sinh của Tom, phải không?
Do you really think Tom is creative?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người sáng tạo?
Tom doesn't know what Mary does.	Tom không biết Mary làm gì.
There seems to be evidence that Tom is responsible for Mary's death.	Dường như có bằng chứng cho thấy Tom phải chịu trách nhiệm về cái chết của Mary.
Tom said he would do it for me if I wanted him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi nếu tôi muốn anh ấy làm vậy.
I think it's an unreasonable request.	Tôi nghĩ đó là một yêu cầu không hợp lý.
I have decided to give my old bike to someone.	Tôi đã quyết định sẽ đưa chiếc xe đạp cũ của mình cho ai.
Tom was able to find true happiness.	Tom đã có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Tom heard Mary talking to John.	Tom nghe thấy Mary nói chuyện với John.
People are clearing snow on the street.	Mọi người đang dọn tuyết trên đường phố.
Tom is one of the coolest guys I've ever worked with.	Tom là một trong những chàng trai thú vị nhất mà tôi từng làm việc cùng.
Tom changed my mind.	Tom đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
Tom soon realized he had been tricked.	Tom sớm nhận ra mình đã bị lừa.
Tom didn't know why the meeting was adjourned.	Tom không biết tại sao cuộc họp bị hoãn lại.
I will be in Australia for three weeks.	Tôi sẽ ở Úc trong ba tuần.
I said more than I should.	Tôi đã nói nhiều hơn những gì tôi nên làm.
I hope you don't become homeless.	Tôi hy vọng bạn không trở thành người vô gia cư.
I know that Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
Tom told me that he thought Mary was stubborn.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cứng đầu.
Tom didn't know how to do it until he was thirteen years old.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi anh mười ba tuổi.
I'm sure Tom would be happy to do it for you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
What do Tom and Mary do?	Tom và Mary làm gì?
Tom sued his neighbor.	Tom đã kiện người hàng xóm của mình.
There is no referee on the field.	Không có trọng tài trên sân.
The love is public.	Cuộc tình được công khai.
I'm sorry it has to be done this way.	Tôi xin lỗi vì nó phải được thực hiện theo cách này.
Who did Tom go skiing with?	Tom đã đi trượt tuyết với ai?
Tom told me that he thought Mary would be absent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ vắng mặt.
At least three hours walk.	Ít nhất là ba giờ đi bộ.
You forgot her name, didn't you?	Bạn quên tên cô ấy, phải không?
What we need now is some peace and quiet.	Điều chúng ta cần bây giờ là một chút bình yên và tĩnh lặng.
Tom said he doesn't think he needs to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình cần phải làm điều đó.
Tom and I are best friends.	Tom và tôi là bạn thân.
Tom is not as smart as his brother.	Tom không thông minh như anh trai của mình.
I don't think I can do what Tom is doing right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm những gì Tom đang làm ngay bây giờ.
I blame Tom for this mess.	Tôi đổ lỗi cho Tom về sự lộn xộn này.
Tom should take a shower.	Tom nên đi tắm.
I do not know her.	Tôi không biết cô ấy.
Tom dozed off.	Tom ngủ gật.
The French lost the Battle of Waterloo.	Người Pháp thua trận Waterloo.
I'm not very surprised.	Tôi không ngạc nhiên lắm.
Are there any consequences?	Có bất kỳ hậu quả nào không?
It is only a small house but it meets my needs perfectly.	Nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ nhưng nó đáp ứng nhu cầu của tôi một cách hoàn hảo.
Tom is probably busy.	Tom có ​​lẽ đang bận.
I don't eat cucumbers without peeling them.	Tôi không ăn dưa chuột mà không gọt vỏ.
Tom says he feels nauseous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
His extensive knowledge amazed me.	Kiến thức sâu rộng của anh ấy làm tôi ngạc nhiên.
My father never went abroad even once.	Bố tôi chưa đi nước ngoài dù chỉ một lần.
Tom may have lost his mind.	Tom có ​​thể bị mất trí.
I am very angry with Tom.	Tôi rất tức giận với Tom.
I took out my knife and peeled the apple.	Tôi lấy dao ra và gọt vỏ táo.
Tom is making dinner, isn't he?	Tom đang làm bữa tối, phải không?
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
People need to stop hating.	Mọi người cần ngừng ghét bỏ.
What would you recommend I do while I'm here?	Bạn khuyên tôi nên làm gì khi tôi ở đây?
I leave my umbrella on the train all the time.	Tôi để ô của mình trên tàu mọi lúc.
What is Tom's chance of winning?	Cơ hội chiến thắng của Tom là gì?
That belongs to me, not Tom.	Điều đó thuộc về tôi, không phải của Tom.
Tom wished he could tell Mary what happened.	Tom ước rằng anh có thể nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Do you think they are all that stupid?	Bạn có nghĩ rằng tất cả họ đều ngu ngốc như vậy không?
I don't like cranberries.	Tôi không thích quả nam việt quất.
Tom can invite us.	Tom có ​​thể mời chúng tôi.
Mary was annoyed when Tom arrived unannounced, because it was not a convenient time for her.	Mary khó chịu khi Tom đến mà không báo trước, vì đó không phải là thời điểm thuận tiện cho cô.
I will never forget the first time you kissed me.	Em sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên anh hôn em.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
I have started my vacation.	Tôi đã bắt đầu kỳ nghỉ của mình.
He is much better off than he was ten years ago.	Anh ấy đã khá giả hơn nhiều so với mười năm trước.
Tom didn't do it right.	Tom đã không làm đúng.
Now I'm free.	Giờ tôi rảnh.
Tom is afraid of us, isn't he?	Tom sợ chúng ta, phải không?
The problem is that Tom can't do that.	Vấn đề là Tom không thể làm vậy.
Tom slipped while crossing the street.	Tom bị trượt chân khi đang băng qua đường.
I think Tom hurt his leg.	Tôi nghĩ rằng Tom bị thương ở chân.
I can run as fast as Tom can.	Tôi có thể chạy nhanh nhất có thể của Tom.
I can't fire Tom.	Tôi không thể sa thải Tom.
Tom should have told Mary not to be so inquisitive.	Tom nên nói với Mary đừng tọc mạch như vậy.
I don't want to do anything tonight.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì tối nay.
I can't remember what to do.	Tôi không thể nhớ mình phải làm gì.
Where did Tom get this list?	Tom lấy danh sách này ở đâu?
I pause.	Tôi tạm dừng.
I find it hard to believe that will happen.	Tôi cảm thấy khó tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom was really helpful.	Tom đã thực sự hữu ích.
They always complain.	Họ luôn phàn nàn.
Tom is extremely bored.	Tom vô cùng buồn chán.
Tom thinks he's pretty good at French.	Tom nghĩ rằng anh ấy khá giỏi tiếng Pháp.
Did you kiss Tom yesterday?	Hôm qua bạn có hôn Tom không?
Tom doesn't care about me.	Tom không quan tâm đến tôi.
Tom was bedridden for a while.	Tom đã phải nằm liệt giường một thời gian.
It's a very catchy tune.	Đó là một giai điệu rất hấp dẫn.
I really look forward to seeing your show.	Tôi thực sự mong được xem chương trình của bạn.
Tom got up and went to the door.	Tom đứng dậy và đi ra cửa.
I never kept anything with you.	Tôi chưa bao giờ giữ bất cứ điều gì với bạn.
It will be faster if you go by subway.	Sẽ nhanh hơn nếu đi bằng tàu điện ngầm.
Do not eat during class time.	Không ăn trong giờ học.
I saw Tom flirting with my wife.	Tôi thấy Tom tán tỉnh vợ tôi.
I'll go and see if I can get Tom to help.	Tôi sẽ đi và xem liệu tôi có thể nhờ Tom giúp được không.
Tom is not our best player.	Tom không phải là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi.
Tom doesn't want to leave.	Tom không muốn rời đi.
This village has no electricity.	Ngôi làng này không có điện.
The older you get, the more difficult it becomes to learn a foreign language.	Càng lớn tuổi, việc học ngoại ngữ càng trở nên khó khăn hơn.
Tom is sure that Mary wants to do it.	Tom chắc chắn rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom doesn't have time to talk to anyone right now.	Hiện tại Tom không có thời gian để nói chuyện với bất kỳ ai.
You know I might not be allowed to do it alone, right?	Bạn biết tôi có thể không được phép làm điều đó một mình, phải không?
You have a good heart, Tom.	Bạn có một trái tim tốt, Tom.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì.
If you had a million dollars, what would you do?	Nếu bạn có một triệu đô la, bạn sẽ làm gì?
I hate using adapters.	Tôi ghét sử dụng bộ điều hợp.
They are not metal.	Chúng không phải là kim loại.
I can't take a break from work to come here.	Tôi không thể nghỉ làm để đến đây.
Tom ran out of gas on the way here.	Tom đã hết xăng trên đường tới đây.
Tom played a sailor.	Tom đã đóng vai một thủy thủ.
Tom was the one who suggested opening a bottle of wine.	Tom là người gợi ý mở một chai rượu.
You promised that you would never do it again.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
I suspect that Tom and Mary want to do it as soon as possible.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Did Tom know you can't eat nuts?	Tom có ​​biết bạn không thể ăn các loại hạt không?
Tom doesn't eat pork.	Tom không ăn thịt lợn.
Guess whose middle name is Tom.	Đoán tên đệm của ai là Tom.
We don't usually do that.	Chúng tôi không thường làm điều đó.
Next time Tom doesn't have to come so early.	Lần sau Tom không cần phải đến sớm như vậy.
Acid rain is not a natural phenomenon.	Mưa axit không phải là một hiện tượng tự nhiên.
How long has Tom known about this matter?	Tom đã biết về vấn đề này bao lâu rồi?
The woman glared at us.	Người phụ nữ trừng mắt nhìn chúng tôi.
Tom's approach will be different.	Cách tiếp cận của Tom sẽ khác.
I don't see much of a choice.	Tôi không thấy có nhiều sự lựa chọn.
Tomorrow Tom will give it to Mary.	Ngày mai Tom sẽ đưa nó cho Mary.
You have a stain on your t-shirt.	Bạn có một vết bẩn trên áo phông của bạn.
I really don't care, you know?	Tôi thực sự không quan tâm, bạn biết không?
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It's slippery.	Nó trơn.
I looked for Tom, but I couldn't find him.	Tôi đã tìm Tom, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy.
Tom should have told Mary not to go to Australia with John.	Tom lẽ ra nên nói với Mary đừng đi Úc với John.
Tom will suffer.	Tom sẽ đau khổ.
When you buy something, look carefully before you buy.	Khi bạn mua một thứ gì đó, hãy xem xét kỹ trước khi mua.
I think you are boring.	Tôi nghĩ rằng bạn đang nhàm chán.
Tom froze.	Tom chết sững.
Tom caught only three fish.	Tom chỉ bắt được ba con cá.
I don't know what you are looking for.	Tôi không biết bạn đang tìm gì.
Tom did not see any children in the park.	Tom không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào trong công viên.
Tom kicked over the chair.	Tom đá qua ghế.
Tom is not always on time is he?	Tom không phải lúc nào cũng đúng giờ phải không?
Tom is my half brother.	Tom là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.
I will go on a picnic tomorrow.	Tôi sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.
Tom was as scared as Mary.	Tom cũng sợ hãi như Mary.
I know Tom knows that we don't how to do it.	Tôi biết Tom biết rằng chúng tôi không làm thế nào để làm điều đó.
You would love to do that.	Bạn rất thích làm điều đó.
Don't make me regret letting you stay here.	Đừng làm tôi hối hận khi để bạn ở lại đây.
Tom photographed these buildings for the exhibition.	Tom đã chụp những tòa nhà này cho cuộc triển lãm.
Tom should have handled the matter differently.	Tom lẽ ra nên xử lý vấn đề theo cách khác.
I know that Tom doesn't know who will help us do that.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom told me where he hid the old coins.	Tom nói cho tôi biết anh ấy đã giấu những đồng tiền cũ ở đâu.
I really wanted to know why Tom didn't do what we asked him to do.	Tôi thực sự muốn biết tại sao Tom không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
If possible, I'd rather do this tomorrow instead of today.	Nếu có thể, tôi muốn làm việc này vào ngày mai thay vì hôm nay.
That's one reason Tom got fired.	Đó là một lý do khiến Tom bị sa thải.
I'm not sure this is where I should wait.	Tôi không chắc đây là nơi tôi nên đợi.
I forgot to turn off the TV before going to bed.	Tôi quên tắt TV trước khi đi ngủ.
That's what Tom wanted to do.	Đó là những gì Tom muốn làm.
I'm surprised Tom didn't help you.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không giúp bạn.
You will never beat me again.	Bạn sẽ không bao giờ đánh bại tôi nữa.
I am not Canadian. 	Tôi không phải là người Canada.
I am Japanese.	Tôi là người Nhật.
There's a new candidate in the ticket at the Democratic convention.	Có một ứng cử viên mới trong vé tại đại hội đảng Dân chủ.
Did you know Tom still lives with his parents?	Bạn có biết Tom vẫn sống với bố mẹ của mình không?
Tom doesn't want to stay in Boston.	Tom không muốn ở lại Boston.
We are very happy.	Chúng tôi rất vui mừng.
Tom informed Mary.	Tom đã thông báo cho Mary.
They worry about rising political tensions in Asia.	Họ lo lắng về căng thẳng chính trị gia tăng ở châu Á.
I want you to think about what could happen.	Tôi muốn bạn suy nghĩ về những gì có thể xảy ra.
Time is fleeting.	Thời gian là thoáng qua.
They argue again, you know.	Họ lại tranh cãi, bạn biết đấy.
I think Tom will come, but it's hard to say for sure.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến, nhưng thật khó để nói chắc chắn.
Tom sings well.	Tom hát hay.
We can't wait that long.	Chúng tôi không thể đợi lâu như vậy.
Do you think Tom would want to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó?
Tom didn't seem startled by the noise.	Tom không có vẻ gì là giật mình vì tiếng ồn.
Tom seems to have no trouble doing that.	Tom dường như không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
That's Tom's sister.	Đó là chị gái của Tom.
I'm not sure what to say to Tom.	Tôi không chắc mình nên nói gì với Tom.
Class ends at three o'clock in the afternoon.	Buổi học kết thúc lúc ba giờ chiều.
Tom didn't have to wait as long as we did.	Tom không phải đợi lâu như chúng tôi.
Who is knocking on the door at this hour?	Ai đang đập cửa vào giờ này?
I've been listening to the Beatles all morning.	Tôi đã nghe Beatles cả buổi sáng.
I didn't know that you could juggle.	Tôi không biết rằng bạn có thể tung hứng.
I grew up in a mountainous area.	Tôi lớn lên ở một vùng núi.
My life does not belong to me.	Cuộc sống của tôi không thuộc về tôi.
Tom was Mary's first real boyfriend.	Tom là bạn trai thực sự đầu tiên của Mary.
Tom thought Mary might not have to.	Tom nghĩ Mary có thể không phải làm vậy.
I feel that would be a waste of time.	Tôi cảm thấy đó sẽ là một sự lãng phí thời gian.
Tom says he thinks Mary is in her room studying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng của cô ấy để học tập.
The exhibition is now open.	Triển lãm hiện đã mở cửa.
I know I wasted my time convincing Tom.	Tôi biết rằng tôi đã lãng phí thời gian để thuyết phục Tom.
We are waiting for you to complete what we ask you to do.	Chúng tôi đang đợi bạn hoàn thành những việc chúng tôi yêu cầu bạn làm.
I sometimes miss school.	Tôi thỉnh thoảng nghỉ học.
Tom didn't buy what he needed to buy.	Tom đã không mua những thứ anh ấy cần mua.
The car was packed and we were ready to go.	Chiếc xe đã được đóng gói và chúng tôi đã sẵn sàng để đi.
I've done what I had to do.	Tôi đã hoàn thành những gì tôi phải làm.
Tom turned and walked away.	Tom quay lưng bước đi.
Tom is not friendly, is he?	Tom không thân thiện, phải không?
What is the rule?	Quy tắc là gì?
Tom was steadfast.	Tom đã kiên định.
I don't like playing music with Tom.	Tôi không thích chơi nhạc với Tom.
Tom saw that he was wrong.	Tom thấy rằng mình đã sai.
"You're really good." 	"Ngươi thật là tốt."
"Thank you."	"Cảm ơn bạn."
Tom is very sure of himself.	Tom rất chắc chắn về bản thân.
Who does Tom think did it?	Tom nghĩ ai đã làm điều đó?
You know I'm right.	Bạn biết tôi đúng.
Will your friends see you off to the airport?	Bạn bè của bạn sẽ tiễn bạn ra sân bay chứ?
I don't go to the gym often.	Tôi không đến phòng tập thể dục thường xuyên.
This is one of the shortest books I have read.	Đây là một trong những cuốn sách ngắn nhất mà tôi đã đọc.
Tom's house is the third house on the left.	Ngôi nhà của Tom là ngôi nhà thứ ba bên trái.
Tom seems very interested.	Tom có ​​vẻ rất quan tâm.
Tom can be a very good runner.	Tom có ​​thể là một người chạy rất giỏi.
That's what I'm trying to tell you.	Đó là những gì tôi đang cố gắng nói với bạn.
I was unfair to Tom.	Tôi đã không công bằng với Tom.
I found the book interesting, but the movie was disappointing.	Tôi thấy cuốn sách thú vị, nhưng bộ phim thật đáng thất vọng.
Tom and Mary were completely surprised.	Tom và Mary hoàn toàn ngạc nhiên.
Recently, I am busy with work.	Gần đây, tôi đang bận rộn với công việc.
I think Tom is sure that's what Mary needs to do.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là điều Mary cần làm.
I'm sure Tom won't be able to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
It's real gold.	Đó là vàng thật.
Tom watched Mary disappear into the corner.	Tom nhìn Mary biến mất trong góc.
Do you think I made too much noise?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã làm ồn quá nhiều không?
Tom is almost right.	Tom gần như đúng.
What are your chances of going to Boston next Monday?	Cơ hội bạn đến Boston vào thứ Hai tới là bao nhiêu?
Tom asked where I came from.	Tom hỏi tôi đến từ đâu.
Tom should let Mary learn French if she wants to.	Tom nên để Mary học tiếng Pháp nếu cô ấy muốn.
To pay the rent, we will have to tighten our belts.	Để thanh toán tiền nhà, chúng tôi sẽ phải thắt lưng buộc bụng.
I didn't know that Tom couldn't speak French.	Tôi không biết rằng Tom không biết nói tiếng Pháp.
Let's talk about what Tom has been doing.	Hãy nói về những gì Tom đã và đang làm.
I know what to do.	Tôi biết mình phải làm gì.
Tom is going to buy a new cello.	Tom sẽ mua một cây đàn cello mới.
Tom is very busy every afternoon, but he usually has some free time in the morning.	Tom rất bận vào mỗi buổi chiều, nhưng anh ấy thường có chút thời gian rảnh vào buổi sáng.
Tom told me he has no money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có tiền.
We heard jackals howling.	Chúng tôi nghe thấy tiếng chó rừng hú.
I know Tom as a high school dropout.	Tôi biết Tom là một học sinh trung học bỏ học.
You and Tom are the best friends I've ever had.	Bạn và Tom là những người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
Tom and I met the other day.	Tom và tôi đã gặp nhau vào ngày hôm kia.
I don't think Tom knows if Mary likes him or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết liệu Mary có thích anh ấy hay không.
Tom didn't tell us why he was late.	Tom đã không cho chúng tôi biết lý do tại sao anh ấy đến muộn.
He still doesn't know the truth.	Anh ấy vẫn chưa biết sự thật.
Tom and Mary both need to do it.	Tom và Mary đều cần phải làm điều đó.
I think Tom will make breakfast.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bữa sáng.
I must have lost my mind.	Chắc tôi mất trí rồi.
I have not lost my memory.	Tôi không mất trí nhớ.
Let's listen to the radio.	Chúng ta hãy nghe đài.
Tom says he wants to be an architect.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một kiến ​​trúc sư.
Catch Tom.	Bắt lấy Tom.
Tom may be troubled by what happened.	Tom có ​​thể gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
The audience giggled.	Khán giả cười khúc khích.
Tom and Mary are both pretty strong, aren't they?	Tom và Mary đều khá mạnh, phải không?
Tom says he will buy Mary flowers.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua hoa Mary.
Tom loves gardening.	Tom thích làm vườn.
Tom thought it over and decided not to do what Mary asked him to do.	Tom đã suy nghĩ kỹ và quyết định không làm những gì Mary yêu cầu anh làm.
I know you well enough to know that you don't really want to date Tom.	Tôi biết bạn đủ rõ để biết rằng bạn không thực sự muốn hẹn hò với Tom.
Looks like you're doing great, Tom.	Có vẻ như bạn đang làm rất tốt, Tom.
This is something that we cannot eat every day.	Đây là thứ mà chúng ta không thể ăn hàng ngày.
Do you really think Tom can win?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng?
I've made the same mistake all my life.	Tôi đã mắc phải sai lầm tương tự trong suốt cuộc đời mình.
Tom decided to keep a diary.	Tom quyết định ghi nhật ký.
The police caught the criminal running away.	Cảnh sát bắt gặp tên tội phạm bỏ chạy.
There is only one thing left to decide.	Chỉ còn một điều để quyết định.
It only took Tom about three minutes to do it.	Tom chỉ mất khoảng ba phút để làm điều đó.
I don't usually lie.	Tôi không thường nói dối.
Tom won't need to do that anymore.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó nữa.
Tom knows how to do it better than I do.	Tom biết cách làm điều đó tốt hơn tôi.
I'm pretty sure that won't happen today.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom still complains about it.	Tom vẫn phàn nàn về điều đó.
Tom stole the neighbor's things.	Tom đã ăn trộm đồ của hàng xóm.
Tom called.	Tom đã gọi.
I think it's very unlikely that Tom will get custody of the kids.	Tôi nghĩ rằng rất ít khả năng Tom sẽ giành được quyền nuôi những đứa trẻ.
Tom is not as young as Mary.	Tom không trẻ như Mary.
Tom is not as scary as before.	Tom không còn đáng sợ như trước nữa.
Tom wants Mary to be a stay-at-home mom.	Tom muốn Mary trở thành một bà mẹ nội trợ.
Tom told me he was done with it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm xong việc đó.
I'm afraid I'll dislocate my right hand.	Tôi sợ mình bị trật khớp tay phải.
Tom is not unfair.	Tom không bất công.
I hope that Tom gets the help he needs.	Tôi hy vọng rằng Tom nhận được sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
I think it's best to keep quiet.	Tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên im lặng.
Tom said that Mary did not hesitate to do it.	Tom nói rằng Mary không do dự khi làm điều đó.
Tom was working in the garden early this morning.	Tom đã làm việc trong vườn vào sáng sớm nay.
Tom and Mary were defenseless.	Tom và Mary không thể tự vệ.
Tom says he's going to Boston in October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tháng 10.
You should bookmark this site.	Bạn nên đánh dấu trang web này.
She decided to go to America.	Cô quyết tâm đi Mỹ.
That's what I'm doing.	Đó là những gì tôi đang làm.
Tom stabbed Mary with a kitchen knife.	Tom đâm Mary bằng một con dao làm bếp.
That's not my only concern.	Đó không phải là nỗi lo duy nhất của tôi.
Tom probably won't get hurt.	Tom có ​​thể sẽ không bị thương.
Tom looks like he really needs a vacation.	Tom có ​​vẻ như anh ấy thực sự cần một kỳ nghỉ.
Tom is a little crazy.	Tom hơi điên rồ một chút.
Tom is a thief.	Tom là một tên trộm.
Needless to say as well as sunlight, is indispensable in our daily lives.	Không cần phải nói cũng như ánh sáng mặt trời, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
It's likely that Tom didn't do what you asked him to do.	Có khả năng Tom đã không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom is always annoyed.	Tom luôn tỏ ra khó chịu.
I wish I could drive as well as Tom.	Tôi ước mình có thể lái xe giỏi như Tom.
I broke my leg and am walking on crutches.	Tôi bị gãy chân và đang đi bằng nạng.
Tom got dressed.	Tom đã mặc quần áo.
The adventurers went through the jungle.	Các nhà thám hiểm đã đi xuyên qua rừng rậm.
Can you help us find a good place to pitch our tent?	Bạn có thể giúp chúng tôi tìm một nơi tốt để dựng lều của chúng tôi không?
Maybe we should wait until everyone gets here before we start.	Có lẽ chúng ta nên đợi cho đến khi mọi người đến đây rồi mới bắt đầu.
Looking for something to do in Boston?	Bạn đang tìm kiếm việc gì đó để làm ở Boston?
He made friends with the most unlikely of people.	Anh ấy đã kết bạn với những người không chắc chắn nhất.
Tom and Mary are studying together in the library.	Tom và Mary đang học cùng nhau trong thư viện.
Tell us what you know about Tom.	Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn biết về Tom.
Tom says he hates this book.	Tom nói rằng anh ấy ghét cuốn sách này.
Tom is sleeping upstairs.	Tom đang ngủ trên gác.
Could the situation get worse?	Tình hình có thể xấu đi không?
I'd like to know when you're done.	Tôi muốn biết khi nào bạn hoàn thành.
Tom doesn't seem stressed to me.	Tom không có vẻ căng thẳng với tôi.
I forbid you to leave the house.	Tôi cấm anh ra khỏi nhà.
Start with the basics.	Bắt đầu với những điều cơ bản.
Don't you know that Tom was once married to Mary?	Bạn không biết rằng Tom đã từng kết hôn với Mary?
I know that Tom doesn't know I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không muốn làm điều đó.
Tom didn't consider.	Tom không cân nhắc.
Instant noodles are a staple of college students.	Mì ăn liền là một mặt hàng chủ yếu của sinh viên đại học.
How does Tom know Mary?	Làm sao Tom biết Mary?
Do you really think that Tom will disobey?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không nghe lời?
Tom may be suspicious.	Tom có ​​thể nghi ngờ.
He witnessed the murder.	Anh ta đã chứng kiến ​​vụ giết người.
A collection of her verses has just been published.	Một bộ sưu tập các câu thơ của cô ấy vừa được xuất bản.
I'm glad to hear that you had no problem doing that.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn không gặp vấn đề gì khi làm điều đó.
Tom can run much faster than Mary.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn Mary nhiều.
Last night, I ate some asparagus and ham at my friend's house.	Tối qua, tôi đã ăn một ít măng tây và giăm bông ở nhà bạn tôi.
Tom snores louder than anyone else I know.	Tom ngáy to hơn bất cứ ai khác mà tôi biết.
I don't understand why I should support someone like Tom.	Tôi không hiểu tại sao tôi nên ủng hộ một người như Tom.
Some people believe that they can become rich without having to work.	Một số người tin rằng họ có thể trở nên giàu có mà không cần phải làm việc.
No one thought that the joke that Tom told was a joke.	Không ai nghĩ rằng trò đùa mà Tom kể lại là một trò khôi hài.
You know Tom wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
There is something I would like to discuss with you.	Có điều tôi muốn thảo luận với bạn.
I don't think Tom is safe.	Tôi không nghĩ rằng Tom được an toàn.
Why can't we swim here?	Tại sao chúng ta không thể bơi ở đây?
Tom will do it in a day or two.	Tom sẽ làm điều đó trong một hoặc hai ngày.
I think Tom did that last week.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó vào tuần trước.
Tom is sick from eating too much.	Tom bị ốm vì ăn quá nhiều.
Tom says he has given up drinking.	Tom nói rằng anh ấy đã bỏ rượu.
I asked Tom where he was from.	Tôi hỏi Tom anh ấy đến từ đâu.
Tom thought that Mary was drunk.	Tom nghĩ rằng Mary đã say.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I know you know where Tom is.	Tôi biết bạn biết Tom ở đâu.
I hope to see Tom when I'm in Australia.	Tôi hy vọng sẽ gặp Tom khi tôi ở Úc.
Tom seems to want to do it.	Tom dường như muốn làm điều đó.
Has Tom ever visited Australia?	Tom đã bao giờ đến thăm Úc chưa?
I don't think the zoo is open today.	Tôi không nghĩ rằng sở thú mở cửa ngày hôm nay.
I have visited Australia a few times.	Tôi đã đến thăm Úc một vài lần.
The crowd cheered again.	Đám đông lại hò reo.
Tom just does what he needs to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy cần làm.
Tom just finished eating.	Tom vừa ăn xong.
Tom put his hand on my shoulder.	Tom đặt tay lên vai tôi.
Tom's parents died when he was thirteen years old.	Cha mẹ của Tom qua đời khi anh mười ba tuổi.
Tom is sure that will happen.	Tom chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
Tom is not sure about the answer.	Tom không chắc chắn về câu trả lời.
I know I'm a failure.	Tôi biết mình là một kẻ thất bại.
I promise I won't do it again.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không tái phạm.
You will have to work quickly.	Bạn sẽ phải làm việc nhanh chóng.
I don't jump in the pool. 	Tôi không nhảy xuống hồ bơi.
I was pushed.	Tôi đã bị đẩy.
We don't have to work together.	Chúng ta không cần phải làm việc cùng nhau.
I was surprised when Tom told me Mary wanted to do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary muốn làm điều đó.
I hope Tom is skeptical.	Tôi hy vọng Tom hoài nghi.
Tom never skips school.	Tom không bao giờ trốn học.
It was a happy thought.	Đó là một ý nghĩ hạnh phúc.
Here, drink a little, you will feel better.	Ở đây, uống một chút đi, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Tom and Mary looked at each other.	Tom và Mary nhìn nhau.
You can do it easily.	Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng.
Tom has been waiting for a very long time.	Tom đã bị chờ đợi trong một thời gian rất dài.
Tom never asked why.	Tom không bao giờ hỏi tại sao.
Tom, leave my things alone.	Tom, để đồ đạc của tôi yên.
The question is how will we deal with this situation.	Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ đối phó với tình huống này như thế nào.
I assume the girl Tom is dating still has feelings for her ex-boyfriend.	Tôi cho rằng cô gái mà Tom đang hẹn hò vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ.
Make sure Tom does it today.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't think they were capable of doing that.	Tom không nghĩ rằng họ có khả năng làm điều đó.
Really? 	Có thật không?
I do not know that.	Tôi không biết điều đó.
Tom does not come from a rich family.	Tom không xuất thân từ một gia đình giàu có.
Tom came in with snacks.	Tom bước vào với đồ ăn nhẹ.
Tom should have asked Mary to help him do it.	Tom lẽ ra nên nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
I was using a copier when it broke.	Tôi đang sử dụng máy photocopy thì nó bị hỏng.
I don't like being lied to.	Tôi không thích bị nói dối.
We know you'll do what's best.	Chúng tôi biết bạn sẽ làm những gì tốt nhất.
Why don't you call Tom again?	Tại sao bạn không gọi cho Tom một lần nữa?
Even before the plastic surgery, Mary was not less attractive.	Ngay cả trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, Mary không hề kém hấp dẫn.
Kiss me, Tom.	Hôn anh, Tom.
I am not a tourist.	Tôi không phải là khách du lịch.
Is Tom the one who gave you that ring?	Tom có ​​phải là người đã trao cho bạn chiếc nhẫn đó không?
Tom told me he would win, but he didn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thắng, nhưng anh ấy đã không.
Tom is not very helpful.	Tom không hữu ích lắm.
I want to stay in a motel.	Tôi muốn ở trong một nhà nghỉ.
Tom, do you play chess?	Tom, bạn có chơi cờ vua không?
You are ten minutes late.	Bạn đến muộn mười phút.
If you go to a party, I think you'll love it.	Nếu bạn đi dự tiệc, tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
I think Tom will be the one to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là người phải làm điều đó.
Tom is brave and courageous.	Tom là người dũng cảm và can đảm.
Do you feel that the media presents the news fairly?	Bạn có cảm thấy rằng các phương tiện truyền thông trình bày tin tức công bằng không?
I never want to talk to Tom again.	Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với Tom nữa.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
The shirt that I received from Tom fits me perfectly.	Chiếc áo sơ mi mà tôi nhận được từ Tom vừa vặn với tôi một cách hoàn hảo.
Do you really want to help Tom?	Bạn có thực sự muốn giúp Tom không?
Tom is in better shape than I thought.	Tom đang ở trong tình trạng tốt hơn tôi nghĩ.
How would you describe that experience for you?	Bạn có thể mô tả trải nghiệm đó như thế nào đối với bạn không?
Tom hasn't even kissed Mary yet.	Tom thậm chí còn chưa hôn Mary.
I should have told Tom I felt the same way.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi cũng cảm thấy như vậy.
I wish we had told Tom to come too.	Tôi ước rằng chúng tôi cũng đã bảo Tom đến.
Tom spilled the beans.	Tom làm đổ đậu.
I won't let you go there.	Tôi sẽ không để bạn đến đó.
You'll thank Tom for the gift, won't you?	Bạn sẽ cảm ơn Tom vì món quà, phải không?
Was the harmonica a gift from his father?	Chiếc kèn harmonica có phải là quà của cha anh ấy không?
That's what I find alarming.	Đó là điều tôi thấy đáng báo động.
Tom is hanging out, isn't he?	Tom đang đi chơi, phải không?
I think it's time we tell Tom the truth.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói cho Tom biết sự thật.
Tom is often late to class.	Tom thường đến lớp muộn.
I don't have a red coin for my name.	Tôi không có một xu đỏ cho tên của tôi.
If Tom doesn't go there, I won't go either.	Nếu Tom không đến đó, tôi cũng sẽ không đi.
Tom already knew about this.	Tom đã biết về điều này.
What do you know about zombies?	Bạn biết gì về thây ma?
Tom decided to give it a try.	Tom quyết định thử làm điều đó.
I don't really like chicken.	Tôi không thực sự thích thịt gà.
Don't lose my number.	Đừng làm mất số của tôi.
What is your favorite meat dish?	Món thịt yêu thích của bạn là gì?
Man gets mad when his wife calls his name.	Người đàn ông nổi điên khi bị vợ gọi tên.
I am a shy boy.	Tôi là một cậu bé nhút nhát.
Tom and Mary hit it from the start.	Tom và Mary đã đánh nó ngay từ đầu.
Tom, Mary, John and Alice were all quite tired.	Tom, Mary, John và Alice đều khá mệt mỏi.
Tom and Mary got married last Monday.	Tom và Mary đã kết hôn vào thứ Hai tuần trước.
Tom says he thinks Mary knows how to solder.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary biết cách hàn.
I knew that Tom would be a difficult man to deal with.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một người đàn ông khó đối phó.
Tom is an employee.	Tom là một nhân viên.
I dream about bugs.	Tôi mơ về những con bọ.
Tom is a late bloomer.	Tom là một người nở muộn.
I thought Tom would come.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến.
I'm sorry I'm late. 	Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
I don't want to live here.	Tôi không muốn sống ở đây.
Tom is getting married next week.	Tom sẽ kết hôn vào tuần tới.
I don't do anything on Monday.	Tôi không làm bất cứ điều gì vào thứ Hai.
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
Tom probably knows why Mary lied.	Tom có ​​lẽ biết tại sao Mary nói dối.
Tom said that he thought Mary wouldn't have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không phải làm vậy.
They were arrested.	Họ đã bị bắt.
I will be a little late.	Tôi sẽ đến muộn một chút.
I can't believe how people are reacting.	Tôi không thể tin được cách mà mọi người đang phản ứng.
Tom is dyeing his hair.	Tom đang nhuộm tóc.
Tom was very reckless.	Tom đã rất liều lĩnh.
Tom probably won't do that anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó nữa.
The children ran towards the playground.	Những đứa trẻ chạy về phía sân chơi.
Why didn't you tell me I needed to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó?
I should buy more apples.	Tôi nên mua nhiều táo hơn.
This is not the first time Tom has broken a bone.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom bị gãy xương.
Here is a little gift for you.	Đây là một món quà nhỏ dành cho bạn.
Tom said that I am not like his brother.	Tom nói rằng tôi không giống anh trai mình.
My eyesight must go.	Thị lực của tôi phải đi.
Tom is from Boston.	Tom đến từ Boston.
It was clear that Tom would be the one to do it.	Rõ ràng là Tom sẽ là người phải làm điều đó.
I don't think what Tom is wearing is appropriate for the occasion.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom đang mặc là thích hợp cho dịp này.
His creditors are after him.	Các chủ nợ của anh ta đang theo đuổi anh ta.
You don't have much time left.	Bạn không còn nhiều thời gian nữa.
Tom talked to me about his plan.	Tom đã nói chuyện với tôi về kế hoạch của anh ấy.
This dust cannot be filtered from the air.	Không thể lọc bụi này khỏi không khí.
Tom had unrealistic expectations.	Tom đã có những kỳ vọng không thực tế.
I will apply for a visa today.	Tôi sẽ nộp đơn xin thị thực hôm nay.
Look, you have to help.	Hãy nhìn xem, bạn phải giúp đỡ.
What is the hardest thing about learning to drive?	Điều khó nhất khi học lái xe là gì?
That's just what I will do.	Đó chỉ là những gì tôi sẽ làm.
I'm not sure who that is.	Tôi không chắc đó là ai.
Tom is moving out.	Tom sẽ chuyển ra ngoài.
I think you will like this one more.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích cái này hơn.
Tom doesn't know I'm not Canadian.	Tom không biết tôi không phải là người Canada.
I don't have to pay that bill.	Tôi không phải trả hóa đơn đó.
What Tom said made Mary smile.	Những gì Tom nói khiến Mary mỉm cười.
That's not bad, is it?	Điều đó không tệ phải không?
Tom is a special kid.	Tom là một đứa trẻ đặc biệt.
Everyone knew that Tom wouldn't do that.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không làm vậy.
Will you help me decide which one to buy?	Bạn sẽ giúp tôi quyết định cái nào để mua?
Tom talked to me about it.	Tom đã nói chuyện với tôi về điều đó.
Tom is young, but he is quite intelligent.	Tom còn trẻ, nhưng anh ấy khá thông minh.
You wouldn't like it if we did, would you?	Bạn sẽ không thích nếu chúng tôi làm như vậy, phải không?
How long do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ rằng sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
Tom told me he bought a house in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã mua một căn nhà ở Boston.
I'll give Tom some money if I have any to give.	Tôi sẽ cho Tom một số tiền nếu tôi có bất kỳ khoản nào để cho.
Tom has to do it again.	Tom phải làm lại.
I know Tom is a widower.	Tôi biết Tom góa vợ.
You know Tom is a barber, right?	Bạn biết Tom là một thợ cắt tóc, phải không?
Tom doesn't really want to come with us.	Tom không thực sự muốn đi với chúng tôi.
I thought you said you did it for Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn làm điều đó cho Tom.
The investigation is still ongoing.	Cuộc điều tra vẫn tiến hành.
I advise Tom to take the amount he is being offered.	Tôi khuyên Tom nên nhận số tiền mà anh ta đang được đề nghị.
Enjoy as much as your heart desires.	Hãy tận hưởng nhiều như trái tim của bạn mong muốn.
Both Tom and I wear ponytails.	Cả tôi và Tom đều để tóc đuôi ngựa.
I asked Tom what happened.	Tôi hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra.
Tom will spend his next vacation in Australia.	Tom sẽ dành kỳ nghỉ tiếp theo ở Úc.
Tom didn't believe that Mary wanted to do it.	Tom không tin rằng Mary muốn làm điều đó.
Don't play with my toys.	Đừng chơi với đồ chơi của tôi.
Tom is not the one to tell me this.	Tom không phải là người nói với tôi điều này.
I understand that you haven't heard of what happened.	Tôi hiểu rằng bạn chưa nghe về những gì đã xảy ra.
I don't snore.	Tôi không ngáy.
I've actually never been to Boston.	Tôi thực sự chưa bao giờ đến Boston.
Tom used to borrow money from his friends.	Tom rất hay vay tiền từ bạn bè của mình.
Finally, Tom can do it.	Cuối cùng thì Tom cũng có thể làm được.
What is your influence?	Ảnh hưởng của bạn là gì?
I rarely use cash anymore. 	Tôi hiếm khi sử dụng tiền mặt nữa.
I usually use credit cards.	Tôi thường sử dụng thẻ tín dụng.
Tom says he feels very sleepy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ.
I've done that more times than I can count.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần hơn tôi có thể đếm được.
I think the fact that we live together affects your habits.	Tôi nghĩ rằng việc chúng tôi sống cùng nhau đã ảnh hưởng đến thói quen của bạn.
I am no longer a child.	Tôi không còn là một đứa trẻ nữa.
Tom would probably be afraid to do it.	Tom có ​​thể sẽ sợ làm điều đó.
He not only has a motorbike but also a car.	Anh ấy không chỉ có một chiếc xe máy mà còn có một chiếc ô tô.
I'm happy, Tom.	Tôi hạnh phúc, Tom.
You have completely confused me.	Bạn đã hoàn toàn làm tôi bối rối.
Did you say goodbye to Tom?	Bạn đã nói lời tạm biệt với Tom?
I haven't even thought about it yet.	Tôi thậm chí còn chưa nghĩ về nó.
Tom won't get a fair shake.	Tom sẽ không nhận được một cú lắc công bằng.
I won't be able to fix it.	Tôi sẽ không thể sửa chữa nó.
I'm so busy that I don't have time to spare.	Tôi bận đến mức không có thời gian rảnh rỗi.
We need to transition away from fossil fuels.	Chúng ta cần chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.
I wonder if I can talk to Tom.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói chuyện với Tom không.
Tom didn't want to hear about all of Mary's problems, but he sat quietly and listened.	Tom không muốn nghe về tất cả các vấn đề của Mary, nhưng anh ấy ngồi yên lặng và lắng nghe.
It's too late to contact Tom now.	Đã quá muộn để liên lạc với Tom bây giờ.
What exactly did I do wrong?	Chính xác thì tôi đã làm gì sai?
Let's eat sukiyaki.	Hãy ăn sukiyaki.
I know Tom doesn't know that I don't do it often.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không thường xuyên làm vậy.
Why don't we meet on Monday?	Tại sao chúng ta không gặp nhau vào thứ Hai?
Tom didn't even know that Mary had left.	Tom thậm chí không biết rằng Mary đã rời đi.
I didn't think it would be that difficult.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ khó đến vậy.
Tom had pulled the curtains so that he wouldn't be seen from the street.	Tom đã kéo rèm cửa để không bị nhìn thấy từ đường phố.
I have already solved that problem.	Tôi đã giải quyết vấn đề đó rồi.
Tom is studying philosophy.	Tom đang học triết học.
Don't ask me for forgiveness.	Đừng cầu xin tôi tha thứ.
Tom asked me if I had any luck.	Tom hỏi tôi có biết may không.
Tom does things I don't like.	Tom làm những việc tôi không thích.
I count on you to do it for me.	Tôi trông cậy vào bạn để làm điều đó cho tôi.
Tom covered his eyes.	Tom che mắt.
There's something I have to give you.	Có một cái gì đó tôi phải đưa cho bạn.
You're not really surprised, are you?	Bạn không thực sự ngạc nhiên, phải không?
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
Tom packed his things and walked out the door.	Tom thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi cửa.
How do you know Tom is not happy?	Làm sao bạn biết Tom không hạnh phúc?
Tom says he probably won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm như vậy nữa.
Tom barely works on time.	Tom hầu như không làm việc đúng giờ.
It is difficult to peel chestnuts.	Rất khó để bóc vỏ hạt dẻ.
They are really beautiful.	Chúng thực sự rất đẹp.
Tom does not need medical treatment.	Tom không cần điều trị y tế.
I think it's better if you don't drink that.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn không uống thứ đó.
Tom has no intention of leaving Boston.	Tom không có ý định rời Boston.
I told Tom not to believe what Mary said.	Tôi bảo Tom đừng tin những gì Mary nói.
Tom didn't know what Mary was angry about.	Tom không biết Mary tức giận vì điều gì.
It doesn't look difficult.	Nó trông không khó.
Tom, give Mary some tea.	Tom, cho Mary một ít trà.
I usually order the cheapest item on the menu.	Tôi thường gọi món rẻ nhất trong thực đơn.
I can't help you tomorrow or the day after tomorrow.	Tôi không thể giúp bạn vào ngày mai hoặc ngày kia.
I wonder which car in the parking lot belongs to Tom.	Tôi tự hỏi chiếc xe nào trong bãi đậu xe là của Tom.
Don't bother trying to convince Tom to do it.	Đừng bận tâm đến việc cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom told us he thought he was going to win.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy nghĩ mình sẽ thắng.
Tom, Mary and their children went to Australia last winter.	Tom, Mary và các con của họ đã đến Úc vào mùa đông năm ngoái.
I know that Tom is a fundamentalist.	Tôi biết rằng Tom là một người theo chủ nghĩa cơ bản.
Tom and Mary know what happened.	Tom và Mary biết chuyện gì đã xảy ra.
Careless pedestrians sometimes cause accidents.	Người đi bộ đi ẩu đôi khi gây ra tai nạn.
Tom told me that Mary had left Boston.	Tom nói với tôi rằng Mary đã rời Boston.
I wonder if Tom intended to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó hay không.
Tom can help us do that next week.	Tom có ​​thể giúp chúng ta làm điều đó vào tuần tới.
I can't tell you how emotional I was.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã xúc động như thế nào.
Tom and I played tennis on Monday.	Tom và tôi đã chơi quần vợt vào thứ Hai.
Tom didn't think we would find anyone who could do it for us.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom will get mad if he sees you doing that.	Tom sẽ tức điên lên nếu anh ấy thấy bạn làm vậy.
That's not how I did it.	Đó không phải là cách mà tôi đã làm.
Please visit as soon as you enter the city.	Hãy ghé thăm ngay khi bạn vào thành phố.
Apparently Tom was the one who did it.	Rõ ràng Tom là người đã làm điều đó.
Please let me know where I can park.	Vui lòng cho tôi biết tôi có thể đậu xe ở đâu.
Tom will be fined if he does it again.	Tom sẽ bị phạt nếu tái phạm.
Black phones are more expensive than white phones.	Điện thoại màu đen đắt hơn điện thoại màu trắng.
What do you expect to find in Tom's basement?	Bạn mong đợi tìm thấy gì ở tầng hầm của Tom?
I know you and Tom didn't do it together.	Tôi biết bạn và Tom đã không làm điều đó cùng nhau.
I know that Tom is famous.	Tôi biết rằng Tom nổi tiếng.
She held onto him tightly and never wanted to let go.	Cô đã giữ chặt anh và không bao giờ muốn buông tay.
It doesn't really depend on Tom.	Nó không thực sự phụ thuộc vào Tom.
The country is also facing a growing liquidity crisis and rising inflation.	Nước này cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh khoản ngày càng tăng và lạm phát gia tăng.
I cannot understand what is going on.	Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he will be here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây.
Tom bought enough food for everyone.	Tom đã mua đủ thức ăn cho mọi người.
There's something else you need to think about.	Có điều gì đó khác mà bạn cần phải suy nghĩ.
Tom has always been his mother's son.	Tom luôn là con trai của mẹ.
Tom is unrealistic.	Tom là người không thực tế.
Tom is going back to Boston, isn't he?	Tom sẽ trở lại Boston, phải không?
Tom's grandfather and Mary's grandfather fought together in World War II.	Ông của Tom và ông của Mary đã chiến đấu cùng nhau trong Thế chiến thứ hai.
We have a lot of water.	Chúng tôi có rất nhiều nước.
I know Tom is not a famous teacher.	Tôi biết Tom không phải là một giáo viên nổi tiếng.
You know that's not what I want.	Bạn biết đó không phải là những gì tôi muốn.
Do we have any assignments we need to finish tomorrow?	Chúng ta có bài tập nào cần phải hoàn thành vào ngày mai không?
Tom cooks books.	Tom nấu sách.
They don't believe you.	Họ không tin bạn.
Rich people tend to look down on those less fortunate.	Người giàu có xu hướng coi thường những người kém may mắn.
Tom was never punished for his crimes.	Tom không bao giờ bị trừng phạt vì tội ác của mình.
Tom says he doesn't know where Mary intends to do it.	Tom nói rằng anh không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
Where is the nearest restaurant?	Nhà hàng gần nhất ở đâu?
Why does Tom have problems?	Tại sao Tom lại gặp vấn đề?
How long do miners' strike last?	Cuộc đình công của thợ mỏ kéo dài bao lâu?
Tell Tom the truth.	Hãy nói cho Tom biết sự thật.
Everyone mourns Tom's death.	Mọi người đều thương tiếc cho cái chết của Tom.
Tom knows he shouldn't do that again.	Tom biết anh ấy không nên làm như vậy một lần nữa.
There are no lilacs in our yard.	Không có cây tử đinh hương trong sân của chúng tôi.
It went as well as we could have expected.	Nó đã diễn ra tốt như chúng tôi có thể mong đợi.
I don't have much money.	Tôi không có nhiều tiền.
I wonder if there is more snow this year than last year.	Tôi tự hỏi liệu năm nay có tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái không.
Tom is often late.	Tom thường đến muộn.
There is a small cat hiding behind the car.	Có một con mèo nhỏ đang trốn sau xe.
I want those reports on my desk within an hour.	Tôi muốn những báo cáo đó trên bàn làm việc của tôi trong vòng một giờ.
I'm waiting to see what Tom will do.	Tôi đang chờ xem Tom sẽ làm gì.
Tom said he wished he hadn't told Mary to tell John to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary để nói với John làm điều đó.
Tom did not heed my advice.	Tom không để ý đến lời khuyên của tôi.
Are you sure Tom can do it?	Bạn có chắc chắn Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom said that Mary was very hungry every day when she got home.	Tom nói rằng Mary rất đói mỗi ngày khi cô ấy về nhà.
Tom is tall enough to touch the ceiling.	Tom đủ cao để chạm trần nhà.
I must respect Tom's wishes.	Tôi phải tôn trọng mong muốn của Tom.
This place looks like the picture in my geography book.	Nơi này trông giống như hình ảnh trong cuốn sách địa lý của tôi.
I can't believe he did this to me.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã làm điều này với tôi.
I didn't think Tom would be here today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Please let me come pick up your sister at the station.	Làm ơn để tôi đến đón em gái của bạn ở nhà ga.
I don't really feel like going camping with Tom and Mary.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn đi cắm trại với Tom và Mary.
Tom is seen stealing food.	Tom được nhìn thấy đang ăn trộm đồ ăn.
You are too good to Tom.	Bạn quá tốt với Tom.
Tom stopped and took a breath.	Tom dừng lại và hít thở.
He was a great scholar, but lacked so-called common sense.	Ông ấy là một học giả vĩ đại, nhưng thiếu cái gọi là lẽ thường.
You are very healthy.	Bạn rất khỏe.
I suspect Tom and Mary had some sort of problem.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã có một số vấn đề.
I'm Mary's friend, Tom.	Tôi là bạn của Mary, Tom.
Tom doesn't go to the same school as Mary.	Tom không học cùng trường với Mary.
Are you sure there's nothing more I can do?	Bạn có chắc rằng tôi không thể làm gì hơn không?
Tom is the most amazing person in the world.	Tom là người tuyệt vời nhất trên thế giới.
I might feel like doing it tomorrow.	Tôi có thể cảm thấy muốn làm điều đó vào ngày mai.
The truth is I've always liked Australia.	Sự thật là tôi luôn thích nước Úc.
I don't have enough money to do that.	Tôi không có đủ tiền để làm điều đó.
I haven't eaten any seafood since the recent oil spill.	Tôi đã không ăn bất kỳ món hải sản nào kể từ sau vụ tràn dầu gần đây.
I hope the best for you.	Tôi hy vọng điều tốt nhất cho bạn.
You can't go home until 2:30.	Bạn không thể về nhà cho đến 2:30.
I have been here since 2013.	Tôi đã ở đây từ năm 2013.
Tom objected.	Tom phản đối.
Tom wants Mary to help him clean the garage.	Tom muốn Mary giúp anh dọn dẹp nhà để xe.
If you drive with anything less than extreme caution, you are risking your life.	Nếu bạn lái xe với bất cứ điều gì ít hơn hết sức thận trọng, bạn đang mạo hiểm tính mạng của mình.
Tom says I don't look happy at all.	Tom nói rằng tôi trông không có vẻ gì là vui vẻ cả.
This is the book that I borrowed from Tom.	Đây là cuốn sách mà tôi đã mượn từ Tom.
Tom says he has no intention of paying that bill.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định trả hóa đơn đó.
Tom almost burst into tears.	Tom gần như bật khóc.
Tom threw a rock at the tree.	Tom ném một tảng đá vào cây.
Tom doesn't have as much free time as I do.	Tom không có nhiều thời gian rảnh như tôi.
We can beat Tom.	Chúng ta có thể đánh bại Tom.
Tom knows a lot about it.	Tom biết rất nhiều về nó.
Tom may not have made it yet.	Tom có ​​thể chưa làm được điều đó.
I wonder why Tom thinks Mary has to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ Mary phải làm như vậy.
I know Tom knows that I want to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi muốn làm điều đó.
In clear weather, we can see the island from here.	Trong thời tiết quang đãng, chúng ta có thể nhìn thấy hòn đảo từ đây.
Tom danced with Mary and just three other girls at the high school prom.	Tom đã khiêu vũ với Mary và chỉ ba cô gái khác trong buổi dạ hội của trường trung học.
I can see that you don't understand it.	Tôi có thể thấy rằng bạn không hiểu nó.
I don't think Tom will be as busy today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom sẽ bận như ngày hôm qua.
These days, Tom has a sore neck.	Dạo này Tom rất hay bị đau cổ.
Now Tom is almost home.	Bây giờ Tom gần như đã về nhà.
I'm not as surprised as Tom.	Tôi không ngạc nhiên như Tom.
I didn't know that Tom didn't have to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom likes to go swimming in the summer.	Tom thích đi bơi vào mùa hè.
Can someone tell me why Tom is angry?	Ai đó có thể cho tôi biết tại sao Tom lại tức giận không?
Looks like both Tom and Mary want to leave.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều muốn rời đi.
Tom seems to be running from something.	Tom dường như đang chạy trốn điều gì đó.
I don't think Tom will be absent.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt.
Tom said he wasn't sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary phải làm điều đó.
You realize that Tom wouldn't do that, right?	Bạn nhận ra rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
This hotel was built in 2013.	Khách sạn này được xây dựng vào năm 2013.
Tom was sure Mary was right.	Tom chắc chắn Mary đúng.
A normal person would never do such a thing.	Một người bình thường sẽ không bao giờ làm điều như vậy.
Tom still goes jogging every morning.	Tom vẫn đi chạy bộ mỗi sáng.
Tom wants to be Canadian.	Tom muốn trở thành người Canada.
This does not seem correct.	Điều này có vẻ không đúng.
Why don't you leave town?	Tại sao bạn không rời khỏi thị trấn?
Tom doesn't believe Mary committed suicide.	Tom không tin Mary tự tử.
Tom brought some homemade chocolate chip cookies.	Tom mang theo một ít bánh quy sô cô la tự làm.
I think Mary's skirt is too long.	Tôi nghĩ váy của Mary dài quá.
They still haven't told Tom.	Họ vẫn chưa nói với Tom.
Tom ran the marathon in less than five hours.	Tom đã chạy marathon trong vòng chưa đầy năm giờ.
I don't think Tom knows where I want to go.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi tôi muốn đến.
I know Tom doesn't know that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
What would you like to give Tom?	Bạn muốn tặng gì cho Tom?
I know both Tom and Mary have passed away.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã qua đời.
Rebel forces prepare to fight.	Lực lượng nổi dậy chuẩn bị chiến đấu.
I think we will come to your place.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến chỗ của bạn.
Tom is not very frugal.	Tom không phải là rất thanh đạm.
Tom hoped Mary knew she did whatever John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm bất cứ điều gì John bảo cô ấy làm.
How do you usually spend your evenings?	Bạn thường dành buổi tối của mình như thế nào?
Don't forget Tom will need your help to do that.	Đừng quên Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was guilty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có tội.
I can't eat gluten.	Tôi không thể ăn gluten.
Where can I find Tom?	Tôi có thể tìm Tom ở đâu?
I always drink a cup of coffee every morning.	Tôi luôn uống một tách cà phê mỗi sáng.
Tom has orange glasses.	Tom có ​​kính màu cam.
I know Tom isn't a very good driver, but I lent him my car anyway.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe giỏi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã cho anh ấy mượn xe của mình.
I know Tom doesn't have to do that to us.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó với chúng tôi.
Apparently it was Tom who had to tell Mary what to do.	Rõ ràng Tom là người phải nói cho Mary biết phải làm gì.
How does Tom plan to win?	Tom dự định chiến thắng như thế nào?
I don't suppose you happen to know where Tom lives?	Tôi không cho là bạn tình cờ biết Tom sống ở đâu?
Tom doesn't want to marry Mary.	Tom không muốn kết hôn với Mary.
I don't think Tom knows where Mary will go to school.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ đi học ở đâu.
We learn from history we don't learn from history.	Chúng ta học từ lịch sử mà chúng ta không học từ lịch sử.
Got home at 6:30.	Về đến nhà lúc 6:30.
I know Tom doesn't.	Tôi biết Tom không làm vậy.
Tom entered class three minutes after the bell rang.	Tom vào lớp ba phút sau khi chuông reo.
How many televisions does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu ti vi?
Belief creates trust.	Niềm tin tạo ra niềm tin.
Tom and Mary must marry for the sake of the children.	Tom và Mary phải kết hôn vì lợi ích của bọn trẻ.
It's not safe for a girl to go out late at night like this.	Không an toàn cho một cô gái đi ra ngoài vào đêm khuya như thế này.
Tom didn't do it for three days.	Tom đã không làm điều đó trong ba ngày.
Will you finish by 2:30?	Bạn sẽ hoàn thành trước 2:30 chứ?
Tom is wearing a new suit, isn't he?	Tom đang mặc một bộ đồ mới, phải không?
Neither happiness nor sadness lasts forever.	Niềm vui và nỗi buồn đều không tồn tại mãi mãi.
Tom really wanted to believe that Mary was innocent.	Tom thực sự muốn tin rằng Mary vô tội.
I wanted to wash my hair this morning, but we ran out of shampoo.	Tôi muốn gội đầu vào sáng nay, nhưng chúng tôi đã hết dầu gội đầu.
It was not an appropriate topic to talk about at the dinner table.	Đó không phải là một chủ đề thích hợp để nói chuyện tại bàn ăn.
Tom and I both drink too much coffee.	Tom và tôi đều uống quá nhiều cà phê.
Tom is not hungry.	Tom không đói.
Tom said that Mary would probably know how to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ biết cách làm điều đó.
Tom said that Mary thought it would be fun to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ làm điều đó sẽ rất vui.
That man harassed me.	Người đàn ông đó đã quấy rầy tôi.
Me and Tom only see each other on weekends.	Tôi và Tom chỉ gặp nhau vào cuối tuần.
Tom doesn't tell stories very well.	Tom không kể chuyện tốt lắm.
Tom doesn't treat Mary well.	Tom không đối xử tốt với Mary.
Tom has had a cast on his leg for several weeks now.	Tom đã phải bó bột ở chân vài tuần nay.
My father bought me a camera for my birthday.	Cha tôi đã mua cho tôi một chiếc máy ảnh cho ngày sinh nhật của tôi.
I can tell by the way Tom says he's Canadian.	Tôi có thể biết qua cách Tom nói rằng anh ấy là người Canada.
I don't want to move to Australia.	Tôi không muốn chuyển đến Úc.
Tom's voice sounded a bit like an old woman.	Giọng của Tom nghe hơi giống một bà già.
Tom wants to talk about that.	Tom muốn nói về điều đó.
Is Tom really rich?	Tom thật giàu có phải không?
You completely missed the point.	Bạn đã bỏ lỡ hoàn toàn quan điểm.
I want Tom to drive, so I can sleep.	Tôi muốn Tom lái xe, để tôi có thể ngủ.
Tom convinced Mary to stay for three more days.	Tom đã thuyết phục Mary ở lại thêm ba ngày nữa.
I had to wait a long time for Tom's answer, but it was well worth it.	Tôi đã phải đợi rất lâu cho câu trả lời của Tom, nhưng nó rất đáng giá.
Did Tom tell you where he found it?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ta tìm thấy nó ở đâu không?
Tom has been subpoenaed to testify in a murder case.	Tom đã được trát hầu tòa để làm chứng trong một vụ án giết người.
How do you know that I used to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã từng làm điều đó?
I met Tom a few weeks before he died.	Tôi gặp Tom vài tuần trước khi anh ấy chết.
Tom and Mary were drunk and both said some things they shouldn't have.	Tom và Mary đã say và cả hai đều nói một số điều mà họ không nên có.
You must be ready by 2:30.	Bạn bắt buộc phải sẵn sàng trước 2:30.
Can we call Tom now?	Bây giờ chúng ta có thể gọi cho Tom được không?
Tom is not so smart.	Tom không quá thông minh.
Tom is cruel to Mary.	Tom đối xử tàn nhẫn với Mary.
What in the world do you think you are doing?	Bạn nghĩ bạn đang làm gì trên thế giới này?
I really enjoy working independently.	Tôi thực sự thích làm việc độc lập.
Tom went to the zoo with his family.	Tom đã đi đến sở thú với gia đình của mình.
This is also not true.	Điều này cũng không đúng sự thật.
Tom is the one with the experience, not me.	Tom là người có kinh nghiệm, không phải tôi.
Tom looks a bit unconvinced.	Tom trông hơi thiếu thuyết phục.
Tom ate a double cheese sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì kẹp pho mát đôi.
You will not fool anyone.	Bạn sẽ không lừa ai cả.
Tom is on the board.	Tom đang ở trên bảng.
You should stay in Boston.	Bạn nên ở lại Boston.
Tom's troubles are not financial ones.	Những rắc rối của Tom không phải là vấn đề tài chính.
This is the only kimono my mother bought for me.	Đây là bộ kimono duy nhất mà mẹ tôi mua cho tôi.
Tom did everything the same way Mary did.	Tom đã làm mọi thứ giống như cách Mary đã làm.
Tom is the only person here that I trust.	Tom là người duy nhất ở đây mà tôi tin tưởng.
I know that Tom is not a history teacher. 	Tôi biết rằng Tom không phải là giáo viên lịch sử.
I think he teaches science.	Tôi nghĩ anh ấy dạy khoa học.
Tom loves the way you do it.	Tom thích cách bạn làm điều đó.
Tom is clearly smart.	Tom rõ ràng là thông minh.
The question of whether or not to drop out of college bothered me.	Câu hỏi có nên bỏ học đại học hay không khiến tôi băn khoăn.
We have not had any luck yet.	Chúng tôi vẫn chưa gặp may mắn.
Tom has been working in Australia for over three years.	Tom đã làm việc ở Úc hơn ba năm.
I hope no one finds out what we did.	Tôi hy vọng không ai phát hiện ra những gì chúng tôi đã làm.
I don't think Tom is going to Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc.
Tom goes to Boston to find Mary.	Tom đến Boston để tìm Mary.
Tom was the first to help Mary.	Tom là người đầu tiên giúp Mary.
Ask Tom if he will stay in Boston.	Hỏi Tom xem anh ấy có ở lại Boston không.
It will take about thirty minutes to do that.	Sẽ mất khoảng ba mươi phút để làm điều đó.
A truck is parked on the bridge.	Một chiếc xe tải đang chặn trên cầu.
I know that Tom wouldn't be motivated to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
Tom and I were there too.	Tom và tôi cũng ở đó.
That doesn't surprise us in the slightest.	Điều đó không làm chúng tôi ngạc nhiên chút nào.
Tom says we shouldn't leave until after sunrise.	Tom nói rằng chúng ta không nên rời đi cho đến sau khi mặt trời mọc.
You are asking for too much.	Bạn đang yêu cầu quá nhiều.
Tom is really smart.	Tom thực sự rất thông minh.
I really hope that no one sees us doing that.	Tôi thực sự hy vọng rằng không ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
That is a good question to ask.	Đó là một câu hỏi hay để hỏi.
Tom's dream has finally come true.	Giấc mơ của Tom cuối cùng đã thành hiện thực.
How many students are admitted to the school this year?	Năm nay có bao nhiêu học sinh trúng tuyển vào trường?
Tom is just looking for Mary.	Tom chỉ đang tìm Mary.
It is unlikely that Tom will attend the conference.	Không chắc Tom sẽ tham dự hội nghị.
Tom died 3 years ago.	Tom đã chết cách đây 3 năm.
Tom and Mary are just different.	Tom và Mary chỉ khác nhau.
Thank you for updating us.	Cảm ơn bạn đã cập nhật cho chúng tôi.
I'll let Tom know you're here.	Tôi sẽ cho Tom biết bạn đang ở đây.
Tom is not always busy in the morning.	Tom không phải lúc nào cũng bận vào buổi sáng.
I hope they don't talk about me.	Tôi hy vọng họ không nói về tôi.
Tom can get impatient.	Tom có ​​thể mất kiên nhẫn.
Why don't I join you?	Tại sao tôi không tham gia cùng bạn?
Bring a sweater with you so you don't catch a cold.	Mang theo áo len bên mình để không bị cảm lạnh.
I am cleaning the kitchen.	Tôi đang dọn bếp.
She tightened her necklace.	Cô thắt chặt chiếc vòng cổ của mình.
They dropped an atomic bomb on Hiroshima.	Họ đã thả một quả bom nguyên tử xuống Hiroshima.
Do you think Tom suspected something?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nghi ngờ điều gì không?
Tom is not in bed.	Tom không ở trên giường.
He's good at rugby.	Anh ấy giỏi bóng bầu dục.
I know that Tom is not a fan.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người hâm mộ.
I am always worried.	Tôi luôn lo lắng.
Tom was caught in action.	Tom đã bị bắt vào hành động.
Not working today.	Hôm nay không hiệu quả.
Ink is missing.	Mực in đang thiếu.
I'm so grateful.	Tôi rất biết ơn.
I don't think you come early.	Tôi không nghĩ rằng bạn đến sớm.
I just don't want to go shopping today.	Tôi chỉ không muốn đi mua sắm hôm nay.
I think Tom is harsh.	Tôi nghĩ rằng Tom thật khắc nghiệt.
Tom didn't come either.	Tom cũng không đến.
She was born and raised on the plots of land.	Cô ấy được sinh ra và lớn lên trên những mảnh đất nền.
I got goosebumps.	Tôi nổi da gà.
I think you should talk to Tom about that.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nói chuyện với Tom về điều đó.
I don't object to you doing that.	Tôi không phản đối việc bạn làm điều đó.
I may be old and ugly, but I'm still smarter than you.	Tôi có thể già và xấu, nhưng tôi vẫn thông minh hơn bạn.
I'm the only one who can help you.	Tôi là người duy nhất có thể giúp bạn.
I have to talk to Tom about this.	Tôi phải nói chuyện với Tom về vấn đề này.
You will have to stay in the garage.	Bạn sẽ phải ở trong nhà để xe.
Tom helps Mary whenever he can.	Tom giúp Mary bất cứ khi nào anh ấy có thể.
Go two blocks along this street and turn left.	Đi hai dãy nhà dọc theo con phố này và rẽ trái.
I wonder if Tom is scared.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​sợ hãi hay không.
Tom assumed it was all a joke.	Tom cho rằng tất cả chỉ là một trò đùa.
Tom is not entirely wrong.	Tom không hoàn toàn sai.
Tom isn't in trouble now, is he?	Tom không gặp rắc rối bây giờ, phải không?
You don't know why Tom did that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
No matter how fast you run, you won't catch him.	Cho dù bạn có chạy nhanh đến đâu, bạn cũng sẽ không đuổi kịp anh ta.
The rooster crows.	Con gà trống gáy.
Tom also likes Mary.	Tom cũng thích Mary.
Tom was able to find a place to park.	Tom đã có thể tìm thấy một nơi để đậu xe.
Tom stopped talking for a moment.	Tom ngừng nói một lúc.
Tom quickly replied.	Tom nhanh chóng trả lời.
I know that Tom is from Australia.	Tôi biết rằng Tom đến từ Úc.
Have you been with Tom the whole time?	Bạn đã ở bên Tom suốt thời gian qua?
Tom has yet to be told that he needs to do it.	Tom vẫn chưa được cho biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I can't believe we haven't met before.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã không gặp nhau trước đây.
Tom came to see us a few days ago.	Tom đã đến gặp chúng tôi vài ngày trước.
There's one thing I really need to do.	Có một điều tôi thực sự cần phải làm.
Tom signed the contract first.	Tom đã ký hợp đồng trước.
I don't think Tom knows.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết.
Tom drives too fast.	Tom lái xe quá nhanh.
I can speak French, but only a little.	Tôi có thể nói tiếng Pháp, nhưng chỉ một chút.
I just had dinner with some of Tom's friends.	Tôi vừa ăn tối với một số người bạn của Tom.
I think I may have offended Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể đã xúc phạm Tom.
I know that you love Tom.	Tôi biết rằng bạn yêu Tom.
I wonder if Tom is in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Boston hay không.
Tom promises to go to Boston with Mary.	Tom hứa sẽ đến Boston với Mary.
I don't think Tom is homeless.	Tôi không nghĩ Tom là người vô gia cư.
Tom is an opera lover.	Tom là một người yêu opera.
I didn't know that Tom knew who would do it for Mary.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho Mary.
I don't think it's Tom.	Tôi không nghĩ đó là Tom.
Tom is very happy in Boston.	Tom rất hạnh phúc ở Boston.
You cannot sit there.	Bạn không thể ngồi đó.
It won't be easy at all.	Nó sẽ không dễ dàng chút nào.
It's meaningless.	Thật vô nghĩa.
You still have a lot of work to do.	Bạn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I didn't know that Tom would be so happy to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
I wish I had a roommate to hang out with.	Tôi ước rằng tôi có một người bạn cùng phòng để đi chơi cùng.
He's not good.	Anh ấy không tốt.
I wonder what Tom's favorite food is.	Tôi tự hỏi món ăn yêu thích của Tom là gì.
Tom compromised.	Tom đã thỏa hiệp.
We were lucky. 	Chúng tôi đã may mắn.
It's not raining.	Trời không mưa.
Tom is from Australia and so am I.	Tom đến từ Úc và tôi cũng vậy.
Tom says that he likes to speak French.	Tom nói rằng anh ấy thích nói tiếng Pháp.
I know Tom is suspicious.	Tôi biết Tom đang nghi ngờ.
I think Tom will be able to meet me at the airport.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể gặp tôi ở sân bay.
Tom has been Mary's personal chauffeur for many years.	Tom đã làm tài xế riêng cho Mary trong nhiều năm.
I doubt that Tom really wants to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Who invented binoculars?	Ai là người phát minh ra ống nhòm?
I knew that might be my only chance to escape.	Tôi biết rằng đó có thể là cơ hội duy nhất để tôi trốn thoát.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom really likes going to the movies.	Tom thực sự thích đi xem phim.
Tom is as lazy as ever.	Tom vẫn lười biếng như mọi khi.
What happened to Tom could happen to us.	Điều gì đã xảy ra với Tom có ​​thể xảy ra với chúng tôi.
I don't like sports like tennis and golf.	Tôi không thích những môn thể thao như tennis và gôn.
Tom knew Mary didn't have to do it again.	Tom biết Mary không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom probably won't listen.	Tom có ​​thể sẽ không nghe lời.
I don't want to be there and neither does Tom.	Tôi không muốn ở đó và Tom cũng không.
When was the last time you received a compliment?	Lần cuối cùng bạn nhận được một lời khen là khi nào?
Tom should help Mary with her homework.	Tom nên giúp Mary làm bài tập về nhà.
This is my first time hearing about this.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này.
I can't remember the last time I drank a martini.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi uống rượu martini.
The way you are doing it is wrong.	Cách bạn đang làm là sai.
We got Tom.	Chúng tôi đã bắt được Tom.
Our offer is not taken seriously.	Đề nghị của chúng tôi không được thực hiện nghiêm túc.
Tom has moved back to his parents' house.	Tom đã chuyển về nhà của bố mẹ mình.
He really has changed a lot since last time.	Anh ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ lần trước.
I wish I could go to the party with you.	Tôi ước tôi có thể đi dự tiệc với bạn.
Tom is worse than Mary.	Tom tệ hơn Mary.
I used to think that Tom was a nice guy.	Tôi đã từng nghĩ rằng Tom là một chàng trai tốt.
I think Tom was distracted.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị phân tâm.
I mowed the lawn last week.	Tôi đã cắt cỏ vào tuần trước.
Tom won't bother you anymore.	Tom sẽ không làm phiền bạn nữa.
I did not know that you are allergic to walnuts.	Tôi không biết rằng bạn bị dị ứng với quả óc chó.
I'm afraid I'll dislocate my right hand.	Tôi sợ rằng tôi bị trật khớp tay phải.
Are you sleeping, Tom?	Bạn đang ngủ, Tom?
Tom doesn't like living in the city.	Tom không thích sống ở thành phố.
Looks like Tom and Mary have lost their patience.	Có vẻ như Tom và Mary đã mất kiên nhẫn.
I'll ask Tom to carry the suitcase upstairs.	Tôi sẽ nhờ Tom xách va li lên lầu.
They don't mistreat me.	Họ không ngược đãi tôi.
You should do it carefully.	Bạn nên làm điều đó một cách cẩn thận.
Tom says he knows you can't do that.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn không thể làm điều đó.
Tom slid out the side door.	Tom trượt ra khỏi cửa hông.
How do you feel?	Bạn cảm thấy thế nào?
Tom should probably ask Mary to help him.	Tom có ​​lẽ nên nhờ Mary giúp anh ta.
Tom didn't say anything important.	Tom không nói bất cứ điều gì quan trọng.
I know that Tom is a good husband and father.	Tôi biết rằng Tom là một người chồng và một người cha tốt.
My shoes are newer than yours.	Giày của tôi mới hơn của bạn.
Tom says nothing makes him happier than spending the summer in Boston with his grandparents.	Tom cho biết không có gì khiến anh hạnh phúc hơn là được trải qua mùa hè ở Boston với ông bà của mình.
I am hallucinating.	Tôi đang bị ảo giác.
I think Tom was in Australia last month.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở Úc vào tháng trước.
What time does your plane take off?	Mấy giờ máy bay của bạn cất cánh?
It's part of the job description.	Đó là một phần của mô tả công việc.
I am cooking.	Tôi đang nấu ăn.
Tom wants to turn himself in to the police.	Tom muốn tự nộp mình cho cảnh sát.
I know that Tom knows Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary muốn làm điều đó.
Everyone in the room seemed to be talking at the same time.	Mọi người trong phòng dường như đang nói chuyện cùng một lúc.
What did Tom tell you about me?	Tom đã nói gì với bạn về tôi?
Do you think there's a chance that Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom có ​​thể làm được điều đó không?
We need to get back to basics.	Chúng ta cần quay lại những điều cơ bản.
Tom says he's not sure if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
World War II ended in 1945.	Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945.
Tom said that you and he went camping last weekend.	Tom nói rằng bạn và anh ấy đã đi cắm trại vào cuối tuần trước.
I think it will get hotter from now on.	Tôi nghĩ nó sẽ trở nên nóng hơn kể từ bây giờ.
I will meet you at the station at 2:30 pm tomorrow.	Tôi sẽ gặp bạn ở nhà ga lúc 2:30 chiều mai.
Tom and Mary talked about you.	Tom và Mary đã nói về bạn.
I know Tom wants to get married.	Tôi biết Tom muốn kết hôn.
Tom is a cowboy.	Tom là một cao bồi.
I told you I didn't do that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không làm điều đó.
Tom is wild.	Tom thật ngông cuồng.
I'm sure you can find something to eat in the fridge.	Tôi chắc rằng bạn có thể tìm thấy thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh.
Tom has never tried this before.	Tom chưa bao giờ thử điều này trước đây.
Tom told me he would clean his room.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ dọn dẹp phòng của mình.
He had completely mastered the necessary mathematical formula.	Ông đã hoàn toàn thành thạo công thức toán học cần thiết.
Tom died in prison three years ago.	Tom đã chết trong tù ba năm trước.
I am not a terrorist.	Tôi không phải là kẻ khủng bố.
We had to help Tom yesterday afternoon.	Chúng tôi đã phải giúp Tom vào chiều hôm qua.
I think you will be here tomorrow.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom lent me a lot of money.	Tom đã cho tôi vay rất nhiều tiền.
Can Tom write his name?	Tom có ​​thể viết tên của mình không?
I don't know if Tom is sad.	Không biết Tom có ​​buồn không.
What makes you think Tom would love to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó?
Tom is happy that his landlady has reduced the rent.	Tom rất vui vì bà chủ nhà của anh đã giảm tiền thuê nhà.
Tom doesn't need to thank me for anything.	Tom không cần phải cảm ơn tôi vì bất cứ điều gì.
I found a taxi, but no driver inside.	Tôi tìm thấy một chiếc taxi, nhưng không có tài xế bên trong.
Where is the entrance?	Lối vào ở đâu?
Tom noticed that Mary's shoes were covered in mud, but he didn't say anything.	Tom nhận thấy giày của Mary bị dính bùn, nhưng anh ấy không nói gì cả.
Tom will go, no matter what Mary says.	Tom sẽ đi, bất kể Mary nói gì.
I'm not talking about that today.	Tôi không nói về điều đó ngày hôm nay.
A friend of mine asked me to send her a postcard.	Một người bạn của tôi đã nhờ tôi gửi cho cô ấy một tấm bưu thiếp.
I don't think Tom will forget to tell Mary what she has to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
I pulled over to the curb and got out.	Tôi tấp vào lề đường và ra ngoài.
Mary is a good girl.	Mary là một cô gái tốt.
Tom never had to do that.	Tom không bao giờ phải làm điều đó.
Tom usually sleeps when the light is on.	Tom thường ngủ khi bật đèn.
Tom has left Australia.	Tom đã rời Úc.
I know Tom will be the one to do it.	Tôi biết Tom sẽ là người làm điều đó.
We are not drunk.	Chúng tôi không say.
Tom and I both stared at Mary without saying anything.	Tom và tôi đều nhìn Mary chằm chằm mà không nói gì.
Tom did it in front of everyone.	Tom đã làm điều đó trước mặt mọi người.
I don't want to go to Boston.	Tôi không muốn đến Boston.
That wouldn't be realistic.	Điều đó sẽ không thực tế.
Tom won't go today.	Tom sẽ không đi hôm nay.
I want Tom to forgive Mary for what she did.	Tôi muốn Tom tha thứ cho Mary vì những gì cô ấy đã làm.
We are proud of our achievements.	Chúng tôi tự hào về thành tích của mình.
Don't forget to floss.	Đừng quên xỉa răng.
Tom thinks he might want to be a pediatric neurologist.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể muốn trở thành một bác sĩ thần kinh nhi khoa.
Don't let Tom do it today.	Đừng để Tom làm điều đó ngày hôm nay.
I wish I didn't have to do it this week.	Tôi ước gì tôi không cần phải làm điều đó trong tuần này.
My father is a banker.	Cha tôi là một nhân viên ngân hàng.
Tom compares his answer with Mary's.	Tom so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của Mary.
I can't understand why you don't like jazz.	Tôi không thể hiểu tại sao bạn không thích nhạc jazz.
Tom will find the answer.	Tom sẽ tìm ra câu trả lời.
Tom is smarter than you think.	Tom thông minh hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Tom has to dress to go to work.	Tom phải ăn mặc để đi làm.
The only person I saw doing that was Tom.	Người duy nhất tôi thấy làm điều đó là Tom.
You have a stain on your t-shirt.	Bạn có một vết bẩn trên áo phông của bạn.
Don't try to act like you care.	Đừng cố tỏ ra như bạn quan tâm.
Tom will call you later.	Tom sẽ gọi cho bạn sau.
Tom bought a dishwasher.	Tom đã mua một chiếc máy rửa bát.
I don't know if it's new or not.	Tôi không biết liệu nó có mới hay không.
Tom was about to shoot himself, but Mary was able to stop him from getting out.	Tom định tự bắn mình, nhưng Mary đã có thể ngăn anh ta ra khỏi đó.
Tom and Mary are farmers.	Tom và Mary là nông dân.
Our daughter has begun to crawl.	Con gái của chúng tôi đã bắt đầu biết bò.
Tom entered the room, carrying two pizzas.	Tom bước vào phòng, mang theo hai chiếc pizza.
What is the schedule for today?	Lịch trình cho ngày hôm nay là gì?
Tom is here with me.	Tom ở đây với tôi.
Tom will play guitar with us tonight.	Tom sẽ chơi guitar với chúng ta tối nay.
Tom said that he thought Mary would be tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
We are not going anywhere.	Chúng tôi không đi đâu nữa.
The refugees were provided with food and blankets.	Những người tị nạn được cung cấp thức ăn và chăn màn.
We don't have to go to Boston.	Chúng ta không cần phải đến Boston.
We must do whatever it takes to stop Tom.	Chúng ta phải làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn Tom.
They surrender their guns and horses.	Họ đầu hàng súng và ngựa của họ.
Tom told me the same thing you told me.	Tom đã nói với tôi điều tương tự như bạn đã nói với tôi.
You are very compassionate.	Bạn rất từ ​​bi.
Tom wants to stay at home.	Tom muốn ở nhà.
Why in the world would anyone want to do that?	Tại sao trên thế giới này lại có người muốn làm điều đó?
If we don't take a close look at the causes of bullying, bullying will probably never go away.	Nếu chúng ta không xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân của việc bắt nạt, thì nạn bắt nạt có lẽ sẽ không bao giờ biến mất.
Tom doesn't like being called that.	Tom không thích bị gọi như vậy.
Why are you still not working?	Tại sao bạn vẫn không làm việc?
Tom is picking strawberries.	Tom đang hái dâu tây.
Maybe Tom didn't agree to do it.	Có lẽ Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Tom wondered if he could do the same.	Tom tự hỏi liệu anh ấy có thể làm điều tương tự không.
They believe it violates God's law.	Họ tin rằng nó vi phạm luật pháp của Chúa.
Tom tried to get up, but he couldn't.	Tom đã cố gắng đứng dậy, nhưng anh ấy không thể.
Tom has been traveling all year.	Tom đã đi du lịch cả năm.
What does Tom have to pay for the election?	Tom phải trả giá gì cho cuộc bầu cử?
Tom sent Mary a selfie.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh tự chụp.
I hope Tom isn't jealous.	Tôi hy vọng Tom không ghen.
Boys are predictable.	Con trai có thể đoán trước được.
Tom is very annoying, isn't he?	Tom rất khó chịu, phải không?
I offered to help Tom.	Tôi đã đề nghị giúp đỡ Tom.
Tom offers some advice.	Tom đưa ra một số lời khuyên.
Tom did not introduce Mary to anyone.	Tom không giới thiệu Mary với bất kỳ ai.
Tom is not Mary's nephew.	Tom không phải là cháu của Mary.
Tom is the last one.	Tom là người cuối cùng.
Tom says he has lived in Australia all his life.	Tom nói rằng anh ấy đã sống ở Úc cả đời.
We haven't paid Tom yet.	Chúng tôi vẫn chưa trả tiền cho Tom.
Tom is even busier than me.	Tom thậm chí còn bận hơn tôi.
I think you said your cello was in the car.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chiếc cello của bạn ở trong xe.
Tom is trying to concentrate.	Tom đang cố gắng tập trung.
Tom can hold his breath for five minutes.	Tom có ​​thể nín thở trong năm phút.
Tom and Mary don't return to Boston very often.	Tom và Mary không quay lại Boston thường xuyên.
I hope Tom isn't home on Monday.	Tôi hy vọng Tom không có nhà vào thứ Hai.
Is it true that Tom proposed to you?	Có đúng là Tom đã cầu hôn bạn không?
Tom says he doesn't know where Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
Tom and Mary both decided to learn French.	Tom và Mary đều quyết định học tiếng Pháp.
It's strange that Tom hasn't arrived yet.	Thật lạ là Tom vẫn chưa đến.
I believe Tom made it.	Tôi tin rằng Tom đã làm được.
We do not abuse the system.	Chúng tôi không lạm dụng hệ thống.
He is following me.	Anh ta đang theo dõi tôi.
We have not determined that yet.	Chúng tôi vẫn chưa xác định điều đó.
Do you want me to show you how it's done?	Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách nó được thực hiện không?
Tom is a man.	Tom là một người đàn ông.
Tom needs to get his stuff out of here.	Tom cần lấy đồ đạc của mình ra khỏi đây.
Tom is the one who is supposed to do it.	Tom là người được cho là phải làm điều đó.
Tom keeps the store open until midnight on Christmas Eve.	Tom giữ cửa hàng mở cửa cho đến nửa đêm đêm Giáng sinh.
The bill was passed with a small majority of 10 votes.	Dự luật được thông qua với đa số nhỏ 10 phiếu.
Tom is not a hard worker.	Tom không phải là một người làm việc chăm chỉ.
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom was only a few months old when he passed away.	Tom chỉ mới được vài tháng tuổi khi anh ấy qua đời.
I can't imagine going out in this weather.	Tôi không thể tưởng tượng ra ngoài trong thời tiết này.
I don't want to do all this about me.	Tôi không muốn làm tất cả những điều này về tôi.
I am a consultant.	Tôi là một nhà tư vấn.
I thought you said we were going there today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ đến đó ngày hôm nay.
Tom's speech did not convince me.	Bài phát biểu của Tom không thuyết phục được tôi.
I know Tom is a financial wizard.	Tôi biết Tom là một phù thủy tài chính.
Tom asked my permission.	Tom đã xin phép tôi.
Tom said he stopped doing it.	Tom nói rằng anh ấy đã ngừng làm điều đó.
Investors were satisfied.	Các nhà đầu tư đã hài lòng.
I don't have any details.	Tôi không có bất kỳ chi tiết nào.
Tom made an appointment.	Tom đã hẹn.
Why don't we give Tom a chance?	Tại sao chúng ta không cho Tom một cơ hội?
I asked Tom what he wanted to buy.	Tôi hỏi Tom anh ấy muốn mua gì.
I have no reason to do this anymore.	Tôi không còn lý do gì để làm điều này nữa.
I'll help Tom do it.	Tôi sẽ giúp Tom làm điều đó.
Tom says he's not sorry.	Tom nói rằng anh ấy không xin lỗi.
Getting into a fight won't help.	Tham gia vào một cuộc chiến sẽ không giúp ích được gì.
We are supporting you.	Chúng tôi đang hỗ trợ bạn.
Something strange is going on.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
I'll ask Tom to explain it to you.	Tôi sẽ yêu cầu Tom giải thích cho bạn.
Neither Tom nor Mary was warned in advance.	Cả Tom và Mary đều không được cảnh báo trước.
Tom bought a watch for himself.	Tom đã mua một chiếc đồng hồ cho riêng mình.
Just keep doing what you're doing.	Chỉ cần tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
Tom says he didn't know that Mary would want to do it eventually.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng cuối cùng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom thinks Mary is lying.	Tom nghĩ rằng Mary đang nói dối.
I know what Tom is up to.	Tôi biết Tom định làm gì.
I really doubt Tom will be the last to do it.	Tôi thực sự nghi ngờ Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I told Mary that I just wanted to be friends.	Tôi nói với Mary rằng tôi chỉ muốn làm bạn.
I don't sell Tom my car.	Tôi không bán cho Tom chiếc xe của mình.
I think Tom should resign.	Tôi nghĩ Tom nên từ chức.
Doing it that way has disadvantages as well as advantages.	Làm theo cách đó có nhược điểm cũng như ưu điểm.
It will take a lot of work to do that.	Sẽ mất rất nhiều việc để làm điều đó.
I wish I could make Tom do it.	Tôi ước tôi có thể khiến Tom làm được điều đó.
He has grown up to be a fine gentleman.	Anh ấy đã lớn lên thành một quý ông tốt.
Do you think Tom and Mary will get back together?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ quay lại với nhau?
Have you ever heard the story of the boy crying the wolf?	Bạn đã từng nghe đến câu chuyện chú bé khóc sói chưa?
I haven't heard any of his songs.	Tôi chưa nghe bất kỳ bài hát nào của anh ấy.
Don't put big problems out of small problems.	Đừng đặt vấn đề lớn ra khỏi vấn đề nhỏ.
I warned Tom, but he didn't listen.	Tôi đã cảnh báo Tom, nhưng anh ấy không nghe.
She is in the bathroom.	Cô ấy đang ở trong phòng tắm.
I didn't expect the show to last this long.	Tôi không mong đợi buổi biểu diễn kéo dài như vậy.
I don't know why they were forced to close the restaurant.	Tôi không rõ tại sao họ buộc phải đóng cửa nhà hàng.
You don't sound like you're ready.	Bạn không có vẻ như bạn đã sẵn sàng.
Tom probably won't be ready.	Tom có ​​lẽ sẽ không sẵn sàng.
Tom didn't know how many cups of sugar to add.	Tom không biết phải thêm bao nhiêu cốc đường.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
Tom said he wanted to make sure we didn't make the same mistakes he did.	Tom nói rằng anh ấy muốn đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải những sai lầm như anh ấy đã làm.
Tom is a very good player.	Tom là một người chơi rất giỏi.
I'm sure Tom will be disappointed.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thất vọng.
There are two slices of pizza per person.	Có hai lát bánh pizza cho mỗi người.
I'm Mary, Tom's wife.	Tôi là Mary, vợ của Tom.
Someone is watching us.	Ai đó đang theo dõi chúng tôi.
I thought you said that Tom needed more time.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom cần thêm thời gian.
Don't play baseball here.	Đừng chơi bóng chày ở đây.
Tom loves taking pictures of food.	Tom thích chụp ảnh đồ ăn.
Did Tom tell you he is Mary's husband?	Tom có ​​nói với bạn anh ấy là chồng của Mary không?
The problem is you are too young.	Vấn đề là bạn còn quá trẻ.
She loves chocolate cake.	Cô ấy thích bánh sô cô la.
Did Tom offer to help?	Tom có ​​đề nghị giúp đỡ không?
Ask Tom what he will drink.	Hỏi Tom xem anh ấy sẽ uống gì.
I realized that I couldn't do that.	Tôi nhận ra rằng tôi không có khả năng làm được điều đó.
He wants to meet his boss in Tokyo before leaving for America.	Anh ấy muốn gặp ông chủ của mình ở Tokyo trước khi lên đường sang Mỹ.
Many young people don't listen to the radio anymore.	Nhiều người trẻ không nghe radio nữa.
I have not asked anyone for help.	Tôi chưa nhờ ai giúp đỡ.
Now that you are not young anymore, you have to think about your future.	Bây giờ bạn không còn trẻ nữa, bạn phải nghĩ đến tương lai của mình.
Because Tom was sick, he didn't go.	Vì Tom bị ốm nên anh ấy không đi.
Nixon is about to become president.	Nixon sắp trở thành tổng thống.
Tom thinks that Mary is afraid of snakes.	Tom cho rằng Mary sợ rắn.
I'm going through my email.	Tôi đang xem qua email của mình.
Tom is a polite man.	Tom là một người đàn ông lịch sự.
Do not miss this opportunity.	Đừng bỏ lỡ cơ hội này.
I don't need to know anything else.	Tôi không cần biết bất cứ điều gì khác.
Tom said Mary will be staying with her grandparents in Boston next summer.	Tom nói Mary sẽ ở với ông bà ngoại ở Boston vào mùa hè năm sau.
Tom was hypnotized.	Tom đã bị thôi miên.
What's your occupation?	Nghề nghiệp của bạn là gì?
Tom lay unconscious on the floor.	Tom nằm bất tỉnh trên sàn.
You sound like you've got an inspiration.	Bạn có vẻ như bạn đã có một nguồn cảm hứng.
Tom will regret it sooner or later.	Tom sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.
Tom and Mary are waiting for the bus.	Tom và Mary đang đợi xe buýt.
Tom was Mary's assistant last year.	Tom là trợ lý của Mary vào năm ngoái.
My parents taught me right from wrong.	Cha mẹ tôi đã dạy tôi đúng sai.
She is ashamed of what she did.	Cô ấy xấu hổ về những gì mình đã làm.
He took a detour to avoid the heavy traffic.	Anh đi đường vòng để tránh dòng xe cộ đông đúc.
"Hello? May I speak to Mary?" 	"Xin chào? Tôi có thể nói chuyện với Mary được không?"
"Please wait a moment."	"Xin vui lòng chờ trong giây lát."
That beautiful girl is Mary.	Cô gái xinh đẹp kia là Mary.
Have you heard that Tom and Mary broke up?	Bạn có nghe nói rằng Tom và Mary đã chia tay?
Tom learned about Mary's death on the evening news.	Tom đã biết về cái chết của Mary trên bản tin buổi tối.
Tom is playing with his wooden toy.	Tom đang chơi với đồ chơi bằng gỗ của mình.
I don't know anything about their relationship.	Tôi không biết gì về mối quan hệ của họ.
The passengers boarded the train at the same time.	Các hành khách lên tàu cùng một lúc.
I don't think Tom knows who would do that to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
Tom asked Mary the same question he asked me.	Tom đã hỏi Mary câu hỏi tương tự mà anh ấy đã hỏi tôi.
Tom is very nice and polite.	Tom rất tốt và lịch sự.
I don't know what I'm going to say to Tom.	Tôi không biết mình sẽ nói gì với Tom.
Tom wants to play tennis with Mary.	Tom muốn chơi quần vợt với Mary.
It's absolutely wonderful.	Nó hoàn toàn tuyệt vời.
Tom can't deal with that.	Tom không thể đối phó với điều đó.
He is intelligent.	Anh ấy thông minh.
I don't think I would want to live in Australia.	Tôi không nghĩ mình sẽ muốn sống ở Úc.
That's a mistake a lot of people make.	Đó là một sai lầm mà rất nhiều người mắc phải.
I don't want Tom to know where I live.	Tôi không muốn Tom biết nơi tôi sống.
This morning Tom was late for work again.	Sáng nay Tom lại đi làm muộn.
Tom talks to Mary in French.	Tom nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp.
You are competing.	Bạn đang cạnh tranh.
I am selling it.	Tôi đang bán nó.
Tom says he's having problems with his computer.	Tom nói rằng anh ấy đang gặp sự cố với máy tính của mình.
Tom told me he thought he was going to die in prison.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ chết trong tù.
We need guns and ammunition.	Chúng ta cần súng và đạn dược.
In addition to Mary and her new boyfriend, Tom invited three of Mary's ex-boyfriends without telling her.	Ngoài Mary và bạn trai mới của cô ấy, Tom đã mời ba người bạn trai cũ của Mary mà không nói cho cô ấy biết.
Tom was sitting on the porch with Mary.	Tom đang ngồi trên hiên nhà với Mary.
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ Tom đang lo lắng.
Why don't you try and stop Tom?	Tại sao bạn không thử và ngăn chặn Tom?
I want Tom to do something for me.	Tôi muốn Tom làm điều gì đó cho tôi.
Tom doesn't need to tell Mary about what happened. 	Tom không cần phải nói với Mary về những gì đã xảy ra.
She knew.	Cô ấy đã biết.
Tom says he doesn't know anyone in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Boston.
What a strange outfit!	Thật là một bộ trang phục kỳ lạ!
Is this the bus going to the zoo?	Đây có phải là xe buýt đi đến sở thú không?
Tom certainly doesn't want to do that.	Tom chắc chắn không muốn làm điều đó.
Tom, Mary, John and Alice were all quite tired.	Tom, Mary, John và Alice đều khá mệt mỏi.
You can learn many things in the library as well as at school.	Bạn có thể học nhiều thứ trong thư viện cũng như ở trường học.
I'll let Tom answer.	Tôi sẽ để Tom trả lời.
Robots are used to manufacture cars.	Robot được sử dụng để sản xuất ô tô.
I should check with you first.	Tôi nên kiểm tra với bạn trước.
Tom assumed it was all a joke.	Tom cho rằng tất cả chỉ là một trò đùa.
If you don't want to do it for Tom, then do it for me.	Nếu bạn không muốn làm điều đó cho Tom, thì hãy làm điều đó cho tôi.
Did Tom tell you how he met Mary?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đã gặp Mary như thế nào không?
My chances of winning are slim.	Cơ hội chiến thắng của tôi rất mỏng.
I know there's still work to be done.	Tôi biết vẫn còn nhiều việc phải làm.
This morning I ran all the way to the station.	Sáng nay tôi đã chạy hết đường tới ga.
A chubby white cat sat on the wall and watched them with sleepy eyes.	Một con mèo trắng mập mạp ngồi trên tường và quan sát chúng với đôi mắt ngái ngủ.
Neither Tom nor I speak French very well.	Cả tôi và Tom đều không nói được tiếng Pháp tốt lắm.
Tom is too stubborn to do that.	Tom quá cứng đầu để làm điều đó.
That makes me very happy.	Điều đó làm tôi rất thích thú.
I will go to town to buy flour and other supplies.	Tôi sẽ đến thị trấn để mua bột mì và các nguồn cung cấp khác.
I don't think Tom knows when Mary will leave Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ rời Úc.
Tom says I look very comfortable.	Tom nói rằng tôi trông rất thoải mái.
I dare not say anything.	Tôi không dám nói gì cả.
I want to ask Tom why.	Tôi muốn hỏi Tom tại sao.
Is there anything in particular that you would like to hear?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn nghe không?
Tom told me he thought Mary would finish it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom can be embarrassed.	Tom có ​​thể xấu hổ.
I don't really like the party.	Tôi không thực sự thích bữa tiệc.
With this ticket, two people can enter for free.	Với vé này, hai người có thể vào cửa miễn phí.
I wasn't busy last week.	Tuần trước tôi không bận.
Tom is not kind, but Mary is not.	Tom thì không tử tế, nhưng Mary thì không.
Are you younger than Tom?	Bạn có trẻ hơn Tom không?
One thing that won't change is my salary.	Một điều sẽ không thay đổi là tiền lương của tôi.
Tom says he is expecting something bad to happen.	Tom nói rằng anh ấy đang mong đợi một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Tom learned to scuba dive at the age of 13.	Tom học lặn khi mới 13 tuổi.
Tom was able to get to Boston with a tank of gas.	Tom đã có thể đến Boston bằng một thùng xăng.
Eat ice cream now, because it melts quickly.	Hãy ăn kem bây giờ, vì nó tan nhanh.
Tom was on another flight.	Tom đã ở trên một chuyến bay khác.
Tom is not sad at all.	Tom không buồn chút nào.
I know Tom will find us.	Tôi biết Tom sẽ tìm thấy chúng tôi.
Tom told me he thought Mary was schizophrenic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị tâm thần phân liệt.
I'm useless in French.	Tôi vô dụng tiếng Pháp.
You will save yourself a lot of time if you go by car.	Bạn sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian nếu đi ô tô.
I have no personal agenda.	Tôi không có chương trình nghị sự cá nhân.
Tom had to go there alone.	Tom phải đến đó một mình.
Tom read everything he could find.	Tom đọc mọi thứ anh ấy có thể tìm thấy.
Do you mind if I turn off the lights?	Bạn có phiền không nếu tôi tắt đèn?
I felt that it was too good an opportunity to miss.	Tôi cảm thấy rằng đó là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.
I probably wouldn't be able to tell Tom not to.	Tôi có lẽ sẽ không thể nói Tom đừng làm thế.
This is a remake of a classic movie.	Đây là phiên bản làm lại của một bộ phim kinh điển.
Tell Tom he needs to do it soon.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó sớm.
The man I spoke to on the bus said he had been to Australia three times.	Người đàn ông mà tôi nói chuyện trên xe buýt cho biết anh ta đã đến Úc ba lần.
Tom may never make it again.	Tom có ​​thể không bao giờ làm được điều đó nữa.
I think Tom is going to Australia next month.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
Silver is not as expensive as gold.	Bạc không đắt bằng vàng.
You should not lend your iPhone to your girlfriend.	Bạn không nên cho bạn gái mượn iPhone của mình.
Tom is seriously injured in the accident.	Tom bị thương nặng trong vụ tai nạn.
Tom caught up with Mary and John.	Tom bắt kịp Mary và John.
You might want to save some cake for Tom.	Bạn có thể muốn để dành một ít bánh cho Tom.
You did a great job, Tom.	Bạn đã làm rất tốt, Tom.
I think Tom is an honest man.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người đàn ông trung thực.
We don't have much to eat.	Chúng tôi không có nhiều để ăn.
I went to Boston with Tom and Mary.	Tôi đã đến Boston với Tom và Mary.
Tom told me that he enjoyed the show.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích buổi biểu diễn.
Tom must tell Mary the truth.	Tom phải nói cho Mary biết sự thật.
I never expected this to happen.	Tôi không bao giờ mong đợi điều này xảy ra.
Tom is quite observant, isn't he?	Tom khá là tinh ý, phải không?
They don't worry about what will happen tomorrow.	Họ không lo lắng về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
That is a rather difficult question.	Đó là một câu hỏi khá khó.
Tom told me that he thought Mary wanted to learn how to play the clarinet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn học cách chơi kèn clarinet.
Tom thought it was a bomb.	Tom nghĩ rằng đó là một quả bom.
I hope you don't expect me to buy that for you.	Tôi hy vọng bạn không mong đợi tôi mua cái đó cho bạn.
Tom always delivers on his promises.	Tom luôn thực hiện những lời hứa của mình.
Don't look in my closet.	Đừng tìm trong tủ của tôi.
Tom won't come pick you up.	Tom sẽ không đến đón bạn.
We should do it when we get the chance.	Chúng tôi nên làm điều đó khi chúng tôi có cơ hội.
Tom loves to travel.	Tom thích đi du lịch.
In this part of the country, it doesn't rain that much.	Ở khu vực này của đất nước, trời không mưa nhiều như vậy.
Tom will handle it.	Tom sẽ giải quyết nó.
Tom doesn't mention he's from Boston.	Tom không đề cập đến việc anh ấy đến từ Boston.
Tom won't get out of here.	Tom sẽ không ra khỏi đây.
Without glasses, Tom could hardly see.	Nếu không có kính, Tom khó có thể nhìn thấy gì.
Tom won't go back to Boston if he doesn't have to.	Tom sẽ không quay lại Boston nếu anh ấy không cần thiết.
Don't let Tom watch TV.	Đừng để Tom xem TV.
Our passport is all we need.	Hộ chiếu của chúng tôi là tất cả những gì chúng tôi cần.
Don't go if you don't want to.	Đừng đi nếu bạn không muốn.
I think you should leave early.	Tôi nghĩ bạn nên về sớm.
I appreciate what you did for me.	Tôi đánh giá cao những gì bạn đã làm cho tôi.
I cannot return a product without a receipt.	Tôi không thể trả lại sản phẩm mà không có biên lai.
This is Tom's umbrella, isn't it?	Đây là chiếc ô của Tom, phải không?
Tom said it was very difficult for him to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất khó làm điều đó.
I don't know if she came to see me.	Không biết cô ấy có đến gặp tôi không.
Obviously you're upset about something.	Rõ ràng là bạn đang buồn về điều gì đó.
Tom says he knows that Mary might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể phải làm điều đó một mình.
Coral reefs are home to millions of species.	Rạn san hô là nơi sinh sống của hàng triệu loài.
Tom didn't know how much he drank.	Tom không biết mình đã uống bao nhiêu.
Tom mainly works as a freelancer.	Tom chủ yếu làm việc với tư cách là một freelancer.
Tom will sleep in the guest room.	Tom sẽ ngủ trong phòng dành cho khách.
Is it true that Tom did?	Có đúng là Tom đã làm vậy không?
That was the first thing that caught my eye.	Đó là điều đầu tiên đập vào mắt tôi.
Tom says I'm not allowed to do that.	Tom nói rằng tôi không được phép làm điều đó.
I don't eat as much meat as before.	Tôi không ăn nhiều thịt như trước nữa.
I hate not being able to understand things when people are speaking French.	Tôi ghét không thể hiểu mọi thứ khi mọi người đang nói tiếng Pháp.
Excuse me, I'm looking for Tom.	Xin lỗi, tôi đang tìm Tom.
There's nothing interesting about climbing the mountain by yourself.	Tự mình đi leo núi chẳng có gì thú vị cả.
I have nothing against waiting, but after two hours I started to feel a little impatient.	Tôi không có gì để chống lại việc chờ đợi, nhưng sau hai giờ, tôi bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.
Tom is happy to do anything for Mary.	Tom rất vui khi làm bất cứ điều gì cho Mary.
I don't have a ticket.	Tôi chưa có vé.
Tom had dinner.	Tom đã ăn tối.
Tom borrowed some money from us.	Tom đã vay một số tiền từ chúng tôi.
Tom watched Mary walk away.	Tom nhìn Mary bước đi.
I don't think Tom is the only one to blame.	Tôi không nghĩ Tom chỉ là người đáng trách.
Tom says that's not likely to happen anytime soon.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra sớm.
Tom would never have thought of doing anything like that.	Tom sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì như vậy.
Do you know Tom well enough to ask him to do it?	Bạn có biết Tom đủ rõ để yêu cầu anh ấy làm điều đó không?
He's just a business partner.	Anh ấy chỉ là một đối tác kinh doanh.
I wanted my parents to come to my wedding, but they refused to come.	Tôi muốn bố mẹ đến dự đám cưới của tôi, nhưng họ không chịu đến.
Some continue to work part-time, while others do volunteer work.	Một số tiếp tục làm việc bán thời gian, trong khi những người khác làm công việc tình nguyện.
Tom isn't as heavy as I was when we were in high school.	Tom không nặng nề như tôi khi chúng tôi còn học trung học.
I know that Tom will think it's a good idea.	Tôi biết rằng Tom sẽ nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
We spent the whole weekend painting the garage.	Chúng tôi đã mất cả cuối tuần để sơn nhà để xe.
I don't think Tom will be here anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến đây sớm.
A few expeditions visited the island in the late 19th century.	Một vài cuộc thám hiểm đã đến thăm hòn đảo vào cuối thế kỷ 19.
I told Tom Mary was very happy.	Tôi đã nói với Tom Mary rất vui.
Tom belongs to a large family.	Tom thuộc một gia đình đông con.
I'm not going to worry about Tom anymore.	Tôi không định lo lắng về Tom nữa.
Tom calls his boss to say he won't be going to work today.	Tom gọi cho sếp của mình để nói rằng anh ta sẽ không đi làm hôm nay.
I think Tom is color blind.	Tôi nghĩ rằng Tom mù màu.
I know that you are not an idiot.	Tôi biết rằng bạn không phải là một tên ngốc.
That type of person almost never asks for a raise.	Kiểu người đó hầu như không bao giờ đòi tăng lương.
I don't really like hanging out with Tom.	Tôi không thực sự thích đi chơi với Tom.
Tom says that three of those boys are brothers.	Tom nói rằng ba trong số những cậu bé đó là anh em.
Tom wakes up at midnight.	Tom thức dậy lúc nửa đêm.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Tom sat still on the couch.	Tom ngồi yên trên chiếc ghế dài.
I don't think Tom would worry about something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng về điều gì đó như vậy.
Tom replied affirmatively.	Tom trả lời khẳng định.
I don't think Tom would want to come to Boston with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
This phone is connected to a fax machine.	Điện thoại này được kết nối với máy fax.
I don't think about it.	Tôi không nghĩ gì về nó.
Isn't Tom a lawyer?	Tom không phải là luật sư sao?
Get out and take a walk in the snow.	Hãy ra ngoài và đi dạo trong tuyết.
Tom felt his heart beat fast.	Tom cảm thấy tim mình đập nhanh.
Tom said that he liked the way Mary sang.	Tom nói rằng anh ấy thích cách Mary hát.
I can't tell you how angry that makes me.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó khiến tôi tức giận như thế nào.
Negotiations are underway.	Các cuộc đàm phán đang diễn ra sôi nổi.
I can't tell my father.	Tôi không thể nói với cha tôi.
Tom is quite capable of taking care of himself.	Tom khá có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Tom is the best guitarist I've ever heard live.	Tom là nghệ sĩ guitar hay nhất mà tôi từng được nghe trực tiếp.
Maybe you need to take some time to prepare.	Có lẽ bạn cần dành một chút thời gian để chuẩn bị.
Tom was a little surprised by that.	Tom hơi ngạc nhiên vì điều đó.
I have rarely seen Tom so silent.	Tôi hiếm khi thấy Tom im lặng như vậy.
Tom probably did it wrong.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó sai.
Don't tire yourself out.	Đừng làm bản thân mệt mỏi.
Tom has a successful business.	Tom có ​​một công việc kinh doanh thành công.
I crept around the room as quietly as possible.	Tôi rón rén đi khắp phòng một cách lặng lẽ nhất có thể.
I have a migraine headache.	Tôi bị chứng đau nửa đầu.
Tom is desperate.	Tom tuyệt vọng.
Why don't we walk to the station together?	Tại sao chúng ta không đi bộ đến nhà ga cùng nhau?
Tom is still not sure if he will stay or not.	Tom vẫn không chắc liệu anh ấy có ở lại hay không.
How do you know Tom is sick?	Làm sao bạn biết Tom bị ốm?
I wrote about Tom last month.	Tôi đã viết về Tom vào tháng trước.
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom đang ở đâu không?
Tom and I aren't the only ones who don't want to be here.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không muốn ở đây.
Everyone thinks Tom married Mary for her money.	Mọi người đều nghĩ Tom cưới Mary vì tiền của cô ấy.
Tom tried to control his anger.	Tom cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.
Tom could easily have stopped doing that.	Tom có ​​thể dễ dàng ngừng làm điều đó.
I don't think she will understand it.	Tôi không nghĩ cô ấy sẽ hiểu nó.
I know you will love the movie.	Tôi biết bạn sẽ thích bộ phim.
I wonder if Tom is being honest.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thành thật không.
Tom and Mary rearrange the folding chairs.	Tom và Mary xếp lại những chiếc ghế gấp.
One study found that nearly 10% of men were obese in 2008. This number is up from about 5% in 1980.	Một nghiên cứu cho thấy gần 10% nam giới bị béo phì vào năm 2008. Con số này tăng từ khoảng 5% vào năm 1980.
You okay.	Bạn không sao.
I will spend time in Boston.	Tôi sẽ dành thời gian ở Boston.
I know some people in the room.	Tôi biết một số người trong phòng.
Tom tells Mary that he thinks John is asleep.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã ngủ.
I never figured out how to get to Tom's house.	Tôi chưa bao giờ tìm ra cách đến nhà Tom.
Tom built the house by himself with the help of a few friends.	Tom đã tự mình xây dựng ngôi nhà cùng với sự giúp đỡ của một vài người bạn.
I need to ask Tom what he's going to do.	Tôi cần hỏi Tom xem anh ấy sẽ làm gì.
We won't have time to do that today.	Chúng tôi sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Why is the public so indifferent?	Tại sao công chúng lại thờ ơ như vậy?
Don't hit your luck.	Đừng nhấn vận may của bạn.
Did you know Tom doesn't like to do that?	Bạn có biết Tom không thích làm điều đó không?
We haven't done anything all week.	Cả tuần nay chúng tôi chưa làm được gì.
I wonder if Tom is happy here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hạnh phúc ở đây không.
I heard that Tom came back from Australia for Christmas.	Tôi nghe nói rằng Tom đã trở về từ Úc vào dịp Giáng sinh.
Tom asked me why I was so angry.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại tức giận như vậy.
Tom wants to eat at that restaurant.	Tom muốn ăn ở nhà hàng đó.
Tom says he thinks he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết phải làm gì.
I got cold, so I turned on the heater.	Tôi bị lạnh, vì vậy tôi đã bật máy sưởi.
Tom is stubborn, but Mary is not.	Tom bướng bỉnh, nhưng Mary thì không.
Does Tom always go there alone?	Tom có ​​luôn đến đó một mình không?
He hit his head on the shelf and got a big lump.	Anh ấy đập đầu vào kệ và nổi một cục u lớn.
Tom leaned toward Mary.	Tom nghiêng về phía Mary.
I'm tired of losing.	Tôi mệt mỏi vì thua cuộc.
He hurried down the street with long strides.	Anh bước vội xuống đường với những sải chân dài.
I think the reason Tom is so good at French is that he watches a lot of French movies.	Tôi nghĩ lý do Tom rất giỏi tiếng Pháp là anh ấy xem rất nhiều phim tiếng Pháp.
Tom didn't have to go there with Mary.	Tom không cần phải đến đó với Mary.
You're not too old to do that, are you?	Bạn không quá già để làm điều đó, phải không?
My feet are sleeping again!	Chân tôi lại ngủ rồi!
That will be a difficult decision.	Đó sẽ là một quyết định khó khăn.
I'm hungry. 	Tôi đói.
I will eat something.	Tôi sẽ ăn cái gì đó.
Tom said that Mary would do it too.	Tom nói rằng Mary cũng sẽ làm điều đó.
I sang the national anthem.	Tôi đã hát quốc ca.
I'm done.	Tôi đã hoàn thành rồi.
Tom went to Mary's with a bottle of wine.	Tom đến chỗ Mary's với một chai rượu.
Tom seemed less satisfied.	Tom có ​​vẻ kém hài lòng hơn.
I don't understand why Tom doesn't love me anymore.	Tôi không hiểu tại sao Tom không yêu tôi nữa.
How long has Tom been with you?	Tom đã ở với bạn bao lâu rồi?
Tom said Mary knew she might have to do it with John today.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó với John hôm nay.
I don't think we'll be able to stay there.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể ở đó.
I don't know how to play golf at all.	Tôi hoàn toàn không biết chơi gôn.
Tom is not allowed to say anything.	Tom không được phép nói bất cứ điều gì.
Tom says he is not available.	Tom nói rằng anh ấy không rảnh.
Don't forget to turn off the lights when you leave.	Đừng quên tắt đèn khi bạn rời đi.
Don't ask me what that means.	Đừng hỏi tôi điều đó có nghĩa là gì.
I don't want to be here alone.	Tôi không muốn ở đây một mình.
Your voice is not bad.	Giọng của bạn không tệ.
Look where you're going.	Nhìn xem bạn đang đi đâu.
Does Tom still have a sense of humor?	Tom có ​​còn khiếu hài hước không?
She is peeling potatoes.	Cô ấy đang gọt khoai tây.
I know that most people here don't eat meat.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây không ăn thịt.
Tom played volleyball in college.	Tom chơi bóng chuyền ở trường đại học.
We know that Tom doesn't always do what he says.	Chúng tôi biết rằng Tom không phải lúc nào cũng làm theo những gì anh ấy nói.
Tom wondered why Mary didn't wear the ring he gave her.	Tom tự hỏi tại sao Mary không đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô ấy.
I cannot sit still for long.	Tôi không thể ngồi yên lâu được.
Tom says you let it happen.	Tom nói rằng bạn hãy để nó xảy ra.
You don't look like you're sleepy.	Bạn không có vẻ như bạn đang buồn ngủ.
Tom loves to play baseball with his friends.	Tom rất thích chơi bóng chày với bạn bè của mình.
One of Tom's favorite things is camping.	Một trong những điều yêu thích của Tom là cắm trại.
Tom is injured.	Tom bị thương.
Tom entered the race.	Tom đã tham gia cuộc đua.
It's been over thirty years since that happened around here.	Đã hơn ba mươi năm kể từ khi chuyện đó xảy ra quanh đây.
Tom said he talked to Mary yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary ngày hôm qua.
I am a pitcher.	Tôi là một người ném bóng.
I'm so glad I left Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã rời Úc.
Currently, we have 1,600 students at our school.	Hiện tại, chúng tôi có 1.600 học sinh tại trường của chúng tôi.
Lots of flowers have bloomed.	Rất nhiều bông hoa đã nở.
That was a big mistake, wasn't it?	Đó là một sai lầm lớn, phải không?
Tom is very controlling.	Tom rất kiểm soát.
Tom may be depressed.	Tom có ​​thể bị trầm cảm.
He's three years older than me.	Anh ấy hơn tôi ba tuổi.
Tom lied to Mary about who he was.	Tom đã nói dối Mary về việc anh ta là ai.
Tom says that Mary is probably still responsible for getting it done.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn là người chịu trách nhiệm hoàn thành việc đó.
I earn more than Tom.	Tôi kiếm được nhiều hơn Tom.
I have it sorted already.	Tôi đã sắp xếp nó rồi.
I thought Tom wasn't drunk, but he was.	Tôi nghĩ rằng Tom không say, nhưng anh ấy đã.
Tom needs to go to Boston to help his brother.	Tom cần đến Boston để giúp anh trai mình.
You are very young and beautiful.	Bạn rất trẻ và xinh đẹp.
Every day, I walk more than a hundred kilometers.	Mỗi ngày, tôi đi hơn trăm km.
How many bags of chips did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu túi khoai tây chiên?
It's the most beautiful sound I've ever heard.	Đó là âm thanh đẹp nhất mà tôi từng nghe.
Tom's best friend is from Australia.	Bạn thân nhất của Tom đến từ Úc.
I think Tom will propose to you tonight.	Tôi nghĩ Tom sẽ cầu hôn bạn tối nay.
Tom can play the saxophone.	Tom có ​​thể chơi saxophone.
Is Tom a good swimmer?	Tom có ​​phải là một vận động viên bơi lội giỏi không?
I am not satisfied with this.	Tôi không hài lòng với điều này.
I'm surprised Tom didn't show up.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không xuất hiện.
Tom has to wait at least 2:30.	Tom phải đợi ít nhất là 2:30.
Tom told me you left early.	Tom nói với tôi rằng bạn đã về sớm.
"I think you owe me about thirty dollars." 	"Tôi nghĩ rằng bạn nợ tôi khoảng ba mươi đô la."
"That seems right."	"Điều đó có vẻ đúng."
It is not a prophecy.	Nó không phải là một lời tiên tri.
Tom is baking bread.	Tom đang nướng bánh mì.
I guess it will change.	Tôi đoán nó sẽ thay đổi.
Tom says you talked to him.	Tom nói rằng bạn đã nói chuyện với anh ấy.
Tom fastened his seat belt.	Tom đã thắt dây an toàn.
Tom wanted Mary to stay a little longer.	Tom muốn Mary ở lại lâu hơn một chút.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều đó một mình.
Tom just happened to be there at the same time as me.	Tom chỉ tình cờ ở đó cùng lúc với tôi.
Tom tells everyone in the class to come to his party.	Tom nói với tất cả mọi người trong lớp hãy đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom doesn't have enough money to buy the house he wants.	Tom không có đủ tiền để mua căn nhà mà anh ấy muốn.
I didn't know Tom wouldn't be able to do that for Mary.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho Mary.
Why should I care where Tom goes?	Tại sao tôi phải quan tâm Tom đi đâu?
I know that Tom wants Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn Mary làm điều đó.
Tom and Mary didn't know they had to do it before noon.	Tom và Mary không biết họ phải làm điều đó trước buổi trưa.
Do you think you can get Tom to do it for you?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể nhờ Tom làm điều đó cho bạn không?
Tom won't let it go.	Tom sẽ không để nó đi.
I know who we can turn to to help us.	Tôi biết chúng tôi có thể nhờ ai để giúp chúng tôi.
I think they would be a perfect match for each other.	Tôi nghĩ họ sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo cho nhau.
I suggest a quick tennis game before dinner.	Tôi đề nghị chơi tennis nhanh trước khi ăn tối.
Is that why Tom wants to talk to you?	Đó là lý do tại sao Tom muốn nói chuyện với bạn?
It took Rei 20 days to get over the injury.	Rei đã mất 20 ngày để vượt qua chấn thương.
I saw Tom cry.	Tôi đã thấy Tom khóc.
I don't think Tom is unmarried.	Tôi không nghĩ rằng Tom chưa lập gia đình.
I always eat breakfast at 6:30, even on weekends.	Tôi luôn ăn sáng lúc 6:30, kể cả vào cuối tuần.
I don't think anyone else does.	Tôi không nghĩ còn ai làm thế nữa.
Does Tom still want to go to Australia?	Tom có ​​còn muốn đến Úc không?
How can I make the most of my money in retirement?	Làm thế nào tôi có thể tận dụng tối đa số tiền của mình khi nghỉ hưu?
Be careful what you say when Tom is around.	Hãy cẩn thận những gì bạn nói khi Tom ở xung quanh.
I am worried that it will rain tomorrow.	Tôi lo rằng ngày mai trời sẽ mưa.
I think Tom lied.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối.
They will be here at three o'clock.	Họ sẽ ở đây lúc ba giờ.
I know that Tom finished it by 2:30.	Tôi biết rằng Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
I had a bit of a headache so I went to bed early.	Tôi hơi nhức đầu nên đi ngủ sớm.
It's been three months since I did that.	Đã ba tháng kể từ khi tôi làm điều đó.
Your blood pressure is low.	Huyết áp của bạn đang thấp.
Tom took Mary to school.	Tom đã đưa Mary đến trường.
You don't know where he is.	Bạn không biết anh ta ở đâu.
I didn't think we could do that.	Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó.
What do you think when you see this picture?	Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy bức tranh này?
Tom says he thinks you said you don't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết cách làm điều đó.
I didn't realize what I was getting into.	Tôi đã không nhận ra những gì tôi đã nhận được vào.
Tom hires a detective to track down Mary.	Tom thuê thám tử theo dõi Mary.
We waited a long time for the elevator before deciding to use the stairs.	Chúng tôi đã đợi thang máy rất lâu trước khi quyết định sử dụng thang bộ.
Can Tom do it?	Tom có ​​thể làm được không?
This is the doorbell.	Đây là chuông cửa.
Tom is worried about your safety.	Tom lo lắng về sự an toàn của bạn.
I don't think this will be much fun.	Tôi không nghĩ điều này sẽ thú vị nhiều.
I should run away.	Tôi nên chạy trốn.
The sofa is large enough for four people to sit.	Ghế sofa đủ rộng cho bốn người ngồi.
I don't think it's a good idea to do it here.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi làm điều đó ở đây.
Tom said Mary thought she had to.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy phải làm như vậy.
Tom is a tough and tough customer.	Tom là một khách hàng khó tính và cứng rắn.
She befriended them at the school festival.	Cô ấy đã kết bạn với họ tại lễ hội của trường.
Tom said Mary was not bothered by the noise.	Tom cho biết Mary không khó chịu vì tiếng ồn.
It was not Tom who taught Mary how to milk a cow.	Tom không phải là người dạy Mary cách vắt sữa bò.
Tom is not the type to make such a mistake.	Tom không phải là loại người mắc phải sai lầm như vậy.
Tom went to Boston late last month.	Tom đã đến Boston vào cuối tháng trước.
I have never witnessed so much debauchery in all my life.	Tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​nhiều cảnh ăn chơi trác táng như vậy trong suốt cuộc đời mình.
We worked hard.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ.
I just discovered that a few days ago.	Tôi vừa phát hiện ra điều đó cách đây vài ngày.
It is possible that Tom missed the bus.	Có khả năng là Tom đã lỡ chuyến xe buýt.
Tom doesn't want to join our group.	Tom không muốn tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom asked Mary why she was in Boston.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại ở Boston.
Give Tom whatever he wants to drink.	Cho Tom uống bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I know that Tom told Mary he could do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy có thể làm điều đó.
We are not dead yet.	Chúng tôi vẫn chưa chết.
How many more days do you think it will take to get that done?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu ngày nữa để hoàn thành việc đó?
Don't laugh at him.	Đừng cười anh ấy.
Tom turned and went to the kitchen.	Tom quay lại và vào bếp.
Tom was sitting in the front seat.	Tom đang ngồi ở ghế trước.
Smells like someone is smoking a cigar here.	Có mùi như ai đó đang hút xì gà ở đây.
The dog Tom growled at Mary.	Con chó Tom gầm gừ với Mary.
That's why I accepted the offer.	Đó là lý do tại sao tôi chấp nhận lời đề nghị.
Tom told us about the robbery.	Tom đã nói với chúng tôi về vụ cướp.
I think Tom doesn't know where Mary lives.	Tôi nghĩ Tom không biết Mary sống ở đâu.
I'm sure Tom would be able to help me if he was here.	Tôi chắc rằng Tom sẽ có thể giúp tôi nếu anh ấy ở đây.
I'm not a cat person.	Tôi không phải người mèo.
You don't seem motivated to do it like Tom.	Bạn dường như không có động lực để làm điều đó như Tom.
Water transmits sound better than air.	Nước truyền âm thanh tốt hơn không khí.
Tom and I respect each other.	Tom và tôi tôn trọng nhau.
Tom is really dangerous.	Tom thực sự rất nguy hiểm.
I recommend laughing at Tom's jokes, even if they're not funny.	Tôi khuyên bạn nên cười trước những câu chuyện cười của Tom, ngay cả khi chúng không hài hước.
You can connect your computer to the router using an ethernet cable.	Bạn có thể kết nối máy tính của mình với bộ định tuyến bằng cáp ethernet.
You are one month behind in rent.	Bạn đã chậm hơn một tháng tiền thuê nhà.
I believe we can do it.	Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được.
That's not what I'm going to talk about.	Đó không phải là những gì tôi sẽ nói về.
I don't do that often.	Tôi không thường xuyên làm điều đó.
Tom knew that I was distracted.	Tom biết rằng tôi đã bị phân tâm.
What a beautiful day to go out and about.	Thật là một ngày đẹp trời để đi chơi và về.
This prison only executes executions by lethal injection.	Nhà tù này chỉ thực hiện các vụ hành quyết bằng cách tiêm thuốc chết người.
I'm not sure I'll be going to Boston next weekend.	Tôi không chắc sẽ đi Boston vào cuối tuần tới.
I think Tom was up.	Tôi nghĩ rằng Tom đã lên.
I want to make a direct call to Chicago.	Tôi muốn thực hiện một cuộc gọi trực tiếp tới Chicago.
I wonder why Tom would want that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn điều đó.
Tom is suffering.	Tom đang đau khổ.
There's a bird singing in the cage, isn't it?	Có tiếng chim hót trong lồng, phải không?
Tom said he would stay and help us clean up after the party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở lại và giúp chúng tôi dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tom doesn't have many friends here.	Tom không có nhiều bạn ở đây.
I'm really happy Tom didn't complain.	Tôi thực sự hạnh phúc Tom đã không phàn nàn.
Tom said Mary wasn't sure if John wanted to do it.	Tom nói Mary không chắc liệu John có muốn làm điều đó hay không.
If the spaghetti sticks when you throw it against the wall, it's done.	Nếu spaghetti dính khi bạn ném nó vào tường, nó đã hoàn thành.
Basically that story is correct.	Về cơ bản câu chuyện đó là chính xác.
That's what makes me sick.	Đó là điều khiến tôi phát ốm.
Did Tom see pandas?	Tom có ​​nhìn thấy gấu trúc không?
Was Tom really back?	Tom đã thực sự trở lại?
I asked Tom if I could see his driver's license.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể xem bằng lái xe của anh ấy không.
I know that Tom doesn't know that he doesn't need to help us do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không cần phải giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom was not convinced.	Tom không bị thuyết phục.
Heater not working.	Máy sưởi không hoạt động.
We already know that Tom has been arrested.	Chúng tôi đã biết rằng Tom đã bị bắt.
I'll be back for the umbrella.	Tôi sẽ quay lại để lấy ô.
Many of my problems wouldn't be so bad if I slept more.	Nhiều vấn đề của tôi sẽ không quá tệ nếu tôi ngủ nhiều hơn.
Why don't you want to do that?	Tại sao bạn không muốn làm điều đó?
It is not easy to learn a foreign language.	Không dễ để học một ngoại ngữ.
Tom is our oldest member.	Tom là thành viên lớn tuổi nhất của chúng tôi.
Tom is glad the landlord has reduced the rent.	Tom rất vui vì chủ nhà đã giảm tiền thuê nhà.
She is an independent thinker.	Cô ấy là một người suy nghĩ độc lập.
Tom didn't think Mary would enjoy doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom told me he wanted to help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn giúp đỡ.
That's what Tom should have done a long time ago.	Đó là điều mà lẽ ra Tom phải làm từ lâu.
I think you spent too much time watching TV.	Tôi nghĩ rằng bạn đã dành quá nhiều thời gian để xem TV.
Tom is not a liar.	Tom không phải là người nói dối.
Tom is not a coffee drinker.	Tom không phải là người uống cà phê.
The principal called and said you weren't at school today.	Hiệu trưởng đã gọi và nói rằng bạn không có ở trường hôm nay.
Tom's smile warmed Mary's heart.	Nụ cười của Tom sưởi ấm trái tim Mary.
He had a classical upbringing.	Ông đã có một nền giáo dục cổ điển.
We need to find a way out of this mess.	Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn này.
Everyone thinks Tom is guilty.	Mọi người đều cho rằng Tom có ​​tội.
I'm flying to Boston tomorrow.	Tôi sẽ bay đến Boston vào ngày mai.
Apparently Tom hasn't told anyone what happened.	Rõ ràng là Tom chưa nói với ai về những gì đã xảy ra.
You will be paid according to your ability.	Bạn sẽ được trả tùy theo khả năng của mình.
Don't blame me for complaining.	Đừng trách tôi vì đã phàn nàn.
Does Tom often complain of back pain?	Tom có ​​hay phàn nàn về chứng đau lưng không?
Tom seems to be aware that Mary didn't do what she said she would.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary đã không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
Telling the truth is not a crime.	Nói sự thật không phải là một tội ác.
Tom is really good at telling jokes.	Tom thực sự rất giỏi trong việc kể chuyện cười.
I plan to see Tom on Monday.	Tôi dự định gặp Tom vào thứ Hai.
Tom told me his dad was born in Australia.	Tom nói với tôi bố anh ấy sinh ra ở Úc.
Tom gets angry at the high school students.	Tom nổi giận với các học sinh trung học.
I cannot improve this.	Tôi không thể cải thiện điều này.
Tom never understood that.	Tom không bao giờ hiểu điều đó.
I think I'll be in Boston for a few weeks in October.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở Boston vài tuần vào tháng Mười.
Tom asked if I heard anything.	Tom hỏi tôi có nghe thấy gì không.
Our main problem remains unresolved.	Vấn đề chính của chúng tôi vẫn chưa được giải quyết.
I still call Tom from time to time.	Tôi vẫn gọi cho Tom thỉnh thoảng.
Tom made a surprising decision.	Tom đã đưa ra một quyết định đáng ngạc nhiên.
Tom checked his watch to see what time it was.	Tom kiểm tra đồng hồ để xem mấy giờ.
We have a responsibility to judge others by the clothes they wear.	Chúng ta có trách nhiệm đánh giá người khác qua trang phục họ mặc.
That's not how I say it.	Đó không phải là cách tôi nói.
We need to come up with some new ideas.	Chúng tôi cần đưa ra một số ý tưởng mới.
Tom is quite rich, isn't he?	Tom khá giàu, phải không?
I still have some points to settle with him.	Tôi vẫn còn một số điểm để giải quyết với anh ta.
Do you think there is any chance of doing that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để làm được điều đó không?
I know that Tom shouldn't have done that.	Tôi biết rằng Tom không nên làm như vậy.
Tom was completely snoring before the party started.	Tom đã hoàn toàn ngáy trước khi bữa tiệc bắt đầu.
I should have been the last to do it.	Đáng lẽ tôi phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom didn't back down.	Tom không lùi bước.
You will have to do it tomorrow.	Bạn sẽ phải làm điều đó vào ngày mai.
If I don't receive the item this week, I will complain to PayPal.	Nếu tôi không nhận được hàng trong tuần này, tôi sẽ khiếu nại với PayPal.
Tom says he doesn't believe you really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
Did you come by car or did you come by bus?	Bạn đã đến bằng ô tô hay bạn đã đến bằng xe buýt?
I don't like hanging out with you.	Tôi không thích đi chơi với bạn.
Tom says he doesn't think Mary will let John do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để John làm điều đó.
Neither of us wanted to work in Boston.	Cả hai chúng tôi đều không muốn làm việc ở Boston.
Don't let your child play with the matches.	Đừng để con bạn chơi với các trận đấu.
Gorillas rarely climb trees.	Khỉ đột hiếm khi leo cây.
It is difficult for me to understand this question.	Thật khó cho tôi để hiểu câu hỏi này.
You don't want to live forever?	Bạn không muốn sống mãi mãi?
Tom refuses to give Mary what she wants.	Tom từ chối cho Mary những gì cô ấy muốn.
Tom says he probably won't be busy on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không bận rộn vào ngày 20 tháng 10.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom reluctantly agrees to help.	Tom miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.
Tom was expelled from school.	Tom bị đuổi học.
We are very disappointed with the test results.	Chúng tôi rất thất vọng với kết quả của cuộc thử nghiệm.
Tom says Mary is Canadian.	Tom nói Mary là người Canada.
After we walked for a while, we reached the lake.	Sau khi chúng tôi đi bộ một lúc, chúng tôi đến hồ.
Without your help, I wouldn't be able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi sẽ không thể làm được.
Tom is a professional musician.	Tom là một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Tom doesn't celebrate birthdays.	Tom không tổ chức sinh nhật.
Tom said Mary would do it alone.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom was wearing a nametag.	Tom đã đeo một bảng tên.
Tom told me he had three hundred dollars in his wallet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có ba trăm đô la trong ví.
I don't have much time to do that.	Tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
I think you are to blame.	Tôi nghĩ rằng bạn đáng trách.
The last thing I want to do is hurt you.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là làm tổn thương bạn.
It's time to stop this nonsense.	Đã đến lúc bạn phải dừng lại chuyện vô nghĩa này.
It's a bit late. 	Nó hơi muộn.
We should start.	Chúng ta nên bắt đầu.
First, draw a line from A to B.	Trước hết, vẽ một đoạn thẳng từ A đến B.
Is that immediately obvious?	Điều đó có rõ ràng ngay lập tức không?
I just visited Australia.	Tôi vừa đến thăm Úc.
I will know the answer to that in three months.	Tôi sẽ biết câu trả lời cho điều đó trong ba tháng.
I have never known anyone as hypocritical as you.	Tôi chưa từng biết ai đạo đức giả như bạn.
I begged Tom to come.	Tôi cầu xin Tom đến.
I've done all of that.	Tôi đã hoàn thành tất cả những điều đó.
I went to Boston with Tom.	Tôi đến Boston với Tom.
Do you think anyone would care if I did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó không?
You have to expect that once in a while.	Bạn phải mong đợi điều đó một lần trong một thời gian.
I don't think Tom should do it again.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Tom got to church early.	Tom đã đến nhà thờ sớm.
I will spend the weekend in Tokyo.	Tôi sẽ dành cuối tuần ở Tokyo.
I don't want to take you home, Tom.	Tôi không muốn dẫn bạn về, Tom.
Tom doesn't wear socks.	Tom không đi tất.
Tom's wife remarried after his death.	Vợ của Tom tái hôn sau khi anh qua đời.
You haven't lived in Boston as long as I have.	Bạn đã không sống ở Boston lâu như tôi có.
I wonder why Tom is so frustrated.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại thất vọng như vậy.
Tom and I were the only ones who couldn't do it.	Tom và tôi là những người duy nhất không thể làm điều đó.
Tom was never the same again.	Tom không bao giờ giống như vậy nữa.
I told you that Tom wouldn't want to go.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom sẽ không muốn đi.
Tom didn't know if he needed to do it or not.	Tom không biết liệu mình có cần làm điều đó hay không.
It's time we set the record straight for what happened.	Đã đến lúc chúng ta lập kỷ lục thẳng thắn về những gì đã xảy ra.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai tốt.
How many people have you told what really happened?	Bạn đã kể cho bao nhiêu người nghe những gì thực sự đã xảy ra?
Tom won't help us tomorrow.	Tom sẽ không giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom did nothing wrong, in my opinion.	Tom không làm gì sai, theo quan điểm của tôi.
It is not negotiable.	Nó không thể thương lượng.
I know Tom is a pretty smart boy.	Tôi biết Tom là một cậu bé khá thông minh.
Don't worry about this anymore.	Đừng lo lắng về điều này nữa.
Tom doesn't have much free time.	Tom không có nhiều thời gian rảnh.
I don't think we will have any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
He is not a teacher as an entertainer.	Anh ấy không phải là một giáo viên như một nghệ sĩ giải trí.
I'm not used to winning.	Tôi không quen với chiến thắng.
Tom is not the one to tell me you need to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom is having lunch right now.	Tom đang ăn trưa ngay bây giờ.
I'm not sure I'll find you here.	Tôi không chắc mình sẽ tìm thấy bạn ở đây.
I wish I could ask Tom to do it with me.	Tôi ước tôi có thể rủ Tom làm điều đó với tôi.
That's where Tom and I met.	Đó là nơi tôi và Tom gặp nhau.
I really like the challenge.	Tôi thực sự thích thử thách.
He told reporters he was not involved.	Anh ta nói với các phóng viên rằng anh ta không tham gia.
Tom says he's not sure what to do.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn phải làm gì.
Tom would be surprised if Mary didn't.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary không làm vậy.
Tom is my wife's friend.	Tom là bạn của vợ tôi.
That's all I can get out of Tom.	Đó là tất cả những gì tôi có thể thoát ra khỏi Tom.
See how Tom does it.	Xem cách Tom làm điều đó.
Tom will probably be here for a long time.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đây trong một thời gian dài.
Tom is likely going home, right?	Tom có ​​khả năng sẽ về nhà, phải không?
Tom's parents live in a big house.	Cha mẹ của Tom sống trong một ngôi nhà lớn.
Do you want me to help?	Bạn có muốn tôi không giúp?
Tom took a handful of popcorn out of his pocket and handed it to Mary.	Tom lấy một nắm bỏng ngô ra khỏi túi rồi đưa cho Mary.
Tom opened his lunch box.	Tom mở hộp cơm trưa của mình.
What does it look like now?	Bây giờ nó trông như thế nào?
My shoes need polishing.	Giày của tôi cần đánh bóng.
Tom won't let them in.	Tom sẽ không cho họ vào.
I don't write anymore.	Tôi không viết nữa.
Every time I call you, you're out.	Mỗi khi tôi gọi cho bạn, bạn sẽ ra ngoài.
Baby lying in a crib, sucking on a pacifier.	Em bé nằm trong nôi, ngậm núm vú giả.
Tom said he didn't think Mary really had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó.
Tom says he's willing to pay up to $300.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng trả tới 300 đô la.
I think you will say something else.	Tôi nghĩ bạn sẽ nói điều gì đó khác.
I told you I needed a few more days.	Tôi đã nói với bạn là tôi cần vài ngày nữa.
Do you think Tom and Mary are too young to date?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary còn quá trẻ để hẹn hò không?
Tom still hadn't laughed at any of Mary's jokes.	Tom vẫn chưa cười trước bất kỳ trò đùa nào của Mary.
Tom hopes that Mary will forgive him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ tha thứ cho anh ta.
You are really great.	Bạn thực sự tuyệt vời.
Tom thanked Mary as he left the room.	Tom cảm ơn Mary khi anh rời khỏi phòng.
I want Tom to keep doing things the way he is.	Tôi muốn Tom tiếp tục làm mọi thứ theo cách anh ấy đang làm.
I'm a bit busy right now, so I went to another room.	Bây giờ tôi hơi bận nên sang phòng khác.
Tom keeps his tools in a toolbox.	Tom giữ các công cụ của mình trong một hộp công cụ.
I don't like Boston and neither does Tom.	Tôi không thích Boston và Tom cũng không.
Tom doesn't think you should.	Tom không nghĩ bạn nên làm vậy.
I'm not okay with this.	Tôi không ổn với điều này.
Tom is a healthy boy.	Tom là một cậu bé khỏe mạnh.
How can you not be so good?	Làm thế nào bạn có thể không tốt như vậy?
Tom is teaching here, isn't he?	Tom đang dạy ở đây, phải không?
I can't blame you.	Tôi không thể trách bạn.
Tom admitted that he was the one who ate all the cookies.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã ăn hết số bánh quy.
No new houses have been built around here for a long time.	Không có ngôi nhà mới nào được xây dựng quanh đây trong một thời gian dài.
Let Tom rest.	Hãy để Tom nghỉ ngơi.
What is your favorite soft drink?	Nước ngọt yêu thích của bạn là gì?
I mean.	Ý tôi là.
I've done.	Tôi đã xong.
Tom found a hair in his soup and complained to the waiter.	Tom tìm thấy một sợi tóc trong món súp của mình và phàn nàn với người phục vụ.
Tom was unlucky, but not Mary.	Tom không may mắn, nhưng Mary thì không.
Looks like Tom and I will be late.	Có vẻ như tôi và Tom sẽ đến muộn.
I asked Tom for his number.	Tôi đã hỏi Tom cho số của anh ấy.
This is a complete deviation of the truth.	Đây là một sự sai lệch hoàn toàn của sự thật.
I suspect that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
There is absolutely no need to do that.	Hoàn toàn không cần phải làm điều đó.
How long has it been since you talked to Tom?	Đã bao lâu rồi bạn chưa nói chuyện với Tom?
Neither Tom nor Mary can swim.	Cả Tom và Mary đều không biết bơi.
Tom says I sound annoyed.	Tom nói rằng tôi có vẻ khó chịu.
Are you sure you don't mind if I leave?	Bạn có chắc là bạn không phiền nếu tôi rời đi?
What's your favorite place to eat in Boston?	Địa điểm ăn uống yêu thích của bạn ở Boston là gì?
I know that Tom will be able to do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
They always say they will be on time, but they are always late.	Họ luôn nói rằng họ sẽ đến đúng giờ, nhưng họ luôn đến muộn.
No one knows why Tom did it.	Không ai biết tại sao Tom lại làm điều đó.
Mary put on her new necklace.	Mary đeo vào chiếc vòng cổ mới của cô ấy.
She couldn't help thinking that health was important.	Cô không thể không nghĩ rằng sức khỏe là quan trọng.
You won't believe what happened.	Các bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra đâu.
We were all surprised when Tom won the race.	Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên khi Tom thắng cuộc đua.
What is your favorite fish to catch?	Loại cá yêu thích của bạn để bắt là gì?
I think Tom is watching me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang theo dõi tôi.
If life gives you lemons, make lemonade.	Nếu cuộc sống giao cho bạn những quả chanh, hãy làm nước chanh.
Tom's dog is smarter than mine.	Con chó của Tom thông minh hơn của tôi.
Tom goes abroad almost every year.	Tom đi nước ngoài hầu như mỗi năm.
Tom wants to stop Mary from doing that.	Tom muốn ngăn Mary làm điều đó.
We have to evacuate.	Chúng ta phải sơ tán.
Tom is clearly an optimist.	Tom rõ ràng là một người lạc quan.
Sorry, I didn't mean that.	Xin lỗi, tôi không có ý đó.
I want to be a top model and travel all over the world.	Tôi muốn trở thành người mẫu hàng đầu và đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
I know Tom is responsible.	Tôi biết Tom phải chịu trách nhiệm.
If the patient is unconscious, the family can make a decision.	Nếu bệnh nhân bất tỉnh, gia đình có thể đưa ra quyết định.
What's in here?	Cái gì trong đây vậy?
Tom doesn't know any details about Mary's plan.	Tom không biết bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch của Mary.
Tom has to stay in bed.	Tom phải ở trên giường.
Tom wasn't surprised that Mary didn't know what to do.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không biết phải làm gì.
Tom doesn't like the heat of summer.	Tom không thích cái nóng của mùa hè.
I don't think Tom has done it as many times as I have.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó nhiều lần như tôi.
How many hours a week do you watch TV?	Bạn xem TV bao nhiêu giờ một tuần?
Tom said that he wished he would have spent more money on the gift he gave Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ chi nhiều tiền hơn cho món quà mà anh ấy đã tặng cho Mary.
Tom startled Mary.	Tom làm Mary giật mình.
Tom says that he is only interested in helping Mary.	Tom nói rằng anh ấy chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ Mary.
Tom is usually busier than Mary.	Tom thường bận rộn hơn Mary.
After the room was cleaned up, she went out.	Sau khi căn phòng được thu dọn sạch sẽ, cô ấy đi ra ngoài.
The stage coach is held by several masked men.	Huấn luyện viên sân khấu được giữ bởi một số người đàn ông đeo mặt nạ.
I know I might not have to do that anymore.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó nữa.
I'm sorry, I can't be of any help.	Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được gì.
I won't lend Tom my car.	Tôi sẽ không cho Tom mượn xe của tôi.
Tom doesn't want you to do that anymore.	Tom không muốn bạn làm điều đó nữa.
A long time ago, there lived an old man in that cave.	Cách đây rất lâu, có một ông già sống trong hang động đó.
I dare not lie to you!	Anh không dám nói dối em!
You are starting to annoy me.	Bạn đang bắt đầu làm phiền tôi.
I would like to have a closer look at that.	Tôi muốn có một cái nhìn rõ hơn về điều đó.
I wish Tom hadn't heard Mary and I talking about him.	Tôi ước rằng Tom đã không nghe thấy Mary và tôi nói về anh ấy.
I don't have drugs with me.	Tôi không có thuốc bên mình.
Why have you never mentioned me to your friends?	Tại sao bạn chưa bao giờ đề cập đến tôi với bạn bè của bạn?
Tom seems afraid to do it.	Tom có ​​vẻ sợ làm điều đó.
Tom says he can hear Mary and John arguing.	Tom nói rằng anh ấy có thể nghe thấy Mary và John tranh cãi.
Tom says he won't speak French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói tiếng Pháp.
Tom never heard Mary sing.	Tom chưa bao giờ nghe Mary hát.
Tom said that Mary never did that.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Tom can be injured or dead.	Tom có ​​thể bị thương hoặc chết.
The best way to learn a foreign language is to live in a country where that language is spoken.	Cách tốt nhất để học ngoại ngữ là đến sống ở một quốc gia nơi ngôn ngữ đó được sử dụng.
She was surprised to see that there were many beautiful things in the box.	Cô rất ngạc nhiên khi thấy trong hộp có nhiều thứ đẹp đẽ.
Tom is still weak after his illness.	Tom vẫn còn yếu sau trận ốm.
Don't badmouth your classmates.	Đừng nói xấu bạn cùng lớp của bạn.
I'm sure you mean that.	Tôi chắc rằng bạn có ý đó.
I don't think I will be forgiven.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ.
Which hat is Tom's?	Cái mũ nào của Tom?
Tom is acting quite strange.	Tom đang hành động khá kỳ lạ.
Give me a good reason why I shouldn't dance.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi không nên nhảy.
Don't worry about them.	Đừng lo lắng về chúng.
Can you do it today?	Bạn có thể làm được điều đó ngày hôm nay không?
Tom asked us to come.	Tom yêu cầu chúng tôi đến.
I could see a strange blue bird on the roof.	Tôi có thể nhìn thấy một con chim màu xanh kỳ lạ trên mái nhà.
All color has disappeared from Tom's face.	Tất cả màu sắc đã biến mất khỏi khuôn mặt của Tom.
Tom's work is shoddy.	Công việc của Tom là kém chất lượng.
I heard her speak English fluently like an American.	Tôi nghe thấy cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy như một người Mỹ.
Tom didn't know exactly what to do.	Tom không biết chính xác những gì phải làm.
"What do you want to buy?" 	"Bạn muốn mua gì?"
"I want to buy a dog."	"Tôi muốn mua một con chó."
Our albums were recorded primarily in Boston.	Album của chúng tôi được thu âm chủ yếu ở Boston.
I don't think there's anyone I know in Australia.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai mà tôi biết ở Úc.
Tom doesn't know the system.	Tom không biết hệ thống.
Tom and Mary both heard the sound.	Tom và Mary đều nghe thấy âm thanh.
What is your connection to Tom?	Mối liên hệ của bạn với Tom là gì?
I don't know how to achieve that.	Tôi không biết làm thế nào để đạt được điều đó.
I'm sorry, but I don't understand.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu.
Do not walk outside of this area.	Đừng đi bộ ra ngoài khu vực này.
Tom called Mary a fool.	Tom đã gọi Mary là một kẻ ngốc.
I don't know what's going on.	Tôi không biết có chuyện gì.
I can't decide which one I like more.	Tôi không thể quyết định mình thích cây đàn nào hơn.
I can't learn French.	Tôi không thể học tiếng Pháp.
I know that you are not.	Tôi biết rằng bạn không phải như vậy.
I don't forget.	Tôi không quên.
Nothing Tom said made sense.	Không có gì Tom nói có ý nghĩa.
You cannot change what happened.	Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
Tom seemed completely confused.	Tom có ​​vẻ hoàn toàn bối rối.
Tom has successfully found a new job in Boston.	Tom đã thành công khi tìm được một công việc mới ở Boston.
I'm glad Tom is doing it.	Tôi rất vui vì Tom đang làm điều đó.
Tom stole some of my things.	Tom đã lấy trộm một số thứ của tôi.
Tom spends most of the day sitting on the porch.	Tom dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi trên hiên nhà.
I certainly won't forget to do that.	Tôi chắc chắn sẽ không quên làm điều đó.
I won't let you get away with what you did.	Tôi sẽ không để bạn thoát khỏi những việc bạn đã làm.
I will be back.	Tôi sẽ quay lại.
Tom is unlikely to be taken.	Tom không có khả năng được thực hiện.
Tom doesn't seem as secretive as Mary.	Tom không có vẻ gì là bí mật như Mary.
Tom met Mary.	Tom đã gặp Mary.
We are very busy now.	Bây giờ chúng tôi rất bận.
Tom lost his glove.	Tom bị mất găng tay.
Rumors of a Wall Street crash sparked a wave of dollar sales.	Tin đồn về sự sụp đổ của Phố Wall đã làm dấy lên làn sóng bán hàng đô la.
Tom was mad at me for being late.	Tom đã giận tôi vì đã đến muộn.
Tom didn't find out that he was adopted until he was thirty years old.	Tom đã không phát hiện ra rằng anh ấy đã được nhận nuôi cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom heard us sing.	Tom đã nghe chúng tôi hát.
Tom prefers dogs to cats.	Tom thích chó hơn mèo.
I don't have any plans for tomorrow.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày mai.
Tom said Mary usually sits in the front.	Tom cho biết Mary thường ngồi phía trước.
I wish I could do it like Tom.	Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó như Tom.
Tom wants to live in a French-speaking country so that he can practice speaking French with native speakers every day.	Tom muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp để có thể luyện nói tiếng Pháp với người bản xứ mỗi ngày.
I am looking forward to the picnic.	Tôi đang mong chờ chuyến dã ngoại.
I don't know why you're learning French.	Tôi không biết tại sao bạn lại học tiếng Pháp.
Fat Tom.	Tom béo.
Tom soon recovered well.	Tom sớm khỏe mạnh trở lại.
She raised her hand in horror when she saw what he had done.	Cô kinh hãi đưa tay lên khi thấy những gì anh đã làm.
I've been in this place for too long.	Tôi đã ở nơi này quá lâu.
Tom is now back in prison.	Tom bây giờ đã trở lại trong tù.
We kept our promise.	Chúng tôi đã giữ lời hứa của mình.
Tom and Mary studied together.	Tom và Mary đã học cùng nhau.
I still can't do it.	Tôi vẫn chưa làm được.
I think so.	Tôi nghĩ vậy đó.
Tom is currently serving a three-year prison sentence.	Tom hiện đang thụ án ba năm tù.
Since it's raining, I won't do it today.	Vì trời mưa nên hôm nay tôi sẽ không làm vậy.
I suspect that Tom doesn't do that often anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thường xuyên làm như vậy nữa.
Tom says he's still scared.	Tom nói rằng anh ấy vẫn còn sợ.
I knew that Tom would tell Mary the truth.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói với Mary sự thật.
Tom convinced Mary to try to do it.	Tom đã thuyết phục Mary cố gắng làm điều đó.
Tom and I are planning to have a meal together.	Tom và tôi đang lên kế hoạch đi ăn cùng nhau.
I don't think Tom knows what time Mary wants him to meet her.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn anh ấy gặp cô ấy lúc mấy giờ.
Let's see if Tom can do it on his own.	Hãy xem liệu Tom có ​​thể tự mình làm được điều đó không.
A protracted independence struggle with France ended successfully in 1956.	Một cuộc đấu tranh giành độc lập kéo dài với Pháp đã kết thúc thành công vào năm 1956.
How that can happen is a mystery to me.	Làm thế nào điều đó có thể xảy ra là một bí ẩn đối với tôi.
What Tom said is not appropriate.	Những gì Tom nói là không phù hợp.
You still win a lot, don't you?	Bạn vẫn thắng rất nhiều, phải không?
Dr. Yukawa, Nobel laureate, died in 1981.	Tiến sĩ Yukawa, người đoạt giải Nobel, qua đời năm 1981.
We had lunch at Chuck's Bar and Grill on Park Street.	Chúng tôi ăn trưa tại Chuck's Bar and Grill trên Phố Park.
Tom doesn't know I'm hungry.	Tom không biết tôi đói.
I still don't know if Tom will come with me tomorrow.	Tôi vẫn chưa biết liệu ngày mai Tom có ​​đi cùng tôi hay không.
Tom doesn't lie.	Tom không nói dối.
I don't think I'm capable of doing that.	Tôi không nghĩ rằng mình có khả năng làm được điều đó.
Tom is not safe.	Tom không an toàn.
They call it a murder.	Họ gọi đó là một vụ giết người.
Make a list of everything you want to buy.	Lập danh sách mọi thứ bạn muốn mua.
How many years has it been since that incident?	Đã bao nhiêu năm rồi kể từ vụ đó?
I'm not worried about the price.	Tôi không lo lắng về giá cả.
I won't eat any more cheese.	Tôi sẽ không ăn thêm phô mai nữa.
I don't think Tom really knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó.
I think I'm right.	Tôi nghĩ tôi đúng.
Time to wake up, Tom.	Đã đến lúc phải thức dậy, Tom.
Tom taught me how to ski.	Tom đã dạy tôi cách trượt tuyết.
Tom says that Mary is feeling hungry.	Tom nói rằng Mary đang cảm thấy đói.
Tom wouldn't know anything about that.	Tom sẽ không biết gì về điều đó.
Tom must have fought.	Tom chắc hẳn đã chiến đấu.
Do you have any idea what's wrong?	Bạn có bất kỳ ý tưởng gì sai?
Tom doesn't like Australia.	Tom không thích Úc.
I wonder if Tom does it as well as Mary does.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó tốt như Mary không.
This is your check.	Đây là séc của bạn.
Tom will handle that himself.	Tom sẽ tự xử lý việc đó.
The traveler stopped and asked me for directions.	Người lữ khách dừng lại hỏi đường tôi.
It was an unprecedented case.	Đó là một trường hợp chưa từng có.
Tom needs to be fired.	Tom cần phải bị sa thải.
I wonder if Tom really thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó hay không.
Tom says he feels rejected.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị từ chối.
I read a really interesting book recently.	Tôi đã đọc một cuốn sách thực sự thú vị gần đây.
It was the best meal I have ever eaten.	Đó là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn.
He sold his own car without hesitation.	Anh ta đã bán chiếc xe của chính mình mà không do dự.
Come on, Tom.	Thôi đi, Tom.
Don't let them see you scared.	Đừng để họ thấy bạn sợ hãi.
Did you know I'm about to be arrested?	Bạn có biết tôi sắp bị bắt không?
It is very dangerous for you to cross the street at a red light.	Rất nguy hiểm cho bạn khi sang đường khi đèn đỏ.
You would never do that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó, phải không?
Is it possible to get on the next flight?	Có thể lên chuyến bay tiếp theo không?
We don't have anything like this in Australia.	Chúng tôi không có bất cứ thứ gì như thế này ở Úc.
Do you trust Tom now?	Bây giờ bạn có tin tưởng Tom không?
I know you are not responsible for this problem.	Tôi biết bạn không chịu trách nhiệm cho vấn đề này.
How many months will it take us to do that?	Chúng ta sẽ mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
This is not natural.	Đây không phải là tự nhiên.
These heat waves do not last long.	Những cơn nóng này không kéo dài.
I was not able to help Tom with his homework.	Tôi đã không thể giúp Tom làm bài tập về nhà của anh ấy.
You should help your friends when they are in trouble.	Bạn nên giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn.
Tom knew with whom Mary was going to Boston.	Tom biết Mary sẽ đến Boston với ai.
I don't think Tom has any French-speaking friends.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào nói tiếng Pháp.
I should have told Tom he didn't have to.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế.
Tom is not innocent.	Tom không vô tội.
Tom will be there for a few days.	Tom sẽ ở đó vài ngày.
Tom said all the people he hangs out with speak French.	Tom cho biết tất cả những người anh thường đi chơi đều nói tiếng Pháp.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy nữa.
Tom doesn't need a bottle opener.	Tom không cần dụng cụ mở nắp chai.
I don't think Tom would mind showing you how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Looks like Tom was asleep.	Có vẻ như Tom đã ngủ.
I know Tom doesn't usually leave early.	Tôi biết Tom không thường về sớm.
Tom wondered if Mary was pleased with the way John had handled the situation.	Tom tự hỏi liệu Mary có hài lòng với cách John đã xử lý tình huống này hay không.
Tom said Mary was a good pilot.	Tom nói Mary là một phi công giỏi.
Is that the book that Tom gave you?	Đó có phải là cuốn sách mà Tom đã tặng bạn không?
I don't care about anything else.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Iceland has many volcanoes.	Iceland có nhiều núi lửa.
Of course, Tom can speak French.	Tất nhiên, Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I know that Tom is still intending to do that.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang có ý định làm điều đó.
Looks like Tom is here.	Có vẻ như Tom đang ở đây.
That's all I can really ask for.	Đó là tất cả những gì tôi thực sự có thể yêu cầu.
He searches all the world like his brother.	Anh ấy tìm kiếm tất cả thế giới như anh trai của mình.
I am having trouble standing up.	Tôi đang gặp khó khăn khi đứng lên.
Tom dropped out of school.	Tom đã bỏ học.
I have news.	Tôi có tin tức.
I did that for many years.	Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
I have a feeling Tom is lying.	Tôi có cảm giác Tom đang nói dối.
Tom asked me to ask Mary why she did this.	Tom yêu cầu tôi hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy.
Tom doesn't think Mary actually did it.	Tom không nghĩ Mary thực sự đã làm điều đó.
I don't think you know what you're asking.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết những gì bạn đang hỏi.
Tom realized that was a very bad idea.	Tom nhận ra đó là một ý kiến ​​rất tồi.
I want you to know that I can't be there tomorrow.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi không thể ở đó vào ngày mai.
Tom would be glad he did.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
You are no longer welcome here.	Bạn không còn được chào đón ở đây.
I don't think I would be happy to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ vui khi làm điều đó.
Tom is an imaginative writer.	Tom là một nhà văn giàu trí tưởng tượng.
This time, you will have to fight.	Lần này, bạn sẽ phải chiến đấu.
I know that Tom is planning to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
Tom holds his hat in his hand.	Tom cầm chiếc mũ của mình trong tay.
Tom said I looked stunned.	Tom nói rằng tôi có vẻ choáng váng.
It's not clear which of them wanted that.	Không rõ ai trong số họ muốn điều đó.
I saw a horse galloping towards me.	Tôi thấy một con ngựa đang phi nước đại về phía tôi.
Tom picked up his guitar and headed towards the stage.	Tom nhặt cây đàn của mình và tiến về phía sân khấu.
Tom thanked the good old man.	Tom cảm ơn ông lão tốt bụng.
His family has to live on their meager income.	Gia đình anh phải sống bằng thu nhập ít ỏi của mình.
Didn't you close the window?	Bạn đã không đóng cửa sổ sao?
I read Tom a story.	Tôi đã đọc cho Tom một câu chuyện.
I really like wearing hats.	Tôi thực sự thích đội mũ.
I offered to sell Tom my old car, but he told me he wasn't interested.	Tôi đã đề nghị bán cho Tom chiếc xe cũ của mình, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm.
I highly doubt that Tom will be absent today.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ vắng mặt hôm nay.
Tom had many opportunities to meet Mary over the summer.	Tom đã có nhiều cơ hội gặp Mary trong mùa hè.
She will only tell you what she thinks you want to hear.	Cô ấy sẽ chỉ nói với bạn những gì cô ấy nghĩ rằng bạn muốn nghe.
I know that Tom will probably need to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ cần phải làm điều đó.
After a bit of googling, I suspect that what you say may not be true.	Sau một chút tìm hiểu trên googling, tôi nghi ngờ rằng những gì bạn nói có thể không đúng.
Tom agrees to one condition.	Tom đồng ý với một điều kiện.
If something bothers you, you need to tell me.	Nếu có điều gì làm phiền bạn, bạn cần phải nói cho tôi biết.
Tom said that he was often bullied at school.	Tom nói rằng anh ấy thường bị bắt nạt ở trường.
Tom told me why he wanted me to do it for Mary.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy muốn tôi làm điều đó cho Mary.
We don't have enough food.	Chúng tôi không có đủ thức ăn.
Tom is probably not younger than me.	Tom có ​​lẽ không trẻ hơn tôi.
She was playing the piano when the guests arrived.	Cô ấy đang chơi piano khi khách đến.
Tom asks Mary to set the table.	Tom yêu cầu Mary dọn bàn ăn.
They say money can't buy happiness.	Họ nói rằng tiền không thể mua được hạnh phúc.
Tom met Mary in high school.	Tom gặp Mary ở trường trung học.
Neither Tom nor Mary has to speak French every day at work.	Cả Tom và Mary đều không phải nói tiếng Pháp mỗi ngày tại nơi làm việc.
I know that they are still alive.	Tôi biết rằng họ vẫn còn sống.
Do you get a lot of rain in October?	Bạn có nhận được nhiều mưa vào tháng mười?
She asked me to help her with her homework.	Cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy làm bài tập.
I don't want to criticize Tom.	Tôi không muốn chỉ trích Tom.
Tom is the engineer in charge.	Tom là kỹ sư phụ trách.
Tom got off the bus at the wrong station.	Tom xuống xe sai trạm.
Why do we keep debating these difficult issues and getting to the issues at hand?	Tại sao chúng ta không ngừng tranh luận về những vấn đề khó khăn này và đi đến các vấn đề đang bàn?
Tom tells Mary that he doesn't think John is happy that it's about to happen.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John vui vì điều đó sắp xảy ra.
Tom refuses to tell me where he lives.	Tom từ chối cho tôi biết anh ấy sống ở đâu.
What kind of car do you want?	Bạn muốn có loại xe nào?
Tom earns more than me.	Tom kiếm được nhiều hơn tôi.
Tom knows that Mary is incapable of doing what she is trying to do.	Tom biết rằng Mary không có khả năng làm được những gì cô ấy đang cố gắng làm.
How can I get to the hospital by bus?	Tôi có thể đến bệnh viện bằng xe buýt bằng cách nào?
Excuse me, but can you show me the way to the station?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể chỉ cho tôi đường đến nhà ga được không?
Tom should probably tell Mary he wanted to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom said he didn't know if he had to.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình có phải làm như vậy không.
Tom knew that it was Mary who did it.	Tom biết rằng chính Mary là người đã làm điều đó.
It's not easy to be a referee these days.	Ngày nay, không dễ để trở thành trọng tài chính.
No one knows how much Tom loves Mary.	Không ai biết Tom yêu Mary đến nhường nào.
I know what is at stake here.	Tôi biết những gì đang bị đe dọa ở đây.
Tom is probably over 30 years old.	Tom có ​​lẽ đã ngoài 30 tuổi.
Tom said Mary would do it for John.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó cho John.
I'm not sure why I'm here.	Tôi không chắc tại sao tôi lại ở đây.
I'm not surprised Tom didn't take the job.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không nhận việc.
He lay on his back and looked up at the sky.	Anh nằm ngửa và nhìn lên bầu trời.
Tom doesn't think it will rain tomorrow.	Tom không nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa.
I think Tom doesn't like me.	Tôi nghĩ Tom không thích tôi.
I don't have much in common with Tom.	Tôi không có nhiều điểm chung với Tom.
You can't help it, can you?	Bạn không thể giúp nó, bạn có thể không?
Do you really want to do this job for the rest of your life?	Bạn có thực sự muốn làm công việc này trong suốt quãng đời còn lại của mình không?
Tom says Mary can't do it.	Tom nói rằng Mary không thể làm điều đó.
This pencil tip is not sharp enough.	Đầu bút chì này không đủ sắc nét.
You are so rude.	Bạn thật thô lỗ.
I know Tom likes to do that.	Tôi biết Tom thích làm điều đó.
Tom died in the emergency room.	Tom chết trong phòng cấp cứu.
I don't know anyone by that name.	Tôi không biết ai bằng cái tên đó.
I want to be notified as soon as Tom arrives.	Tôi muốn được thông báo ngay khi Tom đến.
The robots never get sick or complain and they can work 24 hours a day.	Các robot không bao giờ bị ốm hay phàn nàn và chúng có thể làm việc 24 giờ một ngày.
They're looking for a scapegoat.	Họ đang tìm vật tế thần.
Tom knows nothing about Mary's plan.	Tom không biết gì về kế hoạch của Mary.
I didn't know you kept it.	Tôi không biết bạn đã giữ nó.
Come and listen to Tom's band.	Hãy đến và lắng nghe ban nhạc của Tom.
Maybe you can easily do that.	Có lẽ bạn sẽ dễ dàng làm được điều đó.
Do you know who else Tom is seeing?	Bạn có biết Tom đang gặp ai khác không?
Tom tells everyone that he doesn't have to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
You were worried Tom wouldn't do it, right?	Bạn đã lo lắng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom is very helpful, isn't he?	Tom rất hữu ích, phải không?
I know the boy sitting closest to the door.	Tôi biết cậu bé đang ngồi gần cửa nhất.
Tom was driving very fast.	Tom đã lái xe rất nhanh.
I think that's one way of looking at it.	Tôi cho rằng đó là một cách nhìn nhận về nó.
Tom is a bit fanatical.	Tom hơi cuồng tín.
Tom wasn't going to wait.	Tom không định đợi.
Is Tom obedient?	Tom ngoan ngoãn phải không?
Tom is interested in animals.	Tom quan tâm đến động vật.
Tom can be punished.	Tom có ​​thể bị trừng phạt.
Tom made a lot of money in Australia and then moved back home.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền ở Úc và sau đó chuyển về nước.
Tom says that he is incapable of crying.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng khóc.
She couldn't hold back her tears.	Cô không kìm được nước mắt.
I suppose it would be fine with you if I took one of these.	Tôi cho rằng sẽ ổn với bạn nếu tôi lấy một trong những thứ này.
Tom has lived in Boston since he was a child.	Tom đã sống ở Boston từ khi còn là một đứa trẻ.
Looks like you're satisfied.	Có vẻ như bạn hài lòng.
Tom lay awake, thinking about all the things he needed to do.	Tom nằm thao thức, suy nghĩ về tất cả những việc anh cần làm.
The German army made a last-ditch effort to defeat the Allies.	Quân đội Đức đã nỗ lực cuối cùng để đánh bại quân Đồng minh.
I don't think that's anything to worry about.	Tôi không nghĩ rằng đó là bất cứ điều gì đáng lo ngại.
I changed my mind again.	Tôi đã thay đổi quyết định một lần nữa.
You gave up your coffee. 	Bạn đã bỏ cà phê của bạn.
You do not like it?	Bạn không thích nó?
I can't say no to Tom.	Tôi không thể nói không với Tom.
What did you have there?	Bạn đã có gì ở đó?
I'm surprised you didn't know that Tom used to live in Boston.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng Tom từng sống ở Boston.
Tom wants Mary to stop doing it.	Tom muốn Mary ngừng làm điều đó.
Tom looks relaxed.	Tom có ​​vẻ thoải mái.
I think Tom might have done it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
Tom is a dreamer, isn't he?	Tom là một người mơ mộng, phải không?
Don't show me her pictures anymore.	Đừng cho tôi xem ảnh của cô ấy nữa.
The extra room proved to be very helpful when we had visitors.	Phòng phụ tỏ ra rất hữu ích khi chúng tôi có khách đến thăm.
Everyone cheered.	Mọi người đều hoan hô.
Doing that probably wouldn't be fun.	Làm điều đó có thể sẽ không thú vị.
Do we have any clean spoons?	Chúng ta có cái thìa sạch nào không?
The volcano suddenly erupted, killing many people.	Núi lửa bất ngờ phun trào khiến nhiều người thiệt mạng.
Tom is the best player the team has ever had.	Tom là cầu thủ xuất sắc nhất mà đội từng có.
I worked here for three years.	Tôi đã làm việc ở đây ba năm.
It took me half an hour to solve this problem.	Tôi đã mất nửa giờ để giải quyết vấn đề này.
Tom looks very embarrassed.	Tom có ​​vẻ rất xấu hổ.
Tom says he doesn't think Mary actually did it without any help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm điều đó mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom says he thinks Mary might not need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần làm điều đó trong tuần này.
I'll let Tom do what he wants.	Tôi sẽ để Tom làm những gì anh ấy muốn.
Tom was sitting on the grass reading stories to a group of children sitting around him.	Tom đang ngồi trên bãi cỏ đọc truyện cho một nhóm trẻ em ngồi xung quanh anh ấy.
I came to water Tom's plants.	Tôi đến để tưới cây cho Tom.
The novel has many autobiographical elements from the author's own life.	Cuốn tiểu thuyết có nhiều yếu tố tự truyện từ chính cuộc đời của tác giả.
Tom is extremely easygoing.	Tom cực kỳ dễ tính.
Tom doesn't have any accomplices.	Tom không có bất kỳ đồng phạm nào.
I can't show you this.	Tôi không thể chỉ cho bạn cái này.
Tom knows that he has to do it.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Hypnosis works.	Thuật thôi miên có tác dụng.
You will have to pay for this.	Bạn sẽ phải trả cho điều này.
I didn't expect that to happen.	Tôi đã không mong đợi điều đó xảy ra.
The guide sits in the front right of the raft.	Hướng dẫn viên ngồi ở phía trước bên phải của chiếc bè.
Don't ever let Tom see you do it.	Đừng bao giờ để Tom thấy bạn làm điều đó.
Why don't you accept it?	Tại sao bạn không chấp nhận nó?
I didn't know Tom would do that.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó.
I'm the one who made Tom eat the frog.	Tôi là người đã bắt Tom ăn ếch.
I didn't realize it was a secret.	Tôi không nhận ra đó là một bí mật.
We don't know exactly when it happened.	Chúng tôi không biết chính xác thời điểm nó xảy ra.
I know that Tom knows why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I know it won't be easy.	Tôi biết sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
She told her son to take care of himself at home.	Bà bảo con trai bà phải tự xử ở nhà.
If you have a minute, I'd like to talk to you about some issues.	Nếu bạn có một phút, tôi muốn nói chuyện với bạn về một số vấn đề.
Staying here is not an option.	Ở lại đây không phải là một lựa chọn.
Tom put some coins in the box.	Tom bỏ một số đồng xu vào hộp.
What are you going to say to Tom?	Bạn định nói gì với Tom?
We find out that Tom is still married.	Chúng tôi phát hiện ra rằng Tom vẫn đã kết hôn.
I'm not as upset as Tom.	Tôi không khó chịu như Tom.
That is your top priority.	Đó là ưu tiên hàng đầu của bạn.
It's not too difficult to do that.	Không quá khó để làm điều đó.
Tom won't be able to finish it in an hour.	Tom sẽ không thể hoàn thành việc đó trong một giờ.
Tom admitted that he had been drinking.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã uống rượu.
Tom and Mary went skiing.	Tom và Mary đã đi trượt tuyết.
Looks like both Tom and Mary have left.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều đã rời đi.
I think it will become easier.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Tom is sitting on a chair alone.	Tom đang ngồi trên ghế một mình.
Tom probably didn't know why Mary was scared.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại sợ hãi.
I have found a job.	Tôi đã tìm được một công việc.
I don't stay.	Tôi không ở lại.
Tom became a grandfather last October.	Tom đã lên chức ông ngoại vào tháng 10 năm ngoái.
Tom has everything under control.	Tom đã kiểm soát mọi thứ.
If you take the express train, you will get there in no time.	Nếu bạn đi tàu tốc hành, bạn sẽ đến đó ngay lập tức.
I'm good at that.	Tôi giỏi về điều đó.
I'm used to sleeping more.	Tôi đã quen với việc ngủ nhiều hơn.
Tom and Mary grew up in a poor neighborhood in Boston.	Tom và Mary lớn lên trong một khu phố nghèo ở Boston.
Tom didn't know there were wolves in the area.	Tom không biết có sói trong khu vực.
Tom tattooed Mary's name on his arm.	Tom xăm tên Mary trên cánh tay.
You don't really plan to continue, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch tiếp tục, phải không?
Tom asked me why I was crying.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại khóc.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom was afraid that he might be deported.	Tom sợ rằng mình có thể bị trục xuất.
I should tell someone.	Tôi nên nói với ai đó.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó để làm.
Tom picked up the shell.	Tom nhặt sạch vỏ.
Do you think Tom can be tired?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể mệt mỏi?
You're three months older than Tom, aren't you?	Bạn lớn hơn Tom ba tháng, phải không?
Tom may have faked his own death.	Tom có ​​thể đã làm giả cái chết của chính mình.
Tom doesn't want to see this movie.	Tom không muốn xem phim này.
I don't even know what to say.	Tôi thậm chí không biết phải nói gì.
You do not use to have a cat?	Bạn không sử dụng để có một con mèo?
How much fun do you think Tom's party will be?	Bạn nghĩ bữa tiệc của Tom sẽ vui đến mức nào?
I have to go to school tomorrow morning.	Tôi phải đến trường vào sáng mai.
I don't want Tom to buy that.	Tôi không muốn Tom mua cái đó.
I don't think Tom knows what time I got home last night.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tối qua tôi về nhà lúc mấy giờ.
Tom appreciates what Mary has done for him.	Tom đánh giá cao những gì Mary đã làm cho anh ta.
We talked a lot on the phone.	Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều trên điện thoại.
You are lost here.	Bạn đang lạc lối ở đây.
I want to build a fountain in my garden.	Tôi muốn xây một đài phun nước trong khu vườn của mình.
Tom did a lot of bad things.	Tom đã làm rất nhiều điều tồi tệ.
Tom was traumatized.	Tom đã bị chấn thương.
I object.	Tôi phản đối.
Tom told me that he thought Mary sympathized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thông cảm.
I suspect Tom and Mary are hungry.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang đói.
He gets up late and goes to school late.	Anh ấy dậy muộn và đi học muộn.
I don't know how to ask Tom to leave without hurting his feelings.	Tôi không biết làm thế nào để yêu cầu Tom rời đi mà không làm tổn thương cảm xúc của anh ấy.
It's an issue that still needs to be addressed.	Đó là một vấn đề vẫn cần được xử lý.
Tom took his own life.	Tom đã tự kết liễu đời mình.
I don't think Tom is still willing to do that.	Tôi không nghĩ Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
What do you think Tom heard while jogging this morning?	Bạn nghĩ Tom đã nghe gì khi chạy bộ sáng nay?
Tom needs to buy a new bucket.	Tom cần mua một cái xô mới.
We can't be sure that anything happened to Tom.	Chúng tôi không thể chắc chắn rằng có bất cứ điều gì đã xảy ra với Tom.
I know Mary is very cute.	Tôi biết Mary rất dễ thương.
I want to sing him the piano accompaniment.	Tôi muốn hát cho anh ấy nghe phần đệm piano.
Tom doesn't feel that he can trust Mary.	Tom không cảm thấy rằng anh ấy có thể tin tưởng Mary.
She must have been gorgeous when she was young.	Cô ấy chắc hẳn đã rất lộng lẫy khi cô ấy còn trẻ.
I don't really want Tom to come.	Tôi không thực sự muốn Tom đến.
I don't think you realize how important this is.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra điều này quan trọng như thế nào.
That's usually not a good idea.	Đó thường không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom is still breathing.	Tom vẫn còn thở.
I hit Tom.	Tôi đã đánh Tom.
That is a legitimate question.	Đó là một câu hỏi chính đáng.
Tom and I were born on the same day.	Tom và tôi sinh cùng ngày.
Why is it so short?	Tại sao nó quá ngắn?
Tom said he didn't think Mary would let him drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để anh ấy lái xe.
Mary said she doesn't think the cold bothers Tom.	Mary cho biết cô không nghĩ rằng cái lạnh làm phiền Tom.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
Tom doesn't think Mary is retired.	Tom không nghĩ rằng Mary đã nghỉ hưu.
Tom was clearly lost.	Tom rõ ràng đã bị lạc.
I'm just trying to help you help yourself.	Tôi chỉ cố gắng giúp bạn giúp chính mình.
All that considered, I think you should go back home and take care of your parents.	Tất cả những gì đã cân nhắc, tôi nghĩ bạn nên trở về nhà và chăm sóc cha mẹ của bạn.
I know it's a bit expensive, but I think we should buy it anyway.	Tôi biết nó hơi đắt, nhưng tôi nghĩ dù sao thì chúng ta cũng nên mua nó.
Try contacting Tom again.	Hãy thử liên hệ lại với Tom.
I am very excited to talk to you.	Tôi rất nóng lòng được nói chuyện với bạn.
Record Tom's speech.	Hãy ghi lại bài phát biểu của Tom.
Tom got out of the elevator and out of the building.	Tom ra khỏi thang máy và ra khỏi tòa nhà.
I'll be back in 30 minutes.	Tôi sẽ quay lại sau 30 phút.
Tom thinks this is a mistake.	Tom cho rằng đây là một sai lầm.
Tom wears an orange shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi màu cam.
I won't take it personally.	Tôi sẽ không nhận nó cá nhân.
I didn't go there.	Tôi đã không đến đó.
Does Tom wink at you?	Tom có ​​nháy mắt với bạn không?
Tom is a useless person.	Tom là một kẻ vô tích sự.
You have to realize that Tom doesn't like you.	Bạn phải nhận ra rằng Tom không thích bạn.
I don't feel like eating anything today.	Tôi không cảm thấy muốn ăn bất cứ thứ gì hôm nay.
Tom found the experience enjoyable.	Tom thấy trải nghiệm thú vị.
Are you sure you want to walk home in the dark?	Bạn có chắc chắn muốn đi bộ về nhà trong bóng tối?
I don't think it's likely that Tom will do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
You don't know you have to help me do it?	Bạn không biết bạn phải giúp tôi làm điều đó?
I don't eat beans.	Tôi không ăn đậu.
Tom asks Mary to turn on the light.	Tom yêu cầu Mary bật đèn.
The cherry blossom season brings a large flow of people to the parks.	Mùa hoa anh đào kéo theo dòng người đổ về các công viên rất đông.
That's not a problem for Tom.	Đó không phải là vấn đề đối với Tom.
I know Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
Tom just waited a moment.	Tom chỉ đợi một lát.
Nothing will happen.	Sẽ không có gì xảy ra.
I asked Tom to apologize to Mary.	Tôi yêu cầu Tom xin lỗi Mary.
You're the one I want to be with.	Em là người anh muốn ở bên.
For example, what would you do if you were in my position?	Ví dụ, bạn sẽ làm gì nếu bạn ở vị trí của tôi?
Tom is facing life in prison.	Tom đang phải đối mặt với cuộc sống trong tù.
Tom thinks Mary is drunk.	Tom nghĩ Mary say.
I'm sure Tom has other skills.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​những kỹ năng khác.
I know that Tom doesn't know why we need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng ta cần phải làm điều đó một mình.
Tom had a crush on Mary when he was a teenager.	Tom đã phải lòng Mary khi anh còn là một thiếu niên.
Think of all the fun things you've missed.	Hãy nghĩ về tất cả những điều thú vị mà bạn đã bỏ lỡ.
Do you really want to do it alone?	Bạn có thực sự muốn làm điều đó một mình?
Would you mind posing for a photo with us?	Bạn có phiền tạo dáng chụp ảnh với chúng tôi không?
I don't think I will be able to visit you next Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể đến thăm bạn vào thứ Hai tới.
Tom needs to be dealt with.	Tom cần phải được xử lý.
You don't need religion to be ethical.	Bạn không cần tôn giáo để có đạo đức.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I think you are too frank.	Tôi nghĩ rằng bạn quá thẳng thắn.
Tom dropped out of bartending school.	Tom đã bỏ học pha chế.
Why don't we do it with Tom?	Tại sao chúng ta không làm điều đó với Tom?
I think Tom does it better than Mary.	Tôi nghĩ Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom told me he thought Mary was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nản lòng.
My parents wouldn't let me do that when I was your age.	Cha mẹ tôi sẽ không cho phép tôi làm điều đó khi tôi ở độ tuổi của bạn.
I'm glad they see it my way.	Tôi rất vui vì họ thấy nó theo cách của tôi.
I don't like music.	Tôi không thích âm nhạc.
No one knows exactly when we need to be there.	Không ai biết chính xác khi nào chúng ta cần có mặt ở đó.
My mother's mother is my only living maternal grandparents.	Mẹ của mẹ tôi là ông bà ngoại còn sống duy nhất của tôi.
Tom admitted that he was sick.	Tom thừa nhận rằng anh ấy bị ốm.
I don't think what Tom did was wrong.	Tôi không nghĩ những gì Tom làm là sai.
I think you're thirteen years old.	Tôi nghĩ bạn mười ba tuổi.
You will have to try one.	Bạn sẽ phải thử một cái.
Tom says that Mary said she wasn't sure what to do.	Tom nói rằng Mary nói rằng cô ấy không chắc chắn phải làm gì.
Tom becomes worried reading Mary's message.	Tom trở nên lo lắng khi đọc tin nhắn của Mary.
Tom is coming to dinner.	Tom sẽ đến ăn tối.
Tom becomes abusive.	Tom trở nên lạm dụng.
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm được điều đó.
Tom may not be pleased.	Tom có ​​thể không hài lòng.
Those two guitars look very similar.	Hai cây đàn đó trông rất giống nhau.
I'll see what's going on.	Tôi sẽ xem những gì đang xảy ra.
We have decided never to stay at that hotel again.	Chúng tôi đã quyết định không bao giờ ở lại khách sạn đó nữa.
Incremental improvement is fine as long as the increments are large enough to be seen.	Cải thiện gia tăng là tốt miễn là các gia số đủ lớn để nhìn thấy.
You know something, don't you?	Bạn biết điều gì đó, phải không?
What's wrong with the dog?	Con chó bị làm sao vậy?
I think I will win the contest.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi.
They need some advice.	Họ cần một số lời khuyên.
Why don't we go somewhere more private?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó riêng tư hơn?
She asked him why he was crying, but he didn't answer.	Cô hỏi anh tại sao anh lại khóc, nhưng anh không trả lời.
Tom still doesn't know how long he will have to stay in Boston.	Tom vẫn chưa biết anh ấy sẽ phải ở lại Boston bao lâu.
This is a vase.	Đây là một cái bình.
If I ever see that Tom Jackson again, I'll slap him in the face.	Nếu tôi gặp lại Tom Jackson đó, tôi sẽ tát vào mặt anh ta.
I don't know why Tom didn't want Mary to do that.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn Mary làm điều đó.
Tom said he knew he wouldn't win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình sẽ không thắng.
Tom hugs Mary goodbye.	Tom ôm Mary tạm biệt.
I plan to stay in Boston for three more days.	Tôi dự định ở lại Boston ba ngày nữa.
Something terrible happened to Tom.	Một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Tom.
Tom is likely still broken.	Tom có ​​khả năng vẫn bị phá vỡ.
Tom and I want to know more about Mary.	Tom và tôi muốn biết thêm về Mary.
I called someone I know in the FBI and asked for help.	Tôi đã gọi cho một người mà tôi biết trong FBI và yêu cầu giúp đỡ.
The doctor told Tom that Mary would be fine.	Bác sĩ nói với Tom rằng Mary sẽ khỏe lại.
Just don't make eye contact.	Chỉ cần không giao tiếp bằng mắt.
Won't you stay with us?	Bạn sẽ không ở lại với chúng tôi?
I don't want you to quit what you're doing.	Tôi không muốn bạn bỏ việc bạn đang làm.
Don't know if Tom won or not.	Không biết Tom có ​​thắng hay không.
Tom always wanted to go to Australia, but he never got the chance.	Tom luôn muốn đến Úc, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội.
Tom was in a coma for ten days after the accident.	Tom đã hôn mê mười ngày sau vụ tai nạn.
I'm still not satisfied.	Tôi vẫn chưa hài lòng.
I can't go to the police with this.	Tôi không thể đến gặp cảnh sát với cái này.
I was luckier than most people.	Tôi đã may mắn hơn hầu hết mọi người.
I didn't realize that I wouldn't be able to do it.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom's house is only three blocks away.	Nhà của Tom chỉ cách đây ba dãy nhà.
There's no other way that could happen.	Không có cách nào khác mà điều đó có thể xảy ra.
She was going to go shopping with her mother, but her mother was busy.	Cô định đi mua sắm với mẹ, nhưng mẹ cô bận.
I am having a bad day.	Tôi đang có một ngày tồi tệ.
Such sofas are not cheap.	Những chiếc ghế sofa như vậy không hề rẻ.
You cannot make broad assumptions.	Bạn không thể đưa ra những giả định rộng rãi.
I know you are more than just a pretty face.	Tôi biết bạn không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp.
I will make you wish you were never born.	Tôi sẽ khiến bạn ước rằng bạn chưa bao giờ được sinh ra.
I know you think I'm crazy.	Tôi biết bạn nghĩ tôi điên.
Her house is a few kilometers away.	Nhà cô ấy cách đây vài km.
I have loved you since kindergarten.	Tôi đã yêu bạn từ khi học mẫu giáo.
I want a unicycle for my birthday.	Tôi muốn có một chiếc xe đạp một bánh cho ngày sinh nhật của mình.
Tom will be back in an hour.	Tom sẽ trở lại sau một giờ.
I'm not the only one who needs to do that.	Tôi không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
She always urges him to try new things.	Cô luôn thúc giục anh thử những điều mới.
Now that is a problem.	Bây giờ đó là một vấn đề.
Tom likes Mary, and she likes him.	Tom thích Mary, và cô ấy thích anh ấy.
As soon as it gets dark, the fireworks will begin.	Ngay khi trời tối, pháo hoa sẽ bắt đầu.
I know what a stapler is.	Tôi biết kim bấm là gì.
It is unpredictable.	Nó không thể đoán trước được.
I found your slippers under the bed.	Tôi tìm thấy dép của bạn dưới gầm giường.
Tom looked around his apartment.	Tom nhìn quanh căn hộ của mình.
Tom may never do it again.	Tom có ​​thể không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom told me he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom says he doesn't know anyone who can speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai có thể nói tiếng Pháp.
Our group meets in the basement of our church every Monday night.	Nhóm của chúng tôi gặp nhau trong tầng hầm của nhà thờ của chúng tôi vào mỗi tối thứ Hai.
What did you ask Tom?	Bạn đã hỏi Tom điều gì?
I don't want Tom there.	Tôi không muốn Tom ở đó.
I don't like being alone.	Tôi không thích ở một mình.
Your threats do not frighten us.	Các mối đe dọa của bạn không làm chúng tôi sợ hãi.
Do you go by bus, train or subway?	Bạn đi bằng xe buýt, xe lửa hay tàu điện ngầm?
The situation doesn't look good.	Tình hình có vẻ không ổn.
Did Tom mention any problems?	Tom có ​​đề cập đến bất kỳ vấn đề nào không?
I'm not trying to fool anyone.	Tôi không cố lừa ai cả.
This house is not big enough for our family.	Ngôi nhà này không đủ lớn cho gia đình chúng tôi.
That's what Tom does.	Đó là những gì Tom làm.
Tom will see you tomorrow morning.	Tom sẽ gặp bạn vào sáng mai.
I do not know the way to get home.	Tôi không biết đường về nhà.
Tom looks pretty normal to me.	Tom trông khá bình thường đối với tôi.
I'm sure Tom would never do something like that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy.
Capture Tom alive.	Bắt sống Tom.
Everyone here except Tom has lived in Australia.	Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tom đều đã sống ở Úc.
Tom is the only person I know here who can swim.	Tom là người duy nhất tôi biết ở đây biết bơi.
Don't you think that's a bad thing?	Bạn không nghĩ đó là một điều xấu?
Tom is our last hope.	Tom là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
The beautiful girl in the bikini is Tom's sister.	Cô gái xinh đẹp trong bộ bikini là em gái của Tom.
Tom didn't know Mary had three sisters.	Tom không biết Mary có ba chị em gái.
Tom doesn't steal from the cash register. 	Tom không ăn cắp từ máy tính tiền.
He stole the entire cash register.	Anh ta đã lấy trộm toàn bộ máy tính tiền.
How do we know that you are not lying to us?	Làm sao chúng tôi biết rằng bạn không nói dối chúng tôi?
Tom and Mary both knew that was unlikely.	Tom và Mary đều biết rằng điều đó khó có thể xảy ra.
Tom scored three times.	Tom đã ghi ba lần.
Earrings can be a form of teenage rebellion.	Khuyên tai có thể là một hình thức nổi loạn của thanh thiếu niên.
I will tell you all that is wrong.	Tôi sẽ nói với bạn tất cả những gì sai.
I knew that Tom wouldn't mind.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bận tâm.
I want you to be my bridesmaid.	Tôi muốn bạn là phù dâu của tôi.
I think we'll have a good time.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
I am not an artist.	Tôi không phải là một nghệ sĩ.
Didn't Tom win yesterday?	Không phải Tom đã thắng ngày hôm qua sao?
I don't think Tom will help me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
We couldn't believe what she said.	Chúng tôi không thể tin những gì cô ấy nói.
Tom is a very good student.	Tom là một học sinh rất tốt.
Tom wasn't prepared for that.	Tom đã không chuẩn bị cho điều đó.
Tom woke Mary up yesterday.	Tom đã gọi Mary dậy vào ngày hôm qua.
I don't think Tom is gone.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã biến mất.
Tom believes that bird droppings will be a lucrative business.	Tom tin rằng khai thác phân chim sẽ là một công việc kinh doanh béo bở.
I can't finish my term exam tomorrow.	Tôi không thể hoàn thành bài thi học kỳ hạn của mình vào ngày mai.
The last time we were here was three years ago.	Lần cuối cùng chúng tôi ở đây là ba năm trước.
Tom's story makes no sense.	Câu chuyện của Tom không có ý nghĩa gì cả.
Tom should never have let you do it alone.	Tom không bao giờ nên để bạn làm điều đó một mình.
I want you to know that I will work very hard.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ.
Please don't buy me anything.	Xin đừng mua cho tôi bất cứ thứ gì.
I know Tom knows that Mary knows he shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
I don't want people telling me what to do.	Tôi không muốn mọi người bảo tôi phải làm gì.
I know that Tom is a good dancer.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công giỏi.
Today's class was boring.	Buổi học hôm nay thật nhàm chán.
I have a niece. 	Tôi có một cháu gái.
She goes to the same school as Mary.	Cô ấy học cùng trường với Mary.
It's not unusual for Tom to be here so early.	Thật không bình thường khi Tom đến đây sớm như vậy.
Tom thought that Mary was moving to Australia, but he was wrong.	Tom nghĩ rằng Mary đang chuyển đến Úc, nhưng anh đã nhầm.
I told you that my father died when I was thirteen.	Tôi đã nói với bạn rằng bố tôi mất khi tôi mười ba tuổi.
All the women in the room shouted at once.	Tất cả những người phụ nữ trong phòng hét lên cùng một lúc.
I think Tom looks better without a beard.	Tôi nghĩ rằng Tom trông đẹp hơn khi không có râu.
Tom said that Mary did it.	Tom nói rằng Mary đã làm được điều đó.
Tom soon realized that something was wrong.	Tom sớm nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
I hope we can figure out what to do with that soon.	Tôi hy vọng chúng ta có thể sớm tìm ra những gì cần làm với điều đó.
Tom said he thought he could help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom started coughing violently.	Tom bắt đầu ho dữ dội.
I've never met anyone from Boston.	Tôi chưa từng gặp ai từ Boston.
Tom thinks we can take care of ourselves.	Tom nghĩ chúng ta có thể tự lo cho mình.
Tom says no one else is hungry.	Tom nói rằng không ai khác đói.
Tom Jackson is a very famous person in this part of the country.	Tom Jackson là một người rất nổi tiếng ở vùng này của đất nước.
You were the one who bumped into Tom, weren't you?	Bạn là người đã đụng phải Tom, phải không?
I thought you said you wanted to be the last to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Anyone over 18 years old can drive.	Những người trên 18 tuổi đều có thể lái xe.
I stay with the Jacksons whenever my parents are away.	Tôi ở với Jacksons bất cứ khi nào bố mẹ tôi đi vắng.
Tom was assigned to this group.	Tom được chỉ định vào nhóm này.
Tom knows I'm excited.	Tom biết tôi rất phấn khích.
Follow my instructions and proceed carefully.	Làm theo hướng dẫn của tôi và tiến hành một cách cẩn thận.
Tom was madly in love with Mary.	Tom đã yêu Mary điên cuồng.
Tom arrived early, bright eyes and bushy tail.	Tom đến đây sớm, mắt sáng và đuôi rậm.
Tom and Mary both love to play golf.	Tom và Mary đều thích chơi gôn.
Tom, your phone is ringing.	Tom, điện thoại của bạn đang đổ chuông.
Don't let things be half done.	Đừng để mọi thứ hoàn thành một nửa.
Mary is a drama queen.	Mary là một nữ hoàng phim truyền hình.
Tom says he regrets it.	Tom nói rằng anh ấy rất hối tiếc.
Tom was the one who told me not to.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng làm vậy.
This box is too bulky to carry.	Hộp này quá cồng kềnh để mang theo.
Tom will tell Mary that he doesn't intend to do that.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tell Tom to stay out of my house.	Bảo Tom tránh ra khỏi nhà tôi.
Tom was in a car accident.	Tom đã bị tai nạn xe hơi.
You're not really planning to do that, are you?	Bạn không thực sự dự định làm điều đó, phải không?
Tom left without saying a word.	Tom bỏ đi mà không nói một lời.
Tom likes to talk a lot.	Tom thích nói nhiều.
Talk to us, Tom.	Nói chuyện với chúng tôi, Tom.
We were not arrested.	Chúng tôi không bị bắt.
Tell Tom I'll be late.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn.
I assume you are correcting the mistake.	Tôi cho rằng bạn đang sửa chữa những sai lầm.
Which carbonated drink do you like?	Bạn thích đồ uống có ga nào?
This is the best Christmas I've had in years.	Đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi đã có trong nhiều năm.
Tom is not a surgeon.	Tom không phải là bác sĩ phẫu thuật.
Tom has chosen the lock.	Tom đã chọn được ổ khóa.
Tom says he probably won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me to wash my hands.	Tom bảo tôi rửa tay.
There weren't many people in the museum.	Không có nhiều người trong bảo tàng.
Tom bought a bouquet of roses for Mary.	Tom đã mua một bó hoa hồng cho Mary.
I'm sure we can do better.	Tôi chắc rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn.
We are skeptics.	Chúng tôi là những người hoài nghi.
Tom never knew what we did.	Tom không bao giờ biết chúng tôi đã làm gì.
I think Tom is unemployed.	Tôi nghĩ Tom đang thất nghiệp.
These shoes are too tight. 	Đôi giày này quá chật.
They hurt.	Họ đau.
You did a lot for us last month.	Bạn đã làm rất nhiều việc cho chúng tôi vào tháng trước.
I know that I need to do it this week.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó trong tuần này.
If we can help, we'll help in any way we can.	Nếu chúng tôi có thể giúp, chúng tôi sẽ giúp bằng mọi cách có thể.
That's what I'm waiting for.	Đó là những gì tôi đang chờ đợi.
Tom says that no one can help Mary.	Tom nói rằng không ai có thể giúp Mary.
Tom is holding something in his left hand.	Tom đang cầm thứ gì đó trên tay trái.
Tom says he thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom told Mary John wouldn't do it.	Tom nói với Mary John sẽ không làm điều đó.
I will go to Australia this fall.	Tôi sẽ đi Úc vào mùa thu này.
I can't remember exactly what Tom said.	Tôi không thể nhớ chính xác những gì Tom đã nói.
What subject did you find most interesting in high school?	Bạn thấy môn học nào thú vị nhất khi còn học trung học?
The three boys sat side by side on the floor.	Ba chàng trai ngồi sát nhau trên sàn.
I don't think Tom would mind.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận tâm.
He is standing on top of the mountain.	Anh ấy đang đứng trên đỉnh núi.
Tom is busy, but Mary is not.	Tom bận, nhưng Mary thì không.
Tom had a near-death experience.	Tom đã có một trải nghiệm cận kề cái chết.
I haven't lived in Boston very long.	Tôi chưa sống ở Boston lâu lắm.
I don't think I like you.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bạn.
Your plan is great, but mine is better.	Kế hoạch của bạn rất tốt, nhưng kế hoạch của tôi tốt hơn.
Tom wants Mary to stay.	Tom muốn Mary ở lại.
Tom parked the truck in front of Mary's house.	Tom đậu xe tải trước nhà Mary.
Nothing is risked, nothing is achieved.	Không có gì mạo hiểm, không có gì đạt được.
I know Tom is a good wrestler.	Tôi biết Tom là một đô vật giỏi.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
What exactly is Tom going to do?	Chính xác thì Tom định làm gì?
Tom asked Mary who she was looking for.	Tom hỏi Mary cô ấy đang tìm ai.
I hope that none of them are involved in that traffic accident.	Tôi hy vọng rằng không ai trong số họ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đó.
Tom spends all day cleaning the house.	Tom dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa.
He crossed the Rio Grande.	Anh ấy đã vượt sông Rio Grande.
You're a busy man, aren't you?	Bạn là một người đàn ông bận rộn, phải không?
Tom stops searching for treasure and returns home.	Tom ngừng tìm kiếm kho báu và trở về nhà.
Tom says Mary wants to help John.	Tom nói Mary muốn giúp John.
I might get fired if I don't do it.	Tôi có thể sẽ bị sa thải nếu tôi không làm điều đó.
I can not swim.	Tôi không biết bơi.
There are many ducks swimming in the pond.	Có rất nhiều vịt bơi trong ao.
Tom and Mary meet at a party.	Tom và Mary gặp nhau trong một bữa tiệc.
Tom did not like Mary's joke at all.	Tom không thích trò đùa của Mary chút nào.
What Tom is saying is not true.	Những gì Tom đang nói là không đúng.
Tom poured himself a glass.	Tom tự rót cho mình một ly.
I haven't done that since I was twelve years old.	Tôi đã không làm điều đó kể từ khi tôi mười hai tuổi.
Tom wants to make a compilation CD for Mary, but all he has is a DVD.	Tom muốn tạo một đĩa CD tổng hợp nhạc cho Mary, nhưng tất cả những gì anh ấy có chỉ là đĩa DVD.
Please keep me busy.	Xin lôi giơ tôi bận rôi.
Tom isn't sweet is he?	Tom không ngọt ngào phải không?
Tom was never in trouble.	Tom không bao giờ gặp rắc rối.
I suspect that someone is following me.	Tôi nghi ngờ rằng có ai đó đang theo dõi tôi.
When you're done, close the door.	Khi bạn làm xong, hãy đóng cửa lại.
I am not rebellious.	Tôi không nổi loạn.
I hope Tom will help me do that.	Tôi mong Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom asks Mary to take off her coat.	Tom yêu cầu Mary cởi áo khoác.
Don't interrupt me.	Đừng ngắt lời tôi.
Hubble has fundamentally changed our understanding of the universe.	Hubble đã thay đổi cơ bản hiểu biết của chúng ta về vũ trụ.
I hope that I don't bother you.	Tôi hy vọng rằng tôi không làm phiền bạn.
I failed.	Tôi đã thất bại.
Why are you so cranky?	Tại sao bạn lại cáu kỉnh như vậy?
Tom sang a song for Mary.	Tom đã hát một bài hát cho Mary.
I won't answer any more questions.	Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Tom is the boy next door.	Tom là cậu bé nhà bên.
Tom seems vulnerable.	Tom có ​​vẻ dễ bị tổn thương.
Tom is not a coward.	Tom không hề hèn nhát.
Tom was completely deceiving himself.	Tom đã hoàn toàn tự lừa dối mình.
Where did Tom buy this cello?	Tom đã mua cây đàn Cello này ở đâu?
I have no interest in detective stories.	Tôi không có hứng thú với truyện trinh thám.
I'm not sure I can do what you ask me to do.	Tôi không chắc rằng tôi có thể làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom doesn't want Mary to say anything to John about seeing Alice with another man.	Tom không muốn Mary nói bất cứ điều gì với John về việc nhìn thấy Alice với một người đàn ông khác.
I know Tom doesn't know why we have to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi phải làm điều đó một mình.
Did Tom borrow your money?	Tom có ​​vay tiền của bạn không?
Tom can cook.	Tom có ​​thể nấu ăn.
I didn't do it the way I was supposed to.	Tôi đã không làm điều đó theo cách mà tôi phải làm.
I am an adult.	Tôi là người lớn.
We can't let you do that.	Chúng tôi không thể để bạn làm điều đó.
Tom made pancakes for everyone.	Tom đã làm bánh kếp cho mọi người.
Even Tom was surprised that Mary lied.	Ngay cả Tom cũng ngạc nhiên khi Mary nói dối.
There have been severe shortages of food and fuel.	Đã có tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu trầm trọng.
I think our team will make it to the semi-finals.	Tôi nghĩ đội của chúng ta sẽ vào đến bán kết.
I hope that Tom and Mary become friends.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary trở thành bạn của nhau.
I'll stay and watch Tom.	Tôi sẽ ở lại và theo dõi Tom.
I don't think Tom will be busy tomorrow afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận vào chiều mai.
Tom is not being honest with me.	Tom không thành thật với tôi.
You know Tom is Mary's friend, right?	Bạn biết Tom là bạn của Mary, phải không?
I think it's Tom who has to tell Mary what to do.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom probably did it.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
Do you like exhibitions?	Bạn có thích triển lãm không?
Tom is married and has children.	Tom đã kết hôn và có con.
Tom doesn't seem to be as successful as Mary.	Tom dường như không thành công như Mary.
I wonder how old is Tom.	Tôi tự hỏi Tom bao nhiêu tuổi.
My parents don't let me go out with my son.	Bố mẹ tôi không cho tôi đi chơi với con trai.
I don't think Tom is a good lawyer.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một luật sư giỏi.
I shouldn't have given Tom any money.	Tôi không nên đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
I have never seen Tom so disappointed.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom thất vọng như vậy.
I know Tom doesn't need to do that.	Tôi biết Tom không cần làm điều đó.
He must be a fool to do such a thing.	Anh ta phải là một kẻ ngốc để làm một điều như vậy.
Tom will never be allowed to go back there.	Tom sẽ không bao giờ được phép quay lại đó.
You don't have to scream. 	Bạn không cần phải hét lên.
I can hear you.	Tôi có thể nghe thấy bạn.
You were curious, weren't you?	Bạn đã tò mò, phải không?
Tom swims with the rays.	Tom bơi cùng những con cá đuối.
Tom's band has a large following.	Ban nhạc của Tom có ​​một lượng lớn người theo dõi.
Tom prefers brown rice.	Tom thích gạo lứt hơn.
Tom stood looking out of one of the windows.	Tom đứng nhìn ra một trong những cửa sổ.
I can't have dinner with you.	Tôi không thể ăn tối với bạn.
I shouldn't be up all night.	Tôi không nên thức cả đêm.
I go where I am told.	Tôi đi nơi tôi được yêu cầu.
How long has Tom been there?	Tom đã ở đó bao lâu rồi?
I already tried doing it that way.	Tôi đã thử làm theo cách đó rồi.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
Why is Tom learning French?	Tại sao Tom lại học tiếng Pháp?
Tom says that Mary is not afraid.	Tom nói rằng Mary không sợ hãi.
I think tomorrow I will buy myself a cell phone.	Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ mua cho mình một chiếc điện thoại di động.
He received a sizable advance for his book.	Anh ấy đã nhận được một khoản tạm ứng khá lớn cho cuốn sách của mình.
Tom was given a six-month suspended sentence.	Tom được hưởng án treo sáu tháng.
Tom is older than all the other boys in the class.	Tom lớn hơn tất cả những cậu bé khác trong lớp.
Neither Tom nor Mary have jobs.	Cả Tom và Mary đều không có việc làm.
I must have tried every pair of shoes in the store, but none of them fit me.	Chắc hẳn tôi đã thử mọi đôi giày trong cửa hàng, nhưng không có đôi nào vừa với tôi.
Tom was the only student who failed the test.	Tom là học sinh duy nhất trượt bài kiểm tra.
Tom went to the liquor store.	Tom đã đến cửa hàng rượu.
I didn't really do anything.	Tôi đã không thực sự làm bất cứ điều gì.
I don't know how to swim as well as Tom.	Tôi không biết bơi giỏi như Tom.
Tom is too poor to do that.	Tom quá nghèo để làm điều đó.
Everyone thinks Tom is on vacation.	Mọi người đều nghĩ Tom đang đi nghỉ.
What did you and Tom fight about?	Bạn và Tom đã đánh nhau về điều gì?
I don't like loose endings.	Tôi không thích kết thúc lỏng lẻo.
Tom doesn't know why Mary dropped out of school.	Tom không biết tại sao Mary lại bỏ học.
I wonder why Tom doesn't tell me what I want to know.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói cho tôi biết những gì tôi muốn biết.
Tom says he will never leave his wife.	Tom nói anh ấy sẽ không bao giờ bỏ vợ.
Tom has found a solution that pleases everyone.	Tom đã tìm ra một giải pháp làm hài lòng tất cả mọi người.
Tom is good, isn't he?	Tom thật tốt, phải không?
Tom refused to give the police his name.	Tom từ chối cho cảnh sát biết tên của anh ta.
Tom was here yesterday morning, wasn't he?	Tom đã ở đây vào sáng hôm qua, phải không?
Don't try to chase me.	Đừng cố đuổi theo tôi.
A group of three robbed a bank in broad daylight.	Một nhóm ba người đã cướp ngân hàng giữa thanh thiên bạch nhật.
The company I work for is not doing well this year.	Công ty tôi đang làm việc không hoạt động tốt trong năm nay.
You can't run forever, Tom.	Bạn không thể chạy mãi mãi, Tom.
There is a lot of rain this month.	Có rất nhiều mưa trong tháng này.
They don't use chairs or tables.	Họ không sử dụng ghế hoặc bàn.
Tom struggled to justify what he did.	Tom đấu tranh để biện minh cho những gì anh ta đã làm.
I think Tom might have overslept at my party last night.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã ngủ quên trong bữa tiệc của tôi đêm qua.
I told you that three times.	Tôi đã nói với bạn điều đó ba lần.
Do you have a toilet?	Bạn có một nhà vệ sinh?
I've let my kids do it many times.	Tôi đã để các con tôi làm điều đó nhiều lần.
Tom will do anything for us.	Tom sẽ làm mọi thứ cho chúng ta.
Tom really seems happy.	Tom thực sự có vẻ hạnh phúc.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm như vậy.
I just don't want anyone to get hurt.	Tôi chỉ không muốn ai bị thương.
Supermoons can be up to 14% larger and 30% brighter than a typical monthly full moon.	Siêu trăng có thể to hơn tới 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn hàng tháng thông thường.
That's pretty hard to believe.	Điều đó khá khó tin.
How often do you hear wolves howling at night?	Bạn thường nghe thấy tiếng sói tru vào ban đêm như thế nào?
Don't give this to anyone.	Đừng đưa cái này cho bất kỳ ai.
I don't like ostentatious people.	Tôi không thích những người phô trương.
Tom has a lot of friends in Australia.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở Úc.
My swimsuit is too tight.	Áo tắm của tôi quá chật.
I made Tom leave.	Tôi đã bắt Tom rời đi.
Tom is convinced that Mary is the one who stole his clarinet.	Tom tin chắc rằng Mary là người đã lấy trộm kèn clarinet của anh ta.
Tom is too weak to take care of himself.	Tom quá yếu để có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom tried to bribe the policeman.	Tom đã cố gắng hối lộ viên cảnh sát.
I took off my slippers and put my shoes on.	Tôi bỏ dép và đi giày vào.
I told Tom he should rest.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nghỉ ngơi.
Tom must be very sad.	Tom chắc hẳn rất buồn.
Even Tom's enemies acknowledge him as a man of integrity.	Ngay cả những kẻ thù của Tom cũng thừa nhận anh ấy là một người đàn ông chính trực.
I don't like studying that much.	Tôi không thích học nhiều như vậy.
You'd better ask Tom if that's okay.	Tốt hơn hết bạn nên hỏi Tom xem điều đó có ổn không.
How many times will I have to say that money doesn't bring happiness?	Tôi sẽ phải thốt lên bao nhiêu lần rằng tiền không mang lại hạnh phúc?
Tom probably won't be in Boston next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không còn ở Boston vào thứ Hai tới.
I think Tom might agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
Tom says he's not crazy.	Tom nói rằng anh ấy không điên.
There are many ways to skin a cat.	Có nhiều cách để lột da mèo.
I have it all sorted.	Tôi đã sắp xếp tất cả.
Tom didn't have the chance that you and I were given.	Tom đã không có cơ hội mà bạn và tôi đã được trao.
Tom might not have done it.	Tom có ​​thể đã không làm điều đó.
Tom admitted he had doubts.	Tom thừa nhận anh đã nghi ngờ.
I can not work.	Tôi không thể làm việc.
I think Tom didn't do what he said he did.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Do you remember what classes we have on Mondays?	Bạn có nhớ chúng ta có những lớp học nào vào thứ Hai không?
Even Tom said he didn't want to do it.	Ngay cả Tom cũng nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Can no one else come?	Không ai khác đến được sao?
Tom has been practicing his scales all day.	Tom đã luyện tập vảy của mình cả ngày.
It's fun doing that.	Thật là thú vị khi làm điều đó.
Tom makes sense to me.	Tom có ​​ý nghĩa đối với tôi.
Tom pulled a piece of paper out of his pocket.	Tom rút một tờ giấy ra khỏi túi.
He shrinks back in the face of danger.	Anh ta thu mình lại khi đối mặt với nguy hiểm.
Tom told me he made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm được điều đó.
I admit that I don't know how to do it.	Tôi thừa nhận rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom annoyed Mary.	Tom chọc tức Mary.
Did Tom say he waited?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã đợi không?
Tom passed away in October 2013.	Tom qua đời vào tháng 10 năm 2013.
Tom is likely to return on October 20.	Tom có ​​thể sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Tom is now rotting in prison.	Tom bây giờ đang thối rữa trong tù.
We didn't tell Tom.	Chúng tôi đã không nói với Tom.
Tom spends a lot of time in Boston.	Tom dành nhiều thời gian ở Boston.
My mother is knitting me a new sweater.	Mẹ tôi đang đan cho tôi một chiếc áo len mới.
I don't sell horses.	Tôi không bán ngựa.
You are a good boy.	Bạn là một cậu bé tốt.
My father went out to buy a postcard.	Cha tôi đã đi ra ngoài để mua một tấm bưu thiếp.
Tom did not argue with Mary.	Tom không tranh luận với Mary.
A cloud hovers in the sky.	Một đám mây lơ lửng trên bầu trời.
It can threaten them.	Nó có thể đe dọa họ.
Tom is one of the lucky ones.	Tom là một trong những người may mắn.
Tom was paid.	Tom đã được trả tiền.
You do drive, don't you?	Bạn có lái xe, phải không?
It was a mistake not to heed Tom's advice.	Thật là sai lầm khi không nghe theo lời khuyên của Tom.
I want to understand Tom.	Tôi muốn hiểu Tom.
I'm just happy when it rains.	Tôi chỉ vui khi trời mưa.
I can go to Australia next week if you need me there.	Tôi có thể đến Úc vào tuần tới nếu bạn cần tôi ở đó.
I was just as surprised as Tom.	Tôi cũng ngạc nhiên như Tom vậy.
What Tom said was not very constructive.	Những gì Tom nói không gây dựng cho lắm.
Don't let him play with your phone.	Đừng để anh ấy nghịch điện thoại của bạn.
Why don't you shave?	Tại sao bạn không cạo râu?
Tom went somewhere on his bike.	Tom đã đi đâu đó trên chiếc xe đạp của mình.
Tom just sat there and stared at me the whole time.	Tom chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào tôi suốt thời gian qua.
I don't think it's important for Tom to be in today's meeting.	Tôi không nghĩ việc Tom tham gia cuộc họp hôm nay là quan trọng.
Tom never comes home before dark.	Tom không bao giờ về nhà trước khi trời tối.
The fire raged out of control.	Ngọn lửa bùng phát dữ dội ngoài tầm kiểm soát.
I've always said that.	Tôi đã luôn nói như vậy.
I heard that they have a lot of problems with tunnels in New Zealand.	Tôi nghe nói rằng họ có rất nhiều vấn đề với các đường hầm ở New Zealand.
I suspect that Tom is ready to leave shortly.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sẵn sàng rời đi trong thời gian ngắn.
Tom took another sip of beer from his glass.	Tom uống một ngụm bia khác từ ly của mình.
Tom will be here until tomorrow.	Tom sẽ ở đây cho đến ngày mai.
Tom sent a message.	Tom đã gửi một tin nhắn.
How do we reason with Tom?	Làm thế nào để chúng ta lý luận với Tom?
Tom is fun to be around, isn't he?	Tom rất vui khi được ở bên, phải không?
Tom said he thought I might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Tom said that no one else was injured.	Tom nói rằng không có ai khác bị thương.
By the way, what time is it?	Nhân tiện, bây giờ là mấy giờ?
Tom said Mary thought John might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ John có thể được phép làm điều đó.
What's the matter, Tom? 	Có việc gì vậy Tom?
Are you crying?	Bạn đang khóc?
No one knows that Tom is here.	Không ai biết rằng Tom đang ở đây.
Tom had a mild stroke.	Tom bị đột quỵ nhẹ.
I don't forget to do that.	Tôi không quên làm điều đó.
I have never been arrested.	Tôi chưa bao giờ bị bắt.
I'm not going to Boston with you.	Tôi sẽ không đến Boston với bạn.
Tom thought that would work.	Tom nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả.
That's what I don't understand.	Đó là điều mà tôi không hiểu.
How did you convince Tom to come to Boston?	Làm thế nào bạn thuyết phục Tom đến Boston?
Tom's idea seemed crazy.	Ý tưởng của Tom dường như điên rồ.
Embrace your dreams.	Ôm những giấc mơ của bạn.
I think you will visit Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến thăm Tom.
Tom shot the dog.	Tom đã bắn con chó.
I think Tom is in danger.	Tôi nghĩ Tom đã gặp nguy hiểm.
I can't remember her address.	Tôi không thể nhớ địa chỉ của cô ấy.
I believe it is an achievable goal.	Tôi tin rằng đó là một mục tiêu có thể đạt được.
Which of these do you think I should buy?	Bạn nghĩ tôi nên mua cái nào trong số này?
Tom lives alone.	Tom sống một mình.
Tom can't decide who he should vote for.	Tom không thể quyết định mình nên bầu cho ai.
I hope that you had a good time at the party.	Tôi hy vọng rằng bạn đã có một thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
Tom watched them carefully.	Tom đã quan sát chúng một cách cẩn thận.
You're scared to death, aren't you?	Bạn sợ chết khiếp, phải không?
I also miss Tom.	Tôi cũng nhớ Tom.
But because of the storm, I arrived earlier.	Nhưng vì cơn bão, tôi đã đến sớm hơn.
Tom hopes that everyone will enjoy his party.	Tom hy vọng rằng mọi người sẽ tận hưởng bữa tiệc của mình.
Tom and I studied French together yesterday afternoon.	Tom và tôi đã học tiếng Pháp cùng nhau vào chiều hôm qua.
I think I'll be able to do it today before I go home.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó ngay hôm nay trước khi về nhà.
That's the truth of the matter.	Đó là sự thật của vấn đề.
Tom is the one who suggested I buy this.	Tom là người đề nghị tôi mua cái này.
Tom is probably going to Boston next week.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào tuần tới.
It seemed like a good idea at the time.	Nó có vẻ như là một ý tưởng tốt vào thời điểm đó.
Tom is not good at hiding his feelings.	Tom không giỏi che giấu cảm xúc của mình.
What would you buy if you had $19 billion?	Bạn sẽ mua gì nếu bạn có 19 tỷ đô la?
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ thất vọng.
I don't need to protect you anymore.	Anh không cần phải bảo vệ em nữa.
Tom was found guilty of murder and sentenced to life in prison.	Tom bị kết tội giết người và bị kết án chung thân.
Tom has come to the city.	Tom đã đến thành phố.
I'm so glad I didn't have to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã không phải làm điều đó.
Tom is not bad.	Tom không tệ.
Tom followed Mary into the hall.	Tom theo Mary vào hội trường.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ở đây.
I am not a young man anymore.	Tôi không còn là một thanh niên nữa.
Tom made some peanut butter and jam sandwiches for us.	Tom đã làm một ít bơ đậu phộng và bánh mì kẹp mứt cho chúng tôi.
I gave it to Tom.	Tôi đã đưa nó cho Tom.
What is the difference between them?	Sự khác biệt giữa chúng là gì?
We return to Australia on October 20.	Chúng tôi trở lại Úc vào ngày 20 tháng 10.
I do not scare.	Tôi không sợ.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
Tom told me he never thought he would be able to walk again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể đi lại được.
You should eat more.	Bạn nên ăn nhiều hơn.
Tom turned on the faucet.	Tom đã bật vòi nước.
Don't let that happen again!	Đừng để điều đó xảy ra một lần nữa!
I think Tom did the right thing.	Tôi nghĩ Tom đã làm như vậy là đúng.
Tom can play both tennis and baseball.	Tom có ​​thể chơi cả tennis và bóng chày.
Are you going to do that with Tom?	Bạn có định làm điều đó với Tom không?
Tom is holding a glass of champagne.	Tom đang cầm một ly sâm panh.
You are so silly.	Bạn thật là ngớ ngẩn.
Tom must have been to the library.	Tom chắc đã đến thư viện.
They had been married for ten years at the time.	Họ đã kết hôn được mười năm vào thời điểm đó.
That wasn't the only thing Tom found.	Đó không phải là thứ duy nhất mà Tom tìm thấy.
I have attached a PDF file of my resume.	Tôi đã đính kèm một tệp PDF sơ yếu lý lịch của mình.
You are the only one who can escape the burning building.	Bạn là người duy nhất có thể thoát khỏi tòa nhà đang cháy.
There's nothing to do.	Không có việc gì đâu.
Tom and I are brothers.	Tom và tôi là anh em.
Tom pulled out a notebook.	Tom lấy ra một cuốn sổ tay.
Tom told me he should go.	Tom nói với tôi anh ấy nên đi.
How long have you talked to Tom?	Bạn đã nói chuyện với Tom bao lâu?
No one doubts that you will be able to pass the test.	Không ai nghi ngờ rằng bạn sẽ có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom has been out of work for over a year.	Tom đã mất việc hơn một năm.
Tom was not invited to the prom.	Tom không được mời đến vũ hội.
Tom called to say he would be a little late.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn một chút.
I hope Tom tells Mary that he really can't speak French.	Tôi hy vọng Tom nói với Mary rằng anh ấy thực sự không thể nói tiếng Pháp.
Tom has a calendar hanging on the wall behind his desk.	Tom có ​​một cuốn lịch treo trên tường sau bàn làm việc.
I don't know a thing about her.	Tôi không biết một điều về cô ấy.
We argued for hours about what to write.	Chúng tôi tranh cãi hàng giờ đồng hồ về việc viết gì.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
Can you please stay and help me clean up?	Bạn có thể vui lòng ở lại và giúp tôi dọn dẹp không?
Is there something you want to tell me?	Có điều gì bạn muốn nói với tôi?
Tom lives thirty miles south of Boston.	Tom sống cách Boston ba mươi dặm về phía nam.
Tom mopped the kitchen floor while Mary washed and dried the dishes.	Tom lau sàn bếp trong khi Mary rửa và lau khô bát đĩa.
I shouldn't do that. 	Tôi không nên làm điều đó.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
My alarm clock is not working. 	Đồng hồ báo thức của tôi không hoạt động.
That's why I'm late.	Đó là lý do tại sao tôi đến muộn.
Where's the rest of my shoes?	Giày còn lại của tôi đâu?
I know Tom is a vegetarian.	Tôi biết Tom là một người ăn chay.
This is a horseshoe magnet.	Đây là một nam châm hình móng ngựa.
I slept well last night.	Tôi đã ngủ ngon đêm qua.
Someone is shooting.	Ai đó đang bắn.
I think Tom can do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó vào ngày mai.
We got married on October 20, 2013.	Chúng tôi kết hôn vào ngày 20/10/2013.
Tom can't speak French.	Tom không thể nói tiếng Pháp.
Are there any hotdogs left?	Có còn hotdogs nào không?
Tom thinks he's a genius.	Tom nghĩ anh ấy là một thiên tài.
We congratulate all the winners.	Chúng tôi chúc mừng tất cả những người chiến thắng.
Tom introduced Mary to me.	Tom đã giới thiệu Mary với tôi.
Tom doesn't want me to help him with his homework.	Tom không muốn tôi giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom is a heroin addict.	Tom là một người nghiện heroin.
These structures rarely occur in spoken English.	Những cấu trúc này hiếm khi xảy ra trong tiếng Anh nói.
Tom ran down the street chasing Mary.	Tom chạy xuống con đường đuổi theo Mary.
I don't know how to use quotes.	Tôi không biết cách sử dụng dấu ngoặc kép.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
We do not change our plans.	Chúng tôi không thay đổi kế hoạch của mình.
I highly doubt that Tom will stop doing that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ ngừng làm điều đó.
I'm tired of eating fish.	Tôi chán ăn cá.
Tom can fix that pretty quickly, I think.	Tom có ​​thể sửa lỗi đó khá nhanh, tôi nghĩ vậy.
Shouldn't we lock the door?	Chúng ta không nên khóa cửa sao?
Tom has many friends who live in Australia.	Tom có ​​nhiều bạn bè sống ở Úc.
I made it in time for the last train.	Tôi đã đến kịp chuyến tàu cuối cùng.
I was restless.	Tôi đã bồn chồn.
How will this end?	Chuyện này sẽ kết thúc như thế nào?
Tom went there.	Tom đã đến đó.
I don't really feel like swimming.	Tôi không thực sự cảm thấy thích bơi lội.
Thomas Jefferson left the White House in March 1809.	Thomas Jefferson rời Nhà Trắng vào tháng 3 năm 1809.
Tom had a simple life.	Tom đã có một cuộc sống đơn giản.
I don't have anything I have to do.	Tôi không có bất cứ điều gì tôi phải làm.
It's hard to combine business with pleasure.	Thật khó để kết hợp kinh doanh với niềm vui.
Tom befriended Mary while he was living in Boston.	Tom đã kết bạn với Mary khi anh ấy sống ở Boston.
"Whose bag is this?" 	"Đây là túi của ai?"
"They're my aunt's."	"Họ là của dì tôi."
I am at the beach on vacation.	Tôi đang ở bãi biển vào kỳ nghỉ.
That was what Tom feared the most.	Đó là điều mà Tom lo sợ nhất.
It's mine now and I won't return it.	Bây giờ nó là của tôi và tôi sẽ không trả lại nó.
I hope that you will accept my request.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi.
Tom murdered his biological father.	Tom đã sát hại cha ruột của mình.
I have to call Tom back.	Tôi phải gọi lại cho Tom.
Tom is going to law school, isn't he?	Tom sắp đi học luật, phải không?
I was very lucky.	Tôi đã rất may mắn.
You never seem to care about going anywhere.	Bạn dường như không bao giờ quan tâm đến việc đi bất cứ đâu.
Tom usually only teaches French, but this year he also teaches English.	Tom thường chỉ dạy tiếng Pháp, nhưng năm nay anh ấy cũng dạy tiếng Anh.
I'm so glad you're back.	Tôi rất vui vì bạn đã trở lại.
I didn't know that was necessary.	Tôi không biết rằng điều đó là cần thiết.
Tom is one of Mary's older brothers.	Tom là một trong những anh trai của Mary.
Tom has been injured three times this year.	Tom đã bị thương ba lần trong năm nay.
Tom ate pork and beans right out of the box.	Tom đã ăn thịt lợn và đậu ngay trong hộp.
Tom doesn't want to marry me.	Tom không muốn cưới tôi.
Be careful not to break this vase.	Hãy cẩn thận để bạn không làm vỡ chiếc bình này.
The author has illustrated his book with lots of pictures.	Tác giả đã minh họa cuốn sách của mình bằng rất nhiều hình ảnh.
Tom criticized Mary for the way she was doing it.	Tom đã chỉ trích Mary về cách cô ấy đang làm điều đó.
Tom is the cow milker.	Tom là người vắt sữa bò.
I have a picture of Tom right here.	Tôi có hình của Tom ngay đây.
Don't mention the rope in the house of a hanged man.	Đừng đề cập đến sợi dây trong nhà của một người đàn ông bị treo cổ.
Tom and Mary went trick or treat.	Tom và Mary đã đi lừa hoặc đối xử.
Tom loves chocolate.	Tom rất thích sô cô la.
Due to low back pain, I won't be able to attend Koizumi's party.	Do đau thắt lưng, tôi sẽ không thể tham dự bữa tiệc của Koizumi.
You know I'll do it sooner or later, right?	Bạn biết tôi sẽ làm điều đó sớm hay muộn, phải không?
I didn't allow anyone to do that.	Tôi đã không cho phép bất cứ ai để làm điều đó.
This is not exactly what I want.	Đây không phải là chính xác những gì tôi muốn.
Tom has surpassed Mary.	Tom đã vượt qua Mary.
Tom says that Mary is likely to be very distressed.	Tom nói rằng Mary có khả năng rất đau khổ.
The media have a lot of influence on the outcome of an election.	Các phương tiện truyền thông có rất nhiều ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử.
You are reliable.	Bạn đáng tin cậy.
I'm not happy with the way you handled that.	Tôi không hài lòng với cách bạn xử lý điều đó.
I doubt that Tom will be punished.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị trừng phạt.
Tom gave Mary a little push.	Tom đã cho Mary một chút xô đẩy.
It is not what I ordered.	Đó không phải là những gì tôi đã đặt hàng.
We are not done yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
I can't help but wonder if Tom was up to it.	Tôi không thể không tự hỏi liệu Tom có ​​định làm vậy không.
Tom told me that he thought Mary was lonely.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cô đơn.
Tom was a little drunk.	Tom đã hơi say.
Give me a few minutes and I'll figure out what's going on.	Hãy cho tôi một vài phút và tôi sẽ tìm ra những gì đang xảy ra.
Tom still has unfinished business.	Tom vẫn còn công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
Does Tom want to stay?	Tom có ​​muốn ở lại không?
We have spoken French to each other since we first met.	Chúng tôi đã nói tiếng Pháp với nhau kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tom should never have been promoted.	Tom không bao giờ nên được thăng chức.
I knew Tom would go, no matter what Mary said.	Tôi biết Tom sẽ đi, bất kể Mary nói gì.
I don't think I have any choice.	Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Can Tom do it?	Tom có ​​làm được không?
Tom knows that Mary is busy.	Tom biết rằng Mary đang bận.
She can't ski.	Cô ấy không thể trượt tuyết.
I went for a drink last night with Tom.	Tôi đã đi uống rượu tối qua với Tom.
Tom is only thirty.	Tom mới ba mươi.
Tom says he hopes Mary won't let John do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không để John làm điều đó.
You have no say in this matter.	Bạn không có tiếng nói trong vấn đề này.
I'm afraid you can't marry Tom.	Tôi sợ rằng bạn không thể kết hôn với Tom.
We just don't have the money.	Chỉ là chúng tôi không có tiền.
We bought a new washing machine.	Chúng tôi đã mua một máy giặt mới.
I have not voted yet.	Tôi vẫn chưa bỏ phiếu.
Maybe I'm not happy, but I have no intention of killing myself.	Có lẽ tôi không vui, nhưng tôi không có ý định tự sát.
Tom had three glasses of wine.	Tom đã uống ba ly rượu.
I was already sick.	Tôi đã bị ốm rồi.
I don't want to go there alone.	Tôi không muốn đến đó một mình.
No one here can translate these documents.	Không có ai ở đây có thể dịch những tài liệu này.
You are a control freak.	Bạn là một kẻ cuồng kiểm soát.
I wonder if Tom really wants to go.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đi không.
She has no brother.	Cô ấy không có anh trai.
Tom never objected to me dating his daughter.	Tom không bao giờ phản đối việc tôi hẹn hò với con gái anh ấy.
Tom's memory deteriorates as he gets older.	Trí nhớ của Tom ngày càng kém đi khi anh ấy già đi.
What did Tom do today?	Tom đã làm gì hôm nay?
Tom cocked his gun.	Tom chếch súng.
That's just the way it goes.	Đó chỉ là cách nó đi.
He was a professor at Cambridge University.	Ông từng là giáo sư tại Đại học Cambridge.
I suspect that Tom and Mary are not planning to go to Australia with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không định đi Úc với bạn.
It won't be as fun as you think.	Nó sẽ không vui như bạn nghĩ đâu.
Tom and Mary are drinking in front of the fireplace.	Tom và Mary đang uống rượu trước lò sưởi.
There is a lot of water behind the dam.	Có rất nhiều nước phía sau con đập.
Tom wasn't busy either.	Tom cũng không bận.
That is our way.	Đó là cách của chúng tôi.
Tom clearly doesn't care.	Tom rõ ràng là không quan tâm.
Tom is opening presents.	Tom đang mở quà.
Tom is not willing to cooperate.	Tom không sẵn sàng hợp tác.
He jumped into the water first.	Anh lao xuống đầu nước trước.
Tom always does it alone.	Tom luôn làm điều đó một mình.
Tom is a childhood friend.	Tom là một người bạn thời thơ ấu.
I think Tom will be happy that it happens.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Do you think Tom is trustworthy?	Bạn có nghĩ rằng Tom là đáng tin cậy?
Tom hopes he won't have to do that.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không phải làm điều đó.
Tom doesn't seem to have everything in order.	Tom dường như không có mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa.
I don't think anyone really thinks Tom is as rich as he says he is.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ rằng Tom giàu như anh ấy nói.
Do you have a crowbar I can borrow?	Bạn có một cái xà beng cho tôi mượn không?
Tom doesn't feel safe.	Tom không cảm thấy an toàn.
Mary used to be a midwife.	Mary từng là một nữ hộ sinh.
Tom lost his French textbook.	Tom bị mất cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp của mình.
"I have a bad cold." 	"Tôi bị cảm lạnh nặng."
"It's too bad."	"Thật quá tệ."
You know Tom doesn't do that often, right?	Bạn biết Tom không thường xuyên làm như vậy, phải không?
I like to challenge myself.	Tôi thích thử thách bản thân.
Tom dropped us off in front of the station.	Tom thả chúng tôi xuống trước nhà ga.
Tom realized everyone was looking at him.	Tom nhận ra mọi người đang nhìn anh ấy.
Do you expect Tom to win?	Bạn có mong đợi Tom sẽ thắng không?
What Tom said took everyone by surprise.	Những gì Tom nói đã khiến mọi người sửng sốt.
I wish you could talk to me.	Tôi ước bạn nói chuyện với tôi.
Nothing gives her more joy than watching her son grow up.	Không có gì mang lại cho cô niềm vui sướng hơn là được nhìn con trai mình lớn lên.
I want to thank you for all your help.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ của bạn.
Tom never forgave himself.	Tom không bao giờ tha thứ cho chính mình.
What do you think Tom will do?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm như thế nào?
Tom didn't know what Mary would buy.	Tom không biết Mary sẽ mua gì.
Tom doesn't read books.	Tom không đọc sách.
Tom needs to be left alone.	Tom cần được ở một mình.
Your car is about to be towed.	Xe của bạn sắp được kéo.
We have some work to do here.	Chúng tôi có một số việc phải làm ở đây.
Tom says he will always love Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ luôn yêu Mary.
Do you think the shooting was accidental?	Bạn có nghĩ rằng vụ nổ súng là tình cờ?
I like to work under pressure.	Tôi thích làm việc dưới áp lực.
You did everything right.	Bạn đã làm mọi thứ đúng.
Call Tom and tell him we're on our way.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng chúng tôi đang trên đường đến.
I can do that.	Tôi có thể làm được điều đó.
Tom doesn't like listening to sports on the radio.	Tom không thích nghe thể thao trên đài.
My grandfather when he was young could sing quite well.	Ông tôi khi còn trẻ đã có thể hát khá hay.
Tom was quite shy as a child.	Tom khá nhút nhát khi còn là một đứa trẻ.
Tom had seen new tire tracks in the snow.	Tom đã nhìn thấy những vết lốp mới trong tuyết.
The commission has promised to act soon.	Ủy ban đã hứa sẽ sớm hành động.
The federal budget was narrowly approved by Congress.	Ngân sách liên bang đã được Quốc hội phê chuẩn trong gang tấc.
I wonder if Tom still thinks Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nghĩ Mary cần phải làm điều đó không.
I think that's why Tom wasn't here yesterday.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không ở đây ngày hôm qua.
Tom has been secretly in love with Mary for many years.	Tom đã yêu thầm Mary trong nhiều năm.
I don't think we have enough time to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ thời gian để làm điều đó.
Can you tell me what happened to Tom?	Bạn có thể cho tôi biết điều gì đã xảy ra với Tom?
You should tell Tom Mary wants to do it.	Bạn nên nói với Tom Mary muốn làm điều đó.
I don't drive as fast as Tom.	Tôi không lái xe nhanh như Tom.
I haven't had to do that in a long time.	Tôi đã không phải làm điều đó trong một thời gian dài.
I will do everything that you have asked me to do.	Tôi sẽ làm mọi thứ mà bạn đã yêu cầu tôi làm.
If I were you, I would follow you to the ends of the world.	Nếu tôi là anh, tôi sẽ theo anh đến tận cùng thế giới.
I'm not sure it's worth considering.	Tôi không chắc nó đáng xem xét.
We rowed across the lake.	Chúng tôi chèo thuyền qua hồ.
I know that I'm a bit overweight.	Tôi biết rằng tôi hơi thừa cân.
People won't be fooled for long.	Mọi người sẽ không bị lừa lâu đâu.
Tom says that he is incapable of crying.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng khóc.
Tom tried to open the door, but it wouldn't budge.	Tom cố gắng mở cửa, nhưng nó không nhúc nhích.
I know that I should have stayed a little longer.	Tôi biết rằng tôi nên ở lại lâu hơn một chút.
She practices in the afternoon or evening.	Cô ấy tập đàn vào buổi chiều hoặc buổi tối.
Tom couldn't find a parking space.	Tom không tìm được chỗ đậu xe.
Tom and Mary were wrong about that.	Tom và Mary đã sai về điều đó.
Tom is likely to do it eventually.	Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó cuối cùng.
Tom groaned.	Tom rên rỉ.
Tom said that he thought Mary wouldn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
Why don't you tell Tom he needs to do it?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó?
I promise I won't peek.	Tôi hứa là tôi sẽ không nhìn trộm.
I don't want to go to the pool.	Tôi không muốn đến hồ bơi.
Tom is expected to complete the report next week.	Tom dự kiến ​​sẽ hoàn thành báo cáo vào tuần tới.
I think I'm a good athlete.	Tôi nghĩ rằng tôi là một vận động viên giỏi.
Tom is getting desperate, isn't he?	Tom đang trở nên tuyệt vọng, phải không?
He goes on vacation.	Anh ấy đi nghỉ.
We will ride to the lake tomorrow.	Chúng ta sẽ đạp xe đến hồ vào ngày mai.
Do you think Tom would be reluctant to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó?
We ate smoked salmon.	Chúng tôi đã ăn cá hồi hun khói.
This is not what I asked for.	Đây không phải là những gì tôi yêu cầu.
I don't think we can guarantee your safety.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho bạn.
They sell fruit, bread, cakes, and more.	Họ bán trái cây, bánh mì, bánh ngọt, và nhiều thứ khác.
How can I know if I'm really in love or not?	Làm sao tôi có thể biết được mình đang yêu thực sự hay không?
Tom is going swimming with some friends.	Tom đang đi bơi với một số người bạn.
Tom must smile.	Tom phải mỉm cười.
Tom's son was born in Australia, and his daughter was born in New Zealand.	Con trai của Tom sinh ra ở Úc, và con gái của anh sinh ra ở New Zealand.
Tom can hear us.	Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi.
I wonder if Tom is really doing it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó ngày hôm nay hay không.
Tom worries that someone will find out details of his past.	Tom lo lắng rằng ai đó sẽ phát hiện ra những chi tiết trong quá khứ của anh.
I had a fever and pain all over my body.	Tôi bị sốt và đau khắp người.
Tom can't afford to buy a car right now.	Tom không có khả năng mua một chiếc xe hơi ngay bây giờ.
They decided to leave the bullet where it was.	Họ quyết định để viên đạn lại chỗ cũ.
Many members supported at the congress.	Rất nhiều thành viên đã hỗ trợ tại đại hội.
You should warn me.	Bạn nên cảnh báo tôi.
You really don't know that Tom wants to do it?	Bạn thực sự không biết rằng Tom muốn làm điều đó?
We all hope Tom can take care of Mary.	Tất cả chúng tôi hy vọng Tom có ​​thể chăm sóc cho Mary.
We're mad at Tom.	Chúng tôi giận Tom.
We know that you didn't do what you promised.	Chúng tôi biết rằng bạn đã không làm những gì bạn đã hứa.
That's not much of a problem.	Đó không phải là vấn đề nhiều.
I thought Tom might be there, and he was.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở đó, và anh ấy đã ở đó.
Are you going to tell Tom what he has to do or do you want me to tell him?	Bạn định nói với Tom những gì anh ấy phải làm hay bạn muốn tôi nói với anh ấy?
Tom says he hopes to change that soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ sớm thay đổi điều đó.
What is the fee?	Phí là gì?
Tom's health is declining day by day.	Sức khỏe của Tom ngày càng giảm sút.
Is there any chance of that happening?	Có khả năng điều đó xảy ra không?
Tom will have to live with what he did.	Tom sẽ phải sống với những gì anh ấy đã làm.
Tom and Mary return to Australia.	Tom và Mary trở về Úc.
Tom couldn't hide his tears.	Tom đã không thể giấu được những giọt nước mắt của mình.
Tom says he doesn't know when Mary plans to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào Mary dự định đi Úc.
No one wants to be a bloodsucker.	Không ai muốn trở thành một kẻ hút máu.
How did your date with Tom go?	Buổi hẹn hò của bạn với Tom diễn ra như thế nào?
Tom thought that was strange.	Tom nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ.
Tom might want you to do it.	Tom có ​​thể muốn bạn làm điều đó.
He was eighty-two years old and felt his age.	Anh ấy đã tám mươi hai tuổi và cảm thấy tuổi của mình.
Tom told Mary to leave John alone.	Tom đã nói với Mary để John yên.
It's hard to believe something like that could happen here.	Thật khó tin chuyện như vậy có thể xảy ra ở đây.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Tom didn't know where to sit.	Tom không biết ngồi ở đâu.
How long will Tom and I have to do this?	Tom và tôi sẽ phải làm việc này bao lâu nữa?
Tom was prepared to do just that.	Tom đã chuẩn bị làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was uninsured.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có bảo hiểm.
The main ingredient is sugar.	Thành phần chính là đường.
Tom and Mary know John lied to them.	Tom và Mary biết John đã nói dối họ.
Tom stared down at his feet.	Tom nhìn chằm chằm xuống chân mình.
Tom participates, but Mary does not.	Tom tham gia, nhưng Mary thì không.
I finished that at 2:30.	Tôi đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
I think you are set.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được thiết lập.
Tom will probably be back on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ trở lại vào thứ Hai.
Georgia is looking to develop Black Sea ports to further facilitate East-West trade.	Gruzia đang tìm cách phát triển các cảng Biển Đen để tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại Đông-Tây.
Tom probably still doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
West Nile virus is transmitted to humans through mosquito bites.	Virus Tây sông Nile lây sang người qua vết muỗi đốt.
Tom has to work hard to support his family.	Tom phải làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình.
I know you can't forgive me.	Tôi biết bạn không thể tha thứ cho tôi.
We cannot live without oxygen.	Chúng ta không thể sống nếu thiếu oxy.
Tom and I never talked about it.	Tom và tôi chưa bao giờ nói về điều đó.
I need to buy Tom something for his birthday.	Tôi cần mua cho Tom vài thứ nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom was very angry with me.	Tom đã rất tức giận với tôi.
I guess there's only one thing to do.	Tôi đoán chỉ có một việc cần làm.
At least we won't starve.	Ít nhất, chúng ta sẽ không chết đói.
Tom was sure Mary wanted him to do it.	Tom chắc rằng Mary muốn anh làm điều đó.
I will talk to Tom at the first opportunity.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom ngay cơ hội đầu tiên.
Mary is a beautiful woman, isn't she?	Mary là một phụ nữ xinh đẹp, phải không?
We are expecting Tom to sing with us.	Chúng tôi đang mong đợi Tom hát với chúng tôi.
Tom said that Mary really wanted to do it.	Tom nói rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
Tom should have been gone a long time.	Tom lẽ ra đã đi lâu rồi.
Tom bought a gift for his girlfriend.	Tom đã mua một món quà cho bạn gái của mình.
Instead of going out shopping, I'll cook dinner with the food we already have.	Thay vì ra ngoài mua sắm, tôi sẽ nấu bữa tối bằng thức ăn mà chúng tôi đã có.
What did you want to tell me yesterday?	Bạn muốn nói gì với tôi ngày hôm qua?
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được điều đó không.
We had one ourselves.	Bản thân chúng tôi đã có một cái.
I am extremely grateful for your kindness.	Tôi vô cùng biết ơn vì lòng tốt của bạn.
Tom currently lives in the city center.	Tom hiện đang sống ở trung tâm thành phố.
I'm pretty sure Tom is guilty.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​tội.
We've got you covered, no problem.	Chúng tôi đã hỗ trợ bạn, không có vấn đề gì.
Your story is not very scary.	Câu chuyện của bạn không đáng sợ lắm.
Tom was very upset when I told him he was wrong.	Tom đã rất khó chịu khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy đã sai.
Tom doesn't think Mary is in Australia.	Tom không nghĩ rằng Mary đang ở Úc.
I know I have to do it.	Tôi biết tôi phải làm điều đó.
He is the most valuable player on our team.	Anh ấy là cầu thủ giá trị nhất trong đội của chúng tôi.
Not many people in this village can speak French.	Không có nhiều người trong làng này có thể nói tiếng Pháp.
I don't think I can forgive Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể tha thứ cho Tom.
Tom is a fussy child.	Tom là một đứa trẻ hay quấy khóc.
I helped Tom because I wanted to, not because I had to.	Tôi đã giúp Tom vì tôi muốn chứ không phải vì tôi phải làm thế.
Some restaurants and hotels do not accept credit cards.	Một số nhà hàng và khách sạn không chấp nhận thẻ tín dụng.
I wonder why Tom is so excited.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hào hứng như vậy.
I am not responsible for what happened.	Tôi không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Why can't you be honest with me?	Tại sao bạn không thể thành thật với tôi?
I will not forgive you.	Tôi sẽ không tha thứ cho bạn.
Tom and Mary canceled their wedding.	Tom và Mary đã hủy bỏ đám cưới của họ.
Tom says he thinks Mary speaks French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nói tiếng Pháp.
Do you think anyone else in your office will get married this year?	Bạn có nghĩ ai khác trong văn phòng của bạn sẽ kết hôn trong năm nay không?
That just confused me.	Điều đó chỉ làm tôi khó hiểu.
I definitely miss you and Tom.	Tôi chắc chắn nhớ bạn và Tom.
I know Tom will show you how to do it.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I really should have stayed longer in Australia.	Tôi thực sự nên ở lại Úc lâu hơn.
We don't have dinner.	Chúng tôi không ăn tối.
The last Russian army withdrew in 1993.	Quân đội Nga cuối cùng rút lui vào năm 1993.
They loved Nagasaki so much that they stayed there for a week.	Họ yêu Nagasaki đến nỗi họ đã ở đó trong một tuần.
Tom says he is in good condition.	Tom nói rằng anh ấy đang ở trong tình trạng tốt.
Tom has something he wants to show Mary.	Tom có ​​thứ mà anh ấy muốn cho Mary xem.
We couldn't see any houses from here.	Chúng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi nhà nào từ đây.
Why shouldn't we be in Australia?	Tại sao chúng ta không nên ở Úc?
There is a large rock blocking the road.	Có một tảng đá lớn chắn ngang đường.
He put the books on the shelves out of order.	Anh đặt những cuốn sách trên kệ không theo thứ tự.
That could be a new record.	Đó có thể là một kỷ lục mới.
Does Tom think Mary can swim?	Tom có ​​nghĩ Mary biết bơi không?
I do not want to go to school.	Tôi không muốn đi học.
Tom should have been miserable.	Tom lẽ ra phải khốn khổ.
I'd like to go with you if you don't mind.	Tôi muốn đi với bạn nếu bạn không phiền.
We were the only ones here who knew that Tom knew why Mary didn't want to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I was thinking I might have to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó.
I know that Tom is a really good dancer.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công thực sự giỏi.
My father will be back early next month.	Bố tôi sẽ về vào đầu tháng sau.
Tom is also in this photo.	Tom cũng ở trong bức ảnh này.
I don't like swimming in this river.	Tôi không thích bơi ở sông này.
Tom knows a lot about Boston.	Tom biết rất nhiều về Boston.
I am still not used to life in Australia.	Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở Úc.
I'll give you half of my pocket money.	Tôi sẽ cho bạn một nửa số tiền tiêu vặt của tôi.
Tom will buy a fur coat for Mary.	Tom sẽ mua một chiếc áo khoác lông cho Mary.
I'll be on that train too.	Tôi cũng sẽ đi trên chuyến tàu đó.
How big do you think I am?	Bạn nghĩ tôi lớn đến mức nào?
Tom is the one I really have to convince.	Tom là người tôi thực sự phải thuyết phục.
I thought about you a lot.	Tôi đã nghĩ về bạn rất nhiều.
Tom didn't know that Mary had decided to quit her job.	Tom không biết rằng Mary đã quyết định nghỉ việc.
Tom would never let Mary do that again, would he?	Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó nữa, phải không?
Tom and I have been together for about three years.	Tom và tôi đã ở bên nhau khoảng ba năm.
I won't even look at Tom.	Tôi thậm chí sẽ không nhìn Tom.
You are a fool.	Bạn là một kẻ ngu ngốc.
I was in court all day.	Tôi đã ở tòa cả ngày.
Tom regrets not studying harder.	Tom hối tiếc vì đã không học chăm chỉ hơn.
Tom can easily do that.	Tom có ​​thể dễ dàng làm được điều đó.
Tom is a coal miner, right?	Tom là một thợ khai thác than, phải không?
Tom couldn't believe how stupid Mary was.	Tom không thể tin được Mary ngu ngốc đến mức nào.
We need to prioritize.	Chúng ta cần sắp xếp thứ tự ưu tiên.
We invite our new neighbors over for a drink.	Chúng tôi mời những người hàng xóm mới của chúng tôi đến uống nước.
I didn't tell Tom Mary was my cousin.	Tôi không nói với Tom Mary là anh họ của tôi.
Tom grabbed his coat and put it back on.	Tom nắm lấy áo khoác và mặc lại.
Looks like those two are back together.	Có vẻ như hai người đó đã trở lại với nhau.
Ignore what Tom said.	Bỏ qua những gì Tom nói.
I will build an igloo.	Tôi sẽ xây dựng một lều tuyết.
Neither Tom nor Mary have as many books as I do.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều sách như tôi.
I want to see you riding a unicycle.	Tôi muốn nhìn thấy bạn đi xe đạp một bánh.
Please call me tonight at my office.	Vui lòng gọi cho tôi tối nay tại văn phòng của tôi.
Tom already knew that we wanted to talk to Mary.	Tom đã biết rằng chúng tôi muốn nói chuyện với Mary.
Why don't we go skiing?	Tại sao chúng ta không đi trượt tuyết?
Have you seen today's article?	Bạn đã xem bài báo hôm nay chưa?
Two American students live in this dormitory.	Hai sinh viên Mỹ sống trong ký túc xá này.
Tom went down to the basement to cut off the power.	Tom xuống tầng hầm để ngắt điện.
You won't be able to do that.	Bạn sẽ không thể làm được điều đó.
You're not a good salesman, are you?	Bạn không phải là một người bán hàng giỏi, phải không?
Tom wasn't in a good mood when I talked to him this morning.	Tom không có tâm trạng tốt khi tôi nói chuyện với anh ấy sáng nay.
Tom tends to be late a lot.	Tom có ​​xu hướng đi muộn rất nhiều.
You are nobody.	Bạn không là ai cả.
Where did you learn karate?	Bạn đã học karate ở đâu?
Tom sneaked up behind Mary unnoticed.	Tom lẻn đến sau lưng Mary mà không bị chú ý.
Tom tells Mary not to trust John.	Tom nói với Mary đừng tin John.
If you go to that supermarket, you can buy most of the things you use in your daily life.	Nếu bạn đến siêu thị đó, bạn có thể mua hầu hết những thứ bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
I spent many evenings talking to Tom.	Tôi đã dành nhiều buổi tối để nói chuyện với Tom.
Tom told me that he thought Mary was biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thành kiến.
They didn't listen to me.	Họ không nghe tôi.
I think Tom is the one who has to tell Mary how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói cho Mary biết cách làm điều đó.
I know Tom couldn't have done it without help.	Tôi biết Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom really thinks we don't want to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi không muốn làm điều đó.
I don't want to embarrass you in front of your friends.	Tôi không muốn làm bạn xấu hổ trước mặt bạn bè của bạn.
Do you think Tom can really do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó?
I don't think Tom is angry.	Tôi không nghĩ Tom đang tức giận.
Neither Tom nor Mary were offered a better job.	Cả Tom và Mary đều không được cung cấp một công việc tốt hơn.
I think Tom will win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
As far as I can tell, there's nothing medically wrong with Tom.	Theo như tôi có thể nói, không có gì sai về mặt y tế với Tom.
Tom is narrow-minded, isn't he?	Tom là người hẹp hòi, phải không?
"I don't know," Tom admitted.	"Tôi không biết," Tom thừa nhận.
I wonder how Tom would answer Mary's question.	Tôi tự hỏi Tom sẽ trả lời câu hỏi của Mary như thế nào.
Tom was very convincing, wasn't he?	Tom đã rất thuyết phục, phải không?
Where have you and Tom been?	Bạn và Tom đã ở đâu?
Tom was saved by a fireman.	Tom đã được cứu bởi một người lính cứu hỏa.
It does not fit.	Nó không phù hợp.
We can paint your room any color you want.	Chúng tôi có thể sơn phòng của bạn bất kỳ màu nào bạn muốn.
I think Tom is probably not as old as you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ không già như bạn nghĩ.
I'm not as happy as I am now.	Tôi không hạnh phúc như bây giờ.
I heard that Tom no longer sings as often as he used to.	Tôi nghe nói rằng Tom không còn hát thường xuyên như trước nữa.
How long did it take you to learn to drive?	Bạn đã mất bao lâu để học lái xe?
I am not capable of completing this work alone.	Tôi không có khả năng hoàn thành công việc này một mình.
I wonder if Tom will do what he says he will.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm hay không.
Tom is a reasonable person.	Tom là một người hợp lý.
I think Tom and Mary are hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đang đói.
I know that Tom is smarter than me.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn tôi.
That's not all we have to do.	Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi phải làm.
Tom doesn't need me anymore.	Tom không cần tôi nữa.
Tom told Mary that I was very sad.	Tom nói với Mary rằng tôi rất buồn.
I can kiss Tom today.	Tôi có thể hôn Tom hôm nay.
Tom is the son of a carpenter.	Tom là con trai của một người thợ mộc.
We don't know anything about you.	Chúng tôi không biết gì về bạn.
Tell Tom I won't eat.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không ăn.
You shouldn't go there alone.	Bạn không nên đến đó một mình.
Tom is determined to go to law school.	Tom quyết tâm đi học luật.
You have done a very good job.	Bạn đã hoàn thành một công việc rất tốt.
But we will certainly manage. 	Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ quản lý.
No problem.	Không vấn đề gì.
Yesterday I visited Tom's house.	Hôm qua tôi đến thăm nhà Tom.
Should Tom go first?	Tom có ​​nên đi trước không?
Tom wrote an article about it in the school newspaper.	Tom đã viết một bài báo về nó trên tờ báo của trường.
We don't need any more volunteers.	Chúng tôi không cần thêm bất kỳ tình nguyện viên nào nữa.
What causes headaches?	Nguyên nhân nào gây ra đau đầu?
In the end, that won't happen.	Cuối cùng, điều đó sẽ không xảy ra.
Tom is going to Boston in October.	Tom sẽ đến Boston vào tháng 10.
A tall building was built next to my house.	Một tòa nhà cao được xây dựng bên cạnh nhà tôi.
I think there's nothing more to say.	Tôi cho rằng không còn gì để nói.
We all know Tom didn't win.	Tất cả chúng ta đều biết Tom đã không giành chiến thắng.
I hate the paperwork.	Tôi ghét thủ tục giấy tờ.
Tom never really wanted to go to Harvard.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn vào Harvard.
He is one of the most famous Spanish authors.	Ông là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha.
Tom is proud of his children.	Tom tự hào về những đứa con của mình.
I guess you don't know.	Tôi đoán bạn không biết.
Tom is definitely enjoying himself.	Tom chắc chắn đang thích thú với chính mình.
I wish that you would call me.	Tôi ước rằng bạn sẽ gọi cho tôi.
I'm sure Tom wouldn't do it for me.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
Everyone calls me Tom.	Mọi người đều gọi tôi là Tom.
I just kissed Tom.	Tôi vừa hôn Tom.
What is history?	Lịch sử là gì?
I allowed Tom to leave early today.	Hôm nay tôi cho phép Tom về sớm.
What do you like to do in the evening?	Bạn thích làm gì vào buổi tối?
There are things I can't understand.	Có những điều tôi không thể hiểu được.
Tom says he thinks Mary needs to do it before she leaves.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
Why do you never wash dishes?	Tại sao bạn không bao giờ rửa bát?
I think Tom is really smart.	Tôi nghĩ Tom thực sự thông minh.
Tom has been missing for almost three days.	Tom đã mất tích gần ba ngày.
There are a lot of kids having fun in the swimming pool.	Có rất nhiều đứa trẻ vui vẻ trong bể bơi.
Tom has an assignment here tonight.	Tom có ​​nhiệm vụ ở đây tối nay.
Tom says he wants to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn chiến thắng.
We weren't much help for Tom.	Chúng tôi không giúp được gì nhiều cho Tom.
I can't move as fast as Tom.	Tôi không thể di chuyển nhanh như Tom.
I am taking notes.	Tôi đang ghi chép.
Tom and Mary will agree on that.	Tom và Mary sẽ đồng ý về điều đó.
Tom is a mathematician.	Tom là một nhà toán học.
Grizzly bear is the largest bear in the world?	Gấu xám có phải là loài gấu lớn nhất trên thế giới?
Tom would hate living here.	Tom sẽ ghét sống ở đây.
Maybe Tom forgot to do that.	Có lẽ Tom đã quên làm điều đó.
I have a confession of things I did.	Tôi có một lời thú nhận những thứ đã làm.
Tom returned to Australia on Monday.	Tom đã trở lại Úc vào thứ Hai.
We're the only ones here who know Tom should do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom nên làm điều đó.
I didn't notice what Tom was doing.	Tôi không nhận thấy Tom đang làm gì.
When I walked into the hospital, I noticed many people were wearing neck braces, bandages, and bandages.	Khi tôi bước vào bệnh viện, tôi nhận thấy nhiều người đang đeo nẹp cổ, băng bó và băng bó.
Tom and John struggle in the backyard.	Tom và John vật lộn ở sân sau.
I think I might go to Australia for Christmas.	Tôi nghĩ tôi có thể đến Úc vào dịp Giáng sinh.
I wish Tom wouldn't come here again.	Tôi ước gì Tom sẽ không đến đây nữa.
Packages from Australia are definitely taking time.	Gói hàng từ Úc chắc chắn đang mất thời gian.
He cried as if he were a six-year-old boy.	Anh ấy đã khóc như thể anh ấy là một cậu bé lên sáu.
When I got out of bed, the sun was already high in the sky.	Khi tôi ra khỏi giường, mặt trời đã lên cao trên bầu trời.
Can you be a little more specific about this?	Bạn có thể nói rõ hơn về điều này một chút?
It won't be easy for us to do that.	Sẽ không dễ dàng để chúng tôi làm được điều đó.
He studies contemporary literature.	Anh ấy nghiên cứu văn học đương đại.
Tom will do it himself.	Tom sẽ tự làm.
Tom doesn't look very busy.	Tom trông không bận lắm.
Tom usually wears jeans and a white t-shirt.	Tom thường mặc quần jean và áo phông trắng.
There is a telephone in the hall.	Có một điện thoại trong hội trường.
If I read this book again, I would read it three times.	Nếu tôi đọc cuốn sách này một lần nữa, tôi sẽ đọc nó ba lần.
I advised Tom not to drive too fast.	Tôi đã khuyên Tom không nên lái xe quá nhanh.
We want the committee to deal with this.	Chúng tôi muốn ủy ban giải quyết vấn đề này.
Who is stronger, you or Tom?	Ai mạnh hơn, bạn hay Tom?
Tom will take care of everything for us.	Tom sẽ lo mọi thứ cho chúng tôi.
Tom will help us, won't he?	Tom sẽ giúp chúng ta, phải không?
Tom vows revenge.	Tom thề sẽ trả thù.
What did Tom do with that trash?	Tom đã làm gì với đống rác rưởi đó?
I don't recognize Tom's sister.	Tôi không nhận ra em gái của Tom.
Tom is very interested.	Tom rất quan tâm.
Tom went to bed as soon as he got home.	Tom đi ngủ ngay khi về đến nhà.
I'm about to enlist.	Tôi sắp nhập ngũ.
Eagles have curved beaks.	Đại bàng có mỏ cong.
We went home.	Chúng tôi đã về nhà.
Tom seems objective.	Tom có ​​vẻ khách quan.
Tom didn't think Mary would be nervous about doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Tom didn't seem as worried as Mary.	Tom không có vẻ lo lắng như Mary.
No one wants to hurt Tom.	Không ai muốn làm tổn thương Tom.
Tom ate all the tough bears.	Tom đã ăn tất cả những con gấu dẻo dai.
I was surprised to see Tom do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tom làm vậy.
Tom has lived in Australia for thirty years.	Tom đã sống ở Úc trong ba mươi năm.
Don't go up there.	Đừng lên đó.
Tom is a desperate fanatic.	Tom là một người cuồng tín tuyệt vọng.
You will have to get one of your own.	Bạn sẽ phải lấy một cái của riêng bạn.
I heard that you were in Boston last week.	Tôi nghe nói rằng bạn đã ở Boston tuần trước.
Tom came very late.	Tom đến rất muộn.
Tom searched in his pocket.	Tom tìm kiếm trong túi của mình.
Tom knows why Mary is here.	Tom biết tại sao Mary lại ở đây.
I think Tom could have done it without Mary's help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom and Mary ended up here.	Tom và Mary đã kết thúc ở đây.
The escaped prisoner is considered an extremely dangerous person.	Tên tù vượt ngục được coi là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
I know Tom didn't know Mary was the one supposed to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary là người được cho là phải làm điều đó.
I'm not too busy.	Tôi cũng không bận lắm.
In the summer, the town is packed with tourists.	Vào mùa hè, thị trấn chật kín khách du lịch.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó.
Tom always tells the same stories.	Tom luôn kể những câu chuyện giống nhau.
Tom is Canadian.	Tom là người Canada.
I'm not in a hurry.	Tôi không vội vàng.
I gave Tom permission to do that.	Tôi đã cho phép Tom làm điều đó.
It is not difficult to calculate.	Nó không khó để tính toán.
Where can I buy envelopes?	Tôi có thể mua phong bì ở đâu?
You are much taller than me.	Bạn cao hơn tôi rất nhiều.
A lot of young people your age are already working and having families.	Rất nhiều thanh niên ở độ tuổi của bạn đã đi làm và có gia đình.
Tom said that Mary did not look confused.	Tom nói rằng Mary trông không hề bối rối.
Tom seems picky.	Tom có ​​vẻ kén chọn.
Tom intended to do it, but couldn't.	Tom định làm điều đó, nhưng không thể.
Tom opened his eyes and looked at me.	Tom mở mắt và nhìn tôi.
Tom says he thinks Mary is planning to come to Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang có ý định đến Úc với anh ấy.
Tom often makes mistakes.	Tom thường mắc lỗi.
Tom is in charge.	Tom phụ trách.
My computer keeps crashing.	Máy tính của tôi tiếp tục bị treo.
Who is that young woman?	Người phụ nữ trẻ đó là ai?
That is not a priority.	Đó không phải là một ưu tiên.
Tom doesn't want to change all that.	Tom không muốn thay đổi tất cả những điều đó.
I know that Tom will have time to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó.
It's not like I wasn't trained for this.	Nó không giống như tôi đã không được đào tạo cho điều này.
Tom doesn't want to go to Australia with Mary.	Tom không muốn đến Úc với Mary.
Tom is a socialist.	Tom là một người theo chủ nghĩa xã hội.
Tom was honest.	Tom đã thành thật.
Tom hung his coat on one of the hooks near the door.	Tom treo áo khoác của mình vào một trong những cái móc gần cửa.
Learning another language means discovering a new world.	Học một ngôn ngữ khác có nghĩa là khám phá một thế giới mới.
Everything went bad.	Mọi thứ đã trở nên tồi tệ.
I think we should write Tom a note.	Tôi nghĩ chúng ta nên viết cho Tom một ghi chú.
I don't know how much money was stolen.	Tôi không biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp.
I lied. 	Tôi đã nói dối.
Please forgive me.	Xin hãy tha thứ cho tôi.
Tom's face looks rough because he needs a shave.	Khuôn mặt của Tom trông thô ráp vì anh ấy cần cạo râu.
Tom likes to be the center of attention.	Tom thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
Tom needs a partner.	Tom cần một đối tác.
That's what we need.	Đó là thứ chúng ta cần.
I have no cash.	Tôi không có tiền mặt.
I definitely wish I could sing as good as Tom.	Tôi chắc chắn ước mình có thể hát hay như Tom.
I look forward to working with Tom.	Tôi rất mong được làm việc với Tom.
I know that's not what you want.	Tôi biết rằng đó không phải là những gì bạn muốn.
Tom doesn't think I'm allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng tôi được phép làm điều đó.
Sit down and relax for a while.	Ngồi xuống và thư giãn một lúc.
Tom may not do it.	Tom có ​​thể không làm điều đó.
Tom is on his way to work.	Tom đang trên đường đi làm.
Tom will be jealous.	Tom sẽ ghen tị.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I forgot about this.	Tôi đã quên chuyện này.
I did not watch it.	Tôi chưa xem bộ phim đó.
To some extent, he is pleased with the results.	Ở một mức độ nào đó, anh ấy hài lòng với kết quả.
It was Tom who put his socks in the radiator to dry.	Chính Tom là người đã đặt tất của mình vào bộ tản nhiệt để làm khô.
Tom Jackson was a boyhood hero of mine.	Tom Jackson là một anh hùng thời niên thiếu của tôi.
Tom hopes the job will be challenging.	Tom mong rằng công việc sẽ có nhiều thử thách.
Tom asked the teacher some questions.	Tom hỏi giáo viên một số câu hỏi.
They are always together.	Họ luôn ở bên nhau.
We no longer work for Tom.	Chúng tôi không còn làm việc cho Tom nữa.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một mình.
Is Tom still here?	Tom có ​​còn ở đây không?
I don't have one of those.	Tôi chưa có một trong những cái đó.
Tom violated his pardon.	Tom đã vi phạm lệnh ân xá của mình.
Tom has been working hard all day.	Tom đã làm việc chăm chỉ cả ngày.
Tom tells Mary that he is not afraid.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không hề sợ hãi.
I wonder what happened at Tom's house last night.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra ở nhà Tom đêm qua.
Tom said it should have been easy.	Tom nói rằng nó đáng lẽ phải dễ dàng.
Tom probably didn't know if Mary did or not.	Tom có ​​lẽ không biết liệu Mary có làm vậy hay không.
Tom asked Mary how much she paid.	Tom hỏi Mary cô ấy đã trả bao nhiêu.
Most girls think they are pretty.	Hầu hết các cô gái đều nghĩ rằng họ xinh đẹp.
Tom didn't have to get up early like he did.	Tom không cần phải dậy sớm như anh ấy đã làm.
I'm not scared at all.	Tôi không sợ hãi chút nào.
We made sacrifices.	Chúng tôi đã hy sinh.
Tom has a nasty cut on his leg.	Tom có ​​một vết cắt khó chịu trên chân.
I doubt that will happen again.	Tôi nghi ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
I don't think Tom really has to do it today.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom could end up in jail if he wasn't outspoken.	Tom có ​​thể sẽ phải ngồi tù nếu anh ta không thẳng thắn.
Tom wondered if Mary knew who his father was.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết cha anh là ai không.
I could have chosen a better time.	Tôi có thể đã chọn một thời điểm tốt hơn.
Tom speaks French quite fluently.	Tom nói tiếng Pháp khá trôi chảy.
What is your proudest achievement?	Thành tích đáng tự hào nhất của bạn là gì?
Tom told me he thought Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom majored in chemistry.	Tom học chuyên ngành hóa học.
I know that Tom is a difficult man to deal with.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông khó đối phó.
Tom seemed happy to be there.	Tom dường như rất vui khi ở đó.
I haven't seen Tom since he got back from Boston.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi anh ấy trở về từ Boston.
Tom is going out to buy some things.	Tom đang đi ra ngoài để mua một số thứ.
Obviously you're not driving.	Rõ ràng là bạn không lái xe.
I advised Tom not to go.	Tôi đã khuyên Tom không nên đi.
Tom doesn't play enough.	Tom chơi không đủ.
Tom is probably not at home now.	Tom có ​​lẽ không có ở nhà bây giờ.
Tom sold three refrigerators today.	Hôm nay Tom đã bán ba chiếc tủ lạnh.
Tom lay at the bottom of the ladder, covered in blood.	Tom nằm dưới chân thang, người bê bết máu.
Why don't you publish your poems?	Tại sao bạn không xuất bản những bài thơ của bạn?
If you need it, I'll lend it to you.	Nếu bạn cần, tôi sẽ cho bạn mượn.
Tom is searched at the border.	Tom bị tìm kiếm ở biên giới.
I will sleep on the couch. 	Tôi sẽ ngủ trên chiếc ghế dài.
You can have my bed.	Bạn có thể có giường của tôi.
Men and boys should not do the same.	Đàn ông và con trai không nên làm như vậy.
He's very generous, so go with him.	Anh ấy rất hào phóng, vì vậy hãy đi cùng anh ấy.
I don't mind about that.	Tôi không bận tâm về điều đó.
You can sing much better than Tom.	Bạn có thể hát hay hơn Tom nhiều.
Tom says he needs to eat something.	Tom nói rằng anh ấy cần ăn một thứ gì đó.
Tom has trouble getting the two to meet.	Tom gặp khó khăn khi làm cho cả hai gặp nhau.
Tom could barely hide his smile.	Tom gần như không thể che giấu nụ cười của mình.
You cannot judge their work by the same standards.	Bạn không thể đánh giá tác phẩm của họ theo cùng một tiêu chuẩn.
Tom and his friends are outside.	Tom và những người bạn của anh ấy đang ở bên ngoài.
Your shirt is torn. 	Áo sơ mi của bạn bị rách.
You'd better wear a different shirt.	Tốt hơn là bạn nên mặc một chiếc áo khác.
It was very painful.	Nó đã rất đau khổ.
I'm sure I can do it right now.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm điều đó ngay lúc này.
I think Tom went to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi Úc.
Tom is sitting on the bed.	Tom đang ngồi trên giường.
I quickly made the calculations.	Tôi đã nhanh chóng thực hiện các tính toán.
This is the cafe where I first met my wife.	Đây là quán cà phê lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi.
I'm going to see Tom.	Tôi sẽ đi gặp Tom.
We need a table about a meter wide.	Chúng ta cần một cái bàn rộng khoảng một mét.
I think maybe you've changed your mind about going to Boston.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã đổi ý về việc đến Boston.
She regretted not following his advice.	Cô hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của anh.
I haven't told Tom anything about it.	Tôi chưa nói gì với Tom về điều đó.
The diamond sparkles in the sunlight.	Viên kim cương lấp lánh dưới ánh nắng.
I was willing to do it, but Tom said I didn't have to.	Tôi sẵn sàng làm điều đó, nhưng Tom nói rằng tôi không cần phải làm thế.
I know what you're doing, Tom.	Tôi biết bạn đang làm gì, Tom.
Tom is patient, but Mary is not.	Tom kiên nhẫn, nhưng Mary thì không.
Food prices are at their highest level since the United Nations Food and Agriculture Organization began holding the record in 1990.	Giá lương thực đang ở mức cao nhất kể từ khi Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc bắt đầu giữ kỷ lục vào năm 1990.
Tom told me he thought Mary was ambitious.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ Mary là người đầy tham vọng.
If you were here yesterday, you met Tom.	Nếu bạn đã ở đây ngày hôm qua, bạn đã gặp Tom.
There is a spider inside the tent.	Có một con nhện bên trong lều.
You're really tired, aren't you? 	Bạn đang thực sự mệt mỏi, phải không?
You should go straight to bed.	Bạn nên đi thẳng vào giường.
He was really successful in the clothing business.	Anh ấy đã thực sự thành công trong việc kinh doanh quần áo.
Tom was only in Australia for three days.	Tom chỉ ở Úc trong ba ngày.
Tom quickly opened a drawer and pulled out a gun.	Tom nhanh chóng mở ngăn kéo và rút ra một khẩu súng.
Tom didn't seem startled by the noise.	Tom không có vẻ gì là giật mình vì tiếng ồn.
It shouldn't work that way.	Nó không nên hoạt động theo cách đó.
I don't know why Tom didn't do the same.	Tôi không biết tại sao Tom không làm như vậy.
I didn't take many photos during my trip.	Tôi không chụp nhiều ảnh trong chuyến đi của mình.
I think Tom will do what's right.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm những gì đúng.
Tom had that job for many years.	Tom đã có công việc đó trong nhiều năm.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
I know you're not okay with that.	Tôi biết rằng bạn không ổn với điều đó.
Someone has to make Tom do it.	Ai đó phải bắt Tom làm điều đó.
Police believe that Tom acted alone.	Cảnh sát cho rằng Tom đã hành động một mình.
Do you want me to go or stay?	Bạn muốn tôi đi hay ở lại?
I don't like swimming.	Tôi không thích bơi.
I don't know how they did it.	Tôi không biết họ đã làm như thế nào.
I think Tom will do the same thing he did yesterday.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều tương tự như anh ấy đã làm ngày hôm qua.
Tom often skips school.	Tom thường xuyên trốn học.
We have a lot of great people on our team.	Chúng tôi có rất nhiều người tuyệt vời trong đội của chúng tôi.
I am having my tonsils removed.	Tôi đang cắt amidan.
Are you sure you want to pitch your tent near the river?	Bạn có chắc chắn muốn dựng lều của mình gần sông không?
How do you know where Tom is?	Làm thế nào bạn biết Tom ở đâu?
Have you finished the cake yet?	Bạn đã ăn hết cái bánh chưa?
I bet you still haven't figured out what this is.	Tôi cá là bạn vẫn chưa hình dung ra đây là gì.
Tom told me that he thought Mary was rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã thô lỗ.
How long do you think it will take to get to Boston?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để đến Boston?
Tom says that Mary is very shy.	Tom nói rằng Mary rất nhút nhát.
I fight my own battles.	Tôi chiến đấu những trận chiến của riêng mình.
It is illegal to keep wild animals as pets.	Việc nuôi động vật hoang dã làm thú cưng là không hợp pháp.
Do not leave this room.	Đừng rời khỏi phòng này.
Tom says he thinks Mary knows who John hopes will win the election.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary biết người mà John hy vọng sẽ thắng cử.
Mary's illness doesn't stop her from enjoying life.	Bệnh tật của Mary không ngăn cản cô ấy tận hưởng cuộc sống.
I hope one day I will be able to do that.	Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có thể làm được điều đó.
What else are you good at?	Bạn còn giỏi gì nữa không?
I am thinking of going abroad next year.	Tôi đang nghĩ đến việc đi nước ngoài vào năm tới.
I believe you will succeed.	Tôi tin rằng bạn sẽ thành công.
Tom will need some assistance.	Tom sẽ cần một số hỗ trợ.
I have completed my homework.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I know that Tom will be arrested.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị bắt.
Tom and I rarely agree on anything.	Tom và tôi hiếm khi đồng ý về bất cứ điều gì.
Canadians cut trees with axes.	Người Canada chặt cây bằng rìu.
Tom says he needs money to buy something to eat.	Tom nói rằng anh ấy cần tiền để mua thứ gì đó để ăn.
Tom is very handsome.	Tom rất đẹp trai.
I'm glad the issue was amicably resolved.	Tôi rất vui vì vấn đề đã được giải quyết một cách thân thiện.
Tom didn't seem to want to say anything.	Tom dường như không muốn nói gì cả.
Tom gave Mary a business card.	Tom đưa cho Mary một tấm danh thiếp.
I feel like I've done this before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã làm điều này trước đây.
We are coaches.	Chúng tôi là huấn luyện viên.
We decided to try it again.	Chúng tôi đã quyết định thử làm điều đó một lần nữa.
We don't like each other's company.	Chúng tôi không thích công ty của nhau.
I didn't know you couldn't do that.	Tôi không biết bạn không thể làm điều đó.
Tom told me I could use his car.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể sử dụng xe của anh ấy.
How can you get Tom to change his mind?	Làm thế nào bạn có thể khiến Tom thay đổi quyết định của mình?
Tom is not prejudiced.	Tom không thành kiến.
Everyone looked at Tom as if he had lost his mind.	Mọi người nhìn Tom như thể anh mất trí.
Do you have any disability?	Bạn có khuyết tật gì không?
Tom tells Mary that she should get rid of all her old clothes.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên loại bỏ tất cả quần áo cũ của mình.
I really don't have much in common with Tom.	Tôi thực sự không có nhiều điểm chung với Tom.
A fire broke out in this neighborhood last night.	Một đám cháy đã xảy ra ở khu phố này vào đêm qua.
Tom wouldn't come to Australia if he didn't have to.	Tom sẽ không đến Úc nếu anh không phải làm vậy.
Tom has time and a half when he works overtime.	Tom có ​​thời gian rưỡi khi anh ấy làm thêm giờ.
It's been a long road.	Đó là một chặng đường dài.
Tom is a good captain.	Tom là một đội trưởng tốt.
Tom is in no danger.	Tom không gặp nguy hiểm gì.
Tom shouldn't have come here.	Tom không nên đến đây.
Tom says that Mary is at school.	Tom nói rằng Mary đang ở trường.
I know that Tom is handsome.	Tôi biết rằng Tom đẹp trai.
Tom was surprised that Mary didn't.	Tom ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
Tom was surprised that Mary did it.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary làm được điều đó.
It has the head of a woman, the body of a lion, the wings of a bird, and the tail of a snake.	Nó có đầu của một người phụ nữ, thân của một con sư tử, đôi cánh của một con chim và đuôi của một con rắn.
She wants to go abroad so she can study music.	Cô ấy muốn ra nước ngoài để có thể học nhạc.
I think Tom has met someone else.	Tôi nghĩ Tom đã gặp người khác.
You're not a millionaire, are you?	Bạn không phải là một triệu phú, phải không?
I think that's what Tom is trying to do.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom đang cố gắng làm.
If you pump air into the tire, it expands.	Nếu bạn bơm không khí vào lốp, nó sẽ nở ra.
It doesn't get any better than that.	Nó không trở nên tốt hơn thế.
I don't want to work in Australia.	Tôi không muốn làm việc ở Úc.
Tom will tell us a story.	Tom sẽ kể cho chúng ta một câu chuyện.
I'm waiting for my friend to come.	Tôi đang đợi bạn tôi đến.
The frame itself is more valuable than the picture.	Bản thân khung hình có giá trị hơn bức tranh.
Tom is very rude to everyone.	Tom rất thô lỗ với mọi người.
You know that you don't have to do that, right?	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Unfortunately, I don't think Tom will succeed.	Thật không may, tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thành công.
I need you to tell me how to do this.	Tôi cần bạn cho tôi biết làm thế nào để làm điều này.
Tom mentioned you.	Tom đã đề cập đến bạn.
Tom didn't realize that he wouldn't be able to do it.	Tom không nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Are you a bell ringer?	Bạn có phải là người rung chuông?
I'm not sure who I should hire.	Tôi không chắc mình nên thuê ai.
The roses you gave me are so beautiful.	Những bông hồng mà bạn đã tặng tôi rất đẹp.
I was looking for something less expensive.	Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó ít tốn kém hơn.
Tom can tell you how to take care of yourself.	Tom có ​​thể cho bạn biết cách chăm sóc bản thân.
Tom was walking his dog yesterday morning when I saw him.	Tom đang dắt chó đi dạo vào sáng hôm qua thì tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom pays by check.	Tom thanh toán bằng séc.
He won't change his mind despite my advice.	Anh ấy sẽ không thay đổi ý định của mình bất chấp lời khuyên của tôi.
That doesn't mean it's impossible to earn a million yen a month.	Không có nghĩa là không thể kiếm được một triệu yên một tháng.
You should not wear hats in class.	Bạn không nên đội mũ trong lớp học.
I know Tom knows Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết Mary muốn làm điều đó.
Tom must have died of a stroke.	Tom chắc đã chết vì đột quỵ.
You will soon stop thinking about her.	Bạn sẽ sớm ngừng nghĩ về cô ấy.
Tom considers Mary's behavior inappropriate.	Tom cho rằng hành vi của Mary là không phù hợp.
I'm too old to work.	Tôi quá già để làm việc.
Tom claims to have psychic powers.	Tom khẳng định mình có năng lực ngoại cảm.
Tom must have been waiting for hours.	Tom có ​​lẽ đã đợi hàng giờ đồng hồ.
Tom accused Mary of stealing his money.	Tom đã buộc tội Mary ăn cắp tiền của anh ta.
Tom was worried, but not Mary.	Tom lo lắng, nhưng Mary thì không.
School finishes before noon on Saturdays.	Trường học xong trước buổi trưa các ngày thứ Bảy.
Tom scanned the list, but couldn't find his name.	Tom đã quét danh sách, nhưng không thể tìm thấy tên của anh ấy.
The person with the flag is waving it.	Người có lá cờ đang vẫy nó.
They didn't pay us very well.	Họ đã không trả cho chúng tôi rất tốt.
Tom still doesn't know that I'm not very happy about that.	Tom vẫn chưa biết rằng tôi không hài lòng lắm về điều đó.
I didn't draw this.	Tôi không vẽ cái này.
Is Tom the one who closed the door?	Tom có ​​phải là người đã đóng cửa không?
Tom said that Mary seemed scared.	Tom nói rằng Mary có vẻ sợ hãi.
Tom is not at the office.	Tom không có ở văn phòng.
I have to catch Tom.	Tôi phải bắt Tom.
I won't take it.	Tôi sẽ không lấy nó.
How many times a week do you help Tom with his homework?	Bạn giúp Tom làm bài tập về nhà bao nhiêu lần một tuần?
Tom will try to escape.	Tom sẽ cố gắng trốn thoát.
I know that you need to do it today.	Tôi biết rằng bạn cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
You don't love me, do you?	Bạn không yêu tôi, phải không?
Newborn chicks haven't opened their eyes yet.	Gà con mới sinh vẫn chưa mở mắt.
Tom advised Mary not to leave the door open.	Tom khuyên Mary không nên để cửa mở.
I didn't think Tom would be busy, so I went to visit him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn, vì vậy tôi đã đến thăm anh ấy.
What did Tom do that for?	Tom đã làm điều đó để làm gì?
Tom is not sure how to respond to Mary's request.	Tom không chắc làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của Mary.
I am not willing to do what you ask me to do.	Tôi không sẵn sàng làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom graduated from Harvard.	Tom tốt nghiệp Harvard.
Tom says he thinks Mary is alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary ở một mình.
The man Mary was about to marry was a lawyer.	Người đàn ông mà Mary sắp kết hôn là một luật sư.
I don't want to sit next to Tom.	Tôi không muốn ngồi cạnh Tom.
I can sense that Tom is upset.	Tôi có thể cảm nhận được rằng Tom đang bực bội.
Which of us is sick should stay home.	Ai trong chúng ta bị bệnh nên ở nhà.
The company spent a lot of money on advertising.	Công ty đã chi rất nhiều tiền cho quảng cáo.
Tom must really like you.	Tom phải thực sự thích bạn.
I think Tom and Mary are both confused.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều bối rối.
Tom thinks he can do it with his help.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
Someone has to tell Tom to do it.	Ai đó phải nói với Tom để làm điều đó.
Doesn't Mary realize that Tom loves her?	Mary không nhận ra rằng Tom yêu cô ấy sao?
These two are so cute together.	Hai người thật dễ thương khi ở bên nhau.
Tom doesn't seem very alert.	Tom có ​​vẻ không tỉnh táo cho lắm.
Tom is very punctual, but Mary is not.	Tom rất đúng giờ, nhưng Mary thì không.
I should be able to do it alone.	Tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
I think there are a lot of beautiful women in Australia.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều phụ nữ đẹp ở Úc.
Tom has recommended that we don't do it.	Tom đã khuyến nghị rằng chúng ta không nên làm điều đó.
You don't really want to do this.	Bạn không thực sự muốn làm điều này.
I think Tom doesn't have a very good job.	Tôi nghĩ rằng Tom không có một công việc tốt cho lắm.
I know Tom will be busy.	Tôi biết Tom sẽ bận.
When I met Tom yesterday, he looked quite tired.	Khi tôi gặp Tom ngày hôm qua, anh ấy trông khá mệt mỏi.
The Nikkei index rallied just before the close.	Chỉ số Nikkei đã tăng đột ngột ngay trước khi đóng cửa.
She cares and moves on.	Cô ấy chăm sóc và tiếp tục.
I know that Tom is not a good student.	Tôi biết rằng Tom không phải là một học sinh giỏi.
I feel sorry for Tom.	Tôi cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom said that he taught French.	Tom nói rằng anh ấy đã dạy tiếng Pháp.
I wonder what took Tom so long.	Tôi tự hỏi điều gì khiến Tom mất nhiều thời gian như vậy.
I wasn't surprised when Tom told me about it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi về điều đó.
Tell Tom who to give it to.	Nói cho Tom biết để đưa cái đó cho ai.
Tom says he can't buy the things he needs.	Tom nói rằng anh ấy không thể mua những thứ anh ấy cần.
You are the only one who notices.	Bạn là người duy nhất nhận thấy.
Tom seems to be having a heart attack.	Tom dường như đang lên cơn đau tim.
I was trying to find out how many people actually live in this town.	Tôi đã cố gắng tìm xem có bao nhiêu người thực sự sống trong thị trấn này.
Tom buys medicine at the pharmacy opposite the post office.	Tom mua thuốc ở hiệu thuốc đối diện với bưu điện.
Tom thought that Mary would be impressed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất ấn tượng.
How much did you get paid to do it?	Bạn đã được trả bao nhiêu để làm điều đó?
You have a lot of money, I don't.	Bạn có rất nhiều tiền, còn tôi thì không.
Tom will be able to do what he has to do.	Tom sẽ có thể làm những gì anh ấy phải làm.
I pointed out that we need more money for the poor.	Tôi chỉ ra rằng chúng tôi cần nhiều tiền hơn cho người nghèo.
Tom refuses to tell me where he was born.	Tom từ chối cho tôi biết anh ấy sinh ra ở đâu.
Did Tom break something again?	Tom đã làm vỡ cái gì đó một lần nữa?
We have no problem with the house involved.	Chúng tôi không có vấn đề gì về căn nhà có liên quan.
Tom was married to a woman three years younger than him.	Tom đã kết hôn với một người phụ nữ nhỏ hơn anh ba tuổi.
Can I buy vodka tonics?	Tôi có thể mua vodka tonic không?
You need to do what you said you would do.	Bạn cần phải làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
The fishermen were up before dawn.	Những người đánh cá đã dậy trước bình minh.
I told Tom I would be in Boston until Monday.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ ở Boston cho đến thứ Hai.
You should assume that Tom was aware of the matter.	Bạn nên cho rằng Tom đã biết về vấn đề này.
Tom said that Mary didn't seem nervous at all.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là hồi hộp.
Tom just stood there, jealous of the other boys.	Tom chỉ đứng đó, ghen tị với những cậu bé khác.
I don't think Tom will ever forgive me for doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
I don't think you should do it here.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó ở đây.
Tom was really grumpy this morning.	Sáng nay Tom thực sự gắt gỏng.
I don't know why Tom went to the hospital.	Tôi không biết tại sao Tom lại đến bệnh viện.
Tom is too busy to help Mary with that today.	Hôm nay Tom quá bận để giúp Mary làm việc đó.
Tom needs to relax.	Tom cần thư giãn.
I don't care, but Tom does.	Tôi không quan tâm, nhưng Tom thì có.
Do you know how Tom does it?	Bạn có biết Tom làm điều đó như thế nào không?
I start to miss you.	Tôi bắt đầu nhớ bạn.
Tom's condition is unusual.	Bệnh tình của Tom diễn biến bất thường.
Tom was not there when Mary died.	Tom đã không ở đó khi Mary chết.
Tom invests in Mary's company.	Tom đầu tư vào công ty của Mary.
I'm glad you could come.	Tôi rất vui vì bạn có thể đến.
Aren't you guys together?	Các bạn không ở cùng nhau à?
I won't go on vacation this summer.	Tôi sẽ không đi nghỉ hè này.
I know how Tom feels about us.	Tôi biết Tom cảm thấy thế nào về chúng tôi.
I will wait as long as you need me.	Tôi sẽ đợi miễn là bạn cần tôi.
Do you have more than one copy of this key?	Bạn có nhiều hơn một bản sao của khóa này không?
Tom will fly back to Australia on Monday.	Tom sẽ bay trở lại Úc vào thứ Hai.
Tom certainly did what Mary accused him of.	Tom chắc chắn đã làm những gì Mary buộc tội anh ta.
This is the best time to fertilize the field.	Đây là thời điểm tốt nhất để bón phân cho ruộng.
I think you might want to play a game of chess.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn chơi một ván cờ.
Tom doesn't seem to hesitate to do it like Mary.	Tom dường như không do dự khi làm điều đó như Mary.
I think Tom wouldn't be worried at a time like this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không lo lắng vào thời điểm như thế này.
Tom interviewed Mary.	Tom đã phỏng vấn Mary.
The police are currently investigating the cause of the accident.	Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
The election campaign of 1880 was not active.	Cuộc vận động bầu cử năm 1880 diễn ra không sôi nổi.
Tom told me that was not true.	Tom nói với tôi điều đó không đúng.
Tom said his schedule will change.	Tom cho biết lịch trình của anh ấy sẽ thay đổi.
Tom is Mary's only friend in Boston.	Tom là người bạn duy nhất của Mary ở Boston.
Tom woke up.	Tom tỉnh ra.
I was up almost all night.	Tôi đã thức gần như cả đêm.
Tom texted Mary.	Tom nhắn tin cho Mary.
No more soup.	Không còn súp.
I am quite sick.	Tôi khá ốm.
Tom used to be John's roommate.	Tom từng là bạn cùng phòng của John.
Tom has changed a lot since I last saw him.	Tom đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình phải làm gì.
The army easily quelled the rebellion.	Quân đội dễ dàng dập tắt cuộc nổi loạn.
Tom seems to have many friends.	Tom dường như có nhiều bạn bè.
Tom and Mary can't agree on what they need to do.	Tom và Mary không thể đồng ý về những gì họ cần làm.
He was eager to try on the blue shirt.	Anh háo hức được mặc thử màu áo xanh.
I have been very happy lately.	Tôi đã rất hạnh phúc gần đây.
I tried to tell Tom to come with us.	Tôi đã cố gắng nói Tom đi với chúng tôi.
We couldn't find much else.	Chúng tôi đã không thể tìm ra nhiều thứ khác.
I don't know what I will do with you.	Tôi không biết mình sẽ làm gì với anh.
I know that Tom knows I have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi phải làm điều đó.
Tom is disappointed.	Tom thất vọng.
Tom is not married, is he?	Tom chưa kết hôn phải không?
Who hurt Tom?	Ai đã làm tổn thương Tom?
Tom is trying to do the impossible.	Tom đang cố gắng làm điều không thể.
I know that Tom knows that Mary has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary phải làm điều đó.
Who allowed Tom to borrow my bike?	Ai đã cho phép Tom mượn xe đạp của tôi?
I am a person who usually washes dishes.	Tôi là người thường rửa bát.
Tom went to the kitchen to get something to eat.	Tom vào bếp để kiếm gì đó ăn.
Tom couldn't understand why she wanted to learn French.	Tom không thể hiểu tại sao cô ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
I will rest before going out.	Tôi sẽ nghỉ ngơi trước khi ra ngoài.
Tom is not one to complain.	Tom không phải là người để phàn nàn.
I suspect Tom and Mary have left Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã rời Boston.
Tom's favorite subject is trigonometry.	Môn học yêu thích của Tom là lượng giác.
I'm sure I've seen Tom do that before.	Tôi chắc rằng tôi đã thấy Tom làm điều đó trước đây.
I suspect Tom probably didn't do what he was supposed to do.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​lẽ đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Voters want change.	Các cử tri muốn thay đổi.
Tom says that Mary should do it.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó.
I know that Tom refused to do that.	Tôi biết rằng Tom đã từ chối làm điều đó.
I didn't know we would be so busy today.	Tôi không biết rằng hôm nay chúng tôi sẽ rất bận rộn.
Don't be so stupid.	Đừng ngốc như vậy.
Tom doesn't want to drink champagne.	Tom không muốn uống sâm panh.
I'm sure Tom is too busy to help.	Tôi chắc rằng Tom quá bận để giúp đỡ.
Tom knows where all the light switches are.	Tom biết mọi công tắc đèn ở đâu.
Can't you see that I'm happy in the end?	Bạn không thể thấy rằng cuối cùng tôi hạnh phúc?
Tom has blue eyes like his mother.	Tom có ​​đôi mắt xanh giống mẹ.
Tom baked his wife a pumpkin pie.	Tom nướng cho vợ một chiếc bánh bí ngô.
Tom has been here most of his life.	Tom đã ở đây gần hết cuộc đời của mình.
Where can I charge my phone?	Tôi có thể sạc điện thoại ở đâu?
It is lighter than it looks.	Nó nhẹ hơn vẻ ngoài của nó.
Tom decided to call for help.	Tom quyết định kêu gọi sự giúp đỡ.
I've been expecting something like this to happen for a while.	Tôi đã mong đợi điều gì đó như thế này xảy ra một thời gian.
That's the house I used to live in.	Đó là ngôi nhà tôi từng ở.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi làm điều đó.
Tom knows what I do for a living.	Tom biết tôi làm gì để kiếm sống.
Tom said he thought he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as sensitive as Mary.	Tom dường như không nhạy cảm như Mary.
Tom gave Mary a notebook.	Tom đưa cho Mary một cuốn sổ.
Don't let yourself be provoked into a fight.	Đừng để bản thân bị khiêu khích vào một cuộc chiến.
Can you explain that graph to me?	Bạn có thể giải thích biểu đồ đó cho tôi không?
I have trouble handling stress.	Tôi gặp khó khăn khi xử lý căng thẳng.
What Tom needs is more practice.	Những gì Tom cần là luyện tập nhiều hơn.
I don't think Tom is still alive.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn sống.
Can Tom do everything he wants to do?	Tom có ​​thể làm mọi thứ anh ấy muốn làm không?
I overcame it a lot.	Tôi đã vượt qua nó rất nhiều.
What I will do depends on what Tom does.	Những gì tôi sẽ làm phụ thuộc vào những gì Tom làm.
Tom kissed the tip of Mary's nose.	Tom hôn lên chóp mũi của Mary.
Tom's father and mother both died when he was a child, so he doesn't remember any of them.	Cả cha và mẹ của Tom đều mất khi anh còn là một đứa trẻ, vì vậy anh không nhớ ai trong số họ.
Can Tom dance?	Tom có ​​thể nhảy không?
Tom was wrong about this.	Tom đã sai về điều này.
I know that Tom wants to know that you are planning to do just that.	Tôi biết rằng Tom muốn biết rằng bạn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom has learned from his mistakes.	Tom đã học được từ những sai lầm của mình.
Tom entered the room carrying three bottles of wine.	Tom vào phòng mang theo ba chai rượu.
It's nothing personal.	Nó không có gì cá nhân.
Mary is three years younger than her husband.	Mary kém chồng ba tuổi.
The new law should eliminate organized crime.	Luật mới nên loại bỏ tội phạm có tổ chức.
That's a good idea. 	Đó là một ý kiến ​​hay.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
Tom was trying to find his father.	Tom đã cố gắng tìm kiếm cha của mình.
Tom won't be coming soon.	Tom sẽ không đến sớm.
Tom can rely on Mary.	Tom có ​​thể dựa vào Mary.
The first girl I kissed was Mary.	Cô gái đầu tiên tôi hôn là Mary.
Please don't try to get in.	Xin đừng cố vào.
Muscular dystrophy is an extremely rare, but extremely serious disease.	Loạn dưỡng cơ là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, nhưng cực kỳ nghiêm trọng.
Tom needs to be taught a lesson.	Tom cần được dạy một bài học.
This house has a leaky roof.	Ngôi nhà này bị dột mái tôn.
Tom's mother didn't want him to read the book his teacher gave him because she thought it would spoil his mind.	Mẹ của Tom không muốn anh ấy đọc cuốn sách mà giáo viên đã giao cho anh ấy vì bà cho rằng nó sẽ làm hỏng đầu óc của anh ấy.
Tom tried to tell Mary how he really felt.	Tom đã cố gắng nói cho Mary biết anh ấy thực sự cảm thấy thế nào.
I guess you didn't hear me.	Tôi đoán bạn đã không nghe thấy tôi.
Tom couldn't explain his whereabouts on the day Mary was murdered.	Tom không thể giải thích được nơi ở của mình vào ngày Mary bị sát hại.
The job would take only five days, if we cut the corners.	Công việc sẽ chỉ mất năm ngày, nếu chúng tôi cắt giảm các góc.
I think Tom and Mary both want to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều muốn đến Úc.
That's what people don't understand.	Đó là những gì mọi người không hiểu.
Tom asked if anyone knew anything about Mary.	Tom hỏi có ai biết gì về Mary không.
I don't think this is for you.	Tôi không nghĩ điều này là dành cho bạn.
How long do you go to school from work?	Thời gian bạn đi làm đến trường là bao lâu?
Tom is welcoming the guests.	Tom đang chào đón các vị khách.
We cannot sue.	Chúng tôi không thể kiện.
I know Tom is very careful.	Tôi biết Tom rất cẩn thận.
You can come to Boston and spend the summer with me.	Bạn có thể đến Boston và trải qua mùa hè với tôi.
She accepted my invitation to have dinner with me.	Cô ấy đã nhận lời mời ăn tối cùng tôi.
When will Tom come to Boston?	Khi nào Tom sẽ đến Boston?
Tom doesn't care who wins.	Tom không quan tâm ai thắng.
Tom was trying to fix the broken radio.	Tom đã cố gắng sửa chữa chiếc radio bị hỏng.
I know Tom was tempted to do that.	Tôi biết Tom đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom and Mary were both scared to jump off the diving board.	Tom và Mary đều sợ hãi khi nhảy khỏi ván lặn.
What is your next question?	Câu hỏi tiếp theo của bạn là gì?
Tom is a total failure.	Tom là một kẻ thất bại hoàn toàn.
Tom's name is not on the list.	Tên của Tom không có trong danh sách.
You don't miss us?	Bạn không nhớ chúng tôi?
Tom feeds his dog leftovers.	Tom đút thức ăn thừa cho con chó của mình.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom told me that he thought Mary could do it better than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó tốt hơn anh ấy có thể.
All of Tom's children are in Boston.	Tất cả các con của Tom đều ở Boston.
Tom and Mary are both very strong, aren't they?	Tom và Mary đều rất mạnh, phải không?
Even I couldn't believe it.	Ngay cả tôi cũng không thể tin được điều đó.
Tom has a big dog.	Tom có ​​một con chó lớn.
I don't think Tom knew Mary wasn't Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không phải là người Canada.
Can you help me plant this shrub?	Bạn có thể giúp tôi trồng cây bụi này được không?
What Tom did was not wrong.	Những gì Tom đã làm không sai.
You just missed Tom.	Bạn vừa nhớ Tom.
Tom is at a family gathering.	Tom đang trong một buổi họp mặt gia đình.
I don't take your watch.	Tôi không lấy đồng hồ của bạn.
What is your favorite fast food chain?	Chuỗi thức ăn nhanh yêu thích của bạn là gì?
Don't you know Tom is Mary's friend?	Bạn không biết Tom là bạn của Mary?
In the end Tom decided to break up with Mary.	Cuối cùng Tom quyết định chia tay Mary.
The number of private colleges has increased.	Số lượng các trường cao đẳng tư nhân đã tăng lên.
One of the most enjoyable things in life is going on a ferris wheel.	Một trong những điều thú vị nhất trong cuộc sống là đi đu quay.
Tom always wanted a son.	Tom luôn muốn có một đứa con trai.
I think the price at that store is too high.	Tôi nghĩ rằng giá ở cửa hàng đó quá cao.
Tom had a confused look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt bối rối.
Tom may need to walk home.	Tom có ​​thể cần đi bộ về nhà.
Don't spend more money than you earn.	Đừng tiêu nhiều tiền hơn số tiền bạn kiếm được.
The baseball game gets more interesting with each inning.	Trận đấu bóng chày trở nên thú vị hơn với mỗi hiệp đấu.
I said I was alone, didn't I?	Tôi đã nói tôi chỉ có một mình, phải không?
Tom said he would do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom hasn't done that in years.	Tom đã không làm điều đó trong nhiều năm.
Tom wishes he didn't have to give up his old car.	Tom ước rằng anh không phải bỏ chiếc xe cũ của mình.
I doubt Tom and Mary will hate this.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sẽ ghét điều này.
I hope that is satisfactory.	Tôi hy vọng rằng đó là thỏa đáng.
I am very proud of this team.	Tôi rất tự hào về đội này.
Tom killed the bear.	Tom đã giết con gấu.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ Mary sẽ không thắng.
I don't like to play chess.	Tôi không thích chơi cờ.
Tom has been fired from several jobs.	Tom đã bị sa thải khỏi một số công việc.
Tom doesn't speak French well.	Tom không nói tốt tiếng Pháp.
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó.
Tom injured his leg.	Tom bị thương ở chân.
What else did Tom eat?	Tom đã ăn gì nữa?
I asked Tom if I could have another slice of pizza.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể ăn một lát bánh pizza khác không.
Without a doubt, Tom poisoned Mary.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đã đầu độc Mary.
What's the big deal with Tom?	Chuyện lớn với Tom là gì?
Tom hopes he can do it.	Tom hy vọng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom thought that Mary would be right.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có lý.
I was surprised when Tom said he was planning to go to Australia.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy đang có kế hoạch đi Úc.
I grow a variety of roses in the garden.	Tôi trồng nhiều loại hoa hồng trong vườn.
I'm wearing the jacket I bought three days ago.	Tôi đang mặc chiếc áo khoác mà tôi đã mua ba ngày trước.
Walls could use a nice coat of paint.	Tường có thể sử dụng một lớp sơn đẹp.
I think I will be able to do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom usually doesn't drink as much as Mary.	Tom thường không uống nhiều như Mary.
Tom carries everything he owns in a small suitcase.	Tom mang tất cả những gì anh ấy sở hữu trong một chiếc vali nhỏ.
I worked there for three months.	Tôi đã làm việc ở đó ba tháng.
At least half of the people in my neighborhood can speak French.	Ít nhất một nửa số người trong khu phố của tôi có thể nói tiếng Pháp.
Tom and I aren't the only ones who don't speak French.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không biết nói tiếng Pháp.
Tom is getting ready for bed.	Tom đang chuẩn bị đi ngủ.
I didn't know you were so old.	Tôi không biết bạn đã rất già.
I wish I hadn't married so young.	Tôi ước gì tôi đã không kết hôn quá trẻ.
I will not forgive what you did to me.	Tôi sẽ không tha thứ cho những gì bạn đã làm với tôi.
I hope no one thinks it's my fault.	Tôi hy vọng không ai nghĩ rằng đó là lỗi của tôi.
Tom was used to sitting on the floor.	Tom đã quen với việc ngồi trên sàn nhà.
I don't really need to do that right now.	Tôi không thực sự cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
The mammoth is a fascinating animal. 	Voi ma mút là một loài động vật hấp dẫn.
Too bad it's extinct.	Thật tệ là nó đã tuyệt chủng.
I unbuckled my seat belt.	Tôi tháo dây an toàn.
I am absolutely certain that Tom does not know Mary.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Tom không biết Mary.
Who's going to tell Tom he can't do that?	Ai sẽ nói với Tom rằng anh ta không thể làm điều đó?
They caught him playing tricks on his sister.	Họ bắt quả tang anh ta đang giở trò đồi bại với em gái mình.
The crane, unlike the dog, never dreamed of flying.	Con hạc, không giống như con chó, không bao giờ mơ ước được bay.
Tom jumped off the diving board.	Tom đã nhảy khỏi ván lặn.
Tom is really just an ordinary guy.	Tom thực sự chỉ là một chàng trai bình thường.
You're interested in computers, aren't you?	Bạn quan tâm đến máy tính, phải không?
We heard that the weather was bad, so we decided to pause our trip.	Chúng tôi nghe nói rằng thời tiết xấu, vì vậy chúng tôi quyết định tạm dừng chuyến đi của mình.
I barely opened my mouth, when she interrupted me.	Tôi hầu như không mở miệng, khi cô ấy cắt ngang lời tôi.
Tom did not know with whom Mary went to the party.	Tom không biết Mary đã đi dự tiệc với ai.
We shouldn't be together.	Chúng ta không nên ở cùng nhau.
Tom is a member of our crew.	Tom là một thành viên của phi hành đoàn của chúng tôi.
I tried to cheer up Tom.	Tôi đã cố gắng làm Tom vui lên.
Do you think Tom will ever do it again?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ làm điều đó một lần nữa?
Tom calculated the expenses.	Tom đã tính toán các khoản chi tiêu.
Money begets money.	Tiền sinh ra tiền.
I promise I won't tell anyone where it is.	Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết nó ở đâu.
I don't want to change it.	Tôi không muốn thay đổi nó.
Tom is witty.	Tom hóm hỉnh.
Tom and Mary fight each other all the time.	Tom và Mary chiến đấu với nhau mọi lúc.
Tom told us he can understand French.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy có thể hiểu tiếng Pháp.
Can you tell Tom to shut up?	Bạn có thể bảo Tom im lặng được không?
She hinted that she might be going to study abroad.	Cô ấy ám chỉ rằng cô ấy có thể sẽ đi du học.
You probably shouldn't mention that to anyone.	Bạn có lẽ không nên đề cập điều đó với bất kỳ ai.
The waitress put a white tablecloth on the table.	Cô phục vụ đặt một chiếc khăn trải bàn màu trắng lên bàn.
Tom is just doing what needs to be done.	Tom chỉ đang làm những gì cần phải làm.
Tom told me Mary wasn't always late.	Tom nói với tôi Mary không phải lúc nào cũng đến muộn.
I don't think it's a good idea to hang out with Tom.	Tôi không nghĩ bạn đi chơi với Tom là một ý kiến ​​hay.
Tom stirred the tea.	Tom khuấy trà.
Do you think Tom wants us to stay longer?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn chúng ta ở lại lâu hơn không?
I didn't know that you ever taught French.	Tôi không biết rằng bạn đã từng dạy tiếng Pháp.
I suspect Tom is in there.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở trong đó.
Tom was distracted.	Tom đã bị phân tâm.
I know that Tom never did that.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
Tom has probably finished his homework.	Tom có ​​lẽ đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom can be objective.	Tom có ​​thể là người khách quan.
You are not difficult to find.	Bạn không khó để tìm thấy.
Tom wished he could stay longer in Boston.	Tom ước mình có thể ở Boston lâu hơn.
Tom won't come back today.	Hôm nay Tom sẽ không về.
Tom is the type of person who doesn't usually worry about details.	Tom là kiểu người thường không lo lắng về tiểu tiết.
I thought you said you tried doing that three times.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thử làm điều đó ba lần.
Don't hit the wrong one.	Đừng nhấn nhầm.
I fasten my seat belt.	Tôi thắt dây an toàn.
He is a biologist.	Anh ấy là một nhà sinh vật học.
What is spa?	Spa là gì?
I think Tom can wait for us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đợi chúng ta.
Tom said I would be there by 2:30.	Tom nói tôi sẽ đến đó trước 2:30.
If I pay attention, I know what to do.	Nếu tôi chú ý, tôi sẽ biết phải làm gì.
He acted wisely.	Anh ấy đã hành động một cách khôn ngoan.
I have all the tools needed to do the job.	Tôi có tất cả các công cụ cần thiết để làm công việc đó.
I will go with you to Boston.	Tôi sẽ cùng bạn đến Boston.
I am not a bully.	Tôi không phải là một kẻ bắt nạt.
Tom tried to help Mary.	Tom đã cố gắng giúp Mary.
Tom wants to hire both of us.	Tom muốn thuê cả hai chúng tôi.
I'm terrible with names.	Tôi kinh khủng với những cái tên.
Instead, Tom decided to go to Australia.	Thay vào đó, Tom quyết định đến Úc.
Tom is an expert with a slingshot.	Tom là một chuyên gia với súng cao su.
They cheer for their sports teams.	Họ cổ vũ cho các đội thể thao của họ.
The man in the red baseball cap looked angry.	Người đàn ông đội chiếc mũ bóng chày màu đỏ có vẻ tức giận.
Try to be here by 2:30.	Cố gắng có mặt ở đây trước 2:30.
I don't really want to sing.	Tôi không thực sự muốn hát.
I know that Tom probably won't need to do so anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
Tom is unlucky.	Tom là người không may mắn.
I know you're in shock.	Tôi biết bạn đang bị sốc.
I did not reply immediately.	Tôi đã không trả lời ngay lập tức.
Tom said he didn't think I had the guts to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng tôi có đủ can đảm để làm điều đó.
A college job will give you more free time.	Một công việc đại học sẽ cho bạn nhiều thời gian rảnh hơn.
I think Tom has serious problems at home.	Tôi nghĩ Tom có ​​vấn đề nghiêm trọng ở nhà.
Tom drives a tow truck.	Tom lái một chiếc xe tải kéo.
Tom hates being called stupid.	Tom ghét bị gọi là ngu ngốc.
I don't know that Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
Tom probably doesn't have time to do that.	Tom có ​​lẽ không có thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't seem to be babbling.	Tom dường như không nói lảm nhảm.
Tom tried to sneak into the cinema.	Tom cố lẻn vào rạp chiếu phim.
I think Tom is the one who should make that decision.	Tôi nghĩ rằng Tom là người nên đưa ra quyết định đó.
I really miss you when you're not here.	Tôi thực sự nhớ bạn khi bạn không ở đây.
So the boy put his hand in his pocket.	Vì vậy, cậu bé đút tay vào túi.
In those days, America was not yet independent of Great Britain.	Vào những ngày đó, Mỹ chưa độc lập với Vương quốc Anh.
This is the first time this has been done.	Đây là lần đầu tiên điều này được thực hiện.
The town was subjected to an aerial attack.	Thị trấn đã phải chịu một cuộc tấn công từ trên không.
I don't understand it either.	Tôi cũng không hiểu nó.
Tom tries to eat a balanced diet.	Tom cố gắng ăn một chế độ ăn uống cân bằng.
Don't know if Tom will appear tonight or not.	Không biết tối nay Tom có ​​xuất hiện hay không.
I took off my jacket and put it on the chair.	Tôi cởi áo khoác và đặt nó trên ghế.
They dug up a box containing human remains.	Họ đã đào lên một chiếc hộp chứa hài cốt người.
Why don't we start the meeting?	Tại sao chúng ta không bắt đầu cuộc họp?
These factories are polluting the environment.	Các nhà máy này đang gây ô nhiễm môi trường.
Tom knows I wouldn't.	Tom biết tôi sẽ không làm vậy.
This is the last time I plan to do this.	Đây là lần cuối cùng tôi dự định làm điều này.
Tom asked Mary for John's phone number.	Tom hỏi Mary số điện thoại của John.
Tom sounds like an idiot.	Tom nghe như một thằng ngốc.
I know that Tom will love that.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích điều đó.
I think you might know where Tom went.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể biết Tom đã đi đâu.
You despise Tom, don't you?	Bạn khinh thường Tom, phải không?
I'm here with Tom.	Tôi đến đây với Tom.
Tom renamed the folder.	Tom đã đổi tên thư mục.
Tom stopped in the middle of the intersection.	Tom dừng lại giữa ngã tư.
I think Tom will find it interesting.	Tôi nghĩ Tom sẽ thấy nó thú vị.
There is no other explanation.	Không có lời giải thích nào khác.
Tom won't stop until he drops.	Tom sẽ không dừng lại cho đến khi anh ấy giảm xuống.
Tom says he doesn't want to eat leftovers anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn thức ăn thừa nữa.
Why don't you wear a dress?	Tại sao bạn không mặc một chiếc váy?
I can't believe you would do something like that to me.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ làm điều gì đó như vậy với tôi.
Tom really needs to use the bathroom.	Tom thực sự cần sử dụng phòng tắm.
Tom promised to give us what we needed.	Tom hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
Mary works as a cashier.	Mary làm thu ngân.
Tom had a panic attack.	Tom đã lên cơn hoảng loạn.
I often forget the names of people I meet.	Tôi thường quên tên những người tôi gặp.
This device can be useful.	Thiết bị này có thể hữu ích.
Please don't argue with Tom.	Xin đừng tranh luận với Tom.
Tom ate more than Mary.	Tom đã ăn nhiều hơn Mary.
I don't know Tom knows why I want to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
I will buy this book.	Tôi sẽ mua cuốn sách này.
Tom made some derogatory remarks.	Tom đã đưa ra một số nhận xét mang tính xúc phạm.
Tom said that was not a problem.	Tom nói rằng đó không phải là một vấn đề.
The stock price of that company fell yesterday.	Giá cổ phiếu của công ty đó đã giảm vào ngày hôm qua.
Tom quickly grew tired of it.	Tom nhanh chóng phát ngán với nó.
We don't have to be here.	Chúng ta không cần phải ở đây.
Tom arrived despite the bad weather.	Tom đến bất chấp thời tiết xấu.
Tom told Mary to go talk to John.	Tom bảo Mary đi nói chuyện với John.
Traffic jam.	Giao thông bị tắc nghẽn.
Although he is young, he never wastes time.	Dù còn trẻ nhưng anh ấy không bao giờ lãng phí thời gian.
Tom said he wanted me to spend the summer in Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dành cả mùa hè ở Úc với anh ấy.
Is she singing a song or playing the piano?	Cô ấy đang hát một bài hát hay chơi piano?
Is Tom's car still parked behind your house?	Xe của Tom có ​​còn đậu sau nhà bạn không?
Don't you think we should do it now?	Bạn không nghĩ chúng ta nên làm điều đó ngay bây giờ sao?
Tom wants to learn how to ride a horse.	Tom muốn học cách cưỡi ngựa.
Everything Tom does makes Mary angry.	Tất cả những gì Tom làm đều khiến Mary tức giận.
Did Tom tell Mary where John was at the weekend?	Tom có ​​nói cho Mary biết John đã ở đâu vào cuối tuần không?
Why do I want to be a teacher?	Tại sao tôi muốn trở thành một giáo viên?
It would be wise to keep an eye on Tom.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn để mắt đến Tom.
What will happen now?	Điều gì sẽ xảy ra bây giờ?
We lived in Australia for three years before coming to New Zealand.	Chúng tôi sống ở Úc ba năm trước khi đến New Zealand.
It's not nearly as cold today as I thought it would be.	Hôm nay trời gần như không lạnh như tôi nghĩ.
I wonder if Tom can do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm được như vậy không.
Tom is not a dog trainer.	Tom không phải là người huấn luyện chó.
Tom has to lend Mary some money so she can catch the bus home.	Tom phải cho Mary mượn một số tiền để cô ấy có thể bắt xe buýt về nhà.
Tom pretends he doesn't notice.	Tom giả vờ rằng anh ấy không để ý.
There's a chance that Tom will be home soon, right?	Có khả năng Tom sẽ về nhà sớm, phải không?
I know that you are not doing it now.	Tôi biết rằng bạn không làm điều đó ngay bây giờ.
I don't know if Mary was telling the truth, but she certainly made up a good story about why she was late.	Tôi không biết Mary có nói thật không, nhưng chắc chắn cô ấy đã bịa ra một câu chuyện hay về lý do tại sao cô ấy đến muộn.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó.
I knew Tom would do it for me.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó với tôi.
The government must find alternative sources of revenue, he said.	Ông cho rằng chính quyền phải tìm kiếm các nguồn thu thay thế.
I'm glad I didn't go to Australia last month.	Tôi rất vui vì tôi đã không đến Úc vào tháng trước.
Tom thanks everyone involved.	Tom cảm ơn tất cả mọi người tham gia.
Tom should do it with me.	Tom nên làm điều đó với tôi.
I'm pretty sure Tom hasn't done anything illegal.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom is not ready to leave yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng rời đi.
Tom finally bought a house in Boston.	Cuối cùng thì Tom cũng mua được một căn nhà ở Boston.
Who teaches Tom French?	Ai dạy Tom tiếng Pháp?
Tom usually accomplishes whatever he tries to do.	Tom thường hoàn thành bất cứ điều gì anh ấy cố gắng làm.
That's not me. 	Đó không phải là tôi.
That's Tom.	Đó là Tom.
Tom was not on the same plane as Mary.	Tom không ở cùng máy bay với Mary.
You cannot neglect your health.	Bạn không thể bỏ bê sức khỏe của mình.
Tom wasn't really worried about that.	Tom không thực sự lo lắng về điều đó.
This high reliance on exports exposes the economy to fluctuations in global demand.	Sự phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu này khiến nền kinh tế gặp phải những biến động về nhu cầu toàn cầu.
Tom is quite drunk.	Tom khá say.
Tom can help us, I'm sure.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi, tôi chắc chắn.
I bought Tom a laptop.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc máy tính xách tay.
Tom told me that he enjoyed the movie.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích bộ phim.
Did Tom know Mary wouldn't?	Tom có ​​biết Mary sẽ không làm vậy không?
Tom is sick today.	Hôm nay Tom bị ốm.
Tom did his best to help Mary.	Tom đã làm hết sức mình để giúp Mary.
My name is Tom Jackson.	Tên tôi là Tom Jackson.
We have to handle this with baby gloves.	Chúng ta phải xử lý chuyện này bằng găng tay trẻ em.
Maybe you should ask Tom for advice.	Có lẽ bạn nên hỏi Tom một lời khuyên.
It would be very easy to do this.	Sẽ rất dễ dàng để làm điều này.
Tom says he thinks Mary looks depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có vẻ trầm cảm.
"What happened to you?" 	"Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy?"
"Where did I hit you?"	"Tôi đập đâu minh."
Tom had never seen any wolves, but he could hear them.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ con sói nào, nhưng anh có thể nghe thấy chúng.
I think it's time for me to go to school.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi học.
Why aren't you there?	Tại sao bạn không có ở đó?
The last time I spoke to Tom was last Monday.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom là thứ Hai tuần trước.
Tom is one of the laziest people I know.	Tom là một trong những người lười nhất mà tôi biết.
If you need a ride, I can come pick you up.	Nếu bạn cần một chuyến đi, tôi có thể đến đón bạn.
When is Tom expected to return?	Khi nào Tom dự kiến ​​trở lại?
Tom survived for three years on a small island in the Pacific Ocean.	Tom đã sống sót trong ba năm trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.
You know I can't do that, right?	Bạn biết tôi không thể làm điều đó, phải không?
Tom carefully examined the door.	Tom cẩn thận kiểm tra cánh cửa.
Tom wants me to continue helping Mary in any way I can.	Tom muốn tôi tiếp tục giúp đỡ Mary bằng mọi cách có thể.
Tom told me his dog was dead.	Tom nói với tôi rằng con chó của anh ấy đã chết.
We cannot waste any more time.	Chúng ta không thể để lãng phí thời gian nữa.
I have to agree with Tom on this one.	Tôi phải đồng ý với Tom về điều này.
Tom is sure Mary will do it.	Tom chắc chắn Mary sẽ làm điều đó.
Tom looked completely confused.	Tom trông hoàn toàn bối rối.
Tom told me he thought Mary was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang xấu hổ.
That can't be legal.	Điều đó không thể hợp pháp.
Tom thinks Mary is lying to him.	Tom nghĩ rằng Mary đang nói dối anh.
I bet Tom thirty bucks he can't do it.	Tôi cá với Tom ba mươi đô la rằng anh ta không thể làm điều đó.
I used the lemons that Tom gave me to make lemonade.	Tôi đã sử dụng những quả chanh mà Tom đưa cho tôi để làm nước chanh.
We have a lot of snow in the winter.	Chúng tôi có rất nhiều tuyết vào mùa đông.
Tom is very serious about this.	Tom rất nghiêm túc về điều này.
I am not interested in astronomy at all.	Tôi không quan tâm đến thiên văn học chút nào.
I suppose I should congratulate you.	Tôi cho rằng tôi nên chúc mừng bạn.
I am not engaged to anyone.	Tôi không đính hôn với bất kỳ ai.
Is there anything else I should know about Tom?	Có điều gì khác tôi nên biết về Tom không?
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể thắng.
Are you smarter than a third grader?	Bạn có thông minh hơn một học sinh lớp ba?
Tom said he was too old to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá già để làm điều đó.
Now you are not satisfied?	Bây giờ bạn không hài lòng?
Tom is in love with Mary's best friend.	Tom đang yêu người bạn thân nhất của Mary.
The baritone sax that Tom wants to buy is too expensive for him.	Baritone sax mà Tom muốn mua quá đắt đối với anh ấy.
I know that Tom doesn't know that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
There have been several stories in the news about pets attacking their owners.	Đã có một số câu chuyện trên tin tức về việc vật nuôi tấn công chủ nhân của chúng.
Tom was one of the men arrested by the police yesterday in the park.	Tom là một trong những người đàn ông bị cảnh sát bắt ngày hôm qua trong công viên.
You don't seem to like anyone here.	Bạn dường như không thích bất cứ ai ở đây.
I was having a hard time with the new car. 	Tôi đã gặp khó khăn với chiếc xe mới.
It's hard to direct.	Thật khó để chỉ đạo.
Did you know Tom will be absent?	Bạn có biết Tom sẽ vắng mặt không?
I am not biased.	Tôi không thiên vị.
Tom is alone.	Tom là một mình.
Tom said Mary was curious.	Tom nói Mary rất tò mò.
Don't be so defensive.	Đừng phòng thủ như vậy.
I really don't feel like doing that now.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn làm điều đó bây giờ.
I did not betray you.	Tôi không phản bội bạn.
They couldn't go on without Tom.	Họ không thể tiếp tục nếu không có Tom.
There are no tissues in the dispenser.	Không có khăn giấy trong bộ phân phối.
So far, we have never had this problem.	Cho đến nay, chúng tôi chưa bao giờ gặp sự cố này.
I know that Tom is afraid to participate.	Tôi biết rằng Tom sợ phải tham gia.
I don't think Tom knows if Mary can drive.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu Mary có thể lái xe hay không.
Tom said he wished he didn't argue with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không tranh cãi với Mary.
You are the only one who knows how to do it.	Bạn là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom refuses to pay his bills.	Tom từ chối thanh toán các hóa đơn của mình.
Isn't life beautiful?	Cuộc sống không đẹp sao?
Do not worried. 	Đừng lo.
Someone will come and rescue us.	Ai đó sẽ đến và giải cứu chúng ta.
Mom gets up earlier than anyone else in my family.	Mẹ dậy sớm hơn bất kỳ ai khác trong gia đình tôi.
Tom looks younger than you.	Tom trông trẻ hơn bạn.
This apple is for Tom.	Quả táo này là dành cho Tom.
Tom will do something about it.	Tom sẽ làm điều gì đó về nó.
How much do you usually get paid for writing an article?	Bạn thường được trả bao nhiêu cho việc viết một bài báo?
My boyfriend is possessive.	Bạn trai tôi có tính sở hữu.
Tom saved my dog.	Tom đã cứu con chó của tôi.
Tom hoped Mary knew she shouldn't do what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm những gì John đã bảo cô ấy làm.
Tom was less impressed.	Tom ít ấn tượng hơn.
I'm usually busier than Tom.	Tôi thường bận rộn hơn Tom.
My house is next to Tom's.	Nhà tôi ở cạnh Tom's.
She said he bought her a diamond ring.	Cô nói anh mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương.
What a strange ritual!	Thật là một nghi lễ kỳ lạ!
Tom returned home last month after spending three years in Australia.	Tom đã trở về nhà vào tháng trước sau khi ở Úc ba năm.
Tom fell in love.	Tom đã yêu.
If you do it at all, do it well.	Nếu bạn làm điều đó ở tất cả, hãy làm tốt điều đó.
The earthquake caused great damage.	Trận động đất đã gây ra thiệt hại lớn.
Tom has posters on his wall.	Tom có ​​áp phích trên tường của mình.
I will never forget the look on Tom's face the first time he rode.	Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Tom trong lần đầu tiên anh ấy cưỡi ngựa.
I don't think Tom knows what you want to do.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn muốn làm gì.
I don't want to watch this video.	Tôi không muốn xem video này.
Tom didn't think the burning car would explode.	Tom không nghĩ rằng chiếc xe đang cháy sẽ phát nổ.
Don't skip.	Đừng bỏ qua.
It is very inaccurate.	Nó rất không chính xác.
Tom lost the money Mary gave him.	Tom bị mất số tiền Mary đưa cho anh ta.
No matter what game he plays, he always wins.	Không cần biết anh ấy chơi trò gì, anh ấy luôn thắng.
Guess what Tom and I are doing tonight.	Đoán xem tôi và Tom đang làm gì tối nay.
Tom is depressed, isn't he?	Tom đang chán nản, phải không?
I don't really want to learn how to do that.	Tôi không thực sự muốn học cách làm điều đó.
Obviously Tom didn't know that you did it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng bạn đã làm điều đó.
Tom is working for an insurance company.	Tom đang làm việc cho một công ty bảo hiểm.
Almost half past two in the morning.	Gần 2 giờ rưỡi sáng.
It's not a utopia at all.	Đó hoàn toàn không phải là một điều không tưởng.
Tom says he hopes Mary doesn't do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không làm điều đó.
Tom says he knows that Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không khóc.
No one seems to have the guts to do that anymore.	Dường như không ai có đủ can đảm để làm điều đó nữa.
Both Tom and Mary hope nothing bad happens.	Cả Tom và Mary đều hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra.
The bill was passed unanimously.	Dự luật được nhất trí thông qua.
How do you say Tom help us?	Làm thế nào bạn nói Tom giúp chúng tôi?
All the popular girls sit at the same table in the canteen.	Tất cả các cô gái nổi tiếng ngồi cùng một bàn trong căng tin.
Tom is very unpredictable when he is drinking.	Tom rất khó đoán khi anh ấy đang uống rượu.
Tom likes to do it whenever he's in Boston.	Tom thích làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy ở Boston.
I hate having a roommate who snores.	Tôi ghét có một người bạn cùng phòng ngủ ngáy.
Tom doesn't even own a computer.	Tom thậm chí không sở hữu máy tính.
I don't think I've ever seen you this happy before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn hạnh phúc như thế này trước đây.
Tom looked under the table.	Tom nhìn xuống gầm bàn.
They caught Tom.	Họ đã bắt được Tom.
Tom promised you that, didn't he?	Tom đã hứa với bạn điều đó, phải không?
Because of urgent business, he couldn't go to the concert.	Vì có việc gấp nên anh ấy không thể đi xem concert.
I don't think Tom knows what Mary is looking for.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang tìm gì.
The more skills one masters, the more one can contribute to society.	Càng thành thạo nhiều kỹ năng, người ta càng có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Tom didn't wake up when Mary got home.	Tom không dậy khi Mary về nhà.
Do you really think Tom is intrigued?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị hấp dẫn?
If you're going to a party, let me know.	Nếu bạn đi dự tiệc, hãy cho tôi biết.
I know Tom knows who will do it for him.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I don't open the door.	Tôi không mở cửa.
Today, I watched a play written by a friend of mine.	Hôm nay, tôi đã xem một vở kịch do một người bạn của tôi viết.
Tom wears a plaid shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc.
Tom is a pretty popular guy.	Tom là một người khá nổi.
Double-click the icon.	Bấm đúp vào biểu tượng.
The timing was almost perfect.	Thời điểm đó gần như hoàn hảo.
I don't have enough time to do the things that have to be done.	Tôi không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
Several separation attempts were unsuccessful.	Một số nỗ lực tách biệt không thành công.
Tom is too young to do that.	Tom quá nhỏ để làm điều đó.
Tom says you stole his car.	Tom nói rằng bạn đã lấy trộm xe của anh ấy.
Tom has to do better on the next test or he will fail my class.	Tom phải làm tốt hơn trong bài kiểm tra tiếp theo nếu không sẽ trượt lớp tôi.
Would you like a drink while we wait for the others to arrive?	Bạn có muốn uống một ly trong khi chúng ta đợi những người khác đến không?
I'm a bit congested.	Tôi hơi tắc nghẽn.
Tom resembles his father in many ways.	Tom giống bố ở nhiều khía cạnh.
I want some onion soup.	Tôi muốn một ít súp hành tây.
If I had money, I would buy a new house.	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua một ngôi nhà mới.
I wouldn't turn my back on Tom if I were you.	Tôi sẽ không quay lưng lại với Tom nếu tôi là bạn.
Tom greets Mary every morning.	Tom chào Mary mỗi sáng.
Tom snacks all day.	Tom ăn vặt cả ngày.
I know that you are not going to come.	Tôi biết rằng bạn không định đến.
I saw Tom and Mary holding hands.	Tôi thấy Tom và Mary nắm tay nhau.
Tom ate three servings of casserole.	Tom đã ăn ba phần thịt hầm.
Tom died three weeks later.	Tom chết ba tuần sau đó.
Tom's mother died when he was born.	Mẹ của Tom đã mất khi anh được sinh ra.
I think this is the only way to get rid of cockroaches.	Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để đuổi gián.
Tom spends his free time playing guitar.	Tom dành thời gian rảnh để chơi guitar.
You have to make the folds really straight.	Bạn phải làm cho nếp gấp thật thẳng.
I'm as rich as Tom.	Tôi cũng giàu như Tom.
I don't know who I'm talking to.	Tôi không biết mình đang nói chuyện với ai.
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
Tom should try something else.	Tom nên thử một cái gì đó khác.
I have noted the date.	Tôi đã ghi chú ngày tháng.
Most people here don't know how to drive.	Hầu hết mọi người ở đây không biết lái xe.
I'm sure Tom will find a way to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom is the one who comes up with everything.	Tom là người nghĩ ra mọi thứ.
I think Tom got a good score.	Tôi nghĩ Tom đã đạt điểm cao.
Tom's parents are still alive.	Cha mẹ của Tom vẫn còn sống.
I think I understand the pressure you are under.	Tôi nghĩ tôi hiểu những áp lực mà bạn đang phải chịu.
Tom is bald.	Tom bị hói đầu.
I was going to buy a new table, but my husband fixed his broken leg.	Tôi định mua một cái bàn mới, nhưng chồng tôi đã sửa cái chân bị gãy.
Tom is too stubborn to apologize.	Tom quá cứng đầu để xin lỗi.
Tom will probably tell Mary that he's busy.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
I suggest you ignore Tom.	Tôi đề nghị bạn nên bỏ qua Tom.
Damaged printer.	Máy in bị hỏng.
I have blues music today.	Tôi có nhạc blues hôm nay.
I want to tell you how much I admire your work.	Tôi muốn nói với bạn rằng tôi ngưỡng mộ công việc của bạn như thế nào.
Trust is hard to earn, but also easy to lose.	Niềm tin rất khó kiếm, nhưng cũng rất dễ mất.
That's not how you do it.	Đó không phải là cách bạn làm điều đó.
I'm trying to regain my balance.	Tôi đang cố gắng lấy lại thăng bằng.
I don't think the price will drop.	Tôi không nghĩ rằng giá sẽ giảm.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom planted seeds in small pots before planting.	Tom ươm hạt trong chậu nhỏ trước khi đem trồng.
The black umbrella belongs to Tom.	Chiếc ô đen là của Tom.
Tom fell asleep on the bus.	Tom ngủ gật trên xe buýt.
Tom tells everyone that he heard some voices.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nghe thấy một số giọng nói.
Tom became very weak.	Tom trở nên rất yếu.
Tom repacked his suitcase.	Tom đóng gói lại vali của mình.
Tom did it here yesterday for the first time.	Tom đã làm điều đó ở đây hôm qua lần đầu tiên.
President Arthur vetoed the bill.	Tổng thống Arthur đã phủ quyết dự luật.
Tom took half of the cookies and put them on his plate.	Tom lấy một nửa số bánh quy và đặt chúng vào đĩa của mình.
Tom saw a rocking chair on the porch.	Tom nhìn thấy một chiếc ghế bập bênh ở hiên nhà.
I will teach you how to sing.	Tôi sẽ dạy bạn cách hát.
Don't let anyone see you.	Đừng để ai nhìn thấy bạn.
You won't have your way.	Bạn sẽ không có cách của bạn.
A new trial date has not been set yet.	Ngày dùng thử mới vẫn chưa được ấn định.
Tom is clearly confused.	Tom rõ ràng là bối rối.
Tom took one last look at the room before leaving.	Tom nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi rời đi.
You cannot prevent it.	Bạn không thể ngăn chặn nó.
Tom and Mary both wanted to stay in Boston for an extra week.	Tom và Mary đều muốn ở lại Boston thêm một tuần.
Tom rarely speaks French.	Tom hiếm khi nói tiếng Pháp.
Tom is an addict.	Tom là một con nghiện.
I waited for Tom to tell me what to do.	Tôi đã chờ Tom nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
It's a tempting offer, but I have other plans.	Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng tôi có kế hoạch khác.
Tom didn't know which to choose.	Tom không biết phải chọn cái nào.
I know Tom is hallucinating.	Tôi biết Tom bị ảo giác.
I think Tom drank my glass by mistake.	Tôi nghĩ Tom đã uống nhầm ly của tôi.
He is not my brother. 	Anh ấy không phải là anh trai của tôi.
He is my cousin.	Anh ấy là anh họ của tôi.
I don't know how the noodles are made.	Tôi không biết mì được làm như thế nào.
Tell me as much as you can about what happened.	Hãy kể cho tôi nghe càng nhiều càng tốt về những gì đã xảy ra.
I'm actually doing pretty well.	Tôi thực sự đang làm khá tốt.
Contributors can also be anonymous.	Những người đóng góp cũng có thể ẩn danh.
Tom said Mary didn't study French.	Tom nói Mary không học tiếng Pháp.
I have a rash on my hands.	Tôi bị phát ban trên tay.
Tom wouldn't be motivated to do that.	Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
You will never want what they want.	Bạn sẽ không bao giờ muốn những gì họ muốn.
I didn't admit my mistake.	Tôi đã không thừa nhận sai lầm của mình.
I admit that I was hesitant to talk to you the first time I met you.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã do dự khi nói chuyện với bạn lần đầu tiên tôi gặp bạn.
I told Tom he wouldn't be allowed to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom won the medal.	Tom đã giành được huy chương.
Could you spare me a few minutes of your precious time?	Bạn có thể dành cho tôi một vài phút thời gian quý báu của bạn được không?
Tom is really a good worker, isn't he?	Tom thực sự là một công nhân tốt, phải không?
I think Tom missed the train.	Tôi nghĩ Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu.
Tom and I have three grandchildren.	Tom và tôi có ba đứa cháu.
I'm tired of playing games.	Tôi chán chơi game.
Tom's technique is sloppy.	Kỹ thuật của Tom rất cẩu thả.
Tom tells Mary that he thinks John is retired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã nghỉ hưu.
I'm the only one who thinks it's a bad idea.	Tôi là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
I won three races.	Tôi đã thắng ba cuộc đua.
We can do it next week.	Chúng tôi có thể làm điều đó vào tuần tới.
It's not easy to sleep.	Thật không dễ dàng để ngủ.
They don't speak French here.	Họ không nói tiếng Pháp ở đây.
I don't think Tom will come this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến vào sáng nay.
I don't usually walk to work, but I did this morning.	Tôi không thường đi bộ đến nơi làm việc, nhưng tôi đã làm sáng nay.
Tom seems to be going crazy.	Tom dường như phát điên.
Tom is not a teacher here.	Tom không phải là giáo viên ở đây.
This knife will not cut well.	Con dao này sẽ không cắt tốt.
Many Europeans are multilingual.	Nhiều người châu Âu đa ngôn ngữ.
I don't know that guy.	Tôi không biết gã đó.
What nationality is Tom?	Tom là quốc tịch nào?
Tom can help you with that later this afternoon.	Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó vào cuối buổi chiều nay.
I will do what I can to help you.	Tôi sẽ làm những gì có thể để giúp bạn.
I wonder how long Tom will be in Boston.	Tôi tự hỏi Tom sẽ ở Boston bao lâu.
Our supplies won't last forever.	Nguồn cung cấp của chúng tôi sẽ không tồn tại mãi mãi.
Mary is just a simple peasant girl.	Mary chỉ là một cô gái nông dân chất phác.
A bloodless revolution in 1932 led to the establishment of a constitutional monarchy.	Một cuộc cách mạng không đổ máu vào năm 1932 đã dẫn đến việc thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến.
I don't think there's any way I can do it without help.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào tôi có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
Sometimes you just can't tell.	Đôi khi bạn không thể nói.
No one was in the room except Tom.	Không ai ở trong phòng ngoại trừ Tom.
Tom started learning French about three years ago.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khoảng ba năm trước.
Do you think Tom really likes Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự thích Mary?
Tom doesn't look ruffled at all.	Tom không có vẻ gì là xù lông cả.
Tom knows he will never come back to Boston again.	Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Boston nữa.
No one was there.	Không có ai ở đó.
Tom thinks Mary will tell him what to do.	Tom nghĩ Mary sẽ bảo anh ta phải làm gì.
I thought Tom would apologize, but he didn't.	Tôi nghĩ Tom sẽ xin lỗi, nhưng anh ấy không làm vậy.
My boss is a thirty year old woman.	Sếp của tôi là một phụ nữ ba mươi tuổi.
Tom thought Mary would be confused, but she wasn't.	Tom nghĩ Mary sẽ bối rối, nhưng không phải vậy.
The card is valid until January 2006.	Thẻ có giá trị đến tháng 1 năm 2006.
Tom seems a bit disoriented.	Tom có ​​vẻ hơi mất phương hướng.
Is Tom your husband?	Tom có ​​phải là chồng của bạn không?
I don't think you'll get a chance to meet Tom.	Tôi không nghĩ bạn sẽ có cơ hội gặp Tom.
I know Tom started doing that.	Tôi biết Tom đã bắt đầu làm điều đó.
Tom double-checked his door to make sure it was locked.	Tom đã kiểm tra kỹ cửa của mình để đảm bảo rằng nó đã được khóa.
I don't know if you ever did that when you were young.	Tôi không biết bạn đã từng làm điều đó khi bạn còn trẻ.
Tom prides himself on his punctuality.	Tom tự hào về sự đúng giờ của mình.
I have lived in Boston for the past three years.	Tôi đã sống ở Boston trong ba năm qua.
Who wants to wear that?	Ai muốn mặc cái đó?
You are a good actor.	Bạn là một diễn viên giỏi.
Tom was jumping for joy.	Tom đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Tom and Mary are waiting for us.	Tom và Mary đang đợi chúng ta.
I think the birthday boy needs a glass of champagne.	Tôi nghĩ cậu bé sinh nhật cần một ly sâm panh.
I think it's time for me to buy my son a car.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi mua cho con trai mình một chiếc ô tô.
Tom wants to be a doctor, just like his father.	Tom muốn trở thành bác sĩ, giống như bố của mình.
He is really fast.	Anh ấy thực sự rất nhanh.
That is a risky thing to do.	Đó là một điều rủi ro để làm.
Tom put his notebook away.	Tom cất cuốn sổ của mình đi.
Everyone in the room snores, except Tom.	Tất cả mọi người trong phòng đều ngáy, ngoại trừ Tom.
Give my message to Tom.	Đưa tin nhắn của tôi cho Tom.
Tom said Mary was not curious.	Tom nói Mary không tò mò.
She took her job very well.	Cô ấy đã nắm bắt rất kỹ công việc của mình.
Tom has lived abroad for three years.	Tom đã sống ở nước ngoài trong ba năm.
I don't understand why I shouldn't dance.	Tôi không hiểu tại sao mình không nên nhảy.
That is my decision.	Đó là quyết định của tôi.
I was speechless.	Tôi đã không nói nên lời.
The stadium was packed with people.	Sân vận động chật kín người.
He's lived here all his life.	Anh ấy đã sống ở đây cả đời.
Tom and I lived in Australia in 2013.	Tom và tôi đã sống ở Úc vào năm 2013.
Tom calls Mary every day when he is away.	Tom gọi cho Mary mỗi ngày khi anh ấy đi vắng.
I wouldn't have gotten this far without your help.	Tôi không thể đi xa đến mức này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
That's garbage. 	Đó là rác.
Throw it away.	Ném nó đi.
I can't stand being here much longer.	Tôi không thể chịu đựng được ở đây lâu hơn nữa.
I'm still working for Tom.	Tôi vẫn đang làm việc cho Tom.
Tom will never let you drive.	Tom sẽ không bao giờ để bạn lái xe.
He's the tallest in our class.	Anh ấy cao nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom asked Mary to correct his essay.	Tom đã nhờ Mary sửa bài luận của anh ấy.
I want to look at those pictures again.	Tôi muốn nhìn lại những bức ảnh đó.
Can you unclog the toilet?	Bạn có thể thông tắc bồn cầu không?
Tom went to the liquor store to buy a bottle of rum.	Tom đến cửa hàng rượu để mua một chai rượu rum.
It's really hard to say what will happen.	Thật sự rất khó để nói điều gì sẽ xảy ra.
Since it's written in understandable French, I can understand it.	Vì nó được viết bằng tiếng Pháp dễ hiểu, tôi có thể hiểu nó.
Tom seems to have been in a hurry to leave town.	Tom dường như đã vội vàng rời thị trấn.
Tom snatched the microphone from Mary's hand.	Tom giật micro khỏi tay Mary.
Tom moved slowly, like an old man.	Tom di chuyển chậm rãi, như một người già.
Why don't we visit Tom sometime?	Tại sao chúng ta không đến thăm Tom một lúc nào đó?
I thought I told you not to talk to my daughter.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không được nói chuyện với con gái tôi.
Tom pretended he didn't hear Mary.	Tom giả vờ rằng anh không nghe thấy Mary.
I hate to say that I told you so.	Tôi ghét phải nói rằng tôi đã nói với bạn như vậy.
I don't want to go swimming with Tom.	Tôi không muốn đi bơi với Tom.
Tom worked at a music store.	Tom đã làm việc tại một cửa hàng âm nhạc.
Currently Tom is at home with his family.	Hiện tại Tom đang ở nhà với gia đình.
I don't necessarily agree with you on that point.	Tôi không nhất thiết phải đồng ý với bạn về điểm đó.
Is that really Tom?	Đó thực sự là Tom?
Do you think this is fixable?	Bạn có nghĩ rằng điều này là có thể sửa chữa?
Tom doesn't want Mary to know he's rich.	Tom không muốn Mary biết anh ấy giàu có.
You can see me, can't you?	Bạn có thể nhìn thấy tôi, phải không?
Tom and Mary will be fine.	Tom và Mary sẽ ổn thôi.
Tom doesn't wear socks.	Tom không đi tất.
Doing it that way will cost a lot more money.	Làm theo cách đó sẽ tốn kém hơn rất nhiều tiền.
You're the one who wrote all these letters, right?	Bạn là người đã viết tất cả những bức thư này, phải không?
Give Tom the money back.	Trả lại tiền cho Tom.
Tom is a college student.	Tom là một sinh viên đại học.
You don't have beer?	Bạn không có bia?
This is a good place to build a house.	Đây là một nơi tốt để xây dựng một ngôi nhà.
I know that you hugged Tom.	Tôi biết rằng bạn đã ôm Tom.
Tom will be very disappointed if you do.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn làm vậy.
Tom says he's glad you're staying in Boston for a few more days.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn sẽ ở lại Boston trong vài ngày nữa.
No one wants me to punish Tom.	Không ai muốn tôi trừng phạt Tom.
Tom was supposed to go to Boston with Mary.	Tom được cho là sẽ đến Boston với Mary.
I know that Tom won't do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom asked me to make sure you understood what you needed to do.	Tom yêu cầu tôi đảm bảo rằng bạn hiểu những gì bạn cần làm.
Do you think anyone would care if Tom didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom không làm như vậy không?
Tom looked surprised and amused.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên thích thú.
Tom said he thought it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ không vui lắm.
I don't think Tom really meant what he said to Mary.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói với Mary.
I told Tom to wait for me.	Tôi bảo Tom đợi tôi.
Tom and I have known each other for a long time.	Tom và tôi đã biết nhau lâu rồi.
I thought you said we wouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom probably wouldn't do it today either.	Tom có ​​lẽ cũng sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom caught Mary staring at him.	Tom bắt gặp Mary đang nhìn anh chằm chằm.
I'm waiting for Tom to help me.	Tôi đang đợi Tom giúp tôi.
Tom soon discovers that he can speak French better than even his French teacher.	Tom sớm phát hiện ra rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp tốt hơn cả giáo viên tiếng Pháp của mình.
We need more litters of cats.	Chúng tôi cần nhiều lứa mèo hơn.
After he finished his work, he would read and study by the fireplace.	Sau khi hoàn thành công việc của mình, anh ấy sẽ đọc và nghiên cứu bên cạnh lò sưởi.
Tom ran away.	Tom chạy đi.
I wonder if I can convince Tom to teach my son French.	Tôi tự hỏi liệu có thuyết phục được Tom dạy tiếng Pháp cho con tôi hay không.
Tom ran to the parking lot.	Tom chạy đến bãi đậu xe.
Tom will probably be sleepy.	Tom có ​​lẽ sẽ buồn ngủ.
You can't treat me this way.	Bạn không thể đối xử với tôi theo cách này.
Tom is not my husband.	Tom không phải là chồng tôi.
We probably won't be in Australia until Monday.	Chúng tôi có thể sẽ không ở Úc cho đến thứ Hai.
Tom is the most competitive person I know.	Tom là người cạnh tranh nhất mà tôi biết.
Was Tom the one who told you that?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn điều đó không?
Tom is old enough to go to school.	Tom đã đủ lớn để đi học.
I have a degree in forestry.	Tôi có bằng về lâm nghiệp.
It is dangerous to dive in shallow water.	Thật nguy hiểm khi lặn ở vùng nước nông.
Tom says he hopes that Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says that he and Mary are almost married.	Tom nói rằng anh ấy và Mary gần như đã kết hôn.
Tom volunteered to go to the hospital with Mary.	Tom tình nguyện đến bệnh viện cùng Mary.
Tom doesn't seem to know that Mary is in the room.	Tom dường như không biết rằng Mary đang ở trong phòng.
Tom thinks that Mary has run away.	Tom nghĩ rằng Mary đã bỏ trốn.
I didn't know that you could see me.	Tôi không biết rằng bạn có thể nhìn thấy tôi.
Winning the competition is important. 	Chiến thắng trong cuộc thi là quan trọng.
However, fair play is more important. 	Tuy nhiên, chơi công bằng là quan trọng hơn.
You need to understand that winning is not the most important thing.	Bạn cần hiểu rằng chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất.
Let's beat the hay.	Hãy đánh cỏ khô.
I need to get out of the house for a few hours.	Tôi cần phải ra khỏi nhà trong vài giờ.
Looks like we should leave.	Có vẻ như chúng ta nên rời đi.
I don't often do that here.	Tôi không thường xuyên làm điều đó ở đây.
I think I'm pretty generous.	Tôi nghĩ tôi khá hào phóng.
The new park will open in October.	Công viên mới sẽ mở cửa vào tháng 10.
That's not too difficult to do.	Điều đó không quá khó để làm.
Tom said he was satisfied.	Tom nói rằng anh ấy hài lòng.
You should be more open.	Bạn nên cởi mở hơn.
Do you have relatives living in Australia?	Bạn có người thân sống ở Úc không?
I'm sick and tired of this place.	Tôi phát ốm và mệt mỏi với nơi này.
Tom's plan is good.	Kế hoạch của Tom là tốt.
I can't believe you would do such a thing to me.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ làm một điều như vậy với tôi.
I didn't know that you were planning to do that with Tom.	Tôi không biết rằng bạn đang dự định làm điều đó với Tom.
The perpetrator is a Canadian man.	Thủ phạm là một người đàn ông Canada.
Tom was there for an hour.	Tom ở đó trong một giờ.
I banged my funny bone against the edge of the table.	Tôi đập chiếc xương buồn cười của mình vào cạnh bàn.
Tom and Mary are looking for you.	Tom và Mary đang tìm kiếm bạn.
Place the thermometer under your arm.	Đặt nhiệt kế dưới cánh tay của bạn.
Tom would be very upset if that happened.	Tom sẽ rất khó chịu nếu điều đó xảy ra.
Traffic is very heavy. 	Giao thông rất đông đúc.
Cars lined up in a long line to obstruct.	Những chiếc ô tô xếp thành hàng dài cản trở.
You won't catch Tom.	Bạn sẽ không bắt được Tom.
I'm not willing to help.	Tôi không sẵn lòng giúp đỡ.
Is there a place around here where we can play tennis?	Có nơi nào quanh đây chúng ta có thể chơi quần vợt không?
I can't stand his arrogance anymore.	Tôi không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của anh ta nữa.
Tom was able to talk to Mary.	Tom đã có thể nói chuyện với Mary.
Tom hasn't finished his lunch yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành bữa trưa của mình.
I watched a basketball game on TV last night.	Tôi đã xem một trận bóng rổ trên TV đêm qua.
It will take some time, but eventually Tom will be able to walk again.	Sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng thì Tom sẽ có thể đi lại được.
Do you think Tom will come home soon?	Bạn có nghĩ Tom sẽ về nhà sớm không?
You can get there by train or bus.	Bạn có thể đến đó bằng tàu hỏa hoặc xe buýt.
I don't know why Tom would want Mary to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn Mary làm vậy.
Tom wakes up in the middle of the night.	Tom thức dậy vào nửa đêm.
In Singapore, one way to punish criminals is to whip them.	Ở Singapore, một cách để trừng phạt tội phạm là dùng roi vọt.
Tom is living in my old house.	Tom đang sống trong ngôi nhà cũ của tôi.
Tom is used to his ways.	Tom đã quen với cách của mình.
I didn't think the roses would bloom so soon.	Tôi không nghĩ rằng hoa hồng sẽ nở sớm như vậy.
Everything Tom said was a lie.	Mọi thứ Tom nói đều là dối trá.
Tom wasn't worried, but Mary wasn't.	Tom không lo lắng, nhưng Mary thì không.
We have to do something to stop Tom.	Chúng ta phải làm gì đó để ngăn Tom lại.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
I moved to Australia in 2013.	Tôi chuyển đến Úc vào năm 2013.
Is it a sour or sweet cherry?	Đó là một quả anh đào chua hay ngọt?
Tom says that Mary is sorry for what she did.	Tom nói rằng Mary xin lỗi vì những gì cô ấy đã làm.
Tom says you don't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng bạn không muốn đến Boston với chúng tôi.
I am looking at a dog. 	Tôi đang nhìn một con chó.
However, when I looked back, it had turned into a cat.	Tuy nhiên, khi tôi nhìn lại, nó đã biến thành một con mèo.
Mary said she was planning to visit her ex-boyfriend in Australia.	Mary cho biết cô đang có kế hoạch đến thăm bạn trai cũ ở Úc.
Tom doesn't want to see you.	Tom không muốn gặp bạn.
I'm not sure, but I think I want to be a teacher.	Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ tôi muốn trở thành một giáo viên.
I don't want to discuss this right now.	Tôi không muốn thảo luận vấn đề này ngay bây giờ.
Tom says he's ready to drive.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng lái xe.
I don't know what to feed the dog.	Tôi không biết phải cho chó ăn gì.
Tom has to go back to Boston tomorrow.	Tom phải trở lại Boston vào ngày mai.
Tom tells everyone that Mary can't do it.	Tom nói với mọi người rằng Mary không thể làm điều đó.
Why don't you let Tom eat the last piece of cake?	Tại sao bạn không để Tom ăn miếng bánh cuối cùng?
The trial date has not been set.	Ngày dùng thử chưa được ấn định.
Tom thinks his parents are dead.	Tom nghĩ rằng cha mẹ mình đã chết.
Tom believes that Mary should do it.	Tom tin rằng Mary nên làm điều đó.
It seems to me that the photos speak for themselves.	Đối với tôi, dường như những bức ảnh nói lên điều đó.
Tom is ready to do exactly what you have asked.	Tom đã sẵn sàng làm chính xác những gì bạn đã yêu cầu.
You sound overworked.	Bạn nghe có vẻ đã làm việc quá sức.
Tom said he would be here by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Tom goes out to do housework.	Tom ra ngoài làm việc nhà.
Why don't we go visit Tom tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi thăm Tom vào ngày mai?
You have done a lot already.	Bạn đã làm rất nhiều rồi.
I didn't know that neither you nor Tom understood French.	Tôi không biết rằng cả bạn và Tom đều không hiểu tiếng Pháp.
Tom found out our secret.	Tom đã tìm ra bí mật của chúng tôi.
I think Tom is thin.	Tôi nghĩ Tom gầy.
I don't buy what Tom tells me to buy.	Tôi không mua những gì Tom bảo tôi phải mua.
That's all I can tell you right now.	Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn ngay bây giờ.
You know that I have to do it today, right?	Bạn biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
If you bought a new car, what would you do with the old one?	Nếu bạn mua một chiếc xe mới, bạn sẽ làm gì với chiếc cũ?
How do we?	Chúng ta làm thế nào?
Did you know your car is parked in a no-parking zone?	Bạn có biết xe của mình đang đậu trong khu vực cấm đậu xe không?
He saw a UFO flying last night.	Anh ấy đã nhìn thấy một UFO bay đêm qua.
I think Tom's comments are relevant.	Tôi nghĩ rằng ý kiến ​​của Tom là có liên quan.
How much did it cost you to buy your school uniform?	Bạn đã tốn bao nhiêu tiền để mua đồng phục học sinh của mình?
Tom was a basketball coach for three years.	Tom là huấn luyện viên bóng rổ trong ba năm.
Tom does what is asked of him.	Tom làm những gì được yêu cầu về anh ta.
I know Tom often does.	Tôi biết Tom thường làm vậy.
I don't like this book.	Tôi không thích cuốn sách này.
I don't think they believe us.	Tôi không nghĩ họ tin chúng tôi.
Tom can sympathize.	Tom có ​​thể thông cảm.
Tom says he's from Boston, but I don't believe him.	Tom nói rằng anh ấy đến từ Boston, nhưng tôi không tin anh ấy.
It's possible that Tom wouldn't want to do this.	Có khả năng Tom sẽ không muốn làm điều này.
I'm so lucky compared to him.	Tôi thật may mắn so với anh ấy.
Tom got into a wheelchair.	Tom lên xe lăn.
I don't think I have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
I think that is not necessary.	Tôi nghĩ rằng điều đó là không cần thiết.
I'm trying to do you a favor.	Tôi đang cố gắng giúp bạn một việc.
Tom is supposed to call Mary at 2:30.	Tom được cho là sẽ gọi cho Mary lúc 2:30.
Medics were immediately called in.	Medics ngay lập tức được gọi đến.
I think you know Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ bạn biết Tom và Mary đã kết hôn.
I would like to know if you have any time to help me today.	Tôi muốn biết nếu bạn có bất kỳ thời gian để giúp tôi ngày hôm nay.
I came here because Tom said you wanted to see me.	Tôi đến đây vì Tom nói rằng bạn muốn gặp tôi.
I'm sorry I've come to a conclusion.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đưa ra kết luận.
Although I tried to avoid Tom, I ran into him by the door of the library.	Mặc dù tôi đã cố gắng tránh Tom, tôi đã tình cờ gặp anh ấy trước cửa thư viện.
Tom is interested in many different things.	Tom quan tâm đến nhiều thứ khác nhau.
He goes around the neighborhood collecting autographs.	Anh ta đi khắp khu phố để thu thập chữ ký.
I'm really happy that I made it.	Tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã làm được.
Tom put a slice of bread in the toaster.	Tom đặt một lát bánh mì vào máy nướng bánh mì.
Tom donated a lot of his old clothes to a homeless man he met recently.	Tom đã tặng rất nhiều quần áo cũ của mình cho một người đàn ông vô gia cư mà anh ấy gặp gần đây.
Tom doesn't know I don't have to today.	Tom không biết hôm nay tôi không cần phải làm vậy.
I don't want to go to sleep.	Tôi không muốn đi ngủ.
I remember feeling terrified when she screamed.	Tôi nhớ cảm giác kinh hoàng khi cô ấy hét lên.
I wonder if Tom wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi hay không.
I think we should start over.	Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu.
I don't want you to worry.	Tôi không muốn bạn lo lắng.
Tom will give us a ride.	Tom sẽ cho chúng tôi một chuyến đi.
Tom is an idiot.	Tom là một kẻ ngu dốt.
Tom made me swear not to tell his parents.	Tom bắt tôi thề sẽ không nói với bố mẹ anh ấy.
Unfortunately, the windows of this office do not open.	Thật không may, cửa sổ của văn phòng này không mở.
I hope to see you again.	Tôi mong sẽ gặp lại bạn.
I cannot understand this.	Tôi không thể hiểu được điều này.
I'm glad you were able to talk to Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể nói chuyện với Tom.
He was trying to prove himself a Frenchman, but his accent took him away.	Anh ta đã cố gắng chứng tỏ mình là một người Pháp, nhưng giọng nói của anh ta đã khiến anh ta mất đi.
Tom thinks Mary and I wouldn't like to do it alone.	Tom nghĩ Mary và tôi sẽ không thích làm điều đó một mình.
Milk spoils quickly while still hot.	Sữa nhanh hỏng khi còn nóng.
Tom says he doesn't want to do it without Mary's help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
This story is much more interesting than that one.	Câu chuyện này thú vị hơn nhiều so với câu chuyện đó.
Maybe tomorrow afternoon you and I can come together.	Có lẽ chiều mai anh và em đến được với nhau.
Why don't we all stay at the same hotel?	Tại sao tất cả chúng ta không ở cùng một khách sạn?
That's why I think I will be chosen.	Đó là lý do tại sao tôi nghĩ mình sẽ được chọn.
Tom walked slowly down the street, leaning on his cane.	Tom đi chậm rãi trên đường, chống gậy.
They have five different types of horses on their farm.	Họ có năm loại ngựa khác nhau trong trang trại của họ.
This old car won't last much longer.	Chiếc xe cũ này sẽ không tồn tại được lâu nữa.
I still write to Tom.	Tôi vẫn viết thư cho Tom.
Tom has underestimated me.	Tom đã đánh giá thấp tôi.
I'm not saying you can use my phone.	Tôi không nói rằng bạn có thể sử dụng điện thoại của tôi.
I'm not the one who cooks dinner.	Tôi không phải là người nấu bữa tối.
We should never do that.	Chúng ta không bao giờ nên làm điều đó.
I'll send you my mom's oat cookie recipe.	Tôi sẽ gửi cho bạn công thức làm bánh quy yến mạch của mẹ tôi.
These tickets don't cost you anything, do they?	Những chiếc vé này không khiến bạn mất bất cứ chi phí nào, phải không?
Think about it carefully before you do anything.	Hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận trước khi bạn làm bất cứ điều gì.
Does Tom have the key to Mary's apartment?	Tom có ​​chìa khóa căn hộ của Mary không?
I waited all day, but Tom never came.	Tôi đã đợi cả ngày, nhưng Tom không bao giờ đến.
I have earned a respite.	Tôi đã kiếm được một thời gian nghỉ ngơi.
Tom and Mary have never done that.	Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
Tom got in the car and started the engine.	Tom lên xe và nổ máy.
Tom says he doesn't even want to think about it.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí không muốn nghĩ về nó.
If Tom wasn't here, he wouldn't have come.	Nếu Tom không phải ở đây, anh ấy đã không đến.
Tom will lose.	Tom sẽ thua.
I wonder if I should do the same.	Tôi tự hỏi liệu mình có nên làm như vậy hay không.
That is a big lie.	Đó là một lời nói dối lớn.
Price includes postage.	Giá đã bao gồm phí bưu điện.
I am serious about my job.	Tôi nghiêm túc với công việc của mình.
Tom uses his secluded bungalow in the woods as a getaway from his busy life as a company director.	Tom sử dụng căn nhà gỗ hẻo lánh của mình trong rừng như một nơi nghỉ ngơi sau cuộc sống bận rộn với tư cách là giám đốc công ty.
Tom has the same kind of computer that you have.	Tom có ​​cùng một loại máy tính mà bạn có.
I don't think Tom knows he shouldn't do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom is not a banker.	Tom không phải là nhân viên ngân hàng.
How can I lose three kilograms in one week?	Làm thế nào tôi có thể giảm ba kg trong một tuần?
Tom immediately reported the theft.	Tom ngay lập tức báo cáo vụ trộm.
Women seem to like Tom.	Phụ nữ có vẻ thích Tom.
I still live on Park Street.	Tôi vẫn đang sống trên Phố Park.
Tom is stopping, isn't he?	Tom đang dừng lại, phải không?
It was here that Tom died.	Chính tại đây mà Tom đã chết.
My license has been revoked.	Giấy phép của tôi đã bị tịch thu.
I don't think you need to tell Tom what Mary is up to.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết Mary định làm gì.
I feel like I've done this before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã làm điều này trước đây.
Tom said I had to do it by Monday.	Tom nói rằng tôi phải làm điều đó trước thứ Hai.
I don't think Tom knows why I don't like living in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi không thích sống ở Boston.
I had the strangest dream last night.	Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ nhất đêm qua.
Tom wants to be loved.	Tom muốn được yêu.
Tom isn't a teacher anymore, is he?	Tom không còn là một giáo viên nữa, phải không?
Tom lives in an old building on Park Street.	Tom sống trong một tòa nhà cũ trên Phố Park.
Tom says Mary is not pessimistic.	Tom nói Mary không bi quan.
I think Tom won't be ready if you get there before 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sẵn sàng nếu bạn đến đó trước 2:30.
Some people believe that the moon landing never happened.	Một số người tin rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng không bao giờ xảy ra.
I'm starting to think you'll never come back.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại.
There is a village between the river and the hill.	Có một ngôi làng giữa sông và đồi.
I want to see Tom do it.	Tôi muốn thấy Tom làm điều đó.
I'm sure it can be sorted.	Tôi chắc rằng nó có thể được sắp xếp.
Tom is sitting on a bench in the park.	Tom đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên.
Tom said that Mary smiled at him.	Tom nói rằng Mary đã mỉm cười với anh.
Tom will become a teacher.	Tom sẽ trở thành một giáo viên.
He is a cardiologist.	Anh ấy là một bác sĩ tim mạch.
I didn't know this at the time.	Tôi không biết điều này vào thời điểm đó.
Tom is back in prison.	Tom đã trở lại tù.
You are very kind to say so.	Bạn thật tử tế khi nói như vậy.
I don't bet.	Tôi không đặt cược.
I think Tom believed me.	Tôi nghĩ Tom đã tin tôi.
Tom doesn't really seem to like being in Australia.	Tom dường như không thực sự thích ở Úc.
I know Tom is a good looking guy, but he's not overly friendly.	Tôi biết Tom là một chàng trai ưa nhìn, nhưng anh ấy không quá thân thiện.
It will not be difficult to do this.	Sẽ không khó để làm điều này.
Don't you watch the news?	Bạn không xem tin tức à?
I won't go fishing with you.	Tôi sẽ không đi câu cá với bạn.
Tom says he feels like he's dreaming.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy như mình đang mơ.
The contract will expire soon.	Hợp đồng sẽ sớm hết hạn.
I need you to open the door for me.	Tôi cần bạn mở cửa cho tôi.
I suspect Tom and Mary are both unmarried.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều chưa kết hôn.
He was very young.	Anh ấy còn rất trẻ.
We were just about to leave when Tom called.	Chúng tôi vừa chuẩn bị rời đi thì Tom gọi điện thoại.
Tom has to take medicine.	Tom phải uống thuốc.
I should help Tom.	Tôi nên giúp Tom.
Tom just sat around and did nothing.	Tom chỉ ngồi xung quanh và không làm gì cả.
I don't like stubborn people.	Tôi không thích những người cứng đầu.
When I grow up, I will be a pilot. 	Khi lớn lên, tôi sẽ trở thành phi công.
What do you want to be?	Bạn muốn trở thành gì?
Tom and Mary were very sad.	Tom và Mary đã rất buồn.
Four people were in the car when the accident happened.	Bốn người trên xe khi vụ tai nạn xảy ra.
Can you send someone to fix it ASAP?	Bạn có thể cử người đến sửa nó càng sớm càng tốt được không?
Tom waved the flag.	Tom vẫy cờ.
I don't think you should buy that car.	Tôi không nghĩ bạn nên mua chiếc xe đó.
British people are used to standing in line.	Người dân Anh đã quen với việc đứng xếp hàng.
Tom doesn't mention where he went.	Tom không đề cập đến việc anh ấy đã đi đâu.
What's wrong with your arm?	Có chuyện gì với cánh tay của bạn?
Tom is impressive.	Tom thật ấn tượng.
How did the idea for this come to be?	Làm thế nào mà ý tưởng cho điều này ban đầu được nảy ra?
Tom said Mary knew she might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
I doubt that Tom and Mary are ready to leave.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã sẵn sàng rời đi.
Tom said he thought he might not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
Tom is going through the profile you sent us.	Tom đang xem qua hồ sơ bạn đã gửi cho chúng tôi.
I think Tom and I got lost.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đã bị lạc.
Tom was there to protect us.	Tom đã ở đó để bảo vệ chúng tôi.
Tom did not have the courage to ask his boss for a raise.	Tom không đủ can đảm để yêu cầu ông chủ của mình tăng lương.
Tom doesn't usually sit next to Mary.	Tom thường không ngồi cạnh Mary.
I couldn't take any chances.	Tôi không thể tận dụng bất kỳ cơ hội nào.
I don't think Tom knows where Mary left her suitcase.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary để vali của cô ấy ở đâu.
Tom told me he thought Mary was tickled.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị nhột.
Tom is crying too, isn't he?	Tom cũng đang khóc, phải không?
Tom doesn't have many options.	Tom không có nhiều lựa chọn.
I don't like bad kids.	Tôi không thích những đứa trẻ hư.
Tom was bleeding.	Tom đã bị chảy máu.
I'm sorry for what happened.	Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
A boat capsized.	Một chiếc thuyền bị lật.
The miner discovered a bag of valuable gold.	Người thợ mỏ đã phát hiện ra một túi vàng có giá trị.
Tom says I have to do it.	Tom nói rằng tôi phải làm điều đó.
About 65% of American adults are overweight, which is not good for their health.	Khoảng 65% người Mỹ trưởng thành bị thừa cân, điều này không tốt cho sức khỏe của họ.
I'm not sure exactly where Tom is.	Tôi không chắc chính xác Tom đang ở đâu.
I have decided to visit Boston.	Tôi đã quyết định đến thăm Boston.
What Tom said made Mary laugh.	Những gì Tom nói khiến Mary bật cười.
Tom and Mary are outside. 	Tom và Mary đang ở bên ngoài.
They are playing badminton.	Họ đang chơi cầu lông.
Tom rides his bike to school.	Tom đạp xe đến trường.
Tom said he was panicking.	Tom nói rằng anh ấy rất hoảng sợ.
I think Tom can do it on his own.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể tự mình làm được điều đó.
Tom thinks he is doing Mary a favor.	Tom nghĩ rằng anh ta đang làm ơn cho Mary.
Tom became fluent in French pretty quickly.	Tom thông thạo tiếng Pháp khá nhanh.
Tom spent 30 days in prison.	Tom phải ngồi tù 30 ngày.
The meaning of this sentence is obscure.	Ý nghĩa của câu này thật tối nghĩa.
I don't understand why Tom lied to us.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại nói dối chúng tôi.
Hitler was in power for 12 years.	Hitler nắm quyền trong 12 năm.
Tom is not as smart as Mary.	Tom không thông minh như Mary.
I think Tom was bored.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chán.
I was alone on this island for three years.	Tôi đã ở một mình trên hòn đảo này trong ba năm.
Tom covered the table with a newly purchased tablecloth.	Tom phủ lên bàn bằng chiếc khăn trải bàn mới mua.
Do you think anyone knows why Tom doesn't do the same?	Bạn có nghĩ rằng có ai biết tại sao Tom không làm như vậy không?
I'm not ready to go.	Tôi chưa sẵn sàng để đi.
Tom was devastated.	Tom đã bị suy sụp.
I could teach you French, but I don't want to.	Tôi có thể dạy bạn tiếng Pháp, nhưng tôi không muốn.
Tom punches John in the stomach.	Tom đấm vào bụng John.
Tom denied he was leaving early.	Tom phủ nhận việc anh ấy đi sớm.
I'm glad to hear you say that.	Tôi rất vui khi nghe bạn nói điều đó.
Do you think that will happen soon?	Bạn có nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra không?
I think we have to do this together.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều này cùng nhau.
Tom looks disgusted.	Tom có ​​vẻ ghê tởm.
Do you really think Tom is frustrated?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang thất vọng?
In short, the party was splendid.	Tóm lại, bữa tiệc thật lộng lẫy.
Tom told me he knew what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết phải làm gì.
Are there any of you who don't want to go swimming?	Có ai trong số các bạn không muốn đi bơi không?
I can't help thinking about the future.	Tôi không thể không nghĩ về tương lai.
It works exactly as advertised.	Nó hoạt động đúng như quảng cáo.
I don't care how poor you are. 	Tôi không quan tâm bạn nghèo như thế nào.
Anyway, I want to marry you.	Dù sao thì anh cũng muốn cưới em.
Tom doesn't come to Boston with you?	Tom không đến Boston với bạn à?
Tom has to find a job.	Tom phải tìm việc làm.
I'm sorry if I woke you up.	Tôi xin lỗi nếu tôi đánh thức bạn.
What is the width of this street?	Chiều rộng của con phố này là bao nhiêu?
We are members of the fun club.	Chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ vui vẻ.
This is a view of the Alps.	Đây là quang cảnh của dãy Alps.
I know Tom knows that you shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng bạn không nên làm như vậy.
I think you know we can't do that.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng tôi không thể làm điều đó.
Summer is over, isn't it?	Mùa hè đã qua rồi phải không?
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ Mary đang sợ hãi.
I tried speaking French to the waiter, but he couldn't understand me.	Tôi đã thử nói tiếng Pháp với người phục vụ, nhưng anh ta không thể hiểu được tôi.
Get Tom out of the water.	Hãy đưa Tom ra khỏi nước.
That will not be allowed.	Điều đó sẽ không được phép.
I really care about Tom.	Tôi thực sự quan tâm đến Tom.
I don't think I need to read the manual.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đọc hướng dẫn.
I want Tom to continue.	Tôi muốn Tom tiếp tục.
How do you solve difficult things?	Làm thế nào để bạn giải quyết những điều khó khăn?
I swear it wasn't me.	Tôi thề đó không phải là tôi.
Are you really going to do it alone?	Bạn có thực sự sẽ làm điều đó một mình?
Tom knows no one lives on the island.	Tom biết không có ai sống trên đảo.
Tom looked away for a moment.	Tom nhìn đi chỗ khác trong giây lát.
Tom is looking out the window.	Tom đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
No more hypocrisy.	Đừng đạo đức giả nữa.
Tom has tripped before.	Tom đã từng vấp ngã trước đây.
Bad people sometimes favor good things for the wrong reason.	Người xấu đôi khi ủng hộ những điều tốt vì một lý do sai lầm.
I just want to make sure you're there.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn sẽ ở đó.
May I ask for your help?	Tôi có thể yêu cầu sự giúp đỡ của bạn?
If Tom was there, he would help you.	Nếu Tom đã ở đó, anh ấy sẽ giúp bạn.
I misjudged you.	Tôi đã đánh giá sai bạn.
I think Tom was not sincere.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không chân thành.
I have no secrets from Tom.	Tôi không có bí mật nào từ Tom.
Tom is not here right now.	Tom không ở ngay bây giờ.
Tom has an allowance.	Tom có ​​một khoản phụ cấp.
Tom knows exactly how to get what he wants.	Tom biết chính xác cách đạt được thứ anh ta muốn.
I just want to make sure we all agree.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều đồng ý.
I don't think Tom knew it wouldn't happen today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Rwanda consistently ranks well for its ease of doing business and transparency.	Rwanda luôn được xếp hạng tốt vì dễ kinh doanh và minh bạch.
What does the label say?	Nhãn nói gì?
The girl trembled with fear.	Cô gái run lên vì sợ hãi.
I asked Tom to stay away from it.	Tôi đã yêu cầu Tom tránh xa nó.
We really thought Tom would stay for a few days.	Chúng tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ở lại vài ngày.
I wish that you would stay and help us.	Tôi ước rằng bạn sẽ ở lại và giúp đỡ chúng tôi.
Tom had an idea.	Tom đã nảy ra ý tưởng.
Tom looks a little suspicious.	Tom có ​​vẻ hơi nghi ngờ.
Each chapter in the textbook has about a dozen reading comprehension questions.	Mỗi chương trong sách giáo khoa có khoảng một chục câu hỏi đọc hiểu.
I'm glad you're happy.	Tôi rất vui vì bạn đang vui.
Do you know how much I really want to see Tom?	Bạn có biết tôi thực sự muốn gặp Tom đến mức nào không?
It's not a difficult thing to do.	Đó không phải là một điều khó thực hiện.
I am not a snob.	Tôi không phải là một kẻ hợm hĩnh.
I don't wake up early anymore.	Tôi không dậy sớm nữa.
With whom did you climb Mount Fuji?	Bạn đã leo núi Phú Sĩ với ai?
What could have happened to Tom?	Điều gì có thể đã xảy ra với Tom?
Mary is a gold digger.	Mary là một người đào vàng.
I know Tom is allowed to do almost anything he wants to do.	Tôi biết Tom được phép làm hầu hết mọi thứ anh ấy muốn làm.
Tom took off his coat.	Tom cởi áo khoác.
Tom loves to study music.	Tom thích học nhạc.
My mother makes cakes.	Mẹ tôi làm bánh.
You don't seem as interested as Tom.	Bạn có vẻ không quan tâm như Tom.
Tom says he won't be here until after 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến đây cho đến sau 2:30.
I have never lived anywhere but Australia.	Tôi chưa bao giờ sống ở đâu ngoài Úc.
Whether you like it or not, the job has to be done.	Cho dù bạn muốn hay không, công việc phải được hoàn thành.
It was a complete failure.	Đó là một thất bại hoàn toàn.
Tom may not remember me, but I miss him.	Tom có ​​thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ anh ấy.
Tom tried to convince Mary that what he was doing was legal.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary rằng những gì anh ta đang làm là hợp pháp.
Tom will definitely swim.	Tom chắc chắn sẽ bơi.
We ran out of tissues, so I had to go buy some.	Chúng tôi hết khăn giấy, vì vậy tôi phải đi mua một ít.
I don't like Tom and Mary.	Tôi không thích Tom và Mary.
I do not have flood insurance.	Tôi không có bảo hiểm lũ lụt.
This is the first time I have seen such a large ship.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con tàu lớn như vậy.
I can't go back there now.	Tôi không thể quay lại đó bây giờ.
Tom says he has work to do.	Tom nói rằng anh ấy có những việc cần làm.
If you order me to stay to do it, I will obey.	Nếu bạn ra lệnh cho tôi ở lại để làm điều đó, tôi sẽ tuân theo.
I will find out what to do.	Tôi sẽ tìm hiểu những gì phải làm.
I have no answer.	Tôi không có câu trả lời.
I am worried about being sued.	Tôi lo lắng về việc bị kiện.
Don't you know Tom and John are brothers?	Bạn không biết Tom và John là anh em sao?
I did what Tom told me to do.	Tôi đã làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Do you still think Tom should be fired?	Bạn vẫn nghĩ rằng Tom nên bị sa thải?
I know you from somewhere, right?	Tôi biết bạn từ một nơi nào đó, phải không?
I had to hold my umbrella with both hands.	Tôi đã phải cầm ô của mình bằng cả hai tay.
I don't really see Tom.	Tôi không thực sự nhìn thấy Tom.
I don't want to stay in Boston.	Tôi không muốn ở lại Boston.
These problems will not be solved overnight.	Những vấn đề này sẽ không được giải quyết trong một sớm một chiều.
You said you would do it for me.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
It's not too hot.	Nó không quá nóng.
Tom turned on the desk lamp and started working.	Tom bật đèn bàn và bắt đầu làm việc.
I don't think Tom really wants that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn điều đó.
That's pretty easy to fix.	Điều đó khá dễ dàng để sửa chữa.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom says he wants to come next week.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến vào tuần tới.
That rumor cannot be true.	Tin đồn đó không thể là sự thật.
Tom says he doesn't have any plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch nào để làm điều đó.
Please don't go there alone.	Xin đừng đến đó một mình.
I can't give Tom what he needs.	Tôi không thể cho Tom những gì anh ấy cần.
Tom has a busy schedule.	Tom có ​​một lịch trình bận rộn.
I will be very disappointed if the picnic is cancelled.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu chuyến dã ngoại bị hủy bỏ.
Tom says we have to keep this a secret.	Tom nói chúng ta phải giữ bí mật này.
A lot of people feel the same way as you.	Rất nhiều người cũng cảm thấy như bạn.
Tom wouldn't be able to do it alone. 	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
You will need to help him.	Bạn sẽ cần phải giúp anh ta.
I have nothing to celebrate.	Tôi không có gì để ăn mừng.
Tom asked Mary to help you.	Tom đã nhờ Mary giúp bạn.
Obviously Tom doesn't know how to do that.	Rõ ràng là Tom không biết làm điều đó.
Why don't you want to eat with us?	Tại sao bạn không muốn ăn với chúng tôi?
What did Tom do in Boston last month?	Tom đã làm gì ở Boston vào tháng trước?
I'm busy again.	Tôi lại bận.
Tom grew up in a middle-class neighborhood.	Tom lớn lên trong một khu phố trung lưu.
My dinner.	Bữa tối của tôi.
I protected Tom.	Tôi đã bảo vệ Tom.
We have sent invitations.	Chúng tôi đã gửi lời mời.
The value of a good education cannot be measured in money.	Giá trị của một nền giáo dục tốt không thể đo được bằng tiền.
I still have the keys to Tom's house.	Tôi vẫn còn giữ chìa khóa nhà của Tom.
I don't work with Tom.	Tôi không làm việc với Tom.
Tom said he wanted to learn more about Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn tìm hiểu thêm về Boston.
Tom said he wouldn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó một mình.
When was the last time you played chess?	Lần cuối cùng bạn chơi cờ vua là khi nào?
Worms can be good for the soil.	Giun có thể tốt cho đất.
I don't like it when people treat me like a child.	Tôi không thích khi mọi người đối xử với tôi như một đứa trẻ.
We do not want to change this.	Chúng tôi không muốn thay đổi điều này.
Don't you want me to go?	Bạn không muốn tôi đi sao?
Tom will know what that means.	Tom sẽ biết điều đó có nghĩa là gì.
Tom is humble.	Tom khiêm tốn.
I don't care that Tom doesn't have a good time.	Tôi không quan tâm rằng Tom không có thời gian vui vẻ.
Tom doesn't want to go to his room.	Tom không muốn về phòng.
She cannot ride a bicycle.	Cô ấy không thể đi xe đạp.
Don't step on my head.	Đừng dẫm lên đầu tôi.
Do you use cocaine or crack?	Bạn có sử dụng cocaine hay crack?
Tom says that Mary is likely to be suspicious.	Tom nói rằng Mary có khả năng nghi ngờ.
Tom stopped clapping.	Tom ngừng vỗ tay.
I know what Tom thinks.	Tôi biết Tom nghĩ như thế nào.
I suspect that Tom and Mary intended to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã định làm điều đó.
Tom told me why doing that is a bad idea.	Tom nói với tôi tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
Dr. Jackson is a professor in the Department of Psychiatry.	Tiến sĩ Jackson là một giáo sư tại Khoa Tâm thần học.
Tom said he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
Tom is just jealous.	Tom chỉ ghen tị thôi.
I could smell Mary's perfume, so I knew she was in the room.	Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Mary, vì vậy tôi biết cô ấy đã ở trong phòng.
Tom can tell Mary not to do it.	Tom có ​​thể nói với Mary đừng làm điều đó.
How do you know that Tom won't be able to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó?
Is it okay if I look around?	Có ổn không nếu tôi nhìn xung quanh?
Tom still doesn't know that I'm here.	Tom vẫn không biết rằng tôi đang ở đây.
I will hurt you.	Tôi sẽ làm tổn thương bạn.
You didn't waste time, did you?	Bạn đã không lãng phí thời gian, phải không?
Tom came to the meeting, but he didn't stay long.	Tom đến cuộc họp, nhưng anh ấy không ở lại lâu.
Tom didn't seem to understand what Mary said.	Tom dường như không hiểu Mary nói gì.
If you want Tom to respect you, you have to respect Tom.	Nếu bạn muốn Tom tôn trọng bạn, bạn phải tôn trọng Tom.
Kiss Tom.	Hôn Tom.
Tom will help you if you ask him.	Tom sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Can I predict?	Tôi có đoán trước được không?
I think Tom is great.	Tôi nghĩ Tom rất tuyệt.
Many people don't know that antibiotics don't work for viral illnesses.	Nhiều người không biết thuốc kháng sinh không có tác dụng đối với các bệnh do vi rút gây ra.
Tom and I are going to Australia tomorrow.	Tom và tôi sẽ đi Úc vào ngày mai.
We have a warrant to search your apartment.	Chúng tôi có lệnh khám xét căn hộ của bạn.
The person over there is Tom.	Người ở đằng kia là Tom.
The problem is I don't have any money on me.	Vấn đề là tôi không có tiền trên người.
You don't have to hide anything from me.	Bạn không cần phải giấu tôi bất cứ điều gì.
Tom took Mary to ballet practice.	Tom chở Mary đi tập ba lê.
Tom was acquitted for lack of evidence.	Tom được trắng án vì thiếu bằng chứng.
This is not a secret.	Đây không phải là một bí mật.
I know Tom is out.	Tôi biết Tom đã ra ngoài.
I think that's exactly what Tom was expecting.	Tôi nghĩ đó chính xác là những gì Tom đang mong đợi.
I will buy that old watch no matter how expensive it is.	Tôi sẽ mua chiếc đồng hồ cũ đó cho dù nó đắt đến đâu.
I don't think Tom is replaceable.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thay thế được.
Does Tom intend to become a doctor?	Tom có ​​ý định trở thành bác sĩ không?
I don't feel angry.	Tôi không cảm thấy tức giận.
I will never go anywhere.	Tôi sẽ không bao giờ đi đâu cả.
Neither Tom nor Mary have lost much hair lately.	Cả Tom và Mary gần đây đều không bị rụng nhiều tóc.
Tom frantically looked around the room.	Tom điên cuồng nhìn quanh phòng.
I think I left my phone at your house.	Tôi nghĩ tôi đã để quên điện thoại ở nhà bạn.
I don't think I'll be awake when Tom comes home.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thức khi Tom về nhà.
Tom likes to run.	Tom thích chạy.
I'm sorry, but I'm not what you think.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải như bạn nghĩ.
You will have the opportunity to do it tomorrow.	Bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó vào ngày mai.
Tom doesn't like to do it, but he has to.	Tom không thích làm điều đó, nhưng anh ấy phải làm vậy.
I used to stay up late when I was in high school.	Tôi đã từng thức khuya khi còn là học sinh trung học.
I met Tom at a dinner party.	Tôi gặp Tom trong một bữa tiệc tối.
Tom asked about the others.	Tom hỏi về những người khác.
I used to like tomatoes.	Tôi đã từng thích cà chua.
I don't think it's a good investment.	Tôi không nghĩ đó là một khoản đầu tư tốt.
Tom wouldn't be able to do it without your help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom says it can take a few hours to do that.	Tom nói rằng có thể mất vài giờ để làm việc đó.
You cannot deny that what Tom is saying is true.	Bạn không thể phủ nhận rằng những gì Tom đang nói là đúng.
That's what Tom told me on 10/20.	Đó là những gì Tom đã nói với tôi vào ngày 20/10.
Worrying about that kept me up all night.	Lo lắng về điều đó đã khiến tôi thức trắng đêm.
It's great here.	Ở đây rất tuyệt.
Do you know Tom is good at French?	Bạn có biết Tom giỏi tiếng Pháp không?
I feel a great love for all humanity.	Tôi cảm thấy một tình yêu lớn đối với tất cả nhân loại.
Our driveway was slippery when it was wet.	Đường lái xe của chúng tôi trơn trượt khi trời ướt.
She feels insecure about her future.	Cô cảm thấy bất an về tương lai của mình.
Tom repeatedly asked Mary to let him go home early, but she wouldn't let him.	Tom nhiều lần yêu cầu Mary cho anh ta về nhà sớm, nhưng cô ấy không cho anh ta.
Looks like we'll be a little late.	Có vẻ như chúng ta sẽ đến hơi muộn.
I doubt that Tom will be here tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
It was the biggest grasshopper I've ever seen.	Đó là con châu chấu lớn nhất mà tôi từng thấy.
I don't care right now.	Tôi không quan tâm ngay bây giờ.
Tom limped.	Tom khập khiễng.
Tom always goes for a walk after dinner.	Tom luôn đi dạo sau bữa tối.
Tom was sentenced to three consecutive life sentences.	Tom đã bị kết án ba bản án chung thân liên tiếp.
I look forward to seeing you again long before that.	Tôi rất mong được gặp lại bạn trước đó rất lâu.
Where did Tom buy these?	Tom đã mua những thứ này ở đâu?
Tom says he wants to go home.	Tom nói rằng anh ấy muốn về nhà.
Tom talks to Mary every Monday.	Tom nói chuyện với Mary vào thứ Hai hàng tuần.
I know you will love this.	Tôi biết bạn sẽ thích điều này.
Tom said he thought it was a waste of time to vote.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng thật lãng phí thời gian để bỏ phiếu.
Tom confronted Mary about her behavior.	Tom đã đối mặt với Mary về hành vi của cô ấy.
Why didn't anyone stop Tom?	Tại sao không ai ngăn cản Tom?
Tom is in charge of that.	Tom phụ trách việc đó.
Tom is a lover of simple home design.	Tom là một người yêu thích thiết kế nhà đơn giản.
I like windsurfing.	Tôi thích lướt ván.
Tom and Mary are playing poker.	Tom và Mary đang chơi poker.
Tom was standing right behind Mary.	Tom đang đứng ngay sau Mary.
It's Tom's wife's car.	Đó là xe của vợ Tom.
I didn't see Tom again until I returned to Boston.	Tôi đã không gặp lại Tom cho đến khi trở về Boston.
Tom is not fine.	Tom không ổn.
Was Tom the one who brought you there?	Tom có ​​phải là người đã đưa bạn đến đó không?
Is Tom coming too?	Tom cũng đến à?
Tom was not done.	Tom đã không xong.
Tom founded his own company.	Tom thành lập công ty riêng của mình.
You're going to teach Tom how to do it, right?	Bạn sẽ dạy Tom cách làm điều đó, phải không?
I made some new friends today.	Tôi đã có một số bạn mới hôm nay.
He is a devout Catholic.	Anh ấy là một người Công giáo sùng đạo.
Tom was looking forward to dancing with Mary.	Tom rất mong được đi khiêu vũ với Mary.
I rented a car while I was in Australia.	Tôi đã thuê một chiếc xe hơi khi tôi ở Úc.
Tom gave a copy of the book he had written to Mary.	Tom đã đưa một bản sao của cuốn sách mà anh ấy đã viết cho Mary.
Everyone thinks Tom is on vacation.	Mọi người đều nghĩ Tom đang đi nghỉ.
Tom and the others agree.	Tom và những người khác đồng ý.
Tom fixed my bike.	Tom đã sửa xe đạp cho tôi.
Please do not interfere.	Xin đừng can thiệp.
Tom says he wants to retire.	Tom nói rằng anh ấy muốn nghỉ hưu.
The plane landed on a collision course.	Máy bay hạ cánh bằng một cú va chạm.
I went to the theater to watch a modern drama.	Tôi đến rạp để xem một bộ phim truyền hình hiện đại.
Tom can't be too far behind us.	Tom không thể ở quá xa sau chúng ta.
Tom is quite talented.	Tom khá tài năng.
How can you cut an onion without crying?	Làm thế nào bạn có thể cắt một củ hành tây mà không khóc?
They said he was too friendly with conservatives.	Họ nói rằng ông quá thân thiện với những người bảo thủ.
Did you know Tom would refuse to do that?	Bạn có biết Tom sẽ từ chối làm điều đó không?
Tom and I have been friends since we were little.	Tom và tôi là bạn từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom speaks French just like anyone else in this room.	Tom nói tiếng Pháp cũng như bất kỳ ai khác trong phòng này.
Tom seems really worried.	Tom có ​​vẻ thực sự lo lắng.
You don't want to hit the charge?	Bạn không muốn nhấn phí?
I should have read the insurance policy more carefully.	Tôi nên đọc chính sách bảo hiểm cẩn thận hơn.
I don't know how I feel about it.	Tôi không biết tôi cảm thấy thế nào về nó.
Tom hates studying.	Tom ghét học.
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom has only a limited time here.	Tom chỉ có một thời gian giới hạn ở đây.
Tom says he's ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
It's not far from my house to the station.	Từ nhà tôi đến ga không xa.
I recognized her by the hat she was wearing.	Tôi nhận ra cô ấy qua chiếc mũ mà cô ấy đang đội.
She is smart and beautiful.	Cô ấy thông minh và xinh đẹp.
Tom told me that he thinks he will do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I can't do that much longer.	Tôi không thể làm điều đó lâu hơn nữa.
Tom doesn't know why.	Tom không biết tại sao.
I am also an adult.	Tôi cũng là người lớn.
Is it true that Tom intended to do that?	Có đúng là Tom dự định làm điều đó không?
Tom told me he was going to the gym.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang đi đến phòng tập thể dục.
Tom was absent last Monday.	Tom đã vắng mặt vào thứ Hai tuần trước.
I don't think I can answer that question.	Tôi không nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi đó.
I don't want any milk at all.	Tôi không muốn bất kỳ sữa nào cả.
Tom is the manager of a small restaurant.	Tom là quản lý của một nhà hàng nhỏ.
I wonder if we can do anything to help.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
Tom says he's not enjoying himself.	Tom nói rằng anh ấy không thích thú với bản thân.
Mary is wearing the same dress she wore yesterday.	Mary đang mặc chính chiếc váy mà cô ấy đã mặc hôm qua.
I prefer Christie's novels to Dickens's.	Tôi thích tiểu thuyết của Christie hơn của Dickens.
Tom moved here from Australia three years ago.	Tom chuyển đến đây từ Úc ba năm trước.
I'm going to Boston next week to visit Tom.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới để thăm Tom.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom sat on the sofa, watching TV.	Tom ngồi trên ghế sofa, xem TV.
Are both Tom and Mary still doing it?	Cả Tom và Mary vẫn đang làm điều đó chứ?
I suspect that Tom knows Mary's phone number.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết số điện thoại của Mary.
Will Tom stay long?	Tom có ​​ở lại lâu không?
Tom swims better than Mary.	Tom bơi giỏi hơn Mary.
I do a lot of work with Tom.	Tôi làm rất nhiều việc với Tom.
Tom and I speak French together.	Tom và tôi nói tiếng Pháp cùng nhau.
I don't know if you'll be here when I come back.	Tôi không biết liệu bạn có ở đây khi tôi trở lại hay không.
Don't you just love Tom's voice?	Bạn không chỉ thích giọng của Tom sao?
Tom says he knows that Mary will win the race.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ thắng cuộc đua.
Tom sews his own clothes.	Tom tự may quần áo.
Does Tom drink coffee?	Tom có ​​uống cà phê không?
Who knows what you'll find in the attic?	Ai biết được bạn sẽ tìm thấy gì trên gác mái?
It will take us about thirty minutes to get there.	Chúng tôi sẽ mất khoảng ba mươi phút nữa để đến đó.
I think Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi nghĩ Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
As soon as Tom got out of the tub, he had dinner.	Ngay sau khi Tom ra khỏi bồn tắm, anh ấy đã ăn tối.
I'm sure Tom would be happy to help.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
I don't know how to stop it.	Tôi không biết làm thế nào để ngăn chặn nó.
I don't think Tom knows what time I want him to meet me.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi muốn anh ấy gặp tôi lúc mấy giờ.
Tom said Mary knew that John might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó.
Is it true that you will study in Australia next year?	Có đúng là bạn sẽ đi du học Úc vào năm tới không?
The letter will be sent tomorrow.	Thư sẽ được gửi vào ngày mai.
Will Tom get out of prison soon?	Tom có ​​sớm ra khỏi tù không?
I told you I would do it.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ làm điều đó.
She stutters when she feels nervous.	Cô ấy nói lắp khi cảm thấy lo lắng.
Tom didn't know if Mary was good at it.	Tom không biết liệu Mary có giỏi làm điều đó hay không.
This is a crazy idea.	Đây là một ý tưởng điên rồ.
How many days does it actually take?	Thực sự mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
I had a very hard time making friends there.	Tôi đã có một thời gian rất khó khăn để kết bạn ở đó.
I don't think I've ever heard you complain about the weather.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe bạn phàn nàn về thời tiết.
The cheerleading rehearsal will take place tomorrow.	Buổi thử cổ vũ sẽ diễn ra vào ngày mai.
Tom closed the shop early today.	Tom đã đóng cửa hàng sớm hôm nay.
You don't sleep enough.	Bạn ngủ không đủ.
This cost a lot more than I wanted to spend.	Chi phí này cao hơn rất nhiều so với tôi muốn bỏ ra.
Tom says he knows Mary can do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó vào thứ Hai.
Tom can drive to Boston with Mary.	Tom có ​​thể lái xe đến Boston với Mary.
Tom does not object to your plan.	Tom không phản đối kế hoạch của bạn.
I think Tom is a few years older than me.	Tôi nghĩ là Tom hơn tôi vài tuổi.
Tom clearly has something to hide.	Tom rõ ràng có điều gì đó để che giấu.
Tom was very dirty when he got home.	Tom đã rất bẩn khi anh ấy về nhà.
I'll let Tom do it.	Tôi sẽ để Tom làm điều đó.
I know that Tom is fluent in French, English and German.	Tôi biết rằng Tom thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức.
That tradition has been lost.	Truyền thống đó đã bị mai một.
Tom looks sad.	Tom có ​​vẻ buồn.
I know Tom is one of our good clients, but I don't like the way he treats the women who work for us.	Tôi biết Tom là một trong những khách hàng tốt của chúng tôi, nhưng tôi không thích cách anh ấy đối xử với những phụ nữ làm việc cho chúng tôi.
Are you still on a diet?	Bạn vẫn đang ăn kiêng à?
Do you know Tom's phone number?	Bạn có biết số điện thoại của Tom không?
This is not for Tom. 	Cái này không dành cho Tom.
It's for Mary.	Nó dành cho Mary.
Tom wants to do it, but he can't.	Tom muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không thể.
Tom has some very important work that he needs to do right now.	Tom có ​​một số việc rất quan trọng mà anh ấy cần phải làm ngay bây giờ.
Tom wasn't the only Canadian there.	Tom không phải là người Canada duy nhất ở đó.
Tom won't be able to find a job.	Tom sẽ không thể tìm được việc làm.
She asked him if he knew my phone number.	Cô ấy hỏi anh ấy có biết số điện thoại của tôi không.
Tom said that Mary knew that John might be allowed to do it after his birthday.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó sau sinh nhật của anh ấy.
I can only speculate.	Tôi chỉ có thể suy đoán.
Do I have to work with Tom?	Tôi có phải làm việc với Tom không?
I know that Tom knows who has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai phải làm điều đó.
Unless it rains, the match will be held on Sunday.	Trừ khi trời mưa, trận đấu sẽ được tổ chức vào Chủ nhật.
There is nothing to explain.	Không có gì để giải thích.
I don't care about the law.	Tôi không quan tâm đến luật pháp.
Today Tom doesn't have to get up early as he usually does.	Hôm nay Tom không phải dậy sớm như anh ấy thường làm.
My boyfriend didn't want to go to the opera, but he finally gave in.	Bạn trai tôi không muốn đi xem opera, nhưng cuối cùng anh ấy cũng phải nhượng bộ.
You're almost as tall as Tom.	Bạn cao gần bằng Tom.
Do you have time to drop off this at Tom's on your way to work?	Bạn có thời gian để gửi món này tại Tom's trên đường đi làm không?
Tom doesn't have enough food.	Tom không có đủ thức ăn.
I still haven't done my homework.	Tôi vẫn chưa làm bài tập về nhà.
I have said this before.	Tôi đã nói điều này trước đây.
Does Tom agree with you?	Tom có ​​đồng ý với bạn không?
Tom told me that he thought Mary knew French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary biết tiếng Pháp.
He was kind enough to bring us to the island on his boat.	Anh ấy đủ tốt bụng để đưa chúng tôi đến hòn đảo trên thuyền của anh ấy.
I need a screwdriver.	Tôi cần một cái tuốc nơ vít.
Tom did not know when Mary planned to go to Australia.	Tom không biết Mary dự định đi Úc khi nào.
I know you're just trying to help and I appreciate that.	Tôi biết bạn chỉ đang cố gắng giúp đỡ và tôi đánh giá cao điều đó.
I didn't know that Tom was a basketball player.	Tôi không biết rằng Tom là một cầu thủ bóng rổ.
Tom looked annoyed.	Tom tỏ vẻ khó chịu.
You gave me enough money.	Bạn đã cho tôi đủ tiền.
Riot police arrived at the scene.	Cảnh sát chống bạo động đã đến hiện trường.
We have decided.	Chúng tôi đã quyết định.
Where did Tom buy his golf clubs?	Tom đã mua gậy đánh gôn của mình ở đâu?
Apparently Tom doesn't know that he doesn't really need to do it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng anh ấy không thực sự cần phải làm điều đó.
Tom is not very drunk.	Tom không say lắm.
Having finished their delicious meal, Tom and Mary were no longer hungry.	Ăn xong bữa ngon lành, Tom và Mary không còn đói nữa.
Tom is not a good role model.	Tom không phải là một hình mẫu tốt.
Tom wants to find his son.	Tom muốn tìm con trai mình.
Tom needs to stay in shape.	Tom cần phải giữ dáng.
What did you do to make Tom so angry?	Bạn đã làm gì để Tom tức giận như vậy?
They are all older than you.	Họ đều lớn tuổi hơn bạn.
I know Tom as a resourceful guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai tháo vát.
I think you know more than what you are telling me.	Tôi nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn những gì bạn đang nói với tôi.
Tom threw another log into the fire.	Tom ném một khúc gỗ khác vào đống lửa.
We better go back.	Tốt hơn chúng ta nên quay trở lại.
You can try asking Tom for help.	Bạn có thể thử nhờ Tom giúp đỡ.
Tom can't do that today.	Tom không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom hasn't been to Boston yet.	Tom vẫn chưa đến Boston.
The truth is that Tom isn't really my brother.	Sự thật là Tom không thực sự là anh trai của tôi.
Someone should tell Tom what to do.	Ai đó nên nói cho Tom biết phải làm gì.
Bathing the baby right?	Tắm cho em bé phải không?
Tom was allowed to speak at the meeting.	Tom được phép phát biểu tại cuộc họp.
It's thrilling!	Thật là ly kỳ!
Don't be late for tomorrow's meeting.	Đừng đến muộn cuộc họp ngày mai.
Tom said goodbye and then walked out the front door.	Tom chào tạm biệt và sau đó bước ra cửa trước.
Tom needs to wake up.	Tom cần thức dậy.
Tom is about to cry.	Tom sắp khóc.
Tom stopped kissing Mary when he heard the door open.	Tom ngừng hôn Mary khi nghe thấy tiếng cửa mở.
I don't think it will rain this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng chiều nay trời sẽ mưa.
Do you want to do it today?	Có phải hôm nay bạn muốn làm điều đó?
Tom and Mary stay up late, talking about their future.	Tom và Mary thức khuya, nói về tương lai của họ.
Tom can be abused at times.	Đôi khi Tom có ​​thể bị lạm dụng.
I think this might be helpful.	Tôi nghĩ rằng điều này có thể hữu ích.
Tom hopes to become a famous painter.	Tom hy vọng sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Tom caught the thief.	Tom đã bắt được tên trộm.
Tom sat alone.	Tom ngồi một mình.
Maybe I'll be a little late.	Có lẽ tôi sẽ đến muộn một chút.
Who will do that?	Ai sẽ làm điều đó?
It won't hurt.	Nó sẽ không đau.
I can't let my mind revolve around it.	Tôi không thể để tâm trí của tôi xoay quanh nó.
Tom said loudly.	Tom nói lớn.
Tom's parents are still supporting him.	Cha mẹ của Tom vẫn đang ủng hộ anh ấy.
If you need to blame someone, blame Tom and me.	Nếu bạn cần trách ai đó, hãy trách Tom và tôi.
I should get there by 2:30.	Tôi nên đến đó trước 2:30.
I know you have more important things to think about.	Tôi biết bạn có nhiều điều quan trọng hơn để suy nghĩ.
I am coming to you now.	Tôi đang đến với bạn bây giờ.
Tom is a decent man, isn't he?	Tom là người đoan trang, phải không?
Tom isn't the first to say he wants to do that.	Tom không phải là người đầu tiên nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I think it's better to stay here until the snow stops.	Tôi nghĩ tốt hơn là nên ở lại đây cho đến khi tuyết ngừng.
Tom thinks he should go.	Tom nghĩ anh ấy nên đi.
On the way to school, I saw a policeman.	Trên đường đến trường, tôi nhìn thấy một cảnh sát.
Are you thinking of going to Australia next summer?	Bạn đang nghĩ đến việc đi Úc vào mùa hè năm sau?
Tom invites me to all his parties.	Tom mời tôi đến tất cả các bữa tiệc của anh ấy.
Is Tom with his wife or alone?	Tom ở với vợ hay ở một mình?
Tom is likely to do it soon, right?	Tom có ​​khả năng làm điều đó sớm, phải không?
Tell Tom I'm going to see him.	Nói với Tom rằng tôi đang đến gặp anh ấy.
Tom and I have been friends for a long time.	Tom và tôi đã là bạn từ lâu.
I pretend I don't understand French.	Tôi giả vờ như tôi không hiểu tiếng Pháp.
You should buy Tom a more expensive gift.	Bạn nên mua cho Tom một món quà đắt tiền hơn.
Tom and Mary don't get along very well these days.	Ngày nay Tom và Mary không hòa thuận với nhau cho lắm.
I think you arrived on time.	Tôi nghĩ bạn đến đúng giờ.
Tom teaches French online.	Tom dạy tiếng Pháp trực tuyến.
Home is a once-in-a-lifetime purchase, so you don't want to make any quick decisions.	Nhà là mua một lần trong đời, vì vậy bạn không muốn đưa ra bất kỳ quyết định nhanh chóng nào.
Tom and Mary sat on the bus together.	Tom và Mary cùng ngồi trên xe buýt.
Maybe I shouldn't have driven home.	Có lẽ tôi không nên lái xe về nhà.
Tom has to take care of Mary.	Tom phải chăm sóc Mary.
Tom says he needs to get up early tomorrow morning.	Tom nói rằng anh ấy cần phải dậy sớm vào sáng mai.
We want to warn Tom.	Chúng tôi muốn cảnh báo Tom.
I'm not sure I can afford it.	Tôi không chắc mình có đủ khả năng chi trả.
Mary bit her lip to stop smiling.	Mary cắn môi để không cười nữa.
Is eating between meals really bad for your health?	Ăn giữa các bữa ăn có thực sự không tốt cho sức khỏe của bạn?
I don't mind sitting in the back.	Tôi không ngại ngồi ở phía sau.
I know Tom is keeping something with me.	Tôi biết Tom đang giữ điều gì đó với tôi.
I broke my nose in a fight when I was a teenager.	Tôi bị gãy mũi trong một trận đánh nhau khi còn là một thiếu niên.
I didn't know that Tom shouldn't have done that.	Tôi không biết rằng Tom không nên làm như vậy.
Tell Tom to show up.	Bảo Tom xuất hiện.
I am not satisfied with these results.	Tôi không hài lòng với những kết quả này.
Chimpanzees have been known to be their owners.	Tinh tinh đã được biết đến là chủ sở hữu của chúng.
We have a problem, Tom.	Chúng tôi có vấn đề, Tom.
Can you tell Tom not to do that anymore?	Bạn có thể nói Tom đừng làm vậy nữa không?
I don't study after school.	Tôi không học sau giờ học.
I still haven't done what I need to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì tôi cần làm.
Tom is not a lawyer yet.	Tom chưa phải là luật sư.
The paint hasn't dried yet.	Sơn vẫn chưa khô.
She is two years older than me.	Cô ấy hơn tôi hai tuổi.
Tom is not to be missed.	Tom là không thể bỏ qua.
Tom saw Mary before I arrived.	Tom đã nhìn thấy Mary trước khi tôi đến.
Tom burned the fuse.	Tom đốt cầu chì.
It doesn't have to be like that.	Nó không cần phải như vậy.
Tom laughed evilly.	Tom cười xấu xa.
I have read the French translation and I think it looks fine.	Tôi đã đọc bản dịch tiếng Pháp và tôi nghĩ rằng nó có vẻ ổn.
I thought I might not be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể không làm được điều đó.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom ordered a steak.	Tom gọi một miếng bít tết.
Tom was a little surprised when Mary said she would do it.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
I wish that Tom would shut up.	Tôi ước rằng Tom sẽ im lặng.
Tom realized that Mary was worried.	Tom nhận ra Mary đang lo lắng.
Are you referring to me?	Bạn đang đề cập đến tôi?
Market next to pharmacy.	Chợ bên cạnh hiệu thuốc.
My world fell apart.	Thế giới của tôi tan rã.
Would you like me to try talking to Tom?	Bạn có muốn tôi thử nói chuyện với Tom không?
Tom doesn't have to convince me.	Tom không cần phải thuyết phục tôi.
My eyes were swollen.	Mắt tôi đã sưng lên.
Tom trusts no one and no one trusts him either.	Tom không tin ai và cũng không ai tin tưởng anh ta.
Don't be such a child.	Đừng là một đứa trẻ như vậy.
You don't have to do that.	Bạn không cần thiết phải làm điều đó.
How long did it take you to walk to the station?	Bạn đã mất bao lâu để đi bộ đến nhà ga?
Tom is responsible.	Tom phải chịu trách nhiệm.
Tom told me that.	Tom đã nói với tôi điều đó.
Tell Tom to go home.	Bảo Tom về nhà.
Perhaps you are doing it wrong.	Có lẽ bạn đang làm sai.
Tom says he is going to Australia in October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
I knew that Tom would ask us to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
I've been friends with Tom since we were kids.	Tôi đã làm bạn với Tom từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Where are my flippers?	Chân chèo của tôi ở đâu?
Tom moved to Boston over three years ago.	Tom đã chuyển đến Boston hơn ba năm trước.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
Tom struggles to pay his bills.	Tom đấu tranh để thanh toán các hóa đơn của mình.
Tom is sure that he will be fired.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
Tom did not call Mary back.	Tom không gọi lại cho Mary.
I was pretty mad when I found out that Tom stole my bike.	Tôi khá tức điên khi biết rằng Tom đã lấy trộm xe đạp của tôi.
What does Tom do after he gets out of prison?	Tom làm gì sau khi ra tù?
Tom looks irritable.	Tom có ​​vẻ cáu kỉnh.
Tom says he will never leave Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ Mary.
Tom is no small matter.	Tom không phải là chuyện nhỏ.
Mary begs Tom not to go.	Mary cầu xin Tom đừng đi.
Tom and I enjoyed your party.	Tom và tôi rất thích bữa tiệc của bạn.
Tom can't swim. 	Tom không biết bơi.
However, he is a good baseball player.	Tuy nhiên, anh ấy là một cầu thủ bóng chày giỏi.
Tom won't go to the party.	Tom sẽ không đi dự tiệc.
I won't let Tom go to Australia.	Tôi sẽ không để Tom đi Úc.
I was looking forward to meeting you.	Tôi đã rất mong được gặp bạn.
Tom is not the one to make the rules.	Tom không phải là người đưa ra các quy tắc.
Tom doesn't really trust Mary.	Tom không thực sự tin tưởng Mary.
Maybe they will go to the supermarket today.	Có thể hôm nay họ sẽ đi siêu thị.
I don't like to borrow money from anyone.	Tôi không thích vay tiền từ bất kỳ ai.
Tom was back in Boston last week.	Tom đã trở lại Boston vào tuần trước.
I don't think I've ever been happier.	Tôi không nghĩ rằng mình đã từng hạnh phúc hơn.
We have debated this issue for a long time.	Chúng tôi đã tranh luận về vấn đề này trong thời gian dài.
Price can be discounted?	Giá có thể được chiết khấu?
Is that the Tom I saw you with last night?	Đó có phải là Tom mà tôi đã gặp bạn đêm qua không?
I knew that Tom was intending to tell Mary not to.	Tôi biết rằng Tom đang có ý định bảo Mary đừng làm vậy.
I don't think I know the girl talking to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cô gái đang nói chuyện với Tom.
Tom said Mary didn't want to do that.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó.
Tom said he wanted to sit somewhere else.	Tom nói rằng anh ấy muốn ngồi ở một nơi khác.
Thanks for texting back.	Cảm ơn vì nhắn lại.
Tom has never stayed at a hotel before.	Tom chưa bao giờ ở khách sạn trước đây.
I was exempt from paying my father's debt.	Tôi đã được miễn trả nợ cho cha tôi.
You are acting scary.	Bạn đang hành động đáng sợ.
Does Tom work in this city?	Tom có ​​làm việc ở thành phố này không?
We know that's not true.	Chúng tôi biết điều đó không đúng.
Tom has been busy since Monday.	Tom đã bận rộn kể từ thứ Hai.
I heard that Tom has moved to Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom đã chuyển đến Úc.
Tom asked Mary why she was drinking.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại uống rượu.
Do you think I'm handsome?	Bạn có nghĩ rằng tôi đẹp trai không?
I surprised you, didn't I?	Tôi làm bạn ngạc nhiên, phải không?
Tom did not have time to finish the story.	Tom không có thời gian để kết thúc câu chuyện.
Did you close that valve?	Bạn đã đóng van đó?
Still no end in sight.	Vẫn không có kết thúc trong tầm nhìn.
I know that Tom has to do it.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó.
I think Tom meant it.	Tôi nghĩ Tom có ​​ý đó.
Tom laughed when I told him what happened.	Tom đã cười khi tôi kể cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra.
Tom ran his hand through Mary's hair.	Tom đưa tay vuốt tóc Mary.
I don't feel like laughing very much.	Tôi không cảm thấy muốn cười cho lắm.
We finished the job strictly according to her instructions.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc theo đúng hướng dẫn của cô ấy.
I have never been so happy in my life.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trong cuộc đời mình.
Tom admitted that he lied.	Tom thừa nhận rằng anh đã nói dối.
Don't buy that. 	Đừng mua cái đó.
This is better.	Cái này tốt hơn.
That's not what I do.	Đó không phải là những gì tôi làm.
I care about that.	Tôi quan tâm đến điều đó.
It was too dark for me to see clearly.	Trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ.
Tom doesn't really love Mary.	Tom không thực sự yêu Mary.
I don't think Tom is as rich as Mary.	Tôi không nghĩ Tom giàu bằng Mary.
Never leave.	Đừng bao giờ rời đi.
Tom and I decided not to do it together.	Tom và tôi đã quyết định không làm điều đó cùng nhau.
I want to read as many English books as possible this year.	Tôi muốn đọc càng nhiều sách tiếng Anh càng tốt trong năm nay.
Tom couldn't stand being near Mary.	Tom không thể chịu được khi ở gần Mary.
Tom and Mary have known each other for a long time.	Tom và Mary đã biết nhau từ lâu.
Tom said that he hoped that Mary would enjoy being there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thích ở đó.
Tom changed his mind again.	Tom đã thay đổi ý muốn của mình một lần nữa.
The post office is right across from that store.	Bưu điện nằm ngay đối diện cửa hàng đó.
I am taking.	Tôi đang nói.
Tom is weird.	Tom thật kỳ lạ.
Tom hands Mary a glass of champagne.	Tom đưa cho Mary một ly sâm panh.
Tom could hardly stand it.	Tom khó có thể chịu đựng được.
I'm really glad you came.	Tôi thực sự vui vì bạn đã đến.
I'm pretty sure Tom doesn't speak French.	Tôi khá chắc rằng Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom sharpens the pencils.	Tom mài những chiếc bút chì.
I didn't know that Tom was so sick.	Tôi không biết rằng Tom lại ốm như vậy.
I'm back in Boston.	Tôi đã trở lại Boston.
I just want Tom to hear the truth.	Tôi chỉ muốn Tom nghe sự thật.
This is the best movie I've seen in a long time.	Đây là bộ phim hay nhất mà tôi được xem trong một thời gian dài.
Tom tells Mary that he doesn't think John is heartbroken.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không đau lòng.
A parking attendant waved Tom into an empty spot.	Một nhân viên bãi đậu xe vẫy Tom vào một chỗ trống.
There is another solution.	Có một giải pháp khác.
Tom wants to help Mary, but he doesn't know how.	Tom muốn giúp Mary, nhưng anh không biết làm thế nào.
Neither Tom nor Mary gave us anything.	Cả Tom và Mary đều không cho chúng tôi bất cứ thứ gì.
You are not allowed to eat here.	Bạn không được phép ăn ở đây.
Tom is the only person I know here who can do that.	Tom là người duy nhất tôi biết ở đây có thể làm được điều đó.
Tom knows Mary isn't here.	Tom biết Mary không có ở đây.
I often hear Tom say that.	Tôi thường nghe Tom nói vậy.
I try not to go there more than I have to.	Tôi cố gắng không đến đó nhiều hơn những gì tôi phải làm.
I don't think Tom is injured.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị thương.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Tom thanks Mary for the book she gave him.	Tom cảm ơn Mary về cuốn sách mà cô ấy đã tặng anh ấy.
Tom had a great time in Boston.	Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Boston.
I don't think she has the right to do that.	Tôi nghĩ cô ấy không có quyền làm điều đó.
This railing is not as stable as it could be.	Lan can này không ổn định như nó có thể.
Tom put the money in his pocket.	Tom cất tiền vào túi.
Tom knows why Mary left Australia.	Tom biết tại sao Mary rời Úc.
Tom was offended, but Mary was not.	Tom đã bị xúc phạm, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't want anyone to know.	Tom không muốn ai biết.
Whales are mammals.	Cá voi là động vật có vú.
I think Tom would enjoy being here today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích có mặt ở đây hôm nay.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết điều đó.
We lost track of the man in the crowd.	Chúng tôi mất dấu người đàn ông trong đám đông.
He started sketching no matter where he was.	Anh ta bắt đầu phác thảo bất kể anh ta đang ở đâu.
My heart is beating.	Trái tim tôi đang đập.
I have the pictures you asked me to take.	Tôi có những bức ảnh mà bạn yêu cầu tôi chụp.
I didn't do anything to you.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì với bạn.
I think you probably won't have to.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ không phải làm như vậy.
Tom told me that Mary was very hungry.	Tom nói với tôi rằng Mary rất đói.
I'm enjoying the party.	Tôi đang tận hưởng bữa tiệc.
Who's not busy?	Ai không bận?
What are your aspirations?	Nguyện vọng của bạn là gì?
Tom says it's important that we help everyone we can.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải giúp đỡ mọi người có thể.
Since she got braces, I hardly see her smile.	Kể từ khi cô ấy niềng răng, tôi hầu như không thấy cô ấy cười.
You were in Boston last year, weren't you?	Bạn đã ở Boston năm ngoái, phải không?
Tom drank a lot when he lived in Boston.	Tom đã uống rất nhiều khi anh ấy sống ở Boston.
Tom is very similar to me.	Tom rất giống tôi.
Do you know Tom well?	Bạn có biết rõ về Tom không?
Tom didn't want to go to such a dangerous place.	Tom không muốn đến một nơi nguy hiểm như vậy.
I feed my dog ​​two cups of dog food every night.	Tôi cho chó ăn hai cốc thức ăn cho chó mỗi tối.
Bad weather is no problem.	Thời tiết xấu không có gì trở ngại.
The man I met yesterday did not speak French at all.	Người đàn ông tôi gặp hôm qua hoàn toàn không biết tiếng Pháp.
Tomorrow I will go to the funeral.	Ngày mai tôi sẽ đi dự đám tang.
It's heartwarming.	Thật là ấm lòng.
Tom and Mary had a lot of fun in the concert.	Tom và Mary đã rất vui vẻ trong buổi hòa nhạc.
Tom won't let anyone near the oven.	Tom sẽ không để bất cứ ai đến gần lò nướng.
I had a tentative agreement with Tom.	Tôi đã có một thỏa thuận dự kiến ​​với Tom.
Tom doesn't want Mary to go gliding.	Tom không muốn Mary đi lượn.
Tom used Mary's phone.	Tom đã sử dụng điện thoại của Mary.
Tom wasn't sure what he was doing.	Tom không chắc mình đang làm gì.
Tom is quite busy.	Tom khá bận.
Tom says he is not angry.	Tom nói rằng anh ấy không tức giận.
Tom burped.	Tom đã ợ hơi.
Take a look at the books that I have purchased.	Hãy xem những cuốn sách mà tôi đã mua.
Does Tom still like Chinese food?	Tom vẫn thích đồ ăn Trung Quốc chứ?
Tom says Mary is the one to blame.	Tom nói Mary là người đáng trách.
I thought Tom would be fired.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
Tom says that Mary is probably still learning French.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom is not going home for dinner.	Tom không định về nhà ăn tối.
I was active in politics while in college.	Tôi đã hoạt động chính trị khi còn học đại học.
That's not a nice thing to say.	Đó không phải là một điều tốt đẹp để nói.
What is the Wi-Fi password?	Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Tom said that he assumed Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
Aren't you confused by that?	Bạn không bối rối vì điều đó sao?
I don't know how to do it, but I'm willing to try.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng tôi sẵn sàng thử.
They crept forward.	Họ rón rén tiến về phía trước.
One day you will realize the importance of saving.	Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm.
I'm sure Tom will be home before dark.	Tôi chắc rằng Tom sẽ về nhà trước khi trời tối.
Mary smoothed her skirt down.	Mary vuốt váy xuống.
I am fluent in French.	Tôi thông thạo tiếng Pháp.
I'm sure Tom is fine.	Tôi chắc rằng Tom vẫn ổn.
Tom wondered how many people agreed to do that.	Tom tự hỏi có bao nhiêu người đã đồng ý làm điều đó.
Tom is at the top of the class.	Tom đứng đầu lớp.
This is the most recent picture of Tom I have.	Đây là hình ảnh gần đây nhất về Tom mà tôi có.
I'm sorry you saw that.	Tôi xin lỗi vì bạn đã thấy điều đó.
What's wrong with the way we did it?	Có gì sai với cách chúng tôi đã làm điều đó?
It's a great motorcycle.	Đó là một chiếc mô tô tuyệt vời.
Buffalo has big horns.	Trâu có cặp sừng to.
Be careful not to drink too much coffee in the evening.	Lưu ý không uống quá nhiều cà phê vào buổi tối.
Do you talk to Tom a lot?	Bạn có nói chuyện với Tom nhiều không?
I just wanted to thank you for your help.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn vì sự giúp đỡ của bạn.
Please wait for me.	Làm ơn đợi tôi.
I had a second aid of mashed potatoes.	Tôi đã có một sự trợ giúp thứ hai của khoai tây nghiền.
How many hours has Tom spent helping you so far?	Tom đã dành bao nhiêu giờ để giúp bạn cho đến nay?
Tom stood looking out the window.	Tom đứng nhìn ra cửa sổ.
Tom is not allowed to visit his father who is in prison.	Tom không được phép đến thăm cha mình đang ở trong tù.
You will never be able to do it alone.	Bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
The ice branch is bent but not broken.	Cành băng bị uốn cong nhưng không gãy.
I don't think Tom would be surprised if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm vậy.
Tom is easy going, isn't he?	Tom là người dễ gần, phải không?
I'm so sorry for you.	Tôi rất tiếc cho bạn.
Do you want to be a sailor?	Bạn có muốn trở thành một thủy thủ không?
The explosion was very powerful.	Vụ nổ rất mạnh.
Tom left Mary for Alice.	Tom đã bỏ Mary vì Alice.
Mary has a red ribbon in her hair.	Mary có một dải ruy băng đỏ trên tóc.
Tom and I plan to get married soon.	Tôi và Tom dự định kết hôn sớm.
If the car is no longer available, he cannot be at the office.	Nếu xe không còn, anh ấy không thể có mặt tại văn phòng.
I am very happy to be in Boston.	Tôi rất vui khi ở Boston.
The pedestrians departed from Boston and arrived in San Francisco six months later.	Những người đi bộ khởi hành từ Boston và đến San Francisco sáu tháng sau đó.
Tom and I talked about this three weeks ago.	Tom và tôi đã nói về điều này ba tuần trước.
I wonder why Tom doesn't like Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích Mary.
We have lived here for a long time.	Chúng tôi đã sống ở đây trong một thời gian dài.
Tom won't enjoy it.	Tom sẽ không thích thú đâu.
This is for Tom.	Cái này cho Tom.
I think we're talking about Tom.	Tôi nghĩ chúng ta đang nói về Tom.
Tom tasted the coffee and smiled.	Tom nếm cà phê và mỉm cười.
Tom will be back in Australia next week.	Tom sẽ trở lại Úc vào tuần tới.
I wish I had enough money to buy a car.	Tôi ước mình có đủ tiền để mua một chiếc ô tô.
I doubt if Tom would be tempted to do that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​bị cám dỗ để làm điều đó không.
Tom sleeps in the guest room.	Tom ngủ trong phòng dành cho khách.
Those people are my friends.	Những người đó là bạn của tôi.
I am very happy to do this.	Tôi rất vui khi được làm điều này.
I haven't been to Boston recently.	Tôi đã không đến Boston gần đây.
The search team could not find Tom.	Nhóm tìm kiếm không thể tìm thấy Tom.
I'm glad to hear that.	Tôi rất vui khi nghe điều đó.
Tom will not return to Australia.	Tom sẽ không trở lại Úc.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể giành chiến thắng.
Tom is on this plane.	Tom đang ở trên máy bay này.
You don't understand what's going on?	Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
We heard one of the dogs barking.	Chúng tôi nghe thấy một trong những con chó sủa.
You have to get up.	Bạn phải đứng dậy.
There are many good reasons not to do it.	Có nhiều lý do chính đáng để không làm điều đó.
Tom will be released from prison today.	Tom sẽ được ra tù hôm nay.
I will not accuse.	Tôi sẽ không buộc tội.
Tom says he feels really threatened.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thực sự bị đe dọa.
I realized too late that I needed Tom's help.	Tôi đã nhận ra quá muộn rằng tôi cần sự giúp đỡ của Tom.
Hong Kong International Airport is a busy airport.	Sân bay Quốc tế Hồng Kông là một sân bay bận rộn.
Tom says he hopes that he can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể học cách làm điều đó.
So what's the plan?	Vậy kế hoạch là gì?
Tom told us he would do it.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy sẽ làm điều đó.
Everyone except Tom says they feel fine.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều nói rằng họ cảm thấy ổn.
Do you still believe it will happen?	Bạn vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra?
He finally realized that Mary had tricked him.	Cuối cùng anh cũng nhận ra rằng Mary đã lừa anh.
We have had some remarkable results.	Chúng tôi đã có một số kết quả đáng chú ý.
Tom will let Mary drive.	Tom sẽ để Mary lái xe.
Looks fun. 	Trông vui.
I want to try it.	Tôi muốn thử nó.
They are walking without shoes.	Họ đang đi mà không có giày.
Tom wants to know if you are planning to come to his party.	Tom muốn biết liệu bạn có dự định đến bữa tiệc của anh ấy hay không.
I'm just here to work.	Tôi chỉ ở đây để làm việc.
You are very rude.	Bạn rất thô lỗ.
Tom continued to work even though he was very tired.	Tom vẫn tiếp tục làm việc dù rất mệt.
Tom won't answer.	Tom sẽ không trả lời.
Tom lay flat on the floor.	Tom nằm bẹp trên sàn.
I think you'd better tell Tom that.	Tôi nghĩ tốt hơn bạn nên nói với Tom điều đó.
They are still here.	Họ vẫn ở đây.
I have a free afternoon.	Tôi có buổi chiều rảnh rỗi.
I put on a mask every time I leave the house.	Tôi đắp mặt nạ mỗi khi ra khỏi nhà.
The boy's name is Tom.	Tên cậu bé là Tom.
I think we lost Tom.	Tôi nghĩ chúng ta đã mất Tom.
I disagree with you, Tom.	Tôi không đồng ý với bạn, Tom.
Tom usually wears a conservative suit.	Tom thường mặc một bộ đồ bảo thủ.
I don't want to get in trouble.	Tôi không muốn gặp rắc rối.
We're fed up with the whole mess.	Chúng tôi chán ngấy với toàn bộ sự đổ vỡ.
This idea shocked Tom.	Ý tưởng này khiến Tom bị sốc.
Tropical forests need to be preserved.	Rừng nhiệt đới cần được bảo tồn.
Before I could get home, the storm broke out.	Tôi chưa kịp về đến nhà thì cơn bão bùng phát.
So sad.	Thật đáng buồn.
I thought you said you were happy to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui khi làm điều đó.
He has moved to a warmer place due to his health reasons.	Anh ấy đã chuyển đến một nơi ấm áp hơn vì lý do sức khỏe của mình.
Tom was starting to despair.	Tom đã bắt đầu tuyệt vọng.
Tom parked his car as close to Mary's apartment building as he could.	Tom đỗ xe gần tòa nhà chung cư của Mary nhất có thể.
Tom doesn't seem to understand why he shouldn't do it.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ta không nên làm điều đó.
Tom always looks busy.	Tom luôn trông bận rộn.
Tom has planted some flowers in his yard.	Tom đã trồng một số hoa trong sân của mình.
We want to do something to help.	Chúng tôi muốn làm điều gì đó để giúp đỡ.
I'm in the mood for a walk.	Tôi đang có tâm trạng để đi dạo.
No deviation from the regulations will be tolerated.	Không có sự sai lệch so với các quy định sẽ được dung thứ.
Tom did most of the work.	Tom đã làm hầu hết công việc.
Tom said he could help us today.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi hôm nay.
Are you sure you're warm enough?	Bạn có chắc mình đủ ấm không?
Tom has never been on a helicopter.	Tom chưa bao giờ đi máy bay trực thăng.
Tom politely declined Mary's invitation.	Tom lịch sự từ chối lời mời của Mary.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
How can you be sure that Tom will do what you ask?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng Tom sẽ làm những gì bạn yêu cầu?
I want to know how many people will be at the party.	Tôi muốn biết có bao nhiêu người sẽ có mặt trong bữa tiệc.
Tom goes to school by bus, but he usually walks home.	Tom đến trường bằng xe buýt, nhưng anh ấy thường đi bộ về nhà.
All Tom did was complain.	Tất cả những gì Tom làm là phàn nàn.
Tom put something on the table, but I couldn't see what it was.	Tom đặt thứ gì đó trên bàn, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó là gì.
If I learn anything new, I'll let you know.	Nếu tôi học được bất cứ điều gì mới, tôi sẽ cho bạn biết.
It will take a long time to explain to you.	Sẽ mất nhiều thời gian để giải thích cho bạn.
Our project was not successful until he joined the company.	Dự án của chúng tôi không thành công cho đến khi anh ấy gia nhập công ty.
Tom said that he thought it was more likely that Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Although it was difficult, I was able to do it.	Dù khó khăn nhưng tôi đã có thể làm được điều đó.
The car hit Tom.	Chiếc xe đã tông vào Tom.
Tom is upstairs with the kids.	Tom đang ở trên lầu với lũ trẻ.
I know Tom is a very sick man.	Tôi biết Tom là một người rất ốm yếu.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
We received a large parcel.	Chúng tôi nhận được một bưu kiện lớn.
You don't have to change.	Bạn không cần phải thay đổi.
Tom said that he thinks it is more likely that it will rain tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng là ngày mai trời sẽ mưa.
Tom used to be in a gang.	Tom từng ở trong một băng đảng.
If I had enough money, I would have bought it.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua nó.
Even though Tom knew Mary was married, he still flirted with her.	Dù Tom biết Mary đã có gia đình nhưng anh vẫn tán tỉnh cô.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
I'll let Tom do whatever he wants.	Tôi sẽ cho phép Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I am buying a rose.	Tôi đang mua một bông hồng.
Tom put the money in the sack.	Tom bỏ tiền vào bao tải.
Tom disappeared.	Tom biến mất.
Wood is still green.	Gỗ vẫn xanh.
Tom has been studying French for a few years.	Tom đã học tiếng Pháp trong một vài năm.
I know Tom and Mary are both allergic to peanuts.	Tôi biết Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
It is only a matter of time until this happens again.	Nó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi điều này xảy ra một lần nữa.
I know where Tom hid the key.	Tôi biết Tom giấu chìa khóa ở đâu.
The sky is foggy.	Trời lại có sương mù.
We are here to help you do just that.	Chúng tôi đến đây để giúp bạn làm điều đó.
That will be the day.	Đó sẽ là ngày.
Did you propose to Mary?	Bạn đã cầu hôn Mary?
Tom didn't have a good job until he moved to Boston.	Tom đã không có một công việc tốt cho đến khi anh ấy chuyển đến Boston.
Why are you not in your office?	Tại sao bạn không ở văn phòng của bạn?
I'm completely fine.	Tôi hoàn toàn ổn.
I don't always do what my mother says.	Không phải lúc nào tôi cũng làm theo những gì mẹ bảo.
Tom dressed as a pirate.	Tom ăn mặc như một tên cướp biển.
I don't walk to school.	Tôi không đi bộ đến trường.
Can someone please tell me what's going on here?	Ai đó có thể vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
You should not overeat.	Bạn không nên ăn quá mức.
I think Tom knows what I want to do.	Tôi nghĩ Tom biết tôi muốn làm gì.
Tom informs Mary that she needs to do it today.	Tom thông báo với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I suspect that Tom is embarrassed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang xấu hổ.
I definitely won't do that again.	Tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa.
You shouldn't do it without asking Tom if it's okay.	Bạn không nên làm điều đó mà không hỏi Tom xem có được không.
Tom needs to be told to leave Mary alone.	Tom cần được nói rằng hãy để Mary yên.
The group put up posters to remind people that noise is harmful.	Nhóm đã dán áp phích để nhắc nhở mọi người rằng tiếng ồn là có hại.
Tom knows that I cannot speak French well.	Tom biết rằng tôi không thể nói tiếng Pháp tốt.
Let's find out what more Tom wants.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom còn muốn gì nữa.
I saw Tom hit Mary.	Tôi thấy Tom đánh Mary.
Do not take off your gloves.	Đừng cởi găng tay của bạn.
It was not necessary for Tom to do that.	Tom không cần thiết phải làm điều đó.
I am not one of your employees.	Tôi không phải là một trong những nhân viên của bạn.
Tom took the book from Mary.	Tom lấy cuốn sách khỏi tay Mary.
If you do not use this key, the door will not be opened.	Nếu bạn không sử dụng chìa khóa này, cửa sẽ không mở được.
I have an audition this afternoon.	Tôi có một buổi thử giọng chiều nay.
Do you really think Tom is being serious?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang nghiêm túc?
Tom wouldn't know anything about that.	Tom sẽ không biết gì về điều đó.
Tom is acting as if nothing happened.	Tom đang hành động như thể không có gì xảy ra.
I never knew that Tom was so rich.	Tôi chưa bao giờ biết rằng Tom lại giàu như vậy.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary ở đâu.
Tom looked around and realized he was lost.	Tom nhìn quanh và nhận ra mình đã bị lạc.
Tom used to bake cookies for us.	Tom đã từng nướng bánh quy cho chúng tôi.
Tom said he wanted it, so I gave it to him.	Tom nói rằng anh ấy muốn điều đó, vì vậy tôi đã đưa nó cho anh ấy.
Tom and Mary are motivated.	Tom và Mary được thúc đẩy.
Tom is much younger than he says.	Tom trẻ hơn nhiều so với những gì anh ấy nói.
That is news.	Đó là tin tức.
I think Tom might be mad at me.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giận tôi.
Why should I work with Tom?	Tại sao tôi phải làm việc với Tom?
Tom doesn't want our help.	Tom không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom asked Mary where she wanted to eat.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn ăn ở đâu.
Are you sure that Tom ate?	Bạn có chắc rằng Tom đã ăn?
Welcome to San Francisco.	Chào mừng đến với San Francisco.
Do you think Tom would enjoy going to Boston with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích đi Boston với chúng tôi không?
Tom is not someone to be protected. 	Tom không phải là người cần được bảo vệ.
I'm here.	Tôi đây.
Do you know why I call you Tom?	Bạn có biết tại sao tôi gọi bạn là Tom không?
I'm starting to like Tom.	Tôi bắt đầu thích Tom.
Tom is too frank.	Tom quá thẳng thắn.
Tom has something that he says he needs to discuss with Mary.	Tom có ​​điều gì đó mà anh ấy nói rằng anh ấy cần thảo luận với Mary.
You are the one who told me to do this.	Bạn là người đã bảo tôi làm điều này.
I'll take a quick shower, get dressed, and meet you downstairs.	Tôi sẽ tắm rửa nhanh chóng, mặc quần áo và gặp bạn ở tầng dưới.
I didn't know that Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
You better tell me now.	Tốt hơn hết bạn nên nói cho tôi biết bây giờ.
Tom turned around with difficulty, losing control of his car.	Tom xoay người khó khăn, mất kiểm soát xe của mình.
Tom told me he was jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghen tị.
You can just call me Tom.	Bạn chỉ có thể gọi tôi là Tom.
Tom doesn't communicate much.	Tom không giao tiếp nhiều.
I'm not the only one who didn't pass the test.	Tôi không phải là người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra.
Is Tom in there?	Tom có ​​trong đó không?
How many years did Tom live in Boston?	Tom đã sống bao nhiêu năm ở Boston?
Tom threatens to kill Mary.	Tom dọa giết Mary.
I was too young to go there alone.	Tôi còn quá trẻ để đến đó một mình.
You can have this, no strings attached.	Bạn có thể có cái này, không có ràng buộc.
The plan was kept secret until the last minute.	Kế hoạch được giữ kín cho đến phút cuối cùng.
Tom told Mary that he would do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom thinks Mary will come soon.	Tom nghĩ Mary sẽ đến sớm.
What's wrong with these?	Có gì sai với những thứ này?
Tom and Mary have arrived.	Tom và Mary đã đến.
You are not allowed to smoke here.	Bạn không được phép hút thuốc ở đây.
Tom is thin and tall.	Tom gầy và cao.
Does boiling water always make it safe to drink?	Có phải nước sôi luôn làm cho nó an toàn để uống?
I'm in a really good mood today.	Tôi đang ở trong một tâm trạng thực sự tốt hôm nay.
Tom doesn't have to come if he doesn't want to.	Tom không cần phải đến nếu anh ấy không muốn.
I will leave at ten o'clock.	Tôi sẽ đi lúc mười giờ.
If you have your right ear pierced, it means you are gay.	Nếu bạn bị xỏ lỗ tai bên phải, điều đó có nghĩa là bạn là người đồng tính.
Which book do you like the most?	Bạn thích cuốn sách nào tôi cho bạn mượn nhất?
A stupid urge made me say something I shouldn't have said.	Một sự thôi thúc ngu ngốc đã khiến tôi nói ra điều mà lẽ ra tôi không nên nói.
Unfortunately, I believed all the lies Tom was telling.	Thật không may, tôi đã tin tất cả những lời nói dối mà Tom đang nói.
You still haven't told Tom why you need to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn cần phải làm điều đó, phải không?
Tom eats a lot of junk food.	Tom ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
Tom needs a place to stay.	Tom cần một nơi để ở.
Tom told me he would never do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
We have to take care of our planet, the earth.	Chúng ta phải chăm sóc hành tinh của chúng ta, trái đất.
Tom doesn't seem so claustrophobic like Mary.	Tom dường như không quá ngột ngạt như Mary.
Tom was just joking.	Tom chỉ nói đùa thôi.
I think it would be fun to go to Boston this weekend.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu đến Boston vào cuối tuần này.
You are more beautiful than I remember you.	Em đẹp hơn những gì anh nhớ về em.
I wrote to Tom three times.	Tôi đã viết thư cho Tom ba lần.
It's an area full of new homes.	Đó là một khu vực có rất nhiều nhà mới.
Tom started working in Boston in 2013.	Tom bắt đầu làm việc tại Boston vào năm 2013.
That is impossible.	Đó là điều không thể.
Tom tells Mary that he thinks John is too old for her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John quá già so với cô ấy.
I don't understand this part.	Tôi không hiểu phần này.
What should Tom do?	Tom nên làm gì?
Mary's dress is too long.	Chiếc váy của Mary quá dài.
I'm sure Tom is just as tired as you are.	Tôi chắc rằng Tom cũng mệt mỏi như bạn.
I will be getting married on October 20th.	Tôi sẽ kết hôn vào ngày 20 tháng 10.
Tom was the one who gave Mary that.	Tom là người đã cho Mary điều đó.
I think doing that would be a mistake.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một sai lầm.
Aren't you going home for dinner?	Bạn không định về nhà ăn tối sao?
Tom has until Monday to complete the report.	Tom có ​​đến thứ Hai để hoàn thành báo cáo.
One of my uncles died last week.	Một trong những người chú của tôi đã chết vào tuần trước.
I still drive the old truck my grandfather gave me.	Tôi vẫn lái chiếc xe tải cũ mà ông tôi tặng.
I know that I shouldn't do that.	Tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom can't swim?	Tom không biết bơi à?
I do not give my children an allowance.	Tôi không cho các con tôi một khoản phụ cấp.
No one here dances as well as you.	Không ai ở đây nhảy giỏi như bạn.
Tom and Mary aren't the only ones doing it.	Tom và Mary không phải là những người duy nhất làm điều đó.
Tom probably never convinced Mary to try bungee jumping.	Tom có ​​lẽ không bao giờ thuyết phục được Mary thử nhảy bungee.
There is a storm coming.	Có một cơn bão đang đến.
Tom couldn't see Mary's face. 	Tom không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mary.
He could only see the top of her head.	Anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô.
What reason does Tom give for doing that?	Tom đưa ra lý do gì để làm điều đó?
I've been sneezing all day.	Tôi đã bị hắt hơi cả ngày.
They can sing.	Họ có thể hát.
He hates singing in public because his songs are pretty bad.	Anh ấy ghét hát ở nơi công cộng vì những bài hát của anh ấy khá tệ.
Tom doesn't seem to know who I am.	Tom dường như không biết tôi là ai.
Can you give us a little bit?	Bạn có thể cho chúng tôi một chút được không?
Tom has friends who can help Mary.	Tom có ​​những người bạn có thể giúp Mary.
Is there any chance that Tom will cry?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ khóc không?
Does Tom have any visitors?	Tom có ​​khách nào đến thăm không?
Maybe Tom is already home.	Có lẽ Tom đã về nhà rồi.
I'm waiting for you to finish that.	Tôi đang đợi bạn hoàn thành việc đó.
Tom doesn't like to eat snails.	Tom không thích ăn ốc.
Tom is not Mary's stepfather. 	Tom không phải là cha dượng của Mary.
He is her biological father.	Ông ấy là cha ruột của cô ấy.
I don't have expensive preferences.	Tôi không có sở thích đắt tiền.
Tom is having lunch with Mary on the porch.	Tom đang ăn trưa với Mary trên hiên.
Handcuff him.	Cùm tay vào anh ta.
I don't want to live alone.	Tôi không muốn sống một mình.
Tom would not be a good teacher.	Tom sẽ không phải là một giáo viên tốt.
Tom is doing what he can.	Tom đang làm những gì anh ấy có thể làm được.
I will vacuum the carpet.	Tôi sẽ hút bụi thảm.
I am much braver than Tom.	Tôi dũng cảm hơn Tom nhiều.
I shouldn't have told Tom where I live.	Tôi không nên nói cho Tom biết nơi tôi sống.
I don't eat much meat anymore.	Tôi không ăn nhiều thịt nữa.
Tom and I are meant to be together.	Tom và tôi có ý định ở bên nhau.
I will go get food.	Tôi sẽ đi kiếm thức ăn.
Is Tom your name?	Tom có ​​phải tên bạn không?
Don't you love me anymore?	Anh không còn yêu em nữa sao?
Tom makes just under $3,000 a month.	Tom chỉ kiếm được dưới 3.000 đô la một tháng.
I told you Tom is ready.	Tôi đã nói với bạn là Tom đã sẵn sàng.
He apologized to them for wasting their time.	Anh ấy xin lỗi họ vì đã làm mất thời gian của họ.
I bet it's Tom.	Tôi cá là Tom.
Finally I'm happy to meet you in person.	Cuối cùng tôi rất vui khi được gặp trực tiếp bạn.
Your halo is sliding.	Quầng sáng của bạn đang trượt.
When did Tom meet Mary?	Tom đã gặp Mary khi nào?
There was a bridge here when I was a kid.	Có một cây cầu ở đây khi tôi còn nhỏ.
How do you think you will go home?	Làm thế nào để bạn nghĩ rằng bạn sẽ về nhà?
Who is the girl standing near the door?	Cô gái đứng gần cửa là ai?
Tom thinks his job is meaningless.	Tom cho rằng việc làm của mình là vô nghĩa.
He didn't shed a single tear.	Anh ấy không rơi một giọt nước mắt nào.
I'm sure Tom is the only one who won't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom là người duy nhất sẽ không làm điều đó.
Why don't we get rid of this trash?	Tại sao chúng ta không loại bỏ những thứ rác rưởi này?
I told Tom what I thought of his idea.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi nghĩ về ý tưởng của anh ấy.
I do not want to fill out this questionnaire. 	Tôi không muốn điền vào bảng câu hỏi này.
There are too many items.	Có quá nhiều mặt hàng.
It may be difficult for you to leave Australia.	Có lẽ bạn sẽ khó rời khỏi Úc.
Tom can't do this job.	Tom không thể làm công việc này.
I know Tom didn't do that.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó.
You only pay attention to loud and obnoxious people. 	Bạn chỉ chú ý đến những người ồn ào và đáng ghét.
You don't notice the majority are just ordinary people and keep it to themselves.	Bạn không nhận thấy đa số chỉ là những người bình thường và giữ cho riêng mình.
The Atari 2600 was popular in the early 80s.	Atari 2600 phổ biến vào đầu những năm 80.
I don't know why Tom was fired.	Tôi không biết tại sao Tom lại bị sa thải.
Obviously you lied.	Rõ ràng là bạn đã nói dối.
If we win, that's great.	Nếu chúng tôi giành chiến thắng, điều đó thật tuyệt.
I'm glad you still remember.	Tôi rất vui vì bạn vẫn nhớ.
Tom spent the weekend partying.	Tom đã dành cả cuối tuần để tiệc tùng.
Tom was injured in the accident.	Tom bị thương trong vụ tai nạn.
Tom is abusive.	Tom đang lạm dụng.
I just made a decision.	Tôi vừa đưa ra một quyết định.
This rule does not apply to freshmen.	Quy tắc này không áp dụng cho sinh viên năm nhất.
I don't know when Tom will be here, but maybe tomorrow afternoon.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến đây, nhưng có lẽ là chiều mai.
It makes me happy when you smile at me.	Nó làm cho tôi hạnh phúc khi bạn mỉm cười với tôi.
Tom pretends to be sick.	Tom giả vờ bị ốm.
I'm trying to sell everything I own.	Tôi đang cố gắng bán tất cả những gì tôi sở hữu.
You're the one who took these pictures, right?	Bạn là người đã chụp những bức ảnh này, phải không?
I was hired to find Tom.	Tôi đã được thuê để tìm Tom.
Tom is breaking the rules.	Tom đang phá vỡ các quy tắc.
We want to instill a sense of hope.	Chúng tôi muốn truyền cảm giác hy vọng.
Tom thinks he wouldn't be able to do it if he didn't have some help.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó nếu anh ấy không có một số trợ giúp.
The tailor always wears the worst shoes.	Người thợ may luôn đi những đôi giày tệ nhất.
Tom inside.	Tom vào trong.
Japan does a lot of trade with the United States.	Nhật Bản thực hiện rất nhiều thương mại với Hoa Kỳ.
It's your turn to wash.	Đến lượt bạn rửa.
It might be better to just do what Tom asks you to do.	Có thể tốt hơn nếu chỉ làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Tom baked three cupcakes.	Tom nướng ba cái bánh nướng.
I don't have any privacy rights.	Tôi không có bất kỳ quyền riêng tư nào.
Obviously there is a misunderstanding.	Rõ ràng là có một sự hiểu lầm.
Is eating a clove of garlic a day beneficial to your health?	Ăn một tép tỏi mỗi ngày có lợi cho sức khỏe của bạn không?
Tom said Mary's horse was much faster than his.	Tom cho biết con ngựa của Mary nhanh hơn của anh ấy rất nhiều.
We are staying in the neighborhood and thought we would drop by.	Chúng tôi đang ở trong khu phố và nghĩ rằng chúng tôi sẽ ghé qua.
Tom wondered what Mary would say when she found out he had spent all their money.	Tom tự hỏi Mary sẽ nói gì khi biết anh ta đã tiêu hết tiền của họ.
I doubt that Tom is ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
We searched high and low for this book.	Chúng tôi đã tìm kiếm cao và thấp cho cuốn sách này.
That's not correct, is it?	Điều đó không chính xác phải không?
Tom says that Mary doesn't think that's enough.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng làm như vậy là đủ.
Tom prays that Mary will forgive him.	Tom cầu nguyện rằng Mary sẽ tha thứ cho anh ta.
My son is teething.	Con trai tôi đang mọc răng.
When a native speaker tries to help me sound more like a native speaker, I am grateful.	Khi một người bản ngữ cố gắng giúp tôi nghe giống người bản ngữ hơn, tôi rất biết ơn.
Tom doesn't want it anymore.	Tom không muốn nó nữa.
Tom is a very bad person.	Tom là một người rất tồi.
Mars was once a wet planet with a thick atmosphere.	Sao Hỏa từng là một hành tinh ẩm ướt với bầu khí quyển dày.
They don't even know how to write their own names.	Họ thậm chí còn không biết cách viết tên của chính mình.
I can't wait for him any longer.	Tôi không thể đợi anh ấy lâu hơn nữa.
Tom is at a party.	Tom đang ở một bữa tiệc.
Why didn't you tell me you were in Boston?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn đang ở Boston?
Tom may not have water to drink.	Tom có ​​thể không có nước uống.
Tom noticed something strange.	Tom nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.
Tom says he will probably win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ thắng.
You cannot replace.	Bạn không thể thay thế.
I don't know Tom's girlfriend.	Tôi không biết bạn gái của Tom.
Thirty is not old.	Ba mươi không phải là cũ.
I can't understand what you are trying to achieve.	Tôi không thể hiểu bạn đang cố gắng đạt được điều gì.
She wanted a piece of cake, but she didn't have any left.	Cô ấy muốn một miếng bánh, nhưng không còn một miếng nào cả.
The servant who opened the door said that Tom Mary was not at home.	Người hầu mở cửa cho biết Tom Mary không có ở nhà.
Tom and Mary have been to Australia several times.	Tom và Mary đã đến Úc vài lần.
Are you sure you can do it?	Bạn có chắc chắn rằng bạn có thể làm được không?
Tom knows that Mary will be hungry.	Tom biết rằng Mary sẽ đói.
Looks like Tom is waiting for someone.	Có vẻ như Tom đang đợi ai đó.
The information appears to have been leaked out.	Thông tin dường như đã bị rò rỉ ra ngoài.
Tom told me that he thought Mary was happy that it was about to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Tom loves action.	Tom thích hành động.
Tom doesn't think you can do it.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Do you really think this is worth thirty dollars?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều này đáng giá ba mươi đô la?
Grab him! 	Vồ lấy anh ấy!
Don't let him run away.	Đừng để anh ta chạy đi.
My house is old and dilapidated.	Ngôi nhà của tôi đã cũ và dột nát.
That is a very interesting theory.	Đó là một lý thuyết rất thú vị.
I know that Tom doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết cách làm điều đó.
We won't hear from Tom for quite some time.	Chúng tôi sẽ không nhận được thông tin từ Tom trong một thời gian khá dài.
Tom said he wanted to be there by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy muốn có mặt ở đó trước 2:30.
They have endured a difficult life.	Họ đã phải chịu đựng một cuộc sống khó khăn.
It is unlikely that Tom will do that.	Không có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Doing that will not solve these problems.	Làm điều đó sẽ không giải quyết được những vấn đề này.
This may be our last chance to do this.	Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng tôi để làm điều này.
Tom didn't tell Mary what he wanted to do.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ta muốn làm.
I wish Tom could do it better.	Tôi ước gì Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn.
Don't you know Mary and Alice are Tom's sisters?	Bạn không biết Mary và Alice là chị em của Tom sao?
We are shop owners.	Chúng tôi là chủ cửa hàng.
We don't have tickets yet.	Chúng tôi chưa có vé.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
Who wants meatballs?	Ai muốn thịt viên?
I should have told Tom that I wanted him to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy làm điều đó.
Tom called Mary's number.	Tom gọi số của Mary.
Where did Tom take Mary?	Tom đã đưa Mary đi đâu?
I have never seen a koala in the wild before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu túi trong tự nhiên trước đây.
Tom hired me to help Mary.	Tom đã thuê tôi để giúp Mary.
He is an avid music lover.	Anh ấy là một người yêu âm nhạc nhiệt thành.
We are not reasonable.	Chúng tôi không hợp lý.
I'm so glad we did this.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm điều này.
They applauded.	Họ vỗ tay tán thưởng.
Just tell Tom I can't see him today.	Chỉ cần nói với Tom rằng tôi không thể gặp anh ấy hôm nay.
What you did will save me the trouble of doing it.	Những gì bạn đã làm sẽ giúp tôi đỡ rắc rối khi làm việc đó.
Tom studied journalism.	Tom học báo chí.
Tom thinks Mary might need to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó.
Tom was offered a job in Boston.	Tom được mời làm việc ở Boston.
How long did it take you to clean this place?	Bạn đã mất bao lâu để làm sạch nơi này?
I don't know that you can't swim.	Tôi không biết rằng bạn không biết bơi.
Tom has to go out.	Tom phải ra ngoài.
I'm sorry, I didn't mean to be inquisitive.	Tôi xin lỗi, tôi không cố ý tọc mạch.
Tom lied about his age to get into the club.	Tom đã nói dối về tuổi của mình để được vào câu lạc bộ.
Tom was a pretty good basketball player in high school.	Tom là một cầu thủ bóng rổ khá giỏi ở trường trung học.
Tom agrees with me one hundred percent.	Tom đồng ý với tôi một trăm phần trăm.
I don't like warm coffee.	Tôi không thích cà phê ấm.
Tom crashes Mary with his truck.	Tom đâm Mary bằng chiếc xe tải của anh ta.
I poured myself another glass of tequila.	Tôi rót thêm cho mình một ly tequila.
How many questions did you ask Tom?	Bạn đã hỏi Tom bao nhiêu câu hỏi?
He's crazy about baseball.	Anh ấy phát cuồng vì bóng chày.
Mary is the most beautiful girl I have ever talked to.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng nói chuyện.
That looks really delicious.	Điều đó trông thực sự ngon.
Tom became a fanatic.	Tom trở thành một kẻ cuồng tín.
I have two dogs. 	Tôi có hai con chó.
One white and one black.	Một màu trắng và một màu đen.
I suspect Tom and Mary were there.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã ở đó.
Tom had hoped Mary would do it.	Tom đã hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
Tom was disappointed.	Tom đã phải thất vọng.
Tom had his girlfriend's name tattooed on his arm, but then she left him.	Tom có ​​hình xăm tên bạn gái trên cánh tay, nhưng sau đó cô ấy đã rời bỏ anh ấy.
Do you have enough blankets?	Bạn có đủ chăn không?
Tom is a coward, isn't he?	Tom là một kẻ hèn nhát, phải không?
Tom was there today.	Tom đã ở đó hôm nay.
Here is a towel you can use.	Đây là một chiếc khăn bạn có thể sử dụng.
It's good that you don't have to study so hard.	Thật tốt khi bạn không cần phải học chăm chỉ như vậy.
I think Tom doesn't need to do it alone.	Tôi nghĩ Tom không cần phải làm điều đó một mình.
I will never forget Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên Tom.
Thank you very much for your generosity.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự rộng lượng của bạn.
Don't you have anything else to do?	Bạn không có bất cứ điều gì khác để làm?
I wonder if Tom did it or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm điều đó hay chưa.
She tried to lift the box, but couldn't.	Cô cố gắng nhấc chiếc hộp lên, nhưng không thể.
Tom told me that he thought Mary was very friendly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất thân thiện.
Tom wants to be there.	Tom muốn ở đó.
Tom says you know what happened to Mary.	Tom nói rằng bạn biết Mary có chuyện gì.
Tom is the person I want to go to in Boston.	Tom là người tôi muốn đến Boston.
Hope your mother recovers soon.	Mong mẹ bạn sớm lấy lại sức khỏe.
Tom thinks that Mary will be late.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến muộn.
I can stop Tom from doing that.	Tôi có thể ngăn Tom làm điều đó.
Despite the fact that Tom is already thirty years old, he is still dependent on his parents.	Mặc dù thực tế là Tom đã ba mươi tuổi, nhưng anh ấy vẫn phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
I wonder if we can do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom sees that Mary is busy.	Tom thấy rằng Mary đang bận.
I don't have a car that I can rely on.	Tôi không có một chiếc xe hơi mà tôi có thể dựa vào.
There are definitely a lot of mosquitoes in this room.	Chắc chắn có rất nhiều muỗi trong phòng này.
I don't remember where I put it.	Tôi không nhớ tôi đã đặt nó ở đâu.
We were given a second chance.	Chúng tôi đã được trao cơ hội thứ hai.
Is taking people's lives always wrong?	Lấy mạng người luôn là sai sao?
I tried to convince Tom, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom, nhưng tôi không thể.
I don't like the dress you're wearing.	Tôi không thích chiếc váy mà bạn đang mặc.
Tom likes to play the drums.	Tom thích chơi trống.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom is in front.	Tom đang ở phía trước.
Tom died penniless.	Tom chết không một xu dính túi.
I'm really dead.	Tôi chết thật rồi.
Shouldn't Tom do this too?	Tom cũng không nên làm điều này sao?
Give Tom the money you owe him.	Đưa cho Tom số tiền bạn nợ anh ta.
Tom inherited his mother's blue eyes.	Tom thừa hưởng đôi mắt xanh của mẹ.
My father quit smoking for the sake of his health.	Cha tôi đã bỏ thuốc vì lợi ích của sức khỏe của mình.
I want to keep Tom.	Tôi muốn giữ Tom.
I have a lot of work to do at the weekend.	Tôi có rất nhiều việc phải giải quyết vào cuối tuần.
This is a picture I took of Tom's house.	Đây là hình ảnh tôi chụp ngôi nhà của Tom.
Are you sure everyone was asleep?	Bạn có chắc mọi người đã ngủ?
Tom didn't do what he said he did.	Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom didn't know who Mary was seeing.	Tom không biết Mary đang nhìn thấy ai.
Tom has been independent since the age of eighteen.	Tom đã tự lập từ năm mười tám tuổi.
I think I will need to do it again.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom left about 30 minutes ago.	Tom đã rời đi khoảng 30 phút trước.
Tom was not surprised that Mary caught more fish than he did.	Tom không ngạc nhiên khi Mary bắt được nhiều cá hơn anh ấy.
I didn't know you liked doing that.	Tôi không biết bạn thích làm điều đó.
He's very cute, isn't he?	Anh ấy rất dễ thương, phải không?
Tom didn't write this.	Tom không viết cái này.
I can't believe Tom really wants to come to Australia with you.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự muốn đến Úc với bạn.
I think Tom has never done it alone before.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình trước đây.
Tom won't let Mary see his pictures.	Tom không để Mary xem ảnh của anh ta.
I don't feel lucky.	Tôi không cảm thấy may mắn.
Tom is the only one who knows what happened.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom admits he does it.	Tom thừa nhận anh ấy làm điều đó.
Tom was very scared because of that.	Tom đã rất hoảng sợ vì điều đó.
Tom is drinking water.	Tom đang uống nước.
Tom is a hopeless case.	Tom là một trường hợp vô vọng.
I don't think Tom will leave his wife.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bỏ vợ.
He was offended.	Anh ta đã bị xúc phạm.
Tom didn't tell me the whole story.	Tom đã không kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
I don't think you have schizophrenia.	Tôi không nghĩ bạn bị tâm thần phân liệt.
You will get used to life here in no time.	Bạn sẽ quen với cuộc sống ở đây trong thời gian ngắn.
Tom plans to become an architect.	Tom dự định trở thành một kiến ​​trúc sư.
Tom plays the piano better than Mary.	Tom chơi piano giỏi hơn Mary.
I didn't do much.	Tôi đã không làm được nhiều.
Neither Tom nor Mary plans to study music in Boston.	Cả Tom và Mary đều không có kế hoạch học nhạc ở Boston.
You have to be quick if you want to go with them.	Bạn phải nhanh chóng nếu bạn muốn đi cùng họ.
Tom will be back later today.	Tom sẽ trở lại sau ngày hôm nay.
Rise and shine, you sleepyhead.	Hãy trỗi dậy và tỏa sáng, đồ ngái ngủ.
I think Tom will be sleepy.	Tôi nghĩ Tom sẽ buồn ngủ.
This is the only thing Tom has ever bought for me.	Đây là thứ duy nhất mà Tom từng mua cho tôi.
I want to help Tom.	Tôi muốn giúp Tom.
I have a severe blister.	Tôi bị một vết phồng rộp nặng.
Tom told me that he thought Mary was polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người nhã nhặn.
I don't think I will be fluent in French.	Tôi không nghĩ mình sẽ thành thạo tiếng Pháp.
Tom should talk to Mary about this.	Tom nên nói chuyện với Mary về vấn đề này.
Tom told me that he thought Mary was very wise.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất khôn ngoan.
Tom doesn't make that many potions.	Tom không làm nhiều loại thuốc như vậy.
I hope that Tom enjoys singing as much as Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom thích ca hát nhiều như Mary.
Don't worry, it won't happen to me.	Đừng lo lắng, nó sẽ không xảy ra với tôi.
You don't know I don't need to do that?	Bạn không biết tôi không cần phải làm điều đó?
I'm drinking cocoa.	Tôi đang uống ca cao.
I also miss Tom.	Tôi cũng nhớ Tom.
Tom needs to buy himself some time.	Tom cần phải mua cho mình một khoảng thời gian.
You came by car, didn't you?	Bạn đã đến bằng ô tô, phải không?
I'm sure Tom didn't mean to hurt your feelings.	Tôi chắc rằng Tom không có ý định làm tổn thương tình cảm của bạn.
Tom was affected.	Tom đã bị ảnh hưởng.
Why don't you tell us what makes you think that will happen?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
I'm just trying to save you time.	Tôi chỉ cố gắng tiết kiệm thời gian cho bạn.
You shouldn't go to school.	Bạn không nên đến trường.
There are many rabbits in this area.	Có rất nhiều thỏ trong khu vực này.
Neither Tom nor Mary was there.	Cả Tom và Mary đều không ở đó.
You still haven't told Tom, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom, phải không?
Tom told me he hoped Mary would finish it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
All Tom really wanted was a place to sit down and rest.	Tất cả những gì Tom thực sự muốn là một nơi để ngồi xuống và nghỉ ngơi.
One in three people in this city owns a car.	Cứ ba người ở thành phố này thì có một người sở hữu một chiếc ô tô.
Opposite attraction.	Sự thu hút đối diện.
I don't want to do that either.	Tôi cũng không muốn làm điều đó.
I should tell you that you don't need to buy any more sugar.	Tôi nên nói với bạn rằng bạn không cần phải mua thêm đường nữa.
I can always count on Tom to do the right thing.	Tôi luôn có thể tin tưởng vào Tom sẽ làm điều đúng đắn.
Tom wants to relax.	Tom muốn thư giãn.
I won't sign up now.	Tôi sẽ không đăng ký ngay bây giờ.
Why didn't Tom ask Mary to do it?	Tại sao Tom không yêu cầu Mary làm điều đó?
Tom has stuck a flower in his buttonhole.	Tom đã cắm một bông hoa vào lỗ cúc áo của mình.
Sometimes I can't understand Tom.	Đôi khi tôi không thể hiểu được Tom.
You don't think you can do this alone?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm điều này một mình?
I think I might lose my job.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể bị mất việc.
I want to believe it's true.	Tôi muốn tin rằng đó là sự thật.
You really shouldn't hang out with Tom that much.	Bạn thực sự không nên đi chơi với Tom nhiều như vậy.
Tom is very good at giving clear explanations.	Tom rất giỏi trong việc đưa ra những lời giải thích rõ ràng.
Tom is obviously apologetic.	Tom rõ ràng là xin lỗi.
Tom is clearly doing something right.	Tom rõ ràng đang làm điều gì đó đúng đắn.
Tom didn't think that would frighten Mary.	Tom không nghĩ rằng điều đó sẽ làm Mary sợ hãi.
I don't think you should go out alone at night.	Tôi không nghĩ bạn nên đi chơi một mình vào buổi tối.
Tom and I weren't invited.	Tom và tôi không được mời.
I asked Tom to come home by Monday.	Tôi yêu cầu Tom về nhà trước thứ Hai.
That car was parked on a double yellow line.	Chiếc xe đó đang đậu trên một vạch kép màu vàng.
I'm almost certain that we can trust Tom.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom.
He's older, but not wiser.	Anh ấy già hơn, nhưng không khôn ngoan hơn.
Tom tried to make Mary feel at home.	Tom đã cố gắng làm cho Mary cảm thấy như ở nhà.
Tom certainly knows that he shouldn't be eating that.	Tom chắc chắn biết rằng anh ấy không nên ăn thứ đó.
Tom was amazed how things turned out.	Tom đã rất ngạc nhiên về cách mọi thứ diễn ra.
I don't know when he will come, but when he does, he will do his best.	Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ đến, nhưng khi anh ấy đến, anh ấy sẽ cố gắng hết sức.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
Tom is very devoted to his wife.	Tom rất tận tâm với vợ.
I'm Tom's number one fan.	Tôi là người hâm mộ số một của Tom.
I will be on the next bus.	Tôi sẽ ở trên chuyến xe buýt tiếp theo.
I think Tom will do well.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm tốt.
The last time Tom gave a concert in Boston, only 300 people showed up.	Lần cuối cùng Tom tổ chức một buổi hòa nhạc ở Boston, chỉ có 300 người đến.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã cố tình làm vậy.
You can't let Tom leave.	Bạn không thể để Tom rời đi.
Tom helped Mary.	Tom đã giúp Mary.
Tom often reads the newspaper while having breakfast.	Tom thường đọc báo khi đang ăn sáng.
Tom knew that Mary couldn't do it.	Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó.
How many minutes do you think it will take?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tom is not the only one unaware that Mary has moved to Australia.	Tom không phải là người duy nhất không biết rằng Mary đã chuyển đến Úc.
The roses are blooming early this year.	Những bông hồng năm nay đang nở sớm.
Tom didn't think Mary would be late.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến muộn.
Men don't wear suits much these days.	Những ngày này nam giới không mặc vest nhiều.
Please clap.	Xin các bạn vỗ tay.
What did Tom do to you?	Tom đã làm gì bạn?
He tried to talk to her again and again.	Anh cố gắng nói chuyện với cô hết lần này đến lần khác.
There is some milk left in the bottle.	Còn một ít sữa trong bình.
I am very negligent.	Tôi rất lơ đễnh.
You won't be able to do that today.	Bạn sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's death may not have been an accident.	Cái chết của Tom có ​​thể không phải là một tai nạn.
Tom won't be here long.	Tom sẽ không ở đây lâu đâu.
I don't think you should go to Boston by yourself.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên tự đi Boston một mình.
I'll help you do that once I'm done with this.	Tôi sẽ giúp bạn làm điều đó sau khi tôi hoàn thành việc này.
Tom looks as if he's done.	Tom trông như thể anh ấy đã hoàn thành.
Saving energy can reduce greenhouse gas emissions into the atmosphere.	Tiết kiệm năng lượng có thể giảm phát thải khí nhà kính vào khí quyển.
I don't have any friends here except Tom.	Tôi không có bạn bè nào ở đây ngoại trừ Tom.
Tom never got a chance to talk to Mary at the party.	Tom không bao giờ có cơ hội nói chuyện với Mary trong bữa tiệc.
I still can't do that.	Tôi vẫn chưa thể làm được điều đó.
Tom and I are busy tonight.	Tom và tôi bận tối nay.
We cannot give you any money.	Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ khoản tiền nào.
You don't seem busy.	Bạn không có vẻ bận rộn.
Tom can't leave us now.	Tom không thể bỏ chúng ta bây giờ.
Tom just got what he deserved.	Tom chỉ nhận được những gì anh ấy xứng đáng.
Tom was sitting on the bed when I walked into his room.	Tom đang ngồi trên giường khi tôi bước vào phòng của anh ấy.
I think I will be late.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến muộn.
I should call the police.	Tôi nên báo cảnh sát.
Tom does his job.	Tom làm công việc của mình.
I don't think we can take care of ourselves.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể tự lo cho mình.
Tom is busy with some paperwork.	Tom đang bận một số thủ tục giấy tờ.
Do you know what it is used for?	Bạn có biết nó được sử dụng để làm gì không?
I think Tom and Mary are both dead.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã chết.
Many rivers in Japan are polluted by sewage from factories.	Nhiều con sông ở Nhật Bản bị ô nhiễm bởi nước thải từ các nhà máy.
He answered a newspaper ad and got the job.	Anh ta đã trả lời một quảng cáo trên báo và nhận được công việc.
I have other work that I need you to do.	Tôi có việc khác mà tôi cần bạn làm.
Tom is going to a cocktail party tomorrow.	Tom sẽ đi dự tiệc cocktail vào ngày mai.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom shouldn't be in Boston.	Tom không nên ở Boston.
Tom says that Mary is not alone.	Tom nói rằng Mary không đơn độc.
Tom was not ready for what happened.	Tom chưa sẵn sàng cho những gì đã xảy ra.
Tom really should have told Mary that.	Tom thực sự nên nói với Mary điều đó.
Tom doesn't like repeating himself.	Tom không thích lặp lại chính mình.
Tom tells everyone that Mary can speak French.	Tom nói với mọi người rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom died three days after the shooting.	Tom chết ba ngày sau vụ nổ súng.
Tom took good care of his children.	Tom đã chăm sóc các con của mình rất tốt.
Tom might have been drunk.	Tom có ​​thể đã say.
Tom arrived a little after noon.	Tom đến sau buổi trưa một chút.
I am a city dweller.	Tôi là dân thành phố.
I'm a pretty honest guy.	Tôi là một chàng trai khá trung thực.
I know what's going on.	Tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Do you know how much Tom earns?	Bạn có biết Tom kiếm được bao nhiêu không?
Tom thinks Mary won't be pleased.	Tom nghĩ Mary sẽ không hài lòng.
Is Tom still going to help us?	Tom có ​​còn định giúp chúng ta không?
What if Tom said yes?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom nói có?
I know Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
She hasn't appeared yet.	Cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
You should have told Tom that a long time ago.	Bạn nên nói với Tom điều đó từ lâu rồi.
I think Tom already knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I don't want pity.	Tôi không muốn sự thương hại.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
Tom will never hurt you.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
Tom called Mary by every bad name in the sun.	Tom gọi Mary bằng mọi cái tên xấu dưới ánh mặt trời.
I wonder if Tom likes coffee or tea.	Tôi tự hỏi liệu Tom thích cà phê hay trà.
This food really isn't that bad.	Thức ăn này thực sự không tệ như vậy.
You like that, don't you?	Bạn thích điều đó, phải không?
Tom was the one who told me that Mary wanted to do it.	Tom là người nói với tôi rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom sat under the tree reading a book.	Tom ngồi dưới gốc cây đọc sách.
I answered Tom's question.	Tôi đã trả lời câu hỏi của Tom.
Tom doesn't know what Mary wants him to buy.	Tom không biết Mary muốn anh ta mua gì.
Tom stood at the door, turning the light switches on and off.	Tom đứng ở cửa, bật và tắt công tắc đèn.
Do you think Tom can do it without getting hurt?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không bị thương?
Tom also despises Mary.	Tom cũng coi thường Mary.
You don't have to do it here.	Bạn không cần phải làm điều đó ở đây.
Tom can get away with it.	Tom có ​​thể thoát khỏi nó.
The population of this village has decreased.	Dân số của ngôi làng này đã giảm.
Tom asked Mary if she really had to do it alone.	Tom hỏi Mary có thực sự phải làm điều đó một mình không.
I suggest you talk to Tom.	Tôi đề nghị bạn nên nói chuyện với Tom.
I began to believe that we would never convince Tom that he was wrong.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thuyết phục Tom rằng anh ấy sai.
Arctic sea ice is disappearing.	Băng ở biển Bắc Cực đang biến mất.
Tom says he is very optimistic.	Tom nói rằng anh ấy rất lạc quan.
Tom saw Mary at the Halloween party.	Tom đã nhìn thấy Mary trong bữa tiệc Halloween.
Tom used to shine my shoes.	Tom đã từng đánh giày của tôi.
I love skiing.	Tôi thích trượt tuyết.
You don't love Tom, do you?	Bạn không yêu Tom, phải không?
I know that Tom is a really close friend of Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn thực sự thân thiết của Mary.
Do you think you can take advantage of this?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tận dụng điều này?
Tom doesn't want Mary to go out with other boys.	Tom không muốn Mary đi chơi với những chàng trai khác.
This broken vase cannot be repaired.	Chiếc bình bị hỏng này không thể sửa chữa được.
That's not how I remember it.	Đó không phải là cách tôi nhớ nó.
Tom says he is feeling nauseous.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy buồn nôn.
Tom is looking for another job.	Tom đang tìm một công việc khác.
Tom is rich now.	Bây giờ Tom đã giàu.
Stop looking for problems, Tom.	Đừng tìm kiếm vấn đề nữa, Tom.
Tom might be famous one day.	Tom có ​​thể sẽ nổi tiếng vào một ngày nào đó.
Tom is experienced.	Tom có ​​kinh nghiệm.
I don't want to eat any more rice.	Tôi không muốn ăn thêm cơm nữa.
I think I will always love Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ luôn yêu Mary.
Tom lives near his office.	Tom sống gần văn phòng của anh ấy.
There is a deer in the middle of the road.	Có một con nai ở giữa đường.
Are you sure it was Tom who did this?	Bạn có chắc chính Tom đã làm điều này?
I didn't know Tom didn't have enough money to pay all his bills.	Tôi không biết Tom không có đủ tiền để trả tất cả các hóa đơn của mình.
Tom is on the right track.	Tom đang đi đúng hướng.
You look like a kid who just got caught with his hand in a cookie jar.	Bạn trông giống như một đứa trẻ vừa bị bắt với tay của mình trong lọ bánh quy.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích điều đó.
Tom can help you.	Tom có ​​thể giúp bạn.
Swear to never go back to that beach.	Thề sẽ không bao giờ quay lại bãi biển đó.
I doubt Tom will do it any time soon.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ sớm làm điều đó.
Tom bought some water.	Tom mua một ít nước.
Tom will tell you what you need to know.	Tom sẽ cho bạn biết những gì bạn cần biết.
That's where I stand.	Đó là nơi tôi đứng.
Tom said he didn't know who Mary was going with.	Tom nói rằng anh không biết Mary định đi với ai.
Tom puts everything back where it belongs.	Tom đặt mọi thứ trở lại nơi nó thuộc về.
I think that will solve it.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết nó.
Tom feels the same way I do.	Tom cũng cảm thấy như tôi.
Tom is sleeping in Mary's arms.	Tom đang ngủ trong vòng tay của Mary.
Tom will try to find out why Mary left.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu lý do Mary rời đi.
I'm sure Tom doesn't want that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn điều đó.
Tom says Mary doesn't have to eat anything she doesn't like.	Tom nói Mary không phải ăn bất cứ thứ gì cô ấy không thích.
It is traditional to wear black to a funeral.	Nó là truyền thống để mặc đồ đen đến một đám tang.
Tom asked Mary to sit next to John.	Tom bảo Mary ngồi cạnh John.
I'm waiting for the train.	Tôi đang đợi tàu.
Even if it rains, I still plan to do it.	Ngay cả khi trời mưa, tôi vẫn dự định làm điều đó.
Tom studied piano.	Tom học piano.
Tom said that he might buy some things at the flea market.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ mua một số thứ ở chợ trời.
Go tell dad good night.	Đi nói với bố chúc ngủ ngon.
I confirm that I gave you Tom's address.	Tôi khẳng định rằng tôi đã cho bạn địa chỉ của Tom.
Don't make baseless claims.	Đừng đưa ra những tuyên bố vô căn cứ.
Tom and I talked all night.	Tom và tôi đã nói chuyện cả đêm.
I appreciate you telling me this directly.	Tôi đánh giá cao việc bạn nói với tôi điều này trực tiếp.
I worry about the future.	Tôi lo lắng về tương lai.
Where did Tom put the newspaper?	Tom đã đặt tờ báo ở đâu?
I think Tom is crazy.	Tôi nghĩ Tom bị điên.
Tom should know.	Tom nên biết.
That's right.	Đúng rồi.
I still hope that we can solve this problem.	Tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này.
I was so full that I couldn't eat any more.	Tôi no đến mức không thể ăn thêm được nữa.
The town is two miles from the coast.	Thị trấn cách bờ biển hai dặm.
We didn't want to go to Boston last summer, but we had to.	Chúng tôi không muốn đến Boston vào mùa hè năm ngoái, nhưng chúng tôi phải làm.
Tom has no more water.	Tom không còn nước nữa.
Tom has thrown away some things that do not belong to him.	Tom đã vứt bỏ một số thứ không thuộc về mình.
Tom walked towards the pool.	Tom đi về phía hồ bơi.
Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
I hope you have a chance to come to Australia.	Tôi hy vọng bạn có cơ hội đến Úc.
I don't get angry as quickly as before.	Tôi không còn tức giận nhanh chóng như trước nữa.
I assume Tom will do it.	Tôi cho rằng Tom sẽ làm điều đó.
We need standardization.	Chúng tôi cần tiêu chuẩn hóa.
Does Tom still think Mary wants to come to Boston with us?	Tom có ​​còn nghĩ Mary muốn đến Boston với chúng ta không?
Tom couldn't hold back the tears.	Tom không thể kìm lại những giọt nước mắt.
Will it matter if I don't do that?	Sẽ có vấn đề gì nếu tôi không làm điều đó?
I run 10 kilometers every day.	Tôi chạy 10 km mỗi ngày.
Tom said he would quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ làm việc đó.
I hope Tom will be happy in Boston.	Tôi hy vọng Tom sẽ hạnh phúc ở Boston.
He returned home by way to Hong Kong.	Anh ấy trở về nhà bằng đường đến Hồng Kông.
You didn't know I was still planning to join the team, right?	Bạn không biết tôi vẫn đang dự định gia nhập đội, phải không?
He begged his father to buy him a bicycle.	Anh năn nỉ bố mua cho mình một chiếc xe đạp.
You really don't know, do you?	Bạn thực sự không biết, phải không?
Tom wants Mary to meet his parents.	Tom muốn Mary gặp bố mẹ anh.
Tom is a geologist.	Tom là một nhà địa chất.
I didn't do it today the way I usually do.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm nay theo cách tôi thường làm.
Tom told me about his new job.	Tom đã nói với tôi về công việc mới của anh ấy.
Let's find out what Tom wants us to do.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom muốn chúng ta làm gì.
Tom was backpacking.	Tom đã đi du lịch ba lô.
My wife will pick me up at the airport.	Vợ tôi sẽ đón tôi tại sân bay.
All I want is to be with my family.	Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên gia đình của mình.
Tom couldn't help but tease Mary.	Tom không thể không trêu Mary.
Readers cannot be sure whether the news is true or not.	Người đọc không thể chắc chắn liệu tin tức có phải là sự thật hay không.
I know you're not going to Australia with Tom.	Tôi biết bạn sẽ không đi Úc với Tom.
Tom doesn't have to come.	Tom không cần phải đến.
Have you completed the prescribed treatment?	Bạn đã hoàn thành việc điều trị theo quy định?
Tom is very angry with me.	Tom rất giận tôi.
I don't think we need to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần làm điều này.
Tom certainly looks younger than Mary.	Tom chắc chắn trông trẻ hơn Mary.
Tom sneaks out to meet Mary.	Tom lẻn ra ngoài gặp Mary.
That will happen.	Điều đó sẽ xảy ra.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be sick.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ bị bệnh.
Tom is not absent today.	Hôm nay Tom không vắng mặt.
Tom has been quite successful.	Tom đã khá thành công.
I could kill you for what you did.	Tôi có thể giết bạn vì những gì bạn đã làm.
Tom was asked to leave.	Tom đã được yêu cầu rời đi.
I heard Tom came back from Australia for Christmas.	Tôi nghe nói Tom đã trở về từ Úc vào dịp Giáng sinh.
Looks like everything is fine.	Có vẻ như mọi thứ đều ổn.
I thought I heard someone moving on the porch.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy ai đó đang di chuyển trên hiên nhà.
Why can't you concentrate?	Tại sao bạn không thể tập trung?
I just hope Tom takes your advice.	Tôi chỉ mong Tom nghe lời khuyên của bạn.
We just passed each other without saying a word.	Chúng tôi chỉ đi ngang qua nhau mà không nói một lời nào.
Ask Tom if he's going out tonight.	Hỏi Tom xem anh ấy có đi chơi tối nay không.
Tom said I looked interested.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ quan tâm.
Tom knew Mary was in great pain.	Tom biết Mary đang rất đau.
Tom is now three months old.	Tom hiện đã được ba tháng tuổi.
Do I really need this afternoon's meeting?	Tôi có thực sự cần đến cuộc họp chiều nay không?
Tom won't eat anything else.	Tom sẽ không ăn bất cứ thứ gì khác.
Greet! 	Chào!
What are you doing in my room?	Bạn đang làm gì trong phòng của tôi?
We need a description of the club so it can be added to the school handbook.	Chúng tôi cần một mô tả về câu lạc bộ để nó có thể được thêm vào sổ tay của trường.
Even Tom doesn't know that.	Ngay cả Tom cũng không biết điều đó.
I think Tom will be waiting for us.	Tôi nghĩ Tom sẽ đợi chúng tôi.
I know that tune, but I can't remember the lyrics.	Tôi biết giai điệu đó, nhưng tôi không thể nhớ lời bài hát.
Tom is not even qualified to admit his mistake.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để thừa nhận sai lầm của mình.
What makes you so sure that Tom won't be here tonight?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng Tom sẽ không ở đây tối nay?
Tom was miserable.	Tom thật khốn khổ.
Tom was old enough to drive.	Tom đã đủ lớn để lái xe.
They are deserters.	Họ là những người đào ngũ.
Tom will wait for Mary here.	Tom sẽ đợi Mary ở đây.
Tom will probably never forget what we did to him.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ quên những gì chúng tôi đã làm với anh ấy.
Tom ate the apple that Mary left on the dining table.	Tom ăn quả táo mà Mary để lại trên bàn ăn.
Tom wishes he could speak French as well as Mary.	Tom ước anh ấy có thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
Tom didn't know who was there.	Tom không biết ai ở đó.
Tom believes it won't come that way.	Tom tin rằng nó sẽ không đến như vậy.
You can't let Tom drink alone.	Bạn không thể để Tom uống một mình.
I will do it alone.	Tôi sẽ làm điều đó một mình.
Tom didn't ask my permission.	Tom đã không xin phép tôi.
I think Tom will ask us not to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu chúng tôi không làm điều đó.
Trust me, you'll love it here.	Tin tôi đi, bạn sẽ thích nó ở đây.
I wonder if Tom ever asked Mary why she dropped out of school.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy bỏ học chưa.
The man I met in the park yesterday said his name was Tom.	Người đàn ông tôi gặp trong công viên hôm qua nói rằng anh ta tên là Tom.
That's pretty hot.	Đó là khá nóng.
He had something to do with the traffic accident.	Anh ta có liên quan gì đó đến vụ tai nạn giao thông.
You need a very sharp knife to cut a ripe strawberry.	Bạn cần một con dao thật sắc để cắt một quả dâu tây chín.
I didn't know you were still in junior high.	Tôi không biết bạn vẫn còn học trung học cơ sở.
I am success.	Tôi thành công.
Finally Tom went to sleep.	Cuối cùng thì Tom cũng đi ngủ.
I didn't really do anything wrong.	Tôi đã không thực sự làm bất cứ điều gì sai.
Tom's contract expires this year.	Hợp đồng của Tom hết hạn trong năm nay.
Tom tells Mary that he won't be at her party.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không có mặt tại bữa tiệc của cô ấy.
I'm tired of constantly questioning myself.	Tôi mệt mỏi khi liên tục tự vấn bản thân.
Tom seemed surprised when Mary told him she didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô không cần phải làm vậy.
We provided food for those families.	Chúng tôi đã cung cấp thực phẩm cho những gia đình đó.
I prefer to write in pencil, because that way I can erase it if I make a mistake.	Tôi thích viết bằng bút chì hơn, vì bằng cách đó tôi có thể xóa nó nếu tôi mắc lỗi.
Tom said that was not enough.	Tom nói như vậy là chưa đủ.
I saw Tom reading a book in the park yesterday afternoon.	Tôi thấy Tom đang đọc sách trong công viên vào chiều hôm qua.
Tom said he was very upset.	Tom nói rằng anh ấy rất khó chịu.
I don't eat ham.	Tôi không ăn giăm bông.
Tom was in a better mood an hour ago.	Tom đã có tâm trạng tốt hơn một giờ trước.
I won't shower.	Tôi sẽ không tắm.
Tom should have gone a few weeks ago.	Tom lẽ ra đã đi vài tuần trước.
This will not take much time.	Việc này sẽ không mất nhiều thời gian.
His camera is three times more expensive than mine.	Máy ảnh của anh ấy đắt gấp ba lần của tôi.
Tom is not good enough to form a team.	Tom không đủ giỏi để thành lập đội.
Tom made Mary carry the suitcase for him.	Tom bắt Mary phải xách va li cho anh ta.
I don't think Tom knows who would do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sẽ làm điều đó.
I am a slow eater.	Tôi là một người ăn chậm.
He admits the danger.	Anh ta thừa nhận sự nguy hiểm.
Tom advised Mary not to leave the window open at night.	Tom khuyên Mary không nên để cửa sổ mở vào ban đêm.
Tom is likely to be absent tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ vắng mặt vào ngày mai.
Tom assumed that Mary was the one who did it.	Tom cho rằng Mary là người đã làm điều đó.
Does anyone have a cell phone charger?	Có ai có bộ sạc điện thoại di động không?
Tom told me Mary was very hungry.	Tom nói với tôi Mary rất đói.
What do you have to dig with?	Bạn có gì để đào với?
I worked yesterday, but not Tom.	Tôi đã làm việc hôm qua, nhưng Tom thì không.
I forgot to call Tom.	Tôi quên gọi cho Tom.
I had a lot of fun doing this.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm điều này.
Does anyone in your family play an instrument?	Có ai trong gia đình bạn chơi nhạc cụ không?
Tom is still down here.	Tom vẫn ở dưới đây.
I don't understand why you can't hear well today. 	Không hiểu sao hôm nay bạn nghe không được tốt lắm.
Any problems?	Có vấn đề gì không?
Tom's injuries are not life-threatening.	Tom bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Tom doesn't care about things like that.	Tom không quan tâm đến những thứ như thế.
I'll help you, but I don't think Tom will.	Tôi sẽ giúp bạn, nhưng tôi không nghĩ Tom sẽ làm vậy.
The Indian girl in the film is not a professional actress.	Cô gái Ấn Độ trong phim không phải là một diễn viên chuyên nghiệp.
Tom said that he thought Mary would be nervous doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Even I can't do that.	Ngay cả tôi cũng không thể làm được điều đó.
I know Tom is a bachelor.	Tôi biết Tom là một cử nhân.
Can you read this manuscript?	Bạn có thể đọc bản thảo này không?
Tom says he has a secret weapon.	Tom nói rằng anh ta có một vũ khí bí mật.
Where is the nearest shopping mall?	Trung tâm mua sắm gần nhất ở đâu?
I may not be able to sing tonight. 	Tôi có thể không hát được đêm nay.
I have a sore throat.	Tôi bị đau họng.
It's not fair and you know it.	Điều đó không công bằng và bạn biết điều đó.
Scrub the toilet bowl.	Chà rửa bồn cầu.
Tom says he's really glad you did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn đã làm được điều đó.
Turn on the light switch. 	Bật công tắc đèn lên.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tom thinks he might have to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
I know Tom to be a conscientious objector.	Tôi biết Tom là một người phản đối tận tâm.
I eat fruit and yogurt for breakfast.	Tôi ăn trái cây và sữa chua cho bữa sáng.
Tom has just been arrested.	Tom vừa bị bắt.
I hope that Tom didn't kiss Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không hôn Mary.
I know Tom can do it faster than Mary.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
He is a famous TV personality.	Anh ấy là một nhân vật truyền hình nổi tiếng.
Tom doesn't floss.	Tom không xỉa răng.
Tom was right all along.	Tom đã đúng tất cả cùng.
"I like watching TV." 	"Tôi thích xem TV."
"What else would you like to do?" 	"Em thích làm gì nữa?"
"I also like to read books."	"Tôi cũng thích đọc sách."
Why don't you agree?	Tại sao bạn không đồng ý?
I know that I should go to Australia.	Tôi biết rằng tôi nên đi Úc.
Tom knows we're not happy.	Tom biết chúng tôi không hạnh phúc.
Does Tom know a good cook?	Tom có ​​biết một đầu bếp giỏi không?
I wonder why Tom would do this.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại làm điều này.
The speaker pauses and then resumes speaking.	Người nói tạm dừng và sau đó tiếp tục nói.
Tom has a car, but he doesn't drive it often.	Tom có ​​một chiếc ô tô, nhưng anh ấy không lái nó thường xuyên.
Tom knows he will not be punished.	Tom biết mình sẽ không bị trừng phạt.
I think Tom will prepare food for us.	Tôi nghĩ Tom sẽ chuẩn bị thức ăn cho chúng tôi.
Tom says he hopes he won't get fired.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình sẽ không bị sa thải.
I just assumed Tom was your boyfriend.	Tôi chỉ cho rằng Tom là bạn trai của bạn.
Best let Tom handle it.	Tốt nhất hãy để Tom xử lý.
Who do you think asked me to give this to you?	Bạn nghĩ ai đã yêu cầu tôi đưa cái này cho bạn?
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó.
Tom asked me to help him chop wood.	Tom nhờ tôi giúp anh chẻ củi.
I haven't had any problems.	Tôi chưa có bất kỳ vấn đề nào.
I can't eat much of this food.	Tôi không thể ăn nhiều thức ăn này.
I hope that we can solve this problem quickly and quietly.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và lặng lẽ.
You are taking a big risk trusting him.	Bạn đang gặp rủi ro lớn khi tin tưởng anh ấy.
I'm thinking of translating it into French.	Tôi đang nghĩ đến việc dịch nó sang tiếng Pháp.
The zoo is just a short walk away.	Sở thú chỉ cách đây một quãng đi bộ ngắn.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm vậy nữa.
I don't know exactly what Tom did.	Tôi không biết chính xác Tom đã làm gì.
On the train, Tom gave up his seat to an old woman with a cane.	Trên tàu, Tom nhường ghế cho một bà lão chống gậy.
Will you make a list of issues to discuss?	Bạn sẽ lập danh sách các vấn đề cần thảo luận chứ?
Tom lives there alone.	Tom sống ở đó một mình.
She said that they were her good friends.	Cô ấy nói rằng họ là bạn tốt của cô ấy.
You said you don't smoke.	Bạn đã nói rằng bạn không hút thuốc.
Tom thinks Mary will need to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ cần phải làm điều đó.
Tom makes me do things I don't want to do.	Tom bắt tôi làm những điều tôi không muốn làm.
Don't make this more confusing than it already is.	Đừng làm cho điều này khó hiểu hơn nó đã được.
Tom taught French a long time ago.	Tom đã dạy tiếng Pháp cách đây rất lâu.
Tom asked me the same questions Mary asked me.	Tom đã hỏi tôi những câu hỏi giống như Mary đã hỏi tôi.
By the way, what's wrong with him?	Mà này, anh ta có chuyện gì vậy?
I know that Tom can take care of himself.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
I know that Tom won't be the first to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Age is not a barrier in love.	Tuổi tác không là rào cản trong chuyện tình cảm.
Are you the one who asked Tom to help me?	Bạn có phải là người đã nhờ Tom giúp tôi không?
Tom Jackson is running for mayor.	Tom Jackson đang tranh cử thị trưởng.
Tom kicked the door.	Tom đá vào cửa.
Tom seemed surprised by what Mary asked him.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước những gì Mary hỏi anh.
The jury agreed to a verdict.	Bồi thẩm đoàn đã đồng ý với một phán quyết.
When did you ask Tom?	Bạn hỏi Tom khi nào?
I will go for a drink with my friends.	Tôi sẽ đi uống nước với bạn bè của tôi.
It will take me a long time to read all those books.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để đọc hết những cuốn sách đó.
Both Tom and Mary were tired.	Cả Tom và Mary đều mệt mỏi.
I advise you not to do it again.	Tôi khuyên bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
I don't want to read the comments.	Tôi không muốn đọc các bình luận.
I know that Tom knows that Mary won't do it again.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không làm thế nữa.
I am surrounded by fools.	I đang được bao quanh bởi những kẻ ngốc.
I don't recommend doing it that way.	Tôi không khuyên bạn nên làm theo cách đó.
We are not allowed backstage.	Chúng tôi không được phép vào hậu trường.
At that time Tom did not know how to drive.	Lúc đó Tom không biết lái xe.
I'm just a little curious.	Tôi chỉ là một chút tò mò.
Tom told me not to believe anything Mary said.	Tom bảo tôi đừng tin bất cứ điều gì Mary nói.
Don't pretend you don't know what this is.	Đừng giả vờ rằng bạn không biết điều này là gì.
I am the game for anything.	Tôi là trò chơi cho bất cứ điều gì.
Maybe Tom doesn't want to bother you.	Có lẽ Tom không muốn làm phiền bạn.
Do you think men talk about women more than women talk about men?	Bạn có nghĩ rằng đàn ông nói về phụ nữ nhiều hơn phụ nữ nói về đàn ông?
We were about to leave when it started to rain.	Chúng tôi chuẩn bị xuất phát thì trời bắt đầu đổ mưa.
There is not much difference between the two.	Không có nhiều sự khác biệt giữa cả hai.
Aren't these pretty?	Những cái này không đẹp sao?
I don't think a native speaker would say that.	Tôi không nghĩ một người bản ngữ sẽ nói như vậy.
I like to sing karaoke, but I'm not a singer.	Tôi thích hát karaoke, nhưng tôi không phải là một ca sĩ.
I'm not too sure about that.	Tôi không quá chắc chắn về điều đó.
Will those trends continue?	Liệu những xu hướng đó có tiếp tục?
Ostriches have wings, but they cannot fly.	Đà điểu có cánh, nhưng chúng không thể bay.
Tom must have been the one who added Mary's name to the list.	Tom hẳn là người đã thêm tên của Mary vào danh sách.
Tom wouldn't have to do it himself.	Tom sẽ không phải tự mình làm điều đó.
Tom fell in love with Mary from the moment he met her.	Tom đã yêu Mary ngay từ khi anh gặp cô ấy.
I am fascinated by nature.	Tôi bị mê hoặc bởi thiên nhiên.
Didn't you know that Tom was in Australia last winter?	Bạn không biết rằng Tom đã ở Úc vào mùa đông năm ngoái?
Tom blamed the accident on me.	Tom đổ lỗi tai nạn cho tôi.
Tom never sleeps.	Tom không bao giờ ngủ.
Don't know if Tom is tired.	Không biết Tom có ​​mệt không.
Tom said he enjoyed being in Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất thích thú khi ở Úc.
Traveling by boat is a lot of fun, isn't it?	Du lịch bằng thuyền thật nhiều niềm vui phải không?
Do you think you can identify Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể xác định được Tom?
Tom is crazy about jazz music.	Tom phát cuồng vì nhạc jazz.
Where could Tom be?	Tom có ​​thể ở đâu?
How long does it take you to walk to school?	Bạn mất bao lâu để đi bộ đến trường?
Tom was extremely unhappy.	Tom vô cùng không vui.
Do you really think one of our employees stole it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng một trong những nhân viên của chúng tôi đã đánh cắp nó?
Tom acted wisely.	Tom đã hành động một cách khôn ngoan.
Tom's salary is the same as mine.	Lương của Tom cũng giống như của tôi.
Tom is learning how to fly a helicopter.	Tom đang học cách lái máy bay trực thăng.
Don't you know Tom earns more than double what Mary does?	Bạn không biết Tom kiếm được nhiều hơn gấp đôi những gì Mary làm?
Tom seemed convinced that he could win.	Tom dường như bị thuyết phục rằng anh có thể giành chiến thắng.
I've narrowed the list of possibilities down to three.	Tôi đã thu hẹp danh sách các khả năng xuống còn ba.
Tom says we should stop this.	Tom nói rằng chúng ta nên dừng việc này lại.
At what age do most people in Australia retire?	Hầu hết mọi người ở Úc nghỉ hưu ở độ tuổi nào?
I don't know what you're talking about.	Tôi không hiểu bạn đang nói gì.
Do you think you can go to Boston for Christmas?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đến Boston vào dịp Giáng sinh không?
His cousin, whose name I forgot, was a nurse.	Em họ của anh ta, mà tôi quên mất tên, là một y tá.
I like red.	Tôi thích màu đỏ.
He refused to listen to our request for help.	Anh ta từ chối lắng nghe yêu cầu giúp đỡ của chúng tôi.
Why did I tell Tom about that?	Tại sao tôi lại nói với Tom về điều đó?
We were high school sweethearts.	Chúng tôi là những người yêu nhau thời trung học.
Tom knows the Secretary of State.	Tom biết Ngoại trưởng.
That's what we hope will change.	Đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi.
Tom is not a minor.	Tom không phải là trẻ vị thành niên.
I don't think I can convince Tom to do it for us.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó cho chúng tôi.
All these generalizations are false, there is this one.	Tất cả những khái quát là sai, có một này.
They just do what they are told.	Họ chỉ làm những gì họ được bảo.
These are my books, and those are his books.	Đây là những cuốn sách của tôi, và đó là những cuốn sách của anh ấy.
Do you have more nieces or more nephews?	Bạn có nhiều cháu gái hơn hay nhiều cháu trai hơn?
Tom is dating an actress.	Tom đang hẹn hò với một nữ diễn viên.
Does Tom still have long hair?	Tom có ​​còn để tóc dài không?
Tom will spend the rest of the week in Boston.	Tom sẽ dành phần còn lại của tuần ở Boston.
Tom said he wished he was rich.	Tom nói rằng anh ấy ước mình giàu có.
I want Tom to read me a story.	Tôi muốn Tom đọc cho tôi một câu chuyện.
I think Tom needs a hug.	Tôi nghĩ Tom cần một cái ôm.
Tom says it's too late to do that.	Tom nói rằng đã quá muộn để làm điều đó.
I will do it for you if I have more time.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn nếu tôi có thêm thời gian.
Tom didn't tell you to go home?	Tom không bảo bạn về nhà à?
Tom was very rude.	Tom đã rất thô lỗ.
How did you come across them doing it?	Làm thế nào bạn tình cờ thấy họ làm điều đó?
Tom asked me if I was happy.	Tom hỏi tôi có hạnh phúc không.
Tom should have danced with Mary.	Tom lẽ ra nên khiêu vũ với Mary.
I can't buy anything expensive.	Tôi không thể mua bất cứ thứ gì đắt tiền.
Tom told me he wasn't ready to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa sẵn sàng để đi.
Tom won't let Mary hold him again.	Tom sẽ không để Mary ôm anh nữa.
Tom promised not to hurt Mary.	Tom hứa sẽ không làm tổn thương Mary.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
It's a pretty good story.	Đó là một câu chuyện khá.
Tom says Mary must be more careful.	Tom nói rằng Mary phải cẩn thận hơn.
Tom doesn't work with me anymore.	Tom không làm việc với tôi nữa.
Are you planning to join the meeting?	Bạn có dự định tham gia cuộc họp không?
I died to see you.	Tôi đã chết để gặp bạn.
Tom asked me if I liked skating.	Tom hỏi tôi có thích trượt băng không.
You should see Tom do it.	Bạn nên thấy Tom làm điều đó.
Why don't we reformat the hard disk? 	Tại sao chúng ta không định dạng lại đĩa cứng?
You had a lot of trouble with it.	Bạn đã gặp rất nhiều rắc rối với nó.
Tom saved my son's life.	Tom đã cứu sống con trai tôi.
I hope that this debate is not over.	Tôi hy vọng rằng cuộc tranh luận này không kết thúc.
If you want this pen, I'll lend it to you.	Nếu bạn muốn cây bút này, tôi sẽ cho bạn mượn.
Did you know that Tom's grandfather died of a heart attack?	Bạn có biết rằng ông của Tom đã chết vì một cơn đau tim?
Tom is very helpful, isn't he?	Tom rất hữu ích, phải không?
Tom almost always wins.	Tom hầu như luôn luôn thắng.
I'd like to help, but I'm not exactly sure how.	Tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi không chắc chính xác về cách thức.
Do you know who might have kidnapped Tom?	Bạn có biết ai có thể đã bắt cóc Tom không?
Tom said first.	Tom nói trước.
I'm looking for a good word.	Tôi đang tìm kiếm một từ tốt.
I was too scared to go out in the dark.	Tôi đã quá sợ hãi để đi ra ngoài trong bóng tối.
Did you tell Tom what to buy?	Bạn đã nói với Tom những gì để mua?
Tom didn't think that would be good.	Tom không nghĩ rằng điều đó sẽ tốt.
It's not too difficult.	Nó không quá khó.
They won't stop Tom.	Họ sẽ không ngăn cản Tom.
Tom told me Mary doesn't do it now.	Tom nói với tôi Mary không làm điều đó bây giờ.
I thought you said you had something to tell me.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có một cái gì đó để nói với tôi.
I dropped my inventory and broke all the eggs.	Tôi đánh rơi túi đồ và làm vỡ tất cả các quả trứng.
August 8 is Beard Day in Japan.	Ngày 8 tháng 8 là Ngày Râu ở Nhật Bản.
I got that painting in an auction.	Tôi đã nhận được bức tranh đó trong một cuộc đấu giá.
Have you been to Tom's house?	Bạn đã từng đến nhà của Tom chưa?
Tom is the best friend of Mary's late husband.	Tom là bạn thân nhất của người chồng quá cố của Mary.
Is there a change in ocean currents?	Có xảy ra sự thay đổi các dòng hải lưu không?
I wish I could stay in Australia a little longer.	Tôi ước rằng tôi có thể ở lại Úc lâu hơn một chút.
That will help you a lot.	Điều đó sẽ giúp bạn rất nhiều.
You guys don't scare me.	Các bạn đừng làm tôi sợ.
I'm not sure how Tom wears it.	Tôi không chắc Tom mặc cỡ nào.
Tom will never stop being mad at me.	Tom sẽ không bao giờ ngừng giận tôi.
I'm so glad you're here.	Tôi rất vui vì bạn ở đây.
Tom continued working after a short break.	Tom tiếp tục làm việc sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi.
Tom rarely waits for anyone.	Tom hiếm khi chờ đợi bất cứ ai.
I haven't washed my clothes yet.	Tôi vẫn chưa giặt quần áo của mình.
Tom seems to be in good health.	Tom dường như vẫn khỏe mạnh.
You weren't there when I needed you.	Bạn đã không ở đó khi tôi cần bạn.
If you allow me to speak, I can explain everything.	Nếu bạn cho phép tôi nói, tôi có thể giải thích mọi thứ.
Tom bought a used car last week.	Tom đã mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng vào tuần trước.
Tom told me he was going to drive Mary to the airport.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chở Mary đến sân bay.
We should define what will be done first.	Chúng ta nên xác định những gì sẽ được thực hiện trước.
"Tom gave Mary a box of chocolates and a long-stemmed rose for her birthday." 	"Tom đã tặng Mary một hộp sôcôla và một bông hồng thân dài nhân ngày sinh nhật của cô ấy."
"That's so sweet."	"Thật là ngọt ngào."
Tom knows that he shouldn't eat peanuts.	Tom biết rằng anh ấy không nên ăn đậu phộng.
Tom didn't give me everything he promised to give me.	Tom đã không cho tôi tất cả những gì anh ấy hứa sẽ cho tôi.
Tom is one year older than Mary.	Tom hơn Mary một tuổi.
She has amassed a fortune by investing wisely.	Cô ấy đã tích lũy được một khối tài sản bằng cách đầu tư một cách khôn ngoan.
Tom didn't pay attention to the surveillance cameras.	Tom không để ý đến camera giám sát.
That stroller is ours.	Xe nôi đó là của chúng tôi.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be homeless.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ là người vô gia cư.
Tom is not alone.	Tom không ở một mình.
I overheard Tom and Mary speaking French to each other right before class.	Tôi tình cờ nghe thấy Tom và Mary nói tiếng Pháp với nhau ngay trước giờ học.
Tom fell to his knees and put his hands on his head.	Tom khuỵu gối và đặt tay lên đầu.
I want you to tell me that's not true.	Tôi muốn bạn nói với tôi điều đó không đúng.
I think Tom is a friend of yours.	Tôi nghĩ Tom là một người bạn của bạn.
How do you define normal?	Làm thế nào để bạn định nghĩa bình thường?
I do not speak to anyone conscious of the condition.	Tôi không nói chuyện với bất cứ ai có ý thức về tình trạng đó.
You don't seem needy like Tom.	Bạn dường như không thiếu thốn như Tom.
Mary is a working mother.	Mary là một bà mẹ đi làm.
Isn't that Tom's dog?	Đó không phải là con chó của Tom sao?
I don't think Tom likes swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bơi lội.
We cannot simply give up.	Chúng ta không thể đơn giản là bỏ cuộc.
Tom left the house without anyone hearing him.	Tom rời khỏi nhà mà không ai nghe thấy anh ta.
I want to see you before going to Europe.	Tôi muốn gặp bạn trước khi đi Châu Âu.
I don't want to get involved in this love affair.	Tôi không muốn dính líu đến chuyện tình cảm này.
Have you ever asked Tom why he did that?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy chưa?
Tom cut a branch from the tree.	Tom cắt một cành khỏi cây.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
I know Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
I was going to go there by bike, but it was pouring rain.	Tôi định đến đó bằng xe đạp, nhưng trời đổ mưa.
My friends stood by me throughout the trial.	Bạn bè của tôi đã sát cánh bên tôi trong suốt phiên tòa.
I don't think Tom saw what we were doing.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy những gì chúng tôi đang làm.
Tom is still upset with Mary.	Tom vẫn còn khó chịu với Mary.
I was asked if I thought doing it was a good idea.	Tôi đã được hỏi liệu tôi có nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay không.
Tom says that he thinks Mary is capable of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có khả năng làm điều đó.
Tom thought Mary wouldn't know what to do.	Tom nghĩ Mary sẽ không biết phải làm gì.
Tom doesn't seem to know that Mary is doing it.	Tom dường như không biết rằng Mary đang làm điều đó.
I was troubled by a strange guy at the pub.	Tôi đã gặp khó khăn bởi một gã lạ mặt ở quán rượu.
Tom knew it was all a mistake.	Tom biết tất cả chỉ là một sai lầm.
Don't compare yourself with us.	Đừng so sánh bản thân bạn với chúng tôi.
This is my first time eating homemade pasta.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn mì ống tự làm.
I wanted to make some money, so I worked part-time three days a week.	Tôi muốn kiếm một số tiền, vì vậy tôi đã làm việc bán thời gian ba ngày một tuần.
Tom says that he will soon turn thirty.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm bước sang tuổi ba mươi.
I don't think Tom knows what's going on.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
He is the one who is falling behind.	Anh ấy là người đang tụt lại phía sau.
Tom doesn't want to admit that he doesn't know how to do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom's pride wouldn't allow him to admit that he was wrong.	Niềm kiêu hãnh của Tom sẽ không cho phép anh ấy thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
I thought, without a doubt, that I would win the tennis match.	Tôi nghĩ, không nghi ngờ gì nữa, rằng tôi sẽ thắng trận đấu quần vợt.
Tom couldn't find a good hiding place.	Tom không thể tìm thấy một nơi ẩn nấp tốt.
Our teacher says that water boils at 100ºC.	Giáo viên của chúng tôi nói rằng nước sôi ở 100ºC.
Tom cannot stay in Australia as long as he would like.	Tom không thể ở lại Úc lâu như anh ấy muốn.
I hope Tom wasn't injured in the crash.	Tôi hy vọng Tom không bị thương trong vụ va chạm.
Tom said he tried it out of curiosity.	Tom nói rằng anh ấy đã thử nó vì tò mò.
I would appreciate it if you waited a little longer.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn đợi lâu hơn một chút.
Please report what is happening.	Hãy báo cáo những gì đang xảy ra.
May I ask why are you here?	Tôi có thể hỏi tại sao bạn ở đây?
I think Tom knows who stole my wallet.	Tôi nghĩ Tom biết ai đã lấy trộm ví của tôi.
You were there for Tom when he needed you.	Bạn đã ở đó vì Tom khi anh ấy cần bạn.
Violence breeds more violence.	Bạo lực sinh ra bạo lực nhiều hơn.
I'm looking for someone who can build me a shack.	Tôi đang tìm một người có thể xây cho tôi một cái lán.
Tom came again the next morning.	Tom lại đến vào sáng hôm sau.
Tom is very good at hiding his pain.	Tom rất giỏi trong việc che giấu nỗi đau của mình.
Obviously I'm doing something wrong.	Rõ ràng là tôi đang làm sai điều gì đó.
Tom is more of my friend, but he's not quite my boyfriend.	Tom hơn là bạn của tôi, nhưng anh ấy không hoàn toàn là bạn trai của tôi.
If it rains, Tom won't do it.	Nếu trời mưa, Tom sẽ không làm vậy.
Neither Tom nor Mary made mistakes.	Cả Tom và Mary đều không mắc lỗi.
Just do what you are asked to do.	Chỉ cần làm những gì bạn được yêu cầu.
Tom says no one is awake.	Tom nói rằng không ai còn thức.
I know Tom is a very bad singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ rất tệ.
I found a good place.	Tôi đã tìm thấy một nơi tốt.
Don't you get tired of eating the same thing every day?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi khi ăn cùng một thứ mỗi ngày?
I know that Tom has worked for many years as a pediatric dentist.	Tôi biết rằng Tom đã làm việc trong nhiều năm với tư cách là một nha sĩ nhi khoa.
Tom joked about that.	Tom đã đùa về điều đó.
Please extend this visa.	Vui lòng gia hạn visa này.
What kind of boat do you want to buy?	Bạn muốn mua loại thuyền nào?
Tom did exactly what Mary told him to do.	Tom đã làm chính xác những gì Mary đã bảo anh ta làm.
Tom said that he thought Mary would be happy to see him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất vui khi gặp anh ấy.
The program could not be compiled due to a syntax error.	Không thể biên dịch chương trình do lỗi cú pháp.
I'm sorry I had to lie to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải nói dối bạn.
Tom would probably be very hesitant to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ rất do dự khi làm điều đó.
Tom deleted everything.	Tom đã xóa mọi thứ.
Tom and Mary acted like children.	Tom và Mary đã hành động như những đứa trẻ.
Tom is Mary's good friend.	Tom là bạn tốt của Mary.
Tom was running for it.	Tom đã chạy cho nó.
Tom confessed to both crimes.	Tom đã thú nhận cả hai tội ác.
I think Tom didn't understand you.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không hiểu bạn.
Chances are Tom won't be there.	Rất có thể Tom sẽ không ở đó.
Sooner or later we have to do it.	Sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm điều đó.
Do you really think Tom should do the same?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom nên làm như vậy không?
Tom forgave me.	Tom đã tha thứ cho tôi.
That is all that is needed.	Đó là tất cả những gì cần thiết.
Tom gambled again.	Tom lại đánh bạc.
I don't arrest you.	Tôi không bắt bạn.
Tom chews a pencil.	Tom nhai bút chì.
The lingua franca of many Asians is English.	Ngôn ngữ chung của nhiều người châu Á là tiếng Anh.
Tom said that Mary didn't have to.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm thế.
I wouldn't go to Australia without you.	Tôi sẽ không đến Úc mà không có bạn.
There is a lot of speculation about what will happen.	Có rất nhiều phỏng đoán về điều gì sẽ xảy ra.
Tom heard someone humming his favorite tune.	Tom nghe thấy ai đó đang ngâm nga giai điệu yêu thích của mình.
What do you say to go fishing with me?	Bạn nói gì để đi câu cá với tôi?
You don't need to know why I didn't.	Bạn không cần biết tại sao tôi không làm như vậy.
Tom is looking for advice.	Tom đang tìm kiếm lời khuyên.
I need to look up that word in the dictionary.	Tôi cần tra từ đó trong từ điển.
Tom says Mary shouldn't have told John how she did it.	Tom nói Mary không nên nói với John rằng cô ấy đã làm điều đó như thế nào.
Tom asks Mary to tell John about it.	Tom yêu cầu Mary nói với John về điều đó.
What Tom wants is another piece of cake.	Những gì Tom muốn là một miếng bánh khác.
Does Tom have a summer house?	Tom có ​​một ngôi nhà mùa hè không?
Tom is willing to do whatever it takes to complete the project on time.	Tom sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành dự án đúng hạn.
I didn't realize Tom should.	Tôi không nhận ra Tom nên làm vậy.
Tom and Mary were planning to do it tomorrow.	Tom và Mary đã dự định làm điều đó vào ngày mai.
The question confused Tom.	Câu hỏi khiến Tom bối rối.
I saw Tom last Monday walking in the park with Mary.	Tôi đã thấy Tom vào thứ Hai tuần trước đi dạo trong công viên với Mary.
Tom and Mary sat in silence.	Tom và Mary ngồi trong im lặng.
Tom tells Mary that he will not be at her wedding.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không có mặt trong đám cưới của cô ấy.
Tom received a heavy reprimand.	Tom đã nhận được một lời khiển trách nặng nề.
Tom copied all the files on his internal hard disk to the external hard disk.	Tom đã sao chép tất cả các tệp trên đĩa cứng bên trong của mình sang đĩa cứng ngoài.
Tom didn't seem surprised when I told him I didn't want to do that.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom became good friends with the elevator operator in their hotel.	Tom trở thành bạn tốt với người điều hành thang máy trong khách sạn của họ.
I asked Tom to leave early.	Tôi đã yêu cầu Tom về sớm.
I'm got married.	Tôi đã kết hôn rồi.
Don't buy Tom anything.	Đừng mua cho Tom bất cứ thứ gì.
That would be something to strive for.	Đó sẽ là một cái gì đó để phấn đấu.
Tom received a standing ovation.	Tom đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.
I'm the only one here who doesn't speak French.	Tôi là người duy nhất ở đây không nói được tiếng Pháp.
I think that already happened.	Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra rồi.
You don't have to get up early.	Bạn không cần phải dậy sớm.
I don't think these bananas will last long.	Tôi không nghĩ những quả chuối này sẽ để được lâu.
I should study French harder.	Tôi nên học tiếng Pháp chăm chỉ hơn.
I told Tom that I don't know how to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom wondered what Mary was thinking.	Tom tự hỏi Mary đang nghĩ gì.
I don't trust these surveys.	Tôi không tin tưởng những cuộc khảo sát này.
Tom is running around with the wrong crowd.	Tom đang chạy xung quanh với nhầm đám đông.
Tom is an extremely outspoken person.	Tom là người cực kỳ thẳng thắn.
There is a good restaurant not too far from here.	Có một nhà hàng tốt không quá xa đây.
Tom bought them one by one.	Tom đã mua từng cái một trong số chúng.
Tom says everyone he knows has gone to Australia.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã đến Úc.
Tom was not supposed to win.	Tom không được cho là sẽ thắng.
Tom's left sleeve was torn.	Tay áo bên trái của Tom bị rách.
You have not changed and you never will.	Bạn đã không thay đổi và bạn sẽ không bao giờ.
I never wanted to leave you, but I had no other choice.	Tôi không bao giờ muốn rời xa em, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
I am not attracted to you.	Tôi không bị thu hút bởi bạn.
Tom and Mary clean up after the party.	Tom và Mary dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tom said Mary wasn't in Boston.	Tom nói Mary không ở Boston.
Those women are doctors, not nurses.	Những người phụ nữ đó là bác sĩ, không phải y tá.
We are focusing on developing new products.	Chúng tôi đang tập trung phát triển các sản phẩm mới.
Do not go out if the weather is not good.	Đừng ra ngoài nếu thời tiết không tốt.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
Tom says he needs the rest of the money you owe him.	Tom nói rằng anh ấy cần số tiền còn lại mà bạn nợ anh ấy.
Tom was born in a barn.	Tom được sinh ra trong một nhà kho.
Tom was bullied as a child.	Tom từng bị bắt nạt khi còn nhỏ.
It is not the only example.	Nó không phải là ví dụ duy nhất.
It wasn't Tom's fault that it happened.	Chuyện đó xảy ra không phải lỗi của Tom.
When was the last time Tom and Mary went to Boston together?	Lần cuối cùng Tom và Mary đến Boston cùng nhau là khi nào?
I know why Tom and Mary are scared.	Tôi biết tại sao Tom và Mary lại sợ hãi.
I saw a man dressed as a pirate.	Tôi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc như một tên cướp biển.
Who knows, maybe Christmas in Boston won't be so bad after all.	Ai biết được, có lẽ Giáng sinh ở Boston sau tất cả sẽ không tệ như vậy.
I received three letters from Tom last week.	Tôi đã nhận được ba lá thư từ Tom vào tuần trước.
Tom is a much better swimmer.	Tom đang bơi giỏi hơn rất nhiều.
I don't think Tom would do something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
I don't think Tom would be interested in buying any of Mary's paintings.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm đến việc mua bất kỳ bức tranh nào của Mary.
Tom decided to leave early.	Tom quyết định về sớm.
We have to do something to help Tom.	Chúng ta phải làm gì đó để giúp Tom.
How many people do you think will be at the show tonight?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người tham gia buổi biểu diễn tối nay?
I don't have to tell you what this is, do I?	Tôi không cần phải nói cho bạn biết đây là gì, phải không?
Tom gave us some food.	Tom đã cho chúng tôi một ít thức ăn.
Who did Tom contact?	Tom đã liên lạc với ai?
Who is the letter addressed to?	Bức thư được gửi cho ai?
I know that Tom is afraid that he will be fired.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
We probably don't have enough time to do that.	Chúng tôi có lẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
The bills kept piling up.	Các hóa đơn cứ chồng chất lên nhau.
Tom edited the video and then uploaded it to his website.	Tom đã chỉnh sửa video và sau đó tải nó lên trang web của mình.
Tom was behind bars.	Tom đã ở sau song sắt.
What is your feedback?	Phản hồi của bạn là gì?
I thought a lot about it.	Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó.
When something is everyone's responsibility, it's not just anyone's responsibility.	Khi một việc gì đó là trách nhiệm của tất cả mọi người, nó không phải là trách nhiệm của riêng ai.
They stopped arguing when I walked in.	Họ ngừng cãi vã khi tôi bước vào.
Tom lowered his voice to whisper.	Tom hạ giọng thì thầm.
Tom has knee pain.	Tom bị đau đầu gối.
Your father will punish you if you don't do it yourself.	Cha bạn sẽ trừng phạt bạn nếu bạn không tự xử.
That's not going to help Tom.	Làm vậy sẽ không giúp được gì cho Tom đâu.
Whether something is a good idea or not is a matter of opinion.	Một điều gì đó có phải là một ý tưởng tốt hay không là một vấn đề quan điểm.
You can't run, Tom.	Bạn không thể chạy, Tom.
Tom leaves law school.	Tom rời trường luật.
I want to know you are safe.	Tôi muốn biết bạn an toàn.
Tell Tom what it is.	Nói cho Tom biết nó là gì.
Tom was executed on October 20.	Tom bị hành quyết vào ngày 20 tháng 10.
Tom tried to tell me to do it.	Tom đã cố gắng nói tôi làm điều đó.
I came to take what's mine.	Tôi đến để lấy những gì của tôi.
I knew I wouldn't be able to keep up with Tom.	Tôi biết mình sẽ không thể theo kịp Tom.
I think Tom will work on the plumbing.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm việc trên hệ thống ống nước.
I am thinking about that.	Tôi đang nghĩ về điều đó.
Tom and I are not ready yet.	Tom và tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tom should have had this job.	Tom lẽ ra đã có công việc này.
Tom and Mary don't have much in common.	Tom và Mary không có nhiều điểm chung.
Without your protection, Tom wouldn't stand a chance.	Nếu không có sự bảo vệ của bạn, Tom sẽ không có cơ hội.
Tom is third.	Tom đứng thứ ba.
We are ready in an hour.	Chúng tôi đã sẵn sàng trong một giờ.
I'm not saying Tom's music is bad.	Tôi không nói rằng âm nhạc của Tom là tệ.
Tom whispered.	Tom thì thầm.
Tom says he can write songs.	Tom nói rằng anh ấy có thể viết bài hát.
Tom's goal is to become famous.	Mục tiêu của Tom là trở nên nổi tiếng.
I don't want to live in an apartment.	Tôi không muốn sống trong một căn hộ.
She advised him to talk about his life in the United States.	Cô ấy khuyên anh nên nói về cuộc sống của mình ở Hoa Kỳ.
Do both Tom and Mary understand French?	Cả Tom và Mary đều hiểu tiếng Pháp?
Tom is not up to the task.	Tom không bằng nhiệm vụ.
I thought I had paid my monthly tuition, but I got a phone call from the school saying the bill still needs to be paid.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đóng học phí hàng tháng, nhưng tôi nhận được điện thoại từ trường nói rằng hóa đơn vẫn cần phải trả.
Tom is smart, but he's lazy.	Tom thông minh, nhưng anh ấy lười biếng.
I can't believe you said yes.	Tôi không thể tin rằng bạn nói có.
They locked Tom.	Họ đã nhốt Tom.
I know Tom did it just to make Mary jealous.	Tôi biết Tom làm vậy chỉ để khiến Mary ghen tị.
There are many bad people in the world.	Có rất nhiều người xấu trên thế giới.
He watched the horse race with his binoculars.	Anh ta xem cuộc đua ngựa bằng ống nhòm của mình.
Tom thinks Mary is not ready to do that.	Tom nghĩ Mary chưa sẵn sàng làm điều đó.
We should stop doing this before we hurt ourselves.	Chúng ta nên ngừng làm điều này trước khi chúng ta tự làm tổn thương chính mình.
I know whether he is an enemy or not.	Tôi biết liệu anh ta có phải là kẻ thù hay không.
Tom's stepmother is not much older than him.	Mẹ kế của Tom không già hơn anh ấy nhiều.
Tom is looking for trouble.	Tom đang tìm kiếm rắc rối.
I hope my new stepfather will stick around longer than last time.	Tôi hy vọng bố dượng mới của tôi sẽ gắn bó lâu hơn lần trước.
Tom goes ice skating almost every day in the winter.	Tom đi trượt băng hầu như mỗi ngày vào mùa đông.
I hope to have the opportunity to do that.	Tôi hy vọng có cơ hội để làm điều đó.
Tom and Mary are taking a big risk.	Tom và Mary đang chấp nhận rủi ro lớn.
This is hilarious.	Điều này là vui nhộn.
Finally the police caught Tom.	Cuối cùng cảnh sát đã bắt được Tom.
I can't say more right now.	Tôi không thể nói nhiều hơn ngay bây giờ.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
Tom told me to do it.	Tom bảo tôi làm điều đó.
Did you have to learn French in high school?	Bạn có phải học tiếng Pháp ở trường trung học không?
Tom said he didn't want me to go.	Tom nói anh ấy không muốn tôi đi.
I doubt that Tom will believe anything you tell him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không tin bất cứ điều gì mà bạn nói với anh ấy.
The children all went to bed before dark.	Bọn trẻ đều đã đi ngủ trước khi trời tối.
As you know, I lost my job, so I am having trouble paying all my bills.	Như bạn đã biết, tôi đã mất việc, vì vậy tôi gặp khó khăn trong việc thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.
My parents used to call me Tom.	Cha mẹ tôi thường gọi tôi là Tom.
You are much smarter than you think.	Bạn thông minh hơn bạn nghĩ rất nhiều.
I've been waiting for you for a long time.	Tôi đã đợi bạn lâu lắm rồi.
I'm actually very healthy even though I'm very thin.	Tôi thực sự rất khỏe mạnh mặc dù tôi rất gầy.
I know Tom appreciates that.	Tôi biết Tom đánh giá cao điều đó.
Did you and Tom both like the movie?	Cả bạn và Tom đều thích bộ phim?
His supporters were scared.	Những người ủng hộ ông đã sợ hãi.
Raise your hand and step out of the car.	Đưa tay lên và bước ra khỏi xe.
I completely disagree with what Tom said.	Tôi hoàn toàn không đồng ý với những gì Tom nói.
I just came here to congratulate you.	Tôi chỉ đến đây để chúc mừng bạn.
Okay, but don't say I didn't warn you.	Được rồi, nhưng đừng nói là tôi không cảnh báo bạn.
Don't let Tom do that again.	Đừng để Tom làm vậy nữa.
We need to cut wasteful spending.	Chúng ta cần cắt giảm chi tiêu lãng phí.
I think Tom told you what you have to do.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với bạn những gì bạn phải làm.
Tom will live.	Tom sẽ sống.
I applied for a job as a French language teacher.	Tôi đã nộp đơn xin việc làm giáo viên dạy tiếng Pháp.
I know you won't sing with Tom.	Tôi biết bạn sẽ không hát với Tom.
Do it tomorrow or the day after tomorrow.	Hãy làm điều đó vào ngày mai hoặc ngày kia.
Looks like today is not my lucky day.	Có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi.
There are many signs in the park that say "Stay away from the grass."	Có nhiều biển báo trong công viên ghi "Tránh xa cỏ."
Tom fixed my watch.	Tom đã sửa đồng hồ cho tôi.
If you need someone to talk to, give me a call.	Nếu bạn cần ai đó để nói chuyện, hãy gọi cho tôi.
Inhaling volcanic ash can cause lung problems.	Hít phải tro núi lửa có thể gây ra các vấn đề về phổi.
Tom says he is feeling fine.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy ổn.
Tom failed his French exam last semester.	Tom đã thi trượt môn tiếng Pháp vào học kỳ trước.
I'm not sure if I'll graduate this year.	Tôi không chắc liệu mình có tốt nghiệp trong năm nay hay không.
Tom is destroying Mary's life.	Tom đang phá hủy cuộc sống của Mary.
Do you have today's article?	Bạn có bài báo của ngày hôm nay không?
Tom knew who Mary had decided to give her old guitar to.	Tom biết Mary đã quyết định tặng cây đàn cũ của mình cho ai.
What kind of farm machinery do you need to buy?	Bạn cần mua loại máy móc nông trại nào?
I don't press Tom for details.	Tôi không nhấn Tom để biết chi tiết.
Did you know Tom will be here this week?	Bạn có biết Tom sẽ ở đây trong tuần này không?
You can tell Tom whatever you like.	Bạn có thể nói với Tom bất cứ điều gì bạn thích.
Tom asked Mary why she didn't want to do it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không muốn làm điều đó.
Tom really doesn't have many options.	Tom thực sự không có nhiều lựa chọn.
Tom took the morning off.	Tom đã nghỉ buổi sáng.
I was arrested by a game manager for hunting without a license.	Tôi đã bị một người quản lý trò chơi bắt vì đi săn mà không có giấy phép.
Tom's hair is turning gray.	Tóc của Tom đang chuyển sang màu xám.
Tom is very angry with his children.	Tom rất giận các con của mình.
Tom gathers his books together.	Tom tập hợp các cuốn sách của mình lại với nhau.
You hate it, don't you?	Bạn ghét nó, phải không?
Tom dated Mary in high school.	Tom đã hẹn hò với Mary ở trường trung học.
Sometimes things don't go as well as you expect.	Đôi khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như bạn mong đợi.
You should go with Tom.	Bạn nên đi với Tom.
Tom won't be able to answer that question.	Tom sẽ không thể trả lời câu hỏi đó.
I think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi nghĩ rằng Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
You are so cute.	Bạn thật đáng yêu.
A stranger is just a friend you haven't met yet.	Một người lạ chỉ là một người bạn mà bạn chưa gặp.
Tom was trying very hard to sit still.	Tom đã rất cố gắng để ngồi yên.
Tom says he saw Mary kiss John behind the barn.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary hôn John sau nhà kho.
What's the best way to get to City Hall?	Cách tốt nhất để đến Tòa thị chính là gì?
Mary's stew was delicious so Tom helped out a second time.	Món hầm của Mary rất ngon nên Tom đã giúp đỡ lần thứ hai.
Don't repeat that.	Đừng lặp lại điều đó.
Why didn't you tell us this sooner?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi điều này sớm hơn?
This is an amount for the food. 	Đây là một số tiền cho thức ăn.
Don't spend it on anything else.	Đừng chi tiêu nó cho bất cứ điều gì khác.
There is something that you need to see.	Có một cái gì đó mà bạn cần phải xem.
I wish that I could do it alone.	Tôi ước rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom changed his username.	Tom đã thay đổi tên người dùng của mình.
Tom wasn't curious, but Mary was.	Tom không tò mò, nhưng Mary thì có.
I don't think it's safe to do that.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ an toàn.
Tom didn't live up to the bargain.	Tom đã không sống hết mình với cuộc thương lượng.
I got this bike from Tom.	Tôi đã nhận chiếc xe đạp này từ Tom.
I think Tom might have some good ideas.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể có một số ý tưởng hay.
Tom said he knew Mary might not be obligated to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom said he expected Mary to stay in Australia until Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Can't you please be quiet?	Bạn không thể làm ơn im lặng được không?
Tom is sitting on the sofa.	Tom đang ngồi trên ghế sofa.
Tom bought something for dinner.	Tom đã mua một cái gì đó cho bữa tối.
How long does it take to get from Boston to Chicago by car?	Mất bao nhiêu giờ để đi từ Boston đến Chicago bằng ô tô?
We know that Tom is likely to be late.	Chúng tôi biết rằng Tom có ​​khả năng đến muộn.
This gift is from Tom.	Món quà này là của Tom.
I don't want you to sing.	Tôi không muốn bạn hát.
I just hope Tom likes me.	Tôi chỉ hy vọng Tom thích tôi.
Tom needs some advice.	Tom cần một số lời khuyên.
Don't forget to put your pants on.	Đừng quên mặc quần vào.
Maybe Tom wouldn't be able to do it alone.	Có lẽ Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
What will Tom do in Australia?	Tom sẽ làm gì ở Úc?
Don't you know that Tom used to be a French teacher?	Bạn không biết rằng Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp?
Tom was unable to finish his dinner.	Tom đã không thể hoàn thành bữa tối của mình.
I am still determined to do it.	Tôi vẫn quyết tâm làm điều đó.
I would rather starve than steal.	Tôi thà chết đói còn hơn ăn trộm.
Do you really think Tom is better than me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom tốt hơn tôi không?
I won't get the job if you don't refer me.	Tôi sẽ không nhận được công việc nếu bạn không giới thiệu tôi.
I am not a dictator.	Tôi không phải là một nhà độc tài.
Tom is wearing a stethoscope.	Tom đang đeo ống nghe.
I hope Tom knows he has to do it by Monday.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy phải làm điều đó trước thứ Hai.
We are satisfied with the verdict.	Chúng tôi hài lòng với phán quyết.
Tom broke my nose.	Tom đã làm gãy mũi tôi.
Would you like some raisins?	Bạn có muốn một ít nho khô?
Where do I throw these eggshells?	Tôi ném những vỏ trứng này ở đâu?
No unauthorized person will be allowed inside the perimeter.	Không có người không được phép sẽ được phép vào bên trong vành đai.
Tom rolled down the car window.	Tom lăn xuống cửa kính ô tô.
The girl with long black hair is Mary.	Cô gái có mái tóc đen dài là Mary.
Tom intends to kill them all.	Tom định giết tất cả.
I am frugal.	Tôi thanh đạm.
Tom and Mary never told me they were married.	Tom và Mary chưa bao giờ nói với tôi rằng họ đã kết hôn.
I don't want to take over the family business.	Tôi không muốn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Do you have to wear a helmet while working?	Bạn có phải đội mũ bảo hiểm khi làm việc không?
Do you think Tom would like that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó không?
Tom is there right now.	Tom đang ở đó ngay bây giờ.
I'm trying to figure out why it happened.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu tại sao nó lại xảy ra.
Tom took piano lessons as a child.	Tom đã học piano khi còn nhỏ.
You are deceiving yourself.	Bạn đang lừa dối chính mình.
Testing can be good.	Thử nghiệm có thể tốt.
Tom says he knows he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is walking.	Tom đang đi dạo.
I know Tom wants to know that you're planning on doing that.	Tôi biết Tom muốn biết rằng bạn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom hasn't seen Mary in weeks.	Tom đã không gặp Mary trong nhiều tuần.
You wouldn't give that to Tom, would you?	Bạn sẽ không đưa cái đó cho Tom, phải không?
That's what I'm about to say.	Đó là những gì tôi sắp nói.
The only problem is that Tom doesn't care.	Vấn đề duy nhất là Tom không quan tâm.
I felt my heart pounding after running for a bit.	Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch sau khi chạy một chút.
Tom didn't call me.	Tom đã không gọi cho tôi.
I will become a farmer.	Tôi sẽ trở thành một nông dân.
I don't think I'll do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ở đây.
I won't live here.	Tôi sẽ không sống ở đây.
A taxi to the airport costs about $30.	Một chiếc taxi đến sân bay có giá khoảng 30 đô la.
I think you and I would be better off talking to Tom.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết tôi và bạn nên nói chuyện với Tom.
What if the parachute doesn't open?	Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc dù không mở?
Tom should hurry or he will miss the bus.	Tom nên nhanh lên nếu không anh ấy sẽ bị lỡ xe buýt.
Tom told me that he thought Mary was lucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật may mắn.
I made a terrible mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
Tom splits his time between Boston and Chicago.	Tom chia thời gian của mình giữa Boston và Chicago.
It would be a pity to let all our hard work go to waste.	Sẽ thật đáng tiếc nếu để tất cả những công việc khó khăn của chúng ta trở nên lãng phí.
Tom prefers jazz music.	Tom thích nhạc jazz hơn.
I thought Tom would go fishing with us yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đi câu cá với chúng tôi ngày hôm qua.
Do you do it the same way Tom did?	Bạn có làm điều đó giống như cách Tom đã làm không?
Tom convinced Mary to see a psychoanalyst.	Tom thuyết phục Mary đến gặp một nhà phân tâm học.
I can't believe you like that restaurant.	Tôi không thể tin rằng bạn thích nhà hàng đó.
Tom likes to do it alone.	Tom thích làm điều đó một mình.
It is a crime for him to treat his children.	Đó là một tội ác khi anh ta đối xử với các con của mình.
Why did Tom agree to help Mary?	Tại sao Tom đồng ý giúp Mary?
I still have the watch you gave me years ago.	Tôi vẫn giữ chiếc đồng hồ mà bạn đã tặng tôi nhiều năm trước.
I knew that Tom didn't know why Mary had to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom didn't know I was the one to do it.	Tom không biết tôi là người phải làm điều đó.
I will not go.	Tôi sẽ không đi.
I asked Tom if he thought I could do it.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó không.
I am in a hurry.	Tôi đang rất vội vàng.
I don't know if Tom is awake.	Không biết Tom có ​​tỉnh không.
Tom has no one to play with today.	Tom không có ai để chơi cùng hôm nay.
I don't see it as a problem.	Tôi không thấy nó là một vấn đề.
I'm not surprised that I didn't have to do that.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi không phải làm điều đó.
Mary says she knows who Tom's wife is.	Mary nói rằng cô ấy biết vợ của Tom là ai.
We know you are vegetarian.	Chúng tôi biết bạn là người ăn chay.
Modern philosophy dates back to the 19th century.	Triết học hiện đại bắt đầu từ thế kỷ 19.
Tom bought a pair of shorts.	Tom đã mua một chiếc quần đùi.
We really thought Tom would be here tonight.	Chúng tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ở đây tối nay.
I cannot leave Australia now.	Tôi không thể rời Úc bây giờ.
You cannot run away from this.	Bạn không thể chạy trốn khỏi điều này.
I'm really mad at Tom right now.	Tôi thực sự giận Tom ngay bây giờ.
I'm not sure what you mean.	Tôi không chắc bạn muốn nói gì.
Tom said that he is not used to this kind of weather.	Tom nói rằng anh ấy không quen với kiểu thời tiết này.
Please pass on my apologies to Tom.	Xin chuyển lời xin lỗi của tôi đến Tom.
I noticed that Tom's shoes are dirty.	Tôi nhận thấy rằng giày của Tom bị bẩn.
I hope Tom is reasonable.	Tôi hy vọng Tom là hợp lý.
Tom still hasn't told me why he needs to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
Tell Tom I will prune the tree.	Nói với Tom rằng tôi sẽ tỉa cây.
Tom says he will talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Tom will wait until someone else does it for him.	Tom sẽ đợi cho đến khi người khác làm điều đó cho anh ấy.
That won't be difficult for me.	Điều đó sẽ không khó đối với tôi.
Tom has always loved to joke around.	Tom luôn thích đùa giỡn.
When I was in high school, I woke up at 6 o'clock every morning.	Khi tôi còn học trung học, tôi thức dậy lúc 6 giờ mỗi sáng.
I'm not drunk.	Tôi không say.
I spent a lot of time with Tom.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian với Tom.
Tom's parents adopted John a few months before they passed away.	Cha mẹ của Tom đã nhận nuôi John vài tháng trước khi họ qua đời.
I hope I didn't hurt anyone.	Tôi hy vọng tôi đã không làm tổn thương bất cứ ai.
It would be meaningless.	Nó sẽ là vô nghĩa.
Tom says he will probably never come back.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ quay lại.
The moment he was alone, he wrote the letter.	Khoảnh khắc chỉ có một mình, anh đã viết bức thư.
I want you to know you did a great job.	Tôi muốn bạn biết bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
The problem here is finding Tom.	Vấn đề ở đây là tìm Tom.
The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.	Người Hy Lạp cổ đại biết nhiều về hệ mặt trời như chúng ta.
I know that Tom won't wait until Mary gets there before he starts doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi cho đến khi Mary đến đó trước khi anh ấy bắt đầu làm điều đó.
Friday is a very busy day for her.	Thứ sáu là ngày mà cô ấy rất bận rộn.
Things couldn't be better.	Mọi thứ không thể tốt hơn.
Tom never hurt Mary.	Tom không bao giờ làm tổn thương Mary.
The boxer had to lose weight for the title match.	Võ sĩ đã phải giảm cân cho trận tranh đai.
Large ship rammed fishing boat.	Tàu lớn đâm tàu ​​đánh cá.
Tom shows Mary how to tie a square knot.	Tom chỉ cho Mary cách thắt một nút vuông.
The cost of living in Japan is going down.	Chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản đang giảm xuống.
Are you saying you don't owe me anything?	Bạn đang nói rằng bạn không nợ tôi bất cứ điều gì?
Is it Tom?	Nó có phải là Tom không?
The top of the mountain is covered with snow.	Đỉnh núi bị tuyết bao phủ.
Now I am alone.	Bây giờ tôi đang ở một mình.
Tom told me he wouldn't do that.	Tom cho tôi biết anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom has to help Mary wash the clothes.	Tom phải giúp Mary giặt quần áo.
Tom said he thought it would be a big mistake to tell Mary what happened.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary những gì đã xảy ra.
He doesn't seem to go to town.	Anh ta dường như không đi đến thị trấn.
Tom is actually a pretty good chess player.	Tom thực sự là một người chơi cờ khá giỏi.
Why can't we see what Tom is doing?	Tại sao chúng ta không thấy Tom đang làm gì?
It's suffocating here. 	Ở đây thật ngột ngạt.
Can you open a window?	Bạn có thể mở một cửa sổ?
Tom got into bed and turned off the light.	Tom lên giường và tắt đèn.
You have been told the same thing that everyone else has been told.	Bạn đã được nói điều tương tự mà mọi người khác đã được nói.
Tom noticed that Mary looked worried.	Tom nhận thấy Mary có vẻ lo lắng.
Tom loves trains.	Tom yêu xe lửa.
Why aren't you in your office?	Tại sao bạn không ở trong văn phòng của bạn?
Someone must have let the water run.	Chắc ai đó đã để nước chảy.
This is where Tom and Mary meet.	Đây là nơi Tom và Mary gặp nhau.
Tom looked around the waiting room.	Tom nhìn quanh phòng chờ.
Why is Tom screaming?	Tại sao Tom lại hét lên?
Tom and Mary bought matching sweaters.	Tom và Mary đã mua những chiếc áo len phù hợp.
Surely you can find time to do that.	Chắc chắn bạn có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
I don't believe the rumors about Tom.	Tôi không tin những tin đồn về Tom.
Tom told me that I had a hard time getting along.	Tom nói với tôi rằng tôi rất khó để hòa hợp.
Picasso painted that picture in 1950.	Picasso đã vẽ bức tranh đó vào năm 1950.
What is USB used for?	USB dùng để làm gì?
I want to scare Tom.	Tôi muốn dọa Tom.
I wonder if Tom can help me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp tôi hay không.
Tom said Mary thought John might not need to do so anymore.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể không cần làm như vậy nữa.
Tom does not allow his wife to drive.	Tom không cho phép vợ mình lái xe.
Will anything good happen?	Có điều gì tốt sẽ xảy ra không?
Tom is always polite, isn't he?	Tom luôn lịch sự, phải không?
We have decided to have a private wedding ceremony.	Chúng tôi đã quyết định tổ chức một lễ cưới riêng tư.
He had a car accident on his way to school.	Anh ấy bị tai nạn giao thông trên đường đi học.
That is completely obvious.	Đó là điều hoàn toàn hiển nhiên.
I'm sure Tom appreciates all your help.	Tôi chắc chắn rằng Tom đánh giá cao tất cả sự giúp đỡ của bạn.
This is my first time setting a trap.	Đây là lần đầu tiên tôi đặt một cái bẫy.
Everyone was right about you, Tom.	Mọi người đã đúng về bạn, Tom.
Tom says he doesn't understand why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
Tell Tom for me, okay?	Nói với Tom cho tôi, được không?
Tom has lived abroad for many years.	Tom đã sống ở nước ngoài trong nhiều năm.
There's not enough room here for both Tom and Mary.	Ở đây không đủ chỗ cho cả Tom và Mary.
Tom wants to be like Mary.	Tom muốn giống như Mary.
You and Tom did it together, didn't you?	Bạn và Tom đã làm điều đó cùng nhau, phải không?
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
I don't think I can afford to buy that.	Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để mua thứ đó.
The storm had a severe impact on the economy.	Cơn bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
You should let Tom buy that for you.	Bạn nên để Tom mua cái đó cho bạn.
We can't do anything with that.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì với cái đó.
I'm not sure Tom did that.	Tôi không chắc Tom đã làm điều đó.
I'll get it for you, Tom.	Tôi sẽ lấy nó cho bạn, Tom.
That's not what I'm looking for.	Đó không phải là những gì tôi đang tìm kiếm.
I like Tom very much.	Tôi thích Tom rất nhiều.
Tom almost looks like a girl.	Tom gần giống như một cô gái.
It's the book that I think I've lost.	Đó là cuốn sách mà tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất.
I didn't know we would be so busy today.	Tôi không biết hôm nay chúng tôi sẽ rất bận rộn.
Tom is my French teacher.	Tom là giáo viên tiếng Pháp của tôi.
Tom told me he could handle it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể xử lý nó.
Tom solves all of our major problems for us.	Tom giải quyết tất cả các vấn đề lớn của chúng tôi cho chúng tôi.
Show me your ankle.	Cho tôi xem mắt cá chân của bạn.
It was a promise that Tom kept.	Đó là một lời hứa mà Tom đã giữ.
When is your next meeting?	Cuộc họp tiếp theo của bạn là khi nào?
There's still enough time to do that before Tom gets here.	Vẫn còn đủ thời gian để làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Is Tom going to do it soon?	Tom có ​​định làm điều đó sớm không?
I think Tom is still living in Australia.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang sống ở Úc.
I didn't hear any cars.	Tôi không nghe thấy tiếng xe hơi nào.
I thought you said no one would be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói sẽ không có ai ở đây.
I can't guarantee that I'll make it, but I'll try.	Tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ làm được điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng.
The teacher treats his students well.	Giáo viên xử lý tốt học sinh của mình.
Tom says he doesn't have to get up so early tomorrow.	Tom nói ngày mai anh ấy không cần phải dậy sớm như vậy.
I don't understand what Tom means.	Tôi không hiểu ý của Tom.
Tom has been collecting stamps since he was a kid.	Tom đã sưu tập tem từ khi còn là một đứa trẻ.
They don't speak French.	Họ không nói tiếng Pháp.
I have not read this book.	Tôi chưa đọc cuốn sách này.
When will Tom come?	Khi nào Tom sẽ đến?
Tom lives in a poor neighborhood.	Tom sống trong một khu phố nghèo.
I'm pretty tired of Tom complaining.	Tôi khá mệt mỏi với việc Tom phàn nàn.
Neither Tom nor Mary lived long in Boston.	Cả Tom và Mary đều không sống ở Boston lâu.
Never leave me alone with Tom.	Đừng bao giờ để tôi một mình với Tom.
Tom doesn't understand what?	Tom không hiểu gì sao?
This is the third scene of the second act.	Đây là cảnh thứ ba của màn thứ hai.
I got out of the car and unlocked the gate.	Tôi ra khỏi xe và mở khóa cổng.
I suspect that Tom and Mary had some problems.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã có một số vấn đề.
Tom hopes that everyone will leave, so that he can go to sleep.	Tom hy vọng rằng mọi người sẽ rời đi, để anh ấy có thể đi ngủ.
I think Tom knows how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom was clearly not happy.	Tom rõ ràng không vui lắm.
Tom is not as lucky as Mary.	Tom không may mắn như Mary.
Tom will be arrested.	Tom sẽ bị bắt.
Tom hasn't been here long.	Tom đã không ở đây lâu lắm.
Tom clearly likes Mary.	Tom rõ ràng là thích Mary.
I'm sorry for what happened to you.	Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với bạn.
I'm happy to have it around.	Tôi rất vui khi có nó xung quanh.
Tom plans to stay in Boston for three days.	Tom dự định ở lại Boston trong ba ngày.
Tom asked Mary if she knew who John would invite to the ball.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John sẽ rủ ai đến buổi dạ hội không.
Tom said he was often bullied at school.	Tom cho biết anh thường bị bắt nạt ở trường.
I wonder why Tom and Mary don't get along.	Tôi tự hỏi tại sao Tom và Mary không hòa hợp với nhau.
I'd rather watch a movie than a baseball game.	Tôi muốn xem một bộ phim hơn là một trận đấu bóng chày.
Tom knew he did something wrong.	Tom biết mình đã làm sai điều gì đó.
Tom had finished his glass of orange juice.	Tom đã uống hết cốc nước cam.
I didn't look at you.	Tôi đã không nhìn bạn.
Tom is wearing a pair of baggy pants.	Tom đang mặc một chiếc quần rộng thùng thình.
I know that Tom can't wait to do it.	Tôi biết rằng Tom rất nóng lòng muốn làm điều đó.
My throat infection has moved to my ears, so now I can't hear very well.	Nhiễm trùng cổ họng của tôi đã di chuyển đến tai của tôi, vì vậy bây giờ tôi không thể nghe rõ lắm.
Hey, don't forget this.	Này, đừng quên điều này.
Tom says he doesn't know the answer.	Tom nói rằng anh ấy không biết câu trả lời.
Tom only won one game.	Tom chỉ thắng một trò chơi.
That's not the only thing that worries me.	Đó không phải là điều duy nhất khiến tôi lo lắng.
I know Tom won't be the next to do that.	Tôi biết Tom sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
Why does Tom think he needs a bodyguard?	Tại sao Tom nghĩ rằng anh ấy cần một vệ sĩ?
Tom knows how to bargain.	Tom biết cách mặc cả.
This is where the Battle of Hastings took place.	Đây là nơi đã diễn ra trận chiến Hastings.
I'm not sure I trust Tom.	Tôi không chắc rằng tôi tin tưởng Tom.
Tom walks home with Mary.	Tom đi bộ về nhà với Mary.
Tom and John pretend they are brothers.	Tom và John giả vờ họ là anh em.
Tom and Mary are both crying.	Tom và Mary đều đang khóc.
Tom kept making the same mistake.	Tom vẫn tiếp tục mắc lỗi tương tự.
Each person drank half a liter of wine.	Mỗi người uống nửa lít rượu.
If you don't mind, I'd like to rest here for a while.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn nghỉ ngơi ở đây một lúc.
Tom got here before sunrise.	Tom đến đây trước khi mặt trời mọc.
Tom forces Mary to eat a frog.	Tom ép Mary ăn một con ếch.
Tom knows nothing about opera.	Tom không biết gì về opera.
I probably won't be able to do that.	Có khả năng tôi sẽ không làm được điều đó.
Tom isn't your name, is it?	Tom không phải tên của bạn, phải không?
Why did I kill Tom?	Tại sao tôi lại giết Tom?
Every year, many people die in car accidents.	Hàng năm có rất nhiều người thiệt mạng vì tai nạn ô tô.
I'll do it with Tom.	Tôi sẽ làm điều đó với Tom.
Tom is the only one who does it.	Tom là người duy nhất làm điều đó.
I thought you could tell me how to do this.	Tôi nghĩ bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để làm điều này.
Tom prays for forgiveness.	Tom cầu nguyện để được tha thứ.
I know why Tom shouldn't.	Tôi biết tại sao Tom không nên làm vậy.
I find the rumor to be true to a certain extent.	Tôi thấy tin đồn là đúng ở một mức độ nhất định.
Kimchi is a traditional Korean dish.	Kim chi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc.
Tom was reasonably certain that Mary had stolen his grandfather's gold watch.	Tom chắc chắn một cách hợp lý rằng Mary đã đánh cắp chiếc đồng hồ vàng của ông nội anh.
Does Tom agree?	Tom có ​​đồng ý không?
Tom went deaf after the explosion.	Tom bị điếc sau vụ nổ.
The sea covers nearly three-quarters of the earth's surface.	Biển bao phủ gần 3/4 bề mặt trái đất.
Does Tom have green eyes?	Tom có ​​đôi mắt xanh lá cây không?
I should never even recommend such a thing.	Tôi thậm chí không bao giờ nên đề nghị một điều như vậy.
Ask Tom if he wants to do it.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có muốn làm điều đó không.
I've never been late for school.	Tôi chưa bao giờ đi học muộn.
Tom used to be a police officer in Boston.	Tom từng là cảnh sát ở Boston.
I don't know how to tie my shoelaces.	Tôi không biết cách buộc dây giày của mình.
My ex-wife wants to ruin my new relationship.	Vợ cũ của tôi muốn phá hỏng mối quan hệ mới của tôi.
You can wash your underwear in the sink.	Bạn có thể giặt đồ lót trong bồn rửa.
I don't want to go out on a limb.	Tôi không muốn đi ra ngoài bằng một tay chân.
That sounds like a viable plan.	Đó nghe có vẻ là một kế hoạch khả thi.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom had finished speaking.	Tom đã nói hết lời.
Tom doesn't talk to Mary.	Tom không nói chuyện với Mary.
What have you planned for tonight?	Bạn đã lên kế hoạch gì cho buổi tối hôm nay?
Tom found my contact lenses.	Tom đã tìm thấy kính áp tròng của tôi.
Tom says he knows Mary's children.	Tom nói rằng anh ấy biết các con của Mary.
Tom eventually moved to Boston.	Tom cuối cùng đã chuyển đến Boston.
What's in store for Tom?	Có gì trong cửa hàng cho Tom?
If you have a cold, you can't get rid of it easily.	Nếu bạn bị cảm lạnh, bạn không thể dễ dàng thoát khỏi nó.
Maybe we can meet and have lunch sometime.	Có lẽ một lúc nào đó chúng ta có thể gặp nhau và ăn trưa.
Put it in the top cabinet drawer.	Đặt nó vào ngăn kéo tủ trên cùng.
I am helping.	Tôi đang giúp đỡ.
Looks like Tom is happy to do that.	Có vẻ như Tom rất vui khi làm điều đó.
You don't have to come anymore.	Bạn không cần phải đến nữa.
Tom twisted the truth.	Tom đã bóp méo sự thật.
Now Tom looks a lot healthier.	Bây giờ Tom trông khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Both Tom and Mary sat in front of the classroom.	Cả Tom và Mary đều ngồi trước lớp học.
Does Tom ever talk about his job?	Tom có ​​bao giờ nói về công việc của mình không?
Everyone but Tom knows he doesn't need to stay in Australia.	Mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải ở lại Úc.
Tom could see Mary about to burst into tears.	Tom có ​​thể thấy Mary sắp bật khóc.
I can't remember it.	Tôi không thể nhớ nó.
Tom jokes that he's not very rich.	Tom nói đùa rằng anh ấy không giàu lắm.
Tom says he is feeling nauseous.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy buồn nôn.
Most people infected with TB never get sick.	Hầu hết những người bị nhiễm bệnh lao không bao giờ bị bệnh.
Tom hasn't noticed yet.	Tom vẫn chưa nhận ra.
Who will help us?	Ai sẽ giúp chúng tôi?
Tom showed his grandfather how to use an ATM.	Tom đã chỉ cho ông của mình cách sử dụng máy ATM.
Who is watching?	Ai đang xem?
Tom will be missed.	Tom sẽ bị bỏ lỡ.
Tom has a nasty cut on his cheek.	Tom có ​​một vết cắt khó chịu trên má.
Tom wants to visit Boston.	Tom muốn đến thăm Boston.
Tom doesn't actually live in Australia anymore.	Tom không thực sự sống ở Úc nữa.
Tom wasn't prepared for that.	Tom không chuẩn bị cho điều đó.
Tom is not wearing a sports jacket.	Tom không mặc áo khoác thể thao.
I don't want anyone to see us.	Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy chúng tôi.
He spent the night at his uncle's place.	Anh ấy đã qua đêm tại chỗ của chú mình.
I know Tom is no longer a bachelor.	Tôi biết Tom không còn là một cử nhân nữa.
I am a businessman.	Tôi là một doanh nhân.
How does Tom know where Mary lives?	Làm sao Tom biết Mary sống ở đâu?
It's a pity that Tom can't be here today.	Thật tiếc khi Tom không thể có mặt ở đây hôm nay.
Tom says he doesn't think Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
Tom has yet to return from Australia.	Tom vẫn chưa trở về từ Úc.
Oxygen is required for combustion.	Oxy cần thiết cho quá trình đốt cháy.
Tom won't have to do that.	Tom sẽ không phải làm điều đó.
How long does it usually take to spin a tire?	Thường thì bao lâu để quay lốp?
I am doing some testing.	Tôi đang thực hiện một số kiểm tra.
Tom is good at programming in JavaScript.	Tom giỏi lập trình bằng JavaScript.
Tom will probably be ready by the time we get there.	Tom có ​​thể sẽ sẵn sàng vào thời điểm chúng ta đến đó.
You are too inflexible.	Bạn quá thiếu linh hoạt.
Tom is not on this plane.	Tom không có trên máy bay này.
Tom isn't mad at me, is he?	Tom không giận tôi, phải không?
I really hope that it will work this time.	Tôi thực sự hy vọng rằng nó sẽ thành công lần này.
You should not speak ill of others behind their backs.	Bạn không nên nói xấu người khác sau lưng họ.
Looks like that hasn't been done yet.	Có vẻ như điều đó vẫn chưa được thực hiện.
Chuck's Diner has been closed.	Chuck's Diner đã bị đóng cửa.
I was never too busy for you.	Tôi không bao giờ quá bận đối với bạn.
I don't know that I should do that.	Tôi không biết rằng tôi nên làm điều đó.
Let's hope that we can avoid this problem in the future.	Hãy hy vọng rằng chúng ta có thể tránh được vấn đề này trong tương lai.
Tom looks relaxed and rested.	Tom trông thư thái và nghỉ ngơi.
It's ironic, isn't it?	Thật là mỉa mai, phải không?
Tom went out with a woman half his age.	Tom đã đi chơi với một người phụ nữ bằng nửa tuổi anh.
I thought that Tom wouldn't be able to do it for us.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom threw his briefcase in the corner and went back to his room without saying a word.	Tom ném chiếc cặp vào góc và đi về phòng mà không nói lời nào.
That's what I will have.	Đó là những gì tôi sẽ có.
Tom is in a maximum security prison.	Tom đang ở trong một nhà tù an ninh tối đa.
I will stop you.	Tôi sẽ ngăn bạn lại.
I don't want to celebrate.	Tôi không muốn ăn mừng.
How long does it take to go to the zoo by taxi?	Mất bao lâu để đi đến sở thú bằng taxi?
Tom was in no mood to laugh.	Tom không có tâm trạng để cười.
Tom asked Mary what she was going to do.	Tom hỏi Mary cô ấy định làm gì.
Are you sure you don't want to stay a few days?	Bạn có chắc mình không muốn ở lại vài ngày không?
Treat yourself, and you will get something good.	Hãy cư xử với bản thân, và bạn sẽ nhận được điều gì đó tốt đẹp.
I don't even know where my mother was born.	Tôi thậm chí không biết mẹ tôi sinh ra ở đâu.
Tom admitted that he was reckless.	Tom thừa nhận rằng anh đã liều lĩnh.
I don't know if Tom is really busy right now.	Không biết bây giờ Tom có ​​bận thật không.
No one knows why Tom left the city.	Không ai biết tại sao Tom lại rời thành phố.
I know that Tom is a terrible singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ khủng khiếp.
Tom always helps us.	Tom luôn giúp đỡ chúng tôi.
Tom is smart enough to go to college.	Tom đủ thông minh để vào đại học.
These shoes will take a few days to break.	Đôi giày này sẽ mất vài ngày để hỏng.
Tom said he thought I was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
What is your opinion on this?	Ý kiến ​​của bạn về điều này là gì?
Which song do you think is the best?	Bạn cho rằng bài hát nào của bạn hay nhất?
Tom seems to be carrying some kind of weapon.	Tom dường như đang mang theo một loại vũ khí nào đó.
I assume we have to do something else.	Tôi giả định rằng chúng tôi phải làm điều gì đó khác.
What color did Tom paint his room?	Tom đã sơn phòng của mình màu gì?
Tom asked Mary how old she is.	Tom hỏi Mary cô ấy bao nhiêu tuổi.
Former communists dominated the government until 1996 when they were stripped of power.	Những người cộng sản cũ đã thống trị chính phủ cho đến năm 1996 khi họ bị tước quyền lực.
Both Tom and I ran for class president.	Cả tôi và Tom đều tranh cử chức lớp trưởng.
Don't be a cry baby.	Đừng là một đứa trẻ hay khóc.
I'm not sorry.	Tôi không xin lỗi.
After a lot of thought, I decided to do it.	Sau rất nhiều suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định làm điều đó.
I told you, but Tom made me promise not.	Tôi đã nói với bạn, nhưng Tom bắt tôi hứa là không.
Tom comes to bring groceries.	Tom đến mang hàng tạp hóa.
I thought Tom wouldn't like that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích điều đó.
Tom has tried to contact you.	Tom đã cố gắng liên lạc với bạn.
You said Tom wouldn't kiss me, but you were wrong.	Bạn đã nói Tom sẽ không hôn tôi, nhưng bạn đã nhầm.
Tom told the truth.	Tom đã nói sự thật.
It's on the fireplace.	Nó ở trên lò sưởi.
Tom fell.	Tom đã gục ngã.
What is Tom's agenda?	Chương trình làm việc của Tom là gì?
I cannot survive.	Tôi không thể sống sót.
Tom has a small house in Boston.	Tom có ​​một ngôi nhà nhỏ ở Boston.
Tom was here about three hours ago.	Tom đã ở đây khoảng ba giờ trước.
I'm looking for the remote control. 	Tôi đang tìm điều khiển từ xa.
Do you know where it is?	Bạn có biết nó ở đâu không?
All students are looking forward to summer vacation.	Tất cả các học sinh đều mong chờ đến kỳ nghỉ hè.
Don't bother with what he says.	Đừng bận tâm với những gì anh ấy nói.
I don't think we did it right.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó đúng.
Tom asked Mary if she could help him.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thể giúp anh ta.
I don't have time to talk to anyone right now.	Hiện tại tôi không có thời gian để nói chuyện với ai cả.
There is no concrete evidence against Tom.	Không có bằng chứng cụ thể chống lại Tom.
I thought it was strange that there was no one on the street at this time of day.	Tôi nghĩ thật lạ là không có ai trên đường vào thời điểm này trong ngày.
We haven't started yet.	Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu.
Tom says he wants to know why you don't work here anymore.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao bạn không làm việc ở đây nữa.
You mentioned an important issue.	Bạn đã đề cập đến một vấn đề quan trọng.
Tom says he hasn't met anyone yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp ai cả.
Tom tells everyone that Mary can speak French.	Tom nói với mọi người rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
We really don't have enough time for breakfast.	Chúng tôi thực sự không có đủ thời gian cho bữa sáng.
Mary is our youngest daughter.	Mary là con gái út của chúng tôi.
I don't have a dishwasher.	Tôi không có máy rửa bát.
Tom looked at Mary incredulously.	Tom nhìn Mary đầy hoài nghi.
Tom doesn't like to eat onions.	Tom không thích ăn hành.
I probably won't walk to school today.	Chắc hôm nay tôi sẽ không đi bộ đến trường.
This jacket has buttons.	Cái áo khoác này có cúc.
I'm sure you're not surprised.	Tôi chắc rằng bạn không ngạc nhiên.
May I speak to Tom Jackson?	Tôi có thể nói chuyện với Tom Jackson được không?
Tom says he is not guilty.	Tom nói rằng anh ấy không có tội.
Let Tom watch whatever he wants.	Để Tom xem bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom and Mary have traveled around the world.	Tom và Mary đã đi vòng quanh thế giới.
I never said that to Tom.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó với Tom.
How much is the entrance fee?	Phí vào cửa là bao nhiêu?
Tom is sitting in the passenger seat.	Tom đang ngồi trên ghế hành khách.
Tom bought enough food for everyone.	Tom đã mua đủ thức ăn cho mọi người.
Tom doesn't seem to be doing that.	Tom dường như không nên làm điều đó.
Tom couldn't remember what he was supposed to do.	Tom không thể nhớ mình phải làm gì.
I didn't know that you wanted to go to Boston with Tom.	Tôi không biết rằng bạn muốn đến Boston với Tom.
Tom said he could smell something burning.	Tom nói rằng anh ta có thể ngửi thấy mùi gì đó đang cháy.
I wonder what Tom would say if that happened.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì nếu điều đó xảy ra.
I think I understand why Tom would do that.	Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom and Mary were lucky it wasn't Monday.	Tom và Mary thật may mắn khi đó không phải là thứ Hai.
I knew that Tom didn't know why Mary had to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
I thought you would never call.	Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ gọi.
Tom said he didn't think Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ làm như vậy.
I'm not so claustrophobic like Tom.	Tôi không quá ngột ngạt như Tom.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she doesn't have to.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
Tom quits hanging out with Mary because he doesn't like her sense of humor.	Tom bỏ đi chơi với Mary vì anh không thích tính hài hước của cô.
I need a distraction.	Tôi cần một sự phân tâm.
The one who did it was not Tom.	Người làm điều đó không phải là Tom.
She is ready to help him clean the house.	Cô sẵn sàng giúp anh dọn dẹp nhà cửa.
Tom didn't like the way Mary looked at him.	Tom không thích cách Mary nhìn anh ta.
I have not had a reply.	Tôi chưa có thư trả lời.
I think this is Tom's house.	Tôi nghĩ rằng đây là nhà của Tom.
I am not exaggerating.	Tôi không phóng đại.
I hope you understand.	Mong các bạn thông cảm.
I find it difficult to understand Tom.	Tôi thấy thật khó hiểu Tom.
Tom is a hired cop.	Tom là một cảnh sát thuê.
Hunting wasn't as interesting as I thought it would be.	Săn bắn không thú vị như tôi nghĩ.
Tom plays tennis every day.	Tom chơi quần vợt mỗi ngày.
I suspect that Tom is mistaken.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nhầm.
I know Tom doesn't know why Mary needs to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary cần phải làm điều đó một mình.
I want to go to the dance with you.	Tôi muốn đi xem khiêu vũ với bạn.
It has been many years since I returned to Australia.	Đã nhiều năm kể từ khi tôi trở lại Úc.
Tom finds it difficult to solve the problem.	Tom cảm thấy khó khăn khi giải quyết vấn đề.
Tom doesn't like it when his juice isn't cold.	Tom không thích nó khi nước trái cây của anh ấy không lạnh.
Tom pretends that he has a weapon.	Tom giả vờ rằng anh ta có vũ khí.
Tom became tired.	Tom trở nên mệt mỏi.
Neither Tom nor Mary did anything wrong.	Cả Tom và Mary đều không làm điều gì sai trái.
I know what they will do to me if I don't do what they ask.	Tôi biết họ sẽ làm gì tôi nếu tôi không làm những gì họ yêu cầu.
They won't catch me.	Họ sẽ không bắt được tôi.
We must be careful.	Chúng ta phải cẩn thận.
Tom told me so.	Tom đã nói với tôi như vậy.
I don't think I can be happy here.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc ở đây.
Tom walked towards the exit.	Tom đi về phía lối ra.
Tom bought a used car from a reputable dealer.	Tom mua một chiếc xe cũ từ một đại lý có uy tín.
I don't think doing it will be so easy.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ dễ dàng như vậy.
Tom was three years old when his mother disappeared.	Tom được ba tuổi khi mẹ anh biến mất.
Tom arrived before I arrived.	Tom đến trước khi tôi đến.
There are many attorneys who work with this outfit.	Có rất nhiều luật sư làm việc với trang phục này.
Tom died about three years ago.	Tom đã chết cách đây khoảng ba năm.
You should invite Tom to your party, but I doubt he will.	Bạn nên mời Tom đến bữa tiệc của mình, nhưng tôi nghi ngờ rằng anh ấy sẽ đến.
Tom worked for three hours straight.	Tom đã làm việc trong ba giờ liên tục.
Pre-registration is not required.	Đăng ký trước là không cần thiết.
Tom is an interesting person.	Tom là một người thú vị.
My father planted this tree the day I was born.	Cha tôi đã trồng cây này vào ngày tôi được sinh ra.
Lately Tom doesn't eat meat.	Gần đây Tom không ăn thịt.
Tom, can you do me a favor?	Tom, bạn có thể giúp tôi một việc được không?
You'd better leave now.	Tốt hơn hết bạn nên rời đi ngay bây giờ.
Tomorrow is likely to rain.	Ngày mai khả năng cao trời sẽ mưa.
I know Tom is a pretty cool guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai khá tuyệt.
If you study hard, you will be able to get good grades.	Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ có thể đạt điểm cao.
Persistence is the key to success.	Sự kiên trì là chìa khóa của thành công.
Did Tom get a receipt?	Tom có ​​nhận được biên lai không?
What a cute baby! 	Thật là một em bé dễ thương!
Can I keep her?	Tôi có thể giữ cô ấy được không?
You are with us or against us.	Bạn ở với chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi.
Are you sure your parents will let you go?	Bạn có chắc là bố mẹ sẽ cho phép bạn đi không?
Tom is the one who taught me to play this song.	Tom là người đã dạy tôi chơi bài hát này.
Tom took a sip of rum.	Tom uống một ngụm rượu rum.
We didn't find the bomb.	Chúng tôi không tìm thấy bom.
I buy canned goods in bulk.	Tôi mua hàng đóng hộp với số lượng lớn.
Before long, your efforts will pay off.	Chẳng bao lâu nữa, nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp.
Tom saw what happened.	Tom đã thấy những gì đã xảy ra.
Tom and Mary look very happy together.	Tom và Mary trông rất hạnh phúc bên nhau.
Many people think Tom is a snob, but I don't think so.	Nhiều người nghĩ Tom là một kẻ hợm hĩnh, nhưng tôi không nghĩ là như vậy.
As long as you're here, we can also get started.	Miễn là bạn ở đây, chúng ta cũng có thể bắt đầu.
You have to tighten those screws.	Bạn phải siết chặt các vít đó.
Font is too big.	Phông chữ quá lớn.
We have not communicated with each other for a long time.	Chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài.
Just let me know if you have any trouble.	Chỉ cần cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ khó khăn.
Tom didn't tell me about this.	Tom đã không nói với tôi về điều này.
Tom is a systems engineer.	Tom là một kỹ sư hệ thống.
I guess it could be even worse.	Tôi đoán nó có thể còn tồi tệ hơn.
Tom says he thinks he can get away with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều đó.
Your selfishness will cost you your friends.	Sự ích kỷ của bạn sẽ làm bạn mất đi những người bạn của mình.
I don't really like doing that.	Tôi không thực sự thích làm điều đó.
How is driving a truck different from driving a car?	Lái xe tải khác gì so với lái ô tô?
Can't you wait another ten minutes?	Bạn không thể đợi thêm mười phút nữa được không?
I think Tom is very rich.	Tôi nghĩ Tom rất giàu.
My mistake was the reaction.	Sai lầm của tôi là phản ứng.
Tom's house has a red roof.	Ngôi nhà của Tom có ​​một mái nhà màu đỏ.
I no longer trust them.	Tôi không còn tin tưởng họ nữa.
He is worried about his test results.	Anh ấy lo lắng về kết quả kiểm tra của mình.
Do you know why I didn't?	Bạn có biết tại sao tôi không làm như vậy không?
Tom washed the blood on the knife.	Tom rửa sạch vết máu trên dao.
Tom looks very lonely.	Tom trông rất cô đơn.
Tom said that Mary did not look pleased.	Tom nói rằng Mary trông không được hài lòng.
I don't know what time to meet Tom at the airport.	Tôi không biết mấy giờ để gặp Tom ở sân bay.
What do you think the table looks like?	Bạn nghĩ cái bàn trông như thế nào?
Who made Tom do it?	Ai đã bắt Tom làm điều đó?
I always consider you as a friend.	Tôi luôn coi bạn là bạn.
Tom can also ski like Mary.	Tom cũng có thể trượt tuyết như Mary.
Tom likes to offend people.	Tom thích xúc phạm mọi người.
You're not good at this, are you?	Bạn không giỏi trong việc này, phải không?
Tom has to renew his passport.	Tom phải gia hạn hộ chiếu của mình.
Tom was aloof.	Tom đã xa cách.
I know that Tom is not too old to do that.	Tôi biết rằng Tom không quá già để làm điều đó.
Tom may not go to Australia with us.	Tom có ​​thể không đi Úc với chúng tôi.
I argued with Tom about that.	Tôi đã tranh luận với Tom về điều đó.
I have a lot of work to do here.	Tôi có rất nhiều việc phải làm ở đây.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Someone has to tell Tom what to do.	Ai đó phải nói cho Tom biết phải làm gì.
I haven't laughed this much in a long time.	Tôi đã không cười nhiều như vậy trong một thời gian dài.
Tom says he has somewhere to go.	Tom nói rằng anh ấy có một nơi nào đó để đi.
Better to be silent than to make mistakes.	Thà im lặng còn hơn phạm sai lầm.
Tom has one ear pierced.	Tom bị xỏ một bên tai.
Was it really Tom's fault?	Đó thực sự là lỗi của Tom?
Tom was overjoyed.	Tom vui mừng khôn xiết.
Take only what you can get in a suitcase.	Chỉ lấy những gì bạn có thể nhận được trong một vali.
Tom said that he thought it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ không vui lắm.
I'm starting to understand why you don't like Tom.	Tôi bắt đầu hiểu tại sao bạn không thích Tom.
Tom says he thinks Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
Tom had a glass of non-alcoholic beer.	Tom đã uống một cốc bia không cồn.
How long do you plan to live in this house?	Bạn dự định sống trong ngôi nhà này bao lâu nữa?
Tom suddenly died standing in his way.	Tom đột ngột chết đứng trên đường đi của mình.
I think you think Tom is still a bricklayer.	Tôi nghĩ rằng bạn nghĩ rằng Tom vẫn còn là một thợ nề.
I had a nice chat with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Tom.
Some cars have solar panels on the roof.	Một số ô tô có tấm pin mặt trời trên mái nhà.
Tom helped Mary get dressed.	Tom đã giúp Mary mặc quần áo.
Tom's problem is not over yet.	Vấn đề của Tom vẫn chưa kết thúc.
Tom wanted Mary to know that he really didn't want to do that.	Tom muốn Mary biết rằng anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
I can stay with you as long as you need me.	Tôi có thể ở lại với bạn miễn là bạn cần tôi.
There are many things Tom wants to do.	Có rất nhiều điều Tom muốn làm.
I barely got a mile when it started to thunder.	Tôi hầu như không đi được một dặm khi trời bắt đầu sấm sét.
Tom knows that something is not right.	Tom biết rằng có điều gì đó không đúng.
Tom says we need to be careful.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải cẩn thận.
Tom wants to ask Mary something.	Tom muốn hỏi Mary vài điều.
I don't know what's wrong with me.	Tôi không biết tôi có chuyện gì.
Tom was tempted to do it.	Tom đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Now I'm thirty.	Bây giờ tôi ba mươi.
I didn't like it at first, but over time I enjoyed it.	Lúc đầu không thích nhưng lâu dần thấy vui.
Tom said that he was very difficult to understand.	Tom nói rằng anh ấy rất khó hiểu.
I don't know how we're going to manage that.	Tôi không biết chúng ta sẽ quản lý điều đó như thế nào.
I realize that I hardly have enough time to do what I want to do.	Tôi nhận ra rằng tôi hầu như không có đủ thời gian để làm những gì tôi muốn làm.
It is not easy to distinguish good from evil.	Không dễ để phân biệt thiện ác.
Now I'm on my way back home.	Bây giờ tôi đang trên đường trở về nhà.
You are not my friend.	Bạn không phải là bạn của tôi.
This has nothing to do with you.	Điều này không liên quan đến bạn.
This is not what we pay to see.	Đây không phải là những gì chúng tôi trả tiền để xem.
It hasn't changed much.	Nó không có nhiều thay đổi.
I persuaded him to see a doctor.	Tôi thuyết phục anh ấy để được bác sĩ khám.
I'm looking out the window right now.	Tôi đang nhìn ra cửa sổ ngay bây giờ.
Tom sat on the chair.	Tom ngồi trên ghế.
I think there's a ghost in our attic.	Tôi nghĩ rằng có một con ma trên gác mái của chúng tôi.
Do not talk to the driver while he is driving.	Đừng nói chuyện với người lái xe khi anh ta đang lái xe.
Tom had a pretty good day.	Tom đã có một ngày khá tốt.
Tom and Mary get married without their parents' consent.	Tom và Mary kết hôn mà không được sự đồng ý của bố mẹ.
Tom should have told Mary what he did.	Tom lẽ ra phải nói với Mary những gì anh ấy đã làm.
I can not help you.	Tôi không thể giúp bạn.
We won't leave without Tom.	Chúng tôi sẽ không rời đi mà không có Tom.
I am afraid of heights.	Tôi sợ độ cao.
Don't know if Tom is surprised or not.	Không biết Tom có ​​ngạc nhiên hay không.
Please don't drive too fast.	Xin đừng lái xe quá nhanh.
Tom got home about three o'clock.	Tom đã về nhà khoảng ba giờ.
I am a pretty good student.	Tôi là một học sinh khá giỏi.
This is the house I lived in as a child.	Đây là ngôi nhà mà tôi đã sống khi còn nhỏ.
Please send me your latest catalog.	Vui lòng gửi cho tôi danh mục mới nhất của bạn.
I won't do that now.	Tôi sẽ không làm điều đó bây giờ.
She doesn't like going to school.	Cô ấy không thích đi học.
Tom is hard to live with, isn't he?	Tom thật khó chung sống phải không?
I suspect that Tom and Mary are awake.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary còn thức.
Tom's heart started racing.	Tim của Tom bắt đầu loạn nhịp.
Tom started screaming for help.	Tom bắt đầu la hét để được giúp đỡ.
Tom will be visiting family in Australia next month.	Tom sẽ về thăm gia đình ở Úc vào tháng tới.
We have no intention of giving up.	Chúng tôi không có ý định bỏ cuộc.
Tom is an honest man, so I like him.	Tom là người trung thực, vì vậy tôi thích anh ấy.
The baby slept soundly in Tom's arms.	Em bé ngủ say trong vòng tay của Tom.
Tom and Mary love to swim together.	Tom và Mary thích bơi cùng nhau.
Tom probably thinks what he's doing is a good idea.	Tom có ​​lẽ nghĩ những gì anh ấy đang làm là một ý kiến ​​hay.
Tom says he is planning to do it in Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó ở Úc vào mùa hè năm sau.
Nothing else to talk about.	Không có gì khác để nói về.
Close your file.	Đóng tập của bạn lại.
Tom won't tell us.	Tom sẽ không nói với chúng tôi.
Tom is getting more and more angry.	Tom càng ngày càng tức giận.
Do you know the difference between a microscope and a telescope?	Bạn có biết sự khác biệt giữa kính hiển vi và kính thiên văn không?
Tom is clearly tired.	Tom rõ ràng là mệt mỏi.
It took the best part of my vacation to finish it.	Phải mất phần tốt nhất trong kỳ nghỉ của tôi để hoàn thành nó.
Next time, you will buy.	Lần tới, bạn sẽ mua.
Tom was right to the point.	Tom đã đi đúng vào vấn đề.
Now I am very happy.	Bây giờ tôi rất hạnh phúc.
It was hard for Tom.	Thật khó cho Tom.
The public is notified on October 20.	Công chúng được thông báo vào ngày 20 tháng 10.
The island is sinking.	Hòn đảo đang chìm dần.
I don't believe that's a good idea.	Tôi không tin rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom will probably have to go to Australia next week.	Tom có ​​lẽ sẽ phải đi Úc vào tuần tới.
Tom picked up the book and gave it to Mary.	Tom nhặt cuốn sách và đưa cho Mary.
Tom told me he was too sick to work today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quá ốm để làm việc hôm nay.
Tom said he hopes to continue working here for a few more years.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ tiếp tục làm việc ở đây trong vài năm nữa.
Tom is certainly not pleased.	Tom chắc chắn không hài lòng.
Tom has a camera.	Tom có ​​một chiếc máy ảnh.
Do you hear someone moving in the next room?	Bạn có nghe thấy ai đó di chuyển trong phòng bên cạnh không?
They don't have these in Australia.	Họ không có những thứ này ở Úc.
Tom can't seem to access his data.	Tom dường như không thể truy cập dữ liệu của mình.
Why can't we be together?	Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?
Tom says he's happy to see you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi gặp bạn.
It is not a problem.	Nó không phải là một vấn đề.
Tom wants ice cream.	Tom muốn ăn kem.
Tom will help you if you ask him.	Tom sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Mary was the prettiest girl in the party.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất bữa tiệc.
The children sense what is happening between the parents.	Những đứa trẻ cảm nhận được những gì đang xảy ra giữa cha mẹ.
Tom didn't read anything.	Tom không đọc gì cả.
I'm pretty drunk.	Tôi khá say.
Tom actually lives here.	Tom thực sự sống ở đây.
It will never fly.	Nó sẽ không bao giờ bay.
I don't know that Tom knows who did it for us.	Tôi không biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom and Mary did not tell anyone that they were married.	Tom và Mary không nói với ai rằng họ đã kết hôn.
I don't like sitting by the window.	Tôi không thích ngồi bên cửa sổ.
Tom made his stance clear.	Tom đã nói rõ lập trường của mình.
I haven't signed up for the class yet.	Tôi chưa đăng ký lớp học.
Tom won't let anyone do that.	Tom sẽ không cho phép bất kỳ ai làm điều đó.
You don't have to read the whole thing from beginning to end.	Bạn không cần phải đọc toàn bộ từ đầu đến cuối.
Tom refused to give Mary any money.	Tom từ chối đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
You don't know what you're doing, do you?	Bạn không biết bạn đang làm gì, phải không?
You worked hard.	Bạn đã làm việc chăm chỉ.
Tom has blood coming out of his mouth.	Tom có ​​máu trào ra từ miệng.
Tom said that he wished he hadn't given any money to Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không đưa bất kỳ khoản tiền nào cho Mary.
A good way to know a foreign country is to go there.	Cách tốt để biết một đất nước xa lạ là đến đó.
I don't think Tom will remember me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhớ đến tôi.
I can't ignore what happened.	Tôi không thể bỏ qua những gì đã xảy ra.
It seems to me that Tom is part of the problem.	Đối với tôi, có vẻ như Tom là một phần của vấn đề.
Tom doesn't have to go home early.	Tom không cần phải về nhà sớm.
Tom is coming to Boston with us.	Tom sẽ đến Boston với chúng tôi.
Tom is a football player, right?	Tom là một cầu thủ bóng đá, phải không?
I don't have the slightest clue.	Tôi không có manh mối nhỏ nhất.
I think you probably won't need to do that.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ không cần phải làm điều đó.
I can understand why Tom chose not to go.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom chọn không đi.
Koalas can only be seen in Australia.	Koalas chỉ có thể được nhìn thấy ở Úc.
A fire broke out at the boarding house where they were staying.	Một đám cháy đã bùng lên tại khu nhà trọ nơi họ đang ở.
No one can hurt Tom.	Không ai có thể làm tổn thương Tom.
Tom likes his old car.	Tom thích chiếc xe cũ của mình.
Polar bears live in the Arctic.	Gấu Bắc Cực sống ở Bắc Cực.
Tom finds it very difficult to continue the conversation.	Tom cảm thấy rất khó để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Does Tom have a good lawyer?	Tom có ​​một luật sư giỏi không?
It's a pleasure to use the new system.	Thật là vui khi được sử dụng hệ thống mới.
I meet Tom on Monday at 2:30.	Tôi gặp Tom vào thứ Hai lúc 2:30.
Suddenly, the crowd stopped cheering.	Đột nhiên, đám đông ngừng cổ vũ.
Give him a dose every six hours.	Hãy cho anh ta một liều thuốc cứ sau sáu giờ.
No one has come forward to take responsibility for what happened.	Không ai đứng ra nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
I'm sure everything will be fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
I have traveled to many places.	Tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi.
Is Tom upset?	Tom có ​​khó chịu không?
Tom asked Mary if she was going to stay.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy định ở lại.
Tom is not very old.	Tom không già lắm.
Tom's story is not an unusual one.	Câu chuyện của Tom không phải là một câu chuyện bất thường.
Sometimes it seems that Tom's dog is smarter than he is.	Đôi khi có vẻ như con chó của Tom thông minh hơn anh ấy.
Tom is retarded.	Tom chậm phát triển.
Tom and I don't do that often.	Tom và tôi không làm điều đó thường xuyên.
Throw it away and start over with a clean vehicle.	Hãy vứt bỏ nó và bắt đầu lại với một phương tiện sạch sẽ.
Tom is waiting in the conference room.	Tom đang đợi trong phòng họp.
Whatever you do, don't buy anything from Tom.	Dù bạn làm gì, đừng mua bất cứ thứ gì từ Tom.
Tom came a little late.	Tom đến muộn một chút.
Tom is never late for an appointment, right?	Tom không bao giờ trễ hẹn, phải không?
You better check this out.	Tốt hơn bạn nên kiểm tra điều này.
I don't know why I have a cough.	Tôi không biết tại sao tôi lại bị ho.
I see Tom running.	Tôi thấy Tom đang chạy.
Why does no one eat what I make?	Tại sao không ai ăn những gì tôi làm?
Tom knows a lot about science.	Tom biết rất nhiều về khoa học.
All Tom does all day is play the guitar.	Tất cả những gì Tom làm suốt cả ngày là chơi guitar.
I thought it might be dangerous for Tom and me to go scuba diving by ourselves.	Tôi nghĩ có thể nguy hiểm cho Tom và tôi nếu tự mình lặn biển.
I'm afraid you didn't get me right. 	Tôi e rằng bạn đã không hiểu đúng về tôi.
I don't want to be alone with you. 	Tôi không muốn ở một mình với bạn.
I just want to be alone.	Tôi chỉ muốn được ở một mình.
I wonder if Tom really knew what was going to happen.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết điều gì sẽ xảy ra hay không.
Pleasure is a sin, and sometimes sin is also a pleasure.	Vui sướng là một tội lỗi, và đôi khi tội lỗi cũng là một thú vui.
I feel that the plan is unwise.	Tôi cảm thấy rằng kế hoạch là không khôn ngoan.
There will not be an investigation.	Sẽ không có một cuộc điều tra.
Tom started to get very upset.	Tom bắt đầu rất khó chịu.
Tom glanced in the rearview mirror.	Tom liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Tom won't let me in his room.	Tom không cho tôi vào phòng của anh ấy.
The elderly couple who lived across the street hated teenagers.	Đôi vợ chồng già sống bên kia đường rất ghét thanh thiếu niên.
Would you like to know why you should?	Bạn có muốn biết tại sao bạn nên làm như vậy không?
If smoke bothers you, move to the other side of the fire.	Nếu khói làm phiền bạn, hãy chuyển sang phía bên kia của đám cháy.
Wait until Tom gets here.	Hãy đợi cho đến khi Tom đến đây.
Look delicious. 	Nhìn ngon.
Thought I would try some.	Nghĩ rằng tôi sẽ thử một số.
Why don't you come on Monday?	Tại sao bạn không đến vào thứ Hai?
Tom tells Mary not to worry about what might happen on Monday.	Tom nói với Mary đừng lo lắng về những gì có thể xảy ra vào thứ Hai.
Tom says he won't ask you to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom ran after me to give me something.	Tom đã chạy theo tôi để đưa cho tôi một thứ.
I started to feel a little guilty.	Tôi bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi.
Tom got drunk and drowned while taking a shower.	Tom say và chết đuối khi đang tắm.
Tom is not a college student.	Tom không phải là sinh viên đại học.
There's blood on Tom's shirt.	Có vết máu trên áo của Tom.
Tom keeps Mary's letters locked in a metal box.	Tom giữ những bức thư của Mary bị khóa trong một hộp kim loại.
Tom probably won't be here on time.	Tom có ​​thể sẽ không ở đây đúng giờ.
There are not many synagogues in this city.	Không có nhiều giáo đường Do Thái ở thành phố này.
Tom wears a brown coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác màu nâu.
Tom started crying immediately.	Tom bắt đầu khóc ngay lập tức.
That's the problem, isn't it?	Đó là vấn đề, phải không?
Are you at Tom's place?	Bạn có ở chỗ của Tom không?
Each month, a gift certificate worth 10,000 yen will be given to thirty randomly selected people who have completed this questionnaire.	Mỗi tháng, một phiếu quà tặng trị giá 10.000 yên sẽ được trao cho ba mươi người được chọn ngẫu nhiên đã hoàn thành bảng câu hỏi này.
Did you bring Tom to it?	Bạn đã đưa Tom đến với nó?
Tom spent a lot of money.	Tom đã tiêu rất nhiều tiền.
Tom is just a junior.	Tom chỉ là một đàn em.
Tom has another daughter who lives in Boston.	Tom có ​​một cô con gái khác sống ở Boston.
I know that Tom knows you shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết bạn không nên làm điều đó một mình.
People are self-sufficient.	Người dân tự cung tự cấp.
Tom says he thinks Mary will be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom doesn't want Mary to know.	Tom không muốn Mary biết.
I wish Tom would give me another chance.	Tôi ước gì Tom sẽ cho tôi một cơ hội khác.
I don't know that I shouldn't do it alone.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
I know that Tom can't do that.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó.
We watch PBS.	Chúng tôi xem PBS.
Tom left his wallet on the table.	Tom để quên chiếc ví của mình trên bàn.
Where's everyone?	Mọi người đâu?
Tom pretends to be sick so he doesn't have to go to school.	Tom giả vờ bị ốm để không phải đến trường.
We won't be on time, even if we run.	Chúng tôi sẽ không đến đúng giờ, ngay cả khi chúng tôi chạy.
I don't play tennis as well as I used to.	Tôi không chơi quần vợt tốt như trước đây.
Tom did not read the letter Mary sent him.	Tom đã không đọc thư Mary gửi cho anh ta.
I think that's what you want me to do.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì bạn muốn tôi làm.
Tom convinces Mary to join the club.	Tom thuyết phục Mary tham gia câu lạc bộ.
That is legal.	Đó là hợp pháp.
I already know that Tom has no plans to be here today.	Tôi đã biết rằng Tom không có kế hoạch ở đây hôm nay.
I've been told Tom and I shouldn't be doing it here.	Tôi đã được nói với Tom và tôi không nên làm điều đó ở đây.
What do you want it to be, Tom?	Bạn muốn nó là gì, Tom?
I don't see the call.	Tôi không thấy lời kêu gọi.
Tom was willing to help me.	Tom đã sẵn lòng giúp đỡ tôi.
I think Tom might be sick.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị ốm.
How long have you been running this place, Tom?	Bạn đã điều hành nơi này bao lâu rồi, Tom?
I know Tom is not as smart as Mary.	Tôi biết Tom không thông minh như Mary.
That's what I don't understand.	Đó là điều tôi không hiểu.
I don't know if the weather will be good tomorrow.	Không biết ngày mai thời tiết có tốt không.
Why didn't you tell us we should do it?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên làm điều đó?
Tom may be responsible for what happened, but we don't think so.	Tom có ​​thể là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi không nghĩ vậy.
Tom says he has to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải giúp Mary.
Were you the one who told Tom he could do it?	Bạn có phải là người đã nói với Tom rằng anh ấy có thể làm được điều đó không?
You are just doing your job.	Bạn chỉ đang làm công việc của bạn.
They came here in 1997.	Họ đến đây vào năm 1997.
Tom died when we were young.	Tom đã chết khi chúng tôi còn trẻ.
I won't be able to finish this after a week.	Tôi sẽ không thể hoàn thành việc này sau một tuần.
Why don't we see if anyone's out there?	Tại sao chúng ta không xem có ai ở ngoài đó không?
I don't like to laugh unless I have a reason.	Tôi không thích cười trừ khi tôi có lý do.
Tom was dumped by his girlfriend.	Tom bị bạn gái cưa đổ.
Tom wondered if Mary knew John had been arrested.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết John đã bị bắt hay không.
I think we learned a little bit from Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã học được một chút từ Tom.
You should talk to Tom about that.	Bạn nên nói chuyện với Tom về điều đó.
How much money is in my savings account?	Có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm của tôi?
Some university teachers arrive late to class and leave early.	Một số giáo viên đại học đến lớp muộn và về sớm.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Accidents like this don't happen often.	Tai nạn kiểu này không thường xuyên xảy ra.
I don't know what you really want.	Tôi không biết bạn thực sự muốn gì.
Tom needs to find a place to rent.	Tom cần tìm một nơi để thuê.
Why don't we play it by ear?	Tại sao chúng ta không chơi nó bằng tai?
No one seems to have the energy to do it again.	Dường như không ai có đủ năng lượng để làm điều đó một lần nữa.
I envy the way you and Tom get along.	Tôi ghen tị với cách mà bạn và Tom hòa hợp với nhau.
Tom talked to Mary yesterday.	Tom đã nói chuyện với Mary ngày hôm qua.
You know I have to do it, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó, phải không?
I can't do anything.	Tôi không thể làm gì cả.
I didn't know we had to do that.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó.
The last time I went to Boston, it snowed.	Lần cuối cùng tôi đến Boston, trời có tuyết.
Security has been tightened.	An ninh đã được thắt chặt.
I can go see Tom on October 20th.	Tôi có thể đi gặp Tom vào ngày 20 tháng 10.
I told Tom I didn't know what to do.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết mình phải làm gì.
I don't believe you are mentally unbalanced.	Tôi không tin rằng bạn đang mất cân bằng về mặt tinh thần.
Reporters need to stay objective.	Các phóng viên cần phải giữ khách quan.
Tom says he hopes he won't get fired.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình sẽ không bị sa thải.
I know Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi biết Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
A successful business is built on the basis of careful financial management.	Một doanh nghiệp thành công được xây dựng trên cơ sở quản lý tài chính cẩn thận.
Tom was skiing with his father when the accident happened.	Tom đang trượt tuyết với bố thì tai nạn xảy ra.
Tom came from Boston yesterday.	Tom đến từ Boston hôm qua.
Tom isn't on this train, is he?	Tom không có trên chuyến tàu này phải không?
Tom's parents were murdered.	Cha mẹ của Tom đã bị sát hại.
I think Tom shouldn't have told Mary to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên bảo Mary làm điều đó.
I don't think Tom would be as enthusiastic about it as you might think.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như bạn tưởng.
I think that's very important.	Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng.
That's an unrealistic idea.	Đó là một ý tưởng không thực tế.
You can't really be mean as people say.	Bạn không thể thực sự xấu tính như mọi người vẫn nói.
Tom changed all of that once and for all.	Tom đã thay đổi tất cả những điều đó một lần và mãi mãi.
I think Tom committed suicide.	Tôi nghĩ Tom đã tự sát.
Tom is by no means certain of winning the election.	Tom không có nghĩa là chắc chắn chiến thắng trong cuộc bầu cử.
You can enjoy some recorded music in the meantime.	Bạn có thể thưởng thức một số bản nhạc đã ghi trong khi chờ đợi.
Our cow doesn't give us any milk.	Con bò của chúng tôi không cho chúng tôi bất kỳ sữa nào.
Here's some friendly advice.	Đây là một số lời khuyên thân thiện.
Tom has something to hide from Mary.	Tom có ​​điều gì đó muốn giấu Mary.
When I opened my eyes, I realized she was right next to me.	Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi.
Aren't we going to Boston in October?	Không phải chúng ta sẽ đến Boston vào tháng 10 sao?
What you don't learn from your mother, you will learn from the world.	Những gì bạn không học được từ mẹ của bạn, bạn sẽ học được từ thế giới.
Tom seems confused by the implication.	Tom dường như bị xáo trộn bởi hàm ý.
Do you understand Roman numerals?	Bạn có hiểu chữ số La Mã không?
Tom didn't seem to understand why Mary shouldn't.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary không nên làm vậy.
Tom says he thinks Mary is at school.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trường.
Tom says he doesn't want to go skiing with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi trượt tuyết với Mary.
I told Tom I wouldn't do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I have a family to worry about.	Tôi có một gia đình phải lo lắng.
I can't do anything about that.	Tôi không thể làm gì về điều đó.
Who will stop Tom?	Ai sẽ ngăn Tom?
The beaches in Hawaii are famous for their huge waves.	Các bãi biển ở Hawaii nổi tiếng với những con sóng khổng lồ.
Tom did not listen.	Tom đã không nghe lời.
Do you expect the problem to be fixed soon?	Bạn có mong đợi sự cố sớm được khắc phục không?
You cannot park here.	Bạn không thể đậu xe ở đây.
Tom and I will probably travel together.	Tom và tôi có thể sẽ đi du lịch cùng nhau.
Tom eats a donut and drinks a cup of coffee.	Tom ăn một chiếc bánh rán và uống một tách cà phê.
Tom can't hurt me.	Tom không thể làm tổn thương tôi.
Our policy is to satisfy our customers.	Chính sách của chúng tôi là để làm hài lòng khách hàng của chúng tôi.
I know that Tom knows that Mary doesn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không làm như vậy nữa.
I want to know why you think I should.	Tôi muốn biết tại sao bạn nghĩ tôi nên làm như vậy.
I didn't hear Tom say a word.	Tôi không nghe thấy Tom nói một lời nào.
Don't lie to him.	Đừng lừa dối anh ấy.
It was almost impossible for Tom to keep the canoe from tipping over.	Tom gần như không thể giữ cho chiếc ca nô không bị lật.
Someone stole Tom's laptop.	Ai đó đã lấy trộm máy tính xách tay của Tom.
We'll get rid of all these silly rules as soon as we can.	Chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả những quy tắc ngớ ngẩn này ngay khi có thể.
I don't think you should go to Boston on your own.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên tự mình đến Boston.
Tom loves nightclubs.	Tom thích câu lạc bộ đêm.
Tom was too tired to help Mary do it.	Tom quá mệt mỏi để giúp Mary làm điều đó.
I told Tom what needed to be done.	Tôi đã nói với Tom những gì cần phải làm.
Tom still loves you very much.	Tom vẫn còn rất yêu bạn.
Tom's fireplace hangs from the ceiling.	Lò sưởi của Tom treo trên trần nhà.
Do you think we will have a chance to compete with any famous people?	Bạn có nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội sánh vai với những người nổi tiếng nào không?
Tom and I went to Boston together.	Tom và tôi đã đến Boston cùng nhau.
Mary is a professional makeup artist.	Mary là một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp.
Tom says he's very determined to make it happen.	Tom nói rằng anh ấy rất quyết tâm thực hiện điều đó.
Tom is incapable of helping you do that.	Tom không có khả năng giúp bạn làm điều đó.
How many beers did you drink?	Bạn đã uống bao nhiêu loại bia?
Tom said he wished he hadn't told Mary he forgot to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh đã quên làm điều đó.
Why don't you get married?	Tại sao bạn không kết hôn?
Tom finds the necklace that Mary said she lost.	Tom tìm thấy chiếc vòng cổ mà Mary nói rằng cô ấy đã đánh mất.
I want to show Tom my pictures.	Tôi muốn cho Tom xem những bức tranh của tôi.
A young man broke into my house last night.	Một thanh niên đã đột nhập vào nhà tôi đêm qua.
Tom says he knows why Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không thể làm điều đó.
I am grateful for everything I have.	Tôi biết ơn vì tất cả những gì tôi có.
I just want to know what I'm getting into.	Tôi chỉ muốn biết những gì tôi đang tham gia.
I wonder how Tom is doing.	Tôi tự hỏi Tom đang làm thế nào.
Tom was the one who told Mary.	Tom là người đã nói với Mary.
Tom knew he had to learn French.	Tom biết anh ấy phải học tiếng Pháp.
I have not read the manual.	Tôi chưa đọc hướng dẫn.
Tom and Mary are currently dating.	Tom và Mary hiện đang hẹn hò.
Tom will do it the way I told him.	Tom sẽ làm điều đó theo cách tôi đã nói với anh ấy.
This type of image does not appeal to me.	Loại hình ảnh này không hấp dẫn tôi.
Where's Tom's umbrella?	Ô của Tom đâu?
I want to see Tom suffer.	Tôi muốn thấy Tom đau khổ.
I'm signing up for a French class right now.	Tôi sẽ đăng ký một lớp học tiếng Pháp ngay bây giờ.
Tom told me he would buy it.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ mua nó.
Tom expected Mary to win.	Tom mong Mary sẽ thắng.
I'm sure you'll like it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó.
I just don't want to marry you.	Tôi chỉ không muốn lấy anh.
Tom was the only one sitting.	Tom là người duy nhất đang ngồi.
I hope that you have a good time in Europe.	Tôi hy vọng rằng bạn có một thời gian tốt ở Châu Âu.
I don't want to play tennis with Tom.	Tôi không muốn chơi quần vợt với Tom.
Tom is amazing, isn't he?	Tom thật tuyệt vời phải không?
I have to take Tom to the hospital.	Tôi phải đưa Tom đến bệnh viện.
We had lunch with Tom yesterday.	Chúng tôi đã ăn trưa với Tom ngày hôm qua.
I know how long it will take to do it.	Tôi biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom did not know that Mary planned to stay in Australia for a few weeks.	Tom không biết Mary dự định ở lại Úc trong vài tuần.
Can I talk to you for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
The cause was not immediately known.	Nguyên nhân không được biết ngay lập tức.
Tom is not one to lie easily.	Tom không phải là người dễ nói dối.
I know why Tom can't do that.	Tôi biết tại sao Tom không thể làm điều đó.
She advised him to come before 2:30.	Cô ấy khuyên anh nên đến trước 2:30.
Tom's story adds nothing.	Câu chuyện của Tom không thêm vào đâu.
Dinner will be served at 6:30.	Bữa tối sẽ được phục vụ lúc 6:30.
It would probably be very expensive to do that.	Có lẽ sẽ rất tốn kém để làm điều đó.
Tom told me he was shy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nhút nhát.
What you're doing doesn't bother me at all.	Những gì bạn đang làm không làm phiền tôi chút nào.
I think Tom won't be there.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở đó.
I cannot lend you this book.	Tôi không thể cho bạn mượn cuốn sách này.
I think Tom won't be at the meeting today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom noticed a slap on the wrist.	Tom nhận ra một cái tát vào cổ tay.
Tom took something from his pocket and gave it to Mary.	Tom lấy thứ gì đó trong túi và đưa cho Mary.
Tom always wanted to control people.	Tom luôn muốn kiểm soát mọi người.
Did you know Tom has a criminal record?	Bạn có biết Tom có ​​tiền án không?
It was so cold that the lake was frozen.	Lạnh đến nỗi mặt hồ đóng băng.
I'm giving away my property.	Tôi đang cho tài sản của mình đi.
Are you thirsty?	Bạn đang khát phải không?
I didn't know Tom wanted to learn how to play the trumpet.	Tôi không biết Tom muốn học cách chơi kèn.
This blanket is not washable.	Cái chăn này không giặt được.
I think you will make a good mother.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm một người mẹ tốt.
Tom and Mary went rafting.	Tom và Mary đã đi bè.
There is room for eight people in this elevator.	Có chỗ cho tám người trong thang máy này.
I don't want to spend the rest of my life in prison.	Tôi không muốn sống phần đời còn lại của mình trong tù.
Tom's new house is still under construction.	Ngôi nhà mới của Tom vẫn đang được xây dựng.
This hairstyle was popular in the 1990s.	Kiểu tóc này thịnh hành vào những năm 1990.
Tom is just trying to confuse you.	Tom chỉ đang cố gắng làm bạn bối rối.
I was in prison for three years when I was thirty years old.	Tôi đã ở tù ba năm khi tôi ba mươi tuổi.
I have lived in Boston for almost three years.	Tôi đã sống ở Boston gần ba năm.
Tom makes noise.	Tom làm ồn.
I can't stand being treated like a child.	Tôi không thể chịu được việc bị đối xử như một đứa trẻ.
Tom was killed by an explosion.	Tom đã bị giết bởi một vụ nổ.
I do it as well as Tom.	Tôi làm điều đó cũng như Tom.
I don't know for sure either.	Tôi cũng không biết chắc chắn.
Tom makes his own coffee.	Tom tự pha cà phê.
Although Tom was sick, today he swam again.	Mặc dù Tom bị ốm nhưng hôm nay anh ấy đã bơi trở lại.
Mary is wearing a mink coat.	Mary đang mặc một chiếc áo khoác lông chồn.
We had to take a detour across a bridge downstream from here.	Chúng tôi phải đi đường vòng qua một cây cầu xuôi dòng từ đây.
You'd better not tell anyone.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với bất kỳ ai.
That's what we were prepared for.	Đó là thứ mà chúng tôi đã chuẩn bị cho.
Tom planted this tree the day Mary was born.	Tom đã trồng cây này vào ngày Mary được sinh ra.
This is the first time I have waited so long.	Đây là lần đầu tiên tôi đợi lâu như vậy.
Tom tries to stop Mary from leaving.	Tom cố gắng ngăn Mary rời đi.
Why don't you come to my house after school?	Tại sao bạn không đến nhà tôi sau khi tan học?
Tom is the boss here.	Tom là ông chủ ở đây.
Tom doesn't seem very sick.	Tom dường như không bị ốm cho lắm.
What are you eating?	Bạn đang ăn gì?
Tom said he didn't know that Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
Are you afraid of Tom?	Bạn có sợ Tom không?
Tom hoped all three of us would do the same thing he was doing.	Tom hy vọng cả ba chúng tôi sẽ làm điều giống như anh ấy đang làm.
Tom probably doesn't watch many movies.	Tom có ​​lẽ không xem nhiều phim.
Tom said that Mary ate and drank.	Tom nói rằng Mary đã ăn uống.
Tom said three shots were fired in all.	Tom cho biết có ba phát súng đã được bắn tất cả.
I don't think it's legal.	Tôi không nghĩ điều đó hợp pháp.
Tom is the star of the soccer team.	Tom là ngôi sao của đội bóng đá.
He asked me if I slept well last night.	Anh ấy hỏi tôi liệu đêm qua tôi có ngủ ngon không.
Tom is one of more than 3,000 death row inmates.	Tom là một trong hơn 3.000 tử tù.
Tom has been sitting on the porch all day, waiting for Mary to come.	Tom đã ngồi trước hiên nhà cả ngày nay, đợi Mary đến.
They question Tom.	Họ đặt câu hỏi về Tom.
That's not something you need to think about right now.	Đó không phải là điều bạn cần nghĩ đến lúc này.
Tom will be back in a moment.	Tom sẽ trở lại trong giây lát.
Tom says he's an agnostic.	Tom nói rằng anh ấy là một người theo thuyết bất khả tri.
Tom said that Mary might not be excited about it.	Tom nói rằng Mary có thể không hào hứng với điều đó.
Tom and I are friends.	Tom và tôi là bạn.
Tom is married to a French teacher.	Tom đã kết hôn với một giáo viên người Pháp.
I didn't know that you wanted to go to college.	Tôi không biết rằng bạn muốn vào đại học.
You don't think I can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
I don't know much more.	Tôi không biết nhiều hơn nữa.
Why don't we do it next month?	Tại sao chúng ta không làm điều đó vào tháng tới?
She told me she wanted a pet dog.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn có một con chó cưng.
Tom winked at Mary, and she blinked back.	Tom nháy mắt với Mary, và cô ấy cũng nháy mắt lại.
I think Tom will be in Boston next winter.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào mùa đông tới.
How many months did Tom spend doing it?	Tom đã dành bao nhiêu tháng để làm việc đó?
Auguste Comte is considered the father of sociology.	Auguste Comte được coi là cha đẻ của xã hội học.
We cannot leave another failure.	Chúng ta không thể để lại một thất bại nữa.
Tom did a lot of such things.	Tom đã làm rất nhiều thứ như vậy.
Tom says he doesn't believe Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary có thể làm được điều đó.
Why do you like Tom?	Tại sao bạn thích Tom?
We won't see Tom.	Chúng tôi sẽ không gặp Tom.
I'm always under pressure.	Tôi luôn bị áp lực.
Why wouldn't Tom agree to do that?	Tại sao Tom không đồng ý làm điều đó?
Tom says he can handle it.	Tom nói rằng anh ấy có thể xử lý được.
I won't eat here again.	Tôi sẽ không ăn ở đây nữa.
Tom said he hesitated to do it.	Tom nói rằng anh ấy do dự khi làm điều đó.
Tom had never done that before.	Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom promised me he would come, but he didn't.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy đã không làm.
Tom says that he hopes that you do your best to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
You don't seem to have as much fun as Tom seems to be having.	Bạn dường như không có nhiều niềm vui như Tom dường như đang có.
This is a no-win situation.	Đây là một tình huống không có lợi.
Tom and I knew Mary wanted to come to Boston with us.	Tom và tôi biết Mary muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom packed a large suitcase.	Tom đã đóng gói một chiếc vali lớn.
It won't be fun unless Tom does it with us.	Sẽ không vui chút nào trừ khi Tom làm điều đó với chúng tôi.
You don't seem to believe that Tom wants to do that.	Bạn có vẻ không tin rằng Tom muốn làm điều đó.
What do you think I will do?	Bạn nghĩ tôi sẽ làm gì?
I think you are the most beautiful person I have ever met.	Tôi nghĩ rằng anh là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Call backup.	Hãy gọi cho dự phòng.
Tom and three others were injured.	Tom và ba người khác bị thương.
I am tired today.	Hôm nay tôi hơi mệt.
The windows are still open.	Các cửa sổ vẫn mở.
I don't care who helped me, as long as someone did.	Tôi không quan tâm ai đã giúp tôi, miễn là ai đó đã làm.
Tell Tom I don't need to do it today.	Hãy nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom tells his boss that he wants a raise.	Tom nói với ông chủ của mình rằng anh ấy muốn tăng lương.
You have mispronounced all the words.	Bạn đã phát âm sai tất cả các từ.
Tom wears a black coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác đen.
Tom was arrested in October 2013.	Tom bị bắt vào tháng 10 năm 2013.
That's our new boss.	Đó là ông chủ mới của chúng tôi.
I didn't really give Tom a chance.	Tôi đã không thực sự cho Tom một cơ hội.
Do you think I was too mean to Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã quá ác ý với Tom?
Tom asked me to lend him some money.	Tom đã yêu cầu tôi cho anh ấy vay một số tiền.
An orphan at the age of three, he was raised by a distant relative.	Một đứa trẻ mồ côi ở tuổi lên ba, anh được nuôi dưỡng bởi một người họ hàng xa.
I'll try to get there by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng đến đó trước 2:30.
The image is not in focus.	Hình ảnh không được lấy nét.
I started chuckling.	Tôi bắt đầu cười khúc khích.
I don't know how to do it, but I tried to do it.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng tôi đã cố gắng làm điều đó.
I can't stand up straight anymore.	Tôi không thể đứng thẳng được nữa.
Tom died on a hunting trip.	Tom chết trong một chuyến đi săn.
They kicked us out of the bar at 2:30.	Họ đuổi chúng tôi ra khỏi quán bar lúc 2:30.
Tom used to sit next to Mary on the bus.	Tom thường ngồi cạnh Mary trên xe buýt.
Does Tom often travel for work?	Tom có ​​thường xuyên đi công tác không?
I just wish Tom had tried.	Tôi chỉ ước Tom đã cố gắng.
Tom has sold most of his paintings.	Tom đã bán hầu hết các bức tranh của mình.
Tom is one of the most talented guys I know.	Tom là một trong những chàng trai tài năng nhất mà tôi biết.
We still miss Tom.	Chúng tôi vẫn nhớ Tom.
Tom says that Mary doesn't love me.	Tom nói rằng Mary không yêu tôi.
Let Tom do it again.	Hãy để Tom làm điều đó một lần nữa.
How often do you go swimming with Tom?	Bạn thường đi bơi với Tom như thế nào?
Tom didn't like the idea.	Tom không thích ý tưởng này.
My French is significantly better than my English.	Tiếng Pháp của tôi tốt hơn đáng kể so với tiếng Anh của tôi.
We can't really discuss that.	Chúng tôi thực sự không thể thảo luận về điều đó.
Tom won't tell Mary the real reason he's going to Boston.	Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự mà anh ấy sẽ đến Boston.
Tom pushed Mary over the edge.	Tom đẩy Mary ra khỏi mép vực.
Tom lost some school library books.	Tom bị mất một số sách thư viện trường học.
We need our sticks.	Chúng tôi cần gậy của chúng tôi.
I don't want to be like my father.	Tôi không muốn giống như cha tôi.
Everything Tom predicted happened.	Mọi thứ Tom dự đoán đã xảy ra.
I was Tom's French teacher for three years.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp của Tom trong ba năm.
Tom is still trying to get in.	Tom vẫn đang cố gắng vào trong.
The nurse gives the patient orange juice to drink through a glass tube.	Y tá cho bệnh nhân uống nước cam qua ống thủy tinh.
Is Tom busy?	Tom đang bận phải không?
Do not change lanes without a signal.	Đừng chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo hiệu.
I think Tom should buy some new clothes.	Tôi nghĩ Tom nên mua một số quần áo mới.
I never thought of that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Tom and Mary took a long walk through the countryside.	Tom và Mary đã đi bộ một quãng đường dài qua vùng nông thôn.
I am a good citizen.	Tôi là một công dân tốt.
What is the highest level of school you have completed?	Bạn đã hoàn thành cấp độ cao nhất của trường học là gì?
Tom messed everything up.	Tom đã làm hỏng mọi thứ.
I have an older brother and two younger sisters.	Tôi có một anh trai lớn và hai em gái.
I feel sick.	Tôi cảm thấy không khỏe.
Tom says he's considering dropping out.	Tom nói rằng anh ấy đang cân nhắc bỏ học.
Tom decided to try trimming his beard with a knife but was not very successful.	Tom quyết định thử cắt tỉa râu bằng dao nhưng không thành công lắm.
Why should Tom do it for Mary?	Tại sao Tom nên làm điều đó cho Mary?
I want to thank you for what you have done for us.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
We don't need to talk about it.	Chúng ta không cần phải nói về nó.
I don't listen to punk rock anymore.	Tôi không nghe nhạc punk rock nữa.
Tom says you will call me.	Tom nói rằng bạn sẽ gọi cho tôi.
You don't think Tom is the handsome type?	Bạn không nghĩ rằng Tom là loại đẹp trai?
Assembling the furniture took two hours.	Việc lắp ráp đồ đạc mất hai giờ đồng hồ.
I don't think Tom doesn't know where Mary is right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom không biết Mary hiện đang ở đâu.
Tom didn't do what he said he did.	Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
You are very alert.	Bạn rất tỉnh táo.
It's a photo of my sister.	Đó là một bức ảnh của em gái tôi.
She didn't come to the party, but no one knew why.	Cô ấy đã không đến bữa tiệc, nhưng không ai biết tại sao.
Tom told me he was thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khát.
Tom says he is not healthy.	Tom nói rằng anh ấy không khỏe mạnh.
I will be spending next weekend in Boston.	Tôi sẽ dành cuối tuần tới ở Boston.
Why did Tom have to go?	Tại sao Tom phải ra đi?
You didn't know I had to do it alone, did you?	Bạn không biết tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom was arrested.	Tom bị bắt.
Do you really think you can do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn sẽ làm được điều đó?
Tom can sleep in my bed if he wants to.	Tom có ​​thể ngủ trên giường của tôi nếu anh ấy muốn.
Tom was arrested on October 20.	Tom bị bắt vào ngày 20 tháng 10.
No one can stop what is happening now.	Không ai có thể ngăn cản những gì đang xảy ra bây giờ.
I'm sick and tired of petty arguments between politicians.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì những tranh cãi nhỏ nhặt giữa các chính trị gia.
Tom expected Mary to recommend him the job.	Tom mong Mary sẽ giới thiệu cho anh ta công việc.
Tom started chuckling.	Tom bắt đầu cười khúc khích.
Tom says he has never seen Mary's dog.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy con chó của Mary.
I assume Tom will be here today.	Tôi cho rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
I know that Tom is a bartender.	Tôi biết rằng Tom là một người pha chế rượu.
Tom sleeps on a sofa that converts into a bed.	Tom ngủ trên ghế sofa có thể chuyển đổi thành giường.
Tom doesn't play tennis.	Tom không chơi quần vợt.
You will never be able to find Tom.	Bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy Tom.
Tom will probably win a scholarship.	Tom có ​​thể sẽ giành được học bổng.
All three of my brothers are currently somewhere in Boston.	Cả ba anh em của tôi hiện đang ở đâu đó ở Boston.
Tom leaves, leaving Mary alone with John.	Tom bỏ đi, để lại Mary một mình với John.
It's my sister's camera.	Đó là máy ảnh của chị tôi.
She has been troubled with back pain for many years.	Cô ấy đã gặp rắc rối với chứng đau lưng trong nhiều năm.
Tom needs to be the center of attention.	Tom cần trở thành trung tâm của sự chú ý.
Tom's cousin is much prettier than his sister.	Cô em họ của Tom xinh hơn em gái mình rất nhiều.
Tom says his work is very interesting.	Tom nói rằng công việc của anh ấy rất thú vị.
You won't find anyone who will do it for you.	Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ ai sẽ làm điều đó cho bạn.
I go to school because I want to learn.	Tôi đến trường vì tôi muốn học.
You know I can't be in Australia next week.	Bạn biết tôi không thể ở Úc vào tuần tới.
Tom still wants to do it, right?	Tom vẫn muốn làm điều đó, phải không?
Honestly I don't understand.	Thú thực là tôi không hiểu.
Don't stop Tom.	Đừng dừng lại Tom.
Tom admits that he doesn't really care about it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến việc đó.
Tom wears boots.	Tom đi ủng.
Can you rub my shoulder?	Bạn có thể xoa vai cho tôi được không?
I don't know exactly what to do now.	Tôi không biết chính xác mình phải làm gì bây giờ.
I want someone to tell me what to do.	Tôi muốn ai đó nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom said that Mary looked like she was confused.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ như cô ấy đang bối rối.
Tom probably won't be back before October 20th.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại trước ngày 20 tháng 10.
Tom is your best friend, right?	Tom là bạn thân nhất của bạn, phải không?
Tom bought a house in Australia.	Tom đã mua một ngôi nhà ở Úc.
Tom will certainly complain.	Tom chắc chắn sẽ phàn nàn.
The tour company provided us with all the details of the tour.	Công ty du lịch đã cung cấp cho chúng tôi tất cả các chi tiết của chuyến tham quan.
Tom must be about thirty.	Tom chắc khoảng ba mươi.
How many slices of pizza did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu lát bánh pizza?
Tom told me that he thought Mary knew French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary biết tiếng Pháp.
Tom was able to buy enough food for everyone.	Tom đã có thể mua đủ thức ăn cho mọi người.
I know that Tom knows that I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
You must believe me.	Bạn phải tin tôi.
Tom became absent-minded.	Tom trở nên đãng trí.
We have nothing else to do.	Chúng tôi không có gì khác để làm.
Tom probably won't wake up right now.	Tom có ​​thể sẽ không tỉnh ngay bây giờ.
I will never do what you ask me to do.	Tôi sẽ không bao giờ làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
I don't have time to travel anymore.	Tôi không có thời gian để đi du lịch nữa.
Tom loves swimming as well as skiing.	Tom thích bơi lội cũng như trượt tuyết.
Tom and Mary told me they were once married.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ đã từng kết hôn.
Tom was chosen as our team leader.	Tom được chọn làm trưởng nhóm của chúng tôi.
What does Tom think we should do?	Tom nghĩ chúng ta nên làm gì?
I can't tell you out of it, can I?	Tôi không thể nói bạn ra khỏi nó, phải không?
I didn't know you had to do it this week.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó trong tuần này.
I told Tom he needed to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I might be the last to do it.	Tôi có thể là người cuối cùng làm điều đó.
What is your favorite part of the day?	Phần yêu thích của bạn trong ngày là gì?
Tom works hard at learning French.	Tom chăm chỉ học tiếng Pháp.
Tom pondered his next course of action.	Tom cân nhắc hành động tiếp theo của mình.
What happened to all the money I gave you?	Điều gì đã xảy ra với tất cả số tiền tôi đã đưa cho bạn?
Watch Tom carefully. 	Hãy quan sát Tom cẩn thận.
He's dangerous.	Anh ta nguy hiểm.
Tom saw me while I was doing it.	Tom đã nhìn thấy tôi khi tôi đang làm việc đó.
Don't lash out at me just because my brother treated you badly.	Đừng đả kích tôi chỉ vì anh trai tôi đối xử tệ bạc với bạn.
I most likely won't do it again.	Tôi rất có thể sẽ không làm điều đó nữa.
Tom is a successful writer.	Tom là một nhà văn thành công.
The company ran a $400 million deficit in the first quarter.	Công ty đã thâm hụt 400 triệu đô la trong quý đầu tiên.
This bag is expensive.	Cái túi xách này đắt.
Tom could not answer the question.	Tom không thể trả lời câu hỏi.
You don't want a job?	Bạn không muốn một công việc?
I may not be allowed to do it alone.	Tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom knew it was too late to call, but he called anyway.	Tom biết đã quá muộn để gọi, nhưng dù sao thì anh cũng đã gọi.
There's a bank on the corner.	Có một ngân hàng ở góc đường.
Don't give up too soon.	Đừng bỏ cuộc quá sớm.
I don't have time to talk to you anymore.	Tôi không có thời gian để nói chuyện với bạn nữa.
Tom doesn't know if he can do it, but he says he will try.	Tom không biết liệu anh ấy có thể làm được điều đó hay không, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cố gắng.
Because of the storm, my parents ended the trip a day early.	Vì bão nên bố mẹ tôi kết thúc chuyến đi sớm một ngày.
Tom is a loser in the long run.	Tom là một kẻ thất bại trong thời gian dài.
Do you think I could ask Tom to do it again?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể yêu cầu Tom làm điều đó một lần nữa không?
Do you think you can get home by 2:30?	Bạn có nghĩ mình có thể về nhà trước 2:30 không?
Tom couldn't open the door because something was blocking it from the other side.	Tom không thể mở cửa vì có thứ gì đó chặn nó từ phía bên kia.
Maybe Tom is waiting for a reply.	Có lẽ Tom đang đợi hồi âm.
Tom seemed jealous.	Tom dường như ghen tị.
I was too young to drink then.	Lúc đó tôi còn quá nhỏ để uống rượu.
Tom doesn't sing.	Tom không hát.
Tom has admitted his mistake.	Tom đã thừa nhận sai lầm của mình.
Tom looks like he's uncomfortable.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không thoải mái.
Tom will pay.	Tom sẽ trả tiền.
Neither Tom nor Mary helps around the house.	Cả Tom và Mary đều không giúp đỡ xung quanh nhà.
Tom said that he thought he had to learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải học tiếng Pháp.
Tom will never be on time.	Tom sẽ không bao giờ đến đúng giờ.
Tom took out his wallet and paid the cashier.	Tom lấy ví của mình ra và trả tiền cho nhân viên thu ngân.
Tom was trying to ignore what was happening.	Tom đang cố lờ đi những gì đang xảy ra.
Who will do it for Tom?	Ai sẽ làm điều đó cho Tom?
I know Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
Tom said that Mary had never been to Australia.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ đến Úc.
I think Tom is in the attic.	Tôi nghĩ Tom ở trên gác mái.
I'm so glad this is over.	Tôi rất vui vì điều này đã kết thúc.
The punishment for Tom will be death.	Hình phạt dành cho Tom sẽ là cái chết.
I want to know more about Tom's biological parents.	Tôi muốn biết thêm về cha mẹ ruột của Tom.
I know Tom knows that I've never done that before.	Tôi biết Tom biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom thinks that Mary will hit him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đánh anh ta.
Tom asked Mary if dinner was ready.	Tom hỏi Mary xem bữa tối đã sẵn sàng chưa.
I have difficulty concentrating.	Tôi khó tập trung.
Tom heard gunfire.	Tom nghe thấy tiếng súng.
"Is she a high school student?" 	"Cô ấy là học sinh trung học à?"
"Yes she was."	"Vâng cô ta đã."
Tom usually does it around 2:30.	Tom thường làm điều đó vào khoảng 2:30.
That job made me tired.	Công việc đó khiến tôi chết mê chết mệt.
That's not a monkey.	Đó không phải là một con khỉ.
Tom is the one who should do it.	Tom là người nên làm điều đó.
Tom is a good detective.	Tom là một thám tử giỏi.
Tom objected to hiring Mary.	Tom phản đối việc thuê Mary.
The children are not sleeping yet, right?	Bọn trẻ vẫn chưa ngủ đúng không?
I don't think anyone really thinks Tom is as rich as he claims to be.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom giàu có như những gì anh ấy nói.
I don't like how this conversation is going.	Tôi không thích cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.
What Tom said is irrelevant.	Những gì Tom nói không liên quan.
Tom stared at Mary and said nothing.	Tom nhìn Mary chằm chằm và không nói gì.
Why don't you call?	Tại sao bạn không gọi?
I'm learning to sew so I can make myself a dress.	Tôi đang học may để có thể may cho mình một chiếc váy.
Tom did it at my request.	Tom đã làm điều đó theo yêu cầu của tôi.
Who told you that Tom doesn't want to do that?	Ai đã nói với bạn rằng Tom không muốn làm điều đó?
I thought you said that Tom was a friend of yours.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một người bạn của bạn.
Tom is going to Australia on Monday.	Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm được điều đó.
I will never ask you for anything else in my life.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn bất cứ điều gì khác trong suốt cuộc đời của tôi.
You don't know all the facts.	Bạn không biết tất cả sự thật.
I hope Tom doesn't pressure you to do anything you don't want to do.	Tôi hy vọng Tom không áp lực bạn làm bất cứ điều gì bạn không muốn làm.
What do you want tattoo?	Bạn muốn xăm hình gì?
Tom didn't like the way Mary did it.	Tom không thích cách Mary làm như vậy.
Tom tells everyone that he is afraid.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ.
I really hope you're a vegetarian.	Tôi thực lòng hy vọng bạn ăn chay trường.
Thanks, Tom.	Cảm ơn, Tom.
Do you really think what you are wearing is appropriate?	Bạn có thực sự nghĩ rằng những gì bạn đang mặc là phù hợp?
You were really scared, weren't you?	Bạn đã thực sự sợ hãi, phải không?
I'm sorry, but I cannot accept your invitation. 	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận lời mời của bạn.
I have other plans on that day.	Tôi có kế hoạch khác vào ngày đó.
Tom spends an average of 8 hours a day playing video games.	Tom dành trung bình 8 giờ mỗi ngày để chơi trò chơi điện tử.
I know that Tom doesn't want to be there.	Tôi biết rằng Tom không muốn ở đó.
You have a big day tomorrow.	Bạn có một ngày trọng đại vào ngày mai.
How much money do you need to do it?	Bạn cần bao nhiêu tiền để làm điều đó?
I think Tom will appreciate the gift from Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đánh giá cao món quà từ Mary.
You will be surprised to see how fat Tom gets.	Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Tom béo lên như thế nào.
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.	Trong lúc nóng nảy, Tom đã tát Mary.
I thought Tom was lonely.	Tôi đã nghĩ rằng Tom cô đơn.
Tom was very scared.	Tom đã rất sợ hãi.
Tom is a Canadian living in Australia.	Tom là người Canada sống ở Úc.
I called my boss in Australia and he said I could be in New Zealand for an extra week.	Tôi đã gọi cho sếp của mình ở Úc và ông ấy nói rằng tôi có thể ở New Zealand thêm một tuần.
I did a lot of things that I shouldn't have done.	Tôi đã làm nhiều thứ mà tôi không nên làm.
He has nothing to do with me.	Anh ấy không có quan hệ gì với tôi.
I have read your book and I find it very interesting.	Tôi đã đọc cuốn sách của bạn và tôi thấy nó rất thú vị.
Tom doesn't need to know this.	Tom không cần biết điều này.
Doing that would be immoral.	Làm điều đó sẽ là trái đạo đức.
Tom wants cake and ice cream for dessert.	Tom muốn ăn bánh và kem để tráng miệng.
Tom thinks he might not need to do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I can't say I'm sorry either.	Tôi cũng không thể nói rằng tôi xin lỗi.
Tom is not really passionate about basketball.	Tom không thực sự đam mê bóng rổ.
I have no friend.	Tôi không có bạn.
I haven't seen him since last Sunday.	Tôi đã không gặp anh ấy kể từ Chủ nhật tuần trước.
We paid Tom to help us.	Chúng tôi đã trả tiền cho Tom để giúp chúng tôi.
How badly injured was Tom?	Tom bị thương nặng như thế nào?
Tom didn't sleep that night.	Tom không ngủ đêm đó.
Tom wants to buy a new car.	Tom muốn mua một chiếc xe hơi mới.
Are you rich?	Bạn giàu có phải không?
Tom later apologized.	Tom sau đó đã xin lỗi.
Tom said his parents let him do what he wanted.	Tom cho biết bố mẹ anh cho phép anh làm những gì anh muốn.
Tom struggled to free himself.	Tom đã đấu tranh để giải phóng bản thân.
Tom was not asked to leave.	Tom không được yêu cầu phải rời đi.
Tom didn't drop out, but he almost did.	Tom không bỏ học, nhưng anh ấy gần như đã bỏ học.
Tom said that Mary wasn't the only one who didn't want to do that.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Tom refused to accept that.	Tom từ chối chấp nhận điều đó.
I'm amazed that Tom can do that.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is covered with soot.	Tom được bao phủ bởi muội than.
I'm wasting my time here.	Tôi đang lãng phí thời gian ở đây.
Tom is a stocky man.	Tom là một người đàn ông chắc nịch.
I feel comfortable with that.	Tôi thấy thoải mái với điều đó.
In Japan, the rainy season usually begins in June.	Ở Nhật Bản, mùa mưa thường bắt đầu vào tháng Sáu.
Is there anyone else you would like us to notify?	Có ai khác mà bạn muốn chúng tôi thông báo không?
You will stay with me.	Bạn sẽ ở lại với tôi.
I just went to wash my hands.	Tôi chỉ đi rửa tay thôi.
Tom knows change won't be easy.	Tom biết thay đổi sẽ không dễ dàng.
I don't know anything about Tom's problem.	Tôi không biết gì về vấn đề của Tom.
Tom sleeps like a log.	Tom ngủ như một khúc gỗ.
What did you do with Tom?	Bạn đã làm gì với Tom?
Tom is not a pastry chef.	Tom không phải là một đầu bếp bánh ngọt.
Tom knew it might be too late.	Tom biết có thể đã quá muộn.
Do you have a seven-yen stamp?	Bạn có con tem bảy yên không?
The police have locked Tom safely.	Cảnh sát đã nhốt Tom một cách an toàn.
Tom thought that Mary wouldn't be willing to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom burst out laughing.	Tom phá lên cười.
Police have ruled out suicide in the case.	Cảnh sát đã loại trừ khả năng tự sát trong vụ án.
Tom is pretty sick, isn't he?	Tom khá ốm, phải không?
Tom thanks Mary for the gift.	Tom cảm ơn Mary về món quà.
Tom says you can help me.	Tom nói rằng bạn có thể giúp tôi.
I'm really annoyed.	Tôi rất khó chịu.
Tom had a small dog when he was young.	Tom có ​​một con chó nhỏ khi anh ấy còn nhỏ.
I don't think Tom has anyone to help him.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ai để giúp anh ấy.
Cut apples into squares.	Cắt táo thành khối vuông.
I think it won't be a problem.	Tôi nghĩ nó sẽ không có vấn đề gì.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
I speak French with my associates.	Tôi nói tiếng Pháp với các cộng sự của mình.
I broke the door because I lost the key.	Tôi đã phá cửa vì mất chìa khóa.
Put on your headphones and listen.	Hãy đeo tai nghe của bạn và nghe.
Don't forget to apply sunscreen.	Đừng quên thoa kem chống nắng.
Tom is losing his place.	Tom đang mất dần vị trí.
Tom was supposed to go to Mary's house alone.	Tom lẽ ra phải đến nhà Mary một mình.
Tom thought that Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
Mary begs Tom not to leave.	Mary cầu xin Tom đừng bỏ đi.
Tom told me he thought Mary would be busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bận.
I have no intention of retiring anytime soon.	Tôi không có ý định nghỉ hưu sớm.
I told Tom I could speak French, even though I couldn't.	Tôi nói với Tom rằng tôi có thể nói tiếng Pháp, mặc dù tôi không thể.
Tom goes home to visit his parents during summer vacation.	Tom về quê thăm bố mẹ trong kỳ nghỉ hè.
I camped near the ruins of an abandoned village.	Tôi cắm trại gần tàn tích của một ngôi làng bỏ hoang.
I know a lot of people who don't speak French.	Tôi biết rất nhiều người không nói được tiếng Pháp.
You don't want us to take you home?	Bạn không muốn chúng tôi đưa bạn về nhà?
I think doing that would not be a good idea.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom told me he would do it later.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
You can't let Tom win.	Bạn không thể để Tom thắng.
I'm sorry, but I won't be able to go to class next week.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không thể đến lớp vào tuần tới.
I thought Tom would never leave.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không bao giờ rời đi.
I forced him to obey my wishes.	Tôi buộc anh ta phải tuân theo mong muốn của tôi.
I don't know when Tom will be able to do that.	Tôi không biết khi nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
I can't confirm that's the actual death toll.	Tôi không thể xác nhận rằng đó là số người chết thực sự.
I know Tom likes you.	Tôi biết Tom thích bạn.
That is our goal here.	Đó là mục tiêu của chúng tôi ở đây.
Tom is serious, but Mary is not.	Tom nghiêm túc, nhưng Mary thì không.
Tom is part of the problem.	Tom là một phần của vấn đề.
Tom reached for the sugar bowl.	Tom với lấy bát đường.
Tom did not do well.	Tom đã không làm tốt.
I shouldn't have eaten the whole bag of chips.	Đáng lẽ tôi không nên ăn cả túi khoai tây chiên.
I don't like carbonated drinks.	Tôi không thích đồ uống có ga.
I have everything you want.	Tôi có mọi thứ mà bạn muốn.
I think this is the best restaurant in Boston.	Tôi nghĩ đây là nhà hàng tốt nhất ở Boston.
Tom's hands are so small.	Đôi tay của Tom thật nhỏ.
I'm going to Tom's party tonight.	Tôi định đi dự tiệc của Tom tối nay.
Tom's dog is still waiting for Tom right outside the front door.	Con chó của Tom vẫn đang đợi Tom ngay bên ngoài cửa trước.
I didn't show Tom that picture.	Tôi không cho Tom xem bức ảnh đó.
There is a signboard on the door. 	Có một bảng chỉ dẫn trên cửa.
Go see what it says.	Đi xem nó nói gì.
Tom thinks you can win.	Tom nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
I have to meet Tom at 2:30.	Tôi phải gặp Tom lúc 2:30.
I was not briefed.	Tôi đã không được thông báo ngắn gọn.
Tom keeps a hunting knife in the trunk of his car.	Tom giữ một con dao săn trong cốp xe hơi của mình.
I come from the future.	Tôi đến từ tương lai.
I'm really happy for Tom.	Tôi thực sự hạnh phúc cho Tom.
Come to my house at the end of this month.	Cuối tháng này đến nhà em nhé.
Tom is a bad person.	Tom là một người xấu.
I have read every book on the shelf.	Tôi đã đọc mọi cuốn sách trên kệ.
Tom was very selfish.	Tom đã rất ích kỷ.
I would have been here earlier if possible.	Tôi đã ở đây sớm hơn nếu có thể.
We were supposed to be in Boston for Tom's birthday.	Đáng lẽ chúng ta phải ở Boston vào ngày sinh nhật của Tom.
His arguments did not convince me.	Những lý lẽ của anh ấy không thuyết phục được tôi.
I don't think we'll get the train you want.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt được chuyến tàu mà bạn muốn.
The problem is I don't have any money on me.	Vấn đề là tôi không có tiền trên người.
Tom is playing the piano.	Tom đang chơi piano.
Tom told me that he thought Mary was stubborn.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cứng đầu.
I would like to send this package by registered mail.	Tôi muốn gửi gói này bằng thư bảo đảm.
I will never guess.	Tôi sẽ không bao giờ đoán được.
I found your letter in the mailbox.	Tôi tìm thấy lá thư của bạn trong hộp thư.
I'll tell Tom what needs to be done the next time I talk to him.	Tôi sẽ nói với Tom những gì cần phải làm trong lần tiếp theo tôi nói chuyện với anh ấy.
You must be on my side.	Bạn phải đứng về phía tôi.
Tom packed all his belongings into a small suitcase and left.	Tom đóng gói tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc vali nhỏ và rời đi.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	Tom đang mặc bộ quần áo giống như ngày hôm qua.
It will come back to you.	Nó sẽ trở lại với bạn.
Tom says he doesn't have any experience.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nào.
I'm not sure what's going on.	Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be confused.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ bối rối.
Tom is now an engineer.	Tom bây giờ là một kỹ sư.
I'm sorry I kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn đợi quá lâu.
We have been here for a long time.	Chúng tôi đã ở đây trong một thời gian dài.
Tom said he was glad Mary was able to win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã có thể giành chiến thắng.
I know Tom is not a very healthy person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất khỏe mạnh.
Tom knew that I wanted to leave as soon as possible.	Tom biết rằng tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt.
Sorry, I have to go to Barcelona. 	Xin lỗi, tôi phải đến Barcelona.
Is there any flight today?	Hôm nay có chuyến bay nào không?
I will never forget what Tom told me that day.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Tom đã nói với tôi ngày hôm đó.
Tom was at home all night.	Tom đã ở nhà suốt đêm.
Tom said that Mary was sure he didn't need to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng anh ta không cần phải làm điều đó.
Tom asked Mary why she didn't like doing it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích làm điều đó.
We don't have to do that.	Chúng ta không cần phải làm điều đó.
Tom says he sympathizes.	Tom nói rằng anh ấy thông cảm.
I started doing it in 2013.	Tôi bắt đầu làm điều đó vào năm 2013.
Tom left his sunglasses in the car.	Tom để kính râm trong xe hơi.
Could be real. 	Có thể là thật.
We don't know yet.	Chúng tôi chưa biết.
There is no cure.	Không có thuốc chữa.
Tom went crazy.	Tom đã phát điên.
Tom promised Mary that he would never leave her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
What will happen to your family if you die?	Điều gì sẽ xảy ra với gia đình bạn nếu bạn chết?
I knew that maybe Tom wouldn't have to do that again.	Tôi biết rằng có lẽ Tom sẽ không phải làm như vậy nữa.
That is our job.	Đó là công việc của chúng tôi.
Where did you and Tom go yesterday?	Bạn và Tom đã đi đâu vào ngày hôm qua?
Tom knows that he should do it.	Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó.
I will give you my answer within three days.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời của tôi trong vòng ba ngày.
Tom is considerably shorter and heavier than Mary.	Tom thấp hơn và nặng hơn Mary đáng kể.
I suspect that Tom and Mary are hungry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang đói.
Tom is very sad.	Tom rất buồn.
You didn't know that Tom wouldn't be able to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó, phải không?
I don't know any French songs.	Tôi không biết bất kỳ bài hát tiếng Pháp nào.
I doubt Tom will be afraid.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ sợ.
This is a photo of Tom sitting on the porch.	Đây là bức ảnh Tom đang ngồi trên hiên nhà.
Tom didn't know Mary was sad.	Tom không biết Mary đang buồn.
Tom says that Mary doesn't seem to be enjoying herself.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không thích thú với chính mình.
Tom has a cool head.	Tom có ​​một cái đầu lạnh.
Tom couldn't have done it without your help.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom became a sailor.	Tom đã trở thành một thủy thủ.
Tom thinks Mary knows why he doesn't like her.	Tom nghĩ Mary biết tại sao anh không thích cô.
He fell backwards.	Anh ta ngã ra phía sau.
I never thought that Tom would want to go camping with us.	Tôi không bao giờ ngờ rằng Tom lại muốn đi cắm trại với chúng tôi.
I think you're still going to do that.	Tôi nghĩ bạn vẫn định làm điều đó.
Tom has three cows.	Tom có ​​ba con bò.
Tom and I don't have the same values.	Tom và tôi không có cùng giá trị.
You don't even look at me.	Bạn thậm chí không nhìn tôi.
Looks like Tom is disorganized.	Có vẻ như Tom là người vô tổ chức.
I'm Tom's French teacher.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp của Tom.
Tom stretched out on the sofa and fell asleep.	Tom nằm dài trên ghế sofa và ngủ thiếp đi.
It made no sense to me that Tom was allowed to go, but not Mary.	Đối với tôi, việc Tom được phép đi không có ý nghĩa gì, nhưng Mary thì không.
What did Tom ask you?	Tom đã hỏi bạn điều gì?
I think Tom wants me to do it.	Tôi nghĩ Tom muốn tôi làm điều đó.
This is your first time talking to me again.	Đây là lần đầu tiên bạn nói chuyện lại với tôi.
Tom says he will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sớm thôi.
I have saved some money.	Tôi đã tiết kiệm được một ít tiền.
Tom realizes that he has a mission.	Tom nhận ra rằng anh ấy có một sứ mệnh.
Tom hopes that Mary can help him.	Tom hy vọng rằng Mary có thể giúp anh ta.
I doubt that Tom and Mary have to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary phải làm điều đó.
I have no trouble believing that.	Tôi không gặp khó khăn gì khi tin điều đó.
Is it convenient for you if I arrive at 2:30?	Có tiện cho bạn không nếu tôi đến lúc 2:30?
Tom didn't know he was the one supposed to do it.	Tom không biết anh ta là người được cho là phải làm điều đó.
I think you'll be happy to meet Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất vui khi gặp Tom.
Tom says he will finish it by himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó một mình.
I continue to touch.	Tôi tiếp tục xúc.
Tom faked his own death.	Tom đã làm giả cái chết của chính mình.
I am in debt.	Tôi đang mắc nợ.
Some of us have other things we need to do right now.	Một số người trong chúng ta có những việc khác mà chúng ta cần phải làm ngay bây giờ.
Do many people do that?	Có nhiều người làm điều đó không?
You are very serious.	Bạn đang rất nghiêm túc.
Tom is blind in one eye.	Tom bị mù một mắt.
Tom was secretly delighted.	Tom đã bí mật rất vui mừng.
I'm cutting down on sweets.	Tôi đang cắt giảm đồ ngọt.
I think you will sleep until noon.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ngủ cho đến trưa.
You relied on Tom, which was a big mistake.	Bạn đã dựa vào Tom, đó là một sai lầm lớn.
I won't be able to help Tom tomorrow.	Tôi sẽ không thể giúp Tom vào ngày mai.
I'm just telling you and Tom.	Tôi chỉ nói với bạn và Tom.
Tom told his daughter to marry John.	Tom đã nói chuyện với con gái của mình rằng hãy kết hôn với John.
I bought a camera for 30,000 yen.	Tôi đã mua một chiếc máy ảnh với giá 30.000 yên.
I know Tom knows he needs to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom tries to guess how much Mary weighs.	Tom cố gắng đoán xem Mary nặng bao nhiêu.
I took a quick shower.	Tôi đi tắm nhanh.
No one knows the real reason why we love dogs.	Không ai biết lý do thực sự tại sao chúng ta yêu chó.
If you stand in that corner, Tom won't realize you're here.	Nếu bạn đứng ở góc đó, Tom sẽ không nhận ra bạn đang ở đây.
Tom told me he thought Mary would be cautious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thận trọng.
Tom is always like that.	Tom luôn như vậy.
What will you do tomorrow night?	Bạn sẽ làm gì vào tối mai?
Do you have a message you want me to pass on to Tom?	Bạn có tin nhắn muốn tôi chuyển cho Tom không?
Tom doesn't care who does the job as long as the job gets done.	Tom không quan tâm ai thực hiện công việc miễn là công việc được hoàn thành.
Tom said that Mary was very reluctant to do it.	Tom nói rằng Mary rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
I know that Tom lied.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối.
Confederate troops withdrew.	Quân miền Nam rút lui.
Tom sometimes watches TV.	Tom đôi khi xem TV.
Tom plays baseball after school with his friends.	Tom chơi bóng chày sau giờ học với bạn bè của mình.
Why doesn't Tom do the same anymore?	Tại sao Tom không làm như vậy nữa?
Tom doesn't think so.	Tom không nghĩ vậy.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
I don't think Tom will like this.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này.
Tom and I are going to Boston.	Tom và tôi sẽ đến Boston.
I'll call Tom later.	Tôi sẽ gọi cho Tom sau.
We welcome your comments.	Chúng tôi hoan nghênh ý kiến ​​đóng góp của bạn.
Tom probably wouldn't care about that.	Tom có ​​lẽ sẽ không quan tâm đến việc đó.
I still have an hour or so before my next appointment.	Tôi vẫn còn một giờ hoặc lâu hơn trước cuộc hẹn tiếp theo của tôi.
Tom is talking to Mary at the party.	Tom đang nói chuyện với Mary tại bữa tiệc.
Tom does what Mary asks him to do.	Tom làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
He is a smart boy that others admire him for.	Anh ấy là một cậu bé thông minh mà người khác ngưỡng mộ anh ấy.
I am much stronger than before.	Tôi mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.
Do you think you can help me tomorrow afternoon?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi vào chiều mai?
I waited a little longer than Tom.	Tôi đã đợi lâu hơn Tom một chút.
Tom tries to pry open the box with a crowbar.	Tom cố gắng cạy chiếc hộp bằng một chiếc xà beng.
I know that Tom is not a good golfer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay chơi gôn giỏi.
I'm pretty sure my cat ate my hamster.	Tôi khá chắc chắn rằng con mèo của tôi đã ăn chuột hamster của tôi.
Tom just pretended to be sleepy.	Tom chỉ giả vờ buồn ngủ.
"Tom doesn't like living in Boston." 	"Tom không thích sống ở Boston."
"Then why doesn't he move?"	"Vậy tại sao anh ta không di chuyển?"
Tom will ask us for help.	Tom sẽ yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
I know Tom doesn't really like doing it alone.	Tôi biết Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom left school an hour ago.	Tom đã rời trường một giờ trước.
Tom wants to see Mary.	Tom muốn gặp Mary.
Anniversaries are important.	Ngày kỷ niệm là quan trọng.
A loud noise woke Tom in the middle of the night.	Một tiếng động lớn đã đánh thức Tom vào nửa đêm.
He was late as a result of the accident.	Anh ấy đã đến muộn do hậu quả của vụ tai nạn.
Cows are eating grass in the meadow.	Bò đang ăn cỏ trên đồng cỏ.
You don't act like someone who really cares.	Bạn không hành động như một người thực sự quan tâm.
Looks like Tom knows about it.	Có vẻ như Tom biết về nó.
I thought Tom had enough money to buy everything he needed.	Tôi đã nghĩ Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom and Mary are good friends, but they are not dating.	Tom và Mary là bạn tốt, nhưng họ không hẹn hò.
We did what we could.	Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi có thể.
In a way, you were right.	Theo một cách nào đó, bạn đã đúng.
Tom never exercises.	Tom không bao giờ tập thể dục.
I do not have time.	Tôi không có thời gian.
Did you know that Tom and Mary are both blind in one eye?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đều bị mù một mắt?
It wouldn't be the same here without you.	Ở đây không giống như vậy nếu không có bạn.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
I believe that is my seat.	Tôi tin rằng đó là chỗ ngồi của tôi.
Are you going to leave me here alone?	Em định bỏ mặc anh ở đây một mình à?
Tom tells Mary that the police are looking for him.	Tom nói với Mary rằng cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
We have some very important things that we have to discuss.	Chúng tôi có một số điều rất quan trọng mà chúng tôi phải thảo luận.
Tom is flirting with a certain girl inside the bar.	Tom đang tán tỉnh một cô gái nào đó bên trong quán bar.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
IM old.	Tôi già.
The judge sentenced Tom to death.	Thẩm phán kết án tử hình Tom.
Everyone knows we don't like each other.	Mọi người đều biết chúng tôi không thích nhau.
How can Tom know what I'm doing?	Làm sao Tom có ​​thể biết được tôi đang làm gì?
Tom doesn't dress like a pirate.	Tom không ăn mặc như một tên cướp biển.
Tom says he is feeling good.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy tốt.
Tom will be thirteen years old next year.	Tom sẽ mười ba tuổi vào năm sau.
I know Tom will do it on Monday.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I know that Tom is almost asleep.	Tôi biết rằng Tom gần như đã ngủ.
Tom still goes to Boston two or three times a year.	Tom vẫn đến Boston hai hoặc ba lần một năm.
I asked for an explanation and I thought I would get one.	Tôi đã yêu cầu một lời giải thích và tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được một lời giải thích.
Tom will call a taxi for you.	Tom sẽ gọi taxi cho bạn.
I never trust strangers.	Tôi chưa bao giờ tin người lạ.
I knew I had to do it before Tom left.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó trước khi Tom rời đi.
It won't bother me if you do that.	Nó sẽ không làm phiền tôi nếu bạn làm điều đó.
Don't read that book.	Đừng đọc cuốn sách đó.
There are many young children playing in the park.	Có rất nhiều trẻ nhỏ đang chơi trong công viên.
She's probably just making a mountain out of a slope again.	Cô ấy có lẽ chỉ đang tạo ra một ngọn núi từ một cái dốc một lần nữa.
I need to go to Boston with Tom.	Tôi cần đến Boston với Tom.
Tom was extremely curious.	Tom vô cùng tò mò.
I don't have a sister.	Tôi không có em gái.
Tom is making dinner.	Tom đang làm bữa tối.
I am not to blame for all that has happened.	Tôi không đáng trách cho tất cả những gì đã xảy ra.
I don't think Tom and I are going anywhere.	Tôi không nghĩ Tom và tôi sẽ đi đến đâu.
I assume Tom is your boyfriend.	Tôi cho rằng Tom là bạn trai của bạn.
The ginkgo trees are in bloom.	Những cây ngân hạnh đang nở hoa.
I don't want them to starve.	Tôi không muốn họ chết đói.
Tom, you're useless.	Tom, anh thật vô dụng.
Tom dressed quickly and ran out the door.	Tom mặc vội quần áo và chạy ra khỏi cửa.
I couldn't sleep all night.	Cả đêm tôi không ngủ được.
What is that terrible noise?	Tiếng ồn khủng khiếp đó là gì?
We cannot trust those people.	Chúng tôi không thể tin tưởng những người đó.
Tom told me I don't have to be there tomorrow.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải ở đó vào ngày mai.
I promise you I won't do that again.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom didn't know that Mary was sick.	Tom không biết rằng Mary bị ốm.
Make sure you finish this work before you go home.	Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn thành công việc này trước khi về nhà.
I have withdrawn my application.	Tôi đã rút đơn của mình.
Many people died in the war.	Rất nhiều người đã thiệt mạng trong chiến tranh.
I am very sad.	Tôi rất đau khổ.
If there is a problem, Tom will say something.	Nếu có vấn đề, Tom sẽ nói điều gì đó.
Tom is the only person I know who can play the French trumpet.	Tom là người duy nhất tôi biết có thể chơi kèn kiểu Pháp.
I know that Tom knows I didn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi đã không làm điều đó.
I suppose Tom wouldn't do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom gave us money when we needed it.	Tom đã cho chúng tôi tiền khi chúng tôi cần.
Tom was here before sunrise.	Tom đã ở đây trước khi mặt trời mọc.
If you want to sit, just sit.	Muốn ngồi thì cứ ngồi đi.
I'm not the one who invited Tom.	Tôi không phải là người mời Tom.
Tom was swimming in the pool just now.	Lúc nãy Tom đã bơi trong hồ bơi.
My brother is a veterinarian.	Anh trai tôi là bác sĩ thú y.
I walked three meters behind Tom.	Tôi đi sau Tom ba mét.
I think Tom was home alone last Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở nhà một mình vào thứ Hai tuần trước.
Tom always complains about how much money Mary spends.	Tom luôn phàn nàn về số tiền mà Mary chi tiêu.
They say he is the richest man in the world.	Họ nói rằng anh ấy là người giàu nhất thế giới.
Do you think Tom would be willing to help me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi?
He hasn't joined yet.	Anh ấy vẫn chưa tham gia.
I really want the place where I live to be less polluted.	Tôi rất muốn nơi tôi sống ít bị ô nhiễm hơn.
Tom died in battle.	Tom đã chết trong trận chiến.
Do you remember the first day we met Tom?	Bạn có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp Tom không?
We have three days left.	Chúng ta còn ba ngày nữa.
Why did you hit Tom?	Tại sao bạn lại đánh Tom?
Tom injured one of his knees.	Tom bị thương một đầu gối của mình.
I don't know exactly what to do.	Tôi không biết chính xác những gì phải làm.
I'm sure you won't like this.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không thích điều này.
Puppies are a type of dog.	Chó con là một loại chó.
I'll try to convince Tom not to.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom đừng làm vậy.
You are a better dancer than Tom.	Bạn là một vũ công giỏi hơn Tom.
That is my son.	Đó là con trai tôi.
Tom was in a car accident.	Tom bị tai nạn xe hơi.
Why can you do today what you can do until tomorrow?	Tại sao hôm nay bạn có thể làm những gì bạn có thể làm cho đến ngày mai?
Tom thinks that Mary might leave him.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ bỏ anh ta.
Tom has only one option left.	Tom chỉ còn một lựa chọn.
Tom said he was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom doesn't have to lie.	Tom không cần phải nói dối.
I know that Tom is not shorter than Mary.	Tôi biết rằng Tom không thấp hơn Mary.
I'm pretty sure it's just a temporary problem.	Tôi khá chắc rằng đó chỉ là một vấn đề tạm thời.
I can't go back to my words.	Tôi không thể quay lại lời của mình.
Lights are flashing.	Đèn đang nhấp nháy.
Tom even did more than what was asked.	Tom thậm chí còn làm nhiều hơn những gì được yêu cầu.
We did not expect visitors.	Chúng tôi đã không mong đợi khách truy cập.
Tom looks like someone I used to know.	Tom trông giống như một người mà tôi từng biết.
Tom saw Mary talking to her French teacher.	Tom thấy Mary đang nói chuyện với giáo viên tiếng Pháp.
I was there already.	Tôi đã ở đó rồi.
I enjoyed my vacation very much.	Tôi rất thích kỳ nghỉ của mình.
I thought I'd drop by and see how you're doing.	Tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua và xem bạn thế nào.
Can I have a screwdriver?	Tôi có thể có một cái tuốc nơ vít?
I don't think Tom is as busy today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom lại bận như hôm qua.
Tom can come with us if he wants.	Tom có ​​thể đi với chúng tôi nếu anh ấy muốn.
Tom, look what I did!	Tom, nhìn những gì tôi đã làm!
Please don't tell Tom what we did.	Xin đừng nói với Tom những gì chúng tôi đã làm.
I wish I never met Tom.	Tôi ước rằng tôi sẽ không bao giờ gặp Tom.
Tom needs a new pair of glasses.	Tom cần một cặp kính mới.
I'm emotionally exhausted.	Tôi cạn kiệt cảm xúc.
Tom did it more than once.	Tom đã làm điều đó nhiều hơn một lần.
Tom has been in the hospital for a few months.	Tom đã ở bệnh viện được vài tháng.
Tom decided not to say anything to Mary.	Tom quyết định không nói bất cứ điều gì với Mary.
There are many different explanations.	Có nhiều cách giải thích khác nhau.
Tom is trying to make as much money as possible.	Tom đang cố gắng kiếm càng nhiều tiền càng tốt.
I'll tell Tom about it tomorrow.	Tôi sẽ nói với Tom về điều đó vào ngày mai.
Tom doesn't seem to be busier than usual.	Tom dường như không bận rộn hơn bình thường.
Mary is dating two different guys at the same time.	Mary đang hẹn hò với hai chàng trai khác nhau cùng một lúc.
Tom didn't know Mary shouldn't have done that.	Tom không biết Mary không nên làm vậy.
Tom used up his parents' credit cards.	Tom đã sử dụng hết thẻ tín dụng của bố mẹ.
Do you still see the same girl?	Bạn vẫn nhìn thấy cùng một cô gái?
I'm pretty sure Tom would refuse to do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
The capital of Ukraine is Kyiv.	Thủ đô của Ukraine là Kyiv.
Tom turned and smiled.	Tom quay lại và mỉm cười.
Tom used to live in Australia, didn't he?	Tom đã từng sống ở Úc, phải không?
Tom doesn't have the right tools for the job.	Tom không có công cụ phù hợp cho công việc.
I know Tom did it for Mary.	Tôi biết Tom đã làm điều đó cho Mary.
Tom is the problem.	Tom là vấn đề.
It's a pity that you lost such an opportunity.	Thật đáng tiếc khi bạn để mất một cơ hội như vậy.
I want nothing better than to fire Tom, but I can't do it.	Tôi không muốn gì tốt hơn là sa thải Tom, nhưng tôi không thể làm điều đó.
I can't appear to have worked on the farm all day.	Tôi không thể xuất hiện trông như thể tôi đã làm việc ở trang trại cả ngày.
Tom doesn't know Boston well.	Tom không biết rõ về Boston.
That's not the tool I want to use.	Đó không phải là công cụ mà tôi muốn sử dụng.
I can't stop her.	Tôi không thể ngăn cô ấy lại.
Tom won't be hard to convince.	Tom sẽ không khó thuyết phục đâu.
It was the best thing that ever happened to me.	Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi.
When can we do something for ourselves?	Khi nào chúng ta có thể làm điều gì đó cho chính mình?
Tom is injured, but Mary is not.	Tom bị thương, nhưng Mary thì không.
Tom wasn't the one who taught me how to say "thank you" in French.	Tom không phải là người dạy tôi cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
I should have seen this happen.	Tôi nên thấy điều này sắp xảy ra.
I never thought we would agree on anything.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ đồng ý về bất cứ điều gì.
I hear everything you are saying.	Tôi nghe tất cả những gì bạn đang nói.
Why don't we park there?	Tại sao chúng ta không đậu xe ở đó?
You can wear my scarf as long as you don't spill anything on it.	Bạn có thể đeo khăn quàng cổ của tôi miễn là bạn không làm đổ bất cứ thứ gì lên nó.
In fact, every child is a genius, and every genius is a child.	Trên thực tế, mọi đứa trẻ đều là một thiên tài, và mọi thiên tài đều là một đứa trẻ.
I am a changed man.	Tôi là một người đàn ông đã thay đổi.
Tom told Mary to sit down.	Tom bảo Mary ngồi xuống.
I don't feel safe.	Tôi không cảm thấy an toàn.
Can you believe it? 	Bạn có thể tin được không?
She is lazier than me.	Cô ấy còn lười hơn tôi.
Tom is my brother's best friend.	Tom là bạn thân của em trai tôi.
Do vegans eat cheese?	Người ăn chay trường có ăn pho mát không?
She has him around and calls.	Cô ấy có anh ấy ở bên và gọi.
We all know that Tom sometimes overeats.	Chúng ta đều biết rằng Tom đôi khi ăn quá nhiều.
I missed the last episode of that series.	Tôi đã bỏ lỡ tập cuối cùng của bộ truyện đó.
Tom has put himself in a rehab center.	Tom đã đưa mình vào một trung tâm cai nghiện.
Please call me around 7:30.	Vui lòng gọi cho tôi vào khoảng 7:30.
I'm flying back to Boston.	Tôi đang bay trở lại Boston.
You can't see anything from there.	Bạn không thể nhìn thấy gì từ đó.
I know that Tom can do it without my help.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
I think Tom can do a good job.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm một công việc tốt.
We need to see Tom again.	Chúng ta cần gặp lại Tom.
Why don't we get together for a drink sometime?	Tại sao chúng ta không cùng nhau đi uống nước đôi khi?
Tom committed suicide on his thirtieth birthday.	Tom tự tử vào ngày sinh nhật thứ ba mươi của mình.
Don't cheat.	Đừng lừa dối.
You'd better leave Tom alone.	Tốt hơn hết bạn nên để Tom một mình.
Maybe you want to do that.	Có lẽ bạn muốn làm điều đó.
Tom says he doesn't need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that Mary knew he might have to do it three more times.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ba lần nữa.
No need to worry about that happening.	Không cần phải lo lắng về điều đó xảy ra.
I think you don't have a dog.	Tôi nghĩ bạn không có một con chó.
Tom thinks I made it up.	Tom nghĩ rằng tôi đã bịa ra.
Why can't he come?	Tại sao anh ấy không thể đến?
I don't harm anyone.	Tôi không làm hại ai cả.
I helped Tom carry the suitcase.	Tôi đã giúp Tom xách va li.
Tom tells me that he is very optimistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất lạc quan.
Tom told me he wasn't ready to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa sẵn sàng đi.
Tom didn't know he had to do it yesterday.	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom spent thirty minutes on the phone.	Tom đã dành ba mươi phút trên điện thoại.
Tom says he doesn't think he can do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom ate everything his mother gave him.	Tom ăn tất cả những gì mẹ cho.
We have had complaints from our neighbors.	Chúng tôi đã có những lời phàn nàn từ những người hàng xóm của chúng tôi.
Tom will visit Mary on Monday.	Tom sẽ đến thăm Mary vào thứ Hai.
Tom seems to have a special fondness for squirrels.	Tom dường như có một niềm yêu thích đặc biệt với những con sóc.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be tired.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ mệt mỏi.
I can't believe you really have to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự phải làm điều đó.
I don't like the idea that money is everything.	Tôi không thích ý tưởng rằng tiền là tất cả.
I know that you have to go back to Australia.	Tôi biết rằng bạn phải trở lại Úc.
How do you think Tom knew we were going to be here?	Làm thế nào bạn nghĩ Tom biết chúng tôi sẽ ở đây?
Tom walks beside me.	Tom đi cạnh tôi.
Tom still maintains his chastity.	Tom vẫn duy trì sự trong trắng của mình.
Do you take vitamin pills?	Bạn có uống thuốc vitamin không?
That's not the word I would use.	Đó không phải là từ tôi sẽ sử dụng.
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật kỳ lạ.
Tom was wearing a bulletproof vest so he was not killed.	Tom mặc áo chống đạn nên không bị giết.
Tom got there before Mary.	Tom đến đó trước Mary.
Tom is still as friendly as ever.	Tom vẫn thân thiện như ngày xưa.
You keep a diary, don't you?	Bạn giữ một cuốn nhật ký, phải không?
Tom lives near the hospital where he was born.	Tom sống gần bệnh viện nơi anh sinh ra.
No protection.	Không có bảo vệ.
I think our P.E. 	Tôi nghĩ P.E của chúng tôi.
The teacher really got it out for me.	giáo viên thực sự có nó ra cho tôi.
How will you convince Tom to stay?	Bạn sẽ thuyết phục Tom ở lại như thế nào?
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
I don't want to hear what Tom is saying.	Tôi không muốn nghe những gì Tom đang nói.
Your camera can be stolen if you leave it there.	Máy ảnh của bạn có thể bị đánh cắp nếu bạn để nó ở đó.
Both Tom and Mary are teachers.	Cả Tom và Mary đều là giáo viên.
Tom decided he wasn't going to try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng sửa chữa điều đó.
I've never really done that in a million years.	Tôi chưa bao giờ thực sự làm được điều đó trong một triệu năm.
Tom looks optimistic.	Tom có ​​vẻ lạc quan.
Do not ask me. 	Đừng hỏi tôi.
I'm just the gatekeeper.	Tôi chỉ là người gác cổng.
Tom should have walked home with Mary.	Tom lẽ ra nên đi bộ về nhà với Mary.
Tom said he thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I didn't know that Tom wanted to get that done by Monday night.	Tôi không biết rằng Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
Who knows what will happen?	Ai biết điều gì sẽ xảy ra?
You don't seem to understand why I need to do so.	Bạn dường như không hiểu tại sao tôi cần làm như vậy.
At the end of her speech, she repeated the word.	Vào cuối bài phát biểu, cô ấy lặp lại từ đó.
Moderate exercise stimulates blood circulation.	Tập thể dục vừa phải sẽ kích thích sự lưu thông của máu.
I don't think Tom is sure that's what he needs to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc chắn đó là điều anh ấy cần làm.
You are deceiving yourself.	Bạn đang tự huyễn hoặc mình.
Police described how the incident was handled.	Cảnh sát đã mô tả cách xử lý vụ việc.
I cannot find it anywhere.	Tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu.
I like skating.	Tôi thích trượt băng.
There is almost no water left in the pond.	Hầu như không còn nước trong ao.
I don't want Tom to worry.	Tôi không muốn Tom lo lắng.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Do you want me to give you a hand?	Bạn có muốn tôi giúp bạn một tay không?
I'll see what else I can learn about Tom.	Tôi sẽ xem những điều khác tôi có thể tìm hiểu về Tom.
I'm sure that would be really appreciated.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ thực sự được đánh giá cao.
When two dice are rolled, what is the probability of getting seven?	Khi hai viên xúc xắc được tung lên, xác suất nhận được bảy là bao nhiêu?
I have given my property to Tom.	Tôi đã giao tài sản của mình cho Tom.
He is not always satisfied.	Anh ấy luôn không hài lòng.
I know Tom wouldn't care if Mary did it alone.	Tôi biết Tom sẽ không quan tâm nếu Mary làm điều đó một mình.
Tom doesn't get paid very much.	Tom không được trả nhiều tiền lắm.
"Tom will be here soon." 	"Tom sẽ đến đây sớm thôi."
"How long?"	"Bao lâu?"
Banks always have hidden fees.	Các ngân hàng luôn có phí ẩn.
I knew that Tom didn't know that Mary wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom says he will do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
Let me see. 	Hãy để tôi xem.
There are fifteen people.	Có mười lăm người.
If the weather was nice yesterday, we would have gone to the zoo.	Nếu hôm qua thời tiết đẹp, chúng tôi đã đi đến sở thú.
Tom wakes up at six-thirty every morning.	Tom thức dậy lúc sáu giờ ba mươi mỗi sáng.
The only one with the key is Tom.	Người duy nhất có chìa khóa là Tom.
I try to eat fish at least once a week.	Tôi cố gắng ăn cá ít nhất một lần một tuần.
I'm thirty years older than you.	Tôi hơn bạn ba mươi tuổi.
I have no family.	Tôi không có gia đình.
Tom should let Mary eat as much as she wants.	Tom nên để Mary ăn bao nhiêu tùy thích.
Why don't you say so?	Tại sao bạn không nói như vậy?
I don't think Tom would mind if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu bạn làm vậy.
Tom's lack of compassion surprised Mary.	Sự thiếu lòng trắc ẩn của Tom khiến Mary ngạc nhiên.
In case of fire, call 119.	Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy gọi số 119.
I am sure that Tom is correct.	Tôi chắc chắn rằng Tom là chính xác.
How are you sure I won't win?	Làm thế nào bạn chắc chắn rằng tôi sẽ không giành chiến thắng?
I have never played this song before.	Tôi chưa bao giờ chơi bản nhạc này trước đây.
I couldn't go to school for a week.	Tôi đã không thể đến trường trong một tuần.
Don't know if Tom is a teacher.	Không biết Tom có ​​phải là giáo viên không.
Tom doesn't really care if he wins or not.	Tom không thực sự quan tâm đến việc liệu mình có thắng hay không.
Tom is still a baby.	Tom vẫn còn là một đứa bé.
"Whose keys are these?" 	"Những cái chìa khóa này của ai?"
"They're Mary's."	"Chúng là của Mary."
Tom told me to do it alone.	Tom bảo tôi làm điều đó một mình.
No new information yet.	Chưa có thông tin mới.
Tom said he thought it would be better if we did it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi làm điều đó một mình.
Tom has a lot of experience.	Tom có ​​rất nhiều kinh nghiệm.
Tom gently put his arm around Mary.	Tom nhẹ nhàng vòng tay ôm Mary.
Tom didn't figure out how to do that until yesterday.	Tom đã không tìm ra cách làm điều đó cho đến tận ngày hôm qua.
It was clear that Tom and Mary didn't want to do it together.	Rõ ràng là Tom và Mary không muốn làm điều đó cùng nhau.
Many ethnic groups have a tradition of giving money as a wedding gift.	Nhiều dân tộc có truyền thống tặng tiền như một món quà cưới.
Tom doesn't take anything from me.	Tom không lấy bất cứ thứ gì của tôi.
I realized that Tom could finish it by 2:30.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
I still haven't had time to look at a hotel for the night.	Tôi vẫn chưa có thời gian để xem về một khách sạn cho đêm.
We don't know what will happen.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
I don't wear pants.	Tôi không mặc quần.
You should tell Tom about the party.	Bạn nên nói với Tom về bữa tiệc.
You know that I don't like doing that.	Bạn biết rằng tôi không thích làm điều đó.
Tom is not as good at tennis as Mary.	Tom không giỏi quần vợt như Mary.
Looks like we just keep going in circles, doing the same old thing.	Có vẻ như chúng ta chỉ tiếp tục đi vòng tròn, làm cùng một điều cũ.
I hope it's not Tom.	Tôi hy vọng đó không phải là Tom.
I don't think we'll see each other again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
I know Tom thinks Mary is a talented musician.	Tôi biết Tom nghĩ Mary là một nhạc sĩ tài năng.
Who does Tom think would do it?	Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó?
Are you busy now, Tom?	Bây giờ các bạn có bận không, Tom?
Mary is 36 weeks pregnant.	Mary đang mang thai 36 tuần.
That crazy guy.	Thằng điên đó.
What's the best advice you've ever received?	Lời khuyên tốt nhất mà bạn từng nhận được là gì?
Don't you think it could be a bit heavy?	Bạn không nghĩ rằng nó có thể là một chút nặng?
Tom tried to open the door, but couldn't.	Tom cố gắng mở cửa, nhưng không thể.
I think Tom still can't believe it.	Tôi nghĩ Tom vẫn không thể tin được.
Tom says he's never been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
I think Tom might be lying to you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói dối bạn.
I've been waiting for this all my life.	Tôi đã chờ đợi điều này cả đời.
Tom's French pronunciation is not as good as he thought.	Tom phát âm tiếng Pháp không tốt như anh ấy nghĩ.
Tom flew into an uncontrollable rage.	Tom đã bay vào một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.
I think Tom would gladly come with us.	Tôi nghĩ Tom sẽ sẵn lòng đi cùng chúng tôi.
I like that song. 	Tôi thích bài hát đó.
Sing us another one like it.	Hát cho chúng tôi một cái khác giống như nó.
Tom learns that Mary is dead.	Tom biết rằng Mary đã chết.
Mary couldn't decide whether to buy the dress or not.	Mary không thể quyết định có mua chiếc váy hay không.
Tom is thirty years old, but he looks much younger.	Tom đã ba mươi tuổi, nhưng trông anh ấy trẻ hơn nhiều.
I started playing the saxophone when I was thirty years old.	Tôi bắt đầu chơi saxophone khi tôi ba mươi tuổi.
It is not just a concept.	Nó không chỉ là một khái niệm.
Tom has never been a good singer.	Tom chưa bao giờ là một ca sĩ giỏi.
Tom taught me French.	Tom đã dạy tôi tiếng Pháp.
Tom was really surprised when that happened.	Tom thực sự ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
It is not surprising that Africans may consider English as one of the languages ​​of their continent.	Không có gì ngạc nhiên khi người châu Phi có thể coi tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ của lục địa của họ.
Tom was not killed in Boston.	Tom không bị giết ở Boston.
You are a victim of the system.	Bạn là nạn nhân của hệ thống.
Tom is not a bright student.	Tom không phải là một học sinh sáng giá.
Tom tried to get as far away from civilization as possible.	Tom đã cố gắng tiến càng xa nền văn minh càng tốt.
It's not that far away.	Nó không xa như vậy.
Tom thinks that Mary is just pretending to be happy.	Tom nghĩ rằng Mary chỉ đang giả vờ hạnh phúc.
Do you want to throw all this away?	Bạn có muốn vứt bỏ tất cả những thứ này đi không?
Tom came this morning.	Tom đến sáng nay.
You don't love cats?	Bạn không yêu mèo?
We don't know what impact that will have.	Chúng tôi không biết điều đó sẽ có tác động gì.
I told Tom that getting a tattoo was a stupid thing.	Tôi đã nói với Tom rằng xăm mình là một điều ngu ngốc.
"What will Tom do?" 	"Tom sẽ làm gì?"
"He didn't say."	"Anh ấy không nói."
She denied seeing him even though we saw them talking to each other.	Cô ấy phủ nhận việc gặp anh ấy mặc dù chúng tôi thấy họ nói chuyện với nhau.
Tom won't be coming home today.	Tom sẽ không về nhà hôm nay.
Tom hates Mary, but not as much as she hates him.	Tom ghét Mary, nhưng không nhiều như cô ấy ghét anh ta.
I just got kicked out of the house.	Tôi vừa bị đuổi khỏi nhà.
Tom said he has nothing to hide.	Tom cho biết anh không có gì phải giấu giếm.
Don't be afraid to raise your hand and ask questions.	Đừng ngại giơ tay và đặt câu hỏi.
Tom adamantly denied he had anything to do with the robbery.	Tom kiên quyết phủ nhận anh ta có liên quan gì đến vụ cướp.
How did Tom ever tell you about this?	Làm thế nào mà Tom đã bao giờ nói với bạn về điều này?
I think it might not be safe to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không an toàn để làm điều đó.
Tom and Mary play hide and seek.	Tom và Mary chơi trò trốn tìm.
Tom was shot down in the street in front of the church.	Tom bị bắn gục trên đường phố trước nhà thờ.
What does Tom want for his birthday?	Tom muốn gì cho sinh nhật của mình?
What do you think of this color scheme?	Bạn nghĩ gì về cách phối màu này?
Tell Tom to stay where he is.	Bảo Tom ở lại chỗ anh ấy đang ở.
I'll be here tomorrow, but I don't think Tom will.	Tôi sẽ ở đây vào ngày mai, nhưng tôi không nghĩ Tom sẽ làm vậy.
I don't think you'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cho phép Tom làm điều đó.
Tom buys and sells used cars.	Tom mua và bán xe cũ.
I think I have a right to know why it happened.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền biết tại sao nó lại xảy ra.
I just can't make myself to do it.	Tôi chỉ không thể làm cho mình để làm điều đó.
Tom will probably be late.	Tom có ​​thể sẽ đến muộn.
Tom seemed sympathetic.	Tom có ​​vẻ thông cảm.
When was the last time you were invited to a party?	Lần cuối cùng bạn được mời tham dự một bữa tiệc là khi nào?
Don't let Tom come to you.	Đừng để Tom đến với bạn.
Tom still likes to go out drinking with his friends, but he only drinks a beer every now and then.	Tom vẫn thích đi nhậu với bạn bè, nhưng anh ấy chỉ uống một cốc bia khi thôi.
The other day, we watched a TV show about who you are.	Hôm trước, chúng tôi đã xem một chương trình truyền hình về con người của bạn.
All of these people need to be hospitalized and treated.	Tất cả những người này cần được nhập viện và điều trị.
Tom seems to enjoy doing that.	Tom dường như thích làm điều đó.
Tom has traveled all over Australia.	Tom đã đi du lịch khắp nước Úc.
Mary is very pretty.	Mary cực kỳ xinh xắn.
Read lesson 10 from the beginning.	Đọc bài 10 từ đầu.
Tom is nodding.	Tom đang gật đầu.
I wouldn't go to Boston without you.	Tôi sẽ không đến Boston mà không có bạn.
Recent developments have forced them to change their travel plans.	Những diễn biến gần đây khiến họ phải thay đổi kế hoạch du lịch.
Tom tried to make time to visit Mary while he was in Boston.	Tom đã cố gắng dành thời gian để đến thăm Mary khi anh ấy ở Boston.
I don't think Tom will learn French next year.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ học tiếng Pháp vào năm tới.
When do you think Tom will be here?	Bạn nghĩ khi nào Tom sẽ đến đây?
Tom feels something bad is about to happen.	Tom cảm thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
I'm not sure Tom wants to talk to me.	Tôi không chắc Tom muốn nói chuyện với tôi.
Tom doesn't think we're ready to do that.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
That is really difficult to do.	Điều đó thực sự rất khó thực hiện.
I'm not willing to do that.	Tôi không sẵn sàng làm điều đó.
I was too sleepy to watch the evening news and went to bed right away.	Tôi buồn ngủ quá không xem được bản tin buổi tối và đi ngủ ngay.
When I opened my eyes, I saw Tom leaning toward me.	Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Tom đang nghiêng người về phía tôi.
I thought you weren't married.	Tôi đã nghĩ rằng bạn chưa kết hôn.
Tom was happy to wait for us.	Tom rất vui khi đợi chúng tôi.
I can't believe we let Tom do it.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi để Tom làm điều đó.
Can you imagine Tom working in a garage?	Bạn có thể tưởng tượng Tom làm việc trong một nhà để xe không?
I don't think it's up to you to decide.	Tôi không nghĩ là do bạn quyết định.
I don't like books like Tom.	Tôi không thích loại sách giống như Tom.
That's not why Tom and I are here.	Đó không phải là lý do tại sao Tom và tôi ở đây.
You can't keep those.	Bạn không thể giữ những thứ đó.
Tom says it's okay.	Tom nói rằng không sao.
Tom turned off the stove.	Tom tắt bếp.
What Tom saw did not impress him.	Những gì Tom nhìn thấy không gây ấn tượng với anh ấy.
I hope.	Tôi mong rằng.
Mary is a small town girl.	Mary là một cô gái ở thị trấn nhỏ.
I don't think that is necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
I am waiting at the gate.	Tôi đang đợi ở cổng.
Make Tom stop doing it.	Làm cho Tom ngừng làm điều đó.
Tom doesn't even have a driver's license.	Tom thậm chí không có bằng lái xe.
I know sooner or later I will have to do it.	Tôi biết sớm hay muộn tôi sẽ phải làm điều đó.
I don't think you are allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
We are still not allowed to visit Tom.	Chúng tôi vẫn không được phép đến thăm Tom.
I suddenly realized that he was trying to hide something.	Tôi chợt nhận ra rằng anh ấy đang cố che giấu điều gì đó.
Tom says he thinks he can take care of himself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
It's not always easy to tell what's good and what's bad.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt được đâu là điều tốt và đâu là điều xấu.
Don't you know Tom doesn't like to do that?	Bạn không biết Tom không thích làm điều đó sao?
Have Tom and Mary visited Australia yet?	Tom và Mary đã đến thăm Úc chưa?
I'm a pretty talented person.	Tôi là một người khá giỏi giang.
Tom says he can help us today.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Several stars began to appear in the night sky.	Một số ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm.
Tom and I dated a long time ago.	Tom và tôi đã hẹn hò cách đây rất lâu.
I will do my duty to the best of my ability.	Tôi sẽ làm hết khả năng của mình nhiệm vụ của mình.
Tom has known Mary for more than three years.	Tom đã biết Mary được hơn ba năm.
You will need this.	Bạn sẽ cần cái này.
I don't think I need a coat today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một chiếc áo khoác ngày hôm nay.
Tom thinks that Mary shouldn't eat so much junk food.	Tom cho rằng Mary không nên ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
There's someone in the pool.	Có ai đó trong hồ bơi.
Why don't we find out how Tom did it?	Tại sao chúng ta không tìm hiểu xem Tom đã làm điều đó như thế nào?
I want to spend the summer in Boston.	Tôi muốn dành cả mùa hè ở Boston.
Did you really see Tom do that?	Bạn đã thực sự thấy Tom làm điều đó?
They were cruel to make the boy work so hard.	Họ thật tàn nhẫn khi bắt cậu bé phải làm việc chăm chỉ như vậy.
Tom has only been with us for three months.	Tom mới chỉ ở với chúng tôi ba tháng.
I like pink grapefruit.	Tôi thích bưởi hồng.
Tom's house has a thatched roof.	Nhà của Tom có ​​mái tranh.
I won't be able to do everything you've asked me to do.	Tôi sẽ không thể làm tất cả những gì bạn đã yêu cầu tôi làm.
Tom probably knows how to do it.	Tom có ​​lẽ biết cách làm điều đó.
I don't think it's worth it.	Tôi không nghĩ nó đáng giá.
Tom never comes here alone.	Tom không bao giờ đến đây một mình.
Tom didn't want to admit he was wrong.	Tom không muốn thừa nhận mình đã sai.
Tom was very nice to us.	Tom rất tốt với chúng tôi.
That's why we didn't tell Tom.	Đó là lý do tại sao chúng tôi không nói với Tom.
I hope you don't suffer.	Tôi hy vọng bạn không đau khổ.
Tom is not quiet.	Tom không yên lặng.
Tom is almost done for today.	Tom gần như đã hoàn thành cho ngày hôm nay.
Tom assured me that would happen.	Tom đã đảm bảo với tôi rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom hasn't talked to Mary about it yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với Mary về điều đó.
Aren't you old enough?	Bạn chưa đủ tuổi sao?
I'm not in today.	Hôm nay tôi không vào.
I know that Tom might not want to do it again.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một lần nữa.
It's not something I need to buy.	Đó không phải là thứ tôi cần mua.
Tom took a sip of tea.	Tom nhấp một ngụm trà.
I saw a koala for the first time.	Tôi nhìn thấy một con gấu túi lần đầu tiên.
For me, it's important that we find Tom.	Đối với tôi, điều quan trọng là chúng tôi phải tìm thấy Tom.
Don't know if Tom is really scared.	Không biết Tom có ​​thực sự sợ hãi không.
Tom gave it up for three months.	Tom đã từ bỏ việc đó trong ba tháng.
Isn't that Tom's yacht?	Đó không phải là du thuyền của Tom sao?
My laptop keeps crashing on me.	Máy tính xách tay của tôi liên tục bị hỏng trên tôi.
I can depend on Tom.	Tôi có thể phụ thuộc vào Tom.
Penguins are birds, not fish.	Chim cánh cụt là chim, không phải cá.
Tom has been sick for a long time.	Tom bị ốm lâu rồi.
I can't stand my roommate.	Tôi không thể chịu đựng được người bạn cùng phòng của mình.
Tom is my imaginary friend.	Tom là người bạn tưởng tượng của tôi.
I'm sure Tom will get here on time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ.
Tom didn't help Mary do it.	Tom đã không giúp Mary làm điều đó.
Tom introduced his sister to me.	Tom đã giới thiệu em gái của anh ấy với tôi.
I don't think I'll be allowed to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó một mình.
Tom went back to his desk and sat down.	Tom quay lại bàn làm việc và ngồi xuống.
I thought Tom would tell Mary how to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
Tom just told me that he has no plans to take the French test next year.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch thi tiếng Pháp vào năm tới.
Tom says he needs a little more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm một chút thời gian.
Tom was last seen alive on October 20, 2013.	Lần cuối cùng Tom được nhìn thấy còn sống vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I haven't drawn anything for a long time.	Tôi đã không vẽ gì trong một thời gian dài.
That is the trend.	Đó là xu hướng.
Tom wants you to stay here with us.	Tom muốn bạn ở lại đây với chúng tôi.
Do you think Tom would like it if I did it for him?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích nó nếu tôi làm điều đó cho anh ấy không?
Tom took the knife out of Mary's hand.	Tom lấy con dao ra khỏi tay Mary.
Tom has experience doing that.	Tom có ​​kinh nghiệm làm điều đó.
One day you will get used to it.	Một ngày nào đó bạn sẽ quen với nó.
They don't serve that here.	Họ không phục vụ điều đó ở đây.
Tom injured his shoulder.	Tom bị thương ở vai.
I feel really uncomfortable.	Tôi cảm thấy thực sự khó chịu.
Tom became very scared.	Tom trở nên rất sợ hãi.
Tom and I are both exhausted.	Tom và tôi đều kiệt sức.
I know that Tom doesn't really need to do that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự cần làm điều đó.
I think Tom is still unmarried.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa lập gia đình.
Tom came to Australia with me.	Tom đến Úc với tôi.
There's still some wine left.	Vẫn còn một ít rượu.
"Why would Tom do that?" 	"Tại sao Tom lại làm như vậy?"
"What?"	"Làm gì?"
Does Tom wear glasses?	Tom có ​​đeo kính không?
Monroe and Pinkney signed the deal.	Monroe và Pinkney đã ký thỏa thuận.
There are classes in foreign languages ​​in our adult education project.	Có các lớp học bằng ngoại ngữ trong dự án giáo dục người lớn của chúng tôi.
Tom threw the key to Mary.	Tom ném chìa khóa cho Mary.
Who did Tom visit?	Tom đã đến thăm ai?
That's how we were raised.	Đó là cách chúng tôi được lớn lên.
There is no cure for the common cold, but the symptoms can be treated.	Không có cách chữa cảm lạnh thông thường, nhưng các triệu chứng có thể được điều trị.
I need at least seven hours of sleep every night.	Tôi cần ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm.
Tom and Mary are both learning French, aren't they?	Tom và Mary đều đang học tiếng Pháp, phải không?
I've always thought of a stroke as one of nature's ways of letting you know it's time to die.	Tôi luôn nghĩ rằng đột quỵ là một trong những cách tự nhiên cho bạn biết rằng đã đến lúc phải chết.
Tom would still be alive if he was more careful.	Tom sẽ vẫn sống nếu anh ấy cẩn thận hơn.
Tom said he was too drunk to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quá say để giúp Mary làm điều đó.
Tom disagrees.	Tom không chấp thuận.
I'm not sure Tom wants to do that again.	Tôi không chắc rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Maybe we should try to defuse the bomb.	Có lẽ chúng ta nên cố gắng gỡ bom.
I just had lunch and I was hungry again.	Tôi vừa mới ăn trưa và tôi đã đói trở lại.
I can't go to Australia with you.	Tôi không thể đi Úc với bạn.
Tom has to go to the hospital.	Tom phải đến bệnh viện.
Fatigue is taking a toll on his health.	Sự mệt mỏi đang làm suy giảm sức khỏe của anh ấy.
None of the men could lift the weight.	Không một người đàn ông nào trong số họ có thể nâng được trọng lượng.
What did you say to Tom last night?	Bạn đã nói gì với Tom đêm qua?
History is repeating itself again.	Lịch sử đang lặp lại chính nó một lần nữa.
Tom scored the winning goal.	Tom đã ghi bàn thắng quyết định.
You didn't know Tom wouldn't be able to do that, right?	Bạn không biết Tom sẽ không thể làm điều đó, phải không?
I thought Tom wouldn't believe it.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể tin được.
Tom is young enough to buy tickets for children.	Tom còn đủ nhỏ để mua vé cho trẻ em.
Do you see the way Tom looks at me?	Bạn có thấy cách Tom nhìn tôi không?
Tomorrow I will rest.	Ngày mai tôi sẽ nghỉ.
Some people say they like the smell of durian.	Một số người nói rằng họ thích mùi của sầu riêng.
I thought you two would have a lot in common.	Tôi đã nghĩ rằng hai bạn sẽ có nhiều điểm chung.
Walk faster, or you'll miss the train.	Đi bộ nhanh hơn, nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.
If the alarm goes off, walk, don't run.	Nếu chuông báo thức reo, hãy đi bộ, đừng chạy.
I doubt that Tom and Mary succeeded.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã thành công.
I knew that Tom would have a hard time doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
I don't speak French as well as you.	Tôi không biết nói tiếng Pháp tốt như bạn.
I have never discussed this with anyone before.	Tôi chưa bao giờ thảo luận điều này với bất kỳ ai trước đây.
That's what I really want.	Đó là điều tôi thực sự muốn.
I will eat some cake.	Tôi sẽ ăn một ít bánh ngọt.
I like to eat durian.	Tôi thích ăn sầu riêng.
We met for lunch at Chuck's Bar and Grill.	Chúng tôi gặp nhau để ăn trưa tại Chuck's Bar and Grill.
I have been married twice.	Tôi đã kết hôn hai lần.
Tom made a terrible mistake.	Tom đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
Tom doesn't know how to express himself.	Tom không biết cách thể hiện bản thân.
I don't know why I didn't think of that sooner.	Tôi không biết tại sao tôi không nghĩ đến điều đó sớm hơn.
Tom asked what I wanted.	Tom hỏi tôi muốn gì.
History is like a waltz, lasting in three stages of war, peace and revolution.	Lịch sử giống như một điệu van, trường tồn theo ba cung bậc chiến tranh, hòa bình và cách mạng.
There is absolutely nothing romantic between us.	Giữa chúng tôi hoàn toàn không có gì lãng mạn.
Tom went to live with his brother in Australia.	Tom đến sống với anh trai của mình ở Úc.
Tom didn't wait any longer.	Tom không đợi nữa.
Tom is a rich kid.	Tom là một đứa trẻ giàu có.
Tom was very successful.	Tom đã rất thành công.
I was going to call Tom, but I forgot.	Tôi định gọi cho Tom, nhưng tôi quên mất.
Tom says he wants to buy my truck.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua chiếc xe tải của tôi.
I have been in Boston for about three years.	Tôi đã ở Boston khoảng ba năm.
Why do you never close the door?	Tại sao bạn không bao giờ đóng cửa?
The more I think about the problem, the harder it seems.	Tôi càng nghĩ về vấn đề, nó dường như càng khó.
Is it okay if I discuss it with my family?	Có ổn không nếu tôi thảo luận với gia đình mình?
Tom and Mary are not meant to be together.	Tom và Mary không định ở cùng nhau.
I don't think Tom has any money left.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn tiền.
Tom has moved to Australia for a fresh start.	Tom đã chuyển đến Úc để có một khởi đầu mới.
I poured myself a tall glass of apple juice.	Tôi rót cho mình một ly nước táo cao.
Do you agree with Tom's statement?	Bạn có đồng ý với câu nói của Tom không?
I have never skated.	Tôi chưa bao giờ trượt băng.
The boy made his own fan with his hat.	Cậu bé tự làm fan với chiếc mũ của mình.
How did Tom actually win?	Làm thế nào mà Tom thực sự giành chiến thắng?
I know Tom doesn't know who did it for him.	Tôi biết Tom không biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Yawning in a meeting is not polite.	Ngáp trong một cuộc họp là không lịch sự.
There's too much work to do.	Có quá nhiều việc phải làm.
Tom was as excited as Mary.	Tom cũng hào hứng như Mary.
I am terrible about this.	Tôi kinh khủng về điều này.
Power cuts and water shortages happen frequently.	Tình trạng cắt điện, thiếu nước diễn ra thường xuyên.
Tom took care of my dog ​​for three months.	Tom đã chăm sóc con chó của tôi trong ba tháng.
Tom says he feels trapped.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị mắc kẹt.
Tom didn't know Mary would do it alone.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó một mình.
The sky darkened, and soon it began to rain.	Bầu trời tối sầm lại, và ngay sau đó trời bắt đầu đổ mưa.
Tom says that he didn't tell Mary that she had to do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I didn't eat enough.	Tôi đã không được ăn đủ.
Items are priced for sale.	Các mặt hàng được định giá để bán.
Do you still want me, Tom?	Bạn có còn muốn tôi không, Tom?
Looking back, Tom realizes that he shouldn't have dated both sisters at the same time.	Khi nhìn lại, Tom nhận ra rằng anh không nên hẹn hò cùng lúc với cả hai chị em.
Tom has moved into his new apartment.	Tom đã chuyển đến căn hộ mới của mình.
I'm not really sure what this means.	Tôi không thực sự chắc chắn điều này có nghĩa là gì.
Will Tom go swimming with us?	Tom có ​​đi bơi với chúng ta không?
What Tom did was a crime?	Những gì Tom đã làm là một tội ác?
Tom goes for a walk.	Tom đi dạo.
Tom, I know this is an unfair question, but I'll ask it anyway.	Tom, tôi biết đây là một câu hỏi không công bằng, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ hỏi nó.
Tom had been coughing all morning.	Tom đã bị ho suốt buổi sáng.
It took me a long time to do that.	Tôi đã mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
I learned a good thing from you.	Tôi đã học được một điều tốt từ bạn.
Tom asked Mary to help him reformat the hard disk.	Tom đã nhờ Mary giúp anh định dạng lại đĩa cứng.
Tom has been hired by Mary to look after everything.	Tom đã được Mary thuê để trông coi mọi thứ.
Tom is the one who won.	Tom là người đã chiến thắng.
You can't understand what's going on here?	Bạn không thể hiểu những gì đang xảy ra ở đây?
Tom was waiting for me in the parking lot.	Tom đã đợi tôi ở bãi đậu xe.
You are wasting your talent.	Bạn đang lãng phí tài năng của mình.
How much did Tom charge you to fix your car?	Tom đã tính phí bạn bao nhiêu cho việc sửa xe của bạn?
Tom and Mary rode together.	Tom và Mary đã cưỡi ngựa cùng nhau.
When Tom sat down, he bumped into the table and his coffee spilled on the tablecloth.	Khi Tom ngồi xuống, anh ấy va vào bàn và cà phê của anh ấy tràn ra khăn trải bàn.
I was protected by Tom.	Tôi đã được bảo vệ bởi Tom.
Don't do it unless Tom says you have to.	Đừng làm điều đó trừ khi Tom nói rằng bạn phải làm điều đó.
Tom doesn't care one way or the other.	Tom không quan tâm theo cách này hay cách khác.
Tom definitely has Mary wrapped around his finger.	Tom chắc chắn có Mary quấn quanh ngón tay của mình.
Tom doesn't need to do this alone.	Tom không cần phải làm việc này một mình.
Tom already knows you want to talk to him.	Tom đã biết bạn muốn nói chuyện với anh ấy.
Tom wished Mary would tell him what he had to do.	Tom ước gì Mary sẽ nói cho anh ta biết anh ta phải làm gì.
Mary is a wonderful woman.	Mary là một người phụ nữ tuyệt vời.
She agreed to take the helm of the party.	Cô ấy đã đồng ý nắm quyền lãnh đạo của đảng.
I will rest quickly.	Tôi sẽ nghỉ ngơi nhanh chóng.
Tom went to the kitchen to get something to drink.	Tom vào bếp lấy thứ gì đó để uống.
That cannot happen today.	Điều đó không thể xảy ra ngày hôm nay.
I walk the dog for Tom.	Tôi dắt chó đi dạo cho Tom.
Tom doesn't seem to be excited.	Tom dường như không bị kích thích.
Tom sat next to me in the church.	Tom ngồi cạnh tôi trong nhà thờ.
Tom just kissed me.	Tom vừa hôn tôi.
Tom did not notice that Mary was wearing a wedding ring.	Tom không để ý rằng Mary đang đeo nhẫn cưới.
Tom tries to get out of the way.	Tom cố gắng tránh đường.
This makes you feel old, doesn't it?	Điều này làm cho bạn cảm thấy già, phải không?
Tom is a bad boy.	Tom là một cậu bé hư.
Looks like you were wrong.	Có vẻ như bạn đã nhầm.
When did Tom do that?	Tom đã làm điều đó khi nào?
Tom was unable to open the bottle.	Tom đã không thể mở chai.
It smells like snow.	Nó có mùi như tuyết.
Tom says we can have all the apples on this tree.	Tom nói rằng chúng ta có thể có tất cả các quả táo trên cây này.
Tom is the only boy invited to Mary's party.	Tom là cậu bé duy nhất được mời đến bữa tiệc của Mary.
Tom is a mountain climber.	Tom là một vận động viên leo núi.
Do you think you can help me do that?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi làm điều đó?
How long did it take you to write this report?	Bạn đã mất bao lâu để viết xong bản báo cáo này?
Nothing happened between us.	Không có gì xảy ra giữa chúng tôi.
Do you think Tom saw me?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy tôi?
Both Tom and Mary were fast asleep.	Cả Tom và Mary đều đang ngủ say.
Tom and Mary drink champagne.	Tom và Mary uống sâm panh.
I don't want to do what Tom asks me to do.	Tôi không muốn làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
How do I know you won't steal it?	Làm thế nào để tôi biết bạn sẽ không ăn cắp nó?
I'm glad you like Tom.	Tôi rất vui vì bạn thích Tom.
We will have to confiscate your files.	Chúng tôi sẽ phải tịch thu các tệp của bạn.
The cat pulls its claws.	Con mèo rút móng vuốt.
Tom could hear his name being called.	Tom có ​​thể nghe thấy tên mình được gọi.
Tom doesn't want you to do that.	Tom không muốn bạn làm điều đó.
When Tom asked Mary out, she immediately agreed.	Khi Tom rủ Mary đi chơi, cô ấy đồng ý ngay lập tức.
Tom is fine now, isn't he?	Tom bây giờ vẫn ổn, phải không?
Tom shouldn't drink.	Tom không nên uống.
Are you telling me that there are many people waiting in the lobby?	Bạn đang nói với tôi rằng có nhiều người đang đợi ở sảnh đợi?
I don't leave the door open.	Tôi không để cửa mở.
Tom asked Mary if she liked him.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thích anh ấy không.
I'm tired of hearing you talk.	Tôi mệt mỏi khi nghe bạn nói.
I will be happy to help you whenever you need me.	Tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn bất cứ khi nào bạn cần tôi.
Tom is waiting for the bus.	Tom đang đợi xe buýt.
Tom stuck his tongue out at Mary.	Tom lè lưỡi với Mary.
You know you don't have to do this, Tom.	Bạn biết bạn không cần phải làm điều này, Tom.
I don't think Tom knows where I live.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi tôi sống.
Tom is in a meeting.	Tom đang họp.
We have to take risks.	Chúng ta phải chấp nhận rủi ro.
Here are a few recipes that you can try.	Dưới đây là một vài công thức nấu ăn mà bạn có thể thử.
Tom didn't know if Mary was joking or not.	Tom không biết Mary có đang nói đùa hay không.
Stay with Tom in this room.	Ở với Tom trong phòng này.
There are some changes.	Có một số thay đổi.
We have a lot of things on our mind.	Chúng tôi có rất nhiều thứ trong tâm trí của chúng tôi.
Had he known the truth, the accident could have been avoided.	Nếu anh ta biết sự thật, tai nạn có thể đã tránh được.
It doesn't matter if you get to go to school or not.	Không quan trọng bạn có được đi học hay không.
What is Tom's current address?	Địa chỉ hiện tại của Tom là gì?
I'll meet Tom at the bus stop.	Tôi sẽ gặp Tom ở trạm xe buýt.
Tom says he hasn't eaten for three days.	Tom nói rằng anh ấy đã không ăn gì trong ba ngày.
Tom went into the bar.	Tom đã đi vào quán bar.
In summer, the sun comes out earlier than winter.	Vào mùa hè, trời ló dạng sớm hơn mùa đông.
Tom really thinks that Mary should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
Tom has a plan.	Tom có ​​một kế hoạch.
Tom asked me how often I went to Boston.	Tom hỏi tôi thường xuyên đến Boston như thế nào.
The boy tried to cut off the dead tree branch.	Cậu bé cố gắng cưa bỏ cành cây đã chết.
Tom put his things in his briefcase.	Tom cất đồ đạc vào trong chiếc cặp của mình.
The movie isn't too bad.	Bộ phim không quá tệ.
Tom won't be here before 2:30.	Tom sẽ không ở đây trước 2:30.
I don't think you mind.	Tôi không nghĩ bạn phiền.
Where on earth did you go?	Bạn đã đi đâu trên trái đất?
What time do you want me to be here?	Bạn muốn tôi ở đây lúc mấy giờ?
Tell Tom I'm not ready.	Nói với Tom rằng tôi chưa sẵn sàng.
My sister is three years older than me.	Em gái tôi hơn tôi ba tuổi.
I just don't want to let Tom down.	Tôi chỉ không muốn để Tom thất vọng.
You sound like you are in doubt.	Bạn có vẻ như bạn đang nghi ngờ.
Tom did the only thing he could.	Tom đã làm điều duy nhất anh ấy có thể.
The sniper aimed at Tom, shot and killed him.	Người bắn tỉa nhắm vào Tom, bắn và giết anh ta.
Tom can be curious.	Tom có ​​thể tò mò.
Tom told me he was very tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất mệt.
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
Tom is walking behind me.	Tom đang đi phía sau tôi.
I doubt Tom can go home alone.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể về nhà một mình.
I beg your pardon. 	Tôi cầu xin sự thứ lỗi của bạn.
I'm sorry if I hurt you. 	Tôi xin lỗi nếu tôi làm tổn thương bạn.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
Tom thought that Mary would be bored, but he was wrong.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng anh đã nhầm.
Tom is out of my life.	Tom đã ra khỏi cuộc đời tôi.
Tom says he thinks he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quên điều gì đó.
I don't care how expensive it is.	Tôi không quan tâm nó đắt như thế nào.
I don't understand why it is such a big deal.	Tôi không hiểu tại sao nó lại là một vấn đề lớn như vậy.
Tom really seemed annoyed.	Tom thực sự có vẻ khó chịu.
We are better off than we were three years ago.	Chúng tôi đã khá giả hơn so với ba năm trước.
I think you can also tell me.	Tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể nói với tôi.
Tom is a bad student.	Tom là một học sinh tồi.
I feel like I'm making you uncomfortable.	Tôi cảm thấy như tôi đang làm cho bạn khó chịu.
There's nothing they don't need.	Không có gì họ không cần.
Don't forget that Tom often doesn't keep his promises.	Đừng quên rằng Tom thường không giữ lời hứa của mình.
What Chinese food do you not like?	Bạn không thích món ăn Trung Quốc nào?
This is our headquarters.	Đây là trụ sở chính của chúng tôi.
Chances are I'll still be sane when you get here.	Rất có thể tôi sẽ vẫn tỉnh táo khi bạn đến đây.
Can you put sunscreen on my back?	Bạn có thể bôi kem chống nắng lên lưng tôi được không?
If you live near the ocean, take swimming lessons and teach your child how to swim.	Nếu bạn sống gần biển, hãy học bơi và dạy bơi cho con bạn.
I assume you think I'm crazy.	Tôi cho rằng bạn nghĩ tôi dở hơi.
I stand up for Tom.	Tôi đứng lên vì Tom.
We are all at the guesthouse.	Tất cả chúng tôi đang ở nhà khách.
Tom is a manipulator.	Tom là một người thích thao túng.
Tom is very gifted and talented.	Tom rất có năng khiếu và tài năng.
Sorry I do not understand.	Xin lỗi, tôi không hiểu.
You should work hard regardless of your income.	Bạn nên làm việc chăm chỉ bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu.
Tom is a madman.	Tom là một kẻ điên.
Tom told Mary why he had to.	Tom nói với Mary tại sao anh ta phải làm như vậy.
This company uses cheap labor to increase profit margins.	Công ty này sử dụng lao động giá rẻ để tăng tỷ suất lợi nhuận.
Tom staggered out of the bar.	Tom loạng choạng bước ra khỏi quán bar.
Tom said he's tried it three times.	Tom cho biết anh ấy đã thử làm điều đó ba lần.
It will be partly cloudy.	Trời sẽ có mây một phần.
Tom will likely be the last student to leave.	Tom có ​​thể sẽ là học sinh cuối cùng rời đi.
Tom promised he'd be here by 2:30.	Tom đã hứa anh ấy sẽ đến đây trước 2:30.
Tom is expected to do so on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom sympathizes.	Tôi không nghĩ rằng Tom thông cảm.
Tom does that sometimes.	Tom thỉnh thoảng làm điều đó.
Tom says he thinks Mary knows why John never seems to enjoy watching cricket.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary biết tại sao John dường như không bao giờ thích xem cricket.
With his support, she could have been elected mayor.	Với sự ủng hộ của ông, bà có thể đã được bầu làm thị trưởng.
What color are you going to dye your hair?	Bạn định nhuộm tóc màu gì?
Our patient is waking up.	Bệnh nhân của chúng tôi đang tỉnh lại.
Tom is very similar to John.	Tom rất giống John.
Tom said he wished he hadn't forgotten to study for today's French test.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không quên học bài cho bài kiểm tra tiếng Pháp hôm nay.
Chances are Tom will be chosen.	Rất có thể Tom sẽ được chọn.
We rowed up the river.	Chúng tôi chèo ngược dòng sông.
I doubt that Tom will ever leave Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không bao giờ rời bỏ Mary.
It's just a mechanical problem.	Nó chỉ là một vấn đề máy móc.
Tom will most likely be the next to do it.	Tom rất có thể sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I guess that's why I love you.	Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi yêu em.
I know Tom will have to stay in Australia longer than planned.	Tôi biết Tom sẽ phải ở lại Úc lâu hơn dự định.
That is not here.	Đó không phải là ở đây.
I am waiting for you.	Tôi đang chờ bạn.
Tom blushed like a schoolgirl.	Tom đỏ mặt như một nữ sinh.
Smoking is not allowed in this room.	Không được phép hút thuốc trong phòng này.
You can rent bicycles by the hour at this shop.	Bạn có thể thuê xe đạp theo giờ tại cửa hàng này.
Do you like being outside when it snows?	Bạn có thích ra ngoài trời khi tuyết rơi không?
Tom surrendered to the police.	Tom đầu hàng cảnh sát.
Aren't you Tom's mother?	Bà không phải là mẹ của Tom sao?
I really doubt that Tom will be pleased.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ không hài lòng.
I have wanted to be an artist for a long time.	Tôi đã muốn trở thành một họa sĩ từ lâu.
I know that Tom is the only one who can do that.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I'm so stupid.	Em thật ngốc nghếch.
I thought that Tom wouldn't do that again.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
He wandered around the room.	Anh ta loanh quanh trong phòng.
Unfortunately, I can't help you with that now.	Thật không may, tôi không thể giúp bạn làm điều đó bây giờ.
Tom doesn't really do what he's supposed to do.	Tom không thực sự làm những gì anh ấy phải làm.
When you get older, you will understand.	Khi bạn lớn hơn, bạn sẽ hiểu.
I doubt that Tom will ever be allowed to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ được phép làm điều đó.
Tom went to bed right after dinner.	Tom đi ngủ ngay sau bữa ăn tối.
I called my imaginary friend Tom.	Tôi đã gọi cho người bạn tưởng tượng của mình là Tom.
I don't know where Tom works.	Tôi không biết Tom làm việc ở đâu.
Tom wants to see that movie.	Tom muốn xem bộ phim đó.
You don't really understand me, do you?	Bạn không thực sự hiểu tôi, phải không?
We need to contact Tom's parents.	Chúng tôi cần liên hệ với cha mẹ của Tom.
Tom will come here alone.	Tom sẽ đến đây một mình.
Tom really likes Chinese food a lot.	Tom thực sự thích đồ ăn Trung Quốc rất nhiều.
Tom is the one who tells me what to do.	Tom là người bảo tôi phải làm gì.
To put it bluntly, he's more of a critic than a writer.	Nói một cách thẳng thắn, anh ấy là một nhà phê bình hơn là một nhà văn.
We are humming.	Chúng tôi đang ngâm nga.
I don't think I'll be alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở một mình.
They are not worth my money.	Họ không xứng đáng với tiền của tôi.
Tom might want to shop.	Tom có ​​thể muốn mua sắm.
Tom is going shopping with his girlfriend.	Tom sẽ đi mua sắm với bạn gái của anh ấy.
You don't know what I've been through.	Bạn không biết những gì tôi đã trải qua.
You don't have to be so worried.	Bạn không cần phải lo lắng như vậy.
Not as much coffee left as I thought.	Không còn nhiều cà phê như tôi nghĩ.
Don't let Tom do it here.	Đừng để Tom làm điều đó ở đây.
Tom is a tennis player.	Tom là một vận động viên quần vợt.
It is said that the taste of love is bitter.	Người ta nói rằng hương vị của tình yêu là vị đắng.
I was hoping to see Tom there.	Tôi đã hy vọng gặp Tom ở đó.
That makes no sense to me.	Điều đó không có ý nghĩa gì đối với tôi.
My underwear is dirty.	Đồ lót của tôi bị bẩn.
I'm still not sure if I can stay there.	Tôi vẫn không chắc liệu mình có thể ở đó hay không.
Tom says he feels a bit dizzy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi choáng váng.
Tom tells Mary that she is a bad kisser.	Tom nói với Mary rằng cô ấy là một người hôn tồi.
I know that Tom is not joking.	Tôi biết rằng Tom không đùa.
This word is of French origin.	Từ này có nguồn gốc từ tiếng Pháp.
Tom is very unlikely to win.	Tom rất khó có thể giành chiến thắng.
Did you see Tom and Mary kiss?	Bạn có thấy Tom và Mary hôn nhau không?
Tom says that he thinks there is a chance that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ thắng.
I didn't know things had turned this bad.	Tôi không biết mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này.
Today is non-burnable garbage day.	Hôm nay là ngày rác không đốt được.
Tom goes to school with my son.	Tom đến trường với con trai tôi.
I don't want to get married until I'm 30.	Tôi không muốn kết hôn cho đến khi tôi 30 tuổi.
I'm sure Tom won't forgive Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không tha thứ cho Mary.
The monthly staff meeting is never held on a Monday.	Cuộc họp nhân viên hàng tháng không bao giờ được tổ chức vào thứ Hai.
It is not remarkable.	Nó không phải là đáng chú ý.
Tom rarely speaks.	Tom hiếm khi nói.
When Tom arrived at the train station, the train he wanted to catch had already left the station.	Khi Tom đến ga xe lửa, chuyến tàu anh muốn bắt đã rời ga.
There's room for both of us.	Có chỗ cho cả hai chúng tôi.
This is a good omen.	Đây là một điềm tốt.
Tom didn't kiss anyone.	Tom không hôn ai cả.
I know that Tom would love it if Mary did.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy.
Tom is much better today than yesterday.	Hôm nay Tom tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Tom wasn't in the mood for lunch.	Tom không có tâm trạng để ăn trưa.
I cannot let that happen.	Tôi không thể để điều đó xảy ra.
It won't be a problem if you reschedule the appointment.	Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn sắp xếp lại cuộc hẹn.
The other boys bullied Tom.	Những cậu bé khác đã bắt nạt Tom.
Tom always wanted to help me.	Tom luôn muốn giúp tôi.
Tom already knew what Mary was going to tell him.	Tom đã biết những gì Mary sẽ nói với anh ta.
Tom will definitely come.	Tom chắc chắn sẽ đến.
Tom might be desperate.	Tom có ​​thể đang tuyệt vọng.
I don't care who you are. 	Tôi không quan tâm bạn là ai.
I won't let you in.	Tôi sẽ không cho bạn vào.
Maybe Tom will come to Boston in October.	Có lẽ Tom sẽ đến Boston vào tháng 10.
Tom is one of the only friends Mary has.	Tom là một trong những người bạn duy nhất mà Mary có.
It is a time when drastic measures need to be taken.	Thời điểm quyết liệt cần có những biện pháp quyết liệt.
Tom didn't get everything he needed.	Tom đã không có được mọi thứ anh ấy cần.
Tom went to work.	Tom đã đi làm.
Tom turned on the flashlight.	Tom bật đèn pin.
Tom likes to sit in the back of the classroom by the door.	Tom thích ngồi ở phía sau lớp học cạnh cửa ra vào.
You don't live around here, do you?	Bạn không sống quanh đây, phải không?
How much time are you going to spend on this?	Bạn định dành bao nhiêu thời gian cho việc này?
Tom likes me and I like him too.	Tom thích tôi và tôi cũng thích anh ấy.
I don't think I'll get hurt.	Tôi không nghĩ mình sẽ bị thương.
Tom lives in the house across the street.	Tom sống trong ngôi nhà bên kia đường.
Tom is fighting, isn't he?	Tom đang chiến đấu, phải không?
We stop loving ourselves when no one loves us.	Chúng ta ngừng yêu bản thân khi không có ai yêu thương chúng ta.
I have never been abroad, but now I am planning a trip around the world.	Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài, nhưng bây giờ tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi vòng quanh thế giới.
We drove through unfamiliar territory.	Chúng tôi lái xe qua lãnh thổ xa lạ.
How do you participate in your children's education?	Bạn tham gia vào việc giáo dục con cái như thế nào?
Tom went on a business trip.	Tom đã đi công tác.
You sound like you had a pretty good time.	Bạn có vẻ như bạn đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ.
Next time don't come so early.	Lần sau đừng đến sớm như vậy.
Courage is a great virtue.	Dũng cảm là một đức tính tuyệt vời.
Tom said that Mary kissed him.	Tom nói rằng Mary đã hôn anh.
Don't move an inch.	Đừng di chuyển một inch.
I know Tom didn't want me to do it, but I did it anyway.	Tôi biết Tom không muốn tôi làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Tom and Mary don't live next to John and Alice anymore.	Tom và Mary không sống cạnh John và Alice nữa.
The boy dyed his hair because he wanted to be noticed.	Chàng trai nhuộm tóc vì muốn được mọi người chú ý.
Tom set up a soup kitchen to help the homeless.	Tom lập bếp súp để giúp đỡ những người vô gia cư.
You know I have no intention of joining the team, right?	Bạn biết tôi không có ý định gia nhập đội, phải không?
Neither Tom nor Mary did anything to be ashamed of.	Cả Tom và Mary đều không làm điều gì phải xấu hổ.
It's an ordinary madhouse here.	Đó là một nhà thương điên bình thường ở đây.
Tom took me everywhere I needed to go.	Tom đưa tôi đến mọi nơi tôi cần đến.
On average, how many carbonated drinks do you drink per day?	Trung bình mỗi ngày bạn uống bao nhiêu đồ uống có ga?
The newspaper began to lose readers with the release of one of its most beloved pens.	Tờ báo bắt đầu mất độc giả khi phát hành một trong những cây bút được yêu thích nhất.
I know that I shouldn't try to do it in the dark.	Tôi biết rằng tôi không nên thử làm điều đó trong bóng tối.
I'm fed up with all their lies.	Tôi chán ngấy với tất cả những lời nói dối của họ.
The Eiffel Tower is in the same city as the Louvre Museum.	Tháp Eiffel ở cùng thành phố với Bảo tàng Louvre.
Tom would probably be furious about that.	Tom có ​​thể sẽ rất tức giận về điều đó.
Do you have a table in front of the fireplace?	Bạn có một cái bàn phía trước lò sưởi không?
He wrote a sentence on paper, but I didn't understand it.	Anh ấy viết một câu trên giấy, nhưng tôi không hiểu câu đó.
Tom is very vague, isn't he?	Tom đang rất mơ hồ, phải không?
Tom hung up his coat.	Tom treo áo khoác lên.
We helped Tom out when we could.	Chúng tôi đã giúp Tom ra ngoài khi chúng tôi có thể.
He wants to play tennis when he is older.	Anh ấy muốn chơi quần vợt khi lớn hơn.
Tom asked me if anyone was in the class.	Tom hỏi tôi có ai trong lớp học không.
One of my school friends used to live in Boston.	Một trong những người bạn học của tôi từng sống ở Boston.
The plan has not changed.	Kế hoạch không thay đổi.
Now that I think about it, I feel a bit embarrassed.	Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy có phần xấu hổ.
This can be avoided.	Điều này có thể tránh được.
What time does the next train leave for Tokyo?	Mấy giờ chuyến tàu tiếp theo khởi hành đến Tokyo?
Like I told you before, I'm not going to do that.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không định làm điều đó.
Tom told me that I should spend more time with my children.	Tom nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
I'm sure Tom can help us.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
We compete with each other to win prizes.	Chúng tôi cạnh tranh với nhau để giành giải thưởng.
I don't even know him.	Tôi thậm chí không biết anh ta.
I'm trying not to worry too much.	Tôi đang cố gắng không lo lắng quá nhiều.
I think Tom and Mary are both sleepy.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đang buồn ngủ.
I wouldn't buy that for Tom.	Tôi sẽ không mua cái đó cho Tom.
I can tell you where to find Tom.	Tôi có thể cho bạn biết nơi để tìm Tom.
I don't know if Tom wants to come to Boston with me.	Tôi không biết Tom có ​​muốn đến Boston với tôi hay không.
I know that Tom will help me.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp tôi.
That was not my idea. 	Đó không phải là ý tưởng của tôi.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
I deal with such people all the time.	Tôi đối phó với những người như vậy mọi lúc.
Tom is that kind of person.	Tom là loại người như vậy.
Tom says he doesn't mind doing it for you.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó cho bạn.
I'm fixing it.	Tôi đang sửa nó.
You've been here, haven't you?	Bạn đã qua đây, phải không?
When I arrived at the station, my train had already left the station.	Khi tôi đến ga, tàu của tôi đã rời bến.
Tom won't let you guys do that.	Tom sẽ không để các bạn làm điều đó.
Tell me I'm right.	Hãy nói với tôi rằng tôi đúng.
I really doubt Tom would do it.	Tôi thực sự nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
Only a few passengers were seriously injured.	Chỉ một số hành khách bị thương nặng.
Tom said that I should have asked Mary for help.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên nhờ Mary giúp đỡ.
I did everything to stop Tom.	Tôi đã làm mọi cách để ngăn Tom.
Tom left me a message.	Tom đã để lại cho tôi một tin nhắn.
Tom probably won't win again.	Tom có ​​thể sẽ không giành chiến thắng một lần nữa.
Tom knows that I am older than him.	Tom biết rằng tôi già hơn anh ấy.
Don't talk.	Đừng nói chuyện.
Tom is being bullied by his classmates.	Tom đang bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp của mình.
That's one way to do it.	Đó là một cách để làm điều đó.
Tom and Mary clink their glasses together and take a sip.	Tom và Mary cụng ly với nhau và uống một hơi.
I think that's a very modern point of view.	Tôi nghĩ rằng đó là một quan điểm rất thời đại.
You're the same age as your girlfriend, aren't you?	Bạn bằng tuổi bạn gái của bạn, phải không?
Tom called her across the street.	Tom gọi cho cô ấy ở bên kia đường.
I know Tom knows why I do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
It's just one of those annoying buzzwords.	Đó chỉ là một trong những từ thông dụng gây phiền nhiễu.
Tom is the only patient left.	Tom là bệnh nhân duy nhất còn lại.
I should never have done that to Tom.	Tôi không bao giờ nên làm điều đó với Tom.
I thought I told you to close.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để đóng cửa.
Tom said in a low voice.	Tom nói với một giọng trầm.
Tom would never hurt anyone.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
My grandmother was born in Australia.	Bà ngoại của tôi sinh ra ở Úc.
I don't know where I left my umbrella.	Tôi không biết mình đã để chiếc ô của mình ở đâu.
You will do the same.	Bạn cũng sẽ làm như vậy.
Tom knows the risk.	Tom biết rủi ro.
I am sure I will succeed.	Tôi chắc chắn mình sẽ thành công.
The policeman put Tom under house arrest.	Viên cảnh sát đã quản thúc Tom.
I understand why Tom behaves the way he does.	Tôi hiểu tại sao Tom lại cư xử theo cách anh ấy làm.
The only reason I did it was because Tom asked me to.	Lý do duy nhất tôi làm vậy là vì Tom đã yêu cầu tôi.
Tom works at a restaurant on Park Street.	Tom làm việc tại một nhà hàng trên Phố Park.
She was alone with her child in the house.	Cô ấy chỉ có một mình với đứa con trong nhà.
I'm lucky they still let me do it.	Tôi may mắn là họ vẫn để tôi làm điều đó.
How did I get into this mess, and how do I get out?	Làm thế nào tôi lại vướng vào mớ hỗn độn này, và làm cách nào để thoát ra?
I'm going to the pool.	Tôi đang đi đến hồ bơi.
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom entered his username and password.	Tom đã nhập tên người dùng và mật khẩu của mình.
The policeman handcuffed Tom to the chair.	Viên cảnh sát còng tay Tom vào ghế.
Tom's message is incoherent.	Thông điệp của Tom không mạch lạc.
Marilyn Monroe's success did not satisfy her.	Thành công của Marilyn Monroe không khiến cô hài lòng.
I do it because I love doing it.	Tôi làm điều đó bởi vì tôi thích làm điều đó.
Tom didn't like spinach, so he didn't eat at all.	Tom không thích rau bina, vì vậy anh ấy đã không ăn chút nào.
Tom is traveling with his children.	Tom đang đi du lịch với các con của anh ấy.
Tom called his friend.	Tom gọi cho bạn của mình.
I didn't know that Tom didn't like doing that.	Tôi không biết rằng Tom không thích làm điều đó.
She embroidered her initials on a white handkerchief.	Cô ấy thêu tên viết tắt của mình trên một chiếc khăn tay màu trắng.
I'll give you a ride to the bus stop.	Tôi sẽ cho bạn một chuyến xe đến bến xe buýt.
Tom didn't kiss me goodnight.	Tom đã không hôn tôi để chúc ngủ ngon.
Tom will be my best man.	Tom sẽ là phù rể của tôi.
Tom didn't tell anyone the truth.	Tom đã không nói cho ai biết sự thật.
Is there a way to stop Tom from doing so again?	Có cách nào để ngăn Tom không làm như vậy nữa không?
Being nice to me won't kill you.	Đối xử tốt với tôi sẽ không giết được bạn.
I will be here in three weeks.	Tôi sẽ ở đây trong ba tuần nữa.
I'm glad to know you're still working for us.	Tôi rất vui khi biết bạn vẫn đang làm việc cho chúng tôi.
Who in this world wants to kill Tom?	Ai trên thế giới này muốn giết Tom?
I can't do that much longer.	Tôi không thể làm điều đó lâu hơn nữa.
Tell me why you weren't here yesterday.	Nói cho tôi biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua.
I didn't know you didn't have a driver's license.	Tôi không biết bạn không có bằng lái xe.
Tom doesn't look too busy.	Tom trông không quá bận rộn.
Tom will have to be replaced.	Tom sẽ phải được thay thế.
I think you had to be there yesterday.	Tôi nghĩ rằng bạn đã phải ở đó ngày hôm qua.
Tom and Mary escaped.	Tom và Mary đã trốn thoát.
I think Tom cheated.	Tôi nghĩ Tom lừa dối.
I don't think that's fair.	Tôi không nghĩ đó là công bằng.
How often did you go to the dentist as a child?	Bạn có thường xuyên đi khám răng khi còn bé không?
Tom made dishes for Mary.	Tom đã làm các món ăn cho Mary.
I would be very grateful to you if you could teach me how to drive.	Tôi rất biết ơn bạn nếu bạn có thể dạy tôi cách lái xe.
Tom has the ability to pass the test.	Tom có ​​khả năng vượt qua bài kiểm tra.
Tom has a nosebleed.	Tom bị chảy máu mũi.
Don't give up on me.	Đừng từ bỏ tôi.
Anyone other than Tom?	Có ai khác ngoài Tom không?
As far as I know, Tom didn't do that.	Theo như tôi biết, Tom đã không làm điều đó.
I could have cried.	Tôi có thể đã khóc.
Tom will most likely be impressed by Mary's performance.	Tom rất có thể sẽ bị ấn tượng bởi màn trình diễn của Mary.
I don't think Tom would be upset if I did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu nếu tôi làm vậy.
We had a nice weather last fall.	Chúng tôi đã có một thời tiết đẹp vào mùa thu năm ngoái.
We all sang together.	Tất cả chúng tôi đã hát cùng nhau.
I think Tom needs to change his clothes.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải thay quần áo của mình.
Tom needs to decide what's right for him.	Tom cần quyết định điều gì phù hợp với mình.
Tom has a lot of things to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ cần mua.
I'm not sure I want to do that.	Tôi không chắc mình muốn làm điều đó.
I can't do without coffee after the meal.	Tôi không thể làm gì nếu không có cà phê sau bữa ăn.
You should fulfill your promise.	Bạn nên thực hiện lời hứa của mình.
Do you know how stupid I feel right now?	Bạn có biết bây giờ tôi cảm thấy ngu ngốc đến mức nào không?
I'm sure it's a coincidence.	Tôi chắc chắn đó là một sự trùng hợp.
Tom was recently promoted.	Tom đã được thăng chức gần đây.
Tom is in mourning.	Tom đang để tang.
It took Tom a long time to finish that report.	Tom đã mất một thời gian dài để hoàn thành bản báo cáo đó.
I don't think I understand.	Tôi không nghĩ là tôi hiểu.
Has anyone survived?	Có ai sống sót không?
Do you know what Tom's nickname is?	Bạn có biết biệt danh của Tom là gì không?
Tom doesn't know what our names are.	Tom không biết tên của chúng tôi là gì.
Tom now needs round-the-clock care.	Tom hiện cần được chăm sóc suốt ngày đêm.
Why does Tom buy so much ice cream?	Tại sao Tom lại mua nhiều kem như vậy?
I'm a weekend nurse.	Tôi là y tá cuối tuần.
They are wonderful, aren't they?	Chúng thật tuyệt vời, phải không?
I really want to come to Boston with you.	Tôi thực sự muốn đến Boston với bạn.
Written by hand, the letter was not easy to read.	Được viết bằng tay, bức thư không dễ đọc.
I think Tom must be told not to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom phải được yêu cầu không làm điều đó.
Tom meets Mary in the lobby of the building.	Tom gặp Mary ở sảnh của tòa nhà.
Tom would never have thought of doing that.	Tom sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
I am a night owl.	Tôi là một con cú đêm.
The defense lawyer jumped to his feet and shouted "Objection!"	Luật sư bào chữa nhảy dựng lên và hét lên "Phản đối!"
Tom has been in Boston since October last year.	Tom đã ở Boston từ tháng 10 năm ngoái.
I think it's very unlikely that Tom will go bowling.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ đi chơi bowling.
I do not have enough money.	Tôi không có đủ tiền.
I didn't heed the warning.	Tôi không để ý đến lời cảnh báo.
"What do you have in your bag?" 	"Bạn có gì trong túi?"
"I have the house keys and some coins."	"Tôi có chìa khóa nhà và một số đồng xu."
Tom asked us to leave immediately.	Tom yêu cầu chúng tôi rời đi ngay lập tức.
I wasn't very sleepy, so I stayed up for another three hours.	Tôi không buồn ngủ lắm, vì vậy tôi đã thức thêm ba tiếng đồng hồ.
I'm not sure you like that.	Tôi không chắc bạn thích điều đó.
I'll be able to do that if Tom helps me.	Tôi sẽ có thể làm được điều đó nếu Tom giúp tôi.
Do not be shy. 	Đừng ngại.
Your pronunciation is more or less correct.	Phát âm của bạn ít nhiều đã đúng.
Tom knows what he is being asked to do is illegal.	Tom biết những gì anh ta được yêu cầu làm là bất hợp pháp.
I knew that Tom would want to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Mary told me that she wanted Tom to buy her a necklace.	Mary nói với tôi rằng cô ấy muốn Tom mua cho cô ấy một chiếc vòng cổ.
I should have told you everything sooner.	Tôi nên nói với bạn mọi thứ sớm hơn.
Huskies are very friendly.	Huskies rất thân thiện.
I took our dog to the vet for a checkup.	Tôi đã đưa con chó của chúng tôi đến bác sĩ thú y để kiểm tra sức khỏe.
I wake up at 7 o'clock.	Tôi thức dậy lúc 7 giờ.
I see your girlfriend kissing Tom.	Tôi thấy bạn gái của bạn hôn Tom.
Did you come up with that on your own?	Bạn đã nghĩ ra điều đó một mình?
I know it's Tom.	Tôi biết đó là Tom.
Tom was the only person Mary wanted to talk to.	Tom là người duy nhất Mary muốn nói chuyện.
Tom has to change his plans.	Tom phải thay đổi kế hoạch của mình.
Black Friday is the busiest shopping day of the year.	Black Friday là ngày mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm.
How much time do you think you need to do that?	Bạn nghĩ mình cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I know that Tom knows that Mary may not do so anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có thể không làm như vậy nữa.
Tom is pruning a tree.	Tom đang tỉa cây.
I know Tom is a much better French speaker than you are.	Tôi biết Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn bạn rất nhiều.
Get Tom out of there.	Đưa Tom ra khỏi đó.
I don't think I've ever loved this much.	Tôi không nghĩ mình đã từng yêu đến mức này.
Who do you not like?	Bạn không thích ai?
Tom wonders why Mary moved to Australia.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại chuyển đến Úc.
Tom bought Mary a ticket.	Tom đã mua cho Mary một vé.
You don't believe that Tom needs to do that, do you?	Bạn không tin rằng Tom cần phải làm điều đó, phải không?
I realized I don't need to do that anymore.	Tôi nhận ra mình không cần phải làm như vậy nữa.
I don't think Tom's plan is viable.	Tôi không nghĩ rằng kế hoạch của Tom là khả thi.
Anyway, I don't want you stalking me.	Dù sao thì tôi cũng không muốn bạn rình rập tôi.
There are still so many things I want to do.	Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn làm.
Isn't that a bit dishonest?	Đó không phải là một chút không trung thực?
Tom thinks he should help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên giúp Mary.
You are the creator.	Bạn là người sáng tạo.
I don't think we can.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được.
It is very convincing.	Nó rất thuyết phục.
There is a big pine tree in front of my house.	Trước nhà tôi có một cây thông lớn.
I wonder what Tom got.	Tôi tự hỏi Tom đã nhận được gì.
I think Tom is a third year law student.	Tôi nghĩ Tom là sinh viên luật năm thứ ba.
I didn't know that many people here.	Tôi không biết rằng nhiều người ở đây.
He has a habit of sucking on his pencil.	Anh ấy có thói quen ngậm bút chì của mình.
I don't want Tom to go to Australia with Mary.	Tôi không muốn Tom đến Úc với Mary.
Tom doesn't like lazy people.	Tom không thích những người lười biếng.
Tom said he didn't want to come with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom is Mary's only child, isn't he?	Tom là con một của Mary, phải không?
Do not disturb me. 	Đừng làm phiền tôi.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
I know that Tom doesn't know who would do that to him.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
Please turn to page three and see the third paragraph.	Vui lòng lật sang trang ba và xem đoạn thứ ba.
Do you really expect me to let that happen?	Bạn có thực sự mong đợi tôi để điều đó xảy ra?
Tom doesn't know if he needs to do it or not.	Tom không biết liệu anh ấy có cần phải làm điều đó hay không.
Before the meeting, they had dinner.	Trước cuộc họp, họ đã ăn tối.
I am not sure about this at all.	Tôi không chắc về điều này chút nào.
The same thing happened to a friend of mine.	Điều tương tự cũng xảy ra với một người bạn của tôi.
You don't have to come with me unless you want to.	Bạn không cần phải đi với tôi trừ khi bạn muốn.
Beethoven was a great musician.	Beethoven là một nhạc sĩ vĩ đại.
This will be a lot easier if you help.	Điều này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn giúp đỡ.
We all know that Tom can't do that.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom is probably not the only one who doesn't do that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất không làm điều đó.
Tom said he knew we wouldn't be able to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
That's not the kid who came here yesterday.	Đó không phải là đứa trẻ đã đến đây ngày hôm qua.
Tom writes to me every week.	Tom viết thư cho tôi mỗi tuần.
I am very satisfied with my purchase.	Tôi rất hài lòng với giao dịch mua của mình.
This is not an easy question.	Đây không phải là một câu hỏi dễ.
I can't believe Tom would do such a thing.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm một điều như vậy.
Tom heard an explosion and ran outside to see what happened.	Tom nghe thấy một tiếng nổ và chạy ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra.
Tom was born and raised in a small town.	Tom sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ.
Did you mop the floor?	Bạn đã lau sàn nhà?
Who can't be happy here?	Ai không thể hạnh phúc ở đây?
She always speaks loudly to him because he is hard of hearing.	Cô ấy luôn nói lớn với anh ấy vì anh ấy khó nghe.
Tom was afraid that he might be kicked out of the house.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
Tom realized that Mary was tired.	Tom nhận ra rằng Mary đang mệt mỏi.
Don't come back again.	Đừng quay lại nữa.
Tom can't talk.	Tom không thể nói chuyện.
Tom didn't think Mary would be discouraged.	Tom không nghĩ Mary sẽ nản lòng.
I just opened a bottle of wine.	Tôi vừa mở nắp một chai rượu.
You are the only person I can trust.	Bạn là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.
Tom has decided that he will not wait.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đợi.
I don't think Tom needs any help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
I've always wanted to go to Boston.	Tôi luôn muốn đến Boston.
I wouldn't have done it without you.	Tôi đã không nên làm điều đó nếu không có bạn.
I think Tom might come to Boston with you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến Boston với bạn.
Do you want to embarrass me in front of my friends?	Bạn có muốn làm tôi xấu hổ trước mặt bạn bè của tôi?
I did not expect to win.	Tôi không mong đợi để giành chiến thắng.
Tom is not Mary's father.	Tom không phải là cha của Mary.
Tom seems to be homeless.	Tom dường như là người vô gia cư.
Tom's success is due to his persistent hard work rather than his talent.	Thành công của Tom là nhờ vào sự chăm chỉ bền bỉ của anh ấy hơn là tài năng của anh ấy.
Tom needs to get back to Boston.	Tom cần trở lại Boston.
Why does Tom want to talk to Mary?	Tại sao Tom muốn nói chuyện với Mary?
Tom wouldn't do that to me.	Tom sẽ không làm điều đó với tôi.
Tom is not eating right now.	Tom không ăn ngay bây giờ.
I think it's time for you to go.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc bạn phải đi.
Maybe you did it the wrong way.	Có thể bạn đã làm điều đó không đúng cách.
I wish you hadn't told Tom I had a hard time doing that.	Tôi ước gì bạn đã không nói với Tom rằng tôi đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
I will return to Australia.	Tôi sẽ trở lại Úc.
That's not a bad idea.	Ý tưởng đó không tồi đâu.
Tom did not part with Mary.	Tom không chia tay với Mary.
Tom is not cruel.	Tom không tàn nhẫn.
After we finish digging the trench, planting flowers will be easy.	Sau khi chúng ta hoàn thành việc đào rãnh, việc trồng hoa sẽ trở nên dễ dàng.
I don't think Tom has health insurance.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bảo hiểm y tế.
I know that Tom won't help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I like Tom's plan better than Mary's plan.	Tôi thích kế hoạch của Tom hơn kế hoạch của Mary.
I get distracted and lose my time.	Tôi bị phân tâm và mất thời gian.
In the 1960s, Japanese university students protested against their government.	Vào những năm 1960, sinh viên đại học Nhật Bản đã biểu tình chống lại chính phủ của họ.
There are no hospitals in the vicinity of his house.	Không có bệnh viện nào trong khu vực lân cận nhà anh ấy.
This airport has up to 300 takeoffs and landings per day.	Sân bay này có tới 300 lượt cất và hạ cánh mỗi ngày.
I really don't understand the problem.	Tôi thực sự không hiểu vấn đề này.
Tom doesn't really plan to do that, does he?	Tom không thực sự có kế hoạch làm điều đó, phải không?
I hope that Tom will volunteer to help us.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ tình nguyện giúp đỡ chúng tôi.
I think you got a job.	Tôi nghĩ bạn đã có một công việc.
I don't feel well and would rather stay home today.	Tôi không cảm thấy khỏe và thà ở nhà hôm nay.
I think I finally understood what you were trying to say.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã hiểu những gì bạn đang cố gắng nói.
Tom says he doesn't think Mary actually did what John said she did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự làm những gì John nói rằng cô ấy đã làm.
We need to find out what Tom told Mary about this.	Chúng ta cần tìm hiểu xem Tom đã nói gì với Mary về điều này.
Neither Tom nor Mary has yet been taken to the hospital.	Cả Tom và Mary vẫn chưa được đưa đến bệnh viện.
Tom won't get another chance to do it until next month.	Tom sẽ không có cơ hội nào khác để làm điều đó cho đến tháng sau.
Tom tells Mary that he thinks John is a reasonable person.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người hợp lý.
Tom and I didn't go to that movie together.	Tom và tôi đã không đi xem phim đó cùng nhau.
I want to know all about this.	Tôi muốn biết tất cả những gì về điều này.
Tom says he will help Mary too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary.
I know that Tom is very handsome.	Tôi biết rằng Tom rất đẹp trai.
I am majoring in French.	Tôi đang học chuyên ngành tiếng Pháp.
I suspect that Tom knew he shouldn't have done it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng anh ta không nên làm điều đó.
Tom probably thinks I'll go to Australia with him in October.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi sẽ đi Úc với anh ấy vào tháng Mười.
You didn't eat that, did you?	Bạn đã không ăn cái đó, phải không?
Are Tom and Mary living with you?	Tom và Mary có đang sống với bạn không?
I want to marry a girl who likes to play video games.	Tôi muốn kết hôn với một cô gái thích chơi trò chơi điện tử.
He has been blacklisted.	Anh ấy đã bị đưa vào danh sách đen.
Tell Tom how to get to the airport.	Cho Tom biết cách đến sân bay.
Tom is a rather introverted person.	Tom là người sống khá nội tâm.
Does Tom still want us to help Mary?	Tom có ​​còn muốn chúng ta giúp Mary không?
Tom didn't think that would happen.	Tom không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I know Tom is funny.	Tôi biết Tom rất vui tính.
How about firing Tom instead of me?	Làm thế nào về việc sa thải Tom thay vì tôi?
Tom told me he wasn't embarrassed by it at all.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề bối rối vì điều đó.
Tom has edited several books.	Tom đã biên tập một số cuốn sách.
I want to be like my father when I grow up.	Tôi muốn giống như cha tôi khi tôi lớn lên.
Did you know that Tom wrote his first song when he was thirteen years old?	Bạn có biết rằng Tom đã viết bài hát đầu tiên của mình khi anh ấy mười ba tuổi?
Tom was hospitalized for 13 days.	Tom nằm viện 13 ngày.
Death is preferable to humiliation.	Chết thích hơn là nhục.
Tom says he doesn't believe you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I may not be home tonight because of the storm.	Tôi có thể không về nhà tối nay vì bão.
You are truly an angel.	Bạn thực sự là một thiên thần.
Tom was born before Mary.	Tom được sinh ra trước Mary.
Tom seemed unfazed by what Mary had done.	Tom dường như không hề bối rối trước những gì Mary đã làm.
I have a short attention span.	Tôi có một khoảng thời gian chú ý ngắn.
Tom says he knows Mary might not want to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó vào thứ Hai.
That's why I wrote it.	Đó là lý do tại sao tôi viết nó.
It's not too late to save Tom.	Vẫn chưa muộn để cứu Tom.
You're the one who taught me how to do this, right?	Bạn là người đã dạy tôi cách làm điều này, phải không?
She conceals the change in her feelings towards him.	Cô che giấu sự thay đổi trong tình cảm của mình đối với anh.
I'm sorry to have kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi quá lâu.
Tom is teaching himself to play the piano.	Tom đang tự học chơi piano.
Tom hasn't killed anyone yet.	Tom vẫn chưa giết ai cả.
Tom took the radio apart and put it back together.	Tom tháo chiếc radio và lắp nó lại với nhau.
Maybe you will eventually decide you don't want to live here anymore.	Có thể cuối cùng bạn sẽ quyết định không muốn sống ở đây nữa.
Tom told me that he thought Mary was homeless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người vô gia cư.
Tom had an affair with Mary.	Tom đã có một cuộc tình với Mary.
Tom is a better person than I have ever been.	Tom là một người tốt hơn tôi bao giờ hết.
Tom and I have always gotten along really well.	Tom và tôi luôn rất hợp nhau.
Tom couldn't help but feel that something was wrong.	Tom không thể tránh khỏi cảm giác rằng có điều gì đó không ổn.
Tom has never dated Mary.	Tom chưa bao giờ hẹn hò với Mary.
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
Book me a room in a first class hotel.	Hãy đặt cho tôi một phòng trong khách sạn hạng nhất.
It is a full time job.	Đó là một công việc toàn thời gian.
You are not responsible for this?	Bạn không phải chịu trách nhiệm cho việc này?
Tom went in that direction.	Tom đã đi theo hướng đó.
Perhaps Tom could be persuaded to help.	Có lẽ Tom có ​​thể được thuyết phục để giúp đỡ.
I want you to come to Boston with Tom.	Tôi muốn bạn đến Boston với Tom.
I will not tolerate it.	Tôi sẽ không dung thứ cho nó.
How late did Tom work yesterday?	Hôm qua Tom đã làm việc muộn như thế nào?
A sniper shot Tom in the head.	Một tay súng bắn tỉa đã bắn vào đầu Tom.
I know Tom knows why I need to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi cần làm điều đó.
Tom is not as old as he says.	Tom không già như những gì anh ấy nói.
Days and months passed.	Ngày tháng cứ thế trôi qua.
I want to spend more time with my children.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
I'm trying to figure out how to tell Tom.	Tôi đang cố tìm cách nói với Tom.
Do you still think we will arrive on time?	Bạn vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến đúng giờ?
Tom needs to follow my advice.	Tom cần làm theo lời khuyên của tôi.
Tom is meditating.	Tom đang thiền định.
Tom knows exactly what he should do.	Tom biết chính xác mình nên làm gì.
Tom said Mary is probably still scared.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn sợ hãi.
Tom said he wanted me to teach him how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dạy anh ấy cách làm điều đó.
We are currently short of staff.	Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân viên.
I was not old enough to vote then.	Lúc đó tôi chưa đủ tuổi bỏ phiếu.
Tom tried his best to move the table himself, but he couldn't.	Tom đã cố gắng hết sức để tự mình di chuyển chiếc bàn, nhưng anh ấy không thể.
I know Tom is the one who has to tell Mary she shouldn't.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Don't take Tom's advice.	Đừng nghe theo lời khuyên của Tom.
Tom did not eat the cookies that Mary made for him.	Tom không ăn bánh quy mà Mary làm cho anh ta.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
Tom can agree to do that.	Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
No one believes you are guilty.	Không ai tin rằng bạn có tội.
In this library, you can borrow up to three books at a time.	Trong thư viện này, bạn có thể mượn tối đa ba cuốn sách cùng một lúc.
Tom died last month.	Tom đã chết vào tháng trước.
Tom was with a girl, but I don't know her name.	Tom đi cùng một cô gái, nhưng tôi không biết tên cô ấy.
We work in shifts.	Chúng tôi làm việc theo ca.
I'm pretty sure Tom didn't even see Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom thậm chí còn không nhìn thấy Mary.
She is no ordinary employee of this company.	Cô ấy không phải là nhân viên bình thường của công ty này.
Tom said he wasn't sure if Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có phải làm điều đó hay không.
Tom can't get past me.	Tom không thể qua mặt tôi.
Tom rarely does it before lunch.	Tom hiếm khi làm điều đó trước bữa trưa.
Tom would probably get hurt if he did.	Tom có ​​lẽ sẽ bị thương nếu anh ấy làm như vậy.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom turned and walked out the door.	Tom quay lại và bước ra cửa.
If you knew, you would tell me, wouldn't you?	Nếu bạn biết, bạn sẽ nói với tôi, phải không?
What will you do during your summer vacation?	Bạn sẽ làm gì trong kỳ nghỉ hè của bạn?
I think you know Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom và Mary đã kết hôn.
Our car ran out of gas in ten minutes.	Xe của chúng tôi hết xăng sau mười phút.
The river was shallow so we could wade across.	Sông cạn nên chúng tôi có thể lội qua được.
Tom told me he thought Mary was the last one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người cuối cùng.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I'm just thinking out loud.	Tôi chỉ đang suy nghĩ lớn tiếng.
Tom spent all day looking for work.	Tom đã dành cả ngày để tìm việc.
I know that you will do what needs to be done.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm những gì cần phải làm.
Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	Tom có ​​thể sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt.
Tom can't figure out how to fill out this form.	Tom không thể tìm ra cách điền vào mẫu đơn này.
I think we should buy more food.	Tôi nghĩ chúng ta nên mua nhiều thức ăn hơn.
You must think I'm really stupid.	Bạn phải nghĩ rằng tôi thực sự ngu ngốc.
I was just as disappointed as everyone else.	Tôi cũng thất vọng như những người khác.
That massage feels great.	Mát xa đó cảm thấy tuyệt vời.
Tom seems a little unsure of himself.	Tom có ​​vẻ hơi không tự tin về bản thân.
Tom wants to see Mary do it.	Tom muốn thấy Mary làm điều đó.
I lost my left glove somewhere.	Tôi đã đánh mất chiếc găng tay trái của mình ở đâu đó.
Tom is always arguing with me.	Tom luôn tranh cãi với tôi.
Thanks for your advice, Tom.	Cảm ơn lời khuyên của bạn, Tom.
Tom is not very confident.	Tom không tự tin lắm.
Tom should verify that.	Tom nên xác minh điều đó.
I have been very slow lately.	Tôi đã rất chậm chạp trong thời gian gần đây.
Tom will explain to me.	Tom sẽ giải thích cho tôi.
You were here earlier, right?	Bạn đã ở đây sớm hơn, phải không?
Tom isn't a plumber, is he?	Tom không phải là thợ sửa ống nước, phải không?
I won't come back here.	Tôi sẽ không quay lại đây.
I need a breather.	Tôi cần xả hơi.
Tom has just been appointed head coach.	Tom vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng.
I just received a phone call from Tom.	Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại từ Tom.
I'm really busy.	Tôi thực sự rất bận.
Tom says he will just talk to you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với bạn.
Tom was the one who woke me up.	Tom là người đã đánh thức tôi.
Tom is here to protect Mary.	Tom ở đây để bảo vệ Mary.
Shut. 	Câm miệng.
Otherwise, you will be thrown out.	Nếu không, bạn sẽ bị ném ra ngoài.
I didn't go to school on Monday.	Tôi đã không đến trường vào thứ Hai.
Tom will be happy to show you the way.	Tom sẽ vui lòng chỉ đường cho bạn.
I know that you probably want to be alone, so I'm leaving.	Tôi biết rằng có lẽ bạn muốn ở một mình, vì vậy tôi sẽ rời đi.
I can't believe you weren't as impressed as I was.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không ấn tượng như tôi.
The truth can be more painful than a lie.	Sự thật có thể đau đớn hơn lời nói dối.
The Japanese art of flower arrangement is called Ikebana.	Nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản được gọi là Ikebana.
Tom tore the ticket into bits.	Tom xé vé thành từng bit.
Tom very often does it alone.	Tom rất thường xuyên làm điều đó một mình.
Looks like Tom is having a hard time doing that.	Có vẻ như Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
I get irritated by the noise.	Tôi phát cáu vì tiếng ồn.
Tom has Mary under his thumb.	Tom có ​​Mary dưới ngón tay cái của mình.
Tom should have been tired.	Tom lẽ ra phải mệt mỏi.
Shut up and don't say anything.	Im đi và đừng nói gì cả.
My grandmother is hard of hearing. 	Bà tôi là người khó nghe.
In other words, she is mildly deaf.	Nói cách khác, cô ấy bị điếc nhẹ.
Tom knows everyone here can swim.	Tom biết mọi người ở đây đều có thể bơi.
Don't quit your day job.	Đừng bỏ công việc hàng ngày của bạn.
Tom promised never to do it again.	Tom đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Do you have a ruler that I can borrow?	Bạn có cái thước nào cho tôi mượn không?
You don't have to pretend to a friend.	Bạn không cần phải giả vờ với một người bạn.
Tom and Mary got married three years after they first met.	Tom và Mary kết hôn ba năm sau lần đầu tiên họ gặp nhau.
This is the first time Tom has complained about the weather.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về thời tiết.
Tom puts a lot of sugar in his tea.	Tom cho rất nhiều đường vào trà của mình.
More than $30 million in priceless artwork was stolen from that museum last year.	Hơn 30 triệu đô la trong tác phẩm nghệ thuật vô giá đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng đó vào năm ngoái.
Tom wonders if Mary knows John and Alice are planning on getting a divorce.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết John và Alice đang có ý định ly hôn hay không.
Tom was taken to the hospital in an ambulance.	Tom được đưa đến bệnh viện trên xe cấp cứu.
Tom asked me questions that I didn't want to answer.	Tom đã hỏi tôi những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời.
There is only one shop on the island.	Chỉ có một cửa hàng trên đảo.
I am also impressed with the cleanliness of the school and the pride the students take in it.	Tôi cũng rất ấn tượng với sự sạch sẽ của ngôi trường và sự tự hào của học sinh về nó.
Is Tom dating anyone?	Tom có ​​đang hẹn hò với ai không?
That's not how it looks to me.	Đó không phải là cách nó trông như thế nào đối với tôi.
I set the alarm for 2:30.	Tôi đặt chuông báo thức lúc 2:30.
I didn't know that Tom had so many friends.	Tôi không biết rằng Tom có ​​nhiều bạn như vậy.
I won't force you to do it, but if you don't, there will be consequences.	Tôi sẽ không ép bạn làm điều đó, nhưng nếu bạn không làm vậy, sẽ có hậu quả.
Tom became a French teacher.	Tom trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp.
After a ten-minute break, we resumed the practice session.	Sau mười phút giải lao, chúng tôi lại tiếp tục buổi tập.
I can not parallel park.	Tôi không thể công viên song song.
Tom says he hopes to be back on October 20.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ được trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Tom needs to sign some documents.	Tom cần ký một số tài liệu.
Tom bought us food.	Tom đã mua đồ ăn cho chúng tôi.
Tom has fond memories of Mary.	Tom có ​​những kỷ niệm đẹp về Mary.
You didn't let me answer.	Bạn đã không để tôi trả lời.
Tom and I are getting married tomorrow.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào ngày mai.
You need someone like me to take care of your kids.	Bạn cần một người như tôi để chăm sóc những đứa trẻ của bạn.
This temple is said to have been built more than 500 years ago.	Ngôi đền này được cho là đã được xây dựng cách đây hơn 500 năm.
Tom was sick in bed and couldn't go to work yesterday.	Tom bị ốm trên giường và không thể đi làm ngày hôm qua.
I don't like the same kind of music as Tom.	Tôi không thích thể loại âm nhạc giống như Tom.
Tom said he's willing to pay up to $300.	Tom cho biết anh sẵn sàng trả tới 300 đô la.
Tom has been here a long time.	Tom đã ở đây một thời gian dài.
That girl is very good looking.	Cô gái đó rất ưa nhìn.
Tom and I live in the same part of town.	Tom và tôi sống ở cùng một khu vực của thị trấn.
Tom admired Mary's singing ability.	Tom ngưỡng mộ khả năng ca hát của Mary.
It doesn't hurt anymore.	Nó không còn đau nữa.
Tom bought a gift for his daughter's friend.	Tom đã mua một món quà cho bạn của con gái mình.
I have been teaching French for over thirty years.	Tôi đã dạy tiếng Pháp hơn ba mươi năm.
Tom put a protective arm around Mary's shoulder.	Tom khoác tay bảo vệ qua vai Mary.
I told you I couldn't be trusted with secrets.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không thể tin tưởng được với những bí mật.
He has mastered the new technique.	Anh ấy đã nắm được kỹ thuật mới.
Tom is just trying to protect his kids.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ những đứa trẻ của mình.
You are doing the right thing.	Bạn đang làm đúng.
I want to buy a shirt for my sister.	Tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi cho em gái tôi.
I don't think I snore.	Tôi không nghĩ rằng tôi ngáy.
Tom baked these cookies.	Tom đã nướng những chiếc bánh quy này.
Tom took Mary to Boston for a week.	Tom đưa Mary đến Boston trong một tuần.
When he left the navy, he found it difficult to adjust to life on shore.	Khi rời hải quân, anh ấy cảm thấy khó thích nghi với cuộc sống trên bờ.
No one knows this better than Tom.	Không ai biết điều này tốt hơn Tom.
That's not all Tom wanted.	Đó không phải là tất cả những gì Tom muốn.
I always worry about things that don't really matter.	Tôi luôn lo lắng về những thứ không thực sự quan trọng lắm.
I have to go to Australia in October.	Tôi phải đi Úc vào tháng Mười.
Tom doesn't do that often.	Tom không thường xuyên làm điều đó.
I didn't follow my own advice.	Tôi đã không làm theo lời khuyên của chính mình.
Tom and Mary hold hands as they skate around the rink.	Tom và Mary nắm tay nhau khi họ trượt băng quanh sân trượt.
Shall we talk about it over a cup of coffee?	Chúng ta sẽ nói về nó trong một tách cà phê chứ?
I thought you said you were going to work today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ đi làm hôm nay.
Tom has everything a boy could want.	Tom có ​​mọi thứ mà một cậu bé có thể muốn.
I told Tom that I agree with Mary.	Tôi nói với Tom rằng tôi đồng ý với Mary.
In 2013, Tom returned to Australia.	Năm 2013, Tom trở lại Úc.
This book is too expensive. 	Cuốn sách này quá đắt.
I can't afford to buy it.	Tôi không có khả năng mua nó.
There is a phone here.	Có một điện thoại ở đây.
Tom is transplanted.	Tom được cấy ghép.
Can't you smell something burning in the kitchen?	Bạn không ngửi thấy thứ gì đó đang cháy trong bếp?
Tom says he will probably do it on Monday with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai với Mary.
Tom said that he prayed for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã cầu nguyện cho Mary.
Tom and Mary are downstairs.	Tom và Mary đang ở tầng dưới.
Tom and I don't like the same foods.	Tom và tôi không thích cùng một loại thức ăn.
I suspect that Tom may not have enough money to buy everything he wants.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ mà anh ấy muốn.
I don't think I know the answer.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết câu trả lời.
I think I should try to look my best.	Tôi nghĩ rằng tôi nên cố gắng để trông tốt nhất của tôi.
Tom did not respond to our request.	Tom đã không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi.
You say you are going to buy a new car.	Bạn nói rằng bạn sẽ mua một chiếc ô tô mới.
I think something is wrong with Tom.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với Tom.
Tom advised Mary to see the dentist.	Tom khuyên Mary đến gặp nha sĩ.
I am making a good living.	Tôi đang kiếm sống tốt.
What do you have for me?	Bạn có gì cho tôi?
I want to open a restaurant in this neighborhood someday.	Tôi muốn mở một nhà hàng ở khu phố này vào một ngày nào đó.
It's a lot easier than I thought.	Nó dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Maybe we should take Tom with us.	Có lẽ chúng ta nên đưa Tom đi cùng.
I am extremely sorry for my actions.	Tôi vô cùng xin lỗi vì hành động của mình.
Tom has no one to blame but himself.	Tom không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình.
Tom says he's glad Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
Tom, why can't you accept the truth?	Tom, tại sao anh không thể chấp nhận sự thật?
The dollar fell to 125 today from 126 yen yesterday.	Đồng đô la giảm xuống 125 ngày hôm nay từ 126 yên ngày hôm qua.
I just wish you could be there with me.	Tôi chỉ ước bạn có thể ở đó với tôi.
I knew that Tom would have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom is likely to be convicted and executed.	Tom có ​​thể sẽ bị kết án và xử tử.
Tom wondered what Mary thought of his new home.	Tom tự hỏi Mary nghĩ gì về ngôi nhà mới của anh ấy.
Is that a rhetorical question?	Có phải đó là một câu hỏi tu từ?
I don't know what will happen to us.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi.
The country is polarized.	Quốc gia bị phân cực.
I don't think Tom knows much about Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về Boston.
I usually don't wear pajamas.	Tôi thường không mặc đồ ngủ.
Tom wasn't the only boy in the room.	Tom không phải là cậu bé duy nhất trong phòng.
I thought I could help Tom, but I couldn't.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp Tom, nhưng tôi không thể.
I don't like that.	Tôi không thích cái đó.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
You dye your hair, don't you?	Bạn nhuộm tóc, phải không?
I saw Tom leave his house.	Tôi đã thấy Tom rời khỏi nhà của mình.
We have to see Tom.	Chúng tôi phải gặp Tom.
Do you think Tom is still planning to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn đang dự định làm điều đó?
Tom recorded his conversation with Mary and sent it to John.	Tom đã ghi âm cuộc trò chuyện của anh ấy với Mary và gửi nó cho John.
These flowers are not only beautiful but also fragrant.	Những bông hoa này không chỉ đẹp mà còn thơm.
Tom's handwriting is difficult to read.	Chữ viết tay của Tom rất khó đọc.
Tom can't do what he wants to do.	Tom không thể làm những gì anh ấy muốn làm.
Unlock it.	Mở khóa nó.
I'll go there with Tom.	Tôi sẽ đến đó với Tom.
I have a lot to make up for.	Tôi có rất nhiều thứ để bù đắp.
Why don't we see if Tom is here?	Tại sao chúng ta không xem Tom có ​​ở đây không?
Tom wears a shirt inside and out.	Tom mặc áo sơ mi từ trong ra ngoài.
Now I have no money.	Bây giờ tôi không có tiền.
Tom will love the concert.	Tom sẽ rất thích buổi hòa nhạc.
Tom said he wished he hadn't been late to Mary's party.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đến bữa tiệc của Mary muộn.
You will need to wear a tie.	Bạn sẽ cần đeo cà vạt.
What did Tom drop?	Tom đã đánh rơi cái gì?
Tell Tom to lock the door.	Hãy bảo Tom khóa cửa lại.
Is that the Big Dipper constellation?	Đó có phải là chòm sao Bắc Đẩu không?
I wouldn't mind going somewhere else.	Tôi sẽ không ngại đi một nơi khác.
All three of Tom's daughters are quite beautiful.	Cả ba cô con gái của Tom đều khá xinh đẹp.
That doesn't seem to be an issue for me.	Điều đó dường như không phải là một vấn đề đối với tôi.
Tom discovered how to open a box.	Tom đã khám phá ra cách mở hộp.
Who does Tom want to do it with?	Tom muốn làm điều đó với ai?
That is a very generous offer.	Đó là một đề nghị rất hào phóng.
Tom did not catch any fish.	Tom không bắt được con cá nào.
You don't like talking about Tom, do you?	Bạn không thích nói về Tom, phải không?
I need this like I need a hole in my head.	Tôi cần cái này giống như tôi cần một cái lỗ trên đầu.
I know Tom was determined to do it.	Tôi biết Tom đã quyết tâm làm điều đó.
Why don't we come to Australia for a holiday?	Tại sao chúng ta không đến Úc để đi nghỉ?
I know Tom doesn't need to do that right now.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
Let Tom carry it.	Để Tom mang nó.
What Tom said cannot be true.	Những gì Tom nói không thể là sự thật.
Who is the best person for the job?	Ai là người tốt nhất cho công việc?
Tom is unusually handsome.	Tom đẹp trai lạ thường.
No one I know misses Tom.	Không ai tôi biết nhớ Tom.
I often see Tom and Mary together.	Tôi thường xuyên gặp Tom và Mary cùng nhau.
I'll tell Tom what needs to be done.	Tôi sẽ nói với Tom những gì cần phải làm.
I'm fine with it.	Tôi ổn với nó.
Please refrain from pushing forward.	Vui lòng kiềm chế để không thúc đẩy về phía trước.
Tom gives money to Mary.	Tom đưa tiền cho Mary.
Do you really think Tom and I are a couple?	Bạn thực sự nghĩ Tom và tôi là một cặp sao?
I bought some shampoo and toothpaste.	Tôi đã mua một ít dầu gội và kem đánh răng.
When was the last time you swam in an indoor pool?	Lần cuối cùng bạn bơi trong hồ bơi trong nhà là khi nào?
Tom is still sleeping in his room.	Tom vẫn đang ngủ trong phòng của mình.
Tom threw the ball in the third inning.	Tom ném bóng ở hiệp thứ ba.
Tom has been a failure all his life.	Tom đã là một kẻ bất thành trong suốt cuộc đời của mình.
There were lavender flowers blooming in sight.	Đã có hoa oải hương nở rộ trong tầm mắt.
Tom is not really good at telling jokes.	Tom không thực sự giỏi kể chuyện cười.
Tom and I have nothing in common.	Tom và tôi không có điểm chung.
I think Tom is sad.	Tôi nghĩ Tom đang buồn.
Tom can't forget how to do it.	Tom không thể quên cách làm điều đó.
We have something to show you.	Chúng tôi có một cái gì đó để cho bạn thấy.
I closed the door silently so as not to wake the baby.	Tôi đóng cửa im lặng để không đánh thức đứa bé.
Tom is much better today.	Hôm nay Tom đã tốt hơn rất nhiều.
Well, you have to be honest with Tom.	Vâng, bạn phải thành thật với Tom.
Tom pushed Mary up the wall.	Tom đẩy Mary lên tường.
Tom voted.	Tom đã bỏ phiếu.
Tom was anxious to hear the news.	Tom rất nóng lòng muốn biết tin tức.
Tom's parents are much stricter than Mary's parents.	Cha mẹ của Tom nghiêm khắc hơn nhiều so với cha mẹ của Mary.
There is a theory that dog owners often breed their dogs.	Có một giả thuyết cho rằng những người nuôi chó thường giống chó của họ.
Tom is an underdog.	Tom là kẻ kém cỏi.
It's natural to be nervous when the plane takes off.	Việc hồi hộp khi máy bay cất cánh là điều đương nhiên.
Djibouti has few natural resources and few industries.	Djibouti có ít tài nguyên thiên nhiên và ít ngành công nghiệp.
A bunch of people told me not to eat there.	Một loạt người bảo tôi đừng ăn ở đó.
Neither Tom nor Mary has to do it now.	Cả Tom và Mary đều không phải làm điều đó bây giờ.
Tom has nothing to do here.	Tom không có gì để làm ở đây.
Tom went to Boston a month ago.	Tom đã đến Boston một tháng trước.
I don't live in Australia yet.	Tôi chưa sống ở Úc.
I wonder if Tom is done.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã xong chưa.
They were looking for Tom.	Họ đã tìm kiếm Tom.
After pouring his drink, Tom set the bottle down in front of Mary.	Sau khi rót đồ uống, Tom đặt chai rượu xuống trước mặt Mary.
Tom blows the pizza to cool.	Tom thổi bánh pizza để nguội.
I am appalled by such ignorance.	Tôi kinh hoàng vì sự thiếu hiểu biết như vậy.
Tom asked some questions that Mary didn't want answered.	Tom đã hỏi một số câu hỏi mà Mary không muốn trả lời.
Mary isn't the first woman to fall in love with a married man and she won't be the last.	Mary không phải là người phụ nữ đầu tiên yêu một người đàn ông đã có gia đình và cô ấy sẽ không phải là người cuối cùng.
Tom is in love with Mary, I think.	Tom đang yêu Mary, tôi nghĩ vậy.
There is no perfect system.	Không có hệ thống hoàn hảo.
Overall, he is a good student.	Nhìn chung, anh ấy là một học sinh tốt.
That is part of our job.	Đó là một phần công việc của chúng tôi.
What is your impression of Australia?	Ấn tượng của bạn về Úc là gì?
Tom needs to be heard.	Tom cần được lắng nghe.
I don't think you'll be the last to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom couldn't do everything he promised.	Tom không thể làm tất cả những gì anh ấy đã hứa.
Doing that is not easy.	Làm điều đó không dễ dàng.
Tom saw Mary sitting alone at the desk.	Tom thấy Mary đang ngồi một mình ở bàn làm việc.
Do we need Tom's help?	Chúng ta có cần Tom giúp không?
It's better to have old, used diamonds than to have none.	Tốt hơn hết là có những viên kim cương cũ đã qua sử dụng còn hơn là không có.
Tom is feeding the dog.	Tom đang cho chó ăn.
Mary wears a headscarf.	Mary đội khăn trùm đầu.
He had trouble finding his way to the hotel.	Anh gặp khó khăn trong việc tìm đường đến khách sạn.
I have to help Tom.	Tôi phải giúp Tom.
They are currently investigating the cause of the accident.	Hiện họ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
I have to tell Tom about us.	Tôi phải nói với Tom về chúng tôi.
Tom probably won't be absent.	Tom chắc sẽ không vắng mặt.
Let's go out on the porch.	Hãy ra ngoài hiên.
I think Tom is working.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm việc.
Tom knows he doesn't need to do it again.	Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó một lần nữa.
You don't have to do it alone, right?	Bạn không cần phải làm điều đó một mình, phải không?
The new library has been built since last year.	Thư viện mới đã được xây dựng từ năm ngoái.
I have some very good news.	Tôi có một số tin tức rất tốt.
All civilized nations are against war.	Tất cả các quốc gia văn minh đều chống lại chiến tranh.
I have to do it at least once a month.	Tôi phải làm điều đó ít nhất một lần một tháng.
We'll get a barrel of beer for the party.	Chúng ta sẽ lấy một thùng bia cho bữa tiệc.
Have you ever heard Tom play the drums?	Bạn đã bao giờ nghe Tom chơi trống chưa?
Maybe Tom didn't know what he was doing was against the law.	Có lẽ Tom không biết những gì mình làm là vi phạm pháp luật.
I know Tom knows Mary knows how to do it.	Tôi biết Tom biết Mary biết cách làm điều đó.
You haven't been away for long.	Bạn đã không đi lâu.
That's not what I'm joking about.	Đó không phải là điều tôi muốn nói đùa.
Tom attributes his success to his hard work.	Tom cho rằng thành công của anh ấy là nhờ làm việc chăm chỉ.
Tom is allergic to house dust.	Tom bị dị ứng với bụi nhà.
Tom has been outside all day.	Tom đã ở bên ngoài cả ngày.
I don't think Tom will agree with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với bạn.
Where exactly have you seen Tom?	Chính xác thì bạn đã thấy Tom ở đâu?
What Tom said was very rude.	Những gì Tom nói là rất thô lỗ.
Don't ask me for help.	Đừng nhờ tôi giúp.
There is finally light at the end of the tunnel.	Cuối cùng cũng có ánh sáng cuối đường hầm.
Tom didn't think Mary would be upset.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ khó chịu.
I need more time. 	Tôi cần thêm thời gian.
I also need some cash.	Tôi cũng cần một số tiền mặt.
Tom is not one to blow up balloons.	Tom không phải là người thổi bóng bay lên.
Mom wants to go there, but dad wants to watch TV at home.	Mẹ muốn đến đó, nhưng bố muốn xem TV ở nhà.
I don't mind eating after the kids have finished.	Tôi không ngại ăn sau khi bọn trẻ ăn xong.
Tom has a brace on his right foot.	Tom có ​​một cú đúp trên chân phải của mình.
The United States was once part of the British Empire.	Hoa Kỳ đã từng là một phần của Đế quốc Anh.
I think Tom has relatives in Boston.	Tôi nghĩ Tom có ​​họ hàng ở Boston.
Tom accepted it without hesitation.	Tom chấp nhận nó mà không do dự.
What kind of yogurt do you like best?	Bạn thích loại sữa chua nào nhất?
He is qualified for the presidency.	Anh ấy đủ điều kiện cho chức vụ tổng thống.
Tom suddenly realized he was not alone.	Tom chợt nhận ra mình không đơn độc.
Today is the last day.	Hôm nay là ngày cuối cùng.
Tom and I have always lived in Australia.	Tom và tôi luôn sống ở Úc.
What's the craziest thing you've done?	Điều điên rồ nhất bạn đã làm là gì?
I was afraid that Tom would show up and ruin my party.	Tôi sợ rằng Tom sẽ xuất hiện và phá hỏng bữa tiệc của tôi.
Tom says that he cooks very well.	Tom nói rằng anh ấy nấu ăn rất giỏi.
What I told Tom is the truth.	Những gì tôi đã nói với Tom là sự thật.
That will remain our secret.	Điều đó sẽ vẫn là bí mật của chúng tôi.
Just seeing a snake made her sick.	Chỉ nhìn thấy một con rắn thôi cũng khiến cô phát ốm.
I think that's correct.	Tôi nghĩ điều đó đúng.
Tom is frank.	Tom thẳng thắn.
I think it's time for me to go home.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải về nhà.
I know that Tom is not a bartender.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người pha rượu.
Tom and Mary are both good chess players.	Tom và Mary đều là những người chơi cờ giỏi.
Tom is my assistant.	Tom là trợ lý của tôi.
Is that an explosive?	Đó có phải là chất nổ không?
Never tell the truth to people who don't deserve it.	Đừng bao giờ nói sự thật với những người không xứng đáng.
Don't know if Tom really wants to go.	Không biết Tom có ​​thực sự muốn đi không.
I forgot what I had to do.	Tôi đã quên những gì tôi phải làm.
Tom is happy that Mary was able to pass the test.	Tom rất vui vì Mary đã có thể vượt qua bài kiểm tra.
That is not very smart.	Điều đó không phải là rất thông minh.
I doubt Tom actually planned to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự đã lên kế hoạch làm điều đó.
Would you like to come see us tonight?	Bạn có muốn đến gặp chúng tôi tối nay không?
Why don't you care?	Tại sao bạn không quan tâm?
How are we going to keep this from happening again?	Làm thế nào chúng ta sẽ giữ cho điều này không xảy ra một lần nữa?
Tom has decided not to become a teacher.	Tom đã quyết định không trở thành một giáo viên.
Tom didn't blink.	Tom không chớp mắt.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
I don't think you really want to know.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn biết.
Tom is sick and so are the rest of his family.	Tom bị ốm và những người khác trong gia đình anh ấy cũng vậy.
You don't have to sell that if you don't want to.	Bạn không cần phải bán cái đó nếu bạn không muốn.
Tom called me innocently.	Tom đã gọi điện vô tội vạ cho tôi.
That is my secret.	Đó là bí mật của tôi.
I know where Tom has been.	Tôi biết Tom đã ở đâu.
I am looking for a new place to live.	Tôi đang tìm một nơi ở mới.
I think Tom will want it back.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn nó trở lại.
I was surprised when Tom let Mary go out alone.	Tôi ngạc nhiên khi Tom để Mary đi chơi một mình.
Tom and I are enjoying.	Tom và tôi đang tận hưởng.
Tom doesn't come here on weekends.	Tom không đến đây vào cuối tuần.
A few weeks later, Tom died.	Vài tuần sau, Tom chết.
These are Tom's books.	Đây là những cuốn sách của Tom.
We tried in vain to get him to change his mind.	Chúng tôi đã cố gắng vô ích để khiến anh ấy thay đổi quyết định.
We hope that you do not do that.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn không làm điều đó.
This vehicle must have been difficult to use.	Chiếc xe này phải có cách sử dụng khó khăn.
I haven't had such a night shift in a while.	Tôi đã không có một ca đêm như vậy trong một thời gian.
I should probably tell Tom that I couldn't have done it without his help.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
I received a message from Tom.	Tôi nhận được một tin nhắn từ Tom.
Tom followed his instructions.	Tom đã làm theo chỉ dẫn của anh ấy.
She has a claim on her deceased husband's property.	Cô có yêu cầu về tài sản của người chồng đã mất của cô.
You don't want to do this?	Bạn không muốn làm điều này?
Why are you talking to Tom like that?	Tại sao bạn lại nói chuyện với Tom như vậy?
I know that Tom is a lot like me at his age.	Tôi biết rằng Tom rất giống tôi ở độ tuổi của anh ấy.
I just received a text from Tom.	Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ Tom.
I think you should meet Tom in Australia.	Tôi nghĩ bạn nên gặp Tom ở Úc.
I think Tom might have done it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
The news was not a huge shock.	Tin tức không phải là một cú sốc lớn.
You convinced me.	Bạn đã thuyết phục tôi.
I don't think Tom and Mary recognize each other.	Tôi không nghĩ Tom và Mary nhận ra nhau.
Tom knows I didn't do it yesterday.	Tom biết tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I almost forgot to tell Tom to do it.	Tôi gần như quên bảo Tom làm điều đó.
No matter how hard you try, you can't finish it in a week or so.	Dù cố gắng đến mấy cũng không thể hoàn thành trong một tuần hay lâu hơn.
I'm sorry I couldn't explain it well.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giải thích nó tốt.
Their assignment was assigned on September 1.	Nhiệm vụ của họ được giao vào ngày 1 tháng 9.
How long does it take you to get to the office from the airport?	Bạn mất bao lâu để đến văn phòng từ sân bay?
Do you think video games are addictive?	Bạn có nghĩ rằng trò chơi điện tử là chất gây nghiện?
I can't help but eavesdrop on your conversation with Tom.	Tôi không thể không nghe lén cuộc trò chuyện của bạn với Tom.
Tom stood near the door.	Tom đứng gần cửa.
I know Tom doesn't know why I have to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I didn't know that Tom would be in Boston all week.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở Boston cả tuần.
How long do I have to stay in hospital?	Tôi phải nằm viện bao lâu?
I know Tom is a good singer, but I think Mary is better.	Tôi biết Tom là một ca sĩ giỏi, nhưng tôi nghĩ Mary hay hơn.
Tom says he feels threatened.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị đe dọa.
Tom still doesn't talk to Mary.	Tom vẫn không nói chuyện với Mary.
I'm not particularly hungry right now.	Tôi không đặc biệt đói ngay bây giờ.
Tom works for his uncle now.	Tom làm việc cho chú của anh ấy bây giờ.
How many questions did you receive from the audience?	Bạn đã nhận được bao nhiêu câu hỏi từ khán giả?
Tom has something he wants to tell everyone.	Tom có ​​điều gì đó anh ấy muốn nói với mọi người.
Tom thinks that Mary has a driver's license.	Tom nghĩ rằng Mary đã có bằng lái xe.
One thing we do know is that Tom does the same thing sometimes.	Một điều mà chúng ta biết là Tom đôi khi cũng làm như vậy.
Tom can do everything he needs to do.	Tom có ​​thể làm mọi thứ anh ấy cần làm.
They compare the new car with the old car.	Họ so sánh chiếc xe mới với chiếc xe cũ.
It is handmade.	Nó được làm thủ công.
Tom told me you learn French.	Tom nói với tôi bạn học tiếng Pháp.
Tom isn't the only one who has to do it.	Tom không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom is as smart as his sister.	Tom cũng thông minh như em gái của mình.
I'm glad Mary isn't my wife.	Tôi mừng vì Mary không phải là vợ tôi.
Tom is almost as good a chess player as Mary.	Tom gần như là một người chơi cờ giỏi như Mary.
Is this machine still usable?	Máy này còn sử dụng được không?
Tom will drive Mary to school tomorrow.	Tom sẽ chở Mary đến trường vào ngày mai.
I didn't ask Tom that question.	Tôi không hỏi Tom câu hỏi đó.
I know Tom is a boy's name and Mary is a girl's name.	Tôi biết Tom là tên con trai và Mary là tên con gái.
Tom says that Mary won't go camping next weekend.	Tom nói rằng Mary sẽ không đi cắm trại vào cuối tuần tới.
Tom stood near his wife.	Tom đứng gần vợ.
If you tell your teacher that you missed your homework, she won't believe you.	Nếu bạn nói với giáo viên rằng bạn bị mất bài tập về nhà, cô ấy sẽ không tin bạn.
You like us, don't you?	Bạn thích chúng tôi, phải không?
Are you sure Tom can do this on his own?	Bạn có chắc Tom có ​​thể tự mình làm điều này?
Neither Tom nor Mary was careful.	Cả Tom và Mary đều không cẩn thận.
Tom was only a French teacher for three years.	Tom chỉ là một giáo viên tiếng Pháp trong ba năm.
I was hoping that we could do it tomorrow with you.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể làm điều đó vào ngày mai với bạn.
It's interesting!	Thật là thú vị!
You should act more calmly.	Bạn nên hành động một cách bình tĩnh hơn.
I won't let Tom hear you say that.	Tôi sẽ không để Tom nghe bạn nói điều đó.
No one laughed at any of Tom's jokes.	Không ai cười trước bất kỳ trò đùa nào của Tom.
You won't go anywhere.	Bạn sẽ không đi đâu cả.
Did the men speak in French or English?	Những người đàn ông đó nói bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh?
Tom lost his glasses.	Tom bị mất kính.
I spent every morning with Tom.	Tôi đã dành mỗi buổi sáng với Tom.
As far as I can tell, Tom does very well in school.	Theo những gì tôi có thể nói, Tom học rất tốt ở trường.
Tom and I love spending time together.	Tom và tôi thích dành thời gian bên nhau.
I feel the tension in the air.	Tôi cảm thấy không khí căng thẳng.
Tom doesn't want to work in the factory.	Tom không muốn làm việc trong nhà máy.
Tom couldn't tell from Mary's reaction how she felt about what he had told her.	Tom không thể biết từ phản ứng của Mary cô ấy cảm thấy thế nào về những gì anh ấy đã nói với cô ấy.
I would rather stay at home than go shopping.	Tôi thà ở nhà hơn là đi mua sắm.
Tom did more than we asked him to do.	Tom đã làm được nhiều hơn những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I assert that you are wrong.	Tôi khẳng định rằng bạn đã sai.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
It was a challenging swim.	Đó là một cuộc bơi đầy thử thách.
Tom said he didn't know why Mary didn't like the movie.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích bộ phim.
I don't like sitting on the floor.	Tôi không thích ngồi trên sàn nhà.
The wedding will be held in a 17th-century church.	Đám cưới sẽ được tổ chức tại một nhà thờ có từ thế kỷ 17.
Not much of a chance for Tom to do that.	Không có nhiều cơ hội để Tom làm điều đó.
What makes you think Tom is intending to resign?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đang có ý định từ chức?
Tom says Mary looks hungry.	Tom nói Mary có vẻ đói.
Tom says he has done it many times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó nhiều lần.
We do not know who is responsible.	Chúng tôi không biết ai là người chịu trách nhiệm.
Tom and his staff can manage that.	Tom và nhân viên của anh ấy có thể quản lý điều đó.
I'm sick of Christmas.	Tôi phát ốm vì Giáng sinh.
How do you know who to give it to?	Làm thế nào bạn biết ai để đưa nó cho?
Tom's funeral will take place this weekend.	Lễ tang của Tom sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Tom asked me how many cousins ​​I have.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu anh chị em họ.
Tom is probably not really busy.	Tom có ​​lẽ không thực sự bận rộn.
My parents won't let me see Tom again.	Bố mẹ tôi không cho phép tôi gặp lại Tom.
Why don't you say something?	Tại sao bạn không nói điều gì đó?
I should have talked to Tom before deciding what to do.	Tôi nên nói chuyện với Tom trước khi quyết định phải làm gì.
I knew Tom wouldn't tell Mary why he did what he did.	Tôi biết Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
The control tower stopped responding.	Tháp điều khiển ngừng phản hồi.
You will know soon.	Bạn sẽ sớm biết.
If you don't study, you won't pass the exam.	Nếu bạn không học, bạn sẽ không vượt qua kỳ thi.
I didn't know Tom would do it today.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó hôm nay.
The factory has been dormant for a year.	Nhà máy đã nằm im trong một năm.
Let me introduce you to the rest of the crew.	Hãy để tôi giới thiệu với bạn về phần còn lại của phi hành đoàn.
She considers her work pointless.	Cô ấy cho rằng việc làm của mình là vô nghĩa.
The only way to get to Tom's house from here is on foot.	Cách duy nhất để đến nhà Tom từ đây là đi bộ.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I got the wrong number.	Tôi đã nhầm số.
That's what Tom and I are trying to do.	Đó là những gì tôi và Tom đang cố gắng làm.
I thought you wanted to come to Australia with us.	Tôi nghĩ bạn muốn đến Úc với chúng tôi.
I am not a good student.	Tôi không phải là một học sinh giỏi.
Please stop hammering.	Làm ơn đừng gõ búa nữa.
Tom is very fond of Mary's dog.	Tom rất thích con chó của Mary.
That is not a question.	Đó không phải là một câu hỏi.
I don't want you to worry too much about that.	Tôi không muốn bạn lo lắng nhiều về điều đó.
I'm working on my report right now.	Tôi đang làm việc với báo cáo của mình ngay bây giờ.
He is economically independent from his parents.	Anh ấy độc lập về kinh tế với bố mẹ.
Hear what you have to say.	Hãy nghe những gì bạn phải nói.
Tom doesn't mind that.	Tom không thấy phiền vì điều đó.
Tom is wearing a coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác.
Tom has to give Mary another chance.	Tom phải cho Mary một cơ hội khác.
Tom has another son who lives in Australia.	Tom có ​​một người con trai khác sống ở Úc.
I know that you won't have to stay in Boston as long as you think you should.	Tôi biết rằng bạn sẽ không phải ở lại Boston lâu như bạn nghĩ rằng bạn phải ở lại.
Why don't we try to do this the way Tom suggested?	Tại sao chúng ta không thử làm điều này theo cách mà Tom gợi ý?
Tom says he thinks Mary is wrong.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã nhầm.
I wasn't in the room when Tom asked Mary to help him.	Tôi đã không ở trong phòng khi Tom nhờ Mary giúp anh ta.
If you don't go to school, you won't learn anything.	Nếu bạn không đi học, thì bạn sẽ không học được gì.
I am fed up with this oral existence.	Tôi chán ngấy sự tồn tại bằng miệng này.
Tom decided not to tell Mary the truth.	Tom quyết định không nói sự thật cho Mary.
Tom didn't shave and wasn't happy.	Tom đã không cạo râu và không vui vẻ.
If there's anything you want to do, you should.	Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn làm, bạn nên làm.
I have read every book in the library.	Tôi đã đọc mọi cuốn sách trong thư viện.
Tom is not rude.	Tom không thô lỗ.
There is nothing to cancel.	Không có gì để hủy.
It's just a cartoon.	Nó chỉ là một phim hoạt hình.
I didn't know I would get hurt.	Tôi không biết mình sẽ bị thương.
We don't know why Tom wants to leave early.	Chúng tôi không biết tại sao Tom lại muốn về sớm.
Tom pretended not to hear what Mary was saying.	Tom giả vờ như không nghe thấy những gì Mary đang nói.
Do you know who's coming to the party tonight?	Bạn có biết ai sẽ tham gia bữa tiệc tối nay không?
I'm stopping the truck.	Tôi đang dừng xe tải.
Bad drivers increase everyone's insurance costs.	Trình điều khiển tồi làm tăng chi phí bảo hiểm của mọi người.
Tom doesn't seem to know that Mary is in love with him.	Tom dường như không biết rằng Mary đang yêu anh.
It seemed to me that I had seen that person wearing glasses somewhere before.	Đối với tôi, dường như tôi đã từng nhìn thấy người đó đeo kính ở đâu đó trước đây.
I may have left my wallet on the bus.	Tôi có thể đã để quên ví trên xe buýt.
Do you think I can borrow your car next Monday?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể mượn xe của bạn vào thứ Hai tới không?
I assume you want me to pay.	Tôi cho rằng bạn muốn tôi trả tiền.
If you have an extra umbrella, can I borrow it?	Nếu bạn có thêm một chiếc ô, tôi có thể mượn nó được không?
I want scrambled eggs.	Tôi muốn trứng bác.
It is about ten minutes walk to the station.	Nó là khoảng mười phút đi bộ đến ga.
Tom talked about you.	Tom đã nói về bạn.
You don't seem very happy.	Bạn có vẻ không vui lắm.
I have not seen anything like that.	Tôi chưa thấy bất cứ điều gì như vậy.
Tom says he thinks he knows what Mary has to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary phải làm.
I think Tom barked at the wrong tree.	Tôi nghĩ Tom đã sủa nhầm cây.
How do you want to do it with me?	Bạn muốn làm điều đó với tôi như thế nào?
Tom said he would pay back all the money he owed me by Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả lại tất cả số tiền mà anh ấy nợ tôi trước thứ Hai.
Tom became a recluse.	Tom trở thành một người sống ẩn dật.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she didn't have to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
You can ask Tom.	Bạn có thể hỏi Tom.
I want to testify against Tom.	Tôi muốn làm chứng chống lại Tom.
Muslims always pray towards Mecca.	Người Hồi giáo luôn cầu nguyện hướng về thánh địa Mecca.
Tom thinks Mary is a bit odd.	Tom cho rằng Mary hơi kỳ quặc.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
I hope Tom doesn't read this.	Tôi hy vọng Tom không đọc cái này.
I think Tom paid too much for that old saxophone.	Tôi nghĩ Tom đã trả quá nhiều cho chiếc kèn saxophone cũ kỹ đó.
Neither Tom nor Mary have done that.	Cả Tom và Mary đều chưa làm được điều đó.
Tom burned the pancakes.	Tom làm cháy bánh kếp.
Socks and sneakers are new.	Tất và giày thể thao là mới.
I'm sorry, but I don't have any small changes.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có bất kỳ khoản thay đổi nhỏ nào.
Tom dumped the stuff out of the box.	Tom đổ đồ ra khỏi hộp.
Honey bees are vegetarians.	Ong mật là những người ăn chay.
Tom is on his way to Boston.	Tom đang trên đường đến Boston.
Tom doesn't like us either.	Tom cũng không thích chúng tôi.
I don't think Tom is a great person.	Tôi không nghĩ Tom là người tuyệt.
How can we come up with this word?	Làm thế nào chúng ta có thể đưa ra từ này?
Please don't rush.	Xin đừng vội.
I see Tom standing next to Mary's motorcycle.	Tôi thấy Tom đứng cạnh chiếc mô tô của Mary.
I always get nervous before I get on a plane.	Tôi luôn căng thẳng trước khi lên máy bay.
I didn't know that you weren't going to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó một mình.
Tom sent me flowers today.	Tom đã gửi hoa cho tôi hôm nay.
That is very unconscionable.	Điều đó rất không cân nhắc.
That's what I heard in town.	Đó là những gì tôi đã nghe trong thị trấn.
I do not know them.	Tôi không biết họ.
Has anyone ever accused you of being a sick liar?	Có ai đã từng buộc tội bạn là một kẻ dối trá bệnh hoạn chưa?
You look like you haven't slept in days.	Bạn trông giống như bạn đã không ngủ trong nhiều ngày.
Tom is talking to someone in French.	Tom đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp.
Tom was careful not to attract attention.	Tom đã cẩn thận để không thu hút sự chú ý.
I don't want to be alone on Valentine's Day.	Tôi không muốn ở một mình trong ngày lễ tình nhân.
Tom knows he needs to do it.	Tom biết anh ấy cần phải làm điều đó.
I fell behind the rest of the tour group.	Tôi đã tụt lại phía sau những người còn lại trong nhóm du lịch.
I see Tom coming.	Tôi thấy Tom đang đến.
This lion is very tame.	Con sư tử này rất thuần phục.
I didn't buy what I needed to buy.	Tôi đã không mua những thứ tôi cần mua.
Tom would never say such a thing.	Tom sẽ không bao giờ nói một điều như vậy.
I told Tom he should ask Mary out.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên rủ Mary đi chơi.
Tom is the tallest kid in the class.	Tom là đứa trẻ cao nhất trong lớp.
Do you know where I can find Tom?	Bạn có biết tôi có thể tìm thấy Tom ở đâu không?
It's not as cold as it was yesterday.	Nó không còn lạnh như hôm qua.
He decided to feed his dog the rabbit he had shot earlier that day.	Anh ta quyết định cho con chó của mình ăn con thỏ mà anh ta đã bắn trước đó vào ngày hôm đó.
Tom always feels happy when he sees Mary.	Tom luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Mary.
Sorry, I don't understand what you say.	Xin lỗi, tôi không hiểu bạn nói gì.
I am a barber.	Tôi là thợ cắt tóc.
Did Tom swim?	Tom đã bơi chưa?
It would be a shame if we weren't allowed to do that.	Sẽ thật tiếc nếu chúng tôi không được phép làm điều đó.
Tom didn't know Mary was unhappy.	Tom không biết Mary đang không vui.
Tom says he's not sure Mary doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom lives in a three-room apartment in downtown Boston.	Tom sống trong một căn hộ ba phòng ở trung tâm thành phố Boston.
Tom agreed with a lot of what Mary said.	Tom đồng ý với rất nhiều điều Mary đã nói.
You have to be more organized.	Bạn phải có tổ chức hơn.
If you have something to say, please say it.	Nếu bạn có điều gì muốn nói, xin hãy nói ra.
Why don't you enjoy living in Australia?	Tại sao bạn không thích sống ở Úc?
I'm absolutely sure I'm not doing anything wrong.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không làm gì sai.
Tom couldn't stop thinking about it.	Tom không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Tom felt a little nervous.	Tom cảm thấy hơi lo lắng.
I don't really expect to do that.	Tôi không thực sự mong đợi để làm điều đó.
That's something I've never done.	Đó là điều mà tôi chưa bao giờ làm.
I think we can hang out in Boston for a while.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đi chơi ở Boston một lúc.
I know I shouldn't have told Tom he shouldn't have.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
He is a very sick man.	Anh là một người rất ốm yếu.
I just don't know why Tom doesn't want me to help him.	Tôi chỉ không biết tại sao Tom không muốn tôi giúp anh ấy.
Tom said he was going to fly to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bay đến Úc.
There is no room for anyone else.	Không có chỗ cho bất kỳ ai khác.
I must admit that you are right.	Tôi phải thừa nhận rằng bạn đúng.
This curry is very hot.	Món cà ri này ăn nóng quá.
Tom told me that was not possible.	Tom nói với tôi điều đó là không thể.
What is Tom reading this summer?	Tom đọc gì vào mùa hè này?
The chances of that happening are very small.	Cơ hội xảy ra là rất ít.
He's just the devil.	Anh ta chỉ là ác quỷ.
She was baptized for Mary.	Cô đã được rửa tội cho Mary.
I must know the truth about Tom.	Tôi phải biết sự thật về Tom.
Tom did it.	Tom đã làm được.
I think Tom might be in Australia.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ở Úc.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai tốt.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
My wife and children both have the flu.	Vợ và các con tôi đều bị cúm.
Tom asked me why I did this.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy.
I doubt Tom can play the violin as well as Mary.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể chơi vĩ cầm tốt như Mary.
Tom is a micromanager.	Tom là một người quản lý vi mô.
The results of the test are inconclusive.	Kết quả của cuộc thử nghiệm là không thể kết luận.
Yesterday Tom came here to help us paint the kitchen.	Hôm qua Tom đến đây để giúp chúng tôi sơn nhà bếp.
You can't go home now.	Bạn không thể về nhà bây giờ.
Tom is working hard to improve his French.	Tom đang làm việc chăm chỉ để cải thiện tiếng Pháp của mình.
Tom was drunk, but not Mary.	Tom say, nhưng Mary thì không.
Why can't you do something about that?	Tại sao bạn không thể làm điều gì đó về điều đó?
Don't forget we had that with Tom on Monday.	Đừng quên rằng chúng tôi đã có thứ đó với Tom vào thứ Hai.
I'm sure Tom will have no trouble finding us.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm thấy chúng tôi.
I'll take the shotgun.	Tôi sẽ đi súng ngắn.
I understand this sentence, but I cannot translate it.	Tôi hiểu câu này, nhưng tôi không thể dịch nó.
I think I'll start early tomorrow morning.	Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu sớm vào sáng mai.
Would you like to see my references?	Bạn có muốn xem tài liệu tham khảo của tôi không?
The concert began with a piano recital.	Buổi hòa nhạc bắt đầu với một màn độc tấu piano.
I don't think it's over.	Tôi không nghĩ rằng nó đã kết thúc.
I advised Tom to keep his promise.	Tôi đã khuyên Tom nên giữ lời hứa.
I don't think I did it correctly.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó một cách chính xác.
I have some sewing to do.	Tôi có một số may để làm.
This is a popular spot for picnics.	Đây là một địa điểm phổ biến cho các chuyến dã ngoại.
Tom is not a bill payer.	Tom không phải là người thanh toán hóa đơn.
Please notify me of anything that happens in my absence.	Hãy thông báo cho tôi về bất cứ điều gì xảy ra khi tôi vắng mặt.
"What's going on?" 	"Chuyện gì vậy?"
"I can't start my car."	"Tôi không thể khởi động xe của mình."
You're both Canadians, aren't you?	Cả hai bạn đều là người Canada, phải không?
I won't be here tomorrow either.	Tôi cũng sẽ không ở đây vào ngày mai.
I'm glad they finally noticed.	Tôi rất vui vì cuối cùng họ cũng chú ý đến.
Tom would stay if he could.	Tom sẽ ở lại nếu anh ấy có thể.
Tom's car is parked in front of mine.	Xe của Tom đang đậu trước xe của tôi.
The driver opened the door for the passengers to get on.	Tài xế đã mở cửa để hành khách lên xe.
Tom said he found it very difficult to do that.	Tom cho biết anh cảm thấy rất khó để làm được điều đó.
The train stops at a point between two stations.	Đoàn tàu dừng lại ở một điểm nằm giữa hai ga.
Tom had enough money to buy a new motorbike.	Tom đã có đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới.
Tom soon discovers that he knows more about science than his teacher.	Tom sớm phát hiện ra rằng anh biết nhiều về khoa học hơn cả giáo viên của mình.
I'm sure you mean well.	Tôi chắc rằng bạn có ý tốt.
That's not Tom's, is it?	Đó không phải là của Tom, phải không?
I took a couple of night courses.	Tôi tham gia một vài khóa học ban đêm.
Tom has lived in Boston for many years.	Tom đã sống ở Boston trong nhiều năm.
The down jacket that I bought yesterday cost a lot less than I expected.	Chiếc áo khoác dạ mà tôi mua hôm qua có giá thấp hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tom is setting over there, drawing a picture.	Tom đang ngồi ở đằng kia, vẽ một bức tranh.
Tom asked me if I enjoyed watching horror movies.	Tom hỏi tôi có thích xem phim kinh dị không.
This book is not mine.	Cuốn sách này không phải của tôi.
The talented dancer brings joy to the audience.	Cô nàng nhảy điệu nghệ mang đến niềm vui cho khán giả.
Tom threw a big party for Mary's birthday.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc lớn cho sinh nhật của Mary.
Tom started walking back the way he had come.	Tom bắt đầu đi lại con đường anh ấy đã đến.
I doubt Tom will get drunk.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị say.
You really mess things up, Tom.	Anh thực sự làm mọi thứ rối tung lên, Tom.
Tom was very independent.	Tom đã rất tự lập.
Tom hugs Mary and kisses her.	Tom ôm Mary và hôn cô ấy.
Tom is on the phone with Mary.	Tom đang nói chuyện điện thoại với Mary.
You are not going anywhere for vacation?	Bạn không đi đâu cho kỳ nghỉ?
Tom will try to convince you to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục bạn làm điều đó.
Popcorn is Tom's favorite food.	Bỏng ngô là món ăn yêu thích của Tom.
Tom was like that for several hours.	Tom đã như vậy trong vài giờ.
Why is Tom screaming?	Tại sao Tom lại hét lên?
I know you're just being sarcastic.	Tôi biết bạn chỉ đang mỉa mai.
I'm surrounded by people that I don't like.	Xung quanh tôi là những người mà tôi không thích.
Why can't someone help Tom?	Tại sao ai đó không thể giúp Tom?
Tom is pretty good at editing videos.	Tom khá giỏi trong việc biên tập video.
Tell me about your dream, Tom.	Hãy kể cho tôi nghe về ước mơ của bạn, Tom.
Tom and Mary spent the day at the beach.	Tom và Mary đã dành cả ngày ở bãi biển.
Who is your favorite stand-up comedian?	Diễn viên hài độc thoại yêu thích của bạn là ai?
I could have done it, but I chose not to.	Tôi có thể đã làm điều đó, nhưng tôi đã chọn không làm.
Tom and Mary were probably halfway to Boston by now.	Tom và Mary lúc này có lẽ đã đi được nửa đường tới Boston.
The five of us stood in a circle holding hands.	Năm người chúng tôi đứng thành vòng tròn nắm tay nhau.
We ended up paying more than we expected.	Cuối cùng chúng tôi đã phải trả nhiều hơn những gì chúng tôi mong đợi.
It doesn't really matter to me.	Nó không thực sự quan trọng đối với tôi.
Tom can't afford to let Mary do it.	Tom không có khả năng để Mary làm điều đó.
I was thinking you might want to go camping with us this weekend.	Tôi đã nghĩ rằng bạn có thể muốn đi cắm trại với chúng tôi vào cuối tuần này.
Tom will see Mary today.	Tom sẽ gặp Mary hôm nay.
Tom doesn't need to protect me anymore.	Tom không cần phải bảo vệ tôi nữa.
We are the crusaders.	Chúng tôi là quân viễn chinh.
Does Tom care?	Tom có ​​quan tâm không?
Tom said he wouldn't mind doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phiền khi làm điều đó.
Cape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.	Mũi Dezhnev cách Vòng Bắc Cực 30 dặm về phía nam.
Tom doesn't know what to do?	Tom không biết mình phải làm như vậy sao?
Tom and Mary can both swim.	Tom và Mary đều có thể bơi.
I think Tom has a meeting this afternoon.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một cuộc họp chiều nay.
I will handle it at the first opportunity.	Tôi sẽ xử lý nó ngay khi có cơ hội đầu tiên.
Sorry to bother you, but I'm afraid it's urgent.	Xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng tôi sợ có việc gấp.
Tom knows what you did, right?	Tom biết bạn đã làm gì, phải không?
Tom looked worriedly over his shoulder.	Tom lo lắng nhìn qua vai anh.
Why do you think Tom is so reluctant to drink that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại miễn cưỡng uống thứ đó?
Tom says he will never do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom thought that Mary might cry.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ khóc.
I tried to convince Tom not to give up.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đừng bỏ cuộc.
I know why you're sad.	Tôi biết tại sao bạn buồn.
So, what's the problem?	Vậy, vấn đề là gì?
I thought Tom wouldn't be here today.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Tom doesn't know where Mary's parents live.	Tom không biết cha mẹ của Mary sống ở đâu.
Don't listen to that man.	Đừng nghe lời người đàn ông đó.
I didn't tell Tom I wanted to do that.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
The last chapter took me the longest.	Chương cuối cùng khiến tôi mất nhiều thời gian nhất.
I know Tom saw me do it.	Tôi biết Tom đã thấy tôi làm điều đó.
I won't win.	Tôi sẽ không thắng.
Tom is one of our best customers.	Tom là một trong những khách hàng tốt nhất của chúng tôi.
I'm surprised you miss Tom.	Tôi ngạc nhiên khi bạn nhớ Tom.
Tom rarely gets mad.	Tom hiếm khi nổi điên.
Why don't we call the whole thing away?	Tại sao chúng ta không gọi toàn bộ vấn đề đi?
I'm still at Tom's house.	Tôi vẫn ở nhà của Tom.
I want to tell Tom that I love him.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom hands me a pen.	Tom đưa cho tôi một cây bút.
A young man asked us if he could succeed as a public speaker.	Một người đàn ông trẻ tuổi hỏi chúng tôi rằng liệu anh ta có thể thành công với tư cách là một diễn giả trước công chúng hay không.
I know Tom doesn't know that I want to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó.
I think Tom could do it for Mary if he wanted to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
They will have a good laugh when they see you like this.	Họ sẽ được một trận cười sảng khoái khi nhìn thấy bạn như thế này.
Tom and Mary were admiring the landscape together.	Tom và Mary đã cùng nhau chiêm ngưỡng phong cảnh.
Your parents will not approve.	Cha mẹ của bạn sẽ không chấp thuận.
Tom is different from Mary.	Tom khác với Mary.
One cannot erase the past.	Người ta không thể xóa bỏ quá khứ.
You do it every week, right?	Bạn làm điều đó hàng tuần, phải không?
You are the only one who has seen ghosts.	Bạn là người duy nhất nhìn thấy ma.
Tom told Mary to go upstairs.	Tom bảo Mary lên lầu.
I'm not too concerned about that.	Tôi không quá bận tâm về điều đó.
Tom didn't like the idea.	Tom không thích ý tưởng này.
Whose dog is playing with Tom?	Con chó của ai đang chơi với Tom?
What's wrong with yours?	Có gì sai với của bạn?
Tom does it nowhere but here.	Tom làm điều đó không ở đâu ngoài ở đây.
I don't care about that, but Tom does.	Tôi không quan tâm đến việc đó, nhưng Tom thì có.
Tom, get up!	Tom, đứng dậy!
Tom counted the money before giving it to Mary.	Tom đếm tiền trước khi đưa cho Mary.
I go to drink coffee.	Tôi đi uống cà phê.
Tom threw his fishing line in and waited for the fish to bite.	Tom ném dây câu của mình vào và chờ cá cắn câu.
Tom is helping Mary.	Tom đang giúp Mary.
It's a skull.	Đó là một cái đầu lâu.
I can't blame him.	Tôi không thể trách anh ấy.
I just gave Tom thirty dollars.	Tôi vừa đưa ba mươi đô la cho Tom.
I think you did that?	Tôi nghĩ bạn đã làm điều đó?
I'm pretty sure it's an elephant.	Tôi khá chắc chắn rằng đó là một con voi.
Tom claims that he is happy.	Tom tuyên bố rằng anh ấy hạnh phúc.
You are the last person to preach about political correctness.	Bạn là người cuối cùng nên thuyết giảng về sự đúng đắn trong chính trị.
Tom talked all night.	Tom đã nói chuyện cả đêm.
Tom is likely to die.	Tom có ​​khả năng chết.
Don't trust any of these.	Đừng tin tưởng vào bất kỳ điều gì trong số này.
Do you think Tom is still unlucky?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn thiếu may mắn?
This is Tom, my colleague.	Đây là Tom, đồng nghiệp của tôi.
Tom and Mary are always arguing.	Tom và Mary luôn tranh cãi.
Did you feel the earthquake last night around midnight?	Bạn có cảm thấy trận động đất đêm qua vào khoảng nửa đêm không?
How long do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao lâu để làm được điều đó?
I wonder if Tom is really strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đủ sức để làm điều đó.
I'm not the place to question Tom's methods.	Tôi không phải là nơi để đặt câu hỏi về phương pháp của Tom.
Tom is not where he wants to be.	Tom không phải là nơi anh ấy muốn.
Can you please tell me how to do that?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó?
I didn't want to risk missing the train, so I got to the station an hour early.	Tôi không muốn có nguy cơ bị lỡ chuyến tàu, vì vậy tôi đã đến ga sớm một giờ.
I am a conservative.	Tôi là một người bảo thủ.
I don't think it would be wise to do it today.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó ngày hôm nay.
I am about to tell you something important.	Tôi sắp nói với bạn một điều quan trọng.
Tom couldn't help.	Tom không thể giúp được.
Tell Tom everything you know.	Nói với Tom tất cả những gì bạn biết.
Are you feeling all right now, Tom?	Bây giờ bạn có cảm thấy ổn không, Tom?
Tom knows that I am right.	Tom biết rằng tôi đúng.
I could never live in a place like this.	Tôi không bao giờ có thể sống ở một nơi như thế này.
If you don't do what we say, we will kill you.	Nếu bạn không làm những gì chúng tôi nói, chúng tôi sẽ giết bạn.
I have nowhere on the shelf to put more books.	Tôi không còn chỗ nào trên giá để đựng thêm sách nữa.
Tom just moved to Boston recently.	Tom chỉ mới chuyển đến Boston gần đây.
Tom wears pajamas.	Tom mặc bộ đồ ngủ.
I will remember this weekend for the rest of my life.	Tôi sẽ nhớ cuối tuần này cho đến cuối đời.
I was the one who told Tom not to do that again.	Tôi là người đã bảo Tom đừng làm vậy nữa.
Tom is probably still learning French.	Tom có ​​lẽ vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom doesn't hurt right?	Tom không đau phải không?
I suspect that Tom shouldn't be here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không nên ở đây.
Tom released his children three hours ago.	Tom đã thả các con của mình ba giờ trước.
What kind of bird is that on the tree?	Đó là loại chim gì trên cây?
I didn't know that Tom had to do it before Mary got here.	Tôi không biết rằng Tom đã phải làm điều đó trước khi Mary đến đây.
We don't have all day.	Chúng ta không có cả ngày.
Tom does not appear to be injured.	Tom dường như không bị thương.
Tom bought three bottles of expensive champagne.	Tom đã mua ba chai sâm panh đắt tiền.
Tom can be excused from doing that.	Tom có ​​thể được miễn làm điều đó.
Tom could have texted me.	Tom có ​​thể đã nhắn tin cho tôi.
We can save some time if we do what Tom suggests.	Chúng ta có thể tiết kiệm một ít thời gian nếu chúng ta làm theo những gì Tom gợi ý.
Tom is not a good cartoonist.	Tom không phải là một người vẽ tranh biếm họa giỏi.
Tom did not help us.	Tom đã không giúp chúng tôi.
Tom is no better.	Tom không khá hơn.
You want to ask what is Tom?	Bạn muốn hỏi Tom là gì?
Tom nodded and left.	Tom gật đầu và bỏ đi.
Tom asks Mary to drive.	Tom yêu cầu Mary lái xe.
Go with Tom.	Đi với Tom.
I insist that you leave Tom alone.	Tôi nhấn mạnh rằng bạn để Tom yên.
Tom had a woman read his palm at a Renaissance festival.	Tom đã được một người phụ nữ đọc lòng bàn tay của mình tại lễ hội thời Phục hưng.
Tom doesn't consider his age an issue.	Tom không coi tuổi tác của mình là một vấn đề.
Tom probably missed his train.	Tom có ​​lẽ đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình.
The king abdicated last year.	Nhà vua đã thoái vị vào năm ngoái.
That's why I'm here.	Đó là lý do tại sao tôi ở đây.
I will ask Tom if I can borrow his car.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu tôi có thể mượn xe của anh ấy.
Isn't it too late to do that?	Không phải là quá muộn để làm điều đó?
I can't talk to anyone else.	Tôi không thể nói chuyện với bất kỳ ai khác.
We hope that everyone will come and have a good time.	Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ đến và có một thời gian tốt.
Tom is allowed to stay. 	Tom được phép ở lại.
The rest have to leave.	Những người còn lại phải rời đi.
Tom left a great fortune to his son.	Tom để lại một tài sản lớn cho con trai mình.
Tom knows Mary is lying to John.	Tom biết Mary đang nói dối John.
Tom returned to his hotel room.	Tom trở về phòng khách sạn của mình.
I wish you could go with Tom.	Tôi ước bạn có thể đi với Tom.
I'm sorry, but we're closed.	Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã đóng cửa.
Tom took a sip from his coffee.	Tom nhấp một ngụm từ cốc cà phê của mình.
Tom did not say that Mary should leave.	Tom không nói rằng Mary nên rời đi.
Tom slept three hours this afternoon.	Chiều nay Tom đã ngủ ba tiếng đồng hồ.
Tom said the decision was made by a committee.	Tom cho biết quyết định được đưa ra bởi một ủy ban.
Do not worried. 	Đừng lo.
I have a plan.	Tôi có một kế hoạch.
He hid the truth from me.	Anh ấy đã che giấu sự thật với tôi.
What is your exact location?	Vị trí chính xác của bạn là gì?
The orange flowers are very beautiful.	Những bông hoa màu cam rất đẹp.
I thought Tom would be tired.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ mệt mỏi.
Even though I told Tom he shouldn't, he did.	Mặc dù tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy, anh ấy đã làm.
Nobody does that.	Không ai làm điều đó.
Tom's friends are helping him.	Bạn bè của Tom đang giúp anh ấy.
Both Tom and I were scared.	Cả tôi và Tom đều sợ hãi.
Apart from a few errors, it's a good book.	Ngoài một vài lỗi, đó là một cuốn sách hay.
Tom doesn't want to go to work today.	Tom không muốn đi làm hôm nay.
Tom is old and clumsy.	Tom già và vụng về.
Tom doesn't want Mary to play with his child.	Tom không muốn Mary chơi với con mình.
The weather is ruining our plans.	Thời tiết đang phá hỏng kế hoạch của chúng tôi.
I know that Tom would probably be happy to do it for you.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Tom always wears a hat in the summer.	Tom luôn đội mũ vào mùa hè.
I wasn't surprised when Tom told me I didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom seemed very upset about it.	Tom dường như rất khó chịu về điều đó.
I know exactly what you are doing.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang làm.
Tom has to come here.	Tom phải đến đây.
Tom may not think this is funny.	Tom có ​​thể không nghĩ điều này là buồn cười.
I am really happy to meet you.	Tôi thực sự rất vui khi gặp bạn.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
You shouldn't tell Tom the truth.	Bạn không nên nói sự thật với Tom.
I didn't know Tom would let Mary drive.	Tôi không biết Tom sẽ để Mary lái xe.
Looks like you're not having a good time here.	Có vẻ như bạn không có thời gian vui vẻ ở đây.
I know that both Tom and Mary love classical music.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều thích nhạc cổ điển.
I am no longer surprised by anything Tom does.	Tôi không còn ngạc nhiên bởi bất cứ điều gì Tom làm.
I make the rule of brushing my teeth after meals.	Tôi thực hiện quy tắc đánh răng sau bữa ăn.
You really hate me, don't you?	Bạn thực sự ghét tôi, phải không?
Mary heals her knee injury.	Mary chữa trị vết thương ở đầu gối.
Will we accept an economy where only a few of us do spectacularly well? 	Liệu chúng ta có chấp nhận một nền kinh tế mà chỉ có một vài người trong chúng ta làm tốt một cách ngoạn mục không?
Or will we build an economy where everyone who works hard has a chance to rise to the top?	Hay chúng ta sẽ xây dựng một nền kinh tế mà tất cả những ai làm việc chăm chỉ đều có cơ hội vươn lên dẫn đầu?
I am going in that direction.	Tôi đang đi theo hướng đó.
We will have a good harvest if the weather is this good.	Chúng ta sẽ có một vụ mùa bội thu nếu thời tiết tốt như thế này.
I don't think Tom knows much about Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về Boston.
I will turn 30 this October.	Tôi sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 10 này.
You cannot leave.	Bạn không thể rời đi.
Tom saw that someone had written his name on the wall.	Tom nhìn thấy ai đó đã viết tên mình lên tường.
Tom doesn't really understand this.	Tom không thực sự hiểu điều này.
I don't wake up early like my mother.	Tôi không dậy sớm như mẹ.
Orchids are my favorite flowers.	Hoa lan là loài hoa yêu thích của tôi.
Almost two-thirds of the island has been declared a national park.	Gần hai phần ba hòn đảo đã được tuyên bố là một công viên quốc gia.
It won't be long before the world runs out of food.	Sẽ không lâu nữa trước khi thế giới thiếu lương thực.
Tom realizes Mary is watching him.	Tom nhận ra Mary đang theo dõi anh.
Tom taught me French.	Tom dạy tôi tiếng Pháp.
Tom assumed everyone knew Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I think Tom can really do it.	Tôi nghĩ Tom thực sự có thể làm điều đó.
Tom says that Mary seems to be having a good time.	Tom nói rằng Mary có vẻ đang rất vui.
Tom is so smart.	Tom thật thông minh.
I could swear I saw someone.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy ai đó.
Tom said he wished he hadn't spent so much money on the gift he bought for Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không tiêu quá nhiều tiền cho món quà mà anh đã mua cho Mary.
Reflect on your own motivations when making decisions.	Suy ngẫm về động cơ của chính bạn khi đưa ra quyết định.
Let's stop circling the bush and get to the point.	Hãy dừng việc đánh vòng quanh bụi rậm và đi vào vấn đề.
You're worried about Tom, aren't you?	Bạn đang lo lắng cho Tom, phải không?
Suddenly, 100 workers were laid off.	Đột nhiên, 100 công nhân bị sa thải.
Tom said something to Mary that I couldn't hear.	Tom đã nói điều gì đó với Mary mà tôi không thể nghe thấy.
You don't talk much.	Bạn không nói nhiều.
It is painfully large.	Nó lớn một cách đau đớn.
Tom and Mary both looked at John.	Tom và Mary đều nhìn John.
Where did Mary get her hair done?	Mary đã làm tóc ở đâu?
Where's your dad?	Bố của bạn đâu?
We need to ask you about Tom.	Chúng tôi cần hỏi bạn về Tom.
Tom was pulled over for speeding.	Tom bị tấp vào lề vì chạy quá tốc độ.
Tom was surprised by what he found.	Tom đã rất ngạc nhiên bởi những gì anh ấy tìm thấy.
I don't know if that's true, but it might be.	Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng có thể là như vậy.
"Where did you find this?" 	"Anh tìm thấy cái này ở đâu?"
"In the mailbox."	"Trong hộp thư."
Tom told me he never thought he would be able to walk again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể đi lại được.
I know Tom almost never comes home on weekends.	Tôi biết Tom hầu như không bao giờ về nhà vào cuối tuần.
Tom doesn't even know how to write his own name.	Tom thậm chí còn không biết cách viết tên của chính mình.
I don't think Tom has any brothers.	Tôi không nghĩ Tom có ​​anh em nào cả.
They are frantically repairing.	Họ đang điên cuồng sửa chữa lại.
I threw a punch.	Tôi tung cú đấm.
I don't know if Tom is still stressed.	Không biết Tom có ​​còn căng thẳng không.
What surprised me was that only ten people showed up for Tom's funeral.	Điều khiến tôi ngạc nhiên là chỉ có mười người đến dự đám tang của Tom.
Let's meet in the same place we met last time.	Chúng ta hãy gặp nhau ở cùng một nơi mà chúng ta đã gặp lần trước.
I don't know who Tom was with and I don't want to ask him.	Tôi không biết Tom đã ở với ai và tôi không muốn hỏi anh ấy.
I told Tom he should stay home.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên ở nhà.
Tom said he overstayed his visa.	Tom nói rằng anh ấy đã ở quá hạn visa của mình.
Is Tom still playing?	Tom vẫn chơi chứ?
Tom can leave.	Tom có ​​thể rời đi.
I would like to receive three copies of this book.	Tôi muốn nhận ba bản sao của cuốn sách này.
I feel that I don't really belong here.	Tôi cảm thấy rằng tôi không thực sự thuộc về nơi đây.
Tom says he wants to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở Boston.
Who am I thanks to my mother.	Tôi là ai nhờ mẹ tôi.
We don't have this in Australia.	Chúng tôi không có cái này ở Úc.
Everything went horribly wrong.	Mọi thứ diễn ra sai lầm khủng khiếp.
Tom was the one who told me that Mary didn't like him.	Tom là người nói với tôi rằng Mary không thích anh ta.
I walked all the way to the post office, where I took the bus to Tokyo station.	Tôi đi bộ đến tận bưu điện, nơi tôi bắt xe buýt đến ga Tokyo.
Do you want Tom to help you?	Bạn có muốn Tom giúp bạn không?
Humans are the only animals that blush. 	Con người là động vật duy nhất đỏ mặt.
Or need to.	Hoặc cần phải.
Tom said he was not interested in going to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đi Úc với chúng tôi.
This warehouse is for rent, not for sale.	Nhà kho này là để cho thuê, không phải để bán.
Tom wants to be known by many people.	Tom muốn được nhiều người biết đến.
You should eat something a little more nutritious.	Bạn nên ăn những thứ bổ dưỡng hơn một chút.
Tom turned on the flashlight and went into the cave.	Tom bật đèn pin và đi vào hang.
Did you like the book that Tom lent you?	Bạn có thích cuốn sách mà Tom cho bạn mượn không?
I'm finally where I want to be.	Cuối cùng thì tôi cũng ở nơi mà tôi muốn.
That is very accurate.	Điều đó rất chính xác.
Tom said he had planned to do it on Monday.	Tom cho biết anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó vào thứ Hai.
It cost him ten dollars to get tickets to see the musical.	Anh ta phải mất mười đô la để có được vé xem vở nhạc kịch.
Tom hasn't sold his house yet.	Tom vẫn chưa bán nhà của mình.
Tom reached out and opened the glove compartment.	Tom với tay và mở ngăn đựng găng tay.
I wonder if Tom really speaks French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói được tiếng Pháp không.
It was the woman who sold me the ticket.	Đó là người phụ nữ đã bán vé cho tôi.
This is completely unacceptable.	Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Aren't you coming back tomorrow?	Ngày mai bạn không về à?
I don't expect anything else.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì khác.
I know Tom didn't know you were in prison.	Tôi biết Tom không biết bạn đã ở trong tù.
Tom's family begs him to stay.	Gia đình của Tom cầu xin anh ta ở lại.
I love the smell of freshly baked bread.	Tôi thích mùi bánh mì vừa mới ra lò.
I am enjoying it.	Tôi đang thưởng thức nó.
Tom is taking this seriously.	Tom đang xem xét điều này một cách nghiêm túc.
You don't look very good. 	Bạn trông không được tốt cho lắm.
You should stay home today.	Bạn nên ở nhà hôm nay.
Tom usually doesn't go to bed before midnight.	Tom thường không đi ngủ trước nửa đêm.
I don't think Tom would ask Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
You think I really have to, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi thực sự phải làm như vậy, phải không?
Tom said Mary will tell me why.	Tom nói Mary sẽ cho tôi biết tại sao.
I didn't know that Tom didn't have a driver's license.	Tôi không biết rằng Tom không có bằng lái xe.
Don't disappoint him.	Đừng làm anh ấy thất vọng.
Tom looks very confident.	Tom trông rất tự tin.
Are you better at baseball or volleyball?	Bạn chơi bóng chày hay chơi bóng chuyền giỏi hơn?
I was too scared to go there alone.	Tôi quá sợ hãi để đến đó một mình.
We had a good mentor.	Chúng tôi đã có một người cố vấn tốt.
Tom was a little surprised when Mary said she wouldn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Tom is annoying, isn't he?	Tom thật khó chịu, phải không?
What are your options?	Lựa chọn của bạn là gì?
Tom wants to drink.	Tom muốn uống.
Don't you feel happy and comfortable?	Bạn không cảm thấy hạnh phúc và thoải mái?
Tom doesn't seem to care about that.	Tom dường như không quan tâm đến việc đó.
I have never eaten frog legs.	Tôi chưa bao giờ ăn chân ếch.
I think you are going to the mall with us.	Tôi nghĩ rằng bạn đang đến trung tâm mua sắm với chúng tôi.
The day I went, there were still many empty seats.	Hôm mình đi còn rất nhiều ghế trống.
I don't know if that's true.	Tôi không biết có đúng như vậy không.
We think Tom will be fine.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom sẽ ổn.
The plane took off as soon as I arrived at the airport.	Máy bay cất cánh ngay khi tôi đến sân bay.
Can you do it for us?	Bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi không?
My suggestion is to plant more trees along the streets.	Đề xuất của tôi là trồng nhiều cây xanh hơn dọc các đường phố.
How does Tom come to school?	Tom đến trường như thế nào?
Tell Tom what Mary did.	Nói cho Tom biết Mary đã làm gì.
I knew that Tom wouldn't want to stop doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn ngừng làm điều đó.
Tom was quite annoyed.	Tom khá khó chịu.
Tom allowed this to happen.	Tom đã cho phép điều này xảy ra.
I hope I don't have to live in Boston for more than a year.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải sống ở Boston quá một năm.
Tom walks a lot.	Tom đi bộ rất nhiều.
Mary was about to ask Tom to have lunch with her.	Mary định rủ Tom đi ăn trưa với cô ấy.
You shouldn't go up there.	Bạn không nên lên đó.
Really no choice.	Thực sự không có sự lựa chọn.
Tom is screaming for help.	Tom đang la hét để được giúp đỡ.
Heavy rains caused rivers to overflow their banks.	Trận mưa lớn khiến các dòng sông tràn bờ.
I should have known better than using Tom's bike without permission.	Tôi nên biết tốt hơn là sử dụng xe đạp của Tom mà không được phép.
There are several places to eat near my office.	Có một số nơi để ăn gần văn phòng của tôi.
I know that Tom is a recovering alcoholic.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện rượu đang hồi phục.
I don't recognize Tom's car.	Tôi không nhận ra xe của Tom.
Tom should be proud.	Tom nên tự hào.
Tom visited Australia once.	Tom đã đến thăm Úc một lần.
I don't ask for money.	Tôi không đòi tiền.
Are there more sheep in Wales or in New Zealand?	Có nhiều cừu hơn ở Wales hay ở New Zealand?
I know Tom likes me.	Tôi biết Tom thích tôi.
Tom speaks to his family in French and with his friends in English.	Tom nói chuyện với gia đình bằng tiếng Pháp và với bạn bè bằng tiếng Anh.
Tom said he couldn't wait that long.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi lâu như vậy.
The bus driver helped the old woman get off the bus.	Người tài xế xe buýt giúp bà cụ xuống xe.
The cucumbers you gave me were delicious.	Những quả dưa chuột bạn đưa cho tôi rất ngon.
We have to find it before Tom does.	Chúng ta phải tìm ra nó trước khi Tom làm.
Tom pretended that he didn't notice that Mary was staring at him.	Tom giả vờ rằng anh không nhận thấy rằng Mary đang nhìn chằm chằm vào anh.
Tom still doesn't know what to do, does he?	Tom vẫn không biết phải làm gì, phải không?
Do as your heart dictates.	Hãy làm như trái tim bạn sai khiến.
Tom isn't ready to leave yet, is he?	Tom vẫn chưa sẵn sàng rời đi, phải không?
Tom is always at home with the kids.	Tom luôn ở nhà với lũ trẻ.
Tom says he doesn't work on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy không làm việc vào thứ Hai.
Now they are having dinner in the dining room.	Bây giờ họ đang ăn tối trong phòng ăn.
I don't want Tom to think I'm stupid.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi ngu ngốc.
I can't eat.	Tôi không thể ăn.
Tom doesn't like Mary's dog.	Tom không thích con chó của Mary.
Tom is carrying his son on his back.	Tom đang cõng con trai trên lưng.
Tom says he can't remember his phone number.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ số điện thoại của mình.
Did Tom say how long we will have to wait?	Tom có ​​nói chúng ta sẽ phải đợi bao lâu không?
If I had enough money, I would go to Australia with Tom.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ đi Úc với Tom.
I couldn't understand what he meant.	Tôi không thể hiểu ý của anh ấy.
I love her.	Tôi yêu cô ấy.
We can't seem to do anything to help.	Chúng tôi dường như không thể làm gì để giúp đỡ.
There's no reason to change that.	Không có lý do gì để thay đổi điều đó.
After losing the bet, Tom dressed up as a princess for Halloween.	Sau khi thua cược, Tom đã hóa trang thành công chúa cho Halloween.
You cannot miss our house if you follow this street.	Bạn không thể bỏ lỡ ngôi nhà của chúng tôi nếu bạn đi theo con phố này.
Happy Saint Patrick's Day!	Chúc mừng ngày Thánh Patrick!
Tom came here to see Mary, not me.	Tom đến đây để gặp Mary, không phải tôi.
Mary and Alice look like sisters.	Mary và Alice trông như chị em.
Tom started coming into my office.	Tom bắt đầu vào văn phòng của tôi.
I can't help but notice how beautiful you are.	Tôi không thể không nhận thấy bạn đẹp như thế nào.
We enjoyed watching the basketball game.	Chúng tôi rất thích xem trận đấu bóng rổ.
I know Tom knows why we do it on Monday.	Tôi biết Tom biết lý do tại sao chúng tôi làm điều đó vào thứ Hai.
How many major earthquakes have there been in Australia in the last three years?	Có bao nhiêu trận động đất lớn ở Úc trong ba năm qua?
Tom insults Mary. 	Tom xúc phạm Mary.
That's why she was so upset.	Đó là lý do tại sao cô ấy rất khó chịu.
Tom was the one who went to Boston with Mary.	Tom là người đã đến Boston với Mary.
My mother never taught me how to do laundry.	Mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi cách giặt giũ.
It's not very windy today.	Hôm nay trời không nhiều gió.
I should be in Boston with Tom.	Tôi nên ở Boston với Tom.
Tom came right after me.	Tom đến ngay sau tôi.
Tom didn't do everything we told him to do.	Tom đã không làm tất cả những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
There are a lot of clothes in my closet that I never wear.	Có rất nhiều quần áo trong tủ của tôi mà tôi không bao giờ mặc.
I don't know when Tom came to Australia.	Tôi không biết Tom đã đến Úc khi nào.
I don't think you really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm điều đó.
I'm not sure if Tom drinks or not.	Tôi không chắc Tom có ​​uống rượu hay không.
We are not attacked.	Chúng tôi không bị tấn công.
Tom said Mary knew he could be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
At night, when the others were asleep, I used to listen to the radio.	Vào ban đêm, khi những người khác đã ngủ, tôi thường nghe đài.
Tom told Mary that she needed to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom and I don't have children.	Tom và tôi không có con.
I want to know where Tom went to high school.	Tôi muốn biết nơi Tom đã học trung học.
I think I know where Tom went.	Tôi nghĩ tôi biết Tom đã đi đâu.
Tom and I started fighting again.	Tom và tôi lại bắt đầu chiến đấu.
Tom wants Mary to teach him French.	Tom muốn Mary dạy anh ta tiếng Pháp.
They disguised themselves as fishermen and escaped on a boat.	Họ cải trang thành ngư dân và trốn thoát trên một chiếc thuyền.
Let Tom do this.	Để Tom làm việc này.
What might Tom be thinking?	Tom có ​​thể đang nghĩ gì?
Some people gave Tom odd looks, but he didn't care.	Một số người dành cho Tom những cái nhìn kỳ quặc, nhưng anh không quan tâm.
Tom decided to allow Mary to do it.	Tom đã quyết định cho phép Mary làm điều đó.
I hope that's not the case.	Tôi hy vọng đó không phải là trường hợp.
Nothing else matters.	Không có gì khác quan trọng.
I apologize for what I did.	Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm.
I can't decide which one to choose.	Tôi không thể quyết định chọn cái nào.
Tom tells Mary that he doesn't think John is scared.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ rằng John đang sợ hãi.
Do you remember when Tom's birthday is?	Bạn có nhớ sinh nhật của Tom là khi nào không?
Everyone knows I hate Tom.	Mọi người đều biết tôi ghét Tom.
Tom knows Mary is in love with John.	Tom biết Mary đang yêu John.
Tom thinks the best solution is to ask Mary to leave.	Tom nghĩ giải pháp tốt nhất là yêu cầu Mary rời đi.
Tom has a very good piano teacher.	Tom có ​​một giáo viên dạy piano rất giỏi.
We found quite a few sundries in Tom's garage.	Chúng tôi tìm thấy khá nhiều đồ lặt vặt trong nhà để xe của Tom.
People eat dinner very late in Spain.	Mọi người ăn tối rất muộn ở Tây Ban Nha.
I'm waiting to see how things turn out.	Tôi đang chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào.
We will do it the same way we did last time.	Chúng tôi sẽ làm điều đó giống như cách chúng tôi đã làm lần trước.
Tom likes to avoid large crowds.	Tom thích tránh những đám đông lớn.
I'm surprised you didn't know Tom was in the hospital.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết Tom đang ở trong bệnh viện.
I stay at home all day instead of going to work.	Tôi ở nhà cả ngày thay vì đi làm.
I wonder why Tom is so confused.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bối rối như vậy.
I know that Tom likes classical music.	Tôi biết rằng Tom thích nhạc cổ điển.
Why don't we wash the car?	Tại sao chúng ta không rửa xe?
That's not what I was asked to do.	Đó không phải là những gì tôi được yêu cầu làm.
I still don't understand exactly what Tom wants.	Tôi vẫn không hiểu chính xác Tom muốn gì.
I think I will stay in Australia for a few more weeks.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở lại Úc trong vài tuần nữa.
You're not telling me the whole truth, are you?	Bạn không nói cho tôi toàn bộ sự thật, phải không?
Tom is in worse shape than John.	Tom đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn John.
I didn't take any pictures.	Tôi không chụp một bức ảnh nào.
I thought Tom would be lonely.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ cô đơn.
If it is free, please send me a copy.	Nếu nó là miễn phí, xin vui lòng gửi cho tôi một bản sao.
We have a few hours before our flight.	Chúng tôi có một vài giờ trước chuyến bay của chúng tôi.
How many people will come to Australia with you?	Có bao nhiêu người sẽ đến Úc với bạn?
Sooner or later you will understand.	Sớm muộn gì bạn cũng sẽ hiểu.
Tom says that Mary will most likely win.	Tom nói rằng Mary rất có thể sẽ thắng.
Tom was late, as usual.	Tom đã đến muộn, như thường lệ.
Admission is $30 at the gate.	Vé vào cửa là $ 30 tại cổng.
It's not raining right now.	Hiện tại trời không mưa.
She was used to doing her homework before dinner.	Cô ấy đã quen với việc làm bài tập của mình trước bữa tối.
I know that Tom knows he doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom enjoyed spending time with Mary.	Tom rất thích dành thời gian với Mary.
I have heard that women spend more on shoes than men.	Tôi đã nghe nói phụ nữ chi tiêu cho giày nhiều hơn nam giới.
That doesn't worry me.	Điều đó không làm tôi lo lắng.
Maybe we should try doing this again next week.	Có lẽ chúng ta nên thử làm điều này một lần nữa vào tuần tới.
I hope you're okay with all of this.	Tôi hy vọng bạn ổn với tất cả những điều này.
Tom asked Mary to meet us here.	Tom yêu cầu Mary gặp chúng tôi ở đây.
I wonder if we can really do that.	Tôi tự hỏi nếu chúng tôi thực sự có thể làm điều đó.
What will I do with Tom?	Tôi sẽ làm gì với Tom?
I don't know exactly where Tom is.	Tôi không biết chính xác Tom đang ở đâu.
He bribed that politician a lot of money.	Anh ta đã hối lộ cho chính trị gia đó rất nhiều tiền.
Mary's boyfriend is much younger than her.	Bạn trai của Mary trẻ hơn cô rất nhiều.
When I got off the train, it started to snow heavily.	Khi tôi xuống tàu, tuyết bắt đầu rơi dày đặc.
She cried so hard that she was speechless.	Cô đã khóc nghẹn ngào không nói nên lời.
I jumped over.	Tôi đã nhảy qua.
I don't think it's impolite to do that.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là bất lịch sự.
Tom got there earlier than anyone else.	Tom đến đó sớm hơn bất kỳ ai khác.
Tom looked around his family.	Tom nhìn quanh gia đình mình.
Tom and Mary both slipped and fell as they were going down the stairs.	Tom và Mary đều trượt chân và ngã khi họ đang đi xuống cầu thang.
Tom and Mary are very unhappy.	Tom và Mary rất không vui.
Tom was out.	Tom đã ra ngoài.
Tom has a good heart.	Tom có ​​một trái tim tốt.
I hope Tom is easy to get along with.	Tôi hy vọng Tom rất dễ hòa đồng.
I'm in contact with Tom.	Tôi đang liên lạc với Tom.
Tom doesn't have much ambition.	Tom không có nhiều tham vọng.
You cannot go back in time.	Bạn không thể quay ngược thời gian.
Tom said he knew we wouldn't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng.
Tom says he has to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy phải vay một số tiền.
I wonder if there is any reason to translate this into French.	Tôi tự hỏi nếu có bất kỳ lý do để dịch điều này sang tiếng Pháp.
Tom was raised by his uncle.	Tom được nuôi dưỡng bởi người chú của mình.
I don't think I want to buy any of Tom's paintings.	Tôi không nghĩ mình muốn mua bất kỳ bức tranh nào của Tom.
I'll let Tom tell you.	Tôi sẽ để Tom nói cho bạn.
If you're really there, you'll see it.	Nếu bạn thực sự ở đó, bạn sẽ thấy nó.
Tom said he doesn't think Mary really enjoys playing tennis with John.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích chơi quần vợt với John.
Tom was fighting with people who were staring at him.	Tom đã đánh nhau với những người đang nhìn chằm chằm vào anh ấy.
You have no right to tell me what to do.	Bạn không có quyền bảo tôi phải làm gì.
It's really a good thing that you can be here today.	Đó thực sự là một điều tốt khi bạn có thể ở đây ngày hôm nay.
I always knew Tom wasn't good.	Tôi luôn biết Tom không tốt.
I got here just a few minutes before you arrived.	Tôi đến đây chỉ vài phút trước khi bạn đến.
There are many things we cannot measure with money.	Có nhiều thứ chúng ta không thể đánh giá bằng tiền.
We have changed course.	Chúng tôi đã thay đổi khóa học.
Tom knows that he won't be able to do what Mary wants him to do.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể làm những gì Mary muốn anh ấy làm.
Tom's house is very close to mine.	Nhà của Tom rất gần nhà tôi.
Last night, he saw a UFO in the sky.	Đêm qua, anh đã nhìn thấy một UFO trên bầu trời.
I've decided that I'm not going to Boston tomorrow.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không đến Boston vào ngày mai.
I swear I didn't do that.	Tôi thề là tôi đã không làm điều đó.
I thought Tom was going to Boston to see Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston để gặp Mary.
Tom says he's glad he was able to help you.	Tom nói anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn.
Does Tom know we don't want him to win?	Tom có ​​biết chúng ta không muốn anh ấy thắng không?
I'm not sure I understand exactly what you're trying to say.	Tôi không chắc rằng tôi hiểu chính xác những gì bạn đang cố gắng nói.
Tom has had enough.	Tom đã chịu đựng đủ rồi.
That doesn't suit Tom.	Điều đó không hợp với Tom.
I don't think you'll need me to help you anymore.	Tôi không nghĩ bạn sẽ cần tôi giúp bạn nữa.
I know that Tom is a better chess player than I am.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
Sorry, but I'm tied up now.	Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đang bị trói.
I'm not sure if I should sing or not.	Tôi không chắc mình có nên hát hay không.
Tom tells everyone that he is very hungry.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất đói.
I just saw a guy get stabbed.	Tôi vừa thấy một anh chàng bị đâm.
Tom told me he was going to Australia with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đến Úc với Mary.
You really don't have to do that, do you?	Bạn thực sự không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom didn't tell Mary what he wanted her to buy.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn cô ấy mua gì.
Have you taken precautions?	Bạn đã đề phòng chưa?
You should let Tom know you can do it alone.	Bạn nên cho Tom biết bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom took care of Mary's children while she was in Australia.	Tom đã chăm sóc các con của Mary khi cô ấy ở Úc.
Tom went to the grocery store.	Tom đã đến cửa hàng tạp hóa.
The elevator wasn't working and we had to walk to the fifth floor.	Thang máy không hoạt động và chúng tôi phải đi bộ lên tầng năm.
I know I don't want to marry you.	Tôi biết tôi không muốn kết hôn với anh.
I think Tom was stubborn.	Tôi nghĩ Tom đã cứng đầu.
Tom has a tropical aquarium.	Tom có ​​một bể cá nhiệt đới.
Will someone be at the station to meet you?	Có ai đó sẽ ở nhà ga để gặp bạn không?
Tom followed me to the garage.	Tom theo tôi đến nhà để xe.
Tom says he hopes Mary will be able to come to his party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể đến bữa tiệc của anh ấy.
I just don't want any bloodshed.	Tôi chỉ không muốn có bất kỳ đổ máu nào.
Tom's dog has a very short tail.	Con chó của Tom có ​​một cái đuôi rất ngắn.
We are pleased with the way things have turned out.	Chúng tôi hài lòng với cách mọi thứ đã diễn ra.
I should never have come here.	Tôi không bao giờ nên đến đây.
I don't think Tom likes baseball.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bóng chày.
They will argue about raising taxes.	Họ sẽ tranh luận về việc tăng thuế.
This is yesterday's newspaper. 	Đây là tờ báo của ngày hôm qua.
Where are you today?	Hôm nay ở đâu?
We need to find a safe place to hide.	Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để trốn.
I will have surgery tomorrow.	Tôi sẽ có một cuộc phẫu thuật vào ngày mai.
Hopefully that's not the case.	Hy vọng rằng không phải như vậy.
I didn't know that Tom could actually do that.	Tôi không biết rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
I told Tom I would be there by 2:30.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ có mặt ở đó trước 2:30.
However, the princess locked herself in the room and refused to go out.	Tuy nhiên, công chúa đã rào trong phòng và không chịu ra ngoài.
Tom helped Mary put on her coat.	Tom giúp Mary mặc áo khoác vào.
Everything was where it was supposed to be.	Mọi thứ đã ở nơi nó đáng lẽ phải ở đó.
I never thought I could be wrong.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sai.
How would you like to meet Tom?	Bạn muốn gặp Tom như thế nào?
Tom was annoyed by Mary's silence.	Tom khó chịu vì sự im lặng của Mary.
Tom heard some strange noises.	Tom nghe thấy một số tiếng động lạ.
I want to know why Tom doesn't like me.	Tôi muốn biết tại sao Tom không thích tôi.
He is always ready to help people when in trouble.	Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
I know that Tom is a bad driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe tồi.
He grabbed my wrist.	Anh ta nắm lấy cổ tay tôi.
If you were Tom, which would you choose?	Nếu bạn là Tom, bạn sẽ chọn cái nào?
I don't know enough French to understand what they're saying.	Tôi không biết đủ tiếng Pháp để hiểu họ đang nói gì.
Tom doesn't want to go to Boston alone.	Tom không muốn đến Boston một mình.
I thought you said that Tom was your brother.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là anh trai của bạn.
Why don't we make another batch of cookies?	Tại sao chúng ta không làm một loạt cookie khác?
Tom stayed on the bus, but the others got off.	Tom ở lại trên xe buýt, nhưng những người khác đã xuống xe.
I don't claim to be anything else.	Tôi không tuyên bố là bất cứ điều gì khác.
Tom's mother told him it was bad manners to chew with his mouth.	Mẹ của Tom nói với anh rằng đó là cách cư xử tồi khi nhai bằng miệng.
If I were a bird, I could fly to you.	Nếu tôi là một con chim, tôi có thể bay đến với bạn.
It's less sultry today than yesterday.	Hôm nay trời ít oi bức hơn hôm qua.
I have to say goodbye.	Tôi phải nói lời tạm biệt.
Tom fell down crying.	Tom gục xuống khóc.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ Tom đã nhầm.
Tom and Mary often do things together.	Tom và Mary thường làm mọi việc cùng nhau.
She did not give me my money back.	Cô ấy không trả lại tiền cho tôi.
Tom didn't tell anyone they should.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ nên làm điều đó.
Tom told me he thought I should go on a diet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên ăn kiêng.
I can't say more about that now.	Tôi không thể nói thêm về điều đó bây giờ.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom lại làm như vậy.
Heat in water bath until boiling.	Đun cách thủy cho đến khi sôi.
Tom didn't know when Mary would come.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
You shouldn't say that.	Bạn không nên nói điều đó.
Tom has decided that he will not say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói đồng ý.
If you wear so little outside, you will catch a cold.	Nếu bạn mặc ít như vậy ra ngoài, bạn sẽ bị cảm lạnh.
Why aren't you in Boston anymore?	Tại sao bạn không ở Boston nữa?
Tom knew that there was a chance that Mary would be late.	Tom biết rằng có khả năng Mary sẽ đến muộn.
Tom's family is very religious.	Gia đình của Tom rất sùng đạo.
I don't have Tom's phone number.	Tôi không có số điện thoại của Tom.
Tom thought that Mary would probably do it.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ làm điều đó.
I didn't drive fast.	Tôi đã không lái xe nhanh.
Anyone can guess when Tom will be here.	Ai cũng đoán được khi nào Tom sẽ ở đây.
We heard a knock on the door.	Chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
I crossed the street even though the light was still red.	Tôi băng qua đường dù đèn vẫn còn đỏ.
Tom used to be very funny.	Tom đã từng rất vui tính.
Tom will miss the Olympics due to his injury.	Tom sẽ bỏ lỡ Thế vận hội do chấn thương của anh ấy.
What are some foods you usually eat with your child?	Một số thức ăn bạn thường ăn với con của bạn là gì?
Why am I friends with Tom?	Tại sao tôi lại làm bạn với Tom?
Why don't you buy a Japanese car?	Tại sao bạn không mua một chiếc xe hơi Nhật Bản?
Give all these toys to Tom.	Hãy đưa tất cả những đồ chơi này cho Tom.
That's not the main reason I need to do it.	Đó không phải là lý do chính mà tôi cần phải làm điều đó.
Tom used to visit us occasionally.	Tom thường đến thăm chúng tôi thỉnh thoảng.
I'm not sure how accurate that is.	Tôi không chắc điều đó chính xác đến mức nào.
I never expected to meet Tom in a place like that.	Tôi không bao giờ mong đợi để gặp Tom ở một nơi như thế.
Tom and Mary were best friends when they were children.	Tom và Mary là bạn thân khi họ còn nhỏ.
Why is there so much violence in the world?	Tại sao có nhiều bạo lực trên thế giới?
Tom won't help us, will he?	Tom sẽ không giúp chúng ta, phải không?
It's hard to believe that something like that could happen here.	Thật khó để tin rằng điều gì đó như thế có thể xảy ra ở đây.
Tom chose to come to Australia with Mary.	Tom đã chọn đến Úc với Mary.
Do you have anything to offer Tom?	Bạn có bất cứ điều gì để cung cấp cho Tom?
We are not in danger.	Chúng tôi không gặp nguy hiểm.
Tom spent many years living on the streets of Boston.	Tom đã trải qua nhiều năm sống trên đường phố Boston.
I thought it would be easy to do that.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó.
I'm still here.	Tôi vẫn ở đây.
You are wise to stay away from Tom.	Bạn thật khôn ngoan khi tránh xa Tom.
We've got you covered.	Chúng tôi đã có bạn bảo hiểm.
I hope that Tom is not lying to us.	Tôi hy vọng rằng Tom không nói dối chúng tôi.
Who is the prettiest girl in the class?	Ai là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp?
Tom says he wants to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy muốn thuê một người có kinh nghiệm.
I told Tom not to be so loud.	Tôi đã nói với Tom đừng ồn ào như vậy.
How much money do you think Tom has left?	Bạn nghĩ Tom còn lại bao nhiêu tiền?
Tom and Mary didn't know that I would be busy all day.	Tom và Mary không biết rằng tôi sẽ bận rộn cả ngày.
Tom probably shouldn't have told Mary that he didn't like John.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy không thích John.
Give that thing everything you have.	Đưa cho thứ đó tất cả những gì bạn có.
Disneyland was built in 1955.	Disneyland được xây dựng vào năm 1955.
Tom quickly realized what he was doing wasn't working.	Tom nhanh chóng nhận ra những gì anh đang làm không hiệu quả.
Tom said he was busy.	Tom nói rằng anh ấy bận.
Tom drifted away in a trance.	Tom trôi đi trong cơn mê.
I think Tom might be right.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đúng.
What is the reason you are here?	Lý do bạn ở đây là gì?
You're in charge now, aren't you?	Bây giờ bạn đang chịu trách nhiệm, phải không?
Tom broke his ribs when he fell off the ladder.	Tom bị gãy xương sườn khi ngã khỏi thang.
Thanks very much. 	Cảm ơn rất nhiều.
That's good.	Điều đó thật tốt.
Tom isn't the only one who should.	Tom không phải là người duy nhất nên làm điều đó.
Do you still have feelings for Tom?	Bạn có còn tình cảm với Tom không?
Tom's clothes are stained with blood.	Quần áo của Tom dính máu.
Tom said who hugged Mary?	Tom đã nói ai đã ôm Mary?
Tom has lived in Australia since then.	Tom đã sống ở Úc kể từ đó.
Tom did a brave thing.	Tom đã làm một điều dũng cảm.
I have a lot of work to do before the weekend.	Tôi có rất nhiều việc phải hoàn thành trước cuối tuần.
Tom has done a lot for our company.	Tom đã làm rất nhiều cho công ty của chúng tôi.
The more time I spend here, the more I like it.	Càng dành nhiều thời gian ở đây, tôi càng thích nó.
I hope he didn't have an accident.	Tôi hy vọng anh ấy không gặp tai nạn.
Tom immediately did what Mary asked him to do.	Tom ngay lập tức làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom asks Mary to reconsider her decision.	Tom yêu cầu Mary xem xét lại quyết định của mình.
I don't know if Tom has the strength to do that anymore.	Tôi không biết Tom còn đủ sức để làm điều đó nữa.
I'm done.	Tôi đã làm xong.
Don't drink too much champagne.	Đừng uống quá nhiều sâm panh.
Tom was the first to sit down.	Tom là người đầu tiên ngồi xuống.
I never thought there would be a storm.	Tôi không hề nghĩ rằng sẽ có một cơn bão.
Tom told me he was going to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom's mother sat down on the bed next to him and read him a story.	Mẹ của Tom ngồi xuống giường bên cạnh và đọc cho anh ta một câu chuyện.
Doing it this way will be a lot faster.	Làm theo cách này sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Tom says he wants to buy a drum set.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một bộ trống.
We should talk to Tom.	Chúng ta nên nói chuyện với Tom.
Tom didn't get the promotion he was hoping for.	Tom đã không nhận được sự thăng tiến mà anh ấy mong đợi.
I never thought I would see Tom smile again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy Tom cười một lần nữa.
I think Tom will sympathize.	Tôi nghĩ Tom sẽ thông cảm.
I want to update.	Tôi muốn cập nhật.
That is not my concern.	Đó không phải là mối quan tâm của tôi.
Tom doesn't bake a cake, does he?	Tom không nướng bánh phải không?
We all voted for Tom.	Tất cả chúng tôi đều bình chọn cho Tom.
Tom blocked Mary's phone number.	Tom đã chặn số điện thoại của Mary.
Tom didn't get a chance to visit Mary while he was in Boston.	Tom đã không có cơ hội đến thăm Mary khi anh ấy ở Boston.
Tom plays guitar.	Tom chơi guitar.
Tom has resigned.	Tom đã từ chức.
How often do you hang out with Tom?	Bạn có thường xuyên đi chơi với Tom không?
Tom assured Mary that he would do it.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
What is the abbreviation NTT?	Tên viết tắt NTT viết tắt là gì?
I hope that Tom marries Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom kết hôn với Mary.
Do you want to live in a city or in the country?	Bạn muốn sống trong một thành phố hay trong nước?
Didn't I just tell you not to skate here?	Không phải tôi vừa bảo bạn đừng trượt băng ở đây sao?
I will find out what the problem is.	Tôi sẽ tìm ra vấn đề là gì.
I'm trying to concentrate.	Tôi đang cố gắng tập trung.
I want a translation of this song.	Tôi muốn có bản dịch của bài hát này.
You've never seen one before, have you?	Bạn chưa bao giờ thấy một cái nào trước đây, phải không?
I knew that Tom would ask.	Tôi biết rằng Tom sẽ hỏi.
When was the last time you were in Boston?	Lần cuối cùng bạn ở Boston là khi nào?
I think Tom didn't believe me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không tin tôi.
I don't quite know.	Tôi không hoàn toàn biết.
I will be here for a few months.	Tôi sẽ ở đây vài tháng.
We may have to live in Australia for several years.	Chúng tôi có thể phải sống ở Úc trong vài năm.
I think Tom will do it with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Tom has to get out of here.	Tom phải ra khỏi đây.
Tom said Mary never lied to him.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nói dối anh.
Tom will be back in Australia soon.	Tom sẽ sớm trở lại Úc.
Tom and I will be here in a few days.	Tom và tôi sẽ ở đây vài ngày nữa.
I really hope Mr. Jackson is my French teacher next year.	Tôi thực sự hy vọng thầy Jackson là giáo viên tiếng Pháp của tôi trong năm tới.
We were shocked at what Tom did.	Chúng tôi rất sốc trước những gì Tom đã làm.
What is the population of Shizuoka City?	Dân số của thành phố Shizuoka là bao nhiêu?
Tom went out with his friends.	Tom đã đi chơi với bạn bè.
Tom is going alone.	Tom đang đi một mình.
I don't have to stay with you, but I want to.	Tôi không cần phải ở lại với bạn, nhưng tôi muốn.
I don't want you to come here.	Tôi không muốn bạn đến đây.
Tom says you want me to come here.	Tom nói rằng bạn muốn tôi đến đây.
Tom knows it's true.	Tom biết đó là sự thật.
Tom hasn't told you anything about me?	Tom đã không nói cho bạn biết bất cứ điều gì về tôi?
I don't think Tom will be able to sing as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể hát hay như Mary.
Tom didn't seem pleased at all.	Tom có ​​vẻ không hài lòng chút nào.
"What time is it done?" 	"Mấy giờ thì xong?"
"I'm still not sure."	"Tôi vẫn chưa chắc."
Tom will handle it.	Tom sẽ xử lý nó.
Tom and Mary got married in Boston three years ago.	Tom và Mary kết hôn ở Boston ba năm trước.
I overheard Tom and Mary talking.	Tôi tình cờ nghe được Tom và Mary đang nói chuyện.
Perhaps you are right.	Có lẽ bạn đúng.
Tom swims with his son.	Tom bơi cùng con trai.
"Is he seriously ill?" 	"Hắn bệnh nặng sao?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
Tom thought that Mary would be nervous.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ căng thẳng.
I think I should ask for help.	Tôi nghĩ tôi nên yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom finds out that Mary is Canadian.	Tom phát hiện ra rằng Mary là người Canada.
You still seem to be avoiding Tom.	Bạn dường như vẫn đang tránh mặt Tom.
I suppose Tom will have to go.	Tôi cho rằng Tom sẽ phải đi.
I have to agree with Tom.	Tôi phải đồng ý với Tom.
You're an expert, aren't you?	Bạn là một chuyên gia, phải không?
Tom said he thought he wouldn't like to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó một mình.
Tom said he needed three hundred thousand dollars.	Tom nói rằng anh ấy cần ba trăm nghìn đô la.
What is democracy?	Dân chủ là gì?
Don't know if Tom is really guilty.	Không biết Tom có ​​thực sự có tội không.
That cannot be true.	Điều đó không thể là sự thật.
Because of low salary, he couldn't buy that house.	Vì lương thấp nên anh ấy không mua được căn nhà đó.
I can't answer the phone right now.	Tôi không thể trả lời điện thoại ngay bây giờ.
Looks like Tom is waiting for someone to drive him.	Có vẻ như Tom đang đợi ai đó chở mình.
Tractors have replaced horses and mules.	Máy kéo đã thay thế ngựa và la.
Yesterday the teacher told us that he will give us a test today.	Hôm qua giáo viên nói với chúng tôi rằng ông ấy sẽ cho chúng tôi một bài kiểm tra hôm nay.
Tom finds it easy to speak English with Mary.	Tom thấy nói tiếng Anh với Mary thật dễ dàng.
Tom won't let anyone do that.	Tom sẽ không để bất cứ ai làm điều đó.
I know Tom is not a lieutenant.	Tôi biết Tom không phải là trung úy.
Our supplies won't last much longer.	Nguồn cung cấp của chúng tôi sẽ không tồn tại lâu hơn nữa.
Tom doesn't study on Mondays.	Tom không học vào thứ Hai.
I am still skeptical about this.	Tôi vẫn còn hoài nghi về điều này.
This damage was not caused by the storm.	Thiệt hại này không phải do bão gây ra.
She is thirty-three years old.	Cô ấy ba mươi ba tuổi.
Tom is incredibly selfish.	Tom ích kỷ lạ thường.
I wanted Tom to play chess with me, but he said he didn't want to.	Tôi muốn Tom chơi cờ với tôi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn.
Looks like Tom might not need to do that.	Có vẻ như Tom có ​​thể không cần làm điều đó.
I think Tom is a pretty good backup singer.	Tôi nghĩ Tom là một ca sĩ dự bị khá tốt.
Tom will never forgive me for doing that, will he?	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó, phải không?
Have you been to Tom's house?	Bạn đã từng đến nhà của Tom chưa?
Tom says he hasn't met anyone else.	Tom nói rằng anh ấy không gặp ai khác.
You didn't make it happen.	Bạn đã không làm cho nó xảy ra.
I was late for work because my alarm didn't go off.	Tôi đã đi làm muộn vì báo thức của tôi không kêu.
If he was honest, I would have recruited him.	Nếu anh ta thành thật, tôi đã tuyển dụng anh ta.
Tom will probably be forgiven for what he did.	Tom có ​​lẽ sẽ được tha thứ cho những gì anh ta đã làm.
Tom tells everyone that he quit his job.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bỏ việc.
I don't think Tom will return it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trả lại nó.
Tom doesn't need to go back to Australia.	Tom không cần phải quay lại Úc.
Tom has nowhere to return to.	Tom không có nơi nào để trở về.
Stop me if I go on a tangent road.	Dừng lại tôi nếu tôi đi trên một con đường tiếp tuyến.
Tom also needs to agree.	Tom cũng cần phải đồng ý.
Tom will probably be distracted.	Tom có ​​thể sẽ bị phân tâm.
It's hot and humid here in Boston.	Ở đây nóng và ẩm ướt ở Boston.
Ask Tom to give you a pair of scissors.	Bảo Tom đưa cho bạn một cái kéo.
You noticed it too, didn't you?	Bạn cũng nhận thấy nó, phải không?
I'm glad you got over your cold.	Tôi rất vui vì bạn đã qua cơn cảm lạnh.
Tom always thought that John and Mary were a beautiful couple.	Tom luôn nghĩ rằng John và Mary là một cặp đẹp đôi.
The boy grew up to be a famous musician.	Cậu bé lớn lên trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng.
Tom says he wants to be buried in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn được chôn cất ở Úc.
Tom pulled the curtains open.	Tom kéo rèm cửa ra.
I think it's time for me to throw a small party.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
I wonder if what Tom said is true.	Tôi tự hỏi liệu những gì Tom nói có đúng không.
Tom can change.	Tom có ​​thể thay đổi.
I don't want to go anywhere else.	Tôi không muốn đi bất cứ nơi nào khác.
If you want to really improve your French, you should move to a French-speaking country.	Nếu bạn muốn thực sự cải thiện tiếng Pháp của mình, bạn nên chuyển đến một quốc gia nói tiếng Pháp.
I'm sure Tom will love the gift you give him.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích món quà mà bạn tặng cho anh ấy.
I'm probably not the only one who needs to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom's main problem is that he has no sense of humour.	Vấn đề chính của Tom là anh ấy không có khiếu hài hước.
Why don't we start with Tom?	Tại sao chúng ta không bắt đầu với Tom?
How long should we leave it in the oven?	Chúng ta nên để nó trong lò bao lâu?
I'm ashamed for being rude to her.	Tôi xấu hổ vì đã vô lễ với cô ấy.
Who is Tom going to do that with?	Tom định làm điều đó với ai?
He reminds me of his father when he speaks.	Anh ấy làm tôi nhớ đến bố anh ấy khi anh ấy nói.
I want you to meet my new friend, Tom.	Tôi muốn bạn gặp người bạn mới của tôi, Tom.
I know you have become more open about these things.	Tôi biết bạn đã trở nên cởi mở hơn về những điều này.
Tom currently works in Australia.	Tom hiện làm việc ở Úc.
My room is three times as large as yours.	Phòng của tôi rộng gấp ba lần của bạn.
I am a very busy person.	Tôi là một người rất bận rộn.
You can't buy that at your local convenience store.	Bạn không thể mua thứ đó ở cửa hàng tiện lợi địa phương.
Tom is glad the landlord has reduced the rent.	Tom rất vui vì chủ nhà đã giảm tiền thuê nhà.
I think maybe Tom won't win.	Tôi nghĩ có lẽ Tom sẽ không thắng.
Tom took off all his clothes.	Tom đã cởi hết quần áo của mình.
You are the type of guitarist that I love to sing with.	Bạn là kiểu nghệ sĩ guitar mà tôi thích hát cùng.
I will not go to the factory in time.	Tôi sẽ không đến nhà máy trong thời gian.
All the boys started throwing stones at the wolves.	Tất cả các cậu bé bắt đầu ném đá vào những con sói.
You know that you shouldn't do it here, right?	Bạn biết rằng bạn không nên làm điều đó ở đây, phải không?
Tom says Mary doesn't do it now.	Tom nói rằng Mary không làm điều đó bây giờ.
I can't go shopping today.	Tôi không thể đi mua sắm hôm nay.
I marked the arrow.	Tôi đánh dấu mũi tên.
Some of Tom's ideas are pretty cool.	Một số ý tưởng của Tom khá hay.
I was the one who hit Tom.	Tôi là người đã đánh Tom.
Oh, don't worry about that.	Ồ, đừng lo lắng về điều đó.
He has no parallel.	Anh ta không có song song.
What are some of Australia's main exports?	Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Úc là gì?
I'm sitting on my cash.	Tôi đang ngồi trên tiền mặt của mình.
I don't think I should ask Tom to do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó ngay bây giờ.
Tom, can you keep an eye on the kids?	Tom, bạn có thể để mắt đến bọn trẻ không?
Tom made no attempt to answer Mary's question.	Tom không cố gắng trả lời câu hỏi của Mary.
Tom knew that there was a chance that Mary wouldn't do it.	Tom biết rằng có khả năng Mary sẽ không làm điều đó.
From a distance, you might think it's a hot air balloon.	Nhìn từ xa, bạn có thể nghĩ đó là một quả khinh khí cầu.
You were the one who broke the window, weren't you?	Bạn là người đã phá vỡ cửa sổ, phải không?
You will have to go.	Bạn sẽ phải đi.
I was not awake at that time.	Tôi đã không tỉnh táo vào lúc đó.
Mary is a domestic helper.	Mary là một người giúp việc nhà.
There is no one in the park.	Không có ai trong công viên.
I know that Tom is hungry.	Tôi biết rằng Tom đang đói.
Tom is not from Australia.	Tom không đến từ Úc.
Can you and Tom come to dinner on Monday night?	Bạn và Tom có ​​thể đến ăn tối vào tối thứ Hai không?
Tom looks very pleased.	Tom trông rất hài lòng.
As soon as Tom saw Mary, he burst into tears.	Ngay khi Tom nhìn thấy Mary, anh đã bật khóc.
Tom is not good at cooking.	Tom không giỏi nấu ăn.
Tom didn't think Mary would be afraid.	Tom không nghĩ Mary sẽ sợ.
I have decided not to live in Boston anymore.	Tôi đã quyết định không sống ở Boston nữa.
Tom did pretty well at school.	Tom đã học khá tốt ở trường.
Tom could be a traitor.	Tom có ​​thể là kẻ phản bội.
How did Tom go to work this morning?	Sáng nay Tom đi làm như thế nào?
It just sat there and no one looked, so I took it.	Nó chỉ ngồi đó và không ai nhìn, vì vậy tôi đã lấy nó.
Where's the shirt I bought you?	Cái áo sơ mi mà anh mua cho em đâu?
I'm afraid you can't go there.	Tôi e rằng bạn không thể đến đó.
I think both Tom and Mary want to go to Australia.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều muốn đến Úc.
That's not Tom's real voice.	Đó không phải là giọng thật của Tom.
Give this copy to Tom.	Đưa bản sao này cho Tom.
Unbelievably thick smoke.	Khói dày không thể tin được.
Tom couldn't see Mary, but he could hear her washing dishes in the kitchen.	Tom không thể nhìn thấy Mary, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang rửa bát trong bếp.
I will probably return to Australia a few times in the next year.	Tôi có thể sẽ trở lại Úc một vài lần trong năm tới.
I don't feel like working.	Tôi không cảm thấy muốn làm việc.
Tom wouldn't want this.	Tom sẽ không muốn điều này.
I don't think Tom knows that I hate him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi ghét anh ấy.
Tom is unlikely to start crying.	Tom không có khả năng bắt đầu khóc.
It is unlikely that Tom will admit that he is wrong.	Không có khả năng Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy sai.
Swimming develops our muscles.	Bơi lội phát triển cơ bắp của chúng ta.
We do not bury treasure here.	Chúng tôi không chôn kho báu ở đây.
I assure you that I do not intend to deceive you.	Tôi cam đoan với bạn rằng tôi không định lừa dối bạn.
Tom ran up the hill.	Tom chạy lên đồi.
Tom didn't come back.	Tom đã không quay lại.
What is your son's name?	Tên con trai của bạn là gì?
Don't you know that Tom isn't actually from Boston?	Bạn không biết rằng Tom không thực sự đến từ Boston?
I doubt there is a market for that.	Tôi nghi ngờ có một thị trường cho điều đó.
You of all people should understand Tom's feelings.	Bạn trong tất cả mọi người nên hiểu cảm giác của Tom.
Tom, I'm hungry.	Tom, tôi đói.
Tom forgot to bring his umbrella.	Tom quên mang theo ô của mình.
Tom talks about his family.	Tom nói về gia đình của mình.
That's not what you told me last week.	Đó không phải là những gì bạn đã nói với tôi tuần trước.
I want you to do it before you go home.	Tôi muốn bạn làm điều đó trước khi bạn về nhà.
Tom did so much for our group.	Tom đã làm rất nhiều cho nhóm của chúng tôi.
Tom doesn't seem to care about anything.	Tom dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
You refused to do that, didn't you?	Bạn đã từ chối làm điều đó, phải không?
You are a very lovely woman.	Bạn là một người phụ nữ rất đáng yêu.
Did you know I'm about to be fired?	Bạn có biết tôi sắp bị sa thải không?
Tom, can you get us some water?	Tom, bạn có thể lấy cho chúng tôi một ít nước được không?
Tom didn't realize that Mary was waiting for him outside.	Tom không nhận ra rằng Mary đang đợi anh ở bên ngoài.
They're on aisle two.	Họ đang ở lối đi số hai.
Tom often dreams of Mary.	Tom thường xuyên mơ thấy Mary.
Tom says he hopes we can all go swimming tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng tất cả chúng ta có thể đi bơi vào ngày mai.
I'll do it with Tom tomorrow afternoon.	Tôi sẽ làm điều đó với Tom vào chiều mai.
Tom woke up when the phone rang.	Tom tỉnh dậy khi chuông điện thoại reo.
I can't think straight.	Tôi không thể nghĩ thẳng.
It's time for Tom to be recognized for all he worked hard for.	Đã đến lúc Tom được công nhận vì tất cả những gì anh ấy làm việc chăm chỉ.
Fortunately, Tom did not die in the accident.	May mắn thay, Tom không chết trong vụ tai nạn.
You do not walk to school?	Bạn không đi bộ đến trường?
Tom says he would rather Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary làm vậy hơn.
Does Tom blame Mary?	Tom có ​​đổ lỗi cho Mary không?
Has Tom been in trouble with anyone lately?	Gần đây Tom có ​​gặp vấn đề với ai không?
I do not want to refute this claim.	Tôi không muốn bác bỏ tuyên bố này.
Tom told Mary that he was willing to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
Tom knows Boston.	Tom biết Boston.
Tom was not one of those fired.	Tom không phải là một trong những người bị sa thải.
Tom disappeared into the forest.	Tom biến mất vào rừng.
It won't be a problem.	Nó sẽ không thành vấn đề.
Give me some encouragement.	Hãy cho tôi một số khuyến khích.
I am no longer afraid of snakes.	Tôi không còn sợ rắn nữa.
The rural population lives mainly by nomadic herding.	Dân số nông thôn chủ yếu sống bằng nghề chăn gia súc du mục.
Tom was not present at the party.	Tom không có mặt trong bữa tiệc.
That room was very stuffy with all the windows closed.	Căn phòng đó rất ngột ngạt khi đóng tất cả các cửa sổ.
You didn't do that this year, did you?	Bạn đã không làm điều đó trong năm nay, phải không?
Tell them they will have to wait.	Nói với họ rằng họ sẽ phải đợi.
Tom will try to convince Mary not to leave.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary đừng rời đi.
Hold the ladder against the wall.	Chống thang vào tường.
They say they are thirsty.	Họ nói rằng họ khát.
Tom told me he had a daughter he wanted to introduce to me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một cô con gái mà anh ấy muốn giới thiệu với tôi.
Tom is a bit of a snob.	Tom là một người hơi hợm hĩnh.
Who is stronger, you or Tom?	Ai mạnh hơn, bạn hay Tom?
That bothered Tom and me.	Điều đó làm phiền Tom và tôi.
I cried when Tom told me he and Mary were getting divorced.	Tôi đã khóc khi Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary sắp ly hôn.
Tom was almost killed.	Tom suýt bị giết.
Tom says he can walk to work tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể đi bộ đến nơi làm việc vào ngày mai.
Tom and I can do it alone.	Tom và tôi có thể làm điều đó một mình.
I wonder how much Tom knows about the matter.	Tôi tự hỏi Tom biết bao nhiêu về vấn đề này.
Are you really going to sit in the back?	Bạn có thực sự định ngồi ở phía sau không?
I know that Tom knows I'm up to it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi đang có ý định làm điều đó.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
I think Tom shot.	Tôi nghĩ Tom đã bắn.
Tom has more free time than Mary.	Tom có ​​nhiều thời gian rảnh hơn Mary.
Tom said that he might buy some things at the flea market.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ mua một số thứ ở chợ trời.
Tom is not skinny.	Tom không gầy còm.
Tom lives in the worst part of town.	Tom sống ở nơi tồi tệ nhất của thị trấn.
Tom doesn't know what I want.	Tom không biết tôi muốn gì.
We are very sociable.	Chúng tôi rất hòa đồng.
Tom tries to understand what just happened.	Tom cố gắng hiểu những gì vừa xảy ra.
Tax cuts do not cause a deficit.	Giảm thuế không gây ra thâm hụt.
Tom is so sweet.	Tom thật ngọt ngào.
You don't seem very sleepy.	Bạn có vẻ không buồn ngủ cho lắm.
I know I may not be allowed to do that.	Tôi biết tôi có thể không được phép làm điều đó.
The attorney represents his client at the meeting.	Luật sư đại diện cho thân chủ của mình tại cuộc họp.
I still haven't found anything.	Tôi vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì.
Only our immediate relatives were invited to our wedding.	Chỉ những người thân ruột thịt của chúng tôi được mời đến dự đám cưới của chúng tôi.
I know that Tom never does that again.	Tôi biết rằng Tom không bao giờ làm điều đó nữa.
If you are not too busy, could you please help us?	Nếu bạn không quá bận, bạn có thể vui lòng giúp chúng tôi được không?
Tom is always on Mary's side.	Tom luôn đứng về phía Mary.
Tom called Mary to tell her he might need help later in the afternoon.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy có thể cần giúp đỡ vào buổi chiều muộn hơn.
I know Tom is afraid that the police might arrest him.	Tôi biết Tom sợ rằng cảnh sát có thể bắt anh ta.
I won't drop it.	Tôi sẽ không làm rơi nó.
I don't think Tom is that stupid.	Tôi không nghĩ Tom lại ngu ngốc như vậy.
I'm sorry, but there's no other choice.	Tôi xin lỗi, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.
She broke her promise to write to me.	Cô ấy đã không giữ lời hứa sẽ viết thư cho tôi.
I'm not sure if I should stay at home or go out.	Tôi không chắc nên ở nhà hay ra ngoài.
Only time will tell if Tom is right or not.	Chỉ có thời gian mới biết Tom có ​​đúng hay không.
Building permits are delayed.	Giấy phép xây dựng bị trì hoãn.
Tom finally did what he said he would.	Tom cuối cùng đã làm được những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom took a notebook out of his bag.	Tom lấy một cuốn sổ ra khỏi cặp.
Tom has no choice but to accept the consequences.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hậu quả.
When was the first time Tom did that?	Lần đầu tiên Tom làm điều đó là khi nào?
I can't avoid doing that.	Tôi không thể tránh làm điều đó.
I see no reason why you shouldn't come to Australia.	Tôi thấy không có lý do gì tại sao bạn không nên đến Úc.
I got to the station before Tom arrived.	Tôi đến nhà ga trước khi Tom đến.
I don't want to waste time arguing.	Tôi không muốn mất thời gian tranh cãi.
I'm sick because I'm sick.	Tôi phát ốm vì bị bệnh.
I shouldn't have let Tom drive.	Tôi không nên để Tom lái xe.
Tom left Mary and John alone together.	Tom để lại Mary và John một mình cùng nhau.
I'm really looking forward to going to Boston.	Tôi thực sự mong muốn được đến Boston.
Tom is a court reporter.	Tom là một phóng viên tòa án.
Tom shows Mary a picture of John.	Tom cho Mary xem một bức ảnh của John.
Does Tom always do it that way?	Tom có ​​luôn làm theo cách đó không?
What will happen to me now?	Điều gì sẽ xảy ra với tôi bây giờ?
I wish I could speak French as fluently as you.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp trôi chảy như bạn.
The seven questions an engineer must ask himself are: who, what, when, where, why, how, and how much.	Bảy câu hỏi mà một kỹ sư phải tự hỏi mình là: ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao, như thế nào và bao nhiêu.
Unfortunately, I'm too busy right now.	Thật không may, hiện tại tôi đang quá bận.
Tom suddenly died of a stroke.	Tom đột ngột qua đời vì đột quỵ.
Tom suspects Mary is the one who did it.	Tom nghi ngờ Mary là người đã làm điều đó.
Tom will most likely do it if you ask him.	Tom rất có thể sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Why don't you wait?	Tại sao bạn không đợi?
Tom can't say one twin to the other.	Tom không thể nói một cặp song sinh với người kia.
Tom tries.	Tom cố lên.
It's too cold today to go out for a picnic.	Hôm nay trời lạnh quá không đi dã ngoại được.
It can startle them.	Nó có thể làm họ giật mình.
I know that Tom is a traveling salesman.	Tôi biết rằng Tom là một nhân viên bán hàng lưu động.
Tom searched everywhere to find Mary.	Tom đã tìm kiếm khắp nơi để tìm Mary.
I let Tom sleep until noon.	Tôi để Tom ngủ cho đến trưa.
This is not a good idea.	Đây không phải là một ý kiến ​​hay.
I wish I spoke French better.	Tôi ước rằng tôi nói tiếng Pháp tốt hơn.
Give this book to Tom.	Hãy đưa cuốn sách này cho Tom.
It was a typo. 	Đó là một lỗi chính tả.
Sorry.	Xin lỗi.
Tom has a photo of his family on his desk.	Tom có ​​một bức ảnh của gia đình anh ấy trên bàn làm việc.
Our best efforts did not help much.	Những nỗ lực hết mình của chúng tôi không giúp được gì nhiều.
Tom bought a bottle of vodka and some perfume at the duty free shop.	Tom đã mua một chai rượu vodka và một ít nước hoa tại cửa hàng miễn thuế.
That's why Tom is here.	Đó là lý do tại sao Tom ở đây.
Last night Tom called me from Australia.	Tối qua Tom đã gọi cho tôi từ Úc.
Tom said that Mary probably wouldn't do the same.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không làm như vậy.
Tom says he doesn't know why Mary would want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Can you recommend a good, inexpensive hotel?	Bạn có thể giới thiệu một khách sạn tốt, rẻ tiền không?
Tom found a job as a high school French teacher.	Tom đã tìm được một công việc là giáo viên dạy tiếng Pháp ở trường trung học.
Tom thinks it was Mary who broke into his apartment.	Tom nghĩ rằng chính Mary đã đột nhập vào căn hộ của anh.
He is shivering from the cold.	Anh ấy đang rùng mình vì lạnh.
I've been singing a lot of folk songs lately.	Tôi đã hát rất nhiều bài hát dân gian gần đây.
When will you meet Tom?	Khi nào bạn sẽ gặp Tom?
How many sandwiches do you think you ate in the last month?	Bạn nghĩ mình đã ăn bao nhiêu chiếc bánh mì trong tháng trước?
Tom told me that he thought Mary was difficult to get along with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất khó hòa hợp.
What's the fastest way to get out of here?	Cách nhanh nhất để thoát khỏi đây là gì?
Tom said he was injured.	Tom nói rằng anh ấy bị thương.
No other country in the world experiences earthquakes as often as in Japan.	Không có quốc gia nào trên thế giới thường xuyên xảy ra động đất như ở Nhật Bản.
I think people are overreacting.	Tôi nghĩ rằng mọi người đã phản ứng thái quá.
Tom should never have tried to do it alone.	Tom không bao giờ nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom said Mary didn't seem busy at all.	Tom nói Mary không có vẻ gì là bận rộn.
Tom knows he can do it.	Tom biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
The twinkling stars in the night sky looked like jewels.	Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm trông giống như những viên ngọc.
Tom might be waiting in the lobby.	Tom có ​​thể đang đợi ở sảnh.
I don't think Tom will be able to do that well.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể làm tốt điều đó.
Have you ever bought used clothes?	Bạn đã từng mua quần áo cũ chưa?
I want to see Tom's family.	Tôi muốn gặp gia đình của Tom.
I'm sure that won't happen today.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom said he thought it would be a waste of time to learn French.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ rất lãng phí thời gian để học tiếng Pháp.
Neither Tom nor Mary spoke French.	Cả Tom và Mary đều không nói tiếng Pháp.
A lot of sugarcane is grown in Cuba.	Rất nhiều mía được trồng ở Cuba.
Please take me to the Hilton.	Vui lòng đưa tôi đến khách sạn Hilton.
Why do you think Tom wants to commit suicide?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại muốn tự tử?
There's no one else here.	Không có ai khác ở đây.
The toilet won't stop running.	Nhà vệ sinh sẽ không ngừng chạy.
We shouldn't do that anymore.	Chúng ta không nên làm như vậy nữa.
Stock prices on Wall Street fell sharply on Monday.	Giá cổ phiếu trên Phố Wall giảm mạnh hôm thứ Hai.
Who is the fool that did it?	Ai là kẻ ngốc đã làm điều đó?
I don't think we should allow Tom to do that.	Tôi nghĩ chúng ta không nên cho phép Tom làm điều đó.
I think that would make Tom laugh.	Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến Tom cười.
I advised Tom not to eat a lot of junk food.	Tôi đã khuyên Tom đừng ăn nhiều đồ ăn vặt nữa.
That's all we want.	Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn.
There are more girls than boys in our school.	Có nhiều nữ sinh hơn nam trong trường của chúng tôi.
Tom probably thinks I like Australia.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi thích Úc.
I am really proud of you.	Tôi thực sự tự hào về bạn.
I don't think we need to worry.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải lo lắng.
Asking a woman how old is not a good idea.	Hỏi một người phụ nữ bao nhiêu tuổi không phải là một ý kiến ​​hay.
I know that Tom knows why I do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
Tom died as a child.	Tom chết khi còn nhỏ.
Can anyone tell me what's going on here?	Bất cứ ai có thể cho tôi biết những gì đang xảy ra ở đây?
This berry is good to eat.	Quả mọng này rất tốt để ăn.
Tom is the tallest in his family.	Tom là người cao nhất trong gia đình anh ấy.
Two crows are flying in the sky.	Hai con quạ đang bay trên bầu trời.
Who wants to live in a place like this?	Ai muốn sống ở một nơi như thế này?
Tom wasn't sure when Mary would come.	Tom không biết chắc khi nào Mary sẽ đến.
I am a vegetarian.	Tôi là một người ăn chay trường.
Tom is extremely smart.	Tom cực kỳ thông minh.
Which bus will Tom take?	Tom sẽ đi xe buýt nào?
I wish I had a boyfriend like Tom.	Tôi ước mình có một người bạn trai như Tom.
I wish I hadn't bought this.	Tôi ước tôi đã không mua cái này.
Tom told me that he thought Mary was better at French than he was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary giỏi tiếng Pháp hơn anh ấy.
You are not allowed to park here.	Bạn không được phép đậu xe ở đây.
I don't read newspapers.	Tôi không đọc báo.
Tom is more likely to go to Boston next summer than to Chicago.	Tom có ​​nhiều khả năng sẽ đến Boston vào mùa hè tới hơn là đến Chicago.
Tom walked quickly down the hall.	Tom bước nhanh xuống sảnh.
I wonder if I really need to do it again.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa hay không.
Tom doesn't like people asking him to do things for them.	Tom không thích mọi người yêu cầu anh ấy làm những việc cho họ.
Tom was extremely aggressive tonight.	Tom đã cực kỳ hung hăng đêm nay.
My boss told me I needed to speak better French.	Sếp của tôi nói với tôi rằng tôi cần phải nói tiếng Pháp tốt hơn.
Very dangerous.	Thật nguy hiểm.
Suddenly, all the lights went out.	Đột nhiên, tất cả các đèn đều tắt.
Tom spoke in French at the meeting.	Tom nói bằng tiếng Pháp tại cuộc họp.
"Can you get me a cup of coffee?" 	"Bạn có thể lấy cho tôi một tách cà phê?"
"Sure. I'm happy."	"Chắc chắn rồi. Tôi rất vui."
Tom has made a very important decision.	Tom đã có một quyết định rất quan trọng.
They usually shear sheep in the spring.	Họ thường xén lông cừu vào mùa xuân.
The DA said he will not prosecute Tom.	DA cho biết anh ta sẽ không truy tố Tom.
Tom asked Mary if she liked the plan.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thích kế hoạch này hay không.
Tom seems to really enjoy being here.	Tom dường như thực sự thích ở đây.
I haven't heard Tom play the baritone sax in a long time.	Đã lâu rồi tôi không nghe Tom chơi sax baritone.
I just heard that Tom and Mary are moving to Australia.	Tôi vừa nghe nói rằng Tom và Mary sẽ chuyển đến Úc.
Doesn't Tom remind you of John?	Tom không làm bạn nhớ đến John sao?
Tom doesn't really care.	Tom không thực sự quan tâm.
You will be my son-in-law.	Anh sẽ là con rể của tôi.
I love studying with Tom.	Tôi thích học với Tom.
I promised not to tell anyone how much we paid to repaint our house.	Tôi đã hứa sẽ không nói cho ai biết chúng tôi đã trả bao nhiêu tiền để sơn lại ngôi nhà của mình.
I asked the boy to throw the ball back.	Tôi yêu cầu cậu bé ném lại quả bóng.
I don't play chess as well as I used to.	Tôi không chơi cờ giỏi như trước nữa.
He shaves every day.	Anh ấy cạo râu mỗi ngày.
Tom told me that he had seen a book about Boston from the local library.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xem một cuốn sách về Boston từ thư viện địa phương.
I know that Tom is a healthy man.	Tôi biết rằng Tom là một người tốt cho sức khỏe.
More and more people are falling behind on their mortgage payments.	Ngày càng có nhiều người tụt hậu trong việc thanh toán thế chấp của họ.
Tom wants you to help him with his homework.	Tom muốn bạn giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
This is my first time hearing about this site.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về trang web này.
Tom looks very scared.	Tom có ​​vẻ rất sợ hãi.
I don't think you understand what's going on.	Tôi không nghĩ bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I can't decide which approach to take.	Tôi không thể quyết định cách tiếp cận nào để thực hiện.
You will learn to live with it.	Bạn sẽ học cách sống chung với nó.
Tom is not a dead man. 	Tom không phải là người đã chết.
That's Mary.	Đó là Mary.
How did you become an administrator?	Bạn đã trở thành một quản trị viên như thế nào?
Tom is the one who wants to do it.	Tom là người muốn làm điều đó.
Who is telling the truth?	Ai đang nói sự thật?
Tom and I were both present at the meeting.	Tom và tôi đều có mặt tại cuộc họp.
I let Tom kiss me.	Tôi để Tom hôn tôi.
I know that Tom can take care of himself.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
Tom seems reluctant to help.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng giúp đỡ.
Tom loves talking to people.	Tom thích nói chuyện với mọi người.
Tom was born in Boston?	Tom sinh ra ở Boston?
We will not forget Tom.	Chúng tôi sẽ không quên Tom.
Tom drank some.	Tom uống một chút.
Tom wiped his hands on his pants.	Tom lau tay vào quần.
Tom knew he did something wrong.	Tom biết mình đã làm sai điều gì đó.
You can't let Tom do that anymore.	Bạn không thể để Tom làm điều đó nữa.
Tom lives here temporarily.	Tom tạm thời sống ở đây.
Let me tell you a story you may not have heard before.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện mà bạn có thể chưa từng nghe bao giờ.
This is not where I want to live.	Đây không phải là nơi tôi muốn sống.
I want Tom to stay with Mary.	Tôi muốn Tom ở lại với Mary.
You should see that movie if you get the chance.	Bạn nên xem bộ phim đó nếu bạn có cơ hội.
Tom has visited Australia before.	Tom đã đến thăm Úc trước đây.
The incident upset Tom.	Sự việc khiến Tom khó chịu.
I had to stay home all day yesterday to take care of my mother.	Tôi đã phải ở nhà cả ngày hôm qua để chăm sóc mẹ tôi.
Obviously you are too busy.	Rõ ràng là bạn quá bận.
Tom doesn't have a bank account.	Tom không có tài khoản ngân hàng.
This word is not commonly used.	Từ này không được sử dụng phổ biến.
Tom was shot by a policeman.	Tom đã bị bắn bởi một cảnh sát.
I have to call Tom.	Tôi phải gọi cho Tom.
He's not the man he was ten years ago.	Anh ấy không phải là anh ấy của mười năm trước.
This is one of the oldest schools in Boston.	Đây là một trong những trường lâu đời nhất ở Boston.
I fear she may have lost her way.	Tôi e rằng cô ấy có thể đã lạc đường.
Tom finally smiled.	Tom cuối cùng cũng mỉm cười.
Tom is in charge of the barbecue.	Tom phụ trách tiệc nướng.
Tom told me that he thought Mary used to live in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary từng sống ở Boston.
I don't want to walk the dog this morning.	Tôi không muốn dắt chó đi dạo sáng nay.
Tom began to pray.	Tom bắt đầu cầu nguyện.
Tom and Mary got married shortly after graduation.	Tom và Mary kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.
Tom is a smart boy.	Tom là một cậu bé thông minh.
Tom called in your absence.	Tom đã gọi khi bạn vắng mặt.
Would you like some mustard on your ham sandwich?	Bạn có muốn một ít mù tạt trên bánh sandwich giăm bông của bạn không?
We have to tell Tom what happened.	Chúng ta phải nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Mary went to get her purse.	Mary đi lấy ví.
Are both Tom and Mary still learning French?	Cả Tom và Mary vẫn học tiếng Pháp chứ?
He cannot go hiking because he is sick.	Anh ấy không thể đi bộ đường dài vì anh ấy bị ốm.
Tom never really tried so hard to do it.	Tom chưa bao giờ thực sự cố gắng rất nhiều để làm điều đó.
I want a purebred dog.	Tôi muốn một con chó thuần chủng.
Tom's mother hugged him when he got home.	Mẹ Tom ôm chầm lấy anh khi anh về đến nhà.
I know that you would never let Tom do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Tom is very friendly with me.	Tom rất thân thiện với tôi.
This is not the result we expected.	Đây không phải là kết quả mà chúng tôi mong đợi.
I ask Tom to keep an open mind.	Tôi yêu cầu Tom giữ một tâm trí cởi mở.
Tom still cannot walk very well.	Tom vẫn không thể đi lại rất tốt.
Tom's voice is very good.	Giọng của Tom rất hay.
Some boys are swimming in the river.	Một số cậu bé đang bơi trên sông.
Tom told you when he will be here?	Tom đã nói với bạn khi nào anh ấy sẽ ở đây?
Resistance by the native Caribs prevented the colonization of Saint Vincent until 1719.	Sự kháng cự của những người Caribs bản địa đã ngăn cản sự xâm chiếm thuộc địa ở Saint Vincent cho đến năm 1719.
Tom has destroyed many lives.	Tom đã phá hủy rất nhiều sinh mạng.
Tom said he was starving.	Tom nói rằng anh ấy đã chết đói.
This is in Tom's safe.	Cái này trong két sắt của Tom.
Tom is worried about his health.	Tom lo lắng cho sức khỏe của mình.
I don't understand how it works.	Tôi không hiểu nó hoạt động như thế nào.
I am very excited to work with you.	Tôi rất nóng lòng được làm việc với bạn.
Tom knows there is only one choice for him.	Tom biết chỉ có một sự lựa chọn cho anh ấy.
Tom promised he would tell Mary the news.	Tom đã hứa anh ấy sẽ nói cho Mary biết tin tức.
Why can't I do that now?	Tại sao tôi không thể làm điều đó bây giờ?
Of course Tom didn't come.	Tất nhiên Tom không đến.
Tom has read the entire report.	Tom đã đọc toàn bộ bản báo cáo.
I know you are lying.	Tôi biết bạn đang nói dối.
Tom told me he didn't get enough sleep.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ngủ đủ giấc.
Black hens lay white eggs.	Gà mái đen đẻ trứng trắng.
It's not a museum.	Đó không phải là một viện bảo tàng.
I was wrong at the time.	Tôi đã nói sai vào thời điểm.
His carelessness caused him to break his leg.	Sự bất cẩn của anh ấy đã khiến anh ấy bị gãy chân.
Tom said he was not used.	Tom nói rằng anh ấy không được sử dụng.
Are you picky?	Bạn kén chọn phải không?
Tell Tom not to do that again.	Hãy nói Tom đừng làm vậy nữa.
A national campaign on energy saving is underway.	Một chiến dịch quốc gia về tiết kiệm năng lượng đang được tiến hành.
It needs to be completely symmetrical.	Nó cần phải hoàn toàn đối xứng.
Tom doesn't seem to know that Mary is lying.	Tom dường như không biết rằng Mary đang nói dối.
Tom said that no car passed him on the way here.	Tom nói rằng không có xe nào vượt qua anh ta trên đường đến đây.
I told Tom the reason Mary came to Boston.	Tôi đã nói với Tom lý do Mary đến Boston.
Tom wears an antique cape.	Tom mặc một chiếc áo choàng cổ.
Tom collects antique watches.	Tom sưu tập đồng hồ cổ.
Tom is unlikely to want to come to Australia with you.	Tom không có khả năng muốn đến Úc với bạn.
Tom probably thinks I don't know who he is.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không biết anh ta là ai.
Tom may have left three days ago, but he's still here.	Tom có ​​thể đã rời đi ba ngày trước, nhưng anh ấy vẫn ở đây.
Let's rest here until Tom catches up with us.	Hãy nghỉ ngơi ở đây cho đến khi Tom bắt kịp chúng ta.
Who wants to kill Tom?	Ai muốn giết Tom?
I'm following you.	Tôi đang theo dõi bạn.
That wine wasn't as good as I thought it would be.	Rượu đó không ngon như tôi nghĩ.
Tom volunteered to do it.	Tom đã tình nguyện làm điều đó.
I noticed that Tom seemed unhappy.	Tôi nhận thấy Tom có ​​vẻ không vui.
Tom won't eat that.	Tom sẽ không ăn cái đó.
Tom doesn't wear rubber boots.	Tom không đi ủng cao su.
Tom couldn't control himself.	Tom không thể kiểm soát bản thân.
No matter what may happen, I always prepare for it.	Bất kể điều gì có thể xảy ra, tôi luôn chuẩn bị cho nó.
Just saying you will vote is not enough. 	Chỉ nói rằng bạn sẽ bỏ phiếu là chưa đủ.
You need to vote.	Bạn cần bỏ phiếu.
Tom told me that Mary was his type.	Tom nói với tôi rằng Mary là mẫu người của anh ấy.
I hope that you are trustworthy.	Tôi hy vọng rằng bạn đáng tin cậy.
Tom doesn't like to talk about it.	Tom không thích nói về nó.
How do you know Tom has never been to Australia?	Làm sao bạn biết Tom chưa bao giờ đến Úc?
I think Tom knows.	Tôi nghĩ rằng Tom biết.
Tom thinks Mary will be in Boston for three weeks.	Tom nghĩ Mary sẽ ở Boston trong ba tuần.
Tom risked everything for love.	Tom đã mạo hiểm mọi thứ vì tình yêu.
What does Tom not understand?	Tom không hiểu điều gì?
Tom told Mary to look at him.	Tom bảo Mary hãy nhìn anh ta.
Tom said Mary was working in Boston.	Tom nói Mary đang làm việc ở Boston.
I really hope that we don't lose.	Tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi không thua.
Tom hopes he will be hired.	Tom hy vọng anh ấy sẽ được thuê.
Tom felt tempted.	Tom cảm thấy bị cám dỗ.
I saw Tom cross the bridge about an hour ago.	Tôi đã thấy Tom đi qua cầu khoảng một giờ trước.
"What's with this scar?" 	"Vết sẹo này là do đâu?"
"I don't want to talk about it."	"Tôi không muốn nói về nó."
Tom told me he heard gunfire.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng súng.
Tom doesn't want to park his new car on the street.	Tom không muốn đậu chiếc xe hơi mới của mình trên đường phố.
Tom was sure his parents would let him do it.	Tom chắc chắn rằng bố mẹ anh sẽ để anh làm điều đó.
It is unlikely that Tom will attend the meeting.	Không chắc Tom sẽ tham dự cuộc họp.
Tom doesn't seem to be as healthy as Mary.	Tom dường như không được khỏe mạnh như Mary.
Tom says that Mary probably still has doubts.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn nghi ngờ.
Remember what Tom said about yesterday?	Nhớ những gì Tom đã nói về ngày hôm qua?
I thought you said you wanted to go swimming with us.	Tôi nghĩ bạn nói bạn muốn đi bơi với chúng tôi.
I've been waiting for Tom all afternoon.	Tôi đã đợi Tom cả buổi chiều.
I can't explain it right now.	Tôi không thể giải thích nó ngay bây giờ.
Tom has a driver.	Tom có ​​một người lái xe.
Tom is playing the lute.	Tom đang chơi đàn luýt.
I still do not understand.	Tôi vẫn không hiểu.
Tom will want to know how you are.	Tom sẽ muốn biết bạn đang thế nào.
Tom was working in Boston when I first met him.	Tom đang làm việc ở Boston khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
We have been asked to self-isolate for two weeks.	Chúng tôi đã được yêu cầu tự cách ly trong hai tuần.
I know that Tom is a friend of Mary's, but I don't think he is her boyfriend.	Tôi biết rằng Tom là bạn của Mary, nhưng tôi không nghĩ anh ấy là bạn trai của cô ấy.
Tom tells Mary that he will give her a car.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ tặng cô một chiếc xe hơi.
I knew that Tom wouldn't want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó nữa.
I know Tom is not going to Australia with you.	Tôi biết Tom không định đi Úc với bạn.
That's what Tom wanted.	Đó là những gì Tom muốn.
I'm pretty sure Tom doesn't have any siblings.	Tôi khá chắc rằng Tom không có anh chị em nào.
She wants to buy a gift for her boyfriend.	Cô ấy muốn mua một món quà cho bạn trai của mình.
Tom categorically refused that.	Tom đã dứt khoát từ chối điều đó.
Tom planned to do it yesterday.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
How will that affect me now?	Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào bây giờ?
I believe Tom did nothing wrong.	Tôi tin rằng Tom không làm gì sai.
Tom let Mary know he wanted to do it.	Tom cho Mary biết anh ấy muốn làm điều đó.
Tom is teasing Mary.	Tom đang trêu chọc Mary.
You're good at sports, aren't you?	Bạn rất giỏi thể thao, phải không?
Tom asks Mary to teach John how to drive.	Tom nhờ Mary dạy John cách lái xe.
I know that Tom shouldn't go out.	Tôi biết rằng Tom không nên đi ra ngoài.
It is not good to do that.	Nó không phải là tốt để làm điều đó.
What is your favorite chat topic?	Chủ đề trò chuyện yêu thích của bạn là gì?
I'm so glad I managed to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã làm được điều đó.
Tom is arguing with Mary on the phone.	Tom đang tranh cãi với Mary qua điện thoại.
Tom didn't know where Mary would be.	Tom không biết Mary sẽ ở đâu.
Tom is looking for answers.	Tom đang tìm kiếm câu trả lời.
I didn't know that Mary was Tom's daughter.	Tôi không biết rằng Mary là con gái của Tom.
Tom won't be the only one.	Tom sẽ không phải là người duy nhất.
I don't know that Tom didn't do that last week.	Tôi không biết rằng Tom đã không làm điều đó vào tuần trước.
If you do that again, Tom will be very angry.	Nếu bạn làm như vậy một lần nữa, Tom sẽ rất tức giận.
His ambition knows no bounds.	Tham vọng của anh ấy không có giới hạn.
I know you're talking about me.	Tôi biết bạn đang nói về tôi.
I thought I would never be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
That is life.	Đó là cuộc sống.
Tom said that he is going to study French with Mary tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ học tiếng Pháp với Mary vào tối nay.
Who broke the swing?	Ai đã bẻ xích đu?
Tom has a French-English dictionary.	Tom có ​​một cuốn từ điển Pháp-Anh.
I don't think Tom likes the song you wrote about him.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bài hát mà bạn viết về anh ấy.
I'm sure Tom would be happy to help.	Tôi chắc chắn Tom sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
I want to talk to Tom right now.	Tôi muốn nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I didn't know that Tom was expecting me to do that.	Tôi không biết rằng Tom đã mong đợi tôi làm điều đó.
I don't think Tom will return to Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Boston.
Tom was very helpful.	Tom đã rất hữu ích.
Tom isn't sure he wants to go.	Tom không chắc anh ấy muốn đi.
That's just a hypothesis.	Đó chỉ là một giả thuyết.
Tom tied the rope around his waist.	Tom buộc dây quanh eo.
Would you please close the door for me?	Bạn có vui lòng đóng cửa cho tôi không?
Tom and Mary meet at the small laundry room.	Tom và Mary gặp nhau tại phòng giặt là nhỏ.
Tom doesn't want to retire.	Tom không muốn nghỉ hưu.
You can't be hungry. 	Bạn không thể đói.
You just had dinner.	Bạn vừa ăn tối.
It's not fun at all.	Nó không vui chút nào.
Do you remember talking to Tom?	Bạn có nhớ đã nói chuyện với Tom không?
Do you think Tom knows Mary likes John?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary thích John không?
Tom thinks that Mary will have a hard time getting along.	Tom cho rằng Mary sẽ khó hòa hợp.
Tom lent me thirty dollars yesterday.	Tom đã cho tôi vay ba mươi đô la ngày hôm qua.
Tom realized that we didn't want to do that.	Tom nhận ra rằng chúng tôi không muốn làm điều đó.
I know that I have to do it today.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Do you know why Tom and Mary broke up?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary chia tay không?
I also want to do that.	Tôi cũng muốn làm điều đó.
Tom is probably not in his room yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở trong phòng của mình.
I wouldn't call if it didn't matter.	Tôi sẽ không gọi nếu nó không quan trọng.
Tom began to have second thoughts.	Tom bắt đầu có những suy nghĩ thứ hai.
I'm a guy who works on civil construction.	Tôi la một ngươi lam vê xây dựng công trinh dân dụng.
The teacher writes something on the blackboard.	Cô giáo viết gì đó lên bảng đen.
Now you are a teacher.	Bây giờ bạn là một giáo viên.
Can you tell me the way to the zoo?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến sở thú được không?
I met a friend of Tom's this morning.	Tôi đã gặp một người bạn của Tom sáng nay.
Why isn't Tom there?	Tại sao Tom không có ở đó?
I won't be able to do anything about it today.	Tôi sẽ không thể làm gì về điều đó ngày hôm nay.
I was asked to direct the game.	Tôi đã được yêu cầu chỉ đạo trò chơi.
Tom doesn't want to do something he'll regret.	Tom không muốn làm điều gì đó mà anh ấy sẽ hối tiếc.
We were lucky.	Chúng tôi đã may mắn.
Tom told me how to find you.	Tom đã cho tôi biết làm thế nào để tìm thấy bạn.
Please limit your presentation to 30 minutes.	Vui lòng giới hạn bài thuyết trình của bạn trong 30 phút.
Tom let Mary speak.	Tom để Mary nói.
Tom started the car and got out of the parking lot.	Tom khởi động xe và ra khỏi bãi đậu xe.
Tom never hugged Mary again.	Tom không bao giờ ôm Mary nữa.
I'm not sure I can do that again.	Tôi không chắc mình có thể làm điều đó một lần nữa.
You are embarrassing him.	Bạn đang làm anh ấy xấu hổ.
Tom calls me fat.	Tom gọi tôi là đồ béo.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
It wasn't the worst thing that happened to me.	Đó không phải là điều tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi.
Tom said he probably won't be at his office on October 20.	Tom nói rằng có lẽ anh ấy sẽ không ở văn phòng của mình vào ngày 20 tháng 10.
I'm not saying your answer is always wrong.	Tôi không nói rằng câu trả lời của bạn luôn sai.
It won't cost three hundred yen.	Nó sẽ không tốn ba trăm yên.
She is an early riser.	Cô ấy là một người dậy sớm.
What do you want to see me about, Tom?	Bạn muốn gặp tôi về chuyện gì vậy, Tom?
Have you ever had an out-of-body experience?	Bạn đã bao giờ có trải nghiệm ngoài cơ thể chưa?
I usually wear sunglasses when driving.	Tôi thường đeo kính râm khi lái xe.
I don't like seeing Tom sad.	Tôi không thích thấy Tom buồn.
I'm not willing to do that anymore.	Tôi không sẵn sàng làm điều đó nữa.
It seemed pretty important to me at the time.	Nó có vẻ khá quan trọng đối với tôi vào thời điểm đó.
"Whose umbrella is this?" 	"Cái ô này của ai vậy?"
"I don't know, but maybe it's Tom's."	"Tôi không biết, nhưng có lẽ đó là của Tom."
Tom does it everywhere.	Tom làm điều đó ở mọi nơi.
I'm afraid to go into the cave alone.	Tôi sợ vào hang một mình.
There's a good chance I won't be able to do it.	Có một cơ hội tốt là tôi sẽ không thể làm điều đó.
Eighty percent of all information on computers around the world is in English.	Tám mươi phần trăm tất cả thông tin trên máy tính trên khắp thế giới là bằng tiếng Anh.
"Whose hat is this?" 	"Cái mũ này của ai?"
"It's Tom's."	"Đó là của Tom."
I know that Tom was in prison.	Tôi biết rằng Tom đã từng ngồi tù.
I hope Tom doesn't think we've forgotten him.	Tôi hy vọng Tom không nghĩ rằng chúng tôi đã quên anh ấy.
I can't fix my own car.	Tôi không thể tự sửa xe của mình.
Tom says he has no plans to continue.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
Does Tom really want to do this?	Tom có ​​thực sự muốn làm điều này không?
I ran into an old friend by chance while going to the movies yesterday.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ khi đi xem phim ngày hôm qua.
Tom wished he hadn't promised Mary that he would help.	Tom ước rằng anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ giúp.
Tom broke the tip of the knife.	Tom đã phá vỡ mũi dao.
I know I didn't do that to Tom.	Tôi biết tôi đã không làm điều đó với Tom.
I'm not used to being treated like that.	Tôi không quen đối xử như vậy.
I gave you a local anesthetic.	Tôi đã tiêm thuốc gây tê cục bộ cho bạn.
It was pure luck.	Đó là một sự hoàn toàn may mắn.
Chances are what you've heard is not true.	Rất có thể những gì bạn đã nghe không phải là sự thật.
Tom is eating the raspberries he picked this afternoon.	Tom đang ăn quả mâm xôi mà anh ấy hái chiều nay.
If my mother was still alive, she would have helped me.	Nếu mẹ tôi còn sống, bà đã giúp tôi.
Tom gave money to Mary.	Tom đã đưa tiền cho Mary.
Tell Tom what happened.	Nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom was shot by a policeman.	Tom bị bắn bởi một cảnh sát.
Tom tells Mary that he won't be able to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
I'm the one who told Tom about what you did yesterday.	Tôi là người đã nói với Tom về những gì bạn đã làm ngày hôm qua.
Is the upper rung strong enough?	Nấc trên có đủ mạnh không?
Tom was starting to cry.	Tom đã bắt đầu khóc.
I think what Tom is doing is probably not a good thing to do.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm có lẽ không phải là một điều tốt để làm.
I don't wish that on anyone.	Tôi không ước điều đó vào bất cứ ai.
I know Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom is pretty stupid.	Tom khá ngốc.
Tom said he would rather stay at a hotel near the airport.	Tom nói anh ấy thà ở khách sạn gần sân bay.
It was a traumatic experience.	Đó là một kinh nghiệm đau thương.
Tom said that he thought Mary was very surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất ngạc nhiên.
I met her at the station, but I didn't recognize her in her uniform.	Tôi gặp cô ấy ở nhà ga, nhưng tôi không nhận ra cô ấy trong bộ đồng phục.
My French is also pretty messed up.	Tiếng Pháp của tôi cũng khá lủng củng.
There is a yellow rose.	Có một bông hồng vàng.
Then what will Tom do?	Sau đó Tom sẽ làm gì?
I don't tell anyone who I am.	Tôi không nói cho ai biết tôi là ai.
I think Tom should go on a diet.	Tôi nghĩ Tom nên ăn kiêng.
Tell Tom to brush his hair.	Bảo Tom chải đầu.
Tom ate three bowls of soup.	Tom đã ăn ba bát súp.
I'm not lonely.	Tôi không cô đơn.
Tom doesn't always clean up after his dog.	Tom không phải lúc nào cũng dọn dẹp sau khi con chó của mình.
I can't believe this worked.	Tôi không thể tin rằng điều này đã hiệu quả.
The hotel has a cozy atmosphere.	Khách sạn có một bầu không khí ấm cúng.
Tom said that Mary thought John might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể không phải làm điều đó một mình.
It will definitely work fine.	Nó chắc chắn sẽ hoạt động tốt.
Tom says he thinks Mary is hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đói.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
Neither Tom nor Mary worked for us for long.	Cả Tom và Mary đều không làm việc cho chúng tôi được bao lâu.
Tom is doing it the wrong way.	Tom đang làm sai cách.
All the uproar about what?	Tất cả sự náo động về cái gì?
I'll call Tom.	Tôi sẽ gọi cho Tom.
Ask me anything you want to know about Australia.	Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì bạn muốn biết về nước Úc.
Tom will try to convince Mary not to drop out.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary không bỏ học.
I would never do something like that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì đó như thế.
That's one of the reasons we're here.	Đó là một trong những lý do mà chúng tôi ở đây.
We failed miserably.	Chúng tôi đã thất bại thảm hại.
Can you help me get my money back from Tom?	Bạn có thể giúp tôi lấy lại tiền từ Tom không?
Do you know what Tom is doing?	Bạn có biết Tom đang làm gì không?
I do not know about you.	Tôi không biết về bạn.
Tom and Mary are now divorced.	Tom và Mary hiện đã ly hôn.
You know I'm not going to do that, right?	Bạn biết tôi không định làm điều đó, phải không?
Our profits will surpass last year.	Lợi nhuận của chúng tôi sẽ vượt qua năm ngoái.
You look as if nothing happened to you.	Bạn trông như thể không có gì xảy ra với bạn.
Eat at the restaurant opposite the hotel.	Hãy ăn ở nhà hàng đối diện khách sạn.
Tom didn't steal anything.	Tom không ăn trộm gì cả.
I know that Tom is a better swimmer than I am.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi.
I'm sure I'll find a way.	Tôi chắc rằng tôi sẽ tìm ra cách.
Why don't you call me later?	Sao anh không gọi cho em sau?
I don't think Tom is joking about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói đùa về điều đó.
We want to capture that market.	Chúng tôi muốn nắm bắt thị trường đó.
I have not read all of these books yet.	Tôi vẫn chưa đọc hết những cuốn sách này.
Tom plays the harpsichord.	Tom chơi đàn harpsichord.
"Do you want to go for a walk?" 	"Em có muốn đi dạo không?"
"Let's wait until the afternoon when it's cooler."	"Chúng ta hãy đợi đến buổi chiều khi trời mát hơn."
Tom ate all the chocolates by himself.	Tom đã tự mình ăn hết hộp sôcôla.
Tom can speak French, but Mary can't.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp, nhưng Mary thì không.
I'm thinking about Tom.	Tôi đang nghĩ về Tom.
Tom used to sit to my right in science class.	Tom thường ngồi bên phải tôi trong lớp khoa học.
I won't ask again.	Tôi sẽ không hỏi lại.
Tom's comments to the press caused a stir in public opinion.	Lời bình luận của Tom với báo chí gây xôn xao dư luận.
I wonder if Tom really agreed to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đồng ý làm điều đó không.
It wasn't Tom Mary that protected.	Đó không phải là Tom Mary đã bảo vệ.
I think you shouldn't do it here.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó ở đây.
Tom is a charming old man.	Tom là một ông già quyến rũ.
Tom loves to watch Mary dance.	Tom thích xem Mary khiêu vũ.
Tom tells Mary that he cannot drive.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy không thể lái xe.
Would you please air-condition the room when I'm out?	Bạn có vui lòng điều hòa căn phòng khi tôi ra ngoài không?
I want Tom's old job.	Tôi muốn công việc cũ của Tom.
Tom is sitting in the garden, reading the newspaper.	Tom đang ngồi trong vườn, đọc báo.
I will change and I will return.	Tôi sẽ thay đổi và tôi sẽ trở lại.
You sound like you're having a lot of fun here.	Bạn có vẻ như bạn đang có rất nhiều niềm vui ở đây.
Who initiated this?	Ai đã khởi xướng việc này?
Tom says he doesn't believe Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary đã làm điều đó.
Tom said that he enjoyed it very much.	Tom nói rằng anh ấy rất thích thú.
When the fire broke out, Tom was fast asleep.	Khi ngọn lửa bùng lên, Tom đang ngủ say.
Tom asked Mary when was the last time she did that.	Tom hỏi Mary lần cuối cùng cô ấy làm vậy là khi nào.
This is not a good place to do it.	Đây không phải là một nơi tốt để làm điều đó.
I doubt Tom really needed to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần thiết để làm điều đó.
You'd better hand it back.	Tốt hơn hết bạn nên giao nó lại.
Firefighters were unable to extinguish the fire.	Lực lượng cứu hỏa không thể dập tắt ngọn lửa.
Tom and Mary own the business together.	Tom và Mary sở hữu công việc kinh doanh cùng nhau.
I think you mistook me for someone else.	Tôi nghĩ bạn đã nhầm tôi với người khác.
You are not old enough to drive.	Bạn chưa đủ tuổi để lái xe.
What kind of clothes do you wear to work?	Những loại quần áo bạn mặc để làm việc?
Tom promised that he would do it.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
That doesn't mean it's easy.	Điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng.
If I can't do that, I'll take my hat off.	Nếu tôi không làm được điều đó, tôi sẽ đội nón ra đi.
Tom is much better at French than you are.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn bạn rất nhiều.
Tom returned to the table with his drink.	Tom quay lại bàn với đồ uống.
Tom is a salesman, not a doctor.	Tom là một nhân viên bán hàng, không phải bác sĩ.
Tom said that Mary thought John might not want to do it anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó nữa.
What do you want me to say to Tom?	Bạn muốn tôi nói gì với Tom?
Tom has yet to meet Mary's children.	Tom vẫn chưa gặp những đứa trẻ của Mary.
Tom believes that Mary won't do it.	Tom tin rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Those children were taken care of by an aunt.	Những đứa trẻ đó được chăm sóc bởi một người cô.
We don't need to make a decision now.	Chúng tôi không cần thiết phải đưa ra quyết định bây giờ.
Tom is not sure.	Tom không chắc chắn.
I don't want Tom to know that I can't do it.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi không thể làm điều đó.
I didn't realize that Tom and Mary both needed to do it.	Tôi không nhận ra rằng Tom và Mary đều cần phải làm điều đó.
There is not enough food for everyone.	Không có đủ thức ăn cho mọi người.
Tom was afraid someone would recognize him.	Tom sợ ai đó sẽ nhận ra mình.
Tom never looked at Mary a second time.	Tom không bao giờ nhìn Mary lần thứ hai.
Tom is not afraid of people like you.	Tom không sợ những người như bạn.
I think Tom hates Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét Mary.
Did Tom give Mary a gun?	Tom có ​​đưa cho Mary một khẩu súng không?
Are you sure you don't want to go inside?	Bạn có chắc là bạn không muốn vào trong nhà không?
Tom has to go even when it rains.	Tom phải đi ngay cả khi trời mưa.
Tom says that will probably never happen.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
Tom was my best friend until he stole my girlfriend.	Tom là bạn thân nhất của tôi cho đến khi anh ta cướp bạn gái của tôi.
I am very familiar with Tom.	Tôi rất quen với Tom.
Tom is not very good.	Tom không tốt lắm.
I should tell Tom what to do.	Tôi nên nói cho Tom biết phải làm gì.
Many boys and girls aged 12 to 18 took part in the competition.	Nhiều chàng trai và cô gái từ 12 đến 18 tuổi đã tham gia cuộc thi.
I don't have time to do all I want.	Tôi không có thời gian để làm tất cả những gì tôi muốn.
I had many things to take care of, so I didn't get home until midnight.	Có nhiều việc cần tôi quan tâm nên mãi đến nửa đêm tôi mới về đến nhà.
Not to mention that Tom was banished.	Không cần phải đề cập đến việc Tom đã bị trục xuất.
Tom can swim much better than Mary.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn Mary nhiều.
Tom read the letter and then gave it to Mary.	Tom đọc bức thư và sau đó đưa cho Mary.
Tom drank a cup of tea.	Tom đã uống một tách trà.
I remember how Tom used to flirt with Mary.	Tôi nhớ cách Tom từng tán tỉnh Mary.
This will not take much of your time.	Việc này sẽ không mất nhiều thời gian của bạn.
Tom said he saw Mary in the park just after 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nhìn thấy Mary trong công viên chỉ sau 2:30.
Tom and Mary were married in a small church not too far from here.	Tom và Mary đã kết hôn tại một nhà thờ nhỏ không quá xa nơi đây.
Tom sanded the floor.	Tom chà nhám sàn nhà.
Tom jumped on his horse and sped off.	Tom nhảy lên ngựa và phóng đi.
I'm not with Tom.	Tôi không ở với Tom.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Your jeans haven't dried yet.	Quần jean của bạn vẫn chưa khô.
He was given the sack.	Anh ta đã được đưa cho cái bao.
I don't want to do it, but I have to.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi phải làm.
You want that right now, don't you?	Bạn muốn điều đó ngay bây giờ, phải không?
Next time you're going to do it, let me know.	Lần tới khi bạn định làm điều đó, hãy cho tôi biết.
I am Tom's nephew.	Tôi là cháu trai của Tom.
There is no telling when the war will end.	Không có gì nói trước khi nào chiến tranh sẽ kết thúc.
Did you know Tom is going to Australia with Mary?	Bạn có biết Tom sẽ đi Úc với Mary không?
Don't you hear anything?	Bạn không nghe thấy gì sao?
Have you noticed any changes in your hair or nails?	Bạn có nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trên tóc hoặc móng tay của mình không?
I knew that Tom would have the guts to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom didn't seem too worried.	Tom dường như không quá lo lắng.
I assume you love Tom.	Tôi cho rằng bạn yêu Tom.
I'm not always right.	Không phải lúc nào tôi cũng đúng.
Do you know when Tom comes back?	Bạn có biết khi nào Tom trở về không?
Tom lost his footing and fell off the ladder.	Tom bị hụt chân và rơi khỏi thang.
I am cooking breakfast.	Tôi đang nấu bữa sáng.
Tom gave so much.	Tom đã cho rất nhiều.
Tom showed Mary the pictures.	Tom cho Mary xem những bức ảnh.
Any news on the accident?	Có tin tức gì về vụ tai nạn không?
Tom and Mary walked down the street together, holding hands.	Tom và Mary cùng nhau xuống phố, nắm tay nhau.
I told my children that they should help each other.	Tôi đã nói với các con tôi rằng chúng nên giúp đỡ lẫn nhau.
I wonder why Tom did what he did.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm.
Tom celebrated his twentieth birthday last week.	Tom đã tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi vào tuần trước.
Mushrooms are in season now, so it's cheap.	Hiện nấm đang vào mùa nên rẻ.
Tom continued to eat.	Tom tiếp tục ăn.
Tom closes his textbook.	Tom đóng sách giáo khoa của mình.
I'm not wearing a seat belt.	Tôi không thắt dây an toàn.
Everyone is thinking about it, but no one says it.	Mọi người đều đang nghĩ về điều đó, nhưng không ai nói ra điều đó.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
OH! 	Ồ!
You have lost a lot of weight.	Bạn đã giảm rất nhiều cân.
I know you want to watch this to the end.	Tôi biết bạn muốn xem điều này đến cùng.
Tom is not at home on Monday afternoon.	Tom không ở nhà vào chiều thứ Hai.
It was once thought that there was intelligent life on Mars.	Người ta từng cho rằng có sự sống thông minh trên sao Hỏa.
There's really nothing more to say.	Thực sự không còn gì để nói nữa.
I have been to Australia twice.	Tôi đã đến Úc hai lần.
Tom has been a friend of mine for many years.	Tom đã là một người bạn của tôi trong nhiều năm.
This sheet is dirty.	Tấm này bẩn.
That's how Tom always said.	Đó là cách Tom luôn nói.
Tom told me he wouldn't be able to help me wax the floor today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể giúp tôi tẩy lông sàn nhà hôm nay.
I'm really glad this turned out OK.	Tôi thực sự vui mừng vì điều này đã thành OK.
Looks like Tom is about to leave.	Có vẻ như Tom chuẩn bị rời đi.
Tom didn't sell anything.	Tom đã không bán bất cứ thứ gì.
Tom often skips breakfast.	Tom thường bỏ bữa sáng.
Tom played the song that Mary requested.	Tom đã chơi bài hát mà Mary yêu cầu.
Tom helped Mary dye her hair.	Tom đã giúp Mary nhuộm tóc.
Huskies have a lot of energy.	Huskies có rất nhiều năng lượng.
Tom can teach French.	Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp.
Can you play the cello?	Bạn có thể chơi cello không?
We would be happy if there were no exams.	Chúng tôi sẽ rất vui nếu không có kỳ thi nào.
The poor farmers ate potatoes.	Những người nông dân nghèo đã ăn khoai tây.
Tom doesn't care about anything that bothers me.	Tom không quan tâm đến bất cứ điều gì làm phiền tôi.
We have to consider the possibility that Tom was involved in the robbery.	Chúng ta phải xem xét khả năng Tom có ​​liên quan đến vụ cướp.
Aren't you ashamed of the way you behave?	Bạn không xấu hổ về cách bạn cư xử?
I can't believe Tom actually did that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đã làm điều đó.
My problem is that my wife doesn't love me anymore.	Vấn đề của tôi là vợ tôi không còn yêu tôi nữa.
I don't think you really know how to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự biết cách làm điều đó.
His wife has started working unnecessarily.	Vợ anh đã bắt đầu làm việc không cần thiết.
I had a lot of time to practice.	Tôi đã có rất nhiều thời gian để luyện tập.
Tom wants to know where I live.	Tom muốn biết nơi tôi sống.
You might want Tom's help someday.	Bạn có thể muốn Tom giúp đỡ vào một ngày nào đó.
Now I understand what Tom means.	Giờ tôi đã hiểu ý của Tom.
I'm sure Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Tom realized that Mary wasn't joking.	Tom nhận ra rằng Mary không nói đùa.
I need you more than you realize.	Tôi cần bạn nhiều hơn những gì bạn có thể nhận ra.
I asked Tom to wait a moment.	Tôi yêu cầu Tom đợi một chút.
I used to think Tom was handsome.	Tôi từng nghĩ Tom đẹp trai.
It's bigger than I expected.	Nó lớn hơn tôi dự đoán.
Tom tells Mary that he has no intention of joining the team.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có ý định gia nhập đội.
She sent me an urgent telegram.	Cô ấy đã gửi cho tôi một bức điện khẩn.
That was a great deal.	Đó là một thỏa thuận tuyệt vời.
Tom learned to do it very quickly.	Tom đã học cách làm điều đó rất nhanh.
Tom is a great chess player.	Tom là một kỳ thủ cờ vua tuyệt vời.
Tom looks motivated.	Tom trông như được thúc đẩy.
They couldn't find Tom.	Họ không tìm thấy Tom.
Tom is dead.	Tom đã chết.
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất đang làm điều đó.
Tom is not ashamed, but Mary is.	Tom không xấu hổ, nhưng Mary thì có.
We haven't had much luck lately.	Gần đây chúng tôi không gặp nhiều may mắn.
Do you see Tom often?	Bạn có gặp Tom thường xuyên không?
Aren't you proud of Tom?	Bạn không tự hào về Tom sao?
Tom's horse bit him.	Con ngựa của Tom đã cắn anh ta.
I didn't realize Tom was married.	Tôi không nhận ra Tom đã kết hôn.
Tom will become a good doctor.	Tom sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.
Tom wished he had studied harder.	Tom ước gì mình đã học chăm chỉ hơn.
Tom seemed annoyed by Mary's silence.	Tom có ​​vẻ khó chịu trước sự im lặng của Mary.
I will not buy anything in this store.	Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng này.
I can't kick Tom out.	Tôi không thể đuổi Tom ra ngoài được.
I know that I will be fired.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị sa thải.
In our office, we work on the assumption that everything that can go wrong is going to go wrong.	Trong văn phòng của chúng tôi, chúng tôi làm việc dựa trên giả định rằng mọi thứ có thể xảy ra sai sót đều sẽ diễn ra sai lầm.
I don't think Tom knows where Mary left her suitcase.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary để vali của cô ấy ở đâu.
Tom doesn't tell us why he's unhappy.	Tom không cho chúng tôi biết lý do tại sao anh ấy không vui.
It is not easy to solve the problem.	Nó không phải là dễ dàng để giải quyết vấn đề.
Tom told me that he thought Mary was hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đói.
I think Tom has more class than that.	Tôi nghĩ Tom có ​​nhiều đẳng cấp hơn thế.
Tom often drinks a glass of wine before dinner to stimulate his appetite.	Tom thường uống một ly rượu trước bữa tối để kích thích sự thèm ăn của mình.
Tom often teases Mary.	Tom thường chọc ghẹo Mary.
Tom asked Mary if she had to.	Tom hỏi Mary có phải làm thế không.
I ate some bread and a hard-boiled egg for lunch.	Tôi ăn một ít bánh mì và một quả trứng luộc cho bữa trưa.
It was a lot harder than I expected.	Nó khó hơn rất nhiều so với tôi mong đợi.
I hope you don't intend to do it alone.	Tôi hy vọng bạn không có ý định làm điều đó một mình.
Tom doesn't realize that you have to do it.	Tom không nhận ra rằng bạn phải làm điều đó.
I admit that I didn't do what Tom told me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom has a difficult decision to make.	Tom có ​​một quyết định khó khăn.
Tom fixed the broken radio.	Tom đã sửa chiếc radio bị hỏng.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it alone.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
There is cranberry juice in the fridge.	Có nước ép nam việt quất trong tủ lạnh.
I was just wondering what Tom was up to.	Tôi chỉ tự hỏi Tom định làm gì.
Tom moved to Boston in October.	Tom chuyển đến Boston vào tháng 10.
That is not likely to happen anytime soon.	Điều đó không có khả năng xảy ra sớm.
Tom can be your best friend or your worst enemy.	Tom có ​​thể là bạn thân nhất của bạn hoặc kẻ thù tồi tệ nhất của bạn.
No need to be so angry.	Không cần phải tức giận như vậy.
Try to corner Tom.	Hãy cố gắng dồn Tom.
I think Tom can do it without my help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom wanted Mary to say yes.	Tom muốn Mary nói đồng ý.
I think Tom has to move on.	Tôi nghĩ Tom phải tiếp tục.
I can't have rice.	Tôi không thể có cơm.
Tom didn't do it the way I told him to.	Tom không làm như vậy theo cách tôi đã nói với anh ấy.
Tom gets a raise.	Tom được tăng lương.
Tell Tom you want to go to Australia.	Nói với Tom rằng bạn muốn đến Úc.
He delivered the package to the orphanage.	Anh chuyển gói hàng đến trại trẻ mồ côi.
Tom is much nicer than I expected.	Tom đẹp hơn tôi mong đợi rất nhiều.
Tom has been reported.	Tom đã được đưa tin.
Tom is a memory.	Tom là một ký ức.
Tom's parents caught him smoking marijuana.	Cha mẹ của Tom bắt gặp anh hút cần sa.
He must have abused his privileges.	Anh ta chắc đã lạm dụng đặc quyền.
I don't change anything.	Tôi không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom found an interesting book about Boston in the school library.	Tom tìm thấy một cuốn sách thú vị về Boston trong thư viện của trường.
Tom will probably make some mistakes.	Tom có ​​lẽ sẽ mắc một số sai lầm.
I didn't do well.	Tôi không làm tốt.
I think timing is really important.	Tôi nghĩ rằng thời điểm thực sự quan trọng.
Mary hopes that Tom will teach her how to drive.	Mary hy vọng rằng Tom sẽ dạy cô ấy cách lái xe.
Tom just made up that story. 	Tom chỉ bịa ra câu chuyện đó.
It's not true.	Nó không đúng.
Tom lost his wedding ring.	Tom bị mất nhẫn cưới.
I didn't mean to cause you trouble.	Tôi không cố ý gây rắc rối cho bạn.
Tom and Mary should never have tried that together.	Tom và Mary không bao giờ nên thử làm điều đó cùng nhau.
I'm really good at my job.	Tôi thực sự giỏi trong công việc của mình.
Tom says he thinks Mary won't eat much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ăn nhiều.
I know there's still work to be done.	Tôi biết vẫn còn nhiều việc phải làm.
The project was successful in the sense that it caught everyone's attention.	Dự án thành công theo nghĩa là nó đã thu hút được sự chú ý của mọi người.
You know Tom needs you, right?	Bạn biết Tom cần bạn, phải không?
Of course, Tom kept the best apples for himself.	Đương nhiên, Tom đã giữ lại những quả táo ngon nhất cho mình.
They missed the boat.	Họ đã bỏ lỡ thuyền.
Tom and I know that you didn't do that.	Tom và tôi biết rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom now has a good job.	Tom bây giờ có một công việc tốt.
Tom needs to take responsibility for his actions.	Tom cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
As soon as I saw him, I knew he was sick.	Ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã biết anh ấy bị ốm.
Tom says he's in no hurry to sell his house.	Tom nói rằng anh ấy không vội bán nhà của mình.
I did not ask you out.	Tôi không hỏi bạn ra ngoài.
I don't know when Tom will come pick me up.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến đón tôi.
Tom admits he really can't understand French.	Tom thừa nhận anh thực sự không thể hiểu tiếng Pháp.
I thought I told you to stop doing that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để ngừng làm điều đó.
I don't mind a little bit of pressure.	Tôi không ngại một chút áp lực.
I meet all kinds of people in my work.	Tôi gặp đủ loại người trong công việc của mình.
I think I'll have time to do it this afternoon.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thời gian để làm điều đó vào chiều nay.
Tom asked Mary if she wanted to come to Australia with him.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn đến Úc với anh ấy không.
Don't put me down.	Đừng đặt tôi xuống.
Tom was very sure Mary could win.	Tom rất chắc chắn Mary có thể thắng.
Tom is really tough, isn't he?	Tom thực sự rất cứng rắn, phải không?
Tom couldn't stay for dinner.	Tom không thể ở lại ăn tối.
What are Tom and I doing?	Tom và tôi đang làm gì?
Tom has friends.	Tom có ​​bạn bè.
Tom's mother told him to get a haircut.	Mẹ của Tom bảo anh ấy đi cắt tóc.
I think three hundred dollars will cover all your expenses.	Tôi nghĩ rằng ba trăm đô la sẽ trang trải tất cả các chi phí của bạn.
Tom spent the afternoon studying.	Tom dành cả buổi chiều để học.
Tom walked here.	Tom đã đi bộ đến đây.
I doubt that you are right.	Tôi nghi ngờ rằng bạn đúng.
I hope I'm not hurt.	Tôi hy vọng tôi không bị thương.
Tom wants to be a taxi driver.	Tom muốn trở thành một tài xế taxi.
I don't know why, exactly.	Tôi không biết tại sao, chính xác.
The truth is he's not the right fit for the job.	Sự thật là anh ấy không phù hợp với công việc.
I can't explain anything.	Tôi không thể giải thích bất cứ điều gì.
We need to discuss something with Tom.	Chúng ta cần thảo luận điều gì đó với Tom.
Tom is likely to be careful.	Tom có ​​khả năng là người cẩn thận.
That is not a choice.	Đó không phải là một sự lựa chọn.
Tom hasn't finished eating yet.	Tom vẫn chưa ăn xong.
Aren't you going to open the box?	Bạn không định mở hộp sao?
He is a pitcher.	Anh ấy là một tay ném bóng.
This is the palace where the king and queen live.	Đây là cung điện mà vua và hoàng hậu sinh sống.
For a moment, Tom was too stunned to move.	Trong một khoảnh khắc, Tom quá choáng váng để di chuyển.
Tom disagreed with Mary on that point.	Tom không đồng ý với Mary về điểm đó.
I think Tom is retired.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu.
We buried the vault.	Chúng tôi đã chôn cái hầm.
Is Tom blackmailing you?	Tom có ​​đang tống tiền bạn không?
I have to do it as soon as possible.	Tôi phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
I almost died, but I'm fine now.	Tôi suýt chết, nhưng bây giờ tôi ổn.
Can you tell me why you weren't here yesterday?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua?
Tom had a few more drinks and then went home.	Tom uống thêm vài ly nữa rồi về nhà.
A flight attendant was rescued from the wreck.	Một tiếp viên được cứu khỏi xác tàu.
You better be ready in case Tom arrives.	Tốt hơn hết bạn nên sẵn sàng trong trường hợp Tom đến.
His essay is concise and to the point.	Bài luận của anh ấy súc tích và đi vào trọng tâm.
We are fasting.	Chúng tôi đang nhịn ăn.
I think the death penalty should be abolished.	Tôi nghĩ hình phạt tử hình nên được bãi bỏ.
Why would Tom want to tell Mary that?	Tại sao Tom lại muốn nói với Mary điều đó?
Tom barely touched his dinner.	Tom hầu như không động đến bữa tối của mình.
Tom already knew what he should do.	Tom đã biết mình nên làm gì.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
Tom is bleeding.	Tom đang chảy máu.
Tom always wears a helmet when riding his motorbike.	Tom luôn đội mũ bảo hiểm khi lái mô tô của mình.
In summer, the days are long and the nights are short.	Vào mùa hè, ngày dài đêm ngắn.
Don't eat so much. 	Đừng ăn nhiều như vậy.
You will get fat.	Bạn sẽ béo lên.
Tom wants something else.	Tom muốn một thứ khác.
Do you promise you won't tell Tom that I kissed Mary?	Bạn có hứa là bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã hôn Mary không?
Have you decided what you will do tomorrow?	Bạn đã quyết định mình sẽ làm gì vào ngày mai chưa?
Is this believable?	Điều này có đáng tin không?
Have you ever gone skiing with Tom?	Bạn đã bao giờ đi trượt tuyết với Tom chưa?
Tom didn't give me good advice.	Tom đã không cho tôi lời khuyên tốt.
I thought I told you to stay out of my way.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để tránh ra khỏi con đường của tôi.
They don't have a permanent home, so they don't grow crops for food.	Họ không có nhà ở cố định, vì vậy họ không trồng trọt để làm lương thực.
Tom says he wants to buy another car.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc xe hơi khác.
How financially independent do you want to be?	Bạn muốn độc lập về tài chính như thế nào?
Tom thinks he has found the perfect hiding place.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm thấy một nơi ẩn nấp hoàn hảo.
You don't regret what happened last night?	Bạn không hối tiếc về những gì đã xảy ra đêm qua?
Why don't you go out?	Tại sao bạn không đi ra ngoài?
Neither Tom nor Mary complained of pain.	Cả Tom và Mary đều không kêu đau.
I want to know when you plan to do that.	Tôi muốn biết khi nào bạn định làm điều đó.
Tom was surprised at what Mary said.	Tom ngạc nhiên trước những gì Mary nói.
You look like a guy who can fight well.	Bạn trông giống như một chàng trai có thể chiến đấu tốt.
Tom was behaving very strangely.	Tom đã cư xử rất kỳ lạ.
Tom is always exhausted.	Tom luôn luôn kiệt sức.
I think Tom really wants to do that.	Tôi nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom liked to chat with Mary.	Tom thích nói chuyện phiếm với Mary.
Tom did not drink the juice that Mary gave him.	Tom đã không uống nước trái cây mà Mary đưa cho anh ta.
Tom loves going to school.	Tom thích đi học.
Tom's gun is under the saddle.	Khẩu súng của Tom ở dưới yên xe.
I'll arrange to have it done by the end of the week.	Tôi sẽ thu xếp để hoàn thành công việc đó trước cuối tuần.
Tom waited longer than me.	Tom đã đợi lâu hơn cả tôi.
Tom is still in danger, isn't he?	Tom vẫn đang gặp nguy hiểm, phải không?
I want to tell Tom that I love him.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
I involuntarily laughed.	Tôi bất giác bật cười.
Tom will love that.	Tom sẽ thích điều đó.
Is there anything you want me to tell Tom?	Có điều gì bạn muốn tôi nói với Tom không?
Tom isn't sure Mary should do it.	Tom không chắc Mary nên làm điều đó.
Here's what we don't know.	Đây là những gì chúng tôi không biết.
If you want me, I'll be in my office.	Nếu bạn muốn tôi, tôi sẽ ở trong văn phòng của tôi.
What did Tom promise you?	Tom đã hứa với bạn điều gì?
I think they are honest people.	Tôi nghĩ họ là những người trung thực.
It's not all great.	Nó không phải là tất cả tuyệt vời.
Tom was a little shorter than Mary when they were in elementary school.	Tom thấp hơn Mary một chút khi họ học tiểu học.
You are behaving like a spoiled brat.	Bạn đang cư xử như một con nhóc hư hỏng.
It beats me where she went.	Nó đánh bại tôi nơi cô ấy đã đi.
I'm pretty sure Tom has never done that before.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Maybe you shouldn't have told Tom you wanted to do that.	Có lẽ bạn không nên nói với Tom rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom looked at Mary in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn Mary.
Tom took off his blindfold.	Tom tháo khăn bịt mắt ra.
I just want to wait a few more minutes.	Tôi chỉ muốn đợi thêm vài phút nữa.
I'm not sure it was a mistake to tell Tom.	Tôi không chắc rằng đó là một sai lầm khi nói với Tom.
What did Tom ask?	Tom hỏi gì vậy?
They suspect Tom has come to this country illegally.	Họ nghi ngờ Tom đã đến đất nước này một cách bất hợp pháp.
Why are people afraid of Tom?	Tại sao mọi người lại sợ Tom?
I don't think I would enjoy living in Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích sống ở Úc.
It is not irrelevant.	Nó không phải là không liên quan.
Tom won't be able to do anything about the matter this week.	Tom sẽ không thể làm bất cứ điều gì về vấn đề trong tuần này.
Who is this other patient?	Bệnh nhân khác này là ai?
I cannot forgive him for behaving like that.	Tôi không thể tha thứ cho anh ấy vì đã cư xử như vậy.
I think Tom will stay away.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tránh xa.
You don't want to try doing that again, do you?	Bạn không muốn thử làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom doesn't want to do everything himself.	Tom không muốn tự mình làm mọi thứ.
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Everyone is looking for happiness.	Mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc.
Mary is a girl who loves to party.	Mary là một cô gái thích tiệc tùng.
Tom will probably tell Mary what he needs to do.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ta cần làm.
Everyone here knows that Tom speaks French very well.	Mọi người ở đây đều biết Tom nói tiếng Pháp rất giỏi.
Tom ate twice as much as Mary ate.	Tom đã ăn nhiều gấp đôi Mary đã ăn.
Tom also has an office in Boston.	Tom cũng có một văn phòng ở Boston.
This hotel room has air conditioning.	Phòng khách sạn này có máy lạnh.
Tom doesn't think his boss's plan is a viable one.	Tom không nghĩ rằng kế hoạch của sếp là một kế hoạch khả thi.
Tom didn't know Mary lied to him.	Tom không biết Mary đã nói dối anh.
Tom and Mary agreed to each other.	Tom và Mary đã đồng ý với nhau.
Tom will probably be taken.	Tom có ​​thể sẽ được thực hiện.
Tom is responsible to me.	Tom có ​​trách nhiệm với tôi.
Tom is not wearing a coat.	Tom không mặc áo khoác.
It's really foggy today.	Hôm nay trời có sương mù thật.
You will have to work hard if you want to pass the exam.	Bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn vượt qua kỳ thi.
I know I'm crazy.	Tôi biết mình bị điên.
I wish Tom had gone sooner.	Tôi ước gì Tom đi sớm hơn.
Tom said that Mary thought he might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Where is the nearest restroom?	Nhà vệ sinh gần nhất ở đâu?
Tom was clearly not impressed.	Tom rõ ràng là không ấn tượng lắm.
Tom needs to do some shopping.	Tom cần mua sắm một chút.
I think you are the type of girl I want to marry.	Tôi nghĩ bạn là mẫu người con gái mà tôi muốn kết hôn.
What would you pay me if I did it for you?	Bạn sẽ trả cho tôi những gì nếu tôi làm điều đó cho bạn?
Last winter we didn't have much snow.	Mùa đông năm ngoái chúng tôi không có nhiều tuyết.
Tom needs to do this job.	Tom cần phải làm công việc này.
My wife's part-time job brings in some money.	Công việc làm thêm của vợ tôi mang lại một ít tiền.
You're still not old enough to drink, right?	Bạn vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu, phải không?
I don't think we'll do that in the near future.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó trong tương lai gần.
I am playing video games.	Tôi đang chơi trò chơi điện tử.
She took the old woman's hand and led her into the church.	Cô nắm tay bà cụ dắt vào nhà thờ.
Due to bad weather, the plane's flight was delayed by two hours.	Vì thời tiết xấu, chuyến bay của máy bay đã bị hoãn hai giờ.
I can't help but love you.	Tôi không thể không yêu em.
Tom and Mary looked at each other worriedly.	Tom và Mary lo lắng nhìn nhau.
I don't like that you know too much about me.	Tôi không thích việc bạn biết quá nhiều về tôi.
I don't do it alone.	Tôi không làm điều đó một mình.
Tom doesn't understand why anyone would want to do that.	Tom không hiểu tại sao mọi người lại muốn làm điều đó.
I don't think Tom will let us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't know who Mary's boyfriend is.	Tom không biết bạn trai của Mary là ai.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
I want to go there with her, but I'm too busy.	Tôi muốn đến đó với cô ấy, nhưng tôi quá bận.
The jury didn't believe Tom.	Bồi thẩm đoàn không tin Tom.
I think we should ask Tom to resign.	Tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu Tom từ chức.
I admire your ingenuity.	Tôi ngưỡng mộ sự khéo léo của bạn.
Tom was unable to do what we asked.	Tom đã không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu.
I think Tom should get an award.	Tôi nghĩ Tom nên nhận được một giải thưởng.
Tom must eat full.	Tom phải ăn no.
Tom will always remember Mary.	Tom sẽ luôn nhớ đến Mary.
Tom believes in strange things.	Tom tin vào những điều kỳ lạ.
I don't know why Tom wasn't invited.	Tôi không biết tại sao Tom không được mời.
Tom would be proud of you.	Tom sẽ tự hào về bạn.
We must sleep at least eight hours a day.	Chúng ta phải ngủ ít nhất tám giờ một ngày.
Tom and Mary are both very generous, aren't they?	Tom và Mary đều rất hào phóng, phải không?
The child offered a flower to the visitor.	Đứa trẻ đã dâng một bông hoa cho người đến thăm.
The dress on the shop window caught Mary's eye.	Chiếc váy trên cửa sổ của cửa hàng đã lọt vào mắt của Mary.
Tom won't be at home today.	Hôm nay Tom sẽ không ở nhà.
I know that Tom is a famous musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ nổi tiếng.
Tom said he didn't think the job was worth his time.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng việc làm đó là xứng đáng với thời gian của mình.
I depended on you.	Tôi đã phụ thuộc vào bạn.
It's a different color horse.	Đó là một con ngựa khác màu.
Tom is very angry.	Tom đang rất tức giận.
I'm not even worried.	Tôi thậm chí còn không lo lắng.
I tried not to laugh.	Tôi cố nén cười.
We finally stopped the bleeding.	Cuối cùng chúng tôi đã cầm máu.
Tom realized that he should do it.	Tom nhận ra rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom realized he was alone.	Tom nhận ra mình chỉ có một mình.
Tom tied Mary tightly.	Tom đã trói chặt Mary.
Tom has trouble pronouncing the "t" in "table" and the "p" in "pie".	Tom gặp khó khăn khi phát âm chữ "t" trong "table" và "p" trong "pie".
Tom is not a gang.	Tom không phải là một băng đảng.
Tom will need to do it.	Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I know that Tom knows why Mary wants him to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary muốn anh ấy làm điều đó.
That's not wrong.	Điều đó không sai.
Instead of getting back to the party, why don't we come to my place?	Thay vì quay lại bữa tiệc, tại sao chúng ta không đến chỗ của tôi?
Tom is likely to be absent.	Tom có ​​khả năng vắng mặt.
I think Tom is handling it well.	Tôi nghĩ Tom đang xử lý nó tốt.
I'm glad Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui vì Tom không bị thương.
Tom says he wants Mary to leave.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary rời đi.
Tom and Mary find John alone.	Tom và Mary tìm thấy John một mình.
Don't go in there.	Đừng vào đó.
Tom was not the one who planned this.	Tom không phải là người đã lên kế hoạch cho việc này.
I don't understand why we have to suffer.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải đau khổ.
I was wondering if you would talk to Tom.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn sẽ nói chuyện với Tom.
That's the motorcycle that I want to buy.	Đó là chiếc xe máy mà tôi muốn mua.
In 2016, the financial services sector accounted for about 41% of the island's output.	Năm 2016, lĩnh vực dịch vụ tài chính chiếm khoảng 41% sản lượng của hòn đảo.
My mother is making lunch.	Mẹ tôi đang làm bữa trưa.
Tom told me what Mary told him to tell me.	Tom nói với tôi những gì Mary đã nói với anh ấy để nói với tôi.
Tom is very bad.	Tom rất tệ.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
Police arrested Tom after responding to a report of a disturbance at his home.	Cảnh sát đã bắt Tom sau khi trả lời báo cáo về một vụ xáo trộn tại nhà của anh ta.
If it's cold, come sit by the fire to warm yourself up.	Nếu lạnh, hãy đến ngồi bên đống lửa sưởi ấm cho mình.
I wonder if Tom thinks Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary cần làm điều đó hay không.
I think Tom is slow.	Tôi nghĩ Tom chậm.
He studied hard to pass the test.	Anh ấy đã học chăm chỉ để vượt qua bài kiểm tra.
Tom has a lot of problems, doesn't he?	Tom có ​​rất nhiều vấn đề, phải không?
How often do you think you'll do it?	Bạn nghĩ mình sẽ làm điều đó bao lâu một lần?
Tom won't help us today.	Tom sẽ không giúp chúng ta ngày hôm nay.
These are popcorn and these are pumpkin seeds.	Đây là bỏng ngô và đây là những hạt bí ngô.
I'm afraid I have to go now.	Tôi e rằng tôi phải đi ngay bây giờ.
Tom doesn't want to study abroad.	Tom không muốn đi du học.
This seat has not been selected.	Ghế này chưa được chọn.
Tom says he likes marigolds.	Tom nói rằng anh ấy thích cúc vạn thọ.
Tom made sure he had to do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy phải làm điều đó.
I don't know much about what Tom does.	Tôi không biết nhiều về những gì Tom làm.
I told Tom I couldn't play tennis with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể chơi quần vợt với anh ấy.
I have a vague recollection.	Tôi có một hồi ức mơ hồ.
We need stricter gun laws.	Chúng ta cần luật sử dụng súng chặt chẽ hơn.
Tom never misses a day of work.	Tom không bao giờ bỏ lỡ một ngày làm việc.
Unfortunately, Tom did what you told him to.	Thật không may, Tom đã làm những gì bạn đã nói với anh ấy.
Tom was not afraid.	Tom không hề sợ hãi.
Tom is in his office with Mary.	Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy với Mary.
Can you convince Tom to help you wash your car?	Bạn có thuyết phục được Tom giúp bạn rửa xe không?
Tom told me he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị điên.
Aren't you ashamed of yourself for losing your temper like that?	Bạn không thấy xấu hổ về bản thân vì đã mất bình tĩnh như vậy sao?
I'm disappointed that I just caught the ending of the movie.	Tôi thất vọng vì tôi chỉ bắt được cái kết của bộ phim.
No matter how busy you are, I think you should at least read a newspaper.	Dù bận rộn đến đâu, tôi nghĩ ít nhất bạn nên đọc một tờ báo.
I know that Tom does it every evening.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó vào mỗi buổi tối.
If you are sleepy, you should go to sleep.	Nếu buồn ngủ, bạn nên đi ngủ.
Tom will come to Australia with me if he's not busy.	Tom sẽ đến Úc với tôi nếu anh ấy không bận.
You know nothing about lacrosse, do you?	Bạn không biết gì về lacrosse, phải không?
Tom and I are the ones who should apologize.	Tom và tôi là những người nên xin lỗi.
I've been looking for you everywhere.	Tôi đã tìm kiếm bạn ở khắp mọi nơi.
I know Tom decided not to do that.	Tôi biết Tom đã quyết định không làm điều đó.
Tom is not as conservative as I am.	Tom không bảo thủ như tôi.
I'm expecting guests, so I can't go out now.	Tôi đang mong có khách, vì vậy tôi không thể ra ngoài bây giờ.
By far, he is the wisest of the three.	Cho đến nay, anh ấy là người khôn ngoan nhất trong ba người.
Tom is in no position to argue.	Tom không có tư cách gì để tranh cãi.
Our hotel is near the beach.	Khách sạn chúng tôi ở gần bãi biển.
Money is yours to use.	Tiền là do bạn sử dụng.
Tom is clearly bored.	Tom rõ ràng là buồn chán.
We need to get Tom to the hospital.	Chúng ta cần đưa Tom đến bệnh viện.
I must confess I have not read it.	Tôi phải thú nhận là tôi chưa đọc nó.
I have never been this happy.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này.
I can't remember exactly what Tom was wearing.	Tôi không thể nhớ chính xác Tom đã mặc gì.
It is a good habit to look up new words in the dictionary.	Đó là một thói quen tốt để tra từ mới trong từ điển.
Tom says he wants to leave.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời đi.
Tom had a severe headache last night.	Tom đã bị đau đầu dữ dội vào đêm qua.
I couldn't stay even if I wanted to.	Tôi không thể ở lại ngay cả khi tôi muốn.
"Tom? What are you doing here?" 	"Tom? Anh làm gì ở đây?"
"I could ask you the same thing, Mary."	"Tôi cũng có thể hỏi cô điều tương tự, Mary."
Tom got hammer.	Tom bị búa.
Tom asked me to go with him.	Tom rủ tôi đi cùng anh ấy.
What Tom said is very true.	Những gì Tom nói là rất đúng.
Tom might be the last to do it.	Tom có ​​thể là người cuối cùng làm điều đó.
I made this gratin using yesterday's leftovers. 	Tôi đã làm gratin này bằng cách sử dụng thức ăn thừa của ngày hôm qua.
It tastes pretty good, doesn't it?	Nó có vị khá ngon, phải không?
Tom read the poem aloud.	Tom đọc to bài thơ.
I think Tom has already done that.	Tôi nghĩ Tom đã làm được điều đó rồi.
French is difficult, isn't it?	Tiếng Pháp thật khó phải không?
The actress said she was engaged to a bank employee.	Nữ diễn viên cho biết, cô đã đính hôn với một nhân viên ngân hàng.
Tom will be able to do better than this.	Tom sẽ có thể làm tốt hơn thế này.
I don't want to spend any more time alone.	Tôi không muốn dành thêm thời gian ở một mình.
Why does caffeine help with headaches?	Tại sao caffeine giúp giảm đau đầu?
When did you first hear that Tom was arrested?	Lần đầu tiên bạn nghe tin Tom bị bắt là khi nào?
Tom says he's going to try it this weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó vào cuối tuần này.
I don't get along with him.	Tôi không hòa hợp với anh ta.
Tom doesn't have to stay with me.	Tom không cần phải ở lại với tôi.
I am neither rich nor famous.	Tôi không giàu cũng không nổi tiếng.
I want Tom to come to Australia.	Tôi muốn Tom đến Úc.
Tom doesn't like girls like Mary.	Tom không thích những cô gái như Mary.
Something bad happened to you, right?	Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với bạn, phải không?
Tom will probably forget.	Tom có ​​thể sẽ quên.
No one but Tom agrees with you.	Không ai ngoài Tom đồng ý với bạn.
Tom says he likes Boston.	Tom nói rằng anh ấy thích Boston.
This is someone else's problem.	Đây là vấn đề của người khác.
Tom signed up for a French course.	Tom đăng ký một khóa học tiếng Pháp.
I don't like what Tom did.	Tôi không thích những gì Tom đã làm.
I feel comfortable with it.	Tôi thấy thoải mái với nó.
Tom tried to fit in.	Tom đã cố gắng hòa nhập.
Where did Tom get the shirt?	Tom lấy áo ở đâu?
I don't have a car that I can rely on.	Tôi không có một chiếc xe hơi mà tôi có thể dựa vào.
Tom asked Mary if she was invited.	Tom hỏi Mary có được mời không.
Wise people are not always highly educated, and highly educated people are not always wise.	Những người khôn ngoan không phải lúc nào cũng học cao, và những người có học thức cao không phải lúc nào cũng khôn ngoan.
Your order will be ready within half an hour.	Đơn đặt hàng của bạn sẽ sẵn sàng trong vòng nửa giờ.
Tom sings pretty well.	Tom hát khá hay.
Tom says he doesn't have much time left.	Tom nói rằng anh ấy không còn nhiều thời gian nữa.
I have hay fever.	Tôi bị sốt cỏ khô.
Tom doesn't have to tell me what happened.	Tom không cần phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom isn't the only plumber in town.	Tom không phải là thợ sửa ống nước duy nhất trong thị trấn.
The train is moving at 500 miles per hour.	Con tàu đang di chuyển với vận tốc 500 dặm một giờ.
Tom is also on this plane.	Tom cũng trên máy bay này.
Tom needs to know that's not going to happen.	Tom cần biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I would have preferred it if Tom hadn't come.	Tôi thích nó hơn nếu Tom không đến.
Tom says he doesn't think you need to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn cần phải làm như vậy.
Tom says he thinks Mary is downstairs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở dưới nhà.
We have researched it thoroughly.	Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng.
I'm thinking of going to Boston.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Boston.
Tom kept his promise to Mary and helped her weed his garden.	Tom đã giữ lời hứa với Mary và giúp cô làm cỏ khu vườn của mình.
Mary likes her smoky hot coffee, while Tom likes his warmth.	Mary thích cà phê nóng bốc khói của cô ấy, trong khi Tom thích ấm áp của anh ấy.
Mary thinks her wallet has been stolen.	Mary cho rằng ví của cô đã bị đánh cắp.
Everyone is anyone who will be there.	Tất cả mọi người là bất kỳ ai sẽ ở đó.
You rely on your parents too much. 	Bạn dựa vào bố mẹ bạn quá nhiều.
You have to be more independent.	Bạn phải độc lập hơn.
Does Tom still do that?	Tom vẫn làm điều đó chứ?
Good luck to you, Tom.	Chúc bạn may mắn, Tom.
Tom told me that he is a doctor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là một bác sĩ.
Tom went home on Monday, but Mary didn't.	Tom đã về nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì không.
Tom is a very dangerous man.	Tom là một người đàn ông rất nguy hiểm.
Don't get too used to it.	Đừng quá quen với nó.
I shouldn't have done it alone.	Tôi không nên làm điều đó một mình.
He is trying.	Anh ấy đang cố gắng.
Tom filed for bankruptcy.	Tom đã nộp đơn xin phá sản.
Tom is waiting for me in the parking lot.	Tom đang đợi tôi ở bãi đậu xe.
I can tell you the answers later, but try to figure them out yourself first.	Tôi có thể cho bạn biết câu trả lời sau, nhưng hãy cố gắng tự tìm hiểu chúng trước.
The plane climbed to an altitude of 4,000 feet.	Máy bay đã leo lên độ cao 4.000 feet.
On stage, Tom once again proves how adaptable he is.	Trên sân khấu, Tom một lần nữa chứng tỏ mình có khả năng thích ứng tốt như thế nào.
I would like to make an appointment with Dr. King.	Tôi muốn có một cuộc hẹn với Tiến sĩ King.
Tom was able to do it very well.	Tom đã có thể làm điều đó rất tốt.
She advised him to go on a strict diet.	Cô khuyên anh nên ăn kiêng nghiêm ngặt.
No one but Tom did it.	Không ai ngoài Tom làm điều đó.
Have you ever asked Tom if he wanted one?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom có ​​muốn một cái không?
I think that's what you want to do.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì bạn muốn làm.
What makes you think I'm your friend?	Điều gì khiến bạn nghĩ tôi là bạn của bạn?
Tom doesn't think Mary is right.	Tom không nghĩ Mary đúng.
I don't know if Tom is angry or not.	Tôi không biết Tom có ​​tức giận hay không.
Tom wants to play golf with Mary.	Tom muốn chơi gôn với Mary.
We consulted them on this matter.	Chúng tôi đã hỏi ý kiến ​​họ về vấn đề này.
I am thinking of changing my provider.	Tôi đang nghĩ đến việc thay đổi nhà cung cấp của mình.
At least let me talk to Tom.	Ít nhất hãy để tôi nói chuyện với Tom.
Tom is not very diligent.	Tom không siêng năng lắm.
Tom smiled at Mary and then she smiled at him.	Tom mỉm cười với Mary và sau đó cô ấy cũng mỉm cười với anh.
Tom told me that he wanted to see Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn gặp Mary.
They must have suspected me of stealing.	Chắc họ đã nghi ngờ tôi ăn cắp.
Tom didn't dare open the door again.	Tom không dám mở cửa lần nữa.
Tom ordered a new suit for himself.	Tom đã đặt một bộ đồ mới cho mình.
Tom was quite distraught.	Tom đã khá quẫn trí.
Tom wants to buy a pair of leather gloves.	Tom muốn mua một đôi găng tay da.
Tom is holding a small package.	Tom đang cầm một gói nhỏ.
We were invited to Tom's dinner.	Chúng tôi đã được mời đến ăn tối của Tom.
You are as tall as my sister.	Bạn cao bằng em gái của tôi.
Tom didn't seem too happy.	Tom không có vẻ gì là quá vui.
I'm not the one who borrowed Tom's car.	Tôi không phải là người đã mượn xe của Tom.
I am a bachelor.	Tôi là một cử nhân.
Tom saw Mary's car.	Tom đã nhìn thấy xe của Mary.
I know that Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
You were jealous, weren't you?	Bạn đã ghen tị, phải không?
I will need another one of these.	Tôi sẽ cần một cái khác trong số này.
Tom didn't go, and neither did I.	Tom đã không đi, và tôi cũng vậy.
You don't have to go to Boston next month.	Bạn không cần phải đến Boston vào tháng tới.
Tom has good eyesight.	Tom có ​​thị lực tốt.
I didn't let Tom do what he wanted.	Tôi đã không để Tom làm những gì anh ấy muốn.
I appreciate the offer, but I cannot accept it.	Tôi đánh giá cao lời đề nghị, nhưng tôi không thể chấp nhận.
Tom said he didn't know Mary could speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
I apologize for being rude before.	Tôi xin lỗi vì tôi đã thô lỗ trước đây.
I have just returned from Australia.	Tôi vừa trở về từ Úc.
How much money did you spend on your last shopping trip?	Bạn đã tiêu bao nhiêu tiền trong lần đi mua sắm gần đây nhất?
Tom told the police that he shot Mary in self-defense.	Tom khai với cảnh sát rằng anh ta đã bắn Mary để tự vệ.
He's been bedridden for a week.	Anh ấy ốm liệt giường một tuần rồi.
Tom always wears a life jacket.	Tom luôn mặc áo phao.
Tom and I both ordered the lunch special.	Tom và tôi đều gọi bữa trưa đặc biệt.
Looks like Tom wasn't in a hurry.	Có vẻ như Tom không hề vội vàng.
You are cool.	Bạn ngầu vãi.
Tell Tom I'll be there in thirty minutes.	Nói với Tom tôi sẽ đến đó sau ba mươi phút.
I think Tom did it pretty well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó khá tốt.
I don't see any footprints.	Tôi không thấy dấu chân ở đâu cả.
Tom said he didn't want to wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đợi thêm nữa.
Tom is fishing.	Tom đang câu cá.
I never drove a car until I was thirty years old.	Tôi chưa bao giờ lái xe hơi cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Just as he was understanding things, they changed all the rules.	Cũng như khi anh ấy đang hiểu mọi thứ, họ đã thay đổi tất cả các quy tắc.
I don't think we should tell Tom what Mary did.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom những gì Mary đã làm.
Tom said that Mary really did it alone.	Tom nói rằng Mary thực sự đã làm điều đó một mình.
I will return my old shack to Tom.	Tôi sẽ trả lại căn lều cũ của tôi cho Tom.
I am not at home.	Tôi không ở nhà.
It's not authentic, Tom.	Nó không xác thực, Tom.
Where did Tom find my umbrella?	Tom đã tìm thấy chiếc ô của tôi ở đâu?
Tom changed his password.	Tom đã thay đổi mật khẩu của mình.
It's not something I want to buy.	Đó không phải là thứ mà tôi muốn mua.
Tom wasn't sure that would happen.	Tom không chắc điều đó sẽ xảy ra.
The clothes Tom wears are made by his mother.	Quần áo Tom mặc là do mẹ anh ấy may.
If you want to do well in school, you have to study hard.	Nếu bạn muốn học tốt ở trường, bạn phải học tập chăm chỉ.
I am a slow reader.	Tôi là một người đọc chậm.
We must take a firm stance on this issue.	Chúng ta phải có lập trường vững chắc về vấn đề này.
Tom says he can't sleep unless it's completely dark.	Tom nói rằng anh ấy không thể ngủ trừ khi trời tối hẳn.
It was good that Tom left.	Thật tốt khi Tom rời đi.
You cannot take pictures here.	Bạn không thể chụp ảnh ở đây.
My paternal grandparents are Canadian.	Ông bà nội của tôi là người Canada.
Tom just stood there and closed his eyes.	Tom chỉ biết đứng đó và nhắm mắt.
Tom didn't know who Mary wanted to go to the dance with.	Tom không biết Mary muốn đi khiêu vũ với ai.
Fortunately no one was injured in the fire.	Rất may không có ai bị thương trong vụ cháy.
Women have endured injustice for too long.	Phụ nữ đã phải cam chịu sự đối xử bất công quá lâu.
What is the most popular dog breed in Australia?	Giống chó phổ biến nhất ở Úc là gì?
Tom arrived in Australia the day after Christmas.	Tom đã đến Úc một ngày sau lễ Giáng sinh.
Do you know when Tom will be back?	Bạn có biết khi nào Tom quay lại không?
Doing that will be very easy.	Làm điều đó sẽ rất dễ dàng.
Which is better, red yarn or white yarn?	Cái nào sẽ tốt hơn, sợi đỏ hay sợi trắng?
I've been stressed all morning.	Tôi đã căng thẳng cả buổi sáng.
Both Tom and Mary decided to learn French.	Cả Tom và Mary đều quyết định học tiếng Pháp.
Tom started looking for a job three months before graduating from college.	Tom bắt đầu tìm việc ba tháng trước khi tốt nghiệp đại học.
We bought a house for $300,000.	Chúng tôi đã mua một ngôi nhà với giá 300.000 đô la.
Tom left his dog in the house.	Tom để con chó của mình trong nhà.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu.
I don't think anyone wants to read this book more than once.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai cũng muốn đọc cuốn sách này nhiều hơn một lần.
I'm a bit stiff.	Tôi hơi cứng người.
Why don't you put your money where your mouth is?	Tại sao bạn không đặt tiền của bạn ở nơi miệng của bạn?
How many people will come to Boston with you?	Có bao nhiêu người sẽ đến Boston với bạn?
I thought you said you could speak French.	Tôi tưởng bạn nói bạn biết nói tiếng Pháp.
Tom decided not to leave early.	Tom đã quyết định không về sớm.
We agreed at 2:30.	Chúng tôi đã đồng ý vào 2:30.
Tom doesn't think Mary would do it if she didn't want to.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó nếu cô ấy không muốn.
Tom likes to give people a hard time.	Tom thích cho mọi người một khoảng thời gian khó khăn.
This is not helpful.	Điều này không hữu ích.
Are those Tom's dogs?	Đó có phải là những con chó của Tom không?
Both passengers in the back seat suffered neck injuries.	Cả hai hành khách trên ghế sau đều bị thương ở cổ.
Tom said he knew he might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
We need to find out why that happened.	Chúng ta cần tìm hiểu lý do tại sao điều đó xảy ra.
I promise I won't forget it.	Tôi hứa tôi sẽ không quên nó.
All the songs we sing tonight are written by Tom.	Tất cả những bài hát chúng ta hát tối nay đều do Tom viết.
I don't understand why you changed your mind.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại thay đổi quyết định.
Tom told Mary that he wanted to eat something.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn ăn gì đó.
I should never have said that.	Tôi không bao giờ nên nói điều đó.
In the real world, there is no such thing as justice.	Trong thế giới thực, không có thứ gọi là công lý.
I have never seen this happen before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra trước đây.
Tom let Mary know he didn't know what to do.	Tom cho Mary biết anh không biết phải làm gì.
It will definitely be fun.	Nó chắc chắn sẽ rất vui.
Is this an obsession?	Đây có phải là một nỗi ám ảnh?
Tom has to lose some weight.	Tom phải giảm cân một chút.
I don't understand the meaning of this sentence.	Tôi không hiểu ý nghĩa của câu này.
He knows how to dance tango.	Anh ấy biết nhảy tango.
Tom is not ready for that.	Tom chưa sẵn sàng cho điều đó.
Tom knows that he is unlikely to be chosen.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng được chọn.
Tom is very shy, isn't he?	Tom rất nhút nhát, phải không?
Our next door neighbor asked us to take care of his plants while he was on vacation.	Người hàng xóm kế bên của chúng tôi yêu cầu chúng tôi chăm sóc cây trồng của anh ấy khi anh ấy đi nghỉ.
I've been here quite a while.	Tôi đã ở đây khá lâu.
I know I shouldn't give up my homework until the last minute.	Tôi biết tôi không nên bỏ làm bài tập cho đến phút cuối cùng.
Tom doubts that Mary can take care of herself.	Tom nghi ngờ rằng Mary có thể tự chăm sóc mình.
Tom should do better than we told him to.	Tom nên làm tốt hơn những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
I want to tell you one thing, but it's a secret. 	Tôi muốn nói với bạn một điều, nhưng đó là một bí mật.
Promise not to tell anyone.	Hứa là không được nói cho ai biết.
Is it true that you were on TV yesterday?	Có thật là hôm qua bạn đã lên TV không?
Tom treats everyone equally.	Tom đối xử với mọi người như nhau.
A fully automated modern factory.	Một nhà máy hiện đại hoàn toàn tự động.
Did you know that it only took Tom three hours to do it?	Bạn có biết rằng Tom chỉ mất ba giờ để làm điều đó?
Tom went to bed very late last night, so don't wake him up.	Tối qua Tom đã đi ngủ rất muộn, vì vậy đừng đánh thức anh ấy dậy.
His house is right across from the post office.	Nhà anh ta ở ngay đối diện bưu điện.
Tom was surprised that Mary caught more fish than he did.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary bắt được nhiều cá hơn anh ấy.
Tom is sleeping in the back of the truck.	Tom đang ngủ ở phía sau xe tải.
Tom was more direct.	Tom đã trực tiếp hơn.
Tom and I were here first.	Tom và tôi đã ở đây đầu tiên.
Tom didn't know he needed to do it today.	Tom không biết anh ấy cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom sat under a tree, reading a book.	Tom ngồi dưới gốc cây, đọc sách.
At that time Tom was only thirteen years old.	Lúc đó Tom mới mười ba tuổi.
Is Tom afraid to be alone?	Tom có ​​sợ ở một mình không?
They also want sandwiches, salads and juices.	Họ cũng muốn bánh mì kẹp, salad và nước trái cây.
Our website is becoming more and more popular.	Trang web của chúng tôi ngày càng trở nên phổ biến hơn.
I can't believe you fell in love for that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã yêu vì điều đó.
I wonder if I'm adopted.	Tôi tự hỏi liệu tôi có phải là con nuôi không.
I met a perfect woman.	Tôi đã gặp một người phụ nữ hoàn hảo.
Tom is shorter than the other students in his kindergarten class.	Tom thấp hơn các học sinh khác trong lớp mẫu giáo của mình.
Where's my mother?	Mẹ tôi đâu?
Tom is not an atheist.	Tom không phải là người vô thần.
It's been three years since I came to Australia.	Đã ba năm kể từ khi tôi đến Úc.
I know when I was lied to.	Tôi biết mình bị lừa dối khi nào.
You don't want to know what I know.	Bạn không muốn biết những gì tôi biết.
I ask for punctuality.	Tôi yêu cầu đúng giờ.
Mary says she doesn't need a husband.	Mary nói rằng cô ấy không cần chồng.
I didn't think it would be that easy.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng như vậy.
I'm falling asleep.	Tôi đang ngủ gật.
Tom's father suddenly became ill.	Cha của Tom đột nhiên bị bệnh.
The British people have turned to a new leader, Winston Churchill.	Người dân Anh đã chuyển sang một nhà lãnh đạo mới, Winston Churchill.
I don't have to go back to Boston until Monday.	Tôi không cần phải quay lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom and Mary told me exactly the same thing.	Tom và Mary đã nói với tôi y hệt như vậy.
Tom is waiting inside.	Tom đang đợi bên trong.
Deals always help.	Ưu đãi luôn giúp đỡ.
Tom has a good lawyer.	Tom có ​​một luật sư giỏi.
Tom and I swim together once a week.	Tom và tôi bơi cùng nhau mỗi tuần một lần.
Would you be kind enough to tell me the truth?	Bạn có đủ tử tế để nói cho tôi biết sự thật không?
How many hours do you estimate Tom will take to do it?	Bạn ước tính Tom sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom tries to hide behind his father.	Tom cố gắng trốn sau cha mình.
I've been here a long time.	Tôi đã ở đây lâu rồi.
I think Tom will be miserable here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất khổ sở ở đây.
Shouldn't you help Tom?	Bạn không nên giúp Tom sao?
I know that Tom knows why I did it on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy vào thứ Hai.
Tom wants Mary to come to Boston.	Tom muốn Mary đến Boston.
It's a blue house.	Đó là một ngôi nhà màu xanh lam.
As a result of the accident, several passengers died.	Hậu quả của vụ tai nạn là một số hành khách thiệt mạng.
Tom wants me to go with him to Boston.	Tom muốn tôi đi cùng anh ấy đến Boston.
Tom knew that Mary didn't like it.	Tom biết rằng Mary không thích điều đó.
Tom jotted down a few notes while he was on the phone.	Tom ghi lại một vài ghi chú trong khi anh ấy đang nói chuyện điện thoại.
I like Tom, but I'm not really his friend.	Tôi thích Tom, nhưng tôi không thực sự là bạn của anh ấy.
They told me Tom could do it.	Họ nói với tôi Tom có ​​thể làm được.
Tom couldn't do what we asked.	Tom không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom told me I needed to be more aggressive.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải quyết liệt hơn.
Where is the table?	Cái bàn ở đâu?
Tom says he has read the book three times.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc cuốn sách đó ba lần.
Everyone knows Tom won't do what he says he will.	Mọi người đều biết Tom sẽ không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
We will deal with this in Chapter 3.	Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong Chương 3.
You will have to wait a bit.	Bạn sẽ phải đợi một chút.
Tom doesn't want to join our club.	Tom không muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
I won't do it that way.	Tôi sẽ không làm theo cách đó.
Tom must be very proud of his children.	Tom hẳn rất tự hào về các con của mình.
He spends the evening in front of his laptop.	Anh ấy dành cả buổi tối trước máy tính xách tay của mình.
Why don't you have any time?	Tại sao bạn không có bất kỳ thời gian?
Tom crossed something off his list.	Tom đã gạch tên một cái gì đó ra khỏi danh sách của mình.
I understand you were the last person to see Tom.	Tôi hiểu bạn là người cuối cùng nhìn thấy Tom.
It's one of the few times I agree with Tom.	Đó là một trong số ít lần tôi đồng ý với Tom.
She happily greeted him.	Cô vui vẻ chào anh.
Tom is still in middle school.	Tom vẫn đang học trung học cơ sở.
I did it and Tom did it too.	Tôi đã làm điều đó và Tom cũng làm điều đó.
Tom will probably go hungry.	Tom có ​​thể sẽ bị đói.
From year to year, they become poorer and poorer.	Từ năm này qua năm khác, họ ngày càng nghèo đi.
That's probably what Tom did.	Đó có lẽ là điều mà Tom đã làm.
Looks like Tom was aware of that fact.	Có vẻ như Tom đã nhận thức được sự thật đó.
I don't think I will do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I have known him for ten years.	Tôi đã biết anh ấy mười năm.
I think I told you to stay where you are.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để ở lại nơi bạn đang ở.
Tom is not the first.	Tom không phải là người đầu tiên.
I cannot give you a definite answer today.	Tôi không thể cung cấp cho bạn một câu trả lời chắc chắn ngày hôm nay.
I don't want Tom to think he needs to protect me.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải bảo vệ tôi.
I'm surprised you moved back to Australia.	Tôi rất ngạc nhiên khi bạn chuyển trở lại Úc.
There is enough food to go everywhere.	Có đủ thức ăn để đi khắp nơi.
I just want you to consider the possibility that you are wrong.	Tôi chỉ muốn bạn xem xét khả năng rằng bạn đã sai.
I plan to meet Tom on the phone tomorrow and ask him for help.	Tôi dự định sẽ gặp Tom qua điện thoại vào ngày mai và nhờ anh ấy giúp đỡ.
I have to go to the library with Tom.	Tôi phải đến thư viện với Tom.
Tom doesn't want to do it again.	Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
I almost forgot to tell Tom what he had to do.	Tôi gần như quên nói với Tom những gì anh ấy phải làm.
Tom thinks you want me to pay for it.	Tom nghĩ rằng bạn muốn tôi trả tiền cho nó.
Summer doesn't last very long.	Mùa hè không kéo dài lắm.
Do you still think you'll be in Australia all summer?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn sẽ ở Úc cả mùa hè?
No one laughs.	Không ai cười.
Who is that?	Người đó là ai?
She always tries to help others.	Cô ấy luôn cố gắng giúp đỡ người khác.
I think Tom is angry.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tức giận.
I don't think you heard what I said.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nghe những gì tôi nói.
I didn't know I had to do that before Tom got here.	Tôi không biết mình phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
I think Tom and I agree.	Tôi nghĩ Tom và tôi đồng ý.
Tom does not stay on topic.	Tom không ở lại chủ đề.
What should you do with this problem?	Bạn phải làm gì với vấn đề này?
I still can't convince Tom not to do that.	Tôi vẫn chưa thuyết phục được Tom đừng làm vậy.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
Is it possible to cry underwater?	Có thể khóc dưới nước không?
Did you know that Tom and Mary are getting married?	Bạn có biết rằng Tom và Mary sẽ kết hôn không?
I don't want it to happen.	Tôi không muốn nó xảy ra.
Tom said that Mary thought she might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
Tom doesn't like to drink much.	Tom không thích uống nhiều.
The store can provide us with anything we need.	Cửa hàng có thể cung cấp cho chúng tôi bất cứ thứ gì chúng tôi cần.
Tom lost the ring.	Tom bị mất chiếc nhẫn.
I don't think we can take that risk.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể mạo hiểm như vậy.
You're not afraid of ghosts, are you?	Bạn không sợ ma, phải không?
You don't seem to feel bored like Tom.	Bạn dường như không cảm thấy buồn chán như Tom.
Iraq gained independence as a kingdom in 1932.	Iraq giành được độc lập với tư cách là một vương quốc vào năm 1932.
How does Tom expect me to do that?	Tom mong tôi làm điều đó như thế nào?
Tom says he's Canadian.	Tom nói rằng anh ấy là người Canada.
It is difficult for an old man to keep up with the times.	Một ông già theo kịp thời đại quả là khó.
You are naive.	Bạn đang ngây thơ.
Tom drives me crazy.	Tom khiến tôi phát điên.
I knew that Tom was capable of doing that when he was in Boston.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
Tom felt that could be dangerous.	Tom cảm thấy điều đó có thể nguy hiểm.
I hope that I can find a job in Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể tìm được một công việc ở Boston.
Tom seemed very sure of himself.	Tom dường như rất chắc chắn về bản thân.
Tom started doing it early this morning.	Tom đã bắt đầu làm việc đó vào sáng sớm nay.
Tom is already in prison.	Tom đã ở trong tù rồi.
I'll do it myself if I have time.	Tôi sẽ tự mình làm điều đó nếu tôi có thời gian.
She must have sensed something strange.	Cô ấy hẳn đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ.
Tom said that Mary said she didn't like to do it.	Tom nói rằng Mary nói rằng cô ấy không thích làm điều đó.
I ran into Tom on the train.	Tôi tình cờ gặp Tom trên tàu.
Neither Tom nor Mary did it.	Cả Tom và Mary đều không làm điều đó.
Tom can't keep doing this to me.	Tom không thể tiếp tục làm điều này với tôi.
I didn't run.	Tôi đã không chạy.
Tom was bullied a lot at school.	Tom đã bị bắt nạt rất nhiều ở trường.
Parents should monitor the activities of their children.	Cha mẹ nên theo dõi các hoạt động của con cái.
Tom doesn't like to eat out.	Tom không thích ăn ngoài.
I finished shaving.	Tôi đã cạo xong.
They are being evacuated.	Họ đang được sơ tán.
You are the one who knows how to do this.	Bạn là người biết cách làm điều này.
Looks like you know something that I don't.	Có vẻ như bạn biết điều gì đó mà tôi không.
Aren't you the one to do the same?	Bạn không phải là người phải làm như vậy sao?
Tom and Mary said they go for a walk together every day.	Tom và Mary cho biết họ đi dạo cùng nhau mỗi ngày.
Tom treats Mary like a child.	Tom đối xử với Mary như một đứa trẻ.
It's not difficult to do.	Nó không khó để làm.
Tom only tried it once.	Tom chỉ thử làm điều đó một lần.
Tom will update you.	Tom sẽ cập nhật cho bạn.
What is Tom until now?	Tom là gì cho đến bây giờ?
I think Tom wants nothing better than to do that.	Tôi nghĩ Tom không muốn gì tốt hơn là làm điều đó.
I want to become a veterinarian.	Tôi muốn trở thành một bác sĩ thú y.
Tom is not wearing blue jeans.	Tom không mặc quần jean xanh.
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
Tom said he didn't want to go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với Mary.
I want to know when you plan to do it.	Tôi muốn biết bạn định làm điều đó vào thời gian nào.
Tom lives in the same neighborhood as Mary.	Tom sống cùng khu phố với Mary.
How many books have you read so far this year?	Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách cho đến nay trong năm nay?
Tom pointed to the top shelf.	Tom chỉ lên giá sách trên cùng.
You don't need money?	Bạn không cần tiền?
Would you like to work with Tom?	Bạn có muốn làm việc với Tom không?
I was angry at myself for making so many mistakes.	Tôi giận bản thân mình vì đã mắc quá nhiều lỗi.
Tom doesn't seem happy to be here.	Tom có ​​vẻ không vui khi ở đây.
What's on Channel 10?	Có gì trên Kênh 10?
I don't feel cheated.	Tôi không cảm thấy bị lừa.
We have an hour to find Tom.	Chúng tôi có một giờ để tìm Tom.
Tom guessed Mary's password.	Tom đoán mật khẩu của Mary.
Tom is quite stubborn, isn't he?	Tom khá bướng bỉnh phải không?
Tom knew something terrible had happened.	Tom biết điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
The weather was stifling.	Thời tiết thật ngột ngạt.
I will ask you a few things.	Tôi sẽ hỏi bạn một vài điều.
Please don't forget to mention my name.	Xin đừng quên nhắc đến tên tôi.
You shouldn't let Tom evade cheating.	Bạn không nên để Tom trốn tránh gian lận.
Tom and I have been together for almost three years.	Tom và tôi đã ở bên nhau gần ba năm.
It sounds like you're reluctant to do that.	Có vẻ như bạn đang miễn cưỡng làm điều đó.
You don't need money now.	Bạn không cần tiền bây giờ.
Tom went scuba diving.	Tom đã đi lặn biển.
I am learning to speak French.	Tôi đang học nói tiếng Pháp.
The post office is about three miles away.	Bưu điện cách đây khoảng ba dặm.
What does Tom care about?	Tom quan tâm đến vấn đề gì?
Tom knew it was happening.	Tom biết điều đó đang xảy ra.
Tom said he couldn't see himself doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thể thấy mình làm điều đó.
How did Tom get so lucky?	Làm thế nào mà Tom có ​​được may mắn như vậy?
Tom says he will call you later.	Tom nói anh ấy sẽ gọi cho bạn sau.
Is Tom trying to ruin our evening?	Có phải Tom đang cố phá hỏng buổi tối của chúng ta?
I'm not really sure what Tom meant.	Tôi thực sự không chắc Tom muốn nói gì.
I hope that Tom and Mary were joking.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary đã nói đùa.
Tom was injured in the explosion.	Tom bị thương trong vụ nổ.
That's not what I expected from Tom.	Đó không phải là những gì tôi mong đợi ở Tom.
Tom will meet me here today.	Tom sẽ gặp tôi ở đây hôm nay.
I'm going on a picnic with Tom and his family next weekend.	Tôi sẽ đi dã ngoại với Tom và gia đình anh ấy vào cuối tuần tới.
Looks like Tom is having a hard time solving the problem.	Có vẻ như Tom đang gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề.
I want to tell Tom about the book.	Tôi muốn kể cho Tom nghe về cuốn sách.
I'll be staying with Tom in Boston.	Tôi sẽ ở với Tom ở Boston.
Tom didn't even bother to answer.	Tom thậm chí không thèm trả lời.
I think you already have an iPhone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có một chiếc iPhone.
Tom will not do as you suggest.	Tom sẽ không làm như bạn đề xuất.
Tom said he was very pleased.	Tom nói rằng anh ấy rất hài lòng.
Tom is in his office.	Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy.
I think Tom hates waiting for me.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét phải chờ đợi tôi.
Tom caused us problems.	Tom đã gây ra vấn đề cho chúng tôi.
I have a lot of money at my disposal.	Tôi có rất nhiều tiền theo ý của tôi.
I think Tom was impressed by Mary's plan.	Tôi nghĩ Tom bị ấn tượng bởi kế hoạch của Mary.
I think Tom should do it himself.	Tôi nghĩ rằng Tom nên tự mình làm điều đó.
I arrived at the station just in time for my train.	Tôi đến ga đúng lúc chuyến tàu của tôi.
Tom said that he thought it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ không vui chút nào.
In fact, the gun is not loaded.	Trên thực tế, súng không được nạp đạn.
Don't go anywhere without me.	Đừng đi đâu mà không có tôi.
Of course, Tom won.	Tất nhiên, Tom đã thắng.
I know Tom is not Mary's husband.	Tôi biết Tom không phải chồng của Mary.
Business is not going well.	Công việc kinh doanh không suôn sẻ.
Tom is cooking now.	Tom đang nấu ăn bây giờ.
I am singing with my children.	Tôi đang hát với các con tôi.
Tom is too old to be a pop singer.	Tom đã quá già để trở thành ca sĩ nhạc pop.
I don't want to talk about the weather.	Tôi không muốn nói về thời tiết.
Tom says he thinks Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom wants to buy a house in Boston.	Tom muốn mua một căn nhà ở Boston.
I know Tom knows where he should do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy nên làm điều đó ở đâu.
Tom noticed blood stains on the floor.	Tom nhận thấy vết máu trên sàn nhà.
Tom can tell Mary is sincere.	Tom có ​​thể nói với Mary là chân thành.
Tom can't be more than thirty.	Tom không thể hơn ba mươi.
Is it okay if I go on vacation next week?	Có ổn không nếu tôi đi nghỉ vào tuần tới?
Drift wood.	Gỗ nổi.
I don't know why you don't leave.	Tôi không biết tại sao bạn không rời đi.
That is not my intention.	Đó không phải là ý định của tôi.
Tom and Mary want to tell us something.	Tom và Mary muốn nói với chúng tôi điều gì đó.
Tom is usually not very reliable.	Tom thường không đáng tin cậy lắm.
How do you know that Tom will be late?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ đến muộn?
Tom has been drinking a lot already.	Tom đã uống rất nhiều rồi.
Tom has worked hard this summer.	Tom đã làm việc chăm chỉ trong mùa hè này.
I still don't know what you mean.	Tôi vẫn không biết ý bạn là gì.
Tom was aware of the risks.	Tom đã nhận thức được những rủi ro.
Tom said he was not at home on October 20.	Tom nói rằng anh ấy không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
You will never be alone.	Bạn sẽ không bao giờ cô đơn.
It's a fir tree.	Đó là một cây linh sam.
I believe it is a legend.	Tôi tin rằng đó là một huyền thoại.
Tom will never do what you are accusing him of doing.	Tom sẽ không bao giờ làm những gì bạn đang buộc tội anh ấy làm.
Reports of my death are greatly exaggerated.	Các báo cáo về cái chết của tôi được phóng đại rất nhiều.
I want to be carefree.	Tôi muốn trở nên vô tư.
That just doesn't make sense.	Điều đó chỉ không có ý nghĩa.
Tom is a deacon in his church.	Tom là một chấp sự trong nhà thờ của mình.
I was going to tell Tom what happened.	Tôi định nói với Tom những gì đã xảy ra.
Tell me three things you can't do well.	Hãy nói với tôi ba điều bạn không thể làm tốt.
I know Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Small cars are very fuel-efficient because they consume less fuel.	Xe nhỏ rất tiết kiệm xăng vì ít hao xăng.
Tom is visiting Mary in Boston next week.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Boston vào tuần tới.
I know Tom isn't a great basketball coach, but everyone on the team likes him.	Tôi biết Tom không phải là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi, nhưng mọi người trong đội đều thích anh ấy.
Obviously Tom doesn't know that he doesn't really have to do it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Why are we talking about Tom?	Tại sao chúng ta lại nói về Tom?
I had an explosion.	Tôi đã có một vụ nổ.
Tom can talk about squirrels for hours.	Tom có ​​thể nói về những con sóc trong nhiều giờ.
Tom's birthday party will be next Monday.	Bữa tiệc sinh nhật của Tom sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau.
Do people really fall for these scams?	Mọi người có thực sự rơi vào những trò gian lận này không?
Tom doesn't know who needs to do it.	Tom không biết ai cần làm điều đó.
Where's my mask?	Mặt nạ của tôi đâu?
Let's wait a while and see how you do.	Chúng ta hãy chờ đợi một thời gian và xem bạn làm như thế nào.
Tom says he's going home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà vào thứ Hai.
We haven't seen Tom in weeks.	Chúng tôi đã không gặp Tom trong nhiều tuần.
We'll do our best to convince Tom to do it.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Tom làm điều đó.
I keep a list of all the countries I have visited.	Tôi giữ một danh sách tất cả các quốc gia tôi đã đến thăm.
Not many apples left.	Không còn nhiều táo.
Today is a national holiday in Iceland.	Hôm nay là một ngày lễ quốc gia ở Iceland.
Tom said that he thought Mary agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã đồng ý làm điều đó.
You didn't forget, did you?	Bạn không quên, phải không?
I know Tom wants to do it again.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Can you tell me why Tom doesn't do the same?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom không làm như vậy không?
I'm still not sure I'll be able to stay there.	Tôi vẫn không chắc rằng mình sẽ có thể ở đó.
Tom took the job for me.	Tom đã nhận việc cho tôi.
Tom still doesn't know who Mary is.	Tom vẫn không biết Mary là ai.
I don't want to do it right away.	Tôi không muốn làm điều đó ngay lập tức.
Oh, that's great.	Ồ, thật là tuyệt.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
I think they will have a chance.	Tôi nghĩ họ sẽ có cơ hội.
Who is shorter, Tom or Mary?	Ai thấp hơn, Tom hay Mary?
Easterners don't see things the same way we do.	Người phương Đông không nhìn mọi thứ giống như chúng ta.
Tom filled the balloon with helium.	Tom đổ đầy khí heli vào quả bóng bay.
Tom wiped his hands on his jeans.	Tom lau tay vào quần jean của mình.
Tom doesn't have to stop doing what he's doing.	Tom không cần phải ngừng làm những gì anh ấy đang làm.
Tom said that he thought Mary might be required to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được yêu cầu phải làm điều đó một mình.
Tom is a real cowboy.	Tom là một cao bồi thực thụ.
They don't say that.	Họ không nói điều đó.
Tom wanted to know what we were up to.	Tom muốn biết những gì chúng tôi định làm.
Tom replied that he didn't know.	Tom trả lời rằng anh ấy không biết.
He admits that is true.	Anh ấy thừa nhận điều đó là đúng.
I think you are planning to go to Boston.	Tôi nghĩ bạn đang lên kế hoạch đến Boston.
I'm sorry I can't be of any help.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì.
Tom has dislocated his shoulder.	Tom đã bị trật khớp vai.
Tom admitted that he was there that night.	Tom đã thừa nhận rằng anh ấy đã ở đó vào đêm hôm đó.
I really appreciate you allowing me to use your apartment.	Tôi thực sự đánh giá cao việc bạn cho phép tôi sử dụng căn hộ của bạn.
Tom always seemed to get along with Mary.	Tom dường như luôn hòa thuận với Mary.
Tom said he didn't do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó ngày hôm qua.
When we are asleep, our body functions slow down and our body temperature drops.	Khi chúng ta đang ngủ, các chức năng của cơ thể chậm lại và nhiệt độ cơ thể giảm xuống.
Tom would never agree to that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó.
I don't think you will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
I didn't know Tom needed to do that.	Tôi không biết Tom cần phải làm điều đó.
Have you ever talked to Tom?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với Tom chưa?
Tom and I are roommates.	Tom và tôi là bạn cùng phòng.
I never knew you and Tom so closely.	Tôi chưa bao giờ biết bạn và Tom chặt chẽ như vậy.
Tom has plenty of time.	Tom có ​​nhiều thời gian.
Why don't we just leave it there?	Tại sao chúng ta không để nó ở đó?
Put on your skates and walk on the ice.	Mang giày trượt của bạn vào và đi trên băng.
I think Tom may have taken something he shouldn't have.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã lấy thứ gì đó mà anh ấy không nên có.
I'm afraid Tom will.	Tôi e rằng Tom sẽ làm vậy.
Tom and Mary decide to get the same tattoo.	Tom và Mary quyết định xăm hình giống nhau.
She got married at the age of seventeen.	Cô kết hôn năm mười bảy tuổi.
The world's tropical rainforests are important links in the ecological chain of life on the planet.	Các khu rừng mưa nhiệt đới trên thế giới là những mắt xích quan trọng trong chuỗi sinh thái của sự sống trên hành tinh.
Don't waste another second.	Đừng lãng phí một giây nào nữa.
What's the temperature today?	Nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu?
I don't go to college anymore.	Tôi không học đại học nữa.
Tom is in good physical condition.	Tom đang ở trong tình trạng thể chất tốt.
Tom was fired for breaking the rules.	Tom đã bị sa thải vì vi phạm các quy tắc.
I doubt if Tom will be ready when we get there.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​sẵn sàng khi chúng tôi đến đó không.
Tom is not married to the same woman he was married to the last time I saw him.	Tom không kết hôn với cùng một người phụ nữ mà anh ấy đã kết hôn vào lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.
Tom knew he made the right choice.	Tom biết mình đã lựa chọn đúng.
I think I can find two here.	Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy hai người ở đây.
I just wanted to say thank you for last night.	Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đêm qua.
Most men wouldn't do that.	Hầu hết đàn ông sẽ không làm điều đó.
I really can't do anything else.	Tôi thực sự không thể làm gì khác hơn.
Tom was absent, but Mary was not.	Tom vắng mặt, nhưng Mary thì không.
Tom tried to sell his car, but no one would buy it.	Tom đã cố gắng bán chiếc xe của mình, nhưng sẽ không có ai mua nó.
I heard that Tom is very good at it.	Tôi nghe nói rằng Tom rất giỏi khi làm điều đó.
I didn't know Tom was one of your friends.	Tôi không biết Tom là một trong những người bạn của bạn.
Tom is worried about Mary, isn't he?	Tom đang lo lắng cho Mary, phải không?
I have been to Australia twice.	Tôi đã đến Úc hai lần.
Tom was very tough.	Tom đã rất cứng rắn.
Tom changed his mind.	Tom đã thay đổi quyết định của mình.
I don't need to do it alone.	Tôi không cần phải làm điều đó một mình.
Tom hopes that Mary can do it.	Tom hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
I have never seen Tom as happy as when I was with Mary.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hạnh phúc như khi ở bên Mary.
Are you good at grilling steaks?	Bạn có giỏi nướng bít tết không?
Tom is watching TV with tears in his eyes.	Tom đang xem TV với đôi mắt ngấn lệ.
I thought Mary would like the gift Tom gave her.	Tôi đã nghĩ Mary sẽ thích món quà mà Tom tặng cho cô ấy.
Tom's glasses are cool.	Kính của Tom rất ngầu.
How many rooms does Tom have in his apartment?	Tom có ​​bao nhiêu phòng trong căn hộ của mình?
The police took pictures of a burning cigarette on Tom's body.	Cảnh sát đã chụp lại hình ảnh điếu thuốc bốc cháy trên người của Tom.
Tom injured his elbow when he fell.	Tom bị thương ở khuỷu tay khi ngã.
Tom quickly unwrapped the gift.	Tom nhanh chóng mở gói quà.
I can't get the job done in an hour.	Tôi không thể hoàn thành công việc trong một giờ.
I know Tom would be able to do it if he had some help.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy có một số trợ giúp.
Tom thinks Mary may be lactose intolerant.	Tom cho rằng Mary có thể không dung nạp lactose.
I don't think Tom really enjoyed playing tennis with Mary.	Tôi không nghĩ Tom thực sự thích chơi quần vợt với Mary.
Tom has a very important job.	Tom có ​​một công việc rất quan trọng.
The mayor's murder sent shockwaves through the community.	Vụ giết người của thị trưởng đã gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng.
I know that Tom knows why Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Don't get excited.	Đừng kích động.
I never lied to you, did I?	Tôi chưa bao giờ nói dối bạn, phải không?
That won't help.	Điều đó sẽ không giúp ích được gì.
I met Tom when I was in Australia.	Tôi gặp Tom khi tôi ở Úc.
I don't think Tom will show you how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I have one more pen that I can lend you.	Tôi có thêm một cây bút mà tôi có thể cho bạn mượn.
The plane made a sharp turn to the right just before the crash.	Máy bay đã quay ngoắt sang phải ngay trước khi gặp nạn.
We certainly hope that doesn't happen.	Chúng tôi chắc chắn hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Don't rely too much on others.	Đừng quá dựa dẫm vào người khác.
Tom didn't want Mary to drive home drunk.	Tom không muốn Mary lái xe về nhà trong tình trạng say xỉn.
One dollar equals one hundred cents.	Một đô la bằng một trăm xu.
Promises are not enough.	Những lời hứa là không đủ.
Which of these would you like to buy?	Bạn muốn mua cái nào trong số này?
I know Tom doesn't care.	Tôi biết Tom không quan tâm.
If we don't change our ways, we won't last long.	Nếu chúng ta không thay đổi cách làm của mình, chúng ta sẽ không tồn tại được lâu.
I have a toaster.	Tôi có một cái máy nướng bánh mì.
Tom was in prison.	Tom đã ở trong tù.
I wonder if we can take care of ourselves.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân mình không.
Tom likes it.	Tom thích nó.
I think you will be impressed.	Tôi nghĩ bạn sẽ ấn tượng.
Who is responsible for these?	Ai chịu trách nhiệm cho những điều này?
Tom denied that he knew Mary.	Tom phủ nhận việc anh biết Mary.
I will have the best rib dinner.	Tôi sẽ có bữa tối sườn ngon nhất.
How long will you be in Boston?	Bạn sẽ ở Boston bao lâu?
Tom visits his grandmother in the hospital almost every day.	Tom đến thăm bà của mình trong bệnh viện hầu như mỗi ngày.
I don't need to do it soon.	Tôi không cần phải làm điều đó sớm.
I will help you with your French, if you help me with my English.	Tôi sẽ giúp bạn với tiếng Pháp của bạn, nếu bạn giúp tôi với tiếng Anh của tôi.
Tom is going to Australia next month.	Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
You don't have to come up with an unusual topic for your speech.	Bạn không cần phải nghĩ ra một chủ đề bất thường cho bài phát biểu của mình.
When I die, I want to be buried here.	Khi tôi chết, tôi muốn được chôn cất tại đây.
Tom said that some men attacked him.	Tom nói rằng một số người đàn ông đã tấn công anh ta.
I don't smoke now, but I used to.	Tôi không hút thuốc bây giờ, nhưng tôi đã từng.
Tom says he thinks Mary will be here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở đây.
I am sending you a birthday present by air.	Tôi đang gửi quà sinh nhật cho bạn bằng đường hàng không.
Tom wasn't really upset.	Tom không thực sự khó chịu.
I weigh more than most kids my age.	Tôi nặng hơn hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi.
Tom was right to worry.	Tom đã đúng khi lo lắng.
Will Tom help?	Tom sẽ giúp chứ?
A clear conscience is a sure sign of a bad memory.	Lương tâm trong sáng là dấu hiệu chắc chắn của một ký ức tồi tệ.
Tom didn't figure out how to go until yesterday.	Tom đã không tìm ra cách đi cho đến ngày hôm qua.
Tom is an excellent singer.	Tom là một ca sĩ xuất sắc.
Tom crossed the border.	Tom đã vượt biên.
No more ads, let's get started.	Không cần thêm quảng cáo, chúng ta hãy bắt đầu.
Tom is not cold, but Mary is not.	Tom không lạnh lùng, nhưng Mary thì không.
Why don't you tell me you don't like it here?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thích nó ở đây?
The text is by Tom.	Văn bản là của Tom.
Now that I'm here, you don't have to worry.	Bây giờ tôi đã ở đây, bạn không phải lo lắng.
Why is Tom so hungry?	Tại sao Tom lại đói như vậy?
Tom has a mustache on the handlebars.	Tom có ​​bộ ria mép trên tay lái.
That's not a bad start.	Đó không phải là một khởi đầu tồi.
As far as I know, your letter is under that book.	Theo như tôi biết, lá thư của bạn nằm dưới cuốn sách đó.
The kids all buzzed when I told them the story.	Những đứa trẻ đều ù tai khi tôi kể cho chúng nghe câu chuyện.
Cholesterol is a silent killer.	Cholesterol là kẻ giết người thầm lặng.
Who will help you now?	Bây giờ ai sẽ giúp bạn?
French is not taught in our schools the way it used to be.	Tiếng Pháp không được dạy trong trường học của chúng tôi như cách nó đã từng được dạy.
Tom said that he hopes that you will be at the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Don't feel ashamed.	Đừng cảm thấy xấu hổ.
My house is to your left as you go up the street towards the church.	Nhà tôi ở bên trái bạn khi bạn đi lên con phố về phía nhà thờ.
Tom will pay for that.	Tom sẽ trả tiền cho điều đó.
Tom says he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hạnh phúc.
Tom thinks he knows what's going on.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't know when he will come.	Tôi không biết khi nào anh ấy đến.
You were really helpful.	Bạn đã thực sự hữu ích.
Tom was fined.	Tom đã bị phạt.
I didn't know what to do when Tom fainted.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom ngất xỉu.
Attracting a crowd won't be difficult.	Thu hút một đám đông sẽ không khó.
I wonder what happened to Tom.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với Tom.
Tom is probably still suffering.	Tom có ​​lẽ vẫn còn đau khổ.
Tom says you are a bad influence.	Tom nói rằng bạn là một người có ảnh hưởng xấu.
I know for a fact that Tom would never want this.	Tôi biết thực tế là Tom sẽ không bao giờ muốn điều này.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I'm pretty sure Tom didn't know Mary was older than him.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết Mary lớn hơn anh ấy.
Why doesn't Tom want to go?	Tại sao Tom không muốn đi?
Mary left her husband a fortune.	Mary để lại cho chồng một gia tài.
Tom didn't think Mary intended to do that.	Tom không nghĩ Mary có ý định làm điều đó.
I hope Tom isn't spying on us.	Tôi hy vọng Tom không theo dõi chúng tôi.
This will negatively affect delivery time.	Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian giao hàng.
I suspect that Tom and Mary knew that something was going on.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary biết rằng có điều gì đó đang xảy ra.
Do you still want me to help Tom?	Bạn vẫn muốn tôi giúp Tom chứ?
Do you know that guy sitting on that bench over there?	Bạn có biết anh chàng ngồi trên băng ghế đằng kia không?
Tom seems a bit dangerous.	Tom có ​​vẻ hơi nguy hiểm.
Tom waded across the river.	Tom lội qua sông.
Can you stop knocking your feet?	Bạn có thể ngừng gõ chân của bạn?
This is the wallet that I lost a week ago.	Đây là chiếc ví mà tôi đã đánh mất một tuần trước.
I'm going on a business trip to Australia next week.	Tôi sẽ đi công tác ở Úc vào tuần tới.
Tom said he wanted to go to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi Úc với tôi.
I know Tom has to do it.	Tôi biết Tom phải làm điều đó.
She is learning to swim.	Cô ấy đang học bơi.
I think Tom won't be afraid.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sợ.
I'm looking for a place to eat.	Tôi đang tìm một nơi để ăn.
I hope all goes well.	Tôi hy vọng tất cả đều suôn sẻ.
Tom is always doing something new.	Tom luôn làm điều gì đó mới.
Can we reach consensus on this?	Chúng ta có thể đạt được đồng thuận về vấn đề này không?
When did Tom come to Boston?	Tom đến Boston khi nào?
Tom let the air out of Mary's tyres.	Tom để không khí ra khỏi lốp xe của Mary.
Now I'm not hungry.	Bây giờ tôi không đói.
Tom says that Mary knows he may not be allowed to do that today.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I don't know your preferences, so please help me.	Tôi không biết sở thích của bạn, vì vậy hãy giúp mình.
We hope Tom will do what we asked.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ làm những gì chúng tôi đã yêu cầu.
Mary is a bookworm.	Mary là một con mọt sách.
Tom thought Mary wouldn't like to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
I don't care what your mother says.	Tôi không quan tâm những gì mẹ bạn nói.
We could get hurt if we did the way Tom suggested.	Chúng ta có thể bị thương nếu làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
Did you tell Tom we'd be there?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta sẽ ở đó?
Tom tells Mary that he thinks John is not being sarcastic.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không mỉa mai.
I'll try to convince Tom to sing.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom hát.
Tom was unable to help me.	Tom đã không thể giúp tôi.
Tom and I despise each other.	Tom và tôi coi thường nhau.
I didn't know that you wanted to do that with Tom.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó với Tom.
I hope you don't make me do that.	Tôi hy vọng bạn không bắt tôi làm điều đó.
Tom has a good idea.	Tom có ​​một ý kiến ​​hay.
Tom's parents congratulated him on his engagement.	Cha mẹ của Tom đã chúc mừng lễ đính hôn của anh.
Are you sure it's not Tom?	Bạn có chắc đó không phải là Tom?
Tom and Mary live in the same apartment complex.	Tom và Mary sống trong cùng một khu chung cư.
Tom told Mary he was glad it happened.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì điều đó đã xảy ra.
Nuclear energy is created by splitting atoms or by bringing them together.	Năng lượng hạt nhân được tạo ra bằng cách tách các nguyên tử hoặc bằng cách đưa chúng lại gần nhau.
Tom can trust you.	Tom có ​​thể tin bạn.
I chipped my teeth.	Tôi sứt mẻ răng.
If you get stuck, don't hesitate to ask for advice.	Nếu bạn gặp khó khăn, đừng ngần ngại xin lời khuyên.
You should do what Tom tells you to do.	Bạn nên làm những gì Tom bảo bạn phải làm.
The bat is not a bird, but a mammal.	Dơi không phải là chim, mà là một loài động vật có vú.
We want to get back there as soon as possible.	Chúng tôi muốn quay lại đó sớm nhất có thể.
However, that's just my guess.	Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của tôi.
I think I made it clear what you have to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ những gì bạn phải làm.
I am not seeking your sympathy.	Tôi không tìm kiếm sự thông cảm của bạn.
No one is happy.	Không ai vui cả.
Everyone is eligible regardless of nationality.	Mọi người đều có đủ điều kiện bất kể quốc tịch.
Tom did not try on the helmet.	Tom đã không thử đội mũ bảo hiểm.
Tom seems to be sick.	Tom dường như bị ốm.
Tom doesn't want to be late.	Tom không muốn đến muộn.
I have not signed the contract yet.	Tôi vẫn chưa ký hợp đồng.
Tom said he was too busy to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để làm điều đó.
Tom is hoping to be acquitted.	Tom đang hy vọng được tha bổng.
Tom wears a mask.	Tom đeo mặt nạ.
Tom wants to know what he did wrong.	Tom muốn biết anh ấy đã làm gì sai.
They are jealous.	Họ ghen tị.
Can you please tell me what I should do?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tôi phải làm gì không?
I don't enjoy golf as much as I used to.	Tôi không còn thích chơi gôn như trước nữa.
You think I'm wasting my time with him.	Bạn nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian của mình với anh ấy.
I think it's really important that we do that today.	Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là chúng ta phải làm được điều đó ngày hôm nay.
I know Tom is gone.	Tôi biết Tom đã đi.
Tom knows a lot.	Tom biết rất nhiều.
We will do it the way we always do.	Chúng tôi sẽ làm điều đó theo cách chúng tôi luôn làm.
I think I can learn a lot from you.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể học hỏi rất nhiều từ bạn.
I did it because Tom asked me to.	Tôi đã làm điều đó bởi vì Tom đã yêu cầu tôi.
Tom says he thinks Mary is suspicious.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang nghi ngờ.
I don't recognize your voice.	Tôi không nhận ra giọng nói của bạn.
Tom asked me to take you.	Tom yêu cầu tôi nắm lấy bạn.
What Tom saw changed his life.	Những gì Tom nhìn thấy đã thay đổi cuộc đời anh.
Tom straightened his glasses.	Tom dựng thẳng kính.
There are a lot of cranberries there.	Có rất nhiều quả nam việt quất ở đó.
I don't want to buy a new refrigerator.	Tôi không muốn mua một chiếc tủ lạnh mới.
Registration is free but required.	Đăng ký là miễn phí nhưng bắt buộc.
The evidence does not support the claim.	Bằng chứng không hỗ trợ tuyên bố.
What is your favorite subject at school?	Môn học ưa thích của bạn ở trường là gì?
Tom didn't hear very well.	Tom không nghe rõ lắm.
Fasten your seat belt and enjoy the ride.	Thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi.
Before you undress, close the curtains.	Trước khi bạn cởi quần áo, hãy đóng rèm cửa.
Tom is my husband's middle name.	Tom là tên đệm của chồng tôi.
That will teach you a lesson.	Điều đó sẽ dạy cho bạn một bài học.
Tom rides his bike to work.	Tom đạp xe đi làm.
This is a new magazine for you to read.	Đây là một tạp chí mới cho bạn đọc.
Tom doesn't seem to want to tell me about it.	Tom dường như không muốn nói với tôi về điều đó.
I don't do it as much as Tom.	Tôi không làm điều đó nhiều như Tom.
You are not allowed to go fishing without a permit.	Bạn không được phép đi câu cá mà không có giấy phép.
Tom is probably angry.	Tom có ​​lẽ đang tức giận.
I don't want Tom to know this.	Tôi không muốn Tom biết điều này.
I won't eat it.	Tôi sẽ không ăn nó.
We went early to make sure we could get a seat.	Chúng tôi đã đi sớm để chắc chắn rằng chúng tôi có thể có được chỗ ngồi.
Tom and I don't go to the same school.	Tom và tôi không học cùng trường.
I think you should talk to Tom about that.	Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với Tom về điều đó.
How is the weather?	Thời tiết như thế nào?
The way Tom does it really impresses me.	Cách Tom làm điều đó thực sự gây ấn tượng với tôi.
Is it a disgrace to divorce children?	Có phải là một điều ô nhục khi ly hôn với con cái?
Tom called and said he would come.	Tom gọi và nói rằng anh ấy sẽ đến.
I think Tom is having a seizure.	Tôi nghĩ Tom đang lên cơn động kinh.
Tom considered his options.	Tom đã cân nhắc các lựa chọn của mình.
I can't find the right man for me.	Tôi không thể tìm được người đàn ông phù hợp với mình.
Tom seemed to enjoy himself at the party last night.	Tom dường như rất thích thú trong bữa tiệc đêm qua.
I don't think Tom knows what I do for a living.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi làm để kiếm sống.
Tom did not know with whom Mary was going to Boston.	Tom không biết Mary sẽ đến Boston với ai.
Tom says that he hopes Mary will do her best to make it happen.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó.
It is not a real choice.	Nó không phải là một sự lựa chọn thực sự.
Let's do it Tom's way.	Hãy làm theo cách của Tom.
I haven't been told a thing about it.	Tôi đã không được nói một điều về nó.
Sorry for the interruption.	Xin lỗi vì sự gián đoạn.
Tom can do it better than Mary can.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary có thể.
The handle of the cup broke instantly.	Tay cầm của cốc bị gãy ngay lập tức.
We're just making progress one step at a time.	Chúng tôi chỉ đạt được tiến bộ từng bước một.
Don't you know it's raining?	Bạn không biết trời đang mưa sao?
Keep your eyes wide open before marriage and half closed after marriage.	Hãy mở to mắt trước khi kết hôn và nhắm một nửa sau khi kết hôn.
What do you mean you don't have it?	Ý bạn là gì bạn không có nó?
I trust no one but myself.	Tôi không tin ai khác ngoài chính mình.
That's not all Tom has to do.	Đó không phải là tất cả những gì Tom phải làm.
Tom will say.	Tom sẽ nói.
My life hasn't been the same since I met Tom.	Cuộc sống của tôi đã không còn như vậy kể từ khi tôi gặp Tom.
Tom needs to call Mary.	Tom cần gọi cho Mary.
She introduced herself to the people present.	Cô ấy giới thiệu bản thân với những người có mặt ở đó.
I told you to be here on time this morning.	Tôi đã nói với bạn để có mặt ở đây đúng giờ sáng nay.
It's a chicken coop.	Đó là một cái chuồng gà.
Do you still plan to return to Australia next Monday?	Bạn vẫn có kế hoạch trở lại Úc vào thứ Hai tới?
I am not satisfied with her at all.	Tôi không hài lòng chút nào với cô ấy.
Tom has a degree in forestry.	Tom có ​​bằng về lâm nghiệp.
I used to be laughed at.	Tôi đã từng bị cười nhạo.
Tom is not as old as Mary thinks.	Tom không già như Mary nghĩ.
Due to unforeseen circumstances, all classes will be held online this term.	Do những trường hợp không lường trước được, tất cả các lớp học sẽ được tổ chức trực tuyến trong học kỳ này.
Tom told me that he thought Mary would be upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ khó chịu.
The remaining personnel were fired without notice.	Những nhân sự còn lại đã bị sa thải mà không được báo trước.
Tom left Boston in 2013.	Tom rời Boston vào năm 2013.
Tom built the barn.	Tom xây dựng nhà kho.
Tom is a professional baseball player.	Tom là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
I wish my imagination was as good as yours.	Tôi ước gì trí tưởng tượng của tôi cũng tốt như của bạn.
Everyone respects Tom.	Mọi người đều tôn trọng Tom.
Tom is really a nice guy!	Tom thực sự là một chàng trai tốt!
I'm installing security updates.	Tôi đang cài đặt các bản cập nhật bảo mật.
Tom put his hand on Mary's shoulder.	Tom đặt tay lên vai Mary.
It was his carelessness to let such a mistake happen.	Đó là sự bất cẩn của anh ấy để xảy ra sai lầm như vậy.
I won't tell anyone. 	Tôi sẽ không nói với ai cả.
I promise.	Tôi hứa.
He didn't pay attention to what she said.	Anh không để ý đến những gì cô nói.
I don't know where to go.	Tôi không biết phải đi đâu.
I look forward to coming to work.	Tôi háo hức đến làm việc.
Tom asked him if he really needed to do that.	Tom hỏi anh ấy có thực sự cần làm điều đó không.
Do you know when Tom will do it?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ làm điều đó không?
When we're together, I don't worry about the future.	Khi chúng tôi bên nhau, tôi không lo lắng về tương lai.
I know Tom is frustrated.	Tôi biết Tom đang thất vọng.
I am an assistant professor.	Tôi là một trợ lý giáo sư.
Tom is not capable of doing that now.	Tom không có khả năng làm điều đó bây giờ.
Tom asked me where Mary lived.	Tom hỏi tôi nơi Mary sống.
Tom should try not to let things get worse.	Tom nên cố gắng đừng để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
I don't charge anyone for anything.	Tôi không tính phí bất cứ ai cho bất cứ thứ gì.
We will have to take matters into our own hands.	Chúng tôi sẽ phải giải quyết các vấn đề trong tay của chính chúng tôi.
He is putting his reputation first.	Anh ấy đang để danh tiếng lên đầu mình.
It is quite scary.	Nó khá là đáng sợ.
You cannot eat soup with a fork.	Bạn không thể ăn súp bằng nĩa.
You say Mary is a flight attendant.	Bạn nói Mary là một tiếp viên hàng không.
I will be put to death for a crime I did not commit.	Tôi sẽ bị xử tử vì tội mà tôi không phạm.
"I am tired." 	"Tôi mệt."
"Tell someone interested, Tom."	"Nói với ai đó quan tâm, Tom."
I don't think I can do it today.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I told Tom where he should put his suitcase.	Tôi đã nói với Tom nơi anh ấy nên để vali của mình.
Tom carried a cup full of coffee across the hall without spilling a drop.	Tom xách một chiếc cốc đầy cà phê đi khắp sảnh mà không làm đổ một giọt.
Tom says he knows Mary might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I finally found the woman I wanted to marry.	Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được người phụ nữ mà tôi muốn kết hôn.
Tom and Mary sat on a bench in the park talking to each other.	Tom và Mary ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên nói chuyện với nhau.
You're not the only one injured, are you?	Bạn không phải là người duy nhất bị thương, phải không?
Her husband wanted to have his own way of doing things.	Chồng cô muốn có cách riêng trong mọi việc.
Tom thinks I might not be obligated to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
What time is the shuttle to the airport?	Mấy giờ xe đưa đón đến sân bay?
Tom has been doing that for the past three years.	Tom đã làm điều đó trong ba năm qua.
I went to Boston once.	Tôi đã đến Boston một lần.
These are questions that I cannot answer.	Đây là những câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
Tom told me that he is not afraid of ghosts.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ ma.
Everything is working properly.	Mọi thứ đều hoạt động bình thường.
Tom saw his children get out of the car.	Tom nhìn thấy những đứa con của mình xuống xe.
You won't get anything if you scream.	Bạn sẽ không nhận được gì nếu hét lên.
Tom knew Mary was cheating.	Tom biết Mary đã lừa dối.
Tom was late for school this morning.	Sáng nay Tom đi học muộn.
Tom lay on his back.	Tom nằm ngửa.
Tom takes good care of his customers.	Tom chăm sóc khách hàng của mình rất tốt.
Tom seems very good.	Tom có ​​vẻ rất tốt.
Tom didn't mention anything about the party.	Tom đã không đề cập bất cứ điều gì về bữa tiệc.
We look forward to meeting you and your family.	Chúng tôi rất mong được gặp bạn và gia đình bạn.
My wife beat me.	Vợ tôi đánh đập tôi.
You will need some of these.	Bạn sẽ cần một số trong số này.
I told Tom it wouldn't be safe.	Tôi đã nói với Tom rằng nó sẽ không an toàn.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ổn.
It's ten o'clock at night.	Đã mười giờ đêm.
Tom took the key out of his coat pocket.	Tom lấy chìa khóa ra khỏi túi áo khoác.
I think Tom should be more patient.	Tôi nghĩ rằng Tom nên kiên nhẫn hơn.
How could you have missed it?	Làm thế nào bạn có thể đã bỏ lỡ nó?
This fish is not edible.	Cá này không ăn được.
If you happen to be out this way, be sure to call my house.	Nếu bạn tình cờ ra ngoài theo cách này, hãy nhớ gọi điện đến nhà tôi.
Tom is going to buy a house on Park Street.	Tom sẽ mua một ngôi nhà trên Phố Park.
Tom needs to pay his bills.	Tom cần thanh toán các hóa đơn của mình.
I didn't grow up in Australia.	Tôi không lớn lên ở Úc.
Tom probably didn't know how long it would take Mary to do it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom is Mary's only friend at school.	Tom là người bạn duy nhất của Mary ở trường.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
I want to be the person who makes you happy.	Tôi muốn trở thành người làm cho bạn hạnh phúc.
I think Tom still doesn't have a driver's license.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa có bằng lái xe.
Tom can do it, right?	Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
Tunneling is hard work.	Đào đường hầm là công việc khó khăn.
This letter will not reach its destination.	Bức thư này sẽ không đến đích.
Has Tom finished his soup?	Tom đã ăn hết súp của mình chưa?
Tom left for Boston shortly after receiving a letter from Mary.	Tom rời đi Boston ngay sau khi nhận được thư của Mary.
Why are you not paying attention in class?	Tại sao bạn không chú ý trong lớp học?
Please remain seated until we reach the station.	Vui lòng ngồi yên cho đến khi chúng tôi đến nhà ga.
Tom just got out of work.	Tom vừa mới tan sở.
I didn't realize I needed to do that.	Tôi đã không nhận ra mình cần phải làm điều đó.
I didn't realize how crazy Tom was.	Tôi đã không nhận ra Tom điên rồ như thế nào.
Tom is an extremely charming guy.	Tom là một chàng trai cực kỳ quyến rũ.
I can no longer do that.	Tôi không còn có thể làm điều đó nữa.
Maybe Tom didn't know there was still work to do.	Có lẽ Tom không biết vẫn còn việc phải làm.
Can you tell Tom I stopped by?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã ghé qua không?
The president said he would not run for a second term.	Tổng thống cho biết ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.
Tom had an accident at work.	Tom gặp tai nạn tại nơi làm việc.
If I eat more, I won't want dessert.	Nếu tôi ăn thêm nữa, tôi sẽ không muốn tráng miệng.
I know that I shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
You will eventually understand it.	Cuối cùng bạn sẽ hiểu nó.
Tom says he doesn't know when Mary was born.	Tom nói rằng anh không biết Mary được sinh ra khi nào.
We do not have any warnings.	Chúng tôi không có bất kỳ cảnh báo nào.
Tom would be mad if Mary didn't.	Tom sẽ nổi điên nếu Mary không làm vậy.
I'm glad we came out on top.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã vượt lên dẫn đầu.
I don't agree with that at all.	Tôi không đồng ý với điều đó chút nào.
Tom needs to know where we are.	Tom cần biết chúng ta đang ở đâu.
I let Tom know I was not satisfied with his performance.	Tôi cho Tom biết tôi không hài lòng với màn trình diễn của anh ấy.
Tom refused to let go.	Tom không chịu buông tay.
Don't you think you will come back here one day?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó?
The plane took off at 2:30.	Máy bay cất cánh lúc 2 giờ 30 phút.
Tom is probably not the oldest person in the office.	Tom có ​​lẽ không phải là người lớn tuổi nhất trong văn phòng.
There are seven men and four women in my part.	Có bảy người đàn ông và bốn phụ nữ trong phần của tôi.
She is decisive.	Cô ấy quyết đoán.
Tom probably doesn't know what to buy.	Tom có ​​lẽ không biết mình phải mua gì.
Obviously no one is here.	Rõ ràng là không có ai ở đây.
I cannot guarantee 100% that I will be there on Monday.	Tôi không thể đảm bảo 100% rằng tôi sẽ ở đó vào thứ Hai.
I can't wait to talk to Tom.	Tôi nóng lòng được nói chuyện với Tom.
Tom says that three of you are his brothers.	Tom nói rằng ba người trong số các bạn là anh em của anh ấy.
I don't like hot weather, but Tom does.	Tôi không thích thời tiết nóng nực, nhưng Tom thì có.
I will stay home and watch TV tonight.	Tôi sẽ ở nhà và xem TV tối nay.
These windows are bulletproof.	Các cửa sổ này có khả năng chống đạn.
Think about the implications.	Suy nghĩ về các hàm ý.
I'm sure it must be very disturbing.	Tôi chắc rằng nó phải rất đáng lo ngại.
I was attacked in broad daylight.	Tôi đã bị tấn công giữa thanh thiên bạch nhật.
Tom is about to be shot, but he doesn't know it.	Tom sắp bị bắn, nhưng anh ấy không biết điều đó.
Tom still owes me money.	Tom vẫn nợ tôi tiền.
Tom often writes with a blue pen.	Tom thường viết bằng bút xanh.
Tom must have been very sad.	Tom đã phải rất buồn.
I won't make it in time, unless I'm in a hurry.	Tôi sẽ không đến kịp, trừ khi tôi gấp.
Everyone should be alert.	Mọi người nên cảnh giác.
Tom is a drama student.	Tom là một sinh viên kịch.
This perception is incorrect.	Nhận thức này là không chính xác.
Tom said he just wanted to stay for a few days.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn ở lại vài ngày.
I don't think Tom will stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngừng làm điều đó.
Tom realized he had made a mistake.	Tom nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Tom answered every question correctly.	Tom đã trả lời đúng mọi câu hỏi.
Tom won't be able to buy everything he wants to buy.	Tom sẽ không thể mua mọi thứ muốn mua.
I can't believe you bought this.	Tôi không thể tin rằng bạn đã mua cái này.
I usually only wear sandals in winter.	Tôi thường chỉ đi dép vào mùa đông.
Tom needs to be told that he needs to do it.	Tom cần được thông báo rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
He was the only one at the party.	Anh ấy là người duy nhất đến bữa tiệc.
Tom comes home at 6:30.	Tom về nhà lúc 6:30.
I wasn't ready to run a car dealership in Boston.	Tôi chưa sẵn sàng để điều hành một đại lý xe hơi ở Boston.
You can't appreciate his good grades by just seeing what he looks like.	Bạn không thể đánh giá cao điểm tốt của anh ấy bằng cách chỉ nhìn thấy anh ấy trông như thế nào.
I wrote Tom a long letter last night.	Tôi đã viết cho Tom một bức thư dài đêm qua.
All I want is a special person in my life.	Tất cả những gì tôi muốn là một người đặc biệt trong cuộc đời tôi.
The surgeon convinced me to perform an organ transplant.	Bác sĩ phẫu thuật đã thuyết phục tôi thực hiện một ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng.
She showed him some books that were on the shelf.	Cô cho anh xem một số cuốn sách đang ở trên giá.
I think you should tell Tom that.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom điều đó.
I don't want anyone to read my diary.	Tôi không muốn ai đọc nhật ký của mình.
Tom spends the rest of the afternoon reading.	Tom dành phần còn lại của buổi chiều để đọc sách.
Tom took Mary to the hospital.	Tom đã đưa Mary đến bệnh viện.
What is Tom planning now?	Tom đang lên kế hoạch gì bây giờ?
I don't like going out without a coat on a cold day like this.	Tôi không thích ra ngoài mà không có áo khoác vào một ngày lạnh giá như thế này.
Tom didn't know that he shouldn't believe what Mary said.	Tom không biết rằng anh không nên tin những gì Mary nói.
Did you get a Christmas present from Tom this year?	Năm nay bạn có nhận được quà Giáng sinh từ Tom không?
I should thank Tom.	Tôi nên cảm ơn Tom.
Is it true that dogs are descendants of wolves?	Có thật là chó là hậu duệ của chó sói?
He met with reporters to talk about his decision.	Anh đã gặp gỡ các phóng viên để nói về quyết định của mình.
I can never repay them.	Tôi không bao giờ có thể trả ơn họ.
Tom was terrified it might happen.	Tom sợ chết khiếp điều đó có thể xảy ra.
I didn't tell Tom that.	Tôi không nói với Tom điều đó.
Tom has just been given another chance.	Tom vừa được trao một cơ hội khác.
What is the explanation for that?	Lời giải thích cho điều đó là gì?
Maybe it was just a game of chance.	Có lẽ đó chỉ là một trò may rủi.
You are the one responsible for all of this.	Bạn là người chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này.
Tom's father beat him.	Cha của Tom đã đánh anh ta.
Where were you on October 20?	Bạn đã ở đâu vào ngày 20 tháng 10?
Tom is the second oldest boy in the class.	Tom là cậu trai lớn thứ hai trong lớp.
I'm sorry, but I really don't have time to do that right now.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom said he was living in Australia at the time.	Tom cho biết anh ấy đang sống ở Úc vào thời điểm đó.
I packed them all.	Tôi đã đóng gói tất cả.
I think it's time for me to go home.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi về nhà.
Tom was very distressed.	Tom đã rất đau khổ.
Tom doesn't need to do it again.	Tom không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom will fix that for Mary.	Tom sẽ sửa điều đó cho Mary.
I started to lose patience.	Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tom works as hard as Mary.	Tom làm việc chăm chỉ như Mary.
I won't let you drive.	Tôi sẽ không để bạn lái xe.
I decided to try doing it on my own.	Tôi đã quyết định thử làm điều đó một mình.
How do we upload photos to your website?	Làm cách nào để chúng tôi tải ảnh lên trang web của bạn?
Coaches need to learn to be a coach.	Huấn luyện viên cần học để trở thành huấn luyện viên.
What is Tom's record like?	Thành tích của Tom như thế nào?
Tom built it all at his own expense.	Tom đã xây dựng toàn bộ bằng chi phí của mình.
Tom doesn't have running water, so he sometimes comes over to take a shower.	Tom không có nước máy, nên thỉnh thoảng anh ấy qua chỗ chúng tôi tắm.
Tom doesn't believe it happened.	Tom không tin rằng điều đó đã xảy ra.
Tom was lucky that Mary wasn't there with him.	Tom may mắn là Mary không ở đó với anh ta.
Tom is the only one who knows where Mary lives.	Tom là người duy nhất biết Mary sống ở đâu.
Yesterday I played volleyball.	Hôm qua tôi đã chơi bóng chuyền.
I'm the only one with a camera.	Tôi là người duy nhất có máy ảnh.
I'm really proud of Tom.	Tôi thực sự tự hào về Tom.
I admit that I stole Mary's jewelry.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã lấy trộm đồ trang sức của Mary.
I don't expect anyone.	Tôi không mong đợi bất cứ ai.
When I step out of the car, I feel like I've been here before.	Khi bước ra khỏi xe, tôi có cảm giác như mình đã từng ở đây.
Tom told me he was happy to see me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui khi gặp tôi.
Maybe you're the only one who can do that.	Có lẽ bạn là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I will take good care of Tom.	Tôi sẽ chăm sóc Tom thật tốt.
You may be injured if you do so in the way Tom suggested.	Bạn có thể bị thương nếu làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
Did you buy a lantern?	Bạn đã mua một chiếc đèn lồng?
I don't think we will need this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần điều này.
I'm not sure what to do.	Tôi không chắc phải làm gì.
You are the winner.	Bạn là người chiến thắng.
Are you telling me Tom doesn't live in Boston anymore?	Bạn đang nói với tôi Tom không sống ở Boston nữa?
I know I need to do it today.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom forged signatures on documents.	Tom đã giả mạo chữ ký trên tài liệu.
Tom is not a happy boy.	Tom không phải là một cậu bé hạnh phúc.
Tom has done his job.	Tom đã hoàn thành công việc của mình.
You should do it now before it's too late.	Bạn nên làm điều đó ngay bây giờ trước khi quá muộn.
Did Tom really say that?	Tom có ​​thực sự nói vậy không?
I hope I can visit you soon.	Tôi hy vọng tôi có thể đến thăm bạn sớm.
I know Tom knows that Mary has never done that before.	Tôi biết Tom biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
It won't take long for Tom to do that.	Tom sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
The design itself is flawed.	Bản thân thiết kế là thiếu sót.
Tom is used to traveling.	Tom đã quen với việc đi du lịch.
I know you don't like chocolate.	Tôi biết bạn không thích sô cô la.
That's the Tom you were just talking to, right?	Đó là Tom mà bạn vừa nói chuyện, phải không?
I know what is real and what is not.	Tôi biết điều gì là thực và điều gì không.
Tom says he thinks Mary might not be obligated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
He repaired the nets.	Anh ấy đã sửa chữa các tấm lưới.
I don't want anyone's help.	Tôi không muốn bất kỳ ai giúp đỡ.
I believe Tom is guilty.	Tôi tin rằng Tom có ​​tội.
Tom seems to be a wise man.	Tom có ​​vẻ là một người khôn ngoan.
Tom and Mary bought a car for their son.	Tom và Mary đã mua một chiếc xe hơi cho con trai của họ.
Tom was very unhappy.	Tom đã rất không vui.
Tom doesn't want to be here anymore.	Tom không muốn ở đây nữa.
She is ready to help him wash the car.	Cô sẵn sàng giúp anh rửa xe.
Tom gets scared very easily.	Tom rất dễ sợ hãi.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Many politicians employ rotary doctors whose job it is to make bad government decisions so that they are more easily accepted by the public.	Nhiều chính trị gia tuyển dụng các bác sĩ quay có công việc là đưa ra các quyết định không đẹp của chính phủ để họ dễ dàng được công chúng chấp nhận hơn.
Tom is tense.	Tom căng thẳng.
Tom heard a loud bang.	Tom nghe thấy một tiếng nổ lớn.
If we had more space, we could get a grand piano.	Nếu chúng tôi có nhiều không gian hơn, chúng tôi có thể có được một chiếc đại dương cầm.
I don't think Tom will admit that he doesn't know how to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I always tell the truth.	Tôi luôn nói sự thật.
You are a workaholic.	Bạn là một người nghiện công việc.
I don't understand what happened to you.	Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn.
Do you think it was intentional?	Bạn có nghĩ rằng đó là cố ý?
Tom and Mary wouldn't go without me.	Tom và Mary sẽ không đi nếu không có tôi.
Tom may have been to Boston already.	Tom có ​​thể đã đến Boston rồi.
Tom is not a scientist.	Tom không phải là một nhà khoa học.
I was shopping for Christmas on my way home.	Tôi đã mua sắm cho Giáng sinh trên đường về nhà.
Be sure not to forget to do that.	Hãy chắc chắn không quên làm điều đó.
His most important advisor was Henry Kissinger.	Cố vấn quan trọng nhất của ông là Henry Kissinger.
I really don't know much about you.	Tôi thực sự không biết nhiều về bạn.
I think I heard a horse neighing.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng ngựa hí.
Tom and I were very happy together.	Tom và tôi đã rất hạnh phúc bên nhau.
I don't have the courage to try it again.	Tôi không có đủ can đảm để thử làm điều đó một lần nữa.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
Things didn't go as planned.	Mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
Why don't we go over there?	Tại sao chúng ta không đi qua đó?
Tom did a great job for us.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời cho chúng tôi.
Tom is not rude.	Tom không thô lỗ.
I don't resent you.	Tôi không oán giận bạn.
You cannot buy happiness.	Bạn không thể mua được hạnh phúc.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
I do not like to drink acohol.	Tôi không thích uống rượu.
I think you are delusional.	Tôi nghĩ bạn đang ảo tưởng.
This is the coldest winter we've had in thirty years.	Đây là mùa đông lạnh nhất mà chúng tôi đã có trong ba mươi năm.
Why would Tom do this to Mary?	Tại sao Tom lại làm điều này với Mary?
I didn't really do that.	Tôi đã không thực sự làm điều đó.
I think Tom will cry.	Tôi nghĩ Tom sẽ khóc.
Tom stopped reading for a moment.	Tom dừng đọc một lúc.
How do you know Tom is the one who made these sandwiches?	Làm sao bạn biết Tom là người đã làm ra những chiếc bánh mì sandwich này?
I know you won't understand.	Tôi biết bạn sẽ không hiểu.
Tom lost his land.	Tom mất đất.
I thought Tom didn't like me anymore.	Tôi đã nghĩ Tom không còn thích tôi nữa.
I think Tom and Mary are still married.	Tôi nghĩ Tom và Mary vẫn kết hôn.
We don't have that book in stock.	Chúng tôi không có cuốn sách đó trong kho.
The General announced the defeat.	Tổng binh báo tin thất trận.
Some kids don't like apples.	Có một số trẻ không thích táo.
Don't worry because everything will be fine.	Đừng lo lắng vì mọi thứ sẽ ổn thôi.
I suspect that something like that would anger Tom.	Tôi nghi ngờ rằng điều gì đó tương tự sẽ khiến Tom tức giận.
I hope that this does not affect our friendship.	Tôi hy vọng rằng điều này không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.
Tom is prettier than John.	Tom đẹp hơn John.
Where did Tom buy these books?	Tom đã mua những cuốn sách này ở đâu?
Maybe Tom never received your message.	Có lẽ Tom không bao giờ nhận được tin nhắn của bạn.
I think Tom is exaggerating a bit.	Tôi nghĩ rằng Tom đang phóng đại một chút.
I don't like proverbs.	Tôi không thích tục ngữ.
You don't have to attend today's meeting.	Bạn không cần phải tham dự cuộc họp hôm nay.
Who did Tom give his old saxophone to?	Tom đã tặng chiếc kèn saxophone cũ của mình cho ai?
Tom jumped on the bed.	Tom đã nhảy lên giường.
Tom says he wants to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn chiến thắng.
Instead of wondering, take action.	Thay vì băn khoăn, hãy hành động.
I'm surprised that Tom didn't.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom đã không làm vậy.
I'll be out of town for a day or two.	Tôi sẽ ra khỏi thành phố trong một hoặc hai ngày.
Tom won't find out what we did.	Tom sẽ không tìm ra những gì chúng tôi đã làm.
From Tom's accent, I guess he's Canadian.	Từ giọng của Tom, tôi đoán anh ấy là người Canada.
Tom didn't talk about those things.	Tom đã không nói về những thứ đó.
Don't worry about Tom. 	Đừng lo lắng về Tom.
He always acts that way.	Anh ấy luôn hành động theo cách đó.
Aren't you happy that I got a job?	Bạn không vui vì tôi đã nhận được một công việc?
There is a chance it will rain.	Có khả năng trời sẽ mưa.
I warned you not to, didn't I?	Tôi đã cảnh báo bạn không nên làm như vậy, phải không?
The stitches on the blanket have been removed.	Các đường khâu trên chăn đã được tháo ra.
I don't really love Tom.	Tôi không thực sự yêu Tom.
Tom claims inheritance.	Tom tuyên bố thừa kế.
That law has not changed.	Luật đó không thay đổi.
Do you think Tom would do it that way?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm theo cách đó không?
I filled the bottle up to my mouth.	Tôi đổ đầy bình đến gần miệng.
I'm trying to figure out what's going on.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Why do guys care so much about what girls think?	Tại sao con trai lại quan tâm nhiều đến những gì con gái nghĩ?
When did Tom tell you to do that?	Tom đã bảo bạn làm điều đó khi nào?
The flowers were sent by Tom.	Những bông hoa đã được gửi bởi Tom.
Tom promised me he would clean his room.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ dọn phòng của mình.
I have never smoked.	Tôi chưa bao giờ hút thuốc.
Tom started working here in October 2013.	Tom bắt đầu làm việc tại đây vào tháng 10 năm 2013.
Both of Tom's sisters live in Boston.	Cả hai chị em gái của Tom đều sống ở Boston.
Tom has to go now.	Tom phải đi ngay bây giờ.
Tom isn't the only one who doesn't do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm điều đó.
The chairman presented an important plan at the meeting.	Chủ tọa đưa ra một kế hoạch quan trọng tại cuộc họp.
I respect my decision.	Tôi tôn trọng quyết định của mình.
Tom said he felt dizzy and nauseous.	Tom cho biết anh cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
Wait for me downstairs. 	Chờ tôi ở dưới nhà.
I'll be there in a minute.	Tôi sẽ có mặt trong một phút.
I'm probably not the only one who doesn't want to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
The play was produced by Tom Jackson.	Vở kịch do Tom Jackson sản xuất.
Tom didn't know what Mary wanted him to do.	Tom không biết Mary muốn anh ta làm gì.
I have a lot of other things to worry about.	Tôi còn rất nhiều thứ khác phải lo lắng.
Do you think you will get a good score?	Bạn có nghĩ mình sẽ đạt điểm cao không?
Tom looks sad and lonely.	Tom trông buồn và cô đơn.
I am not penalized.	Tôi không bị phạt.
In the United States, it is illegal to torture people to get information from them.	Tại Hoa Kỳ, việc tra tấn người dân để lấy thông tin từ họ là bất hợp pháp.
I do not wanna wait.	Tôi không muốn chờ đợi.
At that time, black children did not go to school as much as white children.	Vào thời điểm đó, trẻ em da đen không đến trường bằng trẻ em da trắng.
Tom thinks I'm being serious.	Tom nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc.
That's not how we should do this.	Đó không phải là cách chúng ta nên làm điều này.
Tom is not a mining engineer.	Tom không phải là một kỹ sư khai thác mỏ.
I apologize if I made you feel unwelcome.	Tôi xin lỗi nếu tôi khiến bạn cảm thấy không được chào đón.
Tom knew there was a chance that Mary wouldn't do it.	Tom biết có khả năng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom still can't find his key.	Tom vẫn không thể tìm thấy chìa khóa của mình.
Let's hope Tom doesn't come in.	Hãy hy vọng Tom không bước vào.
Tom tells everyone that he is ready.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã sẵn sàng.
My dad loves tinkering in the garage.	Cha tôi thích mày mò trong nhà để xe.
I am very happy to be able to do that.	Tôi rất vui khi làm được điều đó.
I love crossword puzzles.	Tôi thích câu đố ô chữ.
No one knew that it was Tom who donated three million dollars to the orphanage.	Không ai biết rằng chính Tom là người đã quyên góp ba triệu đô la cho trại trẻ mồ côi.
That's a pretty name.	Đó là một cái tên đẹp.
Tom is very nice to Mary and her friends.	Tom rất tốt với Mary và bạn bè của cô ấy.
Which newspapers do you subscribe to?	Những tờ báo nào bạn đăng ký?
I'm not eager to do that.	Tôi không háo hức làm điều đó.
I didn't tell anyone what you did.	Tôi đã không nói cho ai biết những gì bạn đã làm.
I think Tom was worrying too much.	Tôi nghĩ rằng Tom đã lo lắng quá nhiều.
Tom is really worried.	Tom đang thực sự lo lắng.
Tom never hesitated.	Tom không bao giờ do dự.
Let's all meet at 2:30 in the lobby.	Tất cả hãy gặp nhau lúc 2:30 tại sảnh.
Tom did not ask Mary with whom she was going to Australia.	Tom không hỏi Mary rằng cô ấy định đi Úc với ai.
If someone paid you to kill Tom, would you want to?	Nếu ai đó trả tiền cho bạn để giết Tom, bạn có muốn không?
It will take some time to get used to this.	Sẽ mất một chút thời gian để làm quen với việc này.
Tom told me Mary did it.	Tom nói với tôi Mary đã làm điều đó.
I have always liked you.	Tôi luôn thích bạn.
Tom has a lot of things he wants to do today.	Tom có ​​rất nhiều điều anh ấy muốn làm ngày hôm nay.
They only allowed Tom to sing one song.	Họ chỉ cho phép Tom hát một bài.
Tom didn't go straight in.	Tom không vào thẳng.
I had to make some tough decisions.	Tôi đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn.
That is not likely to happen anytime soon.	Điều đó không có khả năng xảy ra sớm.
I don't think Tom is retired.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu.
Let's not wash our dirty linen in public.	Chúng ta đừng giặt đồ vải bẩn của chúng ta ở nơi công cộng.
Where did you put the apples you bought the other day?	Bạn đã đặt những quả táo mà bạn mua hôm trước ở đâu?
I know that Tom is afraid of flying.	Tôi biết rằng Tom sợ đi máy bay.
I hope Tom gets all the help he needs.	Tôi hy vọng Tom nhận được tất cả sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
I don't think Tom helped Mary do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã giúp Mary làm điều đó.
Tom cried all night.	Tom đã khóc suốt đêm.
I'm getting rid of all this trash.	Tôi đang loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
Where is the best place to do it?	Đâu là nơi tốt nhất để làm điều đó?
She admitted to using heroin.	Cô thừa nhận có sử dụng heroin.
We must not do that.	Chúng ta không được làm điều đó.
Tom is wearing a new pair of shoes.	Tom đang đi một đôi giày mới.
Tom will fly back to Australia on the 20th.	Tom sẽ bay trở lại Úc vào ngày 20.
I can't force myself to take the job.	Tôi không thể bắt chính mình để nhận công việc.
Tom told me that he thought Mary was uninsured.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có bảo hiểm.
Young people have shown a great improvement in physical stature.	Những người trẻ tuổi đã cho thấy sự cải thiện rất nhiều về tầm vóc thể chất.
I left as soon as I was asked to.	Tôi rời đi ngay sau khi tôi được yêu cầu.
Tom and Mary sat in their car, talking.	Tom và Mary ngồi trong xe của họ, nói chuyện.
Tom's death was not a suicide.	Cái chết của Tom không phải là một vụ tự sát.
Are you sad not being invited to Tom's party?	Bạn có buồn khi không được mời đến bữa tiệc của Tom không?
I've always been very competitive.	Tôi luôn rất cạnh tranh.
Tom is sitting on a bench in the park, reading a book.	Tom đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, đọc một cuốn sách.
Why does Tom love living in Australia?	Tại sao Tom thích sống ở Úc?
Today is a beautiful day.	Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tom can get help.	Tom có ​​thể nhận được sự giúp đỡ.
Don't take candy from strangers.	Đừng lấy kẹo của người lạ.
Can Tom stay in Boston with us next summer?	Tom có ​​thể ở lại Boston với chúng tôi vào mùa hè tới không?
He has her on a pedestal.	Anh ấy có cô ấy trên một bệ đỡ.
I asked Tom for help.	Tôi đã nhờ Tom giúp.
Tom is the nicest guy I know.	Tom là chàng trai đẹp nhất mà tôi biết.
Is crazy.	Thật là điên rồ.
Don't harm them.	Đừng làm hại chúng.
I hope that you didn't drive my car.	Tôi hy vọng rằng bạn đã không lái xe của tôi.
I have been selling flowers for many years.	Tôi đã bán hoa trong nhiều năm.
Tom didn't help at all.	Tom không giúp gì cả.
Tom says he feels a little better today.	Tom nói hôm nay anh ấy cảm thấy tốt hơn một chút.
Tom really should wait a little longer.	Tom thực sự nên đợi thêm một thời gian nữa.
We don't study French.	Chúng tôi không học tiếng Pháp.
Tom is not a fan of long car rides.	Tom không phải là người thích những chuyến xe dài.
We used to sit on these steps and talk.	Chúng tôi đã từng ngồi trên những bậc thang này và nói chuyện.
This used to be a nice place to live.	Đây từng là một nơi tốt đẹp để sống.
I won't pretend that I know how to do it.	Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi biết cách làm điều đó.
You don't care at all, do you?	Bạn không quan tâm chút nào, phải không?
I can't hurt Tom.	Tôi không thể làm tổn thương Tom.
We were here for three hours.	Chúng tôi đã ở đây trong ba giờ.
You don't really want to come with us, do you?	Bạn không thực sự muốn đi với chúng tôi, phải không?
Tom goes to sleep.	Tom đi ngủ.
I am no longer married to Mary.	Tôi không còn kết hôn với Mary nữa.
Tom had to change his plans.	Tom đã phải thay đổi kế hoạch của mình.
Tom wondered what Mary would give him for his birthday.	Tom băn khoăn không biết Mary sẽ tặng gì cho anh nhân ngày sinh nhật.
I've seen Tom do some pretty remarkable things.	Tôi đã thấy Tom làm một số điều khá đáng chú ý.
Tom took good care of you.	Tom đã chăm sóc bạn rất tốt.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
His first name is Tom.	Tên đầu tiên của anh ấy là Tom.
We are friends of Tom.	Chúng tôi là bạn của Tom.
She squeezed juice from many oranges.	Cô vắt nước từ nhiều quả cam.
Why does Tom need to go?	Tại sao Tom cần phải đi?
I don't think I'm allowed to help you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi được phép giúp bạn làm điều đó.
I'm pretty sure what we saw was an elephant.	Tôi khá chắc chắn rằng những gì chúng tôi nhìn thấy là một con voi.
Tom likes tuna.	Tom thích cá ngừ.
You don't see the sign?	Bạn không nhìn thấy dấu hiệu?
Tom doesn't need that money.	Tom không cần số tiền đó.
Who wants to hire Tom?	Ai muốn thuê Tom?
Tom said he knew we wouldn't be able to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
You should be more careful.	Bạn nên cẩn thận hơn.
I think I've met Tom before.	Tôi nghĩ tôi đã gặp Tom trước đây.
Both Tom and I are in the hospital.	Cả tôi và Tom đều đang ở trong bệnh viện.
I'm stuck here in Boston because of the storm.	Tôi bị kẹt ở đây ở Boston vì bão.
I don't care if he agrees or not.	Tôi không quan tâm liệu anh ấy có đồng ý hay không.
I have not paid for the ticket yet.	Tôi vẫn chưa trả tiền mua vé.
I need Tom to show you how to do that.	Tôi cần Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary might be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bị cám dỗ để làm điều đó.
My father and mother are sending me to Boston for the summer to visit my cousins.	Cha và mẹ tôi sẽ gửi tôi đến Boston vào mùa hè để thăm các anh chị em họ của tôi.
I don't know if Tom will come home this afternoon.	Tôi không biết chiều nay Tom có ​​về nhà không.
It is an opportunity that we must seize.	Đó là một cơ hội mà chúng ta phải nắm lấy.
I know Tom has done it.	Tôi biết Tom đã làm xong việc đó.
English is a language used all over the world.	Tiếng Anh là một ngôn ngữ được sử dụng trên toàn thế giới.
We will try to find a way to do that.	Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách để làm điều đó.
Bergen is the second largest city in Norway.	Bergen là thành phố lớn thứ hai ở Na Uy.
Tom is very angry with his children.	Tom rất tức giận với các con của mình.
I know Tom was disgusting.	Tôi biết Tom đã kinh tởm.
Tom says he has no plans to go anywhere tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
Refreshments will be sold.	Đồ giải khát sẽ được bán.
I forgot that Tom doesn't eat meat.	Tôi quên rằng Tom không ăn thịt.
I cannot attend the meeting today.	Tôi không thể tham dự cuộc họp hôm nay.
I ate curry last night.	Tôi đã ăn cà ri đêm qua.
It is difficult for husband and wife to live together for long.	Vợ chồng khó có thể sống với nhau được lâu nữa.
Tom ate a donut.	Tom đã ăn một chiếc bánh rán.
If you have any suggestions, I'd be happy to hear them.	Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, tôi sẽ rất vui khi nghe chúng.
Tom is probably dead too.	Tom có ​​lẽ cũng đã chết.
You totally freaked Tom out.	Bạn hoàn toàn làm Tom phát hoảng.
It is dangerous to assume that all the sentences in the Tatoeba Corpus are true and suitable for language learning.	Thật nguy hiểm nếu cho rằng tất cả các câu trong Tatoeba Corpus đều đúng và phù hợp cho việc học ngôn ngữ.
Tom told me Mary lied.	Tom nói với tôi Mary đã nói dối.
Tom is the one who asked me to do this.	Tom là người yêu cầu tôi làm việc này.
I went to my room to take a nap.	Tôi về phòng để chợp mắt.
What crime did Tom commit?	Tom đã phạm tội gì?
I am not a person. 	Tôi không phải là người.
I am a robot.	Tôi là một robot.
I believe I have seen the documentation you are talking about. 	Tôi tin rằng tôi đã xem tài liệu mà bạn đang nói đến.
I believe I have seen the documentation you are talking about.	Tôi tin rằng tôi đã xem tài liệu mà bạn đang nói đến.
That is news for me.	Đó là tin tức đối với tôi.
I will be rich. 	Tôi sẽ giàu có.
I just won the lottery.	Tôi vừa trúng số.
He is a strange guy.	Anh ấy là một chàng trai kỳ lạ.
I wrote back to Tom.	Tôi đã viết thư lại cho Tom.
This wallet is not mine.	Ví này không phải của tôi.
Tom never talks about his kids.	Tom không bao giờ nói về những đứa trẻ của mình.
Tom is always careful, isn't he?	Tom luôn cẩn thận, phải không?
I think they are right.	Tôi nghĩ họ đúng.
I see no need to stay in Boston anymore.	Tôi thấy không cần thiết phải ở lại Boston nữa.
You cannot change the past.	Bạn không thể thay đổi quá khứ.
They are really big.	Chúng thực sự lớn.
Is this what all the advertising is about?	Đây có phải là những gì mà tất cả những gì được quảng cáo là về?
I know Tom has a house in Boston.	Tôi biết Tom có ​​một ngôi nhà ở Boston.
Tom added water.	Tom thêm nước.
Where will you go after coming to Boston?	Bạn sẽ đi đâu sau khi đến Boston?
There were no customers so we closed the shop early.	Không có khách nên chúng tôi đóng cửa hàng sớm.
I lost my job and have no money. 	Tôi mất việc và không có tiền.
Handshake.	Bó tay.
I can't go with you because I'm very busy.	Tôi không thể đi với bạn vì tôi rất bận.
Tom won't get another chance.	Tom sẽ không có cơ hội khác.
We cannot hope to succeed in life unless we have good health.	Chúng ta không thể hy vọng thành công trong cuộc sống trừ khi chúng ta có một sức khỏe tốt.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
I know that Tom did it once.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó một lần.
This is something very important.	Đây là một cái gì đó rất quan trọng.
We sent out invites yesterday.	Chúng tôi đã gửi lời mời ngày hôm qua.
Tom said he was not at home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy không ở nhà vào thứ Hai.
I have to show Tom how to do it.	Tôi phải chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom is wrong.	Tom nhầm rồi.
Tom is resting.	Tom đang nghỉ ngơi.
Tom tries to be normal, but you can tell from his facial expression and demeanor that he's seething with rage.	Tom cố tỏ ra bình thường, nhưng bạn có thể nhận ra từ nét mặt và phong thái của anh ấy rằng anh ấy đang sôi sục cơn thịnh nộ.
Tom hit his head on a low branch.	Tom đập đầu vào cành cây thấp.
As far as I know, Tom is not married yet.	Theo những gì tôi biết, Tom vẫn chưa kết hôn.
Tom said he didn't have the energy to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có nghị lực để làm điều đó.
You're not really from Boston, are you?	Bạn không thực sự đến từ Boston, phải không?
Tom said I sounded angry.	Tom nói tôi nghe có vẻ tức giận.
I'm sure it would be easy to convince Tom to do that.	Tôi chắc rằng sẽ rất dễ thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom suggested that I don't do it anymore.	Tom đề nghị rằng tôi không nên làm điều đó nữa.
Tom wants a house in the suburbs.	Tom muốn có một ngôi nhà ở ngoại ô.
Tom wanted to say more, but he couldn't.	Tom muốn nói nhiều hơn, nhưng anh không thể.
Will this cost us a lot of money?	Điều này sẽ khiến chúng ta tốn rất nhiều tiền phải không?
Tickets are tax deductible.	Vé đã được khấu trừ thuế.
Tom is probably still confused.	Tom có ​​lẽ vẫn còn bối rối.
I don't know what Tom said to Mary.	Tôi không biết Tom đã nói gì với Mary.
Police were on the scene when Tom arrived.	Cảnh sát có mặt tại hiện trường khi Tom đến.
My dog ​​doesn't like strangers.	Con chó của tôi không thích người lạ.
I was able to do it without your help.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Pain over the hip joint could be bursitis.	Đau trên khớp háng có thể là viêm bao hoạt dịch.
Tom will have to go there alone.	Tom sẽ phải đến đó một mình.
I will never go back to Boston again.	Tôi sẽ không bao giờ trở lại Boston nữa.
I really want to know what's going on here.	Tôi thực sự muốn biết những gì đang xảy ra ở đây.
No one really knows what a UFO is.	Không ai thực sự biết UFO là như thế nào.
I thought you said you've seen people do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thấy mọi người làm điều đó.
Tom said Mary thought John might need to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom is the brain behind the whole operation.	Tom là bộ não đằng sau toàn bộ hoạt động.
Who is the little guy?	Ai là anh chàng nhỏ bé?
Tom wanted to ask a question, but didn't.	Tom muốn hỏi một câu hỏi, nhưng không.
Tom lent Mary his French dictionary.	Tom đã cho Mary mượn cuốn từ điển tiếng Pháp của mình.
Tom is not much likely to do that.	Tom không có nhiều khả năng làm điều đó.
Tom and Mary wrote an article together.	Tom và Mary đã viết một bài báo cùng nhau.
Tom has a lot of experience doing this.	Tom có ​​rất nhiều kinh nghiệm làm việc này.
Have you recently had palpitations or felt your heart pounding wildly?	Gần đây bạn có bị đánh trống ngực hoặc cảm thấy tim đập loạn xạ không?
I'm looking for someone who understands French.	Tôi đang tìm người hiểu tiếng Pháp.
Whose bag is heaviest?	Túi của ai nặng nhất?
Tom parachuted to the ground safely.	Tom đã nhảy dù xuống đất an toàn.
Tom and Mary are playing checkers.	Tom và Mary đang chơi cờ caro.
I really don't know much about Tom.	Tôi thực sự không biết nhiều về Tom.
You are the one who went crazy.	Bạn là người đã phát điên.
Tom eventually became a doctor.	Tom cuối cùng đã trở thành một bác sĩ.
Something is wrong with the brake system.	Có gì đó không ổn với hệ thống phanh.
Tom's mother passed away last week.	Mẹ của Tom đã qua đời vào tuần trước.
Tom came home covered in mud.	Tom về nhà toàn thân đầy bùn.
Tom is trying not to do that.	Tom đang cố gắng không làm điều đó.
I don't think Tom is taking the risk.	Tôi không nghĩ rằng Tom mạo hiểm.
Tom says he wants to go to the zoo with Mary next weekend.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi sở thú với Mary vào cuối tuần tới.
Tom saw Mary fall.	Tom nhìn thấy Mary ngã xuống.
We didn't have enough time to burn all these documents before the police arrived.	Chúng tôi không có đủ thời gian để đốt hết những tài liệu này trước khi cảnh sát đến.
How much is the subscription fee?	Phí đăng ký báo là bao nhiêu?
I want to see what Tom does.	Tôi muốn xem Tom làm gì.
Tom goes home and does his homework.	Tom về nhà và làm bài tập.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I don't feel tired right now.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi ngay bây giờ.
Tom thinks I should do it.	Tom nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
Luckily both drivers were wearing seat belts.	May mắn là cả hai tài xế đều thắt dây an toàn.
You never know how long these meetings will last.	Bạn không bao giờ có thể biết những cuộc họp này sẽ kéo dài bao lâu.
Are you sure Tom needs to do that?	Bạn có chắc chắn Tom cần làm điều đó không?
Tom prefers dog company.	Tom thích bầu bạn với chó hơn.
I am sure you will like this.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thích điều này.
Could you please give this to Tom?	Bạn có thể vui lòng đưa cho Tom cái này được không?
I want to dance with Tom.	Tôi muốn khiêu vũ với Tom.
You do not have to pay this bill.	Bạn không phải trả hóa đơn này.
Tom probably won't be in Australia next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở Úc vào thứ Hai tới.
I think I may need to go home early.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể cần phải về nhà sớm.
Tom doesn't even care about baseball.	Tom thậm chí không quan tâm đến bóng chày.
Tom is waiting for Mary's return.	Tom đang đợi Mary trở về.
The priest takes the place of the sick.	Linh mục thế chỗ cho người bệnh.
Don't know if Tom drinks or not.	Không biết Tom có ​​uống hay không.
Tom doesn't have much appetite.	Tom không có nhiều cảm giác thèm ăn.
Tom knows Mary is unmarried, even though she says she is.	Tom biết Mary chưa kết hôn, mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy đã kết hôn.
I suspect that Tom probably won't do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó.
Tom never thought about the future.	Tom chưa bao giờ nghĩ về tương lai.
We cannot move.	Chúng tôi không thể di chuyển.
I know it's not ketchup.	Tôi biết đó không phải là sốt cà chua.
Tom says that Mary is not suspicious.	Tom nói rằng Mary không đáng ngờ.
I wanted to show Tom a good time.	Tôi muốn cho Tom thấy một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom doesn't have much time.	Tom không có nhiều thời gian.
If you would like a sample, please let us know.	Nếu bạn muốn có một mẫu, xin vui lòng cho chúng tôi biết.
Does Tom need anything else?	Tom có ​​cần gì khác không?
I've always been interested in science.	Tôi luôn quan tâm đến khoa học.
There are no vacant lots in my neighborhood anymore.	Không còn lô đất trống nào trong khu phố của tôi nữa.
I know Tom is thirteen years old.	Tôi biết Tom mười ba tuổi.
Tom doesn't look too happy.	Tom trông không quá hạnh phúc.
I could tell Tom was angry, but I didn't think anyone else in the room could.	Tôi có thể nói rằng Tom đang tức giận, nhưng tôi không nghĩ bất cứ ai khác trong phòng có thể làm được.
I have been to Australia three times.	Tôi đã đến Úc ba lần.
I don't want to take that risk.	Tôi không muốn mạo hiểm như vậy.
I didn't have any problems.	Tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì.
We did not pay.	Chúng tôi đã không trả tiền.
That doesn't seem very heroic.	Điều đó có vẻ không anh hùng cho lắm.
I'm not as tall as Tom.	Tôi không cao bằng Tom.
Mary did her hair this afternoon.	Mary đã làm tóc vào chiều nay.
I didn't know Tom before he came to work for us.	Tôi không biết Tom trước khi anh ấy đến làm việc cho chúng tôi.
Tom is leaning on us, isn't he?	Tom đang dựa vào chúng ta, phải không?
I can't believe I didn't think of that sooner.	Tôi không thể tin rằng tôi đã không nghĩ đến điều đó sớm hơn.
Tom told us it was not necessary to do that.	Tom nói với chúng tôi rằng không cần thiết phải làm điều đó.
Tom says he plans to stay until Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại cho đến thứ Hai.
I'm sure Tom and Mary will get along very well.	Tôi chắc rằng Tom và Mary sẽ rất hợp nhau.
Where is the gate of Japan Airlines flight 124?	Cổng của chuyến bay Japan Airlines số 124 ở đâu?
Tom intends to do this.	Tom dự định làm điều này.
You are thin.	Bạn gầy.
Tom said he was disappointed.	Tom nói rằng anh ấy thất vọng.
Do you know why he can't come?	Bạn có biết tại sao anh ấy không thể đến không?
Tom tells everyone he cares.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quan tâm.
We both know what you're doing.	Cả hai chúng tôi đều biết bạn đang làm gì.
As soon as you do that, I want you to start preparing dinner.	Ngay sau khi bạn làm điều đó, tôi muốn bạn bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Tom did everything he could to help Mary.	Tom đã làm mọi thứ có thể để giúp Mary.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
I'm sorry I didn't invite Tom.	Tôi rất tiếc vì đã không mời Tom.
Problems soon arose.	Các vấn đề sớm phát sinh.
Did Tom tell you where he was last night?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đã ở đâu vào đêm qua không?
Tom has to wear glasses.	Tom phải đeo kính.
At first she didn't like him.	Ban đầu cô không thích anh.
I think that's what we need.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì chúng tôi cần.
Tom seemed to understand why Mary didn't want him there.	Tom dường như hiểu tại sao Mary không muốn anh ở đó.
Tom was murdered last night.	Tom đã bị sát hại đêm qua.
I'm tired because I had to study for this exam last night.	Tôi mệt mỏi vì tôi đã phải học cho kỳ thi này tối qua.
Tom's patience is getting thin.	Sự kiên nhẫn của Tom ngày càng mỏng.
Is Tom really going back to Boston?	Tom có ​​thực sự định quay lại Boston không?
I don't like being a politician.	Tôi không thích trở thành một chính trị gia.
Tom is smart enough not to be fooled.	Tom đủ thông minh để không bị lừa.
Tom has a meeting today.	Tom có ​​một cuộc họp hôm nay.
Tom says he's really glad he did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui vì đã làm được điều đó.
I'm ready to talk.	Tôi đã sẵn sàng để nói chuyện.
Tom did not know with whom Mary intended to go to Boston.	Tom không biết Mary định đến Boston với ai.
You should tell Tom Mary won't do that.	Bạn nên nói với Tom Mary sẽ không làm điều đó.
I'm surrounded by unfair people.	Xung quanh tôi là những người không công bằng.
There are many things I want to ask you.	Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi bạn.
I hope Tom can stay a little longer.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể ở lại lâu hơn một chút.
They are not smart enough to understand these things.	Họ không đủ thông minh để hiểu những thứ này.
I don't think I would ever do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sẽ làm điều đó với Tom.
Tom is back in Boston.	Tom đã trở lại Boston.
The girl sitting next to me on the bus seemed sick.	Cô gái ngồi cạnh tôi trên xe buýt có vẻ bị ốm.
Tom is out of food, isn't he?	Tom hết ăn rồi, phải không?
Tom told us not to do it.	Tom đã nói với chúng tôi rằng đừng làm điều đó.
Tom had never seen such a beautiful garden before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một khu vườn đẹp như vậy trước đây.
Tom told me that he hoped Mary would come soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary đến sớm.
Tom says he's really glad he did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã làm được điều đó.
Tom is almost as rich as Mary.	Tom giàu gần như Mary.
He didn't realize how important this meeting was.	Anh ấy không nhận ra rằng cuộc gặp này quan trọng như thế nào.
You don't listen to me.	Bạn không nghe tôi nói.
There is no chance for this to happen again.	Không có cơ hội để điều này xảy ra một lần nữa.
Have you ever eaten durian?	Bạn đã từng ăn sầu riêng chưa?
How can you do this with Tom?	Làm thế nào bạn có thể làm điều này với Tom?
The only reason Tom came to Australia was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất khiến Tom đến Úc là vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
It's getting darker and darker.	Trời càng lúc càng tối.
I consider it unusual.	Tôi coi đó là điều bất thường.
Tom and Mary are both very good-looking.	Tom và Mary đều rất ưa nhìn.
Tom closed the door quietly.	Tom đóng cửa một cách lặng lẽ.
There is a honeydew melon on the table.	Có một quả dưa mật trên bàn.
Tom will enjoy it here.	Tom sẽ tận hưởng nó ở đây.
I'm pretty sure Tom hasn't been to Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa đến Boston.
I helped Tom get a job here.	Tôi đã giúp Tom có ​​được một công việc ở đây.
Where do you get your new ao dai samples?	Bạn lấy mẫu áo dài mới của mình ở đâu?
Tom thought about what it would be like to kiss Mary.	Tom nghĩ về việc hôn Mary sẽ như thế nào.
Tom was expecting Mary to help him.	Tom đã mong đợi Mary giúp anh ta.
Tom makes chicken curry.	Tom làm cà ri gà.
Tom didn't know Mary had never been to Australia.	Tom không biết Mary chưa bao giờ đến Úc.
Now I know Tom is a man.	Bây giờ tôi biết Tom là một người đàn ông.
Tom and Mary are on the porch.	Tom và Mary đang ở trên hiên nhà.
I didn't kiss my wife goodbye this morning.	Tôi đã không hôn tạm biệt vợ tôi sáng nay.
I made Tom promise me he wouldn't tell anyone what happened.	Tôi đã bắt Tom hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Where were you and Tom the night before?	Bạn và Tom đã ở đâu vào đêm hôm trước?
Tom is doing this for his kids.	Tom đang làm điều này cho những đứa trẻ của anh ấy.
I asked Tom when he was going to Boston.	Tôi hỏi Tom khi anh ấy định đến Boston.
Please fill in the registration card.	Vui lòng điền vào thẻ đăng ký.
We really don't have to do that now.	Chúng tôi thực sự không phải làm điều đó bây giờ.
Tom fell asleep as soon as the movie started.	Tom ngủ gật ngay khi bộ phim bắt đầu.
Looks like you're going to get hit.	Có vẻ như bạn sẽ bị đánh.
Tom removed his name tag.	Tom đã tháo thẻ tên của mình.
Tom won't need our help.	Tom sẽ không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
After a while, the corn flakes in the milk will become mushy.	Sau một thời gian, vảy ngô trong sữa sẽ bị nhão.
I am very proud of that.	Tôi rất tự hào về điều đó.
Tom is still learning everyone's names.	Tom vẫn đang học tên của mọi người.
Tom broke his leg during a ski race.	Tom bị gãy chân trong một cuộc đua trượt tuyết.
That team has a strong roster.	Đội đó có một đội hình mạnh.
Tom was used to Mary complaining.	Tom đã quen với việc Mary phàn nàn.
Tom yelled at the noise.	Tom hét lên vì tiếng ồn.
Tom and Mary were also there.	Tom và Mary cũng ở đó.
Neither Tom nor Mary has much that he wants to do.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều thứ mà anh ấy muốn làm.
When Tom first told me that, I didn't believe him.	Khi Tom lần đầu nói với tôi điều đó, tôi đã không tin anh ấy.
I had no other way to contact you, so I went directly here.	Tôi không có cách nào khác để liên lạc với bạn, vì vậy tôi đã trực tiếp đến đây.
What he is saying is indeed the truth.	Những gì anh ấy đang nói thực sự là sự thật.
Tom tried to befriend Mary.	Tom đã cố gắng kết bạn với Mary.
Tom is not as neat as before.	Tom không còn gọn gàng như trước nữa.
You look thinner than before.	Bạn trông gầy hơn so với trước đây.
Tom says Mary should ask John to help her do it.	Tom nói Mary nên nhờ John giúp cô ấy làm điều đó.
Tom said he was not at home last night.	Tom nói rằng anh ấy không ở nhà đêm qua.
Tom was eager to please his mother.	Tom rất nóng lòng muốn làm hài lòng mẹ.
Tom says he knows he might not have to anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom is stuck in the middle of nowhere.	Tom bị mắc kẹt ở giữa hư không.
Tom went window shopping.	Tom đã đi mua sắm tại cửa sổ.
I want to thank you for answering all my questions.	Tôi muốn cảm ơn bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
How does Tom know that Mary won't be here?	Làm sao Tom biết rằng Mary sẽ không ở đây?
I will light a fire.	Tôi sẽ đốt lửa.
Tom is three weeks behind schedule.	Tom chậm ba tuần so với kế hoạch.
He has no qualms about doing so.	Anh ấy không hề e ngại khi làm như vậy.
Tom will talk.	Tom sẽ nói chuyện.
Tom asked someone else to do it.	Tom đã nhờ người khác làm việc đó.
Finding a replacement will be difficult.	Tìm người thay thế sẽ khó.
It's clear that she doesn't care about us.	Rõ ràng là cô ấy không quan tâm đến chúng tôi.
I am an ophthalmologist.	Tôi là bác sĩ nhãn khoa.
Tom just wanted to let Mary know he won't be able to attend her party.	Tom chỉ muốn cho Mary biết anh sẽ không thể tham dự bữa tiệc của cô.
Tom wants to know what you want to drink.	Tom muốn biết bạn muốn uống gì.
This is the game changer.	Đây là người thay đổi trò chơi.
I don't believe Tom is a lawyer.	Tôi không tin Tom là luật sư.
That doesn't hurt.	Điều đó không đau.
I didn't hear anyone dancing.	Tôi không nghe thấy ai đó đang nhảy.
We decided to stay a few more days.	Chúng tôi đã quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom was living in Boston in 2013.	Tom đã sống ở Boston vào năm 2013.
Tom said he would call me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi.
I can't keep it a secret from you.	Tôi không thể giữ bí mật với bạn.
Does Tom make enough money to live in the city?	Tom có ​​kiếm đủ tiền để sống ở thành phố không?
When does Tom want to do it?	Khi nào Tom muốn làm điều đó?
There is plenty of whipped cream left in the bowl.	Còn lại nhiều kem đánh bông trong bát.
This guidebook can be useful for your trip.	Cuốn sách hướng dẫn này có thể hữu ích cho chuyến đi của bạn.
I have been in Boston for over a year.	Tôi đã ở Boston hơn một năm.
Tom told me that he thought Mary was dishonest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thành thật.
Have you shown Tom your wedding pictures yet?	Bạn đã cho Tom xem hình ảnh đám cưới của bạn chưa?
Tom fixed my bike.	Tom đã sửa xe đạp của tôi.
Tom and Mary have both been playing the piano since they were 13 years old.	Tom và Mary đều chơi piano từ khi họ 13 tuổi.
Tom is afraid to do it alone.	Tom sợ làm điều đó một mình.
Tom won't leave unless you ask him to.	Tom sẽ không rời đi trừ khi bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
I think Tom is the one who has to show Mary how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải chỉ cho Mary cách làm điều đó.
When will Tom come here?	Khi nào Tom đến đây?
Tom goes to school with Mary.	Tom đến trường với Mary.
How can I get hold of Tom?	Làm thế nào tôi có thể nắm được Tom?
Can you imagine what the 21st century will be like?	Bạn có thể tưởng tượng thế kỷ 21 sẽ như thế nào không?
The match has been decided to stop.	Trận bóng đã được quyết định tạm dừng.
Maybe you want to come with us.	Có lẽ bạn muốn đi với chúng tôi.
I left the store as fast as I could.	Tôi rời khỏi cửa hàng nhanh nhất có thể.
I know Tom wouldn't know how to do it.	Tôi biết Tom sẽ không biết cách làm điều đó.
Checks can be cashed.	Séc có thể được quy ra tiền mặt.
Can you provide us with references?	Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tài liệu tham khảo?
I don't know where to find Tom.	Tôi không biết tìm Tom ở đâu.
Tom said it was 2:30.	Tom nói rằng lúc đó là 2:30.
You still don't do it, right?	Bạn vẫn không làm điều đó, phải không?
Tom will love what you did.	Tom sẽ thích những gì bạn đã làm.
Don't ask me anything.	Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì.
Tom can't afford that job any more than you.	Tom không đủ khả năng cho công việc đó hơn bạn.
You made that very clear.	Bạn đã làm cho điều đó rất rõ ràng.
I have nothing to do with the accident, and I don't know anything.	Tôi không liên quan gì đến vụ tai nạn, và tôi không biết gì cả.
Tom is not allowed to do that either.	Tom cũng không được phép làm điều đó.
What effect do bath salts have on your body?	Muối tắm có tác dụng gì đối với cơ thể bạn?
Tom must have thought he had to do it.	Tom chắc hẳn đã nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
You seem very upset.	Bạn có vẻ rất bất bình.
I don't understand what the author wants to say there.	Tôi không hiểu tác giả muốn nói gì ở đó.
Tom will go crazy with Mary when he finds out what she did.	Tom sẽ phát điên với Mary khi anh ấy phát hiện ra những gì cô ấy đã làm.
Tom doesn't seem as greedy as Mary.	Tom dường như không tham lam như Mary.
Tom waited for thirty minutes. 	Tom đã đợi trong ba mươi phút.
Mary waited even longer.	Mary còn đợi lâu hơn.
Tom was the only one who didn't know what to do.	Tom là người duy nhất không biết phải làm gì.
The killer has not been caught yet.	Kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt.
Tom has been playing well all year.	Tom đã chơi tốt cả năm nay.
Tom was sure that Mary could take care of herself.	Tom rất chắc rằng Mary có thể tự lo cho mình.
I don't think Tom would be embarrassed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ xấu hổ.
I'm excited about tomorrow.	Tôi vui mừng về ngày mai.
Tom regrets lying to Mary.	Tom hối hận vì đã nói dối Mary.
I plan to go to Boston next month.	Tôi dự định sẽ đến Boston vào tháng sau.
Tom must be saved.	Tom phải được cứu.
Tom thinks the used car salesman is trying to get him off the hook.	Tom nghĩ rằng người bán xe cũ đang cố gắng gạt anh ta ra.
A fox is not caught twice in the same trap.	Một con cáo không bị bắt hai lần trong cùng một cạm bẫy.
Tom is the one who invited me.	Tom là người đã mời tôi.
Tom thinks he doesn't need to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Maybe the only person here who needs to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây cần làm điều đó là Tom.
You shouldn't use the word "gay" as an insult.	Bạn không nên dùng từ "gay" như một sự xúc phạm.
I should have done it last week.	Tôi nên làm điều đó vào tuần trước.
I must say I am very surprised.	Tôi phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên.
Tom respectfully took off his hat.	Tom kính cẩn bỏ mũ ra.
Tom had all day to complete it.	Tom đã có cả ngày để hoàn thành việc đó.
Tom doesn't speak French.	Tom không nói được tiếng Pháp.
I can't imagine losing a loved one on Christmas Day.	Tôi không thể tưởng tượng được mất một người thân yêu vào ngày Giáng sinh.
Don't make faces.	Đừng làm mặt.
I understand that Tom will be leaving Boston tonight.	Tôi hiểu rằng tối nay Tom sẽ rời Boston.
At that time Tom was not at home.	Lúc đó Tom vắng nhà.
Tom said Mary was not very supportive.	Tom nói Mary không ủng hộ lắm.
Broccoli.	Bông cải xanh.
Tom said that he hopes that he can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình có thể giành chiến thắng.
How much time do you spend bathing?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để tắm?
I'm going to go skiing with Tom.	Tôi định đi trượt tuyết với Tom.
Three-quarters of the town was destroyed by the storm.	Ba phần tư thị trấn đã bị phá hủy bởi cơn bão.
There is no feeling in my toes at all.	Không có cảm giác nào ở ngón chân của tôi cả.
Tom said that he thought I was dishonest.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi không thành thật.
Tom is sipping his margarine.	Tom đang nhấm nháp món bơ thực vật của mình.
Tom probably doesn't know why Mary is ignoring him.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại phớt lờ anh ta.
Listen carefully to everything Tom says.	Hãy lắng nghe cẩn thận mọi điều Tom nói.
Tom is wearing a suit.	Tom đang mặc một bộ đồ.
Tom crouched in the bushes.	Tom thu mình trong bụi cây.
He will try his best to finish it on time.	Anh ấy sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó đúng thời gian.
I usually take my dog ​​for a walk in the afternoon.	Tôi thường dắt chó đi dạo vào buổi chiều.
The transportation system in that city is quite good.	Hệ thống giao thông ở thành phố đó khá tốt.
This is really good. 	Cái này thật sự rất tốt.
Buy this.	Mua cái này.
Everything is negotiable.	Mọi thứ đều có thể thương lượng.
Mary isn't your girlfriend is she?	Mary không phải là bạn gái của bạn phải không?
The pharmacy has run out of cough medicine.	Hiệu thuốc đã hết thuốc ho.
I cannot see without glasses.	Tôi không thể nhìn nếu không có kính.
I'm not sure I'll be able to do that.	Tôi không chắc rằng mình sẽ làm được điều đó.
Tom was on his way to Boston.	Tom đã lên đường đến Boston.
What made Tom do that?	Điều gì đã khiến Tom làm được điều đó?
That is definitely part of it.	Đó chắc chắn là một phần của nó.
I'm going to the grocery store across the street.	Tôi sẽ đến cửa hàng tạp hóa bên kia đường.
It would be pointless to do that.	Sẽ là vô nghĩa nếu làm điều đó.
I can't think of a good username.	Tôi không thể nghĩ ra một tên người dùng tốt.
Tom thinks I know what to do.	Tom nghĩ rằng tôi biết phải làm gì.
Tom has returned home.	Tom đã trở về nhà.
Can you prove that's what happened?	Bạn có thể chứng minh đó là những gì đã xảy ra?
I don't think you will get it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhận được nó.
Tom got out of a taxi.	Tom rời khỏi một chiếc taxi.
The thought crossed her mind that she was going to die.	Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô rằng cô sẽ chết.
I don't think Tom heard us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy chúng tôi.
You were hoping to do that with Tom, right?	Bạn đã hy vọng làm điều đó với Tom, phải không?
I meet Tom after work.	Tôi gặp Tom sau giờ làm việc.
I think Tom was frustrated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nản lòng.
I have learned a lot in the past three weeks.	Tôi đã học được rất nhiều điều trong ba tuần qua.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang khó chịu.
Who do you think wrote the graffiti on that wall?	Bạn nghĩ ai đã viết bức vẽ bậy lên tường đó?
If Tom knew, he would tell us.	Nếu Tom biết, anh ấy sẽ nói với chúng tôi.
How much time does Tom still have?	Tom vẫn còn bao nhiêu thời gian?
Tom didn't promise us anything.	Tom đã không hứa với chúng tôi bất cứ điều gì.
Tom is not the only witness.	Tom không phải là nhân chứng duy nhất.
Do you think what Tom said is a lie?	Bạn có nghĩ những gì Tom nói là dối trá?
Tom spent the whole Monday with Mary.	Tom đã dành cả ngày thứ Hai với Mary.
Tom told me he was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nản lòng.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
I didn't want to admit that I was scared.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã sợ hãi.
Tom is wearing an orange jumpsuit.	Tom đang mặc một bộ áo liền quần màu cam.
Is Tom going to eat with us?	Tom có ​​đi ăn với chúng ta không?
I have a sneaky feeling that I've forgotten something.	Tôi có cảm giác lén lút rằng tôi đã quên một cái gì đó.
I can not do anything.	Tôi không thể làm gì được.
Tom said he didn't know when he was supposed to be there.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào anh ấy được cho là ở đó.
All I ask is that you show up on time.	Tất cả những gì tôi yêu cầu là bạn xuất hiện đúng giờ.
That is the most practical approach.	Đó là cách tiếp cận thiết thực nhất.
Sooner or later, someone is going to have to tell Tom that he needs to take care of himself.	Không sớm thì muộn, ai đó sẽ phải nói với Tom rằng anh ta cần phải tự xử.
Tom can beat us.	Tom có ​​thể đánh bại chúng ta.
Tom was holding a whiskey glass in one hand and a cigarette in the other.	Tom đang cầm một ly rượu whisky trong một tay và một điếu thuốc trong tay kia.
I thought it would be difficult for Tom to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ khó làm được điều đó.
I know you've been through a lot.	Tôi biết bạn đã trải qua rất nhiều.
Tom still hasn't realized he needs to do it.	Tom vẫn chưa nhận ra mình cần phải làm điều đó.
Tom and Mary argue all the time.	Tom và Mary tranh cãi mọi lúc.
I majored in philosophy.	Tôi học chuyên ngành triết học.
Tom doesn't think you should ask Mary to do it.	Tom không nghĩ rằng bạn nên yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do it while his parents are away.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó trong khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
What could have caused Tom to behave like this?	Điều gì có thể khiến Tom hành xử như vậy?
Tom may be biased, but I don't think so.	Tom có ​​thể bị thành kiến, nhưng tôi không nghĩ là như vậy.
Why don't you just tell me where you put it?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi biết bạn đặt nó ở đâu?
This dish is not very good.	Món này không ngon lắm.
I don't know how to send a fax.	Tôi không biết cách gửi fax.
Tom says he hopes Mary can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm điều đó một mình.
Tom would never agree to do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó, phải không?
My family is not a big family.	Gia đình tôi không phải là một gia đình lớn.
She was wearing a sweater that she knitted herself.	Cô ấy mặc một chiếc áo len mà cô ấy đã tự đan.
Tom sings while he is in the bath.	Tom hát khi anh ấy đang trong bồn tắm.
Tom will probably wait until 2:30.	Tom có ​​lẽ sẽ đợi đến 2:30.
I reached out and patted his shoulder.	Tôi đưa tay ra và vỗ vào vai anh ấy.
Tom finally gets Mary's attention.	Tom cuối cùng cũng được Mary chú ý.
I know that Tom is a house painter.	Tôi biết rằng Tom là một thợ sơn nhà.
He is learning French so he can earn a higher salary.	Anh ấy đang học tiếng Pháp để có thể kiếm được mức lương cao hơn.
I hope Tom won't do anything.	Tôi mong rằng Tom sẽ không làm gì cả.
Tom says he wants to travel around the world.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.
Lye is a key ingredient in the soap making process.	Lye là thành phần chính trong quá trình sản xuất xà phòng.
That's one of Tom's reasons.	Đó là một trong những nguyên nhân của Tom.
I was so tired that I could hardly walk.	Tôi mệt mỏi đến nỗi tôi khó có thể đi lại được.
Tom's third wife is from Boston.	Người vợ thứ ba của Tom đến từ Boston.
Tom says he never planned to live in Boston for so long.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ có kế hoạch sống ở Boston lâu như vậy.
Tom probably wouldn't do it today.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I admire your courage and fearlessness.	Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự không sợ hãi của bạn.
I have a terrible cough.	Tôi bị ho khủng khiếp.
Tom will be happy to hear you want to meet him.	Tom sẽ rất vui khi biết bạn muốn gặp anh ấy.
Tom drank, but he wasn't drunk this morning.	Tom uống rượu, nhưng anh ấy không say sáng nay.
Tom might be one of the last to arrive.	Tom có ​​thể là một trong những người cuối cùng đến.
You will love Boston.	Bạn sẽ yêu Boston.
Tom started opening presents from Mary.	Tom bắt đầu mở quà từ Mary.
Tom doesn't seem scared.	Tom dường như không sợ hãi.
I didn't think Tom would be so nervous.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại lo lắng như vậy.
I will determine the truth of his statement.	Tôi sẽ xác định sự thật của tuyên bố của anh ta.
I don't do it that way.	Tôi không làm kiểu đó.
Tom rarely uses power tools.	Tom hiếm khi sử dụng các công cụ điện.
The flip side of popularity is scrutiny.	Mặt trái của sự nổi tiếng là bị soi mói.
Tom said Mary lied.	Tom nói Mary đã nói dối.
Tom told me that French is not that difficult.	Tom nói với tôi rằng tiếng Pháp không khó lắm.
The unrest lasted three days.	Tình trạng bất ổn kéo dài ba ngày.
Tom already knows that we are best friends.	Tom đã biết rằng chúng ta là bạn thân của nhau.
He and his sisters currently live in Tokyo.	Anh ấy và các chị gái của mình hiện đang sống ở Tokyo.
She is not a good person.	Cô ấy không phải là một người tốt.
Tom said he liked the color of my t-shirt.	Tom nói rằng anh ấy thích màu áo phông của tôi.
I know Tom might not want to do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó nữa.
Tom seemed surprised that Mary couldn't do that.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên rằng Mary không thể làm vậy.
Tom says I'm not a good person.	Tom nói rằng tôi không phải là một người tốt.
They are good people.	Họ là những người tốt.
It's your turn to drive the kids to school.	Đến lượt bạn chở bọn trẻ đến trường.
Tom is doing a great job.	Tom đang làm một công việc tuyệt vời.
Tom is ready to go to Boston.	Tom đã sẵn sàng lên đường đến Boston.
Tom is worried about the approaching storm.	Tom lo lắng về cơn bão đang đến gần.
Did I mention Tom is a doctor?	Tôi đã đề cập đến Tom là một bác sĩ?
Tom and Mary tried to find a solution to the problem.	Tom và Mary đã cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Tom promised me he would do it.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is hoping Mary will do it.	Tom đang hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
They are right.	Họ nói đúng.
Tom was released for lack of evidence.	Tom đã được thả vì thiếu bằng chứng.
There hasn't been much to eat lately.	Gần đây không có nhiều để ăn.
I'm tired of covering for you.	Tôi mệt mỏi với việc che chở cho bạn.
I know Tom graduated from high school.	Tôi biết Tom đã tốt nghiệp trung học.
It could be Tom's umbrella.	Đó có thể là chiếc ô của Tom.
Tom thought that Mary would probably refuse to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ từ chối làm điều đó.
You despise me, don't you?	Bạn khinh thường tôi, phải không?
Tom said he did it at home yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó ở nhà ngày hôm qua.
I know that Tom is a lot older than you think.	Tôi biết rằng Tom già hơn rất nhiều so với bạn nghĩ.
Why don't we go out and get drunk?	Tại sao chúng ta không đi ra ngoài và say sưa?
I don't think I enjoy watching baseball as much as you do.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích xem bóng chày nhiều như bạn.
The opposition accused the prime minister of negligence.	Phe đối lập cáo buộc thủ tướng đã sơ suất.
Tom didn't seem too worried.	Tom dường như không lo lắng lắm.
My appearance is not good.	Ngoại hình tôi không đẹp.
Tom took a sip of brandy.	Tom nhấp một ngụm rượu mạnh.
We didn't believe it.	Chúng tôi đã không tin điều đó.
Tom still seems to have no trouble doing that, does he?	Tom dường như vẫn không gặp khó khăn khi làm điều đó, phải không?
Tom won't leave soon will he?	Tom sẽ không đi sớm phải không?
Tom and Mary are very dangerous.	Tom và Mary rất nguy hiểm.
I bet Tom and Mary thirty dollars each that they can't do it.	Tôi cá với Tom và Mary mỗi người ba mươi đô la rằng họ không thể làm được điều đó.
Tom is not like his mother.	Tom không giống mẹ của mình.
It's not completely normal.	Nó không hoàn toàn bình thường.
Don't you know Tom used to work in Boston?	Bạn không biết Tom đã từng làm việc ở Boston?
Tom did a lot of stupid things as a kid.	Tom đã làm rất nhiều điều ngu ngốc khi còn nhỏ.
It almost paused.	Nó gần như tạm dừng.
Tom didn't go to work on October 20.	Tom đã không đi làm vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom complains.	Tôi không nghĩ Tom phàn nàn.
I wonder if Tom knew we needed to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng tôi cần làm điều đó không.
Tom didn't think the rain would last that long.	Tom không nghĩ rằng mưa sẽ kéo dài như vậy.
I hope that Tom is not happy that it is going to happen.	Tôi hy vọng rằng Tom không vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom is an aggressive person.	Tom là người hung hãn.
Tom has been playing trombone for several years.	Tom đã chơi trombone được vài năm.
Why don't you tell me what you want?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn muốn gì?
Tom has no friends to advise him.	Tom không có bạn bè để khuyên anh ta.
Tom said he did it in 2013.	Tom cho biết anh đã làm điều đó vào năm 2013.
The others were in the meeting room with Tom.	Những người khác đang ở trong phòng họp với Tom.
The settlers followed Christianity.	Những người định cư theo đạo Thiên chúa.
Soldiers filled sandbags.	Bộ đội đổ đầy cát vào các bao cát.
I hope Tom doesn't drink anymore.	Tôi hy vọng Tom không uống rượu nữa.
I'll make a sandwich for you if you want one.	Tôi sẽ làm một cái bánh sandwich cho bạn nếu bạn muốn một cái.
Tom is holding a package in his hand.	Tom đang cầm một gói hàng trên tay.
Tom is still at school.	Tom vẫn còn ở trường.
I know that Tom is a bird watcher.	Tôi biết rằng Tom là một người quan sát chim.
His family adored him and in a sense he was spoiled by them.	Gia đình của anh ấy tôn thờ anh ấy và theo một nghĩa nào đó, anh ấy đã được họ chiều chuộng.
I thought Tom would enjoy doing it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
I think Tom might enjoy doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thích làm điều đó.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
This is Tom's biggest challenge.	Đây là thử thách lớn nhất của Tom.
Tom and Mary talked about the concert.	Tom và Mary đã nói về buổi hòa nhạc.
Someone broke into Tom's office last night.	Ai đó đã đột nhập vào văn phòng của Tom đêm qua.
Tom can't read.	Tom không biết đọc.
Tom looked Mary in the eye, leaned in, and kissed her.	Tom nhìn vào mắt Mary, nghiêng người và hôn cô.
Tom used the same towel for ten days straight.	Tom đã sử dụng cùng một chiếc khăn trong mười ngày liền.
Tom is wet.	Tom bị ướt.
You are so special.	Bạn quá đặc biệt.
It's Tom washing the dishes.	Đó là Tom rửa bát.
I can't remember exactly where I put my keys.	Tôi không thể nhớ chính xác nơi tôi đã đặt chìa khóa của mình.
Is there something you want to tell me?	Có điều gì bạn muốn nói với tôi không?
Tom is the one who planted these flowers.	Tom là người đã trồng những bông hoa này.
Tell Tom what your problem is.	Hãy cho Tom biết vấn đề của bạn là gì.
Have you ever played mahjong?	Bạn đã bao giờ chơi mạt chược chưa?
The atmospheres of Uranus and Neptune are similar.	Bầu khí quyển của Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương tương tự nhau.
I will give up trying to do that.	Tôi sẽ từ bỏ việc cố gắng làm điều đó.
I'm not sure I need to do that.	Tôi không chắc mình cần phải làm điều đó.
Are you still waiting for Tom to do it for you?	Bạn vẫn đang chờ Tom làm điều đó cho bạn?
Tom was asleep when Mary got home.	Tom đã ngủ khi Mary về đến nhà.
How many addresses does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu địa chỉ?
Tom baked me some cookies.	Tom nướng cho tôi một ít bánh quy.
How does Tom get Mary to eat her vegetables?	Làm thế nào để Tom có ​​được Mary ăn rau của cô ấy?
I watched Tom leave.	Tôi nhìn Tom rời đi.
Tom looked at his watch.	Tom nhìn đồng hồ.
The boat was brought to a safe harbor.	Con thuyền đã được đưa vào bến cảng an toàn.
Tom was driving during rush hour.	Tom đã lái xe trong giờ cao điểm.
Tom cooked Mary's favorite food.	Tom đã nấu món ăn yêu thích của Mary.
Tom doesn't like surprises.	Tom không thích ngạc nhiên.
Tom arrived just in time.	Tom đến đúng lúc.
Many people do not know how to swim.	Nhiều người không biết bơi.
I assume you are Canadian.	Tôi cho rằng bạn là người Canada.
I want to go to lunch with Tom.	Tôi muốn đi ăn trưa với Tom.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
Why don't we talk over a cold beer?	Tại sao chúng ta không nói chuyện bên ly bia lạnh?
I underestimated my opponent's strength.	Tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ của mình.
Tom promised never to hit me again.	Tom hứa sẽ không bao giờ đánh tôi nữa.
Do you really think I'll help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ giúp?
Tom told me that he doesn't really trust Microsoft.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự tin tưởng vào Microsoft.
I don't think I've ever seen you do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn làm điều đó một mình.
No one lives in the house next door.	Không có ai sống trong ngôi nhà bên cạnh.
Tom sat on the floor.	Tom ngồi trên sàn nhà.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
Tom is not tired after working all day.	Tom không mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày.
We still have a lot of work to do before that happens.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm trước khi điều đó xảy ra.
I'm starting to realize that you don't really like me as much as I like you.	Tôi bắt đầu nhận ra rằng bạn không thực sự thích tôi nhiều như tôi thích bạn.
We are outsiders.	Chúng tôi là người ngoài cuộc.
Tom is lying on the grass.	Tom đang nằm trên bãi cỏ.
I wish Tom was here to watch Mary dance.	Tôi ước gì Tom ở đây để xem Mary khiêu vũ.
The girls are not dressed properly.	Các cô gái ăn mặc không đúng cách.
Tom has very high standards.	Tom có ​​tiêu chuẩn rất cao.
Tom doesn't have to prove anything to me.	Tom không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với tôi.
I will never be allowed to do that.	Tôi sẽ không bao giờ được phép làm điều đó.
I don't think the weather will clear up anytime soon.	Tôi không nghĩ thời tiết sẽ quang đãng sớm.
Tom never wanted a divorce.	Tom không bao giờ muốn ly hôn.
Tom told me he was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang căng thẳng.
I've never seen you here before.	Tôi chưa từng thấy bạn ở đây bao giờ.
I do nothing on Monday night.	Tôi không làm gì vào tối thứ Hai.
Tom doesn't think Mary knows how to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary biết cách làm điều đó.
"When's the next meeting?" 	"Cuộc họp tiếp theo là khi nào?"
"I don't know, but I hope not next Monday."	"Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng không phải là thứ Hai tới."
He has a large number of books on his bookshelf.	Anh ấy có một số lượng lớn sách trên giá sách của mình.
Tom tells Mary that she can order anything off the menu that she wants.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể gọi bất cứ thứ gì ngoài thực đơn mà cô ấy muốn.
I'm still the boss here.	Tôi vẫn là ông chủ ở đây.
Broken padlock.	Ổ khóa bị hỏng.
Tom thinks you were drunk.	Tom nghĩ rằng bạn đã say.
I know a lot of people who don't know how to play chess.	Tôi biết rất nhiều người không biết chơi cờ.
You know how it works, right?	Bạn biết nó hoạt động như thế nào, phải không?
Tom shot the lion.	Tom đã bắn con sư tử.
There is a cafe on the third floor.	Có một quán cà phê trên tầng ba.
Tom knew that Mary was incapable of doing whatever he suggested.	Tom biết rằng Mary không có khả năng làm bất cứ điều gì anh ấy đề nghị.
Tom and I have become close.	Tom và tôi đã trở nên thân thiết.
Tom said that he would go home as soon as he finished what he was doing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà ngay sau khi hoàn thành công việc đang làm.
You are a bit weird.	Bạn hơi kỳ lạ.
I just want to make sure this isn't poison.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng đây không phải là chất độc.
Can you scream at Tom and tell him it's breakfast time?	Bạn có thể hét lên với Tom và nói với anh ấy đã đến giờ ăn sáng không?
Tom says he knows what Mary is doing.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary đang làm gì.
We need to send this document to Tom.	Chúng tôi cần gửi tài liệu này cho Tom.
Can you tell me why Tom is in Boston?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom lại ở Boston không?
I had my doubts.	Tôi đã có những nghi ngờ của mình.
We know Tom didn't win.	Chúng tôi biết Tom đã không thắng.
I speak French only slightly better than I speak English.	Tôi nói tiếng Pháp chỉ tốt hơn một chút so với tôi nói tiếng Anh.
I'm not surprised that you need to do that.	Tôi không ngạc nhiên rằng bạn cần phải làm điều đó.
Do you think Tom is still lost?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn bị mất?
I'm going to attend a monster truck demonstration.	Tôi sẽ tham dự một cuộc biểu tình bằng xe tải quái vật.
It's not part of the official plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch chính thức.
Do you know where Tom could be?	Bạn có biết Tom có ​​thể ở đâu không?
Will Tom be here soon?	Tom sẽ đến đây sớm chứ?
This room is too small. 	Căn phòng này quá nhỏ.
We need a bigger one.	Chúng tôi cần một cái lớn hơn.
We are lousy singers.	Chúng tôi là những ca sĩ tệ hại.
What do you think they've been doing all morning?	Bạn nghĩ họ đã làm gì cả buổi sáng?
We don't break in.	Chúng tôi không đột nhập.
I admire your faith.	Tôi ngưỡng mộ niềm tin của bạn.
Tom was deported from Australia.	Tom bị trục xuất khỏi Úc.
Tom baked a birthday cake for Mary.	Tom đã nướng một chiếc bánh sinh nhật cho Mary.
I know that Tom will help you.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp bạn.
Tom doesn't seem to know what Mary did.	Tom dường như không biết Mary đã làm gì.
Who is your favorite Star Wars character?	Nhân vật Star Wars yêu thích của bạn là ai?
You should consult others.	Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của những người khác.
Have you sent an invitation yet?	Bạn đã gửi lời mời chưa?
That gave Tom an idea.	Điều đó đã cho Tom một ý tưởng.
Tom is an interesting character.	Tom là một nhân vật thú vị.
Give up on this. 	Từ bỏ cái này.
You are wasting your time.	Bạn đang lãng phí thời gian của bạn.
Some say that French is one of the most beautiful languages ​​in the world.	Một số người nói rằng tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom made a choice.	Tom đã lựa chọn.
Tom wants to know when you will be here.	Tom muốn biết khi nào bạn sẽ ở đây.
Tom says he is not afraid of anyone.	Tom nói rằng anh ấy không sợ bất cứ ai.
I know Tom won't have to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
At that time Tom was still single.	Hồi đó Tom vẫn độc thân.
Looks like you're about to cry.	Có vẻ như bạn sắp khóc.
Tom looked at the picture on the box.	Tom nhìn vào bức tranh trên hộp.
I'm sure Tom and I will find a way to do it.	Tôi chắc chắn Tom và tôi sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
We did not order that.	Chúng tôi đã không đặt hàng đó.
Tom said it was very difficult for him to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất khó làm được điều đó.
I won't be back anymore.	Tôi sẽ không quay lại nữa.
Tom's right sleeve was torn.	Tay áo bên phải của Tom bị rách.
I know that Tom doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
I grew up bilingual.	Tôi lớn lên song ngữ.
My cake didn't rise.	Bánh của tôi không nổi lên.
I wish Tom would agree to do that.	Tôi ước gì Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
At first I didn't understand.	Lúc đầu tôi không hiểu.
Tom is absent.	Tom vắng mặt.
Waking up is the opposite of going to sleep.	Thức dậy ngược lại với đi ngủ.
Tom received a gift from Mary.	Tom đã nhận một món quà từ Mary.
Tom doesn't know why Mary doesn't like him.	Tom không biết lý do tại sao Mary không thích anh ta.
Tom told me he didn't like the book.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích cuốn sách này.
I hope what you are saying is not true.	Tôi hy vọng những gì bạn đang nói không phải là sự thật.
Did Tom ask Mary why she didn't do the same?	Tom có ​​hỏi Mary tại sao cô ấy không làm như vậy không?
Tom warned us that this could happen.	Tom đã cảnh báo chúng tôi rằng điều này có thể xảy ra.
I know we don't need to do that.	Tôi biết chúng tôi không cần phải làm điều đó.
You're wearing the same clothes you wore yesterday, aren't you?	Bạn đang mặc bộ quần áo mà bạn đã mặc ngày hôm qua, phải không?
I heard you are getting married.	Tôi nghe nói bạn sắp kết hôn.
Tom and Mary watch the sun rise over the ocean.	Tom và Mary nhìn mặt trời mọc trên đại dương.
Tom did his best to pull himself together.	Tom đã cố gắng hết sức để kéo bản thân lại với nhau.
Someone brought it to Tom.	Ai đó đã mang nó cho Tom.
Remind Tom to take his medicine.	Nhắc Tom uống thuốc.
I didn't think of it that way.	Tôi đã không nghĩ về nó theo cách đó.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
I am reading the letter that Tom sent me.	Tôi đang đọc lá thư mà Tom gửi cho tôi.
There is a big tree in front of my house.	Trước nhà tôi có một cây to.
I wonder if Tom really knows how to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết cách làm điều đó không.
Tom was very nice to help me.	Tom đã rất tốt để giúp tôi.
I'm not as naive as you think.	Tôi không ngây thơ như bạn nghĩ.
Your blood pressure is low.	Huyết áp của bạn đang thấp.
I want to be friends with Tom.	Tôi muốn làm bạn với Tom.
I won't forget it.	Tôi sẽ không quên nó.
I'm mad at you about this.	Tôi giận bạn về điều này.
Tom just wanted to be with Mary.	Tom chỉ muốn ở bên Mary.
I think Tom is still living in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang sống ở Úc.
Tom will come here sooner or later.	Tom sẽ đến đây sớm hay muộn.
Tom claims to have super powers.	Tom khẳng định mình có siêu năng lực.
Tom knows that I've never done that.	Tom biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Looks like there are a lot of people here.	Có vẻ như có rất nhiều người ở đây.
They can't track us anymore.	Họ không thể theo dõi chúng tôi nữa.
I know Tom will hate this.	Tôi biết Tom sẽ ghét điều này.
This book is not as easy as that one.	Cuốn sách này không dễ dàng như cuốn sách đó.
What do we need the shovel for?	Chúng ta cần xẻng để làm gì?
I don't think Tom knows as much about this as Mary does.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về điều này như Mary.
You can go ahead and open the window if you want.	Bạn có thể tiếp tục và mở cửa sổ nếu bạn muốn.
I decided to call Tom.	Tôi đã quyết định gọi cho Tom.
Tom never told me what to do.	Tom không bao giờ nói với tôi phải làm gì.
Come here, Tom.	Đến đây, Tom.
No one recognized Tom's genius when he was alive.	Không ai nhận ra thiên tài của Tom khi anh còn sống.
I think we have all the data we need.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có tất cả dữ liệu chúng tôi cần.
Tom begs Mary for forgiveness.	Tom cầu xin Mary tha thứ.
Tom is crazy, isn't he?	Tom thật điên rồ, phải không?
Tom told me that my plan was reasonable.	Tom nói với tôi rằng kế hoạch của tôi là hợp lý.
I think Tom wants to be able to speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn có thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom will be the next to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
What kind of equipment do we need to buy?	Chúng ta cần mua những loại thiết bị nào?
Tom should definitely keep his promise.	Tom chắc chắn nên giữ lời hứa của mình.
Are you not satisfied with this?	Bạn không hài lòng về điều này sao?
I'm not sure I want to do this right now.	Tôi không chắc mình muốn làm điều này ngay bây giờ.
I thought I'd check out what's going on in Boston.	Tôi nghĩ tôi sẽ kiểm tra những gì đang xảy ra ở Boston.
Sunday I am not at home.	Chủ nhật tôi không có nhà.
It must not be exposed to the sun.	Nó không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
I am very happy to be able to help you.	Tôi rất vui khi có thể giúp bạn.
Tomorrow Tom will walk to school.	Ngày mai Tom sẽ đi bộ đến trường.
Why were Tom and I asked to go back to Boston?	Tại sao Tom và tôi được yêu cầu quay trở lại Boston?
Tom called me.	Tom đã gọi cho tôi.
If you're wrong, I'm wrong too.	Nếu bạn sai, tôi cũng sai.
In the summer, I wear short-sleeved shirts.	Vào mùa hè, tôi mặc áo sơ mi ngắn tay.
I find Tom quite interesting.	Tôi thấy Tom khá thú vị.
Tom needs to arrange his room.	Tom cần sắp xếp phòng của mình.
Will you join us for dinner?	Bạn sẽ tham gia ăn tối với chúng tôi chứ?
Tom couldn't believe that Mary had tricked him.	Tom không thể tin rằng Mary đã lừa anh ta.
I think you're cute.	Tôi nghỉ bạn dễ thương.
Tom should work harder.	Tom nên làm việc chăm chỉ hơn.
Tom says that Mary is gone.	Tom nói rằng Mary đã mất.
I won't tell anyone what you did.	Tôi sẽ không nói cho ai biết bạn đã làm gì.
Don't deny it.	Đừng phủ nhận nó.
Tom is being treated fairly.	Tom đang được đối xử công bằng.
I didn't notice what Tom was wearing.	Tôi không nhận thấy Tom đang mặc gì.
I think badminton is more difficult than tennis.	Tôi nghĩ cầu lông khó hơn quần vợt.
You don't seem to have any fun.	Bạn dường như không có bất kỳ niềm vui.
He is usually straightforward and sincere and thus earns the trust of those who meet him.	Anh ấy thường thẳng thắn và chân thành và do đó có được niềm tin của những người gặp anh ấy.
Tom said that he wouldn't be willing to do that for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
I tried my best to get past Tom.	Tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua Tom.
You don't seem very interested.	Bạn dường như không thích thú cho lắm.
Tom still doesn't do it, does he?	Tom vẫn không làm điều đó, phải không?
Tom wondered why Mary was so angry.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại tức giận như vậy.
I know I'm fat.	Tôi biết mình béo.
What was Tom doing in the attic?	Tom đã làm gì trên gác mái?
Tom died from eating contaminated beef.	Tom chết vì ăn phải thịt bò bị nhiễm độc.
Tom has become quite good at it.	Tom đã trở nên khá giỏi trong việc đó.
Tom is now retired.	Tom hiện đã nghỉ hưu.
What did Tom hit you with?	Tom đã đánh bạn bằng gì?
Overall, my company is doing well now.	Nhìn chung, công ty của tôi hiện đang hoạt động tốt.
What is Tom doing here?	Tom đang làm gì ở đây?
Summer is always hot and humid.	Mùa hè luôn nóng ẩm.
I think Tom is going to buy a new car.	Tôi nghĩ Tom sẽ mua một chiếc ô tô mới.
Will Tom ever make money doing it?	Liệu Tom có ​​bao giờ kiếm được tiền khi làm điều đó không?
Yawning is very contagious.	Ngáp rất dễ lây lan.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Why would Tom do it himself?	Tại sao Tom lại tự mình làm điều đó?
I don't know why you are so mad at me.	Tôi không biết tại sao bạn lại rất giận tôi.
I was so excited and couldn't eat anything.	Tôi đã rất phấn khích và không thể ăn bất cứ thứ gì.
Are you questioning my motives?	Bạn đang đặt câu hỏi về động cơ của tôi?
We no longer paint.	Chúng tôi không còn sơn.
You are not entirely wrong.	Bạn không hoàn toàn sai.
I ate caviar.	Tôi đã ăn trứng cá muối.
Tom tells Mary that he speaks French.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nói tiếng Pháp.
I think Tom won't be home at this time of day.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở nhà vào thời điểm này trong ngày.
Take the 4:10 train.	Hãy bắt chuyến tàu 4:10.
Tom wasn't the one who told Mary about it.	Tom không phải là người đã nói với Mary về điều đó.
I am the fastest.	Tôi là người nhanh nhất.
Tom married a rich widow.	Tom kết hôn với một góa phụ giàu có.
Tom hasn't called Mary yet.	Tom vẫn chưa gọi cho Mary.
Tom says Mary has nothing to do.	Tom nói Mary không có việc gì phải làm.
How much candy did Tom eat yesterday?	Hôm qua Tom đã ăn bao nhiêu kẹo?
Tom didn't know what plan Mary would choose.	Tom không biết Mary sẽ chọn kế hoạch gì.
Tom said he didn't believe Mary was really going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự định đi với chúng tôi.
You are much smarter than Tom.	Bạn thông minh hơn Tom rất nhiều.
Tom drank the whole bottle of wine by himself.	Tom đã uống hết chai rượu đó một mình.
Do you want me to do something about that?	Bạn có muốn tôi làm điều gì đó về điều đó không?
I got it at the hardware store down the street.	Tôi lấy nó ở cửa hàng kim khí dưới phố.
Let's hope the world will never be on the verge of a nuclear war.	Chúng ta hãy hy vọng thế giới sẽ không bao giờ bên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Tom hides behind the door.	Tom trốn sau cánh cửa.
Maybe Tom won't do it.	Có thể Tom sẽ không làm điều đó.
When people meet, first impressions determine more than 50% of whatever happens next.	Khi mọi người gặp nhau, ấn tượng đầu tiên quyết định hơn 50% bất kỳ điều gì xảy ra tiếp theo.
Tom is not needed anymore.	Tom không cần thiết nữa.
Where is Tom's family?	Gia đình của Tom ở đâu?
Tom and I are very busy right now.	Tom và tôi hiện đang rất bận.
Tom asked Mary to help him decorate his Christmas tree.	Tom đã nhờ Mary giúp anh trang trí cây thông Noel của mình.
Maybe they are together.	Có lẽ họ đang ở cùng nhau.
Introduction is in progress.	Phần giới thiệu đang được thực hiện.
I didn't realize that my socks didn't fit.	Tôi không nhận ra rằng tất của tôi không phù hợp.
If I pay you a dollar, we'll be even.	Nếu tôi trả cho bạn một đô la, chúng tôi sẽ đồng đều.
My impression of the United States is very good.	Ấn tượng của tôi về Hoa Kỳ rất tốt.
I thought you said that Tom was in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng Tom đang ở Boston.
Tom said he will be here tonight.	Tom nói anh ấy sẽ ở đây tối nay.
I ran a red light in my car, because I was in a hurry.	Tôi đã vượt đèn đỏ trong xe của mình, bởi vì tôi đang vội vàng.
Tom thinks Mary has to do it, but she doesn't really have to.	Tom nghĩ Mary phải làm điều đó, nhưng cô ấy không thực sự phải làm vậy.
I understand what you are saying.	Tôi hiểu những gì bạn đang nói.
I don't think it's safe to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn khi làm điều đó.
Those photos have been edited.	Những bức ảnh đó đã được chỉnh sửa.
Can I have a glass of water, please?	Làm ơn lấy cho tôi một cốc nước được không?
You are a weird person.	Bạn là một người kỳ quặc.
Tom loves astrology.	Tom thích chiêm tinh học.
That doesn't sound like French to me.	Điều đó nghe không giống tiếng Pháp đối với tôi.
I wish you liked me as much as you liked your dog.	Tôi ước bạn thích tôi nhiều như bạn thích con chó của bạn.
I know that you cannot speak French.	Tôi biết rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
What a waste of time trying to convince Tom.	Thật lãng phí thời gian để cố gắng thuyết phục Tom.
Tom has to concentrate.	Tom phải tập trung.
Road fork here.	Con đường ngã ba ở đây.
Tom draws.	Tom vẽ.
Tom stayed up late studying.	Tom thức khuya học bài.
They started chanting.	Họ bắt đầu tụng kinh.
Tom also helps.	Tom cũng giúp đỡ.
We won't give Tom the money he's asking for.	Chúng tôi sẽ không đưa cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu.
Unregistered trial versions can be redistributed.	Có thể phân phối lại phiên bản dùng thử chưa đăng ký.
Bring an umbrella because it is forecasted to rain this afternoon.	Mang theo ô vì dự báo chiều nay sẽ mưa.
Who will eat all that?	Ai sẽ ăn tất cả những thứ đó?
Seeing all the food on the table makes me hungry.	Nhìn tất cả thức ăn trên bàn khiến tôi đói.
Tom looks a little red in the face.	Tom có ​​vẻ hơi đỏ mặt.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Tom was not bitten by Mary's dog. 	Tom không bị con chó của Mary cắn.
He was bitten by John's dog.	Anh ta bị con chó của John cắn.
How do you know what Tom has to do?	Làm sao bạn biết Tom phải làm gì?
These books were recommended to me by Tom.	Những cuốn sách này đã được Tom giới thiệu cho tôi.
I want to know if you're talking to Tom.	Tôi muốn biết liệu bạn có đang nói chuyện với Tom hay không.
Tom was not happy about the situation.	Tom không hài lòng về tình hình này.
They do not work at night.	Họ không hoạt động vào ban đêm.
Tom is waiting for Mary to call him.	Tom đang đợi Mary gọi cho anh ấy.
I bought a pair of the cheapest shoes in the store.	Tôi đã mua một đôi giày rẻ nhất trong cửa hàng.
Tom can teach Mary how to do it.	Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
I was here all night.	Tôi đã ở đây cả đêm.
I don't think we will be able to solve this problem.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề này.
They are looking for gold.	Họ đang tìm vàng.
Where are Tom and Mary now?	Tom và Mary hiện đang ở đâu?
I don't think it's convincing.	Tôi không nghĩ rằng nó thuyết phục.
Tom is about thirty years old.	Tom khoảng ba mươi tuổi.
Tom comes home full of mud.	Tom trở về nhà đầy bùn.
Tom is not depressed, but Mary is not.	Tom không chán nản, nhưng Mary thì không.
Tom misses his wife and their children.	Tom nhớ vợ và các con của họ.
Tell Tom I'll do it.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Things quickly turned more serious.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn.
Tom says he's from Australia.	Tom nói rằng anh ấy đến từ Úc.
Find out when Tom's birthday is.	Tìm hiểu xem sinh nhật của Tom là khi nào.
Tom was not at school last week because he was sick.	Tom đã không ở trường vào tuần trước vì anh ấy bị ốm.
The ceremony will take place at the town hall.	Buổi lễ sẽ diễn ra tại tòa thị chính.
I can see what Tom is doing.	Tôi có thể thấy những gì Tom đang làm.
Tom and I will take care of Mary.	Tom và tôi sẽ chăm sóc Mary.
We have a lot of money.	Chúng tôi có rất nhiều tiền.
Tom has done more than anyone else.	Tom đã làm được nhiều hơn bất kỳ ai khác.
You're one of Tom's friends, aren't you?	Bạn là một trong những người bạn của Tom, phải không?
I think Tom will try to escape.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố gắng trốn thoát.
ATM machine not working.	Máy ATM không hoạt động.
Still undecided?	Bạn vẫn chưa quyết định?
Tom wants to get the job done.	Tom muốn hoàn thành công việc.
I don't have a decoding program.	Tôi không có chương trình giải mã.
I always carry a needle in case of an emergency.	Tôi luôn mang theo kim tiêm trong trường hợp khẩn cấp.
Tom is ironing his shirt.	Tom đang ủi áo sơ mi của mình.
Who are you going to stay with in Boston?	Bạn định ở với ai ở Boston?
Tom is very confident.	Tom rất tự tin.
Tom tells Mary that he doesn't plan to go with her.	Tom nói với Mary rằng anh không định đi với cô ấy.
I decided to be myself.	Tôi quyết định là chính mình.
I wonder what happened to Tom's sister.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với em gái của Tom.
Tom is a profligate spender.	Tom là một người tiêu xài hoang phí.
Tom did his best not to get wet.	Tom đã cố gắng hết sức để không bị ướt.
You will be impressed.	Bạn sẽ ấn tượng.
There are some downsides.	Có một số nhược điểm.
Tom doesn't know why Mary is absent today.	Tom không biết lý do hôm nay Mary vắng mặt.
I buy at least one new Christmas tree ornament every year.	Tôi mua ít nhất một vật trang trí cây thông Noel mới mỗi năm.
Tom is not a coal miner.	Tom không phải là một thợ khai thác than.
When he reached the station, the train had already left the station.	Khi anh đến ga, tàu đã rời bến.
Tom sees Mary trying to escape.	Tom nhìn thấy Mary đang cố gắng trốn thoát.
It's amazing that he won the championship at the age of nineteen.	Thật đáng kinh ngạc khi anh ấy đã giành chức vô địch ở tuổi mười chín.
It's not what you say, but what you do that matters.	Nó không phải là những gì bạn nói, nhưng những gì bạn làm mới quan trọng.
I'll give you some time to think again.	Tôi sẽ cho bạn một chút thời gian để suy nghĩ lại.
You didn't give us a chance.	Bạn đã không cho chúng tôi một cơ hội.
Tom expects Mary to do it again on Monday.	Tom mong Mary sẽ làm điều đó một lần nữa vào thứ Hai.
I'm not done yet.	Tôi vẫn chưa xong.
Tom works for the IRS.	Tom làm việc cho IRS.
That is a big change.	Đó là một sự thay đổi lớn.
I used to tell Tom everything.	Tôi đã từng nói với Tom mọi thứ.
Mary has more than thirty pairs of shoes in her closet.	Mary có hơn ba mươi đôi giày trong tủ của cô ấy.
I don't think we should eat this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ăn cái này.
I don't think Tom knows what Mary bought yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đã mua ngày hôm qua.
Tom suggested we go swimming.	Tom đề nghị chúng tôi đi bơi.
We are used to living in a big city.	Chúng tôi đã quen với cuộc sống ở một thành phố lớn.
I know Tom doesn't like me.	Tôi biết Tom không thích tôi.
Tom told me that I needed to attend the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom told me that he thought Mary was dead.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã chết.
I think it would be better to do something else.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm điều gì đó khác.
Tom said he was too impatient to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá mất bình tĩnh để làm điều đó.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
The book is to the right of the cup.	Cuốn sách nằm bên phải cốc.
Maybe Tom isn't there today.	Có lẽ hôm nay Tom không ở đó.
I didn't know I would hurt anyone.	Tôi không biết mình sẽ làm tổn thương bất cứ ai.
I didn't know how to do it until I was thirty.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Tom and Mary agree to leave the party before midnight.	Tom và Mary đồng ý rời bữa tiệc trước nửa đêm.
Do you know Tom plays guitar?	Bạn có biết Tom chơi guitar không?
I don't like eggs.	Tôi không thích trứng.
You still have a place to live.	Bạn vẫn có một nơi để sống.
People say I'm evil.	Mọi người nói tôi ác.
Tom has lived here since 2003.	Tom đã sống ở đây từ năm 2003.
I don't think they really get much discount.	Tôi không nghĩ rằng họ thực sự được giảm giá nhiều.
He's retired, but he's still a real leader.	Anh ấy đã nghỉ hưu, nhưng anh ấy vẫn là một nhà lãnh đạo thực sự.
You don't want me to do that.	Bạn không muốn tôi làm điều đó.
We have to stay in Boston for three more days.	Chúng tôi phải ở lại Boston ba ngày nữa.
They are coming here.	Họ đang đến đây.
Tom had an argument with Mary.	Tom đã cãi nhau với Mary.
Without a doubt, Tom is much better at French than you are.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom giỏi tiếng Pháp hơn bạn rất nhiều.
I don't think Tom is the right man for the job.	Tôi không nghĩ Tom là người phù hợp với công việc.
I have no intention of deceiving you.	Tôi không có ý định lừa dối bạn.
I don't think Tom is drunk.	Tôi không nghĩ Tom đang say.
You are not alone.	Bạn không đơn độc.
Tom didn't think Mary would need to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cần phải làm điều đó.
I can't understand anything Tom is saying.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì Tom đang nói.
Is there bad blood between Tom and Mary?	Có máu xấu giữa Tom và Mary không?
Tom said he will do it every day after he retires.	Tom cho biết anh sẽ làm điều đó hàng ngày sau khi nghỉ hưu.
I don't live far from here.	Tôi không sống xa đây.
Tom has very few photos of himself as a kid.	Tom có ​​rất ít ảnh của mình khi còn bé.
Why don't we sit and rest for a while?	Tại sao chúng ta không ngồi và nghỉ ngơi một lúc?
Tom said I looked terrified.	Tom nói rằng tôi trông rất kinh hãi.
Tom just does his job.	Tom chỉ cần làm công việc của mình.
Tom doesn't have to do anything he doesn't want to do.	Tom không phải làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn làm.
This is what Tom asked me to do.	Đây là những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom and I introduced ourselves.	Tom và tôi tự giới thiệu với nhau.
I know Tom is good at it.	Tôi biết Tom rất giỏi khi làm điều đó.
The names of Tom's stepdaughters are Mary and Alice.	Tên các con gái riêng của Tom là Mary và Alice.
Tom passes the ball to John.	Tom chuyền bóng cho John.
Don't be mean to me.	Đừng có ác ý với tôi.
Tom is unlikely to get it done before Monday afternoon.	Tom không có khả năng hoàn thành việc đó trước chiều thứ Hai.
Did you see what Tom gave me?	Bạn có thấy những gì Tom đã cho tôi?
Tom works in research and development.	Tom làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó.
I love your work, and I respect you as an artist.	Tôi yêu công việc của bạn, và tôi tôn trọng bạn với tư cách là một nghệ sĩ.
I put my ear to the door to see if I could hear what Tom and Mary were saying.	Tôi áp tai vào cửa để xem liệu tôi có nghe thấy Tom và Mary đang nói gì không.
I'm glad I'm not you.	Tôi rất vui vì tôi không phải là bạn.
Tom doesn't know where he is.	Tom không biết anh ta đang ở đâu.
Tom bought gifts for all his friends.	Tom đã mua quà cho tất cả bạn bè của mình.
I don't think Tom is that stubborn.	Tôi không nghĩ Tom lại cứng đầu như vậy.
We have several people in our group who cannot speak French.	Chúng tôi có một số người trong nhóm của chúng tôi không thể nói tiếng Pháp.
I really don't feel like going to the city.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn đến thành phố.
Tom is writing again.	Tom đang viết một lần nữa.
She doesn't care how she dresses.	Cô ấy không quan tâm cô ấy ăn mặc như thế nào.
I do not recommend anything.	Tôi không đề nghị bất cứ điều gì.
Tom put the jack back in the trunk of his car.	Tom đặt lại chiếc kích vào cốp xe của mình.
How many months do you think it took Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu tháng để làm điều đó?
Tom would probably tell Mary he would do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
We won't be in Boston until next Monday.	Chúng tôi sẽ không ở Boston cho đến thứ Hai tới.
I love birthdays.	Tôi yêu sinh nhật.
If you want to walk home, that's fine with me.	Nếu bạn muốn đi bộ về nhà, điều đó là tốt với tôi.
I don't think I've ever heard Tom complain.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom phàn nàn.
I know that you are a vegetarian.	Tôi biết rằng bạn là người ăn chay.
You will have a good time doing it.	Bạn sẽ có một thời gian tốt để làm điều đó.
Tom and Mary stared at each other for a moment.	Tom và Mary nhìn nhau chằm chằm trong giây lát.
I didn't do that today.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm nay.
Can you tell me how much is the ticket price?	Bạn có thể cho tôi biết giá vé bao nhiêu không?
I think Tom knows what Mary is thinking.	Tôi nghĩ Tom biết Mary đang nghĩ gì.
I just redecorated.	Tôi vừa trang trí lại.
Let's pretend this doesn't happen.	Hãy giả như điều này không xảy ra.
Tom thought it was the right decision.	Tom nghĩ đó là một quyết định đúng đắn.
I think what you want is in the drawer.	Tôi nghĩ những gì bạn muốn là trong ngăn kéo.
Did you not fix the pump?	Bạn đã không sửa máy bơm?
Tom wants to learn how to play bridge.	Tom muốn học cách chơi cầu.
I wish you hadn't seen me do it.	Tôi ước gì bạn đã không nhìn thấy tôi làm điều đó.
Do you think Tom is still upset?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn khó chịu?
How will you feel when Tom is no more?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi Tom không còn nữa?
Tom likes to play with cats.	Tom thích chơi với mèo.
Yesterday Tom was very sad.	Hôm qua Tom đã rất buồn.
Tom made some toys for his grandson.	Tom đã làm một số đồ chơi cho cháu trai của mình.
I don't think I want to see Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn gặp Tom nữa.
Tom says he wants to be ready by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy muốn sẵn sàng trước 2:30.
Tom stole a pair of my shoes.	Tom đã lấy trộm một đôi giày của tôi.
I'm waiting for Tom to cool down.	Tôi đang đợi Tom hạ hỏa.
When you're done eating, come back for more.	Khi bạn ăn xong, hãy quay lại để ăn thêm.
Tom never kept his word.	Tom không bao giờ giữ lời.
It will be a great experience.	Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.
Tom is completely incompetent.	Tom hoàn toàn bất tài.
I am a rational person.	Tôi là một người lý trí.
Everyone knows we didn't do that.	Mọi người đều biết chúng tôi đã không làm điều đó.
Tom split the cake in half.	Tom chia chiếc bánh làm đôi.
Tom can use my bike.	Tom có ​​thể sử dụng xe đạp của tôi.
There are many games in this amusement park.	Có rất nhiều trò chơi trong công viên giải trí này.
I can't believe you don't like ice cream.	Tôi không thể tin rằng bạn không thích kem.
I'm not sure that's what Tom needs to do.	Tôi không chắc đó là những gì Tom cần làm.
Tom got angry.	Tom phát cáu.
That drawer was filled with miscellaneous items.	Ngăn kéo đó chứa đầy những vật dụng linh tinh.
You may not like Tom at first, but he can end up being one of your best friends.	Bạn có thể không thích Tom lúc đầu, nhưng cuối cùng anh ấy có thể trở thành một trong những người bạn tốt nhất của bạn.
Why do you lock the door?	Tại sao bạn khóa cửa?
Tom couldn't stop bragging about it.	Tom không thể ngừng khoe khoang về điều đó.
How much return did you get on your investment?	Bạn đã nhận được bao nhiêu lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình?
What is the file extension?	Phần mở rộng của tệp là gì?
I don't think Tom is as handsome as John.	Tôi không nghĩ Tom đẹp trai như John.
How did Tom become a Canadian?	Tom đã trở thành một người Canada như thế nào?
I know that you still can't do it very well.	Tôi biết rằng bạn vẫn chưa thể làm điều đó rất tốt.
I don't let anyone touch me.	Tôi không để ai chạm vào tôi.
Tom says he hopes Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cố gắng làm điều đó.
That is a great plan.	Đó là một kế hoạch tuyệt vời.
I spent most of the day at the pool.	Tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày ở hồ bơi.
Tom doesn't think Mary did it, does he?	Tom không nghĩ Mary đã làm điều đó, phải không?
Tom says that he is the one responsible for what happened.	Tom nói rằng anh ấy là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom can go shopping with you.	Tom có ​​thể đi mua sắm với bạn.
Please stop changing channels.	Vui lòng ngừng thay đổi kênh.
Mary took twice as long as Tom to get dressed.	Mary mất gấp đôi thời gian Tom để mặc quần áo.
Tom stopped screaming.	Tom ngừng la hét.
Tom is much older than you.	Tom hơn bạn rất nhiều tuổi.
Tom waited a while.	Tom đã đợi một lúc.
I think you wasted too much time playing the game.	Tôi nghĩ bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian để chơi game.
We know why you weren't here yesterday.	Chúng tôi biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua.
What is your favorite type of meat?	Loại thịt yêu thích của bạn là gì?
I know that Tom can finish it by 2:30.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ấn tượng.
It won't be easy to find the cause of the problem.	Sẽ không dễ dàng để tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề.
Tom suggested we go out for a drink later.	Tom đề nghị chúng ta đi uống với nhau sau.
I didn't tell Tom.	Tôi không nói với Tom.
I spend a lot of my free time reading novels.	Tôi dành nhiều thời gian rảnh để đọc tiểu thuyết.
Would you mind babysitting my baby for a minute?	Bạn có phiền trông con tôi một phút không?
I think Tom might not be allowed to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom wants to stay in his room.	Tom muốn ở trong phòng của mình.
Unfortunately, I can't buy that for you.	Thật không may, tôi không thể mua cái đó cho bạn.
We were just in time for the last train.	Chúng tôi chỉ vừa kịp chuyến tàu cuối cùng.
He is trying to commit suicide.	Anh ấy đang cố gắng tự tử.
Tom is just a little shorter than me.	Tom chỉ thấp hơn tôi một chút.
I just moved in from Australia and I'm still sleeping on my uncle's couch.	Tôi mới chuyển đến từ Úc và tôi vẫn đang ngủ trên ghế dài của chú tôi.
You know very well I'm right.	Bạn biết rất rõ tôi đúng.
Tom tore the bill in half.	Tom xé tờ tiền làm đôi.
Tom and I know that Mary cried.	Tom và tôi biết rằng Mary đã khóc.
I wonder if you could tell Tom to help us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu bạn có thể nói Tom giúp chúng tôi vào ngày mai không.
Tom wants me to go to Australia.	Tom muốn tôi đi Úc.
Tom bought a gift for each of his children.	Tom đã mua một món quà cho mỗi đứa con của mình.
I know the procedure.	Tôi biết thủ tục.
Tom said that he wanted to show Mary something.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary xem một thứ gì đó.
Tom won't need these.	Tom sẽ không cần những thứ này.
You don't seem particularly interested in that.	Bạn có vẻ không đặc biệt quan tâm đến việc đó.
Now is my chance to do it.	Bây giờ là cơ hội để tôi làm điều đó.
I don't think Tom would dare to do that.	Tôi không nghĩ Tom lại liều lĩnh làm điều đó.
We better find it.	Tốt hơn chúng ta nên tìm nó.
I'm not good.	Tôi không được khỏe.
Tom kicked hard in the trash can.	Tom đá mạnh vào thùng rác.
I told Tom where I spent the summer.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi đã trải qua trong mùa hè.
I'll have to tell Tom.	Tôi sẽ phải nói với Tom.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
There is a library at the back of that tall building.	Có một thư viện ở phía sau của tòa nhà cao tầng đó.
Are you on your way to the tennis court?	Bạn đang trên đường đến sân tennis?
You should give Tom another chance.	Bạn nên cho Tom một cơ hội khác.
Tom will be leaving soon.	Tom sẽ đi sớm.
Tom is your superior.	Tom là cấp trên của bạn.
I love sandwiches with ganwurst.	Tôi thích bánh mì kẹp với ganwurst.
I don't have much money on me.	Tôi không có nhiều tiền trên người.
Tom knew he had to buy time.	Tom biết anh ấy phải câu giờ.
I have no strength left.	Tôi không còn chút sức lực nào.
I think it won't rain today.	Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ không mưa.
Joker is a wild card, OK?	Joker là quân bài hoang dã, OK?
We still don't know what caused the explosion.	Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã gây ra vụ nổ.
Tom knew why Mary did what she did.	Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
No one listens to Tom.	Không ai nghe Tom.
I'm just glad to be a part of it.	Tôi chỉ vui vì là một phần của nó.
I'm sorry I couldn't help you with that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp bạn làm điều đó.
Even Tom doesn't know how to do it.	Ngay cả Tom cũng không biết làm thế nào để làm điều đó.
Neither Tom nor John have mustaches.	Cả Tom và John đều không có ria mép.
Tom must have thought Mary wanted to do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary muốn làm điều đó.
What happened to Tom is not your fault.	Chuyện xảy ra với Tom không phải lỗi của bạn.
Tom thinks that Mary wants him to kiss her.	Tom nghĩ rằng Mary muốn anh hôn cô.
I know you're just trying to help me.	Tôi biết bạn chỉ đang cố gắng giúp tôi.
Tom is not hungry now.	Tom không đói bây giờ.
Tom ignores my problems.	Tom phớt lờ những vấn đề của tôi.
Tom will be late for school.	Tom sẽ đi học muộn.
What did Tom do then?	Tom đã làm gì sau đó?
Tom must have gone mad.	Tom hẳn đã nổi điên.
I tried to ignore what was happening.	Tôi đã cố gắng phớt lờ những gì đang xảy ra.
Tom said he was fascinated by Mary's story.	Tom cho biết anh bị cuốn hút bởi câu chuyện của Mary.
I don't think we've met.	Tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau.
Tom knows that I borrowed money from Mary.	Tom biết rằng tôi đã vay tiền từ Mary.
Tom was very upset about that.	Tom rất khó chịu vì điều đó.
At that time, he and I were in the same camp.	Khi đó tôi và anh ấy ở cùng một trại.
However, it's a pity.	Tuy nhiên, thật đáng tiếc.
Tell Tom what he should do first.	Nói cho Tom biết anh ấy nên làm gì trước.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I have no concept that you will come.	Tôi không có khái niệm rằng bạn sẽ đến.
Can't you stay with me?	Bạn không thể ở lại với tôi?
Can you write down the chords?	Bạn có thể viết ra các hợp âm không?
Tom says he can't stand such people.	Tom nói rằng anh ấy không thể chịu đựng được những người như vậy.
I know Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
I only have a minute.	Tôi chỉ có một phút.
I doubt that Tom cooks better than Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom nấu ăn giỏi hơn Mary.
Tom has a good chance of getting elected.	Tom có ​​một cơ hội tốt để được bầu.
There aren't any books on the shelf.	Không có bất kỳ cuốn sách nào trên giá.
Tom is in charge.	Tom là người phụ trách.
Tom filed for divorce three months ago.	Tom đã đệ đơn ly hôn ba tháng trước.
It's been so much fun being with Tom this past week.	Thật là thú vị khi ở bên Tom trong tuần qua.
I don't really want to talk to Tom.	Tôi không thực sự muốn nói chuyện với Tom.
Tom needs to tell Mary not to eat those berries.	Tom cần nói với Mary không được ăn những quả mọng đó.
Do not break the seeds with a sledgehammer.	Đừng bẻ hạt bằng búa tạ.
Tom claims that he can read people's minds.	Tom tuyên bố rằng anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của mọi người.
Nothing like the smell of roasted coffee.	Không có gì giống mùi cà phê rang xay.
Tom hates weddings.	Tom ghét đám cưới.
Tom told me that he thought Mary was bossy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật hách dịch.
Tom said he thought he wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom just figured out how to do it.	Tom chỉ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom forgot to say hello.	Tom quên chào.
He was taken away by four police officers in the middle of the night.	Anh ta bị 4 nhân viên cảnh sát bắt đi vào giữa đêm.
I think it's probably not difficult to do that.	Tôi nghĩ có lẽ không khó để làm được điều đó.
I know that Tom knows why I need to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
I am very good with numbers.	Tôi rất giỏi với những con số.
I didn't notice if Tom was there or not.	Tôi không để ý liệu Tom có ​​ở đó hay không.
Tom was horribly thin as a child.	Tom gầy một cách khủng khiếp khi còn nhỏ.
The robot I built is not working.	Robot tôi chế tạo không hoạt động.
Many students have part-time jobs.	Nhiều sinh viên có việc làm thêm.
I pressured Tom to agree to do it.	Tôi đã gây áp lực để Tom đồng ý làm điều đó.
Tom is being punished.	Tom đang bị trừng phạt.
Tom plans to see Mary on Monday.	Tom dự định gặp Mary vào thứ Hai.
Don't tell me who I like.	Đừng nói cho tôi biết tôi thích ai.
Money doesn't matter to Tom.	Tiền không quan trọng với Tom.
Tom inherited a love of painting from his mother.	Tom thừa hưởng niềm yêu thích hội họa từ mẹ.
Tom went sailing with his friends.	Tom đã đi chèo thuyền với bạn bè của mình.
Tom is usually quite organized.	Tom thường khá có tổ chức.
Tom was on that team.	Tom đã ở trong đội đó.
I think Tom might drop by this afternoon.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ghé qua chiều nay.
I like skating.	Tôi thích trượt đá.
What happened tonight?	Chuyện gì xảy ra vào tối nay?
Why are we not ready?	Tại sao chúng ta không sẵn sàng?
Tom doesn't want to eat fried rice.	Tom không muốn ăn cơm rang.
Tom can come.	Tom có ​​thể đến.
You are one of the friendliest people I know.	Bạn là một trong những người thân thiện nhất mà tôi biết.
Did Tom know you can't do that?	Tom có ​​biết bạn không thể làm điều đó không?
I don't think Tom is dishonest.	Tôi không nghĩ Tom không trung thực.
Tom doesn't speak French, and neither does Mary.	Tom không nói tiếng Pháp, và Mary cũng vậy.
Tom said it was all like a dream.	Tom cho biết tất cả chỉ như một giấc mơ.
Tom thinks Mary is charming.	Tom nghĩ Mary thật quyến rũ.
My father is sick, I have to stay at home.	Bố tôi bị ốm, tôi phải ở nhà.
Tom and I stayed at a luxury hotel while we were in Boston.	Tom và tôi ở một khách sạn sang trọng khi chúng tôi ở Boston.
Oh, don't worry about that.	Ồ, đừng lo lắng về điều đó.
Tom just shook his head.	Tom chỉ lắc đầu.
Learning to let go of things is one of the great ways to inner peace.	Học cách bỏ qua mọi thứ là một trong những con đường tuyệt vời để dẫn đến bình yên nội tâm.
It was a question that Tom could best answer.	Đó là một câu hỏi mà Tom có ​​thể trả lời tốt nhất.
I was with Tom when I was in Australia.	Tôi đã ở với Tom khi tôi ở Úc.
Is Tom afraid to do it?	Tom có ​​sợ làm điều đó không?
Tom offers to help the old lady.	Tom đề nghị giúp đỡ bà cụ.
Call me Tom on the phone.	Gọi cho tôi Tom trên điện thoại.
I think Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I didn't tell Tom that what we were doing was illegal.	Tôi không nói với Tom rằng những gì chúng tôi đang làm là bất hợp pháp.
Tom won't get cold because he's dressed very warmly.	Tom sẽ không bị lạnh vì anh ấy ăn mặc rất ấm.
Would you like to ask someone else a question?	Bạn có muốn hỏi ai khác một câu hỏi không?
Tom will be a little late.	Tom sẽ đến muộn một chút.
How do I know it's Tom?	Làm sao tôi biết đó là Tom?
Tom said that he only sailed three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ đi thuyền ba lần.
Tom wondered who brought Mary home.	Tom tự hỏi ai đã đưa Mary về nhà.
That's exactly what I thought would happen.	Đó chính xác là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra.
I don't think it will be that easy.	Tôi không nghĩ nó sẽ dễ dàng như vậy.
Tom said he didn't bring his phone.	Tom nói rằng anh ấy không mang theo điện thoại.
Let's go get a burger or something.	Hãy đi lấy một cái bánh mì kẹp thịt hoặc một cái gì đó.
Tom's house also burned down.	Nhà của Tom cũng bị thiêu rụi.
Tom can't play the drums so well.	Tom không thể chơi trống tốt như vậy.
Tom broke his finger and it was bleeding pretty badly.	Tom bị đứt ngón tay và nó chảy máu khá nặng.
Who will Tom do it with?	Tom sẽ làm điều đó với ai?
I have news for you.	Tôi có tin tức cho bạn.
I have to get Tom out of here.	Tôi phải đưa Tom ra khỏi đây.
I don't think Tom is slow.	Tôi không nghĩ rằng Tom chậm chạp.
Common sense should prevail.	Ý thức chung nên chiếm ưu thế.
I consider crab a great delicacy.	Tôi coi cua là một món ngon tuyệt vời.
Tom began to worry that Mary might be seriously injured.	Tom bắt đầu lo lắng rằng Mary có thể bị thương nặng.
If I had known that, I wouldn't have come.	Nếu tôi biết điều đó, tôi đã không đến.
Tom wants to know where he can buy turmeric.	Tom muốn biết anh ấy có thể mua nghệ ở đâu.
I am the spokesperson for this organization.	Tôi là người phát ngôn của tổ chức này.
Can Tom really teach French?	Tom thực sự có thể dạy tiếng Pháp không?
As soon as I entered the class, the students started asking questions.	Ngay khi tôi bước vào lớp, các học sinh bắt đầu đặt câu hỏi.
Tom asked permission to leave.	Tom xin phép ra về.
That's not the way to behave.	Đó không phải là cách để cư xử.
Take a picture, Tom.	Chụp đi, Tom.
I fear that it will rain tonight.	Tôi sợ rằng đêm nay trời sẽ mưa.
Tom said who helped Mary?	Tom nói ai đã giúp Mary?
I assume Tom will be here today.	Tôi cho rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Don't be like a pig.	Đừng như một con lợn.
Speech is an attempt to express ideas.	Lời nói là những nỗ lực để diễn đạt ý tưởng.
He's going to Tokyo tomorrow, right?	Anh ấy sẽ đến Tokyo vào ngày mai, phải không?
Tom led the discussion.	Tom dẫn đầu cuộc thảo luận.
I am not your mother's child.	Con không phải là con của mẹ.
I think Tom is very lovable.	Tôi nghĩ rằng Tom rất đáng yêu.
I drank your mistake.	Tôi đã uống nhầm của bạn.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom doesn't want to drive.	Tom không muốn lái xe.
Tom never told Mary why he did what he did.	Tom chưa bao giờ nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I don't have enough proof.	Tôi không có đủ bằng chứng.
Tom never writes down anything.	Tom không bao giờ viết ra bất cứ điều gì.
Tom bought enough food for us to last about three weeks.	Tom đã mua đủ thức ăn để chúng ta tồn tại khoảng ba tuần.
Tom realizes that it won't be easy.	Tom nhận ra rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
I don't want any cake.	Tôi không muốn bất kỳ chiếc bánh nào.
Today I will play chess with Tom.	Hôm nay tôi sẽ chơi cờ vua với Tom.
I was surprised how difficult it was to do it.	Tôi đã ngạc nhiên làm thế nào nó khó khăn để làm điều đó.
We are trying to phase out the use of non-biodegradable materials.	Chúng tôi đang cố gắng loại bỏ dần việc sử dụng các vật liệu không phân hủy sinh học.
I think Tom is very sick.	Tôi nghĩ Tom bị ốm rất nặng.
He is in his fourth year.	Anh ấy đang học năm thứ tư.
I can't see the license plate of the car.	Tôi không thể nhìn thấy biển số của chiếc xe.
I was offered the choice of tea or coffee.	Tôi được cung cấp sự lựa chọn của trà hoặc cà phê.
When was the last time you went to a hot spring?	Lần cuối cùng bạn đến suối nước nóng là khi nào?
I'm sorry you didn't sleep well.	Tôi xin lỗi bạn đã không ngủ ngon.
I was expecting Tom to be here.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ ở đây.
I know that Tom has experience.	Tôi biết rằng Tom có ​​kinh nghiệm.
What seems to be the problem with your car?	Điều gì có vẻ là vấn đề với chiếc xe của bạn?
The storm caused a lot of damage to the crops.	Cơn bão đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho mùa màng.
Tom never mentioned it again.	Tom không bao giờ đề cập đến nó nữa.
Washing clothes by hand is difficult and time consuming.	Giặt đồ bằng tay rất vất vả và tốn nhiều thời gian.
Why don't you listen to me?	Tại sao bạn không nghe tôi?
Tom was here, wasn't he?	Tom đã ở đây, phải không?
I don't like those options.	Tôi không thích những lựa chọn đó.
Tom is currently living in Mary's old apartment.	Tom hiện đang sống trong căn hộ cũ của Mary.
Tom talks about sports.	Tom nói về thể thao.
Tom must have changed a lot.	Tom hẳn đã thay đổi rất nhiều.
Who did that to Tom?	Ai đã làm điều đó với Tom?
Tom will be busy tomorrow morning.	Sáng mai Tom sẽ bận.
See the following examples.	Hãy xem các ví dụ sau đây.
I don't want Tom to bother us.	Tôi không muốn Tom làm phiền chúng tôi.
Tom is calling the shots.	Tom đang gọi các mũi chích ngừa.
Tom bought me food.	Tom đã mua thức ăn cho tôi.
Whenever I listen to that song, I think about my younger days.	Bất cứ khi nào tôi nghe bài hát đó, tôi nghĩ về những ngày còn trẻ của mình.
In the championship game, I won first place and got the trophy.	Trong trò chơi vô địch, tôi đã giành được vị trí đầu tiên và nhận cúp.
"Ah" is an interjection.	"Ah" là một thán từ.
Don't talk to me like that again.	Đừng nói lại với tôi như vậy.
Tom said he didn't feel like doing it because it was hot.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó vì trời nóng.
I can't do anything about that now.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó bây giờ.
Tom is interested in coming here.	Tom quan tâm đến việc đến đây.
Tom will need help.	Tom sẽ cần giúp đỡ.
You'd better not come any closer.	Tốt hơn hết bạn không nên đến gần hơn nữa.
Tom finally stopped laughing.	Tom cuối cùng cũng ngừng cười.
Tom is busy making breakfast for the family.	Tom đang bận làm bữa sáng cho gia đình.
"I'm blushing!" 	"Em đang đỏ mặt!"
"No, I'm not."	"Không, tôi không phải."
They're giving Tom medicine.	Họ đang cho Tom uống thuốc.
What do you think Tom ate?	Bạn nghĩ Tom đã ăn gì?
I'm sure Tom will make the right decision.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Tom is very determined, isn't he?	Tom rất quyết tâm, phải không?
I can't hear what they're saying.	Tôi không thể nghe họ đang nói gì.
I'm not sure if I'll go to college or get a job.	Tôi không chắc mình sẽ học đại học hay kiếm việc làm.
I want to know when you get home.	Tôi muốn biết khi nào bạn về nhà.
Tom did his best to convince Mary to come with us.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary đi cùng chúng tôi.
Tom declares that he loves Mary.	Tom tuyên bố rằng anh yêu Mary.
The results were quite shocking.	Kết quả khá sốc.
Who did Tom tell?	Tom đã nói với ai?
We had a great time in Boston.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Boston.
I don't want to sell my car, but I have no other choice.	Tôi không muốn bán chiếc xe của mình, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
I have learned a lot from you.	Tôi đã học được rất nhiều từ bạn.
Some of these young men have legs twice as long as mine.	Một số thanh niên này có đôi chân dài gấp đôi chân của tôi.
Tom had breakfast.	Tom đã ăn sáng.
Tom has returned to Australia.	Tom đã trở lại Úc.
You haven't eaten yet, have you?	Các bạn vẫn chưa ăn phải không?
I'm not going to help Tom with anything.	Tôi không định giúp Tom làm gì cả.
I've got Tom in the palm of my hand.	Tôi đã có Tom trong lòng bàn tay.
I'm just thinking out loud.	Tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung.
I don't really remember what happened.	Tôi không thực sự nhớ những gì đã xảy ra.
I think Tom really can't do it even though he says he can.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự không thể làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy có thể.
About 300 houses were built here last year.	Khoảng 300 ngôi nhà đã được xây dựng ở đây vào năm ngoái.
He thinks it's safer to drive by himself than let me drive.	Anh ấy cho rằng tự mình lái xe sẽ an toàn hơn là để tôi lái.
I don't know what to do with the leftovers.	Tôi không biết phải làm gì với thức ăn thừa.
Tom would never have made it without help, right?	Tom sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ, phải không?
What does Tom hide from us?	Tom giấu chúng ta điều gì?
Tom is not as bad as you say.	Tom không tệ như bạn nói.
Tom seems happy again.	Tom có ​​vẻ vui trở lại.
Tom brought his camera.	Tom đã mang theo máy ảnh của mình.
I just can't thank you enough.	Tôi chỉ không thể cảm ơn đủ.
I know Tom as a bird watcher.	Tôi biết Tom là một người quan sát chim.
If you want, you can eat the rest of the cake.	Nếu muốn, bạn có thể ăn phần bánh còn lại.
How much is the bus fare?	Giá vé xe buýt là bao nhiêu?
The presidential election of 1876 was very close.	Cuộc bầu cử tổng thống năm 1876 đã rất gần.
I bet you are right.	Tôi cá là bạn đúng.
Tom made it very clear that we should leave.	Tom đã nói rất rõ ràng rằng chúng ta nên rời đi.
There has been a learning curve.	Đã có một đường cong học tập.
Have you ever been diagnosed with HIV?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán nhiễm HIV chưa?
I never want to go to the beach with Tom again.	Tôi không bao giờ muốn đi biển với Tom nữa.
We couldn't get there quickly.	Chúng tôi không thể đến đó nhanh chóng.
This handbag pairs perfectly with my checkered jacket.	Chiếc túi xách này kết hợp hoàn hảo với chiếc áo khoác ca rô của tôi.
This factory manufactures induction cookers.	Nhà máy này sản xuất bếp điện từ.
You didn't lift a finger.	Bạn đã không nhấc một ngón tay.
You can't blame her for what she did.	Bạn không thể đổ lỗi cho cô ấy vì những gì cô ấy đã làm.
Do you like haggling?	Bạn có thích mặc cả không?
If something happened to you, I don't know what I would do.	Nếu có chuyện gì xảy ra với bạn, tôi không biết mình sẽ làm gì.
How do you think I learned to speak English?	Bạn nghĩ tôi đã học nói tiếng Anh như thế nào?
Tom couldn't see anything with his left eye.	Tom không thể nhìn thấy gì bằng mắt trái.
Do you want to fight with me?	Bạn có muốn đánh nhau với tôi không?
Tom can't walk.	Tom không thể đi bộ.
We didn't really do that.	Chúng tôi đã không thực sự làm điều đó.
Tom is outside, playing with his brother.	Tom đang ở bên ngoài, chơi với anh trai của mình.
That's not why I quit my job.	Đó không phải là lý do tại sao tôi nghỉ việc.
The kids are blowing bubbles.	Những đứa trẻ đang thổi bong bóng.
Tom pressed his nose to the window.	Tom áp mũi vào cửa sổ.
Night gave way to the first rays of the day when Tom finally emerged from the forest.	Màn đêm đã nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên trong ngày khi Tom cuối cùng cũng xuất hiện từ khu rừng.
Tom is pretty ugly, isn't he?	Tom khá xấu, phải không?
Tom looks surprised to see Mary kiss John.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi thấy Mary hôn John.
Tom was sure that he would never see her again.	Tom chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Tom almost couldn't wait to tell his friends.	Tom gần như không thể chờ đợi để nói với bạn bè của mình.
Tom will pick me up tonight.	Tom sẽ đón tôi tối nay.
Tom says he will never talk to me again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
I thought you said Tom was leaving.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom sẽ rời đi.
Here's everything I know about Tom.	Đây là tất cả những gì tôi biết về Tom.
My sister is my daughter's godmother.	Em gái tôi là mẹ đỡ đầu của con gái tôi.
Tom didn't want anyone to talk to Mary.	Tom không muốn ai nói chuyện với Mary.
Tom is extremely smart.	Tom cực kỳ thông minh.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ Mary có thể thắng.
Will Tom be here long?	Tom sẽ ở đây lâu chứ?
I think Tom must be in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom phải ở Úc.
Tom doesn't want to kill anyone.	Tom không muốn giết bất cứ ai.
Tom walks Mary's dogs.	Tom dắt đàn chó của Mary đi dạo.
I don't usually do it this way.	Tôi không thường làm theo cách này.
That's a pretty big fish you just caught.	Đó là một con cá khá lớn mà bạn vừa bắt được.
Tom loves chocolate.	Tom rất thích sô cô la.
There is also another possibility.	Cũng có một khả năng khác.
This is really humbling.	Điều này thực sự khiêm tốn.
My relationship with Tom is not your concern.	Mối quan hệ của tôi với Tom không phải là mối quan tâm của bạn.
I promised you I would help you, didn't I?	Tôi đã hứa với bạn là tôi sẽ giúp bạn, phải không?
Do we receive any donations?	Chúng tôi có nhận được bất kỳ khoản đóng góp nào không?
Tom can talk to whoever he wants.	Tom có ​​thể nói chuyện với bất cứ ai anh ấy muốn.
I heard that you switched majors.	Tôi nghe nói rằng bạn đã chuyển đổi chuyên ngành.
I know that Tom will do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom forgot his date.	Tom đã quên cuộc hẹn của mình.
I'm sure Tom will come.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến.
Who told Tom he could do it?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy có thể làm được điều đó?
Tom can't eat peanuts.	Tom không được ăn đậu phộng.
Tom can convince Mary to do it.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
You don't do it as often as you should.	Bạn không làm điều đó thường xuyên như bạn nên làm.
Tom fell off the bed.	Tom ngã ra khỏi giường.
Tom gets along well with all his neighbours.	Tom hòa thuận với tất cả những người hàng xóm của mình.
We need more people like Tom to work for us.	Chúng tôi cần thêm những người như Tom làm việc cho chúng tôi.
We had to steam our house to get rid of termites.	Chúng tôi đã phải xông hơi nhà của chúng tôi để loại bỏ mối.
I bought it for 10 dollars.	Tôi đã mua nó với giá 10 đô la.
You didn't wash your plate.	Bạn đã không rửa đĩa của bạn.
Tom agrees that is true.	Tom đồng ý điều đó là đúng.
Tom wasn't sure what he was going to do.	Tom không chắc mình sẽ làm gì.
Tom wants to stay awake until dad comes home.	Tom muốn thức cho đến khi bố về nhà.
I didn't think about that at all.	Tôi đã không nghĩ về điều đó cả.
I still can't afford it.	Tôi vẫn không đủ khả năng.
Don't know if Tom is crazy.	Không biết Tom có ​​bị điên không.
Tom played very well today.	Tom đã chơi rất tốt hôm nay.
Tom didn't know he no longer had to do it.	Tom không biết anh không còn phải làm điều đó nữa.
Tom weighs about 300 pounds.	Tom nặng khoảng 300 pound.
Tom will probably tell Mary that he wants her to help John.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ John.
I bought her a toy cat, but she is not happy with it.	Tôi đã mua cho cô ấy một con mèo đồ chơi, nhưng cô ấy không hài lòng với nó.
I explained the accident to Tom.	Tôi giải thích tai nạn cho Tom.
This won't solve anything.	Điều này sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì.
He tries to drive the ants away.	Anh ta cố gắng đuổi lũ kiến ​​đi.
I don't think Tom will wait for Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đợi Mary.
Tom says there is no time to lose.	Tom nói rằng không có thời gian để mất.
Who could be better for you than Tom?	Ai có thể tốt hơn cho bạn hơn Tom?
Tom is the only one who knows how to do it.	Tom là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I think Tom wants me to do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn tôi làm điều đó vào ngày mai.
Tom cooked dinner for Mary.	Tom đã nấu bữa tối cho Mary.
Tom said that he thinks he will have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó vào ngày mai.
We still have a long way to go before we reach our destination.	Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài trước khi đến đích.
Tom never leaves.	Tom không bao giờ bỏ đi.
Tom is going to Mary's party.	Tom sẽ đến bữa tiệc của Mary.
I'm a bit uncomfortable.	Tôi hơi khó chịu.
Tom admitted that what he said earlier was not true.	Tom thừa nhận những gì anh ấy nói trước đó là không đúng.
I know Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is Mary's real estate agent.	Tom là đại lý bất động sản của Mary.
Tom has a lot of faults, but I still think he's a good guy.	Tom có ​​rất nhiều lỗi, nhưng tôi vẫn nghĩ anh ấy là một chàng trai tốt.
Tom says he thinks Mary isn't at school.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ở trường.
Politicians don't always tell the truth.	Các chính trị gia không phải lúc nào cũng nói sự thật.
That is very stupid.	Điều đó rất ngu ngốc.
Did you know that Tom has a house in Australia?	Bạn có biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc?
Tom is really shameless, isn't he?	Tom thật không biết xấu hổ, phải không?
Tennis began in France in the thirteenth century.	Quần vợt bắt đầu ở Pháp vào thế kỷ thứ mười ba.
Tom told Mary that he was going to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I recognized Tom as soon as I saw him.	Tôi nhận ra Tom ngay khi nhìn thấy anh ấy.
Screws, levers, wedges, pulleys, etc. are called simple machines.	Vít, đòn bẩy, nêm, ròng rọc, v.v ... được gọi là máy móc đơn giản.
I know Tom won't need to do that.	Tôi biết Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
How many kilos do you think I should lose?	Bạn nghĩ tôi nên giảm bao nhiêu kg?
I tricked you, didn't I?	Tôi đã lừa bạn, phải không?
Why haven't we done this before?	Tại sao chúng ta chưa từng làm điều này trước đây?
I used to think it was hard to do this.	Tôi từng nghĩ làm điều này thật khó.
Tom was rotten to the core.	Tom bị thối đến tận lõi.
We went on this road.	Chúng tôi đã đi trên con đường này.
I rarely eat seafood.	Tôi rất ít khi ăn hải sản.
And what do you think you're doing?	Và bạn nghĩ bạn đang làm gì?
I think you panicked.	Tôi nghĩ bạn đã hoảng sợ.
I do not belong here.	Tôi không thuộc về nơi này.
The boy stood for a moment.	Cậu bé vẫn đứng một lúc.
Tom says he doesn't feel like doing it today.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is having some problems with his car.	Tom đang gặp một số vấn đề với chiếc xe của mình.
Tom just did Mary a big favor.	Tom vừa làm cho Mary một ân huệ lớn.
You didn't tell them anything, did you?	Bạn đã không nói với họ bất cứ điều gì, phải không?
I've never seen Tom's dog.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con chó của Tom.
Tom doesn't live near his office.	Tom không sống gần văn phòng của anh ấy.
Tom has traveled a lot.	Tom đã đi rất nhiều.
I told Tom I thought he could do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom said I don't need to do it today.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
Tom is no longer studying French.	Tom không còn học tiếng Pháp nữa.
Puerto Ricans were naturalized in the United States in 1917.	Người Puerto Rico được nhập quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 1917.
Tom got out of the water and dried himself off.	Tom ra khỏi nước và lau khô người.
Did you ask Tom to come here?	Bạn có yêu cầu Tom đến đây không?
Tom has an open crate in the car.	Tom có ​​một thùng hàng mở trong xe.
The heavy rain ruined our hike.	Cơn mưa nặng hạt làm hỏng chuyến đi bộ xuyên rừng của chúng tôi.
I know the book is difficult for us.	Tôi biết cuốn sách rất khó đối với chúng tôi.
I think most people are better off now than they used to be.	Tôi nghĩ hầu hết mọi người bây giờ khá giả hơn so với trước đây.
Tom knows that there is no way he can win.	Tom biết rằng không có cách nào anh ta có thể giành chiến thắng.
I wish I hadn't lent Tom the car.	Tôi ước gì tôi đã không cho Tom mượn xe.
Tom says he doesn't have a driver's license.	Tom nói rằng anh ấy không có bằng lái xe.
Isn't that Tom's mother?	Đó không phải là mẹ của Tom sao?
Do you have a wheelbarrow that I can use?	Bạn có một chiếc xe cút kít mà tôi có thể sử dụng không?
Tom is unlikely to want to come with us.	Tom không có khả năng muốn đi với chúng tôi.
Tom dries with a towel.	Tom lau khô bằng khăn.
What is your wish?	Mong ước của bạn là gì?
Do you know why Tom is mad at me?	Bạn có biết tại sao Tom lại giận tôi không?
Tom is dozing.	Tom đang ngủ gật.
I am also very lucky.	Tôi cũng rất may mắn.
Tom is probably sick and tired of Mary's behavior lately.	Tom có ​​lẽ bị ốm và mệt mỏi với cách cư xử của Mary gần đây.
It is important to understand that each country has its own culture.	Điều quan trọng là phải hiểu rằng mỗi quốc gia có nền văn hóa riêng của mình.
I would fire Tom if I had to.	Tôi sẽ sa thải Tom nếu tôi phải làm vậy.
Tom said that he was very distressed.	Tom nói rằng anh ấy rất đau khổ.
Tom is mopping the floor.	Tom đang lau sàn.
Tom really admired Mary's courage.	Tom thực sự khâm phục lòng dũng cảm của Mary.
What is your goal for next year?	Mục tiêu của bạn cho năm tới là gì?
How many people have keys to this room?	Có bao nhiêu người có chìa khóa vào phòng này?
Tom told me.	Tom đã nói với tôi.
Why are you talking to Tom?	Tại sao bạn lại nói chuyện với Tom?
Tom arrived half an hour late.	Tom đến muộn nửa tiếng.
The book is missing a few pages.	Sách còn thiếu một vài trang.
We hope that Tom is not seriously injured.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom không bị thương nặng.
Do not worried. 	Đừng lo.
I won't tell Tom.	Tôi sẽ không nói với Tom.
Whatever you do, don't let Tom know you're going to do it.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom biết bạn sẽ làm điều đó.
Tom said that he thought Mary had dinner with John last night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã ăn tối với John đêm qua.
I don't like being photographed.	Tôi không thích bị chụp ảnh.
When is Mother's Day?	Ngày của Mẹ là khi nào?
Please ask Tom to call me by 2:30.	Vui lòng yêu cầu Tom gọi cho tôi trước 2:30.
Tom's laughter was unpleasant.	Tiếng cười của Tom thật khó chịu.
Tom wasn't the only one who noticed what happened.	Tom không phải là người duy nhất nhận thấy những gì đã xảy ra.
Tom works with his butt.	Tom làm việc với mông của mình.
What Tom read in the report did not surprise him.	Những gì Tom đọc được trong bản báo cáo không làm anh ngạc nhiên.
My car broke down on my way home from work yesterday.	Xe của tôi bị hỏng trên đường đi làm về hôm qua.
I would never have been able to do it without your help.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom knows how to contact me if he needs me.	Tom biết cách liên lạc với tôi nếu anh ấy cần tôi.
Did Tom do it on purpose?	Tom cố tình làm vậy phải không?
Tomorrow we go to school to sign up for the classes we want to take.	Ngày mai chúng ta đến trường để đăng ký các lớp học mà chúng ta muốn tham gia.
Maybe you're just not getting enough sleep.	Có lẽ bạn chỉ ngủ không đủ giấc.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy.
Tom thinks Mary might have to do it on October 20th.	Tom nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
I couldn't fix it without the tools.	Tôi không thể sửa nó nếu không có công cụ.
I will be short and concise.	Tôi sẽ ngắn gọn và súc tích.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom would be able to help me if he was here.	Tom sẽ có thể giúp tôi nếu anh ấy ở đây.
I never thought that Tom could be unwell.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể không được khỏe.
Did you stay at Tom place last night?	Bạn có ở lại Tom place đêm qua không?
The boy is looking intently at the carp in the pond.	Cậu bé đang chăm chú nhìn đàn cá chép trong ao.
Mary wears low-waisted jeans.	Mary mặc quần jean lưng thấp.
Tom is in the greenhouse, isn't he?	Tom đang ở trong nhà kính, phải không?
I better go see what Tom did.	Tốt hơn hết tôi nên đi xem Tom đã làm gì.
There is a stranger at the door.	Có một người lạ trước cửa nhà.
You don't even apologize for doing it.	Bạn thậm chí không xin lỗi vì đã làm điều đó.
Tom said it was my fault.	Tom nói đó là lỗi của tôi.
I think Tom is looking for his keys.	Tôi nghĩ Tom đang tìm chìa khóa của anh ấy.
Tom dreams of victory.	Tom mơ chiến thắng.
Tom hasn't even started studying for the exam.	Tom thậm chí còn chưa bắt đầu học cho kỳ thi.
Tom believes that Mary is personally responsible for his father's death.	Tom tin rằng Mary phải chịu trách nhiệm cá nhân về cái chết của cha anh.
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật kỳ lạ.
Do you think I was too nosy?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã quá tọc mạch?
Tom never lets anyone forget that he is rich.	Tom không bao giờ để bất cứ ai quên rằng anh ấy giàu có.
Tom respects his elders.	Tom tôn trọng những người lớn tuổi của mình.
I know Tom as a child psychologist.	Tôi biết Tom là một nhà tâm lý học trẻ em.
I think Tom will be suspicious.	Tôi nghĩ Tom sẽ nghi ngờ.
I know you didn't mean to hurt Tom.	Tôi biết bạn không cố ý làm tổn thương Tom.
I promise I won't look.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nhìn.
That brand of tequila really packs a wall.	Thương hiệu rượu tequila đó thực sự đóng gói một bức tường.
I probably won't go tomorrow.	Tôi có lẽ sẽ không đi vào ngày mai.
I wanted to do it more than you did.	Tôi muốn làm điều đó nhiều hơn bạn đã làm.
Someone stole my bike.	Ai đó đã lấy trộm xe đạp của tôi.
The manager balances the strength of his team against their opponents and sighs.	Người quản lý cân bằng sức mạnh của đội mình so với đối thủ của họ và thở dài.
We will meet at 2:30.	Chúng ta sẽ họp lúc 2:30.
Everyone knows Tom can't do that.	Mọi người đều biết Tom không thể làm điều đó.
I don't know that you've ever enjoyed doing that.	Tôi không biết rằng bạn đã từng thích làm điều đó.
Tom let Mary in.	Tom để Mary vào.
Everyone is tired of you.	Mọi người đều mệt mỏi với bạn.
Tom and Mary met in Australia three years ago.	Tom và Mary gặp nhau ở Úc ba năm trước.
Let me know before you come to Tokyo.	Cho phép tôi biết trước khi bạn đến Tokyo.
Tom is not much taller than me.	Tom không cao hơn tôi nhiều.
I barely got to the meeting on time.	Tôi gần như không đến cuộc họp đúng giờ.
Going to school at rush hour is exhausting and frustrating.	Đi học vào giờ cao điểm thật mệt mỏi và khó chịu.
Tom felt immense relief.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
This workout routine is brutal.	Thói quen tập luyện này là tàn bạo.
Tom never spoke to me.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với tôi.
This will be more realistic.	Điều này sẽ thực tế hơn.
She couldn't go to the wedding.	Cô ấy không thể đi dự đám cưới.
Tom said that Mary thought John might not need to do it anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó nữa.
This has nothing to do with you.	Điều này không liên quan đến bạn cả.
I know we can help each other in many ways.	Tôi biết chúng ta có thể giúp đỡ nhau theo nhiều cách.
Tom doesn't really want to do that to us, does he?	Tom không thực sự muốn làm điều đó với chúng tôi, phải không?
I wasn't in good enough shape to do that.	Tôi đã không ở trong tình trạng đủ tốt để làm điều đó.
I don't think Tom gets bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom cảm thấy buồn chán.
Tom always locks the door at night.	Tom luôn khóa cửa vào ban đêm.
I don't want to hurt anyone.	Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
I'm the one who should do it.	Tôi là người nên làm điều đó.
I am carrying everything with me.	Tôi đang mang theo tất cả mọi thứ với tôi.
Tom went for a walk.	Tom đã đi dạo.
Tom has a big farm not far from here.	Tom có ​​một trang trại lớn không xa đây.
I won't be at home today.	Hôm nay tôi sẽ không ở nhà.
Mary says she thinks Tom should do it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom nên làm điều đó.
I think Tom is in the garden.	Tôi nghĩ Tom đang ở trong vườn.
This article criticizes the way the investigation is being done into the matter.	Bài báo này chỉ trích cách điều tra đang được thực hiện đối với vấn đề.
Tom is not as strong as you think.	Tom không mạnh mẽ như bạn nghĩ.
Never mind Tom.	Đừng để ý đến Tom.
Tom asked Mary to recite the poem she had written.	Tom yêu cầu Mary đọc thuộc lòng bài thơ cô ấy đã viết.
You exceeded the speed limit, didn't you?	Bạn đã vượt quá tốc độ cho phép, phải không?
Tom will go first.	Tom sẽ đi trước.
Tom should take it easy.	Tom nên từ tốn.
How many times do you think Tom did that?	Bạn nghĩ Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom says he'll try to come to our party tonight.	Tom nói anh ấy sẽ cố gắng đến bữa tiệc của chúng ta tối nay.
Tom isn't the only one who doesn't have to.	Tom không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
This is plagiarism.	Đây là đạo văn.
Tom is too smart to do such things.	Tom quá thông minh để làm những điều như vậy.
Tom only studied about half as much as Mary.	Tom chỉ học khoảng một nửa so với Mary.
Tom is the master.	Tom là bậc thầy.
Tom says there are 300 employees here now.	Tom nói rằng hiện có 300 nhân viên ở đây.
I'm tired and have a headache.	Tôi mệt mỏi và đau đầu.
Can we please get back to the issue at hand?	Chúng tôi có thể vui lòng quay trở lại vấn đề trong tầm tay được không?
Where did Tom hear that?	Tom đã nghe thấy điều đó ở đâu?
Tom is a really good driver.	Tom là một người lái xe thực sự tốt.
Tom was not there when it happened.	Tom đã không ở đó khi nó xảy ra.
Add 5 to 3 and you have 8.	Thêm 5 đến 3 và bạn có 8.
Tom gathers his children around him.	Tom tập hợp các con của mình xung quanh mình.
Tom doesn't like family gatherings very much.	Tom không thích họp mặt gia đình cho lắm.
Tom is not a member of our crew.	Tom không phải là thành viên của phi hành đoàn của chúng tôi.
If you had to do it all over again, what would you do differently?	Nếu bạn phải làm lại tất cả, bạn sẽ làm gì khác hơn?
Tom won't say yes.	Tom sẽ không nói đồng ý.
Tom has a loan from the bank.	Tom có ​​một khoản vay từ ngân hàng.
Why you do not eat?	Tại sao bạn không ăn?
I don't think Tom knows why I came to Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi đến Boston.
I'm so glad you guys are here.	Tôi rất vui vì các bạn đã ở đây.
I am enjoying the sun.	Tôi đang tận hưởng ánh nắng mặt trời.
I don't think Tom knows what happened.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I promise I won't tell anyone that Tom is here.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói với ai rằng Tom đang ở đây.
Tom read the poem he wrote to Mary.	Tom đọc bài thơ anh viết cho Mary.
Tom often forgets where he keeps his things.	Tom thường quên nơi anh ấy để đồ.
Tom and I have been discussing the situation for the past three hours.	Tom và tôi đã thảo luận về tình hình trong ba giờ qua.
We are talking about who will lead the expedition.	Chúng ta đang nói về việc ai sẽ dẫn đầu cuộc thám hiểm.
Tom is convinced that he would be happier if he moved to Australia.	Tom tin chắc rằng anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu chuyển đến Úc.
I can't think of a better time to go.	Tôi không thể nghĩ ra thời điểm tốt hơn để đi.
Everyone in the class laughed at Tom.	Mọi người trong lớp đều cười nhạo Tom.
Tom says they won't let him do it.	Tom nói rằng họ sẽ không để anh ta làm điều đó.
I don't always do what Tom tells me to do, but I usually do.	Không phải lúc nào tôi cũng làm những gì Tom bảo tôi làm, nhưng tôi thường làm.
We're not as busy as Tom.	Chúng tôi không bận như Tom.
What does this have to do with me?	Chuyện này liên quan gì đến tôi?
Tom decided to do it alone.	Tom đã quyết định làm điều đó một mình.
Does Tom need more money?	Tom có ​​cần thêm tiền không?
Tom doesn't need to ask for help.	Tom không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ.
That will do.	Điều đó sẽ làm được.
Tom is blind.	Tom bị mù.
I know that Tom is a little skeptical.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút hoài nghi.
Do you love Tom?	Bạn có yêu Tom không?
If this happens again, I will probably be fired.	Nếu điều này lặp lại một lần nữa, tôi có thể sẽ bị sa thải.
Tom doesn't have to get up early tomorrow.	Ngày mai Tom không cần phải dậy sớm.
I think Tom is going to that party.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến bữa tiệc đó.
Tom says it's too late.	Tom nói rằng đã quá muộn.
I don't think I can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I can't help my way.	Tôi không thể giúp theo cách của tôi.
Tom is the man drinking there.	Tom là người đàn ông đang uống rượu ở đó.
I'm almost the same age as Tom.	Tôi gần bằng tuổi Tom.
Tom was in third grade at the time.	Lúc đó Tom đang học lớp ba.
Is this allowed?	Điều này có được phép không?
Everyone is happy.	Mọi người đều vui mừng.
Looks not all.	Trông không phải là tất cả.
Ask Tom not to leave.	Yêu cầu Tom đừng rời đi.
Tom is the best man in his field.	Tom là người đàn ông giỏi nhất trong lĩnh vực của anh ấy.
The operation went smoothly.	Hoạt động diễn ra suôn sẻ.
Tom picks up the kids from school.	Tom đón bọn trẻ đi học về.
There is a very good chance that will happen.	Có một cơ hội rất tốt sẽ xảy ra.
Tom said Mary wanted to do it before John got here.	Tom nói Mary muốn làm điều đó trước khi John đến đây.
Tom was reluctant to talk about it.	Tom miễn cưỡng nói về nó.
Don't you want to tell Tom about what you did today?	Bạn không muốn nói với Tom về những gì bạn đã làm hôm nay?
Tom closed the umbrella.	Tom đóng ô lại.
I hope Tom knows he needs to do it.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy cần phải làm điều đó.
That is the end goal.	Đó là mục tiêu cuối cùng.
Tom did what he promised to do.	Tom đã làm những gì anh ấy hứa sẽ làm.
I wouldn't do that to anyone.	Tôi sẽ không làm điều đó với bất kỳ ai.
How much time do you spend with your family?	Bạn dành bao nhiêu thời gian cho gia đình?
I'll take you on a tour.	Tôi sẽ đưa bạn đi tham quan.
I don't think I follow what you are saying.	Tôi không nghĩ rằng tôi làm theo những gì bạn đang nói.
Tom is not applying for asylum.	Tom không xin tị nạn.
I'm glad the whole process is over.	Tôi rất vui vì toàn bộ quá trình đã kết thúc.
Tom says you are very good at chess.	Tom nói rằng bạn rất giỏi cờ vua.
What does Tom want to know?	Tom muốn biết điều gì?
You'll tell Tom what happened, right?	Bạn sẽ nói với Tom những gì đã xảy ra, phải không?
Tom told me that he thought Mary was naive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật ngây thơ.
We tried.	Chúng tôi đã thử.
I didn't want to interrupt Tom while he was talking.	Tôi không muốn ngắt lời Tom khi anh ấy đang nói.
I don't think Tom will be embarrassed.	Tôi không nghĩ Tom sẽ xấu hổ.
Tom just kept doing it.	Tom chỉ tiếp tục làm điều đó.
The answer to that is clear.	Câu trả lời cho điều đó rõ ràng.
Tom didn't leave anything for me.	Tom không để lại bất cứ thứ gì cho tôi.
I knew that Tom wouldn't tell Mary the real reason he did that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự mà anh ấy làm như vậy.
Are you sure this is the room we're supposed to be in?	Bạn có chắc đây là căn phòng mà chúng ta phải ở?
Tom entered the dining room.	Tom vào phòng ăn.
Why don't you tell this to the police?	Tại sao bạn không nói điều này với cảnh sát?
That's not a smart thing to do.	Đó không phải là một điều thông minh để làm.
I wish you could meet Tom while you are in Australia.	Tôi ước gì bạn có thể gặp Tom khi bạn ở Úc.
You don't have to go to an art school to be an artist.	Bạn không cần phải học ở một trường mỹ thuật để trở thành một nghệ sĩ.
I think Tom was supposed to be here yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đáng lẽ phải ở đây ngày hôm qua.
Tom wants to say it all.	Tom muốn nói tất cả.
Tom said that Mary knew she might be asked to do it in October.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó vào tháng Mười.
Tom is a lumberjack.	Tom là một thợ rừng.
Tom decided to ask Mary to marry him.	Tom quyết định hỏi cưới Mary.
Tom has been invited back to his old job.	Tom đã được mời trở lại công việc cũ.
Tom hides behind a large rock.	Tom ẩn mình sau một tảng đá lớn.
I know I shouldn't, but I think I will.	Tôi biết tôi không nên làm vậy, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm.
Panic won't help.	Sự hoảng sợ sẽ không giúp ích được gì.
I think Tom is annoying.	Tôi nghĩ Tom thật khó chịu.
Tom wouldn't really do anything like that.	Tom sẽ không thực sự làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom says he knows Mary can do it if she tries harder.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm được điều đó nếu cô ấy cố gắng hơn.
Walking down the street, I ran into an old friend.	Bước xuống phố, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ.
I think you should ask Tom.	Tôi nghĩ bạn nên hỏi Tom.
Tom said he thought I should do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên làm điều đó ngay hôm nay.
Tom told me that he thought Mary was asleep.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ngủ.
Are you sure you don't want it?	Bạn có chắc là bạn không muốn nó?
What a heartbreaking story!	Thật là một câu chuyện đau lòng!
We found an abandoned house and lived there for a week.	Chúng tôi tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang và sống ở đó một tuần.
I think Tom is a few inches shorter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thấp hơn Mary vài inch.
It would be wise to follow Tom's advice.	Sẽ là khôn ngoan nếu làm theo lời khuyên của Tom.
I will write about our parks and mountains.	Tôi sẽ viết về các công viên và ngọn núi của chúng ta.
Tom noticed that Mary was wearing a new bracelet.	Tom nhận thấy rằng Mary đang đeo một chiếc vòng tay mới.
I re-read the document.	Tôi đọc lại tài liệu.
Why don't you do it with Tom?	Tại sao bạn không làm điều đó với Tom?
Tom will not speak to the media.	Tom sẽ không nói chuyện với giới truyền thông.
Why don't you do what Tom asks you to do?	Tại sao bạn không làm những gì Tom yêu cầu bạn làm?
Explain to Tom why you disagree with him.	Giải thích cho Tom lý do bạn không đồng ý với anh ấy.
I always wonder about this.	Tôi luôn tự hỏi về điều này.
We're not the only ones doing that.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất làm điều đó.
The teacher writes English sentences on the blackboard.	Cô giáo viết những câu tiếng Anh trên bảng đen.
You don't scare me.	Bạn không làm tôi sợ.
Maybe Tom wants you to do it for him.	Có lẽ Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
Mary wears a necklace.	Mary đeo một chiếc vòng cổ.
Everyone knows Tom agreed to do it.	Mọi người đều biết Tom đã đồng ý làm điều đó.
I get up at six o'clock.	Tôi dậy lúc sáu giờ.
Tom couldn't believe what he just heard.	Tom không thể tin được những gì anh ấy vừa nghe được.
Tom learns that Mary has told everyone that she is going to file for divorce.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ đệ đơn ly hôn.
Tom finds a dead cat in his garage.	Tom tìm thấy một con mèo chết trong nhà để xe của mình.
She kept me waiting for 30 minutes.	Cô ấy đã giữ tôi đợi trong 30 phút.
How many wives does Tom have?	Tom đã có bao nhiêu vợ?
My dog ​​knows Tom.	Con chó của tôi biết Tom.
You do not see the birds?	Bạn không nhìn thấy những con chim?
Do you know how long Tom will do that?	Bạn có biết Tom sẽ làm điều đó trong bao lâu không?
Yes, that's fair.	Vâng, đó là công bằng.
Tom and Mary are both at home.	Tom và Mary đều ở nhà.
Tom staggered away.	Tom loạng choạng bỏ đi.
I am busy now. 	Bây giờ tôi đang bận.
Please call me back later.	Vui lòng gọi lại cho tôi sau.
She asks him to leave and take all his belongings.	Cô yêu cầu anh ta rời đi và lấy hết đồ đạc của mình.
I will give you another chance if you want.	Tôi sẽ cho bạn một cơ hội khác nếu bạn muốn.
Tom wasn't the only one to arrive early.	Tom không phải là người duy nhất đến sớm.
Don't you know I'm from Australia?	Bạn không biết tôi đến từ Úc sao?
Ask Tom when he'll be back.	Hỏi Tom khi nào anh ấy quay lại.
Tom is not my nephew.	Tom không phải là cháu trai của tôi.
I was hoping I would get paid for it.	Tôi đã hy vọng mình sẽ được trả tiền cho việc làm đó.
I can provide you with a copy of the report, but I cannot guarantee its accuracy.	Tôi có thể cung cấp cho bạn một bản sao của báo cáo, nhưng tôi không thể đảm bảo về tính chính xác của nó.
Tom never gets here on time.	Tom không bao giờ đến đây đúng giờ.
I looked everywhere.	Tôi đã tìm khắp mọi nơi.
No one knows how Adolf Hitler died.	Không ai biết Adolf Hitler đã chết như thế nào.
I don't think anyone else wants to come.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác muốn đến.
I hope that Tom doesn't die.	Tôi hy vọng rằng Tom không chết.
Tom can help you on Monday.	Tom có ​​thể giúp bạn vào thứ Hai.
I don't like hearing people complain.	Tôi không thích nghe mọi người phàn nàn.
They kept me waiting for more than half an hour.	Họ đã giữ tôi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ.
Don't let him lead the car.	Đừng để anh ta dắt xe.
Tom was right behind me.	Tom ở ngay sau tôi.
You can use this bike for as long as you like.	Bạn có thể sử dụng xe đạp này bao lâu tùy thích.
Look how excited Tom is.	Nhìn Tom hào hứng thế nào.
Tom and John both have beards.	Tom và John đều để râu.
I just found out about it by accident.	Tôi chỉ biết về nó một cách tình cờ.
Tom doesn't want to go sailing with us.	Tom không muốn đi thuyền với chúng tôi.
Tom's parents want him to study harder.	Cha mẹ của Tom muốn anh học hành chăm chỉ hơn.
Life is just a series of coincidences.	Cuộc sống chỉ là một chuỗi những sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tom and I are proud of our son.	Tom và tôi tự hào về con trai của chúng tôi.
I don't know how Tom got to Australia.	Tôi không biết Tom đến Úc bằng cách nào.
Tom admits that he did it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom turned off the light and left the room.	Tom tắt đèn và rời khỏi phòng.
Tom overpowered me.	Tom đã chế ngự tôi.
I cried.	Tôi đã khóc.
I wish Tom was here with me.	Tôi ước gì Tom ở đây với tôi.
Does anyone know that you are here?	Có ai biết rằng bạn đang ở đây?
Tom would be proud of me now.	Tom bây giờ sẽ tự hào về tôi.
Tom needs probation.	Tom cần được quản chế.
Tom is still not strong enough to do that.	Tom vẫn chưa đủ mạnh để làm điều đó.
I didn't even catch a fish.	Tôi thậm chí không bắt được một con cá.
I can't remember how much I paid for it.	Tôi không thể nhớ mình đã trả bao nhiêu cho nó.
Tom pretended to be worried.	Tom giả vờ lo lắng.
You're not the only one Tom has cheated on.	Bạn không phải là người duy nhất Tom đã lừa dối.
Tom took off his shirt and threw it on the floor.	Tom cởi áo và ném xuống sàn.
Tom is of two races.	Tom là hai chủng tộc.
Are you the one who came to see me?	Bạn có phải là người đã đến gặp tôi?
Tom will be interrogated.	Tom sẽ bị thẩm vấn.
You are in a good mood this morning.	Bạn đang có một tâm trạng tốt sáng nay.
He entered the room in his coat and hat.	Anh ta bước vào phòng trong chiếc áo khoác và chiếc mũ của mình.
Compared to her husband, she is not so careful.	So với chồng, cô không cẩn thận như vậy.
It was Tom who suggested that I read this book.	Tom là người đã gợi ý tôi nên đọc cuốn sách này.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
Tom tore you.	Tom đã xé bạn.
Tom will take a few hours to get here.	Tom sẽ mất vài giờ để đến đây.
Does Tom know that you're not going to do that?	Tom có ​​biết rằng bạn không định làm điều đó không?
Tom is too proud.	Tom quá tự cao.
Tom didn't do it so quickly.	Tom đã không làm điều đó quá nhanh.
Tom seems to be very proud of himself.	Tom dường như rất tự mãn về bản thân.
What if the three of us go to dinner tonight?	Còn nếu tối nay ba chúng ta đi ăn tối thì sao?
I know Tom is not a good pitcher.	Tôi biết Tom không phải là một tay ném bóng giỏi.
Tom also has a flashlight.	Tom cũng có một chiếc đèn pin.
Why are you winking at me?	Tại sao bạn lại nháy mắt với tôi?
Tom is sitting on a bench and eating what looks like an apple.	Tom đang ngồi trên một chiếc ghế dài và ăn một thứ trông giống như một quả táo.
Mary doesn't like boys like Tom.	Mary không thích con trai như Tom.
I can't believe you want to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn muốn làm điều đó.
I want to hurt Tom.	Tôi muốn làm tổn thương Tom.
Tom is silly.	Tom thật là ngớ ngẩn.
I am very good at what I do.	Tôi rất giỏi những gì tôi làm.
Some of them can't stand the pressure.	Một số người trong số họ không thể chịu được áp lực.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
Tom said he wanted to try doing it again.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Don't do anything until we know exactly what's going on.	Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng ta biết chính xác những gì đang xảy ra.
I have a trump card.	Tôi có quân át chủ bài.
I'm good to you this morning.	Tôi tốt với bạn sáng nay.
Tom told me why he didn't win.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy không thắng.
I'm sure Tom didn't mean to hurt your feelings.	Tôi chắc rằng Tom không có ý định làm tổn thương tình cảm của bạn.
What kind of musical is playing on Broadway right now?	Hiện giờ loại nhạc kịch nào đang chiếu trên sân khấu Broadway?
I think Tom succeeded.	Tôi nghĩ Tom đã thành công.
I don't care about the boats.	Tôi không quan tâm đến những chiếc thuyền.
Do you believe there is a chance that Tom will do it?	Bạn có tin rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó?
Where did Tom decide to go?	Tom đã quyết định đi đâu?
Tom is too old to work.	Tom đã quá già để làm việc.
Tom is a businessman.	Tom là một doanh nhân.
We can't force Tom to do that.	Chúng ta không thể ép Tom làm điều đó.
Tom is much taller than you.	Tom cao hơn bạn rất nhiều.
I have been asked not to do this again.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều này một lần nữa.
Tom doesn't seem as radical as Mary.	Tom không có vẻ cấp tiến như Mary.
Tom said yesterday's meeting was boring.	Tom nói cuộc họp hôm qua thật buồn tẻ.
I don't feel so great.	Tôi không cảm thấy tuyệt vời như vậy.
I don't understand why you shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao bạn không nên làm như vậy.
Tom tried to convince me to stay with him in Boston.	Tom đã cố gắng thuyết phục tôi ở lại với anh ấy ở Boston.
I think Tom doesn't sleep.	Tôi nghĩ rằng Tom không ngủ.
I thought you said you wanted to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn đến Úc.
Tom squeezed my hand.	Tom nắm chặt tay tôi.
Tom told me to get out of his car.	Tom bảo tôi ra khỏi xe của anh ấy.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
I wouldn't do that to Tom.	Tôi sẽ không làm điều đó với Tom.
Tom had an accident.	Tom đã gặp một tai nạn.
At first, it wasn't very fun.	Lúc đầu, nó không vui lắm.
I asked Tom who he was going to Boston with.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy định đến Boston với ai.
I heard he's not in good health these days.	Tôi nghe nói anh ấy sức khỏe không tốt trong những ngày này.
It's wrong to lie to people, but it's worse to lie to yourself.	Sai khi lừa dối mọi người, nhưng tệ hơn là lừa dối chính mình.
We'll leave Tom alone.	Chúng tôi sẽ để Tom một mình.
No matter how hard he tried, he couldn't open the door.	Dù cố gắng thế nào anh cũng không thể mở được cửa.
I'm interested in getting a hat like this.	Tôi quan tâm đến việc nhận được một chiếc mũ như thế này.
I don't feel like playing golf.	Tôi không cảm thấy thích chơi gôn.
Tell Tom that he should go.	Nói với Tom rằng anh ấy nên đi.
This decision is inevitable.	Quyết định này là không thể tránh khỏi.
I thought you said you were the first to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn là người đầu tiên làm điều đó.
I think Tom did a really good job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc thực sự tốt.
She sees a lot of animals on the road.	Cô ấy nhìn thấy rất nhiều động vật trên đường.
I've seen a lot worse.	Tôi đã thấy tồi tệ hơn rất nhiều.
I told her to sit down and have a glass of water.	Tôi bảo cô ấy ngồi xuống và uống một cốc nước.
They can't do much.	Họ không làm được gì nhiều.
I didn't say anything to you?	Tôi đã không nói gì với bạn?
I know you were expecting Tom here.	Tôi biết bạn đã mong đợi Tom ở đây.
That's one of the reasons I know Tom is innocent.	Đó là một trong những lý do mà tôi biết Tom vô tội.
Tom said Mary was at home on October 20.	Tom cho biết Mary đã ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I'm sure Tom wouldn't be happy if you did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không vui nếu bạn làm vậy.
Don't lose that.	Đừng để mất điều đó.
I wasn't surprised when Tom told me that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi điều đó.
Tom has lived with us since 2013.	Tom đã sống với chúng tôi từ năm 2013.
No one told me where the meeting would take place.	Không ai cho tôi biết cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu.
I don't know where Tom bought his umbrella.	Tôi không biết Tom đã mua chiếc ô của mình ở đâu.
I can't buy it now, because I don't have enough money.	Tôi không thể mua nó bây giờ, vì tôi không có đủ tiền.
I don't need a new TV.	Tôi không cần một chiếc TV mới.
Tom isn't here, is he?	Tom không có ở đây, phải không?
Tom is sticking his neck out.	Tom đang thò cổ ra.
Tom probably shouldn't do it today.	Tom có ​​lẽ không nên làm điều đó ngày hôm nay.
I have a feeling you'll get your wish.	Tôi có cảm giác bạn sẽ đạt được điều ước của mình.
I don't open beer.	Tôi không mở bia.
Send by air.	Gửi bằng đường hàng không.
Tom did not answer our calls.	Tom đã không trả lời cuộc gọi của chúng tôi.
I have been here since last Monday.	Tôi đã ở đây từ thứ Hai tuần trước.
Tom has already started doing that.	Tom đã bắt đầu làm điều đó.
Tom says he feels strong.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mạnh mẽ.
I don't think this is really necessary.	Tôi không nghĩ điều này thực sự cần thiết.
Tom behaved very badly.	Tom đã cư xử rất tệ.
As soon as I saw Tom, I could tell that he was furious.	Ngay khi tôi nhìn thấy Tom, tôi có thể biết rằng anh ấy đã rất tức giận.
I don't mind lending money to Tom.	Tôi không ngại cho Tom vay tiền.
That is very convenient.	Điều đó rất tiện dụng.
I don't know what will happen to me.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi.
I just can't figure it out.	Tôi chỉ không thể tìm ra nó.
That is extremely dangerous.	Điều đó cực kỳ nguy hiểm.
I will call the police unless you leave now.	Tôi sẽ gọi cảnh sát trừ khi bạn rời đi ngay bây giờ.
Tom said that Mary knew he might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom gave Mary one of his guitars.	Tom đã tặng Mary một trong những cây đàn của anh ấy.
Tom didn't see exactly what was going on.	Tom không thấy chính xác chuyện gì đang xảy ra.
I don't know what I need to do.	Tôi không biết mình cần phải làm gì.
Did you know Tom can't drive?	Bạn có biết Tom không thể lái xe?
My new job is harder than my old one.	Công việc mới của tôi khó hơn công việc cũ của tôi.
Tom and Mary are equal.	Tom và Mary đồng đều nhau.
Tom thinks Mary is very handsome.	Tom nghĩ Mary rất đẹp trai.
I wish we could both be there.	Tôi ước cả hai chúng tôi có thể ở đó.
I really have to go back to the office.	Tôi thực sự phải quay lại văn phòng.
I'm not as skinny as I used to be.	Tôi không còn gầy như ngày xưa nữa.
Tom will need to do it again.	Tom sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
Tom wasn't there this morning.	Tom không có ở đó sáng nay.
They say I'm an old woman.	Họ nói rằng tôi là một bà già.
Tom is probably a lot busier now than he was three months ago.	Tom bây giờ có lẽ bận rộn hơn rất nhiều so với ba tháng trước.
You don't know anything about that?	Bạn không biết gì về điều đó?
Do Tom and Mary have any children?	Tom và Mary có con nào không?
Who has time for that?	Ai có thời gian cho việc đó?
Tom seems to enjoy making people laugh.	Tom dường như thích chọc cười mọi người.
What about Tom caught your attention?	Điều gì về Tom đã thu hút sự chú ý của bạn?
This is one of the most beautiful waterfalls I have ever seen.	Đây là một trong những thác nước đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I wouldn't be able to do it alone.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
My father does not allow me to have a dog.	Cha tôi không cho phép tôi nuôi một con chó.
Tom and I don't talk to each other.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau.
Tom would have done it if he knew he had to.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy biết anh ấy phải làm như vậy.
Tom hasn't told me what to do.	Tom chưa nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
That's about it.	Đó là về nó.
Tom heard someone shouting his name.	Tom nghe thấy ai đó hét tên mình.
Why should anyone care what Tom thinks?	Tại sao mọi người lại quan tâm đến những gì Tom nghĩ?
Tom gave me your number.	Tom đã cho tôi số của bạn.
Tom put all the money in a box and hid it in the back of the cupboard.	Tom cho tất cả tiền vào hộp và giấu ở phía sau tủ.
Tom is not a lovely guy.	Tom không phải là một chàng trai đáng yêu.
I did pretty well for myself.	Tôi đã làm khá tốt cho bản thân.
The children competed for their mother's attention.	Những đứa trẻ thi nhau giành giật sự chú ý của mẹ.
I feel bad for Tom.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho Tom.
Tom snatched the gun from Mary's hand.	Tom giật khẩu súng khỏi tay Mary.
Tom knows more about that than you think.	Tom biết nhiều điều về điều đó hơn bạn nghĩ.
I suggest you do it as soon as possible.	Tôi đề nghị bạn làm điều đó càng sớm càng tốt.
What three things do you think of most often?	Bạn nghĩ đến ba điều gì thường xuyên nhất?
You should do it alone.	Bạn nên làm điều đó một mình.
The bare needs need to be met.	Các nhu cầu trần cần được đáp ứng.
We have had this conversation before.	Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện này trước đây.
How often do you buy new clothes for your child?	Bạn thường mua quần áo mới cho con mình như thế nào?
Tom reluctantly did it.	Tom miễn cưỡng làm điều đó.
I tear my clothes when I work in the garden.	Tôi xé quần áo của mình khi tôi làm việc trong vườn.
The pyramids were built in ancient times.	Các kim tự tháp được xây dựng từ thời cổ đại.
You didn't expect that to happen, did you?	Bạn không mong đợi điều đó xảy ra, phải không?
It depends on what you are trying to achieve.	Nó phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng đạt được.
You don't have to pay that much to buy one of those.	Bạn không cần phải trả nhiều như vậy để mua một trong những thứ đó.
What should I do if Tom calls?	Tôi nên làm gì nếu Tom gọi?
I don't want to study in Boston.	Tôi không muốn học ở Boston.
Tom wouldn't be interested in this job.	Tom sẽ không quan tâm đến công việc này.
Tom ignored Mary all day.	Tom đã phớt lờ Mary cả ngày.
You're lost, aren't you?	Bạn bị lạc, phải không?
Tom went to the movies alone.	Tom đã đi xem phim một mình.
Tom says he's not used to this kind of cold weather.	Tom nói rằng anh ấy không quen với kiểu thời tiết lạnh giá này.
Tom got into a taxi.	Tom lên taxi.
We are very impressed with Tom's new book.	Chúng tôi rất ấn tượng về cuốn sách mới của Tom.
He told me about the accident as if he had witnessed it with his own eyes.	Anh ấy kể cho tôi nghe về vụ tai nạn như thể anh ấy đã tận mắt chứng kiến.
Why would Tom do such a thing?	Tại sao Tom lại làm một điều như vậy?
You did that earlier this week, right?	Bạn đã làm điều đó vào đầu tuần này, phải không?
Tom scales the fish and Mary cooks them.	Tom đánh vảy cá và Mary nấu chúng.
Tom answered the door.	Tom trả lời cửa.
I still haven't heard that story.	Tôi vẫn chưa nghe câu chuyện đó.
Tom digitized the VHS tapes so he could watch them on his computer.	Tom đã số hóa băng VHS để anh có thể xem chúng trên máy tính.
Tom doesn't have to work.	Tom không cần phải làm việc.
Did you know there are ways to do this?	Bạn có biết có nhiều cách để làm điều này không?
He traveled through Tohoku prefecture this summer.	Anh ấy đã đi du lịch qua quận Tohoku vào mùa hè này.
By the end of the 14th century, Lithuania was the largest state in Europe.	Đến cuối thế kỷ 14, Litva là bang lớn nhất ở Châu Âu.
I also had some disappointments.	Tôi cũng đã có một số thất vọng.
It didn't happen the way you said.	Nó không xảy ra theo cách bạn đã nói.
Tom couldn't have expected more.	Tom không thể mong đợi nhiều hơn.
That doesn't happen anymore.	Điều đó không còn xảy ra nữa.
I don't think Tom is old enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ lớn để làm điều đó.
Tom receives a brochure on economical getaways to plan a vacation for himself and Mary.	Tom nhận được một tập tài liệu về những nơi nghỉ ngơi tiết kiệm để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cho chính mình và Mary.
I finished with you.	Tôi đã kết thúc với bạn.
I will not fail.	Tôi sẽ không thất bại.
Tom can have everything he wants.	Tom có ​​thể có mọi thứ anh ấy muốn.
We mocked Tom about this.	Chúng tôi đã chế giễu Tom về điều này.
Everyone knows what they're doing.	Mọi người đều biết họ đang làm gì.
I am correcting my mistakes.	Tôi đang sửa chữa những sai lầm của mình.
Why don't we ask for permission first?	Tại sao chúng ta không xin phép trước?
Tom did his homework.	Tom đã làm bài tập về nhà của mình.
I didn't realize that both Tom and Mary had to do it.	Tôi không nhận ra rằng cả Tom và Mary đều phải làm điều đó.
I think Tom will do it for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom was the first person I met when I arrived in Australia.	Tom là người đầu tiên tôi gặp khi đến Úc.
It may be too late to call Tom now.	Có thể đã quá muộn để gọi cho Tom bây giờ.
I wonder how Tom did it.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom đã làm điều đó.
You sweep the kitchen floor while I clean the bathroom.	Bạn quét sàn nhà bếp trong khi tôi dọn dẹp phòng tắm.
Why don't we get out while we can?	Tại sao chúng ta không thoát ra trong khi chúng ta có thể?
I think Tom should sell his house.	Tôi nghĩ Tom nên bán nhà của mình.
Tom told me that he had lost his textbook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đánh mất cuốn sách giáo khoa của mình.
Everyone here knows that we don't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết rằng chúng tôi không ăn thịt lợn.
Tom can take Mary home in his car.	Tom có ​​thể đưa Mary về nhà bằng xe hơi của anh ấy.
Tom has never seen the Atlantic Ocean.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy Đại Tây Dương.
Tom said he had a stomach ache and didn't want to eat anything.	Tom cho biết anh bị đau bụng và không muốn ăn bất cứ thứ gì.
I am a heavy sleeper.	Tôi là một người ngủ nhiều.
Tom has as much rights here as Mary.	Tom có ​​nhiều quyền ở đây như Mary.
What do you like to do after school?	Bạn thích làm những việc gì sau giờ học?
We don't talk much.	Chúng tôi không nói nhiều.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom started to speak French.	Tom bắt đầu nói tiếng Pháp.
You didn't know that Tom had to help me do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom phải giúp tôi làm điều đó, phải không?
I am looking for an answer.	Tôi đang tìm kiếm câu trả lời.
Why would I want to do something like that?	Tại sao tôi muốn làm điều gì đó như vậy?
Why is Tom running away from Mary?	Tại sao Tom lại chạy trốn khỏi Mary?
I'm sorry to have kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi quá lâu.
I know you're in love with me.	Tôi biết bạn đang yêu tôi.
Shouldn't you do it before 2:30?	Bạn không nên làm điều đó trước 2:30?
I wish I knew that Tom could speak French.	Tôi ước gì tôi biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I didn't look at it.	Tôi đã không nhìn vào nó.
I know that Tom doesn't know that he will never be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
French is the only foreign language that I can speak.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi biết nói.
Tom never said what he was going to do.	Tom không bao giờ nói những gì anh ấy định làm.
Tom is an excellent cook.	Tom là một đầu bếp xuất sắc.
We played exceptionally well.	Chúng tôi đã chơi đặc biệt xuất sắc.
He didn't show up to the party last night.	Anh ấy đã không xuất hiện trong bữa tiệc tối qua.
Tom says that Mary might be embarrassed.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ xấu hổ.
Tom left his wallet at home.	Tom để quên ví ở nhà.
Tom lives in another country.	Tom sống ở một đất nước khác.
I knew that Tom wouldn't be able to do it for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom thought that Mary wanted him to kiss her, but he wasn't sure so he didn't.	Tom nghĩ rằng Mary muốn anh hôn cô, nhưng anh không chắc nên đã không làm.
Tom stays at home all day.	Tom ở nhà cả ngày.
Tom says he is not feeling well today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy không được khỏe.
In 1979, Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.	Năm 1979, Mẹ Teresa đoạt giải Nobel Hòa bình.
Do you even remember Tom?	Bạn thậm chí còn nhớ Tom?
Tom shouted as loud as he could, but no one heard him.	Tom hét to hết mức có thể, nhưng không ai nghe thấy anh ấy.
Tom is special to me.	Tom là người đặc biệt đối với tôi.
That would be putting the cart before the horse.	Đó sẽ là đặt xe trước con ngựa.
I didn't expect to get there on time.	Tôi không mong đợi để đến đó đúng giờ.
I can't believe you used to work here.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từng làm việc ở đây.
I could never have done this without your help.	Tôi không bao giờ có thể làm điều này mà không có sự giúp đỡ của bạn.
There's no reason why I shouldn't do it.	Không có lý do gì mà tôi không nên làm điều đó.
Tom said he thought he could help us with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I know that Tom will probably need to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ cần phải làm điều đó.
I should advise Tom to stay away from Mary.	Tôi nên khuyên Tom tránh xa Mary.
Tom strangles Mary.	Tom bóp cổ Mary.
They carried boats for nearly thirty kilometers.	Họ đã chở những con thuyền gần ba mươi km.
Tom doesn't really like you much.	Tom không thực sự thích bạn nhiều.
Tom and Mary swap places on the bench.	Tom và Mary đổi chỗ cho nhau trên băng ghế dự bị.
Tom died a year later.	Tom qua đời một năm sau đó.
Tom didn't go and neither did I.	Tom đã không đi và tôi cũng không.
I don't want to look like a tourist.	Tôi không muốn trông giống như một khách du lịch.
Tom wanted it to be a surprise.	Tom muốn nó là một bất ngờ.
Tom gave me some money.	Tom đã cho tôi một số tiền.
I can't believe Tom and John are grandfathers.	Tôi không thể tin rằng Tom và John là ông nội.
Tom used to be a security guard before becoming a policeman.	Tom từng là nhân viên bảo vệ trước khi trở thành cảnh sát.
I suspect Tom and Mary have left Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã rời khỏi Úc.
I don't need to work this weekend.	Tôi không cần phải làm việc vào cuối tuần này.
There are too many smokers around here.	Có quá nhiều người hút thuốc xung quanh đây.
I will return the book as soon as possible.	Tôi sẽ trả sách ngay khi có thể.
I used to like it when Tom visited.	Tôi đã từng thích nó khi Tom đến thăm.
Tom likes people like him.	Tom thích những người giống mình.
Who did Tom say is lying?	Tom đã nói ai đang nói dối?
Tom wouldn't drive to Boston by himself.	Tom sẽ không tự mình lái xe đến Boston.
I know Tom doesn't know that I don't do that often.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không thường xuyên làm như vậy.
I don't think Tom is self-righteous.	Tôi không nghĩ rằng Tom tự đề cao.
Tom seems satisfied with his salary.	Tom có ​​vẻ hài lòng với mức lương của mình.
You shouldn't give your children everything they want.	Bạn không nên cho con cái của bạn tất cả những gì chúng muốn.
Tom hangs a lamp on a tree branch.	Tom treo đèn trên một cành cây.
Tom's knife was covered in blood.	Con dao của Tom dính đầy máu.
Tom told Mary that he had finished the work a few days earlier.	Tom nói với Mary rằng anh đã hoàn thành công việc vài ngày trước đó.
I'm at Tom's house.	Tôi đang ở nhà Tom.
Tom still refuses to speak French.	Tom vẫn không chịu nói tiếng Pháp.
I wish you wouldn't do that again.	Tôi ước rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom asked Mary if she would mind doing it alone.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có phiền làm điều đó một mình không.
That was the first time Tom was injured.	Đó là lần đầu tiên Tom bị thương.
I will need you.	Tôi sẽ cần bạn.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó để làm.
Tom says that Mary is probably still in Boston.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ở Boston.
That was the last time I took you home.	Đó là lần cuối cùng tôi đưa bạn về nhà.
I have been studying astronomy since I was a kid.	Tôi đã nghiên cứu thiên văn học từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I wonder if Tom will resign.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chức hay không.
Tom probably doesn't know what time he's supposed to be here.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy phải ở đây lúc mấy giờ.
Tom says Mary probably won't eat much.	Tom nói Mary có thể sẽ không ăn nhiều.
It doesn't have to be malice for it to be abused.	Không cần phải có ác ý để nó bị lạm dụng.
You've seen it, haven't you?	Bạn đã thấy nó, phải không?
Neither Tom nor Mary made any offers.	Cả Tom và Mary đều không đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào.
Are you sure you don't want any help?	Bạn có chắc là bạn không muốn bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Does Tom like opera?	Tom có ​​thích opera không?
What am i doing wrong?	Tôi đang làm gì sai?
I don't know you don't want to do it alone.	Tôi không biết bạn không muốn làm điều đó một mình.
Tom is likely still doing it.	Tom có ​​khả năng vẫn đang làm điều đó.
I'm the one who came up with the idea.	Tôi là người nghĩ ra ý tưởng.
Tom loves his mother very much.	Tom rất yêu mẹ của mình.
Tom looks about a hundred years old.	Tom trông khoảng một trăm tuổi.
Tom said something funny and we all laughed.	Tom đã nói điều gì đó vui nhộn và tất cả chúng tôi đều cười.
Do you want to continue dating Tom?	Bạn có muốn tiếp tục hẹn hò với Tom không?
Tom said he couldn't do what we asked him to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
How long does it take you to get dressed in the morning?	Bạn mất bao lâu để mặc quần áo vào buổi sáng?
I can't ask Tom to help me.	Tôi không thể nhờ Tom giúp tôi.
I know Tom didn't know that you did that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn đã làm điều đó.
Can you give me a tissue, please?	Bạn có thể đưa cho tôi một chiếc khăn giấy được không?
Tom is in sophomore year.	Tom đang học năm thứ hai.
A wise man would not say such things.	Một người đàn ông khôn ngoan sẽ không nói những điều như vậy.
Tom will be back soon, but not Mary.	Tom sẽ trở lại sớm, nhưng Mary thì không.
Tom told me the opposite.	Tom nói với tôi điều ngược lại.
Tom suddenly realized that Mary loved him.	Tom chợt nhận ra Mary yêu anh.
Tom is too busy to help Mary do it.	Tom quá bận để giúp Mary làm điều đó.
I didn't know you were Tom's wife.	Tôi không biết bạn là vợ của Tom.
Tom is one of the singers in my band.	Tom là một trong những ca sĩ trong ban nhạc của tôi.
Do you really think Tom loves me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom yêu tôi?
Don't apologize for asking the question. 	Đừng xin lỗi vì đã đặt câu hỏi.
That's what I'm here to do.	Đó là những gì tôi ở đây để làm.
Let's tell Tom to do it later.	Hãy nói Tom làm điều đó sau.
I don't think Tom could convince Mary that she was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary rằng cô ấy đã sai.
To hear him speak English, you would take him to meet an Englishman.	Để nghe anh ấy nói tiếng Anh, bạn sẽ đưa anh ấy đến gặp một người Anh.
I begged Tom not to go.	Tôi cầu xin Tom đừng đi.
The minority party made a last-ditch effort to block the passage of the bills.	Đảng thiểu số đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để chặn việc thông qua các dự luật.
Tom seems quite relaxed.	Tom có ​​vẻ khá thoải mái.
Tom has no regrets.	Tom không hề hối tiếc.
A spider can produce a silky substance from small holes in its underside.	Một con nhện có thể tạo ra chất mềm mượt từ những lỗ nhỏ ở mặt dưới của nó.
Tom should tell Mary that she needs to be more careful in the future.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn trong tương lai.
That's not why I'm telling you this.	Đó không phải là lý do tại sao tôi nói với bạn điều này.
Even if the sun rises in the west, I will not give up my plan.	Ngay cả khi mặt trời mọc ở phía tây, tôi sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
It's absurd, isn't it?	Thật phi lý phải không?
Someone told Tom.	Ai đó đã nói với Tom.
What happens to the children now that both parents are dead?	Những đứa trẻ sẽ ra sao bây giờ khi cả cha và mẹ đều đã chết?
Hi, is this the HR department?	Xin chào, đây có phải là bộ phận nhân sự không?
Tom told me that he hadn't seen Mary all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không gặp Mary cả ngày.
I think Tom could save himself a lot of time by doing it himself.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bản thân bằng cách tự mình làm điều đó.
Tom said he didn't know if he had to do it or not.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có phải làm điều đó hay không.
Don't let them hurt you.	Đừng để họ làm tổn thương bạn.
Tom finishes his homework quickly.	Tom hoàn thành bài tập về nhà một cách nhanh chóng.
History is replete with stories of underappreciated genius.	Lịch sử đầy ắp những câu chuyện về thiên tài không được đánh giá cao.
This is your French textbook.	Đây là sách giáo khoa tiếng Pháp của bạn.
Tom was infected.	Tom đã bị nhiễm bệnh.
I bought Tom a bike for his birthday.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc xe đạp cho ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom had intended to leave early.	Tom đã có ý định về sớm.
I need your expertise.	Tôi cần kiến ​​thức chuyên môn của bạn.
You will have to go without Tom.	Bạn sẽ phải đi mà không có Tom.
Tom is cruel.	Tom thật độc ác.
The cake that Tom made was delicious.	Chiếc bánh mà Tom làm rất ngon.
Tom did that for a few years.	Tom đã làm điều đó trong một vài năm.
Tom was one of the first people I met when I moved to Boston.	Tom là một trong những người đầu tiên tôi gặp khi chuyển đến Boston.
Tom beat us.	Tom đã đánh bại chúng tôi.
I'm prettier than Tom.	Tôi đẹp hơn Tom.
My car is parked in front of the hotel.	Xe của tôi đang đậu trước khách sạn.
Would you please do that?	Bạn có vui lòng làm điều đó không?
Children are prone to colds.	Trẻ em dễ bị cảm lạnh.
Tom here.	Tom đây.
Tom is busy day and night.	Tom bận rộn cả ngày lẫn đêm.
Looks like Tom was wrong.	Có vẻ như Tom đã nhầm.
He and I discussed waste in terms of recycling.	Anh ấy và tôi đã thảo luận về vấn đề chất thải về mặt tái chế.
I know that Tom knows that he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
I wonder why Tom thinks I need to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ rằng tôi cần phải làm như vậy.
How many other cars does Tom own?	Tom sở hữu bao nhiêu chiếc xe khác?
Tom is not a baby.	Tom không phải là một em bé.
Tom just made some mistakes.	Tom chỉ mắc một số sai lầm.
That's why we need you.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cần bạn.
I know exactly what Tom means.	Tôi biết chính xác ý của Tom.
Computers are wonderful devices.	Máy tính là thiết bị tuyệt vời.
I look forward to seeing you again very soon.	Tôi mong được gặp lại bạn rất sớm.
Tom knew that Mary didn't really need to do it.	Tom biết rằng Mary không thực sự cần làm điều đó.
I always knew you could do it.	Tôi luôn biết bạn sẽ làm được.
Why are you wearing that shirt?	Tại sao bạn lại mặc chiếc áo đó?
Tom tells everyone that I am adopted.	Tom nói với mọi người rằng tôi là con nuôi.
You may get injured if you do it that way.	Bạn có thể bị thương nếu làm theo cách đó.
It was the best tea I've ever had.	Đó là loại trà ngon nhất mà tôi từng uống.
It's happening again, isn't it?	Nó đang xảy ra một lần nữa, phải không?
It's hard for me to play the piano.	Thật khó cho tôi để chơi piano.
Tom doesn't want to be different.	Tom không muốn trở nên khác biệt.
We cannot allow that to happen.	Chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.
Who told Tom that he should?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm như vậy?
I know Tom is a little younger than me.	Tôi biết Tom trẻ hơn tôi một chút.
Tom is busy correcting a test.	Tom đang bận sửa bài kiểm tra.
Tom avoids eye contact with Mary.	Tom tránh giao tiếp bằng mắt với Mary.
I promise you I won't ask you to do that.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
It is true that Tom is in Australia.	Đúng là Tom đang ở Úc.
Tom bought a pair of sunglasses.	Tom đã mua một cặp kính râm.
Tom was too scared to say anything.	Tom sợ quá không dám nói gì.
I suspect Tom and Mary are incorrect.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không chính xác.
I know that Tom is a bus driver.	Tôi biết rằng Tom là một tài xế xe buýt.
Tom earns three times more than Mary.	Tom kiếm được nhiều gấp ba lần Mary.
Can you drive a manual transmission?	Bạn có thể lái một hộp số tay?
This is the best gift I have ever received.	Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
You love Tom, don't you?	Bạn yêu Tom, phải không?
Tom seems to like Boston.	Tom có ​​vẻ thích Boston.
Tom says he did all of that.	Tom nói rằng anh ấy đã làm tất cả những điều đó.
Tom is always on time, isn't he?	Tom luôn đúng giờ, phải không?
Will Tom allow Mary to do it?	Tom có ​​cho phép Mary làm điều đó không?
Tom had a party at his place on Monday night.	Tom đã có một bữa tiệc tại chỗ của anh ấy vào tối thứ Hai.
I don't want to look stupid.	Tôi không muốn trông ngu ngốc.
I hope that Tom makes it.	Tôi hy vọng rằng Tom làm được điều đó.
I tried to sing the new song that Tom wrote.	Tôi đã cố gắng hát bài hát mới mà Tom đã viết.
You have never complained before.	Bạn chưa bao giờ phàn nàn trước đây.
Tom must have gone to see Mary.	Tom chắc đã đi gặp Mary.
Is Tom a detective?	Tom có ​​phải là thám tử không?
It's warm and cozy here.	Ở đây thật ấm áp và ấm cúng.
I don't want to be prying.	Tôi không muốn tọc mạch.
Tom passed me on the left.	Tom vượt qua tôi ở bên trái.
You are starting to worry about me.	Bạn đang bắt đầu lo lắng cho tôi.
Tom said that Mary thought John might be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I'm not surprised Tom doesn't have to do the same thing I have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm điều tương tự như tôi phải làm.
I don't think Tom is reasonable.	Tôi không nghĩ rằng Tom là hợp lý.
Does Tom think Mary is cute?	Tom có ​​nghĩ Mary dễ thương không?
Who will paint your fence?	Ai sẽ sơn hàng rào của bạn?
She still can't.	Cô ấy vẫn chưa làm được.
You are supposed to be the smartest person here.	Bạn được cho là người thông minh nhất ở đây.
Tom just stood there staring like an idiot.	Tom cứ đứng đó nhìn chằm chằm như một tên ngốc.
We don't need to call the doctor.	Chúng tôi không cần gọi bác sĩ.
I think Tom really loves Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự yêu Mary.
I'm pretty sure Tom can't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không thể làm điều đó.
I can't say I blame Tom for doing that.	Tôi không thể nói rằng tôi đổ lỗi cho Tom vì đã làm điều đó.
Tom says he doesn't have to do it until Monday.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
I assume you don't want this.	Tôi cho rằng bạn không muốn điều này.
Tom locked the door.	Tom đã chốt cửa.
Tom likes Mary very much.	Tom thích Mary rất nhiều.
Where were you stationed?	Bạn đã đóng quân ở đâu?
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
What will you and Tom do?	Bạn và Tom sẽ làm gì?
Looks like Tom doesn't know what to do.	Có vẻ như Tom không biết phải làm gì.
Sometimes I wonder if I really should be here.	Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có thực sự nên ở đây không.
Tom smiled kindly.	Tom mỉm cười hòa nhã.
Don't come near me.	Đừng đến gần tôi.
I know you won't be able to answer that question.	Tôi biết bạn sẽ không thể trả lời câu hỏi đó.
Tom stared at the ceiling.	Tom nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tom is a talented painter, isn't he?	Tom là một họa sĩ tài năng, phải không?
I think Tom made a mistake.	Tôi nghĩ Tom đã mắc sai lầm.
Tom made me promise not to do that.	Tom đã bắt tôi hứa sẽ không làm điều đó.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
There is a time to speak and a time to be silent.	Có thời gian để nói và thời gian để im lặng.
I know we had problems, but I think all of them are resolved.	Tôi biết chúng tôi đã gặp vấn đề, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng đã được giải quyết.
I don't think we need to do that today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he went crazy.	Tom nói rằng anh ấy đã phát điên.
Do you know who actually wrote this letter?	Bạn có biết ai đã thực sự viết bức thư này không?
Here is my to-do list.	Đây là danh sách những việc tôi phải làm.
I don't have as much money in the bank as Tom.	Tôi không có nhiều tiền trong ngân hàng như Tom.
I'm not surprised at all.	Tôi không ngạc nhiên chút nào.
My face twitched.	Mặt tôi co giật.
I can't find my phone.	Tôi không thể tìm thấy điện thoại của mình.
Tom arrives in Australia in October.	Tom đến Úc vào tháng 10.
What color reflects light best?	Màu gì phản chiếu ánh sáng tốt nhất?
Tom doesn't seem as resilient as Mary.	Tom không có vẻ kiên cường như Mary.
I've seen that guy before, but I can't remember where.	Tôi đã gặp gã đó trước đây, nhưng tôi không thể nhớ ở đâu.
I will be discharged by next Monday.	Tôi sẽ xuất viện trước thứ Hai tuần sau.
I have a feeling Tom might come.	Tôi có cảm giác Tom có ​​thể đến.
Tom needs to do it now.	Tom cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom used to be a drug addict.	Tom từng là một người nghiện ma túy.
I'm in no hurry to go home.	Tôi không vội về nhà.
Don't want to be near Tom?	Bạn không muốn ở gần Tom?
Something is bothering Tom.	Có điều gì đó đang làm phiền Tom.
Tom made a toy for his grandson.	Tom đã làm một món đồ chơi cho cháu trai của mình.
I'm tired of living alone.	Tôi chán sống một mình.
Someone won't help me?	Ai đó sẽ không giúp tôi?
You don't like carrots, do you?	Bạn không thích cà rốt, phải không?
I'm pretty sure Tom doesn't like me.	Tôi khá chắc rằng Tom không thích tôi.
Tom thinks Mary drinks like a fish.	Tom nghĩ Mary uống như một con cá.
Tom seems objective.	Tom có ​​vẻ khách quan.
Please don't help Tom with his homework.	Xin đừng giúp Tom làm bài tập về nhà.
I hope we can find a way to do it.	Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra cách để làm điều đó.
I think you are interested in Tom.	Tôi nghĩ bạn quan tâm đến Tom.
By the time the bus arrived at the hotel, most of the passengers were already asleep.	Vào thời điểm xe buýt đến khách sạn, hầu hết hành khách đã ngủ.
I don't think Tom would be reluctant to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom will not be extradited to Australia.	Tom sẽ không bị dẫn độ đến Úc.
You are the cutest girl in the party.	Bạn là cô gái dễ thương nhất trong bữa tiệc.
I hope this will be a lot more interesting.	Tôi mong điều này sẽ thú vị hơn rất nhiều.
He is very smart.	Anh ấy rất thông minh.
Tom tried to ask me to help him.	Tom đã cố gắng nhờ tôi giúp anh ấy.
Tom is not a criminal.	Tom không phải là tội phạm.
It's not worth fixing this car.	Nó không đáng để sửa chữa chiếc xe này.
I advise you not to do so anymore.	Tôi khuyên bạn không nên làm như vậy nữa.
There are many talented people in our city, but Tom is not one of them.	Có rất nhiều người tài năng trong thành phố của chúng tôi, nhưng Tom không phải là một trong số họ.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
Tom didn't tell Mary that he had to leave early.	Tom không nói với Mary rằng anh ấy phải về sớm.
Tom will pay you.	Tom sẽ trả tiền cho bạn.
Tom can go anywhere he wants.	Tom có ​​thể đi bất cứ đâu anh ấy muốn.
Tom and Mary looked confused.	Tom và Mary có vẻ bối rối.
I don't think you would consider helping Tom.	Tôi không cho rằng bạn sẽ cân nhắc việc giúp đỡ Tom.
Tom is in the frozen yogurt business.	Tom đang kinh doanh sữa chua đông lạnh.
Tom's house has a very large basement.	Nhà của Tom có ​​một tầng hầm rất lớn.
Tom doesn't want Mary to know what happened.	Tom không muốn Mary biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom suffered from acne as a teenager.	Tom bị mụn trứng cá khi còn là một thiếu niên.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết chúng ta phải làm gì.
Ask me again in three months and I can give you a different answer.	Hãy hỏi lại tôi sau ba tháng nữa và tôi có thể cho bạn một câu trả lời khác.
Didn't even try it.	Thậm chí không thử nó.
I have an idea for you to consider.	Tôi có một ý tưởng muốn bạn xem xét.
You must release Tom.	Bạn phải thả Tom.
I could have done it without any help.	Tôi có thể đã có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I am free!	Tôi rảnh!
I can't draw as well as Tom.	Tôi không thể vẽ tốt như Tom.
Tom won't do anything to help.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
You can do it, Tom. 	Bạn có thể làm được, Tom.
I know that you can.	Tôi biết rằng bạn có thể.
Tom should live in Boston with us.	Tom nên sống ở Boston với chúng tôi.
We have to let Tom go.	Chúng tôi phải để Tom đi.
It is not a good idea to let children play with knives.	Không phải là một ý kiến ​​hay nếu để trẻ em chơi với dao.
Tom was sitting in the dark, smoking a cigarette.	Tom đang ngồi trong bóng tối, hút một điếu thuốc.
You know very well the world doesn't revolve around you.	Bạn biết rất rõ thế giới không xoay quanh bạn.
Tom feels hungry.	Tom cảm thấy đói.
It's been three years since I graduated from high school.	Đã ba năm kể từ khi tôi tốt nghiệp cấp ba.
The Japanese take off their shoes when entering the house.	Người Nhật cởi giày khi vào nhà.
Tom doesn't want to drive, but Mary wants him.	Tom không muốn lái xe, nhưng Mary muốn anh ta.
Tom still didn't know what to say.	Tom vẫn không biết mình sẽ nói gì.
Tom and Mary are walking in the street and singing.	Tom và Mary đang đi dạo trên phố và hát.
Why don't you sit down?	Tại sao bạn không ngồi xuống?
Tom told me that he thought Mary was disgruntled.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bất mãn.
I don't drink now.	Tôi không uống rượu bây giờ.
High tide at 3pm. 	Thủy triều dâng cao lúc 3 giờ chiều.
today.	hôm nay.
I don't remember where I bought this hat.	Tôi không nhớ tôi đã mua chiếc mũ này ở đâu.
She is getting more and more beautiful.	Cô ấy ngày càng xinh đẹp hơn.
I will buy a refrigerator.	Tôi sẽ mua một cái tủ lạnh.
Send me a message as soon as you arrive.	Gửi cho tôi một tin nhắn ngay sau khi bạn đến.
I think Tom is still unemployed.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang thất nghiệp.
Can you do it the way Tom did?	Bạn có làm được như cách Tom đã làm không?
You don't think we did it right, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó đúng, phải không?
Tom never wrote to me.	Tom chưa bao giờ viết thư cho tôi.
Did you find Tom's address?	Bạn đã tìm thấy địa chỉ của Tom?
Why don't we share a taxi?	Tại sao chúng ta không đi chung taxi?
Tom told me I should go.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đi.
How much cream do you put in your coffee?	Bạn cho bao nhiêu kem vào cà phê?
Tom does it when he's sleepy.	Tom làm điều đó khi anh ấy buồn ngủ.
This box is made of cardboard.	Hộp này được làm bằng bìa cứng.
The books are arranged in alphabetical order.	Các cuốn sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
I was not there at that time.	Lúc đó tôi không có ở đây.
I know Tom and Mary don't usually go out to eat together.	Tôi biết Tom và Mary không thường đi ăn cùng nhau.
This is a blanket.	Đây là một cái chăn.
I have wind.	Tôi có gió.
Tom believes you have something to do with it.	Tom tin rằng bạn có một cái gì đó để làm với nó.
Didn't Tom and Mary go out together?	Không phải Tom và Mary đã từng đi chơi cùng nhau sao?
Tom looks like he's about to get sick.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sắp bị ốm.
I don't eat this fish.	Tôi không ăn cá này.
I didn't see Tom at the airport.	Tôi không thấy Tom ở sân bay.
I haven't spoken to Tom since.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ đó.
I don't think Tom will be in Boston next summer.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở Boston vào mùa hè năm sau.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
I will not return.	Tôi sẽ không trả lại.
We are not alone in believing that he is not guilty.	Chúng tôi không đơn độc khi tin rằng anh ta không có tội.
I will be here in Australia for three months.	Tôi sẽ ở đây ở Úc trong ba tháng.
Tom is very talkative, isn't he?	Tom rất hay nói, phải không?
Tom might be busy now.	Bây giờ Tom có ​​thể đang bận.
I told Tom not to join.	Tôi đã nói với Tom đừng tham gia.
The girl who came yesterday was a stranger to me.	Cô gái đến hôm qua là một người xa lạ đối với tôi.
I'll tell Tom later.	Tôi sẽ nói với Tom sau.
The show ends at 7:00 pm.	Chương trình kết thúc lúc 7:00 tối.
Tom and I were late to the meeting.	Tom và tôi đã đến muộn cuộc họp.
We have an obesity problem in this country.	Chúng tôi có một vấn đề béo phì ở đất nước này.
I think Tom already knows why Mary had to.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Come see me at eleven o'clock.	Đến gặp tôi lúc mười một giờ.
That is quite unusual.	Điều đó khá bất thường.
I can't go with you.	Tôi không thể đi với bạn.
Tom won't be at home.	Tom sẽ không ở nhà.
Do not feed the dog anything.	Không cho chó ăn bất cứ thứ gì.
I think Tom is the one who has to tell Mary what happened.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary về những gì đã xảy ra.
What do you want me to do with Tom?	Bạn muốn tôi làm gì với Tom?
Tom likes Mary's new dress.	Tom thích chiếc váy mới của Mary.
Tom said that Mary knew she could be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom's dog almost never barks at anyone.	Con chó của Tom hầu như không bao giờ sủa ai.
Tom was born the day Mary died.	Tom được sinh ra vào ngày Mary qua đời.
Tom was supportive.	Tom đã ủng hộ.
We had a bad opinion of each other for a long time.	Chúng tôi đã có quan điểm xấu với nhau trong một thời gian dài.
I don't believe that Tom can actually build his house for less than three thousand dollars.	Tôi không tin rằng Tom thực sự có thể xây ngôi nhà của mình với giá dưới ba nghìn đô la.
A dog will remember three days of kindness in three years, but a cat will forget three years of kindness in three days.	Một con chó sẽ nhớ ba ngày tử tế trong ba năm, nhưng một con mèo sẽ quên ba năm tử tế trong ba ngày.
We walked around the lake.	Chúng tôi đã đi bộ quanh hồ.
Tom hopes Mary will stay in Boston for a while.	Tom hy vọng Mary sẽ ở lại Boston một thời gian.
Tom thought that Mary might not have won.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đã không thắng.
What are Tom and Mary fighting about?	Tom và Mary đang đánh nhau về điều gì?
Tom, Mary, John and Alice are all from Australia.	Tom, Mary, John và Alice đều đến từ Úc.
I'm not sure what I got myself into.	Tôi không chắc mình đã dấn thân vào điều gì.
I don't want to do this anymore.	Tôi không muốn làm điều này nữa.
I hope nothing happens to Tom.	Tôi hy vọng không có gì xảy ra với Tom.
Without water, there wouldn't be any life.	Không có nước, sẽ không có bất kỳ sự sống nào.
I had to turn to avoid hitting a dog.	Tôi phải xoay người để tránh va phải một con chó.
Tom is not in Boston, but Mary is.	Tom không ở Boston, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't steal Mary's things.	Tom không ăn trộm đồ của Mary.
Tom said I looked drunk.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ say xỉn.
Tom used to play basketball, but he doesn't anymore.	Tom đã từng chơi bóng rổ, nhưng anh ấy không còn nữa.
Tom and Mary still make a lot of mistakes when speaking French.	Tom và Mary vẫn mắc rất nhiều lỗi khi nói tiếng Pháp.
How often do you get headaches?	Bạn thường bị đau đầu như thế nào?
Tom and I probably wouldn't do it together.	Tom và tôi có lẽ sẽ không làm điều đó cùng nhau.
Tom made me clean his room.	Tom bắt tôi dọn phòng cho anh ấy.
Tom says he feels cold.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy lạnh.
I wasn't the only person in the meeting who knew why Tom wasn't there.	Tôi không phải là người duy nhất trong cuộc họp biết tại sao Tom không ở đó.
You said to give it to Tom.	Bạn đã nói để đưa nó cho Tom.
Tom and Mary no longer trust each other.	Tom và Mary không còn tin tưởng nhau nữa.
Mary didn't expect roses on her birthday, so she was pleasantly surprised.	Mary không mong đợi hoa hồng trong ngày sinh nhật của cô ấy, vì vậy cô ấy đã rất ngạc nhiên.
A better world for women is a better world for all of us.	Một thế giới tốt đẹp hơn cho phụ nữ là một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.
Tom is not wearing a tank top.	Tom không mặc áo ba lỗ.
I think the boy staring and pointing at a foreigner is very rude.	Tôi nghĩ cậu bé đang nhìn chằm chằm và chỉ tay vào người nước ngoài là rất thô lỗ.
Tom didn't think Mary would do the same again.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm như vậy nữa.
Tom is great about that.	Tom rất tuyệt về điều đó.
Tom said that he taught himself French.	Tom nói rằng anh ấy đã tự học tiếng Pháp.
I don't know why Tom left.	Tôi không biết tại sao Tom lại bỏ đi.
Tom gave me something on my birthday that I needed.	Tom đã cho tôi một cái gì đó vào ngày sinh nhật của tôi mà tôi cần.
I don't remember ever having any toys as a kid.	Tôi không nhớ mình đã từng có bất kỳ đồ chơi nào khi còn nhỏ.
Tom was wearing a swimsuit.	Tom đã mặc một bộ đồ bơi.
Tom used to go for a walk every day.	Tom thường đi dạo mỗi ngày.
I would like to know when you can come to me and help me move my piano.	Tôi muốn biết khi nào bạn có thể đến chỗ tôi và giúp tôi di chuyển cây đàn piano của mình.
We hope for the best but expect the worst.	Chúng tôi hy vọng điều tốt nhất nhưng mong đợi điều tồi tệ nhất.
When does your plane depart?	Khi nào máy bay của bạn khởi hành?
I don't intend to resign.	Tôi không định từ chức.
I told Tom I wanted to go to Australia, but I didn't tell him why.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đến Úc, nhưng tôi không nói với anh ấy tại sao.
This is one of the trees my father planted thirty years ago.	Đây là một trong những cây mà cha tôi đã trồng cách đây ba mươi năm.
Tom is not used to this weather.	Tom không quen với thời tiết này.
Learning how to communicate effectively is time-consuming.	Nghiên cứu cách giao tiếp hiệu quả là thời gian cần thiết.
Both Tom and Mary said that they enjoyed archery.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ rất thích bắn cung.
Don't hesitate to ask me any questions.	Đừng ngần ngại hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.
Tom is really smart.	Tom thực sự rất thông minh.
Tom was very ready for something new.	Tom đã rất sẵn sàng cho một cái gì đó mới.
Tom said that Mary might be sleepy.	Tom nói rằng Mary có thể đang buồn ngủ.
I don't know for sure.	Tôi không biết chắc chắn.
I'll make sure Tom gets home safely.	Tôi sẽ đảm bảo Tom về nhà an toàn.
I'm pretty sure Tom didn't know that I wouldn't do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I can't believe Tom really doesn't want to go to Australia with us next week.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự không muốn đi Úc với chúng tôi vào tuần tới.
I can't wait to hug you again.	Tôi nóng lòng muốn được ôm em một lần nữa.
Tom can run much faster than Mary.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn Mary nhiều.
It was an old joke.	Đó là một trò đùa cũ.
Do you think Tom has a chance?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội?
When Tom arrived at the station, the train had already left the station.	Khi Tom đến ga, tàu đã rời bến.
You're pretty.	Cậu xinh quá.
You are not done here yet?	Bạn vẫn chưa hoàn thành ở đây?
Art at its heyday in Venice during the Renaissance.	Nghệ thuật ở thời kỳ hoàng kim ở Venice trong thời kỳ Phục hưng.
I'm cold to the bone.	Tôi lạnh đến thấu xương.
You can't convince Tom to do that, can you?	Bạn không thể thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
I know Tom started doing that.	Tôi biết Tom đã bắt đầu làm điều đó.
You are the person I am looking for.	Bạn là người mà tôi đang tìm kiếm.
Tom will be mad at me.	Tom sẽ nổi điên với tôi.
Don't know if Tom likes Boston.	Không biết Tom có ​​thích Boston không.
Tom didn't have as much trouble getting a loan as he thought he would.	Tom không gặp nhiều khó khăn khi vay tiền như anh ấy nghĩ.
Why don't you go to the police?	Tại sao bạn không đến gặp cảnh sát?
Tom is still not studying right?	Tom vẫn không học phải không?
Next week I'm out of town.	Tuần sau tôi đi khỏi thành phố.
I wonder if Tom got here on time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến đây đúng giờ không.
I like to add basil to spice up my spaghetti sauce.	Tôi thích thêm húng quế để làm gia vị cho nước sốt mì Ý của mình.
Tom was inspired by what Mary said.	Tom được truyền cảm hứng từ những gì Mary nói.
I wonder if Tom will recognize me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra tôi hay không.
I will have to work late.	Tôi sẽ phải làm việc muộn.
Why don't you believe us?	Tại sao bạn không tin chúng tôi?
I can't stand that noise anymore.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn đó nữa.
I have been worried for a long time.	Tôi đã lo lắng từ lâu rồi.
Don't be too confident.	Đừng quá tự tin.
I don't work the night shift.	Tôi không làm việc ca đêm.
I think Tom didn't do that last week.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó vào tuần trước.
I know that Tom is not in the least bit worried about what might happen.	Tôi biết rằng Tom không một chút lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom is throwing rocks into the pond.	Tom đang ném đá xuống ao.
Have you seen Tom around? 	Bạn đã thấy Tom xung quanh chưa?
I'm looking for him.	Tôi đang tìm anh ta.
I think Tom won't forget that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không quên điều đó.
The police verified Tom's alibi.	Cảnh sát đã xác minh chứng cứ ngoại phạm của Tom.
Boston is the biggest city I've ever visited.	Boston là thành phố lớn nhất mà tôi từng đến thăm.
You are a real loser.	Bạn là một kẻ thất bại thực sự.
Should I buy an oyster knife?	Có nên mua dao nạo hàu không?
Tom is not the one being arrested.	Tom không phải là người bị bắt.
We are in custody.	Chúng tôi đang bị giam giữ.
This motel has a swimming pool.	Nhà nghỉ này có một hồ bơi.
Don't tell me what to do and mind your business.	Đừng nói với tôi những gì phải làm và hãy bận tâm đến công việc kinh doanh của bạn.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
Why doesn't Tom want to do that?	Tại sao Tom không muốn làm điều đó?
Tom has finally decided to call it a layoff.	Tom cuối cùng đã quyết định gọi nó là nghỉ việc.
You could have done it better.	Bạn có thể đã làm điều đó tốt hơn.
That's not even the best part!	Đó thậm chí không phải là phần tốt nhất!
Are you saying Tom is not Canadian?	Bạn đang nói Tom không phải là người Canada?
Too bad Tom can't be here.	Thật tệ là Tom không thể ở đây.
That's a really stupid thing to do.	Đó là một điều thực sự ngu ngốc để làm.
Tom is polite.	Tom lịch sự.
Tom looks extremely scared.	Tom trông như đang vô cùng sợ hãi.
The victim has not been named.	Nạn nhân không được nêu tên.
Tom must be punished.	Tom phải bị trừng phạt.
I asked Tom if I could borrow his umbrella.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể mượn ô của anh ấy không.
Is Tom going somewhere?	Tom có ​​đi đâu đó không?
You don't know anyone here.	Bạn không biết ai ở đây.
Tom taught me a lot.	Tom đã dạy tôi rất nhiều.
Tom and Mary are anxiously looking for work.	Tom và Mary đang lo lắng tìm việc làm.
I don't really think Tom can do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I'm warning you for the last time.	Tôi đang cảnh báo bạn lần cuối cùng.
He is a professional photographer.	Anh ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
This is a bad trend.	Đây là một xu hướng xấu.
Did you know you can do it?	Bạn có biết bạn sẽ làm được điều đó không?
Is Tom still crazy?	Tom vẫn còn điên à?
Tom hopes Mary doesn't get banished.	Tom hy vọng Mary không bị trục xuất.
Is Tom your last name or first name?	Tom là họ hay tên của bạn?
Are you going to buy the dress you wore yesterday?	Bạn có định mua chiếc váy mà bạn đã mặc hôm qua không?
Tom is usually the first person in the class to come to school.	Tom thường là người đầu tiên trong lớp đến trường.
Tom decided to go to Boston to study music.	Tom quyết định đến Boston để học nhạc.
We found them all.	Chúng tôi đã tìm ra tất cả.
Children are very easily influenced by advertising.	Trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo.
Do you think it will be difficult to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
I have not read all the books on the shelf.	Tôi chưa đọc hết sách trên giá.
Tom doesn't know the difference between a city and a village.	Tom không biết sự khác biệt giữa một thành phố và một ngôi làng.
You are with us or you are against us.	Bạn ở với chúng tôi hoặc bạn chống lại chúng tôi.
Do you have a backup plan?	Bạn đã có một kế hoạch dự phòng?
I'm glad I didn't buy such a thing.	Tôi rất vui vì tôi đã không mua một thứ như vậy.
Tom doesn't go to school today.	Hôm nay Tom không đi học.
Tom didn't want to say anything.	Tom không muốn nói gì cả.
Tom didn't overreact.	Tom không phản ứng thái quá.
Sleep at least seven hours a day.	Ngủ ít nhất bảy giờ mỗi ngày.
I am still confident that it will happen.	Tôi vẫn tự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
I don't want to do it until after 2:30.	Tôi không muốn làm điều đó cho đến sau 2:30.
Tom says he doesn't need to decide today.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải quyết định ngày hôm nay.
Tom and Mary walked hand in hand down the dirt road.	Tom và Mary nắm tay nhau đi dạo trên con đường đất.
This is the first plane to land at the new airport.	Đây là chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay mới.
Tom tempted Mary.	Tom đã cám dỗ Mary.
Find out what Tom is doing in Australia.	Tìm hiểu xem Tom đang làm gì ở Úc.
I think it won't work.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ không hoạt động.
Mary could not find an affordable dress.	Mary không thể tìm thấy một chiếc váy giá cả phải chăng.
I guess you know how Tom found me.	Tôi đoán bạn biết Tom tìm thấy tôi như thế nào.
That's my job, not Tom's.	Đó là công việc của tôi, không phải của Tom.
I wish I could come with you, but I have a test tomorrow and I need to study.	Tôi ước tôi có thể đi cùng với bạn, nhưng tôi có một bài kiểm tra vào ngày mai và tôi cần phải học.
We don't have time for that.	Chúng tôi không có thời gian cho việc đó.
I will need an elevator.	Tôi sẽ cần một thang máy.
Tom is a reporter.	Tom là một phóng viên.
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể làm điều đó.
He did it voluntarily.	Anh ấy đã làm điều đó một cách tự nguyện.
Tom bought a new winter coat.	Tom đã mua một chiếc áo khoác mùa đông mới.
You shouldn't go there without Tom.	Bạn không nên đến đó nếu không có Tom.
Tom showed Mary some pictures of his house.	Tom đã cho Mary xem một số hình ảnh về ngôi nhà của anh ấy.
I don't think I've ever met anyone who knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp bất kỳ ai biết cách làm điều đó.
Tom has found an easy way to make money.	Tom đã tìm ra một cách dễ dàng để kiếm tiền.
Tom told the crowd.	Tom nói với đám đông.
Tom asked John if he wanted to be his roommate.	Tom hỏi John liệu anh ấy có muốn trở thành bạn cùng phòng của anh ấy không.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
I don't know what that animal is called.	Tôi không biết con vật đó được gọi là gì.
Tom tells Mary that she should go home soon.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên về nhà sớm.
That's one thing I can't do.	Đó là một điều tôi không thể làm.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she has to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
The time has come when everyone will use up all the oil.	Đã đến lúc mọi người sẽ sử dụng hết dầu.
I want Tom to keep doing things the way he is.	Tôi muốn Tom tiếp tục làm mọi thứ theo cách anh ấy đang làm.
I don't like to do it on rainy days.	Tôi không thích làm điều đó vào những ngày mưa.
We cannot let this continue.	Chúng ta không thể để điều này tiếp tục.
Who will correct these mistakes?	Ai sẽ sửa chữa những sai lầm này?
You are dying.	Bạn đang chết.
Tom plays the guitar a little better than Mary.	Tom chơi guitar giỏi hơn Mary một chút.
Tom says he knows this isn't the first time Mary has done it.	Tom nói rằng anh biết đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
I have been here for three months.	Tôi đã ở đây ba tháng.
I didn't know that you could dance.	Tôi không biết rằng bạn có thể nhảy.
You don't really expect to win, do you?	Bạn không thực sự mong đợi để giành chiến thắng, phải không?
Tom used to be Mary's friend.	Tom từng là bạn của Mary.
Tom wouldn't do that, would he?	Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
There are still many unanswered questions.	Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
You are talking too loudly.	Bạn đang nói quá lớn.
That costs you a lot of money, right?	Điều đó khiến bạn tốn rất nhiều tiền, phải không?
He is here to protect you.	Anh ấy ở đây để bảo vệ bạn.
Tom is resting.	Tom đang nghỉ ngơi.
Tom says he hopes Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thích làm điều đó.
We have to submit our report by the end of this month.	Chúng tôi phải nộp báo cáo của mình vào cuối tháng này.
Tom couldn't find anything better to do, so he decided to go ahead and finish his homework.	Tom không thể tìm thấy gì tốt hơn để làm, vì vậy anh ấy quyết định tiếp tục và hoàn thành bài tập về nhà của mình.
You think I won't be able to do that, right?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm điều đó, phải không?
I know that just adding sentences in your native or native language may not be as enjoyable as practicing writing in a foreign language, but please do not add sentences to Tatoeba Corpus if you are not completely sure that they are correct. 	Tôi biết rằng chỉ thêm câu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn có lẽ không thú vị bằng việc luyện viết tiếng nước ngoài, nhưng vui lòng không thêm câu vào Tatoeba Corpus nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn rằng chúng đúng
. 	.
If you want to practice the language you are learning, please use a website designed for that purpose, such as www.lang-8.com.	Nếu bạn muốn thực hành ngôn ngữ mà bạn đang học, vui lòng sử dụng một trang web được thiết kế cho mục đích đó, chẳng hạn như www.lang-8.com.
This is a picture of my brother Tom, and this is one of my brothers John.	Đây là hình ảnh của em trai tôi Tom, và đây là một trong những người anh trai John của tôi.
Tom wanted to stop Mary.	Tom muốn ngăn Mary lại.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
It will take months.	Nó sẽ mất hàng tháng.
I can't help but feel that we shouldn't be doing this.	Tôi không thể không cảm thấy rằng chúng ta không nên làm điều này.
He scowled about his wife squandering money.	Anh cau có về việc vợ mình phung phí tiền bạc.
Tom has been missing for almost three weeks.	Tom đã mất tích gần ba tuần.
A life sentence in Indonesia actually means you'll be in prison until you die.	Bản án chung thân ở Indonesia thực sự có nghĩa là bạn sẽ phải ngồi tù cho đến khi chết.
Stop joking. 	Ngừng đùa.
That is a serious problem.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng.
The pebble I threw slid along the surface of the water.	Viên sỏi tôi ném trượt dọc theo mặt nước.
Tom was the only one willing to talk to the elephant in the room.	Tom là người duy nhất sẵn sàng nói chuyện với con voi trong phòng.
Hopefully, this doesn't happen again.	Hy vọng rằng, điều này không xảy ra một lần nữa.
You know Tom wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
The toolbox is in the garage.	Hộp dụng cụ nằm trong nhà để xe.
What is your favorite upbeat song?	Bài hát lạc quan yêu thích của bạn là gì?
I didn't know that would embarrass Tom.	Tôi không biết điều đó sẽ khiến Tom xấu hổ.
There were quite a few journalists there.	Có khá nhiều nhà báo ở đó.
Tom is waiting outside.	Tom đang đợi bên ngoài.
The lack of water causes a lot of inconvenience.	Tình trạng thiếu nước gây ra rất nhiều bất tiện.
I know Tom knows why Mary continues to do it even though he has asked her not to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
What happened to you was because you weren't careful.	Sở dĩ xảy ra chuyện với bạn là do bạn không cẩn thận.
Does anyone know where Tom went?	Có ai biết Tom đã đi đâu không?
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó.
Except for the bad weather and frequent earthquakes, this is almost a perfect place to live.	Ngoại trừ thời tiết xấu và những trận động đất thường xuyên, đây gần như là một nơi hoàn hảo để sinh sống.
I wonder if Tom really told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói với Mary rằng đừng làm vậy không.
Tom told me Mary cooked dinner for him.	Tom nói với tôi Mary đã nấu bữa tối cho anh ta.
Tom admitted that he lied.	Tom thừa nhận rằng anh đã nói dối.
I know that Tom won't do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Here, you can't just drink one drink.	Ở đây, bạn không thể chỉ uống một ly.
I assume you've gone to Google.	Tôi cho rằng bạn đã truy cập vào Google.
Tom might be busy this afternoon.	Chiều nay Tom có ​​thể bận.
Tom didn't do it as much as Mary did.	Tom đã không làm điều đó nhiều như Mary đã làm.
Tom doesn't have the patience to do something like that.	Tom không đủ kiên nhẫn để làm điều gì đó như vậy.
What are you reacting to?	Bạn đang phản ứng với điều gì?
Tom eats breakfast alone.	Tom ăn sáng một mình.
I don't think I'm going to Australia.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến Úc.
I've never seen that before in my life.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây trong đời.
I'm leaving the city.	Tôi đang rời thành phố.
Do you have children who will be here again tomorrow?	Các bạn có con sẽ lại ở đây vào ngày mai không?
Tom says he thinks it's better not to go out.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tốt hơn là không nên đi ra ngoài.
Tom says he is very strong.	Tom nói rằng anh ấy rất mạnh mẽ.
Tom doesn't seem to care much about that.	Tom dường như không quan tâm lắm về điều đó.
I don't think Tom will be broken.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị phá vỡ.
Tom spends his free time whistling.	Tom dành thời gian rảnh để huýt sáo.
Tom is not mad at you anymore.	Tom không còn giận bạn nữa.
Tom completely trusts Mary.	Tom hoàn toàn tin tưởng Mary.
Tom has friends all over the world.	Tom có ​​bạn bè trên khắp thế giới.
I can't hear the sound clearly.	Tôi không thể nghe rõ âm thanh.
Tom said Mary was worried.	Tom nói Mary lo lắng.
We don't want to pressure you.	Chúng tôi không muốn gây áp lực cho bạn.
Here's how you can help.	Đây là cách bạn có thể giúp đỡ.
He tries to absorb as much of the local culture as possible.	Anh cố gắng tiếp thu càng nhiều văn hóa địa phương càng tốt.
All you need to know is that I won't do that.	Tất cả những gì bạn cần biết là tôi sẽ không làm điều đó.
I knew Tom wouldn't agree to let Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không đồng ý để Mary làm điều đó.
I don't want to help you.	Tôi không muốn giúp bạn.
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
Here's what we've been waiting for.	Đây là những gì chúng tôi đã chờ đợi.
I want to help, but I think I'll get in your way.	Tôi muốn giúp, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cản đường bạn.
I apologize for Tom's behavior.	Tôi xin lỗi vì hành vi của Tom.
Tom has trouble getting the cork out of the bottle.	Tom gặp khó khăn khi lấy nút chai ra khỏi chai.
I stayed at a small hotel by the lake.	Tôi ở một khách sạn nhỏ ven hồ.
Just don't ask any questions.	Chỉ cần không hỏi bất kỳ câu hỏi.
When I grow up, I want to be like Tom.	Khi lớn lên, tôi muốn giống như Tom.
Tom volunteers to help raise money for a new orphanage.	Tom tình nguyện giúp quyên góp tiền cho một trại trẻ mồ côi mới.
Tom will never forgive you.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn.
Tom tells Mary that he doesn't want her to leave.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô ấy rời đi.
The Red Cross distributes food to the refugees.	Hội Chữ thập đỏ phân phát thực phẩm cho những người tị nạn.
Maybe Tom won't be busy tomorrow.	Ngày mai có lẽ Tom sẽ không bận.
We have repainted the church.	Chúng tôi đã sơn lại nhà thờ.
Tom was speaking in French so I couldn't understand him.	Tom đang nói bằng tiếng Pháp nên tôi không thể hiểu được anh ấy.
Tom says he thinks Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không khóc.
The clock has stopped. 	Đồng hồ đã dừng.
It needs a new battery.	Nó cần một pin mới.
Tom always carries a harmonica with him.	Tom luôn mang theo một chiếc kèn harmonica bên mình.
I don't think Tom is alone.	Tôi không nghĩ Tom ở một mình.
I doubt that Tom will ever consider selling his antique car.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ tính đến việc bán chiếc xe cổ của mình.
Tom stared at his hand.	Tom nhìn chằm chằm vào tay mình.
She is frustrated and angry with herself for doing so.	Cô ấy thất vọng và tức giận với chính mình vì đã làm như vậy.
Tom is ready for next semester.	Tom đã sẵn sàng cho học kỳ tới.
Tom and Mary sneeze at the same time.	Tom và Mary cùng lúc hắt hơi.
Tom and Mary were dedicated.	Tom và Mary đã tận tâm.
We had no choice but to hire Tom.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thuê Tom.
I need to finish mowing the lawn.	Tôi cần phải hoàn thành việc cắt cỏ.
Tom came to Australia to visit a friend.	Tom đến Úc để thăm một người bạn.
Tom is the only one who knows what happened to Mary.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
The freshly prepared cake is removed from the oven.	Bánh vừa chuẩn bị được lấy ra khỏi lò.
Tom says he's motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
Tom quickly got bored.	Tom nhanh chóng chán.
Tom and Mary have three nephews.	Tom và Mary có ba cháu trai.
I didn't notice any difference.	Tôi không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
I thought I wouldn't need to go to Australia.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không cần phải đến Úc.
We will not be able to solve this problem on our own.	Chúng tôi sẽ không thể tự mình giải quyết vấn đề này.
Tom turned off the lights in the air.	Tom tắt đèn trên không.
I love this tune.	Tôi yêu giai điệu này.
I haven't watered the flowers yet.	Tôi vẫn chưa tưới hoa.
I think it's very likely that Tom doesn't know that he wouldn't be allowed into the museum without his parents.	Tôi nghĩ rất có thể Tom không biết rằng anh ấy sẽ không được phép vào bảo tàng nếu không có cha mẹ.
Tom put his house up for sale.	Tom đã rao bán ngôi nhà của mình.
I almost never use my printer again.	Tôi hầu như không bao giờ sử dụng máy in của mình nữa.
Tom has a stomach ache.	Tom bị đau bụng.
Sewage often pollutes the ocean.	Nước thải thường làm ô nhiễm đại dương.
Tom must be very angry.	Tom phải rất tức giận.
That is not what we expected.	Đó không phải là những gì chúng tôi mong đợi.
Tom has to walk home today.	Hôm nay Tom phải đi bộ về nhà.
Tom said that Mary was sleeping when he got home.	Tom nói rằng Mary đang ngủ khi anh về nhà.
You're not surprised by Tom's answer, are you?	Bạn không ngạc nhiên với câu trả lời của Tom phải không?
The Jacksons live in my neighborhood.	Các Jacksons sống trong khu phố của tôi.
It is a waste of time and money.	Đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.
He is my new friend.	Anh ấy là bạn mới của tôi.
I am very busy these days.	Tôi rất bận rộn trong những ngày này.
Fashion this year is completely different from last year.	Thời trang năm nay khác hoàn toàn so với năm ngoái.
These two bags are similar.	Hai chiếc túi này tương tự nhau.
Who will give me a ride?	Ai sẽ cho tôi một chuyến đi?
I don't think Tom wants to talk about Mary.	Tôi không nghĩ Tom muốn nói về Mary.
I'm not as desperate to do it as you are.	Tôi không tuyệt vọng để làm điều đó như bạn.
I saw Tom again last night.	Tôi đã gặp lại Tom đêm qua.
At the time, I thought it was the right thing to do.	Vào thời điểm đó, tôi nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
Mary tells her friends that she doesn't like the ring that Tom bought for her.	Mary nói với bạn bè rằng cô ấy không thích chiếc nhẫn mà Tom đã mua cho cô ấy.
I won't be the one to tell Tom what he needs to do.	Tôi sẽ không phải là người nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
Tom told me he thought he wasn't going to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thắng.
Tom is a security guard.	Tom là một nhân viên bảo vệ.
That song is in the public domain.	Bài hát đó thuộc phạm vi công cộng.
I know that Tom is not a very bright guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai quá sáng sủa.
Tom almost never comes home, does he?	Tom gần như không bao giờ về nhà, phải không?
I'm from Australia, but now I live in New Zealand.	Tôi đến từ Úc, nhưng hiện tôi sống ở New Zealand.
Tom should have known that Mary was busy.	Tom lẽ ra phải biết rằng Mary đang bận.
May I have some bread?	Tôi có thể có một ít bánh mì?
There's a good chance that Tom has to do it.	Có một cơ hội tốt là Tom phải làm điều đó.
Where's the exit?	Lối ra ở đâu?
The box that Tom gave me contained potatoes.	Chiếc hộp mà Tom đưa cho tôi có chứa khoai tây.
Just as I was about to do that, it started to rain.	Ngay khi tôi chuẩn bị làm điều đó, trời bắt đầu mưa.
Tom wants to buy Mary a new scarf.	Tom muốn mua cho Mary một chiếc khăn quàng cổ mới.
I don't think Tom knows why Mary is afraid of his dog.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ con chó của anh ấy.
I don't think you need to tell Tom why you don't like Mary.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn không thích Mary.
What should I give Tom?	Tôi nên tặng gì cho Tom?
I know that Tom might be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
There's a lot of stuff on the line.	Có rất nhiều thứ trên đường dây.
It was Tom who made Mary eat a frog.	Chính Tom đã bắt Mary ăn một con ếch.
Tom asked me if I had found my keys.	Tom hỏi tôi liệu tôi có tìm thấy chìa khóa của mình không.
You may know Tom.	Bạn có thể biết Tom.
Tom tries on the clothes that John gave him.	Tom mặc thử quần áo mà John đã đưa cho anh ta.
I can do it better than Tom.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
Tom and Mary are getting married in Australia.	Tom và Mary sắp kết hôn ở Úc.
I speak French with my father and English with my mother.	Tôi nói tiếng Pháp với cha tôi và tiếng Anh với mẹ tôi.
There's a lot of work I have to do.	Có rất nhiều việc tôi phải làm.
Tom has started.	Tom đã bắt đầu.
I don't know if I will ever be able to trust you again.	Tôi không biết liệu có bao giờ tôi có thể tin tưởng anh lần nữa hay không.
I think maybe Tom forgot how to do it.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom đã quên cách làm điều đó.
I'm disappointed, but I won't complain.	Tôi thất vọng, nhưng tôi sẽ không phàn nàn.
I know that Tom is afraid of Mary's dog.	Tôi biết rằng Tom sợ con chó của Mary.
Foreigners are interesting, aren't they?	Người nước ngoài thật thú vị, phải không?
You cannot fix everything.	Bạn không thể sửa chữa mọi thứ.
I don't approve of that.	Tôi không chấp thuận điều đó.
Tom isn't divorced yet, is he?	Tom vẫn chưa ly hôn, phải không?
Is it safe to eat this mushroom?	Ăn nấm này có an toàn không?
He will not pass the test.	Anh ấy sẽ không vượt qua bài kiểm tra.
There are some exceptions.	Có một số trường hợp ngoại lệ.
I didn't know I had to do that before you got here.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó trước khi bạn đến đây.
Tom is probably lying to you.	Tom có ​​lẽ đang nói dối bạn.
Tom is a musician just like his father.	Tom là một nhạc sĩ giống như cha của mình.
Tom waited anxiously.	Tom hồi hộp chờ đợi.
She steered our efforts in the right direction.	Cô ấy đã hướng những nỗ lực của chúng tôi đi đúng hướng.
I don't need to know why Tom did it.	Tôi không cần biết tại sao Tom lại làm như vậy.
We have taken care of all the details.	Chúng tôi đã quan tâm đến tất cả các chi tiết.
Someone must have left the window open.	Chắc ai đó đã để cửa sổ mở.
Tom said Mary was irritable.	Tom nói Mary cáu kỉnh.
Tom can be shy.	Tom có ​​thể nhút nhát.
Aren't you exaggerating?	Không phải bạn đang phóng đại?
Tom told Mary what to do.	Tom đã nói với Mary những gì phải làm.
I don't like your voice.	Tôi không thích giọng nói của bạn.
I don't think Tom will be the first to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Don't be ridiculous.	Đừng lố bịch.
It feels gratifying.	Nó cảm thấy hài lòng.
I think you figured that out.	Tôi nghĩ bạn đã hiểu ra điều đó.
Tom is just over thirty.	Tom mới hơn ba mươi.
Tom said Mary was very good.	Tom nói Mary rất tốt.
I wear a sweater because it's cold.	Tôi mặc áo len vì lạnh.
I wanted to find somewhere I could sit down and relax.	Tôi muốn tìm một nơi nào đó tôi có thể ngồi xuống và thư giãn.
Tom looks good.	Tom có ​​vẻ tốt.
Mary told me Tom was her ex-husband.	Mary nói với tôi Tom là chồng cũ của cô ấy.
Tom thinks it will be fine.	Tom nghĩ sẽ ổn thôi.
No one there?	Không có ai ở đó?
Tom is a carpenter and so am I.	Tom là một thợ mộc và tôi cũng vậy.
Tom was in no hurry to do it.	Tom không vội làm điều đó.
Tom doesn't want to come to Boston with us.	Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
We knew we needed to be there by 2:30.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải có mặt ở đó trước 2:30.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom reached for the magnifying glass.	Tom với lấy kính lúp.
I don't want you to know my real name.	Tôi không muốn bạn biết tên thật của tôi.
Tom is not very good at diplomacy, is he?	Tom không phải là người giỏi ngoại giao, phải không?
I don't think Tom is going to Australia next month.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc vào tháng tới.
Tom used to be a taxi driver.	Tom từng là một tài xế taxi.
I'm not sure I have enough time to help you.	Tôi không chắc mình có đủ thời gian để giúp bạn.
Tom said Mary knew that John might want to do it as quickly as possible.	Tom nói Mary biết rằng John có thể muốn làm điều đó càng nhanh càng tốt.
Tom drove Mary crazy by imitating her.	Tom đã khiến Mary phát điên khi bắt chước cô ấy.
Tom worked with his butt.	Tom đã làm việc với mông của mình.
He grumbled because they didn't pay him enough.	Anh càu nhàu vì họ không trả đủ cho anh.
Is it true that Tom is moving to Boston?	Có đúng là Tom đang chuyển đến Boston không?
Tom was pulled over by the police.	Tom bị cảnh sát kéo qua.
Tom told Mary to come here.	Tom bảo Mary đến đây.
Tom sold his house in Boston quite a while ago.	Tom đã bán căn nhà của mình ở Boston cách đây khá lâu.
I wonder why Tom cares so much.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại quan tâm đến vậy.
65 countries boycotted the 1980 Summer Olympics.	65 quốc gia tẩy chay Thế vận hội mùa hè 1980.
Where did Tom buy his pants?	Tom đã mua quần của anh ấy ở đâu?
I doubt Tom has the guts to do what really needs to be done.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​đủ can đảm để làm những gì thực sự cần phải làm.
You can't ride a bike?	Bạn không thể đi xe đạp?
I know very little about Tom.	Tôi biết rất ít về Tom.
Tom has enough money to do whatever he wants.	Tom có ​​đủ tiền để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I hope Tom isn't the next to do that.	Tôi hy vọng Tom không phải là người tiếp theo làm điều đó.
It's quite formal.	Nó khá trang trọng.
Tom was dating Mary.	Tom đã hẹn hò với Mary.
I'm not interested in the same stuff I think you're interested in.	Tôi không quan tâm đến những thứ giống như tôi nghĩ rằng bạn đang quan tâm.
I didn't know that you were so happy here.	Tôi không biết rằng bạn đã rất hạnh phúc ở đây.
I don't really like climbing.	Tôi không thực sự thích leo núi.
I didn't hurt Tom.	Tôi không làm tổn thương Tom.
Coffee makes me nauseous.	Cà phê khiến tôi buồn nôn.
We can't leave until we know where Tom is.	Chúng ta không thể rời đi cho đến khi chúng ta biết Tom ở đâu.
Don't forget to fill the tank with gasoline.	Đừng quên đổ đầy xăng vào bình.
I went to the hospital to see Tom.	Tôi đến bệnh viện để gặp Tom.
Tom only has eyes for Mary.	Tom chỉ dành đôi mắt cho Mary.
You arrive fifteen minutes early.	Bạn đến sớm mười lăm phút.
I'm not stupid. 	Tôi không ngu ngốc.
I'm just bad at math.	Tôi chỉ dở môn toán.
He has an attractive personality.	Anh ấy có một tính cách hấp dẫn.
I used to like just sitting in the park and people watching.	Tôi đã từng thích chỉ ngồi trong công viên và ngắm nhìn mọi người.
Tom says he knows he may not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó nữa.
When was the last time you went swimming with Tom?	Lần cuối cùng bạn đi bơi với Tom là khi nào?
The information you are looking for is on page 3.	Thông tin bạn đang tìm kiếm ở trang 3.
Tom was sitting at the counter alone.	Tom đang ngồi ở quầy một mình.
No matter what happens, I will stick to my principles until the end.	Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc của mình cho đến tận cùng.
In what part of the country did they settle?	Họ đã định cư ở vùng nào của đất nước?
Does anyone know Tom's last name?	Có ai biết họ của Tom không?
Tom knows that everyone is looking at him.	Tom biết rằng mọi người đang nhìn anh ấy.
Aren't you the girl Tom met?	Bạn không phải là cô gái mà Tom đã gặp sao?
One of the hands fell off my watch.	Một trong những bàn tay đã rơi khỏi đồng hồ của tôi.
Tom will never promote me.	Tom sẽ không bao giờ thăng chức cho tôi.
That's something I wouldn't recommend.	Đó là điều mà tôi sẽ không khuyến khích.
Screaming is not singing.	La hét không phải là hát.
I want Tom to drive Mary to the library.	Tôi muốn Tom chở Mary đến thư viện.
Tom took a quick shower.	Tom đi tắm nhanh.
I think Tom should do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Why don't you park near the door?	Tại sao bạn không đậu xe gần cửa ra vào?
The comic scenes in the play were overdone.	Các cảnh truyện tranh trong vở kịch đã bị quá trớn.
I admire Tom.	Tôi ngưỡng mộ Tom.
There's nothing I can't do that Tom can't.	Tôi không thể làm gì mà Tom không thể.
I'll stay with you a little longer if you want me to.	Tôi sẽ ở lại với bạn lâu hơn một chút nếu bạn muốn tôi.
Tom and Mary are no longer here.	Tom và Mary không còn ở đây nữa.
I want you to find out if Tom intended to come here alone.	Tôi muốn bạn tìm hiểu xem Tom có ​​định đến đây một mình không.
It is certainly encouraging.	Nó chắc chắn là đáng khích lệ.
Tom arrived a day earlier than we expected.	Tom đến sớm hơn chúng tôi dự kiến ​​một ngày.
Come on, Tom, cut it out.	Thôi nào, Tom, cắt nó ra.
I cannot control it.	Tôi không thể kiểm soát nó.
Tom said he thought I might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
One egg is about fifty grams.	Một quả trứng khoảng năm mươi gam.
Tom calmly waited.	Tom bình tĩnh chờ đợi.
I am pleased with the way things have turned out.	Tôi hài lòng với cách mọi thứ đã diễn ra.
Tom admits he is homeless.	Tom thừa nhận mình là người vô gia cư.
We are of different heights. 	Chúng tôi là những chiều cao khác nhau.
He is taller than me.	Anh ấy cao hơn tôi.
Tom is expected to return tomorrow.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại vào ngày mai.
Can I stay in Australia for a few more days?	Tôi có thể ở lại Úc thêm vài ngày không?
I would advise Tom to sell the farm and live somewhere else.	Tôi nên khuyên Tom nên bán trang trại và sống ở một nơi khác.
Do you think Tom could be part of the problem?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể là một phần của vấn đề?
I don't think I have much longer to live.	Tôi không nghĩ rằng mình còn sống được bao lâu nữa.
Does Tom know about this?	Tom có ​​biết về điều này không?
Tom's bicycle is very expensive.	Xe đạp của Tom rất đắt.
I am really excited about that.	Tôi thực sự rất vui mừng về điều đó.
Tom never asked anyone for help.	Tom không bao giờ yêu cầu bất kỳ ai giúp đỡ.
I hope that Tom is adopted by a good family.	Tôi hy vọng rằng Tom được nhận nuôi bởi một gia đình tốt.
Tom is very decisive, isn't he?	Tom rất quyết đoán, phải không?
I have to keep at least one of these.	Tôi phải giữ ít nhất một trong số này.
Tom thinks that Mary is going to Boston next weekend.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
Tom asked me if I knew Mary's phone number.	Tom hỏi tôi có biết số điện thoại của Mary không.
Doctor prescribes medicine to patient.	Bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh nhân.
If I wanted your help, I asked you for it.	Nếu tôi muốn sự giúp đỡ của bạn, tôi đã yêu cầu bạn cho nó.
They can't hear me either.	Họ cũng không thể nghe thấy tôi.
Tom said he wanted it, so I gave it to him.	Tom nói rằng anh ấy muốn điều đó, vì vậy tôi đã đưa nó cho anh ấy.
Tell Tom he doesn't need to close all the windows.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải đóng tất cả các cửa sổ.
Tom says he thinks Mary is lying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nói dối.
I called Mary, but the line was busy.	Tôi gọi cho Mary, nhưng đường dây bận.
I don't remember anything else right now.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì khác ngay bây giờ.
Tom's glass broke when he dropped it.	Kính của Tom bị vỡ khi anh ấy làm rơi nó.
Tom's dog is growling.	Con chó của Tom đang gầm gừ.
I don't have much time to waste.	Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí.
I know Tom and Mary have both left Boston.	Tôi biết Tom và Mary đều đã rời Boston.
Tom used to work as a tour guide.	Tom đã từng làm hướng dẫn viên du lịch.
Tom told us to wait here.	Tom bảo chúng tôi đợi ở đây.
That's why we all keep doing this.	Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta tiếp tục làm điều này.
No matter what happens, I will not change my mind.	Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không thay đổi quyết định.
Tom only eats chips and drinks beer.	Tom chỉ ăn khoai tây chiên và uống bia.
I don't go fishing as much as Tom.	Tôi không đi câu cá nhiều như Tom.
Tom deleted all pictures of Mary from his phone.	Tom đã xóa tất cả hình ảnh của Mary khỏi điện thoại của mình.
Just last week, Tom came to visit us.	Mới tuần trước, Tom đến thăm chúng tôi.
I don't want Tom to do it alone.	Tôi không muốn Tom làm điều đó một mình.
Tom just got home from school.	Tom vừa đi học về.
Tom has been blacklisted.	Tom đã bị đưa vào danh sách đen.
Can someone tell me why Tom is angry?	Ai đó có thể cho tôi biết tại sao Tom lại tức giận không?
Tom is sitting on the grass.	Tom đang ngồi trên bãi cỏ.
I knew that Tom would be happy to help us do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom will never leave his wife.	Tom sẽ không bao giờ bỏ vợ.
I can't change what happened.	Tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
I think I found something that you might want to see.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cái gì đó mà bạn có thể muốn xem.
I am allergic to penicillin.	Tôi bị dị ứng với penicillin.
Tom is throwing a basket.	Tom đang ném rổ.
Tom should show more respect to his grandfather.	Tom nên thể hiện sự kính trọng hơn với ông của mình.
Now Tom is probably about thirteen years old.	Bây giờ Tom có ​​lẽ khoảng mười ba tuổi.
I'm sorry we're late.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đến muộn.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom says he doesn't know that Mary can't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không có khả năng bơi rất tốt.
Tom didn't know he was being watched.	Tom không biết rằng mình đang bị theo dõi.
Tom speaks French better than anyone else in our office.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn bất kỳ người nào khác trong văn phòng của chúng tôi.
Tom was slightly injured.	Tom bị thương nhẹ.
Tom said he didn't think it would rain.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ trời sẽ mưa.
I don't know that you shouldn't do it today.	Tôi không biết rằng bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay.
The police officer called for help.	Nhân viên cảnh sát đã gọi hỗ trợ.
I wouldn't do it for all teas in China.	Tôi sẽ không làm điều đó cho tất cả các loại trà ở Trung Quốc.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
Tom was too hurt to speak.	Tom đã quá đau để nói.
When my wife finds out, she won't be happy.	Khi vợ tôi phát hiện ra, cô ấy sẽ không vui.
I will live forever.	Tôi sẽ sống mãi mãi.
My brother-in-law is a policeman.	Anh rể tôi là cảnh sát.
The doorman wouldn't let Tom in.	Người gác cửa không cho Tom vào.
Tom didn't seem too surprised.	Tom không có vẻ quá ngạc nhiên.
Tom is teaching here.	Tom đang dạy ở đây.
What bus number do I take to get to Park Street?	Tôi đi xe buýt số mấy để đến Park Street?
Language is the most important invention of man.	Ngôn ngữ là phát minh quan trọng nhất của con người.
Did Tom talk to Mary?	Tom có ​​nói chuyện với Mary không?
Tom taught Mary how to read.	Tom đã dạy Mary cách đọc.
I'm not like anyone else.	Tôi không giống bất kỳ ai khác.
They said he wouldn't pay people the money he owed them.	Họ nói rằng anh ta sẽ không trả cho mọi người số tiền mà anh ta nợ họ.
That will work fine.	Điều đó sẽ hoạt động tốt.
As I told you before, I don't know how to do it.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I have not paid back the loan yet.	Tôi vẫn chưa trả lại khoản vay.
Tom said he thought Mary was the only one who needed to do it.	Tom cho biết anh nghĩ Mary là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom didn't know that I was Mary's brother.	Tom không biết rằng tôi là anh trai của Mary.
You must rewrite this report.	Bạn phải viết lại báo cáo này.
Please deposit money in the bank.	Vui lòng gửi tiền vào ngân hàng.
"I think we're lost." 	"Tôi nghĩ chúng ta đã bị lạc."
"We can be."	"Chúng tôi có thể được."
I know that Tom doesn't know that I have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom works in the film industry.	Tom làm việc trong lĩnh vực điện ảnh.
I am a pediatrician.	Tôi là bác sĩ nhi khoa.
In a few minutes, we will be landing at New Tokyo International Airport.	Trong vài phút nữa, chúng tôi sẽ hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế New Tokyo.
That's how it happened.	Đó là cách nó đã xảy ra.
You don't know Tom the way I do.	Bạn không biết Tom theo cách của tôi.
My dress was broken when it came back from the cleaner.	Chiếc váy của tôi đã bị hỏng khi nó trở lại từ người dọn dẹp.
Tom said he thought I was stubborn.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi cứng đầu.
Tom stood leaning against the door smoking a clay cigarette.	Tom đứng dựa vào cửa ra vào hút điếu thuốc bằng đất sét.
Do you think Tom did something with it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm gì đó với nó không?
I know that Tom is a man of authority.	Tôi biết rằng Tom là người có uy tín.
Teachers cannot date students and expect to keep their jobs.	Giáo viên không thể hẹn hò với học sinh và hy vọng sẽ giữ được công việc của họ.
That's your key.	Đó là chìa khóa của bạn.
Tom was halfway out the door when the phone rang.	Tom vừa ra khỏi cửa được nửa đường thì điện thoại reo.
They will be here soon.	Họ sẽ sớm ở đây.
I knew Tom wouldn't be able to find a babysitter in such a short amount of time.	Tôi biết Tom sẽ không thể tìm được một người giữ trẻ trong thời gian ngắn như vậy.
Maybe you've forgotten why I'm still mad at Tom.	Có lẽ bạn đã quên tại sao tôi vẫn còn giận Tom.
Tom should leave early.	Tom nên về sớm.
You asked Tom to stop doing that, didn't you?	Bạn đã yêu cầu Tom ngừng làm điều đó, phải không?
Tom read aloud.	Tom đọc to.
If Tom promises he will do it, he will.	Nếu Tom hứa anh ấy sẽ làm điều đó, anh ấy sẽ làm.
Tom will be sentenced on October 20.	Tom sẽ bị kết án vào ngày 20 tháng 10.
Tom put the calendar on the wall behind his desk.	Tom đặt tờ lịch lên tường sau bàn làm việc.
Tom didn't know I would be here.	Tom không biết tôi sẽ ở đây.
I should have reacted differently.	Tôi nên phản ứng khác.
Tom fired three times at Mary.	Tom bắn ba phát vào Mary.
Tom will lose his job if he is not careful.	Tom sẽ mất việc nếu không cẩn thận.
I will go duck hunting.	Tôi sẽ đi chăn vịt.
Are you good at empathizing with people?	Bạn có giỏi đồng cảm với mọi người không?
Tom did not break any laws.	Tom không vi phạm bất kỳ luật nào.
I don't want to see him at all.	Tôi không muốn gặp anh ta chút nào.
Tom was at school all day.	Tom đã ở trường cả ngày.
You don't look like you're sleepy.	Bạn không có vẻ gì là bạn đang buồn ngủ.
Tom told us that you are all Canadian.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn đều là người Canada.
I wish I could have stayed in Boston longer.	Tôi ước tôi có thể ở lại Boston lâu hơn.
I think I found what I was looking for.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom was baptized last week.	Tom đã được rửa tội vào tuần trước.
Is Tom on duty?	Tom có ​​đang làm nhiệm vụ không?
Tom will be back soon.	Tom sẽ quay lại sớm.
I think doing that might be a good idea.	Tôi nghĩ làm điều đó có thể là một ý kiến ​​hay.
Tom is the type of person who is always ready to help people when in trouble.	Tom là mẫu người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
Tom doesn't want you to get hurt.	Tom không muốn bạn bị thương.
I haven't complained about anything yet.	Tôi chưa phàn nàn về bất cứ điều gì.
I think Tom understood me.	Tôi nghĩ Tom đã hiểu tôi.
Tom said he didn't want to go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với Mary.
Tom needs to stay here with Mary.	Tom cần ở lại đây với Mary.
I'm more handsome than you.	Tôi đẹp trai hơn bạn.
Tom didn't know I was Mary's boyfriend.	Tom không biết tôi là bạn trai của Mary.
No offense, Tom, but you're not ready for this.	Không xúc phạm, Tom, nhưng anh chưa sẵn sàng cho việc này.
Tom has had many unpleasant experiences.	Tom đã có nhiều trải nghiệm không vui.
Tom did not attend the meeting yesterday.	Tom đã không tham gia cuộc họp ngày hôm qua.
I think that's exactly what Tom is expecting you to do.	Tôi nghĩ rằng đó chính xác là những gì Tom đang mong đợi bạn làm.
Tom has a lot of valuable books.	Tom có ​​rất nhiều sách giá trị.
Tom is not a student.	Tom không phải là sinh viên.
I think we tried to do the right thing.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cố gắng làm đúng.
Tom would never bow this low.	Tom sẽ không bao giờ cúi thấp như thế này.
What does Tom do on Mondays?	Tom làm gì vào thứ Hai?
I know that you have become more open about these things.	Tôi biết rằng bạn đã trở nên cởi mở hơn về những điều này.
Tom couldn't change his mind.	Tom không thể thay đổi suy nghĩ.
Tom is afraid that he will die.	Tom sợ rằng mình sẽ chết.
You seem very happy today.	Có vẻ như bạn rất hạnh phúc trong ngày hôm nay.
I seriously doubt that it was Tom who did this.	Tôi nghi ngờ nghiêm túc rằng chính Tom đã làm điều này.
Tom has to meet me in the lobby at 2:30.	Tom phải gặp tôi ở sảnh lúc 2:30.
Tom did quite well, but not as well as Mary.	Tom đã làm khá tốt, nhưng không tốt bằng Mary.
I just wanted to say thank you for all your help.	Tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ của bạn.
I don't think Tom knows who painted that picture.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã vẽ bức tranh đó.
Tom glanced left and right.	Tom liếc sang trái và phải.
Tom knows Mary is leaving soon.	Tom biết Mary đi sớm.
Tom is tired of losing.	Tom mệt mỏi vì thua cuộc.
I heard the rooster crowing and knew I would soon have to get out of bed.	Tôi nghe thấy tiếng gà trống gáy và biết rằng mình sẽ sớm phải ra khỏi giường.
Find out how Tom plans to spend the weekend.	Tìm hiểu xem Tom dự định sẽ dành thời gian cuối tuần như thế nào.
I know Tom might have to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó.
You really have to call your boss to tell him you won't be available today.	Bạn thực sự phải gọi cho sếp của mình để nói với ông ấy rằng bạn sẽ không có mặt trong ngày hôm nay.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích Úc.
It implies that you have had enough.	Nó ngụ ý rằng bạn đã có đủ.
I don't think Tom will achieve anything.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đạt được gì cả.
At one time Japan played an important role in the international community.	Đã có lúc Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng quốc tế.
Tom had an appendectomy.	Tom đã mổ ruột thừa.
It has been almost three weeks since I returned to Australia.	Đã gần ba tuần kể từ khi tôi trở lại Úc.
Tom told me that he hoped that Mary would be quiet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ yên lặng.
Whenever I go to a Japanese restaurant, I bring home disposable chopsticks.	Bất cứ khi nào tôi đi đến một nhà hàng Nhật Bản, tôi mang theo đôi đũa dùng một lần về nhà.
Looks like Tom will win.	Có vẻ như Tom sẽ thắng.
I usually don't sleep well the night before the test.	Tôi thường không ngủ ngon vào đêm trước khi kiểm tra.
I'm on Tom's side.	Tôi đứng về phía Tom.
I don't think anyone else noticed.	Tôi không nghĩ có ai khác nhận ra.
Obviously Tom would do it for Mary.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom and Mary want to spend the rest of their lives together.	Tom và Mary muốn dành phần đời còn lại của họ bên nhau.
Tom was arrested in 2013.	Tom bị bắt vào năm 2013.
Tom is clearly pleased.	Tom rõ ràng là hài lòng.
Do you have any bottled water?	Bạn có nước đóng chai nào không?
We don't have to give Tom the money he's asking for.	Chúng ta không cần phải đưa cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu.
You really should do it.	Bạn thực sự nên làm điều đó.
I will never forget what Tom did to me.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Tom đã làm với tôi.
If I knew your email address, I would write to you.	Nếu tôi biết địa chỉ email của bạn, tôi sẽ viết thư.
Tom signed a three-year contract.	Tom đã ký hợp đồng ba năm.
Tom said that if I invited Mary, he wouldn't come.	Tom nói rằng nếu tôi mời Mary, anh ấy sẽ không đến.
Tom tells Mary that he thinks John is annoying.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thật phiền phức.
I'm not sure what I should buy.	Tôi không chắc mình nên mua gì.
It won't snow.	Nó sẽ không có tuyết.
You are prejudiced.	Bạn đang thành kiến.
I have been poisoned.	Tôi đã bị đầu độc.
Why are you always so rude to Tom?	Tại sao bạn luôn thô lỗ với Tom như vậy?
Tom almost got killed trying to save me.	Tom suýt bị giết khi cố gắng cứu tôi.
I will buy a present for Tom.	Tôi sẽ mua một món quà cho Tom.
Tom aimed his pistol at Mary and shot her.	Tom nhắm khẩu súng lục của mình vào Mary và bắn cô ấy.
Tom wants to know what happens next.	Tom muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I wonder if Tom was the one who did this.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người đã làm điều này không.
Mahjong is one of the most interesting games.	Mạt chược là một trong những trò chơi thú vị nhất.
His family moved to a new house in the suburbs.	Gia đình anh chuyển đến một ngôi nhà mới ở ngoại ô.
Tom usually likes to cook.	Tom thường thích nấu ăn.
I have a busy afternoon ahead of me.	Tôi có một buổi chiều bận rộn ở phía trước của tôi.
Tom won't go camping alone.	Tom sẽ không đi cắm trại một mình.
Tom ran to the station, but he still missed his train.	Tom đã chạy đến tận nhà ga, nhưng anh ấy vẫn bị lỡ chuyến tàu của mình.
Tom and I were the ones who stole the painting.	Tom và tôi là những người đã đánh cắp bức tranh.
Tom is still a prisoner, isn't he?	Tom vẫn là một tù nhân, phải không?
Tom says he hopes he can get what he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình có thể mua được những thứ mình cần với giá 300 đô la.
Standing room only.	Chỉ có phòng đứng.
Tom never spoke to me.	Tom không hề nói chuyện với tôi.
Maybe Tom shouldn't have eaten that.	Có lẽ Tom không nên ăn món đó.
Don't talk so fast.	Đừng nói nhanh như vậy.
To be frank, I don't like the idea.	Nói thẳng ra, tôi không thích ý tưởng này.
Tom tells Mary that she is beautiful.	Tom nói với Mary rằng cô ấy xinh đẹp.
Tom has just announced that he is moving to Australia.	Tom vừa thông báo rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
I know you won't be busy all day tomorrow.	Tôi biết bạn sẽ không bận cả ngày vào ngày mai.
It is not easy to find the way to the park.	Không dễ để tìm đường đến công viên.
Tom is a very good storyteller.	Tom là một người kể chuyện rất giỏi.
Tom has been living in a tent for the past three months.	Tom đã sống trong một căn lều trong ba tháng qua.
It's an overnight feeling.	Đó là một cảm giác qua đêm.
Tom does what he wants to do.	Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
I don't go fishing.	Tôi không đi câu cá.
Tom admitted to doing it.	Tom thừa nhận đã làm điều đó.
Tom is wearing an old tweed suit.	Tom đang mặc một bộ đồ vải tuýt cũ.
Perhaps you want to call your attorney.	Có lẽ bạn muốn gọi cho luật sư của mình.
Tom lost his wife in a car accident.	Tom mất vợ trong một vụ tai nạn xe hơi.
That's not so smart.	Điều đó không quá thông minh.
I want to be a magician.	Tôi muốn trở thành một ảo thuật gia.
Tom doesn't need to explain himself.	Tom không cần phải giải thích về bản thân.
I know one of the sales ladies there.	Tôi biết một trong những người phụ nữ bán hàng ở đó.
Why don't we wait until tomorrow to do this?	Tại sao chúng ta không đợi đến ngày mai để làm điều này?
I'll go with you.	Tôi sẽ đi với bạn.
Tom did not expect Mary to be so tall.	Tom không ngờ Mary lại cao như vậy.
Tom is pretty laid back, isn't he?	Tom khá thoải mái, phải không?
Tom and Mary often talk to each other by Skype.	Tom và Mary thường nói chuyện với nhau bằng Skype.
I don't want you to do that.	Tôi không muốn bạn làm điều đó.
Be quiet. 	Hãy yên lặng.
Don't talk in the theater.	Đừng nói chuyện trong rạp hát.
I think it's unlikely that Tom will come to the party alone.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ đến bữa tiệc một mình.
Tom Jackson was pronounced dead at 2:30 pm. 	Tom Jackson được tuyên bố đã chết lúc 2:30 chiều.
on October 20, 2013.	vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I'm still pretty crazy.	Tôi vẫn còn khá điên.
Disruptors rarely become model citizens.	Những kẻ gây rối hiếm khi trở thành những công dân kiểu mẫu.
I'm not surprised Tom didn't do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm được điều đó.
Tom is taking your stuff.	Tom đang lấy đồ của bạn.
Still, it's not a bad deal.	Tuy nhiên, đó không phải là một thỏa thuận tồi.
Tom teaches me French twice a week.	Tom dạy tôi tiếng Pháp hai lần một tuần.
Tom left the window unlocked.	Tom để cửa sổ không khóa.
Tom tells Mary that he thinks John is a confident person.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người tự tin.
I don't think that's necessary.	Tôi không nghĩ điều đó cần thiết.
Tom called 911.	Tom đã gọi 911.
I slept for a few hours this afternoon.	Chiều nay tôi đã ngủ được vài giờ.
Tom couldn't decide when to start.	Tom không thể quyết định khi nào nên bắt đầu.
Tom still kept his straight face.	Tom vẫn giữ vẻ mặt thẳng thắn.
Tom has moved in with us.	Tom đã chuyển đến ở với chúng tôi.
He turned out to be nothing but a liar.	Anh ta hóa ra chẳng là gì ngoài một kẻ dối trá.
I know Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
This box was made by Tom.	Hộp này do Tom làm.
I don't want you to tell anyone what I just told you.	Tôi không muốn bạn nói với ai những gì tôi vừa nói với bạn.
I thought Tom would give up.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ bỏ cuộc.
Tom worries for his safety.	Tom lo lắng cho sự an toàn của mình.
It's hard to knock a fly away with your bare hands.	Thật khó để đánh bay một con ruồi bằng tay không.
Tom is not the only one in the class.	Tom không phải là người duy nhất trong lớp.
Tom kept asking me the same question.	Tom tiếp tục hỏi tôi câu hỏi tương tự.
We're not really talking about that.	Chúng tôi không thực sự nói về điều đó.
I'm the only one here who likes volleyball.	Tôi là người duy nhất ở đây thích bóng chuyền.
Tom always makes me angry.	Tom luôn làm tôi tức giận.
Tom transferred some money to Mary.	Tom chuyển cho Mary một số tiền.
Tom didn't open the door.	Tom không mở cửa.
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
I took these pictures on October 20th.	Tôi chụp những bức ảnh này vào ngày 20 tháng 10.
It will take us at least three hours to do it.	Chúng tôi sẽ mất ít nhất ba giờ để làm điều đó.
Tom is not nosy.	Tom không tọc mạch.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
Why doesn't someone help Tom?	Tại sao ai đó không giúp Tom?
Tom doesn't know how to measure himself.	Tom không biết tự lượng sức mình.
I don't think it's your fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của bạn.
Go see who's here.	Đi xem ai ở đây.
I'm done working.	Tôi làm việc xong rồi.
Do you communicate with Tom?	Bạn có giao tiếp với Tom không?
Tom says that doing it doesn't take too long.	Tom nói rằng làm điều đó không mất quá nhiều thời gian.
I make excuses for myself.	Tôi tự bào chữa cho mình.
Tom buys Mary everything she asks him to buy.	Tom mua cho Mary tất cả những gì cô ấy yêu cầu anh ấy mua.
I don't go to bars anymore.	Tôi không đi bar nữa.
Does Tom really know Mary?	Tom có ​​thực sự biết Mary không?
I wonder if Tom intends to do so.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm vậy không.
Tom worries for Mary's safety.	Tom lo lắng cho sự an toàn của Mary.
Tom can speak French as well as Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
All sales staff will go on strike next week.	Tất cả các nhân viên bán hàng sẽ đình công vào tuần tới.
Tom is a good kisser.	Tom là một người hôn giỏi.
It's infectious.	Nó lây nhiễm.
Tom is in the next room.	Tom đang ở phòng bên cạnh.
Tom is at the airport.	Tom đang ở sân bay.
Does Tom type fast?	Tom có ​​gõ nhanh không?
Tom will do what Mary says he should do.	Tom sẽ làm những gì Mary nói anh ấy nên làm.
I think Tom doesn't know how to get to Mary's place.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết làm thế nào để đến chỗ của Mary.
Tom stood in front of the mirror.	Tom đứng trước gương.
The rise in juvenile delinquency is a serious problem.	Sự gia tăng phạm pháp ở lứa tuổi vị thành niên là một vấn đề nghiêm trọng.
I also took this train.	Tôi cũng đi chuyến tàu này.
I don't know when Tom arrived in Australia.	Tôi không biết Tom đến Úc khi nào.
I don't want to tell Tom anything.	Tôi không muốn nói với Tom bất cứ điều gì.
Some of these are Tom's.	Một vài trong số này là của Tom.
Tom said he thought it would be impossible to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom wondered what Mary was up to for dinner.	Tom tự hỏi Mary định làm gì cho bữa tối.
What is Tom's plan?	Kế hoạch của Tom là gì?
She has dark skin.	Cô ấy có nước da ngăm đen.
Tom has 12 siblings.	Tom có ​​12 anh chị em.
I suggest that we speed things up a bit.	Tôi đề nghị rằng chúng ta nên tăng tốc mọi thứ một chút.
I can't comment on that right now.	Tôi không thể bình luận về điều đó ngay bây giờ.
It probably wouldn't be dangerous to do it alone.	Có lẽ sẽ không nguy hiểm nếu làm điều đó một mình.
I'm sure Tom will be punished.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị trừng phạt.
Give me a definite answer.	Hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn.
I may not be able to do it alone.	Tôi có thể không làm được điều đó một mình.
Why didn't you tell me you were allergic to peanuts?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn bị dị ứng với đậu phộng?
Tom was not arrested.	Tom đã không bị bắt.
Tom will continue.	Tom sẽ tiếp tục.
I think it's time for me to speak up.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải lên tiếng.
Tom did not attend Mary's funeral.	Tom đã không đến dự đám tang của Mary.
Tom and Mary are an undefeated team.	Tom và Mary là một đội bất bại.
I didn't know about that until yesterday.	Tôi đã không biết về điều đó cho đến ngày hôm qua.
Tom often smiles when he is nervous.	Tom thường mỉm cười khi anh ấy lo lắng.
There's a chance it won't snow tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ không có tuyết.
It was such a hot day that we went swimming.	Đó là một ngày nóng như vậy mà chúng tôi đã đi bơi.
Anyone over the age of eighteen is counted as an adult.	Bất kỳ ai trên mười tám tuổi được tính là người lớn.
Tom wasn't in Boston last weekend.	Tom đã không ở Boston vào cuối tuần trước.
Tom said he was very happy when Mary returned from Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary trở về từ Úc.
Tom didn't break everything, but he broke almost everything.	Tom không phá vỡ mọi thứ, nhưng anh ấy đã phá vỡ hầu hết mọi thứ.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
We have more power than we think.	Chúng ta có nhiều quyền lực hơn chúng ta nghĩ.
Tom will be here soon.	Tom sẽ ở đây không lâu nữa.
Tom dried Mary's tears.	Tom lau khô nước mắt cho Mary.
Tom works all day.	Tom làm việc cả ngày.
Tom told me not to lie.	Tom bảo tôi đừng nói dối.
I don't know that I shouldn't do that anymore.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó nữa.
Tom says that's not what Mary needs to do.	Tom nói đó không phải là điều Mary cần làm.
Tom didn't even try to do it.	Tom thậm chí còn không cố gắng làm điều đó.
I didn't mean to bother you.	Tôi không cố ý làm phiền bạn.
I'm good at many things.	Tôi giỏi nhiều thứ.
School children get twice as many colds as adults.	Trẻ em đi học bị cảm lạnh gấp đôi người lớn.
Tom noticed a change in Mary's behavior.	Tom nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của Mary.
Tom said that Mary thought John might have to do the same.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể phải làm như vậy.
Do you sell any manuals written in French?	Bạn có bán cuốn sách hướng dẫn nào viết bằng tiếng Pháp không?
According to the newspaper, it will rain today.	Theo báo, hôm nay trời sẽ mưa.
Stop harassing me.	Ngưng quấy rối tôi.
Tom stopped smoking.	Tom ngừng hút thuốc.
I apologized for doing that.	Tôi đã xin lỗi vì đã làm điều đó.
Why don't you take Tom's advice?	Tại sao bạn không nghe theo lời khuyên của Tom?
I don't want to be your assistant.	Tôi không muốn trở thành trợ lý của bạn.
He wears a black coat that reaches almost to his ankles.	Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen dài đến gần mắt cá chân.
I know this is not true.	Tôi biết điều này là không đúng.
It's some kind of vicious circle.	Đó là một số loại vòng luẩn quẩn.
With car prices so high, now is the worst time to buy.	Với giá xe quá cao, bây giờ là thời điểm tồi tệ nhất để mua.
Fat people are difficult to abduct.	Người béo khó bị bắt cóc.
Call me if you want to do something together tomorrow.	Gọi cho tôi nếu bạn muốn làm điều gì đó cùng nhau vào ngày mai.
She is walking back to the store where she left her money.	Cô ấy đang đi bộ trở lại cửa hàng mà cô ấy để quên tiền của mình.
Tom says you want to see me.	Tom nói rằng bạn muốn gặp tôi.
Tom tries to adjust to the noise.	Tom cố gắng điều chỉnh tiếng ồn.
You're not a musician, are you?	Bạn không phải là một nhạc sĩ, phải không?
Due to bad weather, the game was paused.	Do thời tiết xấu, trò chơi đã bị tạm dừng.
She plays a waltz on the piano.	Cô ấy chơi một điệu valse trên piano.
Tom has another job to attend to.	Tom có ​​công việc khác cần tham gia.
I know that Tom can convince Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
Do you have accomplices?	Bạn có đồng phạm không?
Tom will be very successful one day.	Tom sẽ rất thành công vào một ngày nào đó.
I don't like cold weather, but Tom does.	Tôi không thích thời tiết lạnh, nhưng Tom thì có.
Why are you sure that Tom will not pass the exam?	Tại sao bạn chắc chắn rằng Tom sẽ không vượt qua kỳ thi?
I hope that Tom had a good time.	Tôi hy vọng rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom was lucky his toast fell on the right side.	Tom may mắn là bánh mì nướng của anh ấy đã rơi đúng mặt.
Tom said he deeply regrets the decision.	Tom cho biết anh rất hối hận về quyết định này.
Who doesn't want to be a millionaire?	Ai mà không muốn trở thành triệu phú?
I know Tom won't go.	Tôi biết Tom sẽ không đi.
I will speak to anyone on extension 214.	Tôi sẽ nói chuyện với bất kỳ ai ở số máy lẻ 214.
Can't you see that Tom is happy?	Bạn không thể thấy rằng Tom đang hạnh phúc?
Tom says he did it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vì Mary.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
I'm sorry I couldn't be who you wanted me to be.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể là người mà bạn muốn tôi trở thành.
At that time Tom was not at home.	Lúc đó Tom không có nhà.
When I woke up this morning, it was raining.	Khi tôi thức dậy sáng nay, trời mưa.
I don't think you should tell Tom the truth.	Tôi nghĩ bạn không nên nói sự thật với Tom.
Tom needs to stop saying things like that.	Tom cần phải ngừng nói những điều như thế.
I know that Tom is not a history teacher. 	Tôi biết rằng Tom không phải là giáo viên lịch sử.
I think he teaches science.	Tôi nghĩ rằng anh ấy dạy khoa học.
Tom is only three months older than me.	Tom chỉ hơn tôi ba tháng.
Tom is not the man he used to be.	Tom không phải là người như anh ấy đã từng.
Tom is hoping to go to Australia.	Tom đang hy vọng sẽ đến Úc.
I am a bartender.	Tôi là một người pha chế rượu.
You must submit your homework by the end of the week.	Bạn phải nộp bài tập về nhà vào cuối tuần.
Have you ever been hospitalized for bronchitis or pneumonia?	Bạn đã bao giờ nhập viện vì viêm phế quản hoặc viêm phổi chưa?
Tom asked me to come pick him up at the station.	Tom yêu cầu tôi đến đón anh ấy tại nhà ga.
Tom doesn't eat.	Tom không ăn.
Wait until the men at work hear that your wife has left you for another woman.	Hãy đợi cho đến khi những người đàn ông ở nơi làm việc nghe tin rằng vợ bạn đã bỏ bạn theo một người phụ nữ khác.
Was Tom tired yesterday afternoon?	Chiều hôm qua Tom có ​​mệt không?
I know you will wait for me.	Tôi biết bạn sẽ đợi tôi.
Women are not allowed to participate.	Phụ nữ không được phép tham gia.
There's something I'd like to ask you for a while.	Có điều tôi muốn hỏi bạn một thời gian.
I wash the blankets and hang them outside. 	Tôi giặt chăn và treo chúng ra ngoài.
It will take a few hours for them to dry.	Sẽ mất vài giờ để chúng khô.
The store closes at eleven o'clock.	Cửa hàng đóng cửa lúc mười một giờ.
Why don't we wait and see what happens?	Tại sao chúng ta không chờ xem điều gì sẽ xảy ra?
Tom won't do it unless Mary asks him to.	Tom sẽ không làm điều đó trừ khi Mary yêu cầu anh ta.
I think Tom currently lives in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom hiện đang sống ở Úc.
I know Tom can do it if he really needs to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
Tom is still working as a bartender.	Tom vẫn đang làm bartender.
I think I'm beautiful.	Tôi nghĩ tôi đẹp.
Tom says he doesn't want to learn French anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp nữa.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It's still hot.	Nó vẫn còn nóng.
Tom motioned to Mary to keep quiet.	Tom ra hiệu cho Mary giữ im lặng.
Tom took another sip from his beer.	Tom nhấp một ngụm nữa từ cốc bia của mình.
I don't think we'll see each other again.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Tom did what he could for his family.	Tom đã làm những gì có thể cho gia đình mình.
I wrote three chapters in two hours.	Tôi đã viết ba chương trong hai giờ.
Tom wondered how many times Mary had been arrested.	Tom tự hỏi Mary đã bị bắt bao nhiêu lần.
Damage amounts up to $2,000,000.	Số tiền thiệt hại lên đến $ 2.000.000.
We think you don't like it.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn không thích nó.
I can't think of anything else to say.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói.
Tom will never forget Mary.	Tom sẽ không bao giờ quên Mary.
That's why I want to talk to you.	Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với bạn.
I don't think Tom knows that I'm married.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi đã kết hôn.
Tom says that Mary thinks he might soon be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể sớm được phép làm điều đó.
I am a freelance photographer.	Tôi là một nhiếp ảnh gia tự do.
I got sunburned.	Tôi bị cháy nắng.
Don't forget to talk to Tom this afternoon.	Đừng quên nói chuyện với Tom chiều nay.
Women scare me.	Phụ nữ làm tôi sợ hãi.
I haven't been here in a long time.	Tôi đã không ở đây trong một thời gian dài.
Tom gave Mary some good advice on how to write songs.	Tom đã cho Mary một số lời khuyên bổ ích về cách viết bài hát.
I don't like to shoulder such heavy responsibilities.	Tôi không thích gánh vác những trách nhiệm nặng nề như vậy.
I forgot how much fun you have to hang out with.	Tôi quên mất bạn vui như thế nào khi đi chơi cùng.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
I can't let Tom keep doing that.	Tôi không thể để Tom tiếp tục làm điều đó.
Tom won't get a chance to do that.	Tom sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
We will not be returning to Boston.	Chúng tôi sẽ không trở lại Boston.
I know exactly what you think of Tom.	Tôi biết chính xác bạn nghĩ gì về Tom.
I don't see the price going down.	Tôi không thấy giá sẽ giảm.
I'm sure there's a perfectly good reason for this.	Tôi chắc chắn rằng có một lý do hoàn toàn chính đáng cho việc này.
Tom says he hopes that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
He still hasn't replied to my letter.	Anh ấy vẫn chưa trả lời thư của tôi.
Tom flew to Australia last Monday.	Tom đã bay đến Úc vào thứ Hai tuần trước.
Tom has ambition.	Tom có ​​tham vọng.
I was surprised to hear that he was in prison.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết tin anh ta đang ở trong tù.
Take it to a mechanic and fix it.	Hãy mang nó đến một thợ cơ khí và sửa nó.
Tom's mother gives him a hug and she tells him she loves him.	Mẹ của Tom ôm chầm lấy anh và bà nói với anh rằng bà yêu anh.
Tom kicked the trash can.	Tom đá vào thùng rác.
He has a very vivid imagination.	Anh ấy có một trí tưởng tượng rất sống động.
Tom killed his drink.	Tom đã giết đồ uống của mình.
I will never understand why Tom didn't do the same.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao Tom không làm như vậy.
I don't know how many people will be there.	Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người ở đó.
Tom will probably enjoy hearing this.	Tom có ​​thể sẽ thích nghe điều này.
Tom expected Mary to cry.	Tom mong Mary sẽ khóc.
I'm sure it would be difficult to convince Tom to do that.	Tôi chắc rằng sẽ rất khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom loves having Mary around.	Tom thích có Mary ở bên.
Do you listen to music while driving?	Bạn có nghe nhạc khi đang lái xe không?
Tom isn't downstairs, but Mary is.	Tom không ở tầng dưới, nhưng Mary thì có.
Can I talk to Tom alone?	Tôi có thể nói chuyện một mình với Tom được không?
I like you very much, but only as a friend.	Tôi thích bạn rất nhiều, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn.
Tom is counting money.	Tom đang đếm tiền.
I will go to the park with you if you want me.	Tôi sẽ đi đến công viên với bạn nếu bạn muốn tôi.
Tom is someone who can help you with that.	Tom là người có thể giúp bạn điều đó.
She has skin as white as snow.	Cô ấy có làn da trắng như tuyết.
Tom is attacked by a group of teenagers.	Tom bị tấn công bởi một nhóm thanh thiếu niên.
I know what Tom is afraid of.	Tôi biết Tom sợ gì.
Tom always looked like he was fast asleep.	Tom luôn trông như đang ngủ mê mệt.
Tom stood up for his friend who was being bullied.	Tom đã đứng ra bênh vực người bạn đang bị bắt nạt.
It is very difficult to keep abreast of the international situation these days.	Rất khó để bám sát tình hình quốc tế trong những ngày này.
Tom would never hurt anyone.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai.
Do you plan to stay in Boston after you graduate?	Bạn có định ở lại Boston sau khi tốt nghiệp không?
Tom and Mary are planning to do it together.	Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
The smile disappeared from Tom's face.	Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Tom.
That is not the same.	Điều đó không giống nhau.
I wonder if Tom knows this combination with the safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết sự kết hợp với két sắt này không.
You need to find better things to do with your time.	Bạn cần tìm những việc tốt hơn để làm với thời gian của mình.
What's the matter, officer?	Có vấn đề gì vậy, sĩ quan?
Tom goes to the bar and orders a drink.	Tom đi đến quầy bar và gọi đồ uống.
I know Tom is smart.	Tôi biết Tom thông minh.
Corporations are not people.	Các tập đoàn không phải là con người.
No one can predict that.	Không ai có thể biết trước được điều đó.
Tom didn't ask us to do it.	Tom không yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
I'm afraid we can't help you.	Tôi e rằng chúng tôi không thể giúp bạn.
Do you think they will hire me?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ thuê tôi?
There are much larger houses down this street.	Có những ngôi nhà lớn hơn nhiều ở phía dưới con phố này.
Tom drives a tour bus.	Tom lái xe buýt du lịch.
I know Tom knows that Mary knows she shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom quickly fell asleep.	Tom nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
You're the one who should do it, right?	Bạn là người nên làm điều đó, phải không?
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự biết cách làm điều đó.
I think Tom won't be the next to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
I'm moving into Tom's old house.	Tôi đang chuyển đến nhà cũ của Tom.
I will do anything to help Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp Tom.
Do you really think I'm the one who drew this picture?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người đã vẽ bức tranh này?
Tom and Mary were the last two to leave.	Tom và Mary là hai người cuối cùng rời đi.
Did you find out where Tom hid the money?	Bạn có tìm ra nơi Tom giấu tiền không?
Tom stormed out of the house.	Tom xông ra khỏi nhà.
Tom was as excited as Mary.	Tom cũng hào hứng như Mary.
Tom did not allow Mary to drive.	Tom không cho phép Mary lái xe.
Can you give me a few minutes? 	Bạn có thể cho tôi một vài phút được không?
I want to call someone.	Tôi muốn gọi cho ai đó.
Tom can do it without anyone's help.	Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần ai giúp đỡ.
Tom thought that Mary would kiss him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ hôn anh.
Sometimes it's comforting to look back on one's childhood.	Đôi khi thật dễ chịu khi nhìn lại tuổi thơ của một người.
Tom is also coming this week.	Tom cũng sẽ đến trong tuần này.
It is not really visible to the naked eye.	Nó không thực sự nhìn thấy bằng mắt thường.
Tom started learning French.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom believes that Mary is innocent.	Tom tin rằng Mary vô tội.
Tom warned me it would be very noisy here.	Tom đã cảnh báo tôi rằng sẽ rất ồn ào ở đây.
I am a married man.	Tôi là một người đàn ông đã có gia đình.
Tom knows that he is right.	Tom biết rằng anh ấy đúng.
I hope you told Tom I was the one to do it.	Tôi hy vọng bạn đã nói với Tom rằng tôi là người phải làm điều đó.
I won't help you, so don't ask me.	Tôi sẽ không giúp bạn, vì vậy đừng hỏi tôi.
You know Tom told everyone he would do it, right?	Bạn biết Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
Let's see how it works.	Hãy xem nó hoạt động như thế nào.
Tom ate the cupcake that Mary gave him.	Tom đã ăn chiếc bánh cupcake mà Mary đưa cho anh ấy.
I was on air for two hours yesterday.	Tôi đã được phát sóng trong hai giờ ngày hôm qua.
That is your problem.	Đó là vấn đề của bạn.
Tom wants to get his right amount of money.	Tom muốn nhận được số tiền xứng đáng của mình.
Tom goes to high school.	Tom đi học trung học.
They were very attentive.	Họ đã rất chu đáo.
The day will come when we can travel to the moon.	Sẽ đến ngày chúng ta có thể du hành lên mặt trăng.
I know that someone in your position wouldn't do that.	Tôi biết rằng ai đó ở vị trí của bạn sẽ không làm điều đó.
Tom said Mary didn't seem angry.	Tom nói Mary không có vẻ gì là tức giận.
I will be in Australia all summer.	Tôi sẽ ở Úc cả mùa hè.
I thought you said someone asked you to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng ai đó đã yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom still looked confused.	Tom vẫn có vẻ bối rối.
Tom didn't seem suspicious.	Tom không có vẻ nghi ngờ.
Why is Tom here and not Mary?	Tại sao Tom lại ở đây mà không phải Mary?
I highly doubt that Tom will be arrested.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị bắt.
You don't do it like most people do.	Bạn không làm điều đó như hầu hết mọi người.
I did that, even though I didn't really need to.	Tôi đã làm điều đó, mặc dù tôi không thực sự cần thiết.
Tom and Mary tried to do it, but they couldn't.	Tom và Mary đã cố gắng làm điều đó, nhưng họ không thể.
Tom said that he wished he hadn't argued with Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không tranh cãi với Mary.
I have known Tom and Mary since we were both children.	Tôi biết Tom và Mary từ khi cả hai còn nhỏ.
Why is this a problem for Tom?	Tại sao đây là một vấn đề đối với Tom?
Many of Tom's clients are millionaires.	Nhiều khách hàng của Tom là triệu phú.
You still think that's all Tom has to do?	Bạn vẫn nghĩ đó là tất cả những gì Tom phải làm?
What did you say to Tom?	Bạn đã nói gì với Tom?
Tom said he was curious.	Tom nói rằng anh ấy tò mò.
Bullet through the wall.	Viên đạn xuyên tường.
Hoarding can be helpful.	Tích trữ có thể hữu ích.
We need to stabilize the pressure.	Chúng ta cần ổn định áp suất.
Tom wants me to keep it for him.	Tom muốn tôi giữ nó cho anh ấy.
I'll leave a note for Tom.	Tôi sẽ để lại một ghi chú cho Tom.
I knew that I should stay in Boston.	Tôi biết rằng tôi nên ở lại Boston.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom gets a free upgrade to business class.	Tom được nâng cấp miễn phí lên hạng thương gia.
I did not see any children in the park.	Tôi không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào trong công viên.
Clear sky.	Bầu trời quang đãng.
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó.
He doesn't try to go to sleep right away.	Anh ấy không cố gắng đi ngủ ngay lập tức.
How will we feed everyone if the world's population continues to grow?	Làm thế nào chúng ta sẽ nuôi sống tất cả mọi người nếu dân số thế giới tiếp tục tăng?
We didn't get a chance to do that.	Chúng tôi đã không có cơ hội để làm điều đó.
The situation may not be as bad as we think.	Tình hình có thể không tệ như chúng ta nghĩ.
China's population is 8 times that of Japan.	Dân số Trung Quốc gấp 8 lần Nhật Bản.
It's easier to blame others than it is to blame yourself.	Đổ lỗi cho người khác thì dễ hơn là đổ lỗi cho chính mình.
Tom hopes Mary will know where John is.	Tom hy vọng Mary sẽ biết John đang ở đâu.
Did you know Tom is a Catholic?	Bạn có biết Tom theo đạo thiên chúa không?
Pour me another cup of coffee and I'll eat another donut.	Hãy rót cho tôi một tách cà phê khác và tôi sẽ ăn một chiếc bánh rán khác.
Tom has been in love with Mary since first grade.	Tom đã yêu Mary từ năm lớp một.
Honestly, it's hard to see why you'd want to go.	Thành thật mà nói, rất khó để hiểu tại sao bạn muốn đi.
Tom would never allow that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
Tom is patiently waiting for Mary.	Tom đang kiên nhẫn đợi Mary.
I know Tom is a stubborn man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông cứng đầu.
You don't want to talk about it at all?	Bạn không muốn nói về nó chút nào?
Tom seems friendlier than before.	Tom có ​​vẻ thân thiện hơn trước.
Tom and Mary remained calm.	Tom và Mary vẫn giữ bình tĩnh.
Tom told us about how good you are to Mary.	Tom đã nói với chúng tôi về việc bạn tốt với Mary như thế nào.
Tom will want to talk to Mary about that.	Tom sẽ muốn nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom pulled a switch from his pocket and flipped it open.	Tom rút một thanh công tắc từ trong túi ra và bấm mở nó.
Tom didn't tell me why he came to Boston.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy lại đến Boston.
It is made of plastic.	Nó được làm bằng nhựa.
Tom canceled his appointment with Mary at the last minute.	Tom đã hủy hẹn với Mary vào phút chót.
Can I borrow your comb for a minute?	Cho tôi mượn chiếc lược của bạn trong một phút được không?
Tom wasn't there last month.	Tom đã không ở đó vào tháng trước.
Tom called the neighbors.	Tom gọi cho những người hàng xóm.
I am also a student.	Tôi cũng là một sinh viên.
Why don't we go for a walk on the beach?	Tại sao chúng ta không đi dạo trên bãi biển?
Tom doesn't have enough blankets.	Tom không có đủ chăn.
You should leave Tom alone.	Bạn nên để Tom một mình.
Tom's right leg was amputated.	Chân phải của Tom đã bị cắt cụt.
Tom is lucky to have such good friends.	Tom thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy.
My friends are not young.	Bạn bè của tôi không còn trẻ.
Tom and Mary have similar interests.	Tom và Mary có cùng sở thích.
I think baseball is more popular than basketball.	Tôi nghĩ rằng bóng chày phổ biến hơn bóng rổ.
I knew that Tom wouldn't want to dance.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn nhảy.
I have a long list of things that Tom wants me to buy him.	Tôi có một danh sách dài những thứ mà Tom muốn tôi mua cho anh ấy.
Tom and Mary went to the worst restaurant in town.	Tom và Mary đã đến một nhà hàng tồi tệ nhất trong thị trấn.
The old inhabitants return to salvage what has not been destroyed.	Những cư dân cũ quay trở lại để trục vớt những gì chưa bị phá hủy.
Tom is not as tall as you.	Tom không cao bằng bạn.
I know that's the right thing to do.	Tôi biết rằng đó là điều thích hợp để làm.
"Will they strike again?" 	"Họ sẽ đình công một lần nữa?"
"I'm afraid so."	"E rằng như vậy."
I know Tom is a veterinarian.	Tôi biết Tom là một bác sĩ thú y.
You should not be in this room.	Bạn không nên ở trong phòng này.
Are you sure you're really okay?	Bạn có chắc là bạn thực sự ổn không?
Tom has a lot of weird ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng kỳ lạ.
Over time, wooden doors can warp or swell making it difficult to close.	Theo thời gian, cửa gỗ có thể bị cong vênh hoặc phồng lên khiến cửa khó đóng lại.
Tom is still very insecure.	Tom vẫn rất bất an.
Tom licked the spoon and gave it to Mary.	Tom liếm chiếc thìa và đưa nó cho Mary.
Obviously Tom wants to do that.	Rõ ràng là Tom muốn làm điều đó.
I don't feel the same way about you.	Tôi không cảm thấy như vậy về bạn.
Tom and I got on the same bus.	Tom và tôi lên cùng một chuyến xe buýt.
Last weekend Tom was sick.	Cuối tuần trước Tom bị ốm.
I was asked not to leave.	Tôi đã được yêu cầu không rời đi.
Staten Island is one of the five boroughs of New York.	Đảo Staten là một trong năm quận của New York.
Tom's parents expect him to study harder.	Cha mẹ của Tom mong anh học hành chăm chỉ hơn.
I don't know who wrote the graffiti on the wall.	Tôi không biết ai đã viết vẽ bậy lên tường.
Tom refused to do anything his parents asked him to do.	Tom từ chối làm bất cứ điều gì cha mẹ yêu cầu anh làm.
Tom is smart and hardworking.	Tom thông minh và chăm chỉ.
Your answer is not correct. 	Câu trả lời của bạn không đúng.
Retry.	Thử lại.
They won for the third year in a row.	Họ đã giành chiến thắng năm thứ ba liên tiếp.
Tom could be wrong.	Tom có ​​thể sai.
Tom doesn't let anyone help him.	Tom không để ai giúp anh ta.
Tom stopped.	Tom đứng lại.
I don't think there's any way I could have done it without your help.	Tôi không nghĩ có cách nào tôi có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
How's everyone doing today?	Mọi người hôm nay bị sao vậy?
Do you really think Tom will let you help him?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để bạn giúp anh ấy không?
I don't want to talk about myself.	Tôi không muốn nói về mình.
Tom said that he expected Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ thắng.
Tom is playing chess with Mary in the dining room.	Tom đang chơi cờ với Mary trong phòng ăn.
Tom is my roommate.	Tom là bạn cùng phòng của tôi.
One day you will regret this.	Một ngày nào đó bạn sẽ hối hận vì điều này.
You seem to be trying to get Tom to do it.	Bạn dường như đang cố gắng để Tom làm điều đó.
Tom thinks Mary won't cry.	Tom nghĩ Mary sẽ không khóc.
Don't climb the wall.	Đừng trèo lên tường.
Tom thought that Mary would be tempted to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I told Tom how much I appreciated Mary's opinion.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đánh giá cao ý kiến ​​của Mary như thế nào.
Tom said that he didn't think Mary would need to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không cần phải làm vậy.
Tom said he didn't go to school yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã không đi học ngày hôm qua.
Tom told me he was going to Boston in October.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ đến Boston vào tháng 10.
Do you know Tom?	Bạn có biết Tom không?
Are all your sisters and brothers older than you?	Có phải tất cả chị gái và anh trai của bạn đều lớn hơn bạn không?
It's time for lunch.	Đã đến giờ ăn trưa.
Tom was not honest with Mary.	Tom đã không thành thật với Mary.
I would give you the moon if I could.	Tôi sẽ cho bạn mặt trăng nếu tôi có thể.
The manholes are round because they won't accidentally slip through the hole.	Các miệng cống có hình tròn vì như vậy chúng sẽ không vô tình lọt qua lỗ.
Tom can't even swim.	Tom thậm chí không biết bơi.
We were amazed at Tom's behaviour.	Chúng tôi rất ngạc nhiên trước hành vi của Tom.
You promised that you would do it for me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
The US economy is in recession.	Nền kinh tế Mỹ bị suy thoái.
Prince William is second in line to the British throne.	Hoàng tử William là người đứng thứ hai sau ngai vàng Anh.
There is something I want to try.	Có một cái gì đó tôi muốn thử.
How long did you wait to see the doctor?	Bạn đã đợi bao lâu để gặp bác sĩ?
Nothing here belongs to Tom.	Không có gì ở đây thuộc về Tom.
I assume you have already done that.	Tôi cho rằng bạn đã làm điều đó rồi.
I spent all day in front of my computer.	Tôi đã dành cả ngày trước máy tính của mình.
I'll call Tom when I get there.	Tôi sẽ gọi cho Tom khi tôi đến đó.
I don't think there's any reason Tom should do that.	Tôi không nghĩ có lý do gì Tom phải làm như vậy.
Looks like Tom is sick.	Có vẻ như Tom bị ốm.
Tom saw Mary walking towards him.	Tom nhìn thấy Mary đang đi về phía anh.
You are not married to Tom?	Bạn không kết hôn với Tom?
I suggest you to visit some mountain villages.	Tôi đề nghị bạn nên đến thăm một số ngôi làng trên núi.
Tom says he wants to buy an alarm clock.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc đồng hồ báo thức.
If anyone can convince Tom to do it, it's Mary.	Nếu ai đó có thể thuyết phục Tom làm điều đó, đó là Mary.
Hope you have a great time in Boston.	Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở Boston.
Tom knows who gave it to Mary.	Tom biết ai đã đưa cái đó cho Mary.
They just wanted to ask me a few questions.	Họ chỉ muốn hỏi tôi một vài câu hỏi.
Tom won't be coming home soon.	Tom sẽ không về nhà sớm.
I told Tom not to follow me anymore.	Tôi đã bảo Tom đừng theo tôi nữa.
I don't think I should do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom calls Mary to tell her he won't be home until tomorrow.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ không về nhà cho đến ngày mai.
Tom says Mary is capable of jealousy.	Tom nói Mary có khả năng ghen tị.
They don't want me there.	Họ không muốn tôi ở đó.
It will be cool tonight.	Tối nay trời sẽ mát.
The horse was chafed at the bit put into its mouth.	Con ngựa bị chafed tại bit đưa vào miệng của nó.
I dated Mary for a while.	Tôi đã hẹn hò với Mary một thời gian.
Does anyone know why Tom isn't here?	Có ai biết tại sao Tom không ở đây không?
I didn't know that Tom used to live in Australia.	Tôi không biết rằng Tom từng sống ở Úc.
I know Tom is old enough to do that.	Tôi biết Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
This is an express train. 	Đây là một chuyến tàu tốc hành.
It won't make many breakpoints.	Nó sẽ không tạo ra nhiều điểm dừng.
Tom hugged Mary and kissed her on the cheek.	Tom ôm Mary và hôn lên má.
We need to stop Tom.	Chúng ta cần ngăn Tom lại.
Are you planning to stay in Australia long-term?	Bạn có dự định ở lại Úc lâu dài không?
Tom called me from Australia.	Tom gọi cho tôi từ Úc.
His name is Tom and he is Mary's brother.	Anh ấy tên là Tom và anh ấy là anh trai của Mary.
I'm not thirsty at the moment.	Tôi không khát vào lúc này.
Tom did not go out.	Tom đã không đi ra ngoài.
Tom is probably going on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ đi vào thứ Hai.
You don't need to say anything more.	Bạn không cần phải nói thêm bất cứ điều gì.
Why don't I go ask Tom?	Tại sao tôi không đi hỏi Tom?
I don't like your name.	Tôi không thích tên của bạn.
Ready! 	Sẳn sàng!
Is set! 	Được thiết lập!
To go!	Đi!
You can see what a difference a few degrees can make.	Bạn có thể thấy sự khác biệt một vài độ có thể tạo ra như thế nào.
I have an idea how we can do that.	Tôi có một ý tưởng làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó.
I don't like his rude behavior.	Tôi không thích cách cư xử thô lỗ của anh ấy.
Her dream is to become a university professor.	Ước mơ của cô ấy là trở thành một giáo sư đại học.
It will have to do.	Nó sẽ phải làm.
I won't work tomorrow.	Tôi sẽ không làm việc vào ngày mai.
I don't smoke and I don't drink alcohol.	Tôi không hút thuốc và tôi không uống rượu.
Tom was the only one who didn't do it yesterday.	Tom là người duy nhất không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is a social person, but Mary is not.	Tom là người thích hòa đồng, nhưng Mary thì không.
I have a thirteen year old son.	Tôi có một cậu con trai mười ba tuổi.
Ask Tom how he is.	Hỏi Tom xem anh ấy thế nào.
I don't know how Tom found out.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom phát hiện ra.
Shouldn't you stay here?	Bạn không nên ở lại đây?
Do you have time for breakfast?	Bạn có thời gian cho bữa sáng không?
Do you have Renaissance paintings?	Bạn có những bức tranh thời Phục hưng?
I don't have any change left.	Tôi không còn một chút tiền lẻ nào.
I want to share a room with Tom.	Tôi muốn ở chung phòng với Tom.
I don't like her face.	Tôi không thích khuôn mặt của cô ấy.
I don't think Tom will be as busy as he thinks.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn như anh ấy nghĩ.
Tom doesn't play guitar anymore.	Tom không chơi guitar nữa.
Tom is the one who did it wrong.	Tom là người đã làm điều đó sai.
Tom avoids me.	Tom tránh tôi.
I will return to my seat.	Tôi sẽ trở lại chỗ ngồi của mình.
You have to do whatever Tom tells you.	Bạn phải làm bất cứ điều gì Tom nói với bạn.
I heard about what happened.	Tôi đã nghe về những gì đã xảy ra.
I was expecting Tom to lie about that.	Tôi đã mong đợi Tom nói dối về điều đó.
I thought you told me not to sing so late at night.	Em tưởng rằng anh đã nói với em là không được hát vào đêm khuya như vậy.
Tom would love to do that.	Tom sẽ rất thích làm điều đó.
I can't disagree with you on that.	Tôi không thể không đồng ý với bạn về điều đó.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
I should try to help Tom.	Tôi nên cố gắng giúp Tom.
Please don't vote for Tom.	Xin đừng bỏ phiếu cho Tom.
Tom is a reckless driver.	Tom là một người lái xe liều lĩnh.
Who is that person talking to Tom?	Người đó đang nói chuyện với Tom là ai?
I told you everything I remember.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi nhớ.
Mary does not play with the doll her father bought for her.	Mary không chơi với con búp bê mà cha cô ấy đã mua cho cô ấy.
Tom said he thought it would embarrass Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Mary xấu hổ.
"Have you been to Boston?" 	"Bạn đã đến Boston?"
"No, I do not have." 	"Không, tôi không có."
"What about Chicago?" 	"Còn Chicago thì sao?"
"No, I'm not going to Chicago either."	"Không, tôi cũng không đến Chicago."
Tom puts everything in a cardboard box.	Tom cho mọi thứ vào hộp các tông.
Tom didn't stay in Boston as long as he'd like.	Tom đã không ở lại Boston lâu như anh ấy muốn.
I know Tom didn't know we wouldn't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom has already started doing that.	Tom đã bắt đầu làm điều đó.
You don't have to face it alone.	Bạn không cần phải đối mặt với nó một mình.
I am working on the report now.	Tôi đang làm việc trên báo cáo bây giờ.
Tom says he needs to go to sleep.	Tom nói rằng anh ấy cần đi ngủ.
Tom showed no remorse.	Tom không hề tỏ ra hối hận.
I'd be happy to help you, but I'm very busy.	Tôi rất vui được giúp đỡ bạn, nhưng tôi rất bận.
Tom discovers that his phone has been tapped.	Tom phát hiện ra rằng điện thoại của mình đã bị nghe trộm.
I knew Tom as a French teacher in Boston, so I didn't believe Mary when she told me he was a taxi driver in Chicago.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston, vì vậy tôi không tin Mary khi cô ấy nói với tôi anh ấy là tài xế taxi ở Chicago.
Exercise is very important for a dog.	Tập thể dục là rất quan trọng đối với một con chó.
Tom told me that Mary would hesitate to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom and Mary are both thirty, but they look much younger.	Tom và Mary đều đã ba mươi, nhưng họ trông trẻ hơn nhiều.
That was all Tom had to say.	Đó là tất cả những gì Tom phải nói.
That's just the way the cookie crumbles.	Đó chỉ là cách bánh quy bị vỡ vụn.
I don't know if Tom is still stingy.	Không biết Tom có ​​còn keo kiệt nữa không.
Why don't we go inside the store to warm up?	Tại sao chúng ta không vào bên trong cửa hàng để làm ấm?
Tom isn't fat like me is he?	Tom không béo như tôi phải không?
I'm not coming today.	Hôm nay tôi không đến.
We stared at each other for quite a while.	Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau khá lâu.
He tried to make his wife happy but to no avail.	Anh cố gắng làm cho vợ vui nhưng vô ích.
I opened the door and got out of the car.	Tôi mở cửa và ra khỏi xe.
Are you sure you have time to help me right now?	Bạn có chắc là bạn có thời gian để giúp tôi ngay bây giờ?
Tom and Mary are dating.	Tom và Mary đang hẹn hò.
Two detectives tracked down the suspect.	Hai thám tử đã theo dõi nghi phạm.
You haven't fished in a long time, have you?	Bạn đã không câu cá trong một thời gian dài, phải không?
You know I have to do it, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó, phải không?
We don't know why.	Chúng tôi không biết tại sao.
Tom never even smiles when I tell him a joke.	Tom thậm chí không bao giờ cười khi tôi kể cho anh ấy một câu chuyện cười.
Will Tom ever walk again?	Liệu Tom có ​​bao giờ đi bộ nữa không?
We did not invite Tom to stay.	Chúng tôi không mời Tom ở lại.
Tom needed time to think about it.	Tom cần thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Tom thinks Mary is very cute.	Tom nghĩ Mary rất dễ thương.
It shrunk because I washed it off.	Nó co lại vì tôi đã rửa sạch nó.
I promise I won't tell anyone why we're here.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết lý do tại sao chúng tôi ở đây.
I know that Tom is a strong man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông mạnh mẽ.
I have a son and a daughter. 	Tôi có một con trai và một con gái.
My son lives in Boston and my daughter lives in Chicago.	Con trai tôi sống ở Boston và con gái tôi sống ở Chicago.
The milkman is dead.	Người vắt sữa đã chết.
I know what Tom is capable of.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm gì.
It takes fifteen minutes to walk to school from here.	Từ đây đi bộ đến trường mất mười lăm phút.
This is not a trivial problem.	Đây không phải là một vấn đề tầm thường.
I never thought Tom would run away.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ bỏ trốn.
Tom won't come live with us.	Tom sẽ không đến sống với chúng tôi.
Tell Tom to do it alone.	Hãy bảo Tom làm điều đó một mình.
Tom has told me that he will learn French next year.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ học tiếng Pháp vào năm tới.
Pharaohs were the rulers of ancient Egypt.	Pharaoh là những người cai trị Ai Cập cổ đại.
Tom has a bit of a horror.	Tom có ​​một chút kinh dị.
Don't come too close.	Đừng đến quá gần.
I'll show you how to do it if you ask me.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
It was clear that Tom and Mary liked each other.	Rõ ràng là Tom và Mary thích nhau.
Are both of your grandfathers still alive?	Cả hai ông nội của bạn vẫn còn sống?
I think Tom can swim faster than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
Tom never helps Mary in the kitchen.	Tom không bao giờ giúp Mary trong nhà bếp.
We couldn't stay here much longer.	Chúng tôi không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
Tom is always well taken care of by his parents.	Tom luôn được bố mẹ chăm sóc chu đáo.
Tom admits he often cries.	Tom thừa nhận anh ấy thường xuyên khóc.
Tom came home from the hospital.	Tom từ bệnh viện về nhà.
Go and wake up Tom.	Đi và đánh thức Tom.
Tom knows he shouldn't believe everything Mary says.	Tom biết anh ấy không nên tin tất cả những gì Mary nói.
It will soon stop raining.	Trời sẽ sớm tạnh mưa.
Tom borrowed some books from the library to read over the weekend.	Tom đã mượn một số sách từ thư viện để đọc vào cuối tuần.
They are looking for a runaway slave.	Họ đang tìm kiếm một nô lệ bỏ trốn.
If you know of anyone who may be interested in this, please forward it to us.	Nếu bạn biết bất kỳ ai có thể quan tâm đến vấn đề này, vui lòng chuyển cho chúng tôi.
What scared Tom?	Điều gì đã khiến Tom sợ hãi?
He is a very active person.	Anh ấy là một người rất năng động.
There are a few things I would like you to take a look at.	Có vài thứ tôi muốn bạn xem qua.
Tom hid behind a bush so that Mary could not see him.	Tom trốn sau một bụi cây để Mary không nhìn thấy anh ta.
I'm sure Tom didn't mean that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không có ý đó.
I think Tom will try to kill you.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố giết anh.
My brain says yes, but my gut says no.	Bộ não của tôi nói có, nhưng ruột của tôi nói không.
I'm glad Tom and Mary are both on our team.	Tôi rất vui vì Tom và Mary đều ở trong đội của chúng tôi.
Tom told me that he had just seen Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa nhìn thấy Mary.
Tom hasn't spoken to Mary since.	Tom đã không nói chuyện với Mary kể từ đó.
You can often tell where a person comes from by the way he speaks.	Bạn thường có thể biết một người đến từ đâu qua cách anh ta nói.
I think Tom is married.	Tôi nghĩ rằng Tom đã kết hôn.
I hope Tom doesn't get fired.	Tôi hy vọng Tom không bị sa thải.
It's really luxurious.	Nó thực sự sang trọng.
Did Tom hit you?	Có phải Tom đã đánh bạn không?
I can't fix anything.	Tôi không thể sửa chữa bất cứ điều gì.
Tom went to church last Sunday for the first time in a long time.	Tom đến nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước lần đầu tiên sau một thời gian dài.
That doesn't mean there's no risk.	Điều đó không có nghĩa là không có rủi ro.
Tom is likely to be depressed.	Tom có ​​khả năng bị trầm cảm.
I really hope it doesn't rain tomorrow.	Tôi thực sự hy vọng trời không mưa vào ngày mai.
It seems that not many people like Tom.	Có vẻ như không nhiều người thích Tom.
I have to get home by 2:30.	Tôi phải về nhà trước 2:30.
Tom didn't realize Mary wanted him to do it.	Tom không nhận ra Mary muốn anh làm điều đó.
Tom was up before dawn.	Tom đã dậy trước bình minh.
Two high school boys hit black and blue Tom.	Hai nam sinh trung học đánh Tom đen và xanh.
I don't think Tom does it very well either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom làm việc đó rất giỏi.
Tom is better at French than we are.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn chúng tôi.
Of course I'm not as old as you.	Tất nhiên là tôi không già bằng bạn.
I know Tom is a better swimmer than Mary.	Tôi biết Tom bơi giỏi hơn Mary.
Tom is a thirty year old man from Australia.	Tom là một người đàn ông ba mươi tuổi đến từ Úc.
Tom can't wait until next week.	Tom không thể đợi cho đến tuần sau.
I thought you said you wanted to know who Tom would do it with.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom sẽ làm điều đó với ai.
I want to go to the circus with you.	Tôi muốn đi xem xiếc với bạn.
Tom doesn't want anyone to get hurt.	Tom không muốn ai bị thương.
I've met too many people to remember all their names.	Tôi đã gặp quá nhiều người để nhớ hết tên của họ.
Tom won't cry.	Tom sẽ không khóc.
Tom has a busy life.	Tom có ​​một cuộc sống bận rộn.
Patience is a virtue that Tom has a lot of.	Kiên nhẫn là một đức tính mà Tom có ​​rất nhiều.
Tom said he wished he didn't have to.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không phải làm như vậy.
How do I know you didn't just make this up?	Làm sao tôi biết bạn không chỉ bịa ra chuyện này?
He resembles his father in the way he speaks.	Anh ấy giống bố ở cách nói chuyện.
Tom said he wanted to sit next to me.	Tom nói rằng anh ấy muốn ngồi cạnh tôi.
Tom didn't even try to help Mary.	Tom thậm chí không cố gắng giúp Mary.
I didn't call Tom last night.	Tôi đã không gọi cho Tom đêm qua.
The handle of this pan is very easy to hold.	Tay cầm của chảo này rất dễ cầm.
I want Tom to show Mary how to do it.	Tôi muốn Tom chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom was late because of heavy traffic.	Tom đã đến muộn vì giao thông đông đúc.
I want you to tell Tom that I love him.	Tôi muốn bạn nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
This makes no sense.	Điều này không có ý nghĩa.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
I cannot do it alone. 	Tôi không thể làm điều đó một mình.
You have to help me.	Bạn phải giúp tôi.
Tom asks Mary to drive him home.	Tom nhờ Mary chở về nhà.
You are overreacting.	Bạn đang phản ứng thái quá.
Tom offers Mary his beer.	Tom mời Mary uống bia của anh ấy.
Why is Tom so mad?	Tại sao Tom lại nổi điên như vậy?
I'm trying to figure out why we have to.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao chúng ta phải làm như vậy.
The Beatles set the world on fire with their amazing music.	The Beatles đốt cháy thế giới bằng âm nhạc tuyệt vời của họ.
He was re-elected six years later.	Ông được bầu lại sáu năm sau đó.
Laws to prevent computer crime have been enacted in the United States.	Luật ngăn chặn tội phạm máy tính đã được ban hành ở Hoa Kỳ.
No one saw Tom take it.	Không ai thấy Tom lấy nó.
Tom hides behind a car.	Tom trốn sau một chiếc ô tô.
The fact that I lost my temper made matters still worse.	Thực tế là tôi đã mất bình tĩnh làm cho vấn đề vẫn còn tồi tệ hơn.
Tom has battled depression at various stages in his life.	Tom đã chiến đấu với chứng trầm cảm ở nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.
We couldn't figure out why we weren't allowed in that building.	Chúng tôi không thể tìm ra lý do tại sao chúng tôi không được phép vào tòa nhà đó.
Wellington is the capital city of New Zealand.	Wellington là thủ đô của New Zealand.
Today's work is harder than usual.	Hôm nay công việc khó khăn hơn bình thường.
Does Tom have to win?	Tom có ​​phải chiến thắng không?
Tom was a little surprised that Mary didn't want to do that.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary không muốn làm điều đó.
I thought you said you wanted to do it for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó cho Tom.
I'm calling the police.	Tôi đang gọi cảnh sát.
I haven't seen you much lately.	Tôi không gặp bạn nhiều gần đây.
Tom did not pay the deposit.	Tom đã không trả tiền đặt cọc.
Tom knew what Mary needed to do.	Tom đã biết Mary cần phải làm gì.
What do we say to Tom?	Chúng ta nói gì với Tom?
We'll just have to wait and see what happens.	Chúng ta sẽ chỉ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom plays the cello.	Tom chơi cello.
I misplaced my wallet.	Tôi đã đặt nhầm ví của mình.
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không quên mua một món quà sinh nhật cho Mary.
Tom wrote the message in French.	Tom đã viết tin nhắn bằng tiếng Pháp.
I miss Tom a little bit.	Tôi nhớ Tom một chút.
That would complicate matters further.	Điều đó sẽ làm phức tạp thêm vấn đề.
I didn't know Tom would be upset if I did.	Tôi không biết Tom sẽ khó chịu nếu tôi làm vậy.
Do you get along with your new classmates?	Bạn có hòa thuận với các bạn học mới của mình không?
Tom said that Mary was going to see John in Boston.	Tom nói rằng Mary sẽ đi gặp John ở Boston.
Do you want to improve your technique?	Bạn có muốn cải thiện kỹ thuật của mình không?
Tom and I no longer live in Australia.	Tom và tôi không còn sống ở Úc nữa.
How does Tom know what to do?	Làm sao Tom biết phải làm gì?
Tom is not at the gym.	Tom không ở phòng tập thể dục.
You need to update your software.	Bạn cần cập nhật phần mềm của mình.
Tom is the champion.	Tom là nhà vô địch.
It's not part of the official plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch chính thức.
I wonder why the bus didn't come.	Tôi tự hỏi tại sao xe buýt không đến.
Tom doesn't look like his brother at all.	Tom không giống anh trai mình chút nào.
He is by no means satisfied.	Anh ấy không có nghĩa là hài lòng.
Tom says that Mary is naive.	Tom nói rằng Mary thật ngây thơ.
How are you going to tell Tom?	Bạn định nói với Tom như thế nào?
Is there anyone at the station to meet you?	Có ai ở nhà ga để gặp bạn không?
I really appreciate your willingness to testify.	Tôi thực sự đánh giá cao sự sẵn sàng làm chứng của bạn.
Why does Tom want to go back to Boston?	Tại sao Tom muốn quay lại Boston?
Tom seems conflicted.	Tom có ​​vẻ mâu thuẫn.
When will Tom come here?	Khi nào thì Tom đến đây?
I know that Tom never actually did it.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
I know how difficult this must be for you.	Tôi biết điều này phải khó khăn như thế nào đối với bạn.
Tom is the editor-in-chief.	Tom là tổng biên tập.
Tom has been here for a while.	Tom đã ở đây một thời gian.
Tom has three times as many books as I do.	Tom có ​​số sách nhiều gấp ba lần tôi.
What Tom eats makes his stomach hurt.	Những gì Tom ăn khiến anh ấy đau bụng.
The apartment is furnished in Victorian style.	Căn hộ được trang bị nội thất theo phong cách Victoria.
You don't like Tom very much, do you?	Bạn không thích Tom cho lắm, phải không?
What will Tom do tomorrow night?	Tom sẽ làm gì vào tối mai?
Tom and Mary are also my friends.	Tom và Mary cũng là bạn của tôi.
I know that Tom and Mary both want to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều muốn làm điều đó vào ngày mai.
Both Tom and I live on Park Street.	Cả tôi và Tom đều sống trên Phố Park.
The doctor told Tom to eat less red meat.	Bác sĩ bảo Tom ăn ít thịt đỏ.
In situations like these, a gun can come in handy.	Trong những tình huống như thế này, một khẩu súng có thể có ích.
Tom didn't mention that.	Tom không đề cập đến điều đó.
Tom knew that I was very upset.	Tom biết rằng tôi đã rất buồn.
Tom says that Mary thinks he should do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó vào ngày mai.
I don't give Mary flowers anymore.	Tôi không tặng hoa Mary nữa.
Maybe I should go with Tom.	Có lẽ tôi nên đi với Tom.
Tom might not want to help us.	Tom có ​​thể không muốn giúp chúng tôi.
Tom can do it if he tries.	Tom có ​​thể làm được nếu anh ấy cố gắng.
Tom has trouble opening the bottle.	Tom gặp khó khăn khi mở chai.
I don't like doing that to Tom.	Tôi không thích làm điều đó với Tom.
I am ashamed of my son's laziness.	Tôi xấu hổ vì sự lười biếng của con trai mình.
Tom says he wishes he would eat more for breakfast.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ ăn nhiều hơn vào bữa sáng.
Tom wouldn't be upset if Mary didn't.	Tom sẽ không buồn nếu Mary không làm vậy.
I'll see Tom again on Monday.	Tôi sẽ gặp lại Tom vào thứ Hai.
Tom's birth records are sealed.	Hồ sơ khai sinh của Tom được niêm phong.
Tom wakes up at the same time every morning.	Tom thức dậy vào cùng một giờ mỗi sáng.
I don't think you will like this movie.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích bộ phim này.
Tom says he didn't see Mary yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã không gặp Mary ngày hôm qua.
Tom says he can do it, but in reality he can't.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó, nhưng thực tế thì anh ấy không thể.
Tom and John were both kicked out of the team.	Tom và John đều bị đuổi khỏi đội.
You will need their help.	Bạn sẽ cần sự giúp đỡ của họ.
Tom is getting tense.	Tom đang trở nên căng thẳng.
I know Tom as a ski coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên trượt tuyết.
Tom is an ordinary kid.	Tom là một đứa trẻ bình thường.
Tom may not come to Australia with Mary.	Tom có ​​thể không đến Úc với Mary.
Here is the list of people who attended the party.	Đây là danh sách những người đã đến tham dự bữa tiệc.
That's smart.	Thật là thông minh.
I don't like doing that either.	Tôi cũng không thích làm điều đó.
Tom realizes that he might be late.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể đến muộn.
Tom and Mary make an amazing discovery.	Tom và Mary đã có một khám phá đáng kinh ngạc.
Let's hope Tom hasn't signed the contract yet.	Hãy hy vọng Tom vẫn chưa ký hợp đồng.
I still think Tom doesn't understand.	Tôi vẫn nghĩ Tom không hiểu.
We were framed.	Chúng tôi đã bị đóng khung.
Tom is getting married this fall.	Tom sẽ kết hôn vào mùa thu này.
I did not receive an invitation.	Tôi đã không nhận được lời mời.
Don't leave bedroom windows open.	Đừng để cửa sổ phòng ngủ mở.
I'm not sure what my kids want for Christmas.	Tôi không chắc các con tôi muốn gì cho Giáng sinh.
Tom seems disorganized.	Tom dường như vô tổ chức.
When you see Tom, he is most likely handcuffed.	Khi bạn nhìn thấy Tom, nhiều khả năng anh ấy đã bị còng tay.
I can't go through it.	Tôi không thể đi qua nó.
I'm pretty sure I left my office keys in my raincoat pocket.	Tôi khá chắc rằng mình đã để chìa khóa văn phòng trong túi áo mưa.
Tom is the same age as Mary.	Tom bằng tuổi Mary.
Do you consider this a dangerous job?	Bạn có coi đây là một công việc nguy hiểm không?
You cannot have everything in life.	Bạn không thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
I don't want to know anything until tomorrow.	Tôi không muốn biết bất cứ điều gì cho đến ngày mai.
Tom won't have to do it this week.	Tom sẽ không phải làm điều đó trong tuần này.
Tom threw a pillow at me.	Tom ném một cái gối vào tôi.
I hope that we will be able to get that work done.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể hoàn thành công việc đó.
Tom tries to chase ants.	Tom cố gắng đuổi kiến.
Tom is drinking coffee from a styrofoam cup.	Tom đang uống cà phê từ một cốc xốp.
Tom is reading, but Mary is not.	Tom đang đọc, nhưng Mary thì không.
I shouldn't have asked you that.	Tôi không nên hỏi bạn điều đó.
Tom and I had the same dream.	Tom và tôi đã có cùng một giấc mơ.
Don't tell anyone Tom and I are here.	Đừng nói với ai Tom và tôi đang ở đây.
Tom didn't let Mary in.	Tom không cho Mary vào.
Tom didn't come to my birthday party.	Tom đã không đến dự sinh nhật của tôi.
Tom and Mary are just being mocked.	Tom và Mary chỉ đang bị mỉa mai.
I don't think Tom would be scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
Does Tom pay you to help him do it?	Tom có ​​trả tiền cho bạn để giúp anh ấy làm điều đó không?
Tom hates spinach.	Tom ghét rau bina.
We just don't have much time.	Chỉ là chúng ta không có nhiều thời gian.
I am studying computer science.	Tôi đang học khoa học máy tính.
You should not make noise while eating soup.	Bạn không nên gây ồn ào khi ăn súp.
Tom let me stay with him.	Tom để tôi ở với anh ấy.
Tom should have waited downstairs, but he didn't.	Tom lẽ ra nên ở dưới nhà đợi, nhưng anh ấy đã không.
Tom usually wears sunglasses.	Tom thường đeo kính râm.
You can't buy it anywhere but there.	Bạn không thể mua nó ở bất cứ đâu nhưng ở đó.
Tom has locked both the doors and all the windows.	Tom đã khóa cả hai cửa ra vào và tất cả các cửa sổ.
Tom was badly beaten.	Tom đã bị đánh đập thậm tệ.
I was given a glass and asked to drink it all.	Tôi được đưa cho một chiếc ly và được yêu cầu uống hết.
What do you want me to do with this?	Bạn muốn tôi làm gì với thứ này?
I know darts isn't really your game.	Tôi biết phi tiêu không thực sự là trò chơi của bạn.
She is very protective of her.	Cô ấy rất bảo vệ cô ấy.
Tom says Mary is safe.	Tom nói Mary vẫn an toàn.
Tom started doing that three weeks ago.	Tom đã bắt đầu làm điều đó ba tuần trước.
I made very short large steak.	Tôi đã làm rất ngắn miếng bít tết lớn.
Tom is guilty, isn't he?	Tom có ​​tội, phải không?
Tom has no regrets.	Tom không hề hối hận.
Tom did not know when Mary intended to come to Boston.	Tom không biết Mary định đến Boston khi nào.
I want to talk to Tom about his brother John.	Tôi muốn nói chuyện với Tom về anh trai John của anh ấy.
Tom's killer was never found.	Kẻ giết người của Tom chưa bao giờ được tìm thấy.
Didn't I tell you you don't have to do that?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm điều đó sao?
Tom is out of control.	Tom không kiểm soát được.
Doesn't matter if no one comes.	Không quan trọng nếu không có ai đến.
The boy pretended that he was sick so he couldn't go to school.	Cậu bé giả vờ rằng mình bị ốm nên không thể đến trường.
What is Tom trying to hide?	Tom đang cố che giấu điều gì?
I have always been an independent person.	Tôi luôn là một người độc lập.
I can't even blame Tom.	Tôi thậm chí không thể trách Tom.
Tom gave Mary a piece of cake.	Tom đưa cho Mary một miếng bánh.
I know that Tom won't be able to open the box.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể mở hộp.
Tom was very efficient.	Tom đã làm việc rất hiệu quả.
I had a cheeseburger for lunch.	Tôi đã có một chiếc bánh mì kẹp pho mát cho bữa trưa.
I didn't know you wanted to do it alone.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó một mình.
How long do I have to think about it?	Tôi phải nghĩ về nó trong bao lâu?
If there's nothing else to do, I'll go home.	Nếu không có việc gì khác để làm, tôi sẽ về nhà.
Tom and Mary seem to be having a great time.	Tom và Mary dường như đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
I think Tom is an agnostic.	Tôi nghĩ Tom là người theo thuyết bất khả tri.
I will upload it right away.	Tôi sẽ tải nó lên ngay lập tức.
That probably won't happen.	Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra.
Tom doesn't have as much time as Mary.	Tom không có nhiều thời gian như Mary.
Since I'm busy, maybe Tom can help you.	Vì tôi bận, có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom grew up to be an engineer.	Tom lớn lên trở thành một kỹ sư.
I know Tom is much younger than Mary.	Tôi biết Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
Tom did everything he had to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
Tom will love this game, I think.	Tom sẽ thích trò chơi này, tôi nghĩ vậy.
I think I might be useful.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể có ích.
How can you come up with such a good reason?	Làm thế nào bạn có thể đưa ra một lý do chính đáng như vậy?
Excuse me, do you mind if I sit here?	Xin lỗi, bạn có phiền không nếu tôi ngồi đây?
I studied French for three years with a native speaker.	Tôi đã học tiếng Pháp trong ba năm với một người bản xứ.
We have always lived in Boston.	Chúng tôi luôn sống ở Boston.
Tom told me I was annoying.	Tom nói với tôi rằng tôi thật phiền phức.
Tom is very ambitious.	Tom rất tham vọng.
Tom will not relent.	Tom sẽ không mủi lòng.
You don't work for me.	Bạn không làm việc cho tôi.
You have turned the map upside down.	Bạn đã lộn ngược bản đồ.
I think Tom is lying to me.	Tôi nghĩ Tom đang nói dối tôi.
We don't sell what you want.	Chúng tôi không bán những gì bạn muốn.
Someone must take care of Tom.	Phải có người chăm sóc Tom.
That's your cat, isn't it?	Đó là con mèo của bạn, phải không?
I saw Tom on the train.	Tôi đã thấy Tom lên tàu.
I think Tom might have gotten lost.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã bị lạc.
That is no longer possible.	Điều đó không còn khả thi nữa.
I stopped it.	Tôi đã dừng nó lại.
Tom would never dye his hair.	Tom sẽ không bao giờ nhuộm tóc.
I know Tom knows that I have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom left his wife at home with the kids.	Tom để vợ ở nhà với lũ trẻ.
Will Tom really buy that for you?	Tom thực sự sẽ mua cái đó cho bạn chứ?
The climbers set off, ignoring the severe blizzard.	Những người leo núi khởi hành, không để ý đến trận bão tuyết nghiêm trọng.
What is your data source?	Nguồn dữ liệu của bạn là gì?
I will never let you do that.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
Can I get you a concert ticket?	Tôi có thể lấy cho bạn một vé cho buổi hòa nhạc?
Tom looked very well the last time I saw him.	Tom trông rất khỏe vào lần cuối tôi gặp anh ấy.
I don't like being told I'm too old.	Tôi không thích bị nói rằng tôi quá già.
Tom could have done it while he was drunk.	Tom có ​​thể đã làm điều đó trong khi anh ấy say.
I'm eager to find out.	Tôi nóng lòng muốn tìm hiểu.
Tom is an arrogant man.	Tom là một kẻ kiêu ngạo.
Tom isn't the only one from Boston.	Tom không phải là người duy nhất đến từ Boston.
He pretended to be sick to quit his job.	Anh ta giả ốm để nghỉ việc.
Who will take care of Tom?	Ai đó sẽ chăm sóc Tom?
It's like an adrenaline rush.	Nó giống như một cơn sốt adrenaline.
I wonder if I forgot to tell Tom that he needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu mình có quên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó không.
I want you to have my land after I die.	Tôi muốn bạn có đất của tôi sau khi tôi chết.
I need to be home by 2:30.	Tôi cần về nhà trước 2:30.
Aren't you the one who's supposed to tell Tom he doesn't have to?	Chẳng phải bạn là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm vậy sao?
I spent the evening with Tom.	Tôi đã dành buổi tối với Tom.
You saw what Tom did, didn't you?	Bạn đã thấy những gì Tom đã làm, phải không?
I told Tom to check the oil level.	Tôi bảo Tom kiểm tra mức dầu.
It must have been boy Jackson.	Đó hẳn là cậu bé Jackson.
I wonder if Tom really has a driver's license.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có bằng lái xe không.
You will have to work every day.	Bạn sẽ phải làm việc mỗi ngày.
Tom should stay in Boston.	Tom nên ở lại Boston.
I ran into Tom on the way home.	Tôi tình cờ gặp Tom trên đường về nhà.
Tom said he knew that Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
That won't be easy for me.	Điều đó sẽ không dễ dàng đối với tôi.
Tom didn't do what he said he would.	Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
No one will notice that you are not there.	Không ai nhận thấy rằng bạn không có ở đó.
Tom can explain it.	Tom có ​​thể giải thích nó.
I was not looking for you.	Tôi đã không tìm kiếm bạn.
Tom was slow.	Tom đã chậm.
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó.
I miss Tom's son.	Tôi nhớ con trai của Tom.
Tom didn't look disappointed.	Tom không có vẻ gì là thất vọng.
Tom opened his sleeping bag.	Tom mở túi ngủ của mình.
The order was obeyed.	Lệnh đã được tuân theo.
Tom doesn't answer his phone.	Tom không trả lời điện thoại của anh ấy.
I know Tom will do it this afternoon.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
When did you come? 	Bạn đã đến khi nào?
Have you been to the place today?	Bạn đã đến nơi hôm nay?
Both Tom and I have been to Australia.	Cả tôi và Tom đều đã đến Úc.
You wouldn't really kill Tom, would you?	Bạn sẽ không thực sự giết Tom, phải không?
How many years has Tom been in Australia?	Tom đã ở Úc bao nhiêu năm?
I don't know who else to call.	Tôi không biết phải gọi cho ai khác.
I probably won't be able to work tomorrow.	Tôi có thể sẽ không thể làm việc vào ngày mai.
Tom's friends were waiting for him where they said they were going.	Bạn bè của Tom đã đợi anh ấy ở nơi họ nói rằng họ sẽ đến.
Tom gave Mary the gun.	Tom đưa cho Mary khẩu súng.
Tom thought that Mary agreed to do it.	Tom nghĩ rằng Mary đã đồng ý làm điều đó.
Tom motioned to Mary with a nod.	Tom ra hiệu cho Mary bằng một cái gật đầu.
You are too insistent.	Bạn quá khăng khăng.
We all know Tom.	Tất cả chúng ta đều biết Tom.
Tom needs to get Mary home.	Tom cần đưa Mary về nhà.
I don't know if I can do that, but I'll try.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không, nhưng tôi sẽ thử.
The salesman demonstrated how to use the machine.	Nhân viên bán hàng đã trình bày cách sử dụng máy.
I was the only one drunk at the party.	Tôi là người duy nhất say xỉn trong bữa tiệc.
Tom often hangs out with his friends in his tree house.	Tom thường đi chơi với bạn bè trong ngôi nhà trên cây của anh ấy.
Tom didn't seem to know who to give the package to.	Tom dường như không biết phải đưa gói hàng cho ai.
Tom can understand that well.	Tom có ​​thể hiểu rõ về điều đó.
Tom didn't have to tell Mary what to do.	Tom không cần phải nói cho Mary biết phải làm gì.
Innovators need inspiration.	Người đổi mới cần cảm hứng.
Tom announced his candidacy for the position of class president.	Tom tuyên bố ứng cử vào vị trí lớp trưởng.
Don't gloat.	Đừng hả hê.
Uncle Tom and Uncle John are my mother's brothers.	Chú Tom và chú John là anh em của mẹ tôi.
Tom has to tell Mary to do it.	Tom phải nói với Mary để làm điều đó.
I'm pretty stupid when it comes to computers.	Tôi khá ngu ngốc khi nói đến máy tính.
Tom asked Mary if she knew what John's favorite movie was.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết bộ phim yêu thích của John là gì không.
That's not why Tom wanted that.	Đó không phải là lý do Tom muốn điều đó.
I've been waiting for this all my life.	Tôi đã chờ đợi điều này cả đời.
I had a nice time.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
Tom took his foot off the gas.	Tom bỏ chân ra khỏi ga.
Tom's closet is three cabinets away from Mary's.	Tủ đồ của Tom cách Mary's ba tủ.
Tom rarely walks anywhere.	Tom hiếm khi đi bộ ở bất cứ đâu.
Tom doesn't know how to handle the situation.	Tom không biết làm thế nào để xử lý tình huống.
In the cold light of day, Tom could see that he should have handled things differently.	Trong ánh sáng lạnh lẽo của ban ngày, Tom có ​​thể thấy rằng anh ấy lẽ ra nên xử lý mọi việc theo cách khác.
Please don't send me home.	Làm ơn đừng gửi tôi về nhà.
Tom told me not to do it this way.	Tom bảo tôi đừng làm theo cách này.
Tom went out to buy me some of the things I asked for.	Tom ra ngoài mua cho tôi một số thứ tôi yêu cầu.
Did Tom really expect Mary to win?	Tom có ​​thực sự mong Mary chiến thắng không?
Some people think that eating grapefruit with every meal will help you lose weight.	Một số người nghĩ rằng ăn bưởi trong mỗi bữa ăn sẽ giúp bạn giảm cân.
Has Tom quit his job yet?	Tom đã nghỉ việc chưa?
Tom said he wished he could come too.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy cũng có thể đến.
Maybe Tom doesn't know why he got another chance.	Có lẽ Tom không biết tại sao anh ấy lại có cơ hội khác.
Tom died of pneumonia.	Tom chết vì bệnh viêm phổi.
Tom was supposed to be here today.	Tom đáng lẽ phải ở đây hôm nay.
Tom was the only one in the pool.	Tom là người duy nhất trong hồ bơi.
Have you ever gone skinny dipping?	Bạn đã bao giờ đi nhúng gầy chưa?
You spent a lot of time with Tom, didn't you?	Bạn đã dành rất nhiều thời gian với Tom, phải không?
Tom says he doesn't think he can do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom watched a lot of movies.	Tom đã xem rất nhiều phim.
Do you have any foods that are suitable for vegetarians?	Bạn có thực phẩm nào phù hợp với người ăn chay không?
Come visit Tom from time to time.	Thỉnh thoảng hãy đến thăm Tom.
Tom doesn't know what he did wrong?	Tom không biết mình đã làm như vậy là sai sao?
Tom is going to Boston next month.	Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
I've never met Tom before.	Tôi chưa bao giờ gặp Tom trước đây.
Fifteen minutes and I'll be out of here.	Mười lăm phút nữa và tôi sẽ rời khỏi đây.
Education mainly consists of what we have not learned.	Giáo dục chủ yếu bao gồm những gì chúng ta đã không được học.
Tom said he is trying to lose weight.	Tom cho biết anh đang cố gắng giảm cân.
If he had worked harder, he could have succeeded.	Nếu anh ấy làm việc chăm chỉ hơn, anh ấy đã có thể thành công.
The only person here who doesn't like to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây không thích làm điều đó là Tom.
I doubt that Tom is capable of doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không có khả năng làm điều đó.
Many sects have initiation rites for new members.	Nhiều môn phái có nghi thức nhập môn cho các thành viên mới.
I haven't danced since I was thirteen.	Tôi đã không khiêu vũ kể từ khi tôi mười ba tuổi.
There is an urgent need for more people to contribute their time and money.	Có một nhu cầu cấp thiết cho nhiều người hơn để đóng góp thời gian và tiền bạc của họ.
I'll be back to pick up Tom.	Tôi sẽ quay lại đón Tom.
I have never been on a plane.	Tôi chưa bao giờ đi máy bay.
Tom might like to come with us.	Tom có ​​thể thích đi với chúng tôi.
Tom says he will probably do it tomorrow with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai với Mary.
Tom is not at home.	Tom vắng nhà.
Tom was not kicked out of the house.	Tom không bị đuổi ra khỏi nhà.
Tom suggested it.	Tom đã đề nghị điều đó.
You can tell that Tom passed out when he fell because he didn't try to stop his fall.	Bạn có thể nói rằng Tom đã bất tỉnh khi anh ấy ngã vì anh ấy đã không cố gắng để ngăn cú ngã của mình.
The government has not kept its promise.	Chính phủ đã không giữ lời hứa của mình.
Tom says Mary is worried.	Tom nói Mary đang lo lắng.
Tom admitted that he was upset.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã rất buồn.
Can you still play golf as well as you used to?	Bạn vẫn có thể chơi gôn tốt như trước đây chứ?
Mary loves to play with dolls.	Mary rất thích chơi với búp bê.
Currently, Tom can communicate in French quite well.	Hiện tại Tom đã có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp khá tốt.
I wonder if Tom would turn down that job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chối công việc đó không.
You know Tom has something for you.	Bạn biết Tom có ​​một thứ cho bạn.
Tom will never walk again.	Tom sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
Tom is a little taller than Mary.	Tom cao hơn Mary một chút.
A group of young girls surround Tom.	Một nhóm các cô gái trẻ vây quanh Tom.
Tom has received several letters from Mary.	Tom đã nhận được một số bức thư từ Mary.
Tom's dog hasn't been fed for three days.	Con chó của Tom đã ba ngày không được cho ăn.
Tom is wearing a uniform.	Tom đang mặc đồng phục.
Tom asked me if I knew anyone who spoke French.	Tom hỏi tôi có biết ai nói tiếng Pháp không.
Tom wants Mary to stay at home with the kids.	Tom muốn Mary ở nhà với lũ trẻ.
I don't know how to swim.	Tôi chưa biết bơi.
Tom passed all his exams.	Tom đã vượt qua tất cả các kỳ thi của mình.
I often see Tom.	Tôi thường gặp Tom.
Hey, we're wearing the same outfit.	Này, chúng tôi đang mặc trang phục giống nhau.
Tom told me that he is not very good at French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không giỏi tiếng Pháp lắm.
I should have told Tom he shouldn't have done that.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
I gave my mother a birthday present.	Tôi đã tặng mẹ một món quà sinh nhật.
I wonder if Tom is sleeping.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang ngủ hay không.
I'm sick and tired of the way you yell at me.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì cách bạn la mắng tôi.
Satellite imagery is being used in an effort to narrow down the area in the Indian Ocean where floating debris has been observed.	Hình ảnh vệ tinh đang được sử dụng trong nỗ lực thu hẹp khu vực ở Ấn Độ Dương, nơi quan sát thấy các mảnh vỡ trôi nổi.
Tom led the way and I followed.	Tom dẫn đường và tôi theo sau.
I know that it is very difficult for anyone to be willing to help me.	Tôi biết rằng rất khó có ai sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Tom looked under the car.	Tom nhìn vào gầm xe.
Tom will take care of this.	Tom sẽ lo việc này.
Tom always gets nervous right before going on stage.	Tom luôn lo lắng ngay trước khi lên sân khấu.
Tom wrote a letter to Mary.	Tom đã viết một bức thư cho Mary.
Tom knows that I am not very happy about that.	Tom biết rằng tôi không hài lòng lắm về điều đó.
Tom says that Mary is likely to enjoy doing that.	Tom nói rằng Mary có khả năng thích làm điều đó.
Tom was very helpful yesterday.	Tom đã rất hữu ích vào ngày hôm qua.
What do you have to do to make your dreams come true?	Bạn phải làm gì để biến ước mơ thành hiện thực?
Tom wasn't the one to tell me I did it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi đã làm điều đó.
I want to talk to Tom alone for a moment.	Tôi muốn nói chuyện một mình với Tom trong giây lát.
Tom didn't know what Mary wanted to do.	Tom không biết Mary muốn làm gì.
You should eat some cake.	Bạn nên ăn một ít bánh ngọt.
I told you it wouldn't cost that much.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ không tốn nhiều như vậy.
Tom carried Mary into the house.	Tom bế Mary vào nhà.
I told Tom he could borrow my car.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy có thể mượn xe của tôi.
Tom promised it would be done.	Tom hứa nó sẽ được thực hiện.
That's all I worry about.	Đó là tất cả những gì tôi lo lắng.
You are becoming stronger.	Bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Tom couldn't scold Mary himself.	Tom không thể tự mắng Mary.
I know it's hard for you to apologize.	Tôi biết thật khó cho bạn để xin lỗi.
Tom moved to Boston with his family last summer.	Tom chuyển đến Boston với gia đình vào mùa hè năm ngoái.
I don't like falling behind.	Tôi không thích tụt lại phía sau.
Tom wants to be able to speak French.	Tom muốn có thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't have time for that.	Tom không có thời gian cho việc đó.
That book costs 3,000 yen.	Cuốn sách đó có giá 3.000 yên.
Tom almost always ignores my advice.	Tom hầu như luôn phớt lờ lời khuyên của tôi.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Globalization destroys the diversity of languages.	Toàn cầu hóa phá hủy sự đa dạng của các ngôn ngữ.
The teachers gathered their classes in the gymnasium.	Các giáo viên tập hợp các lớp của họ trong phòng thể dục.
Tom dropped his head on the pillow.	Tom gục đầu xuống gối.
It will not continue like that.	Nó sẽ không tiếp tục như vậy.
Everyone knows that Tom doesn't want to visit Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn đến thăm Boston.
I know that Tom is a former CIA agent.	Tôi biết rằng Tom là một cựu nhân viên CIA.
I don't think we should agree to do that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đồng ý làm điều đó.
I don't mean exactly that.	Tôi không có ý chính xác như vậy.
The pigs are coming! 	Những con lợn đang đến!
Let's beat it!	Hãy đánh bại nó!
This is Tom calling.	Đây là Tom đang gọi.
I have reconsidered your offer.	Tôi đã xem xét lại lời đề nghị của bạn.
Tom says he is planning to move to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang có kế hoạch chuyển đến Úc.
Even with all the money he had, he was still not happy.	Ngay cả với tất cả số tiền anh ta có, anh ta vẫn không hạnh phúc.
Tom will definitely get that job.	Tom chắc chắn sẽ nhận được công việc đó.
Tom says he thinks he can lend Mary some money.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cho Mary vay một số tiền.
How old is Tom?	Tom bao nhiêu tuổi?
I think I'm smart.	Tôi nghĩ tôi thông minh.
Tom knew I was depressed.	Tom biết tôi đã bị trầm cảm.
Mary wants to finish breakfast before Tom wakes up.	Mary muốn làm xong bữa sáng trước khi Tom thức dậy.
Both Tom and Mary were busy at the time.	Cả Tom và Mary đều bận rộn vào thời điểm đó.
Tom lied when he said he didn't know Mary.	Tom đã nói dối khi nói rằng anh ấy không biết Mary.
My dad took me to the movies last night.	Tối qua bố tôi đã đưa tôi đi xem phim.
Tom is chatting.	Tom đang nói chuyện phiếm.
Napoleon was exiled to Elba in 1814.	Napoléon bị đày đến Elba năm 1814.
Tom wasn't the only boy Mary saw in the park.	Tom không phải là cậu bé duy nhất mà Mary nhìn thấy trong công viên.
They won us over with their small town hospitality.	Họ đã chiến thắng chúng tôi bằng lòng hiếu khách ở một thị trấn nhỏ của họ.
I got mad at that noise.	Tôi phát cáu vì tiếng ồn đó.
When will the winner be announced?	Khi nào người chiến thắng sẽ được công bố?
After Tom ate some food, his strength returned.	Sau khi Tom ăn một ít thức ăn, sức mạnh của anh ấy đã trở lại.
Tom filled the pitcher with water.	Tom đổ đầy nước vào bình.
Tom abandoned them.	Tom đã bỏ rơi họ.
Tom spends a lot of time doing that.	Tom dành rất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom ate the stew in the pot right away.	Tom đã ăn ngay món hầm trong nồi.
Is it not black?	Nó không phải là màu đen?
Will you turn it off?	Bạn sẽ tắt nó đi?
I felt a burning sensation all over my body.	Tôi cảm thấy một cảm giác nóng bỏng khắp người.
I solved them all.	Tôi đã giải quyết tất cả.
What surprised me the most was how much Tom ate.	Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Tom đã ăn nhiều như thế nào.
You can't be serious.	Các bạn không thể nghiêm túc được.
We have tough days ahead.	Chúng ta có những ngày khó khăn phía trước.
You have no sense of rhythm.	Bạn không có cảm giác về nhịp điệu.
I'm making myself a sandwich. 	Tôi đang làm cho mình một cái bánh sandwich.
Would you like one?	Bạn có muốn một cái không?
Did Tom really make you do it?	Tom có ​​thực sự bắt bạn làm điều đó không?
We don't really know Tom.	Chúng tôi không thực sự biết Tom.
Tom proved it.	Tom đã chứng minh điều đó.
What will you do next?	Bạn sẽ làm gì tiếp theo?
Tom is in Australia on business.	Tom đang ở Úc công tác.
Some of those rescued suffered severe burns.	Một số người được giải cứu bị bỏng khá nặng.
I would be very surprised if Tom got here on time.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom đến đây đúng giờ.
Tom thought it would be a waste of time to go to that meeting.	Tom nghĩ rằng sẽ rất lãng phí thời gian nếu đến buổi họp đó.
I won't be able to do that.	Tôi sẽ không thể làm điều đó.
This has been I thought for a long time.	Điều này đã được tôi nghĩ trong một thời gian dài.
Why would you encourage Tom to do that?	Tại sao bạn lại khuyến khích Tom làm điều đó?
I hope that we can put that behind us and move on.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đặt điều đó lại phía sau và tiếp tục.
I know that Tom doesn't have the guts to do that.	Tôi biết rằng Tom không đủ can đảm để làm điều đó.
Tom is not Mary's only child.	Tom không phải là con duy nhất của Mary.
I just got a glimpse of it.	Tôi chỉ có một cái nhìn lướt qua về nó.
Tom says he can't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi thêm nữa.
I really think Tom is hungry.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom đói.
Tom loves me too.	Tom cũng yêu tôi.
Don't drive there. 	Đừng lái xe đến đó.
Just walk.	Đi bộ thôi.
Why can't you come?	Tại sao bạn không thể đến?
I have many friends who are living and working in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn bè đang sống và làm việc tại Úc.
This is a pretty thorough plan.	Đây là một kế hoạch khá kỹ lưỡng.
Tom clearly doesn't want to do that.	Tom rõ ràng không muốn làm điều đó.
Tom missed school last Monday.	Tom đã nghỉ học vào thứ Hai tuần trước.
Do you think Tom is immoral?	Bạn có nghĩ rằng Tom là vô đạo đức?
I thought you said you didn't want to be disturbed.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn bị quấy rầy.
I think this piano hasn't been tuned in a few years.	Tôi nghĩ cây đàn piano này đã không được điều chỉnh trong một vài năm.
Tom is a self-taught artist.	Tom là một nghệ sĩ tự học.
Tom doesn't even know what this is.	Tom thậm chí không biết đây là gì.
You should consider the matter before coming to a decision.	Bạn nên cân nhắc vấn đề trước khi đi đến quyết định.
Is Tom following his own advice?	Có phải Tom đang theo lời khuyên của riêng mình?
Tom has yet to see the picture.	Tom vẫn chưa nhìn thấy bức tranh.
I wasn't able to complete everything that I needed to do.	Tôi đã không thể hoàn thành mọi thứ mà tôi cần phải làm.
I didn't know Tom lived here.	Tôi không biết Tom sống ở đây.
I don't really feel like waiting.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn chờ đợi.
I know you're lurking around here somewhere.	Tôi biết bạn đang ẩn nấp quanh đây ở đâu đó.
Is Tom lying to Mary?	Tom có ​​đang nói dối Mary không?
I told Tom the reason Mary came to Australia.	Tôi đã nói với Tom lý do Mary đến Úc.
Why should we question Tom's motives?	Tại sao chúng ta nên đặt câu hỏi về động cơ của Tom?
Tom was hit by a train.	Tom bị tàu hỏa đâm.
I know that Tom is not a good actor.	Tôi biết rằng Tom không phải là một diễn viên giỏi.
Tom will marry Mary.	Tom sẽ kết hôn với Mary.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
I do not know where this.	Tôi không biết nơi này.
Tom was promised a prompt reply.	Tom đã được hứa sẽ trả lời nhanh chóng.
Tom said Mary hoped we would do it for her.	Tom nói Mary hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó cho cô ấy.
Tom hates feeling helpless.	Tom ghét cảm giác bất lực.
Tom owns a house near the lake.	Tom sở hữu một ngôi nhà gần hồ.
I don't think Tom knew where Mary worked when she was in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary làm việc ở đâu khi cô ấy ở Boston.
Tom stays in a five-star hotel.	Tom ở trong một khách sạn năm sao.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
Tom said he thought Mary would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
I don't think we can do it anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó sớm.
Tom hopes that he can help Mary.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể giúp Mary.
Aren't you going to cheer up before the game?	Bạn không định phấn chấn tinh thần trước trận đấu sao?
Tom went to the supermarket to buy ice cream and cake for the party.	Tom đã đến siêu thị để mua kem và bánh cho bữa tiệc.
You don't recognize Tom?	Bạn không nhận ra Tom?
Why doesn't Tom eat pork?	Tại sao Tom không ăn thịt lợn?
You can go anywhere you like.	Bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn thích.
I was looking for Tom.	Tôi đã tìm kiếm Tom.
Tom is home alone with his dog.	Tom ở nhà một mình với con chó của mình.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
I have to help Tom now.	Tôi phải giúp Tom ngay bây giờ.
It's not fun.	Nó không vui lắm.
I have to do it before I can go home.	Tôi phải làm điều đó trước khi tôi có thể về nhà.
I watched curiously.	Tôi tò mò quan sát.
Tom is a dairy farmer.	Tom là một nông dân chăn nuôi bò sữa.
He earns 300,000 yen a month.	Anh ấy kiếm được 300.000 yên một tháng.
Tom is slowly getting better.	Tom đang dần trở nên tốt hơn.
Tom did not think that Mary would have a hard time getting along.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ khó hòa hợp.
I don't need you to do it for me anymore.	Tôi không cần bạn làm điều đó cho tôi nữa.
I know that both Tom and Mary have been ill.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã bị ốm.
Tom is too sleepy to do that now.	Tom quá buồn ngủ để làm điều đó bây giờ.
I'm not really prepared to do that.	Tôi không thực sự chuẩn bị để làm điều đó.
Tom will not leave you.	Tom sẽ không rời xa bạn.
Tom needs a little supervision sometimes.	Tom đôi khi cần một chút giám sát.
You were in your second year of middle school last year, right?	Bạn đang học năm thứ hai của trường trung học cơ sở năm ngoái, phải không?
Tom works at a bookstore.	Tom làm việc tại một hiệu sách.
We were unable to save them.	Chúng tôi đã không thể cứu chúng.
What exactly do you know about Tom?	Chính xác thì bạn biết gì về Tom?
Obesity is a big problem right now.	Béo phì là một vấn đề lớn ngay bây giờ.
I will not accept that.	Tôi sẽ không chấp nhận điều đó.
I don't go anywhere anymore.	Tôi không đi đâu nữa.
I don't think it's very likely that Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom didn't think Mary was alone.	Tom không nghĩ Mary ở một mình.
I know that Tom is not a good student.	Tôi biết rằng Tom không phải là một học sinh giỏi.
Tom loves farming.	Tom thích trồng trọt.
Its radius should be at least thirty meters.	Bán kính của nó ít nhất phải là ba mươi mét.
Tom probably went to the bank today.	Tom có ​​lẽ đã đến ngân hàng hôm nay.
Tom is almost always cheerful.	Tom hầu như luôn vui vẻ.
Tom wouldn't be able to stop Mary from doing that.	Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
This is a picture of Tom wearing a cowboy hat.	Đây là hình ảnh Tom đội một chiếc mũ cao bồi.
I can't leave you like this.	Tôi không thể để bạn như thế này.
I don't think I'll have to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
Tom gave Mary some time to think about it.	Tom đã cho Mary một chút thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Tom is a first-time offender.	Tom là người phạm tội lần đầu.
Tom needs to go by himself.	Tom cần phải tự đi.
Now Tom is too old to do that.	Bây giờ Tom đã quá già để làm điều đó.
He lived and died in the dark.	Anh đã sống và chết trong mờ mịt.
So Tom left.	Vì thế, Tom đã bỏ đi.
I used to be a bad boy.	Tôi đã từng là một cậu bé hư.
Tom wanted to know why Mary didn't want to come.	Tom muốn biết tại sao Mary không muốn đến.
Tom kissed Mary's neck just below her left ear.	Tom hôn lên cổ Mary ngay dưới tai trái của cô ấy.
Tom is still checking his email.	Tom vẫn đang kiểm tra email của mình.
Tom was with his dog in the park when I saw him this morning.	Tom đã ở với con chó của anh ấy trong công viên khi tôi nhìn thấy anh ấy sáng nay.
Have you decided whether you want to go or not?	Bạn đã quyết định xem mình có muốn đi hay không?
Did Tom know that Mary wasn't going to do that?	Tom có ​​biết rằng Mary không định làm điều đó không?
Believe it or not, I'm not being sarcastic this time.	Tin hay không thì tùy, tôi không mỉa mai lần này đâu.
You don't get bored easily like I do.	Bạn không dễ dàng cảm thấy buồn chán như tôi.
I put the stethoscope to my ear.	Tôi đưa ống nghe vào tai.
Judging by the look of the sky, it should be fine tomorrow.	Đánh giá cái nhìn của bầu trời, nó sẽ ổn vào ngày mai.
I have a lot of problems at the moment.	Tôi có rất nhiều vấn đề vào lúc này.
My relationship with them did not last long.	Mối quan hệ của tôi với họ không tồn tại lâu.
I don't know much about dogs.	Tôi không biết nhiều về loài chó.
I don't know why you don't tell the truth.	Tôi không biết tại sao bạn không nói sự thật.
You will become a good diplomat.	Bạn sẽ trở thành một nhà ngoại giao giỏi.
Tom hopes to do it tomorrow.	Tom hy vọng sẽ làm được điều đó vào ngày mai.
Tom must have felt lonely.	Tom chắc hẳn cảm thấy cô đơn.
Obviously Tom wouldn't buy it.	Rõ ràng là Tom sẽ không mua nó.
Tom was here for a day.	Tom đã ở đây một ngày.
Tom is probably at the gym.	Tom có ​​lẽ đang ở phòng tập thể dục.
Tom doesn't really like his job.	Tom không thực sự thích công việc của mình.
Don't tell anyone that Tom and I are doing this.	Đừng nói với ai rằng Tom và tôi đang làm điều này.
There are many surprising things to do.	Có rất nhiều điều đáng ngạc nhiên phải làm.
Tom doesn't like this plan.	Tom không thích kế hoạch này.
Tom has been here for a while.	Tom đã ở đây một thời gian.
Don't you go there?	Bạn không đến đó sao?
All three of my brothers are older than me.	Cả ba anh trai của tôi đều lớn hơn tôi.
Her dream is to become a simultaneous interpreter.	Ước mơ của cô là trở thành một thông dịch viên đồng thời.
We need to buy a chain for our car.	Chúng tôi cần mua dây xích cho chiếc xe của mình.
One day you will regret it.	Sẽ đến một ngày bạn hối hận.
Tom didn't give Mary a Valentine's Day card.	Tom đã không tặng Mary một tấm thiệp Ngày lễ tình nhân.
Tom is half right.	Tom đúng một nửa.
I have lived in Australia for three months.	Tôi đã sống ở Úc ba tháng.
They couldn't swim because of the bad weather.	Họ không thể bơi vì thời tiết xấu.
It's not something I'm very good at.	Đó không phải là thứ mà tôi rất giỏi.
Currently, I am studying French at this language school.	Hiện tại, tôi đang học tiếng Pháp tại trường ngôn ngữ này.
What kind of motorcycle does Tom have?	Tom có ​​loại mô tô nào?
There's a big hole in your tights.	Có một lỗ hổng lớn trong quần tất của bạn.
There is no wind tonight.	Đêm nay không có gió.
I know Tom knows that I don't really have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không thực sự phải làm điều đó.
I don't think Tom would mind.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận tâm.
This is my first time hearing that.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó.
I repaired it.	Tôi đã sửa chữa nó.
I want you to know I appreciate you recommending me.	Tôi muốn bạn biết Tôi đánh giá cao việc bạn giới thiệu tôi.
I can recommend you a good book on this topic.	Tôi có thể giới thiệu cho bạn một cuốn sách hay về chủ đề này.
Tom has had difficulty walking since he was six years old.	Tom đã gặp khó khăn khi đi lại kể từ khi anh ấy sáu tuổi.
Tom stole some books from the library.	Tom đã lấy trộm một số cuốn sách từ thư viện.
Tom has twice as many stamps as Mary.	Tom có ​​số tem nhiều gấp đôi Mary.
I told you I don't know Tom.	Tôi đã nói với bạn là tôi không biết Tom.
Everyone is in a good mood looking forward to the five-day holiday starting tomorrow.	Mọi người đều có tâm trạng vui vẻ mong chờ kỳ nghỉ năm ngày bắt đầu vào ngày mai.
Why don't we talk about your plans?	Tại sao chúng ta không nói về kế hoạch của bạn?
Tom doesn't want to talk to Mary?	Tom không muốn nói chuyện với Mary sao?
I looked everywhere for Tom, but I couldn't find him.	Tôi đã tìm khắp nơi để tìm Tom, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy.
We knew Tom would be late.	Chúng tôi biết Tom sẽ đến muộn.
You can buy now and pay later with credit.	Bạn có thể mua ngay bây giờ và thanh toán sau bằng tín dụng.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom loves to travel.	Tom thích đi du lịch.
I think that is prolonging it.	Tôi nghĩ rằng điều đó đang kéo dài nó.
I know Tom betrayed you.	Tôi biết Tom đã phản bội bạn.
We need to do what is necessary.	Chúng ta cần làm những gì cần thiết.
I just found out about it.	Tôi vừa mới biết về nó.
I don't like bugs.	Tôi không thích lỗi.
Tom used to live near Mary.	Tom từng sống gần Mary.
I usually wear a black cowboy hat.	Tôi thường đội một chiếc mũ cao bồi màu đen.
Tom doesn't like it when he doesn't have enough money.	Tom không thích khi anh ấy không có đủ tiền.
I want to save this for a special occasion.	Tôi muốn để dành điều này cho một dịp đặc biệt.
Tom will understand that.	Tom sẽ hiểu điều đó.
Tom does it even when he's sick.	Tom làm điều đó ngay cả khi anh ấy bị ốm.
You cannot get a job here without a work permit.	Bạn không thể kiếm được việc làm ở đây nếu không có giấy phép lao động.
Tom isn't scared, is he?	Tom không sợ hãi, phải không?
I think Tom and Mary are both right.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đúng.
Tom needs a place to live.	Tom cần một nơi để sống.
Tom was the first guy to ever kiss Mary.	Tom là chàng trai đầu tiên từng hôn Mary.
I know that Tom has already started doing that.	Tôi biết rằng Tom đã bắt đầu làm điều đó.
Yesterday, I was asked to do that by Tom.	Hôm qua, tôi đã được Tom yêu cầu làm điều đó.
I'm so glad I was asked to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã được yêu cầu làm điều đó.
Unfortunately, Tom agreed to do it.	Thật không may, Tom đã đồng ý làm điều đó.
Witches don't exist, but bad people do.	Phù thủy không tồn tại, nhưng những người xấu thì có.
Tom says Mary thinks John might be allowed to do it next weekend.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
When will I get my chance in the limelight?	Khi nào tôi sẽ có cơ hội trong ánh đèn sân khấu?
I assume you've both brought flashlights.	Tôi cho rằng cả hai bạn đều đã mang theo đèn pin.
The jars were still smoking.	Những chiếc lọ vẫn còn bốc khói.
Tom is nothing but an idiot.	Tom chẳng là gì ngoài một thằng ngu.
Tom wrote a novel.	Tom đã viết một cuốn tiểu thuyết.
We went with Tom.	Chúng tôi đi cùng Tom.
We trust Tom to do it.	Chúng tôi tin tưởng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom was injured in Boston while he was working there.	Tom bị thương ở Boston khi anh ấy làm việc ở đó.
Tom couldn't think clearly.	Tom không thể suy nghĩ rõ ràng.
Tom is injured.	Tom bị thương.
You owe Tom a big apology.	Bạn nợ Tom một lời xin lỗi lớn.
Tom was not punished.	Tom không bị trừng phạt.
Why don't we do it right away?	Tại sao chúng ta không làm điều đó ngay lập tức?
Tom is quite young.	Tom còn khá trẻ.
One of the girls smiled at Tom.	Một trong hai cô gái mỉm cười với Tom.
Don't worry about that now.	Đừng lo lắng về điều đó bây giờ.
Do you know anyone who can help us?	Bạn có biết ai có thể giúp chúng tôi không?
I think Tom won't notice that Mary isn't here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nhận thấy Mary không có ở đây.
Why is everyone laughing at Tom?	Tại sao mọi người lại cười Tom?
I don't know how the evening will end.	Tôi không biết buổi tối sẽ kết thúc như thế nào.
I can't afford to eat in expensive restaurants.	Tôi không đủ khả năng để ăn ở những nhà hàng đắt tiền.
Tom will be the champion.	Tom sẽ là nhà vô địch.
Tom is helping Mary with her research.	Tom đang giúp Mary trong việc nghiên cứu của cô ấy.
We were all deceived by Tom.	Tất cả chúng tôi đều bị Tom lừa dối.
I wonder if Tom told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hay không.
I know that Tom is a nice guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai tử tế.
Who is the boss now?	Ai là ông chủ bây giờ?
I thought it was natural for her to decline his offer.	Tôi nghĩ việc cô ấy từ chối lời đề nghị của anh ấy là điều đương nhiên.
Tom said he thought it was more likely that Mary wanted to walk home on her own.	Tom cho biết anh nghĩ có nhiều khả năng Mary muốn tự mình đi bộ về nhà.
Both Tom and Mary are still unmarried.	Cả Tom và Mary vẫn chưa kết hôn.
I have always loved painting with watercolors.	Tôi luôn thích vẽ tranh bằng màu nước.
Tomorrow will be cooler.	Ngày mai sẽ mát hơn.
Children often try to imitate their elders.	Trẻ em thường cố gắng bắt chước người lớn tuổi của chúng.
Tom is a self-made man.	Tom là một người đàn ông tự lập.
Tom thinks he's always right.	Tom nghĩ rằng anh ấy luôn đúng.
Why don't we meet in front of the theater?	Tại sao chúng ta không gặp nhau trước rạp hát?
That's why some veterans never want to talk about war.	Đó là lý do tại sao một số cựu chiến binh không bao giờ muốn nói về chiến tranh.
We still hope that we can win.	Chúng tôi vẫn hy vọng rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
I think Tom is incompetent.	Tôi nghĩ rằng Tom không đủ năng lực.
Tom continued to work even though he was exhausted.	Tom vẫn tiếp tục làm việc mặc dù anh ấy đã kiệt sức.
I have formed a group.	Tôi đã thành lập nhóm.
I am suffocating.	Tôi đang nghẹt thở.
Tom is one of Mary's brother's friends.	Tom là một trong những người bạn của anh trai Mary.
Tom said Mary was very happy.	Tom nói Mary rất vui.
Tom will do it eventually.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom was the only one who didn't have lunch with us.	Tom là người duy nhất không ăn trưa với chúng tôi.
I'll make sure Tom has everything he needs.	Tôi sẽ đảm bảo Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần.
Tom sees what he thinks is a ghost and faints.	Tom nhìn thấy thứ mà anh ấy nghĩ là ma và ngất đi.
Tom doesn't want me hanging around here.	Tom không muốn tôi quanh quẩn ở đây.
I don't think I've ever heard you complain about anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe bạn phàn nàn về bất cứ điều gì.
I don't want to leave you alone with Tom.	Tôi không muốn để bạn một mình với Tom.
You are lost.	Bạn đang lạc lối.
Poets have compared life to a journey.	Các nhà thơ đã so sánh cuộc đời với một chuyến đi.
Tom must have been at home by then.	Lúc đó Tom chắc hẳn đã ở nhà.
Tom didn't want Mary to know where he was going.	Tom không muốn Mary biết anh ấy đang đi đâu.
I wish I could play the piano as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi piano giỏi như Tom.
I get more than my fair share of abuse.	Tôi nhận được nhiều hơn phần công bằng của tôi về sự lạm dụng.
Tom is annoying.	Tom thật khó chịu.
You don't seem to understand it.	Bạn dường như không hiểu nó.
I think Tom will be in Australia all summer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc cả mùa hè.
Tom doesn't know if he has enough money to buy school supplies.	Tom không biết liệu mình có đủ tiền để mua đồ dùng học tập hay không.
I have run out of patience.	Tôi đã hết kiên nhẫn.
There will be a press conference tonight.	Sẽ có một cuộc họp báo tối nay.
You smell like you haven't showered in a month.	Bạn có mùi như bạn đã không tắm trong một tháng.
It's Tom's house.	Đó là nhà của Tom.
Turns out, Tom was able to do what he thought he wouldn't be able to do.	Hóa ra, Tom đã có thể làm những gì anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được.
The Japanese take off their shoes before entering the house.	Người Nhật cởi giày trước khi vào nhà.
I noticed that you haven't finished your dinner yet.	Tôi nhận thấy rằng bạn chưa ăn xong bữa tối của mình.
I hope you know the last thing I want to do is hurt you.	Tôi hy vọng rằng bạn biết điều cuối cùng tôi muốn làm là làm tổn thương bạn.
I thought you said Tom was a barber.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom là thợ cắt tóc.
I believe Tom is innocent.	Tôi tin rằng Tom vô tội.
I have endured many hardships in my life.	Tôi đã phải chịu đựng nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình.
I'm bringing wine.	Tôi đang mang rượu.
Tom feeds the dog at the same time every day.	Tom cho chó ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
It's a topic I know nothing about.	Đó là một chủ đề mà tôi không biết gì về nó.
I knew that Tom would be happy to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
I don't know how to speak French properly.	Tôi không biết nói tiếng Pháp như thế nào cho đúng.
Tom said that he tried to kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng hôn Mary.
I told you I don't like doing that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không thích làm điều đó.
Don't be so weak.	Đừng nhu nhược như vậy.
Tom has never been nice to me.	Tom chưa bao giờ đối xử tốt với tôi.
I can't drive this.	Tôi không thể lái cái này.
Why don't you buy a bike?	Tại sao bạn không mua một chiếc xe đạp?
Tom says he thinks Mary will enjoy the concert.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tận hưởng buổi hòa nhạc.
Tom needs water.	Tom cần nước.
Tom said he was tired of waiting.	Tom nói rằng anh ấy đã rất mệt mỏi khi phải chờ đợi.
Prophecy is fulfilled.	Lời tiên tri được ứng nghiệm.
Tom and Mary are thinking about starting a family.	Tom và Mary đang nghĩ về việc thành lập một gia đình.
Her help is crucial to the success of this plan.	Sự giúp đỡ của cô ấy rất quan trọng đối với sự thành công của kế hoạch này.
Do you remember the name of your first French teacher?	Bạn có nhớ tên giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của mình không?
Who made this guitar? 	Ai đã làm ra cây đàn này?
Do you know?	Bạn có biết?
I don't know where Tom is when Mary will do it.	Tôi không biết Tom ở đâu khi Mary sẽ làm điều đó.
You don't know that I have to do it alone, do you?	Bạn không biết rằng tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom seemed surprised to see Mary.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi thấy Mary.
Tom really liked it.	Tom thực sự thích nó.
He is a fast walker.	Anh ấy là một người đi bộ nhanh.
Tom says he will try to come to our party tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng đến bữa tiệc của chúng ta tối nay.
Tom coaches the varsity baseball team.	Tom huấn luyện đội bóng chày varsity.
Please be a little more silent.	Làm ơn im lặng hơn một chút.
Tom seemed to know a lot of people at the party.	Tom dường như quen biết rất nhiều người trong bữa tiệc.
One day, Tom will understand.	Một ngày nào đó, Tom sẽ hiểu.
I think we have to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đến Boston.
Tom is wearing a black tuxedo.	Tom đang mặc một bộ lễ phục màu đen.
I came here for a meeting.	Tôi đến đây để họp.
You wouldn't let them hit you, would you?	Bạn sẽ không để họ đánh bạn, phải không?
That man has persevered in his work and will not retire.	Người đàn ông đó đã kiên trì tiếp tục công việc của mình và sẽ không nghỉ hưu.
Tom is cleaning some broken glass.	Tom đang lau một số mảnh kính vỡ.
Tom is a college student, right?	Tom là một sinh viên đại học, phải không?
Tom is really fierce.	Tom thực sự rất hung dữ.
I don't think I'll be done by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm xong việc đó trước 2:30.
Neither Tom nor Mary have moved back to Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa chuyển về Boston.
Tom rarely does that anymore.	Tom hiếm khi làm điều đó nữa.
When I eat a lot at night, I have nightmares.	Khi tôi ăn nhiều vào ban đêm, tôi gặp ác mộng.
You told me the meeting would take place on Monday.	Bạn đã nói với tôi rằng cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Hai.
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì.
Tom suggested fixing the door.	Tom đề nghị sửa cửa.
I doubt Tom really needed to do it yesterday morning.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần làm điều đó vào sáng hôm qua.
Tom's passions are guitar and baseball.	Niềm đam mê của Tom là guitar và bóng chày.
This is the village where my father was born.	Đây là ngôi làng nơi cha tôi sinh ra.
The small fork is for your salad and the large fork for the main course.	Chiếc nĩa nhỏ dành cho món salad của bạn và chiếc nĩa lớn dành cho món chính.
Tom wants to break up with me already.	Tom muốn chia tay với tôi rồi.
Tom did everything to prevent Mary from doing it.	Tom đã làm mọi cách để ngăn Mary không làm điều đó.
I don't want to see Tom leave.	Tôi không muốn thấy Tom rời đi.
Tom is definitely making progress.	Tom chắc chắn đang tiến bộ.
Tom is bleeding profusely.	Tom đang chảy rất nhiều máu.
What if something happens to them?	Điều gì sẽ xảy ra nếu điều gì đó xảy ra với họ?
I hope Tom isn't embarrassed.	Tôi hy vọng Tom không xấu hổ.
Tom is not my stepfather.	Tom không phải là bố dượng của tôi.
Tell me you don't know anything about this.	Hãy nói với tôi rằng bạn không biết gì về điều này.
Tom said that Mary knew John could be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể được phép làm điều đó một mình.
These bottles are reusable.	Những chai này có thể tái sử dụng.
I think Tom is completely wrong about Mary.	Tôi nghĩ Tom hoàn toàn sai về Mary.
Tom told me he will kill you.	Tom nói với tôi rằng anh ta sẽ giết bạn.
Lots of people did that.	Rất nhiều người đã làm điều đó.
Most people here don't speak French.	Hầu hết mọi người ở đây không biết nói tiếng Pháp.
Are you a student of a private high school?	Bạn là học sinh của một trường trung học tư thục?
Tom was arrested last week.	Tom đã bị bắt vào tuần trước.
Do you want me to ask Tom to do it?	Bạn có muốn tôi yêu cầu Tom làm điều đó không?
I know Tom doesn't know who did it.	Tôi biết Tom không biết ai đã làm điều đó.
Sorry, I don't think.	Xin lỗi, tôi không nghĩ.
Tom is John's roommate.	Tom là bạn cùng phòng của John.
Our offices are located west of Boston.	Các văn phòng của chúng tôi nằm ở phía tây Boston.
I know Tom doesn't know why Mary is afraid to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Tom is almost thirty.	Tom gần ba mươi.
You shouldn't eat so much ice cream.	Bạn không nên ăn nhiều kem như vậy.
The coffee was so hot I couldn't drink it.	Cà phê nóng đến mức tôi không thể uống được.
Police searched that home to make sure the stolen shoes weren't there.	Cảnh sát đã khám xét ngôi nhà đó để chắc chắn rằng đôi giày bị đánh cắp không có ở đó.
Tokyo is by far the largest city in Japan.	Tokyo cho đến nay là thành phố lớn nhất ở Nhật Bản.
I can hear the chirping of insects.	Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng.
What do you think Tom will want to eat?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn ăn gì?
I respect your point of view.	Tôi tôn trọng quan điểm của bạn.
What is the alternative solution?	Giải pháp thay thế là gì?
I want a piña colada.	Tôi muốn một ly piña colada.
I look forward to playing.	Tôi rất mong được thi đấu.
Tom would probably be reasonable about that.	Tom có ​​lẽ sẽ hợp lý về điều đó.
Do you think Tom will let me do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để tôi làm điều đó?
I don't think Tom kissed Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã hôn Mary.
Are you going to leave me some cookies?	Bạn có định để lại một ít bánh quy cho tôi không?
I won't leave you again.	Tôi sẽ không rời xa bạn một lần nữa.
We divided the spoils among the three of us.	Chúng tôi chia chiến lợi phẩm cho ba người chúng tôi.
Tom is not here. 	Tom không có ở đây.
He's already home.	Anh ấy đã về nhà rồi.
A man's worth should be judged by his character rather than his social position.	Giá trị của một người đàn ông nên được đánh giá bằng tính cách của anh ta hơn là vị trí xã hội của anh ta.
Tom tells everyone he's motivated to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
What kind of person would do such a thing?	Loại người nào sẽ làm một điều như vậy?
I count on you.	Tôi trông cậy vào các bạn.
I helped Tom a lot.	Tôi đã giúp đỡ Tom rất nhiều.
Tom said he had a lot of fun in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã có rất nhiều niềm vui ở Boston.
A journey of a thousand miles begins with a single step.	Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất.
I'm not sure why Tom didn't pay the bill.	Tôi không chắc tại sao Tom không thanh toán hóa đơn.
Tom puts himself and his children in danger.	Tom tự đặt mình và các con vào tình thế nguy hiểm.
Will you have a Valentine's Day party at your house this year?	Năm nay bạn lại tổ chức tiệc ngày lễ tình nhân tại nhà mình chứ?
Be careful with Tom. 	Hãy cẩn thận với Tom.
He is quite sensitive.	Anh ấy khá nhạy cảm.
I'm almost certain that Tom will win.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom sẽ thắng.
What happened in 2013?	Điều gì đã xảy ra vào năm 2013?
Do you know any other way we can try to do that?	Bạn có biết cách nào khác mà chúng ta có thể thử làm điều đó không?
I think his name is Tom.	Tôi nghĩ tên anh ấy là Tom.
The boy sitting over there is Tom.	Cậu bé ngồi đằng kia là Tom.
I usually get up before Tom does.	Tôi thường dậy trước khi Tom làm.
There's really no point in arguing.	Thực sự không có ích gì để tranh cãi.
I know that Tom is a financial wizard.	Tôi biết rằng Tom là một phù thủy tài chính.
Tom said he wished he hadn't told Mary to tell John to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary để nói với John làm điều đó.
You need to do what you said.	Bạn cần phải làm những gì bạn đã nói.
I didn't even know Tom had left.	Tôi thậm chí không biết Tom đã rời đi.
You never stop surprising me.	Bạn không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên.
Tom won't be able to visit Australia.	Tom sẽ không thể đến thăm Úc.
Tom thinks Mary might be trying to kill herself.	Tom nghĩ Mary có thể cố gắng tự sát.
Tom never wrote back to Mary.	Tom không bao giờ viết thư lại cho Mary.
I wish Tom was here with us today.	Tôi ước gì Tom ở đây với chúng tôi ngày hôm nay.
I'm pretty sure we've got all we need.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi đã có tất cả những gì chúng tôi cần.
I don't want to go and I know you don't want to go either.	Tôi không muốn đi và tôi biết bạn cũng không muốn đi.
I haven't slept in days.	Tôi đã không ngủ trong nhiều ngày.
You don't have to say it out loud. 	Bạn không cần phải nói to như vậy.
I can hear you OK.	Tôi có thể nghe thấy bạn OK.
I don't think Tom was in Australia last week.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở Úc vào tuần trước.
I'm as tall as you.	Tôi cao bằng bạn.
You have our full support, Tom.	Bạn có toàn bộ sự hỗ trợ của chúng tôi, Tom.
Are you interested in this going with us or not?	Bạn có quan tâm đến điều này sẽ đi với chúng tôi hay không?
Where is the rest of your family?	Phần còn lại của gia đình bạn đâu?
I think Tom is illiterate.	Tôi nghĩ rằng Tom mù chữ.
Tom talked to me last night.	Tom đã nói chuyện với tôi đêm qua.
Tom says he hopes you enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn thích làm điều đó.
Tom has a satellite phone.	Tom có ​​một chiếc điện thoại vệ tinh.
We saw something moving in the dark just ahead.	Chúng tôi đã thấy thứ gì đó di chuyển trong bóng tối ngay phía trước.
Where's the teacher?	Cô giáo đâu?
Tom returned from Australia a week earlier than planned.	Tom đã trở về từ Úc sớm hơn một tuần so với dự định.
Basketball is very interesting.	Bóng rổ là rất thú vị.
Tom wouldn't be upset if Mary didn't.	Tom sẽ không khó chịu nếu Mary không làm vậy.
I was named after my great-grandfather.	Tôi được đặt tên theo ông cố của tôi.
Tom said Mary was bored.	Tom nói Mary đã chán.
The policeman motioned to me with his index finger.	Người cảnh sát ra hiệu cho tôi bằng ngón trỏ.
A summons has been issued.	Một lệnh triệu tập đã được ban hành.
Tom did it without consulting anyone.	Tom đã làm điều đó mà không hỏi ý kiến ​​bất kỳ ai.
Tom was there for three hours.	Tom ở đó trong ba giờ.
Only someone insane would do that.	Chỉ ai đó mất trí mới làm điều đó.
The orange left a strange taste in my mouth.	Quả cam để lại một hương vị lạ trong miệng tôi.
You cannot stay here.	Bạn không thể ở lại đây.
I admire Tom's selflessness.	Tôi ngưỡng mộ lòng vị tha của Tom.
Think about what to buy.	Suy nghĩ về những gì cần mua.
Tom is still playing.	Tom vẫn đang thi đấu.
Tom is very clumsy, isn't he?	Tom rất vụng về, phải không?
Tom will love it, won't he?	Tom sẽ thích nó, phải không?
Tom told Mary what he bought.	Tom nói với Mary những gì anh ấy đã mua.
I thought Tom would live forever.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ sống mãi mãi.
Tom told me he and Mary are still married.	Tom nói với tôi anh ấy và Mary vẫn kết hôn.
I think Tom is a weird guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai kỳ lạ.
Tom still hasn't replied to my email.	Tom vẫn chưa trả lời email của tôi.
The ferris wheel rotates clockwise.	Quả đu quay quay theo chiều kim đồng hồ.
Tom sweats like a pig.	Tom đổ mồ hôi như một con lợn.
That doesn't make me feel better.	Điều đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
When Tom looked down at the apple he was eating, he realized that he ate half of the worm.	Khi Tom nhìn xuống quả táo mà anh ta đang ăn, anh ta nhận ra rằng mình đã ăn một nửa con sâu.
God is with you, Tom.	Chúa ở bên em, Tom.
You don't think you're better than me?	Bạn không nghĩ rằng bạn tốt hơn tôi?
Tom will give us everything we ask for.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi tất cả những gì chúng tôi yêu cầu.
I fear that something similar will happen.	Tôi sợ rằng điều gì đó tương tự sẽ xảy ra.
I don't feel like leaving yet.	Tôi chưa cảm thấy muốn rời đi.
I didn't realize Tom was so rich.	Tôi không nhận ra Tom giàu đến vậy.
Please let me know if I get in your way.	Vui lòng cho tôi biết nếu tôi cản đường bạn.
"How does it happen?" 	"Nó diễn ra như thế nào?"
"It went well."	"Nó diễn ra tốt đẹp."
Today I'm very sad.	Hôm nay tôi rất buồn.
Tom told me he might not do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể không làm điều đó.
Tom is a better student than Mary.	Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
Are you sure you have everything you need?	Bạn có chắc bạn có mọi thứ bạn cần?
I don't need to finish this today.	Tôi không cần phải hoàn thành việc này ngày hôm nay.
I thought something bad was going to happen.	Tôi đã nghĩ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
I have never eaten here before.	Tôi chưa bao giờ ăn ở đây trước đây.
Last month, my family and I moved to Australia.	Tháng trước, tôi và gia đình chuyển đến Úc.
Tom comes to see me once in a while.	Tom đến gặp tôi một lần trong một thời gian.
Everyone is here.	Mọi người đều ở đây.
Tom asked me to help him put new keys on his guitar.	Tom đã nhờ tôi giúp anh ấy đặt các phím đàn mới trên cây đàn của anh ấy.
Tom said he was very tired.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt mỏi.
I really don't think I can take care of myself.	Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom said he wished Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary có thể làm được điều đó.
Tom has an alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm.
Tom doesn't teach French anymore.	Tom không dạy tiếng Pháp nữa.
Tom is wearing a baseball glove.	Tom đang đeo một chiếc găng tay bóng chày.
Tom will never be able to do that again.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một lần nữa.
We have to pay taxes by March 15.	Chúng tôi phải nộp thuế trước ngày 15 tháng Ba.
What is Tom doing lately?	Tom đang làm gì gần đây?
I don't believe you know what you're doing.	Tôi không tin rằng bạn biết mình đang làm gì.
I can't stay in Boston. 	Tôi không thể ở lại Boston.
I have to go back to Chicago.	Tôi phải quay lại Chicago.
You should also invite Tom.	Bạn cũng nên mời Tom.
I don't like driving in the rain.	Tôi không thích lái xe dưới trời mưa.
I don't know what homework is.	Tôi không biết bài tập về nhà là gì.
I don't know why Tom would want me to.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi làm vậy.
Tom called 911.	Tom đã gọi 911.
If you want to join the club, you must first fill out this application form.	Nếu bạn muốn tham gia câu lạc bộ, trước tiên bạn phải điền vào mẫu đơn đăng ký này.
How can you tell if a girl likes you?	Làm thế nào bạn có thể biết nếu một cô gái thích bạn?
Why don't you get any apples?	Tại sao bạn không nhận được bất kỳ quả táo?
Why are you so tired?	Sao anh mệt quá vậy?
I think Tom needs me.	Tôi nghĩ Tom cần tôi.
Tom clapped his hands and the lights went out.	Tom vỗ tay và đèn vụt tắt.
I don't want to be an electrician.	Tôi không muốn trở thành một thợ điện.
Tom has been married to Mary for over thirty years.	Tom đã kết hôn với Mary hơn ba mươi năm.
I hope Tom isn't sober.	Tôi hy vọng Tom không tỉnh táo.
I don't trust anyone.	Tôi không tin bất cứ ai.
Tom didn't have to leave in such a hurry.	Tom không cần phải rời đi vội vàng như vậy.
We definitely appreciate what you did.	Chúng tôi chắc chắn đánh giá cao những gì bạn đã làm.
Tom is back at the club.	Tom đã trở lại câu lạc bộ.
Now you are taller than me.	Bây giờ bạn cao hơn tôi.
This book is not yours. 	Cuốn sách này không phải của bạn.
It's mine.	Nó là của tôi.
How many children does Tom and Mary have?	Tom và Mary có bao nhiêu con?
Tom would be really proud of you.	Tom sẽ thực sự tự hào về bạn.
I'm not surprised that Tom doesn't need to do what I need to do.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không cần làm những điều tôi cần làm.
I saw a picture of Tom in the newspaper.	Tôi thấy hình của Tom trên báo.
I'm pretty sad right now.	Tôi khá đau lòng lúc này.
I didn't know you were planning to do that when you were in Boston.	Tôi không biết bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở Boston.
Don't give it another thought.	Đừng cho nó một suy nghĩ khác.
Tom was able to visit Australia.	Tom đã có thể đến thăm Úc.
I have never tried water skiing.	Tôi chưa bao giờ thử trượt nước.
Tom would probably be in Boston right now.	Tom có ​​thể sẽ ở Boston ngay bây giờ.
Tom was the one who helped us.	Tom là người đã giúp đỡ chúng tôi.
Domesticated foxes behave very much like dogs.	Cáo thuần hóa cư xử rất giống chó.
Tom speaks French much better than Mary.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn Mary nhiều.
It is now 2:30.	Bây giờ là 2:30.
Did Tom steal anything else?	Tom có ​​ăn trộm thứ gì nữa không?
Tom is wearing the gloves you gave him for Christmas.	Tom đang đeo đôi găng tay mà bạn đã tặng cho anh ấy vào dịp Giáng sinh.
Tom is making a cup of tea for Mary.	Tom đang pha một tách trà cho Mary.
Tom did it to annoy his neighbors.	Tom đã làm điều đó để làm phiền những người hàng xóm của mình.
We need to ask you a few questions, Tom.	Chúng tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi, Tom.
Here are a few things we need to pay attention to.	Dưới đây là một số điều chúng ta cần chú ý.
Tom is usually very talkative.	Tom thường rất hay nói.
Tom didn't know I was the one who did it.	Tom không biết tôi là người đã làm điều đó.
I wonder if Tom really thinks I need to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm như vậy không.
Don't ask questions, just come to me.	Đừng đặt câu hỏi, chỉ cần đến với tôi.
Are you sure you can't help us?	Bạn có chắc là bạn không thể giúp chúng tôi?
The car will not start.	Xe sẽ không nổ máy.
Tom says that Mary is potentially difficult to get along with.	Tom nói rằng Mary có khả năng khó hòa hợp.
When do you think you will go to Australia next?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ đến Úc tiếp theo?
Tom says that Mary has a desperate ability to do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng tuyệt vọng để làm điều đó.
The only thing Tom ever gave me was his old coat.	Thứ duy nhất Tom từng đưa cho tôi là chiếc áo khoác cũ của anh ấy.
Tom was gone for that.	Tom đã ra đi vì điều đó.
Tom said I could sleep on the sofa.	Tom nói rằng tôi có thể ngủ trên ghế sofa.
Tom heard running water.	Tom nghe thấy tiếng nước chảy.
Tell Tom what the problem is.	Cho Tom biết vấn đề là gì.
Tom never goes to school by bus.	Tom không bao giờ đi học bằng xe buýt.
A truck drove Tom down.	Một chiếc xe tải đã lao Tom xuống.
Tom has been here for three years.	Tom đã ở đây ba năm.
Maybe they're happy.	Có lẽ họ đang hạnh phúc.
Tom knew he had no chance of winning.	Tom biết mình không có cơ hội chiến thắng.
Have you tried hypnotherapy?	Bạn đã thử liệu pháp thôi miên chưa?
Tom went shopping without me.	Tom đã đi mua sắm mà không có tôi.
The most important thing in the Olympic Games is not winning but participating.	Điều quan trọng nhất trong Thế vận hội Olympic không phải là chiến thắng mà là tham gia.
I know Tom's grandfather was a gold miner.	Tôi biết ông của Tom là một người khai thác vàng.
Tom was more surprised than angry.	Tom ngạc nhiên hơn là tức giận.
I'm not afraid of your dog.	Tôi không sợ con chó của bạn.
Mary is certainly very attractive.	Mary chắc chắn rất hấp dẫn.
Tom and I met in high school.	Tom và tôi gặp nhau ở trường trung học.
Tom didn't even notice my new suit.	Tom thậm chí còn không để ý đến bộ đồ mới của tôi.
It was obvious that she was afraid to be here.	Rõ ràng là cô ấy rất sợ khi phải ở đây.
Tom and Mary both started laughing.	Tom và Mary đều bắt đầu cười.
Tom has a gun.	Tom có ​​một khẩu súng.
It won't happen immediately.	Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức.
Don't forget to see me tomorrow morning.	Đừng quên gặp tôi vào sáng mai.
I have a t-shirt in my suitcase.	Tôi có một chiếc áo phông trong vali.
I didn't know Tom lived in the dorm.	Tôi không biết Tom sống trong ký túc xá.
Tom is trying his best, isn't he?	Tom đang cố gắng hết sức, phải không?
I'm pretty sure Tom hasn't made it yet.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
How many letters are there in the English alphabet?	Có bao nhiêu chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh?
I will go with you to the end.	Tôi sẽ cùng bạn đi đến tận bến.
Tom is under my skin.	Tom đang ở dưới da của tôi.
Tom kept us tall and dry.	Tom đã để chúng tôi cao và khô ráo.
Tom entered through the front door.	Tom bước vào qua cửa trước.
I didn't go home last night.	Tôi đã không về nhà tối qua.
Tom says he loves me too.	Tom nói rằng anh ấy cũng yêu tôi.
It was I who killed Tom.	Chính tôi đã giết Tom.
I don't expect anything from you.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ bạn.
I admit I am worried.	Tôi thừa nhận là tôi lo lắng.
As crazy as it may seem, dwarf stars can be 20 times more massive than our sun.	Có vẻ như thật điên rồ, những ngôi sao lùn có thể lớn gấp 20 lần mặt trời của chúng ta.
I didn't take my medication.	Tôi đã không dùng thuốc của mình.
If you wait a few minutes, I will go with you.	Nếu bạn đợi một vài phút, tôi sẽ đi với bạn.
We didn't know you were planning to do that.	Chúng tôi không biết bạn đang dự định làm điều đó.
What job will you tackle first?	Bạn sẽ giải quyết công việc gì đầu tiên?
Tom has only done half of his homework.	Tom mới chỉ làm được một nửa bài tập về nhà.
Tom won the thumb wrestling competition.	Tom đã thắng trong cuộc thi đấu vật bằng ngón tay cái.
Troy was captured by the Greeks.	Thành Troy bị quân Hy Lạp đánh chiếm.
Is Tom the only one to do that?	Tom có ​​phải là người duy nhất làm được điều đó?
Tom told me that he thinks Mary is still undecided.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn chưa quyết định.
I think you will like it here.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích nó ở đây.
I am trying to memorize the names of constellations.	Tôi đang cố gắng ghi nhớ tên của các chòm sao.
Why don't we try to concentrate?	Tại sao chúng ta không cố gắng tập trung?
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it this week.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
We hope that you find what you were looking for.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom is wearing a blue jacket.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam.
Laughter is the best cure for a bad mood.	Nụ cười là cách chữa trị tốt nhất cho tâm trạng tồi tệ.
Tom was too confused to do that.	Tom đã quá bối rối để làm điều đó.
Do you like to watch baseball?	Bạn có thích xem bóng chày không?
We're not going to Boston.	Chúng tôi không đến Boston.
Tom is something different.	Tom là một cái gì đó khác biệt.
Each time slightly increase the amount of exercise performed.	Mỗi lần tăng một chút lượng bài tập được thực hiện.
You are a little younger than Tom.	Bạn trẻ hơn Tom một chút.
I paid Tom for the work he did.	Tôi đã trả tiền cho Tom cho công việc mà anh ấy đã làm.
Tom didn't know what Mary thought she should do.	Tom không biết Mary nghĩ mình nên làm gì.
Tom walked towards the stairs.	Tom đi về phía cầu thang.
I know Tom is a talkative person.	Tôi biết Tom là người nói nhiều.
Tom is a very emotional person.	Tom là một người rất tình cảm.
You have the wrong person.	Bạn đã nhầm người.
I think I'm really sick.	Tôi nghĩ rằng tôi thực sự bị bệnh.
That is exactly what they are doing.	Đó chính xác là những gì họ đang làm.
I'm sure Tom will arrive on time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
I don't like my wife calling me at work.	Tôi không thích vợ gọi điện cho tôi ở cơ quan.
You are a quick study.	Bạn là một nghiên cứu nhanh chóng.
Tom teaches Sunday classes.	Tom dạy các lớp học chủ nhật.
The receptionist at the hotel was very cheerful and not friendly at all.	Nhân viên lễ tân tại khách sạn rất vui vẻ và không thân thiện chút nào.
Where can I get toothpaste?	Tôi có thể lấy kem đánh răng ở đâu?
You think I can get Tom to do it, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể khiến Tom làm điều đó, phải không?
Tom's first car was blue.	Chiếc xe đầu tiên của Tom có ​​màu xanh lam.
I already know why Tom doesn't.	Tôi đã biết tại sao Tom không làm vậy.
Tom said he had a plan.	Tom nói rằng anh ấy đã có một kế hoạch.
Tom bathes the baby.	Tom tắm cho em bé.
I'm sure Tom will be enthusiastic about it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ nhiệt tình về điều đó.
Tom doesn't wear a hat every day.	Tom không đội mũ mỗi ngày.
The field is white as far as the eye can see.	Cánh đồng trắng xóa theo tầm mắt.
I'm not sure if Tom is still in Australia.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​còn ở Úc hay không.
Whether I am asleep or awake, this topic is always present in my mind.	Dù tôi đang ngủ hay đang thức, chủ đề này vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Tom retired many years ago.	Tom đã nghỉ hưu nhiều năm trước.
Tom is the son of a famous professor in Boston.	Tom là con trai của một giáo sư nổi tiếng ở Boston.
In case you change your mind, let me know.	Trong trường hợp bạn thay đổi quyết định, hãy cho tôi biết.
Is the shirt you're wearing the same shirt you bought yesterday?	Chiếc áo bạn đang mặc có phải là chiếc áo bạn đã mua hôm qua không?
It's not too difficult to do that.	Nó không quá khó để làm điều đó.
Tom was beaten three times.	Tom đã bị đánh ba lần.
The fact that Tom was arrested was not a surprise.	Việc Tom bị bắt không phải là bất ngờ.
I don't have anything I need to do today.	Tôi không có bất cứ điều gì tôi cần phải làm ngày hôm nay.
Promise me you won't do anything stupid.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
The blade is very sharp.	Lưỡi dao rất sắc bén.
I know Tom is not guilty.	Tôi biết Tom không có tội.
I think the boss will fire Tom.	Tôi nghĩ rằng ông chủ sẽ sa thải Tom.
I'm sorry I couldn't write to you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể viết thư cho bạn sớm hơn.
Tom says that he is very pessimistic.	Tom nói rằng anh ấy rất bi quan.
I always knew Tom was an idiot.	Tôi luôn biết Tom là một thằng ngốc.
I'm glad I didn't kiss Tom.	Tôi rất vui vì tôi đã không hôn Tom.
Tom was a little surprised when Mary said that she didn't know John.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết John.
There is something else.	Có một cái gì đó khác.
Tom loves chocolate.	Tom rất thích sô cô la.
Tom is the one who did this, right?	Tom là người đã làm điều này, phải không?
Tom thinks you're cute.	Tom nghĩ bạn dễ thương.
I don't think Tom would care.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm.
You're not very busy, are you?	Bạn không bận lắm phải không?
Tom has lived in Australia for too long.	Tom đã sống ở Úc quá lâu.
I'm still figuring it out.	Tôi vẫn đang tìm ra nó.
Will you buy a new dress for the party?	Bạn sẽ mua một chiếc váy mới cho bữa tiệc chứ?
I did that for several years.	Tôi đã làm điều đó trong vài năm.
I know Tom is right and we are wrong.	Tôi biết Tom đúng và chúng tôi sai.
I don't know Tom wouldn't want to stop doing it.	Tôi không biết Tom sẽ không muốn ngừng làm điều đó.
Tom hires Mary to clean the house for him.	Tom thuê Mary dọn dẹp nhà cửa cho anh ta.
You know Tom told everyone he wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, phải không?
Don't you know Tom is going to the meeting today?	Bạn không biết Tom dự định tham gia cuộc họp hôm nay sao?
I think both Tom and Mary are tired.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều mệt mỏi.
We cannot shirk our responsibilities.	Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.
I'm sure everyone understands.	Tôi chắc rằng mọi người đều hiểu.
Tom thought that Mary would forget to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ quên làm điều đó.
Is it too hot for you?	Nó có quá nóng đối với bạn không?
That's why Tom came to Australia.	Đó là lý do mà Tom đến Úc.
Hurry up, and you should be able to catch the train.	Nhanh lên, và bạn sẽ có thể bắt được chuyến tàu.
This is something that Tom should read.	Đây là thứ mà Tom nên đọc.
Tom is not actually in Australia.	Tom không thực sự ở Úc.
I've been writing emails all morning.	Tôi đã viết email cả buổi sáng.
Are you jealous of Tom?	Bạn có ghen tị với Tom không?
Tom cried all the way home from school.	Tom đã khóc suốt quãng đường đi học về.
Hopefully, Tom won't notice that we're not there.	Hy vọng rằng, Tom sẽ không nhận thấy rằng chúng tôi không có ở đó.
Looks like no one likes Tom.	Có vẻ như không ai thích Tom.
I think you will miss your train.	Tôi nghĩ bạn sẽ bỏ lỡ chuyến tàu của bạn.
A mouse runs under the bed.	Một con chuột chạy dưới gầm giường.
Why does Tom want to be a carpenter?	Tại sao Tom muốn trở thành một thợ mộc?
Everyone thinks you're dead.	Mọi người đều nghĩ rằng bạn đã chết.
What is your theory about what happened?	Lý thuyết của bạn về những gì đã xảy ra là gì?
That is a moot point.	Đó là một điểm tranh luận.
Tom now has a high paying job.	Tom bây giờ có một công việc được trả lương cao.
I think Tom has resigned.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từ chức.
Looks like Tom is going to Australia.	Có vẻ như Tom sẽ đến Úc.
Maybe it's not your fault.	Có lẽ đó không phải là lỗi của bạn.
You know that I'm different.	Bạn biết rằng tôi khác biệt.
Tom and Mary should never have done that together.	Tom và Mary không bao giờ nên làm điều đó cùng nhau.
Tom convinces Mary not to go swimming alone.	Tom thuyết phục Mary không đi bơi một mình.
Tom sniffled.	Tom sụt sịt.
I can't imagine myself shooting anyone.	Tôi không thể tưởng tượng mình bắn bất cứ ai.
I can't help but think we're doing this wrong.	Tôi không thể không nghĩ rằng chúng tôi đang làm điều này sai.
Tom told me that he thought Mary used to play lead guitar in John's band.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary từng chơi guitar chính trong ban nhạc của John.
The stream is not very fast.	Luồng không nhanh lắm.
Who did Tom help?	Tom đã giúp ai?
I don't want to dance.	Tôi không muốn khiêu vũ.
I didn't work last Monday.	Tôi đã không làm việc vào thứ Hai tuần trước.
Tom found this watch at a garage sale.	Tom đã tìm thấy chiếc đồng hồ này tại một cửa hàng bán đồ để xe.
Is this worth pursuing?	Điều này có đáng để theo đuổi không?
You are hurting my arm.	Bạn đang làm đau cánh tay của tôi.
Tom probably won't be called as a witness.	Tom có ​​lẽ sẽ không được gọi với tư cách là nhân chứng.
Last year, my brother was late to school every day.	Năm ngoái, ngày nào anh tôi cũng đi học muộn.
I'm pretty sure Tom didn't kiss Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không hôn Mary.
I am not unhappy.	Tôi không bất hạnh.
Tom wasn't the one to give me Mary's phone number.	Tom không phải là người cho tôi số điện thoại của Mary.
Tom found the book he was looking for.	Tom đã tìm thấy cuốn sách mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom has finally returned to Australia after living in New Zealand for three years.	Tom cuối cùng đã trở về Úc sau ba năm sống ở New Zealand.
Tom was not prepared.	Tom đã không chuẩn bị.
We should wait.	Chúng ta nên đợi.
Tom said Mary was likely drunk.	Tom nói Mary có khả năng say rượu.
We are not ready for this.	Chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc này.
You do not have our rights to do that.	Bạn không có quyền của chúng tôi để làm điều đó.
I wonder how Tom got hurt.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom bị thương.
Not a single cookie left.	Không còn một cái bánh quy nào.
Tom will play on our team.	Tom sẽ chơi trong đội của chúng tôi.
I didn't know you played the guitar so well.	Tôi không biết bạn chơi guitar giỏi như vậy.
I hope you and Tom have a good time in Boston.	Tôi hy vọng bạn và Tom có ​​một thời gian vui vẻ ở Boston.
I have met your type before.	Tôi đã gặp loại của bạn trước đây.
Tom is doing it for Mary, isn't he?	Tom đang làm điều đó cho Mary, phải không?
Why do you think I'm thinking about you?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi đang nghĩ về bạn?
He's not an idiot.	Anh ấy không phải là một tên ngốc.
Is it true that Tom couldn't help Mary?	Có đúng là Tom đã không thể giúp Mary không?
Tom studied French for three hours last night.	Tom đã học tiếng Pháp trong ba giờ đêm qua.
I want to assert my independence.	Tôi muốn khẳng định sự độc lập của mình.
Man cannot live on bread alone.	Con người không thể sống chỉ bằng bánh mì.
Tom wishes he could be a cat.	Tom ước mình có thể là một con mèo.
The boxer was up to the count of nine.	Võ sĩ đã lên đếm chín.
Tom says he doesn't want to do anything with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì với Mary.
I want to know why you don't finish your homework on time.	Tôi muốn biết tại sao bạn không hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn.
I will see that everything is ready in time.	Tôi sẽ thấy rằng mọi thứ đã sẵn sàng đúng lúc.
What are people laughing about?	Mọi người đang cười về cái gì?
I've always liked challenges.	Tôi luôn thích thử thách.
When do you retire?	Khi nào bạn nghỉ hưu?
I'm afraid this doesn't help much.	Tôi e rằng điều này không giúp được gì nhiều.
You can not understand it is impossible?	Bạn không thể hiểu nó là không thể?
Tom's hand was cold.	Tay Tom lạnh ngắt.
Tom bought it in 2013.	Tom đã mua nó vào năm 2013.
It's great isn't it?	Thật tuyệt phải không?
I doubt that Tom will enjoy doing it as much as he thinks.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thích làm điều đó nhiều như anh ấy nghĩ.
Tom is likely to be at the meeting today.	Tom có ​​thể sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
It was hot, so I took off my outerwear.	Trời nóng nên tôi cởi áo khoác ngoài.
I just got to Boston.	Tôi vừa mới đến Boston.
Everyone told Tom no.	Mọi người đều nói với Tom là không.
Tom said Mary was pessimistic.	Tom nói Mary bi quan.
I didn't know that Tom lived in Australia.	Tôi không biết rằng Tom sống ở Úc.
Why haven't we done anything yet?	Tại sao chúng ta vẫn chưa làm gì?
I didn't know you put it there.	Tôi không biết bạn đã đặt nó ở đó.
I am a rock singer.	Tôi là một ca sĩ nhạc rock.
Tom says that Mary is sure she can't do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy không thể làm điều đó.
I don't know why Tom didn't like the movie.	Tôi không biết tại sao Tom lại không thích bộ phim.
Tom is usually busier than Mary.	Tom thường bận rộn hơn Mary.
The show starts at 2:30.	Chương trình bắt đầu lúc 2:30.
I think I've met my match.	Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp trận đấu của mình.
Tom is not one to want to do that.	Tom không phải là người muốn làm điều đó.
I don't think Tom would say that to Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói điều đó với Mary.
I know I should do it with Tom.	Tôi biết tôi nên làm điều đó với Tom.
I gave Tom the wrong medicine.	Tôi đã đưa nhầm thuốc cho Tom.
I was the first guy you ever kissed, right?	Tôi là người con trai đầu tiên bạn từng hôn, phải không?
I'm afraid I don't understand that.	Tôi e rằng tôi không hiểu điều đó.
I cannot complain about the way I was treated.	Tôi không thể phàn nàn về cách tôi đã được đối xử.
Tom is also a taxi driver.	Tom cũng là một tài xế taxi.
Tom sat across from Mary.	Tom ngồi đối diện với Mary.
That's not the way to talk to a child.	Đó không phải là cách để nói chuyện với một đứa trẻ.
The teacher explained that sentence to us.	Giáo viên giải nghĩa câu đó cho chúng tôi.
I'm not sure that Tom is someone I need to worry about.	Tôi không chắc rằng Tom là người mà tôi cần phải lo lắng.
Tom came again asking for money.	Tom lại đến đòi tiền.
Can you tell me what I have to do?	Bạn có thể cho tôi biết tôi phải làm gì không?
My father is two years younger than my mother.	Bố tôi kém mẹ tôi hai tuổi.
Tom was just about to leave.	Tom chỉ chuẩn bị rời đi.
I want to show you how to do that.	Tôi muốn chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom saved Mary.	Tom đã cứu Mary.
Tom is not the best person for the job.	Tom không phải là người tốt nhất cho công việc.
Tom is clearly drunk.	Tom rõ ràng là say.
I know Tom is very lucky.	Tôi biết Tom rất may mắn.
"The key is in the lock," the man added.	"Chìa khóa nằm trong ổ khóa", người đàn ông nói thêm.
Tom won't be home until dinner time.	Tom sẽ không về nhà cho đến giờ ăn tối.
I think Tom is not afraid of snakes.	Tôi nghĩ Tom không sợ rắn.
Tom is still a very good tennis player.	Tom vẫn là một người chơi quần vợt rất giỏi.
I don't spend much time studying.	Tôi không dành nhiều thời gian cho việc học.
We were famous for each other.	Chúng tôi đã nổi tiếng với nhau.
Tom is often mistaken for his brother.	Tom thường bị nhầm với anh trai của mình.
There is not enough time to do that.	Không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom is not the only one to fail the test.	Tom không phải là người duy nhất thất bại trong bài kiểm tra.
Don't get your hopes up.	Đừng hy vọng của bạn.
You should tell Tom that Mary is not going to take the picture.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định chụp ảnh.
Tom has many interests.	Tom có ​​nhiều sở thích.
You wouldn't let Tom drive, would you?	Bạn sẽ không để Tom lái xe, phải không?
I suspect that Tom and Mary have both been arrested.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã bị bắt.
Tom probably wouldn't try talking to Mary.	Tom có ​​lẽ sẽ không thử nói chuyện với Mary.
I don't think Tom really has time to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thời gian để làm điều đó.
I had a very difficult day.	Tôi đã có một ngày rất khó khăn.
I think I have enough money now to buy the car I want.	Tôi nghĩ bây giờ tôi đã có đủ tiền để mua chiếc xe mà tôi muốn.
I'm not exactly sure what I need to buy.	Tôi không chắc chắn chính xác những gì tôi cần mua.
Does Mary wear eyeshadow?	Mary có đeo phấn mắt không?
I wish I hadn't promised Tom that I would help him do it.	Tôi ước gì tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom plays the organ at our church.	Tom chơi đàn organ tại nhà thờ của chúng tôi.
Tom must be faster than Mary.	Tom phải nhanh hơn Mary.
I can't let Tom die.	Tôi không thể để Tom chết.
It's still early, but it's already hot outside.	Tuy còn sớm nhưng bên ngoài trời đã nóng rồi.
She looked at me seductively.	Cô ấy nhìn tôi đầy quyến rũ.
Tom is probably not scared.	Tom có ​​lẽ không sợ hãi.
The jury believes Tom.	Bồi thẩm đoàn tin Tom.
Now Tom is busy and cannot talk to you.	Bây giờ Tom đang bận và không thể nói chuyện với bạn.
Tom doesn't wear a tuxedo.	Tom không mặc lễ phục.
You can do it easily.	Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng.
Tom put down the phone.	Tom đặt điện thoại xuống.
When did Tom go to Australia?	Tom đi Úc khi nào?
Maybe you should stay away from me. 	Có lẽ bạn nên tránh xa tôi.
I could be infected.	Tôi có thể bị lây nhiễm.
Maybe that's the real problem.	Có lẽ đó là vấn đề thực sự.
I want Mary to look at me instead of Tom.	Tôi muốn Mary nhìn tôi thay vì Tom.
Do you really think it would be stupid to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ là ngu ngốc khi làm điều đó?
Tom was on vacation when he met Mary.	Tom đang đi nghỉ thì gặp Mary.
They are professional killers.	Họ là những kẻ giết người chuyên nghiệp.
There's room for everyone.	Có chỗ cho tất cả mọi người.
I wish that wasn't the case.	Tôi ước đó không phải là trường hợp.
We had a lot of luck.	Chúng tôi đã gặp rất nhiều may mắn.
Tom picks up salt and salted eggs.	Tom nhặt muối và trứng muối.
I can't talk now. 	Tôi không thể nói chuyện bây giờ.
I'm so busy.	Tôi bận quá.
I think you said you wanted to know why Tom needed to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom cần làm điều đó.
I don't have children.	Tôi chưa có con.
Tom and Mary are both smiling.	Tom và Mary đều đang cười.
Do you know where Tom hid the key?	Bạn có biết Tom giấu chìa khóa ở đâu không?
I don't think you'll have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he doesn't think doing that will make any difference.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm điều đó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
How much will we have to pay to stay there?	Chúng tôi sẽ phải trả bao nhiêu để ở đó?
Did you expect Tom to do it?	Bạn có mong đợi Tom làm điều đó?
This is the most beautiful lake I have ever seen.	Đây là hồ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I could have done it much better.	Tôi lẽ ra có thể làm điều đó tốt hơn nhiều.
I got mosquito bites all over my arm.	Tôi bị muỗi đốt khắp cánh tay.
An old proverb says that time is money.	Một câu tục ngữ cổ nói rằng thời gian là tiền bạc.
I hope Tom comes soon.	Tôi hy vọng Tom đến sớm.
Your mother is right, Tom.	Mẹ của bạn nói đúng, Tom.
I didn't do it as soon as I should.	Tôi đã không làm điều đó ngay khi tôi nên làm.
I got hammer.	Tôi bị búa.
The two boys started fighting.	Hai cậu bé bắt đầu đánh nhau.
Tom said it was what he wanted to eat.	Tom nói đó là thứ anh ấy muốn ăn.
In 2012, Mexico formed the Pacific Alliance along with Peru, Colombia and Chile.	Năm 2012, Mexico thành lập Liên minh Thái Bình Dương cùng với Peru, Colombia và Chile.
Tom won't fall asleep.	Tom sẽ không buồn ngủ đâu.
Tom isn't who he says he is, is he?	Tom không phải là người mà anh ấy nói, phải không?
Tom and Mary are both still in the classroom.	Tom và Mary đều vẫn đang ở trong lớp học.
Tom thinks I want to do it.	Tom nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom is in good health, isn't he?	Tom có ​​sức khỏe tốt, phải không?
Tom is calling Mary.	Tom đang gọi cho Mary.
He tends to get angry if you ask a lot of questions.	Anh ấy có xu hướng nổi giận nếu bạn đặt nhiều câu hỏi.
You cannot live without sleep.	Bạn không thể sống mà không ngủ.
They set up tents on the beach.	Họ dựng lều trên bãi biển.
I want to write my girlfriend a love letter in French.	Tôi muốn viết cho bạn gái một bức thư tình bằng tiếng Pháp.
Tom returned to Australia on October 20.	Tom đã trở lại Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom is a poor reader.	Tom là một người đọc kém.
I don't like your friends. 	Tôi không thích bạn bè của bạn.
They always complain.	Họ luôn phàn nàn.
Tom said he has never felt in danger.	Tom cho biết anh chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm.
Tom's criminal record includes only two drunk driving citations.	Hồ sơ tội phạm của Tom chỉ bao gồm hai trích dẫn lái xe trong tình trạng say rượu.
Tom doesn't seem to want to talk about it anymore.	Tom dường như không muốn nói về nó nữa.
I spent several hours sitting on a bench in the park feeding the birds.	Tôi đã dành vài giờ ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên để cho chim ăn.
Tom never told Mary that he was married.	Tom chưa bao giờ nói với Mary rằng anh đã kết hôn.
All the necklaces that Tom sells are made by himself.	Tất cả những chiếc vòng cổ mà Tom bán đều là những chiếc do anh ấy tự làm.
Let me know why this happened.	Hãy cho tôi biết tại sao điều này xảy ra.
The river overflows its banks.	Dòng sông chảy tràn bờ.
She is as pretty as her sister.	Cô ấy xinh như em gái của mình.
What is it good for?	Nó tốt để làm gì?
It's a pity that Tom died so young.	Thật tiếc khi Tom chết quá trẻ.
Tom skinned his knee.	Tom bị lột da đầu gối.
Are you going to go talk to Tom or not?	Bạn có định đi nói chuyện với Tom hay không?
Tom said that Mary was ugly.	Tom nói rằng Mary thật xấu xí.
Tom has known Mary since she was a little girl.	Tom biết Mary từ khi cô còn là một cô bé.
Tom said he wished he hadn't tried to convince Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom is lonely and wants someone to talk to.	Tom cô đơn và muốn có ai đó nói chuyện cùng.
Tom asks Mary if she knows John's new address.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết địa chỉ mới của John.
Tom recalled where he had last seen Mary.	Tom nhớ lại nơi anh đã nhìn thấy Mary lần cuối.
Tom ordered a cup of tea.	Tom gọi một tách trà.
I forgot where you live.	Tôi đã quên nơi bạn sống.
I think I could have done it without any help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã làm điều đó mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom says he doesn't know much about Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết nhiều về Boston.
We both really appreciated it.	Cả hai chúng tôi thực sự đánh giá cao nó.
Tom might even need to do it again.	Tom thậm chí có thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
If you see a suspicious person, notify the police.	Nếu bạn thấy một người khả nghi, hãy thông báo cho cảnh sát.
Tom took a book from the shelf.	Tom lấy một cuốn sách trên kệ.
I'm probably not the only one here allowed to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất ở đây được phép làm điều đó.
I thought you didn't tell me something.	Tôi nghĩ bạn không nói với tôi điều gì đó.
He joined the expedition.	Anh ấy đã tham gia vào cuộc thám hiểm.
Tom tells Mary that he has a crush on her.	Tom cho Mary biết rằng anh đã phải lòng cô.
We only managed to make a living on my husband's meager salary.	Chúng tôi chỉ xoay xở để kiếm sống bằng đồng lương ít ỏi của chồng tôi.
Gold futures prices increased sharply.	Giá vàng kỳ hạn tăng mạnh.
Tom and I are discussing that now.	Tom và tôi đang thảo luận về vấn đề đó bây giờ.
You know that Tom doesn't like that.	Bạn biết rằng Tom không thích điều đó.
Bus drivers are responsible for cleaning the buses they drive.	Tài xế xe buýt có trách nhiệm làm sạch xe buýt mà họ lái.
Tom is afraid to leave his house.	Tom sợ phải rời khỏi nhà của mình.
The people in the room said nothing.	Những người trong phòng không nói gì.
Tom says I don't have to worry about anything.	Tom nói rằng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Now let's go see Tom.	Bây giờ chúng ta hãy đi gặp Tom.
Tom knows the way.	Tom biết đường.
The boy feels safe in his father's arms.	Cậu bé cảm thấy an toàn trong vòng tay của bố.
Tom hid under the covers.	Tom trốn dưới những tấm bìa.
Tom thinks he might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom has a backache.	Tom bị đau lưng.
This piece of candy is too big to put in your mouth.	Miếng kẹo này to quá không cho vào miệng được.
I didn't think it would all be so difficult.	Tôi không nghĩ rằng tất cả sẽ khó khăn như vậy.
Everyone is still there.	Mọi người vẫn ở đó.
She wears high heels to look taller.	Cô đi giày cao gót để trông cao hơn.
Tom will be out for the rest of the day.	Tom sẽ ra ngoài trong phần còn lại của ngày.
I know Tom didn't know I wanted to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi muốn làm điều đó.
I wonder why I didn't think of that.	Tôi tự hỏi tại sao tôi không nghĩ đến điều đó.
You can't buy one of those for less than thirty dollars.	Bạn không thể mua một trong những cái đó với giá ít hơn ba mươi đô la.
Tom said that Mary knew John could be asked to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể được yêu cầu làm điều đó.
I don't remember anything about it.	Tôi không nhớ gì về nó.
Every home should have at least one carbon monoxide detector.	Mỗi nhà nên có ít nhất một máy dò carbon monoxide.
I know Tom would never do that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Be sure to look for us when you're in town.	Hãy chắc chắn để tìm chúng tôi khi bạn ở trong thị trấn.
Mary is really a very cute girl.	Mary thực sự là một cô gái rất dễ thương.
Please place the box wherever you can find a place for it.	Vui lòng đặt hộp ở bất cứ nơi nào bạn có thể tìm thấy chỗ cho nó.
Tom found it hard not to be impressed.	Tom thấy thật khó để không bị ấn tượng.
Tom claims he's already done it.	Tom tuyên bố anh ấy đã làm điều đó rồi.
You are so lucky to have such good friends.	Bạn thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy.
The moment he was alone, he opened the letter.	Khoảnh khắc chỉ có một mình, anh mở lá thư ra.
Make sure Tom doesn't eat too much candy.	Hãy chắc chắn rằng Tom không ăn quá nhiều kẹo.
Tom said he doesn't have any plans to do that.	Tom cho biết anh ấy không có bất kỳ kế hoạch nào để làm điều đó.
Tom invited me to join him.	Tom đã mời tôi tham gia cùng anh ấy.
I have to stay in Australia for another week.	Tôi phải ở lại Úc thêm một tuần nữa.
I was blind for a moment.	Tôi đã bị mù trong giây lát.
Is that Tom talking to Mary?	Đó có phải là Tom đang nói chuyện với Mary?
There is very little chance that will happen.	Có rất ít khả năng điều đó sẽ xảy ra.
We don't have any time to waste.	Chúng tôi không có bất kỳ thời gian nào để lãng phí.
Tom didn't vote for me.	Tom đã không bỏ phiếu cho tôi.
Tom suggested that I go with Mary to the party.	Tom đề nghị tôi đi cùng Mary đến bữa tiệc.
Please don't make me cry.	Xin đừng làm tôi khóc.
A baby has no knowledge of good and evil.	Một em bé không có kiến ​​thức về thiện và ác.
I used to be in pretty good shape, but now I'm a bit overweight.	Tôi thường có thể trạng khá tốt, nhưng bây giờ tôi hơi thừa cân.
Does Tom drink tea every day?	Tom có ​​uống trà mỗi ngày không?
Tom says he wants Mary to be happy.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary được hạnh phúc.
Tom is likely to be involved.	Tom có ​​thể sẽ tham gia.
I didn't know that you were so old.	Tôi không biết rằng bạn đã rất già.
If you need a hand tomorrow, give me a call.	Nếu bạn cần một tay vào ngày mai, hãy gọi cho tôi.
Sometimes I don't understand you.	Đôi khi tôi không hiểu bạn.
Tom walks a lot.	Tom đi bộ rất nhiều.
I don't care who Tom talks to.	Tôi không quan tâm Tom nói chuyện với ai.
I thought you said you didn't see anything.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn không nhìn thấy gì cả.
I don't think Tom was sleepy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã buồn ngủ.
I want to know how to say "thank you" in French.	Tôi muốn biết cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Tom says you will understand.	Tom nói rằng bạn sẽ hiểu.
Tom will be right back.	Tom sẽ quay lại ngay.
This doesn't look very good.	Điều này trông không tốt cho lắm.
This is a good one.	Đây là một trong những tốt.
Tom and Mary are going through a rather messy divorce at the moment.	Tom và Mary đang trải qua một cuộc ly hôn khá lộn xộn vào lúc này.
I know that you are guilty.	Tôi biết rằng bạn có tội.
There is bread in the oven.	Có bánh mì trong lò.
I'm good at soccer.	Tôi đá bóng giỏi.
Having failed twice yesterday, he doesn't want to try again.	Đã hai lần thất bại vào ngày hôm qua, anh ấy không muốn thử lại lần nữa.
Without electricity, our civilized life would not be possible.	Nếu không có điện, cuộc sống văn minh của chúng ta sẽ không thể thực hiện được.
There was an old man sitting on a bench.	Có một ông già đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
Tom plans to live in Australia next year.	Tom dự định sẽ sống ở Úc vào năm tới.
You will need a temporary bridge.	Bạn sẽ cần một cây cầu tạm thời.
Do not poke a sleeping bear.	Đừng chọc một con gấu đang ngủ.
The poor child has hay fever.	Đứa trẻ tội nghiệp bị sốt cỏ khô.
That charity is named after someone who contributed about two billion yen.	Tổ chức từ thiện đó được đặt theo tên của một người đã đóng góp khoảng hai tỷ yên.
Tom is in danger of getting into trouble because of me.	Tom có ​​nguy cơ gặp rắc rối vì tôi.
I am allergic to the new medication the doctor prescribed.	Tôi bị dị ứng với loại thuốc mới mà bác sĩ kê đơn.
I am worried that I may be sued.	Tôi lo lắng rằng tôi có thể bị kiện.
Tom is examining his clothes.	Tom đang xem xét quần áo của mình.
Would you like to go to the opera with me?	Bạn có muốn đi xem opera với tôi không?
I'm not sure Tom recognized me.	Tôi không chắc Tom đã nhận ra tôi.
I knew that Tom didn't know why Mary kept doing it even though he asked her not to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
Tom and I have known each other since we were little.	Tom và tôi biết nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom seemed bored.	Tom dường như cảm thấy buồn chán.
Tom asked me to teach him how to play some chords on the ukulele.	Tom nhờ tôi dạy anh ấy cách chơi một vài hợp âm trên đàn ukulele.
I will not be able to attend.	Tôi sẽ không thể tham dự.
I've been calling all day.	Tôi đã gọi cả ngày.
Tom is really gullible.	Tom thực sự cả tin.
Tom was the first guy Mary ever kissed.	Tom là chàng trai đầu tiên Mary từng hôn.
That's what Tom wanted.	Đó là những gì Tom muốn.
Tom had an out-of-body experience.	Tom đã có một trải nghiệm ngoài cơ thể.
Can you send some aspirin?	Bạn có thể gửi một ít aspirin?
Tom is very jealous.	Tom rất ghen tị.
Tom seems to be a really nice person.	Tom dường như là một người thực sự tốt.
Tom should get a job.	Tom nên kiếm một công việc.
I ate a slice of watermelon.	Tôi đã ăn một lát dưa hấu.
Tom has breakfast at the local coffee shop every day.	Tom ăn sáng tại quán cà phê địa phương hàng ngày.
Tom can't remember where he hid the treasure map.	Tom không thể nhớ mình đã giấu bản đồ kho báu ở đâu.
Tom just kept saying he didn't know what to do.	Tom chỉ tiếp tục nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Lately Tom has been very sick.	Gần đây Tom bị ốm rất nhiều.
I think it's very likely that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
I doubt if Tom is reluctant to do that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​miễn cưỡng làm điều đó không.
Did Tom ever fall asleep in class?	Tom đã bao giờ ngủ gật trong lớp chưa?
Mary snuggled up against Tom and wrapped her arms around his neck.	Mary rúc vào người Tom và vòng tay qua cổ anh.
Tom joined the discussion.	Tom đã tham gia cuộc thảo luận.
Tom made me promise not to say anything.	Tom bắt tôi hứa sẽ không nói bất cứ điều gì.
Why do we whisper?	Tại sao chúng ta lại thì thầm?
How much did you pay to fix your car?	Bạn đã phải trả bao nhiêu để sửa xe?
Tom and Mary are criminals.	Tom và Mary là tội phạm.
Tom doesn't have that problem.	Tom không có vấn đề đó.
Tom quickly adapted to his new job and quickly became an important member of the team.	Tom nhanh chóng hòa nhập với công việc mới của mình và nhanh chóng trở thành một thành viên quan trọng của đội.
Were you the one who told Tom he could win?	Bạn có phải là người đã nói với Tom rằng anh ấy có thể giành chiến thắng?
I had an argument with Tom yesterday.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi với Tom ngày hôm qua.
I am your only hope.	Tôi là hy vọng duy nhất của bạn.
You're only thirteen, so you won't be allowed to do that.	Bạn chỉ mới mười ba tuổi, vì vậy bạn sẽ không được phép làm điều đó.
Tom told me that I should do it ASAP.	Tom nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I made Tom some cookies.	Tôi đã làm cho Tom một số bánh quy.
It's good that Tom did.	Thật tốt khi Tom đã làm được.
I told Tom that I don't know how to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Why are you so stubborn?	Tại sao bạn lại cố chấp như vậy?
The American Civil War lasted four years.	Nội chiến Hoa Kỳ kéo dài bốn năm.
Boston is much more recent than Chicago.	Boston gần đây hơn nhiều so với Chicago.
I am reading a book this morning.	Tôi đang đọc một cuốn sách sáng nay.
Can I have another donut?	Tôi có thể có một chiếc bánh rán khác không?
I don't think his suggestions are that much.	Tôi không nghĩ rằng những đề xuất của anh ấy nhiều như vậy.
Do you also cook?	Bạn cũng nấu ăn?
You'd better go back to your room.	Tốt hơn hết bạn nên trở về phòng của mình.
You can't go shopping with Tom can you?	Bạn không thể đi mua sắm với Tom phải không?
Newlywed couple walking hand in hand.	Cặp đôi mới cưới tay trong tay đi dạo.
I am not suffering.	Tôi không đau khổ.
Boston isn't far, is it?	Boston không xa phải không?
Tom doesn't need a new table.	Tom không cần một chiếc bàn mới.
We don't know how or why.	Chúng tôi không biết làm thế nào hoặc tại sao.
Tom says he thinks you can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
You don't look like your age.	Bạn trông không giống tuổi của bạn.
I really don't know Tom at all.	Tôi thực sự không biết Tom chút nào.
Tom can run faster than you.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn bạn.
I told Tom to lie.	Tôi đã bảo Tom nói dối.
You won't forget me, will you?	Bạn sẽ không quên tôi, phải không?
Tom won't eat with us today.	Hôm nay Tom sẽ không đi ăn với chúng ta.
Is Tom a good roommate?	Tom có ​​phải là bạn cùng phòng tốt không?
The only reason why Tom did it was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất tại sao Tom làm vậy là vì Mary yêu cầu anh ta làm vậy.
Tom doesn't even live in Australia.	Tom thậm chí không sống ở Úc.
It was cruel of him to say such things to her.	Anh ta thật tàn nhẫn khi nói những điều như vậy với cô.
Tom didn't do what I asked him to do.	Tom đã không làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Who is your guidance counselor?	Cố vấn hướng dẫn của bạn là ai?
I don't think I know you.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bạn.
Tom would be so proud of you.	Tom sẽ rất tự hào về bạn.
Tom and Mary both dyed their hair.	Tom và Mary đều đã nhuộm tóc.
You need to motivate yourself.	Bạn cần tạo động lực cho bản thân.
I'm only joking.	Tôi chỉ đùa thôi.
How can you say the same about your oldest friend?	Làm thế nào bạn có thể nói như vậy về người bạn lớn tuổi nhất của bạn?
Maybe Tom won't come to Boston.	Có lẽ Tom sẽ không đến Boston.
Promise me you will never lie again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Tom needs to be hospitalized.	Tom cần phải nhập viện.
You should clean the trunk of your car.	Bạn nên dọn sạch cốp xe ô tô của mình.
I haven't given up on that idea yet.	Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định đó.
The last time I did that, I nearly got fired.	Lần cuối cùng tôi làm điều đó, tôi đã suýt bị đuổi việc.
I will decide what is not relevant.	Tôi sẽ quyết định những gì không liên quan.
Tom seems very good.	Tom có ​​vẻ rất tốt.
Tom would never complain about something like that.	Tom sẽ không bao giờ phàn nàn về điều gì đó như thế.
Tom and Mary love to sing.	Tom và Mary thích hát.
There may be a manufacturing defect.	Có thể có lỗi sản xuất.
I told Tom I thought I was going to die in prison.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ mình sẽ chết trong tù.
Tom and Mary enjoyed their evening together.	Tom và Mary đã tận hưởng buổi tối của họ cùng nhau.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary ở đâu.
Let's go as soon as Tom gets here.	Hãy đi ngay khi Tom đến đây.
I told Tom I wouldn't do it for him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó cho anh ấy.
There were a lot of clouds there. 	Nơi đó có rất nhiều mây.
I think it's about to rain.	Tôi nghĩ trời chuẩn bị mưa.
We don't need to do anything.	Chúng ta không cần phải làm gì nữa.
I hope it's not too boring.	Tôi hy vọng nó không quá nhàm chán.
I wonder how Tom got there.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom đến đó.
Tom translated the contract into French.	Tom đã dịch hợp đồng sang tiếng Pháp.
Tom never agreed to do that.	Tom không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Tom is not a tennis player.	Tom không phải là một vận động viên quần vợt.
Tom probably won't pass the exam.	Tom có ​​lẽ sẽ không vượt qua kỳ thi.
That's not why I did it.	Đó không phải là lý do tại sao tôi làm điều đó.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
I heard Tom is planning to move to Australia.	Tôi nghe nói Tom đang có kế hoạch chuyển đến Úc.
There is only one road on the island.	Chỉ có một con đường trên đảo.
Quick judgment is very dangerous.	Phán đoán nhanh rất nguy hiểm.
Tom still can't go home.	Tom vẫn không thể về nhà.
Tom said Mary wasn't drunk.	Tom nói Mary không say.
I am not a very patient person.	Tôi không phải là một người rất kiên nhẫn.
Tom felt as if he had been hit by a truck.	Tom cảm thấy như thể anh ấy đã bị một chiếc xe tải đâm.
Tom missed work too many times.	Tom đã bỏ lỡ công việc quá nhiều lần.
We close at 7pm.	Chúng tôi đóng cửa lúc 7 giờ tối.
Tom was punished for doing that.	Tom đã bị trừng phạt vì làm điều đó.
Women don't like me.	Phụ nữ không thích tôi.
Next year my birthday will fall on a Sunday.	Năm sau sinh nhật của tôi sẽ rơi vào một ngày chủ nhật.
Tom thinks Mary is not in Australia.	Tom nghĩ Mary không ở Úc.
Why do we have to do everything Tom tells us to do?	Tại sao chúng ta phải làm mọi thứ mà Tom bảo chúng ta phải làm?
I know Tom was waiting for Mary.	Tôi biết Tom đã đợi Mary.
The next morning, Tom was dead.	Sáng hôm sau, Tom đã chết.
I'm sure you'll like that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích điều đó.
Did you tell Tom I'm going to Australia?	Bạn có nói với Tom rằng tôi sẽ đi Úc không?
Tom and Mary are not going to Boston with you.	Tom và Mary không định đi Boston với bạn.
He let me stay for one night.	Anh ta cho tôi ở nhờ một đêm.
I want you to know that we plan to return soon.	Tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi dự định sẽ sớm trở lại.
Tom says that Mary is the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I heard gunfire downstairs.	Tôi nghe thấy tiếng súng ở tầng dưới.
I have never played lacrosse.	Tôi chưa bao giờ chơi lacrosse.
Tom tells Mary that he thinks John is unimpressed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ấn tượng.
I'm eating noodles.	Tôi đang ăn mì.
You don't like this.	Bạn không thích điều này.
Does Tom know that you've done it before?	Tom có ​​biết rằng bạn đã làm điều đó trước đây không?
Tom is trying to get some food.	Tom đang cố kiếm một ít thức ăn.
His passing means there will be peace in the house.	Sự ra đi của anh ấy có nghĩa là sẽ có hòa khí trong nhà.
I haven't seen you in years.	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều năm.
Wake up, Tom.	Dậy đi Tom.
Does anyone have a pocket knife for me to borrow?	Có ai có con dao bỏ túi cho tôi mượn không?
My mother has been studying French for several years.	Mẹ tôi đã học tiếng Pháp được vài năm.
Tom felt living with guilt for what he had done, almost unbearable.	Tom cảm thấy sống với cảm giác tội lỗi cho những gì mình đã làm, gần như không thể chịu đựng được.
Did you know this building has a basement?	Bạn không biết tòa nhà này có một tầng hầm?
I haven't eaten vegetables for a month.	Tôi đã không ăn rau trong một tháng.
I want you to come back to see me tomorrow.	Tôi muốn bạn quay lại gặp tôi vào ngày mai.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
I don't know what Tom got.	Tôi không biết Tom lấy gì.
Has Tom written the letter yet?	Tom đã viết thư chưa?
It's the best thing since sliced ​​bread.	Đó là điều tuyệt vời nhất kể từ khi có bánh mì cắt lát.
I often do things Tom tells me not to.	Tôi thường làm những điều Tom bảo tôi không nên làm.
I don't understand why Tom doesn't want to dance.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại không muốn nhảy.
I think Tom lives in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom sống ở Boston.
Tom wants to be different.	Tom muốn trở nên khác biệt.
Tom won't ask you to go out with him.	Tom sẽ không rủ bạn đi chơi với anh ấy.
Go find Tom.	Đi tìm Tom.
I'll go get our coats from the cloak room.	Tôi sẽ đi lấy áo khoác của chúng tôi từ phòng áo choàng.
Tom says that Mary is willing to cook.	Tom nói rằng Mary sẵn lòng nấu ăn.
Tom used to cry a lot as a child.	Tom đã từng khóc rất nhiều khi còn nhỏ.
Can you promise me you won't tell Tom?	Bạn có thể hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với Tom không?
How are we going to pay for all of this?	Làm thế nào chúng ta sẽ trả cho tất cả những điều này?
Tom is blaming Mary.	Tom đang đổ lỗi cho Mary.
How did you get out of there?	Làm thế nào bạn thoát ra khỏi đó?
There's still time to shop.	Vẫn còn thời gian để mua sắm.
Don't you find it very noisy here?	Bạn không thấy nó rất ồn ào ở đây?
It would be nice if it didn't rain tomorrow.	Sẽ rất tốt nếu ngày mai trời không mưa.
You think I'm the one who did it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi là người đã làm điều đó, phải không?
Tom's cell phone rings.	Điện thoại di động của Tom đổ chuông.
I know that Tom is a rather difficult person to impress.	Tôi biết rằng Tom là một người khá khó gây ấn tượng.
I think Tom was complaining too much.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phàn nàn quá nhiều.
Tom has to protect himself.	Tom phải tự bảo vệ mình.
I doubt Tom can help you.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể giúp bạn.
I doubt Tom wants to be the last to do it.	Tôi nghi ngờ Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Tom says he plans to stay in Australia.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Úc.
This is not too difficult to do.	Điều này không quá khó để làm.
Come in. 	Vào đi.
The door is open.	Cửa đang mở.
Memories flooded back when Tom found some of his childhood photos in an old box in the attic.	Những ký ức ùa về khi Tom tìm thấy một số bức ảnh thời thơ ấu của mình trong một chiếc hộp cũ trên gác mái.
I don't think I need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I visited him on a warm May afternoon.	Tôi đến thăm anh vào một buổi chiều tháng Năm ấm áp.
I've never seen him wear jeans.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mặc quần jean.
Tom doesn't, but Mary does.	Tom thì không, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't know how Mary got to Australia.	Tom không biết Mary đã đến Úc như thế nào.
That is our castle.	Đó là lâu đài của chúng tôi.
Our teachers allow us to use calculators in exams.	Giáo viên của chúng tôi cho phép chúng tôi sử dụng máy tính trong các kỳ thi.
We don't love each other. 	Chúng ta không yêu nhau.
We are just good friends.	Chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau.
Tom doesn't know anything about Boston.	Tom không biết gì về Boston.
How long did it take you to rewrite the report?	Bạn đã mất bao lâu để viết lại báo cáo.
Next Monday, I'm going to the zoo with Tom.	Thứ Hai tới, tôi sẽ đi sở thú với Tom.
Of course, I miss Tom.	Tất nhiên, tôi nhớ Tom.
Tom told me that Mary would be very upset.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ rất buồn.
Tom is the one who drew this picture.	Tom là người đã vẽ bức tranh này.
I'm pretty upset right now.	Tôi khá bực mình lúc này.
I admit that I didn't do what Tom asked me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
That's all you really need.	Đó là tất cả những gì bạn thực sự cần.
Tom didn't even smile.	Tom thậm chí còn không cười.
Tom and Mary are doing something together.	Tom và Mary đang làm việc gì đó cùng nhau.
We're not really going there, are we?	Chúng ta sẽ không thực sự đến đó, phải không?
I thought you said you weren't afraid of ghosts.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn không sợ ma.
I hope you don't mind when we visit.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi chúng tôi ghé thăm.
I think Tom heard us.	Tôi nghĩ Tom đã nghe thấy chúng tôi.
Tom has been playing the French trumpet for three years.	Tom đã chơi kèn Pháp được ba năm.
Tom put the glass on the table.	Tom đặt cái ly lên bàn.
Huh, where did Tom go?	Hả, Tom đã đi đâu vậy?
I have played chess for many years.	Tôi đã chơi cờ vua trong nhiều năm.
I still remember the first time I came to this city.	Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đến thành phố này.
Tom says he thinks Mary is not alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không đơn độc.
They will find you.	Họ sẽ tìm thấy bạn.
Tom is mocking Mary.	Tom đang chế giễu Mary.
Watermelon is currently in season.	Hiện dưa hấu đang vào mùa.
I have been waiting for you.	Tôi đã chờ đợi các bạn.
Tom's dream is coming true.	Giấc mơ của Tom đang trở thành hiện thực.
Tom can tell where Mary went to high school.	Tom có ​​thể biết Mary đã học trung học ở đâu.
Tom is drinking beer.	Tom đang uống bia.
Tom was used to hearing Mary complain.	Tom đã quen với việc nghe Mary phàn nàn.
The army surrendered its arsenal to the enemy.	Quân đội đã đầu hàng kho vũ khí của mình cho kẻ thù.
How do you know that I'm dating Tom?	Làm sao bạn biết rằng tôi đang hẹn hò với Tom?
I don't think you want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó.
I thought you said Tom would sleep.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom sẽ ngủ.
The steak was cooked to perfection.	Món bít tết đã được nấu chín đến hoàn hảo.
You have to help me.	Bạn phải giúp tôi.
Tom couldn't believe it.	Tom không thể tin được.
Tom has no one to advise him.	Tom không có ai để khuyên anh ta.
Don't make mistakes.	Đừng phạm sai lầm.
Where will you stay when you come to Boston?	Bạn sẽ ở đâu khi đến Boston?
Why would you lie about how old you are?	Tại sao bạn lại nói dối về việc bạn bao nhiêu tuổi?
What would you call it?	Bạn sẽ gọi nó là gì?
Tom clearly didn't know what he was talking about.	Tom rõ ràng là không biết anh ấy đang nói về cái gì.
Let's hope you're wrong.	Hãy hy vọng bạn đã nhầm.
Tom has decided to stay in Australia for three more days.	Tom đã quyết định ở lại Úc thêm ba ngày.
I thought I told you not to do it here.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không được làm điều đó ở đây.
My mother won't be happy to see you.	Mẹ tôi sẽ không vui khi thấy bạn.
Tom is weird.	Tom thật kỳ cục.
I hope that you can come to Australia next summer.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể đến Úc vào mùa hè năm sau.
Tom's current whereabouts are unknown.	Nơi ở hiện tại của Tom vẫn chưa được biết.
Tom has a lot to be angry about.	Tom có ​​rất nhiều điều để tức giận.
They are dimming the lights. 	Họ đang làm mờ đèn.
The play is about to begin.	Vở kịch sắp bắt đầu.
You will only have one chance to do it.	Bạn sẽ chỉ có một cơ hội để làm điều đó.
Why don't we see what Tom does?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom làm?
Tom shot Mary in the head again.	Tom lại bắn vào đầu Mary.
In cold weather, her joints become swollen.	Trong thời tiết lạnh, các khớp của cô ấy trở nên sưng tấy.
Tom is pretty angry, isn't he?	Tom khá tức giận, phải không?
It doesn't really depend on Tom.	Nó không thực sự phụ thuộc vào Tom.
Tom is still determined to do it alone.	Tom vẫn quyết tâm làm điều đó một mình.
The only trouble I ever had was dealing with people who didn't like my personality.	Rắc rối duy nhất mà tôi từng gặp phải là đối mặt với những người không thích tính cách của tôi.
He borrowed me a hundred dollars.	Anh ta đã vay tôi một trăm đô la.
I got better doing that.	Tôi đã trở nên tốt hơn khi làm điều đó.
I know why Tom came to Boston.	Tôi biết tại sao Tom đến Boston.
Neither Tom nor Mary was in their thirties.	Cả Tom và Mary đều chưa đến ba mươi.
Tom doesn't think you need to do that.	Tom không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom told me that he thinks Mary is very strong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất mạnh mẽ.
My house is not insulated.	Nhà tôi không được cách nhiệt.
That will also work.	Điều đó cũng sẽ thành công.
Tom knows Mary very well.	Tom biết rất rõ về Mary.
I will expect you tomorrow unless you tell me otherwise.	Tôi sẽ mong đợi bạn vào ngày mai trừ khi bạn cho tôi biết nếu không.
We think there won't be any more problems.	Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nữa.
Do you meditate?	Bạn có thiền không?
You can find her phone number in the phone book.	Bạn có thể tìm thấy số điện thoại của cô ấy trong danh bạ.
How do I find a job that's right for me?	Tôi phải làm sao để tìm được một công việc phù hợp cho bản thân?
Let's throw a party for Tom before he goes.	Hãy tổ chức một bữa tiệc cho Tom trước khi anh ấy đi.
I know that Tom is going to dance with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ đi khiêu vũ với Mary.
Tom will listen to me.	Tom sẽ nghe tôi.
Tom gave Mary a key on a silver chain.	Tom đưa cho Mary một chiếc chìa khóa trên một sợi dây chuyền bạc.
I can't forgive Tom.	Tôi không thể tha thứ cho Tom.
We drive on the right side of the road.	Chúng tôi lái xe bên phải đường.
I never played chess with Tom.	Tôi chưa bao giờ chơi cờ với Tom.
Let's hope I'm wrong and Tom will make it without our help.	Hãy hy vọng tôi sai và Tom sẽ làm được mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom's voice cracked slightly.	Giọng Tom khẽ vỡ ra.
It was foolish to believe him.	Thật là ngu ngốc khi tin vào anh ta.
I don't like being at home alone.	Tôi không thích ở nhà một mình.
Tom said that Mary was very busy.	Tom nói rằng Mary rất bận.
We can't do without Tom.	Chúng ta không thể làm gì nếu không có Tom.
Tom realizes that Mary is waiting for him.	Tom nhận ra rằng Mary đang đợi anh.
Tom really likes your picture.	Tom thực sự thích bức tranh của bạn.
There is a call for you.	Có một cuộc gọi cho bạn.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
How long does it take to get from here to Boston?	Mất bao nhiêu giờ để đi từ đây đến Boston?
Tom was ready to go when I got there.	Tom đã sẵn sàng đi khi tôi đến đó.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
I wish I could be as rich as you.	Tôi ước tôi có thể giàu có như bạn.
Every spring the river floods here.	Mỗi mùa xuân sông lũ ở đây.
I finally got the call I've been waiting for weeks.	Cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc gọi mà tôi đã chờ đợi trong nhiều tuần.
I've failed Tom so many times already.	Tôi đã thất bại với Tom rất nhiều lần rồi.
Tom almost never gets what he asks for.	Tom hầu như không bao giờ nhận được những gì anh ấy yêu cầu.
Tom is fidgeting.	Tom đang bồn chồn.
Tom made Mary a drink.	Tom pha cho Mary một thức uống.
Tom doesn't want to go skiing alone.	Tom không muốn đi trượt tuyết một mình.
I don't think it makes a big difference.	Tôi không nghĩ nó tạo ra sự khác biệt lớn.
Tom says he doesn't really expect you to help him.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi bạn giúp anh ấy.
I can't keep it a secret from Tom.	Tôi không thể giữ bí mật với Tom.
Tom was the only adult Mary knew who couldn't drive.	Tom là người lớn duy nhất Mary biết không thể lái xe.
I was going to call him, but I changed my mind and didn't do it.	Tôi đã định gọi cho anh ấy, nhưng tôi đã đổi ý và không thực hiện.
Tom quickly realized that there was someone else in the room.	Tom nhanh chóng nhận ra rằng có ai đó khác trong phòng.
Tell Tom he will have to wait.	Nói với Tom rằng anh ấy sẽ phải đợi.
The girl dreamed that her son was going to commit suicide.	Cô bé đã mơ thấy con trai mình sẽ tự tử.
I've seen that photo before.	Tôi đã nhìn thấy bức ảnh đó trước đây.
I was dying, but your father saved me.	Tôi sắp chết, nhưng cha của bạn đã cứu tôi.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
This summer we have light rain.	Mùa hè này chúng ta có mưa nhỏ.
He's too tall to stand upright in this room.	Anh ấy quá cao để có thể đứng thẳng trong phòng này.
Tom told Mary he was safe.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã an toàn.
I didn't expect Tom to help me.	Tôi không mong đợi Tom sẽ giúp tôi.
The doctor assures Tom that he will be fine.	Bác sĩ đảm bảo với Tom rằng anh ấy sẽ ổn.
Tom is likely not even going to try to win.	Tom có ​​khả năng thậm chí sẽ không cố gắng giành chiến thắng.
You're still a carpenter, aren't you?	Bạn vẫn là một thợ mộc, phải không?
Tom will also be late today.	Hôm nay Tom cũng sẽ đến muộn.
I don't think I can live without you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống mà không có bạn.
Tom could have been killed.	Tom có ​​thể đã bị giết.
You'd better consult your doctor.	Tốt hơn hết bạn nên hỏi ý kiến ​​của bác sĩ.
I wonder why they drained the pool.	Tôi tự hỏi tại sao họ rút cạn hồ bơi.
These are exact quotes.	Đây là những trích dẫn chính xác.
You should not let your child drink alcohol.	Bạn không nên cho trẻ uống rượu.
Tom never changed his mind.	Tom không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
What is the teacher's name?	Tên giáo viên là gì?
I think Tom will be hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đói.
Tom could very easily be waiting for us.	Tom có ​​thể rất dễ dàng đợi chúng ta.
I have read most of the books there.	Tôi đã đọc hầu hết các cuốn sách ở đó.
I tried to open the door, but I couldn't.	Tôi cố gắng mở cửa, nhưng tôi không thể.
Where did Tom spend his vacation?	Tom đã dành kỳ nghỉ của mình ở đâu?
We won't do it until Tom leaves.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó cho đến khi Tom rời đi.
Tom said that doing that wouldn't be fun at all.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ không vui chút nào.
I think I should be more careful.	Tôi nghĩ tôi nên cẩn thận hơn.
I am not a comedian.	Tôi không phải là một diễn viên hài.
Tom wanted Mary to show him how to do it.	Tom muốn Mary chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
I'm not sure I really understand this.	Tôi không chắc mình thực sự hiểu điều này.
Tom will do anything you ask him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Anyway, I'm not very hungry.	Dù sao thì tôi cũng không đói lắm.
Tom does not speak fluent French.	Tom không nói thông thạo tiếng Pháp.
I have an uneasy feeling that I have seen him somewhere before.	Tôi có một cảm giác khó chịu rằng tôi đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó trước đây.
Tom would love to do that, doesn't he?	Tom rất muốn làm điều đó, phải không?
Tom has landed a good job.	Tom đã đạt được một công việc tốt.
Have you ever drank carrot juice?	Bạn đã bao giờ uống nước ép cà rốt chưa?
Tom crossed the bridge very carefully.	Tom đã qua cầu rất cẩn thận.
What time did Tom tell you he will come?	Tom đã nói với bạn lúc mấy giờ anh ấy sẽ đến?
Tell me you can do it.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Tom will be gone by the time we get there.	Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
They are building a house.	Họ đang xây một ngôi nhà.
That is not impossible.	Điều đó không phải là không thể làm được.
Tom is caught driving a stolen car.	Tom bị bắt khi lái một chiếc xe bị đánh cắp.
Tom poured more wine into his glass.	Tom rót thêm rượu vào ly của mình.
Mary has been going to a fortune teller for many years.	Mary đã đến một thầy bói trong nhiều năm.
I'm pretty sure Tom didn't win.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không thắng.
I don't think Tom likes the song you wrote about him.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bài hát mà bạn viết về anh ấy.
Why am I not allowed to be friends with Tom?	Tại sao tôi không được phép làm bạn với Tom?
I wanted Tom to do it yesterday.	Tôi muốn Tom làm điều đó ngày hôm qua.
Tom thinks it will be fine.	Tom nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi.
I am considering taking a speed reading course.	Tôi đang xem xét tham gia một khóa học đọc tốc độ.
I cannot imagine what has penetrated me.	Tôi không thể tưởng tượng được điều gì đã xâm nhập vào tôi.
Tom is doing it for Mary.	Tom đang làm điều đó cho Mary.
I don't think I have to explain that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải giải thích điều đó với Tom.
Tom first met Mary three years ago.	Tom gặp Mary lần đầu cách đây ba năm.
Tom noticed that Mary looked sleepy.	Tom nhận thấy Mary trông buồn ngủ.
How long will that take?	Điều đó sẽ mất bao lâu?
I just found Tom. 	Tôi vừa tìm thấy Tom.
He died.	Anh ấy đã chết.
Tom says he wants to spend more time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn ở Boston.
This is a fun activity for the whole family.	Đây là một hoạt động vui chơi cho cả gia đình.
I went downtown to see Tom.	Tôi đến trung tâm thành phố để gặp Tom.
I suspect that Tom and Mary don't want to be there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không muốn ở đó.
Where would you recommend us to visit when we are in Boston?	Bạn muốn giới thiệu chúng tôi ghé thăm nơi nào khi chúng tôi ở Boston?
It's not what Tom says that annoys me, it's the way he says it.	Không phải những gì Tom nói làm tôi khó chịu mà là cách anh ấy nói.
Tom won't care if you don't win.	Tom sẽ không quan tâm nếu bạn không thắng.
Tom's paternal grandparents were both teachers.	Ông bà nội của Tom đều là giáo viên.
Few students are interested in next Saturday's game.	Ít học sinh quan tâm đến trò chơi vào thứ bảy tới.
Tom will never win.	Tom sẽ không bao giờ chiến thắng.
They outnumber us by three to one.	Họ đông hơn chúng tôi từ ba đến một.
Mary wrapped herself in a towel.	Mary quấn khăn cho mình.
You are happy to help me with my homework.	Bạn rất vui khi giúp tôi làm bài tập.
Perhaps you made a mistake.	Có lẽ bạn đã mắc sai lầm.
I'm not sleepy yet.	Tôi vẫn chưa buồn ngủ.
Tom and I talk a lot.	Tom và tôi nói khá nhiều.
Tom gave me his phone number.	Tom đã cho tôi số điện thoại của anh ấy.
All right, I'll talk to Tom.	Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Tom.
It's great that you were able to achieve your goal.	Thật tuyệt khi bạn đã có thể đạt được mục tiêu của mình.
I didn't know that you could cook.	Tôi không biết rằng bạn có thể nấu ăn.
That doesn't mean Tom will stop doing it.	Điều đó không có nghĩa là Tom sẽ ngừng làm điều đó.
Father does not allow me to drive.	Cha không cho phép tôi lái xe.
The discussion resumed after a brief hiatus.	Cuộc thảo luận lại tiếp tục sau một thời gian ngắn bị gián đoạn.
Tom seems interested in Mary.	Tom có ​​vẻ quan tâm đến Mary.
I know how much money Tom has.	Tôi biết Tom có ​​bao nhiêu tiền.
Why don't we all go out to get something to eat?	Tại sao tất cả chúng ta không đi ra ngoài để kiếm một cái gì đó để ăn?
Tom says that Mary is not afraid anymore.	Tom nói rằng Mary không sợ nữa.
The population of Japan is much larger than that of Australia.	Dân số của Nhật Bản lớn hơn nhiều so với dân số của Úc.
All my clothes have been dirty since I've been here.	Tất cả quần áo của tôi đã bị bẩn kể từ khi tôi ở đây.
I know that Tom is a paramedic.	Tôi biết rằng Tom là một nhân viên y tế.
Tom will need to do it alone.	Tom sẽ cần phải làm điều đó một mình.
Where is the nearest restaurant?	Nhà hàng gần nhất ở đâu?
Tom wasn't always like that.	Tom không phải lúc nào cũng như vậy.
Tom owns a newspaper, a factory and a ship.	Tom sở hữu một tờ báo, một nhà máy và một con tàu.
You look like you've lost a lot of weight.	Bạn trông có vẻ như bạn đã giảm được rất nhiều cân.
Do you want to know how to do it?	Bạn có muốn biết làm thế nào để làm điều đó?
Tom does his job very well.	Tom làm rất tốt công việc của mình.
Snow hares change color in winter.	Thỏ rừng tuyết đổi màu vào mùa đông.
The news that he is still alive has reached us.	Tin tức rằng anh ấy vẫn còn sống đã đến với chúng tôi.
You hit Tom first, right?	Bạn đánh Tom trước, phải không?
I have never spent a day in jail.	Tôi chưa bao giờ ngồi tù một ngày.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó không.
It would be difficult for me to sing this song with that key.	Sẽ rất khó cho tôi khi hát bài hát này bằng phím đó.
We are very fortunate that that did not happen.	Chúng tôi rất may mắn là điều đó đã không xảy ra.
Tom knew Mary was trying to find him.	Tom biết Mary đang cố tìm anh ta.
It is a thrilling book.	Đó là một cuốn sách ly kỳ.
Tom is very stingy.	Tom rất keo kiệt.
How tolerant should we be?	Chúng ta nên khoan dung đến mức nào?
Why is Tom doing all this?	Tại sao Tom lại làm tất cả những điều này?
I want Tom back in Australia.	Tôi muốn Tom trở lại Úc.
Thanks for calling. 	Cảm ơn vì đã gọi.
I was just about to call you.	Tôi vừa định gọi cho bạn.
I didn't know we were pregnant.	Tôi không biết chúng tôi có bầu bạn.
Tom is lying on the ground.	Tom đang nằm trên mặt đất.
No one likes rude sales people.	Không ai thích những người bán hàng bất lịch sự.
Last night, I didn't sleep.	Đêm qua, tôi không ngủ.
We still haven't caught the thief.	Chúng tôi vẫn chưa bắt được tên trộm.
Do not eat raw pork.	Không ăn thịt lợn sống.
Tom ran away, but he was caught.	Tom bỏ chạy, nhưng anh ta đã bị bắt.
Tom probably won't be punished.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị trừng phạt.
Tom needs to clean his room.	Tom cần dọn phòng của mình.
I suspect Tom and Mary don't really enjoy doing that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thực sự thích làm điều đó.
I think you are sick.	Tôi nghĩ bạn bị ốm.
Are there any issues we need to address now?	Có bất kỳ vấn đề nào chúng ta cần giải quyết bây giờ không?
Tom didn't know Mary was going to stay.	Tom không biết Mary định ở lại.
I killed the mosquito.	Tôi đã giết con muỗi.
Tom didn't do it tonight.	Tom đã không làm điều đó tối nay.
I don't need to confirm anything.	Tôi không cần phải xác nhận bất cứ điều gì.
Tom will be in Boston for a week.	Tom sẽ ở Boston trong một tuần.
Tom bought a new cell phone.	Tom đã mua một chiếc điện thoại di động mới.
Tom can skate.	Tom có ​​thể trượt băng.
Tom and Mary worked together.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau.
You're about to do that, aren't you?	Bạn đang chuẩn bị làm điều đó, phải không?
How old were you when you first started learning French?	Bạn bắt đầu học tiếng Pháp lần đầu tiên bao nhiêu tuổi?
You may be smarter than you think.	Bạn có thể thông minh hơn bạn nghĩ.
Don't forget your umbrella.	Đừng quên ô của bạn.
I left Tom alone.	Tôi đã để Tom một mình.
I don't know where my gloves are.	Tôi không biết găng tay của tôi ở đâu.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
The Grand Canyon is one of the most famous places in the United States.	Grand Canyon là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ.
Tom hopes to find a solution to the problem soon.	Tom hy vọng sẽ sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Tom said you were very sad.	Tom nói rằng bạn đã rất buồn.
I think I'm really not good at French.	Tôi nghĩ rằng tôi thực sự không giỏi tiếng Pháp.
My father said he wouldn't let me do it until I graduated from high school.	Cha tôi nói rằng ông ấy sẽ không cho phép tôi làm điều đó cho đến khi tôi tốt nghiệp trung học.
Tom doesn't need to do that now.	Tom không cần phải làm điều đó bây giờ.
Of course, I've heard of it.	Tất nhiên, tôi đã nghe nói về nó.
Neither Tom nor Mary got fatter.	Cả Tom và Mary đều không béo hơn.
Tom quit his job as a corporate lawyer and decided to travel around the world.	Tom bỏ công việc luật sư của công ty và quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tom likes Mary more than he likes Alice.	Tom thích Mary hơn là thích Alice.
I don't usually work on Mondays, but last week I did.	Tôi không thường làm việc vào thứ Hai, nhưng tuần trước tôi đã làm.
Tom says he doesn't feel like a hero.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mình là một anh hùng.
Do you think Tom did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm điều đó?
She is known for better days.	Cô ấy được biết đến những ngày tốt hơn.
The public has lost faith in us.	Công chúng đã mất lòng tin vào chúng tôi.
Both of Tom's brothers are older than him.	Cả hai anh trai của Tom đều lớn hơn anh ấy.
If you take a child out and point at the moon, the child will look at the moon. 	Nếu bạn đưa một đứa trẻ ra ngoài và chỉ vào mặt trăng, đứa trẻ sẽ nhìn vào mặt trăng.
If you do the same thing to a dog, it will look at your finger.	Nếu bạn làm điều tương tự với một con chó, nó sẽ nhìn vào ngón tay của bạn.
Are you the one who called the police?	Bạn có phải là người đã gọi cảnh sát?
Tom is not ready for dinner.	Tom chưa sẵn sàng cho bữa tối.
The train arrived late because of the snowstorm.	Chuyến tàu đến muộn vì bão tuyết.
Tom needs your help.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn.
His ideas went far beyond being accepted by ordinary people.	Những ý tưởng của ông đã vượt quá xa để được chấp nhận bởi những người bình thường.
This file has been compressed.	Tệp này đã được nén.
I don't even know what that means.	Tôi thậm chí không biết điều đó có nghĩa là gì.
How long does it take to get from Boston to Chicago by plane?	Mất bao lâu để đi từ Boston đến Chicago bằng máy bay?
Tom says he's sorry about last night.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đêm qua.
It's still not enough.	Nó vẫn chưa đủ.
It will take time to get everything ready.	Sẽ mất thời gian để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Tom did the same job for three years.	Tom đã làm công việc tương tự trong ba năm.
Tom is not our coach.	Tom không phải là huấn luyện viên của chúng tôi.
Judging by what the sky looks like, there could be a downpour at any moment.	Đánh giá bầu trời trông như thế nào, có thể có một trận mưa như trút nước bất cứ lúc nào.
I hope I am not punished.	Tôi hy vọng tôi không bị trừng phạt.
My father is currently working at the hospital.	Cha tôi hiện đang làm việc tại bệnh viện.
Tom's attitude annoyed me.	Thái độ của Tom làm tôi khó chịu.
Tom kicked the door and ran inside.	Tom đạp cửa chạy vào trong.
They started with five hundred wagons.	Họ bắt đầu với năm trăm toa xe.
I don't go to Boston as often as I used to.	Tôi không đến Boston thường xuyên như trước nữa.
Tom doesn't speak French or English.	Tom không nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
I will ask Tom to help you.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp bạn.
I don't want my clothes to get wet.	Tôi không muốn quần áo của mình bị ướt.
That's what we're here to talk about.	Đó là những gì chúng ta ở đây để nói về.
Tom was about to burn all the letters he received from Mary, but John told him he shouldn't.	Tom định đốt tất cả những bức thư anh nhận được từ Mary, nhưng John nói với anh rằng anh không nên.
That's why I never told you what Tom did.	Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ nói với bạn những gì Tom đã làm.
Tom knows a lot about cars.	Tom biết rất nhiều về ô tô.
Only a few sailors can be seen.	Chỉ một vài thủy thủ có thể được nhìn thấy.
During the first year of the study, he learned that he himself had ALS.	Trong năm đầu tiên của cuộc nghiên cứu, anh ấy được biết bản thân anh ấy mắc ALS.
I'm fed up with your mood.	Tôi chán ngấy với tâm trạng của bạn.
I think that's why you're here today.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao bạn đến đây hôm nay.
I'm afraid I won't be able to make it at that time.	Tôi sợ rằng tôi không thể đến được vào thời điểm đó.
Tom will let Mary decide.	Tom sẽ để Mary quyết định.
I am not afraid of death, but death.	Tôi không sợ chết, nhưng chết.
Tom is angry, but Mary is not.	Tom tức giận, nhưng Mary thì không.
Tom is clearly not busy.	Tom rõ ràng là không bận.
We're still meeting tomorrow at 2:30 in my office, right?	Chúng ta vẫn họp vào ngày mai lúc 2:30 tại văn phòng của tôi, phải không?
Tom has practiced medicine here for thirty years.	Tom đã hành nghề y ở đây trong ba mươi năm.
Tom bled to death.	Tom chảy máu đến chết.
I will wait for the elevator.	Tôi sẽ đợi thang máy.
It's incomprehensible.	Thật không thể hiểu nổi.
I regret that I was never kind to him.	Tôi hối hận vì tôi chưa bao giờ tử tế với anh ấy.
What can I do here?	Tôi có thể làm gì ở đây?
I have been told that I should pay more attention.	Tôi đã được nói rằng tôi nên chú ý nhiều hơn.
I wish that Tom was here with me.	Tôi ước rằng Tom ở đây với tôi.
I attended the party just to socialize.	Tôi tham dự bữa tiệc chỉ để hòa đồng.
I don't think you need to tell Tom why you came to Boston last week.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn đến Boston tuần trước.
Tom doesn't have much influence.	Tom không có nhiều ảnh hưởng.
I know that Tom should do it inside.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó bên trong.
I don't know exactly when I'll be back.	Tôi không biết chính xác khi nào tôi sẽ trở lại.
I know Tom was stoned.	Tôi biết Tom bị ném đá.
I have weapons and danger.	Tôi có vũ khí và nguy hiểm.
Tom and Mary build a snow fort.	Tom và Mary xây một pháo đài tuyết.
Tom is going to dance with Mary, isn't he?	Tom định đi khiêu vũ với Mary, phải không?
I usually get up before dawn.	Tôi thường dậy trước bình minh.
Tom has bad handwriting.	Tom có ​​chữ viết tay xấu.
I wonder what I will do when I get home.	Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì khi về đến nhà.
Tom hoped Mary wouldn't find out.	Tom hy vọng Mary sẽ không phát hiện ra.
Tom won't do it here.	Tom sẽ không làm điều đó ở đây.
We moved to Australia to give our kids a better life.	Chúng tôi chuyển đến Úc để những đứa trẻ của chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn.
You know that I won't be back, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không trở lại, phải không?
This is unacceptable.	Điều này là không thể chấp nhận được.
Have you fed Tom anything yet?	Bạn đã cho Tom ăn gì chưa?
Tom threatened to expose the whole thing.	Tom dọa sẽ phơi bày toàn bộ sự việc.
Tom is just a friend.	Tom chỉ là một người bạn.
Why does Tom live in Australia?	Tại sao Tom lại sống ở Úc?
Tom missed his chance to go to Boston with Mary.	Tom đã bỏ lỡ cơ hội đến Boston với Mary.
Tom tore the ticket.	Tom xé vé.
Why don't you tell me you don't know what to do?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không biết phải làm gì?
If you explain it, Tom must understand it.	Nếu bạn giải thích nó, Tom phải hiểu nó.
I asked Tom to take my picture.	Tôi yêu cầu Tom chụp ảnh của tôi.
I don't think I should let you drive.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên để bạn lái xe.
Tom will definitely win the match.	Tom nhất định sẽ thắng trận đấu.
You will certainly have the opportunity to do that someday.	Bạn chắc chắn sẽ có cơ hội làm điều đó vào một ngày nào đó.
Tom noticed that Mary was not wearing a wedding ring.	Tom nhận thấy Mary không đeo nhẫn cưới.
How are we going to do this without Tom's help?	Làm thế nào chúng ta sẽ làm điều này mà không có sự giúp đỡ của Tom?
Tom says he knows that Mary won't buy a scooter.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không mua một chiếc xe tay ga.
I told Tom things I shouldn't have.	Tôi đã nói với Tom những điều tôi không nên có.
What does Tom want for Christmas?	Tom muốn gì cho Giáng sinh?
I know Tom is a better pilot than Mary.	Tôi biết Tom là một phi công giỏi hơn Mary.
I wonder if Tom really did what he said he did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy đã làm hay không.
Why don't we buy some donuts?	Tại sao chúng ta không mua một số bánh rán?
How many years do you plan to work here?	Bạn dự định làm việc ở đây bao nhiêu năm nữa?
I know Tom won't do that again.	Tôi biết Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
I don't think I will need anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần bất cứ điều gì khác.
It's good, isn't it?	Nó tốt, phải không?
We have known her for many years.	Chúng tôi đã biết cô ấy trong nhiều năm.
Do you want to know why I hit Tom?	Bạn có muốn biết tại sao tôi đánh Tom không?
I felt as if I had known Tom for years.	Tôi cảm thấy như thể tôi đã biết Tom trong nhiều năm.
She despaired.	Cô ấy tuyệt vọng.
Tom insists he knows how to do it.	Tom khẳng định anh ấy biết cách làm điều đó.
I don't know what to say to Tom.	Tôi không biết phải nói gì với Tom.
Tom ran out of food and water.	Tom hết thức ăn và nước uống.
I can hear Tom talking in the other room.	Tôi có thể nghe thấy Tom nói chuyện trong phòng khác.
Tom didn't seem annoyed.	Tom không có vẻ gì là khó chịu.
Tom's behavior does not harm anyone.	Hành vi của Tom không gây hại cho bất kỳ ai.
How long have Tom and Mary been out together?	Tom và Mary đã đi chơi cùng nhau bao lâu?
I don't have a good day.	Tôi không có một ngày tốt lành.
I was afraid to jump over the ditch.	Tôi sợ phải nhảy qua mương.
Tom will probably finish that by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành việc đó vào 2:30.
I want to learn how to talk to girls.	Tôi muốn học cách nói chuyện với các cô gái.
Nothing will happen.	Sẽ không có gì xảy ra.
I know Tom is in the kitchen, cooking.	Tôi biết Tom đang ở trong bếp, nấu ăn.
It's your reputation on the line.	Đó là danh tiếng của bạn trên đường dây.
Tom thinks he can help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary.
I have been here since yesterday.	Tôi đã ở đây từ hôm qua.
I have to talk to you.	Tôi phải nói chuyện với bạn.
What help can we expect from Tom?	Chúng ta có thể mong đợi sự giúp đỡ nào từ Tom?
This isn't the first time they've done it.	Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều đó.
Although she has many weaknesses, I trust her.	Mặc dù cô ấy có nhiều điểm yếu nhưng tôi tin tưởng cô ấy.
Tom didn't want to have to answer any questions.	Tom không muốn phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
I'm happy to be the one to tell you.	Tôi rất vui khi là người nói cho bạn biết.
I think Tom is pleased.	Tôi nghĩ Tom hài lòng.
I found some old coins in the box that Tom gave me.	Tôi tìm thấy một số đồng xu cũ trong hộp mà Tom đưa cho tôi.
I didn't know what I did was illegal.	Tôi không biết những gì tôi đã làm là bất hợp pháp.
He submitted his written comments.	Anh ấy đã gửi ý kiến ​​bằng văn bản của mình.
I work late tonight.	Tối nay tôi làm việc muộn.
If I win the lottery, I will buy a new car.	Nếu tôi trúng số, tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới.
I really need you to do more than that.	Tôi thực sự cần bạn làm nhiều hơn thế.
Tom lives with his mother.	Tom sống với mẹ.
We must prepare to act.	Chúng ta phải chuẩn bị hành động.
Tom used to hang out with Mary, John and Alice.	Tom từng đi chơi với Mary, John và Alice.
I didn't know what to say, so I didn't say anything.	Tôi không biết phải nói gì, vì vậy tôi không nói gì cả.
I won't be able to finish everything that needs to be done.	Tôi sẽ không thể hoàn thành mọi việc cần phải làm.
I don't know how else to explain it.	Tôi không biết làm thế nào khác để giải thích nó.
I know that Tom didn't do it on purpose.	Tôi biết rằng Tom không cố ý làm vậy.
I don't know why Tom wasn't at my party.	Tôi không biết tại sao Tom lại không có mặt tại bữa tiệc của tôi.
This machine generates electricity.	Máy này tạo ra điện.
I don't know how I come back.	Tôi không biết làm thế nào tôi trở lại.
I'm from Boston, but now I live in Chicago.	Tôi đến từ Boston, nhưng bây giờ tôi sống ở Chicago.
Clean up a bit and then we go to the movies.	Thu dọn một chút rồi chúng ta đi xem phim.
I guess I didn't really think about it.	Tôi đoán tôi đã không thực sự nghĩ về nó.
I think you should ask Tom to buy that for you.	Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu Tom mua cái đó cho bạn.
I shouldn't do this.	Tôi không nên làm điều này.
Tom refused to discuss that.	Tom từ chối thảo luận về điều đó.
I'm guessing he's an ex-soldier.	Tôi đoán rằng anh ta là một cựu quân nhân.
I'm not here to talk about my problems.	Tôi không đến đây để nói về những vấn đề của mình.
Don't get lost.	Đừng để bị lạc.
Tom has all sorts of problems.	Tom có ​​đủ thứ vấn đề.
I always have a lot of fun coming here.	Tôi luôn có rất nhiều niềm vui khi đến đây.
Don't sit on the fence and make decisions!	Đừng ngồi trên hàng rào và đưa ra quyết định!
I am not a good French teacher.	Tôi không phải là một giáo viên tiếng Pháp giỏi.
Do you know what people have said about you?	Bạn có biết mọi người đã nói gì về bạn không?
We don't need food now, but we do need water.	Hiện tại chúng ta không cần thức ăn nữa, nhưng chúng ta thực sự cần nước uống.
I don't want pasta anymore tonight.	Tôi không muốn mì Ý nữa đêm nay.
It didn't happen like that.	Nó đã không xảy ra như vậy.
It's worrying you, isn't it?	Nó đang làm bạn lo lắng, phải không?
I'm sorry I went to Australia.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến Úc.
I'm the one who has to do it.	Tôi là người phải làm điều đó.
Tom goes to Boston every summer.	Tom đến Boston vào mỗi mùa hè.
I told Tom how much the fare would be.	Tôi đã nói với Tom giá vé sẽ là bao nhiêu.
I wish I would never lend Tom my umbrella.	Tôi ước tôi sẽ không bao giờ cho Tom mượn ô của tôi.
Tom didn't think I would be able to do that.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I went to Australia.	Tôi đã đến Úc.
I surprised Tom.	Tôi làm Tom ngạc nhiên.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
I can't let Tom go alone.	Tôi không thể để Tom đi một mình.
Tom and only Tom can do it.	Tom và chỉ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Overall, I think it's a good book.	Nói chung, tôi nghĩ đó là một cuốn sách hay.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
Tom has three grown children.	Tom có ​​ba người con đã lớn.
We won't be able to save Tom.	Chúng tôi sẽ không thể cứu Tom.
I don't think doing that would be fun at all.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ không vui chút nào.
Tom probably won't need to do it again.	Tom có ​​lẽ sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Which shoes do you want to buy?	Bạn muốn mua đôi giày nào?
I'm not stupid.	Tôi không ngu ngốc.
I don't like it when Tom kisses me in public.	Tôi không thích khi Tom hôn tôi ở nơi công cộng.
Tom's hobby is stamp collecting.	Sở thích của Tom là sưu tập tem.
Why didn't they come?	Tại sao họ không đến?
Tom is a fast walker.	Tom là một người đi bộ nhanh.
Tom is always at home at night.	Tom luôn ở nhà vào ban đêm.
I will focus on developing the market for 1999.	Tôi sẽ tập trung vào việc phát triển thị trường cho năm 1999.
Tom has money to spend.	Tom có ​​tiền để tiêu.
Tom is on the spectrum.	Tom đang ở trên quang phổ.
I know that I may not have to do that.	Tôi biết rằng tôi có thể không phải làm điều đó.
Tom walks to school every day.	Tom đi bộ đến trường mỗi ngày.
Tom told me that he thought Mary was still a high school student.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn còn là một học sinh trung học.
Tom screwed everything up for everyone.	Tom đã làm hỏng mọi thứ cho mọi người.
Tom must be happy.	Tom phải hạnh phúc.
Tom says he can't go.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi được.
I don't think Tom knows what movie you want to see.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn muốn xem phim gì.
I have what I want Tom to have.	Tôi có thứ mà tôi muốn Tom có.
I know Tom knows we shouldn't do it alone.	Tôi biết Tom biết chúng ta không nên làm điều đó một mình.
Tom is Mary's only son.	Tom là con trai duy nhất của Mary.
Tom decided to enter the room.	Tom quyết định vào phòng.
Tom isn't drunk yet, but he will soon.	Tom vẫn chưa say, nhưng anh ấy sẽ sớm thôi.
Where is my cap?	Cap cua toi o dau?
Tom listened to Mary's podcast.	Tom đã nghe podcast của Mary.
Tom says you can help.	Tom nói rằng bạn có thể giúp đỡ.
I don't know anyone named Tom Jackson.	Tôi không biết ai tên Tom Jackson.
Whose is this?	Cái này của ai?
The main reason is that objects are completely unaware of the possibility of shortcuts.	Lý do chính là các đối tượng hoàn toàn không biết về khả năng xảy ra các phím tắt.
The ship was thoroughly searched, but no illegal drugs were found.	Con tàu đã được khám xét kỹ lưỡng, nhưng không có ma túy bất hợp pháp nào được tìm thấy.
I thought maybe I shouldn't have told Tom that.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi không nên nói với Tom điều đó.
Do you really think doing that would be easy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ dễ dàng?
Tom Jackson is a rock legend.	Tom Jackson là một huyền thoại nhạc rock.
You can take one of two paths to the park.	Bạn có thể đi một trong hai con đường để đến công viên.
I think Tom wants nothing better than to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn gì tốt hơn là làm điều đó.
Tom thinks Mary won't.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
Tom will be there.	Tom sẽ ở đó.
Tom is definitely a good sport about it.	Tom chắc chắn là một môn thể thao tốt về nó.
I should be angry, but I'm not.	Tôi nên tức giận, nhưng tôi không.
I turned off the microphone.	Tôi đã tắt micrô.
I don't think Tom was satisfied.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hài lòng.
Tom lived in Australia three years ago.	Tom sống ở Úc ba năm trước.
We were very busy last month.	Chúng tôi đã rất bận rộn vào tháng trước.
Tom spends a lot of time helping Mary.	Tom dành nhiều thời gian để giúp đỡ Mary.
I suspect Tom and Mary are not going to Boston with you.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không định đến Boston với bạn.
We need to get that book back from Tom.	Chúng ta cần lấy lại cuốn sách đó từ Tom.
That's Tom's brother.	Đó là anh trai của Tom.
Do you remember the first time we went swimming together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi bơi cùng nhau không?
Do you think Tom is still not married?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn chưa kết hôn?
We need to grab the bull by the horns.	Chúng ta cần tóm lấy con bò đực bằng cặp sừng.
Tom can teach French.	Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp.
I can't let Tom get away with it.	Tôi không thể để Tom thoát khỏi nó.
Are you saying you don't like it?	Bạn đang nói rằng bạn không thích nó?
I'll meet Tom at the station at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom ở nhà ga lúc 2:30.
You are lying to yourself.	Bạn đang nói dối chính mình.
Tom asked me not to help you.	Tom đã yêu cầu tôi không giúp bạn.
I feel like I always walk on eggshells when I'm with Tom.	Tôi có cảm giác như mình luôn đi trên vỏ trứng khi ở bên Tom.
Tom is also crying.	Tom cũng đang khóc.
What are you doing with that knife in your hand?	Bạn đang làm gì với con dao đó trên tay?
I don't think I can do this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này.
Tom was expected to do it.	Tom đã được mong đợi để làm điều đó.
Tom didn't tell me why he wanted to do that.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Save me a donut.	Cứu tôi một cái bánh rán.
Tom says he doesn't want you to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
This is not the first time Tom has been late.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom đến muộn.
Tom doesn't want to do anything new.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì mới.
I wish I could remember how to do it.	Tôi ước tôi có thể nhớ cách làm điều đó.
Tom was told he shouldn't have done it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom took pictures of us.	Tom đã chụp ảnh chúng tôi.
It will probably be difficult for you to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để bạn làm được điều đó.
I couldn't find a job that would pay enough to support my family.	Tôi không thể tìm được một công việc nào có thể trả đủ tiền để nuôi gia đình.
We will visit Tom in the mental ward if you want to come.	Chúng tôi sẽ đến thăm Tom ở phường psych nếu bạn muốn đến.
I am grateful for the sun.	Tôi biết ơn vì nắng.
Let's talk about what we're going to do about it.	Hãy nói về những gì chúng ta sẽ làm về nó.
Why can't you pick me up?	Tại sao bạn không thể đón tôi?
A drunk man is sleeping on a bench.	Một người đàn ông say rượu đang ngủ trên băng ghế.
Tom may not be the only victim.	Tom có ​​thể không phải là nạn nhân duy nhất.
Tom doesn't allow himself to have dessert.	Tom không cho phép mình ăn tráng miệng.
Tom is very friendly with me.	Tom rất thân thiện với tôi.
Don't you know I used to be a taxi driver?	Bạn không biết tôi đã từng là một tài xế taxi?
Tom wants to be a French teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên tiếng Pháp.
Tom is currently serving a life sentence in prison.	Tom hiện đang thụ án chung thân trong tù.
I'm still not sure who they are.	Tôi vẫn không chắc họ là ai.
Tom used to like that.	Tom đã từng thích điều đó.
What if that's not true?	Nếu điều đó không đúng thì sao?
It's not too heavy.	Nó không quá nặng.
Is what Tom told me true?	Những gì Tom nói với tôi có đúng không?
Tom must be very curious.	Tom hẳn rất tò mò.
Tom knew that Mary was not very happy.	Tom biết rằng Mary không vui lắm.
You don't have to talk about it if you don't want to.	Bạn không cần phải nói về nó nếu bạn không muốn.
Tom must be a very helpful person for you.	Tom hẳn là một người giúp ích rất nhiều cho bạn.
Milk does not keep for long in warm weather.	Sữa không giữ được lâu trong thời tiết ấm áp.
Tom wears black jeans and a white t-shirt.	Tom mặc quần jean đen và áo phông trắng.
I don't think Tom knows what you're up to.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn đang định làm gì.
Sorry I haven't written in a long time.	Xin thứ lỗi vì tôi đã không viết trong một thời gian dài.
It doesn't sound right.	Nghe có vẻ không đúng.
Tom says Mary won't do it today.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó hôm nay.
I'll show you how to do it if you want.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn muốn.
I suspect that Tom does it from time to time.	Tôi nghi ngờ rằng Tom làm điều đó theo thời gian.
I have asthma.	Tôi bị hen suyễn.
I can tell that Tom loves to do it.	Tôi có thể nói rằng Tom thích làm điều đó.
"I want a big, happy family." 	"Tôi muốn có một gia đình lớn, hạnh phúc."
"How big?"	"Lớn như thế nào?"
I want to make sure Tom doesn't do that.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
I don't know that will happen.	Tôi không biết điều đó sẽ xảy ra.
He will be back by 5 o'clock.	Anh ấy sẽ trở lại trước 5 giờ.
Tom was not brought home.	Tom đã không được đưa về nhà.
Are you good at calling people to help you?	Bạn có giỏi kêu gọi mọi người giúp đỡ mình không?
Tom survey the damage.	Tom khảo sát thiệt hại.
Why don't you say no?	Tại sao bạn không nói không?
Malta's economy is dependent on foreign trade, manufacturing and tourism.	Nền kinh tế Malta phụ thuộc vào ngoại thương, sản xuất và du lịch.
Tom was able to overcome his hatred.	Tom đã có thể vượt qua sự hận thù của mình.
Tom thinks what Mary is doing is wrong.	Tom nghĩ rằng những gì Mary đang làm là sai.
The teacher confiscated Tom's phone.	Giáo viên đã tịch thu điện thoại của Tom.
Tom is an acting teacher.	Tom là một giáo viên dạy diễn xuất.
I also hate Valentine's Day.	Tôi cũng ghét ngày lễ tình nhân.
We don't want to go, but we have to.	Chúng tôi không muốn đi, nhưng chúng tôi phải làm.
I can't stand Tom's arrogance anymore.	Tôi không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của Tom nữa.
Should I tell Tom we won't do that again?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm thế nữa không?
I want to know how much it will cost me to go to Australia with you.	Tôi muốn biết tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền để đi Úc với bạn.
What do you like to do?	Bạn thích làm việc gì?
Tom lets me do whatever I want.	Tom cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn.
I think Tom is waiting for me.	Tôi nghĩ Tom đang đợi tôi.
I don't think we will be able to help you today.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giúp bạn ngày hôm nay.
I'm almost never late.	Tôi hầu như không bao giờ đến muộn.
I'll do it alone if Tom isn't there.	Tôi sẽ làm điều đó một mình nếu Tom không có ở đó.
I can't draw as well as you.	Tôi không thể vẽ tốt như bạn.
The bridge will be completed by the end of this year.	Cầu sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
Tom tells Mary that he thinks John hasn't done it yet.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John chưa làm xong việc đó.
Don't make any calls.	Đừng thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.
I'm afraid I have to refuse.	Tôi e rằng tôi phải từ chối.
I knew that Tom wouldn't be able to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể giúp Mary làm điều đó.
Tom told me that he can speak three languages.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
I have no doubt that he will help me.	Tôi không nghi ngờ rằng anh ấy sẽ giúp tôi.
I don't get up early like Tom.	Tôi không dậy sớm như Tom.
Roller coasters are scary.	Tàu lượn siêu tốc thật đáng sợ.
You don't think Tom can be lonely?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể cô đơn?
Tom will do it in the end.	Tom sẽ làm điều đó cuối cùng.
That's all I was going to say to Tom.	Đó là tất cả những gì tôi định nói với Tom.
I suspect that Tom and Mary have left Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rời đi Boston.
Tom realized that Mary was incapable of doing that.	Tom nhận ra rằng Mary không có khả năng làm được điều đó.
Tom has left a gift for you on your table.	Tom đã để lại một món quà cho bạn trên bàn của bạn.
You shouldn't worry so much.	Bạn không nên lo lắng nhiều như vậy.
I will give you a bicycle.	Tôi sẽ cho bạn một chiếc xe đạp.
Nothing will bring me more joy.	Không có gì sẽ mang lại cho tôi niềm vui hơn.
The university's principal spoke to the students yesterday.	Hiệu trưởng của trường đại học đã phát biểu trước các sinh viên ngày hôm qua.
Tom and Mary are always at odds with each other.	Tom và Mary luôn mâu thuẫn với nhau.
Tom wants to spend more time with Mary.	Tom muốn dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
That is our main goal.	Đó là mục tiêu chính của chúng tôi.
Tom is very rich.	Tom rất giàu.
Of all the jobs I've had, this is by far the worst.	Trong tất cả những công việc tôi từng làm, đây là công việc tồi tệ nhất.
I want to tell you that I enjoyed your party.	Tôi muốn nói với bạn rằng tôi rất thích bữa tiệc của bạn.
We ate at the restaurant that Tom recommended.	Chúng tôi đã ăn ở nhà hàng mà Tom giới thiệu.
Don't Tom and Mary often study together?	Tom và Mary không thường học cùng nhau sao?
Tom says he hopes that Mary will get better.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ trở nên tốt hơn.
I heard Tom is going through a tough time.	Tôi nghe nói Tom đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
Tom crossed the street.	Tom băng qua đường.
The window washer lost its handle and fell to the ground dead.	Máy giặt cửa sổ bị mất tay cầm và rơi xuống đất tử vong.
Tom can't speak French as well as I thought.	Tom không thể nói tiếng Pháp tốt như tôi nghĩ.
If Tom isn't here on Monday, I'll go without him.	Nếu Tom không có ở đây vào thứ Hai, tôi sẽ đi mà không có anh ấy.
Only a few people here know that Tom is my brother.	Chỉ một vài người ở đây biết rằng Tom là anh trai của tôi.
Dogs with rabies often foam at the mouth.	Chó mắc bệnh dại thường sùi bọt mép.
Tom couldn't explain why.	Tom không thể giải thích tại sao.
Maybe I should bring an umbrella just in case.	Có lẽ tôi nên mang theo một chiếc ô để đề phòng.
Tom wondered where he might have left his passport.	Tom tự hỏi anh ta có thể đã để hộ chiếu của mình ở đâu.
Tom and Mary weren't able to help me do that.	Tom và Mary đã không thể giúp tôi làm điều đó.
It would be fun to surprise Tom.	Sẽ rất vui nếu làm Tom ngạc nhiên.
May is mental health awareness month.	Tháng 5 là tháng nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần.
He really likes Japanese.	Anh ấy rất thích tiếng Nhật.
I gave Tom one of them.	Tôi đã đưa cho Tom một trong số đó.
I will pass the post office on my way home.	Tôi sẽ đi ngang qua bưu điện trên đường về nhà.
I can't afford to get married.	Tôi không đủ khả năng để kết hôn.
Tom is better at French than most of his classmates.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn hầu hết các bạn cùng lớp.
Tomorrow Tom won't be busy.	Ngày mai Tom sẽ không bận.
I have lived in Australia for three years.	Tôi đã sống ở Úc ba năm.
I'm not good at singing country music.	Tôi hát nhạc đồng quê không giỏi.
I know that Tom is almost always right, but not this time.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn đúng, nhưng lần này thì không.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday are seven days a week.	Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật là bảy ngày trong tuần.
Can you pass the reels?	Bạn có thể vượt qua các cuộn?
Tom tells everyone that he doesn't understand French.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
I hate to bother you, but could you move over a bit to make room for someone else to sit?	Tôi ghét làm phiền bạn, nhưng bạn có thể di chuyển qua một chút để có chỗ cho người khác ngồi không?
That's how I feel now.	Đó là cách tôi cảm thấy bây giờ.
You've worked in Australia before, haven't you?	Bạn đã làm việc ở Úc trước đây, phải không?
Tom said that Mary thought John might not need to do so anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm như vậy nữa.
I wouldn't be surprised if Tom stayed in Boston all winter.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom ở lại Boston cả mùa đông.
Tom never knew his parents.	Tom chưa bao giờ biết cha mẹ mình.
Tom couldn't move this bookcase without a little help.	Tom không thể di chuyển tủ sách này nếu không có một chút trợ giúp.
Tom slept for several hours.	Tom đã ngủ trong vài giờ.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó.
It doesn't matter if Tom does it or not.	Không quan trọng Tom có ​​làm điều đó hay không.
Tom was furious that Mary didn't do what she said she would.	Tom tức điên lên vì Mary đã không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
Tom did well considering his age.	Tom đã làm tốt khi xem xét tuổi của mình.
This can be extremely dangerous.	Điều này có thể cực kỳ nguy hiểm.
Red and blue lights flashed in Tom's rearview mirror.	Ánh sáng đỏ và xanh dương lóe lên trong gương chiếu hậu của Tom.
I'm in no hurry to see Tom.	Tôi không vội gặp Tom.
Tom escaped into the woods.	Tom trốn vào rừng.
We have no choice but to hand the matter over to him.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giao vấn đề cho anh ấy.
Tom said Mary was asked to do it alone.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom hates chili.	Tom ghét ớt.
What's on the other side of the river?	Bên kia sông có gì?
Tom will need all the help he can get.	Tom sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà anh ấy có thể nhận được.
You have to take care of Tom.	Bạn phải chăm sóc cho Tom.
Tom doesn't care about me. 	Tom không quan tâm đến tôi.
It's you that he cares about.	Đó là bạn mà anh ấy quan tâm.
I don't need to do it again.	Tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't know how tired Mary was.	Tom không biết Mary mệt mỏi như thế nào.
I don't think we're allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được phép làm điều đó.
I know Tom knows why I would do it without him.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại làm vậy mà không có anh ấy.
Not much alcohol left.	Không còn nhiều rượu.
Everyone knows Tom doesn't want to go to Boston.	Mọi người đều biết Tom không muốn đến Boston.
I hope to return on October 20th.	Tôi hy vọng sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
You do not have any ambition?	Bạn không có bất kỳ tham vọng?
I don't allow Tom to do what he wants to do.	Tôi không cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
How long does it take to get to your office from the port?	Mất bao lâu để đến văn phòng của bạn từ cảng?
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom was out until midnight last night.	Tom đã ở ngoài đến nửa đêm qua.
I shouldn't have sung that song.	Tôi không nên hát bài hát đó.
I don't think I'll have time today to help you do that.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ có thời gian để giúp bạn làm điều đó.
How many weeks do you think it will take?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
I won't argue with Tom.	Tôi sẽ không tranh luận với Tom.
We are in it a long way.	Chúng tôi đang ở trong đó một chặng đường dài.
I think I might not be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
Tom lives there.	Tom sống ở đó.
There are some good beaches not too far from here.	Có một số bãi biển tốt không quá xa nơi đây.
I wonder if it's really safe to do it myself.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự an toàn khi tự mình làm điều đó.
Tom goes drinking every weekend, we are his friends.	Tom đi uống rượu mỗi cuối tuần, chúng tôi là bạn của anh ấy.
Is Tom bigger than me?	Tom lớn hơn tôi phải không?
Yes you were right.	Vâng bạn đã đúng.
Looks like you're having a good time.	Có vẻ như bạn đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom and I are ready to go out.	Tom và tôi đã sẵn sàng để đi ra ngoài.
I would never have thought that Tom was capable of committing a crime.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​khả năng phạm tội.
Tom is the one who killed Mary.	Tom là người đã giết Mary.
Tom tied his shoelaces.	Tom buộc dây giày.
Tom was not the last to leave the room.	Tom không phải là người cuối cùng rời khỏi phòng.
Tom probably hasn't learned French yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa học tiếng Pháp.
She is looking for a better job.	Cô ấy đang tìm kiếm một công việc tốt hơn.
We have made a lot of progress today.	Chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến bộ ngày hôm nay.
Tom says Mary should go.	Tom nói rằng Mary nên đi.
I have to tell Tom about this immediately.	Tôi phải nói với Tom về điều này ngay lập tức.
Tom thinks Mary knows what time she has to show up.	Tom nghĩ Mary biết mấy giờ cô ấy phải xuất hiện.
Tom said he needed to get some air.	Tom nói anh ấy cần hít thở không khí.
I'll call you back when I get to the bus stop.	Tôi sẽ gọi lại cho bạn khi tôi đến bến xe buýt.
I know that Tom is now married, has three children and lives in Boston.	Tôi biết rằng Tom hiện đã kết hôn, có ba con và sống ở Boston.
I should tell you don't come back here.	Tôi nên nói với bạn rằng đừng quay lại đây.
I have decided to do business for myself.	Tôi đã quyết định kinh doanh cho chính mình.
Tom scratched me.	Tom đã cào tôi.
"May I use your dictionary?" 	"Tôi có thể sử dụng từ điển của bạn không?"
"By anyway."	"Bằng mọi cách."
Tom is a much better drummer than Mary.	Tom là một tay trống giỏi hơn Mary nhiều.
Tom says that Mary hopes that John does it.	Tom nói rằng Mary hy vọng rằng John làm điều đó.
"We're going to dance." 	"Chúng ta đi khiêu vũ."
"What a great idea!"	"Thật là một ý tưởng hay!"
I knew that Tom would want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó một mình.
I'm counting the days until you get here.	Tôi đang đếm từng ngày cho đến khi bạn đến được đây.
The doctor told me to stop smoking.	Bác sĩ bảo tôi phải ngừng hút thuốc.
Tom probably doesn't know who sings well and who can't.	Tom có ​​lẽ không biết ai hát hay và ai không thể.
Tom doesn't want to play with Mary.	Tom không muốn chơi với Mary.
Tom asked me how many students were still in the classroom.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu học sinh vẫn còn trong lớp học.
You have always been very good to me.	Bạn đã luôn luôn rất tốt với tôi.
You are a loved one.	Bạn là một người thân yêu.
I visit Tom whenever I can.	Tôi đến thăm Tom bất cứ khi nào tôi có thể.
She is acting on instinct.	Cô ấy đang hành động theo bản năng.
I want to drink something carbonated.	Tôi muốn uống thứ gì đó có ga.
I can't stand this noise anymore.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn này nữa.
We may have to be in Australia for a week or two.	Chúng tôi có thể phải ở Úc trong một hoặc hai tuần.
Tom left the last room.	Tom ra khỏi phòng sau cùng.
I should have told Tom that's why I did it.	Tôi nên nói với Tom rằng đó là lý do tôi làm như vậy.
Tuna can swim very fast.	Cá ngừ có thể bơi rất nhanh.
Well, I can't wait to get back to work.	Chà, tôi nóng lòng muốn trở lại làm việc.
The audience applauded.	Khán giả vỗ tay tán thưởng.
I have chapped lips.	Tôi bị nứt nẻ môi.
I am always online.	Tôi luôn trực tuyến.
I can't afford heat or food.	Tôi không thể mua được nhiệt hoặc thức ăn.
What do you think Tom will do about that?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì về điều đó?
I know Tom doesn't know that I've never done that before.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
You are shorting yourself.	Bạn đang bán khống mình.
Tom wrapped the blanket around himself to keep warm.	Tom quấn chăn quanh người để giữ ấm.
Tom says Mary doesn't care what he does.	Tom nói Mary không quan tâm những gì anh ta làm.
Tom says he wants to buy Mary a fur coat.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua cho Mary một chiếc áo khoác lông thú.
I can't afford to go to university.	Tôi không có khả năng học đại học.
I cannot attend the meeting.	Tôi không thể tham dự cuộc họp.
Where's my invitation?	Lời mời của tôi đâu?
Tom went to the door.	Tom tiến ra cửa.
If I have time, I will stop by your place.	Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ ghé qua chỗ của bạn.
You are making this too easy.	Bạn đang làm điều này quá dễ dàng.
We'll see Tom later.	Chúng ta sẽ gặp Tom sau.
The project is still ongoing.	Dự án vẫn đang tiếp tục.
Tom can't be here until Mary arrives.	Tom không được ở đây cho đến khi Mary đến.
Tom was never in trouble.	Tom chưa bao giờ gặp rắc rối.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
I know Tom is not a student here. 	Tôi biết Tom không phải là sinh viên ở đây.
He is a teacher.	Anh ấy là một giáo viên.
I will be there tomorrow night.	Tôi sẽ đến đó vào tối mai.
Tom says he knows Mary can't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể bơi rất tốt.
Did you know that Tom did it?	Bạn có biết rằng Tom đã làm điều đó?
This story is well worth reading.	Câu chuyện này rất đáng đọc.
I don't want Tom to know I saw him.	Tôi không muốn Tom biết tôi đã nhìn thấy anh ấy.
How can you keep that from happening?	Làm thế nào bạn có thể giữ cho điều đó không xảy ra?
Tom swore that it was true.	Tom đã thề rằng đó là sự thật.
Tom poked the fire with a stick.	Tom chọc vào lửa bằng một cây gậy.
Bad news spreads quickly.	Tin xấu lan truyền nhanh chóng.
Why shouldn't that be included?	Tại sao không nên bao gồm điều đó?
The machine works around the clock.	Máy hoạt động suốt ngày đêm.
The man you met at the station was my father.	Người đàn ông bạn gặp ở nhà ga là cha tôi.
Her cold gaze made my heart skip a beat.	Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy khiến tim tôi loạn nhịp.
Tom believes in life after death.	Tom tin vào cuộc sống sau khi chết.
I think Tom will do it today.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó ngày hôm nay.
I don't want Tom to go anywhere without me.	Tôi không muốn Tom đi đâu mà không có tôi.
Tom neither confirmed nor denied the rumor.	Tom không xác nhận cũng không phủ nhận tin đồn.
I am sure that I can overcome any difficulty.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.
I know Tom is worried.	Tôi biết Tom lo lắng.
Tom lives above me.	Tom sống ở trên tôi.
Honestly, he's a famous lawyer.	Nói thật, anh ấy là một luật sư nổi tiếng.
Tom is a plumber, just like his father.	Tom là một thợ sửa ống nước, giống như cha của anh ấy.
Does Tom pray?	Tom có ​​cầu nguyện không?
He can hide his feelings if given the opportunity.	Anh ấy có thể che giấu cảm xúc của mình nếu có dịp.
Tom doesn't want to get in trouble.	Tom không muốn gặp rắc rối.
Tom wouldn't risk hurting himself.	Tom sẽ không mạo hiểm làm tổn thương chính mình.
At that time Tom was only thirteen years old.	Lúc đó Tom mới mười ba tuổi.
Within hours, many other banks had to close.	Trong vòng vài giờ, nhiều ngân hàng khác đã phải đóng cửa.
Tom was arrested in Boston last week.	Tom đã bị bắt ở Boston vào tuần trước.
Tom admits that he hasn't finished it yet.	Tom thừa nhận rằng anh ấy vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Cookie is a golden retriever.	Cookie là một chú chó săn vàng.
Tom should be ready by 2:30.	Tom nên sẵn sàng trước 2:30.
Do you and Tom talk about it?	Bạn và Tom có ​​nói về nó không?
I hope I gave you enough money to buy everything you need.	Tôi hy vọng tôi đã cho bạn đủ tiền để mua mọi thứ bạn cần.
No one was detained.	Không ai bị giam giữ.
There is too much noise in the hospital.	Có quá nhiều tiếng ồn trong bệnh viện.
I fear that the situation will get worse.	Tôi sợ rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Sooner or later we will all die.	Không sớm thì muộn, tất cả chúng ta đều sẽ chết.
I don't like it when you're so happy.	Tôi không thích nó khi bạn hạnh phúc như vậy.
Tom advised Mary not to start doing it.	Tom đã khuyên Mary không nên bắt đầu làm điều đó.
Tom says he has no plans to go back there again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch quay lại đó một lần nữa.
Tom may be leaving soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm ra đi.
Tom has a sad expression on his face.	Tom có ​​một biểu cảm buồn trên khuôn mặt của mình.
Tom looks pretty happy.	Tom trông khá hạnh phúc.
Tom is roller skating.	Tom đang trượt patin.
I am reading the book you gave me.	Tôi đang đọc cuốn sách mà bạn đưa cho tôi.
I want to know the rest of the story.	Tôi muốn biết phần còn lại của câu chuyện.
They will hold a big football game at the US Embassy tonight.	Họ sẽ tổ chức một trận bóng lớn tại Đại sứ quán Mỹ vào tối nay.
You are a good mother.	Bạn là một người mẹ tốt.
What else did you discover about Tom?	Bạn còn phát hiện ra điều gì khác về Tom?
I think there's a good chance Tom wants to do that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt để Tom muốn làm điều đó.
Tom doesn't usually hang out with us.	Tom không thường đi chơi với chúng tôi.
Aren't you going out tonight?	Bạn không đi chơi tối nay sao?
Tom didn't read the license agreement.	Tom đã không đọc thỏa thuận cấp phép.
Tom wished he could tell Mary what she wanted to know.	Tom ước gì anh ấy có thể nói cho Mary biết những gì cô ấy muốn biết.
I know that Tom is expecting you to do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom đang mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
My boss never invited me to her house.	Sếp của tôi chưa bao giờ mời tôi đến nhà cô ấy.
Tom is busy and can't see you.	Tom đang bận và không thể gặp bạn.
Mary is really beautiful.	Mary thực sự rất đẹp.
He embarrassed his whole family with his behavior.	Anh ta đã làm cả gia đình mình xấu hổ vì hành vi của mình.
Tom says I have to talk to you.	Tom nói rằng tôi phải nói chuyện với bạn.
No one can live to be two hundred years old.	Không ai có thể sống đến hai trăm tuổi.
Crab, lobster, crayfish, shrimp, and crayfish are all crustaceans.	Cua, tôm hùm, tôm càng, tôm và tôm he đều là động vật giáp xác.
Tom told me not to do that anymore.	Tom bảo tôi đừng làm vậy nữa.
We have to figure out how to get this done by Monday.	Chúng tôi phải tìm ra cách để hoàn thành công việc này vào thứ Hai.
I'll take Tom with me, okay?	Tôi sẽ đưa Tom đi cùng, được không?
I know Tom will have enough time.	Tôi biết Tom sẽ có đủ thời gian.
When does Tom want us to do it?	Khi nào Tom muốn chúng ta làm điều đó?
Tom, Mary and their friends sit around the table.	Tom, Mary và bạn bè của họ ngồi quanh bàn.
Even Tom doesn't go to Boston anymore.	Ngay cả Tom cũng không đến Boston nữa.
Tom has been in his room all afternoon.	Tom đã ở trong phòng của anh ấy cả buổi chiều.
The girl on the back of Tom's motorbike is Mary.	Cô gái ngồi sau xe máy của Tom là Mary.
Nothing could be more effective than this.	Không có gì có thể hiệu quả hơn điều này.
I thought you said you would do it for sure.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó chắc chắn.
Tom and I didn't know we had to do it before noon.	Tom và tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó trước buổi trưa.
I don't think Tom will be suspicious.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nghi ngờ.
What is your nationality?	Quốc tịch của bạn là gì?
I'm not really sure what to do.	Tôi không thực sự chắc chắn phải làm gì.
Do not worry. 	Đừng lo lắng.
He was not seriously injured.	Anh ấy không bị thương nặng.
Tom is not the one to tell me you have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó.
Rebels sabotage railways.	Phiến quân phá hoại đường sắt.
They have come a long way.	Họ đã đi một chặng đường dài.
I will ask for a refund.	Tôi sẽ yêu cầu hoàn lại tiền.
Teaching young children is not easy.	Dạy trẻ nhỏ không dễ.
Is that something you want to talk to me about?	Đó có phải là điều bạn muốn nói chuyện với tôi không?
Tom still doesn't know why Mary did it.	Tom vẫn không biết lý do tại sao Mary lại làm như vậy.
We need to contact Tom's parents.	Chúng tôi cần liên lạc với cha mẹ của Tom.
Tom promised to return the books I lent him.	Tom hứa sẽ trả lại những cuốn sách mà tôi đã cho anh ấy mượn.
Lying is inexcusable.	Nói dối là điều không thể bào chữa.
I don't think Tom ever really loved me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng thực sự yêu tôi.
I cannot tell frog from toad.	Tôi không thể nói con ếch từ con cóc.
Write to me once in a while and let me know how you're doing.	Thỉnh thoảng hãy viết thư cho tôi và cho tôi biết bạn đang thế nào.
Tom always wears sunglasses, even indoors.	Tom luôn đeo kính râm, kể cả khi ở trong nhà.
If there is any cancellation, just call.	Nếu có bất kỳ hủy bỏ, chỉ cần gọi.
Tom said he will be back in the hospital this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại bệnh viện vào chiều nay.
John meets Mary on the way to school.	John gặp Mary trên đường đến trường.
Tom wakes up naked and confused.	Tom tỉnh dậy trần truồng và bối rối.
Fried spiders are a delicious regional dish in Cambodia.	Nhện chiên là một món ăn ngon của vùng ở Campuchia.
Tom just does what he has to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy phải làm.
I always thought you were from Boston.	Tôi luôn nghĩ bạn đến từ Boston.
I think your French is much better.	Tôi nghĩ tiếng Pháp của bạn đã tốt hơn rất nhiều.
Tom knocked on Mary's bedroom door.	Tom gõ cửa phòng ngủ của Mary.
I wonder why Tom doesn't wear his glasses.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đeo kính của mình.
You need to press the gas to go faster.	Bạn cần nhấn ga để đi nhanh hơn.
I don't want to eat today.	Tôi không muốn ăn hôm nay.
There's no way Tom and I would do that.	Không đời nào Tom và tôi làm điều đó.
Do you think Tom has sympathy?	Bạn nghĩ Tom có ​​thông cảm không?
As long as you have a lot of money, you have many friends.	Miễn là bạn có nhiều tiền, bạn có nhiều bạn.
I thought Tom was rich, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ rằng Tom rất giàu, nhưng tôi đã nhầm.
They obey orders.	Họ tuân theo mệnh lệnh.
Everyone is looking at us.	Mọi người đang nhìn chúng tôi.
Tom abandoned the plan.	Tom từ bỏ kế hoạch.
It's an emergency, Tom.	Đó là trường hợp khẩn cấp, Tom.
Tom is not going.	Tom không định đi.
I have been waiting for this day to come.	Tôi đã chờ đợi ngày này sẽ đến.
I doubt that I can get Tom to do it.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể khiến Tom làm điều đó.
Tom will definitely be there tonight.	Tom chắc chắn sẽ ở đó tối nay.
Tom is very emotional, isn't he?	Tom rất dễ xúc động, phải không?
I don't think Tom will hear us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nghe thấy chúng tôi.
Tom Jackson is the producer.	Tom Jackson là nhà sản xuất.
Tom has gone abroad.	Tom đã ra nước ngoài.
I put it here to hide it from the cats.	Tôi đặt nó ở đây để giấu nó khỏi lũ mèo.
Tom forced a smile.	Tom gượng cười.
I'll give Tom as much time as he wants.	Tôi sẽ cho Tom bao nhiêu thời gian nếu anh ấy muốn.
What made Tom do such a thing?	Điều gì đã khiến Tom làm một điều như vậy?
Tom is the chairman of the committee.	Tom là chủ tịch của ủy ban.
What time are you going to go to bed?	Bạn định đi ngủ lúc mấy giờ?
Tom has a purple backpack on his back.	Tom có ​​một chiếc ba lô màu tím trên lưng.
Tom says some things will never change.	Tom nói một số điều sẽ không bao giờ thay đổi.
If you can play the trumpet, you can very easily learn to play the van trombone.	Nếu bạn có thể chơi kèn trumpet, bạn có thể rất dễ dàng học chơi van trombone.
I didn't know Tom didn't want me to leave.	Tôi không biết Tom không muốn tôi rời đi.
I dated a girl like that years ago.	Tôi đã hẹn hò với một cô gái như thế nhiều năm trước.
Tom is our best pilot, isn't he?	Tom là phi công giỏi nhất của chúng ta, phải không?
I think Tom might be drunk.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể say.
I know Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết Tom trạc tuổi Mary.
It's time to sleep. 	Đã đến giờ đi ngủ.
Turn off the radio.	Tắt đài.
Does Tom plan to do it alone?	Tom có ​​dự định làm điều đó một mình không?
I should be with Tom.	Tôi nên ở với Tom.
Tom should have been fired months ago.	Tom lẽ ra đã bị sa thải từ nhiều tháng trước.
We plan to do it with Tom tomorrow.	Chúng tôi dự định làm điều đó với Tom vào ngày mai.
They are quite dedicated.	Họ khá tận tâm.
Tom has no clue, does he?	Tom không có manh mối, phải không?
I tried my best to befriend Tom.	Tôi đã cố gắng hết sức để kết bạn với Tom.
I still think Tom doesn't understand what's going on.	Tôi vẫn nghĩ Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom got married at a very young age.	Tom kết hôn khi còn rất trẻ.
Tom is not the child of the family.	Tom không phải là đứa con của gia đình.
Why don't you guess?	Tại sao bạn không đoán?
There's something in the middle of the highway.	Có một cái gì đó ở giữa đường cao tốc.
One thing you should know about me is that I hate exercising.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi ghét tập thể dục.
Tom is a real man.	Tom là một người đàn ông thực tế.
Tom is not a technician.	Tom không phải là một kỹ thuật viên.
Tom sees a car pulling over to the side of the road and wonders who is in it.	Tom nhìn thấy một chiếc ô tô đang tấp vào lề và tự hỏi có ai trong đó.
Your daughter is not a child anymore.	Con gái của bạn không còn là một đứa trẻ nữa.
I also see Tom.	Tôi cũng thấy Tom.
Tom asks Mary to stay for dinner.	Tom yêu cầu Mary ở lại ăn tối.
I've only seen a rainbow once in my life.	Cả đời tôi chỉ nhìn thấy cầu vồng một lần.
I don't mean to offend Tom.	Tôi không có ý xúc phạm Tom.
I'll tell Tom what we did.	Tôi sẽ nói với Tom những gì chúng tôi đã làm.
There is nothing more important than this.	Không có gì quan trọng hơn điều này.
Tom is my most talented student.	Tom là học sinh tài năng nhất của tôi.
Tom is packing.	Tom đang đóng gói.
I think such posts are completely pointless.	Tôi nghĩ những bài viết như vậy là hoàn toàn vô nghĩa.
I can't get stronger anymore.	Tôi không trở nên mạnh mẽ hơn được nữa.
I should have told Tom I was married.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi đã kết hôn.
Tom sings better than Mary.	Tom hát hay hơn Mary.
I have been working in Boston for three years.	Tôi đã làm việc ở Boston được ba năm.
People say I'm stupid.	Mọi người nói rằng tôi đần độn.
I don't think Tom will cry.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ khóc.
Tom asked me to re-read his essay.	Tom yêu cầu tôi đọc lại bài luận của anh ấy.
Tom wants to ask us a few questions.	Tom muốn hỏi chúng tôi một vài câu hỏi.
Tom seemed to be trying not to laugh.	Tom dường như đang cố gắng không cười.
Let's put Tom to bed.	Hãy đưa Tom đi ngủ.
I think Tom might be busy.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang bận.
Tom had trouble understanding what Mary said.	Tom khó hiểu những gì Mary nói.
Did you and Tom both like the movie?	Cả bạn và Tom đều thích bộ phim?
I know that Tom is not the only one to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Tom looks like he's busy.	Tom trông có vẻ như đang bận rộn.
He hasn't changed a bit since I saw him.	Anh ấy đã không thay đổi một chút nào kể từ khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom just texted me.	Tom vừa nhắn tin cho tôi.
I think we'll ask Tom a few questions.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ hỏi Tom một vài câu hỏi.
Tom's father is the custodian of the school.	Cha của Tom là người trông coi trường học.
Get your priorities straight.	Nhận thẳng các ưu tiên của bạn.
Tom told me I wouldn't be able to get permission to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ không thể xin phép làm điều đó.
Tom and Mary celebrated their success.	Tom và Mary đã ăn mừng thành công của họ.
Tom doesn't make a good first impression.	Tom không tạo được ấn tượng tốt ban đầu.
I am waiting for your help.	Tôi đang chờ sự giúp đỡ của bạn.
Tom is not my opponent in tennis.	Tom không phải là đối thủ của tôi trong môn quần vợt.
Who is that guy?	Anh chàng kia là ai?
Tom never liked fishing with his father.	Tom không bao giờ thích câu cá với cha mình.
I will prove it to you.	Tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn.
Don't know if Tom is excited or not.	Không biết Tom có ​​hào hứng hay không.
I think Tom hasn't done that yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Tom won't let Mary drive.	Tom sẽ không để Mary lái xe.
You do go around, don't you?	Bạn có đi xung quanh, phải không?
I felt my heart beat wildly.	Tôi cảm thấy tim mình đập dữ dội.
Tom is causing problems.	Tom đang gây ra vấn đề.
Tom is extremely forgetful.	Tom cực kỳ hay quên.
I don't think I should decide until later.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên quyết định cho đến sau này.
That is what we intend to find out.	Đó là những gì chúng tôi định tìm hiểu.
I have to write a ten-page paper next Monday.	Tôi phải viết một bài báo dài mười trang vào thứ Hai tới.
It's Tom who should be worried.	Tom mới là người nên lo lắng.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm rất tốt.
Tom brought a friend along.	Tom dẫn theo một người bạn.
Are you sure you want to let Tom get away with that?	Bạn có chắc chắn muốn để Tom thoát khỏi chuyện đó không?
I agreed to meet Tom in front of the station.	Tôi đồng ý gặp Tom trước nhà ga.
I didn't agree to do what they asked me to do.	Tôi đã không đồng ý làm những gì họ yêu cầu tôi làm.
I don't think any of these are appropriate.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ điều nào trong số này là phù hợp.
There are a lot of articles in her wallet.	Có rất nhiều bài báo trong ví của cô ấy.
Tom doesn't like classical music.	Tom không thích nhạc cổ điển.
I received a very nice letter from Tom.	Tôi nhận được một bức thư rất hay từ Tom.
The town was destroyed by flooding after the storm.	Thị trấn đã bị phá hủy bởi lũ lụt sau cơn bão.
Are you sure you can handle the responsibility? 	Bạn có chắc bạn có thể đảm đương được trách nhiệm?
There is a lot of work involved.	Có rất nhiều công việc liên quan.
This is where Tom told us to meet him.	Đây là nơi Tom nói với chúng tôi để gặp anh ta.
My father has lived in Nagoya for 30 years.	Cha tôi đã sống ở Nagoya 30 năm.
Tom told me not to wait.	Tom bảo tôi đừng đợi.
I didn't know that you hated Tom so much.	Tôi không biết rằng bạn rất ghét Tom.
I had the time of my life.	Tôi đã có thời gian của cuộc đời mình.
I think you know Tom is allergic to peanuts.	Tôi nghĩ bạn biết Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Tom seemed almost happy.	Tom dường như gần như hạnh phúc.
Tom ordered an appetizer.	Tom gọi một món khai vị.
I have a lot of work to do before that.	Tôi có rất nhiều việc phải làm trước đó.
Tom was not prepared for this.	Tom đã không chuẩn bị cho điều này.
The precedent has been set.	Tiền lệ đã được thiết lập.
You better be right.	Tốt hơn là bạn nên đúng.
I can always beat Tom at chess.	Tôi luôn có thể đánh bại Tom ở môn cờ vua.
No one at the party knew that Tom had just been released from prison.	Không ai trong bữa tiệc biết rằng Tom vừa mới ra tù.
I want you to come with me to see Tom.	Tôi muốn bạn đi với tôi để gặp Tom.
Why is Tom afraid of Mary?	Tại sao Tom lại sợ Mary?
I've had more than enough.	Tôi đã có quá đủ.
You don't have many options, so you're not really in a position to be picky.	Bạn không có nhiều lựa chọn, vì vậy bạn không thực sự ở vào vị trí phải kén chọn.
Cheer. 	Cổ vũ.
It's not bad.	Nó không tệ.
People say a lot of things that they don't really mean.	Mọi người nói rất nhiều điều mà họ không thực sự có ý nghĩa.
I don't think Tom ever studied French.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng học tiếng Pháp.
Tom tried to break the record.	Tom đã cố gắng phá kỷ lục.
"Do you have any question?" 	"Bạn có câu hỏi nào không?"
"No, sir."	"Không, thưa ngài."
Tom suffered a heavy blow.	Tom đã phải chịu một cú đánh nặng nề.
Tom says that Mary is sure that John doesn't want to do that.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John không muốn làm điều đó.
They are really scared.	Họ thực sự sợ hãi.
What's the coolest thing you've ever had?	Điều thú vị nhất mà bạn từng có là gì?
Tom cut himself with his knife yesterday.	Tom đã tự cắt bằng con dao của mình ngày hôm qua.
I hope you will be able to finish it this week.	Tôi hy vọng bạn sẽ có thể hoàn thành nó trong tuần này.
I'm not sure if this is legal or not.	Tôi không chắc liệu điều này có hợp pháp hay không.
You're the only person I've ever seen who can practice dancing while playing banjo.	Bạn là người duy nhất tôi từng thấy có thể tập nhảy khi chơi banjo.
I am your doctor.	Tôi là bác sĩ của bạn.
Tom warned me not to tell Mary anything about what we did.	Tom cảnh báo tôi không được nói bất cứ điều gì với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
I shouldn't have asked Tom to do it.	Tôi không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom took a deep breath.	Tom thở sâu.
How can voters be so ignorant?	Làm sao mà cử tri lại thiếu hiểu biết như vậy?
Tom refused to take back what he had said.	Tom từ chối rút lại những gì anh ta đã nói.
I think Tom went hunting alone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi săn một mình.
Tom said he didn't know Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể làm điều đó.
Tom didn't know what to do with it.	Tom không biết phải làm thế nào với nó.
That's not Tom's style.	Đó không phải là phong cách của Tom.
Tom walked across the floor.	Tom đi ngang qua sàn nhà.
I'm sorry, I don't have time to do that right now.	Tôi xin lỗi, tôi không có thời gian để làm việc đó bây giờ.
I should have left when I had the chance.	Lẽ ra tôi nên rời đi khi có cơ hội.
Tom is wearing a headband.	Tom đang đeo một chiếc băng đô.
It is completely unsustainable.	Nó hoàn toàn không bền vững.
I can tell you don't like it here.	Tôi có thể nói với bạn không thích nó ở đây.
I love the fact that Tom is back in Australia.	Tôi thích thực tế là Tom đã trở lại Úc.
Tom's record speaks for itself.	Kỷ lục của Tom đã nói lên điều đó.
Tensions are on the rise.	Căng thẳng đang gia tăng.
Tom can't go out today because he's sick.	Hôm nay Tom không thể ra ngoài vì anh ấy bị ốm.
Tom is likely to have tremors.	Tom có ​​khả năng bị run.
Why did Tom come to Australia?	Tại sao Tom đến Úc?
Tom and his brother don't get along very well.	Tom và anh trai của anh ấy không mấy hòa thuận với nhau.
Maybe you'd better leave.	Có lẽ tốt hơn bạn nên rời đi.
Tom wants to file a complaint.	Tom muốn gửi đơn khiếu nại.
Tom said that he and Mary have not discussed it yet.	Tom nói rằng anh ấy và Mary vẫn chưa thảo luận về điều đó.
Tom didn't know if Mary was hungry or not.	Tom không biết Mary có đói hay không.
Don't tell anyone what you did.	Đừng nói cho ai biết bạn đã làm gì.
Tom said he hoped he never had to go back to Australia.	Tom cho biết anh hy vọng mình không bao giờ phải quay lại Úc.
Tom called his wife to tell her he was going to be late.	Tom gọi cho vợ để nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I really look forward to seeing it.	Tôi thực sự mong muốn được nhìn thấy nó.
Tom is mowing the lawn.	Tom đang cắt cỏ.
Are you peeking?	Bạn có đang nhìn trộm không?
Do you really think I'm attractive?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi hấp dẫn?
I think Tom will be fascinated by that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị cuốn hút bởi điều đó.
My wallet was not stolen by him.	Ví của tôi không bị anh ta lấy trộm.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
If it weren't for your advice, he would have been ruined.	Nếu không nhờ lời khuyên của bạn, anh ấy đã bị hủy hoại.
I did what I had to do.	Tôi đã làm những gì tôi phải làm.
I am here to have fun.	Tôi ở đây để vui chơi.
I know you hate weddings.	Tôi biết bạn ghét đám cưới.
I'm on the side of that commitment.	Tôi đứng về phía cam kết đó.
Tom does it very quickly.	Tom làm điều đó rất nhanh.
Don't try this at home.	Đừng cố gắng điều này ở nhà.
Did anyone other than Tom dance with Mary?	Có ai khác ngoài Tom khiêu vũ với Mary không?
Tom told us to do this.	Tom đã bảo chúng tôi làm điều này.
Tom is playing chess with Mary.	Tom đang chơi cờ với Mary.
Promise me you'll do it for me.	Hãy hứa với tôi bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
I didn't know that you used to do that all the time.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm điều đó mọi lúc.
I used to go to school with you, didn't I?	Tôi đã từng đi học với bạn, phải không?
I know Tom doesn't like you.	Tôi biết Tom không thích bạn.
Tom says that Mary is sleeping.	Tom nói rằng Mary đang ngủ.
Just because something can happen is not a good idea.	Chỉ vì điều gì đó có thể xảy ra không phải là một ý tưởng hay.
Why don't you pay Tom?	Tại sao bạn không trả tiền cho Tom?
Tom can still cry.	Tom vẫn có thể khóc.
You are grown men. 	Các bạn là những người đàn ông trưởng thành.
Act like it.	Hành động như nó.
I bookmarked that page.	Tôi đã đánh dấu trang đó.
Tom has to live on three dollars a day.	Tom phải sống bằng ba đô la một ngày.
Tom decided to come back.	Tom quyết định quay lại.
Tom doesn't get along with anyone at work.	Tom không hòa đồng với bất kỳ ai tại nơi làm việc.
Tom fills the room with cardboard boxes.	Tom lấp đầy căn phòng bằng các hộp các tông.
I have friends in Boston.	Tôi có bạn bè ở Boston.
Where's my bike?	Xe đạp của tôi đâu?
I know Tom is fat.	Tôi biết Tom béo.
They are playing cards.	Họ đang chơi bài.
I can't wait to get my driver's license.	Tôi nóng lòng muốn lấy bằng lái xe.
Tom and Mary are both drinking.	Tom và Mary đều đang uống rượu.
I don't think you're the right person for the job.	Tôi không nghĩ bạn là người phù hợp với công việc.
Be careful, there are cougars in this area.	Hãy cẩn thận, có những con báo sư tử trong khu vực này.
Unfortunately your request was deemed unacceptable.	Rất tiếc là yêu cầu của bạn được coi là không thể chấp nhận được.
I didn't help Tom escape.	Tôi đã không giúp Tom trốn thoát.
You still haven't told Tom why you don't need to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom said that his parents never spanked him.	Tom nói rằng bố mẹ anh chưa bao giờ đánh đòn anh.
You must continue to separate.	Bạn phải tiếp tục tách rời.
You didn't tell me you would do it?	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó?
If I want to do it, I will.	Nếu tôi muốn làm điều đó, tôi sẽ làm.
I panicked.	Tôi hoảng sợ.
I don't like you more than anything you like me.	Tôi không thích bạn hơn bất cứ điều gì bạn thích tôi.
I've always been interested in painting things as they are.	Tôi luôn quan tâm đến việc sơn mọi thứ như chúng vốn có.
Tom never got an answer from Mary.	Tom không bao giờ nhận được câu trả lời từ Mary.
I think Tom doesn't seem interested.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vẻ không quan tâm.
I was too weak.	Tôi quá yếu.
Tom doesn't have to go to jail.	Tom không phải ngồi tù.
He will hand the job to his vice president.	Anh ấy sẽ giao công việc cho phó chủ tịch của mình.
I know you're careful.	Tôi biết bạn cẩn thận.
Tom is good at everything he does.	Tom giỏi mọi thứ anh ấy làm.
I thought I could help Tom with his homework.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp Tom làm bài tập về nhà.
I think Tom might be reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
I know Tom is a good student.	Tôi biết Tom là một học sinh giỏi.
Tom admitted that he took a bribe.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã nhận hối lộ.
Tom asked a lot of questions about you.	Tom đã hỏi rất nhiều câu hỏi về bạn.
Does Tom want to come home with us?	Tom có ​​muốn về nhà với chúng ta không?
Tom doesn't leave the house.	Tom không ra khỏi nhà.
Mount Fuji is noted for its beautiful shape.	Núi Phú Sĩ được chú ý bởi hình dạng tuyệt đẹp.
Tom says he doesn't think he has to today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình phải làm như vậy ngày hôm nay.
Tom is not facing any fees.	Tom không phải đối mặt với bất kỳ khoản phí nào.
Tom used dry moss as tinder to start the fire.	Tom đã sử dụng rêu khô làm bùi nhùi để bắt đầu nhóm lửa.
Tom saw the burning bush.	Tom đã nhìn thấy bụi cây đang cháy.
Tom won't believe me.	Tom sẽ không tin tôi.
Let me show you a picture I drew last month.	Để tôi cho bạn xem bức tranh tôi đã vẽ tháng trước.
How long do you want us to stay in Australia?	Bạn muốn chúng tôi ở lại Úc trong bao lâu?
Tom knows that he shouldn't do it.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
You should make sure you have enough money in your pocket to pay for the ticket.	Bạn nên chắc chắn rằng mình có đủ tiền trong túi để trả tiền mua vé.
Unlock the window.	Mở khóa cửa sổ.
Tom seems to be related to Mary.	Tom dường như có liên quan với Mary.
Tom is buying a thick coat.	Tom đang mua một chiếc áo khoác dày.
This is hard for you, isn't it?	Điều này thật khó đối với bạn, phải không?
I'm not sure that's what I need.	Tôi không chắc đó là những gì tôi cần.
Tom has probably forgotten about you.	Tom có ​​lẽ đã quên bạn.
Someone told me that Tom now lives in Boston.	Có người nói với tôi rằng Tom hiện sống ở Boston.
Tom is not a quiet person.	Tom không phải là một người trầm lặng.
Tom is still chubby.	Tom vẫn còn mũm mĩm.
Mothers are responsible for the behavior of their children.	Người mẹ phải chịu trách nhiệm về hành vi của con cái mình.
Tom is not brave enough to face us.	Tom không đủ can đảm để đối mặt với chúng tôi.
Are you all idiots?	Tất cả các bạn đều là đồ ngốc?
I worked hard in the kitchen all afternoon.	Tôi đã vất vả trong bếp cả buổi chiều.
Tom and Mary went to the mall together.	Tom và Mary đã đến trung tâm mua sắm cùng nhau.
I doubt Tom is really that gullible.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cả tin đến vậy.
They can't kill Tom.	Họ không thể giết Tom.
Let's continue this as long as we can.	Hãy tiếp tục điều này chừng nào chúng ta có thể.
We went to Boston in Tom's car.	Chúng tôi đến Boston bằng xe của Tom.
Tom's parents say they won't let him come to Australia alone.	Cha mẹ của Tom nói rằng họ sẽ không để anh ta đến Úc một mình.
What do you want to buy?	Bạn muốn mua những thứ gì?
Tom tried to poison Mary.	Tom đã cố gắng đầu độc Mary.
Tom doesn't have to do it that way.	Tom không cần phải làm theo cách đó.
I love traveling around Europe.	Tôi rất thích đi du lịch vòng quanh châu Âu.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
He's about to have a heart attack.	Anh ấy sắp lên cơn đau tim.
Why do you come back here if you don't really want to?	Tại sao bạn lại quay lại đây nếu bạn không thực sự muốn?
Tom says that Mary is likely to be slow.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị chậm.
I don't know how to play mahjong.	Tôi không biết chơi mạt chược.
Tom didn't show me.	Tom đã không cho tôi xem.
Can Tom dance?	Tom có ​​biết nhảy không?
Tom couldn't move his right arm.	Tom không thể cử động cánh tay phải của mình.
I tried my best to get there early.	Tôi đã cố gắng hết sức để đến đó sớm.
If you don't do that, Tom won't feel upset.	Nếu bạn không làm điều đó, Tom sẽ không cảm thấy khó chịu.
Tom didn't know Mary was at the club.	Tom không biết Mary đang ở câu lạc bộ.
No one remembers where Tom lived.	Không ai nhớ Tom đã sống ở đâu.
Do you know how to give first aid to a first degree burn?	Bạn đã biết cách sơ cứu vết bỏng cấp độ 1 chưa?
He almost ran across the intersection.	Anh ta suýt chạy qua ngã tư.
Tom fell into the depths of despair.	Tom rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Tom is very old.	Tom rất già.
I'll take it if you don't mind.	Tôi sẽ lấy nó nếu bạn không phiền.
Tom is the son of a very rich man.	Tom là con trai của một người đàn ông rất giàu có.
I like this arrangement.	Tôi thích sự sắp xếp này.
Finally, the delegates vote.	Cuối cùng, các đại biểu biểu quyết.
I don't see anyone wearing a hat.	Tôi không thấy ai đội mũ cả.
Do you think Tom is still motivated to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn động lực để làm điều đó?
I don't want anyone to hear me.	Tôi không muốn ai nghe thấy tôi.
I'd better do as Tom said.	Tốt hơn là tôi nên làm như Tom nói.
There isn't any evidence that Tom did it.	Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tom đã làm điều đó.
Have you ever seen Tom do that before?	Bạn đã bao giờ thấy Tom làm điều đó trước đây chưa?
Tom's parents caught him smoking weed.	Cha mẹ của Tom bắt gặp anh ta đang hút cỏ.
I'm thinking about that tomorrow.	Tôi đang nghĩ đến việc đó vào ngày mai.
Reading can enrich your mind and soul.	Đọc sách có thể làm giàu trí óc và tâm hồn bạn.
Tom doesn't want to go back to Australia.	Tom không muốn quay lại Úc.
Tom must have seen us.	Tom hẳn đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom took off.	Tom đã cất cánh.
Tom likes what he finds.	Tom thích những gì anh ấy tìm thấy.
Tom doesn't need to come see me.	Tom không cần đến gặp tôi.
In Japan, employment opportunities for women are significantly lower than for men.	Tại Nhật Bản, cơ hội việc làm cho phụ nữ thấp hơn đáng kể so với nam giới.
Every even number greater than 2 is the sum of two primes.	Mọi số chẵn lớn hơn 2 là tổng của hai số nguyên tố.
Tom did it as a joke.	Tom đã làm điều đó như một trò đùa.
The baby can stand but not walk.	Em bé có thể đứng nhưng không đi được.
I cannot read.	Tôi không thể đọc.
I wasn't surprised when Tom told me he wanted me to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó.
Tom needs to hire a private detective.	Tom cần thuê một thám tử tư.
Tom is sitting on a yoga ball.	Tom đang ngồi trên một quả bóng tập yoga.
I think Tom is quite angry.	Tôi nghĩ Tom đang khá tức giận.
Tom has done so much for us.	Tom đã làm rất nhiều cho chúng tôi.
Tom wondered why there was such a sudden change in plans.	Tom tự hỏi tại sao lại có sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch.
Tom didn't quite like it.	Tom không hoàn toàn thích nó.
Tom didn't want Mary to cry.	Tom không muốn Mary khóc.
I wonder if Tom is crazy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị điên hay không.
I don't like that very much.	Tôi không thích điều đó cho lắm.
I like vintage cars.	Tôi thích xe cổ.
I am one of three people who will have to do it.	Tôi là một trong ba người sẽ phải làm điều đó.
There will be a lunar eclipse tomorrow.	Sẽ có nguyệt thực vào ngày mai.
I need some makeup.	Tôi cần một số trang điểm.
I think Tom can do a better job.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm một công việc tốt hơn.
I believe Tom did nothing wrong.	Tôi tin rằng Tom không làm gì sai.
Tom bought himself a used car.	Tom đã mua cho mình một chiếc ô tô đã qua sử dụng.
Tom and Mary have to run.	Tom và Mary phải chạy.
You're the one who drew this picture, right?	Bạn là người đã vẽ bức tranh này, phải không?
You can read more than you think.	Bạn có thể đọc nhiều hơn bạn nghĩ.
Tom has problems at school.	Tom gặp vấn đề ở trường.
Tom says he will try to win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giành chiến thắng.
I fear something is wrong.	Tôi sợ có điều gì đó không ổn.
Tom still didn't get out of bed until after noon.	Tom vẫn chưa ra khỏi giường cho đến hơn trưa.
I was hoping you would find something.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó.
Tom knew Mary was being mocked.	Tom biết Mary đang bị mỉa mai.
Who is the team coach?	Ai là người huấn luyện đội?
"Whose socks are these?" 	"Đây là đôi tất của ai?"
"They are my sisters."	"Họ là chị em của tôi."
You know you shouldn't do that, right?	Bạn biết bạn không nên làm điều đó, phải không?
I think Tom knows about John and Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom biết về John và Mary.
Meet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30pm.	Gặp tôi tại sảnh của khách sạn Imperial lúc 6:30 chiều.
Tom said that Mary was drunk.	Tom nói rằng Mary đã say.
You are very arrogant.	Bạn rất kiêu ngạo.
Tom can't remember Mary.	Tom không thể nhớ Mary.
Tom climbs a tree.	Tom trèo cây.
My sister is not used to cooking.	Em gái tôi không quen nấu ăn.
You can take the escalator or the elevator.	Bạn có thể đi thang cuốn hoặc thang máy.
Phone not working.	Điện thoại không hoạt động.
Tom isn't there yet, is he?	Tom vẫn chưa ở đó phải không?
All I need to know is that you're fine.	Tất cả những gì tôi cần biết là bạn vẫn ổn.
I will wait tonight.	Tôi sẽ đợi tối nay.
I consider it my duty to help my parents.	Tôi coi đó là bổn phận của mình khi phải giúp đỡ bố mẹ.
Tom doesn't speak French well enough to do the job.	Tom không nói tiếng Pháp đủ tốt để làm công việc đó.
Tom's car has been impounded.	Xe của Tom đã bị tạm giữ.
Now do you know how to do this?	Bây giờ bạn có ai biết làm thế nào để làm điều này?
Tom still didn't know what to do with Mary.	Tom vẫn không biết Mary phải làm gì.
Tom said that Mary would probably do it willingly.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ sẵn lòng làm điều đó.
I won't be in Australia much longer.	Tôi sẽ không ở Úc lâu nữa.
Tom wished he hadn't promised Mary that he would come to Boston with her.	Tom ước rằng anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ đến Boston với cô ấy.
Aren't you going to tell me all this?	Bạn không định nói cho tôi biết tất cả chuyện này là sao?
Tom thinks he has found a way to solve the problem.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề.
This is a new type of melon.	Đây là một loại dưa mới.
Tom told me he thought Mary was back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã trở lại.
Tom and I used to be best friends.	Tom và tôi từng là bạn thân.
Would you like coffee or tea with your breakfast?	Bạn có muốn uống cà phê hay trà trong bữa sáng của mình không?
Which do you prefer, this or that?	Bạn thích cái nào hơn, cái này hay cái kia?
I'm pretty sure Tom won't win.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không thắng.
Do you think it's odd that she was in such a hurry?	Bạn có nghĩ rằng thật kỳ quặc khi cô ấy đã vội vàng như vậy?
I don't know if that's true.	Tôi không biết điều đó có đúng không.
I know that Tom is not the one to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải làm điều đó.
I was about to go out when Tom called.	Tôi định ra ngoài thì Tom gọi.
I want you to stay in Boston until next Monday.	Tôi muốn bạn ở lại Boston cho đến thứ Hai tới.
Tom told me that he likes the rain.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích mưa.
Tom says he doesn't remember people's names as well as he used to.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ tên mọi người tốt như anh ấy đã từng.
It doesn't matter to Tom.	Nó không quan trọng với Tom.
Tom has something to eat.	Tom có ​​thứ gì đó để ăn.
Tom has deposited some money in his bank account.	Tom đã gửi một số tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.
I don't want any help.	Tôi không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I guess I should warn you about Tom.	Tôi đoán tôi nên cảnh báo bạn về Tom.
I know Tom is incorrect.	Tôi biết Tom không chính xác.
Tom wants a male dog.	Tom muốn có một con chó đực.
Tom was happy when Mary said she was going to dance with him.	Tom rất vui khi Mary nói rằng cô ấy sẽ đi khiêu vũ với anh ấy.
I don't think Tom will win.	Tôi cho rằng Tom sẽ không thắng.
Are you sure you don't want me to wait here with Tom?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi đợi ở đây với Tom không?
I'm not sure I'll be of much help.	Tôi không chắc mình sẽ giúp được nhiều.
Tom assumed that Mary was talking nonsense simply because he didn't understand her.	Tom cho rằng Mary đang nói những điều vô nghĩa đơn giản vì anh không hiểu cô ấy.
Tom is afraid to do it.	Tom sợ làm điều đó.
Tom was shivering from the cold.	Tom đang rùng mình vì lạnh.
He made a rule never to speak ill of others.	Anh ấy đưa ra quy tắc không bao giờ nói xấu người khác.
I am not easily impressed.	Tôi không dễ bị ấn tượng.
Then Tom was in prison.	Sau đó Tom đã ở trong tù.
I don't think we can do that today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary exchanged phone numbers.	Tom và Mary đã trao đổi số điện thoại.
Tom passed away on October 20, 2013.	Tom đã qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I think you have been punished enough.	Tôi nghĩ bạn đã bị trừng phạt đủ.
It's on the eighth floor.	Nó ở tầng tám.
I'm going to see it early today.	Hôm nay tôi sẽ đi xem sớm.
He opened his mouth as if to speak, but said nothing.	Anh ta mở miệng như muốn nói, nhưng không nói gì cả.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
Tom won't let you drive.	Tom sẽ không cho phép bạn lái xe.
Why don't we go out to drive?	Tại sao chúng ta không đi ra ngoài để lái xe?
I'm sure Tom has other things on his mind.	Tôi chắc rằng Tom đang có những thứ khác trong đầu.
Tom wasn't sure he would do that.	Tom không chắc sẽ làm điều đó.
Tom and Mary both sat down.	Tom và Mary đều ngồi xuống.
I won't need you.	Tôi sẽ không cần bạn.
I am very fast.	Tôi rất nhanh.
I couldn't figure out what caused it.	Tôi không thể tìm ra điều gì đã gây ra nó.
Tom was in his room the whole time.	Tom đã ở trong phòng của mình suốt thời gian đó.
I doubt Tom did this.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm điều này.
You are very fast.	Bạn rất nhanh.
There's no point in talking to you, because you won't do as I say.	Không có ích gì khi nói chuyện với bạn, bởi vì bạn sẽ không làm như tôi nói.
I kept him inside while his wife was having surgery.	Tôi đã giữ anh ấy ở bên trong khi vợ anh ấy đang phẫu thuật.
Tom is the only person I know who can speak French.	Tom là người duy nhất tôi biết có thể nói tiếng Pháp.
Tom wouldn't do it if he wasn't drunk.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không say.
I did a very stupid thing.	Tôi đã làm một điều rất ngu ngốc.
I asked Tom to wait a few more minutes.	Tôi yêu cầu Tom đợi thêm vài phút.
I don't know any of those people.	Tôi không biết ai trong số những người đó.
What are you trying to say?	Bạn đang cố nói gì vậy?
Tom asked Mary if she wanted to do it now.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn làm điều đó ngay bây giờ không.
Just pretend you don't know me.	Cứ giả vờ như bạn không biết tôi.
I have to get Tom home now.	Tôi phải đưa Tom về nhà ngay bây giờ.
Tom told me that he thought Mary was impolite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bất lịch sự.
I would buy a house if I had enough money.	Tôi sẽ mua một ngôi nhà nếu tôi có đủ tiền.
You and I should go to the party together.	Bạn và tôi nên đi dự tiệc cùng nhau.
I still don't know what you want me to buy.	Tôi vẫn không biết bạn muốn tôi mua gì.
We changed our plans because she was late.	Chúng tôi đã thay đổi kế hoạch của mình vì cô ấy đến muộn.
We have nothing else to lose.	Chúng tôi không có gì khác để mất.
The mother told her daughter to do it herself.	Người mẹ bảo con gái tự làm.
Tom won't help us today.	Tom sẽ không giúp chúng ta hôm nay.
Tom asked Mary if she wanted to go swimming.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn đi bơi không.
The participants are mostly young.	Những người tham gia hầu hết là trẻ tuổi.
I don't feel ready to do that.	Tôi không cảm thấy sẵn sàng để làm điều đó.
He assumed the train would arrive on time.	Anh ta cho rằng chuyến tàu sẽ đến đúng giờ.
Tom got married in Australia a few years ago.	Tom đã kết hôn ở Úc vài năm trước.
It would be great if you could stay there.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể ở đó.
I don't think Tom would care if Mary did it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm điều đó một mình.
Tom wants answers.	Tom muốn câu trả lời.
Since I got a cold, I can't taste anything.	Kể từ khi tôi bị cảm lạnh, tôi không thể nếm được bất cứ thứ gì.
Tom was very shy as a child.	Tom rất nhút nhát khi còn nhỏ.
I don't think it will be easy to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ dàng thuyết phục Tom làm điều đó.
You still haven't told me what your phone number is.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết số điện thoại của bạn là gì.
What did Tom write about?	Tom đã viết về cái gì?
Tom robbed a bank in Boston last week.	Tom đã cướp một ngân hàng ở Boston vào tuần trước.
What is your favorite quote?	Báo giá yêu thích của bạn là gì?
I don't think it's good for Tom to go alone.	Tôi không nghĩ Tom đi một mình là tốt.
Tom is the tallest of the three.	Tom là người cao nhất trong ba người.
The boy opened the window, even though his mother told him not to.	Cậu bé đã mở cửa sổ, mặc dù mẹ cậu đã bảo cậu không được.
I need to buy some new clothes for Tom.	Tôi cần mua một số quần áo mới cho Tom.
If I had only had a little more money, I could have bought the camera I wanted.	Nếu tôi chỉ có thêm một ít tiền, tôi đã có thể mua được chiếc máy ảnh mà tôi muốn.
Tom is a wealthy rancher.	Tom là một chủ trang trại giàu có.
Tom doesn't like to talk about himself.	Tom không thích nói về bản thân.
You don't have a choice.	Bạn không có quyền lựa chọn.
Tom doesn't know if I need to do that or not.	Tom không biết liệu tôi có cần làm điều đó hay không.
Tom was shot in the chest.	Tom bị bắn vào ngực.
You will be tired.	Bạn sẽ mệt mỏi.
That's not all Tom has to do.	Đó không phải là tất cả những gì Tom phải làm.
What medication is Tom taking?	Tom đang dùng thuốc gì?
Tom can also speak French.	Tom cũng có thể nói tiếng Pháp.
I don't want any of my friends to know that I can't do it.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom told me he loved me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
Everyone knows that Tom doesn't like living in Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích sống ở Úc.
That is completely incorrect.	Điều đó hoàn toàn không chính xác.
I came to Boston when I was in high school.	Tôi đến Boston khi còn là học sinh trung học.
I want to meet the girl of my dreams.	Tôi muốn gặp cô gái trong mộng của mình.
I am somewhat dumbfounded.	Tôi có phần chết lặng.
Tom suddenly realized that the attraction was mutual.	Tom chợt nhận ra rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
Tom said that he and Mary left early because Mary felt sick.	Tom nói rằng anh và Mary đi sớm vì Mary cảm thấy ốm.
Why is Tom angry?	Tại sao Tom lại tức giận?
I know that Tom knows that he doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
That will reduce costs.	Điều đó sẽ làm giảm chi phí.
They're alive.	Họ còn sống.
We don't have much money, but we do have enough to buy the things we really need.	Chúng ta không có nhiều tiền, nhưng chúng ta có đủ để mua những thứ chúng ta thực sự cần.
Tom can't wait to know the exam results.	Tom rất nóng lòng muốn biết kết quả kỳ thi.
We have our future to think about.	Chúng tôi có tương lai của chúng tôi để suy nghĩ về.
Tom says he doesn't know anyone in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Boston.
I am very grateful for your support.	Tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ của bạn.
Tom was seated, but Mary was not.	Tom đã ngồi, nhưng Mary thì không.
I'm sure Tom will be organized.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có tổ chức.
I have no grudge against you.	Tôi không có ác cảm với bạn.
Tom learned French while living in Australia.	Tom đã học tiếng Pháp khi sống ở Úc.
Why haven't you come to see me yet?	Tại sao bạn vẫn chưa đến gặp tôi?
Tom wants to buy a French-English dictionary.	Tom muốn mua một cuốn từ điển Pháp-Anh.
That's what I always say.	Đó là những gì tôi luôn nói.
You didn't tell Tom I wasn't going to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó, phải không?
Tom paid the ultimate price.	Tom đã phải trả giá cuối cùng.
Tom said Mary could very well sympathize.	Tom nói Mary rất có thể thông cảm.
We were hoping the rain would stop before noon.	Chúng tôi đã hy vọng mưa sẽ tạnh trước buổi trưa.
Tom lives in Australia with his children.	Tom sống ở Úc với các con của mình.
I know that Tom is a pretty tough kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ khá cứng rắn.
How long does it take to change the oil?	Sau bao lâu thì thay nhớt?
You have thirty seconds.	Bạn có ba mươi giây.
Tom and I have a daughter named Mary.	Tom và tôi có một cô con gái tên là Mary.
Tom became interested.	Tom bắt đầu quan tâm.
Tom is still not good at playing the flute.	Tom vẫn không giỏi thổi sáo.
You don't seem to enjoy yourself.	Bạn dường như không thích thú với chính mình.
Tom doesn't know how to relax and enjoy life.	Tom không biết cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
This is not the first time Tom has made mistakes.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom mắc lỗi.
Tom has four aces.	Tom có ​​bốn con át chủ bài.
Tom is a sensitive person, isn't he?	Tom là người nhạy cảm, phải không?
I will get there soon.	Tôi sẽ đến đó sớm.
I don't think you should eat that.	Tôi nghĩ bạn không nên ăn thứ đó.
Tom said it was his first time trying to do it.	Tom nói đây là lần đầu tiên anh ấy cố gắng làm điều đó.
Can you turn up the heat?	Bạn có thể tăng nhiệt?
Tom has hired a new secretary.	Tom đã thuê một thư ký mới.
Tom's friends want to help him.	Bạn bè của Tom muốn giúp anh ta.
I knew that Tom would gladly do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I won't wait for Tom.	Tôi sẽ không đợi Tom.
Tom was arrested at the scene.	Tom bị bắt tại hiện trường.
Tom turned, panting, and grabbed his lower back.	Tom quay lại, thở hổn hển và nắm lấy lưng dưới của anh.
Tom's truck is parked there.	Xe tải của Tom đang đậu ở đó.
You warned Tom what would happen if he did, didn't you?	Bạn đã cảnh báo Tom điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy làm vậy, phải không?
I didn't read the rest of the book.	Tôi đã không đọc phần còn lại của cuốn sách.
It's time to pack up your things.	Đã đến lúc bạn thu dọn đồ đạc của mình.
Tom doesn't seem to be very busy.	Tom dường như không bận lắm.
Tom and Mary are playing with John's cat.	Tom và Mary đang chơi với con mèo của John.
Beat eggs with a whisk.	Đánh trứng bằng máy đánh trứng.
I wish you didn't say that.	Tôi ước bạn đừng nói điều đó.
You don't have to tell me how to do it.	Bạn không cần phải cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Did Tom tell you what he was up to?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy định làm gì không?
What would you like to give Tom on his birthday?	Bạn muốn tặng gì cho Tom nhân ngày sinh nhật?
Aren't you bored of me yet?	Em vẫn chưa chán anh à?
They didn't do their job.	Họ đã không làm công việc của họ.
Tom thinks he doesn't need to do so.	Tom nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm như vậy.
Tom is using a soldering iron.	Tom đang sử dụng đèn hàn.
The United States severed diplomatic relations with Iran in April 1980.	Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào tháng 4/1980.
Tom doesn't need any help.	Tom không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom didn't ask for anything?	Tom đã không yêu cầu bất cứ điều gì?
I think Tom doesn't drink.	Tôi nghĩ Tom không uống rượu.
There was nothing in the suitcase but dirty clothes.	Trong vali không có gì ngoài quần áo bẩn.
Why don't we send these books to Tom?	Tại sao chúng ta không gửi những cuốn sách này cho Tom?
I didn't know Tom lived in Boston.	Tôi không biết Tom sống ở Boston.
Aren't you going to do something?	Bạn không định làm gì đó sao?
Didn't you just say you would do it?	Không phải bạn vừa nói bạn sẽ làm điều đó sao?
All of them have been paginated.	Tất cả chúng đã được phân trang.
I didn't realize that Tom didn't know French.	Tôi không nhận ra rằng Tom không biết tiếng Pháp.
Saturn's moon Titan has all the right ingredients for life.	Mặt trăng Titan của sao Thổ có tất cả các thành phần phù hợp cho sự sống.
I don't remember what I wanted.	Tôi không nhớ mình muốn gì.
Tom seemed certain.	Tom có ​​vẻ như chắc chắn.
Please don't let Tom drive.	Xin đừng để Tom lái xe.
What plans do you have for the weekend?	Bạn có kế hoạch gì cho cuối tuần?
Tom told Mary what she needed to do.	Tom đã nói với Mary những gì cô ấy cần phải làm.
I learned that you witnessed the murder.	Tôi được biết rằng bạn đã chứng kiến ​​vụ giết người.
I cut the apple.	Tôi cắt miếng táo.
What was it like in Boston thirty years ago?	Nó như thế nào ở Boston ba mươi năm trước?
We have not found a solution yet.	Chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp.
Tom looked surprised when I told him what Mary was up to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì Mary đang định làm.
I apologize for my prolonged silence.	Tôi xin lỗi vì sự im lặng kéo dài của tôi.
Tom is the one I worry about.	Tom là người tôi lo lắng.
Tom has decided he wants to learn French.	Tom đã quyết định anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Mary says she knows Tom can't eat chestnuts.	Mary nói rằng cô ấy biết Tom không thể ăn hạt dẻ.
I don't think I need your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom graduated second in his class.	Tom tốt nghiệp thứ hai trong lớp của mình.
I wonder if Tom is still alive.	Tôi tự hỏi liệu Tom còn sống không.
Mary went to get a pedicure.	Mary đi làm móng chân.
I learned how to do it on my own.	Tôi đã học cách để làm điều đó một mình.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be rich.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ giàu có.
This house is uninhabitable.	Ngôi nhà này không thể ở được.
Tom was in the hospital.	Tom đã ở trong bệnh viện.
Tom decided to help.	Tom quyết định giúp đỡ.
Tom told me he thought Mary was outside.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở bên ngoài.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
The industrialist found a wealthy financier to help him weather the inevitable storm.	Nhà công nghiệp đã tìm thấy một nhà tài chính giàu có để giúp anh ta vượt qua cơn bão là điều không thể tránh khỏi.
I don't live on a farm.	Tôi không sống trong một trang trại.
I accidentally erased my hard disk.	Tôi đã vô tình xóa đĩa cứng của mình.
Tom is the one who told me you need to do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng bạn cần phải làm điều đó.
The mosque burned down at midnight.	Nhà thờ Hồi giáo bị đốt cháy vào nửa đêm.
I wonder if Tom really asked Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự yêu cầu Mary làm điều đó không.
Are you sure you feel well enough to see Tom?	Bạn có chắc mình cảm thấy đủ khỏe để gặp Tom không?
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
Look over yonder.	Nhìn qua yonder.
We were having dinner when Tom called.	Chúng tôi đang ăn tối thì Tom gọi.
Today is the Monday that you go, right?	Hôm nay là thứ Hai mà bạn đi, phải không?
Tom will be here tomorrow.	Tom sẽ đến đây vào ngày mai.
Please give this package to Tom.	Vui lòng giao gói hàng này cho Tom.
Tom tries to scratch me.	Tom cố gắng cào tôi.
Tom is likely to do it while he's in Boston.	Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
We did almost everything you asked for.	Chúng tôi đã làm hầu hết mọi thứ bạn yêu cầu.
I think Tom is gone.	Tôi nghĩ Tom đã biến mất.
There is a secret passage.	Có một lối đi bí mật.
Unfortunately, I cannot do that.	Thật không may, tôi không thể làm điều đó.
There are several reasons why we decided not to do it.	Có một số lý do tại sao chúng tôi quyết định không làm điều đó.
You don't know this place.	Bạn không biết nơi này.
Tom is doing great, isn't he?	Tom đang làm rất tốt, phải không?
Do you have a birthmark?	Bạn có một vết bớt?
I don't think I have any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng mình có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
It's not a prison camp.	Đó không phải là một trại tù.
What is your goal?	Mục tiêu của bạn là gì?
Tom was married before I got married.	Tom đã kết hôn trước khi tôi kết hôn.
You will definitely find that book in the library.	Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy cuốn sách đó trong thư viện.
Tom cares about Mary.	Tom quan tâm đến Mary.
His best friend in the office visits him.	Bạn thân nhất của anh ấy trong văn phòng đến thăm anh ấy.
Tom has a treasure map.	Tom có ​​một bản đồ kho báu.
Tom made sure he had enough money to buy what he needed.	Tom chắc chắn rằng mình có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
How many times a night does Tom do it?	Tom làm điều đó bao nhiêu lần một đêm?
I think you used to be a teacher in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn đã từng là một giáo viên ở Úc.
I called Tom.	Tôi đã gọi cho Tom.
I ate less than Tom.	Tôi đã ăn ít hơn Tom.
Tom is a bad guy.	Tom là một kẻ xấu.
I think it is OK to do that.	Tôi nghĩ rằng nó là OK để làm điều đó.
Tom suspects that Mary cheated on the test.	Tom nghi ngờ rằng Mary đã gian lận trong bài kiểm tra.
Tom comes to Boston two or three times a year.	Tom đến Boston hai hoặc ba lần một năm.
Tom knew there was a possibility that Mary was late.	Tom biết có khả năng Mary đến muộn.
The back door is wide open, there are many mosquitoes in the house.	Cửa sau rộng mở, trong nhà rất nhiều muỗi.
Why do you think Tom wouldn't have to?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ không phải làm vậy?
I really can't do more than that.	Tôi thực sự không thể làm nhiều hơn thế.
Tom told me Mary wasn't his type.	Tom nói với tôi Mary không phải là mẫu người của anh ấy.
I think Tom has given up hope.	Tôi nghĩ Tom đã từ bỏ hy vọng.
Tom agrees with them.	Tom đồng ý với họ.
Tom is getting so much better.	Tom đang trở nên tốt hơn rất nhiều.
I am proud of my family.	Tôi tự hào về gia đình mình.
I will be here with you for a while.	Tôi sẽ ở đây với bạn một thời gian.
I was not good at sports when I was young.	Tôi không giỏi thể thao khi còn trẻ.
Street lined with green trees.	Đường phố rợp bóng cây xanh.
Tom says he noticed a difference.	Tom nói rằng anh ấy nhận thấy một sự khác biệt.
I think a game of tennis can be fun.	Tôi nghĩ một trận quần vợt có thể rất vui.
Have you fastened your seat belt?	Bạn đã thắt dây an toàn chưa?
Tom and Mary worked together.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau.
Did Tom really do it without any help?	Tom đã thực sự làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào?
I don't think Tom will let you do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó một mình.
It sounds like you're glad it's going to happen.	Có vẻ như bạn rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I would be very grateful if you let me do it.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn để tôi làm điều đó.
If Tom asked you to jump off a bridge, would you do it?	Nếu Tom yêu cầu bạn nhảy khỏi một cây cầu, bạn có làm điều đó không?
The police don't think it's possible that Tom committed suicide.	Cảnh sát không nghĩ rằng có khả năng Tom đã tự sát.
I won't be able to help you tomorrow.	Tôi sẽ không thể giúp bạn vào ngày mai.
Tom came here on foot.	Tom đến đây đi bộ.
I don't know either of the twins.	Tôi không biết một trong hai người sinh đôi.
How long have you and Tom been in Boston?	Bạn và Tom đã ở Boston bao lâu?
Are you sure Tom doesn't suspect anything?	Bạn có chắc là Tom không nghi ngờ điều gì không?
Tom has red rashes all over his body.	Tom có ​​những nốt mẩn đỏ khắp người.
Tom has been driving this truck for many years.	Tom đã lái chiếc xe tải này trong nhiều năm.
Tom is the one who told me not to do that anymore.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng làm vậy nữa.
Tom may not be impressed.	Tom có ​​thể không ấn tượng.
Tom became very thirsty.	Tom trở nên rất khát.
They agreed to investigate the cause of the accident.	Họ đồng ý điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Tom knows that what he did was wrong.	Tom biết rằng những gì anh ấy đã làm là sai.
We are almost out of money.	Chúng tôi gần như hết tiền.
Tom hopes Mary will help him.	Tom mong Mary sẽ giúp anh ta.
Tom is still unsure.	Tom vẫn chưa chắc lắm.
I think there is a place for you here.	Tôi nghĩ rằng có một nơi cho bạn ở đây.
You know that Tom won't be able to do it as quickly as Mary, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary, phải không?
You have no idea how happy that makes me.	Bạn không biết điều đó làm tôi hạnh phúc như thế nào.
You don't watch TV at all?	Bạn không xem TV chút nào?
Tom is not a detective.	Tom không phải là thám tử.
You need to see Tom.	Bạn cần gặp Tom.
Tom spent his birthday in prison.	Tom đã trải qua sinh nhật của mình trong tù.
I know that Tom knows when Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
I know Tom is a much better driver than you.	Tôi biết Tom là một người lái xe tốt hơn bạn nhiều.
Tom didn't come to the picnic.	Tom không đến buổi dã ngoại.
Don't eat that.	Đừng ăn cái đó.
Tom is quite dedicated, isn't he?	Tom khá là tận tâm, phải không?
It was too late to close the barn door when the horse was gone.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng khi con ngựa đã chạy mất.
Tomatoes are delicious whether you eat them raw, cooked or braised.	Cà chua rất ngon cho dù bạn ăn sống, nấu chín hay om.
I know Tom wouldn't do that to Mary.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
Tom and Mary were not married at the time.	Tom và Mary chưa kết hôn vào thời điểm đó.
Tom is very resourceful, isn't he?	Tom rất tháo vát, phải không?
Tom tries to comfort his mother.	Tom cố gắng an ủi mẹ mình.
I don't have enough to pay for it.	Tôi không có đủ để trả cho nó.
I was reading a book when he walked in.	Tôi đang đọc sách thì anh ấy bước vào.
He asked me for more money than necessary.	Anh ta yêu cầu tôi cho nhiều tiền hơn mức cần thiết.
Maybe there's no need to do that.	Có lẽ không cần phải làm vậy.
I will study French for a semester.	Tôi sẽ học tiếng Pháp trong một học kỳ.
Why isn't Tom here at this crucial time?	Tại sao Tom không ở đây vào thời điểm quan trọng này?
Tom is a ghost.	Tom là một con ma.
Tom is not behind Mary.	Tom không đứng sau Mary.
Tom couldn't read very well until he was thirteen.	Tom không thể đọc rất tốt cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom closed the door.	Tom đóng cửa lại.
It's not yours, is it?	Đó không phải là của bạn, phải không?
Tom doesn't need to clean the room.	Tom không cần dọn phòng.
Tell Tom not to do that.	Nói Tom đừng làm vậy.
Tom ate a hamburger in his car while he was driving.	Tom đã ăn một chiếc bánh hamburger trong ô tô của mình khi anh ấy đang lái xe.
How would I explain this to Tom?	Tôi sẽ giải thích điều này với Tom như thế nào?
I know you're not going to stay in Boston.	Tôi biết bạn không định ở lại Boston.
I don't know how it sounds.	Tôi không biết nó nghe như thế nào.
You look a lot older than Tom.	Bạn trông già hơn Tom rất nhiều.
Tom can injure himself if not careful.	Tom có ​​thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
There are no flowers or trees on his street.	Không có hoa hay cây xanh trên đường phố của anh ta.
I doubt that Tom really wants to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom sometimes makes dinner for us.	Tom đôi khi làm bữa tối cho chúng tôi.
Excuse me, what's your name?	Xin lỗi cho hỏi bạn tên gì vậy?
We quickly took a shower.	Chúng tôi nhanh chóng đi tắm.
Where's Tom's ticket?	Vé của Tom đâu?
When was the last time you ate at an expensive restaurant?	Lần cuối cùng bạn ăn ở một nhà hàng đắt tiền là khi nào?
You are changing the subject.	Bạn đang thay đổi chủ đề.
I think we complement each other.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi bổ sung cho nhau.
I thought Tom would do it for Mary.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom is difficult to teach.	Tom rất khó dạy.
Tom said that Mary knew he might not need to do it until 2:30.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không cần phải làm điều đó cho đến 2:30.
Tom says his schedule is likely to change.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy có thể sẽ thay đổi.
Is this the first time Tom has had suicidal thoughts?	Đây có phải là lần đầu tiên Tom có ​​ý định tự tử?
Tom's criticism is unfair.	Những lời chỉ trích của Tom là không công bằng.
Tom is looking for an apartment to rent.	Tom đang tìm một căn hộ để thuê.
Tom and Mary shouted at each other.	Tom và Mary hét vào mặt nhau.
I don't think Tom has a car.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​một chiếc xe hơi.
They cannot replace you.	Họ không thể thay thế bạn.
I woke up right before Tom did.	Tôi thức dậy ngay trước khi Tom làm.
Today I have to stay at home to take care of my mother.	Hôm nay tôi phải ở nhà để chăm sóc mẹ.
I expect Tom to form the team.	Tôi mong đợi Tom sẽ thành lập đội.
Tom hates his name.	Tom ghét cái tên của mình.
I'd rather go dancing alone than with Tom.	Tôi thà đi khiêu vũ một mình hơn là đi với Tom.
I have a thirty-year-old wife and a three-year-old daughter.	Tôi có một người vợ ba mươi tuổi và một đứa con gái ba tuổi.
I don't feel stressed about it.	Tôi không có cảm giác căng thẳng về điều đó.
Tom said he was going to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
Tom is a monk, right?	Tom là một nhà sư, phải không?
I don't know who that is.	Tôi không biết đó là ai.
Tom wonders why Mary doesn't want to help him.	Tom tự hỏi tại sao Mary không muốn giúp anh ta.
Tom was supposed to go to the party with Mary.	Tom được cho là sẽ đi dự tiệc với Mary.
Tom says he thinks Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không khóc.
I wonder if Tom can sing as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hát hay như Mary hay không.
At the top, people find it difficult to breathe.	Ở trên cao, mọi người cảm thấy khó thở.
We couldn't stop him from hitting her.	Chúng tôi không thể ngăn anh ta đánh cô ấy.
I never talked about it with anyone.	Tôi chưa bao giờ nói về điều đó với bất kỳ ai.
I think Tom foresaw that too.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng đã đoán trước được điều đó.
Isn't that what you intended?	Đó không phải là những gì bạn dự định?
I don't know how Tom knew.	Tôi không biết làm sao Tom biết được.
That's not your bike, is it, Tom?	Đó không phải là xe đạp của bạn, phải không, Tom?
Tom looked more surprised than angry.	Tom trông ngạc nhiên hơn là tức giận.
Tom needs to be in bed.	Tom cần phải ở trên giường.
You love this car, don't you?	Bạn yêu chiếc xe này, phải không?
Tom believes that suicide is wrong.	Tom tin rằng tự tử là sai.
I haven't hugged Tom for a long time.	Đã lâu tôi không ôm Tom.
Do not be disappointed.	Đừng thất vọng.
I don't think Tom knows the reason for Mary's absence.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết lý do Mary vắng mặt.
We can't do anything here.	Chúng tôi không thể làm gì ở đây.
It's not the first time you've told me that.	Đó không phải là lần đầu tiên bạn nói với tôi điều đó.
Can you please pass the reels?	Bạn có thể vui lòng vượt qua các cuộn?
The band played several marches.	Ban nhạc đã chơi một số cuộc tuần hành.
Where is the museum?	Đâu là bảo tàng?
That is enough for today. 	Đó là đủ cho ngày hôm nay.
I am tired.	Tôi mệt.
Tom dropped a box of test tubes, and most of them broke.	Tom đã đánh rơi một hộp ống nghiệm, và hầu hết chúng đều bị vỡ.
I don't know how Tom died.	Tôi không biết Tom chết như thế nào.
I ended up staying in Australia for three years.	Cuối cùng tôi đã ở lại Úc trong ba năm.
Tom could never forget the horrors of war.	Tom không bao giờ có thể quên được nỗi kinh hoàng của chiến tranh.
How do you decide what to do and what not to do?	Làm thế nào để bạn quyết định những gì nên làm và những gì không nên làm?
Tom sprained his ankle.	Tom bị bong gân mắt cá chân.
Tom picked up the letter and started reading it.	Tom nhặt lá thư và bắt đầu đọc nó.
Tom shouldn't do it again.	Tom không nên làm điều đó một lần nữa.
You have to live in the present, not in the past.	Bạn phải sống trong hiện tại, không phải trong quá khứ.
Tom and Mary know each other well.	Tom và Mary biết rõ về nhau.
Tom told me that he thought I should lose some weight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi nên giảm cân một chút.
Tom and Mary are both reading the same book.	Tom và Mary đều đang đọc cùng một cuốn sách.
It is good that the horse was not hurt.	Thật tốt là con ngựa đã không bị đau.
Tom's house was broken into last night and his dog didn't even bark.	Nhà của Tom đã bị đột nhập vào đêm qua và con chó của anh ấy thậm chí còn không sủa.
Tom has never been in love.	Tom chưa bao giờ yêu.
I have never traveled by train.	Tôi chưa bao giờ đi du lịch bằng xe lửa.
I am traveling alone.	Tôi đang đi du lịch một mình.
Tom wanted to ask Mary out, but he didn't have the courage.	Tom muốn rủ Mary đi chơi, nhưng anh không đủ can đảm.
You never seem to care about doing it.	Bạn dường như không bao giờ quan tâm đến việc làm đó.
Why didn't Tom take that job?	Tại sao Tom không nhận công việc đó?
Gangsters robbed banks of thousands of dollars.	Bọn côn đồ cướp ngân hàng hàng nghìn đô la.
Tom doesn't think Mary would have done it without help.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom just told Mary to leave.	Tom chỉ nói với Mary rằng hãy rời đi.
You are not allowed in there.	Bạn không được phép vào đó.
I'll be with Tom if I need to.	Tôi sẽ ở bên Tom nếu tôi cần.
Tom sold all his possessions.	Tom đã bán tất cả tài sản của mình.
Tom doesn't seem willing to help.	Tom dường như không sẵn sàng giúp đỡ.
Tom, Mary, John and Alice were all very hungry.	Tom, Mary, John và Alice đều rất đói.
You speak some French, don't you?	Bạn nói một số tiếng Pháp, phải không?
Lake Towada is famous for its beauty.	Hồ Towada nổi tiếng với vẻ đẹp của nó.
I hope I don't get sick.	Tôi hy vọng tôi không bị bệnh.
We have too much work to do.	Chúng tôi có quá nhiều việc phải làm.
Tom is wearing a wig, isn't he?	Tom đang đội tóc giả, phải không?
They still haven't found Tom.	Họ vẫn chưa tìm thấy Tom.
Tom says that Mary is likely starving.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị bỏ đói.
I'm sure Tom would love to come to Boston with you.	Tôi chắc rằng Tom rất thích đến Boston với bạn.
It was quite a risky business.	Đó là một công việc khá mạo hiểm.
Do you intend to answer all my questions honestly?	Bạn có ý định trả lời tất cả các câu hỏi của tôi một cách trung thực?
Do you know what it's called?	Bạn có biết nó được gọi là gì không?
Why don't we move to Boston?	Tại sao chúng ta không chuyển đến Boston?
Tom was having trouble finding work.	Tom đã gặp khó khăn khi tìm việc làm.
I doubt that Tom knows Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết Mary.
You have done a good job.	Bạn đã hoàn thành tốt công việc.
Tom gets paid a lot for what he does.	Tom được trả rất nhiều cho những gì anh ấy làm.
I know Tom might be allowed to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
Tom is an amateur photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.
I think Dante is better than Milton.	Tôi nghĩ Dante tốt hơn Milton.
She looks very elegant.	Cô ấy trông rất thanh lịch.
Tom and I waved goodbye.	Tom và tôi vẫy tay chào nhau.
I don't want my friend to wait too long.	Tôi không muốn bạn mình phải đợi quá lâu.
Tom tried to do it alone, but he couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó một mình, nhưng anh ấy không thể.
Tom rushed into the office.	Tom lao vào văn phòng.
I'll tell Tom you're ready.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã sẵn sàng.
Tom told me that he didn't learn French in high school.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không học tiếng Pháp ở trường trung học.
That's just the way things are.	Đó chỉ là cách mọi thứ.
Tom thought it was a joke, but no one laughed.	Tom nghĩ đó là một trò đùa, nhưng không ai cười cả.
I don't want you to tell this to anyone.	Tôi không muốn bạn nói điều này với bất kỳ ai.
From a distance, the large rock looks like an ancient castle.	Nhìn từ xa, tảng đá lớn trông giống như một tòa lâu đài cổ.
I don't think Tom was in Boston.	Tôi không nghĩ Tom đã ở Boston.
Ask Tom where he left the keys.	Hỏi Tom xem anh ấy để chìa khóa ở đâu.
I told Tom what Mary needed to do.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary cần làm.
Pretty difficult isn't it?	Khá khó phải không?
"We have a lot of work to do." 	"Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm."
"As?"	"Như là?"
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom is injured in the accident and so is Mary.	Tom bị thương trong vụ tai nạn và Mary cũng vậy.
Tom said that he wished he hadn't told Mary he was going to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
I can't take another day off.	Tôi không thể nghỉ thêm một ngày nào nữa.
I bought a pineapple at the supermarket.	Tôi đã mua một quả dứa ở siêu thị.
I know how injured Tom is.	Tôi biết Tom bị thương như thế nào.
Tom promised to help us tomorrow.	Tom đã hứa sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
As far as I know, there are no good books on theory.	Theo mình biết thì không có sách nào hay về lý thuyết cả.
I know that you will never lie to me.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối tôi.
Tom feels like a million dollars.	Tom cảm thấy như một triệu đô la.
Tom usually wears a Hawaiian shirt.	Tom thường mặc áo sơ mi Hawaii.
I know what you told Tom.	Tôi biết những gì bạn đã nói với Tom.
You do not know?	Bạn không biết sao?
Tom likes to talk about love.	Tom thích nói về tình yêu.
Starting next week, we will be using the new textbook.	Bắt đầu từ tuần tới, chúng tôi sẽ sử dụng sách giáo khoa mới.
I don't think Tom has any plans for Monday.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ kế hoạch nào cho thứ Hai.
I can't deal with this nonsense.	Tôi không thể đối phó với điều vô nghĩa này.
There is no entrance fee.	Không có phí vào cửa.
The show wasn't as long as I expected.	Buổi biểu diễn không dài như tôi mong đợi.
Our teacher arrived late on the first day of class.	Giáo viên của chúng tôi đến muộn vào ngày đầu tiên của lớp học.
Tom answered the phone and it was Mary.	Tom trả lời điện thoại và đó là Mary.
I feel like I'm the only one who can do that.	Tôi có cảm giác rằng tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
That is an achievement.	Đó là một thành tựu.
I'm behind Tom.	Tôi đứng sau Tom.
We must continue.	Chúng ta phải tiếp tục.
Tom gets bad grades at school because he has to work on his parents' farm, he hardly has time for his studies.	Tom bị điểm kém ở trường vì phải làm việc ở trang trại của bố mẹ, anh hầu như không có thời gian cho việc học.
I am happier now than I used to be.	Bây giờ tôi hạnh phúc hơn tôi đã từng.
Tom rushed into the office and slammed the door.	Tom lao vào văn phòng và đóng sầm cửa lại.
I thought I told you I didn't want you here.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn ở đây.
Tom sat across from Mary at the picnic table.	Tom ngồi đối diện bàn ăn ngoài trời với Mary.
I wonder if it will rain tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có mưa hay không.
Tom tells Mary to leave.	Tom bảo Mary rời đi.
I think it's best not to say anything.	Tôi nghĩ rằng tốt nhất là không nên nói gì cả.
You should pay more attention to your diet.	Bạn nên chú ý nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng.
You have made Tom unhappy.	Bạn đã làm cho Tom không hài lòng.
Tom is currently working in Australia.	Tom hiện đang làm việc tại Úc.
I don't like cats.	Tôi không thích mèo.
Tom cannot afford to be alone at home.	Tom không có khả năng ở nhà một mình.
Tom says he thinks you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình.
I forgot my lunch and bought a baguette at school.	Tôi đã quên bữa trưa của mình và mua một cái bánh mì ở trường.
Tom and I no longer live together.	Tom và tôi không còn sống cùng nhau nữa.
I feel like I'm on vacation.	Tôi cảm thấy như thể tôi đang đi nghỉ.
Tom is lost in the forest.	Tom bị lạc trong rừng.
Why don't you want to swim today?	Tại sao bạn không muốn bơi hôm nay?
I don't think I can fix this today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sửa chữa điều này ngày hôm nay.
Tom was the first to react.	Tom là người đầu tiên phản ứng.
I don't want to be alone for the rest of my life.	Tôi không muốn cô đơn cả đời.
I'm thinking of running for senator.	Tôi đang nghĩ đến việc tranh cử thượng nghị sĩ.
The door was slightly open.	Cánh cửa hơi hé mở.
I don't think Tom knows that you helped me.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng bạn đã giúp tôi.
Tom is really sick.	Tom thực sự bị ốm.
Have you ever asked Tom how much he gets paid for that job?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom rằng anh ấy được trả bao nhiêu cho công việc đó chưa?
I don't think it would be ethical to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là đạo đức khi làm điều đó.
Tom bought me a lottery ticket.	Tom đã mua cho tôi một tờ vé số.
I wish I had a beautiful girlfriend like you.	Tôi ước tôi có một người bạn gái đẹp như bạn.
Tom has lost a lot of hair since I last saw him.	Tom đã rụng rất nhiều tóc kể từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom is heavier than Mary.	Tom nặng hơn Mary.
Tom is a boy scout.	Tom là một cậu bé hướng đạo sinh.
Tom understands your position.	Tom hiểu vị trí của bạn.
I think Tom is probably wrong.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã sai.
He can't afford a new car.	Anh ta không đủ tiền mua một chiếc xe hơi mới.
I started to regret making that suggestion.	Tôi bắt đầu hối hận khi đưa ra đề nghị đó.
Tom says that Mary is not happy.	Tom nói rằng Mary không hạnh phúc.
Is there a girl here that you haven't met?	Có cô gái nào ở đây mà bạn chưa gặp không?
Six-figure earnings are not uncommon for doctors.	Thu nhập sáu con số không phải là hiếm đối với các bác sĩ.
I know that Tom doesn't know why Mary should.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary nên làm như vậy.
She let out a small alarm and ran to the bathroom.	Cô ấy kêu lên một tiếng nhỏ báo động và bỏ chạy vào phòng tắm.
Tom told me Mary wanted to see me.	Tom nói với tôi Mary muốn gặp tôi.
I am not familiar with this.	Tôi không quen với điều này.
Tom lives in Boston now, doesn't he?	Tom hiện đang sống ở Boston, phải không?
Tom is looking forward to being a father.	Tom rất mong được làm cha.
I think I can do it for you.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
We're not sure what you want to do.	Chúng tôi không chắc chắn về những gì bạn muốn làm.
She is divorced.	Cô ấy đã ly hôn.
I can't tell if it's real or not.	Tôi không thể biết nó là thật hay không.
Tom was very confident.	Tom đã rất tự tin.
Tom is not married yet.	Tom vẫn chưa kết hôn.
I won't do it that way next time.	Tôi sẽ không làm theo cách đó vào lần sau.
What if the problem is Tom?	Nếu vấn đề là Tom thì sao?
Don't you want to drink something?	Bạn không muốn uống gì đó à?
They think that the owner of the house is studying abroad.	Họ cho rằng chủ nhân của ngôi nhà đang đi du học.
Tom shouted.	Tom đã hét lên.
Three men in hoodies attacked me.	Ba người đàn ông mặc áo hoodie tấn công tôi.
Tom has decided to go skiing.	Tom đã quyết định đi trượt tuyết.
Tom realized that it would be a waste of time to do that.	Tom nhận ra rằng sẽ rất lãng phí thời gian để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang lên kế hoạch đến Boston với anh ấy.
I know Tom is stupid.	Tôi biết Tom thật ngốc.
Tom was successful with the money.	Tom đã thành công với số tiền.
Tom says he's supportive.	Tom nói rằng anh ấy ủng hộ.
I had a hard time finding Tom.	Tôi đã có một thời gian khó khăn để tìm thấy Tom.
I have a test tomorrow, so I'll study tonight.	Tôi có một bài kiểm tra vào ngày mai, vì vậy tôi sẽ học tối nay.
Tom is a famous cyclist.	Tom là một tay đua xe đạp nổi tiếng.
Tom is a better driver than Mary.	Tom là một người lái xe giỏi hơn Mary.
Tom and Mary look healthy.	Tom và Mary trông khỏe mạnh.
Tom says he doesn't want to talk.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện.
Did you recognize Tom at first?	Ban đầu bạn có nhận ra Tom không?
The baby's name is Tom.	Đứa bé tên là Tom.
Her window was broken and her shutters were hanging.	Cửa sổ của cô ấy bị vỡ và cửa chớp của cô ấy treo lơ lửng.
Where did Tom meet you?	Tom đã gặp bạn ở đâu?
It will take some time to finish unloading the truck.	Sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành việc dỡ hàng lên xe tải.
I may not need to do that anymore.	Tôi có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Pierce wants to run for re-election.	Pierce muốn tái tranh cử.
Tom sealed the envelope.	Tom niêm phong phong bì.
How do you know Tom doesn't know what happened?	Làm sao bạn biết Tom không biết chuyện gì đã xảy ra?
We couldn't get another pilot in time.	Chúng tôi không thể có được một phi công khác kịp thời.
Last night there was a big fire in the neighborhood.	Đêm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn ở khu phố.
Tom says that Mary is likely still faster than John.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn nhanh hơn John.
Tom does not cut wood.	Tom không chặt gỗ.
You can't live on french fries.	Bạn không thể sống bằng khoai tây chiên.
No arrests were made on Monday.	Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện vào thứ Hai.
I didn't know you could run that fast.	Tôi không biết bạn có thể chạy nhanh như vậy.
The pencil you are writing is mine.	Cây bút chì bạn đang viết là của tôi.
If you don't tell me, I will kill you.	Nếu bạn không nói với tôi, tôi sẽ giết bạn.
I assure you that Tom is quite fine.	Tôi đảm bảo với bạn rằng Tom khá ổn.
Tom makes me feel safe.	Tom khiến tôi cảm thấy an toàn.
Tom is too busy to help you do that.	Tom quá bận để giúp bạn làm điều đó.
Tom says he's sure Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom is brewing beer.	Tom đang nấu bia.
Someone told me Tom is allergic to wheat.	Có người nói với tôi Tom bị dị ứng với lúa mì.
I didn't think I would be in Australia for that long.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ở Úc lâu như vậy.
Tom doesn't love Mary.	Tom không yêu Mary.
I plan to go to Australia whether Tom wants to come with me or not.	Tôi dự định đi Úc cho dù Tom có ​​muốn đi cùng tôi hay không.
Tom tried to get help.	Tom đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Did you bring what you promised you would bring?	Bạn có mang theo những gì bạn đã hứa là bạn sẽ mang theo không?
Tom wants to know what we're doing here.	Tom muốn biết chúng tôi đang làm gì ở đây.
Tom never thought that Mary might be flirting with him.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng Mary có thể đang tán tỉnh anh.
I'm the only person in the office who can speak French.	Tôi là người duy nhất trong văn phòng có thể nói tiếng Pháp.
Tom competed in the Boston Marathon.	Tom đã tham gia cuộc thi marathon ở Boston.
Tom lives on his means.	Tom sống trên khả năng của mình.
Sooner or later, we will have to do it.	Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ phải làm điều đó.
You may be right, but we have a slightly different opinion.	Bạn có thể đúng, nhưng chúng tôi có quan điểm hơi khác.
Tom has a friend who is a wrestling coach.	Tom có ​​một người bạn là huấn luyện viên đấu vật.
I could be in trouble if I help you.	Tôi có thể gặp rắc rối nếu tôi giúp bạn.
I was intrigued with the desire to buy the book.	Tôi đã bị thu hút với mong muốn mua cuốn sách.
I can't find my bag.	Tôi không thể tìm thấy túi của mình.
Don't want to talk to a lawyer?	Bạn không muốn nói chuyện với luật sư?
I'm not Tom's date.	Tôi không phải là người hẹn hò của Tom.
I didn't know that you were joking.	Tôi không biết rằng bạn đang nói đùa.
No one came to see me in the hospital.	Không ai đến gặp tôi trong bệnh viện.
Tom has to do it.	Tom phải làm điều đó.
I don't want to see anyone.	Tôi không muốn gặp ai cả.
He is angry because his honor is at stake.	Anh ta tức giận vì danh dự của anh ta đang bị đe dọa.
Tom did not expect Mary to be so hungry.	Tom không ngờ Mary lại đói như vậy.
He went into the next room and lay down.	Anh vào phòng bên và nằm xuống.
Tom doesn't need to consult anyone.	Tom không cần hỏi ý kiến ​​bất cứ ai.
On July 10, the veto was announced.	Vào ngày 10 tháng 7, quyền phủ quyết đã được công bố.
We are working hard to make up for lost time.	Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để bù lại thời gian đã mất.
I acted on Tom's advice.	Tôi đã hành động theo lời khuyên của Tom.
Did Tom say that he doesn't think we should?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ chúng ta nên làm như vậy không?
Tom seems to know the secret.	Tom dường như biết bí mật.
Tom is not much shorter than Mary.	Tom không thấp hơn Mary nhiều.
Tom is a very good clarinetist.	Tom là một người chơi kèn clarinetist rất giỏi.
Tom says he hopes you won't.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không làm như vậy.
I have a little brother and a big sister.	Tôi có một em trai nhỏ và một chị gái lớn.
They don't swim in the river.	Họ không bơi trên sông.
I have been to Boston only once.	Tôi đã đến Boston chỉ một lần.
I kept Tom waiting.	Tôi đã để Tom chờ đợi.
Why don't we try this?	Tại sao chúng ta không thử điều này?
Tom knows that you are the one who started this.	Tom biết rằng bạn là người đã bắt đầu việc này.
Tom wants me to go with Mary.	Tom muốn tôi đi cùng Mary.
This is the difficult part.	Đây là phần khó khăn.
I didn't like spinach when I was a kid.	Tôi không thích rau bina khi tôi còn là một đứa trẻ.
The problem is that we don't have enough money to pay all our bills this month.	Vấn đề là chúng tôi không có đủ tiền để thanh toán tất cả các hóa đơn của mình trong tháng này.
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	Tom nói rằng anh ước gì mình không quên mua một món quà sinh nhật cho Mary.
Are you sure Tom didn't win?	Bạn có chắc Tom đã không thắng?
I already said that.	Tôi đã nói điều đó rồi.
You're better off eating all that's on your plate.	Tốt hơn là bạn nên ăn tất cả những gì có trên đĩa của bạn.
Tom is watching baseball on TV.	Tom đang xem bóng chày trên TV.
I know Tom has been arrested.	Tôi biết Tom đã bị bắt.
Would it be better if you didn't do it here?	Sẽ tốt hơn nếu bạn không làm điều đó ở đây?
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại sớm.
I think Tom laughed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cười.
Tom wasn't surprised that Mary didn't like John.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không thích John.
Tom didn't like that at all.	Tom không thích điều đó chút nào.
We will always remember what Tom did for us.	Chúng tôi sẽ luôn nhớ những gì Tom đã làm cho chúng tôi.
Tom was in a lot of pain.	Tom đã rất đau.
I hope that it will work next time.	Tôi hy vọng rằng nó sẽ hoạt động vào lần sau.
It will probably take you about three hours to read this book.	Có thể bạn sẽ mất khoảng ba giờ để đọc cuốn sách này.
Tom begged us to go with Mary.	Tom cầu xin chúng tôi đi với Mary.
Tom said he would pay back all the money he owed me by Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả lại tất cả số tiền mà anh ấy nợ tôi trước thứ Hai.
Tom is on his way to Mary's house.	Tom đang trên đường đến nhà Mary.
Water is not Tom's favorite drink.	Nước không phải là thức uống yêu thích của Tom.
Tom hasn't told us about it yet.	Tom vẫn chưa nói với chúng tôi về điều đó.
We are willing to do our best to help Tom.	Chúng tôi sẵn sàng làm hết sức mình để giúp Tom.
Tom says that Mary is hard to win.	Tom nói rằng Mary rất khó giành chiến thắng.
It won't happen anytime soon.	Nó sẽ không xảy ra sớm.
How many times a month do you wash your car?	Bạn rửa xe bao nhiêu lần một tháng?
I am just a teacher.	Tôi chỉ là một giáo viên.
I know Tom knows who will do it for you.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho bạn.
There's a good chance Tom will come.	Có một cơ hội tốt Tom sẽ đến.
Revenge is a dish that is best served cold.	Revenge là một món ăn tốt nhất nên được phục vụ lạnh.
Tom says his team is likely to win.	Tom nói rằng đội của anh ấy có khả năng sẽ giành chiến thắng.
I gave up on my brother because he died.	Tôi đã từ bỏ anh trai mình vì đã chết.
I think Boston is a fascinating city.	Tôi nghĩ Boston là một thành phố hấp dẫn.
Tom showed me how to play cards.	Tom chỉ cho tôi cách đánh bài.
I know Tom can ask Mary to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom said that was not the problem.	Tom nói đó không phải là vấn đề.
Tom says Mary wants to stay at home.	Tom nói Mary muốn ở nhà.
I think Tom is sure that's what he needs to do.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là điều anh ấy cần làm.
Tom won't be able to finish it in an hour.	Tom sẽ không thể hoàn thành việc đó trong một giờ.
French is not complicated.	Tiếng Pháp không phức tạp.
Tom doesn't want to buy it.	Tom không muốn mua nó.
Tom flips through the list.	Tom lướt qua danh sách.
Blame your predecessor.	Đổ lỗi cho người tiền nhiệm của bạn.
What is your problem?	Vấn đề của bạn là gì?
You're not related to me, are you?	Bạn không liên quan đến tôi, phải không?
I just don't know what to do anymore.	Tôi chỉ không biết phải làm gì nữa.
I think it's a stroke of luck.	Tôi nghĩ đó là một sự may mắn.
Tom won't be back anytime soon.	Tom sẽ không trở lại sớm.
Go home and come back when you've calmed down.	Về nhà và quay lại khi bạn đã bình tĩnh lại.
Who could be stupid enough to do such a thing?	Ai có thể ngu ngốc đến mức làm một việc như vậy?
Tom says he thinks Mary is in her room reading a book.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng của cô ấy để đọc sách.
Who is Tom going with?	Tom định đi với ai?
I wonder if that's really the right thing to do.	Tôi tự hỏi liệu đó có thực sự là điều đúng đắn nên làm hay không.
You will just laugh.	Bạn sẽ chỉ cười.
I never had any reason to do that.	Tôi chưa bao giờ có bất kỳ lý do gì để làm điều đó.
I don't think Tom will be able to convince Mary to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I don't know anything about witches.	Tôi không biết gì về phù thủy.
Tom looks very alert.	Tom trông rất tỉnh táo.
What is your favorite funny saying?	Câu nói hài hước yêu thích của bạn là gì?
The cherry blossoms were at their best.	Những bông hoa anh đào đã ở thời kỳ đẹp nhất.
Tom said he didn't expect anyone to do that.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất kỳ ai làm điều đó.
Didn't even mention it.	Thậm chí không đề cập đến nó.
Tom is a writer.	Tom là một nhà văn.
Can you help me here, Tom?	Giúp tôi ở đây được không, Tom?
I'm glad that's over.	Tôi rất vui vì điều đó đã kết thúc.
Tom and I have work to do.	Tom và tôi có việc phải làm.
I'll give Tom a chance.	Tôi sẽ cho Tom một cơ hội.
Tom is clearly a bit disappointed.	Tom rõ ràng là một chút thất vọng.
We'll watch Tom's basement game together.	Chúng ta sẽ cùng nhau xem trận đấu dưới tầng hầm của Tom.
Tom was very impatient to do that.	Tom rất sốt ruột khi làm điều đó.
We didn't do what we needed to do.	Chúng tôi đã không làm những gì chúng tôi cần làm.
The Gossipmongers were having a field day when Elizabeth Taylor and Richard Burton began an affair while both were married to other people.	Gossipmongers đã có một ngày thực địa khi Elizabeth Taylor và Richard Burton bắt đầu ngoại tình trong khi cả hai đều đã kết hôn với người khác.
Japanese companies often provide uniforms for their employees.	Các công ty Nhật Bản thường cung cấp đồng phục cho nhân viên của họ.
Tom said that he was planning to visit an old girlfriend in Boston.	Tom nói rằng anh đang có kế hoạch đến thăm một người bạn gái cũ ở Boston.
Tom gets annoyed very easily.	Tom rất dễ cảm thấy khó chịu.
I think that's allowed.	Tôi nghĩ điều đó được phép.
Why don't we see if it works?	Tại sao chúng ta không xem nếu nó hoạt động?
You are the perfect woman for me.	Em là người phụ nữ hoàn hảo đối với anh.
Tom sat on the bench alone.	Tom ngồi trên băng ghế một mình.
Tom's decision to marry surprised the family.	Quyết định kết hôn của Tom khiến gia đình bất ngờ.
Tom is not very happy.	Tom không vui lắm.
Tom says he thinks Mary will be back soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sớm trở lại.
I don't think many people will.	Tôi không nghĩ rằng nhiều người sẽ làm như vậy.
I'll call you as soon as I know for sure.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi biết chắc chắn.
Tom has to take medicine every three hours.	Tom phải uống thuốc ba giờ một lần.
Is there a place around here where a flat tire can be repaired?	Có nơi nào quanh đây có thể vá lốp xe bị xẹp không?
Tom won't like this.	Tom sẽ không thích điều này.
Tom wasn't kidding about that.	Tom không đùa về điều đó.
I am still learning the names of my students.	Tôi vẫn đang học tên các học sinh của mình.
I know Tom is offended.	Tôi biết Tom đang bị xúc phạm.
Tom told me he doesn't eat pork.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ăn thịt lợn.
It's hard to believe that Tom doesn't need to do it either.	Thật khó để tin rằng Tom cũng không cần phải làm điều đó.
I know you spent the last three years in prison.	Tôi biết bạn đã ở tù ba năm cuối cùng.
I googled that.	Tôi đã googled đó.
Tom went to church.	Tom đã đến nhà thờ.
I don't know that you can't swim.	Tôi không biết rằng bạn không biết bơi.
Tom said that doing that wouldn't be fun at all.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ không vui chút nào.
I don't think Tom knows anything about folk music.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết gì về âm nhạc dân gian.
I know that Tom knows who has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai phải làm điều đó.
I didn't know Tom wanted to get that done by Monday night.	Tôi không biết Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
Who will take care of your house while you are away?	Ai sẽ chăm sóc ngôi nhà của bạn khi bạn đi vắng?
Tom showed Mary around town.	Tom chỉ cho Mary đi quanh thị trấn.
I wonder what happened to all the donuts here.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với tất cả những chiếc bánh rán ở đây.
Boston is where I come from.	Boston là nơi tôi đến.
It's only been a week since I arrived in Australia.	Chỉ mới một tuần kể từ khi tôi đến Úc.
Tom will never let you do that again, will he?	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa, phải không?
I really need to talk to you about Tom.	Tôi thực sự cần nói chuyện với bạn về Tom.
You are so charming.	Bạn thật duyên dáng.
Tom says he thinks Mary is in her room reading a book.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong phòng của cô ấy để đọc sách.
I don't really have to go to the office today.	Tôi không thực sự phải đến văn phòng hôm nay.
Tom and Mary are looking for a new apartment.	Tom và Mary đang tìm một căn hộ mới.
Tom doesn't say how much is too much.	Tom không nói bao nhiêu là quá nhiều.
I think Tom is interfering.	Tôi nghĩ Tom đang can thiệp.
I am not a very good person.	Tôi không phải là một người rất tốt.
Learning French is not easy.	Học tiếng Pháp không dễ dàng.
Tom told me Mary is very good at her job.	Tom nói với tôi Mary rất giỏi trong công việc của cô ấy.
Wherever he may go, he is sure to make friends.	Bất cứ nơi nào anh ấy có thể đi, anh ấy chắc chắn sẽ kết bạn.
I bought a watch for Tom.	Tôi đã mua một chiếc đồng hồ cho Tom.
Tom can't get over Mary.	Tom không thể vượt qua Mary.
None of them belong to me.	Không ai trong số họ thuộc về tôi.
I don't believe doing that would be a good idea.	Tôi không tin rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom put his clothes on.	Tom mặc quần áo vào.
We didn't expect the reveal of the plans so soon.	Chúng tôi không mong đợi việc tiết lộ kế hoạch sớm như vậy.
Many user reviews on Amazon are fake.	Nhiều người dùng đánh giá trên Amazon là giả mạo.
Tom had hoped the committee would approve his proposal.	Tom đã hy vọng ủy ban sẽ thông qua đề xuất của mình.
Chances are Tom will do it.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
Tom was too surprised to answer.	Tom đã quá ngạc nhiên để trả lời.
Who will you give the first piece of cake to?	Bạn sẽ tặng miếng bánh đầu tiên cho ai?
Don't follow what the press says.	Đừng đi theo những gì báo chí nói.
His income is too small to support his entire large family.	Thu nhập của anh ấy quá nhỏ để nuôi cả gia đình lớn của anh ấy.
Tom was too drunk to drive home.	Tom đã quá say để lái xe về nhà.
This doesn't seem to me entirely wrong.	Đối với tôi, dường như điều này không hoàn toàn sai.
Police have begun a nationwide search for the criminal.	Cảnh sát đã bắt đầu truy lùng tên tội phạm trên toàn quốc.
Tom couldn't find the money I hid.	Tom không thể tìm thấy số tiền mà tôi đã giấu.
I'm not special about food.	Tôi không đặc biệt về thức ăn.
Tom simply doesn't have enough money.	Đơn giản là Tom không có đủ tiền.
Do you think I should let Tom drive?	Bạn có nghĩ tôi nên để Tom lái xe không?
My mother put a large vase on the shelf.	Mẹ tôi đặt một cái bình lớn trên giá.
They are good people.	Họ là những người tốt.
Can you tell me what time the zoo closes?	Bạn có thể cho tôi biết mấy giờ vườn thú đóng cửa không?
Why does Tom look so strange?	Tại sao Tom trông rất lạ?
She made the children clean their own room.	Cô bắt bọn trẻ tự dọn dẹp phòng của mình.
Tom wished he hadn't eaten so many cakes.	Tom ước gì mình không ăn quá nhiều bánh.
We shouldn't do that.	Chúng ta không nên làm điều đó.
I didn't know this would happen.	Tôi không biết điều này sẽ xảy ra.
She rushed so as not to be late.	Cô vội vàng để không bị muộn.
Tom says he doesn't want to wear John's old clothes.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mặc quần áo cũ của John.
I asked Tom why he changed his mind.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại đổi ý.
Tom said Mary almost died on the operating table.	Tom cho biết Mary suýt chết trên bàn mổ.
Tom will try to help Mary do it.	Tom sẽ cố gắng giúp Mary làm điều đó.
Tom is teaching a class right now.	Tom đang dạy một lớp học ngay bây giờ.
I did a lot of stupid things.	Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc.
I don't know if I have enough time.	Tôi không biết mình có đủ thời gian không.
He seems to be a great athlete.	Anh ấy dường như là một vận động viên thể thao tuyệt vời.
Tom told me that he thinks Boston is not as safe as it used to be.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Boston không an toàn như trước đây.
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
Tom is doing all he can.	Tom đang làm tất cả những gì có thể.
Tom told me what was happening there.	Tom nói với tôi những gì đang xảy ra ở đó.
Tom doesn't seem to know Mary.	Tom dường như không biết Mary.
Tom told Mary that he was very happy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất vui.
He was half an hour late, so everyone was mad at him.	Anh ấy đến muộn nửa tiếng, vì vậy mọi người đều giận anh ấy.
We are cooperating.	Chúng tôi đang hợp tác.
Who should have won the contest? 	Ai nên đã chiến thắng cuộc thi?
I think it should have been Tom, not Mary.	Tôi nghĩ lẽ ra đó là Tom, không phải Mary.
Hurry up! 	Nhanh lên!
Otherwise we will miss the bus.	Nếu không thì chúng tôi sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt.
Both Tom and Mary were angry.	Cả Tom và Mary đều tức giận.
Tom told me what to say.	Tom bảo tôi phải nói gì.
I told Tom never to do that again.	Tôi đã nói với Tom đừng bao giờ làm vậy nữa.
I can't say I'm surprised that Tom did it.	Tôi không thể nói rằng tôi ngạc nhiên rằng Tom đã làm điều đó.
All my children want to come to Australia with me.	Tất cả các con của tôi đều muốn đến Úc với tôi.
On the way home, we thought of visiting Tom.	Trên đường về nhà, chúng tôi nghĩ đến việc đến thăm Tom.
I always wear a seat belt when driving.	Tôi luôn thắt dây an toàn khi lái xe.
I didn't know Tom was so good at oboe.	Tôi không biết Tom chơi oboe giỏi đến vậy.
I have 20 bucks saying we'll catch the escaped prisoners before dawn.	Tôi có 20 đô la nói rằng chúng tôi sẽ bắt những tù nhân trốn thoát trước khi trời sáng.
Tom is carrying a black briefcase.	Tom đang mang một chiếc cặp màu đen.
Do you think Tom would enjoy doing that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó không?
Tom ran into the house.	Tom chạy vào nhà.
Please do not interrupt me while I am speaking.	Xin đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói.
I'll see Tom in Boston early next week.	Tôi sẽ gặp Tom ở Boston vào đầu tuần tới.
All you have to do is answer this one question.	Tất cả những gì bạn phải làm là trả lời một câu hỏi này.
Let Tom know your opinion.	Hãy cho Tom biết ý kiến ​​của bạn.
Tom threw the knife into the river.	Tom ném con dao xuống sông.
The museums do a pretty good job preserving history.	Các bảo tàng làm khá tốt công việc bảo tồn lịch sử.
I don't think Tom is bilingual.	Tôi không nghĩ Tom là người song ngữ.
Tom said Mary thought he might not need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom would certainly be frustrated by that.	Tom chắc chắn sẽ nản lòng vì điều đó.
Louis XVI was executed during the French Revolution.	Louis XVI bị hành quyết trong Cách mạng Pháp.
Tom died at his home in Boston.	Tom qua đời tại nhà riêng ở Boston.
I think Tom is embarrassed.	Tôi nghĩ Tom đang xấu hổ.
Have you ever thought about retirement?	Bạn có bao giờ nghĩ đến việc nghỉ hưu?
He left the country after his grandfather passed away.	Anh rời đất nước sau khi ông nội qua đời.
I didn't know that I would be arrested.	Tôi không biết rằng tôi sẽ bị bắt.
Tom didn't realize that we wanted to do that.	Tom không nhận ra rằng chúng tôi muốn làm điều đó.
What are people talking about?	Mọi người đang nói về cái gì?
Tom is happy to see Mary again.	Tom rất vui khi gặp lại Mary.
The teams had just started playing when it started to rain.	Các đội vừa bắt đầu thi đấu thì trời bắt đầu đổ mưa.
I don't like it when Tom tells me what to do.	Tôi không thích khi Tom bảo tôi phải làm gì.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Lack of communication between young and old.	Thiếu sự giao tiếp giữa người trẻ và người già.
I kicked Tom out of the room.	Tôi đã đuổi Tom ra khỏi phòng.
Tom's eye color is green.	Màu mắt của Tom là màu xanh lá cây.
I think Tom will be able to help us do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
The forum is open to the public.	Diễn đàn được mở cho công chúng.
Fortunately, Tom did not.	Thật may mắn vì Tom đã không làm như vậy.
That store sells men's clothing.	Cửa hàng đó bán quần áo nam.
Tom was scolded.	Tom bị mắng.
Tom always invites me to dinner.	Tom luôn mời mình ăn tối.
Tom was the only person applying for the job.	Tom là người nộp đơn xin việc duy nhất.
I'm not really familiar with computers.	Tôi không thực sự quen thuộc với máy tính.
They actually performed quite well.	Họ thực sự đã thể hiện khá tốt.
I'll let you know what's going on.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì đang xảy ra.
Tom is not fast enough.	Tom không đủ nhanh.
Tom said he thought I might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không cần phải làm điều đó một mình.
We did not stay in Australia as long as we thought we would.	Chúng tôi đã không ở lại Úc lâu như chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến.
How widespread is it?	Mức độ lan rộng của nó như thế nào?
Maybe Tom doesn't like me.	Có lẽ Tom không thích tôi.
The train was delayed so I couldn't get there on time.	Chuyến tàu bị hoãn nên tôi không thể đến đó đúng giờ.
Tom should tell Mary he's sorry.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
I don't think Tom will come to the office tomorrow morning.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến văn phòng vào sáng mai.
Why don't we see what we can learn?	Tại sao chúng ta không thấy những gì chúng ta có thể tìm hiểu?
I don't know what's wrong with Tom.	Tôi không biết có chuyện gì với Tom.
Tom and I started talking at the same time.	Tom và tôi bắt đầu nói chuyện cùng một lúc.
Tom couldn't help but wonder why Mary changed her mind.	Tom không khỏi thắc mắc tại sao Mary lại đổi ý.
I looked down the hallway.	Tôi nhìn xuống hành lang.
Neither Tom nor Mary had much that he had to buy.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều thứ mà anh ấy phải mua.
I can't send you all the files at once.	Tôi không thể gửi cho bạn tất cả các tệp cùng một lúc.
I ran into an old friend in Boston.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ ở Boston.
Tom is still earning a pretty good salary.	Tom vẫn đang kiếm được một mức lương khá tốt.
I won't bite.	Tôi sẽ không cắn.
Tom was asked to do it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó.
That's how I view it.	Đó là cách tôi nhìn nhận nó.
I'm not working today.	Hôm nay tôi không làm việc.
French is just one of the languages ​​that Tom can speak.	Tiếng Pháp chỉ là một trong những ngôn ngữ mà Tom có ​​thể nói được.
Can I get another scoop of ice cream?	Tôi có thể lấy một muỗng kem khác không?
Kitchen utensils are in the basement.	Đồ dùng nhà bếp ở dưới tầng hầm.
I know Tom will do it again.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
We were not invited to the opening ceremony.	Chúng tôi không được mời đến lễ khai mạc.
Tom said Mary planned to stay at a hotel near the beach.	Tom cho biết Mary dự định ở một khách sạn gần bãi biển.
Tom was scolded.	Tom đã bị mắng.
I didn't tell Tom how much money I spent.	Tôi không nói cho Tom biết tôi đã tiêu bao nhiêu tiền.
Now that's all, isn't it?	Bây giờ là tất cả, phải không?
That's what I told them.	Đó là những gì tôi đã nói với họ.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
Tom looks very surprised.	Tom có ​​vẻ rất ngạc nhiên.
I'll get you more coffee.	Tôi sẽ lấy thêm cà phê cho bạn.
Tom doesn't seem rich to me.	Tom không có vẻ giàu có đối với tôi.
I think Tom is still in prison.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang ở trong tù.
I'll take you somewhere nice.	Tôi sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó tốt đẹp.
I'm willing to do whatever I can to help.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ.
I'll be praying for you, Tom.	Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn, Tom.
Tom says he read three books last week.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc ba cuốn sách vào tuần trước.
Tom is suffering from a mental disorder that impairs his judgment.	Tom đang mắc chứng rối loạn tâm thần làm suy giảm khả năng phán đoán của anh ấy.
Tom convinces Mary to go on a diet.	Tom thuyết phục Mary ăn kiêng.
When does Tom do it?	Khi nào thì Tom làm điều đó?
I won't take up too much of your time.	Tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của bạn.
Sweat broke out on his face.	Mồ hôi túa ra trên mặt.
I doubt Tom will ever come home again.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ trở về nhà nữa.
When you hear him talk, you might think he's a girl.	Khi nghe anh ấy nói, bạn có thể nghĩ rằng anh ấy là một cô gái.
Tom is playing basketball with a group of friends.	Tom đang chơi bóng rổ với một nhóm bạn.
You didn't know Tom was going to Boston, did you?	Bạn không biết Tom sẽ đến Boston, phải không?
Do you mind if I eat here with you?	Bạn có phiền không nếu tôi ăn ở đây với bạn?
Tom is feeling stronger these days.	Tom đang cảm thấy mạnh mẽ hơn những ngày này.
I don't feel like dancing anymore.	Tôi không cảm thấy muốn khiêu vũ nữa.
Tom and I don't have much time to talk.	Tom và tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện.
Sorry, I can't save you.	Xin lỗi, tôi không thể cứu bạn.
That's what I love about Tom.	Đó là điều tôi yêu thích ở Tom.
I was not married to Tom in 2013.	Tôi đã không kết hôn với Tom vào năm 2013.
Slow down. 	Chậm lại.
There is plenty of time.	Có nhiều thời gian.
I like the old gangster movies before the war.	Tôi thích những bộ phim xã hội đen cũ trước chiến tranh.
Tom said that no one else was smiling.	Tom nói rằng không ai khác đang cười.
They have to bear many heavy taxes.	Họ phải gánh chịu nhiều thứ thuế nặng nề.
Hold on, Tom, it won't be long.	Cố lên, Tom, sẽ không lâu nữa đâu.
I know that Tom is not a handsome guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một anh chàng đẹp trai.
Tom dreams that one day he will walk on the moon.	Tom mơ rằng một ngày nào đó anh sẽ đi bộ trên mặt trăng.
I can't figure out why Tom would do that.	Tôi không thể tìm ra lý do tại sao Tom lại làm điều đó.
I'm the only one Tom asked to do this.	Tôi là người duy nhất Tom yêu cầu làm điều này.
I don't think Tom will let me win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi thắng.
Tom stole some money from Mary's wallet.	Tom đã lấy trộm một số tiền từ ví của Mary.
Approximately how much does it cost to have a dentist remove tar from your teeth?	Khoảng bao nhiêu tiền để có một nha sĩ loại bỏ nhựa thuốc lá trên răng của bạn?
Tom knows what this is.	Tom biết đây là gì.
You seem to be working too hard.	Bạn dường như đang làm việc quá sức.
I think Tom needs to be told that.	Tôi nghĩ rằng Tom cần được nói điều đó.
I admit mistakes have been made.	Tôi thừa nhận những sai lầm đã được thực hiện.
No matter how talented you are, we won't hire you.	Không quan trọng bạn tài năng như thế nào, chúng tôi sẽ không tuyển dụng bạn.
Tom is here.	Tom đang ở đây.
Tom said he didn't think Mary really had to go yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải đi vào sáng hôm qua.
Tom and Mary seem shy about kissing in public.	Tom và Mary có vẻ ngại hôn nhau nơi công cộng.
Tom nodded without saying anything.	Tom gật đầu mà không nói gì.
He had difficulty moving after doing too much in the gym the day before.	Anh ấy di chuyển khó khăn sau khi tập quá nhiều trong phòng tập thể dục một ngày trước đó.
The girl wanted, but couldn't, to tell him the truth.	Cô gái muốn, nhưng không thể, nói cho anh biết sự thật.
I'm sure I won't be the first to do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is not disgusting.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ghê tởm.
Finally, I hope I can visit every country in Europe.	Cuối cùng, tôi hy vọng mình có thể đến thăm mọi quốc gia ở Châu Âu.
Tom knows no fear.	Tom không biết sợ hãi.
Walls are white on the inside and blue on the outside.	Tường có màu trắng ở bên trong và màu xanh ở bên ngoài.
I thought something like this would happen.	Tôi đã nghĩ rằng điều gì đó như thế này sẽ xảy ra.
I won't open the window.	Tôi sẽ không mở cửa sổ.
She has a lot of respect for her teacher.	Cô ấy có rất nhiều sự kính trọng đối với giáo viên của mình.
Why don't you tell them?	Tại sao bạn không nói với họ?
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
You know, I would never do that.	Bạn biết đấy, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Aren't you and Tom close?	Bạn và Tom không thân nhau sao?
You don't have to tell Tom how to do it. 	Bạn không cần phải nói cho Tom biết cách làm điều đó.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Tom is teaching us French.	Tom đang dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom says Mary should do it somewhere else.	Tom nói Mary nên làm điều đó ở một nơi khác.
Tom isn't busy, is he?	Tom không bận phải không?
Looks like Tom and Mary were disgusted.	Có vẻ như Tom và Mary đã chán ghét.
Many revolutions were aimed at abolishing the aristocracy.	Nhiều cuộc cách mạng đã nhằm xóa bỏ giai cấp quý tộc.
I suspect that Tom went to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đi Úc.
I'm still on the fence.	Tôi vẫn đang ở trên hàng rào.
Tom looked at Mary with disgust.	Tom nhìn Mary với vẻ ghê tởm.
I hope you are correct.	Tôi hy vọng bạn chính xác.
Tom and Mary will work together.	Tom và Mary sẽ làm việc cùng nhau.
Only a few of us here can speak French.	Chỉ một vài người trong chúng tôi ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I haven't heard that word in a long time.	Tôi đã không nghe từ đó trong một thời gian dài.
The first time Tom did it was when he was thirteen years old.	Lần đầu tiên Tom làm điều đó là khi anh ấy mười ba tuổi.
She looked at me for a long time.	Cô ấy nhìn tôi rất lâu.
I have a feeling you'll like Boston.	Tôi có cảm giác bạn sẽ thích Boston.
Tom tried to get up, but couldn't.	Tom cố gắng đứng dậy, nhưng không thể.
She is now economically independent from her parents.	Hiện tại cô ấy đã độc lập về kinh tế với bố mẹ.
Tom was upstairs, shouting at Mary for some reason.	Tom đang ở trên lầu, hét vào mặt Mary vì một lý do nào đó.
When will the picture I want to enlarge will be ready?	Khi nào bức tranh tôi muốn phóng to sẽ sẵn sàng?
I will visit Tom at the hospital this afternoon.	Chiều nay tôi sẽ đến bệnh viện thăm Tom.
Tom's shoes are new.	Giày của Tom là mới.
Why does Tom go to the supermarket?	Tại sao Tom lại đi siêu thị?
The army had to intervene.	Quân đội đã phải can thiệp.
Tom was the first to sit down.	Tom là người đầu tiên ngồi xuống.
If Tom calls back, tell him I'm busy.	Nếu Tom gọi lại, hãy nói với anh ấy rằng tôi đang bận.
Tom got the job done without any help.	Tom đã hoàn thành công việc mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom promised me he wouldn't be late.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ không đến muộn.
Tom went to Australia for three weeks.	Tom đã đến Úc trong ba tuần.
I know Tom can't really do it.	Tôi biết Tom có ​​thể không thực sự làm điều đó.
You're the only one who wants to go home early today, right?	Bạn là người duy nhất muốn về nhà sớm trong ngày hôm nay, phải không?
The top of the mountain is covered with snow.	Đỉnh núi bị tuyết bao phủ.
I know you have to do it.	Tôi biết bạn phải làm điều đó.
It used to be nearly impossible to do this.	Nó đã từng là gần như không thể làm được điều này.
We salute Tom.	Chúng tôi chào Tom.
I need money urgently.	Tôi đang cần tiền gấp.
Can you tell us what's going on?	Bạn có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
It's one of my favorite shows.	Đó là một trong những chương trình yêu thích của tôi.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom told Mary that he planned to stay in Australia until October.	Tom nói với Mary rằng anh dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom doesn't like being told what to do.	Tom không thích bị bảo phải làm gì.
I don't think you'll like that movie.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích bộ phim đó.
Do you think Tom will find anything?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tìm thấy bất cứ điều gì không?
The old person is the bridge between the past and the present.	Người cũ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Constructive criticism is always welcome.	Những lời phê bình mang tính xây dựng luôn được hoan nghênh.
The Socialist Party prepared him to be the presidential candidate.	Đảng Xã hội đã chuẩn bị cho ông trở thành ứng cử viên tổng thống.
You are a psychopath.	Bạn là một kẻ tâm thần.
Tom doesn't let anyone in the house.	Tom không cho ai vào nhà.
Tom is Mary's stepchild.	Tom là con riêng của Mary.
Tom will have to go alone.	Tom sẽ phải đi một mình.
I think I made my position clear.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ lập trường của mình.
I don't like jokes like that.	Tôi không thích những trò đùa như thế.
Tom doesn't let anyone near the barbecue.	Tom không cho ai đến gần chỗ nướng thịt.
Tom wondered what Mary was going to buy.	Tom băn khoăn không biết Mary định mua gì.
The plane took off and quickly disappeared.	Máy bay đã cất cánh và nhanh chóng khuất dạng.
We had a mechanical problem.	Chúng tôi gặp sự cố máy móc.
Why is this plan better?	Tại sao kế hoạch này tốt hơn?
In fact, it's not as scary as it seems.	Trong thực tế, nó không đáng sợ như nó có vẻ.
They have done an excellent job.	Họ đã hoàn thành một công việc xuất sắc.
I didn't say anything about the accident to Tom.	Tôi không nói gì về vụ tai nạn với Tom.
Tom seems to understand everything you say.	Tom dường như hiểu tất cả những gì bạn nói.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
She was late for work because she overslept.	Cô ấy đi làm muộn vì ngủ quên.
Tom said that neither he nor Mary could come to my party.	Tom nói rằng cả anh ấy và Mary đều không thể đến bữa tiệc của tôi.
You should stay away from such religions before turning into a fool.	Bạn nên tránh xa những tôn giáo như thế trước khi biến thành kẻ ngu ngốc.
I can take you to see Tom.	Tôi có thể đưa bạn đến gặp Tom.
Tom is a good painter.	Tom là một họa sĩ giỏi.
Tom was delighted to hear Mary's voice.	Tom rất vui khi nghe giọng nói của Mary.
I think you are looking for me.	Tôi nghĩ rằng bạn đang tìm kiếm tôi.
I know Tom knows why we don't like to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi không thích làm điều đó.
Tom says he will do it anyway.	Tom nói dù sao thì anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
I don't know how that would help.	Tôi không biết điều đó sẽ giúp ích như thế nào.
Tom unbuckled the gun belt and lifted it up.	Tom tháo dây đai súng và nâng nó lên.
You don't see this coming, do you, Tom?	Bạn không thấy cái này sắp tới phải không, Tom?
I know Tom knows he has to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
"Do you know Tom?" 	"Bạn có biết Tom?"
"I don't believe I do."	"Tôi không tin là tôi làm."
Tom is still out there somewhere.	Tom vẫn ở ngoài đó ở đâu đó.
Tom told us what happened.	Tom kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra.
Can you tell me the way to the nearest post office?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến bưu điện gần nhất không?
She had trouble finding a home for them.	Cô đã gặp khó khăn để tìm một ngôi nhà cho họ.
Tom knows that I don't care.	Tom biết rằng tôi không quan tâm.
His parents told him to go to a university.	Cha mẹ anh bảo anh phải vào một trường đại học.
I don't think Tom looks worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom trông có vẻ lo lắng.
Tom asks Mary to take care of his dog.	Tom nhờ Mary chăm sóc con chó của anh ấy.
Tom isn't sure he wants to do that.	Tom không chắc anh ấy muốn làm điều đó.
Tom married a much younger woman.	Tom kết hôn với một phụ nữ trẻ hơn nhiều.
Tom is a fast talker.	Tom là một người nói nhanh.
Tom had difficulty understanding in French.	Tom đã gặp khó khăn trong việc hiểu bằng tiếng Pháp.
Did you buy the ring yourself, or did someone give it to you?	Bạn đã tự mua chiếc nhẫn đó, hay ai đó đã tặng nó cho bạn?
I feel a bit tired.	Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.
I'm so busy that I don't have time to read.	Tôi bận đến mức không có thời gian để đọc.
Tom liked Boston so much that he decided to stay for three more months.	Tom thích Boston đến nỗi anh ấy quyết định ở lại thêm ba tháng.
Tom doesn't need to apologize to me.	Tom không cần phải xin lỗi tôi.
Maybe you should handle this better.	Có lẽ bạn nên xử lý điều này tốt hơn.
This is my grandson.	Đây là cháu trai của tôi.
That's not something we need to worry about.	Đó không phải là điều mà chúng ta cần phải lo lắng.
Life can't be that bad, can it?	Cuộc sống không thể tồi tệ như vậy, phải không?
Is Tom well enough to work today?	Hôm nay Tom có ​​đủ khỏe để làm việc không?
Tom drove everyone home.	Tom chở mọi người về nhà.
I didn't know Tom could read.	Tôi không biết Tom có ​​thể đọc.
I needed a new pen, so I bought one.	Tôi cần một cây bút mới, vì vậy tôi đã mua một cái.
I went to Australia with Tom.	Tôi đến Úc với Tom.
I wonder if Tom wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn nhảy hay không.
Tom says he has good reason to do it.	Tom nói rằng anh ấy có lý do chính đáng để làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was downstairs.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở dưới nhà.
I won't go swimming with you tomorrow.	Tôi sẽ không đi bơi với bạn vào ngày mai.
You are not wearing your name tag.	Bạn không đeo thẻ tên của mình.
He is a widow with three young children to take care of.	Anh ấy là một góa phụ với ba đứa con nhỏ phải chăm sóc.
I think Tom doesn't know that Mary speaks French.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết rằng Mary nói tiếng Pháp.
That is important to remember.	Đó là điều quan trọng cần nhớ.
Are you really going to accuse Tom?	Bạn có thực sự sẽ buộc tội Tom?
Tom always comes home before dark.	Tom luôn về nhà trước khi trời tối.
Both of you are welcome to stay with us.	Cả hai bạn đều được chào đón ở lại với chúng tôi.
Tom will do it tonight.	Tom sẽ làm điều đó tối nay.
Tom told Mary that he used to live in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy từng sống ở Úc.
Shake the rug.	Hãy lắc tấm thảm.
Tom looks arrogant.	Tom có ​​vẻ kiêu ngạo.
Studying three hours a week will not be enough to learn a language well.	Học ba giờ một tuần sẽ không đủ để học tốt một ngôn ngữ.
Tom says he doesn't plan to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu.
Don't interrupt me! 	Đừng ngắt lời tôi!
Can't you see what I'm saying?	Bạn không thấy tôi đang nói sao?
Tom has been walking with a cane since the accident.	Tom đã chống gậy đi bộ kể từ khi bị tai nạn.
I told Tom that.	Tôi đã nói với Tom điều đó.
Tom needs something to eat.	Tom cần một cái gì đó để ăn.
I don't think Tom has to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom phải làm như vậy nữa.
If you don't want to help me, you don't have to.	Nếu bạn không muốn giúp tôi, bạn không cần phải làm thế.
That bike is not his.	Chiếc xe đạp đó không phải của anh ấy.
If you can't accept it, give up and do what I, your sister, ask of you.	Nếu bạn không thể chấp nhận nó, hãy từ bỏ và làm những gì tôi, chị gái của bạn, yêu cầu bạn.
No one wants to dance with Tom.	Không ai muốn khiêu vũ với Tom.
I think Tom went to Boston when he was young.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston khi anh ấy còn trẻ.
Tom did this too.	Tom cũng đã làm điều này.
I don't need to move to Boston.	Tôi không cần phải chuyển đến Boston.
Please don't tell anyone else.	Xin đừng nói với ai khác.
We need to define our priorities candidly.	Chúng ta cần phải xác định các ưu tiên của mình một cách thẳng thắn.
Tom's story is an interesting one.	Câu chuyện của Tom là một câu chuyện thú vị.
I'll go put the kettle on.	Tôi sẽ đi đặt ấm đun nước.
Tom fatally shot himself.	Tom đã tự bắn mình một cách chí mạng.
I don't think Tom is absent.	Tôi không nghĩ rằng Tom vắng mặt.
Tom told me that he has been living in Australia for three years.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sống ở Úc được ba năm.
Tom loves sailing.	Tom thích chèo thuyền.
I don't think Tom is a good leader.	Tôi không nghĩ Tom là một nhà lãnh đạo giỏi.
Your sister didn't travel, did she?	Em gái của bạn đã không đi du lịch, phải không?
Tom asked me if I had bought any eggs.	Tom hỏi tôi có mua quả trứng nào không.
You have lied to us before.	Bạn đã nói dối chúng tôi trước đây.
"What are you doing?" 	"Bạn đang làm gì?"
"I'm doing well here."	"Tôi đang làm tốt đây."
Tom is a chemical engineer.	Tom là một kỹ sư hóa học.
I helped Tom get off the car.	Tôi đã giúp Tom xuống xe.
Don't act too shocked.	Đừng hành động quá sốc.
Tom and Mary still live in Australia, where they both grew up.	Tom và Mary vẫn sống ở Úc, nơi cả hai đều lớn lên.
Tom is unlikely to win.	Tom không có khả năng giành chiến thắng.
How much pocket money did your parents give you?	Bố mẹ cho bạn bao nhiêu tiền tiêu vặt?
I was hoping to have finished writing this report by the time you get here.	Tôi đã hy vọng sẽ viết xong báo cáo này vào thời điểm bạn đến đây.
How much will we have to pay Tom's severance?	Chúng tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền thôi việc cho Tom?
Who says we know everything about Tom?	Ai nói rằng chúng ta biết mọi thứ về Tom?
Tom thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
He reminded his wife to get up at 7 am.	Anh nhắc vợ dậy lúc 7 giờ sáng.
Tom is in charge of arranging the party.	Tom phụ trách sắp xếp cho bữa tiệc.
Tom is a famous teacher.	Tom là một giáo viên nổi tiếng.
Did you tell Tom why you can't help?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn không thể giúp đỡ?
Tom and Mary want to know what's going on.	Tom và Mary muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't think Tom knows how to cook.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nấu ăn.
Tom won't be able to hurt you anymore.	Tom sẽ không thể làm tổn thương bạn được nữa.
Tom was asleep when Mary got home.	Tom đã ngủ khi Mary về đến nhà.
I'm thin.	Tôi gầy.
Shouldn't Tom do that?	Có phải Tom không nên làm điều đó?
Tom was the only one sitting on the ground.	Tom là người duy nhất ngồi trên mặt đất.
I don't think it will take long to do that.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
While the cat is away, the mouse will play.	Trong khi mèo đi vắng, chuột sẽ chơi.
Tom has written a book about Australia.	Tom đã viết một cuốn sách về Australia.
Tom will be a great addition to our team.	Tom sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội của chúng tôi.
Tom is not a singer, but he is a good guitarist.	Tom không phải là một ca sĩ, nhưng anh ấy là một tay guitar cừ khôi.
Our profits have declined over the past few years.	Lợi nhuận của chúng tôi đã giảm trong vài năm qua.
Tom was asked to do it alone.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó một mình.
Several tests have been conducted in the laboratory.	Một số thử nghiệm đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm.
The only thing I want to do is go fishing.	Điều duy nhất tôi muốn làm là đi câu cá.
I hope Tom and I don't bother you.	Tôi hy vọng Tom và tôi không làm phiền bạn.
Tom used to raise rabbits.	Tom từng nuôi thỏ.
I told Tom he needed to be there tomorrow at 2:30.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần có mặt ở đó vào ngày mai lúc 2:30.
They thank Tom for the present.	Họ cảm ơn Tom vì hiện tại.
Tom almost froze to death.	Tom gần như chết cóng.
What is your impression of Boston?	Ấn tượng của bạn về Boston là gì?
I don't care if he leaves or stays.	Tôi không quan tâm việc anh ấy ra đi hay ở lại.
Tom was sure that Mary wouldn't need to do it.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
I do not believe that!	Tôi không tin điều đó!
Let's not stay at the same hotel we stayed at last time.	Chúng ta đừng ở cùng một khách sạn mà chúng ta đã ở lần trước.
Tom says he doesn't like this.	Tom nói rằng anh ấy không thích điều này.
Tell me what time you will be here.	Cho tôi biết mấy giờ bạn sẽ đến đây.
Neither Tom nor Mary had ever been to a French-speaking country.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến một quốc gia nói tiếng Pháp.
Tom went into the conference room.	Tom đi vào phòng họp.
Tom will take a taxi home.	Tom sẽ bắt taxi về nhà.
All I need is the mask, and my outfit is done.	Tất cả những gì tôi cần là mặt nạ, và trang phục của tôi đã hoàn thành.
I stopped what I was doing and turned to look at Tom.	Tôi dừng việc đang làm và quay lại nhìn Tom.
Tom seems to hate you.	Tom dường như ghét bạn.
If you're not careful about what you eat, you'll create all the weight you've spent so much time losing.	Nếu bạn không cẩn thận về những gì bạn ăn, bạn sẽ tạo ra tất cả số cân nặng mà bạn đã dành rất nhiều thời gian để giảm.
Tom sat on the motorcycle behind Mary.	Tom ngồi trên chiếc mô tô phía sau Mary.
I called to thank Tom.	Tôi đã gọi để cảm ơn Tom.
They are going home.	Họ đang về nhà.
Nod if you agree.	Gật đầu nếu bạn đồng ý.
Tom and I sit together.	Tom và tôi ngồi cùng nhau.
Is there anything special you want to do this weekend?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn làm vào cuối tuần này không?
I always brush my teeth before going to bed.	Tôi luôn đánh răng trước khi đi ngủ.
Tom is jealous of Mary's success.	Tom ghen tị với thành công của Mary.
We were just in time for the last train.	Chúng tôi vừa kịp chuyến tàu cuối cùng.
What is the distance between Boston and Chicago?	Khoảng cách giữa Boston và Chicago là bao nhiêu?
I feel really good about it.	Tôi cảm thấy thực sự tốt về nó.
I want to finish what I'm doing.	Tôi muốn hoàn thành công việc đang làm.
How do you know I didn't do that?	Làm thế nào để bạn biết tôi đã không làm điều đó?
Tom says he hopes to change that soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ sớm thay đổi điều đó.
I don't think Tom bought anything at the mall today.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mua bất cứ thứ gì ở trung tâm mua sắm ngày hôm nay.
Does Tom know you want to do that?	Tom có ​​biết bạn muốn làm điều đó không?
I wish Tom didn't lie to the police.	Tôi ước gì Tom không nói dối cảnh sát.
Stop. 	Dừng lại.
Too ticklish.	Nhột quá.
Tom has been discharged.	Tom đã được xuất viện.
I know Tom drinks coffee.	Tôi biết Tom uống cà phê.
The doctor says that Tom needs to be transferred to another hospital.	Bác sĩ nói rằng Tom cần được chuyển đến bệnh viện khác.
I'm not the one to hurt Tom.	Tôi không phải là người làm tổn thương Tom.
Tom is leaving here tomorrow.	Tom sẽ rời khỏi đây vào ngày mai.
I haven't been to Australia for a long time.	Tôi đã không đến Úc trong một thời gian dài.
I have been to Australia on business several times.	Tôi đã đến Úc công tác vài lần.
You know that Tom used to live in Australia, right?	Bạn biết rằng Tom đã từng sống ở Úc, phải không?
Tom seemed reluctant to lend me money.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng cho tôi vay tiền.
I have to arrange my schedule before the end of the month.	Tôi phải sắp xếp lịch trình của mình trước cuối tháng.
We will have a meeting here tomorrow.	Chúng ta sẽ có một cuộc họp ở đây vào ngày mai.
Do you think I can talk to Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện với Tom?
I don't know if Tom really went to school today.	Không biết hôm nay Tom có ​​thực sự đến trường không.
It's three o'clock.	Bây giờ là ba giờ.
"Have you done your homework?" 	"Bạn đã làm xong bài tập chưa?"
"I don't have."	"Tôi không có."
"Do something!" 	"Làm việc gì đó!"
"How?"	"Như thế nào?"
I'm trying to figure out my next move.	Tôi đang cố gắng tìm ra bước đi tiếp theo của mình.
I thought you said Tom wasn't here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom không có ở đây.
Bring Tom here.	Đưa Tom đến đây.
Has it been shown to have a link between smoking and lung cancer?	Nó đã được chứng minh có mối liên hệ giữa thuốc lá và ung thư phổi chưa?
Tom told me that he wanted to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom poured himself another cup of coffee.	Tom tự rót cho mình một tách cà phê khác.
I like leeks.	Tôi thích tỏi tây.
Tom said that he and Mary would probably be a little late.	Tom nói rằng anh ấy và Mary có lẽ sẽ đến muộn một chút.
I thought you said you could do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể làm điều đó.
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
I hope that Tom continues to win.	Tôi hy vọng rằng Tom tiếp tục chiến thắng.
Now I have no money.	Bây giờ tôi không có tiền.
Tom and Mary are both still single, aren't they?	Tom và Mary đều vẫn độc thân, phải không?
She took more bites than she could chew and was laughed at.	Cô ấy đã cắn nhiều hơn những gì cô ấy có thể nhai và bị cười nhạo.
Oh, don't apologize.	Ồ, đừng xin lỗi.
I have no reason not to do what Tom asks me to do.	Tôi không có lý do gì để không làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom told me he had found a job for me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm được một công việc cho tôi.
Tom is so deceitful.	Tom thật gian dối.
I know we should stay in Boston.	Tôi biết chúng tôi nên ở lại Boston.
You can't come here tonight.	Bạn không thể đến đây tối nay.
Indigenous people are not allowed to enter the district.	Người bản xứ không được phép vào huyện.
I never called Tom.	Tôi chưa bao giờ gọi cho Tom.
Tom taught Mary how to drive.	Tom đã dạy Mary cách lái xe.
Where do you like to spend your free time?	Bạn thích dành thời gian rảnh ở đâu?
Tom teased Mary behind her back.	Tom trêu đùa Mary sau lưng cô.
How does Tom know Mary knows French?	Làm sao Tom biết Mary biết tiếng Pháp?
Tom told me he was married.	Tom nói với tôi anh ấy đã kết hôn.
There are times when I want to be more like you.	Có những lúc tôi muốn được giống như bạn hơn.
Tom and Mary were both in Australia, weren't they?	Tom và Mary đều đã ở Úc, phải không?
You're a cat lover, aren't you?	Bạn là một người yêu mèo, phải không?
I don't understand why Tom has to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom phải làm như vậy.
Tom said he thought he would be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I don't expect to hear from you.	Tôi không mong đợi được nghe từ bạn.
Tom will be there, won't he?	Tom sẽ có mặt, phải không?
This territory is unexplored.	Lãnh thổ này chưa được khám phá.
The last time I saw Tom, he looked quite sick.	Lần cuối gặp Tom trông khá ốm.
If someone supports me, the business will be successful.	Nếu có ai đó hỗ trợ tôi, công việc kinh doanh sẽ thành công.
I'm sorry I couldn't write to you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể viết thư cho bạn sớm hơn.
Tom graduated from Harvard.	Tom đã tốt nghiệp Harvard.
I will be thirty years old in October.	Tôi sẽ tròn ba mươi tuổi vào tháng Mười.
Everyone immediately suspected Tom.	Mọi người nghi ngờ Tom ngay lập tức.
I didn't eat much for lunch.	Tôi đã không ăn nhiều cho bữa trưa.
Tom and Mary stopped talking to each other.	Tom và Mary đã bỏ nói chuyện với nhau.
Tom climbed the stairs.	Tom leo lên cầu thang.
Tell me what Tom wants.	Nói cho tôi biết Tom muốn gì.
Tom was just one of the people I talked to.	Tom chỉ là một trong những người tôi đã nói chuyện.
Tom lived with us for a while.	Tom đã sống với chúng tôi một thời gian.
Do not beat around the bush; 	Đừng đánh đập xung quanh bụi rậm;
tell me who is to blame.	cho tôi biết ai là người đáng trách.
Promise me you won't do what I did.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm những gì tôi đã làm.
I'm not as smart as I thought.	Tôi không thông minh như tôi nghĩ.
I love the fuzzy feeling I get when I help someone.	Tôi thích cảm giác mờ mịt mà tôi có được khi giúp đỡ ai đó.
Tom says he doesn't have time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't have to prove anything to me.	Tom không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với tôi.
When it comes to singing, she's one of the best in the country.	Khi đi hát, cô ấy là một trong những người giỏi nhất trong nước.
We weren't sure if Tom wanted to come with us.	Chúng tôi không chắc Tom có ​​muốn đi cùng chúng tôi hay không.
I was looking forward to doing that.	Tôi đã rất mong được làm điều đó.
Where's my passport?	Hộ chiếu của tôi đâu?
I don't think Tom would be enthusiastic about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nhiệt tình với điều đó.
Tom was never a soldier.	Tom chưa bao giờ là một người lính.
Try to tone it down a bit.	Cố gắng bớt cử chỉ đi một chút.
I am being blackmailed.	Tôi đang bị tống tiền.
You made us wait.	Bạn đã khiến chúng tôi phải chờ đợi.
Tom is a very good fighter.	Tom là một chiến binh rất giỏi.
I don't know that you know Tom.	Tôi không biết rằng bạn biết Tom.
Tom says he feels rejected.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị từ chối.
Why do you want to go there if you don't need to?	Tại sao bạn muốn đến đó nếu bạn không cần thiết?
I hope you will be here next Monday.	Tôi hy vọng bạn sẽ ở đây vào thứ Hai tới.
I don't think you should try to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên cố gắng làm điều đó một mình.
Does Tom have any secrets?	Tom có ​​bí mật gì không?
Tom put down his drink.	Tom đặt đồ uống xuống.
Tom probably won't be impressed by what you've done.	Tom có ​​lẽ sẽ không ấn tượng về những gì bạn đã làm.
I don't want to know what you did.	Tôi không muốn biết những gì bạn đã làm.
That is a huge achievement.	Đó là một thành tựu to lớn.
You don't like the way I do it, do you?	Bạn không thích cách tôi làm như vậy, phải không?
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
Tom decides to stay with Mary.	Tom quyết định ở lại với Mary.
Tom has a very busy work schedule.	Tom có ​​một lịch trình làm việc rất bận rộn.
I don't think Tom will stay long.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở lại lâu.
Tom was a little worried about what might happen if he did.	Tom hơi lo lắng về điều gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
I know that Tom is a very lazy boy.	Tôi biết rằng Tom là một cậu bé rất lười biếng.
Tom was late as usual.	Tom vẫn đến muộn như thường lệ.
Tom didn't look up.	Tom không nhìn lên.
I didn't do it the way Tom told me to.	Tôi đã không làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với tôi.
That's how most people do it.	Đó là cách hầu hết mọi người làm điều đó.
Tom is boring, isn't he?	Tom thật nhàm chán, phải không?
Riding a horse is thrilling.	Cưỡi ngựa thật là ly kỳ.
Do you really want to pitch your tent near the river?	Bạn có thực sự muốn dựng lều của mình gần sông không?
Tom told me that he thought Mary was about thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary khoảng ba mươi.
I wish Tom would notice me.	Tôi ước gì Tom sẽ để ý đến tôi.
What do you plan to do tomorrow after school?	Bạn dự định làm gì vào ngày mai sau khi tan học?
Tom says he is not happy here.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây.
I know that Tom's grandfather was a gold miner.	Tôi biết rằng ông của Tom là một người khai thác vàng.
Several buckets are scattered around the house.	Một số xô được rải rác xung quanh nhà.
I want Tom on my team.	Tôi muốn Tom ở trong đội của tôi.
My hands are smeared with paint.	Tay tôi lấm lem sơn.
Tom owns about thirty guitars.	Tom sở hữu khoảng ba mươi cây đàn guitar.
Tom refused to provide a blood sample.	Tom từ chối cung cấp mẫu máu.
Tom was told that he needed to do it.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom probably won't like me.	Tom có ​​lẽ sẽ không thích tôi.
Tom has to do everything they tell him.	Tom phải làm tất cả những gì họ nói với anh ấy.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
When Tom was thirteen years old, he ran away from home.	Khi Tom mười ba tuổi, anh ta bỏ nhà ra đi.
There isn't any chance for that to happen.	Không có bất kỳ cơ hội nào để điều đó xảy ra.
Tom washed the blood off his hands.	Tom rửa sạch máu trên tay.
Tom drives an old pickup truck.	Tom lái một chiếc xe bán tải cũ.
We have never denied it.	Chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Tom is like a hero to me.	Tom giống như một anh hùng đối với tôi.
Why should I worry about what Tom does?	Tại sao tôi phải lo lắng về những gì Tom làm?
I was thinking that maybe you would have had a better time without me.	Tôi đã nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời hơn nếu không có tôi.
Tom is killed trying to escape from prison.	Tom bị giết khi cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù.
And I have nothing more to say.	Còn tôi thì không còn gì muốn nói nữa.
Tom admits that he is not ready.	Tom thừa nhận rằng anh ấy chưa sẵn sàng.
"Are you alright?" 	"Em không sao chứ?"
"I feel better now."	"Tôi thấy khá hơn rồi."
I bought the novel based on the movie.	Tôi đã mua cuốn tiểu thuyết dựa trên bộ phim.
In which cemetery is Tom buried?	Tom được chôn cất ở nghĩa trang nào?
Tom has lived in Boston since last summer.	Tom đã sống ở Boston từ mùa hè năm ngoái.
The hurricane toppled a tree in my yard.	Trận cuồng phong đã quật ngã một cái cây trong sân nhà tôi.
Tom is the reason I became a teacher.	Tom là lý do tôi trở thành một giáo viên.
My goal in life is to be a novelist.	Mục tiêu trong cuộc sống của tôi là trở thành một tiểu thuyết gia.
Tom talked on the phone for hours on end.	Tom đã nói chuyện điện thoại hàng giờ liền.
Whatever you do, don't let Tom help you.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom giúp bạn.
Tom's killer is still big.	Kẻ giết Tom vẫn còn lớn.
Tom said he wished he hadn't told Mary he would.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
If you want me to help you do it, I will.	Nếu bạn muốn tôi giúp bạn làm điều đó, tôi sẽ làm.
I know Tom knows that Mary probably won't do it again.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ không làm như vậy nữa.
These trousers fit me well.	Chiếc quần tây này vừa vặn với tôi.
Tom is a good man, isn't he?	Tom là một người tốt, phải không?
That's the first good news I've heard all day.	Đó là tin tốt lành đầu tiên mà tôi đã nghe suốt cả ngày.
How many of us have the chance to do that?	Có bao nhiêu người trong chúng ta có cơ hội để làm điều đó?
I didn't know that Tom wanted to be the last to do it.	Tôi không biết rằng Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Tom says Mary has done it before.	Tom nói rằng Mary đã làm điều đó trước đây.
I know there's an empty room.	Tôi biết có một phòng trống.
There is a big difference.	Có một sự khác biệt lớn.
Tom is a waiter and an actor.	Tom là một bồi bàn và một diễn viên.
Tom went shopping.	Tom đã đi mua sắm.
Tom is wearing a pair of brown shoes.	Tom đang đi một đôi giày màu nâu.
Blood stains cannot be removed.	Vết máu không thể tẩy được.
How do you know that Tom is living in Australia?	Làm thế nào bạn biết được rằng Tom đang sống ở Úc?
You'd better get out.	Tốt hơn hết bạn nên ra ngoài.
Where did Tom get that?	Tom lấy thứ đó ở đâu?
It's scary.	Nó đáng sợ.
Did you bring bread?	Bạn có mang theo bánh mì không?
Tom left a while ago.	Tom đã rời đi một thời gian trước đây.
Tom and Mary are both very sorry.	Tom và Mary đều rất tiếc.
Tom doesn't want to go either.	Tom cũng không muốn đi.
There's really no reason for you to come to Australia.	Thực sự không có lý do gì để bạn đến Úc.
I don't think Tom would be so interested.	Tôi không nghĩ Tom lại thích thú như vậy.
You can't be here right now.	Bạn không thể ở đây ngay bây giờ.
Tom had a beer in his hand and three more beers in the pack.	Tom cầm trên tay một lon bia và ba lon bia nữa trong gói.
I haven't worked since.	Tôi đã không làm việc kể từ đó.
It will make your hair frizzy.	Nó sẽ làm cho tóc của bạn vào nếp.
Why is Tom afraid of me?	Tại sao Tom lại sợ tôi?
Tom told me he didn't feel like doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó.
You said you wanted to go to Boston? 	Bạn nói rằng bạn muốn đến Boston?
Why do you want to go there?	Tại sao bạn muốn đến đó?
Tom quickly became famous.	Tom nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
I am a nurse.	Tôi là một y tá.
Apparently Tom didn't agree to do that.	Rõ ràng là Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Tom knows it's not a good idea.	Tom biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom is lying on the sofa.	Tom đang nằm trên ghế sofa.
Tom said he didn't think I had the guts to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng tôi có đủ can đảm để làm điều đó.
I have never been so optimistic.	Tôi chưa từng lạc quan như vậy bao giờ.
I'm sick of hearing about it.	Tôi phát ngán khi nghe về nó.
I can't believe your team won.	Tôi không thể tin rằng đội của bạn đã chiến thắng.
Tom won't talk about it.	Tom sẽ không nói về nó.
Tom said he hoped that Mary wouldn't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I think you know Tom doesn't have a driver's license.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom không có bằng lái xe.
Tom has a lot of free time.	Tom có ​​rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Tom is a lazy guy.	Tom là một kẻ lười biếng.
I knew that Tom knew Mary was up to it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đang có ý định làm điều đó.
I haven't played guitar in years.	Tôi đã không chơi guitar trong nhiều năm.
Have your friend.	Có bạn của bạn.
Tom won't be here today, because he's sick.	Hôm nay Tom sẽ không ở đây, vì anh ấy bị ốm.
Tom needs to learn Japanese, because he is going to Japan next year.	Tom cần học tiếng Nhật, vì anh ấy sẽ đến Nhật Bản vào năm tới.
Cut the melon into six equal pieces.	Cắt dưa thành sáu miếng bằng nhau.
Tom tried on the suit.	Tom mặc thử bộ đồ.
I don't know where we will live next year.	Tôi không biết chúng tôi sẽ sống ở đâu vào năm tới.
Tell Tom I'll be late.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn.
Do you think Tom will eat with us tonight?	Bạn có nghĩ tối nay Tom sẽ đi ăn với chúng ta không?
I doubt Tom will get fired for doing that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom thought the teacher gave him too much homework to complete in one day.	Tom nghĩ rằng giáo viên đã cho anh ta quá nhiều bài tập về nhà để hoàn thành trong một ngày.
Tom is the manipulative, isn't he?	Tom là người lôi kéo, phải không?
You are talking too fast.	Bạn đang nói quá nhanh.
Thanks for your compliments.	Cảm ơn bạn đã khen.
I let Tom do it instead.	Tôi đã để Tom làm điều đó thay thế.
Tom fried eggs.	Tom chiên trứng.
This morning I have a stomach ache.	Sáng nay tôi bị đau bụng.
Why would Tom want to do that if he didn't have to?	Tại sao Tom lại muốn làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm vậy?
I hope Tom spends a long time in prison.	Tôi hy vọng Tom sẽ ngồi tù một thời gian dài.
Will we see you here next summer?	Chúng tôi sẽ gặp bạn ở đây vào mùa hè năm sau?
The noise didn't bother Tom.	Tiếng ồn không làm Tom bận tâm.
See who here.	Xem ai đây này.
Tom said that he saw a ghost.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
I know Tom doesn't know that Mary can't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
You are the only person I can rely on in this situation.	Bạn là người duy nhất tôi có thể dựa vào trong tình huống này.
I'm sure we didn't do anything illegal.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom might do it for us, but then again, he might not.	Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng tôi, nhưng sau đó một lần nữa, anh ấy có thể không.
Tom had a little drink.	Tom đã uống một chút.
Sometimes the people you think don't want to talk to you are the ones waiting for you to talk to them.	Đôi khi những người bạn nghĩ không muốn nói chuyện với bạn lại là những người đang đợi bạn nói chuyện với họ.
I spoke French with Tom.	Tôi đã nói tiếng Pháp với Tom.
Tom will be with you in your room.	Tom sẽ ở với bạn trong phòng của bạn.
Are you sure Tom will let us do it?	Bạn có chắc Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó?
Tom bought flowers and chocolates for Mary.	Tom đã mua hoa và sô cô la cho Mary.
No one noticed Tom.	Không ai chú ý đến Tom.
I'm going on a business trip to Boston next week.	Tôi sẽ đi công tác ở Boston vào tuần tới.
It is up to the parents to teach their children how to behave as a parent.	Việc dạy con cách cư xử của cha mẹ là tùy thuộc vào cha mẹ.
Tom would never let you do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó, phải không?
Don't you want us to do something about that?	Bạn không muốn chúng tôi làm điều gì đó về điều đó?
Tom filled the balloon with water.	Tom đổ đầy nước vào quả bóng bay.
I promise you I won't do that again.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ không làm như vậy nữa.
I'll drive Tom's car.	Tôi sẽ lái xe của Tom.
I think it's very funny.	Tôi nghĩ nó rất vui nhộn.
Tom did his best to protect Mary.	Tom đã làm hết sức mình để bảo vệ Mary.
That is not the problem here.	Đó không phải là vấn đề ở đây.
I wish I knew what you were looking for.	Tôi ước rằng tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm.
This is not something that interests me.	Đây không phải là điều khiến tôi quan tâm.
Why is it easier to stay up late than to get up early?	Tại sao thức khuya dễ hơn dậy sớm?
I should be more patient.	Tôi nên kiên nhẫn hơn.
Why don't you go ahead?	Tại sao bạn không đi trước?
I'm surprised Tom isn't here.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom không có ở đây.
Tom commanded me.	Tom chỉ huy tôi.
Why don't we take our pictures?	Tại sao chúng tôi không chụp ảnh của chúng tôi?
I just wanted to tell you that I always love you.	Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi luôn yêu bạn.
I heard that from Tom.	Tôi đã nghe điều đó từ Tom.
What made you do such a silly thing?	Điều gì đã khiến bạn làm một điều ngớ ngẩn như vậy?
Tom did not expect Mary to come so early in the morning.	Tom không ngờ Mary lại đến vào sáng sớm như vậy.
Tom needs more than three hundred dollars.	Tom cần nhiều hơn ba trăm đô la.
If you have any questions, please feel free to contact us.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
I'm firing you.	Tôi đang sa thải bạn.
Perhaps Tom spoke French to Mary.	Có lẽ Tom đã nói tiếng Pháp với Mary.
I asked Tom to do it for you.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
Will Tom be able to walk again?	Liệu Tom có ​​thể đi lại được không?
See if you can learn more about what happened.	Xem nếu bạn có thể tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra.
I asked Tom to buy it for me.	Tôi đã nhờ Tom mua nó cho tôi.
Tom wasn't sure Mary knew she didn't have to.	Tom không chắc Mary biết cô ấy không cần phải làm điều đó.
I have the ability to make my own decisions.	Tôi có khả năng đưa ra quyết định của riêng mình.
Tom is not on the beach.	Tom không ở trên bãi biển.
I'm really too drunk for this now.	Tôi thực sự quá say cho việc này bây giờ.
Tom says he hopes Mary won't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không phải làm điều đó.
I hope I can be of some help to you.	Tôi hy vọng tôi có thể giúp được một số cho bạn.
Tom called an ambulance immediately.	Tom đã gọi xe cấp cứu ngay lập tức.
Tom is a student, not a teacher.	Tom là một học sinh, không phải một giáo viên.
Tom is a gang member.	Tom là một thành viên băng đảng.
I don't think I can stand it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được điều đó.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom can't do that right now. 	Tom không thể làm điều đó ngay bây giờ.
He is really busy.	Anh ấy thực sự rất bận.
I haven't eaten fish in a long time.	Đã lâu rồi tôi không ăn cá.
We hadn't gone very far when it started to rain.	Chúng tôi chưa đi được bao xa thì trời bắt đầu đổ mưa.
I don't have to understand French to know they're angry.	Tôi không cần phải hiểu tiếng Pháp để biết họ đang tức giận.
I don't care what I have to do.	Tôi không quan tâm tôi phải làm gì.
We weren't allowed to tell Tom what was going on.	Chúng tôi không được phép nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Is this really what you want me to do?	Đây có thực sự là điều bạn muốn tôi làm không?
Do not exceed the allowed speed.	Đừng vượt quá tốc độ cho phép.
I don't think Tom is joking.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang đùa.
I don't think Tom knows what time Mary intends to leave.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary dự định rời đi lúc mấy giờ.
Tom sang a beautiful song.	Tom đã hát một bài hát hay.
Tom shows Mary his tattoo.	Tom cho Mary xem hình xăm của mình.
Tom has lived here since 2013.	Tom đã sống ở đây từ năm 2013.
Tom said yesterday's meeting was very interesting.	Tom nói cuộc họp hôm qua rất thú vị.
Tom went out of his way to make us comfortable.	Tom đã cố gắng làm cho chúng tôi thoải mái.
My wife often calls me when I am traveling in another country.	Vợ tôi thường điện thoại cho tôi khi tôi đang đi du lịch ở một đất nước khác.
Tom says he thinks Mary might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
That's Tom's duty.	Đó là nhiệm vụ của Tom.
I don't have a headache.	Tôi không bị đau đầu.
You will eat what we give you.	Bạn sẽ ăn những gì chúng tôi cung cấp cho bạn.
Tom said he heard that I was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói rằng tôi sẽ đến Boston.
How long do you think Tom will want to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó bao lâu nữa?
Tom is working for me.	Tom đang làm việc cho tôi.
Tom was warned not to bully Mary again.	Tom đã được cảnh báo không được bắt nạt Mary một lần nữa.
You're not the one who bought this, are you?	Bạn không phải là người đã mua cái này, phải không?
Tom couldn't finish the sandwich.	Tom không thể ăn hết bánh sandwich.
Tom told the police that he was being followed by three men.	Tom nói với cảnh sát rằng anh đã bị ba người đàn ông theo dõi.
I don't think it will snow this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng chiều nay trời sẽ có tuyết.
"How long does it take to walk to Vienna?" 	"Đi bộ đến Vienna mất bao lâu?"
he asked.	anh hỏi.
I think you will miss your train.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ bỏ lỡ chuyến tàu của bạn.
Why do you have to give away all my secrets?	Tại sao bạn phải cho đi tất cả những bí mật của tôi?
How did Tom and Mary meet?	Tom và Mary gặp nhau như thế nào?
Tom is having all kinds of bad luck.	Tom đang gặp tất cả các loại vận rủi.
That's all it takes sometimes.	Đó là tất cả những gì đôi khi cần.
You seem very upset with Tom.	Bạn có vẻ rất khó chịu với Tom.
You know Tom doesn't like you, right?	Bạn biết Tom không thích bạn, phải không?
Every seven years we leave the land fallow.	Cứ bảy năm chúng tôi lại để đất hoang hóa.
Tom poured some milk into the glass.	Tom đổ một ít sữa vào ly.
I won't leave this to Tom.	Tôi sẽ không để chuyện này cho Tom.
What kind of historian are you?	Bạn là loại sử gia nào?
Fill the right words in the blank.	Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Tom must be one of Mary's friends.	Tom phải là một trong những người bạn của Mary.
I just want to hear you talk about it.	Tôi chỉ muốn nghe bạn nói về nó.
Tom is just trying to protect Mary.	Tom chỉ đang cố gắng bảo vệ Mary.
Tom is loyal, isn't he?	Tom là người trung thành, phải không?
This lampstand is made from driftwood.	Chân đèn này được làm từ gỗ lũa.
I am forty-five years old.	Tôi bốn mươi lăm tuổi.
Don't you think you can help Tom do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom làm điều đó sao?
Tom has been here a long time.	Tom đã đến đây lâu lắm rồi.
Tom asked me to join his team.	Tom đã đề nghị tôi tham gia vào đội của anh ấy.
I don't think any of you realize how important this is.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số các bạn nhận ra tầm quan trọng của điều này.
Have another beer here.	Hãy uống một lượt bia khác ở đây.
Tom will do that later.	Tom sẽ làm điều đó sau.
I will see Tom this afternoon.	Tôi sẽ gặp Tom chiều nay.
Tom is an outcast.	Tom là một kẻ bị ruồng bỏ.
What is bothering Tom?	Điều gì đang làm phiền Tom?
Tom is not your ordinary politician.	Tom không phải là chính trị gia bình thường của bạn.
It's a beautiful sight, isn't it?	Đó là một quang cảnh đẹp, phải không?
I will open a pizzeria.	Tôi sẽ mở một tiệm bánh pizza.
Tom will win, I'm pretty sure.	Tom sẽ thắng, tôi khá chắc chắn.
At that time Tom did not know French.	Hồi đó Tom không biết tiếng Pháp.
I think you are too busy.	Tôi nghĩ rằng bạn quá bận rộn.
Tom says he thinks Mary might do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ làm điều đó.
We have too much work to do.	Chúng tôi có quá nhiều việc cần phải làm.
I should probably just keep quiet.	Tôi có lẽ chỉ nên giữ im lặng.
Tom decided to help us.	Tom đã quyết định giúp chúng tôi.
I ask you to tell me how you feel.	Tôi yêu cầu bạn cho tôi biết cảm giác của bạn.
Denmark is a member of the EU but not the euro area.	Đan Mạch là một thành viên của EU nhưng không phải là khu vực đồng euro.
Tell Tom I don't have his money.	Nói với Tom rằng tôi không có tiền của anh ấy.
What is your dog's name?	Tên con chó của bạn là gì?
Tom will try this.	Tom sẽ thử cái này.
Tom clicked the link.	Tom đã nhấp vào liên kết.
There is still the question of why Tom would want to do that.	Vẫn còn đó câu hỏi tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
That movie wasn't very interesting.	Bộ phim đó không thú vị lắm.
I'm surprised Tom doesn't need to do what everyone else needs to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không cần làm những gì mà những người khác cần làm.
I wish I had been nice to her back then.	Tôi ước gì tôi đã tử tế với cô ấy lúc đó.
I want a complete report on my desk by 2:30.	Tôi muốn có một báo cáo hoàn chỉnh trên bàn làm việc của mình trước 2:30.
There's only one thing left for me to do.	Chỉ còn một việc để tôi phải làm.
Why do you think Tom doesn't like Australia?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thích Úc?
I guess we shouldn't have done that yesterday.	Tôi đoán chúng ta không nên làm điều đó ngày hôm qua.
I ran into an old classmate on my way to the station.	Tôi tình cờ gặp một người bạn học cũ trên đường đến nhà ga.
I wonder if Tom can do it as well as Mary can.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó tốt như Mary có thể làm được không.
I used to be more creative.	Tôi đã từng sáng tạo hơn.
Don't worry too much about it. 	Đừng quá lo lắng về nó.
Life has its ups and downs.	Cuộc sống có những thăng trầm của nó.
Those shoes don't belong to Tom.	Đôi giày đó không thuộc về Tom.
Tom wants to take a picture of it.	Tom muốn chụp một bức ảnh về nó.
Let's go see Tom.	Hãy đi gặp Tom.
Tom doesn't exactly say so.	Tom không chính xác nói như vậy.
Mary is a hardworking girl.	Mary là một cô gái chăm chỉ.
It was my first time visiting the museum.	Đó là lần đầu tiên tôi đến thăm viện bảo tàng.
Tom went to breakfast in his pajamas.	Tom đi ăn sáng trong bộ đồ ngủ.
I hope that Tom will do what he wants.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm được những gì anh ấy muốn.
I noticed Tom's garage door open as I drove.	Tôi nhận thấy cửa nhà để xe của Tom mở khi tôi lái xe.
Tom was interested in doing that.	Tom đã quan tâm đến việc làm điều đó.
Tom can't play piccolo.	Tom không thể chơi piccolo.
Tom will probably tell Mary he's sorry.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
Tom is clearly excited about that.	Tom rõ ràng là rất vui mừng về điều đó.
How long does it take to get to the office from your home?	Mất bao lâu để đi đến văn phòng từ nhà của bạn?
Tom almost forgot to tell Mary what she needed to do.	Tom gần như quên nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
Tom was quite scared.	Tom khá sợ hãi.
Hi, I'm Tom. 	Xin chào, tôi là Tom.
I don't think we've ever met.	Tôi không nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau.
Tom got out of the car.	Tom ra khỏi xe.
I have a customer waiting in the waiting room.	Tôi có một khách hàng đang đợi trong phòng chờ.
He worked hard at the risk of his health.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ với nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.
Tom has no hair.	Tom không có tóc.
Tom isn't always here.	Tom không phải lúc nào cũng ở đây.
I helped Tom dismount.	Tôi đã giúp Tom xuống ngựa.
I was saving.	Tôi đã tiết kiệm.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
Pilgrims bring gifts from faraway lands.	Những người hành hương mang theo những món quà từ những miền đất xa xôi.
You play tuba very well, don't you?	Bạn chơi tuba rất giỏi, phải không?
Tom says he knows that one of Mary's brothers is planning to do it.	Tom nói rằng anh biết rằng một trong những anh trai của Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom arrived after Mary had left.	Tom đến sau khi Mary đã rời đi.
Tom doesn't like to sing sad songs.	Tom không thích hát những bài hát buồn.
It was a poor taste.	Đó là một hương vị kém.
Tom milked the cow.	Tom vắt sữa bò.
If I had known where Tom lived, I could have delivered the package myself.	Nếu tôi biết Tom sống ở đâu, tôi đã có thể tự mình giao gói hàng.
Sometimes I work, and sometimes I play.	Đôi khi tôi làm việc, và đôi khi tôi chơi.
You'd better try to handle him first.	Tốt hơn hết bạn nên thử xử lý anh ta trước.
Tom didn't even say goodbye to me.	Tom thậm chí còn không nói lời tạm biệt với tôi.
Most of us are far more interesting than the world suspected.	Hầu hết chúng ta đều thú vị hơn nhiều so với thế giới nghi ngờ.
There are 31 days in December.	Có 31 ngày trong tháng mười hai.
You told Tom why I didn't do it, right?	Bạn đã nói với Tom tại sao tôi không làm điều đó, phải không?
Don't forget to turn off the gas before leaving the house.	Đừng quên tắt ga trước khi ra khỏi nhà.
It just doesn't work.	Nó chỉ không hoạt động.
Tom knows where we are.	Tom biết chúng ta đang ở đâu.
Why should you go to Tom's?	Tại sao bạn phải đến Tom's?
Ulaanbaatar is the capital of Mongolia.	Ulaanbaatar là thủ đô của Mông Cổ.
I don't want to make my bed.	Tôi không muốn dọn giường của mình.
I have to be in Boston all next week.	Tôi phải ở Boston cả tuần tới.
I didn't take that into account.	Tôi đã không tính đến điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is not in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ở Úc.
Tom closed his eyes in the scary parts of the movie.	Tom đã nhắm mắt trong những phần đáng sợ của bộ phim.
When did Tom come home last night?	Tối qua Tom về nhà khi nào?
Tom came a little late.	Tom đến muộn một chút.
Tom is not very active.	Tom không hoạt động nhiều.
Tom spends all day reading comic books.	Tom dành cả ngày để đọc truyện tranh.
You are very curious.	Bạn rất tò mò.
Tom made bread for us.	Tom đã làm bánh mì cho chúng tôi.
Here, ma'am.	Ở đây, thưa bà.
Where is Niagara Falls located?	Thác Niagara nằm ở đâu?
Strawberries are not only delicious but also healthy.	Dâu tây không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe.
Make sure you don't do it alone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm điều đó một mình.
I've had three beers already.	Tôi đã uống ba cốc bia rồi.
I know Tom isn't the only one who needs to do that.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom said that would be too expensive.	Tom nói rằng điều đó sẽ quá đắt.
I'm not the only one caught.	Tôi không phải là người duy nhất bị bắt.
Tom doesn't really seem to like it here.	Tom dường như không thực sự thích ở đây.
Leonardo da Vinci invented the human-powered roller coaster.	Leonardo da Vinci đã phát minh ra tàu lượn chạy bằng sức người.
I will buy it when I get my next paycheck.	Tôi sẽ mua nó khi tôi nhận được séc lương tiếp theo.
Tom needs to see this.	Tom cần phải xem điều này.
He is from Hangzhou.	Anh ấy đến từ Hàng Châu.
I don't have time to search for what you want.	Tôi không có thời gian để tìm kiếm những gì bạn muốn.
You better get out of here while you can.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây khi còn có thể.
Don't complain to me.	Đừng than vãn với tôi.
Tom does it all the time.	Tom làm điều đó mọi lúc.
Tom doesn't want anyone to see him with Mary.	Tom không muốn bất cứ ai nhìn thấy anh ấy cùng với Mary.
I asked Tom something he couldn't give me.	Tôi đã hỏi Tom một thứ mà anh ấy không thể cho tôi.
I would like to know if you intend to do that or not.	Tôi muốn biết liệu bạn có định làm điều đó hay không.
Tom has a crush on his best friend's girlfriend.	Tom phải lòng bạn gái của bạn thân.
I don't think Tom and Mary go swimming together anymore.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đi bơi cùng nhau nữa.
Tom wants a watch for his birthday.	Tom muốn có một chiếc đồng hồ cho ngày sinh nhật của anh ấy.
They didn't let us in.	Họ không cho chúng tôi vào.
No one doubts that Tom will come soon.	Không ai nghi ngờ rằng Tom sẽ đến sớm.
Tom is currently under medical supervision.	Tom hiện đang được giám sát y tế.
You must receive your application by Monday.	Bạn phải nhận được đơn đăng ký trước thứ Hai.
Tom paid the ransom.	Tom đã trả tiền chuộc.
How many people do you think will be in today's meeting?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người trong cuộc họp hôm nay?
Tom and Mary don't talk to each other anymore.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau nữa.
Tom had begun to breathe on his own.	Tom đã bắt đầu tự thở.
Tom hates living in Boston.	Tom ghét sống ở Boston.
The Klan often terrorizes black people.	Klan thường khủng bố người da đen.
Tom was blindfolded.	Tom đã bị bịt mắt.
Depending on where you sit, you may not be able to see the stage.	Tùy thuộc vào vị trí bạn ngồi, bạn có thể không nhìn thấy sân khấu.
Tom told me that he thought Mary was about thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary khoảng ba mươi.
Tom is going to visit Mary next week.	Tom sẽ đến thăm Mary vào tuần tới.
This drawer is stuck.	Ngăn kéo này bị kẹt.
Tom tried the doorknob, but it wouldn't turn.	Tom đã thử nắm cửa, nhưng nó sẽ không quay.
What's the name of that restaurant?	Nhà hàng đó tên gì?
Can you tell me where I can go to get a square meal?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể đi đâu để có được một bữa ăn vuông được không?
Tom died in a car accident.	Tom chết trong một vụ tai nạn ô tô.
That teacher sometimes hit his students, but no one complained.	Người thầy đó thỉnh thoảng đánh học sinh của mình, nhưng không ai phàn nàn.
You should not stay in the sun for too long.	Bạn không nên ở ngoài nắng quá lâu.
Tom asked me about my health.	Tom hỏi tôi về sức khỏe của tôi.
Tom told me he plans to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có kế hoạch làm điều đó.
I used to love Tom.	Tôi đã từng yêu Tom.
I don't expect to be paid.	Tôi không mong đợi được trả tiền.
I know that Tom is a really bad driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe thực sự tồi.
There's something I don't understand.	Có điều gì đó tôi không hiểu.
Tom will probably be in Australia for two or three years.	Tom có ​​thể sẽ ở Úc hai hoặc ba năm.
I wish you would close the door when you go out.	Tôi ước bạn sẽ đóng cửa khi bạn đi ra ngoài.
I'm glad we agree on something.	Tôi rất vui vì chúng tôi đồng ý về một điều gì đó.
Do you think Tom helped Mary too?	Bạn có nghĩ Tom cũng đã giúp Mary không?
I wonder if Tom is in trouble.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​gặp rắc rối hay không.
Tom is not the right person for this job.	Tom không phải là người thích hợp cho công việc này.
Scissors are not sharp.	Kéo không sắc.
You have been robbed.	Bạn đã bị cướp.
The problem is that we don't have enough information.	Vấn đề là chúng ta chưa có đủ thông tin.
Tom returns to Australia to visit family.	Tom trở lại Úc thăm gia đình.
Tom says this is what he really wants.	Tom nói rằng đây là điều anh ấy thực sự muốn.
Let Tom do whatever he wants.	Để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I never dreamed that you would be so good at French so quickly.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng bạn sẽ giỏi tiếng Pháp nhanh như vậy.
Tom is the person Mary wants to go to Australia with.	Tom là người mà Mary muốn đến Úc cùng.
Tom brought his laptop.	Tom mang theo máy tính xách tay của mình.
I don't think I need to do anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm bất cứ điều gì khác.
I think you said you work in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn làm việc ở Úc.
Tom is the one who brought you these flowers.	Tom là người đã mang đến cho bạn những bông hoa này.
You are respected by everyone.	Bạn được mọi người tôn trọng.
Tom knew that Mary studied French.	Tom biết Mary học tiếng Pháp.
I don't think there's any way I could have done it without Tom's help.	Tôi không nghĩ có cách nào mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I know that Tom doesn't know why Mary would want us to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn chúng tôi làm điều đó.
Whether I go or not depends on the weather.	Tôi đi hay không còn phụ thuộc vào thời tiết.
I wouldn't eat anything Tom cooked if I were you.	Tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì Tom nấu nếu tôi là bạn.
I don't think I have to read the manual.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải đọc hướng dẫn.
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
Tom is watching a basketball game on TV.	Tom đang xem một trận đấu bóng rổ trên TV.
I feel like I'm at home again.	Tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà một lần nữa.
Tom knows he won't win.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thắng.
Give all vacant houses and apartments to the homeless.	Trao tất cả những ngôi nhà và căn hộ trống cho người vô gia cư.
My bedroom doesn't have any windows.	Phòng ngủ của tôi không có bất kỳ cửa sổ nào.
I know Tom won't help Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom could have told Mary the truth, but he chose not to.	Tom lẽ ra có thể nói với Mary sự thật, nhưng anh ấy đã chọn không làm vậy.
It would probably be a good idea to do it today.	Nó có lẽ sẽ là một ý tưởng tốt để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom not only ate his dessert, he also ate Mary's dessert.	Tom không chỉ ăn món tráng miệng của mình, anh ấy còn ăn cả món tráng miệng của Mary.
Tom is not normal.	Tom không bình thường.
Tom wants to take Mary to Boston.	Tom muốn đưa Mary đến Boston.
Tom rushed to help Mary.	Tom lao đến giúp Mary.
I'm sure Tom will think we shouldn't.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ rằng chúng ta không nên làm vậy.
I think Tom is self-centered.	Tôi nghĩ Tom tự cho mình là trung tâm.
Tom is so naive, isn't he?	Tom thật ngây thơ phải không?
Do not have time.	Không có thời gian.
I can't go to Boston with you.	Tôi không thể đến Boston với bạn.
You don't seem to be aware of what Tom did.	Bạn dường như không nhận thức được những gì Tom đã làm.
Tom can tell why Mary doesn't want to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I love spending winter in Germany.	Tôi thích dành mùa đông ở Đức.
You shouldn't back down.	Bạn không nên lùi bước.
I wonder if Tom wants to go to Boston with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với Mary không.
Tom knew Mary could hardly cry.	Tom biết Mary khó có thể khóc.
What is your favorite season?	Mùa yêu thích của bạn là gì?
I hope I don't make a mistake.	Tôi hy vọng tôi không mắc sai lầm.
Tom wanted to see for himself.	Tom muốn tự mình chứng kiến.
They cannot escape.	Họ không thể trốn thoát.
We will not forget you.	Chúng tôi sẽ không quên bạn.
That's not my problem.	Đó không phải là vấn đề của tôi.
Tom accepted our invitation.	Tom đã chấp nhận lời mời của chúng tôi.
I think I won't be able to go to the beach with you tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể cùng bạn đi biển vào ngày mai.
Looks like the perfect day for a picnic.	Có vẻ như đây là một ngày hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại.
Tom has no common sense.	Tom không có ý thức chung.
Tom needs to get up early tomorrow.	Tom cần phải dậy sớm vào ngày mai.
I'm pretty sure Tom wouldn't do that.	Tôi hoàn toàn chắc chắn Tom sẽ không làm vậy.
Who wrote Hamlet?	Ai đã viết Hamlet?
It just isn't enough.	Nó chỉ là không đủ.
Why don't we hide in the cellar?	Tại sao chúng ta không trốn trong hầm?
You will not die here.	Bạn sẽ không chết ở đây.
Tom has it now.	Tom đã có nó ngay bây giờ.
Does Tom have a fishing license?	Tom có ​​giấy phép câu cá không?
The play takes place at eight o'clock.	Vở kịch diễn ra lúc tám giờ.
Tom gave a speech in French.	Tom đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp.
Tom hopes someone will come to his rescue.	Tom hy vọng ai đó sẽ đến giải cứu anh ấy.
Yesterday my father took a day off from work.	Hôm qua bố tôi xin nghỉ làm một ngày.
Tickets are free on a first-come, first-served basis on the night of the show.	Vé được miễn phí trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước vào đêm biểu diễn.
I climbed this mountain two years ago.	Tôi đã leo lên ngọn núi này hai năm trước.
Tom liked this movie.	Tom thích bộ phim này.
Tom swore he would do it.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
You are the only one who seems to know what to do.	Bạn là người duy nhất dường như biết phải làm gì.
Tom went into the cave.	Tom đã đi vào hang động.
Tom stooped.	Tom khom người.
I think you all agree that Tom is one of our best singers.	Tôi nghĩ tất cả các bạn đều đồng ý rằng Tom là một trong những ca sĩ giỏi nhất của chúng tôi.
Tom has been a taxi driver for about three years.	Tom đã là một tài xế taxi được khoảng ba năm.
Tom was not told not to leave.	Tom không được bảo là không được rời đi.
Tom is in good health.	Tom có ​​sức khỏe tốt.
We have a lot of work to do before we can go home.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm trước khi có thể về nhà.
We don't see each other as often as we used to.	Chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
You are persevering.	Bạn đang kiên trì.
Tom and Mary were probably wrong.	Tom và Mary có lẽ đã sai.
Tom puts the eggs in his cart.	Tom đặt những quả trứng vào giỏ hàng của mình.
My parents don't allow me to do that.	Cha mẹ tôi không cho phép tôi làm điều đó.
I don't think Tom is interested.	Tôi không nghĩ Tom thích thú.
I don't think Tom knows what Mary's favorite flower is.	Tôi không nghĩ Tom biết loài hoa yêu thích của Mary là gì.
Call me, and I'll be there.	Gọi cho tôi, và tôi sẽ có mặt.
Let me read the newspaper if you're done.	Hãy để tôi đọc báo nếu bạn đã đọc xong.
Everyone thought that Tom didn't do it.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom didn't want to go any further.	Tom không muốn đi xa hơn nữa.
Tom always has lunch in the canteen.	Tom luôn ăn trưa trong căng tin.
I did it the way Tom asked.	Tôi đã làm điều đó theo cách mà Tom yêu cầu.
Tom is a little taller than me.	Tom cao hơn tôi một chút.
I think Tom might not be able to handle the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không xử lý được sự thật.
I demand unquestionable obedience.	Tôi yêu cầu sự phục tùng không thể nghi ngờ.
You are a very good guitarist.	Bạn là một nghệ sĩ guitar rất giỏi.
Tom was with Mary.	Tom đã ở với Mary.
Tom suggested we do it together.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó cùng nhau.
Tom was very excited.	Tom đã rất kích động.
Tom says that's not the only reason why Mary wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất tại sao Mary muốn làm điều đó.
You don't have to convince me.	Bạn không cần phải thuyết phục tôi.
I couldn't believe how stupid I was.	Tôi không thể tin được rằng tôi đã ngu ngốc như thế nào.
I fold my clothes and put them in my suitcase.	Tôi gấp quần áo và cất vào vali.
Tom didn't realize that Mary was talking about him.	Tom không nhận ra rằng Mary đang nói về anh ta.
Tom would tell Mary what to do if he knew what she should do.	Tom sẽ bảo Mary phải làm gì nếu anh ấy biết cô ấy nên làm gì.
Tom finds it difficult to go on a diet.	Tom cảm thấy khó khăn khi phải ăn kiêng.
Tom said that he thought Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom pretends to be asleep.	Tom giả vờ ngủ.
Our office is located in the center of the city.	Văn phòng của chúng tôi nằm ở trung tâm của thành phố.
Tom wasn't surprised when I told him what I had done.	Tom không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì tôi đã làm.
I am really grateful to you.	Tôi thực sự rất biết ơn bạn.
I don't want to clean the toilet.	Tôi không muốn dọn nhà vệ sinh.
Tom attends an all-boys boarding school.	Tom học tại một trường nội trú dành cho nam sinh.
Tom continued reading the newspaper even though the burglar alarm went off.	Tom vẫn tiếp tục đọc báo mặc dù chuông báo trộm đã kêu.
Tom will take care of that for you.	Tom sẽ lo việc đó cho bạn.
I will give this apple to anyone who wants it.	Tôi sẽ tặng quả táo này cho bất cứ ai muốn nó.
Let's play hooky tomorrow.	Hãy chơi hooky vào ngày mai.
Tom thinks what Mary did was wrong.	Tom nghĩ rằng những gì Mary đã làm là sai.
Some mushrooms are safe to eat, others are not.	Một số nấm an toàn để ăn, một số khác thì không.
Tom has been doing this for a long time.	Tom đã làm việc này trong một thời gian dài.
Tom was the one who suggested we do this.	Tom là người đề nghị chúng tôi làm điều này.
I play the trumpet in a wind symphony orchestra.	Tôi chơi kèn trong một dàn nhạc giao hưởng gió.
I don't know how we're going to do that.	Tôi không biết chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào.
Tom and I were careful.	Tom và tôi đã cẩn thận.
Tom has climbed mountains in many different countries.	Tom đã từng leo núi ở nhiều quốc gia khác nhau.
That is not the actual plan.	Đó không phải là kế hoạch thực tế.
Tom is resilient.	Tom kiên cường.
You must take responsibility.	Bạn phải chịu trách nhiệm.
You should let Tom know that you can't do that.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom is shy.	Tom nhút nhát.
That is not new.	Đó không phải là mới.
Tom was sent back to prison.	Tom đã được đưa trở lại nhà tù.
I'll leave at 2:30.	Tôi sẽ đi lúc 2:30.
No one is forcing everyone to testify.	Không ai bắt buộc mọi người phải làm chứng.
I will wait.	Tôi sẽ đợi.
I suppose I could go to Boston with you.	Tôi cho rằng tôi có thể đến Boston với bạn.
He doesn't know what he's doing.	Anh ấy không biết mình đang làm gì.
Tom was very worried when that happened.	Tom đã rất lo lắng khi điều đó xảy ra.
I don't think Tom saw us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom knows what Mary will do.	Tom biết Mary sẽ làm gì.
Tom should come immediately.	Tom nên đến ngay lập tức.
I couldn't find the toilet.	Tôi không thể tìm thấy nhà vệ sinh.
Tom told me what he wanted for Christmas.	Tom đã nói với tôi những gì anh ấy muốn cho Giáng sinh.
Tom is my old boss.	Tom là ông chủ cũ của tôi.
Senator Hoar spoke out strongly against the treaty.	Thượng nghị sĩ Hoar đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hiệp ước.
Tips are not accepted.	Mẹo không được chấp nhận.
Why did everyone kill Tom?	Tại sao mọi người lại giết Tom?
We will have to think about this carefully.	Chúng ta sẽ phải suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận.
Tom is very good at lying.	Tom rất giỏi nói dối.
I have created a few websites.	Tôi đã tạo một vài trang web.
Tom saw Mary swimming.	Tom đã nhìn thấy Mary đang bơi.
Mary wears a long dress.	Mary mặc áo dài.
Can you tell me how to get to your house?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến nhà của bạn?
The house I live in is not very large.	Ngôi nhà tôi đang sống không rộng lắm.
Tom is still watching us.	Tom vẫn đang theo dõi chúng tôi.
I skimmed the list.	Tôi lướt qua danh sách.
Mary's dress is horribly ugly.	Chiếc váy của Mary xấu kinh khủng.
I won't let you die.	Tôi sẽ không để bạn chết.
You want me to do it, don't you?	Bạn muốn tôi làm điều đó, phải không?
I got my first car when I was still in high school.	Tôi có chiếc xe đầu tiên khi tôi vẫn còn học trung học.
Did you like going to the library when you were a kid?	Bạn có thích đến thư viện khi bạn còn là một đứa trẻ?
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
The whole meadow was overgrown with dandelions.	Toàn bộ đồng cỏ mọc đầy hoa bồ công anh.
You don't know why I need to do that, do you?	Bạn không biết tại sao tôi cần phải làm như vậy, phải không?
Do you know what's going on?	Bạn có biết điều gì đang xảy ra không?
If there's something you don't understand, let me know.	Nếu có điều gì đó bạn không hiểu, hãy cho tôi biết.
I'm from the FBI.	Tôi đến từ FBI.
I know Tom will do it next week.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
Tom has trouble peeling apples with his pocket knife.	Tom gặp khó khăn khi gọt táo bằng con dao bỏ túi của mình.
Tom says he won't vote.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bỏ phiếu.
Tom didn't learn to swim until he was thirty years old.	Tom đã không học bơi cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom tried to convince Mary to stay in Australia.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary ở lại Úc.
I'm fine.	Tôi ổn.
Tom seemed to have cried all the time.	Tom dường như đã khóc mọi lúc.
They are more emotional than we are.	Họ giàu cảm xúc hơn chúng tôi.
There's a survival kit in that closet.	Có một bộ dụng cụ sinh tồn trong tủ quần áo đó.
The statistics support her argument.	Các số liệu thống kê đã bổ sung cho lập luận của cô ấy.
We are single mothers.	Chúng tôi là mẹ đơn thân.
Tom could have been waiting in the lobby.	Tom có ​​thể đã đợi ở sảnh.
Aren't you the one who wants this?	Bạn không phải là người muốn điều này?
I don't think Tom is certain.	Tôi không nghĩ Tom chắc chắn.
Tom and Mary are best friends.	Tom và Mary là bạn thân của nhau.
Tom doesn't have a penny to his name.	Tom không có một xu nào cho tên của mình.
Tom continued talking about Mary.	Tom tiếp tục nói về Mary.
Tom says he hopes Mary will be able to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom can do it later.	Tom có ​​thể làm điều đó sau.
I know that Tom is almost done with what he's been doing, so he should be ready to leave in a few minutes.	Tôi biết rằng Tom gần như đã hoàn thành công việc anh ấy đang làm, vì vậy anh ấy nên sẵn sàng rời đi trong vài phút nữa.
Tom started dating Mary not long after we broke up.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary không lâu sau khi chúng tôi chia tay.
I'm on my way to the store.	Tôi đang trên đường đến cửa hàng.
Tom explained the details to Mary.	Tom giải thích chi tiết cho Mary.
Tom said Mary did it three times.	Tom cho biết Mary đã làm điều đó ba lần.
Tom says he doesn't feel cold.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy lạnh.
The entire crew has left, except for Tom.	Toàn bộ phi hành đoàn đã rời đi, ngoại trừ Tom.
Climate change is not a hoax.	Biến đổi khí hậu không phải là một trò lừa bịp.
Tom begs my forgiveness.	Tom xin tôi tha thứ.
Are you still not married?	Bạn vẫn chưa kết hôn?
I am a French teacher.	Tôi là giáo viên dạy tiếng Pháp.
What's up with Tom today?	Hôm nay có chuyện gì với Tom?
If you don't think the party will be fun, then I don't want to go.	Nếu bạn không nghĩ rằng bữa tiệc sẽ vui vẻ, thì tôi không muốn đi.
Tom was the only one there.	Tom là người duy nhất ở đó.
I didn't buy anything at that store because the price was too high.	Tôi đã không mua bất cứ thứ gì ở cửa hàng đó vì giá quá cao.
What's going on with Tom?	Chuyện gì đang xảy ra với Tom?
What is the difference between badminton and tennis? 	Cầu lông và quần vợt khác nhau như thế nào?
How are they similar?	Chúng giống nhau như thế nào?
We didn't have much fun yesterday.	Hôm qua chúng tôi không có nhiều niềm vui.
I didn't know Tom needed to do that anymore.	Tôi không biết Tom cần phải làm điều đó nữa.
I suspect Tom is embarrassed.	Tôi nghi ngờ Tom đang xấu hổ.
Tom gave me all the money he had.	Tom đã cho tôi tất cả số tiền mà anh ta có.
Tom is reading a novel.	Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết.
We salute Tom.	Chúng tôi chào Tom.
I don't think I can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Nothing seems to work the way it should.	Dường như không có gì hoạt động theo cách mà nó phải hoạt động.
You don't mess with Tom.	Bạn không gây rối với Tom.
Tom is rich, but he is not happy.	Tom giàu có, nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Everyone knows I don't like Tom.	Mọi người đều biết tôi không thích Tom.
Tom was abused.	Tom đã bị ngược đãi.
Don't forget what happened when Tom tried to do it.	Đừng quên những gì đã xảy ra khi Tom cố gắng làm điều đó.
Do you think they will know we are from Australia?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ biết chúng tôi đến từ Úc không?
I don't think Tom is conservative.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người bảo thủ.
It would be better not to say.	Sẽ tốt hơn nếu không nói.
I don't want to feel like this anymore.	Tôi không muốn cảm thấy như thế này nữa.
Tom is watching a scary movie.	Tom đang xem một bộ phim đáng sợ.
How is Tom today?	Hôm nay Tom thế nào?
They don't take the bus.	Họ không bắt xe buýt.
Tom is staying with a large group of people.	Tom đang ở với một nhóm người lớn.
What will Tom do if he finds out?	Tom sẽ làm gì nếu anh ấy phát hiện ra?
Let's hope we don't have to do this anymore.	Hãy hy vọng rằng chúng ta không phải làm điều này nữa.
I reached out and patted his shoulder.	Tôi đưa tay ra và vỗ vào vai anh ấy.
Tom told me he didn't understand French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
Tom recommended this movie.	Tom đã giới thiệu bộ phim này.
Tom still pretends that he doesn't care.	Tom vẫn giả vờ rằng anh ấy không quan tâm.
I don't eat Mexican as often as Tom.	Tôi không ăn đồ Mexico thường xuyên như Tom.
How does Tom usually organize a party?	Tom thường tổ chức tiệc như thế nào?
Tom told me that he thought Mary was surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã rất ngạc nhiên.
Tom is no longer crying, but he is clearly still sad.	Tom không còn khóc nữa, nhưng rõ ràng là anh ấy vẫn còn buồn.
I have to go even though I don't want to.	Tôi phải đi mặc dù tôi không muốn.
Tom thought Mary would be interested.	Tom nghĩ Mary sẽ quan tâm.
The battle is almost over.	Trận chiến gần như đã kết thúc.
I guarantee that Tom will receive your message.	Tôi đảm bảo rằng Tom sẽ nhận được tin nhắn của bạn.
I thought that Tom didn't have to.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không cần phải làm vậy.
Tom is sitting at his desk.	Tom đang ngồi vào bàn làm việc.
Tom has been here since the beginning of October.	Tom đã ở đây từ đầu tháng Mười.
I can't come to your party next weekend.	Tôi không thể đến bữa tiệc của bạn vào cuối tuần tới.
Tom's name has been added to the list.	Tên của Tom đã được thêm vào danh sách.
I don't think Tom can do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm như vậy nữa.
Tom certainly seems apprehensive about something.	Tom chắc chắn có vẻ e ngại về điều gì đó.
Tom brought everyone together.	Tom đã gắn kết mọi người lại với nhau.
She tried her best to never think of him.	Cô đã cố gắng hết sức để không bao giờ nghĩ đến anh.
I wonder what would happen if Tom did.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tom làm vậy.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
I'm not obligated to do that.	Tôi không bắt buộc phải làm điều đó.
I don't think Tom knows why Mary is afraid.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại sợ.
You said you were going to Australia with me.	Bạn nói rằng bạn sẽ đi Úc với tôi.
Where did Tom get that?	Tom lấy cái đó ở đâu?
You probably won't like it.	Bạn có thể sẽ không thích nó.
You might as well not do it rather than doing it imperfectly.	Bạn cũng có thể không làm điều đó hơn là làm một cách không hoàn hảo.
Tom makes it much easier than us.	Tom làm điều đó dễ dàng hơn nhiều so với chúng tôi.
Tom and Mary were both sentenced to death.	Tom và Mary đều bị kết án tử hình.
We are doing very well.	Chúng tôi đang làm rất tốt.
Tom had something to celebrate.	Tom đã có một cái gì đó để ăn mừng.
It was Tom who introduced Mary to John.	Tom là người đã giới thiệu Mary với John.
The city is well supplied with water.	Thành phố được cung cấp đầy đủ nước.
I've never been to that town.	Tôi chưa bao giờ đến thị trấn đó.
Maybe Tom is married.	Có lẽ Tom đã kết hôn.
We can't let them kill Tom.	Chúng ta không thể để họ giết Tom.
I love sunset.	Tôi yêu hoàng hôn.
Tom invited us to his birthday party.	Tom đã mời chúng tôi đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy.
Come on, Tom, tell me what you did.	Nào, Tom, nói cho tôi biết bạn đã làm gì.
Tom says he thinks Mary will be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom's dogs all started growling.	Những con chó của Tom đều bắt đầu gầm gừ.
I don't think Tom should do that.	Tôi nghĩ Tom không nên làm vậy.
It is difficult to predict the outcome of the election.	Rất khó để dự đoán kết quả của cuộc bầu cử.
Tom and I have been friends for a while.	Tom và tôi đã là bạn của nhau được một thời gian.
Many criminals in the United States are addicted to drugs.	Nhiều tội phạm ở Hoa Kỳ nghiện ma túy.
I'm not sure how much you'll get away with Tom.	Tôi không chắc bạn sẽ thoát khỏi Tom bao nhiêu.
I know Tom is barefoot.	Tôi biết Tom đang đi chân trần.
Neither Tom nor Mary lived long in Boston.	Cả Tom và Mary đều không sống ở Boston được bao lâu.
Who fought with Tom?	Ai đã đánh nhau với Tom?
Tom has been gone for almost three years.	Tom đã ra đi gần ba năm.
He can't resist sweets.	Anh ấy không thể cưỡng lại đồ ngọt.
Is this ladder strong enough to bear my weight?	Cái thang này có đủ mạnh để chịu trọng lượng của tôi không?
I don't think Tom will come home tonight.	Tôi không nghĩ Tom sẽ về nhà tối nay.
Tom said that he walked home by himself.	Tom nói rằng anh ấy đã tự đi bộ về nhà.
I don't know why I told Tom. 	Tôi không biết tại sao tôi lại nói với Tom.
I guess I shouldn't have done that.	Tôi đoán tôi không nên làm vậy.
I will never stop being mad at Tom.	Tôi sẽ không bao giờ ngừng giận Tom.
Tom and Mary planned carefully how they would do it.	Tom và Mary đã lên kế hoạch cẩn thận về cách họ sẽ làm điều đó.
Surprisingly he shouldn't have known this.	Đáng ngạc nhiên là anh ta không nên biết điều này.
Do you wake up late?	Anh dậy muộn phải không?
How many Christmas cards did you receive last year?	Bạn đã nhận được bao nhiêu thiệp Giáng sinh năm ngoái?
I shouldn't be talking to you.	Tôi không nên nói chuyện với bạn.
The dog sleeps on the carpet.	Con chó ngủ trên tấm thảm.
Tom forgot to buy Mary a birthday present.	Tom quên mua quà sinh nhật cho Mary.
I think you got older.	Tôi nghĩ rằng bạn đã lớn hơn.
They decided to end the discussion.	Họ quyết định chấm dứt cuộc thảo luận.
I don't think Tom knows what my blood type is.	Tôi không nghĩ Tom biết nhóm máu của tôi là gì.
Tom visits us from time to time.	Tom đến thăm chúng tôi thỉnh thoảng.
I can't help thinking that it's better not to do it.	Tôi không thể không nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm điều đó.
Tom quite often does that.	Tom khá thường xuyên làm điều đó.
Can you remember the first time you heard the Beatles?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn nghe Beatles không?
There is a chance that she will win the speaking contest.	Có khả năng cô ấy sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi diễn thuyết.
Tom is definitely feeling better today.	Tom chắc chắn là cảm thấy tốt hơn hôm nay.
Can you explain the exact meaning of this word?	Bạn có thể giải thích ý nghĩa chính xác của từ này không?
This is the hat that Tom gave me.	Đây là chiếc mũ mà Tom đã tặng cho tôi.
You're too young to drink beer.	Bạn còn quá trẻ để uống bia.
That's our father.	Đó là cha của chúng tôi.
Tom realized that doing that would be difficult.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ rất khó.
Tom said that he thought he knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary định làm.
Guest house is that way.	Nhà khách là theo cách đó.
Tom filled his glass and then poured one for Mary.	Tom rót đầy ly của mình và sau đó rót một ly cho Mary.
Tom will probably lose everything.	Tom có ​​thể sẽ mất tất cả.
The man said he was innocent.	Người đàn ông nói rằng anh ta vô tội.
Don't let Tom close this door.	Đừng để Tom đóng cánh cửa này.
Tom told me about your concern.	Tom đã nói với tôi về mối quan tâm của bạn.
Tom doesn't have enough time to do what needs to be done.	Tom không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
Tom doesn't know Mary and I shouldn't have done it alone.	Tom không biết Mary và tôi không nên làm điều đó một mình.
Tractors are a lot harder to drive than I thought.	Máy kéo khó lái hơn tôi tưởng rất nhiều.
It will take me a long time to finish this.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
Have you peeled the vegetables yet?	Bạn đã gọt rau chưa?
Tom is clearly very disappointed.	Tom rõ ràng là rất thất vọng.
Tom smiled at me.	Tom mỉm cười với tôi.
I was not safe.	Tôi đã không an toàn.
I forgot that you went to high school with Tom.	Tôi quên rằng bạn đã học trung học với Tom.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Tom had a tantrum.	Tom nổi cơn tam bành.
You are not so bad.	Bạn không quá xấu.
Is that reasonable?	Điều đó có hợp lý không?
I stayed in Australia with Tom.	Tôi ở lại Úc với Tom.
Tom and I have known each other for a long time.	Tom và tôi quen nhau đã lâu.
It's only natural for Tom to be mad.	Tom nổi điên là lẽ tự nhiên.
Our success depends on whether he helps us or not.	Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào việc liệu anh ấy có giúp chúng tôi hay không.
Tom says he thinks he knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
I told Tom we were going to Australia in a few weeks.	Tôi nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đến Úc trong vài tuần.
In fact, things are a lot more complicated.	Trên thực tế, mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều.
I think that's an important difference.	Tôi nghĩ rằng đó là một sự khác biệt quan trọng.
Tom was extremely upset.	Tom vô cùng bức xúc.
Tom tore me to pieces.	Tom đã xé xác tôi.
It doesn't do Tom any good.	Nó không làm Tom tốt chút nào.
Tom did it very slowly.	Tom đã làm điều đó rất chậm.
I don't want any help from you.	Tôi không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn.
It is not necessary for us to attend this lecture.	Chúng tôi không cần thiết phải tham dự bài giảng này.
Tom was the one who showed me the way.	Tom là người đã chỉ đường cho tôi.
Tom will be back in town after lunch.	Tom sẽ trở lại thị trấn sau bữa trưa.
I met him at the barber shop.	Tôi gặp anh ấy ở tiệm cắt tóc.
Tom is the only one who can't do that.	Tom là người duy nhất không làm được điều đó.
Let Tom do it for you.	Hãy để Tom làm điều đó cho bạn.
Looks like Tom's dog.	Trông giống như con chó của Tom.
My teacher told me to turn in my work as soon as possible.	Giáo viên của tôi bảo tôi phải nộp bài càng sớm càng tốt.
I don't know what Tom is talking about.	Tôi không biết Tom đang nói về cái gì.
Tom is the owner of this golf course.	Tom là chủ sở hữu của sân gôn này.
I don't want to spend more than $10.	Tôi không muốn chi nhiều hơn $ 10.
I need to buy a birthday present for Tom.	Tôi cần mua một món quà sinh nhật cho Tom.
I can't even imagine what Tom would do if that happened.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được Tom sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra.
I had a bad day.	Tôi đã có một ngày tồi tệ.
Tom started doing it when he was thirty years old.	Tom bắt đầu làm điều đó khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom needs medicine.	Tom cần thuốc.
We don't want to be out here.	Chúng tôi không muốn ở ngoài này.
I hope Tom doesn't think I'm afraid of fighting.	Tôi hy vọng Tom không nghĩ rằng tôi sợ chiến đấu.
There is a better way to do it.	Có một cách tốt hơn để làm điều đó.
I think you are a coward.	Tôi nghĩ bạn là một kẻ hèn nhát.
I go to buy wine.	Tôi đi mua rượu.
Do you understand what Tom says in French?	Bạn có hiểu Tom nói gì bằng tiếng Pháp không?
That won't be easy.	Điều đó sẽ không dễ dàng.
Tom and I don't like each other.	Tom và tôi không thích nhau.
Isn't Tom on your side?	Không phải Tom đứng về phía bạn?
I don't think this movie is interesting.	Tôi không nghĩ rằng bộ phim này là thú vị.
All you have to do is pretend to like it.	Tất cả những gì bạn phải làm là giả vờ thích nó.
Tom died on his way home from church.	Tom chết trên đường từ nhà thờ về nhà.
I don't think Tom made a wise decision.	Tôi không nghĩ Tom đã đưa ra một quyết định sáng suốt.
Tom can speak French much better than Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn Mary nhiều.
Tom put the key on the table.	Tom đặt chìa khóa lên bàn.
Tom thinks about everything.	Tom nghĩ về mọi thứ.
I sent Tom a gift.	Tôi đã gửi cho Tom một món quà.
Tom was late for work because he forgot to set the alarm clock.	Tom đi làm muộn vì quên đặt đồng hồ báo thức.
I will do whatever it takes to get what I want.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều tôi muốn.
You are the only one who passes the test.	Bạn là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra.
I won't give my old car to Tom.	Tôi sẽ không đưa chiếc xe cũ của tôi cho Tom.
Tom needs to speak French.	Tom cần nói tiếng Pháp.
I'm really glad I was asked to do that.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã được yêu cầu làm điều đó.
He looked as happy as if he had won a trip to Hawaii.	Anh ấy trông hạnh phúc như thể anh ấy đã giành được một chuyến đi đến Hawaii.
Tom is injured in a traffic accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn giao thông.
I'm glad it wasn't me.	Tôi rất vui vì đó không phải là tôi.
Both Tom and Mary are a bit busy.	Cả Tom và Mary đều có một chút bận rộn.
My uncle was diagnosed with blood cancer.	Chú tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.
There was no chance for Tom to win that war.	Không có cơ hội để Tom thắng cuộc chiến đó.
Tom is like his father.	Tom giống bố.
I don't like Tom's voice.	Tôi không thích giọng của Tom.
Our team beat the Lions 3 to 0.	Đội của chúng tôi đã đánh bại Lions với tỷ số 3 đến 0.
My neighborhood has a parade on July 4th.	Khu phố của tôi có một cuộc diễu hành vào ngày 4 tháng Bảy.
I wish I had never told Tom that I knew Mary.	Tôi ước gì tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi biết Mary.
Tom is a professional driver.	Tom là một tài xế chuyên nghiệp.
We will meet at my place at 2:30.	Chúng tôi sẽ gặp nhau tại chỗ của tôi lúc 2:30.
I don't live there.	Tôi không sống ở đó.
Tom told Mary that he would never eat anything John made.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ ăn bất cứ thứ gì John làm.
I think I'd better call Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên gọi cho Tom.
Tom's son's name is John.	Con trai của Tom tên là John.
He was over fifty years old.	Anh ấy đã ngoài năm mươi tuổi.
I will play tennis tomorrow.	Tôi sẽ chơi quần vợt vào ngày mai.
Tom says I look sleepy.	Tom nói rằng tôi trông buồn ngủ.
At that time Tom was not my husband.	Lúc đó Tom không phải là chồng tôi.
Tom seemed surprised when I told him about it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy về điều đó.
Tom knows that I didn't die.	Tom biết rằng tôi đã không chết.
Tom is much older than you.	Tom hơn bạn rất nhiều tuổi.
Tom doesn't know how to hide his feelings.	Tom không biết làm thế nào để che giấu cảm xúc của mình.
Corn production in the United States has increased fivefold in the past 70 years, thanks to advances in agricultural technology.	Sản lượng ngô ở Mỹ đã tăng gấp 5 lần trong 70 năm qua, nhờ những tiến bộ trong công nghệ nông nghiệp.
Tom definitely has some problems.	Tom chắc chắn có một số vấn đề.
Tom should have gone to Australia with me.	Tom lẽ ra nên đi Úc với tôi.
Both Tom and Mary need help.	Cả Tom và Mary đều cần giúp đỡ.
I know Tom doesn't know that he shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó một mình.
Tom refuses to dance.	Tom từ chối khiêu vũ.
He does not allow interruptions.	Anh ấy không cho phép gián đoạn.
I'm not sure if I'm ready for that.	Tôi không chắc liệu tôi có sẵn sàng cho điều đó hay không.
Is Tom any better?	Tom có ​​khá hơn chút nào không?
Tom didn't ring the bell.	Tom không bấm chuông.
Tom seemed to enjoy just sitting on the pier and watching the seagulls.	Tom có ​​vẻ thích thú khi chỉ ngồi trên bến tàu và ngắm nhìn những con mòng biển.
I was thinking of buying the same running shoes you have.	Tôi đã nghĩ đến việc mua cùng một loại giày chạy bộ mà bạn có.
Tom doesn't want anyone to do that.	Tom không muốn ai làm điều đó.
Tom yelled at me for no reason.	Tom hét vào mặt tôi mà không có lý do.
The police beat Tom roughly.	Cảnh sát đã đánh Tom một cách thô bạo.
If Tom doesn't do it, someone else will.	Nếu Tom không làm điều đó, người khác sẽ làm điều đó.
I do not clarify myself.	Tôi không làm rõ bản thân mình.
Tom asked Mary what her first French teacher was.	Tom hỏi Mary tên giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của cô ấy là gì.
Does Tom travel a lot?	Tom có ​​đi du lịch nhiều không?
You are a smart investigator.	Bạn là một nhà điều tra thông minh.
Tom seems to be on the right track.	Tom dường như đang đi đúng hướng.
Tom is probably not capable of doing that.	Tom có ​​lẽ không có khả năng làm điều đó.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể ngăn cản Tom.
Three days later Tom returned.	Ba ngày sau Tom quay lại.
I'm afraid I'm short on coffee.	Tôi sợ rằng tôi thiếu cà phê.
Tom almost never says yes.	Tom hầu như không bao giờ nói có.
Tom won't tell Mary about it.	Tom sẽ không nói gì với Mary về điều đó.
Tom knew.	Tom đã biết.
The escaped robber is punished.	Tên cướp trốn thoát bị trừng phạt.
It was the first time man walked on the moon.	Đó là lần đầu tiên con người đi trên mặt trăng.
It may end up being impossible, but at least we can try.	Nó có thể kết thúc là không thể làm được, nhưng ít nhất chúng ta có thể thử.
Tom turned off the engine, but kept the headlights on.	Tom tắt động cơ, nhưng vẫn để đèn pha sáng.
Everything is going well for Tom.	Mọi việc diễn ra ổn cho Tom.
I stay home alone while my parents go to work.	Tôi ở nhà một mình trong khi bố mẹ tôi đi làm.
I'm sure Tom was in Australia at the time.	Tôi chắc rằng lúc đó Tom đang ở Úc.
Tom is Mary's only brother.	Tom là anh trai duy nhất của Mary.
Tom told me he would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
A large tree in the field was struck by lightning and died.	Một cây lớn trên cánh đồng bị sét đánh chết.
I understand what Tom means.	Tôi hiểu ý của Tom.
Both me and Tom relaxed.	Cả tôi và Tom đều thư giãn.
Impatient with delays, many drivers started honking their horns.	Không kiên nhẫn trước sự chậm trễ, nhiều tài xế bắt đầu bấm còi.
She doesn't have much money.	Cô ấy không có nhiều tiền.
My cassette recorder needs repair.	Máy ghi âm cassette của tôi cần sửa chữa.
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
My dog ​​howls all night.	Con chó của tôi tru cả đêm.
I'm ashamed of myself.	Tôi xấu hổ về bản thân mình.
They did not take into account the special needs of the elderly.	Họ đã không tính đến những nhu cầu đặc biệt của người già.
Tom always had a smile on his face.	Tom luôn nở một nụ cười trên môi.
There is only room for thirty students in this class.	Chỉ có chỗ cho ba mươi học sinh trong lớp học này.
I don't think you should drive.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên lái xe.
Many people think that fast food is bad for your health.	Nhiều người nghĩ rằng thức ăn nhanh có hại cho sức khỏe của bạn.
Shaving takes a long time.	Cạo râu cần nhiều thời gian.
I lived in Boston until I was thirteen years old.	Tôi đã sống ở Boston cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom said he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
Both motorcyclists were wearing helmets.	Cả hai người điều khiển xe máy đều đội mũ bảo hiểm.
Tom told me he thought he couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom and I have that in common.	Tom và tôi có điểm chung đó.
Are you sure Tom knows what he's doing?	Bạn có chắc Tom biết anh ấy đang làm gì không?
Tom was sure it wasn't an accident.	Tom chắc chắn đó không phải là một tai nạn.
Tom is trying to do that, isn't he?	Tom đang cố gắng làm điều đó, phải không?
Tom has been here for almost three years.	Tom đã ở đây gần ba năm.
I don't think you need to tell Tom why you don't like Mary.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn không thích Mary.
Mary looks cute no matter what she wears.	Mary trông dễ thương cho dù cô ấy mặc gì.
I wish I could speak French as well as you.	Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như bạn.
Tom promised to call me.	Tom hứa sẽ gọi cho tôi.
There is no point in arguing.	Không có ích gì để tranh cãi.
I don't know if Tom knows anyone who can do that.	Tôi không biết Tom biết ai có thể làm điều đó.
Tom doesn't want to talk to anyone.	Tom không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom turns on the radio.	Tom vặn đài.
I'm quite hesitant to do that right now.	Tôi khá do dự khi làm điều đó ngay bây giờ.
Tom missed his chance.	Tom đã bỏ lỡ cơ hội của mình.
I don't think Tom knows how to tie a shoelace.	Tôi không nghĩ Tom biết cách thắt dây giày.
I need to make better use of my free time.	Tôi cần tận dụng thời gian rảnh của mình tốt hơn.
Tom has to help us today.	Tom phải giúp chúng ta ngày hôm nay.
I think you are overreacting to the situation.	Tôi nghĩ bạn đang phản ứng quá mức với tình hình.
Tom was back in Boston yesterday.	Tom đã trở lại Boston ngày hôm qua.
Tom is not afraid of you.	Tom không sợ bạn.
You cannot depend on Tom.	Bạn không thể phụ thuộc vào Tom.
I know that Tom does it.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó.
Surely he didn't go out that day.	Chắc chắn rằng hôm đó anh ấy không đi chơi.
I'm ashamed that I can't do it very well.	Tôi xấu hổ vì tôi không thể làm điều đó rất tốt.
We have no school today.	Hôm nay chúng tôi không có trường học.
Apparently Tom can't swim.	Rõ ràng là Tom không biết bơi.
Tom hasn't been to Boston as many times as I have.	Tom đã không đến Boston nhiều lần như tôi.
Tom doesn't get paid that much.	Tom không được trả nhiều như vậy.
Tom did it earlier today.	Tom đã làm điều đó sớm hơn hôm nay.
You can come tomorrow, right?	Bạn có thể đến vào ngày mai, phải không?
I think Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I knew it was fine at the time.	Tôi biết rằng nó ổn ở thời điểm đó.
Hold your position.	Giữ vị trí của bạn.
Tom is extremely busy at the moment.	Tom đang cực kỳ bận rộn vào lúc này.
He is out of town.	Anh ta đang ở ngoài thị trấn.
I want to clean my house.	Tôi muốn dọn dẹp nhà cửa của mình.
Send Tom home.	Gửi Tom về nhà.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
I have everything sorted.	Tôi đã sắp xếp mọi thứ.
Tom can handle himself.	Tom có ​​thể tự xử lý.
Tom has a lot of clothes in his closet that he never wears again.	Tom có ​​rất nhiều quần áo trong tủ mà anh ấy không bao giờ mặc nữa.
Tom was a woman's man when he was young.	Tom là một người đàn ông của phụ nữ khi anh ấy còn trẻ.
Why don't we cut Tom a bit lazy?	Tại sao chúng ta không cắt giảm cho Tom một chút lười biếng?
If you want to get well, you need to keep taking this medicine.	Nếu bạn muốn khỏi bệnh, bạn cần tiếp tục dùng thuốc này.
Tom is mad at Mary, isn't he?	Tom đang giận Mary, phải không?
You are a terrible liar.	Bạn là một kẻ nói dối tồi tệ.
I don't think Tom is talking about me.	Tôi không nghĩ Tom đang nói về tôi.
Tom asked me to meet him at the station.	Tom yêu cầu tôi gặp anh ấy ở nhà ga.
I forgot to tell you where the party is.	Tôi quên nói cho bạn biết bữa tiệc ở đâu.
We won't let Tom go.	Chúng tôi sẽ không để Tom đi.
He is completely honest.	Anh ấy hoàn toàn trung thực.
Why don't we go to the beach and watch the sunset?	Tại sao chúng ta không đi biển và ngắm hoàng hôn?
If today was your last day on Earth, what would you like to eat?	Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn trên Trái đất, bạn muốn ăn gì?
Tom doesn't want Mary to go anywhere without him.	Tom không muốn Mary đi đâu mà không có anh ấy.
I believe he is trustworthy.	Tôi tin rằng anh ấy đáng tin cậy.
Did you know that I used to teach French in Boston?	Bạn có biết rằng tôi đã từng dạy tiếng Pháp ở Boston không?
No matter how tired I may be, I have to work.	Bất kể tôi có thể mệt mỏi thế nào, tôi phải làm việc.
Tom should have dealt with that immediately.	Tom lẽ ra phải giải quyết vấn đề đó ngay lập tức.
Tom and I don't dance together.	Tom và tôi không khiêu vũ với nhau.
Tom turned off his desk lamp.	Tom tắt đèn bàn của mình.
Looks like you're going crazy.	Có vẻ như bạn đang nổi điên.
What is our situation?	Tình hình của chúng ta là gì?
Tom was not amused by himself.	Tom không thích thú với chính mình.
Is there anything you've been wanting to do recently but haven't done it yet?	Có điều gì bạn muốn làm gần đây nhưng chưa làm không?
Tom is not a boy scout.	Tom không phải là một cậu bé hướng đạo sinh.
Tom can trust you.	Tom có ​​thể tin bạn.
Tom is currently at work.	Tom hiện đang đi làm.
I burp a lot.	Tôi ợ hơi nhiều.
Tom doesn't want to do something he'll regret.	Tom không muốn làm điều gì đó mà anh ấy sẽ hối tiếc.
Tom didn't know Mary could do it.	Tom không biết Mary có thể làm điều đó.
Tom called Mary to say he would be late.	Tom gọi cho Mary để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom has adapted last year's lesson plans so he can use them with this year's lower-level students.	Tom đã điều chỉnh các giáo án của năm ngoái để anh có thể sử dụng chúng với các học sinh cấp thấp hơn của năm nay.
I decided to watch this movie.	Tôi đã quyết định xem bộ phim này.
I don't think Tom really had enough time to finish writing the report.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có đủ thời gian để viết xong bản báo cáo.
I hope Tom didn't do what you asked him to do.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
There must be something that you can do.	Phải có một cái gì đó mà bạn có thể làm.
How many percent do you believe what Tom said?	Bạn tin được bao nhiêu phần trăm những gì Tom đã nói?
All four of my son's great-grandmothers are still alive.	Tất cả bốn bà cố của con trai tôi vẫn đang sống.
Does Tom really need to do that?	Tom có ​​thực sự cần thiết để làm điều đó không?
I know that Tom is a genius.	Tôi biết rằng Tom là một thiên tài.
"Who did it first?" 	"Ai đã làm điều đó đầu tiên?"
"Tom did."	"Tom đã làm."
I think Tom and only Tom want to do it.	Tôi nghĩ Tom và chỉ Tom muốn làm điều đó.
Tom and Mary are not planning to travel together.	Tom và Mary không có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
Tom said that he thought he was the only one who wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom said that he thought Mary would probably win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ thắng.
I didn't have lunch.	Tôi đã không ăn trưa.
Can you rub my back?	Bạn có thể xoa lưng cho tôi được không?
I don't know that I have hurt anyone.	Tôi không biết rằng tôi đã làm tổn thương bất kỳ ai.
I borrowed Tom's ruler.	Tôi đã mượn thước của Tom.
Tom stared at the ceiling.	Tom nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tom knows he's vulnerable here.	Tom biết rằng anh ấy dễ bị tổn thương ở đây.
Tom prefers to park behind the house.	Tom thích đậu xe sau nhà hơn.
I know Tom will do it again.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Thank you for your enthusiastic applause.	Cảm ơn các bạn đã vỗ tay nhiệt tình.
I used to work as a security guard at a bank.	Tôi từng có công việc là nhân viên bảo vệ tại một ngân hàng.
Tom realizes he is the only one who can save Mary.	Tom nhận ra anh là người duy nhất có thể cứu Mary.
You have your troubles, and I have mine.	Bạn có những rắc rối của bạn, và tôi có những rắc rối của tôi.
Tom says I'm not trustworthy.	Tom nói rằng tôi không đáng tin cậy.
If you get close to a camel, you run the risk of being bitten.	Nếu bạn đến gần một con lạc đà, bạn có nguy cơ bị cắn.
I don't think Tom eats pork.	Tôi không nghĩ rằng Tom ăn thịt lợn.
I know that Tom was right.	Tôi biết rằng Tom đã đúng.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom says Mary hasn't retired yet.	Tom nói Mary vẫn chưa nghỉ hưu.
It's my favorite sandwich.	Đó là loại bánh sandwich yêu thích của tôi.
Tom asked Mary if she needed to do it now.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có cần làm điều đó ngay bây giờ không.
That fascinated Tom.	Điều đó làm Tom mê mẩn.
Tom has a lot of problems.	Tom có ​​rất nhiều vấn đề.
You expect too much from Tom.	Bạn mong đợi quá nhiều ở Tom.
She applied what she learned in class to the experiment.	Cô ấy áp dụng những gì đã học trên lớp vào thí nghiệm.
I think Tom is a freelance computer programmer.	Tôi nghĩ Tom là một lập trình viên máy tính tự do.
Tom came alone.	Tom đã đến một mình.
It's not natural to feel nervous about your first flight.	Không phải tự nhiên mà bạn cảm thấy lo lắng về chuyến bay đầu tiên của mình.
Tom did it while Mary was here.	Tom đã làm điều đó trong khi Mary ở đây.
Tom assumed everyone knew where he went.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy đã đi đâu.
Tom doesn't get along with the other kids in the class.	Tom không hòa đồng với những đứa trẻ khác trong lớp.
I don't think I can do this.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều này.
I don't know that I shouldn't do it alone.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom is confident that he can win.	Tom tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom said he thought I might not have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
It doesn't matter anyway.	Nó không quan trọng dù sao.
I don't want to have to do something like that.	Tôi không muốn phải làm điều gì đó như vậy.
I suppose that's the only way to get the job done on time.	Tôi cho rằng đó là cách duy nhất để hoàn thành công việc đúng lúc.
I don't think it's a big deal.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn.
I know that Tom is angry.	Tôi biết rằng Tom đang tức giận.
I plan to move to Australia after I graduate.	Tôi dự định sẽ chuyển đến Úc sau khi tốt nghiệp.
Who's dancing with Tom?	Ai đang khiêu vũ với Tom?
I think Tom will probably win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ thắng.
Tom sent me to get you.	Tom đã cử tôi đến để có được bạn.
Does Tom still cry a lot?	Tom có ​​còn khóc nhiều không?
You don't know how much money I owe.	Bạn không biết tôi nợ bao nhiêu tiền.
Tom said that he asked Mary not to eat the last orange.	Tom nói rằng anh ấy đã yêu cầu Mary không ăn quả cam cuối cùng.
Tom resigned last Monday.	Tom đã từ chức vào thứ Hai tuần trước.
I get tired of driving on this winding road.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi lái xe trên con đường quanh co này.
Tom takes care of me when I'm sick.	Tom chăm sóc tôi khi tôi ốm.
Tom didn't ask me for help.	Tom không nhờ tôi giúp.
I think Tom should be here by now.	Tôi nghĩ Tom đáng lẽ phải ở đây vào lúc này.
I've loved you since the first time we met.	Tôi đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
I knew Tom would never make it.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Tom left Australia yesterday.	Tom đã rời Úc ngày hôm qua.
I will definitely have the opportunity to do that.	Tôi chắc chắn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
This is the path that I told you about.	Đây là con đường mà tôi đã nói với bạn.
Do you think you are a better cook than me?	Bạn có nghĩ mình là người nấu ăn ngon hơn tôi không?
I think that's understandable.	Tôi nghĩ đó là điều dễ hiểu.
What would your friends think if they saw you now?	Bạn bè của bạn sẽ nghĩ gì nếu họ nhìn thấy bạn bây giờ?
Tom fought with John.	Tom đã chiến đấu với John.
I'm pretty sure that's how it happened.	Tôi khá chắc rằng đó là cách nó đã xảy ra.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
I don't want you to hurt yourself.	Tôi không muốn bạn làm tổn thương chính mình.
What are you trying to imply?	Bạn đang muốn ám chỉ điều gì?
Tom hasn't come home for a week.	Tom đã không về nhà trong một tuần.
Tom said that he thought I was very charismatic.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi rất lôi cuốn.
Tom is sitting on a yoga ball.	Tom đang ngồi trên một quả bóng tập yoga.
I met Tom last Monday.	Tôi đã gặp Tom vào thứ Hai tuần trước.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Tom has scurvy.	Tom bị bệnh còi.
I don't have much time off.	Tôi không có nhiều thời gian nghỉ.
Tom has several options.	Tom có ​​một số lựa chọn.
Tom will do it the way I told him.	Tom sẽ làm điều đó theo cách tôi đã nói với anh ấy.
Tom won't believe it.	Tom sẽ không tin điều đó.
I have to give that to Tom.	Tôi phải cho Tom cái đó.
Tom likes unsweetened coffee.	Tom thích cà phê không đường.
I know that Tom is not allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom không được phép làm điều đó.
The economy of this country is growing at a rapid rate in recent years.	Nền kinh tế của quốc gia này đang phát triển với tốc độ nhanh chóng trong những năm gần đây.
We can stay here as long as our supplies of food and water run out.	Chúng ta có thể ở lại đây chừng nào nguồn cung cấp thức ăn và nước uống của chúng ta không còn.
Tom did what we expected him to do.	Tom đã làm những gì chúng tôi mong đợi anh ấy sẽ làm.
There's someone in the tunnel.	Có ai đó trong đường hầm.
I don't know where he comes from.	Tôi không biết anh ta đến từ đâu.
Tom doesn't care who does it, as long as it gets done.	Tom không quan tâm ai làm điều đó, miễn là nó được hoàn thành.
I was surprised by what Tom told me.	Tôi rất ngạc nhiên vì những gì Tom nói với tôi.
Why aren't you at the show?	Tại sao bạn không ở buổi biểu diễn?
Fat hens lay few eggs.	Gà mái béo đẻ ít trứng.
It was a mere formality.	Đó là một hình thức đơn thuần.
Now they are filthy rich.	Bây giờ họ giàu bẩn thỉu.
Tom did not look at Mary.	Tom không nhìn Mary.
Tom thinks he's the only one who wants to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
I have always respected Tom.	Tôi luôn tôn trọng Tom.
My car is newer than yours.	Xe của tôi mới hơn của bạn.
I have decided to serve only imported wines.	Tôi đã quyết định chỉ phục vụ rượu vang nhập khẩu.
How do you know Tom is not happy here?	Làm sao bạn biết Tom không hạnh phúc ở đây?
My zipper got stuck halfway.	Khóa kéo của tôi bị kẹt nửa chừng.
Tom is the youngest in our class.	Tom là người trẻ nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom has only one girlfriend.	Tom chỉ có một người bạn gái.
Tom has never swam in the ocean.	Tom chưa bao giờ bơi trong đại dương.
He was the first person to cross the Pacific Ocean.	Ông là người đầu tiên vượt Thái Bình Dương.
You should tell Tom that Mary is going.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang định đi.
I hope that changes soon.	Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm thay đổi.
Don't tell Tom what we did today.	Đừng nói với Tom về những gì chúng ta đã làm hôm nay.
Tom was close to death.	Tom đã cận kề với cái chết.
Rent a bus and all go there together.	Hãy thuê một chiếc xe buýt và tất cả cùng nhau đến đó.
I spent 300 dollars today.	Tôi đã chi 300 đô la hôm nay.
Tom refuses to work the night shift.	Tom từ chối làm ca đêm.
Tom seems to be the one to cry the most.	Tom dường như là người dễ khóc nhất.
We have just arrived.	Chúng tôi vừa mới đến.
I started to feel ignored.	Tôi bắt đầu cảm thấy bị phớt lờ.
We are not in Australia.	Chúng tôi không ở Úc.
No one really cares what Tom does.	Không ai thực sự quan tâm đến những gì Tom làm.
Is Tom cleaning his room now?	Tom có ​​đang dọn phòng của mình bây giờ không?
Put away your books and notebooks.	Cất sách và vở của bạn.
Tom wants to get out of prison.	Tom muốn ra khỏi nhà tù.
Apparently Tom was the one who did it.	Rõ ràng Tom là người đã làm điều đó.
I realized that Tom could easily do that.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể dễ dàng làm được điều đó.
I know Tom doesn't know if Mary wants to do it or not.	Tôi biết Tom không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
Tom wants everyone to know he's not happy.	Tom muốn mọi người biết anh ấy không hạnh phúc.
I am so ashamed.	Tôi rất xấu hổ.
Tom posted his photo online.	Tom đã đăng ảnh của mình lên mạng.
Which newspaper do you subscribe to?	Bạn đăng ký tờ báo nào?
Tom was able to do it without any problems.	Tom đã có thể làm điều đó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
I don't trust Tom at all.	Tôi không tin tưởng Tom chút nào.
Tom said he wished he didn't have to.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không phải làm như vậy.
Tom and I have known each other for several years.	Tom và tôi đã biết nhau được vài năm.
Tom looked at the file.	Tom đã xem hồ sơ.
He worked hard to get the award.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để có được giải thưởng.
I think it might be interesting to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể thú vị để làm điều đó.
I know Tom knows that Mary probably shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ không nên làm như vậy nữa.
I know Tom is incapable of doing that.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó.
I am the one responsible for getting it done.	Tôi là người chịu trách nhiệm hoàn thành việc đó.
Tom promised me that he would pay back the money he owed me today.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ trả lại số tiền mà anh ấy nợ tôi hôm nay.
Tom applied sunscreen.	Tom thoa kem chống nắng.
Tom asked me if I was going to stay.	Tom hỏi tôi liệu tôi có định ở lại không.
Tom knows that Mary likes him.	Tom biết rằng Mary thích anh ta.
Tom is calling you.	Tom đang gọi cho bạn.
Tom broke one of Mary's teeth.	Tom đã đánh gãy một chiếc răng của Mary.
Tom said that he will have dinner with Mary tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ăn tối với Mary tối nay.
It will probably be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ rất khó để làm điều đó một mình.
I think Tom doesn't speak French very well.	Tôi nghĩ Tom nói tiếng Pháp không tốt lắm.
I want you to see if you can do it.	Tôi muốn bạn xem liệu bạn có thể làm điều đó không.
You are perfect.	Bạn hoàn hảo.
If you get up early tomorrow, you can see the sunrise.	Nếu bạn dậy sớm vào ngày mai, bạn có thể nhìn thấy mặt trời mọc.
I know that you have more important things to think about.	Tôi biết rằng bạn có nhiều điều quan trọng hơn để suy nghĩ.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm vậy.
Mary, Tom's wife.	Mary, vợ của Tom.
What I soon realized was that we wouldn't have been able to do it without Tom's help.	Điều tôi sớm nhận ra là chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom never came to my house.	Tom chưa bao giờ đến nhà tôi.
I just remember that I have something I have to do.	Tôi chỉ nhớ rằng tôi có một cái gì đó tôi phải làm.
Tom never borrows money from his friends.	Tom không bao giờ vay tiền từ bạn bè của mình.
My teacher guided me in choosing a career.	Giáo viên của tôi đã hướng dẫn tôi trong việc lựa chọn nghề nghiệp.
Tom loves trying new things.	Tom thích thử những điều mới.
I said I wouldn't go.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ không đi.
What's so special about the first sunrise of the year?	Buổi bình minh đầu tiên trong năm có gì đặc biệt?
I'm glad you could make it.	Tôi rất vui vì bạn có thể làm cho nó.
I wish I could speak French the way Tom does.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp theo cách của Tom.
No one has done it.	Chưa ai làm được.
He ate rice twice a day for many years.	Ông ăn cơm hai lần một ngày trong nhiều năm.
Tom didn't bother knocking.	Tom không thèm gõ cửa.
I do not give interviews.	Tôi không trả lời phỏng vấn.
I hate it when I work late and end up missing an episode of a show I'm watching.	Tôi ghét điều đó khi tôi làm việc muộn và cuối cùng lại bỏ lỡ một tập của chương trình tôi đang theo dõi.
I admit that I did what I was told I would not.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ không làm.
I can't understand why Tom doesn't want to come with us.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom không muốn đi với chúng tôi.
Tom took more bites than he could chew.	Tom đã cắn nhiều hơn những gì anh ấy có thể nhai.
I see Tom running away from Mary.	Tôi thấy Tom đang chạy trốn khỏi Mary.
Tom was very happy in Boston.	Tom đã rất hạnh phúc ở Boston.
I really don't intend to do that.	Tôi thực sự không định làm điều đó.
I wonder why Tom doesn't like doing that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích làm điều đó.
It will eliminate your pain immediately.	Nó sẽ loại bỏ cơn đau của bạn ngay lập tức.
You don't sound like you're having fun.	Bạn không có vẻ như bạn đang vui vẻ.
I'm afraid to be alone.	Tôi sợ phải ở một mình.
Most people think I'm crazy.	Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tôi bị điên.
Tom wasn't at the party last night.	Tom không có ở bữa tiệc tối qua.
Tom thinks Mary is not cold.	Tom nghĩ Mary không lạnh.
Let's do it the way Tom showed us.	Hãy làm theo cách Tom đã chỉ cho chúng ta.
Tom's family was also there.	Gia đình của Tom cũng ở đó.
Tom thinks vaping is safer than smoking, but Mary isn't so sure.	Tom nghĩ rằng vaping an toàn hơn hút thuốc lá, nhưng Mary không chắc lắm.
I didn't know that I was older than Tom.	Tôi không biết rằng tôi lớn hơn Tom.
Tom never paid his parking ticket.	Tom không bao giờ trả vé đậu xe của mình.
I thought you said you could swim.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể bơi.
Tom is still not very good at it.	Tom vẫn không giỏi lắm khi làm điều đó.
We won't hurt Tom.	Chúng tôi sẽ không làm tổn thương Tom.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
I don't think Tom knows who has to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai phải làm điều đó.
What is that tall building?	Tòa nhà cao tầng đó là gì?
You are a very hard worker.	Bạn là một người làm việc rất chăm chỉ.
I couldn't get Tom to buy that, no matter what I tried.	Tôi không thể bắt Tom mua cái đó, cho dù tôi đã thử gì đi chăng nữa.
Tom is a nosy.	Tom là kẻ tọc mạch.
Does Tom have a motorbike?	Tom có ​​xe máy không?
Tom says he will retire this year.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu trong năm nay.
I tried to do my homework, but I really didn't know how to do it, so I gave up.	Tôi đã cố gắng làm bài tập của mình, nhưng tôi thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó, vì vậy tôi đã bỏ cuộc.
I know Tom wouldn't mind if you did.	Tôi biết Tom sẽ không phiền nếu bạn làm vậy.
Tom probably didn't know he couldn't afford to be punished.	Tom có ​​lẽ không biết mình không có khả năng bị trừng phạt.
This is not the first time this has happened to me.	Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi.
It was our first meeting.	Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.
Tom asked Mary where she learned French.	Tom hỏi Mary cô đã học tiếng Pháp ở đâu.
I am familiar with this topic.	Tôi đã quen với chủ đề này.
Tom wants to be a teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên.
There are still some unanswered questions.	Vẫn còn một số câu hỏi chưa được trả lời.
Tom checked the answering machine for the message.	Tom đã kiểm tra máy trả lời để tìm tin nhắn.
Tom should get some rest.	Tom nên nghỉ ngơi một chút.
I didn't really think about it.	Tôi đã không thực sự nghĩ về nó.
I didn't make much money last year.	Tôi đã không kiếm được nhiều tiền vào năm ngoái.
I wonder if Tom is interested in investing in our project.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quan tâm đến việc đầu tư vào dự án của chúng tôi hay không.
Are you positive you saw me off the stove?	Bạn có tích cực bạn đã thấy tôi tắt bếp?
You cannot vote unless you are 18 years or older.	Bạn không thể bỏ phiếu trừ khi bạn 18 tuổi trở lên.
I don't kiss anyone.	Tôi không hôn ai cả.
Tom probably still hasn't realized that he will never be able to make it.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa nhận ra rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Why does your dog limp?	Tại sao con chó của bạn đi khập khiễng?
We are not allowed in there.	Chúng tôi không được phép vào đó.
Who did Tom leave with?	Tom đã bỏ đi với ai?
Mary doesn't look like her mother at all.	Mary trông không giống mẹ cô ấy cho lắm.
There are holes in the heel of these socks.	Có lỗ ở gót của đôi tất này.
Tom pulls the trigger.	Tom bóp cò.
Tom is mocking Mary.	Tom đang chế giễu Mary.
The man sitting over there is a famous singer.	Người đàn ông ngồi đằng kia là một ca sĩ nổi tiếng.
Tom is extremely grateful for Mary's help.	Tom vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Mary.
I don't know if Tom and I can do it.	Tôi không biết liệu tôi và Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Some fallen trees are blocking the road.	Một số cây đổ nằm chắn ngang đường.
Tom said that if I wanted to stay, I could.	Tom nói rằng nếu tôi muốn ở lại, tôi có thể.
If my kids were young, I would buy them one.	Nếu con tôi còn nhỏ, tôi sẽ mua cho chúng một cái.
I don't like this city at all.	Tôi không thích thành phố này chút nào.
Tom knows this is true.	Tom biết đây là sự thật.
It was definitely a good day for a picnic.	Đó chắc chắn là một ngày tốt cho một chuyến dã ngoại.
Tom asks Mary not to quit her job.	Tom yêu cầu Mary đừng bỏ việc.
Tom used to play bass in my band.	Tom từng chơi bass trong ban nhạc của tôi.
Tom told me he likes pizza.	Tom nói với tôi anh ấy thích pizza.
Tom was not very polite in making us wait.	Tom không lịch sự lắm khi bắt chúng tôi đợi.
I want to get rid of all of these.	Tôi muốn loại bỏ tất cả những thứ này.
Did you show Tom the pictures you took last weekend?	Bạn đã cho Tom xem những bức ảnh bạn chụp vào cuối tuần trước chưa?
I thought you said you weren't going to school today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến trường hôm nay.
I'm too old for that.	Tôi quá già cho điều đó.
What did you learn from Tom?	Bạn học được gì từ Tom?
People say that she was an actress when she was young.	Mọi người nói rằng cô ấy là một diễn viên khi cô ấy còn trẻ.
Tom was booed by some in the audience.	Tom bị một số khán giả la ó.
I believe this is the best of all the plans they have suggested.	Tôi tin rằng đây là kế hoạch tốt nhất trong tất cả các kế hoạch mà họ đã đề xuất.
Tom and Mary's little boy likes to sit on the kitchen floor pounding pots and pans.	Cậu bé của Tom và Mary thích ngồi trên sàn bếp đập xoong nồi.
Tom can't seem to do that.	Tom dường như không thể làm được điều đó.
There is a village about three kilometers away on the river.	Có một ngôi làng cách đây khoảng ba cây số trên con sông.
I didn't know you were a vegetarian.	Tôi không biết bạn ăn chay.
Tom says he knows Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể thắng.
You are the most beautiful girl I have ever met.	Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.
I didn't hesitate to do it as Tom seemed.	Tôi đã không do dự khi làm điều đó như Tom dường như.
Are the glasses you found Tom's?	Chiếc kính bạn tìm thấy có phải của Tom không?
Tom decided to become a firefighter.	Tom quyết định trở thành một lính cứu hỏa.
That's why we need to fight.	Đó là lý do chúng ta cần chiến đấu.
He's trying to get on the good side of his boss.	Anh ấy đang cố gắng để có được mặt tốt của sếp.
I wonder if Tom actually came to Mary's party.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến dự bữa tiệc của Mary không.
I moved to Boston right after graduating from college.	Tôi chuyển đến Boston ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
No one asks you for money.	Không ai yêu cầu bạn cho tiền.
Tom didn't know why Mary was in such a bad mood this morning.	Tom không biết tại sao Mary lại có tâm trạng tồi tệ sáng nay.
Tom says that is not enough.	Tom nói rằng làm như vậy là chưa đủ.
You won't be able to flip through the book so quickly.	Bạn sẽ không thể lướt qua cuốn sách một cách nhanh chóng như vậy.
I'm not used to seeing you like this.	Tôi không quen nhìn thấy bạn như thế này.
Tom does the laundry once a week on Mondays.	Tom giặt quần áo mỗi tuần một lần vào thứ Hai.
Whoever sleeps with a dog wakes up with fleas.	Ai ngủ với chó sẽ dậy với bọ chét.
Tom says Mary is having a good time in Boston.	Tom nói Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I think Tom can teach you French.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể dạy bạn tiếng Pháp.
You can also tell me all about it.	Bạn cũng có thể cho tôi biết tất cả về nó.
Tom did not do all that Mary asked him to do.	Tom đã không làm tất cả những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom loves you so much.	Tom yêu bạn rất nhiều.
Tom is drawing.	Tom đang vẽ.
You must understand that there is nothing I can do to help you.	Bạn phải hiểu rằng tôi không thể làm gì để giúp bạn.
Tom had to sleep in the living room on the couch because Mary's dog wouldn't let him in.	Tom phải ngủ ở phòng khách trên chiếc ghế dài vì con chó của Mary không cho anh vào phòng.
It is impolite to elbow through a crowd.	Việc thúc cùi chỏ qua đám đông là hành động bất lịch sự.
I didn't believe Tom at first.	Tôi không tin Tom lúc đầu.
He went on a one-day tour.	Anh ấy đã đi một chuyến du lịch một ngày.
Do you know what this is called in French?	Bạn có biết cái này được gọi là gì trong tiếng Pháp không?
Tom locked Mary in the closet.	Tom nhốt Mary trong tủ.
Tom is a talented pianist, isn't he?	Tom là một nghệ sĩ dương cầm tài năng, phải không?
Tom said he would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom really came early.	Tom thực sự đến sớm.
After such disappointment, Mary needed to be cheered.	Sau sự thất vọng như vậy, Mary cần được cổ vũ.
Tom said we needed to leave immediately.	Tom nói chúng tôi cần phải rời đi ngay lập tức.
I finally found out what was wrong with my TV.	Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra điều gì không ổn với TV của mình.
I just finished watching episode three.	Tôi vừa xem xong tập ba.
Tom has always been good to me.	Tom luôn tốt với tôi.
Tom lives in Boston with his wife and three children.	Tom sống ở Boston với vợ và ba đứa con của mình.
Tom is always in trouble.	Tom luôn gặp rắc rối.
Why don't you plan to do that?	Tại sao bạn không dự định làm điều đó?
I send you two photos as attachments.	Tôi gửi cho bạn hai bức ảnh dưới dạng tệp đính kèm.
I don't see Tom doing that.	Tôi không thấy Tom làm điều đó.
Everyone here knows Tom.	Mọi người ở đây đều biết Tom.
Tom used a knife to thinly slice the banana.	Tom dùng dao thái mỏng quả chuối.
Tom works at a local hospital.	Tom làm việc tại một bệnh viện địa phương.
I am waiting for you to finish your homework.	Tôi đang đợi bạn hoàn thành bài tập về nhà.
Is this not fun?	Điều này không vui phải không?
Why doesn't Tom have to go to Boston?	Tại sao Tom không phải đến Boston?
Out of stock, but I can let you check the rain.	Đã hết hàng, nhưng tôi có thể cho bạn kiểm tra mưa.
Tom can speak French.	Tom có ​​thể biết nói tiếng Pháp.
Tom is my role model.	Tom là hình mẫu của tôi.
I think I understand why Tom would do that.	Tôi nghĩ rằng tôi hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
What's on the disc?	Cái gì trên đĩa?
I read Tom's essay.	Tôi đã đọc bài luận của Tom.
I had to tell her that the phone rang while she was away.	Tôi phải nói với cô ấy rằng điện thoại đổ chuông khi cô ấy đi vắng.
Ask Tom something else.	Hãy hỏi Tom điều gì đó khác.
The British are generally conservative.	Người Anh nói chung là người bảo thủ.
Do you have any other books that I might like?	Bạn có cuốn sách nào khác mà tôi có thể thích không?
I will be late for the bus.	Tôi sẽ bị trễ xe buýt.
What do you think happened, Tom?	Bạn nghĩ điều gì đã xảy ra, Tom?
Tom brushed the snow off his boots.	Tom phủi tuyết trên đôi ủng của mình.
I go to the toilet.	Tôi đi vệ sinh.
I had lunch with Tom.	Tôi đã ăn trưa với Tom.
Tom splashed cold water on my face to wake me up.	Tom tạt nước lạnh vào mặt để tôi tỉnh lại.
I think Tom will come home with you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ về nhà với bạn.
Tom doesn't think you will understand.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
How important is Tom?	Tom quan trọng như thế nào?
Tom is facing a much bigger problem than that.	Tom đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn thế nhiều.
Tom loves vanilla ice cream.	Tom thích kem vani.
I wonder if Tom is lying.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang nói dối không.
I want to make sure Tom knows how to do it.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom doesn't seem to like speaking French.	Tom dường như không thích nói tiếng Pháp.
Don't be fooled by his words.	Đừng để bị thu hút bởi những lời nói của anh ấy.
Tom wasn't very angry.	Tom không tức giận lắm.
I can't speak that fast.	Tôi không thể nói nhanh như vậy.
Tom sat with some teammates on the bench.	Tom ngồi cùng một số đồng đội trên băng ghế dự bị.
I still consider Tom my best friend.	Tôi vẫn coi Tom là bạn thân của mình.
It was the best thing anyone has ever done for me.	Đó là điều tuyệt vời nhất mà mọi người từng làm cho tôi.
Tom is a half-witty person.	Tom là một người nửa dí dỏm.
If you should change your mind, let me know.	Nếu bạn nên thay đổi quyết định của mình, hãy cho tôi biết.
Tom is still not very good at French.	Tom vẫn không giỏi tiếng Pháp lắm.
Tom rarely makes mistakes.	Tom hiếm khi mắc lỗi.
Tom also won a medal.	Tom cũng đã giành được huy chương.
I still think we should go to Australia with Tom.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên đi Úc với Tom.
Tom was the only one punished.	Tom là người duy nhất bị trừng phạt.
I spent the whole evening talking to Tom.	Tôi đã dành cả buổi tối để nói chuyện với Tom.
Tom is even crazier than I thought.	Tom thậm chí còn điên hơn tôi nghĩ.
My nose is very runny.	Nước mũi của tôi rất chảy nước mũi.
Tom is often late.	Tom thường xuyên đến muộn.
I don't think Tom would try to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
Didn't I tell you not to help?	Không phải tôi đã nói với bạn là không giúp sao?
I think that's the right thing to do.	Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn cần làm.
What Tom really wants is a date with Mary.	Điều mà Tom thực sự muốn là một buổi hẹn hò với Mary.
Tom and I are just talking about you.	Tom và tôi chỉ đang nói về bạn.
Tom is not much younger than Mary.	Tom không trẻ hơn Mary là bao.
Did you say your name is Tom?	Bạn đã nói tên bạn là Tom?
Tom told me he doesn't want to work with you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm việc với bạn.
Tom called the meeting to place an order.	Tom gọi cho cuộc họp để đặt hàng.
You should help Tom do it.	Bạn nên giúp Tom làm điều đó.
Don't throw it out. 	Đừng ném nó ra ngoài.
Give it to Tom. 	Đưa nó cho Tom.
He can use it.	Anh ấy có thể sử dụng nó.
Tom slammed the door shut.	Tom đóng sầm cửa lại.
Do you mind me staying here for a while?	Bạn có phiền tôi ở lại đây một thời gian không?
I live in the apartment next to Tom's.	Tôi sống trong căn hộ cạnh Tom's.
They hope this time everything will work out for you.	Họ hy vọng lần này mọi thứ sẽ ổn thỏa với bạn.
Tom will go, no matter what Mary says.	Tom sẽ đi, bất kể Mary nói gì.
Tom listens to classical music.	Tom nghe nhạc cổ điển.
You're joking, aren't you?	Bạn đang nói đùa, phải không?
Would you like to talk about something else?	Bạn có muốn nói về điều gì đó khác không?
Millions of people around the world know about Father Martin Luther King and his beliefs.	Hàng triệu người trên khắp thế giới đã biết về Linh mục Martin Luther King và niềm tin của ông.
Tom will never be able to do that again.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một lần nữa.
I think it's time for us to go.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải đi.
We cannot sit here and do nothing.	Chúng ta không thể ngồi đây và không làm gì cả.
Only a few people here know that Tom is from Australia.	Chỉ một vài người ở đây biết Tom đến từ Úc.
I hope Tom isn't determined to do that.	Tôi hy vọng Tom không quyết tâm làm điều đó.
Tom went to the kitchen to get drinks for the guests.	Tom vào bếp để lấy đồ uống cho khách.
I don't know why Tom is scared.	Tôi không biết tại sao Tom lại sợ.
Neither Tom nor Mary is good at speaking French.	Cả Tom và Mary đều không giỏi nói tiếng Pháp.
He is endowed with many talents.	Anh ấy được trời phú cho nhiều tài năng.
Tom didn't know I was Mary's brother.	Tom không biết tôi là anh trai của Mary.
To my surprise, the door opened noisily.	Tôi rất ngạc nhiên, cánh cửa mở ra không ồn ào.
People coming together is an example of unity.	Mọi người đến với nhau là một ví dụ của sự hợp nhất.
I know Tom knows why you would want him to.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn muốn anh ấy làm như vậy.
We're the only ones here who know Tom already knows why Mary doesn't want to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết lý do tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Do you think there is any chance for Tom to do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom làm điều đó không?
What is this noise?	Tiếng ồn này là gì?
Tom needs to do it too.	Tom cũng cần phải làm điều đó.
I don't think the movie is as funny as Tom thinks it is.	Tôi không nghĩ bộ phim hài hước như Tom nghĩ.
Tom looks disheveled after three days without shaving.	Tom trông nhếch nhác sau ba ngày không cạo râu.
I don't remember Tom asking us to do that.	Tôi không nhớ Tom đã yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
Tom didn't know Mary had to go yesterday.	Tom không biết Mary phải đi hôm qua.
Tom was born on a plane.	Tom được sinh ra trên một chiếc máy bay.
Tom said he thought I might not have to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
We weren't able to convince Tom to do it.	Chúng tôi đã không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom should have called Mary.	Tom lẽ ra nên gọi cho Mary.
Please don't misunderstand me.	Xin đừng hiểu lầm tôi.
Tom says Mary doesn't sleep.	Tom nói Mary không ngủ.
We don't take off our clothes.	Chúng tôi không cởi áo.
Tom is studying to be a minister.	Tom đang học để trở thành một bộ trưởng.
Tom said he wished he hadn't tried it alone.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không thử làm điều đó một mình.
Tom is probably the most dangerous person here.	Tom có ​​lẽ là người nguy hiểm nhất ở đây.
Tom found the door closed.	Tom thấy cánh cửa đã đóng.
I'll see Tom later today.	Tôi sẽ gặp Tom sau hôm nay.
Tom's behavior has changed.	Hành vi của Tom đã thay đổi.
I can't remember the last time I had so much fun.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi có nhiều niềm vui như vậy.
Tom was here.	Tom đã ở đây.
Fortunately, that didn't happen.	May mắn thay, điều đó đã không xảy ra.
That's why you're here.	Đó là lý do tại sao bạn ở đây.
Tom seems really annoyed.	Tom có ​​vẻ thực sự khó chịu.
Tom doesn't want to live in Australia.	Tom không muốn sống ở Úc.
I'm not a good singer.	Tôi không phải là một ca sĩ giỏi.
It is necessary for you to see a doctor immediately.	Nó là cần thiết cho bạn để gặp bác sĩ ngay lập tức.
We waited in line for over an hour.	Chúng tôi đã xếp hàng đợi hơn một giờ đồng hồ.
Tom returned before 2:30.	Tom trở về trước 2:30.
I think Tom and Mary talked in French.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã nói chuyện bằng tiếng Pháp.
I understand why Tom is angry.	Tôi hiểu tại sao Tom lại tức giận.
Tom couldn't decide.	Tom không thể quyết định.
I am sure about this.	Tôi chắc chắn về điều này.
Tom made us wait until 2:30.	Tom đã bắt chúng tôi đợi đến 2:30.
Do you have the key to this door?	Bạn có chìa khóa cho cánh cửa này không?
Tom has seen the light.	Tom đã nhìn thấy ánh sáng.
Tom said he didn't think Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
Can you please tell me why you love her?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết lý do tại sao bạn yêu cô ấy?
Right now, things are not going as well as I would like.	Hiện tại, mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như tôi mong muốn.
Tom rarely reads books in French.	Tom hiếm khi đọc sách bằng tiếng Pháp.
I know that Tom is studying to be a pharmacist.	Tôi biết rằng Tom đang học để trở thành một dược sĩ.
Do you think Tom will be surprised?	Bạn có nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên không?
He received a high salary.	Anh ta nhận được một mức lương cao.
I hope that Tom and I don't bother you.	Tôi hy vọng rằng Tom và tôi không làm phiền bạn.
I do not want to go to school.	Tôi không muốn đi học.
Tom hasn't done anything so far.	Tom đã không làm bất cứ điều gì cho đến nay.
I almost convinced Tom to do it.	Tôi gần như thuyết phục Tom làm điều đó.
I couldn't find the right words.	Tôi không thể tìm thấy những từ thích hợp.
I heard you are looking for work.	Tôi nghe nói bạn đang tìm việc.
How many people know that you're alive?	Có bao nhiêu người biết rằng bạn còn sống?
Tom stayed there for three years.	Tom ở đó ba năm.
That's what you said last week.	Đó là những gì bạn đã nói vào tuần trước.
I don't know what Tom's plan is.	Tôi không biết kế hoạch của Tom là gì.
I know that Tom wants to be a famous artist.	Tôi biết rằng Tom muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
I can't tell you how dangerous that can be.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó có thể nguy hiểm như thế nào.
It probably wouldn't be fun doing that.	Nó có lẽ sẽ không vui khi làm điều đó.
Tom told me Mary didn't speak French.	Tom nói với tôi Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom will be released from prison on October 20.	Tom sẽ ra tù vào ngày 20 tháng 10.
Tom should have been angry with Mary for doing that.	Tom lẽ ra phải tức giận với Mary vì đã làm điều đó.
Say aah.	Nói aah.
Tom is not very polite.	Tom không lịch sự cho lắm.
I don't know how long it will take me to do that.	Tôi không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
Tom promised to talk to Mary about it.	Tom hứa sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Are you not allergic to anything?	Bạn không bị dị ứng với bất cứ điều gì?
I should have asked Tom first.	Tôi nên hỏi Tom trước.
When he was a kid, Tom was still naked.	Ngày bé Tom vẫn trần như nhộng.
Picasso is a famous painter.	Picasso là một họa sĩ nổi tiếng.
I will be moving next month.	Tôi sẽ chuyển đi vào tháng tới.
I haven't finished my dinner yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bữa ăn tối của mình.
I don't have to come back until tomorrow.	Tôi không cần phải trở lại cho đến ngày mai.
A baby giraffe is called a calf.	Một con hươu cao cổ con được gọi là con bê.
That is not the same.	Điều đó không giống nhau.
There is a slight difference between the two words.	Có một sự khác biệt nhỏ giữa hai từ.
I am optimistic about the future.	Tôi lạc quan về tương lai.
This is the key I was looking for.	Đây là chìa khóa mà tôi đang tìm kiếm.
That is not realistic.	Điều đó không thực tế.
Tom received an email from Mary this morning.	Tom đã nhận được một email từ Mary sáng nay.
We didn't have a TV in those days.	Chúng tôi không có TV trong những ngày đó.
If Tom was there, Mary would be very happy.	Nếu Tom ở đó, Mary sẽ rất vui.
I can't remember which way to go.	Tôi không thể nhớ đường nào để đi.
We should let Tom decide for himself.	Chúng ta nên để Tom tự quyết định.
Tom went to Boston hoping to find a job.	Tom đến Boston với hy vọng có thể tìm được việc làm.
Tom remains committed.	Tom vẫn cam kết.
I'm sure Tom would appreciate any help you can provide.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào mà bạn có thể cung cấp.
Tom told me he really didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
Tom wants to work again.	Tom muốn làm việc trở lại.
Can you understand Tom?	Bạn có thể hiểu Tom?
Tom looks pretty bad.	Tom trông khá tệ.
Tom plans to go to Australia.	Tom dự định đi Úc.
This will never happen if you do it the way I told you to.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu bạn làm theo cách tôi đã bảo bạn làm.
Are Tom and John brothers?	Tom và John có phải anh em không?
Tom was challenged to a drinking contest.	Tom đã được thử thách trong một cuộc thi uống rượu.
Without air and water, we cannot live.	Nếu không có không khí và nước, chúng tôi không thể sống.
What is the most poisonous mushroom?	Nấm độc nhất là gì?
I will never forget the first time Tom and I did it together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó cùng nhau.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
I want Tom to bring me a cup of coffee.	Tôi muốn Tom mang cho tôi một tách cà phê.
Tom knew that he could turn to Mary for help.	Tom biết rằng anh có thể tìm đến Mary để được giúp đỡ.
Tom refused to help us.	Tom từ chối giúp chúng tôi.
Tom spends most of his free time studying French.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để học tiếng Pháp.
Tom needs to see you.	Tom cần gặp bạn.
Tom doesn't have to work on Mondays.	Tom không phải làm việc vào thứ Hai.
I don't want to know where you went.	Tôi không muốn biết bạn đã đi đâu.
Tom glanced at the paper.	Tom liếc qua tờ giấy.
Magic happens.	Phép màu xảy ra.
I think Tom is not happy in Australia.	Tôi nghĩ Tom không hạnh phúc ở Úc.
I wish you hadn't lied to me about where you were.	Tôi ước gì bạn đã không nói dối tôi về nơi bạn đã ở.
Tom is writing a letter right now.	Tom đang viết một lá thư ngay bây giờ.
She risked her life to protect her child.	Cô đã liều mạng để bảo vệ đứa con của mình.
Tom drank the wrong poison.	Tom uống nhầm thuốc độc.
Tom says he is married.	Tom nói rằng anh ấy đã kết hôn.
I cannot tell you how pleased I am.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi hài lòng như thế nào.
I have met some wonderful people.	Tôi đã gặp một số người tuyệt vời.
Why don't we buy a horse for Tom?	Tại sao chúng ta không mua một con ngựa cho Tom?
I don't know anyone here except Tom.	Tôi không biết ai ở đây ngoại trừ Tom.
Don't know if Tom gets homesick.	Không biết Tom có ​​nhớ nhà không.
Tom has lost a lot of weight, hasn't he?	Tom đã giảm cân rất nhiều, phải không?
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết chúng ta phải làm gì.
Could you pour me a cup of coffee, please?	Bạn vui lòng rót cho tôi một tách cà phê được không?
Tom is an orphan during the war.	Tom là một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh.
Tom has rose-colored glasses.	Tom có ​​cặp kính màu hoa hồng.
Tom assumed that Mary was hiding something from him.	Tom cho rằng Mary đang giấu anh điều gì đó.
Tom has an overly high opinion of himself.	Tom có ​​quan điểm quá cao về bản thân.
I don't want Tom to kiss me.	Tôi không muốn Tom hôn tôi.
Did you really kiss Tom?	Bạn đã thực sự hôn Tom?
More than 100 tons of dust and sand-sized particles bombard the earth every day from space, most of which goes unnoticed.	Hơn 100 tấn bụi và các hạt có kích thước như cát bắn phá trái đất mỗi ngày từ không gian, hầu hết trong số đó không được chú ý.
I'm lucky they still let me do that.	Tôi may mắn là họ vẫn cho phép tôi làm điều đó.
Isn't that mine?	Đó không phải là của tôi sao?
Tom taught himself French.	Tom tự học tiếng Pháp.
They fear us.	Họ sợ chúng tôi.
Tom allows Mary to do whatever she wants to do.	Tom cho phép Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
I gritted my teeth.	Tôi nghiến răng.
She is a much better pianist than I am.	Cô ấy là một nghệ sĩ piano giỏi hơn tôi nhiều.
Do I snore?	Tôi có ngáy không?
Tom takes a bath before breakfast.	Tom đi tắm trước khi ăn sáng.
Tell Tom there's nothing to fear.	Nói với Tom rằng không có gì phải sợ.
We don't usually have this kind of weather in Boston.	Chúng tôi không thường có kiểu thời tiết này ở Boston.
Tom may not lie.	Tom có ​​thể không nói dối.
Tom can't be here alone.	Tom không thể ở đây một mình.
Tom looked unconvinced.	Tom trông có vẻ như không bị thuyết phục.
Tom says he wants to be a concurrent interpreter.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một thông dịch viên đồng thời.
Tom has done that all his life.	Tom đã làm điều đó cả đời.
You haven't told me what we're doing.	Bạn chưa nói cho tôi biết chúng tôi đang làm gì.
The reason I did it was because Tom asked me to.	Lý do tôi làm vậy là vì Tom đã yêu cầu tôi.
I am working on a new book.	Tôi đang làm việc trên cuốn sách mới.
You asked Tom if he wanted to do it, right?	Bạn đã hỏi Tom nếu anh ấy muốn làm điều đó, phải không?
I convinced Tom not to do that.	Tôi đã thuyết phục Tom đừng làm vậy.
I wonder if Tom would ever do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó không.
China's population has exceeded 1.3 billion people.	Dân số Trung Quốc đã vượt quá 1,3 tỷ người.
This town hasn't changed a bit since the 1970s.	Thị trấn này không thay đổi một chút nào kể từ những năm 1970.
If it's just me, I'll stay and help.	Nếu chỉ có mình tôi, tôi sẽ ở lại và giúp đỡ.
Tom said more than he intended.	Tom đã nói nhiều hơn những gì anh ấy dự định.
Tom used to play second base for his high school baseball team.	Tom từng chơi cơ sở thứ hai cho đội bóng chày của trường trung học của anh ấy.
If there's something you don't understand, you can ask me anytime.	Nếu có điều gì không hiểu, bạn có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.
I could tell at a glance that something was wrong.	Tôi có thể nhận ra trong nháy mắt rằng có điều gì đó không ổn.
I don't think Tom will lose.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thua.
Better to stay away from people like Tom.	Tốt hơn hết là hãy tránh xa những người như Tom.
Tom told me that he thought Mary was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất vui.
Tom did not listen to his parents.	Tom không nghe lời bố mẹ.
I met Tom in college.	Tôi gặp Tom ở trường đại học.
I don't want my neighbors to see me naked.	Tôi không muốn hàng xóm nhìn thấy tôi khỏa thân.
Tom was the one who advised Mary to eat more vegetables.	Tom là người đã khuyên Mary ăn nhiều rau hơn.
I don't want Tom to have a tattoo.	Tôi không muốn Tom có ​​một hình xăm.
Tom left as soon as we got there.	Tom rời đi ngay sau khi chúng tôi đến đó.
I told Tom what he should do.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy nên làm.
Tom arrived without calling first.	Tom đến mà không gọi trước.
Tom says he doesn't think it's safe to do so.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm như vậy sẽ an toàn.
Tom crashed.	Tom bị rơi.
Grant was never able to make a lot of money.	Grant chưa bao giờ có thể kiếm được nhiều tiền.
Tom told me to go alone.	Tom bảo tôi đi một mình.
Even Tom is having fun today.	Ngay cả Tom cũng vui vẻ ngày hôm nay.
Employers sometimes exploit their workers.	Người sử dụng lao động đôi khi bóc lột công nhân của họ.
No matter how hard he searched, Tom still couldn't find his wallet.	Dù tìm kiếm cao thấp, Tom vẫn không thể tìm thấy ví của mình.
I don't think Tom wants to do it tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó vào ngày mai.
Both Tom and I are from Boston.	Cả tôi và Tom đều đến từ Boston.
We are not very likely to sing together.	Chúng tôi không có nhiều khả năng hát cùng nhau.
That's how I was brought up.	Đó là cách tôi được nuôi dưỡng.
Tom just followed orders.	Tom chỉ làm theo lệnh.
Fashion is not my forte.	Thời trang không phải là sở trường của tôi.
I believe my daughter will pass the exam.	Tôi tin rằng con gái tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
The tooth fairy teaches children that they can sell body parts for money.	Cô tiên răng dạy trẻ em rằng chúng có thể bán các bộ phận cơ thể để lấy tiền.
Each of them has a bicycle.	Mỗi người trong số họ có một chiếc xe đạp.
You cannot take it with you.	Bạn không thể mang theo bên mình.
Tom is still with us.	Tom vẫn ở lại với chúng tôi.
Tom is faster than anyone else.	Tom nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Tom, look what we did.	Tom, nhìn xem chúng ta đã làm gì.
I know that Tom cannot understand French.	Tôi biết rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom and I just met.	Tom và tôi vừa gặp nhau.
Tom won't tell me why he doesn't.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tại sao anh ấy không làm như vậy.
Tom spends too much time playing games.	Tom dành quá nhiều thời gian để chơi game.
Tom is the lead vocalist.	Tom là giọng ca chính.
You make the same mistake again.	Bạn lại mắc cùng một sai lầm.
I don't know how old Tom is now.	Tôi không biết bây giờ Tom bao nhiêu tuổi.
I came at Tom's request.	Tôi đến theo yêu cầu của Tom.
Japan depends on the Middle East for 70% of the oil it consumes.	Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Đông với 70% lượng dầu mà nước này tiêu thụ.
I have seen that before.	Tôi đã thấy điều đó trước đây.
Tom is losing.	Tom đang thua cuộc.
I'm a detective.	Tôi là thám tử.
Tom will say yes.	Tom sẽ nói có.
I downloaded the file to my computer.	Tôi đã tải tệp xuống máy tính của mình.
I'm afraid I don't know.	Tôi e rằng tôi không biết.
You're not fooling anyone, except maybe Tom.	Bạn không lừa bất cứ ai, ngoại trừ có thể là Tom.
Do you still think Tom wants to come to Australia with us?	Bạn có còn nghĩ rằng Tom muốn đến Úc với chúng tôi không?
What are you doing here?	Bạn đang làm gì ở đây?
I was born in Boston in 1995.	Tôi sinh ra ở Boston vào năm 1995.
I don't really like Indian food.	Tôi không thích đồ ăn Ấn cho lắm.
Tom believes that Mary can do it.	Tom tin rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom ordered pizza.	Tom đã đặt bánh pizza.
The water polo team practices at 5:30 a.m.	Đội bóng nước tập luyện lúc 5:30 sáng.
How do you endure that kind of humiliation?	Làm thế nào để bạn chịu đựng được loại sỉ nhục đó?
We don't have to do that.	Chúng tôi không cần thiết phải làm điều đó.
Tom has three uncles in Boston.	Tom có ​​ba người chú ở Boston.
Does Tom look scared?	Trông Tom có ​​sợ hãi không?
Mary is a grandmother.	Mary là bà ngoại.
Tom doesn't seem to want to tell Mary what happened.	Tom dường như không muốn nói với Mary những gì đã xảy ra.
You hope that you won't have to do so again, right?	Bạn hy vọng rằng bạn sẽ không phải làm như vậy nữa, phải không?
Why don't you say goodbye?	Tại sao bạn không nói lời tạm biệt?
Tom is the kind of guy that really has your face.	Tom là một kiểu con trai thực sự có khuôn mặt của bạn.
Tom is not as naive as he seems.	Tom không ngây thơ như anh ấy có vẻ.
Tom spilled coffee on himself.	Tom làm đổ cà phê lên mình.
I don't think Tom was confused.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bối rối.
Your headache comes from overwork.	Cơn đau đầu của bạn xuất phát từ việc làm việc quá sức.
There are three buttons.	Có ba nút.
I do not like cooking.	Tôi không thích nấu ăn.
You didn't know that Tom and I had to do it alone, did you?	Bạn không biết rằng Tom và tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom doesn't think Mary will be in Australia this week.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ ở Úc trong tuần này.
I suppose Tom wouldn't do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom knows Mary is sick.	Tom biết Mary bị ốm.
No more water.	Không còn nước nữa.
This is the last time I tell you this.	Đây là lần cuối cùng tôi nói với bạn điều này.
Tom realized he had made a mistake.	Tom nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Neither Tom nor Mary has a criminal record.	Cả Tom và Mary đều không có tiền án.
I doubt that Tom is really that gullible.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cả tin đến vậy.
I know that Tom knows that Mary is up to it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary đang có ý định làm điều đó.
One of my favorite TV shows has been cancelled.	Một trong những chương trình truyền hình yêu thích của tôi đã bị hủy.
Do you think Tom will let us do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó?
I had a hard time convincing Tom to come.	Tôi đã gặp khó khăn khi thuyết phục Tom đến.
I don't want to see Tom at all.	Tôi không muốn gặp Tom chút nào.
I can go to the store again if you want me to.	Tôi có thể đến cửa hàng một lần nữa nếu bạn muốn tôi.
Tom was executed.	Tom bị xử tử hình.
Tom and I can both speak French.	Tom và tôi đều có thể nói tiếng Pháp.
I think Tom is one of your friends.	Tôi nghĩ rằng Tom là một trong những người bạn của bạn.
I can't give you anything.	Tôi không thể cho bạn bất cứ thứ gì.
I won't miss your concert for anything.	Tôi sẽ không bỏ lỡ buổi hòa nhạc của bạn vì bất cứ điều gì.
That's why I sent you.	Đó là lý do tại sao tôi đã gửi cho bạn.
I don't intend to do that again.	Tôi không định làm điều đó một lần nữa.
It is long overdue.	Nó đã quá hạn từ lâu.
I don't think roses will bloom anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng hoa hồng sẽ nở sớm.
You learn a lot about your home country if you live abroad.	Bạn học được rất nhiều điều về đất nước của mình nếu bạn sống ở nước ngoài.
Everyone knows Tom speaks French well.	Mọi người đều biết Tom nói tiếng Pháp tốt.
I don't think you're smart enough to get into Harvard.	Tôi không nghĩ rằng bạn đủ thông minh để vào Harvard.
Tom finds a letter from Mary on his desk.	Tom tìm thấy một bức thư của Mary trên bàn của anh ấy.
Tom's children must be missing him.	Các con của Tom hẳn đang nhớ anh ấy.
Tom used to study French a lot.	Tom đã từng học tiếng Pháp rất nhiều.
Tom couldn't stand the pressure.	Tom không thể chịu được áp lực.
Income from oil and gas accounts for about 25% of GDP and 65% of government revenue.	Thu nhập từ dầu khí chiếm khoảng 25% GDP và 65% doanh thu của chính phủ.
I know that Tom will do it sooner or later.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó sớm hay muộn.
Tom said he had to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng phải làm điều đó.
Tom was really a great help.	Tom đã thực sự giúp đỡ rất nhiều.
The long walk in the city made me tired.	Chuyến đi bộ dài trong thành phố khiến tôi mệt mỏi.
The reason Tom isn't here is because he has to go to Boston for the funeral.	Lý do Tom không có ở đây là vì anh ấy phải đến Boston để làm đám tang.
It's not just that.	Nó không chỉ có vậy.
Tom learned French.	Tom đã học tiếng Pháp.
Tom is observant, isn't he?	Tom là người tinh ý, phải không?
I am reading the Bible for the first time.	Tôi đang đọc Kinh thánh lần đầu tiên.
Tom and I are the only ones who will do it.	Tom và tôi là những người duy nhất sẽ làm điều đó.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
She is not here to defend herself against these accusations.	Cô ấy không ở đây để tự bảo vệ mình trước những lời buộc tội này.
Tom doesn't buy eggs.	Tom không mua trứng.
Tom gave Mary a diamond bracelet.	Tom đã tặng một chiếc vòng tay kim cương cho Mary.
Tanning can cause skin cancer.	Thuộc da có thể gây ung thư da.
Is that a confession?	Đó có phải là một lời tỏ tình?
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
Mary will have to help him.	Mary sẽ phải giúp anh ta.
I can't go to Boston with you tomorrow.	Tôi không thể đi Boston với bạn vào ngày mai.
I don't understand what Tom is talking about.	Tôi không hiểu Tom đang nói về cái gì.
I am not here today.	Tôi không phải ở đây hôm nay.
Even though the alarm clock went off, I still didn't wake up.	Mặc dù đồng hồ báo thức đã reo nhưng tôi vẫn chưa thức dậy.
We are deeply saddened by this loss.	Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát này.
I don't know how Tom and I are going to do that.	Tôi không biết Tom và tôi sẽ làm điều đó như thế nào.
Tom kept it to himself.	Tom giữ cho riêng mình.
I don't want Mary to leave me.	Tôi không muốn Mary rời xa tôi.
Tom is a very patient teacher.	Tom là một giáo viên rất kiên nhẫn.
I'm calling to report lost wallet.	Tôi đang gọi để báo mất ví.
Tom says he wants to hear the truth.	Tom nói rằng anh ấy muốn nghe sự thật.
We don't want to take any chances.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ cơ hội nào.
Tom gave an evasive answer.	Tom đưa ra một câu trả lời lảng tránh.
If you can't be good, be careful.	Nếu bạn không thể giỏi, hãy cẩn thận.
We have only lived in Boston a short time.	Chúng tôi chỉ mới sống ở Boston một thời gian ngắn.
I hope to stay in Boston for a few weeks next spring.	Tôi hy vọng sẽ ở lại Boston vài tuần vào mùa xuân tới.
Tom has serious mental health problems.	Tom có ​​vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng.
If he asked me that question, I wouldn't answer.	Nếu anh ấy hỏi tôi câu đó, tôi sẽ không trả lời.
Tom is at the bakery, buying donuts.	Tom đang ở tiệm bánh, mua bánh rán.
Tom didn't have to wait for us, but he did.	Tom không cần phải đợi chúng tôi, nhưng anh ấy đã làm.
Is this your car or did you just rent it?	Đây là xe của bạn hay bạn chỉ thuê nó?
I know what you are offering.	Tôi biết những gì bạn đang cung cấp.
I raised Tom.	Tôi đã nuôi dạy Tom.
I don't think Tom knows how it happened.	Tôi không nghĩ Tom biết nó đã xảy ra như thế nào.
The team is owned by Tom Jackson.	Đội do Tom Jackson làm chủ.
Tom gets a 30% raise.	Tom được tăng lương 30%.
We shouldn't laugh at Tom.	Chúng ta không nên cười Tom.
Tom is objective, right?	Tom là khách quan, phải không?
Tom injured himself while playing rugby.	Tom tự bị thương khi chơi bóng bầu dục.
Tom's voice was low and a little hoarse.	Giọng Tom trầm và hơi khàn.
Tom is confused.	Tom mơ hồ.
This river is 500 miles long.	Con sông này dài 500 dặm.
Tell them I don't drink.	Nói với họ rằng tôi không uống rượu.
Tom died the same year Mary.	Tom qua đời cùng năm Mary.
I'm not sure I feel the same way.	Tôi không chắc rằng tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tom is going to Boston next year.	Tom sẽ đến Boston vào năm tới.
Tom is still not convinced, is he?	Tom vẫn không bị thuyết phục, phải không?
Tom speaks French with his teacher.	Tom nói tiếng Pháp với giáo viên của mình.
I have other plans.	Tôi có những kế hoạch khác.
Tom's face was as white as a sheet.	Mặt Tom trắng bệch như tờ.
That's not the only thing I don't like about Boston.	Đó không phải là điều duy nhất tôi không thích ở Boston.
Is there any hope that Tom will come?	Có hy vọng rằng Tom sẽ đến không?
Don't tell me it's for my own good.	Đừng nói với tôi đó là vì lợi ích của riêng tôi.
Tom used to be a weatherman.	Tom từng là một nhà thời tiết.
Tom heard the door slam.	Tom nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.
Tom doesn't know who Mary's father is.	Tom không biết cha của Mary là ai.
I don't have many options.	Tôi không có nhiều lựa chọn.
He was very nervous about spending Christmas in the hospital.	Anh ấy đã rất lo lắng về việc phải trải qua Giáng sinh trong bệnh viện.
We agreed on everything.	Chúng tôi đã đồng ý về mọi thứ.
It will take us about thirty minutes to get there.	Chúng tôi sẽ mất khoảng ba mươi phút để đến đó.
It is a good habit to keep a diary.	Đó là một thói quen tốt để ghi nhật ký.
Tom's dog likes Mary more than he likes him.	Con chó của Tom thích Mary hơn là nó thích anh ta.
I'm not sure Tom needs to do that again.	Tôi không chắc Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Suddenly, Tom cried out in pain.	Đột nhiên, Tom kêu lên vì đau đớn.
I will not come.	Tôi sẽ không đến.
Why would Tom lie about something like that?	Tại sao Tom lại nói dối về điều gì đó như vậy?
She is not young anymore. 	Cô ấy không còn trẻ nữa.
She is at least 30 years old.	Cô ấy ít nhất 30 tuổi.
Why do people think Tom and I are stupid?	Tại sao mọi người nghĩ rằng Tom và tôi là ngu ngốc?
Tom collapsed on the floor.	Tom ngã sõng soài trên sàn.
I don't think Tom would be as enthusiastic about it as he is.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như anh ấy.
Tom will eventually want to do it.	Tom cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
I don't do that anymore.	Tôi không làm kiểu đó nữa.
I winked at Tom.	Tôi nháy mắt với Tom.
Do you wish I hadn't done that?	Bạn có ước tôi đã không làm điều đó?
The defendant's appeal was denied.	Bị cáo được bác đơn kháng cáo.
I think Tom is harmless.	Tôi nghĩ rằng Tom là vô hại.
I cannot imagine life without him.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có anh ấy.
Aren't you going to kiss me?	Anh không định hôn em sao?
The captain has not yet boarded the ship.	Thuyền trưởng vẫn chưa lên tàu.
It's time to stand on your own two feet.	Đã đến lúc bạn phải tự đứng trên đôi chân của mình.
No matter how much she eats, she never gains weight.	Dù ăn bao nhiêu, cô ấy cũng không bao giờ tăng cân.
He explored the Amazon jungle.	Anh đã khám phá rừng rậm Amazon.
Don't you know that Tom has seen you do it?	Bạn không biết rằng Tom đã nhìn thấy bạn làm điều đó?
Did Tom know Mary wasn't going to do that?	Tom có ​​biết Mary không định làm điều đó không?
May I interrupt for a moment, Tom?	Tôi có thể ngắt lời một chút không, Tom?
Tom decided to buy the house on Park Street he was looking at last week.	Tom đã quyết định mua căn nhà trên phố Park mà anh ấy đang xem vào tuần trước.
Tom forgot to take his medicine this morning.	Tom đã quên uống thuốc sáng nay.
I tried to help Tom, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng giúp Tom, nhưng tôi không thể.
My parents don't speak French.	Cha mẹ tôi không nói tiếng Pháp.
Tom had lunch with us.	Tom đã ăn trưa với chúng tôi.
It's up to Tom.	Đó là tùy thuộc vào Tom.
You're still a chef, aren't you?	Bạn vẫn là một đầu bếp, phải không?
Tom told me he would be right back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ quay lại ngay.
After the divorce, Mary reverted to using her maiden name.	Sau khi ly hôn, Mary quay lại sử dụng tên thời con gái của mình.
I don't like Tom's suggestion.	Tôi không thích đề xuất của Tom.
I have seen you somewhere.	Tôi đã nhìn thấy bạn ở một nơi nào đó.
Buy Tom a pony.	Hãy mua cho Tom một con ngựa con.
Who's laughing downstairs?	Ai đang cười ở tầng dưới?
Tom hopes that he won't be blamed for what happened.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị đổ lỗi cho những gì đã xảy ra.
I know that Tom is afraid that he will get lost.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị lạc.
Tom is supposed to be doing what Mary is doing.	Tom được cho là đang làm những gì Mary đang làm.
I wrote to Tom to say I'm sorry.	Tôi đã viết thư cho Tom để nói rằng tôi xin lỗi.
Tom is an elementary school teacher.	Tom là một giáo viên tiểu học.
Tom visits Mary's grave.	Tom đến thăm mộ của Mary.
At that time Tom was not rich.	Hồi đó Tom không giàu.
Because of the rain, the boys couldn't play baseball on the playground.	Vì trời mưa, các cậu bé không thể chơi bóng chày trên sân chơi.
The patient's lung tissue was damaged after years of working in the coal mine.	Mô phổi của bệnh nhân bị tổn thương sau nhiều năm làm việc trong mỏ than.
I wish you had told me you were coming.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết bạn sẽ đến.
I have an urgent business trip in Boston.	Tôi phải đi công tác gấp ở Boston.
Tom talked the whole time.	Tom đã nói chuyện suốt thời gian đó.
Tom says he doesn't think Mary really did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự làm điều đó một mình.
Tom has a really weird sense of humour.	Tom có ​​một khiếu hài hước thực sự kỳ lạ.
Tom broke into Mary's office.	Tom đã đột nhập vào văn phòng của Mary.
Tom said that he wished he would kiss Mary goodbye.	Tom nói rằng anh ước rằng mình sẽ hôn tạm biệt Mary.
Tom does it much faster than Mary.	Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
That's what we call consistency.	Đó là những gì chúng tôi gọi là tính nhất quán.
There's no point in worrying about that.	Không có ích gì khi lo lắng về điều đó.
GNP grew at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.	GNP tăng với tốc độ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4,5% trong quý IV.
I think Tom will ask Mary to help him.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ta.
Please help me choose a hat to match my new dress.	Hãy giúp tôi chọn một chiếc mũ phù hợp với chiếc váy mới của tôi.
Both Tom and Mary wanted to know what happened.	Cả Tom và Mary đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
I wouldn't have done it without Tom's consent.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu không có sự đồng ý của Tom.
I used to dream about being able to breathe underwater.	Tôi đã từng mơ về việc có thể thở dưới nước.
I don't think we can afford a house.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể mua được một căn nhà.
Nothing makes us age faster than thinking we are aging fast.	Không có gì khiến chúng ta già đi nhanh hơn suy nghĩ rằng chúng ta đang già đi nhanh chóng.
I don't think I'll be awake when Tom comes home.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thức khi Tom về nhà.
Tom thinks he can do the job better than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm công việc tốt hơn bất kỳ ai khác.
They are average students.	Họ là những học sinh trung bình.
Tom is taller than both Mary and her brother.	Tom cao hơn cả Mary và anh trai cô ấy.
Tom should learn to be more patient.	Tom nên học cách kiên nhẫn hơn.
I don't think Tom will forget that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên điều đó.
Tom must be here somewhere.	Tom phải ở đây ở đâu đó.
I think Tom will leave that part out.	Tôi nghĩ Tom sẽ bỏ phần đó ra.
I am satisfied with where we are staying.	Tôi hài lòng với nơi chúng tôi đang ở.
The police don't tow your car.	Cảnh sát không kéo xe của bạn đi.
Tom is better known than Mary.	Tom được biết đến nhiều hơn Mary.
So you sure you don't want to go to Boston?	Vì vậy, bạn chắc chắn bạn không muốn đến Boston?
She guided me to the palace.	Cô ấy đã hướng dẫn tôi đến cung điện.
Tom just started working here.	Tom mới bắt đầu làm việc ở đây.
Tom will need at least $300 to buy the things he needs.	Tom sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ anh ta cần.
Have you brought the boxes to the attic?	Bạn đã mang những chiếc hộp lên gác xép chưa?
Aren't you going to have dinner with us tonight?	Bạn không định đi ăn với chúng tôi tối nay?
Tom is clearly happy that he was chosen.	Tom rõ ràng là rất vui vì mình đã được chọn.
I think Tom will want to see this.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn xem cái này.
Let's pick up Tom.	Hãy đón Tom.
I can't believe you think I'm egotistical.	Tôi không thể tin rằng bạn nghĩ rằng tôi tự đề cao.
Tom said I should let you do it.	Tom nói tôi nên để bạn làm điều đó.
Tom didn't seem to understand at all.	Tom dường như không hiểu gì cả.
I think Tom and I are really excited about this.	Tôi nghĩ Tom và tôi thực sự rất vui mừng về điều này.
We plan to spend Christmas with my wife's family this year.	Chúng tôi dự định sẽ cùng gia đình vợ đón Giáng sinh năm nay.
Watch out for Tom.	Coi chừng Tom.
Tom always swims.	Tom luôn bơi.
Tom asks Mary to tell John that he doesn't intend to do that.	Tom yêu cầu Mary nói với John rằng anh ta không định làm điều đó.
Tom asks everyone to be quiet.	Tom yêu cầu mọi người im lặng.
Tom saw everyone starting to leave, so he decided to leave too.	Tom thấy mọi người bắt đầu rời đi, vì vậy anh ấy cũng quyết định rời đi.
You never told me Tom was a cop.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là cảnh sát.
I don't watch TV much anymore.	Tôi không xem TV nhiều nữa.
I knew that Tom would be the winner.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người chiến thắng.
Tom advised Mary not to borrow too much money from John.	Tom khuyên Mary không nên vay John quá nhiều tiền.
I can't believe you went to college.	Tôi không thể tin rằng bạn đã học đại học.
Where did Tom get this hat?	Tom đã lấy chiếc mũ này ở đâu?
Tom sent gifts to all of us.	Tom đã gửi quà cho tất cả chúng tôi.
Tom said that he enjoyed the party last night.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa tiệc đêm qua.
I have a daughter the same age as Tom.	Tôi có một đứa con gái bằng tuổi Tom.
We don't need it anymore.	Chúng tôi không cần nó nữa.
Do you have to share your bedroom with anyone?	Bạn có phải chia sẻ phòng ngủ của bạn với bất kỳ ai?
We haven't been to Boston yet.	Chúng tôi vẫn chưa đến Boston.
If you keep an eye on the kids, I'll take your clothes to the laundry.	Nếu bạn để mắt đến bọn trẻ, tôi sẽ mang bộ đồ của bạn đi giặt sạch.
Tom has to go now.	Tom phải đi ngay bây giờ.
I don't want Tom to stay here.	Tôi không muốn Tom ở lại đây.
I don't want a divorce.	Tôi không muốn ly hôn.
We had the opportunity to do it, but chose not to.	Chúng tôi đã có cơ hội để làm điều đó, nhưng đã chọn không làm.
I didn't realize that Tom had to help Mary.	Tôi không nhận ra rằng Tom phải giúp Mary.
Do you want some ice?	Bạn có muốn một vài viên đá?
Tom could not refuse Mary.	Tom không thể từ chối Mary.
What Tom did was not unexpected.	Điều mà Tom đã làm không nằm ngoài dự đoán.
I didn't even think about it.	Tôi thậm chí không nghĩ về nó.
Tom is a soloist.	Tom là nghệ sĩ độc tấu.
I was surprised when Tom told me he loved me.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
Tom must have lost his mind.	Tom hẳn đã mất trí.
Can you show me where I am on this map?	Bạn có thể chỉ cho tôi vị trí của tôi trên bản đồ này được không?
Tom doesn't want Mary to know that he doesn't know what to do.	Tom không muốn Mary biết rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Maybe Tom wants to sleep a little longer.	Có lẽ Tom muốn ngủ thêm một chút nữa.
I think Tom said that Mary is from Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng Mary đến từ Úc.
I'd appreciate it if you could help me out tonight.	Tôi rất cảm kích nếu bạn giúp tôi tối nay.
Tom and Mary get along very well.	Tom và Mary rất hợp nhau.
Mary says she won't do it unless you help her.	Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp cô ấy.
Tom went to Boston to do it.	Tom đã đến Boston để làm điều đó.
Tom said he is not used to this kind of cold weather.	Tom cho biết anh không quen với kiểu thời tiết lạnh giá này.
Tom wants to borrow some money.	Tom muốn vay một số tiền.
I don't care about history.	Tôi không quan tâm đến lịch sử.
Tom walked back to the door he had just entered.	Tom bước trở lại cánh cửa mà anh vừa bước vào.
I think Tom will be angry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tức giận.
I understood almost everything Tom said.	Tôi hiểu gần như tất cả những gì Tom nói.
Scientific knowledge has grown tremendously since the 16th century.	Kiến thức khoa học đã phát triển vượt bậc kể từ thế kỷ 16.
You will be ready.	Bạn sẽ sẵn sàng.
I didn't know that she had a child.	Tôi không biết rằng cô ấy đã có một đứa con.
It's a joke, isn't it?	Đó là một trò đùa, phải không?
Tom did it very well.	Tom đã làm điều đó rất tốt.
Why are we the only ones doing this?	Tại sao chỉ có chúng ta mới phải làm điều này?
If you're going to doubt everything, at least doubt yours.	Nếu bạn sẽ nghi ngờ mọi thứ, ít nhất hãy nghi ngờ sự nghi ngờ của bạn.
I will be back in a few weeks.	Tôi sẽ ở lại trong vài tuần nữa.
How did you know that Tom was going to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ đến Úc?
I have been thinking about it.	Tôi đã suy nghĩ về nó.
Tom probably won't make any mistakes.	Tom có ​​lẽ sẽ không mắc bất kỳ sai lầm nào.
Thank you for taking such good care of Tom.	Cảm ơn bạn đã chăm sóc Tom tốt như vậy.
My mother was in the hospital until recently.	Mẹ tôi đã ở trong bệnh viện cho đến gần đây.
That is not the case in Japan.	Đó không phải là trường hợp ở Nhật Bản.
I won't be home for dinner.	Tôi sẽ không ở nhà để ăn tối.
Is Tom really there?	Tom có ​​thực sự ở đó không?
Tom actually comes here every day.	Tom thực tế đến đây hàng ngày.
You have to do it, whether you want to or not.	Bạn phải làm điều đó, cho dù bạn muốn hay không.
I know Tom might want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
A strange man came to me and asked for money.	Một người đàn ông lạ đến gặp tôi và xin tiền.
Tom didn't know why Mary was absent.	Tom không biết lý do tại sao Mary vắng mặt.
I wonder if you are as busy as I am.	Tôi tự hỏi liệu bạn có bận như tôi không.
We have many purchases to make.	Chúng tôi có nhiều giao dịch mua phải thực hiện.
Tom says he knows that Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
I hope that I will be back here soon.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ sớm quay lại đây.
You will need some help.	Bạn sẽ cần một số trợ giúp.
Tom kept trying to get Mary to hold his hand.	Tom tiếp tục cố gắng để Mary nắm tay anh ấy.
No one but Tom did it.	Không ai ngoài Tom đã làm điều đó.
Tom promised to be here by 2:30 a.m.	Tom hứa sẽ có mặt ở đây trước 2:30 sáng.
Tom and Mary had an argument.	Tom và Mary đã có một cuộc tranh cãi.
Tom is still here, isn't he?	Tom vẫn ở đây, phải không?
Honestly I don't think Tom can win.	Thực lòng tôi không nghĩ Tom có ​​thể thắng.
Tom has pretty much done.	Tom đã hoàn thành khá nhiều.
Tom ran to the bathroom.	Tom chạy vào phòng tắm.
Tom told me that he likes pizza.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích pizza.
Mary said she expected Tom to have lunch with us.	Mary nói rằng cô ấy mong Tom sẽ ăn trưa với chúng tôi.
Who says Tom can't be a doctor?	Ai nói rằng Tom không thể trở thành bác sĩ?
Calm. 	Bình tĩnh.
I will come as soon as possible.	Tôi sẽ đến càng sớm càng tốt.
Tom will probably sympathize.	Tom có ​​thể sẽ thông cảm.
Tom says he thinks Mary might be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể đang sợ hãi.
Tom didn't get up early.	Tom đã không dậy sớm.
I hope Tom is in a good mood.	Tôi hy vọng Tom có ​​tâm trạng tốt.
Tom is a scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo.
No money to pay for that now.	Không có tiền để trả cho điều đó bây giờ.
Tom knew Mary didn't want to go to Boston.	Tom biết Mary không muốn đến Boston.
Tom keeps telling everyone that's not true.	Tom liên tục nói với mọi người rằng điều đó không đúng.
You frighten me with the living daylight.	Bạn làm tôi sợ hãi những ánh sáng ban ngày đang sống.
Tom tells Mary that he can smell alcohol on John's breath.	Tom nói với Mary rằng anh có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của John.
Tom and Mary still live in Boston, where they both grew up.	Tom và Mary vẫn sống ở Boston, nơi cả hai đều lớn lên.
Is Tom injured?	Tom có ​​bị thương không?
Tell me Tom is joking.	Hãy nói với tôi Tom đang nói đùa.
I can't believe this is happening to us.	Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra với chúng tôi.
I'm not saying I love Tom.	Tôi không nói rằng tôi yêu Tom.
Tom was born in this hospital.	Tom được sinh ra ở bệnh viện này.
I can't cook what you want.	Tôi không thể nấu những gì bạn muốn.
We want Tom to be better.	Chúng tôi muốn Tom trở nên tốt hơn.
Tom doesn't like being in debt to anyone.	Tom không thích mắc nợ bất cứ ai.
Japan declared war on the United States in December 1941.	Nhật Bản tuyên chiến với Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1941.
Now I don't study.	Bây giờ tôi không học.
Let's try to see it from all angles.	Chúng ta hãy thử xem nó từ mọi góc độ.
I first met Tom when I was little.	Tôi gặp Tom lần đầu khi tôi còn nhỏ.
Tom is still undefeated.	Tom vẫn là bất bại.
Tom is often angry.	Tom thường tức giận.
You need to help me find Tom.	Bạn cần giúp tôi tìm Tom.
Why are you folding my clothes?	Tại sao bạn lại gấp quần áo của tôi?
You really don't see anything, do you?	Bạn thực sự không nhìn thấy bất cứ điều gì, phải không?
We are not perfect.	Chúng tôi chưa hoàn hảo.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
Both are crying.	Cả hai đều đang khóc.
Tom has lied to me before.	Tom đã nói dối tôi trước đây.
I have a higher chance of winning than you.	Tôi có cơ hội chiến thắng cao hơn bạn.
You're old enough to drink, right?	Bạn đã đủ lớn để uống rượu, phải không?
They came late.	Họ đến muộn.
Who is in there now?	Ai đang ở trong đó bây giờ?
I think Tom makes no sense.	Tôi nghĩ rằng Tom không có ý nghĩa gì.
I don't think I've seen anyone do that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy ai đó làm điều đó trước đây.
Let's build a sand castle.	Hãy xây một lâu đài cát.
You won't be able to convince Tom that he's wrong.	Bạn sẽ không thể thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
She has no knack for cooking.	Cô ấy chưa có sở trường nấu ăn.
Tom is doing better this year.	Tom đang học tốt hơn trong năm nay.
That's the car that Tom and I are about to buy.	Đó là chiếc xe mà tôi và Tom sắp mua.
I couldn't help but wonder what Tom might be doing.	Tôi không khỏi băn khoăn về những gì Tom có ​​thể đang làm.
I hope Tom and Mary wait for us.	Tôi hy vọng Tom và Mary đợi chúng tôi.
Do you think Tom is still homesick?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn nhớ nhà?
The problem is too difficult for me to solve.	Vấn đề quá khó đối với tôi để giải quyết.
I hope Tom is okay.	Tôi hy vọng Tom không sao cả.
Tom takes very good care of his car.	Tom chăm sóc rất tốt cho chiếc xe của mình.
Tom is missing three fingers on his left hand.	Tom bị thiếu ba ngón tay trên bàn tay trái.
This type of work requires a lot of patience.	Loại công việc này đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn.
I apologize for being late.	Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.
Tom spent the day in his room.	Tom đã dành cả ngày trong phòng của mình.
Tom wants to move out.	Tom muốn chuyển ra ngoài.
It doesn't affect me.	Nó không ảnh hưởng đến tôi.
What do you not want us to see?	Bạn không muốn chúng tôi thấy gì?
I'm not the least interested in such a thing.	Tôi không phải là người ít quan tâm nhất đến một thứ như vậy.
I think I must have fainted.	Tôi nghĩ chắc tôi đã ngất đi.
I'm sorry, but I can't go with you.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đi với bạn.
Tom is as sick as a dog.	Tom ốm như một con chó.
We can help you find Tom.	Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy Tom.
My glasses are on the nightstand.	Kính của tôi ở trên tủ đầu giường.
After a few minutes, I started to lose interest in the conversation.	Sau một vài phút, tôi bắt đầu mất hứng thú với cuộc trò chuyện.
Tom has no qualms about speaking in front of such a large audience.	Tom không hề e ngại khi nói trước một lượng lớn khán giả như vậy.
How many minutes did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
I'm sorry Tom didn't come back.	Tôi xin lỗi Tom không quay lại.
Tom is reading a book about gardening.	Tom đang đọc một cuốn sách về làm vườn.
Come sit with us, Tom.	Đến ngồi với chúng tôi, Tom.
Tom is not my first French teacher.	Tom không phải là giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của tôi.
Tom is the only one who can do that, I think.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó, tôi nghĩ vậy.
I'm afraid that could happen.	Tôi e rằng điều đó có thể xảy ra.
I was still sleeping when Tom left this morning.	Tôi vẫn còn ngủ khi Tom đi sáng nay.
It was fun to go out with your parents today.	Hôm nay đi chơi với bố mẹ bạn thật là vui.
Tom might be cheating.	Tom có ​​thể đang lừa dối.
I don't think Tom will like this movie.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bộ phim này.
I need to understand what is happening to me.	Tôi cần hiểu những gì đang xảy ra với tôi.
He was the bravest soldier who ever lived.	Anh ấy là người lính dũng cảm nhất từng sống.
I don't remember my grandparents.	Tôi không nhớ ông bà của tôi.
Your pronunciation is not very good.	Phát âm của bạn không tốt lắm.
This is my first time hearing about this.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này.
You don't think what I did was helpful?	Bạn không nghĩ rằng những gì tôi đã làm là hữu ích?
Do you still think I'm beautiful?	Bạn vẫn nghĩ tôi đẹp?
Tom looks as if he really wants to do it.	Tom trông như thể anh ấy đang rất muốn làm điều đó.
Tom asks Mary to visit John in the hospital.	Tom yêu cầu Mary đến thăm John trong bệnh viện.
You're not surprised that Tom did it, are you?	Bạn không ngạc nhiên rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom has yet to be briefed on the situation.	Tom vẫn chưa được thông báo ngắn gọn về tình hình.
Tom doesn't want to get John in trouble.	Tom không muốn làm John gặp rắc rối.
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
I think Tom already knows how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom is not a foreigner.	Tom không phải là người nước ngoài.
Culture is what remains after a person has forgotten all that has been learned.	Văn hóa là những gì còn lại sau khi một người đã quên đi tất cả những điều đã học.
You'd better go back inside.	Tốt hơn là bạn nên quay lại bên trong.
Tom says Mary should do it in another room.	Tom nói Mary nên làm điều đó trong phòng khác.
Can't be fluent in English for a year or so.	Không thể thành thạo tiếng Anh trong một năm hoặc lâu hơn.
Tom thinks Mary is miserable.	Tom cho rằng Mary thật đau khổ.
A piano is very expensive, but a car is even more expensive.	Một cây đàn piano rất đắt, nhưng một chiếc xe hơi còn đắt hơn.
I have a wife and children.	Tôi đã có vợ và con.
Tom told me that he thought Mary was wonderful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật tuyệt vời.
Tom wants to see the monkeys at the zoo.	Tom muốn nhìn thấy những con khỉ ở sở thú.
I take my sister to school every morning.	Tôi dắt em gái đi học mỗi sáng.
I think Tom can speak French.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Did Tom tell you something I should know?	Tom có ​​nói với bạn điều gì đó mà tôi nên biết không?
Am I the only one not having any fun?	Tôi có phải là người duy nhất không có bất kỳ niềm vui nào?
I am capable of anything.	Tôi có khả năng làm bất cứ điều gì.
I don't think Tom even knows my name.	Tôi không nghĩ rằng Tom thậm chí còn biết tên của tôi.
Tom just didn't do anything about it.	Tom chỉ là không làm bất cứ điều gì về nó.
The entire village was consumed by the fire.	Toàn bộ ngôi làng đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa.
Don't cut those trees.	Đừng chặt những cái cây đó.
He tends to get angry when people are against him.	Anh ấy có xu hướng nổi giận khi mọi người chống lại anh ấy.
You'll be in Boston for a few days, right?	Bạn sẽ ở Boston trong vài ngày, phải không?
Tom has a good chance of getting elected.	Tom có ​​một cơ hội tốt để được bầu.
I knew that Tom knew why Mary didn't.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom can actually use mint to breathe.	Tom thực sự có thể sử dụng bạc hà để thở.
There is no proof Tom did it.	Không có bằng chứng Tom đã làm điều đó.
Tom says that he and Mary will be at home tonight.	Tom nói rằng anh ấy và Mary sẽ ở nhà tối nay.
I just can't do it again.	Tôi chỉ không thể làm điều đó một lần nữa.
Tom said that he really enjoyed singing with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích hát với Mary.
Tom will explain it to you.	Tom sẽ giải thích cho bạn.
Tom was the one who insulted Mary.	Tom là người đã xúc phạm Mary.
Tom says Mary doesn't think John would do that to you.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với bạn.
I discussed it with Tom.	Tôi đã thảo luận với Tom.
Tom seemed to be drunk.	Tom dường như đã say.
I am going in this direction.	Tôi đang đi theo hướng này.
Many people think that is not likely to happen.	Nhiều người nghĩ rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Tom is smarter than you, you know.	Tom thông minh hơn bạn, bạn biết đấy.
Tom is undefeated.	Tom là bất bại.
Tom was still a kid in 2013.	Tom vẫn còn là một đứa trẻ vào năm 2013.
Tom and Mary talked about getting married.	Tom và Mary đã nói về việc kết hôn.
Tom and I had dinner together last night.	Tom và tôi đã ăn tối cùng nhau đêm qua.
Tom broke open the door.	Tom phá cửa mở.
If I had known that this was going to happen, I would never have agreed.	Nếu tôi biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, tôi đã không bao giờ đồng ý.
Tom is over thirty years old.	Tom đã ngoài ba mươi tuổi.
Tom needs a car.	Tom cần một chiếc xe hơi.
Tom and Mary will despise John as much as I do, I think.	Tom và Mary sẽ khinh thường John nhiều như tôi, tôi nghĩ vậy.
Tom said he thinks I should exercise more.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên tập thể dục nhiều hơn.
Tom can speak a little French.	Tom có ​​thể nói một chút tiếng Pháp.
Tom fell off his bike and injured himself.	Tom bị ngã xe đạp và tự bị thương.
He just arrived.	Anh ấy vừa mới đến.
Not ready to get started?	Bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu?
Tom says that he expects you to do your best to make it happen.	Tom nói rằng anh ấy mong bạn cố gắng hết sức để làm được điều đó.
Today I am working from home.	Hôm nay tôi đang làm việc ở nhà.
Tom says the noise doesn't bother him.	Tom nói rằng tiếng ồn không làm phiền anh ta.
Tom drowned while trying to swim to the other side of the river.	Tom chết đuối khi cố bơi sang bên kia sông.
It's beautiful today, isn't it?	Hôm nay trời đẹp, phải không?
Where is the map?	Bản đồ ở đâu?
Tom went to Australia.	Tom đã đến Úc.
Elsisi was re-elected to a second 4-year term in March 2018.	Elsisi đã được bầu lại vào nhiệm kỳ 4 năm thứ hai vào tháng 3 năm 2018.
I don't think it will take long.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian.
Tom wants to buy a present for Mary.	Tom muốn mua quà cho Mary.
Tom should have been in Australia when he had the chance.	Tom lẽ ra nên ở Úc khi anh ấy có cơ hội.
Miss Jackson lied to Tom for sleeping in class.	Cô Jackson nói dối Tom vì đã ngủ trong lớp.
Nothing happens here.	Không có gì xảy ra ở đây.
Tom has a cute girlfriend.	Tom có ​​một cô bạn gái dễ thương.
I could ask Tom to show you around town.	Tôi có thể yêu cầu Tom chỉ cho bạn quanh thị trấn.
I'm used to the noise.	Tôi đã quen với sự ồn ào.
I don't think Tom will enjoy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích thú.
Tom is pretty rude, isn't he?	Tom khá thô lỗ, phải không?
Tom's powers are returning.	Sức mạnh của Tom đang trở lại.
You better stop doing it.	Tốt hơn hết bạn nên ngừng làm điều đó.
Tom is not rude to me.	Tom không thô lỗ với tôi.
Mr. Jackson's tests were really tough.	Các bài kiểm tra của ông Jackson thực sự rất khó.
I play the organ.	Tôi chơi đàn organ.
Tom suddenly disappeared and no one knew where.	Tom đột nhiên biến mất và không ai biết ở đâu.
Don't throw trash here.	Đừng đổ rác ở đây.
I want to go skiing.	Tôi muốn đi trượt tuyết.
I dig for about thirty minutes and then rest.	Tôi đào trong khoảng ba mươi phút và sau đó nghỉ ngơi.
Global warming can also cause serious problems for wildlife.	Sự nóng lên toàn cầu cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho các loài động vật hoang dã.
I don't like to eat alone.	Tôi không thích ăn một mình.
Tom was able to answer all of Mary's questions.	Tom đã có thể trả lời tất cả các câu hỏi của Mary.
You really don't want to ask Tom that.	Bạn thực sự không muốn hỏi Tom điều đó.
Tom sent Mary a card.	Tom đã gửi cho Mary một tấm thiệp.
We are talking about what to do with what happened a few days ago.	Chúng ta đang nói về những việc phải làm đối với những gì đã xảy ra vài ngày trước.
Tom said that Mary is available to babysit our children.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng trông trẻ cho các con của chúng tôi.
How much money did Tom save?	Tom đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
Tom caused the problem, didn't he?	Tom đã gây ra vấn đề, phải không?
It's the only device I have.	Đó là thiết bị duy nhất mà tôi có.
No one wants to live near a landfill.	Không ai muốn sống gần một bãi rác.
Tom wasn't the only one in the room who didn't notice Mary leaving.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng không nhận thấy Mary rời đi.
Tom doesn't play with his toys anymore.	Tom không chơi với đồ chơi của mình nữa.
Tom will probably be fair.	Tom có ​​thể sẽ công bằng.
I got shampoo in my eye and it hurt.	Tôi bị dầu gội vào mắt và đau.
Tom is much younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
I really doubt that Tom would be interested in investing in such a project.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc đầu tư vào một dự án như vậy.
I wish that I could stay here with you, but I can't.	Tôi ước rằng tôi có thể ở lại đây với bạn, nhưng tôi không thể.
I hope I can impress Tom.	Tôi hy vọng tôi có thể gây ấn tượng với Tom.
Tom is my mentor and friend.	Tom là người cố vấn và là bạn của tôi.
He gave several examples of how we could change things up.	Anh ấy đã đưa ra một số ví dụ về cách chúng tôi có thể thay đổi mọi thứ.
Tom told me that he thought Mary could swim faster than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bơi nhanh hơn anh ấy có thể.
Happy new year. 	Chúc mừng năm mới.
I look forward to working with you again this year.	Tôi rất mong được làm việc với bạn một lần nữa trong năm nay.
I am eating here for the first time.	Tôi đang ăn ở đây lần đầu tiên.
Tom used to mock Mary, but he is no more.	Tom đã từng chế nhạo Mary, nhưng anh ấy không còn nữa.
I know Tom is a flight attendant, but Mary thinks he's a pilot.	Tôi biết Tom là một tiếp viên hàng không, nhưng Mary nghĩ anh ấy là một phi công.
We are not blood related.	Chúng tôi không có quan hệ huyết thống.
The baby grows inside the amniotic membrane in the womb.	Em bé lớn lên bên trong màng ối trong bụng mẹ.
Tom likes orange.	Tom thích màu cam.
Tom and I left.	Tom và tôi rời đi.
Does Tom like to go hiking?	Tom có ​​thích đi bộ đường dài không?
I can't remember what Tom told me what I should do.	Tôi không thể nhớ Tom đã nói gì với tôi rằng tôi nên làm gì.
Do you think I should tell Tom how I feel?	Bạn có nghĩ tôi nên nói cho Tom biết cảm giác của tôi không?
I am much stronger than you.	Tôi mạnh mẽ hơn bạn rất nhiều.
Tom rarely kisses his wife anymore.	Tom ít khi hôn vợ nữa.
You don't seem to understand French very well.	Bạn có vẻ không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
I'm waiting for someone to tell me what to do.	Tôi đang đợi ai đó nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
What do you think Tom will do?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì?
Why does Tom always keep such a secret?	Tại sao Tom luôn giữ bí mật như vậy?
Tom doesn't wear white socks.	Tom không đi tất trắng.
I don't believe Tom really needs to do that.	Tôi không tin rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó.
Tom is trying to ignore what is happening.	Tom đang cố gắng phớt lờ những gì đang xảy ra.
I wish I knew what you were looking for.	Tôi ước tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom won't be self-aware.	Tom sẽ không tự ý thức được.
I couldn't convince him that it was true.	Tôi không thể thuyết phục anh ta rằng đó là sự thật.
Tom is always secretive.	Tom luôn bí mật.
Tom didn't even notice that Mary was flirting with him.	Tom thậm chí còn không nhận thấy rằng Mary đang tán tỉnh anh ta.
How can Tom win?	Làm thế nào để Tom có ​​thể chiến thắng?
There are a lot of really good looking people in Australia.	Có rất nhiều người thực sự ưa nhìn ở Úc.
I still haven't decided whether to take the car or the train.	Tôi vẫn chưa quyết định nên đi ô tô hay tàu hỏa.
I had breakfast at 7:30.	Tôi đã ăn sáng lúc 7:30.
Tom has removed all his videos from YouTube.	Tom đã xóa tất cả các video của mình khỏi YouTube.
Tom won't lose everything.	Tom sẽ không mất tất cả.
Tom will probably become violent.	Tom có ​​lẽ sẽ trở nên bạo lực.
This is great, isn't it?	Điều này thật tuyệt vời phải không?
Tom continued to sleep.	Tom ngủ tiếp.
I can't believe I'm hearing this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang nghe điều này.
Tom won't go skiing alone.	Tom sẽ không đi trượt tuyết một mình.
A young man lined up to meet him.	Một thanh niên xếp hàng chờ gặp anh.
We'll see Tom in 30 minutes.	Chúng ta sẽ gặp Tom sau 30 phút nữa.
It's hard to get over a dog.	Thật khó để vượt qua một con chó.
That's statistically unlikely, but not impossible.	Điều đó khó xảy ra về mặt thống kê, nhưng không phải là không thể.
Tom thinks everything will be fine.	Tom nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn.
The auditorium was very quiet.	Trong khán phòng rất yên tĩnh.
Our team did not score many points today.	Hôm nay đội của chúng ta không ghi được nhiều điểm.
Tom will find something.	Tom sẽ tìm thấy thứ gì đó.
I'm not as good at speaking French as Tom.	Tôi không giỏi nói tiếng Pháp như Tom.
I don't want to go bowling.	Tôi không muốn đi chơi bowling.
She asked him to enter her house, but he refused.	Cô yêu cầu anh vào nhà cô, nhưng anh từ chối.
Tom was sitting on the couch over there until a few minutes ago.	Tom đã ngồi trên chiếc ghế dài đằng kia cho đến tận vài phút trước.
Tom says he has a gift for Mary.	Tom nói rằng anh ấy có một món quà cho Mary.
Tom wasn't really happy about that.	Tom không thực sự hài lòng về điều đó.
How will Tom get to Boston?	Tom sẽ đến Boston bằng cách nào?
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
Do I need to talk to Tom?	Tôi có cần nói chuyện với Tom không?
When your stomach is busy, digesting a large meal, your brain gets a rest.	Khi dạ dày của bạn bận rộn, tiêu hóa một bữa ăn lớn, não của bạn sẽ được nghỉ ngơi.
It's been three months since I moved to Australia.	Đã ba tháng kể từ khi tôi chuyển đến Úc.
Tom braked, but not in time to avoid hitting the dog.	Tom phanh gấp, nhưng không kịp để tránh va vào con chó.
Tom said he was glad you were able to win.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã có thể giành chiến thắng.
I wonder if Tom is going to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến Boston hay không.
Tom knew it was possible that Mary would show up late.	Tom biết rất có thể Mary sẽ xuất hiện muộn.
The house next door has been vacant for many years.	Căn nhà bên cạnh đã để trống từ nhiều năm nay.
He's very smart, so everyone likes him.	Anh ấy rất thông minh, vì vậy mọi người đều thích anh ấy.
Tom knows many people in Boston.	Tom biết nhiều người ở Boston.
You've never seen one of these before, have you?	Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một trong những cái này trước đây, phải không?
Tom asked a lot of questions that I didn't know the answers to.	Tom đã hỏi rất nhiều câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời.
Yesterday afternoon Tom came to my house.	Chiều qua Tom đến nhà tôi.
They tried to walk past Tom.	Họ cố gắng đi ngang qua Tom.
I don't think that would frighten Tom.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ làm Tom sợ hãi.
Tom just wants Mary to help him with his homework.	Tom chỉ muốn Mary giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom isn't in the hospital yet, is he?	Tom vẫn chưa ở trong bệnh viện, phải không?
That's not what Tom intended to do.	Đó không phải là những gì Tom định làm.
Tom cut the tree.	Tom chặt cây.
What is your favorite comic book?	Cuốn truyện tranh yêu thích của bạn là gì?
I don't know when Tom knew Mary had to do it.	Tôi không biết Tom biết Mary phải làm điều đó khi nào.
Tom wants Mary and John to come to Boston with him.	Tom muốn Mary và John đến Boston với anh ta.
Play your cards right and Tom can invite you to his party.	Chơi đúng thẻ của bạn và Tom có ​​thể mời bạn đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom, Mary, John and I usually play cards on Mondays.	Tom, Mary, John và tôi thường chơi bài vào thứ Hai.
Tom needs to believe in himself.	Tom cần phải tin vào chính mình.
Tom won't win.	Tom sẽ không thắng.
I thought you said you worked with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã làm việc với Tom.
His supervisor gave him a sterling recommendation.	Người giám sát của anh ấy đã đưa cho anh ấy một lời giới thiệu bằng đồng bảng Anh.
Tom likes everyone here.	Tom thích tất cả mọi người ở đây.
Tom borrowed a lot of money from many people.	Tom đã vay rất nhiều tiền từ nhiều người.
Tom cooks better than his wife.	Tom nấu ăn ngon hơn vợ.
Tom broke his right leg and was taken to the hospital a few weeks before Christmas.	Tom bị gãy chân phải và được đưa đến bệnh viện vài tuần trước lễ Giáng sinh.
I was convinced that I needed to do it.	Tôi đã bị thuyết phục rằng tôi cần phải làm điều đó.
The cat ran right in front of the bus and was run over.	Con mèo chạy ngay trước đầu xe buýt và bị chạy qua.
I just follow orders.	Tôi chỉ làm theo lệnh.
Tell Tom to close the window.	Hãy bảo Tom đóng cửa sổ lại.
Tom is really unlucky, isn't he?	Tom thật là xui xẻo phải không?
Tom was there for a while.	Tom ở đó một lúc.
I hope that your future activities will expand our relationship with your company.	Tôi hy vọng rằng các hoạt động trong tương lai của bạn sẽ mở rộng mối quan hệ của chúng tôi với công ty của bạn.
I just don't think I can do it.	Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Don't bully Tom anymore.	Đừng bắt nạt Tom nữa.
Tom has half as many stamps as I do.	Tom lại có một nửa số tem như tôi.
My friend ended up rapping for a crime he didn't commit.	Bạn tôi đã kết thúc bài rap vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
Tom doesn't know that you have to do it alone.	Tom không biết rằng bạn phải làm điều đó một mình.
You'd better bring an umbrella in case it rains.	Tốt hơn hết bạn nên mang theo ô trong trường hợp trời mưa.
That's not what Tom told me.	Đó không phải là những gì Tom đã nói với tôi.
Do I look like I'm joking?	Trông tôi có giống đang đùa không?
The attack was poorly coordinated.	Cuộc tấn công được phối hợp kém.
Tom is not friendly.	Tom không thân thiện.
Do you remember buying flowers for Mary?	Bạn có nhớ mua hoa cho Mary không?
We need to avoid a scandal at all costs.	Chúng ta cần phải tránh một vụ bê bối bằng mọi giá.
Tom says he hasn't met anyone yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp ai cả.
Mary is an attractive young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ hấp dẫn.
My parents weren't the ones who taught me that.	Cha mẹ tôi không phải là người dạy tôi điều đó.
Cutlery in the top drawer.	Dao kéo ở ngăn trên cùng.
That's not the main reason Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm điều đó.
Do you think Tom is unpredictable?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người không thể đoán trước?
Now I'm not sad anymore.	Bây giờ tôi không buồn nữa.
I want to say that you are jealous.	Tôi muốn nói rằng bạn đang ghen tị.
You've seen Tom, haven't you?	Bạn đã nhìn thấy Tom, phải không?
I need to get Tom home.	Tôi cần đưa Tom về nhà.
Tom hugs Mary and then kisses her.	Tom ôm Mary và sau đó hôn cô ấy.
That's what I just said.	Đó là những gì tôi vừa nói.
Tom is still planning to be there.	Tom vẫn đang lên kế hoạch ở đó.
I will not return home.	Tôi sẽ không trở về nhà.
I have proof right here.	Tôi có bằng chứng ngay đây.
Tom said he doubted Mary would.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary sẽ không làm vậy.
Tom says he wants to move to Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston.
I talked to Tom about it just the other day.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó chỉ vào ngày hôm trước.
I don't work on Mondays.	Tôi không làm việc vào thứ Hai.
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
Can't you see what I'm trying to do?	Bạn không thể thấy những gì tôi đang cố gắng làm?
Tom was with us last summer.	Tom đã ở với chúng tôi vào mùa hè năm ngoái.
Tom seems to have come home.	Tom dường như đã về nhà.
Tom wants to be the last to do it.	Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
When was the last time you plucked chicken feathers?	Lần cuối cùng bạn vặt lông gà là khi nào?
Tom is usually happy to do that.	Tom thường rất vui khi làm điều đó.
Tom is very emotional, isn't he?	Tom rất tình cảm, phải không?
Sometimes a little pride is just what we need.	Đôi khi, một chút kiêu hãnh mới là thứ chúng ta cần.
How much does it cost to get to Boston?	Chi phí để đến Boston là bao nhiêu?
Tom will ask Mary to do it for us.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng tôi.
Tom says his father works in Boston.	Tom nói rằng cha anh ấy làm việc ở Boston.
Everyone loves Tom very much.	Mọi người đều yêu Tom rất nhiều.
It's an eyesore.	Thật là chướng mắt.
Tom is supposed to be back at lunchtime.	Tom được cho là sẽ trở lại vào giờ ăn trưa.
He risked his entire fortune to discover new oil fields.	Ông đã mạo hiểm toàn bộ tài sản của mình để khám phá các mỏ dầu mới.
Tom is currently on death row.	Tom hiện đang bị tử hình.
Tom had to tell Mary that John was coming.	Tom đã phải nói với Mary rằng John sẽ đến.
Tom is better than ever.	Tom tốt hơn bao giờ hết.
Does Tom like sports?	Tom có ​​thích thể thao không?
I heard from Tom that Mary wouldn't do it.	Tôi đã nghe tin từ Tom rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom doesn't care either.	Tom cũng không quan tâm.
I don't go out alone after dark.	Tôi không ra ngoài một mình sau khi trời tối.
No one understood why the elephant suddenly turned against its owner.	Không ai hiểu tại sao con voi đột ngột trở mặt với chủ nhân của nó.
Tom looks like he's unimpressed.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không ấn tượng.
Some would say he was playing with fire.	Một số người sẽ nói rằng anh ấy đang chơi với lửa.
Tom will be here for at least three more years.	Tom sẽ ở đây ít nhất ba năm nữa.
I didn't come from Boston just to do this.	Tôi đã không đến từ Boston chỉ để làm điều này.
Does anyone know Tom's last name?	Có ai biết họ của Tom không?
Tom and Mary are pilots.	Tom và Mary là phi công.
I don't think about it.	Tôi không nghĩ về nó.
Tom will be here shortly.	Tom sẽ đến đây trong thời gian ngắn.
A promise made is a debt that cannot be repaid.	Một lời hứa được thực hiện là một món nợ không trả được.
Tom passed away 3 years ago.	Tom đã ra đi cách đây 3 năm.
Tom doesn't want to help Mary do it.	Tom không muốn giúp Mary làm điều đó.
I think I speak French pretty well.	Tôi nghĩ tôi nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom bought a sweater.	Tom đã mua một chiếc áo len.
You should let Tom know that you can't swim.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể bơi.
Tom says you were there.	Tom nói rằng bạn đã ở đó.
Tom still lives in Australia with his parents.	Tom vẫn sống ở Úc với bố mẹ.
Tom is in the living room, sleeping on the couch.	Tom đang ở trong phòng khách, ngủ trên đi văng.
I should probably tell Tom why I don't have to.	Tôi có lẽ nên nói với Tom tại sao tôi không phải làm như vậy.
We won't be able to do that today.	Chúng ta sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I don't think I'll be able to move to Boston until next year.	Tôi không nghĩ mình có thể chuyển đến Boston cho đến năm sau.
I don't think Tom has as much free time as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều thời gian rảnh như tôi.
She knew better than to smoke a cigarette in his presence.	Cô biết tốt hơn là hút một điếu thuốc khi có mặt anh.
There's a reason for that.	Có một lý do cho điều đó.
Tom is thinking about doing that.	Tom đang nghĩ về việc làm điều đó.
We pay Tom twice what he did at his last job.	Chúng tôi trả cho Tom gấp đôi số tiền anh ấy đã làm ở công việc cuối cùng của mình.
Now is the time to do that.	Bây giờ là lúc để làm điều đó.
Police had a witness who explained in detail how the accident happened.	Cảnh sát đã có nhân chứng giải thích chi tiết tai nạn đã xảy ra như thế nào.
Tom finally asked Mary to help him.	Tom cuối cùng đã yêu cầu Mary giúp anh ta.
Let's swim to the float.	Hãy bơi ra phao.
Tom and Mary are in danger.	Tom và Mary đang gặp nguy hiểm.
Is it true that Tom went to Australia?	Có đúng là Tom đã đi Úc không?
Tom wants you to know that he can't help you tomorrow.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy không thể giúp bạn vào ngày mai.
How did you convince Tom to drive?	Làm thế nào bạn thuyết phục Tom lái xe?
Is it true that Tom was once married to Mary?	Có đúng là Tom đã từng kết hôn với Mary không?
Tom certainly seemed to enjoy the party last Friday night.	Tom chắc chắn có vẻ thích bữa tiệc tối thứ Sáu tuần trước.
I definitely want to help Tom.	Tôi chắc chắn muốn giúp Tom.
Tom often watches the weather report in the morning before leaving home.	Tom thường xem bản tin thời tiết vào buổi sáng trước khi rời nhà.
Tom likes to tell stories about how he and Mary met.	Tom thích kể câu chuyện về cách anh và Mary gặp nhau.
Tom and Mary were both fired because they were often late for work.	Tom và Mary đều bị sa thải vì họ thường xuyên đi làm muộn.
The botanist studied the flora of the remote island.	Nhà thực vật học đã nghiên cứu hệ thực vật của hòn đảo xa xôi.
Tom knew Mary didn't have to do it.	Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom and Mary are good students.	Tom và Mary là những học sinh giỏi.
Can I see a picture of Tom?	Tôi có thể xem một bức ảnh của Tom không?
Tom told me he decided to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định làm điều đó.
Since when do you have a problem with the death penalty?	Từ khi nào bạn có vấn đề với án tử hình?
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
I did not know that you were so lazy.	Tôi không biết rằng bạn đã rất lười biếng.
Tom is the only one who has to do it.	Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
I know Tom does it better than Mary.	Tôi biết Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom understands the risks.	Tom hiểu những rủi ro.
We need to burn these before the police get here.	Chúng ta cần đốt hết những thứ này trước khi cảnh sát tới đây.
Tom declined Mary's invitation.	Tom đã từ chối lời mời của Mary.
I know that Tom almost never does it again.	Tôi biết rằng Tom gần như không bao giờ làm điều đó nữa.
If you feel tired, go to sleep.	Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy đi ngủ.
Tom left the house while we were still asleep.	Tom rời khỏi nhà trong khi chúng tôi vẫn đang ngủ.
One reporter said that he looked like a fierce bulldog.	Một phóng viên nói rằng anh ta trông giống như một con chó chăn bò hung dữ.
Didn't Tom promise he would never do that again?	Tom đã không hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa sao?
I know Tom is not a good violinist.	Tôi biết Tom không phải là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
Tom always wanted to go to Boston, but he never got the chance.	Tom luôn muốn đến Boston, nhưng anh ấy chưa bao giờ có cơ hội.
Tom sent Mary a message written in French.	Tom đã gửi cho Mary một tin nhắn được viết bằng tiếng Pháp.
All Tom wanted was a comfortable hot bath.	Tất cả những gì Tom muốn là được tắm nước nóng thật thoải mái.
Tom works at a pharmacy.	Tom làm việc tại một hiệu thuốc.
Tom and Mary did not expect to see each other.	Tom và Mary không mong đợi gặp nhau.
Tom has left and will not return.	Tom đã rời đi và sẽ không trở lại.
Tom should be in charge.	Tom nên phụ trách.
Tom is having dinner, isn't he?	Tom đang ăn tối, phải không?
Tom doesn't want Mary to buy that.	Tom không muốn Mary mua cái đó.
I drove Tom's car to Boston.	Tôi lái xe của Tom đến Boston.
Do you like my hat?	Bạn có thích cái mũ của tôi không?
Tom barely had enough money to pay his bills last month.	Tom hầu như không có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn của mình vào tháng trước.
We were quite alarmed.	Chúng tôi đã khá hoảng hốt.
How does Tom know that Mary won't do it?	Làm thế nào Tom biết rằng Mary sẽ không làm điều đó?
I don't think Tom knows why he's here.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao anh ấy ở đây.
I don't actually live in Australia.	Tôi không thực sự sống ở Úc.
Tom's answer was that he didn't know.	Câu trả lời của Tom là anh ấy không biết.
One of your teachers called to say you didn't go to school today.	Một trong những giáo viên của bạn đã gọi điện để nói rằng bạn không đi học hôm nay.
You don't have to get in trouble.	Bạn không cần phải gặp rắc rối.
Tom said he would do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm.
I don't think I should give Tom my phone number.	Tôi nghĩ tôi không nên cho Tom số điện thoại của mình.
In 2013, I moved from Boston to Chicago.	Năm 2013, tôi chuyển từ Boston đến Chicago.
I spent a lot of time with Tom.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian với Tom.
It's getting dark. 	Trời sắp tối.
Please turn on the light for me.	Làm ơn bật đèn cho tôi.
It would be unwise to do that today.	Làm điều đó ngày hôm nay sẽ là không khôn ngoan.
I'm glad there's no one around.	Tôi rất vui vì không có ai xung quanh.
Tom can do this.	Tom có ​​thể làm điều này.
That will be no problem at all.	Điều đó sẽ không có vấn đề gì cả.
Tom doesn't like to eat fish.	Tom không thích ăn cá.
Tom said he was trying to win.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng giành chiến thắng.
Tom entered the church.	Tom bước vào nhà thờ.
I recognize Tom's voice.	Tôi nhận ra giọng của Tom.
Tom will play handball this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ chơi bóng ném.
Tom has long arms.	Tom có ​​cánh tay dài.
Tom got up and put on his hat.	Tom đứng dậy và đội mũ lên.
People who constantly copy others do it because they can't think for themselves.	Những người liên tục sao chép người khác làm điều đó bởi vì họ không thể nghĩ cho chính mình.
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
Did you break up with me?	Em chia tay với anh phải không?
Tom mocked my idea.	Tom đã chế nhạo ý tưởng của tôi.
Tom wants me to do it.	Tom muốn tôi làm điều đó.
Do you really think Tom will come back here?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ trở lại đây?
Did you ask Tom if he could do it on his own?	Bạn đã hỏi Tom liệu anh ấy có thể tự mình làm điều đó không?
Do you think Tom will appear?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ xuất hiện?
Tom started smoking when he was a teenager.	Tom bắt đầu hút thuốc khi còn là một thiếu niên.
Why don't you tell me why you're here?	Tại sao bạn không cho tôi biết tại sao bạn ở đây?
Tom rubbed his eyes with his hand.	Tom lấy tay dụi mắt.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
impending death.	Cái chết sắp xảy ra.
Tom said he didn't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với chúng tôi.
We don't want to do anything.	Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì.
Tom doesn't care if Mary stays or goes.	Tom không quan tâm Mary ở lại hay đi.
Apparently Tom didn't know that he didn't really have to do it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng anh không thực sự phải làm điều đó.
If we should have been talking more than listening, we would have been given two mouths and one ear.	Nếu đáng lẽ chúng ta phải nói nhiều hơn là lắng nghe, chúng ta đã được ban cho hai miệng và một tai.
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
Tom won't let us do that.	Tom sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
I need a private driver.	Tôi cần một tài xế riêng.
Do you know what Tom was wearing?	Bạn có biết Tom đã mặc gì không?
Tom said he was exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã kiệt sức.
I hope Tom has learned his lesson.	Tôi hy vọng Tom đã học được bài học của mình.
Tom sat on the bed.	Tom ngồi trên giường.
Without your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom has nothing to say.	Tom không có gì để nói.
Tom was once engaged to Mary.	Tom từng đính hôn với Mary.
I am reading a French book.	Tôi đang đọc một cuốn sách tiếng Pháp.
Tom and I used to live in the same apartment complex.	Tom và tôi từng sống trong cùng một khu chung cư.
I didn't know Tom was shy.	Tôi không biết Tom nhút nhát.
Tom only ate one sandwich.	Tom chỉ ăn một chiếc bánh sandwich.
Did Tom say why he agreed to do it?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy đồng ý làm điều đó không?
I think Tom will be afraid of your dog.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ con chó của bạn.
Armed with only a short sword, he knocked out all five of his attackers.	Chỉ trang bị một thanh kiếm ngắn, anh ta đã đánh bật tất cả năm kẻ tấn công của mình.
I saw some fish swimming near the surface of the water.	Tôi nhìn thấy vài con cá bơi gần mặt nước.
That is understandable.	Đó là điều dễ hiểu.
I will arrive in time.	Tôi sẽ đến kịp lúc.
Tom is still quite busy.	Tom vẫn khá bận.
Tom won't tell anyone, will he?	Tom sẽ không nói với ai, phải không?
Tom did not answer your question.	Tom đã không trả lời câu hỏi của bạn.
What Tom said really drove me crazy.	Những gì Tom nói thực sự khiến tôi phát điên.
Tom is getting more and more famous.	Tom ngày càng nổi tiếng.
I will come tomorrow night.	Tôi sẽ đến vào tối mai.
I think I should talk to Tom about that.	Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom couldn't have done it any better.	Tom sẽ không thể làm điều đó tốt hơn được nữa.
There is no such thing as too much garlic.	Không có cái gọi là quá nhiều tỏi.
One of my grandmothers lives in Boston.	Một trong những người bà của tôi sống ở Boston.
Tom stabbed Mary with a knife.	Tom dùng dao đâm Mary.
I would be lying if I said I don't like you.	Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi không thích bạn.
You are free to leave anytime you want.	Bạn có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào bạn muốn.
Tom sent me a text message in French.	Tom đã gửi cho tôi một tin nhắn văn bản bằng tiếng Pháp.
Tom blinked several times.	Tom chớp mắt nhiều lần.
I know that you lied to Tom.	Tôi biết rằng bạn đã nói dối Tom.
Tom is ready to help us.	Tom sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
I still think we won't be able to do it?	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể làm được điều đó?
Tom tried to convince Mary to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom says we have to keep this secret.	Tom nói rằng chúng tôi phải giữ bí mật này.
Obviously Tom likes to do it alone.	Rõ ràng là Tom thích làm điều đó một mình.
You were drunk, weren't you?	Bạn đã say, phải không?
Tom says Mary won't stay.	Tom nói rằng Mary sẽ không ở lại.
Tom speaks perfect French.	Tom nói tiếng Pháp hoàn hảo.
I can't read French, nor can I speak it.	Tôi không thể đọc tiếng Pháp, cũng như không thể nói nó.
Tom, I especially wanted to talk to you.	Tom, tôi đặc biệt muốn nói chuyện với anh.
Tom sometimes visits me when I live in Boston.	Tom thỉnh thoảng đến thăm tôi khi tôi sống ở Boston.
Tom is busy and doesn't have time for lunch.	Tom bận và không có thời gian ăn trưa.
I tried to help him, but there's no way I can.	Tôi đã cố gắng giúp anh ta, nhưng không có cách nào tôi có thể.
I don't think Tom was drunk.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã say.
Why doesn't Tom want to go to Boston?	Tại sao Tom không muốn đến Boston?
I don't work in Boston.	Tôi không làm việc ở Boston.
Wisdom is better than wealth.	Sự khôn ngoan hơn sự giàu có.
Every day will not be like this day.	Mỗi ngày sẽ không giống như ngày này.
Tom is in another league.	Tom ở một giải đấu khác.
Tom must have thought Mary wouldn't want to do that.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
For five-year-olds, family breakdown can be confusing.	Đối với những đứa trẻ lên 5 tuổi, sự tan vỡ gia đình có thể là điều khó hiểu.
All the king's daughters are beautiful.	Tất cả các cô con gái của nhà vua đều xinh đẹp.
If Tom had worn a helmet, he wouldn't have been so badly injured.	Nếu Tom đội mũ bảo hiểm, anh ấy đã không bị thương nặng như vậy.
Tom took the blindfold away from Mary.	Tom lấy khăn bịt mắt ra khỏi Mary.
Tom lives far from his family.	Tom sống xa gia đình.
I don't want to lose my deposit.	Tôi không muốn mất tiền đặt cọc.
Tom didn't know what Mary would do.	Tom không biết Mary sẽ làm gì.
I don't think this is the only way to do this.	Tôi không nghĩ rằng đây là cách duy nhất để làm điều này.
Someone must be here for Tom.	Phải có ai đó ở đây vì Tom.
When the door closed, Tom looked up.	Khi cánh cửa đóng lại, Tom nhìn lên.
I don't think Tom did anything that he shouldn't have done.	Tôi không nghĩ Tom đã làm bất cứ điều gì mà anh ấy không nên làm.
I don't really like cheese.	Tôi không thích pho mát cho lắm.
Tom said he never saw Mary that day.	Tom cho biết anh chưa bao giờ nhìn thấy Mary vào ngày hôm đó.
Tom is sitting in the front row.	Tom đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Tom is a very intelligent man.	Tom là một người đàn ông rất thông minh.
I think you are mean.	Tôi nghĩ bạn xấu tính.
I know that Tom might be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
What the hell did you give Tom?	Bạn đã cho Tom cái quái gì vậy?
We won't sing that song.	Chúng tôi sẽ không hát bài hát đó.
The town where I live is quite small.	Thị trấn nơi tôi sống khá nhỏ.
The point is that Tom doesn't lie.	Vấn đề là Tom không nói dối.
Tom knows that something bad has happened.	Tom biết rằng điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
Why don't you want to tell him about her?	Tại sao bạn không muốn nói với anh ấy về cô ấy?
When they are happy, we are happy.	Khi họ hạnh phúc, chúng tôi hạnh phúc.
Tom will be the guide.	Tom sẽ là người hướng dẫn.
You don't watch TV?	Bạn không xem TV?
Tom won't be here on Monday.	Tom sẽ không ở đây vào thứ Hai.
You cannot be too careful when choosing your work.	Bạn không thể quá cẩn thận khi lựa chọn công việc của mình.
What are you planning to have at the party?	Bạn dự định dùng món gì trong bữa tiệc?
Tom did it without me.	Tom đã làm điều đó mà không có tôi.
Tom said he planned to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó.
Voting is unanimous.	Biểu quyết là nhất trí.
I haven't heard a word from them in over four years.	Tôi đã không nghe một lời nào từ họ trong hơn bốn năm.
Tom didn't know that he was so noisy.	Tom không biết rằng anh ấy đã quá ồn ào.
Tom thinks some of his friends can do it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom won't be able to do that this afternoon.	Tom sẽ không thể làm điều đó vào chiều nay.
Is this your first time applying for a loan?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn đăng ký một khoản vay?
That will help everyone.	Điều đó sẽ giúp ích cho tất cả mọi người.
I hope you don't make me wait.	Tôi hy vọng bạn không bắt tôi phải chờ đợi.
It's plastic.	Đó là nhựa.
Tom won the championship.	Tom đã giành chức vô địch.
I will not divorce you unless you give me a good reason.	Tôi sẽ không ly hôn với bạn trừ khi bạn cho tôi một lý do chính đáng.
Don't tell anyone we're doing this.	Đừng nói với bất kỳ ai rằng chúng tôi đang làm điều này.
I am ashamed to say that our company is on the verge of bankruptcy.	Tôi rất xấu hổ khi phải nói rằng công ty của chúng tôi đang trên bờ vực phá sản.
I don't think anyone else noticed you were crying.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác nhận thấy bạn đang khóc.
Tom told me I should do it.	Tom nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó.
Tom visited Boston.	Tom đã đến thăm Boston.
How do we get out of here?	Làm thế nào chúng ta đi ra khỏi đây?
Tom was looking up at the ceiling.	Tom đang nhìn lên trần nhà.
Branches broke under the weight of the snow.	Cành cây gãy dưới sức nặng của tuyết.
I thought you didn't like Tom anymore.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không thích Tom nữa.
I would be very disappointed if I didn't get into college.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu tôi không vào được đại học.
Do you have any powdered milk?	Bạn có sữa bột nào không?
I know Tom will have time to do it today.	Tôi biết Tom sẽ có thời gian để làm điều đó hôm nay.
Tom told me he was adopted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã được nhận nuôi.
You cannot go out.	Bạn không thể đi ra ngoài.
I just don't believe it.	Tôi chỉ không tin điều đó.
A captain sometimes goes to Davy Jones' lock with his ship.	Một thuyền trưởng đôi khi đi đến âu thuyền của Davy Jones cùng với con tàu của anh ta.
I think Tom will help me do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
I'm sorry, but your name is not on the list.	Tôi xin lỗi, nhưng tên của bạn không có trong danh sách.
Tom asked me about his childhood.	Tom hỏi tôi về thời thơ ấu của mình.
What do you think of this outfit?	Bạn nghĩ gì về bộ trang phục này?
No one believes you are guilty.	Không ai tin rằng bạn có tội.
I lost the watch my father gave me.	Tôi đã làm mất chiếc đồng hồ mà cha tôi đã tặng cho tôi.
It's only 2:30 now.	Bây giờ mới 2:30.
Don't you know Tom was in Boston last winter?	Bạn không biết Tom đã ở Boston vào mùa đông năm ngoái?
Tom has a sister.	Tom có ​​một em gái.
Correct me if I'm wrong, but shouldn't you help Tom now?	Hãy sửa cho tôi nếu tôi sai, nhưng bạn không nên giúp Tom ngay bây giờ sao?
I wonder if Tom can speak French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết nói tiếng Pháp không.
I don't like modern jazz.	Tôi không thích nhạc jazz hiện đại.
I don't know how, but I'll manage it.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi sẽ quản lý nó.
I don't really need to do this.	Tôi không thực sự cần phải làm điều này.
Tom and I weren't the only ones who knew what to do.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất biết cần phải làm gì.
I think you are seriously wrong.	Tôi nghĩ bạn đã sai nghiêm trọng.
I think Tom will like you.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích bạn.
E-mail is supposed to transform the way people communicate.	E-mail được cho là sẽ biến đổi cách mọi người giao tiếp.
Tom is pretty crazy, isn't he?	Tom khá điên, phải không?
Tom wants me to take his place.	Tom muốn tôi thế chỗ.
Do you really think Tom is doing that now?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang làm điều đó bây giờ?
I suspect that both Tom and Mary have left Boston.	Tôi nghi ngờ rằng cả Tom và Mary đều đã rời Boston.
Did you ask Tom and Mary if they wanted to do it?	Bạn đã hỏi Tom và Mary nếu họ muốn làm điều đó?
Tom is not as fast as me.	Tom không nhanh như tôi.
I don't think Tom knows that he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom says Mary wants to eat at Chuck's Diner.	Tom nói Mary muốn ăn ở Chuck's Diner.
She auditioned last week.	Cô ấy đã tham gia buổi thử giọng vào tuần trước.
Tom told me I looked disorganized.	Tom nói với tôi rằng tôi trông vô tổ chức.
Control freaks often make those around them very unhappy.	Những kẻ kỳ quặc thích kiểm soát thường khiến những người xung quanh rất không hài lòng.
You don't know Tom can't do it?	Bạn không biết Tom không thể làm điều đó?
Pawn shop selling guns.	Hiệu cầm đồ mua bán súng.
Everyone laughs at Tom.	Mọi người cười nhạo Tom.
You know once you get in, you'll never be able to get out.	Bạn biết một khi bạn vào trong, bạn sẽ không bao giờ có thể ra ngoài.
I've always wanted to try to learn French.	Tôi luôn muốn cố gắng học tiếng Pháp.
Tom will go to bed early tonight.	Tối nay Tom sẽ đi ngủ sớm.
The news encouraged Tom.	Tin tức đã khích lệ Tom.
I don't know anyone who wants to do that.	Tôi không biết ai muốn làm điều đó.
Tom probably doesn't know why Mary and John hate each other.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary và John ghét nhau.
Tom brought the box down to the basement and placed it on top of the other boxes.	Tom mang chiếc hộp xuống tầng hầm và đặt nó lên trên những chiếc hộp khác.
Tom won't call Mary.	Tom sẽ không gọi cho Mary.
Carefully written and easy to read.	Viết cẩn thận và dễ đọc.
Tom didn't have any reason to cry.	Tom không có bất kỳ lý do gì để khóc.
The mission is terminated.	Nhiệm vụ được chấm dứt.
Tom doesn't seem as enthusiastic as Mary.	Tom có ​​vẻ không nhiệt tình như Mary.
Whiskey goes well with tea.	Whisky rất hợp với trà.
Where did Tom find it?	Tom đã tìm thấy nó ở đâu?
Tom did not say when he would leave.	Tom không nói khi nào anh ấy sẽ rời đi.
Don't you know there are very few people who actually do that?	Bạn không biết có rất ít người thực sự làm điều đó?
Obviously you have a problem.	Rõ ràng là bạn có vấn đề.
What is Tom doing here?	Tom đang làm gì ở đây?
I don't think things could get any worse.	Tôi không nghĩ rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn.
What Tom is saying is not true.	Những gì Tom đang nói là không đúng.
Tom still uses a typewriter.	Tom vẫn sử dụng máy đánh chữ.
This baby tore up a 10 dollar bill.	Em bé này đã xé tờ 10 đô la.
You must be back by 2:30.	Bạn phải quay lại trước 2:30.
I have no health problems.	Tôi không có vấn đề gì về sức khỏe.
Looks like you miss Tom.	Có vẻ như bạn nhớ Tom.
Will you give me a ride to my hotel?	Bạn sẽ cho tôi một chuyến đi đến khách sạn của tôi?
I'm the only person Tom knows who can play chess.	Tôi là người duy nhất Tom biết có thể chơi cờ vua.
You're not from Australia either, are you?	Bạn cũng không đến từ Úc phải không?
Did you really warn Tom?	Bạn đã thực sự cảnh báo Tom?
I've been gone a long time.	Tôi đã đi lâu rồi.
Tom often plays billiards.	Tom thường xuyên chơi bi-a.
The bus is driven by Tom.	Xe buýt do Tom lái.
Tom admits that he is unemployed.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đang thất nghiệp.
Do you know how dangerous that is?	Bạn có biết điều đó nguy hiểm như thế nào không?
I see Tom's note that he left on the kitchen table.	Tôi thấy mẩu giấy của Tom mà anh ấy để lại trên bàn bếp.
I will be here for three weeks.	Tôi sẽ ở đây trong ba tuần.
I am learning French again.	Tôi đang học lại tiếng Pháp.
I was just wondering if you heard anything from Tom.	Tôi chỉ tự hỏi liệu bạn có nghe thấy gì từ Tom không.
Tom says he wants to read all of these books.	Tom nói rằng anh ấy muốn đọc tất cả những cuốn sách này.
I wonder if Tom knows what Mary's phone number is.	Không biết Tom có ​​biết số điện thoại của Mary là gì không.
Tom says he thinks it's more likely that Mary won't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I cannot understand what you say.	Tôi không thể hiểu được những gì bạn nói.
Tom asked Mary to ask John to help us.	Tom nhờ Mary nhờ John giúp chúng tôi.
I don't know when he will come.	Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ đến.
Tom, I want to talk to you for a moment.	Tom, tôi muốn nói chuyện một chút với anh.
He wrote a novel about vampires.	Anh ấy đã viết một cuốn tiểu thuyết về ma cà rồng.
Who knows that?	Ai biết được điều đó?
I think Tom wants me to do it tomorrow.	Tôi nghĩ Tom muốn tôi làm điều đó vào ngày mai.
I doubt if it will snow.	Tôi nghi ngờ liệu trời có tuyết rơi không.
I have books that I have read over and over again.	Tôi có những cuốn sách mà tôi đã đọc lại nhiều lần.
Tom is careful, isn't he?	Tom cẩn thận, phải không?
Tom will go by himself.	Tom sẽ tự đi.
It is often said that sweets are bad for your teeth.	Người ta thường nói rằng đồ ngọt có hại cho răng của bạn.
Tom told me he planned to wait until Monday to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I wonder if Tom can really take care of himself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể tự chăm sóc bản thân hay không.
If I'm lucky, I'll get there on time.	Nếu tôi may mắn, tôi sẽ đến đó đúng giờ.
I can't believe that just happened.	Tôi không thể tin được rằng điều đó vừa xảy ra.
Tom didn't know he was adopted until he was thirteen.	Tom không biết mình đã được nhận nuôi cho đến khi anh mười ba tuổi.
You are pissing me off.	Bạn đang chọc tức tôi.
Mary knitted Tom a sweater.	Mary đan cho Tom một chiếc áo len.
The show ends at ten o'clock.	Buổi biểu diễn kết thúc lúc mười giờ.
The British ambassador liked Burr's plan.	Đại sứ Anh thích kế hoạch của Burr.
Stop the car. 	Dừng cái xe lại.
I need to get out of here.	Tôi cần ra khỏi đây.
Tom never returned.	Tom không bao giờ trở lại.
You don't seem to be in a good mood today.	Bạn dường như không có tâm trạng tốt trong ngày hôm nay.
Tom changed the lock.	Tom đã thay đổi ổ khóa.
That was not tested in the study.	Điều đó không được kiểm tra trong nghiên cứu.
Tom won't be able to do that anytime soon.	Tom sẽ không thể làm điều đó sớm được.
To exercise, I ride a bike or go swimming.	Để rèn luyện sức khỏe, tôi đi xe đạp hoặc đi bơi.
I realized I didn't have enough money to buy everything I needed.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
Tom won't kill anymore.	Tom sẽ không giết nữa.
You must be practicing.	Chắc hẳn bạn đang luyện tập.
Tom stayed up all night crying.	Tom đã thức trắng đêm để khóc.
I don't know if I can handle that.	Tôi không biết liệu tôi có thể giải quyết được điều đó hay không.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
I know that Tom is dead.	Tôi biết rằng Tom đã chết.
I'm almost always at home on Sundays.	Tôi hầu như luôn ở nhà vào Chủ nhật.
I heard Tom talking to someone in French.	Tôi nghe thấy Tom nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp.
Looks like you're not very happy.	Có vẻ như bạn không hạnh phúc lắm.
Tom is a retired engineer.	Tom là một kỹ sư đã nghỉ hưu.
I thought Tom was going on a road trip.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ tham gia một chuyến du ngoạn trên đường.
Tom has a heart of gold.	Tom có ​​một trái tim vàng.
It's really humid today.	Hôm nay trời ẩm thật.
It's too much.	Quá nhiều rồi.
I bought myself a trumpet.	Tôi đã mua cho mình một chiếc kèn.
When I was 18, I decided to take a year off from college.	Khi tôi 18 tuổi, tôi quyết định nghỉ học đại học một năm.
It's not a stupid idea.	Đó không phải là một ý tưởng ngu ngốc.
She has a bad habit of chewing her pencil.	Cô ấy có một thói quen xấu là nhai bút chì của mình.
Tom will be fired.	Tom sẽ bị sa thải.
Tom doesn't get along with his new neighbors.	Tom không hòa thuận với những người hàng xóm mới của mình.
I know about the possibility.	Tôi biết về khả năng.
I lost my phone while I was in Boston.	Tôi bị mất điện thoại khi tôi ở Boston.
Why are you wearing those cuffs?	Tại sao bạn lại đeo những chiếc còng đó?
I think Tom is doing it the wrong way.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều đó sai cách.
I always had the feeling that Tom and Mary were hiding something.	Tôi luôn có cảm giác rằng Tom và Mary đang che giấu điều gì đó.
I doubt both Tom and Mary have to do it today.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều phải làm điều đó ngày hôm nay.
I just wish I could help you all.	Tôi chỉ ước tôi có thể giúp tất cả các bạn.
It's not just Tom's fault.	Đó không chỉ là lỗi của Tom.
Tom will never give up.	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
I think Tom doesn't know how to play banjo.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết chơi banjo.
This is a collector's item.	Đây là mặt hàng của một nhà sưu tập.
Tom seems very distressed.	Tom có ​​vẻ rất đau khổ.
Tom works harder than any other student in the class.	Tom chăm chỉ hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Maybe you shouldn't do it now.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó lúc này.
Tom agrees with me one hundred percent.	Tom đồng ý với tôi một trăm phần trăm.
I want to know what you are doing.	Tôi muốn biết bạn đang làm gì.
A real friend will help.	Một người bạn thực sự sẽ giúp đỡ.
Where are Tom and Mary?	Tom và Mary ở đâu?
I like the third song you sang last night.	Tôi thích bài hát thứ ba mà bạn đã hát đêm qua.
They reported Tom to the police.	Họ đã báo Tom cho cảnh sát.
I've asked around, but no one seems to have any idea how to fix the problem.	Tôi đã hỏi xung quanh, nhưng dường như không ai có bất kỳ ý tưởng nào để khắc phục sự cố.
I'm thinking maybe I should go to Boston next summer.	Tôi đang nghĩ có lẽ tôi nên đến Boston vào mùa hè năm sau.
How long do you think it will take?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu?
It won't be easy to do that.	Sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Tom has returned home to Australia.	Tom đã trở về nhà ở Úc.
I asked Tom if he wanted something to eat and he said yes.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn ăn gì không và anh ấy nói có.
I don't think anyone notices what Tom is doing.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì Tom đang làm.
My French is not what it used to be.	Tiếng Pháp của tôi không như trước đây.
Mary is one of the most beautiful women I know.	Mary là một trong những phụ nữ đẹp nhất mà tôi biết.
I don't think Tom could have done it without some help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ nào đó.
Why are you holding Tom's hand?	Tại sao bạn lại nắm tay Tom?
I don't want to clean the bathroom.	Tôi không muốn dọn dẹp phòng tắm.
It doesn't happen much anymore.	Nó không còn xảy ra nhiều nữa.
If only I could skate as well as you.	Giá mà tôi có thể trượt băng giỏi như bạn.
Tom asks to be left alone.	Tom yêu cầu được ở lại một mình.
I've been in Australia a lot longer than Tom.	Tôi đã ở Úc lâu hơn Tom rất nhiều.
Tom says he plans to go home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định về nhà vào thứ Hai.
Tom has become a very rich man.	Tom đã trở thành một người đàn ông rất giàu có.
Tom worries that you might not do it.	Tom lo lắng rằng bạn có thể không làm điều đó.
That won't work for me.	Điều đó sẽ không hiệu quả với tôi.
Tom's dog ate bread crumbs.	Con chó của Tom đã ăn vụn bánh mì.
I read it in a magazine three days ago.	Tôi đã đọc nó trên một tạp chí ba ngày trước.
Tom is a bit like his father.	Tom hơi giống bố của mình.
How do you know Tom will be in Australia all week?	Làm sao bạn biết Tom sẽ ở Úc cả tuần?
We need to be careful.	Chúng ta cần phải thận trọng.
Tom seemed shocked at what Mary advised him to do.	Tom có ​​vẻ bị sốc trước những gì Mary khuyên anh nên làm.
I don't have the ball.	Tôi không có bóng.
Music is too loud. 	Âm nhạc quá lớn.
Please refuse it.	Xin vui lòng từ chối nó.
Honestly, I ended up being smart.	Thành thật mà nói, tôi đã kết thúc sự thông minh của mình.
Tom likes to watch TV.	Tom thích xem TV.
My only worry is that I have nothing to worry about.	Điều lo lắng duy nhất của tôi là tôi không có gì phải lo lắng.
We haven't changed the way we think of her.	Chúng tôi đã không thay đổi cách chúng tôi nghĩ về cô ấy.
What is it like to work for Tom?	Nó như thế nào để làm việc cho Tom?
I will have to get back to you about that.	Tôi sẽ phải liên hệ lại với bạn về điều đó.
The questions are endless.	Các câu hỏi là vô tận.
Tom has to go to Australia.	Tom phải đi Úc.
Tom is the best French speaker here.	Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây.
I was interviewed for a job.	Tôi đã được phỏng vấn cho một công việc.
Tom looks terrified.	Tom có ​​vẻ kinh hoàng.
Tom stayed home to take care of his sick mother.	Tom ở nhà chăm sóc mẹ ốm.
Tom looks bad.	Tom trông thật tệ.
Tom promised to call as soon as he got there.	Tom hứa sẽ gọi ngay khi đến nơi.
What do mosquitoes do after sucking blood?	Muỗi làm gì sau khi hút máu?
It is not a virus.	Nó không phải là một loại virus.
Tom said he heard Mary and John arguing.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy Mary và John tranh cãi.
Tom said Mary wouldn't have to do it.	Tom nói Mary sẽ không phải làm điều đó.
Our team remains undefeated.	Đội của chúng tôi vẫn bất bại.
I know that Tom is not a good skater.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên trượt băng giỏi.
That is your pride.	Đó là niềm tự hào của bạn.
I don't even have a job.	Tôi thậm chí không có một công việc.
Tom may have been asleep at the time.	Tom có ​​thể đã ngủ vào lúc đó.
Tom went to the corner store to buy some butter.	Tom đến cửa hàng ở góc phố để mua một ít bơ.
No one told you this was going to happen, right?	Không ai nói với bạn điều này sẽ xảy ra, phải không?
I arrived at the station only to find out that the train had just left the station.	Tôi đến ga chỉ để biết rằng đoàn tàu vừa rời bến.
I can't see my dad.	Tôi không thể gặp bố tôi.
I don't understand anything you say.	Tôi không hiểu bất cứ điều gì bạn nói.
Tom is my wife's friend.	Tom là bạn của vợ tôi.
I don't want my team to be disappointed.	Tôi không muốn đội của mình thất vọng.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
Tom thinks the judge's decision is unfair.	Tom cho rằng quyết định của thẩm phán là không công bằng.
I will not go back to that horrible place.	Tôi sẽ không quay lại nơi kinh khủng đó.
Someone needs to tell Tom what to do.	Ai đó cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
You didn't help Tom, so I won't help you.	Bạn đã không giúp Tom, vì vậy tôi sẽ không giúp bạn.
I don't have as much money as you.	Tôi không có nhiều tiền như bạn.
I don't think Tom lives in Australia anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom sống ở Úc nữa.
I'm still calling.	Tôi vẫn đang gọi.
Tom told me that he thinks Boston is a safe city.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Boston là một thành phố an toàn.
I know Tom is a special kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ đặc biệt.
Tom suggested we do it tomorrow.	Tom đề nghị chúng ta làm điều đó vào ngày mai.
Tom is busy right now so he can't talk to you.	Bây giờ Tom đang bận nên không thể nói chuyện với bạn được.
What other things are you good at?	Những thứ khác bạn giỏi là gì?
We don't need to buy anything.	Chúng tôi không cần phải mua bất cứ thứ gì.
We hope to keep things as they are.	Chúng tôi hy vọng sẽ giữ mọi thứ như hiện tại.
You're still not very good, are you?	Bạn vẫn chưa giỏi lắm phải không?
You look miserable.	Bạn trông có vẻ đau khổ.
I thought I heard Tom would do it.	Tôi nghĩ tôi nghe nói Tom sẽ làm điều đó.
Why don't we wait for Tom here?	Tại sao chúng ta không đợi Tom ở đây?
The language with the largest number of native speakers is Chinese.	Ngôn ngữ có số lượng người bản ngữ lớn nhất là tiếng Trung Quốc.
Our train will arrive at 9pm.	Chuyến tàu chúng ta sẽ đến lúc 9 giờ tối.
Tom promised he wouldn't do it today.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
The softest pillow is a clear conscience.	Gối mềm nhất là lương tâm trong sáng.
Everyone is going to the beach this summer.	Mọi người sẽ đi biển vào mùa hè này.
Tom is very fat.	Tom rất béo.
I will never do this.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều này.
Tom says he's not ready to go home.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng về nhà.
Are you going to invite Tom to the party?	Bạn có định mời Tom đến bữa tiệc không?
Tom is just trying to please Mary.	Tom chỉ đang cố gắng làm hài lòng Mary.
He doesn't care about anything.	Anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Tom says he doesn't want to do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom begins to suspect that Mary is cheating on him.	Tom bắt đầu nghi ngờ rằng Mary đang lừa dối anh.
Tom and his friends plan to rob a bank.	Tom và những người bạn của anh ta lên kế hoạch cướp một ngân hàng.
We can't be the only two late.	Chúng ta không thể là hai người duy nhất đến muộn.
I just want to know who is in the room.	Tôi chỉ muốn biết ai đang ở trong phòng.
Tom stopped to buy something to eat.	Tom dừng lại để mua một cái gì đó để ăn.
Tom majored in drama.	Tom học chuyên ngành chính kịch.
I'm taking this.	Tôi đang lấy cái này.
Tom has the same weight as me.	Tom có ​​cùng cân nặng với tôi.
I don't think Tom would do such a thing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm một điều như vậy.
That made me uncomfortable.	Điều đó làm tôi khó chịu.
Tom looks like a friendly guy.	Tom trông giống như một chàng trai thân thiện.
I don't understand what he wants me to do.	Tôi không hiểu anh ấy muốn tôi làm gì.
Tom says he's not sorry.	Tom nói rằng anh ấy không xin lỗi.
I'm good to go now.	Tôi tốt để đi ngay bây giờ.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất hạnh phúc.
Tom asked me if I wanted to do that.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn làm điều đó không.
I finally caught you.	Cuối cùng tôi đã bắt được bạn.
I decided to go on Monday.	Tôi đã quyết định đi vào thứ Hai.
How are Tom and Mary different?	Tom và Mary khác nhau như thế nào?
Tom didn't go into as much detail as I thought.	Tom đã không đi sâu vào chi tiết như tôi nghĩ.
Yesterday, I bought a red t-shirt.	Hôm qua, tôi mua một chiếc áo phông màu đỏ.
Tom probably won't do that anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm như vậy nữa.
Tom told me he got free xylophone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhận xylophone miễn phí.
I bet Tom can do it.	Tôi cá là Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom doesn't smile often.	Tom không hay cười.
I'm used to staying up all night.	Tôi đã quen với việc thức cả đêm.
Tom looks jealous.	Tom có ​​vẻ ghen tị.
Tom had surgery on his right leg.	Tom đã được phẫu thuật ở chân phải của mình.
Tom wants to buy a bass guitar, but he doesn't have enough money.	Tom muốn mua một cây guitar bass, nhưng anh ấy không có đủ tiền.
I'll have Mary type tomorrow.	Tôi sẽ nhờ Mary đánh máy vào ngày mai.
I know that Tom doesn't know that I've never done it before.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Two out of five people marry their first love.	Hai trong số năm người kết hôn với mối tình đầu của họ.
I don't think Tom is like his brother.	Tôi không nghĩ rằng Tom giống anh trai của mình.
Tom almost never eats meat again.	Tom hầu như không bao giờ ăn thịt nữa.
Tom told me he couldn't blame me for breaking his promise.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể trách tôi vì đã thất hứa.
I saw you and Tom kissing.	Tôi đã thấy bạn và Tom hôn nhau.
Tom said he hopes that happens before he retires.	Tom cho biết anh ấy hy vọng điều đó xảy ra trước khi nghỉ hưu.
I think I'm starting to understand it.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu hiểu nó.
Tom is the type of person who likes to get things done early.	Tom là kiểu người thích hoàn thành công việc sớm.
Tom and Mary did it together.	Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau.
I am completely exhausted.	Tôi hoàn toàn kiệt sức.
Tom has an attitude that cares about life like the devil.	Tom có ​​một thái độ quan tâm đến cuộc sống như ma quỷ.
We are rowing against the present.	Chúng tôi đang chèo chống hiện tại.
Tom did not regret his refusal.	Tom không hối hận vì đã từ chối.
I know better than lending Tom money.	Tôi biết tốt hơn là cho Tom vay tiền.
I will go to Australia next.	Tôi sẽ đến Úc tiếp theo.
What color is Tom's hair?	Tóc của Tom màu gì?
You cannot drink here.	Bạn không thể uống ở đây.
Obviously Tom doesn't want to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
I'm not sure if Tom would do the same again.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​làm như vậy một lần nữa hay không.
Do any of your friends or relatives work here?	Có ai trong số bạn bè hoặc người thân của bạn làm việc ở đây không?
World War II lasted from 1939 to 1945.	Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài từ năm 1939 đến năm 1945.
I take care of Tom.	Tôi chăm sóc Tom.
Tom had been sitting on the riverbank for hours.	Tom đã ngồi trên bờ sông hàng giờ đồng hồ.
I want Tom to do it with me.	Tôi muốn Tom làm điều đó với tôi.
Tom says he's not tired.	Tom nói rằng anh ấy không mệt.
I never saw him actually down to work.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thực sự xuống làm việc.
Tom took a picture of himself and sent it to Mary.	Tom đã tự chụp một bức ảnh của mình và gửi cho Mary.
I didn't know that Tom said he would do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
My new girlfriend's name is Mary.	Bạn gái mới của tôi tên là Mary.
Tom had hoped to sell more paintings.	Tom đã hy vọng bán được nhiều tranh hơn.
Tom doesn't watch CNN.	Tom không xem CNN.
I'm out of the way.	Tôi hết đường.
Are you lazy or just incompetent?	Bạn lười biếng hay chỉ là người kém cỏi?
Tom tells Mary that he is leaving Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ rời Úc.
I have a lot to tell you.	Tôi có rất nhiều điều muốn nói với bạn.
With a solid goal in mind, you'll do just fine.	Với một mục tiêu vững chắc trong tâm trí, bạn sẽ làm tốt.
I could see some people walking across the street.	Tôi có thể nhìn thấy một số người đang đi bộ qua đường.
Tom sat down with Mary.	Tom ngồi xuống với Mary.
I was there when Tom died.	Tôi đã ở đó khi Tom chết.
I got a good score on my French test.	Tôi đã đạt điểm cao trong bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
I hope that you don't get bored.	Tôi hy vọng rằng bạn không cảm thấy buồn chán.
If I don't do it, it won't work.	Nếu tôi không làm điều đó, nó sẽ không được thực hiện.
I wish you didn't call me so late at night.	Tôi ước gì bạn không gọi cho tôi vào đêm muộn như vậy.
Tom says he didn't know Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
They blamed Tom for the failure.	Họ đổ lỗi cho Tom về sự thất bại.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Tom thinks your idea is stupid.	Tom cho rằng ý tưởng của bạn là ngu ngốc.
Tom has taken on the role of captain.	Tom đã đảm nhận vai trò đội trưởng.
Tom won't wait much longer.	Tom sẽ không đợi lâu nữa.
That's not what you care about, is it?	Đó không phải là điều bạn quan tâm, phải không?
I don't have time to do everything that needs to be done.	Tôi không có thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Tom got lost in Boston.	Tom bị lạc ở Boston.
Is Tom a member of the swimming club?	Tom có ​​phải là thành viên của câu lạc bộ bơi lội không?
Tom never did this.	Tom không bao giờ làm điều này.
Tom wouldn't do the same.	Tom sẽ không làm như vậy.
The weather report says it will rain tomorrow afternoon.	Bản tin thời tiết cho biết chiều mai trời sẽ mưa.
Tom knows he has to do it.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
I suspect Tom is still angry.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn tức giận.
I'm not the same person I was before.	Tôi không giống với con người của tôi trước đây.
If I don't, Tom will be angry.	Nếu tôi không làm vậy, Tom sẽ tức giận.
Tom says that Mary is very sad.	Tom nói rằng Mary rất buồn.
Tom can teach Mary how to drive.	Tom có ​​thể dạy Mary cách lái xe.
Do you know where that came from?	Bạn có biết điều đó đến từ đâu không?
Tom's phone rings, but he doesn't answer.	Điện thoại của Tom đổ chuông, nhưng anh ấy không trả lời.
Tom will probably be gone by the time we get there.	Tom có ​​thể sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
I know Tom still loves Mary.	Tôi biết Tom vẫn còn yêu Mary.
Everyone knows Tom is lying.	Mọi người đều biết Tom đang nói dối.
The men entered the warehouse with their weapons ready.	Những người đàn ông bước vào nhà kho với vũ khí của họ đã sẵn sàng.
I think you said you wanted to do it yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tự mình làm điều đó.
Tom is the dumbest student in the class.	Tom là học sinh ngốc nhất trong lớp.
Tom says Mary knows she might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
What will they do to Tom and Mary?	Họ sẽ làm gì Tom và Mary?
Today Tom doesn't drink as much coffee as before.	Ngày nay Tom không uống nhiều cà phê như trước nữa.
Tom said he thought what Mary did was a mistake.	Tom cho biết anh nghĩ những gì Mary làm là một sai lầm.
Tom will most likely agree to do that.	Tom rất có thể sẽ đồng ý làm điều đó.
I haven't done anything yet.	Tôi vẫn chưa làm gì cả.
Be careful not to make Tom mad.	Hãy cẩn thận để không làm cho Tom nổi điên.
The woman who lives next door makes bread every morning.	Người phụ nữ sống cạnh nhà làm bánh mì mỗi sáng.
Tom has three previous DUI convictions.	Tom có ​​ba tiền án DUI trước đây.
A wanderer is rummaging through a trash can.	Một kẻ lang thang đang lục tung thùng rác.
Tom can do it if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Twice you dared to defy me in front of the commissioner.	Anh đã hai lần dám ngang ngược với tôi trước mặt ủy viên.
Tom says he doesn't want to do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom can't start his lawn mower.	Tom không thể khởi động máy cắt cỏ của mình.
I kept waiting for almost half an hour.	Tôi đã tiếp tục chờ đợi gần nửa giờ.
Don't forget to call your mom.	Đừng quên gọi cho mẹ của bạn.
I didn't know that Tom and Mary were married.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom doesn't think Mary should do it.	Tom không nghĩ Mary nên làm điều đó.
Tom doesn't study music. 	Tom không học nhạc.
He is studying art.	Anh ấy đang học nghệ thuật.
Tom was aware that Mary was staring at him.	Tom nhận thức được rằng Mary đang nhìn chằm chằm vào anh.
I knew that Tom would show Mary how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I want to do it, but I don't know how.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không biết làm thế nào.
I caused Tom a lot of trouble.	Tôi đã gây cho Tom rất nhiều rắc rối.
Tom said he didn't remember asking me to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu tôi làm điều đó.
I'm in trouble because of Tom.	Tôi gặp rắc rối vì Tom.
Tom can be trusted.	Tom có ​​thể được tin cậy.
I'm sure you can handle it yourself.	Tôi chắc rằng bạn có thể tự xoay sở.
I do not emphasize the point.	Tôi không nhấn mạnh vấn đề.
Tom wants to get his driver's license.	Tom muốn lấy bằng lái xe.
How do you suggest I tell Tom that?	Làm thế nào bạn đề nghị tôi nói với Tom điều đó?
All three men were violinists.	Cả ba người đàn ông đó đều là nghệ sĩ vĩ cầm.
Tom and Mary both looked like they wanted to say something.	Tom và Mary đều trông như muốn nói điều gì đó.
Finns drink a lot of coffee.	Người Phần Lan uống rất nhiều cà phê.
I wonder if Tom should really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nên làm điều đó không.
When Mary was in college, she worked for a lawyer.	Khi Mary học đại học, cô ấy đã làm việc cho một luật sư.
I'll deal with Tom later.	Tôi sẽ giải quyết với Tom sau.
I wonder if Tom is getting suspicious.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang nghi ngờ không.
I know I shouldn't have told Tom he should, but I did.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
I wonder if Tom and Mary would like to sing with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom và Mary có muốn hát với chúng tôi không.
There's no reason to panic.	Không có lý do gì để hoảng sợ.
I hope you both get what you want.	Tôi hy vọng cả hai bạn có được những gì bạn muốn.
Tom is the one who found your key.	Tom là người đã tìm thấy chìa khóa của bạn.
I have a message for you from Tom.	Tôi có một tin nhắn cho bạn từ Tom.
Tom suggested we go fishing tomorrow.	Tom đề nghị chúng ta đi câu cá vào ngày mai.
Is it okay if I play your piano?	Sẽ ổn nếu tôi chơi piano của bạn?
I think you are all wrong about that.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đã sai về điều đó.
I will visit Tom another time.	Tôi sẽ đến thăm Tom vào lúc khác.
Tom thought he had broken a bone in his foot, but an X-ray showed he didn't break.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã bị gãy xương ở bàn chân, nhưng một bức ảnh chụp X-quang cho thấy anh ấy không bị gãy.
Tom became a teacher.	Tom đã trở thành một giáo viên.
Tom said he would be able to do it, but he couldn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó, nhưng anh ấy đã không thể.
Get Tom some water.	Lấy cho Tom một ít nước.
I aim to be a doctor when I grow up.	Tôi đặt mục tiêu trở thành bác sĩ khi lớn lên.
At your age, you shouldn't do that.	Ở tuổi của bạn, bạn không nên làm như vậy.
Don't know if Tom is still restless.	Không biết Tom có ​​còn bồn chồn không.
The book I wanted was at the bottom of the pile.	Cuốn sách tôi muốn ở cuối đống.
You are a very interesting woman.	Bạn là một người phụ nữ rất thú vị.
I don't think Tom knows when Mary will leave Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ rời Boston.
Tom rented a movie from the video rental store.	Tom đã thuê một bộ phim từ cửa hàng cho thuê video.
Why did Tom quit his job?	Tại sao Tom nghỉ việc?
I've been looking for them for over an hour.	Tôi đã tìm chúng hơn một giờ.
There is so much we need to say.	Có rất nhiều điều chúng ta cần nói.
I don't think Tom knows much about crocodiles.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về cá sấu.
That's all Tom is doing.	Đó là tất cả những gì Tom đang làm.
Who do you think will win the Super Bowl this year?	Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng Super Bowl năm nay?
I can't believe you hung up with me.	Tôi không thể tin rằng bạn đã treo lên với tôi.
Tom takes the dog to the beach.	Tom dắt chó đi tắm biển.
I just thought I could help.	Tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể giúp được.
Without the sun, we would all die.	Nếu không có mặt trời, tất cả chúng ta sẽ chết.
Tom wants nothing.	Tom không muốn gì cả.
More pain than Tom could bear.	Đau đớn hơn Tom có ​​thể chịu đựng được.
I can't believe I wasn't invited.	Tôi không thể tin rằng tôi đã không được mời.
Tom is a fisherman.	Tom là một người câu cá.
I know that Tom is the same weight as you.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng cân nặng với bạn.
I would decide quickly if I were you.	Tôi sẽ quyết định nhanh chóng nếu tôi là bạn.
Tom and his friends will be painting our house next weekend.	Tom và những người bạn của anh ấy sẽ sơn ngôi nhà của chúng ta vào cuối tuần tới.
Tom started to smile.	Tom bắt đầu mỉm cười.
I know that Tom did it by mistake.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó do nhầm lẫn.
Does Tom have any other suggestions for you?	Tom có ​​đưa ra gợi ý nào khác cho bạn không?
I slipped on the ice and injured my head.	Tôi trượt chân trên băng và bị thương ở đầu.
It won't be a problem.	Nó sẽ không là một vấn đề.
When I was six years old, I was taken to the circus for the first time.	Năm sáu tuổi, lần đầu tiên tôi được đưa đến rạp xiếc.
I did my best to please Tom.	Tôi đã cố gắng hết sức để làm hài lòng Tom.
You have completed your work.	Bạn đã hoàn thành công việc của mình.
Tom says he doesn't know who Mary wants to do it with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm điều đó với ai.
Sociopaths rarely express remorse or guilt for their crimes.	Sociopath hiếm khi thể hiện sự hối hận hoặc cảm giác tội lỗi cho tội ác của họ.
I can't tell you why she dropped out of school.	Tôi không thể cho bạn biết lý do tại sao cô ấy nghỉ học.
Tom has been quite busy lately.	Tom gần đây khá bận rộn.
I can't do anything else.	Tôi không thể làm được gì khác.
Tom has a lot of siblings.	Tom có ​​rất nhiều anh chị em.
Both glasses remain untouched.	Cả hai kính vẫn không bị đụng chạm.
No one wants to join Tom's team.	Không ai muốn tham gia đội của Tom.
Tom told me he wanted to teach me French.	Tom nói với tôi anh ấy muốn dạy tôi tiếng Pháp.
I still have to get rid of this carpet.	Tôi vẫn phải thoát khỏi tấm thảm này.
Everyone clapped when Tom stepped onto the stage.	Mọi người vỗ tay khi Tom bước ra sân khấu.
Tom is playing guitar on the porch.	Tom đang chơi guitar ngoài hiên.
Tom had our respect.	Tom đã có sự tôn trọng của chúng tôi.
This is an entertainment program for children.	Đây là một chương trình giải trí dành cho trẻ em.
What Tom said is partially true.	Những gì Tom nói là đúng một phần.
Tom said he was the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người đầu tiên làm điều đó.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
I found your wallet on the back seat of my car.	Tôi tìm thấy ví của bạn trên băng ghế sau xe hơi của tôi.
Every family has a skeleton in the cupboard.	Mỗi gia đình đều có một bộ xương trong tủ.
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
Tom resigned the next day.	Tom từ chức vào ngày hôm sau.
Why didn't you go to Boston last weekend?	Tại sao bạn không đến Boston vào cuối tuần trước?
Tom won't go to school next week.	Tom sẽ không đi học vào tuần tới.
I'm just a friend.	Tôi chỉ là một người bạn.
Tom should go back to Boston.	Tom nên quay lại Boston.
I won't lock the door.	Tôi sẽ không khóa cửa.
This building has a lightning rod.	Tòa nhà này có một cột thu lôi.
Tom told Mary to stay at home.	Tom bảo Mary ở nhà.
Tom is an eccentric, isn't he?	Tom là một người lập dị, phải không?
How did you know that Tom would be here this week?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ ở đây trong tuần này?
At that time Tom was living in the city center.	Lúc đó Tom đang sống ở trung tâm thành phố.
Tom feels responsible.	Tom cảm thấy có trách nhiệm.
Tom said he didn't think Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom doesn't wear jeans.	Tom không mặc quần jean.
Tom said wisely.	Tom nói một cách khôn ngoan.
Neither Tom nor Mary did well in school.	Cả Tom và Mary đều không học tốt ở trường.
Despite the fact that he was tired, he continued to work.	Bất chấp thực tế là anh ấy đã mệt mỏi, anh ấy vẫn tiếp tục làm việc.
You can also see Tom.	Bạn cũng có thể nhìn thấy Tom.
One of her wishes is to see her son again.	Một mong ước của bà là được gặp lại con trai mình.
Tom feels like everyone is ignoring him.	Tom cảm thấy như mọi người đang phớt lờ anh ấy.
I need a new USB cable.	Tôi cần một cáp USB mới.
Last week Tom was a lot busier than this week.	Tuần trước Tom bận hơn rất nhiều so với tuần này.
I'm not ready to go home yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để về nhà.
We know we're not here.	Chúng tôi biết chúng tôi không phải ở đây.
Tom knew that Mary could not understand French.	Tom biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom can be upset.	Tom có ​​thể khó chịu.
What did Tom do in Australia?	Tom đã làm gì ở Úc?
We were asked by him to leave the room immediately.	Chúng tôi được anh ta yêu cầu rời khỏi phòng ngay lập tức.
It would be difficult to do it alone.	Sẽ rất khó để làm điều đó một mình.
"Do you mind opening the window?" 	"Bạn có phiền mở cửa sổ không?"
"Definitely not."	"Chắc chắn là không rồi."
I like skydiving.	Tôi thích nhảy dù.
Tom won't shoot me.	Tom sẽ không bắn tôi.
Tell me you won't leave.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ không rời đi.
He lent me 30 pesos.	Anh ấy cho tôi mượn 30 peso.
Tom says his conscience is clear.	Tom nói rằng lương tâm của anh ấy rất rõ ràng.
Tom is a prostate cancer survivor.	Tom là một người sống sót sau ung thư tuyến tiền liệt.
He went up the stairs.	Anh ta đi lên cầu thang.
Tom started running again.	Tom lại bắt đầu chạy.
It seems like an interesting job. 	Nó có vẻ như là một công việc thú vị.
What exactly are you doing?	Chính xác là bạn đang làm cái gì?
Tom is a traitor.	Tom là kẻ phản bội.
This is my first time visiting Boston.	Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Boston.
Tom plays poker with his friends every Monday night.	Tom chơi poker với bạn bè vào tối thứ Hai hàng tuần.
Don't you know that Tom is a painter?	Bạn không biết rằng Tom là một họa sĩ?
I think Tom doesn't speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết nói tiếng Pháp.
I am afraid that I may be late.	Tôi sợ rằng tôi có thể đến muộn.
I can do it better than Tom can.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể.
I am addicted to chocolate and ice cream.	Tôi nghiện sô cô la và kem.
I can't grow a mustache yet.	Tôi chưa thể mọc ria mép.
Tom was unlucky, but Mary was.	Tom không may mắn, nhưng Mary thì có.
Tom was the one who insulted Mary.	Tom là người đã xúc phạm Mary.
You don't know what you're talking about.	Bạn không biết mình đang nói về cái gì.
Tom doesn't usually talk to strangers.	Tom không thường nói chuyện với người lạ.
There's a lot you don't know.	Có rất nhiều điều bạn chưa biết.
Tom said he would win and he did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng và anh ấy đã làm được.
I know Tom is thinking about that.	Tôi biết Tom đang nghĩ về điều đó.
You have good instincts.	Bạn có bản năng tốt.
Tom does yoga every morning.	Tom tập yoga mỗi sáng.
Tom doesn't need your advice.	Tom không cần lời khuyên của bạn.
Tom had to admit he was wrong.	Tom phải thừa nhận rằng mình đã sai.
Tom has an aunt named Mary.	Tom có ​​một người cô tên là Mary.
Tom is the one who found my contact lenses.	Tom là người đã tìm thấy kính áp tròng của tôi.
Tom said Mary gave him something.	Tom nói Mary đã đưa một cái gì đó cho anh ta.
Thank you so much for inviting me to dinner the night before.	Cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi ăn tối vào tối hôm trước.
Storks really do exist.	Cò thực sự tồn tại.
Tom will do it immediately.	Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
I went to the bank.	Tôi đã đến ngân hàng.
Tom was thirteen and so was Mary.	Tom mười ba tuổi và Mary cũng vậy.
It doesn't matter what you call it.	Bạn gọi nó là gì không quan trọng.
I think Tom is weird.	Tôi nghĩ Tom thật kỳ lạ.
This is Tom's dictionary.	Đây là từ điển của Tom.
I know that Tom is as tall as Mary.	Tôi biết rằng Tom cao bằng Mary.
I'm glad you returned safely.	Tôi rất vui vì bạn đã trở về an toàn.
Tom says he hopes he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể giúp Mary làm điều đó.
I don't even know if I want to do this anymore.	Tôi thậm chí không biết liệu mình có muốn làm điều này nữa hay không.
I have some errands to run.	Tôi có một số việc lặt vặt phải chạy.
He covered the deficit with a loan.	Anh ấy đã bù đắp khoản thâm hụt bằng một khoản vay.
You should wear a helmet when riding a motorbike.	Bạn nên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
Tom says he has something important to tell you.	Tom nói rằng anh ấy có điều quan trọng muốn nói với bạn.
Tom's office is the third door on the left.	Văn phòng của Tom là cánh cửa thứ ba bên trái.
I thought you said we wouldn't do it again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Where is the bass player?	Máy nghe nhạc bass ở đâu?
Tom doesn't like taking risks.	Tom không thích chấp nhận rủi ro.
Tom says he will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Do you know how to make cheese toast?	Bạn có biết cách làm bánh mì nướng phô mai không?
Tom is probably just busy.	Tom có ​​lẽ chỉ bận.
Tom may be in danger.	Tom có ​​thể gặp nguy hiểm.
Tom couldn't think of any reason not to go.	Tom không thể nghĩ ra lý do gì để không đi.
Didn't you know that Tom used to teach French in Australia?	Bạn không biết rằng Tom đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc?
How honest should I be in a job interview?	Tôi nên trung thực đến mức nào trong một cuộc phỏng vấn xin việc?
I don't have enough money to buy it.	Tôi không có đủ tiền để mua nó.
"This party is boring." 	"Bữa tiệc này thật nhàm chán."
"That's why Tom left."	"Đó là lý do tại sao Tom rời đi."
I don't know what to do next.	Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Tom plans to leave at 2:30.	Tom dự định rời đi lúc 2:30.
Seven times seven is forty-nine.	Bảy lần bảy là bốn mươi chín.
I wanted to kiss Tom again, but I didn't.	Tôi muốn hôn Tom một lần nữa, nhưng tôi đã không làm.
I sincerely hope that you are a vegetarian.	Tôi thực lòng hy vọng rằng bạn ăn chay trường.
Are you attentive?	Bạn có chăm chú không?
How much time will Tom spend in Boston?	Tom sẽ dành bao nhiêu thời gian ở Boston?
Tom went out with his friends.	Tom đã đi chơi với bạn bè của mình.
My cat's coat is already covered with fur.	Bộ lông của con mèo của tôi đã được phủ đầy lông.
I think Tom would be a really good coach.	Tôi nghĩ Tom sẽ là một huấn luyện viên thực sự giỏi.
We cannot be sure of that.	Chúng tôi không thể chắc chắn về điều đó.
Tom is waiting for Mary to do it.	Tom đang đợi Mary làm điều đó.
Tom looks better with shorter hair.	Tom trông đẹp hơn với mái tóc ngắn hơn.
I really am a liar.	Tôi đúng là một kẻ nói dối.
I think they won't like you.	Tôi nghĩ họ sẽ không thích bạn.
Tom packed his things and left.	Tom thu dọn đồ đạc và rời đi.
Tom should never have let Mary go.	Tom lẽ ra không bao giờ để Mary đi.
Tom does it, but not very well.	Tom làm điều đó, nhưng không tốt lắm.
I want to examine the victim's body.	Tôi muốn khám nghiệm thi thể của nạn nhân.
Tom walks to the church.	Tom đi bộ đến nhà thờ.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tuyệt.
Tom couldn't understand anything Mary said.	Tom không thể hiểu bất cứ điều gì Mary nói.
Tom has filed for divorce from his estranged wife, Mary.	Tom đã đệ đơn ly hôn với người vợ ghẻ lạnh của mình, Mary.
Tom admitted that he was naughty.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã nghịch ngợm.
Oats have long been food for horses and mules.	Yến mạch từ lâu đã trở thành thức ăn cho ngựa và la.
You can kill a person, but you cannot kill an idea.	Bạn có thể giết một người, nhưng bạn không thể giết một ý tưởng.
I suspect Tom lied to you about that.	Tôi nghi ngờ Tom đã nói dối bạn về điều đó.
Tom said he found a wallet in the back seat.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy một chiếc ví ở ghế sau.
You sound like you are not satisfied.	Bạn có vẻ như bạn không hài lòng.
Tom told me to open the window.	Tom bảo tôi mở cửa sổ.
Tom says he needs to take a shower.	Tom nói rằng anh ấy cần đi tắm.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
I have a great situation here.	Tôi có một tình huống tuyệt vời ở đây.
I wish Tom could be here with us.	Tôi ước gì Tom có ​​thể ở đây với chúng tôi.
Did Tom tell anyone?	Tom có ​​nói ai không?
I just bought a new desk for my computer.	Tôi vừa mua một cái bàn mới cho máy tính của tôi.
Tom did it.	Tom đã làm được.
You don't seem to like the party.	Bạn dường như không thích bữa tiệc.
It's not really necessary to do that.	Nó không thực sự cần thiết để làm điều đó.
Tom says that Mary is likely to go out.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ ra ngoài.
Since there was no taxi, I had to walk home.	Vì không có taxi nên tôi phải đi bộ về nhà.
Tom doesn't want to come to Boston with us.	Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
He was sick so he couldn't come.	Anh ấy bị ốm nên không đến được.
The last time I went to Australia, I visited Tom.	Lần cuối cùng tôi đến Úc, tôi đã đến thăm Tom.
Tom wants to ride a bull.	Tom muốn cưỡi một con bò đực.
I know that Tom is a little man.	Tôi biết rằng Tom là một người nhỏ bé.
Tom is absolutely right.	Tom hoàn toàn đúng.
I'm not going to do that here.	Tôi không định làm điều đó ở đây.
It was predictable that this would happen.	Có thể đoán trước rằng điều này sẽ xảy ra.
Now, if you'll excuse me, I have a bus to catch.	Bây giờ, nếu bạn thứ lỗi, tôi có một chiếc xe buýt để bắt.
Tom's job went from bad to worse.	Công việc của Tom đã đi từ tệ đến tệ hơn.
I did not expect this to happen.	Tôi không mong đợi điều này xảy ra.
I know what you're doing.	Tôi biết bạn đang làm gì.
I have some ice cream here. 	Tôi có một ít kem ở đây.
Would you like some?	Bạn có muốn một ít không?
Was Tom staying in Australia last weekend?	Cuối tuần trước Tom có ​​ở lại Úc không?
The country was under communist rule after the Second World War.	Đất nước nằm dưới sự cai trị của cộng sản sau Thế chiến thứ hai.
Tom tried to get up.	Tom cố gắng đứng dậy.
Do you think it will be cold tonight?	Bạn có nghĩ rằng đêm nay trời sẽ lạnh không?
Does Tom really think so?	Tom có ​​thực sự nghĩ vậy không?
Everyone knows you're smarter than her.	Mọi người đều biết bạn thông minh hơn cô ấy.
I have always liked this restaurant.	Tôi luôn thích nhà hàng này.
Tom misses home.	Tom nhớ nhà.
I am not ashamed because my father is poor.	Tôi không xấu hổ vì cha tôi nghèo.
Tom didn't go to work last week because he was sick.	Tom đã không đi làm vào tuần trước vì anh ấy bị ốm.
I think Tom is stupid.	Tôi nghĩ rằng Tom thật ngu ngốc.
Tom said he grew up in Boston.	Tom cho biết anh lớn lên ở Boston.
At first I didn't recognize him on the train.	Lúc đầu tôi không nhận ra anh ấy trên tàu.
I live in the same neighborhood as Tom.	Tôi sống cùng khu phố với Tom.
I think you are still planning to do that.	Tôi nghĩ bạn vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom can go home if he wants to.	Tom có ​​thể về nhà nếu anh ấy muốn.
Tom sold his company.	Tom đã bán công ty của mình.
I caught a salmon.	Tôi bắt được một con cá hồi.
Tom died of tuberculosis in 2013.	Tom chết vì bệnh lao vào năm 2013.
I'm on my way back home.	Tôi đang trên đường trở về nhà.
Tom was standing at the counter when I walked in.	Tom đang đứng ở quầy khi tôi bước vào.
I won't give an apple to Tom.	Tôi sẽ không đưa táo cho Tom.
This TV does not come with an HDMI cable.	TV này không đi kèm với cáp HDMI.
Tom doesn't realize what Mary wants him to do.	Tom không nhận ra những gì Mary muốn anh ta làm.
Tom isn't the only one who needs to do that.	Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom must be happier now.	Tom phải hạnh phúc hơn bây giờ.
Tom has something to tell everyone.	Tom có ​​chuyện muốn nói với mọi người.
What do crocodiles eat?	Cá sấu ăn gì?
He is a samurai.	Anh ấy là một samurai.
Tom says he doesn't believe you really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
I couldn't stop myself from yawning.	Tôi không thể ngăn mình ngáp.
What did Tom answer?	Tom đã trả lời những gì?
I don't see Tom talking to Mary.	Tôi không thấy Tom nói chuyện với Mary.
I tried to follow Tom, but he noticed me right away.	Tôi đã cố gắng theo dõi Tom, nhưng anh ấy đã chú ý đến tôi ngay lập tức.
I hope that Tom is intrigued.	Tôi hy vọng rằng Tom bị hấp dẫn.
Sometimes people make the same mistake over and over again.	Đôi khi mọi người mắc cùng một sai lầm lặp đi lặp lại.
Tom finally forgave me.	Tom cuối cùng đã tha thứ cho tôi.
Why did you decide not to go to Boston with Tom?	Tại sao bạn quyết định không đến Boston với Tom?
Tom advised me to do it before I returned to Australia.	Tom đã khuyên tôi làm điều đó trước khi tôi trở lại Úc.
Talk to me, Tom.	Nói chuyện với tôi, Tom.
That was all Tom could talk about.	Đó là tất cả những gì Tom có ​​thể nói về.
There's no one else.	Không có ai khác.
We should realize that Tom needs our help.	Chúng tôi nên nhận ra rằng Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't think I can swim.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể bơi.
Every now and then, we should take a step back and think.	Thỉnh thoảng, chúng ta nên lùi lại một bước và suy nghĩ.
What a cowardly act!	Hành vi hèn hạ làm sao!
Our professor paid the bill for all of us.	Giáo sư của chúng tôi đã thanh toán hóa đơn cho tất cả chúng tôi.
I don't think they will allow Tom to do that.	Tôi không nghĩ họ sẽ cho phép Tom làm điều đó.
We don't need to do that.	Chúng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom picked up a magazine and started flipping through its pages.	Tom chọn một cuốn tạp chí và bắt đầu lật qua các trang của nó.
I assure you that is not necessary.	Tôi đảm bảo với bạn rằng điều đó không cần thiết.
I'm glad you came too.	Tôi rất vui vì bạn cũng đến.
Tom ran out of money and had to cut his trip short.	Tom hết tiền và phải cắt ngắn chuyến đi của mình.
I know that Tom knows why you want me to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
I would be very happy if you could do it for me.	Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
The old woman smiled and breathed a sigh of relief.	Bà lão mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
I'm not wearing a life jacket.	Tôi không mặc áo phao.
I knew that Tom would allow Mary to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình.
This is the deposition you need.	Đây là sự lắng đọng bạn cần.
I'm only half done.	Tôi chỉ mới làm xong một nửa.
Tom says he feels a bit stupid.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình hơi ngu ngốc.
The description that Tom gave was very detailed.	Mô tả mà Tom đưa ra rất chi tiết.
Tom doesn't bring a laptop.	Tom không mang theo máy tính xách tay.
I always knew Tom could win.	Tôi luôn biết Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I made it a policy of never arguing with people about such things.	Tôi đưa ra chính sách không bao giờ tranh cãi với mọi người về những điều như thế.
I didn't know you had a brother.	Tôi không biết bạn có một anh trai.
Yesterday Tom caught three fish.	Hôm qua Tom đã bắt được ba con cá.
I can't remember exactly what I have to do.	Tôi không thể nhớ chính xác những gì tôi phải làm.
I don't feel that way at all.	Tôi không cảm thấy như vậy chút nào.
Tom returned the book to Mary.	Tom trả lại cuốn sách cho Mary.
Don't forget to wear a tie.	Đừng quên đeo cà vạt.
Tom says that Mary is still healthy.	Tom nói rằng Mary vẫn khỏe mạnh.
I am afraid that you have failed.	Tôi sợ rằng bạn đã thất bại.
No one heard Tom enter the room.	Không ai nghe thấy Tom bước vào phòng.
I never want to go to Australia again.	Tôi không bao giờ muốn đến Úc một lần nữa.
Tom says Mary is not safe.	Tom nói Mary không an toàn.
Gym people need to be both healthy and flexible.	Người tập gym cần vừa khỏe vừa dẻo.
Tom will say anything to save his own skin.	Tom sẽ nói bất cứ điều gì để cứu lấy làn da của chính mình.
Tom and I have nothing to hide.	Tom và tôi không có gì phải che giấu.
How much did Tom take from you?	Tom đã lấy của bạn bao nhiêu?
Tom should have gone.	Tom lẽ ra nên đi.
Please do not leave your luggage unattended.	Vui lòng không để hành lý của bạn mà không có người trông coi.
Tom didn't tell me why he did it.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom says he doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom seems like he's a lot happier now.	Tom có ​​vẻ như bây giờ anh ấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Tom said he would be here, but I couldn't find him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy.
I met a young man named Tom.	Tôi gặp một người đàn ông trẻ tên là Tom.
We need to know if Tom is there or not.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​ở đó hay không.
Do you like tortellini?	Bạn có thích tortellini?
There's no point in being upset about this.	Không có ích gì khi phải buồn bã vì điều này.
Tom wrote Mary a letter.	Tom đã viết cho Mary một bức thư.
Tom is the only one found alive on the island.	Tom là người duy nhất được tìm thấy còn sống trên đảo.
How long will you live in Australia?	Bạn sẽ sống ở Úc bao lâu?
I think you will love the dessert.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích món tráng miệng.
Tom is currently the manager of a golf course.	Tom hiện là quản lý của một sân gôn.
Because of his excellent professional skills, the lawyer already has a large number of clients.	Bởi vì kỹ năng chuyên môn tuyệt vời của mình, luật sư đã có một số lượng lớn khách hàng.
This translation is incorrect.	Bản dịch này không chính xác.
I just gave Tom one.	Tôi vừa đưa cho Tom một cái.
Ask Tom if he can come to Boston with us.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể đến Boston với chúng tôi không.
I'm not surprised that Tom is scared.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom sợ.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm như vậy.
I wonder why Tom is asking me those questions.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hỏi tôi những câu hỏi đó.
Tom arrived around 2:30.	Tom đến khoảng 2:30.
It's a tough game to win.	Đó là một trò chơi khó khăn để giành chiến thắng.
I hate to interrupt you, but I need to say something.	Tôi ghét phải ngắt lời bạn, nhưng tôi cần phải nói điều gì đó.
He cannot go to school.	Anh ấy không thể đi học.
I guess this is how things are going from now on, so we better get used to it.	Tôi đoán đây là cách mọi thứ sẽ diễn ra từ bây giờ, vì vậy tốt hơn chúng ta nên làm quen với nó.
Tom said that Mary knew John might want to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể muốn làm điều đó.
I think that actress is one of the most beautiful women on earth.	Tôi nghĩ rằng nữ diễn viên đó là một trong những phụ nữ đẹp nhất trên trái đất.
Can I talk to you privately about this?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn về vấn đề này không?
"Why did you start learning to play the piano?" 	"Tại sao bạn lại bắt đầu học chơi piano?"
"Because I want to be a music teacher."	"Bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên dạy nhạc."
Looks like Tom is lonely.	Có vẻ như Tom đang cô đơn.
Tom won't be the only one sitting on the ground.	Tom sẽ không phải là người duy nhất ngồi trên mặt đất.
Tom hangs up the phone and tells Mary that John is at the hospital.	Tom cúp điện thoại và nói với Mary rằng John đang ở bệnh viện.
Why don't we do this again sometime?	Tại sao chúng ta không làm điều này một lần nữa vào lúc nào đó?
Tom was probably not the one to hurt Mary.	Tom có ​​lẽ không phải là người làm tổn thương Mary.
We don't want to wait.	Chúng tôi không muốn chờ đợi.
American ships were intercepted and searched in British waters.	Các tàu Mỹ đã bị chặn lại và tìm kiếm trong vùng biển của Anh.
Did you notice if Tom is busy or not?	Bạn có để ý xem Tom có ​​bận hay không?
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ rằng Tom đang sợ hãi.
Tom must have gone to the concert.	Tom chắc hẳn đã đi xem buổi hòa nhạc.
I have barely studied this semester, so I will study hard next semester.	Tôi đã hầu như không học học kỳ này, vì vậy tôi sẽ học tập chăm chỉ vào học kỳ tới.
I can't think of anyone better than Tom for the job.	Tôi không thể nghĩ về bất kỳ ai tốt hơn Tom cho công việc.
I'm sure Tom doesn't want to be the last to do it.	Tôi chắc rằng Tom không muốn là người cuối cùng làm điều đó.
It's not worth going there.	Nó không đáng để đến đó.
I'm not as lucky as Tom.	Tôi không may mắn như Tom.
Not all the houses around here were burned in the fire.	Không phải tất cả các ngôi nhà xung quanh đây đều bị thiêu rụi trong đám cháy.
I'm glad Tom doesn't want to do that.	Tôi rất vui vì Tom không muốn làm điều đó.
Tom is a good guy.	Tom là một chàng trai tốt.
Tom lives 10 miles from the Canadian border.	Tom sống cách biên giới Canada 10 dặm.
Tom isn't the first to decide to do that.	Tom không phải là người đầu tiên quyết định làm điều đó.
Tom is sitting on a bench in the park.	Tom đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên.
Tom thinks he is a good driver.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một người lái xe tốt.
Tom says he hopes to return on October 20.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I can't walk as well as I used to.	Tôi không thể đi lại tốt như tôi đã từng.
Tom will know the truth.	Tom sẽ biết sự thật.
I didn't know that Tom would let you do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom says he is not afraid of snakes.	Tom nói rằng anh ấy không sợ rắn.
Tom neglected his cough and got bronchitis.	Tom bỏ bê cơn ho của mình và bị viêm phế quản.
Tom has been here the whole time.	Tom đã ở đây suốt thời gian qua.
Tom has pitched his tent not too far from the river.	Tom đã dựng lều của mình không quá xa sông.
Tom worked in Australia for a while.	Tom đã làm việc ở Úc một thời gian.
Why don't you join us?	Tại sao bạn không tham gia với chúng tôi?
I don't have enough money to buy a ticket.	Tôi không có đủ tiền mua vé.
Tom is not picky about what he eats.	Tom không kén chọn những gì anh ấy ăn.
I cannot believe that is happening.	Tôi không thể tin rằng điều đó đang xảy ra.
Tom said he was too tired to do anything else.	Tom nói rằng anh ấy quá mệt để làm bất cứ điều gì khác.
That's not a joke.	Đó không phải là một trò đùa.
Both the pilot and co-pilot are dead.	Cả phi công và phụ lái đều đã chết.
Tom died half a year later.	Tom qua đời nửa năm sau đó.
What did he draw on the blackboard?	Anh ấy đã vẽ gì trên bảng đen?
My injury is not very serious.	Vết thương của tôi không nghiêm trọng lắm.
Do you still think that's what we want?	Bạn vẫn nghĩ đó là những gì chúng tôi muốn?
We saw Tom walking across the street.	Chúng tôi thấy Tom đi bộ qua đường.
We are so happy that Tom finally got his dream job.	Chúng tôi rất vui vì cuối cùng Tom đã có được công việc mơ ước của mình.
Tom finally told Mary that he did it.	Tom cuối cùng đã nói với Mary rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom stayed with us for three weeks last summer.	Tom đã ở với chúng tôi ba tuần vào mùa hè năm ngoái.
Tom and Mary had a fight.	Tom và Mary đã đánh nhau.
Tom taught Mary how to play pool.	Tom đã dạy Mary cách chơi bi-a.
We know Tom as a brave man.	Chúng tôi biết Tom là một người dũng cảm.
The rain gauge is broken.	Máy đo mưa bị hỏng.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
Who went to Boston with Tom?	Ai đã đến Boston với Tom?
He left the house at eight o'clock.	Anh ra khỏi nhà lúc tám giờ.
Tom's parents don't like Mary.	Cha mẹ của Tom không thích Mary.
I don't think I have the energy to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ năng lượng để làm điều đó.
I'm tired of running.	Tôi mệt mỏi vì chạy.
Tom is not the one to cut those trees.	Tom không phải là người chặt những cái cây đó.
There's no way I can do it today.	Không có cách nào mà tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
You did a wonderful job.	Bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom says that Mary might be scared.	Tom nói rằng Mary có thể đang sợ hãi.
Doing that probably won't be so easy.	Làm điều đó có thể sẽ không dễ dàng như vậy.
I wish I knew Tom better.	Tôi ước tôi biết Tom nhiều hơn.
Tom always seems to win.	Tom dường như luôn thắng.
Tom probably won't be charged with perjury.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị buộc tội khai man.
I wonder if Tom knew that Mary wanted to do it herself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary muốn tự mình làm điều đó không.
Tom did everything we asked him to do.	Tom đã làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I'm sure this isn't Tom.	Tôi chắc rằng đây không phải là Tom.
My brother told me she was beautiful, but I didn't think she would be.	Anh trai tôi nói với tôi rằng cô ấy rất đẹp, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đẹp như vậy.
Tom doesn't know what Mary's parents do.	Tom không biết bố mẹ Mary làm gì.
Tom will have plenty of time to do that next week.	Tom sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó vào tuần tới.
You know that Tom wouldn't enjoy doing that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó, phải không?
Tom's mother died when he was three.	Mẹ của Tom mất khi anh lên ba.
Tom is not happy.	Tom không có niềm vui.
Tom learned to shear sheep at a very young age.	Tom đã học cách xén lông cừu khi còn rất nhỏ.
Can you carry that heavy suitcase yourself?	Bạn có thể tự mình mang chiếc vali nặng đó không?
Tom is honored.	Tom được vinh danh.
Is what Tom said really true?	Những gì Tom nói có thực sự đúng?
Tom is not a good skier.	Tom không phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
Tom is being paid by the hour.	Tom đang được trả lương theo giờ.
Let's meet at the station at eight o'clock tomorrow morning.	Chúng ta hãy gặp nhau ở nhà ga vào lúc tám giờ sáng ngày mai.
Tom doesn't know much about birds.	Tom không biết nhiều về các loài chim.
It is a feeling.	Đó là một cảm giác.
The natives are getting restless.	Người bản xứ đang trở nên bồn chồn.
Tom says he's not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó một mình.
I don't know who to talk to.	Tôi không biết phải nói chuyện với ai.
Too bad Tom wasn't here to do it today.	Thật tệ là hôm nay Tom đã không ở đây để làm điều đó.
I cannot open the safe.	Tôi không thể mở được két sắt.
Tom accidentally set himself on fire.	Tom đã vô tình tự thiêu.
I wonder if Tom will be able to tell Mary tomorrow to help us.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​thể nói với Mary để giúp chúng ta không.
I am feeling uncomfortable.	Tôi đang cảm thấy khó chịu.
Tom usually comes early, but today he was late.	Tom thường đến sớm, nhưng hôm nay anh ấy đã đến muộn.
I hope that Tom will be very happy.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ rất hạnh phúc.
Both Tom and Mary will do it.	Cả Tom và Mary sẽ làm điều đó.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm tốt hơn bạn.
Neither Tom nor Mary achieved much.	Cả Tom và Mary đều không đạt được nhiều thành tích.
How long will the quarantine last?	Kiểm dịch sẽ kéo dài bao lâu?
You cannot trust Tom.	Bạn không thể tin tưởng Tom.
I am not forgetful.	Tôi không hay quên.
I know what will happen.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
We will not forget your kindness.	Chúng tôi sẽ không quên lòng tốt của bạn.
I can't remember all of their names.	Tôi không thể nhớ tất cả tên của họ.
What kind of job opportunities do you have?	Bạn có loại cơ hội việc làm nào?
When was the last time you tried doing that?	Lần cuối cùng bạn thử làm điều đó là khi nào?
I'm not really angry.	Tôi không thực sự tức giận.
I think we'll be in Boston right now.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở Boston ngay bây giờ.
Did you talk to Tom about it?	Bạn đã nói chuyện với Tom về nó?
Tom paused in the middle of the kiss.	Tom dừng lại giữa nụ hôn.
Besides, I don't want you to get involved.	Hơn nữa, tôi không muốn để cậu dính líu đến.
Tom stared in disbelief.	Tom nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi.
The doctor may have said so.	Bác sĩ có thể đã nói như vậy.
Well, it's not that bad.	Chà, mọi chuyện không tệ như vậy.
You will ask Tom about it.	Bạn sẽ hỏi Tom về điều đó.
Tom isn't the only one who knows where I am.	Tom không phải là người duy nhất biết tôi ở đâu.
I did not report any of that.	Tôi đã không báo cáo bất kỳ điều đó.
It won't cost you a thing.	Nó sẽ không làm bạn mất một thứ.
You didn't trust me.	Bạn đã không tin tưởng tôi.
I'm about to start.	Tôi sắp bắt đầu.
I don't know how it is yet.	Tôi chưa biết nó như thế nào.
Tom says that Mary is a skeptic.	Tom nói rằng Mary là người đa nghi.
The kids are learning addition and subtraction.	Những đứa trẻ đang học cộng và trừ.
You are so handsome.	Bạn thật khôi ngô.
The software company collapsed during the recession.	Công ty phần mềm đã sụp đổ trong thời kỳ suy thoái.
Tom has to worry.	Tom phải lo lắng.
I don't think Tom knows when Mary comes back from Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary trở về từ Úc.
Tom must have known this was going to happen.	Tom hẳn đã biết điều này sẽ xảy ra.
Tom is one of the nicest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai đẹp nhất mà tôi biết.
We have reservations for six thirty.	Chúng tôi có đặt trước cho sáu giờ ba mươi.
I'm offering you a deal.	Tôi đang đề nghị với bạn một thỏa thuận.
Tom is still in Boston.	Tom vẫn ở Boston.
That is not the correct answer.	Đó không phải là câu trả lời chính xác.
Get out of the way for Tom.	Tránh đường cho Tom.
Tom will take care of that for us.	Tom sẽ giải quyết việc đó cho chúng tôi.
Which do you want, this or that?	Bạn muốn cái nào, cái này hay cái kia?
Tom said that would have been a lot easier to do that.	Tom nói rằng làm điều đó lẽ ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tom has to tell Mary even if he doesn't want to.	Tom phải nói với Mary ngay cả khi anh ấy không muốn.
Tom asked me to do something that I knew I shouldn't have done.	Tom yêu cầu tôi làm điều gì đó mà tôi biết rằng tôi không nên làm.
I helped Tom tie his tie.	Tôi đã giúp Tom thắt cà vạt.
Tom doesn't believe in ghosts.	Tom không tin vào ma.
Tom feels like a new man.	Tom cảm thấy như một người đàn ông mới.
That's why Tom came.	Đó là lý do tại sao Tom đến.
Why don't we do it on Monday afternoon?	Tại sao chúng ta không làm điều đó vào chiều thứ Hai?
I was afraid to walk down that street.	Tôi sợ khi bước xuống con phố đó.
Dolphins are playful animals.	Cá heo là loài động vật vui tươi.
I am really happy to meet you.	Tôi thực sự rất vui khi được gặp bạn.
How can you tell Tom is not happy?	Làm thế nào bạn có thể nói Tom không vui?
Tom says he will be back before the weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại trước cuối tuần.
Something is happening.	Có gì đó đang xảy ra.
Tom himself wasn't so sure.	Bản thân Tom cũng không chắc lắm.
Tom knows that Mary has told everyone that she is going to Australia.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ đến Úc.
Tom sells newspapers.	Tom bán báo.
I sent a package to Tom.	Tôi đã gửi một gói hàng cho Tom.
Tom made breakfast for Mary.	Tom đã làm bữa sáng cho Mary.
Tom was very sleepy and could barely open his eyes.	Tom rất buồn ngủ và hầu như không thể mở mắt.
Don't let the cat out.	Đừng để mèo ra ngoài.
Tom and Mary have never played tennis together.	Tom và Mary chưa bao giờ chơi quần vợt cùng nhau.
Tom is fine.	Tom đã ổn rồi.
Tom didn't seem surprised when I told him Mary didn't want to do that.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary không muốn làm điều đó.
I can't decide whether to buy these brown or black shoes.	Tôi không thể quyết định nên mua đôi giày màu nâu này hay màu đen.
Tom is a baker.	Tom là một thợ làm bánh.
How long has Tom been playing the violin?	Tom đã chơi violin bao lâu rồi?
I have only just started.	Tôi chỉ mới bắt đầu.
Tom looked worried.	Tom trông có vẻ lo lắng.
Tom is a very humble man.	Tom là một người đàn ông rất khiêm tốn.
Girls don't like red shoes.	Cô gái không thích những đôi giày màu đỏ.
Tom says he doesn't think Mary is actually Canadian.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thực sự là người Canada.
Tom says he doesn't want to eat leftovers.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn thức ăn thừa.
The boy is smart enough to solve the puzzle.	Cậu bé đủ thông minh để giải câu đố.
I don't understand a word.	Tôi không hiểu một từ nào.
Tom's eyes are blue.	Đôi mắt của Tom có ​​màu xanh lam.
I appreciate your thoughtfulness.	Tôi đánh giá cao sự chu đáo của bạn.
Tom, bring me a sandwich.	Tom, mang cho tôi một cái bánh sandwich.
I have reloaded the site.	Tôi đã tải lại trang web.
Look at the map on page 25.	Nhìn vào bản đồ ở trang 25.
This time, the day after tomorrow, we will be in Australia.	Lần này, ngày kia, chúng tôi sẽ ở Úc.
I don't want the truth to come out.	Tôi không muốn sự thật lộ ra.
You have to tell Tom to do it.	Bạn phải nói với Tom để làm điều đó.
I don't think Tom would be nervous doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
There is a chance that Tom will be there today.	Có khả năng Tom sẽ ở đó hôm nay.
I'm not very busy today.	Hôm nay tôi không bận lắm.
Looks like Tom is having a problem.	Có vẻ như Tom đang gặp sự cố.
Tom let us know that he is not interested in working for us.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy không quan tâm đến việc làm việc cho chúng tôi.
Tom and I probably won't sing together.	Tom và tôi có lẽ sẽ không hát cùng nhau.
Isn't Tom a psychologist?	Tom không phải là một nhà tâm lý học sao?
I doubt Tom will try to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom is in a high security prison.	Tom đang ở trong một nhà tù an ninh cao.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã không làm vậy.
What's going on? 	Chuyện gì vậy?
What's up?	Có chuyện gì vậy?
I want to go see the cherry trees in bloom.	Tôi muốn đi xem những cây anh đào nở hoa.
Remind me to tell Tom to call Mary.	Nhắc tôi bảo Tom gọi cho Mary.
Tom was able to fix it.	Tom đã có thể sửa chữa nó.
Tom is loading the game.	Tom đang tải trò chơi.
Now I'm sick.	Bây giờ tôi đang bị ốm.
I think Tom will need to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
You don't really think I can do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
I understand that you want to know.	Tôi hiểu rằng bạn muốn biết.
We value punctuality.	Chúng tôi coi trọng sự đúng giờ.
What time is brunch?	Bữa nửa buổi là mấy giờ?
I don't like people calling me stupid.	Tôi không thích mọi người gọi tôi là ngu ngốc.
We cannot ignore that.	Chúng ta không thể bỏ qua điều đó.
I'm laughing at Tom.	Tôi đang cười Tom.
I know Tom.	Tôi biết Tom.
No one believed he had a chance of winning the match.	Không ai tin rằng anh ta có cơ hội chiến thắng trong trận đấu.
I really wanted to see the Leaning Tower of Pisa.	Tôi thực sự muốn nhìn thấy Tháp nghiêng Pisa.
Cocktail parties can get boring sometimes.	Những bữa tiệc cocktail đôi khi có thể trở nên nhàm chán.
Tom teaches Mary to play the piano.	Tom dạy Mary chơi piano.
I would be remiss not to mention the risks involved.	Tôi sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập đến những rủi ro liên quan.
Tom finished it all.	Tom đã hoàn thành tất cả.
The story ends with Tom begging for mercy.	Câu chuyện kết thúc với việc Tom cầu xin lòng thương xót.
What doesn't kill us only makes us stronger.	Những gì không giết được chúng ta chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.
Tom has recently lost his job.	Tom gần đây đã bị mất việc làm.
They hold us accountable.	Họ bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm.
I thought if you left Australia, I could forget about you.	Anh đã nghĩ nếu em rời Úc, anh có thể quên em.
There's no harm in sleeping late on Sunday.	Việc bạn ngủ muộn vào Chủ Nhật không có hại gì.
Tom's kids were at school when he shot his wife.	Những đứa trẻ của Tom ở trường khi anh ta bắn vợ mình.
I think Tom is very interesting.	Tôi nghĩ rằng Tom rất thú vị.
Ten minutes after they passed Nara, the car ran out of gas.	Mười phút sau khi họ đi qua Nara, chiếc xe đã hết xăng.
Tom has a hard time getting along.	Tom có ​​khả năng khó hòa hợp.
There are quite a few rotten apples in the basket.	Có khá nhiều táo thối trong giỏ.
There's nothing out here.	Không có gì ngoài đây.
Maybe Tom is in Boston.	Có lẽ Tom đang ở Boston.
I'm sure Tom will be able to get to the bottom of it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có thể đi đến tận cùng của nó.
My zipper is stuck.	Khóa kéo của tôi bị kẹt.
It's almost seven o'clock now. 	Bây giờ là gần bảy giờ.
We have to go to school.	Chúng ta phải đi học.
How much support do you think Tom needs?	Bạn nghĩ Tom cần hỗ trợ bao nhiêu?
Tom did not allow Mary to enter the house.	Tom không cho phép Mary vào nhà.
Why doesn't Tom buy a new one?	Tại sao Tom không mua một cái mới?
Everyone at school knew Tom couldn't swim.	Mọi người ở trường đều biết Tom không biết bơi.
Tom is very clumsy.	Tom rất vụng về.
Everyone knows Tom and I like each other.	Mọi người đều biết Tom và tôi thích nhau.
That will be a challenge.	Đó sẽ là một thách thức.
I thought Tom was hard to get along with.	Tôi đã nghĩ Tom rất khó để hòa hợp.
I forgot to tell Tom I was going to Boston.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
Why don't you call Tom and tell him you won't?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn sẽ không làm thế?
I don't think you're trying to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang cố gắng tìm Tom.
You really do not know Tom can not do it?	Bạn thực sự không biết Tom không thể làm điều đó?
How many pieces of baggage will you check?	Bạn sẽ kiểm tra bao nhiêu kiện hành lý?
I know that Tom is a lot younger than he says.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
He stood up with his hat in hand.	Anh ta đứng dậy với chiếc mũ trên tay.
You can hang out with us if you want.	Bạn có thể đi chơi với chúng tôi nếu bạn muốn.
This restaurant has the best burgers in town.	Nhà hàng này có bánh mì kẹp thịt ngon nhất trong thị trấn.
Tom will never let you do that again.	Tom sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó nữa.
Tom is a healthy person.	Tom là một người khỏe mạnh.
Tom raised his gun and pointed it at Mary.	Tom giơ súng lên và chĩa vào Mary.
Will you attend Tom and Mary's wedding?	Bạn sẽ tham dự đám cưới của Tom và Mary?
We can't go in alone.	Chúng ta không thể vào một mình.
I don't know why it doesn't work.	Tôi không biết tại sao nó không hoạt động.
She does not restrict her words.	Cô ấy không gò bó lời nói.
I know that Tom has left Boston.	Tôi biết rằng Tom đã rời đi Boston.
Has Tom worked in Australia?	Tom đã từng làm việc ở Úc chưa?
I've picked out the next CD I'm going to buy.	Tôi đã chọn ra đĩa CD tiếp theo mà tôi sẽ mua.
Schools and universities are closed.	Các trường học và đại học đều đóng cửa.
Whenever I needed money as a college student, my parents always came.	Bất cứ khi nào tôi cần tiền khi còn là sinh viên đại học, bố mẹ tôi luôn tìm đến.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó đã được.
I won't kill you.	Tôi sẽ không giết anh.
I think you misunderstood me.	Tôi nghĩ bạn đã hiểu lầm tôi.
I'm still doing that.	Tôi vẫn đang làm điều đó.
I don't want to be seen together.	Tôi không muốn được nhìn thấy cùng nhau.
Tom admits he is very selfish.	Tom thừa nhận anh rất ích kỷ.
Why don't we talk about what happened yesterday?	Tại sao chúng ta không nói về những gì đã xảy ra ngày hôm qua?
I looked everywhere for Tom.	Tôi đã nhìn khắp nơi để tìm Tom.
Tom told himself he made the right decision.	Tom tự nhủ rằng mình đã quyết định đúng.
I wish I could do more for you.	Tôi ước tôi có thể làm được nhiều hơn cho bạn.
I don't plan to sing here tonight.	Tôi không có kế hoạch hát ở đây tối nay.
Don't argue.	Đừng tranh cãi.
I know I shouldn't eat that.	Tôi biết rằng tôi không nên ăn thứ đó.
Tom certainly deserves the award.	Tom chắc chắn xứng đáng nhận giải thưởng.
Tom doesn't need to work so hard.	Tom không cần phải làm việc chăm chỉ như vậy.
I think I found a way to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách để làm điều đó.
We need you, Tom.	Chúng tôi cần bạn, Tom.
Tom takes care of Mary's cat while she is in Australia.	Tom chăm sóc mèo của Mary khi cô ấy ở Úc.
I won't let you go.	Tôi sẽ không để cho bạn đi mất.
There is so much to do in Boston.	Có rất nhiều việc phải làm ở Boston.
Tom thought that Mary wouldn't need to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom didn't know exactly what to do.	Tom không biết chính xác mình phải làm gì.
Do you like Indonesian food?	Bạn có thích đồ ăn Indonesia không?
Tom must have something to hide.	Tom phải có điều gì đó để giấu.
You're not fooling anyone, Tom. 	Anh không lừa ai đâu, Tom.
We know it's you.	Chúng tôi biết đó là bạn.
Do you know what AMP means?	Bạn có biết AMP có nghĩa là gì không?
Tom told me that he thought Mary was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xấu hổ.
How much more weight does Tom want to lose?	Tom muốn giảm thêm bao nhiêu cân nữa?
The company has changed hands at least three times.	Công ty đã đổi chủ ít nhất ba lần.
Tom is not a rich man, is he?	Tom không phải là một người giàu có, phải không?
Tom and I have been together for almost three years now.	Tom và tôi đã ở bên nhau gần ba năm nay.
I'm not dating.	Tôi không hẹn hò.
Tom is not a slow learner, is he?	Tom không phải là một người học chậm, phải không?
Tom drinks a lot of alcohol.	Tom uống rất nhiều rượu.
Tom tried never to think about Mary.	Tom đã cố gắng không bao giờ nghĩ đến Mary.
Tom and Mary were both arrested.	Tom và Mary đều bị bắt.
Tom isn't that tall is he?	Tom không cao như vậy phải không?
I don't think I'll have to tell Tom to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải bảo Tom làm điều đó một lần nữa.
Where to go and what to see are my primary concerns.	Đi đâu và xem gì là mối quan tâm hàng đầu của tôi.
Tom has never lived in Australia.	Tom chưa bao giờ sống ở Úc.
Do you understand what Tom is saying?	Bạn có hiểu Tom đang nói gì không?
That's not the main reason why Tom has to do so.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom phải làm như vậy.
It will be a challenge to get this done before winter.	Sẽ là một thách thức để hoàn thành việc này trước mùa đông.
I hope Tom and Mary become friends.	Tôi hy vọng Tom và Mary trở thành bạn của nhau.
Tom bought Mary an expensive umbrella.	Tom đã mua cho Mary một chiếc ô đắt tiền.
She's in a pretty bad mood.	Cô ấy đang có tâm trạng khá tệ.
Give Tom a hand.	Giúp Tom một tay.
I'm going to my grandmother's house.	Tôi sẽ đến nhà bà tôi.
I can't imagine what could keep Tom.	Tôi không thể tưởng tượng được điều gì có thể giữ được Tom.
I'll find out if Tom can speak French.	Tôi sẽ tìm hiểu xem Tom có ​​thể nói tiếng Pháp hay không.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
This guidebook will help you plan your trip.	Cuốn sách hướng dẫn này sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho chuyến đi.
Both Tom and Mary say they don't study French anymore.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không học tiếng Pháp nữa.
The hijackers come from Middle Eastern countries.	Những kẻ không tặc đến từ các nước Trung Đông.
I come here all the time.	Tôi đến đây mọi lúc.
The song I just sang was written by Tom.	Bài hát tôi vừa hát là do Tom viết.
If Tom didn't have this pillow, he would miss it so much.	Nếu Tom không có chiếc gối này, anh ấy sẽ nhớ nó rất nhiều.
Hold the elevator, Tom.	Giữ thang máy, Tom.
Dissatisfied, my father was very angry.	Không được lòng, cha tôi rất tức giận.
Tom can't afford to be in Boston now.	Tom không có khả năng ở Boston bây giờ.
Robert Deniro appears in the film.	Robert Deniro xuất hiện trong phim.
Tom travels a lot.	Tom đi du lịch rất nhiều nơi.
We should have gone to Boston last month.	Chúng ta nên đến Boston vào tháng trước.
Did you sweep the floor?	Bạn đã quét sàn nhà?
It was a terrible loss.	Đó là một mất mát tồi tệ.
I couldn't see Tom from where I was standing.	Tôi không thể nhìn thấy Tom từ nơi tôi đang đứng.
Tom knew he had to help Mary do it.	Tom biết anh phải giúp Mary làm điều đó.
This is Tom's first visit to Australia.	Đây là lần đầu tiên Tom đến Úc.
I think Tom is exaggerating.	Tôi nghĩ Tom đang phóng đại.
Tom wanted to pull the trigger, but couldn't.	Tom muốn bóp cò, nhưng không thể.
Looks like you don't take me seriously.	Có vẻ như bạn không coi trọng tôi.
Just remember that I have dropped everything to be here for you.	Chỉ cần nhớ rằng tôi đã bỏ tất cả mọi thứ để ở đây cho bạn.
I doubt that's true.	Tôi nghi ngờ đó là sự thật.
Tom is not the son of John and Mary.	Tom không phải là con trai của John và Mary.
Were you not my student?	Không phải bạn đã từng là học sinh của tôi sao?
I know you never did that on purpose.	Tôi biết bạn không bao giờ cố ý làm điều đó.
She is mine.	Cô ấy là của tôi.
Why don't we just fire everyone and hire a bunch of new people?	Tại sao chúng ta không sa thải tất cả mọi người và thuê một nhóm người mới?
You are making me cry.	Bạn đang làm tôi khóc.
I rarely eat dairy products.	Tôi hiếm khi ăn các sản phẩm từ sữa.
That's not so important.	Điều đó không quá quan trọng.
Tom had thrown away the old newspapers that were kept in the attic.	Tom đã vứt những tờ báo cũ được cất trên gác xép.
Tom ignored my mistake.	Tom đã bỏ qua lỗi lầm của tôi.
I'm so glad I did.	Tôi rất vui vì tôi đã làm được.
You didn't really get to Boston by bike, did you?	Bạn đã không thực sự đến Boston bằng xe đạp, phải không?
Tom is the boy I told you about the other day.	Tom là cậu bé mà tôi đã nói với bạn về ngày hôm trước.
I doubt Tom will want to go to Australia with you.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ muốn đi Úc với bạn.
Tom doesn't know that no one is listening to him.	Tom không biết rằng không ai đang lắng nghe anh ấy.
Tom was almost dead.	Tom đã gần chết.
Pollution kills more people around the world every year than war and violence.	Ô nhiễm giết chết nhiều người trên khắp thế giới hàng năm hơn cả chiến tranh và bạo lực.
I couldn't go even if I wanted to.	Tôi không thể đi ngay cả khi tôi muốn.
I don't think Tom is cold.	Tôi không nghĩ Tom lạnh lùng.
Tom wears a brown suede jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác da lộn màu nâu.
I'm definitely planning on doing that.	Tôi chắc chắn đang lên kế hoạch làm điều đó.
I wonder how many people Tom thinks will volunteer.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người mà Tom nghĩ sẽ tình nguyện.
What does Tom care about?	Tom quan tâm đến điều gì?
The student body opposes the new regulations.	Cơ quan sinh viên phản đối các quy định mới.
Tom seems happy to be here.	Tom có ​​vẻ rất vui khi ở đây.
You will see the difference.	Bạn sẽ thấy sự khác biệt.
I think you will like this one better.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích cái này hơn.
Tom gave me food as well as drinks.	Tom đã cho tôi thức ăn cũng như đồ uống.
She took every opportunity to improve her English.	Cô ấy đã tận dụng mọi cơ hội để cải thiện tiếng Anh của mình.
Bee stings can be very painful.	Vết ong đốt có thể rất đau.
I think they are working.	Tôi nghĩ rằng họ đang làm việc.
I called Tom's sister.	Tôi đã gọi cho chị gái của Tom.
I didn't go to bed until after midnight.	Tôi đã không đi ngủ cho đến hơn nửa đêm.
Tom said that he spoke without thinking.	Tom nói rằng anh ấy đã nói mà không cần suy nghĩ.
Tom knows nothing about fishing.	Tom không biết gì về câu cá.
The women really gave their all.	Những người phụ nữ thực sự đã cống hiến hết mình.
I doubt Tom will do anything you ask.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
Tom says he will be able to do it if Mary helps him.	Tom nói rằng anh sẽ có thể làm được điều đó nếu Mary giúp anh.
Tom and Mary are making a cake.	Tom và Mary đang làm một chiếc bánh.
Did you see the fireworks yesterday?	Bạn có thấy pháo hoa ngày hôm qua không?
Tom doesn't seem to be feeling well.	Tom có ​​vẻ như không được khỏe.
Tom moved to Boston over a year ago.	Tom chuyển đến Boston hơn một năm trước.
Tom was surprised Mary knew what to do.	Tom ngạc nhiên Mary đã biết phải làm gì.
We shouldn't spend money on things we don't need.	Chúng ta không nên tiêu tiền vào những thứ chúng ta không cần.
Tom would never talk about it.	Tom sẽ không bao giờ nói về nó.
Tom's hair is wavy.	Tóc của Tom là gợn sóng.
Tom was the only man in the room.	Tom là người đàn ông duy nhất trong phòng.
When I wear a mask, my glasses evaporate.	Khi tôi đeo khẩu trang, kính của tôi bị bốc hơi.
Such is cheating.	Như thế là gian lận.
Tom is the only person I can talk to.	Tom là người duy nhất tôi có thể nói chuyện.
I have nothing special to do tomorrow.	Tôi không có việc gì đặc biệt để làm vào ngày mai.
I think Tom is cocky.	Tôi nghĩ Tom tự phụ.
We eat pizza and chicken at lunchtime.	Chúng tôi ăn pizza và gà vào giờ ăn trưa.
I don't think we'll find out who did it.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
The girl grew up without money and when she got married, she became a spendthrift.	Cô gái lớn lên mà không có tiền và khi kết hôn, cô trở thành một kẻ tiêu xài hoang phí.
I want to stay longer.	Tôi muốn ở lại lâu hơn.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom is the designer of these costumes.	Tom là người thiết kế những bộ trang phục này.
Your father won't buy it.	Cha của bạn sẽ không mua nó.
I didn't know Tom would be here.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây.
Tom found another stray dog.	Tom đã tìm thấy một con chó hoang khác.
It's not clear why Tom stopped doing that.	Không rõ tại sao Tom lại ngừng làm điều đó.
I assured Tom that I wouldn't do it again.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom is by far the best swimmer in his class.	Cho đến nay Tom là vận động viên bơi lội giỏi nhất trong lớp.
Tom is very capable.	Tom rất có năng lực.
We set up our tents before dark.	Chúng tôi dựng lều của mình trước khi trời tối.
Tom wants to call Mary.	Tom muốn gọi cho Mary.
I wonder if Tom is asleep.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã ngủ chưa.
The police handcuff Tom behind his back.	Cảnh sát còng tay Tom ra sau lưng.
I just wish Tom would do his job.	Tôi chỉ ước Tom sẽ làm công việc của mình.
Tom teaches history at a high school.	Tom dạy lịch sử tại một trường trung học.
Tom has a lot of girlfriends.	Tom có ​​rất nhiều bạn gái.
Tom became very aggressive.	Tom trở nên rất hung dữ.
Tom was afraid to go there alone.	Tom sợ phải đến đó một mình.
What might have changed Tom's mind?	Điều gì có thể đã thay đổi suy nghĩ của Tom?
You wouldn't do that, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó, phải không?
Now I'm ready to go.	Bây giờ tôi đã sẵn sàng để đi.
As I was about to leave London, it started to snow.	Khi tôi chuẩn bị rời London, trời bắt đầu có tuyết.
Tom said something about that.	Tom đã nói gì đó về điều đó.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I didn't tell Tom I was busy.	Tôi không nói với Tom rằng tôi đang bận.
Tom said that he thought Mary enjoyed the party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất thích bữa tiệc.
I don't think Tom likes to hang out with us.	Tôi không nghĩ Tom thích đi chơi với chúng tôi.
Tom turned to Mary and smiled.	Tom quay sang Mary và cười.
Tom tells us that he can't do that.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom didn't know Mary was going to Australia.	Tom không biết Mary sẽ đến Úc.
The whole world yearns for peace.	Cả thế giới khao khát hòa bình.
I think we should tell Tom not to do that anymore.	Tôi nghĩ chúng ta nên bảo Tom đừng làm vậy nữa.
I didn't even drive that fast.	Tôi thậm chí đã không lái xe nhanh như vậy.
The only car Tom has ever driven is his own.	Chiếc xe duy nhất mà Tom từng lái là của riêng anh ấy.
The house is located on top of a hill.	Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi.
Tom doesn't approve of that.	Tom không chấp thuận điều đó.
I don't have time for this right now.	Tôi không có thời gian cho việc này ngay bây giờ.
I would never have done it if you didn't help me.	Tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu bạn không giúp tôi.
I cannot afford this car.	Tôi không có khả năng mua chiếc xe này.
I have always been interested in writing.	Tôi luôn quan tâm đến việc viết lách.
I don't want to deal with it.	Tôi không muốn đối phó với nó.
I gave Tom some advice.	Tôi đã cho Tom một số lời khuyên.
What would you like to eat if you knew today the world would end?	Bạn muốn ăn gì nếu bạn biết ngày hôm nay thế giới sẽ kết thúc?
Tom hugs his wife every morning right before he leaves the house.	Tom ôm vợ mỗi sáng ngay trước khi anh rời nhà.
I know Tom is a billionaire.	Tôi biết Tom là một tỷ phú.
What harm does that have?	Điều đó có tác hại gì?
I met someone who knew Tom.	Tôi đã gặp một người biết Tom.
Tom is waiting for a letter.	Tom đang đợi một lá thư.
How's the situation?	Tình hình như thế nào?
Looks like Tom will be at the meeting tomorrow.	Có vẻ như Tom sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
I'm sorry, but I don't speak French.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nói được tiếng Pháp.
I do not need your money. 	Tôi không cần tiền của bạn.
I need your time.	Tôi cần thời gian của bạn.
Do you have anything I can take for pain relief?	Bạn có bất cứ điều gì tôi có thể lấy để giảm đau?
It will heal.	Nó sẽ lành.
Tom slid over so that Mary could sit down beside him.	Tom lướt tới để Mary có thể ngồi xuống bên cạnh anh.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
Tom was so tired that he fell asleep without having time to eat dinner.	Tom mệt mỏi đến mức lăn ra ngủ mà không kịp ăn tối.
I don't think Tom was depressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị trầm cảm.
I met Tom in the park.	Tôi đã gặp Tom trong công viên.
I thought you said you would help us do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom had a good performance.	Tom đã có một màn trình diễn tốt.
Tom didn't know what to do with Mary.	Tom không biết Mary phải làm gì.
I don't think I need Tom's permission to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự cho phép của Tom để làm điều đó.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
I like what you're wearing.	Tôi thích những gì bạn đang mặc.
Tom will drive us.	Tom sẽ lái xe cho chúng ta.
I'm color blind, you see.	Tôi mù màu, bạn thấy đấy.
I suspect Tom has already gone to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đã đi Úc rồi.
Tom looked at Mary, but said nothing.	Tom nhìn Mary, nhưng không nói gì.
Tom will never notice the difference.	Tom sẽ không bao giờ nhận ra sự khác biệt.
Tom and Mary are angry at John.	Tom và Mary giận John.
If you spend too much time worrying, you will never get anything done.	Nếu bạn dành quá nhiều thời gian để lo lắng, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được việc gì.
Notice how players use their elbows.	Chú ý cách người chơi sử dụng khuỷu tay.
Tom is afraid that he might get fired.	Tom sợ rằng anh ấy có thể bị sa thải.
I am expecting a full refund.	Tôi đang mong đợi một khoản hoàn trả đầy đủ.
I thought you wouldn't be busy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bận rộn.
You're getting in your way, aren't you?	Bạn đang cản đường mình, phải không?
Tom is wearing the coat I gave him.	Tom đang mặc chiếc áo khoác mà tôi đã đưa cho anh ấy.
I want to buy a necklace for Mary.	Tôi muốn mua một chiếc vòng cổ cho Mary.
Not that I told you not to do it.	Không phải tôi đã nói với bạn rằng đừng làm điều đó.
Tom disappeared without a trace.	Tom đã biến mất không dấu vết.
I think both Tom and Mary are single.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều độc thân.
Tom doesn't like driving at night.	Tom không thích lái xe vào ban đêm.
Tom did not take his eyes off Mary.	Tom không rời mắt khỏi Mary.
Don't want to see the school where Tom graduated?	Bạn không muốn xem ngôi trường nơi Tom đã tốt nghiệp?
Tom is currently a university student.	Tom hiện là sinh viên đại học.
I'm not sure what his name is.	Tôi không chắc anh ta tên gì.
Tom was in the car.	Tom đã ở trong xe.
How do you know that Tom will be there?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ ở đó?
Tom has been trying to improve his French recently.	Tom gần đây đã cố gắng cải thiện tiếng Pháp của mình.
Can I get your autograph?	Tôi có thể xin chữ ký của bạn?
Tom found a box in the attic.	Tom tìm thấy một chiếc hộp trên gác mái.
Tom said he will check it out.	Tom nói anh ấy sẽ kiểm tra nó.
Tom is a straight man, isn't he?	Tom là người thẳng thắn, phải không?
Don't you know that there is a good chance for this to happen?	Bạn không biết rằng có một cơ hội tốt để điều này xảy ra?
He was a young, impressionable teenager.	Anh ấy là một thiếu niên trẻ, dễ gây ấn tượng.
If I had studied French harder when I was in school, I probably wouldn't have been so bad now.	Nếu tôi học tiếng Pháp chăm chỉ hơn khi còn đi học, có lẽ bây giờ tôi đã không đến nỗi tệ như vậy.
Tom told me you didn't win.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã không thắng.
Tom was taken advantage of.	Tom đã bị lợi dụng.
Do not stay up late.	Không thức khuya.
Tom tries to solve his problems.	Tom cố gắng giải tỏa các vấn đề của mình.
Tom was impressed by Mary's performance.	Tom rất ấn tượng trước màn trình diễn của Mary.
Tom's father is a very wise man.	Cha của Tom là một người rất khôn ngoan.
I have arranged to do that.	Tôi đã sắp xếp để làm điều đó.
The road curves gently to the west.	Con đường uốn lượn nhẹ nhàng về hướng Tây.
Tom's face was full of regret.	Khuôn mặt của Tom đầy tiếc nuối.
Is he not a bit young?	Anh ấy không phải là một chút tuổi trẻ?
Her hopes were dashed when she heard the verdict.	Hy vọng của cô đã tan thành mây khói khi nghe bản án.
Tom ordered a cup of coffee.	Tom gọi một tách cà phê.
I really can't remember.	Tôi thực sự không thể nhớ.
To whom did you send a message about Tom?	Bạn đã gửi tin nhắn về Tom cho ai?
Tom struggles.	Tom đấu tranh.
Are you saying I killed Tom?	Bạn đang nói rằng tôi đã giết Tom?
I woke up to find a thief in my room.	Tôi thức dậy và phát hiện có tên trộm trong phòng mình.
Tom said he didn't want to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn bất cứ thứ gì.
You wouldn't really vote for Tom, would you?	Bạn sẽ không thực sự bỏ phiếu cho Tom, phải không?
Tom turned off the music.	Tom đã tắt nhạc.
He was exiled to an island for treason.	Anh ta bị đày đến một hòn đảo vì tội phản quốc.
Do you think you will be successful?	Bạn có nghĩ rằng mình sẽ thành công không?
Tom and Mary went on a two-week honeymoon in Hawaii.	Tom và Mary đã đi hưởng tuần trăng mật hai tuần ở Hawaii.
Why don't you tell me you know how to fix this?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn biết cách sửa lỗi này?
I don't know we shouldn't fish here.	Tôi không biết chúng ta không nên câu cá ở đây.
I don't know why it happened.	Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra.
I'm a bad golfer.	Tôi là một tay chơi gôn tồi.
They differ in how they care for and raise their children.	Họ khác nhau về cách chăm sóc và nuôi dạy con cái.
I heard that Tom doesn't do that very well.	Tôi nghe nói rằng Tom không làm như vậy cho lắm.
Where does Tom find this evidence?	Tom tìm bằng chứng này ở đâu?
Tom was reckless.	Tom đã được khinh suất.
Tom has a great future.	Tom có ​​một tương lai tuyệt vời.
What do you want after dinner? 	Bạn muốn gì sau bữa tối?
Coffee, tea or mint water?	Cà phê, trà hay nước bạc hà?
Tom felt completely overwhelmed.	Tom cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Promise not to forget the good times we had.	Hãy hứa đừng quên những khoảng thời gian tốt đẹp mà chúng ta đã có.
I woke up earlier than usual, so I could catch the first train.	Tôi dậy sớm hơn thường lệ, để có thể bắt chuyến tàu đầu tiên.
Having a small flashlight in your pocket can be helpful.	Có một chiếc đèn pin nhỏ trong túi của bạn có thể hữu ích.
Tom admits that he really can't understand French.	Tom thừa nhận rằng anh thực sự không thể hiểu tiếng Pháp.
I don't like women like that.	Tôi không thích phụ nữ như vậy.
Let's see it that the dog does not go out.	Hãy xem nó rằng con chó không đi ra ngoài.
Tom has a lot more books than you.	Tom có ​​rất nhiều sách hơn bạn.
Those hens lay eggs almost every day.	Những con gà mái đó hầu như đẻ trứng mỗi ngày.
Tom would never be able to do it alone.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
Tom worked all the time.	Tom đã làm việc mọi lúc.
I know that Tom knows who will do it for you.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom and Mary both looked very happy.	Tom và Mary đều trông rất vui.
Thank you for coming to see me off.	Cảm ơn các bạn đã đến tận nơi để tiễn đưa tôi.
Tom actually believes that Mary has psychic abilities.	Tom thực sự tin rằng Mary có khả năng ngoại cảm.
I don't think doing that would be a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
Tom cleans his glasses every day.	Tom lau kính mỗi ngày.
Tom was standing behind the counter, pouring drinks.	Tom đang đứng sau quầy, rót đồ uống.
When I arrived, everyone had already left.	Lúc tôi đến, mọi người đã về hết.
Tom doesn't even know Mary.	Tom thậm chí không biết Mary.
No one knows for sure where it all started.	Không ai biết chắc mọi chuyện bắt đầu từ đâu.
He went outside to get some fresh air.	Anh ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tom never wanted to try anything new.	Tom không bao giờ muốn thử bất cứ điều gì mới.
It would be great if you could sing.	Thật tuyệt nếu bạn có thể hát.
You don't think I'll be able to do it alone, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó một mình, phải không?
"I've been to Boston." 	"Tôi đã đến Boston."
"Where else are you going?" 	"Anh còn đi đâu nữa?"
"I've been to Chicago too."	"Tôi cũng đã đến Chicago."
I may have put the key somewhere in this room.	Tôi có thể đã đặt chìa khóa ở đâu đó trong căn phòng này.
Tom seems to be aware that Mary hasn't done it yet.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary vẫn chưa làm điều đó.
Tom's parents are teachers.	Cha mẹ của Tom là giáo viên.
Can both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary có làm được điều đó không?
I think you should know I dated Mary.	Tôi nghĩ rằng bạn nên biết tôi đã hẹn hò với Mary.
You have humiliated yourself.	Bạn đã tự làm ô nhục chính mình.
Tom has been working in the garden for a long time.	Tom đã làm việc trong vườn trong một thời gian dài.
I don't think we should get involved.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tham gia.
Who has tickets?	Ai có vé?
Tom often makes us laugh.	Tom thường làm cho chúng ta cười.
Who is in the room?	Ai đang ở trong phòng?
Why don't we do it next Monday?	Tại sao chúng ta không làm điều đó vào thứ Hai tới?
Tom eats at least three bowls of rice every day.	Tom ăn ít nhất ba bát cơm mỗi ngày.
I told Tom that I understood his concerns.	Tôi nói với Tom rằng tôi hiểu mối quan tâm của anh ấy.
I had a similar experience.	Tôi đã có một kinh nghiệm tương tự.
Tom has a blister on his leg.	Tom bị phồng rộp ở chân.
You should pull up your jacket.	Bạn nên kéo áo khoác lên.
Tom and Mary have yet to reach an agreement.	Tom và Mary vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
We could have done this without your help.	Chúng tôi có thể đã làm điều này mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
The application deadline is October 20.	Hạn nộp hồ sơ là ngày 20 tháng 10.
I know Tom. 	Tôi biết Tom.
That's why I don't trust him.	Đó là lý do tôi không tin tưởng anh ấy.
I wonder if Tom is embarrassed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​xấu hổ hay không.
Tom won't say anything, even if they torture him.	Tom sẽ không nói bất cứ điều gì, ngay cả khi họ tra tấn anh ta.
I didn't give Tom what he needed.	Tôi đã không cho Tom những gì anh ấy cần.
I assume you will be here this afternoon.	Tôi cho rằng bạn sẽ ở đây vào chiều nay.
No one can replace Tom.	Không ai có thể thay thế Tom.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
Tom says that Mary should do it.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó.
How do you make Tom laugh?	Làm thế nào bạn khiến Tom cười?
I wish Tom wouldn't complain so much.	Tôi ước gì Tom sẽ không phàn nàn nhiều như vậy.
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó.
That is part of my job.	Đó là một phần công việc của tôi.
I hope I will be back here soon.	Tôi hy vọng tôi sẽ sớm quay lại đây.
Tom is not the one who stole Mary's bicycle.	Tom không phải là người đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom doesn't know what it's like to be poor.	Tom không biết nghèo là như thế nào.
I know Tom is not married anymore.	Tôi biết Tom đã không kết hôn nữa.
Tom should have been impressed.	Tom đáng lẽ phải rất ấn tượng.
Tom wants me to give him my old motorbike.	Tom muốn tôi đưa cho anh ấy chiếc xe máy cũ của tôi.
How do you really know that's the case?	Làm thế nào để bạn thực sự biết rằng đó là trường hợp?
Tom and Mary won't be playing tennis together this week.	Tom và Mary sẽ không chơi quần vợt cùng nhau trong tuần này.
Tom wants to buy a Japanese car.	Tom muốn mua một chiếc xe hơi Nhật Bản.
I wouldn't say they were wrong.	Tôi sẽ không nói rằng họ đã sai.
Tom's handwriting is almost unreadable.	Chữ viết tay của Tom gần như không thể đọc được.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I was surprised that Tom didn't have to do the same thing as I had to.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom không phải làm điều tương tự như tôi phải làm.
You are genius.	Bạn thông minh.
Are you Tom's brother?	Bạn là anh trai của Tom?
All three cars in the parking lot exploded at the same time.	Cả ba chiếc xe trong bãi đậu đều phát nổ cùng lúc.
I go to lunch.	Tôi đi ăn trưa.
I met Tom last weekend at the club.	Tôi đã gặp Tom vào cuối tuần trước ở câu lạc bộ.
Tom knows the drill.	Tom biết máy khoan.
My father used to take me here when I was a kid.	Cha tôi đã từng đưa tôi đến đây khi tôi còn nhỏ.
I don't want anyone to play my guitar.	Tôi không muốn bất cứ ai chơi guitar của tôi.
I'm probably not as rich as you.	Chắc tôi không giàu bằng bạn.
Tom was hired in October.	Tom đã được thuê vào tháng Mười.
This sentence seems grammatically correct.	Câu này có vẻ đúng ngữ pháp.
The butcher shop is open.	Cửa hàng bán thịt đang mở cửa.
I have never felt like this before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.
How many photos do you need to apply for a visa?	Bạn cần bao nhiêu bức ảnh để xin thị thực?
I was surprised to hear that Tom wasn't at your party.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom không có mặt trong bữa tiệc của bạn.
I didn't do anything.	Tôi đã không làm gì cả.
I can't drink alcohol.	Tôi không thể uống rượu.
Tom is recovering at a rehab center.	Tom đang hồi phục tại một trung tâm cai nghiện.
Tom can be jealous.	Tom có ​​thể ghen tị.
The Battle of San Jacinto began at four o'clock in the afternoon.	Trận San Jacinto bắt đầu lúc bốn giờ chiều.
I wonder if I can really do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi thực sự có thể làm điều đó.
What is your complaint?	Than phiền của bạn là gì?
I will look into it when I have more time.	Tôi sẽ xem xét nó khi tôi có thêm thời gian.
Tom didn't go anywhere. 	Tom đã không đi đâu cả.
He's still in his room.	Anh ấy vẫn ở trong phòng của mình.
I won't be able to buy it.	Tôi sẽ không thể mua được.
I don't think I'll be allowed to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó nữa.
This is one of the best ski resorts in this part of the country.	Đây là một trong những khu nghỉ mát trượt tuyết tốt nhất ở phần này của đất nước.
I'm not sure Tom was wrong.	Tôi không chắc Tom đã sai.
Tom is wondering if Mary enjoys hiking.	Tom đang tự hỏi liệu Mary có thích đi bộ đường dài không.
I know Tom would be surprised if you did.	Tôi biết Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm vậy.
Tom won't have any part of it.	Tom sẽ không có bất kỳ phần nào của nó.
Tom needs to start a new life.	Tom cần bắt đầu một cuộc sống mới.
We have to get out of here at once.	Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức.
I don't want to eat anymore.	Tôi không muốn ăn nữa.
Tom went on stage to receive the award.	Tom lên sân khấu nhận giải.
Tom is very scared.	Tom rất sợ.
I know that Tom is sincere.	Tôi biết rằng Tom rất chân thành.
Tom says it's part of the job.	Tom nói rằng đó là một phần của công việc.
Tom is a fitness trainer.	Tom là một huấn luyện viên thể chất.
Tom says Mary is probably still alive.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn sống.
She is a very good girl.	Cô ấy là một cô gái rất tốt.
I don't think Tom is the kind of person who would do that.	Tôi không nghĩ Tom là loại người sẽ làm điều đó.
He is a golfer.	Anh ấy là một vận động viên chơi gôn.
We must consider the financial aspects of this project.	Chúng ta phải xem xét các khía cạnh tài chính của dự án này.
Neither Tom nor Mary plan to study music in Australia.	Cả Tom và Mary đều không có kế hoạch học âm nhạc ở Úc.
Please don't do that.	Xin đừng làm vậy.
I will see Tom today.	Tôi sẽ gặp Tom hôm nay.
Tom is a bit busy today, isn't he?	Hôm nay Tom hơi bận phải không?
Tom will come back and help us this afternoon.	Tom sẽ trở lại và giúp chúng ta vào chiều nay.
Who is the author of the novel?	Ai là tác giả của cuốn tiểu thuyết?
Tom told me he thought Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã sẵn sàng.
This ticket entitles you to a free meal.	Vé này cho phép bạn có một bữa ăn miễn phí.
Tom says he has nowhere to sleep.	Tom nói rằng anh ấy không có nơi nào để ngủ.
Don't sit on that chair.	Đừng ngồi trên ghế đó.
Aren't you afraid of Tom?	Bạn không sợ Tom sao?
She is famous in both India and China.	Cô nổi tiếng ở cả Ấn Độ và Trung Quốc.
They will finish this the other day.	Họ sẽ hoàn thành việc này vào ngày khác.
Tom is really busy today.	Hôm nay Tom thực sự bận.
You have a child, don't you?	Bạn có một đứa con, phải không?
Tom told me he won't be in Australia next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
Was Tom the guy who taught you how to drive?	Tom có ​​phải là người đã dạy bạn cách lái xe không?
Tom becomes Mary's friend.	Tom trở thành bạn của Mary.
Tom turned down our offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của chúng tôi.
Tom did not rewrite.	Tom đã không viết lại.
I'm not going out tonight.	Tôi sẽ không đi chơi tối nay.
This time Tom and I are very optimistic.	Lần này Tom và tôi rất lạc quan.
I think Tom is from Australia, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đến từ Úc, nhưng tôi không chắc.
Without his help, I would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã thất bại.
I still go to Boston at least once a month.	Tôi vẫn đến Boston ít nhất mỗi tháng một lần.
Tom couldn't keep up.	Tom không thể theo kịp.
I was out of town.	Tôi đã ra khỏi thành phố.
Tom got off the car in front of the bank.	Tom đã xuống xe trước ngân hàng.
Everyone knows that's not going to happen.	Mọi người đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
It's not easy to break bad habits.	Không dễ gì bỏ được thói quen xấu.
I doubt that Tom needs to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
I went to see Tom last night.	Tôi đã đến gặp Tom tối qua.
Tom is lucky we helped him.	Tom thật may mắn vì chúng tôi đã giúp anh ấy.
She reached the other shore in 10 minutes.	Cô ấy đã đến bờ bên kia trong 10 phút.
You wouldn't really do that, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom obeyed the captain without question.	Tom vâng lời đội trưởng mà không cần thắc mắc.
Should I tell Tom this?	Tôi có nên nói với Tom điều này không?
Tom realized that he was no longer alone.	Tom nhận thức được rằng anh không còn cô đơn nữa.
Tom felt as if he had been punched in the gut.	Tom cảm thấy như thể mình bị đấm vào ruột.
Don't put books on the table.	Đừng đặt sách trên bàn.
I'm back in Boston.	Tôi đã trở lại Boston.
Tom is afraid that he will be fired.	Tom sợ rằng mình sẽ bị sa thải.
I walk along the footpath.	Tôi đi dọc theo lối đi bộ.
I don't want Tom to talk to Mary.	Tôi không muốn Tom nói chuyện với Mary.
I think Tom is in love with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang yêu Mary.
English is spoken in many parts of the world.	Tiếng Anh được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới.
Tom fell off his horse and broke his arm.	Tom ngã ngựa và gãy tay.
I don't remember how the controversy started.	Tôi không nhớ cuộc tranh cãi bắt đầu như thế nào.
Tom has arrived at the hotel.	Tom đã đến khách sạn.
Tom will beat you.	Tom sẽ đánh bại bạn.
Tom had never played that game before.	Tom chưa bao giờ chơi trò chơi đó trước đây.
Mary is a terrible stepmother.	Mary là một người mẹ kế tồi tệ.
His doom was sealed.	Sự diệt vong của anh ta đã bị phong ấn.
Tom told me he thought Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thể làm điều đó.
Neither Tom nor Mary is better at chess.	Cả Tom và Mary đều không giỏi cờ vua hơn.
Don't interfere with him if you want him to like you.	Đừng can thiệp vào anh ấy nếu bạn muốn anh ấy thích bạn.
Tom should probably tell Mary not to be so loud.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary đừng ồn ào như vậy.
Tom doesn't want any more children.	Tom không muốn có thêm con nữa.
Tom couldn't deny the fact that he did what Mary accused him of.	Tom không thể phủ nhận sự thật rằng anh ta đã làm những gì Mary buộc tội anh ta.
Tom could have kicked himself.	Tom có ​​thể đã đá chính mình.
Tom told Mary he had to do it today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom visited me yesterday.	Tom đã ghé thăm tôi ngày hôm qua.
Tom used to be a very shy person.	Tom từng là một người rất nhút nhát.
Tom made me a suit.	Tom đã may cho tôi một bộ đồ.
That's not what I wrote.	Đó không phải là những gì tôi đã viết.
Tom doesn't read as much as before.	Tom không đọc nhiều như trước nữa.
That is not my goal.	Đó không phải là mục tiêu của tôi.
Wouldn't it be great to create the world's largest dictionary?	Sẽ không tuyệt vời khi tạo ra từ điển lớn nhất thế giới phải không?
I have to help Tom.	Tôi phải giúp Tom.
I wonder if Tom has learned French yet.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã học tiếng Pháp chưa.
Tom is not going to talk to you.	Tom không định nói chuyện với bạn.
We don't work in Boston anymore.	Chúng tôi không làm việc ở Boston nữa.
Tom said he wished he hadn't left the windows unlocked.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không để cửa sổ mở khóa.
It's not good for anyone.	Nó không tốt cho bất cứ ai.
Tom probably wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó.
I think Tom will call you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ gọi cho bạn.
Maybe I'm missing something here.	Có lẽ tôi đang thiếu một cái gì đó ở đây.
They worship you.	Họ tôn thờ bạn.
That may have been true a long time ago, but it is no longer true.	Điều đó có thể đúng từ rất lâu trước đây, nhưng nó không còn đúng nữa.
Tom said Mary was skeptical.	Tom nói Mary đã hoài nghi.
The farmer plows the field all day.	Người nông dân cày ruộng cả ngày.
I'm ready in an hour.	Tôi đã sẵn sàng trong một giờ.
If she studies hard, she can pass the test.	Nếu cô ấy học chăm chỉ, cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra.
Tom will do well.	Tom sẽ làm tốt.
Take a nap if you feel tired.	Chợp mắt nếu bạn thấy mệt.
Mary wears high-waisted jeans.	Mary mặc quần jean lưng cao.
Tom doesn't want to get hurt.	Tom không muốn bị thương.
I was surprised to see Tom do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tom làm vậy.
Please tell me how to delete my account.	Vui lòng cho tôi biết cách xóa tài khoản của tôi.
Police said the search for Tom would continue.	Cảnh sát cho biết cuộc tìm kiếm Tom sẽ tiếp tục.
I don't understand what Tom is saying.	Tôi không hiểu Tom nói gì.
I'm tired of pretending to be someone I'm not.	Tôi mệt mỏi khi phải giả vờ là một người mà tôi không phải.
Not so.	Không phải vậy.
Tom realized what he had to do.	Tom nhận ra mình phải làm gì.
This is one of the most beautiful places in the world.	Đây là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới.
Tom was fed up with having to repeat himself all the time.	Tom đã chán ngấy với việc lúc nào cũng phải lặp lại chính mình.
I'm sure Tom won't be able to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I know that you don't want to talk to me.	Tôi biết rằng bạn không muốn nói chuyện với tôi.
Don't you think it might be a bit too expensive for us to buy?	Bạn không nghĩ rằng nó có thể hơi quá đắt đối với chúng tôi để mua?
Do you want me to sing you a lullaby?	Bạn có muốn tôi hát cho bạn một bài hát ru?
Why don't we let Tom do this?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều này?
At least you can visit Tom.	Ít nhất bạn cũng có thể đến thăm Tom.
Tom said it can take hours to do it.	Tom cho biết có thể mất hàng giờ để làm điều đó.
Tom thinks Mary probably won't win.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ không thắng.
Tom doesn't know when he needs to be there.	Tom không biết khi nào anh ấy cần ở đó.
Tom doesn't have to travel much for his job.	Tom không phải đi du lịch nhiều cho công việc của mình.
Tom doesn't seem focused.	Tom dường như không tập trung.
Can you type, can't you?	Bạn có thể gõ, không thể bạn?
We were the only ones here who knew Tom knew why Mary had to.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom is engrossed in his work.	Tom đang miệt mài với công việc của mình.
I find Tom funny.	Tôi thấy Tom buồn cười.
Tom says he thinks Mary will be in Australia for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở Úc trong ba tuần.
I need to sharpen my knife.	Tôi cần phải mài dao của mình.
I have seen how well you treat Tom.	Tôi đã thấy bạn đối xử tốt với Tom như thế nào.
You don't have to say it out loud.	Bạn không cần phải nói to như vậy.
Tom doesn't know where Mary does it.	Tom không biết Mary làm điều đó ở đâu.
Now I have something to strive for.	Bây giờ tôi có một cái gì đó để phấn đấu.
Don't stay there too long.	Đừng ở đó quá lâu.
The registration period has ended.	Thời gian đăng ký đã kết thúc.
I'm the one who has to do it.	Tôi là người phải làm điều đó.
I told Tom what he should buy.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy nên mua.
Tom tells Mary about his trip to Boston.	Tom nói với Mary về chuyến đi của anh ấy đến Boston.
Thank God you weren't killed.	Cảm ơn Chúa, bạn đã không bị giết.
Tom is my brother.	Tom là anh trai của tôi.
My father is a retired teacher.	Bố tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu.
Although he is young, he has a gray beard.	Mặc dù anh ấy còn trẻ, nhưng anh ấy có một bộ râu màu xám.
I'll call you when I decide what to do.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi quyết định phải làm gì.
Tom didn't know Mary was coming to his birthday party.	Tom không biết Mary sẽ đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
This is not a bank.	Đây không phải là một ngân hàng.
Tom complained about the smell.	Tom phàn nàn về mùi.
I visited Australia for the first time three years ago.	Tôi đã đến thăm Úc lần đầu tiên cách đây ba năm.
Tom doesn't seem to be as reliable as Mary.	Tom dường như không đáng tin cậy như Mary.
I wonder if Tom is deaf.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị điếc hay không.
We will check if what you said is really true.	Chúng tôi sẽ kiểm tra xem những gì bạn đã nói có thực sự là sự thật hay không.
How do we know you're not lying to us?	Làm sao chúng tôi biết bạn không nói dối chúng tôi?
I fooled you and Tom.	Tôi đã đánh lừa bạn và Tom.
I am required to do that.	Tôi bắt buộc phải làm điều đó.
Does Tom drink milk?	Tom có ​​uống sữa không?
"Now, I want you to speak slowly and clearly. Can you do that for me?" 	"Bây giờ, tôi muốn bạn nói thật chậm và thật rõ ràng. Bạn có thể làm điều đó cho tôi được không?"
"I guess so."	"Tôi đoán vậy."
I know Tom knows why I do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
I think Tom is in danger.	Tôi nghĩ Tom đang gặp nguy hiểm.
Tom told Mary everything.	Tom kể cho Mary nghe mọi chuyện.
Meteors are meteors.	Sao băng là thiên thạch.
You want to say you know the answer?	Bạn muốn nói rằng bạn biết câu trả lời?
I know I don't have to help Tom with his homework.	Tôi biết tôi không phải giúp Tom làm bài tập về nhà.
I know what you're thinking.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì.
Do Tom and I really need to be here?	Tom và tôi có thực sự cần ở đây không?
Why don't we go find Tom?	Tại sao chúng ta không đi tìm Tom?
It's cold outside.	Bên ngoài trời lạnh.
Tom didn't want to tell Mary everything.	Tom không muốn nói với Mary mọi chuyện.
We had some good times.	Chúng tôi đã có một số thời gian tốt.
Tom is actually engaged.	Tom thực sự đã đính hôn.
You are grumpy.	Bạn gắt gỏng.
I wish Tom hadn't told Mary I didn't like her.	Tôi ước gì Tom đã không nói với Mary rằng tôi không thích cô ấy.
Tom and I insult each other all the time.	Tom và tôi xúc phạm nhau mọi lúc.
Tom has three children to support.	Tom có ​​ba người con để cấp dưỡng.
I just don't get it.	Tôi chỉ không nhận được nó.
I love roller skating.	Tôi thích trượt patin.
I don't think we need to buy this.	Tôi không nghĩ chúng ta cần mua cái này.
"Whose camels are these?" 	"Những con lạc đà này là của ai?"
"They belong to Musa."	"Họ là của Musa."
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom tells Mary that he wants her to help John.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ John.
Tom met Mary at 2:30 this afternoon at the airport.	Tom đã gặp Mary lúc 2:30 chiều nay tại sân bay.
Do not touch me.	Đừng chạm vào tôi.
I haven't finished my work yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành công việc của mình.
Tom is not here now.	Tom không phải ở đây bây giờ.
Is Tom the only one who knows how to do it?	Tom có ​​phải là người duy nhất biết cách làm điều đó?
It's an interesting name.	Đó là một cái tên thú vị.
Tom wants to join the choir.	Tom muốn tham gia dàn hợp xướng.
I think it would be better if I go alone.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi đi một mình.
I heard that they discovered the footprints of a hideous snowman in the Himalayas.	Tôi nghe nói rằng họ đã phát hiện ra dấu chân của một người tuyết gớm ghiếc trên dãy núi Himalaya.
The girl took the opportunity to go to New York.	Cô gái chớp lấy cơ hội đến New York.
Tom is too excited to sleep.	Tom quá phấn khích để ngủ.
Tom probably still doesn't care about that.	Tom có ​​lẽ vẫn không quan tâm đến việc đó.
You're the one who said I should, right?	Bạn là người đã nói tôi nên làm như vậy, phải không?
Cheap imported goods will confuse the market.	Hàng nhập khẩu giá rẻ sẽ làm rối mắt thị trường.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it when she gets older.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó khi cô ấy lớn hơn.
Tom was forty-five minutes late.	Tom đã trễ bốn mươi lăm phút.
Why do not you go out?	Tại sao bạn không đi chơi?
Tom's friends all laughed at Mary.	Bạn bè của Tom đều cười nhạo Mary.
I don't think Tom really plans to do that this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
I offered to pick up Tom, but he wanted to come by himself.	Tôi đã đề nghị đến đón Tom, nhưng anh ấy muốn tự mình đến.
The police no longer believe that Tom killed Mary.	Cảnh sát không còn tin rằng Tom đã giết Mary.
Tom drove his dad's car to the park.	Tom lái xe của bố đến công viên.
When did Tom buy all of these?	Tom đã mua tất cả những thứ này khi nào?
I know that Tom is not a famous teacher.	Tôi biết rằng Tom không phải là một giáo viên nổi tiếng.
Did you know that your car is parked in a no-parking zone?	Bạn có biết rằng xe của bạn đang đậu trong khu vực cấm đậu xe không?
I agree with him to a certain extent, but not completely.	Tôi đồng ý với anh ấy ở một mức độ nhất định, nhưng không hoàn toàn.
I don't want to feed my dog ​​dry dog ​​food.	Tôi không muốn cho chó ăn thức ăn khô dành cho chó.
No one can even notice that you're not there.	Thậm chí không ai có thể nhận thấy rằng bạn không có ở đó.
Tom sings in the church choir.	Tom hát trong dàn hợp xướng ở nhà thờ.
Both Tom and I agree.	Cả tôi và Tom đều đồng ý.
I haven't seen you in years.	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều năm.
I wonder where Tom is and who he's with.	Tôi tự hỏi Tom đang ở đâu và anh ấy đi cùng ai.
Tom is educated in French.	Tom được học bằng tiếng Pháp.
It was easy for Tom to convince Mary to help him.	Thật dễ dàng để Tom thuyết phục Mary giúp anh ta.
Tom did not spit.	Tom không khạc nhổ.
Tom needs to know where Mary is.	Tom cần biết Mary ở đâu.
He consoled himself with the thought that things could have been worse.	Anh tự an ủi mình với suy nghĩ rằng mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn.
Tom said he plans to go on October 20.	Tom cho biết anh ấy dự định sẽ đi vào ngày 20/10.
I think it will rain today.	Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ mưa.
Tom told us that you are also Canadian.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn cũng là người Canada.
Tom was thirty years old then.	Lúc đó Tom ba mươi tuổi.
Have you seen Tom yet?	Các bạn đã thấy Tom chưa?
We didn't do it until the next day.	Chúng tôi đã không làm điều đó cho đến ngày hôm sau.
You gave me this picture a long time ago.	Bạn đã cho tôi bức ảnh này lâu lắm rồi.
J.F. 	J.F.
Kennedy is buried at Arlington Cemetery.	Kennedy được chôn cất tại Nghĩa trang Arlington.
You don't like my cooking?	Bạn không thích nấu ăn của tôi?
Tom says he is unlikely to win.	Tom nói rằng anh ta khó có thể thắng.
We don't understand anything you say.	Chúng tôi không hiểu bất cứ điều gì bạn nói.
Can Tom handle the truth?	Tom có ​​thể xử lý sự thật không?
I would buy that car if I had the money.	Tôi sẽ mua chiếc xe đó nếu tôi có tiền.
I know that Tom can't do it legally.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó một cách hợp pháp.
Do not disturb the road.	Đừng làm phiền con đường.
Tom comes home early to pick up Mary.	Tom về nhà sớm để đón Mary.
Tom doesn't speak French or English.	Tom không nói được tiếng Pháp hay tiếng Anh.
Tom will probably fix that.	Tom có ​​thể sẽ sửa được điều đó.
Tom wrote his name on the cover of his notebook.	Tom đã viết tên mình trên bìa sổ tay của mình.
How is Tom's French?	Tom's French như thế nào?
He wasn't stupid enough to tell the story around her.	Anh không ngốc đến mức kể câu chuyện xung quanh cô ấy.
Obviously Tom can't do what he says he can do.	Rõ ràng là Tom không thể làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy có thể làm.
You like to take your time, don't you?	Bạn thích dành thời gian của mình, phải không?
Tom knows very little about music.	Tom biết rất ít về âm nhạc.
Be careful not to exceed the allowed speed.	Hãy cẩn thận để không vượt quá tốc độ cho phép.
They stopped talking when they saw Tom.	Họ ngừng nói khi nhìn thấy Tom.
Tom used to be a paper boy.	Tom từng là một cậu bé bán giấy.
Tom said he thought he didn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom was wrong about that.	Tom đã sai về điều đó.
Let us know what happens.	Hãy cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
That guy told me his name was Tom.	Anh chàng đó nói với tôi tên anh ta là Tom.
Tom has been teaching us French for the past four years.	Tom đã dạy chúng tôi tiếng Pháp trong bốn năm qua.
Tom is lying on his bed, reading a book.	Tom đang nằm trên giường của mình, đọc sách.
Tom has just become the new editor-in-chief.	Tom vừa trở thành tổng biên tập mới.
Who's coming up again?	Ai đến hẹn lại lên?
On a first date, it's best to stay away from emotional subjects.	Vào buổi hẹn hò đầu tiên, tốt nhất bạn nên tránh xa những đối tượng dễ xúc động.
I don't want to do it tomorrow.	Tôi không muốn làm điều đó vào ngày mai.
I have submitted my report.	Tôi đã nộp báo cáo của mình.
Tom told me that you agreed with Mary.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đồng ý với Mary.
I'm trying to figure it out just like you.	Tôi đang cố gắng tìm ra nó giống như bạn.
Tom told me to be quiet.	Tom bảo tôi im lặng.
I still can't believe Tom didn't do it.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã không làm điều đó.
I think Tom is the one most likely to win the race.	Tôi nghĩ rằng Tom là người có nhiều khả năng thắng cuộc đua nhất.
What kind of movie do you want to see?	Bạn muốn xem loại phim nào?
Tom is a good neighbor, isn't he?	Tom là một người hàng xóm tốt, phải không?
You keep counting, right?	Bạn tiếp tục đếm, phải không?
Tom will go shopping tomorrow afternoon with Mary.	Chiều mai Tom sẽ đi mua sắm với Mary.
You won't have time to do that today.	Bạn sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I really hope that you can come to my party.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn có thể đến bữa tiệc của tôi.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
You don't have to say.	Bạn không cần phải nói.
I know that Tom is a good writer.	Tôi biết rằng Tom là một nhà văn giỏi.
It makes Tom happy when he makes other people happy.	Nó làm cho Tom hạnh phúc khi anh ấy làm cho người khác hạnh phúc.
Tom tried not to laugh.	Tom cố gắng không cười.
I just don't want you to get hurt.	Tôi chỉ không muốn bạn bị thương.
I feel I need to help Tom.	Tôi cảm thấy tôi cần phải giúp Tom.
He's been waiting here for a long time.	Anh ấy đã đợi ở đây lâu lắm rồi.
I have studied astronomy as a hobby since I was a kid.	Tôi đã nghiên cứu thiên văn học như một sở thích kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom said he never intended to stay this long.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ có ý định ở lại lâu như vậy.
I guarantee that won't happen.	Tôi đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra.
I don't think you should marry Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên kết hôn với Tom.
How long have Tom and Mary been working together?	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau bao lâu rồi?
The old lady made her a gift of it and insisted she should have it.	Bà cụ đã làm cho cô ấy một món quà của nó và khẳng định cô ấy nên có nó.
I didn't do you any favors.	Tôi đã không làm cho bạn bất kỳ ưu đãi.
Tom cannot control his children.	Tom không thể kiểm soát các con của mình.
Is there any chance that Tom won't do it?	Có cơ hội nào để Tom không làm điều đó không?
Does Tom know about this?	Tom có ​​biết về điều này không?
You used to be a school bus driver, right?	Bạn đã từng là một tài xế xe buýt của trường học, phải không?
Things didn't turn out the way we expected.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà chúng tôi mong đợi.
Tom wants to eat Italian food for dinner.	Tom muốn ăn đồ ăn Ý cho bữa tối.
I always shop at this supermarket.	Tôi luôn mua sắm ở siêu thị này.
Tom is already asleep.	Tom đã ngủ rồi.
Both Tom and I have one of those.	Cả tôi và Tom đều có một trong số đó.
Tom will never cry.	Tom sẽ không bao giờ khóc.
He was the first guy I ever kissed.	Anh là chàng trai đầu tiên tôi từng hôn.
Tom owns an excavation company.	Tom sở hữu một công ty khai quật.
Why is Tom kneeling?	Tại sao Tom lại quỳ?
Tom packed his wife's bag and brought her home.	Tom khăn gói đưa vợ về nước.
The police arrested the teenager for shoplifting.	Cảnh sát đã bắt giữ cậu thiếu niên vì tội ăn cắp cửa hàng.
Tom said that he thinks maybe it will snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có lẽ trời sẽ có tuyết.
Tom paid no attention to Mary.	Tom không chú ý đến Mary.
I heard that Tom is going to Harvard.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ đi học Harvard.
Tom wouldn't agree, would he?	Tom sẽ không đồng ý, phải không?
I was deeply moved by Tom's story.	Tôi vô cùng cảm động với câu chuyện của Tom.
You have been found guilty of aiding and abetting the enemy.	Bạn đã bị kết tội là tiếp tay và tiếp tay cho kẻ thù.
Looking back, it seems clear that we shouldn't burn our trash too close to our homes.	Nhìn lại, có vẻ như rõ ràng là chúng ta không nên đốt rác quá gần nhà mình.
Tom wanted to shoot the deer, but we talked to him.	Tom muốn bắn con nai, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy.
I want to know why you don't do that.	Tôi muốn biết tại sao bạn không làm điều đó.
We decided to help Tom.	Chúng tôi quyết định giúp Tom.
The food here is not very good.	Thức ăn ở đây không ngon lắm.
This plastic chair is not expensive.	Ghế nhựa này không đắt.
Tom told me he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I just saw Tom and Mary.	Tôi vừa nhìn thấy Tom và Mary.
I can't understand why it took Tom so long to decide.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại mất nhiều thời gian để quyết định.
I don't know anything about him.	Tôi không biết gì về anh ta cả.
This can be helpful.	Điều này có thể hữu ích.
I didn't know that Tom would be as enthusiastic about it as he is.	Tôi không biết rằng Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như anh ấy.
There's no point arguing with Tom.	Tranh cãi với Tom chẳng ích gì.
Tom let the dog out in the yard.	Tom thả rông chó ngoài sân.
I wish I hadn't done what I did.	Tôi ước tôi đã không làm những gì tôi đã làm.
Asians in general have black hair.	Người châu Á nói chung có mái tóc đen.
Tom holds the camera as still as possible.	Tom giữ máy ảnh cố định hết mức có thể.
I hope you have received the flowers I sent yesterday.	Tôi hy vọng bạn đã nhận được những bông hoa tôi đã gửi ngày hôm qua.
Tom didn't know it was after 2:30.	Tom không biết nó đã là sau 2:30.
Tom tells Mary about his father.	Tom nói với Mary về cha của anh ấy.
Hurry up and clean up the living room before Tom gets here.	Mau dọn dẹp phòng khách trước khi Tom đến đây.
Tom has decided that he will not go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom still didn't know why Mary wanted to do that.	Tom vẫn không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
You are stupid to swim in such cold weather.	Bạn thật ngu ngốc khi bơi khi trời lạnh như vậy.
You will protect Tom, right?	Bạn sẽ bảo vệ Tom, phải không?
I will never be on time.	Tôi sẽ không bao giờ đến đúng giờ.
Tom thinks Mary is unreasonable.	Tom cho rằng Mary không hợp lý.
Tom's case is pending.	Trường hợp của Tom đang chờ xử lý.
Tom doesn't want to go back to Boston.	Tom không muốn quay lại Boston.
I don't remember what you said.	Tôi không nhớ bạn đã nói gì.
You are asking me a question that I cannot answer.	Bạn đang hỏi tôi một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
Tom handled that wonderfully.	Tom đã xử lý điều đó một cách tuyệt vời.
Is your company's dress code strict?	Quy định về trang phục của công ty bạn có nghiêm ngặt không?
I'm sure we can sort that out.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể sắp xếp điều đó.
Tom is unbiased, I think.	Tom là không thiên vị, tôi nghĩ.
That's not what happened.	Đó không phải là những gì đã xảy ra.
Tom said he wanted something hot to drink.	Tom nói rằng anh ấy muốn một thứ gì đó nóng để uống.
We are fugitives.	Chúng tôi là những kẻ đào tẩu.
What will happen next is not clear.	Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không rõ ràng.
What upsets you about Tom?	Điều gì làm bạn khó chịu về Tom?
Let's conserve our limited water resources.	Hãy bảo tồn nguồn nước có hạn của chúng ta.
Tom doesn't need an umbrella.	Tom không cần ô.
Mary didn't tell me Tom was her husband.	Mary không nói với tôi Tom là chồng của cô ấy.
The reason why Tom was sick was because he was over-exercising.	Nguyên nhân khiến Tom bị ốm là vì anh ấy đã tập luyện quá mức.
I suspect that Tom was disappointed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thất vọng.
I really wish I knew where Tom left my briefcase.	Tôi thực sự ước tôi biết Tom để chiếc cặp của tôi ở đâu.
I think you should be able to change Tom's mind.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của Tom.
I know that this is very difficult for you.	Tôi biết rằng điều này là rất khó khăn cho bạn.
Tom said goodbye to me and walked out the door.	Tom chào tạm biệt tôi và bước ra khỏi cửa.
I used to dress quite conservatively.	Tôi từng ăn mặc khá bảo thủ.
There is a garden behind the house.	Có một khu vườn sau nhà.
How do you like this parka?	Làm thế nào để bạn thích parka này?
You are a lazy child.	Bạn là một đứa trẻ lười biếng.
You are not very polite.	Bạn không lịch sự cho lắm.
The moment I held the baby in my arms, it started crying.	Khoảnh khắc tôi ôm đứa bé trên tay, nó bắt đầu khóc.
Consumption tax is currently 5% in Japan.	Thuế tiêu thụ hiện là 5% ở Nhật Bản.
I used the yellow piece of fabric you gave me to make the curtain for my bedroom.	Tôi đã sử dụng mảnh vải màu vàng mà bạn đưa cho tôi để làm rèm cho phòng ngủ của tôi.
Tom did not know when Mary intended to come to Boston.	Tom không biết Mary định đến Boston khi nào.
Tom told me how to do it last year.	Tom đã nói với tôi cách làm điều đó vào năm ngoái.
We told Tom he was not welcome here.	Chúng tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không được chào đón ở đây.
You don't want to forget who your friends are.	Bạn không muốn quên bạn bè của mình là ai.
Tom is the only son of Mary and John.	Tom là con trai duy nhất của Mary và John.
Tom and Mary probably didn't do what they were supposed to do.	Tom và Mary có lẽ đã không làm những gì họ phải làm.
Aneurysms are rare in adolescents.	Chứng phình động mạch hiếm gặp ở thanh thiếu niên.
You still don't think Tom can do it, do you?	Bạn vẫn không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
You are too big.	Bạn quá lớn.
I'm sure the meeting will be over soon.	Tôi chắc rằng cuộc họp sẽ sớm kết thúc.
Why would anyone want to kill Tom?	Tại sao mọi người lại muốn giết Tom?
I don't gamble anymore.	Tôi không đánh bạc nữa.
I wonder if Tom can win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
Tom shows Mary the tattoo on his arm.	Tom cho Mary xem hình xăm trên cánh tay của mình.
Tom needs to learn to be more cooperative.	Tom cần học cách hợp tác hơn.
Tom would be thirty years old today if he hadn't passed away last year.	Hôm nay Tom sẽ được ba mươi tuổi nếu anh ấy không qua đời vào năm ngoái.
How much does it cost to go to the city center by bus?	Mất bao nhiêu tiền để đi đến trung tâm thành phố bằng xe buýt?
Prices have increased significantly over the past decade.	Giá cả đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua.
Tom looks like he's busy?	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang bận rộn?
Tom can't leave work today until six o'clock.	Tom không thể rời công việc hôm nay cho đến sáu giờ.
Tom should have known better to call Mary after midnight.	Tom nên biết tốt hơn là nên gọi cho Mary sau nửa đêm.
I don't want Tom to get it wrong.	Tôi không muốn Tom hiểu sai.
Isn't Tom from Australia?	Không phải Tom đến từ Úc phải không?
I hope what I have written can be understood.	Tôi hy vọng những gì tôi đã viết có thể hiểu được.
Tom realizes that he doesn't know how to do what needs to be done.	Tom nhận ra rằng anh không biết phải làm thế nào để làm những việc cần phải làm.
I told Tom I wouldn't help him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không giúp anh ấy.
Tom says he plans to get there soon.	Tom nói rằng anh ấy định đến đó sớm.
I no longer go skating as often as I used to.	Tôi không còn đi trượt băng thường xuyên như trước nữa.
I don't want to risk losing Tom as a friend.	Tôi không muốn mạo hiểm để mất Tom như một người bạn.
Minds, like parachutes, work best when they are open.	Minds, giống như chiếc dù, hoạt động tốt nhất khi chúng mở.
This book is geared towards beginners.	Cuốn sách này hướng đến những người mới bắt đầu.
I think I have a good chance to be voted.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để được bầu chọn.
I know that Tom didn't know we were the ones who did it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi là người đã làm điều đó.
I was not able to fix it.	Tôi đã không thể sửa chữa nó.
You are not working hard enough.	Bạn không làm việc đủ chăm chỉ.
You will never find another man as good as Tom.	Bạn sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông khác tốt như Tom.
They were kicked out of the house without notice.	Họ đã bị đuổi ra khỏi nhà mà không cần thông báo.
I will write a letter tomorrow.	Tôi sẽ viết một lá thư vào ngày mai.
I am a murderer.	Tôi là kẻ giết người.
Tom did not tell Mary that he used to live in Boston.	Tom không nói với Mary rằng anh từng sống ở Boston.
I don't think Tom knows why I like living in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi thích sống ở Boston.
I think we need to find some other way to do it.	Tôi nghĩ chúng ta cần tìm một số cách khác để làm điều đó.
He has unfortunately lost all his money.	Anh ta đã không may bị mất tất cả tiền của mình.
I think Tom hates you.	Tôi nghĩ Tom ghét bạn.
I suspect Tom and Mary are busy.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang bận.
When I got home, my brother was doing his homework.	Khi tôi trở về nhà, anh trai tôi đang làm bài tập về nhà.
There is still some warm tea in my cup.	Vẫn còn một ít trà ấm trong tách của tôi.
Tom agrees to go to Australia.	Tom đồng ý đi Úc.
I love oil painting, but I don't intend to make it my lifelong profession.	Tôi thích vẽ tranh sơn dầu, nhưng tôi không có ý định coi đó là nghề cả đời của mình.
Maybe you need to do the same thing I'm doing.	Có lẽ bạn cần phải làm điều tương tự như tôi đang làm.
They did not want to participate in the skirmish.	Họ không muốn tham gia vào cuộc giao tranh.
Tom says he can hear Mary and John arguing.	Tom nói rằng anh ấy có thể nghe thấy Mary và John tranh cãi.
Tom is very attentive.	Tom rất chăm chú.
If this is your best, I don't want to see your worst.	Nếu đây là điều tốt nhất của bạn, tôi không muốn thấy điều tồi tệ nhất của bạn.
We will pay you according to the amount of work you do.	Chúng tôi sẽ trả cho bạn tùy theo khối lượng công việc bạn làm.
I don't want to go out with Tom.	Tôi không muốn đi chơi với Tom.
Why would Tom take such a risk?	Tại sao Tom lại mạo hiểm như vậy?
Tom said Mary thought he might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
How do you know that's true?	Làm sao bạn biết đó là sự thật?
I won't play guessing games with you.	Tôi sẽ không chơi trò chơi đoán với bạn.
We cannot abandon them now.	Chúng ta không thể bỏ rơi họ bây giờ.
I wonder where Tom went last weekend.	Tôi tự hỏi Tom đã đi đâu vào cuối tuần trước.
Tom breathed a sigh of relief.	Tom thở phào nhẹ nhõm.
Tom says he forgot that he promised to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên rằng anh ấy đã hứa sẽ làm điều đó.
What a scary weather!	Thời tiết nào đáng sợ!
Tom said he was prepared.	Tom nói rằng anh ấy đã chuẩn bị.
I know you will wait.	Tôi biết bạn sẽ đợi.
Do you know what Tom wants?	Bạn có biết Tom muốn gì không?
I have an idea on how we can make this more efficient.	Tôi có một ý tưởng về cách chúng tôi có thể làm điều này hiệu quả hơn.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
I told Tom that you came home sick.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn bị ốm về nhà.
I can stay with you as long as you want me to.	Tôi có thể ở lại với bạn miễn là bạn muốn tôi.
Food prices skyrocketed.	Giá thực phẩm tăng chóng mặt.
Tom is an airplane pilot.	Tom là một phi công lái máy bay.
That is a risk.	Đó là một rủi ro.
Tom probably has a good reason to leave early.	Tom có ​​lẽ có lý do chính đáng để về sớm.
I have been on the city council for five years.	Tôi đã ở trong hội đồng thành phố được năm năm.
How did Tom threaten you?	Tom đã đe dọa bạn như thế nào?
I am inside.	Tôi đang ở bên trong.
That's a good song.	Đó là một bài hát hay.
I wonder if we really have to.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự phải làm như vậy không.
Tom fell asleep again.	Tom lại ngủ quên.
I don't hide.	Tôi không trốn.
I cannot be bribed.	Tôi không thể bị mua chuộc.
I don't think Tom would be worried.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng.
I didn't know that I needed to do it today.	Tôi không biết rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I wonder if Tom knows that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết điều đó không.
Tom said that Mary wasn't sure that John would do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng John sẽ làm điều đó.
Tom is about the same age as Mary.	Tom khoảng bằng tuổi Mary.
We won't get much snow this winter.	Chúng ta sẽ không có nhiều tuyết vào mùa đông này.
Tom talked to me.	Tom đã nói chuyện với tôi.
Don't you want to know what this is all about?	Bạn không muốn biết tất cả những gì đây là về?
Tom told me he decided not to go to Boston next summer.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy quyết định không đi Boston vào mùa hè năm sau.
Tom doesn't have to answer.	Tom không cần phải trả lời.
I think what we just heard was Tom's voice.	Tôi nghĩ những gì chúng tôi vừa nghe là giọng của Tom.
Tighten the screws.	Vặn chặt các vít.
Can we have dinner together?	Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không?
I'm sorry you left here.	Tôi xin lỗi vì bạn đã rời khỏi đây.
Make sure you are here by 2:30.	Hãy chắc chắn rằng bạn ở đây trước 2:30.
Tom gets tired of waiting and leaves.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi và rời đi.
What can Tom do?	Tom có ​​thể làm gì?
Tom was stung by a jellyfish.	Tom đã bị một con sứa đốt.
I better call Tom again.	Tốt hơn là tôi nên gọi cho Tom một lần nữa.
Many beachgoers ignored the warnings.	Nhiều người đi biển đã phớt lờ những lời cảnh báo.
She wakes up early every morning because she has to cook.	Sáng nào cô ấy cũng dậy sớm vì phải nấu ăn.
You'll help us, won't you?	Bạn sẽ giúp chúng tôi, phải không?
Maybe Tom will be there.	Có lẽ Tom sẽ ở đó.
Tom was wearing a blue sweater.	Tom đã mặc một chiếc áo len màu xanh.
Are you still mad at Tom?	Bạn vẫn còn giận Tom?
Tom didn't know Mary wanted to do it on Monday.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó vào thứ Hai.
Do you think your husband is the most important person in your life?	Bạn có nghĩ rằng chồng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn?
Tom didn't know why Mary wanted him to leave.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh rời đi.
Tom doesn't like people who don't take their jobs seriously.	Tom không thích những người không coi trọng công việc của họ.
Time to tell Tom the truth.	Đã đến lúc phải nói cho Tom biết sự thật.
Tom didn't laugh at any of Mary's jokes.	Tom không cười trước bất kỳ trò đùa nào của Mary.
There is a problem with my Internet connection.	Có vấn đề với kết nối Internet của tôi.
I went surfing with Tom.	Tôi đã đi lướt sóng với Tom.
It's good that Tom isn't here.	Thật tốt khi Tom không có ở đây.
Tom knows he can't win.	Tom biết mình không thể thắng.
This is the magazine you are looking for.	Đây là tạp chí bạn đang tìm kiếm.
Tom is still too young to get a driver's license.	Tom vẫn còn quá nhỏ để lấy bằng lái xe.
That is completely beside the point.	Đó là hoàn toàn bên cạnh vấn đề.
I haven't seen Tom since yesterday.	Tôi đã không gặp Tom kể từ hôm qua.
I don't think I've heard you play guitar before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe bạn chơi guitar trước đây.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Are you divorced already?	Anh đã ly hôn rồi phải không?
Tom said Mary knew John might not want to do it this afternoon.	Tom nói Mary biết John có thể không muốn làm điều đó vào chiều nay.
Tom wants us to go.	Tom muốn chúng ta đi.
It won't take long to do that.	Sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom never knew it.	Tom không bao giờ biết điều đó.
I didn't think Tom would be so careless.	Tôi không nghĩ Tom lại bất cẩn như vậy.
I think you are making a mistake.	Tôi nghĩ bạn đang mắc sai lầm.
We have to get you out of here.	Chúng tôi phải đưa bạn ra khỏi đây.
Tom doesn't know where Mary's ski gloves are.	Tom không biết găng tay trượt tuyết của Mary ở đâu.
Tom can't talk to you right now.	Tom không thể nói chuyện với bạn ngay bây giờ.
As soon as she received her salary, she spent it all.	Ngay khi nhận lương, cô ấy đã tiêu hết.
Tom was able to answer my questions.	Tom đã có thể trả lời câu hỏi của tôi.
I don't eat apple cores.	Tôi không ăn lõi táo.
Tom's boots are covered in mud.	Đôi ủng của Tom bị dính bùn.
That didn't happen to you, did it?	Điều đó đã không xảy ra với bạn, phải không?
I got a call from Tom for the first time in a long time.	Tôi đã có một cuộc gọi từ Tom lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Tom is not forthright.	Tom không thẳng thắn.
Tom and Mary look happy.	Tom và Mary trông hạnh phúc.
The moon was shining brightly.	Mặt trăng đã sáng lấp lánh.
I'm not as smart as Tom.	Tôi không thông minh như Tom.
Have you heard what happened to Tom?	Bạn đã nghe chuyện gì đã xảy ra với Tom chưa?
Tom says you will never come.	Tom nói rằng bạn sẽ không bao giờ đến.
Lion kills antelope.	Sư tử giết linh dương.
Tom will finish it by 2:30.	Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
You don't have to worry about anything.	Bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
In short, he ran away without paying off his debt.	Nói tóm lại, anh ta chạy trốn mà không trả hết nợ.
We have to stay here whether we like it or not.	Chúng ta phải ở lại đây dù muốn hay không.
Is it okay if I don't come tomorrow?	Có ổn không nếu ngày mai tôi không đến?
Tom consults the map.	Tom tham khảo bản đồ.
Tom doesn't want you.	Tom không muốn bạn.
Tom asked several people the same question.	Tom đã hỏi một số người cùng một câu hỏi.
Someone invited me to a party, but I was too scared to go.	Có người mời tôi dự tiệc, nhưng tôi sợ quá không dám đi.
I advised Tom to continue with that.	Tôi đã khuyên Tom nên tiếp tục điều đó.
There is some tea left in the pot.	Còn một ít trà trong bình.
You don't think Tom would possibly do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó, phải không?
I'm not sure if there's anything in the box or not.	Tôi không chắc liệu có gì trong hộp hay không.
The bed you just sat on is my dad's bed.	Cái giường bạn vừa ngồi là giường của bố tôi.
Many inmates said they wanted to die.	Nhiều bạn tù nói rằng họ muốn chết.
Tom wants to know what Mary does in her free time.	Tom muốn biết Mary làm gì vào thời gian rảnh.
These problems can get worse over time.	Những vấn đề này có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
Tom says that Mary will probably return on October 20.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
You've watched too many sitcoms.	Bạn đã xem quá nhiều phim sitcom.
Tom had absolutely no idea what Mary meant.	Tom hoàn toàn không biết ý của Mary.
All participants seemed to agree.	Tất cả những người tham gia dường như đồng ý.
Tom was booed by the fans himself.	Tom bị chính người hâm mộ la ó.
Can you go help Tom?	Bạn có thể đi giúp Tom được không?
I am satisfied with the results.	Tôi hài lòng với kết quả.
Tom told me about your conversation with Mary yesterday.	Tom đã nói với tôi về cuộc trò chuyện của bạn với Mary ngày hôm qua.
I didn't do it as much last week as I usually do.	Tôi đã không làm điều đó nhiều vào tuần trước như tôi thường làm.
I really need your help.	Tôi rất cần sự giúp đỡ của bạn.
Stop the war.	Hãy ngừng chiến tranh.
Tom is Mary's personal chauffeur.	Tom là tài xế riêng của Mary.
She knows a lot about the latest fashion.	Cô ấy biết rất nhiều về thời trang mới nhất.
Tom burst into the room.	Tom xông vào phòng.
I can't believe this kind of thing is still happening.	Tôi không thể tin rằng loại chuyện này vẫn xảy ra.
Tom joined a gang.	Tom đã tham gia một băng đảng.
Tom knows why Mary wants to do it.	Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
I don't think it's as important as Tom thinks.	Tôi không nghĩ rằng nó quan trọng như Tom nghĩ.
I'll put in two cloves of garlic.	Tôi sẽ cho vào hai nhánh tỏi.
I'm not a city girl, am I?	Em không phải gái thành phố phải không?
We have evacuated nearly three hundred people.	Chúng tôi đã sơ tán gần ba trăm người.
Tom tells Mary that he thinks John is not upset.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không khó chịu.
I don't want to involve Tom at this point.	Tôi không muốn liên quan đến Tom vào thời điểm này.
Tom signed the document.	Tom đã ký vào tài liệu.
Tom went to lunch.	Tom đã đi ăn trưa.
Tom says he has a contract.	Tom nói rằng anh ấy có một hợp đồng.
Don't worry about Tom.	Đừng lo lắng về Tom.
I forgot that Tom used to live in Australia.	Tôi quên rằng Tom từng sống ở Úc.
How did the two of you meet?	Hai người gặp nhau như thế nào?
I know that Tom is a pretty good jazz saxophone player. 	Tôi biết rằng Tom là một người chơi saxophone jazz khá giỏi.
That's why I wanted him to join our band.	Đó là lý do tại sao tôi muốn anh ấy tham gia ban nhạc của chúng tôi.
Alright, that's enough.	Được rồi, đủ rồi.
Tom not only teaches guitar, but also regularly gives concerts.	Tom không chỉ dạy guitar mà còn thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất hạnh phúc.
I don't know exactly what time Tom will leave.	Tôi không biết chính xác mấy giờ Tom sẽ rời đi.
Do you think it will be cold tonight?	Bạn có nghĩ đêm nay trời sẽ lạnh không?
Tom makes humorous comments.	Tom đưa ra những bình luận hài hước.
"Did Tom see us?" 	"Tom có ​​thấy chúng ta không?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
I'm not sure exactly what you're looking for.	Tôi không chắc chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom usually wears a black cowboy hat.	Tom thường đội một chiếc mũ cao bồi màu đen.
Apparently it was Tom who had to tell Mary to do it.	Rõ ràng Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
I don't understand your obsession.	Tôi không hiểu nỗi ám ảnh này của bạn.
Get a clean glass from the cupboard.	Lấy một chiếc ly sạch trong tủ.
Agriculture is small in scale and most of the food is imported.	Ngành nông nghiệp có quy mô nhỏ và phần lớn lương thực phải nhập khẩu.
I apologize that I have not written to you for a long time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không viết thư cho bạn trong một thời gian dài.
I won't stand a chance.	Tôi sẽ không có cơ hội.
I tried to commit suicide.	Tôi đã cố gắng tự tử.
I lost patience with his inability to make decisions.	Tôi mất kiên nhẫn với việc anh ấy không thể đưa ra quyết định.
You said you have a connection.	Bạn đã nói rằng bạn có kết nối.
Should I tell Tom we don't want to do that?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng tôi không muốn làm điều đó không?
Tom sent us Christmas presents.	Tom đã gửi quà Giáng sinh cho chúng tôi.
Are you impulsive?	Bạn có bốc đồng không?
I will think carefully and reply to you tomorrow.	Tôi sẽ suy nghĩ kỹ và trả lời cho bạn vào ngày mai.
Tom is jealous of Mary's luck.	Tom ghen tị với sự may mắn của Mary.
13 people died in the shipwreck.	13 người thiệt mạng trong vụ đắm tàu.
Tom hasn't eaten since breakfast and is hungry.	Tom đã không ăn kể từ bữa sáng và đang đói.
Tom doesn't often admit that he's wrong.	Tom không thường thừa nhận rằng mình sai.
I won't let you do that again.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
We apologize for any inconvenience.	Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào.
I wonder why Tom is in trouble.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại gặp rắc rối.
It won't rain tonight.	Tối nay trời sẽ không mưa.
Tom ran as fast as he could, hoping he wouldn't miss the train.	Tom chạy thật nhanh với hy vọng rằng mình sẽ không bị lỡ chuyến tàu.
I can be assertive if necessary.	Tôi có thể quyết đoán nếu cần thiết.
I'm pretty sure Tom can't swim.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết bơi.
Do you think Tom and Mary will do it together?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ làm điều đó cùng nhau?
Tom says money is not the problem.	Tom nói rằng tiền không phải là vấn đề.
There is a door.	Có cửa.
This book has been translated into more than fifty languages.	Cuốn sách này đã được dịch sang hơn năm mươi thứ tiếng.
I'm not proud of my behavior.	Tôi không tự hào về hành vi của mình.
Tom remarried to his first wife after divorcing the third.	Tom tái hôn với người vợ đầu tiên sau khi ly hôn với người thứ ba.
My bike is much newer than yours.	Xe đạp của tôi mới hơn của bạn nhiều.
The house is not finished yet.	Ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành.
I usually never finish reading books that I find boring.	Tôi thường không bao giờ đọc xong những cuốn sách mà tôi thấy nhàm chán.
I won't do that again.	Tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom is working pretty well on that.	Tom đang làm việc khá tốt về điều đó.
I don't see anything wrong with doing it that way.	Tôi không thấy có gì sai khi làm theo cách đó.
Tom reviewed it.	Tom đã xem xét nó.
I don't think you and I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom won't stop.	Tom sẽ không dừng lại.
I don't think Tom has any idea what he should do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về việc anh ấy nên làm.
They should let you see Tom.	Họ nên cho bạn gặp Tom.
Tom said that Mary might cry.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ khóc.
Thank God it's over.	Cảm ơn Chúa đã kết thúc.
I don't like this kind of food.	Tôi không thích loại thức ăn này.
How much did you spend each day while you were in Boston?	Bạn đã chi tiêu bao nhiêu mỗi ngày khi bạn ở Boston?
Tom wears a yellow shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng.
I don't think now is the time to do that.	Tôi không nghĩ bây giờ là lúc để làm điều đó.
I think Tom can do it for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
I don't think Tom would let me read his diary.	Tôi không nghĩ Tom lại cho tôi đọc nhật ký của anh ấy.
He did not have the necessary skills for that task.	Anh ta không có các kỹ năng cần thiết cho nhiệm vụ đó.
Tom went shooting.	Tom đã đi bắn súng.
Tom decided that he would do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom says he's in no rush to sell his house.	Tom nói rằng anh ấy không vội bán nhà của mình.
Tom said that he was very unlucky.	Tom nói rằng anh ấy đã rất đen đủi.
I suspect that Tom didn't really want to do that to Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
Now I realize why she was angry with me.	Bây giờ tôi nhận ra lý do tại sao cô ấy giận dữ với tôi.
It was one of the best grilled cheese sandwiches I have ever eaten.	Đó là một trong những món bánh mì kẹp phô mai nướng ngon nhất mà tôi từng ăn.
Tom likes Mary.	Tom thích Mary.
I think we should reconsider that.	Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lại điều đó.
Tom says that Mary is sorry for what she did.	Tom nói rằng Mary rất tiếc vì những gì cô ấy đã làm.
Let's look at the numbers.	Hãy xem xét các con số.
I'm very satisfied.	Tôi rất hài lòng.
I survived a lot of things.	Tôi đã sống sót sau rất nhiều thứ.
Tom gave Mary some beautiful roses.	Tom đã tặng Mary một số bông hồng đẹp.
I tripped, but I didn't fall.	Tôi đã vấp ngã, nhưng tôi không ngã.
I don't think Tom knows that he shouldn't be doing it here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
"How old are you?" 	"Bạn bao nhiêu tuổi?"
"I'm thirty years old."	"Tôi ba mươi tuổi."
This is not love.	Đây không phải là tình yêu.
I haven't talked to Tom yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom.
You are in no danger here.	Bạn không gặp nguy hiểm ở đây.
I quoted Tom.	Tôi đã trích dẫn Tom.
Tom realized that he might need some more money.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể cần thêm một số tiền nữa.
This is the most beautiful gift I have ever received.	Đây là món quà đẹp nhất mà tôi từng nhận được.
Tell her I'm fixing the fridge.	Nói với cô ấy rằng tôi đang sửa tủ lạnh.
Tom will be able to swim across the river.	Tom sẽ có thể bơi qua sông.
Touch the nose with the left index finger.	Chạm vào mũi bằng ngón trỏ trái.
Tom doesn't work.	Tom không làm việc.
Tom tells Mary that John is not awake.	Tom nói với Mary rằng John không tỉnh táo.
How do you know that Tom has a criminal record?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã có một tiền án?
Childhood is one of the most important periods of a person's life.	Tuổi thơ là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời một con người.
Perhaps the only person here willing to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây sẵn sàng làm điều đó là Tom.
We're not leaving Mary alone with Tom, are we?	Chúng ta sẽ không để Mary một mình với Tom, phải không?
Tom is waiting to take you home.	Tom đang đợi để đưa bạn về nhà.
No one knows what will happen next.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom told me that he thought Mary was single.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary độc thân.
Do you think that could be part of the problem?	Bạn có nghĩ rằng đó có thể là một phần của vấn đề?
I don't know what made me do it.	Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm được điều đó.
I told you about it before.	Tôi đã nói với bạn về nó trước đây.
Tom is usually the first to arrive at a party and the last to leave.	Tom thường là người đầu tiên đến một bữa tiệc và là người cuối cùng rời đi.
The spire of the church collapsed.	Phần chóp của nhà thờ bị sập.
This is not a coincidence.	Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tom and Mary had a terrible fight.	Tom và Mary đã đánh nhau khủng khiếp.
Parents can't know what their daughter wants.	Các bậc cha mẹ không thể biết con gái họ muốn gì.
Tom helped his friends with their homework.	Tom đã giúp bạn bè của mình làm bài tập về nhà của họ.
If I were you, I wouldn't do such a thing.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm một điều như thế.
I don't have a guitar.	Tôi không có một cây đàn guitar.
You don't have to attend tomorrow's meeting.	Bạn không cần phải tham dự cuộc họp ngày mai.
The jacket I want to buy costs $300.	Chiếc áo khoác tôi muốn mua có giá 300 đô la.
Tom rents a room.	Tom thuê một căn phòng.
Tom is no longer a student here.	Tom không còn là sinh viên ở đây nữa.
I didn't know that Tom wasn't going to do that.	Tôi không biết rằng Tom không định làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was full.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã đầy đủ.
I don't know what Mary is looking for.	Tôi không biết Mary đang tìm gì.
We have overlooked this important fact.	Chúng tôi đã bỏ qua sự thật quan trọng này.
We have some questions for you.	Chúng tôi có một số câu hỏi cho bạn.
I admire Tom's effort.	Tôi ngưỡng mộ nỗ lực của Tom.
I want to find a job that I enjoy doing.	Tôi muốn tìm một công việc mà tôi thích làm.
I am living with my uncle.	Tôi đang sống với bác tôi.
Would you be willing to help me clean the garage?	Bạn có sẵn lòng giúp tôi dọn dẹp nhà để xe không?
You don't think you can fix that?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể sửa chữa điều đó?
Tom wears a tie.	Tom đeo cà vạt.
Tom would probably still be afraid to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ vẫn sợ làm điều đó.
Tom bought himself a new pair of jeans, a checkered shirt, a suede vest, and a cowboy hat.	Tom mua cho mình một chiếc quần jean mới, một chiếc áo sơ mi ca rô, một chiếc áo vest da lộn và một chiếc mũ cao bồi.
OH! 	Ồ!
It's cheap!	Thật rẻ!
Tom says he doesn't have enough energy to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ năng lượng để làm điều đó.
Tom should be proud of this.	Tom nên tự hào về điều này.
Who usually does it?	Ai là người thường làm điều đó?
Tom arrived in Australia on Monday.	Tom đã đến Úc vào thứ Hai.
Tom's grandfather was a soldier.	Ông nội của Tom là một người lính.
I know that Tom doesn't know that Mary didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
I don't have time to deal with this right now.	Tôi không có thời gian để giải quyết việc này ngay bây giờ.
No one was injured.	Không ai bị thương.
Tom would never say what you think he said.	Tom sẽ không bao giờ nói những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã nói.
Tom is not the one who broke the window.	Tom không phải là người đã phá cửa sổ.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom wants some alone time.	Tom muốn có thời gian ở một mình.
I don't think Tom would be suspicious.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nghi ngờ.
Do Tom and I need to do it now?	Tom và tôi có cần phải làm điều đó ngay bây giờ không?
Thanks for this, Tom.	Cảm ơn vì điều này, Tom.
I was worried you wouldn't get here on time.	Tôi đã lo lắng bạn sẽ không đến đây đúng giờ.
I know Tom wouldn't want to do that.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I'm sorry that things didn't go well between you and Tom.	Tôi xin lỗi vì mọi việc không suôn sẻ giữa bạn và Tom.
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom and Mary both knew John was the one who did it.	Tom và Mary đều biết John là người đã làm điều đó.
I don't answer any questions.	Tôi không trả lời câu hỏi nào cả.
Tom stuffed everything into his suitcase.	Tom nhét mọi thứ vào vali của mình.
I know I don't need to help Tom do it anymore.	Tôi biết tôi không cần phải giúp Tom làm điều đó nữa.
I asked him if he would scratch my back.	Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy có gãi lưng cho tôi không.
I know there's a chance that Tom will need help.	Tôi biết có khả năng Tom sẽ cần giúp đỡ.
I don't know what Tom is dreaming about right now.	Không biết lúc này Tom đang mơ về điều gì.
Tom hates his parents.	Tom ghét bố mẹ mình.
I wish Tom would stop complaining all the time.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng phàn nàn mọi lúc.
Tom doesn't think he's allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy được phép làm điều đó.
Tom met Mary.	Tom đã gặp Mary.
Promise me you won't do that.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom probably didn't know why Mary did what she did.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom told me Mary is retired.	Tom nói với tôi Mary đã nghỉ hưu.
When it's morning in California, it's late at night in Japan.	Khi trời sáng ở California, thì đêm muộn ở Nhật Bản.
The man jumped to his death.	Người đàn ông nhảy xuống cái chết của mình.
Chances are Tom will be fined for doing that.	Rất có thể Tom sẽ bị phạt vì làm điều đó.
Tom has decided that he will not try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng trốn thoát.
How would you feel if someone did the same to you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó làm như vậy với bạn?
It won't be easy to convince Tom to help us do that.	Sẽ không dễ dàng để thuyết phục Tom giúp chúng tôi làm điều đó.
We don't have to go anywhere.	Chúng ta không cần phải đi đâu cả.
I'm glad to hear you say that.	Tôi rất vui khi nghe bạn nói điều đó.
Tom is not picky like me.	Tom không kén chọn như tôi.
I thought you said you would probably do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể sẽ làm điều đó.
Where's my jacket?	Áo khoác của tôi đâu?
I doubt Tom can do it.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom was raised in Boston.	Tom được nuôi dưỡng ở Boston.
Tom should be locked up forever.	Tom nên bị nhốt mãi mãi.
I still have things to do in town.	Tôi vẫn còn những việc cần làm trong thị trấn.
I can't afford to buy this.	Tôi không đủ khả năng để mua cái này.
This amount is not enough.	Số tiền này không đủ.
The company I work for has downsized. 	Công ty tôi làm việc đã giảm quy mô.
Unfortunately, I lost my job.	Thật không may, tôi đã mất việc.
You can't beat Tom alone.	Bạn không thể đánh bại Tom một mình.
Tom isn't very happy, is he?	Tom không vui lắm phải không?
I'm afraid that Tom won't let me go.	Tôi sợ rằng Tom sẽ không để tôi đi.
There is a limit of two pieces of baggage per passenger.	Có giới hạn hai kiện hành lý cho mỗi hành khách.
Tom doesn't know that you won't be able to do it.	Tom không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
Don't make Tom do this.	Đừng bắt Tom làm điều này.
Tom will try to tell Mary.	Tom sẽ cố gắng nói với Mary.
Tom says no one has done anything yet.	Tom nói rằng chưa ai làm gì cả.
It is not easy to speak French well.	Không dễ để nói tốt tiếng Pháp.
I'm not the only one who doesn't know where Tom lives.	Tôi không phải là người duy nhất không biết Tom sống ở đâu.
Do you see the way Tom is looking at you?	Bạn có thấy cách Tom đang nhìn bạn không?
I won't ask for your help anymore.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn giúp đỡ nữa.
Tom told me that he thought Mary was honest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trung thực.
Tom is too young to drink beer.	Tom còn quá nhỏ để uống bia.
I think Tom died last year in Australia.	Tôi nghĩ Tom đã chết năm ngoái ở Úc.
Tom told me he disagreed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đồng ý.
The revised timetable will take effect on the 5th of this month.	Thời gian biểu sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng này.
The food at that restaurant was too spicy for me.	Thức ăn ở nhà hàng đó quá cay đối với tôi.
How stupid are you to send nude pictures of yourself to anyone?	Bạn ngu ngốc đến mức nào khi gửi những bức ảnh khỏa thân của mình cho bất kỳ ai?
I still make a lot of mistakes in French.	Tôi vẫn mắc rất nhiều lỗi trong tiếng Pháp.
I suspect Tom and Mary are not busy right now.	Tôi nghi ngờ lúc này Tom và Mary không bận.
Tom is a man of few words.	Tom là một người rất ít nói.
I will tell everyone.	Tôi sẽ nói với mọi người.
Tom couldn't remember where he had heard her name.	Tom không thể nhớ anh đã nghe tên cô ở đâu.
I think Tom did it pretty well.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó khá tốt.
I told Tom to get out of my sight.	Tôi bảo Tom biến khỏi tầm mắt của tôi.
I only know how to play a song on the guitar.	Tôi chỉ biết chơi một bài hát trên cây đàn guitar.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó làm được điều đó.
Tom won't approve.	Tom sẽ không chấp thuận.
People don't want it to end.	Mọi người không muốn nó kết thúc.
Tom and I have decided to hire Mary.	Tom và tôi đã quyết định thuê Mary.
We are not ready for what is to come.	Chúng tôi chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
Tom doesn't even know what Mary does for a living.	Tom thậm chí không biết Mary làm gì để kiếm sống.
Tom attended high school with Mary.	Tom học trung học với Mary.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom has a bruise on his arm.	Tom có ​​một vết bầm tím trên cánh tay.
Do you really think Tom cares?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom quan tâm?
Tom let me sit next to Mary.	Tom để tôi ngồi cạnh Mary.
Once Tom started talking, it was hard to get him to stop.	Một khi Tom bắt đầu nói, thật khó để khiến anh ấy dừng lại.
I protected Tom.	Tôi đã bảo vệ Tom.
Where is my folder?	Thư mục của tôi ở đâu?
Leave this matter to Tom.	Hãy để vấn đề này cho Tom.
Are Tom and Mary compatible?	Tom và Mary có hợp nhau không?
What does Tom wear clothes for?	Tom mặc quần áo để làm gì?
Tom is probably going home on Monday.	Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
Tom speaks French with his teacher.	Tom nói tiếng Pháp với giáo viên của mình.
They're interviewing Tom.	Họ đang phỏng vấn Tom.
We have amassed a fortune.	Chúng tôi đã tích lũy được một gia tài.
Tom has a beach house.	Tom có ​​một ngôi nhà ven biển.
I did what Tom told me to do.	Tôi đã làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom wouldn't laugh over something like that.	Tom sẽ không cười vì điều gì đó như thế.
Tom and Mary seem to be flirting with each other.	Tom và Mary dường như đang tán tỉnh nhau.
I won't bother you anymore.	Tôi sẽ không làm phiền bạn nữa.
Tom is a good kid.	Tom là một đứa trẻ ngoan.
Don't expect people to share that opinion.	Đừng mong đợi mọi người chia sẻ ý kiến ​​đó.
I don't think we can help you.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp bạn.
I don't consider him to be honest.	Tôi không coi anh ta là trung thực.
There are many great games in that forest.	Có rất nhiều trò chơi lớn trong khu rừng đó.
Is anyone here not busy right now?	Có ai ở đây không bận bây giờ không?
I can't get Tom to change his mind.	Tôi không thể khiến Tom thay đổi ý định.
Tom is wearing John's pajamas?	Tom đang mặc bộ đồ ngủ của John?
Once, he held a party to entertain the whole neighborhood.	Có lần thầy tổ chức tiệc chiêu đãi cả xóm.
You have to do it the way Tom told you to.	Bạn phải làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với bạn.
Is that what you are asking?	Đó có phải là những gì bạn đang hỏi?
Tom let me sleep one night.	Tom đã cho tôi ngủ một đêm.
Tom has money. 	Tom có ​​tiền.
However, he is not all happy.	Tuy nhiên, anh ấy không phải là tất cả hạnh phúc.
Tom said that he hoped that Mary would enjoy being there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thích ở đó.
Tom should probably tell Mary he's going to Boston.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom and Mary are likely seasick.	Tom và Mary có khả năng bị say sóng.
There are no roses without thorns.	Không có hoa hồng mà không có gai.
The jury began deliberations on Monday.	Bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận vào thứ Hai.
Tom looked down at the letter.	Tom nhìn xuống lá thư.
I doubt whether he will win both races.	Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có giành chiến thắng trong cả hai cuộc đua hay không.
Tom says he knows it was Mary who won.	Tom nói rằng anh ấy biết chính Mary là người chiến thắng.
Tom abandoned his family and went into hiding.	Tom đã bỏ rơi gia đình của mình và đi trốn.
It will be Christmas soon.	Sẽ sớm đến Giáng sinh.
I'm not good at meeting people.	Tôi không giỏi gặp gỡ mọi người.
Tom fell asleep while the TV was on.	Tom ngủ quên khi TV đang bật.
Do you mind if I lie down on the sofa?	Bạn có phiền không nếu tôi nằm xuống ghế sofa?
Tom locked the window.	Tom đã khóa cửa sổ.
Do you think Tom will help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi?
Tom says he comes here every year.	Tom nói rằng anh ấy đến đây hàng năm.
Tom came to Boston at the age of 13.	Tom đến Boston năm 13 tuổi.
Tom and Mary were on the same wavelength.	Tom và Mary đã ở trên cùng một bước sóng.
Tom tried to concentrate.	Tom cố gắng tập trung.
When was the last time you played chess with Tom?	Lần cuối cùng bạn chơi cờ với Tom là khi nào?
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh không biết Mary định đi đâu.
Tom probably shouldn't have told Mary what he had to do.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary những gì anh ta phải làm.
I don't think Tom would have done it without help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom said he thinks he can do it by 2:30.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó trước 2:30.
I think Tom won't be busy tonight.	Tôi nghĩ rằng tối nay Tom sẽ không bận.
Peace cannot exist without tolerance.	Hòa bình không thể tồn tại nếu không có lòng khoan dung.
I don't need to tell you anything.	Tôi không cần phải nói với bạn bất cứ điều gì.
Tom just resigned.	Tom vừa từ chức.
I swept the floor.	Tôi đã quét sàn nhà.
Tom didn't know Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó.
I wonder if Tom is going to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc hay không.
The stock price index spiked to an all-time high.	Chỉ số giá cổ phiếu tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại.
You don't have to send him to the door.	Không cần bạn phải tiễn anh ấy đến tận cửa.
No one can tell me where Tom is.	Không ai có thể nói cho tôi biết Tom đang ở đâu.
I don't think you need to worry about that anymore.	Tôi không nghĩ bạn cần phải lo lắng về điều đó nữa.
Tom opened the door.	Tom mở cửa.
Tom is likely to be grumpy today.	Hôm nay Tom có ​​thể sẽ gắt gỏng.
This will not wait.	Điều này sẽ không chờ đợi.
Tom says he will ask Mary if she wants him to help her do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi Mary nếu cô ấy muốn anh ấy giúp cô ấy làm điều đó.
Tom is afraid of that dog.	Tom sợ con chó đó.
Tom entered through the front door.	Tom bước vào qua cửa trước.
Tom said that he thought Mary would be heartbroken.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất đau lòng.
Do you remember to pack your swimwear?	Bạn có nhớ để đóng gói đồ bơi của bạn?
I don't remember promising that.	Tôi không nhớ đã hứa điều đó.
There's some mud on Tom's boots.	Có một ít bùn trên ủng của Tom.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
What do you think when you wear that dress?	Bạn nghĩ như thế nào khi mặc chiếc váy đó?
Tom thinks Mary is embarrassed.	Tom cho rằng Mary đang xấu hổ.
I don't know how to do it.	Tôi không biết phải làm như thế nào.
Tom wants to call his uncle, but he can't seem to reach him.	Tom muốn gọi cho chú của mình, nhưng anh ấy dường như không thể nắm được anh ấy.
Everyone except Tom is standing.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đang đứng.
Tom wants to pay off his debt.	Tom muốn trả hết nợ của mình.
Where's your French book?	Sách tiếng Pháp của bạn đâu?
Tom loves watching western spaghetti.	Tom thích xem spaghetti tây.
Tom has a headache.	Tom bị đau đầu.
Don't tell me my job.	Đừng nói với tôi công việc của tôi.
I know Tom is ready to do it.	Tôi biết Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom died in 2013 in a car crash.	Tom qua đời vào năm 2013 trong một vụ tai nạn xe hơi.
I'm sure Tom will be at the party tonight.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có mặt trong bữa tiệc tối nay.
Tom seems erratic.	Tom có ​​vẻ thất thường.
This may be my last time here.	Đây có thể là lần cuối cùng tôi ở đây.
I'm not jealous.	Tôi không ghen tị.
Tom would probably be honest.	Tom có ​​lẽ sẽ thành thật.
Tom asked Mary if she would take his picture.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy sẽ chụp ảnh của anh ấy.
Tom is reading jokes and laughing.	Tom đang đọc truyện cười và cười lớn.
Regularly emit the space you are in.	Thường xuyên phát ra không gian bạn đang ở.
I know Tom is a crybaby.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ hay khóc.
Why don't we sit on this bench?	Tại sao chúng ta không ngồi trên băng ghế này?
Tom knows Mary doesn't like him.	Tom biết Mary không thích anh ta.
Tom consulted Mary on the matter.	Tom đã hỏi ý kiến ​​Mary về vấn đề này.
I want to know why you want to know.	Tôi muốn biết tại sao bạn muốn biết.
Tom would probably get cold if he didn't wear a thicker coat.	Tom có ​​lẽ sẽ bị lạnh nếu anh ấy không mặc một chiếc áo khoác dày hơn.
Where do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom đang ở đâu?
Tom took Mary somewhere special for her birthday.	Tom đã đưa Mary đến một nơi nào đó đặc biệt cho ngày sinh nhật của cô ấy.
I have a very long password.	Tôi có một mật khẩu rất dài.
Paramedics were on the scene within minutes.	Nhân viên y tế đã đến hiện trường trong vòng vài phút.
Tom plays tennis very badly.	Tom chơi quần vợt rất tệ.
Can you tell me what the thief looks like?	Bạn có thể cho tôi biết tên trộm trông như thế nào không?
Please don't sing anymore.	Xin đừng hát nữa.
I don't know that I don't need to do that.	Tôi không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Do we really want Tom to do that?	Chúng ta có thực sự muốn Tom làm điều đó không?
Tom did not know that Mary was married.	Tom không biết rằng Mary đã kết hôn.
Man was not made to understand life, but to live it.	Con người không được tạo ra để hiểu cuộc sống, nhưng để sống nó.
I wasn't home when Tom stopped by.	Tôi không ở nhà khi Tom ghé qua.
We don't let people like you in here.	Chúng tôi không để những người như bạn vào đây.
Tom fell asleep during the show.	Tom ngủ gật trong buổi biểu diễn.
I think you are too picky.	Tôi nghĩ bạn quá kén chọn.
Tom is quite cocky.	Tom khá tự phụ.
What is Tom still doing here?	Tom vẫn làm gì ở đây?
I wonder if it would be nice.	Tôi tự hỏi nếu nó sẽ được tốt đẹp.
What is your favorite national park?	Công viên quốc gia yêu thích của bạn là gì?
Tom considers Mary to be a bad influence on John.	Tom cho rằng Mary có ảnh hưởng xấu đến John.
I have never met her.	Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy.
Looks like Tom won't be able to do that.	Có vẻ như Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I though I will never get the chance to do that.	Tôi mặc dù tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I will do you a huge favor.	Tôi sẽ làm cho bạn một đặc ân rất lớn.
Tom says that will never happen.	Tom nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tom plans to return to Australia.	Tom dự định quay trở lại Úc.
I still don't think it's a good idea.	Tôi vẫn không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I think you should rest a bit.	Tôi nghĩ bạn nên nghỉ ngơi một chút.
Tom did it anyway.	Tom đã làm điều đó bằng mọi cách.
Didn't you know that Tom also speaks French?	Bạn không biết rằng Tom cũng nói tiếng Pháp?
Tom started to feel better.	Tom bắt đầu cảm thấy tốt hơn.
Tom thinks that Mary will be lonely.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cô đơn.
Tom is the one who will be punished.	Tom là người sẽ bị trừng phạt.
I don't think Tom will be overwhelmed.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị choáng ngợp.
Tom says he doesn't do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm thế nữa.
I suspect Tom is downstairs, watching TV.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở dưới nhà, xem TV.
Tom kept coming back.	Tom tiếp tục quay lại.
It would be better if you told me everything at once.	Sẽ tốt hơn nếu bạn nói với tôi mọi thứ ngay lập tức.
What is my award?	Giải thưởng của tôi là gì?
You really don't know that Tom can't drive a car?	Bạn thực sự không biết rằng Tom không biết lái xe ô tô sao?
I cannot see him without thinking of my brother.	Tôi không thể nhìn thấy anh ấy mà không nghĩ đến anh trai tôi.
If I had more money, I would buy that one for you.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua cái đó cho bạn.
His wealth makes him able to do anything.	Sự giàu có của anh ta giúp anh ta có thể làm bất cứ điều gì.
We played a lot of games in the party.	Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò chơi trong bữa tiệc.
Tom is back.	Tom đã trở lại.
How did you get Tom back?	Làm thế nào bạn có được Tom trở lại?
Tom probably still doesn't know why Mary wants to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
I know how we can make a lot of money.	Tôi biết làm thế nào chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền.
She is strong enough to run a 10 mile race.	Cô ấy đủ khỏe để chạy một cuộc đua 10 dặm.
I'll ask Tom tomorrow.	Tôi sẽ hỏi Tom vào ngày mai.
Tom told me he was going by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom installed a surveillance camera.	Tom đã lắp đặt một camera giám sát.
I don't play the mandolin as well as you do.	Tôi không chơi đàn mandolin giỏi như bạn.
Tom raised his right hand.	Tom giơ tay phải lên.
Tom tells Mary that he will never do that again.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I believe I don't need to do that.	Tôi tin rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom can't afford to hire a lawyer.	Tom không đủ khả năng để thuê luật sư.
Tom made jam from the strawberries that Mary gave him.	Tom đã làm mứt từ những quả dâu tây mà Mary đã cho anh ấy.
Mary told me she was happy to see me.	Mary nói với tôi rằng cô ấy rất vui khi gặp tôi.
Tom loves herbal tea.	Tom thích trà thảo mộc.
Tom threw the gun into the river.	Tom ném súng xuống sông.
I don't explain the rules to Tom.	Tôi không giải thích các quy tắc cho Tom.
We have not contacted them.	Chúng tôi đã không liên lạc với họ.
I want each person to take out a piece of paper and write down what happened.	Tôi muốn mỗi người lấy ra một tờ giấy và viết ra những gì đã xảy ra.
Tom was just a phone call away.	Tom chỉ cách đây một cuộc điện thoại.
Obviously Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I don't want to tell my girlfriend that.	Tôi không muốn nói với bạn gái của mình điều đó.
Mary and I dated a long time ago.	Mary và tôi đã hẹn hò cách đây rất lâu.
It's not too far-fetched.	Nó không phải là quá xa vời.
You do not need to hurry.	Bạn không cần phải vội vàng.
Tom is a dork.	Tom là một con dork.
I wonder if Tom was really helping Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giúp Mary không.
They still have Tom.	Họ vẫn còn Tom.
Tom can't afford to pay someone else to do it.	Tom không đủ khả năng trả tiền cho người khác để làm việc đó.
I was advised to stay away from that part of town.	Tôi được khuyên là nên tránh xa khu vực đó của thị trấn.
Tom thinks what Mary is doing is wrong.	Tom nghĩ những gì Mary đang làm là sai.
We must fight with fire!	Chúng ta phải chiến đấu với lửa!
Tom has made it clear that he doesn't want me here.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn tôi ở đây.
Tom told me he didn't know Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết Mary.
Tom is sure of himself.	Tom chắc chắn về bản thân.
Tom threw Mary's letter in the trash.	Tom đã ném lá thư của Mary vào thùng rác.
I don't care how we get there.	Tôi không quan tâm chúng ta đến đó bằng cách nào.
That's exactly how I feel about it.	Đó chính xác là cách tôi cảm nhận về nó.
We saw paramedics treating shooting victims.	Chúng tôi thấy các nhân viên y tế đang điều trị cho các nạn nhân bị bắn.
I don't think Tom will be able to walk again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đi lại được.
Tom thinks Mary needs to be more careful.	Tom cho rằng Mary cần phải cẩn thận hơn.
This is where you have to sit.	Đây là nơi bạn phải ngồi.
I know that Tom is in the hospital, but I don't know why.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện, nhưng tôi không biết tại sao.
Tom said Mary was very happy to be in Australia.	Tom cho biết Mary đã rất hạnh phúc khi ở Úc.
Why should it be Tom?	Tại sao nó phải là Tom?
We fixed all the leaks.	Chúng tôi đã sửa tất cả các chỗ rò rỉ.
Tom still isn't out, is he?	Tom vẫn không ở ngoài, phải không?
Can you list situations where a supervisor should give direct orders?	Bạn có thể liệt kê các tình huống mà người giám sát nên ra lệnh trực tiếp không?
I'm reading a book about skiing.	Tôi đang đọc một cuốn sách về trượt tuyết.
Maybe tomorrow it will snow.	Có thể ngày mai trời sẽ có tuyết.
I know that I shouldn't kiss Tom anymore.	Tôi biết rằng tôi không nên hôn Tom nữa.
This is terrible.	Thật là kinh khủng.
Tom says he doesn't remember who did it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ ai đã làm điều đó.
Tom overheard our conversation.	Tom tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta.
And now a word from our sponsor.	Và bây giờ là một lời từ nhà tài trợ của chúng tôi.
Tom was in Boston last week, but I don't think he's still there.	Tom đã ở Boston tuần trước, nhưng tôi không nghĩ anh ấy vẫn ở đó.
Tom also learns French.	Tom cũng học tiếng Pháp.
The problem is not with you.	Vấn đề không phải ở bạn.
Tom changed his schedule to accommodate Mary's.	Tom đã thay đổi lịch trình của mình để phù hợp với Mary's.
Come on, Tom, think about it.	Nào, Tom, hãy nghĩ về nó.
The ruling party won 50 seats at 5 o'clock.	Đảng cầm quyền đã giành được 50 ghế vào lúc 5 giờ.
Tom can't read.	Tom không thể đọc.
Do you want to know who donated the money?	Bạn có muốn biết ai đã quyên góp tiền không?
Why is the other mattress torn?	Tại sao chiếc đệm kia lại bị rách?
Tom probably still won't up.	Tom có ​​lẽ vẫn sẽ không lên.
He is a man you can rely on.	Anh ấy là một người đàn ông mà bạn có thể dựa vào.
You are the first one.	Bạn là người đầu tiên.
I'll be here all morning if anyone needs me.	Tôi sẽ ở đây cả buổi sáng nếu có ai cần tôi.
Tom was naturally disappointed.	Tom tự nhiên thấy thất vọng.
Tom has a reputation for being violent.	Tom có ​​tiếng là bạo lực.
It started to rain as soon as we started eating.	Trời bắt đầu đổ mưa ngay khi chúng tôi bắt đầu ăn.
I think it might be easy to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể dễ dàng để làm điều đó.
I'm on a diet, so I'll just eat a small piece of that pie.	Tôi đang ăn kiêng, vì vậy tôi sẽ chỉ ăn một miếng nhỏ của chiếc bánh đó.
Tom was impressed by Mary's flute-playing ability.	Tom rất ấn tượng về khả năng thổi sáo của Mary.
What Tom said is absolutely correct.	Những gì Tom nói là hoàn toàn chính xác.
Tom turns on the music.	Tom bật nhạc.
I know Tom as a respected psychologist.	Tôi biết Tom là một nhà tâm lý học được kính trọng.
Do you think it will be impossible to finish this before five o'clock?	Bạn có nghĩ rằng sẽ không thể hoàn thành việc này trước năm giờ không?
The food at that restaurant wasn't all that great.	Thức ăn ở nhà hàng đó không phải là tất cả những gì tuyệt vời.
It is not meant to be a joke.	Nó không có nghĩa là một trò đùa.
I don't think Tom likes you.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bạn.
You promised that you wouldn't tell.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không nói.
I know that most people here will need to do that.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây sẽ cần phải làm điều đó.
Tom doesn't want me to go, but I'll go anyway.	Tom không muốn tôi đi, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ đi.
Do you think Tom knows I like Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết tôi thích Mary?
If I were younger, I would study abroad.	Nếu tôi còn trẻ hơn, tôi sẽ đi du học.
Where does that smoke come from?	Khói đó từ đâu đến?
Tom did this, not me.	Tom đã làm điều này, không phải tôi.
Tom seems much happier than Mary.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn Mary nhiều.
Tom is a man, not a boy.	Tom là một người đàn ông, không phải một cậu bé.
Tom is in his office going through the papers.	Tom đang ở trong văn phòng của mình để xem xét các giấy tờ.
Tom thinks that Mary might refuse to help him.	Tom nghĩ rằng Mary có thể từ chối giúp anh ta.
Tom needs someone to help him with his homework.	Tom cần ai đó giúp anh ấy làm bài tập.
I was dumbfounded.	Tôi chết lặng.
Tom said he felt unusually happy.	Tom cho biết anh cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
We came from Boston just for your birthday party.	Chúng tôi đến từ Boston chỉ để dự tiệc sinh nhật của bạn.
I don't feel comfortable around anyone.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi ở bên ai.
I think Tom will swim.	Tôi nghĩ Tom sẽ bơi.
I don't think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I'm waiting for Tom to comment.	Tôi đang đợi Tom đưa ra ý kiến.
Our primary concern is the aging of society.	Mối quan tâm hàng đầu của chúng ta là sự già đi của xã hội.
I am very concerned about her condition.	Tôi rất quan tâm đến bệnh tình của cô ấy.
Tom was arrested on Monday night.	Tom bị bắt vào đêm thứ Hai.
I bet you're wondering why Tom left so early.	Tôi cá là bạn đang thắc mắc tại sao Tom lại đi sớm như vậy.
You are your own, Tom.	Bạn là của riêng bạn, Tom.
Tom said I looked very sick.	Tom nói rằng tôi trông rất ốm.
Tom lost all his hair.	Tom bị rụng hết tóc.
I didn't know Tom knew how to do that.	Tôi không biết Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom promised me he would win.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ thắng.
That massage feels so good.	Mát xa đó cảm thấy rất tốt.
It made me feel close to Tom.	Nó khiến tôi cảm thấy gần gũi với Tom.
Tom is looking for someone to help him build a wall.	Tom đang tìm ai đó để giúp anh ấy xây một bức tường.
Tom started screaming again.	Tom lại bắt đầu la hét.
Actually, I don't think it's Tom.	Trên thực tế, tôi không nghĩ đó là Tom.
Why doesn't Tom have to pay anything?	Tại sao Tom không phải trả bất cứ thứ gì?
You have done that already.	Bạn đã làm điều đó rồi.
Tom wanted to say something, but he was too scared.	Tom muốn nói điều gì đó, nhưng anh ấy quá sợ hãi.
It's tedious and boring.	Nó thật tẻ nhạt và nhàm chán.
The shrimp cocktail was delicious.	Cocktail tôm rất ngon.
That's a really great plan.	Đó là một kế hoạch thực sự tuyệt vời.
Tom and Mary live in a very small apartment.	Tom và Mary sống trong một căn hộ rất nhỏ.
Where does Tom usually hang out?	Tom thường đi chơi ở đâu?
I think both Tom and Mary are ready.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã sẵn sàng.
Tom kisses Mary. 	Tom hôn Mary.
He also kisses Alice.	Anh ấy cũng hôn Alice.
Tom wants to get rid of all this.	Tom muốn vứt bỏ tất cả những thứ này.
I told Tom I thought Mary could do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I don't think anyone has tried to do that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã cố gắng làm điều đó trước đây.
Tom was the only one who ate the dessert that Mary made.	Tom là người duy nhất ăn món tráng miệng mà Mary làm.
Tom punched Mary.	Tom đã đấm cho Mary.
Listen, I'm thinking.	Nghe này, tôi đang suy nghĩ.
I don't talk to my neighbors.	Tôi không nói chuyện với hàng xóm của tôi.
Tell Tom I'm coming.	Nói với Tom là tôi sẽ đến đây.
There is a cold wind today.	Hôm nay có gió lạnh.
I don't know if Tom is hungry or not.	Tôi không biết Tom có ​​đói hay không.
Did you sue Tom?	Bạn đã kiện Tom?
Tom helped Mary fix her car.	Tom đã giúp Mary sửa xe của cô ấy.
When you exhale in cold weather, you can see your breath.	Khi bạn thở ra trong thời tiết lạnh, bạn có thể thấy hơi thở của mình.
Tom is much taller than his father.	Tom cao hơn rất nhiều so với bố của mình.
I knew that was something Tom would accept.	Tôi biết đó là điều mà Tom sẽ chấp nhận.
Tom wanted nothing to do with Mary.	Tom không muốn làm gì với Mary.
Tom could be arrested for doing so.	Tom có ​​thể bị bắt nếu làm vậy.
Tom usually takes his dog for a walk in the morning.	Tom thường dắt chó đi dạo vào buổi sáng.
That's why I left Australia.	Đó là lý do tại sao tôi rời Úc.
Even the most powerful empires come to an end.	Ngay cả những đế chế hùng mạnh nhất cũng đi đến hồi kết.
There is nothing more precious than love.	Không có gì quý bằng tình yêu.
Tom and Mary are busy all day.	Tom và Mary bận rộn cả ngày.
I tried to make sure everyone was entertained.	Tôi đã cố gắng đảm bảo rằng mọi người đều được giải trí.
Be sure to arrive at the scheduled time.	Hãy chắc chắn đến đây vào thời gian đã định.
This city is not as safe as it used to be.	Thành phố này không còn an toàn như trước đây.
I suspect that Tom is cheating.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang lừa dối.
Tom is not as patient as Mary.	Tom không kiên nhẫn như Mary.
I know Tom wants nothing better than to do that.	Tôi biết Tom không muốn gì tốt hơn là làm điều đó.
If you get caught, don't say anything.	Nếu bạn bị bắt, đừng nói gì cả.
Tom dyed his old t-shirt blue.	Tom đã nhuộm chiếc áo phông cũ của mình thành màu xanh lam.
Tom wasn't sure why that was happening.	Tom không chắc tại sao điều đó lại xảy ra.
Now Tom is an old man.	Bây giờ Tom đã là một ông già.
Tom may have lied to me.	Tom có ​​thể đã nói dối tôi.
I won't be any better.	Tôi sẽ không khá hơn.
I will never forget the time we spent together.	Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng ta đã trải qua cùng nhau.
Tom drives a black truck.	Tom lái một chiếc xe tải đen.
You did it wrong again.	Bạn lại làm sai.
Anyway, it's not a problem.	Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề.
I do not know the names of all my students.	Tôi không biết tên của tất cả học sinh của mình.
He had heard that the war had begun, but it did not sink for long until his father was drafted into the army.	Anh đã nghe nói rằng chiến tranh đã bắt đầu, nhưng nó không chìm trong một thời gian dài cho đến khi cha anh bị bắt đi lính.
Tom doesn't hug Mary often anymore.	Tom không thường xuyên ôm Mary nữa.
I don't like doing it, but Tom does.	Tôi không thích làm điều đó, nhưng Tom thì có.
Tom opened the door, even though I asked him not to.	Tom đã mở cửa, mặc dù tôi đã yêu cầu anh ấy không làm vậy.
Tom is in real trouble, isn't he?	Tom đang gặp rắc rối thực sự, phải không?
Tom is the type of person that Mary would go after.	Tom là mẫu người mà Mary sẽ theo đuổi.
I wonder what Tom's reaction will be.	Tôi tự hỏi phản ứng của Tom sẽ như thế nào.
Is Tom at the hotel?	Tom có ​​ở khách sạn không?
Tom was very decisive.	Tom đã rất quyết đoán.
She goes to the market every day to buy things.	Cô ấy đi chợ mỗi ngày để mua đồ.
She doesn't want to have lunch.	Cô không muốn ăn trưa.
I don't think we've actually met.	Tôi không nghĩ chúng ta đã thực sự gặp nhau.
Do not lie.	Đừng nói dối.
Tom did it very quickly, didn't he?	Tom đã làm điều đó rất nhanh, phải không?
There was no chance for Tom to agree to do that.	Không có cơ hội để Tom đồng ý làm điều đó.
That big bag is mine.	Cái cặp lớn đó là của tôi.
You should buy your mom something for Mother's Day.	Bạn nên mua cho mẹ của bạn một cái gì đó cho Ngày của Mẹ.
How can I look Tom straight in the eye if I say yes?	Làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào mắt Tom nếu tôi nói đồng ý?
Don't underestimate my power.	Đừng đánh giá thấp sức mạnh của tôi.
Tom will dance for us.	Tom sẽ khiêu vũ cho chúng ta.
I don't want a girlfriend.	Tôi không muốn có bạn gái.
Tom wants to be a lumberjack.	Tom muốn trở thành thợ rừng.
Tom is always like that, isn't he?	Tom luôn như vậy, phải không?
You just have to face it.	Bạn chỉ cần phải đối mặt với nó.
Tom and I are always careful.	Tom và tôi luôn cẩn thận.
I may be crazy, but I'm not stupid.	Tôi có thể điên, nhưng tôi không ngốc.
I thought you said that Tom had to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom phải làm điều đó.
Tom is always perfectly dressed.	Tom luôn ăn mặc hoàn hảo.
This is the last time I receive a gift.	Đây là lần cuối cùng tôi nhận một món quà.
Electric irons are heated by electricity.	Bàn là điện được làm nóng bằng điện.
We are not flexible.	Chúng tôi không linh hoạt.
Tom must have gone fishing alone.	Tom chắc đã đi câu cá một mình.
I'm angry and I'm tired too.	Tôi tức giận và tôi cũng mệt mỏi.
I'm sorry I didn't notice that you needed help.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không nhận thấy rằng bạn cần trợ giúp.
I wish my French was as good as yours.	Tôi ước gì tiếng Pháp của tôi giỏi như của bạn.
I will need my own tools to make this work.	Tôi sẽ cần các công cụ của riêng mình để thực hiện công việc này.
Tom is doing the best he can.	Tom đang làm hết sức mình có thể.
Tom and Mary often play pool.	Tom và Mary thường chơi bi-a.
I have not read that book.	Tôi chưa đọc cuốn sách đó.
You have to endure a lot of hardships in life.	Bạn phải chịu đựng rất nhiều gian khổ trong cuộc sống.
I don't think Tom can afford to buy such a car.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ khả năng để mua một chiếc xe hơi như vậy.
That's important to know.	Đó là điều quan trọng cần biết.
You still haven't told me why you decided not to go.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết tại sao bạn quyết định không đi.
Tom can't do all he has to do.	Tom không thể làm tất cả những gì anh ấy phải làm.
Tom says that Mary is probably still better at it than John.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn giỏi làm việc đó hơn John.
Don't bother me with such trifles.	Đừng làm phiền tôi với những chuyện vặt vãnh như vậy.
I don't think I'm the only one here who speaks French.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người duy nhất ở đây nói tiếng Pháp.
Tom says he wants to borrow some books.	Tom nói rằng anh ấy muốn mượn một vài cuốn sách.
Investors lost billions of dollars.	Các nhà đầu tư mất hàng tỷ đô la.
I will rest tomorrow afternoon.	Chiều mai tôi sẽ nghỉ.
Tom must have nerves of steel.	Tom phải có thần kinh thép.
Tom is tall and thin.	Tom cao và gầy.
You can sign up for a fitness test regardless of your age.	Bạn có thể đăng ký kiểm tra thể lực bất kể bạn ở độ tuổi nào.
Tom introduced me to his parents.	Tom giới thiệu tôi với bố mẹ anh ấy.
I don't mind getting up at six.	Tôi không ngại dậy lúc sáu giờ.
Tom, I would also like to know your opinion on this.	Tom, tôi cũng muốn biết ý kiến ​​của bạn về điều này.
Tom will be missed by all of us.	Tom sẽ được tất cả chúng ta nhớ.
Tom seemed completely confused.	Tom dường như hoàn toàn bối rối.
Tom said he heard that I was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói rằng tôi sẽ đến Boston.
I don't think Tom is excited.	Tôi không nghĩ Tom bị kích thích.
Tom and Mary almost always go out to eat together.	Tom và Mary hầu như luôn đi ăn cùng nhau.
Tom needs to be held accountable for that.	Tom cần phải chịu trách nhiệm về điều đó.
Tom carefully removed the mask.	Tom cẩn thận tháo mặt nạ ra.
You are a liar.	Bạn là một kẻ nói dối.
I love Tom's wife.	Tôi yêu vợ của Tom.
Tom says he thinks I'm creative.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi sáng tạo.
I think it's very likely that Tom will refuse to do it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom didn't know that Mary wanted him to stay.	Tom không biết rằng Mary muốn anh ở lại.
Tom regrets doing that.	Tom hối hận vì đã làm điều đó.
Tom should apologize to Mary for being rude to her mother.	Tom nên xin lỗi Mary vì đã vô lễ với mẹ cô ấy.
The possibility that Tom could do it worried Mary.	Khả năng Tom có ​​thể làm điều đó khiến Mary lo lắng.
Tom doesn't have to participate.	Tom không cần phải tham gia.
I wish Tom hadn't convinced Mary to do it.	Tôi ước gì Tom đã không thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom says he doesn't remember what happened that night.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ những gì đã xảy ra đêm đó.
The ecological footprint of a country is closely related to its level of economic development.	Dấu chân sinh thái của một quốc gia có liên quan chặt chẽ với trình độ phát triển kinh tế của quốc gia đó.
Mount Fuji cannot be seen from here.	Núi Phú Sĩ không thể được nhìn thấy từ đây.
Tom is a very rich man.	Tom là một người đàn ông rất giàu có.
Tom said Mary lives in Boston.	Tom cho biết Mary sống ở Boston.
They conducted a DNA comparison to see if the body belonged to Tom.	Họ đã tiến hành so sánh DNA để xem liệu thi thể có phải của Tom hay không.
Tom doesn't want Mary to get hurt.	Tom không muốn Mary bị thương.
I think it's probably not dangerous to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có lẽ không nguy hiểm để làm điều đó.
Tom wants to be more like Mary.	Tom muốn giống Mary hơn.
Tom says he wants to be a pharmacist.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một dược sĩ.
I think you are not busy.	Tôi nghĩ rằng bạn không bận rộn.
Tom isn't the only one who knows the combination of safes.	Tom không phải là người duy nhất biết sự kết hợp của két sắt.
Even someone as strong as you wouldn't be able to do that.	Ngay cả một người mạnh mẽ như bạn cũng sẽ không thể làm được điều đó.
Is Tom still working?	Tom vẫn làm việc chứ?
Tom just got back from Boston this morning.	Tom vừa trở về từ Boston sáng nay.
You will finish this work by the end of this month.	Bạn sẽ hoàn thành công việc này vào cuối tháng này.
Isn't that suspicious?	Đó không phải là đáng ngờ sao?
Our job is to help Tom.	Công việc của chúng tôi là giúp Tom.
Tom is a musicologist.	Tom là một nhà âm nhạc học.
We have a swimming pool.	Chúng tôi có một hồ bơi.
I don't think I'll dance with Tom.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhảy với Tom.
Tom said he didn't think the smell bothered Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mùi đó làm phiền Mary.
Tom was told he needed to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
They were all so tired that they could do nothing but yawn.	Họ đều mệt mỏi đến mức không thể làm gì khác ngoài việc ngáp dài.
Tom has probably just forgotten you're here.	Tom có ​​lẽ vừa quên bạn đang ở đây.
If you don't use it, you lose it.	Nếu bạn không sử dụng nó, bạn sẽ mất nó.
Tom laughed until he cried.	Tom đã cười cho đến khi anh ấy khóc.
Tom asks Mary to leave John alone.	Tom yêu cầu Mary để John một mình.
You shouldn't eat garlic before a date.	Bạn không nên ăn tỏi trước khi hẹn hò.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
They're not too bad.	Chúng không quá tệ.
Be careful with what you say, because he gets annoyed very easily.	Hãy cẩn thận với những gì bạn nói, vì anh ấy rất dễ bực mình.
Tom knows a lot of professional baseball players.	Tom biết rất nhiều cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
Tom received a telegram from Mary.	Tom nhận được một bức điện từ Mary.
I didn't know Tom was fasting.	Tôi không biết Tom đang nhịn ăn.
Tom is the one who tells us what to do.	Tom là người cho chúng ta biết phải làm gì.
I'm free until 6 o'clock tonight.	Tôi rảnh đến 6 giờ tối nay.
I don't think Tom is being intentionally disrespectful.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang cố tình thiếu tôn trọng.
Would you like to see me make trolley wheels?	Bạn có muốn xem tôi làm bánh xe đẩy không?
It is important to see both sides of the picture.	Điều quan trọng là phải xem cả hai mặt của bức tranh.
I didn't hear Tom scream.	Tôi không nghe thấy Tom hét lên.
I said everything I was going to say.	Tôi đã nói tất cả những gì tôi sẽ nói.
You are a big guy.	Bạn là một chàng trai to lớn.
This is the dog house that Tom built.	Đây là chuồng chó mà Tom đã xây dựng.
Tom says it's a positive move.	Tom nói rằng đó là một bước đi tích cực.
Tom spends too much time watching TV.	Tom dành quá nhiều thời gian để xem TV.
If we don't hurry, we'll be late.	Nếu chúng ta không nhanh chân, chúng ta sẽ bị trễ.
Tom has returned home to his family.	Tom đã trở về nhà với gia đình của mình.
I don't think Tom wants to go to Boston with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại muốn đến Boston với bạn.
I only do this because I have nothing better to do.	Tôi chỉ làm điều này bởi vì tôi không có gì tốt hơn để làm.
Tom had a chance to come back.	Tom đã có một cơ hội để trở lại.
I can't stand my sister's kids.	Tôi không thể chịu được những đứa trẻ của chị tôi.
Tom needs some money to buy food.	Tom cần một số tiền để mua thức ăn.
This is a well written article.	Đây là một bài báo được viết tốt.
Tom has a very old car.	Tom có ​​một chiếc ô tô rất cũ.
I think this is the only way to do it.	Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để làm điều đó.
Tom asked me to do something that I knew I shouldn't have done.	Tom yêu cầu tôi làm điều gì đó mà tôi biết rằng tôi không nên làm.
The policeman asked Tom to open the trunk of his car.	Viên cảnh sát yêu cầu Tom mở cốp xe của anh ta.
Have you read the article that Tom wrote?	Bạn đã đọc bài báo mà Tom viết chưa?
I am three years old.	Tôi ba tuổi.
It's scary.	Thật là đáng sợ.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
We have a long day tomorrow.	Chúng ta có một ngày dài vào ngày mai.
There are truths, and there are lies, and each of us has a duty, and a responsibility as citizens, to defend the truth and defeat the lies.	Có sự thật, và có những lời nói dối, và mỗi chúng ta có bổn phận, và trách nhiệm là công dân, là bảo vệ sự thật và đánh bại những lời nói dối.
I think we have it under control.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát được nó.
I don't want to spend all day at the zoo.	Tôi không muốn dành cả ngày ở sở thú.
Within a month of going abroad, he fell ill.	Trong vòng một tháng sau khi ra nước ngoài, anh ta bị ốm.
Tom is not allowed to do whatever he wants.	Tom không được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Both Tom and I love to ride motorbikes.	Cả tôi và Tom đều thích đi xe máy.
She got mad when her boyfriend called her at work.	Cô ấy đã nổi nóng khi bạn trai của cô ấy gọi cô ấy ở nơi làm việc.
I'm not sure I agree with Tom.	Tôi không chắc rằng tôi đồng ý với Tom.
I regret being rude to Tom.	Tôi hối hận vì đã vô lễ với Tom.
I am waiting for my chance.	Tôi đang chờ đợi cơ hội của mình.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants proof.	Tom muốn có bằng chứng.
I still can't do it as well as Tom can.	Tôi vẫn không thể làm điều đó tốt như Tom có ​​thể.
Tom sat alone in the dark cinema.	Tom ngồi một mình trong rạp chiếu phim tối.
Tom thinks I'm stupid.	Tom nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc.
Tom says he will shoot himself.	Tom nói rằng anh ta sẽ tự bắn mình.
You are like your father.	Bạn giống như cha của bạn.
That is unacceptable.	Điều đó là không thể chấp nhận được.
Tom said he doesn't think Mary did it on purpose.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary cố tình làm vậy.
That's a funny thing.	Đó là một thứ buồn cười.
Tom sat down at one of the tables.	Tom ngồi xuống một trong những chiếc bàn.
Tom doesn't walk anywhere very often.	Tom không thường xuyên đi bộ ở bất cứ đâu.
Tom was shot down on the sidewalk in front of the house.	Tom bị bắn gục trên vỉa hè trước nhà.
Tom knows today is Mary's birthday.	Tom biết hôm nay là sinh nhật của Mary.
Tom learns that Mary is engaged.	Tom biết rằng Mary đã đính hôn.
If Tom can help Mary, why can't he help John too?	Nếu Tom có ​​thể giúp Mary, tại sao anh ấy cũng không thể giúp John?
Did you know that Tom was in prison?	Bạn có biết rằng Tom đã từng ngồi tù không?
I know I was so stupid.	Tôi biết tôi đã rất ngu ngốc.
Tom has been warned many times.	Tom đã được cảnh báo nhiều lần.
Tom finds Mary a taxi.	Tom tìm cho Mary một chiếc taxi.
Who stays up later, you or Tom?	Ai thức khuya hơn, bạn hay Tom?
I'll eat a ham sandwich.	Tôi sẽ ăn một cái bánh sandwich giăm bông.
Tom timer.	Tom hẹn giờ.
I am a surgeon.	Tôi là bác sĩ phẫu thuật.
I don't see any point in persuading him.	Tôi không thấy có ích gì khi thuyết phục anh ta.
Tom doesn't have to do it right away.	Tom không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I think you were very generous.	Tôi nghĩ bạn đã rất hào phóng.
I love talking about the good old days.	Tôi thích nói về những ngày xưa tốt đẹp.
What are the odds?	Tỷ lệ cược là bao nhiêu?
How did Tom miss this?	Làm thế nào mà Tom lại bỏ lỡ điều này?
I'm used to the cold.	Tôi đã quen với cái lạnh.
I think Tom has done enough.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm đủ rồi.
Can you tell which deck we are on?	Bạn có thể cho biết chúng tôi đang ở trên boong nào không?
The shock left Tom speechless.	Cú sốc khiến Tom không nói nên lời.
I am not surprised by this news.	Tôi không ngạc nhiên về tin này.
Do you know what Tom is doing?	Bạn có biết Tom đang làm gì không?
Mary was the prettiest of the two.	Mary là người xinh đẹp hơn trong hai người.
What's the name of the last song you sang tonight?	Tên bài hát cuối cùng bạn hát tối nay là gì?
I don't want to stay.	Tôi không muốn ở lại.
I have numbness in my left hand.	Tôi bị tê tay trái.
I don't pay anything.	Tôi không trả bất cứ thứ gì.
No one knows that you are my cousin.	Không ai biết rằng bạn là anh họ của tôi.
He was forced to work overtime.	Anh buộc phải làm thêm giờ.
Tom says that everyone he knows can swim.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể bơi.
I didn't put the eggs in the fridge as I intended.	Tôi đã không đặt trứng vào tủ lạnh như tôi đã định.
Tom and I don't see each other very often.	Tom và tôi không gặp nhau thường xuyên.
I will count on you to bring drinks.	Tôi sẽ trông cậy vào bạn để mang đồ uống.
It will take time to get the job done.	Sẽ mất thời gian để hoàn thành công việc đó.
I need to hide these Christmas presents somewhere where Tom can't find them.	Tôi cần giấu những món quà Giáng sinh này ở đâu đó mà Tom không thể tìm thấy chúng.
I don't like the hat at all.	Tôi không thích cái mũ nào cả.
I don't want to know his name.	Tôi không muốn biết tên anh ta.
I know that Tom doesn't know when I need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết khi nào tôi cần làm điều đó.
Activists try to contain epidemics in poor countries.	Các nhà hoạt động cố gắng ngăn chặn dịch bệnh ở các nước nghèo.
Tom was thirty minutes late.	Tom đã đến muộn ba mươi phút.
Tom is a thug.	Tom là một tên côn đồ.
I'm glad I was able to help.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể giúp đỡ.
Don't punish Tom for that.	Đừng trừng phạt Tom vì điều đó.
I never thought it would be this hard to find a suitable birthday present for Tom.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ khó đến mức này để tìm một món quà sinh nhật thích hợp cho Tom.
I don't think Tom would care about that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm đến việc đó.
Tom suddenly stopped.	Tom đột ngột dừng lại.
Tom seems irritable with Mary.	Tom có ​​vẻ cáu kỉnh với Mary.
Tom is not a cat man.	Tom không phải là người của mèo.
I think I have tendinitis.	Tôi nghĩ rằng tôi bị viêm gân.
Tom knew he wouldn't be famous.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không nổi tiếng.
I've had enough of your stupid rumors.	Tôi đã có đủ tin đồn ngu ngốc của bạn.
Tom doesn't want to sit here with us.	Tom không muốn ngồi đây với chúng tôi.
Tom appeared in the doorway.	Tom xuất hiện ở ngưỡng cửa.
I didn't know that was possible.	Tôi không biết rằng điều đó là có thể.
Tom couldn't believe he had just won the lottery.	Tom không thể tin rằng mình vừa trúng số.
He made up for the shortfall.	Anh ấy đã bù đắp cho khoản thâm hụt.
The most severe type of burn results in blistering.	Loại bỏng nghiêm trọng nhất dẫn đến bỏng rộp.
How do you know that today is my birthday?	Làm thế nào bạn biết rằng hôm nay là sinh nhật của tôi?
I don't think Tom knew if Mary was coming or not.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu Mary có đến hay không.
You'd better bring an umbrella today.	Tốt hơn hết bạn nên mang theo một chiếc ô hôm nay.
I'm trying to rest.	Tôi đang cố gắng nghỉ ngơi.
Tom thinks Mary cares.	Tom nghĩ rằng Mary quan tâm.
I think you said you can't draw.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không thể vẽ.
Too difficult.	Khó quá.
Did Tom happen to tell you how he intends to do it?	Tom có ​​tình cờ nói với bạn rằng anh ấy dự định làm điều đó như thế nào không?
Tom put on his tie.	Tom đeo cà vạt vào.
I am working on it.	Tôi đang làm việc trên nó.
Do you want me to paint your nails?	Bạn có muốn tôi vẽ móng tay của bạn không?
His teaching method is very unorthodox.	Phương pháp giảng dạy của ông rất không chính thống.
Tom opened the attic door.	Tom mở cửa gác mái.
We don't have enough.	Chúng tôi chưa có đủ.
Tom is doing something there.	Tom đang làm gì đó ở đó.
The book that Tom threw at Mary hit her right in the face.	Cuốn sách mà Tom ném vào Mary đã đánh thẳng vào mặt cô.
Please don't ask me about this again.	Xin đừng hỏi tôi về điều này một lần nữa.
I appreciate that you didn't have time to write.	Tôi đánh giá cao rằng bạn đã không có thời gian để viết.
It looks like a cactus.	Nó trông giống như một cây xương rồng.
Tom is very careless, isn't he?	Tom rất bất cẩn, phải không?
Tom doesn't have a refrigerator.	Tom không có tủ lạnh.
Tom and I can handle it ourselves, I think.	Tom và tôi có thể tự xử lý nó, tôi nghĩ vậy.
What book did you give Tom?	Bạn đã tặng cuốn sách nào cho Tom?
The company sent Tom to Australia.	Công ty đã gửi Tom đến Úc.
How the hell did Tom get here?	Làm thế quái nào mà Tom đến được đây?
Frictions between Japan and the United States are easing for change.	Những xích mích giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ đang giảm bớt để có sự thay đổi.
The plane was delayed due to bad weather.	Máy bay đã bị hoãn do thời tiết xấu.
Tom is the boy that's tossing a ball over there.	Tom là cậu bé đang tung một quả bóng ở đằng kia.
I have something to tell you. 	Tôi có chuyện muốn nói với bạn.
I am your brother.	Tôi là anh trai của bạn.
Tom's father was diagnosed with a brain tumor last year.	Cha của Tom được chẩn đoán mắc bệnh u não vào năm ngoái.
Take the ashes out of the kitchen.	Hãy lấy tro ra khỏi bếp.
I didn't buy that.	Tôi không mua cái đó.
Tom assumed that Mary was at work.	Tom cho rằng Mary đang đi làm.
Are you a beginner?	Bạn là người mới bắt đầu?
Tom wants to wear his new shoes.	Tom muốn đi đôi giày mới của mình.
He's hardly more than a guy.	Anh ấy hầu như không hơn một chàng trai.
I wish I could make Tom's pain go away.	Tôi ước mình có thể làm cho nỗi đau của Tom biến mất.
Listen, Tom, I'm sorry I intruded.	Nghe này, Tom, tôi xin lỗi vì tôi đã xâm nhập.
I think something like this can only happen in Boston.	Tôi nghĩ chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra ở Boston.
You don't want to get back with Tom?	Bạn không muốn quay lại với Tom?
Looks like Tom will be the last to do it.	Có vẻ như Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I fear what others will do to me if I do the same.	Tôi sợ những gì người khác sẽ làm với tôi nếu tôi làm như vậy.
I think Tom cried.	Tôi nghĩ rằng Tom đã khóc.
Why are you so clumsy?	Tại sao bạn lại vụng về như vậy?
I was the one who made Tom quit smoking.	Tôi là người khiến Tom bỏ thuốc lá.
Tom says he wants to talk to you face to face.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện trực tiếp với bạn.
The enemy's force is eleven times greater than ours.	Lực lượng của kẻ thù đông hơn chúng ta mười một.
Tom didn't know Mary was going to do that.	Tom không biết Mary đang định làm điều đó.
Tom refused to sign the documents.	Tom từ chối ký các tài liệu.
Gold price fluctuates daily.	Giá vàng biến động hàng ngày.
Tom thinks Mary is not happy.	Tom nghĩ Mary không vui.
Now is the time to make up your mind.	Bây giờ là lúc bạn phải hạ quyết tâm.
Are you sure Tom won't be here until 2:30?	Bạn có chắc Tom sẽ không ở đây cho đến 2:30?
He plans to dedicate his life to curing the sick in India.	Anh dự định sẽ cống hiến cuộc đời mình để chữa bệnh cho những người bệnh ở Ấn Độ.
Can I go backstage?	Tôi có thể vào hậu trường được không?
I wish Tom had asked us to help him.	Tôi ước rằng Tom đã nhờ chúng tôi giúp anh ấy.
Tom and Mary are still not here.	Tom và Mary vẫn không ở đây.
Ask Tom to take Mary tomorrow.	Yêu cầu Tom đưa Mary vào ngày mai.
I don't think you have a choice.	Tôi không nghĩ rằng bạn có một sự lựa chọn.
Is Tom afraid of you?	Tom có ​​sợ bạn không?
Tom slowly sat up.	Tom từ từ ngồi dậy.
Tom knows that he is handsome.	Tom biết rằng anh ấy đẹp trai.
I just don't want to go to Australia.	Tôi chỉ không muốn đi Úc.
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
I don't think we'll do that.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó.
Tom messed up, as he always does.	Tom đã làm rối tung lên, như anh ấy vẫn luôn làm.
Tom seems impatient.	Tom có ​​vẻ mất kiên nhẫn.
I am not saying that Tom and Mary are not smart.	Tôi không nói rằng Tom và Mary không thông minh.
I know Tom doesn't know why Mary didn't do the same yesterday.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không làm như vậy ngày hôm qua.
I'm pretty sure Tom is planning to come to your party.	Tôi khá chắc rằng Tom đang dự định đến bữa tiệc của bạn.
I think that's a concern.	Tôi nghĩ đó là một mối quan tâm.
It was Tom who kissed Mary, not me.	Đó là Tom đã hôn Mary, không phải tôi.
You don't know that I've done that, do you?	Bạn không biết rằng tôi đã hoàn thành việc đó, phải không?
Tom says he urgently needs to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện khẩn cấp với bạn.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom wished he knew where Mary lived.	Tom ước gì anh biết nơi Mary sống.
Tom was sure that Mary could take care of herself.	Tom rất chắc rằng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
I heard that Tom was bullied at school.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bị bắt nạt ở trường.
I think Tom never leaves early.	Tôi nghĩ Tom không bao giờ về sớm.
What did you feed it?	Bạn đã cho nó ăn gì?
Tom is not old enough to live alone.	Tom chưa đủ lớn để sống một mình.
Tom didn't come home last night. 	Tối qua Tom không về nhà.
I hope he's fine.	Tôi hy vọng anh ấy ổn.
Tom says he feels very lonely.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất cô đơn.
I wouldn't say I was surprised.	Tôi sẽ không nói rằng tôi đã ngạc nhiên.
It's not easy for Tom to do that.	Thật không dễ dàng để Tom làm được điều đó.
Why don't we sing a song in French?	Tại sao chúng ta không hát một bài hát bằng tiếng Pháp?
Tom had an extremely confused expression.	Tom có ​​một vẻ mặt vô cùng bối rối.
Tom wrote a book while he was in Australia.	Tom đã viết một cuốn sách khi anh ấy ở Úc.
I speak French better than Tom.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
I should have insisted on going with Tom.	Tôi nên nhất quyết đi với Tom.
Today, it is not unusual for women to travel alone.	Ngày nay, việc phụ nữ đi du lịch một mình không còn là chuyện lạ.
Tom pushed back his chair and stood up.	Tom đẩy ghế lại và đứng dậy.
Tom was the one who told Mary how to do it.	Tom là người đã nói với Mary cách làm điều đó.
Tom has a brain tumor.	Tom bị u não.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
Tom likes his job.	Tom thích công việc của mình.
In a year there are more than thirty-one million seconds.	Trong một năm có hơn ba mươi mốt triệu giây.
I love Tom very much.	Tôi yêu Tom rất nhiều.
I don't like to eat onions.	Tôi không thích ăn hành.
Tom sees Mary's name in the list and adds his name.	Tom nhìn thấy tên của Mary trong danh sách và thêm tên của anh ấy.
We should stay home with Tom.	Chúng ta nên ở nhà với Tom.
Please do not forget to send letters.	Xin đừng quên gửi các bức thư.
I don't like this program.	Tôi không thích chương trình này.
Tom's French is OK.	Tom's French là OK.
Tom and I worked very closely together.	Tom và tôi đã làm việc rất chặt chẽ với nhau.
How can Tom do this anymore at his age?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều này nữa ở tuổi của mình?
I don't think Tom really knows how to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự biết cách làm điều đó.
Tom has enough money to buy everything that he really needs.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ mà anh ấy thực sự cần.
Tom says he believes in Mary.	Tom nói rằng anh ấy tin tưởng vào Mary.
Tom has nowhere to live.	Tom không có nơi nào để sống.
Tom doesn't go to school.	Tom không đi học.
I don't like swimming when there are a lot of jellyfish around.	Tôi không thích bơi khi có rất nhiều sứa xung quanh.
I've almost done what I had to do.	Tôi gần như đã hoàn thành những gì tôi phải làm.
The girl trembled with fear.	Cô gái run lên vì sợ hãi.
I may have hurt myself today.	Tôi có thể đã tự làm tổn thương mình ngày hôm nay.
"Are you sad?" 	"Bạn buồn à?"
"No. Why am I like this?"	"Không. Tại sao tôi lại như vậy?"
Tom turned his life around.	Tom đã xoay chuyển cuộc sống của mình.
You are a good kisser.	Bạn là một người hôn giỏi.
I helped Tom get on the horse.	Tôi đã giúp Tom lên ngựa.
Something is bothering Tom.	Có điều gì đó đang làm phiền Tom.
We were destined to meet one day.	Chúng ta đã được định sẵn để gặp nhau vào một ngày nào đó.
Everyone except Tom has already eaten.	Mọi người trừ Tom đã ăn rồi.
What do you need Tom for?	Bạn cần Tom để làm gì?
I don't know many people here like you.	Tôi không biết nhiều người ở đây như bạn.
My car is a lot more expensive than Tom's car.	Xe của tôi đắt hơn rất nhiều so với xe của Tom.
How are the negotiations going?	Các cuộc đàm phán đang diễn ra như thế nào?
I have not gone to school.	Tôi chưa đi học.
Tom didn't have to tell Mary, but he did.	Tom không cần phải nói với Mary, nhưng anh ấy đã làm.
Tom did not discuss the matter with Mary.	Tom không thảo luận vấn đề với Mary.
I don't think Tom knows how well Attorney Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết luật sư Mary tốt như thế nào.
I didn't know your uncle lived with you.	Tôi không biết chú của bạn sống với bạn.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
I think you might want something hot to drink.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn một cái gì đó nóng để uống.
Tom escorts Mary to the party.	Tom hộ tống Mary đến bữa tiệc.
When will Tom come?	Khi nào Tom đến?
Tom is thinner than Mary.	Tom gầy hơn Mary.
Tom tells Mary that he thinks John is engaged to Alice.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã đính hôn với Alice.
Tom gets sick and spends time in a sanatorium.	Tom bị ốm và dành thời gian trong một viện điều dưỡng.
There's a job opening at a store across the street.	Có một công việc đang mở tại một cửa hàng bên kia đường.
Tom told me that you are contemplating dropping out.	Tom nói với tôi rằng bạn đang có ý định bỏ học.
Tom doesn't talk about Mary.	Tom không nói về Mary.
Tom is walking in the bush.	Tom đang đi bụi.
Tom said he didn't think the heat bothered Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ cái nóng làm phiền Mary.
Tom started behaving strangely.	Tom bắt đầu cư xử kỳ lạ.
It's not your fault, is it?	Đó không phải là lỗi của bạn, phải không?
Tom did all he could to make Mary happy.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để Mary hạnh phúc.
Tom is determined to do it for Mary.	Tom quyết tâm làm điều đó cho Mary.
I have been studying continuously this year.	Tôi đã học liên tục cả năm nay.
Tom forgot his umbrella so I lent him my umbrella.	Tom đã quên chiếc ô của mình nên tôi đã cho anh ấy mượn chiếc ô của mình.
Can you help Tom and me?	Bạn có thể giúp Tom và tôi không?
Tom said he wished he hadn't given his phone number to Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không đưa số điện thoại của mình cho Mary.
Neither Tom nor Mary is capable of doing that.	Cả Tom và Mary đều không có khả năng làm điều đó.
Who do you like more, your mother or your father?	Bạn thích ai hơn, mẹ bạn hay bố bạn?
Tom is at home right now.	Tom đang ở nhà ngay bây giờ.
Tom is involved.	Tom có ​​liên quan.
Tom is leaving Boston tomorrow.	Tom sẽ rời Boston vào ngày mai.
To the naked eye, there was nothing but sand.	Theo như mắt thường, chẳng có gì ngoài cát.
I'm just looking for myself.	Tôi chỉ đang tìm kiếm cho bản thân mình.
Tom and Mary seemed a little confused.	Tom và Mary có vẻ hơi khó hiểu.
Put it on my tab.	Đặt nó trên tab của tôi.
I like her cheerful personality.	Tôi thích tính cách vui vẻ của cô ấy.
I love reptiles.	Tôi yêu loài bò sát.
I didn't know that Tom didn't want to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
Tom was my neighbor for three years.	Tom là hàng xóm của tôi trong ba năm.
Do you want me to take Tom to the mall with me?	Bạn có muốn tôi đưa Tom đến trung tâm mua sắm với tôi không?
I don't think I have to do that.	Tôi không nghĩ mình phải làm điều đó.
Tom knows I wouldn't.	Tom biết tôi sẽ không làm vậy.
Tom discussed this topic with Mary at breakfast.	Tom đã thảo luận chủ đề này với Mary vào bữa sáng.
I don't borrow anything.	Tôi không vay mượn gì cả.
You can feel the tension in the air.	Bạn có thể cảm thấy không khí căng thẳng.
Last night Tom couldn't sleep well because it was noisy outside his room.	Đêm qua Tom không thể ngủ ngon vì bên ngoài phòng anh ồn ào.
I think Tom might be nervous.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang lo lắng.
Something will happen. 	Điều gì đó sẽ xảy ra.
I can feel it.	Tôi cảm nhận được điều đó.
Tom needs treatment.	Tom cần được điều trị.
We usually order grilled octopus before the main course.	Chúng tôi thường gọi món bạch tuộc nướng trước món chính.
There are many windmills in the Netherlands.	Có rất nhiều cối xay gió ở Hà Lan.
Tom says that Mary is not satisfied.	Tom nói rằng Mary không hài lòng.
You can blame yourself if you're not careful.	Bạn có thể buộc tội mình nếu bạn không cẩn thận.
His bravery is admirable.	Bản lĩnh của anh ấy thật đáng trân trọng.
Tom brought everything back to his office.	Tom đã mang mọi thứ về văn phòng của mình.
Tom was pulled over by a cop who gave him a speeding plane ticket.	Tom đã bị kéo qua bởi một cảnh sát, người đã cho anh ta một vé máy bay quá tốc độ.
Why would anyone think that's a good idea?	Tại sao ai đó lại nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay?
It was hard for me to turn down Tom's offer.	Thật khó để tôi từ chối lời đề nghị của Tom.
How many hours a day does Tom do it?	Tom làm điều đó bao nhiêu giờ một ngày?
I'm not sure which one to choose.	Tôi không chắc nên chọn cái nào.
That's not really going to happen, is it?	Điều đó sẽ không thực sự xảy ra, phải không?
I fell for Tom's trap.	Tôi đã mắc bẫy Tom.
Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator.	Jefferson cử James Monroe đến Paris với tư cách là một nhà đàm phán đặc biệt.
You shouldn't put all this trouble on my account.	Bạn không nên để tất cả những rắc rối này vào tài khoản của tôi.
I tried not to do anything to make Tom angry.	Tôi đã cố gắng không làm bất cứ điều gì khiến Tom tức giận.
I have never been so insulted.	Tôi chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy.
Tom tells Mary that he doesn't think John is right.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đúng.
I don't think Tom is nervous.	Tôi không nghĩ Tom đang hồi hộp.
Tom refuses to work.	Tom từ chối làm việc.
Tom will talk to someone about it.	Tom sẽ nói chuyện với ai đó về điều đó.
Did you tell Tom he's not allowed to do that?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ta không được phép làm điều đó?
Tom told me you don't like me.	Tom đã nói với tôi rằng bạn không thích tôi.
You are a lazy person.	Bạn là một kẻ lười biếng.
Tom told me that I shouldn't trust you.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên tin tưởng bạn.
I don't remember my mother.	Tôi không nhớ mẹ tôi.
Tom is stronger than the rest of us.	Tom mạnh hơn phần còn lại của chúng ta.
Tom licks chocolate from his fingers.	Tom liếm sô cô la từ ngón tay của mình.
Don't know if Tom is satisfied or not.	Không biết Tom có ​​hài lòng hay không.
Tom is eager to go home.	Tom háo hức về nhà.
Why don't we go by taxi?	Tại sao chúng ta không đi bằng taxi?
We know that you care.	Chúng tôi biết rằng bạn quan tâm.
I would have done it by myself if I knew how.	Tôi đã làm điều đó một mình nếu tôi biết cách.
I'll let Tom stay with you.	Tôi sẽ để Tom ở lại với bạn.
Who will do this?	Ai sẽ làm điều này?
I only did it because Tom asked me to.	Tôi chỉ làm vậy vì Tom đã yêu cầu tôi.
I really don't like things like that.	Tôi thực sự không thích những thứ như thế.
I'm just catching up on the paperwork.	Tôi chỉ đang bắt kịp các thủ tục giấy tờ.
I don't think it's even possible.	Tôi không nghĩ rằng nó thậm chí có thể.
I've been waiting for this to happen for a long time.	Tôi đã đợi điều này xảy ra rất lâu rồi.
They have nothing in common.	Họ không có điểm chung nào cả.
Tom stood very close to Mary.	Tom đứng rất gần Mary.
Tom tells Mary why he likes swimming.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy thích bơi lội.
Tom does not have any plans for his retirement.	Tom không có bất kỳ kế hoạch nào cho việc nghỉ hưu của mình.
Everyone clapped.	Mọi người vỗ tay.
Tom washes the kitchen curtains twice a year.	Tom giặt rèm nhà bếp hai lần một năm.
We all know that gold is heavier than silver.	Tất cả chúng ta đều biết rằng vàng nặng hơn bạc.
Tom closes his laptop.	Tom đóng máy tính xách tay của mình.
If you don't go, I'll call the police.	Nếu bạn không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.
Tom says he's not on the baseball team.	Tom nói rằng anh ấy không thuộc đội bóng chày.
What is your favorite old song?	Bài hát cũ yêu thích của bạn là gì?
It was not Tom who taught Mary how to ride a bicycle.	Tom không phải là người dạy Mary cách đi xe đạp.
Tom has been doing it all morning.	Tom đã làm điều đó cả buổi sáng.
Who is your favorite singer of all time?	Ca sĩ yêu thích nhất mọi thời đại của bạn là ai?
Tom was at home on Monday, but Mary was not.	Tom đã ở nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì không.
I don't want to come.	Tôi không muốn đến.
We should have been paid yesterday.	Đáng lẽ chúng ta đã được thanh toán vào ngày hôm qua.
Tom wanted to see Mary smile.	Tom muốn nhìn thấy Mary cười.
You handled that very skillfully.	Bạn đã xử lý điều đó rất khéo léo.
It's not that I don't love you, it's just that I don't want to live with you.	Không phải anh không yêu em mà chỉ là anh không muốn sống cùng em.
It's hard to believe that Tom doesn't know that Mary is in love with him.	Thật khó tin là Tom không biết rằng Mary đang yêu anh.
I don't think Tom has to do so today.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm như vậy ngày hôm nay.
Keep your rough feet away from my stuff!	Giữ bàn chân thô kệch của bạn khỏi đồ đạc của tôi!
Tom is ready to go now.	Tom đã sẵn sàng để đi ngay bây giờ.
There is a taxi waiting outside.	Có một chiếc taxi đang đợi bên ngoài.
I don't think you can sell that one.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể bán cái đó.
I wish that you could meet Tom while you are in Australia.	Tôi ước rằng bạn có thể gặp Tom khi bạn ở Úc.
Tom needs a nurse.	Tom cần một y tá.
I know you can do it.	Tôi biết bạn có thể làm điều đó.
I think Tom doesn't have a dog.	Tôi nghĩ rằng Tom không có một con chó.
The police are questioning Tom.	Cảnh sát đang thẩm vấn Tom.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
Things like this don't happen in real life.	Những điều như thế này không xảy ra trong cuộc sống thực.
Tom goes on a business trip to Boston.	Tom đi công tác ở Boston.
I don't like wearing socks.	Tôi không thích đi tất.
Could you please move those boxes from there to here?	Bạn có thể vui lòng chuyển những chiếc hộp đó từ đó sang đây được không?
Tom wondered if Mary could be persuaded to help.	Tom tự hỏi liệu Mary có thể được thuyết phục để giúp đỡ không.
Tom punched Mary.	Tom đã đấm cho Mary.
This is not normal at all.	Điều này không bình thường chút nào.
You are a grown man now.	Bây giờ bạn đã là một người đàn ông trưởng thành.
I never told Tom that I liked him.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi thích anh ấy.
You are one of Tom's friends from school, right?	Bạn là một trong những người bạn của Tom từ trường học, phải không?
I'm in my freshman year of high school.	Tôi đang học năm nhất trung học.
Tom told Mary everything she wanted to know.	Tom nói với Mary tất cả những gì cô ấy muốn biết.
I lived in a small wooden house.	Tôi đã sống trong một căn nhà gỗ nhỏ.
Tom doesn't know whose advice he should ask.	Tom không biết anh ấy nên xin lời khuyên của ai.
I'll have Tom do it for me.	Tôi sẽ nhờ Tom làm điều đó cho tôi.
Tom knows who did it, but he won't tell anyone.	Tom biết ai đã làm điều đó, nhưng anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
What did Tom do last week?	Tom đã làm gì vào tuần trước?
I don't want anything from you.	Tôi không muốn bất cứ điều gì từ bạn.
I think Tom can help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp.
I am very impressed.	Tôi rất ấn tượng.
We always have a lot of fun visiting Boston.	Chúng tôi luôn có rất nhiều niềm vui khi đến thăm Boston.
What is your opinion on this?	Ý kiến ​​của bạn về điều này là gì?
He spent another sleepless night watching TV.	Anh ấy lại trải qua một đêm mất ngủ khi xem tivi.
I know that Tom is a really nice guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai thực sự tốt.
Tom says he doesn't believe you actually do.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự làm như vậy.
I really feel sick after all the work we did this afternoon.	Tôi thực sự cảm thấy đau sau tất cả công việc chúng tôi đã làm chiều nay.
Tom does what he says.	Tom làm những gì anh ấy nói.
Don't give me anything.	Đừng cho tôi bất cứ thứ gì.
Am I not too late?	Tôi không quá muộn phải không?
I recently learned about what Tom did.	Gần đây tôi đã biết về những gì Tom đã làm.
I assume Tom can't swim.	Tôi cho rằng Tom không biết bơi.
Tom wears rubber boots.	Tom đi ủng cao su.
Is it true that you were ever married to Tom?	Có đúng là bạn đã từng kết hôn với Tom không?
Tom must be doing it right now.	Tom hẳn đang làm điều đó ngay bây giờ.
I don't want you to blame yourself for how things turned out.	Tôi không muốn bạn tự trách bản thân về việc mọi thứ đã diễn ra như thế nào.
We didn't have much money growing up.	Chúng tôi không có nhiều tiền khi lớn lên.
He went fishing in a river near the village.	Anh ta đi câu cá ở một con sông gần làng.
Studying when you're sleepy is a waste of time.	Học khi bạn buồn ngủ thật là lãng phí thời gian.
Tom brought home bread and butter.	Tom mang bánh mì và bơ về nhà.
That's a pretty name.	Đó là một cái tên đẹp.
You do not have to respond immediately.	Bạn không cần phải trả lời ngay lập tức.
All Tom needs is time.	Tất cả những gì Tom cần là thời gian.
Everyone feels sorry for Tom.	Mọi người đều cảm thấy tiếc cho Tom.
I don't remember for sure.	Tôi không nhớ chắc chắn.
The old man did not want to outlive his wife.	Ông già không muốn sống lâu hơn vợ mình.
I know how you feel about the police.	Tôi biết bạn cảm thấy thế nào về cảnh sát.
President Madison signed the bill into law.	Tổng thống Madison đã ký dự luật thành luật.
Tom is not friends with Mary.	Tom không phải là bạn với Mary.
I don't want to go out right now.	Tôi không muốn đi ra ngoài ngay bây giờ.
Tom wants a house with a large yard and a white fence.	Tom muốn một ngôi nhà có sân rộng và hàng rào màu trắng.
Wipe that smirk off your face.	Lau nụ cười nhếch mép đó khỏi khuôn mặt của bạn.
I know that Tom did it.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó.
I want to do it as soon as possible.	Tôi muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom made a bet with Mary that John would do it.	Tom đã đặt cược với Mary rằng John sẽ làm điều đó.
Tom also learns French.	Tom cũng học tiếng Pháp.
Tom will be questioned on Monday.	Tom sẽ bị thẩm vấn vào thứ Hai.
You don't even need to worry about it.	Bạn thậm chí không cần phải lo lắng về nó.
These are the originals.	Đây là những bản gốc.
You may see me again.	Bạn có thể sẽ gặp lại tôi.
Tom's house doesn't have running water.	Nhà của Tom không có nước máy.
I couldn't explain to Tom what was going on.	Tôi không thể giải thích cho Tom chuyện gì đang xảy ra.
I think Tom speaks French well.	Tôi nghĩ Tom nói tiếng Pháp tốt.
Tom fell on his head for Mary.	Tom ngã sấp đầu vì Mary.
Tom is wearing the same clothes he wore yesterday.	Tom đang mặc bộ quần áo giống như anh ấy đã mặc vào ngày hôm qua.
Tom never knew that Mary wasn't happy.	Tom không bao giờ biết rằng Mary không hạnh phúc.
Impossible.	Không thể nào.
Tom is still in the kitchen.	Tom vẫn ở trong bếp.
It was the first time a man walked on the moon.	Đó là lần đầu tiên một người đàn ông đi trên mặt trăng.
Tom's trial date has yet to be set.	Ngày thử việc của Tom vẫn chưa được ấn định.
Tom went to university in Australia.	Tom đi học đại học ở Úc.
Tom is an avid mountain climber.	Tom là một người đam mê leo núi.
Tom went to the lake in his dinghy.	Tom đi ra hồ trên chiếc xuồng ba lá của mình.
Tom's speech was not as interesting as Mary's.	Bài phát biểu của Tom không thú vị bằng của Mary.
I'm pretty sure Tom can speak French.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom didn't know the bus wasn't running.	Tom không biết xe buýt không chạy.
I think Tom may have fallen into the well.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã rơi xuống giếng.
Kosovo has lower labor costs compared to the rest of the region.	Kosovo có chi phí lao động thấp hơn so với phần còn lại của khu vực.
We have had our license revoked.	Chúng tôi đã bị thu hồi giấy phép.
Crying won't help.	Khóc sẽ không ích gì.
It is people like you who are ruining it for others.	Chính những người như bạn đang phá hỏng nó cho những người khác.
Aren't you coming to the party tonight?	Bạn không đến bữa tiệc tối nay sao?
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary làm được điều đó.
Engineers are problem solvers.	Kỹ sư là người giải quyết vấn đề.
Last month Tom read more books than I did.	Tháng trước Tom đọc nhiều sách hơn tôi.
Tom has been traveling around Australia for several months.	Tom đã đi du lịch vòng quanh nước Úc trong vài tháng.
Tom couldn't see who was driving.	Tom không thể nhìn thấy ai đang lái xe.
Tom drives safely.	Tom lái xe an toàn.
Tom thinks he can cheer up Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
Tom says he thinks he might have to do it before she can go home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó trước khi cô ấy có thể về nhà.
I have three times as many books as you.	Tôi có số sách nhiều gấp ba lần bạn.
Tom asked me the question.	Tom hỏi tôi câu hỏi.
That's the main reason why I don't buy a new car.	Đó là lý do chính khiến tôi không mua xe mới.
He urgently asked her to call the doctor.	Anh ta đã khẩn cấp đòi cô gọi bác sĩ.
They were carelessly unaware of the danger.	Họ đã bất cẩn không nhận biết được nguy hiểm.
The salesman finally convinced me to buy the expensive machine.	Cuối cùng người bán hàng đã thuyết phục tôi mua chiếc máy đắt tiền.
Police still don't know anything about the shooter.	Cảnh sát vẫn chưa biết gì về kẻ xả súng.
Tom doesn't want to come here today.	Tom không muốn đến đây hôm nay.
Tom and his father are still alive and well.	Tom và cha của anh ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh.
I am a greedy person.	Tôi là người tham lam.
Tom couldn't control his anger.	Tom không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình.
Why don't you ask Tom if you can borrow his bike?	Tại sao bạn không hỏi Tom xem bạn có thể mượn xe đạp của anh ấy không?
That's the way Tom wanted.	Đó là cách mà Tom muốn.
That's not what I expected.	Đó không phải là điều tôi mong đợi.
Tom and Mary both knew that was unlikely.	Tom và Mary đều biết điều đó không có khả năng xảy ra.
He was in the water for three minutes.	Anh ấy đã ở dưới nước trong ba phút.
Tom was able to fix the car himself.	Tom đã có thể tự sửa xe.
He lived in France for a while, then went to Italy.	Ông sống ở Pháp một thời gian, sau đó đến Ý.
I suspect that Tom and Mary are planning there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang có kế hoạch ở đó.
Tom has never been a gardener before.	Tom chưa bao giờ làm vườn trước đây.
Tom stopped to talk to Mary.	Tom dừng lại để nói chuyện với Mary.
Tom is listening to Mary.	Tom đang nghe Mary.
I thought Tom would be the last.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng.
Tom is very observant.	Tom rất tinh ý.
I got Tom ready.	Tôi đã giúp Tom sẵn sàng.
I told Tom I thought I had lost my sight.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ rằng tôi đã mất thị lực.
Neither Tom nor Mary likes spinach.	Cả Tom và Mary đều không thích rau bina.
Tom is trying to protect his children.	Tom đang cố gắng bảo vệ những đứa con của mình.
When I got home, I fell asleep.	Lúc về đến nhà tôi đã ngủ mê man.
Tom is the one who will help Mary do it.	Tom là người sẽ giúp Mary làm điều đó.
I think we might have something you'd like to buy.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có thứ gì đó mà bạn muốn mua.
Tom doesn't play golf anymore.	Tom không chơi gôn nữa.
I am afraid that I have sent the wrong parcel address.	Tôi sợ rằng tôi đã gửi sai địa chỉ bưu kiện.
I didn't know that Tom was going to Australia.	Tôi không biết rằng Tom sẽ đến Úc.
You must be alert.	Bạn phải tỉnh táo.
I haven't thought about it since.	Tôi đã không nghĩ về nó kể từ đó.
Tom wants me to throw him a birthday party next Monday night.	Tom muốn tôi tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc sinh nhật vào tối thứ Hai tới.
Tom intends to stay for a few days.	Tom định ở lại vài ngày.
Tom and Mary are both tall.	Tom và Mary đều cao.
This is not so rare.	Điều này không quá hiếm.
No one knows Tom has a dark side.	Không ai biết Tom có ​​một mặt tối.
Can I get your attention for a few seconds?	Tôi có thể thu hút sự chú ý của bạn trong một vài giây?
My mind is blank.	Đầu óc tôi trống rỗng.
It doesn't help.	Nó không giúp ích gì.
I still haven't read the book Tom lent me.	Tôi vẫn chưa đọc cuốn sách Tom cho tôi mượn.
Tom is a felon.	Tom là một trọng tội.
Tom won't be back until evening.	Tom sẽ không trở lại cho đến tối.
See the following example.	Hãy xem ví dụ sau.
The students rebelled against the government.	Các sinh viên nổi dậy chống lại chính phủ.
What exactly was Tom thinking?	Chính xác thì Tom đã nghĩ gì?
I want Tom to wait for me at the library.	Tôi muốn Tom đợi tôi ở thư viện.
She repeated what she had heard to her mother.	Cô nhắc lại những gì đã nghe với mẹ.
It is immoral.	Nó vô đạo đức.
Tom took the risk.	Tom đã mạo hiểm.
I haven't had anything to eat since yesterday.	Tôi đã không có bất cứ thứ gì để ăn kể từ ngày hôm qua.
Should we be afraid of Tom?	Chúng ta có nên sợ Tom không?
Tom and Mary both knew that wasn't going to happen.	Tom và Mary đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
That was the last time of it.	Đó là lần cuối cùng của nó.
Both Tom and Mary were sober.	Cả Tom và Mary đều tỉnh táo.
Tom's doctor suggested that he take a break and relax a bit.	Bác sĩ của Tom đề nghị anh nên đi nghỉ và thư giãn một chút.
All attackers have knives.	Tất cả những kẻ tấn công đều có dao.
Tom has no plans to do it again.	Tom không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
Let me know something will help me.	Hãy cho tôi biết điều gì đó sẽ giúp tôi.
Don't type it until you've tried it.	Đừng gõ nó cho đến khi bạn đã thử nó.
We will not hold you against this.	Chúng tôi sẽ không chống lại bạn điều này.
This room is very stuffy.	Căn phòng này rất ngột ngạt.
I am testing it right now.	Tôi đang thử nghiệm nó ngay bây giờ.
Tom should tell Mary that he wants her to help John.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ John.
Tom and I can both speak French.	Tom và tôi đều có thể nói tiếng Pháp.
Tom is not Mary's father, but her uncle.	Tom không phải là cha của Mary, mà là chú của cô ấy.
Tom makes jokes about married life.	Tom pha trò về cuộc sống hôn nhân.
Tom is going to Boston tomorrow morning.	Tom sẽ đến Boston vào sáng mai.
Tom jumped up from his chair.	Tom bật dậy khỏi ghế.
Tom won't let us help Mary.	Tom sẽ không để chúng tôi giúp Mary.
Firefighters were prevented from reaching the woman trapped in her home because of the huge pile of trash she had accumulated over the years.	Các nhân viên cứu hỏa đã bị ngăn cản tiếp cận người phụ nữ bị mắc kẹt trong nhà của cô ấy, vì đống rác khổng lồ mà cô ấy đã tích tụ trong nhiều năm.
Have you tried the cake that Tom baked?	Bạn đã thử bánh mà Tom nướng chưa?
I think that will only take about three minutes.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ mất khoảng ba phút.
Tom is an adventurer.	Tom là một nhà thám hiểm.
Tom will be forced to make a decision.	Tom sẽ buộc phải đưa ra quyết định.
It looks like the ruling party will win the upcoming election.	Có vẻ như đảng cầm quyền sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.
I anxiously searched, but I found nothing.	Tôi lo lắng tìm kiếm, nhưng tôi không tìm thấy gì.
I think it will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is a true professional.	Tom là một chuyên gia thực sự.
Tom is going to Australia with me.	Tom sẽ đi Úc với tôi.
Tom used to own this land.	Tom đã từng sở hữu mảnh đất này.
I know Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Why don't you take the cat out with you?	Tại sao bạn không dẫn con mèo đi chơi với bạn?
Tom volunteered to go to Boston.	Tom tình nguyện đến Boston.
I highly doubt that Tom will be nervous.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ căng thẳng.
I am not crazy. 	Tôi không điên.
I'm just disappointed.	Tôi chỉ thất vọng.
I know what you're up against.	Tôi biết bạn đang chống lại điều gì.
Tom said Mary was there.	Tom nói Mary đã ở đó.
Tom will need some bodyguards.	Tom sẽ cần một vài vệ sĩ.
Most people think Tom and I are crazy.	Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi và Tom thật điên rồ.
I want to know why Tom wants us to do it.	Tôi muốn biết tại sao Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom has many secrets.	Tom có ​​nhiều bí mật.
I'm the only one who does that.	Tôi là người duy nhất làm điều đó.
Tom didn't know why Mary wanted him to.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh làm vậy.
According to Tom's doctors, his condition is incurable.	Theo các bác sĩ của Tom, tình trạng của anh ấy là không thể chữa khỏi.
Tom was a little confused by Mary's request.	Tom hơi bối rối trước yêu cầu của Mary.
I ran into Tom on the bus.	Tôi tình cờ gặp Tom trên xe buýt.
You will not be ready.	Bạn sẽ không sẵn sàng.
I've been looking for them for over an hour.	Tôi đã tìm chúng hơn một giờ.
Tom has no idea how much time I spent on this.	Tom không biết tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho việc này.
Tom can come anytime he likes.	Tom có ​​thể đến bất cứ lúc nào anh ấy thích.
Tom is from Australia.	Tom đến từ Úc.
Tom would never try to do something like that without our help.	Tom sẽ không bao giờ cố gắng làm điều gì đó như vậy mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I thought nothing could go wrong, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ rằng không có gì có thể xảy ra sai, nhưng tôi đã sai.
Tom became very talkative.	Tom trở nên rất hay nói.
This is an unnecessarily harsh measure.	Đây là một biện pháp khắc nghiệt không cần thiết.
Can you move the chair back a bit?	Bạn có thể kê ghế lại một chút được không?
Tom made a wise decision.	Tom đã có một quyết định sáng suốt.
Tom died on October 20, 2013 in Boston.	Tom qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại Boston.
Tom reached into his pocket and pulled out his wallet.	Tom thò tay vào túi và rút ví.
It is believed that whales have their own language.	Người ta tin rằng cá voi có ngôn ngữ riêng của chúng.
The person we met in the park yesterday is Tom.	Người hôm qua chúng ta gặp trong công viên là Tom.
I'm sure Tom will be back soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ quay lại sớm.
Mary is nine months pregnant.	Mary đang mang thai chín tháng.
She's not the type to get married.	Cô ấy không phải là mẫu người thích kết hôn.
Tom's bravery is commendable.	Sự dũng cảm của Tom rất đáng khen ngợi.
And why would I do something like that?	Và tại sao tôi lại làm điều gì đó như vậy?
It's just not worth it.	Nó chỉ là không có giá trị nó.
Does Tom believe it?	Tom có ​​tin điều đó không?
The breeding season for many birds is in the spring.	Mùa sinh sản của nhiều loài chim là vào mùa xuân.
I don't want to be a judge.	Tôi không muốn trở thành một thẩm phán.
Tom thought that Mary wouldn't have to do this.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không phải làm điều này.
Mary is a beautiful kind.	Mary là một loại xinh đẹp.
I won't tell you what to do.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết bạn phải làm gì.
Tom should try not to be so noisy.	Tom nên cố gắng đừng ồn ào như vậy.
Tom paid for the meal.	Tom đã trả tiền cho bữa ăn.
We don't know the results yet.	Chúng tôi chưa biết kết quả.
I promised Tom that I would hang up the clothes.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ treo quần áo lên.
Tom has no water to drink.	Tom không có nước để uống.
Tom has a right to know the truth.	Tom có ​​quyền được biết sự thật.
The post office is closed on Christmas Day and mail will not be delivered.	Bưu điện đóng cửa vào ngày Giáng sinh và thư sẽ không được chuyển đến.
I don't go out.	Tôi không đi ra ngoài.
I think you'll do it by 2:30.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Tom knows it's more than that.	Tom biết nó còn hơn thế nữa.
Tom wondered how hard it would be to find a job in Boston.	Tom tự hỏi sẽ khó tìm việc làm ở Boston như thế nào.
There's something I must know.	Có điều tôi phải biết.
Tom is used to long flights.	Tom đã quen với những chuyến bay dài.
You told Tom to go to bed early, right?	Bạn đã bảo Tom đi ngủ sớm, phải không?
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
I don't want to take all the money.	Tôi không muốn lấy hết tiền.
I've always wanted to know what that means.	Tôi luôn muốn biết điều đó có nghĩa là gì.
Tom and Mary must really love each other.	Tom và Mary phải thực sự yêu nhau.
Tom told me he would finish it before dinner time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm xong việc đó trước giờ ăn tối.
I'm pretty picky.	Tôi khá kén chọn.
I didn't know Tom would ask you to do that.	Tôi không biết Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
Do not wash your dirty linen in public.	Đừng giặt đồ vải bẩn của bạn ở nơi công cộng.
Tom probably won't win.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
There's no reason Tom needs to know how much you bought your house for.	Không có lý do gì mà Tom cần biết bạn đã mua căn nhà của mình với giá bao nhiêu.
Mary always wanted Tom to talk about her feelings.	Mary luôn muốn Tom nói về cảm xúc của mình.
I have pigeon paws.	Tôi có móng chân chim bồ câu.
You'll ignore it if Tom doesn't tell you.	Bạn sẽ bỏ qua nó nếu Tom không nói với bạn.
Tom was never in my car.	Tom chưa bao giờ ở trong xe của tôi.
There is a skunk.	Có một con chồn hôi.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
Mary is your daughter, isn't she?	Mary là con gái của bạn, phải không?
Tom left the door.	Tom rời khỏi cửa.
Tom says he is worried.	Tom nói rằng anh ấy đang lo lắng.
How does Tom plan to do that?	Tom dự định làm điều đó như thế nào?
I think Tom is being sarcastic.	Tôi nghĩ Tom đang bị mỉa mai.
Tom saw Mary getting on the bus.	Tom nhìn thấy Mary lên xe buýt.
We've been to Australia, but we haven't been to New Zealand.	Chúng tôi đã đến Úc, nhưng chúng tôi chưa đến New Zealand.
"Where did you two meet?" 	"Hai người gặp nhau ở đâu?"
"We met on a tour through the Carpathians, and we instantly fell in love."	"Chúng tôi gặp nhau trong một chuyến du lịch qua dãy núi Carpathians, và chúng tôi ngay lập tức yêu nhau."
Tom says he never wants to see Mary again.	Tom nói rằng anh không bao giờ muốn gặp lại Mary.
Mary gave all the dresses she had worn to her sister.	Mary đã tặng tất cả những chiếc váy mà cô đã mặc cho em gái mình.
I think that's the right thing to do.	Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
Do it with Tom or someone else.	Hãy làm điều đó với Tom hoặc người khác.
He saves what he earns.	Anh ấy tiết kiệm những gì anh ấy kiếm được.
Don't believe all the stories about Tom.	Đừng tin tất cả những câu chuyện về Tom.
I'm sure Tom will be angry.	Tôi chắc rằng Tom sẽ tức giận.
Why shouldn't Tom hug Mary?	Tại sao Tom không nên ôm Mary?
Tom was not injured in the accident.	Tom không bị thương trong vụ tai nạn.
I never go there again.	Tôi không bao giờ đến đó nữa.
Does Tom still look angry?	Trông Tom có ​​còn giận không?
I feel like I'll get lucky tonight.	Tôi cảm thấy mình sẽ gặp may trong đêm nay.
Tom helped Mary when she was sick.	Tom đã giúp Mary khi cô ấy bị ốm.
Mary's husband is three years younger than her.	Chồng của Mary kém cô ba tuổi.
There may be casualties.	Có thể có thương vong.
Tom hit the heart.	Tom trúng hồng tâm.
When you skateboard, it puts a lot of strain on your knees.	Khi bạn trượt ván, nó khiến đầu gối của bạn khá căng.
Tom won't go to school next week.	Tom sẽ không đến trường vào tuần tới.
Tom told me that he thought it would be fine to eat these berries.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ sẽ ổn nếu ăn những quả mọng này.
Chances are Tom will do it with Mary.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Tom is a much better saxophone player than Mary.	Tom là người chơi saxophone giỏi hơn Mary nhiều.
I'm not sure Tom would let Mary do that.	Tôi không chắc Tom sẽ để Mary làm điều đó.
It's too early to call Tom.	Còn quá sớm để gọi cho Tom.
I'm doing it voluntarily.	Tôi đang làm điều đó một cách tự nguyện.
Tom is going to spend the weekend with us.	Tom sẽ đi nghỉ cuối tuần với chúng tôi.
Look, Tom.	Nhìn đi, Tom.
Tom insists he didn't do it.	Tom khẳng định anh ấy không làm điều đó.
We need to find Tom as quickly as possible.	Chúng tôi cần tìm Tom càng nhanh càng tốt.
Tom borrowed money from his family.	Tom vay tiền từ gia đình.
I despise you and Tom.	Tôi coi thường bạn và Tom.
Tom wasn't thirsty so he didn't drink anything.	Tom không khát nên anh ấy không uống gì cả.
Tom was kind enough to tell me the truth.	Tom đã đủ tốt bụng để nói cho tôi biết sự thật.
Tom pointed to the picture on the wall.	Tom chỉ vào bức tranh trên tường.
Did you find out why Tom was expelled from school?	Bạn đã tìm ra lý do Tom bị đuổi khỏi trường chưa?
We had a lot of fun, didn't we?	Chúng ta đã có rất nhiều niềm vui, phải không?
Don't try to do it alone.	Đừng cố gắng làm điều đó một mình.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom has magical powers.	Tom có ​​sức mạnh kỳ diệu.
Here the grass does not grow.	Ở đây cỏ không mọc.
What I want is for you to stay with me until Tom gets here.	Điều tôi muốn là bạn ở lại với tôi cho đến khi Tom đến đây.
Tom went hunting.	Tom đã đi săn.
Your sanity is not in question.	Sự tỉnh táo của bạn không có trong câu hỏi.
"Will Tom do it?" 	"Tom sẽ làm điều đó chứ?"
"Maybe, but who cares?"	"Có thể, nhưng ai quan tâm?"
Tom hopes that Mary is not arrested by the police.	Tom hy vọng rằng Mary không bị cảnh sát bắt giữ.
I can't move an inch.	Tôi không thể di chuyển một inch.
I like the blue one. 	Tôi thích cái màu xanh lam.
How much does it cost?	Chi phí bao nhiêu?
We have to quit doing this.	Chúng ta phải bỏ làm việc này.
We are musicians.	Chúng tôi là nhạc sĩ.
I think Tom won't be busy this afternoon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bận chiều nay.
Let's meet on the outskirts of town.	Hãy gặp nhau ở ngoại ô thị trấn.
I wish that I could pay you more.	Tôi ước rằng tôi có thể trả cho bạn nhiều hơn.
Tom doesn't want to read books.	Tom không muốn đọc sách.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
Do you really think it will be possible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ có thể?
Tom doesn't seem to be seasick.	Tom dường như không bị say sóng.
Aren't you going to do this last Monday?	Bạn không định làm việc này vào thứ Hai tuần trước sao?
Monday's protests were largely peaceful.	Các cuộc biểu tình hôm thứ Hai chủ yếu diễn ra trong hòa bình.
Tom was able to figure out how to open the box.	Tom đã có thể tìm ra cách mở hộp.
You don't want to study?	Bạn không muốn học?
Tom and Mary want to travel around the world.	Tom và Mary muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.
I don't drink much alcohol.	Tôi không uống nhiều rượu.
I want you to promise me that you will.	Tôi muốn bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Tom is working on a car engine.	Tom đang làm việc trên động cơ ô tô.
I don't think Tom can help us.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I won't let you down.	Tôi sẽ không để bạn thất vọng.
Tom certainly has a tough job.	Tom chắc chắn có một công việc khó khăn.
Tom should tell Mary what he needs to buy.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy cần mua.
I am not handcuffed.	Tôi không bị còng tay.
Do you still talk to Tom in French?	Bạn vẫn luôn nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp?
That is a safe bet.	Đó là một đặt cược an toàn.
Tom said Mary would probably do it willingly.	Tom nói Mary có lẽ sẽ sẵn lòng làm điều đó.
Tom said that Mary knew he could be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom says that Mary is likely depressed.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị trầm cảm.
You're three years older than Tom, aren't you?	Bạn hơn Tom ba tuổi, phải không?
Tell Tom I'll be there as soon as I can.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đến đó ngay khi có thể.
Tom is my son's third son.	Tom là con trai thứ ba của con trai tôi.
I will see my friends tonight, but my sister won't see her.	Tôi sẽ gặp bạn bè của tôi tối nay, nhưng em gái tôi sẽ không gặp cô ấy.
Tom flew out of the saddle.	Tom bay ra khỏi yên xe.
Can't you see Tom is sad?	Bạn không thấy Tom đang buồn à?
Should I wait for you tomorrow in front of the opera?	Tôi có nên đợi bạn vào ngày mai trước nhà hát opera không?
Who hasn't come yet?	Ai chưa đến?
Tom is not the one to pay for the taxi.	Tom không phải là người trả tiền taxi.
I didn't know Tom would be fired.	Tôi không biết Tom sẽ bị sa thải.
Tom was born lucky.	Tom sinh ra đã may mắn.
Thanks for fixing my car, Tom.	Cảm ơn vì đã sửa xe cho tôi, Tom.
Novels are not read as much as they used to be.	Tiểu thuyết không được đọc nhiều như trước đây.
You have the ability to do that, right?	Bạn có khả năng làm điều đó, phải không?
I take it for granted that you are already aware of the danger.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng bạn đã nhận thức được mối nguy hiểm.
Tom said he wasn't sure that Mary had to do it.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary phải làm điều đó.
I have completely forgotten its name.	Tôi đã hoàn toàn quên tên của nó.
Did that really happen to Tom?	Điều đó có thực sự xảy ra với Tom không?
Tom is muttering.	Tom đang lẩm bẩm.
I'll ask Tom to do it for Mary.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho Mary.
Do you think it will not be possible to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó không?
I know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
Tom unwrapped the present and gasped.	Tom mở gói quà và thở hổn hển.
Did you know that Tom used to work in Australia?	Bạn có biết rằng Tom đã từng làm việc ở Úc?
You cannot change the world.	Bạn không thể thay đổi thế giới.
Tom will soon die.	Tom sẽ sớm chết.
If Tom can wait, so can I.	Nếu Tom có ​​thể đợi, tôi cũng vậy.
Tom doesn't know why he's here.	Tom không biết tại sao anh ấy lại ở đây.
Tom can swim farther than Mary can.	Tom có ​​thể bơi xa hơn Mary có thể.
The horse stood up.	Con ngựa dựng lên.
What causes arthritis?	Nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm khớp?
I love competing with Tom.	Tôi thích cạnh tranh với Tom.
I'm glad I helped you do that.	Tôi rất vui vì tôi đã giúp bạn làm điều đó.
Do as you have been told.	Làm như bạn đã được nói.
Don't think I won't do the same.	Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không làm như vậy.
I still have Tom.	Tôi vẫn còn Tom.
I know Tom is mean.	Tôi biết Tom xấu tính.
Tom gave Mary that black eye.	Tom đã đưa cho Mary con mắt đen đó.
I was expecting Tom to do it yesterday.	Tôi đã mong đợi Tom làm điều đó ngày hôm qua.
I can't find my key.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình.
I don't know the exact length of this bridge.	Tôi không biết chiều dài chính xác của cây cầu này.
Tom tells Mary that he is in danger.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang gặp nguy hiểm.
Something confusing is going on here.	Có gì đó khó hiểu đang xảy ra ở đây.
Did Tom really say we don't need to do this?	Tom có ​​thực sự nói rằng chúng ta không cần phải làm điều này không?
Among the guests were the mayor and his wife.	Trong số các khách mời có vợ chồng thị trưởng.
I want you to write your phone number and address on this piece of paper.	Tôi muốn bạn viết số điện thoại và địa chỉ của bạn trên mảnh giấy này.
You have to do it whether you want to or not.	Bạn phải làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
We need to get Tom to the hospital immediately.	Chúng ta cần đưa Tom đến bệnh viện ngay lập tức.
I just received some great news.	Tôi vừa nhận được một số tin tức tuyệt vời.
Will Tom forgive you for what you did last week?	Tom có ​​tha thứ cho bạn vì những gì bạn đã làm tuần trước không?
Tom never told me how to do it.	Tom chưa bao giờ nói với tôi làm thế nào để làm điều đó.
Tom lives across the river.	Tom sống ở bên kia sông.
I know things are going too smoothly to last.	Tôi biết mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ để kéo dài.
I know that Tom knows I shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm điều đó một mình.
They will find me.	Họ sẽ tìm tôi.
I have been thinking very much.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tom needs to wash the car.	Tom cần rửa xe.
Tom asked me why we were late.	Tom hỏi tôi tại sao chúng tôi đến muộn.
I should just tell Tom the truth.	Tôi chỉ nên nói cho Tom biết sự thật.
I wonder what they all have in common.	Tôi tự hỏi tất cả chúng đều có điểm chung là gì.
Tom was not able to buy the house he wanted.	Tom đã không thể mua được ngôi nhà mà anh ấy muốn.
Tom doesn't admit anything.	Tom không thừa nhận bất cứ điều gì.
You're being patient, aren't you?	Bạn đang kiên nhẫn, phải không?
I looked out the window and didn't see anything out of the ordinary.	Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và không thấy điều gì khác thường.
We had a lot of adversity.	Chúng tôi đã gặp rất nhiều nghịch cảnh.
Just let me know what you know about the situation.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn biết về tình hình.
If you don't understand, you need to say so.	Nếu bạn không hiểu, bạn cần phải nói như vậy.
I know that I can't sing very well, but I still love to sing.	Tôi biết rằng tôi không thể hát hay lắm, nhưng tôi vẫn thích hát.
Toads have shorter legs than frogs.	Cóc có chân ngắn hơn ếch rất nhiều.
I think you said you wanted to do it yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tự mình làm điều đó.
Tom says he doesn't believe Mary was really going to go bowling with John.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự định đi chơi bowling với John.
Tom is a poet.	Tom là một nhà thơ.
I think Tom will do it soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó sớm thôi.
I was not seriously injured.	Tôi không bị thương nặng.
Tom is taller than his mother.	Tom cao hơn mẹ.
I don't think Tom would have the guts to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
I don't think Tom can speak French.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I didn't drink that much.	Tôi đã không uống nhiều như vậy.
They didn't do that.	Họ đã không làm điều đó.
There is a confrontation between Tom and Mary.	Có một cuộc đối đầu giữa Tom và Mary.
I'm sure Tom won't let Mary do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I never said that I was good at tennis.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi giỏi quần vợt.
Tom and Mary need to discuss what they need to do.	Tom và Mary cần thảo luận về những gì họ cần làm.
They told me that Tom had left.	Họ nói với tôi rằng Tom đã rời đi.
I usually leave the windows open in the summer.	Tôi thường để cửa sổ mở vào mùa hè.
Tom told me he wanted me to come tomorrow afternoon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi đến vào chiều mai.
Tom did not return the badge.	Tom đã không trả lại huy hiệu.
This packaging is difficult to remove.	Bao bì này rất khó để loại bỏ.
What you are doing is not going to help at all.	Những gì bạn đang làm sẽ không giúp ích gì cả.
We don't need that.	Chúng tôi không cần điều đó.
I just want to go home and get some sleep.	Tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một chút.
I look forward to seeing Tom here.	Tôi mong gặp Tom ở đây.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
According to this map, this place used to have a church.	Theo bản đồ này, nơi đây từng có một nhà thờ.
I think I'll be back in Boston next week.	Tôi nghĩ tôi sẽ trở lại Boston vào tuần tới.
Tom plays football.	Tom chơi bóng đá.
I'm toying with the idea.	Tôi đang đùa giỡn với ý tưởng.
Don't tell anyone about this.	Đừng nói với ai về điều này.
I can't believe we won.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thắng.
Tom will try to convince Mary to help him.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary giúp anh ta.
I can't believe you called Fat Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn được gọi là Tom béo.
I really like horseback riding.	Tôi thực sự thích cưỡi ngựa.
There is no need to reply to that letter.	Không cần phải trả lời bức thư đó.
Tom's suitcase is too heavy for him to carry.	Vali của Tom quá nặng để anh ấy mang theo.
I know you will come around.	Tôi biết bạn sẽ đến xung quanh.
I don't like any of you.	Tôi không thích bất kỳ ai trong số các bạn.
Tom said that it was harder than he thought.	Tom nói rằng để làm được điều đó khó hơn anh nghĩ.
Being too busy with work is one problem, but so is having too much free time.	Quá bận rộn với công việc là một vấn đề, nhưng khi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi cũng vậy.
That child received a slap from his mother for being rude.	Đứa trẻ đó đã nhận một cái tát từ mẹ của mình vì sự thô lỗ.
I think I'll be fine in a minute.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn sau một phút.
The gallows have been placed on the square.	Giá treo cổ đã được đặt trên quảng trường.
Sit here for a while and listen.	Hãy ngồi đây một lúc và lắng nghe.
you are not logged in.	bạn không đăng nhập.
Tom cried on Mary's shoulder while he told her about how Alice broke up with him.	Tom đã khóc trên vai Mary trong khi anh kể cho cô ấy nghe về việc Alice đã chia tay anh như thế nào.
I lost money for lunch.	Tôi đã mất tiền ăn trưa.
Which instrument do you think is the most difficult to play?	Bạn nghĩ nhạc cụ nào khó chơi nhất?
All Tom wanted was to be with Mary.	Tất cả những gì Tom muốn là được ở bên Mary.
I don't know what I should do now.	Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ.
Tom hides behind his mother.	Tom trốn sau mẹ mình.
Tom probably won't have to go to Australia next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải đi Úc vào tuần tới.
How many photos are you planning to take?	Bạn dự định chụp bao nhiêu bức ảnh?
I know because Tom told me.	Tôi biết vì Tom đã nói với tôi.
It's possible that Tom is with his friends, but I don't think he is.	Có khả năng Tom đi cùng bạn bè của anh ấy, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy.
Why does he always allow her conduct?	Tại sao anh ta luôn cho phép hạnh kiểm của cô ấy?
Tom knew Mary told everyone she would do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
I really don't want to sing.	Tôi thực sự không muốn hát.
How sure are you that he is a criminal?	Bạn chắc chắn rằng anh ta là tội phạm như thế nào?
Tourists have requested overnight accommodation.	Khách du lịch đã yêu cầu chỗ ở qua đêm.
Tom wished Mary would go.	Tom ước gì Mary sẽ ra đi.
Is Tom doing that?	Tom có ​​phải đang làm điều đó không?
Have you ever been to Chuck's Diner for a late breakfast?	Bạn đã bao giờ đến Chuck's Diner để ăn sáng muộn chưa?
He is involved in shady dealings.	Anh ta dính líu đến những vụ làm ăn mờ ám.
You seem convinced that Tom can do it alone.	Bạn có vẻ bị thuyết phục rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Did you explain the situation to Tom?	Bạn có giải thích tình hình cho Tom không?
I know that Tom is a pretty good carpenter.	Tôi biết rằng Tom là một thợ mộc khá giỏi.
One go no return.	Một đi không trở lại.
Would you please tell me how to do that?	Bạn vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó?
Tom isn't afraid of you is he?	Tom không sợ bạn phải không?
Tom certainly worked hard yesterday.	Tom chắc chắn đã làm việc chăm chỉ vào ngày hôm qua.
I will write to you or phone you next week.	Tôi sẽ viết thư cho bạn hoặc điện thoại cho bạn vào tuần tới.
That's the sad part.	Đó là phần đáng buồn.
When I was little, my father used to throw me in the air.	Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường ném tôi lên không trung.
Tom probably thinks I can't drive.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không thể lái xe.
I'm tired of hanging out with you.	Tôi mệt mỏi khi đi chơi với bạn.
Tom got a job teaching French.	Tom đã nhận được một công việc dạy tiếng Pháp.
We gave Tom something to drink.	Chúng tôi đã cho Tom một thứ gì đó để uống.
I think Tom would be scared to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sợ khi làm điều đó.
Tom probably wouldn't let Mary do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom Jackson designed the new building.	Tom Jackson thiết kế tòa nhà mới.
Tom is just trying to protect himself.	Tom chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân.
Don't be late for work.	Đừng đi làm muộn.
Tom won't give Mary a gift.	Tom sẽ không tặng Mary một món quà.
I think Tom is about thirty years old.	Tôi nghĩ Tom khoảng ba mươi tuổi.
Tom says he hopes you can do it with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm điều đó với anh ấy.
It's okay with me if it's okay with you.	Nó ổn với tôi nếu nó ổn với bạn.
Tom says he needs a day or two to think about it.	Tom nói rằng anh ấy cần một hoặc hai ngày để suy nghĩ về điều đó.
Tom wouldn't do something like that here.	Tom sẽ không làm điều gì đó như vậy ở đây.
I know Tom did it very well.	Tôi biết Tom đã làm điều đó rất tốt.
That is the ambition of my life.	Đó là tham vọng của cuộc đời tôi.
You are still young and inexperienced.	Bạn vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I don't think Tom will be honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trung thực.
Tom and I are good friends now, but there was a time when we didn't like each other.	Tom và tôi bây giờ là bạn tốt của nhau, nhưng đã có một thời gian chúng tôi không thích nhau.
I suggest you stay here until Tom gets here.	Tôi đề nghị bạn ở lại đây cho đến khi Tom đến đây.
Tom dashed toward the door.	Tom phóng về phía cửa.
I know it's very unlikely that we can sell all of these.	Tôi biết rằng rất khó có khả năng chúng tôi có thể bán tất cả những thứ này.
I read Tom's notes.	Tôi đã đọc ghi chú của Tom.
I can't fake interest in this.	Tôi không thể giả mạo quan tâm đến điều này.
Sometimes I think Tom knows everything.	Đôi khi tôi nghĩ rằng Tom biết tất cả mọi thứ.
You will be in trouble if you do that.	Bạn sẽ gặp rắc rối nếu bạn làm điều đó.
I know that Tom is not a bad cook.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đầu bếp tồi.
Where did Tom get this key?	Tom lấy chìa khóa này ở đâu?
Tom won't be happy to know what happened.	Tom sẽ không vui khi biết chuyện gì đã xảy ra.
I didn't expect that.	Tôi không mong đợi điều đó.
It's hard to justify.	Thật khó để biện minh.
"Grandpa, what are you doing?" 	"Ông ơi, ông đang làm gì vậy?"
"Shave."	"Cạo râu."
I know that Tom did it himself last Monday.	Tôi biết rằng Tom đã tự mình làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
Tom is the only one who can do this job.	Tom là người duy nhất có thể làm công việc này.
I want Tom to leave immediately.	Tôi muốn Tom rời đi ngay lập tức.
Tom is flirting with Mary, which makes Alice jealous.	Tom đang tán tỉnh Mary, điều này khiến Alice ghen tị.
I don't think Tom needs to worry about Mary.	Tôi không nghĩ Tom cần phải lo lắng về Mary.
I don't blame.	Tôi không đổ lỗi.
I don't think I'll do it after dark.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó sau khi trời tối.
He's the group leader.	Anh ấy là trưởng nhóm.
Tom sobered up quickly.	Tom tỉnh táo nhanh chóng.
Tom sure has a lot of friends in high places.	Tom chắc chắn có rất nhiều bạn bè ở những nơi cao.
Don't just stand there, say something.	Đừng chỉ đứng đó, hãy nói điều gì đó.
Tom heard the door close.	Tom nghe thấy tiếng cửa đóng.
Tom organized a charity fundraiser.	Tom đã tổ chức một buổi gây quỹ từ thiện.
The circus has an amazing collection of wildlife.	Rạp xiếc có một bộ sưu tập động vật hoang dã tuyệt vời.
Tom spent a weekend in Boston last summer.	Tom đã dành một kỳ nghỉ cuối tuần ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom says he's done too.	Tom nói rằng anh ấy cũng đã hoàn thành.
It is his house.	Đó là nhà của anh ấy.
We should have known that Tom would be late.	Chúng ta nên biết rằng Tom sẽ đến muộn.
Tom and Mary haven't done that in a long time.	Tom và Mary đã không làm điều đó trong một thời gian dài.
I didn't get a chance to thank Tom.	Tôi không có cơ hội để cảm ơn Tom.
That was there when I entered the room.	Điều đó đã có khi tôi bước vào phòng.
I'm not sure I want you to see this.	Tôi không chắc rằng tôi muốn bạn thấy điều này.
I know that Tom is not a morning person.	Tôi biết rằng Tom không phải là người buổi sáng.
You don't really expect Tom to understand that, do you?	Bạn không thực sự mong đợi Tom hiểu điều đó, phải không?
Tom doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom không nghĩ Mary thực sự biết cách làm điều đó.
We don't listen to each other enough.	Chúng tôi không lắng nghe nhau đủ.
I don't feel comfortable around Tom.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi ở bên Tom.
This process is happening.	Quá trình này đang diễn ra.
Tom and Mary are making a last-ditch effort to avoid a divorce.	Tom và Mary đang nỗ lực cuối cùng để tránh ly hôn.
I will attend the party tonight.	Tôi sẽ tham dự bữa tiệc tối nay.
I stood there and watched Tom go.	Tôi đứng đó và nhìn Tom đi.
If you're so afraid of heights, why would you own a hang glider?	Nếu bạn rất sợ độ cao, vậy tại sao bạn lại sở hữu một chiếc tàu lượn treo?
Let Tom sort it out.	Hãy để Tom phân loại nó ra.
Tom emerges from the cave.	Tom xuất hiện từ hang động.
How many hours a day do you watch TV?	Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?
I would be angry if Tom did.	Tôi sẽ tức giận nếu Tom làm vậy.
Just say you're sorry.	Chỉ cần nói rằng bạn xin lỗi.
Tom must have gone fishing.	Tom chắc đã đi câu cá.
It's like a step backwards.	Nó giống như một bước lùi.
Tom never juggled again.	Tom không bao giờ tung hứng nữa.
I think Tom did it better this time.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó tốt hơn lần này.
Now look what you have started.	Bây giờ hãy nhìn những gì bạn đã bắt đầu.
The book is for me; 	Cuốn sách dành cho tôi;
The flowers are for you.	những bông hoa là dành cho bạn.
You are very difficult to please.	Bạn rất khó để làm hài lòng.
I'll take the pictures at six o'clock.	Tôi sẽ lấy những bức ảnh lúc sáu giờ.
You should follow Tom's advice.	Bạn nên làm theo lời khuyên của Tom.
Now Tom is preparing to go to college.	Bây giờ Tom đang chuẩn bị vào đại học.
Tom slid down the railing.	Tom trượt xuống lan can.
Is the chimney clean?	Ống khói có sạch không?
Tom not only speaks French but also English.	Tom không chỉ nói được tiếng Pháp mà còn nói được cả tiếng Anh.
I started walking with a cane three years ago.	Tôi bắt đầu đi bộ với một cây gậy ba năm trước.
That seems inhumane to me.	Điều đó dường như vô nhân đạo đối với tôi.
Mary played the tin whistle when she was little.	Mary chơi còi thiếc khi cô ấy còn nhỏ.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
One lives in Boston and the other lives in Chicago.	Một người sống ở Boston và người còn lại sống ở Chicago.
Tom spent a lot of time helping Mary.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để giúp đỡ Mary.
Wasting time is irreversible.	Lãng phí thời gian là không thể phục hồi.
Tom and I are the ones who should go early.	Tom và tôi là những người nên đi sớm.
Tom was hired by a rival company.	Tom đã được thuê bởi một công ty đối thủ.
Tom is a great friend.	Tom là một người bạn tuyệt vời.
Tom did what he promised me he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm.
It's been three years since Tom left Australia.	Đã ba năm kể từ khi Tom rời Úc.
I made friends with them at the school festival.	Tôi đã kết bạn với họ tại lễ hội của trường.
Yesterday Tom was not in class.	Hôm qua Tom không có trong lớp.
I can see you've done your research.	Tôi có thể thấy bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình.
Tom turns on the light.	Tom bấm đèn sáng.
Tom has a beautiful voice.	Tom có ​​một giọng hát hay.
Tom wants to stay in a five-star hotel.	Tom muốn ở khách sạn năm sao.
Do you want this t-shirt?	Bạn có muốn chiếc áo phông này không?
What Tom found in the box surprised him.	Những gì Tom tìm thấy trong chiếc hộp đã khiến anh ngạc nhiên.
I know they are not like you.	Tôi biết họ không giống như bạn.
Tom and Mary have three daughters.	Tom và Mary có ba cô con gái.
I don't want to see Tom suffer.	Tôi không muốn thấy Tom đau khổ.
Tom has returned to Boston to live with his parents.	Tom đã trở lại Boston để sống với cha mẹ của mình.
Tom will try to help Mary.	Tom sẽ cố gắng giúp Mary.
What is all the uproar?	Tất cả náo động là gì?
Tom is not our only child.	Tom không phải là đứa con duy nhất của chúng tôi.
I knew that Tom would be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I don't know any of you.	Tôi không biết ai trong số các bạn.
Your kiss is sweeter than honey.	Nụ hôn của bạn ngọt ngào hơn cả mật ong.
I don't know what Tom and Mary were arguing about.	Tôi không biết Tom và Mary đã tranh cãi về điều gì.
Tom asks Mary not to tell his parents about what happened.	Tom yêu cầu Mary không nói với cha mẹ anh về những gì đã xảy ra.
I said I still don't know.	Tôi đã nói rằng tôi vẫn không biết.
If you want something done right, you should do it yourself.	Nếu bạn muốn điều gì đó được thực hiện đúng, bạn nên tự mình làm điều đó.
Tom is a bit cocky.	Tom hơi tự phụ.
I wonder if Tom has really left Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự rời Boston chưa.
I am very happy that the medicine that the doctor prescribed has really worked.	Tôi rất vui vì loại thuốc mà bác sĩ kê đã thực sự phát huy tác dụng.
Tom told me Mary was thirsty.	Tom nói với tôi Mary khát.
Would you like to be examined by a male nurse?	Bạn có muốn được khám bởi một y tá nam không?
They should help me, not Tom.	Họ nên giúp tôi, không phải Tom.
Tom is a ranger.	Tom là một nhân viên kiểm lâm.
I expect Tom to do it.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm được điều đó.
Tom decides to buy the car that Mary is trying to sell.	Tom quyết định mua chiếc xe mà Mary đang muốn bán.
That's not Tom.	Đó không phải là Tom.
You have dialed the wrong number.	Bạn đã gọi nhầm số.
If Tom wants me, I'll do it.	Nếu Tom muốn tôi, tôi sẽ làm điều đó.
The air at the top of the mountain is very thin.	Không khí trên đỉnh núi rất loãng.
I felt my phone vibrate in my pocket.	Tôi cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi.
I know Tom is very sad.	Tôi biết Tom đang rất buồn.
I want Tom to do it for us.	Tôi muốn Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is the tallest student in the class.	Tom là học sinh cao nhất trong lớp.
I know Tom doesn't know anyone who wanted to do that.	Tôi biết Tom không biết ai đã muốn làm điều đó.
Tom was quite young when Mary first met him.	Tom còn khá trẻ khi Mary gặp anh lần đầu.
You don't have to know all the reasons.	Bạn không cần phải biết tất cả các lý do.
I think the enemy killed Tom.	Tôi nghĩ kẻ thù đã giết Tom.
Tom is an easy target.	Tom là một mục tiêu dễ dàng.
There's no way I'm going to dance with Mary.	Không đời nào tôi đi khiêu vũ với Mary.
Tom was thirteen years old when he moved to Australia.	Tom mười ba tuổi khi anh chuyển đến Úc.
How the hell can you say such a thing?	Làm thế quái nào bạn có thể nói một điều như vậy?
I went full circle.	Tôi đã đi vòng tròn đầy đủ.
Did Tom hit Mary?	Tom có ​​đánh Mary không?
Tom just kept doing what he was doing.	Tom chỉ tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm.
The stress in "guitar" falls on the second syllable.	Trọng âm trong "guitar" rơi vào âm tiết thứ hai.
I realized that the only reason Tom did it was because Mary asked him to.	Tôi nhận ra rằng lý do duy nhất Tom làm vậy là vì Mary yêu cầu anh ấy làm vậy.
I didn't know Mary was his niece.	Tôi không biết Mary là cháu gái của ông.
You can see that the architect has paid great attention to detail.	Bạn có thể thấy rằng kiến ​​trúc sư đã rất chú ý đến từng chi tiết.
I want to know why Tom didn't help us.	Tôi muốn biết tại sao Tom không giúp chúng tôi.
Tom is a speech therapist who worked with Mary.	Tom là nhà trị liệu ngôn ngữ đã làm việc với Mary.
We'd better start.	Tốt hơn chúng ta nên bắt đầu.
You can say that both balls have the same weight.	Bạn có thể nói rằng cả hai quả bóng có cùng trọng lượng.
Don't make me wait.	Đừng bắt tôi phải đợi.
Tom says you live in Boston.	Tom nói rằng bạn sống ở Boston.
Schools should accommodate students, not vice versa.	Trường học nên thích ứng với học sinh chứ không phải ngược lại.
Tom will have to pay for it.	Tom sẽ phải trả tiền cho nó.
Are you the person I saw with Tom in front of the post office this morning?	Bạn có phải là người tôi đã thấy với Tom trước bưu điện sáng nay không?
Chinese calligraphy is considered an art form.	Thư pháp Trung Quốc được coi là một loại hình nghệ thuật.
Tom says he will do whatever he can.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì có thể.
Tom wants to learn how to defend himself.	Tom muốn học cách tự vệ.
Maybe Tom will give me a job.	Có lẽ Tom sẽ cho tôi một công việc.
Tom took an aspirin.	Tom đã uống một viên aspirin.
The president wants peace, doesn't he?	Tổng thống mong muốn hòa bình, phải không?
I will find a way to thank you.	Tôi sẽ tìm cách trả ơn bạn.
I will park the car.	Tôi sẽ đậu xe.
Don't let that happen to you.	Đừng để điều đó xảy ra với bạn.
Tom wrote a love letter to Mary.	Tom đã viết một bức thư tình cho Mary.
Tom wants to be a sailor.	Tom muốn trở thành một thủy thủ.
I love my life here.	Tôi yêu cuộc sống của tôi ở đây.
Tom got in the car.	Tom lên xe.
Tom said he understood.	Tom nói rằng anh ấy đã hiểu.
Tom is eating french fries.	Tom đang ăn khoai tây chiên.
Tom is not hungry, but Mary is.	Tom không đói, nhưng Mary thì có.
Tom seems to be the smart one.	Tom có ​​vẻ là người thông minh.
Tom tightened the knot.	Tom thắt chặt nút.
Except for Tom, everyone seems to be having fun.	Ngoại trừ Tom, mọi người dường như đang vui vẻ.
How much did they give you for your old car?	Họ đã cho bạn bao nhiêu cho chiếc xe cũ của bạn?
Tom won't be able to get through.	Tom sẽ không thể vượt qua.
Can you ask Tom into the house?	Bạn có thể yêu cầu Tom vào nhà không?
I think Tom is arresting us.	Tôi nghĩ Tom đang bắt chúng tôi.
Today I stay home from school.	Hôm nay tôi nghỉ học ở nhà.
I am determined to stay in Australia.	Tôi quyết tâm ở lại Úc.
We helped him financially.	Chúng tôi đã giúp anh ấy về mặt tài chính.
That's perfectly normal.	Đó là điều hoàn toàn bình thường.
Why do you never take me with you on your travels?	Tại sao bạn không bao giờ đưa tôi đi với bạn trong những chuyến đi của bạn?
Be good and don't cause me any problems.	Hãy tốt và đừng gây ra cho tôi bất kỳ vấn đề.
Tom said nothing for a long time.	Tom không nói gì trong một thời gian dài.
I was looking forward to this.	Tôi đã mong chờ điều này.
Tom drove to the city.	Tom lái xe đến thành phố.
Tom told me that he doesn't have any plans for tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày mai.
You should let Tom know that Mary will do it alone.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
The police found Tom's body on the kitchen floor.	Cảnh sát tìm thấy thi thể của Tom trên sàn bếp.
I know Tom knows Mary is the one who did it.	Tôi biết Tom biết Mary là người đã làm điều đó.
I heard it hasn't changed.	Tôi nghe nói nó không thay đổi.
I erased the blackboard for the teacher.	Tôi đã xóa bảng đen cho cô giáo.
Introduction has been made.	Giới thiệu đã được thực hiện.
I don't think I'll be here tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom and I are giving up.	Tom và tôi đang bỏ cuộc.
What's the most horrible thing you've ever seen in a movie?	Điều kinh khủng nhất bạn từng thấy trong một bộ phim là gì?
Tom and Mary do everything together.	Tom và Mary làm mọi thứ cùng nhau.
I count on you not to back down.	Tôi trông cậy vào bạn không lùi bước.
Tom didn't know that I wouldn't do it.	Tom không biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom probably didn't know how sick Mary was.	Tom có ​​lẽ không biết Mary ốm như thế nào.
I know that Tom has no plans to do that this week.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
What do you expect Tom to do?	Các bạn mong đợi Tom sẽ làm gì?
I heard that Tom won't do it tomorrow.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom doesn't think Mary is in Australia.	Tom không nghĩ Mary đang ở Úc.
Tom leaves the TV on all day.	Tom để TV cả ngày.
Tom said he would come if invited.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến nếu được mời.
He worked harder than all because his boss praised him.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ hơn tất cả vì chủ của anh ấy khen ngợi anh ấy.
Can I have three cinnamon donuts?	Tôi có thể có ba chiếc bánh rán quế?
Tom is staying with a friend.	Tom đang ở với một người bạn.
You have been paid.	Bạn đã được trả tiền.
Just go home now.	Về nhà ngay thôi.
I need to buy some tent pegs.	Tôi cần mua một số chốt lều.
I don't like traveling with my family.	Tôi không thích đi du lịch cùng gia đình.
Tom told me that he invited Mary to the hometown dance.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã rủ Mary tham gia buổi khiêu vũ về quê hương.
Tom says that he thinks Mary is not very happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không được hạnh phúc cho lắm.
Tom won't be here tomorrow.	Tom sẽ không ở đây vào ngày mai.
What is Tom's bike doing here?	Xe đạp của Tom đang làm gì ở đây?
Tom tells Mary that he thinks John is the last to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người cuối cùng làm điều đó.
You need to turn left at the second light.	Bạn cần rẽ trái ở ngọn đèn thứ hai.
Tom still looks good.	Tom vẫn trông rất ổn.
Tom ducked under the railing and stepped out into the alley.	Tom chui xuống lan can và bước ra ngõ.
Tom watered his horse.	Tom đã tưới nước cho con ngựa của mình.
Apparently Tom was waiting for someone.	Rõ ràng là Tom đang đợi ai đó.
Maybe you will have a problem one of these days.	Có thể bạn sẽ gặp vấn đề vào một trong những ngày này.
"Thank." 	"Cảm ơn."
"For what?" 	"Để làm gì?"
"For everything."	"Cho tất cả."
I never thanked you for all the help you gave me.	Tôi chưa bao giờ cảm ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ bạn đã cho tôi.
Tom is cutting corners.	Tom đang cắt góc.
I want to know who you are going out with tonight.	Tôi muốn biết bạn sẽ đi chơi với ai tối nay.
Would you like to come to the beach with us?	Bạn có muốn đến bãi biển với chúng tôi không?
Tom feels uncomfortable.	Tom cảm thấy khó chịu.
Tom has a rock music collection.	Tom có ​​một bộ sưu tập nhạc rock.
Tom smokes a cigar.	Tom hút xì gà.
My father died, leaving a large amount of money.	Bố tôi mất, để lại một số tiền lớn.
Tom came to see us yesterday afternoon.	Tom đã đến gặp chúng tôi vào chiều hôm qua.
I want to make sure that Tom is innocent.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom vô tội.
We can't hire anyone new right now.	Chúng tôi không thể thuê bất kỳ ai mới ngay bây giờ.
I'm going to Australia to see Tom.	Tôi sẽ đến Úc để gặp Tom.
I heard that Tom speaks French very well.	Tôi nghe nói Tom nói tiếng Pháp rất giỏi.
Tom was out.	Tom đã ra ngoài.
I told Tom what Mary thought of him.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary nghĩ về anh ấy.
Many passengers from the sinking ship never made it to shore.	Nhiều hành khách từ con tàu chìm đã không bao giờ đến được bờ.
Tom and Mary have an adopted daughter.	Tom và Mary có một con gái nuôi.
I'm not surprised that Tom doesn't like Mary very much.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không thích Mary cho lắm.
Tom says that he really likes Mary.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích Mary.
How many hours did it take you to do it?	Bạn đã mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
You wouldn't like it if Tom did, would you?	Bạn sẽ không thích nếu Tom làm vậy phải không?
He has to buy a new bicycle for his son.	Ông ấy phải mua một chiếc xe đạp mới cho con trai mình.
Did you ask Tom to help me?	Bạn đã nhờ Tom giúp tôi?
A river divides the town.	Một con sông chia cắt thị trấn.
Tom doesn't think Mary is beautiful.	Tom không nghĩ rằng Mary xinh đẹp.
We will have to wait a little longer.	Chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.
Tom is very, very good.	Tom rất, rất tốt.
Have you ever actually seen Tom in Boston?	Bạn đã bao giờ thực sự nhìn thấy Tom ở Boston chưa?
Both Tom and Mary are freelance designers.	Cả Tom và Mary đều là những nhà thiết kế tự do.
I am sitting alone in my house.	Tôi đang ngồi một mình trong nhà của tôi.
Tom says that Mary probably won't need to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không cần phải làm điều đó.
You should tell Tom that Mary wants him to teach her how to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary muốn anh ấy dạy cô ấy cách làm điều đó.
I think Tom was in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở Úc.
Tom knows how I feel about Mary.	Tom biết tôi cảm thấy thế nào về Mary.
Tom says he is very happy with the results.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc với kết quả.
Did you get a chance to read my report?	Bạn có cơ hội đọc báo cáo của tôi không?
Tom has to be here right now.	Tom phải ở đây ngay bây giờ.
Tom has breakfast in a hurry.	Tom ăn sáng vội vàng.
Even though he had a cold, he still went to work.	Dù bị cảm, anh vẫn đi làm.
I'm a bit uncomfortable.	Tôi hơi khó chịu.
I didn't know Tom would let us do that.	Tôi không biết Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó.
We buy milk and eggs from a farm about three miles from our house.	Chúng tôi mua sữa và trứng từ một trang trại cách nhà chúng tôi khoảng ba dặm.
Sometimes I can't think clearly.	Đôi khi tôi không thể suy nghĩ rõ ràng.
Tom asked me to help him.	Tom nhờ tôi giúp anh ấy.
Tom and I had a deal.	Tom và tôi đã có một thỏa thuận.
We need to keep this a secret.	Chúng tôi cần phải giữ bí mật điều này.
You need to answer.	Bạn cần phải trả lời.
I am not satisfied working under him.	Tôi không hài lòng khi làm việc dưới quyền của anh ấy.
Always use distilled water in a steam iron because using regular water creates mineral deposits that over time will clog the steam vents.	Luôn sử dụng nước cất trong bàn là hơi nước vì sử dụng nước thông thường sẽ tạo ra chất khoáng tích tụ theo thời gian sẽ làm tắc các lỗ thoát hơi nước.
I've been to Boston more times than Tom.	Tôi đã đến Boston nhiều lần hơn Tom.
You're from Boston, aren't you?	Bạn đến từ Boston, phải không?
I'm a bit disappointed.	Tôi hơi thất vọng.
Her speech was full of wit.	Bài phát biểu của cô ấy đầy hóm hỉnh.
Why can't we walk?	Tại sao chúng ta không thể đi bộ?
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom really likes basketball a lot.	Tom thực sự thích bóng rổ rất nhiều.
Spin the wheel around.	Quay bánh xe xung quanh.
Why don't you just sit down and relax?	Tại sao bạn không chỉ cần ngồi xuống và thư giãn?
I did thirty push-ups.	Tôi đã thực hiện ba mươi lần chống đẩy.
Tom did it on purpose.	Tom đã cố tình làm vậy.
Tom turned the pages of his notebook.	Tom lật từng trang trong cuốn sổ của mình.
Who bought Tom's violin?	Ai đã mua cây vĩ cầm của Tom?
Tom loves cheesy movies.	Tom thích những bộ phim sến.
Tom didn't kiss Mary goodbye.	Tom không hôn tạm biệt Mary.
Can we wait for Tom here?	Chúng ta có thể đợi Tom ở đây không?
What makes you think Tom didn't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó?
Tom started whistling to himself.	Tom bắt đầu huýt sáo với chính mình.
Tom says he doesn't have to worry about Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không phải lo lắng về Mary nữa.
Tom goes to find food.	Tom đi kiếm thức ăn.
Tom plays the piano every day.	Tom chơi piano mỗi ngày.
Tom disagrees, does he?	Tom không đồng ý, phải không?
I left my past behind me.	Tôi đã bỏ lại quá khứ của mình sau lưng tôi.
Love conquers all.	Tình yêu chinh phục tất cả.
It was just a coincidence we ran into at the store.	Đó chỉ là một sự tình cờ mà chúng tôi gặp ở cửa hàng.
All I ever wanted was to be alone.	Tất cả những gì tôi từng muốn là chỉ còn lại một mình.
Tom did not find Mary's joke funny at all.	Tom không thấy trò đùa của Mary buồn cười chút nào.
He felt chest tightness.	Anh cảm thấy tức ngực.
I've never heard Tom sing in French.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom hát bằng tiếng Pháp.
Tom has decided to go skiing next weekend.	Tom đã quyết định đi trượt tuyết vào cuối tuần tới.
"Have you ever done that?" 	"Bạn đã bao giờ làm điều đó?"
"Yes, many times."	"Vâng, nhiều lần."
She won't give up easily.	Cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ.
He always goes to work at 8am.	Anh ấy luôn đi làm lúc 8 giờ sáng.
I don't think Tom is stupid.	Tôi không nghĩ rằng Tom ngu ngốc.
Tom and Mary seem very happy together.	Tom và Mary có vẻ rất hạnh phúc bên nhau.
That is especially true in Boston.	Điều đó đặc biệt đúng ở Boston.
Let's get over this, once and for all.	Hãy vượt qua điều này, một lần và mãi mãi.
I don't think you'll be able to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I usually walk to school if it doesn't rain.	Tôi thường đi bộ đến trường nếu trời không mưa.
I fear that I will not have the pleasure of meeting you.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không có được niềm vui được gặp bạn.
Tom entered.	Tom bước vào.
Tom is not downstairs.	Tom không ở dưới nhà.
I don't like my job.	Tôi không thích công việc của mình.
Tom thinks Mary is John's wife.	Tom nghĩ Mary là vợ của John.
Tom's story brought tears to my eyes.	Câu chuyện của Tom khiến tôi rơm rớm nước mắt.
Don't believe what he says.	Đừng tin những gì anh ta nói.
Tom would do anything for me.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi.
Tom says he thinks he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
I wonder where I can buy one of those.	Tôi tự hỏi nơi tôi có thể mua một trong những thứ đó.
Tom is always dreaming.	Tom luôn mơ mộng.
Tom studied hard, but not hard enough.	Tom đã học chăm chỉ, nhưng không đủ chăm chỉ.
I miss Tom.	Tôi nhớ Tom rồi.
Tom told me he was immune to that disease.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã miễn dịch với căn bệnh đó.
Tom didn't seem to believe that Mary had to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary phải làm điều đó.
How much money do you spend on groceries each week?	Bạn chi bao nhiêu tiền cho cửa hàng tạp hóa mỗi tuần?
I am ready to help you in your work.	Tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn trong công việc của bạn.
I can't remember the last time I cried.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi khóc là khi nào.
I thought maybe no one else would agree with me.	Tôi nghĩ có lẽ không ai khác sẽ đồng ý với tôi.
Tom and Mary chase each other around the house.	Tom và Mary đuổi nhau khắp nhà.
Maybe Tom didn't know he was about to be arrested.	Có lẽ Tom không biết mình sắp bị bắt.
"You'll never get past the guards." 	"Bạn sẽ không bao giờ vượt qua được các lính canh."
"I'll take my chance."	"Tôi sẽ nắm lấy cơ hội của mình."
Someone was with Tom.	Ai đó đã ở với Tom.
I know Tom is not shorter than Mary.	Tôi biết Tom không thấp hơn Mary.
I can't think of any other plans.	Tôi không thể nghĩ ra kế hoạch nào khác.
I'm amazed that Tom can do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom did not return home until past midnight.	Tom đã không trở về nhà cho đến quá nửa đêm.
I won't lose less than three hundred dollars for this.	Tôi sẽ không mất ít hơn ba trăm đô la cho việc này.
Tom looked down into the valley below.	Tom nhìn xuống thung lũng bên dưới.
Tom is pretty cocky, isn't he?	Tom khá tự phụ, phải không?
Aren't you going to ask me where I've been?	Bạn không định hỏi tôi xem tôi đã ở đâu?
Where is your mother?	Mẹ của bạn ở đâu?
A barber is a person who shaves and cuts men's hair.	Thợ cắt tóc là người cạo râu và cắt tóc cho nam giới.
Is he familiar with this part of the city?	Anh ấy có quen thuộc với khu vực này của thành phố không?
Tom gets up early.	Tom dậy sớm.
Does Tom like anchovies?	Tom có ​​thích cá cơm không?
Something told me you weren't going to let this go.	Có điều gì đó đã nói với tôi rằng bạn sẽ không để chuyện này đi.
Can I talk to you a little bit about what happened in Australia?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút về những gì đã xảy ra ở Úc được không?
I don't think I'll let Tom do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ để Tom làm điều đó.
Tom noticed that Mary wasn't driving the same car he had seen her drive before.	Tom nhận thấy Mary không lái chiếc xe giống như chiếc xe mà anh đã thấy cô lái trước đó.
Tom arrived early.	Tom đến sớm.
Women are not interested in him.	Phụ nữ không quan tâm đến anh ta.
Tom decided to retire.	Tom quyết định nghỉ hưu.
I told Tom to call me.	Tôi bảo Tom gọi cho tôi.
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom had a heart attack while shoveling the driveway.	Tom lên cơn đau tim khi đang xúc đường lái xe.
I was told I would probably go to Australia next weekend.	Tôi đã nói rằng tôi có thể sẽ đi Úc vào cuối tuần tới.
I heard Tom left Mary.	Tôi nghe nói Tom đã bỏ Mary.
Tom has a chance to do it.	Tom có ​​một cơ hội để làm điều đó.
I wonder if Tom is really dangerous.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nguy hiểm không.
Tom has no choice but to buy a new phone.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua một chiếc điện thoại mới.
My parents died when I was thirteen years old.	Cha mẹ tôi mất khi tôi mười ba tuổi.
The plane crash claimed the lives of 200 people.	Vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của 200 người.
I can't stand this kind of movie.	Tôi không thể chịu được loại phim này.
Tom is the youngest boy in our class.	Tom là cậu bé nhỏ tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom is pure, but Mary is not.	Tom là người trong sạch, nhưng Mary thì không.
Tom could tell from Mary's expression that she didn't understand him.	Tom có ​​thể nhận ra từ vẻ mặt của Mary rằng cô ấy không hiểu anh ta.
You are next.	Bạn là người kế tiếp.
What makes you think we should buy something for Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ chúng ta nên mua thứ gì đó cho Tom?
Tom was agitated.	Tom đã bị kích động.
I think that's why you're here.	Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao bạn ở đây.
Tom and Mary are both a little crazy.	Tom và Mary đều có một chút điên rồ.
Tom runs the business with his three sons.	Tom điều hành công việc kinh doanh với ba con trai của mình.
I hang some posters on the wall.	Tôi treo một số áp phích trên tường.
You can stay here as long as you like.	Bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích.
Tom is used to the heat, right?	Tom đã quen với cái nóng, phải không?
Tom is at home almost every evening.	Tom ở nhà hầu như vào mỗi buổi tối.
The judge weighed in on the fact that it was his first offense.	Thẩm phán đã cân nhắc thực tế rằng đó là hành vi phạm tội đầu tiên của anh ta.
Tom didn't go swimming today.	Hôm nay Tom không đi bơi.
Tom won't be able to do that anymore.	Tom sẽ không thể làm điều đó nữa.
Tom was eating pizza at a restaurant when the fire broke out.	Tom đang ăn pizza tại một nhà hàng thì ngọn lửa bùng lên.
Tom doesn't like playing video games.	Tom không thích chơi trò chơi điện tử.
Why don't you give me your number?	Tại sao bạn không cho tôi số của bạn?
We don't know yet.	Chúng tôi chưa biết.
Tom will definitely cry.	Tom chắc chắn sẽ khóc.
I want to stay with you until next Monday.	Tôi muốn ở lại với bạn cho đến thứ Hai tới.
We appreciate the support we receive from Tom.	Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ Tom.
What did Tom tell you that he wanted to eat?	Tom đã nói gì với bạn rằng anh ấy muốn ăn?
Tom didn't know that yesterday was Mary's birthday.	Tom không biết rằng hôm qua là sinh nhật của Mary.
My wish has finally come true after all these years.	Điều ước của tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực sau ngần ấy năm.
When children play, they often believe they have grown up.	Khi trẻ em chơi, chúng thường tin rằng chúng đã lớn.
Tom wants us to know he's the one who did it.	Tom muốn chúng ta biết anh ấy là người đã làm điều đó.
I personally prefer vodka, although I don't mind drinking the occasional liqueur.	Bản thân tôi thích vodka hơn, mặc dù tôi không bận tâm đến việc thỉnh thoảng uống rượu mùi.
I know it will never work between me and Tom.	Tôi biết nó sẽ không bao giờ có hiệu quả giữa tôi và Tom.
Tom doesn't seem too enthusiastic.	Tom có ​​vẻ không quá nhiệt tình.
Tom was very frightened.	Tom đã rất hoảng sợ.
I am three years younger than you.	Tôi nhỏ hơn bạn ba tuổi.
Tom and Mary didn't know they were cousins.	Tom và Mary không biết họ là anh em họ.
I am on vacation at the beach.	Tôi đang đi nghỉ ở bãi biển.
Tom knew Mary lied.	Tom biết Mary đã nói dối.
I don't think Tom has to go anywhere today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom phải đi đâu cả.
Tom probably had a good time doing it.	Tom có ​​lẽ đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
I didn't know I would have to do that.	Tôi không biết mình sẽ phải làm điều đó.
I'll text Tom and see if he wants to come with us.	Tôi sẽ nhắn tin cho Tom và xem anh ấy có muốn đi cùng chúng tôi không.
Did you do what I asked you to do?	Bạn đã làm những gì tôi yêu cầu bạn làm?
Looks like Tom is tall.	Có vẻ như Tom cao.
I have three external hard drives.	Tôi có ba ổ cứng bên ngoài.
Tom tells everyone that he is very eager to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất khao khát được làm điều đó.
Tom was involved in a war.	Tom đã tham gia vào một cuộc chiến.
Tom doesn't like surfing.	Tom không thích lướt sóng.
Tom is not fair.	Tom không công bằng.
I'm sure Tom will be exhausted.	Tôi chắc rằng Tom sẽ kiệt sức.
I am a doctor here.	Tôi là bác sĩ ở đây.
Tom decided to give Mary a second chance.	Tom đã quyết định cho Mary cơ hội thứ hai.
How do I get to your office from Hioka Park?	Làm cách nào để tôi đến văn phòng của bạn từ Hioka Park?
I can't believe Tom did that to you.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó với bạn.
Tom didn't know Mary was the one who did it.	Tom không biết Mary là người đã làm điều đó.
Tom seems to be in a really good mood today.	Tom dường như có một tâm trạng thực sự tốt hôm nay.
I am losing my temper.	Tôi đang mất bình tĩnh.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm như vậy.
Tom is probably not the only one to do that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Why are people so silent?	Tại sao mọi người im lặng như vậy?
I hardly understand anything.	Tôi hầu như không hiểu bất cứ điều gì.
Who did Tom shoot?	Tom đã bắn ai?
I don't think Tom should do that either.	Tôi nghĩ Tom cũng không nên làm vậy.
Luckily, I managed to do that.	May mắn thay, tôi đã làm được điều đó.
It was important for us to hire someone who spoke French.	Điều quan trọng là chúng tôi phải thuê một người nói tiếng Pháp.
I never thought about it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó.
Why are you listening to Tom?	Tại sao bạn lại nghe Tom?
Tom says I need to wait.	Tom nói tôi cần phải đợi.
Tom probably won't be able to swim across the river.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể bơi qua sông.
Tom did not tell me how much the gift for Mary was.	Tom không cho tôi biết món quà cho Mary giá bao nhiêu.
Tom told me he wasn't hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thương.
I need to buy a new saw.	Tôi cần mua một cái cưa mới.
Can you stay with Tom?	Bạn có thể ở lại với Tom?
I didn't mean to hurt anyone's feelings.	Tôi không cố ý làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai.
Does Tom have to go somewhere else?	Tom có ​​phải đi đâu khác không?
Tom knew what Mary was trying to do.	Tom biết Mary đang cố gắng làm gì.
Tom still looked worried.	Tom vẫn có vẻ lo lắng.
I know Tom is erratic.	Tôi biết Tom đang thất thường.
He made me an offer that I couldn't refuse.	Anh ấy đã đưa ra cho tôi một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.
Don't think twice about it, Tom.	Đừng suy nghĩ kỹ về điều đó, Tom.
Tom would be a fool to do that.	Tom sẽ là một kẻ ngốc khi làm điều đó.
Tom says he doesn't want to help Mary do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm điều đó nữa.
Tom won't protect you.	Tom sẽ không bảo vệ bạn.
It's not a topic I'm familiar with.	Đó không phải là một chủ đề mà tôi quen thuộc.
Don't you know that Tom and I have to do it alone?	Bạn không biết rằng Tom và tôi phải làm điều đó một mình?
Tom can be really stubborn.	Tom có ​​thể thực sự cứng đầu.
I was told I had to do it.	Tôi đã được bảo rằng tôi phải làm điều đó.
Don't forget that you are spending my money.	Đừng quên rằng bạn đang tiêu tiền của tôi.
She calculated that she made $1,500.	Cô tính toán rằng cô đã kiếm được 1.500 đô la.
Tom says he will do his homework by himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm bài tập về nhà của mình.
Tom can take all the time that he needs.	Tom có ​​thể dành mọi thời gian mà anh ấy cần.
Tom needs time to relax.	Tom cần thời gian để thư giãn.
I check my horoscope every day.	Tôi kiểm tra tử vi của tôi mỗi ngày.
Tom must have been tempted to do that.	Tom hẳn đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Hello. 	Xin chào.
What a surprise to see you here.	Thật bất ngờ lại gặp bạn ở đây.
Tom will try to convince Mary to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
I was sick so I stayed home.	Tôi bị ốm nên ở nhà.
If you don't miss the train, you will get there on time.	Nếu bạn không bị lỡ chuyến tàu, bạn sẽ đến đó đúng giờ.
Tom came to Australia from New Zealand over thirty years ago.	Tom đến Úc từ New Zealand hơn ba mươi năm trước.
I think what you are doing is wrong.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn đang làm là sai.
Tom understands French but can't speak it.	Tom hiểu tiếng Pháp nhưng không nói được.
I'm sure you will enjoy this lunch.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích bữa trưa này.
Tom says he won't accept no as an answer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời là không.
I have always lived here.	Tôi đã luôn sống ở đây.
That's not why Tom agreed to do it.	Đó không phải là lý do tại sao Tom đồng ý làm điều đó.
I was unable to keep up with the other students.	Tôi đã không thể theo kịp các sinh viên khác.
Tom thought that Mary wouldn't want to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
The ratio of girls to boys in our class is three to two.	Tỷ lệ trẻ em gái so với trẻ em trai trong lớp của chúng tôi là ba đến hai.
Help me fix it up.	Giúp tôi chỉnh trang lại.
I know that you will love it in Boston.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích nó ở Boston.
Having met Tom before, I recognized him immediately.	Gặp Tom trước đây, tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức.
Tom went to where Mary was standing.	Tom đi đến chỗ Mary đang đứng.
I did very well.	Tôi đã làm rất tốt.
I know Tom doesn't want to do it alone.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó một mình.
After a tiring day at work, a man can enjoy a delicious and hot meal.	Sau một ngày làm việc mệt mỏi, một người đàn ông có thể thưởng thức một bữa ăn ngon và nóng hổi.
Tom always does what he promised he would do.	Tom luôn làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom will go ballistic.	Tom sẽ đi theo đường đạn đạo.
I think Tom will be alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở một mình.
There's something I want to ask you, Tom.	Có điều tôi muốn hỏi anh, Tom.
Tom is very similar to his father.	Tom rất giống bố.
What difference does it make if people are looking at us?	Nó có gì khác biệt nếu mọi người đang nhìn vào chúng tôi?
Tom shouldn't have bought the cheaper one.	Tom không nên mua cái rẻ hơn.
Tom doesn't understand why he should do that.	Tom không hiểu tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom's explanation is lucid.	Lời giải thích của Tom thật là sáng suốt.
Tom isn't the only one planning to do that.	Tom không phải là người duy nhất dự định làm điều đó.
I hope Tom didn't do what you told him not to.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì bạn bảo anh ấy không làm.
Tom was not suspended from school.	Tom không bị đình chỉ học.
This is the necklace I lost yesterday.	Đây chính là sợi dây chuyền mà tôi đã đánh mất ngày hôm qua.
I'm not sure whether to press the red button or the blue button.	Tôi không chắc nên nhấn nút màu đỏ hay nút màu xanh lam.
I didn't know Tom could do that.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom said that he thought Mary might have to walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải đi bộ về nhà một mình.
Tom returned the money to Mary.	Tom đã trả lại tiền cho Mary.
Tom is by no means satisfied.	Tom không có nghĩa là hài lòng.
Tom always seems to agree with me.	Tom dường như luôn đồng ý với tôi.
I risked my life for you.	Tôi đã mạo hiểm cuộc sống của tôi cho bạn.
I will visit Tom soon.	Tôi sẽ đến thăm Tom sớm.
I can't understand why Tom doesn't do the same.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom không làm như vậy.
Tom doesn't seem as arrogant as Mary.	Tom không có vẻ kiêu ngạo như Mary.
Whenever I listen to that song, I think about my childhood.	Bất cứ khi nào tôi nghe bài hát đó, tôi nghĩ về tuổi thơ của mình.
Giraffes and ants are distant cousins.	Hươu cao cổ và kiến ​​là anh em họ xa.
Tom needs to be more like Mary.	Tom cần phải giống Mary hơn.
You're satisfied, aren't you?	Bạn hài lòng, phải không?
Why can't I be the one to help you?	Tại sao tôi không thể là người giúp bạn?
Tom and Mary's marriage lasted three years.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary kéo dài ba năm.
I don't want to look younger.	Tôi không muốn trông trẻ hơn.
Tom can jump much higher than Mary.	Tom có ​​thể nhảy cao hơn nhiều so với Mary.
Tom says he can't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Submit your homework on Monday.	Nộp bài tập về nhà của bạn vào thứ Hai.
Tom told me he wanted to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn chiến thắng.
Tom has no regrets.	Tom không hối tiếc.
I don't think Tom is lying.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói dối.
I heard Tom was in Boston.	Tôi nghe nói Tom đã ở Boston.
Tom slept all afternoon.	Tom ngủ cả buổi chiều.
I met Tom quite by chance.	Tôi gặp Tom khá tình cờ.
I know that Tom loves you.	Tôi biết rằng Tom yêu bạn.
Tom stayed in the hallway.	Tom ở lại hành lang.
I know that Tom wouldn't mind doing it for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngại làm điều đó cho Mary.
I think Tom is doing very well.	Tôi nghĩ Tom đang làm rất tốt.
I want to know when you come.	Tôi muốn biết khi nào bạn đến.
I wonder how long this concert will last.	Tôi tự hỏi buổi hòa nhạc này sẽ kéo dài bao lâu.
I didn't notice the surveillance cameras.	Tôi đã không nhận thấy các camera giám sát.
Tom feels excluded.	Tom cảm thấy bị loại trừ.
Tom stood by the window with a dreary look on his face.	Tom đứng bên cửa sổ với vẻ mặt thê lương.
That's what I'm trying to forget.	Đó là điều tôi đang cố quên.
Tom doesn't need to change his plans.	Tom không cần phải thay đổi kế hoạch của mình.
I don't know why Tom doesn't want me to do that.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn tôi làm điều đó.
I didn't know that you were hungry.	Tôi không biết rằng bạn đang đói.
I think Tom bought the ticket.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mua vé.
Tom planned to do it yesterday.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
I need to talk to you about what happened.	Tôi cần nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra.
I believe they are a perfect couple.	Tôi tin rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Do you think Tom will have to do the same?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ phải làm như vậy không?
I don't think Tom did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
I go to bed at ten o'clock almost every day.	Tôi đi ngủ lúc mười giờ gần như mỗi ngày.
Tom didn't really listen when Mary talked to him.	Tom không thực sự lắng nghe khi Mary nói chuyện với anh ta.
I didn't stand there long.	Tôi đã không đứng đó lâu.
It is not a matter of price.	Nó không phải là vấn đề giá cả.
I don't know where exactly Tom lives.	Tôi không biết chính xác Tom sống ở đâu.
Maybe now Tom will be in the mood to talk.	Có lẽ bây giờ Tom sẽ có tâm trạng để nói chuyện.
Tom decided to go.	Tom quyết định đi.
It is drizzling outside.	Bên ngoài trời đang mưa phùn.
I haven't seen my ex-wife since our divorce.	Tôi đã không gặp lại vợ cũ kể từ khi chúng tôi ly hôn.
Tom is reasonable.	Tom là hợp lý.
I don't think you're fat.	Tôi không nghĩ rằng bạn béo.
Tom never succumbs to temptation.	Tom không bao giờ chịu thua trước sự cám dỗ.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó ngày hôm nay.
His policies were too progressive.	Các chính sách của ông quá tiến bộ.
Tom waved goodbye.	Tom vẫy tay chào tạm biệt.
This is my colleague.	Đây là đồng nghiệp của tôi.
Is that intentional?	Đó là cố ý?
Tom likes to read books.	Tom thích đọc sách.
It takes two to tango.	Phải mất hai để tango.
I kept a diary for three years.	Tôi đã giữ một cuốn nhật ký trong ba năm.
You will apologize.	Bạn sẽ xin lỗi.
Tom will love those.	Tom sẽ thích những thứ đó.
I have to give something to Tom.	Tôi phải đưa một cái gì đó cho Tom.
I am an emotional waste.	Tôi là một phế vật về tình cảm.
They don't talk to us anymore.	Họ không nói chuyện với chúng tôi nữa.
Tom and Mary don't have much money, so they rarely go out to eat.	Tom và Mary không có nhiều tiền nên hiếm khi đi ăn ngoài.
I know that Tom didn't get paid for doing that.	Tôi biết rằng Tom đã không được trả tiền khi làm điều đó.
I told Tom everything I told you.	Tôi đã nói với Tom tất cả những gì tôi đã nói với bạn.
Tom is not the last to volunteer.	Tom không phải là người cuối cùng tình nguyện.
I don't think everyone is here.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đều ở đây.
Tom thinks Mary is Canadian.	Tom nghĩ Mary là người Canada.
Tom is not tall enough to do that.	Tom không đủ cao để làm điều đó.
Obviously Tom didn't do it very well.	Rõ ràng là Tom làm điều đó không tốt lắm.
Do you think Tom can hurt them?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm tổn thương họ?
Tom is my current roommate.	Tom là bạn cùng phòng hiện tại của tôi.
Who is the author of this article?	Ai là tác giả của bài viết này?
I get sunburned easily.	Tôi dễ bị cháy nắng.
Tom said he was happy too.	Tom nói rằng anh ấy cũng rất vui.
As heavy as you are, the ice will break.	Nặng như bạn, băng sẽ vỡ.
How many glasses of wine did Tom drink?	Tom đã uống bao nhiêu ly rượu?
Are you saying that Tom is crazy?	Bạn đang nói rằng Tom bị điên?
I don't spend much time at home.	Tôi không dành nhiều thời gian ở nhà.
Tom thought it would be very painful.	Tom nghĩ rằng nó sẽ rất đau.
Tom is completely naked.	Tom hoàn toàn khỏa thân.
Unless they have a good wine list, I don't want to eat here.	Trừ khi họ có một danh sách rượu ngon, tôi không muốn ăn ở đây.
Tom will make some changes.	Tom sẽ thực hiện một số thay đổi.
Tom not only plays the harmonica but also plays the guitar.	Tom không chỉ chơi harmonica mà còn chơi cả guitar.
The two generals met again the next day.	Hai vị tướng gặp lại nhau vào ngày hôm sau.
Tom has lost a lot of blood and he is weak.	Tom đã mất rất nhiều máu và anh ấy yếu.
Tom says he thinks there is no life on Mars.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có sự sống trên sao Hỏa.
You're still too young to get a driver's license, aren't you?	Bạn vẫn còn quá trẻ để lấy bằng lái xe, phải không?
I'm not here for vacation.	Tôi không ở đây để đi nghỉ.
Tom may not know where Mary is.	Tom có ​​thể không biết Mary ở đâu.
Tom doesn't need help.	Tom không cần giúp đỡ.
I have a really tight schedule this week.	Tôi đang có một lịch trình thực sự dày đặc trong tuần này.
Why are you undressing?	Tại sao bạn lại cởi quần áo?
The sky is becoming cloudy. 	Trời đang trở nên nhiều mây.
Maybe it will rain soon.	Có thể trời sẽ mưa sớm.
Do you think Tom is unreliable?	Bạn có nghĩ rằng Tom không đáng tin cậy?
Tom ate at an all-you-can-eat restaurant.	Tom đã ăn ở một nhà hàng ăn thỏa sức.
I don't know exactly what's going on.	Tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Maybe you want to join us.	Có lẽ bạn muốn tham gia với chúng tôi.
Tom has gained a lot of weight since I last saw him.	Tom đã tăng cân rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
I can't afford the computer I want.	Tôi không có khả năng mua chiếc máy tính mà tôi muốn.
I know Tom is a very good musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ rất giỏi.
I haven't listened to the radio in a long time.	Tôi đã không nghe radio trong một thời gian dài.
Tom gets along very well with his classmates.	Tom rất hòa thuận với các bạn cùng lớp.
Don't worry about it, OK?	Đừng lo lắng về nó, OK?
It is a mystery how they escaped from the prison.	Đó là một bí ẩn làm thế nào họ trốn thoát khỏi nhà tù.
The last time I played baseball, I hit a homerun.	Lần cuối cùng tôi chơi bóng chày, tôi đã đánh một cú homerun.
It's easy to see why people don't like Tom.	Thật dễ hiểu tại sao mọi người không thích Tom.
How can we rank these?	Làm thế nào chúng ta có thể xếp hạng những thứ này?
I think Tom passed away.	Tôi nghĩ Tom đã qua đời.
Tom refused to speak to reporters.	Tom từ chối nói chuyện với các phóng viên.
I think we all know it's a bad idea.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết đó là một ý tưởng tồi.
I am waiting for you in the garden.	Tôi đang đợi bạn trong vườn.
Tom knows he should learn French.	Tom biết anh ấy nên học tiếng Pháp.
He is no longer young.	Anh ấy không còn trẻ.
Tom seems to have been in Australia last winter.	Tom dường như đã ở Úc vào mùa đông năm ngoái.
Tom didn't give us anything.	Tom đã không cho chúng tôi bất cứ thứ gì.
Neither Tom nor Mary caused much of a problem.	Cả Tom và Mary đều không gây ra nhiều vấn đề.
I don't think you're careless.	Tôi không nghĩ bạn vô tâm.
I didn't even know Tom would be there.	Tôi thậm chí không biết Tom sẽ ở đó.
My father will prepare a delicious meal for me tomorrow.	Cha tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn ngon cho tôi vào ngày mai.
Tom is awake.	Tom đã tỉnh.
Tom said that he thought Mary wasn't very busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không bận lắm.
What do you think Tom said to Mary?	Bạn nghĩ Tom đã nói gì với Mary?
I wonder if Tom will teach me French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​dạy tôi tiếng Pháp không.
Bring me two pieces of chalk, please.	Làm ơn mang cho tôi hai miếng phấn.
I want what's best for you.	Tôi muốn những gì tốt nhất cho bạn.
I can't help but love you.	Tôi không thể không yêu em.
You are so rude!	Bạn thật thô thiển!
I'm sorry, I know I've crossed the line.	Tôi xin lỗi, tôi biết tôi đã vượt quá giới hạn.
It will not continue like that.	Nó sẽ không tiếp tục như vậy.
I don't think it ever worked.	Tôi không nghĩ rằng nó đã từng hoạt động.
Tom wondered if Mary would remember to buy bread on the way home from work.	Tom tự hỏi liệu Mary có nhớ mua bánh mì trên đường đi làm về không.
I'll stay with Tom all night.	Tôi sẽ ở với Tom cả buổi tối.
Tom adamantly denied that he was the one who did it.	Tom kiên quyết phủ nhận rằng anh ta là người đã làm điều đó.
I don't usually drink tequila.	Tôi không thường uống tequila.
Are you sure we don't need an appointment?	Bạn có chắc chúng ta không cần một cuộc hẹn?
I just want you to know that I really like you.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi thực sự thích bạn.
Both Tom and Mary are shocked.	Cả Tom và Mary đều bị sốc.
Tom didn't really need to go to Boston last week.	Tom không thực sự cần đến Boston vào tuần trước.
Tom did not want to be appointed president.	Tom không muốn được bổ nhiệm làm chủ tịch.
The only person here who wants to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây muốn làm điều đó là Tom.
I don't think Tom noticed that.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận thấy điều đó.
I don't know Tom and neither does my brother.	Tôi không biết Tom và anh trai tôi cũng vậy.
We had a lot of fun together today, didn't we?	Hôm nay chúng ta đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau, phải không?
No one had ever seen Tom eat anything.	Không ai từng thấy Tom ăn bất cứ thứ gì.
Let's not waste our time on this.	Đừng lãng phí thời gian của chúng ta vào việc này.
To make a long story short, we got married.	Để ngắn gọn lại một câu chuyện dài, chúng tôi kết hôn.
That is all.	Đó là tất cả.
Tom doesn't want to be a priest.	Tom không muốn trở thành một linh mục.
Both Tom and I love to swim.	Cả tôi và Tom đều thích bơi lội.
Which of these two books would you recommend me to read?	Bạn sẽ giới thiệu tôi đọc cuốn sách nào trong số hai cuốn này?
A programmer is fixing a technical problem with a computer server.	Lập trình viên đang khắc phục sự cố kỹ thuật với máy chủ máy tính.
We got sunburnt.	Chúng tôi bị cháy nắng.
What's wrong with your leg?	Chân của bạn bị sao vậy?
You've been here three hours.	Bạn đã ở đây ba giờ.
Tom says his stomach doesn't hurt.	Tom nói rằng dạ dày của anh ấy không đau.
Tom says that he always does sports.	Tom nói rằng anh ấy luôn tập thể thao.
You don't have to say anything.	Bạn không cần phải nói điều gì.
On the same day, Apollo 11 successfully landed on the lunar surface.	Cùng ngày, Apollo 11 đã hạ cánh thành công lên bề mặt mặt trăng.
Tom will clean up this mess.	Tom sẽ dọn dẹp đống hỗn độn này.
Could you please look the other way while I change my clothes?	Bạn có thể vui lòng nhìn sang hướng khác trong khi tôi thay quần áo được không?
It will just give people the wrong idea.	Nó sẽ chỉ cho mọi người ý tưởng sai lầm.
While driving, you should focus on the road.	Trong khi lái xe, bạn nên tập trung vào đường đi.
Tom is willing to do what we want him to do.	Tom sẵn sàng làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Now I'm sober.	Bây giờ tôi rất tỉnh táo.
Tom has his children with him.	Tom có ​​những đứa con của anh ấy với anh ấy.
Tom may still be offended.	Tom có ​​thể vẫn còn bị xúc phạm.
She buys flour and oil in quantity.	Cô ấy mua bột mì và dầu với số lượng.
Tom is bigger than you.	Tom lớn hơn bạn.
Tom knows what happened.	Tom biết điều gì đã xảy ra.
Tom seems threatened by Mary.	Tom dường như bị Mary đe dọa.
I simply don't trust Tom.	Tôi chỉ đơn giản là không tin tưởng Tom.
Tom will be interviewed for the job.	Tom sẽ được phỏng vấn cho công việc.
Actually, dealing with animals is much easier than with humans.	Thực ra, đối phó với động vật dễ dàng hơn nhiều so với con người.
It's not hard to convince Tom not to do it.	Không khó để thuyết phục Tom không làm điều đó.
Although I didn't want to drink alone, I did.	Mặc dù tôi không muốn uống một mình, nhưng tôi đã làm.
I don't think Tom knows exactly how that happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào.
Tom promised me he would never do that again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I don't mind the cold.	Tôi không ngại cái lạnh.
I know that Tom won't do it anytime soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó sớm.
Buy a drink for Tom.	Mua đồ uống cho Tom.
I wanted to find out why Tom did what he did.	Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao Tom lại làm như vậy.
I didn't know Tom and Mary were dating.	Tôi không biết Tom và Mary đang hẹn hò với nhau.
That's not what I should do.	Đó không phải là điều tôi nên làm.
Tom loves salsa.	Tom thích salsa.
Tom is obviously very happy.	Tom rõ ràng là rất vui.
I couldn't do anything but wait for Tom.	Tôi không thể làm gì khác ngoài đợi Tom.
I told Tom you were busy.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đang bận.
I'm not too smart.	Tôi không quá thông minh.
Tom has never gone hiking.	Tom chưa bao giờ đi leo núi.
Please refrain from smoking here.	Vui lòng hạn chế hút thuốc lá ở đây.
What is Tom trying to say?	Tom đang cố nói gì vậy?
This time we used a different method to do it.	Lần này chúng tôi đã sử dụng một phương pháp khác để làm điều đó.
It must be quick.	Nó phải được nhanh chóng.
Tom is very independent.	Tom rất độc lập.
You won't last three weeks.	Bạn sẽ không kéo dài ba tuần.
Mary left Tom for another man.	Mary đã bỏ Tom để lấy một người đàn ông khác.
I've had enough trouble already.	Tôi đã gặp đủ rắc rối rồi.
There's no reason Tom would say something like that.	Không có lý do gì Tom lại nói điều gì đó như thế.
Tom didn't mean to hurt your feelings.	Tom không cố ý làm tổn thương cảm xúc của bạn.
Tom needs to rest now.	Tom cần nghỉ ngơi ngay bây giờ.
You're surprised I do that, aren't you?	Bạn ngạc nhiên khi tôi làm điều đó, phải không?
Yes, that's what I have to do.	Vâng, đó là những gì tôi phải làm.
Why did Tom have to get there early?	Tại sao Tom phải đến đó sớm?
I don't want to lie to my parents about where we've been.	Tôi không muốn nói dối bố mẹ tôi về nơi chúng tôi đã ở.
Tom told Mary he could come on any day other than Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể đến vào bất kỳ ngày nào khác ngoài thứ Hai.
Show us what you're capable of.	Hãy cho chúng tôi thấy bạn có khả năng gì.
Tom wants to talk to his lawyer.	Tom muốn nói chuyện với luật sư của anh ấy.
Do you think that is good enough?	Bạn có nghĩ như vậy là đủ tốt?
The days go by quickly when you are busy.	Ngày tháng trôi qua nhanh chóng khi bạn bận rộn.
Tom quickly closed the book.	Tom nhanh chóng đóng sách lại.
Don't pretend to be something that you are not.	Đừng giả vờ là một cái gì đó mà bạn không phải là một cái gì đó.
I didn't do that again.	Tôi đã không làm điều đó một lần nữa.
I'm glad to hear that your intruder has been apprehended.	Tôi rất vui khi nghe tin kẻ đột nhập vào nhà bạn đã bị tóm gọn.
Tom says he knows that Mary won't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
When was the last time you cried happily?	Lần cuối cùng bạn khóc thật vui là khi nào?
I want you to fight my hand as hard as you can.	Tôi muốn bạn chống lại tay tôi hết sức có thể.
I think Tom was a little too impatient.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hơi quá nóng nảy.
Why doesn't Tom sing?	Tại sao Tom không hát?
I pretended like I didn't know what to do.	Tôi giả vờ như tôi không biết phải làm gì.
I realized Tom was right.	Tôi nhận ra Tom đã đúng.
Tom wants to know why you did it.	Tom muốn biết lý do tại sao bạn lại làm như vậy.
Over time, Tom fell in love with Mary.	Theo thời gian, Tom đã yêu Mary.
On the day of the meeting, I was at the hospital.	Vào ngày gặp mặt, tôi đang ở bệnh viện.
When Tom went to the store, he saw some people wearing masks under their chin.	Khi Tom đến cửa hàng, anh ấy nhìn thấy một số người đeo mặt nạ dưới cằm của họ.
All ridiculed.	Tất cả đều chế giễu.
Are you strong enough?	Bạn có đủ mạnh mẽ?
You still think that's all Tom needs to do?	Bạn vẫn nghĩ đó là tất cả những gì Tom cần làm?
Tom has yet to admit that he was the one who did it.	Tom vẫn chưa thừa nhận mình là người đã làm điều đó.
I think Tom and Mary say they won't get married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary nói rằng họ sẽ không kết hôn.
Tom didn't chuckle.	Tom không cười khúc khích.
What did Tom do on Monday afternoon?	Tom đã làm gì vào chiều thứ Hai?
Tom is not a guitarist.	Tom không phải là một nghệ sĩ guitar.
She is always willing to meet him halfway when there is an argument with him.	Cô ấy luôn sẵn sàng gặp anh ta nửa chừng khi có tranh cãi với anh ta.
Tom owes me thirty dollars.	Tom nợ tôi ba mươi đô la.
We don't need them.	Chúng tôi không cần chúng.
Tom sat on the swing on the porch, smoking a pipe.	Tom ngồi trên xích đu ở hiên nhà, hút thuốc lào.
Tom told me he thought Mary should do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nên làm điều đó.
I don't care what society thinks.	Tôi không quan tâm xã hội nghĩ gì.
Tom and Mary need help.	Tom và Mary cần giúp đỡ.
Tom is trying to earn enough money to buy himself a new trumpet.	Tom đang cố gắng kiếm đủ tiền để mua cho mình một chiếc kèn mới.
Tom slipped the money in his pocket.	Tom để tuột tiền trong túi.
Don't spill the wine.	Đừng làm đổ rượu.
Tom says I'm a good listener.	Tom nói tôi là một người biết lắng nghe.
This goat is not difficult to milk.	Con dê này không khó vắt sữa.
Tom hands me the bottle and I take a sip before handing it to Mary.	Tom đưa cho tôi cái chai và tôi uống một ngụm trước khi đưa cho Mary.
Tom never had a chance.	Tom không bao giờ có cơ hội.
I don't want Tom to see what I'm doing.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy những gì tôi đang làm.
I usually don't like documentaries.	Tôi thường không thích phim tài liệu.
No one knows that Tom is not Canadian.	Không ai biết rằng Tom không phải là người Canada.
Have you ever seen Tom smile?	Bạn đã bao giờ thấy Tom cười chưa?
The details really don't matter.	Các chi tiết thực sự không quan trọng.
I know a lot of people who wish they were richer.	Tôi biết rất nhiều người ước rằng họ giàu có hơn.
Tom was the one who showed Mary how to tie a square knot.	Tom là người đã chỉ cho Mary cách thắt nút vuông.
Both Tom and Mary had to do it.	Cả Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Is it true that Tom will help clean up our garage?	Có đúng là Tom sẽ giúp dọn dẹp nhà để xe của chúng ta không?
Come on Tom, be patient.	Cố lên Tom, hãy kiên nhẫn.
When I got on the bus this morning, it was raining.	Khi tôi lên xe buýt sáng nay, trời mưa.
Tom seems to be about to catch a cold.	Tom dường như sắp bị cảm lạnh.
Tom is not a commoner.	Tom không phải là dân thường.
I thought you said you would stop doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ ngừng làm điều đó.
Tom won't let us go.	Tom sẽ không để chúng ta đi.
I don't want to teach French.	Tôi không muốn dạy tiếng Pháp.
You won't catch me doing that again.	Bạn sẽ không bắt gặp tôi làm điều đó một lần nữa.
I think Tom is suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nghi ngờ.
I know what it's like to lose someone you love.	Tôi biết cảm giác mất người mình yêu là như thế nào.
Tom wants to be on time.	Tom muốn đúng giờ.
Tom doesn't want anymore.	Tom không muốn nữa.
Is it the right place to sign up for foreign language courses?	Đó có phải là nơi thích hợp để đăng ký các khóa học ngoại ngữ?
I have a little disagreement with Tom.	Tôi có một chút bất đồng với Tom.
Tom will probably be the last to leave the plane.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng rời máy bay.
Tom hasn't lived in Boston very long.	Tom đã không sống ở Boston lâu lắm.
Why don't you eat anything?	Tại sao bạn không ăn gì?
Be careful with snakes.	Cẩn thận với rắn.
I know Tom will probably have to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
We can't be of much help.	Chúng tôi không thể giúp được gì nhiều.
Tom doesn't seem confident.	Tom có ​​vẻ không tự tin.
Tom wants to marry Mary.	Tom muốn kết hôn với Mary.
This translation is incorrect.	Bản dịch này không chính xác.
I assume Tom can't swim.	Tôi cho rằng Tom không biết bơi.
I didn't have to go to Boston last week.	Tôi không phải đến Boston tuần trước.
I think we should do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
She is making progress in Chinese.	Cô ấy đang tiến bộ trong tiếng Trung.
Tom's book was made into a movie.	Cuốn sách của Tom đã được dựng thành phim.
Is Tom at home today?	Hôm nay Tom có ​​phải ở nhà không?
I know you don't want to do that, but you need to.	Tôi biết bạn không muốn làm điều đó, nhưng bạn cần phải làm thế.
Tom said he couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm được điều đó.
I predict Tom will be here by 2:30.	Tôi dự đoán Tom sẽ có mặt ở đây trước 2:30.
Do you want to hear us sing together?	Bạn có muốn nghe chúng ta hát cùng nhau không?
Tom will be happy too.	Tom cũng sẽ rất vui.
I'm sure we can find a way to get this done.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể tìm ra cách để hoàn thành việc này.
Your proposal is bold and interesting.	Đề xuất của bạn là táo bạo và thú vị.
"What is Grandma doing?" 	"Bà nội đang làm gì vậy?"
"She's sleeping on the couch."	"Cô ấy đang ngủ trên ghế dài."
Scientists are fighting to stop the spread of the AIDS virus.	Các nhà khoa học đang đấu tranh để ngăn chặn sự lây lan của virus AIDS.
Do you prefer to travel by bus or train?	Bạn thích đi du lịch bằng xe buýt hay tàu hỏa?
It's dangerous.	Nguy hiểm quá.
Why are you asking Tom?	Tại sao bạn lại hỏi Tom?
Tom is stuck.	Tom bị mắc kẹt.
Tom refuses to take Mary's orders.	Tom từ chối nhận lệnh của Mary.
I think I should tell you about that.	Tôi nghĩ tôi nên nói với bạn về điều đó.
You will never pass.	Bạn sẽ không bao giờ vượt qua.
I haven't seen him recently.	Tôi không thấy anh ta gần đây.
It was the worst I've ever seen.	Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy.
We hope for a good result.	Chúng tôi hy vọng cho một kết quả tốt.
I don't think you did a very good job.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm một công việc rất tốt.
You think I can do it, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể làm điều đó, phải không?
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
I think Tom wants to go to Boston.	Tôi nghĩ Tom muốn đến Boston.
It seemed he was aware of reality.	Có vẻ như anh ấy đã nhận thức được thực tế.
Is there anything special I can do for you?	Có điều gì đặc biệt tôi có thể làm cho bạn không?
I am so much happier since I changed jobs.	Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi tôi thay đổi công việc.
I don't think Tom is in the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom will be able to tell us a little bit about Australia.	Tom sẽ có thể cho chúng tôi biết một chút về nước Úc.
Tom and Mary are both Canadian.	Tom và Mary đều là người Canada.
Tom just got a tattoo.	Tom vừa có một hình xăm.
How many legs does a centipede have?	Rết có mấy chân?
Tom is the type to call a spade a spade and a lot of people don't like that.	Tom là kiểu người gọi thuổng là thuổng và rất nhiều người không thích điều đó.
What do you do while in Australia?	Bạn làm gì khi ở Úc?
I think Tom and Mary were here.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã ở đây.
Tom asked Mary why she wanted to go to Boston.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn đến Boston.
You can't have your cake and eat it too.	Bạn không thể có bánh của bạn và ăn nó quá.
It will be very difficult for Tom to do that.	Sẽ rất khó để Tom làm được điều đó.
I could never hurt Tom.	Tôi không bao giờ có thể làm tổn thương Tom.
Tom worries about Mary's future.	Tom lo lắng về tương lai của Mary.
Tom did not open the window as we asked.	Tom không mở cửa sổ như chúng tôi yêu cầu.
I suspect that Tom is curious.	Tôi nghi ngờ rằng Tom tò mò.
I will never throw away my Playstation.	Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ Playstation của mình.
Tom tells everyone he has to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy phải làm điều đó.
I went to a big dinner party last night.	Tôi đã đến một bữa tiệc tối lớn vào tối qua.
I am very happy to see you again.	Tôi rất vui vì được gặp lại bạn.
Tom went down to the cellar and returned with a bottle of wine.	Tom đi xuống hầm và quay trở lại với một chai rượu.
Tom doesn't know today is my birthday.	Tom không biết hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tom read the letter and then gave it to Mary to read.	Tom đọc lá thư và sau đó đưa cho Mary đọc.
They will understand that.	Họ sẽ hiểu điều đó.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương khá nặng.
Tom should be able to do it without any help.	Tom sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I don't speak much French.	Tôi không nói được nhiều tiếng Pháp.
Now I am at the hospital.	Bây giờ tôi đang ở bệnh viện.
I have a strange premonition.	Tôi có một linh cảm kỳ lạ.
I know Tom still wants to do it.	Tôi biết Tom vẫn muốn làm điều đó.
I'm sure no one was hurt.	Tôi chắc chắn rằng không ai bị thương.
Tom says he noticed the difference.	Tom nói rằng anh ấy nhận thấy sự khác biệt.
The data collected in the Tyrel study is of great value to both administrators and educators.	Dữ liệu được thu thập trong nghiên cứu của Tyrel có giá trị lớn đối với cả quản trị viên và các nhà giáo dục.
Tom will be mesmerized by that.	Tom sẽ bị mê hoặc bởi điều đó.
Tom got injured doing it.	Tom bị thương khi làm điều đó.
I wonder if Tom can help us with this problem.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này hay không.
Tom tells Mary that he doesn't think John is too old for her.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John quá già so với cô.
Potatoes peeled, boiled.	Khoai tây gọt vỏ, luộc chín.
Tom loves children.	Tom yêu trẻ con.
I have been boxing since I was thirteen years old.	Tôi đã chơi quyền anh từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom paid someone to do it for him.	Tom đã trả tiền cho ai đó để làm điều đó cho anh ta.
What did Tom tell you about that?	Tom đã nói gì với bạn về điều đó?
They are constantly trying to outdo each other.	Họ không ngừng cố gắng vượt qua nhau.
I think I'm old enough to do it alone.	Tôi nghĩ tôi đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom and I talked about our children.	Tom và tôi đã nói về những đứa con của chúng tôi.
People tell me to stay away from Tom.	Mọi người bảo tôi tránh xa Tom.
Tom decides to run away.	Tom quyết định bỏ trốn.
Tom did not report to me.	Tom không báo cáo với tôi.
Tom likes music like Mary.	Tom thích loại nhạc giống Mary.
I know that Tom won't wait much longer.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi lâu nữa.
You're a fugitive, aren't you?	Bạn là một kẻ chạy trốn, phải không?
I know that Tom is a self-righteous person.	Tôi biết rằng Tom là người tự đề cao.
Mary was looking for a guy like Tom.	Mary đã tìm kiếm một chàng trai như Tom.
I remember a time when we could talk to each other about anything.	Tôi nhớ khoảng thời gian mà chúng tôi có thể nói với nhau bất cứ điều gì.
Tom's face feels rough because he needs to shave.	Khuôn mặt của Tom cảm thấy thô ráp vì anh ấy cần phải cạo râu.
Tom hasn't come home from work yet.	Tom chưa đi làm về.
Tom is very happy about that.	Tom rất vui vì điều đó.
I want to talk to you about my problems.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những vấn đề của tôi.
It is very slippery.	Nó rất trơn.
Some windows are still not closed.	Một số cửa sổ vẫn chưa được đóng.
We know that you are a vegetarian.	Chúng tôi biết rằng bạn là một người ăn chay.
Tom stole my job.	Tom đã đánh cắp công việc của tôi.
You are allowed to do that, right?	Bạn được phép làm điều đó, phải không?
This plan has no flaws.	Kế hoạch này không có sai sót.
I suspected that Tom wouldn't be able to win.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom sẽ không thể chiến thắng.
You're so cute.	Bạn thật dễ thương.
Tom asked me to stop imitating him.	Tom yêu cầu tôi ngừng bắt chước anh ấy.
Tom teaches French very well.	Tom dạy tiếng Pháp rất giỏi.
I didn't say you were here.	Tôi không nói rằng bạn đã ở đây.
I don't know what really happened.	Tôi không biết điều gì đã thực sự xảy ra.
I wish I could be more spontaneous.	Tôi ước tôi có thể tự phát hơn.
Do you know how long I've been waiting for Tom?	Bạn có biết tôi đã đợi Tom bao lâu rồi không?
Tom doesn't think he can win.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom is still a French teacher.	Tom vẫn là giáo viên dạy tiếng Pháp.
I feel very comfortable.	Tôi cảm thấy rất thoải mái.
Tom says that Mary will probably return from Boston on October 20.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ trở về từ Boston vào ngày 20 tháng 10.
I know Tom as a used car salesman.	Tôi biết Tom là một người bán xe cũ.
I don't think Tom heard you.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy bạn.
Tom loves horse racing.	Tom thích đua ngựa.
Tom always seems to be hungry.	Tom dường như luôn đói.
Tom is holding a bouquet of flowers.	Tom đang ôm một bó hoa.
Are you saying you really can't swim?	Bạn đang nói rằng bạn thực sự không biết bơi?
Neither Tom nor Mary have personal bodyguards.	Cả Tom và Mary đều không có vệ sĩ riêng.
Why don't you have to do that?	Tại sao bạn không phải làm điều đó?
Tom crossed his fingers.	Tom bắt chéo ngón tay.
Tom thought that Mary would be tempted to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
You have nothing better to do?	Bạn không có gì tốt hơn để làm?
She breaks something every time she cleans the room.	Cô ấy làm vỡ một cái gì đó mỗi khi cô ấy dọn dẹp phòng.
I should probably tell Tom I'm not going to do that.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó.
They will not interfere.	Họ sẽ không can thiệp.
Tom always messes things up.	Tom luôn làm hỏng mọi thứ.
I don't think Tom has done it as many times as Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó nhiều lần như Mary.
My season pass expires on March 31st.	Vé mùa của tôi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 3.
Is it possible to drink alcoholic beverages in this park?	Có thể uống đồ uống có cồn trong công viên này không?
You shouldn't have let Tom in.	Bạn không nên để Tom vào.
I know how overwhelming it can be.	Tôi biết nó có thể choáng ngợp như thế nào.
This is the scaffolding.	Đây là giàn giáo.
Why doesn't Tom want Mary to do it?	Tại sao Tom không muốn Mary làm điều đó?
No one but Tom can do it.	Không ai khác ngoài Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom and Mary are going to divorce.	Tom và Mary sẽ ly hôn.
I don't mind.	Tôi không phiền.
I can't help but think that all of that is a waste of time.	Tôi không thể không nghĩ rằng tất cả những điều đó thật lãng phí thời gian.
He is an eager beaver.	Anh ấy là một con hải ly háo hức.
Tom didn't know that would happen.	Tom không biết điều đó sẽ xảy ra.
How is your business?	Công việc kinh doanh của bạn thế nào?
It was a night Tom will never forget.	Đó là một đêm mà Tom sẽ không bao giờ quên.
Tom called the situation very serious.	Tom gọi tình hình là rất nghiêm trọng.
You need to stop being so self-centered.	Bạn cần phải ngừng tự đề cao như vậy.
Tom likes to talk about Boston.	Tom thích nói về Boston.
Tom is a good friend, isn't he?	Tom là một người bạn tốt, phải không?
I'll do my best to convince Tom to help.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Tom giúp đỡ.
I know Tom is relieved.	Tôi biết Tom rất nhẹ nhõm.
Someone is outside.	Ai đó đang ở bên ngoài.
Tom will be surprised to see you.	Tom sẽ ngạc nhiên khi gặp bạn.
I am disgusted with this system.	Tôi ghê tởm với hệ thống này.
I hope no one sees me breaking the window.	Tôi hy vọng không ai nhìn thấy tôi phá cửa sổ.
I haven't decided yet.	Tôi chưa quyết định.
Tom wanted to make Mary laugh.	Tom muốn làm cho Mary cười.
I don't see you standing there.	Tôi không thấy bạn đứng đó.
Tom swept the room with the new broom that Mary had given him.	Tom quét phòng bằng chiếc chổi mới mà Mary đã đưa cho anh.
How did Tom become so rich?	Làm thế nào mà Tom trở nên giàu có như vậy?
Next Monday will be a good time to visit.	Thứ Hai tới sẽ là thời điểm tốt để bạn đến thăm.
Tom could barely sit up.	Tom gần như không thể ngồi dậy được.
I am a hot-tempered person.	Tôi là một kẻ nóng nảy.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Australia.	Mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải đến Úc.
Tom bought a bottle of tequila for each of his friends.	Tom đã mua một chai rượu tequila cho mỗi người bạn của mình.
Tom and Mary are in the garden.	Tom và Mary đang ở trong vườn.
I don't want Tom to get sick.	Tôi không muốn Tom bị ốm.
Tom decided to study harder.	Tom quyết định học tập chăm chỉ hơn.
What's wrong with being direct?	Có gì sai khi trực tiếp?
Tom ate the chocolate chip cookies that Mary made for him.	Tom đã ăn bánh quy sô cô la mà Mary làm cho anh ta.
Tom asked me to talk to Mary.	Tom yêu cầu tôi nói chuyện với Mary.
Tom and Mary kiss.	Tom và Mary hôn nhau.
Tom didn't eat anything I prepared for him.	Tom không ăn bất cứ thứ gì tôi chuẩn bị cho anh ấy.
You know Tom is a ballet dancer, right?	Bạn biết Tom là một vũ công ba lê, phải không?
I don't intend to go there.	Tôi không định đến đó.
Tom fell and injured his leg.	Tom bị ngã và bị thương ở chân.
The boxes are stacked high.	Các hộp được xếp chồng lên nhau cao.
If I had more money, I would buy a pen.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi đã mua bút.
I heard you and Tom had a big fight.	Tôi nghe nói bạn và Tom đã có một cuộc chiến lớn.
How often do you use any assistive devices for walking?	Bạn có thường xuyên sử dụng thiết bị hỗ trợ nào cho việc đi bộ không?
Tickets are currently on sale for $30.	Vé hiện đang được bán với giá $ 30.
Tom will let Mary decide.	Tom sẽ để Mary quyết định.
Tom says that Mary cares.	Tom nói rằng Mary quan tâm.
I don't know how you can believe such nonsense.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể tin những điều vô nghĩa như vậy.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
I thought Tom was Mary's boyfriend.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là bạn trai của Mary.
Human remains were found during excavation.	Hài cốt người được tìm thấy trong quá trình khai quật.
Tom said Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói Mary không định làm điều đó một mình.
We lived there for ten years when the war broke out.	Chúng tôi đã sống ở đó mười năm khi chiến tranh nổ ra.
Tom asked us for directions.	Tom đã yêu cầu chúng tôi hướng dẫn.
I'm sure Tom had something to do with that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã có một cái gì đó để làm với điều đó.
Tom came to our table to ask us a question.	Tom đến bàn của chúng tôi để hỏi chúng tôi một câu hỏi.
Do you know how to play the organ?	Bạn có biết chơi đàn organ không?
I am working again.	Tôi đang làm việc trở lại.
When are you ready to get out of bed?	Khi nào bạn chuẩn bị rời khỏi giường?
Tom doesn't need glasses anymore.	Tom không cần kính nữa.
Tom's boat begins to sink.	Thuyền của Tom bắt đầu chìm.
Please support Tom.	Hãy ủng hộ Tom.
I wonder if Tom is really telling the truth.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói sự thật không.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
I might be tempted to do that.	Tôi có thể sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I know Tom doesn't know that he shouldn't be doing it today.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Don't let this opportunity slip away.	Đừng để cơ hội này vụt mất.
You should not try to do it alone.	Bạn không nên thử làm điều đó một mình.
I hope Tom doesn't get hurt.	Tôi hy vọng Tom không bị thương.
I know Tom and Mary are married.	Tôi biết Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
Tom let everyone eat out of his hand.	Tom đã để mọi người ăn khỏi tay mình.
Has anyone talked to Tom yet?	Có ai nói chuyện với Tom chưa?
How can you say Tom is not happy?	Làm sao bạn có thể nói Tom không hạnh phúc?
Tom says he is a new student.	Tom nói rằng anh ấy là một học sinh mới.
How much time do you need to fix it?	Bạn cần bao nhiêu thời gian để sửa chữa nó?
We haven't synced yet.	Chúng tôi chưa đồng bộ hóa.
From May 15, trains will start running according to the summer schedule.	Từ ngày 15/5, các chuyến tàu sẽ bắt đầu chạy theo lịch trình mùa hè.
This is the table that Tom wants to get rid of.	Đây là cái bàn mà Tom muốn loại bỏ.
We've had losing streaks before.	Chúng tôi đã có những chuỗi thua trước đây.
Tom is not a diligent student.	Tom không phải là một học sinh siêng năng.
You are not the only one using this computer are you?	Bạn không phải là người duy nhất sử dụng máy tính này phải không?
Tom was suspended from school for swearing at a classmate.	Tom bị đình chỉ học vì chửi thề với bạn cùng lớp.
Tom would never say such things to Mary.	Tom sẽ không bao giờ nói những điều như thế với Mary.
You are exceeding your authority.	Bạn đang vượt quá quyền hạn của mình.
You cannot be present today.	Bạn không thể có mặt hôm nay.
They will trap us.	Họ sẽ gài bẫy chúng ta.
I'm not the one who told Tom he should read that book.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy nên đọc cuốn sách đó.
Tom ate all the cookies.	Tom đã ăn hết số bánh quy.
I don't like teaching swimming to young children.	Tôi không thích dạy bơi cho trẻ nhỏ.
I didn't know Tom was Mary's husband.	Tôi không biết Tom là chồng của Mary.
There are some things you can't even buy.	Có một số thứ thậm chí bạn không thể mua được.
That new tie goes well with your outfit.	Chiếc cà vạt mới đó rất hợp với bộ đồ của bạn.
Tom said that Mary could have done it.	Tom nói rằng Mary có khả năng đã làm được điều đó.
You're not the only one from Australia here.	Bạn không phải là người duy nhất đến từ Úc ở đây.
I don't think Tom is gone.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã biến mất.
Are you sure Tom didn't pick up Mary from school?	Bạn có chắc Tom đã không đón Mary ở trường?
I can tell Tom isn't happy.	Tôi có thể nói với Tom không vui.
Can Tom write his name?	Tom có ​​thể viết tên của mình không?
I do not like football.	Tôi không thích bóng đá.
Ask Tom when he'll be back.	Hỏi Tom khi nào anh ấy quay lại.
I am not injured.	Tôi không bị thương.
I've been up for more than thirty hours.	Tôi đã thức hơn ba mươi giờ.
We have talked to each other before.	Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trước đây.
I don't think that has anything to do with it.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có liên quan gì.
We'd better be funny than Tom.	Tốt hơn chúng ta nên hài hước hơn Tom.
Tom has asked not to be disturbed.	Tom đã yêu cầu không bị quấy rầy.
You all remember Tom, don't you?	Tất cả các bạn đều nhớ Tom, phải không?
He is a lazy man.	Anh ta là một kẻ lười biếng.
Can I borrow your glue?	Tôi có thể mượn keo dính của bạn được không?
Tom doesn't want any of these.	Tom không muốn bất kỳ phần nào trong số này.
Money is not the criterion of success.	Tiền không phải là tiêu chí của thành công.
Tom learns French privately.	Tom học tiếng Pháp riêng.
Why don't we talk over tea?	Tại sao chúng ta không nói chuyện bên tách trà?
No, it's not spicy.	Không, nó không cay.
Tom doesn't want to join the team.	Tom không muốn tham gia đội.
I didn't know Tom didn't like me.	Tôi không biết Tom không thích tôi.
What will you need?	Bạn sẽ cần gì?
Tom said Mary told him she was ready to do it.	Tom cho biết Mary đã nói với anh rằng cô ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
You have a lot of ambition, don't you?	Bạn có nhiều tham vọng, phải không?
Tom is convinced that Mary is still alive.	Tom tin chắc rằng Mary vẫn còn sống.
Tom didn't hit anything.	Tom không đánh gì cả.
I cannot leave it.	Tôi không thể bỏ nó.
Tom says he has no more details.	Tom nói rằng anh ta không còn chi tiết nào nữa.
I know Tom is eager to do that.	Tôi biết Tom rất háo hức làm điều đó.
Tom has what we want, so we need to find what he wants so we can trade with him.	Tom có ​​thứ mà chúng ta muốn, vì vậy chúng ta cần tìm thứ mà anh ấy muốn để chúng ta có thể trao đổi với anh ấy.
If I don't do it now, I never will.	Nếu tôi không làm điều đó bây giờ, tôi sẽ không bao giờ.
I have been honest with you.	Tôi đã thành thật với bạn.
Both Tom and Mary used to smoke.	Cả Tom và Mary đều từng hút thuốc.
I don't want to throw it out.	Tôi không muốn ném nó ra ngoài.
Does Mary have a husband?	Mary có chồng chưa?
This is not for you, Tom.	Đây không phải là dành cho bạn, Tom.
Tom is my last roommate.	Tom là bạn cùng phòng cuối cùng của tôi.
Tom is on our team.	Tom ở trong đội của chúng tôi.
Tom admits that he stole the treasure.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã đánh cắp kho báu.
Tom has been married twice.	Tom đã kết hôn hai lần.
My signature has been forged.	Chữ ký của tôi đã bị giả mạo.
You should stay longer in Boston.	Bạn nên ở lại Boston lâu hơn.
I think Tom is the only one who doesn't want to do that.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
You have another big day tomorrow.	Bạn có một ngày trọng đại khác vào ngày mai.
Don't worry about me. 	Đừng lo lắng cho tôi.
I'm fine.	Tôi ổn.
I would like the opportunity to explain why I have made this choice.	Tôi muốn có cơ hội giải thích lý do tại sao tôi lại đưa ra lựa chọn này.
You can also ask Tom to do it.	Bạn cũng có thể nhờ Tom làm điều đó.
Tom sent a Valentine's Day card to Mary.	Tom đã gửi một tấm thiệp Ngày lễ tình nhân cho Mary.
He wakes up to find himself locked in a dark room.	Anh tỉnh dậy và thấy mình bị đóng cửa trong một căn phòng tối.
Tom jumped for joy.	Tom nhảy mừng rỡ.
Tom told me he wasn't feeling very well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy không tốt lắm.
Hopefully, Tom can tell us how to fix this.	Hy vọng rằng, Tom có ​​thể cho chúng tôi biết cách khắc phục điều này.
They have not returned home yet.	Họ vẫn chưa trở về nhà.
Tom is looking forward to working with you.	Tom rất mong được làm việc với bạn.
I'm afraid Tom will fail.	Tôi sợ Tom sẽ thất bại.
Tom knew he did something wrong.	Tom biết mình đã làm sai điều gì đó.
Tom would get that job if he were fluent in French.	Tom sẽ nhận được công việc đó nếu anh ta thông thạo tiếng Pháp.
Tom says he doesn't really plan to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự có kế hoạch làm điều đó.
I've never heard anyone say that before.	Tôi chưa bao giờ nghe ai nói điều đó trước đây.
I can't believe anyone has eaten what Tom cooks.	Tôi không thể tin được bất cứ ai đã ăn những gì Tom nấu.
Tom has pain in the big toe on his right foot.	Tom bị đau ở ngón chân cái trên bàn chân phải.
It's nice to see you and Tom are friends again.	Thật vui khi gặp lại bạn và Tom là bạn của nhau.
I wish I had no children.	Tôi ước mình không có con.
Please stay as long as you like.	Xin vui lòng ở lại bao lâu tùy thích.
Tell Tom to do it now.	Hãy bảo Tom làm điều đó ngay bây giờ.
I think Tom does it all the time.	Tôi nghĩ rằng Tom làm điều đó mọi lúc.
We all saw Tom do it.	Tất cả chúng tôi đều thấy Tom làm điều đó.
I don't like your doormat.	Tôi không thích tấm thảm chùi chân của bạn.
How do you know that I don't want to go to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi không muốn đến Úc?
Tom should move to Boston.	Tom nên chuyển đến Boston.
He is not a teacher much.	Anh ấy không phải là một giáo viên nhiều.
It was a woodpecker.	Đó là một con chim gõ kiến.
They want me to throw a party.	Họ muốn tôi tổ chức bữa tiệc.
I got my foot stuck in the train door.	Tôi bị kẹt chân vào cửa xe lửa.
Will you come to Boston with us next year?	Bạn sẽ đến Boston với chúng tôi vào năm tới chứ?
That is fair.	Đó là công bằng.
Don't know if Tom has been to Australia or not.	Không biết Tom đã từng đến Úc hay chưa.
Flights have not yet left.	Các chuyến bay vẫn chưa rời đi.
Tom thinks you're doing it on purpose.	Tom nghĩ rằng bạn đang cố tình làm điều đó.
I don't think there is any way to help you.	Tôi không nghĩ có cách nào có thể giúp được bạn.
Everyone is talking.	Mọi người đang nói chuyện.
Tom is back, isn't he?	Tom đã về rồi phải không?
Some water left.	Còn lại một ít nước.
Whose poem is that?	Bài thơ đó của ai?
I just wanted to say I'm sorry.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi.
Do you need a visa to come to Australia if you have a British passport?	Bạn có cần thị thực để đến Úc nếu bạn có hộ chiếu Anh?
The game is over for free.	Trò chơi đã kết thúc một cách miễn phí.
They were staring at Tom.	Họ đang nhìn chằm chằm vào Tom.
Both Tom and Mary burst into laughter.	Cả Tom và Mary đều phá lên cười.
Do you think Tom is uncomplicated?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người không phức tạp?
They cannot act.	Họ không thể hành động.
If you want to buy a cheap guitar, go to a second-hand store.	Nếu bạn muốn mua một cây đàn guitar giá rẻ, hãy đến các cửa hàng bán đồ cũ.
I know what I want. 	Tôi biết mình muốn gì.
I still haven't found it.	Tôi vẫn chưa tìm thấy nó.
Tom says he doesn't have any fun.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ niềm vui nào.
Tom says that's not what he needs to do.	Tom nói đó không phải là điều anh ấy cần làm.
Don't be so greedy.	Đừng tham lam như vậy.
I don't know why we have to do this.	Tôi không biết tại sao chúng ta phải làm điều này.
I kicked Tom really hard.	Tôi đá Tom thật mạnh.
What's going on, Tom?	Chuyện gì thế này, Tom?
Tom attracted a crowd of children as soon as he started playing his bongos.	Tom đã thu hút một đám đông trẻ em ngay khi anh ấy bắt đầu chơi bongos của mình.
You're better off buying more ice cream.	Tốt hơn là bạn nên mua nhiều kem hơn.
I can't remember when you moved to Boston.	Tôi không thể nhớ khi nào bạn chuyển đến Boston.
Tom couldn't admit he was wrong.	Tom không thể thừa nhận mình đã sai.
I think Tom might want to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
Tom knows a lot about machines.	Tom biết rất nhiều về máy móc.
Tom went on a business trip to Australia last month.	Tom đã đi công tác ở Úc vào tháng trước.
Tom says he doesn't want to go home.	Tom nói rằng anh ấy không muốn về nhà.
Tom bought a variety of flowers.	Tom đã mua nhiều loại hoa.
I like my mother-in-law.	Tôi thích mẹ chồng của tôi.
How about going to breakfast this morning for a change?	Làm thế nào về việc đi ăn sáng nay để thay đổi?
I don't like to plan ahead.	Tôi không thích lên kế hoạch trước.
I'm so sorry I doubted you.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã nghi ngờ bạn.
I cannot follow what you are saying.	Tôi không thể làm theo những gì bạn đang nói.
That doesn't mean the danger is over.	Điều đó không có nghĩa là nguy hiểm đã qua đi.
I don't even want to be around people who do such things.	Tôi thậm chí không muốn xung quanh những người làm những việc như vậy.
I am a painter.	Tôi là một họa sĩ.
Tom thinks Mary likes him.	Tom nghĩ Mary thích anh ấy.
They are secret.	Chúng bí mật.
No one allows a thief to enter their own home.	Không ai cho phép kẻ trộm vào nhà riêng của họ.
I ran as fast as I could to catch the train.	Tôi chạy nhanh nhất có thể để bắt kịp chuyến tàu.
Tom doesn't know where the hospital is, so he has to ask someone how to get there.	Tom không biết bệnh viện ở đâu, vì vậy anh ấy phải hỏi ai đó làm thế nào để đến đó.
Forget about Tom.	Bỏ qua Tom đi.
That was the last time we saw Tom.	Đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy Tom.
We will fail.	Chúng ta sẽ gặp thất bại.
Your joke is funny no matter how many times I hear it.	Trò đùa của bạn thật buồn cười cho dù tôi nghe nó bao nhiêu lần.
All the members of our club, except me, are male.	Tất cả các thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi, ngoại trừ tôi, đều là nam giới.
I think Tom said he didn't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom was surprised that Mary was there.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary ở đó.
When I entered the room, they clapped their hands.	Khi tôi bước vào phòng, họ vỗ tay.
Tom was clearly not amused by what was going on.	Tom rõ ràng là không thích thú với những gì đang diễn ra.
Your tie is bent.	Cà vạt của bạn bị cong.
That's how I do everything.	Đó là cách tôi làm mọi thứ.
Tom and Mary are whispering to each other.	Tom và Mary đang thì thầm với nhau.
Tom can speak three languages.	Tom có ​​thể nói ba ngôn ngữ.
That's exactly what I said.	Đó chính xác là những gì tôi đã nói.
I told Tom what he had to do.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy phải làm.
Tom leaves his dog in the house when he goes to work.	Tom để con chó của mình trong nhà khi anh ấy đi làm.
How often do you hang out with your friends?	Bạn thường đi chơi với bạn bè của mình như thế nào?
I can't get that out of my mind.	Tôi không thể bỏ điều đó ra khỏi tâm trí của mình.
I don't think Tom has a criminal record.	Tôi không nghĩ Tom có ​​tiền án.
Tom has left Boston.	Tom đã rời Boston.
Tom and I were the only ones who didn't.	Tom và tôi là những người duy nhất không làm được điều đó.
It is not very easy.	Nó không phải là rất dễ dàng.
Tom can borrow my car for a few days.	Tom có ​​thể mượn xe của tôi trong vài ngày.
I just can't forget you.	Tôi chỉ không thể quên bạn.
The economic power of the United States is not what it used to be.	Sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ không như trước đây.
Is that the person you dined with?	Đó có phải là người mà bạn đã ăn tối cùng không?
You only do it because you have no choice, right?	Bạn chỉ làm điều đó bởi vì bạn không có sự lựa chọn, phải không?
Tom ate all the ice cream in the freezer.	Tom đã ăn hết số kem trong tủ đông.
We know Tom will be back.	Chúng tôi biết Tom sẽ trở lại.
I'm writing to Tom.	Tôi đang viết thư cho Tom.
We are committed to the implementation of our sharing.	Chúng tôi cam kết thực hiện những chia sẻ của chúng tôi.
That's not the main reason why Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom doesn't like his new stepfather.	Tom không thích người cha dượng mới của mình.
Tom is not my eldest brother.	Tom không phải là anh cả của tôi.
Jazz is not my forte.	Jazz không phải là sở trường của tôi.
Tom told me he was going to sell his car.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bán chiếc xe hơi của mình.
A samurai in the Edo era carrying two swords.	Một samurai trong thời đại Edo mang theo hai thanh kiếm.
I don't think it's anyone I know.	Tôi không nghĩ rằng đó là bất cứ ai mà tôi biết.
The water is still slowly seeping out.	Nước vẫn từ từ rỉ ra.
Tom is on thin ice.	Tom đang ở trên băng mỏng.
Tom did his job very well.	Tom đã làm rất tốt công việc của mình.
I wish I could come to Australia with you.	Tôi ước tôi có thể đến Úc với bạn.
Tom said he thought I might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu phải làm điều đó một mình.
I think Tom is a good guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai tốt.
I'm waiting for someone to come pick me up.	Tôi đang đợi ai đó đến đón tôi.
Tom won't be back on Monday.	Tom sẽ không trở lại vào thứ Hai.
Someone will come for you soon.	Một người nào đó sẽ đến cho bạn sớm.
I don't need to talk to Tom.	Tôi không cần nói chuyện với Tom.
Where is the man who beat Tom?	Người đã đánh Tom đâu?
Tom has never been so friendly.	Tom chưa bao giờ rất thân thiện.
This won't be the last time this happens.	Đây sẽ không phải là lần cuối cùng điều này xảy ra.
Tom soon realizes that he will never be able to do it.	Tom sớm nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom says Mary should do it alone.	Tom nói Mary nên làm điều đó một mình.
Tom can convince Mary not to do it.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
I saw Tom and Mary at a party together.	Tôi đã nhìn thấy Tom và Mary trong một bữa tiệc cùng nhau.
Tom is smarter than most people think.	Tom thông minh hơn hầu hết mọi người nghĩ.
Why does Tom think I'm here?	Tại sao Tom nghĩ tôi ở đây?
I admire your perseverance.	Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của bạn.
I'm not too happy with the way things turned out.	Tôi không quá hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom is not a good dancer.	Tom không phải là một vũ công giỏi.
Do you sell pillows?	Bạn có bán gối không?
Tom hands Mary a glass of wine.	Tom đưa cho Mary một ly rượu.
There is an antidote.	Có thuốc giải.
Mary looks ravishingly beautiful.	Mary trông đẹp mê hồn.
I didn't finish the race.	Tôi đã không hoàn thành cuộc đua.
I thought Tom wouldn't win.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thắng.
Tom ate more than me.	Tom đã ăn nhiều hơn tôi.
Tom stirred the coffee before drinking it.	Tom khuấy cà phê trước khi uống.
I don't know if Tom would mind if we did.	Tôi không biết Tom sẽ phiền nếu chúng tôi làm vậy.
I told Tom I was interested.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi quan tâm.
Tom didn't feel like going for a walk with his dog this morning.	Tom không cảm thấy muốn đi dạo với con chó của mình vào sáng nay.
Tom is a high school graduate.	Tom là một học sinh tốt nghiệp trung học.
Tom says you know what happened to Mary.	Tom nói rằng bạn biết chuyện gì xảy ra với Mary.
Get your facts first, then you can distort them at will.	Nhận sự thật của bạn trước, sau đó bạn có thể bóp méo chúng theo ý muốn.
Do you think you can lend me some money?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cho tôi vay một số tiền?
I couldn't get home until 2:30.	Tôi không thể về nhà cho đến 2:30.
Looks like Tom made a big mistake.	Có vẻ như Tom đã mắc một sai lầm lớn.
Tom makes me nervous sometimes.	Tom đôi khi làm tôi lo lắng.
Tom might be here soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm ở đây.
Looks like everything will be fine again today.	Có vẻ như hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.
The reason Tom isn't here is because he's sick in bed.	Lý do mà Tom không có ở đây là vì anh ấy bị ốm trên giường.
I don't think Tom would be crazy enough to do something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ điên đến mức làm điều gì đó như vậy.
Tom is trying to figure that out right now.	Tom đang cố gắng tìm ra điều đó ngay bây giờ.
My left hand is numb.	Tay trái của tôi bị tê.
Tom knows what to say.	Tom biết phải nói gì.
Tom is very trusting.	Tom rất tin tưởng.
I'm crazy about golf.	Tôi phát cuồng vì chơi gôn.
Tom doesn't want you to know he really doesn't want to do that.	Tom không muốn bạn biết anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
Tom must have been very self-conscious.	Tom hẳn đã rất tự giác.
What is postal code?	Mã bưu chính là gì?
It is our pleasure to work with you.	Rất hân hạnh được làm việc với bạn.
I don't know what to do for dinner.	Tôi không biết phải làm gì cho bữa tối.
We were bombarded with questions.	Chúng tôi đã bị bắn phá với các câu hỏi.
I learned to swim when I was young.	Tôi học bơi khi còn nhỏ.
I'm still not too old to be a world famous tennis player.	Tôi vẫn chưa quá già để trở thành một vận động viên quần vợt nổi tiếng thế giới.
Tom told me that he thought Mary was unbelievable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là không thể tin được.
Have you ever heard Tom sing?	Bạn đã bao giờ nghe Tom hát chưa?
Tom never told us anything about Mary.	Tom chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với chúng tôi về Mary.
I believe this is not a good idea.	Tôi tin rằng đây không phải là một ý kiến ​​hay.
How do you know that will happen?	Làm sao bạn biết điều đó sẽ xảy ra?
Tom has certainly done it more than once.	Tom chắc chắn đã làm điều đó nhiều hơn một lần.
Do they not look very happy?	Họ trông không hạnh phúc lắm phải không?
Tom doesn't need to move out.	Tom không cần phải chuyển ra ngoài.
Tom was only there for a few weeks.	Tom chỉ ở đó vài tuần.
Tom's hobbies include playing chess and collecting stamps.	Sở thích của Tom bao gồm chơi cờ và sưu tập tem.
Sentencing has been set for October 20.	Bản án đã được ấn định cho ngày 20 tháng 10.
I just stood there and didn't say anything.	Tôi chỉ đứng đó và không nói bất cứ điều gì.
Tom probably won't do it this week.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó trong tuần này.
How gullible does Tom think we are?	Tom nghĩ chúng ta là người cả tin đến mức nào?
Tom sent a text message to a girl he liked in his class.	Tom đã gửi một tin nhắn văn bản cho một cô gái mà anh ấy thích trong lớp của mình.
How long does it take for flaxseeds to lower cholesterol?	Mất bao lâu để hạt lanh giảm cholesterol?
China is also the island's number one foreign direct investment destination.	Trung Quốc cũng là điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài số một của hòn đảo này.
I got lost.	Tôi bị lạc.
Tom and Mary shared a bottle of wine.	Tom và Mary chia nhau một chai rượu.
Let's hope that Tom will be there.	Hãy hy vọng rằng Tom sẽ ở đó.
Is it something that I said?	Nó có phải là một cái gì đó mà tôi đã nói?
The company decided to hire two new secretaries.	Công ty quyết định thuê hai thư ký mới.
Tom is very good at imitating the way Mary talks.	Tom rất giỏi trong việc bắt chước cách Mary nói chuyện.
I'm afraid you have the wrong number.	Tôi e rằng bạn đã nhầm số.
You or Tom must go there.	Bạn hoặc Tom phải đến đó.
The property is almost entirely overgrown with wild blackberry bushes.	Tài sản gần như hoàn toàn mọc um tùm với những bụi dâu đen hoang dã.
I didn't go to school yesterday because I was sick.	Tôi đã không đến trường ngày hôm qua vì tôi bị ốm.
Tom is alone in the house.	Tom chỉ có một mình trong nhà.
Tom ate one of the cupcakes.	Tom đã ăn một trong những chiếc bánh nướng nhỏ.
Tom is going to Australia in three weeks.	Tom sẽ đến Úc trong ba tuần.
I must admit that I am very impressed.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất ấn tượng.
Tom needs you more than you know.	Tom cần bạn nhiều hơn những gì bạn biết.
Tom assured me he wouldn't.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Well, aren't you happy to see me?	Chà, bạn không vui khi gặp tôi sao?
I've had ups and downs.	Tôi đã có những thăng trầm.
What's behind that door?	Cái gì đằng sau cánh cửa đó?
Tom was ready to go as soon as I got there.	Tom đã sẵn sàng đi ngay khi tôi đến đó.
Tom's dog attacked Mary.	Con chó của Tom đã tấn công Mary.
I don't think Mary is as pretty as her sister.	Tôi không nghĩ rằng Mary xinh như em gái của cô ấy.
I told Tom that you already know about it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã biết về nó.
I didn't know that Tom did that.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom didn't go.	Tom đã không đi.
Tom bought it for an absurdly low price.	Tom đã mua nó với giá thấp một cách vô lý.
When the king died, the kingdom fell into chaos.	Khi nhà vua băng hà, vương quốc rơi vào hỗn loạn.
This coat is ten thousand yen.	Cái áo khoác này là mười nghìn yên.
Tom should have asked Mary if she could leave early.	Tom lẽ ra nên hỏi Mary xem cô ấy có thể về sớm không.
I'm sick of Tom.	Tôi phát ngán vì Tom.
You may have jeopardized the entire operation.	Bạn có thể đã gây nguy hiểm cho toàn bộ hoạt động.
I can't talk to Tom now.	Tôi không thể nói chuyện với Tom bây giờ.
I don't think Tom knows how to drive a car.	Tôi không nghĩ Tom biết lái xe hơi.
I don't really have a favorite color.	Tôi không thực sự có một màu sắc yêu thích.
How many people will you invite to your wedding?	Bạn sẽ mời bao nhiêu người đến dự đám cưới của mình?
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
Don't make this harder than it should be.	Đừng làm cho điều này khó hơn nó phải được.
"Does she have a dog?" 	"Cô ấy có nuôi một con chó không?"
"No, she doesn't."	"Không, cô ấy không."
It's hard to do that, isn't it?	Thật khó để làm được điều đó, phải không?
That game is very easy, once you learn the basic rules.	Trò chơi đó rất dễ dàng, một khi bạn học các quy tắc cơ bản.
I don't think Tom is the kind of person who would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom là loại người sẽ làm điều đó.
Tom says he thinks Mary might have to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó cho John.
Tom tasted the potatoes.	Tom nếm khoai tây.
I don't think you will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Don't let them cut your hair.	Đừng để họ cắt tóc của bạn.
How much severance pay did you receive?	Bạn đã nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp thôi việc?
I don't think we were invited to Tom's party.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được mời đến bữa tiệc của Tom.
I don't want an apple.	Tôi không muốn một quả táo.
Tom and Mary are sitting in the living room talking.	Tom và Mary đang ngồi nói chuyện trong phòng khách.
The yolk is yellow.	Lòng đỏ có màu vàng.
He is my best friend.	Anh ấy là bạn thân của tôi.
It's good that Tom didn't do that.	Thật tốt khi Tom đã không làm điều đó.
No one forced Tom to do it.	Không ai bắt Tom phải làm điều đó.
Tom asked Mary what to do.	Tom hỏi Mary cần phải làm gì.
Tom looked uncertain.	Tom trông có vẻ không rõ ràng.
This is one of the oldest houses in the neighborhood.	Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất trong khu phố.
Tom was sentenced to life in prison.	Tom đã bị tuyên án chung thân.
Tom will never let you go.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn đi.
Tom wants to be an opera singer.	Tom muốn trở thành một ca sĩ opera.
Tom is just pretending to be your friend.	Tom chỉ đang giả vờ là bạn của bạn.
Tom is from the South.	Tom đến từ miền Nam.
Tickets are $5 for adults, and $2 for seniors and children.	Vé là $ 5 cho người lớn, và $ 2 cho người cao tuổi và trẻ em.
I guess she is 40 years old.	Tôi đoán rằng cô ấy 40 tuổi.
Why do you think Tom wants Mary to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại muốn Mary làm điều đó?
Tom has a peach tree in his backyard.	Tom có ​​một cây đào ở sân sau của anh ấy.
They had to be turned away from the theater.	Họ đã phải bị quay lưng lại với nhà hát.
I know Tom as a very practical person.	Tôi biết Tom là một người rất thực tế.
I think Tom will be able to win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom made us drinks.	Tom pha cho chúng tôi đồ uống.
Wear a robe.	Mặc một chiếc áo choàng.
You will love this music class.	Bạn sẽ thích lớp học âm nhạc này.
Two pints equals a liter.	Hai panh bằng một lít.
I am willing to spend a lot on a piano.	Tôi sẵn sàng chi rất nhiều cho một cây đàn piano.
Tom was at the nightclub the night it burned down.	Tom đã ở hộp đêm vào đêm mà nó bị thiêu rụi.
Someone may have tried to tell you that, but you didn't listen.	Ai đó có thể đã cố gắng nói với bạn điều đó, nhưng bạn không nghe.
Can I borrow your shovel?	Tôi có thể mượn cái xẻng của bạn không?
The first time Tom did it was three years ago.	Lần đầu tiên Tom làm điều đó là ba năm trước.
Tom is a good basketball coach.	Tom là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
Tom also needs to agree.	Tom cũng cần phải đồng ý.
Tom crossed the room.	Tom băng qua phòng.
I wish I had a camera with me right now.	Tôi ước tôi có máy ảnh bên mình ngay bây giờ.
Tom was in his room listening to music.	Tom đã ở trong phòng của mình để nghe nhạc.
Tom pretended to be oblivious to the situation.	Tom giả vờ như không biết gì về tình hình.
I always want to see your house.	Tôi luôn muốn nhìn thấy ngôi nhà của bạn.
No need to wait any longer.	Không cần phải đợi lâu nữa.
Tom and I are having dinner.	Tom và tôi đang ăn tối.
Tom and I will study together tonight.	Tom và tôi sẽ học cùng nhau vào tối nay.
This food is not nutritious enough.	Thức ăn này không đủ dinh dưỡng.
I think I shouldn't keep it a secret.	Tôi nghĩ rằng tôi không nên giữ bí mật.
No independent endorsement.	Không có xác nhận độc lập.
Tom managed to escape from his pursuers.	Tom đã tìm cách trốn thoát khỏi những kẻ săn đuổi của mình.
You have restored my faith in humanity.	Bạn đã khôi phục niềm tin của tôi vào nhân loại.
Tom gives his flashlight to Mary.	Tom đưa đèn pin của mình cho Mary.
Tom climbed onto the roof.	Tom trèo lên mái nhà.
Tom seemed to know what Mary did.	Tom dường như biết những gì Mary đã làm.
Tom is responsible for it.	Tom phải chịu trách nhiệm về nó.
Tom is heartbroken.	Tom rất đau lòng.
They called their son Tom.	Họ gọi con trai của họ là Tom.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
You quit this.	Bạn bỏ này.
Tom could have done the same thing.	Tom có ​​thể đã làm điều tương tự.
Don't have a dictionary?	Bạn không có từ điển?
Tom can't give you the answer now.	Tom không thể cho bạn câu trả lời bây giờ.
Tom should do it ASAP.	Tom nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I'm glad nothing bad happened.	Tôi rất vui vì không có gì xấu xảy ra.
I don't know how to pronounce it.	Tôi không biết cách phát âm nó.
Tom doesn't like to play poker.	Tom không thích chơi poker.
I guess we should do what Tom asks us to do.	Tôi đoán chúng tôi nên làm những gì Tom yêu cầu chúng tôi làm.
Tom moved to Harvard.	Tom chuyển đến Harvard.
Does Tom know you're hungry?	Tom có ​​biết bạn đói không?
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Tom didn't go shopping yesterday, did he?	Tom đã không đi mua sắm ngày hôm qua, phải không?
Tom will probably be happy that it happens.	Tom có ​​lẽ sẽ rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
We don't need to talk about that now.	Chúng ta không cần phải nói về điều đó bây giờ.
Tom is not at home at the moment.	Tom không có ở nhà vào lúc này.
Why do you think I'm annoying?	Tại sao bạn nghĩ tôi khó chịu?
I cannot accept the fact that he is dead.	Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã chết.
Tom told Mary that he was glad she did.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì cô ấy đã làm điều đó.
I think Tom was unimpressed.	Tôi nghĩ Tom đã không ấn tượng.
I couldn't help but laugh when I saw Tom do that.	Tôi không thể nhịn được cười khi thấy Tom làm vậy.
You know that won't be possible.	Bạn biết rằng điều đó sẽ không thể thực hiện được.
I will go to the mountains in the summer.	Tôi sẽ lên núi vào mùa hè.
She held the torn book under her arm.	Cô ấy cầm cuốn sách bị rách bìa dưới cánh tay.
That's not the main reason why Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom không nên làm điều đó.
Tom promised he would go straight home.	Tom hứa anh ấy sẽ về thẳng nhà.
Tom didn't know what he was going to do.	Tom không biết anh ấy sắp làm gì.
I thought maybe I'll go to the supermarket and buy something for dinner.	Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ đi siêu thị và mua thứ gì đó cho bữa tối.
Tom wasn't the only one to help.	Tom không phải là người duy nhất đến giúp.
Tom says Mary shouldn't try to do it alone.	Tom nói Mary không nên thử làm điều đó một mình.
Don't you know Tom is currently in Australia?	Bạn không biết Tom hiện đang ở Úc sao?
I think we'll be safer here.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ an toàn hơn ở đây.
I know that Tom knows why Mary doesn't need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không cần làm điều đó.
Tom will come back to you later.	Tom sẽ trở lại với bạn sau.
Tom, Mary, John, and Alice all cheated.	Tom, Mary, John và Alice đều đã lừa dối.
I can't stop the nosebleed.	Tôi không thể ngừng chảy máu mũi.
We will sort it out.	Chúng tôi sẽ sắp xếp nó ra.
We can't get this done before Monday.	Chúng tôi không thể hoàn thành việc này trước thứ Hai.
I can't believe you ate it.	Tôi không thể tin rằng bạn đã ăn nó.
Tom wants to live in Boston with his family.	Tom muốn sống ở Boston với gia đình.
The inhabitants of the region of Oman have long prospered from the Indian Ocean trade.	Cư dân của khu vực Oman từ lâu đã thịnh vượng nhờ thương mại Ấn Độ Dương.
Tom borrowed a video game from a friend.	Tom đã mượn một trò chơi điện tử từ một người bạn.
We're looking for Tom.	Chúng tôi đang tìm kiếm Tom.
Tom is a very bad cook.	Tom là một đầu bếp rất tệ.
Maybe we won't go.	Có lẽ chúng ta sẽ không đi.
Tom says he doesn't study French.	Tom nói rằng anh ấy không học tiếng Pháp.
Tom is scared.	Tom sợ hãi.
I may be clumsy, but I'm not clumsy like you.	Tôi có thể vụng về, nhưng tôi không vụng về như bạn.
Tom is used to manipulating people.	Tom đã quen với việc thao túng mọi người.
Tom almost always does what he says he will.	Tom hầu như luôn làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
We saw Tom in the park.	Chúng tôi đã thấy Tom trong công viên.
Please don't forget to put out the fire before you go home.	Xin đừng quên dập lửa trước khi bạn về nhà.
Tom will be here in three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần nữa.
Everyone is smiling.	Mọi người đang cười.
I know that Tom is a healthy man.	Tôi biết rằng Tom là một người khỏe mạnh.
This one was created by Tom.	Cái này được tạo ra bởi Tom.
I doubt Tom will admit he was wrong.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thừa nhận mình đã sai.
Tom probably thought we wouldn't come.	Tom có ​​thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đến.
This morning Tom has a lot of work to do before leaving the house.	Sáng nay Tom có ​​rất nhiều việc phải làm trước khi ra khỏi nhà.
How many years did Tom do that?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu năm?
Maybe Tom should consider the possibility that Mary left him.	Có lẽ Tom nên xem xét khả năng Mary đã bỏ anh ta đi.
Oh no! 	Ôi không!
My passport is gone!	Hộ chiếu của tôi đã biến mất!
What's your favorite episode in season two?	Tập yêu thích của bạn trong phần hai là gì?
The children were sitting on the floor in front of Tom.	Những đứa trẻ đang ngồi trên sàn nhà trước mặt Tom.
I want to know who will come to us.	Tôi muốn biết ai sẽ đến với chúng tôi.
Tom stayed to help Mary.	Tom đã ở lại để giúp Mary.
Tom is confident.	Tom tự tin.
I'm trying not to laugh.	Tôi đang cố gắng không cười.
I have decided to tell Tom that I love Mary.	Tôi đã quyết định nói với Tom rằng tôi yêu Mary.
Tom is not a bookworm.	Tom không phải là một con mọt sách.
It is very dangerous to walk around here at night.	Rất nguy hiểm nếu đi bộ quanh đây vào ban đêm.
They just don't make them that way anymore.	Họ chỉ không làm cho họ như vậy nữa.
In addition to being a doctor, Dr. Jackson is also a writer.	Ngoài vai trò là một bác sĩ, Tiến sĩ Jackson còn là một nhà văn.
I promise I won't be late again.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không đến muộn một lần nữa.
Tom is not the only one who failed to do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
Tom was not absent, but Mary was.	Tom không vắng mặt, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't seem to be having any luck at all.	Tom dường như không gặp may mắn chút nào.
Please don't force us to do this.	Xin đừng ép chúng tôi làm điều này.
Tom says he's ready to help.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
Does the stork really stand on one leg?	Con cò có thực sự đứng trên một chân?
He pondered how quickly time had passed.	Anh ngẫm nghĩ về việc thời gian trôi qua nhanh như thế nào.
I have nothing to drink.	Tôi không có gì để uống.
I think you won't realize that Tom isn't here.	Tôi nghĩ bạn sẽ không nhận ra rằng Tom không có ở đây.
I am often mistaken for my brother.	Tôi thường bị nhầm với anh trai của tôi.
I am quite talkative.	Tôi khá nói nhiều.
I don't think Tom would be willing to lend me his new bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng cho tôi mượn chiếc xe đạp mới của anh ấy.
Tom's answer was surprising.	Câu trả lời của Tom thật đáng ngạc nhiên.
Tom needs some help from us.	Tom cần một số giúp đỡ từ chúng tôi.
Tom did not know where Mary intended to be in Boston.	Tom không biết Mary dự định ở đâu ở Boston.
I wish to be a superhero.	Tôi ước trở thành một siêu anh hùng.
I don't think you like doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích làm điều đó.
I can't stand raw fish.	Tôi không thể chịu được cá sống.
You did it without anyone's help, right?	Bạn đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, phải không?
We cannot help it.	Chúng tôi không thể giúp nó.
Tom is not the one to tell me where Mary lives.	Tom không phải là người nói cho tôi biết Mary sống ở đâu.
Don't you wish you lived here?	Bạn không ước bạn sống ở đây?
Everyone was in a festive mood.	Mọi người đều ở trong một tâm trạng lễ hội.
Tom tells Mary that he thinks John is surprised.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất ngạc nhiên.
Tom knows that the game is over.	Tom biết rằng trò chơi đã kết thúc.
Tom doesn't like sushi.	Tom không thích sushi.
Tom is probably thinking about basketball.	Tom có ​​lẽ đang nghĩ về bóng rổ.
I will stay in Boston.	Tôi sẽ ở lại Boston.
I admire your dedication.	Tôi ngưỡng mộ sự cống hiến của bạn.
I don't think I can do this again.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này một lần nữa.
I'll tell Tom to do it if I don't forget.	Tôi sẽ bảo Tom làm điều đó nếu tôi không quên.
I couldn't understand what Tom wanted.	Tôi không thể hiểu Tom muốn gì.
I agree to get there by 2:30.	Tôi đồng ý đến đó trước 2:30.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I overestimated my abilities.	Tôi đã đánh giá quá cao khả năng của mình.
Tom almost never relies on others for help.	Tom hầu như không bao giờ dựa vào người khác để được giúp đỡ.
Mary is still waiting for Mr. 	Mary vẫn đang đợi Mr.
Her right.	Right của cô ấy.
I should let you do that first.	Tôi nên để bạn làm điều đó trước.
When we were kids, Tom and I did a lot of things together.	Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, Tom và tôi đã làm rất nhiều việc cùng nhau.
Tom lost his kite.	Tom bị mất diều.
Did your parents allow you to do this?	Cha mẹ của bạn đã cho phép bạn làm điều này?
Tom and I have a three year old son.	Tom và tôi có một cậu con trai ba tuổi.
It's not like Tom didn't call.	Không giống như Tom không gọi.
Tom is a nice guy with a big heart.	Tom là một chàng trai tốt bụng và có trái tim rộng lớn.
Tom was hoping we would do it with Mary.	Tom đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó với Mary.
I know that Tom will ask you to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom would never have done it without our help.	Tom sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom buys cigars.	Tom mua xì gà.
I think it's very unlikely that Tom will bring Mary to the party.	Tôi nghĩ rằng rất ít khả năng Tom sẽ đưa Mary đến bữa tiệc.
That's not how we usually do it.	Đó không phải là cách chúng ta thường làm.
I enjoyed myself at the party last night.	Tôi rất thích bản thân mình trong bữa tiệc tối ngày hôm qua.
Before the arrival of Europeans, yellow fever was not a problem.	Trước khi người châu Âu đến, bệnh sốt vàng da không phải là một vấn đề.
I don't know where I should put this.	Tôi không biết tôi nên đặt cái này ở đâu.
Tom looks distracted.	Tom có ​​vẻ bị phân tâm.
Tom could run fast as a child.	Tom có ​​thể chạy nhanh khi còn nhỏ.
Tom says that Mary doesn't seem happy.	Tom nói rằng Mary có vẻ không vui.
Tom did not speak.	Tom không lên tiếng.
Tom says he thinks Mary is always at her office on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary luôn ở văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
Tom doesn't walk to school every day.	Tom không đi bộ đến trường mỗi ngày.
She stole a lot of his money, so now she is in jail.	Cô ấy đã ăn cắp rất nhiều tiền của anh ta, vì vậy bây giờ cô ấy đang ở trong tù.
I don't think this weather will be fine.	Tôi không nghĩ thời tiết này sẽ ổn.
Mary is very interested in working in the fashion industry.	Mary rất thích làm việc trong lĩnh vực thời trang.
You cannot leave.	Bạn không thể bỏ đi.
I haven't played chess recently.	Tôi đã không chơi cờ gần đây.
You're not very good at skiing, are you?	Bạn trượt tuyết không giỏi lắm phải không?
I'm not ready for that to happen.	Tôi chưa sẵn sàng để điều đó xảy ra.
I think it will be fun.	Tôi nghĩ nó sẽ rất vui.
I thought you wanted to know that Tom missed school today.	Tôi nghĩ bạn muốn biết rằng Tom đã nghỉ học hôm nay.
Tom is an absolute mess.	Tom là một mớ hỗn độn tuyệt đối.
Tom asks Mary's advice.	Tom xin lời khuyên của Mary.
Tom said he didn't think he would do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó.
I don't know what to watch.	Tôi không biết phải xem gì.
Tom put the key in the lock.	Tom cất chìa khóa vào ổ khóa.
You are risking your career.	Bạn đang mạo hiểm sự nghiệp của mình.
I didn't know that Tom would be allowed to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
It's not good to complain.	Sẽ không tốt khi phàn nàn.
We have to do better.	Chúng tôi phải làm tốt hơn.
Mary is a lovely little girl.	Mary là một cô gái nhỏ xinh xắn.
Elderly people are more susceptible to colds.	Người già dễ bị cảm lạnh.
How is the water here?	Nước ở đây thế nào?
I think you should walk your dog for at least 30 minutes every day.	Tôi nghĩ rằng bạn nên dắt chó đi dạo ít nhất 30 phút mỗi ngày.
The men will be happy if they get anything in return.	Những người đàn ông sẽ rất vui nếu họ nhận lại được bất cứ thứ gì.
There's no rush to return the book to me.	Không có gì phải vội vàng khi trả sách cho tôi.
All 4 of Tom's grandparents are still alive.	Cả 4 ông bà nội của Tom vẫn đang sống.
Will Tom go swimming tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​đi bơi không?
I told Tom that I wanted to learn French.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn học tiếng Pháp.
Tom will want to know where you hid the money.	Tom sẽ muốn biết nơi bạn giấu tiền.
Canada is a great place to visit.	Canada là một nơi tuyệt vời để tham quan.
Where did Tom fix the camera?	Tom đã sửa máy ảnh ở đâu?
This is so exciting.	Điều này thật phấn khích.
You don't need help?	Bạn không cần giúp đỡ?
I will ask Tom to show Mary how to do it.	Tôi sẽ yêu cầu Tom chỉ cho Mary cách làm điều đó.
What does Tom really mean?	Tom thực sự có ý gì?
Looks like Tom knows the truth.	Có vẻ như Tom biết sự thật.
This is the first time anyone has ever done something like this.	Đây là lần đầu tiên có ai đó đã từng làm điều gì đó như thế này.
Tom is washing towels.	Tom đang giặt khăn tắm.
We still can't afford to do that.	Chúng tôi vẫn không đủ khả năng để làm điều đó.
I want you to tell me what to do.	Tôi muốn bạn cho tôi biết tôi phải làm gì.
Is Tom innocent or guilty?	Tom vô tội hay có tội?
After the dog died, they buried it in the backyard.	Sau khi con chó chết, họ chôn nó ở sân sau.
Tom was here when I arrived.	Tom đã ở đây khi tôi đến.
We really don't have much to drink.	Chúng tôi thực sự không có nhiều thứ để uống.
Tom handed me a handwritten letter from Mary.	Tom đưa cho tôi một bức thư viết tay của Mary.
I am asking you for your help.	Tôi đang yêu cầu bạn giúp đỡ của bạn.
Tom wasn't here on that particular day.	Tom không có ở đây vào ngày cụ thể đó.
I think Tom will be confused.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bối rối.
I don't harm anyone.	Tôi không làm hại ai cả.
It was Tom who helped me the most.	Chính Tom là người đã giúp đỡ tôi nhiều nhất.
I met him by chance at the airport yesterday.	Tôi gặp anh ấy một cách tình cờ ở sân bay ngày hôm qua.
Tom tried to force Mary to quit her job.	Tom đã cố gắng ép Mary nghỉ việc.
We might have to help Tom.	Chúng tôi có thể phải giúp Tom.
I convinced Tom to drive.	Tôi đã thuyết phục Tom lái xe.
Where's your boss?	Sếp của bạn đâu?
Tom and I sometimes speak French to each other.	Tom và tôi đôi khi nói tiếng Pháp với nhau.
Tom has a better idea.	Tom có ​​một ý tưởng hay hơn.
I don't think this is the first time you've seen something like this.	Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên bạn thấy một thứ như thế này.
Would you like to make some macaroons?	Bạn có muốn làm một ít bánh hạnh nhân không?
Tom broke the window.	Tom đã đập vỡ cửa sổ.
Tom is planning a surprise party for you.	Tom đang có kế hoạch tổ chức cho bạn một bữa tiệc bất ngờ.
Pastor says Tom will burn in hell.	Mục sư nói Tom sẽ bị thiêu cháy trong địa ngục.
Tom tells Mary they will have to stay in the bunker until it's safe outside.	Tom nói với Mary rằng họ sẽ phải ở trong hầm trú ẩn cho đến khi nó an toàn bên ngoài.
Tom got a second job.	Tom có ​​một công việc thứ hai.
Tom tells Mary why he needs more money.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy cần nhiều tiền hơn.
Tom sat there alone.	Tom ngồi đó một mình.
I'm really tired of doing this.	Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi làm việc này.
I can't do my job without a computer.	Tôi không thể làm công việc của mình mà không có máy tính.
I was born in 1980.	Tôi sinh năm 1980.
You're not joking, are you?	Bạn không nói đùa, phải không?
Did you join the basketball team in high school?	Bạn có tham gia đội bóng rổ ở trường trung học không?
Written in plain English, this book is very helpful for beginners.	Được viết bằng tiếng Anh đơn giản, cuốn sách này rất hữu ích cho người mới bắt đầu.
Without hesitation, he told his wife the truth.	Không chút do dự, anh đã nói cho vợ biết sự thật.
So far this year, our team has won every game.	Cho đến nay trong năm nay, đội của chúng tôi đã thắng mọi trận đấu.
Tom says he knows you wouldn't.	Tom nói anh ấy biết bạn sẽ không làm vậy.
How do you drink your coffee, sugar or not?	Bạn uống cà phê như thế nào, có đường hay không?
I will wait for you at the bus station.	Tôi sẽ đợi bạn ở bến xe.
Tom says his house is only about three miles from where he works.	Tom nói rằng nhà anh chỉ cách nơi anh làm việc khoảng ba dặm.
Tom worked here for a short time.	Tom đã làm việc ở đây trong một thời gian ngắn.
I watched Tom get into a car.	Tôi nhìn Tom bước vào một chiếc xe hơi.
I immediately wrote to her to inquire but she did not reply.	Tôi liền viết thư hỏi thăm cô ấy nhưng cô ấy không hồi âm.
Tom doesn't know who Mary is dating.	Tom không biết Mary đang hẹn hò với ai.
Some dog owners wonder if they are feeding their dogs enough.	Một số người nuôi chó tự hỏi liệu họ có cho chó ăn đủ hay không.
I don't think we can wait until Monday.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đợi đến thứ Hai.
Tom and I often study together.	Tom và tôi thường học cùng nhau.
Tom never tried to get help.	Tom không bao giờ cố gắng để được giúp đỡ.
It would be wise not to accept that agreement.	Sẽ là khôn ngoan nếu không chấp nhận thỏa thuận đó.
Tom and Mary have been friends since they were kids.	Tom và Mary là bạn của nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ.
Tom wished he hadn't asked Mary to teach him how to do it.	Tom ước gì anh đã không yêu cầu Mary dạy anh cách làm điều đó.
Nice to meet you.	Tôi rất vui khi gặp bạn.
I don't know when Tom will do that.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ làm điều đó.
All communication with that plane was suddenly cut off.	Mọi liên lạc với chiếc máy bay đó đột ngột bị cắt đứt.
After everything Tom has been through, you would think he would be discouraged.	Sau tất cả những gì Tom đã trải qua, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy sẽ nản lòng.
I told you what to do.	Tôi đã nói với bạn những gì phải làm.
We need Tom to stay put.	Chúng tôi cần Tom ở yên.
Tom is sitting in the conference room.	Tom đang ngồi trong phòng họp.
The new park is the pride of our city.	Công viên mới là niềm tự hào của thành phố chúng tôi.
Each panelist spoke for five minutes.	Mỗi tham luận viên phát biểu trong năm phút.
Tom didn't think he would be allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ được phép làm điều đó.
You as well as I know that we will die here.	Bạn cũng như tôi biết rằng chúng ta sẽ chết ở đây.
Tom earns three times more money than Mary.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn Mary gấp ba lần.
I came to your party.	Tôi đến dự tiệc của bạn.
Why are you laughing at Tom?	Tại sao bạn lại cười Tom?
Tom claims that he has seen a UFO.	Tom tuyên bố rằng anh đã nhìn thấy một UFO.
Tom is probably not with Mary.	Tom có ​​lẽ không ở cùng Mary.
He is just a liar.	Anh ta chỉ là một kẻ dối trá.
Tom doesn't know if he did or not.	Tom không biết liệu anh ấy có làm vậy hay không.
Nothing else matters to me.	Không có gì khác quan trọng đối với tôi.
Doesn't take much time.	Không mất nhiều thời gian.
I have to finish it as soon as possible.	Tôi phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt.
I don't know if I want to do that.	Tôi không biết mình có muốn làm điều đó không.
Tom gets paid thirty dollars an hour.	Tom được trả ba mươi đô la một giờ.
I should probably tell Tom I don't want to do that.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không muốn làm điều đó.
I can't go to the restaurant with you tonight.	Tôi không thể đến nhà hàng với bạn tối nay.
Tom should never have gone to Boston.	Tom không bao giờ nên đến Boston.
Tom doesn't want to admit that he doesn't know how to do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không biết làm điều đó.
I was hoping Tom wouldn't be busy.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không bận rộn.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like him.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không thích anh ấy.
Tom doesn't need a ladder.	Tom không cần thang.
I think Mary is more beautiful than Alice.	Tôi nghĩ Mary đẹp hơn Alice.
Tom found the necklace I thought I lost.	Tom đã tìm thấy chiếc vòng cổ mà tôi nghĩ rằng mình đã đánh mất.
Tom told me he has no insurance.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bảo hiểm.
Tom doesn't want to do something.	Tom không muốn làm một điều gì đó.
She made the gem her own.	Cô ấy đã biến viên ngọc thành của riêng mình.
Do you think Tom would enjoy doing it with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó với chúng tôi?
It was decided that Tom would be the one to do it.	Người ta đã quyết định rằng Tom sẽ là người sẽ làm điều đó.
This number is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice.	Con số này được cho là đại diện cho Marilyn Monroe, nhưng tôi không nghĩ rằng nó phù hợp với công lý của cô ấy.
I lived near Tom when I was growing up.	Tôi sống gần Tom khi tôi lớn lên.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
Tom tried to protect his children.	Tom đã cố gắng bảo vệ những đứa con của mình.
Pakistan's GDP growth has been increasing gradually since 2012 and was 5.3% in 2017.	Tăng trưởng GDP của Pakistan đã tăng dần kể từ năm 2012 và là 5,3% vào năm 2017.
Tom used to drink like a fish.	Tom đã từng uống như một con cá.
Tom learned sign language.	Tom đã học ngôn ngữ ký hiệu.
Tom was absolutely certain Mary was in Boston.	Tom hoàn toàn chắc chắn Mary đang ở Boston.
Tom says he thinks Mary might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó một mình.
Tom drove Mary crazy.	Tom đã khiến Mary phát điên.
I know that Tom is a fast learner.	Tôi biết rằng Tom là một người học nhanh.
Tom will not refuse help.	Tom sẽ không từ chối sự giúp đỡ.
I won't sing.	Tôi sẽ không hát.
Tom complains about everything.	Tom phàn nàn về mọi thứ.
Tom certainly has a pension.	Tom chắc chắn có lương hưu.
You mean you haven't done it yet?	Ý bạn là bạn vẫn chưa làm được điều đó?
Tom doesn't even have a dog.	Tom thậm chí không có một con chó.
I don't think Tom would be so supportive.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ủng hộ như vậy.
I know that Tom will let you do it to him.	Tôi biết rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó với anh ấy.
I don't like when Tom uses my toothbrush.	Tôi không thích khi Tom sử dụng bàn chải đánh răng của tôi.
I have never felt stronger.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Tom said no one was injured.	Tom cho biết không ai bị thương.
Fear is normal. 	Sợ hãi là chuyện bình thường.
Do not worried.	Đừng lo.
Tom seemed unprepared.	Tom dường như không được chuẩn bị.
I think Tom likes puzzles.	Tôi nghĩ rằng Tom thích câu đố.
Industry as we know it today did not exist in those days.	Công nghiệp như chúng ta biết ngày nay không tồn tại trong những ngày đó.
Tom called to say he wouldn't be here until after 2:30.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ không ở đây cho đến sau 2:30.
I wonder why Tom hasn't done that yet.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn chưa làm điều đó.
How long did you wait when we arrived?	Bạn đã đợi bao lâu khi chúng tôi đến?
Tom says he wants to spend time alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành thời gian ở một mình.
We hope you will cooperate.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hợp tác.
Tom says he won't walk home today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà hôm nay.
You're good at French, aren't you?	Bạn giỏi tiếng Pháp, phải không?
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary ở đâu.
Tom is really a good person.	Tom thực sự là một người tốt.
I am a person.	Tôi là một con người.
Tom didn't look very pleased.	Tom trông không hài lòng lắm.
Does Tom like gardening?	Tom có ​​thích làm vườn không?
Police believe Tom fell asleep while driving.	Cảnh sát cho rằng Tom đã ngủ gật khi lái xe.
Looks like you're about to die.	Có vẻ như bạn sắp chết.
Tom already knows that Mary has a lot of money.	Tom đã biết rằng Mary có rất nhiều tiền.
I am a musician.	Tôi là một nhạc sĩ.
Cut the nail.	Cắt móng tay.
Tom is actually a fifth wheel.	Tom thực sự là một bánh xe thứ năm.
The doctor's comment makes the patient feel secure.	Lời nhận xét của bác sĩ khiến bệnh nhân yên tâm.
Tom did all he could.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy có thể.
Tom said that he expected Mary to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom told me he told you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nói với bạn.
Tom said Mary should stay in Australia longer.	Tom nói Mary nên ở Úc lâu hơn.
I should do what Tom is doing.	Tôi nên làm những gì Tom đang làm.
That will remain a mystery.	Điều đó sẽ vẫn là một bí ẩn.
If that happens, it will start a civil war.	Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ bắt đầu một cuộc nội chiến.
Do you really think you can do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Tom seems to be attracted to Mary.	Tom dường như bị Mary thu hút.
I told Tom it wasn't over yet.	Tôi đã nói với Tom rằng nó vẫn chưa kết thúc.
I thought you said Tom could do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom có ​​thể làm điều đó.
I told Tom what I couldn't eat.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi không thể ăn.
I'm not surprised I had to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi tôi phải làm điều đó.
Instead of going by myself, I sent a messenger.	Thay vì tự mình đi, tôi đã gửi một sứ giả.
Tom looks like he's seen a ghost.	Tom trông giống như anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
Tom will figure out what needs to be done.	Tom sẽ tìm ra những gì cần phải làm.
I can't be of any help.	Tôi không thể giúp được gì.
It is not easy to give up bad habits.	Không dễ để bỏ đi những thói quen xấu.
Tom gave each child three apples.	Tom đã cho mỗi đứa trẻ ba quả táo.
Tom is here too.	Tom cũng ở đây.
You can't keep doing that.	Bạn không thể tiếp tục làm điều đó.
Tom was even more agitated.	Tom thậm chí còn kích động hơn.
Tom tells Mary not to forget to water the flowers.	Tom nói với Mary đừng quên tưới hoa.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
UFO stands for unidentified flying object.	UFO là viết tắt của vật thể bay không xác định.
You are quite a hero.	Bạn khá là một anh hùng.
Where did Tom go last Monday?	Tom đã đi đâu vào thứ Hai tuần trước?
I am willing to force you.	Tôi sẵn sàng bắt buộc bạn.
I don't think it's very likely that Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom's suggestion is not a bad one.	Đề xuất của Tom không phải là một gợi ý tồi.
Tom says that he thinks Mary is not very happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không được hạnh phúc cho lắm.
Tom will really miss you.	Tom thực sự sẽ nhớ bạn.
Tom showered.	Tom tắm rửa.
Neither Tom nor Mary had any experience doing that.	Cả Tom và Mary đều không có kinh nghiệm làm điều đó.
Tom and I work very well together.	Tom và tôi làm việc rất ăn ý với nhau.
I know that Tom is not a surfer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên lướt sóng.
It's not Tom's fault, is it?	Đó không phải lỗi của Tom, phải không?
Don't know if Tom will actually come tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​thực sự đến không.
Tom and Mary are siblings.	Tom và Mary là anh em ruột.
Tom had a lot of enthusiasm.	Tom đã có rất nhiều nhiệt tình.
Tom is hoping Mary can do it with him.	Tom đang hy vọng Mary có thể làm điều đó với anh ta.
Tom showed me his album.	Tom cho tôi xem album của anh ấy.
Tom hates it when it snows.	Tom ghét nó khi trời có tuyết.
Prices of vegetables vary from day to day.	Giá các loại rau thay đổi theo ngày.
Tom and I didn't know we were the ones who had to do it.	Tom và tôi không biết chúng tôi là những người phải làm điều đó.
Doing it the way Tom suggested will be faster.	Làm theo cách Tom gợi ý sẽ nhanh hơn.
Tom said he would leave the door open.	Tom nói anh ấy sẽ để cửa mở.
Tom says the noise doesn't bother him.	Tom nói rằng tiếng ồn không làm phiền anh ấy.
We all need to learn to live together.	Tất cả chúng ta cần học cách chung sống với nhau.
Tom thought Mary wasn't tired.	Tom nghĩ Mary không mệt.
Tom isn't the only one I kiss.	Tom không phải là người duy nhất tôi hôn.
I feel quite sick.	Tôi cảm thấy khá ốm.
Tom gets drunk with his friends in the park.	Tom say khướt với bạn bè trong công viên.
Tom did it simply for the money.	Tom đã làm điều đó chỉ đơn giản vì tiền.
Someone left the window open.	Ai đó đã để cửa sổ mở.
We don't have much time to complete this.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
Tom said he thought I might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu phải làm điều đó một mình.
I wonder if we will ever find out what really happened.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ tìm ra điều gì đã thực sự xảy ra hay không.
Tom told me he thought he couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom is a pretty good musician.	Tom là một nhạc sĩ khá giỏi.
Tom wants to be his brother, John.	Tom muốn trở thành anh trai của mình, John.
I think Tom can handle it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể xử lý được.
I need to call my supervisor.	Tôi cần gọi cho người giám sát của mình.
Tom was hiding behind the curtain.	Tom đã trốn sau bức màn.
I'll try to keep up with Tom.	Tôi sẽ cố gắng theo kịp Tom.
I wonder if Tom is a vegetarian.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ăn chay hay không.
Probably won't be able to do it alone.	Có lẽ sẽ không thể làm được điều đó một mình.
There is also a yellow one.	Ngoài ra còn có một chiếc màu vàng.
Tom told me he thought Mary would want to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
I will do it again if you want me to.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu bạn muốn tôi.
I know that's not real.	Tôi biết rằng đó không phải là thực tế.
I think you know what we have to do.	Tôi nghĩ bạn biết chúng ta phải làm gì.
The family voted on the type of restaurant they wanted to go to for dinner.	Gia đình đã bỏ phiếu về loại nhà hàng họ muốn đến ăn tối.
I'm making macaroons with Tom.	Tôi đang làm bánh hạnh nhân với Tom.
He was looking forward to the date that night.	Anh rất mong chờ buổi hẹn hò vào buổi tối hôm đó.
Tom ate twice as much as I did.	Tom đã ăn nhiều gấp đôi so với tôi.
Tom is allergic to honey.	Tom bị dị ứng với mật ong.
It's strange.	Thật là lạ.
Tom says nothing makes him happier than spending a summer in Boston with his grandparents.	Tom nói rằng không có gì khiến anh hạnh phúc hơn là được trải qua mùa hè ở Boston với ông bà của mình.
Tom won't admit that he's wrong.	Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy sai.
Tom couldn't have done it without Mary's help.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
I have decided not to go to Boston with Tom.	Tôi đã quyết định không đi Boston với Tom.
I can't believe Tom made such a stupid mistake.	Tôi không thể tin rằng Tom đã phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy.
Tom is a border patrol agent.	Tom là một đặc vụ tuần tra biên giới.
I think Tom looks ridiculous.	Tôi nghĩ Tom trông thật nực cười.
Tom is talking to Mary about her family.	Tom đang nói chuyện với Mary về gia đình của cô ấy.
Don't believe what Tom says. 	Đừng tin lời Tom nói.
He's lying through his teeth.	Anh ta đang nói dối qua kẽ răng.
I wonder if Tom should do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nên làm điều đó không.
Life expectancy is improving, most notably among the young and the poor.	Tuổi thọ ngày càng được cải thiện, đáng chú ý nhất là ở nhóm người trẻ và người nghèo.
Are we still waiting for Tom?	Chúng ta vẫn đang đợi Tom?
Tom did what he promised to do for us.	Tom đã làm những gì anh ấy hứa sẽ làm cho chúng tôi.
I've heard it before.	Tôi đã nghe nó trước đây.
My arms are numb.	Cánh tay tôi tê dại.
I don't like the new guy.	Tôi không thích anh chàng mới.
Boston wasn't cold when Tom and I were there.	Boston không lạnh khi Tom và tôi ở đó.
It won't be easy for you to do that.	Sẽ không dễ dàng để bạn làm được điều đó.
You don't seem to be very busy today.	Hôm nay bạn có vẻ không bận lắm.
I think Tom will be annoyed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
Drivers must observe children crossing the road.	Người lái xe phải quan sát trẻ em qua đường.
You don't have to bring your lunch with you.	Bạn không cần phải mang theo bữa trưa bên mình.
A big wave overturned his canoe.	Một cơn sóng lớn đã làm lật chiếc ca nô của anh.
How many people do you know without health insurance?	Bạn biết bao nhiêu người không có bảo hiểm y tế?
This afternoon rain is likely to turn to snow.	Chiều nay mưa có khả năng chuyển thành tuyết.
I wonder if I can see anything.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nhìn thấy bất cứ điều gì không.
Tom tells everyone that he wants to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom could have gone anywhere.	Tom có ​​thể đã đi bất cứ đâu.
Tom says I look sober.	Tom nói rằng tôi trông rất tỉnh táo.
If Tom says so, he is lying.	Nếu Tom nói vậy, anh ấy đang nói dối.
I haven't played golf in a long time.	Đã lâu rồi tôi không chơi gôn.
No one told me what to do.	Không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I think Tom is doing very well.	Tôi nghĩ Tom đang làm rất tốt.
Calm. 	Bình tĩnh.
It is not the end of the world.	Nó không phải là kết thúc của thế giới.
Tom said that the smell annoyed him.	Tom nói rằng mùi làm anh khó chịu.
Tom would never agree to do that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Why don't we go have fun?	Tại sao chúng ta không đi vui chơi?
Tom is a bad influence on you.	Tom là một người có ảnh hưởng xấu đến bạn.
I don't think I can explain the difference.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải thích sự khác biệt.
Tom says he thinks it could happen in Australia as well.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó cũng có thể xảy ra ở Úc.
Tom entered the house and closed the door.	Tom bước vào nhà và đóng cửa lại.
That wouldn't get me in trouble, would it?	Điều đó sẽ không khiến tôi gặp rắc rối, phải không?
Tom narrowly escaped death.	Tom thoát chết trong gang tấc.
Tom is a yoga enthusiast.	Tom là một người đam mê yoga.
Tom would never have let us go if Mary hadn't come with us.	Tom sẽ không bao giờ để chúng tôi đi nếu Mary không đi cùng chúng tôi.
Tom's done, isn't he?	Tom đã hoàn thành rồi, phải không?
I don't have time for that now.	Tôi không có thời gian cho việc đó bây giờ.
I know Tom is much smarter than you.	Tôi biết Tom thông minh hơn bạn rất nhiều.
Looks like Tom is very confident.	Có vẻ như Tom rất tự tin.
Tom may be exhausted.	Tom có ​​thể bị kiệt sức.
Won't you help Tom?	Bạn sẽ không giúp Tom sao?
Tom says he's willing to try anything for once.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng thử bất cứ thứ gì một lần.
Tom says he thinks Mary needs at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Don't interrupt me, Tom.	Đừng ngắt lời tôi, Tom.
How can we take advantage of that?	Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng điều đó?
I don't want to leave early.	Tôi không muốn về sớm.
We will all go hungry, so remember to bring enough food for everyone.	Tất cả chúng ta sẽ đói, vì vậy hãy nhớ mang đủ thức ăn cho mọi người.
Tom begged us to come.	Tom cầu xin chúng tôi đến.
Tom will do it all afternoon.	Tom sẽ làm việc đó cả buổi chiều.
Tom gets drunk and says things he shouldn't do.	Tom say khướt và nói những điều không nên làm.
What's with the luggage?	Có gì với hành lý?
I don't want to play tennis with Tom.	Tôi không muốn chơi quần vợt với Tom.
I have a busy schedule.	Tôi có một lịch trình bận rộn.
I began.	Tôi đã bắt đầu.
When he heard that his first child was born, he jumped for joy.	Khi nghe tin đứa con đầu lòng chào đời, anh ấy đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Tom is a famous bounty hunter.	Tom là một thợ săn tiền thưởng nổi tiếng.
You cannot avoid it.	Bạn không thể tránh nó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will miss.	Tôi sẽ nhớ.
The Moon is about 400,000 km from Earth.	Mặt trăng cách Trái đất khoảng 400.000 km.
If we unite our efforts, we will be able to accomplish this.	Nếu chúng ta đoàn kết nỗ lực, chúng ta sẽ có thể hoàn thành việc này.
Are you still hungry or have you eaten enough?	Bạn vẫn đói hay bạn đã ăn đủ?
I know Tom might not want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
I know Tom forgot to do that.	Tôi biết Tom đã quên làm điều đó.
Tom was not pleased at all.	Tom không hài lòng chút nào.
If you leave early, you'll be on time for the train.	Nếu bạn lên đường sớm, bạn sẽ đến kịp chuyến tàu.
Tom told me that he thinks Mary still wants to come to Australia with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn đến Úc với anh ấy.
Tom asked Mary to ask John why he had to.	Tom nhờ Mary hỏi John tại sao anh phải làm như vậy.
We know that you didn't do what Tom said you did.	Chúng tôi biết rằng bạn đã không làm những gì Tom nói bạn đã làm.
I know that Tom is a very wise businessman.	Tôi biết rằng Tom là một nhà kinh doanh rất khôn ngoan.
Tom saw the newspaper on the floor and picked it up.	Tom nhìn thấy tờ báo trên sàn và nhặt nó lên.
Mary neglected her children.	Mary đã bỏ bê con cái của mình.
What room is Tom in?	Tom đang ở phòng nào?
Honestly, I don't really like Tom.	Nói thật là tôi không thích Tom cho lắm.
Rescue workers will distribute maps to earthquake victims.	Các nhân viên cứu hộ sẽ phát đồ cho các nạn nhân của trận động đất.
I am confused by your response.	Tôi bối rối trước phản ứng của bạn.
It's not too hard to find a shoe that fits.	Không quá khó để tìm một đôi giày vừa vặn.
Tom holds a cup of coffee and a donut in the other.	Tom cầm một cốc cà phê và tay kia cầm một chiếc bánh rán.
I'm sure he'll come along soon.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ sớm đi cùng.
Tom is very organized.	Tom rất có tổ chức.
I don't want Tom to go home alone.	Tôi không muốn Tom về nhà một mình.
I didn't wait for Tom to speak.	Tôi không đợi Tom nói.
I read Tom a poem.	Tôi đọc cho Tom một bài thơ.
Let's hope that Tom isn't that stupid.	Hãy hy vọng rằng Tom không ngu ngốc như vậy.
Don't you hear anything?	Bạn không nghe thấy gì sao?
Tom says Mary doesn't think John would do that to you.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với bạn.
Only a few people here know Tom as my brother.	Chỉ một vài người ở đây biết Tom là anh trai của tôi.
The data cited in King's study were obtained from UNESCO's 1970 white paper on world population.	Dữ liệu được trích dẫn trong nghiên cứu của King được lấy từ sách trắng năm 1970 của UNESCO về dân số thế giới.
I got off at the bus stop and went to the right.	Tôi xuống xe ở trạm xe buýt và đi sang bên phải.
Tom probably lied to us.	Tom có ​​lẽ đã nói dối chúng tôi.
I don't use Facebook anymore.	Tôi không sử dụng Facebook nữa.
Neither Tom nor Mary did very well.	Cả Tom và Mary đều không làm tốt lắm.
Tom will tell you what you need to know.	Tom sẽ cho bạn biết những gì bạn cần biết.
Lucky, isn't it?	Thật may mắn, phải không?
My husband doesn't like that.	Chồng tôi không thích điều đó.
I know you won't have time to do that until next Monday.	Tôi biết rằng bạn sẽ không có thời gian để làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
I am not Canadian.	Tôi không phải là người Canada.
In 1848, people went to California to dig for gold.	Năm 1848, mọi người đến California để đào vàng.
Can you imagine what Tom would do?	Bạn có thể tưởng tượng Tom sẽ làm gì không?
Last year we didn't have much rain.	Năm ngoái chúng tôi không có nhiều mưa.
You didn't know Tom couldn't do that, right?	Bạn không biết Tom không thể làm điều đó, phải không?
Water is more expensive than beer in this restaurant.	Nước đắt hơn bia ở nhà hàng này.
I used to live in the brown house across the street.	Tôi đã từng sống trong ngôi nhà màu nâu bên kia đường.
I'm sure Tom wouldn't be motivated to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
I don't swing the stick.	Tôi không vung gậy.
The vacation was very enjoyable.	Kỳ nghỉ rất vui.
Tom found an old map.	Tom tìm thấy một bản đồ cũ.
Tom completely lost control.	Tom hoàn toàn mất kiểm soát.
I have earned it.	Tôi đã kiếm được nó.
Don't forget to tell Tom what time the meeting will start.	Đừng quên nói cho Tom biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom declined Mary's invitation to the party.	Tom đã từ chối lời mời đến bữa tiệc của Mary.
I want to talk to Tom Jackson.	Tôi muốn nói chuyện với Tom Jackson.
I'm the only person Tom knows in this town.	Tôi là người duy nhất Tom biết ở thị trấn này.
Tom says he is very worried about his future.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng cho tương lai của mình.
I am worried.	Tôi đang lo lắng.
I can't say I'm satisfied.	Tôi không thể nói rằng tôi hài lòng.
I was wondering when will you tell me you love me.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn sẽ nói với tôi rằng bạn yêu tôi.
You are burning.	Bạn đang bùng cháy.
Why don't you have money?	Tại sao bạn không có tiền?
Tom clearly has a problem.	Tom rõ ràng có vấn đề.
Where does salted roast meat come from?	Thịt rang muối xuất xứ từ đâu?
Who is on a diet?	Ai đang ăn kiêng?
Tom wants to be an artist.	Tom muốn trở thành một nghệ sĩ.
Tom won't come back for Mary.	Tom sẽ không quay lại để lấy Mary.
I wish I had time to do that.	Tôi ước rằng tôi có thời gian để làm điều đó.
I know Tom is a little taller than me.	Tôi biết Tom cao hơn tôi một chút.
Tom says you need to stay here all day tomorrow.	Tom nói rằng bạn cần phải ở đây cả ngày mai.
Tom didn't understand why Mary would want to do that.	Tom không hiểu tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
I think Tom did the right thing.	Tôi nghĩ Tom đã làm đúng.
It's hard for us to get along with her, because she's so hard to please.	Thật khó để chúng tôi hòa hợp với cô ấy, bởi vì cô ấy rất khó lấy lòng.
Tom said he plans to stay in Australia.	Tom cho biết anh ấy có kế hoạch ở lại Úc.
Tom doesn't wear a costume.	Tom không mặc trang phục.
Tom finished the job in three hours.	Tom đã hoàn thành công việc trong ba giờ.
Tom may not be there.	Tom có ​​thể không ở đó.
"How long have you been waiting?" 	"Em đợi bao lâu rồi?"
"Only about thirty minutes."	"Chỉ khoảng ba mươi phút."
I'm doing an inventory.	Tôi đang kiểm kê.
Tom said that you like to watch horror movies.	Tom nói rằng bạn thích xem phim kinh dị.
Tom left part of his estate to Mary.	Tom để lại một phần tài sản của mình cho Mary.
Whoever guesses the number wins.	Ai đoán được số lượng thì thắng cuộc.
I don't think it's safe for you to do that.	Tôi không nghĩ là an toàn cho bạn khi làm điều đó.
Tom promised to help me, but he didn't.	Tom đã hứa sẽ giúp tôi, nhưng anh ấy đã không làm.
Tom was asked to do it today.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
That's a really good question.	Đó là một câu hỏi thực sự hay.
Tom didn't know Mary had a house on Park Street.	Tom không biết Mary có một ngôi nhà trên Phố Park.
My closet is full of things that I never wear.	Tủ đồ của tôi chứa đầy những thứ mà tôi không bao giờ mặc.
To do that, you have to get up earlier.	Để làm được điều đó, bạn phải dậy sớm hơn.
Do you really want me to go to Australia with you?	Bạn có thực sự muốn tôi đi Úc với bạn?
Would Tom want to do that?	Tom có ​​muốn làm điều đó không?
I don't know if Tom likes spicy food.	Tôi không biết Tom có ​​thích ăn cay hay không.
Tom will probably be very nervous.	Tom có ​​thể sẽ rất lo lắng.
She is not old enough to get a driver's license.	Cô ấy chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
Tom is always mad at everyone.	Tom luôn tỏ ra nổi khùng với mọi người.
Oh, that's good.	Ồ, thật tốt.
Tom looks pathetic.	Tom trông thật thảm hại.
He was so scared that he ran for his life.	Anh ta sợ hãi đến mức chạy lấy mạng mình.
Tom came to Japan to learn Japanese.	Tom đến Nhật Bản để học tiếng Nhật.
Tom has his autograph.	Tom đã có chữ ký của nó.
I suspect Tom is upset.	Tôi nghi ngờ Tom đang khó chịu.
I searched all my shoes.	Tôi đã tìm kiếm tất cả các đôi giày của tôi.
The kidnappers blindfolded Tom.	Những kẻ bắt cóc đã bịt mắt Tom.
I will miss my teammates.	Tôi sẽ nhớ đồng đội của mình.
Tom doesn't have the stamina to do what needs to be done.	Tom không có đủ thể lực để làm những việc cần phải làm.
We cannot lie to you.	Chúng tôi không thể nói dối bạn.
Tom will be difficult to replace.	Tom sẽ khó thay thế.
Don't blame yourself anymore.	Đừng tự trách mình nữa.
She is determined to become a secretary.	Cô ấy quyết tâm trở thành thư ký.
Does Tom know how to get home?	Tom có ​​biết cách về nhà không?
We will not win.	Chúng tôi sẽ không giành chiến thắng.
I know that Tom is a little younger than me.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn tôi một chút.
Tom would do it if Mary asked him to.	Tom sẽ làm điều đó nếu Mary yêu cầu anh ta.
Tom told me all about it.	Tom đã nói với tôi tất cả về điều đó.
Tom knew it was over.	Tom biết rằng nó đã kết thúc.
I want to know why you are late.	Tôi muốn biết tại sao bạn đến muộn.
There's a lot I don't know about Tom.	Có rất nhiều điều tôi không biết về Tom.
Do you have anyone on your staff who can speak French?	Bạn có ai trong nhân viên của mình có thể nói tiếng Pháp không?
No sign of life.	Không có dấu hiệu của sự sống.
Tom would never have done that when he was young.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó khi anh ấy còn trẻ.
I know Tom has been adopted.	Tôi biết Tom đã được nhận làm con nuôi.
Tom finds it very difficult to stay neutral.	Tom cảm thấy rất khó để giữ thái độ trung lập.
Tom says you already have some experience with this.	Tom nói rằng bạn đã có một số kinh nghiệm về điều này.
Tom is huge, isn't he?	Tom rất lớn, phải không?
Tom has a lot to answer.	Tom có ​​rất nhiều điều để trả lời.
I don't think Tom will use this one.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sử dụng cái này.
Tom says he doesn't think Mary actually did what John said she did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm những gì John nói rằng cô ấy đã làm.
Mary was in the bathroom, fixing her hair.	Mary đang ở trong phòng tắm, đang sửa lại mái tóc của mình.
Tom will be working in Boston on Monday.	Tom sẽ làm việc ở Boston vào thứ Hai.
We are thirteen year old boys.	Chúng tôi là những cậu bé mười ba tuổi.
Tom is my worst enemy.	Tom là kẻ thù tồi tệ nhất của tôi.
Tom says he doesn't think Mary still does.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary vẫn làm như vậy.
Tom is always in a hurry.	Tom luôn vội vàng.
I can't believe you actually said that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự nói điều đó.
Tom will want to know more about what happened.	Tom sẽ muốn biết thêm về những gì đã xảy ra.
Not everyone knows who Tom is.	Không phải ai cũng biết Tom là ai.
Do you think Tom can get drunk?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể say rượu?
Tom hasn't washed the car yet.	Tom vẫn chưa rửa xe.
I will see Tom next Monday.	Tôi sẽ gặp Tom vào thứ Hai tới.
I couldn't help but look up at Tom.	Tôi không thể không nhìn lên Tom.
Have you found the leak yet?	Bạn đã tìm thấy chỗ rò rỉ chưa?
I know you can guess the answer.	Tôi biết bạn có thể đoán câu trả lời.
Tom rakes all the leaves.	Tom cào hết lá.
I noticed that Tom was sitting in the front row.	Tôi nhận thấy rằng Tom ngồi ở hàng ghế đầu.
Tom is going to Boston next Monday.	Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Now I know why Tom doesn't like me.	Bây giờ tôi biết tại sao Tom không thích tôi.
What does Tom know about me?	Tom biết gì về tôi?
Tom will give a speech today.	Tom sẽ có một bài phát biểu hôm nay.
He always told himself that he must not tell so many lies.	Anh luôn tự nhủ rằng mình không được nói nhiều lời dối trá như vậy.
Tom has made all the necessary changes.	Tom đã thực hiện tất cả những thay đổi cần thiết.
How are you and Tom different?	Bạn và Tom khác nhau như thế nào?
I still don't know everyone's names.	Tôi vẫn chưa biết tên của mọi người.
Tom is very overweight.	Tom rất thừa cân.
Have you recently experienced unexplained swelling of your arms or legs during periods of inactivity?	Gần đây bạn có bị sưng cánh tay hoặc chân không giải thích được trong thời gian không hoạt động không?
Tom and Mary have both applied for jobs.	Tom và Mary đều đã nộp đơn xin việc.
I discovered Tom's secret.	Tôi đã khám phá ra bí mật của Tom.
Do you really think Tom will do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó?
Tom ate bread.	Tom đã ăn bánh mì.
Tom is defending himself.	Tom đang tự bảo vệ mình.
I think you should let Tom go to Boston alone.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom đến Boston một mình.
I'll set it up with Tom.	Tôi sẽ thiết lập nó với Tom.
I've been scammed three times already.	Tôi đã bị lừa ba lần rồi.
We do this kind of thing all the time.	Chúng tôi làm loại điều này mọi lúc.
Do you like Grits?	Bạn có thích Grits?
You can't say that to Tom!	Bạn không thể nói điều đó với Tom!
Tom wants to stay in Boston for a while longer.	Tom muốn ở lại Boston một thời gian nữa.
Tom likes to play tennis, but Mary doesn't.	Tom thích chơi quần vợt, nhưng Mary thì không.
You are correct to a certain extent.	Bạn đúng ở một mức độ nhất định.
That is the plan.	Đó là kế hoạch.
I'm afraid there's no more coffee.	Tôi e rằng không còn cà phê.
I don't think I have everything I need.	Tôi không nghĩ rằng tôi có mọi thứ tôi cần.
This is a collection of poems.	Đây là một tuyển tập các bài thơ.
I want to teach in a school with highly motivated students.	Tôi muốn dạy trong một ngôi trường với những học sinh có động lực cao.
Tom plays tennis very well.	Tom chơi tennis rất giỏi.
I know that Tom doesn't know anyone who doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết ai không muốn làm điều đó.
They are careful.	Họ cẩn thận.
I hope Tom does well in school.	Tôi hy vọng Tom học tốt ở trường.
Tom hit me on the head with a hammer.	Tom dùng búa đập vào đầu tôi.
We may have to live in Boston for a few years.	Chúng tôi có thể phải sống ở Boston trong vài năm.
I plan to read a book on the plane.	Tôi định đọc một cuốn sách trên máy bay.
You will never be able to.	Bạn sẽ không bao giờ làm được.
I've only been here three months.	Tôi mới ở đây ba tháng.
Tom just walked in and sat down.	Tom chỉ bước vào và ngồi xuống.
Do you think it would be fine to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ ổn nếu làm điều đó?
Tom will have a good time doing it.	Tom sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
Tom abandoned that idea.	Tom đã từ bỏ ý định đó.
I cannot ignore that.	Tôi không thể bỏ qua điều đó.
Tom says he is going on vacation next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi nghỉ vào tuần tới.
Tom has been a bachelor all his life.	Tom đã là một người độc thân cả đời.
I wonder if Tom thinks I need to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó hay không.
Tom would have to be an idiot to do that.	Tom sẽ phải là một tên ngốc để làm điều đó.
I didn't know Tom didn't get paid for doing that.	Tôi không biết Tom không được trả tiền khi làm điều đó.
Tom is hitting Mary.	Tom đang đánh Mary.
Are you going to let Tom leave?	Bạn định để Tom rời đi?
Tom is worried about losing his job.	Tom lo lắng về việc mất việc.
I don't think Tom knows why Mary and John are fighting.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary và John lại đánh nhau.
I'm not sure if I translated this correctly.	Tôi không chắc liệu tôi dịch điều này có đúng không.
I ate a fresh lemon for vitamin C.	Tôi đã ăn một quả chanh tươi để bổ sung vitamin C.
Tom is old enough to drink.	Tom đã đủ lớn để uống rượu.
He has strong shoulders for you to lean on.	Anh ấy có bờ vai vững chắc để bạn dựa vào.
I don't need a heart scan.	Tôi không cần chụp tim.
Tom wanted Mary to know that she could trust him.	Tom muốn Mary biết rằng cô có thể tin tưởng anh ta.
Tom has trouble paying attention.	Tom gặp khó khăn trong việc chú ý.
Tom doesn't make that much money.	Tom không kiếm được nhiều tiền như vậy.
What do you feed your cat?	Bạn cho mèo ăn gì?
I don't know why we need to do that.	Tôi không biết tại sao chúng ta cần làm như vậy.
The girl talking to Tom is Mary.	Cô gái đang nói chuyện với Tom là Mary.
She stirs her coffee with a spoon.	Cô ấy dùng thìa khuấy cà phê của mình.
I think Tom was compensated for that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã được đền bù cho điều đó.
So cute.	Thật đáng yêu.
I know Tom knows we don't really have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng chúng tôi không thực sự phải làm điều đó.
I'm sure Tom will do just fine.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm tốt thôi.
Don't come in here.	Đừng vào đây.
You're not beginning to believe these things, are you?	Bạn không bắt đầu tin những điều này, phải không?
Would you like me to wrap them up as a gift?	Bạn có muốn tôi gói chúng lại như một món quà không?
I won't ask you to do anything that you can't do.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì mà bạn không thể làm.
Tom gave me investment advice.	Tom đã cho tôi lời khuyên đầu tư.
It's not too strange.	Nó không phải là quá lạ.
Recreational drug use inspires many urban legends.	Sử dụng ma túy để tiêu khiển truyền cảm hứng cho nhiều huyền thoại đô thị.
Some men are fishing from the riverbank.	Vài người đàn ông đang câu cá từ bờ sông.
I just thought I would run away.	Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ chạy trốn.
You as well as I know that there is no chance for Tom to do that.	Bạn cũng như tôi biết rằng không có cơ hội để Tom làm điều đó.
I didn't ask Tom for help.	Tôi không nhờ Tom giúp đỡ.
I can't give you any more.	Tôi không thể cho bạn thêm nữa.
Tom didn't know that Mary used to teach French.	Tom không biết rằng Mary từng dạy tiếng Pháp.
The flight will be delayed because of the sandstorm.	Chuyến bay sẽ bị hoãn vì bão cát.
You should write down anything that seems important.	Bạn nên viết ra bất cứ điều gì có vẻ quan trọng.
I know Tom won't be here.	Tôi biết Tom sẽ không ở đây.
It doesn't belong to me.	Nó không thuộc về tôi.
The dog Tom licks the chocolate ice cream on Mary's face.	Con chó Tom liếm kem sô cô la trên mặt Mary.
Tom's children are in Australia.	Các con của Tom đang ở Úc.
Tom is a friend.	Tom là một người bạn.
I don't like acting.	Tôi không thích diễn xuất.
He has handicraft skills.	Anh ấy có kỹ năng thủ công mỹ nghệ.
You don't have to be there.	Bạn không cần phải ở đó.
You are brushing your teeth the wrong way.	Bạn đang đánh răng sai cách.
What is the most popular sport in the world?	Môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới là gì?
When was the last time you got dizzy?	Lần cuối cùng bạn bị chóng mặt là khi nào?
All Tom could do was sit and wait.	Tất cả những gì Tom có ​​thể làm là ngồi và chờ đợi.
Tom was able to do what we asked him to do.	Tom đã có thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I travel a lot like Tom.	Tôi đi du lịch nhiều như Tom.
Don't forget to thank Tom for everything he's done for us.	Đừng quên cảm ơn Tom vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho chúng ta.
Tom is watching me.	Tom đang theo dõi tôi.
Tom loves swimming.	Tom thích bơi lội.
I know that Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
Tom went straight to Mary's house.	Tom đến thẳng nhà Mary.
I hope Tom will agree to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I don't want to get you in trouble.	Tôi không muốn làm cho bạn gặp rắc rối.
One day I hope I can do this as well.	Một ngày nào đó tôi hy vọng mình cũng có thể làm được điều này như bạn.
I know that Tom is much younger than Mary.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
When I asked my dad for more money, he literally blew up and started yelling at me.	Khi tôi yêu cầu bố cho thêm tiền, ông thực sự đã nổ tung và bắt đầu quát mắng tôi.
I can't back down now.	Tôi không thể lùi bước bây giờ.
Tom carried the boxes to the truck.	Tom khiêng những chiếc hộp ra xe tải.
Tom says Mary shouldn't tell John about what she did.	Tom nói Mary không nên nói với John về những gì cô ấy đã làm.
Tom seems convinced that he needs to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom doesn't have many girlfriends.	Tom không có nhiều bạn gái.
How do I know that Tom will refuse to do it?	Làm sao tôi biết rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó?
Tom is not overweight like me.	Tom không thừa cân như tôi.
Tom was too drunk to drive home, so he slept on Mary's couch.	Tom quá say để lái xe về nhà, vì vậy anh ta đã ngủ trên chiếc ghế dài của Mary.
Can you contact Tom?	Bạn có thể liên hệ với Tom không?
Tom barely spoke to Mary anymore.	Tom hầu như không nói chuyện với Mary nữa.
Tom wasn't there and neither was Mary.	Tom không có ở đó và Mary cũng vậy.
Maybe one day you can show me how to do it.	Có thể một ngày bạn có thể chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom takes himself too seriously.	Tom quá coi trọng bản thân.
Tom bought Mary flowers.	Tom đã mua hoa Mary.
I'm three years older than you.	Tôi hơn bạn ba tuổi.
Tom says that Mary may have been careless.	Tom nói rằng Mary có thể đã bất cẩn.
Tom says that Mary has to do it with John.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó với John.
Tom might not like it.	Tom có ​​thể không thích nó.
I cross the train tracks every morning.	Tôi băng qua đường ray xe lửa mỗi sáng.
Tom also talks to Mary.	Tom cũng nói chuyện với Mary.
I wonder if doing this would help.	Tôi tự hỏi nếu làm điều này có ích lợi gì.
If anyone can do it, so can Tom.	Nếu ai đó có thể làm được điều đó, Tom cũng có thể.
Not everything in this world is measured in money.	Không phải mọi thứ trên đời này đều được đo bằng tiền.
I wonder why Tom is staring at me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nhìn chằm chằm vào tôi.
We'll do everything Tom says we should.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ mà Tom nói chúng tôi nên làm.
Without a doubt, Tom is the oldest person here.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom là người lớn tuổi nhất ở đây.
Tom doesn't know Mary has a boyfriend.	Tom không biết Mary có bạn trai.
Tom says that Mary has seen people do the same.	Tom nói rằng Mary đã thấy mọi người làm như vậy.
Tom tried on a shirt he liked, but it was too small.	Tom đã mặc thử một chiếc áo mà anh ấy thích, nhưng nó quá nhỏ.
Don't worry about it anymore.	Đừng lo lắng về nó nữa.
Can you give me your name and phone number?	Bạn có thể cho tôi tên và số điện thoại của bạn được không?
We hope this will be to your satisfaction.	Chúng tôi hy vọng điều này sẽ được sự hài lòng của bạn.
How long does it really take to do that?	Nó thực sự mất bao lâu để làm điều đó?
It was probably a good thing that Tom wasn't at Mary's party.	Có lẽ là một điều tốt khi Tom không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
We hope Tom gets well soon.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
Do slugs die if you put salt in them?	Sên có chết nếu bạn cho muối vào chúng không?
We found some baby pandas.	Chúng tôi tìm thấy một số gấu trúc con.
Tom is a very nice man.	Tom là một người đàn ông rất tốt.
You have to learn to control yourself.	Bạn phải học cách kiềm chế bản thân.
Tom the cat is missing.	Mèo Tom bị mất tích.
I think Tom has something to tell us.	Tôi nghĩ Tom có ​​điều gì đó muốn nói với chúng tôi.
I'm afraid I might make you angry.	Tôi sợ tôi có thể làm cho bạn tức giận.
We won't be back.	Chúng tôi sẽ không trở lại.
I don't remember much.	Tôi không nhớ nhiều.
Make sure Tom will do it alone.	Hãy chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
You were once a very naughty boy.	Bạn đã từng là một cậu bé rất nghịch ngợm.
I'm trying my best here.	Tôi đang cố gắng hết sức ở đây.
They are part of the football team.	Họ là một phần của đội bóng đá.
Tom doesn't really enjoy learning French.	Tom không thực sự thích học tiếng Pháp.
Could you please tell me what I should do next?	Bạn vui lòng cho tôi biết tôi nên làm gì tiếp theo?
Tom is supposed to do it, right?	Tom có ​​nghĩa vụ phải làm điều đó, phải không?
You had me.	Bạn đã có tôi.
It doesn't matter how we get there.	Không quan trọng bằng cách nào chúng ta đến đó.
I am much better today than yesterday.	Tôi hôm nay tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Tom isn't the only one who hasn't won.	Tom không phải là người duy nhất không giành chiến thắng.
Tom told me he didn't know how to do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Most people don't buy what the president says.	Hầu hết mọi người không mua những gì tổng thống nói.
I don't hate you, Tom.	Tôi không ghét anh, Tom.
I'm not sure if Tom has eaten yet.	Tôi không chắc Tom đã ăn chưa.
This hat doesn't fit me.	Cái mũ này không vừa với tôi.
I wish you had told me the car was out of gas.	Tôi ước gì bạn nói với tôi rằng chiếc xe đã hết xăng.
I don't have the willpower to stick to the diet.	Tôi không có đủ ý chí để tuân theo chế độ ăn kiêng.
Looks like you'll be busy tonight.	Có vẻ như bạn sẽ bận tối nay.
Tom's behavior is strange.	Hành vi của Tom thật kỳ lạ.
Tom sat shivering in the dark.	Tom run rẩy ngồi trong bóng tối.
Tom is not afraid of the police.	Tom không sợ cảnh sát.
Tom went to see a therapist.	Tom đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa.
I honestly think it's better to fail at something you love than to succeed at something you hate.	Tôi thành thật nghĩ rằng tốt hơn là thất bại ở điều bạn yêu thích hơn là thành công ở điều bạn ghét.
Tom didn't want the story to end.	Tom không muốn câu chuyện kết thúc.
Tom jumped over the big ditch.	Tom đã nhảy qua con mương lớn.
Tom holds a gun in his hand.	Tom cầm súng trên tay.
I think we should ask Tom to do it for us.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta.
I tried to be careful, but I ended up breaking a bone in two.	Tôi đã cố gắng cẩn thận, nhưng cuối cùng tôi đã bị gãy đôi xương.
I can not stop crying.	Tôi không thể ngừng khóc.
This morning I saw Tom and Mary in the park.	Sáng nay tôi thấy Tom và Mary trong công viên.
I have no problem with Tom.	Tôi không có vấn đề gì với Tom.
You and I have been working together for a long time, right?	Em và anh đã làm việc với nhau lâu rồi phải không?
The corporation invites bids for construction projects.	Tổng công ty mời thầu dự án xây dựng.
Terrorists attacked the World Trade Center in New York City in 2001.	Những kẻ khủng bố đã tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ở Thành phố New York vào năm 2001.
I couldn't help but laugh when I saw this scene.	Tôi không thể nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này.
When I was little, my mother used to read fairy tales to me.	Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường đọc truyện cổ tích cho tôi nghe.
I'm staying with my uncle at the moment, but later I'll be moving into a small apartment.	Hiện tại tôi đang ở với bác tôi, nhưng sau này tôi sẽ chuyển đến một căn hộ nhỏ.
The Prime Minister raised some burning questions at the press conference.	Thủ tướng đã đưa ra một số câu hỏi hóc búa tại cuộc họp báo.
I know Tom is currently working as a doctor's assistant.	Tôi biết Tom hiện đang làm trợ lý cho bác sĩ.
That was not my idea.	Đó không phải là ý tưởng của tôi.
I won't be here much longer.	Tôi sẽ không ở đây lâu hơn nữa.
I don't have any answers.	Tôi không có bất kỳ câu trả lời nào.
Tom appears to have attempted suicide.	Tom dường như đã cố gắng tự tử.
Tom knew Mary wouldn't be able to do it alone.	Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó một mình.
Our French teacher is not very strict.	Giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi không nghiêm khắc lắm.
I don't know who I should ask.	Tôi không biết tôi nên hỏi ai.
She married him only because her parents created her.	Cô kết hôn với anh ta chỉ vì cha mẹ cô đã tạo ra cô.
Tom shouldn't be involved.	Tom không nên dính líu đến.
Have you wanted to go there for a long time?	Bạn đã muốn đến đó từ lâu phải không?
I wish I could change that, but I can't.	Tôi ước mình có thể thay đổi điều đó, nhưng tôi không thể.
I can't wait to hear your voice, Tom.	Tôi rất nóng lòng được nghe giọng nói của bạn, Tom.
Tom looks young, but he's over thirty.	Tom trông còn trẻ, nhưng anh ấy đã hơn ba mươi.
Don't go too far from camp.	Đừng đi quá xa trại.
You are indeed a mediocre talker.	Bạn đúng là một người nói chuyện tầm thường.
We do not require much space.	Chúng tôi không yêu cầu nhiều không gian.
How do you know I'm not from here?	Làm sao bạn biết tôi không đến từ đây?
I prefer vocal music to orchestral music.	Tôi thích nhạc thanh hơn nhạc hòa tấu.
How and when life began remains a mystery.	Cuộc sống bắt đầu như thế nào và khi nào vẫn còn là một bí ẩn.
I don't want to go to school anymore.	Tôi không muốn đi học nữa.
This is not what Tom needs now.	Đây không phải là những gì Tom cần bây giờ.
I don't think doing that would be a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
Aren't you responsible for all of this?	Bạn không phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này?
Tom comes home for Christmas.	Tom về nhà đón Giáng sinh.
It's not easy for you to do that, is it?	Thật không dễ dàng để bạn làm được điều đó, phải không?
Are you sure that's what you want to do?	Bạn có chắc đó là những gì bạn muốn làm không?
I haven't had a cold since I was fifteen.	Tôi chưa bị cảm lạnh từ khi tôi mười lăm tuổi.
Tom would never let me do that.	Tom sẽ không bao giờ để tôi làm điều đó.
You are as white as paper.	Bạn trắng như tờ giấy.
The officer pulled out his pistol.	Viên cảnh sát rút khẩu súng lục của anh ta.
The duke holds a lot of land.	Công tước nắm giữ rất nhiều đất đai.
Now Tom studies much harder than before.	Bây giờ Tom học hành chăm chỉ hơn nhiều so với trước đây.
Tom makes sure that no one can see him.	Tom đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy anh ta.
I won't buy anything from Tom.	Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì từ Tom.
I doubt that Tom will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Who listens to Tom?	Ai nghe Tom?
Tom decorates his room.	Tom trang trí phòng của mình.
If Tom had enough money, he would have gone to Boston with Mary.	Nếu Tom có ​​đủ tiền, anh ấy đã đến Boston với Mary.
I was worried because I thought Tom might get hurt.	Tôi lo lắng vì tôi nghĩ Tom có ​​thể bị thương.
What did you see while in Australia?	Bạn đã thấy gì khi ở Úc?
Tom is not registered to vote yet.	Tom vẫn chưa đăng ký bỏ phiếu.
Tom told me to ask you.	Tom bảo tôi hỏi bạn.
Tom gave me your number.	Tom đã đưa số của bạn cho tôi.
The hard working men drink cider.	Những người đàn ông làm việc chăm chỉ uống rượu táo.
There is a slight change to the plan.	Có một sự thay đổi nhỏ trong kế hoạch.
What Tom says will happen.	Những gì Tom nói sẽ xảy ra.
Tom threw Mary a rifle.	Tom ném cho Mary một khẩu súng trường.
I don't think Tom will lie to you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói dối bạn.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
Did Tom tell you what he said to Mary?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đã nói gì với Mary không?
My passport has expired.	Hộ chiếu của tôi đã hết hạn.
I don't think Tom was satisfied.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hài lòng.
Tom is happy to see Mary again.	Tom rất vui khi gặp lại Mary.
I never want to do that again.	Tôi không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is the one who gave me this ticket.	Tom là người đã cho tôi tấm vé này.
Tom is facing a dilemma.	Tom đang phải đối mặt với một tình huống khó xử.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
Tom stayed home from work because he was sick.	Tom nghỉ làm ở nhà vì anh ấy bị ốm.
That should be easy to test.	Điều đó sẽ dễ dàng kiểm tra.
Tom said they didn't even ask him what his name was.	Tom nói rằng họ thậm chí còn không hỏi anh ta tên anh ta là gì.
That will never do.	Điều đó sẽ không bao giờ làm.
Tom was in a good mood.	Tom đã có một tâm trạng tốt.
He carved designs out of ivory.	Ông đã chạm khắc các thiết kế bằng ngà voi.
Tom is in love with you.	Tom đang yêu bạn.
Don't forget to remind Tom to do it.	Đừng quên nhắc Tom làm điều đó.
You never know when you need it.	Bạn không bao giờ biết khi nào bạn cần nó.
Tom said that he thought Mary would be ready.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn sàng.
I don't want to eat this.	Tôi không muốn ăn cái này.
I don't think Tom knows when I plan to leave.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết thời gian tôi dự định rời đi.
I don't think Tom will be able to help us do that next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
I'm not sure Tom should do it again.	Tôi không chắc Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Did you receive my email yesterday with instructions?	Bạn đã nhận được email của tôi ngày hôm qua với các hướng dẫn?
I haven't tried doing it that way.	Tôi chưa thử làm theo cách đó.
Are you creative?	Bạn có sáng tạo không?
Everyone is eating.	Mọi người đang ăn.
Tom says he doesn't want to eat.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn.
If I knew more about his personality, I wouldn't believe him.	Nếu tôi biết nhiều hơn về tính cách của anh ấy, tôi sẽ không tin anh ấy.
It seems that Tom has forgotten all about the problem, but deep down inside, he is still suffering about it.	Có vẻ như Tom đã quên tất cả về vấn đề, nhưng sâu thẳm bên trong, anh ấy vẫn còn đau khổ về nó.
I wish I would never ask Tom to do that.	Tôi ước tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
The restaurant was packed with retirees enjoying their early specials.	Nhà hàng đầy ắp những người hưu trí đang tranh thủ thưởng thức món đặc biệt dành cho người sớm.
Tom has a girlfriend.	Tom có ​​bạn gái.
I don't know how Tom will take it.	Tôi không biết Tom sẽ lấy nó như thế nào.
A frozen beggar was taken to the hospital for treatment. 	Một người ăn xin bị đóng băng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.
However, he did not have even a penny to pay the bill.	Tuy nhiên, anh ta không có dù chỉ một xu để thanh toán hóa đơn.
There are still many things that need to be changed.	Vẫn còn nhiều thứ cần phải thay đổi.
Tom is very interested in Australian history.	Tom rất quan tâm đến lịch sử Úc.
I advised Tom to do it as soon as possible.	Tôi đã khuyên Tom nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
That is not today.	Đó không phải là ngày hôm nay.
You cannot argue with facts.	Bạn không thể tranh luận với các sự kiện.
I don't know that Tom knows who would do that to him.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
The man you saw in my office yesterday is from Belgium.	Người đàn ông mà bạn đã thấy trong văn phòng của tôi ngày hôm qua đến từ Bỉ.
Tom didn't think Mary would cry.	Tom không nghĩ Mary sẽ khóc.
Many people don't know that peanuts are not nuts.	Nhiều người không biết rằng đậu phộng không phải là loại hạt.
You had lunch, right?	Bạn đã ăn trưa, phải không?
We have to look at all sides of the problem.	Chúng ta phải xem xét mọi khía cạnh của vấn đề.
Why does Tom need this information?	Tại sao Tom cần thông tin này?
I've heard Tom say that before.	Tôi đã nghe Tom nói điều đó trước đây.
This is the book I borrowed from Tom.	Đây là cuốn sách tôi đã mượn từ Tom.
I think Tom will be devastated.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị tàn phá.
Tom thinks Mary likes Indonesian food.	Tom nghĩ Mary thích đồ ăn Indonesia.
Why is Tom in the kitchen?	Tại sao Tom lại vào bếp?
You never told me you didn't like Boston.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn không thích Boston.
I took a picture at the decisive moment.	Tôi đã chụp một bức ảnh vào thời điểm quyết định.
I like to think that I am a rational person.	Tôi thích nghĩ rằng tôi là một người lý trí.
You need to find another way out of this situation.	Bạn cần phải tìm một cách khác để thoát khỏi tình trạng này.
You are very likely to succeed.	Bạn rất có thể thành công.
Tom paused uncomfortably.	Tom dừng lại một cách khó chịu.
Tom was in the garden.	Tom đã ở trong vườn.
Tom can change that.	Tom có ​​thể thay đổi điều đó.
Tom rides his bike around town.	Tom đạp xe quanh thị trấn.
The movie we watched last night is black and white.	Bộ phim chúng tôi đã xem tối qua có hai màu đen trắng.
What will you do with your share of the treasure?	Bạn sẽ làm gì với phần của mình trong kho báu?
Both Tom and Mary should be awake.	Cả Tom và Mary đều nên thức.
It was only later that I realized.	Mãi sau này tôi mới nhận ra.
It's not like Tom killed someone.	Nó không giống như Tom đã giết ai đó.
I thought you said you would ask Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom says we should practice more.	Tom nói rằng chúng ta nên tập luyện nhiều hơn.
I'll give them to him tomorrow.	Tôi sẽ đưa chúng cho anh ta vào ngày mai.
I know that Tom is a tailor, but I heard that he is not very good.	Tôi biết rằng Tom là một thợ may, nhưng tôi nghe nói rằng anh ấy không giỏi lắm.
Tom may not have told the truth.	Tom có ​​thể đã không nói sự thật.
I know that you didn't lie.	Tôi biết rằng bạn đã không nói dối.
Tom knew he did something wrong.	Tom biết mình đã làm sai điều gì đó.
Tom finished reading the magazine and put it on the table.	Tom đọc xong cuốn tạp chí và đặt nó lên bàn.
I'm too exhausted to move.	Tôi quá kiệt sức để di chuyển.
I want some milk, but there is no milk in the refrigerator.	Tôi muốn một ít sữa, nhưng không có sữa trong tủ lạnh.
Tom won't be able to fix everything on his own.	Tom sẽ không thể tự mình sửa chữa mọi thứ.
It was the Tom they wanted to see.	Đó là Tom mà họ muốn xem.
Tom is not the problem.	Tom không phải là vấn đề.
He is not a doctor, but a nurse.	Anh ấy không phải là bác sĩ, mà là một y tá.
I did the right thing.	Tôi đã làm đúng.
Tom saw Mary sleeping on a park bench.	Tom nhìn thấy Mary đang ngủ trên ghế đá công viên.
It doesn't matter where you put it.	Không quan trọng bạn đặt nó ở đâu.
Tom only speaks French to his parents.	Tom chỉ nói tiếng Pháp với cha mẹ mình.
I can drive, but Tom can't.	Tôi có thể lái xe, nhưng Tom không thể.
No one saw Tom.	Không ai nhìn thấy Tom.
Tom goes to Mary and starts talking to her.	Tom đến chỗ Mary và bắt đầu nói chuyện với cô ấy.
You often read novels, don't you?	Bạn thường đọc tiểu thuyết, phải không?
I'm not the only one there.	Tôi không phải là người duy nhất ở đó.
Tom said Mary had never been to a Mexican restaurant.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ đến một nhà hàng Mexico.
Why are you asking Tom to do that?	Tại sao bạn lại yêu cầu Tom làm điều đó?
I don't know who could have done that.	Tôi không biết ai có thể đã làm điều đó.
I feel like I'm wasting my time.	Tôi cảm thấy như tôi đang lãng phí thời gian của mình.
I always work alone. 	Tôi luôn làm việc một mình.
I am not a team player.	Tôi không phải là một cầu thủ của đội.
Just this morning, my wife told me she was pregnant.	Mới sáng nay, vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy có thai.
Tom didn't buy it after all.	Tom đã không mua nó sau tất cả.
Fork goes right or left?	Ngã ba đi bên phải hay bên trái?
What are you doing for vacation?	Bạn đang làm gì cho kỳ nghỉ?
I didn't know that I would have to help Tom do it.	Tôi không biết rằng tôi sẽ phải giúp Tom làm điều đó.
What more do we need to make us happy?	Chúng ta cần gì hơn nữa để làm cho chúng ta hạnh phúc?
I can't stand milk.	Tôi không thể chịu được sữa.
She is lacking common sense.	Cô ấy đang thiếu ý thức chung.
Everyone knows that won't happen.	Mọi người đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
Tom was the only child Mary had.	Tom là đứa con duy nhất mà Mary có.
Tom gave some money to Mary.	Tom đã đưa một số tiền cho Mary.
I want to stay another night. 	Tôi muốn ở lại một đêm nữa.
Is that possible?	Điều đó có thể không?
Tom's roommate is a Canadian.	Bạn cùng phòng của Tom là một người Canada.
I like music.	Tôi thích âm nhạc.
Do you know Tom well enough to ask him to do this?	Bạn có biết Tom đủ nhiều để yêu cầu anh ấy làm điều này không?
Tom is not color blind.	Tom không mù màu.
Tom is actually eating right now.	Tom thực sự đang ăn ngay bây giờ.
Tom and Mary are calling me. 	Tom và Mary đang gọi cho tôi.
I have to go.	Tôi phải đi.
Are you going to Boston next weekend?	Bạn có định đến Boston vào cuối tuần tới không?
I plan to invite a lot of guests to the opening ceremony.	Tôi dự định mời rất nhiều khách đến dự lễ khai trương.
I know that Tom and Mary are both unmarried.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều chưa kết hôn.
I work at a winery.	Tôi làm việc tại một nhà máy rượu.
He will most likely come.	Anh ấy rất có thể sẽ đến.
People are surprised when I tell them what my name means.	Mọi người rất ngạc nhiên khi tôi nói cho họ biết tên của tôi có nghĩa là gì.
I think Tom won't be home on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I'm really glad you decided to come.	Tôi thực sự vui vì bạn đã quyết định đến.
Tom returned to the hotel after dark.	Tom về khách sạn sau khi trời tối.
Wait here. 	Chờ ở đây.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
They don't waste anything and don't throw anything away.	Họ không lãng phí bất cứ thứ gì và cũng không vứt bỏ bất cứ thứ gì.
I know that Tom is not very creative.	Tôi biết rằng Tom không sáng tạo lắm.
Tom is currently working for a secret service agency. 	Tom hiện đang làm việc cho một cơ quan dịch vụ bí mật.
However, he couldn't say which one, because that would still have to be a secret.	Tuy nhiên, anh ấy không thể nói cái nào, bởi vì điều đó vẫn phải là một bí mật.
Mary is really cute, isn't she?	Mary thực sự rất dễ thương, phải không?
Tom told me Mary was unemployed.	Tom nói với tôi Mary thất nghiệp.
What's the big surprise?	Điều bất ngờ lớn là gì?
I will return to work.	Tôi sẽ trở lại làm việc.
I wrote down some questions that I wanted answered.	Tôi đã viết ra một số câu hỏi mà tôi muốn trả lời.
I think you're crazy, and you think I'm crazy. 	Tôi nghĩ bạn điên, và bạn nghĩ tôi điên.
Let it be there.	Hãy để nó ở đó.
Tom walked out of the house.	Tom bước ra khỏi nhà.
The museum is closed for renovation.	Bảo tàng đóng cửa để tu sửa.
Tom says he thinks he will be able to fix Mary's car.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể sửa xe của Mary.
Tom beamed from ear to ear.	Tom cười rạng rỡ từ tai này sang tai khác.
If you live with wolves, you must howl like one.	Nếu bạn sống với sói, bạn phải hú như một con.
Don't be late for dinner.	Đừng đến muộn cho bữa tối.
I don't need to explain myself to you.	Tôi không cần phải giải thích bản thân mình với bạn.
It was one of the worst experiences of my life.	Đó là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
How much does this wine cost?	Loại rượu này giá bao nhiêu?
Can you figure out why that happened?	Bạn có thể tìm ra lý do tại sao điều đó lại xảy ra không?
Don't you know Tom has more than one car?	Bạn không biết Tom có ​​nhiều hơn một chiếc xe hơi?
I'm sure Tom wouldn't do it for me.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
Tom says he's in no hurry.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng.
I understand your point, but disagree with it.	Tôi hiểu quan điểm của bạn, nhưng không đồng ý với nó.
I didn't realize that you shouldn't do that.	Tôi không nhận ra rằng bạn không nên làm điều đó.
Our airport is under renovation.	Sân bay của chúng tôi đang được cải tạo.
You don't have to study theology to be a believer.	Bạn không cần phải học thần học để trở thành một tín đồ.
Did Tom give you a reason?	Tom có ​​cho bạn lý do không?
I became a pastor.	Tôi đã trở thành một mục sư.
I'm fixing the chair.	Tôi đang sửa ghế.
I'm sure Tom appreciates what you've done for him.	Tôi chắc chắn rằng Tom đánh giá cao những gì bạn đã làm cho anh ấy.
It's surprising that you haven't heard anything about what's to come.	Thật ngạc nhiên khi bạn không nghe thấy gì về những gì sắp xảy ra.
Tom needs guidance.	Tom cần được hướng dẫn.
Give me a toothpick.	Đưa cho tôi một cây tăm.
You were planning to stay, right?	Bạn đã có kế hoạch ở lại, phải không?
Tom meets Mary on the way to school.	Tom gặp Mary trên đường đến trường.
Tom got in the car and drove away.	Tom lên xe và lái đi.
Are you unhappy where you are?	Bạn không hạnh phúc khi bạn đang ở đâu?
I'm going with Tom to Boston.	Tôi sẽ cùng Tom đến Boston.
Tom stay still.	Tom ở yên.
Tom took a flashlight out of his coat pocket.	Tom lấy một chiếc đèn pin ra khỏi túi áo khoác.
He is always proud of his achievements.	Anh ấy luôn tự hào về thành tích của mình.
I like it very much.	Tôi rất thích nó.
What did Tom ask?	Tom đã hỏi gì?
Tom was tortured.	Tom đã bị hành xác.
Do you think Tom will do it for me?	Bạn có nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho tôi không?
Tom wears a size 14 husky.	Tom mặc một chiếc husky cỡ 14.
Do you know the way home?	Bạn có biết đường về nhà không?
They have achieved their goal.	Họ đã đạt được mục tiêu của họ.
There is a limit to how much time I can spend working on the computer.	Có một giới hạn về thời gian tôi có thể dành để làm việc trên máy tính.
You can't stay here tonight.	Bạn không thể ở lại đây đêm nay.
Tom, why don't you wear a shirt?	Tom, tại sao bạn không mặc áo sơ mi?
Tom promised Mary that he would quit drinking.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ bỏ rượu.
Tom bought three sheep.	Tom đã mua ba con cừu.
I wonder why Tom left it there.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại để đó ở đó.
Tom told me he would give me the book if I wanted it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tặng tôi cuốn sách đó nếu tôi muốn.
Tom says he thinks I'm stubborn.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi cứng đầu.
There are some rocks.	Có một số đá.
World War II lasted from 1939 to 1945.	Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài từ năm 1939 đến năm 1945.
My legs are numb.	Chân tôi tê cứng.
Tom didn't keep us waiting long.	Tom đã không để chúng tôi đợi lâu.
Do you like going to art museums?	Bạn có thích đến bảo tàng nghệ thuật không?
I think Tom doesn't know about that.	Tôi nghĩ Tom không biết về điều đó.
I cannot understand what you mean.	Tôi không thể hiểu ý bạn.
Tom told me he thought Mary was out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ra ngoài.
Tom turned when he heard the floorboards creak.	Tom quay lại khi nghe thấy tiếng ván sàn kêu cót két.
Tom has decided to marry Mary.	Tom đã quyết định kết hôn với Mary.
Tom told me that he thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Mary is the most beautiful woman I know.	Mary là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi biết.
Everyone held their breath to see who would win the presidential election.	Tất cả mọi người đều nín thở để xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Tom got stuck in a crowded elevator.	Tom bị kẹt trong thang máy đông đúc.
Looks like Tom has left.	Có vẻ như Tom đã rời đi.
She lay awake for a long time, thinking about her future.	Cô nằm thao thức hồi lâu, nghĩ đến tương lai của mình.
Where is your store located?	Cửa hàng của bạn nằm ở đâu?
I'm sorry, but that's simply not possible.	Tôi xin lỗi, nhưng điều đó đơn giản là không thể.
Tom can swim a lot better than me.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom was in Australia a year ago.	Tom đã ở Úc một năm trước.
This room is stuffy.	Căn phòng này thật ngột ngạt.
I still haven't celebrated.	Tôi vẫn chưa ăn mừng.
I need to know where Tom was last night.	Tôi cần biết Tom đã ở đâu vào đêm qua.
Tom never hugged Mary.	Tom không bao giờ ôm Mary.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
I don't like watching violent movies.	Tôi không thích xem phim bạo lực.
Tom and Mary were snuggling together watching TV when John knocked on the door.	Tom và Mary đang rúc vào nhau xem TV thì John gõ cửa.
Have you ever dated Tom?	Bạn đã từng hẹn hò với Tom chưa?
I happened to be in Boston at the same hotel where Tom stayed.	Tôi tình cờ đến Boston tại cùng một khách sạn nơi Tom ở.
I shouldn't have logged out.	Tôi không nên đăng xuất.
What is this called?	Cái này gọi là gì?
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
I'm trying not to freak out.	Tôi đang cố gắng không lăn tăn.
Tom said Mary didn't seem happy to see us.	Tom nói Mary có vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
I'm only slightly taller than Tom.	Tôi chỉ cao hơn Tom một chút.
All the kids on the bus were screaming at the driver.	Tất cả những đứa trẻ trên xe buýt đều hét vào mặt tài xế.
I want to ask Mary to the ball.	Tôi muốn rủ Mary đến buổi dạ hội.
I didn't bring my phone with me today.	Hôm nay tôi không mang theo điện thoại.
Tom was bullied at school because of his weight.	Tom từng bị bắt nạt ở trường vì cân nặng của mình.
I think Tom comes to Australia at least once a year.	Tôi nghĩ rằng Tom đến Úc ít nhất một lần một năm.
Everyone but Tom smiled.	Mọi người trừ Tom đều mỉm cười.
Tom agrees to meet Mary in the lobby.	Tom đồng ý gặp Mary ở sảnh.
Tom is painting his room light blue.	Tom đang sơn căn phòng của mình màu xanh lam nhạt.
What did Tom say to Mary?	Tom đã nói gì với Mary?
Tom paid for the taxi.	Tom đã trả tiền cho chiếc taxi.
Tom is in trouble now.	Tom bây giờ đang gặp rắc rối.
How many more years do you think it will take Tom to graduate from college?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa mới tốt nghiệp đại học?
I'll be fine if I rest a bit.	Tôi sẽ ổn nếu tôi nghỉ ngơi một chút.
That's not your bike, is it, Tom?	Đó không phải là xe đạp của bạn, phải không, Tom?
Tom and I already knew that.	Tom và tôi đã biết điều đó.
Tom isn't the first in our class to find a job.	Tom không phải là người đầu tiên trong lớp chúng tôi tìm được việc làm.
According to the thermometer, it's thirty degrees outside.	Theo nhiệt kế, bên ngoài là ba mươi độ.
You don't deserve the salary they are paying you.	Bạn không xứng đáng với mức lương mà họ đang trả cho bạn.
Tom says he can drink a whole bottle of whiskey without getting drunk.	Tom nói rằng anh ấy có thể uống cả chai rượu whisky mà không bị say.
I told you to leave it to me.	Tôi đã nói với bạn để nó cho tôi.
I'll be back in an hour to check on you again.	Tôi sẽ quay lại sau một giờ để kiểm tra lại bạn.
Don't be a fool.	Đừng là một kẻ ngu ngốc.
I don't know what Tom will do.	Không biết Tom sẽ như thế nào.
For a long time, I stood there considering what to do.	Một lúc lâu, tôi đứng đó cân nhắc xem phải làm gì.
Tom Jackson is the principal.	Tom Jackson là hiệu trưởng.
I definitely hope Tom comes to Boston in October.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ đến Boston vào tháng 10.
Tom hoped that Mary would not laugh at him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không cười anh.
Tom will join you in a moment.	Tom sẽ tham gia cùng bạn trong giây lát.
Tom wants to know more about Mary.	Tom muốn biết thêm về Mary.
I've heard a lot of bad things about you.	Tôi đã nghe rất nhiều điều tồi tệ về bạn.
I think I can be there by 2:30.	Tôi nghĩ tôi có thể có mặt ở đó trước 2:30.
They are barely paid minimum wage.	Họ hầu như không được trả mức lương tối thiểu.
Tom wants to go to college, but he can't afford it.	Tom muốn học đại học, nhưng anh ấy không đủ khả năng.
Mary is one of the girls that Tom is interested in.	Mary là một trong những cô gái mà Tom quan tâm.
I know that for many people this is a big deal.	Tôi biết rằng đối với nhiều người đây là một vấn đề lớn.
Maybe this is what Tom is looking for.	Có lẽ đây là những gì Tom đang tìm kiếm.
Tom says he doesn't think Mary has to anymore.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy nữa.
Tom did not read the report that Mary told him to read.	Tom đã không đọc bản báo cáo mà Mary bảo anh ấy đọc.
Tom is happy that the school year is finally over.	Tom rất vui vì năm học cuối cùng cũng kết thúc.
I will go to Boston again next weekend.	Tôi sẽ đến Boston một lần nữa vào cuối tuần tới.
I have a badge.	Tôi có một huy hiệu.
The campsite was completely deserted.	Khu cắm trại hoàn toàn vắng vẻ.
I was surprised when Tom told me Mary needed to do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary cần phải làm điều đó.
Tom is the only one who can help me.	Tom là người duy nhất có thể giúp tôi.
Tom wasn't the one to tell me I needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
We need to isolate Tom.	Chúng ta cần cách ly Tom.
Tom is not heavy.	Tom không nặng.
Tom and his wife co-authored a book about Boston.	Tom và vợ đồng tác giả một cuốn sách về Boston.
Tell me about the most interesting place you have ever visited.	Hãy kể cho tôi nghe về địa điểm thú vị nhất mà bạn từng đến thăm.
I've been through a lot.	Tôi đã trải qua rất nhiều.
Tom says he is feeling nervous.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy lo lắng.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
These are my books and those are his books.	Đây là những cuốn sách của tôi và đó là những cuốn sách của anh ấy.
I have never been back to Australia.	Tôi chưa bao giờ trở lại Úc.
Tom says it's unlikely he'll be fired.	Tom nói rằng không có khả năng anh ta bị sa thải.
So far, your conduct has always been commended.	Từ trước đến nay, hạnh kiểm của bạn luôn được khen ngợi.
Tom was discharged from the hospital yesterday.	Tom đã xuất viện ngày hôm qua.
Tom tells Mary that he thinks she is stupid.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ cô ấy thật ngu ngốc.
Snow has cushioned my fall.	Tuyết đã đệm cho mùa thu của tôi.
Mary put a flower in her hair.	Mary cài một bông hoa lên tóc.
Tom will sing his favorite hymn at church service today.	Tom sẽ hát bài thánh ca yêu thích của mình trong buổi lễ nhà thờ hôm nay.
Strictly speaking, you are mistaken.	Nói một cách chính xác, bạn đã nhầm.
If the weather is fine tomorrow, let's have a picnic.	Nếu thời tiết tốt vào ngày mai, chúng ta hãy đi picnic.
Bring Tom back here.	Đưa Tom trở lại đây.
Tom tried to do it once.	Tom đã cố gắng làm điều đó một lần.
I would never do what Tom did.	Tôi sẽ không bao giờ làm những gì Tom đã làm.
Tom still might not win.	Tom vẫn có thể không thắng.
You all know the difference between an optimist and a pessimist.	Tất cả các bạn đều biết sự khác biệt giữa một người lạc quan và một người bi quan.
Tom says he thinks Mary is outside.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở bên ngoài.
Tom said he didn't plan to stay that long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu như vậy.
Tom made me wait three hours.	Tom đã bắt tôi đợi ba tiếng đồng hồ.
I wanted to see if you heard anything about Tom.	Tôi muốn xem liệu bạn có nghe gì về Tom không.
I know Tom is much better now.	Tôi biết Tom bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Where will this end?	Chuyện này sẽ kết thúc ở đâu?
I didn't realize I should do it.	Tôi đã không nhận ra mình nên làm điều đó.
The best place to hide something is in plain view.	Nơi tốt nhất để giấu thứ gì đó là ở nơi dễ thấy.
I think Tom is about the same age as me.	Tôi nghĩ Tom cũng trạc tuổi tôi.
Tom knows nothing about Australia.	Tom không biết gì về nước Úc.
I don't think that will happen again.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra nữa.
Tom is never late for school, is he?	Tom không bao giờ đi học muộn phải không?
If it's ok, I want to do it now.	Nếu ổn, tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I don't think Tom will still get mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ nổi điên.
Tom told me he was ready to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng làm điều đó.
The house is clean, the bowl is clean and the rice is delicious.	Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm.
I have a long to-do list this week.	Tôi có một danh sách dài những việc tôi phải làm trong tuần này.
Tom didn't tell anyone he needed to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Did you tell Tom that you used to date Mary?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn đã từng hẹn hò với Mary chưa?
Tom and Mary often talk to each other in French.	Tom và Mary thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom is a little shorter than me when we were in middle school.	Tom thấp hơn tôi một chút so với khi chúng tôi học trung học cơ sở.
I told Tom to save a little money every month.	Tôi đã nói với Tom rằng hãy tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng.
Is Tom in surgery?	Tom có ​​đang phẫu thuật không?
Tom stopped talking and stared at me.	Tom ngừng nói và nhìn tôi chằm chằm.
Tom boarded a train to Boston.	Tom lên một chuyến tàu đến Boston.
Tom doesn't want to do his housework, but he has no choice.	Tom không muốn làm việc nhà của mình, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Giving him advice is like talking to a brick wall.	Đưa ra lời khuyên cho anh ta cũng giống như nói chuyện với một bức tường gạch.
Lava is destroying everything in its path.	Dung nham đang phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.
Tom and I were terrified.	Tom và tôi đã rất hoảng sợ.
Tom realized he had to.	Tom nhận ra mình phải làm vậy.
Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Now Tom is occupied.	Bây giờ Tom đã bị chiếm đóng.
I can't help you if you don't trust me.	Tôi không thể giúp bạn nếu bạn không tin tưởng tôi.
Have you seen any famous people at this restaurant?	Bạn đã từng thấy người nổi tiếng nào ở nhà hàng này chưa?
That umbrella belongs to Tom.	Chiếc ô đó là của Tom.
It is not legally binding.	Nó không ràng buộc về mặt pháp lý.
You know I'm going to do that, right?	Bạn biết tôi định làm điều đó, phải không?
Do I need to fill out this form now?	Tôi có cần điền vào biểu mẫu này ngay bây giờ không?
The actual number of errors in Arendt's book is significantly less than Abel's implied.	Số lỗi thực tế trong sách của Arendt ít hơn đáng kể so với ngụ ý của Abel.
Aren't you tired of doing it yet?	Bạn vẫn chưa chán làm điều đó sao?
How is New Zealand? 	New Zealand như thế nào?
Is it sparsely populated like Australia?	Nó có dân cư thưa thớt như Úc không?
I don't think that would be worth the effort.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ đáng để nỗ lực.
This gives me new hopes.	Điều này mang lại cho tôi những hy vọng mới.
Tom wants to travel around Europe.	Tom muốn đi du lịch vòng quanh châu Âu.
I know that Tom is a skinny kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ gầy gò.
I would definitely do it today if I were you.	Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó hôm nay nếu tôi là bạn.
Tom didn't know Mary would do it so quickly.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó nhanh như vậy.
That's why this will never happen again.	Đó là lý do tại sao điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I doubt that Tom would agree.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đồng ý.
Tom sent me a message.	Tom đã gửi cho tôi một tin nhắn.
Do you have trouble telling people what you really think?	Bạn có gặp khó khăn khi nói với mọi người những gì bạn thực sự nghĩ không?
I really like boiled eggs.	Tôi thực sự thích trứng luộc.
Tom won't know that I'm here.	Tom sẽ không biết rằng tôi đang ở đây.
Tom likes to stay at home and read books on weekends.	Tom thích ở nhà và đọc sách vào cuối tuần.
Tom and Mary don't want to do that.	Tom và Mary không muốn làm điều đó.
What else have you done at this time?	Bạn đã làm gì khác vào lúc này?
Tom survived.	Tom đã sống sót.
I should tell Tom what I have to do.	Tôi nên nói với Tom những gì tôi phải làm.
Nothing can't wait.	Không có gì là không thể chờ đợi.
Maybe Tom didn't know Mary needed to do it.	Có lẽ Tom không biết Mary cần phải làm điều đó.
I thought you said that Tom used to live in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom từng sống ở Boston.
You have to apologize to Tom.	Bạn phải xin lỗi Tom.
Tom follows a strict vegan diet.	Tom tuân theo một chế độ ăn thuần chay nghiêm ngặt.
At that time Tom was still a child.	Hồi đó Tom còn là một đứa trẻ.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
Tom works as a waiter at one of the most popular restaurants in town.	Tom làm bồi bàn tại một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thị trấn.
It's not your notebook. 	Đó không phải là sổ ghi chép của bạn.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
Get out of here before the police arrive.	Hãy ra khỏi đây trước khi cảnh sát đến.
I feel very good.	Tôi cảm thấy rất tốt.
Tom immigrated to Australia.	Tom di cư đến Úc.
The kidnappers hold Tom for ransom.	Những kẻ bắt cóc giữ Tom để đòi tiền chuộc.
My father works at a bank.	Cha tôi làm việc tại một ngân hàng.
His unkindness angered her.	Sự không tử tế của anh khiến cô tức giận.
Tom had a worried look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt lo lắng.
Tom and Mary join forces.	Tom và Mary hợp lực.
After work, I went out for a walk.	Xong việc, tôi ra ngoài đi dạo.
That's a horrible thing to say about Tom.	Đó là một điều kinh khủng khi nói về Tom.
Tom was clearly crying.	Tom rõ ràng đã khóc.
Tom and I were never best friends.	Tom và tôi chưa bao giờ là bạn thân.
Tom is too fat, he needs two seats on the plane.	Tom quá béo, anh ấy cần hai chỗ ngồi trên máy bay.
Did you know that Tom and Mary were once married?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đã từng kết hôn với nhau?
Crude oil is falling.	Dầu thô đang giảm giá.
Tom is driving us home, isn't he?	Tom đang chở chúng ta về nhà, phải không?
Tom's shift ends at 2:30.	Ca làm việc của Tom kết thúc lúc 2:30.
Tom hates it when Mary kisses him in public.	Tom ghét điều đó khi Mary hôn anh ở nơi công cộng.
I never learned to speak French well until Tom started helping me.	Tôi chưa bao giờ học nói tiếng Pháp tốt cho đến khi Tom bắt đầu giúp đỡ tôi.
I encountered a problem.	Tôi gặp phải một vấn đề.
I think you won't want to come with us.	Tôi nghĩ bạn sẽ không muốn đi với chúng tôi.
Mary holds the baby in her arms.	Mary bế đứa bé trên tay.
Tom wouldn't give this to me if it wasn't something important.	Tom sẽ không đưa cái này cho tôi nếu nó không phải là thứ quan trọng.
I don't think Tom can do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I didn't know Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom asks Mary to lend him a hand.	Tom yêu cầu Mary giúp anh một tay.
Tom was the last to finish his meal.	Tom là người cuối cùng ăn xong.
Are both Tom and Mary still busy?	Cả Tom và Mary vẫn bận chứ?
I know that Tom will do it outside.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó bên ngoài.
You really don't know Tom can't drive a car?	Bạn thực sự không biết Tom không biết lái xe ô tô sao?
I know that Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
Let's pretend we didn't hear that.	Hãy giả vờ như chúng ta không nghe thấy điều đó.
Tom nervously handed Mary the knife.	Tom lo lắng đưa cho Mary con dao.
I cannot compete with you.	Tôi không thể cạnh tranh với bạn.
I do not need you.	Tôi không cần bạn.
Tom has been wearing the same shirt all week.	Tom đã mặc cùng một chiếc áo cả tuần.
Tom just found out that Mary won't be there.	Tom vừa phát hiện ra rằng Mary sẽ không ở đó.
Tom should have gone to the bank yesterday.	Tom lẽ ra đã đến ngân hàng ngày hôm qua.
You are very humble.	Bạn rất khiêm tốn.
If you don't know how to ski, I'll teach you.	Nếu bạn không biết trượt tuyết, tôi sẽ dạy bạn.
The townspeople looked at me curiously.	Người dân thị trấn tò mò nhìn tôi.
I went to bed earlier than usual last night.	Tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ vào tối hôm qua.
I know Tom doesn't know that he doesn't really need to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không thực sự cần làm điều đó.
I do not think you are present today.	Tôi không nghĩ rằng bạn có mặt trong ngày hôm nay.
I suspect Tom expected me to help Mary.	Tôi nghi ngờ Tom mong tôi giúp Mary.
I want to cancel my subscription.	Tôi muốn hủy đăng ký của mình.
I guess you have reason to be angry.	Tôi đoán bạn có lý do để tức giận.
Tom is quite lucky, isn't he?	Tom khá may mắn phải không?
The person who defends himself accuses himself.	Người bào chữa cho chính mình buộc tội mình.
Tom slowly began to understand what was going on.	Tom dần dần bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom checked his calendar.	Tom đã kiểm tra lịch của mình.
I didn't know Tom and Mary were twins.	Tôi không biết Tom và Mary là anh em sinh đôi.
You should just keep doing what you're doing.	Bạn chỉ nên tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
How often can you play volleyball with your friends?	Bạn có thể chơi bóng chuyền với bạn bè của mình bao lâu một lần?
Tom is not our only son.	Tom không phải là con trai duy nhất của chúng tôi.
I wish you stopped crying.	Tôi ước bạn bỏ khóc.
I know that Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
We don't know what will happen.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Many people have lost their jobs because of depression.	Nhiều người đã mất việc vì trầm cảm.
Mary believes in the power of love.	Mary tin vào sức mạnh của tình yêu.
That sounds like a challenge.	Điều đó nghe có vẻ như một thách thức.
Our guests will be here anytime.	Khách của chúng tôi sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào.
We don't do it as often as we used to.	Chúng tôi không làm điều đó thường xuyên như trước đây.
Tom and I graduated from the same high school.	Tom và tôi tốt nghiệp cùng một trường trung học.
I couldn't stop myself from laughing.	Tôi không thể ngăn mình cười.
Looks like you're not upset.	Có vẻ như bạn không bực mình.
Tom said I didn't consider it.	Tom nói rằng tôi không cân nhắc.
Don't be late for school tomorrow.	Đừng đi học muộn vào ngày mai.
I requested a seat in the non-smoking area.	Tôi đã yêu cầu một chỗ ngồi trong khu vực cấm hút thuốc.
Sloppy Joes is a great idea.	Joes cẩu thả là một ý tưởng tuyệt vời.
I do nothing else.	Tôi không làm gì khác.
I know that Tom doesn't know how much time he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom was very hungry when he got home.	Tom rất đói khi về đến nhà.
Tom shouted at one of the security guards.	Tom đã hét vào mặt một trong những nhân viên bảo vệ.
We started in 2013.	Chúng tôi bắt đầu vào năm 2013.
Tom started doing it before he was thirteen years old.	Tom bắt đầu làm điều đó trước khi anh ấy mười ba tuổi.
You should encourage Tom to try it again.	Bạn nên khuyến khích Tom thử làm điều đó một lần nữa.
Tom was unconscious for three days.	Tom đã bất tỉnh trong ba ngày.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị điên.
Tom is not as restless as I am.	Tom không bồn chồn như tôi.
Do you think the book I gave you was very useful?	Bạn có nghĩ rằng cuốn sách tôi tặng bạn rất hữu ích không?
Don't answer that phone.	Đừng trả lời điện thoại đó.
I can't drink because I have to drive home.	Tôi không thể uống rượu vì tôi phải lái xe về nhà.
Tom has lost many teeth.	Tom đã bị mất nhiều răng.
For one thing he is lazy, for one thing he drinks.	Đối với một điều anh ta lười biếng, vì một điều anh ta uống rượu.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
I used to drive a BMW.	Tôi đã từng lái một chiếc BMW.
I didn't realize you couldn't swim.	Tôi không nhận ra là bạn không biết bơi.
Tom was behaving rudely.	Tom đã cư xử một cách thô lỗ.
Tom is a very versatile actor.	Tom là một diễn viên rất đa năng.
I don't think this is Tom's hat.	Tôi không nghĩ rằng đây là mũ của Tom.
Tom stayed at the Hilton for three days.	Tom ở khách sạn Hilton trong ba ngày.
Tom jumped out of the moving car.	Tom nhảy ra khỏi chiếc xe đang di chuyển.
I've always been more interested in science than art.	Tôi luôn quan tâm đến khoa học hơn là nghệ thuật.
Tom ate his delicious meal and thought he must be in heaven.	Tom đã ăn bữa ăn ngon lành và nghĩ rằng mình chắc hẳn đang ở trên thiên đường.
Tom needs to go to Boston.	Tom cần phải đến Boston.
The whole country mourned his death.	Cả nước để tang anh qua đời.
Count from 10 to zero.	Đếm từ 10 đến không.
Tom could hear Mary's voice.	Tom có ​​thể nghe thấy giọng nói của Mary.
Giant pandas live only in China.	Gấu trúc khổng lồ chỉ sống ở Trung Quốc.
The car turned suddenly.	Chiếc xe rẽ đột ngột.
She stood still with her hair blowing in the wind.	Cô đứng lặng với mái tóc tung bay trong gió.
Forever is a really long time.	Vĩnh viễn là một thời gian thực sự dài.
Tom sent Mary to summer camp.	Tom đã gửi Mary đến trại hè.
Tom is pretty confident that will happen.	Tom khá tự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom said he thought it would be a big mistake to tell Mary what happened.	Tom cho biết anh nghĩ sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom became embarrassed.	Tom trở nên xấu hổ.
Tom brought the pictures to his house.	Tom đã mang những bức tranh đến nhà anh ấy.
I looked at Tom and saw that he was still smiling.	Tôi nhìn Tom và thấy anh ấy vẫn cười.
Tom is tall and lanky.	Tom cao và cao lêu nghêu.
Tom was not right.	Tom đã không đúng.
What is the square root of 100?	Căn bậc hai của 100 là bao nhiêu?
Tom says he has to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải học cách làm điều đó.
I had been working for two hours when I suddenly felt sick.	Tôi đã làm việc được hai giờ thì đột nhiên cảm thấy ốm.
How much time do you spend each day sitting in front of the computer?	Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để ngồi trước máy tính?
You don't think Tom can swim, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi, phải không?
Tom doesn't fight.	Tom không chiến đấu.
There are many things that scare people these days.	Những ngày này có nhiều điều khiến mọi người sợ hãi.
You cannot let your dog out in the yard.	Bạn không thể thả chó ra ngoài sân.
You should listen to what Tom is telling you.	Bạn nên lắng nghe những gì Tom đang nói với bạn.
How do you know that Tom will be able to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó?
Tom says he is not sad.	Tom nói rằng anh ấy không buồn.
Tom told me he likes living in Boston.	Tom nói với tôi anh ấy thích sống ở Boston.
He humiliated himself by lying.	Anh ta tự làm ô nhục mình bằng cách nói dối.
Tom has yet to learn how to write his own name.	Tom vẫn chưa học cách viết tên của chính mình.
Tom and I didn't travel together last summer.	Tom và tôi đã không đi du lịch cùng nhau vào mùa hè năm ngoái.
Everyone is hungry.	Mọi người đều đói.
You don't let your kids do that, do you?	Bạn không để con bạn làm điều đó, phải không?
Tom has flat feet.	Tom có ​​bàn chân bẹt.
Don't forget to buy presents for Tom.	Đừng quên mua quà cho Tom nhé.
That's really interesting when you think about it.	Điều đó thực sự thú vị khi bạn nghĩ về nó.
Tom didn't cry anymore.	Tom không khóc nữa.
I don't think Tom knows how rich Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary giàu cỡ nào.
What is the weather like here in spring?	Thời tiết ở đây vào mùa xuân như thế nào?
The contract has not yet been signed by them.	Hợp đồng chưa có chữ ký của họ.
How do I know you didn't do that?	Làm thế nào để tôi biết bạn đã không làm điều đó?
I want to make sure nothing is broken.	Tôi muốn chắc chắn rằng không có gì bị hỏng.
Tom doesn't want to talk.	Tom không muốn nói chuyện.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc.
Tom has type two diabetes.	Tom bị bệnh tiểu đường loại hai.
The sun gives us heat and light every day.	Mặt trời mang lại cho chúng ta sức nóng và ánh sáng mỗi ngày.
Mary didn't invite me to her pajama party.	Mary không mời tôi đến bữa tiệc pyjama của cô ấy.
I don't want to be like this anymore.	Tôi không muốn như thế này nữa.
I know Tom isn't the one to tell Mary she has to.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I have a lot of money in the bank.	Tôi có rất nhiều tiền trong ngân hàng.
I know Tom is still single.	Tôi biết Tom vẫn độc thân.
Please don't say you won't let Tom play with me anymore.	Xin đừng nói rằng bạn sẽ không cho Tom chơi với tôi nữa.
I have an accountant to do it.	Tôi có một kế toán để làm điều đó.
How can I tell if a guy likes me?	Làm thế nào tôi có thể biết nếu một chàng trai thích tôi?
Tom says he doesn't know anyone here.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai ở đây.
Tom will probably want to do that.	Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
I prefer to write in cursive.	Tôi thích viết bằng chữ thảo hơn.
Anything that changed your mind?	Bất cứ điều gì đã thay đổi suy nghĩ của bạn?
Let's create a new playlist.	Hãy tạo một danh sách phát mới.
I promised Tom I wouldn't.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không làm thế.
Tom says he has important work to do and leaves.	Tom nói rằng anh ấy có việc quan trọng phải làm và rời đi.
Tom wants to change jobs.	Tom muốn thay đổi công việc.
Tom admits that he's not really rich.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không thực sự giàu có.
You didn't get the flu last week did you?	Bạn không bị cúm tuần trước phải không?
I think you got bad advice.	Tôi nghĩ bạn đã nhận được lời khuyên tồi.
It sounds like you secretly wanted to do it.	Có vẻ như bạn đã bí mật muốn làm điều đó.
I have traveled around Europe.	Tôi đã đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
The seed I sowed has germinated.	Hạt giống tôi gieo đã nảy mầm.
Tom can stay at our house if he wants.	Tom có ​​thể ở nhà của chúng tôi nếu anh ấy muốn.
Neither of Tom's parents speak French.	Cả cha mẹ của Tom đều không nói được tiếng Pháp.
Tom said he was never in Mary's car.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ở trong xe của Mary.
Tom said that Mary didn't seem happy to see us.	Tom nói rằng Mary có vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
He has a new car and an old car.	Anh ta có một chiếc xe hơi mới và một chiếc xe hơi cũ.
Tom knows I'm very jealous.	Tom biết tôi rất kỵ.
Both Tom and Mary face the same way.	Cả Tom và Mary đều phải đối mặt với cùng một cách.
Looks like Tom wants to talk to you.	Có vẻ như Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom is a good baseball player, isn't he?	Tom là một cầu thủ bóng chày giỏi, phải không?
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không quên mua quà sinh nhật cho Mary.
I thought Tom would be angry.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ tức giận.
Tom says he hopes that he and Mary can sing together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy và Mary có thể hát cùng nhau.
Where's my coffee?	Cà phê của tôi đâu?
I have been lied to many times.	Tôi đã bị nói dối rất nhiều lần.
When dad finds out what you've done, he'll bang his head on the roof.	Khi bố phát hiện ra bạn đã làm gì, bố sẽ đập đầu vào mái nhà.
I have Tom's address somewhere.	Tôi có địa chỉ của Tom ở đâu đó.
I'm not the first one here today.	Tôi không phải là người đầu tiên ở đây hôm nay.
You have seen everything for yourself.	Bạn đã tự mình nhìn thấy mọi thứ.
Tom and Mary discussed this issue.	Tom và Mary đã thảo luận về vấn đề này.
Eat more, otherwise you will not gain strength.	Ăn nhiều hơn, nếu không bạn sẽ không đạt được sức mạnh.
Tom thought Mary might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is a mercenary.	Tom là một lính đánh thuê.
What price do you have to pay for that?	Cái giá nào bạn phải trả cho điều đó?
I'm not exactly an outdoor person.	Tôi không hẳn là một người thích hoạt động ngoài trời.
Why is Tom still waiting?	Tại sao Tom vẫn đợi?
M, B and P are biphonic consonants.	M, B và P là các phụ âm song âm.
Did Tom go with Mary?	Tom có ​​đi cùng Mary không?
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
I used mistletoe as an excuse to kiss him.	Tôi đã sử dụng cây tầm gửi như một cái cớ để hôn anh ấy.
She shyly glanced at the young man.	Cô ngại ngùng liếc nhìn người thanh niên.
I can't believe we actually did it.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi thực sự đã làm điều đó.
Mary made her own Halloween costumes for her children.	Mary tự may trang phục Halloween cho các con của mình.
I can't go to the police.	Tôi không thể đến gặp cảnh sát.
Tom's car is gone.	Xe của Tom đã biến mất.
Tom did not know where Mary had left her suitcase.	Tom không biết Mary đã để vali của mình ở đâu.
Tom has been speaking French since he was a child.	Tom đã nói tiếng Pháp từ khi còn là một đứa trẻ.
We are in the process of remodeling our kitchen.	Chúng tôi đang trong quá trình tu sửa nhà bếp của mình.
Without your help, I would not have been successful.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể thành công.
Who do you know at the Boston Police Department?	Bạn biết ai ở Sở Cảnh sát Boston?
Tom mostly kept to himself.	Tom chủ yếu giữ cho riêng mình.
You will be proud of me.	Bạn sẽ tự hào về tôi.
Tom opened the bottle of wine and poured himself a glass.	Tom mở nắp chai rượu và rót cho mình một ly.
Tom doesn't sleep, but Mary does.	Tom không ngủ, nhưng Mary thì có.
He is a complete stranger to me.	Anh ấy hoàn toàn xa lạ với tôi.
I think there's a good chance that Tom won't like Mary.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng Tom sẽ không thích Mary.
She is a good English speaker.	Cô ấy là một người nói tiếng Anh tốt.
You ask Tom if he has to do the same?	Bạn hỏi Tom có ​​phải làm như vậy không?
Tom claims he never wanted to do that.	Tom tuyên bố anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó.
Why did you choose those two for the team?	Tại sao bạn chọn hai người đó cho đội?
Tom said what he meant to say.	Tom nói những gì anh ấy định nói.
Tom directs the show.	Tom chỉ đạo chương trình.
How did you and Tom help?	Bạn và Tom đã giúp đỡ như thế nào?
Let me go home.	Cho tôi về nhà.
This is a picture of Tom dancing.	Đây là hình ảnh Tom đang khiêu vũ.
Tom said that he was pleased with his victory.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hài lòng về chiến thắng của mình.
Tom will ask to marry me.	Tom sẽ hỏi cưới tôi.
Tom is your friend, right?	Tom là bạn của bạn, phải không?
I'll let Tom go this time.	Tôi sẽ để Tom đi lần này.
In a way you are right, but I still have my doubts.	Theo một cách nào đó thì bạn đúng, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ.
I was hoping you would sing for us.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ hát cho chúng tôi.
I love chickpeas.	Tôi yêu đậu gà.
Tom spoke like an old man.	Tom nói như một ông già.
I want to thank everyone who helped me today.	Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay.
Tom slammed his locker.	Tom đóng sập tủ đựng đồ của mình.
Tom calls Mary to tell her he will be late.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom did not go to school.	Tom đã không đi học.
Tom needs at least $300 to buy the things he needs.	Tom cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ anh ta cần.
Tom says that Mary is not ready to leave.	Tom nói rằng Mary chưa sẵn sàng rời đi.
Tom's million dollar smile has won many friends.	Nụ cười triệu đô của Tom đã thu phục được rất nhiều bạn bè.
Tom was sure Mary knew he wanted to do it.	Tom chắc rằng Mary biết anh muốn làm điều đó.
Pony Express only lasted 18 months.	Pony Express chỉ kéo dài 18 tháng.
What will you do then?	Bạn sẽ làm gì sau đó?
It is a shame to just endure life rather than enjoy it.	Thật là xấu hổ khi chỉ chịu đựng cuộc sống hơn là tận hưởng nó.
I'll have coffee and a donut.	Tôi sẽ uống cà phê và một chiếc bánh rán.
Yesterday I was sick so I lay in bed all day.	Hôm qua tôi bị ốm nên tôi nằm cả ngày trên giường.
I forgot to put on sunscreen so I got sunburnt.	Tôi quên bôi kem chống nắng nên bị cháy nắng.
Tom screwed everything up for everyone.	Tom đã làm hỏng mọi thứ cho mọi người.
Land reform has caused a great change in people's lives.	Cải cách ruộng đất đã gây ra một sự thay đổi lớn trong đời sống của nhân dân.
Tom is not good with my dog.	Tom không tốt với con chó của tôi.
I don't think we'll be able to prove it.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể chứng minh điều đó.
I don't know if he will come tonight.	Tôi không biết liệu anh ấy có đến tối nay không.
I suspect that Tom and Mary are not in Boston now.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không ở Boston bây giờ.
Japan has produced more cars than ever before this year.	Nhật Bản đã sản xuất nhiều ô tô hơn bao giờ hết trong năm nay.
I feel better already.	Tôi thấy khá hơn rồi.
I hope I can meet Tom in Boston.	Tôi hy vọng tôi có thể gặp Tom ở Boston.
I had a look.	Tôi đã có một cái nhìn.
Tom is counting on you to help.	Tom đang trông cậy vào bạn để giúp đỡ.
I'm pretty sure I didn't do anything wrong.	Tôi khá chắc rằng mình đã không làm gì sai.
Tom is a real man.	Tom là một người đàn ông đích thực.
I'll be at my office if you need me.	Tôi sẽ ở văn phòng của tôi nếu bạn cần tôi.
In the beginning, God created heaven and earth.	Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất.
I know that Tom knows he will never make it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Costa Rica's impressive biodiversity also makes it an important destination for ecotourism.	Sự đa dạng sinh học ấn tượng của Costa Rica cũng khiến nó trở thành một điểm đến quan trọng cho du lịch sinh thái.
Tom usually plays tennis three days a week.	Tom thường chơi quần vợt ba ngày một tuần.
Tom didn't think Mary would be quiet about doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ im lặng khi làm điều đó.
Tom's speech was very good.	Bài phát biểu của Tom rất hay.
Tom thought it was a scam.	Tom nghĩ rằng đó là một trò lừa đảo.
I told you I wouldn't do that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ không làm điều đó.
You're not allergic to anything, right?	Bạn không bị dị ứng với bất cứ điều gì, phải không?
Do you remember when we met?	Bạn có nhớ khi chúng ta gặp nhau?
You should apologize to her for being rude to her.	Bạn nên xin lỗi cô ấy vì đã vô lễ với cô ấy.
I rarely see Tom.	Tôi hiếm khi gặp Tom.
Today the weather is not as good as yesterday.	Hôm nay thời tiết không tốt như ngày hôm qua.
In 2013, Tom immigrated to Australia.	Năm 2013, Tom di cư đến Úc.
Does Tom look bored?	Trông Tom có ​​thấy chán không?
Tom can't afford the car he wants.	Tom không đủ khả năng mua chiếc xe mà anh ấy muốn.
Why is Tom in the hospital?	Tại sao Tom lại ở bệnh viện?
Tom is always talking about Mary.	Tom luôn nói về Mary.
That's not how we should do this.	Đó không phải là cách chúng ta nên làm điều này.
You should do something.	Bạn nên làm điều gì đó.
When Tom got home, we had dinner.	Khi Tom về đến nhà, chúng tôi đã ăn tối.
Tom says he does it several times a week.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó vài lần một tuần.
I know that you were expecting me to do that.	Tôi biết rằng bạn đã mong đợi tôi làm điều đó.
Tom said that Mary was quite busy.	Tom nói rằng Mary khá bận.
Tom's son lost his toy.	Con trai của Tom bị mất đồ chơi của mình.
It may not be as difficult to do as Tom said.	Có thể không khó để làm được điều đó như Tom đã nói.
Tom has no money.	Tom không có tiền.
I have to be in Boston.	Tôi phải ở Boston.
I'm sure Tom will hate me.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ghét tôi.
You can't hear it?	Bạn không thể nghe thấy nó?
Who is your roommate?	Bạn cùng phòng của bạn là ai?
You are getting in my way.	Bạn đang cản đường tôi.
I don't want to stop you.	Tôi không muốn ngăn cản bạn.
Tom broke the window.	Tom đã làm vỡ cửa sổ.
Have you ever had to be intubated because of an asthma attack?	Bạn đã bao giờ phải đặt nội khí quản vì cơn hen suyễn chưa?
Tom has a good head on his shoulders.	Tom có ​​một cái đầu tốt trên vai của mình.
When did you first notice your hair loss?	Lần đầu tiên bạn nhận thấy mình bị rụng tóc là khi nào?
Do not lie. 	Đừng nói dối.
Tell the truth.	Nói sự thật.
Tom looks different.	Tom trông khác hẳn.
I wonder why Tom would want to buy that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn mua cái đó.
Someone asked Tom to give Mary some money.	Ai đó đã yêu cầu Tom đưa cho Mary một số tiền.
I am very happy with what happened.	Tôi rất hạnh phúc với những gì đã xảy ra.
Tom tells Mary that he thinks John is jealous.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ghen.
Are there any good places to go hiking around here?	Có nơi nào tốt để đi bộ đường dài quanh đây không?
Tom didn't believe Mary really wanted to do it.	Tom không tin Mary thực sự muốn làm điều đó.
Tom will explain everything to you later.	Tom sẽ giải thích mọi thứ cho bạn sau.
Part of our roof was blown off in the storm last night.	Một phần mái nhà của chúng tôi đã bị thổi bay trong trận bão đêm qua.
Tom shows no interest in sports.	Tom tỏ ra không quan tâm đến thể thao.
We want compliance.	Chúng tôi muốn tuân thủ.
I tell people that I can't speak French, even though I can.	Tôi nói với mọi người rằng tôi không thể nói tiếng Pháp, mặc dù tôi có thể.
Tom wants Mary to clean her room.	Tom muốn Mary dọn phòng cho cô ấy.
Let's continue with the items on the agenda.	Hãy tiếp tục với các mục trong chương trình nghị sự.
Now, don't be late.	Bây giờ, đừng đến muộn.
I was hired to record an audiobook.	Tôi được thuê để thu âm một cuốn sách nói.
It's not unusual for this kind of thing to happen.	Không có gì lạ khi loại chuyện này xảy ra.
I about your size.	Tôi về kích thước của bạn.
I don't want to tell my parents.	Tôi không muốn nói với bố mẹ.
I don't think Tom was the one who did it.	Tôi không nghĩ Tom là người đã làm điều đó.
Tom will love Australia.	Tom sẽ yêu nước Úc.
She has a white skin.	Cô ấy có một làn da trắng.
Tom spoiled his children.	Tom đã chiều chuộng những đứa con của mình.
Next week is Tom's birthday.	Tuần sau là sinh nhật của Tom.
Tom assumes everyone knows he can't do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
It's an unpredictable market.	Đó là một thị trường không thể đoán trước.
Tom probably won't be impressed.	Tom có ​​thể sẽ không bị ấn tượng.
I am a professional.	Tôi là một người chuyên nghiệp.
I know that Tom will never win.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ chiến thắng.
Tom doesn't like being in too big of a crowd.	Tom không thích ở trong đám đông quá lớn.
Instead of giving each other Christmas presents this year, we've donated the money we've spent buying gifts for a charity.	Thay vì tặng quà Giáng sinh cho nhau năm nay, chúng tôi đã quyên góp số tiền mà chúng tôi đã dành để mua quà cho một tổ chức từ thiện.
Tom said he was extremely grateful.	Tom nói rằng anh ấy vô cùng biết ơn.
You are one month late in rent.	Bạn đã chậm một tháng tiền thuê nhà.
Tom, Mary, John and Alice all speak French.	Tom, Mary, John và Alice đều nói tiếng Pháp.
I didn't even think about it.	Tôi thậm chí không nghĩ về nó.
I doubt that Tom would agree to that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đồng ý với điều đó.
This gun is not loaded.	Súng này không được nạp đạn.
Tom and I have never dated.	Tom và tôi chưa bao giờ hẹn hò.
There's a good chance we missed the bus.	Có một cơ hội tốt là chúng tôi đã bị lỡ chuyến xe buýt.
Art therapy can be part of working through past trauma.	Liệu pháp nghệ thuật có thể là một phần của việc vượt qua chấn thương trong quá khứ.
Tom wants to ask Mary to help him.	Tom muốn nhờ Mary giúp anh ta.
If Tom is good at French, I'll hire him.	Nếu Tom giỏi tiếng Pháp, tôi sẽ thuê anh ấy.
Tom will be released from prison on Monday.	Tom sẽ được ra tù vào thứ Hai.
Tom said he wished he hadn't told Mary to tell John to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary để nói với John làm điều đó.
Tom was asked to take a lie detector test.	Tom được yêu cầu làm bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.
I think Tom may have joined a cult.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã tham gia một giáo phái.
Tom didn't want to do it, but he said he had to.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy phải làm.
Tom and Mary both enjoyed that movie.	Tom và Mary đều rất thích bộ phim đó.
I didn't really want to go to work yesterday, but I did.	Tôi không thực sự muốn đi làm ngày hôm qua, nhưng tôi đã làm.
Tom can keep doing it if he wants to.	Tom có ​​thể tiếp tục làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Tom said he was adamant not to do it.	Tom nói rằng anh ấy kiên quyết không làm điều đó.
I am satisfied with the results.	Tôi hài lòng với kết quả.
But what is the difference?	Nhưng sự khác biệt là gì?
Tom and I only had one date.	Tom và tôi chỉ có một buổi hẹn hò.
I sure hope you've learned your lesson.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn đã học được bài học của mình.
Why don't you take a day off?	Tại sao bạn không nghỉ một ngày?
I know where I'm going next.	Tôi biết mình sẽ đi đâu tiếp theo.
Tom is both stupid and greedy.	Tom vừa ngốc vừa tham lam.
We congratulate Tom on his success.	Chúng tôi chúc mừng thành công của Tom.
Tom has no intention of marrying Mary.	Tom không có ý định kết hôn với Mary.
I bought some magazines at the bookstore.	Tôi đã mua một số tạp chí ở hiệu sách.
Tom is sorting papers.	Tom đang phân loại giấy tờ.
Does Tom play volleyball?	Tom có ​​chơi bóng chuyền không?
I see my reflection in the window.	Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ.
Tom did a pretty good job.	Tom đã làm khá tốt.
Both Tom and Mary studied French.	Cả Tom và Mary đều học tiếng Pháp.
Tom will go too.	Tom cũng sẽ đi.
We haven't actually tested that yet.	Chúng tôi chưa thực sự kiểm tra điều đó.
What's on your home desk?	Có gì trên bàn làm việc ở nhà của bạn?
I met Tom last summer.	Tôi đã gặp Tom vào mùa hè năm ngoái.
Doctors and nurses save lives.	Các bác sĩ và y tá cứu sống.
I suspect that Tom will probably want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
Tom thought that Mary would have no incentive to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không có động cơ để làm điều đó.
I was surprised when Tom asked me to help him write the report.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nhờ tôi giúp anh ấy viết báo cáo.
I made some decisions.	Tôi đã đưa ra một số quyết định.
We need to know if Tom will help us or not.	Chúng tôi cần biết liệu Tom có ​​giúp chúng tôi hay không.
You cannot park around here.	Bạn không thể đậu xe quanh đây.
Tom helped us all.	Tom đã giúp tất cả chúng tôi.
Tom tried to do what he had to do.	Tom đã cố gắng làm những gì anh ấy phải làm.
Tom is a security guard.	Tom là một nhân viên an ninh.
Tom is unlikely to be the first.	Tom không có khả năng là người đầu tiên.
Tom doesn't seem too convinced.	Tom có ​​vẻ không quá thuyết phục.
I tend to procrastinate.	Tôi có xu hướng trì hoãn.
Nice to see you again, Tom. 	Rất vui được gặp lại anh, Tom.
I wish it was in better circumstances.	Tôi ước nó ở trong hoàn cảnh tốt hơn.
I called Tom, but I got a busy signal.	Tôi đã gọi cho Tom, nhưng tôi nhận được tín hiệu bận.
I have been to this church before.	Tôi đã từng ở nhà thờ này trước đây.
I didn't know that Tom and Mary were still learning French.	Tôi không biết rằng Tom và Mary vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom has the same hair as Mary.	Tom có ​​mái tóc giống Mary.
Both Tom and Mary told me they were single.	Cả Tom và Mary đều nói với tôi rằng họ còn độc thân.
The meeting will begin at 6:00 and dinner will be served at 7:00.	Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 6:00 và bữa tối sẽ được phục vụ lúc 7:00.
Tom will probably have a hard time doing that.	Tom có ​​thể sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Today is Tom's first day back to work.	Hôm nay là ngày đầu tiên Tom trở lại làm việc.
I know Tom sat with Mary.	Tôi biết Tom đã ngồi với Mary.
I watched Tom carefully.	Tôi đã quan sát Tom một cách cẩn thận.
I think you'll hate that.	Tôi nghĩ bạn sẽ ghét điều đó.
Someone should bail Tom out.	Ai đó nên giải vây cho Tom.
He suddenly showed a defiant attitude towards the policeman.	Anh ta đột nhiên tỏ thái độ thách thức với viên cảnh sát.
I wish I hadn't gone to the party.	Tôi ước tôi đã không đi dự tiệc.
You just have to deal with it.	Bạn chỉ cần phải đối phó với nó.
Tom guided us.	Tom đã hướng dẫn chúng tôi.
It's not far from Boston.	Nó không xa đến Boston.
Who are Tom's friends?	Bạn của Tom là ai?
Tom had read the book so many times that the bond began to loosen.	Tom đã đọc cuốn sách nhiều lần đến nỗi sự ràng buộc bắt đầu rời ra.
Did Tom know that you are going to Boston next October?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ đến Boston vào tháng 10 tới không?
I'm not used to hiking.	Tôi không quen với việc đi bộ đường dài.
I'm a little sick these days.	Dạo này tôi hơi ốm.
Tom started walking back home.	Tom bắt đầu đi bộ trở về nhà.
How many of you do not have umbrellas?	Có bao nhiêu bạn không có ô?
Tom's upstairs, isn't he?	Tom đang ở trên lầu, phải không?
I want Tom to drive me to the airport.	Tôi muốn Tom chở tôi đến sân bay.
I couldn't swim until I was thirty.	Tôi đã không thể bơi cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Tom bought a car for Mary.	Tom đã mua một chiếc xe hơi cho Mary.
Tom is the only person that I really love.	Tom là người duy nhất mà tôi thực sự yêu.
I am thirsty. 	Tôi khát nước.
Give me a bucket of cold water, please.	Làm ơn cho tôi một gáo nước lạnh.
I'm so glad we found you.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã tìm thấy bạn.
Tom is proud of that.	Tom tự hào về điều đó.
You remember that, don't you?	Bạn có nhớ điều đó, phải không?
I think you and I have to do it together.	Tôi nghĩ bạn và tôi phải làm điều đó cùng nhau.
It's not Christmas, is it?	Nó không phải là Giáng sinh, phải không?
Tom said Mary wasn't confused.	Tom nói Mary không bối rối.
People don't know who to call.	Mọi người không biết kêu ai.
You shouldn't let Tom do that anymore.	Bạn không nên để Tom làm điều đó nữa.
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
You do not hear.	Bạn không nghe.
Defensive driving can help you avoid accidents.	Lái xe phòng thủ có thể giúp bạn tránh tai nạn.
Tom says Mary will likely remain in Australia next Monday.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ vẫn ở Úc vào thứ Hai tới.
They say that ferns can have flowers.	Họ nói rằng dương xỉ có thể có hoa.
That's not the response I was expecting.	Đó không phải là phản hồi mà tôi mong đợi.
It's to your advantage to learn everything you can.	Đó là lợi thế của bạn để học mọi thứ bạn có thể.
Tom has left the country.	Tom đã rời khỏi đất nước.
I've always had trouble with Tom.	Tôi luôn gặp rắc rối với Tom.
I just started learning French.	Tôi mới bắt đầu học tiếng Pháp.
I wonder where Tom is.	Tôi tự hỏi Tom đang ở đâu.
Tom doesn't need cash.	Tom không cần tiền mặt.
Tom is quite tough.	Tom khá cứng rắn.
Almost no alcohol left.	Gần như không còn rượu.
I know Tom would be interested in doing that with us.	Tôi biết Tom sẽ quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
I know that you have feelings for Tom.	Tôi biết rằng bạn có tình cảm với Tom.
I was not on the bus when it crashed.	Tôi đã không ở trên xe buýt khi nó bị rơi.
I suspect Tom and Mary are a bit confusing.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary hơi khó hiểu.
At some point you have to draw the line.	Tại một số điểm, bạn phải vẽ đường thẳng.
I know that Tom doesn't need me to do it.	Tôi biết rằng Tom không cần tôi làm điều đó.
Within days, Japan captured the American island of Guam.	Trong vòng vài ngày, Nhật Bản đã chiếm được đảo Guam của Mỹ.
It's not Tom's responsibility.	Đó không phải là trách nhiệm của Tom.
Tom is hard to convince.	Tom thật khó thuyết phục.
At first, no one believed Tom.	Ban đầu không ai tin Tom.
Tom must have wanted to say.	Tom hẳn đã muốn nói.
Can I smoke a cigarette and lighter?	Tôi có thể hút một điếu thuốc và bật lửa được không?
You don't have to do it every day, right?	Bạn không cần phải làm điều đó mỗi ngày, phải không?
Tom said that the smell did not bother him at all.	Tom nói rằng mùi hôi đó không làm anh khó chịu chút nào.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Tom had three cocktails.	Tom đã uống ba ly cocktail.
I thought you said you didn't like doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thích làm điều đó.
Tom says that Mary is blackmailing him.	Tom nói rằng Mary đang tống tiền anh ta.
Tom doesn't want to talk to anyone now.	Tom không muốn nói chuyện với bất cứ ai bây giờ.
I have read both of those books.	Tôi đã đọc cả hai cuốn sách đó.
I don't think I was adopted.	Tôi không nghĩ mình được nhận làm con nuôi.
That's not what that means.	Đó không phải là những gì điều đó có nghĩa là.
What's wrong with what we did?	Có gì sai với những gì chúng tôi đã làm?
The ability to operate a computer is crucial for this job.	Khả năng vận hành một máy tính là rất quan trọng cho công việc này.
Tom's car stopped.	Xe của Tom dừng lại.
That was the last time I tried to do that.	Đó là lần cuối cùng tôi thử làm điều đó.
That's one of my New Year's resolutions.	Đó là một trong những quyết tâm trong năm mới của tôi.
That's all I needed to know.	Đó là tất cả những gì tôi cần biết.
Tom is lucky to have so many people helping him.	Tom thật may mắn khi có rất nhiều người đã giúp đỡ anh ấy.
Have you ever showered with your clothes?	Bạn đã bao giờ tắm với quần áo của mình chưa?
Tom had never done that before.	Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom said that Mary should not walk home alone.	Tom nói rằng Mary không nên đi bộ về nhà một mình.
The book I bought last week is really interesting.	Cuốn sách tôi mua tuần trước thực sự rất thú vị.
I'll be back in a moment.	Tôi sẽ quay lại trong giây lát.
As far as I know, he hasn't arrived yet.	Theo như tôi biết thì anh ấy vẫn chưa đến.
We must expect some casual visitors.	Chúng tôi phải mong đợi một số du khách bình thường.
We have been waiting for you.	Chúng tôi đã chờ đợi ở bạn.
Tom didn't say anything about why he was late.	Tom không nói bất cứ điều gì về lý do tại sao anh ấy đến muộn.
I asked Tom if he would mind doing that.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có phiền khi làm điều đó không.
Tom wasn't the only one on the exploding ship.	Tom không phải là người duy nhất trên con tàu phát nổ.
Tomorrow Tom won't drive.	Ngày mai Tom sẽ không lái xe.
Did Tom see anything?	Tom có ​​thấy gì không?
If I'm not busy, I'd be happy to help you.	Nếu tôi không bận, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn.
Tom and I didn't go together yesterday.	Tom và tôi đã không đi cùng nhau ngày hôm qua.
I sincerely hope that you do not do that.	Tôi chân thành hy vọng rằng bạn không làm điều đó.
I know that Tom has done it before.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó trước đây.
I can't do this either.	Tôi cũng không thể làm điều này.
Because Tom was sick, he went to the hospital.	Vì Tom bị ốm, anh ấy đã đến bệnh viện.
Tom kicks the ball very hard.	Tom đá bóng rất mạnh.
I know Tom isn't the only one who doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
Tom will help anyone who asks him for help.	Tom sẽ giúp bất cứ ai yêu cầu anh ấy giúp.
Either Tom doesn't want to do it or he can't.	Hoặc là Tom không muốn làm điều đó hoặc anh ấy không thể.
Tom opened the crate.	Tom mở thùng đồ.
The problem is that Tom is not a good driver.	Vấn đề là Tom không phải là một người lái xe giỏi.
Tom's skating partner is Mary.	Đối tác trượt băng của Tom là Mary.
I'm quite pleased with how things turned out.	Tôi khá hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom didn't do it right.	Tom đã không làm điều đó đúng.
Looks like Tom passed out.	Có vẻ như Tom đã ngất xỉu.
Black is sorrow.	Màu đen là phiền muộn.
I'm fed up with all this noise.	Tôi chán ngấy với tất cả những tiếng ồn này.
Campers sang songs around the campfire.	Các trại sinh đã hát vang những bài hát xung quanh lửa trại.
Tom doesn't need to explain anything.	Tom không cần giải thích gì cả.
I didn't like myself at the party last night.	Tôi không thích bản thân mình trong bữa tiệc tối qua.
Do you think Tom wants to come to Australia with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn đến Úc với chúng tôi không?
It took me three trips to the supermarket to buy everything we needed for tonight's party.	Tôi đã mất ba chuyến đi đến siêu thị để mua mọi thứ chúng tôi cần cho bữa tiệc tối nay.
Tom was sent to prison.	Tom đã bị tống vào tù.
How far is it from your house to the nearest supermarket?	Từ nhà bạn đến siêu thị gần nhất bao xa?
Tom is encouraging people to come.	Tom đang khuyến khích mọi người đến.
I don't know where Tom went to school.	Tôi không biết Tom đã đi học ở đâu.
Tom is the one who broke the window yesterday.	Tom là người đã làm vỡ cửa sổ ngày hôm qua.
It's hard to believe that Tom would do what you said he did.	Thật khó để tin rằng Tom sẽ làm những gì bạn đã nói là anh ấy đã làm.
Tom works as a mechanic, right?	Tom làm thợ máy, phải không?
Looks like Tom is planning to stay in Boston for another three weeks.	Có vẻ như Tom đang có kế hoạch ở lại Boston trong ba tuần nữa.
I should have handled it myself.	Tôi lẽ ra phải tự mình giải quyết chuyện đó.
Did Tom sing well last night?	Tối qua Tom có ​​hát hay không?
She is very affectionate.	Cô ấy rất tình cảm.
Tom hoped that Mary knew she did everything John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết cô ấy đã làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
I spent a lot of time doing that.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
Elephants do not eat meat.	Voi không ăn thịt.
No one knew that Tom would do it.	Không ai biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom says that Mary is hard to win.	Tom nói rằng Mary rất khó thắng.
I told Tom it was urgent.	Tôi đã nói với Tom rằng đó là việc khẩn cấp.
Tom is impossible.	Tom là không thể.
The street in front of our house was empty.	Đường trước nhà chúng tôi vắng tanh.
Tom and Mary are getting married next month.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào tháng tới.
Which text editor do you prefer?	Bạn thích trình soạn thảo văn bản nào hơn?
Tom doesn't know where the library is.	Tom không biết thư viện ở đâu.
I don't think Tom knows what Mary is up to.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang định làm gì.
Tom says he doesn't want to go camping next weekend.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi cắm trại vào cuối tuần tới.
I thought we would never get out of the burning building alive.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ sống sót thoát ra khỏi tòa nhà đang cháy.
Tom said he wanted to help us.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp chúng tôi.
Neither Tom nor Mary has any of them.	Cả Tom và Mary đều không có ai trong số đó.
You should listen to what Tom has to say.	Bạn nên lắng nghe những gì Tom nói.
Tom signed the contract.	Tom đã ký hợp đồng.
How can anyone sleep with all the uproar going on?	Làm sao có ai có thể ngủ được với tất cả sự náo động đang diễn ra?
I think Tom and I can do it alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể làm điều đó một mình.
I'm so glad I'm going to live here.	Tôi rất vui vì tôi sẽ sống ở đây.
It was hard for me to get out of bed this morning.	Thật khó cho tôi để ra khỏi giường sáng nay.
I want to do it, but I don't have the money.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không có tiền.
I would scream out loud if I saw a scorpion in my room.	Tôi sẽ hét rất to nếu tôi nhìn thấy một con bọ cạp trong phòng của mình.
Who is that person?	Người kia là ai?
Tom did not complain.	Tom đã không phàn nàn.
All the children must go to bed before dark.	Tất cả bọn trẻ phải đi ngủ trước khi trời tối.
Tom loves comic books.	Tom thích truyện tranh.
Didn't Tom foresee that?	Tom không đoán trước được điều đó sao?
Tom can't threaten me.	Tom không thể đe dọa tôi.
You have to act smarter.	Bạn phải hành động khôn ngoan hơn.
You will be amazed Tom.	Bạn sẽ kinh ngạc Tom.
That's exactly what I needed.	Đó chính xác là những gì tôi cần.
It's not legal.	Nó không hợp pháp.
Tom was careless, but Mary was not.	Tom đã bất cẩn, nhưng Mary thì không.
Why is my charger not working?	Tại sao bộ sạc của tôi không hoạt động?
Tom knows what he's doing.	Tom biết anh ấy đang làm gì.
Tom is not always good.	Tom không phải lúc nào cũng tốt.
Did you know that Tom is currently in Australia?	Bạn có biết rằng Tom hiện đang ở Úc không?
Tom regrets what he did.	Tom hối hận vì những gì anh ấy đã làm.
Neither Tom nor Mary did it.	Cả Tom và Mary đều không làm điều đó.
I fell asleep on the subway and walked all the way to the end of the line.	Tôi đã ngủ gật trên tàu điện ngầm và đi hết một đoạn đường đến cuối hàng.
I don't think we can do it without everyone's help.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.
Tom will be with me the whole time.	Tom sẽ ở bên tôi suốt thời gian qua.
I think Tom is pretty good at French.	Tôi nghĩ rằng Tom khá giỏi tiếng Pháp.
More than half of the class did not read the book.	Hơn một nửa lớp không đọc cuốn sách.
I heard Tom scream.	Tôi nghe thấy Tom hét lên.
That's a pretty good list.	Đó là một danh sách khá.
I told you I don't know.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết.
I never thought we couldn't do it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom did not lose patience, but Mary did not.	Tom không mất kiên nhẫn, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't like swimming.	Tom không thích bơi.
Why don't we stay a little longer?	Tại sao chúng ta không ở lại lâu hơn một chút?
Tom said that Mary looked very disappointed.	Tom nói rằng Mary trông rất thất vọng.
Why did they ask Tom?	Tại sao họ lại hỏi Tom?
I'm about to do that.	Tôi sắp làm điều đó.
It would be safer to do it the way Tom suggested.	Sẽ an toàn hơn nếu làm điều đó theo cách Tom gợi ý.
I'm definitely not happy about it.	Tôi chắc chắn không hài lòng về nó.
Tom has a hard time admitting when he's wrong.	Tom khó thừa nhận khi mình sai.
Parents hitting their children really make my blood boil.	Cha mẹ đánh con thật khiến tôi sôi máu.
Tom sometimes helps me with my homework.	Tom đôi khi giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom is probably not the best singer in our class.	Tom có ​​lẽ không phải là ca sĩ giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
I know Tom isn't that stupid.	Tôi biết Tom không ngốc như vậy.
You should assume that we won't have enough money to buy everything we want.	Bạn nên cho rằng chúng ta sẽ không có đủ tiền để mua mọi thứ chúng ta muốn.
I bought myself a new suit for the wedding.	Tôi đã mua cho mình một bộ đồ mới cho đám cưới.
Tom rides a roller coaster.	Tom đi tàu lượn siêu tốc.
Why don't you stop them?	Tại sao bạn không ngăn họ lại?
Tell me why Tom can't go.	Nói cho tôi biết tại sao Tom không thể đi.
Your wife called and she wants you to grab a pizza on the way home.	Vợ của bạn đã gọi và cô ấy muốn bạn lấy một chiếc bánh pizza trên đường về nhà.
I think it will be very hot today.	Tôi nghĩ rằng hôm nay trời sẽ rất nóng.
That's not what I thought I would say.	Đó không phải là điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói.
Tom ran home from school.	Tom chạy từ trường về nhà.
Tom has to study hard and catch up with the other students in the class.	Tom phải học tập chăm chỉ và bắt kịp các học sinh khác trong lớp.
Tom glanced around in surprise.	Tom ngạc nhiên liếc nhìn xung quanh.
I spent a fortune fixing my car.	Tôi đã tốn một gia tài để sửa xe.
A trip to Mars could become possible in my lifetime.	Một chuyến đi đến sao Hỏa có thể trở nên khả thi trong cuộc đời tôi.
I'm bored with this weather.	Tôi chán với thời tiết này.
I have been trained very well.	Tôi đã được huấn luyện rất tốt.
Tom said he wanted us to be here by 2:30 on October 20.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi có mặt ở đây trước 2:30 ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't seem as immature as Mary.	Tom dường như không còn non nớt như Mary.
The book on the table belongs to Tom.	Sách trên bàn là của Tom.
Tom and I are not dead yet.	Tom và tôi vẫn chưa chết.
Are you sure that Tom cheated?	Bạn có chắc rằng Tom đã lừa dối?
We know that if we have this problem, others have it too.	Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi gặp vấn đề này, thì những người khác cũng gặp vấn đề này.
Both Tom and Mary look like they've lost a lot of weight.	Cả Tom và Mary đều trông như đã giảm được rất nhiều cân.
Is this your first time playing this game?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn chơi trò chơi này?
Thank you, Tom.	Cảm ơn Tom.
Tom may have hurt himself today.	Tom có ​​thể đã tự làm tổn thương mình hôm nay.
Tom is more extroverted than Mary.	Tom là người hướng ngoại hơn Mary.
Hopefully it's not serious.	Hy vọng rằng nó không nghiêm trọng.
I won't be able to come here tomorrow.	Tôi sẽ không thể đến đây vào ngày mai.
I'm thin.	Tôi gầy.
I think you will do it all day.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó cả ngày.
How can Tom sleep through all this noise?	Làm thế nào Tom có ​​thể ngủ qua tất cả những tiếng ồn này?
I hope this time Tom can get out of jail.	Tôi hy vọng lần này Tom có ​​thể thoát khỏi án tù.
Tom said he didn't see anyone.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy ai cả.
Who would have thought that then Tom had only seven years to live?	Ai có thể nghĩ rằng lúc đó Tom chỉ còn sống được bảy năm?
Tom was all right.	Tom đã đúng tất cả.
Tom is very angry with Mary.	Tom rất tức giận với Mary.
I want to make a collection call to Los Angeles.	Tôi muốn thực hiện một cuộc gọi thu tiền đến Los Angeles.
Tom doesn't like to do that.	Tom không thích làm điều đó.
I think whatever Tom can do, I can do.	Tôi nghĩ bất cứ điều gì Tom có ​​thể làm, tôi có thể làm.
Tom interrupted my train of thought.	Tom cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
I want you to know Tom will be fine.	Tôi muốn bạn biết Tom sẽ ổn.
Take my hand, Tom.	Nắm lấy tay tôi, Tom.
Tom says he's planning to go to a meeting on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi họp vào ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't think it's easy to do.	Tom không nghĩ làm điều đó dễ dàng.
I know that Tom is unlikely to win.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng giành chiến thắng.
Tom tells Mary how old he is.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bao nhiêu tuổi.
Tom didn't expect to do that.	Tom không mong đợi sẽ làm điều đó.
I'll tell Tom that you said "hello".	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã nói "xin chào".
Nothing to lose.	Không còn gì để mất.
Tom tells Mary not to kiss him in public anymore.	Tom nói với Mary đừng hôn anh ta ở nơi công cộng nữa.
I think we should let Tom do it.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom làm điều đó.
Life in the city has never been content with me.	Cuộc sống ở thành phố chưa bao giờ bằng lòng với tôi.
This apple was given to me by Tom.	Quả táo này được Tom tặng cho tôi.
I heard that Tom is very good at it.	Tôi nghe nói rằng Tom rất giỏi khi làm điều đó.
Neither of us thought that Tom would help us.	Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
It's sad here.	Ở đây thật buồn.
I didn't know Tom had an older sister.	Tôi không biết Tom có ​​một người chị gái.
I really want to go to Australia with you.	Tôi thực sự muốn đi Úc với bạn.
Can't we just leave?	Chúng ta không thể rời đi được không?
We haven't had any live classes in a while.	Chúng tôi đã không có bất kỳ lớp học trực tiếp nào trong một thời gian.
I won't do this much longer.	Tôi sẽ không làm điều này lâu hơn nữa.
Tom returned to his room and closed the door.	Tom trở về phòng và đóng cửa lại.
I feel invincible.	Tôi cảm thấy bất khả chiến bại.
Does Tom need a helping hand?	Tom có ​​cần giúp một tay không?
Tom announced his engagement to Mary.	Tom tuyên bố đính hôn với Mary.
If you don't like it here, you can leave.	Nếu bạn không thích nó ở đây, bạn có thể bỏ đi.
Tom is very proud of Mary.	Tom rất tự hào về Mary.
I think Tom might have overslept at my party last night.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã ngủ quên trong bữa tiệc của tôi đêm qua.
I didn't wake up until the phone rang.	Mãi cho đến khi điện thoại reo, tôi mới tỉnh giấc.
Tom and Mary both have new bicycles.	Tom và Mary đều có xe đạp mới.
How do you know Tom plans to go to Boston with Mary?	Làm sao bạn biết Tom dự định đến Boston với Mary?
I can't tell you what we did last night.	Tôi không thể nói với bạn những gì chúng tôi đã làm đêm qua.
You can't go.	Bạn không thể đi.
Tom must have thought Mary would do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
You lied to Tom.	Bạn đã nói dối Tom.
I thought Tom would be the last to do it.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
You don't have to worry about going public.	Bạn không phải lo lắng về việc công khai.
I decided to tell Tom what I needed to do.	Tôi đã quyết định nói với Tom những gì tôi cần làm.
I'm sorry I couldn't be here yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể ở đây ngày hôm qua.
Tom felt amused for a moment.	Tom cảm thấy hứng thú trong giây lát.
I don't think Tom would mind if I used his bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu tôi sử dụng xe đạp của anh ấy.
Have you encountered this type of problem before?	Bạn đã gặp phải loại vấn đề này trước đây chưa?
There is an exit in the back.	Có một lối thoát hiểm ở phía sau.
Tom grabbed his umbrella and headed to the elevator.	Tom chộp lấy chiếc ô của mình và đi đến thang máy.
I think Tom is old.	Tôi nghĩ rằng Tom đã già.
I don't drink anymore.	Tôi không uống nữa.
Tom tried to cover the bruises on his right arm.	Tom cố gắng che đi những vết bầm tím trên cánh tay phải của mình.
I am not a sailor.	Tôi không phải là một thủy thủ.
What exactly did Tom tell you?	Chính xác thì Tom đã nói gì với bạn?
I assume Mary is your girlfriend.	Tôi cho rằng Mary là bạn gái của bạn.
I was furious when Tom said that.	Tôi đã rất tức giận khi Tom nói điều đó.
Tom's body was found in the swamp.	Xác của Tom được tìm thấy trong đầm lầy.
We have to see Tom.	Chúng ta phải gặp Tom.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom saw the accident.	Tom đã nhìn thấy vụ tai nạn.
Tom asked Mary if she knew when John wanted to do it.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John muốn làm điều đó khi nào không.
Tom begged me to help Mary.	Tom cầu xin tôi giúp Mary.
I'm seeing ghosts.	Tôi đang nhìn thấy ma.
You had breakfast, didn't you?	Bạn đã ăn sáng, phải không?
Tom said he was sorry he couldn't help me.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì không thể giúp tôi.
I haven't written to Tom in a long time.	Tôi đã không viết thư cho Tom trong một thời gian dài.
Would you like mustard on your sausage?	Bạn có muốn mù tạt trên xúc xích của bạn?
Tom is trying not to scare anyone.	Tom đang cố gắng không làm ai sợ.
There is too much violence on television.	Có quá nhiều bạo lực trên truyền hình.
Tom hopes Mary likes it here.	Tom hy vọng Mary thích nó ở đây.
That is my goal.	Đó là mục tiêu của tôi.
Tom won't come to the meeting today.	Tom sẽ không đến buổi họp hôm nay.
I ran into Tom this afternoon in the supermarket.	Tôi tình cờ gặp Tom chiều nay trong siêu thị.
I cannot believe this happened.	Tôi không thể tin rằng điều này đã xảy ra.
Why can't I hug you?	Tại sao tôi không thể ôm bạn?
I'm using common sense.	Tôi đang sử dụng lẽ thường.
Can we find something to eat?	Chúng tôi có thể tìm một cái gì đó để ăn?
Don't call anyone.	Đừng gọi bất cứ ai.
I arrived late because of traffic jam.	Tôi đến muộn vì bị kẹt xe.
Can I have a napkin, please?	Làm ơn cho tôi một cái khăn ăn được không?
The dictionary Tom often uses is very large.	Từ điển Tom thường sử dụng rất lớn.
Tom will not be fired.	Tom sẽ không bị sa thải.
I understand why Tom doesn't like Mary.	Tôi hiểu tại sao Tom không thích Mary.
Tom is not what you think he is.	Tom không phải là người như bạn nghĩ.
I know I shouldn't swim here, but I think I can.	Tôi biết tôi không nên bơi ở đây, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm được.
The windows have been raised.	Các cửa sổ đã được nâng lên.
Does Tom have what it takes to manage a team full time?	Tom có ​​những gì cần thiết để quản lý một nhóm toàn thời gian không?
Have you booked the hotel yet?	Bạn đã đặt phòng khách sạn chưa?
Tom doesn't think we'll win.	Tom không nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng.
Tom is afraid that he might get fired.	Tom sợ rằng anh ấy có thể bị sa thải.
I'm sorry you left here.	Tôi xin lỗi vì bạn đã rời khỏi đây.
Tom will go there with me.	Tom sẽ đến đó với tôi.
Tom says he's happy, but he's not.	Tom nói rằng anh ấy rất vui, nhưng anh ấy không như vậy.
I've known that for a while.	Tôi đã biết điều đó trong một thời gian.
They are competing with each other for the job.	Họ đang cạnh tranh với nhau cho công việc.
It was discovered in 2013.	Nó được phát hiện vào năm 2013.
I'm trying my best.	Tôi đang cố gắng trình độ của mình tốt nhất.
I don't care much for coffee.	Tôi không quan tâm nhiều đến cà phê.
Tomorrow it will be cloudy.	Ngày mai trời sẽ nhiều mây.
Tom doesn't often eat at home.	Tom không thường xuyên ăn ở nhà.
I want to read the newspaper as soon as you finish reading it.	Tôi muốn đọc tờ báo ngay sau khi bạn đọc xong.
Tom still has three servants.	Tom vẫn có ba người hầu.
I won't do it the way Tom told me to.	Tôi sẽ không làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với tôi.
I don't want to die in prison.	Tôi không muốn chết trong tù.
The only person here that Tom knows is Mary.	Người duy nhất ở đây mà Tom biết là Mary.
Tom baked an apple pie for Mary.	Tom nướng một chiếc bánh táo cho Mary.
I didn't play tennis yesterday.	Tôi đã không chơi quần vợt ngày hôm qua.
I think it will be interesting to see how much Tom can sell that painting for.	Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi xem Tom có ​​thể bán bức tranh đó với giá bao nhiêu.
A severely injured elephant has gone mad and attacks every creature in its path.	Một con voi bị thương nặng đã trở nên điên cuồng và tấn công mọi sinh vật trên đường đi của nó.
There was a time when I couldn't find a place to park.	Đã có lúc tôi không thể tìm được chỗ để đậu.
Tom is obviously very good with his hands.	Tom rõ ràng là rất giỏi với đôi tay của mình.
You think Tom wouldn't do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
I don't think there's anything to worry about.	Tôi không nghĩ rằng có gì phải lo lắng.
Tom doesn't have to eat anything he doesn't want to eat.	Tom không cần phải ăn bất cứ thứ gì mà anh ấy không muốn ăn.
I'm so proud of Tom.	Tôi rất tự hào về Tom.
I was surprised when Tom told me Mary didn't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary không cần phải làm vậy.
Tom asked Mary how to cook fish.	Tom hỏi Mary cách nấu cá.
Tom explores underwater caves.	Tom khám phá hang động dưới nước.
I don't admit anything.	Tôi không thừa nhận bất cứ điều gì.
I think Tom should lie to Mary about what he's up to.	Tôi nghĩ Tom nên nói dối Mary về những gì anh ấy định làm.
You're obviously too drunk to drive home.	Rõ ràng là bạn quá say để lái xe về nhà.
I think Tom is unreliable.	Tôi nghĩ rằng Tom không đáng tin cậy.
I know it's very unlikely that we could sell all of these.	Tôi biết rất khó có khả năng chúng tôi có thể bán tất cả những thứ này.
I know Tom as a man and Mary as a woman.	Tôi biết Tom là tên đàn ông và Mary là tên phụ nữ.
The three girls followed Tom.	Ba cô gái đi theo Tom.
They have lost all credibility.	Họ đã mất hết uy tín.
Tom shouldn't drink at all.	Tom không nên uống chút nào.
I hope Tom didn't do it again.	Tôi hy vọng Tom đã không làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom knows how much coffee Mary drinks each day.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày.
Why don't you go back to where you came from?	Tại sao bạn không quay trở lại nơi bạn đã xuất phát?
Tom vowed to keep fighting.	Tom thề sẽ tiếp tục chiến đấu.
Tom has been invited to Australia.	Tom đã được mời đến Úc.
Did you know that Tom is an extremely gifted artist?	Bạn có biết rằng Tom là một nghệ sĩ cực kỳ có năng khiếu?
I don't want Tom to be angry.	Tôi không muốn Tom tức giận.
Drywall is made from plaster.	Vách thạch cao được làm từ thạch cao.
I will take it easy.	Tôi sẽ từ tốn.
I worked very hard.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom's wife is just as stubborn as he is.	Vợ của Tom cũng bướng bỉnh không kém gì anh ấy.
I don't give Tom your phone number.	Tôi không cho Tom biết số điện thoại của bạn.
I think I forgot to lock the door.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên khóa cửa.
I have always distrusted you.	Tôi đã luôn không tin tưởng bạn.
I'll see Tom tomorrow at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai lúc 2:30.
Tom and I always get along.	Tom và tôi luôn hòa thuận với nhau.
I drive a limo.	Tôi lái một chiếc limo.
I don't think I want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một mình.
Tom studied French with Mary two or three times a week.	Tom đã học tiếng Pháp với Mary hai hoặc ba lần một tuần.
Tom's company was sued.	Công ty của Tom đã bị kiện.
I don't really have any close friends.	Tôi thực sự không có bất kỳ người bạn thân nào.
Tom has to leave early.	Tom phải về sớm.
He has at most $100.	Anh ta có nhiều nhất là 100 đô la.
Tom won't show it to anyone else.	Tom sẽ không cho bất kỳ ai khác xem.
Is this homemade marmalade?	Đây có phải là mứt cam tự làm không?
Tom made a good suggestion.	Tom đã đưa ra một gợi ý hay.
Tom was in Boston last week, but I don't know if he's still there.	Tom đã ở Boston tuần trước, nhưng tôi không biết liệu anh ấy có còn ở đó không.
How do you know it belongs to Tom?	Làm sao bạn biết nó thuộc về Tom?
Tom caused the problem.	Tom đã gây ra vấn đề.
I am also in danger.	Tôi cũng đang gặp nguy hiểm.
The way Tom did it was stupid.	Cách Tom làm điều đó thật ngu ngốc.
Tom hasn't seen Mary since 2013.	Tom đã không gặp Mary kể từ năm 2013.
Tom clearly doesn't want it.	Tom rõ ràng là không muốn nó.
I look forward to going to the zoo.	Tôi mong muốn được đến sở thú.
Tom asked me why I work so hard.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại làm việc chăm chỉ như vậy.
I lied to Tom when I said I didn't.	Tôi đã nói dối Tom khi tôi nói rằng tôi không làm vậy.
Tom always checks the caller ID before he answers his phone.	Tom luôn kiểm tra ID người gọi trước khi anh ta trả lời điện thoại của mình.
Tom plans to stay in Australia.	Tom dự định ở lại Úc.
I don't think I can commit suicide.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể tự tử.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
In the meantime, get yourself something to eat.	Trong khi chờ đợi, hãy kiếm cho mình thứ gì đó để ăn.
I plugged in the TV.	Tôi đã cắm TV.
The ball bounced high in the air.	Quả bóng bật cao trong không trung.
Tom says I look unconvincing.	Tom nói rằng tôi trông không thuyết phục.
Why doesn't Tom want to do that?	Tại sao Tom không muốn làm điều đó?
Tom admitted that he wasn't really the first to do it.	Tom thừa nhận rằng anh không thực sự là người đầu tiên làm điều đó.
Tom was hiding in the mountains.	Tom đã trốn trên núi.
That won't go away.	Điều đó sẽ không biến mất.
I'll go out with Tom.	Tôi sẽ đi chơi với Tom.
Tom almost never wears jeans.	Tom hầu như không bao giờ mặc quần jean.
I know Tom is ridiculous.	Tôi biết Tom thật lố bịch.
Many life forms are disappearing.	Nhiều dạng sống đang biến mất.
I think you will be happy for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc cho Tom.
Tom is worried.	Tom đang lo lắng.
Tom really likes Boston a lot.	Tom thực sự thích Boston rất nhiều.
This is not real.	Điều này không có thật.
He took off his overcoat.	Anh ta cởi áo khoác ngoài.
We better win.	Tốt hơn chúng ta nên giành chiến thắng.
Can Tom eat everything you put on his plate?	Tom có ​​thể ăn tất cả những gì bạn bày trên đĩa của anh ấy không?
I asked Tom to close the window.	Tôi yêu cầu Tom đóng cửa sổ.
I was very hungry at lunchtime.	Tôi đã rất đói vào giờ ăn trưa.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó được.
I don't need to go with you.	Tôi không cần phải đi với bạn.
This is your ticket.	Đây là vé của bạn.
I know that Tom should do it inside.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó bên trong.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
She died at the age of 54.	Bà qua đời ở tuổi 54.
Will you send this letter by air?	Bạn sẽ gửi bức thư này bằng đường hàng không?
Tom says he hopes Mary wants to do it too.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cũng muốn làm điều đó.
You wouldn't be so busy if Tom had helped.	Bạn sẽ không bận như vậy nếu Tom đã giúp.
Tickets are $30 per person and can be purchased in advance or at the door.	Vé là $ 30 một người và có thể được mua trước hoặc tại cửa.
Tom told me the picnic was cancelled.	Tom nói với tôi chuyến dã ngoại đã bị hủy bỏ.
You can pass unnoticed in a city, but not in a village.	Bạn có thể vượt qua không được chú ý trong một thành phố, nhưng trong một ngôi làng thì không thể.
Tom said he knew he might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
I'm an old friend of Tom's father.	Tôi là bạn cũ của bố Tom.
Tom's mother doesn't believe him.	Mẹ của Tom không tin anh ta.
Tom said he was at your friend's house yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy đã ở nhà bạn vào chiều hôm qua.
Can I do it with Tom?	Tôi có thể làm điều đó với Tom không?
Tom still says he doesn't blame me.	Tom vẫn nói rằng anh ấy không đổ lỗi cho tôi.
Tom hasn't seen Mary for three months.	Tom đã không gặp Mary trong ba tháng.
Tom said he wouldn't do it.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom never talked about you.	Tom chưa bao giờ nói về bạn.
I've done that all my life.	Tôi đã làm điều đó cả đời mình.
You cannot be in two places at the same time.	Bạn không thể ở hai nơi cùng một lúc.
I thought I could do it without any help.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom started laughing uncontrollably.	Tom bắt đầu cười không kiểm soát.
Tom didn't know that he needed to do it today.	Tom không biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom is not the man he was three years ago.	Tom không phải là người của ba năm trước.
Tom is downstairs.	Tom đang ở tầng dưới.
Tom told me you were here.	Tom nói với tôi rằng bạn đã ở đây.
This is something I don't understand.	Đây là điều mà tôi không hiểu.
She promised to give me a ring.	Cô ấy đã hứa sẽ tặng tôi một chiếc nhẫn.
Tom and John both say they love Mary.	Tom và John đều nói rằng họ yêu Mary.
We didn't live in Australia very long.	Chúng tôi không sống ở Úc lâu lắm.
I will take it easy for a few days.	Tôi sẽ từ tốn trong vài ngày.
Tom has no interpersonal skills.	Tom không có kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân với nhau.
This novel is so easy that even a child can read it.	Cuốn tiểu thuyết này dễ đến nỗi ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đọc được.
I fear what is about to happen.	Tôi sợ hãi những gì sắp xảy ra.
Does Tom live here with you?	Tom có ​​sống ở đây với bạn không?
I don't want Tom to see it.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy nó.
Tom didn't know that Mary would kiss him.	Tom không biết rằng Mary sẽ hôn anh.
My parents are away on business and I stay at home alone.	Bố mẹ tôi đi công tác xa và tôi ở trong nhà một mình.
I need to find a way to make money.	Tôi cần tìm cách kiếm tiền.
I can't take on any more jobs.	Tôi không thể đảm nhận bất kỳ công việc nào nữa.
Why did you decline Tom's invitation?	Tại sao bạn lại từ chối lời mời của Tom?
His fingers glided quickly over the keys.	Những ngón tay anh lướt nhanh trên các phím đàn.
Tom has a problem with that.	Tom có ​​một vấn đề với điều đó.
Tom said that neither his father nor his mother had ever been to Boston.	Tom nói rằng cả cha và mẹ của anh đều chưa từng đến Boston.
The girl squeezed the doll affectionately.	Cô gái siết chặt búp bê một cách trìu mến.
Tom is a man you can trust.	Tom là một người đàn ông mà bạn có thể tin tưởng.
I will do it the way I always do.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách tôi luôn làm.
Tom told me that he thought Mary was ugly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xấu xí.
What kind of book do you like?	Bạn thích đọc loại sách nào?
Tom is partly to blame.	Tom là một phần đáng trách.
I was able to do what I wanted.	Tôi đã có thể làm những gì tôi muốn.
I have never said this to anyone before.	Tôi chưa bao giờ nói điều này trước đây với bất kỳ ai.
I will not be afraid.	Tôi sẽ không sợ hãi.
Tom is about to commit suicide.	Tom định tự sát.
Go ahead and eat as much as you like.	Hãy tiếp tục và ăn bao nhiêu tùy thích.
I think it's time for me to call it a layoff.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải gọi nó là nghỉ việc.
Can you see anything that might be causing the problem?	Bạn có thể thấy bất kỳ điều gì có thể gây ra sự cố không?
Our money is being spent.	Tiền của chúng tôi đang được tiêu.
I just saw your post.	Tôi vừa xem bài viết của bạn.
I'm trying to do what's right.	Tôi đang cố gắng làm những gì đúng.
I know that you are there somewhere.	Tôi biết rằng bạn đang ở đó ở một nơi nào đó.
I'm just here to find out who took Tom.	Tôi chỉ ở đây để tìm xem ai đã lấy Tom.
Whenever my uncle comes, he brings us some nice things.	Bất cứ khi nào chú tôi đến, ông ấy đều mang một số thứ tốt đẹp đến cho chúng tôi.
Tom's dog is much larger than Mary's dog.	Con chó của Tom lớn hơn nhiều so với con chó của Mary.
I don't know why Tom wasn't here yesterday.	Tôi không biết tại sao Tom không ở đây ngày hôm qua.
We don't have enough money to buy everything we need.	Chúng ta không có đủ tiền để mua mọi thứ chúng ta cần.
Tom was surprised when Mary kissed him.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary hôn anh.
Tom followed Mary.	Tom đã đi theo Mary.
I asked Tom why he was not happy.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không hạnh phúc.
Tom wants to come to Australia with us, but Mary says she won't go if he comes with us.	Tom muốn đến Úc với chúng tôi, nhưng Mary nói rằng cô ấy sẽ không đi nếu anh ấy đi cùng chúng tôi.
How many times has Tom gone camping?	Tom đã đi cắm trại bao nhiêu lần?
Tom was proud of himself.	Tom đã tự đề cao.
I don't have time to do that.	Tôi không có thời gian để làm điều đó.
The young girl sighed.	Cô gái trẻ thở dài.
I have a grandson who is in his final year of high school.	Tôi có một cháu trai đang học năm cuối cấp ba.
I know that Tom is not going to Boston with you.	Tôi biết rằng Tom không định đi Boston với bạn.
I know that Tom is not used to getting up early.	Tôi biết rằng Tom không quen dậy sớm.
That's what we need to buy.	Đó là thứ chúng ta cần mua.
I have three hours to finish this report.	Tôi có ba giờ để viết xong báo cáo này.
Tom should have bowed earlier.	Tom lẽ ra nên cúi chào sớm hơn.
Tom thinks doing that might be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý kiến ​​hay.
Tom made Mary wash his car for him.	Tom bắt Mary rửa xe cho anh ấy.
Give me an example. 	Cho tôi một ví dụ.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
Tom took opportunities that I didn't.	Tom đã nắm lấy những cơ hội mà tôi đã không lấy.
Do you think Tom can't do the job himself?	Bạn có cho rằng Tom không thể tự mình làm công việc?
All university students have access to the school library.	Tất cả sinh viên của trường đều có quyền truy cập vào thư viện của trường.
Tom is not so handsome.	Tom không đẹp trai như vậy.
I know a good place to eat.	Tôi biết một nơi tốt để ăn.
He has the freedom to do what he thinks is right.	Anh ta có quyền tự do làm những gì anh ta cho là đúng.
Tom and Mary are the only survivors.	Tom và Mary là những người sống sót duy nhất.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
Tom said that Mary knew he might not need to do it until 2:30.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh có thể không cần phải làm điều đó cho đến 2:30.
I still can't remember where I left my keys.	Tôi vẫn không thể nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
Mirror is blurred.	Gương bị mờ.
You were speeding.	Bạn đã chạy quá tốc độ.
Where's my ball?	Quả bóng của tôi đâu?
In Thailand, people use coconuts for food, drinks and toys.	Ở Thái Lan, người ta dùng dừa làm đồ ăn, thức uống và đồ chơi.
Don't forget to turn off the lights.	Đừng quên tắt đèn.
I have no doubt that Tom will succeed.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ thành công.
You are shining in a positive way.	Bạn đang tỏa sáng một cách tích cực.
Anytime you need anything, just let me know.	Bất cứ lúc nào bạn cần bất cứ điều gì, chỉ cần cho tôi biết.
Tom died in a train crash.	Tom chết trong một vụ tai nạn xe lửa.
The President is an ordinary person.	Tổng thống là một người bình thường.
Tom is checking ID.	Tom đang kiểm tra ID.
Don't tell me you didn't see it.	Đừng nói với tôi là bạn không nhìn thấy nó.
Don't you find that irresponsible?	Bạn không thấy điều đó thật vô trách nhiệm sao?
I cook Thai better than Mexican.	Tôi nấu món Thái giỏi hơn món Mexico.
After you leave, things don't get any better.	Sau khi bạn rời đi, mọi thứ không khá hơn chút nào.
There's nothing to fear.	Không có gì phải sợ.
Tom is harmless.	Tom vô hại.
I know that you can do it tomorrow if you want.	Tôi biết rằng bạn có thể làm điều đó vào ngày mai nếu bạn muốn.
That's how it works.	Đó là cách nó hoạt động.
Tom noticed that Mary hadn't even started cooking dinner yet.	Tom nhận thấy Mary thậm chí còn chưa bắt đầu nấu bữa tối.
I have to admit that I have never enjoyed doing that.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ thích làm điều đó.
Tom was with a group of his friends.	Tom đã ở với một nhóm bạn của anh ấy.
Tom doesn't manipulate, but Mary does.	Tom không thao túng, nhưng Mary thì có.
You will die in prison.	Bạn sẽ chết trong tù.
Tom is busier than Mary.	Tom bận hơn Mary.
Tom did a lot of things right.	Tom đã làm rất nhiều điều đúng.
I didn't think Tom would be so angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tức giận như vậy.
Tom walked over to Mary's desk.	Tom bước đến bàn của Mary.
I can get to the station before you do.	Tôi có thể đến nhà ga trước khi bạn làm.
Is it okay if I ask Tom to help me?	Có ổn không nếu tôi nhờ Tom giúp tôi?
Train to platform 5.	Tàu đến sân ga số 5.
Tom seems happy.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc.
Tom might still be jealous.	Tom có ​​thể vẫn còn ghen tị.
Tom is always very friendly.	Tom luôn tỏ ra rất thân thiện.
Tom couldn't fool Mary.	Tom không thể đánh lừa Mary.
How many hours a day does Tom swim?	Tom bơi bao nhiêu giờ một ngày?
The camel is the ship of the desert.	Lạc đà là con tàu của sa mạc.
Tell Tom to do it ASAP.	Hãy nói Tom làm điều đó càng sớm càng tốt.
I'm tired, but I still have a lot of work to do.	Tôi mệt, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
Tom tricked Mary into doing her job for him.	Tom đã lừa Mary làm công việc của mình cho anh ta.
I did what I could for you.	Tôi đã làm những gì tôi có thể cho bạn.
I wonder why Tom doesn't want to go to Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Úc.
Tom doesn't work part-time.	Tom không làm việc bán thời gian.
I asked if anyone had seen Tom.	Tôi hỏi có ai đã nhìn thấy Tom chưa.
I think we need to make some changes.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thực hiện một số thay đổi.
Spider bites are much less dangerous than scorpion stings.	Vết cắn của nhện ít nguy hiểm hơn nhiều so với vết đốt của bọ cạp.
Tom and Mary both seem very happy.	Tom và Mary đều có vẻ rất vui.
I think Tom ate my piece of cake.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ăn miếng bánh của tôi.
This is the kind of show that Tom likes to watch.	Đây là loại chương trình mà Tom thích xem.
I don't want to change that.	Tôi không muốn thay đổi điều đó.
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó.
You should assume that Tom won't help us at all.	Bạn nên cho rằng Tom sẽ không giúp chúng ta chút nào.
Tom is safe.	Tom vẫn an toàn.
The scenery is breathtaking.	Khung cảnh thật ngoạn mục.
I have a workshop in my garage.	Tôi có một xưởng trong ga ra của mình.
I'm not a good swimmer like you.	Tôi không bơi giỏi như bạn.
Does Tom have a hoarse voice?	Tom có ​​bị khản giọng không?
Maybe you can show me how it's done someday.	Có lẽ bạn có thể chỉ cho tôi cách nó được thực hiện vào một ngày nào đó.
This is a photo of my wife on the beach.	Đây là một bức ảnh chụp vợ tôi trên bãi biển.
Tom is irritable, but Mary is not.	Tom thì cáu kỉnh, nhưng Mary thì không.
Tom usually wears a hat like yours.	Tom thường đội một chiếc mũ giống như của bạn.
You are taking Tom too seriously.	Bạn đang quá coi trọng Tom.
When he got to Narita, he called me.	Khi đến Narita, anh ấy đã gọi điện cho tôi.
I saw some girls picking chrysanthemums.	Tôi thấy một số cô gái đang hái hoa cúc.
I appreciate everything you've done for us.	Tôi đánh giá cao mọi thứ bạn đã làm cho chúng tôi.
I know that Tom is also a teacher.	Tôi biết rằng Tom cũng là một giáo viên.
Tom should talk to his lawyer.	Tom nên nói chuyện với luật sư của anh ấy.
Tom told me he's not in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ở Boston.
When Tom found out, he was furious.	Khi Tom biết được điều đó, anh ấy đã rất tức giận.
I'm the pitcher.	Tôi là người ném bóng.
Most of Tom's friends know that he doesn't speak French very well.	Hầu hết bạn bè của Tom đều biết anh ấy nói tiếng Pháp không tốt.
I suspect Tom is still up.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn lên.
I don't think you should go.	Tôi không nghĩ bạn nên đi.
I don't have anything new to report.	Tôi không có bất cứ điều gì mới để báo cáo.
Visiting Tom is a good idea.	Đến thăm Tom là một ý kiến ​​hay.
Tom noticed Mary sitting alone in the corner.	Tom nhận thấy Mary đang ngồi một mình trong góc.
Tom shouldn't be working today.	Tom không nên làm việc hôm nay.
I think Tom probably won't believe Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ không tin Mary.
Please fasten your seat belt and prepare to depart.	Vui lòng thắt dây an toàn và chuẩn bị khởi hành.
Tom did a lot of really good things.	Tom đã làm rất nhiều điều thực sự tốt.
I don't think I was unkind.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã không tử tế.
Tom told Mary not to be so inquisitive.	Tom nói với Mary đừng tọc mạch như vậy.
Tom said he was afraid to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sợ làm điều đó một mình.
Tom says he's glad Mary didn't win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã không giành chiến thắng.
I know Tom would love that.	Tôi biết Tom sẽ thích điều đó.
I ate at three restaurants last week. 	Tôi đã ăn ở ba nhà hàng tuần trước.
I like all three of them.	Tôi thích cả ba người trong số họ.
Tom knew it was Mary who wrote the letter.	Tom biết chính Mary là người đã viết thư.
I don't give up that easily.	Tôi không dễ dàng từ bỏ điều đó.
I know that Tom is not afraid of anyone.	Tôi biết rằng Tom không sợ bất kỳ ai.
Tom is moving out.	Tom đang chuyển ra ngoài.
I know something happened.	Tôi biết có chuyện gì đó xảy ra.
I really don't think there will be any trouble.	Tôi thực sự không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ rắc rối nào.
What he said makes no sense to me.	Những gì anh ấy nói không có ý nghĩa đối với tôi.
I know that Tom is not a healthy guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai khỏe mạnh.
Tom never spoke to Mary.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với Mary.
Tom and Mary don't want to see the same movie.	Tom và Mary không muốn xem cùng một bộ phim.
Torn gas tanks can be seen in the street after the rioters have left.	Có thể nhìn thấy những thùng xăng bị xé toạc trên đường sau khi những kẻ bạo loạn đã rời đi.
Tom has changed.	Tom đã thay đổi.
I dreamed that you came to save me.	Em đã từng mơ thấy anh đến cứu em.
You cannot trust Tom.	Bạn không thể tin tưởng vào Tom.
There is something strange about Tom today.	Có điều gì đó kỳ lạ về Tom hôm nay.
Tom raps on the window.	Tom đọc rap trên cửa sổ.
Tom feels that Mary is lying.	Tom cảm thấy rằng Mary đang nói dối.
Is it true that you own a gun?	Có đúng là bạn sở hữu một khẩu súng không?
What do you do when you have a cold?	Bạn làm gì khi bị cảm?
He is an old scammer.	Anh ta là một kẻ lừa đảo cũ.
You are wrong. 	Bạn sai rồi.
Tom plays the clarinet, not the saxophone.	Tom chơi kèn clarinet, không phải kèn saxophone.
We hope to find a solution to this problem in the near future.	Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề này trong tương lai gần.
Tom heard a gunshot just as he was opening the door.	Tom nghe thấy một tiếng súng ngay khi anh ta đang mở cửa.
There's no way I can get this done tomorrow.	Không có cách nào tôi có thể hoàn thành việc này vào ngày mai.
Tom has a very special way of doing it.	Tom có ​​một cách rất đặc biệt để làm điều đó.
Elephants are the largest land animals in the world.	Voi là loài động vật trên cạn lớn nhất thế giới.
I have lived in Australia since I was three years old.	Tôi đã sống ở Úc từ khi tôi ba tuổi.
I want Tom to come to Boston to visit his uncle.	Tôi muốn Tom đến Boston để thăm chú của anh ấy.
I don't understand why I shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi không nên làm như vậy.
Why doesn't Tom like Australia?	Tại sao Tom không thích Úc?
Tom went down to the basement to see what happened to the furnace.	Tom xuống tầng hầm để xem có chuyện gì xảy ra với lò.
Tom said he didn't think Mary could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom asked his secretary to make three copies of the contract.	Tom đã yêu cầu thư ký của anh ấy làm ba bản sao của hợp đồng.
Toss them on top.	Quăng chúng lên trên.
Is this Tom's wife?	Đây có phải là vợ của Tom không?
Are you worried about swine flu?	Bạn có lo lắng về bệnh cúm lợn không?
Tom answered all of Mary's questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của Mary.
Tom and Mary want to go to Boston together.	Tom và Mary muốn đến Boston cùng nhau.
About thirty firefighters were deployed.	Khoảng ba mươi lính cứu hỏa đã được điều động.
I don't think you like it.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích nó.
Tom, Mary, John and Alice can all do it.	Tom, Mary, John và Alice đều có thể làm được điều đó.
You should ask Tom's permission to do that.	Bạn nên xin phép Tom để làm điều đó.
I worry about what's going to happen to Tom.	Tôi lo lắng về những gì sắp xảy ra với Tom.
Tom is not an honest man.	Tom không phải là một người đàn ông trung thực.
This is Tom's yard.	Đây là sân của Tom.
It's too bad that Tom can't attend today's meeting.	Thật là tệ khi Tom không thể tham dự cuộc họp hôm nay.
Don't you come in?	Anh không vào trong à?
If I don't have money with you today, I can pay you tomorrow.	Nếu hôm nay anh không có tiền với em thì ngày mai anh có thể trả cho em.
Tom really thinks we have to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó.
Tom is lying between his teeth.	Tom đang nói dối trong kẽ răng.
I only tell you this because you are my friend.	Tôi chỉ nói với bạn điều này bởi vì bạn là bạn của tôi.
I don't think Tom knows for sure when Mary will do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chắc chắn khi nào Mary sẽ làm điều đó.
Please don't make me go to school.	Làm ơn đừng bắt tôi đi học.
What do you have for us?	Bạn có gì cho chúng tôi?
Tom tried everything.	Tom đã thử mọi thứ.
I collect comic books.	Tôi sưu tầm truyện tranh.
I was late so I didn't hear everything clearly.	Tôi đến muộn nên không nghe rõ mọi chuyện.
Tom has been contacted.	Tom đã được liên hệ.
Tom made a bad choice.	Tom đã thực hiện một lựa chọn tồi tệ.
I doubt Tom will be coming to Boston next week.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không đến Boston vào tuần tới.
I know Tom won't help Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I didn't hear anyone.	Tôi không nghe thấy ai cả.
Tom said that he thought he knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary dự định làm.
Most Britons are conservative.	Hầu hết người Anh đều bảo thủ.
Tom barely spoke.	Tom hầu như không nói.
I looked at Tom and saw that he was still smiling.	Tôi nhìn Tom và thấy anh ấy vẫn đang cười.
Both of Tom's uncles live in Australia.	Cả hai người chú của Tom đều sống ở Úc.
What do you and Tom have to talk about?	Bạn và Tom có ​​gì để nói chuyện?
I'm so sorry, but it looks like I lost my umbrella.	Tôi rất xin lỗi, nhưng có vẻ như tôi đã làm mất chiếc ô của mình.
I said good night to my parents and went to bed.	Tôi nói lời chúc ngủ ngon với bố mẹ và đi ngủ.
They called President Roosevelt a pirate.	Họ gọi Tổng thống Roosevelt là cướp biển.
I didn't know that Tom wouldn't care if you did it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không quan tâm nếu bạn làm điều đó một mình.
Why would someone hit Tom?	Tại sao ai đó lại đánh Tom?
We have no classes today.	Hôm nay chúng tôi không có lớp học.
Tom won't let Mary help him.	Tom sẽ không để Mary giúp anh ta.
Mary has an eating disorder.	Mary mắc chứng rối loạn ăn uống.
The attacker escaped easily.	Kẻ tấn công đã trốn thoát dễ dàng.
Tom is taking online courses.	Tom đang tham gia các khóa học trực tuyến.
Tom knows that I am at home.	Tom biết rằng tôi đang ở nhà.
I know I might have to do it on Monday.	Tôi biết tôi có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
I doubt that Tom and Mary can't do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thể làm điều đó.
I think you have been asked not to do so anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được yêu cầu không làm như vậy nữa.
Learning can take place in almost any activity we engage in.	Việc học có thể diễn ra trong hầu hết mọi hoạt động mà chúng ta tham gia.
It is your discretion to save money.	Đó là điều thận trọng của bạn để tiết kiệm tiền.
Tom couldn't find the fire extinguisher.	Tom không tìm thấy bình cứu hỏa.
Tom is the one who drew this picture.	Tom là người đã vẽ bức tranh này.
Tom is sick of all of them.	Tom phát ngán với tất cả chúng.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc lịch sự.
Tom is a strong kid.	Tom là một đứa trẻ mạnh mẽ.
I've been riding for so long, I'm starting to smell like my horse.	Tôi đã cưỡi rất lâu rồi, tôi bắt đầu có mùi như con ngựa của mình.
Tom knew in advance that it would happen.	Tom biết trước rằng điều đó sẽ xảy ra.
Investigators are trying to determine the cause of today's fire.	Các nhà điều tra đang cố gắng xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hôm nay.
I know Tom can't understand French.	Tôi biết Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom has no brothers.	Tom không có anh em nào.
I'll give Tom a hand.	Tôi sẽ giúp Tom một tay.
I heard that Tom and Mary are getting married in October.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary sẽ kết hôn vào tháng 10.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên làm gì.
I suspect Tom didn't do this.	Tôi nghi ngờ Tom đã không làm điều này.
Tom did it just to buy time.	Tom làm vậy chỉ để câu giờ.
That's exactly how I feel.	Đó chính xác là cảm giác của tôi.
We just finished lunch.	Chúng tôi vừa ăn trưa xong.
I know Tom is incapable of doing that.	Tôi biết Tom không có khả năng làm được điều đó.
Tom told us he couldn't be of any help.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không thể giúp được gì.
Tom says he has to go to Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Boston vào tuần tới.
I had to change my clothes because I lost weight.	Tôi phải thay đổi quần áo của mình vì tôi đã giảm cân.
I don't know exactly how long we waited.	Tôi không biết chính xác chúng tôi đã đợi bao lâu.
I won't worry about what I can't control.	Tôi sẽ không lo lắng về những gì tôi không thể kiểm soát.
Do you think Tom will let us go?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để chúng tôi đi?
How are you going to convince Tom?	Bạn định thuyết phục Tom như thế nào?
That is extremely stupid.	Điều đó thật vô cùng ngu ngốc.
We really don't have much of a choice, do we?	Chúng ta thực sự không có nhiều sự lựa chọn, phải không?
Tom is dating a Canadian.	Tom đang hẹn hò với một người Canada.
A lot of food around the world is wasted.	Rất nhiều thực phẩm trên khắp thế giới bị lãng phí.
Tom's trial was due to begin today, but it has been adjourned.	Phiên tòa xét xử Tom sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay, nhưng nó đã bị hoãn lại.
It will mean a lot to Tom if you show up at his party.	Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với Tom nếu bạn xuất hiện tại bữa tiệc của anh ấy.
Tom works at night.	Tom làm việc vào ban đêm.
Tom looked over his wallet.	Tom nhìn qua ví của mình.
Tom is banned from holding leadership positions.	Tom bị cấm giữ chức vụ lãnh đạo.
Philip II's reign lasted forty years.	Triều đại của Philip II kéo dài bốn mươi năm.
How would you feel if Tom told you he loved you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu Tom nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn?
It is better to go to bed immediately.	Tốt hơn là bạn nên đi ngủ ngay lập tức.
Do you think Tom talked to Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói chuyện với Mary?
You look like you're enjoying yourself.	Bạn trông giống như bạn đang tận hưởng chính mình.
The prince made the whole land know that he was going to marry the poor girl.	Hoàng tử đã làm cho cả vùng đất biết rằng anh sẽ kết hôn với cô gái nghèo.
Mary has long blonde hair.	Mary có mái tóc dài màu vàng.
Tom wants everyone to think he's dead.	Tom muốn mọi người nghĩ rằng anh ấy đã chết.
I am proud to have accomplished such a task.	Tôi tự hào vì đã hoàn thành một nhiệm vụ như vậy.
Tom has a small box in his hand.	Tom có ​​một chiếc hộp nhỏ trong tay.
How many apples do you want me to buy?	Bạn muốn tôi mua bao nhiêu quả táo?
Tom choked.	Tom nghẹt thở.
If I were a rich person, I would buy you a diamond ring.	Nếu tôi là một người giàu có, tôi sẽ mua cho bạn một chiếc nhẫn kim cương.
It is very interesting.	Nó rất hấp dẫn.
Have you ever been called a workaholic?	Bạn đã bao giờ được gọi là một người nghiện công việc chưa?
Tom will probably tell Mary to come home soon.	Tom có ​​lẽ sẽ bảo Mary về nhà sớm.
I had a conversation with Tom about that.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Tom về điều đó.
Tom, Mary, John and Alice can all do it.	Tom, Mary, John và Alice đều có thể làm được điều đó.
Tom is lucky, isn't he?	Tom thật may mắn, phải không?
There's room for one more.	Còn chỗ cho một cái nữa.
Tom never got his money back.	Tom không bao giờ lấy lại được tiền của mình.
Tom covered his face.	Tom che mặt.
Tom said he was very embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy rất xấu hổ.
I don't need a girlfriend.	Tôi không cần bạn gái.
Tom will do very well.	Tom sẽ làm rất tốt.
You are never late.	Bạn không bao giờ muộn.
What else does Tom have to do?	Tom còn phải làm gì nữa?
Many husbands complain about their wives.	Nhiều ông chồng phàn nàn về vợ.
I know that eventually I will have to do it if no one else does it for me.	Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó nếu không ai khác làm điều đó cho tôi.
Terrorists say a nuclear device will operate tomorrow in Boston.	Những kẻ khủng bố cho biết một thiết bị hạt nhân sẽ hoạt động vào ngày mai ở Boston.
Tom paid three dollars for a sandwich.	Tom đã trả ba đô la cho một chiếc bánh sandwich.
By the way, what are you doing then?	Nhân tiện, bạn đang làm gì sau đó?
Tom chose not to drive home.	Tom đã chọn không lái xe về nhà.
I advised Tom to stop drinking.	Tôi đã khuyên Tom ngừng uống rượu.
The hunter is lying in wait for the hare.	Người thợ săn đang nằm chờ thỏ rừng.
He is not a smoker.	Anh ấy không phải là người hút thuốc.
I can't study here.	Tôi không thể học ở đây.
Everything is fine.	Mọi thứ vẫn bình thường.
Tom fell asleep and cried.	Tom đã ngủ thiếp đi và khóc.
I don't think Tom would be upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
Do you really think Tom is happy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc?
I know Tom is not as patient as I am.	Tôi biết Tom không kiên nhẫn như tôi.
Tom said Mary thought he might soon be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể sớm được phép làm điều đó.
I think we need to take the time to make sure we're doing it right.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần dành thời gian để đảm bảo rằng chúng ta làm đúng.
A stage was set up in the stadium.	Một sân khấu đã được dựng lên trong sân vận động.
Tom signed the contract.	Tom đã ký hợp đồng.
I didn't know that I was being recorded.	Tôi không biết rằng tôi đang được ghi lại.
Tom has posted several drink recipes on his blog.	Tom đã đăng một số công thức đồ uống trên blog của mình.
I thought you were gone.	Tôi nghĩ bạn đã đi.
I'm sorry you can't come tonight.	Tôi xin lỗi bạn không thể đến tối nay.
The United States has officially ended economic sanctions against Burma.	Hoa Kỳ đã chính thức chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Miến Điện.
Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	Tom sợ làm tổn thương tình cảm của Mary.
It is up to you to complete the mission.	Nó là vào bạn để hoàn thành nhiệm vụ.
Tom doesn't like Mondays.	Tom không thích thứ Hai.
Tom was the first person I met after moving to Boston.	Tom là người đầu tiên tôi gặp sau khi chuyển đến Boston.
Tom tells everyone that he decided not to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã quyết định không làm điều đó.
There's really nothing else to say.	Thực sự không có gì khác để nói.
Don't you know that your taillights are not working?	Bạn không biết rằng đèn hậu của bạn không hoạt động?
I wouldn't do it if I were you.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi là bạn.
Tom denied that he despised Mary.	Tom phủ nhận việc anh ta khinh thường Mary.
I wish I could live in such a beautiful house.	Tôi ước mình có thể sống trong một ngôi nhà đẹp như vậy.
Mary moved slightly with her head.	Mary chuyển động nhẹ bằng đầu.
Tom must have been wrong.	Tom chắc đã sai.
You didn't tell me that Tom had moved to Boston.	Bạn đã không nói với tôi rằng Tom đã chuyển đến Boston.
Tom drinks more than anyone else I know.	Tom uống nhiều hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
The boy admitted to lying.	Cậu bé thừa nhận đã nói dối.
Is there anything else you want me to do?	Có điều gì khác bạn muốn tôi làm?
Without the sun, there would be no life on earth.	Nếu không có mặt trời, sẽ không có sự sống trên trái đất.
I usually go to Australia for my summer holidays, but this year I am planning to go to New Zealand.	Tôi thường đến Úc cho kỳ nghỉ hè của mình, nhưng năm nay tôi dự định đi New Zealand.
Tom is a teenager, right?	Tom là một thiếu niên, phải không?
I have not watered the garden.	Tôi chưa tưới vườn.
That's all you care about, isn't it?	Đó là tất cả những gì bạn quan tâm, phải không?
Tom takes over his father's business.	Tom tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình.
You don't have to do that now, right?	Bạn không cần phải làm điều đó bây giờ, phải không?
I'm really happy because I won 10,000 yen at the horse races.	Tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã thắng 10.000 yên tại các cuộc đua ngựa.
I know some of your students don't like you.	Tôi biết một số học sinh của bạn không thích bạn.
I wonder why Tom thinks it's a good idea.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom was arrested for kidnapping.	Tom bị bắt vì tội bắt cóc.
I don't want to know where you were.	Tôi không muốn biết bạn đã ở đâu.
Tom said that Mary played the flute quite well.	Tom nói rằng Mary thổi sáo khá giỏi.
Tom said he didn't get much of a chance to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom was still holding Mary's hand.	Tom vẫn đang nắm tay Mary.
City officials often have sticky fingers.	Các quan chức thành phố thường có ngón tay dính.
It's fun to learn slang words in a foreign language.	Thật thú vị khi học các từ lóng bằng tiếng nước ngoài.
Tom does it faster than Mary.	Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
You won't care.	Bạn sẽ không quan tâm.
He massaged her feet.	Anh massage chân cho cô.
I don't know any man with both ears pierced.	Tôi không biết người đàn ông nào bị xỏ cả hai tai.
Tom and I speak French to each other all the time.	Tom và tôi nói tiếng Pháp với nhau mọi lúc.
Do you think Tom is happy that it's going to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​vui vì điều đó sẽ xảy ra không?
My favorite Beatles song is "Yesterday".	Bài hát Beatles yêu thích của tôi là "Yesterday".
I told Tom he should go to the hospital.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên đến bệnh viện.
If you have any questions, please feel free to contact us.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tom and Mary are both studying, aren't they?	Tom và Mary đều đang học, phải không?
Tom doesn't want to disappoint his parents.	Tom không muốn làm bố mẹ thất vọng.
"Do you want a drink?" 	"Em có muốn uống một ly không?"
"No thanks. I'm driving."	"Không, cảm ơn. Tôi đang lái xe."
I don't really want to do this.	Tôi không thực sự muốn làm điều này.
Tom plays the saxophone much better than Mary.	Tom chơi saxophone giỏi hơn Mary nhiều.
Tom is not worried about what might happen.	Tom không lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I don't even want to think about what could happen.	Tôi thậm chí không muốn nghĩ về những gì có thể xảy ra.
When I use contact lenses, my eyes feel dry and red.	Khi tôi sử dụng kính áp tròng, mắt tôi cảm thấy khô và đỏ.
Tom needs to talk to you right away.	Tom cần nói chuyện với bạn ngay lập tức.
I heard Tom can do it.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể làm được điều đó.
Remember I'm doing this for Tom, not for you.	Hãy nhớ rằng tôi đang làm điều này cho Tom, không phải cho bạn.
I don't think I'm very pretty.	Tôi không nghĩ rằng tôi rất xinh đẹp.
Tom is a terrible dancer.	Tom là một vũ công khủng khiếp.
I usually read detective stories before going to bed.	Tôi thường đọc truyện trinh thám trước khi đi ngủ.
Do you think it's strange that Tom isn't here?	Bạn có nghĩ rằng thật kỳ lạ khi Tom không có ở đây?
Tom crossed his arms over his chest.	Tom khoanh tay trước ngực.
I will notify you when it is ready.	Tôi sẽ thông báo cho bạn khi nó đã sẵn sàng.
Tom gets paid to do nothing.	Tom được trả tiền để không làm gì cả.
Tom will play baseball tomorrow.	Tom sẽ chơi bóng chày vào ngày mai.
Tom says he can handle it.	Tom nói rằng anh ấy có thể xử lý nó.
The question is easy to understand.	Câu hỏi là dễ hiểu.
I planned to do that.	Tôi đã lên kế hoạch làm điều đó.
We couldn't figure out what the real problem was.	Chúng tôi không thể tìm ra vấn đề thực sự là gì.
Tom is quite competitive.	Tom khá cạnh tranh.
Tom loves going to school.	Tom thích đi học.
It was one of the best views of the whole trip.	Đó là một trong những cảnh đẹp nhất trong cả chuyến đi.
Tom is more than attractive.	Tom còn hơn cả sự hấp dẫn.
Could you please explain that schematic to me?	Bạn có vui lòng giải thích sơ đồ đó cho tôi không?
Did you change the filter?	Bạn đã thay đổi bộ lọc?
Why don't you call and tell me you'll be late?	Tại sao bạn không gọi và cho tôi biết bạn sẽ về muộn?
I expect you to treat Tom with respect.	Tôi mong bạn đối xử với Tom một cách tôn trọng.
I'm going to the airport with Tom.	Tôi sẽ đến sân bay với Tom.
I still haven't decided whether I will attend the party or not.	Tôi vẫn chưa quyết định liệu tôi có tham dự bữa tiệc hay không.
Tom has denied he did it.	Tom đã phủ nhận anh ấy đã làm điều đó.
Tom will call me around six o'clock.	Tom sẽ gọi cho tôi vào khoảng sáu giờ.
How do you know that I don't have it?	Làm thế nào để bạn biết rằng tôi không có nó?
Tom wants me to kiss him.	Tom muốn tôi hôn anh ấy.
How are you, Tom?	Bạn khỏe không, Tom?
I have to help Tom move some furniture.	Tôi phải giúp Tom di chuyển một số đồ đạc.
Tom spent a lot of time upstairs.	Tom đã dành nhiều thời gian ở trên lầu.
Tom was killed in an explosion.	Tom đã bị giết trong một vụ nổ.
Obviously Tom would do it with Mary.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó với Mary.
You don't have to see him coming to the door.	Bạn không cần phải nhìn thấy anh ta đến cửa.
Tom broke the door.	Tom đã phá cửa.
Tom said Mary would probably win.	Tom nói Mary có thể sẽ thắng.
Tom said that he thought Mary seemed desperate to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary dường như tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom is trying to figure out what needs to be done.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì cần phải làm.
My best friend's name is Tom.	Người bạn thân nhất của tôi tên là Tom.
Tom knows that he no longer has to do that.	Tom biết rằng anh ấy không còn phải làm điều đó nữa.
Tom is sorting it out.	Tom đang phân loại nó ra.
I don't know if Tom can do it or not.	Tôi không biết Tom có ​​làm được hay không.
After the death of his father, Tom started drinking heavily.	Sau cái chết của cha mình, Tom bắt đầu uống rượu nhiều.
We will not be able to memorize all the words.	Chúng ta sẽ không thể học thuộc lòng tất cả các từ.
It's hard to blame Tom.	Thật khó để trách Tom.
I will not protect you.	Tôi sẽ không bảo vệ bạn.
He dedicated his life to the conservation of nature.	Ông đã dành cả cuộc đời mình để bảo tồn thiên nhiên.
I know Tom wouldn't mind that.	Tôi biết Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom can do it today.	Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay.
The fire appeared to have started in the stairs.	Đám cháy dường như bắt đầu từ cầu thang.
This is a gun. 	Đây là một khẩu súng.
I hope you are not afraid to use it.	Tôi hy vọng bạn không sợ khi sử dụng nó.
Tom was sleeping when Mary rang the bell.	Tom đang ngủ thì Mary bấm chuông.
Tom was unable to repair the latch.	Tom đã không thể sửa chữa chốt.
We have not had such problems.	Chúng tôi chưa gặp những vấn đề như vậy.
Tom wears blue jeans and a red t-shirt.	Tom mặc quần jean xanh và áo phông đỏ.
Tom told me he was doing some secret work.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm một số công việc bí mật.
Tom doesn't know what it is.	Tom không biết nó là gì.
I could hear someone talking in the next room.	Tôi có thể nghe thấy ai đó nói chuyện trong phòng bên cạnh.
He mustered up the courage to ask to marry him.	Anh lấy hết can đảm để hỏi cưới mình.
It's a dangerous bend. 	Đó là một khúc cua nguy hiểm.
There have been many accidents there.	Đã có nhiều tai nạn ở đó.
You might enjoy doing it.	Bạn có thể thích làm điều đó.
Tom helped me do that.	Tom đã giúp tôi làm điều đó.
Today you get up early.	Hôm nay bạn dậy sớm.
I wish my mom and dad were alive today to see this happen.	Tôi ước mẹ và bố tôi còn sống hôm nay để chứng kiến ​​điều này xảy ra.
Tom is overzealous, isn't he?	Tom có ​​quá khích, phải không?
My mom is a teacher.	Mẹ tôi là một giáo viên.
Hurry up, or you will be late.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ.
Tom will never recover.	Tom sẽ không bao giờ hồi phục.
I thought you said you would do it for free.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó miễn phí.
All Tom wanted was for Mary to leave him alone.	Tất cả những gì Tom muốn là Mary để anh ấy yên.
I miss my teddy bear.	Tôi nhớ con gấu bông của tôi.
Tom plans to start doing that as soon as he can.	Tom dự định bắt đầu làm điều đó ngay khi có thể.
How can Tom do this to Mary?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều này với Mary?
Why did you never tell me you learned French?	Tại sao bạn không bao giờ nói với tôi rằng bạn đã học tiếng Pháp?
Does Tom need to do that?	Tom có ​​cần phải làm điều đó không?
Tom will be here very soon.	Tom sẽ đến đây rất sớm.
I'm sure Tom will be here anytime.	Tôi chắc chắn Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
How are you today?	Hôm nay bạn thế nào?
You like girls, don't you?	Bạn thích con gái, phải không?
This is not bad.	Điều này không tệ.
I think Tom will be worried.	Tôi nghĩ Tom sẽ lo lắng.
I still have the bruise where the mule kicked me.	Tôi vẫn còn vết bầm tím nơi con la đã đá tôi.
You are not the only one with a job.	Bạn không phải là người duy nhất có việc làm.
You hate the idea, don't you?	Bạn ghét ý tưởng, phải không?
You never told me you were a rabbi.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi bạn là một giáo sĩ Do Thái.
We don't quarrel.	Chúng tôi không cãi nhau.
Tom is a minor.	Tom là trẻ vị thành niên.
Tom shouldn't be talking about this.	Tom không nên được nói về điều này.
Okay, now I'm in charge.	Được rồi, bây giờ tôi chịu trách nhiệm.
It is completely irresponsible.	Nó hoàn toàn vô trách nhiệm.
Tom does nothing all day but read.	Tom không làm gì cả ngày ngoài việc đọc.
You don't have to work on Sunday.	Bạn không phải làm việc vào Chủ nhật.
Why don't we fish?	Tại sao chúng ta không câu cá?
There's not enough room in my car for six people.	Không có đủ chỗ trong xe của tôi cho sáu người.
You mean you can't speak French?	Bạn có nghĩa là bạn không thể nói tiếng Pháp?
That movie was a box office failure.	Bộ phim đó là một thất bại phòng vé.
We did pretty well on it.	Chúng tôi đã làm khá tốt về nó.
I am preparing for the entrance exam.	Tôi chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đầu vào.
I thought I would lose more weight.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ giảm cân nhiều hơn nữa.
A little more patience and you will succeed.	Thêm một chút kiên nhẫn, bạn sẽ thành công.
You are a used car seller, right?	Bạn là một người bán xe đã qua sử dụng, phải không?
He doesn't know me.	Anh ấy không biết tôi.
Why don't we try?	Tại sao chúng ta không thử?
Tom doesn't need to know about it.	Tom không cần biết về điều đó.
I did not apply for a job.	Tôi đã không nộp đơn xin việc.
Tom said it was harder to do than he thought.	Tom cho biết để làm được điều đó khó hơn anh nghĩ.
I think Tom is still single.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn độc thân.
This is also my first time to the area.	Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến khu vực này.
He plugged his head into the radio.	Anh ta cắm đầu vào đài.
Tom is a terrible person.	Tom là một người tồi tệ.
Tom says he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom is cautiously optimistic.	Tom lạc quan một cách thận trọng.
What did Tom do with all the money?	Tom đã làm gì với tất cả số tiền?
Tom is walking his dog Mary.	Tom đang dắt chó Mary đi dạo.
I'm really sorry about Tom.	Tôi thực sự xin lỗi về Tom.
I'm not sure I have enough time to clean my room before going to school.	Tôi không chắc mình có đủ thời gian để dọn phòng trước khi đến trường.
If you need a flashlight, you can use this one.	Nếu bạn cần một đèn pin, bạn có thể sử dụng cái này.
Tom is very fast.	Tom rất nhanh.
Tom says he hopes Mary doesn't say she has to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không nói rằng cô ấy phải làm điều đó.
What did Tom say?	Tom đã nói gì?
Tom disagrees with me.	Tom không đồng ý với tôi.
Tom is one of Mary's ex-husbands.	Tom là một trong những người chồng cũ của Mary.
Tom ran out of gas.	Tom hết xăng.
I know Tom won't change.	Tôi biết Tom sẽ không thay đổi.
How does Tom plan to deal with the problem?	Tom dự định đối phó với vấn đề như thế nào?
Tom is usually at home now, isn't he?	Lúc này Tom thường ở nhà, phải không?
It's not the same at all.	Nó không giống nhau chút nào.
The art of imitating life.	Nghệ thuật bắt chước cuộc sống.
I stopped talking to Tom when I saw Mary approaching.	Tôi ngừng nói chuyện với Tom khi thấy Mary đến gần.
"There's a camp!" 	"Có trại!"
Tom exclaimed.	Tom thốt lên.
Don't ask me so many questions. 	Đừng hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy.
Use your head.	Sử dụng đầu của bạn.
You know that I don't need to do that anymore, right?	Bạn biết rằng tôi không cần phải làm điều đó nữa, phải không?
Why would anyone want to steal any of these?	Tại sao có người muốn ăn cắp bất kỳ thứ gì trong số này?
I cannot release.	Tôi không thể giải phóng.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom tells Mary that John doesn't like playing tennis.	Tom nói với Mary rằng John không thích chơi quần vợt.
I don't think any of us will get rich doing this.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta sẽ trở nên giàu có khi làm điều này.
I am folding my skirt.	Tôi đang gấp váy.
You don't look like you're joking.	Bạn không giống như bạn đang đùa.
Tom has been playing trombone for several years.	Tom đã chơi trombone được vài năm.
Tom denied that he did it.	Tom phủ nhận rằng anh ta đã làm điều đó.
Topless beaches are more popular in Europe than in the US.	Những bãi biển để ngực trần phổ biến ở châu Âu hơn ở Mỹ.
I wouldn't bet on it.	Tôi sẽ không đặt cược vào nó.
Tom is not a tailor.	Tom không phải thợ may.
Tom lives in a house built in the 1700s.	Tom sống trong một ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1700.
I don't go out with Tom.	Tôi không đi chơi với Tom.
I didn't know that until yesterday.	Mãi cho đến ngày hôm qua, tôi mới biết điều đó.
I suspect Tom and Mary are being sarcastic.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang mỉa mai.
I have to go to work in three hours.	Tôi phải đi làm trong ba giờ nữa.
I don't think Tom knows much about sports.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về thể thao.
If you want to do that, wait until tomorrow.	Nếu bạn muốn làm điều đó, hãy đợi đến ngày mai.
Tom really worries me.	Tom thực sự làm tôi lo lắng.
I need to be in Boston by 2:30 p.m. tomorrow.	Tôi cần phải có mặt ở Boston trước 2:30 chiều mai.
Tom needs constant supervision.	Tom cần được giám sát liên tục.
The CEO has just resigned.	Giám đốc điều hành vừa từ chức.
Tom doesn't drink tequila.	Tom không uống rượu tequila.
I got the impression that Tom didn't like me.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không thích tôi.
Do you know how long it takes to fly from Boston to Chicago?	Bạn có biết mất bao lâu để bay từ Boston đến Chicago không?
Tom was much more upset than Mary.	Tom còn khó chịu hơn Mary nhiều.
What is written on it?	Có gì được viết trên đó?
Tom bought a coloring machine.	Tom đã mua một chiếc máy tô màu.
Did you see Tom fall?	Bạn có thấy Tom ngã không?
The bus stops right in front of my house.	Xe buýt dừng ngay trước nhà tôi.
Tom wants to move to Boston.	Tom muốn chuyển đến Boston.
You hurt Tom's feelings.	Bạn đã làm tổn thương cảm xúc của Tom.
I keep a flashlight in my glove compartment.	Tôi giữ một chiếc đèn pin trong ngăn đựng găng tay của mình.
Water clarity is excellent.	Độ trong của nước là tuyệt vời.
I have something I need you to do for me.	Tôi có một cái gì đó tôi cần bạn làm cho tôi.
Did you hire Tom?	Bạn đã thuê Tom?
What made you think I wanted to do that?	Điều gì đã khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó?
Tom thought he wouldn't be able to cheer Mary up.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm Mary vui lên.
I need a new pair of sneakers.	Tôi cần một đôi giày thể thao mới.
It will take us at least three hours to do it.	Chúng tôi sẽ mất ít nhất ba giờ để làm điều đó.
Tom isn't here either.	Tom cũng không có ở đây.
Tom took a nap.	Tom chợp mắt.
Tom suggested another way to do this.	Tom đã đề xuất một cách khác để làm điều này.
Tom agrees that we should do it.	Tom đồng ý rằng chúng ta nên làm điều đó.
Tom says that he needs to sort things out.	Tom nói rằng anh ấy cần sắp xếp một vài thứ.
What is the most popular dog in the world?	Con chó phổ biến nhất trên thế giới là gì?
Tom says he wants to change.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay đổi.
Tom realizes he is a suspect.	Tom nhận ra mình là một kẻ tình nghi.
We went to a small hotel on the edge of town.	Chúng tôi đến một khách sạn nhỏ ngay rìa thị trấn.
You should tell Tom that Mary doesn't want to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom said Mary thought he might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
The explanations are too complicated and should be simplified.	Các giải thích quá phức tạp và nên được đơn giản hóa.
I need a fire extinguisher.	Tôi cần một bình cứu hỏa.
I know that Tom doesn't want to do that to you.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với bạn.
Tom says he feels good.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt.
You can't tell anyone what I just told you.	Bạn không thể nói cho ai biết điều tôi vừa nói với bạn.
I just went to the post office to buy some stamps.	Tôi vừa đến bưu điện để mua một số con tem.
Is it okay if I ask you a few medical questions?	Có được không nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi y tế?
Tom is coming around.	Tom đang đến xung quanh.
I assure you that I will not be late.	Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ không đến muộn.
You didn't notice it?	Bạn không nhận thấy nó?
Tom is not the one who did this.	Tom không phải là người đã làm điều này.
How many languages ​​do you think you are fluent in?	Bạn cho rằng mình thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ?
I wish I had the courage to say my feelings.	Tôi ước mình có đủ can đảm để nói ra cảm xúc của mình.
You have to fix it.	Bạn phải sửa nó.
I'm afraid I have no other choice.	Tôi e rằng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tom is a medical examiner.	Tom là một giám định y khoa.
Looks like Tom is still healthy.	Có vẻ như Tom vẫn khỏe mạnh.
Now Tom can walk.	Bây giờ Tom có ​​thể đi bộ.
We'll see Tom tomorrow.	Chúng ta sẽ gặp Tom vào ngày mai.
I think you bought the ticket.	Tôi nghĩ bạn đã mua vé.
I don't think we'll see each other again.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tom looked up from his book.	Tom nhìn lên từ cuốn sách của mình.
Don't ride your bike on the sidewalk.	Đừng đi xe đạp trên vỉa hè.
Tom told me that he thought Mary was confusing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang khó hiểu.
I see Tom standing near the window.	Tôi thấy Tom đang đứng gần cửa sổ.
Tom has never had a girlfriend.	Tom chưa bao giờ có bạn gái.
How much did you spend while in Boston?	Bạn đã tiêu bao nhiêu khi ở Boston?
It would be nice to do it this week.	Sẽ rất tốt nếu làm điều đó trong tuần này.
I know Tom knows that Mary may not need to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom says Mary should be more careful.	Tom nói Mary nên cẩn thận hơn.
Tom assumed that Mary knew why John was in the hospital.	Tom cho rằng Mary biết tại sao John lại ở trong bệnh viện.
He operates the new machine.	Anh ta vận hành chiếc máy mới.
Tom refuses to pay the bill.	Tom từ chối thanh toán hóa đơn.
I'm not sleepy.	Tôi không buồn ngủ.
I like the glasses you are wearing.	Tôi thích cặp kính mà bạn đang đeo.
Tom handed the package to me.	Tom đưa gói hàng cho tôi.
The snow landscape is very beautiful.	Phong cảnh tuyết rất đẹp.
It won't end well.	Nó sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Tom thinks nothing bad can happen to him.	Tom nghĩ rằng không có điều gì tồi tệ có thể xảy ra với anh ấy.
I think that's hard to answer.	Tôi nghĩ điều đó thật khó trả lời.
Tom said that he thought Mary would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất vui khi làm điều đó.
You should let Tom know Mary will try to do it alone.	Bạn nên cho Tom biết Mary sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
You can leave whenever you choose.	Bạn có thể rời đi bất cứ khi nào bạn chọn.
I want you to come to Boston with me next weekend.	Tôi muốn bạn đến Boston với tôi vào cuối tuần tới.
I do not speak French.	Tôi không nói tiếng Pháp.
Tom wondered why Mary didn't have to do it like the others.	Tom tự hỏi tại sao Mary không phải làm điều đó như những người khác.
I am seriously considering it.	Tôi đang nghiêm túc xem xét nó.
Tom is too busy to do that, isn't he?	Tom quá bận để làm điều đó, phải không?
Blood transfusion is necessary.	Truyền máu là cần thiết.
Tom told me that he never wanted to work for his father.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ muốn làm việc cho cha mình.
I am not an interpreter.	Tôi không phải là thông dịch viên.
You really should help Tom.	Bạn thực sự nên giúp Tom.
Tom and Mary both turned to look at John.	Tom và Mary đều quay lại nhìn John.
You don't know why Tom needs to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom cần làm như vậy, phải không?
She is eyeing the girl's beautiful ring.	Cô ấy đang để mắt đến chiếc nhẫn tuyệt đẹp của cô gái.
My mother made me who I am today.	Mẹ tôi đã tạo nên tôi như ngày hôm nay.
I came here to get my dog.	Tôi đến đây để lấy con chó của tôi.
I doubt that we will be able to go swimming today.	Tôi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ có thể đi bơi ngày hôm nay.
You don't go out much do you?	Bạn không đi ra ngoài nhiều phải không?
Tom probably won't have to go to Boston next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải đến Boston vào tuần tới.
Tom said that he thought Mary was really having a hard time doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom is not a pilot yet.	Tom chưa phải là phi công.
Tom's brothers are still doing it.	Các anh trai của Tom vẫn đang làm điều đó.
That can only happen if they remain in the country.	Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu họ vẫn ở trong nước.
Tom said he was glad he was able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
Tom said Mary thought he might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I recommend that we continue to make decisions until all bids are valid.	Tôi khuyên chúng ta nên tiếp tục đưa ra quyết định cho đến khi tất cả các hồ sơ dự thầu đều có hiệu lực.
Tom became upset and started crying.	Tom trở nên khó chịu và bắt đầu khóc.
He didn't go there. 	Anh ấy không đến đó.
Me too.	Tôi cũng vậy.
Tom doesn't trust strangers.	Tom không tin người lạ.
I think I didn't make a good first impression.	Tôi nghĩ rằng tôi đã không tạo được ấn tượng tốt ban đầu.
I have a long to-do list.	Tôi có một danh sách dài những việc phải làm.
How could anyone be stupid enough to do that?	Làm thế nào có người đủ ngu ngốc để làm điều đó?
What ice cream flavors do you have?	Bạn có những hương vị kem nào?
Tom told me that he always wanted to learn how to play chess.	Tom nói với tôi rằng anh ấy luôn muốn học cách chơi cờ.
Tom told his mother he would study after dinner.	Tom nói với mẹ anh ấy sẽ học sau bữa tối.
I know Tom is doing it the wrong way.	Tôi biết Tom đang làm điều đó sai cách.
You have matured a lot.	Bạn đã trưởng thành rất nhiều.
I don't believe in luck.	Tôi không tin vào sự may rủi.
We need to find our way out of this cave.	Chúng ta cần tìm đường ra khỏi hang động này.
I'm having trouble with what happened.	Tôi đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Now you are on the right track.	Bây giờ bạn đang đi đúng hướng.
Obviously Tom likes me.	Rõ ràng là Tom thích tôi.
I just met Tom three hours ago.	Tôi vừa gặp Tom ba giờ trước.
I'm not done yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành.
Tom saw Mary being kissed by another man.	Tom nhìn thấy Mary được hôn bởi một người đàn ông khác.
I thought you said we wouldn't complain anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không phàn nàn nữa.
If something happened last night, I think I heard.	Nếu có chuyện gì xảy ra đêm qua, tôi nghĩ tôi đã nghe thấy.
America abolished slavery in 1863.	Nước Mỹ đã xóa bỏ chế độ nô lệ vào năm 1863.
I want to stay at home and read books.	Tôi muốn ở nhà và đọc sách.
That's not really my plan.	Đó không hẳn là kế hoạch của tôi.
The girl drained the milk in one gulp.	Cô gái uống cạn sữa trong một ngụm.
I doubt his popularity.	Tôi nghi ngờ về sự nổi tiếng của anh ấy.
Tom shouldn't have told Mary he wanted to do that.	Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
He twirled both drumsticks very quickly in his hands.	Anh xoay cả hai chiếc dùi trống rất nhanh trên tay.
Tom sometimes has trouble understanding other people's feelings.	Tom đôi khi gặp khó khăn khi hiểu cảm xúc của người khác.
Aren't you going to do that?	Bạn không định làm điều đó sao?
It was Tom who told me that.	Chính Tom đã nói với tôi điều đó.
I know that Tom is not good at lying.	Tôi biết rằng Tom không giỏi nói dối.
I am not satisfied.	Tôi không hài lòng.
You should not go out after dark.	Bạn không nên ra ngoài sau khi trời tối.
Tom was disappointed with the results.	Tom đã thất vọng với kết quả.
Tom doesn't want to quit his job.	Tom không muốn nghỉ việc.
Can I take that as a compliment?	Tôi có thể coi đó là một lời khen không?
You are a good liar.	Bạn là một kẻ nói dối tốt.
I don't hate this.	Tôi không ghét điều này.
Tom says he doesn't want to live anywhere else.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở bất cứ nơi nào khác.
I hope that I can be in Boston next weekend.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể ở Boston vào cuối tuần tới.
I am very happy to be back again.	Tôi rất vui được trở lại một lần nữa.
I need to go somewhere else for a while.	Tôi cần đi nơi khác một lúc.
The teacher asked him, "What is the square root of 256?"	Giáo viên hỏi anh ta, "Căn bậc hai của 256 là bao nhiêu?"
There was nothing Tom could do to help Mary.	Tom không thể làm gì để giúp Mary.
I was tormented by Tom.	Tôi đã bị dày vò bởi Tom.
You lied to me, didn't you?	Bạn đã nói dối tôi, phải không?
The sale of postage stamps to foreign collectors is an important source of income.	Việc bán tem bưu chính cho các nhà sưu tập nước ngoài là một nguồn thu quan trọng.
Tom is speaking French.	Tom đang nói tiếng Pháp.
I think that policy was repealed a few years ago.	Tôi nghĩ rằng chính sách đó đã bị bãi bỏ cách đây vài năm.
I am much older than you.	Tôi lớn hơn bạn rất nhiều.
You have more important things to worry about.	Bạn có nhiều việc quan trọng hơn phải lo lắng.
Everyone was tired of hearing that story.	Mọi người đều mệt mỏi khi nghe câu chuyện đó.
How long does it take to walk to the train station?	Mất bao lâu để đi bộ đến ga xe lửa?
Tom's shoes don't match his suit.	Đôi giày của Tom không phù hợp với bộ đồ của anh ấy.
I don't have to go to work today.	Tôi không cần phải đi làm hôm nay.
Tom doesn't work for me.	Tom không làm việc cho tôi.
I don't know who Tom wants to do that with.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó với ai.
I guess Tom wouldn't want to sing.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn hát.
Whether we succeed or not is up to you.	Việc chúng tôi thành công hay không là tùy thuộc vào bạn.
I didn't know that you would enjoy doing it so much.	Tôi không biết rằng bạn sẽ thích làm điều đó rất nhiều.
I knew Tom was in his late teens.	Tôi biết Tom đã ở tuổi thiếu niên.
She works here, but her office is actually on the second floor.	Cô ấy làm việc ở đây, nhưng văn phòng của cô ấy thực sự ở tầng hai.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom knew that Mary would do the right thing.	Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đúng đắn.
The policeman spoke to the children as friendly as possible.	Người cảnh sát nói chuyện với lũ trẻ một cách thân thiện nhất có thể.
The scar on your chin isn't all that noticeable.	Vết sẹo trên cằm của bạn không phải là tất cả những gì đáng chú ý.
Tom was very angry with Mary and refused to talk to her.	Tom đã rất tức giận với Mary và từ chối nói chuyện với cô ấy.
You're stylish.	Bạn rất phong cách.
Tom was a foot taller than me when we were in middle school.	Tom cao hơn tôi một bậc chân khi chúng tôi học trung học cơ sở.
Tom was stabbed in the chest.	Tom bị đâm vào ngực.
I don't want Tom to move to Boston.	Tôi không muốn Tom chuyển đến Boston.
Tom can't stay mad forever.	Tom không thể điên mãi được.
Tom didn't know he had to do it today.	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó hôm nay.
The story that Tom told us was not interesting at all.	Câu chuyện mà Tom kể cho chúng tôi nghe không thú vị chút nào.
Tom asked me if I liked math.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thích toán không.
I'm not really good at that.	Tôi không thực sự giỏi về điều đó.
Tom will always be in my heart.	Tom sẽ luôn ở trong trái tim tôi.
You will ruin your health if you drink too much.	Bạn sẽ hủy hoại sức khỏe của mình nếu bạn uống quá nhiều.
Tom said he wanted something else to eat.	Tom nói rằng anh ấy muốn thứ gì đó khác để ăn.
I came to talk to Tom.	Tôi đến nói chuyện với Tom.
I don't think Tom knew when Mary returned from Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi Mary trở về từ Úc.
Tom left the closet door open.	Tom để cửa tủ để mở.
I feel sleepy.	Tôi cảm thấy buồn ngủ.
I shouldn't have done it here.	Tôi không nên làm điều đó ở đây.
You are very attractive to me.	Bạn rất thu hút tôi.
Tom will come to you today.	Tom sẽ đến với bạn hôm nay.
I called the Jacksons.	Tôi đã gọi cho Jacksons.
Tom likes you too, Mary. 	Tom cũng thích bạn, Mary.
He's too shy to admit it.	Anh ấy quá nhút nhát để thừa nhận điều đó.
I don't know anyone who likes Tom.	Tôi không biết ai thích Tom.
People spend less time outdoors than before.	Mọi người dành ít thời gian ở ngoài trời hơn trước đây.
I was wrong to think that he was a trustworthy man.	Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy.
Did you hear what Tom just said?	Bạn có nghe thấy những gì Tom vừa nói không?
Why don't you look me in the eye?	Tại sao bạn không nhìn vào mắt tôi?
Tom is not a fool.	Tom không phải là kẻ ngốc.
Tom and Mary were there.	Tom và Mary đã ở đó.
Tom tells Mary what she should buy.	Tom nói với Mary những gì cô ấy nên mua.
I think Tom could be a teacher.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là một giáo viên.
Why don't you come back for Tom?	Tại sao bạn không quay lại vì Tom?
Tom is a head taller than me.	Tom cao hơn tôi một cái đầu.
Tom's socks are gray.	Tất của Tom có ​​màu xám.
I don't understand why we have to do this.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải làm điều này.
Tom is wearing sandals.	Tom đang đi dép.
I know Tom is much better at French than you are.	Tôi biết Tom giỏi tiếng Pháp hơn bạn rất nhiều.
Tom tells everyone at school about what happened.	Tom nói với mọi người ở trường về những gì đã xảy ra.
You don't have to scream at the top of your voice.	Bạn không cần phải hét lên ở đỉnh giọng nói của mình.
I wonder why Tom told me I shouldn't.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói với tôi rằng tôi không nên làm vậy.
Tom can do it if he tries.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Tom and Mary are both a bit busy right now.	Tom và Mary hiện đều hơi bận rộn.
Tom used to have a goat farm.	Tom từng có một trang trại nuôi dê.
The couple sitting on the bench over there are my parents.	Hai vợ chồng ngồi trên băng ghế đằng kia là bố mẹ tôi.
Tom invited Mary, but he forgot to invite John.	Tom mời Mary, nhưng anh ấy quên mời John.
Tom thanked me for helping him decorate his house.	Tom cảm ơn tôi vì đã giúp anh ấy trang trí ngôi nhà của mình.
Tom crumpled the bag and threw it away.	Tom vò nát chiếc túi và ném nó đi.
Tom is clearly exhausted.	Tom rõ ràng là kiệt sức.
I guess I was stupid to expect you to get here on time.	Tôi đoán tôi đã thật ngu ngốc khi mong đợi bạn đến đây đúng giờ.
What did Tom do with this money?	Tom đã làm gì với số tiền này?
Don't walk home alone.	Đừng đi bộ về nhà một mình.
I have a piece of land by the river that I want to sell.	Tôi có một mảnh đất ven sông muốn bán.
I know that Tom is not a good driver, but I still let him drive.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tài xế giỏi, nhưng tôi vẫn để anh ấy lái.
Tom certainly didn't push me to want to be a teacher.	Tom chắc chắn đã không thôi thúc tôi muốn trở thành một giáo viên.
I'm not against you that.	Tôi không chống lại bạn điều đó.
I think Tom and Mary are both over thirty.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều trên ba mươi.
Tom's manager reprimanded him for not treating his customers with respect.	Người quản lý của Tom đã khiển trách anh ta vì đã không đối xử với khách hàng của mình một cách tôn trọng.
Tom motioned for Mary to answer.	Tom ra hiệu cho Mary trả lời.
Don't you spend Thanksgiving with Tom?	Bạn không trải qua Lễ Tạ ơn với Tom sao?
That silver-haired man was Tom's father.	Người đàn ông tóc bạc đó là cha của Tom.
Do you really think this will ruin my reputation?	Bạn thực sự nghĩ rằng điều này sẽ hủy hoại danh tiếng của tôi?
Tom will become homeless next October.	Tom sẽ trở thành người vô gia cư vào tháng 10 tới.
Tom asked me if I was going to stay.	Tom hỏi tôi có định ở lại không.
Tom was covered in blood.	Tom bê bết máu.
Tom is with her.	Tom đang ở với cô ấy.
The last part of the trip was to cross the desert.	Phần cuối cùng của chuyến đi là băng qua sa mạc.
My grandparents love to play croquet.	Ông bà tôi thích chơi croquet.
I was going to lie to Tom about where we were going.	Tôi định nói dối Tom về việc chúng tôi đã đi đâu.
Did you receive the birthday card I sent you?	Bạn đã nhận được thiệp sinh nhật mà tôi đã gửi cho bạn?
Maybe Tom can find a way to fix this.	Có lẽ Tom có ​​thể tìm ra cách để khắc phục điều này.
I couldn't do anything for you.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì vì bạn.
How much work do you have to do today?	Bạn phải làm bao nhiêu việc trong ngày hôm nay?
I know that Tom knows that Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
Mary's husband is a friend of mine.	Chồng của Mary là một người bạn của tôi.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom said he doesn't think Mary really enjoys doing it alone.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó một mình.
We didn't go to bed until midnight.	Chúng tôi đã không đi ngủ cho đến nửa đêm.
I think Tom would rather play tennis.	Tôi nghĩ Tom thà chơi quần vợt.
Tom was so absorbed in reading that he didn't hear the front doorbell ring.	Tom mải mê đọc sách đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông cửa trước.
I have to see Tom this afternoon.	Tôi phải gặp Tom chiều nay.
I wish I hadn't let Tom do that.	Tôi ước tôi đã không để Tom làm điều đó.
Tom has been to Australia twice.	Tom đã đến Úc hai lần.
I know Tom didn't know that Mary did it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
I cannot tell you much yet.	Tôi không thể nói với bạn nhiều điều được nêu ra.
Tom and Mary have never dated together.	Tom và Mary chưa bao giờ hẹn hò cùng nhau.
There is no reset button.	Không có nút đặt lại.
Tom said he might want to try doing that someday.	Tom nói rằng anh ấy có thể muốn thử làm điều đó vào một ngày nào đó.
I'm sorry, there's nothing I can do.	Tôi xin lỗi, tôi không thể làm gì được.
Tom didn't let Mary finish what she was trying to say.	Tom không để Mary nói hết những gì cô ấy đang cố gắng nói.
Please don't allow Tom to do that.	Xin đừng cho phép Tom làm điều đó.
You will be arrested if you do that.	Bạn sẽ bị bắt nếu bạn làm điều đó.
I had a little trouble with one of the horses.	Tôi đã gặp một chút rắc rối với một trong những con ngựa.
He will learn the truth in time.	Anh ta sẽ tìm hiểu sự thật trong thời gian.
I helped Tom with his homework.	Tôi đã giúp Tom làm bài tập về nhà của anh ấy.
Tom said Mary was willing to do it.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó.
You won't find another deal as good as this one.	Bạn sẽ không tìm thấy một thỏa thuận khác tốt như thế này.
The police now believe that Tom has something to do with Mary's disappearance.	Hiện cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan gì đó đến sự biến mất của Mary.
I have done the paperwork.	Tôi đã làm xong thủ tục giấy tờ.
Many major projects will be completed in the 21st century.	Nhiều dự án lớn sẽ được hoàn thành trong thế kỷ 21.
I don't think his story is true.	Tôi không nghĩ rằng câu chuyện của anh ấy là sự thật.
How do you and your wife divide the housework?	Bạn và vợ bạn phân chia công việc nhà như thế nào?
I am always happy to help you.	Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn.
I want Mary.	Tôi muốn Mary.
Tom is not Mary's French teacher.	Tom không phải là giáo viên tiếng Pháp của Mary.
You can go to the party, but you have to be home by midnight.	Bạn có thể đi dự tiệc, nhưng bạn phải về nhà trước nửa đêm.
I am very happy to hear this news.	Tôi rất vui khi biết tin này.
The surgery went great.	Ca phẫu thuật diễn ra tuyệt vời.
Tom should go to the hospital.	Tom nên đến bệnh viện.
Tom doesn't need me to do that anymore.	Tom không cần tôi làm điều đó nữa.
I forgot your address.	Tôi đã quên địa chỉ của bạn.
She is willing to listen to my request.	Cô ấy sẵn sàng lắng nghe yêu cầu của tôi.
I think Tom can do it if he knows how.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó nếu anh ấy biết cách.
Tom is a bit young for that.	Tom còn hơi trẻ cho điều đó.
I was in shock when I witnessed the car accident.	Tôi bị sốc nặng khi chứng kiến ​​vụ tai nạn xe hơi.
I don't spend enough time with you.	Tôi không dành đủ thời gian cho bạn.
You can't trust Tom, but you can trust Mary.	Bạn không thể tin tưởng Tom, nhưng bạn có thể tin tưởng Mary.
Tom never gets up early in the morning.	Tom không bao giờ dậy sớm vào buổi sáng.
I'm pretty sure neither Tom nor Mary intended to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary đều không có ý định làm điều đó.
You don't have to be at home.	Bạn không cần phải ở nhà.
Tom says he thinks Mary isn't in her office.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không có trong văn phòng của cô ấy.
The police could not find a single person who remembered meeting you where you said you were the night of the murder.	Cảnh sát không thể tìm thấy một người nào còn nhớ đã gặp bạn ở nơi bạn nói rằng bạn đã ở trong đêm xảy ra án mạng.
Tom and Mary are the same height.	Tom và Mary có cùng chiều cao.
Tom must have been mistaken.	Tom đã phải nhầm lẫn.
Tom is out in the yard, raking leaves.	Tom đang ở ngoài sân, cào lá.
Is it warm enough for you?	Nó có đủ ấm cho bạn không?
Tom is very unreliable.	Tom rất không đáng tin cậy.
I know that Tom is not busy.	Tôi biết rằng Tom không bận.
Tom is worried about Mary.	Tom lo lắng cho Mary.
Tom gave you bad advice.	Tom đã cho bạn lời khuyên tồi tệ.
Looks really bad.	Trông thật tồi tệ.
Tom can't even make a salad.	Tom thậm chí không thể làm món salad.
No need to apologize.	Không cần phải xin lỗi.
Last summer, I had the opportunity to go to Boston, but I didn't go.	Mùa hè năm ngoái, tôi có cơ hội đến Boston, nhưng tôi đã không đi.
Tom is my main assistant.	Tom là trợ lý chính của tôi.
Tom can definitely do it better than I can.	Tom chắc chắn có thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Tom told me he would win.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ thắng.
I don't think it would be a good idea to do that.	Tôi không nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay khi làm điều đó.
Tom will not be allowed to come to Boston alone.	Tom sẽ không được phép đến Boston một mình.
Tell Tom he should do it soon.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó sớm.
Tom tells everyone that he has seen that movie three times.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã xem bộ phim đó ba lần.
Keeping this museum open is the right thing to do.	Giữ cho bảo tàng này mở cửa là điều đúng đắn nên làm.
It is not healthy to stay in your room all day.	Không có lợi cho sức khỏe khi ở trong phòng của bạn cả ngày.
Tom isn't busy, is he?	Tom không bận phải không?
Tom hoped Mary knew she did all that John thought she should do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm tất cả những gì John nghĩ cô ấy nên làm.
I have never seen this happen before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra trước đây.
Tom says you will never come.	Tom nói rằng bạn sẽ không bao giờ đến.
I love listening to Tom.	Tôi thích nghe Tom.
Tom said he didn't want to help us do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi làm điều đó.
Why don't we pretend to be a couple?	Tại sao chúng ta không giả làm một cặp vợ chồng?
It took Tom a long time to do that.	Tom đã mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
He spoke with a mild Southern character.	Anh ta nói với một đặc điểm nhẹ nhàng của người miền Nam.
Tom plays the clarinet.	Tom chơi kèn clarinet.
I think you said you were planning to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đang dự định làm điều đó.
Tom must be suspicious.	Tom phải nghi ngờ.
I wish I hadn't eaten so much.	Tôi ước gì tôi đã không ăn nhiều như vậy.
I do not know.	Tôi không biết.
Tom definitely knows a thing or two about business.	Tom chắc chắn biết một hoặc hai điều về kinh doanh.
They took Tom to the hospital.	Họ đã đưa Tom đến bệnh viện.
I have been very privileged.	Tôi đã rất đặc ân.
Tom likes his adoptive mother.	Tom thích mẹ nuôi của mình.
Tom was very scared.	Tom vô cùng sợ hãi.
Tom has done that countless times.	Tom đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần.
You don't even know the first thing about me.	Bạn thậm chí không biết điều đầu tiên về tôi.
Tom smiled as he read Mary's letter.	Tom mỉm cười khi đọc lá thư của Mary.
Tom opened his backpack.	Tom mở ba lô của mình.
I can go to Australia for Tom.	Tôi có thể đến Úc cho Tom.
That is a very important achievement.	Đó là một thành tựu rất quan trọng.
It can be tiring work.	Nó có thể là công việc mệt mỏi.
Tom is not a member.	Tom không phải là thành viên.
I did that for about three weeks.	Tôi đã làm điều đó trong khoảng ba tuần.
Tom doesn't have to go there alone.	Tom không cần phải đến đó một mình.
I don't think Tom will get mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nổi điên.
I think Tom could be a cult leader.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là một nhà lãnh đạo sùng bái.
Tom should probably tell Mary he wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I don't think Tom can do that for Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
They cheer for their teammates.	Họ cổ vũ cho người đồng đội của mình.
I'm trying to figure out who is responsible for the crash.	Tôi đang cố gắng tìm ra ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Put it exactly where Tom told you.	Đặt nó chính xác nơi Tom nói với bạn.
Tom was shocked to see how much his mother had deteriorated since he last saw her six months ago.	Tom đã bị sốc khi thấy mẹ anh đã xấu đi nhiều như thế nào kể từ lần cuối anh gặp bà cách đây sáu tháng.
Don't you know that Tom will win?	Bạn không biết rằng Tom sẽ thắng sao?
You can just stand in front of the door. 	Bạn chỉ có thể đứng trước cửa.
It will open by itself.	Nó sẽ tự mở.
She looked at the picture to refresh her memory.	Cô nhìn vào bức tranh để làm mới trí nhớ của mình.
Don't burn your bridges behind your back.	Đừng đốt những cây cầu của bạn sau lưng bạn.
Tom doesn't have to go there.	Tom không cần phải đến đó.
I want to thank Tom for singing the song I requested.	Tôi muốn cảm ơn Tom vì đã hát bài hát mà tôi yêu cầu.
I don't want to go to the park.	Tôi không muốn đi đến công viên.
Tom drove into town.	Tom lái xe vào thị trấn.
Tom drove the kids to the pool.	Tom chở các con đến bể bơi.
Tom wants Mary to help him, but she doesn't want to.	Tom muốn Mary giúp anh ta, nhưng cô ấy không muốn.
Call Tom and ask him to come back.	Gọi cho Tom và yêu cầu anh ấy quay lại.
Fertilizers help plants grow.	Phân bón giúp cây phát triển.
Looks like Tom and Mary are exhausted.	Có vẻ như Tom và Mary đã kiệt sức.
I am an inspector.	Tôi là một thanh tra.
I can't believe I've ever seen this show.	Tôi không thể tin rằng tôi đã từng xem chương trình này.
Does Tom still like it there?	Tom vẫn thích nó ở đó chứ?
In that case, I think you should come today.	Trong trường hợp đó, tôi nghĩ bạn nên đến hôm nay.
I don't want to play golf anymore.	Tôi không muốn chơi gôn nữa.
Did you tell Tom that you taught French?	Bạn có nói với Tom rằng bạn đã dạy tiếng Pháp?
You are kind.	Bạn là một người rất tốt.
If I knew that Tom didn't know how to do it, I would show him how.	Nếu tôi biết rằng Tom không biết cách làm điều đó, tôi sẽ chỉ cho anh ấy cách làm.
Tom says he's done all of that already.	Tom nói rằng anh ấy đã làm tất cả những điều đó rồi.
I really hate Tom.	Tôi thực sự ghét Tom.
Tom doesn't seem clear.	Tom dường như không rõ ràng.
We made a lot of mistakes along the way.	Chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong suốt chặng đường.
Smells like someone is smoking a cigar here.	Có mùi như có ai đó đang hút xì gà ở đây.
Are you really listening or just waiting for your turn to speak?	Bạn đang thực sự lắng nghe hay chỉ đợi đến lượt mình nói?
Tom and Mary are currently working.	Tom và Mary hiện đang làm việc.
This is one of the trees I want to cut down.	Đây là một trong những cây tôi muốn đốn hạ.
Tom can't protect Mary.	Tom không thể bảo vệ Mary.
Tom loves to be naughty.	Tom thích nghịch ngợm.
I know that Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Another lesson we can learn from this game is that it's not over until it's over.	Một bài học khác mà chúng ta có thể học được từ trò chơi này là nó sẽ không kết thúc cho đến khi nó kết thúc.
He received me cordially.	Anh ấy đã tiếp tôi một cách thân tình.
Tom had a big family.	Tom đã có một gia đình lớn.
Tom never complained about the heat.	Tom không bao giờ phàn nàn về cái nóng.
It's not further away.	Nó không xa hơn nữa.
You are hilarious.	Bạn thật vui nhộn.
Are you free next Monday?	Bạn có rảnh vào thứ Hai tuần sau không?
Do you think Tom will actually sing?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự hát?
I wonder why some people think black cats are unlucky.	Tôi tự hỏi tại sao một số người nghĩ rằng mèo đen là không may mắn.
I want to eat some pumpkin pie.	Tôi muốn ăn một ít bánh bí ngô.
Don't make everything about yourself.	Đừng làm cho mọi thứ về bản thân bạn.
I would like to make a reservation at 6pm. 	Tôi muốn đặt chỗ trước lúc 6 giờ chiều.
tomorrow.	ngày mai.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Why don't you buy a motorbike?	Tại sao bạn không mua một chiếc xe máy?
Tom never said a word to me about it.	Tom chưa bao giờ nói với tôi một lời về điều đó.
Tom is a veterinarian.	Tom là bác sĩ thú y.
It was founded in 2013 in Boston.	Nó được thành lập vào năm 2013 tại Boston.
Tom did it more than once.	Tom đã làm điều đó nhiều hơn một lần.
We can see more and more swallows.	Chúng ta có thể thấy ngày càng nhiều chim én.
The chimney is made of bricks.	Ống khói được làm bằng gạch.
Tom insists he was brainwashed.	Tom khẳng định anh ta đã bị tẩy não.
Tom feels much better today.	Hôm nay Tom cảm thấy tốt hơn nhiều.
What are you making all the fuss about?	Bạn đang làm mọi thứ ồn ào về cái gì vậy?
Tom says it's too late to do that.	Tom nói rằng đã quá muộn để làm điều đó.
I don't think Tom cares who his party is.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm ai đến bữa tiệc của anh ấy.
You can solve problems in nonviolent ways.	Bạn có thể giải quyết vấn đề theo những cách bất bạo động.
Go to sleep, Tom.	Đi ngủ đi Tom.
Tom wants to talk to his lawyer.	Tom muốn nói chuyện với luật sư của anh ấy.
I don't understand how it can hurt us.	Tôi không hiểu nó có thể làm tổn thương chúng ta như thế nào.
Tom has been missing since the incident.	Tom đã mất tích kể từ khi vụ việc xảy ra.
Tom went into the kitchen carrying two grocery bags.	Tom vào bếp mang theo hai túi hàng tạp hóa.
Tom will join us later.	Tom sẽ tham gia với chúng tôi sau.
I really like the girl I met yesterday afternoon.	Tôi thích cô gái tôi gặp chiều qua lắm.
Tom is prone to mood swings.	Tom dễ bị thay đổi tâm trạng.
Tom pressed his ear to the door, trying to hear what was happening in the next room.	Tom áp tai vào cửa, cố gắng nghe những gì đang xảy ra trong phòng bên cạnh.
Tom is clearly scared.	Tom rõ ràng là sợ hãi.
I know that Tom can ask Mary to show us how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
Tom did everything for Mary.	Tom đã làm tất cả vì Mary.
Tom and Mary are having a great time.	Tom và Mary đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
Tom says that Mary is about to do it.	Tom nói rằng Mary sắp làm điều đó.
Tom was the only one on the bus.	Tom là người duy nhất trên xe buýt.
Don't underestimate yourself.	Đừng đánh giá thấp bản thân.
It's a good t-shirt.	Đó là một chiếc áo phông tốt.
What else don't you tell us?	Còn điều gì bạn không nói với chúng tôi?
We own a few hundred acres between the three of us.	Chúng tôi sở hữu một vài trăm mẫu Anh giữa ba người chúng tôi.
We both know that you don't swim very well.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng bạn không bơi rất tốt.
Tom is not more likely to want to do that.	Tom không có nhiều khả năng muốn làm điều đó.
I'm sorry, but my answer is no.	Tôi xin lỗi, nhưng câu trả lời của tôi là không.
Tom and Mary argued all the time.	Tom và Mary đã tranh cãi mọi lúc.
Tom says he hopes that you enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn thích làm điều đó.
Even though it was raining, Tom still rode his bike to school.	Mặc dù trời mưa, Tom vẫn đạp xe đến trường.
Do you mind if I call you Tom?	Bạn có phiền không nếu tôi gọi bạn là Tom?
I will definitely try doing that today.	Tôi chắc chắn sẽ thử làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants to live near the station.	Tom muốn sống gần nhà ga.
I saw a flash of lightning in the distance.	Tôi nhìn thấy một tia chớp ở đằng xa.
I have one brother and two sisters.	Tôi có một anh trai và hai chị gái.
Tom killed the cockroach with a broom.	Tom đã giết con gián bằng chổi.
This is just a preview.	Đây chỉ là một bản xem trước.
We must not speak ill of others behind their backs.	Chúng ta không được nói xấu người khác sau lưng họ.
Tom doesn't know I don't do that often.	Tom không biết tôi không thường xuyên làm như vậy.
What is the longest tunnel in the world and where is it located?	Đường hầm dài nhất thế giới là gì và nó nằm ở đâu?
Arrows fall near the target.	Mũi tên rơi xuống gần mục tiêu.
I'm sorry I didn't pay attention.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không chú ý.
Preferring one gender over another won't get you any friends here.	Yêu thích giới tính này hơn giới tính khác sẽ không giúp bạn có được bất kỳ người bạn nào ở đây.
Tom probably didn't learn French.	Tom có ​​lẽ không học tiếng Pháp.
They did not achieve their goal.	Họ đã không đạt được mục tiêu của họ.
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom doesn't want to go either.	Tom cũng không muốn đi.
Tom crashed his car into a lamp post.	Tom đâm xe vào cột đèn.
We have to get out of here now.	Chúng ta phải ra khỏi đây ngay bây giờ.
I'll sit here and wait for Tom.	Tôi sẽ ngồi đây và đợi Tom.
Are you still not ready?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng?
Tom wrung out the towel.	Tom vắt khô khăn.
Tom is one of my oldest friends.	Tom là một trong những người bạn lớn tuổi nhất của tôi.
How's everyone?	Mọi người thế nào?
Tom and Mary are almost done.	Tom và Mary gần như đã hoàn thành.
Tom finished his glass of milk.	Tom đã uống hết ly sữa của mình.
Tom turns off the flashlight.	Tom tắt đèn pin.
I will stay with Tom.	Tôi sẽ ở lại với Tom.
I don't want to be on TV.	Tôi không muốn ở trên TV.
I came back from Boston a few days ago.	Tôi đã trở về từ Boston vài ngày trước.
Tom got an A on his last French test.	Tom đã đạt điểm A trong bài kiểm tra tiếng Pháp cuối cùng của mình.
Tom is very suspicious, isn't he?	Tom rất đáng ngờ, phải không?
Tom feels that he is destined for greater things.	Tom cảm thấy rằng anh ấy được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
I will shave my head.	Tôi sẽ cạo đầu.
I just wanted to say I'm glad you're here.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui vì bạn đã ở đây.
I didn't mean to interrupt your conversation.	Tôi không cố ý làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bạn.
I'm not sure I like this plan.	Tôi không chắc rằng tôi thích kế hoạch này.
I'm not very pleased with being interrupted.	Tôi không hài lòng lắm khi bị gián đoạn.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh không biết Mary đang ở đâu.
Tom turned around and went to the exit.	Tom quay lại và đi đến lối ra.
Tom doesn't seem as busy as Mary.	Tom dường như không bận như Mary.
Flies and mosquitoes interfered with his meditation.	Ruồi và muỗi đã can thiệp vào việc thiền định của ông.
They don't know French.	Họ không biết tiếng Pháp.
That requires one hectare of land.	Điều đó đòi hỏi một ha đất.
You can listen to English on Channel 1 and Japanese on Channel 7.	Bạn có thể nghe tiếng Anh trên Kênh 1 và tiếng Nhật trên Kênh 7.
Tom can't come with us.	Tom không thể đi với chúng tôi.
I'm not interested in any of this.	Tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số này.
I don't come here often anymore.	Tôi không thường xuyên đến đây nữa.
Tom disagreed at the time.	Tom không đồng ý vào thời điểm đó.
I don't think that is an option.	Tôi không nghĩ đó là một lựa chọn.
Tom was the only one who volunteered to help me.	Tom là người duy nhất tình nguyện giúp đỡ tôi.
Do you know where Tom got this?	Bạn có biết Tom lấy cái này ở đâu không?
I didn't know that Tom used to live in Boston.	Tôi không biết rằng Tom từng sống ở Boston.
I still believe that the Internet is not a place for children.	Tôi vẫn tin rằng Internet không phải là nơi dành cho trẻ em.
If you don't want to do it, don't do it.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, đừng làm điều đó.
Tom's father scolded him.	Cha của Tom đã mắng anh ta.
Tom doesn't seem to be as busy as Mary.	Tom dường như không bận rộn như Mary.
I am a pretty good French speaker.	Tôi là một người nói tiếng Pháp khá tốt.
The tape recorder is on the table.	Máy ghi âm nằm trên bàn.
Tom says he doesn't feel safe anywhere.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu.
Tom said he wouldn't do it again, but he did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa, nhưng anh ấy đã làm.
I am not your friend.	Tôi không phải là bạn của bạn.
I think Tom and Mary like each other.	Tôi nghĩ Tom và Mary thích nhau.
I know that Tom is still single.	Tôi biết rằng Tom vẫn độc thân.
Mary killed her husband.	Mary đã giết chồng mình.
I was ready to lie to Tom if I had to.	Tôi đã sẵn sàng để nói dối Tom nếu tôi phải làm vậy.
When I was a boy, I always got up early.	Khi còn là một cậu bé, tôi luôn dậy sớm.
I know Tom is a bully.	Tôi biết Tom là một kẻ chuyên bắt nạt.
They are right behind you.	Họ đang ở ngay sau bạn.
The man responded to the newspaper description.	Người đàn ông trả lời cho mô tả trên báo.
Doesn't Tom know he doesn't need to do that?	Tom không biết anh ấy không cần phải làm điều đó sao?
Did Tom send you here to tell me that?	Tom có ​​cử bạn đến đây để nói với tôi điều đó không?
Tom has had a very successful year.	Tom đã có một năm rất thành công.
Tom said that I am very stingy.	Tom nói rằng tôi rất keo kiệt.
It will take us at least three weeks to investigate.	Để điều tra sự việc, chúng tôi sẽ mất ít nhất ba tuần.
Tom can become depressed.	Tom có ​​thể trở nên chán nản.
Tom is an expert on marine mammals.	Tom là một chuyên gia về động vật có vú ở biển.
I'm sure Tom is quite sincere.	Tôi chắc chắn rằng Tom khá chân thành.
Tom was cooking something that turned off the smoke alarm.	Tom đang nấu món gì đã tắt chuông báo khói.
Tom says he won't sing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không hát.
Tom says he will do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm được điều đó ngày hôm nay.
I don't know how to play the piano.	Tôi không biết chơi piano.
You don't have to complete that.	Bạn không cần phải hoàn thành việc đó.
I think we have to talk about what needs to be done.	Tôi nghĩ chúng tôi phải nói về những gì cần phải làm.
Tom did not hear the dog growl.	Tom không nghe thấy tiếng chó gầm gừ.
Tom was undisciplined.	Tom đã vô kỷ luật.
Don't you think you should get ready?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên chuẩn bị sẵn sàng?
I was going to lie to Tom about where we were going.	Tôi định nói dối Tom về việc chúng tôi đã đi đâu.
That seems like a reasonable assumption.	Đó dường như là một giả định hợp lý.
I'm sorry, but I'm against this project.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phản đối dự án này.
I'm not in the hospital.	Tôi không phải ở trong bệnh viện.
Tom is in solitary confinement.	Tom bị biệt giam.
I thought you said you weren't attracted to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không bị thu hút bởi Tom.
I can't get Tom to stop.	Tôi không thể bắt Tom dừng lại.
We cannot start today.	Chúng ta không thể bắt đầu ngày hôm nay.
They will let me know the results on Monday.	Họ sẽ cho tôi biết kết quả vào thứ Hai.
Tom took off his sneakers.	Tom cởi giày thể thao.
Who doesn't like fruit?	Ai không thích trái cây?
Things quickly spiraled out of control.	Mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
I'm not sure I feel the same way about that.	Tôi không chắc rằng tôi cũng cảm thấy như vậy về điều đó.
Tom disagrees with me.	Tom không đồng ý với tôi.
You are getting better with that.	Bạn đang trở nên tốt hơn với điều đó.
I would like to know when you can send it.	Tôi muốn biết khi nào bạn có thể gửi nó.
Hold still, Tom.	Giữ yên, Tom.
Tom contacted the police.	Tom đã liên lạc với cảnh sát.
Can you solve this?	Bạn có thể giải quyết điều này?
I know you will understand.	Tôi biết bạn sẽ hiểu.
Tom is surprised to see John and Mary going on a date.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy John và Mary đi hẹn hò.
I want you to think about how we can improve.	Tôi muốn bạn nghĩ về cách chúng tôi có thể cải thiện.
Tom needs to get over himself.	Tom cần phải vượt qua chính mình.
You should go ahead and do it on your own.	Bạn nên tiếp tục và làm điều đó một mình.
If you are leaving now, you should get there in time.	Nếu bạn rời đi ngay bây giờ, bạn nên đến đó kịp thời.
That's why you're in college.	Đó là lý do tại sao bạn đang học đại học.
I haven't touched anything yet.	Tôi chưa chạm vào bất cứ thứ gì.
Tom the dog sleeps under his bed.	Chú chó Tom ngủ dưới gầm giường của anh ấy.
Life is what happens to you while you are busy with other plans.	Cuộc sống là những gì xảy ra với bạn trong khi bạn đang bận rộn với những kế hoạch khác.
This is a better house than the other.	Đây là một ngôi nhà tốt hơn ngôi nhà kia.
I think you should lie down.	Tôi nghĩ bạn nên nằm xuống.
Macintosh computers have far fewer viruses than Windows computers.	Máy tính Macintosh có vi-rút ít hơn nhiều so với máy tính chạy Windows.
Tom ate twice as much as Mary.	Tom đã ăn nhiều gấp đôi Mary.
Tom lay curled up on the floor, crying.	Tom nằm co quắp trên sàn, khóc.
I don't think I will go there by car.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến đó bằng ô tô.
I know Tom is not a mechanic.	Tôi biết Tom không phải là một thợ cơ khí.
Tom's decision shocked everyone.	Quyết định của Tom khiến mọi người vô cùng sửng sốt.
Tom scowled at Mary.	Tom cau có với Mary.
The party was over when I arrived.	Bữa tiệc đã kết thúc khi tôi đến.
Do you really think Tom is safe?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom được an toàn?
I realize that's not very likely to happen.	Tôi nhận ra rằng điều đó không có nhiều khả năng xảy ra.
Guess who Tom bet on?	Đoán xem Tom đặt cược vào ai?
The interest rate was fixed at 5%.	Lãi suất đã được cố định ở mức 5%.
Tom and Mary were in the same class when they were in third grade.	Tom và Mary học cùng lớp khi họ học lớp ba.
Looks like you're not satisfied.	Có vẻ như bạn không hài lòng.
I guess I always hoped that you would end this dynasty.	Tôi đoán tôi luôn hy vọng rằng bạn sẽ kết thúc triều đại này.
I noticed that Tom has a small tattoo on his right foot.	Tôi nhận thấy rằng Tom có ​​một hình xăm nhỏ trên bàn chân phải của anh ấy.
Tom started working in Boston yesterday.	Tom bắt đầu làm việc ở Boston ngày hôm qua.
Don't let Tom hurt Mary.	Đừng để Tom làm tổn thương Mary.
That's what Tom is doing.	Đó là những gì Tom đang làm.
Tom is too shy to participate in games with other boys.	Tom quá nhút nhát để tham gia các trò chơi với các cậu bé khác.
I know I shouldn't have done it alone.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom is looking for a replacement for Mary.	Tom đang tìm người thế chỗ Mary.
Tom's name is also on the list.	Tên của Tom cũng có trong danh sách.
I am an optimistic guy.	Tôi là một chàng trai lạc quan.
I thought you said you only tried doing it once.	Tôi nghĩ bạn đã nói bạn chỉ thử làm điều đó một lần.
All I needed was about three hundred dollars more.	Tất cả những gì tôi cần là thêm khoảng ba trăm đô la.
Tom looks like a strong guy.	Tom trông giống như một chàng trai mạnh mẽ.
Go see what's in your attic.	Hãy đi xem có gì trong căn gác của bạn.
I didn't know how to do it until last spring.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến mùa xuân năm ngoái.
Soak this sponge in water.	Ngâm miếng bọt biển này trong nước.
Food and clothing are necessities of life.	Thức ăn và quần áo là những thứ cần thiết của cuộc sống.
There was little hope that Tom would be here on time.	Có rất ít hy vọng rằng Tom sẽ ở đây đúng giờ.
Tom is overweight.	Tom bị thừa cân.
It will hurt.	Nó sẽ bị thương.
I am doing this right now.	Tôi đang làm điều này ngay bây giờ.
In the event of an emergency, dial 110.	Trong trường hợp khẩn cấp, hãy quay số 110.
I get tired of hearing the same things often.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe những điều tương tự thường xuyên.
Tom is my only true friend.	Tom là người bạn thực sự duy nhất của tôi.
Tom said it was an emergency.	Tom nói đó là trường hợp khẩn cấp.
She was still standing there even when the train was out of sight.	Cô vẫn đứng đó ngay cả khi tàu khuất bóng.
I hope your trip will be an enjoyable one.	Tôi hy vọng chuyến đi của bạn sẽ là một trong những thú vị.
I know some of Tom's friends.	Tôi biết một số người bạn của Tom.
Tom should tell Mary that she doesn't have to do that.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is too fat to do that.	Tom quá béo để làm điều đó.
Tom closed his eyes and took a deep breath.	Tom nhắm mắt và hít thở sâu.
Tom has the ability to pass out.	Tom có ​​khả năng bất tỉnh.
Have you told anyone I'm here?	Bạn đã nói với ai tôi ở đây chưa?
I have been looking for alternative solutions.	Tôi đã tìm kiếm các giải pháp thay thế.
Tom said he wanted to see if he could swim to that island.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem liệu mình có thể bơi đến hòn đảo đó không.
Tom needs to buy something for Mary.	Tom cần mua thứ gì đó cho Mary.
Tom doesn't try to escape.	Tom không cố gắng trốn thoát.
I had my whole hand taking care of my children.	Tôi đã có toàn bộ bàn tay của tôi chăm sóc các con của mình.
Tom told me that he thought Mary was lonely.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cô đơn.
That's not an unfair proposition.	Đó không phải là một đề xuất không công bằng.
Do you sell table lamps here?	Ở đây có bán đèn bàn không?
Tom didn't know where Mary wanted to live.	Tom không biết Mary muốn sống ở đâu.
I'm sure you'll enjoy doing it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích làm điều đó.
I heard that the boy went from Hokkaido to Kyushu by bicycle.	Tôi nghe nói rằng cậu bé đó đã đi từ Hokkaido đến Kyushu bằng xe đạp.
I didn't know you liked doing that.	Tôi không biết bạn thích làm điều đó.
Tom confirmed the report.	Tom xác nhận báo cáo.
Don't use up your savings.	Không sử dụng hết số tiền tiết kiệm của bạn.
Tom appeals his beliefs and wins.	Tom kháng cáo niềm tin của mình và chiến thắng.
It's not like anything.	Nó không giống bất cứ điều gì.
I'm sure it will be difficult to do that.	Tôi chắc rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom is still checking it.	Tom vẫn đang kiểm tra nó.
I doubt if Tom is excited.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​bị kích thích không.
Tom always complains about the weather.	Tom luôn phàn nàn về thời tiết.
Tom is who Mary wants.	Tom là người mà Mary muốn.
Mary is a tomboy.	Mary là một tomboy.
It's a pity that Tom isn't here.	Thật tiếc khi Tom không có ở đây.
How long will it take for the mistake to be recognized?	Sẽ mất bao lâu để lỗi lầm được nhận ra?
She may have gone out to shop.	Cô ấy có thể đã đi ra ngoài để mua sắm.
What impressed you most about Tom?	Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về Tom?
Tom asked us to return the money to him.	Tom yêu cầu chúng tôi trả lại tiền cho anh ta.
Tom and Mary are taking care of our dog.	Tom và Mary đang chăm sóc con chó của chúng tôi.
I wouldn't put it this way, but I know what you mean.	Tôi sẽ không nói theo cách này, nhưng tôi biết ý của bạn.
You can't say we didn't warn them.	Bạn không thể nói rằng chúng tôi đã không cảnh báo họ.
Mary didn't tell me Tom was her ex-husband.	Mary không nói với tôi Tom là chồng cũ của cô ấy.
He doesn't lie.	Anh ấy không nói dối.
I doubt if Tom is present.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​hiện diện không.
If you don't eat breakfast, you may end up hungry in the morning and not be as productive as expected.	Nếu bạn không ăn sáng, bạn có thể sẽ đói vào buổi sáng và không thể làm việc hiệu quả như mong đợi.
Believe me when I say I will never leave you.	Hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Tom was not a good dancer in high school.	Tom không phải là một vũ công giỏi ở trường trung học.
Tom fell asleep in class.	Tom ngủ gật trong lớp.
Tom didn't tell Mary that he had to leave early.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy phải về sớm.
Tom asks Mary to go talk to John.	Tom yêu cầu Mary đi nói chuyện với John.
Can you please help me find my wallet?	Bạn có thể vui lòng giúp tôi tìm ví của tôi được không?
Tom hates women.	Tom ghét phụ nữ.
I don't like mashed potatoes.	Tôi không thích khoai tây nghiền.
I also need to talk to Tom.	Tôi cũng cần nói chuyện với Tom.
I'm so glad this was successful.	Tôi rất vui vì điều này đã thành công.
Tom didn't think Mary would want to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
I don't know that Tom didn't ask Mary to help him do it.	Tôi không biết rằng Tom đã không nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom was there again.	Tom lại ở đó.
We don't have that luxury anymore.	Chúng tôi không còn xa xỉ đó nữa.
I want to be here when Tom wakes up.	Tôi muốn ở đây khi Tom thức dậy.
Does Tom care if Mary has lunch with me?	Tom có ​​quan tâm nếu Mary ăn trưa với tôi không?
This is not my money.	Đây không phải là tiền của tôi.
I will not miss this for the world.	Tôi sẽ không bỏ lỡ điều này cho thế giới.
Tom says I shouldn't stay so long.	Tom nói rằng tôi không nên ở lại lâu như vậy.
I don't know if I would be able to do it without you.	Tôi không biết liệu tôi có thể làm được nếu không có bạn.
Tom probably won't be at Monday's meeting.	Tom có ​​lẽ sẽ không tham gia cuộc họp vào thứ Hai.
Tom might be crying right now.	Tom có ​​thể đang khóc ngay bây giờ.
Don't think I'll let you out.	Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để bạn thoát ra.
I lived in Australia before moving to New Zealand.	Tôi sống ở Úc trước khi chuyển đến New Zealand.
I don't think Tom is as selfish as everyone thinks.	Tôi không nghĩ rằng Tom ích kỷ như mọi người vẫn nghĩ.
If you send the letter before 7:00 pm, it will arrive tomorrow.	Nếu bạn gửi thư trước 7:00 tối, thì ngày mai sẽ đến nơi.
Tom and Mary were here yesterday.	Tom và Mary đã ở đây ngày hôm qua.
Why don't you two check in?	Tại sao hai người không nhận phòng?
Tom parked the car and got out.	Tom đậu xe và ra ngoài.
Why did Tom quit his job?	Tại sao Tom nghỉ việc?
I'll be here waiting for you at 2:30.	Tôi sẽ ở đây đợi bạn lúc 2:30.
What did you hear, Tom?	Bạn đã nghe những gì, Tom?
The search for truth is the noblest of the professions, and its publication is an obligation.	Việc tìm kiếm sự thật là cao quý nhất trong các nghề, và việc xuất bản nó, là một nghĩa vụ.
Tom is about to do it.	Tom sắp làm được điều đó.
Why don't we practice?	Tại sao chúng ta không thực hành?
I heard that sitting up straight is not good for your back.	Tôi nghe nói rằng ngồi thẳng không tốt cho lưng của bạn.
I don't think it's too bad.	Tôi không nghĩ nó quá tệ.
Obviously that was a lie.	Rõ ràng đó là một lời nói dối.
Is Tom a common name in your country?	Tom có ​​phải là tên thông thường ở quốc gia của bạn không?
I don't care if Tom goes out.	Tôi không quan tâm nếu Tom ra ngoài.
I can't do two things at once.	Tôi không thể làm hai việc cùng một lúc.
I don't like living in Australia.	Tôi không thích sống ở Úc.
Do you think you are strong?	Bạn có nghĩ rằng bạn mạnh mẽ?
Tom had a hunch that Mary wouldn't.	Tom có ​​linh cảm rằng Mary sẽ không làm vậy.
Tom usually calls at this time.	Tom thường gọi vào lúc này.
Tom is trying very hard to give up smoking.	Tom đang rất cố gắng để từ bỏ thuốc lá.
You shouldn't say things like that.	Bạn không nên nói những điều như thế.
Do you believe that good fences make good neighbors?	Bạn có tin rằng hàng rào tốt làm nên những người hàng xóm tốt?
I don't understand anything either.	Tôi cũng không hiểu gì cả.
Obviously it wasn't an accident.	Rõ ràng đó không phải là một tai nạn.
Tom told me he doesn't eat meat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ăn thịt.
It's not all funny.	Nó không phải là tất cả vui nhộn.
Tom's house is around here somewhere.	Nhà của Tom ở quanh đây ở đâu đó.
Tom sat cross-legged on the bed.	Tom ngồi xếp bằng trên giường.
You don't have to learn.	Bạn không cần phải học.
This experience has soured his outlook on life.	Trải nghiệm này đã làm chua đi cách nhìn của anh ấy về cuộc sống.
Tom's mother lived to be 103 years old.	Mẹ của Tom sống đến 103 tuổi.
This story is hilarious.	Câu chuyện này là vui nhộn.
Tom won't be spending New Year's Eve with his family.	Tom sẽ không dành đêm giao thừa với gia đình.
Both Tom and I are busy this afternoon.	Cả Tom và tôi chiều nay đều bận.
I don't think Tom is going to Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Boston.
Tom doesn't use cake mix. 	Tom không dùng hỗn hợp bánh.
He did it from scratch.	Anh ấy đã làm nó từ đầu.
Tom did not kneel.	Tom không quỳ.
Tom smashes the carpet with his old tennis racket.	Tom đập tấm thảm bằng chiếc vợt tennis cũ của mình.
You should read as many books as you can.	Bạn nên đọc nhiều sách nhất có thể.
Tom would never let Mary drive.	Tom sẽ không bao giờ để Mary lái xe.
I just want to know where you come from.	Tôi chỉ muốn biết bạn đến từ đâu.
I always wondered about that.	Tôi luôn tự hỏi về điều đó.
I think you might want to see Tom right away.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn gặp Tom ngay lập tức.
Cover your mouth when coughing, sneezing or yawning.	Che miệng khi ho, hắt hơi hoặc ngáp.
That's what you really need to do.	Đó là điều bạn thực sự cần làm.
There used to be a small castle on this hill.	Đã từng có một lâu đài nhỏ trên ngọn đồi này.
I don't like his taste in color.	Tôi không thích mùi vị của anh ấy về màu sắc.
We didn't do as well as we would have liked.	Chúng tôi đã không làm tốt như chúng tôi muốn.
Don't you see someone?	Bạn không thấy ai đó à?
I have no right to prevent that from happening.	Tôi không có quyền ngăn điều đó xảy ra.
Tom began to lose hope.	Tom bắt đầu mất hy vọng.
I don't think Tom will be able to do what you're asking him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm những gì bạn đang yêu cầu anh ấy làm.
That kind of machine hasn't been invented yet.	Loại máy đó vẫn chưa được phát minh.
We won't do that again.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom and I rarely sing together.	Tom và tôi không mấy khi hát cùng nhau.
Tom will start learning French next semester.	Tom sẽ bắt đầu học tiếng Pháp vào học kỳ tới.
Tom injured his left hand in an accident.	Tom bị thương ở tay trái trong một vụ tai nạn.
Tom is a famous singer.	Tom là một ca sĩ nổi tiếng.
They say you can judge people by the company they hold.	Họ nói rằng bạn có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
I'm so glad I was able to do it for you.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm điều đó cho bạn.
The bucket is full of rainwater.	Cái xô đầy nước mưa.
The world is on the verge of destruction.	Thế giới đang trên bờ vực diệt vong.
Tom hopes he doesn't have to work this weekend.	Tom hy vọng anh ấy không phải làm việc vào cuối tuần này.
Tom has to be here.	Tom phải ở đây.
A traffic accident caused us a lot of trouble.	Một vụ tai nạn giao thông đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối.
Tom told me that he expected Mary to be home on October 20.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom is definitely not a liar.	Tom chắc chắn không phải là một kẻ nói dối.
A warm sunny day is perfect for a picnic.	Một ngày nắng ấm rất lý tưởng cho một chuyến dã ngoại.
We have been dealing with this problem for three years.	Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này trong ba năm.
Most jellyfish stings are not deadly.	Hầu hết các vết đốt của sứa không gây chết người.
Tom is crazy.	Tom thật điên rồ.
Tom stopped the engine.	Tom dừng động cơ.
I think Tom is hiding from Mary.	Tôi nghĩ Tom đang trốn tránh Mary.
We are in stiff competition with that company.	Chúng tôi đang cạnh tranh gay gắt với công ty đó.
Mary told me I was a handsome guy.	Mary nói với tôi rằng tôi là một anh chàng đẹp trai.
I certainly hope Tom doesn't do that.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không làm điều đó.
If he hadn't died so young, he would have become a great scientist.	Nếu ông ấy không chết trẻ như vậy, ông ấy đã trở thành một nhà khoa học vĩ đại.
Don't you know Tom used to live in Australia?	Bạn không biết Tom đã từng sống ở Úc sao?
I'm sure Tom means well.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​ý tốt.
Tom owes Mary thirty dollars.	Tom nợ Mary ba mươi đô la.
I heard Tom has resigned.	Tôi nghe nói Tom đã từ chức.
Why don't we go to the movies?	Tại sao chúng ta không đi xem phim?
Maybe you should wait until Tom gets here to do that.	Có lẽ bạn nên đợi cho đến khi Tom đến đây để làm điều đó.
That's exactly what Tom thought.	Đó chính xác là những gì Tom nghĩ.
That's how I know.	Đó là cách tôi biết.
Why did you leave Tom alone?	Tại sao bạn lại để Tom một mình?
It is difficult for him to buy a car.	Rất khó cho anh ta để mua một chiếc xe hơi.
Tom seemed good until I got to know him.	Tom có ​​vẻ tốt cho đến khi tôi quen anh ấy.
It is illegal to feed pigeons in St Mark's Square.	Cho chim bồ câu ăn ở Quảng trường St Mark là bất hợp pháp.
I was the one who made Tom quit drinking.	Tôi là người khiến Tom bỏ rượu.
Tom doesn't want to fight Mary.	Tom không muốn đấu với Mary.
Tom probably tried doing that.	Tom có ​​lẽ đã thử làm điều đó.
We don't know why Tom isn't here today.	Chúng tôi không rõ tại sao Tom không ở đây hôm nay.
How many people have you sent invitations to?	Bạn đã gửi lời mời cho bao nhiêu người?
Tom couldn't understand why Mary had to quit her job.	Tom không thể hiểu tại sao Mary phải nghỉ việc.
I don't think Tom knows where Mary wants to go skiing.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn đi trượt tuyết ở đâu.
Do not place any objects on the console.	Không đặt bất kỳ đồ vật nào trên bàn điều khiển.
Tom will be ready soon.	Tom sẽ sớm sẵn sàng.
I hope that you are wrong about that.	Tôi hy vọng rằng bạn đã sai về điều đó.
I can't let my mother down.	Tôi không thể để mẹ tôi thất vọng.
Do you know how long Tom will be here?	Bạn có biết Tom sẽ ở đây bao lâu không?
You are a very sick person.	Bạn là một người rất ốm yếu.
Tom was supposed to be there.	Tom đáng lẽ phải ở đó.
Tom has seen things that I only read about.	Tom đã nhìn thấy những thứ mà tôi chỉ đọc về.
I have never met someone that I love as much as I love you.	Tôi chưa bao giờ gặp ai đó mà tôi yêu nhiều như tôi yêu bạn.
This database has many errors.	Cơ sở dữ liệu này có nhiều lỗi.
Tom told me he grew up in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lớn lên ở Boston.
Tom never really wanted to live in Australia.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn sống ở Úc.
I think Tom might be upset.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể khó chịu.
Are you not a lover?	Bạn không phải là người yêu?
Tom likes it there.	Tom thích nó ở đó.
I would vote for Tom if I could.	Tôi sẽ bỏ phiếu cho Tom nếu tôi có thể.
I know Tom knows why Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom was very sure that Mary did it.	Tom rất chắc chắn rằng Mary đã làm điều đó.
Tom will do it even if it rains.	Tom sẽ làm điều đó ngay cả khi trời mưa.
We don't have enough money.	Chúng tôi không có đủ tiền.
Tom is now married to Mary.	Tom hiện đã kết hôn với Mary.
Tom weighs twice as much as me.	Tom nặng gấp đôi tôi.
I don't recognize Tom's dog.	Tôi không nhận ra con chó của Tom.
You're still crazy, aren't you?	Bạn vẫn còn điên, phải không?
What will you do after work?	Bạn sẽ làm gì sau giờ làm việc?
From here to where I work is a long way.	Từ đây đến nơi tôi làm việc là một chặng đường dài.
I don't see a horse, but I see a wolf.	Tôi không thấy một con ngựa, nhưng tôi thấy một con sói.
It would be unethical to do that.	Sẽ không có đạo đức nếu làm điều đó.
Tom asked me if I was sleepy.	Tom hỏi tôi có buồn ngủ không.
This question must be discussed separately from that question.	Câu hỏi này phải được thảo luận riêng biệt với câu hỏi đó.
The children are playing marbles.	Những đứa trẻ đang chơi bi.
You can use my incubator if you want.	Bạn có thể sử dụng máy ấp trứng của tôi nếu bạn muốn.
My passport was stolen.	Hộ chiếu của tôi đã bị đánh cắp.
Don't forget to put Tom's name on the list.	Đừng quên ghi tên Tom vào danh sách.
Tom will live with us.	Tom sẽ sống với chúng ta.
Tom isn't sure why he's here.	Tom không chắc tại sao anh ấy ở đây.
I wonder if Tom has to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải làm điều đó hay không.
I know I said I would, but I can't do it today.	Tôi biết tôi đã nói rằng tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không thể làm điều đó hôm nay.
I'm not going to tell you that.	Tôi không định nói với bạn điều đó.
I was out of breath because I ran all the way here.	Tôi hụt hơi vì tôi đã chạy suốt quãng đường tới đây.
We will be able to continue as it clears up.	Chúng tôi sẽ có thể tiếp tục khi nó sáng tỏ.
Tom came home from a vacation with a beautiful sunny day.	Tom trở về nhà sau một kỳ nghỉ với một trời nắng đẹp.
I'm three months older than Tom.	Tôi lớn hơn Tom ba tháng.
Tom forgot to lock the pool gate.	Tom quên chốt cổng hồ bơi.
Tom has always been very secretive.	Tom luôn rất bí mật.
Tom says he might cry.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ khóc.
Tom asked us not to laugh.	Tom yêu cầu chúng tôi không cười.
One thing you should know about me is that I am obsessed with punctuality.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi bị ám ảnh bởi sự đúng giờ.
Tom noticed something unusual.	Tom nhận thấy điều gì đó bất thường.
That is against the law.	Đó là trái luật.
Tom is not much taller than his father.	Tom không cao hơn nhiều so với cha mình.
Tom grimaced slightly.	Tom khẽ nhăn mặt.
Tom tells Mary that he thinks John will be back soon.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ trở lại sớm.
Do you want to see what's inside the cave?	Bạn có muốn xem những gì bên trong hang động?
Tom said that he thought Mary was not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Rocks do not float.	Đá không trôi.
The company has decided to hire two new secretaries.	Công ty đã quyết định tuyển dụng hai thư ký mới.
That's not what you usually say.	Đó không phải là những gì bạn thường nói.
Tom tried to attack you?	Tom đã cố gắng để tấn công bạn?
I think you've lost your point.	Tôi nghĩ bạn đã đánh mất quan điểm của mình.
Tom doesn't seem to know I used to live in Boston.	Tom dường như không biết tôi từng sống ở Boston.
No one could answer Tom's question.	Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tom.
I know Tom will probably need to do that.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ cần phải làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary ghen tuông.
Tom bought some fruit.	Tom đã mua một ít trái cây.
Where's your medicine?	Thuốc của bạn đâu?
I have decided to forgive Tom.	Tôi đã quyết định tha thứ cho Tom.
Don't let me detain you.	Đừng để tôi giam giữ bạn.
I can't drive right now.	Tôi không thể lái xe ngay bây giờ.
Do you want me to put this on the table?	Bạn có muốn tôi đặt cái này lên bàn không?
Tom sat near the fire.	Tom ngồi gần đống lửa.
Tom lagged behind.	Tom tụt lại phía sau.
I heard that for a long time.	Tôi đã nghe điều đó trong một thời gian dài.
I'm not used to this kind of food.	Tôi không quen ăn loại thức ăn này.
Tom was the only one there.	Tom là người duy nhất ở đó.
Tom seems to be much busier than Mary.	Tom dường như bận rộn hơn Mary nhiều.
Tom probably doesn't know that I've never done that.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom and Mary need each other.	Tom và Mary cần nhau.
You don't speak Portuguese, do you?	Bạn không nói tiếng Bồ Đào Nha, phải không?
I have never been to Paris.	Tôi chưa bao giờ đến Paris.
I think my dad was a bit drunk at the time.	Tôi nghĩ lúc đó bố tôi hơi say.
I'm the only one here who really knows Tom.	Tôi là người duy nhất ở đây thực sự biết Tom.
Tom was sentenced to death.	Tom đã bị kết án tử hình.
It hurts me to tell her the secret.	Tôi rất đau để nói cho cô ấy biết bí mật.
I don't control anything.	Tôi không kiểm soát bất cứ điều gì.
Tom should have told me the truth.	Tom lẽ ra phải nói cho tôi biết sự thật.
I know why you are happy.	Tôi biết tại sao bạn hạnh phúc.
No matter how much I think about it, I can't understand it.	Dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không thể hiểu được nó.
Tom knew he would never call Mary.	Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ gọi cho Mary.
What kind of shampoo do you use?	Bạn dùng loại dầu gội nào?
I know that Tom is jealous.	Tôi biết rằng Tom đang ghen.
Tom shouldn't have done that, right?	Tom không nên làm điều đó, phải không?
Tom should be fired immediately.	Tom nên bị sa thải ngay lập tức.
Tom will meet Mary.	Tom sẽ gặp Mary.
There is a bridge about a kilometer from this river.	Có một cây cầu cách sông này khoảng một km.
How many different ways to cook eggs do you know?	Bạn biết bao nhiêu cách khác nhau để nấu trứng?
I would have done it alone if Tom wasn't there.	Tôi đã làm điều đó một mình nếu Tom không có ở đó.
I wonder why Tom is suspicious.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghi ngờ.
I never knew Tom was from Boston.	Tôi chưa bao giờ biết Tom đến từ Boston.
Tom says it doesn't matter.	Tom nói điều đó không quan trọng.
Our favorite place to eat is the little restaurant on the corner.	Địa điểm ăn uống yêu thích của chúng tôi là nhà hàng nhỏ ở góc đường.
I shouldn't have sold my house.	Tôi không nên bán nhà của mình.
I never heard those people complain.	Tôi chưa bao giờ nghe những người đó phàn nàn.
Tom walked down the hall with Mary.	Tom bước xuống hành lang với Mary.
Looks like it's going to rain.	Có vẻ như trời sắp mưa.
You don't have to be so mean to Tom.	Bạn không cần phải quá ác ý với Tom.
Tom Jackson is considered a great teacher.	Tom Jackson được coi là một người thầy tuyệt vời.
I don't want to lose my welcome.	Tôi không muốn làm mất đi sự chào đón của mình.
I don't think Tom will kiss Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hôn Mary.
Tom buried it.	Tom đã chôn nó.
Tom's uncle raised a lot of sheep.	Chú của Tom nuôi rất nhiều cừu.
I am proud of my father.	Tôi tự hào về bố tôi.
I lost my wallet on the way to school.	Tôi bị mất ví trên đường đến trường.
I'm not sure exactly how long we'll have to wait here.	Tôi không chắc chính xác chúng ta sẽ phải đợi ở đây bao lâu.
I love grilled mushrooms.	Tôi yêu nấm nướng.
Tom looked up at Mary and winked.	Tom nhìn lên Mary và nháy mắt.
Last time I ate at that restaurant, the food was not very good.	Lần trước tôi ăn ở nhà hàng đó, đồ ăn không ngon lắm.
Tom and Mary stopped hugging.	Tom và Mary ngừng ôm nhau.
Tom didn't ask Mary to do it.	Tom đã không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom turned off the faucet.	Tom đã tắt vòi.
I want to learn German in addition to English.	Tôi muốn học tiếng Đức ngoài tiếng Anh.
Why shouldn't we leave?	Tại sao chúng ta không nên rời đi?
He looks rich, but he's not.	Anh ta trông có vẻ giàu có, nhưng thực ra không phải vậy.
You get paid according to the amount of work you do.	Bạn được trả tương ứng với số lượng công việc bạn làm.
You should be more careful in how you talk to people.	Bạn nên cẩn thận hơn trong cách nói chuyện với mọi người.
Strong leadership is required.	Cần có sự lãnh đạo mạnh mẽ.
Tom is likely to win the race.	Tom có ​​khả năng thắng cuộc đua.
I asked Tom not to overreact.	Tôi yêu cầu Tom đừng phản ứng thái quá.
Tom had realized something.	Tom đã nhận ra điều gì đó.
Tom is forced to work.	Tom buộc phải làm việc.
True story. 	Câu chuyện có thật.
Only the names have been changed.	Chỉ có những cái tên đã được thay đổi.
Tom sent Mary a text message just a minute ago.	Tom đã gửi cho Mary một tin nhắn văn bản chỉ một phút trước.
Why is Tom always mean to Mary?	Tại sao Tom luôn ác ý với Mary?
Tom can't afford to buy anything right now.	Tom không có khả năng mua bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó.
She wouldn't give up until I agreed to go to the movies with her.	Cô ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tôi đồng ý đi xem phim với cô ấy.
How do you get Tom to admit that he is the one who stole your wallet?	Làm thế nào để bạn khiến Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã lấy trộm ví của bạn?
I told Tom to help Mary.	Tôi đã nói với Tom để giúp Mary.
I'm pretty drunk right now.	Hiện giờ tôi khá say.
Tom says that Mary loves me.	Tom nói rằng Mary yêu tôi.
I have lost a lot of weight.	Tôi đã giảm cân rất nhiều.
Finally, Tom made it.	Cuối cùng thì Tom cũng làm được.
Tom doesn't think Mary will let him drive.	Tom không nghĩ Mary sẽ để anh ta lái xe.
I'm sorry I couldn't meet you at the airport.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể gặp bạn ở sân bay.
The man standing at the door was a famous singer.	Người đàn ông đứng canh cửa là một ca sĩ nổi tiếng.
We tried to avoid that problem.	Chúng tôi đã cố gắng tránh vấn đề đó.
I called Tom back.	Tôi gọi lại cho Tom.
Tom can't seem to stop talking about you.	Tom dường như không thể ngừng nói về bạn.
I don't think Tom knows where Mary goes to school.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đi học ở đâu.
Can you show Tom what he did wrong?	Bạn có thể chỉ cho Tom biết anh ấy đã làm gì sai không?
Looks like you know Tom already.	Có vẻ như bạn biết Tom rồi.
I'm tired of running.	Tôi chán chạy.
I'm looking forward to tonight.	Tôi đang mong chờ đêm nay.
This is where it gets complicated.	Đây là nơi mà nó trở nên phức tạp.
I shouldn't be doing this here.	Tôi không nên làm điều này ở đây.
I very much doubt that Tom will be ready.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ sẵn sàng.
Tom poked Mary in the eye with his finger.	Tom dùng ngón tay chọc vào mắt Mary.
Tom isn't good at golf is he?	Tom không giỏi chơi gôn phải không?
Why did it take you so long to do that?	Tại sao bạn mất nhiều thời gian để làm điều đó?
Tom says he knows he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Looks like it will be clear soon.	Có vẻ như nó sẽ sớm rõ ràng.
Tom tried to fool Mary.	Tom đã cố gắng đánh lừa Mary.
Tom says he won't let that happen again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
It was an operation wearing a cape and dagger.	Đó là một hoạt động mặc áo choàng và dao găm.
Tom is spoiled.	Tom thật hư hỏng.
I work as much as Tom.	Tôi làm việc nhiều như Tom.
You're tempted, aren't you?	Bạn đang bị cám dỗ, phải không?
I'll take the cheapest one.	Tôi sẽ lấy cái rẻ nhất.
Tom wears shorts.	Tom mặc quần đùi.
My brother is a member of the rescue team.	Anh trai tôi là một thành viên của đội cứu hộ.
You're too young to drive a car, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để lái một chiếc xe hơi, phải không?
I don't want you to give Tom any money.	Tôi không muốn bạn đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
I think Tom doesn't live anywhere near here.	Tôi nghĩ rằng Tom không sống ở đâu gần đây.
Tom is still waiting for Mary to do it for him.	Tom vẫn đang đợi Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom tells us he can do it.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
You can try asking Tom what he thinks.	Bạn có thể thử hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
I don't think Tom will still get mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ nổi điên.
How long have Tom and Mary been married?	Tom và Mary kết hôn lâu chưa?
I think it's important to understand that that may not be the case.	Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu rằng điều đó có thể không xảy ra.
There is one thing in particular that interests me.	Có một điều đặc biệt mà tôi quan tâm.
Did you manage to beat Tom in chess?	Bạn đã quản lý để đánh bại Tom trong cờ vua?
Tom lives in our ancient forest.	Tom sống trong khu rừng cổ của chúng ta.
I thought I lost Mary forever.	Tôi nghĩ rằng tôi đã mất Mary mãi mãi.
Has Tom been invited to the party yet?	Tom đã được mời đến bữa tiệc chưa?
Am I the only one who thinks this is weird?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này là kỳ lạ?
It is unlikely that Tom will return home.	Không chắc Tom sẽ trở về nhà.
You need a refresher course.	Bạn cần một khóa học bồi dưỡng.
Somewhere there must be someone who likes Tom.	Ở đâu đó chắc hẳn có ai đó thích Tom.
When Tom saw Mary, his scowl turned into a smile.	Khi Tom nhìn thấy Mary, vẻ mặt cau có của anh ấy chuyển thành một nụ cười.
I think it would be dangerous for Tom to go scuba diving by himself.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất nguy hiểm nếu tự mình lặn biển.
I don't want to look silly.	Tôi không muốn trông ngớ ngẩn.
We sat on the benches and talked for a long time.	Chúng tôi ngồi trên băng ghế và trò chuyện rất lâu.
Tom won't find anyone to do it for him.	Tom sẽ không tìm được ai làm điều đó cho anh ta.
Tom told me he thought Mary would be quiet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ yên lặng.
How long have you lived in Boston?	Bạn đã sống ở Boston bao lâu rồi?
The results are unbelievably good.	Kết quả là tốt không thể tin được.
I don't know how to describe it.	Tôi không biết làm thế nào để mô tả nó.
Tom says he doesn't want to go to Boston again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston một lần nữa.
How long does it take to get to Boston from Chicago by plane?	Mất bao lâu để đi đến Boston từ Chicago bằng máy bay?
Tom didn't think Mary would be excited.	Tom không nghĩ Mary sẽ hào hứng.
Everyone is looking for you.	Mọi người đang tìm kiếm bạn.
They no longer exist.	Chúng không còn tồn tại nữa.
Tell Tom I will prune his tree.	Nói với Tom rằng tôi sẽ tỉa cây cho anh ấy.
I'm glad Tom was arrested.	Tôi rất vui vì Tom đã bị bắt.
I was told never to tell a French person how to speak my language.	Tôi được yêu cầu không bao giờ nói với một người Pháp cách nói ngôn ngữ của mình.
Life is not easy.	Cuộc sống không dễ dàng.
You mean you didn't do that?	Bạn có nghĩa là bạn đã không làm điều đó?
If he's not sick, I think he'll come.	Nếu anh ấy không ốm, tôi nghĩ anh ấy sẽ đến.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
Tom once dated a girl named Mary.	Tom từng hẹn hò với một cô gái tên Mary.
You should tell me immediately.	Bạn nên nói với tôi ngay lập tức.
I don't want your apology.	Tôi không muốn lời xin lỗi của bạn.
Tom is not the only one in the class.	Tom không phải là người duy nhất trong lớp học.
The building over there is owned by our company.	Tòa nhà đằng kia thuộc sở hữu của công ty chúng tôi.
Tom can't seem to understand what you're saying.	Tom dường như không thể hiểu những gì bạn đang nói.
Tom says Mary has to do it soon.	Tom nói Mary phải làm điều đó sớm.
You don't want to have lunch?	Bạn không muốn ăn trưa?
No one asked me where I wanted to go.	Không ai hỏi tôi muốn đi đâu.
Tom has a funny face.	Tom có ​​một khuôn mặt hài hước.
I can't believe Tom and Mary are getting married.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary sắp kết hôn.
I think I'll ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Tom is having a nervous breakdown.	Tom đang bị suy nhược thần kinh.
You don't have to tell me that twice.	Bạn không cần phải nói với tôi điều đó hai lần.
I think I'm interesting.	Tôi nghĩ rằng tôi thú vị.
I have been arrested three times since moving to Boston.	Tôi đã bị bắt ba lần kể từ khi chuyển đến Boston.
Tom absolutely loves his dog.	Tom hoàn toàn yêu con chó của mình.
Who told you to tell Tom?	Ai bảo bạn nói với Tom?
What Tom said happened didn't really happen.	Những gì Tom nói đã xảy ra không thực sự xảy ra.
It's not me.	Đó không phải tôi.
You are not fooling me.	Bạn không lừa tôi.
I want to know why you don't like me.	Tôi muốn biết tại sao bạn không thích tôi.
I don't think Tom would want to come to Boston with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
Just look at the mess you've left.	Chỉ cần nhìn vào mớ hỗn độn mà bạn đã để lại.
Tom still has feelings for his ex-girlfriend.	Tom vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ.
What country is Tom from?	Tom đến từ đất nước nào?
Tom often hitchhiked.	Tom thường đi nhờ xe.
Tom must have been terrified.	Tom hẳn đã rất kinh hãi.
Why can't you come to my party?	Tại sao bạn không thể đến bữa tiệc của tôi?
Tom can be unreliable.	Tom có ​​thể không đáng tin cậy.
The kittens were born three weeks ago.	Những con mèo con được sinh ra ba tuần trước.
Before it is cooked, the butternut squash smells like melon.	Trước khi nó được nấu chín, bí bơ có mùi thơm như dưa.
Tom says he remembers being there.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã ở đó.
I thought my head would explode.	Tôi đã nghĩ rằng đầu tôi sẽ nổ tung.
Please don't tell anyone.	Xin đừng nói cho ai biết.
Tom says he has to leave.	Tom nói rằng anh ấy phải rời đi.
Tom thought Mary wasn't surprised.	Tom nghĩ Mary không ngạc nhiên.
Tom insisted that we visit his parents.	Tom nhất quyết yêu cầu chúng tôi đến thăm bố mẹ anh ấy.
This puzzle is missing a few pieces.	Câu đố này còn thiếu một vài mảnh.
Do you think Tom will understand it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ hiểu nó?
Tom must be a good teacher. 	Tom phải là một giáo viên tốt.
All of his students seem to like him.	Tất cả học sinh của anh ấy dường như thích anh ấy.
Don't come too close.	Đừng đến quá gần.
I should have told Tom he had to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
I found a way to do it.	Tôi đã tìm ra cách để làm điều đó.
I can't stand the cold here.	Tôi không thể chịu được cái lạnh ở đây.
Tom feels he has no choice.	Tom cảm thấy mình không có sự lựa chọn.
Tom parked the car.	Tom cho xe vào đậu.
May I ask what are you doing?	Tôi có thể hỏi bạn đang làm gì không?
It goes without saying that country life is healthier than town life.	Không cần phải nói rằng cuộc sống nông thôn lành mạnh hơn cuộc sống thị trấn.
He and his wife tried to solve their problem, but couldn't.	Anh ấy và vợ đã cố gắng giải quyết vấn đề của họ, nhưng không thể.
Tom lives in Australia.	Tom sống ở Úc.
Why don't you go out and say it?	Tại sao bạn không đi ra ngoài và nói điều đó?
I usually only eat one or two meals a day.	Tôi thường chỉ ăn một hoặc hai bữa một ngày.
I don't think Tom will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
I'm sure that's what Tom wants.	Tôi chắc chắn đó là những gì Tom muốn.
It takes a lot of courage to do that.	Cần rất nhiều can đảm để làm điều đó.
Tom is looking forward to helping.	Tom rất mong được giúp đỡ.
I won't be back as soon as Tom.	Tôi sẽ không trở lại sớm như Tom.
The decor in this office is in a terrible way.	Trang trí trong văn phòng này là một cách khủng khiếp.
Tom used to play trombone. 	Tom từng chơi trombone.
Now he plays the cello.	Bây giờ anh ấy chơi cello.
She is a fixture in all parties of high society.	Cô ấy là một cố định trong tất cả các bữa tiệc của xã hội cao.
I'm sure we'll do it.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
It was clear that Tom didn't want to get in the water.	Rõ ràng là Tom không muốn xuống nước.
I'm still in shape.	Tôi vẫn đang giữ dáng.
Both Tom and Mary knew that was unlikely.	Cả Tom và Mary đều biết điều đó khó có thể xảy ra.
Let's chase Tom.	Hãy đuổi theo Tom.
Tom spent three hundred dollars on that.	Tom đã chi ba trăm đô la cho điều đó.
Every time Tom's parents argued, Tom would cry.	Mỗi khi bố mẹ Tom cãi nhau, Tom sẽ khóc.
The mystery is still unsolved.	Bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.
I have bigger problems.	Tôi có những vấn đề lớn hơn.
Tom won't be able to fix it himself.	Tom sẽ không thể tự sửa chữa nó.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó không.
I don't think Tom is as fast as I am.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhanh như tôi.
I will not assist you.	Tôi sẽ không hỗ trợ bạn.
My father is an archaeologist.	Cha tôi là một nhà khảo cổ học.
Remember to put out the fire before you leave.	Nhớ dập lửa trước khi rời đi.
Tom quickly realized that he was different from the other kids.	Tom nhanh chóng nhận ra rằng mình khác với những đứa trẻ khác.
Tom said that he thought Mary looked confused.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ bối rối.
This sentence can be understood in two ways.	Câu này có thể được hiểu theo hai cách.
I would like to ask you about a patient you treated.	Tôi muốn hỏi bạn về một bệnh nhân mà bạn đã điều trị.
Tom said a neighbor called the police.	Tom cho biết một người hàng xóm đã gọi cảnh sát.
Lucky for you when you find it.	Thật may mắn cho bạn khi bạn tìm thấy nó.
The question surprised Tom.	Câu hỏi làm Tom ngạc nhiên.
Tom saw two men lying on the floor, bleeding from gunshot wounds.	Tom nhìn thấy hai người đàn ông nằm trên sàn, chảy máu vì vết thương do súng bắn.
Tom told me he thought I should go on a diet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi nên ăn kiêng.
I wonder if Tom is tickled.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị nhột hay không.
Do you want to get married and have children?	Bạn có muốn kết hôn và có con không?
Tom lent Mary a lot of money.	Tom đã cho Mary vay rất nhiều tiền.
It's been two years since he came to Japan.	Đã hai năm kể từ khi anh ấy đến Nhật Bản.
Tom doesn't need to help Mary.	Tom không cần giúp Mary.
This game can be played by two or three people.	Trò chơi này có thể được chơi bởi hai hoặc ba người.
Tom had an allergic reaction.	Tom đã có một phản ứng dị ứng.
The death penalty should be abolished.	Hình phạt tử hình nên được bãi bỏ.
The nurse gave Tom some pills and he took them.	Cô y tá đưa cho Tom một số viên thuốc và anh ta lấy chúng.
Tom is a senior at Harvard.	Tom là học sinh cuối cấp tại Harvard.
Have you asked Tom yet?	Bạn đã hỏi Tom chưa?
I told Tom I was thirsty.	Tôi nói với Tom rằng tôi khát.
I wonder if Tom can be discreet.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể kín đáo được không.
You hope Tom didn't tell us to do that, right?	Bạn hy vọng Tom không bảo chúng tôi làm điều đó, phải không?
I wasn't surprised when Tom told me Mary didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary không cần phải làm vậy.
Did you beat Tom?	Bạn đã đánh bại Tom?
Mary wiped her eyes with her apron.	Mary lau mắt bằng tạp dề.
I think that's a bad idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tồi.
I thought I wouldn't be able to wear something like that to work.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể mặc một cái gì đó như vậy để làm việc.
Tom came to Australia more than three years ago.	Tom đã đến Úc cách đây hơn ba năm.
Tom says he is looking for a volunteer.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm một tình nguyện viên.
Tom doesn't seem as stubborn as Mary.	Tom không có vẻ bướng bỉnh như Mary.
The Beatles sang this song in the key of G.	The Beatles đã hát bài hát này trong phím G.
Tom has an MBA from Harvard.	Tom có ​​bằng MBA của Harvard.
A resistor falls off the circuit board.	Một điện trở rơi khỏi bảng mạch.
Tom asks Mary to sit with him.	Tom yêu cầu Mary ngồi với anh ta.
I wasn't able to find what I was looking for.	Tôi đã không thể tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom told me that I shouldn't go out alone at night.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên ra ngoài một mình vào buổi tối.
Tom told me that he saw two people kissing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy hai người hôn nhau.
I met Tom on the way to school.	Tôi gặp Tom trên đường đến trường.
How long will it take to do this?	Sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm việc này?
There are about three thousand mosques in Istanbul.	Có khoảng ba nghìn nhà thờ Hồi giáo ở Istanbul.
Tom is selling it as it is.	Tom đang bán nó giống như nó vốn có.
Tom can't do it as well as Mary.	Tom không thể làm điều đó tốt như Mary.
I want to ask Tom to do it.	Tôi muốn nhờ Tom làm điều đó.
His car lost control around the bend.	Chiếc xe của anh mất kiểm soát đi vòng quanh khúc cua.
Didn't you know that Tom was in Boston last year?	Bạn không biết rằng Tom đã ở Boston vào năm ngoái?
Tom isn't really serious, is he?	Tom không thực sự nghiêm túc, phải không?
I have to submit sales forecasts twice a quarter.	Tôi phải gửi dự báo doanh số hai lần một quý.
Turns out Tom and I were right.	Hóa ra Tom và tôi đã đúng.
I wonder why Tom always looks sleepy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom luôn trông buồn ngủ.
Tom thinks that Mary will be at home tonight.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở nhà vào tối nay.
Losses on both sides were very high.	Tổn thất của cả hai bên đều rất cao.
Could you please call and give Tom my apologies?	Bạn có thể vui lòng gọi và cho Tom lời xin lỗi của tôi được không?
I decided not to do that anymore.	Tôi đã quyết định không nên làm thế nữa.
It is not a plan.	Nó không phải là một kế hoạch.
Tom went crazy.	Tom phát điên lên.
The cellar was ugly, dark, and stinking.	Căn hầm xấu xí, tối tăm và bốc mùi hôi thối.
Tom would have believed you if you hadn't started laughing.	Tom có ​​thể đã tin bạn nếu bạn không bắt đầu cười.
Tom is just watching.	Tom chỉ đang xem.
I think Tom has stopped smoking.	Tôi nghĩ Tom đã ngừng hút thuốc.
Did Tom say who would help him?	Tom có ​​nói ai sẽ giúp anh ta không?
Tom was injured.	Tom đã bị thương.
The Rhine flows between France and Germany.	Sông Rhine chảy giữa Pháp và Đức.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thắng.
Tom took an envelope from his coat pocket.	Tom lấy một phong bì từ túi áo khoác của mình.
Tom and Mary have kept their marriage a secret.	Tom và Mary đã giữ bí mật về cuộc hôn nhân của họ.
He had a terrible cold.	Anh ấy bị cảm lạnh khủng khiếp.
Tom is a pretty good country singer.	Tom là một ca sĩ hát nhạc đồng quê khá hay.
How do you know Tom didn't do what he said he did?	Làm sao bạn biết Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm?
I think Tom and you are friends.	Tôi nghĩ Tom và bạn là bạn.
Lemons grown in pots are smaller than lemons grown in the ground.	Chanh trồng trong chậu nhỏ hơn chanh trồng dưới đất.
Tom probably won't wake up yet.	Tom có ​​thể sẽ chưa tỉnh.
Other documents of great importance include the writings of Jesuits.	Các tài liệu khác có tầm quan trọng lớn bao gồm các tác phẩm của các tu sĩ Dòng Tên.
Tom thought it was a ridiculous idea.	Tom cho rằng đó là một ý tưởng vô lý.
Tom is a law-abiding gun owner.	Tom là một chủ sở hữu súng tuân thủ luật pháp.
Tom wasn't the only one who didn't know Mary had moved to Boston.	Tom không phải là người duy nhất không biết Mary đã chuyển đến Boston.
Tom says he doesn't want to ask you to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn yêu cầu bạn làm điều đó.
The policeman removed Tom's handcuffs.	Viên cảnh sát tháo còng tay cho Tom.
You couldn't convince Tom to do it, could you?	Bạn đã không thể thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
You really are a hopeless idiot, aren't you?	Bạn thực sự là một tên ngốc vô vọng, phải không?
Is this table a little low for you?	Chiếc bàn này hơi thấp đối với bạn phải không?
Our kids all enjoyed it. 	Bọn trẻ của chúng tôi đều đã thích thú.
Now we can relax and rest.	Bây giờ chúng tôi có thể thư giãn và nghỉ ngơi.
I do not associate business with pleasure.	Tôi không kết hợp kinh doanh với niềm vui.
Tom will be surprised if you do it.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm điều đó.
Tom made a joke at the party last night.	Tom đã làm trò hề trong bữa tiệc đêm qua.
They didn't let me leave.	Họ không cho phép tôi rời đi.
Tom left me at school on his way to work.	Tom đã bỏ tôi ở trường trên đường đi làm.
Tom is a smoker.	Tom là một người hút thuốc lá.
I won't have enough time for everything I want to do.	Tôi sẽ không có đủ thời gian cho mọi thứ tôi muốn làm.
I think that is the best option.	Tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất.
I know Tom might have done it on purpose.	Tôi biết Tom có ​​thể đã cố tình làm điều đó.
Tom was scared of the cat and left.	Tom sợ hãi con mèo bỏ đi.
How many chapters have you read?	Bạn đã đọc bao nhiêu chương?
I'll probably go back to Australia next year by this time.	Có lẽ tôi sẽ quay lại Úc vào năm sau vào thời điểm này.
Tom goes to get water for Mary.	Tom đi lấy nước cho Mary.
How many times did Tom do that to Mary?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần với Mary?
I owe Tom thirty dollars.	Tôi nợ Tom ba mươi đô la.
Tom was the one who told me not to leave.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng bỏ đi.
I think Tom will be able to help Mary do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
I wonder if Tom realizes how long it will take to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra rằng sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
I don't know what to do from now on.	Tôi không biết phải làm gì từ bây giờ.
How are Tom's children?	Các con của Tom như thế nào?
Tom found Mary irritable.	Tom thấy Mary cáu kỉnh.
Tom said the picnic was fun.	Tom nói rằng chuyến dã ngoại rất vui.
I didn't know Tom was a French teacher.	Tôi không biết Tom là giáo viên tiếng Pháp.
I don't think I'm going to Tom's party.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến bữa tiệc của Tom.
I'm surprised Tom doesn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết nói tiếng Pháp.
I'm not sure what to say.	Tôi không chắc phải nói gì.
Tom is serving a life sentence for the murder.	Tom đang thụ án chung thân cho vụ giết người.
Tom told me that he thought Mary wanted to learn how to play the clarinet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary muốn học cách chơi kèn clarinet.
Tom isn't the only job applicant.	Tom không phải là người nộp đơn xin việc duy nhất.
It is written in pencil, so you can erase it.	Nó được viết bằng bút chì, vì vậy bạn có thể xóa nó.
Tom recognized Mary immediately.	Tom nhận ra Mary ngay lập tức.
Tom is a middle school science teacher.	Tom là một giáo viên khoa học cấp hai.
I believe we can do it.	Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
I don't think it's likely that Tom will arrive around this time of night.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ đến vào khoảng thời gian này trong đêm.
I don't know what to do first.	Tôi không biết phải làm gì đầu tiên.
I think you still love Tom.	Tôi nghĩ bạn vẫn yêu Tom.
I know that Tom will show us how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
Tom's parents tell him that playing with fire is dangerous.	Cha mẹ của Tom nói với anh rằng chơi với lửa rất nguy hiểm.
We're the only ones here who know Tom wants to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom muốn làm điều đó.
It's amazing how much time Tom takes to wash the car.	Thật ngạc nhiên khi Tom mất bao nhiêu thời gian để rửa xe.
None of my friends have ever been to Australia.	Không một người bạn nào của tôi từng đến Úc.
Don't lose that.	Đừng để mất điều đó.
First of all, let's put the ice cream in the freezer.	Trước hết chúng ta hãy cho kem vào ngăn đá.
I have no feeling in my left arm.	Tôi không có cảm giác gì ở cánh tay trái của mình.
I don't want any more trouble.	Tôi không muốn có thêm rắc rối nữa.
She can't stop us.	Cô ấy không thể ngăn cản chúng tôi.
I can't beat Tom at chess.	Tôi không thể đánh bại Tom ở môn cờ vua.
Why don't you take a break right now?	Tại sao bạn không nghỉ ngơi ngay bây giờ?
I'd like to have Tom and Mary come to dinner.	Tôi muốn có Tom và Mary đến ăn tối.
Only a little water left.	Chỉ còn một ít nước.
I cannot forgive her.	Tôi không thể tha thứ cho cô ấy.
I'm serious when I say if you learn to cook, I'll marry you.	Anh rất nghiêm túc khi nói nếu em học nấu ăn, anh sẽ cưới em.
Tom said that Mary thought he might not need to do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
I came to talk to you.	Tôi đến để nói chuyện với bạn.
I think I heard someone in the next room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy ai đó ở phòng bên cạnh.
Tom tells everyone that he has been abducted by aliens.	Tom nói với mọi người rằng anh đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Tom didn't know exactly how to explain it.	Tom không biết chính xác phải giải thích nó như thế nào.
Tom tells Mary that she should lie about who she went to Australia with.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên nói dối về việc cô ấy đã đến Úc với ai.
I think I've accomplished a lot.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành rất nhiều.
Tom and Mary need to help each other more often.	Tom và Mary cần giúp đỡ nhau thường xuyên hơn.
I don't think Tom was right.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đúng.
It took me a long time to get over it.	Tôi đã mất một thời gian dài để vượt qua nó.
I'm sorry, but I have to take this call.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải nhận cuộc gọi này.
Obesity doesn't just happen.	Béo phì không chỉ xảy ra.
Please send me your latest catalog.	Vui lòng gửi cho tôi danh mục mới nhất của bạn.
I was warned not to believe what Tom said.	Tôi đã được cảnh báo là không nên tin những gì Tom nói.
That's a valid point you made there.	Đó là một điểm hợp lệ mà bạn đã đưa ra ở đó.
I fixed their wagon.	Tôi đã sửa toa xe của họ.
How long have all these been here?	Tất cả những thứ này ở đây bao lâu rồi?
Tom chased the car, shouting.	Tom đuổi theo chiếc xe, hét lên.
That won't fly with Tom.	Điều đó sẽ không bay với Tom.
Nothing bad will happen to me.	Không có gì xấu sẽ xảy ra với tôi.
Tom was completely captivated by Mary.	Tom đã hoàn toàn bị Mary thu phục.
Is Tom really going to Boston alone?	Tom có ​​thực sự sẽ đến Boston một mình không?
Tom always asks me the same questions.	Tom luôn hỏi tôi những câu hỏi tương tự.
Can you make a copy of this for Tom?	Bạn có thể tạo một bản sao của cái này cho Tom không?
Tom has a lot of pictures of Mary.	Tom có ​​rất nhiều hình ảnh về Mary.
I can't make excuses for her.	Tôi không thể bào chữa cho cô ấy.
Tom is writing a book about Boston.	Tom đang viết một cuốn sách về Boston.
Tom is almost always right.	Tom hầu như luôn đúng.
That child must be restrained.	Đứa trẻ đó phải được kiềm chế.
Every time I make a mistake, I learn something. 	Mỗi khi tôi mắc sai lầm, tôi học được điều gì đó.
The challenge is not to repeat the same mistakes over and over.	Thách thức không phải là cứ lặp đi lặp lại những sai lầm giống nhau.
I can't remember her name.	Tôi không thể nhớ cô ấy tên là gì.
Give me a head of cabbage.	Cho tôi một đầu bắp cải.
I might be able to help.	Tôi lẽ ra có thể giúp được.
Tom has told me to do it many times.	Tom đã bảo tôi làm điều đó nhiều lần.
Tom will go fishing alone.	Tom sẽ đi câu cá một mình.
I'm going to make dinner.	Tôi sẽ đi làm bữa tối.
Tom is going to Australia.	Tom sẽ đi Úc.
Boston is very different from other cities I have lived in.	Boston rất khác so với những thành phố khác mà tôi đã sống.
Tom didn't even realize that Mary was gone.	Tom thậm chí còn không nhận ra rằng Mary đã biến mất.
Do not return without information.	Đừng quay lại nếu không có thông tin.
Tom is not thirsty.	Tom không khát.
I wonder if Tom is really in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở Boston không.
I think Tom should tell Mary that he really can't speak French.	Tôi nghĩ Tom nên nói với Mary rằng anh ấy thực sự không thể nói tiếng Pháp.
Do you think Tom would hesitate to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó?
Tom can be a bit difficult to work with.	Tom có ​​thể hơi khó làm việc với.
Tom is often forgetful.	Tom thường hay quên.
Tom doesn't know why Mary lied.	Tom không biết tại sao Mary lại nói dối.
What to drink?	Có gì để uống?
I need to see Tom.	Tôi cần gặp Tom.
Does Tom still work here?	Tom vẫn làm việc ở đây chứ?
Are you sure there is no meat in this soup?	Bạn có chắc rằng không có thịt trong món súp này?
Tom did what you said he did.	Tom đã làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
I know I'm going to die.	Tôi biết tôi sắp chết.
That's not a big deal.	Đó không phải là một vấn đề lớn.
Tom might not want that.	Tom có ​​thể không muốn điều đó.
Tom loves his children above all else.	Tom yêu các con của mình hơn tất cả.
Tom hits mosquitoes.	Tom đánh muỗi.
That story turned out to be just a hoax.	Câu chuyện đó hóa ra chỉ là một trò lừa bịp.
I will try to quit drinking.	Tôi sẽ cố gắng bỏ rượu.
Looks like Tom doesn't want to tell me.	Có vẻ như Tom không muốn nói với tôi.
Tom offers to feed my cat when I'm out of town.	Tom đề nghị cho con mèo của tôi ăn khi tôi ở ngoài thị trấn.
Tom took the butter out of the fridge.	Tom lấy bơ ra khỏi tủ lạnh.
Although Tom grew up near the ocean, he never learned to swim.	Mặc dù Tom lớn lên gần đại dương, nhưng anh ấy chưa bao giờ học bơi.
I think Tom is sick.	Tôi nghĩ Tom bị ốm.
Tom is not afraid of death.	Tom không sợ chết.
Tom said that Mary knew she might be allowed to do it tonight.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó vào tối nay.
I think Tom is looking at us.	Tôi nghĩ Tom đang nhìn chúng tôi.
Who hasn't done it yet?	Ai chưa làm được điều đó?
What do you do with clothes you don't wear anymore?	Bạn làm gì với bộ quần áo bạn không mặc nữa?
Tom and Mary were sitting on the porch, talking to each other.	Tom và Mary đang ngồi trên hiên nhà, nói chuyện với nhau.
Does Tom believe his money has been wasted?	Tom có ​​tin rằng tiền của mình đã bị lãng phí?
I usually prefer to pay by credit card rather than cash.	Tôi thường thích thanh toán bằng thẻ tín dụng chứ không phải bằng tiền mặt.
Tom did not lose his temper.	Tom không hề mất bình tĩnh.
Tom has been diagnosed with stomach cancer.	Tom đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.
You are not risking anything.	Bạn không mạo hiểm bất cứ điều gì.
Tom said he wished he hadn't forgotten to lock the door.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không quên khóa cửa.
I suspect Tom did it wrong.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm sai.
Don't give me a thing.	Đừng cho tôi một thứ.
I think Tom was born in Australia.	Tôi nghĩ Tom sinh ra ở Úc.
Unfortunately, the soup was just lukewarm.	Thật không may, súp chỉ là âm ấm.
The girl playing the piano is my daughter.	Cô gái đang chơi piano là con gái tôi.
I plan to go to Australia next year to see Tom.	Tôi dự định sang Úc vào năm sau để gặp Tom.
Tom made an interesting discovery.	Tom đã có một khám phá thú vị.
Do you know if Tom has been talking to Mary lately?	Bạn có biết Tom có ​​nói chuyện với Mary gần đây không?
Does Tom like spaghetti?	Tom có ​​thích mì Ý không?
I never want to sing that song again.	Tôi không bao giờ muốn hát lại bài hát đó.
Tom should apologize to you.	Tom nên xin lỗi bạn.
Tom already knew what Mary would do.	Tom đã biết Mary sẽ làm gì.
Tom said that he thought something was wrong.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.
You are creating it.	Bạn đang tạo ra nó.
I don't like being tracked.	Tôi không thích bị theo dõi.
Birds fly long distances.	Chim bay đường dài.
Tom has a possible solution.	Tom có ​​một giải pháp khả thi.
Can't you see that Tom is suffering because of you?	Bạn không thấy rằng Tom đang đau khổ vì bạn?
I don't think Tom understands me.	Tôi không nghĩ Tom hiểu tôi.
It took us a long time to find Tom.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để tìm thấy Tom.
Tom worked as hard as everyone else.	Tom đã làm việc chăm chỉ như những người khác.
You're reluctant to do that, aren't you?	Bạn miễn cưỡng làm điều đó, phải không?
A grandson is a brother/sister/sister's child.	Cháu trai là con của anh / chị / em.
Is Tom a witness?	Tom có ​​phải là nhân chứng không?
I fear that will eventually happen.	Tôi lo ngại điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Why can't you do that?	Tại sao bạn không thể làm điều đó?
Tom said that he would give a book to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tặng một cuốn sách cho Mary.
Tom didn't notice what was happening.	Tom không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.
Tom tried one of the cookies that Mary baked.	Tom đã thử một trong những chiếc bánh quy mà Mary đã nướng.
Tom doesn't seem as offended as Mary.	Tom dường như không bị xúc phạm như Mary.
The food was almost inedible.	Thức ăn gần như không ăn được.
Tom didn't do it, but Mary did.	Tom không làm điều đó, nhưng Mary thì có.
That is my complaint.	Đó là lời phàn nàn của tôi.
I can ask Tom if you really want to know.	Tôi có thể hỏi Tom nếu bạn thực sự muốn biết.
When I opened the door, I saw that she was sleeping.	Khi tôi mở cửa, tôi thấy rằng cô ấy đang ngủ.
Tom said his mother's name was Mary.	Tom cho biết mẹ anh ấy tên là Mary.
I don't like when people make me wait.	Tôi không thích khi mọi người bắt tôi phải chờ đợi.
Continue learning. 	Tiếp tục học.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
I'm here almost every day.	Tôi ở đây hầu như mỗi ngày.
Tom is a simple thinker.	Tom là một người có suy nghĩ đơn giản.
I can't remember the name of the girl I met last week in Australia.	Tôi không thể nhớ tên cô gái tôi gặp tuần trước ở Úc.
Tom will be lonely.	Tom sẽ cô đơn.
I get bitten by mosquitoes a lot.	Tôi bị muỗi đốt rất nhiều.
New forms of energy must be developed before the oil runs out.	Các dạng năng lượng mới phải được phát triển trước khi dầu cạn kiệt.
Tom, Mary, John and I were all in the same class.	Tom, Mary, John và tôi đều học cùng lớp.
If you don't bother them, they won't bother you.	Nếu bạn không làm phiền họ, họ sẽ không làm phiền bạn.
Tom the cat is dead.	Mèo Tom đã chết.
I didn't exercise properly.	Tôi đã không tập luyện đúng cách.
I will have to call you back.	Tôi sẽ phải gọi lại cho bạn.
"Who's going to the party?" 	"Ai sẽ đến bữa tiệc?"
"A few friends and four or five colleagues."	"Một vài người bạn và bốn hoặc năm đồng nghiệp."
My luggage did not arrive. 	Hành lý của tôi không đến nơi.
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế?
Arrow missed Tom.	Mũi tên bắn trượt Tom.
I'm interested in that newspaper's social page.	Tôi quan tâm đến trang xã hội của tờ báo đó.
Tom said that he met a woman named Mary this afternoon.	Tom nói rằng anh đã gặp một người phụ nữ tên là Mary vào chiều nay.
There was a big storm on the way.	Có một cơn bão lớn trên đường.
Can we stay in Australia for a few weeks?	Chúng tôi có thể ở lại Úc trong vài tuần không?
Tom was wondering the same thing.	Tom đã tự hỏi điều tương tự.
That is very profound about you.	Đó là rất sâu sắc về bạn.
When I received the phone call informing me of my father's death, I was completely confused.	Khi tôi nhận được cuộc điện thoại báo cho tôi về cái chết của cha tôi, tôi đã hoàn toàn bối rối.
I reluctantly told Tom the truth.	Tôi miễn cưỡng nói cho Tom biết sự thật.
Don't get stuck in a rut.	Đừng mắc kẹt trong một con đường mòn.
Tom can read well.	Tom có ​​thể đọc tốt.
Tom is talking to someone in French.	Tom đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp.
I ran three miles.	Tôi đã chạy ba dặm.
This book is fascinating.	Cuốn sách này đang hấp dẫn.
Tom tells Mary that she has to stay at home.	Tom nói với Mary rằng cô ấy phải ở nhà.
Tom is still not very good, is he?	Tom vẫn chưa giỏi lắm phải không?
Tom hit his knee.	Tom đập đầu gối.
I don't read poetry.	Tôi không đọc thơ.
Without her advice, he would have failed.	Nếu không nhờ lời khuyên của cô, anh đã thất bại.
Tom and Mary both need more time.	Tom và Mary đều cần thêm thời gian.
I learned a little French.	Tôi đã học được một ít tiếng Pháp.
Tom and Mary chatted for a while.	Tom và Mary trò chuyện một lúc.
It's not complete.	Nó không đầy đủ.
Tom said it wasn't a big deal.	Tom nói rằng đó không phải là một vấn đề lớn.
I haven't been happy since Tom left.	Tôi đã không còn hạnh phúc kể từ khi Tom rời đi.
Tom wasn't the one to tell me he didn't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
You think I'm scared, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sợ hãi, phải không?
Tom knew what he had to do.	Tom biết mình phải làm gì.
I think you are just nice.	Tôi nghĩ rằng bạn chỉ là tốt đẹp.
I needed some cash, so I went to the bank.	Tôi cần một số tiền mặt, vì vậy tôi đã đến ngân hàng.
If you do, don't blame me for what happens.	Nếu bạn làm như vậy, đừng trách tôi về những gì xảy ra.
What time do you expect me to be there?	Bạn mong đợi tôi ở đó lúc mấy giờ?
The United States annexed Texas in 1845.	Hoa Kỳ sáp nhập Texas vào năm 1845.
Tom was the only one who didn't sit.	Tom là người duy nhất không ngồi.
Tom cooked meals for Mary while she was sick in bed.	Tom đã nấu những bữa ăn cho Mary khi cô ấy đang ốm trên giường.
Tom didn't seem very interested in it.	Tom có ​​vẻ không hứng thú lắm với việc đó.
Don't know if it's dangerous to do it here.	Không biết có nguy hiểm không khi làm điều đó ở đây.
It's not unusual for that to happen.	Không có gì lạ khi điều đó xảy ra.
Why would someone try to do that to me?	Tại sao ai đó lại cố gắng làm điều đó với tôi?
Our teachers have tried to use a new method of teaching English.	Giáo viên của chúng tôi đã cố gắng sử dụng một phương pháp dạy tiếng Anh mới.
Tom often calls Mary.	Tom thường gọi cho Mary.
I think Tom knows how to play this game.	Tôi nghĩ rằng Tom biết cách chơi trò chơi này.
She had her hat blown by the wind.	Cô ấy đã bị gió thổi chiếc mũ của mình.
I know well about that.	Tôi biết rõ về điều đó.
Tom told me that he thought Mary had committed suicide.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã tự tử.
I was hoping we could go out to dinner tonight.	Tôi đã hy vọng chúng ta có thể đi ăn tối nay.
My rifle is not loaded.	Khẩu súng trường của tôi không được nạp đạn.
I don't even want this.	Tôi thậm chí không muốn điều này.
They are not my parents.	Họ không phải là cha mẹ của tôi.
Tom might even go back to Boston.	Tom thậm chí có thể quay trở lại Boston.
He said we just passed the International Day Limit.	Anh ấy nói rằng chúng tôi vừa vượt qua Giới hạn Ngày Quốc tế.
What if Tom insists on doing it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom nhất quyết làm điều đó?
Tom looks bored.	Tom trông có vẻ buồn chán.
Tom doesn't like competition.	Tom không thích cạnh tranh.
Tom needs a psychologist.	Tom cần bác sĩ tâm lý.
His health has deteriorated since the accident.	Sức khỏe của anh ngày càng giảm sút kể từ sau vụ tai nạn.
Tom says he thinks Mary might not have to do it this year.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó trong năm nay.
I will not rest until I die.	Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tôi chết.
Tom says that Mary rarely does that.	Tom nói rằng Mary hiếm khi làm điều đó.
I know that Tom can win.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I don't hit around the bush.	Tôi không đánh xung quanh bụi rậm.
Did Tom tell you he was having money problems?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy đang gặp vấn đề về tiền bạc không?
Did you know that would happen?	Bạn có biết rằng điều đó sẽ xảy ra không?
I know you don't trust us.	Tôi biết bạn không tin tưởng chúng tôi.
I'd be happy to do it for you.	Tôi rất sẵn lòng làm điều đó cho bạn.
I knew that Tom knew Mary had to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary phải làm điều đó.
That's not a bird, is it?	Đó không phải là một con chim, phải không?
I know Tom isn't hungry.	Tôi biết Tom không đói.
Tom tried not to let people know how much pain he was in.	Tom đã cố gắng không để mọi người biết rằng anh ấy đã phải đau đớn đến nhường nào.
I will lend you this book for a few days.	Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách này trong vài ngày.
Tom would probably be worried.	Tom có ​​thể sẽ lo lắng.
Are you still a smoker?	Bạn vẫn là một người hút thuốc?
If the hay caught on fire, it would be a real disaster.	Nếu cỏ khô bốc cháy, đó sẽ là một thảm họa thực sự.
Can you lend me your knife so I can sharpen this pencil?	Bạn có thể cho tôi mượn con dao của bạn để tôi có thể mài cây bút chì này được không?
Tom could have done it yesterday.	Tom có ​​thể đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom, I know that you are there.	Tom, tôi biết rằng bạn đang ở đó.
Tom says he thinks he might not be forced to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không bị bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I don't like the taste of tomatoes.	Tôi không thích mùi vị của cà chua.
How many years have Tom and Mary been married?	Tom và Mary đã kết hôn được bao nhiêu năm?
Tom and Mary can use our bikes if they want.	Tom và Mary có thể sử dụng xe đạp của chúng tôi nếu họ muốn.
About 2 hours 30 minutes.	Khoảng 2 giờ 30 phút.
Tom entered through a secret door in the wall.	Tom bước vào qua một cánh cửa bí mật trong bức tường.
Tom called Mary at 2:30 pm.	Tom gọi cho Mary lúc 2:30 chiều.
Don't hurt Tom.	Đừng làm tổn thương Tom.
Tom has to buy a new windshield wiper.	Tom phải mua cần gạt nước kính chắn gió mới.
I'm sure you've heard about Tom's new wife.	Tôi chắc rằng bạn đã nghe về người vợ mới của Tom.
I think what you need to do now is eat something.	Tôi nghĩ rằng điều bạn cần làm bây giờ là ăn một chút gì đó.
Tom has seen you do it.	Tom đã thấy bạn làm điều đó.
Tom is most likely to win.	Tom rất có thể giành chiến thắng.
I don't think you are a good driver like Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn là một tài xế giỏi như Tom.
You know Tom needs to do it, right?	Bạn biết Tom cần phải làm điều đó, phải không?
Tom said that he thought Mary was the only one who wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người duy nhất muốn làm điều đó.
I'm afraid I might say something stupid.	Tôi sợ rằng tôi có thể nói điều gì đó ngu ngốc.
The production process has been streamlined.	Quy trình sản xuất đã được sắp xếp hợp lý.
How many French-speaking Canadians do you know?	Bạn biết bao nhiêu người Canada nói tiếng Pháp?
Would you be willing to show me how to do that?	Bạn có sẵn lòng chỉ cho tôi cách làm điều đó không?
Tom needs to take out the trash.	Tom cần phải đổ rác.
We reap what we sow.	Chúng ta gặt những gì chúng ta gieo.
Be careful not to wake Tom.	Hãy cẩn thận để không đánh thức Tom.
Tom still hasn't been told he doesn't need to do it.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Does this need refrigeration?	Cái này có cần bảo quản lạnh không?
I don't think it's a coincidence.	Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp.
I don't like what I'm seeing.	Tôi không thích những gì tôi đang thấy.
It's wrong to talk about Tom like this when he's not here to defend himself.	Thật sai lầm khi nói về Tom như thế này khi anh ấy không ở đây để tự vệ.
I think you did a great job.	Tôi nghĩ bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
It's hard to believe that Tom would give up all of this.	Thật khó để tin rằng Tom sẽ từ bỏ tất cả những điều này.
We need to stop Tom from doing that.	Chúng ta cần ngăn Tom làm điều đó.
I don't read as many books as I would like.	Tôi không đọc nhiều sách như tôi muốn.
Tom has to go on a business trip to Boston.	Tom phải đi công tác ở Boston.
Tom did not want to answer any of Mary's questions.	Tom không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Mary.
There is no other lake in Japan as large as Lake Biwa.	Không có hồ nào khác ở Nhật Bản lớn như Hồ Biwa.
Tom and Mary always seem to have a lot to say.	Tom và Mary dường như luôn có nhiều điều để nói.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
Please stop by my house on the way home.	Vui lòng ghé nhà tôi trên đường về nhà.
Do you think you will need it?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cần nó?
Tom and Mary seem very happy, don't they?	Tom và Mary có vẻ rất hạnh phúc, phải không?
Do Tom and Mary enjoy doing similar things?	Tom và Mary có thích làm những việc tương tự không?
I was pretty good at driving.	Tôi đã khá giỏi trong việc lái xe.
Tom lifted a rock and looked down at it.	Tom nhấc một tảng đá lên và nhìn xuống dưới nó.
Currently, Tom lives in Boston, and his wife lives in Chicago.	Hiện tại, Tom sống ở Boston, còn vợ anh sống ở Chicago.
I'm so glad Tom is on our team.	Tôi rất vui vì Tom đã ở trong đội của chúng tôi.
I can give you some statistical projections of expected sales.	Tôi có thể cung cấp cho bạn một số dự đoán thống kê về doanh thu dự kiến.
They are my cousins.	Họ là anh em họ của tôi.
Tom will never go back there.	Tom sẽ không bao giờ quay lại đó.
You haven't seen anything yet!	Bạn vẫn chưa thấy gì cả!
I guess that Tom and I are not on the same wavelength.	Tôi đoán rằng Tom và tôi không ở cùng một bước sóng.
Things weren't as bad as Tom said.	Mọi thứ không tệ như Tom nói.
Why don't we take the 2:30 train?	Tại sao chúng ta không đi chuyến tàu 2:30?
I was just going to tell you about that.	Tôi chỉ định nói với bạn về điều đó.
Most of these are not mine.	Hầu hết những thứ này không phải của tôi.
Let me tell you something you don't know.	Hãy để tôi nói cho bạn một điều mà bạn chưa biết.
I don't think anyone is there.	Tôi không nghĩ rằng có ai ở đó.
There wasn't any sign that Tom was here.	Không có bất kỳ dấu hiệu nào Tom đã ở đây.
Tom didn't know where Mary was going to do it.	Tom không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
I usually go out with my friends on Friday nights.	Tôi thường đi chơi với bạn bè vào tối thứ sáu.
Tom says he's not ready yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng.
Tom didn't even email Mary back.	Tom thậm chí còn không gửi lại email cho Mary.
It was a dire situation.	Đó là một tình huống thảm khốc.
Tom is resting.	Tom đang nghỉ ngơi.
How long did Tom make you wait?	Tom đã khiến bạn đợi bao lâu?
Tom finished his drink.	Tom đã uống xong đồ uống của mình.
You'd better find it early.	Tốt hơn hết bạn nên tìm nó sớm.
Tom is a police officer in Boston.	Tom là một cảnh sát ở Boston.
You should watch what you say.	Bạn nên xem những gì bạn nói.
I suspect that Tom doesn't do it as often as he used to.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không làm điều đó thường xuyên như trước đây.
Tom says he doesn't want to go skiing with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi trượt tuyết với Mary.
Stopping population growth is like stopping a speeding train.	Việc ngăn chặn sự gia tăng dân số cũng giống như việc ngăn chặn một con tàu đang chạy quá tốc độ.
Turbid water.	Nước đục ngầu.
Tom and Mary raised their voices.	Tom và Mary đã lớn tiếng.
Ask me any questions and I will try to answer.	Hãy hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào và tôi sẽ cố gắng trả lời.
I saw Tom go into the cave.	Tôi thấy Tom đi vào hang động.
I wonder why Tom didn't win.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thắng.
We haven't had any classes in a while.	Chúng tôi đã không có bất kỳ lớp học nào trong một thời gian.
How do you know Tom has never been to Australia?	Làm sao bạn biết Tom chưa từng đến Úc?
Much economic activity still takes place in the informal sector and is not reflected in GDP data.	Nhiều hoạt động kinh tế vẫn diễn ra trong khu vực phi chính thức và không được phản ánh trong dữ liệu GDP.
I have proof.	Tôi có bằng chứng.
Everyone lost money.	Mọi người đều mất tiền.
There is a bomb in the box!	Có một quả bom trong hộp!
Mary is a jealous woman.	Mary là một người phụ nữ hay ghen.
Tom is ignoring Mary, isn't he?	Tom đang phớt lờ Mary, phải không?
I want to ask Tom a question or two.	Tôi muốn hỏi Tom một hoặc hai câu hỏi.
Australia is not the only place this is happening.	Úc không phải là nơi duy nhất xảy ra điều này.
I was hoping I might be able to eat at your house tonight.	Tôi đã hy vọng tôi có thể có thể ăn ở nhà bạn tối nay.
Tom will be delighted.	Tom sẽ rất vui mừng.
Tom took care of the kids yesterday afternoon.	Tom đã chăm sóc bọn trẻ vào chiều hôm qua.
Tom is not the only witness.	Tom không phải là nhân chứng duy nhất.
Tom said it was your idea.	Tom nói đó là ý tưởng của bạn.
Do you think Tom can swim?	Bạn có nghĩ Tom biết bơi không?
Don't think I won't do it.	Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I think Tom is pulling your leg.	Tôi nghĩ Tom đang kéo chân bạn.
Neither Tom nor Mary understood French.	Cả Tom và Mary đều không hiểu tiếng Pháp.
I admit I did what Tom said I shouldn't have done.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì Tom nói tôi không nên làm.
Smell this milk. 	Hãy ngửi sữa này.
Do you think it has gone bad?	Bạn có nghĩ rằng nó đã trở nên tồi tệ?
That was the first time I saw Tom do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom làm vậy.
I'm sure Tom appreciates what you do for Mary.	Tôi chắc rằng Tom đánh giá cao những gì bạn làm cho Mary.
A dog followed Tom.	Một con chó đã theo sau Tom.
I will notify Tom.	Tôi sẽ thông báo cho Tom.
You can't believe a word of it.	Bạn không thể tin một lời của nó.
Tom says he doesn't remember anything from that night.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ bất cứ điều gì từ đêm đó.
Tom thinks Mary is dead.	Tom nghĩ rằng Mary đã chết.
The cook puts the food on the mute waiter.	Người đầu bếp đặt thức ăn vào người phục vụ câm.
Tom took a folded piece of paper from his pocket and placed it on the table.	Tom lấy một tờ giấy gấp từ trong túi và đặt nó lên bàn.
Tom was elected.	Tom đã được bầu.
How does Tom plan to pay for that?	Làm thế nào để Tom dự định trả cho điều đó?
How do you guys know Tom?	Làm thế nào để các bạn biết Tom?
Tom is going to fly to Australia.	Tom sẽ bay đến Úc.
It would take me all day to do that.	Tôi sẽ mất cả ngày để làm điều đó.
You shouldn't rush things.	Bạn không nên vội vàng mọi việc.
The fire must have started after the employees got home.	Đám cháy hẳn đã bùng phát sau khi các nhân viên về nhà.
I'm almost certain Tom will get into the college he wants.	Tôi gần như chắc chắn Tom sẽ vào được trường đại học mà anh ấy muốn.
What do you expect to achieve?	Bạn mong đợi đạt được điều gì?
After the concert, the crowd went to the nearest door.	Sau buổi hòa nhạc, đám đông đã đến cửa gần nhất.
Tom doesn't know us well.	Tom không biết rõ về chúng tôi.
Tom designed this building.	Tom đã thiết kế tòa nhà này.
Tom probably shouldn't have told Mary what he was up to.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary những gì anh ta định làm.
Tom, Mary, John and Alice are all gone.	Tom, Mary, John và Alice đều đã ra đi.
Tom will probably never come to Australia again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ đến Úc nữa.
The last time I saw Tom was not wearing his uniform.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom đã không mặc đồng phục của anh ấy.
It will take at least an hour to get there.	Sẽ mất ít nhất một giờ để đến đó.
Don't mix everything together.	Đừng trộn mọi thứ với nhau.
Tom says he thinks Mary is stressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang căng thẳng.
We don't really need to do this.	Chúng tôi không thực sự cần thiết phải làm điều này.
Tom was not asked to do it.	Tom không được yêu cầu làm điều đó.
I don't want to put you in an awkward position.	Tôi không muốn đặt bạn vào thế khó xử.
Cookie is a hamster or a gerbil?	Cookie là chuột đồng hay chuột nhảy?
Tom says he has to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó một mình.
Tom is hard to please, isn't he?	Tom thật khó để làm hài lòng, phải không?
Tom didn't think Mary was sleepy.	Tom không nghĩ Mary buồn ngủ.
Tom is not a good hacker.	Tom không phải là một hacker giỏi.
How long have you and Tom been roommates?	Bạn và Tom là bạn cùng phòng bao lâu rồi?
This letter contains sensitive information that may offend some people.	Bức thư này chứa thông tin nhạy cảm có thể xúc phạm một số người.
I didn't know Tom, Mary, John and Alice were Tom's cousins.	Tôi không biết Tom, Mary, John và Alice là anh em họ của Tom.
Tom entered with his own key.	Tom tự vào bằng chìa khóa của riêng mình.
I can't remember a thing.	Tôi không thể nhớ một điều.
I think Tom is the one who stole Mary's diamond ring.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã đánh cắp chiếc nhẫn kim cương của Mary.
Tom works in Australia.	Tom làm việc ở Úc.
Tom is selfish.	Tom thật ích kỷ.
Tom makes a good living.	Tom kiếm sống tốt.
Tom almost never writes to us.	Tom hầu như không bao giờ viết thư cho chúng tôi.
Don't tire yourself out.	Đừng tự làm mình mệt mỏi.
The only dish my wife knows how to cook is pasta.	Món duy nhất mà vợ tôi biết nấu là mì Ý.
Tom says he needs money.	Tom nói rằng anh ấy cần tiền.
I have been a public school teacher for the past thirteen years.	Tôi đã là giáo viên trường công trong mười ba năm qua.
Tom is not afraid, but Mary is.	Tom không sợ hãi, nhưng Mary thì có.
Neither Tom nor Mary waited long.	Cả Tom và Mary đều không đợi lâu.
Tom's mother must be very proud.	Mẹ của Tom chắc hẳn rất tự hào.
Anyway, it's time you tell Tom.	Dù sao cũng đã đến lúc bạn nói với Tom.
I am very close to Tom.	Tôi rất thân với Tom.
Throw the ball to Tom.	Ném bóng cho Tom.
Tom thinks the world is getting better.	Tom nghĩ rằng thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn.
They took Tom away.	Họ đã đưa Tom đi.
We'll help Tom do it.	Chúng tôi sẽ giúp Tom làm điều đó.
I'm not sure I understand what Tom means.	Tôi không chắc mình hiểu ý của Tom.
I don't explain that rule to Tom.	Tôi không giải thích quy tắc đó cho Tom.
Tom says he regrets what he did.	Tom nói rằng anh ấy hối hận về những gì mình đã làm.
I'm saving money for a round-the-world trip.	Tôi đang tiết kiệm tiền cho một chuyến đi vòng quanh thế giới.
I'm going to the cinema on the corner.	Tôi sẽ đến rạp chiếu phim ở góc đường.
Tom might have been desperate.	Tom có ​​thể đã tuyệt vọng.
Tom wants to disappear.	Tom muốn biến mất.
I will finish reading this novel when you come tomorrow.	Tôi sẽ đọc xong cuốn tiểu thuyết này khi bạn đến vào ngày mai.
I'm not used to this heat.	Tôi không quen với cái nóng này.
Tom often thinks about Mary.	Tom thường xuyên nghĩ về Mary.
Do you know who that tall blonde in the blue shirt is?	Bạn có biết cô gái tóc vàng cao mặc áo xanh đó là ai không?
Tom didn't have the energy to do that.	Tom không có nghị lực để làm điều đó.
I would never say anything that intentionally hurt you, you know.	Tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì cố ý làm tổn thương bạn, bạn biết đấy.
Tom is not progressing.	Tom không tiến bộ.
You're not allowed to do that anymore, are you?	Bạn không được phép làm điều đó nữa, phải không?
Tom will never recover.	Tom sẽ không bao giờ hồi phục.
Tom looked angrily at Mary.	Tom giận dữ nhìn Mary.
Tom runs back to the police station to tell them something he forgot to say.	Tom chạy trở lại đồn cảnh sát để nói với họ điều gì đó mà anh ấy đã quên nói.
Why don't you go see Tom?	Tại sao bạn không đi gặp Tom?
Rugby is a difficult game.	Rugby là một trò chơi khó.
Tom really thinks he doesn't need to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom was very frustrated.	Tom đã rất nản lòng.
Tom did not know that Mary was ever married to John.	Tom không biết rằng Mary đã từng kết hôn với John.
Do you want me to call you a taxi?	Bạn có muốn tôi gọi bạn một chiếc taxi không?
Tom hopes Mary wins.	Tom hy vọng Mary thắng.
When I see you, you always remind me of my brother.	Khi tôi nhìn thấy bạn, bạn luôn nhắc nhở tôi về anh trai của tôi.
You have to get me out of this place.	Bạn phải đưa tôi ra khỏi nơi này.
I have told you everything I know about Australia.	Tôi đã kể cho bạn tất cả những gì tôi biết về nước Úc.
Tom is a lazy boy.	Tom là một cậu bé lười biếng.
Tom and I never argue about anything.	Tom và tôi không bao giờ tranh cãi về bất cứ điều gì.
I don't think you should spend any more time trying to do that.	Tôi không nghĩ bạn nên dành thêm thời gian để cố gắng làm điều đó.
Tom depends on Mary.	Tom phụ thuộc vào Mary.
Tom and I are good friends now, but we didn't like each other at first.	Tom và tôi bây giờ là bạn tốt của nhau, nhưng chúng tôi không thích nhau lúc đầu.
He looked like he was about to get sick.	Anh ấy trông như thể anh ấy sắp bị ốm.
I have a hoe, two shovels, and a wheelbarrow.	Tôi có một cái cuốc, hai cái xẻng và một chiếc xe cút kít.
It was a new experience for Tom.	Đó là một trải nghiệm mới đối với Tom.
I know that Tom won't be home soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không về nhà sớm.
Tom couldn't stand the pain.	Tom không thể chịu được đau đớn.
Don't open the window.	Đừng mở cửa sổ.
I won't be back soon.	Tôi sẽ không về sớm.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
Tom skipped school again yesterday.	Tom lại trốn học vào ngày hôm qua.
You're not really worried, are you?	Bạn không thực sự lo lắng, phải không?
I don't think Tom understood the instructions.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hiểu các hướng dẫn.
I made a rule never to ask a woman how old she is.	Tôi quy định không bao giờ hỏi phụ nữ bao nhiêu tuổi.
I just need Tom's help.	Tôi chỉ cần sự giúp đỡ của Tom.
Why don't you tell Tom you don't want to do that?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn không muốn làm điều đó?
Tom is cooking eggs.	Tom đang nấu trứng.
I don't want to let Tom go.	Tôi không muốn để Tom ra đi.
Tom often talks about golf.	Tom thường nói về golf.
I think I'll have to buy that for Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ phải mua cái đó cho Tom.
I know Tom is connected.	Tôi biết Tom đã kết nối.
We took a look at the house before deciding whether to buy it or not.	Chúng tôi đã xem qua căn nhà trước khi quyết định có mua nó hay không.
There's Tom's car.	Có xe của Tom.
I think Tom is interested in doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom quan tâm đến việc làm đó.
I think what Tom told you is true.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói với bạn là sự thật.
Both Tom and Mary know how to do it.	Cả Tom và Mary đều biết cách làm điều đó.
Tom told me he wanted to do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
I didn't know Tom wouldn't be able to do that.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó.
Does Tom know what to do with this?	Tom có ​​biết phải làm gì với điều này không?
Tom thinks he will lose Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ mất Mary.
I'm flying to Australia tomorrow morning.	Tôi sẽ bay đến Úc vào sáng mai.
Tom generally agrees with Mary.	Tom thường đồng ý với Mary.
Scum.	Đồ cặn bã.
Where was you saw me?	Bạn thấy tôi ở đâu?
I hope to win the race today.	Tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua ngày hôm nay.
Tom is used to getting up early.	Tom đã quen với việc dậy sớm.
I'm doing that too.	Tôi cũng đang làm điều đó.
Although they are still not married, Tom and Mary still have dinner together once a week.	Mặc dù họ vẫn chưa kết hôn, Tom và Mary vẫn ăn tối cùng nhau mỗi tuần một lần.
I know that Tom knows who will help him do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom should move to Australia.	Tom nên chuyển đến Úc.
I tried to sell my old car, but no one was interested in buying it.	Tôi đã cố gắng bán chiếc xe cũ của mình, nhưng không ai quan tâm đến việc mua nó.
Tom blocked a pass.	Tom đã chặn một đường chuyền.
I think I forgot to tell you what to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên nói với bạn những gì phải làm.
You'd better tell Tom soon.	Tốt hơn hết bạn nên nói với Tom sớm.
I think Tom is trying to impress me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố gây ấn tượng với tôi.
Tom stared into space.	Tom nhìn chằm chằm vào không gian.
Tom put on a sweater.	Tom mặc áo len vào.
Tom never knew what hit him.	Tom không bao giờ biết điều gì đã đánh anh ta.
Tom wasn't excited, but Mary was.	Tom không hào hứng, nhưng Mary thì có.
Tom and Mary are eating pizza downtown.	Tom và Mary đang đi ăn pizza ở trung tâm thành phố.
Tom is afraid of you, isn't he?	Tom sợ bạn, phải không?
Tom is welcome here.	Tom được chào đón ở đây.
I don't think Tom liked the movie.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bộ phim.
I didn't even realize Tom had a sister.	Tôi thậm chí còn không nhận ra Tom có ​​em gái.
Tom is looking for you now.	Tom đang tìm bạn bây giờ.
Police found a dead body on the train.	Cảnh sát tìm thấy một xác chết trên tàu.
Why should I have a child, when there are so many orphans?	Tại sao tôi phải có một đứa trẻ, khi có rất nhiều trẻ mồ côi?
Do you think Tom is funny?	Bạn có nghĩ Tom hài hước không?
You don't want me to help?	Bạn không muốn tôi giúp?
Tom seems worried about Mary.	Tom có ​​vẻ lo lắng cho Mary.
I rarely talk to Tom anymore.	Tôi hiếm khi nói chuyện với Tom nữa.
I can be your best friend or your worst enemy.	Tôi có thể là bạn thân nhất của bạn hoặc kẻ thù tồi tệ nhất của bạn.
How long does it take to get there by taxi?	Mất bao lâu để đến đó bằng taxi?
I don't know about that.	Tôi không biết về điều đó.
We are losers.	Chúng ta là những kẻ thất bại.
That's right!	Đúng rồi!
You didn't know Tom would be here this week?	Bạn không biết Tom sẽ ở đây trong tuần này?
I know that Tom is afraid people might laugh at him.	Tôi biết rằng Tom sợ mọi người có thể cười nhạo anh ấy.
I don't think Tom will win.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thắng.
Tom has started learning French for fun.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp để giải trí.
I believe I need to do that.	Tôi tin rằng tôi cần phải làm điều đó.
I hate to bring bad news.	Tôi ghét phải mang tin xấu.
This is the latest acquisition for my library.	Đây là lần mua lại mới nhất cho thư viện của tôi.
Tom and Mary are playing cards.	Tom và Mary đang chơi thẻ.
Tom refused to say anything.	Tom từ chối nói bất cứ điều gì.
Tom has a lot of things that he wants to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ mà anh ấy muốn mua.
Tom said he wanted to know why Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
Tom is not here tonight.	Tom không ở đây tối nay.
Tom says he's not in the mood to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không có tâm trạng để làm điều đó hôm nay.
Tom disappeared into the forest.	Tom biến mất trong rừng.
You may get hurt if you do so the way Tom told you to.	Bạn có thể sẽ bị thương nếu bạn làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với bạn.
They asked me what my name was, where I came from and why I came.	Họ hỏi tôi tên gì, tôi đến từ đâu và tại sao tôi đến.
Tom loves stories about vampires.	Tom thích những câu chuyện về ma cà rồng.
I get the impression that you don't like me.	Tôi có ấn tượng rằng bạn không thích tôi.
Tom didn't know that I was a French teacher.	Tom không biết rằng tôi là giáo viên tiếng Pháp.
I can really mess things up for you, you know.	Tôi thực sự có thể làm mọi thứ rối tung lên cho bạn, bạn biết đấy.
Tom will definitely be there.	Tom chắc chắn sẽ ở đó.
Tom is not allowed to see Mary.	Tom không được phép gặp Mary.
Tom says he doesn't have an office.	Tom nói rằng anh ấy không có văn phòng.
We barely waited five minutes when the bus arrived.	Chúng tôi đã hầu như không đợi được năm phút khi xe buýt đến.
I have decided to resign.	Tôi đã quyết định từ chức.
Tom is not as tall as his father.	Tom không cao bằng cha mình.
I think Tom is hiding something from me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang che giấu điều gì đó với tôi.
It will take three hours to make the changes.	Sẽ mất ba giờ để thực hiện các thay đổi.
Tom thinks that Mary is not here.	Tom nghĩ rằng Mary không có ở đây.
He made excuses as to why he was absent.	Anh ta đưa ra lời bào chữa về lý do tại sao anh ta vắng mặt.
Your technique is interesting.	Kỹ thuật của bạn thật thú vị.
I don't think I will come soon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến sớm.
I am a tour guide.	Tôi là một hướng dẫn viên du lịch.
Tom doesn't want to see you again.	Tom không muốn gặp lại bạn nữa.
You should not get out of bed.	Bạn không nên rời khỏi giường.
Tom couldn't remember the name of the place where he met Mary.	Tom không thể nhớ tên nơi anh gặp Mary.
We have a very stressful day ahead of us.	Chúng tôi có một ngày rất căng thẳng phía trước.
Tom seems to know them.	Tom dường như biết họ.
Tom is going to meet Mary, isn't he?	Tom sắp gặp Mary, phải không?
Tom is playing with his bow tie.	Tom đang nghịch chiếc nơ của mình.
You better check again.	Tốt hơn bạn nên kiểm tra lại.
I can't tell you anything at this stage.	Tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì ở giai đoạn này.
I think we fixed it.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sửa nó.
I want to find a way to make us happy.	Tôi muốn tìm cách để chúng ta hạnh phúc.
Why do you think Tom likes climbing trees so much?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại thích leo cây đến vậy?
He fainted in the middle of his speech.	Anh ta ngất xỉu giữa lúc đang phát biểu.
Tom is looking at Mary.	Tom đang nhìn Mary.
It's very good.	Điều đó rất tốt.
I'm pretty stubborn.	Tôi khá cứng đầu.
Tom and Mary eventually became friends.	Tom và Mary cuối cùng đã trở thành bạn bè.
Tom said he thought I might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom won't allow Mary to hug him anymore.	Tom sẽ không cho phép Mary ôm anh ấy nữa.
I wonder why Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ chúng tôi phải làm như vậy.
I peeked through a crack in the wall.	Tôi nhìn trộm qua một vết nứt trên tường.
Tom told me that he thought Mary was very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất tức giận.
A few neighbors came to welcome us to the neighborhood.	Một vài người hàng xóm đến chào đón chúng tôi đến khu phố.
You didn't know Tom was depressed?	Bạn không biết Tom đã bị trầm cảm?
Tom has been avoiding Mary all day.	Tom đã tránh Mary cả ngày.
I think I will stay in this town for a while.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại thị trấn này một thời gian.
I think I'm a pretty good drummer.	Tôi nghĩ mình là một tay trống khá giỏi.
Maybe Tom can tell us something.	Có lẽ Tom có ​​thể cho chúng tôi biết điều gì đó.
I don't need to go to school anymore.	Tôi không cần phải đi học nữa.
Tom didn't come here alone.	Tom không đến đây một mình.
She is a fox.	Cô ấy là một con cáo.
Tom is holding a bottle of wine in his right hand.	Tom đang cầm một chai rượu trên tay phải.
I know you'll be in trouble.	Tôi biết bạn sẽ gặp rắc rối.
I was too soft on Tom.	Tôi đã quá mềm lòng với Tom.
He used an ax to cut down a large tree.	Anh ta dùng rìu chặt cây lớn.
Tom said Mary couldn't do it.	Tom nói Mary đã không thể làm điều đó.
Tom said he couldn't wait long.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi lâu.
Tom told me he doesn't know where you live.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết bạn sống ở đâu.
I still can't afford to do that.	Tôi vẫn không đủ khả năng để làm điều đó.
The news is not good.	Tin tức không tốt.
Tom apologized for everything.	Tom đã xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
Why don't you start talking first?	Tại sao bạn không bắt đầu nói chuyện trước?
I like broccoli, but Tom doesn't.	Tôi thích bông cải xanh, nhưng Tom thì không.
Tom broke up with Mary before her birthday, so he wouldn't have to buy her a present.	Tom đã chia tay Mary trước sinh nhật của cô ấy, vì vậy anh ấy sẽ không phải mua một món quà cho cô ấy.
You have to work very hard to do that.	Bạn phải rất khó khăn để làm được điều đó.
Tell me how Tom and Mary met.	Cho tôi biết Tom và Mary đã gặp nhau như thế nào.
Tom is moody.	Tom đang ủ rũ.
Even Tom himself didn't think he would make it.	Ngay cả bản thân Tom cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó.
I was the only one who did that.	Tôi là người duy nhất đã làm điều đó.
I doubt Tom understands French.	Tôi nghi ngờ Tom hiểu tiếng Pháp.
You don't just work for Tom.	Bạn không chỉ làm việc cho Tom.
He squeezes toothpaste out of a tube.	Anh bóp kem đánh răng ra khỏi một ống.
Tom told me where to find them.	Tom nói cho tôi biết nơi để tìm chúng.
The earthquake caused houses to collapse.	Trận động đất khiến nhà cửa xập xệ.
She is a computer programmer.	Cô ấy là một lập trình viên máy tính.
I did not anticipate this.	Tôi không lường trước được điều này.
It's an old game, but a good one.	Đó là một trò chơi cũ, nhưng là một trò tốt.
He gives us a lot of trouble, but I like him too.	Anh ấy mang lại cho chúng tôi rất nhiều rắc rối, nhưng tôi cũng thích anh ấy.
What exactly should I tell Tom?	Chính xác thì tôi nên nói với Tom điều gì?
I don't understand what you want to do.	Tôi không hiểu bạn muốn làm gì.
I haven't written to Tom in a long time.	Tôi đã không viết thư cho Tom trong một thời gian dài.
I know that Tom has been forgiven.	Tôi biết rằng Tom đã được tha thứ.
Tom didn't want to admit his ignorance.	Tom không muốn thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình.
You'd better see a doctor immediately.	Tốt hơn bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
I didn't sleep at all last night.	Tôi đã không ngủ ở tất cả các đêm qua.
We have encountered these types of problems before.	Chúng tôi đã gặp những loại vấn đề này trước đây.
I'm not sure I want to do that again.	Tôi không chắc mình muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom's hair has grown back.	Tóc của Tom đã mọc trở lại.
Tom slept all day yesterday.	Tom đã ngủ cả ngày hôm qua.
Tom was waiting for us at the gate.	Tom đã đợi chúng tôi ở cổng.
A car crashed into Tom.	Một chiếc ô tô đã đâm vào Tom.
Flowers are growing in the meadow.	Hoa đang phát triển trên đồng cỏ.
Tom didn't even try to convince Mary to do it.	Tom thậm chí không cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom sure works hard, right?	Tom chắc chắn làm việc chăm chỉ, phải không?
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
You want Tom.	Bạn muốn Tom.
I'll eat onions instead of fries.	Tôi sẽ ăn hành tây thay vì khoai tây chiên.
Tom keeps his savings under his mattress.	Tom giữ tiền tiết kiệm của mình dưới nệm của mình.
Tom couldn't talk about his ordeal with anyone.	Tom không thể nói về thử thách của mình với bất kỳ ai.
I know Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm vậy.
If you want to eat breakfast in bed, you'll have to sleep in the kitchen.	Nếu bạn muốn ăn sáng trên giường, bạn sẽ phải ngủ trong bếp.
Tom and Mary are unpaid volunteers.	Tom và Mary là những tình nguyện viên không được trả lương.
Tom was lucky, but Mary was not.	Tom đã may mắn, nhưng Mary thì không.
I like strong alcohol.	Tôi thích rượu mạnh.
Tom told me that he would never marry Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn với Mary.
Microwaves heat food instantly.	Lò vi sóng làm nóng thức ăn ngay lập tức.
They call Chaucer the father of English poetry.	Họ gọi Chaucer là cha đẻ của thơ ca Anh.
Tom said he didn't know that Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không có khả năng nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom doesn't know that you can speak French.	Tom không biết rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
I thought you said you were willing to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
I know that Tom is not a nice guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai tốt.
Tom assumed that Mary did not know that John could speak French.	Tom cho rằng Mary không biết rằng John có thể nói tiếng Pháp.
What caused the problem?	Điều gì gây ra sự cố?
I don't admit anything.	Tôi không thừa nhận bất cứ điều gì.
Tom certainly has talent.	Tom chắc chắn có tài năng.
What are the advantages and disadvantages of owning a dog?	Những lợi thế và bất lợi của việc sở hữu một con chó là gì?
How long did it take Tom to do that?	Tom đã mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó?
I'll give Tom what I can to help.	Tôi sẽ cung cấp cho Tom những gì tôi có thể giúp đỡ.
I wish I didn't have to do the housework.	Tôi ước gì mình không phải giúp việc nhà.
They finally agreed to our marriage.	Cuối cùng thì họ cũng đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.
I think there's a good chance that Tom won't want to come with us.	Tôi nghĩ có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom must be replaced.	Tom phải được thay thế.
You have lost to me.	Bạn đã bị thua tôi.
Please don't do it unless I tell you.	Vui lòng không làm điều đó trừ khi tôi nói với bạn.
Tom dressed casually.	Tom ăn mặc giản dị.
It smells weird, doesn't it?	Nó có mùi kỳ lạ, phải không?
If you can't say anything nice, don't say anything.	Nếu bạn không thể nói bất cứ điều gì tốt đẹp, đừng nói bất cứ điều gì.
I'm still a bit confused.	Tôi vẫn còn một chút bối rối.
I think Tom was there.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở đó.
Tom knows that what they are doing is illegal.	Tom biết rằng những gì họ đang làm là bất hợp pháp.
Tom seems to be aware that Mary hasn't done it yet.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary vẫn chưa làm điều đó.
"Oh, there's a dead rat here!" 	"Ồ, có một con chuột chết ở đây!"
"Perhaps the cat pulled it in."	"Có lẽ con mèo đã kéo nó vào."
Tom said Mary is probably still skeptical.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn hoài nghi.
Do you know how to use this chainsaw?	Bạn đã biết cách sử dụng loại máy cưa xích này chưa?
Aren't you going to see Tom tonight?	Bạn không định gặp Tom tối nay sao?
Tom opened a book.	Tom đã mở một cuốn sách.
Don't tell Tom why.	Đừng nói với Tom tại sao.
Try not to let Tom see you.	Cố gắng đừng để Tom nhìn thấy bạn.
Tom says he likes swimming.	Tom nói rằng anh ấy thích bơi lội.
I am too tired to continue.	Tôi quá mệt mỏi để tiếp tục.
I am meeting my mother at the station at 4 o'clock.	Tôi đang gặp mẹ tôi ở nhà ga lúc 4 giờ.
Tom is my great-grandson.	Tom là chắt của tôi.
Doing that would probably make Tom happy.	Làm điều đó có lẽ sẽ khiến Tom hạnh phúc.
Please ask Tom to call me back as soon as possible.	Vui lòng yêu cầu Tom gọi lại cho tôi trong thời gian sớm nhất.
Tom is one of the best guitar players in Australia.	Tom là một trong những người chơi guitar giỏi nhất ở Úc.
That would be very dangerous.	Điều đó sẽ rất nguy hiểm.
Tom is good at rugby.	Tom giỏi bóng bầu dục.
I went from house to house trying to sell encyclopedias.	Tôi đi từ nhà này sang nhà khác để cố gắng bán các cuốn bách khoa toàn thư.
Tom and Mary discussed the pros and cons of raising the minimum wage.	Tom và Mary đã thảo luận về những ưu và nhược điểm của việc tăng lương tối thiểu.
Didn't I get a goodbye kiss?	Tôi không nhận được một nụ hôn tạm biệt sao?
Tom is still working on that.	Tom vẫn đang giải quyết vấn đề đó.
I don't think that will happen again.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom is surprised to see Mary's car in the driveway.	Tom ngạc nhiên khi thấy xe của Mary trên đường lái xe.
I didn't know Tom did it very well.	Tôi không biết Tom làm điều đó rất giỏi.
You can do it if you put your mind to it.	Bạn có thể làm được điều đó nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
Tom says that Mary is probably still scared.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn sợ hãi.
I haven't been to Boston in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa đến Boston.
There is a man at the gate who wants to see you.	Có một người đàn ông ở cổng muốn gặp bạn.
Mary read books to improve her mind.	Mary đọc sách để cải thiện tâm trí của mình.
That sounds ominous.	Điều đó nghe có vẻ đáng ngại.
I talked to Tom on the phone.	Tôi đã nói chuyện với Tom qua điện thoại.
Tears welled up in the girl's eyes.	Nước mắt cô gái trào ra.
I don't know how much it will cost.	Tôi không biết nó sẽ có giá bao nhiêu.
I would like to ask you a few questions about some of the people who work for you.	Tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về một số người làm việc cho bạn.
I studied for three hours.	Tôi đã học trong ba giờ.
How would Tom and I do this without your help?	Tôi và Tom làm cách nào để hoàn thành việc này nếu không có sự giúp đỡ của bạn?
Tom is the one who washed your car.	Tom là người đã rửa xe cho bạn.
Tom didn't seem confused at all.	Tom không có vẻ gì là bối rối.
How could anyone in their mind do something like that?	Làm thế nào mà bất cứ ai trong tâm trí của họ có thể làm điều gì đó như vậy?
I don't have anything to write about.	Tôi không có bất cứ điều gì để viết về.
I'm really not sure what to do now.	Tôi thực sự không chắc mình nên làm gì bây giờ.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
Tom wrote a letter to his brother in Boston.	Tom đã viết một bức thư cho anh trai của mình ở Boston.
My father said he would spend a day taking me to the zoo.	Cha tôi nói rằng ông ấy sẽ dành một ngày để đưa tôi đi sở thú.
I think Tom is being sarcastic.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bị mỉa mai.
We needed a new leader to pull our company together.	Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo mới để kéo công ty của chúng tôi lại với nhau.
Tom is not feeling well.	Tom không cảm thấy khỏe.
I did all I could. 	Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể.
Now it's your turn to contribute what you can.	Bây giờ đến lượt bạn đóng góp những gì bạn có thể.
I cannot predict the future.	Tôi không thể đoán trước được tương lai.
I won't be able to carry Tom across the bridge.	Tôi sẽ không thể chở Tom qua cầu.
The importance of this issue cannot be overemphasized.	Tầm quan trọng của vấn đề này không thể được nhấn mạnh quá mức.
Tom washed the dishes.	Tom rửa sạch bát đĩa.
Tom said that I was the only one who thanked him.	Tom nói rằng tôi là người duy nhất cảm ơn anh ấy.
Tom doesn't seem to be aware of what Mary has done.	Tom dường như không nhận thức được những gì Mary đã làm.
Tom doesn't know when he has to do it.	Tom không biết khi nào anh ấy phải làm điều đó.
How do pilots usually get to see their families?	Các phi công thường được gặp gia đình của họ bằng cách nào?
Tom gives Mary a sandwich.	Tom đưa cho Mary một chiếc bánh sandwich.
Tom says he thinks I'm lazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi lười biếng.
I don't feel too smart.	Tôi không cảm thấy quá thông minh.
Tom is the only one who knows that.	Tom là người duy nhất biết điều đó.
Roosevelt kept his promise.	Roosevelt đã giữ lời hứa của mình.
I don't eat this kind of food often.	Tôi không ăn loại thức ăn này thường xuyên.
There are no bullets left in my gun.	Không còn viên đạn nào trong súng của tôi.
If it's not Tom, who is it?	Nếu đó không phải là Tom, thì đó là ai?
I showed Tom the application I was working on.	Tôi đã cho Tom xem ứng dụng mà tôi đang làm việc.
Do you know where Tom could be right now?	Bạn có biết Tom có ​​thể ở đâu ngay bây giờ không?
I don't know how much those two bikes cost.	Tôi không biết hai chiếc xe đạp đó giá bao nhiêu.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I don't visit Tom as much as I used to.	Tôi không đến thăm Tom nhiều như trước nữa.
Tom is not as sure about this as Mary.	Tom không chắc về điều này như Mary.
Looks like Tom will eat the whole thing.	Có vẻ như Tom sẽ ăn toàn bộ.
Tom won't come to our party.	Tom sẽ không đến bữa tiệc của chúng ta.
Tom complained about how cold it was.	Tom đã phàn nàn về việc trời lạnh như thế nào.
Tom said that Mary knew he might want to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể muốn làm điều đó.
Where will Tom go?	Tom sẽ đi đâu?
Tom stopped the fight.	Tom dừng cuộc chiến.
I have never seen such things for sale.	Tôi chưa bao giờ thấy những thứ như vậy được bán.
I don't think I can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I'm not sure someone would do that.	Tôi không chắc ai đó sẽ làm điều đó.
Should we offer to help?	Chúng ta có nên đề nghị giúp đỡ không?
Tom has yet to be replaced.	Tom vẫn chưa được thay thế.
Tom was the only kid in the party.	Tom là đứa trẻ duy nhất trong bữa tiệc.
Tom knows more about Boston than I do.	Tom biết nhiều về Boston hơn tôi.
Which is sweeter, sweet potato or sweet potato?	Loại nào ngọt hơn, khoai lang hay khoai lang?
What is Tom's motive for murder?	Động cơ giết người của Tom là gì?
I'm really happy that I did it.	Tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã làm điều đó.
Tom is talking on the phone with his mother.	Tom đang nói chuyện điện thoại với mẹ.
I have to do it myself.	Tôi phải tự mình làm điều đó.
How many of these signs do you know?	Bạn biết bao nhiêu biển báo trong số những biển báo này?
You do not have to respond immediately.	Bạn không cần phải trả lời ngay lập tức.
Does Tom teach French?	Tom có ​​dạy tiếng Pháp không?
Tom paid the fee.	Tom đã trả phí.
You seem very interested in Tom.	Bạn có vẻ rất quan tâm đến Tom.
Tom stole the show.	Tom đã đánh cắp buổi biểu diễn.
Neither Tom nor Mary had anything to fear.	Cả Tom và Mary đều không có gì phải sợ hãi.
This t-shirt is too small for me.	Chiếc áo phông này quá nhỏ đối với tôi.
Tom plays third base.	Tom chơi căn cứ thứ ba.
I can't tell you how happy that makes me.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó khiến tôi vui mừng như thế nào.
I'm the one who suggested doing it.	Tôi là người đề nghị làm điều đó.
I just want to go home.	Tôi chỉ mong được về nhà.
Tom wants to have lunch right now.	Tom muốn ăn trưa ngay bây giờ.
In most countries, teachers do not receive high salaries.	Ở hầu hết các quốc gia, giáo viên không nhận được mức lương cao.
The audition will be held next Monday.	Buổi thử giọng sẽ được tổ chức vào thứ Hai tới.
Why do you think smoking is such a disgusting habit?	Bạn nghĩ tại sao hút thuốc là một thói quen đáng kinh tởm?
You know that you don't have to do that, right?	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Maybe Tom should.	Có lẽ Tom nên làm vậy.
I think Tom is an electrician.	Tôi nghĩ Tom là một thợ điện.
Tom disagrees with you.	Tom không đồng ý với bạn.
I don't wear anything.	Tôi không mặc gì cả.
I know that Tom plays the trombone better than Mary.	Tôi biết rằng Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
Tom is in his office, writing a report.	Tom đang trong phòng làm việc, viết báo cáo.
Maybe it will rain in the afternoon.	Có lẽ trời sẽ mưa vào buổi chiều.
Has your new novel been translated into French?	Cuốn tiểu thuyết mới của bạn đã được dịch sang tiếng Pháp chưa?
I cook, but I don't do it for pleasure.	Tôi nấu ăn, nhưng tôi không làm điều đó với niềm vui.
Tom will be very angry if you win.	Tom sẽ rất tức giận nếu bạn thắng.
Tom had a blind date.	Tom đã có một buổi hẹn hò mù quáng.
Tom is watching TV.	Tom đang xem tivi.
I think Tom might be busy.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bận.
Tom is happy to be at home, isn't he?	Tom rất vui khi được ở nhà, phải không?
I pretend that I don't know the answer.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết câu trả lời.
Tom was going to do it today, but he didn't have the time.	Tom đã định làm điều đó hôm nay, nhưng anh không có thời gian.
Tom asks Mary to do something she knows she shouldn't do.	Tom yêu cầu Mary làm điều gì đó mà cô ấy biết mình không nên làm.
Tom knows that I'm thirsty.	Tom biết rằng tôi khát.
Has Tom told you about his plans for next weekend?	Tom có ​​nói với bạn về kế hoạch của anh ấy vào cuối tuần tới không?
I should probably tell Tom to do it.	Tôi có lẽ nên bảo Tom làm điều đó.
Where can we find food?	Chúng ta có thể tìm thức ăn ở đâu?
Tom was bruised all over.	Tom bị bầm tím khắp người.
Tom opened the book and turned the pages.	Tom mở sách và lật từng trang.
I can pick you up from work if you want me to.	Tôi có thể đón bạn từ nơi làm việc nếu bạn muốn tôi.
Tom poured sugar from one bucket to the other.	Tom đổ đường từ thùng này sang thùng kia.
Tom might not want to go camping with us next weekend.	Tom có ​​thể không muốn đi cắm trại với chúng tôi vào cuối tuần tới.
I haven't even unpacked my stuff yet.	Tôi thậm chí còn chưa giải nén đồ đạc của mình.
Don't believe them.	Đừng tin họ.
Tom had to wait in line for three hours.	Tom đã phải xếp hàng đợi trong ba giờ đồng hồ.
I have tried in vain to deal with the problem.	Tôi đã cố gắng vô ích để đối phó với vấn đề.
Theoretical physics was child's play for Einstein, but he couldn't work out his income taxes.	Vật lý lý thuyết là trò chơi trẻ con đối với Einstein, nhưng ông không thể tính ra thuế thu nhập của mình.
Tom wants to do this.	Tom muốn làm điều này.
Can I buy concert tickets here?	Tôi có thể mua vé cho buổi hòa nhạc ở đây không?
All we can do is hope for the best.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hy vọng những điều tốt đẹp nhất.
I didn't mean to cry.	Tôi không cố ý khóc.
Tom tried to strangle Mary.	Tom đã cố gắng bóp cổ Mary.
All investments carry risk.	Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro.
Tom pretends like it never happened.	Tom giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra.
I told Tom I couldn't win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể thắng.
I don't think it's going to rain, but I'll bring an umbrella just in case.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ mang theo một chiếc ô để đề phòng.
I lied for Tom.	Tôi đã nói dối vì Tom.
Where does Tom usually have lunch?	Tom thường ăn trưa ở đâu?
I moved back to Boston not long ago.	Tôi chuyển về Boston cách đây không lâu.
Do you think you will be able to solve the problem on your own?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình?
He told me to meet him at his house.	Anh ấy bảo tôi gặp anh ấy ở nhà anh ấy.
I've been waiting all my life for this.	Tôi đã đợi cả đời cho điều này.
Tom met Mary through a friend of his.	Tom gặp Mary thông qua một người bạn của anh ấy.
I just feel a little let down.	Tôi chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng.
I'm not in the mood to tell Tom.	Tôi không có tâm trí để nói với Tom.
I will visit you on Sunday, if I do not write to you otherwise.	Tôi sẽ đến thăm bạn vào chủ nhật, nếu tôi không viết thư cho bạn ngược lại.
Tom read Mary's nametag.	Tom đọc bảng tên của Mary.
Tom thinks Mary is in high school.	Tom nghĩ Mary đang học trung học.
Tom can swim much faster than Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary rất nhiều.
Tom and Mary played a board game.	Tom và Mary đã chơi trò chơi trên bàn cờ.
Tom likes Mary, but she likes someone else.	Tom thích Mary, nhưng cô ấy thích người khác.
Was Tom always so helpful?	Tom có ​​luôn hữu ích như vậy không?
There's something important I need to tell you.	Có một điều quan trọng tôi cần nói với bạn.
Visitors have limited access to the museum while restoration work is underway.	Du khách có quyền truy cập hạn chế vào bảo tàng trong khi công việc trùng tu đang được tiến hành.
Tom said he didn't think Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
It will take me a few hours to do that.	Tôi sẽ mất vài giờ để làm điều đó.
I just hope I don't bother you too much.	Tôi chỉ hy vọng tôi không làm phiền bạn quá nhiều.
Tom went to jail for that.	Tom đã phải ngồi tù vì điều đó.
Sometimes it's hard to make yourself understood in public.	Đôi khi rất khó để làm cho bản thân được hiểu trước công chúng.
Tom says it was Mary who told him he had to.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm như vậy.
Come on, Tom, you're making me blush.	Nào, Tom, anh đang làm tôi đỏ mặt.
I think Tom will probably enjoy this movie.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ thích bộ phim này.
I know Tom loves basketball.	Tôi biết Tom rất thích bóng rổ.
I know that Tom is not dead.	Tôi biết rằng Tom chưa chết.
I am usually the one who feeds the chickens.	Tôi thường là người cho gà ăn.
How could Tom do such a thing?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm một điều như vậy?
Tom always buys whatever is cheapest.	Tom luôn mua bất cứ thứ gì rẻ nhất.
They're almost three times as big as we are.	Chúng to gần gấp ba lần chúng ta.
Something is wrong.	Có điều gì đó không ổn.
Tom promised Mary that he would not be late.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ không đến muộn.
I assume you already know Tom doesn't want you here.	Tôi cho rằng bạn đã biết Tom không muốn bạn ở đây.
I know that Tom would have done it if Mary wasn't there.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không ở đó.
What did you do with Tom?	Bạn đã làm gì với Tom?
I used to have a sailboat.	Tôi đã từng có một chiếc thuyền buồm.
Tom noticed that Mary was smiling.	Tom nhận thấy Mary đang cười.
Tom is one of the tallest people I know.	Tom là một trong những người cao nhất mà tôi biết.
Those were Tom's last words.	Đó là những lời cuối cùng của Tom.
I can't kill anyone.	Tôi không thể giết bất cứ ai.
Tom wasn't tired, but Mary wasn't.	Tom không mệt, nhưng Mary thì không.
I simplified it a bit.	Tôi đã đơn giản hóa nó một chút.
Tom never called back.	Tom không bao giờ gọi lại.
I didn't tell Tom I wanted to quit.	Tôi không nói với Tom rằng tôi muốn nghỉ việc.
Will it be ready on the 20th?	Nó sẽ sẵn sàng vào ngày 20?
If you're there, we'll have a good time together.	Nếu bạn ở đó, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Tom said that Mary allowed him to leave early.	Tom nói rằng Mary đã cho phép anh ta về sớm.
I don't think Tom will have to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Mary is a very intelligent girl.	Mary là một cô gái rất thông minh.
Why do people look at me?	Tại sao mọi người nhìn tôi?
Tom booked a room at a hotel downtown.	Tom đặt phòng tại một khách sạn trung tâm thành phố.
Tom says he will do it for Mary this time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary lần này.
Stop and stretch your legs a bit.	Hãy dừng lại và duỗi chân một chút.
There's no way I can keep Tom.	Tôi không có cách nào giữ được Tom.
The driver has been charged with speeding.	Người lái xe đã bị buộc tội chạy quá tốc độ.
He has a grudge against me.	Anh ta có ác cảm với tôi.
You will need a micrometer to measure the change in length.	Bạn sẽ cần một micromet để đo sự thay đổi của chiều dài.
One of my friends wants to move in with me.	Một trong những người bạn của tôi muốn chuyển đến sống cùng tôi.
I think it's very unlikely that Tom will swim.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ bơi.
What kind of shoes does Tom want to buy?	Tom muốn mua loại giày nào?
Tom doesn't give up easily, does he?	Tom không dễ dàng từ bỏ, phải không?
Tom and I agree.	Tom và tôi đồng ý.
Tom's wound wasn't as bad as Mary's.	Vết thương của Tom không tệ như Mary.
Tom thanked me for saving Mary.	Tom cảm ơn tôi vì đã cứu Mary.
I know that Tom won't do anything stupid.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều gì ngu ngốc.
I don't always believe that.	Tôi không phải lúc nào cũng tin điều đó.
Did Tom go to the concert with you last night?	Tối qua Tom có ​​đi xem buổi hòa nhạc với bạn không?
I drove to Tom's house as fast as I could.	Tôi lái xe đến nhà Tom nhanh nhất có thể.
Tom said Mary thought he might not be obligated to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I doubt that Tom is capable of doing that while he's in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
I can't bend my right arm.	Tôi không thể uốn cong cánh tay phải của mình.
I heard you are good at French.	Tôi nghe nói bạn giỏi tiếng Pháp.
I depend on you to tell me the truth.	Tôi phụ thuộc vào bạn để nói cho tôi sự thật.
Tom told me that he thought Mary was annoying.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật phiền phức.
Tom says he doesn't believe you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I'm pretty sure Tom is home by now.	Tôi khá chắc là Tom đã về nhà rồi.
Excuse me, the way to the station is the shortest?	Xin lỗi, con đường đến nhà ga là ngắn nhất?
When was the last time something like this happened in Australia?	Lần cuối cùng chuyện như thế này xảy ra ở Úc là khi nào?
It really happened, didn't it?	Nó thực sự đã xảy ra, phải không?
Tom thinks Mary shouldn't eat so much junk food.	Tom nghĩ Mary không nên ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
Now I'm so tired I don't know what to do.	Giờ tôi mệt quá không biết làm gì nữa.
The acoustics here are really bad.	Âm học ở đây thực sự rất tệ.
I won't go today.	Tôi sẽ không đi hôm nay.
There's a chance I could be there before 2:30.	Có khả năng tôi có thể ở đó trước 2:30.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I have lost patience with you.	Tôi đã mất kiên nhẫn với bạn.
Tom decides to spend the night in his office.	Tom quyết định qua đêm trong văn phòng của mình.
Tom tells everyone he's interested in doing it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quan tâm đến việc làm đó.
Why don't we end here for today?	Tại sao chúng ta không kết thúc ở đây cho ngày hôm nay?
Do you have any news about Tom?	Bạn có tin tức gì về Tom không?
It was Tom's fault.	Đó là lỗi của Tom.
Tom runs a bar in Boston.	Tom quản lý một quán bar ở Boston.
Tom and Mary are both in Boston, aren't they?	Tom và Mary đều đang ở Boston, phải không?
Tom assumed that Mary was hiding something from him.	Tom cho rằng Mary đang giấu anh điều gì đó.
You are the only one with a camera.	Bạn là người duy nhất có máy ảnh.
Tom didn't read any of the messages Mary sent him.	Tom đã không đọc bất kỳ tin nhắn nào mà Mary gửi cho anh ta.
I think that's quite shocking.	Tôi nghĩ rằng điều đó thật là sốc.
I know that I am being photographed.	Tôi biết rằng tôi đang bị chụp ảnh.
I am writing a novel.	Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết.
I don't think we'll have enough time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ thời gian.
What do you want to do in the meantime?	Bạn muốn làm gì trong thời gian chờ đợi?
I know that Tom is shorter than me.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn tôi.
My annual salary has remained the same for the past three years.	Mức lương hàng năm của tôi vẫn giữ nguyên trong ba năm qua.
Did you know Tom is good at making coffee?	Bạn có biết Tom rất giỏi pha cà phê?
Tom kisses Mary under the mistletoe.	Tom hôn Mary dưới tán cây tầm gửi.
What is the distance from here to the station?	Khoảng cách từ đây đến nhà ga là bao nhiêu?
It's a bit bland.	Nó hơi nhạt nhẽo.
It takes me less time to clean the cage for my German Shepherd than it does for my other dog.	Tôi mất ít thời gian hơn để dọn chuồng cho chú chó chăn cừu Đức của mình so với việc dọn chuồng cho con chó khác của tôi.
Tom wants to be a search and rescue expert.	Tom muốn trở thành một chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ.
I'm just an old farmer boy.	Tôi chỉ là một cậu bé nông dân già.
What's in these pots?	Có gì trong những cái chậu này?
You never told me you went to Boston last year.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đã đến Boston năm ngoái.
Tom wasn't as upset as before.	Tom không còn khó chịu như trước nữa.
Tom won't be afraid.	Tom sẽ không sợ.
I come right here.	Tôi đến ngay đây.
Tom is my kind of son.	Tom là loại con trai của tôi.
I knew Tom before he became famous.	Tôi biết Tom trước khi anh ấy trở nên nổi tiếng.
Your photo does not suit you.	Bức ảnh của bạn không phù hợp với bạn.
Tom sat on a chair alone.	Tom ngồi trên ghế một mình.
I'm not sure I need to do that again.	Tôi không chắc rằng tôi cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has a lot to say.	Tom có ​​rất nhiều điều để nói.
I don't eat as much fruit as I should.	Tôi không ăn nhiều trái cây như tôi nên ăn.
Tom taught us French.	Tom dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom said he liked it.	Tom nói rằng anh ấy thích nó.
Tom heard Mary singing in the shower.	Tom nghe thấy tiếng Mary hát trong lúc tắm.
I really can't speak French.	Tôi thực sự không thể nói tiếng Pháp.
Have you ever met Tom?	Bạn đã bao giờ gặp Tom chưa?
It's strange that we've never met before.	Thật kỳ lạ là chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đây.
Tom is scheduled to have an MRI on Monday.	Tom được lên lịch chụp MRI vào thứ Hai.
Are you sure you are doing this?	Bạn có chắc là bạn đang làm điều này?
I want to be the most prominent guy.	Tôi muốn trở thành chàng trai nổi bật nhất.
Tom says he thinks Mary is in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở Boston.
I wrapped a towel around myself.	Tôi quấn một chiếc khăn quanh mình.
I'm the only one who can help Tom right now.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom lúc này.
I don't know where that happened.	Tôi không biết nơi đó đã xảy ra.
Do I have to do that?	Tôi có nhất thiết phải làm vậy không?
I want to know why Tom is not here.	Tôi muốn biết lý do tại sao Tom không ở đây.
We made a mistake.	Chúng tôi đã mắc sai lầm.
Tom is alone in the woods.	Tom ở một mình trong rừng.
I don't think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
I didn't go to any of my afternoon classes.	Tôi đã không đến bất kỳ lớp học buổi chiều nào của tôi.
I like to eat watermelon.	Tôi thích ăn dưa hấu.
I think we'll worry about that later.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ lo lắng về điều đó sau này.
I can stay up as late as I want.	Tôi có thể thức khuya tùy thích.
Tom seems to be enjoying the party.	Tom dường như đang tận hưởng bữa tiệc.
I almost don't see you.	Tôi gần như không nhìn thấy bạn.
It won't be long before you get used to it.	Sẽ không lâu nữa bạn sẽ quen với việc này.
"How much is this handkerchief?" 	"Cái khăn tay này bao nhiêu tiền?"
"It's ninety-five cents."	"Nó là chín mươi lăm xu."
Give a man a fish and you feed him for a day. 	Cho một người đàn ông một con cá và bạn cho anh ta ăn trong một ngày.
Teach a man to fish and you feed him for the rest of his life.	Dạy một người đàn ông câu cá và bạn nuôi anh ta trong suốt quãng đời còn lại.
Tom leaned in and kissed Mary.	Tom rướn người và hôn Mary.
To put it bluntly, Tom's speeches are always boring.	Nói thẳng ra, những bài phát biểu của Tom luôn nhàm chán.
Tom wants to buy a new saxophone.	Tom muốn mua một cây kèn saxophone mới.
My car ran out of gas so I couldn't drive anywhere.	Xe tôi hết xăng nên tôi không lái đi đâu được.
Tom stayed.	Tom ở lại.
Tom hopes that Mary will do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom says he doesn't need a hitchhiking.	Tom nói rằng anh ấy không cần đi nhờ xe.
The buildings are now much stronger than before.	Các tòa nhà bây giờ mạnh hơn nhiều so với trước đây.
This is the house where Tom grew up.	Đây là ngôi nhà nơi Tom lớn lên.
The boy talking to Mary is Tom.	Cậu bé đang nói chuyện với Mary là Tom.
Tom and Mary never got along.	Tom và Mary không bao giờ hợp nhau.
Did you notice that Tom was staring at Mary?	Bạn có nhận thấy rằng Tom đang nhìn chằm chằm vào Mary không?
It's a pity that Tom is not with us today.	Thật tiếc hôm nay Tom không đi cùng chúng ta.
Tom has had many opportunities to do that.	Tom đã có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Remember to pass your t.	Hãy nhớ vượt qua chữ t của bạn.
Tom was in the army, but now he's retired.	Tom đã từng trong quân đội, nhưng bây giờ anh ấy đã nghỉ hưu.
Tom is considering going to Boston.	Tom đang cân nhắc đến Boston.
Tom said he knew that Mary might want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I still haven't eaten.	Tôi vẫn chưa ăn.
I was the only one who knew what we had to do.	Tôi là người duy nhất biết chúng tôi phải làm gì.
That's the woman I got the message from.	Đó là người phụ nữ mà tôi nhận được tin nhắn.
Tom and Mary instantly recognized each other.	Tom và Mary ngay lập tức nhận ra nhau.
Tom doesn't go out with Mary anymore.	Tom không đi chơi với Mary nữa.
Tom doesn't study French.	Tom không học tiếng Pháp.
I know that Tom won't have to stay in Australia all week.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải ở lại Úc cả tuần.
Tom was almost run over by a car.	Tom suýt bị một chiếc ô tô cán qua.
I guess I can't say for sure.	Tôi đoán là tôi không thể nói rõ được.
Mary's new boyfriend is much younger than her.	Bạn trai mới của Mary trẻ hơn cô rất nhiều.
I unplugged my computer.	Tôi đã rút phích cắm máy tính của mình.
Tom closed his eyes and made a wish.	Tom nhắm mắt và thực hiện một điều ước.
Tom told Mary to run away.	Tom bảo Mary chạy đi.
What is Australia's highest mountain?	Ngọn núi cao nhất của Úc là gì?
Tom has been my friend for a long time.	Tom đã là bạn của tôi từ rất lâu rồi.
Tom said that he thought Mary would be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ.
Tom helped his mother clean the house.	Tom đã giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.
I have nothing to say right now.	Tôi không có gì để nói ngay bây giờ.
Tom knows why Mary is crying.	Tom biết tại sao Mary lại khóc.
Tom might be having a good time.	Tom có ​​thể đang vui vẻ.
Tom wasn't too fond of that.	Tom không quá thích điều đó.
Tom was colorblind so he couldn't tell if Mary was wearing a blue dress or a red dress.	Tom mù màu nên anh không thể biết Mary đang mặc váy xanh hay váy đỏ.
Tom has donated a lot of money.	Tom đã quyên góp rất nhiều tiền.
The International Space Station is the largest man-made body in orbit.	Trạm vũ trụ quốc tế là cơ thể nhân tạo lớn nhất trên quỹ đạo.
You remember what happened last time, right?	Bạn còn nhớ những gì đã xảy ra lần trước, phải không?
Tom thinks Mary needs to do it.	Tom nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
Tom and Mary are still learning French.	Tom và Mary vẫn đang học tiếng Pháp.
Don't give it to anyone.	Đừng đưa nó cho bất cứ ai.
I'm not scared at all.	Tôi không sợ hãi chút nào.
Tom says he's glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể làm được điều đó.
Ignore what Tom is doing and get back to work.	Bỏ qua những gì Tom đang làm và quay trở lại làm việc.
I can't believe Tom got caught.	Tôi không thể tin rằng Tom bị bắt.
Next time I won't be so lenient with you.	Lần sau tôi sẽ không dễ dãi với anh như vậy nữa.
I drove to the mall with Tom.	Tôi lái xe đến trung tâm mua sắm với Tom.
Tom stuttered when he was nervous.	Tom nói lắp khi lo lắng.
I don't value myself.	Tôi không coi trọng bản thân mình.
Tom says that Mary can't wait to see John again.	Tom nói rằng Mary rất nóng lòng muốn gặp lại John.
I don't think I like what Tom is doing right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích những gì Tom đang làm lúc này.
I know that Tom is doing it the wrong way.	Tôi biết rằng Tom đang làm điều đó sai cách.
I don't have a bathing suit.	Tôi không có đồ tắm.
Tom gave up smoking for three months.	Tom đã từ bỏ thuốc lá trong ba tháng.
Jerry Rawlings took power in 1981 and banned political parties.	Jerry Rawlings nắm quyền vào năm 1981 và cấm các đảng phái chính trị.
Tom finds an old safe in his garage.	Tom tìm thấy một chiếc két sắt cũ trong nhà để xe của mình.
Tom won't let anyone but Mary drive his car.	Tom sẽ không để bất cứ ai ngoại trừ Mary lái xe của anh ta.
I know it's unrealistic to expect Mary to love someone like me.	Tôi biết là không thực tế khi mong đợi Mary sẽ yêu một người như tôi.
Tom is still not allowed to have visitors.	Tom vẫn không được phép có khách đến thăm.
Tom is also from Boston.	Tom cũng đến từ Boston.
I don't know if it's a bug or what, but the software doesn't work properly.	Tôi không biết đó là lỗi hay gì, nhưng phần mềm này không hoạt động bình thường.
Tom got drunk with his father.	Tom say khướt với bố.
His curiosity prompted him to ask questions.	Sự tò mò của anh ấy đã thúc đẩy anh ấy đặt câu hỏi.
Tom pays for dinner and leaves the restaurant.	Tom trả tiền cho bữa tối và rời khỏi nhà hàng.
I kissed Tom's neck.	Tôi hôn cổ Tom.
Tom walked out of the room.	Tom bước ra khỏi phòng.
I think you should wait until tomorrow to do that.	Tôi nghĩ bạn nên đợi đến ngày mai để làm điều đó.
It's Tom's signature.	Đó là chữ ký của Tom.
Tom has to listen to us.	Tom phải lắng nghe chúng tôi.
Has Tom come home yet?	Tom đã về nhà chưa?
I know Tom is a bit weird.	Tôi biết Tom hơi kỳ lạ.
What are you doing for Christmas?	Bạn đang làm gì cho Giáng sinh?
Tom is not talented.	Tom không tài năng.
Tom is a florist.	Tom là một người bán hoa.
I didn't read the whole thing.	Tôi đã không đọc toàn bộ.
Tom is filling out a ballot.	Tom đang điền vào một lá phiếu.
Tom asks Mary to ask John why he is doing this.	Tom yêu cầu Mary hỏi John tại sao anh ấy lại làm như vậy.
We need to see Tom immediately.	Chúng tôi cần gặp Tom ngay lập tức.
Vehicles parked illegally on this street will be impounded.	Xe ô tô đậu trái phép trên phố này sẽ bị tạm giữ.
Tom is being mocked, isn't he?	Tom đang bị mỉa mai, phải không?
I don't know how to ride a horse.	Tôi không biết cưỡi ngựa.
Sorry for not replying sooner.	Xin lỗi vì không trả lời sớm hơn.
Tom told me he thought Mary would be right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có lý.
Tom opened the window.	Tom mở cửa sổ.
I didn't know Tom would be tempted to do that.	Tôi không biết Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom will probably do it early tomorrow morning.	Tom có ​​lẽ sẽ làm việc đó vào sáng sớm mai.
We barely waited five minutes for the bus to arrive.	Chúng tôi hầu như không đợi năm phút khi xe buýt đến.
How big is the universe?	Vũ trụ rộng lớn đến mức nào?
Everyone at the party was drunk, except Tom.	Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều say khướt, ngoại trừ Tom.
I'll ask around and see if anyone knows a solution to this.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và xem có ai biết giải pháp cho vấn đề này không.
I think we have a great team this year.	Tôi nghĩ chúng tôi có một đội tuyệt vời trong năm nay.
When was the last time you worked overtime?	Lần cuối cùng bạn làm thêm giờ là khi nào?
They are doing well.	Họ đang làm tốt.
Tom knows that he will be late.	Tom biết rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom was intrigued by what was happening.	Tom đã bị hấp dẫn bởi những gì đang xảy ra.
The doctor says that Tom has to stay in bed for the next few weeks.	Bác sĩ nói rằng Tom phải nằm trên giường trong vài tuần tới.
Your lips look so kissable.	Đôi môi của bạn trông rất dễ hôn.
Tom drove past Mary's house and waved at her.	Tom lái xe ngang qua nhà Mary và vẫy tay với cô ấy.
We should make a careful plan in advance.	Chúng ta nên lên một kế hoạch cẩn thận trước.
I don't think I could do it without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
The private sector is bleeding, with most businesses facing significant layoffs.	Khu vực tư nhân đang xuất huyết, với hầu hết các doanh nghiệp đều phải sa thải đáng kể.
The townspeople cheered.	Người dân thị trấn hoan hô.
I don't like learning French.	Tôi không thích học tiếng Pháp.
Tom is such a coward.	Tom thật là một kẻ hèn nhát.
That's what we should do.	Đó là điều chúng ta nên làm.
Tom often borrows my books.	Tom thường mượn sách của tôi.
Is Tom still awake?	Tom vẫn tỉnh chứ?
Tom told me he thought Mary was unfair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không công bằng.
What happened up front?	Điều gì đã xảy ra ở phía trước?
I don't want to talk about Tom.	Tôi không muốn nói về Tom.
Tom is conceited.	Tom tự phụ.
Doctor Jackson was the one who fixed Tom's broken leg.	Bác sĩ Jackson là người đã nắn chân bị gãy cho Tom.
Tom was even sadder.	Tom còn buồn hơn cả.
Tom is a foreigner.	Tom là một người nước ngoài.
You didn't do it alone, did you?	Bạn đã không làm điều đó một mình, phải không?
Tom thought that Mary would never do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ làm điều đó.
I stayed home from school because I was sick.	Tôi nghỉ học ở nhà vì tôi bị ốm.
If Tom can buy a knife, why can't I?	Nếu Tom mua một con dao là được, thì tại sao tôi lại không thể?
Tom waited for everyone to sit down.	Tom đợi mọi người ngồi xuống.
Who gives the keynote speech?	Ai là người đưa ra bài phát biểu chính?
Tom already knew why Mary wanted to do it.	Tom đã biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
I thought Tom and Mary were twins.	Tôi đã nghĩ Tom và Mary là anh em sinh đôi.
I cannot continue to do this.	Tôi không thể tiếp tục làm điều này.
I have downloaded.	Tôi đã tải.
Tom is sure that he will be fired.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
We will not let you down.	Chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.
None of us really want to do it today.	Không ai trong chúng tôi thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he is ready to go.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để đi.
Take off your hat when entering the temple.	Bỏ mũ ra khi vào chùa.
Tom loved action movies as a teenager.	Tom thích phim hành động khi còn là một thiếu niên.
I fear this whole thing.	Tôi sợ toàn bộ điều này.
I doubt if Tom will get bored.	Tôi nghi ngờ liệu Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
I don't understand your complaint.	Tôi không hiểu lời phàn nàn của bạn.
I couldn't sleep well because it was noisy outside.	Tôi không thể ngủ ngon vì bên ngoài ồn ào.
Tom won't let anyone into his house.	Tom sẽ không để bất kỳ ai vào nhà của mình.
I dreamed.	Tôi đã mơ.
She trembled with fear.	Cô run lên vì sợ hãi.
Will it be okay if I eat one of these donuts?	Sẽ ổn nếu tôi ăn một trong những chiếc bánh rán này?
You probably want more money, right?	Bạn có thể muốn nhiều tiền hơn, phải không?
The helicopter hovered over the building.	Chiếc trực thăng bay lượn trên tòa nhà.
Both are good chess players.	Cả hai đều là những người chơi cờ giỏi.
I had trouble backing out of Tom's driveway.	Tôi gặp khó khăn khi lùi ra khỏi đường lái xe của Tom.
I'm sorry, but that's just how it is.	Tôi xin lỗi, nhưng mọi chuyện chỉ là như vậy thôi.
We are truckers.	Chúng tôi là những người lái xe tải.
No one knows where Tom ran away.	Không ai biết Tom đã chạy đi đâu.
Apparently, Tom doesn't do that anymore.	Rõ ràng, Tom không làm điều đó nữa.
I should have listened to what my mother said.	Đáng lẽ tôi nên nghe những gì mẹ tôi nói.
Is this wall built to keep people out or to keep them in?	Bức tường này được xây để ngăn mọi người ra ngoài hay để giữ họ ở lại?
Tom helps his mother in the kitchen.	Tom giúp mẹ trong bếp.
What makes you think I don't like your friends?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không thích bạn bè của bạn?
There's a safe somewhere in Tom's house.	Có một cái két an toàn ở đâu đó trong nhà của Tom.
Tom doesn't have to be at the meeting this afternoon.	Tom không cần phải có mặt trong cuộc họp chiều nay.
Tom speaks French only slightly better than he speaks English.	Tom nói tiếng Pháp chỉ tốt hơn một chút so với anh ấy nói tiếng Anh.
I'm pretty sure Tom used to live in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom đã từng sống ở Boston.
You will miss the train if you don't hurry.	Bạn sẽ lỡ chuyến tàu nếu không nhanh chân.
The poison that Tom put in Mary's drink wasn't enough to kill her.	Chất độc mà Tom cho vào đồ uống của Mary không đủ để giết cô ấy.
I think I've told you this before.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn điều này trước đây.
I don't think I should let you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên để bạn làm điều đó.
I should never have let Tom tell me to do this.	Tôi không bao giờ nên để Tom nói tôi làm điều này.
Tom was able to do it better than I thought.	Tom đã có thể làm điều đó tốt hơn tôi nghĩ.
It's very useful.	Nó rất bổ ích.
Why don't you let Tom talk to Mary?	Tại sao bạn không để Tom nói chuyện với Mary?
Tom testified.	Tom đã làm chứng.
Why don't we let Tom lift?	Tại sao chúng ta không cho Tom đi nâng?
Tom doesn't have much teaching experience.	Tom không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
3 times 5 is 15.	3 lần 5 là 15.
Tom is usually here in the afternoon.	Tom thường ở đây vào buổi chiều.
I think that is appropriate.	Tôi nghĩ điều đó là phù hợp.
Tom and I often travel together.	Tom và tôi thường đi du lịch cùng nhau.
I think I told everyone about that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với mọi người về điều đó.
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.	Cái áo len màu vàng đó đắt gấp đôi cái màu xanh lam này.
If given the chance again, I will definitely do it.	Nếu có cơ hội một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó.
You are not invited.	Bạn không được mời.
What can I tell Tom that he doesn't already know?	Tôi có thể nói gì với Tom mà anh ấy chưa biết?
Tom has started smoking.	Tom đã bắt đầu hút thuốc.
I have some coffee for us.	Tôi có một ít cà phê cho chúng tôi.
I'm not saying I can speak French.	Tôi không nói rằng tôi biết nói tiếng Pháp.
Strictly speaking, it is true.	Nói một cách chính xác, đó là sự thật.
She doesn't have a babysitter, so she can't come to the party.	Cô ấy không có người trông trẻ, vì vậy cô ấy không thể đến bữa tiệc.
Tom patted my back.	Tom vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tom was wounded in the head.	Tom đã bị thương ở đầu.
Tom is forgetting something.	Tom đang quên điều gì đó.
"Here's the divorce papers." 	"Giấy ly hôn đây."
"I didn't sign them."	"Tôi không ký chúng."
You can adjust the color on the TV by turning this knob.	Bạn có thể điều chỉnh màu trên TV bằng cách xoay núm này.
Tom could have done it better than me.	Tom đã có thể làm điều đó tốt hơn tôi.
I'm not the one to tell Tom he doesn't need to.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy không cần làm thế.
Tom was lying on the bed, staring at the ceiling.	Tom đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tom did not realize that the person he was talking to was not Mary.	Tom không nhận ra người anh định nói chuyện không phải là Mary.
Can you please tell me how to get to the airport?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến sân bay?
I didn't know that you would tell me.	Tôi không biết rằng bạn sẽ nói với tôi.
Although I studied English for 6 years at school, I am not good at speaking it.	Mặc dù tôi đã học tiếng Anh 6 năm ở trường, nhưng tôi không giỏi nói nó.
I don't think Tom meant that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ý đó.
You have heard this song.	Bạn đã nghe bài hát này.
This is the only French book I have ever read.	Đây là cuốn sách tiếng Pháp duy nhất mà tôi từng đọc.
Tom said that he always loved Mary.	Tom nói rằng anh luôn yêu Mary.
Tom is not good at cooking.	Tom không giỏi nấu ăn.
I think you are studying at home.	Tôi nghĩ rằng bạn đang học ở nhà.
I was forgiven for doing that.	Tôi đã được tha thứ vì đã làm điều đó.
Why are you showing Tom that?	Tại sao bạn lại cho Tom thấy điều đó?
We have been waiting for you for many years.	Chúng tôi đã chờ đợi bạn trong nhiều năm.
It sounds far-fetched, but this is a real problem.	Nghe có vẻ xa vời, nhưng đây là một vấn đề thực sự.
Tom wants to learn how to play the trumpet.	Tom muốn học cách chơi kèn.
When will Tom start his new job?	Khi nào thì Tom bắt đầu công việc mới của mình?
He brought the traveler into the night.	Anh ấy đã đưa người du hành vào trong đêm.
I don't sell backpacks.	Tôi không bán ba lô.
This is what I will wear to the concert.	Đây là bộ đồ tôi sẽ mặc đến buổi hòa nhạc.
A broken porch fell and saved his life.	Một mái hiên bị gãy rơi xuống và cứu sống anh ta.
Tom is such an odd boy.	Tom quả là một cậu bé kỳ quặc.
Do you really think Tom is divorced?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã ly hôn?
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
Tom will think about that.	Tom sẽ nghĩ về điều đó.
Tom was at fault.	Tom đã có lỗi.
Why don't you invite me?	Tại sao bạn không mời tôi?
In my opinion, Tom is a hero.	Theo tôi, Tom là một anh hùng.
Tom and Mary are both really tired.	Tom và Mary đều thực sự mệt mỏi.
Tom told me he thought Mary should do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
I don't think you're listening to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang lắng nghe tôi.
Tom tells Mary to try harder.	Tom nói với Mary hãy cố gắng nhiều hơn nữa.
I think you're being a bit optimistic.	Tôi nghĩ bạn đang lạc quan một chút.
Maybe Tom isn't busy right now.	Có lẽ lúc này Tom không bận.
Do you know any restaurants that have good Korean food?	Bạn có biết nhà hàng nào có đồ ăn Hàn Quốc ngon không?
I told Tom that he should study harder.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên học tập chăm chỉ hơn.
Tom was stabbed thirty times.	Tom bị đâm ba mươi nhát.
Tom doesn't seem to want to come with us.	Tom dường như không muốn đi với chúng tôi.
Tom slowly withdrew.	Tom từ từ rút lui.
Some non-native speakers think they speak the language better than native speakers.	Một số người không phải là người bản ngữ nghĩ rằng họ nói ngôn ngữ tốt hơn người bản ngữ.
Tom's mom says he can't go to school today.	Mẹ của Tom nói rằng anh ấy không thể đến trường hôm nay.
I think you will be interested in this.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm đến điều này.
Don't doubt.	Đừng nghi ngờ.
Tell Tom when he should do it.	Nói cho Tom biết khi nào anh ấy nên làm điều đó.
Who's out there?	Ai ở ngoài đó?
Tom just had surgery.	Tom vừa trải qua cuộc phẫu thuật.
Tom also impressed me.	Tom cũng gây ấn tượng với tôi.
I know that Tom wants us to do it for him.	Tôi biết rằng Tom muốn chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom and Mary are active members.	Tom và Mary là những thành viên tích cực.
I don't think anyone would like Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ thích Tom.
Can you prove Tom didn't do it?	Bạn có thể chứng minh Tom đã không làm điều đó?
It totally depends on Tom.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào Tom.
He said he didn't want to be president.	Ông nói rằng ông không muốn trở thành tổng thống.
I'm all thumbs up, so I'm not very good at origami.	Tôi là tất cả các ngón tay cái, vì vậy tôi không giỏi origami cho lắm.
Tom probably won't remember my name.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ tên tôi.
You would think that would impress Tom.	Bạn sẽ nghĩ rằng điều đó sẽ gây ấn tượng với Tom.
I didn't know Tom was Mary's father.	Tôi không biết Tom là cha của Mary.
I find the timing weird.	Tôi thấy thời gian kỳ lạ.
No one is allowed in there.	Không ai được phép vào đó.
I wonder if Tom is biased.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thành kiến ​​không.
Tom says he will never give up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Why does Tom have to go to Australia?	Tại sao Tom phải đến Úc?
Tom doesn't work with Mary anymore.	Tom không làm việc với Mary nữa.
This is not the best we have had.	Đây không phải là cái tốt nhất mà chúng tôi có.
Tom moved back to Australia to take over his father's business.	Tom chuyển về Úc để tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình.
Tom is not someone we should trust.	Tom không phải là người mà chúng ta nên tin tưởng.
Tom promised Mary that he would win.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom and Mary looked worried.	Tom và Mary trông lo lắng.
Tom doesn't need to go to the hospital.	Tom không cần phải đến bệnh viện.
Tom says he thinks you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình.
I will file a complaint.	Tôi sẽ nộp đơn khiếu nại.
Tom is doing it right now.	Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom reluctantly nodded.	Tom miễn cưỡng gật đầu.
How do you know Tom won't be there?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không ở đó?
How do you vent your anger?	Làm thế nào để bạn trút giận?
Tom will definitely try to do that.	Tom chắc chắn sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom said that he likes Chinese food.	Tom nói rằng anh ấy thích đồ ăn Trung Quốc.
Tom said he was really sure he needed to do it.	Tom nói rằng anh thực sự chắc chắn rằng anh cần phải làm điều đó.
Tom is not one of ours.	Tom không phải là người của chúng ta.
I don't think I can wear something like that to work.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể mặc một cái gì đó như vậy để đi làm.
I don't think Tom can really do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
I think you will like it here.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích ở đây.
You've got my personal guarantee.	Bạn đã có đảm bảo cá nhân của tôi.
I don't play golf.	Tôi không chơi gôn.
Tom never cried.	Tom không bao giờ khóc.
I don't think Tom has enough money to buy a car.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để mua xe hơi.
Tom's plate is full of food.	Đĩa của Tom chất đầy thức ăn.
We may have a chance to talk to Tom later.	Chúng ta có thể có cơ hội nói chuyện với Tom sau.
It was the most interesting story I've ever read.	Đó là câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng đọc.
I know Tom's done with that.	Tôi biết Tom đã làm xong việc đó rồi.
I had trouble doing that.	Tôi đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
He's the king of rock-and-roll.	Anh ấy là vua của nhạc rock-and-roll.
Don't Tom and Mary often have lunch together?	Tom và Mary không thường ăn trưa cùng nhau sao?
Tom graduated from law school in 2013.	Tom tốt nghiệp trường luật năm 2013.
For me, family is more important than work.	Đối với tôi, gia đình quan trọng hơn công việc.
There was nothing Tom could do about the danger.	Tom không thể làm gì trước mối nguy hiểm.
Tom is a friend and a mentor.	Tom là một người bạn và một người cố vấn.
Tom is the one who gave me this black eye.	Tom là người đã cho tôi con mắt đen này.
Looks like you will fail.	Có vẻ như bạn sẽ thất bại.
That doesn't interest me anymore.	Điều đó không làm tôi hứng thú nữa.
Tom has really let go of himself.	Tom đã thực sự buông bỏ bản thân.
I still don't know how much money we will need.	Tôi vẫn chưa biết chúng tôi sẽ cần bao nhiêu tiền.
If for some reason I can't come, go alone.	Nếu vì lý do nào đó mà tôi không đến được, hãy đi một mình.
Tom was determined to go there.	Tom đã quyết tâm đến đó.
I went to Boston with Tom.	Tôi đến Boston với Tom.
Someone is waiting for me outside.	Có ai đó đang đợi tôi bên ngoài.
Tom holds me accountable for that.	Tom bắt tôi phải chịu trách nhiệm về việc đó.
How much does rye flour cost?	Bột lúa mạch đen giá bao nhiêu?
I wonder if Tom is artistic.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người nghệ thuật không.
We all joined the chorus.	Tất cả chúng tôi tham gia vào phần điệp khúc.
I'm not particularly worried.	Tôi không đặc biệt lo lắng.
Tom tells Mary to leave him alone.	Tom bảo Mary hãy để anh ta yên.
Tom is just trying to help Mary.	Tom chỉ đang cố gắng giúp Mary.
I don't want to study in Australia.	Tôi không muốn học ở Úc.
He doesn't seem ready to go to the concert.	Anh ấy có vẻ không sẵn sàng đến buổi hòa nhạc.
Tom says he is willing to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
Your pencil needs to be sharpened.	Bút chì của bạn cần phải được mài sắc.
He's not a bad boy.	Anh ấy không phải là một cậu bé xấu.
I said that in joke.	Tôi đã nói điều đó trong trò đùa.
I suspect that Tom is still nervous.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn lo lắng.
There must be an answer.	Phải có câu trả lời.
Tom seems very pleasant.	Tom có ​​vẻ rất dễ chịu.
There were a lot of patients in the waiting room.	Có rất đông bệnh nhân trong phòng chờ.
I suspect that Tom wasn't really there yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự phải ở đó ngày hôm qua.
Tom denies that he murdered Mary.	Tom phủ nhận việc anh ta sát hại Mary.
I don't want to get hurt.	Tôi không muốn bị thương.
Tom clears the dinner table.	Tom dọn bàn ăn tối.
Tom's murder remains unsolved.	Vụ giết người của Tom vẫn chưa được giải quyết.
Tom will not be forgotten.	Tom sẽ không bị lãng quên.
Tom turned down my trip to Australia.	Tom đã từ chối chuyến đi của tôi đến Úc.
Tom used to sit next to Mary on the bus.	Tom thường ngồi cạnh Mary trên xe buýt.
I don't think Tom has time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants to work in a hospital.	Tom muốn làm việc trong bệnh viện.
Where's my golf bag?	Túi chơi gôn của tôi đâu?
How long have you been practicing to achieve such perfection?	Bạn đã tập luyện trong bao lâu để đạt được sự hoàn hảo như vậy?
Tom tells Mary that she should quit pretending to be thirsty.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ khát.
Tom was a man.	Tom đã là một người đàn ông.
Tom should go before it rains.	Tom nên đi trước khi trời mưa.
We have to do something, Tom.	Chúng ta phải làm gì đó, Tom.
Tom has never been to Australia.	Tom chưa bao giờ đến Úc.
If it rains tomorrow, the picnic will take place next week.	Nếu ngày mai trời mưa, chuyến dã ngoại sẽ diễn ra vào tuần sau.
Tom likes to do it, but Mary doesn't.	Tom thích làm điều đó, nhưng Mary thì không.
You are very sick.	Bạn đang rất ốm.
Tom cut the cake in half.	Tom cắt bánh làm đôi.
Tom said that Mary was glad she was able to do it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy đã có thể làm được điều đó.
Tom's faith in Mary never wavered.	Niềm tin của Tom dành cho Mary không bao giờ dao động.
You need to stop talking all the time and start listening to what other people have to say.	Bạn cần ngừng nói mọi lúc và bắt đầu lắng nghe những gì người khác nói.
Tom brushes his teeth more than three times a day.	Tom đánh răng hơn ba lần một ngày.
I'm glad you noticed.	Tôi rất vui vì bạn nhận thấy.
Tom went to an elite prep school.	Tom đã đến một trường dự bị ưu tú.
I know you're not ready to leave.	Tôi biết bạn chưa sẵn sàng rời đi.
It was an ambush!	Đó là một cuộc phục kích!
Tom signed up for a free trial.	Tom đã đăng ký dùng thử miễn phí.
Tom is playing basketball with some friends.	Tom đang chơi bóng rổ với một số người bạn.
Wishing you and your family all the best.	Chúc bạn và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất.
I didn't see Tom go this morning.	Tôi không thấy Tom đi sáng nay.
What kind of movies does Tom like?	Tom thích thể loại phim nào?
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I have to buy a new pair of shoes.	Tôi phải mua một đôi giày mới.
This data supports the hypothesis.	Dữ liệu này hỗ trợ giả thuyết.
Why are we not allowed to swim here?	Tại sao chúng tôi không được phép bơi ở đây?
I know that Tom has let you down.	Tôi biết rằng Tom đã làm bạn thất vọng.
We need to get Tom out of here.	Chúng ta cần đưa Tom ra khỏi đây.
She talked on the phone with her sister for hours.	Cô ấy nói chuyện điện thoại với em gái hàng giờ liền.
Tom is quite good at languages.	Tom khá giỏi ngôn ngữ.
Tom may not have done what we thought he did.	Tom có ​​thể đã không làm những gì chúng tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm.
I can't believe Tom won't do it for me.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
I don't think Tom will get fired for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom said the crowd was huge.	Tom nói rằng đám đông rất lớn.
Tom pointed to the ground.	Tom chỉ tay xuống đất.
I don't think Tom would be tempted to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom looked distraught.	Tom trông có vẻ quẫn trí.
You cannot choose who you love.	Bạn không thể chọn người bạn yêu.
I can't believe you're actually doing that.	Tôi không thể tin rằng bạn đang thực sự làm điều đó.
I have heard that many times.	Tôi đã nghe điều đó nhiều lần.
Tom and Mary studied French together.	Tom và Mary đã học tiếng Pháp cùng nhau.
Why is Tom the last to arrive?	Tại sao Tom là người đến cuối cùng?
You don't need to do this now.	Bạn không cần phải làm điều này ngay bây giờ.
Tom said he was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
That dress is too short, isn't it?	Cái váy đó ngắn quá, phải không?
From what time to what time is your office open?	Văn phòng của bạn mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?
Mary is a real flirt.	Mary là một người tán tỉnh thực sự.
Today I am very tired.	Hôm nay, tôi rất mệt mỏi.
Tom has lived in Boston all his life.	Tom đã sống ở Boston cả đời.
Tom almost always arrives at the venue on time.	Tom hầu như luôn đến địa điểm đúng giờ.
Tom's trial could last a week.	Phiên tòa của Tom có ​​thể kéo dài một tuần.
When she entered the room, he stood up.	Khi cô bước vào phòng, anh đứng dậy.
Tom started hitting Mary.	Tom bắt đầu đánh Mary.
I don't see what we can do.	Tôi không thấy chúng ta có thể làm gì.
I didn't know Tom wanted to do that.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó.
What are you actually accomplishing?	Bạn thực sự đang hoàn thành điều gì?
Tom is late.	Tom đến muộn.
Tom's bed still hasn't slept.	Giường của Tom vẫn chưa được ngủ.
What do those lights signify?	Những ánh sáng đó báo hiệu điều gì?
Tom never left.	Tom không bao giờ rời đi.
I don't think Tom would be nervous doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Tom sweats like a pig.	Tom đổ mồ hôi như lợn.
I know you love doing it.	Tôi biết bạn thích làm điều đó.
Tom made me help him.	Tom đã bắt tôi giúp anh ấy.
How do you know Tom doesn't have to do that?	Làm thế nào bạn biết Tom không phải làm điều đó?
Tom didn't want to tell Mary what happened.	Tom không muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
No one saw Tom.	Không ai nhìn thấy Tom.
Tom likes caviar.	Tom thích trứng cá muối.
I think we can get someone else to do it.	Tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ người khác làm điều đó.
You didn't know I wanted to do that, did you?	Bạn không biết tôi muốn làm điều đó, phải không?
Tom will drop by.	Tom sẽ ghé qua.
Tom sat next to Mary on the bus.	Tom ngồi cạnh Mary trên xe buýt.
Tom was only eighteen years old when he graduated from college.	Tom chỉ mới mười tám tuổi khi tốt nghiệp đại học.
Tom says he gets these tickets for free.	Tom nói rằng anh ấy nhận được những tấm vé này miễn phí.
I think you will be interested in this.	Tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm đến điều này.
I wonder if Tom is trying to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang cố gắng làm điều đó không.
Not everything Tom told me about Mary was true.	Không phải tất cả những gì Tom nói với tôi về Mary đều là sự thật.
I still haven't convinced Tom to do it.	Tôi vẫn chưa thuyết phục được Tom làm điều đó.
Tom didn't say why he didn't.	Tom không nói tại sao anh ấy không làm như vậy.
You should buy a Teflon coated pan.	Bạn nên mua chảo tráng Teflon.
It's not even true.	Nó thậm chí không đúng.
This is not the right way to do this.	Đây không phải là cách đúng để làm điều này.
We have been friends for thirty years.	Chúng tôi đã là bạn của nhau trong ba mươi năm.
I think it's best not to say anything.	Tôi nghĩ tốt nhất là không nên nói gì cả.
Tom doesn't think anyone can do that.	Tom không nghĩ ai đó có thể làm được điều đó.
Tom thinks that Mary speaks French.	Tom nghĩ rằng Mary nói tiếng Pháp.
Tom came to talk to us.	Tom đến nói chuyện với chúng tôi.
Tom will most likely be the next to do it.	Tom rất có thể sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
That must have happened while I was away.	Điều đó hẳn đã diễn ra khi tôi đi vắng.
I think I'll go to Australia with Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi Úc với Tom.
Is Tom scared?	Tom có ​​sợ hãi không?
Tom was about to kill me, so I shot him.	Tom chuẩn bị giết tôi, vì vậy tôi đã bắn anh ta.
They are going to drill for oil.	Họ định khoan dầu.
I know that Tom is a friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn của bạn.
Did you tell Tom what you're going to do next summer?	Bạn có nói cho Tom biết bạn sẽ làm gì vào mùa hè tới không?
Everyone knows that Tom can't do that.	Mọi người đều biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom rides his injured bike to the hospital.	Tom lái xe đạp bị thương đến bệnh viện.
"Where are Tom and Mary?" 	"Tom và Mary ở đâu?"
"They're on their way."	"Họ đang trên đường đến."
I have to talk to Tom immediately.	Tôi phải nói chuyện với Tom ngay lập tức.
I think we'll do something fun.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm một điều gì đó vui vẻ.
I'm not a window breaker.	Tôi không phải là người phá cửa sổ.
How long has Tom been sick?	Tom bị bệnh bao lâu rồi?
Tom was clearly worried about what might happen.	Tom rõ ràng là lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I just can't do it anymore.	Tôi chỉ không thể làm điều đó nữa.
It won't take us long to do that.	Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom and Mary stood up at the same time.	Tom và Mary đồng thời đứng lên.
I assume you're telling me now because you think I'll find out anyway.	Tôi cho rằng bây giờ bạn đang nói với tôi bởi vì bạn nghĩ rằng dù sao thì tôi cũng sẽ tìm ra.
I think I'm doing a good job.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm một công việc tốt.
We caught him trying to get out of his room.	Chúng tôi bắt gặp anh ta đang cố gắng đi ra khỏi phòng của mình.
Tom and Mary bought John a bicycle for Christmas.	Tom và Mary đã mua cho John một chiếc xe đạp vào dịp Giáng sinh.
I don't think that will stop Tom.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ ngăn cản Tom.
Please accept our sincere apologies.	Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi.
Both Tom and Mary suffered from knee pain.	Cả Tom và Mary đều bị đau đầu gối.
Tom will call Mary.	Tom sẽ gọi cho Mary.
Isn't that what they say?	Đó không phải là những gì họ nói?
Tom and Mary went to lunch.	Tom và Mary đã đi ăn trưa.
I wonder if Tom really understands French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hiểu được tiếng Pháp hay không.
Tom pretended not to listen.	Tom giả vờ không nghe.
Tom bumped into Mary and nearly threw her off the cliff.	Tom va vào Mary và suýt hất cô xuống vực.
Tom didn't shave.	Tom đã không cạo râu.
Tom stared at Mary and said nothing.	Tom nhìn Mary chằm chằm và không nói gì.
I still don't know what we're going to do.	Tôi vẫn chưa biết chúng tôi sẽ làm gì.
You don't know that I had to do that yesterday, did you?	Bạn không biết rằng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
Tom says he is grateful for your help.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn.
All of this is recorded.	Tất cả những điều này đều được ghi chép lại.
Tom says he thinks you're capable of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có khả năng làm điều đó.
Tom had a clean getaway.	Tom đã có một nơi nghỉ ngơi sạch sẽ.
Tom, Mary, John and Alice are all lying.	Tom, Mary, John và Alice đều đang nói dối.
Tom is too young to be the boss.	Tom còn quá trẻ để trở thành ông chủ.
Tom pretends that he doesn't know that Mary stole his money.	Tom giả vờ rằng anh ta không biết rằng Mary đã lấy trộm tiền của anh ta.
Tom was generous enough to lend me a loan.	Tom đủ hào phóng để cho tôi vay.
You're lucky my dog ​​didn't bite you.	Bạn may mắn là con chó của tôi đã không cắn bạn.
I don't think Tom would believe it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tin điều đó.
How would you like it if Tom did that to you?	Bạn sẽ thích nó như thế nào nếu Tom làm vậy với bạn?
Tom is the one who stole our sheep.	Tom là người đã ăn trộm cừu của chúng tôi.
Who is responsible for the failure?	Ai là người chịu trách nhiệm cho sự thất bại?
I'll tell Tom right now.	Tôi sẽ nói với Tom ngay bây giờ.
You will always be in my heart.	Bạn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi.
It will be difficult to convince Tom to do that.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as observant as Mary.	Tom dường như không tinh ý như Mary.
I'm not happy here in Boston.	Tôi không hạnh phúc ở đây ở Boston.
What does Tom have to say?	Tom có ​​gì để nói?
What are some possible side effects of this medicine?	Một số tác dụng phụ có thể xảy ra của thuốc này là gì?
That's not the best example.	Đó không phải là ví dụ tốt nhất.
Tom has been working as a bartender since October last year.	Tom đã làm nhân viên pha chế từ tháng 10 năm ngoái.
Tom couldn't remember what he was going to say.	Tom không thể nhớ mình sẽ nói gì.
Tom comes from a rich and influential family.	Tom đến từ một gia đình giàu có và có thế lực.
Tom said it seemed like Mary had a hard time doing that.	Tom cho biết có vẻ như Mary đã rất khó khăn khi làm điều đó.
I didn't tell you everything.	Tôi đã không nói với bạn tất cả mọi thứ.
I can't tell you how happy it feels to see you alive.	Tôi không thể nói cho bạn biết cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy bạn còn sống là như thế nào.
Tom says everyone will have to leave.	Tom nói rằng mọi người sẽ phải rời đi.
Tom was expecting us to do it yesterday.	Tom đã mong đợi chúng ta làm điều đó ngày hôm qua.
Maybe Tom doesn't know how to hold Mary.	Có lẽ Tom không biết làm thế nào để nắm lấy Mary.
The forecast is clear skies tonight.	Dự báo đêm nay bầu trời quang đãng.
I'm not good at eating Japanese food with chopsticks.	Tôi không giỏi ăn đồ Nhật bằng đũa.
I sat there with Tom.	Tôi ngồi đó với Tom.
Tom ignored the warnings.	Tom phớt lờ những lời cảnh báo.
I have yet to meet the family Tom lives with in Australia.	Tôi vẫn chưa gặp gia đình Tom sống cùng ở Úc.
I fear that I will be stuck in Boston for the rest of my life.	Tôi sợ rằng mình sẽ mắc kẹt ở Boston trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Tom called the police.	Tom đã gọi cảnh sát.
The kids are allowed to stay up until 10pm.	Bọn trẻ được phép thức đến 10 giờ tối.
You tried to stop Tom from doing that, didn't you?	Bạn đã cố gắng ngăn cản Tom làm điều đó, phải không?
I don't think Tom knows how to use that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách sử dụng điều đó.
I will send a letter to Tom tomorrow.	Tôi sẽ gửi thư cho Tom vào ngày mai.
When Tom told me what Mary looked like, he didn't tell me she was too fat.	Khi Tom nói với tôi Mary trông như thế nào, anh ấy không nói với tôi rằng cô ấy quá béo.
Tom and I are in the same group.	Tom và tôi ở cùng một nhóm.
The runner gasped.	Người chạy hổn hển.
I didn't know I needed to do it today.	Tôi không biết tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that Mary seemed scared.	Tom nói rằng Mary có vẻ sợ hãi.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự biết cách làm điều đó.
It's fun when you speak French. 	Thật thú vị khi bạn nói tiếng Pháp.
I also said it.	Tôi cũng nói nó.
Without Tom, I would never have learned French.	Nếu không có Tom, tôi sẽ không bao giờ học được tiếng Pháp.
Do not cause scene now.	Đừng gây ra cảnh bây giờ.
I think Tom is a bad guy.	Tôi nghĩ Tom là một kẻ xấu.
You complicate things.	Bạn phức tạp hóa mọi thứ.
I think we all want to know why that happens.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Don't waste Tom's time.	Đừng lãng phí thời gian của Tom.
Tom said he was really confused.	Tom nói rằng anh ấy thực sự bối rối.
I am the one who feeds our dog.	Tôi là người cho con chó của chúng tôi ăn.
I didn't know that Tom really needed to do that anymore.	Tôi không biết rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó nữa.
Tom is a little older than Mary.	Tom lớn hơn Mary một chút.
Tom said he was really embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất xấu hổ.
I want Tom to write me a letter of recommendation.	Tôi muốn Tom viết thư giới thiệu cho tôi.
Tom planned to take pictures.	Tom đã lên kế hoạch chụp ảnh.
She is collecting materials for a book.	Cô ấy đang thu thập tài liệu cho một cuốn sách.
Tom needs a haircut.	Tom cần đi cắt tóc.
Have you never knocked on the door before entering the room?	Bạn chưa bao giờ gõ cửa trước khi vào phòng?
We do not have this plan.	Chúng tôi không có kế hoạch này.
Tom was the one who showed me how to do it.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Clap your hands.	Vỗ tay của bạn.
Tom looks like he's embarrassed.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang xấu hổ.
My computer is much newer than yours.	Máy tính của tôi mới hơn nhiều so với máy tính của bạn.
There is no way to confirm that he is alive.	Không có cách nào để xác nhận rằng anh ta còn sống.
You are definitely clumsy.	Bạn chắc chắn là vụng về.
I already took out the trash.	Tôi đã dọn rác rồi.
I know Tom is very angry.	Tôi biết Tom rất tức giận.
They don't sell what you need here.	Họ không bán những gì bạn cần ở đây.
Maybe you'd better drive.	Có lẽ tốt hơn bạn nên lái xe.
Tom might be surprised.	Tom có ​​thể ngạc nhiên.
How many rackets do you have?	Bạn có bao nhiêu vợt?
I don't know why he left the company.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại bỏ công ty.
Are you planning to get a job this semester?	Bạn có định kiếm được việc làm trong học kỳ này không?
Do you think Tom will find anything?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tìm thấy bất cứ điều gì không?
I admire your courage.	Tôi khâm phục sự dũng cảm của bạn.
Tom is being uncooperative.	Tom đang bất hợp tác.
Tom will try to stop Mary from doing it again.	Tom sẽ cố gắng ngăn Mary làm điều đó một lần nữa.
You know that Tom loves baseball.	Bạn biết rằng Tom thích bóng chày.
They can admire the beautiful scenery from the hill.	Họ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ trên đồi.
I have arranged my schedule so that we can spend more time together.	Tôi đã sắp xếp lịch trình của mình để chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
What does Tom have to do with this?	Tom phải làm gì với điều này?
Tom wasn't prepared, but Mary was.	Tom đã không chuẩn bị, nhưng Mary thì có.
I'm here, so do you want to chat?	Tôi ở đây, vậy bạn có muốn trò chuyện không?
At that time Tom was still not married.	Lúc đó Tom vẫn chưa kết hôn.
Can I talk to you privately for a minute?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn trong một phút được không?
If there was a cheap kanji dictionary in Japan, I would buy it.	Nếu có một cuốn từ điển chữ Hán giá rẻ ở Nhật Bản, tôi sẽ mua nó.
It's not easy for Tom to make a living.	Không dễ dàng gì để Tom kiếm sống qua ngày.
I thought about all the stories my father had told me.	Tôi nghĩ về tất cả những câu chuyện mà cha tôi đã kể cho tôi.
I woke up gasping.	Tôi thức dậy thở hổn hển.
We both knew it was a lie.	Cả hai chúng tôi đều biết đó là một lời nói dối.
My cat loves to sleep in the tub.	Con mèo của tôi thích ngủ trong bồn tắm.
It's too bad that Tom can't come.	Thật là tệ khi Tom không thể đến.
You'd better ask Tom first.	Tốt hơn hết bạn nên hỏi Tom trước.
I don't know if I can get used to that.	Tôi không biết liệu mình có thể quen với điều đó hay không.
We don't lose often.	Chúng tôi không thua thường xuyên.
I will thank Tom.	Tôi sẽ cảm ơn Tom.
I know Tom is the one who has to tell Mary not to do that anymore.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary đừng làm thế nữa.
Tom probably didn't know if Mary was busy or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có bận hay không.
Many did not survive the prison labor camps.	Nhiều người đã không sống sót trong các trại lao động tù nhân.
You are the one who spends the most time with Tom.	Bạn là người dành nhiều thời gian nhất với Tom.
I think you are looking for something that is not there.	Tôi nghĩ bạn đang tìm kiếm thứ gì đó không có ở đó.
Would Tom want to do that?	Tom có ​​muốn làm điều đó không?
I know that Tom is working late tonight.	Tôi biết rằng tối nay Tom làm việc muộn.
Tom shot at the security guard.	Tom bắn vào nhân viên bảo vệ.
I know what Tom will do.	Tôi biết Tom sẽ làm gì.
Tom said he didn't win.	Tom nói rằng anh ấy không thắng.
Tom is quite a liberal, isn't he?	Tom là người khá phóng khoáng, phải không?
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Why does Tom always do this?	Tại sao Tom luôn làm như vậy?
Tom looks irritable.	Tom có ​​vẻ cáu kỉnh.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ Tom lo lắng.
Tom likes to get up early.	Tom thích dậy sớm.
Tom is someone else's problem now.	Tom là vấn đề của người khác bây giờ.
Would you like to see my new trombone?	Bạn có muốn xem bài trombone mới của tôi không?
Do you have Tom's phone number?	Bạn có số điện thoại của Tom không?
I don't think I can stand this nonsense anymore.	Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được điều vô nghĩa này nữa.
You will have to help Tom.	Bạn sẽ phải giúp Tom.
I can't remember the last time I saw Tom and Mary together.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom và Mary cùng nhau là khi nào.
Tom tells Mary that he thinks John is not bored.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không buồn chán.
Most students don't know what's going on.	Đa số học sinh không biết chuyện gì đang xảy ra.
I know Tom doesn't know that you shouldn't do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn không nên làm điều đó.
Looks like Tom was not satisfied.	Có vẻ như Tom đã không hài lòng.
I'm not sure Tom would be willing to talk to me.	Tôi không chắc Tom sẽ sẵn sàng nói chuyện với tôi.
I told Tom not to eat the mushrooms he found in the woods.	Tôi đã nói với Tom đừng ăn nấm mà anh ấy tìm thấy trong rừng.
That's why I love you.	Đó là lý do tại sao tôi yêu em.
Tom knows Mary has a lot of money.	Tom biết Mary có rất nhiều tiền.
I hope we can find a way to solve this problem.	Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề này.
I'm not the only one planning to go with you.	Tôi không phải là người duy nhất có kế hoạch đi cùng bạn.
Tom had a heart attack and died in his sleep.	Tom lên cơn đau tim và chết trong giấc ngủ.
Tom is at home with Mary.	Tom ở nhà với Mary.
I don't have time to relax.	Tôi không có thời gian để thư giãn.
I am not a good driver.	Tôi không phải là một người lái xe giỏi.
I'm not as good a driver as I used to be.	Tôi không phải là một người lái xe giỏi như tôi đã từng.
Tom believes that God exists.	Tom tin rằng Chúa tồn tại.
Would you be kind enough to lend me your book?	Bạn có thể tốt bụng cho tôi mượn cuốn sách của bạn không?
He's too old for me.	Anh ấy quá già đối với tôi.
Tom may have said it, but I don't think so.	Tom có ​​thể đã nói điều đó, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Did Tom say he was going to visit Boston?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston?
I did not receive one.	Tôi đã không nhận được một.
Tom has never been a hockey fan.	Tom chưa bao giờ là một người hâm mộ khúc côn cầu.
I just wanted to let you know that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi nghĩ rằng bạn là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom is chopping onions.	Tom đang cắt nhỏ hành tây.
Tom seemed surprised when Mary told him she had to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô phải làm thế.
Tom wants to be a pharmacist.	Tom muốn trở thành một dược sĩ.
How many people do you think there will be?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người ở đó?
One of us will stay here with Tom.	Một người trong chúng ta sẽ ở lại đây với Tom.
I know what you are looking for.	Tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm.
I asked Tom to make tea.	Tôi yêu cầu Tom pha trà.
No time to do that.	Không có thời gian để làm điều đó.
I hope I don't regret doing it.	Tôi hy vọng tôi không hối hận khi làm điều đó.
I'm surprised you didn't know that Tom can speak French.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom will probably be hungry when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ đói khi về đến nhà.
How long did Tom say he will be in Australia?	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở Úc bao lâu?
Tom must have sensed something was wrong.	Tom hẳn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tom may be weak.	Tom có ​​thể yếu.
Tom was completely caught off guard.	Tom đã hoàn toàn mất cảnh giác.
I thought I would be gone by the time you got here.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ ra đi vào thời điểm bạn đến đây.
Tom told me that Mary would be very shy.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ rất nhút nhát.
The site is surrounded by a barbed wire fence.	Hiện trường được bao quanh bởi hàng rào thép gai.
I don't really enjoy learning French.	Tôi không thực sự thích học tiếng Pháp.
I don't think Tom will like the soup I made.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích món súp mà tôi đã làm.
Tom thinks Mary and I can't take care of ourselves.	Tom nghĩ Mary và tôi không thể tự chăm sóc bản thân.
I guess I never realized how much I relied on Tom.	Tôi đoán rằng tôi chưa bao giờ nhận ra mình dựa vào Tom nhiều như thế nào.
I think our designers lack imagination.	Tôi nghĩ rằng các nhà thiết kế của chúng tôi thiếu trí tưởng tượng.
Tom works with his father.	Tom làm việc với cha của mình.
You don't really believe that nonsense, do you?	Bạn không thực sự tin rằng điều vô nghĩa, phải không?
Tom doesn't want Mary to know what he did.	Tom không muốn Mary biết những gì anh ấy đã làm.
Tom swam as far as Mary.	Tom đã bơi xa như Mary.
I know that Tom had to do it alone.	Tôi biết rằng Tom đã phải làm điều đó một mình.
It will take me a long time to finish reading that book.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để đọc xong cuốn sách đó.
Everyone knows Tom doesn't want to do that.	Mọi người đều biết Tom không muốn làm điều đó.
Tom and Mary both started laughing at me.	Tom và Mary đều bắt đầu cười nhạo tôi.
Tom was told about what happened.	Tom đã được kể về những gì đã xảy ra.
Did Tom tell you who his wife is?	Tom có ​​nói cho bạn biết vợ anh ấy là ai không?
He did not accept my suggestion.	Anh ấy không đồng ý đề nghị của tôi.
Tom had a great weekend in Boston.	Tom đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời ở Boston.
I know it's only a matter of time before Tom messes up again.	Tôi biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Tom lại gây rối.
I'm fed up with all your complaints.	Tôi chán ngấy với tất cả những lời phàn nàn của bạn.
Tom will definitely be here by 2:30.	Tom chắc chắn sẽ ở đây trước 2:30.
That is not reasonable.	Điều đó không hợp lý.
Tom is having lunch.	Tom đang ăn trưa.
She received a maximum sentence of ten years.	Cô nhận bản án tối đa là mười năm.
Tom listens to inspirational CDs and has a list of motivational quotes behind his bedroom door.	Tom nghe những đĩa CD đầy cảm hứng và có một danh sách những câu trích dẫn truyền động lực ở phía sau cánh cửa phòng ngủ của anh ấy.
Tom convinces Mary to give him her gun.	Tom thuyết phục Mary đưa cho anh ta khẩu súng của cô ấy.
I expect to stay in Australia for a month or two.	Tôi dự kiến ​​sẽ ở lại Úc một hoặc hai tháng.
Tom told me he wouldn't be there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở đó.
I think we don't need to do this anymore.	Tôi nghĩ chúng ta không cần phải làm điều này nữa.
I still have three hours before my plane departs.	Tôi vẫn còn ba giờ trước khi máy bay của tôi khởi hành.
That door won't open.	Cánh cửa đó sẽ không mở.
Tom offered to drive Mary home after work.	Tom đề nghị chở Mary về nhà sau giờ làm việc.
How is Tom?	Tom thế nào?
This sounds like something out of a movie, doesn't it?	Điều này có vẻ giống như một cái gì đó trong một bộ phim, phải không?
Tom said Mary was willing to take that risk.	Tom nói Mary sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Do you think I'm scary?	Bạn có nghĩ rằng tôi đáng sợ không?
I want to know about everything you did.	Tôi muốn biết về mọi thứ bạn đã làm.
There has been a change of plans.	Đã có sự thay đổi kế hoạch.
You will need to learn how to defend yourself.	Bạn sẽ cần học cách tự vệ.
This experience will be invaluable as a way to improve my English learning.	Kinh nghiệm này sẽ là vô giá như một cách để cải thiện cách học tiếng Anh của tôi.
Tom's left shoe is missing.	Chiếc giày bên trái của Tom bị mất tích.
Tom isn't the only one who has to do it.	Tom không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom was arrested for drug trafficking.	Tom bị bắt vì tội buôn bán ma túy.
The reason I couldn't attend the meeting was that I had a severe headache.	Lý do tôi không thể tham dự cuộc họp là tôi bị đau đầu dữ dội.
I don't have cancer.	Tôi không bị ung thư.
You must do it now.	Bạn phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom wants to get to know Mary better.	Tom muốn hiểu rõ hơn về Mary.
Tom can't have this.	Tom không thể có cái này.
That would be good, wouldn't it?	Điều đó sẽ tốt, phải không?
I want to make that clear.	Tôi muốn làm rõ điều đó.
Tom later found out what Mary had told him was a lie.	Tom sau đó phát hiện ra những gì Mary đã nói với anh ta là một lời nói dối.
Don't tell Tom I did it.	Đừng nói với Tom rằng tôi đã làm điều đó.
Tom is fast asleep.	Tom đang ngủ say.
Tom told me that he has a rare disease.	Tom nói với tôi rằng anh ấy mắc một chứng bệnh hiếm gặp.
Tom has found a new way to announce his news.	Tom đã tìm ra một cách mới để thông báo tin tức của mình.
Tom says that Mary is not happy.	Tom nói rằng Mary không vui.
That's not what people want.	Đó không phải là những gì mọi người muốn.
That won't happen to me.	Điều đó sẽ không xảy ra với tôi.
I'm sure Tom will be happy to show you around.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi được cho bạn xem xung quanh.
Why don't we stay here?	Tại sao chúng ta không ở lại đây?
Tom is the best drummer I've ever heard.	Tom là tay trống giỏi nhất mà tôi từng nghe.
I can go home early if you want me to.	Tôi có thể về nhà sớm nếu bạn muốn tôi.
Tom's dog food is full of ants.	Món ăn của chú chó Tom đầy kiến.
Tom could not attend the trial.	Tom không thể tham dự phiên tòa.
Tom is somewhere in Boston, isn't he?	Tom đang ở đâu đó ở Boston, phải không?
Only thirteen people obeyed.	Chỉ có mười ba người tuân theo.
Floor wax.	Wax sàn.
I'm looking for Tom.	Tôi đang tìm Tom.
Why are you not replying to my messages?	Tại sao bạn không trả lời tin nhắn của tôi?
We had good luck with it.	Chúng tôi đã gặp may mắn với nó.
I won't go if no one else will.	Tôi sẽ không đi nếu không có ai khác sẽ đi.
Tom said that he thought Mary would be alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở một mình.
When should I come back?	Khi nào tôi nên quay lại?
Tom says he wants to do it another time.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào lúc khác.
Tom and his parents will be in Australia this week.	Tom và cha mẹ của anh ấy sẽ ở Úc trong tuần này.
How long do you plan to stay in Boston?	Bạn dự định ở lại Boston bao lâu?
Tom didn't seem to know what was going on.	Tom dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.
You didn't know Tom needed to do it today, did you?	Bạn không biết Tom cần phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I'm just trying to get through.	Tôi chỉ đang cố gắng vượt qua.
Tom doesn't seem as young as Mary.	Tom dường như không còn trẻ như Mary.
I don't take off my hat.	Tôi không bỏ mũ ra.
Did you ask Tom why he was late?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy đến muộn không?
His weight is double what it was ten years ago.	Cân nặng của anh ấy gấp đôi so với mười năm trước.
It's redundant.	Nó thừa.
Do you think I'm too old to go back to school?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã quá già để đi học lại không?
I wonder if it's safe to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu có an toàn để làm điều đó một mình không.
Please do not use my toothbrush again.	Vui lòng không sử dụng bàn chải đánh răng của tôi một lần nữa.
I already warned you.	Tôi đã cảnh báo bạn rồi.
How many more months do you think Tom will have to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó trong bao nhiêu tháng nữa?
I'm wiser than Tom.	Tôi khôn ngoan hơn Tom.
I'm not what I used to be.	Tôi không phải như tôi đã từng.
I have a pretty good idea who Tom is going out with tonight.	Tôi có một ý kiến ​​khá hay là tối nay Tom sẽ đi chơi với ai.
I know that Tom is not a better driver than Mary.	Tôi biết rằng Tom không phải là người lái xe giỏi hơn Mary.
Tom knows as much about Mary as anyone.	Tom biết nhiều về Mary như bất kỳ ai.
Tom says he doesn't know much about Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết nhiều về nước Úc.
Tom suspects Mary is the one who spilled coffee on his computer.	Tom nghi ngờ Mary là người đã làm đổ cà phê vào máy tính của anh.
Tom is not to blame for this.	Tom không phải là người đáng trách vì điều này.
I don't think it would be possible without a lot of help.	Tôi nghĩ sẽ không thể làm được điều đó nếu không có nhiều sự giúp đỡ.
Tom is being mocked.	Tom đang bị mỉa mai.
Tom and Mary won't be the only ones there.	Tom và Mary sẽ không phải là những người duy nhất ở đó.
Tom is thirty years old, but he looks a lot younger.	Tom đã ba mươi tuổi, nhưng anh ấy trông trẻ hơn rất nhiều.
Tom didn't give us a chance.	Tom đã không cho chúng tôi một cơ hội.
I wonder if both Tom and Mary did it.	Tôi tự hỏi nếu cả Tom và Mary đều đã làm điều đó.
Tom says he's not sure if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom says he will be back by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại trước 2:30.
I wonder if Tom could really tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự có thể nói Mary làm điều đó.
Order has been restored.	Đơn hàng đã được khôi phục.
When Tom was sick in bed for a week, Mary took the dog for a walk every day.	Khi Tom ốm trên giường một tuần, Mary dắt chó đi dạo mỗi ngày.
Tom smelled smoke.	Tom ngửi thấy mùi khói.
What happened at that intersection?	Điều gì đã xảy ra ở ngã tư đó?
She flew to Europe by flight to Siberia.	Cô ấy bay đến châu Âu bằng đường bay đến Siberia.
I want to buy a birthday cake for Tom.	Tôi muốn mua một chiếc bánh sinh nhật cho Tom.
Tom said it would be very difficult for Mary to do that.	Tom nói Mary sẽ rất khó làm điều đó.
I am the only witness.	Tôi là nhân chứng duy nhất.
I want to know why Tom is absent.	Tôi muốn biết tại sao Tom vắng mặt.
Tom tried to kiss Mary, but she wouldn't let him.	Tom đã cố gắng hôn Mary, nhưng cô ấy không cho phép anh ấy.
Tom is in the back room.	Tom đang ở phòng sau.
I know Tom won't do that again.	Tôi biết Tom sẽ không làm thế nữa.
I can't eat bran cereal without fruit.	Tôi không thể ăn ngũ cốc cám mà không có trái cây.
Tom says he wants to go to the zoo with Mary on their next date.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi sở thú với Mary vào ngày tiếp theo của họ.
If he told me the truth, I would have forgiven him.	Nếu anh ấy nói với tôi sự thật, tôi đã tha thứ cho anh ấy.
You are just the man I want.	Bạn chỉ là người đàn ông mà tôi muốn.
Tom is still in his office.	Tom vẫn đang ở trong văn phòng của anh ấy.
I don't play table tennis with Tom as often as I used to.	Tôi không chơi bóng bàn với Tom thường xuyên như trước nữa.
Tom says he thinks he's the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom told me he will be back soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sớm quay lại.
Grandpa fell down the stairs and was seriously injured.	Ông nội bị ngã cầu thang và bị thương nặng.
I don't think I would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ mình sẽ thích làm điều đó.
Tom won't be able to tell you anything.	Tom sẽ không thể nói với bạn bất cứ điều gì.
We won't complicate it any further.	Chúng tôi sẽ không làm phức tạp nó thêm nữa.
I had a hearty breakfast.	Tôi đã có một bữa sáng thịnh soạn.
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
Tom ordered three oyster shooters.	Tom đặt hàng ba máy bắn hàu.
You don't seem interested in doing anything.	Bạn dường như không quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì.
Tom hit me first.	Tom đánh tôi trước.
I started dating Tom.	Tôi bắt đầu hẹn hò với Tom.
I was expecting Tom to do it on October 20th.	Tôi đã mong đợi Tom làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Don't be sad now.	Bây giờ đừng buồn.
Tom's father is also named Tom.	Bố của Tom cũng tên là Tom.
I think he's attracted to you.	Tôi nghĩ anh ấy bị thu hút bởi bạn.
Tom almost always dozes off while watching TV.	Tom hầu như luôn ngủ gật khi xem TV.
I think you need to work a little harder.	Tôi nghĩ bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn một chút.
Tom told me he thought Mary was telling the truth.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nói thật.
I am a resident of Boston.	Tôi là cư dân của Boston.
I admire your light.	Tôi ngưỡng mộ ánh sáng của bạn.
Tom is an Australian citizen.	Tom là một công dân của Úc.
Is this not illegal?	Đây không phải là bất hợp pháp?
Tom said he thought Mary wasn't busy today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ hôm nay Mary không bận.
Tom needs to move out.	Tom cần phải chuyển ra ngoài.
The only person here willing to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây sẵn sàng làm điều đó là Tom.
The first gasoline-powered car was invented in 1886 by Karl Benz.	Chiếc ô tô chạy bằng xăng đầu tiên được phát minh vào năm 1886 bởi Karl Benz.
How long does it take to drive from Boston to Chicago?	Mất bao lâu để lái xe từ Boston đến Chicago?
Tom did not try to stop Mary.	Tom đã không cố gắng ngăn Mary.
Tom and Mary haven't told anyone they're getting married.	Tom và Mary chưa nói với ai là họ sắp kết hôn.
Look, Tom, nobody needs to know about this.	Nghe này, Tom, không ai cần biết về điều này.
Tom doesn't hate me.	Tom không ghét tôi.
They are red.	Chúng có màu đỏ.
Tom wrinkled his nose.	Tom nhăn mũi.
No matter how hard things get, we'll survive somehow.	Cho dù mọi thứ có trở nên khó khăn như thế nào, chúng ta sẽ tồn tại bằng cách nào đó.
He doesn't know anything.	Anh ấy không biết gì cả.
What if Tom didn't do it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không làm điều đó?
I think Tom and Mary still don't have their driver's license.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary vẫn chưa có bằng lái xe.
I don't think Tom will swim tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bơi vào ngày mai.
Tom is a very talented musician.	Tom là một nhạc sĩ rất tài năng.
I have never said this to anyone before.	Tôi chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai trước đây.
I hope Tom comes over to visit.	Tôi mong Tom ghé qua thăm.
My parents forbade me to see Tom again.	Bố mẹ cấm tôi gặp lại Tom.
Tom is stocking up on everything.	Tom đang dự trữ tất cả mọi thứ.
Tom bought a ticket to Australia.	Tom đã mua một vé đến Úc.
I not only plan but execute it.	Tôi không chỉ lập kế hoạch mà còn thực hiện nó.
I don't think he plays with a full deck of cards.	Tôi không nghĩ anh ấy chơi với một bộ bài đầy đủ.
Tom didn't seem happy to see us.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
I am going to Australia to attend a wedding.	Tôi sẽ đi Úc để tham dự một đám cưới.
You don't have to stop reading just because I'm here.	Bạn không cần phải ngừng đọc chỉ vì tôi ở đây.
Tom is going to Boston.	Tom đang đi đến Boston.
I am a scared person.	Tôi là người sợ hãi.
I live in the suburbs of Boston.	Tôi sống ở ngoại ô Boston.
I wish we didn't have to do this anymore.	Tôi ước chúng ta không phải làm điều này nữa.
Tom got a three hundred dollar raise.	Tom được tăng lương ba trăm đô la.
This movie is a masterpiece.	Bộ phim này là một kiệt tác.
Tomorrow will be busier than today.	Ngày mai sẽ còn bận rộn hơn hôm nay.
I'm sure everything will be fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn.
Tom needs exercise.	Tom cần tập thể dục.
I want to learn French with a native French speaker.	Tôi muốn học tiếng Pháp với một người nói tiếng Pháp bản xứ.
I forgot to tell Tom I wasn't going to be there.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi không định ở đó.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
If Tom goes, I'll stay.	Nếu Tom đi, tôi sẽ ở lại.
I know Tom is not a good basketball player.	Tôi biết Tom không phải là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
I put the bait on the hook.	Tôi đặt mồi vào lưỡi câu.
Tom's mouth is dry.	Tom khô miệng.
Tom knows that Mary is worried.	Tom biết rằng Mary đang lo lắng.
All I want is for you to be happy.	Điều duy nhất anh muốn là em được hạnh phúc.
Tom says he might not win.	Tom nói rằng anh ấy có thể không thắng.
Don't worry about what Tom thinks.	Đừng lo lắng về những gì Tom nghĩ.
He missed school because he was sick.	Anh ấy đã nghỉ học vì bị ốm.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó một mình.
Tom threatened to call the police.	Tom dọa sẽ gọi cảnh sát.
My grandfather made a rule to go for a walk before breakfast.	Ông tôi đã đưa ra một quy tắc là đi dạo trước khi ăn sáng.
No one doubts you will be able to pass the test.	Không ai nghi ngờ bạn sẽ có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom wrote a book about that.	Tom đã viết một cuốn sách về điều đó.
Can we bring Tom?	Chúng ta có thể mang theo Tom không?
Didn't I tell you not to worry about that?	Tôi đã không nói với bạn rằng đừng lo lắng về điều đó?
Tom couldn't help but be jealous.	Tom không thể không ghen tị.
Tom did everything he was told to do.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy được bảo phải làm.
I doubt that Tom and Mary are right.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đúng.
I have to admit that thought didn't happen to me.	Tôi phải thừa nhận ý nghĩ đó đã không xảy ra với tôi.
Can you please tell me what is your mobile number?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết số điện thoại di động của bạn là gì không?
Tom says he really cares.	Tom nói rằng anh ấy thực sự quan tâm.
Tom couldn't believe that Mary could be so stupid.	Tom không thể tin rằng Mary lại có thể ngu ngốc đến vậy.
I cannot speak French or English.	Tôi không thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
I can't forget about that stupid movie.	Tôi không thể quên về bộ phim ngu ngốc đó.
Tom donated his fortune to create a wildlife sanctuary.	Tom đã quyên góp tài sản của mình để tạo ra một khu bảo tồn động vật hoang dã.
Tom stutters when he's nervous.	Tom nói lắp khi anh ấy lo lắng.
I thought I would be happy here.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc ở đây.
Tom says he wants Mary to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary làm điều đó cho anh ấy.
Do you think Tom can be dishonest?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể không trung thực?
Tom and I got engaged last week.	Tom và tôi đã đính hôn vào tuần trước.
He's on guard duty.	Anh ấy đang làm nhiệm vụ lính gác.
Tom doesn't really think Mary did it, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng Mary đã làm điều đó, phải không?
I don't want pizza.	Tôi không muốn có bánh pizza.
Which of these hats would you like to buy?	Bạn muốn mua chiếc mũ nào trong số những chiếc mũ này?
Tom was the one who told me I needed to do it.	Tom là người nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
I'll have to do it eventually.	Tôi sẽ phải làm điều đó cuối cùng.
Tom, are you listening?	Tom, bạn có đang nghe không?
Are these dangerous to my health?	Liệu những thứ này có gây nguy hiểm cho sức khỏe của tôi không?
This painting has been restored by the museum.	Bức tranh này đã được phục hồi bởi bảo tàng.
I didn't get along with her.	Tôi đã không hòa hợp với cô ấy.
I hope that Tom didn't give Mary my number.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không cho Mary số của tôi.
You don't look good. 	Bạn trông không được tốt.
Are you Okay?	Bạn ổn chứ?
I went shopping all day.	Tôi đã đi mua sắm cả ngày.
We tried to stop Tom.	Chúng tôi đã cố gắng ngăn Tom.
I didn't know that you kept it.	Tôi không biết rằng bạn đã giữ nó.
Tom thought outside the box.	Tom nghĩ bên ngoài chiếc hộp.
Tom ran after me and my children.	Tom chạy theo tôi và các con tôi.
I don't think Tom will change.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thay đổi.
This library was built in 2013.	Thư viện này được xây dựng vào năm 2013.
Did Tom ever do that?	Tom có ​​bao giờ làm điều đó không?
Tom will be very disappointed if you do.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn làm vậy.
Giving children more time to study is a good thing.	Cho trẻ nhiều thời gian hơn để học tập là một điều tốt.
I don't work here anymore.	Tôi không làm việc ở đây nữa.
Tom was really disrespectful.	Tom đã thực sự thiếu tôn trọng.
Perform dodge action.	Thực hiện hành động né tránh.
I know that Tom will be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I want to visit the ruins of Athens.	Tôi muốn đến thăm những tàn tích của Athens.
I won't be here tomorrow.	Tôi sẽ không ở đây vào ngày mai.
She is not paid by the month but by the day.	Cô ấy không được trả lương theo tháng mà theo ngày.
I didn't realize that Tom didn't have a driver's license.	Tôi không nhận ra rằng Tom không có bằng lái xe.
I paid the price for a murder I didn't do.	Tôi đã phải trả giá cho một vụ giết người mà tôi không làm.
Tom knew Mary was here.	Tom biết Mary đã ở đây.
We should take Tom's advice.	Chúng ta nên nghe lời khuyên của Tom.
I know Tom didn't know that Mary would do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
You're really good at that, aren't you?	Bạn thực sự giỏi trong việc đó, phải không?
You are the most beautiful woman in the whole world.	Bạn là người phụ nữ đẹp nhất trên toàn thế giới.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt bụng.
Tom was not able to buy everything we needed.	Tom đã không thể mua mọi thứ chúng tôi cần.
I don't think I want to sail with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn chèo thuyền với Tom.
I suspect that both Tom and Mary never did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
I didn't know that the deadline was today.	Tôi không biết rằng thời hạn cuối cùng là ngày hôm nay.
I simply wanted to see what was going on.	Tôi chỉ đơn giản muốn xem những gì đang xảy ra.
Do not look back. 	Đừng nhìn lại.
Focus on the future.	Tập trung vào tương lai.
I also don't think Tom really has to.	Tôi cũng không nghĩ Tom thực sự phải làm như vậy.
I am not one of those people.	Tôi không phải là một trong những người như vậy.
Tom will love the hat you bought him.	Tom sẽ thích chiếc mũ bạn đã mua cho anh ấy.
My wife and I both grew up in Boston.	Tôi và vợ đều lớn lên ở Boston.
He can play all the songs of The Beatles on the piano.	Anh ấy có thể chơi tất cả các bài hát của The Beatles trên piano.
I know that Tom was the one who told Mary not to do that again.	Tôi biết rằng Tom là người đã bảo Mary đừng làm vậy nữa.
We're not as busy as I thought.	Chúng tôi không bận rộn như tôi nghĩ.
It is unimaginable.	Nó không thể tưởng tượng được.
Tom went ahead with his plan.	Tom đã tiếp tục với kế hoạch của mình.
It took Tom an hour to clean his room.	Tom đã mất một giờ để dọn dẹp phòng của mình.
I sometimes forget to brush my teeth after breakfast.	Tôi đôi khi quên đánh răng sau khi ăn sáng.
Tom isn't really a bad singer.	Tom không thực sự là một ca sĩ tồi.
Did Tom say when he will come?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ đến không?
Tom puts all his belongings in a box.	Tom cất tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc hộp.
You're the only person I know who likes Tom.	Bạn là người duy nhất tôi biết thích Tom.
I wasn't surprised when Tom told me you didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I don't think Tom's plan is good.	Tôi không nghĩ kế hoạch của Tom là tốt.
They don't sell meat at that store.	Họ không bán thịt ở cửa hàng đó.
Tell us exactly where you're going.	Hãy cho chúng tôi biết chính xác nơi bạn đang đến.
Go and tell Tom and Mary.	Đi và nói với Tom và Mary.
Tom got in through one of the open windows.	Tom đã vào được qua một trong những cửa sổ đang mở.
I don't think I have enough energy to do that now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ năng lượng để làm điều đó bây giờ.
None of them could understand what she was implying.	Không ai trong số họ có thể hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì.
Tom refuses to buy anything made in China.	Tom từ chối mua bất cứ thứ gì sản xuất tại Trung Quốc.
I don't know exactly what to do.	Tôi không biết chính xác phải làm gì.
Aren't you surprised I came?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi đến sao?
I believe Tom when he says he doesn't speak French.	Tôi tin Tom khi anh ấy nói rằng anh ấy không nói được tiếng Pháp.
I don't think anyone doubts that you really aren't Tom.	Tôi không nghĩ có ai nghi ngờ rằng bạn thực sự không phải là Tom.
I think Tom will follow any order I give him.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà tôi đưa ra.
Japan's rice market is closed to imports.	Thị trường gạo của Nhật Bản đóng cửa đối với nhập khẩu.
I know Tom won't ask Mary to help him do it.	Tôi biết Tom sẽ không nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
I know that Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
I know that Tom will find it.	Tôi biết rằng Tom sẽ tìm thấy nó.
It's Tom's boat.	Đó là thuyền của Tom.
Tom went for a walk at night.	Tom đã đi dạo vào ban đêm.
Tom wondered if Mary wanted to do it.	Tom tự hỏi liệu Mary có muốn làm điều đó không.
I'm sorry I lied to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn.
Tom asked me to tell you that he has no plans to go to Australia with you.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy không có kế hoạch đi Úc với bạn.
Neither Tom nor Mary went abroad.	Cả Tom và Mary đều không ra nước ngoài.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't pay attention.	Tôi đã không chú ý.
Tom says he doesn't remember meeting Mary at the party.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã gặp Mary ở bữa tiệc.
Have you read any of Agatha Christie's books?	Bạn đã đọc cuốn sách nào của Agatha Christie chưa?
I don't want to spend the rest of my life regretting that at least I didn't try to do it.	Tôi không muốn dành phần đời còn lại của mình để hối hận vì ít nhất tôi đã không cố gắng làm điều đó.
The children are sleeping. 	Bọn trẻ đang ngủ.
Please don't be so noisy.	Xin đừng ồn ào như vậy.
Don't drink anything.	Đừng uống gì cả.
Tom barely touches his food.	Tom hầu như không chạm vào thức ăn của mình.
You don't have to be at home to help us. 	Bạn không cần phải ở nhà để giúp chúng tôi.
Tom and I could have done it ourselves.	Tom và tôi lẽ ra có thể tự mình làm được.
The air conditioner doesn't seem to be working.	Máy điều hòa không khí dường như không hoạt động.
I really haven't been able to do that.	Tôi thực sự chưa làm được điều đó.
I just want you to be proud of me.	Tôi chỉ muốn bạn tự hào về tôi.
Don't forget Tom has a bad temper.	Đừng quên Tom có ​​một tính khí xấu.
I am comfortable.	Tôi thoải mái.
I told Tom you would win.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ thắng.
As far as I know, he didn't do anything wrong.	Theo như tôi biết thì anh ấy không làm gì sai cả.
Her voice could not drown out the noise.	Giọng cô ấy không át được tiếng ồn.
Do you really think you can do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Do you think I don't know what that is?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết đó là gì không?
Tom admitted he was the one who broke the eggs.	Tom thừa nhận mình là người đã làm vỡ những quả trứng.
I didn't tell Tom everything.	Tôi đã không nói với Tom mọi thứ.
Tom said that Mary probably wouldn't be able to do it alone.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom never trusted my help.	Tom không bao giờ tin tưởng vào sự giúp đỡ của tôi.
I won't let anyone hurt you.	Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương bạn.
I hope that Tom doesn't go to Australia next weekend.	Tôi hy vọng rằng Tom không đi Úc vào cuối tuần tới.
Both Tom and John have lovely girlfriends.	Cả Tom và John đều có những cô bạn gái xinh xắn.
I saw someone waving a white flag.	Tôi thấy ai đó phất cờ trắng.
You thought I wouldn't come tonight, didn't you?	Bạn đã nghĩ rằng tôi sẽ không đến tối nay, phải không?
Are you sure you don't want me to come with you?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi đi cùng bạn không?
The thermostat is faulty.	Bộ điều nhiệt bị lỗi.
Looks like Tom won't do that.	Có vẻ như Tom sẽ không làm điều đó.
"What time is it?" 	"Bây giờ là mấy giờ?"
"It's 2:30 now."	"Bây giờ là 2:30."
A secretary in the office is just a pawn in the big business game.	Một thư ký trong văn phòng chỉ là một con tốt trong trò chơi kinh doanh lớn.
Tom and Mary didn't tell anyone they planned to do it.	Tom và Mary đã không nói với bất kỳ ai rằng họ dự định làm điều đó.
Tom looks very guilty.	Tom trông rất tội lỗi.
I think Tom knows Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom biết Mary.
You were asked to do it alone, right?	Bạn đã được yêu cầu làm điều đó một mình, phải không?
Tom promised to help me.	Tom hứa sẽ giúp tôi.
You know why I have to, don't you?	Bạn biết tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
I expected Tom to come in around 2:30 this afternoon.	Tôi dự kiến ​​Tom sẽ đi vào khoảng 2:30 chiều nay.
I apologize for the way I acted last night.	Tôi xin lỗi về cách tôi đã hành động đêm qua.
It took me a while to find a pair of shoes that fit.	Tôi mất một lúc để tìm một đôi giày vừa vặn.
Tom was the one who gave Mary that black eye.	Tom là người đã cho Mary con mắt đen đó.
Tom just wants to be friends with you.	Tom chỉ muốn làm bạn với bạn.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm được.
I didn't realize I was scaring people.	Tôi không nhận ra mình đang làm mọi người sợ hãi.
I hate bugs.	Tôi ghét bọ.
I'm sick of double standards.	Tôi chán ngấy tiêu chuẩn kép.
My new book goes on sale October 20th.	Cuốn sách mới của tôi sẽ được bán vào ngày 20 tháng 10.
Tom fell and broke his hip.	Tom bị ngã và gãy xương hông.
I think I will buy this necklace for Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua chiếc vòng này cho Mary.
I know what Tom said he did, but I don't believe him.	Tôi biết những gì Tom nói anh ấy đã làm, nhưng tôi không tin anh ấy.
You don't want to talk about it now?	Bạn không muốn nói về nó bây giờ?
Tom thinks Mary will be the first.	Tom nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên.
You don't think Tom can really do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó, phải không?
The store you're talking about is on Park Street.	Cửa hàng bạn đang nói đến nằm trên Phố Park.
Quite a few people couldn't recognize him in that disguise.	Khá nhiều người không thể nhận ra anh ấy trong lớp ngụy trang đó.
Tom has never fished in his life.	Tom chưa bao giờ câu cá trong đời.
Even though French is his native language, Tom still makes mistakes in pronunciation.	Mặc dù tiếng Pháp là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy, Tom vẫn thường mắc lỗi phát âm.
Tom knows he can do it better.	Tom biết anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn.
Tom did it again the next day.	Tom đã làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm sau.
Tom wasn't sure Mary knew she shouldn't have done it.	Tom không chắc Mary biết cô ấy không nên làm điều đó.
You must go there now.	Bạn phải đến đó ngay bây giờ.
Tom said Mary wasn't sure if John needed to do it.	Tom nói Mary không chắc liệu John có cần làm điều đó hay không.
Tom was never shy.	Tom không bao giờ nhút nhát.
It's perfect, Tom.	Thật hoàn hảo, Tom.
Tom couldn't talk in the meeting.	Tom không thể nói chuyện trong cuộc họp.
I have been at Tom's for a long time.	Tôi đã ở Tom's trong một thời gian dài.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích nó.
Her tears confused him.	Nước mắt của cô làm anh bối rối.
I didn't leave my apartment yesterday.	Tôi đã không rời khỏi căn hộ của mình ngày hôm qua.
Tom pleaded guilty to all charges.	Tom đã nhận tội trước mọi cáo buộc.
Tom is a teacher, right?	Tom là một giáo viên, phải không?
Tom is taking care of that right now.	Tom đang chăm sóc điều đó ngay bây giờ.
I just can't forget it.	Tôi chỉ không thể quên nó.
I plan to go home at 2:30.	Tôi dự định về nhà lúc 2:30.
Tom helped Mary out of the pool.	Tom đã giúp Mary ra khỏi bể bơi.
This town hasn't changed much in the past ten years.	Thị trấn này không thay đổi nhiều trong mười năm qua.
I want Tom to stay as much as you.	Tôi muốn Tom ở lại nhiều như bạn.
I wonder if Tom is responsible for what happened.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra hay không.
Tom left his kids at home.	Tom đã để những đứa trẻ của mình ở nhà.
Many people in the audience don't understand your joke.	Nhiều người trong khán giả không hiểu trò đùa của bạn.
I do not agree with you.	Tôi không đồng ý với bạn.
The taste of wine is largely dependent on the weather.	Hương vị của rượu phần lớn phụ thuộc vào thời tiết.
They are not a well-matched couple.	Họ không phải là một cặp xứng đôi vừa lứa.
We don't care what they say.	Chúng tôi không quan tâm những gì họ nói.
Tom got here about an hour ago.	Tom đã đến đây khoảng một giờ trước.
I've done a lot of stupid things in my life.	Tôi đã làm nhiều điều ngu ngốc trong đời.
Tom is not a friendly guy.	Tom không phải là một chàng trai thân thiện.
Tom just told us that he won't be able to come to Mary's birthday party.	Tom vừa nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không thể đến dự tiệc sinh nhật của Mary.
Does Tom still think that Mary and I will be able to do it alone?	Tom có ​​còn nghĩ rằng Mary và tôi sẽ có thể làm điều đó một mình không?
Tom regained his balance.	Tom lấy lại thăng bằng.
I'm so glad you're all here.	Tôi rất vui vì tất cả các bạn đều ở đây.
The Vice President attended the ceremony on behalf of the President.	Phó chủ tịch thay mặt chủ tịch tham dự buổi lễ.
Tom appreciates Mary's hard work.	Tom đánh giá cao sự chăm chỉ của Mary.
Tom wondered what Mary was doing.	Tom tự hỏi Mary đang làm gì.
Tom asked me when I would do it.	Tom hỏi tôi khi nào thì tôi làm điều đó.
Tom can recommend a good restaurant.	Tom có ​​thể giới thiệu một nhà hàng tốt.
Tom loves to sing in the bath.	Tom thích hát trong bồn tắm.
A car is a must for suburban life.	Một chiếc xe hơi là điều bắt buộc đối với cuộc sống ở vùng ngoại ô.
Tom is a philosopher.	Tom là người triết học.
Shyness doesn't seem to be one of your problems.	Sự nhút nhát dường như không phải là một trong những vấn đề của bạn.
Tom wants me to teach him French.	Tom muốn tôi dạy anh ấy tiếng Pháp.
You may be the only one who can do that.	Bạn có thể là người duy nhất làm được điều đó.
You don't listen.	Bạn không nghe lời.
Tom wondered what might have made Mary change her mind.	Tom tự hỏi điều gì có thể khiến Mary thay đổi quyết định.
Tom has as much money as I do.	Tom có ​​nhiều tiền như tôi.
Why don't we let Tom handle that?	Tại sao chúng ta không để Tom xử lý việc đó?
Not knowing what to do, I asked for help.	Không biết phải làm sao, tôi đã cầu cứu.
Mary still has feelings for her ex-boyfriend.	Mary vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ.
I really want to know what Tom found out.	Tôi thực sự muốn biết những gì Tom đã tìm ra.
There are several cinemas in this city.	Có một số rạp chiếu phim trong thành phố này.
I don't know how you feel about me.	Tôi không biết bạn cảm thấy như vậy về tôi.
Tom may not have any food left.	Tom có ​​thể không còn thức ăn.
How tall do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom cao bao nhiêu?
I don't think Tom is being sincere.	Tôi không nghĩ Tom đang chân thành.
Tom is delusional.	Tom bị ảo tưởng.
Tom is still quite young.	Tom vẫn còn khá trẻ.
Tom sat alone on a log away from the fire.	Tom ngồi một mình trên khúc gỗ cách xa đống lửa.
My uncle sometimes comes to see me.	Chú tôi thỉnh thoảng đến gặp tôi.
The meeting was much shorter than I expected.	Cuộc họp ngắn hơn tôi tưởng rất nhiều.
The company's competitive advantage will be eroded if systems engineers continue to leave.	Lợi thế cạnh tranh của công ty sẽ bị xói mòn nếu các kỹ sư hệ thống tiếp tục rời đi.
I didn't think I could leave so soon.	Tôi không nghĩ mình có thể về sớm như vậy.
It's wet, isn't it?	Thật ẩm ướt phải không?
You owe me 300 dollars.	Bạn nợ tôi 300 đô la.
If a relationship has to be secret, you shouldn't be in it.	Nếu một mối quan hệ phải là bí mật, bạn không nên ở trong đó.
They hate Tom.	Họ ghét Tom.
We should tell Tom that Mary won't come.	Chúng ta nên nói với Tom rằng Mary sẽ không đến.
I know that Tom knows he should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy nên làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't want to watch TV.	Tom nói rằng anh ấy không muốn xem TV.
Tom thinks you did it.	Tom nghĩ rằng bạn đã làm điều đó.
Tom wants to take a day off.	Tom muốn nghỉ một ngày.
Legend says that he was abandoned in the forest.	Truyền thuyết nói rằng anh ta đã bị bỏ rơi trong rừng.
Tom has become a successful reporter.	Tom đã trở thành một phóng viên thành công.
Tom unbuttoned his jacket.	Tom cởi cúc áo khoác.
I think Tom is happy.	Tôi nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
Tom doesn't sleep here.	Tom không ngủ ở đây.
I have to buy some medicine for Tom.	Tôi phải mua một ít thuốc cho Tom.
Tom has ambitious goals.	Tom có ​​những mục tiêu đầy tham vọng.
Tom is practicing hard so that one day he can play the accordion as well as Mary.	Tom đang luyện tập chăm chỉ để một ngày nào đó anh ấy có thể chơi đàn accordion tốt như Mary.
I'm just making a suggestion.	Tôi chỉ đang đưa ra một đề xuất.
Maybe Tom missed his train.	Có lẽ Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình.
Tom passed Mary on the way.	Tom đã vượt qua Mary trên con đường.
I really don't know that woman.	Tôi thực sự không biết người phụ nữ đó.
I don't know many of Tom's friends.	Tôi không biết nhiều bạn của Tom.
It was so hot, I took off my outerwear.	Trời nóng quá, tôi cởi áo khoác ngoài.
Both Tom and I are from Australia.	Cả tôi và Tom đều đến từ Úc.
I hope that things will improve when I leave here.	Tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ được cải thiện khi tôi rời khỏi đây.
Please let me know immediately if you want to use this calculator.	Vui lòng cho tôi biết ngay lập tức nếu bạn muốn sử dụng máy tính này.
The three of us helped Tom move his piano.	Ba chúng tôi đã giúp Tom di chuyển cây đàn piano của anh ấy.
The door handle is broken.	Tay nắm cửa bị gãy.
Neither Tom nor Mary wanted to go to Boston.	Cả Tom và Mary đều không muốn đến Boston.
Very nice to invite me.	Rất tốt khi mời tôi.
Tom was absolutely right.	Tom đã hoàn toàn đúng.
Tom has passed the ranks.	Tom đã vượt qua các cấp bậc.
I'm not impressed with your magic trick.	Tôi không ấn tượng với trò ảo thuật của bạn.
Is what you say about Tom really true?	Những gì bạn nói về Tom có ​​thực sự đúng?
I told Tom who he should talk to.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nói chuyện với ai.
They detained Tom for several hours and then released him to his freedom.	Họ giam giữ Tom trong vài giờ và sau đó thả anh ta ra tự do.
Tom says he hopes he can do it again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm điều đó một lần nữa.
No one remembers Tom.	Không ai nhớ Tom.
Tom thinks I might be allowed to do that soon.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó sớm.
Why don't you let Tom do it?	Tại sao bạn không để Tom làm điều đó?
I currently live in Boston.	Tôi hiện đang sống ở Boston.
You are not a teacher?	Bạn không phải là một giáo viên?
I think Tom needs medical attention.	Tôi nghĩ rằng Tom cần được chăm sóc y tế.
I don't think Tom would do this.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều này.
Tom is the one who invited me here.	Tom là người đã mời tôi đến đây.
Tom unbuckled his belt.	Tom cởi thắt lưng.
Both Tom and I voted for Mary.	Cả tôi và Tom đều bình chọn cho Mary.
The whale is a very large marine mammal.	Cá voi là một loài động vật có vú rất lớn sống ở biển.
Tom lost his patience.	Tom đã mất kiên nhẫn.
I think Tom will definitely get mad.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc chắn sẽ nổi điên.
The policeman said we should go in that direction.	Viên cảnh sát nói chúng ta nên đi theo hướng đó.
Her unusual behavior makes us suspicious.	Hành vi bất thường của cô ấy khiến chúng tôi nghi ngờ.
Tom isn't in Boston is he?	Tom không ở Boston phải không?
Should I tell Tom we don't want to do it anymore?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng tôi không muốn làm nữa không?
They didn't let us into the building.	Họ không cho chúng tôi vào tòa nhà.
Tom prunes the tree.	Tom cắt tỉa cây.
I get less than Tom did.	Tôi nhận được ít hơn Tom đã làm.
Tom didn't do it again.	Tom đã không làm điều đó một lần nữa.
He was hit by a falling rock and died instantly.	Anh ta bị trúng một tảng đá rơi xuống và chết ngay lập tức.
Sit by the fireplace.	Hãy ngồi bên lò sưởi.
We should talk to Tom about that.	Chúng ta nên nói với Tom về điều đó.
It will take some time to do that.	Sẽ mất một thời gian để làm điều đó.
I am at the hotel.	Tôi đang ở khách sạn.
I cried when Tom told me what had happened.	Tôi đã khóc khi Tom kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.
Tom did nothing wrong.	Tom không làm gì sai cả.
I have never been a bettor.	Tôi chưa bao giờ là một người cá cược.
I think you should not go there.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên đến đó.
You really think I don't know what you're doing?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi không biết bạn đang làm gì?
Whoever says money can't buy happiness simply doesn't know where to shop.	Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc đơn giản là không biết đi mua sắm ở đâu.
Tom searched the room.	Tom tìm kiếm trong phòng.
The event attracted more than 300 people.	Sự kiện thu hút hơn 300 người.
Tom has decided to go tomorrow morning.	Tom đã quyết định đi vào sáng mai.
I'll do it only if Tom tells me.	Tôi sẽ làm điều đó chỉ khi Tom nói với tôi.
Tom said goodbye.	Tom nói lời tạm biệt.
I want you to tell Tom that you will try to get along with him.	Tôi muốn bạn nói với Tom rằng bạn sẽ cố gắng hòa hợp với anh ấy.
Tom and I have to take care of ourselves now.	Tom và tôi phải tự chăm sóc mình bây giờ.
Do you still believe this is the right thing to do?	Bạn vẫn tin rằng đây là điều đúng đắn cần làm?
Tom picks up the kids after soccer practice.	Tom đón các con sau buổi tập bóng đá.
Tom is not named after his father. 	Tom không được đặt theo tên của cha mình.
He was named after his grandfather.	Ông được đặt theo tên của ông nội.
I don't think Tom has the confidence to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ tự tin để làm điều đó.
Tom finally met Mary.	Tom cuối cùng đã gặp Mary.
Is Tom always like this?	Tom có ​​luôn như thế này không?
Tom is the one who taught me how to do this.	Tom là người đã dạy tôi cách làm điều này.
Tom has three daughters.	Tom có ​​ba cô con gái.
Tom is not big enough.	Tom không đủ lớn.
Tom told the police that I was the one who stole his bike.	Tom nói với cảnh sát rằng tôi là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
We have not yet been informed of the committee's decision.	Chúng tôi vẫn chưa được thông báo về quyết định của ủy ban.
Problem-solving and decision-making skills are essential in a management position.	Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định là điều cần thiết ở một vị trí quản lý.
He won't listen. 	Anh ấy sẽ không nghe.
Talking to him is like talking to a brick wall.	Nói chuyện với anh ta cũng giống như nói chuyện với một bức tường gạch.
Am I imagining this?	Tôi đang tưởng tượng điều này?
Do you really think Tom is weird?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là lạ?
I'll give Tom as much time as he needs.	Tôi sẽ cho Tom nhiều thời gian nếu anh ấy cần.
Tom has a pair of squeaky shoes.	Tom có ​​một đôi giày kêu cót két.
Do you know how to play backgammon?	Bạn có biết làm thế nào để chơi backgammon?
I hope that this cheers Tom up.	Tôi hy vọng rằng điều này sẽ làm Tom vui lên.
Tom was warned not to do it.	Tom đã được cảnh báo là không nên làm điều đó.
Tom will probably be the last to arrive.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng đến đây.
Tom should have sung the song Mary requested.	Tom lẽ ra đã hát bài hát mà Mary yêu cầu.
Tom says he's bored in Boston.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy chán ở Boston.
You're a pitcher, aren't you?	Bạn là một người ném bóng, phải không?
Parents can favor the youngest child in the family.	Cha mẹ có thể ưu ái con út trong gia đình.
I believe I should do it.	Tôi tin rằng tôi nên làm điều đó.
Your phone rings several times while you are in the shower.	Điện thoại của bạn đổ chuông nhiều lần khi bạn đang tắm.
Where else will Tom be?	Tom sẽ ở đâu nữa?
I'm getting a little confused.	Tôi đang nhận được một chút bối rối.
I will rewrite this report.	Tôi sẽ viết lại báo cáo này.
Tom and Mary never did that.	Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó.
No one here seems to know where Tom is.	Không ai ở đây dường như biết Tom đang ở đâu.
Tom says he doesn't believe Mary would really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary sẽ thực sự muốn làm điều đó.
I'm too old for such a thing.	Tôi quá già để làm một việc như vậy.
Tom closed his eyes for a moment.	Tom nhắm mắt lại một lúc.
Tom won't be leaving on Monday.	Tom sẽ không đi vào thứ Hai.
I don't know we shouldn't do that to Tom.	Tôi không biết chúng tôi không nên làm điều đó với Tom.
We asked Tom to change his mind.	Chúng tôi đã yêu cầu Tom thay đổi quyết định.
The vase is very fragile.	Chiếc bình rất dễ vỡ.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom said he was very drunk.	Tom nói rằng anh ấy rất say.
I'm pretty sure neither Tom nor Mary have ever been to Australia.	Tôi khá chắc rằng cả Tom và Mary đều chưa từng đến Úc.
He is three years older than my father.	Anh ấy hơn bố tôi ba tuổi.
Tom and his brother were never very close.	Tom và anh trai của anh ấy chưa bao giờ rất thân với nhau.
One-fifth of my salary is in taxes.	Một phần năm tiền lương của tôi là tiền thuế.
Tom is in grave danger.	Tom đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
I haven't seen Tom since high school.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi học trung học.
What's your opponent's name?	Đối thủ của bạn tên gì?
Tom knows I hate it.	Tom biết tôi ghét nó.
This room does not receive much sun.	Căn phòng này không nhận được nhiều ánh nắng mặt trời.
I think Tom can wait.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đợi.
Tom can't afford a lawyer.	Tom không đủ tiền thuê luật sư.
It is difficult to define "triangle".	Thật khó để định nghĩa "tam giác".
How often do you take a bubble bath?	Bạn thường xuyên tắm bong bóng như thế nào?
Tom has no expensive hobbies.	Tom không có sở thích đắt tiền.
I don't like the house he lives in.	Tôi không thích ngôi nhà mà anh ấy đang sống.
I've gotten fat.	Tôi béo lên rồi.
We don't think that's true.	Chúng tôi không nghĩ đó là sự thật.
Tom stayed to help Mary clean up.	Tom ở lại giúp Mary dọn dẹp.
Tom and Mary broke up three months ago, but he still loves her.	Tom và Mary đã chia tay ba tháng trước, nhưng anh ấy vẫn yêu cô ấy.
I hope that Tom doesn't do what he says he will.	Tôi hy vọng rằng Tom không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom left his wallet at home, so he went back to get it.	Tom để quên chiếc ví của mình ở nhà, vì vậy anh ấy đã quay lại để lấy nó.
The police won't do anything.	Cảnh sát sẽ không làm gì cả.
It was Tom's presence that inspired Mary.	Chính sự hiện diện của Tom đã truyền cảm hứng cho Mary.
Tom told me that his mother never loved him.	Tom nói với tôi rằng mẹ anh ấy không bao giờ yêu anh ấy.
Tom is a police sergeant.	Tom là một trung sĩ cảnh sát.
You are not allowed to go?	Bạn không được phép đi?
Are you a golfer?	Bạn có phải là một vận động viên chơi gôn?
I like Tom. 	Tôi thích Tom.
I just don't want to have dinner with him four nights in a row.	Tôi chỉ không muốn ăn tối với anh ấy bốn đêm liên tiếp.
About half of the world's population is Asian.	Khoảng một nửa dân số thế giới là người châu Á.
I bet Tom will be back soon.	Tôi cá là Tom sẽ trở lại sớm thôi.
You don't seem to have many friends.	Bạn dường như không có nhiều bạn bè.
Tom put down the newspaper.	Tom đặt tờ báo xuống.
Tom and I attended high school together.	Tom và tôi học trung học cùng nhau.
Tom is a killer.	Tom là một kẻ giết người.
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom didn't want to spend any more time in Boston.	Tom không muốn dành thêm thời gian ở Boston.
Tom has no memory of how he got there.	Tom không nhớ gì về cách anh ấy đến đó.
It was too late to close the barn door after the horse had fled.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi con ngựa đã bỏ chạy.
After reading the book, I was able to answer all the questions.	Sau khi đọc cuốn sách, tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi.
I don't have any background information on that.	Tôi không có bất kỳ thông tin cơ bản nào về điều đó.
Tom will not be caught.	Tom sẽ không bị bắt.
I want to fly back to Boston.	Tôi muốn đi máy bay trở lại Boston.
I wish I could meet Tom.	Tôi ước tôi có thể gặp Tom.
This is not a place for a three year old.	Đây không phải là nơi dành cho một đứa trẻ ba tuổi.
I'm blind, not deaf.	Tôi mù chứ không phải điếc.
The bank loaned him $500.	Ngân hàng cho anh ta vay 500 đô la.
Tom is in Boston right now, isn't he?	Tom hiện đang ở Boston, phải không?
I tried to keep up with them, but I ended up falling behind.	Tôi đã cố gắng theo kịp họ, nhưng cuối cùng tôi đã bị tụt lại phía sau.
Are there many people in the park?	Có nhiều người trong công viên không?
Tom realized I needed to do it.	Tom nhận ra tôi cần phải làm điều đó.
I know Tom can take care of himself.	Tôi biết Tom có ​​thể tự lo cho mình.
I told Tom I would be on time.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến đúng giờ.
These shoes won't last long.	Đôi giày này sẽ không sử dụng được lâu.
Tom didn't really do what he said he did.	Tom đã không thực sự làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom has returned to the hotel.	Tom đã trở lại khách sạn.
Tom rarely smiles anymore.	Tom rất ít khi cười nữa.
Tom and I are both busy today.	Hôm nay tôi và Tom đều bận.
I felt I had to intervene.	Tôi cảm thấy tôi phải can thiệp.
Tom didn't know that there was a problem.	Tom không biết rằng có một vấn đề.
Tom won't come with us.	Tom sẽ không đi với chúng tôi.
What time are you going to be in Boston, Tom?	Bạn sẽ đến Boston lúc mấy giờ, Tom?
Tom was trying to lose weight.	Tom đã cố gắng giảm cân.
I watched Tom do it.	Tôi đã xem Tom làm điều đó.
English cannot be mastered overnight.	Không thể thành thạo tiếng Anh trong một sớm một chiều.
Tom has lived in Boston for several years.	Tom đã sống ở Boston được vài năm.
Alcohol is not sold at this store.	Rượu không được bán tại cửa hàng này.
Is there anything for sure you can tell us about Tom?	Có điều gì chắc chắn bạn có thể cho chúng tôi biết về Tom không?
By volume, Lake Baikal is the largest freshwater lake in the world. 	Tính theo lượng nước, hồ Baikal là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
It is the seventh largest freshwater lake in the world by surface area.	Đây là hồ nước ngọt lớn thứ bảy trên thế giới tính theo diện tích bề mặt.
Our dog has not broken the house yet.	Con chó của chúng tôi vẫn chưa bị hỏng nhà.
What are you laughing at, Tom?	Bạn đang cười cái gì vậy, Tom?
I know that Tom is a smart guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai thông minh.
I don't think we should talk about that now.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói về điều đó bây giờ.
Tom knows that I'm serious.	Tom biết rằng tôi đang nghiêm túc.
Every time Tom sees Mary, he smiles.	Mỗi khi Tom nhìn thấy Mary, anh ấy đều mỉm cười.
Speaking a foreign language well is not easy.	Nói tốt một ngoại ngữ không phải là điều dễ dàng.
I know that Tom can agree to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
Tom forgot to return the dictionary to me.	Tom quên trả lại từ điển cho tôi.
You will receive your certificate in the mail.	Bạn sẽ nhận được chứng chỉ của mình qua thư.
You're with Tom, aren't you?	Bạn đang ở với Tom, phải không?
New members don't always get things right.	Các thành viên mới không phải lúc nào cũng làm được mọi việc đúng như ý muốn.
Many citizens enlisted in the army.	Nhiều công dân lên đường nhập ngũ.
Do you know what I should tell Tom?	Bạn có biết tôi nên nói gì với Tom không?
Tom missed a lot of classes.	Tom đã bỏ lỡ rất nhiều lớp học.
Tom couldn't do what he had to do.	Tom không thể làm những gì anh ấy phải làm.
Tom should be knighted.	Tom nên được phong tước hiệp sĩ.
Tom opened the freezer and took out the ice cream.	Tom mở tủ đông và lấy kem ra.
Tom usually doesn't sleep as long as Mary.	Tom thường không ngủ lâu như Mary.
All of these won't fit in that box.	Tất cả những thứ này sẽ không vừa với cái hộp đó.
Tom doesn't know how much money he will need to pay up front.	Tom không biết anh ta sẽ cần bao nhiêu tiền để trả trước.
Find out how much we owe Tom.	Hãy tìm xem chúng ta nợ Tom bao nhiêu.
I didn't know Tom would be in Australia this week.	Tôi không biết Tom sẽ ở Úc trong tuần này.
I still can't believe we won.	Tôi vẫn không thể tin rằng chúng tôi đã thắng.
I don't think Tom and Mary have ever kissed.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã từng hôn nhau.
Have you ever thought that you could be wrong?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng bạn có thể sai?
Tom is not stronger than me.	Tom không mạnh hơn tôi.
I think it's legal.	Tôi nghĩ điều đó hợp pháp.
Tom discovers his father is not his real father.	Tom phát hiện ra bố của mình không phải là bố thật của mình.
Tom won't argue with Mary.	Tom sẽ không tranh cãi với Mary.
You know I have to do it today, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom and Mary are very worried about you.	Tom và Mary rất lo lắng cho bạn.
Do you think you can do it, Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó, Tom?
Well, someone broke this plate, and it's definitely not a ghost.	Chà, ai đó đã làm vỡ cái đĩa này, và nó chắc chắn không phải là ma.
What is this used for?	Cái này dùng để làm gì?
Tom couldn't have done it without my help.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom didn't want to say hello.	Tom không muốn chào.
Mary is knitting a hat for Tom.	Mary đang đan cho Tom một chiếc mũ.
I know Tom knows he needs to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy cần phải làm điều đó.
Roulette is a game of chance.	Roulette là một trò chơi may rủi.
Tom is naive, but Mary is not.	Tom thì ngây thơ, nhưng Mary thì không.
Tom asks Mary to stop working.	Tom yêu cầu Mary ngừng làm việc.
Someone might have helped Tom do it.	Ai đó có thể đã giúp Tom làm điều đó.
I think Tom didn't know how to do it.	Tôi nghĩ Tom đã không biết cách làm điều đó.
Tom promised to tell me what happened.	Tom hứa sẽ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
No need to be afraid of Tom.	Không cần phải sợ Tom.
Tom has lost all his hair.	Tom đã bị rụng hết tóc.
Tom paused to gather his thoughts.	Tom dừng lại để thu thập suy nghĩ của mình.
What are you going to say to Tom?	Bạn định nói gì với Tom?
I did not meet him on that matter.	Tôi không gặp anh ta về vấn đề đó.
If you can digest them, raw vegetables are good for your health.	Nếu bạn có thể tiêu hóa chúng, rau sống rất tốt cho sức khỏe của bạn.
Tom will not escape.	Tom sẽ không trốn thoát.
My cousin is second to the last person in line.	Anh họ tôi là người đứng thứ hai sau người cuối cùng trong hàng.
I really enjoy reading your blog.	Tôi thực sự thích đọc blog của bạn.
What is your favorite breakfast dish?	Món ăn sáng yêu thích của bạn là gì?
Tom has a pretty good reason.	Tom có ​​một lý do khá tốt.
Is Tom afraid of dogs?	Tom có ​​sợ chó không?
Tom took an ice bath after practice.	Tom đã tắm nước đá sau khi tập luyện.
Tom is not like other boys.	Tom không giống những cậu bé khác.
Tom seemed overwhelmed.	Tom có ​​vẻ bị choáng ngợp.
I heard Tom and Mary plan to get married.	Tôi nghe nói Tom và Mary dự định kết hôn.
Tom thought Mary would be the last to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom seems to like it here.	Tom có ​​vẻ thích ở đây.
I'm not sure if I've translated this correctly.	Tôi không chắc liệu mình đã dịch điều này có chính xác hay không.
Tom says he never thinks about Mary again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ nghĩ về Mary nữa.
Tom was more confused than I was.	Tom còn bối rối hơn tôi.
All the songs we plan to sing are in French.	Tất cả các bài hát chúng tôi dự định hát đều bằng tiếng Pháp.
I would go with you if I didn't have such a headache.	Tôi sẽ đi với bạn nếu tôi không bị đau đầu như vậy.
Tom and Mary did almost everything together.	Tom và Mary đã làm hầu hết mọi thứ cùng nhau.
Tom laughs like a madman.	Tom cười như một kẻ điên.
Who doesn't see this coming?	Ai không thấy điều này sắp xảy ra?
Tom teaches French to immigrants.	Tom dạy tiếng Pháp cho người nhập cư.
Do you and Tom ever discuss politics?	Bạn và Tom có ​​bao giờ thảo luận về chính trị không?
I've seen things a lot more impressive than this.	Tôi đã thấy mọi thứ ấn tượng hơn thế này rất nhiều.
Why hasn't anyone told us this before?	Tại sao không ai nói với chúng tôi điều này trước đây?
The results are very satisfying.	Kết quả rất mỹ mãn.
Can't we just stop fighting now?	Bây giờ chúng ta không thể ngừng chiến đấu được không?
It has not yet been decided whether to approve your proposal or not.	Vẫn chưa được quyết định có chấp thuận đề xuất của bạn hay không.
I want to ask you some questions about French.	Tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về tiếng Pháp.
Tom says he doesn't feel like doing it again.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy muốn làm điều đó một lần nữa.
I told Tom that Mary was coming.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary sẽ đến.
Now that's an achievement.	Bây giờ đó là một thành tựu.
Are you sure it's the Tom you saw doing that?	Bạn có chắc là Tom mà bạn đã thấy làm điều đó không?
Tom seemed surprised by what Mary said.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước những gì Mary nói.
The murder scene remains a trail of police activity days after the man's body was discovered.	Hiện trường vụ giết người vẫn còn là một dấu vết hoạt động của cảnh sát vài ngày sau khi thi thể của người đàn ông được phát hiện.
I know how old Tom is.	Tôi biết Tom bao nhiêu tuổi.
I knew Tom would ask Mary not to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu Mary đừng làm điều đó.
I feel the same way about Tom.	Tôi cũng cảm thấy như vậy về Tom.
Tom is a chemistry teacher, and Mary is a music teacher.	Tom là một giáo viên hóa học, và Mary là một giáo viên dạy nhạc.
Tom says he knows Mary might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể phải làm điều đó trong tuần này.
Green is often associated with money.	Màu xanh lá cây thường liên quan đến tiền bạc.
I definitely don't want to do that today.	Tôi chắc chắn không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I wonder if Tom is still gullible.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn cả tin không.
I know that Tom is a very smart guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất thông minh.
Tom and Mary love each other.	Tom và Mary yêu nhau.
Initially Tom said he wouldn't do it.	Ban đầu Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Everyone knows Tom doesn't like to do that.	Mọi người đều biết Tom không thích làm điều đó.
He is writing his diary.	Anh ấy đang viết nhật ký của mình.
Tom told me he didn't think Mary needed to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không cần phải làm vậy.
Tom assumes everyone knows he can't do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom can do a lot for us.	Tom có ​​thể làm rất nhiều thứ cho chúng ta.
Tom thinks Mary is the most beautiful woman in the world.	Tom nghĩ rằng Mary là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom looks attractive.	Tom có ​​vẻ hấp dẫn.
I apologize if I was rude to you.	Tôi xin lỗi nếu tôi đã vô lễ với bạn.
We didn't know which bus to take.	Chúng tôi không biết mình nên đi xe buýt nào.
Tom was very worried about that.	Tom rất lo lắng về điều đó.
Tom comes to my office on Monday.	Tom đến văn phòng của tôi vào thứ Hai.
Tom was struggling to make a living.	Tom đã phải vật lộn để kiếm sống.
There are many things that we need to buy.	Có rất nhiều thứ mà chúng ta cần mua.
It took a week to locate them.	Phải mất một tuần để xác định được nơi ẩn náu của chúng.
Doing that would be very dangerous.	Làm điều đó sẽ rất nguy hiểm.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom poured himself a glass of bourbon.	Tom tự rót cho mình một ly rượu bourbon.
That's exactly what I wanted to say.	Đó chính xác là những gì tôi muốn nói.
Is what Tom just said true?	Những gì Tom vừa nói có đúng không?
You are the one who accused me.	Bạn là người đã buộc tội tôi.
I hope Tom understands that.	Tôi hy vọng Tom hiểu điều đó.
This is a sieve.	Đây là một cái sàng.
Tom kicked Mary's shin.	Tom đá vào ống chân Mary.
It is not yet known whether this plan will be successful.	Người ta vẫn chưa biết liệu kế hoạch này có thành công hay không.
I'll come pick up Tom.	Tôi sẽ đến đón Tom.
Tom tells Mary that he is going to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
That won't be a problem in this case.	Điều đó sẽ không thành vấn đề trong trường hợp này.
That's what I was thinking about.	Đó là thứ tôi đã từng nghĩ đến.
President Clinton denies any despicable actions.	Tổng thống Clinton bác bỏ mọi hành động đáng khinh.
Tom has more money than I have.	Tom có ​​nhiều tiền hơn tôi có.
Tom says he wouldn't mind doing it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại làm điều đó cho bạn.
Tom is the best drummer I know.	Tom là tay trống giỏi nhất mà tôi biết.
Don't say such childish things.	Đừng nói những điều trẻ con như vậy.
The conference voted on this issue sixty times.	Hội nghị đã bỏ phiếu về vấn đề này sáu mươi lần.
It is very dangerous to talk on the phone while driving.	Rất nguy hiểm khi vừa nói chuyện điện thoại vừa lái xe.
I don't want Tom to know about it.	Tôi không muốn Tom biết về điều đó.
You don't know that Tom is married?	Bạn không biết rằng Tom đã kết hôn?
Don't joke around on the way back home.	Đừng đùa giỡn trên đường trở về nhà.
Did Tom know you're not coming to Boston with us?	Tom có ​​biết bạn sẽ không đến Boston với chúng tôi không?
I know Tom is a few pounds lighter than Mary.	Tôi biết Tom nhẹ hơn Mary vài pound.
I don't think they did this.	Tôi không nghĩ rằng họ đã làm điều này.
Tom was at his ex-wife's house at the time of his wife's murder.	Tom ở nhà vợ cũ vào thời điểm vợ anh bị sát hại.
Tom thinks Mary might know where John lives.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ biết John sống ở đâu.
What is Tom doing here?	Tom đang làm gì ở đây?
We are dead.	Chúng ta đã chết.
No doubt about it, Tom.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom.
I don't think Tom knew Mary couldn't understand French.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom goes to church with Mary.	Tom đến nhà thờ với Mary.
What's strange about that?	Có gì lạ về điều đó?
Do people ever accuse you of being shallow?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn nông nổi không?
Why don't you come and tell me?	Tại sao bạn không đến nói với tôi?
Tom finds out that Mary is planning a surprise birthday party for him.	Tom phát hiện ra rằng Mary đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh ta.
Tom said Mary wasn't very good at it.	Tom nói Mary không giỏi làm việc đó lắm.
Tom knew it was a matter of time before Mary found out what he had done.	Tom biết rằng vấn đề thời gian trước khi Mary phát hiện ra những gì anh ta đã làm.
Tom is surprised to learn that Mary is married.	Tom rất ngạc nhiên khi biết Mary đã kết hôn.
Some people always seem to want the last word.	Một số người dường như luôn muốn nói lời cuối cùng.
I know that Tom is a recent graduate.	Tôi biết rằng Tom là một sinh viên mới tốt nghiệp.
Tom was warned not to be late.	Tom đã được cảnh báo là không đến muộn.
I know that Tom is someone we can rely on.	Tôi biết rằng Tom là người mà chúng ta có thể dựa vào.
I no longer believe in anything.	Tôi không còn tin tưởng bất cứ điều gì nữa.
I won't be at the opening ceremony.	Tôi sẽ không có mặt ở lễ khai mạc.
Tom arrived early.	Tom đến sớm.
I don't think Tom will be the last here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng ở đây.
Electronic components can be cleaned with pure isopropyl alcohol.	Các linh kiện điện tử có thể được làm sạch bằng cồn isopropyl nguyên chất.
Polka is from Poland, as is polonaise.	Polka đến từ Ba Lan, cũng như polonaise.
Tom was not able to finish everything that had to be done.	Tom đã không thể hoàn thành mọi việc phải làm.
Who does Tom think will pay his bills?	Tom nghĩ ai sẽ trả các hóa đơn của mình cho anh ta?
I don't think I'll get in trouble if I do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
I think Tom will be the next to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom hasn't taught French in years.	Tom đã không dạy tiếng Pháp trong nhiều năm.
Unfortunately, I didn't get to the station in time to catch my train.	Thật không may, tôi đã không đến nhà ga kịp thời để bắt chuyến tàu của mình.
Tom says he wants to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston.
Basketball knockouts began last month.	Vòng loại trực tiếp bóng rổ đã bắt đầu vào tháng trước.
Tom, hurry up.	Tom, nhanh lên.
We don't need to waste money on things we don't need.	Chúng ta không cần phải lãng phí tiền cho những thứ chúng ta không cần.
I don't think I like you very much.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bạn cho lắm.
Why don't we wait another five minutes?	Tại sao chúng ta không đợi thêm năm phút nữa?
Tom takes the kids to the zoo.	Tom đưa các con đi sở thú.
Tom won't promise to do that.	Tom sẽ không hứa làm điều đó.
Tom is planning to take French courses in the summer.	Tom đang có kế hoạch tham gia các khóa học tiếng Pháp vào mùa hè.
I need to learn French because I am planning to visit some French speaking countries next year.	Tôi cần học tiếng Pháp vì tôi đang có kế hoạch đến thăm một số quốc gia nói tiếng Pháp vào năm tới.
These clothes don't fit me anymore.	Những bộ quần áo này không vừa với tôi nữa.
You don't seem very friendly.	Bạn có vẻ không được thân thiện cho lắm.
You don't want someone to love?	Bạn không muốn ai đó yêu?
Tom doesn't have time to do what you ask him to do.	Tom không có thời gian để làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I was afraid to leave Tom alone.	Tôi sợ phải để Tom một mình.
I was expecting Tom to be at my party.	Tôi đã mong đợi Tom có ​​mặt tại bữa tiệc của tôi.
Tom was clean.	Tom đã sạch sẽ.
I'll go find the restroom.	Tôi sẽ đi tìm nhà vệ sinh.
Now I can't swim as well as I could.	Bây giờ tôi không thể bơi cũng như tôi đã có thể.
We are not ready.	Chúng tôi chưa sẵn sàng.
Tom says he doesn't have the patience to do it.	Tom nói rằng anh ấy không đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
Tom said he would quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ làm việc đó.
Tom used to be one of our employees.	Tom từng là một trong những nhân viên của chúng tôi.
Both Tom and Mary are very intelligent.	Cả Tom và Mary đều rất thông minh.
I am available in case you need something.	Tôi sẵn sàng trong trường hợp bạn cần một cái gì đó.
I could hardly bear the pain.	Tôi khó có thể chịu đựng được cơn đau.
Tom tried to protect Mary.	Tom đã cố gắng bảo vệ Mary.
That would be simple.	Điều đó sẽ đơn giản.
Tom said nothing.	Tom không nói gì.
Tom is a bookworm.	Tom là một con mọt sách.
Leave your house early in the morning, and you'll reach your destination before dark.	Hãy rời khỏi nhà vào sáng sớm, và bạn sẽ đến đích trước khi trời tối.
You must be able to speak English or Spanish in this company.	Bạn phải có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha trong công ty này.
Tom was too scared to talk about it.	Tom quá sợ hãi để nói về nó.
Tom said he was very drunk.	Tom nói rằng anh ấy rất say.
Tom is loved by the girls.	Tom được các cô gái yêu thích.
I ask you to do me a favor.	Tôi yêu cầu bạn giúp tôi một việc.
Now Tom is almost as tall as his father.	Hiện tại Tom đã cao gần bằng bố của mình.
That is not what we expected.	Đó không phải là những gì chúng tôi mong đợi.
Think carefully about all the implications before you make your decision.	Hãy suy nghĩ thật kỹ về tất cả các tác động trước khi bạn đưa ra quyết định của mình.
Not long after, the ghost disappeared in a thick fog.	Không lâu sau, bóng ma biến mất trong một màn sương mù dày đặc.
I'm a lot slower now than before.	Bây giờ tôi chậm hơn rất nhiều so với trước đây.
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
Don't play innocent with me.	Đừng chơi vô tội với tôi.
If you can lend me some money, I would be very grateful.	Nếu bạn có thể cho tôi vay một số tiền, tôi rất biết ơn.
Tom is not the only one who is very hungry.	Tom không phải là người duy nhất rất đói.
You directly.	Bạn trực tiếp.
Tom says he doesn't want to talk about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về Mary.
You have kept quite busy.	Bạn đã giữ khá bận rộn.
Is there any chance for you to do it tomorrow?	Có cơ hội nào để bạn làm điều đó vào ngày mai không?
I am willing to admit that it was my fault.	Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng đó là lỗi của tôi.
I was born in Australia, but raised in New Zealand.	Tôi sinh ra ở Úc, nhưng lớn lên ở New Zealand.
The storm caused incalculable damage.	Cơn bão đã gây ra những thiệt hại khôn lường.
I didn't know Tom did that when he was thirteen.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó khi anh ấy mười ba tuổi.
I was the one who told Tom why he needed to come to Australia.	Tôi là người đã nói cho Tom biết lý do anh ấy cần đến Úc.
I asked Tom to send it in immediately.	Tôi đã yêu cầu Tom gửi nó ngay lập tức.
Tom went to a singles bar last weekend.	Tom đã đến một quán bar dành cho người độc thân vào cuối tuần trước.
Tom said he was determined to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quyết tâm làm điều đó.
Tom is one of the best workers we have.	Tom là một trong những công nhân giỏi nhất mà chúng tôi có.
I remember Tom telling me about the time he and Mary climbed Mount Fuji.	Tôi nhớ Tom đã kể cho tôi nghe về lần anh ấy và Mary leo lên núi Phú Sĩ.
How many times a week do you eat out?	Bạn ăn ngoài bao nhiêu lần một tuần?
Tom will most likely be penalized for doing that.	Tom rất có thể sẽ bị phạt vì làm điều đó.
Tom said Mary thought he might not have to.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm vậy.
Tom says he knows that Mary's children are afraid of him.	Tom nói rằng anh biết rằng các con của Mary sợ anh.
No one saw Tom stealing the book.	Không ai nhìn thấy Tom ăn trộm cuốn sách.
Tom is stirring his coffee.	Tom đang khuấy cà phê của mình.
Tom told me he had plans for Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã có kế hoạch cho thứ Hai.
The captain is responsible for the safety of the passengers.	Cơ trưởng chịu trách nhiệm về sự an toàn của hành khách.
The kids are skating on the ice.	Những đứa trẻ đang trượt trên băng.
I think Tom can teach Mary how to drive.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể dạy Mary cách lái xe.
Do you think Tom is uninteresting?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người không thú vị?
All for what?	Tất cả để làm gì?
Please advise us, if possible, of a company that has developed image processing software.	Vui lòng tư vấn cho chúng tôi, nếu có thể, về một công ty đã phát triển phần mềm xử lý hình ảnh.
Tom has been here for three days.	Tom đã ở đây được ba ngày.
Tom told Mary and I to do it ourselves.	Tom nói với Mary và tôi nên tự mình làm điều đó.
Tom jumped off the bridge.	Tom đã lao khỏi cây cầu.
I should have woken up earlier this morning.	Tôi nên dậy sớm hơn sáng nay.
They looked at each other in silence.	Họ nhìn nhau trong im lặng.
Do you believe it's economical?	Bạn có tin rằng nó kinh tế?
I have no plans to be there.	Tôi không có kế hoạch ở đó.
I feel terribly hungover.	Tôi cảm thấy nôn nao kinh khủng.
Tom wears the same Halloween costume every year.	Tom mặc cùng một bộ trang phục Halloween năm nào.
I know that Tom is planning to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
I do not want to talk anymore.	Tôi không muốn nói nữa.
I was worried you wouldn't come.	Tôi đã lo lắng bạn sẽ không đến.
Tom said Mary did it.	Tom nói Mary đã làm được.
Tom may have run into Mary while he was in Australia.	Tom có ​​thể tình cờ gặp Mary khi anh ấy ở Úc.
I tried to meet my father's expectations.	Tôi đã cố gắng để đáp ứng kỳ vọng của cha tôi.
Both are expecting a baby.	Cả hai đều đang mong có con.
Tom is walking south.	Tom đang đi bộ về phía nam.
Tom's new puppy is so small it can fit in the palm of your hand.	Chú chó con mới của Tom rất nhỏ nên có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn.
I am telling you to be quiet.	Tôi đang bảo bạn im lặng.
Tom needs to chill.	Tom cần phải làm lạnh.
What's in the package?	Có gì trong gói?
Tom has a list of people who have helped.	Tom có ​​một danh sách những người đã giúp đỡ.
I don't need money anymore.	Tôi không cần tiền nữa.
Tom didn't promise us anything.	Tom đã không hứa với chúng tôi bất cứ điều gì.
I don't like fish with lots of bones.	Tôi không thích cá có nhiều xương.
I put my fingers in my ears to block out the horrible sounds.	Tôi đặt ngón tay vào tai để chặn những âm thanh khủng khiếp.
Tom almost always speaks French.	Tom hầu như luôn nói tiếng Pháp.
Do not give up.	Đừng bỏ cuộc.
I want to cut down on the processing time.	Tôi muốn cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ.
Tom drives a Ford.	Tom lái một chiếc Ford.
I am sure he will succeed.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công.
I thought Tom would do it immediately.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
I waited for Tom near the pond.	Tôi đợi Tom gần cái ao.
I talked to him about it on the phone.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy về nó qua điện thoại.
No one agrees with Tom.	Không ai đồng ý với Tom.
Tom asked me to tell you that he will wait for your call.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy sẽ đợi cuộc gọi của bạn.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary phải làm như vậy.
A man whose wife dies is called a widow.	Người đàn ông có vợ chết được gọi là góa phụ.
This is my first time killing a rat.	Đây là lần đầu tiên tôi giết một con chuột.
I've never loved anyone but Tom.	Tôi chưa từng yêu ai ngoài Tom.
Tom says Mary is fine.	Tom nói rằng Mary không sao.
Tom realized that it was time to go.	Tom nhận ra rằng đã đến lúc phải đi.
My six year old son just started primary school.	Con tôi sáu tuổi mới bắt đầu học tiểu học.
I no longer want that.	Tôi không còn mong muốn đó nữa.
Tom didn't want to hear anything I had to say.	Tom không muốn nghe bất cứ điều gì tôi phải nói.
Tom hid his face in his hands.	Tom giấu mặt trong tay.
I don't really feel like working today.	Tôi không thực sự cảm thấy thích làm việc ngày hôm nay.
Tom loves no one and no one loves him either.	Tom không yêu ai và cũng không ai yêu anh ấy.
We had to make some changes to our plans.	Chúng tôi phải thực hiện một số thay đổi trong kế hoạch của mình.
Tom is always late to class.	Tom luôn đến lớp muộn.
Tom pulled some presents out of his pocket.	Tom lôi vài món quà ra khỏi túi.
Tom was with Mary all morning.	Tom đã ở bên Mary cả buổi sáng.
Mary must have been very beautiful when she was little.	Mary chắc hẳn đã rất xinh đẹp khi cô ấy còn nhỏ.
Tom will be very disappointed to see you do that.	Tom sẽ rất thất vọng nếu thấy bạn làm vậy.
I had to memorize many words and phrases.	Tôi phải học thuộc lòng nhiều từ và cụm từ.
Tom couldn't control himself.	Tom không tự chủ được.
There's usually someone here.	Thường có ai đó ở đây.
I know why Tom is mad at Mary.	Tôi biết lý do tại sao Tom lại giận Mary.
You truly humble.	Bạn thật khiêm tốn.
I think you should learn French.	Tôi nghĩ bạn nên học tiếng Pháp.
We didn't have time for breakfast this morning.	Chúng tôi không có thời gian để ăn sáng sáng nay.
Tom is very decisive.	Tom rất quyết đoán.
Tom was reserved, but Mary was not.	Tom đã được bảo lưu, nhưng Mary thì không.
I've been following you since you arrived.	Tôi đã theo dõi bạn kể từ khi bạn đến.
I can't finish it until tomorrow.	Tôi không thể hoàn thành nó cho đến ngày mai.
Tom said that he almost forgot to do it.	Tom nói rằng anh ấy gần như đã quên làm điều đó.
How do I get rid of this?	Tôi làm cách nào để thoát khỏi điều này?
I haven't told you this before, have I?	Tôi chưa nói với bạn điều này trước đây, phải không?
Tom doesn't hate you.	Tom không ghét bạn.
I tried to help Tom escape the kidnappers.	Tôi đã cố gắng giúp Tom thoát khỏi bọn bắt cóc.
I know Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không làm vậy ngày hôm qua.
Tom is on the tennis team.	Tom ở trong đội quần vợt.
You are not poor like me.	Bạn không nghèo như tôi.
I am not a genius.	Tôi không phải là một thiên tài.
Did Tom go see Mary?	Tom có ​​đi gặp Mary không?
I waited for my friend for half an hour, but he didn't come.	Tôi đã đợi bạn tôi nửa tiếng, nhưng anh ấy không đến.
It's no secret that Tom turns down his wife every chance he gets.	Không có gì bí mật khi Tom từ chối vợ mỗi khi có cơ hội.
Tom won't do it, I'm pretty sure.	Tom sẽ không làm điều đó, tôi khá chắc chắn.
Tom messed with us.	Tom đã gây rối với chúng tôi.
Drop me a line as soon as you get there.	Gửi cho tôi một dòng ngay khi bạn đến đó.
I know Tom would have done it if Mary wasn't there.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không ở đó.
I asked Tom for his phone number.	Tôi hỏi Tom số điện thoại của anh ấy.
Tom shouldn't have asked Mary to help him.	Tom không nên nhờ Mary giúp anh ta.
Tom was fired in October.	Tom bị sa thải vào tháng 10.
How many more years will we have to do that?	Chúng ta sẽ phải làm điều đó trong bao nhiêu năm nữa?
Are you telling me you don't know how to use a phone?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không biết sử dụng điện thoại?
Tom told me I was thirty minutes late.	Tom nói với tôi rằng tôi đã đến muộn ba mươi phút.
What did Tom and Mary argue about?	Tom và Mary đã tranh cãi về điều gì?
Tom was upset when Mary told him she didn't want to do anything with him anymore.	Tom rất buồn khi Mary nói với anh rằng cô không muốn làm gì với anh nữa.
I don't think Tom knew Mary wasn't happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không vui.
I have a brother who is a doctor.	Tôi có một người anh trai là bác sĩ.
There are things that cannot be left to chance.	Có những thứ không thể phó mặc cho cơ hội.
I don't think anyone hates Tom.	Tôi không nghĩ có ai ghét Tom.
Tom is awesome with the unlimited data plan.	Tom thật tuyệt vời với gói dữ liệu không giới hạn.
The woman you were talking to at the time was my sister.	Người phụ nữ mà bạn đang nói chuyện lúc đó là em gái tôi.
What do you want to do about Tom?	Bạn muốn làm gì về Tom?
I'm pretty sure Tom is serious about that.	Tôi khá chắc rằng Tom nghiêm túc về điều đó.
Tom will find someone.	Tom sẽ tìm một ai đó.
She tried to get the young man out of her mind, but couldn't.	Cô cố gắng gạt người thanh niên ra khỏi tâm trí của mình, nhưng không thể.
They've been out there for a long time.	Họ đã ở ngoài đó lâu rồi.
I must have fallen asleep.	Chắc tôi đã ngủ quên mất.
He is leading in the race.	Anh ấy đang dẫn đầu trong cuộc đua.
Can you lend me tweezers? 	Bạn có thể cho tôi mượn nhíp được không?
I have a splint in my leg.	Tôi có một mảnh vụn ở chân.
It cannot be kept a secret forever.	Nó không thể được giữ bí mật mãi mãi.
I don't like the food at that deli.	Tôi không thích đồ ăn ở cửa hàng đồ ăn ngon đó.
I went windsurfing.	Tôi đã đi lướt ván buồm.
I'm not sure I really need to do that.	Tôi không chắc rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó.
My opinion really doesn't matter.	Ý kiến ​​của tôi thực sự không quan trọng.
Tom was in rare form on Monday.	Tom đã ở trong hình thức hiếm hoi vào thứ Hai.
Some poisons, when used properly, are very useful.	Một số chất độc, được sử dụng đúng cách, rất hữu ích.
Tom probably wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ không làm điều đó.
What's your favorite thing to do in Boston?	Điều yêu thích của bạn để làm gì ở Boston?
Tom lives near a river.	Tom sống gần một con sông.
Who are you to tell me what to do?	Bạn là ai cho tôi biết tôi phải làm gì?
Tom never answered.	Tom không bao giờ trả lời.
Tom used his handkerchief to wipe the tears from Mary's cheeks.	Tom dùng khăn tay của mình để lau những giọt nước mắt trên má Mary.
Tom currently has ten people working for him.	Tom hiện có mười người làm việc cho anh ấy.
Tom threw me an outing party.	Tom đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc đi chơi xa.
Machines are built for special purposes and any trusted dealer can help you choose a machine and guarantee satisfaction.	Máy được chế tạo cho các mục đích đặc biệt và bất kỳ đại lý đáng tin cậy nào cũng có thể giúp bạn lựa chọn máy và đảm bảo sẽ làm hài lòng.
I don't like it one bit.	Tôi không thích nó một chút.
Tom will do anything to win.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng.
Don't you know Tom isn't actually from Boston?	Bạn không biết Tom không thực sự đến từ Boston?
Tom will have to pay for everything.	Tom sẽ phải trả tiền cho mọi thứ.
Tom will probably try to do that.	Tom có ​​thể sẽ cố gắng làm điều đó.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
I get along with my colleagues.	Tôi hòa đồng với đồng nghiệp của mình.
Tom says he thinks he can lend Mary some money.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cho Mary vay một số tiền.
Tom says he can speak French, but he really can't.	Tom nói rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp, nhưng anh ấy thực sự không thể nói được.
Tom will be here until the weekend.	Tom sẽ ở đây cho đến cuối tuần.
It is clear that Tom and Mary love each other.	Rõ ràng là Tom và Mary yêu nhau.
I don't want to go back to the orphanage.	Tôi không muốn trở lại trại trẻ mồ côi.
Tom is sure that no one is following him.	Tom chắc chắn rằng không có ai theo dõi anh ta.
Tom is waiting for his parents to come pick him up.	Tom đang đợi bố mẹ đến đón.
Tom will be here tomorrow at 2:30.	Tom sẽ ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
Tom slammed the door behind him.	Tom đóng sầm cửa lại sau lưng.
Tom was really competitive.	Tom đã thực sự cạnh tranh.
I wasn't the one to tell Tom that Mary's house had burned down.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng ngôi nhà của Mary đã bị thiêu rụi.
I'm not used to talking to people I don't know.	Tôi không quen nói chuyện với những người tôi không quen biết.
When Tom comes, I will pay the money I promised.	Khi Tom đến, tôi sẽ trả số tiền mà tôi đã hứa.
I know that Tom will cry.	Tôi biết rằng Tom sẽ khóc.
I still hope Tom helps me solve the problems he creates.	Tôi vẫn mong Tom giúp tôi giải quyết những vấn đề mà anh ấy tạo ra.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary muốn làm điều đó.
I know that Tom doesn't peel potatoes.	Tôi biết rằng Tom không gọt khoai tây.
How about going to a disco this weekend?	Làm thế nào về việc đi đến một vũ trường vào cuối tuần này?
Tom doesn't know if Mary wants to come to Australia with him.	Tom không biết Mary có muốn đến Úc với anh ta hay không.
Tom will be late for work.	Tom sẽ đi làm muộn.
Let me see that letter.	Hãy để tôi xem bức thư đó.
Tom picks up the black knight and moves it across the board.	Tom nhặt hiệp sĩ đen và di chuyển nó trên bàn cờ.
Tom says he doesn't have the confidence to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tự tin để làm điều đó.
Tom doesn't want anyone to know that he can't understand French.	Tom không muốn ai đó biết rằng anh ấy không thể hiểu tiếng Pháp.
I think Tom is wrong.	Tôi nghĩ Tom đã sai.
Tom can now assist you.	Tom bây giờ có thể hỗ trợ bạn.
She looked at her watch and noted that it was past five o'clock.	Cô nhìn đồng hồ và lưu ý rằng đã hơn năm giờ.
Tom didn't expect that.	Tom không mong đợi điều đó.
I know that Tom will probably do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Tom met some carpenters while he was in Australia.	Tom đã gặp một số thợ mộc khi anh ấy ở Úc.
His real name is Tom.	Tên thật của anh ấy là Tom.
The food at that restaurant wasn't all that good.	Thức ăn ở nhà hàng đó không phải tất cả đều ngon.
Tom is not responsible for this mess.	Tom không phải là người chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này.
We didn't catch any fish today.	Hôm nay chúng tôi không bắt được con cá nào.
Are you good at climbing trees?	Bạn có giỏi leo cây không?
Tom has been sneezing all week.	Tom đã bị hắt hơi cả tuần.
Tom has the decency to apologize.	Tom có ​​sự đoan chính để xin lỗi.
You shouldn't go out on a day like this.	Bạn không nên đi ra ngoài vào một ngày như thế này.
You don't want to spend the rest of your life in prison, do you?	Bạn không muốn dành phần đời còn lại của mình trong tù, phải không?
Tom wants to ask you some questions.	Tom muốn hỏi bạn một số câu hỏi.
Tom told me he thought Mary was conscientious.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ rằng Mary là người tận tâm.
What happened to Tom was horrible.	Những gì đã xảy ra với Tom thật kinh khủng.
Tom took care of Mary while her mother was in the hospital.	Tom đã chăm sóc Mary trong khi mẹ cô nằm viện.
Where did you find Tom?	Bạn đã từng tìm thấy Tom ở đâu?
Tom is just taking pictures.	Tom chỉ đang chụp ảnh.
The hill on which my house is standing has a panoramic view of the city.	Ngọn đồi mà ngôi nhà của tôi đang đứng có tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố.
I think Tom is still committed.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn cam kết.
I advertised my car for sale.	Tôi đã quảng cáo chiếc xe của tôi để bán.
I don't want to apologize.	Tôi không muốn xin lỗi.
Tom is moving.	Tom đang di chuyển.
Tom's prognosis is very bad.	Tiên lượng của Tom rất xấu.
Tom was caught in a lie.	Tom đã bị bắt trong một lời nói dối.
You really think I won't help you?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không giúp bạn?
Tom was too drunk to do that.	Tom đã quá say để làm điều đó.
Tom won't be here until Monday.	Tom sẽ không ở đây cho đến thứ Hai.
I thought Tom would get into Harvard.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ được nhận vào Harvard.
You should consult your doctor before taking this medicine.	Bạn nên hỏi ý kiến ​​của thầy thuốc trước khi dùng thuốc này.
Tom talks about his son.	Tom nói về con trai mình.
I left Tom a few messages.	Tôi đã để lại cho Tom một vài tin nhắn.
Tom says he can uproot a chicken in less than ten minutes.	Tom nói rằng anh ấy có thể nhổ một con gà trong vòng chưa đầy mười phút.
I thought you might be hungry, so I made some bread.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đói, vì vậy tôi đã làm một số bánh mì.
Mary finally realized that Tom would never propose to her.	Mary cuối cùng cũng nhận ra rằng Tom sẽ không bao giờ cầu hôn cô.
That doesn't sound stupid to me.	Điều đó nghe có vẻ không ngu ngốc đối với tôi.
Tom told me that he thought Mary was married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã kết hôn.
I have eyes.	Tôi có mắt.
Tom doesn't have a regular job.	Tom không có công việc thường xuyên.
Tom was fingerprinted by the police.	Tom bị cảnh sát lấy dấu vân tay.
I wish Tom could have stayed longer.	Tôi ước gì Tom có ​​thể ở lại lâu hơn.
It didn't go quite as I planned.	Nó không diễn ra hoàn toàn như tôi dự định.
That is completely unrelated.	Điều đó hoàn toàn không liên quan.
Tom was looking for his birth parents.	Tom đã tìm kiếm cha mẹ đẻ của mình.
Everything turned out satisfactory.	Tất cả mọi thứ hóa ra thỏa đáng.
Where can I buy dill?	Tôi có thể mua thì là ở đâu?
Obviously Tom doesn't know that you're the one who did it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
That's not how it looks to me.	Đó không phải là cách nó trông như thế nào đối với tôi.
I am quite satisfied with my life.	Tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình.
I don't think it's a smart idea to do it yourself.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng thông minh nếu tự mình làm điều đó.
This is your room key.	Đây là chìa khóa phòng của bạn.
I do not believe that.	Tôi không tin điều đó.
Tom is quite talkative now.	Tom bây giờ khá nói nhiều.
Tom was impatient, but not Mary.	Tom đã mất kiên nhẫn, nhưng Mary thì không.
I know where they're taking Tom.	Tôi biết họ đang đưa Tom đi đâu.
Tom was lying face down on the floor.	Tom đang nằm úp mặt xuống sàn.
Tell me why you don't like Tom.	Nói cho tôi biết tại sao bạn không thích Tom.
Tom was awesome.	Tom đã rất tuyệt vời.
Tom and Mary will know where to find me.	Tom và Mary sẽ biết tìm tôi ở đâu.
Would Tom agree to do it?	Tom có ​​đồng ý làm điều đó không?
We don't want to startle anyone.	Chúng tôi không muốn làm ai đó giật mình.
I see her sweeping the room.	Tôi thấy cô ấy đang quét phòng.
Tom will get hurt if he's not careful.	Tom sẽ bị thương nếu anh ấy không cẩn thận.
I wonder if Tom knows how lonely I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi cô đơn như thế nào không.
Tom travels a lot.	Tom đi du lịch rất nhiều.
There is nothing worse than being half right.	Không có gì tệ hơn là đúng một nửa.
I don't mean any disrespect.	Tôi không có ý thiếu tôn trọng.
Tom asked me some questions about my job.	Tom hỏi tôi một số câu hỏi về công việc của tôi.
Put on a robe.	Mặc áo choàng vào.
We still need to investigate that.	Chúng tôi vẫn cần điều tra điều đó.
We ran towards the fire.	Chúng tôi chạy về phía ngọn lửa.
Tom wasn't sober, but Mary was.	Tom không tỉnh táo, nhưng Mary thì có.
I did it much better the second time around.	Tôi đã làm điều đó tốt hơn nhiều vào lần thứ hai xung quanh.
Tom retired from coaching in 2013.	Tom đã nghỉ việc huấn luyện vào năm 2013.
Tom was not born in a small town.	Tom không sinh ra ở một thị trấn nhỏ.
I don't believe Tom.	Tôi không tin lời Tom.
Tom is a very talented chess player.	Tom là một người chơi cờ rất tài năng.
Tom doesn't like Mary very much.	Tom không thích Mary cho lắm.
I think Tom is a member.	Tôi nghĩ Tom là một thành viên.
I'm afraid I can't help you now.	Tôi sợ rằng tôi không thể giúp bạn bây giờ.
Where did Tom take off his jeans?	Tom đã cởi quần jean của mình ở đâu?
Tom asked his parents' permission.	Tom đã xin phép bố mẹ.
I know a man named Tom.	Tôi biết một người tên Tom.
Tom needs to finish what he started.	Tom cần hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu.
Tom wouldn't be able to do it alone. 	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
We'll need to help him.	Chúng tôi sẽ cần giúp anh ta.
Tom said he would try to buy everything we needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng mua mọi thứ chúng tôi cần.
I know that Tom knows why Mary has to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom is a very talented singer.	Tom là một ca sĩ rất tài năng.
I don't know how much money I need.	Tôi không biết mình cần bao nhiêu tiền.
Some people today go so far as to leave instructions in their wills on how to handle their email inboxes and social media profiles after their death.	Một số người ngày nay đã đi xa đến mức để lại hướng dẫn trong di chúc của họ về cách xử lý hộp thư email và hồ sơ mạng xã hội của họ sau khi họ qua đời.
Tom doesn't care whether we do it or not.	Tom không quan tâm liệu chúng tôi có làm điều đó hay không.
Refer to the user manual if you need to repair the refrigerator.	Tham khảo hướng dẫn sử dụng nếu bạn cần sửa tủ lạnh.
Tom will be back by 2:30.	Tom sẽ trở lại trước 2:30.
He's my friend, Tom.	Anh ấy là bạn của tôi, Tom.
I didn't know Tom would do it.	Tôi không biết Tom sẽ làm được điều đó.
Tom never watched Mary play baseball.	Tom chưa bao giờ xem Mary chơi bóng chày.
I am looking forward to Monday.	Tôi đang mong chờ thứ Hai.
Don't let him listen to this music.	Đừng để anh ấy nghe nhạc này.
It would cost a lot of money to build that kind of wall.	Sẽ tốn rất nhiều tiền để xây dựng loại tường đó.
I don't encourage him to go swimming because it looks like it's going to rain.	Tôi không khuyến khích anh ấy đi bơi vì trời có vẻ như sắp mưa.
Tom said that Mary knew that John might not want to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không muốn làm điều đó.
She was wearing a pump.	Cô ấy đã đeo máy bơm.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Boston with her.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ đến Boston với cô ấy.
I found that upsetting.	Tôi thấy điều đó thật khó chịu.
He controls himself admirably.	Anh ấy kiểm soát bản thân một cách đáng ngưỡng mộ.
Tom said he had to talk to me.	Tom nói anh ấy phải nói chuyện với tôi.
Please turn on the rice cooker.	Vui lòng bật nồi cơm điện lên.
What Tom is doing is very amazing.	Những gì Tom đang làm là rất đáng kinh ngạc.
Do you want me to get you another beer?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn một cốc bia khác không?
That's not a pencil. 	Đó không phải là một cây bút chì.
It's a pen.	Đó là một cây bút.
It wouldn't be a good idea to do it today.	Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu làm điều đó ngày hôm nay.
He's not American, but he loves America.	Anh ấy không phải là người Mỹ, nhưng anh ấy yêu nước Mỹ.
How big is your farm?	Diện tích trang trại của bạn là bao nhiêu?
Was Tom busy?	Tom đã bận phải không?
Place the key under the pad.	Đặt chìa khóa dưới tấm lót.
I don't believe I can win.	Tôi không tin là mình có thể thắng.
I haven't done anything so far.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì cho đến nay.
Is it true that Tom committed suicide?	Có thật là Tom đã tự sát?
Does Tom live nearby?	Tom có ​​sống gần đây không?
Would you like to go have a cup of coffee?	Bạn có muốn đi uống một tách cà phê không?
Tom says he doesn't think he has any chance of winning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom has had great success with his new boss.	Tom đã thành công tốt đẹp với ông chủ mới của mình.
Tom is as old as I am.	Tom cũng già như tôi.
I assume that's why you called me.	Tôi cho rằng đó là lý do tại sao bạn gọi cho tôi.
Tom considers Mary as his best friend.	Tom coi Mary như người bạn thân nhất của mình.
You have said too much already.	Bạn đã nói quá nhiều rồi.
Tom doesn't want anyone to know that he can't understand French.	Tom không muốn ai biết rằng anh không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom knew Mary didn't want to do that.	Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Tom knows I wouldn't do that.	Tom biết tôi sẽ không làm điều đó.
The car broke down five miles outside of town.	Chiếc xe bị hỏng cách đó năm dặm bên ngoài thị trấn.
Tom asked Mary where she learned French.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã học tiếng Pháp ở đâu.
Tom says he doesn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không nói được tiếng Pháp.
Tom knows he's under investigation.	Tom biết anh ấy đang bị điều tra.
Tom looks dangerous.	Tom có ​​vẻ nguy hiểm.
I don't plan.	Tôi không lập kế hoạch.
Tom probably shouldn't have told Mary he was busy.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
I think Tom and Mary would both do it.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
Tom is leaving Boston in October.	Tom sẽ rời Boston vào tháng 10.
It just doesn't fit.	Nó chỉ không phù hợp.
I think you will sleep all day.	Tôi nghĩ bạn sẽ đi ngủ cả ngày.
Tom doesn't care about anything.	Tom không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Tom is waiting for you at the bar.	Tom đang đợi bạn ở quán bar.
My shift starts at 2:30.	Ca làm việc của tôi bắt đầu lúc 2:30.
Tom hoped Mary knew that she did whatever John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm bất cứ điều gì John bảo cô ấy làm.
I know that Tom didn't ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom đã không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom was convinced that Mary did not need to do it.	Tom tin chắc rằng Mary không cần phải làm điều đó.
As for me, I am not satisfied with the results of the examination the day before.	Còn tôi, tôi không hài lòng với kết quả khám hôm trước.
I don't like the idea of ​​you being here alone.	Tôi không thích ý tưởng bạn ở đây một mình.
Tom thought it was a joke.	Tom nghĩ rằng đó là một trò đùa.
We go to Australia as often as we can.	Chúng tôi đến Úc thường xuyên nhất có thể.
I've never seen Tom in jeans.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom mặc quần jean.
A lively debate ensued.	Một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra sau đó.
There is no water left in the bottle.	Không còn nước trong chai.
I know that Tom is not much taller than his father.	Tôi biết rằng Tom không cao hơn nhiều so với cha mình.
I received a letter from him unexpectedly.	Tôi nhận được thư của anh ấy một cách bất ngờ.
Mary wears a gold bracelet.	Mary đeo một chiếc vòng vàng.
Tom may not be the one who did it.	Tom có ​​thể không phải là người đã làm điều đó.
Climbers wake up before dawn.	Những người leo núi thức dậy trước bình minh.
Tom lives in a wooden house.	Tom sống trong một ngôi nhà gỗ.
The man went out of his way to get me to the station.	Người đàn ông đã hết cách để đưa tôi đến nhà ga.
It's a complicated case.	Đó là một trường hợp phức tạp.
Tom will probably find a way to do it.	Tom có ​​thể sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Are you really sure that this is a safe place?	Bạn có thực sự chắc chắn rằng đây là một nơi an toàn?
The landlord promised to act immediately.	Chủ nhà hứa sẽ hành động ngay lập tức.
Tom says Mary won't get mad.	Tom nói Mary sẽ không nổi điên.
I'm probably not the only one who can't do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
I have to go find Tom.	Tôi phải đi tìm Tom.
Tom is the one who told me not to do that anymore.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng làm vậy nữa.
It's not safe for me here.	Ở đây không an toàn cho tôi.
The door was opened.	Cánh cửa đã được mở ra.
I wonder why Tom doesn't like Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích Boston.
Tom is walking behind Mary.	Tom đang đi sau Mary.
I think that's the direction we're headed.	Tôi nghĩ đó là hướng mà chúng tôi đang hướng tới.
Tom is a piano teacher.	Tom là một giáo viên dạy piano.
We all hope that's true.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng đó là sự thật.
It's childish.	Thật là trẻ con.
I don't think Tom is obstinate.	Tôi không nghĩ Tom là người cố chấp.
Tom knew he barely had enough money to buy the things he wanted to buy.	Tom biết anh hầu như không có đủ tiền để mua những thứ anh muốn mua.
Tom doesn't believe the rumors about Mary and John.	Tom không tin vào tin đồn về Mary và John.
I can put a good word for you.	Tôi có thể đặt một từ tốt cho bạn.
I'm so glad we hired you for this job.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã thuê bạn cho công việc này.
Tom doesn't believe I won.	Tom không tin là tôi đã thắng.
That doesn't really make much sense, does it?	Điều đó thực sự không có nhiều ý nghĩa, phải không?
Chances are this is Tom's.	Có khả năng đây là của Tom.
I promised Tom I would do it.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ làm điều đó.
Who does Tom want to go to prom with?	Tom muốn đi dự vũ hội với ai?
I met an old friend not too long ago.	Tôi gặp một người bạn cũ cách đây không lâu.
I was on the spot when he had a heart attack.	Tôi có mặt tại chỗ khi anh ấy lên cơn đau tim.
I think Tom is very difficult to get along with.	Tôi nghĩ rằng Tom rất khó hòa hợp.
I can't say goodbye.	Tôi không thể nói lời tạm biệt.
I wonder what Tom is waiting for.	Tôi tự hỏi Tom đang chờ đợi điều gì.
I want to go to the same school that Tom intends to go to.	Tôi muốn học cùng trường mà Tom dự định sẽ đến.
The man with the binoculars is Tom.	Người đàn ông với chiếc ống nhòm là Tom.
I have to admit I never thought of that.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Tom played tennis with Mary yesterday.	Tom đã chơi quần vợt với Mary ngày hôm qua.
I think you can't read.	Tôi nghĩ rằng bạn không thể đọc.
Everything is a lot easier to see from up here.	Mọi thứ dễ dàng nhìn thấy hơn rất nhiều từ trên đây.
Tom silently cursed himself.	Tom thầm nguyền rủa bản thân.
I can't sleep on this rough mattress.	Tôi không thể ngủ trên tấm nệm sần sùi này.
Doing it today would not be a good idea.	Làm điều đó ngày hôm nay sẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
I think Tom will tell you.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói với bạn.
Tom must have been very tired when he got home.	Tom hẳn đã rất mệt khi về đến nhà.
Tom said that he assumed Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
I know that Tom is not a very creative person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất sáng tạo.
Tom told me he was busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang bận.
Tom has won many awards.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng.
Good pronunciation is very important to understand.	Phát âm tốt là rất quan trọng để hiểu.
It might be able to do that.	Nó có thể sẽ làm được điều đó.
My house is across the river.	Nhà tôi ở bên kia sông.
Is Tom always here on Mondays?	Tom có ​​luôn ở đây vào các ngày thứ Hai không?
Tom wants me to help him.	Tom muốn tôi giúp anh ấy.
I'm almost certain that's correct.	Tôi gần như chắc chắn điều đó chính xác.
Tom said he has no plans to stay until the end of the concert.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch ở lại cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc.
Tom won't be leaving soon.	Tom sẽ không đi sớm đâu.
Tom didn't seem very amused.	Tom có ​​vẻ không thích thú lắm.
What kind of paint do we need to buy?	Chúng ta cần mua loại sơn nào?
Tom explained everything.	Tom giải thích mọi thứ.
Tom laughed when Mary told him what she had done.	Tom bật cười khi Mary nói với anh những gì cô ấy đã làm.
We would move to a bigger house if we had more money.	Chúng tôi sẽ chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn nếu chúng tôi có nhiều tiền hơn.
Most of Tom's friends know that he doesn't speak French very well.	Hầu hết bạn bè của Tom đều biết rằng anh ấy nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom asked Mary to translate the letter into French.	Tom đã nhờ Mary dịch bức thư sang tiếng Pháp.
This is an awkward situation.	Đây là một tình huống khó xử.
Neither of my brothers have done that.	Cả hai anh trai của tôi đều chưa làm được điều đó.
How much did it cost you to fix the truck?	Bạn đã phải trả bao nhiêu để sửa xe tải?
I know that Tom and Mary are both sick.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều bị ốm.
Tom tried to save Mary.	Tom đã tìm cách cứu Mary.
Tom angrily walked out of the room.	Tom giận dữ bước ra khỏi phòng.
Tom is just like him.	Tom cũng giống như anh ấy.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do whatever John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John muốn cô ấy làm.
I don't think Tom knows he shouldn't park there.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên đậu ở đó.
You don't help Tom enough.	Bạn không giúp Tom đủ.
Can you meet me at my office at 2:30?	Bạn có thể gặp tôi tại văn phòng của tôi lúc 2:30 được không?
Tom and Mary think they can do it.	Tom và Mary nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó.
Why did you tell Tom it was my fault?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng đó là lỗi của tôi?
My grandfather never consulted a doctor in his life.	Ông tôi chưa bao giờ hỏi ý kiến ​​bác sĩ trong đời.
This is a new beginning.	Đây là khởi đầu mới.
Tom says Mary plans to go tomorrow.	Tom nói Mary dự định đi vào ngày mai.
He only had one servant to attend to him.	Anh ta chỉ có một người hầu để tham dự vào anh ta.
Why don't they come and arrest us?	Tại sao họ không đến và bắt chúng ta?
I won't wait.	Tôi sẽ không đợi.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be married.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ kết hôn.
Recently, many people are finding it difficult to make a decent living.	Gần đây, nhiều người đang cảm thấy khó khăn để kiếm sống tử tế.
That means nothing to us.	Điều đó không có giá trị gì đối với chúng tôi.
Tom will be here pretty soon.	Tom sẽ đến đây khá sớm.
I will buy myself a car.	Tôi sẽ mua cho mình một chiếc ô tô.
Tom is sitting right next to me.	Tom đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
My heaven, what a giant box!	Thiên đường của tôi, thật là một chiếc hộp khổng lồ!
I thought that Tom would hesitate to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
I am still a child.	Tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
How many cigarettes do you smoke in a day?	Bạn hút bao nhiêu điếu thuốc trong một ngày?
I don't like shopping with Tom.	Tôi không thích mua sắm với Tom.
You saved Tom's life twice.	Bạn đã cứu mạng Tom hai lần.
Tom won't be next.	Tom sẽ không là người tiếp theo.
If your child asks you questions you don't know the answer to, you can say so.	Nếu trẻ hỏi bạn những câu hỏi mà bạn không biết câu trả lời, bạn có thể nói như vậy.
Don't know if Tom is sleepy or not.	Không biết Tom có ​​buồn ngủ hay không.
Tom doesn't know how I did it.	Tom không biết làm thế nào tôi đã làm điều đó.
In the end, I unconsciously try to exercise as summer approaches.	Cuối cùng, tôi cố gắng tập luyện một cách vô thức khi mùa hè đến gần.
We ask you to help us do that.	Chúng tôi mong bạn giúp chúng tôi làm điều đó.
I'm still at home.	Tôi vẫn đang ở nhà.
Tom told me that he hoped that Mary would be the first to do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I tried to make Tom smile.	Tôi cố gắng làm cho Tom mỉm cười.
Tom is unlikely to be convicted.	Tom không có khả năng bị kết tội.
How do you drink your coffee, with or without sugar?	Làm thế nào để bạn uống cà phê của bạn, có hoặc không có đường?
Tom told me that he thought Mary was very scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang rất sợ hãi.
When all was said and done, the world was not destroyed on December 21, 2012.	Khi tất cả đã được nói và làm, thế giới vẫn chưa bị hủy diệt vào ngày 21 tháng 12 năm 2012.
Tom doesn't care, but Mary does.	Tom không quan tâm, nhưng Mary thì có.
I don't have a driver's license with me.	Tôi không mang theo bằng lái xe.
I won't let you have this dog.	Tôi sẽ không để bạn có con chó này.
Tom says he wants to find an apartment near where he works.	Tom nói rằng anh ấy muốn tìm một căn hộ gần nơi anh ấy làm việc.
That is not difficult to understand at all.	Điều đó không khó hiểu chút nào.
Mary always wears a shower cap when she goes swimming.	Mary luôn đội mũ tắm khi đi bơi.
Tom thought he would be able to cheer up Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm Mary vui lên.
You can't be too careful in choosing friends.	Bạn không thể quá cẩn thận trong việc lựa chọn bạn bè.
Tom is a pretty good electrician.	Tom là một thợ điện khá giỏi.
You are more likely to drown in alcohol than in the sea.	Bạn có nhiều khả năng bị chết đuối trong rượu hơn là biển.
You miss him, don't you?	Bạn nhớ anh ấy, phải không?
Shut up, Tom.	Im lặng đi, Tom.
You're not dead, are you?	Bạn chưa chết phải không?
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
The real question is what does Tom mean to you?	Câu hỏi thực sự là Tom có ​​ý nghĩa gì với bạn?
You cannot win.	Bạn không thể giành chiến thắng.
Tom asked if he really had to do it alone.	Tom hỏi liệu anh ấy có thực sự phải làm điều đó một mình không.
I know you can't do that.	Tôi biết bạn không thể làm điều đó.
Tom is a lot older than me, isn't he?	Tom lớn hơn tôi rất nhiều, phải không?
Tom is still not sure what to do, is he?	Tom vẫn không chắc mình phải làm gì, phải không?
Tom will do as you suggest.	Tom sẽ làm như bạn đề nghị.
I am safe here.	Tôi an toàn ở đây.
Tom is not very manly.	Tom không nam tính cho lắm.
Tom told me you and Mary are dating.	Tom nói với tôi bạn và Mary đang hẹn hò.
Did Tom tell you I was coming?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ đến không?
Tom and Mary wrote that song together.	Tom và Mary đã viết bài hát đó cùng nhau.
You will never be as smart as me.	Bạn sẽ không bao giờ thông minh như tôi.
I want to let Tom go.	Tôi muốn để Tom đi.
Tom is quite famous.	Tom khá nổi tiếng.
Tom is not slow, but Mary is.	Tom không chậm, nhưng Mary thì có.
Don't try to do it again.	Đừng thử làm điều đó một lần nữa.
I doubt Tom will want to come to Boston with you.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
Now I'm clean.	Bây giờ tôi sạch sẽ.
The house is quite dilapidated.	Căn nhà khá dột nát.
Tom has been here ever since.	Tom đã ở đây kể từ đó.
Tom is not a student here. 	Tom không phải là sinh viên ở đây.
He is a teacher.	Anh ấy là một giáo viên.
Tom helped me up.	Tom đỡ tôi dậy.
I know you will not be punished.	Tôi biết bạn sẽ không bị trừng phạt.
These glasses are not Tom's.	Những chiếc kính này không phải của Tom.
Tom's mother used to wash his clothes, but she no longer does.	Mẹ của Tom thường giặt quần áo cho anh ấy, nhưng bà không còn nữa.
Tom said he didn't want to go swimming with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi bơi với chúng tôi.
It can be explained in many different ways.	Nó có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau.
Where are your uncles?	Các chú của bạn ở đâu?
Tom put out the fire with a fire extinguisher.	Tom dập lửa bằng bình cứu hỏa.
Tom pressed the button.	Tom nhấn nút.
Tom tells Mary that he thinks John is not in his office.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ở trong văn phòng của mình.
Tom has been watching TV all day.	Tom đã xem TV cả ngày.
Tom told us that Mary would be here.	Tom nói với chúng tôi rằng Mary sẽ ở đây.
I am working too much.	Tôi đang làm việc quá nhiều.
Tom doesn't want my help.	Tom không muốn tôi giúp.
We will not stop now.	Chúng ta sẽ không dừng lại bây giờ.
Where is the zoo located?	Sở thú nằm ở đâu?
I can't straighten my right arm.	Tôi không thể duỗi thẳng cánh tay phải của mình.
Tom is doing what he needs to do.	Tom đang làm những gì anh ấy cần làm.
Don't look down on others.	Đừng coi thường người khác.
I heard that Tom is a good golfer.	Tôi nghe nói rằng Tom là một tay chơi gôn giỏi.
I don't want a job.	Tôi không muốn có việc làm.
It's not your sandwich.	Đó không phải là bánh sandwich của bạn.
I also want to go to Boston.	Tôi cũng muốn đến Boston.
What is the name of this zoo?	Tên của sở thú này là gì?
Tom is one of the eligible bachelors in Boston.	Tom là một trong những cử nhân hội đủ điều kiện ở Boston.
The terrible sight made Tom tremble with fear.	Cảnh tượng khủng khiếp khiến Tom run lên vì sợ hãi.
I no longer trust him.	Tôi không còn tin tưởng anh ta nữa.
Tom told me he was ready to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng đi.
"What do you want for lunch?" 	"Bạn muốn gì cho bữa trưa?"
"It doesn't matter, whatever you have."	"Không quan trọng, bất cứ điều gì bạn có."
Tom has admitted his guilt.	Tom đã thừa nhận tội lỗi của mình.
I should be more specific.	Tôi nên nói cụ thể hơn.
Tom tested that himself.	Tom đã tự mình kiểm tra điều đó.
We had Tom to do it.	Chúng tôi đã có Tom để làm điều đó.
Tom told me he checked the oil level.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiểm tra mức dầu.
Tom did what he could, but it wasn't enough.	Tom đã làm những gì có thể, nhưng vẫn chưa đủ.
I know that I can do it if you help me a little.	Tôi biết rằng tôi có thể làm điều đó nếu bạn giúp tôi một chút.
I did not expect this result.	Tôi không mong đợi kết quả này.
Stop teaching these people.	Ngừng dạy dỗ những người này.
Please listen carefully to what I have to say.	Xin hãy lắng nghe cẩn thận những gì tôi phải nói.
I thought you said that Tom is your brother.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là anh trai của bạn.
It may take several weeks before we complete this.	Có thể mất vài tuần trước khi chúng tôi hoàn thành việc này.
Tom says he doesn't understand why anyone would do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao có người lại làm như vậy.
I don't shoot to kill.	Tôi không bắn để giết.
I still think we can.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta có thể làm được.
These are not children who are easily impressed.	Đây không phải là những đứa trẻ dễ bị ấn tượng.
Tom and Mary sat at a table in a quiet corner.	Tom và Mary ngồi bàn trong một góc yên tĩnh.
Tom told Mary that he would do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't want you to hurt yourself again.	Tôi không muốn bạn làm tổn thương chính mình một lần nữa.
Although Tom didn't want to go to the party, he went because he thought he would see Mary there.	Mặc dù Tom không muốn đến bữa tiệc, anh ấy đã đi vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ nhìn thấy Mary ở đó.
There is no other choice but to sit and wait.	Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi và chờ đợi.
I don't think that is enough.	Tôi không nghĩ rằng như vậy là đủ.
How many more hours will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu giờ nữa để làm được điều đó?
Tom glanced over his shoulder.	Tom liếc qua vai.
Why does Tom have to do that?	Tại sao Tom phải làm như vậy?
I was caught off guard for a moment.	Tôi đã mất cảnh giác trong giây lát.
I knew that Tom would refuse to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
"Whose dress is this?" 	"Đây là váy của ai?"
"They belong to Nabila."	"Chúng là của Nabila."
Tom will ask Mary for help.	Tom sẽ nhờ Mary giúp đỡ.
I don't think Tom knows how to stroke breasts.	Tôi không nghĩ Tom biết cách vuốt ngực.
I'm sorry I missed your party last Friday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ bữa tiệc của bạn vào thứ Sáu tuần trước.
I make enough money for both of us to live comfortably.	Tôi kiếm đủ tiền để cả hai chúng tôi sống thoải mái.
Tom thought that Mary wouldn't have to sing.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không phải hát.
Keep an eye on the child for me for a moment.	Để mắt đến đứa trẻ cho tôi một lát.
Tom says he's seen people do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy mọi người làm điều đó.
It was a poor choice of words given the circumstances.	Đó là một sự lựa chọn từ ngữ kém cỏi trong hoàn cảnh.
I haven't been happy for a long time.	Tôi đã không được hạnh phúc trong một thời gian dài.
I don't have a ticket for tomorrow's show.	Tôi không có vé cho buổi biểu diễn ngày mai.
Why won't Tom let me do it?	Tại sao Tom không để tôi làm điều đó?
How can I help you?	Tôi có thể giúp gì không?
What makes you think that will happen?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
That's what happens when drivers do stupid things.	Đó là những gì sẽ xảy ra khi người lái xe làm những điều ngu ngốc.
He couldn't stop them.	Anh ấy không thể ngăn cản họ.
Tom has both of his socks inside and out.	Tom có ​​cả hai chiếc tất của anh ấy từ trong ra ngoài.
The people in the room couldn't get out.	Những người trong phòng không thể thoát ra ngoài.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it again.	Tom nói Mary biết John có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I didn't know Tom was such a good dancer.	Tôi không biết Tom lại là một vũ công giỏi như vậy.
I learned a lot about Australia from Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều về Úc từ Tom.
I will have to take over my father's business in the future.	Tôi sẽ phải tiếp quản công việc kinh doanh của cha tôi trong tương lai.
It will be cooler tonight.	Tối nay trời sẽ mát hơn.
I should be there to help Tom.	Tôi nên ở đó để giúp Tom.
I only do it because I have nothing better to do.	Tôi chỉ làm vậy bởi vì tôi không có gì tốt hơn để làm.
I plan to learn French this afternoon.	Tôi định học tiếng Pháp chiều nay.
Tom is willing to compromise.	Tom sẵn sàng thỏa hiệp.
I know Tom didn't know he had to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
What is this fruit called?	Trái cây này được gọi là gì?
Tom didn't want to tell Mary how old he was.	Tom không muốn nói cho Mary biết anh ấy bao nhiêu tuổi.
I asked Tom what happened, but he ignored me.	Tôi hỏi Tom có ​​chuyện gì xảy ra, nhưng anh ấy phớt lờ tôi.
Engine is too hot.	Động cơ quá nóng.
I guess I can't blame you.	Tôi đoán tôi không thể trách bạn.
I was told that Tom didn't have to do that.	Tôi đã được nói rằng Tom không cần phải làm điều đó.
We know you're not stupid.	Chúng tôi biết bạn không ngu ngốc.
Are both Tom and Mary in class today?	Cả Tom và Mary đều ở trong lớp hôm nay phải không?
You are selfish.	Bạn thật ích kỷ.
Tom said that Mary would most likely do it.	Tom nói rằng Mary rất có thể sẽ làm điều đó.
What kind of clothes do you not like to wear?	Bạn không thích mặc loại quần áo nào?
Let's order another pizza.	Hãy gọi một chiếc bánh pizza khác.
I am not a financial expert.	Tôi không phải là một chuyên gia tài chính.
Tom said last night's performance lasted three hours.	Tom cho biết buổi biểu diễn tối qua kéo dài ba giờ.
Tom ran to his room.	Tom chạy về phòng.
You don't feel sorry for Tom?	Bạn không cảm thấy tiếc cho Tom?
Nothing will happen until 2:30.	Sẽ không có gì xảy ra cho đến 2:30.
I've been drinking too much coffee lately.	Tôi đã uống quá nhiều cà phê gần đây.
I don't like to play baseball.	Tôi không thích chơi bóng chày.
Tom admitted that what he said earlier was not true.	Tom thừa nhận những gì anh ấy nói trước đó là không đúng.
I hope Tom will enjoy being here with us.	Tôi hy vọng Tom sẽ thích ở đây với chúng tôi.
It is important to remember who your friends are.	Điều quan trọng là phải nhớ bạn bè của bạn là ai.
Tom said Mary likes to do it.	Tom nói Mary thích làm điều đó.
Tom says he's not used to this kind of hot weather.	Tom nói rằng anh ấy không quen với kiểu thời tiết nóng bức như thế này.
I'm not saying Tom is smart.	Tôi không nói Tom thông minh.
Wishing you happiness in your personal life and success in your work.	Chúc các bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân và thành công trong công việc.
Tom did not allow Mary to do that.	Tom không cho phép Mary làm điều đó.
Tom doesn't pay me anything.	Tom không trả cho tôi bất cứ thứ gì.
We will follow Tom.	Chúng tôi sẽ theo dõi Tom.
I have to fill out information for Tom at the store.	Tôi phải điền thông tin cho Tom tại cửa hàng.
Is Tom the one who told you where I live?	Tom có ​​phải là người đã nói cho bạn biết nơi tôi sống không?
Now I am alone.	Bây giờ tôi đang ở một mình.
I'll call Tom back.	Tôi sẽ gọi lại cho Tom.
I'm almost certain.	Tôi gần như chắc chắn.
I lost something.	Tôi đã mất một cái gì đó.
I don't wear a wig.	Tôi không đội tóc giả.
Tom knows that he has a problem.	Tom biết rằng anh ấy có vấn đề.
Which tripod do you want to buy?	Bạn muốn mua chân máy nào?
Tom is awake.	Tom đã tỉnh.
Tom was once important.	Tom đã từng là người quan trọng.
I think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
Tom probably won't be late.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến muộn.
I didn't believe Tom when he said he loved me.	Tôi đã không tin Tom khi anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi.
Tom says he doesn't know anyone who can fly a helicopter.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai có thể lái trực thăng.
Tom and I are both a bit busy right now.	Tom và tôi hiện đều hơi bận rộn.
Don't take pictures of me while I'm eating.	Đừng chụp ảnh tôi khi tôi đang ăn.
I want to see what you have in hand.	Tôi muốn xem bạn có gì trong tay.
There are many ducks in the park.	Có rất nhiều vịt trong công viên.
You are malicious.	Bạn đang độc hại.
Tom sat a few feet away.	Tom ngồi cách đó vài bước chân.
Military police chase Tom.	Quân cảnh đuổi theo Tom.
Tom says he has no plans to get there anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đến đó sớm.
Tom has nothing left to drink.	Tom không còn gì để uống.
I have always been an independent thinker.	Tôi luôn là một người suy nghĩ độc lập.
I gave the poor boy the little money I brought with me.	Tôi đã cho cậu bé tội nghiệp số tiền ít ỏi mà tôi mang theo.
I see Tom smile.	Tôi thấy Tom cười.
Mary and I are engaged.	Mary và tôi đã đính hôn.
Do not use this faucet.	Không sử dụng vòi này.
She can play the violin, not to mention the piano.	Cô ấy có thể chơi violin, chưa kể piano.
Tom adjusted his scarf.	Tom chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.
I want you to tell me about what happened.	Tôi muốn bạn kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra.
I'm trying to figure out what I have to do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì tôi phải làm.
Tom says that Mary has passed away.	Tom nói rằng Mary đã qua đời.
I look forward to seeing you again.	Tôi nóng lòng muốn gặp lại bạn.
You are with us now.	Bạn đang ở với chúng tôi bây giờ.
I think I may have overlooked something.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã bỏ qua một cái gì đó.
Which browser is your favorite?	Trình duyệt nào là yêu thích của bạn?
Tom refused to accept the money.	Tom từ chối nhận tiền.
It's almost ten o'clock.	Đã gần mười giờ.
Don't know if Tom is hungry.	Không biết Tom có ​​đói không.
I am satisfied with what I have.	Tôi hài lòng với những gì mình đang có.
I don't think Tom did what he was supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
You're not really going to do that, are you?	Bạn không thực sự định làm điều đó, phải không?
I feel that it is better to be single than to be married.	Tôi cảm thấy rằng thà ở độc thân còn hơn kết hôn.
Tom told me to close all windows.	Tom bảo tôi đóng tất cả các cửa sổ.
She weaves grass into a box.	Cô ấy đan cỏ vào một cái hộp.
Did you ask what's wrong with Tom?	Bạn có hỏi Tom bị làm sao không?
Tom opened the door for me.	Tom đã mở cửa cho tôi.
That's not why Tom wanted to do it.	Đó không phải là lý do mà Tom muốn làm điều đó.
I have a reservation for six thirty.	Tôi có một đặt phòng cho sáu giờ ba mươi.
I must have been blacked out.	Tôi chắc hẳn đã bị bôi đen.
It's hard to believe that Tom is still single.	Thật khó tin là Tom vẫn còn độc thân.
Tom drank a little more than he should have.	Tom đã uống nhiều hơn một chút so với mức anh ấy nên uống.
I want to buy some earplugs.	Tôi muốn mua một số nút tai.
I know that Tom knows that I am the one to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi là người phải làm điều đó.
Tom said that Mary thought she might be allowed to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has placed flowers on Mary's grave.	Tom đã đặt những bông hoa trên mộ của Mary.
You are being promoted.	Bạn đang được thăng chức.
That boy is Tom's son.	Cậu bé đó là con trai của Tom.
Tom continued to walk even though he was in great pain.	Tom vẫn tiếp tục bước đi dù anh rất đau.
I just happen to have a contract right here.	Tôi chỉ tình cờ có một hợp đồng ngay tại đây.
Tom probably won't stop doing it.	Tom có ​​lẽ sẽ không ngừng làm điều đó.
Who can answer the question?	Ai có thể trả lời câu hỏi?
Tom seemed reluctant to talk to Mary about it.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng khi nói chuyện với Mary về điều đó.
I'm sure we have a lot in common.	Tôi chắc rằng chúng tôi có nhiều điểm chung.
Tom got up in the wrong bed and was cranky all day.	Tom đã dậy nhầm giường và cáu kỉnh cả ngày.
I had to see Tom after work.	Tôi đã phải gặp Tom sau giờ làm việc.
Tom didn't seem as embarrassed as Mary.	Tom không có vẻ xấu hổ như Mary.
You sure look handsome today, Tom.	Hôm nay trông bạn chắc chắn là đẹp trai, Tom.
I come home from work about seven hours a day.	Tôi đi làm về khoảng bảy giờ mỗi ngày.
I spent all my money.	Tôi đã tiêu hết tiền.
Tom will be happy.	Tom sẽ vui vẻ.
We can't let Tom die.	Chúng ta không thể để Tom chết.
What does Tom really mean about that?	Tom thực sự có ý gì về điều đó?
I wish I could be a kid forever.	Tôi ước mình có thể là một đứa trẻ mãi mãi.
Tom decided never to see Mary again.	Tom quyết định không bao giờ gặp Mary nữa.
I think that's probably all you have to do.	Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là tất cả những gì bạn phải làm.
Isn't that a bit too much to ask?	Như vậy không phải hỏi hơi quá sao?
Tom asked me to pay more attention.	Tom yêu cầu tôi phải chú ý hơn.
This is a song that can be sung.	Đây là một giai điệu có thể hát được.
Tom realized that Mary wasn't listening.	Tom nhận ra rằng Mary không lắng nghe.
Don't expect too much from him.	Đừng mong đợi quá nhiều ở anh ấy.
Tom knows who is trying to get him fired.	Tom biết ai đang cố gắng khiến anh ta bị sa thải.
Tom can sell it to me.	Tom có ​​thể bán nó cho tôi.
I feel that I am being watched.	Tôi cảm thấy rằng tôi đang bị theo dõi.
Tom claimed he killed Mary in self-defense.	Tom khai anh ta giết Mary để tự vệ.
Tom has never had a serious girlfriend.	Tom chưa bao giờ có một người bạn gái nghiêm túc.
Please send me a catalog.	Xin vui lòng gửi cho tôi một danh mục.
Tom still can't go.	Tom vẫn chưa thể đi.
This tool is not for you.	Công cụ này không dành cho bạn.
Tom is working at a restaurant in Boston.	Tom đang làm việc tại một nhà hàng ở Boston.
Do you want to know why I didn't go to Tom's party?	Bạn có muốn biết tại sao tôi không tham dự bữa tiệc của Tom không?
Tom and I shouldn't have gone there alone.	Tom và tôi lẽ ra không nên đến đó một mình.
I ate a hearty dinner and my hunger was satisfied.	Tôi đã ăn một bữa tối thịnh soạn và cơn đói của tôi đã được thỏa mãn.
When did you and Tom kiss for the first time?	Bạn và Tom hôn nhau lần đầu tiên khi nào?
Tom is not going to Boston.	Tom không định đến Boston.
Tom really liked that.	Tom đã thực sự thích điều đó.
Tom hasn't been with me the whole time.	Tom đã không ở bên tôi suốt thời gian qua.
I know that Tom won't be ready to do it until next year.	Tôi biết rằng Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
Can you tell Tom I'm here?	Bạn có thể cho Tom biết tôi ở đây không?
I wonder if it could happen again.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có thể xảy ra một lần nữa hay không.
Three women are waiting for you at the gate.	Ba người phụ nữ đang đợi bạn ở cổng.
How can you not know what you have to do?	Làm thế nào bạn có thể không biết những gì bạn phải làm?
Just ask Tom to return it.	Chỉ cần yêu cầu Tom trả lại nó.
Tom and Mary said they had a lot of fun.	Tom và Mary nói rằng họ đã có rất nhiều niềm vui.
That's not what's happening here.	Đó không phải là những gì đang xảy ra ở đây.
You don't even give it a chance.	Bạn thậm chí không cho nó một cơ hội.
It was Tom's idea, not mine. 	Đó là ý tưởng của Tom, không phải của tôi.
Don't blame me.	Đừng trách tôi.
I'm still in shock.	Tôi vẫn đang bị sốc.
Mary eventually realized that Tom would never ask her to marry him.	Mary cuối cùng nhận ra rằng Tom sẽ không bao giờ hỏi cưới cô ấy.
Neither Tom nor Mary could do it.	Cả Tom và Mary đều không thể làm điều đó.
You are a bad influence on me.	Bạn là một người có ảnh hưởng xấu đến tôi.
Tom says he hopes Mary knows why he wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
If Tom doesn't do it, neither will I.	Nếu Tom không làm điều đó, tôi cũng vậy.
I waved at Tom and he waved back too.	Tôi vẫy tay với Tom và anh ấy cũng vẫy tay chào lại.
Tom didn't roll out of bed until after noon.	Tom vẫn chưa lăn ra khỏi giường cho đến tận sau trưa.
Tom started to get hungry.	Tom bắt đầu đói.
I will check that out.	Tôi sẽ kiểm tra điều đó.
Tom was running too fast for us to keep up with him.	Tom đã chạy quá nhanh để chúng tôi đuổi kịp anh ấy.
Be careful not to add too much salt to the soup.	Chú ý không cho quá nhiều muối vào súp.
Tom seemed dumbfounded.	Tom dường như chết lặng.
Tom won't leave Mary alone.	Tom sẽ không để Mary một mình.
We had a lot of fun doing that.	Chúng tôi đã rất vui khi làm điều đó.
Tom soon realizes that he won't be able to do it.	Tom sớm nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Tom wondered if what Mary said was true.	Tom tự hỏi liệu những gì Mary nói có đúng không.
I've lost patience with Tom.	Tôi đã mất kiên nhẫn với Tom.
The train slowed down and stopped.	Con tàu giảm tốc độ và dừng lại.
Mary said that she thought Tom would have to.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ phải làm như vậy.
One hundred dollars was a lot of money back then.	Một trăm đô la là rất nhiều tiền hồi đó.
Tom refused to admit he was wrong.	Tom không chịu thừa nhận mình đã sai.
Tom has a one-way mind.	Tom có ​​đầu óc một chiều.
Tom was in the parade.	Tom đã ở trong cuộc diễu hành.
Looks like Tom is a bit preoccupied.	Có vẻ như Tom có ​​một chút bận tâm.
Tom is probably still reluctant to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn miễn cưỡng làm điều đó.
I am an ordinary girl. 	Tôi là một cô gái bình thường.
I don't have any super powers.	Tôi không có siêu năng lực nào.
Tom wouldn't feel comfortable doing that.	Tom sẽ không cảm thấy thoải mái khi làm điều đó.
I don't think Tom knows where Mary wants to go swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn đi bơi ở đâu.
Tom is bossy, but Mary is not.	Tom thì hách dịch, nhưng Mary thì không.
Tom says Boston is a nice place to live.	Tom nói Boston là một nơi tốt đẹp để sống.
Tom knows today is Mary's birthday.	Tom biết hôm nay là sinh nhật của Mary.
Don't get too excited.	Đừng quá háo hức.
Why is everyone hugging Tom?	Tại sao mọi người lại ôm Tom?
Something must be done immediately to deal with this problem.	Một cái gì đó phải được thực hiện ngay lập tức để đối phó với vấn đề này.
You thought I didn't see you, didn't you?	Bạn tưởng rằng tôi không nhìn thấy bạn, phải không?
It is difficult for me to answer the question.	Thật khó cho tôi để trả lời câu hỏi.
Tom was very displeased.	Tom rất bất bình.
Tom inside.	Tom vào trong.
You trust me, don't you?	Bạn tin tưởng tôi, phải không?
Tom decided that he would not tell Mary anything about the incident.	Tom quyết định rằng anh sẽ không nói với Mary bất cứ điều gì về vụ việc.
Tom told me Mary was ready to do it.	Tom nói với tôi Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
I wonder what we will do next.	Tôi tự hỏi chúng ta sẽ làm gì sau đây.
There's something wrong here, but I can't put my finger on it.	Có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng tôi không thể đặt ngón tay của mình vào nó.
Tom does not seem to respond to treatment.	Tom dường như không đáp ứng với điều trị.
You know Tom from accounting, right?	Bạn biết Tom từ kế toán, phải không?
You said Tom asked you to ask me something.	Bạn nói Tom nhờ bạn hỏi tôi vài điều.
I know that Tom can't really do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không thực sự làm điều đó.
Let's hope we don't have to do it again.	Hãy hy vọng chúng ta không phải làm điều đó một lần nữa.
Don't you know people are talking about us?	Bạn không biết mọi người đang nói về chúng tôi sao?
I watched the car disappearing in the corner of the street.	Tôi nhìn chiếc xe đang khuất dần trong góc phố.
He grew a beard while on vacation.	Anh ta để râu trong khi đi nghỉ.
Maybe that's what Tom wanted to do.	Có lẽ đó là những gì Tom muốn làm.
I saw Tom hit by a car.	Tôi thấy Tom bị xe tông.
When I first met Tom, I didn't like him very much.	Khi tôi gặp Tom lần đầu, tôi không thích anh ấy lắm.
Tom can't win.	Tom không thể thắng.
I used to do that much more often than now.	Tôi đã từng làm điều đó thường xuyên hơn nhiều so với bây giờ.
Tom looked for you this morning.	Tom đã tìm bạn sáng nay.
I will call you before I visit you.	Tôi sẽ gọi cho bạn trước khi tôi đến thăm bạn.
I am grateful that we were not injured.	Tôi biết ơn vì chúng tôi đã không bị thương.
Tom told me that he thought Mary was illiterate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary mù chữ.
I forgot to pick up Tom from the airport.	Tôi quên đón Tom từ sân bay.
That is so sweet.	Điều đó thật ngọt ngào.
He takes a group of students to Spain every summer.	Anh ấy đưa một nhóm sinh viên đến Tây Ban Nha vào mỗi mùa hè.
We can't open this envelope until Tom gets here.	Chúng tôi không thể mở phong bì này cho đến khi Tom đến đây.
I know Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
I'm not really a coach anymore.	Tôi không thực sự là một huấn luyện viên nữa.
Tom and Mary had been on the porch before. 	Tom và Mary đã ở trên hiên nhà trước đó.
I don't know where they are.	Tôi không biết họ đang ở đâu.
Tom thinks Mary might want to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó một mình.
I was surprised that Tom didn't want to do the same thing I wanted to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không muốn làm điều giống như tôi muốn làm.
I hope that you and Tom will get along.	Tôi hy vọng rằng bạn và Tom sẽ hòa hợp.
Why don't you sing us some songs?	Tại sao bạn không hát cho chúng tôi một vài bài hát?
We went to see turtles on the beach.	Chúng tôi đã đi xem rùa trên bãi biển.
Why don't we start over?	Tại sao chúng ta không bắt đầu lại?
There is a white van parked in front of your house.	Có một chiếc xe tải màu trắng đậu trước nhà bạn.
No one knows how Tom got there.	Không ai biết Tom đến đó bằng cách nào.
I didn't notice that Tom was doing that.	Tôi không nhận thấy rằng Tom đang làm điều đó.
I spend a lot of time doing things like this.	Tôi dành rất nhiều thời gian để làm những việc như thế này.
Have you given Tom the medicine yet?	Bạn đã cho Tom uống thuốc chưa?
Whichever you choose, you will be satisfied.	Cho dù bạn chọn, bạn sẽ hài lòng.
Tom often goes fishing alone.	Tom thường đi câu cá một mình.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
What is the test time?	Thời gian thử là mấy giờ?
I promise you I won't do anything harmful to you.	Tôi hứa với bạn tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho bạn.
I won't ask Tom to forgive me.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom tha thứ cho tôi.
Tom is getting pretty good at it.	Tom đang trở nên khá giỏi khi làm điều đó.
Tom doesn't seem to be in a hurry to go home.	Tom dường như không vội về nhà.
You will have to handle it.	Bạn sẽ phải xử lý nó.
I'm safe at last.	Cuối cùng thì tôi cũng an toàn.
It is not easy to do that.	Nó không phải là dễ dàng để làm điều đó.
The general ordered us to do it.	Tướng quân đã truyền lệnh cho chúng tôi làm điều đó.
Tom is always changing jobs.	Tom luôn thay đổi công việc.
Tom will be silent.	Tom sẽ im lặng.
Tom is taken to the hospital.	Tom được đưa đến bệnh viện.
Tom was injured while playing football.	Tom bị thương khi chơi bóng đá.
You don't know that you have to do it?	Bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó?
I used to be in comedies.	Tôi đã từng tham gia phim hài.
Tom looks a little scared.	Tom có ​​vẻ hơi sợ hãi.
I want to continue working for Tom.	Tôi muốn tiếp tục làm việc cho Tom.
Please rinse your mouth.	Hãy súc miệng của bạn.
I told them they didn't need to do anything.	Tôi đã nói với họ rằng họ không cần phải làm gì cả.
I'm lucky they still let me do it.	Tôi may mắn là họ vẫn để tôi làm điều đó.
I know Tom is not one to do things quickly.	Tôi biết Tom không phải là người làm mọi việc nhanh chóng.
Tom put down the book he was reading.	Tom đặt cuốn sách đang đọc xuống.
I found out where Tom works.	Tôi đã tìm ra nơi Tom làm việc.
You are not flexible.	Bạn không linh hoạt.
Why don't you try going to bed earlier tonight?	Tại sao bạn không thử đi ngủ sớm hơn tối nay?
I didn't know you would be back so soon.	Tôi không biết rằng bạn sẽ trở lại sớm như vậy.
I don't think Tom is joking.	Tôi không nghĩ Tom đang đùa.
Tom is a nice guy.	Tom là một chàng trai dễ mến.
Who will do it for you?	Ai sẽ làm điều đó cho bạn?
I certainly didn't expect to see you here in Boston.	Tôi chắc chắn không mong đợi gặp bạn ở đây ở Boston.
I think Tom is quite deaf.	Tôi nghĩ Tom bị điếc khá nặng.
Tom seems to know who won.	Tom dường như biết ai đã thắng.
Tom wants Mary to make pasta for dinner.	Tom muốn Mary làm món mỳ Ý cho bữa tối.
Today the sea is rough.	Hôm nay biển động.
Tom is not the one who built this house.	Tom không phải là người xây dựng ngôi nhà này.
I think Tom was asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ.
A good sailor only needs a short time to have his seaworthy legs.	Một thủy thủ giỏi chỉ cần một thời gian ngắn là có thể có được đôi chân đi biển của mình.
I'm calling my lawyer.	Tôi đang gọi luật sư của tôi.
Tom cried the whole time.	Tom đã khóc suốt thời gian đó.
Everyone has the right to be upset once in a while.	Mọi người đều có quyền được buồn bã một lần trong một thời gian.
You should stop.	Bạn nên dừng lại.
I was born in a mountainous area.	Tôi sinh ra ở một vùng núi.
I want to know how long it took you to do it.	Tôi muốn biết bạn đã mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I don't take any drugs.	Tôi không dùng bất kỳ loại thuốc nào.
He can't go out because of the snow.	Anh ấy không thể ra ngoài vì tuyết.
Check the left side. 	Kiểm tra mặt trái.
I will check the right side.	Tôi sẽ kiểm tra phía bên phải.
Tom said that he almost forgot to do it.	Tom nói rằng anh ấy gần như đã quên làm điều đó.
Everyone is happy.	Mọi người đều hạnh phúc.
It is very unlikely that Tom will come.	Rất ít khả năng Tom sẽ đến.
I'll write down their names before I forget them.	Tôi sẽ viết ra tên của họ trước khi tôi quên họ.
Do you really think that Tom needs to do the same?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom cần phải làm như vậy không?
Here is a list of those who have volunteered.	Đây là danh sách những người đã tình nguyện.
You don't want this?	Bạn không muốn điều này?
You need to add more water to the tank.	Bạn cần cho thêm nước vào bình.
If you don't go skiing, neither will I.	Nếu bạn không đi trượt tuyết, tôi cũng sẽ không.
Tom spent a lot of time here.	Tom đã dành rất nhiều thời gian ở đây.
Tom is always one of the last to finish.	Tom luôn là một trong những người ăn xong cuối cùng.
Tom should stay in Boston for a while.	Tom nên ở lại Boston một thời gian.
However, I cannot afford to do that.	Có điều, tôi không đủ khả năng để làm điều đó.
I know that Tom won't lie to us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói dối chúng tôi.
Have you seen Tom around? 	Bạn đã thấy Tom xung quanh chưa?
I searched for him.	Tôi đã tìm kiếm anh ấy.
Come on, let me buy you a cup of coffee or something.	Nào, để tôi mua cho bạn một tách cà phê hoặc một cái gì đó.
Tom was stopped for speeding.	Tom đã bị dừng xe vì chạy quá tốc độ.
Tom is unlikely to win.	Tom không chắc sẽ thắng.
Tom is not a good salesman.	Tom không phải là một người bán hàng giỏi.
Do we really want Tom to know how much money you make?	Chúng tôi có thực sự muốn Tom biết bạn kiếm được bao nhiêu tiền không?
I don't like the name Tom.	Tôi không thích cái tên Tom.
Rainwater is evaporating on a hot sunny day.	Nước mưa đang bốc hơi vào một ngày nắng nóng.
Tom told me he thought Mary was still in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn ở Úc.
I want to strangle Tom.	Tôi muốn bóp cổ Tom.
Tom should have told us the truth.	Tom lẽ ra phải nói cho chúng tôi biết sự thật.
Fold up your bedding.	Gấp lại bộ đồ giường của bạn.
I suspect that's not true.	Tôi nghi ngờ điều đó không đúng.
Tom and Mary have been married for several years.	Tom và Mary đã kết hôn được vài năm.
That's true, according to a new study.	Theo một nghiên cứu mới, điều đó là đúng.
Tom doesn't like the police.	Tom không thích cảnh sát.
Tom said that no one was fired.	Tom nói rằng không ai bị sa thải.
Why didn't anyone say anything?	Tại sao không ai nói gì?
Tom forgot to pay for that.	Tom đã quên trả tiền cho điều đó.
Tom and I both know the truth.	Tom và tôi đều biết sự thật.
I think Tom will want to sit down.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn ngồi xuống.
I'm going to Boston next Monday.	Tôi sẽ đi Boston vào thứ Hai tới.
Tom and I will take care of it ourselves.	Tom và tôi sẽ tự lo việc đó.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
I think Tom will want to see this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn xem điều này.
The party won't start until Tom shows up.	Bữa tiệc sẽ không bắt đầu cho đến khi Tom xuất hiện.
You thanked me already.	Bạn đã cảm ơn tôi rồi.
I'm glad your team won the game.	Tôi rất vui vì đội của bạn đã thắng trò chơi.
I don't care how he talks.	Tôi không quan tâm đến cách anh ấy nói chuyện.
Tom's girlfriend cheered him on.	Bạn gái của Tom đã cổ vũ anh ấy.
Open your book to page 86.	Mở sách của bạn đến trang 86.
I know Tom doesn't know when Mary has to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary phải làm điều đó khi nào.
I gave Tom my phone number so he could contact me.	Tôi đã cho Tom số điện thoại của mình để anh ấy có thể liên lạc với tôi.
Tom says he is moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang chuyển đến Úc.
"How was the test?" 	"Bài kiểm tra thế nào?"
"It's not as difficult as I thought."	"Nó không khó như tôi nghĩ."
This is my first time eating here.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây.
They say you shouldn't take rumors seriously, but that's easier said than done.	Họ nói rằng bạn không nên coi trọng những tin đồn, nhưng nói thì dễ hơn làm.
The 20th century brought new solutions to affordable housing.	Thế kỷ 20 đã mang đến những giải pháp mới cho nhà ở giá rẻ.
The psychologist asked me a bunch of questions.	Nhà tâm lý học đã hỏi tôi cả đống câu hỏi.
Tom lied about taking money.	Tom đã nói dối về việc lấy tiền.
Tom says that Mary is glad she didn't.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy đã không làm như vậy.
Tom hasn't spent much time doing that yet.	Tom vẫn chưa dành nhiều thời gian để làm điều đó.
Radar detected by whom?	Radar được phát hiện bởi ai?
How many weeks do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu tuần để làm được điều đó?
Tom looks very angry.	Tom trông rất tức giận.
Tom is very good at sports, but not at school.	Tom rất giỏi thể thao, nhưng không giỏi ở trường.
I didn't know that Tom did that.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom knows all about it.	Tom biết tất cả về nó.
Have you ever studied in the library?	Bạn đã bao giờ học trong thư viện chưa?
Tom was not punished for doing it.	Tom không bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom thinks I should retire.	Tom nghĩ tôi nên nghỉ hưu.
The students protested against the new government.	Các sinh viên biểu tình chống lại chính phủ mới.
I think we are just beginning to understand the problem.	Tôi nghĩ chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu vấn đề.
I've heard that before.	Tôi đã nghe điều đó trước đây.
Tom says he hopes that you won't be late.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không đến muộn.
He was hanged for murder.	Anh ta bị treo cổ vì tội giết người.
Tom has so much money that he doesn't know what to do with it. 	Tom có ​​nhiều tiền đến nỗi anh không biết phải làm gì với số tiền đó.
It was more than what he needed to live.	Nó còn nhiều hơn những gì anh cần để sống.
The show was televised live.	Buổi biểu diễn được truyền hình trực tiếp.
I think I will be back in Australia next week.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở lại Úc vào tuần tới.
Tom thought my idea was crazy.	Tom nghĩ rằng ý tưởng của tôi thật điên rồ.
Tom was injured in the attack.	Tom bị thương trong vụ tấn công.
Tom wants me to cook dinner for Mary.	Tom muốn tôi nấu bữa tối cho Mary.
Tom sat down facing Mary.	Tom ngồi xuống đối mặt với Mary.
Tom drove to the mall.	Tom lái xe đến trung tâm mua sắm.
Tom knows something's up.	Tom biết có chuyện.
I didn't know that Tom wasn't Canadian.	Tôi không biết rằng Tom không phải là người Canada.
I told Tom never to lose hope.	Tôi đã nói với Tom đừng bao giờ mất hy vọng.
Ask Tom if he can speak French.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể nói tiếng Pháp không.
I'm listening to a podcast in French.	Tôi đang nghe một podcast bằng tiếng Pháp.
Tom's shirt is on his bed.	Áo sơ mi của Tom nằm trên giường của anh ấy.
I told Tom I would try to find a bigger vase.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ cố gắng tìm một chiếc bình lớn hơn.
I don't understand German.	Tôi không hiểu tiếng Đức.
Tom noticed Mary's disappointment.	Tom nhận thấy sự thất vọng của Mary.
Tom told me a story.	Tom đã kể cho tôi nghe một câu chuyện.
The story of his brave fight has affected us deeply.	Câu chuyện về cuộc chiến đấu dũng cảm của anh ấy đã ảnh hưởng đến chúng tôi rất sâu sắc.
You don't seem willing to do that.	Bạn dường như không sẵn sàng làm điều đó.
A dog entered the kitchen and stole an egg from the cook.	Một con chó đã vào bếp và lấy trộm một quả trứng của người đầu bếp.
In this regard, I am satisfied.	Về vấn đề này, tôi hài lòng.
Tom was caught selling drugs to children.	Tom bị bắt khi bán ma túy cho trẻ em.
Tom told me he thought Mary would be worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng.
Tom is planning a party, right?	Tom đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc, phải không?
Tom says he won't do what I ask him to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
I think Tom will be in Boston all summer.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Boston cả mùa hè.
We have to see Tom in 30 minutes.	Chúng ta phải gặp Tom sau 30 phút nữa.
You are the smartest person I know.	Bạn là người thông minh nhất mà tôi biết.
Good planning can make the difference between success and failure.	Lập kế hoạch tốt có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại.
I don't think I will enjoy this party.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích bữa tiệc này.
There will be no need to do that.	Sẽ không cần phải làm điều đó.
Let's hope they're right.	Hãy hy vọng họ đúng.
Tom could have been horrified.	Tom có ​​thể đã rất kinh hoàng.
Tom is allowed to sleep.	Tom được phép ngủ.
Tom and Mary are planning there.	Tom và Mary đang lên kế hoạch ở đó.
I don't participate in sports.	Tôi không tham gia thể thao.
You will be able to speak French better if you practice hard.	Bạn sẽ có thể nói tiếng Pháp tốt hơn nếu bạn luyện tập chăm chỉ.
I have decided that I will do it.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom didn't realize he was being watched.	Tom không nhận ra mình đang bị theo dõi.
Do you think Tom wants me to do it for him?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn tôi làm điều đó cho anh ấy không?
There's a chance Tom won't come to Boston with us.	Có khả năng Tom sẽ không đến Boston với chúng tôi.
We think that's the reality.	Chúng tôi nghĩ đó là thực tế.
Tom probably doesn't want to do that.	Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó.
We hope to reach the top before nightfall.	Chúng tôi hy vọng sẽ đến được đỉnh trước khi màn đêm buông xuống.
What we have in common is that we love football.	Điểm chung của chúng tôi là chúng tôi yêu bóng đá.
I saw Tom again the next day.	Tôi gặp lại Tom vào ngày hôm sau.
Both Tom and Mary were dressed in black.	Cả Tom và Mary đều mặc đồ đen.
Tom rummaged through the house looking for his wallet.	Tom lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm chiếc ví của mình.
Tom and Mary had a heated argument about it.	Tom và Mary đã có một cuộc tranh cãi gay gắt về điều đó.
Tom asked me if I wanted to have lunch with him.	Tom hỏi tôi có muốn ăn trưa với anh ấy không.
The news of Tom's death surprised everyone.	Tin Tom qua đời khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Hold the strap tight.	Hãy giữ chặt dây đeo.
Tom told me he didn't want to do it that way.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm theo cách đó.
Tom still hasn't realized his mistake.	Tom vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình.
You said Tom wouldn't kiss me, but he did.	Bạn đã nói Tom sẽ không hôn tôi, nhưng anh ấy đã làm.
Tom needs to let Mary know how he feels.	Tom cần cho Mary biết cảm giác của anh ấy.
First, swallow a dose of barium.	Đầu tiên, nuốt một liều bari.
The stew is not ready to eat yet.	Món hầm vẫn chưa sẵn sàng để ăn.
Tom blamed his parents.	Tom đổ lỗi cho bố mẹ mình.
Since she fell into the kitchen, she hasn't been there at all.	Kể từ khi cô ấy rơi vào bếp, cô ấy đã không ở đó tất cả.
That's not the problem.	Vấn đề không phải vậy.
Tom is the complete opposite of Mary.	Tom hoàn toàn trái ngược với Mary.
What do you think I'm thinking about?	Bạn nghĩ tôi đang nghĩ về điều gì?
The only thing we can do is wait and see what happens.	Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Are there any detours ahead?	Có bất kỳ đường vòng nào phía trước không?
Tom said he knew that Mary might not have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tell Tom to close the window.	Bảo Tom đóng cửa sổ lại.
One day, I will find out who my biological parents are.	Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra cha mẹ ruột của mình là ai.
Don't know if Tom has a rope ladder.	Không biết Tom có ​​thang dây không.
Tom has no reason at all.	Tom không có lý do gì cả.
I think Tom can't speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
I can feel it in my gut.	Tôi có thể cảm thấy nó trong ruột của tôi.
Who is this hot girl?	Ai là cô bé nóng bỏng này?
I think Tom can help us do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom sat there for a long time.	Tom đã ngồi đó rất lâu.
Tom didn't get much sleep last night.	Tối qua Tom không ngủ được nhiều.
Tom canceled at the last minute.	Tom đã hủy bỏ vào phút cuối.
I don't want Tom in my house.	Tôi không muốn để Tom vào nhà của tôi.
Tom was a little surprised when Mary said that she didn't know John.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết John.
Tom said that Mary didn't seem to be busy.	Tom nói rằng Mary dường như không bận.
Tom takes his children to the park every afternoon.	Tom đưa các con đi chơi công viên vào mỗi buổi chiều.
I couldn't help but feel that something was wrong.	Tôi không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
I'm not as gullible as I used to be.	Tôi không còn cả tin như trước nữa.
Tom referred you for the job.	Tom đã giới thiệu bạn cho công việc.
I'm the one who knows what to do.	Tôi là người biết phải làm gì.
I consider fruit to be the healthiest food.	Tôi coi trái cây là thực phẩm lành mạnh nhất.
Tom probably wouldn't tell Mary he didn't know how to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
Tom might be kissing Mary right now.	Tom có ​​thể đang hôn Mary ngay bây giờ.
Tom showed me around the campus.	Tom chỉ cho tôi một vòng quanh khuôn viên trường.
I'm sure Tom won't listen.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không nghe lời.
Tom works hard.	Tom làm việc chăm chỉ.
I ate the same things as Tom did.	Tôi đã ăn những thứ tương tự như Tom đã làm.
We had a hard time finding a place to park.	Chúng tôi đã rất khó khăn để tìm một nơi để đậu xe.
I think I may have missed something.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã bỏ sót một cái gì đó.
Do it quickly. 	Làm điều đó một cách nhanh chóng.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
Tom was a bit overwhelmed with it all.	Tom đã hơi choáng ngợp với tất cả.
You know that Tom did it, right?	Bạn biết rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
I told Tom I could do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom is now considered a senior citizen.	Tom bây giờ được coi là một công dân cao cấp.
What do you want to talk to me about?	Bạn muốn nói chuyện với tôi về điều gì?
The drug is not sold over the counter.	Thuốc đó không được bán qua quầy.
These sausages are delicious.	Những chiếc xúc xích này rất ngon.
Tom, we want you to come with us.	Tom, chúng tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi.
It's not dark yet.	Trời vẫn chưa tối.
Tom went abroad right after he graduated from university.	Tom đã ra nước ngoài ngay sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
Pandas live in bamboo groves.	Gấu trúc sống trong rặng tre.
Why don't you follow Tom's example?	Tại sao bạn không noi gương Tom?
I'm almost your age.	Tôi gần bằng tuổi bạn.
This hall holds a maximum of 1,000 people.	Hội trường này chứa tối đa 1.000 người.
Tom's car is parked in front.	Xe của Tom đang đậu ở phía trước.
Yes.	Đúng là như vậy.
Tom reached into his pocket and pulled out some coins.	Tom thò tay vào túi và rút ra một số đồng xu.
It doesn't matter where I am.	Tôi ở đâu không quan trọng.
I cannot understand it.	Tôi không thể hiểu nó.
You can't blame me for that.	Bạn không thể trách tôi vì điều đó.
Tom does not get along with his classmates.	Tom không hòa đồng với các bạn cùng lớp của mình.
I'm not going to wear a sweater today.	Tôi không định mặc áo len hôm nay.
I am studying in the library.	Tôi đang học trong thư viện.
Where do you get the idea that I don't like Tom?	Bạn lấy ý tưởng rằng tôi không thích Tom từ đâu?
Because of you, I'm having problems with my blood pressure.	Vì bạn, tôi đang gặp vấn đề về huyết áp của mình.
Tom found the missing money.	Tom tìm thấy số tiền còn thiếu.
I don't think Tom knew that what he did was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng những gì anh ấy đã làm là sai.
There is a black SUV parked in front of Tom's house.	Có một chiếc SUV màu đen đậu trước nhà Tom.
Tom got me drunk last night.	Tom đã làm tôi say tối hôm qua.
Maybe I haven't been clear about myself.	Có lẽ tôi chưa nói rõ về bản thân mình.
I think we're not on the right track.	Tôi nghĩ chúng ta không đi đúng đường.
I'm not like all the other boys.	Tôi không giống như tất cả những cậu bé khác.
Tom said he thinks dogs are better pets than cats.	Tom cho biết anh ấy nghĩ chó là vật nuôi tốt hơn mèo.
He leaned back to please his wife.	Anh cúi người về phía sau để làm hài lòng vợ.
Tom made a funny face.	Tom làm một khuôn mặt buồn cười.
Excuse me, where is the subway station?	Xin lỗi, ga tàu điện ngầm ở đâu?
Tom said Mary wasn't tired.	Tom nói Mary không mệt.
I got here a little after 2:30.	Tôi đến đây một chút sau 2:30.
My mother doesn't like to wear high heels.	Mẹ tôi không thích đi giày cao gót.
I can't imagine living a life without books.	Tôi không thể tưởng tượng được sống một cuộc sống mà không có sách.
Tom seems to be in a hurry to do it.	Tom dường như đang rất vội vàng để làm điều đó.
His curiosity knows no bounds.	Sự tò mò của anh ta không có giới hạn.
Tom can't tell me to do it.	Tom không thể nói tôi làm điều đó.
I know Tom as someone who gets things done.	Tôi biết Tom là một người luôn hoàn thành công việc.
Tom told me he thought Mary was certain.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ rằng Mary chắc chắn.
I am a football referee.	Tôi là một trọng tài bóng đá.
Tom has a really great smile.	Tom có ​​một nụ cười thực sự tuyệt vời.
Tom wants Mary on the team.	Tom muốn Mary vào đội.
Didn't want to get up.	Không thèm đứng dậy.
Tom had a great time while we were in Australia.	Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chúng tôi ở Úc.
Are you sure Tom can win?	Bạn có chắc chắn Tom có ​​thể giành chiến thắng?
Does Tom still hate me?	Tom có ​​còn ghét tôi không?
Tom often watches CNN while having dinner.	Tom thường xem CNN khi đang ăn tối.
Tom was lying fully clothed in his bed.	Tom đang nằm mặc quần áo đầy đủ trên giường của mình.
Tom made me get out of bed.	Tom bắt tôi ra khỏi giường.
Tom refuses to talk to Mary.	Tom từ chối nói chuyện với Mary.
Tom was unlucky.	Tom đã không may mắn.
I won't ask you that question again.	Tôi sẽ không hỏi bạn câu hỏi đó một lần nữa.
I don't think I will come soon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến sớm.
Who doesn't write love letters?	Ai không viết thư tình?
I don't recognize her.	Tôi không nhận ra cô ấy.
I recommend Tom to go early in the morning.	Tôi khuyên Tom nên đi vào sáng sớm.
Gasoline is sold by the liter.	Xăng được bán theo lít.
Tom said the book was very interesting.	Tom nói rằng cuốn sách rất thú vị.
Tom seemed to be going crazy.	Tom dường như trở nên điên cuồng.
I don't have many friends here.	Tôi không có nhiều bạn ở đây.
Tom was a doctor in Australia for many years.	Tom là bác sĩ ở Úc trong nhiều năm.
Brasilia is the capital of Brazil.	Brasilia là thủ đô của Brazil.
The castle has been converted into a magical museum.	Lâu đài đã được chuyển đổi thành một bảo tàng kỳ diệu.
Tom has to come back soon.	Tom phải trở lại sớm.
Choose a sentence that is grammatically incorrect.	Chọn câu sai ngữ pháp.
Tom is less active than Mary.	Tom ít hoạt động hơn Mary.
Let's go over there and sit down for a while.	Chúng ta hãy đến đó và ngồi xuống một lúc.
Tom said he was very interested.	Tom nói rằng anh ấy rất quan tâm.
I couldn't hear a word Tom said.	Tôi không thể nghe thấy một lời Tom nói.
We are the winner.	Chúng tôi là người chiến thắng.
I don't think Tom has any idea what to do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về việc phải làm.
It's not easy for Tom to trust anyone.	Không dễ để Tom tin tưởng bất cứ ai.
I don't know if Tom is sick or not.	Tôi không biết Tom có ​​bị bệnh hay không.
Tom hopes the fees will be reduced.	Tom hy vọng các khoản phí sẽ được giảm xuống.
What makes you think Tom won't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ không làm điều đó?
I don't care about Tom's approach.	Tôi không quan tâm đến cách tiếp cận của Tom.
I tried to convince Tom to wait.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đợi.
Tom knows that I'm worried.	Tom biết rằng tôi đang lo lắng.
I don't think we can do anything for Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì cho Tom.
People in the city seem to be constantly on the go.	Mọi người trong thành phố dường như thường xuyên di chuyển.
You've seen something, haven't you?	Bạn đã nhìn thấy một cái gì đó, phải không?
Tom told me that he thought Mary played the violin when she was little.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chơi violin khi cô ấy còn nhỏ.
Tom did not like the movie that Mary chose.	Tom không thích bộ phim mà Mary đã chọn.
I am afraid that I have a cold.	Tôi sợ rằng tôi bị cảm lạnh.
I think Tom said he was from Australia.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy đến từ Úc.
Tom's loyalty is admirable.	Lòng trung thành của Tom thật đáng khâm phục.
Tom and Mary are doing it.	Tom và Mary đang làm điều đó.
Tom smiled at the audience.	Tom mỉm cười với khán giả.
I heard Tom came in.	Tôi nghe nói Tom vào.
I don't understand why Tom has to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom phải làm như vậy.
They don't know how much?	Họ không biết là bao nhiêu?
As far as I know, that's correct.	Theo như tôi biết, điều đó chính xác.
According to Tom, that's not going to happen.	Theo Tom, điều đó sẽ không xảy ra.
I didn't realize Tom was unhappy.	Tôi không nhận ra Tom đang không vui.
Tom has nowhere to stay.	Tom không có nơi nào để ở.
Tom didn't know Mary was John's cousin.	Tom không biết Mary là em họ của John.
Tom did not pass one of his tests.	Tom đã không vượt qua một trong các bài kiểm tra của mình.
I wish we could talk in person, but that will have to wait.	Tôi ước chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp, nhưng điều đó sẽ phải đợi.
You will just have to do it by yourself.	Bạn sẽ chỉ phải làm điều đó một mình.
The app runs on Tom's phone, but not on Mary's.	Ứng dụng này chạy trên điện thoại của Tom, nhưng không chạy trên điện thoại của Mary.
I had so much fun in Boston last weekend.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở Boston vào cuối tuần trước.
I shouldn't have called.	Tôi không nên gọi.
Tom wants Mary to come to his birthday party.	Tom muốn Mary đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
I'll call Tom before I go to Boston.	Tôi sẽ gọi cho Tom trước khi tôi đi Boston.
I don't think it was Tom who did it.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó.
I'll give it to Tom tomorrow.	Tôi sẽ đưa nó cho Tom vào ngày mai.
We know what you're trying to do.	Chúng tôi biết bạn đang cố gắng làm gì.
Tom is a patient of mine.	Tom là một bệnh nhân của tôi.
It's nice to be able to do that.	Thật là vui khi làm được điều đó.
Tom has run away from home again.	Tom đã bỏ nhà đi một lần nữa.
Tom's friends were waiting for him.	Bạn bè của Tom đã chờ đợi anh ấy.
I spent all the money I had to buy the book.	Tôi đã tiêu hết số tiền mình có để mua cuốn sách.
Tom is acting like an idiot.	Tom đang hành động như một kẻ ngốc.
During the summer, Tom began to study French seriously.	Trong suốt mùa hè, Tom bắt đầu học tiếng Pháp một cách nghiêm túc.
Tom accidentally deleted all the files on one of his external hard disks.	Tom đã vô tình xóa tất cả các tệp trên một trong những đĩa cứng bên ngoài của mình.
I think Tom wants to get that done by Monday night.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
Can you go a little deeper on that topic?	Bạn có thể đi sâu hơn một chút về chủ đề đó không?
Tom says he doesn't want to make you do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bắt bạn làm như vậy.
Tom lives near a lake.	Tom sống gần một cái hồ.
Tom must have gone fishing alone.	Tom chắc đã đi câu cá một mình.
I think we should turn left at that last intersection.	Tôi nghĩ chúng ta nên rẽ trái ở ngã tư cuối cùng đó.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
What time is the payment?	Thanh toán lúc mấy giờ?
You should tell Tom that Mary can't do that.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không thể làm điều đó.
I'm giving my bike a ride.	Tôi đang cho xe đạp của tôi đi.
It will happen tonight.	Nó sẽ xảy ra tối nay.
I doubt Tom will like that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thích điều đó.
This book deals with the use of atomic energy.	Cuốn sách này đề cập đến việc sử dụng năng lượng nguyên tử.
I know that Tom wanted to do it yesterday, but he was busy so he couldn't.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó vào ngày hôm qua, nhưng anh ấy bận nên không thể.
Tom has to hurry.	Tom phải hối hả.
Do you stay in the same hotel as Tom?	Bạn có ở cùng khách sạn với Tom không?
Tom bought Mary a nice coat.	Tom đã mua cho Mary một chiếc áo khoác đẹp.
Tom said he couldn't imagine going out in this weather.	Tom nói rằng anh ấy không thể tưởng tượng ra ngoài trong thời tiết này.
You have to keep this secret, OK?	Bạn phải giữ bí mật này, OK?
Whichever route you take, you'll get there in time.	Cho dù bạn đi theo con đường nào, bạn sẽ đến nơi kịp thời.
I thought Tom would never show up.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không bao giờ xuất hiện.
Tom shoots at the tiger, but misses it.	Tom bắn vào con hổ, nhưng trượt nó.
I think I know why Tom doesn't like Mary.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom không thích Mary.
Tom likes to wear black because he thinks it makes him look thinner.	Tom thích mặc đồ đen vì anh ấy cho rằng nó khiến anh ấy trông gầy hơn.
Mary pushed Tom away from her.	Mary đẩy Tom ra khỏi cô ấy.
He meets his girlfriend on Saturday.	Anh ấy gặp bạn gái của mình vào thứ bảy.
I took the cake out of the oven.	Tôi đã lấy bánh ra khỏi lò.
Tom asked me where I wanted to go to college.	Tom hỏi tôi muốn học đại học ở đâu.
I told Tom why I wanted to learn French.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi muốn học tiếng Pháp.
Tom is in serious trouble, isn't he?	Tom đang gặp rắc rối nghiêm trọng, phải không?
At that time Tom was very rich.	Hồi đó Tom rất giàu.
I can't believe this is what Tom really wants us to do.	Tôi không thể tin rằng đây là những gì Tom thực sự muốn chúng tôi làm.
Let Tom take care of that.	Hãy để Tom phụ trách việc đó.
I have seen a panda once.	Tôi đã từng nhìn thấy một con gấu trúc một lần.
So what are you doing today, Tom?	Vậy bạn làm gì hôm nay, Tom?
Tom shot Mary in the knee.	Tom đã bắn Mary vào đầu gối.
I don't think it's worth it.	Tôi không nghĩ rằng nó đáng giá.
All three of Tom's brothers were in prison.	Cả ba anh em của Tom đều đã từng ngồi tù.
I know you were looking for me this morning.	Tôi biết bạn đã tìm kiếm tôi sáng nay.
Tom is the only person I want to give this to.	Tom là người duy nhất tôi muốn trao cái này cho.
Tom won the contest.	Tom đã thắng cuộc thi.
Tom calls Mary to tell her he will be late.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom is going to buy that book.	Tom đang định mua cuốn sách đó.
Everyone thinks Tom is guilty.	Mọi người đều cho rằng Tom có ​​tội.
Is Tom at home today?	Hôm nay Tom có ​​phải ở nhà không?
You shouldn't eat that.	Bạn không nên ăn cái đó.
Tom sewed the button up himself.	Tom tự mình khâu lại chiếc cúc bị bung ra.
This is not healthy at all.	Điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.
Tom can't remember what needs to be done.	Tom không thể nhớ những gì cần phải làm.
It's not like you.	Thật không giống bạn.
Tomorrow will be a big day.	Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại.
I don't think Tom knows how long he will have to stay in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ phải ở lại Boston bao lâu.
I know Tom would do it alone.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một mình.
What you intend to do is dangerous.	Những gì bạn định làm là nguy hiểm.
Tom took off his shoes and socks.	Tom cởi giày và tất.
Tom said he was happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui được giúp đỡ.
Sunlight is the best disinfectant.	Ánh nắng mặt trời là chất khử trùng tốt nhất.
I can't do what I need to do.	Tôi không thể làm những gì tôi cần làm.
In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king.	Trong vương quốc của người mù, người một mắt là vua.
How many times do I have to tell you to clean your room?	Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần để dọn phòng của bạn?
I think you will succeed.	Tôi nghĩ bạn sẽ thành công.
Tom didn't realize I should have done it.	Tom không nhận ra tôi nên làm điều đó.
If you find yourself in a hole, stop digging.	Nếu bạn thấy mình đang ở trong một cái hố, hãy ngừng đào.
Mary knows that Tom is not her biological father.	Mary biết rằng Tom không phải là cha ruột của cô ấy.
Tom promised to marry Mary.	Tom đã hứa sẽ kết hôn với Mary.
All the men stood up when Mary entered the room.	Tất cả những người đàn ông đứng dậy khi Mary bước vào phòng.
Ask me anything you want to know about Boston.	Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì bạn muốn biết về Boston.
I didn't realize Tom was playing golf.	Tôi không nhận ra Tom đã chơi gôn.
Tom has hired a new lawyer.	Tom đã thuê một luật sư mới.
I want a vodka and tonic.	Tôi muốn một vodka và thuốc bổ.
We've gone through our steps again.	Chúng tôi đã thực hiện lại các bước của mình.
By the time I got to the bank, it was closed.	Vào lúc tôi đến ngân hàng, nó đã đóng cửa.
Tom played on his college team.	Tom đã chơi trong đội đại học của anh ấy.
I suspect that Tom and Mary went to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đi Úc.
Tom could die.	Tom có ​​thể chết.
Would you like to share an orange with me?	Bạn có muốn chia sẻ một quả cam với tôi không?
He narrowly escaped death.	Anh ta thoát chết trong gang tấc.
There are many abandoned houses in the neighborhood.	Có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang trong khu phố.
Tom looks depressed.	Tom có ​​vẻ chán nản.
Tom said he thought it would be a big mistake to tell Mary about what happened.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom says that he has psychic abilities.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng ngoại cảm.
I doubt that Tom will need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
The waiter refused to serve Tom.	Người phục vụ từ chối phục vụ Tom.
Tom realized we had to do it.	Tom nhận ra chúng tôi phải làm điều đó.
My name is Tom and I will be your waiter tonight.	Tên tôi là Tom và tôi sẽ là người phục vụ của bạn tối nay.
That never happened to you, did it?	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với bạn, phải không?
Are you going to allow Tom to do that?	Bạn có định cho phép Tom làm điều đó không?
Am I persistent?	Em thật kiên trì phải không?
Tom said he thought I looked sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông như đang buồn ngủ.
They shut down the ferry service because it's not economical anymore.	Họ đóng cửa dịch vụ phà vì nó không còn kinh tế nữa.
I think it is not appropriate to do that.	Tôi nghĩ rằng không thích hợp để làm điều đó.
Is that bag made of calfskin?	Cái túi đó được làm bằng da bê phải không?
I know Tom has left Australia.	Tôi biết Tom đã rời Úc.
Tom told me he would never come back here again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
I know that Tom is engaged.	Tôi biết rằng Tom đã đính hôn.
Tom says he doesn't want anything to change.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất cứ điều gì thay đổi.
Tom has to call Mary tomorrow.	Tom phải gọi cho Mary vào ngày mai.
Violas are string instruments.	Violas là nhạc cụ dây.
I won't tell anyone you're in Australia.	Tôi sẽ không nói với ai rằng bạn đang ở Úc.
Tom is pretty frustrated, isn't he?	Tom khá thất vọng, phải không?
Visiting Tom was fun.	Đến thăm Tom rất vui.
I will contact you by phone tomorrow.	Tôi sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại vào ngày mai.
Tom is very dangerous.	Tom rất nguy hiểm.
Like it or not, we have to get there.	Dù muốn hay không, chúng ta phải đến đó.
Tom kissed Mary on the cheek.	Tom hôn lên má Mary.
I want to go to the museum with you tomorrow.	Tôi muốn đi đến bảo tàng với bạn vào ngày mai.
I was amazed at his strong fatherly resemblance.	Tôi rất ngạc nhiên về sự giống bố mạnh mẽ của anh ấy.
I met a man whose father knew Tom.	Tôi đã gặp một người đàn ông có cha biết Tom.
Tom finds Mary's frequent criticisms of him difficult to deal with.	Tom nhận thấy Mary thường xuyên chỉ trích anh ta khó đối phó.
Tom feeds the chickens.	Tom cho gà ăn.
I was wondering if you would be willing to talk to Tom.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn có sẵn sàng nói chuyện với Tom không.
We will miss Tom in Boston.	Chúng tôi sẽ nhớ Tom ở Boston.
That would be difficult to do.	Điều đó sẽ khó thực hiện.
The only person here who can come with us is Tom.	Người duy nhất ở đây có thể đi cùng chúng tôi là Tom.
Did you give the key to Tom?	Bạn có đưa chìa khóa cho Tom không?
Tom can see Mary.	Tom có ​​thể nhìn thấy Mary.
He said, "I plan to become a researcher."	Anh ấy nói, "Tôi dự định trở thành một nhà nghiên cứu."
Tom has lived in Japan for ten years.	Tom đã sống ở Nhật Bản trong mười năm.
I won't stay.	Tôi sẽ không ở lại.
How long has Tom lived here?	Tom đã sống ở đây bao lâu rồi?
The idea of ​​seeing my mother touched me very much.	Ý tưởng nhìn thấy mẹ làm tôi rất xúc động.
You can swim, but I can't.	Bạn có thể bơi, nhưng tôi không thể.
I thought that if I left Boston, I might forget you.	Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi rời Boston, tôi có thể quên được bạn.
Tom said that Mary was quite good at French.	Tom nói rằng Mary khá giỏi tiếng Pháp.
Everyone seems to already know that Tom and Mary are getting divorced.	Mọi người dường như đã biết rằng Tom và Mary sắp ly hôn.
It is true that Tom is a strict father.	Đúng là Tom là một ông bố nghiêm khắc.
I don't want to waste it.	Tôi không muốn lãng phí nó.
A lot of people feel the same way as Tom.	Rất nhiều người cảm thấy giống như Tom.
Tom didn't give it to me.	Tom đã không đưa nó cho tôi.
This event is open to students and alumni.	Sự kiện này dành cho sinh viên và cựu sinh viên.
I want you to know I appreciate your help.	Tôi muốn bạn biết tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
He is taking a shower.	Anh ấy đang tắm.
I don't like vinegar.	Tôi không thích giấm.
Tom often changes his mind.	Tom thường xuyên thay đổi ý kiến.
What time does Tom arrive?	Tom đến lúc mấy giờ?
Would you like to walk to the station with me?	Bạn có muốn đi bộ đến nhà ga với tôi không?
We don't know what Tom knows.	Chúng tôi không biết những gì Tom biết.
You are the only one who can convince Tom.	Bạn là người duy nhất có thể thuyết phục Tom.
Did Tom ask Mary about me?	Tom có ​​hỏi Mary về tôi không?
Tom said he could get everything we needed.	Tom nói rằng anh ấy có thể có được mọi thứ chúng tôi cần.
Tom thinks I'm his enemy.	Tom nghĩ tôi là kẻ thù của anh ấy.
I can't do as much as I used to, but I'm trying.	Tôi không làm được nhiều như trước đây, nhưng tôi đang cố gắng.
Everyone watched Tom carefully.	Mọi người quan sát Tom cẩn thận.
I have to meet Tom here in a few minutes.	Tôi phải gặp Tom ở đây trong vài phút nữa.
Tom said he did it out of curiosity.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó vì tò mò.
The rebels took control of the capital.	Quân nổi dậy đã giành quyền kiểm soát thủ đô.
The man over there in the cap is staring at you.	Người đàn ông đằng kia đội mũ lưỡi trai đang nhìn chằm chằm vào bạn.
He has a thick beard.	Anh ta có một bộ râu rậm.
I know that Tom doesn't like me.	Tôi biết rằng Tom không thích tôi.
Tom is not younger than Mary.	Tom không trẻ hơn Mary.
He plays the guitar and she plays the piano.	Anh ấy chơi guitar và cô ấy chơi piano.
You were the first person I met when I arrived in Boston.	Bạn là người đầu tiên tôi gặp khi đến Boston.
Tom hasn't worked in over a decade.	Tom đã không làm việc trong hơn một thập kỷ.
Tom doesn't seem to want anything to do with me.	Tom dường như không muốn liên quan gì đến tôi.
Tom left everything to me.	Tom để lại mọi thứ cho tôi.
Tom should get out of here.	Tom nên đi khỏi đây.
We were thirty miles from Boston when we had a flat tire.	Chúng tôi cách Boston ba mươi dặm khi chúng tôi bị xẹp lốp.
Tom and I are busy tonight.	Tom và tôi bận tối nay.
I didn't think Tom would be home, but I knocked on his door anyway.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở nhà, nhưng dù sao thì tôi cũng đã gõ cửa nhà anh ấy.
Tom did his best to look happy.	Tom đã cố gắng hết sức để trông hạnh phúc.
I don't really want to go to Australia.	Tôi không thực sự muốn đến Úc.
Tom doesn't know Mary is here.	Tom không biết Mary ở đây.
I won't play this game.	Tôi sẽ không chơi trò chơi này.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
I didn't stop the car in time.	Tôi đã không dừng xe kịp thời.
Now I am busy writing a book.	Bây giờ tôi đang bận viết một cuốn sách.
Tom always seems to do that.	Tom dường như luôn làm điều đó.
Do I bother you sometimes?	Đôi khi tôi có làm phiền bạn không?
It might be a good idea to stop doing that.	Nó có thể là một ý tưởng tốt để ngừng làm điều đó.
Tom gets better treatment.	Tom được đối xử tốt hơn.
Tom is careful.	Tom cẩn thận.
Tom didn't do anything to stop it.	Tom đã không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.
I'm really glad that Tom helped Mary.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã giúp Mary.
Tom is the one who cooks breakfast.	Tom là người nấu bữa sáng.
Tom blamed it all on Mary.	Tom đổ lỗi tất cả cho Mary.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó với Tom.
What three things are most important to you in your work?	Ba điều gì là quan trọng nhất đối với bạn trong công việc của bạn?
I have lived in Australia since last spring.	Tôi đã sống ở Úc từ mùa xuân năm ngoái.
You don't have a bike?	Bạn không có một chiếc xe đạp?
Tom wants to dye his hair.	Tom muốn nhuộm tóc.
You are overthinking this.	Bạn đang suy nghĩ quá mức về điều này.
Do you really think Tom was so scared?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã rất sợ hãi?
Tom drives a garbage truck.	Tom lái xe chở rác.
When it comes to good quality wine, no other country can match France.	Khi nói đến rượu vang chất lượng tốt, không quốc gia nào có thể sánh được với Pháp.
Tom is expecting a call from me.	Tom đang mong đợi một cuộc gọi từ tôi.
You should do what you said.	Bạn nên làm những gì bạn đã nói.
Tom helped Mary when she was in trouble.	Tom đã giúp Mary khi cô ấy gặp khó khăn.
I think I'm not lost.	Tôi nghĩ rằng tôi không bị lạc.
I don't have a leash for the car.	Tôi không có dây xích cho xe.
I didn't know her name until yesterday.	Tôi đã không biết tên của cô ấy cho đến ngày hôm qua.
Tom wrote a book.	Tom đã viết một cuốn sách.
He is buying some wood to make a bookcase.	Anh ấy đang mua một ít gỗ để làm tủ sách.
I admit I was the one who stole the money.	Tôi thừa nhận mình là người đã lấy trộm tiền.
Tom never forgave me.	Tom không bao giờ tha thứ cho tôi.
You are under arrest!	Bạn đang bị bắt!
You can't talk to Tom today.	Bạn không thể nói chuyện với Tom hôm nay.
That is still not clear.	Điều đó vẫn chưa rõ ràng.
You don't have to do what you don't want to do.	Bạn không cần phải làm những gì bạn không muốn làm.
Tom didn't want to do it without Mary.	Tom không muốn làm điều đó mà không có Mary.
The horse must be broken before it can be ridden.	Con ngựa phải được bẻ ra trước khi nó có thể được cưỡi.
Tom doesn't care what happens tomorrow.	Tom không quan tâm đến những gì xảy ra vào ngày mai.
I didn't want to lose my welcome, so I just stayed for a few minutes.	Tôi không muốn làm mất đi sự chào đón của mình, vì vậy tôi chỉ ở lại trong vài phút.
Tom doesn't know that he doesn't have to do it alone.	Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó một mình.
Tom said that he is not used to this kind of weather.	Tom nói rằng anh ấy không quen với kiểu thời tiết này.
We will have to upgrade our servers.	Chúng tôi sẽ phải nâng cấp máy chủ của mình.
The flag flutters in the breeze.	Lá cờ tung bay trong gió nhẹ.
How do I get to the hospital by bus?	Làm cách nào để tôi đến bệnh viện bằng xe buýt?
I'm pretty sure Tom will help me.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ giúp tôi.
Tom is probably not in a hurry.	Tom có ​​lẽ không vội.
Tom is still not really sure.	Tom vẫn chưa thực sự chắc chắn.
How can one be so stupid as to make such a comment?	Làm thế nào một người có thể ngu ngốc đến mức đưa ra nhận xét như vậy?
Tom didn't arrive until about 2:30.	Tom đã không đến nơi cho đến khoảng 2:30.
I was going to go to Australia last week, but something happened and I couldn't go.	Tôi đã định đi Úc vào tuần trước, nhưng có chuyện xảy ra và tôi không thể đi được.
I've had a lot of opportunities to do that.	Tôi đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
I can't stand the heat.	Tôi không thể chịu được nhiệt.
Tom sold some of the potatoes he bought to Mary.	Tom đã bán một số khoai tây mà anh ấy đã mua cho Mary.
You will love this book.	Bạn sẽ thích cuốn sách này.
I won't talk about that.	Tôi sẽ không nói về điều đó.
Tom says he hopes Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ chiến thắng.
I told Tom I wouldn't agree to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đồng ý làm điều đó.
I think Tom might visit Australia on his next trip.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến thăm Úc trong chuyến đi tiếp theo của anh ấy.
We were not ready for what happened.	Chúng tôi chưa sẵn sàng cho những gì đã xảy ra.
I'm the only one who should do it.	Tôi là người duy nhất nên làm điều đó.
Tom and I disagree on that point.	Tom và tôi không đồng ý về điểm đó.
Tom almost never makes a mistake when he writes in French.	Tom hầu như không bao giờ mắc lỗi khi viết bằng tiếng Pháp.
Tom sold it to me.	Tom đã bán nó cho tôi.
Two grams of pepper is enough.	Hai gam hạt tiêu là đủ.
I found the book easily though in the dark room.	Tôi tìm thấy cuốn sách một cách dễ dàng mặc dù trong phòng tối.
Tom admits that he is weak.	Tom thừa nhận rằng anh ấy yếu đuối.
I'm in love with someone else.	Tôi đang yêu một người khác.
Tom doesn't treat Mary well.	Tom không đối xử tốt với Mary.
If you don't know anything about computers, you're really behind your time.	Nếu bạn không biết gì về máy tính, bạn thực sự đi sau thời đại.
I was wearing an antique cape.	Tôi đã mặc một chiếc áo choàng cổ.
Tom and I were in the stands.	Tom và tôi đã ở trên khán đài.
I don't have a weapon.	Tôi không có vũ khí.
Tom and Mary are cautious.	Tom và Mary thận trọng.
Tom tried to convince Mary that he had changed.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary rằng anh ấy đã thay đổi.
We can go back home if you two want to be alone.	Chúng ta có thể trở về nhà nếu hai người muốn ở một mình.
Tom stopped smoking for three months.	Tom đã ngừng hút thuốc trong ba tháng.
Did you tell Tom I was going to Boston?	Bạn có nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston không?
His legs trembled with fear.	Chân anh run lên vì sợ hãi.
I'm doing exactly what you told me to.	Tôi đang làm chính xác những gì bạn đã nói với tôi.
I cannot continue to do this.	Tôi không thể tiếp tục làm việc này.
Tom later confirmed this.	Tom sau đó đã xác nhận điều này.
You guys are heroes.	Các bạn là anh hùng.
Tom was the only one learning when I entered the classroom.	Tom là người duy nhất học khi tôi bước vào lớp học.
She doesn't like to use a brush to write.	Cô ấy không thích dùng bút lông viết.
Never forget that.	Đừng bao giờ quên điều đó.
Tom won't be going anywhere for a while.	Tom sẽ không đi đâu trong một thời gian.
Tom says Mary won't do it today.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
This is not water. 	Đây không phải là nước.
That is kerosene.	Đó là dầu hỏa.
Tom insists he can speak French fluently.	Tom khẳng định anh ấy có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
I hope that Tom didn't tell anyone what we did.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không nói với bất kỳ ai về những gì chúng tôi đã làm.
I always wanted to see you.	Tôi luôn muốn gặp bạn.
Tom would be so proud of you.	Tom sẽ rất tự hào về bạn.
I have been playing football since I was 13 years old.	Tôi đã chơi bóng từ năm 13 tuổi.
It was my carelessness when leaving gas.	Đó là sự bất cẩn của tôi khi để xăng.
I am very happy to come to Boston with you.	Tôi rất vui khi đến Boston với bạn.
Why is Tom hiding his face?	Tại sao Tom lại giấu mặt?
Give us a chance to investigate it.	Hãy cho chúng tôi một cơ hội để điều tra nó.
Tom had been walking for hours and was starting to get tired.	Tom đã đi bộ hàng giờ và bắt đầu mệt.
I don't know what happened to you all of a sudden.	Tôi không biết điều gì đã ập đến với bạn một cách đột ngột.
Tom smiled sympathetically.	Tom mỉm cười thông cảm.
I won't have enough time to do that today.	Tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
In addition to water, sunlight is absolutely necessary for the survival of the plant.	Ngoài nước, ánh nắng mặt trời hoàn toàn cần thiết cho sự sống của cây.
You have the ability to do that, right?	Bạn có khả năng làm điều đó, phải không?
Tom says that Mary is glad she didn't.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy đã không làm như vậy.
Tom is rich and powerful.	Tom giàu có và quyền lực.
I don't want to hear your theory.	Tôi không muốn nghe lý thuyết của bạn.
Read what's on the label.	Đọc những gì trên nhãn.
I am wise.	Tôi khôn ngoan.
Many companies advertise their products on TV.	Nhiều công ty quảng cáo sản phẩm của họ trên TV.
Tom is a very odd person.	Tom là một người rất kỳ quặc.
I promised Tom I wouldn't go to Australia.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không đến Úc.
Shouldn't you go home and get some sleep?	Bạn không nên về nhà và ngủ một chút sao?
There's no reason you need to stay here.	Không có lý do gì bạn cần phải ở lại đây.
Tom will be the only one allowed to do that.	Tom sẽ là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom is starting to settle down.	Tom đang bắt đầu ổn định.
She is very good at imitating her teacher.	Cô ấy rất giỏi trong việc bắt chước cô giáo của mình.
Tom started going bald at the age of thirty.	Tom bắt đầu hói ở tuổi ba mươi.
Is the book you read yesterday in French?	Cuốn sách bạn đọc hôm qua có phải bằng tiếng Pháp không?
Maybe I should go help Tom.	Có lẽ tôi nên đi giúp Tom.
I know Tom is a little shy.	Tôi biết Tom hơi nhút nhát.
Why are so many foreign language courses ineffective?	Tại sao nhiều khóa học ngoại ngữ không hiệu quả?
I will have to work overtime every day next week.	Tôi sẽ phải làm thêm giờ mỗi ngày trong tuần tới.
Tom and Mary don't want to see the same movie.	Tom và Mary không muốn xem cùng một bộ phim.
How do we know what is true and what is a lie?	Làm thế nào để chúng ta biết đâu là sự thật và đâu là dối trá?
Who will operate on Tom?	Ai sẽ phẫu thuật Tom?
Why do you think we shouldn't do that?	Bạn nghĩ tại sao chúng ta không nên làm như vậy?
He can give any amount.	Anh ta có thể đưa ra bất kỳ số tiền nào.
You don't need my approval.	Bạn không cần sự chấp thuận của tôi.
We enjoyed the view of Mount Fuji.	Chúng tôi đã chiêm ngưỡng quang cảnh của núi Phú Sĩ.
Tom's path is a difficult one.	Con đường của Tom là một con đường khó khăn.
What will Tom wear to the party?	Tom sẽ mặc gì đến bữa tiệc?
Tom never found the money.	Tom không bao giờ tìm thấy tiền.
I shouldn't have had so much beer last night.	Đêm qua tôi không nên uống nhiều bia như vậy.
Tom understood that he was no longer needed.	Tom hiểu rằng anh ấy không còn cần thiết nữa.
I think it might not be hard to do it.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không khó để làm điều đó.
I will have to ask you to stop coming here.	Tôi sẽ phải yêu cầu bạn ngừng đến đây.
I'm sorry I woke you up.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đánh thức bạn.
Tom started singing an old song and everyone in the room joined in.	Tom bắt đầu hát một bài hát cũ và mọi người trong phòng cùng hòa vào.
Tom's shot missed the target with two feet.	Cú sút của Tom đi chệch mục tiêu bằng hai chân.
It's so noisy in here, I can't hear what I'm thinking.	Ở đây ồn ào quá, tôi không thể nghe thấy chính mình đang nghĩ gì.
An aide told reporters, without records, that the senator lied.	Một phụ tá nói với các phóng viên, không có hồ sơ, rằng thượng nghị sĩ đã nói dối.
I am good at problem solving.	Tôi giỏi giải quyết vấn đề.
Tom told Mary that he needed to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Police suspect that there is a connection between the abandoned vehicle and the body found three miles away.	Cảnh sát nghi ngờ rằng có mối liên hệ giữa chiếc xe bị bỏ rơi và xác chết được tìm thấy cách đó ba dặm.
I certainly didn't do that.	Tôi chắc chắn đã không làm điều đó.
Tom was shot down in front of the restaurant he owned.	Tom đã bị bắn gục trước nhà hàng mà anh ta làm chủ.
Tom plans to be more careful in the future.	Tom dự định sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
I can't find my way out.	Tôi không thể tìm thấy lối thoát của mình.
Bring Tom in.	Đưa Tom vào.
Tom gave me a sleeping bag a few weeks ago.	Tom đã tặng một chiếc túi ngủ cho tôi vài tuần trước.
Tom is a fluent French speaker.	Tom là một người nói thông thạo tiếng Pháp.
Tom asked me to say hello to you.	Tom yêu cầu tôi gửi lời chào đến bạn.
Coffee is a well-known stimulant.	Cà phê là một chất kích thích nổi tiếng.
Tom needs money to buy food.	Tom cần tiền để mua thức ăn.
Tom did not know that Mary planned to stay in Australia for a few weeks.	Tom không biết rằng Mary dự định ở lại Úc trong vài tuần.
Tom never told me why he did that.	Tom chưa bao giờ nói với tôi tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom needs to stay in the hospital.	Tom cần phải ở lại bệnh viện.
I think Tom will do it for us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom decided to go a different route.	Tom quyết định đi một con đường khác.
I'm bored with you.	Tôi phát chán với bạn rồi.
Tom and I looked at each other.	Tom và tôi nhìn nhau.
I will have to move.	Tôi sẽ phải di chuyển.
You're not afraid, are you?	Bạn không sợ, phải không?
Please forgive me. 	Xin hãy tha thứ cho tôi.
I don't mean to be rude.	Tôi không có ý thô lỗ.
The farmer sows wheat in his field.	Người nông dân gieo lúa mì trên cánh đồng của mình.
Tom and I will deal with that ourselves.	Tom và tôi sẽ tự giải quyết việc đó.
Tom said Mary knew John might not have to.	Tom nói Mary biết John có thể không phải làm vậy.
I almost always have lunch with Tom.	Tôi hầu như luôn ăn trưa với Tom.
I don't want to do it alone.	Tôi không muốn làm điều đó một mình.
I never trusted you.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng bạn.
Tom didn't like the way Mary sang.	Tom không thích cách Mary hát.
Tom can count on Mary to keep her word.	Tom có ​​thể tin tưởng Mary sẽ giữ lời.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó.
Tom does not sleep on this bench. 	Tom không ngủ trên băng ghế này.
He was sleeping on that couch.	Anh ấy đang ngủ trên chiếc ghế dài đó.
Tom has almost no money in his wallet.	Tom hầu như không có tiền trong ví.
I don't think he's right for the job.	Tôi không nghĩ anh ấy phù hợp với công việc.
The crowd went crazy.	Đám đông trở nên điên cuồng.
I guess we were both a bit sleepy.	Tôi đoán cả hai chúng tôi đều hơi buồn ngủ.
Tom is traveling.	Tom đang đi du lịch.
Tom made the mistake of choosing Mary for the job.	Tom đã sai lầm khi chọn Mary cho công việc.
You need to set yourself achievable goals.	Bạn cần đặt cho mình những mục tiêu có thể đạt được.
There's no way I'd do that to Tom.	Không đời nào tôi làm điều đó với Tom.
We cannot do this alone.	Chúng ta không thể làm điều này một mình.
Tom's job is to make sure that everything goes according to plan.	Công việc của Tom là đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tom is jealous.	Tom ghen tị.
I know that Tom will have no trouble doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom doesn't like being called an idiot.	Tom không thích bị gọi là kẻ ngốc.
Things will be pretty quiet around here until the hockey season starts.	Mọi thứ sẽ khá yên tĩnh quanh đây cho đến khi mùa giải khúc côn cầu bắt đầu.
I can't breathe through my nose.	Tôi không thể thở bằng mũi.
Tom was very involved.	Tom đã tham gia rất nhiều.
Mary wouldn't even let Tom kiss her.	Mary thậm chí còn không để Tom hôn cô ấy.
I did not rewrite.	Tôi đã không viết lại.
Tom is so sorry he can't go.	Tom rất tiếc vì anh ấy không thể đi.
I didn't learn to swim until I was in my thirties.	Tôi đã không học bơi cho đến khi tôi ngoài ba mươi tuổi.
What do you want me to do about Tom?	Bạn muốn tôi làm gì về Tom?
He never opened his mouth without complaining about something.	Anh ta không bao giờ mở miệng mà không phàn nàn về điều gì đó.
Tom is a slow learner, isn't he?	Tom là một người học chậm, phải không?
I admire your initiative.	Tôi ngưỡng mộ sáng kiến ​​của bạn.
I'm pretty sure Tom used to live in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom đã từng sống ở Úc.
Tom eats rice.	Tom ăn cơm.
Tom made some terrible mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm khủng khiếp.
I like reading.	Tôi thích đọc sách.
They say we will have rain after that.	Họ nói rằng chúng ta sẽ có mưa sau đó.
Tom will do it for you.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I can't give you anything right now.	Tôi không thể cung cấp cho bạn bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Tom is in the bathroom, isn't he?	Tom đang ở trong phòng tắm, phải không?
Some of our members were not present at the meeting.	Một số thành viên của chúng tôi đã không có mặt tại cuộc họp.
Recently with anxiety and lack of sleep, she has lost almost ten pounds.	Gần đây với những gì lo lắng và thiếu ngủ, cô ấy đã giảm gần mười cân.
He attends medical conferences.	Anh ấy tham dự các hội nghị y tế.
I heard that Tom is getting married soon.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ kết hôn sớm.
Tom is funnier than me.	Tom hài hước hơn tôi.
How could Tom know that?	Làm sao Tom có ​​thể biết được điều đó?
I don't see anyone writing.	Tôi không thấy ai viết.
Tom says he can't walk.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi bộ.
Of course, I don't need it.	Tất nhiên, tôi không cần nó.
We chose Tom as the team captain.	Chúng tôi đã chọn Tom làm đội trưởng đội.
Tom said Mary would probably be scared.	Tom nói Mary có lẽ sẽ sợ.
"Are you hungry?" 	"Bạn có đói không?"
"Not really."	"Không thật sự lắm."
I can't stand his violence anymore.	Tôi không thể chịu đựng được bạo lực của anh ta nữa.
I lost my ticket. 	Tôi bị mất vé.
What should I do?	Tôi nên làm gì?
Who asked Tom to come?	Ai đã yêu cầu Tom đến?
I was asked questions about Tom.	Tôi đã được hỏi những câu hỏi về Tom.
I didn't know that then.	Tôi không biết điều đó khi đó.
Tom said he knew Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Next time I see you, you will be completely different.	Lần sau khi tôi gặp bạn, bạn sẽ hoàn toàn khác.
Tom says he doesn't know where Mary wants to go.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn đi đâu.
She majored in economics.	Cô học chuyên ngành kinh tế.
Can I rent a racket?	Tôi có thể thuê vợt không?
I have finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
What are the main attractions around here?	Các điểm tham quan chính xung quanh đây là gì?
It is a real comfort.	Đó là một sự thoải mái thực sự.
I'm going skiing with Tom next weekend.	Tôi sẽ đi trượt tuyết với Tom vào cuối tuần tới.
I'm afraid I can't help you with that.	Tôi e rằng tôi không thể giúp bạn làm điều đó.
Tom says he shouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Don't ever tell me I'm not a team player.	Đừng bao giờ nói với tôi rằng tôi không phải là một cầu thủ của đội.
It will take a lot of money to do that.	Sẽ mất rất nhiều tiền để làm điều đó.
Tom was desperate to stay one step ahead of the law.	Tom đã tuyệt vọng đi trước luật pháp một bước.
Tom continued.	Tom cứ tiếp tục.
Tom babysitting last night.	Tom đã trông trẻ đêm qua.
I think I can do that.	Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó.
Tom went to the library.	Tom đã đến thư viện.
Tom had to tell Mary sooner or later.	Tom sớm muộn gì cũng phải cho Mary biết.
The peregrine falcon is the fastest animal.	Chim ưng peregrine là loài động vật nhanh nhất.
Tom designed this jacket.	Tom đã thiết kế chiếc áo khoác này.
Tom agreed to our proposal.	Tom đã đồng ý với đề xuất của chúng tôi.
Don't hide it.	Đừng che giấu điều đó.
I wish I hadn't told Tom I would.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom will be in Australia at this time tomorrow.	Tom sẽ ở Úc vào giờ này vào ngày mai.
Tom is not my student.	Tom không phải là học sinh của tôi.
Tom said he thought he would be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
It's not too difficult to do that.	Không quá khó để làm điều đó.
I don't really want to go to college.	Tôi không thực sự muốn học đại học.
Tom became confused.	Tom trở nên bối rối.
Tom runs barefoot on the beach.	Tom chạy chân trần trên bãi biển.
Tom and Mary went to the harvest festival.	Tom và Mary đã đến lễ hội thu hoạch.
I know Tom as a gifted actor.	Tôi biết Tom là một diễn viên có năng khiếu.
This shows his loyalty to his friends.	Điều này cho thấy lòng trung thành của anh ấy đối với bạn bè của mình.
I wish I could explain to you how important this is to me.	Tôi ước tôi có thể giải thích cho bạn điều này quan trọng như thế nào đối với tôi.
You are truly a hard worker.	Bạn thực sự là một nhân viên chăm chỉ.
Tom said he agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
I'm cold.	Tôi rât lạnh.
Red tile roof.	Mái ngói đỏ.
Where is the ticket counter?	Quầy bán vé ở đâu?
I know Tom will be back.	Tôi biết Tom sẽ trở lại.
You still want me to come, don't you?	Bạn vẫn muốn tôi đến, phải không?
Tom did it.	Tom đã làm điều đó.
Children chase the circus parade.	Các em nhỏ đuổi theo đoàn xiếc diễu hành.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom ran to the exit.	Tom chạy đến lối ra.
Moderate exercise will keep you healthy.	Tập thể dục vừa phải sẽ giúp bạn khỏe mạnh.
I have never seen a fat vegetarian.	Tôi chưa bao giờ thấy một người ăn chay béo.
The most important feature of all games is that they are governed by rules.	Tính năng quan trọng nhất của tất cả các trò chơi là chúng được điều chỉnh bởi các quy tắc.
I don't think Tom will be serious.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nghiêm túc.
Tom asked Mary about her job.	Tom hỏi Mary về công việc của cô ấy.
Are you sure you know what needs to be done?	Bạn có chắc mình biết những gì cần phải làm không?
I knew that Tom would be forgiven if he did.	Tôi biết rằng Tom sẽ được tha thứ nếu anh ấy làm vậy.
When was the last time you had a physical?	Lần cuối cùng bạn có một thể chất là khi nào?
Tom didn't seem impressed.	Tom dường như không ấn tượng.
How do you define normal?	Bạn định nghĩa thế nào là bình thường?
Is one of your grandfathers still alive?	Có phải một trong hai người ông của bạn vẫn còn sống?
I know you don't have to do that.	Tôi biết bạn không cần phải làm điều đó.
I don't like either boy.	Tôi không thích một trong hai cậu bé.
Tom wrote an essay in French.	Tom đã viết một bài luận bằng tiếng Pháp.
I think Tom remembered me.	Tôi nghĩ Tom đã nhớ ra tôi.
I suspect that Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự thích làm điều đó.
I couldn't visit Boston last summer.	Tôi không thể đến thăm Boston vào mùa hè năm ngoái.
I don't like making decisions.	Tôi không thích đưa ra quyết định.
Some cookies are stored indefinitely on the user's hard drive.	Một số cookie được lưu trữ vô thời hạn trên ổ cứng của người dùng.
I am a big kid.	Tôi là một đứa trẻ lớn.
Tom decided that the best thing to do was go to Australia.	Tom quyết định rằng điều tốt nhất nên làm là đến Úc.
Tom was watching TV when I got home.	Tom đang xem TV khi tôi về nhà.
I got shampoo in my eyes.	Tôi bị dầu gội vào mắt.
My grandfather was superstitious.	Ông tôi rất mê tín.
Tom has put his heart in the right place.	Tom đã đặt trái tim của mình vào đúng chỗ.
Do you have a computer I can borrow?	Bạn có máy tính nào cho tôi mượn không?
Can someone please teach me how to do this?	Ai đó có thể vui lòng dạy tôi làm thế nào để làm điều này?
Tom promised you he would do it, didn't he?	Tom đã hứa với bạn rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
Tom doesn't trust anyone else to do it.	Tom không tin tưởng bất kỳ ai khác làm điều đó.
This is a song I learned when I was a kid.	Đây là một bài hát tôi đã học khi tôi còn nhỏ.
Tom believes that Mary likes him.	Tom tin rằng Mary thích anh ta.
I think it makes sense to go ahead and pay the bill now.	Tôi cho rằng việc tiếp tục và thanh toán hóa đơn ngay bây giờ là hợp lý.
From a distance, the rock looks like a human face.	Nhìn từ xa, tảng đá trông giống như một khuôn mặt người.
I don't think we'll know.	Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ biết.
Tom said he didn't want to spend all day doing it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mất cả ngày để làm việc đó.
Tom has a stable girlfriend.	Tom có ​​một người bạn gái ổn định.
Tom was the only one who seemed to notice that Mary was missing.	Tom là người duy nhất có vẻ nhận thấy Mary mất tích.
The smile faded from Tom's face as Mary walked away.	Nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt Tom khi Mary bước đi.
I still need that.	Tôi vẫn cần điều đó.
She smiled sadly.	Cô cười buồn.
Pay attention to what others around you are doing.	Chú ý đến những gì người khác xung quanh bạn đang làm.
I saw Tom in the parking lot when I was leaving.	Tôi thấy Tom ở bãi đậu xe khi tôi rời đi.
Looks like Tom made a big mistake.	Có vẻ như Tom đã mắc một sai lầm lớn.
Tom says he hopes Mary will help him tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ giúp anh ấy vào ngày mai.
Tom said he would pick up Mary at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đón Mary lúc 2:30.
They won't help you.	Họ sẽ không giúp bạn.
Do you sell flags here?	Ở đây có bán cờ không?
That woman who got into a fight with me was very disrespectful.	Người phụ nữ đó đã đánh nhau với tôi là rất thiếu tôn trọng.
You told Tom I thought it would be fine to do that, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi nghĩ sẽ ổn khi làm điều đó, phải không?
Your tone amazes me.	Giọng điệu của bạn làm tôi kinh ngạc.
I am learning how to write.	Tôi đang học cách viết.
Tom's eyes were wet.	Mắt Tom ươn ướt.
The juror entered the courtroom.	Hội thẩm vào phòng xử án.
Tom is still quite among them.	Tom vẫn còn khá trong số đó.
In which round was the boxer defeated?	Võ sĩ bị hạ gục ở hiệp nào?
Tom wasn't in his apartment the other day.	Tom đã không ở trong căn hộ của anh ấy vào ngày hôm kia.
What does the cardiologist say?	Bác sĩ tim mạch nói gì?
Tom isn't sure he's still sleeping.	Tom không chắc vẫn đang ngủ.
I lay in bed thinking about everything that had happened that day.	Tôi nằm trên giường suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra ngày hôm đó.
I'm sure Tom will tell us the truth.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nói sự thật cho chúng ta.
Do you think Tom is in Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang ở Boston?
She was advised by him not to borrow money from friends.	Cô được anh ta khuyên không nên vay tiền bạn bè.
My books are not here.	Sách của tôi không có ở đây.
I'm hoarse from shouting too much.	Tôi khản cổ vì la quá nhiều.
Tom told Mary what he wanted to do.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn làm.
I will surprise Tom.	Tôi sẽ làm Tom ngạc nhiên.
I remember meeting that man somewhere before.	Tôi nhớ đã gặp người đàn ông đó ở đâu đó trước đây.
Tom says he needs to learn French.	Tom nói rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
Tom was also impressed.	Tom cũng rất ấn tượng.
Tom started packing his things.	Tom bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tom is still overweight.	Tom vẫn thừa cân.
You're lucky.	Bạn may mắn.
Tom spent all the money his father gave him.	Tom đã tiêu hết số tiền mà cha anh ấy cho.
Who did you tell I was here?	Bạn đã nói với ai rằng tôi ở đây?
Does Tom accept criticism well?	Tom có ​​chấp nhận những lời chỉ trích tốt không?
I didn't know that Tom was a movie buff.	Tôi không biết rằng Tom là một người mê phim.
In Japan, it's 3 am.	Ở Nhật, bây giờ là 3 giờ sáng.
Tom grew up in a middle-class family.	Tom lớn lên trong một gia đình trung lưu.
Tom knew right away that something was wrong.	Tom biết ngay rằng có điều gì đó không ổn.
Tom is doing much better, isn't he?	Tom đang làm tốt hơn nhiều, phải không?
Tom was shocked by what Mary said.	Tom đã bị sốc bởi những gì Mary nói.
Tom said that Mary seemed a little confused.	Tom nói rằng Mary có vẻ hơi bối rối.
Did you like the movie you went to see yesterday?	Bạn có thích bộ phim bạn đã đi xem ngày hôm qua không?
I want to have another beer.	Tôi muốn uống thêm một chai bia.
Tom told me he did it wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó sai.
Tom lit the fire.	Tom châm lửa.
Tom showed John's picture to Mary.	Tom đưa bức ảnh của John cho Mary xem.
Tom shouldn't have gone there.	Tom không nên đến đó.
Tom becomes a Japanese citizen.	Tom trở thành công dân Nhật Bản.
I tend to laugh when I'm nervous.	Tôi có xu hướng cười khi tôi lo lắng.
Tom told me he thought Mary would sympathize.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thông cảm.
When is Tom coming back from Boston?	Khi nào Tom trở về từ Boston?
Tom said that he thought he wouldn't like to do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó với Mary.
Tom wouldn't drive a car like this.	Tom sẽ không lái một chiếc xe như thế này.
Tom dribbles the ball down the field.	Tom lừa bóng xuống sân.
Do you know why Tom doesn't want to do that?	Bạn có biết tại sao Tom không muốn làm như vậy không?
I suspect that Tom is eager to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang nóng lòng muốn làm điều đó.
I have to hang up now. 	Tôi phải cúp máy ngay bây giờ.
Someone is waiting to use the phone.	Ai đó đang đợi để sử dụng điện thoại.
Tom noticed Mary's expression.	Tom nhận thấy vẻ mặt của Mary.
I would like to send these letters by air.	Tôi muốn gửi những bức thư này bằng đường hàng không.
Don't put the cart before the horse.	Đừng đặt xe trước con ngựa.
Tom can be mean sometimes.	Đôi khi Tom có ​​thể xấu tính.
I don't think Tom was telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom đã nói sự thật.
Tom will have nothing to do with me after that.	Tom sẽ không liên quan gì đến tôi sau đó.
Mary looked at the flowers and thought they were very beautiful.	Mary nhìn những bông hoa và nghĩ rằng chúng rất đẹp.
Do you still think that's what Tom wants?	Bạn vẫn nghĩ đó là những gì Tom muốn?
Look at me when you're talking to me.	Hãy nhìn tôi khi bạn đang nói chuyện với tôi.
Having problems with the engine?	Có vấn đề với động cơ?
I'm going.	Tôi đi đây.
Nothing will happen to Tom.	Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tom.
You are such a hard worker.	Bạn thật là một nhân viên chăm chỉ.
This is soy milk.	Đây là sữa đậu nành.
I can't stand her any longer.	Tôi không thể chịu đựng được cô ấy lâu hơn nữa.
Do you know the groom?	Bạn có biết chú rể không?
Mary put the icing on the cake.	Mary đặt băng trên bánh.
Tom is reading a gardening guide.	Tom đang đọc sách hướng dẫn làm vườn.
That's what makes them good.	Đó là những gì làm cho họ tốt.
I don't know how, but you did.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng bạn đã làm được.
Who is the plaintiff in this trial?	Nguyên đơn trong phiên tòa này là ai?
The first person I met in Boston was Tom.	Người đầu tiên tôi gặp ở Boston là Tom.
Tom says he has a lot of friends in Australia.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bạn bè ở Úc.
I heard that he is still alive.	Tôi nghe nói rằng anh ấy vẫn còn sống.
The more we learn, the more we realize our ignorance.	Càng học nhiều, chúng ta càng nhận ra sự thiếu hiểu biết của mình.
Tom said he was very embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy rất xấu hổ.
Tom didn't tell us anything that we didn't already know.	Tom đã không nói với chúng tôi bất cứ điều gì mà chúng tôi chưa biết.
Tom sympathized.	Tom đã thông cảm.
Tom hands me some toast and a glass of milk.	Tom đưa cho tôi một vài lát bánh mì nướng và một ly sữa.
What's in your beach bag in the trunk of your car?	Có gì trong chiếc túi đi biển trong cốp xe hơi của bạn?
Tom won't be here to do that.	Tom sẽ không ở đây để làm điều đó.
I'm not very good at doing that.	Tôi chưa giỏi lắm khi làm điều đó.
Sorry, your shoelaces have not been removed.	Xin lỗi, dây giày của bạn chưa được tháo ra.
I really don't see anything.	Tôi thực sự không nhìn thấy gì cả.
I'm being sincere when I say I love you.	Tôi đang chân thành khi nói rằng tôi yêu em.
We don't have much to eat.	Chúng tôi không có nhiều để ăn.
Tom and Mary played chess yesterday.	Tom và Mary đã chơi cờ ngày hôm qua.
Tom thinks Mary is confused.	Tom nghĩ Mary đang bối rối.
I tried to convince Tom to come home.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom về nhà.
We exercised.	Chúng tôi đã tập thể dục.
I heard that Tom was back in Australia for Christmas.	Tôi nghe nói rằng Tom đã trở lại Úc vào dịp Giáng sinh.
How long does it take for the medicine to take effect?	Dùng bao lâu thì thuốc có tác dụng?
Tom goes to Boston at least once a month.	Tom đến Boston ít nhất mỗi tháng một lần.
I may not be required to do it alone.	Tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I didn't notice that.	Tôi không nhận thấy điều đó.
This storm is not dangerous. 	Cơn bão này không nguy hiểm.
Do not worry.	Bạn không cần phải lo lắng.
Tom is pretty stupid, isn't he?	Tom khá ngốc nghếch phải không?
Tom is not a fool.	Tom không phải là một người ngu ngốc.
Tom interviewed the Jackson family.	Tom đã phỏng vấn gia đình Jackson.
Today I'm at home.	Hôm nay tôi ở nhà.
Are you sure you haven't forgotten anything?	Bạn có chắc là bạn không quên điều gì không?
I use all kinds of software to learn French.	Tôi sử dụng tất cả các loại phần mềm để học tiếng Pháp.
Tom and Mary are married.	Tom và Mary đã kết hôn.
That's not much.	Đó không phải là nhiều.
I'm wearing the jacket I bought three days ago.	Tôi đang mặc chiếc áo khoác mà tôi đã mua ba ngày trước.
That cannot be confirmed.	Điều đó không thể được xác nhận.
You will think about something.	Bạn sẽ nghĩ về một cái gì đó.
I told him that I wake up at seven in the morning every day.	Tôi nói với anh ấy rằng tôi thức dậy lúc bảy giờ sáng mỗi ngày.
Tom's hurt, but he'll be fine.	Tom bị thương, nhưng anh ấy sẽ ổn thôi.
Whoever is at the door, please wait.	Ai có mặt ở cửa, xin mời người đó đợi.
Tom needs to get back to Boston.	Tom cần trở lại Boston.
I don't have time to do all I want.	Tôi không có thời gian để làm tất cả những gì tôi muốn.
This is my coat, and it's my dad's.	Đây là áo khoác của tôi, và đó là của bố tôi.
I assumed the gunfire I heard was the one that killed Tom.	Tôi cho rằng tiếng súng mà tôi nghe thấy là tiếng súng đã giết Tom.
It's not easy, but it's doable.	Nó không dễ dàng, nhưng nó có thể làm được.
I am sure you will succeed.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thành công.
Tom is not really good at guitar.	Tom không thực sự giỏi guitar.
Tom wants you.	Tom muốn bạn.
My dad has been washing the car since this morning.	Bố tôi đã rửa xe từ sáng nay.
Is it not a disease?	Nó không phải là bệnh?
My heart ached.	Trái tim tôi đau nhói.
Life is not easy.	Cuộc sống không dễ dàng.
Tom is locking himself in his room.	Tom đang tự nhốt mình trong phòng.
I have learned many lessons.	Tôi đã học được nhiều bài học.
People from far away came in large numbers to listen to the President's speech.	Người dân từ xa đến đông đủ để nghe Chủ tịch nước phát biểu.
Tom thinks that Mary might be able to beat him in a swimming race.	Tom nghĩ rằng Mary có thể có thể đánh bại anh ta trong một cuộc đua bơi lội.
Tom said he needed one of us there.	Tom nói rằng anh ấy cần một trong số chúng tôi ở đó.
Two teachers have the same number of students.	Hai giáo viên có số học sinh bằng nhau.
We have been waiting for your response for over a week.	Chúng tôi đã đợi phản hồi của bạn hơn một tuần.
I know I've met Tom somewhere before.	Tôi biết tôi đã gặp Tom ở đâu đó trước đây.
Will this be good for her?	Như thế này sẽ tốt cho nó chứ?
I know I should have come here sooner.	Tôi biết tôi nên đến đây sớm hơn.
Tom wouldn't care.	Tom sẽ không quan tâm.
I can't resist a woman who knows what she wants.	Tôi không thể cưỡng lại một người phụ nữ biết mình muốn gì.
Tom and I decided to go to Boston together.	Tom và tôi quyết định đến Boston cùng nhau.
Tom was surprised by the bountiful harvest.	Tom rất ngạc nhiên vì thu hoạch bội thu.
I'm going to Australia next week to visit Tom.	Tôi sẽ đến Úc vào tuần tới để thăm Tom.
There are many foreign tourists in Asakusa.	Có rất nhiều khách du lịch nước ngoài ở Asakusa.
Tom didn't seem to appreciate what we did for him.	Tom dường như không đánh giá cao những gì chúng tôi đã làm cho anh ấy.
Did you know if Tom got the job?	Bạn đã biết liệu Tom đã nhận được công việc chưa?
What is that funny growth on Mary's chin?	Sự phát triển đáng buồn cười đó trên cằm của Mary là gì?
Step one is to come up with a plan.	Bước một là đưa ra một kế hoạch.
Tom is not the next row.	Tom không phải là hàng tiếp theo.
Tom is ready with an answer.	Tom đã sẵn sàng với một câu trả lời.
I don't have time, so I won't do it.	Tôi không có thời gian, vì vậy tôi sẽ không làm điều đó.
Tom didn't take the kids to school today.	Hôm nay Tom không đưa bọn trẻ đến trường.
He got lost on his way to the village.	Anh ta bị lạc trên đường đến làng.
Tom is pretty drunk already, isn't he?	Tom đã khá say rồi, phải không?
I took it for granted that Tom would help us.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
I want to go back to where we were.	Tôi muốn quay trở lại nơi chúng ta đã ở.
This kind of music is not my cup of tea.	Loại nhạc này không phải là tách trà của tôi.
I must have left my umbrella on the bus.	Chắc tôi đã để quên ô trên xe buýt.
Tom and Mary want to play tennis together.	Tom và Mary muốn chơi quần vợt cùng nhau.
They made an uproar.	Họ đã làm náo động.
Neither of us can be right.	Cả hai chúng ta không thể đúng.
It's too expensive for me to buy.	Đó là quá đắt đối với tôi để mua.
Tom said he didn't think he could win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể giành chiến thắng.
Tom is already here.	Tom đã ở đây rồi.
The joke is about Tom.	Trò đùa là về Tom.
Cold and wet days affect human health.	Ngày lạnh ẩm ướt ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
Tom explained that very well.	Tom đã giải thích điều đó rất tốt.
Tom is really competitive.	Tom thực sự rất cạnh tranh.
I hope the exam is not too difficult.	Tôi hy vọng kỳ thi không quá khó.
I was walking in the park with a friend of mine when it started to rain.	Tôi đang đi dạo trong công viên với một người bạn của tôi thì trời bắt đầu mưa.
It will cost as little as five dollars.	Nó sẽ có giá ít nhất là năm đô la.
I don't worry about money.	Tôi không lo lắng về tiền bạc.
No more red wine.	Không có rượu vang đỏ nào nữa.
There are no alternatives.	Không có lựa chọn thay thế.
This is not what I want.	Đây không phải là những gì tôi muốn.
Tom tried to steal Mary's money.	Tom đã cố gắng ăn cắp tiền của Mary.
I recognized the bank teller as the man I had seen in the cinema.	Tôi nhận ra nhân viên giao dịch ngân hàng là người đàn ông mà tôi đã thấy trong rạp chiếu phim.
We have taken the usual precautions.	Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường.
I decided to stop trying to convince Tom to do anything.	Tôi quyết định ngừng cố gắng thuyết phục Tom làm bất cứ điều gì.
Tom got into a car accident on his way to school.	Tom bị tai nạn giao thông trên đường đến trường.
That doesn't make me feel better.	Điều đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
There is a wide selection of bags in this store.	Có rất nhiều lựa chọn túi trong cửa hàng này.
I don't know what happened to her since then.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy kể từ đó.
I told Tom that I don't care about his problems.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không quan tâm đến những vấn đề của anh ấy.
Tom's father is very strict.	Cha của Tom rất nghiêm khắc.
I don't think Tom knows exactly what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
You should deal with that yourself.	Bạn nên tự giải quyết việc đó.
I asked Tom to come to Boston with me.	Tôi đã đề nghị Tom đến Boston với tôi.
Tom will be in trouble for that.	Tom sẽ gặp rắc rối vì điều đó.
Tom and Mary were both drunk.	Tom và Mary đều say.
I have not eaten dinner yet.	Tôi vẫn chưa ăn tối.
I know that this will be difficult to do.	Tôi biết rằng điều này sẽ khó thực hiện.
Tom says he can wait, but Mary can't.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi, nhưng Mary thì không.
Tom probably wouldn't be interested in going to an art museum.	Tom có ​​thể sẽ không quan tâm đến việc đến một viện bảo tàng nghệ thuật.
Tom is made for.	Tom được thực hiện cho.
You can't run my life.	Bạn không thể chạy cuộc sống của tôi.
Tom and his brother never got along.	Tom và anh trai của anh ấy từng không bao giờ hòa thuận với nhau.
Tom was injured in a fall.	Tom bị thương trong một cú ngã.
Let Tom speak now.	Hãy để Tom nói ngay bây giờ.
Why do you hang out with Tom all the time?	Tại sao bạn đi chơi với Tom mọi lúc?
Tom is leaving Boston next month.	Tom sẽ rời Boston vào tháng tới.
My girlfriend knits sweaters for me.	Bạn gái tôi đan áo len cho tôi.
I'm sure it will be fine.	Tôi chắc rằng nó sẽ ổn thôi.
Tom and Mary both want to go to Boston.	Tom và Mary đều muốn đến Boston.
Did you know Tom was in Boston?	Bạn có biết Tom đã ở Boston?
Tom is a talented young director.	Tom là một đạo diễn trẻ tài năng.
Tom no longer has messy hair like before.	Tom không còn đầu bù tóc rối như trước nữa.
Try not to splatter the ink.	Cố gắng không để mực bắn tung tóe.
Tom is the guest of honor.	Tom là khách mời danh dự.
I don't like waiting for you.	Tôi không thích chờ đợi bạn.
Tom changed his name to John.	Tom đã đổi tên thành John.
Now that I have a job, I can be independent from my parents.	Bây giờ tôi đã có công việc, tôi có thể tự lập không phụ thuộc vào bố mẹ.
In the end you will thank me.	Cuối cùng bạn sẽ cảm ơn tôi.
Tomorrow will be perfect.	Ngày mai sẽ hoàn hảo.
Tom realized that he was being unreasonable.	Tom nhận ra rằng anh đã vô lý.
Are you sure Tom wants to win?	Bạn có chắc chắn Tom muốn chiến thắng?
Tom, you should go.	Tom, anh nên đi.
I don't have any French books.	Tôi không có bất kỳ cuốn sách tiếng Pháp nào.
Tom doesn't want to talk to Mary.	Tom không muốn nói chuyện với Mary.
Tom is not aware of the danger.	Tom không nhận thức được sự nguy hiểm.
The drought has damaged all the crops there.	Hạn hán đã làm hư hại tất cả các loại cây trồng ở đó.
Tom says he will ask Mary if she wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi Mary nếu cô ấy muốn làm điều đó.
When are you planning to reopen your restaurant?	Khi nào bạn định mở lại nhà hàng của mình?
I bet you'll tell me you're too tired to help.	Tôi cá là bạn sẽ nói với tôi rằng bạn quá mệt mỏi để giúp đỡ.
Tom and I planted some trees on the south side of the house.	Tom và tôi đã trồng một số cây ở phía nam của ngôi nhà.
Let this smoky air out of the room and let some fresh air in.	Hãy để không khí khói này ra khỏi phòng và để một chút không khí trong lành vào.
That's what I told him.	Đó là những gì tôi đã nói với anh ấy.
Tom gets up at 6:30 as usual.	Tom dậy lúc 6:30 như thường lệ.
Is Tom your mentor?	Tom có ​​phải là người cố vấn của bạn không?
Does Tom have a bicycle?	Tom có ​​xe đạp không?
It becomes a vicious circle.	Nó trở thành một vòng luẩn quẩn.
I'm surprised it's so easy.	Tôi ngạc nhiên là nó dễ dàng như vậy.
It's a pity we couldn't bring all of these with us.	Thật tiếc chúng tôi không thể mang theo tất cả những điều này với chúng tôi.
That is no longer the case.	Đó không còn là trường hợp nữa.
I didn't know Tom was still going to do that.	Tôi không biết Tom vẫn định làm điều đó.
I never thought that someone would create such a thing.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ tạo ra một điều như vậy.
Tom was eager to leave.	Tom nóng lòng muốn rời đi.
Tom went to Australia and stayed there until his death.	Tom đến Úc và ở đó cho đến khi chết.
You are in a race.	Bạn đang trong một cuộc đua.
I don't have a brother, but I have two sisters.	Tôi không có anh trai, nhưng tôi có hai chị gái.
I wish you could stay a little longer.	Tôi ước rằng bạn có thể ở lại lâu hơn một chút.
French is the only foreign language I have learned.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi đã học.
I am sure that tomorrow I will not be as busy as today.	Tôi chắc chắn rằng ngày mai tôi sẽ không bận rộn như ngày hôm nay.
Tom is trying to kill me.	Tom đang cố giết tôi.
Tom skates well.	Tom trượt băng giỏi.
I told Tom to ignore it.	Tôi đã nói với Tom hãy bỏ qua nó.
Everyone is ready to go.	Mọi người đã sẵn sàng đi.
The content of the letter is confidential.	Nội dung của bức thư là bí mật.
We can't help Tom.	Chúng tôi không thể giúp Tom.
When will Tom come?	Khi nào Tom đến?
I know Tom might have done it on purpose.	Tôi biết Tom có ​​thể đã cố tình làm điều đó.
Tom wouldn't do that either.	Tom cũng sẽ không làm điều đó.
Show Tom what you find.	Cho Tom thấy những gì bạn tìm thấy.
I was surprised when Tom remembered me.	Tôi ngạc nhiên khi Tom nhớ ra tôi.
The dress that Mary wore yesterday was red.	Chiếc váy mà Mary mặc hôm qua có màu đỏ.
It's not his ability, it's his personality that matters.	Đó không phải là khả năng của anh ấy, mà là tính cách của anh ấy mới là vấn đề.
Tom said he thought he didn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom lives on the outskirts of the city.	Tom sống ở ngoại ô thành phố.
I don't think that matters anymore.	Tôi không nghĩ điều đó quan trọng nữa.
I knew it would hurt Tom.	Tôi biết nó sẽ làm tổn thương Tom.
Tom didn't sleep all night.	Tom đã không ngủ cả đêm.
Tom didn't agree to do that?	Tom đã không đồng ý làm điều đó sao?
I wonder if we really need to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự cần thiết để làm điều đó hay không.
That complicates matters.	Điều đó làm phức tạp vấn đề.
Don't shoot Tom.	Đừng bắn Tom.
Tom doesn't know Mary like I do.	Tom cũng không biết Mary như tôi.
I'm driving to Boston on Monday.	Tôi đang lái xe đến Boston vào thứ Hai.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ như đang bối rối.
I am very impressed by your progress.	Tôi rất ấn tượng bởi sự tiến bộ của bạn.
Tom put on his dancing shoes.	Tom mang giày khiêu vũ vào.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
Firefighters rescued them from the elevator.	Các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu họ khỏi thang máy.
I wish we could go to Australia and visit Tom.	Tôi ước chúng tôi có thể đến Úc và thăm Tom.
You can't replace a guy like Tom.	Bạn không thể thay thế một chàng trai như Tom.
How do we not know Tom is lying to us?	Làm sao chúng ta không biết Tom đang nói dối chúng ta?
They talk about what they should do with the money.	Họ nói về những gì họ nên làm với số tiền.
Tom has a private jet.	Tom có ​​một chiếc máy bay riêng.
Why ban fishing in this river?	Tại sao lại cấm câu cá ở con sông này?
Tom blamed Mary for all his problems.	Tom đổ lỗi cho Mary về tất cả các vấn đề của anh ấy.
I don't think Mary will leave her husband.	Tôi không nghĩ rằng Mary sẽ bỏ chồng.
You don't know what this is, do you?	Bạn không biết đây là gì, phải không?
Tom seems busy.	Tom có ​​vẻ bận rộn.
Which toothbrush is mine?	Bàn chải đánh răng nào là của tôi?
Tom and Mary are expecting a lot of people to come to their wedding.	Tom và Mary đang mong đợi rất nhiều người đến dự đám cưới của họ.
I don't know everyone's names.	Tôi chưa biết tên mọi người.
Tom put on his hat and left.	Tom đội mũ và rời đi.
Tom boiled an egg for breakfast.	Tom luộc một quả trứng cho bữa sáng.
That's a lot more interesting.	Điều đó thú vị hơn rất nhiều.
I owe both you and Tom a huge thank you.	Tôi nợ cả bạn và Tom một lời cảm ơn to lớn.
Cancer may be associated with certain viruses.	Ung thư có thể liên quan đến một số loại vi rút.
Looks like you were attentive.	Có vẻ như bạn đã chăm chú.
Tom has attempted suicide several times.	Tom đã nhiều lần cố gắng tự sát.
Tom has a tendency to lose everything.	Tom có ​​xu hướng đánh mất mọi thứ.
He is irritable.	Anh ấy cáu kỉnh.
Why is Tom wearing a coat?	Tại sao Tom lại mặc áo khoác?
This is not as crazy as it sounds.	Điều này không phải là điên rồ như nó nghe.
I intend to buy this book as a gift for Tom.	Tôi định mua cuốn sách này như một món quà cho Tom.
You don't want me to buy that for you?	Bạn không muốn tôi mua cái đó cho bạn?
Tom is an ordained minister.	Tom là một bộ trưởng được phong chức.
I'm sorry I kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn chờ đợi quá lâu.
Don't you think you can convince Tom to join our team?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom gia nhập nhóm của chúng tôi?
Tom probably doesn't plan to stay in Australia until October.	Tom có ​​lẽ không có kế hoạch ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom told me I could sleep on his sofa.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể ngủ trên ghế sofa của anh ấy.
Do you still have that lottery ticket?	Bạn vẫn còn vé xổ số đó chứ?
Tom's injuries seem serious.	Vết thương của Tom có ​​vẻ nghiêm trọng.
It wasn't me who started the war.	Không phải tôi là người bắt đầu cuộc chiến.
I hope Tom doesn't find out the truth.	Tôi hy vọng Tom không tìm ra sự thật.
Tom called some friends for help.	Tom đã gọi cho một số bạn bè để được giúp đỡ.
Tom was at home yesterday, wasn't he?	Tom đã ở nhà hôm qua, phải không?
You will find out.	Bạn sẽ tìm ra.
Tom will never be forgiven.	Tom sẽ không bao giờ được tha thứ.
Tom certainly doesn't have any clues as to how things work around here.	Tom chắc chắn không có bất kỳ manh mối nào về cách mọi thứ hoạt động xung quanh đây.
She is aware that her parents are watching her.	Cô nhận thức được rằng cha mẹ cô đang theo dõi cô.
I don't feel like working this morning.	Tôi không cảm thấy muốn làm việc sáng nay.
They will find it.	Họ sẽ tìm ra nó.
Tom says that Mary is unbiased.	Tom nói rằng Mary không thiên vị.
I have been here for many years.	Tôi đã ở đây nhiều năm.
I doubt a native speaker would say that.	Tôi nghi ngờ một người bản ngữ sẽ nói như thế.
We invited ten people to the luncheon.	Chúng tôi đã mời mười người đến bữa tiệc trưa.
I haven't been happy lately.	Tôi không được hạnh phúc gần đây.
I heard them say something happened in the lab.	Tôi nghe họ nói có điều gì đó đã xảy ra trong phòng thí nghiệm.
I don't think we've been discovered.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã bị phát hiện.
Tom doesn't want to buy Mary a birthday present.	Tom không muốn mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom is the one responsible for what happened today.	Tom là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
I don't think that's wise.	Tôi không nghĩ đó là điều khôn ngoan.
Tom will be here by 2:30.	Tom sẽ ở đây trước 2:30.
We shouldn't have visited Boston.	Đáng lẽ chúng ta không nên đến thăm Boston.
The only reason Tom did it was because the rest of his family did.	Lý do duy nhất Tom làm vậy là vì những người khác trong gia đình anh ấy đều vậy.
I really don't know where to go.	Tôi thực sự không biết phải đi đâu.
Tom won't be allowed to stay here.	Tom sẽ không được phép ở lại đây.
Tom didn't seem very upset.	Tom không có vẻ khó chịu cho lắm.
That's not too much, is it?	Đó không phải là quá nhiều, phải không?
I didn't know Tom decided to move to Boston.	Tôi không biết Tom đã quyết định chuyển đến Boston.
I'm pretty sure Tom won't help you.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không giúp bạn.
I suspected that Tom might not have enough money to buy everything needed.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ cần thiết.
Tom cuts Mary's hair.	Tom cắt tóc cho Mary.
Tom will love being in Australia.	Tom sẽ thích ở Úc.
Tom sent a message to Mary.	Tom đã gửi một tin nhắn cho Mary.
Tom has a good credit score.	Tom có ​​một điểm tín dụng tốt.
Tom is hungry and wants to eat something.	Tom đói và muốn ăn gì đó.
Tom looks older than you.	Tom trông già hơn bạn.
I don't believe that Tom is actually from Boston.	Tôi không tin rằng Tom thực sự đến từ Boston.
They will kill themselves.	Họ sẽ tự giết mình.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
How much is the additional fee?	Phí bổ sung là bao nhiêu?
Tom can't miss you.	Tom không thể nhớ bạn.
My breakfast usually consists of coffee with milk, a piece of bread and jam, a small banana, a piece of orange and some prunes.	Bữa sáng của tôi thường gồm cà phê sữa, một miếng bánh mì và mứt, một quả chuối nhỏ, một miếng cam và một ít mận khô.
Do you have any that are slightly larger than these?	Bạn có cái nào lớn hơn những cái này một chút không?
I will be lonely without you.	Em sẽ cô đơn khi không có anh.
We don't need to see this.	Chúng ta không cần phải xem cái này.
Tom showed up to work drunk.	Tom đã xuất hiện để làm việc trong tình trạng say xỉn.
They will not compromise with us.	Họ sẽ không thỏa hiệp với chúng tôi.
You have to go outside if you want to smoke.	Bạn phải đi ra ngoài nếu bạn muốn hút thuốc.
You should return all library books before the end of the year.	Bạn nên trả lại tất cả sách thư viện trước khi kết thúc năm.
Tom says he'll try to do it again on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào thứ Hai.
They are capable students.	Họ là những sinh viên có khả năng.
Tom quickly closed the door before any mosquitoes could get in.	Tom nhanh chóng đóng cửa trước khi bất kỳ con muỗi nào có thể vào được.
No one is happier than Tom.	Không ai vui hơn Tom.
Tom was the only one wearing a tie.	Tom là người duy nhất đeo cà vạt.
Tom and Mary are very caring.	Tom và Mary rất quan tâm.
Tom and Mary are cleaning up the mess.	Tom và Mary đang dọn dẹp đống lộn xộn.
I bought this book for 300 yen.	Tôi đã mua cuốn sách này với giá 300 yên.
Tom is quite funny.	Tom khá hài hước.
Tom has been waiting in the lobby since 2:30.	Tom đã đợi ở sảnh từ 2:30.
Tom feeds Mary's dog.	Tom cho con chó của Mary ăn.
Three more minutes until showtime.	Còn ba phút nữa là đến giờ chiếu.
After careful consideration, Tom agreed.	Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tom đã đồng ý.
I'm sure Tom won't be carefree.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không vô tư.
I didn't know that Tom didn't want me there.	Tôi không biết rằng Tom không muốn tôi ở đó.
I don't take off my shirt.	Tôi không cởi áo.
You have nothing better to do with your time?	Bạn không có gì tốt hơn để làm với thời gian của bạn?
Tom said he wasn't sure that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom doesn't take it for granted.	Tom không coi đó là điều hiển nhiên.
Tom makes fewer mistakes than Mary.	Tom mắc ít lỗi hơn Mary.
All these eggs are not fresh.	Tất cả những quả trứng này đều không tươi.
Tom's real name is still unknown.	Tên thật của Tom vẫn chưa được biết.
He behaves very naturally.	Anh ấy cư xử rất tự nhiên.
What did Tom give you for Christmas?	Tom đã tặng gì cho bạn vào dịp Giáng sinh?
This is one of the best restaurants I have ever been to.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất mà tôi từng đến.
I still haven't found a place to live in Boston.	Tôi vẫn chưa tìm thấy một nơi để sống ở Boston.
Do you think you want to do that?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó?
I thought I told you to go to sleep.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để đi ngủ.
I thought I could do it without anyone's help.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
Don't want to open your gift wrap?	Bạn không muốn mở gói quà của mình?
Maybe Tom should change that.	Có lẽ Tom nên thay đổi điều đó.
Please ask Tom to sit there.	Vui lòng yêu cầu Tom ngồi ở đó.
I think that will happen one day.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
I'm going on Monday or Tuesday of next month.	Tôi sẽ đi vào ngày thứ hai hoặc thứ ba của tháng tới.
It's an issue we haven't solved yet.	Đó là một vấn đề mà chúng tôi chưa giải quyết.
I know that Tom is not Mary's best friend.	Tôi biết rằng Tom không phải là bạn thân của Mary.
I know that Tom is very stubborn.	Tôi biết rằng Tom rất cố chấp.
Why can't we go see Tom?	Tại sao chúng ta không thể đến gặp Tom?
The papers contain false information.	Các giấy tờ có chứa thông tin sai lệch.
Now Tom is probably about thirteen years old.	Bây giờ Tom có ​​lẽ khoảng mười ba tuổi.
Do you really think Tom can help us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi?
Do you like the flowers that I sent you?	Bạn có thích những bông hoa mà tôi đã gửi cho bạn?
Tom is gullible, but Mary is not.	Tom là người cả tin, nhưng Mary thì không.
Tom does his homework and then goes to bed.	Tom làm bài tập về nhà và sau đó đi ngủ.
This is sandpaper.	Đây là giấy nhám.
Tom ended the call.	Tom kết thúc cuộc gọi.
Tom got up from the table and went to the door to see who was there.	Tom đứng dậy khỏi bàn và đi ra cửa để xem ai ở đó.
Tom is the only guy in this class.	Tom là chàng trai duy nhất trong lớp này.
Tom will tell Mary that he is not tired.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
You can't spend a moment with Tom.	Bạn không thể dành một chút thời gian cho Tom được.
As a rule, we have a lot of rain in the fall.	Theo quy luật, chúng ta có rất nhiều mưa vào mùa thu.
I know Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không nên làm như vậy.
It will take some time to get used to this.	Sẽ mất một thời gian để làm quen với điều này.
I just think about your reputation.	Tôi chỉ nghĩ về danh tiếng của bạn.
Tom started packing everything into boxes.	Tom bắt đầu xếp mọi thứ vào hộp.
Tom told me he wasn't hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đói.
I know it's no use talking to Tom.	Tôi biết chẳng ích gì khi nói chuyện với Tom.
I hope Tom trusts me.	Tôi hy vọng Tom tin tưởng tôi.
The referee didn't see it.	Trọng tài không nhìn thấy nó.
You will have a wonderful time.	Bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời.
In the United States, Christmas cards with family pictures are common.	Tại Hoa Kỳ, thiệp Giáng sinh với hình ảnh gia đình là phổ biến.
Tom wants to see where Mary went to high school.	Tom muốn xem nơi Mary đã học trung học.
Tom and Mary used to be friends.	Tom và Mary từng là bạn của nhau.
The light in the room dimmed.	Ánh sáng trong phòng mờ dần.
We cannot find the cause.	Chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân.
What is Tom doing today?	Hôm nay Tom làm gì?
I'm afraid they both have a bad reputation.	Tôi sợ cả hai đều mang tiếng xấu.
Tom and Mary have been married for three years.	Tom và Mary đã kết hôn được ba năm.
I think Tom and Mary are engaged.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã đính hôn.
I'm sure the kids are getting older.	Tôi chắc rằng bọn trẻ ngày càng lớn.
We love going to organ concerts.	Chúng tôi thích đi xem hòa nhạc organ.
That is the goal.	Đó là mục tiêu.
We don't know where Tom is.	Chúng tôi không biết Tom đang ở đâu.
I don't know Tom knows why you did it alone.	Tôi không biết Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
I'm ready to help in any way I can.	Tôi sẵn sàng trợ giúp bằng mọi cách có thể.
I think you have to do it today.	Tôi nghĩ bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom must have thought Mary could speak French.	Tom hẳn đã nghĩ Mary có thể nói tiếng Pháp.
The family mourns the tragic death of their young child.	Gia đình thương tiếc cho cái chết thương tâm của đứa con nhỏ của họ.
I think you had to go to work today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã phải đi làm hôm nay.
I know that Tom expects me to help him do it.	Tôi biết rằng Tom mong tôi giúp anh ấy làm điều đó.
Tom said he would do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
Tom threw a big party at his house while his parents were on vacation.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà của mình trong khi bố mẹ anh đi nghỉ.
I doubt Tom would agree to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I didn't know Tom was still a high school student.	Tôi không biết Tom vẫn còn là một học sinh trung học.
Tom is overreacting.	Tom đang phản ứng thái quá.
The joke that Tom told was almost funny.	Trò đùa mà Tom kể gần như rất buồn cười.
She groped in the dark.	Cô lần mò trong bóng tối.
Tom told me why he couldn't win.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy không thể thắng.
I couldn't hear anything.	Tôi không thể nghe thấy gì cả.
I'm surprised Tom doesn't like the food Mary serves him.	Tôi ngạc nhiên là Tom không thích đồ ăn mà Mary phục vụ cho anh ấy.
Her maiden complexion proved the fact that she was over forty.	Nước da thiếu nữ của cô chứng tỏ sự thật rằng cô đã ngoài bốn mươi.
Tom is going to Boston tomorrow afternoon.	Tom sẽ đến Boston vào chiều mai.
Mount Fuji is Japan's most famous mountain.	Núi Phú Sĩ là ngọn núi nổi tiếng nhất của Nhật Bản.
I know that Tom is not afraid of snakes.	Tôi biết rằng Tom không sợ rắn.
Please confirm this ticket.	Vui lòng xác nhận vé này.
Tom will take off.	Tom sẽ cất cánh.
I think this is the best part of the movie.	Tôi nghĩ đây là phần hay nhất của bộ phim.
I'm the only person Tom knows in Australia.	Tôi là người duy nhất Tom biết ở Úc.
Tom told me he thought Mary was full.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã no.
Tom and Mary both said they didn't want that to happen.	Tom và Mary đều nói rằng họ không mong muốn điều đó xảy ra.
Tom led me on his wing.	Tom đã dẫn dắt tôi theo cánh của anh ấy.
I wonder who we can blame for this problem.	Tôi tự hỏi chúng ta có thể đổ lỗi cho vấn đề này cho ai.
I would like to speak to the owner of this house.	Tôi muốn nói chuyện với người sở hữu ngôi nhà này.
One way is not better than the other.	Một cách không tốt hơn cách kia.
You are so skillful.	Bạn thật khéo léo.
Tom will be very hurt if you do.	Tom sẽ rất đau nếu bạn làm vậy.
Mary is not my daughter. 	Mary không phải con gái tôi.
She is my wife.	Cô ấy là vợ của tôi.
I told Tom to take care of himself.	Tôi đã bảo Tom hãy tự xử.
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
When the electricity went out, everyone rushed home in a flustered mood.	Khi điện tắt, mọi người vội vã chạy về với tâm trạng bối rối.
Are you egotistical?	Bạn có tự cao tự đại không?
I wonder how we are going to get this done in time.	Tôi tự hỏi làm thế nào chúng ta sẽ hoàn thành việc này đúng lúc.
He arrived around four o'clock.	Anh ấy đến khoảng bốn giờ.
I want to hug Tom.	Tôi muốn ôm Tom.
Tom pushed Mary into the elevator.	Tom đẩy Mary vào thang máy.
Mary is the most beautiful woman I have ever met.	Mary là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Tom can sit next to me.	Tom có ​​thể ngồi cạnh tôi.
Tom is wearing a sports jacket.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác thể thao.
I appreciate you taking the time to meet me.	Tôi đánh giá cao việc bạn đã dành thời gian để gặp tôi.
I'm sure Tom won't let us down today.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm chúng ta thất vọng ngày hôm nay.
Tom drinks beer with his friends at the local bar every weekend.	Tom uống bia với bạn bè của mình tại quán bar địa phương vào mỗi cuối tuần.
Tom is not afraid to try new things.	Tom không ngại thử những điều mới.
I don't think you will need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cần phải làm điều đó.
I went to the window and looked out.	Tôi đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Tom said Mary was a little tired.	Tom nói Mary hơi mệt.
Tom trusted Mary to do it.	Tom tin tưởng vào Mary để làm điều đó.
Extroverts and introverts communicate differently.	Người hướng ngoại và hướng nội giao tiếp khác nhau.
I think I shouldn't have told Tom about it.	Tôi nghĩ rằng tôi không nên nói với Tom về điều đó.
Ask Tom where he learned French.	Hỏi Tom rằng anh ấy đã học tiếng Pháp ở đâu.
Do you think Tom will cry?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ khóc?
The game isn't half as exciting as we used to believe it was going to be.	Trò chơi không thú vị bằng một nửa vì chúng tôi đã từng tin rằng nó sẽ diễn ra.
The scarf that Tom is using is blue.	Chiếc khăn mà Tom đang sử dụng có màu xanh lam.
Tom can't help Mary.	Tom không thể giúp Mary.
Tom is often late to school.	Tom thường đi học muộn.
Put everything you want to throw away in this box.	Đặt mọi thứ bạn muốn vứt bỏ vào hộp này.
I hit my elbow against the wall.	Tôi đập cùi chỏ vào tường.
I need to explain that to Tom.	Tôi cần giải thích điều đó với Tom.
Tom the cat has nine kittens.	Mèo Tom có ​​chín chú mèo con.
Tom said he thought he would be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom fell and drowned.	Tom bị ngã và chết đuối.
We're having the same problems Tom is having.	Chúng tôi đang gặp những vấn đề giống như Tom đang gặp phải.
I think Tom can't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không thể làm điều đó nữa.
Has Tom been inside yet?	Tom đã vào trong chưa?
Tom goes shopping.	Tom đi mua sắm.
Tom says he plans to go to Boston this winter.	Tom nói rằng anh ấy dự định đến Boston vào mùa đông này.
I know Tom is afraid that he will get lost.	Tôi biết Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị lạc.
The men are working with pickaxes and shovels.	Những người đàn ông đang làm việc với cuốc và xẻng.
I don't want to spend any more time in Australia.	Tôi không muốn dành thêm thời gian ở Úc.
Tom died a heroic death.	Tom đã chết một cái chết anh hùng.
Tom is dying.	Tom sắp chết.
That's not exactly an exact comparison.	Đó không hẳn là một phép so sánh chính xác.
Tom wants to be a famous singer.	Tom muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng.
I want to leave Boston as soon as possible.	Tôi muốn rời Boston ngay khi có thể.
Tom returned home before 2:30.	Tom trở về nhà trước 2:30.
The young men played while the older men watched.	Những người đàn ông trẻ tuổi chơi trong khi những người đàn ông lớn tuổi xem.
Looks like Tom is about to cry.	Có vẻ như Tom sắp khóc.
Everyone is in position.	Mọi người đã vào vị trí.
I think I saw Tom when I got on the bus.	Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy Tom khi lên xe buýt.
I'm almost certain Tom can speak French.	Tôi gần như chắc chắn Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
We had to wait a bit for the bus.	Chúng tôi phải đợi một chút cho xe buýt.
I want to know how long Tom plans to stay in Boston.	Tôi muốn biết Tom dự định ở Boston bao lâu.
Tom promised he would help Mary.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giúp Mary.
Tom seemed scared to admit he didn't know.	Tom có ​​vẻ sợ hãi khi thừa nhận mình không biết.
Me, we do it, maybe we'll both end up in jail.	Tôi, chúng tôi làm điều đó, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ kết thúc trong tù.
Tom spent the afternoon handing out flyers.	Tom đã dành cả buổi chiều để phát tờ rơi.
Tom said that Mary had only met John once.	Tom nói rằng Mary mới chỉ gặp John một lần.
Tom invites Mary to his house for dinner.	Tom mời Mary đến nhà anh ăn tối.
Did Tom say when to expect him?	Tom có ​​nói khi nào thì mong đợi anh ấy không?
I gave Tom my keys.	Tôi đưa cho Tom chùm chìa khóa của tôi.
Crude oil is refined at this plant.	Dầu thô được tinh chế tại nhà máy này.
Where is the nearest hotel?	Khách sạn gần nhất ở đâu?
Do you really want to spend the rest of your life in prison?	Bạn có thực sự muốn dành phần đời còn lại của mình trong tù?
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
Can you recommend me a French speaking lawyer?	Bạn có thể giới thiệu cho tôi một luật sư nói tiếng Pháp được không?
Why doesn't Tom come in?	Tại sao Tom không vào?
That is not a question.	Đó không phải là một câu hỏi.
You will soon get used to it.	Bạn sẽ sớm quen với nó.
Tom will not stop fighting.	Tom sẽ không ngừng chiến đấu.
I just talked to Tom three hours ago.	Tôi vừa nói chuyện với Tom ba giờ trước.
Tell Tom we're leaving.	Nói với Tom rằng chúng ta sẽ đi.
Tom said he was very comfortable.	Tom nói rằng anh ấy rất thoải mái.
Does Tom know how you feel about this?	Tom có ​​biết bạn cảm thấy thế nào về điều này không?
Tom came to Boston after graduating from high school.	Tom đến Boston sau khi tốt nghiệp trung học.
Tom threatens to burn down Mary's house.	Tom dọa đốt nhà của Mary.
Tom should live at home with us.	Tom nên sống ở nhà với chúng tôi.
I didn't mean to scare you.	Tôi không cố ý làm bạn sợ.
I do not question your competence.	Tôi không đặt câu hỏi về năng lực của bạn.
Tom has time to do it.	Tom có ​​thời gian để làm điều đó.
Does Tom want to go today?	Hôm nay Tom có ​​muốn đi không?
Let me show you the Christmas card that Tom sent me.	Để tôi cho bạn xem tấm thiệp Giáng sinh mà Tom đã gửi cho tôi.
Are you taking any medication?	Bạn có đang dùng thuốc gì không?
Tom stayed with Mary and John when he visited Australia.	Tom ở với Mary và John khi anh đến thăm Úc.
I hear Tom.	Tôi nghe thấy Tom.
Tom is not discouraged.	Tom không nản lòng.
Tom hasn't sent me any letters.	Tom đã không gửi cho tôi bất kỳ bức thư nào.
You don't count.	Bạn không tính.
Tom lost his dog in the woods.	Tom bị mất con chó của mình trong rừng.
Is there something you've done that you can't forgive yourself for?	Có điều gì bạn đã làm mà bạn không thể tha thứ cho chính mình không?
Promise me you won't give Tom my phone number.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không cho Tom số điện thoại của tôi.
Does Tom shower every day?	Tom có ​​tắm mỗi ngày không?
Do you think you can do it without my help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi không?
Tom is a relative of mine.	Tom là một người thân của tôi.
I'm sure Tom didn't have to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã không phải làm điều đó.
Tom and I will help you rescue Mary.	Tom và tôi sẽ giúp bạn giải cứu Mary.
I don't know why you are here.	Tôi không biết tại sao bạn ở đây.
I heard that Tom is sick.	Tôi nghe nói rằng Tom bị ốm.
You don't remember what Tom said?	Bạn không nhớ những gì Tom đã nói?
Tom just called Mary a loser.	Tom vừa gọi Mary là kẻ thua cuộc.
I don't really think about it too much.	Tôi không thực sự nghĩ về nó quá nhiều.
This is Tom's wheelchair.	Đây là chiếc xe lăn của Tom.
Tom and I come from the same town.	Tom và tôi đến từ cùng một thị trấn.
Tell me you really don't believe it.	Hãy nói với tôi rằng bạn thực sự không tin điều đó.
Tom has been at Mary's house all day today.	Tom đã ở nhà Mary cả ngày hôm nay.
What did Tom ever do to you?	Tom đã từng làm gì bạn?
Best friends with mom or dad?	Bạn thân với mẹ hay với cha hơn?
I lost my breath.	Tôi hụt hơi.
It will be much better next year.	Nó sẽ tốt hơn nhiều vào năm tới.
I'm playing the devil's advocate.	Tôi đang đóng vai người biện hộ cho quỷ dữ.
Why don't we go back to the hotel?	Tại sao chúng ta không trở lại khách sạn?
You know I would stay with you if I could.	Bạn biết tôi sẽ ở lại với bạn nếu tôi có thể.
Tom ate everything in my fridge.	Tom đã ăn hết mọi thứ trong tủ lạnh của tôi.
I still have a lot to buy.	Tôi vẫn còn rất nhiều thứ để mua.
Tom left empty-handed.	Tom ra về tay không.
The storm caused a power outage.	Cơn bão đã làm mất điện.
I think Tom would do it now if he knew how.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy biết cách.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
Does Tom know Mary wants to do it?	Tom có ​​biết Mary muốn làm điều đó không?
Tom asked me to meet Mary at the station.	Tom yêu cầu tôi gặp Mary ở nhà ga.
I was asked to leave.	Tôi đã được yêu cầu rời đi.
His influence is nasty.	Ảnh hưởng của anh ấy thật khó chịu.
Tom likes Boston, but Mary doesn't.	Tom thích Boston, nhưng Mary thì không.
Tom should be glad he's not in Australia.	Tom nên mừng vì anh ấy không ở Úc.
I don't want to sell any of my paintings.	Tôi không muốn bán bất kỳ bức tranh nào của mình.
The revolution started to get too overwhelming.	Cuộc cách mạng bắt đầu trở nên quá đà.
I think Tom will get lost.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị lạc.
I very much doubt Tom will come to Boston next Monday.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Can I take my shirt off? 	Tôi có thể cởi áo ra được không?
It's hot in here.	Ở đây nóng quá.
I'm busy right now and can't play with you.	Bây giờ tôi đang bận và không thể chơi với bạn.
Tom should do it the way Mary showed him.	Tom nên làm điều đó theo cách Mary đã chỉ cho anh ấy.
You are an asshole.	Bạn là một thằng khốn.
I don't believe it either.	Tôi cũng không tin.
I don't think you're trying hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang cố gắng đủ nhiều.
I decided to tell Tom what he had to do.	Tôi đã quyết định nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
I think what you're looking for is in the back of the closet.	Tôi nghĩ thứ bạn đang tìm ở phía sau tủ quần áo.
Police told protesters they would be arrested if they did not move immediately.	Cảnh sát nói với những người biểu tình rằng họ sẽ bị bắt nếu không di chuyển ngay lập tức.
I trust that Tom will keep his promise.	Tôi tin tưởng rằng Tom sẽ giữ lời hứa của mình.
My sunburn is very painful.	Vết cháy nắng của tôi rất đau.
You can't deny Tom is very charming.	Bạn không thể phủ nhận Tom rất quyến rũ.
Rest for a while. 	Nghỉ ngơi một lát.
You can use one.	Bạn có thể sử dụng một cái.
That trend will continue.	Xu hướng đó sẽ tiếp tục.
The electricity came back on after a few minutes.	Điện đã bật trở lại sau vài phút.
I let Tom know that I didn't know what to do.	Tôi cho Tom biết rằng tôi không biết phải làm gì.
Where did Tom see that happen?	Tom đã thấy điều đó xảy ra ở đâu?
I was ecstatic about it.	Tôi ngây ngất về nó.
Do you want me to follow Tom?	Bạn có muốn tôi theo dõi Tom không?
I certainly never thought Tom would do something like that.	Tôi chắc chắn không bao giờ nghĩ Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Almost all reviews of the play are favorable.	Hầu hết tất cả các đánh giá về vở kịch đều thuận lợi.
I don't know anyone here.	Tôi không biết ai ở đây.
Tom's daughter is sick.	Con gái của Tom bị ốm.
The light here is not good for reading.	Ánh sáng ở đây không tốt cho việc đọc sách.
Will you give me the radio for my bike?	Bạn sẽ đưa cho tôi đài phát thanh cho chiếc xe đạp của tôi chứ?
I think Tom will be fair.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ công bằng.
Tom was very emotional.	Tom rất xúc động.
I wanted to do it yesterday, but I couldn't.	Tôi muốn làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi không thể.
Tom said that Mary probably wouldn't cry.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không khóc.
That is normal.	Điều đó là bình thường.
There is an important alliance between these two countries.	Có một liên minh quan trọng giữa hai quốc gia này.
I'm not sure the last paragraph is necessary.	Tôi không chắc đoạn cuối là cần thiết.
I'm so glad you came here.	Tôi rất vui vì bạn đã đến đây.
I'm glad I don't have your job.	Tôi rất vui vì tôi không có công việc của bạn.
Tom hires Mary to work at his store.	Tom thuê Mary làm việc tại cửa hàng của anh ấy.
Tom would never let this happen.	Tom sẽ không bao giờ để điều này xảy ra.
I didn't do well.	Tôi đã không làm tốt.
I'm not sure which way to turn.	Tôi không chắc mình nên rẽ theo hướng nào.
Just last week Tom told me that.	Mới tuần trước Tom đã nói với tôi điều đó.
Looks like he's still alive.	Có vẻ như anh ấy vẫn còn sống.
You know that I'm the only one who can do that, right?	Bạn biết rằng tôi là người duy nhất có thể làm điều đó, phải không?
Tom is not good at soccer is he?	Tom không giỏi đá bóng phải không?
Arguing is of no use.	Tranh cãi chẳng ích gì.
Emotions are not facts.	Cảm xúc không phải là sự thật.
He found her irresistible.	Anh thấy cô không thể cưỡng lại được.
We salute the flag.	Chúng tôi chào cờ.
Tom says he cares.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm.
Did Tom and Mary leave early?	Tom và Mary có về sớm không?
I saw Tom there with another woman.	Tôi thấy Tom ở đó với một người phụ nữ khác.
The child stretched out his arms towards his mother.	Đứa trẻ dang tay về phía mẹ.
I don't think I'll ever learn to ride a unicycle.	Tôi không nghĩ mình sẽ học cách lái xe đạp một bánh.
This is a wake-up call for Tom.	Đây là một lời cảnh tỉnh cho Tom.
I hope Tom can get the help he needs.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể nhận được sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
The conference was held the next day.	Hội nghị được tổ chức vào ngày hôm sau.
Tom has decided that he will try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng khắc phục điều đó.
Tom entered the room and closed the door.	Tom bước vào phòng và đóng cửa lại.
We are all worried about Tom.	Tất cả chúng tôi đều lo lắng về Tom.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến muộn.
Where else can these insects be found in the word?	Có thể tìm thấy những loài côn trùng này ở đâu khác trong từ?
Tom called Mary to tell her that he thought she should stay in Boston for three more weeks.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ cô ấy nên ở lại Boston thêm ba tuần nữa.
What is meteorite?	Thiên thạch là gì?
I didn't talk to Tom yesterday.	Tôi đã không nói chuyện với Tom ngày hôm qua.
I don't think Tom knows anyone who does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ ai làm điều đó.
Tom came home just as we were about to leave.	Tom về nhà ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi.
The boy emptied his plate in an instant.	Cậu bé đã cạn sạch đĩa trong giây lát.
About a thousand tons of flour are exported each year.	Khoảng một nghìn tấn bột mì được xuất khẩu mỗi năm.
I assume that Tom will do it for sure.	Tôi cho rằng Tom sẽ làm điều đó là điều hiển nhiên.
Tom took off his coat.	Tom cởi áo khoác.
I don't think I should dance.	Tôi không nghĩ mình nên nhảy.
I wonder if Tom can do anything to help.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
I don't think I have to spell it out for you.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải đánh vần nó cho bạn.
I sometimes meet Tom at the club.	Tôi thỉnh thoảng gặp Tom ở câu lạc bộ.
You know that you shouldn't be here, right?	Bạn biết rằng bạn không nên ở đây, phải không?
We don't want Tom on our team.	Chúng tôi không muốn Tom vào đội của chúng tôi.
I believe we can get this done by tomorrow.	Tôi tin rằng chúng ta có thể hoàn thành việc này vào ngày mai.
You are my way.	Bạn đang theo cách của tôi.
Tom is a yodeler.	Tom là một người mê yodeler.
Tom told me I should quit doing it.	Tom nói với tôi rằng tôi nên bỏ làm điều đó.
I want to continue to compete.	Tôi muốn tiếp tục cạnh tranh.
I'm glad you liked it, Tom. 	Tôi rất vui vì bạn thích nó, Tom.
Now it's Mary's turn.	Bây giờ đến lượt Mary.
Tom, can you come in here for a moment?	Tom, bạn có thể vào đây một chút được không?
Is there any other way we can do this?	Có cách nào khác mà chúng tôi có thể làm điều này không?
Now, why didn't I think of that?	Bây giờ, tại sao tôi không nghĩ đến điều đó?
Plowing looks easy when you see it done by other people.	Việc cày trông thật dễ dàng khi bạn nhìn thấy nó được thực hiện bởi những người khác.
He came with a beautiful girl in his arms.	Anh ấy đến với một cô gái xinh đẹp trên tay.
This is the hottest summer we've had in fifty years.	Đây là mùa hè nóng nhất mà chúng ta đã có trong năm mươi năm.
Why don't we order something to eat?	Tại sao chúng ta không gọi một cái gì đó để ăn?
Tom ignored everyone's warnings.	Tom phớt lờ những lời cảnh báo của mọi người.
I will never wear a pink hat.	Tôi sẽ không bao giờ đội một chiếc mũ màu hồng.
Children learn to respond to rhythmic sounds from a very young age.	Trẻ em học cách phản ứng với âm thanh nhịp nhàng từ khi còn rất nhỏ.
Tom said Mary knew John might need to do it.	Tom nói Mary biết John có thể cần phải làm điều đó.
Do you need me to go there?	Có cần tôi đến đó không?
Who was talking to Tom?	Ai là người đã nói chuyện với Tom?
Tom used to sell flowers.	Tom từng bán hoa.
Tom is closing.	Tom đang đóng cửa.
You are the one who started the war, right?	Bạn là người bắt đầu cuộc chiến, phải không?
What will Tom do in Boston?	Tom sẽ làm gì ở Boston?
I know that I shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom says he plans to do just that.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó.
That's probably how Tom got hurt.	Đó có lẽ là cách Tom bị thương.
It will be ready soon.	Nó sẽ sớm sẵn sàng.
Tom is a better goalkeeper than Mary thought.	Tom là một thủ môn giỏi hơn Mary nghĩ.
Tom feels ashamed of his ignorance.	Tom cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình.
Tom was sitting on a park bench there just a few minutes ago.	Tom đang ngồi trên băng ghế công viên ở đó chỉ vài phút trước.
Croatia is a country in the southeast of Europe.	Croatia là một quốc gia ở phía đông nam của Châu Âu.
I know Tom is doing it the wrong way.	Tôi biết Tom đang làm điều đó không đúng cách.
I think we should let Tom do it for us.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom làm điều đó cho chúng ta.
I'm cleaning.	Tôi đang dọn dẹp.
I was born in 1982.	Tôi sinh năm 1982.
I never thought I would see Tom again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tom.
The prisoner is chained.	Người tù bị xiềng xích.
Tom says that no one can help Mary.	Tom nói rằng không ai có thể giúp Mary.
Tom closed.	Tom đóng cửa.
Tom doesn't care about that.	Tom không quan tâm đến điều đó.
I will go to Australia again next month.	Tôi sẽ đi Úc một lần nữa vào tháng tới.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
I don't think I broke any rules.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
Tom said that he was looking forward to helping Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất mong muốn được giúp đỡ Mary.
I was busy all day yesterday.	Tôi đã bận cả ngày hôm qua.
Neither Tom nor Mary wants to eat Thai food for lunch.	Cả Tom và Mary đều không muốn ăn đồ Thái vào bữa trưa.
Tom violated the terms of his pardon.	Tom đã vi phạm các điều khoản của lệnh ân xá của mình.
Meeting Tom changed my life.	Gặp gỡ Tom đã thay đổi cuộc đời tôi.
Even though we advised Tom not to do it, he decided to do it anyway.	Mặc dù chúng tôi đã khuyên Tom không nên làm vậy nhưng anh ấy vẫn quyết định làm.
We don't even know how to contact Tom.	Chúng tôi thậm chí không biết làm thế nào để liên lạc với Tom.
I don't think this is an unreasonable request.	Tôi không nghĩ rằng đây là một yêu cầu vô lý.
Since Tom's death, things have not been the same.	Kể từ khi Tom chết, mọi thứ đã không còn như xưa.
I'm not surprised Tom can do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom seems to think this is a good computer.	Tom dường như nghĩ rằng đây là một chiếc máy tính tốt.
I hope Tom helps me.	Tôi mong Tom giúp tôi.
She's wrong in nine out of ten cases.	Cô ấy sai trong chín trường hợp trong số mười trường hợp.
Tell Tom I want him to know it's me.	Nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy biết đó là tôi.
I couldn't believe our luck.	Tôi không thể tin vào vận may của chúng tôi.
I didn't know you at the time.	Tôi không biết bạn vào thời điểm đó.
Tom always tries to help others.	Tom luôn cố gắng giúp đỡ người khác.
I'm glad to see you happy again.	Tôi rất vui khi thấy bạn hạnh phúc một lần nữa.
Tom says Mary knows she might have to do it to you today.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó với bạn hôm nay.
I don't have time to help Tom today.	Tôi không có thời gian để giúp Tom hôm nay.
Tom has his child with him.	Tom có ​​con của anh ấy với anh ấy.
Would you suggest that we ignore Tom's request?	Bạn có gợi ý rằng chúng tôi bỏ qua yêu cầu của Tom không?
Someone told me that Tom is allergic to wheat.	Có người nói với tôi rằng Tom bị dị ứng với lúa mì.
Tom knows Mary better than anyone else.	Tom biết Mary hơn bất kỳ ai khác.
I'm Tom's stepfather.	Tôi là cha dượng của Tom.
I am very weak.	Tôi rất yếu.
The students are now having a recess.	Các học sinh bây giờ đang có một giờ giải lao.
Tom is in trouble.	Tom gặp rắc rối.
I don't want to look, but I can't help myself.	Tôi không muốn nhìn, nhưng tôi không thể giúp mình.
I won't tell Tom my middle name.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tên đệm của tôi.
I think it is unlikely that aliens similar to the ones we see in the movies have ever visited our planet.	Tôi nghĩ không chắc rằng những người ngoài hành tinh tương tự như những gì chúng ta thấy trong phim đã từng đến thăm hành tinh của chúng ta.
Tom picked up his coffee cup and took a sip.	Tom cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
I think Tom will be here soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây không lâu nữa.
How can we repay you?	Làm sao chúng tôi có thể trả ơn cho bạn?
I was prepared for that.	Tôi đã chuẩn bị cho điều đó.
You still don't believe we're telling the truth, do you?	Bạn vẫn chưa tin rằng chúng tôi đang nói sự thật, phải không?
Tom and Mary are both very careful, aren't they?	Tom và Mary đều rất cẩn thận, phải không?
I know that Tom isn't handsome, but I wouldn't say he's ugly.	Tôi biết rằng Tom không đẹp trai, nhưng tôi sẽ không nói rằng anh ấy xấu xí.
You are not well are you?	Bạn không khỏe phải không?
I never stole anything from Tom.	Tôi chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì từ Tom.
You know why I'm here, right?	Bạn biết tại sao tôi ở đây, phải không?
Tom is standing behind Mary.	Tom đang đứng sau Mary.
I'm done with you.	Tôi đang thực hiện với bạn.
I wonder if life exists on other planets.	Tôi tự hỏi liệu có hay không sự sống tồn tại trên các hành tinh khác.
Tom and I weren't the only ones who didn't pass the test.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra.
Tom can buy a tuba.	Tom có ​​thể mua một chiếc tuba.
Who else would you like to invite to our wedding?	Bạn muốn mời ai khác đến dự đám cưới của chúng tôi?
So far, Tom has not been successful.	Cho đến nay, Tom vẫn chưa thành công.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó.
He has a lot of intelligence of a child.	Anh ấy có rất nhiều trí thông minh của một đứa trẻ.
This is a gift for you to appreciate our appreciation.	Đây là một món quà cho bạn để đánh giá cao sự cảm kích của chúng tôi.
Tom knows how to talk to Mary.	Tom biết cách nói chuyện với Mary.
You'd better go by bus.	Tốt hơn bạn nên đi bằng xe buýt.
Tom didn't say why.	Tom không nói tại sao.
Tom was so far away that he couldn't hear Mary.	Tom ở rất xa nên không thể nghe thấy tiếng Mary.
I think that's not correct.	Tôi nghĩ điều đó không chính xác.
She felt like crying when she heard the news.	Cô như muốn khóc khi biết tin.
I thought that would be difficult to do.	Tôi đã nghĩ rằng điều đó sẽ khó thực hiện.
The cat is curled up fast asleep.	Con mèo đang cuộn tròn ngủ say.
Tom is lucky his house was not damaged by the storm.	Tom may mắn là ngôi nhà của anh ấy không bị bão làm hư hại.
Tom is armed with a pistol.	Tom được trang bị một khẩu súng lục.
Tom may have visited Mary in Australia last month.	Tom có ​​thể đã đến thăm Mary ở Úc vào tháng trước.
Tom says he needs to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện với Mary.
My father fell ill from overwork.	Cha tôi đổ bệnh vì làm việc quá sức.
I will keep going.	Tôi sẽ tiếp tục đi.
Don't let Tom move it.	Đừng để Tom di chuyển nó.
Tom hasn't seen Mary for a long time.	Tom đã lâu không gặp Mary.
Tom had fun with Mary and her friends.	Tom đã vui vẻ với Mary và bạn bè của cô ấy.
I'm the only person who's ever actually talked to Tom.	Tôi là người duy nhất từng thực sự nói chuyện với Tom.
Don't forget Tom is deaf in one ear.	Đừng quên Tom bị điếc một bên tai.
Tom and Mary spent the day skiing.	Tom và Mary đã dành cả ngày để trượt tuyết.
Tom is from Australia, isn't he?	Tom đến từ Úc, phải không?
I think I will find out.	Tôi cho rằng tôi sẽ tìm hiểu.
We should have stayed and helped Tom.	Đáng lẽ chúng ta nên ở lại và giúp đỡ Tom.
We had a lot of luck.	Chúng tôi đã gặp rất nhiều may mắn.
Tom was sitting in the front passenger seat.	Tom đang ngồi ở ghế hành khách phía trước.
I don't use drugs.	Tôi không sử dụng ma túy.
We want to go back to Boston to visit Tom again.	Chúng tôi muốn quay lại Boston để thăm Tom một lần nữa.
Tom has resigned.	Tom đã từ chức.
I think Tom is still curious.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn tò mò.
I am grateful for the music.	Tôi biết ơn vì âm nhạc.
My sister is not studying now.	Em gái tôi bây giờ không học.
Tom is willing to wait.	Tom sẵn sàng chờ đợi.
After several delays, the plane finally left.	Sau nhiều lần trì hoãn, máy bay cuối cùng cũng rời đi.
He knew I was around, but didn't come to greet me.	Anh ấy biết rằng tôi đang ở xung quanh, nhưng không đến chào tôi.
Tom and Mary are Red Cross volunteers.	Tom và Mary là tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ.
I know that Tom is a snob.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ hợm hĩnh.
Tom is never unhappy.	Tom không bao giờ bất hạnh.
I hope Tom will swim.	Tôi hy vọng Tom sẽ bơi.
Tom promises to do his best.	Tom hứa sẽ cố gắng hết sức.
I always have a job.	Tôi luôn luôn có một công việc.
Tom was the one who helped me weed in the garden.	Tom là người đã giúp tôi nhổ cỏ trong vườn.
Are you saying you don't want to be a teacher anymore?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn trở thành một giáo viên nữa?
Tom caught Mary being stupid.	Tom bắt gặp Mary đang ngu ngốc.
I would never let Tom do that.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó.
In fact, it's not entirely quiet.	Trên thực tế, nó không hoàn toàn yên tĩnh.
I'll see Tom soon.	Tôi sẽ gặp Tom sớm.
He is a tycoon.	Anh ấy là một nhà tài phiệt.
I almost always agree with you, don't I?	Tôi hầu như luôn đồng ý với bạn, phải không?
Tom wants me to try harder.	Tom muốn tôi cố gắng nhiều hơn nữa.
I want you to consider the possibility that Tom is right.	Tôi muốn bạn xem xét khả năng rằng Tom đúng.
I don't think I'm fat.	Tôi không nghĩ rằng tôi béo.
I know exactly where Tom is.	Tôi biết chính xác Tom đang ở đâu.
That's really not the point, is it?	Đó thực sự không phải là vấn đề, phải không?
I shouldn't have come to Australia.	Tôi không nên đến Úc.
I thought I paid my monthly tuition, but I got a phone call from the school saying the bill still needs to be paid.	Tôi nghĩ rằng tôi đã trả học phí hàng tháng, nhưng tôi nhận được điện thoại từ trường nói rằng hóa đơn vẫn cần phải trả.
Tom asked me to tell Mary why I didn't.	Tom yêu cầu tôi nói với Mary tại sao tôi không làm như vậy.
Tom just told me what I needed to do.	Tom chỉ nói với tôi những gì tôi cần làm.
What you are suggesting doesn't seem to work.	Những gì bạn đang đề xuất dường như không hoạt động.
I wish I could think of a good reason not to go.	Tôi ước tôi có thể nghĩ ra một lý do chính đáng để không đi.
I take my music very seriously.	Tôi rất nghiêm túc với âm nhạc của mình.
I think it would be better to keep quiet.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giữ im lặng.
Tom has to do it too.	Tom cũng phải làm điều đó.
Tom finally broke down and confessed.	Tom cuối cùng đã suy sụp và thú nhận.
Tom hasn't washed the car for a long time.	Tom đã lâu không rửa xe.
He betrayed us by telling the enemy where we were.	Anh ta phản bội chúng tôi bằng cách nói cho kẻ thù biết chúng tôi đang ở đâu.
What is the price of these glasses?	Giá cặp kính này bao nhiêu?
When was the last time you wore a uniform?	Lần cuối cùng bạn mặc đồng phục là khi nào?
I don't think Tom knew that he would ever be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I know that Tom knows why he should.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom is a recluse.	Tom là một người sống ẩn dật.
Tom didn't think Mary really wanted to do that.	Tom không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
I wish you wouldn't drive so fast. 	Tôi ước bạn sẽ không lái xe quá nhanh.
You are making the baby sick!	Bạn đang làm cho đứa bé bị bệnh!
Can you tell Tom that I called?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã gọi không?
I was able to do it without any problems.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Tom wants to forget Mary.	Tom muốn quên Mary.
I don't think Tom really has to do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
I washed and waxed Tom's car.	Tôi đã rửa và tẩy lông xe cho Tom.
Who is the lawyer handling the case?	Luật sư xử lý vụ kiện là ai?
Please do not smoke in this room.	Xin đừng hút thuốc trong phòng này.
I think Tom will come to Australia with me.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc với tôi.
You are like Tom in many ways.	Bạn giống Tom về nhiều mặt.
Tom and Mary were both fatter three years ago than they are now.	Tom và Mary đều béo hơn ba năm trước đây so với bây giờ.
Tom always comes home at 2:30.	Tom luôn về nhà lúc 2:30.
Tom took off his coat.	Tom cởi áo khoác ngoài.
I wonder if Tom stayed in Australia last summer.	Tôi tự hỏi nếu Tom ở lại Úc vào mùa hè năm ngoái.
I don't use this anymore.	Tôi không sử dụng cái này nữa.
Tom has hired a lawyer.	Tom đã thuê một luật sư.
Careful! 	Cẩn thận!
Hot soup.	Súp nóng.
Tom studied French for three semesters.	Tom học tiếng Pháp trong ba học kỳ.
I think Tom will go to Australia with you if you ask him.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi Úc với bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I don't think I will need anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần bất cứ thứ gì khác.
Tom lived alone for three years.	Tom đã sống một mình trong ba năm.
Why are you fasting?	Tại sao bạn lại kiêng?
Tell me who you plan to go to Australia with.	Cho tôi biết bạn dự định đi Úc với ai.
Tom is acting like he's unwell.	Tom đang hành động như thể anh ấy không được khỏe.
I hope Tom helps me.	Tôi hy vọng Tom giúp tôi.
Tom knows where I am.	Tom biết tôi đang ở đâu.
There's someone at the front door. 	Có ai đó ở cửa trước.
Go see who it is.	Đi xem đó là ai.
I don't think Tom is alone.	Tôi không nghĩ Tom ở một mình.
Tom could hardly believe his luck.	Tom khó tin vào vận may của mình.
Tom and Mary planned to do it yesterday.	Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
I sharpened my pencil.	Tôi đã mài bút chì của mình.
She has eight dogs. 	Cô ấy có tám con chó.
That's a pretty small number.	Đó là một số khá ít.
The Faroe Islands are not part of the European Union.	Quần đảo Faroe không thuộc Liên minh Châu Âu.
I don't need to move to Australia.	Tôi không cần phải chuyển đến Úc.
You can't blame Tom for getting angry.	Bạn không thể trách Tom vì đã nổi giận.
Tom did this very quickly.	Tom đã làm điều này rất nhanh.
Would you like to go eat some?	Bạn có muốn đi ăn một chút không?
I know that Tom doesn't know why we want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi muốn làm điều đó một mình.
He has no more than 1,000 yen.	Anh ta không có nhiều hơn 1.000 yên.
Tom has a dairy farm.	Tom có ​​một trang trại bò sữa.
What is the theory of evolution?	Thuyết tiến hóa là gì?
I wouldn't bet on that if I were you.	Tôi sẽ không đặt cược vào điều đó nếu tôi là bạn.
Tom wouldn't know how to do it if Mary didn't show him how.	Tom sẽ không biết làm điều đó như thế nào nếu Mary không chỉ cho anh ta cách làm.
I think you can do that.	Tôi nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
I assume you know what this is about.	Tôi cho rằng bạn biết điều này là về cái gì.
Why don't we go ice skating?	Tại sao chúng ta không đi trượt băng?
Does Tom have one?	Tom có ​​một cái không?
What is your favorite beach in Australia?	Bãi biển yêu thích của bạn ở Úc là gì?
She is our teacher.	Cô ấy là giáo viên của chúng tôi.
Tom wants to start his own business.	Tom muốn bắt đầu kinh doanh của riêng mình.
The first step to solving any problem is to realize there is a problem.	Bước đầu tiên để giải quyết bất kỳ vấn đề nào là nhận ra có một vấn đề.
I know that I don't deserve you.	Tôi biết rằng tôi không xứng đáng với bạn.
Thousands of small businesses fell during the recession.	Hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ đã sa sút trong thời kỳ suy thoái.
I wonder if Tom really thinks Mary wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ Mary muốn làm điều đó không.
I hope Tom gets here soon.	Tôi hy vọng Tom đến đây sớm.
Why can't Tom come with you?	Tại sao Tom không thể đi cùng bạn?
Tom ran past a parking cone.	Tom chạy qua một cái nón đậu xe.
Tom said I shouldn't have told Mary how we did it.	Tom nói tôi không nên nói với Mary rằng chúng tôi đã làm điều đó như thế nào.
Tom is fed up with Mary.	Tom chán ngấy Mary.
I can not breath.	Tôi không thể thở được.
In arithmetic, the number resulting from an addition is called a sum.	Trong số học, số sinh ra từ một phép cộng được gọi là tổng.
Do you think we should bring umbrellas with us?	Bạn có nghĩ chúng ta nên mang ô đi cùng không?
Tom hopes to visit Boston next summer.	Tom hy vọng sẽ đến thăm Boston vào mùa hè năm sau.
I didn't do anything I shouldn't have done.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì tôi không nên làm.
I hesitated to do it, but not Tom.	Tôi do dự khi làm điều đó, nhưng Tom thì không.
I'll pretend I didn't hear that.	Tôi sẽ giả vờ rằng tôi không nghe thấy điều đó.
I don't know if I'm allowed to do that.	Tôi không biết liệu mình có được phép làm điều đó hay không.
We've got a complaint against you, Tom.	Chúng tôi đã có khiếu nại chống lại bạn, Tom.
He will join our club.	Anh ấy sẽ tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
I will need to figure this out.	Tôi sẽ cần phải tìm ra điều này.
I can't work today.	Tôi không thể làm việc hôm nay.
I have a feeling that I've seen these shoes somewhere before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã nhìn thấy đôi giày này ở đâu đó trước đây.
You give me only fifty cents.	Bạn chỉ cho tôi năm mươi xu.
I didn't promise to do that.	Tôi đã không hứa sẽ làm điều đó.
I'm from the prosecutor's office.	Tôi đến từ văn phòng công tố.
I let Tom go to Australia with his friends.	Tôi để Tom đi Úc với bạn bè của nó.
I should introduce myself.	Tôi nên giới thiệu bản thân mình.
Tom leaned over the railing.	Tom nghiêng người qua lan can.
I don't want you to do it unless I'm with you.	Tôi không muốn bạn làm điều đó trừ khi tôi ở bên bạn.
Tom will be exhausted after that.	Tom sẽ kiệt sức sau đó.
Tom told me he wouldn't be late, but he hadn't shown up yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến muộn, nhưng anh ấy vẫn chưa xuất hiện.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom didn't ask my permission.	Tom đã không xin phép tôi.
Tom is the only one who thinks doing it is a good idea.	Tom là người duy nhất nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom has white teeth.	Tom có ​​hàm răng trắng.
Tom had to work three shifts to pay his bills.	Tom đã phải làm việc ba ca để thanh toán các hóa đơn của mình.
Tom says he thinks Mary will be on time.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đúng giờ.
Who will you meet at the mall?	Bạn sẽ gặp ai ở trung tâm mua sắm?
Don't you know Tom's salary is more than double what Mary earns?	Bạn không biết lương của Tom cao hơn gấp đôi những gì Mary kiếm được?
I have never felt unsafe in Boston.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy không an toàn ở Boston.
We don't know much about him.	Chúng tôi không biết nhiều về anh ấy.
I am determined not to give in to temptation.	Tôi quyết tâm không đầu hàng trước cám dỗ.
Tom has trouble saying no.	Tom gặp khó khăn khi nói không.
The problem is that Tom doesn't always do his homework.	Vấn đề là Tom không phải lúc nào cũng làm bài tập về nhà.
Tom realized that he shouldn't have done so.	Tom nhận ra rằng anh ấy không nên làm như vậy.
It was too hot to wear turtlenecks.	Trời nóng quá không mặc được áo cổ lọ.
I don't think I'm allowed to do that.	Tôi không nghĩ mình được phép làm điều đó.
The soldiers thought they could go home for Christmas.	Những người lính nghĩ rằng họ có thể được về nhà vào dịp lễ Giáng sinh.
What were your hobbies when you were a teenager?	Sở thích của bạn khi bạn còn là một thiếu niên là gì?
Tom doesn't fish.	Tom không câu cá.
Tom is dead, but life goes on.	Tom đã chết, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Tom got home exactly 2:30.	Tom về nhà đúng 2 giờ 30 phút.
Tom didn't seem to understand why he had to.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ấy lại phải làm như vậy.
Tom is clumsy.	Tom thật vụng về.
Don't be rude.	Đừng thô thiển.
Honestly, I don't have the confidence to ask Mary out to lunch with me.	Thành thật mà nói, tôi không có đủ tự tin để mời Mary đi ăn trưa với tôi.
I think Tom will do it today.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom thinks I'm an idiot.	Tom nghĩ tôi là một tên ngốc.
Tom opened the front door and walked in.	Tom mở cửa trước và bước vào.
Tom says he knows Mary might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể muốn làm điều đó.
Tom says he never wants to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom admitted he was very disappointed.	Tom thừa nhận anh đã rất thất vọng.
They don't want us.	Họ không muốn chúng tôi.
I haven't showered in three days.	Đã ba ngày rồi tôi không tắm.
Tom and Mary had a bitter divorce and battle over custody of their children.	Tom và Mary đã có một cuộc ly hôn gay gắt và cuộc chiến giành quyền nuôi con của họ.
Tom did not graduate from here.	Tom đã không tốt nghiệp từ đây.
I knew I needed to do something different.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều gì đó khác biệt.
Tom was wearing pajamas when he opened the door.	Tom mặc bộ đồ ngủ khi mở cửa.
Tom wants Mary to play chess with him.	Tom muốn Mary chơi cờ với anh ta.
You and I will never be on the same side.	Em và anh sẽ không bao giờ về cùng một phe.
I don't feel hungry at all.	Tôi không cảm thấy đói chút nào.
I understand that you will be spending your holiday in New Zealand.	Tôi hiểu rằng bạn sẽ dành kỳ nghỉ của mình ở New Zealand.
That is a terrible idea.	Đó là một ý tưởng kinh khủng.
Tom sees Mary flirting with a colleague.	Tom nhìn thấy Mary đang tán tỉnh một đồng nghiệp.
Creditors have better memories than debtors.	Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ.
The conversation paused for a moment.	Cuộc nói chuyện đã tạm dừng một chút.
I still haven't received it yet.	Tôi vẫn chưa nhận được nó được nêu ra.
I came to take you home.	Tôi đến để đưa bạn về nhà.
I don't care what people say.	Tôi không quan tâm những gì mọi người nói.
Tom left his umbrella.	Tom đã bỏ lại chiếc ô của mình.
I wondered if Tom could do what we asked.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm những gì chúng tôi đã yêu cầu.
Tom told me that he thought Mary was poor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nghèo.
I'm not everyone who is interested in flowers.	Tôi không phải tất cả những người quan tâm đến hoa.
Do you think we shouldn't tell Tom about this?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta không nên nói với Tom về điều này?
If you have questions about this product, call our technical support line.	Nếu bạn có thắc mắc về sản phẩm này, hãy gọi đường dây hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.
He did not decide for long.	Anh ấy không quyết định được lâu.
You do not have any conditions to drive.	Bạn không có bất kỳ điều kiện nào để lái xe.
I think Tom feels a bit threatened.	Tôi nghĩ Tom cảm thấy hơi bị đe dọa.
I'm sure I can find something for you to do.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể tìm thấy một cái gì đó để bạn làm.
Just went to bed and fell asleep.	Vừa lên giường liền ngủ thiếp đi.
That's very wonderful.	Thật là tuyệt vời.
We're not the only ones here who speak French.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất ở đây biết tiếng Pháp.
I know that you will agree with me.	Tôi biết rằng bạn sẽ đồng ý với tôi.
Did you tell Tom we'd be here?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta sẽ ở đây?
I know Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom tells Mary more about his past.	Tom nói với Mary nhiều hơn về quá khứ của anh ấy.
I don't think the time has come.	Tôi không nghĩ đã đến lúc.
Tom loves good food.	Tom thích đồ ăn ngon.
This is not a rehearsal.	Đây không phải là một cuộc diễn tập.
Tom is clearly worried.	Tom rõ ràng là đang lo lắng.
Don't think I don't appreciate what you've done.	Đừng nghĩ rằng tôi không đánh giá cao những gì bạn đã làm.
Tom realizes that Mary doesn't like him very much.	Tom nhận ra rằng Mary không thích anh ta cho lắm.
It wasn't Tom who convinced Mary to teach John how to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary dạy John cách làm điều đó.
Tom is my supervisor.	Tom là người giám sát của tôi.
Tom and Mary are fine.	Tom và Mary đều ổn.
I'm almost always at the top of my class.	Tôi hầu như luôn đứng đầu lớp.
What's inside the box?	Bên trong hộp có gì bên trong hộp?
Why don't you just relax and have fun?	Tại sao bạn không chỉ cần thư giãn và vui chơi?
He retired at the age of 60.	Ông nghỉ hưu ở tuổi 60.
Tom said Mary doesn't look like her mother at all.	Tom cho biết Mary trông không giống mẹ cô cho lắm.
How did you find out where Tom lives?	Làm thế nào bạn tìm ra nơi Tom sống?
Tom hasn't smoked since he was old enough to legally smoke.	Tom đã không hút thuốc từ khi đủ tuổi để hút thuốc một cách hợp pháp.
Why not do the same thing Tom is doing?	Tại sao không làm điều tương tự như Tom đang làm?
I think you're out looking for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ra ngoài tìm kiếm Tom.
All the fuss about what?	Tất cả sự huyên náo về cái gì?
Tom was released from prison in 2013.	Tom ra tù năm 2013.
Tom says he knows he might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó một mình.
I know Tom won't have to stay in Australia all week.	Tôi biết Tom sẽ không phải ở lại Úc cả tuần.
Now I represent Tom.	Bây giờ tôi đại diện cho Tom.
Tom knows exactly what this is all about.	Tom biết chính xác tất cả những gì đây là về.
Tom says no one else wants to do it.	Tom nói rằng không ai khác muốn làm điều đó.
Nice to meet some people.	Rất vui được gặp một số người.
Tom was completely devastated.	Tom đã hoàn toàn suy sụp.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
Give me the diamonds.	Đưa tôi những viên kim cương.
We need more runways.	Chúng ta cần nhiều đường băng hơn.
I'm sure Tom won't let that happen.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không để điều đó xảy ra.
Why is it so important to have today?	Tại sao nó rất quan trọng để có ngày hôm nay?
Would you like us to take you back to your house?	Bạn có muốn chúng tôi đưa bạn trở lại ngôi nhà của bạn?
I'll give Tom one last chance.	Tôi sẽ cho Tom một cơ hội cuối cùng.
Tom shouldn't be in Australia.	Tom không nên ở Úc.
I didn't know Mary liked me.	Tôi không biết Mary thích tôi.
Tom got in the car and took off.	Tom lên xe và cất cánh.
I need to know why you lied to Tom.	Tôi cần biết tại sao bạn lại nói dối Tom.
Tom lives with me.	Tom sống với tôi.
Tom asked Mary if she knew where John lived.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John sống ở đâu không.
I think Tom might be mad at you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giận bạn.
Tom and Mary are going to dance together.	Tom và Mary sẽ đi khiêu vũ cùng nhau.
Tom was elected president.	Tom đã được bầu làm tổng thống.
You will miss Japanese food in the United States.	Bạn sẽ bỏ lỡ món ăn Nhật Bản ở Hoa Kỳ.
I just search.	Tôi chỉ tìm kiếm.
Would you be willing to drive me to the dock?	Bạn có sẵn lòng chở tôi đến bến không?
Mary wears large gold earrings.	Mary đeo đôi bông tai lớn bằng vàng.
Tom loves his family.	Tom yêu gia đình của mình.
I'm using that cup.	Tôi đang sử dụng cái cốc đó.
I didn't know that you were such a superstitious person.	Tôi không biết rằng bạn là một người mê tín như vậy.
Neither Tom nor Mary treated us well.	Cả Tom và Mary đều không đối xử tốt với chúng tôi.
Tom won't explain why.	Tom sẽ không giải thích tại sao.
I thought you said you promised Tom that you would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
We are here to have a good time.	Chúng tôi ở đây để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Let's hope it doesn't come to that.	Hãy hy vọng nó không đến với điều đó.
I won't throw it away.	Tôi sẽ không vứt nó đi.
Don't badge me anymore.	Đừng huy hiệu tôi nữa.
I don't think I've changed that much.	Tôi không nghĩ mình đã thay đổi nhiều như vậy.
Tom was charged with manslaughter.	Tom bị buộc tội ngộ sát.
Tom can fix your bike.	Tom có ​​thể sửa chiếc xe đạp của bạn.
I want you to know we plan to return soon.	Tôi muốn bạn biết chúng tôi có kế hoạch trở lại sớm.
I don't earn that much.	Tôi không kiếm được nhiều như vậy.
Tom can run faster than me.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn tôi.
I have a set of healthy teeth.	Tôi có một bộ răng khỏe.
We both know it wasn't Tom who did it.	Cả hai chúng tôi đều biết không phải Tom đã làm điều đó.
Tom misses his wife.	Tom nhớ vợ.
I may have Christmas Day off, but I have to work on Christmas Eve.	Tôi có thể được nghỉ ngày Giáng sinh, nhưng tôi phải làm việc vào đêm Giáng sinh.
What are we supposed to do with that?	Chúng ta phải làm gì với điều đó?
Tom pointed to the map on the wall.	Tom chỉ vào bản đồ trên tường.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
Tom will need to do it again.	Tom sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.
I'm the only one who knows them.	Tôi là người duy nhất biết họ.
Tom said he thought Mary might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom suspects something is wrong.	Tom nghi ngờ có điều gì đó không ổn.
Tom should do it faster than Mary.	Tom nên làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom says he doesn't want to kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hôn Mary.
I'm looking for a comic book.	Tôi đang tìm một cuốn truyện cười.
She didn't know how to organize her work.	Cô không biết phải sắp xếp công việc của mình như thế nào.
Take Tom to the hospital.	Đưa Tom đến bệnh viện.
Tom couldn't find a job in Boston, so he returned home.	Tom không thể tìm được việc làm ở Boston, vì vậy anh ấy đã trở về nhà.
Now there is not much sunlight.	Bây giờ không có nhiều ánh sáng mặt trời.
This is a photo of Tom with Mary.	Đây là bức ảnh của Tom với Mary.
Tom was charged with first-degree assault and sentenced to 15 years in prison.	Tom bị buộc tội tấn công cấp độ một và bị kết án 15 năm tù.
How long did it take you to get home?	Bạn đã mất bao lâu để về đến nhà?
Tom is wearing a blue sweater today.	Hôm nay Tom mặc một chiếc áo len màu xanh.
I hope I'm not hurt.	Tôi hy vọng tôi không bị thương.
We had a history question this morning.	Chúng tôi đã có một câu hỏi lịch sử sáng nay.
Just finish what you're doing.	Chỉ cần hoàn thành những gì bạn đang làm.
I'll go see if everyone's happy in the other room.	Tôi sẽ đi xem mọi người có vui vẻ ở phòng khác không.
Maybe Tom should.	Có lẽ Tom nên làm vậy.
I don't know if I can stand it.	Tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng được điều đó không.
You need to clearly define your priorities.	Bạn cần xác định rõ các ưu tiên của mình.
We asked Tom to leave.	Chúng tôi yêu cầu Tom rời đi.
I like prunes.	Tôi thích mận khô.
I will do what is asked.	Tôi sẽ làm những gì được yêu cầu.
I should have said something before, but I'm afraid you'll be angry.	Tôi nên nói điều gì đó trước đây, nhưng tôi sợ bạn sẽ tức giận.
The next few years won't have to walk in the park.	Vài năm tới sẽ không phải đi dạo trong công viên.
Tom made himself ugly.	Tom tự làm xấu bản thân mình.
How did Tom do?	Tom đã làm như thế nào?
I only found out yesterday.	Đến hôm qua mới biết tin.
I haven't seen any old classmates since I graduated 15 years ago.	Tôi đã không gặp bất kỳ bạn học cũ nào kể từ khi tôi tốt nghiệp 15 năm trước.
Tom told Mary to do it immediately.	Tom nói với Mary để làm điều đó ngay lập tức.
I spent last night at Tom's.	Tôi đã dành đêm qua ở Tom's.
I advised Tom to buy that car.	Tôi đã khuyên Tom mua chiếc xe đó.
Everyone had a great time until Tom showed up.	Mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cho đến khi Tom xuất hiện.
I don't know when Tom will leave Australia.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ rời Úc.
May I ask a few more questions on that point? 	Tôi có thể hỏi thêm một vài câu hỏi về điểm đó được không?
It's a bit obscure.	Nó hơi tối nghĩa.
Tom should help us do this.	Tom nên giúp chúng tôi làm điều này.
Tom sacrificed his life to save his brother.	Tom đã hy sinh mạng sống của mình để cứu anh trai mình.
Can you think of a better idea than this one?	Bạn có thể nghĩ ra một ý tưởng hay hơn ý tưởng này không?
Tom's budget contains a lot of estimates.	Ngân sách của Tom chứa rất nhiều ước tính.
Tom works in the registrar office of his alma mater.	Tom làm việc trong văn phòng đăng ký của trường cũ của anh ấy.
Everything that Tom predicted would happen happened.	Mọi thứ mà Tom dự đoán sẽ xảy ra đều đã xảy ra.
Why don't we go for a drink?	Tại sao chúng ta không đi uống nước?
Tom didn't arrive until noon.	Tom đã không đến cho đến trưa.
I had to do everything Tom told me to do.	Tôi phải làm tất cả những gì Tom bảo tôi phải làm.
Of course, Tom denied everything.	Tất nhiên, Tom đã phủ nhận mọi thứ.
Tom seems very pleased with himself.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng với bản thân.
Do we need to ask Tom's permission?	Chúng ta có cần xin phép Tom không?
Tom thinks Mary has no influence.	Tom nghĩ Mary không có ảnh hưởng.
I don't like being away from my wife and children.	Tôi không thích xa cách vợ con.
Tom started working.	Tom bắt đầu làm việc.
Did Tom say when he will come?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ đến không?
Tom says that Mary is not allowed to do that.	Tom nói rằng Mary không được phép làm điều đó.
I haven't started anything yet.	Tôi vẫn chưa bắt đầu bất cứ điều gì.
I didn't tell Tom not to do it.	Tôi không bảo Tom đừng làm vậy.
It was not a good experience.	Đó không phải là một trải nghiệm tốt.
Tom goes shopping almost every morning.	Tom đi mua sắm hầu như mỗi sáng.
I put Tom's name on the list.	Tôi ghi tên Tom vào danh sách.
I regret to say that the product you requested is currently out of stock.	Tôi rất tiếc phải nói rằng sản phẩm bạn yêu cầu hiện đã hết hàng.
I don't want to see you anymore.	Tôi không muốn gặp anh nữa.
Tom is wearing an expensive suit.	Tom đang mặc một bộ đồ đắt tiền.
Don't want to go to the gym with us?	Bạn không muốn đi đến phòng tập thể dục với chúng tôi?
Tom covered you while you were in the hospital.	Tom đã che chở cho bạn khi bạn ở trong bệnh viện.
Tom asked Mary to slow down.	Tom yêu cầu Mary chạy chậm lại.
At least that's what I hope happens.	Ít nhất thì đó là điều tôi hy vọng sẽ xảy ra.
One of your shoelaces has been removed.	Một trong những dây giày của bạn đã được tháo ra.
Tom's guess was correct.	Suy đoán của Tom đã đúng.
Someone gave me Tom's number.	Ai đó đã cho tôi số của Tom.
They are still alive.	Họ vẫn còn sống.
Tom doesn't seem to agree.	Tom dường như không đồng ý.
Tom planned to see Mary in thirty minutes.	Tom dự định sẽ gặp Mary sau ba mươi phút nữa.
Tom can get it for you.	Tom có ​​thể có được nó cho bạn.
What causes earthquakes?	Nguyên nhân gây ra động đất?
I know why they are in trouble.	Tôi biết tại sao họ gặp rắc rối.
I woke up in the middle of the night and couldn't get back to sleep.	Tôi thức dậy vào nửa đêm và không thể ngủ lại được.
Don't do anything that could get us caught.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến chúng ta bị bắt.
Tom has no plans to run into anyone he knows.	Tom không có kế hoạch đụng độ bất cứ ai mà anh ấy biết.
Would you like to try some of the raspberry jam I made?	Bạn có muốn thử một ít mứt mâm xôi mà tôi đã làm không?
Tom only did it because we made him.	Tom chỉ làm điều đó bởi vì chúng tôi đã tạo ra anh ấy.
He writes beautiful poems.	Anh ấy sáng tác những bài thơ hay.
If you can't do it, I'll find someone who can.	Nếu bạn không làm được, tôi sẽ tìm người có thể.
Tom has a wine cellar in his basement.	Tom có ​​một hầm rượu dưới tầng hầm của mình.
Tom started to get angry.	Tom bắt đầu tức giận.
You know how to contact me if you need me.	Bạn biết cách liên hệ với tôi nếu bạn cần tôi.
I have to give it to Tom.	Tôi phải đưa nó cho Tom.
Tom doesn't want to share his secret.	Tom không muốn chia sẻ bí mật của mình.
The lecture was so boring that he fell asleep.	Bài giảng chán đến mức anh ngủ quên mất.
If it rains, we will go to the art museum.	Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ đến bảo tàng nghệ thuật.
This publisher specializes in children's literature.	Nhà xuất bản này chuyên về văn học thiếu nhi.
Tom has a lot more money than I have.	Tom có ​​rất nhiều tiền hơn tôi có.
You're very nice, Tom.	Bạn rất tốt, Tom.
Tom was born in 2013 in Boston.	Tom sinh năm 2013 tại Boston.
He is being treated.	Anh ấy đang được điều trị.
That's the only reason Tom is here.	Đó là lý do duy nhất mà Tom ở đây.
I don't want to change jobs.	Tôi không muốn thay đổi công việc.
I lost my driver's license, so I asked Tom to take me shopping.	Tôi bị mất bằng lái xe, vì vậy tôi đã nhờ Tom đưa tôi đi mua sắm.
Tom doesn't seem to be aware that Mary doesn't need to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Have you noticed any lumps in your breast?	Bạn có nhận thấy bất kỳ cục u nào trong vú của bạn?
Why don't we do this again next year?	Tại sao chúng ta không làm điều này một lần nữa vào năm tới?
Some jellyfish can be very dangerous.	Một số loài sứa có thể rất nguy hiểm.
The road was quite muddy, and worse still, it started to rain.	Con đường khá lầy lội, và tệ hơn nữa, trời bắt đầu mưa.
I don't think she will come.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đến.
Tom is a senior.	Tom là học sinh cuối cấp.
I haven't had a chance to watch the movie yet.	Tôi chưa có cơ hội xem phim.
Tom doesn't want to talk to anyone.	Tom không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
It's not like it used to be.	Nó không giống như nó đã từng.
The sooner you give up smoking, the greater the benefits.	Bạn càng sớm từ bỏ thuốc lá, lợi ích càng lớn.
That's what I was trying to tell you.	Đó là những gì tôi đã cố gắng nói với bạn.
Tom thinks Mary will be ready.	Tom nghĩ Mary sẽ sẵn sàng.
The detective promised to look into the matter immediately.	Vị thám tử hứa sẽ xem xét vấn đề ngay lập tức.
I don't answer the phone while I'm sleeping.	Tôi không nghe điện thoại khi tôi đang ngủ.
Tom and I are still bored.	Tom và tôi vẫn còn buồn chán.
Tom is by far the best student in this class.	Tom cho đến nay là học sinh giỏi nhất trong lớp này.
Screw cap on jar.	Nắp vặn vào bình.
The new coalition government is trying to weather the storm.	Chính phủ liên minh mới đang cố gắng vượt qua cơn bão.
Tom was the one who said it.	Tom là người đã nói điều đó.
Tom is grown up now.	Bây giờ Tom đã lớn.
I told Tom about Mary.	Tôi đã nói với Tom về Mary.
Tom had no trouble winning.	Tom không gặp khó khăn gì khi chiến thắng.
Tom folds his shirt.	Tom gấp sơ mi.
Tom told me he thought Mary would be the last to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is not afraid.	Tom không sợ.
Tom sure knows how to ride a horse.	Tom chắc chắn biết cách cưỡi ngựa.
Tom is an outlaw.	Tom là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
Tom probably knows where Mary was born.	Tom có ​​lẽ biết Mary sinh ra ở đâu.
Tom went inside.	Tom đã vào trong.
I can't buy a bike.	Tôi không thể mua một chiếc xe đạp.
Spain will need to borrow 100 billion euros.	Tây Ban Nha sẽ cần vay 100 tỷ euro.
I'm looking for Tom. 	Tôi đang tìm Tom.
You haven't seen him, have you?	Bạn đã không nhìn thấy anh ta, phải không?
I hope people don't think I'm lazy.	Tôi hy vọng mọi người không nghĩ rằng tôi lười biếng.
The blue sports car stopped.	Chiếc xe thể thao màu xanh lam dừng lại.
Tom needs a friend.	Tom cần một người bạn.
I think I should offer to help Tom.	Tôi nghĩ tôi nên đề nghị giúp đỡ Tom.
Tom was willing to wait, but I told him he didn't have to.	Tom sẵn sàng chờ đợi, nhưng tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
He was shocked and didn't know how to respond.	Anh sững sờ không biết trả lời như thế nào.
You know what the situation is, don't you?	Bạn biết tình hình là gì, phải không?
"Are you mad at me?" 	"Bạn giận tôi à?"
"You bet me!"	"Bạn đặt cược tôi!"
I don't believe Tom is a psychic.	Tôi không tin Tom là nhà ngoại cảm.
Tom got back in the car and drove off.	Tom quay lại xe và lái đi.
I can do that if you let me.	Tôi có thể làm điều đó nếu bạn cho phép tôi.
Who will take care of the baby when they are out?	Ai sẽ chăm sóc em bé khi họ ra ngoài?
Things weren't as bad as I expected.	Mọi thứ không tệ như tôi mong đợi.
I don't think Tom really enjoys doing that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự thích làm điều đó.
Tom will be here soon.	Tom sẽ đến đây sớm.
I will buy one of those tomorrow.	Tôi sẽ mua một trong những thứ đó vào ngày mai.
Tom doesn't speak French as well as Mary.	Tom không nói tiếng Pháp tốt như Mary.
Tom interrupted the conversation and turned to the door.	Tom cắt ngang cuộc trò chuyện và quay ra cửa.
Circle the words that are misspelled.	Hãy khoanh tròn những từ viết sai chính tả.
Who wins and who loses?	Ai thắng và ai thua?
Tom is keeping a secret from Mary.	Tom đang giữ bí mật với Mary.
Tom opened the window to let fresh air in.	Tom mở cửa sổ để không khí trong lành vào.
I hope Tom doesn't think we're the ones who did it.	Tôi hy vọng Tom không nghĩ rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
Tom lives quite close to the beach.	Tom sống khá gần bãi biển.
Tom cannot be satisfied with his salary because he has high medical expenses.	Tom không thể hài lòng về mức lương của mình vì anh ấy có chi phí y tế cao.
Do you really think someone will vote for you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng có ai đó sẽ bỏ phiếu cho bạn không?
What can I say to Tom?	Tôi có thể nói gì với Tom?
Tom and Mary love to play together.	Tom và Mary thích chơi cùng nhau.
Can you thread the needle for me?	Bạn có thể luồn kim cho tôi được không?
I know that Tom is looking for something, but I don't know what.	Tôi biết rằng Tom đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tôi không biết điều gì.
Tom had just come out of his coma.	Tom vừa thoát ra khỏi cơn mê.
Tom has to plan to do it.	Tom phải lên kế hoạch làm điều đó.
Tom gives his children an allowance.	Tom cho các con của mình một khoản tiền tiêu vặt.
What major do you plan to major in university?	Bạn dự định học chuyên ngành gì ở trường đại học?
I need to stay in Australia until next week.	Tôi cần phải ở lại Úc cho đến tuần sau.
Today is October 20.	Hôm nay là ngày 20 tháng 10.
The sun shines brightly.	Mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
You tell jokes like Tom.	Bạn kể chuyện cười như Tom.
Tom is in a meeting.	Tom đang trong một cuộc họp.
Tom thought it was a good experience.	Tom nghĩ rằng đó là một trải nghiệm tốt.
Tom seems very scared.	Tom dường như rất sợ hãi.
We really don't have too much to drink.	Chúng tôi thực sự không có quá nhiều để uống.
It won't be long before our food runs out.	Sẽ không lâu nữa trước khi thức ăn của chúng ta hết sạch.
Tom will be behind bars for the rest of his life.	Tom sẽ ở sau song sắt trong suốt phần đời còn lại của mình.
Tom and Mary go to the same church.	Tom và Mary đến cùng một nhà thờ.
Tom hasn't done that in a while.	Tom đã không làm điều đó trong một thời gian.
Tom didn't want anyone to do it for Mary.	Tom không muốn bất cứ ai làm điều đó cho Mary.
I think Tom and Mary are both single.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều độc thân.
I don't understand your answer.	Tôi không hiểu câu trả lời của bạn.
Tom is very skeptical, isn't he?	Tom đang rất hoài nghi, phải không?
Tom is making us do this.	Tom đang bắt chúng tôi làm điều này.
Tom told me he thinks you can do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
I don't think I should say anything more.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói thêm bất cứ điều gì.
Tom didn't know why Mary was so angry.	Tom không biết tại sao Mary lại tức giận như vậy.
Hey, anyone want to order pizza?	Này, có bạn nào muốn gọi pizza không?
Mary made some egg sandwiches.	Mary đã làm một số bánh mì trứng.
Tom doesn't try his best, does he?	Tom không cố gắng hết sức phải không?
I should have asked Tom to help me do that.	Tôi nên nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
Mary's parents couldn't stand Tom.	Cha mẹ của Mary không thể chịu đựng được Tom.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh không biết Mary ở đâu.
Tom enjoyed himself another serving of ice cream.	Tom đã tự thưởng thức một phần kem khác.
I met Tom three weeks ago.	Tôi đã gặp Tom ba tuần trước.
Tom shouldn't be so greedy.	Tom không nên tham lam như vậy.
I lived in that house when I was little.	Tôi đã sống trong ngôi nhà đó khi tôi còn nhỏ.
Is one of you not enough?	Một trong hai người chưa đủ sao?
She narrowly escaped when her car slid down the road into a lake.	Cô đã có một lối thoát trong gang tấc khi chiếc xe của cô trượt trên đường xuống một hồ nước.
Tom has to deal with that.	Tom phải đối phó với điều đó.
I don't know what Tom's reason for doing that is.	Tôi không biết lý do của Tom để làm điều đó là gì.
It is not necessary to bring a gift.	Không nhất thiết phải mang theo một món quà.
What is Tom's middle name?	Tên đệm của Tom là gì?
I want to know how Tom is doing.	Tôi muốn biết Tom đang làm như thế nào.
Tom weighs himself every day.	Tom tự cân mỗi ngày.
We don't know what time Tom will be here.	Chúng tôi không biết mấy giờ Tom sẽ đến đây.
From now on, let's speak French together.	Từ bây giờ, chúng ta hãy nói tiếng Pháp với nhau.
Tom opened the door.	Tom mở cửa.
I'm sure the person you see is not Tom.	Tôi chắc rằng người bạn nhìn thấy không phải là Tom.
Tom is reading a history book.	Tom đang đọc một cuốn sách lịch sử.
No more prying.	Đừng tọc mạch nữa.
I think Tom can be happy here.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hạnh phúc ở đây.
Tom doesn't have a fishing license.	Tom không có giấy phép câu cá.
You look like you're sick.	Bạn trông giống như bạn đang bị ốm.
The market should be deregulated.	Thị trường nên được bãi bỏ quy định.
I know that Tom is a really good friend of Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn thực sự tốt của Mary.
Tom finds Mary's dog.	Tom tìm thấy con chó của Mary.
Tom's eyes widened in surprise.	Tom tròn mắt ngạc nhiên.
Tom said he would be the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom staggered out of the pub.	Tom loạng choạng bước ra khỏi quán rượu.
I cannot stand.	Tôi không thể đứng vững.
You know that you don't have to do that, right?	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
The elevator is stuck between floors.	Thang máy bị kẹt giữa các tầng.
Tom came home very tired this afternoon.	Chiều nay Tom về nhà rất mệt.
Tom used the money he got from Mary to buy himself a new bicycle.	Tom đã dùng số tiền mà anh ta lấy được từ Mary để mua cho mình một chiếc xe đạp mới.
Tom and Mary live quite close to me.	Tom và Mary sống khá gần với tôi.
Tom and Mary have both known how to do it since they were three years old.	Tom và Mary đều đã biết cách làm điều đó từ khi họ mới ba tuổi.
English is the lingua franca of many Asians.	Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của nhiều người Châu Á.
How about building more outposts?	Làm thế nào về việc xây dựng thêm tiền đồn?
Tom opened the book to page 13.	Tom mở sách đến trang 13.
If he is happy, he will play much better.	Nếu anh ấy hạnh phúc, anh ấy sẽ chơi tốt hơn nhiều.
I wonder if I really need to do so.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự cần làm như vậy không.
You didn't wash your hands, did you?	Bạn đã không rửa tay của bạn, phải không?
Is Tom really that stupid?	Tom có ​​thực sự ngốc đến vậy không?
It seems like I've known you all my life.	Dường như cả đời này anh đã quen em.
You and I are going to have a lot of fun this afternoon.	Bạn và tôi sẽ có rất nhiều niềm vui vào chiều nay.
Tom still lives in Boston with his father.	Tom vẫn sống ở Boston với cha của mình.
I have to go to the pharmacy.	Tôi phải đi đến hiệu thuốc.
Don't stay at the same hotel we stayed at last time.	Đừng ở cùng một khách sạn mà chúng ta đã ở lần trước.
Tom is taller than all his classmates.	Tom cao hơn tất cả các bạn cùng lớp.
I don't think I know anyone named Tom Jackson.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai tên là Tom Jackson.
Tom asked me if I could help Mary.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể giúp gì cho Mary không.
Tom sent both of his sons to a boarding school.	Tom đã gửi cả hai con trai của mình đến một trường nội trú.
Tom is stubborn.	Tom là người cố chấp.
Why does Tom want to come with us?	Tại sao Tom muốn đi với chúng tôi?
The glass bowl was smashed into tiny pieces.	Chiếc bát thủy tinh bị đập vỡ thành những mảnh nhỏ li ti.
I don't have time to finish my homework.	Tôi không có thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
There's no reason to worry.	Không có lý do gì để lo lắng.
Tom said that his company is likely to offer me a job.	Tom nói rằng công ty của anh ấy có khả năng sẽ mời tôi một công việc.
I think Tom must be instructed how to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom phải được hướng dẫn cách làm điều đó.
As soon as I can afford to buy a house, I will.	Ngay khi tôi có đủ khả năng mua nhà, tôi sẽ làm.
You are coming too close.	Bạn đang đến quá gần.
Tom will probably be determined to do just that.	Tom có ​​thể sẽ quyết tâm làm điều đó.
I wish I could play volleyball as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi bóng chuyền giỏi như Tom.
Christmas is December 25th.	Lễ Giáng sinh là ngày 25 tháng Mười Hai.
It's disappointing that Tom isn't here.	Thật đáng thất vọng khi Tom không có ở đây.
Tom was able to get out of his car before it exploded.	Tom đã có thể ra khỏi xe của mình trước khi nó phát nổ.
I think Tom can speak French. 	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I could be wrong though.	Tôi có thể sai mặc dù.
When was the last time Tom saw you?	Tom gặp bạn lần cuối là khi nào?
I like it spicy, but I don't like it too spicy.	Tôi thích nó cay, nhưng tôi không thích nó quá cay.
Tom entered through the back door.	Tom vào bằng cửa sau.
I wonder if Tom ever asked Mary why she dropped out of school.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy bỏ học chưa.
No taxis available.	Không có taxi nào có sẵn.
Tom says he never lied to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ nói dối Mary.
They won't sell anything.	Họ sẽ không bán bất cứ thứ gì.
It's not something anyone should be ashamed of.	Đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng phải xấu hổ.
Neither Tom nor Mary have bicycles.	Cả Tom và Mary đều không có xe đạp.
You are blushing.	Bạn đang đỏ mặt.
It's sneaky.	Thật là lén lút.
You are just a girl.	Bạn chỉ là một cô gái.
You didn't go alone, did you?	Bạn đã không đi một mình, phải không?
I don't apologize to you.	Tôi không xin lỗi bạn.
Tom drove the long haul to Boston by himself.	Tom đã tự mình lái xe đường dài đến Boston.
You know Tom told Mary he wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom says he hopes that Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không sợ hãi.
It took me over a month to get over my cold.	Tôi đã mất hơn một tháng để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
Tom asked Mary a few questions about John.	Tom hỏi Mary một vài câu hỏi về John.
I feel bad that Tom isn't here.	Tôi cảm thấy tồi tệ khi Tom không có ở đây.
Tom the cat is always waiting at the door when he gets home.	Mèo Tom luôn đợi ở cửa khi anh về đến nhà.
Tom is a volunteer.	Tom là một tình nguyện viên.
Tom says he thinks he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary.
I will work hard.	Tôi sẽ làm việc chăm chỉ.
I think Tom has never been to Boston.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ đến Boston.
I'm the one knocking on the door.	Tôi là người gõ cửa.
Tom knew that Mary didn't like him very much.	Tom biết rằng Mary không thích anh ta cho lắm.
Tom is an excellent basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc.
Tomorrow he will play tennis.	Ngày mai anh ấy sẽ chơi quần vợt.
We don't really have to talk about this right now, do we?	Chúng ta không thực sự phải nói về điều này ngay bây giờ, phải không?
I don't think Tom will resign.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ từ chức.
I think Tom should be able to help us figure this out.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi tìm ra điều này.
I thought you said you were ready to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom needs to pay his own debts.	Tom cần phải trả các khoản nợ của chính mình.
Since he is ambitious, he works hard.	Vì anh ấy có tham vọng, anh ấy làm việc chăm chỉ.
I'm not crazy anymore.	Tôi không còn điên nữa.
I still can't solve it.	Tôi vẫn không thể giải quyết nó.
I need subtitles.	Tôi cần phụ đề.
Tom is a real tough guy.	Tom là một người cứng rắn thực sự.
Tom suggested we go for a walk.	Tom đề nghị chúng ta đi dạo.
Do you really think Tom was surprised?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã ngạc nhiên?
I am very interested in jazz music.	Tôi rất quan tâm đến nhạc jazz.
I'm just being careful.	Tôi chỉ đang cẩn thận.
Believe me when I tell you that I don't love you.	Hãy tin anh khi anh nói với em rằng anh không yêu em.
Tom wanted to eat cereal but his mother made him eat scrambled eggs.	Tom muốn ăn ngũ cốc nhưng mẹ bắt anh ăn trứng bác.
Tom is also fishing.	Tom cũng đang câu cá.
I don't remember what Tom was like before.	Tôi không nhớ Tom đã như thế nào trước đây.
I couldn't see who was sitting behind Tom.	Tôi không thể nhìn thấy ai đang ngồi sau Tom.
This is my first time watching a Spielberg movie.	Đây là lần đầu tiên tôi xem một bộ phim của Spielberg.
Tom went hunting.	Tom đã đi săn.
You've had more than enough time to do that.	Bạn đã có quá đủ thời gian để làm điều đó.
Do not be disappointed.	Đừng thất vọng.
Tom saw what happened from his porch.	Tom đã nhìn thấy những gì đã xảy ra từ hiên nhà của mình.
Tom won't let me pay.	Tom không cho phép tôi trả tiền.
Tom says he thinks he forgot to lock the door.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã quên khóa cửa.
Don't move, or I'll shoot you.	Đừng cử động, nếu không tôi sẽ bắn anh.
That's what drove me crazy.	Đó là điều khiến tôi phát điên.
Tom claims he waited until 2:30.	Tom tuyên bố anh đã đợi đến 2:30.
Mary says she is not Tom's daughter.	Mary nói rằng cô ấy không phải là con gái của Tom.
Mary called him by every name she could think of.	Mary gọi anh bằng mọi cái tên mà cô có thể nghĩ ra.
I want to know who Mary's boyfriend is.	Tôi muốn biết bạn trai của Mary là ai.
I don't really like the stew that Tom makes.	Tôi không thực sự thích món hầm mà Tom làm.
How long has Tom lived in Boston?	Tom đã sống ở Boston bao lâu?
You are going to Australia next month, right?	Bạn sẽ đến Úc vào tháng tới, phải không?
Tom went in by himself.	Tom đã tự mình đi vào.
I am aware of the mistakes we have made.	Tôi nhận thức được những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải.
Tom and Mary planned to travel together.	Tom và Mary đã lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
Here is a letter addressed to you.	Đây là một lá thư gửi cho bạn.
I really enjoy helping disabled people.	Tôi thực sự thích giúp đỡ những người tàn tật.
You should refuse to do that.	Bạn nên từ chối làm điều đó.
Did Tom leave a message for me?	Tom có ​​để lại lời nhắn cho tôi không?
Tom's answer was wrong.	Câu trả lời của Tom đã sai.
Tom doesn't like Boston.	Tom không thích Boston.
Do you know what's going on?	Bạn có biết điều gì đang xảy ra không?
Tom's father taught him everything he knew about carpentry.	Cha của Tom đã dạy anh tất cả những gì anh biết về nghề mộc.
Tom said he didn't want to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc.
Welcome to Boston.	Chào mừng bạn đến với tôi đến Boston.
Tom comes home for lunch.	Tom về nhà ăn trưa.
Tom may not do it tomorrow.	Tom có ​​thể không làm điều đó vào ngày mai.
Tom and Mary are interrogated separately.	Tom và Mary bị thẩm vấn riêng.
Tom bought some baby carrots.	Tom đã mua một số cà rốt con.
Tom kept his promise.	Tom đã giữ lời hứa của mình.
I still hate you and Tom.	Tôi vẫn ghét bạn và Tom.
Without a moment's hesitation, they fought fiercely against this conspiracy.	Không một chút do dự, họ đã ra tay quyết liệt chống lại âm mưu này.
Mary injured her back while playing tennis.	Mary bị thương ở lưng khi chơi quần vợt.
The atomic number of copper is 29.	Số hiệu nguyên tử của đồng là 29.
Don't you know Tom has more than one house?	Bạn không biết Tom có ​​nhiều hơn một ngôi nhà?
I am a very impatient person.	Tôi là một người rất thiếu kiên nhẫn.
I thought I didn't do it very well.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm điều đó không tốt lắm.
Because it was cold, I put on my jacket.	Vì lạnh nên tôi mặc áo khoác vào.
Tom and Mary looked at each other.	Tom và Mary nhìn nhau.
It was so hot I thought I would pass out.	Nó nóng đến mức tôi nghĩ rằng tôi sẽ bất tỉnh.
Tom knew that Mary would do it.	Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
I don't think anyone will help you.	Tôi không nghĩ có ai sẽ giúp bạn.
You are a great writer.	Bạn là một nhà văn tuyệt vời.
It can't be real.	Nó không thể là thật.
Maybe Tom will like that.	Có lẽ Tom sẽ thích điều đó.
I think it's very difficult for a British person to imitate a real American accent.	Tôi nghĩ rằng rất khó để một người Anh bắt chước giọng Mỹ thực sự.
I know that Tom and Mary have both left Boston.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã rời Boston.
I know Tom wants to be a librarian.	Tôi biết Tom muốn trở thành một thủ thư.
We don't have to go back.	Chúng ta không cần phải quay lại.
Tom is just here to help.	Tom chỉ ở đây để giúp đỡ.
Tom wrote a letter of introduction to Mary.	Tom đã viết một lá thư giới thiệu cho Mary.
Tom probably won't have a good time doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không có thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
Tom won't be camping with us this weekend.	Tom sẽ không đi cắm trại với chúng ta vào cuối tuần này.
Let Tom stay in our living room tonight.	Hãy để Tom ở lại phòng khách của chúng ta tối nay.
As far as I know, no one has done it yet.	Theo như tôi biết thì chưa có ai làm cả.
Tom is very alert.	Tom rất tỉnh táo.
I feel pretty good right now.	Tôi cảm thấy khá tốt ngay bây giờ.
Tom is the one responsible for this.	Tom là người chịu trách nhiệm cho việc này.
You're exhausted, aren't you?	Bạn đang kiệt sức, phải không?
I have been here twice before.	Tôi đã đến đây hai lần trước đây.
Tom always sleeps.	Tom luôn ngủ.
Tom is helpless.	Tom bất lực.
We are glad that Tom is still alive.	Chúng tôi rất vui vì Tom vẫn còn sống.
Tom wears a brown leather jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác da màu nâu.
Tom was almost run over by a dump truck.	Tom suýt bị xe ben cán qua.
This is all I have.	Đây là tất cả những gì tôi có.
Tom plans to stay in the army.	Tom dự định ở lại quân đội.
Tom, cut it out.	Tom, cắt nó ra.
Tom and Mary will both do it.	Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
Tell Tom he has to do it soon.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó sớm.
I'm so glad you were able to be with your parents on Christmas day.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể ở bên cha mẹ của bạn vào ngày Giáng sinh.
I arrived at 2:30.	Tôi đến lúc 2:30.
I admit that I don't like Tom very much.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thích Tom cho lắm.
I was not invited to the party.	Tôi không được mời đến bữa tiệc.
I know Tom is not a good coach.	Tôi biết Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
Tom said he thought a lot about it.	Tom nói rằng anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ nó quan trọng.
There's something I forgot to say.	Có điều gì đó mà tôi đã quên nói.
I envy your lifestyle - living it every day.	Tôi ghen tị với lối sống của bạn - sống hàng ngày như vậy.
I think it would be better if you go now.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn đi ngay bây giờ.
It's all Tom's fault.	Tất cả là lỗi của Tom.
Tom doesn't want to go out with you.	Tom không muốn đi chơi với bạn.
Tom drives his children to school every day.	Tom chở con đi học hàng ngày.
The first time I held my girlfriend's hand was on the school bus.	Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn gái là trên xe buýt của trường.
You already have this plan, right?	Bạn đã có kế hoạch này, phải không?
Tom told me he did it better than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm việc đó giỏi hơn Mary.
He deposited $100 in his savings account.	Anh ta đã gửi 100 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình.
Tom shows up at 2:30.	Tom xuất hiện lúc 2:30.
I don't think Tom has enough money to buy a new car.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ tiền để mua một chiếc ô tô mới.
I told you it didn't work.	Tôi đã nói với bạn rằng nó không hoạt động.
I don't think Tom will be here.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây.
Tom wondered why Mary didn't eat.	Tom tự hỏi tại sao Mary không ăn.
It would be great if you could come too.	Thật tuyệt nếu bạn cũng có thể đến.
Where did Tom take these pictures?	Tom đã chụp những bức ảnh này ở đâu?
I am a supervisor.	Tôi là giám sát viên.
We had a friendly and constructive exchange of views on various topics.	Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi quan điểm thân thiện và mang tính xây dựng về các chủ đề khác nhau.
The longer you wait, the worse it will get.	Bạn càng đợi lâu, nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Tom will fix the alarm.	Tom sẽ sửa báo thức.
I don't have any other choice.	Tôi không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
I don't know what Tom wants.	Tôi không biết Tom muốn gì.
We know that you have a lot to say.	Chúng tôi biết rằng bạn có nhiều điều để nói.
When is Father's Day?	Ngày của Cha khi nào?
Tom never needs to do it again.	Tom không bao giờ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom had a great time.	Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
I know that Tom is abusing his authority.	Tôi biết rằng Tom đang lạm dụng quyền hạn của mình.
I am quite organized.	Tôi khá có tổ chức.
Tom was the one who told Mary about it.	Tom là người đã nói với Mary về điều đó.
Tom loves watching other people play tennis.	Tom thích xem người khác chơi quần vợt.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
You are not a saint either.	Bạn cũng không phải là một vị thánh.
Do not worried. 	Đừng lo.
You can always trust me.	Bạn luôn có thể tin tưởng tôi.
I realized that Tom could convince Mary not to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
Tom is sure that Mary will be at the party tonight.	Tom chắc rằng Mary sẽ có mặt trong bữa tiệc tối nay.
Do you remember where you met Tom?	Bạn có nhớ bạn đã gặp Tom ở đâu không?
I know that Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm vậy.
I'm pretty angry.	Tôi đang khá tức giận.
Wait here. 	Chờ ở đây.
I'll get you something to eat.	Tôi sẽ lấy cho bạn một cái gì đó để ăn.
Tom will join us later.	Tom sẽ tham gia với chúng tôi sau.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom still hasn't told me anything about it.	Tom vẫn chưa nói gì với tôi về điều đó.
Tom is a teacher now, right?	Tom bây giờ là một giáo viên, phải không?
Tom has lived in Boston for a long time.	Tom đã sống ở Boston trong một thời gian dài.
Tom is efficient.	Tom làm việc hiệu quả.
Why did Tom resign?	Tại sao Tom từ chức?
Let's get one thing straight, Tom.	Hãy nói thẳng một điều, Tom.
I know that Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết rằng Tom khoảng bằng tuổi Mary.
Tom's parents feel confused.	Cha mẹ của Tom cảm thấy bối rối.
Do you really think Tom didn't do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó?
My French is not that bad.	Tiếng Pháp của tôi không tệ lắm.
This is someone's sick joke.	Đây là trò đùa bệnh hoạn của ai đó.
Tom flips a new leaf when he meets Mary.	Tom lật một chiếc lá mới khi gặp Mary.
Mother Teresa used the bonus money for her work in India and around the world.	Mẹ Teresa đã sử dụng số tiền thưởng cho công việc của mình ở Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới.
Tom was hoping that he could go to Australia with Mary next summer.	Tom đã hy vọng rằng anh ấy có thể đến Úc với Mary vào mùa hè tới.
How long has Tom been in prison?	Tom đã ở tù bao lâu?
Aren't you going on vacation next week?	Bạn không định đi nghỉ vào tuần tới sao?
I will leave you alone.	Tôi sẽ để bạn một mình.
Tom is closing the shop.	Tom đang đóng cửa hàng.
Are you stingy?	Bạn keo kiệt phải không?
The soldiers ordered us to get off the bus and line up for us.	Những người lính ra lệnh cho chúng tôi xuống xe và xếp hàng cho chúng tôi.
Don't you know Tom has relatives in Boston?	Bạn không biết Tom có ​​họ hàng ở Boston à?
Tom realizes that he might be late.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể đến muộn.
Tom sprained his ankle while hiking.	Tom bị bong gân mắt cá chân khi đi bộ đường dài.
Tom must have understood what Mary was talking about.	Tom hẳn đã hiểu Mary đang nói về điều gì.
I don't allow Tom to do what he wants to do.	Tôi không cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
Yesterday was your birthday, wasn't it?	Hôm qua là sinh nhật của bạn, phải không?
Tom shows no signs of slowing down.	Tom không có dấu hiệu chậm lại.
By chance, I met my professor at a restaurant last night.	Tình cờ, tôi gặp giáo sư của mình tại một nhà hàng tối qua.
I'm afraid to ask what that is.	Tôi sợ phải hỏi đó là gì.
I worked hard on this.	Tôi đã làm việc chăm chỉ về điều này.
Tom kept me waiting for an hour.	Tom đã giữ tôi đợi cả tiếng đồng hồ.
Tom and Mary went home today.	Tom và Mary đã về nhà hôm nay.
We have to appoint a new member of the examination committee.	Chúng tôi phải cử thành viên mới của hội đồng chấm thi.
I don't care what he does.	Tôi không quan tâm anh ta làm gì.
Tom told me not to wait for him.	Tom bảo tôi đừng đợi anh ấy.
You're lucky you didn't get fired.	Bạn thật may mắn khi không bị sa thải.
I think Tom has no ulterior motives.	Tôi nghĩ rằng Tom không có động cơ thầm kín.
Tom will regret it.	Tom sẽ hối hận.
When do you say you will go to the library?	Bạn nói rằng bạn sẽ đến thư viện khi nào?
Tom won't show up.	Tom sẽ không xuất hiện.
Warn Tom not to park near the river.	Cảnh báo Tom không đậu xe gần sông.
Did Tom ever do that to you?	Tom đã bao giờ làm điều đó với bạn chưa?
I think Tom will plant tulips near the oak tree.	Tôi nghĩ Tom sẽ trồng hoa tulip gần cây sồi.
In the Arctic, there are no penguins.	Ở Bắc Cực, không có chim cánh cụt.
I haven't killed anyone yet.	Tôi chưa giết ai cả.
I thought you said you didn't know Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không biết Tom.
Does Tom always speak for you?	Tom có ​​luôn nói thay bạn không?
I know that Tom would love to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó một mình.
Don't go so fast!	Đừng đi nhanh như vậy!
The girl sitting over there is Mary.	Cô gái ngồi đằng kia là Mary.
I didn't know that this bracelet was stolen.	Tôi không biết rằng chiếc vòng này đã bị đánh cắp.
Tom would probably be embarrassed.	Tom có ​​lẽ sẽ xấu hổ.
Tom and I were asked to stay in our room.	Tom và tôi được yêu cầu ở lại phòng của chúng tôi.
I wonder if Tom did that last night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó đêm qua không.
Why don't we rest?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi?
You should go out for a walk with the kids.	Bạn nên ra ngoài đi dạo với lũ trẻ.
I can't see how that will happen.	Tôi không thể thấy điều đó sẽ xảy ra như thế nào.
Maybe Tom doesn't know that now is not the time to do it.	Có lẽ Tom không biết rằng bây giờ không phải là lúc để làm điều đó.
I think some people do that kind of thing.	Tôi nghĩ rằng một số người làm loại điều đó.
Do you like going to fairs?	Bạn có thích đi hội chợ không?
She is no longer young.	Cô ấy không còn trẻ.
The general ordered the deployment of two battalions.	Đại tướng ra lệnh triển khai hai tiểu đoàn.
I'll be here until three o'clock.	Tôi sẽ ở đây cho đến ba giờ.
I can't tell what it is.	Tôi không thể biết nó là gì.
I know Tom is almost asleep.	Tôi biết Tom gần như đã ngủ.
The dentist told me he had to pull out three of my teeth.	Nha sĩ nói với tôi rằng anh ta phải nhổ ba chiếc răng của tôi.
How long was Tom there?	Tom đã ở đó bao lâu?
Tom has lived in Australia.	Tom đã sống ở Úc.
I am a late bloomer.	Tôi là một người nở muộn.
I don't think Tom knows how many hours he will have to wait.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ phải đợi bao nhiêu giờ.
Tom told me the truth.	Tom đã nói với tôi sự thật.
Tom looks relaxed.	Tom có ​​vẻ thoải mái.
Could this be our only chance to do it?	Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng tôi để làm điều đó?
That is my conclusion.	Đó là kết luận của tôi.
Tom said that Mary was happy to do it.	Tom nói rằng Mary rất vui khi làm điều đó.
I can tell from your response that you were surprised.	Tôi có thể nói từ phản ứng của bạn rằng bạn đã rất ngạc nhiên.
Let's have a quick bite and then get back to work.	Hãy ăn nhanh một chút rồi quay lại làm việc.
I fear I might be strangled.	Tôi sợ tôi có thể bị bóp nghẹt.
I wouldn't do it even if I could.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi tôi có thể.
Have you ever heard Tom sing?	Bạn đã từng nghe Tom hát bao giờ chưa?
I know that I didn't make the right choice.	Tôi biết rằng tôi đã không lựa chọn đúng.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm điều đó.
He built an observatory to study the stars.	Ông đã xây dựng một đài quan sát để nghiên cứu các vì sao.
Tom doesn't seem to like reading comic books.	Tom dường như không thích đọc truyện tranh.
We haven't done that since we left Boston.	Chúng tôi đã không làm điều đó kể từ khi chúng tôi rời Boston.
I have a friend waiting for me in the lobby.	Tôi có một người bạn đang đợi tôi ở sảnh.
Tom left this house to me when he died.	Tom đã để lại ngôi nhà này cho tôi khi anh ấy chết.
Tom tries to stop Mary from talking to John.	Tom cố gắng ngăn Mary nói chuyện với John.
Tom looks like a ghost.	Tom trông giống như một con ma.
Tom chose to stay.	Tom đã chọn ở lại.
Where should Tom go?	Tom nên đi đâu?
I suspect that Tom is not ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
You're lost, aren't you?	Bạn bị lạc, phải không?
It might rain today, so take an umbrella.	Hôm nay trời có thể sẽ mưa, vì vậy bạn nên cầm ô đi.
Tom has to act on his own.	Tom phải tự thân vận động.
I don't have to get up early as usual tomorrow.	Tôi không phải dậy sớm như mọi ngày vào ngày mai.
What could give you that idea?	Điều gì có thể cho bạn ý tưởng đó?
Tom says he's glad you're here.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn ở đây.
The form of multiple-choice exams is not uncommon.	Hình thức thi trắc nghiệm không phải là hiếm.
Whatever you do, don't pull this rope.	Bất kể bạn làm gì, đừng kéo sợi dây này.
You should not mock others.	Bạn không nên chế giễu người khác.
Don't forget to tell Mary she doesn't have to.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I don't think that's the reason.	Tôi không nghĩ đó là lý do.
I'm saving up so I can go to Australia.	Tôi đang tiết kiệm để có thể đến Úc.
Tom told me he did it better than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm việc đó giỏi hơn Mary.
Let's see if we can get some work done.	Hãy xem liệu chúng ta có thể hoàn thành một số công việc không.
Tom said he cried every day.	Tom nói rằng anh ấy đã khóc mỗi ngày.
You'd better stay away.	Tốt hơn hết bạn nên tránh xa.
Tom's grandfather was a slave.	Ông nội của Tom là một nô lệ.
Tom and Mary both fell and broke their arms.	Tom và Mary đều bị ngã và gãy tay.
Tom's parents immigrated to Australia in the sixties.	Cha mẹ của Tom di cư đến Úc vào những năm sáu mươi.
In my post, I mentioned your book a lot.	Trong bài viết của tôi, tôi đã đề cập đến cuốn sách của bạn rất nhiều.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
I don't see how that is possible.	Tôi không thấy làm thế nào điều đó có thể.
Does Tom look angry at you?	Trông Tom có ​​giận bạn không?
We have no hard evidence that Tom is guilty.	Chúng tôi không có bằng chứng xác thực rằng Tom có ​​tội.
Tom says he regrets doing it.	Tom nói rằng anh ấy rất hối hận vì đã làm điều đó.
I think Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
I feel very uplifted.	Tôi cảm thấy rất thăng hoa.
I think it's very unlikely that Tom will write back.	Tôi nghĩ rất khó có khả năng Tom sẽ viết thư lại.
Tom bought a hybrid car.	Tom đã mua một chiếc xe hybrid.
That is not what we want.	Đó không phải là những gì chúng tôi muốn.
Tom is not worried about that.	Tom không lo lắng về điều đó.
They don't stop.	Họ không ngừng.
Tom can feed himself, right?	Tom có ​​thể tự ăn, phải không?
I'll have a little talk with Tom.	Tôi sẽ có một cuộc nói chuyện nhỏ với Tom.
Tom asks Mary to invite John.	Tom bảo Mary mời John.
Tom doesn't want you to stop doing it.	Tom không muốn bạn ngừng làm điều đó.
Give Tom a hand.	Hãy giúp Tom một tay.
There are signs of increasing tension between the two countries.	Có dấu hiệu gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
Do you have any pictures of Tom as a child?	Bạn có bức ảnh nào về Tom khi còn nhỏ không?
Tom is actually not a very conservative person.	Tom thực ra không phải là người rất bảo thủ.
Tom is really a nice guy, isn't he?	Tom thực sự là một chàng trai tốt, phải không?
I never use my camera again. 	Tôi không bao giờ sử dụng máy ảnh của mình nữa.
I just take pictures with my phone.	Tôi chỉ chụp ảnh bằng điện thoại của mình.
I don't think I can stop Tom from leaving.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ngăn Tom rời đi.
Tom committed great crimes.	Tom cam kết tội to lớn.
It really doesn't make much sense, does it?	Nó thực sự không có nhiều ý nghĩa, phải không?
Even though Tom said I shouldn't have done it, I did.	Mặc dù Tom nói rằng tôi không nên làm vậy, nhưng tôi đã làm.
Tom made the music video for Mary's song.	Tom đã thực hiện video âm nhạc cho bài hát của Mary.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Aren't you happy that Tom gave us enough money to buy something to eat?	Bạn không vui vì Tom đã cho chúng tôi đủ tiền để mua thứ gì đó để ăn?
What did you tell Tom about the job?	Bạn đã nói gì với Tom về công việc?
I don't think we should do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này.
Tom doesn't seem to know much about what happened.	Tom dường như không biết nhiều về những gì đã xảy ra.
I wish I hadn't told Tom what I did.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom về những gì tôi đã làm.
It doesn't look very good.	Nó trông không đẹp cho lắm.
Tom denies those allegations.	Tom phủ nhận những cáo buộc đó.
I wonder if Tom was really waiting for us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự chờ đợi chúng tôi không.
I'm happy to be here.	Mình vui mừng khi ở đây.
I won't be there long.	Tôi sẽ không ở đó lâu đâu.
I'm sure Tom wouldn't be motivated to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
I'm wrong.	Tôi đã sai.
Tom was the one who helped Mary do it.	Tom là người đã giúp Mary làm điều đó.
Tom often doesn't get enough sleep.	Tom thường không ngủ đủ giấc.
I'm dating Tom.	Tôi đang hẹn hò với Tom.
I urged Tom to leave.	Tôi thúc giục Tom rời đi.
What makes you think you can do it now?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được bây giờ?
I'm coming for you.	Tôi đang đến với bạn.
Tom and Mary don't really have much in common.	Tom và Mary không thực sự có nhiều điểm chung.
Tom won't be here all night.	Tom sẽ không ở đây cả buổi tối.
It will expire tomorrow.	Nó sẽ hết hạn vào ngày mai.
Tom has no intention of doing it again.	Tom không có ý định làm điều đó một lần nữa.
The news of his arrival added to our excitement.	Tin tức về sự xuất hiện của anh ấy đã làm tăng thêm sự phấn khích của chúng tôi.
And after a pause, Tom started talking again.	Và sau một hồi tạm dừng, Tom lại bắt đầu nói.
I can't go without being invited.	Tôi không thể đi khi chưa được mời.
When can we see Tom?	Khi nào chúng ta có thể gặp Tom?
The factory produces eight hundred motorcycles per month.	Nhà máy sản xuất tám trăm xe máy mỗi tháng.
I want the person who did this to come to justice.	Tôi muốn người đã làm điều này đưa ra công lý.
You and I have unfinished business.	Bạn và tôi có công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
Tom says this all the time.	Tom nói điều này mọi lúc.
Was Tom there?	Tom đã ở đó chưa?
Is that intentional?	Đó là cố tình?
That's not what Tom meant.	Đó không phải là điều mà Tom định nói.
How can I stop Tom?	Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn Tom?
Smoking and drinking too much are bad for you.	Hút thuốc và uống rượu quá nhiều có hại cho bạn.
Parrots are the only animals that can imitate human voices.	Vẹt là loài động vật duy nhất có thể bắt chước giọng nói của con người.
He said he would be right back.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ quay lại ngay.
Tom admitted to shooting Mary.	Tom thừa nhận đã bắn Mary.
People like Tom.	Những người như Tom.
I should know something was up.	Tôi nên biết một cái gì đó đã được lên.
Tom's parents have high expectations.	Cha mẹ của Tom đặt nhiều kỳ vọng.
You should never promise to do that.	Bạn không bao giờ nên hứa làm điều đó.
Tom usually does.	Tom thường làm vậy.
You are also invited.	Bạn cũng được mời.
I can't sing this song in that key.	Tôi không thể hát bài hát này trong phím đó.
There was a big fly in the room.	Có một con ruồi lớn trong phòng.
I know that Tom is not a good driver, but I lent him my car.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tài xế giỏi, nhưng tôi đã cho anh ấy mượn xe của mình.
This dress comes in three sizes.	Chiếc váy này có ba kích cỡ.
Many stores have discounts in August.	Nhiều cửa hàng giảm giá trong tháng Tám.
I'm surprised I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi rất ngạc nhiên vì tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
Tom seemed to be aware of what was going on.	Tom dường như nhận thức được những gì đang xảy ra.
My sister Mary is currently in Boston.	Em gái tôi Mary hiện đang ở Boston.
Tom crumpled the cloth.	Tom vò tấm vải ra.
I know Tom can tell Mary about it.	Tôi biết Tom có ​​thể nói với Mary về việc đó.
You will damage your eyes.	Bạn sẽ làm hỏng đôi mắt của bạn.
Tom says you will know.	Tom nói rằng bạn sẽ biết.
Tom is the same age as my father.	Tom bằng tuổi bố tôi.
Tom thought that Mary wouldn't want to live in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không muốn sống ở Boston.
What does Tom do for Christmas?	Tom làm gì cho Giáng sinh?
Tom looks like he's apologizing.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang xin lỗi.
I don't think anyone will help you.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ giúp bạn.
I want to be a lumberjack.	Tôi muốn trở thành thợ rừng.
I don't know exactly what time Tom will arrive.	Tôi không biết chính xác mấy giờ Tom sẽ đến.
I was thinking about the meaning of life.	Tôi đã suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.
Tom was waiting for Mary on the porch.	Tom đã đợi Mary ở hiên nhà.
Now is a bad time.	Bây giờ là một thời điểm tồi tệ.
I don't think we should buy this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên mua cái này.
Tom won't be hungry.	Tom sẽ không đói.
I don't even think Tom likes Mary.	Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng Tom thích Mary.
I still haven't forgiven Tom for that.	Tôi vẫn chưa tha thứ cho Tom về điều đó.
Tom must have thought Mary didn't want to do that.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không muốn làm điều đó.
He changed his name to Tom Jackson.	Anh ấy đổi tên thành Tom Jackson.
Tom was wearing shoes, but Mary was not.	Tom đã đi giày, nhưng Mary thì không.
Tom didn't finish his homework.	Tom đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I think Tom won't do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I can't tell where we're going.	Tôi không thể biết chúng ta đang đi đâu.
I brought a photo of Tom.	Tôi mang theo một bức ảnh của Tom.
Tom is not very likely to join the party tonight.	Tom không có nhiều khả năng tham gia bữa tiệc tối nay.
Have you heard that a thief broke into my neighbor's house?	Bạn có nghe nói rằng một tên trộm đột nhập vào nhà hàng xóm của tôi?
Tom dyed his hair, didn't he?	Tom nhuộm tóc, phải không?
I really don't feel like talking right now.	Tôi thực sự cảm thấy không muốn nói chuyện ngay bây giờ.
Tom has decided to become an architect.	Tom đã quyết định trở thành một kiến ​​trúc sư.
Tom was fired last October.	Tom đã bị sa thải vào tháng 10 năm ngoái.
Tom has quirks.	Tom có ​​những điều kỳ quặc.
Tom admits it was partly his fault.	Tom thừa nhận đó là một phần lỗi của anh ấy.
If I die, what will my family do?	Nếu tôi chết, gia đình tôi sẽ làm gì?
He's not serious.	Anh ấy không nghiêm túc.
Tom didn't have time to think of an excuse.	Tom không có thời gian để nghĩ ra một cái cớ.
I don't want to buy that house from him.	Tôi không muốn mua căn nhà đó từ anh ta.
Tom is always the first to complain.	Tom luôn là người đầu tiên phàn nàn.
Tom thought that would be a good idea.	Tom nghĩ rằng đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
It was almost three o'clock now.	Lúc này đã gần ba giờ.
I'm not the only one allowed to do that.	Tôi không phải là người duy nhất được phép làm điều đó.
I asked Tom to do it for Mary.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó cho Mary.
We've got everything.	Chúng tôi đã có mọi thứ.
I know that Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
You are very good at this.	Bạn rất giỏi trong việc này.
I'm surprised that Tom needed to do that.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom has been informed that he will not be allowed to do that.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
You can not do it.	Bạn không thể làm điều đó.
I'm not sure, but I think Tom wants to be a teacher.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ rằng Tom muốn trở thành một giáo viên.
Tom does not intend to return to Australia.	Tom không định quay lại Úc.
Tom can eat things that Mary cannot.	Tom có ​​thể ăn những thứ mà Mary không thể.
I know Tom expected us to do it.	Tôi biết Tom mong chúng tôi làm điều đó.
I can't say I'm glad to meet you.	Tôi không thể nói rằng tôi rất vui khi gặp bạn.
I think Tom won't be back anytime soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không trở lại sớm.
Tom doesn't have many friends.	Tom không có nhiều bạn.
We should ask Tom what he thinks we should do.	Chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ chúng ta nên làm gì.
Tom will succeed.	Tom sẽ thành công.
"Did they pass the law?" 	"Họ có được thông qua luật không?"
"That's right, they finally passed."	"Đúng vậy, cuối cùng họ cũng đã thông qua."
I'm not sure I have enough time to help you.	Tôi không chắc rằng tôi có đủ thời gian để giúp bạn.
I didn't know that you weren't going to do that.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó.
Tom doesn't really like Mary, even though he says he does.	Tom không thực sự thích Mary, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy thích.
I'm so happy to be out of high school.	Tôi rất vui khi được ra khỏi trường trung học.
Why are you whispering?	Tại sao bạn lại thì thầm?
We expect Tom to do it on Monday.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is a motivational speaker.	Tom là một diễn giả truyền động lực.
Mary looks so beautiful in her new dress.	Mary trông thật xinh đẹp trong bộ váy mới.
Tom is determined not to die in prison.	Tom quyết tâm không chết trong tù.
Tom has done what he needed to do.	Tom đã hoàn thành công việc mà anh ấy cần làm.
Tom did not give Mary a choice.	Tom đã không cho Mary một sự lựa chọn.
I have a gun.	Tôi có một khẩu súng.
No one saw Tom for a month.	Không ai nhìn thấy Tom trong một tháng.
How can they tolerate this?	Làm thế nào họ có thể dung thứ cho điều này?
Why are you glum?	Tại sao bạn lại glum?
If you don't understand, you can just say so.	Nếu bạn không hiểu, bạn chỉ có thể nói như vậy.
I know that Tom doesn't know any other way to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết cách nào khác để làm điều đó.
Tom told me he doesn't have time to do that right now.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
You said we would never catch Tom.	Bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bắt được Tom.
Tom will be very disappointed to see you do that.	Tom sẽ rất thất vọng nếu thấy bạn làm vậy.
Do you still think that Tom and you will be able to do it on your own?	Bạn có còn nghĩ rằng Tom và bạn sẽ có thể tự mình làm được điều đó không?
Let me hear from you now and again, will you?	Hãy cho tôi nghe từ bạn bây giờ và một lần nữa, bạn sẽ?
Tom's way of speaking worried me.	Cách nói của Tom làm tôi lo lắng.
Does Tom know that I want him to win?	Tom có ​​biết rằng tôi muốn anh ấy thắng không?
Tom did not whistle.	Tom không huýt sáo.
Being rich is not enough.	Giàu có thôi chưa đủ.
Tom didn't want Mary to know what he did.	Tom không muốn Mary biết những gì anh ta đã làm.
The thief broke the lock to enter the apartment.	Kẻ trộm đã cạy khóa để vào căn hộ.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
I got hooked.	Tôi đã mắc câu.
At first, they didn't believe him.	Lúc đầu, họ không tin anh ta.
He complained about being treated unfairly.	Anh ta phàn nàn vì đã bị đối xử bất công.
Tom doesn't seem very hopeful.	Tom có ​​vẻ không hy vọng cho lắm.
I don't think Tom is careful enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ cẩn thận.
Did you have a mentor?	Bạn đã có một người cố vấn?
That's not why we're doing what we're doing.	Đó không phải là lý do tại sao chúng tôi đang làm những gì chúng tôi đang làm.
Tom read the letter aloud.	Tom đọc to bức thư.
Did Tom go swimming today?	Hôm nay Tom có ​​đi bơi không?
This lake is the deepest at this time.	Hồ này sâu nhất vào thời điểm này.
This food won't last us a week.	Thức ăn này sẽ không tồn tại cho chúng ta một tuần.
Tom and Mary play tennis every day.	Tom và Mary chơi quần vợt mỗi ngày.
We probably won't do that.	Chúng tôi có thể sẽ không làm điều đó.
Tom has dedicated himself to his work.	Tom đã cống hiến hết mình cho công việc của mình.
I did not know that you have a dog.	Tôi không biết rằng bạn có một con chó.
It's quite romantic, isn't it?	Nó khá lãng mạn phải không?
Are you one of Tom's relatives?	Bạn có phải là một trong những người thân của Tom không?
That is not surprising at all.	Điều đó hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên.
We should not take it lightly.	Chúng ta không nên xem nhẹ nó.
Tom wants you to help him do it.	Tom muốn bạn giúp anh ấy làm điều đó.
I don't want Tom to know about this.	Tôi không muốn Tom biết về điều này.
My old phone doesn't work anymore.	Điện thoại cũ của tôi không hoạt động nữa.
Neither Tom nor Mary will be allowed to visit their children.	Cả Tom và Mary sẽ không được phép đến thăm các con của họ.
Tom is a French speaker.	Tom là một người nói một thứ tiếng Pháp.
Tom tells Mary that he thinks John is not confused.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không bối rối.
I'm afraid that you can't let me leave.	Em sợ rằng anh không thể để em rời đi.
Tom was hit by a girl.	Tom bị một cô gái đánh.
Mary is a woman's name.	Mary là tên một người phụ nữ.
I'm pretty sure that will happen.	Tôi khá chắc rằng điều đó sẽ xảy ra.
You will get cold.	Bạn sẽ bị lạnh.
Tom is having lunch with Mary on the porch.	Tom đang ăn trưa với Mary trên hiên.
Do you know how far Australia is from New Zealand?	Bạn có biết Úc cách New Zealand bao xa không?
Tom always wears a tie to work, except on Fridays.	Tom luôn đeo cà vạt đi làm, trừ những ngày thứ Sáu.
I'll put you to bed right now.	Tôi sẽ cho bạn đi ngủ ngay bây giờ.
Doing that is not a good idea.	Làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom appreciated what Mary did.	Tom đánh giá cao những gì Mary đã làm.
Everything I have told you should be kept secret.	Mọi thứ tôi đã nói với bạn nên được giữ bí mật.
She was right in the middle of slicing the cucumber.	Cô ấy đã ở ngay giữa việc cắt dưa chuột.
I was not prepared for that.	Tôi đã không chuẩn bị cho điều đó.
I told Tom I was tired.	Tôi nói với Tom rằng tôi mệt.
I don't think a native French speaker would say that.	Tôi không nghĩ rằng một người nói tiếng Pháp bản ngữ sẽ nói như vậy.
What makes you think Tom said that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom nói vậy?
I didn't know I had to be here at 2:30.	Tôi không biết mình phải ở đây lúc 2:30.
I just wanted to let you know that I can't do that.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Button the shirt to the neck.	Cài khuy áo đến cổ.
Tom takes Mary to a bar.	Tom đưa Mary đến một quán bar.
I have a sister who is a pretty good artist.	Tôi có một người chị là một nghệ sĩ khá giỏi.
I wish you could see it for yourself.	Tôi ước bạn có thể nhìn thấy nó cho chính mình.
Tom's French is far from perfect.	Tiếng Pháp của Tom còn lâu mới hoàn hảo.
Tom said he shot Mary three times.	Tom nói rằng anh ta đã bắn Mary ba phát.
Listen, I've had a long day and I want to go to bed now.	Nghe này, tôi đã có một ngày dài và tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ.
Which ones are Tom's?	Những cái nào là của Tom?
Did something happen while Tom and I were away?	Có chuyện gì xảy ra khi tôi và Tom đi vắng không?
That's what I came here to do.	Đó là những gì tôi đến đây để làm.
I first met Tom right after he moved here from Australia.	Tôi gặp Tom lần đầu tiên ngay sau khi anh ấy chuyển đến đây từ Úc.
Can I talk to you a little bit about Tom?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút về Tom không?
Tom and I have to talk right now.	Tom và tôi phải nói chuyện ngay bây giờ.
Tom probably won't do it next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào tuần tới.
I'll let Tom take a look.	Tôi sẽ để Tom xem qua.
Mary answered the door in her nightgown.	Mary trả lời cửa trong chiếc váy ngủ.
As soon as I got home, I went to bed.	Ngay khi về đến nhà, tôi đã đi ngủ.
Tom said Mary often does it alone.	Tom cho biết Mary thường xuyên làm điều đó một mình.
Tom gets angry whenever Mary does that.	Tom tức giận bất cứ khi nào Mary làm điều đó.
Does this bread seem stale to you?	Bánh mì này có vẻ cũ đối với bạn?
Tom is smoking on the balcony.	Tom đang hút thuốc ngoài ban công.
I think Tom can easily do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể dễ dàng làm được điều đó.
Tom and his wife live in Australia.	Tom và vợ sống ở Úc.
I am cooking dinner.	Tôi đang nấu bữa tối.
We will never do that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
I was taken to the circus for the first time.	Lần đầu tiên tôi được đưa đến rạp xiếc.
Coal and natural gas are natural fuels.	Than và khí tự nhiên là nhiên liệu tự nhiên.
Tom wants me to visit Mary.	Tom muốn tôi đến thăm Mary.
Tom wants to buy some jewelry for Mary, but he's not sure what he should buy.	Tom muốn mua một số đồ trang sức cho Mary, nhưng anh ấy không chắc mình nên mua gì.
Tom says he is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy không đói.
Is that unconstitutional?	Điều đó có vi hiến không?
Tom was shot dead right in front of the restaurant he owned.	Tom bị bắn chết ngay trước nhà hàng mà anh ta làm chủ.
I doubt if Tom will be the first.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ là người đầu tiên.
Tom has found a way to do it.	Tom đã tìm ra cách để làm điều đó.
I think Tom will never do that again.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
I don't think Tom knew Mary was Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary là người Canada.
I had some creative freedom. 	Tôi đã có một số quyền tự do sáng tạo.
I hope you do not mind.	Tôi hy vọng bạn không phiền.
How long does Tom expect us to wait?	Tom mong chúng ta đợi bao lâu?
Tom grew up thinking that he needed to eat meat every day.	Tom lớn lên với suy nghĩ rằng mình cần ăn thịt mỗi ngày.
Tom asked me who the girl with the red hair was.	Tom hỏi tôi cô gái có mái tóc đỏ là ai.
I don't think Tom lied about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối về điều đó.
Tom did not mention this.	Tom đã không đề cập đến điều này.
You still have to do the same, right?	Bạn vẫn phải làm như vậy, phải không?
Finally, Tom is alone.	Cuối cùng thì Tom cũng ở một mình.
Tom asked for another cup of coffee.	Tom yêu cầu một tách cà phê khác.
Tom is in his third year, right?	Tom đang học năm thứ ba, phải không?
She slowly disappeared into the misty forest.	Cô từ từ biến mất trong khu rừng đầy sương mù.
He showed my friends the fake.	Anh ta đã cho bạn bè của tôi thấy sự giả mạo.
We are not the only ones who believe that will happen.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
I thought you said you did it on Monday.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó vào thứ Hai.
When he received the money, he lost everyone's respect.	Khi nhận tiền, anh ta đã đánh mất sự tôn trọng của mọi người.
I will return to Boston as soon as this meeting is over.	Tôi sẽ trở lại Boston ngay sau khi cuộc họp này kết thúc.
The patient screams in pain.	Bệnh nhân la hét vì đau đớn.
Tom is married and has children.	Tom đã kết hôn và có con.
All my friends love to play video games.	Tất cả bạn bè của tôi đều thích chơi trò chơi điện tử.
Tom remained still.	Tom vẫn đứng yên.
It's likely that Tom will be at home.	Có khả năng Tom sẽ ở nhà.
Making friends with people from other countries is fun.	Kết bạn với những người đến từ các quốc gia khác thật thú vị.
You are very shy.	Bạn rất nhút nhát.
What's your birthday?	Ngày sinh của bạn là gì?
I know Tom a bit early.	Tôi biết Tom hơi sớm.
If you call me ahead of time, I'll be available.	Nếu bạn gọi cho tôi trước thời hạn, tôi sẽ sẵn sàng.
I won't say that.	Tôi sẽ không nói điều đó.
Do you want me to see what I can learn?	Bạn có muốn tôi xem những gì tôi có thể tìm hiểu?
Tom starts to leave, but Mary stops him.	Tom bắt đầu rời đi, nhưng Mary ngăn anh lại.
The witch cursed the poor girl.	Bà phù thủy đã nguyền rủa cô bé tội nghiệp.
Do you think I'm doing it right?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang làm đúng?
Tom is an inventor.	Tom là một nhà phát minh.
I know that I don't need to do that.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom wasn't the first here this morning.	Tom không phải là người đầu tiên ở đây sáng nay.
Can you please tell me where the nearest church is?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết nhà thờ gần nhất ở đâu không?
I know that Tom didn't know he could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
We can't help Tom anymore.	Chúng tôi không thể giúp Tom được nữa.
You have a job to do.	Bạn có một công việc phải làm.
I wish I didn't scream at Tom.	Tôi ước gì tôi không hét vào mặt Tom.
Tom would never hit Mary.	Tom sẽ không bao giờ đánh Mary.
I won't try to do that again.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó một lần nữa.
I have a dog. 	Tôi có một con chó.
He's black and his name is Tiki.	Anh ấy da đen và tên là Tiki.
There are many websites that are not very good.	Có nhiều trang web không tốt lắm.
You don't need a photographic memory if you study hard.	Bạn không cần một bộ nhớ chụp ảnh nếu bạn học chăm chỉ.
Why did you give up on learning French?	Tại sao bạn lại từ bỏ ý định học tiếng Pháp?
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.	Bạn có thể ra ngoài, miễn là bạn hứa sẽ trở lại trước 11 giờ.
What is the opposite of "outgoing"?	Ngược lại với "outgoing" là gì?
Tom stopped talking as soon as he noticed that Mary was no longer listening.	Tom ngừng nói ngay khi nhận thấy Mary không nghe nữa.
Did Tom say which direction he was going?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ đi về hướng nào không?
I guess I just need someone to talk to.	Tôi đoán tôi chỉ cần một ai đó để nói chuyện.
Do you think we can get there in time?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể đến đó kịp thời không?
I don't think Tom can wait much longer.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể đợi lâu hơn nữa.
Soon we will be able to predict earthquakes.	Sẽ sớm có ngày chúng ta có thể dự đoán được các trận động đất.
You should be fast.	Bạn nên nhanh.
Tom seems to be getting fatter and fatter.	Tom dường như ngày càng béo hơn.
I like football, rugby, soccer, etc.	Tôi thích bóng đá, bóng bầu dục, bóng đá, v.v.
Looks like you don't care about that.	Có vẻ như bạn không quan tâm đến việc đó.
We don't believe Tom did what Mary said he did.	Chúng tôi không tin rằng Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
Please don't talk too fast.	Làm ơn đừng nói nhanh quá.
It wasn't Tom's idea.	Đó không phải là ý tưởng của Tom.
Tom continued to laugh.	Tom tiếp tục cười.
Everything was done right, down to the last detail.	Tất cả mọi thứ đã được thực hiện đúng, đến chi tiết cuối cùng.
Tom wouldn't want to be disturbed.	Tom sẽ không muốn bị quấy rầy.
Tom didn't want to stop.	Tom không muốn dừng lại.
Mary hasn't shaved her legs in three years.	Mary đã không cạo lông chân trong ba năm.
Tom tells his children a bedtime story.	Tom kể cho các con nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Won't you do it today?	Bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay?
Please give me five cards.	Vui lòng cho tôi năm thẻ.
I don't understand Tom.	Tôi không hiểu Tom.
This chicken is overcooked.	Gà này đã chín quá.
Tom and I are worried.	Tom và tôi lo lắng.
I don't kiss Tom often anymore.	Tôi không hôn Tom thường xuyên nữa.
I don't like living in Australia and neither does Tom.	Tôi không thích sống ở Úc và Tom cũng không.
"Whose umbrella is this?" 	"Cái ô này của ai vậy?"
"It's Tom's."	"Đó là của Tom."
I am the youngest in the class.	Tôi là đứa trẻ nhất trong lớp.
I wonder if Tom knows how poor Mary really is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary thực sự tội nghiệp như thế nào hay không.
Tom doesn't want to go.	Tom không muốn đi.
It's easy for the rich to get even richer.	Thật dễ dàng để người giàu thậm chí còn giàu hơn.
Tom doesn't seem very appreciative.	Tom có ​​vẻ không đánh giá cao lắm.
Tom asks for a wake-up call.	Tom yêu cầu một cuộc gọi đánh thức.
All of them can't be bad.	Tất cả chúng không thể là xấu.
Tom has a lot of money, but he is not very happy.	Tom có ​​rất nhiều tiền, nhưng anh ấy không hạnh phúc lắm.
Tom likes to play the flute.	Tom thích thổi sáo.
He kicked his shoe without untie it first.	Anh ấy đã đá vào giày của mình mà không cởi trói trước.
I will write it on the blackboard.	Tôi sẽ viết nó trên bảng đen.
I can guarantee that we won't do it again.	Tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom has a pen behind his ear.	Tom có ​​một chiếc bút sau tai.
Tom is studying.	Tom đang học.
I told Tom it would be better if he didn't participate.	Tôi đã nói với Tom rằng sẽ tốt hơn nếu anh ấy không tham gia.
We have received many orders from Australia.	Chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ Úc.
There are many things I want to ask you.	Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi bạn.
Looks like Tom knows Mary didn't do it.	Có vẻ như Tom biết Mary đã không làm điều đó.
You can't be older than me.	Bạn không thể già hơn tôi.
You are very lazy.	Bạn rất lười biếng.
None of my children can communicate in French.	Không một đứa con nào của tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Tom was waiting for us at the bus stop.	Tom đã đợi chúng tôi ở bến xe buýt.
Tom probably didn't know if Mary was a good cook.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có nấu ăn giỏi hay không.
I assume you are referring to Tom's problem.	Tôi cho rằng bạn đang đề cập đến vấn đề của Tom.
Did Tom tell you about the roses he sent me?	Tom có ​​kể cho bạn nghe về những bông hồng anh ấy đã gửi cho tôi không?
Tom is glad that Mary helped him do that.	Tom rất vui vì Mary đã giúp anh làm điều đó.
I never liked Tom.	Tôi chưa bao giờ thích Tom.
When will Tom move into his new house?	Khi nào Tom sẽ chuyển đến ngôi nhà mới của mình?
Shouldn't we say something?	Chúng ta không nên nói điều gì đó?
Tom is going to Australia on Monday.	Tom sẽ đi Úc vào thứ Hai.
Tom admitted he had committed a crime.	Tom thừa nhận mình đã phạm tội.
Have you ever tried skateboarding?	Bạn đã bao giờ thử trượt ván chưa?
Tom and Mary often wear clothes of the same color.	Tom và Mary thường mặc quần áo cùng màu.
I haven't talked to Tom in a while.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong một thời gian.
Neither Tom nor Mary is on a diet.	Cả Tom và Mary đều không phải ăn kiêng.
I will not sell horses.	Tôi sẽ không bán ngựa.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự biết cách làm điều đó.
Tom gave a doll to Mary.	Tom đã tặng một con búp bê cho Mary.
Tom said that he thought Mary would be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ.
Tom shouted Mary's name.	Tom hét lên tên của Mary.
How much would you pay for something like this?	Bạn sẽ trả bao nhiêu cho một thứ như thế này?
I'm too old to play with bugs.	Tôi quá già để chơi với lũ bọ.
Today, I don't feel like doing anything.	Hôm nay, tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì.
Tom took a painting class.	Tom đã tham gia một lớp học vẽ tranh.
We have to think about this a little longer.	Chúng ta phải suy nghĩ về điều này lâu hơn một chút.
I can tell Tom anything.	Tôi có thể nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom wouldn't like it in Australia.	Tom sẽ không thích nó ở Úc.
Tom knows Mary's house on Park Street.	Tom biết nhà của Mary ở Phố Park.
Tom also plans to go.	Tom cũng dự định đi.
I will have to reconsider it.	Tôi sẽ phải xem xét lại nó.
That is our position.	Đó là vị trí của chúng tôi.
Many kinds of animals have disappeared from the earth.	Nhiều loại động vật đã biến mất khỏi trái đất.
The poor man who had become thin was now only skin and bones.	Người đàn ông tội nghiệp trở nên gầy gò giờ chỉ còn da bọc xương.
Tom says Mary is likely still faster than John.	Tom nói Mary có khả năng vẫn nhanh hơn John.
I'm too busy to deal with that right now.	Tôi quá bận để giải quyết việc đó ngay bây giờ.
Tom says he hopes that you enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn thích làm điều đó.
Tom let me control.	Tom để tôi kiểm soát.
Tom always tells Mary that he loves her.	Tom luôn nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
Tom was the only one who was late.	Tom là người duy nhất đến muộn.
Tom and John share a cell.	Tom và John ở chung một phòng giam.
I don't eat dark meat.	Tôi không ăn thịt sẫm màu.
Tom cut a tree in the yard.	Tom đốn một cái cây trong sân nhà.
Tom purposely left the last page blank.	Tom cố tình để trống trang cuối cùng.
Tom decided not to stay any longer.	Tom quyết định không nên ở lại lâu hơn nữa.
Tom has found a job that he enjoys.	Tom đã tìm được một công việc mà anh ấy thích.
Did Tom lend you his umbrella?	Tom có ​​cho bạn mượn ô của anh ấy không?
You agreed that we should do it, right?	Bạn đã đồng ý rằng chúng ta nên làm điều đó, phải không?
I think you will have a problem with Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ có vấn đề với Tom.
Tom wound the watch.	Tom lên dây cót đồng hồ.
Explain to me why you're still here.	Giải thích cho tôi lý do tại sao bạn vẫn ở đây.
This is the best city in the country to live in.	Đây là thành phố tốt nhất trong cả nước để sinh sống.
My house is next to Tom's.	Nhà tôi ở cạnh nhà Tom.
Children are often impatient and restless.	Trẻ em thường thiếu kiên nhẫn và bồn chồn.
I'm pretty drunk right now.	Hiện giờ tôi khá say.
Tom hasn't finished his homework yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Did you know Tom and Mary used to do it together?	Bạn có biết Tom và Mary thường làm điều đó cùng nhau không?
She traveled from Boston to San Francisco via Chicago.	Cô ấy đã đi từ Boston đến San Francisco qua Chicago.
I usually swim a few laps before breakfast.	Tôi thường bơi vài vòng trước khi ăn sáng.
If the snow didn't fall, we'd never get home in time to watch the game on TV.	Nếu tuyết không buông, chúng tôi sẽ không bao giờ về nhà kịp để xem trận đấu trên TV.
I'm seeing double.	Tôi đang thấy gấp đôi.
I haven't been back to Boston since.	Tôi đã không trở lại Boston kể từ đó.
Tom must be in trouble.	Tom phải gặp rắc rối.
I should shop around a bit.	Tôi nên mua sắm xung quanh một chút.
I know Tom hasn't done it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa làm điều đó.
Tom has only three pairs of shoes.	Tom chỉ có ba đôi giày.
I can't afford to eat at an expensive restaurant every day.	Tôi không đủ khả năng để ăn ở một nhà hàng đắt tiền mỗi ngày.
We will really miss Tom.	Chúng tôi thực sự sẽ nhớ Tom.
I'm in Boston with Tom.	Tôi ở Boston với Tom.
We have been expecting rain for the past week.	Chúng tôi đã mong đợi mưa trong tuần qua.
No matter how simple the recipe, Tom will find a way to twist it and ignite something.	Cho dù công thức đơn giản đến đâu, Tom sẽ tìm cách vặn nó và đốt cháy thứ gì đó.
My band is performing this week at Chuck's Bar and Grill. 	Ban nhạc của tôi sẽ biểu diễn tuần này tại Chuck's Bar and Grill.
Come and see us.	Hãy đến và xem chúng tôi.
Tom didn't look shocked.	Tom không có vẻ gì là sốc.
Tom was extremely confused.	Tom vô cùng bối rối.
Tom really did nothing.	Tom thực sự không làm gì cả.
Tom is texting a girl on his phone.	Tom đang nhắn tin cho một cô gái trên điện thoại của anh ấy.
Nothing scares me.	Không có gì làm tôi sợ.
Tom's boss was really angry.	Ông chủ của Tom đã thực sự tức giận.
Tom told me that he thinks Mary is unbiased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thiên vị.
He lost his eyesight when he was still a child.	Anh ấy bị mất thị lực khi vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom said he had to do it.	Tom nói rằng anh ấy buộc phải làm điều đó.
I have moved back to Boston for good.	Tôi đã chuyển về Boston cho tốt.
Tom soaks his feet in warm water.	Tom ngâm chân bằng nước ấm.
I wish I knew as much as you think I know.	Tôi ước tôi biết nhiều như bạn nghĩ tôi biết.
Tom is not unemployed.	Tom không thất nghiệp.
I think something is bothering Tom.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó đang làm phiền Tom.
Tom pretended not to notice what was written on the board.	Tom giả vờ không để ý những gì được viết trên bảng.
Yours is the best.	Của bạn là tốt nhất.
Tom pushed Mary out of the boat.	Tom đẩy Mary ra khỏi thuyền.
Tom must be starved.	Tom phải bị bỏ đói.
Tom and I have a dinner meeting.	Tom và tôi có một cuộc họp ăn tối.
I don't know, and neither does Tom.	Tôi không biết, và Tom cũng vậy.
Tom told me that he wants to go to Australia next year.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Úc vào năm tới.
Tom is eating Mary's sandwich.	Tom đang ăn bánh sandwich của Mary.
Tom says he doesn't know anything about Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Australia.
Is Tom that bad?	Tom có ​​tệ vậy không?
I am surprised that I have reached the age of thirty.	Tôi ngạc nhiên vì tôi đã đến tuổi ba mươi.
Tom didn't want to say anything more.	Tom không muốn nói gì nữa.
You cannot go back now.	Bạn không thể quay lại bây giờ.
I don't think Tom will talk to me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói chuyện với tôi.
The company was founded in Boston in 2013.	Công ty được thành lập tại Boston vào năm 2013.
You have to be very talented to do it the Tom way.	Bạn phải rất tài năng để làm được điều đó theo cách của Tom.
I think Tom was embarrassed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cảm thấy xấu hổ.
The class was too crowded so we split into two smaller groups.	Lớp học quá đông nên chúng tôi chia thành hai nhóm nhỏ hơn.
I think Tom is a bit optimistic.	Tôi nghĩ Tom hơi lạc quan một chút.
Tom is not sick now.	Tom không bị ốm bây giờ.
Lately I don't cry anymore.	Gần đây tôi không khóc nữa.
I can't tell Tom not to.	Tôi không thể nói Tom đừng làm thế.
They will all need to work hard.	Tất cả họ sẽ cần phải làm việc chăm chỉ.
I don't know what Tom thinks I should.	Tôi không biết Tom nghĩ tôi nên làm thế.
I don't think Tom is enjoying what's going on.	Tôi không nghĩ Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom can't do that yet.	Tom chưa thể làm điều đó.
Tom certainly knows that he shouldn't be here.	Tom chắc chắn biết rằng anh ấy không nên ở đây.
Someone has to do it.	Ai đó phải làm điều đó.
Don't let Tom eat candy anymore.	Đừng cho Tom ăn kẹo nữa.
Is there anything else you would like to buy?	Có thứ gì khác bạn muốn mua không?
Did you know that I will be fired?	Bạn có biết rằng tôi sẽ bị sa thải không?
I know that Tom knows why I don't like doing it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
I think Tom is expecting someone.	Tôi nghĩ Tom đang mong đợi ai đó.
Do you know why Tom doesn't eat meat?	Bạn có biết tại sao Tom không ăn thịt không?
Tom is walking Mary's dogs.	Tom đang dắt đàn chó của Mary đi dạo.
I didn't know Tom would show you how to do that.	Tôi không biết Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
I'm not the one who helped Tom.	Tôi không phải là người đã giúp Tom.
You are taller than me.	Bạn cao bằng tôi.
Tom has been very lonely since his wife passed away.	Tom đã rất cô đơn kể từ khi vợ anh qua đời.
Those paintings weren't worth what Tom asked for.	Những bức tranh đó không đáng giá như Tom yêu cầu.
Tom is hoping to change jobs.	Tom đang hy vọng sẽ thay đổi công việc.
I know the last thing you want to do is hurt me.	Tôi biết điều cuối cùng bạn muốn làm là làm tổn thương tôi.
I guess anything is possible.	Tôi đoán bất cứ điều gì có thể.
Tom was eager to do it.	Tom rất háo hức để làm điều đó.
I know that Tom will be back.	Tôi biết rằng Tom sẽ trở lại.
I don't understand what Tom said he saw.	Tôi không hiểu những gì Tom nói rằng anh ấy đã thấy.
The doctors did everything to keep Tom alive.	Các bác sĩ đã làm mọi cách để giữ cho Tom sống sót.
I rewrote it.	Tôi đã viết lại nó.
Tom told me to pack up and leave.	Tom bảo tôi thu dọn đồ đạc và rời đi.
Tom will find some other way to do it.	Tom sẽ tìm một số cách khác để làm điều đó.
Tom can't do this?	Tom không thể làm điều này?
If you keep drinking like that, you will get drunk very quickly.	Nếu bạn cứ uống như vậy, bạn sẽ say rất nhanh.
I'll see if Tom has enough money.	Tôi sẽ xem Tom có ​​đủ tiền không.
We shouldn't go there.	Chúng ta không nên đến đó.
Let me get you a tissue.	Để tôi lấy khăn giấy cho bạn.
I don't know anything, so I can't tell you anything.	Tôi không biết bất cứ điều gì, vì vậy tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì.
Tom was at the bar.	Tom đã ở quán bar.
Tom got up and went to the window.	Tom đứng dậy và đi đến cửa sổ.
Are you accusing me of something?	Bạn đang buộc tội tôi về điều gì đó?
Why don't you stop it?	Tại sao bạn không dừng nó lại?
Tom reminds Mary to go to the bank.	Tom nhắc Mary đến ngân hàng.
Tom will do a great job for you.	Tom sẽ làm một công việc tuyệt vời cho bạn.
I heard Tom is in trouble.	Tôi nghe nói Tom đang gặp rắc rối.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.	Đó là một bước tiến nhỏ của con người, một bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại.
I think Tom is still not convinced.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
I am reading a book in French.	Tôi đang đọc một cuốn sách bằng tiếng Pháp.
Everyone expected Tom to win.	Mọi người đều mong đợi Tom sẽ thắng.
Tom had a tooth extracted last week.	Tom đã được nhổ một chiếc răng vào tuần trước.
Now is your chance to do it.	Bây giờ là cơ hội để bạn làm điều đó.
I hope my wedding will be as good as yours has been.	Tôi hy vọng đám cưới của tôi sẽ tốt đẹp như của bạn đã được.
They told you what happened, right?	Họ nói với bạn những gì đã xảy ra, phải không?
Looks like Tom might be crying.	Có vẻ như Tom có ​​thể sẽ khóc.
Tom took his dogs to the beach with him.	Tom đã đưa những chú chó của mình đến bãi biển với anh ấy.
What did Tom buy yesterday?	Cái gì mà Tom đã mua hôm qua?
Tom told us he wouldn't eat the stew that Mary made.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không ăn món hầm mà Mary đã làm.
The dress didn't fit so I had to fix it.	Chiếc váy không vừa nên tôi phải sửa lại.
Tom doesn't want Mary to be alone.	Tom không muốn Mary ở một mình.
You sound like you're getting excited.	Bạn có vẻ như bạn đang bị kích thích.
I knew that Tom would be able to do it if he really wanted to.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
Tom will be back in three hours.	Tom sẽ trở lại sau ba giờ nữa.
Tom is not one of the commanders.	Tom không phải là một trong những chỉ huy.
Tom came to me at 2:30.	Tom đến chỗ tôi lúc 2:30.
Tom is ready to help us.	Tom sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I know Tom loves swimming.	Tôi biết Tom rất thích bơi lội.
This is not the way I want to do it.	Đây không phải là cách tôi muốn làm.
Don't hit Tom.	Đừng đánh Tom.
Tom doesn't need to explain to me.	Tom không cần giải thích với tôi.
Tom drives slower than me.	Tom lái xe chậm hơn tôi.
Tom doesn't believe in journalism.	Tom không tin vào nghiệp báo.
All that talk about food is making me hungry.	Tất cả những gì nói về thức ăn đang làm cho tôi đói.
I wonder if Tom would help us do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp chúng tôi làm điều đó không.
You will love Tom.	Bạn sẽ yêu Tom.
Every time I see you, I always think of my brother.	Mỗi khi nhìn thấy em, tôi luôn nghĩ đến em trai của mình.
I don't know who you are and I don't care.	Tôi không biết bạn là ai và tôi không quan tâm.
We are entrepreneurs.	Chúng tôi là doanh nhân.
It is not necessary to speak like a native to communicate.	Không nhất thiết phải nói như người bản xứ để giao tiếp.
We had a little bit of everything.	Chúng tôi đã có một chút tất cả mọi thứ.
I know that I don't know.	Tôi biết rằng tôi không biết.
Tom says he doesn't eat pork.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt lợn.
You are quite a talkative person.	Bạn khá là một người nói nhiều.
I suspect that I will be fired if I do so.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ bị sa thải nếu tôi làm như vậy.
Tom told me he was from Australia.	Tom nói với tôi anh ấy đến từ Úc.
Tom bent down in pain.	Tom cúi xuống vì đau đớn.
Tom has decided to stay in Boston for another three weeks.	Tom đã quyết định ở lại Boston trong ba tuần nữa.
Are you sure Tom didn't do that?	Bạn có chắc Tom đã không làm điều đó?
I don't have much fun.	Tôi không có nhiều niềm vui.
That is a great question.	Đó là một câu hỏi tuyệt vời.
Tom has no ability to be objective.	Tom không có khả năng khách quan.
You really don't have to do that.	Bạn thực sự không cần phải làm điều đó.
Tom and Mary have known each other since high school.	Tom và Mary quen nhau từ thời trung học.
Tom can't speak French and he can't speak English either.	Tom không thể nói tiếng Pháp và anh ấy cũng không thể nói tiếng Anh.
I know that Tom doesn't know he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy cần phải làm điều đó.
I will send my son to college.	Tôi sẽ cho con trai tôi đi học đại học.
I can't believe Tom is still talking about what happened two years ago.	Tôi không thể tin rằng Tom vẫn đang nói về những gì đã xảy ra hai năm trước.
Tom almost laughed out loud.	Tom gần như cười thành tiếng.
"What are you doing?" 	"Bạn đang làm gì?"
"I do well."	"Tôi làm tốt."
I just asked Tom to pay my bill.	Tôi chỉ yêu cầu Tom thanh toán hóa đơn của mình.
Tom pointed to the coin on the floor.	Tom chỉ vào đồng xu trên sàn.
Mary has a very beautiful necklace.	Mary có một chiếc vòng cổ rất đẹp.
I hope you don't make me wait.	Tôi hy vọng rằng bạn không bắt tôi phải chờ đợi.
I know that Tom is hiding something.	Tôi biết rằng Tom đang che giấu điều gì đó.
I know Tom was at your house today.	Tôi biết Tom đã ở nhà bạn hôm nay.
Tom suspects that Mary and John are dating.	Tom nghi ngờ rằng Mary và John đang hẹn hò với nhau.
I'm only here for one day.	Tôi chỉ ở đây một ngày.
Tom makes sure that his children eat everything on their plate.	Tom đảm bảo rằng các con anh ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của chúng.
Tom is attacked by a wolf.	Tom bị một con sói tấn công.
Tom wants to see what's in the box.	Tom muốn xem những gì trong hộp.
I want to go to the skating rink.	Tôi muốn đến sân trượt băng.
I hate fanatics.	Tôi ghét những kẻ cuồng tín.
I'm very excited about what's going on.	Tôi rất thích thú với những gì đang diễn ra.
Who does Tom think he is talking to?	Tom nghĩ anh ấy đang nói chuyện với ai?
I knew that Tom wouldn't be able to do it very well.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó tốt lắm.
I use the microwave almost every day.	Tôi sử dụng lò vi sóng hầu như mỗi ngày.
I just hope Tom doesn't suffer.	Tôi chỉ mong Tom không đau khổ.
What is the meaning in giving up now?	Đâu là ý nghĩa trong việc từ bỏ bây giờ?
I cannot leave Australia.	Tôi không thể rời Úc.
Tom is still in kindergarten, right?	Tom vẫn đang học mẫu giáo, phải không?
Don't fool yourself anymore. 	Đừng tự lừa mình nữa.
Everyone is laughing at you.	Mọi người đang cười bạn.
It is not safe to drink this water.	Không an toàn khi uống nước này.
Tom doesn't know where to start.	Tom không biết bắt đầu từ đâu.
Don't get in the way.	Đừng cản đường.
I didn't know Tom didn't need to do that.	Tôi không biết Tom không cần phải làm điều đó.
Tom didn't know he had to do it yesterday.	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom can speak French well.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
This pillow is softer than the other.	Gối này mềm hơn gối kia.
Everyone knows Tom is the one who did it.	Mọi người đều biết Tom là người đã làm điều đó.
I don't think I'm hungry enough to eat all of this.	Tôi không nghĩ rằng tôi đủ đói để ăn tất cả những thứ này.
I have a few friends who don't have a driver's license.	Tôi có vài người bạn không có bằng lái xe.
Do you think Tom will teach me how to do that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ dạy tôi cách làm điều đó không?
I know Tom would do it if he had the chance.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có cơ hội.
Is Tom afraid of Mary?	Tom có ​​sợ Mary không?
Tom deserves all the credit.	Tom xứng đáng với tất cả các tín dụng.
You're much taller than Tom, aren't you?	Bạn cao hơn Tom rất nhiều, phải không?
We have to mend those barriers.	Chúng ta phải hàn gắn những hàng rào đó.
I still have a headache, but I feel better this morning.	Tôi vẫn còn đau đầu, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn sáng nay.
I did it today the way I always do.	Tôi đã làm điều đó ngày hôm nay theo cách mà tôi luôn làm.
Doing that doesn't look like much fun.	Làm điều đó trông không vui lắm.
Believe we are pirates.	Hãy tin rằng chúng ta là những tên cướp biển.
Mary sewed this dress herself.	Mary tự may chiếc váy này.
Tom is the one who drew this picture.	Tom là người đã vẽ bức tranh này.
Tom was too tired to go any further.	Tom đã quá mệt mỏi để đi xa hơn.
Tom had a short talk.	Tom đã có một cuộc nói chuyện ngắn.
Do you seriously think Tom would do it?	Bạn có nghiêm túc nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom says he doesn't think he's good enough for you.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy đủ tốt với bạn.
Tom is very careful in business matters.	Tom rất cẩn thận trong các vấn đề kinh doanh.
I have to remind Tom to pay the rent.	Tôi phải nhắc Tom trả tiền thuê nhà.
There is a completely innocent explanation.	Có một lời giải thích hoàn toàn vô tội.
Can you call my teacher and pretend you are my father?	Bạn có thể gọi giáo viên của tôi và giả vờ bạn là cha của tôi?
I ran into Tom at the library.	Tôi tình cờ gặp Tom ở thư viện.
Don't feel obligated to go.	Đừng cảm thấy bắt buộc phải đi.
Tom was surprised by the answer.	Tom ngạc nhiên trước câu trả lời.
Tom is hiding something behind his back.	Tom đang giấu thứ gì đó sau lưng.
That will happen very soon.	Điều đó sẽ xảy ra rất sớm.
I know Tom wouldn't refuse to do it.	Tôi biết Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
Tom will miss the train if he stops to buy a chocolate bar.	Tom sẽ lỡ chuyến tàu nếu anh ấy dừng lại để mua một thanh sô cô la.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm tốt hơn bạn.
Tom is Mary's ex-boyfriend brother.	Tom là anh trai bạn trai cũ của Mary.
I think Tom and Mary are both going to Harvard.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều sẽ đến Harvard.
I think Tom looks angry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vẻ tức giận.
I didn't expect to get here on time.	Tôi không mong đợi để đến đây đúng giờ.
Tom wouldn't stay up so late.	Tom sẽ không thức khuya như vậy.
Have you bought everything we need for our party?	Bạn đã mua mọi thứ chúng tôi cần cho bữa tiệc của chúng tôi chưa?
Currently, we don't need more engineers.	Hiện tại, chúng tôi không cần thêm kỹ sư.
You will have to help me.	Bạn sẽ phải giúp tôi.
Tom says that he is good at French.	Tom nói rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp.
It's better to double-check the contract before you sign it.	Tốt hơn hết bạn nên kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký.
I know you can't hurt me.	Tôi biết bạn không thể làm tổn thương tôi.
One's soul is immortal.	Linh hồn của một người là bất tử.
How many more years do you think you'll want to do that?	Bạn nghĩ bạn sẽ muốn làm điều đó trong bao nhiêu năm nữa?
What is it doing there?	Nó đang làm gì ở đó?
"No cocoon, how did you break in?" 	"Không có kén, làm thế nào bạn đột nhập?"
"The toilet window is open."	"Cửa sổ nhà vệ sinh đã mở."
Where is the phone book?	Danh bạ điện thoại ở đâu?
He was awakened by the noise.	Anh ấy bị đánh thức bởi tiếng ồn.
His idea was to let us go in two different cars.	Ý tưởng của anh ấy là cho chúng tôi đi bằng hai chiếc xe khác nhau.
Tom said we had to do it too.	Tom nói rằng chúng tôi cũng phải làm điều đó.
Tom said in a soft voice.	Tom nói với một giọng nhẹ.
My shoelaces were untied.	Dây giày của tôi đã được cởi ra.
Tom was only slightly injured.	Tom chỉ bị thương nhẹ.
Tom says he's not sure if Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có biết bơi hay không.
Tom didn't think Mary would be happy if that happened.	Tom không nghĩ Mary sẽ vui nếu điều đó xảy ra.
I am a businessman.	Tôi là một thương gia.
That's exactly what Tom said.	Đó chính xác là những gì Tom đã nói.
Tom didn't know it was happening.	Tom không biết điều đó đã xảy ra.
I can't help you because I'm too busy.	Tôi không thể giúp bạn vì tôi quá bận.
You are cheating.	Bạn đang gian lận.
I know Tom can hardly wait.	Tôi biết Tom khó có thể chờ đợi.
I hired a new driver.	Tôi đã thuê một tài xế mới.
May I ask you some questions about your name?	Tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi về tên của bạn?
There's something Tom doesn't tell us.	Có điều gì đó Tom không nói với chúng tôi.
Tom says the accident was not Mary's fault.	Tom nói rằng tai nạn không phải lỗi của Mary.
What were you doing last week at this time?	Bạn đang làm gì vào tuần trước vào thời điểm này?
Your microphone is on.	Micrô của bạn đang bật.
Do you want to know why Tom is not here today?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không ở đây hôm nay không?
Tom did something bad.	Tom đã làm điều gì đó tồi tệ.
I don't think I will need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần phải làm điều đó.
Tom denied having a relationship with Mary.	Tom phủ nhận có quan hệ với Mary.
I think Tom will be pleased.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hài lòng.
This could be a case of students overtaking the teacher.	Đây có thể là trường hợp học sinh qua mặt giáo viên.
Since Tom isn't well, he won't do that to us.	Vì Tom không được khỏe nên anh ấy sẽ không làm vậy với chúng tôi.
I told Tom he should do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
There is one black sheep in each herd.	Có một con cừu đen trong mỗi đàn.
Tom seemed reluctant to say anything.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng nói bất cứ điều gì.
Tom was the only one who gave me presents.	Tom là người duy nhất tặng quà cho tôi.
Tom was the first to offer to help Mary.	Tom là người đầu tiên đề nghị giúp đỡ Mary.
Earthquakes happen constantly in the hometown.	Động đất xảy ra liên tục ở quê nhà.
Tom is afraid of my dogs.	Tom sợ những con chó của tôi.
Why didn't you tell me you would be leaving soon?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ về sớm?
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do whatever John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
Tom and Mary became friends immediately.	Tom và Mary trở thành bạn ngay lập tức.
Tom and Mary planned to do just that.	Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó.
Tom told me he would do it soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sớm làm điều đó.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
You may have to go to Australia next month.	Bạn có thể phải đi Úc vào tháng tới.
I know Tom as a strong swimmer.	Tôi biết Tom là một vận động viên bơi lội mạnh mẽ.
I suppose because we are brothers I can trust you.	Tôi cho rằng vì chúng ta là anh em nên tôi có thể tin tưởng bạn.
Tom filled the bird feeder.	Tom lấp đầy khay cho chim ăn.
I know Tom is not Canadian.	Tôi biết Tom không phải là người Canada.
Tom must know that.	Tom phải biết điều đó.
Why didn't you tell me you needed my help?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn cần sự giúp đỡ của tôi?
I was raised by Tom and Mary.	Tôi được nuôi dưỡng bởi Tom và Mary.
Tom changed jobs.	Tom đã thay đổi công việc.
Tom is a good carpenter, isn't he?	Tom là một thợ mộc giỏi, phải không?
Tom didn't seem too upset.	Tom không có vẻ gì là khó chịu cho lắm.
I don't know anything about programming.	Tôi không biết gì về lập trình.
Tom did his best to ignore Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để phớt lờ Mary.
I don't think it's weird at all.	Tôi không nghĩ nó kỳ quặc chút nào.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Let's hope you didn't make a mistake.	Hãy hy vọng bạn đã không mắc sai lầm.
He worked day and night so that his family could live peacefully.	Anh làm việc ngày đêm để gia đình được sống yên ấm.
Have you unzipped it yet?	Bạn đã giải nén xong chưa?
Tom is helping Mary clear the table.	Tom đang giúp Mary dọn bàn.
I think you need to keep your mouth shut.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải giữ kín miệng của bạn.
I won't say anything else.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì khác.
I think you are a good driver.	Tôi nghĩ bạn là một người lái xe tốt.
Masked men held the passengers and robbed them of their money.	Những người đàn ông đeo mặt nạ đã giữ các hành khách và cướp tiền của họ.
Tom and Mary both smiled brightly.	Tom và Mary đều cười rất tươi.
Tom doesn't want to change the subject.	Tom không muốn thay đổi chủ đề.
She cherished the memory of her husband.	Cô nâng niu ký ức về người chồng của mình.
I want to know what's in my food.	Tôi muốn biết những gì trong thức ăn của tôi.
She asked him if he was a student of this school.	Cô ấy hỏi anh ấy có phải là học sinh của trường này không.
Tom very rarely sleeps more than three hours at a time.	Tom rất hiếm khi ngủ nhiều hơn ba giờ một lần.
Tom knows that I am in doubt.	Tom biết rằng tôi đang nghi ngờ.
Tom led the group of boys down the hallway.	Tom dẫn đầu nhóm con trai đi dọc hành lang.
Can I talk to you privately?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn được không?
Why is Tom skeptical?	Tại sao Tom lại hoài nghi?
This curry is very hot.	Món cà ri này rất nóng.
The street behind my house is too narrow for delivery trucks.	Đường sau nhà tôi quá hẹp cho xe tải giao hàng.
Tom ski all day.	Tom trượt tuyết cả ngày.
Are you Tom's mother?	Bạn có phải là mẹ của Tom?
I'm not very good at skating.	Tôi không giỏi trượt băng lắm.
The refugees have difficulty making ends meet.	Những người tị nạn gặp khó khăn trong việc kiếm đủ ăn.
Tom is very respectful, but Mary is not.	Tom rất tôn trọng, nhưng Mary thì không.
The small country is struggling to keep up with other developing countries.	Đất nước nhỏ bé đang rất nỗ lực để theo kịp các nước đang phát triển khác.
I'm busy, Tom.	Tôi đang bận lắm, Tom.
Tom says he will be back in October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào tháng 10.
Tom is still dancing.	Tom vẫn đang nhảy.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó đã được.
I still haven't told anyone what we need to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết chúng ta cần làm gì.
I'm waiting for Tom to fix the sink.	Tôi đang đợi Tom sửa bồn rửa.
Tom cheated.	Tom đã lừa dối.
Her sons as well as her daughter are in college.	Các con trai của bà cũng như con gái của bà đều đang học đại học.
We suspect that someone murdered Tom and made it look like suicide.	Chúng tôi nghi ngờ rằng ai đó đã sát hại Tom và khiến nó giống như tự sát.
There is a book on dance on the desk.	Có một cuốn sách về khiêu vũ trên bàn làm việc.
Tom knows my number.	Tom biết số của tôi.
Tom went bird watching.	Tom đã đi xem chim.
I am fixing it now.	Tôi đang sửa nó bây giờ.
Tom was not invited to the party.	Tom không được mời đến bữa tiệc.
I will give Mary a necklace for her birthday.	Tôi sẽ tặng Mary một chiếc vòng vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Which language do you know is the hardest to learn?	Ngôn ngữ nào bạn biết là khó học nhất?
I think it will be very difficult.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất khó khăn.
Have you ever seen me ride my unicycle?	Bạn đã bao giờ thấy tôi đi xe đạp một bánh của mình chưa?
Tom doesn't seem to know Mary.	Tom dường như không biết Mary.
Tom takes care of himself.	Tom tự chăm sóc bản thân.
Tom should have lied to Mary about where he went.	Tom lẽ ra phải nói dối Mary về nơi anh ta đã đến.
Tom wants to avoid being seen.	Tom muốn tránh bị nhìn thấy.
Tom heard the dog barking.	Tom nghe thấy tiếng chó sủa.
I think Mary is cuter than Alice.	Tôi nghĩ Mary dễ thương hơn Alice.
I'm surprised you didn't know that Tom couldn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
I should have expected that to happen.	Tôi nên mong đợi điều đó xảy ra.
It was a legitimate shooting.	Đó là một vụ nổ súng chính đáng.
Tom let us down.	Tom làm chúng tôi thất vọng.
I should sue Tom.	Tôi nên kiện Tom.
We sent some flowers to the hospital to cheer her up.	Chúng tôi đã gửi một số hoa đến bệnh viện để cổ vũ cô ấy.
I was cold, so I put on a sweater.	Tôi bị lạnh, vì vậy tôi mặc một chiếc áo len.
Tom wants to protect the innocent.	Tom muốn bảo vệ người vô tội.
Tom is definitely not in Australia anymore.	Tom chắc chắn không ở Úc nữa.
A monument has been erected in memory of the deceased.	Một tượng đài đã được dựng lên để tưởng nhớ những người đã khuất.
Tom has worn the same hat for at least three years.	Tom đã đội chiếc mũ tương tự trong ít nhất ba năm.
Tom said Mary thought she might need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom didn't say another word.	Tom không nói thêm lời nào.
The man that I met Mary yesterday was extremely handsome.	Người đàn ông mà tôi gặp Mary hôm qua đẹp trai vô cùng.
We got off the bus at the train station.	Chúng tôi xuống xe buýt ở ga xe lửa.
That's good for you.	Điều đó tốt cho bạn đấy.
Tom thought it was a hysteria.	Tom nghĩ rằng đó là một sự cuồng loạn.
No one came to see us in this remote village.	Không ai đến gặp chúng tôi trong ngôi làng hẻo lánh này.
So how did Tom get it?	Vậy Tom đã lấy nó như thế nào?
Tom slowly raised the gun.	Tom từ từ nâng súng lên.
Tom is not easily frightened.	Tom không dễ sợ hãi.
I know I may have to do it alone.	Tôi biết tôi có thể phải làm điều đó một mình.
Tom is just an assistant.	Tom chỉ là một trợ lý.
Tom realized that Mary was capable of not doing whatever he suggested.	Tom nhận ra rằng Mary có khả năng không làm bất cứ điều gì anh ta đề nghị.
Let's go and investigate.	Hãy đi và điều tra.
I spent all the money you gave me.	Tôi đã tiêu hết số tiền mà bạn đưa cho tôi.
How did Tom get that bruise on his leg?	Làm thế nào mà Tom lại có vết bầm đó trên chân?
Since Tom is a bartender, he uses an ice picker every day at work.	Vì Tom là một nhân viên pha chế, anh ấy sử dụng một dụng cụ chọn đá mỗi ngày tại nơi làm việc.
Tom told Mary that he would hesitate to do so.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ do dự khi làm điều đó.
I know Tom is a gambler.	Tôi biết Tom là một người nghiện cờ bạc.
Tom stayed.	Tom ở lại.
That is not very elegant.	Đó không phải là rất thanh lịch.
Tom bought a bottle of cheap wine.	Tom đã mua một chai rượu rẻ tiền.
I am making cookies.	Tôi đang làm bánh quy.
Too bad you weren't able to do that.	Thật tiếc là bạn đã không thể làm được điều đó.
Tom is not drunk.	Tom không say.
That's not a good idea in my opinion.	Theo tôi, đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom pulled a white handkerchief from his pocket.	Tom rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng.
We know that Tom was born in Australia.	Chúng tôi biết rằng Tom sinh ra ở Úc.
This expressway connects Tokyo with Nagoya.	Đường cao tốc này nối Tokyo với Nagoya.
Why doesn't the band play the song you requested?	Tại sao ban nhạc không chơi bài hát bạn yêu cầu?
Tom tried to help me make friends.	Tom đã cố gắng giúp tôi kết bạn.
Everything should be done neatly.	Mọi thứ nên được thực hiện gọn gàng.
Tom is more skeptical than I am.	Tom đa nghi hơn tôi.
Tom wants something new.	Tom muốn một cái gì đó mới.
You have to let Tom know you can't drive.	Bạn phải cho Tom biết bạn không thể lái xe.
Tom said that he thinks Mary is a good cook.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là một đầu bếp giỏi.
Don't set foot in that neighborhood.	Đừng đặt chân đến khu phố đó.
Tom pulled Mary out of the mud.	Tom kéo Mary ra khỏi vũng bùn.
Tom is a college student.	Tom là sinh viên đại học.
I spent three hours fixing the car.	Tôi đã dành ba giờ để sửa xe.
He scored 85 in the exam.	Anh ấy đạt 85 điểm trong kỳ thi.
I know you're just doing it to annoy me.	Tôi biết bạn chỉ làm vậy để làm phiền tôi.
Tom did it today for the first time.	Tom đã làm điều đó hôm nay lần đầu tiên.
I think Tom is a talented actor.	Tôi nghĩ rằng Tom là một diễn viên tài năng.
Mary says she thinks Tom will be worried.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ lo lắng.
I can't believe that actually happened.	Tôi không thể tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
I have been loyal to you.	Tôi đã trung thành với bạn.
Why is Tom squinting?	Tại sao Tom lại nheo mắt?
This coffee is not good.	Cà phê này không ngon.
Tom needs to apply for a visa.	Tom cần phải xin thị thực.
Tom said he would pick up Mary at 2:30.	Tom nói anh ấy sẽ đón Mary lúc 2:30.
I won't break my promise.	Tôi sẽ không thất hứa.
Tom is a simple man.	Tom là một người đàn ông giản dị.
Tom stole from me.	Tom đã ăn trộm của tôi.
Tom seems to have forgotten to do that.	Tom dường như đã quên làm điều đó.
Analysts don't expect any surprises.	Các nhà phân tích không mong đợi bất kỳ điều bất ngờ nào.
I don't think I'm the only one who disagrees with Tom.	Tôi không nghĩ rằng chỉ có tôi là người không đồng ý với Tom.
Tom asks Mary to stay a little longer.	Tom yêu cầu Mary ở lại lâu hơn một chút.
Tom won't do it today.	Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Will you come tomorrow?	Ngày mai bạn có đến không?
I have a chance to be cured.	Tôi có cơ hội được chữa khỏi.
We all don't smoke.	Tất cả chúng ta đều không hút thuốc.
Tom didn't get a chance to tell Mary what he thought.	Tom không có cơ hội để nói với Mary những gì anh ấy nghĩ.
I'm still planning to join the basketball team.	Tôi vẫn đang lên kế hoạch tham gia đội bóng rổ.
If a nuclear war breaks out, humanity will perish.	Nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra, nhân loại sẽ diệt vong.
A policeman shot Tom.	Một cảnh sát đã bắn Tom.
I know Tom is a pathological liar.	Tôi biết Tom là một kẻ nói dối bệnh lý.
Tom hopes that Mary is okay.	Tom hy vọng rằng Mary không sao cả.
I don't want to be in trouble again.	Tôi không muốn gặp rắc rối một lần nữa.
Tom is not in the cafe.	Tom không có trong quán cà phê.
I'm sure I can convince Tom to do it.	Tôi chắc rằng tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom became very frantic.	Tom trở nên rất điên cuồng.
Tom says Mary shouldn't have told John to do it.	Tom nói rằng Mary không nên bảo John làm điều đó.
Most souvenir shops are filled with worthless items.	Hầu hết các cửa hàng lưu niệm đều chứa đầy những món đồ vô giá trị.
I highly doubt Tom will be at the meeting today.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
The food at the party wasn't very good, was it?	Thức ăn trong bữa tiệc không ngon lắm phải không?
Give me a buzz if you want to hang out tonight.	Hãy cho tôi một buzz nếu bạn muốn đi chơi tối nay.
That has happened a lot lately.	Điều đó đã xảy ra rất nhiều gần đây.
They are here to protect you.	Họ ở đây để bảo vệ bạn.
Tom is a very kind and generous man.	Tom là một người đàn ông rất tốt bụng và hào phóng.
Tom was completely dumbfounded.	Tom hoàn toàn chết lặng.
Nobody here takes Tom seriously.	Không ai ở đây coi trọng Tom.
I don't understand why I shouldn't accept her offer.	Tôi không hiểu tại sao tôi không nên chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.
Looks like Tom is doing it right now.	Có vẻ như Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I wish I could go to a concert with you.	Tôi ước tôi có thể đi xem buổi hòa nhạc với bạn.
I wonder if Tom would be a good father.	Tôi tự hỏi liệu Tom sẽ là một người cha tốt.
Tom has no brothers.	Tom không có anh em.
I knew that Tom would let Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó.
I don't know why Tom didn't help us.	Tôi không biết tại sao Tom không giúp chúng tôi.
I bought food for dinner at the supermarket.	Tôi đã mua thức ăn cho bữa tối ở siêu thị.
Hopefully, that won't happen.	Hy vọng rằng, điều đó sẽ không xảy ra.
What is your advice?	Lời khuyên của bạn là gì?
Does your child always wear a helmet when riding a bike?	Con bạn có luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp không?
I'm not old enough to do that yet.	Tôi vẫn chưa đủ lớn để làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't been there.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không ở đó.
Tom can't start his car.	Tom không thể khởi động xe của anh ấy.
I have saved some money.	Tôi đã tiết kiệm được một ít tiền.
Tom needs help.	Tom cần được hỗ trợ.
I don't think we will be able to solve this problem today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề này ngày hôm nay.
I think it would be better if you didn't tell me.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn không nói với tôi.
Tom is not a journalist.	Tom không phải là nhà báo.
Can't we just make Tom leave?	Chúng ta không thể bắt Tom rời đi được không?
Tom was the one who taught Mary how to milk a cow.	Tom là người đã dạy Mary cách vắt sữa bò.
Do we have any schnapps left?	Chúng ta còn schnapps nào không?
You think Tom wouldn't do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom wants Mary to do something for him.	Tom muốn Mary làm điều gì đó cho anh ta.
I'm not sure what to do.	Tôi không chắc mình phải làm gì.
Do you really want to know what I think?	Bạn có thực sự muốn biết những gì tôi nghĩ?
Tom said he wished he didn't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ước gì mình không phải làm điều đó một mình.
I know Tom likes Mary.	Tôi biết Tom thích Mary.
I doubt that Tom actually planned to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự đã lên kế hoạch làm điều đó.
I think it's time for me to consult an attorney.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư.
I have no doubt Tom will help me.	Tôi không nghi ngờ Tom sẽ giúp tôi.
He chuckles.	Anh ta cười khúc khích.
You know you don't have to do this.	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều này.
It rained a lot while we were in Boston.	Trời mưa rất nhiều khi chúng tôi ở Boston.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.	The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Tom was as good as his word.	Tom đã tốt như lời của anh ấy.
There's so much to see.	Có quá nhiều thứ để xem.
I think Tom could be a teacher if he wanted to be.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể trở thành một giáo viên nếu anh ấy muốn trở thành.
You need to take off your shoes before entering.	Bạn cần cởi giày trước khi bước vào.
How did Tom know that Mary couldn't do it?	Làm sao Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó?
I don't think Tom knows what he wants.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy muốn gì.
Tom says he knows why Mary didn't.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không làm vậy.
He doesn't think straight.	Anh ấy không suy nghĩ thẳng thắn.
It's inhumane.	Nó vô nhân đạo.
Tom has yet to admit he did it.	Tom vẫn chưa thừa nhận mình đã làm điều đó.
Tom is clearly very disappointed.	Tom rõ ràng là rất thất vọng.
I'm used to talking to foreigners.	Tôi đã quen với việc nói chuyện với người nước ngoài.
I'm having a problem with my computer.	Tôi đang gặp sự cố với máy tính của mình.
Tom says he thinks Mary isn't in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ở Boston.
I didn't know you were going to do that while you were here.	Tôi không biết bạn đã định làm điều đó khi bạn ở đây.
Originally here.	Ban đầu ở đây.
It's not too big of a problem.	Đó không phải là vấn đề quá lớn.
Tom wasn't the only one disappointed.	Tom không phải là người duy nhất thất vọng.
Tom probably won't be suspended.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị đình chỉ.
Tom tried to contact Mary by phone.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary qua điện thoại.
It's a good thing Tom didn't do that.	Đó là một điều tốt Tom đã không làm điều đó.
Why are you still working?	Sao bạn vẫn làm việc?
You are not allowed to leave the classroom during the test.	Bạn không được phép rời khỏi lớp học trong thời gian làm bài kiểm tra.
Why don't we give Tom another chance?	Tại sao chúng ta không cho Tom một cơ hội khác?
Why don't you sing something for me?	Tại sao bạn không hát một cái gì đó cho tôi?
Tom was uncomfortable, but Mary was not.	Tom không thoải mái, nhưng Mary thì không.
Tom deserves a promotion.	Tom xứng đáng được thăng chức.
Tom saw it happen.	Tom đã thấy nó xảy ra.
I assume it won't be a problem.	Tôi cho rằng nó sẽ không có vấn đề gì.
Even though I have quit smoking, I still have the urge to smoke.	Mặc dù tôi đã bỏ thuốc lá nhưng tôi vẫn có cảm giác muốn hút thuốc.
I heard Tom won't go to school tomorrow.	Tôi nghe nói ngày mai Tom sẽ không đến trường.
Tom is not old enough to understand what we are saying.	Tom chưa đủ lớn để hiểu những gì chúng ta đang nói.
I added Tom to my list.	Tôi đã thêm Tom vào danh sách của mình.
I guess you don't do that anymore.	Tôi đoán rằng bạn không làm điều đó nữa.
Tom didn't like the way Mary made the stew.	Tom không thích cách Mary làm món hầm.
We will be moving into our new house next month if it is completed by that time.	Chúng tôi sẽ chuyển đến ngôi nhà mới của chúng tôi vào tháng tới nếu nó được hoàn thành vào thời điểm đó.
Feeding pigeons is prohibited.	Cho chim bồ câu ăn bị cấm.
I am a perfectionist.	Tôi là một người cầu toàn.
Tom scribbled his signature on the contract.	Tom viết nguệch ngoạc chữ ký của mình trên hợp đồng.
Tom is very convincing.	Tom vô cùng thuyết phục.
Tom doesn't look too good.	Tom trông không quá ổn.
Did you know both Tom and Mary are blind in one eye?	Bạn có biết cả Tom và Mary đều bị mù một mắt?
Tom is very good at talking to people.	Tom rất giỏi nói chuyện với mọi người.
I'm sure Tom will enjoy the movie.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích bộ phim.
Tom is the treasurer.	Tom là thủ quỹ.
Tom died almost a year later.	Tom qua đời gần một năm sau đó.
I think I can explain what's going on.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giải thích những gì đang xảy ra.
I haven't eaten meat in years.	Tôi đã không ăn thịt trong nhiều năm.
They found a new method.	Họ đã tìm ra một phương pháp mới.
Tom can't help you do that today.	Tom không thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
Do you really think Tom is talented?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom tài năng?
You will have to find a way to do that.	Bạn sẽ phải tìm cách để làm điều đó.
I will buy paper and other things that I need.	Tôi sẽ mua giấy và những thứ khác mà tôi cần.
Sweets don't suit me anymore.	Đồ ngọt không hợp với tôi nữa.
Tom is at home, isn't he?	Tom đang ở nhà, phải không?
Does Tom like Chinese food?	Tom có ​​thích đồ ăn Trung Quốc không?
I don't understand how you can just sit there and not do anything.	Tôi không hiểu làm thế nào mà bạn có thể chỉ ngồi đó và không làm bất cứ điều gì.
Have you ever talked to Tom?	Bạn đã từng nói chuyện với Tom chưa?
Tom could have done that by now.	Tom có ​​thể đã hoàn thành việc đó vào lúc này.
When was the last time you walked to school?	Lần cuối cùng bạn đi bộ đến trường là khi nào?
I do not like cooking.	Tôi không thích nấu ăn.
Why doesn't Tom help?	Tại sao Tom không giúp?
Tom is not as rich as we think.	Tom không giàu như chúng ta nghĩ.
Tom ate in the kitchen.	Tom đã ăn trong bếp.
I've been brooded three times since moving to Boston.	Tôi đã bị nghiền ngẫm ba lần kể từ khi chuyển đến Boston.
Which dog are you talking about?	Bạn đang nói về con chó nào?
Tom borrowed Mary's French dictionary.	Tom mượn từ điển tiếng Pháp của Mary.
I don't do things like that.	Tôi không làm những việc như thế.
I don't understand the meaning of all this.	Tôi không hiểu ý nghĩa của tất cả những điều này.
In Japan, a census is conducted every five years.	Ở Nhật Bản, một cuộc điều tra dân số được tiến hành 5 năm một lần.
He will testify for us.	Anh ấy sẽ làm chứng cho chúng ta.
Tom is not satisfied with his job.	Tom không hài lòng với công việc của mình.
Tom, I want to stay with you.	Tom, tôi muốn ở lại với anh.
Tom says he definitely won't be there.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không ở đó.
I would do almost anything for Tom.	Tôi sẵn sàng làm hầu hết mọi thứ cho Tom.
Tom told me I did it better than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó giỏi hơn Mary.
Tom assumed everyone knew that Mary would do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
I go out with Tom.	Tôi đi chơi với Tom.
They welcomed Tom with open arms.	Họ chào đón Tom với vòng tay rộng mở.
We predict that next summer will be even hotter than this year.	Chúng tôi dự đoán mùa hè năm sau sẽ còn nóng hơn mùa hè năm nay.
Tom was in third grade in 2013.	Tom học lớp ba vào năm 2013.
I don't think Tom will like Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích Boston.
She despised him.	Cô coi thường anh ta.
Did you give Tom that dog?	Bạn đã cho Tom con chó đó?
Tom lived for a long time.	Tom đã sống trong một thời gian dài.
Tom is crying downstairs right now.	Tom đang khóc ở tầng dưới ngay bây giờ.
Tom knows that he has to do it.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
I didn't know the bridge was closed.	Tôi không biết cây cầu đã đóng cửa.
I can't believe they're getting married.	Tôi không thể tin rằng họ sắp kết hôn.
How is your father?	Bố của bạn thế nào?
Steel production is estimated at 100 million tons last year.	Sản lượng thép ước tính đạt 100 triệu tấn vào năm ngoái.
Don't you know that Tom wasn't going to do that?	Bạn không biết rằng Tom không định làm điều đó sao?
Tom bent down.	Tom cúi xuống.
We haven't eaten together for a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không được ăn cùng nhau.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
Tom doesn't know we shouldn't do that.	Tom không biết chúng ta không nên làm điều đó.
What do you and Tom need to talk about?	Bạn và Tom cần nói chuyện gì?
Tom needs to prepare dinner.	Tom cần chuẩn bị cho bữa tối.
Tom doesn't do what he does because Mary tells him to, but because he wants to.	Tom không làm những gì anh ấy làm vì Mary bảo anh ấy làm, mà vì anh ấy muốn.
Tom will be by your side forever.	Tom sẽ ở bên cạnh mãi mãi.
Tom went to the movies.	Tom đã đi xem phim.
Do you have any special talents?	Bạn có tài năng đặc biệt nào không?
I am not immune to flattery.	Tôi không miễn nhiễm với những lời tâng bốc.
I don't want to cause you trouble.	Tôi không muốn gây rắc rối cho bạn.
Tom says he rarely has more than three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy hiếm khi có nhiều hơn ba trăm đô la trên người.
Tom wants to remove his tattoos.	Tom muốn xóa bỏ những hình xăm của mình.
I'm trying to figure out what you need to do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì bạn cần làm.
We will try to be more careful next time.	Chúng tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn vào lần sau.
Tom is a flirt.	Tom là một người thích tán tỉnh.
The first time I met Tom, he was thirteen years old.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom, cậu ấy mới mười ba tuổi.
I start work at 9:00.	Tôi bắt đầu công việc lúc 9:00.
That is not very expensive.	Đó không phải là rất đắt tiền.
They asked me questions.	Họ đặt câu hỏi cho tôi.
He went to a single-sex school.	Anh ấy đã đến một trường học dành cho một giới tính.
Tom says he doesn't feel like doing it again.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy muốn làm điều đó một lần nữa.
I don't have a plan.	Tôi không có kế hoạch.
I don't see that as an option.	Tôi không xem đó là một sự lựa chọn.
Tom thinks that Mary will never return to Australia.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ trở lại Úc.
I inherited all the land that my father owned.	Tôi được thừa kế toàn bộ mảnh đất mà bố tôi sở hữu.
Tom owns this place.	Tom sở hữu nơi này.
I want Tom to have a decent life.	Tôi muốn Tom có ​​một cuộc sống tử tế.
I heard that Tom is planning to move to Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Úc.
I'm feeling a lot of pain.	Tôi đang cảm thấy rất đau.
I love spending time trying to put together a puzzle.	Tôi thích dành thời gian cố gắng ghép một câu đố.
I gave Tom my old coat.	Tôi đã đưa cho Tom chiếc áo khoác cũ của tôi.
Tom will do what he wants to do.	Tom sẽ làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom is someone who cares about others.	Tom là người quan tâm đến người khác.
Something strange happened to me last week.	Một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với tôi vào tuần trước.
I can enjoy most of it.	Tôi có thể thưởng thức gần hết nó.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
That is what we are aiming for.	Đó là những gì chúng tôi đang hướng tới.
Tom didn't even give Mary a chance to explain.	Tom thậm chí không cho Mary cơ hội để giải thích.
Tom and Mary probably died together.	Tom và Mary có lẽ đã chết cùng nhau.
Tom told me he was going by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom suddenly stood up.	Tom đột ngột đứng dậy.
His name is known to everyone in town.	Tên của anh ấy được mọi người trong thị trấn biết đến.
I had to leave the room because of the smoke.	Tôi phải ra khỏi phòng vì quá khói.
We have encountered a problem.	Chúng tôi đã gặp phải một vấn đề.
Tom doesn't know Mary likes him.	Tom không biết Mary thích anh ta.
Tom really made it happen.	Tom thực sự đã biến nó thành hiện thực.
Tom says he can't remember what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ những gì cần phải làm.
Tom is shy and awkward.	Tom nhút nhát và khó xử.
The cat crept under the fence.	Con mèo len lỏi dưới hàng rào.
You cannot live by love and fresh air alone.	Bạn không thể sống bằng tình yêu và không khí trong lành một mình.
Does Tom want to have children?	Tom có ​​muốn có con không?
Federal subsidies have also contributed to economic growth and stability.	Các khoản trợ cấp của liên bang cũng đã góp phần vào tăng trưởng và ổn định kinh tế.
We don't usually leave early.	Chúng tôi không thường về sớm.
Tom told me you can do it.	Tom nói với tôi bạn có thể làm điều đó.
Tom didn't think Mary would be motivated to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Who else will join the party?	Ai khác sẽ tham gia bữa tiệc?
My business is yours, what do I do with my money?	Việc kinh doanh của tôi là của bạn, tôi làm gì với tiền của mình?
I will try not to think about everything that needs to be done.	Tôi sẽ cố gắng không nghĩ về mọi thứ cần phải làm.
Tom frees Mary.	Tom trả tự do cho Mary.
Looking at your phone while you're walking down the stairs is not a good idea.	Nhìn vào điện thoại khi bạn đang đi xuống cầu thang không phải là một ý kiến ​​hay.
The grand jury decided not to indict the police officer.	Đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố viên cảnh sát.
I'm sure Tom will change his mind.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thay đổi quyết định.
That's why Tom died.	Đó là lý do tại sao Tom chết.
Nor does she write.	Cô ấy cũng không viết.
I don't need your permission to do this.	Tôi không cần sự cho phép của bạn để làm điều này.
The canary is in a cage on the windowsill.	Con chim hoàng yến ở trong lồng trên bệ cửa sổ.
Tom comes home hungry.	Tom về nhà đói.
Tom sold his car.	Tom đã bán chiếc xe của mình.
He hovered between life and death.	Anh lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Tom believes that what Mary told him is the truth.	Tom tin rằng những gì Mary nói với anh là sự thật.
Tom says he knows he might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
The most homework in my class is English.	Lớp tôi có nhiều bài tập về nhà nhất là tiếng Anh.
Do you really think Tom should resign?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom nên từ chức không?
Don't make me shoot you again.	Đừng bắt tôi bắn bạn một lần nữa.
Tom is moving, isn't he?	Tom đang chuyển đi, phải không?
I just can't get used to taking orders from Tom.	Tôi chỉ không thể quen với việc nhận lệnh từ Tom.
You know Tom, don't you?	Bạn biết Tom, phải không?
Tom has excellent reflexes.	Tom có ​​phản xạ xuất sắc.
It won't be fun.	Nó sẽ không vui đâu.
Tom is walking through the parking lot.	Tom đang đi bộ qua bãi đậu xe.
Tom is completely satisfied with his current salary.	Tom hoàn toàn hài lòng với mức lương hiện tại của mình.
Tom needs to be more careful.	Tom cần phải cẩn thận hơn.
I don't think we'll be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I really enjoy myself.	Tôi thực sự thích thú với bản thân.
I am not a smart person.	Tôi không phải là một người thông minh.
Tom knew that he talked too much.	Tom biết rằng anh ấy đã nói quá nhiều.
I don't even know why we went.	Tôi thậm chí không biết tại sao chúng tôi đi.
Tom and Mary tell everyone that they plan to live in Australia.	Tom và Mary nói với mọi người rằng họ dự định sống ở Úc.
I can't take my shoes off.	Tôi không thể cởi giày ra.
Do you prefer to study during the day or at night?	Bạn thích học vào ban ngày hay ban đêm?
I need guidance.	Tôi cần hướng dẫn.
Tom says he doesn't know where Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
I'm working on that.	Tôi đang làm nó.
Looks like Tom won't be able to do that.	Có vẻ như Tom sẽ không thể làm được điều đó.
It is not a close game.	Nó không phải là một trò chơi gần gũi.
Who gave Tom that recipe book?	Ai đã cho Tom cuốn sách công thức đó?
Tom wasn't surprised when Mary showed up at his party.	Tom không ngạc nhiên khi Mary xuất hiện trong bữa tiệc của anh ấy.
I hope I'm not messing up today.	Tôi hy vọng tôi không làm rối tung ngày hôm nay.
Tom speaks French to his mother and English to his father.	Tom nói tiếng Pháp với mẹ và tiếng Anh với cha.
Tom is not selfish.	Tom không ích kỷ.
You didn't do that yesterday, did you?	Bạn đã không làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
Tom didn't know that Mary was going to the party last night.	Tom không biết rằng Mary sẽ tham dự bữa tiệc tối qua.
I have been told this many times.	Tôi đã được nói điều này nhiều lần.
Tom thinks you are busy.	Tom nghĩ rằng bạn đang bận.
Tom is going with you, isn't he?	Tom đang đi với bạn, phải không?
See if you can do something to help Tom.	Xem bạn có thể làm gì đó để giúp Tom không.
Tom did not hear Mary sing.	Tom không nghe thấy Mary hát.
I think Tom is satisfied.	Tôi nghĩ rằng Tom hài lòng.
I don't have a computer at home.	Tôi không có máy tính ở nhà.
I know Tom is not a figure skater.	Tôi biết Tom không phải là vận động viên trượt băng nghệ thuật.
I'm not sure, but maybe Tom is dead.	Tôi không chắc, nhưng có lẽ Tom đã chết.
Tom seemed disappointed by Mary's decision.	Tom có ​​vẻ thất vọng trước quyết định của Mary.
You are polite.	Bạn lịch sự.
Tom said he didn't know who Mary was going to give it to.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đưa nó cho ai.
This is not my bag.	Đây không phải là túi của tôi.
We have company again.	Chúng tôi đã có công ty một lần nữa.
I don't think Tom likes me very much.	Tôi không nghĩ Tom thích tôi cho lắm.
Tom has just finished writing a letter to Mary.	Tom vừa viết xong một bức thư cho Mary.
Tom is not as tolerant as I am.	Tom không bao dung như tôi.
Tom read that book.	Tom đã đọc cuốn sách đó.
Why should Tom have any problem befriending Mary?	Tại sao Tom lại gặp bất kỳ vấn đề gì khi kết thân với Mary?
You are doing exactly what I want you to do.	Bạn đang làm chính xác những gì tôi muốn bạn làm.
I don't think they will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
You have absolutely no idea how to do this, do you?	Bạn hoàn toàn không biết làm thế nào để làm điều này, phải không?
Tell Tom he doesn't have to do it today.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I think you might like something to eat.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thích một cái gì đó để ăn.
Tom and Mary behave alike.	Tom và Mary cư xử như nhau.
I want to stay as long as possible.	Tôi muốn ở lại lâu nhất có thể.
You are so generous.	Bạn thật hào hiệp.
I am very interested in that.	Tôi rất quan tâm đến điều đó.
I suspect Tom and Mary are still asleep.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary vẫn đang ngủ.
Tom is alone in the woods.	Tom ở một mình trong rừng.
Tom was caught trying to steal a car.	Tom bị bắt khi đang cố ăn cắp một chiếc xe hơi.
I know Tom is afraid of you.	Tôi biết Tom sợ bạn.
Tom said he had a great weekend.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
I came to the conclusion that something was wrong.	Tôi đi đến kết luận rằng có điều gì đó không ổn.
Tom played with Mary.	Tom đã chơi đùa Mary.
I shouldn't do this.	Tôi không nên làm điều này.
The ambassador will leave Japan tonight.	Tối nay đại sứ sẽ rời Nhật Bản.
Tom is having a hard time.	Tom đang gặp khó khăn.
That will cause problems.	Điều đó sẽ gây ra vấn đề.
Tom took a sip of Mary's drink to see what it tasted like.	Tom nhấp một ngụm đồ uống của Mary để xem nó có vị gì.
Gold prices are increasing rapidly in the context of financial instability.	Giá vàng đang tăng chóng mặt trong bối cảnh tài chính bất ổn.
Tom says he doesn't want to take any chances.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có bất kỳ cơ hội nào.
I'm very busy here.	Tôi rất bận ở đây.
I got a fishbone choke.	Tôi bị hóc xương cá.
I have never played music professionally.	Tôi chưa bao giờ chơi nhạc chuyên nghiệp.
Tom tore off his new socks to get them out of the packaging.	Tom xé đôi tất mới của mình để lấy chúng ra khỏi bao bì.
There is so much to see in Australia.	Có rất nhiều thứ để xem ở Úc.
Tom loves listening to live music.	Tom thích nghe nhạc sống.
Tom was very pleased with the results.	Tom rất hài lòng với kết quả.
I don't think this is an exception.	Tôi không nghĩ rằng đây là một ngoại lệ.
I told you Tom will be back.	Tôi đã nói với bạn Tom sẽ trở lại.
I think Tom is probably wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đã sai.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
You have no idea how expensive it is to have a baby.	Bạn không biết sinh con tốn kém như thế nào.
Tom is usually the last to finish his meal.	Tom thường là người ăn xong cuối cùng.
Tom read today's article.	Tom đã đọc bài báo của ngày hôm nay.
I usually don't wear skirts.	Tôi thường không mặc váy.
In the end, Tom achieved his goal.	Cuối cùng, Tom đã đạt được mục tiêu của mình.
I think it won't be difficult to do that.	Tôi nghĩ sẽ không khó để làm điều đó.
How long have you been Tom's supervisor?	Bạn làm giám sát của Tom bao lâu rồi?
I know what you would say to that.	Tôi biết bạn sẽ nói gì với điều đó.
In a few days, it will all be over.	Trong một vài ngày, tất cả sẽ kết thúc.
I probably won't be able to buy it until next month.	Tôi có thể sẽ không mua được nó cho đến tháng sau.
What do you think you will get?	Bạn nghĩ bạn sẽ nhận được gì?
Tom wants the world to know he loves Mary.	Tom muốn cả thế giới biết anh yêu Mary.
They are fanatics in their beliefs.	Họ là những người cuồng tín trong niềm tin của họ.
Tom never goes anywhere without his phone.	Tom không bao giờ đi đâu mà không có điện thoại.
Tom knew Mary couldn't resist chocolate ice cream.	Tom biết Mary không thể cưỡng lại kem sô cô la.
I have not seen a doctor.	Tôi chưa gặp bác sĩ.
I wonder if Tom has left or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời đi hay chưa.
Don't use that tone with me.	Đừng sử dụng giọng điệu đó với tôi.
Tom said that he wished that he would give flowers to Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình sẽ tặng hoa cho Mary.
I heard Tom's voice behind me.	Tôi nghe thấy giọng nói của Tom sau lưng tôi.
You may be the only one who can do it.	Bạn có thể là người duy nhất có thể làm điều đó.
Tom should have done it.	Tom nên đã làm điều đó.
I fear that we will lose the match.	Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ thua trận đấu.
Tom had to pay attention to what Mary said.	Tom phải chú ý đến những gì Mary nói.
We can't do anything else.	Chúng tôi không thể làm gì khác.
I hope that Tom has a good lawyer.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​một luật sư tốt.
Tom is the only person I know with a pilot's license.	Tom là người duy nhất tôi biết có bằng phi công.
Tom won't be impressed.	Tom sẽ không ấn tượng.
Tom promised me he would never do that again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
She was able to kill two birds with one stone.	Cô đã có thể giết hai con chim bằng một viên đá.
Tom believes he can take care of himself.	Tom tin rằng anh ấy có thể tự lo cho mình.
I doubt Tom and Mary will do it today.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I doubt Tom will be supportive.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ủng hộ.
I agreed to help Tom do it.	Tôi đã đồng ý giúp Tom làm điều đó.
Tom doesn't want to date Mary.	Tom không muốn hẹn hò với Mary.
Is it true that Tom can't drive?	Có đúng là Tom không thể lái xe không?
Tom asked me what it was like to go to school.	Tom hỏi tôi về việc đi học như thế nào.
Tom is going to the beach.	Tom đang đi đến bãi biển.
Tom came pretty late, didn't he?	Tom đến khá muộn, phải không?
That's not what they're talking about.	Đó không phải là những gì họ đang nói về.
Are you suggesting that you don't have to do what everyone is supposed to do?	Bạn đang gợi ý rằng bạn không cần phải làm những gì mà mọi người phải làm?
It was Tom's personal decision.	Đó là quyết định cá nhân của Tom.
Since the rain stopped, they continued the game.	Kể từ khi mưa tạnh, họ tiếp tục trò chơi.
In our high school, French was an elective.	Ở trường trung học của chúng tôi, tiếng Pháp là môn tự chọn.
Tom is a philanthropist.	Tom là một nhà từ thiện.
Tom should eat.	Tom nên ăn.
I go to make tea. 	Tôi đi pha trà.
Would you like a cup?	Bạn có muốn một tách không?
I am completely satisfied with the way things turned out.	Tôi hoàn toàn hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom says he thinks he needs to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó vào ngày mai.
I just want to find Tom.	Tôi chỉ muốn tìm Tom.
The boycott lasted for more than a year.	Cuộc tẩy chay kéo dài hơn một năm.
Tom read the entire book from beginning to end.	Tom đọc toàn bộ cuốn sách từ đầu đến cuối.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết phải làm gì.
That's the theory.	Đó là lý thuyết.
You can't always make everyone happy.	Không phải lúc nào bạn cũng có thể khiến mọi người hài lòng.
Tom says he doesn't feel hungry.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy đói.
Do you really have enough money to buy this?	Bạn có thực sự có đủ tiền để mua cái này không?
We were surprised when Tom was injured.	Chúng tôi rất ngạc nhiên khi Tom bị thương.
Don't make it difficult for yourself.	Đừng tự làm khó mình.
What time do you start check-in?	Mấy giờ bạn bắt đầu nhận phòng?
Tom tells Mary that he thinks John is biased.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John có thành kiến.
I am Tom's grandson.	Tôi là cháu của Tom.
I don't think Tom is tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị cám dỗ để làm điều đó.
I didn't believe that.	Tôi đã không tin điều đó.
Tom is often bullied at school.	Tom thường bị bắt nạt ở trường.
Tom seems pretty busy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ khá bận phải không?
I have a friend who feeds his dog strawberries.	Tôi có một người bạn cho chó ăn dâu tây.
Tom seemed curious.	Tom có ​​vẻ như đang tò mò.
I suspect that Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
We have been successful in resolving the dispute.	Chúng tôi đã thành công trong việc giải quyết tranh chấp.
Tom loves being the boss.	Tom thích làm ông chủ.
Tom tells Mary that he does not intend to stay in Australia for long.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định ở lại Úc lâu.
Is Tom still hanging around the office?	Tom vẫn quanh quẩn ở văn phòng à?
Tom was on time.	Tom đã đúng giờ.
Tom is a typical young player.	Tom là một cầu thủ trẻ điển hình.
I don't think Tom's idea is very good.	Tôi không nghĩ rằng ý tưởng của Tom là rất tốt.
I want to try snowboarding.	Tôi muốn thử trượt ván trên tuyết.
I had to see you to warn you.	Tôi đã phải gặp bạn để cảnh báo cho bạn.
Do you think you can do that?	Bạn có nghĩ mình sẽ làm được điều đó không?
Not sure if Tom thinks doing so is a bad idea.	Không biết Tom có ​​nghĩ làm vậy là một ý kiến ​​tồi hay không.
Tom doesn't seem as inspired as Mary.	Tom dường như không được truyền cảm hứng như Mary.
I haven't had a vacation in years.	Tôi đã không có một kỳ nghỉ trong nhiều năm.
Tom said that he hopes that he will be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ được phép làm điều đó.
I am afraid that you will say that.	Tôi sợ rằng bạn sẽ nói điều đó.
You seem to be satisfied.	Bạn có vẻ như bạn đang hài lòng.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
Tom gets angry very easily.	Tom rất dễ nổi giận.
What's wrong with your dog?	Có chuyện gì với con chó của bạn?
I didn't know Tom didn't really want to do it alone.	Tôi không biết Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
You can't study too hard.	Bạn không thể học quá chăm chỉ.
I thought you might want to see Tom.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn gặp Tom.
Let's see what's on TV.	Hãy xem những gì trên TV.
I don't have to do this every day.	Tôi không phải làm điều này mỗi ngày.
Tom realizes that Mary doesn't love him as much as he loves her.	Tom nhận ra Mary không yêu anh nhiều như anh yêu cô.
We've had this conversation a million times.	Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện này hàng triệu lần.
Both are unpredictable and impatient.	Cả hai người đều không thể đoán trước và thiếu kiên nhẫn.
Tom tried to crawl to the threshold.	Tom cố gắng bò đến ngưỡng cửa.
Tom doesn't seem to care what's going on.	Tom dường như không quan tâm đến những gì đang xảy ra.
I don't like the sound of this.	Tôi không thích âm thanh của điều này.
Tom couldn't find his way out of the cave.	Tom không thể tìm thấy đường ra khỏi hang động.
Tom said Mary was too stupid to do that.	Tom nói Mary quá ngu ngốc khi làm điều đó.
What are some things that Tom can do that you can't?	Một số điều mà Tom có ​​thể làm mà bạn không thể làm là gì?
I love embroidery.	Tôi thích thêu thùa.
I want to eat some Korean food that is not spicy and hot.	Tôi muốn ăn một số món ăn Hàn Quốc không cay và nóng.
He has an amazing musical talent.	Anh ấy có năng khiếu âm nhạc đáng nể.
Do you ever get bored doing it?	Bạn có bao giờ cảm thấy chán khi làm điều đó không?
The gunmen robbed tourists.	Các tay súng cướp của du khách.
Hopefully, Tom knows that.	Hy vọng rằng, Tom biết điều đó.
Tom is crying.	Tom đang khóc.
You didn't hear, did you?	Bạn không nghe phải không?
Tom was wondering if Mary would go out with him.	Tom đang tự hỏi liệu Mary có đi chơi với anh ta không.
She was ashamed of herself for her carelessness.	Cô ấy tự xấu hổ vì sự bất cẩn của mình.
Put it in the corner.	Đặt nó vào góc.
I know Tom is a pretty good skater.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt băng khá giỏi.
I doubt Tom will do it today.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is likely to make more money than me this year.	Tom có ​​khả năng kiếm được nhiều tiền hơn tôi trong năm nay.
I don't think Tom should tell Mary why he did this.	Tôi nghĩ Tom không nên nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
He was handsome and only forty-three years old.	Anh ta đẹp trai và chỉ mới bốn mươi ba tuổi.
Tom doesn't want to do it alone.	Tom không muốn làm điều đó một mình.
I fell in love with Tom when I was a teenager.	Tôi đã yêu Tom khi tôi còn là một thiếu niên.
Our dog was in the basement when the fire started.	Con chó của chúng tôi ở dưới tầng hầm khi đám cháy bắt đầu.
Tom asked if it would be okay if he did.	Tom hỏi liệu mọi chuyện có ổn không nếu anh ấy làm vậy.
Tom will stay here.	Tom sẽ ở lại đây.
Who is the girl in this picture?	Cô gái trong bức tranh này là ai?
Tom is delighted with your gift.	Tom rất vui mừng với món quà của bạn.
Tom says he doesn't want to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ngay bây giờ.
I know Tom doesn't know I've never done that before.	Tôi biết Tom không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I know that I shouldn't have done that.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó.
The average weight of a male wolf is 40 kg.	Trọng lượng trung bình của một con sói đực là 40 kg.
The world history exam proved to be easier than I expected.	Kỳ thi lịch sử thế giới được chứng minh là dễ dàng hơn tôi mong đợi.
Tom didn't think Mary was drunk.	Tom không nghĩ Mary say.
Tom tells everyone that he is satisfied.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy hài lòng.
I have to figure out how to do it.	Tôi phải tìm ra cách để làm điều đó.
Tom and Mary will each need their own attorney.	Tom và Mary mỗi người sẽ cần luật sư riêng của họ.
Tom tried the strawberry jam that Mary made.	Tom đã thử món mứt dâu tây mà Mary làm.
Tom wanted to show Mary how to do it.	Tom muốn chỉ cho Mary cách làm điều đó.
You never get tired of doing it?	Bạn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó?
Does Tom ever laugh?	Tom có ​​bao giờ cười không?
Without good books, our lives would be much poorer.	Nếu không có những cuốn sách hay, cuộc sống của chúng ta sẽ nghèo hơn rất nhiều.
I gave Tom a ride home.	Tôi đã cho Tom một chuyến xe trở về nhà.
I don't like the way Tom does it.	Tôi không thích cách Tom làm như vậy.
We've done our job for us.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình cho chúng tôi.
Most people don't like hospitals.	Hầu hết mọi người không thích bệnh viện.
Smells like something is burning in the kitchen.	Có mùi như có thứ gì đó đang cháy trong bếp.
It didn't take me long to do that.	Tôi không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom can't do it?	Tom không thể làm điều đó?
It's not right to be late to a dinner party.	Đến muộn trong một bữa tiệc tối là không đúng.
I don't go to the office on Mondays.	Tôi không đến văn phòng vào các ngày thứ Hai.
The Grand Canyon is the number one tourist attraction in America.	Grand Canyon là điểm thu hút khách du lịch số một ở Mỹ.
Tom said that Mary was glad he didn't.	Tom nói rằng Mary rất vui vì anh ấy đã không làm như vậy.
I don't cook with tap water.	Tôi không nấu bằng nước máy.
If I told you, I would be in a lot of trouble.	Nếu tôi nói với bạn, tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
I can't believe you would do something like that without telling me.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ làm điều gì đó như thế mà không nói với tôi.
I haven't finished high school yet.	Tôi vẫn chưa học hết cấp ba.
I don't have time to talk right now.	Tôi không có thời gian để nói chuyện ngay bây giờ.
Tom asked me how long my parents had been married before they broke up.	Tom hỏi tôi bố mẹ tôi đã kết hôn bao lâu trước khi họ chia tay.
I went shopping. 	Tôi đi mua sắm.
Stay here until I come back.	Ở lại đây cho đến khi tôi quay lại.
Tom has no contract.	Tom không có hợp đồng.
Tom is not very friendly.	Tom không thân thiện lắm.
He believes that the new policy will definitely push the economy into recession.	Ông cho rằng chính sách mới nhất định sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.
I promise I won't tell anyone.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết.
What is the reason for this?	Lý do cho điều này là gì?
I think that's what you want.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì bạn muốn.
Health is an important element of happiness.	Sức khỏe là yếu tố quan trọng của hạnh phúc.
Give some cookies to Tom.	Đưa một số bánh quy cho Tom.
I don't have any family to support.	Tôi không có bất kỳ gia đình nào để hỗ trợ.
An estimated 20% of the water used by homeowners in cities is used for their lawns.	Ước tính khoảng 20% ​​lượng nước được sử dụng bởi các chủ nhà ở các thành phố được sử dụng cho cỏ của họ.
Tom hopes to become a designer.	Tom hy vọng sẽ trở thành một nhà thiết kế.
I want to be a cop when I grow up.	Tôi muốn trở thành một cảnh sát khi tôi lớn lên.
Is Tom a member?	Tom có ​​phải là thành viên không?
The three major monotheistic religions are Christianity, Islam, and Judaism.	Ba tôn giáo độc thần lớn là Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo.
Loyalty doesn't exist anymore.	Lòng trung thành không tồn tại nữa.
I take responsibility for what happened.	Tôi chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
I think we need to change our policy on that.	Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi chính sách của mình về điều đó.
Has Tom told you the rest of the story?	Tom đã kể cho bạn phần còn lại của câu chuyện chưa?
Ask Tom if he needs help doing it.	Hỏi Tom nếu anh ấy cần giúp đỡ để làm điều đó.
Tom can't swim, can he?	Tom không biết bơi phải không?
Remove Tom's name from the list.	Bỏ tên Tom ra khỏi danh sách.
Who do you like best?	Bạn thích ai nhất?
What color is your swimsuit?	Áo tắm của bạn màu gì?
I couldn't look her in the face.	Tôi không thể nhìn vào mặt cô ấy.
Who would have thought you were late?	Ai có thể nghĩ rằng bạn đến muộn?
I don't think Tom likes me.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích tôi.
You are ruining everything.	Bạn đang làm hỏng mọi thứ.
The tigers escaped from the zoo.	Những con hổ trốn thoát khỏi vườn thú.
Did you know Tom wasn't going to do that?	Bạn có biết Tom không định làm điều đó không?
Do not cut this tree.	Đừng chặt cây này.
We know Tom will do whatever we tell him to do.	Chúng tôi biết Tom sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
Tom is still the weakest singer in our choir.	Tom vẫn là ca sĩ yếu nhất trong dàn hợp xướng của chúng tôi.
Tom really doesn't want to be here.	Tom thực sự không muốn ở đây.
I don't think what Tom said is true.	Tôi không nghĩ những gì Tom nói là đúng.
It is quite overwhelming.	Nó khá là choáng ngợp.
Over time, the sky became darker and darker.	Theo thời gian, bầu trời càng lúc càng tối.
He claimed that the huge fortune was at his disposal.	Anh ta tuyên bố rằng khối tài sản kếch xù là do anh ta sử dụng.
Tom spurred his horse to a gallop.	Tom thúc ngựa phi nước đại.
Is it okay if I follow you there?	Có ổn không nếu tôi theo bạn đến đó?
I know Tom can't come to Australia, but I wish he would.	Tôi biết Tom không thể đến Úc, nhưng tôi ước anh ấy sẽ làm như vậy.
I don't think it's going to rain, but I'll take an umbrella in case it does.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ cầm ô đề phòng trời mưa.
How do you know Tom is not happy?	Làm sao bạn biết Tom không hạnh phúc?
Tom cooks for everyone.	Tom nấu cho mọi người.
Tom is not very pleased here.	Tom không hài lòng lắm ở đây.
Tom doesn't think Mary is shy.	Tom không nghĩ Mary nhút nhát.
Tom says you need this.	Tom nói rằng bạn cần cái này.
Tom has been charged with manslaughter.	Tom đã bị buộc tội ngộ sát.
Why aren't you ready yet?	Tại sao bạn vẫn chưa sẵn sàng?
I don't say hello.	Tôi không chào.
Tom has arrived.	Tom đã đến.
I don't think Tom trusts many people.	Tôi không nghĩ Tom tin tưởng nhiều người.
How many packs of cigarettes do you smoke a day?	Bạn hút bao nhiêu gói thuốc lá một ngày.
Tom told me he couldn't help me do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể giúp tôi làm điều đó.
Tom bought a cake for dessert.	Tom đã mua một chiếc bánh để tráng miệng.
I don't think I've ever been this happy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng hạnh phúc như thế này.
Tom doesn't seem to be doing very well.	Tom có ​​vẻ không được tốt cho lắm.
You are a good football player.	Bạn là một cầu thủ bóng đá giỏi.
Aren't you enjoying your weekend?	Bạn không tận hưởng ngày cuối tuần của mình sao?
I am learning French online.	Tôi đang học tiếng Pháp trực tuyến.
It is not a bridge.	Nó không phải là một cây cầu.
What do you want it to be, Tom?	Bạn muốn nó là gì, Tom?
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
What's on TV?	Có gì trên truyền hình?
Tom needs more organization.	Tom cần tổ chức hơn.
Why did you stop? 	Tại sao bạn dừng lại?
Green light.	Đèn xanh.
You're not me.	Bạn không phải là tôi.
Boston is not too far away.	Boston không phải là quá xa.
Tom pulled out his wallet and got his driver's license.	Tom rút ví và lấy bằng lái xe.
I really feel sorry for Tom.	Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Tom.
One of the magazines is for boys, the other is for girls.	Một trong những tạp chí dành cho các chàng trai, tạp chí còn lại dành cho các cô gái.
I'll let you know what's going on here.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì đang xảy ra ở đây.
Tom was not surprised that Mary was late.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đến muộn.
Tonight Tom will have dinner at Mary's.	Tối nay Tom sẽ ăn tối ở nhà Mary.
Tom has to be at the meeting today.	Tom phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom wasn't the only one in the room at 2:30.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng lúc 2:30.
It's time to make room for the young.	Đã đến lúc phải nhường chỗ cho những người trẻ tuổi.
We cannot compromise on this.	Chúng tôi không thể thỏa hiệp về điều này.
Tom got Mary some wine.	Tom lấy cho Mary một ít rượu.
I don't care if we go or not.	Tôi không quan tâm chúng ta có đi hay không.
I'm allowed to change my mind, right?	Tôi được phép thay đổi quyết định của mình, phải không?
I woke up and found myself lying on the sofa.	Tôi thức dậy và thấy mình đang nằm trên ghế sofa.
I'm sure we'll find something you can wear.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm thấy một cái gì đó bạn có thể mặc.
I didn't sleep well.	Tôi đã không được ngủ ngon.
Tom was the one who called the police.	Tom là người đã gọi cảnh sát.
Tom bullied me for months.	Tom đã bắt nạt tôi trong nhiều tháng.
Tom's t-shirt is light green.	Áo phông của Tom có ​​màu xanh lục nhạt.
Tom was stepping on very thin ice.	Tom đang giẫm lên lớp băng rất mỏng.
Tom is left-handed or right-handed?	Tom thuận tay trái hay tay phải?
Tom said that Mary might be tired.	Tom nói rằng Mary có thể bị mệt.
Will no one sit with you?	Sẽ không có ai ngồi với bạn?
Tom goes out drinking almost every night.	Tom hầu như đi uống rượu mỗi đêm.
I didn't expect Tom to win.	Tôi không mong đợi Tom sẽ thắng.
I think you have been asked not to do so anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được yêu cầu không làm như vậy nữa.
Tom is playing checkers with Mary.	Tom đang chơi cờ caro với Mary.
I asked around and everyone said Tom was a nice guy.	Tôi đã hỏi xung quanh và mọi người đều nói Tom là một chàng trai tốt.
I saw Tom naked.	Tôi đã thấy Tom khỏa thân.
There's coffee over there if you want.	Có cà phê ở đằng kia nếu bạn muốn.
He's rude, but I love him equally.	Anh ấy thô lỗ, nhưng tôi yêu anh ấy như nhau.
I don't think Tom will go barefoot.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi chân trần.
Tom was kicked out of that bar more than once.	Tom đã hơn một lần bị đuổi khỏi quán bar đó.
Out of here. 	Ra khỏi đây.
You too, Tom.	Bạn cũng vậy, Tom.
When did Tom say he would do it?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ làm điều đó?
Tom asks Mary to stop emailing him.	Tom yêu cầu Mary ngừng gửi email cho anh ta.
Tom tossed and turned on the bed, unable to sleep.	Tom trằn trọc trở mình trên giường, không tài nào chợp mắt được.
Tom says he learned how to do it in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã học cách làm điều đó ở Úc.
Tell Tom I miss him.	Nói với Tom rằng tôi nhớ anh ấy.
What can I teach Tom?	Tôi có thể dạy Tom những gì?
Won't you tell me about what happened to Tom?	Bạn sẽ không nói cho tôi biết về những gì đã xảy ra với Tom?
You will electrocute yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự điện giật nếu không cẩn thận.
I can't live like that.	Tôi không thể sống như vậy.
I can't understand if you speak French.	Tôi không thể hiểu nếu bạn nói tiếng Pháp.
I forgot to show Tom how to do it.	Tôi quên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I didn't see any students on campus today.	Tôi không thấy bất kỳ học sinh nào trong khuôn viên trường hôm nay.
I haven't packed my suitcase yet.	Tôi vẫn chưa đóng gói vali của mình.
There are twelve of us in all of our class meetings.	Có mười hai người trong chúng tôi trong tất cả các buổi họp lớp của chúng tôi.
Tom says he's not sure if Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể tự chăm sóc cho mình hay không.
I went there with the purpose of meeting Tom.	Tôi đến đó với mục đích gặp Tom.
Tom's father never remarried.	Cha của Tom không bao giờ tái hôn.
We hope that Tom will stay here for a few days.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở lại đây trong vài ngày.
I was very worried for you.	Tôi đã rất lo lắng cho bạn.
It doesn't get any better than this.	Nó không nhận được bất kỳ tốt hơn thế này.
I know Tom is a better drummer than Mary.	Tôi biết Tom là một tay trống giỏi hơn Mary.
Tom said that he thought it would be fine to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ ổn.
It's hard to tell if it's going to rain or not.	Thật khó để biết liệu trời có mưa hay không.
Tom's love of the outdoors is not shared by Mary.	Tình yêu ngoài trời của Tom không được Mary chia sẻ.
You sound like you could use another pair of hands.	Bạn có vẻ như bạn có thể sử dụng một đôi tay khác.
Tom will take care of Mary's dog while she is away.	Tom sẽ chăm sóc con chó của Mary trong khi cô ấy đi vắng.
He returned from the workshop.	Anh ta trở về từ xưởng.
Tom had to decide what to do immediately.	Tom phải quyết định phải làm gì ngay lập tức.
I ran out of paint.	Tôi đã hết sơn.
Tom is always nice to others.	Tom luôn tốt với người khác.
When did you tell Tom about that?	Bạn đã nói với Tom về điều đó khi nào?
Will Tom come to Boston for Thanksgiving?	Tom sẽ đến Boston vào Lễ Tạ ơn chứ?
What do you think Tom would want to do?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm gì?
Tom thinks that Mary will let him go home soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cho anh ta về nhà sớm.
Tom comes from a rural area.	Tom đến từ một vùng nông thôn.
Tom isn't hard to get along with, but so is Mary.	Tom không khó để hòa hợp, nhưng Mary thì như vậy.
You don't seem to know what you're doing.	Bạn dường như không biết mình đang làm gì.
I hope you don't tell anyone else.	Tôi hy vọng bạn không nói với ai khác.
I want you two to stop arguing.	Tôi muốn hai người đừng cãi nhau nữa.
Tom realized that he was very tired.	Tom nhận ra rằng anh ấy rất mệt mỏi.
That's a good fix you gave us.	Đó là một sửa chữa tốt mà bạn đã cho chúng tôi.
Tom dazzled Mary with his smile.	Tom làm lóa mắt Mary bằng nụ cười của mình.
Tom doesn't know that Mary has to help John do it.	Tom không biết rằng Mary phải giúp John làm điều đó.
Tom didn't know where Mary wanted to eat.	Tom không biết Mary muốn ăn ở đâu.
Tom didn't get a chance to do that.	Tom không có cơ hội để làm điều đó.
Both Tom and Mary knew John wasn't the one who did it.	Cả Tom và Mary đều biết John không phải là người đã làm điều đó.
Do you want to see each other again next weekend?	Bạn có muốn gặp lại nhau vào cuối tuần tới không?
This camera belongs to Tom.	Máy ảnh này là của Tom.
Tom was ready.	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nobody cares, Tom.	Không ai quan tâm, Tom.
Let me talk to Tom alone, okay?	Để tôi nói chuyện với Tom một mình, được không?
Tom seems to be about to drown.	Tom dường như sắp chết đuối.
This is my first time sending flowers to Mary.	Đây là lần đầu tiên tôi gửi hoa cho Mary.
You don't seem to know that Tom has to do it.	Bạn dường như không biết rằng Tom phải làm điều đó.
I know that both Tom and Mary have homes in Australia.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều có nhà ở Úc.
The last time I saw Tom was in Australia.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là ở Úc.
I have to trust Tom.	Tôi phải tin tưởng Tom.
You'll miss me when I'm gone.	Bạn sẽ nhớ tôi khi tôi đi.
Tom didn't give me any money.	Tom đã không đưa cho tôi bất kỳ khoản tiền nào.
You are the person I want.	Em là người mà tôi muốn.
Tom asked me why I didn't want to live in Boston anymore.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không muốn sống ở Boston nữa.
I know that Tom is a murderer.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ sát nhân.
Do you know how much sugar Tom bought?	Bạn có biết Tom đã mua bao nhiêu đường không?
Why don't we see if they let us do it?	Tại sao chúng ta không xem liệu họ có để chúng ta làm điều đó không?
Boredom, routine, and lack of curiosity are the biggest enemies of our brains.	Sự nhàm chán, thói quen và sự thiếu tò mò là những kẻ thù lớn nhất đối với bộ não của chúng ta.
It will be done.	Nó sẽ được thực hiện.
Tom says he doesn't remember where he left his keys.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
Mary is a brave girl.	Mary là một cô gái dũng cảm.
Tom seemed to know what Mary needed to do.	Tom dường như biết Mary cần phải làm gì.
I don't intend to spend any more time on this.	Tôi không định dành thời gian cho việc này nữa.
How is Tom's last name pronounced?	Họ của Tom được phát âm như thế nào?
I recommend Tom to learn French.	Tôi khuyên Tom nên học tiếng Pháp.
Tom can sit next to me if he wants.	Tom có ​​thể ngồi cạnh tôi nếu anh ấy muốn.
Tom made himself clear.	Tom đã tự nói rõ.
I'm not the only one making promises.	Tôi không phải là người duy nhất hứa hẹn.
Tom thinks Mary will be careful.	Tom nghĩ Mary sẽ cẩn thận.
Tom said he thought I wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi muốn làm điều đó.
Tom told me he hoped Mary wouldn't be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
Things didn't get any better.	Mọi thứ không tốt hơn chút nào.
Tom knew he didn't have to anymore.	Tom biết anh không cần phải làm như vậy nữa.
I will be very happy with it.	Tôi sẽ rất vui với nó.
I want to do that, but unfortunately I don't have enough time.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tiếc là tôi không có đủ thời gian.
Did Tom know that Mary was going to do it?	Tom có ​​biết rằng Mary đang định làm điều đó không?
I still want to hear Tom's opinion.	Tôi vẫn muốn nghe ý kiến ​​của Tom.
I'm sure you will feel better tomorrow.	Tôi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tốt hơn vào ngày mai.
Tom plays in a band.	Tom chơi trong một ban nhạc.
Tom says he won't do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó vì Mary.
I know that you will enjoy the party.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích bữa tiệc.
Neither Tom nor Mary can eat nuts.	Cả Tom và Mary đều không thể ăn các loại hạt.
Since it's very important, I'll take care of it.	Vì nó rất quan trọng nên tôi sẽ lo.
I think Tom will make dinner for us.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bữa tối cho chúng tôi.
Why do I always need to do everything for you?	Tại sao tôi luôn cần làm mọi thứ cho bạn?
You can't start a company without people.	Bạn không thể thành lập công ty mà không có con người.
Tom thinks Mary is not very smart.	Tom nghĩ Mary không thông minh lắm.
Tom says he thinks the house is haunted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà đó bị ma ám.
Have you ever played miniature golf?	Bạn đã bao giờ chơi gôn thu nhỏ chưa?
I ran into some friends at the train station.	Tôi tình cờ gặp một số người bạn ở ga xe lửa.
Tom is a realist, isn't he?	Tom là người thực tế, phải không?
Tom seems to be an ordinary teenager.	Tom dường như là một thiếu niên bình thường.
Can you do me a favor and go to the supermarket and buy me some eggs?	Bạn có thể giúp tôi một việc và đến siêu thị mua cho tôi một ít trứng được không?
"Tom lives two houses from Mary." 	"Tom sống cách Mary hai căn nhà."
"Pretty close."	"Khá gần rồi."
Tom told me Mary could do it.	Tom nói với tôi Mary có thể làm điều đó.
I just want to find Tom and talk to him.	Tôi chỉ muốn tìm Tom và nói chuyện với anh ấy.
Tom told me to be here by 2:30 tomorrow.	Tom bảo tôi phải ở đây trước 2:30 ngày mai.
What did Tom use the money for?	Tom đã sử dụng tiền vào việc gì?
I see Tom and Mary eating popsicles.	Tôi thấy Tom và Mary đang ăn kem que.
Tom withdrew three hundred thousand dollars from the bank to pay the ransom.	Tom đã rút ba trăm nghìn đô la từ ngân hàng để trả tiền chuộc.
If I had gone earlier, I would not have missed the train.	Nếu tôi đi sớm hơn, tôi đã không bị lỡ chuyến tàu.
Is there anything we can do to prevent all of this from happening?	Có điều gì chúng ta có thể làm để ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra không?
I started walking faster when I heard footsteps behind me.	Tôi bắt đầu bước nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
We still have a chance.	Chúng tôi vẫn còn cơ hội.
How many months did it take to complete the construction of this bridge?	Mất bao nhiêu tháng để hoàn thành việc xây dựng cây cầu này?
Tom doesn't think I know what to do.	Tom không nghĩ rằng tôi biết phải làm gì.
I don't think anyone else has noticed.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác đã nhận ra.
I don't know who Tom is going to meet in Australia.	Tôi không biết Tom định gặp ai ở Úc.
Your kiss tastes like cinnamon.	Nụ hôn của bạn có vị như mùi quế.
I will probably do it next week.	Tôi có thể sẽ làm điều đó vào tuần tới.
Mary is not a boy's name.	Mary không phải là tên con trai.
I have to go to Australia next week.	Tôi phải đi Úc vào tuần tới.
I don't want to do it alone.	Tôi không muốn làm điều đó một mình.
Tom said that Mary didn't want to do that.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom was the one who told me about it.	Tom là người đã nói với tôi về điều đó.
Now I don't have enough money to buy anything.	Bây giờ tôi không có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì.
Do you see the guy in the black jacket over there? 	Bạn có thấy anh chàng mặc áo khoác đen đằng kia không?
That's Tom.	Đó là Tom.
Tom did not understand what Mary was trying to say.	Tom không hiểu Mary đang muốn nói gì.
Tom can go home alone.	Tom có ​​thể về nhà một mình.
I know that it is very difficult for anyone to know me.	Tôi biết rằng rất khó có ai biết tôi.
We look forward to your feedback.	Chúng tôi mong chờ ý kiến ​​phản hồi của bạn.
Sooner or later, Tom will probably agree to help us.	Không sớm thì muộn, Tom có ​​thể sẽ đồng ý giúp chúng ta.
Tom doesn't want to drive Mary's old car.	Tom không muốn lái chiếc xe cũ của Mary.
I don't study French every day.	Tôi không học tiếng Pháp mỗi ngày.
The future is not what it used to be.	Tương lai không phải như trước đây.
Are you saying Tom did it?	Bạn đang nói Tom đã làm điều đó?
Tom didn't know Mary was in there.	Tom không biết Mary đang ở trong đó.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
Tom always wanted a dog.	Tom luôn muốn có một con chó.
A new room has been assigned to me.	Một căn phòng mới đã được giao cho tôi.
Tom told me he can't eat peanuts.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể ăn đậu phộng.
She submitted her term papers after the deadline.	Cô ấy đã nộp giấy học kỳ hạn của mình sau thời hạn.
Tom couldn't believe what was happening.	Tom không thể tin được những gì đang xảy ra.
Where does Tom shop?	Tom mua sắm ở đâu?
Obviously Tom doesn't like Mary.	Rõ ràng là Tom không thích Mary.
Tom is allergic to dogs.	Tom bị dị ứng với chó.
He will be staying with his uncle for the weekend.	Anh ấy sẽ ở với chú của mình vào cuối tuần.
Tom and Mary looked at each other and smiled.	Tom và Mary nhìn nhau và mỉm cười.
The letter was signed by Tom.	Bức thư được ký bởi Tom.
Tom has an apple tree in his backyard.	Tom có ​​một cây táo ở sân sau của anh ấy.
I made many mistakes.	Tôi đã mắc nhiều sai lầm.
Don't you know Tom is living in Boston?	Bạn không biết Tom đang sống ở Boston?
I do not remember anything.	Tôi không nhớ gì cả.
I think you don't know what to do.	Tôi nghĩ bạn không biết phải làm gì.
Tom and Mary take care of each other.	Tom và Mary chăm sóc cho nhau.
I don't feel sad at all.	Tôi không cảm thấy buồn chút nào.
Honestly, Tom didn't do very well.	Thành thật mà nói, Tom làm không tốt lắm.
I still haven't done much.	Tôi vẫn chưa làm được nhiều.
You are dodging the question.	Bạn đang trốn tránh câu hỏi.
Tom couldn't convince his classmates to change their mind about postponing the dance.	Tom không thể thuyết phục các bạn cùng lớp của mình thay đổi ý định về việc hoãn buổi khiêu vũ.
I have a perfectly good reason to leave early.	Tôi có một lý do hoàn toàn chính đáng để về sớm.
Tom is wearing a bulletproof vest.	Tom đang mặc áo chống đạn.
There is free food.	Có đồ ăn miễn phí.
It would be nice if you could come with us.	Thật tốt nếu bạn có thể đi cùng chúng tôi.
Are you and Tom both from Australia?	Cả bạn và Tom đều đến từ Úc?
I know that Tom is a good listener.	Tôi biết rằng Tom là một người biết lắng nghe.
I know that Tom is going out.	Tôi biết rằng Tom đang đi ra ngoài.
Do you want me to tell Tom we won't?	Bạn có muốn tôi nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm vậy không?
Tom said Mary knew she might not need to do it anymore.	Tom cho biết Mary biết cô ấy có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom says he's not the only one who enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
I am dying to see my mother.	Tôi đang chết để gặp mẹ tôi.
Everyone hopes Tom will win.	Mọi người đều hy vọng Tom sẽ thắng.
Tom cannot be left alone.	Tom không thể bị bỏ lại một mình.
Tom is a better singer than you.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn bạn.
Tell me you are sure of this.	Hãy nói với tôi rằng bạn chắc chắn về điều này.
Tom is also fast.	Tom cũng nhanh.
Tom said he wasn't really planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự định mua bất cứ thứ gì.
Don't work in Boston?	Bạn không làm việc ở Boston?
I heard it through the vine.	Tôi đã nghe nó qua cây nho.
The exact death toll is still unknown.	Số người chết chính xác vẫn chưa được biết.
Tom bought this for me.	Tom đã mua cái này cho tôi.
Tom told me he was willing to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
I will fix it myself.	Tôi sẽ tự sửa nó.
What Tom said made no sense at all.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa gì cả.
Tom couldn't even move.	Tom thậm chí không thể di chuyển.
Tom never forgot Mary.	Tom không bao giờ quên Mary.
I learned how to cook Chinese food when I lived in Boston.	Tôi đã học cách nấu món ăn Trung Quốc khi tôi sống ở Boston.
Tom told me that he thought Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị ốm.
It's not really a piece of cake.	Nó không hẳn là một miếng bánh.
I want you to promise me that you will never do that.	Tôi muốn bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I certainly hope that you are right.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng bạn đúng.
Mary says she thinks Tom doesn't like John.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom không thích John.
It was Tom who did it yesterday.	Đó là Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Looks like you're about to buy a pony.	Có vẻ như bạn sắp mua một con ngựa con.
Tom usually rests at 2:30.	Tom thường nghỉ ngơi lúc 2:30.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom should be happy.	Tom nên hạnh phúc.
Did Tom know that you would be here?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ ở đây không?
A wise man profits from his mistakes.	Một người khôn ngoan kiếm lợi từ những sai lầm của mình.
Do not miss this opportunity.	Đừng bỏ lỡ cơ hội này.
This exercise is simpler than I thought.	Bài tập này đơn giản hơn tôi nghĩ.
I drove downtown to see Tom.	Tôi lái xe vào trung tâm thành phố để gặp Tom.
Tom stayed longer than planned.	Tom ở lại lâu hơn dự định.
Tom tells Mary that he cannot allow her to do that.	Tom nói với Mary rằng anh không thể cho phép cô làm điều đó.
That is probably not fair.	Điều đó có lẽ không công bằng.
Tom doesn't have to give a speech.	Tom không cần phải diễn thuyết.
It is likely to rain this afternoon.	Chiều nay trời có khả năng mưa.
Tom admires me.	Tom ngưỡng mộ tôi.
According to the newspaper, there was an earthquake in Mexico.	Theo tờ báo, đã có một trận động đất ở Mexico.
Tom came home very late.	Tom trở về nhà rất muộn.
I want to know where Tom is.	Tôi muốn biết Tom ở đâu.
Let me do it in a different way.	Hãy để tôi làm điều đó theo một cách khác.
Looks like I'm out of luck today.	Có vẻ như hôm nay tôi không gặp may.
I've never seen Tom fight like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom chiến đấu như vậy trước đây.
Tom certainly doesn't get along very well with Mary.	Tom chắc chắn không hòa thuận lắm với Mary.
I will be in touch if I have any further questions.	Tôi sẽ liên hệ nếu tôi có thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Which is the newest?	Cái nào mới nhất?
You've never been to Boston before, have you?	Bạn chưa bao giờ đến Boston trước đây, phải không?
Tom fell asleep on my couch.	Tom ngủ quên trên chiếc ghế dài của tôi.
Tom said that he thought Mary might not have to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
Those hippies thought they would enjoy subsistence farming, but they didn't know how much work that was.	Những người hippies đó nghĩ rằng họ sẽ thích làm nông nghiệp tự cung tự cấp, nhưng họ không biết công việc đó là bao nhiêu.
I still have difficulty understanding in English.	Tôi vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu bằng tiếng Anh.
I don't know how to answer that question.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó.
I require all my employees to be on time.	Tôi yêu cầu tất cả nhân viên của tôi phải đúng giờ.
Tom said he's glad you were able to do that while you were in Australia.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Úc.
I can not imagine.	Tôi không thể tưởng tượng được.
I don't count on Tom to do that.	Tôi không trông cậy vào Tom để làm điều đó.
Are you sure that's what you want to do?	Bạn có chắc rằng đó là những gì bạn muốn làm không?
All the children were fast asleep before dark.	Tất cả bọn trẻ đã ngủ say trước khi trời tối.
We won't know if we can do it unless we try.	Chúng tôi sẽ không biết liệu chúng tôi có thể làm điều đó hay không trừ khi chúng tôi cố gắng.
You know that I don't mind.	Bạn biết rằng tôi không bận tâm.
I want to watch baseball on television tonight.	Tôi muốn xem bóng chày trên truyền hình tối nay.
Tom said he thought I might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
White wine should be chilled and red wine at room temperature.	Rượu vang trắng nên được ướp lạnh và rượu vang đỏ ở nhiệt độ phòng.
Tom became sleepy after lunch.	Tom trở nên buồn ngủ sau bữa trưa.
Until Tom arrived, everyone was very happy.	Cho đến khi Tom đến, mọi người đều rất vui vẻ.
Things will soon get more interesting.	Mọi thứ sẽ sớm trở nên thú vị hơn.
Tom is very sociable.	Tom rất hòa đồng.
I see no humor in all of this.	Tôi không nhìn thấy sự hài hước trong tất cả những điều này.
Tom is not a winner.	Tom không phải là người chiến thắng.
The cables are made to order.	Các dây cáp được làm theo yêu cầu riêng.
It doesn't matter what you say.	Bạn nói gì không quan trọng.
I can't wait to see how Tom handles that.	Tôi nóng lòng muốn xem Tom xử lý điều đó như thế nào.
Tom has some very good news.	Tom có ​​một số tin tức rất tốt.
This performance exceeded my expectations.	Buổi biểu diễn này vượt quá sự mong đợi của tôi.
Tom is trying to kill Mary.	Tom đang cố giết Mary.
I cannot forgive this.	Tôi không thể tha thứ cho điều này.
Tom told Mary that I was retired.	Tom nói với Mary rằng tôi đã nghỉ hưu.
The Australian Prime Minister has said he has no intention of engaging in loose diplomacy with Egypt over the detention of an Australian journalist.	Thủ tướng Australia đã nói rằng ông không có ý định tham gia vào các hoạt động ngoại giao qua loa với Ai Cập về vụ bắt giam một nhà báo Australia.
Tom could not afford to let Mary drive.	Tom không có khả năng để Mary lái xe.
Tom is pretty ugly.	Tom khá xấu xí.
Does Tom ever jog?	Tom có ​​bao giờ chạy bộ không?
I'm not the one to do that.	Tôi không phải là người phải làm điều đó.
I heard that you don't eat green leafy vegetables. 	Tôi nghe nói rằng bạn không ăn rau lá xanh.
You say it is animal food.	Bạn nói rằng nó là thức ăn cho động vật.
When was the last time you made your wife happy?	Lần cuối cùng bạn làm cho vợ mình hạnh phúc là khi nào?
I have a terrible stomach ache.	Tôi bị đau bụng kinh khủng.
Tom sat between Mary and her husband.	Tom ngồi giữa Mary và chồng cô.
Tom stopped playing the drums.	Tom ngừng đánh trống.
They will take care of me.	Họ sẽ chăm sóc tôi.
Tom said he thought he could help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom is not afraid of Mary.	Tom không sợ Mary.
I didn't even see you once last year.	Tôi thậm chí đã không gặp bạn một lần vào năm ngoái.
I don't get paid much.	Tôi không được trả nhiều.
I know we'll give it back.	Tôi biết chúng tôi sẽ trả lại.
Tom says that Mary is in Australia.	Tom nói rằng Mary đang ở Úc.
Tom doesn't really love me.	Tom không thực sự yêu tôi.
I think Tom is going back to Australia.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở lại Úc.
I wish I hadn't parked there.	Tôi ước gì mình đã không đậu xe ở đó.
All Tom really needed was about $10.	Tất cả những gì Tom thực sự cần là khoảng 10 đô la.
Tom wants me to help him today.	Tom muốn tôi giúp anh ấy hôm nay.
I know Mary and Alice, but I don't know their husbands.	Tôi biết Mary và Alice, nhưng tôi không biết chồng của họ.
Tom didn't know if Mary was alone or not.	Tom không biết Mary có ở một mình hay không.
The apples that Tom sent me were delicious.	Những quả táo mà Tom gửi cho tôi rất ngon.
I don't think Tom is going to Boston with Mary next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Boston với Mary vào tuần tới.
Tom has decided that he will stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ ở lại.
Tom packed his things.	Tom thu dọn đồ đạc của mình.
The code cannot be cracked.	Không thể bẻ khóa mã.
Tom sees a blue truck.	Tom nhìn thấy một chiếc xe tải màu xanh.
Everyone in the lobby to talk to Tom.	Mọi người trong sảnh đợi để nói chuyện với Tom.
Today did not go well.	Hôm nay không suôn sẻ.
Tom expected Mary to sit with him at the concert.	Tom mong đợi Mary sẽ ngồi cùng anh ấy tại buổi hòa nhạc.
Statistics show that very few people live to be a hundred years old.	Thống kê cho thấy rất ít người sống đến trăm tuổi.
Tom didn't seem sad at all.	Tom không có vẻ gì là buồn.
I'm glad you believed me.	Tôi rất vui vì bạn đã tin tôi.
I got here just before 2:30.	Tôi đến đây ngay trước 2:30.
He told us to leave immediately.	Anh ấy bảo chúng tôi phải khởi hành ngay lập tức.
I got mosquito bites all over my arm.	Tôi bị muỗi đốt khắp cánh tay.
Tom says that he thinks Mary is not as cooperative as she should be.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hợp tác như cô ấy nên làm.
Tom is very rude.	Tom rất thô lỗ.
Did you really give Tom money?	Bạn đã thực sự cho Tom tiền?
I think Tom doesn't want to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó nữa.
I know that you agree to do that.	Tôi biết rằng bạn đồng ý làm điều đó.
Don't bother me about that.	Đừng làm phiền tôi về điều đó.
Tom hasn't been the same since you left him.	Tom đã không còn như vậy kể từ khi bạn rời xa anh ấy.
You seem to be enjoying life a little too much.	Bạn dường như đang tận hưởng cuộc sống hơi quá.
I think it's time we buy a bigger house.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên mua một ngôi nhà lớn hơn.
Let's see how this goes.	Hãy xem điều này diễn ra như thế nào.
Tom gave Mary a rose for Valentine's Day.	Tom đã tặng hoa hồng cho Mary vào ngày lễ tình nhân.
What makes you think I have to do it again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi phải làm điều đó một lần nữa?
You want on the phone. 	Bạn muốn trên điện thoại.
It's from Tom.	Đó là từ Tom.
They won't believe me.	Họ sẽ không tin tôi.
Tom says he won't come to Mary's party even if she invites him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary ngay cả khi cô ấy mời anh ấy.
You are responsible for everything.	Bạn chịu trách nhiệm cho mọi thứ.
I should have stayed and helped Tom.	Đáng lẽ tôi nên ở lại và giúp đỡ Tom.
When did you first notice Tom missing?	Lần đầu tiên bạn nhận thấy Tom mất tích là khi nào?
Do not worried. 	Đừng lo.
We are doing well.	Chúng tôi đang làm tốt.
I doubt that Tom and Mary will be there tonight.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ ở đó tối nay.
I just wish it wasn't so hot today.	Tôi chỉ ước nó không quá nóng hôm nay.
You don't know anything about Tom, do you?	Bạn không biết gì về Tom, phải không?
I know that Tom knows that he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom is very good at it.	Tom rất giỏi trong việc đó.
Tom ordered three pizzas.	Tom gọi ba cái pizza.
Tom comes here every Monday.	Tom đến đây vào thứ Hai hàng tuần.
I bet Tom can help you with that.	Tôi cá là Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó.
You cannot suppress the truth.	Bạn không thể kìm nén sự thật.
It will be difficult to convince Tom.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom.
I don't want Tom to see me in handcuffs.	Tôi không muốn Tom thấy tôi bị còng tay.
We have a busy day ahead.	Chúng ta có một ngày bận rộn phía trước.
The army besieged the castle for several days.	Quân đội bao vây lâu đài trong nhiều ngày.
It is not an easy sport.	Nó không phải là một môn thể thao dễ dàng.
Tom knows the area.	Tom biết khu vực này.
I could have done better than you.	Tôi có thể đã làm tốt hơn bạn.
Drain off the water.	Xả hết nước.
It will be very bad.	Nó sẽ rất tệ.
There is no chance for Tom to get promoted.	Không có cơ hội để Tom được thăng chức.
Tom is not an easy person, is he?	Tom không phải là một người dễ gần, phải không?
You haven't seen Tom this morning have you?	Bạn chưa gặp Tom sáng nay phải không?
That's all there is.	Đó là tất cả có.
I have a pebble in my shoe.	Tôi có một viên sỏi trong giày của tôi.
Tom and I worked together.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau.
It doesn't seem to be much.	Nó dường như không nhiều.
I can't just pretend like everything's okay.	Tôi không thể cứ giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.
Tom hid the book behind his back.	Tom giấu cuốn sách sau lưng.
Tom promised he wouldn't lie to me again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không nói dối tôi nữa.
Can you give me some specifics?	Bạn có thể cho tôi một số chi tiết cụ thể?
Tom's party wasn't as fun as I expected.	Bữa tiệc của Tom không vui như tôi mong đợi.
I don't know how to say it.	Tôi không biết phải nói như thế nào.
I'm just planning ahead.	Tôi chỉ đang lên kế hoạch trước.
Tom just sat in the armchair, staring out the window.	Tom chỉ ngồi trên ghế bành, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Tom said that it was he who had to do it.	Tom nói rằng chính anh ta là người phải làm điều đó.
Tom comes to help Mary.	Tom đến để giúp Mary.
The only job Tom ever had is the one he has now.	Công việc duy nhất mà Tom từng có là công việc mà anh ấy có bây giờ.
Tom and Mary ran into the water.	Tom và Mary chạy xuống nước.
No one has the right to tell me what I can and can't do with my body.	Không ai có quyền nói cho tôi biết tôi có thể làm gì và không thể làm gì với cơ thể của mình.
The child's face lit up when he saw Santa Claus.	Gương mặt của đứa trẻ rạng rỡ khi nhìn thấy ông già Noel.
I kept thinking about all the things I needed to do and couldn't fall asleep.	Tôi tiếp tục suy nghĩ về tất cả những việc tôi cần làm và không thể chìm vào giấc ngủ.
Tom said he wanted to stay at a hotel closer to the airport.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở khách sạn gần sân bay hơn.
I don't think Tom knows why Mary dropped out.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết lý do Mary bỏ học.
Tom is a model student.	Tom là một học sinh gương mẫu.
Tom and I both went to Boston when we were kids.	Tom và tôi đều đến Boston khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom didn't think Mary would do it alone.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó một mình.
It was Tom who asked Mary to come here.	Chính Tom đã yêu cầu Mary đến đây.
Tom always wanted me to help him.	Tom luôn muốn tôi giúp anh ấy.
Tom seems to have succeeded.	Tom dường như đã thành công.
Don't let Tom call Mary.	Đừng để Tom gọi cho Mary.
I haven't been sick for a long time.	Tôi đã không bị ốm trong một thời gian dài.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
That's 20% of the world's population.	Đó là 20% dân số thế giới.
Tom's French is pretty good.	Tiếng Pháp của Tom khá tốt.
I am eating a cucumber.	Tôi đang ăn một quả dưa chuột.
In my opinion, it will be very difficult to solve this problem.	Theo tôi, sẽ rất khó để giải quyết vấn đề này.
No one could hear what Tom was saying.	Không ai có thể nghe thấy Tom đang nói gì.
Tom says he doesn't have time to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để ăn ngay bây giờ.
Tom Jackson is the general manager.	Tom Jackson là tổng giám đốc.
You're very observant, aren't you?	Bạn rất tinh ý, phải không?
I cannot stop myself.	Tôi không thể ngăn mình lại.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó thực hiện.
There is no hope for me.	Không có hy vọng cho tôi.
Promise you won't tell anyone.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không nói với bất kỳ ai.
Let's wait a few days and see what happens.	Chúng ta hãy chờ đợi một vài ngày và xem điều gì sẽ xảy ra.
There is so much to see in Boston.	Có rất nhiều thứ để xem ở Boston.
I hope Tom takes care of that.	Tôi hy vọng Tom quan tâm đến việc đó.
Tom is scary, isn't he?	Tom thật đáng sợ, phải không?
He suggested that I write to her immediately.	Anh ấy đề nghị tôi viết thư cho cô ấy ngay lập tức.
I didn't know you expected me to do it alone.	Tôi không biết bạn mong đợi tôi làm điều đó một mình.
We are exercisers.	Chúng tôi là những người tập thể dục.
I don't care if Tom wins or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​thắng hay không.
Tom made a very good use of his time.	Tom đã tận dụng rất tốt thời gian của mình.
Tom just left.	Tom vừa đi.
I think you want to go to Australia with Tom.	Tôi nghĩ bạn muốn đến Úc với Tom.
I pretend that I don't know how to do it.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is exaggerating.	Tom đang phóng đại.
Tom said he was afraid to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sợ làm điều đó một mình.
Her eyes scanned the list to see if her name was on it.	Mắt cô lướt qua danh sách để xem có tên mình trong đó không.
Tom could have told Mary about it.	Tom có ​​thể đã nói với Mary về điều đó.
Tom and Mary both attended Harvard.	Tom và Mary đều theo học Harvard.
We didn't find it.	Chúng tôi đã không tìm thấy nó.
Tom suggested that I read the contract very carefully.	Tom đề nghị rằng tôi nên đọc hợp đồng rất cẩn thận.
I'm not the person I used to be.	Tôi không giống như con người tôi đã từng.
I don't think Tom knows what size Mary's shoe is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cỡ giày của Mary là bao nhiêu.
I think Tom might be with you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở với bạn.
Tom is still very angry.	Tom vẫn rất tức giận.
Don't forget that Tom and Mary were once married.	Đừng quên rằng Tom và Mary đã từng kết hôn.
I knew Tom would do it with Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Some children are playing frisbee near the pond.	Một số trẻ em đang chơi trò ném đĩa gần ao.
I can force Tom to do it.	Tôi có thể buộc Tom phải làm điều đó.
Tom is back to normal.	Tom đã trở lại bình thường.
I think I can do it for Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó cho Tom.
Tom will be in Australia next week.	Tom sẽ ở Úc vào tuần sau.
I want to get my driver's license as soon as possible.	Tôi muốn lấy bằng lái xe càng sớm càng tốt.
I don't think you'll be the first to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom sang three of my favorite songs.	Tom đã hát ba bài hát yêu thích của tôi.
My jacket is missing three buttons.	Áo khoác của tôi bị thiếu ba cúc.
I don't think Tom actually overdosed.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sử dụng quá liều.
Tom is taller than any of his friends.	Tom cao hơn bất kỳ bạn bè nào của anh ấy.
Tom pulled out a gun and shot one of the men.	Tom rút súng và bắn một trong những người đàn ông.
I do not understand anything.	Tôi không hiểu gì cả.
Tom borrowed some money from me.	Tom đã vay tôi một số tiền.
Tom told me why he decided to learn French.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy quyết định học tiếng Pháp.
I really can't speak French very well.	Tôi thực sự không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom goes to Australia to see Mary.	Tom đến Úc để gặp Mary.
It gives me goosebumps.	Nó khiến tôi nổi da gà.
Tom said something, but I couldn't hear him.	Tom nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy anh ấy nói gì.
I am honored to be working with Tom.	Tôi rất vinh dự khi được làm việc với Tom.
Did you know Tom knows how to do that?	Bạn có biết Tom biết cách làm điều đó không?
Tom is too young to do it alone.	Tom còn quá nhỏ để làm điều đó một mình.
Tom says he's sure Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng Mary sẽ không thắng.
Now I understand why Tom didn't want to come.	Giờ tôi đã hiểu tại sao Tom không muốn đến.
Can you remember the first time you came here?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn đến đây là khi nào không?
Don't talk to my sister like that.	Đừng nói chuyện với em gái tôi như vậy.
Tom didn't get a chance to say goodbye to Mary.	Tom không có cơ hội để nói lời tạm biệt với Mary.
Tom will be with you in just a moment.	Tom sẽ ở bên bạn chỉ trong giây lát.
Tom watches a lot of movies.	Tom xem rất nhiều phim.
Tom will need both.	Tom sẽ cần cả hai.
Tom said he didn't want to be on TV.	Tom nói rằng anh ấy không muốn lên TV.
I didn't know that Tom wouldn't ask Mary not to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó.
The population has doubled in the past five years.	Dân số đã tăng gấp đôi trong năm năm qua.
Tom complimented me.	Tom khen tôi.
Tom will be called as a witness.	Tom sẽ được gọi làm nhân chứng.
I don't want to invite Tom to my party.	Tôi không muốn mời Tom đến bữa tiệc của mình.
My throat feels congested.	Cổ họng của tôi cảm thấy bị tắc nghẽn.
Later, Tom learns that Mary does not intend to live in Australia.	Sau đó, Tom biết rằng Mary không định sống ở Úc.
During the first year of the study, he learned that he himself had ALS.	Trong năm đầu tiên của cuộc nghiên cứu, anh được biết rằng bản thân anh cũng mắc ALS.
I will say goodbye to Tom.	Tôi sẽ nói lời tạm biệt với Tom.
Tom says he needs to buy something.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một vài thứ.
I didn't realize Tom and Mary both needed to do it.	Tôi không nhận ra Tom và Mary đều cần phải làm điều đó.
Tom said that the woman I met yesterday was his mother.	Tom nói rằng người phụ nữ tôi gặp hôm qua là mẹ của anh ấy.
Tom is a smart boy, isn't he?	Tom là một cậu bé thông minh, phải không?
Tom put his coat back on.	Tom mặc lại áo khoác.
I don't know if there's anything else to do.	Tôi không biết có bất cứ điều gì khác để làm.
You are the most beautiful woman in the world.	Bạn là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
The system is working exactly how it was designed.	Hệ thống đang hoạt động chính xác như cách nó được thiết kế.
I don't think I can get the job done alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành công việc một mình.
I don't think I can do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một lần nữa.
When will Tom come home?	Khi nào Tom về nhà?
Tom seems distracted.	Tom có ​​vẻ như đang bị phân tâm.
I could tell from the look on Tom's face that he knew what was going on.	Tôi có thể biết qua vẻ mặt của Tom rằng anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom sent Mary a letter.	Tom đã gửi cho Mary một bức thư.
It's true that Tom tried to kill Mary last night.	Đúng là tối qua Tom đã cố giết Mary.
I'm really sorry that I made you cry.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn khóc.
I have seen you with Tom.	Tôi đã nhìn thấy bạn với Tom.
We have covered this topic.	Chúng tôi đã đề cập đến chủ đề này.
Tom and Mary seem happy together, don't they?	Tom và Mary có vẻ hạnh phúc bên nhau, phải không?
Tom thanks Mary for helping him.	Tom cảm ơn Mary đã giúp đỡ anh ta.
Tom wanted to talk to Mary, but she left.	Tom muốn nói chuyện với Mary, nhưng cô ấy bỏ đi.
Tom went to see the orthodontist on Monday.	Tom đã đến gặp bác sĩ chỉnh nha vào thứ Hai.
Tom says Mary needs to eat healthier food.	Tom nói Mary cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
You've been here for hours.	Bạn đã ở đây trong nhiều giờ.
Tom goes home on vacation.	Tom về nhà nghỉ phép.
Tom is all shell and does not bite.	Tom là tất cả các vỏ và không cắn.
Tom says he thinks Mary might want to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó cho John.
Tom agreed to help me.	Tom đã đồng ý giúp tôi.
Tom was expecting you fifteen minutes ago.	Tom đã mong đợi bạn mười lăm phút trước.
Tom will do it now.	Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
The more I do this, the easier it becomes.	Tôi càng làm điều này, nó càng trở nên dễ dàng hơn.
Tom guided me a lot.	Tom đã hướng dẫn tôi rất nhiều.
I am not strong enough to do that.	Tôi chưa đủ sức để làm điều đó.
I don't want Tom to go to Boston.	Tôi không muốn Tom đến Boston.
I see something that you don't see.	Tôi thấy một cái gì đó mà bạn không thấy.
I can't drive you to work today.	Tôi không thể chở bạn đi làm hôm nay.
I don't think I should trust Tom.	Tôi không nghĩ mình nên tin tưởng Tom.
I'm not sure which way I should go.	Tôi không chắc mình nên đi con đường nào.
A half-eaten apple lies beside the kitchen sink.	Một quả táo ăn dở nằm bên cạnh bồn rửa trong bếp.
Tom's voice is very good.	Giọng của Tom rất hay.
I don't think Tom is awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tỉnh.
Tom will probably want you there soon.	Tom có ​​thể sẽ muốn bạn đến đó sớm.
Mary told me that she thought Tom was handsome.	Mary nói với tôi rằng cô ấy nghĩ Tom đẹp trai.
Of course, I didn't do that.	Tất nhiên, tôi đã không làm điều đó.
That's not even the worst part.	Đó thậm chí không phải là phần tồi tệ nhất.
Tom was a little freaked out by that.	Tom đã hơi hoảng sợ vì điều đó.
A man called me tonight.	Một người đàn ông đã gọi điện cho tôi tối nay.
Some workers objected to the manager's suggestion.	Một số công nhân phản đối đề nghị của người quản lý.
Tom is not a Japanese citizen.	Tom không phải là công dân Nhật Bản.
Where are you?	Anh bạn ở đâu?
Tom seems to be very angry.	Tom có ​​vẻ như đang rất tức giận.
I'm suspicious of you.	Tôi đang nghi vê bạn.
Tom wasn't sure which way to go.	Tom không chắc nên đi theo con đường nào.
Tom wants to find a place to live close to where he works.	Tom muốn tìm một nơi ở để gần nơi anh ta làm việc.
Tom doesn't want to spend money on unnecessary things.	Tom không muốn tiêu tiền vào những thứ không cần thiết.
I really don't need to do that anymore.	Tôi thực sự không cần phải làm điều đó nữa.
Tom is late on his rent.	Tom đang bị chậm tiền thuê nhà.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
I will run away.	Tôi sẽ đi trốn.
We should help Tom, right?	Chúng ta nên giúp Tom, phải không?
Asians eat a lot of rice.	Người châu Á ăn nhiều cơm.
I know that Tom is not a bachelor.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cử nhân.
Even notebooks can be recycled.	Ngay cả sổ tay cũng có thể được tái chế.
Doing that would probably take us three hours.	Làm điều đó có thể sẽ mất ba giờ cho chúng tôi.
She has a ring worth more than she could have imagined.	Cô ấy có một chiếc nhẫn đáng giá hơn những gì cô ấy có thể tưởng tượng.
Who wants to kill you, Tom?	Ai muốn giết bạn, Tom?
Tom says he doesn't have much money for himself.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền cho mình.
Tom finished his work and went home.	Tom hoàn thành công việc của mình và về nhà.
Who helps you with the housework?	Ai giúp bạn làm việc nhà?
I fell down and injured my wrist.	Tôi ngã xuống và bị thương ở cổ tay.
Tom refused to see them.	Tom từ chối gặp họ.
I am completely against it.	Tôi hoàn toàn chống lại nó.
How gullible does the public vote?	Công chúng bỏ phiếu cả tin đến mức nào?
Tom was running away from the fire.	Tom đã chạy trốn khỏi ngọn lửa.
Yesterday Tom came home late.	Hôm qua Tom về nhà muộn.
Tom is a true believer.	Tom là một tín đồ chân chính.
I guess malt vinegar is more popular than white vinegar on chips.	Tôi đoán giấm mạch nha phổ biến hơn giấm trắng trên khoai tây chiên.
I know Tom is afraid of the doctor.	Tôi biết Tom sợ bác sĩ.
Do you know Tom will go to Australia tomorrow?	Bạn có biết ngày mai Tom sẽ đi Úc không?
Tom seemed impatient.	Tom dường như mất kiên nhẫn.
I want it if someone does it for me.	Tôi muốn nó nếu ai đó làm điều đó cho tôi.
Tom could barely open his eyes.	Tom hầu như không thể mở mắt.
Which of the languages ​​you know is the hardest to learn?	Bạn khó học ngôn ngữ nào nhất trong số những ngôn ngữ bạn biết?
I think Tom and Mary are ambidextrous.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều thuận cả hai tay.
That is a very good sign.	Đó là một dấu hiệu rất tốt.
Tom told me which book I should buy.	Tom cho tôi biết tôi nên mua cuốn sách nào.
Tom makes three times more money than me.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn tôi gấp ba lần.
Tom says you live in Australia.	Tom nói rằng bạn sống ở Úc.
Tom thinks Mary is ready.	Tom nghĩ Mary đã sẵn sàng.
I won't forget Tom.	Tôi sẽ không quên Tom.
Tom asked Mary what she would say.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ nói gì.
The driver took off his hat.	Người lái xe ngả mũ.
Tom continued to be silent.	Tom tiếp tục im lặng.
Tom is part of this group.	Tom là một phần của nhóm này.
Tom said he hopes Mary can take care of herself.	Tom cho biết anh hy vọng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
I don't think Tom will do it so soon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó sớm như vậy.
Tom often stays up late and always has trouble waking up on time to get ready for school.	Tom thường xuyên thức khuya và luôn gặp khó khăn khi thức dậy đúng giờ để chuẩn bị đến trường.
I don't think Tom will change.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi.
Tom told us.	Tom đã nói với chúng tôi.
It's quite spectacular.	Nó khá ngoạn mục.
I didn't know that Tom would let you do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I never argue with people like Tom.	Tôi không bao giờ tranh luận với những người như Tom.
My parents kicked me out of the house.	Bố mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
I wish Tom had shown me how to do that.	Tôi ước gì Tom đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
The dove has flown away.	Chim bồ câu đã bay đi.
Tom didn't even talk to Mary.	Tom thậm chí không nói chuyện với Mary.
Tom slept while I finished breakfast.	Tom ngủ trong khi tôi ăn sáng xong.
It's not how much you know, but what you can do is important.	Nó không phải là bạn biết bao nhiêu, nhưng những gì bạn có thể làm được mới quan trọng.
Did you know Tom is Mary's boss?	Bạn có biết Tom là ông chủ của Mary không?
I didn't know Mary was Tom's wife.	Tôi không biết Mary là vợ của Tom.
The last time I saw Tom, he was wearing a cowboy hat.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đội một chiếc mũ cao bồi.
Tom doesn't know why Mary went to Boston.	Tom không biết tại sao Mary lại đến Boston.
I've never seen it like this.	Tôi chưa bao giờ thấy nó như thế này.
I fixed it already.	Tôi đã sửa nó rồi.
Tom wasn't so sure about that.	Tom không chắc lắm về điều đó.
Tom came to my room.	Tom đến phòng của tôi.
All the friends that I have invited to the party.	Tất cả những người bạn mà tôi đã gửi lời mời đều đến tham dự bữa tiệc.
It was my first time making curry.	Đó là lần đầu tiên tôi làm cà ri.
They are excellent.	Chúng rất xuất sắc.
Tom never did that.	Tom chưa bao giờ làm điều đó.
Tom was too polite to say no.	Tom đã quá lịch sự khi nói không.
We know that Tom is unlikely to make it.	Chúng tôi biết rằng Tom không chắc sẽ làm được điều đó.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết.
Tom is not an alcoholic.	Tom không phải là một người nghiện rượu.
Tom is locked in his dorm.	Tom bị nhốt trong ký túc xá của mình.
We should have done that last week.	Chúng ta nên làm điều đó vào tuần trước.
It was Tom who saved the drowning girl.	Chính Tom là người đã cứu cô gái đang chết đuối.
Tom has strong hands.	Tom có ​​đôi tay khỏe.
If you don't watch TV, turn it off.	Nếu bạn không xem TV, hãy tắt nó đi.
I was forced to agree with Tom.	Tôi buộc phải đồng ý với Tom.
Tom still won't eat.	Tom vẫn không ăn.
Tom wants to know what time you will get there.	Tom muốn biết mấy giờ bạn sẽ đến đó.
You are free to say what you want.	Bạn có thể tự do nói những gì bạn muốn.
OK, you are free to go home.	OK, bạn tự do về nhà.
I want Tom to come to Australia to visit his uncle.	Tôi muốn Tom đến Úc để thăm chú của anh ấy.
It won't be ready.	Nó sẽ không sẵn sàng.
Tom seems to be able to speak French.	Tom dường như có thể nói tiếng Pháp.
You shouldn't call people liars.	Bạn không nên gọi mọi người là kẻ nói dối.
You look very attentive.	Bạn trông rất chu đáo.
I definitely won't do that.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Thousands are on their way to Washington.	Hàng nghìn người đang trên đường đến Washington.
Tom is not the only person in our office who speaks French.	Tom không phải là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi nói tiếng Pháp.
I'm glad we got rid of Tom.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã loại bỏ được Tom.
Milk can be made into butter, cheese, and more.	Sữa có thể được làm thành bơ, pho mát, và nhiều thứ khác.
I don't think Tom is lonely.	Tôi không nghĩ rằng Tom cô đơn.
I was surprised that the building was still standing.	Tôi ngạc nhiên rằng tòa nhà vẫn đứng vững.
Tom will never come back here.	Tom sẽ không bao giờ quay lại đây.
I'm having a good time in Boston.	Tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Tom said he wished he hadn't gone to Australia.	Tom nói rằng anh ấy ước mình đã không đi Úc.
A friend of mine asked me to send him a postcard.	Một người bạn của tôi đã nhờ tôi gửi cho anh ấy một tấm bưu thiếp.
Is there a difference between magic and witchcraft?	Có sự khác biệt giữa ma thuật và phù thủy không?
Tom said Mary always had lunch at noon.	Tom nói Mary luôn ăn trưa vào buổi trưa.
Tom stores weapons in his garage.	Tom cất giữ vũ khí trong nhà để xe của mình.
We all know that Tom is a good volleyball player.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom là một người giỏi bóng chuyền.
My name is on the list.	Tôi có tên trong danh sách.
Never heard of irony?	Bạn chưa bao giờ nghe nói về sự mỉa mai?
Tom started driving.	Tom bắt đầu lái xe.
Tom went to see the doctor.	Tom đã đến gặp bác sĩ.
I didn't know Tom would be willing to help us do that.	Tôi không biết Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
This would be a great place to raise the kids.	Đây sẽ là một nơi tuyệt vời để nuôi dạy những đứa trẻ.
The typhoon hit Kanto prefecture.	Bão đã tấn công quận Kanto.
Tom tried to tell me to eat some fruit that smelled very strange.	Tom đã cố gắng nói tôi ăn một số loại trái cây có mùi rất lạ.
I'm not from here.	Tôi không đến từ đây.
What is your favorite YouTube video?	Video YouTube yêu thích của bạn là gì?
I read about how to make tempura in a book.	Tôi đã đọc về cách làm tempura trong một cuốn sách.
Tom has adapted extremely well.	Tom đã thích nghi cực kỳ tốt.
That is not real love.	Đó không phải là tình yêu thực sự.
Why are you arguing with Tom?	Tại sao bạn lại tranh cãi với Tom?
I doubt that Tom will be confused.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bối rối.
I want Tom to teach me how to juggle.	Tôi muốn Tom dạy tôi cách tung hứng.
How did you talk about Tom walking your dog?	Bạn đã nói chuyện Tom dắt chó của bạn như thế nào?
My uncle died of stomach cancer yesterday.	Chú tôi chết vì bệnh ung thư dạ dày ngày hôm qua.
It's insulting.	Thật là xúc phạm.
Tom came home later than usual today.	Hôm nay Tom về nhà muộn hơn thường lệ.
I know Tom is planning there.	Tôi biết Tom đang có kế hoạch ở đó.
You will wait for me, won't you?	Bạn sẽ đợi tôi, phải không?
Tom fights for human rights.	Tom đấu tranh cho nhân quyền.
Let Tom send the letter.	Để Tom gửi thư.
I certainly don't think so.	Tôi chắc chắn không nghĩ như vậy.
I don't really feel like waiting.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn chờ đợi.
Tom didn't drink anything.	Tom không uống gì cả.
I'm not surprised to see Tom here.	Tôi không ngạc nhiên khi thấy Tom ở đây.
Tom told me he thought Mary was certain.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ Mary chắc chắn.
Reading a book can be compared to a journey.	Đọc một cuốn sách có thể được so sánh với một cuộc hành trình.
Many parents think that there is too much violence on television.	Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng có quá nhiều bạo lực trên truyền hình.
You are not authorized to do that.	Bạn không có thẩm quyền để làm điều đó.
Don't eat pork uncooked first.	Đừng ăn thịt lợn khi chưa nấu chín trước.
I don't like people smoking in non-smoking areas.	Tôi không thích những người hút thuốc trong khu vực cấm hút thuốc.
You think Tom wouldn't do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom doesn't keep his room very tidy.	Tom không giữ phòng của mình ngăn nắp cho lắm.
I thought you said you promised Tom that you would do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
I don't know anything about it.	Tôi không biết gì về nó cả.
Tom is self-isolating after coming into contact with an infected person.	Tom đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.
I have not been invited yet.	Tôi vẫn chưa được mời.
You can't blame me for being curious.	Bạn không thể trách tôi tò mò.
It costs more to get to Boston than Chicago.	Chi phí nhiều hơn để đến Boston so với Chicago.
Finding it difficult to make a living with her income, she started working.	Cảm thấy khó khăn để kiếm sống với thu nhập của mình, cô bắt đầu làm việc.
Tom said Mary was wrong.	Tom nói Mary đã sai.
Did you know Tom could do it?	Bạn có biết Tom sẽ làm được điều đó không?
Watch! 	Coi chừng!
He's coming right to you!	Anh ấy đang đến ngay với bạn!
You don't watch movies?	Bạn không xem phim?
Tom still hasn't done what you asked him to do.	Tom vẫn chưa làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom told me that he was afraid Mary might kill him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ Mary có thể giết anh ấy.
Tom assumed the meeting would start on time.	Tom cho rằng cuộc họp sẽ bắt đầu đúng giờ.
It will be cloudy.	Trời sẽ nhiều mây.
Tom knew that he couldn't trust Mary.	Tom biết rằng anh không thể tin tưởng Mary.
Tom is not Mary's husband.	Tom không phải là chồng của Mary.
Tom told me he doesn't speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nói được tiếng Pháp.
Tom is a really nice guy.	Tom là một chàng trai tốt thực sự.
One day she will pay for what she did.	Một ngày nào đó cô ấy sẽ phải trả giá cho những gì cô ấy đã làm.
You can't stand Tom, can you?	Bạn không thể chịu được Tom, bạn có thể?
I'm used to that.	Tôi đã quen với việc đó.
This is something we don't see every day.	Đây là điều mà chúng ta không nhìn thấy hàng ngày.
I don't know the girl talking to Tom.	Tôi không biết cô gái nói chuyện với Tom.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
The discussion last week was not very productive.	Cuộc thảo luận tuần trước không hiệu quả lắm.
Tom used to keep red wine in the fridge, but he doesn't anymore.	Tom đã từng để rượu vang đỏ trong tủ lạnh, nhưng anh ấy không để nữa.
It really doesn't matter to us.	Nó thực sự không quan trọng đối với chúng tôi.
I wish I hadn't lent that book to Tom.	Tôi ước gì tôi đã không cho Tom mượn cuốn sách đó.
Tom is in the area.	Tom đang ở trong khu vực.
Tom needs crutches to walk.	Tom cần nạng để đi lại.
Tom donated the prize money to charity.	Tom đã quyên góp số tiền thưởng cho tổ chức từ thiện.
Tom may not be worried.	Tom có ​​thể không lo lắng.
Why can't you fast?	Tại sao bạn không thể nhanh chóng?
Tom is probably kissing Mary now.	Tom có ​​lẽ đang hôn Mary bây giờ.
I don't think Tom even has an umbrella.	Tôi không nghĩ rằng Tom thậm chí còn có một chiếc ô.
Did we miss anything, Tom?	Chúng ta có bỏ sót gì không, Tom?
The more you know about him, the more you like him.	Bạn càng biết nhiều về anh ấy, bạn càng thích anh ấy.
Many believe that will not happen.	Nhiều người tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Is it morally wrong to eat meat?	Ăn thịt có sai về mặt đạo đức không?
Don't doubt that.	Đừng nghi ngờ như vậy.
He came to Japan when he was a kid.	Anh ấy đến Nhật Bản khi còn là một đứa trẻ.
Tom didn't ask Mary's permission to do it.	Tom đã không xin phép Mary để làm điều đó.
I wish I hadn't asked Tom to give it up.	Tôi ước gì tôi đã không yêu cầu Tom từ bỏ việc đó.
Tom used to be your friend, right?	Tom đã từng là bạn của bạn, phải không?
Tom always yells at his children.	Tom luôn quát mắng con cái.
Looks like those two were made for each other.	Có vẻ như hai thứ đó được tạo ra để dành cho nhau.
I think Tom is very proud.	Tôi nghĩ Tom rất tự hào.
You are difficult to get along with.	Bạn rất khó để hòa hợp với.
Have you written to Tom recently?	Bạn có viết thư cho Tom gần đây không?
Tom is hairy like an orangutan.	Tom nhiều lông như đười ươi.
If you asked me to marry you, I would say yes.	Nếu bạn hỏi tôi kết hôn với bạn, tôi sẽ nói có.
How much time do I have left to finish this?	Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa để hoàn thành việc này?
I suspect Tom and Mary are drunk.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang say.
Tom is not a very strong man.	Tom không phải là một người đàn ông quá mạnh mẽ.
Tom wondered what Mary would say if she knew he spent the past week in Boston with Alice.	Tom tự hỏi Mary sẽ nói gì nếu cô ấy biết anh đã dành tuần qua ở Boston với Alice.
Tom says no injuries have been reported.	Tom nói rằng không có thương tích nào được báo cáo.
Tom told me he was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang kiệt sức.
The country no longer exists.	Quốc gia không còn tồn tại.
Tom admits that he didn't do what Mary told him to do.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã không làm những gì Mary bảo anh ta làm.
I think you can do it if you try.	Tôi nghĩ bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
Tom and Mary surprised us all when they arrived in Australia.	Tom và Mary đã làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên khi họ đến Úc.
What is lost is lost.	Có gì mất thì mất.
Tom is the team manager.	Tom là quản lý nhóm.
It's not true Tom died in the hospital. 	Đó không phải là sự thật Tom đã chết trong bệnh viện.
He died at home.	Anh ấy chết tại nhà.
She sat alone at the table in front of a cup of coffee.	Cô ngồi một mình ở chiếc bàn trước tách cà phê.
I was expecting to be able to get this done, but I can't.	Tôi đã mong đợi có thể hoàn thành công việc này, nhưng tôi không thể.
Why do not you go?	Tại sao bạn không đi?
I'm afraid I need to ask you a few questions.	Tôi e rằng tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi.
Have you ever stirred coffee with a fork?	Bạn đã bao giờ khuấy cà phê bằng nĩa chưa?
Tom is probably not in Australia.	Tom có ​​lẽ không ở Úc.
Tom accidentally cut himself while peeling an apple.	Tom đã vô tình tự cắt mình khi đang gọt táo.
You did a lot.	Bạn đã làm rất nhiều.
Tom asked me what to do.	Tom hỏi tôi phải làm gì.
Her attractive body makes her very popular with men.	Thân hình quyến rũ khiến cô rất nổi tiếng với đàn ông.
What's up with Tom today?	Hôm nay có chuyện gì với Tom?
Tom slowly stepped forward.	Tom từ từ tiến lên.
How much does it cost to rent a sailboat?	Thuê thuyền buồm giá bao nhiêu?
Tom might be scared.	Tom có ​​thể đang sợ hãi.
Is this water drinkable?	Nước này có uống được không?
Tom looked away.	Tom nhìn ra xa.
When was the last time you went to the dentist?	Lần cuối cùng bạn đến nha sĩ là khi nào?
The reason I got bad grades was because I didn't study.	Lý do khiến tôi bị điểm kém là do tôi không học.
They are working.	Họ đang làm việc.
Tom did not expect Mary to be here.	Tom không ngờ Mary lại ở đây.
Tom needs to be told he's not obligated to do that.	Tom cần được nói rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
It became popular.	Nó trở nên phổ biến.
Tom was suspended, but Mary was not.	Tom đã bị đình chỉ, nhưng Mary thì không.
Lips.	Chu môi.
Tom and I haven't been dating for long.	Tom và tôi hẹn hò chưa được bao lâu.
Tom dropped his hand on the doorknob.	Tom thả tay vào nắm đấm cửa.
Tom knows great manners.	Tom biết cách cư xử tuyệt vời.
He boasts that he can speak six languages.	Anh ấy tự hào rằng anh ấy có thể nói sáu thứ tiếng.
What's wrong with the way I do it?	Có gì sai với cách tôi làm điều đó?
Why didn't you do this yesterday?	Tại sao bạn không làm điều này ngày hôm qua?
I cannot start my car.	Tôi không thể khởi động xe của mình.
That's a real fool.	Đó là một kẻ ngu ngốc thực sự.
Tom doesn't want to move to Boston.	Tom không muốn chuyển đến Boston.
Tom taught his son to sing many folk songs.	Tom đã dạy con trai mình hát nhiều bài hát dân gian.
Tom doesn't eat much.	Tom không ăn nhiều.
I was so excited that I couldn't sleep.	Tôi phấn khích đến mức không ngủ được.
Tom does it much faster than Mary.	Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
I didn't tell Tom Mary was my ex-wife.	Tôi không nói với Tom Mary là vợ cũ của tôi.
Tom said he wasn't sure if Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có muốn làm điều đó hay không.
It is really overpriced.	Nó thực sự được định giá quá cao.
"How old are you?" 	"Bạn bao nhiêu tuổi?"
"I'm sixteen."	"Tôi mười sáu."
I didn't expect that to happen.	Tôi không lường trước được điều đó sẽ xảy ra.
I can't thank you enough for agreeing to help me with Tom.	Tôi không thể cảm ơn đủ vì đã đồng ý giúp tôi với Tom.
Instead of counting days, we should count days.	Thay vì đếm ngày, chúng ta nên đếm ngày.
I waited for the bus for half an hour.	Tôi đã đợi xe buýt nửa giờ.
Tom didn't recognize who the man was.	Tom không nhận ra người đàn ông đó là ai.
I think Tom is angry.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tức giận.
Tom said that Mary was not confused by that.	Tom nói rằng Mary không hề bối rối vì điều đó.
I'm pretty sure that's not the case.	Tôi khá chắc rằng đó không phải là trường hợp.
I go for a walk every day, unless it rains.	Tôi đi dạo mỗi ngày, trừ khi trời mưa.
Tom can speak French better than you think.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn bạn nghĩ.
What a chaotic week!	Thật là một tuần hỗn loạn!
Tom did not expect Mary to stay so long.	Tom không ngờ Mary ở lại lâu như vậy.
Tom surprised me a little bit.	Tom làm tôi ngạc nhiên một chút.
It's okay if you don't want to talk about it.	Không sao nếu bạn không muốn nói về nó.
The guy I met yesterday didn't tell me his real name.	Chàng trai tôi gặp hôm qua không cho tôi biết tên thật của anh ấy.
You will find it under the kitchen.	Bạn sẽ tìm thấy nó dưới bếp.
Tom is definitely a weird kid.	Tom chắc chắn là một đứa trẻ kỳ lạ.
I sat between Tom and Mary.	Tôi ngồi giữa Tom và Mary.
What is Tom's favorite cocktail?	Loại cocktail yêu thích của Tom là gì?
Does Tom know that you like him?	Tom có ​​biết rằng bạn thích anh ấy không?
You can't pretend this didn't happen.	Bạn không thể giả vờ như điều này đã không xảy ra.
I didn't think Tom would be so tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mệt mỏi như vậy.
Tom wants to fight.	Tom muốn đánh nhau.
The train almost derailed.	Con tàu gần như trật bánh.
I suppose I should be happy.	Tôi cho rằng tôi đáng lẽ phải hạnh phúc.
I suspect that Tom and Mary don't like spinach.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thích rau bina.
Tom wants to get a driver's license.	Tom muốn lấy bằng lái tài xế.
Tom is wearing underwear.	Tom đang mặc đồ lót.
We cannot change our schedule.	Chúng tôi không thể thay đổi lịch trình của mình.
Yesterday's thunderstorm delayed the delivery of the mail.	Cơn giông ngày hôm qua đã làm trì hoãn việc chuyển thư.
I haven't heard from Tom in weeks.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong nhiều tuần.
The train derailed.	Đoàn tàu bị trật bánh.
I'm not sure if it's the Tom I should be worried about.	Tôi không chắc đó có phải là Tom mà tôi nên lo lắng hay không.
Tom and I have been rivals for a long time.	Tom và tôi đã là đối thủ của nhau trong một thời gian dài.
You must promise not to untie.	Bạn phải hứa không được cởi dây.
Tom and Mary have a difficult relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ khó khăn.
Unfortunately, food supplies were made available before the end of winter.	Thật không may, nguồn cung cấp thực phẩm đã được cung cấp trước khi kết thúc mùa đông.
Don't sit on the floor.	Đừng ngồi trên sàn nhà.
Do not touch your eyes, mouth or nose with your hands.	Không dùng tay chạm vào mắt, miệng hoặc mũi.
No no! 	Không không!
That's not right.	Điều đó không đúng.
How can you refuse such a deal?	Làm thế nào bạn có thể từ chối một thỏa thuận như vậy?
Tom came here to buy some apples.	Tom đến đây để mua một ít táo.
Tom is bright.	Tom sáng sủa.
What do I want now?	Tôi nay co mon gi?
How does Tom know so much about what happened here?	Làm thế nào Tom biết nhiều về những gì đã xảy ra ở đây?
Maybe Tom didn't know he wasn't allowed to help Mary do it.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không được phép giúp Mary làm điều đó.
Is Tom wrong?	Tom sai phải không?
I know that Tom was disrespectful.	Tôi biết rằng Tom đã thiếu tôn trọng.
Tom thinks Mary is attractive.	Tom nghĩ Mary thật hấp dẫn.
I didn't know Tom was your husband.	Tôi không biết Tom là chồng của bạn.
I definitely don't want to do it alone.	Tôi chắc chắn không muốn làm điều đó một mình.
Tom, how long has it been since you last showered?	Tom, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng bạn tắm?
I have never seen him before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây.
Tom followed the instructions.	Tom đã làm theo hướng dẫn.
I don't understand what's going on.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I don't know what I would do without you.	Tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu không có bạn.
Tom is very similar to his father.	Tom rất giống bố của mình.
Tom doesn't wear a vest.	Tom không mặc vest.
Tom told me he was hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đói.
Tom will be very angry.	Tom sẽ rất tức giận.
Tom never walks anywhere.	Tom không bao giờ đi bộ ở bất cứ đâu.
I didn't know Tom didn't want me to help him.	Tôi không biết Tom không muốn tôi giúp anh ấy.
Tom is competitive.	Tom là người cạnh tranh.
Tom says he won't win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thắng.
I have no enemies.	Tôi không có kẻ thù.
That knot is loose.	Nút thắt đó lỏng lẻo.
Tom said that I shouldn't have tried to do it alone.	Tom nói rằng lẽ ra tôi không nên thử làm điều đó một mình.
Tom says it's not the right time to do it.	Tom nói rằng đó không phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
I will ask my mother to bake a cake for us.	Tôi sẽ nhờ mẹ tôi nướng bánh cho chúng tôi.
These kittens were born three weeks ago.	Những chú mèo con này đã được sinh ra cách đây ba tuần.
Tom is afraid that he will lose his key.	Tom sợ rằng anh ấy sẽ làm mất chìa khóa của mình.
Apparently, Tom was the one who did it.	Rõ ràng, Tom là người đã làm điều đó.
You look forward to it.	Bạn rất mong đợi.
Tom did not notice the changes.	Tom không nhận thấy những thay đổi.
Tom says he is willing to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp Mary làm điều đó.
Tom is having lunch with Mary on the porch.	Tom đang ăn trưa với Mary trên hiên nhà.
I think Tom is very convincing.	Tôi nghĩ rằng Tom rất thuyết phục.
Tom should have been there.	Tom lẽ ra phải ở đó.
I don't know how long it will take to paint the house.	Không biết sơn nhà mất bao lâu nữa.
I'm starting to think you've forgotten me.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn đã quên tôi.
Tom said that could be happening soon.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ sớm xảy ra.
You cannot fire us.	Bạn không thể sa thải chúng tôi.
Where do you want me to park the car?	Bạn muốn tôi đậu xe ở đâu?
Tom says Mary is worried.	Tom nói Mary đang lo lắng.
Tom is one of the laziest people I know.	Tom là một trong những người lười biếng nhất mà tôi biết.
I think that's very clearly going to happen.	Tôi nghĩ rằng điều đó rất rõ ràng sẽ xảy ra.
I used to think that it didn't really matter what I fed my dog.	Tôi từng nghĩ rằng việc tôi cho chó ăn không thực sự quan trọng.
Tom tried to drown himself in the bathtub.	Tom cố gắng dìm mình trong bồn tắm.
Tom's parents let him do what he wanted.	Bố mẹ Tom để anh ấy làm những gì anh ấy muốn.
Where would you like to live three years from now?	Bạn muốn sống ở đâu sau ba năm kể từ bây giờ?
That's not my favorite topic.	Đó không phải là chủ đề yêu thích của tôi.
Our son's name is Tom.	Con trai chúng tôi tên là Tom.
Tom didn't bleed.	Tom không chảy máu.
Tom says he doesn't know if Mary can speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu Mary có thể nói tiếng Pháp hay không.
I'm wearing yesterday's clothes.	Tôi đang mặc bộ quần áo hôm qua.
They are left to fend for themselves.	Họ còn lại để tự bảo vệ mình.
Incompetent managers.	Những người quản lý không đủ năng lực.
I don't expect many people here.	Tôi không mong đợi nhiều người ở đây.
I look forward to doing business with you.	Tôi mong muốn được làm kinh doanh với bạn.
Tom is not the one who helped me weed in the garden.	Tom không phải là người đã giúp tôi nhổ cỏ trong vườn.
It's great when you come on your day off.	Thật tuyệt khi bạn đến vào ngày nghỉ của bạn.
Tom will need more money.	Tom sẽ cần nhiều tiền hơn.
Tom says he will never go to that restaurant again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ đến nhà hàng đó nữa.
Tom seemed to be aware that Mary did it.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary đã làm điều đó.
Best not to argue with me.	Tốt nhất đừng tranh cãi với tôi.
I will be your French teacher.	Tôi sẽ trở thành giáo viên tiếng Pháp của bạn.
We have a long night ahead of us.	Chúng ta còn một đêm dài phía trước.
I don't see it changing.	Tôi không thấy nó thay đổi.
Tom offers Mary a glass of champagne.	Tom mời Mary một ly sâm panh.
Who among us doesn't want to be famous?	Ai trong chúng ta không muốn nổi tiếng?
I could do it today, but I'm not sure.	Tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay, nhưng tôi không chắc.
Tom came before anyone else.	Tom đến trước bất kỳ ai khác.
Tom always keeps a fishing rod in his car.	Tom luôn giữ một chiếc cần câu trong xe của mình.
Tom walked into the pub and ordered a pint of beer.	Tom bước vào quán rượu và gọi một vại bia.
I can't remember exactly who told me that.	Tôi không thể nhớ chính xác ai đã nói với tôi điều đó.
I saw Tom standing on the corner as I drove.	Tôi thấy Tom đang đứng ở góc đường khi tôi lái xe.
I'm pretty sure that's how it happened.	Tôi khá chắc đó là cách nó xảy ra.
Tom had to stop that.	Tom đã phải dừng điều đó lại.
I know Tom is a fast runner, but I still think I can beat him in a race.	Tôi biết Tom là một người chạy nhanh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể đánh bại anh ấy trong một cuộc đua.
Carrots are good for eyesight.	Cà rốt rất tốt cho thị lực.
Tom doesn't like baseball.	Tom không thích bóng chày.
Please only boil the egg a little so that the whole white is not hard.	Vui lòng chỉ luộc trứng một chút để cả lòng trắng không bị cứng.
Monday is the only day of the week that Tom doesn't do it.	Thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần mà Tom không làm điều đó.
Tom says he's not sure Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể tự chăm sóc bản thân.
How do you like the food at that restaurant?	Bạn thích món ăn ở nhà hàng đó như thế nào?
I said no.	Tôi đã nói không.
Tom's story is constantly changing.	Câu chuyện của Tom không ngừng thay đổi.
Tom is incapable of laughing.	Tom không có khả năng cười.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu cả.
I don't mean to imply that you are at fault.	Tôi không có ý ám chỉ rằng bạn có lỗi.
I think I need to ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ rằng tôi cần hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
He doesn't like public speaking.	Anh ấy không thích nói trước đám đông.
You don't trust anyone?	Bạn không tin tưởng bất cứ ai?
Tom thanked me for the book.	Tom cảm ơn tôi về cuốn sách.
I've told you that a million times.	Tôi đã nói với bạn điều đó cả triệu lần.
Tom explains his plan to both Mary and John.	Tom giải thích kế hoạch của mình cho cả Mary và John.
Tom and I are not the only ones who want to do that.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom probably couldn't do it faster than Mary.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
In November, olives are harvested from the tree to make oil.	Vào tháng 11, quả ô liu được thu hoạch từ cây để làm dầu.
I came here to thank you for the previous day.	Tôi đến đây để cảm ơn bạn cho ngày hôm trước.
Maybe Tom can't afford a ticket.	Có lẽ Tom không đủ tiền mua vé.
Tom has never been able to beat me.	Tom chưa bao giờ có thể đánh bại tôi.
Can you get Tom to agree to do it?	Bạn có thể khiến Tom đồng ý làm điều đó không?
When should I tell Tom to do it?	Tôi nên bảo Tom làm điều đó vào lúc nào?
Tom has a backpack and a small suitcase.	Tom có ​​một ba lô và một va li nhỏ.
When Tom was a child, his family was very poor.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, gia đình anh rất nghèo.
Tom came here.	Tom đã đến đây.
What will Tom do?	Tom sẽ làm gì?
Her eyes filled with tears.	Đôi mắt cô ứa nước mắt.
Tom deserves to lose his driver's license.	Tom đáng bị mất bằng lái.
Tom tried to play the song that Mary requested.	Tom đã cố gắng chơi bài hát mà Mary yêu cầu.
I'm glad Tom isn't there.	Tôi rất vui vì Tom không có ở đó.
I am not invincible.	Tôi không phải là bất khả chiến bại.
Tom will be back, right?	Tom sẽ trở lại, phải không?
I know that Tom didn't know that I was going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom asked Mary what her husband's name was.	Tom hỏi Mary tên chồng cô ấy là gì.
I'm afraid of my wife.	Tôi sợ vợ.
Tom is clearly confused.	Tom rõ ràng là đang bối rối.
Tom doesn't tell you the whole truth.	Tom không nói cho bạn biết toàn bộ sự thật.
You mean you didn't do that?	Bạn có nghĩa là bạn đã không làm điều đó?
Don't forget what you are here for.	Đừng quên mất bạn ở đây để làm gì.
I'm not sneaky. 	Tôi không lén lút.
I'm just discreet.	Tôi chỉ kín đáo.
I thought Tom wouldn't do that.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không làm vậy.
Tom will probably be nervous.	Tom có ​​lẽ sẽ căng thẳng.
If you don't study, you won't learn.	Nếu bạn không học, bạn sẽ không học được.
I don't think Tom will still be downstairs.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ ở dưới nhà.
I know you will forgive me.	Tôi biết bạn sẽ tha thứ cho tôi.
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Did you know that Tom is blind in one eye?	Bạn có biết rằng Tom bị mù một mắt?
I don't know why I say that.	Tôi không biết tại sao tôi lại nói như vậy.
Who are you going to give these books to?	Bạn định tặng những cuốn sách này cho ai?
My boyfriend is not much younger than me.	Bạn trai của tôi không trẻ hơn tôi nhiều.
I can hear Tom screaming.	Tôi có thể nghe thấy Tom hét lên.
Tom loves hockey.	Tom thích khúc côn cầu.
I wish I could do something to help Tom.	Tôi ước tôi có thể làm gì đó để giúp Tom.
We would all be grateful if that happened.	Tất cả chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu điều đó xảy ra.
Tom asked for a beer.	Tom yêu cầu một cốc bia.
Tom and Mary parted ways not long after we visited them last summer.	Tom và Mary chia tay không lâu sau khi chúng tôi đến thăm họ vào mùa hè năm ngoái.
I don't need to do that anymore.	Tôi không cần phải làm như vậy nữa.
Tom is currently working as a bartender.	Tom hiện đang làm bartender.
Why do so many people have digestive problems?	Tại sao nhiều người gặp vấn đề về tiêu hóa?
Tom said he thought I was dead.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã chết.
I don't think this is a step backwards.	Tôi không nghĩ đây là một bước lùi.
If I remember correctly, Tom's birthday is October 20th.	Nếu tôi nhớ không nhầm thì sinh nhật của Tom là ngày 20 tháng 10.
Tom continued to look at the picture of Mary.	Tom tiếp tục nhìn vào bức ảnh của Mary.
Tom begins to like Mary more and more.	Tom bắt đầu thích Mary ngày càng nhiều hơn.
Tom and Mary take turns taking care of the baby.	Tom và Mary thay nhau chăm sóc em bé.
Let me give you some other reasons why you should.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số lý do khác tại sao bạn nên làm như vậy.
Did Tom get presents?	Tom có ​​nhận được quà không?
I don't think Tom would be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
I don't think Tom knows how to get to my place.	Tôi không nghĩ Tom biết cách đến chỗ của tôi.
Let me talk to Tom.	Hãy để tôi nói chuyện với Tom.
Tom says he doesn't think Mary should do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy nữa.
My legs hurt from sitting.	Chân tôi đau vì ngồi.
Do you think I'll let this stop me?	Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ để điều này ngăn cản tôi?
Tom said he doesn't think he's ready to be a father.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để trở thành một người cha.
Tom will talk to us later.	Tom sẽ nói chuyện với chúng tôi sau.
Tom and Mary are not the same.	Tom và Mary không giống nhau.
If we leave now, we can catch the bus.	Nếu chúng ta rời đi bây giờ, chúng ta có thể bắt xe buýt.
Apparently Tom was too tired to do that.	Rõ ràng là Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
They can't speak French?	Họ không thể nói tiếng Pháp?
I wouldn't do it if I didn't have to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi không phải làm vậy.
We have grown up.	Chúng tôi đã trưởng thành.
Tell Tom what you want to buy.	Nói cho Tom biết bạn muốn mua gì.
Tom intends to go home right after lunch.	Tom định về nhà ngay sau bữa trưa.
Tom is looking for a way to make some money.	Tom đang tìm cách để kiếm một ít tiền.
I would have waited another year if I had to.	Tôi đã đợi thêm một năm nữa nếu tôi phải làm vậy.
It's too late to start worrying about it now.	Đã quá muộn để bắt đầu lo lắng về điều đó ngay bây giờ.
Tom will come any moment.	Tom sẽ đến bất cứ lúc nào.
I think Tom is still staggered.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn loạng choạng.
I want you to tell me about your trip to Boston.	Tôi muốn bạn kể cho tôi nghe về chuyến đi của bạn đến Boston.
I didn't know Tom couldn't swim.	Tôi không biết Tom không biết bơi.
I'm glad you figured it out yourself.	Tôi rất vui vì bạn đã tự mình nhận ra điều đó.
Tom is not easily amused.	Tom không dễ thích thú.
Many senators oppose it.	Nhiều thượng nghị sĩ phản đối nó.
Tom got his first chance to do it this morning.	Tom có ​​cơ hội đầu tiên để làm điều đó vào sáng nay.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc.
There's nothing else to do.	Không có gì khác để làm.
If I haven't eaten yet, I have eaten with you.	Nếu tôi chưa ăn, tôi đã ăn với bạn.
My father, grandfather, great-grandfather and great-grandfather all had the same name as me.	Cha tôi, ông nội, ông cố và cụ cố của tôi đều có tên giống như tôi.
I think the kids want to go with you.	Tôi nghĩ bọn trẻ muốn đi cùng bạn.
Don't make it worse.	Đừng làm cho nó tồi tệ hơn.
Tom didn't seem as surprised as Mary.	Tom dường như không ngạc nhiên như Mary.
I am very good at sailing.	Tôi rất giỏi chèo thuyền.
Why is Tom so scared?	Tại sao Tom lại sợ hãi như vậy?
Tom doesn't need to pay anything.	Tom không cần phải trả bất cứ thứ gì.
I'll ask Tom about it tomorrow.	Tôi sẽ hỏi Tom về nó vào ngày mai.
I think I can find two here.	Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy hai người ở đây.
I think we will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I thought you said we wouldn't sing.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không hát.
You should not eat right before going to bed.	Bạn không nên ăn ngay trước khi đi ngủ.
They are so special.	Chúng thật đặc biệt.
Tom and Mary want to spend the rest of their lives together.	Tom và Mary muốn dành phần đời còn lại của họ bên nhau.
I don't really expect to win.	Tôi không thực sự mong đợi để giành chiến thắng.
Tom wakes up feeling like a new man.	Tom thức dậy với cảm giác như một người đàn ông mới.
Tom doesn't apologize to me that much.	Tom không xin lỗi tôi nhiều như vậy.
We have to get out of here. 	Chúng ta phải ra khỏi đây.
The building is on fire.	Tòa nhà đang cháy.
Tom stopped breathing.	Tom tắt thở.
Tom is the one I've been waiting for.	Tom là người mà tôi đã chờ đợi.
Tom will catch you.	Tom sẽ bắt bạn.
I think Tom talked to Mary about it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
I thought you said you were glad you didn't.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
One of the names on the list sounds familiar to me.	Một trong những cái tên trong danh sách có vẻ quen thuộc với tôi.
Tom knows Mary doesn't have enough money.	Tom biết Mary không có đủ tiền.
Isn't it about time we started?	Không phải là đến lúc chúng ta bắt đầu sao?
Tom did everything Mary said he should.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói rằng anh ấy nên làm.
Better to be jealous than pitiful.	Thà ghen tị còn hơn đáng thương.
I don't think it's good.	Tôi không nghĩ nó tốt.
The children ran away from Tom.	Bọn trẻ bỏ chạy khỏi Tom.
I think Tom is very hardworking.	Tôi nghĩ Tom rất chăm chỉ.
Tom has to work.	Tom phải làm việc.
Tom loves to show off.	Tom rất thích thể hiện.
I did that once before.	Tôi đã làm điều đó một lần trước đây.
It is a very beautiful picture.	Đó là một bức tranh rất đẹp.
I am easily influenced.	Tôi dễ bị ảnh hưởng.
Hopefully Tom wasn't hurt.	Hy vọng rằng Tom đã không bị thương.
Come with me, Tom.	Đi với tôi, Tom.
Tom and Mary could have done it alone.	Tom và Mary có thể đã làm điều đó một mình.
Tom hates fishing.	Tom ghét câu cá.
Tom is a good detective.	Tom là một thám tử giỏi.
I wonder if Tom and I really have to do it.	Tôi tự hỏi liệu tôi và Tom có ​​thực sự phải làm điều đó hay không.
Tom didn't expect that answer.	Tom không mong đợi câu trả lời đó.
Tom says he hopes Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giành chiến thắng.
I won't let you control me anymore.	Tôi sẽ không để bạn làm chủ tôi nữa.
It's a secret, isn't it?	Đó là một bí mật, phải không?
Tom has bigger fish to fry.	Tom có ​​cá lớn hơn để chiên.
Can I charge my cell phone somewhere around here?	Tôi có thể sạc điện thoại di động của mình ở đâu đó quanh đây không?
Tom is much smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
Tom says he wants to go back to Boston one day.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở lại Boston vào một ngày nào đó.
I know that Tom is a smart kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ thông minh.
Tom said that he thought Mary would hesitate to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom always seems to be exhausted.	Tom dường như luôn luôn kiệt sức.
Tom's parents won't let him keep the kitten.	Cha mẹ của Tom sẽ không để anh ta giữ con mèo con.
He is shorter than his brother.	Anh ấy thấp hơn anh trai mình.
Do you mind if I ask you a question about Tom?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi về Tom?
Tom said Mary thought he might want to do it.	Tom nói Mary nghĩ anh ấy có thể muốn làm điều đó.
I don't think I can live in Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống ở Boston.
Tom rushed into the room.	Tom lao vào phòng.
Tom says he has to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải học cách làm điều đó.
Tom is the one who made this video.	Tom là người thực hiện video này.
Tom looked at Mary incredulously.	Tom nhìn Mary đầy hoài nghi.
Maybe Tom needs to do it too.	Có lẽ Tom cũng cần phải làm điều đó.
Looks like Tom had a concussion.	Có vẻ như Tom đã bị chấn động.
I don't think there is any way I can do it without your help.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
The problem is that we don't know what's going on around us.	Vấn đề là chúng ta không biết những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta.
I have reason to think we'll never see Tom again.	Tôi có lý do để nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
How did they become famous people?	Làm thế nào họ trở thành những người nổi tiếng?
Can I ask you to do it for me?	Tôi có thể yêu cầu bạn làm điều đó cho tôi?
Tom was sleeping when Mary rang the bell.	Tom đang ngủ thì Mary bấm chuông.
Tom looks a little scared.	Tom có ​​vẻ hơi sợ hãi.
Tom says he has nowhere to sleep.	Tom nói rằng anh ấy không có nơi nào để ngủ.
I'm just trying to consider all the possibilities.	Tôi chỉ đang cố gắng xem xét tất cả các khả năng.
We cannot trust anyone.	Chúng ta không thể tin tưởng bất cứ ai.
I think you have to be in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn phải ở Boston.
What are the best tech stocks to buy now?	Những cổ phiếu công nghệ tốt nhất để mua bây giờ là gì?
Maybe Tom didn't know he was about to be fired.	Có lẽ Tom không biết mình sắp bị sa thải.
You are entering dangerous territory.	Bạn đang bước vào lãnh thổ nguy hiểm.
Tom is serious.	Tom đang nghiêm túc.
I know Tom helped Mary.	Tôi biết Tom đã giúp Mary.
I don't really intend to do that.	Tôi không thực sự định làm điều đó.
I will buy a helmet.	Tôi sẽ mua một chiếc mũ bảo hiểm.
Tom doesn't feel tickled.	Tom không thấy nhột.
I'm doing everything in my power to make sure that happens.	Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo điều đó xảy ra.
Tom says he hasn't been able to get enough sleep lately.	Tom nói rằng gần đây anh ấy không thể ngủ đủ giấc.
Tom says he won't wait much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi lâu nữa.
Mr. Jackson's tests were really tough.	Các bài kiểm tra của ông Jackson thực sự rất khó.
Tom says he hopes he doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy không phải làm điều đó.
I have bookmarked this site.	Tôi đã đánh dấu trang web này.
I oversaw Tom's training.	Tôi đã giám sát quá trình đào tạo của Tom.
Do you think Tom is ready to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó?
Tom didn't seem mad at all.	Tom dường như không nổi điên cho lắm.
The final match has been postponed to tomorrow.	Trận đấu cuối cùng đã bị hoãn đến ngày mai.
This is the last thing I need right now.	Đây là điều cuối cùng tôi cần ngay bây giờ.
Tom has initialized the document.	Tom đã khởi tạo tài liệu.
Me with exactly who I want to be with.	Tôi với chính xác người tôi muốn ở cùng.
The children were not seriously injured.	Những đứa trẻ không bị thương nặng.
There's no way I'd find Tom in this place.	Không đời nào tôi tìm thấy Tom ở nơi này.
I'll let you go now.	Tôi sẽ để bạn đi ngay bây giờ.
I'm pretty sure Tom wouldn't agree to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Consider the successes achieved by people who are tired, frustrated and decide to give it another try.	Hãy xem xét những thành công đã đạt được bởi những người mệt mỏi, chán nản và quyết định thử thêm một lần nữa.
Tom told Mary why he didn't win.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy không thắng.
Tom is here tonight.	Tom ở đây tối nay.
We use common facilities.	Chúng tôi sử dụng các phương tiện chung.
We need to pay in advance.	Chúng tôi cần phải trả trước.
I suspect Tom is doing it now.	Tôi nghi ngờ Tom đang làm điều đó bây giờ.
Tom has moved out of his parents' place.	Tom đã chuyển đi khỏi nơi ở của cha mẹ mình.
Tom said he didn't see anyone in the park.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy ai trong công viên.
Tom told me he wanted to see my parents.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn gặp bố mẹ tôi.
If Tom were here, we wouldn't have a problem.	Nếu Tom ở đây, chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì.
Why do you think Tom said that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại nói như vậy?
Is that Tom's voice?	Đó có phải là giọng của Tom không?
Don't you wish you could fly?	Bạn không ước bạn có thể bay?
I don't think I really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó.
When was the last time you angered your mother?	Lần cuối cùng bạn chọc giận mẹ mình là khi nào?
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ bắt chuyện với Tom.
Listen, Tom, I'm tired of playing games.	Nghe này, Tom, tôi chán chơi game rồi.
Your behavior is inexcusable.	Hành vi của bạn là không thể bào chữa.
I will take off.	Tôi sẽ cất cánh.
I shouldn't have told you.	Tôi không nên nói với bạn.
Tom has no home to live in.	Tom không có nhà để ở.
We need to do it while we can.	Chúng tôi cần phải làm điều đó trong khi chúng tôi vẫn có thể.
We have to work this out, Tom.	Chúng ta phải giải quyết chuyện này, Tom.
Tom isn't rude, is he?	Tom không thô lỗ, phải không?
Tom packed his bag and left.	Tom thu dọn túi và rời đi.
I want to know what's in this stew.	Tôi muốn biết có gì trong món hầm này.
Tom said he is going to school today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ đến trường.
That's really common.	Điều đó thực sự rất phổ biến.
I never helped Tom.	Tôi không bao giờ giúp Tom.
Tom picked the five cards he was dealt and found that he had a pair of aces and three kings.	Tom chọn năm lá bài mà anh ta đã được chia và thấy rằng anh ta có một cặp quân át và ba quân vua.
Tom wants to know more about Australia.	Tom muốn biết thêm về Úc.
We looked everywhere, but we couldn't find the ring.	Chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng chúng tôi không tìm thấy chiếc nhẫn.
Tom says he has no plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Mary was in another room trying on a wedding dress.	Mary đang ở phòng khác thử váy cưới.
I know Tom is much younger than Mary thinks.	Tôi biết Tom trẻ hơn Mary nghĩ rất nhiều.
I will lend you this book if you return it next Monday.	Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách này nếu bạn trả lại vào thứ Hai tới.
They are going.	Họ đang đi.
Tom published a book in 2013 about the diet.	Tom đã xuất bản một cuốn sách vào năm 2013 về chế độ ăn kiêng.
Tom will be very upset if he sees you doing that.	Tom sẽ rất buồn nếu anh ấy thấy bạn làm vậy.
Tom has lived in Australia for three years.	Tom đã sống ở Úc được ba năm.
I'm sorry you feel that way.	Tôi xin lỗi vì bạn cảm thấy như vậy.
Tom is smart, isn't he?	Tom là người thông minh, phải không?
I don't think you will understand it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu nó.
Tom certainly won't win.	Tom chắc chắn sẽ không thắng.
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom didn't really do what he said he would.	Tom đã không thực sự làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I don't hold hands.	Tôi không nắm chặt tay.
Tom and I left the party together.	Tom và tôi rời bữa tiệc cùng nhau.
Tom doesn't spend much time thinking about money.	Tom không dành nhiều thời gian để nghĩ về tiền bạc.
I will warn Tom.	Tôi sẽ cảnh báo Tom.
I highly doubt that Tom will.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ nghi ngờ.
Tom lied to Mary when he told her that he was not married.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói với cô rằng anh chưa kết hôn.
I don't tell Tom that I don't know how to do it.	Tôi không nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom doesn't seem to know that I used to live in Boston.	Tom dường như không biết rằng tôi đã từng sống ở Boston.
Owl hunts at night.	Cú săn mồi vào ban đêm.
I don't think Tom should do it inside.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó bên trong.
I think I saw Tom in the park.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên.
This boy outperformed the rest of the class.	Cậu bé này vượt trội so với phần còn lại của lớp.
Tom doesn't seem to want to do it for us.	Tom dường như không muốn làm điều đó cho chúng tôi.
What is your favorite restaurant?	Nhà hàng yêu thích của bạn là gì?
Tom thinks that's great.	Tom nghĩ rằng điều đó thật tuyệt.
Kelantan is one of the states in West Malaysia.	Kelantan là một trong những bang ở Tây Malaysia.
Tom asked Mary if she had read the book he lent her.	Tom hỏi Mary liệu cô đã đọc cuốn sách mà anh cho cô mượn chưa.
Tom said that Mary was the one who did it.	Tom nói rằng Mary là người đã làm điều đó.
Are these pictures you took in Boston?	Đây có phải là những bức ảnh mà bạn đã chụp ở Boston?
I think Tom will be busy tomorrow morning.	Tôi nghĩ Tom sẽ bận vào sáng mai.
Tom is joking, right?	Tom đang nói đùa, phải không?
Tom told me I needed to take better care of myself.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn.
Tom will probably be ready to leave when we get there.	Tom có ​​thể sẽ sẵn sàng rời đi khi chúng ta đến đó.
All the women in the room turned and stared at Tom.	Tất cả những người phụ nữ trong phòng đều quay lại và nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom is making dinner for me.	Tom đang làm bữa tối cho tôi.
Tom insisted on watching a horror movie.	Tom khăng khăng muốn xem một bộ phim kinh dị.
Tom has decided to move to Australia.	Tom đã quyết định chuyển đến Úc.
You should wait.	Bạn nên đợi.
I'm still dizzy.	Tôi vẫn còn chóng mặt.
We cannot go any further without rest.	Chúng ta không thể đi xa hơn mà không nghỉ ngơi.
You probably won't like this book.	Bạn có thể sẽ không thích cuốn sách này.
I am a chicken.	Tôi đúng là một con gà.
Everyone in the room recognized Tom.	Mọi người trong phòng đều nhận ra Tom.
I wonder if Tom knew Mary had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary phải làm điều đó hay không.
The truce did not last.	Thỏa thuận ngừng bắn không kéo dài.
I told you Tom is a smart man.	Tôi đã nói với bạn Tom là một người thông minh.
I will do it alone.	Tôi sẽ làm điều đó một mình.
I'm fixing a radio I found on my way home.	Tôi đang sửa chiếc radio mà tôi tìm thấy trên đường về nhà.
Tom is really prepared for the lesson.	Tom thực sự chuẩn bị cho bài học.
Your skills impress me.	Kỹ năng của bạn gây ấn tượng với tôi.
Whatever you do, don't say anything to upset Tom.	Dù bạn làm gì, đừng nói bất cứ điều gì để làm Tom buồn.
Be careful not to get in the way of anyone.	Hãy cẩn thận để không cản trở bất kỳ ai.
I didn't know you were a poet.	Tôi không biết bạn là một nhà thơ.
Tom was good enough to come with me.	Tom đã đủ tốt để đi với tôi.
Please return it.	Hãy trả lại.
Tom came home an hour ago.	Tom đã về nhà một giờ trước.
Tom didn't realize what was happening.	Tom không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Tom is smoking.	Tom đang bốc khói.
Tom hit his knee on the glass coffee table.	Tom đập đầu gối vào bàn cà phê bằng kính.
I'm sorry, but Tom is out right now.	Tôi xin lỗi, nhưng Tom đã ra ngoài ngay bây giờ.
Tom thought that Mary wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I bet Tom couldn't tell the difference.	Tôi cá là Tom không thể phân biệt được.
Tom wants to flip a new leaf.	Tom muốn lật một chiếc lá mới.
From here to the coast is about three kilometers.	Từ đây đến bờ biển khoảng ba km.
I'm just as busy as Tom.	Tôi cũng bận như Tom.
Tom wears a brown hat.	Tom đội một chiếc mũ nâu.
I'm sorry I forgot to tell Tom how to do it.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói với Tom cách làm điều đó.
It is you who do not understand.	Chính bạn là người không hiểu.
Tom will regret this.	Tom sẽ hối hận vì điều này.
Tom is watching a video.	Tom đang xem một đoạn video.
I'm about to be ready.	Tôi sắp sẵn sàng.
A blue suit, white shirt and red tie are essentials for all male workers.	Một bộ vest xanh, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ là những thứ cần thiết cho tất cả các nam công nhân.
I know what Tom is thinking.	Tôi biết Tom đang nghĩ gì.
Tom doesn't speak French at all.	Tom hoàn toàn không nói được tiếng Pháp.
Tom described the problem in detail.	Tom đã mô tả vấn đề một cách chi tiết.
The only thing that Tom drinks is coffee.	Thứ duy nhất mà Tom uống là cà phê.
Tom asked me where I learned French.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã học tiếng Pháp ở đâu.
Hurricanes usually occur in June.	Bão thường xảy ra vào tháng Sáu.
Tom thinks Mary is at the meeting today.	Tom nghĩ Mary có mặt trong buổi họp hôm nay.
Do you think the police will find Tom?	Bạn có nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm thấy Tom?
Both Tom and Mary are making very good money.	Cả Tom và Mary đều đang kiếm tiền rất tốt.
Tom is thinking of moving so he can be closer to Mary.	Tom đang nghĩ đến việc chuyển đi để anh ấy sẽ gần Mary hơn.
I thought you said you wouldn't come.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến.
The details of the deal were worked out behind the scenes.	Các chi tiết của thỏa thuận đã được thảo ra ở hậu trường.
Tom is my host.	Tom là chủ nhà của tôi.
Tom parked the car there.	Tom đậu xe ở đó.
Young girl giving a guest a small flower.	Cô gái trẻ tặng khách một bông hoa nhỏ.
The scholarship made it possible for her to study abroad.	Học bổng đã tạo điều kiện cho cô đi du học.
What is life's greatest joy?	Niềm vui lớn nhất của cuộc đời là gì?
Tom went up to the third floor.	Tom đi lên tầng ba.
I really don't know what will happen.	Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom no longer works for us.	Tom không còn làm việc cho chúng tôi nữa.
Tom, are you coming with us?	Tom, bạn có đi với chúng tôi không?
I don't like being away for too long.	Tôi không thích đi xa quá lâu.
Tom never said anything about it.	Tom chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về nó.
How do we know that Tom wrote this letter?	Làm sao chúng ta biết rằng Tom đã viết bức thư này?
You will eat it.	Bạn sẽ ăn nó.
Let's not make any hasty decisions.	Chúng ta đừng đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào.
Tom wanted to give Mary something special on their anniversary.	Tom muốn tặng Mary một điều gì đó đặc biệt vào ngày kỷ niệm của họ.
Tom sat down beside me.	Tom ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tom may want to stay in Boston until the end of the month.	Tom có ​​thể muốn ở lại Boston cho đến cuối tháng.
We will not give up.	Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.
Why don't we stay another hour?	Tại sao chúng ta không ở lại một giờ nữa?
I know someone who can help.	Tôi biết ai đó có thể giúp đỡ.
These are olives.	Đây là những quả ô liu.
Don't worry much.	Đừng lo lắng nhiều.
I don't think Tom knows Mary is here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang ở đây.
Tom and Mary never really got along.	Tom và Mary chưa bao giờ thực sự rất hợp nhau.
Tom and Mary are both Canadian citizens.	Tom và Mary đều là công dân Canada.
Be careful! 	Hãy cẩn thận!
Wet floor.	Cái sàn ướt.
Tom is pretty reliable, isn't he?	Tom khá đáng tin cậy, phải không?
President Franklin D. Roosevelt established the National Archives in 1934.	Tổng thống Franklin D. Roosevelt thành lập Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vào năm 1934.
Tom put his hand on Mary's knee.	Tom đặt tay lên đầu gối của Mary.
Looks like today is not my lucky day.	Có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi.
Tom took a shortcut.	Tom đã đi tắt đón đầu.
I know Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
We can thank Tom for that.	Chúng tôi có thể cảm ơn Tom vì điều đó.
I wonder if Tom would agree to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó không.
Tom said Mary was born in Australia.	Tom cho biết Mary sinh ra ở Úc.
The newspaper today reported that the prime minister has given up on his intention to visit the US.	Tờ báo hôm nay đưa tin rằng thủ tướng đã từ bỏ ý định thăm Mỹ.
Tom was really upset.	Tom đã thực sự khó chịu.
Tom and I were both here yesterday.	Tom và tôi đều ở đây ngày hôm qua.
Why didn't you tell me you were planning to go to Australia?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn dự định đi Úc?
We have to make sure Tom does it.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom làm được điều đó.
Tom let me do it.	Tom đã cho tôi làm điều đó.
I know Tom is not a very rational person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất hợp lý.
He was able to ski downhill.	Anh ấy đã có thể trượt tuyết xuống dốc.
I know Tom is a handsome guy.	Tôi biết Tom là một anh chàng đẹp trai.
I know that Tom won't buy that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không mua thứ đó.
No beer here.	Không có bia ở đây.
I don't know anything about Tom's case.	Tôi không biết gì về trường hợp của Tom.
I think Tom can help you with that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
Tom opened his mouth.	Tom mở lời.
I cannot accept that risk.	Tôi không thể chấp nhận rủi ro đó.
Tom forgot to ask permission to do it.	Tom đã quên xin phép để làm điều đó.
I don't feel like talking about it now.	Tôi không cảm thấy muốn nói về nó bây giờ.
Tom is a lovely guy.	Tom là một chàng trai đáng yêu.
I think Tom is at least partially at fault.	Tôi nghĩ Tom ít nhất cũng có một phần lỗi.
You are unlikely to find that word in a small dictionary like this.	Bạn không có khả năng tìm thấy từ đó trong một từ điển nhỏ như thế này.
Tom peeked out the door to see what was going on.	Tom ló ra ngoài cửa để xem chuyện gì đang xảy ra.
I can't understand why we shouldn't do that.	Tôi không thể hiểu lý do tại sao chúng ta không nên làm điều đó.
Tom was very close to pronouncing like a native.	Tom đã rất gần với việc phát âm như người bản xứ.
I'm not sure what Tom meant.	Tôi không chắc ý của Tom.
How long will Tom be in the hospital?	Tom sẽ ở trong bệnh viện bao lâu nữa?
Why don't we call it a day?	Tại sao chúng ta không gọi nó là một ngày?
I'm not Tom's father.	Tôi không phải là bố của Tom.
It's a pity that he can't marry her.	Thật tiếc khi anh ấy không thể kết hôn với cô ấy.
She becomes sleepy after dinner.	Cô ấy trở nên buồn ngủ sau bữa tối.
Tom said he did it on 10/20.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom walked along Park Street, looking for Mary's house.	Tom đi dọc phố Park, tìm nhà Mary.
I told Tom I wouldn't do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy.
Both Tom and John wanted to go out with Mary.	Cả Tom và John đều muốn đi chơi với Mary.
Tom leaned back.	Tom ngả người ra sau.
Tom thought Mary wouldn't need to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't know that I don't want to do that.	Tom không biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
Do you think I don't want what's best for Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi không muốn những gì tốt nhất cho Tom?
Mary had her wallet stolen.	Mary đã bị đánh cắp ví của cô ấy.
Tom died in a snowstorm.	Tom chết trong một cơn bão tuyết.
Don't make me disobey direct orders.	Đừng bắt tôi không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp.
Whether the news is true or false makes very little difference.	Cho dù tin tức là đúng hay sai tạo ra rất ít khác biệt.
Tom was released from prison on October 20.	Tom ra tù vào ngày 20 tháng 10.
I'm not your boyfriend.	Tôi không phải bạn trai của bạn.
I think we can do this better than we've ever been.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều này tốt hơn chúng ta đã từng.
Don't you know Tom once had a crush on Mary?	Bạn không biết Tom đã từng phải lòng Mary sao?
I know this must be really scary for you.	Tôi biết điều này phải thực sự đáng sợ đối với bạn.
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom spent the afternoon cleaning his room.	Tom đã dành cả buổi chiều để dọn dẹp phòng của mình.
I have no plans to go anywhere tomorrow.	Tôi không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
Tom coughed into his arm.	Tom ho vào tay anh.
I know Tom to be a careful driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe cẩn thận.
Is it true that Tom doesn't know French?	Có đúng là Tom không biết tiếng Pháp không?
Sometimes the end justifies the means.	Đôi khi kết thúc biện minh cho phương tiện.
Tom examines the map with a magnifying glass.	Tom kiểm tra bản đồ bằng kính lúp.
Tom and Mary throw a ball back and forth.	Tom và Mary ném qua lại một quả bóng.
I don't think I like Tom's suggestion.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích gợi ý của Tom.
What time did Tom tell you he will come?	Tom đã nói với bạn lúc mấy giờ anh ấy sẽ đến?
You have difficulty talking.	Bạn khó nói chuyện.
I don't think I have to stay here.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải ở đây.
This is my first time doing this.	Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này.
Tom didn't do too bad.	Tom không làm quá tệ.
I think that's a really bad idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng thực sự tồi.
Why is Tom doing this to me?	Tại sao Tom lại làm điều này với tôi?
I have never met any of you before in my life.	Tôi chưa từng gặp ai trong số các bạn trước đây trong đời.
You're still not afraid, are you?	Bạn vẫn không sợ, phải không?
Don't know if Tom wants to dance.	Không biết Tom có ​​muốn nhảy không.
Tom's mother is calling him.	Mẹ của Tom đang gọi cho anh ấy.
We are patriots.	Chúng tôi là những người yêu nước.
Tom needs to spend more time studying.	Tom cần dành nhiều thời gian hơn cho việc học.
I heard Tom enter the room.	Tôi nghe thấy tiếng Tom bước vào phòng.
I want to cancel tomorrow's meeting.	Tôi muốn hủy cuộc họp ngày mai.
I haven't talked to my parents for a long time.	Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với bố mẹ.
Tom still doesn't know that Mary will come to his birthday party.	Tom vẫn chưa biết Mary sẽ đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom and Mary were fractured.	Tom và Mary đã rạn nứt.
Sunbathing is not as popular as it once was.	Tắm nắng không còn phổ biến như xưa.
I hope I'm not disqualified.	Tôi hy vọng tôi không bị loại.
I suspect Tom doesn't know what's going on in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom không biết chuyện gì đang xảy ra ở Boston.
I'm sorry we dragged you into this.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã kéo bạn vào việc này.
That's what it's really worth.	Đó là những gì nó thực sự đáng giá.
It doesn't matter if you have a good voice or not.	Bạn có giọng hát hay hay không không quan trọng.
I hope Tom goes to jail.	Tôi hy vọng Tom sẽ phải ngồi tù.
Does Tom have to go today?	Tom có ​​phải đi hôm nay không?
I don't understand opera.	Tôi không hiểu opera.
I always check the weather report before going out in the morning.	Tôi luôn xem bản tin thời tiết trước khi đi ra ngoài vào buổi sáng.
It is your responsibility to explain that behavior to me.	Bạn có trách nhiệm giải thích hành vi đó cho tôi.
I ran as fast as I could, but I didn't make it in time for the last train.	Tôi chạy càng nhanh càng tốt, nhưng tôi không kịp chuyến tàu cuối cùng.
I don't think I'll get used to this.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với việc này.
I'm sorry we couldn't stay any longer.	Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.
You have to diet because you are too fat.	Bạn phải ăn kiêng vì quá béo.
I think Tom and Mary are both ticklish.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều thấy nhột.
There weren't many people there.	Không có nhiều người ở đó.
French is not as difficult to learn as many people think.	Tiếng Pháp không khó học như nhiều người nghĩ.
Finally, the guests left, and it was quiet in the apartment.	Cuối cùng, những người khách rời đi, và nó yên tĩnh trong căn hộ.
Tom is sunbathing by the pool.	Tom đang tắm nắng bên hồ bơi.
They watched Tom carefully.	Họ đã quan sát Tom một cách cẩn thận.
When was the last time you helped Tom with his homework?	Lần cuối cùng bạn giúp Tom làm bài tập về nhà là khi nào?
Does Tom know Mary is an orphan?	Tom có ​​biết Mary là trẻ mồ côi không?
Tom doesn't have to answer any more questions if he doesn't want to.	Tom không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa nếu anh ấy không muốn.
I don't understand what is being said.	Tôi không hiểu những gì đang được nói.
Tom has been released from prison.	Tom đã được ra tù.
Tom says he thinks Mary is tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary mệt mỏi.
That is a big question.	Đó là một câu hỏi lớn.
How many times did Tom do it this year?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần trong năm nay?
I know Tom doesn't know Mary shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết Mary không nên làm điều đó.
Tom handed Mary a small brown bag.	Tom đưa cho Mary một chiếc túi nhỏ màu nâu.
Tom has been in prison many times.	Tom đã nhiều lần vào tù.
Do you have something good for a cough?	Bạn có thứ gì tốt cho cơn ho không?
I don't think Tom has to decide that today.	Tôi không nghĩ Tom phải quyết định điều đó ngày hôm nay.
I really wish I knew why Tom didn't like me.	Tôi thực sự ước rằng tôi biết tại sao Tom không thích tôi.
Trying to convince Tom to do that would probably be a waste of time.	Cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó có thể sẽ rất lãng phí thời gian.
Tom said he could help us do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom was dead when the ambulance got there.	Tom đã chết khi xe cấp cứu đến đó.
I asked Tom why he was sad.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại buồn.
I think Tom might be right too.	Tôi nghĩ Tom cũng có thể đúng.
Tom lives alone in a small house near the river.	Tom sống một mình trong ngôi nhà nhỏ gần sông.
Now Tom seems to be crying.	Bây giờ Tom có ​​vẻ đang khóc.
Tom loves his parents.	Tom yêu bố mẹ của mình.
Tom said he definitely wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không làm điều đó.
He will not give his name.	Anh ấy sẽ không cho biết tên của mình.
I searched for you before you came here.	Tôi đã tìm kiếm thông tin cho bạn trước khi bạn đến đây.
I've always wanted to live in a French-speaking country.	Tôi luôn muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
I know it won't be hard to do it.	Tôi biết sẽ không khó để làm điều đó.
I don't remember Tom's address.	Tôi không nhớ địa chỉ của Tom.
Tom told me that he thought Mary was very strict.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất nghiêm khắc.
Tom will prepare.	Tom sẽ chuẩn bị.
He plays golf two or three times a month.	Anh ấy chơi gôn hai hoặc ba lần một tháng.
Tom always tries to do what he thinks is right.	Tom luôn cố gắng làm những gì anh ấy cho là đúng.
The preliminary hearing is scheduled for October 20.	Phiên điều trần sơ bộ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20 tháng 10.
I didn't know Tom could do that.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom wants to go back to school.	Tom muốn quay lại trường học.
Tom says he won't walk home today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà hôm nay.
Tom died from a scorpion sting.	Tom chết vì bị bọ cạp đốt.
Tom forgot to buy what Mary asked him to buy.	Tom quên mua thứ mà Mary yêu cầu anh ấy mua.
Tom grabbed Mary by the throat and began to choke her.	Tom nắm lấy cổ họng Mary và bắt đầu làm cô ấy nghẹt thở.
You know I can't do that, right?	Bạn biết tôi không thể làm điều đó, phải không?
Tom turns 13 years old.	Tom bước sang tuổi 13.
Tom said that Mary told him she had never met John.	Tom nói rằng Mary nói với anh rằng cô ấy chưa bao giờ gặp John.
I have to do something that I really don't want to do.	Tôi phải làm một việc mà tôi thực sự không muốn làm.
I just started doing push-ups every morning.	Tôi chỉ bắt đầu chống đẩy mỗi sáng.
Tom was at the wheel.	Tom đã ở trong tay lái.
Only a few people attended the meeting.	Chỉ một số ít người đến dự họp.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
You don't think you should do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó, phải không?
Tom likes you as much as he likes anyone.	Tom thích bạn nhiều như anh ấy thích bất cứ ai.
I think Tom will be suspended.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị đình chỉ.
What is the purpose of your visit?	Mục đích cuộc viếng thăm của bạn là gì?
I didn't think Tom would get drunk so soon.	Tôi không nghĩ Tom lại say sớm như vậy.
They say you can usually judge people by the company they hold.	Họ nói rằng bạn thường có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
Read books that you can easily understand.	Đọc những loại sách mà bạn có thể dễ dàng hiểu được.
Tom doesn't have to live this way.	Tom không cần phải sống theo cách này.
Tom won't be ready to do that until Monday.	Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom didn't tell us what he put in the stew.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy đã bỏ gì vào món hầm.
You don't know Tom thinks I should do that, do you?	Bạn không biết Tom nghĩ rằng tôi nên làm điều đó, phải không?
I didn't know I had to do that before Tom got here.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Tom heard gunfire and looked out the window to see what was happening.	Tom nghe thấy tiếng súng và nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.
I wonder if Tom knew that Mary didn't do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó.
This will not happen again.	Điều này sẽ không xảy ra nữa.
Tom never spoke to Mary.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với Mary.
You never get tired of singing?	Bạn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi của việc ca hát?
Tom is a happy person.	Tom là một người hạnh phúc.
Tom was the one who agreed to do it.	Tom là người đồng ý làm điều đó.
There's a woman waiting over there who wants to talk to you.	Có một người phụ nữ đang đợi ở đằng kia muốn nói chuyện với bạn.
I don't usually wear a suit to work.	Tôi không thường mặc vest đi làm.
Fame doesn't always come with success.	Sự nổi tiếng không phải lúc nào cũng đi kèm với thành công.
Water is indispensable for life.	Nước không thể thiếu đối với cuộc sống.
Tom and Mary introduced books to each other.	Tom và Mary đã giới thiệu sách cho nhau.
I think Tom will be surprised.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên.
When Tom learned the truth, he was furious.	Khi Tom biết được sự thật, anh ấy đã rất tức giận.
Is Tom paying attention?	Tom có ​​chú ý không?
Tom wants you to call him as soon as possible.	Tom muốn bạn gọi cho anh ấy càng sớm càng tốt.
If you follow me, I will show you the way to the hospital.	Nếu bạn đi theo tôi, tôi sẽ chỉ đường đến bệnh viện.
You are a bad girl.	Bạn là một cô gái xấu.
Tom did not understand Mary at all.	Tom không hiểu Mary chút nào.
Tom doesn't know much about his family history on his mother's side.	Tom không biết nhiều về lịch sử gia đình của mình về phía mẹ của mình.
You don't really know Tom, do you?	Bạn không thực sự biết Tom, phải không?
Tom opened the blanket and wrapped it around himself.	Tom mở tấm chăn ra và quấn quanh người.
Why don't we change the rules?	Tại sao chúng ta không thay đổi các quy tắc?
I'm afraid there's a problem.	Tôi e rằng có vấn đề.
Many cancer patients experience hair loss because of chemotherapy.	Nhiều bệnh nhân ung thư bị rụng tóc vì quá trình hóa trị.
Most people don't realize this.	Hầu hết mọi người không nhận ra điều này.
You are the only person I can trust for help.	Bạn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để được giúp đỡ.
The platypus isn't the only mammal that lays eggs.	Thú mỏ vịt không phải là loài động vật có vú duy nhất đẻ trứng.
Tom, look at me while I'm talking to you.	Tom, hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với bạn.
I know that Tom is a free man.	Tôi biết rằng Tom là một người tự do.
I owe Tom thirty thousand.	Tôi nợ Tom ba mươi nghìn.
I don't think Tom knows Mary is here.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary ở đây.
We can't have anyone replace Tom.	Chúng tôi không thể có bất kỳ ai thay thế Tom.
Tom said that Mary knew that John might not need to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không cần phải làm điều đó.
Tom is in another room.	Tom đang ở trong phòng khác.
Tom got into a fight with me.	Tom đã đánh nhau với tôi.
You are lazier than me.	Bạn lười hơn tôi.
Tom is clearly annoyed.	Tom rõ ràng là khó chịu.
Do you like to get up early in the morning?	Bạn có thích dậy sớm vào buổi sáng?
No one told you?	Không có ai nói với bạn?
They put Tom on a stretcher.	Họ đưa Tom đi trên cáng.
This story is unbelievable.	Câu chuyện này không thể tin được.
Do you really think Tom is strong?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom mạnh mẽ?
Tom has an appointment with Mary at 2:30.	Tom có ​​một cuộc hẹn với Mary lúc 2:30.
Tom is a bit odd.	Tom hơi kỳ quặc.
Tom and Mary are getting married next week.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào tuần tới.
Tom was surprised when Mary told him she was only thirteen years old.	Tom đã rất ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy chỉ mới mười ba tuổi.
Tom didn't tell me where he was going to do it.	Tom không cho tôi biết anh ấy định làm điều đó ở đâu.
I am making breakfast.	Tôi đang làm bữa sáng.
Has Tom finished his stew yet?	Tom đã ăn hết món hầm chưa?
Tom knew he wouldn't be able to do it.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
The post office is adjacent to the library.	Bưu điện liền kề với thư viện.
I know that Tom doesn't know we don't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi không cần phải làm điều đó.
We have a lot of friends.	Chúng tôi có rất nhiều bạn bè.
The coach gave his team a talk before the game started.	Huấn luyện viên đã cho đội của mình nói chuyện trước khi trận đấu bắt đầu.
Watch your steps or you will be in trouble.	Hãy coi chừng bước đi của bạn nếu không bạn sẽ gặp rắc rối.
This place is great, isn't it?	Nơi này thật tuyệt phải không?
It is October 20.	Đó là ngày 20 tháng 10.
Tom was very serious about that.	Tom đã rất nghiêm túc về điều đó.
Do you think Tom can find Australia on the map?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể tìm thấy nước Úc trên bản đồ không?
My feet are sunburned.	Chân tôi bị cháy nắng.
Is Tom right?	Tom có ​​đúng không?
Tom bought a dictionary for Mary.	Tom đã mua một cuốn từ điển cho Mary.
Tom can sit in the back if he wants.	Tom có ​​thể ngồi ở phía sau nếu anh ấy muốn.
I know that you don't want to do that.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom likes to experiment.	Tom thích thử nghiệm.
When did Tom say that happened?	Tom đã nói điều đó xảy ra khi nào?
This is a beautiful pine tree.	Đây là một cây thông có hình dáng đẹp.
We're not sure if Tom did that or not.	Chúng tôi không chắc liệu Tom có ​​làm điều đó hay không.
Yesterday was my grandmother's birthday.	Hôm qua là sinh nhật của bà tôi.
Something is wrong with my computer.	Có gì đó sai với máy tính của tôi.
Tom said he had a lot of fun.	Tom nói rằng anh ấy đã rất vui.
It's a pity you can't come with us.	Thật tiếc khi bạn không thể đi cùng chúng tôi.
Tom looks like he really needs a vacation.	Tom có ​​vẻ như anh ấy thực sự cần một kỳ nghỉ.
Tom doesn't respect Mary's opinion.	Tom không tôn trọng ý kiến ​​của Mary.
Tom burned himself in the kitchen.	Tom tự thiêu trên bếp.
Tom currently lives in Boston.	Tom hiện đang sống ở Boston.
I think Tom really has to do it.	Tôi nghĩ Tom thực sự phải làm điều đó.
He was eliminated before reaching the final.	Anh ấy đã bị loại trước khi vào đến trận chung kết.
We had a lot of disagreements.	Chúng tôi đã có rất nhiều bất đồng.
I'm not sure this is a good idea.	Tôi không chắc đây là một ý kiến ​​hay.
Tom asked me if I wanted to go abroad.	Tom hỏi tôi có muốn ra nước ngoài không.
Tom said Mary thought he might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I will give you something really great for your birthday.	Tôi sẽ tặng bạn một cái gì đó thực sự tuyệt vời cho ngày sinh nhật của bạn.
I don't think Tom and Mary go swimming together.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đi bơi cùng nhau.
I think Tom will make breakfast.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bữa sáng.
Who told you that Tom and Mary are dating?	Ai nói với bạn rằng Tom và Mary đang hẹn hò?
The new tunnel is twice as long as the old one.	Đường hầm mới dài gấp đôi đường hầm cũ.
That would give me nightmares.	Điều đó sẽ mang đến cho tôi những cơn ác mộng.
Tom pulled down his hood.	Tom kéo mũ che mắt xuống.
Don't make excuses about the details.	Đừng ngụy biện về các chi tiết.
Tom can get drunk.	Tom có ​​thể say.
Tom sometimes exaggerates.	Tom đôi khi phóng đại.
Tom is being tortured.	Tom đang bị tra tấn.
How can Tom say such things to me?	Làm sao Tom có ​​thể nói những điều đó với tôi?
He is being threatened by some gangster.	Anh ta đang bị đe dọa bởi một tên xã hội đen nào đó.
Tom said he knew Mary might be allowed to do that in the near future.	Tom cho biết anh biết Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
I'm pretty sure Tom doesn't live in Boston anymore.	Tôi khá chắc rằng Tom không sống ở Boston nữa.
Tom drove for Mary.	Tom đã lái xe cho Mary.
Do you really think Tom is happy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc?
Do not pour hot water into the glass, or the glass will crack.	Không đổ nước nóng vào ly, nếu không ly sẽ bị nứt.
Tom seems pretty excited.	Tom có ​​vẻ khá hào hứng.
This toothbrush user is not my mother.	Người sử dụng bàn chải đánh răng này không phải là mẹ tôi.
The rioters beat many policemen to death.	Những kẻ bạo loạn đã đánh chết nhiều cảnh sát.
I have never felt better.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn.
I think there is a job open at our company, if you are interested.	Tôi nghĩ rằng có một công việc đang mở tại công ty của chúng tôi, nếu bạn quan tâm.
Tom doesn't seem to be in a hurry.	Tom không có vẻ gì là vội vàng.
Don't forget to tell Mary she doesn't have to do it if she doesn't want to.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó nếu cô ấy không muốn.
Please follow the nurse's instructions.	Vui lòng làm theo hướng dẫn của y tá.
Tom checked his phone again.	Tom kiểm tra lại điện thoại của mình.
I hope that I will see Tom tonight.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp Tom tối nay.
They appreciated Dr. Schweitzer.	Họ đánh giá cao Tiến sĩ Schweitzer.
Tom doesn't speak French fluently like you.	Tom không nói tiếng Pháp trôi chảy như bạn.
Tom seems to be a pretty successful businessman.	Tom có ​​vẻ là một doanh nhân khá thành đạt.
I will not contradict myself.	Tôi sẽ không mâu thuẫn với chính mình.
I think you will be happy about that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc về điều đó.
Tom probably won't be here all day.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây cả ngày.
I wouldn't want to do it without help.	Tôi sẽ không muốn làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I want to know if you are going to come to my party or not.	Tôi muốn biết liệu bạn có định đến bữa tiệc của tôi hay không.
Tom knows that he cannot afford to paint his house in one day.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng sơn xong ngôi nhà của mình trong một ngày.
I know that Tom will show you how to do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
Tom would never laugh about it.	Tom sẽ không bao giờ cười vì điều đó.
I thought you said you didn't want to go with us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn đi với chúng tôi.
We can't see each other anymore.	Chúng ta không thể gặp nhau nữa.
Tom, listen to me!	Tom, hãy nghe tôi!
Tom's life is insured for three hundred thousand dollars.	Cuộc sống của Tom được bảo hiểm với giá ba trăm nghìn đô la.
That's not part of the deal.	Đó không phải là một phần của thỏa thuận.
You can spend as much time as you like here.	Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian tùy thích ở đây.
So what are you waiting for?	Vì vậy, những gì bạn đang chờ đợi cho?
Tom is doing a pretty good job.	Tom đang làm một công việc khá tốt.
Tom manages a hotel.	Tom quản lý một khách sạn.
I wonder how long Tom has been doing that.	Tôi tự hỏi Tom đã làm điều đó bao lâu rồi.
Tom is extremely outspoken and honest.	Tom cực kỳ thẳng thắn và trung thực.
Does Tom think Mary wants to come to Australia with us?	Tom có ​​nghĩ Mary muốn đến Úc với chúng tôi không?
Tom has been training very hard.	Tom đã luyện tập rất chăm chỉ.
Tom did not understand what Mary meant.	Tom không hiểu ý của Mary.
Looks like Tom is going to hit Mary.	Có vẻ như Tom sẽ đánh Mary.
I convinced Tom to stay in Australia until Monday.	Tôi đã thuyết phục Tom ở lại Úc cho đến thứ Hai.
That's a great link opportunity.	Đó là một cơ hội liên kết tuyệt vời.
You just have to wait and see.	Bạn chỉ cần đợi và xem.
I think it's the perfect time to leave.	Tôi nghĩ rằng đó là thời điểm hoàn hảo để rời đi.
Tom can drive cars.	Tom có ​​thể lái xe ô tô.
Cats love to lie in the sun.	Mèo thích nằm dưới nắng.
It was Tom's idea and mine.	Đó là ý tưởng của Tom và của tôi.
Usually I cycle or take the bus to work.	Thường thì tôi đạp xe hoặc đón xe buýt đi làm.
Don't bother answering Tom's questions.	Đừng bận tâm trả lời các câu hỏi của Tom.
I warmed myself up in the bath.	Tôi làm ấm mình trong bồn tắm.
I know how stressful that situation can be.	Tôi biết tình huống đó có thể căng thẳng đến mức nào.
Tom was surprised that Mary ate so much.	Tom ngạc nhiên vì Mary ăn nhiều như vậy.
I found it in the back of the closet.	Tôi tìm thấy nó ở phía sau tủ quần áo.
I know that Tom can't do that.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Why don't we tear down this wall?	Tại sao chúng ta không phá bỏ bức tường này?
Tom fell and injured his knee.	Tom bị ngã và bị thương ở đầu gối.
We listened in disbelief.	Chúng tôi đã lắng nghe trong sự hoài nghi.
Your sister is a good pianist, isn't she?	Em gái của bạn là một nghệ sĩ dương cầm giỏi, phải không?
The British foreign minister was always busy to meet him.	Bộ trưởng ngoại giao Anh luôn bận rộn để gặp anh ta.
Tom overcame with fear.	Tom đã vượt qua với sự sợ hãi.
I think I might have to go to Tom's house and help him this afternoon.	Tôi nghĩ tôi có thể phải đến nhà Tom và giúp anh ấy vào chiều nay.
Isn't that so?	Không phải vậy sao?
I don't even know what Tom's last name is.	Tôi thậm chí không biết họ của Tom là gì.
Neither Tom nor I can swim.	Cả tôi và Tom đều không biết bơi.
You promised that you would do it tomorrow.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom hasn't seen Mary for three months.	Tom đã không gặp Mary trong ba tháng.
I'm afraid they'll find us out.	Tôi sợ họ sẽ phát hiện ra chúng tôi.
What makes you think Tom was wrong?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đã sai?
Tom has the rank of captain.	Tom có ​​cấp bậc đại úy.
Tom's idea looks good.	Ý tưởng của Tom có ​​vẻ hay.
I forgot the joy of touching dance.	Tôi đã quên mất niềm vui khi chạm vào dance.
What kind of dressing would you like for your salad?	Bạn muốn loại nước xốt nào cho món salad của mình?
We'll try a different tactic.	Chúng tôi sẽ thử một chiến thuật khác.
I just tell you how it is.	Tôi chỉ cho bạn biết nó như thế nào.
What is your favorite restaurant in Boston?	Nhà hàng yêu thích của bạn ở Boston là gì?
Call me next time you have a party.	Hãy gọi cho tôi vào lần tới khi bạn có một bữa tiệc.
Tom isn't a mechanic, is he?	Tom không phải là một thợ cơ khí, phải không?
I have good news.	Tôi có một tin tốt.
I don't let my kids watch TV.	Tôi không cho con tôi xem TV.
Drinking a lot of coffee can raise your blood pressure.	Uống nhiều cà phê có thể làm tăng huyết áp của bạn.
Maybe we shouldn't do this here.	Có lẽ chúng ta không nên làm điều này ở đây.
Tom says he can wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi đến 2:30.
Tom says his license has been suspended.	Tom nói rằng giấy phép của anh ấy đã bị đình chỉ.
Tom will do it, won't he?	Tom sẽ làm điều đó, phải không?
The station is a 10-minute drive away.	Ga cách đây 10 phút lái xe.
Even if Tom politely asked Mary to do it, she wouldn't.	Ngay cả khi Tom yêu cầu Mary làm điều đó một cách lịch sự, cô ấy sẽ không làm.
I have not weeded the garden yet.	Tôi vẫn chưa làm cỏ vườn.
Is it ok if I turn on the light?	Có ổn không nếu tôi bật đèn?
We are more likely to believe what our friends tell us.	Chúng ta có nhiều khả năng tin những điều bạn bè nói với chúng ta.
Tom was very impressed with your work.	Tom đã rất ấn tượng với công việc của bạn.
Tom's cell phone started vibrating in his pocket.	Điện thoại di động của Tom bắt đầu rung trong túi.
Don't forget to water the plants.	Đừng quên tưới nước cho cây.
Tom is relentless.	Tom là không ngừng.
Why did you name your son Tom?	Tại sao bạn lại đặt tên cho con trai mình là Tom?
I know Tom expected Mary to do it.	Tôi biết Tom mong Mary làm điều đó.
Tom has to go home on Monday.	Tom phải về nhà vào thứ Hai.
This is the first house after you turn the corner.	Đây là ngôi nhà đầu tiên sau khi bạn rẽ vào góc.
Tom is attacked by a group of masked men.	Tom bị tấn công bởi một nhóm đàn ông đeo mặt nạ.
My grandfather couldn't walk without a cane.	Ông tôi không thể đi bộ nếu không có gậy chống.
The baby was born on the way to the hospital.	Em bé được sinh ra trên đường đến bệnh viện.
Tom doesn't want Mary to help him.	Tom không muốn Mary giúp anh ta.
Tom probably won't pass the test.	Tom có ​​lẽ sẽ không vượt qua kỳ kiểm tra.
This window will not open.	Cửa sổ này sẽ không mở.
Things will definitely be better next time.	Mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn vào lần sau.
I didn't know you were planning on doing it alone.	Tôi không biết bạn đang lên kế hoạch làm điều đó một mình.
That is not an illusion.	Đó không phải là ảo tưởng.
What is the whole story?	Toàn bộ câu chuyện là gì?
Tom lied to us again.	Tom lại nói dối chúng tôi.
Tom is good at golf.	Tom chơi gôn giỏi.
Tom picked up his bag and started to leave.	Tom nhặt túi của mình và bắt đầu rời đi.
Tom dug a hole in the backyard.	Tom đào một cái hố ở sân sau.
Tom explains the system to Mary.	Tom giải thích hệ thống cho Mary.
Tom doesn't know much about Boston.	Tom không biết nhiều về Boston.
She had no intention of arguing with him.	Cô không có ý định cãi nhau với anh.
Did you know that Tom can't swim?	Bạn có biết rằng Tom không biết bơi không?
Tom shouldn't let that bother him.	Tom không nên để điều đó làm phiền anh ấy.
We can't ask Tom to do that.	Chúng tôi không thể yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom is in prison again.	Tom lại ở trong tù.
Tom says he can't remember his French teacher's name.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ tên giáo viên tiếng Pháp của mình.
Please boil the beans for a while on low heat.	Vui lòng đun đậu một lúc trên lửa nhỏ.
The red roof house belongs to Tom.	Ngôi nhà mái đỏ là của Tom.
We cannot rule out the possibility of an accident.	Chúng tôi không thể loại trừ khả năng xảy ra tai nạn.
Tom is worried about you.	Tom đang lo lắng cho bạn.
I don't like carrots, so I don't eat them often.	Tôi không thích cà rốt, vì vậy tôi không thường ăn chúng.
Why is Tom still here?	Tại sao Tom vẫn ở đây?
You're not married, are you?	Bạn chưa lập gia đình, phải không?
I am in my freshman year of university.	Tôi đang học năm nhất đại học.
I didn't touch it.	Tôi đã không chạm vào nó.
Eliminating Tom is not an option.	Loại bỏ Tom không phải là một lựa chọn.
I can't move quickly.	Tôi không thể di chuyển nhanh chóng.
There is one more variation.	Còn một biến thể nữa.
I doubt Tom will want one of those.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ muốn một trong những thứ đó.
Tom says he needs to be in Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ở Boston vào tuần tới.
I was born on the same day as Tom.	Tôi sinh cùng ngày với Tom.
Tom has admitted his guilt.	Tom đã thừa nhận tội lỗi của mình.
Now I am a completely different person.	Bây giờ tôi là một người hoàn toàn khác.
Tom and I have met before.	Tom và tôi đã từng gặp nhau.
I'm just taking my time.	Tôi chỉ đang dành thời gian của tôi.
I really hope Tom finds Mary.	Tôi thực sự hy vọng Tom tìm thấy Mary.
In the end, Tom will do it.	Cuối cùng, Tom sẽ làm được điều đó.
I want to know why Tom bought one of those.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại mua một trong những thứ đó.
Do you ever fight with Tom?	Bạn có bao giờ đánh nhau với Tom không?
I don't do this as often as I should.	Tôi không làm điều này thường xuyên như tôi nên làm.
Don't you know that I don't want you to do that?	Bạn không biết rằng tôi không muốn bạn làm điều đó?
I know Tom doesn't know how much time he needs to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom learned French as a child.	Tom học tiếng Pháp khi còn nhỏ.
Tom wants to make sure that nothing bad happens to Mary.	Tom muốn đảm bảo rằng không có điều gì tồi tệ xảy ra với Mary.
That's exactly what Tom is doing.	Đó chính xác là những gì Tom đang làm.
Tom bought himself a new sports car.	Tom đã mua cho mình một chiếc xe thể thao mới.
That is considered a sin.	Đó được coi là một tội lỗi.
Tom and Mary don't do whatever we want them to do.	Tom và Mary không làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn họ làm.
She is Tom's sister.	Cô ấy là em gái của Tom.
Tom is actually on his way to Boston right now.	Tom thực sự đang trên đường đến Boston ngay bây giờ.
I really don't think Tom is going.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom sẽ đi.
I folded my shirt and put it in my suitcase.	Tôi gấp sơ mi và cất vào vali.
Tom says that he thinks Mary is not good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không giỏi tiếng Pháp.
I know that Tom is about to be thirty now.	Tôi biết rằng bây giờ Tom sắp ba mươi.
The workers did not wear helmets.	Các công nhân không đội mũ bảo hiểm.
Can I borrow your eraser for a moment?	Tôi có thể mượn cục tẩy của bạn một lát được không?
You like olives, don't you?	Bạn thích ô liu, phải không?
Mary outlived her husband by three years.	Mary sống lâu hơn chồng ba năm.
I won't sing tonight.	Tôi sẽ không hát tối nay.
Tom and I know each other's weaknesses.	Tom và tôi biết điểm yếu của nhau.
You are exercising.	Bạn đang tập thể dục.
You couldn't do it today, could you?	Bạn đã không thể làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
That's not all Tom said.	Đó không phải là tất cả những gì Tom nói.
Where exactly is Tom?	Chính xác thì Tom đang ở đâu?
Tom stayed at a hotel not far from our house for a few days.	Tom ở một khách sạn không xa nhà chúng tôi trong vài ngày.
He will not receive a high salary.	Anh ấy sẽ không nhận được tiền lương cao.
Tom and Mary have never done it together.	Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó cùng nhau.
I think Tom wants to marry you.	Tôi nghĩ Tom muốn kết hôn với bạn.
I have had three different jobs since I came to Australia.	Tôi đã có ba công việc khác nhau kể từ khi tôi đến Úc.
Hey, don't feel bad.	Này, đừng cảm thấy tồi tệ.
I can't understand why Tom would do that.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom asked Mary to go to the supermarket with John.	Tom rủ Mary đi siêu thị với John.
I know Tom will let you do it to him.	Tôi biết Tom sẽ để bạn làm điều đó với anh ấy.
For me it makes no difference whether Tom comes or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù Tom có ​​đến hay không.
All you need to do is fill out this form.	Tất cả những gì bạn cần làm là điền vào biểu mẫu này.
Tom didn't know Mary wanted to do it.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó.
Tomorrow is Sunday.	Ngày mai là chủ nhật.
Tom is much taller than me, isn't he?	Tom cao hơn tôi rất nhiều, phải không?
Tom said he was not hungry at all.	Tom nói rằng anh ấy không đói chút nào.
I should have quit smoking years ago.	Đáng lẽ tôi nên bỏ thuốc từ nhiều năm trước.
I think you said you need to do it today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Meat will not keep for long at this temperature.	Thịt sẽ không giữ được lâu ở nhiệt độ này.
I finally found Tom.	Cuối cùng, tôi đã tìm được Tom.
Tom was wondering what would happen next.	Tom đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom didn't mention why he couldn't come.	Tom không đề cập lý do tại sao anh ấy không thể đến.
I'll tell Tom about you.	Tôi sẽ kể cho Tom nghe về bạn.
Tom tells everyone that he is safe.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã an toàn.
Tom really should try harder.	Tom thực sự nên cố gắng nhiều hơn nữa.
Tom bought a bathrobe.	Tom đã mua một chiếc áo choàng tắm.
We don't need to make a decision now.	Chúng tôi không cần thiết phải đưa ra quyết định bây giờ.
Tom said that he thought Mary would be the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
We have very little snow here even in winter.	Chúng tôi có rất ít tuyết ở đây ngay cả trong mùa đông.
I don't want to go jogging with Tom.	Tôi không muốn chạy bộ với Tom.
Are you the one to let the dog in?	Bạn có phải là người cho con chó vào không?
Does Tom snore?	Tom có ​​ngáy không?
Tom closed the door to the room.	Tom đóng cửa phòng.
Tom doesn't want Mary to swim by herself.	Tom không muốn Mary tự bơi.
How did you write this article?	Bạn viết bài này như thế nào?
This little book is about pets.	Cuốn sách nhỏ này là về vật nuôi.
I don't think Tom was unfair.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã không công bằng.
I think we're doing a pretty good job because no one is complaining.	Tôi cho rằng chúng tôi đang làm một công việc khá tốt vì không ai phàn nàn.
Tom wasn't the one to teach me how to drive.	Tom không phải là người dạy tôi cách lái xe.
It was not easy to marry Tom.	Thật không dễ dàng để kết hôn với Tom.
I want to know why you haven't written the report yet.	Tôi muốn biết tại sao bạn vẫn chưa viết báo cáo.
If tomorrow is fine, we will go to the forest.	Nếu ngày mai ổn, chúng ta sẽ vào rừng.
Tom has a cactus on his windowsill.	Tom có ​​một cây xương rồng trên bệ cửa sổ của mình.
I've been here for almost three months now.	Tôi đã ở đây gần ba tháng nay.
I am very good at it.	Tôi rất giỏi về nó.
Tom and I sat next to each other in French class last year.	Tôi và Tom ngồi cạnh nhau trong lớp học tiếng Pháp năm ngoái.
I think time is of the essence.	Tôi nghĩ rằng thời gian là điều cốt yếu.
I found someone to help us.	Tôi đã tìm được ai đó để giúp chúng tôi.
Tom doesn't know how to deal with the problem.	Tom không biết làm thế nào để đối phó với vấn đề.
What are you grateful for?	Bạn biết ơn điều gì?
You've seen worse.	Bạn đã thấy tồi tệ hơn.
Today will be a hot day.	Hôm nay sẽ là một ngày nóng.
Soldiers must obey their command.	Binh lính phải tuân theo chỉ huy của họ.
Aren't you going to tell Tom?	Bạn không định nói với Tom sao?
Tom was almost late to school.	Tom gần như đã đi học muộn.
They complement each other.	Họ bổ sung cho nhau.
If I were you, I'd hit Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đánh Tom.
She is walking and running.	Cô ấy đang đi và chạy.
Don't be so paranoid.	Đừng hoang tưởng như vậy.
I think Tom is not in Australia.	Tôi nghĩ Tom không ở Úc.
Here's your drink, sir.	Đồ uống của ông đây, thưa ông.
Do you think we should talk to Tom about this?	Bạn có nghĩ chúng ta nên nói chuyện với Tom về điều này không?
Tom can dance better than anyone else here.	Tom có ​​thể nhảy tốt hơn bất kỳ ai khác ở đây.
You still don't understand, do you?	Bạn vẫn không hiểu, phải không?
I told Tom I thought Mary was in Boston, but he said he thought Mary was in Chicago.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary đang ở Boston, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Chicago.
Tom passed away on October 20, 2013.	Tom đã qua đời ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Tom agreed to do a polygraph test.	Tom đã đồng ý thực hiện một bài kiểm tra polygraph.
Tom doesn't have enough money.	Tom không có đủ tiền.
Tom and I have the same hair color.	Tom và tôi có màu tóc giống nhau.
That is completely meaningless.	Đó là điều hoàn toàn vô nghĩa.
Tom often borrows money from Mary.	Tom thường vay tiền từ Mary.
Tom already loves me.	Tom đã yêu tôi rồi.
Tom told Mary that she needed to wear a helmet.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải đội mũ bảo hiểm.
Tom should tell Mary what he needs her to do.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy cần cô ấy làm.
Beetles, butterflies and cockroaches are insects.	Bọ cánh cứng, bướm và gián là những loài côn trùng.
When I was a kid, I used to go to the beach to go swimming.	Khi còn bé, tôi thường đi biển để đi bơi.
Tom was John's roommate in college.	Tom là bạn cùng phòng của John thời đại học.
I don't know what to believe.	Tôi không biết phải tin vào điều gì.
Tom will probably be punished for what he did.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
I'm giving you a ride.	Tôi đang cho bạn một chuyến đi.
Tom gave Mary the briefcase.	Tom đưa cho Mary chiếc cặp.
Tom won't make it, will he?	Tom sẽ không qua khỏi, phải không?
I'm not very good with words.	Tôi không giỏi ngôn từ lắm.
Tom doesn't want to have dinner.	Tom không muốn ăn tối.
I have ten times more books than you.	Tôi có số sách nhiều hơn bạn gấp mười lần.
The camera will cost as little as $500.	Máy ảnh sẽ có giá ít nhất là 500 đô la.
Tom will be very disappointed if he doesn't pass his driving test.	Tom sẽ rất thất vọng nếu anh ấy không vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
All communication with the mainland was cut off due to the storm.	Mọi liên lạc với đất liền đã bị cắt đứt do cơn bão.
Tom didn't do what you said he did.	Tom đã không làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
Tom doubts that Mary will keep her promise.	Tom nghi ngờ rằng Mary sẽ giữ lời hứa của mình.
Tom will come back and kill us.	Tom sẽ quay lại và giết chúng ta.
Tom and I were Mary's backup singers.	Tom và tôi từng là ca sĩ dự bị của Mary.
Tom and Mary had to do it together.	Tom và Mary đã phải làm điều đó cùng nhau.
I almost told Tom that I love him.	Tôi gần như đã nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom says Mary is worried.	Tom nói Mary đang lo lắng.
If you do not leave this area, we are authorized to remove you by force.	Nếu bạn không rời khỏi khu vực này, chúng tôi được phép xóa bạn bằng vũ lực.
Tom should do it now.	Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
Why should I do anything to help Tom?	Tại sao tôi phải làm bất cứ điều gì để giúp Tom?
I went to Tom's house to ask him for help, but he was not at home.	Tôi đến nhà Tom để nhờ anh ấy giúp đỡ, nhưng anh ấy không có ở nhà.
I wouldn't put too much trust in Tom.	Tôi sẽ không đặt quá nhiều tin tưởng vào Tom.
Tom is still trapped in the cave.	Tom vẫn bị mắc kẹt trong hang động.
There is a blanket in the back seat.	Có một tấm chăn ở băng ghế sau.
I can't keep Tom away.	Tôi không thể giữ Tom đi.
We've decided to make a deal with Tom.	Chúng tôi đã quyết định thỏa thuận với Tom.
We have also seen it.	Chúng tôi cũng đã thấy nó.
That's not how we do it in Australia.	Đó không phải là cách chúng tôi làm điều đó ở Úc.
Looks like Tom does that sometimes.	Có vẻ như Tom đôi khi làm điều đó.
Tom quietly entered the bedroom.	Tom lặng lẽ bước vào phòng ngủ.
Tom made some mistakes in the test.	Tom đã mắc một số lỗi trong bài kiểm tra.
I know Tom will show us how.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
Tom is not alone.	Tom không đi một mình.
I'm here often.	Tôi thường xuyên ở đây.
Tom was bitten by his horse while feeding it.	Tom đã bị con ngựa của mình cắn khi cho nó ăn.
Tom barely touched his breakfast.	Tom hầu như không động đến bữa sáng của mình.
Why don't we stop somewhere along the way and have lunch?	Tại sao chúng ta không dừng lại một nơi nào đó trên đường đi và ăn trưa?
You still want to do it, right?	Bạn vẫn muốn làm điều đó, phải không?
You can let your child see you cry.	Bạn có thể để con bạn thấy bạn khóc.
I would love to be able to go back to Boston.	Tôi thích có thể trở lại Boston.
Tom took an online quiz to find out what his mascot is.	Tom đã làm một bài kiểm tra trực tuyến để tìm ra linh vật của mình là gì.
I need to remember to do it on Monday.	Tôi cần nhớ làm điều đó vào thứ Hai.
That doesn't impress you, does it?	Điều đó không gây ấn tượng với bạn, phải không?
Tom took a piece of paper out of his pocket and gave it to Mary.	Tom lấy một tờ giấy trong túi ra và đưa cho Mary.
Tom is wearing a Red Cross button.	Tom đang đeo một chiếc nút của Chữ Thập Đỏ.
I don't need anything more.	Tôi không cần thêm gì nữa.
Tom must have studied very hard.	Tom hẳn đã học rất chăm chỉ.
Tom died naturally.	Tom chết một cách tự nhiên.
Who looks like Tom?	Ai là người có vẻ ngoài giống Tom?
If I had known Tom was bankrupt, I would have offered to buy him lunch.	Nếu tôi biết Tom đã bị phá sản, tôi đã đề nghị mua bữa trưa cho anh ấy.
Stop by and go get something to eat before the show.	Hãy dừng lại và đi ăn gì đó trước buổi biểu diễn.
It could be a sardines.	Nó có thể là một con cá mòi.
Tom should have stayed in Boston for a few more days.	Tom lẽ ra nên ở lại Boston vài ngày nữa.
I just don't want to sing right now.	Tôi chỉ không muốn hát ngay bây giờ.
I will remember this day for as long as I live.	Tôi sẽ nhớ ngày này cho đến khi tôi còn sống.
It doesn't look expensive.	Nó trông không đắt tiền.
We may not have enough time for lunch.	Chúng tôi có thể không có đủ thời gian để ăn trưa.
There's no way I can do it alone.	Không có cách nào tôi có thể làm điều đó một mình.
His only wish was to see his son again.	Mong ước duy nhất của ông là được gặp lại con trai mình thêm một lần nữa.
Tom said he knew both victims.	Tom nói rằng anh ta biết cả hai nạn nhân.
I still think Tom is guilty.	Tôi vẫn nghĩ Tom có ​​tội.
I know that Tom can teach you how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
Tom has to help me.	Tom phải giúp tôi.
Tom doesn't want Mary on his team.	Tom không muốn Mary vào đội của mình.
I thought you said we wouldn't do that again.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ không làm điều đó một lần nữa.
You won't make it to school in time.	Bạn sẽ không đến kịp trường học.
What is your conclusion?	Kết luận của bạn là gì?
Tom laced his sneakers.	Tom buộc dây giày thể thao của mình.
Tom told me he hasn't heard from you yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa nghe tin gì từ bạn.
No matter what you say, I believe I am right.	Bất kể bạn nói gì, tôi tin rằng tôi đúng.
You are far from done.	Bạn còn lâu mới hoàn thành.
Both Tom and Mary are dog owners.	Cả Tom và Mary đều là những người nuôi chó.
Tom plans to go skiing with Mary.	Tom dự định đi trượt tuyết với Mary.
How long did it take you to learn this French well?	Bạn đã mất bao lâu để học tốt tiếng Pháp này?
Tom picked up the newspaper and read the headlines.	Tom cầm tờ báo lên và đọc các tiêu đề.
I don't think it's silly of you to do it.	Tôi không nghĩ bạn làm điều đó thật ngớ ngẩn.
Tom is going to Australia next month.	Tom sẽ đi Úc vào tháng tới.
Tom crawled into bed.	Tom bò lên giường.
Do you think Tom would be willing to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó?
Tom is impatient.	Tom thiếu kiên trì.
You are the oldest.	Bạn là người lớn tuổi nhất.
Tom bought a refracting telescope.	Tom đã mua một kính thiên văn khúc xạ.
I don't know how much I weigh.	Tôi không biết mình nặng bao nhiêu.
When did you do that with Tom?	Bạn đã làm điều đó với Tom khi nào?
Tom is a complete stranger to me.	Tom là một người hoàn toàn xa lạ với tôi.
Tom said Mary wasn't going to go alone.	Tom nói Mary không định đi một mình.
I shouldn't have come.	Tôi không nên đến.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Why don't we let Tom do it?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều đó?
I don't want to disappoint Tom.	Tôi không muốn làm Tom thất vọng.
Do you think Tom is dangerous?	Bạn nghĩ Tom có ​​nguy hiểm không?
Tom doesn't get paid much to do it.	Tom không được trả nhiều tiền để làm điều đó.
I just got home.	Tôi vừa mới về nhà.
When the teacher is very strict, students have to pay attention to their P and Q.	Khi giáo viên rất nghiêm khắc, học sinh phải quan tâm đến chữ P và chữ Q của mình.
I think Tom will enjoy the party.	Tôi nghĩ Tom sẽ tận hưởng bữa tiệc.
I have not changed my plans.	Tôi không thay đổi kế hoạch của mình.
This is how I spend most of my time.	Đây là cách tôi dành phần lớn thời gian của mình.
Tom didn't call.	Tom đã không gọi.
I have not downloaded the file.	Tôi chưa tải xuống tệp.
We may not be able to solve all of our problems, but we should be able to solve some of them.	Chúng ta có thể không giải quyết được tất cả các vấn đề của mình, nhưng chúng ta sẽ có thể giải quyết một số vấn đề trong số đó.
It's easier than I thought.	Làm điều đó dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Tom makes more money than me.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn tôi.
Tom thought it was embarrassing.	Tom nghĩ điều đó thật đáng xấu hổ.
Tom won't go to work today.	Hôm nay Tom sẽ không đi làm.
Tom makes good pasta.	Tom làm món mì Ý ngon.
Tom feels that Mary hasn't done all that she should.	Tom cảm thấy rằng Mary đã không làm tất cả những gì cô ấy nên làm.
Tom doesn't like Mary's husband.	Tom không thích chồng của Mary.
I know Tom will have time to do it today.	Tôi biết Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I cut firewood every day.	Tôi chặt củi mỗi ngày.
You know you're beautiful, right?	Bạn biết bạn đẹp, phải không?
If there's an emergency, call me.	Nếu có trường hợp khẩn cấp, hãy gọi cho tôi.
Tom got there early to make sure everything was in order.	Tom đến đó sớm để đảm bảo rằng mọi thứ đã được sắp xếp đúng.
Although the weather is sunny, the air is quite chilly.	Mặc dù thời tiết nắng ráo nhưng không khí khá se lạnh.
Tom is wearing a green jacket.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây.
Why don't we see if it works?	Tại sao chúng ta không xem nếu nó hoạt động?
Tom won't want to dance with us.	Tom sẽ không muốn nhảy với chúng tôi.
How long does it take you to get to Boston by plane?	Bạn mất bao lâu để đến Boston bằng máy bay?
I don't consider Tom my enemy.	Tôi không coi Tom là kẻ thù của mình.
I never thought about that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
I know you want something to eat.	Tôi biết bạn muốn một cái gì đó để ăn.
I think we should wait a little longer for Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên đợi Tom lâu hơn một chút.
Tom wishes he could speak French as well as he speaks English.	Tom ước gì anh ấy có thể nói tiếng Pháp cũng như anh ấy nói tiếng Anh.
I don't want you to see my daughter anymore.	Tôi không muốn anh nhìn thấy con gái tôi nữa.
I don't have to be at the meeting this afternoon.	Tôi không cần phải có mặt trong cuộc họp chiều nay.
Tom couldn't have done it without my help.	Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom arrives at the station to catch the train he wants to catch.	Tom đến nhà ga để kịp chuyến tàu mà anh ấy muốn bắt.
Neither Tom nor Mary spent much time doing that.	Cả Tom và Mary đều không dành nhiều thời gian để làm điều đó.
There is no such thing as ESP.	Không có cái gọi là ESP.
It was not until a few days later that we heard the sad news.	Mãi đến mấy ngày sau, chúng tôi mới nghe được tin buồn.
I didn't know you were the first to do it.	Tôi không biết bạn là người đầu tiên làm điều đó.
Do you think that can really make you happy?	Bạn có nghĩ rằng điều đó thực sự có thể làm cho bạn hạnh phúc?
Tom chose this tie for me.	Tom đã chọn chiếc cà vạt này cho tôi.
I didn't know Tom would be here all day.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây cả ngày.
Tom told me that he thought Mary cared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm.
You should give Tom some space.	Bạn nên cho Tom một số không gian.
Tom didn't join our club.	Tom đã không tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom didn't think Mary would enjoy the concert.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích buổi hòa nhạc.
I doubt that Tom will wait much longer.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đợi lâu nữa.
Tom isn't the only one feeling tired.	Tom không phải là người duy nhất cảm thấy mệt mỏi.
Tom seemed to be aware of what Mary had done.	Tom dường như nhận thức được những gì Mary đã làm.
Can you show Tom where the parking lot is?	Bạn có thể chỉ cho Tom bãi đậu xe ở đâu không?
I admit that I didn't do what Tom wanted me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom muốn tôi làm.
It was a stroke of luck in disguise.	Đó là một may mắn trong ngụy trang.
Tom is currently in Boston.	Tom hiện đang ở Boston.
Tom should still be here.	Tom vẫn nên ở đây.
There's always something to do.	Luôn luôn có một cái gì đó để làm.
Tom wants Mary to leave.	Tom muốn Mary rời đi.
Tom hardly ever reads books.	Tom hầu như không bao giờ đọc sách.
We cannot deal with such a difficult problem.	Chúng tôi không thể đối phó với một vấn đề khó khăn như vậy.
Thieves come under the cover of darkness.	Những tên trộm đến dưới sự bao phủ của bóng tối.
I know Tom can help Mary do it.	Tôi biết Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó.
Tom said he didn't care if we stayed or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc chúng tôi có ở lại hay không.
I won't call Tom. 	Tôi sẽ không gọi cho Tom.
I have more important things to do.	Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Tom can't seem to help himself.	Tom dường như không thể tự giúp mình.
Tom is smart enough to know this.	Tom đủ thông minh để biết điều này.
Are you a crazy person?	Bạn có phải là một người điên?
Who decorates your?	Ai trang trí của bạn?
You really love Tom, don't you?	Bạn thực sự yêu Tom, phải không?
Tom saw someone looking in his window.	Tom nhìn thấy ai đó đang nhìn vào cửa sổ của mình.
I know Tom is not a good jazz saxophone player.	Tôi biết Tom không phải là người chơi saxophone jazz giỏi.
Do you promise me that you will do it?	Bạn có hứa với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó?
Tom isn't the only one here who can swim.	Tom không phải là người duy nhất ở đây biết bơi.
They don't see us.	Họ không nhìn thấy chúng tôi.
Tom is no stranger.	Tom không có gì lạ.
There are three tables in the warehouse.	Có ba cái bàn trong nhà kho.
What is a right triangle?	Một tam giác vuông là gì?
He has never hit me before.	Anh ấy chưa bao giờ đánh tôi trước đây.
Don't worry too much, Tom.	Đừng lo lắng quá, Tom.
I don't think you can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom wants more.	Tom muốn nhiều hơn nữa.
We were both exhausted by the time we got to Boston.	Cả hai chúng tôi đều kiệt sức khi đến Boston.
I invited Tom to dinner.	Tôi mời Tom đến ăn tối.
Tom became a stockbroker.	Tom trở thành một nhà môi giới chứng khoán.
Tom will never listen to Mary.	Tom sẽ không bao giờ nghe Mary.
You can't let Tom eat anything that has peanuts in it.	Bạn không thể để Tom ăn bất cứ thứ gì có đậu phộng trong đó.
I don't think Tom is intrigued.	Tôi không nghĩ Tom bị hấp dẫn.
Tom was afraid that he might be disqualified.	Tom sợ rằng mình có thể bị loại.
I don't think Tom was supportive enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ ủng hộ.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	Tom cho biết bố mẹ anh để cho anh muốn làm gì thì làm.
Tom might not be happy.	Tom có ​​thể không vui.
This should not happen.	Điều này không nên xảy ra.
Don't you want to come along?	Bạn không muốn đi cùng sao?
Tom said it was difficult to determine what was causing the problem.	Tom nói rằng rất khó để xác định điều gì đã gây ra vấn đề.
I can't be with you all day.	Anh không thể ở bên em cả ngày.
Tom can't take care of Mary.	Tom không thể chăm sóc Mary.
Thank you for your devotion.	Cảm ơn bạn cho sự tận tâm của bạn.
I'm sure Tom doesn't want to be here.	Tôi chắc rằng Tom không muốn ở đây.
You should let Tom know Mary will do it alone.	Bạn nên cho Tom biết Mary sẽ làm điều đó một mình.
I'm pretty sure Tom is a teacher.	Tôi khá chắc rằng Tom là một giáo viên.
Please move to the back of the bus.	Vui lòng di chuyển ra phía sau xe buýt.
Tom seems to be looking for trouble.	Tom dường như đang tìm kiếm rắc rối.
Tom is an orthodontist.	Tom là một bác sĩ chỉnh nha.
Tom used to play the piano.	Tom từng chơi piano.
I don't know much about history.	Tôi không biết nhiều về lịch sử.
I'll give Tom anything he needs.	Tôi sẽ cho Tom bất cứ thứ gì anh ấy cần.
Did you know Tom used to work where Mary works now?	Bạn có biết Tom đã từng làm việc tại nơi Mary làm bây giờ không?
Violent clashes broke out between protesters and police.	Các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát.
Tom sits in his room all day and does nothing.	Tom ngồi trong phòng cả ngày và không làm gì cả.
Tom ran like crazy to catch up with Mary.	Tom chạy như điên để đuổi kịp Mary.
Tom told me that he wanted to be a scientist.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành một nhà khoa học.
Wait, Tom.	Chờ đã, Tom.
It could be a trap. 	Nó có thể là một cái bẫy.
Don't let your guard down.	Đừng để mất cảnh giác.
Why doesn't Tom play basketball anymore?	Tại sao Tom không chơi bóng rổ nữa?
Tom wasn't going to do that.	Tom không định làm điều đó.
Tom stopped talking.	Tom ngừng nói.
It may have been faulty.	Nó có thể đã bị lỗi.
I think Mary will be offended by what Tom is about to say.	Tôi nghĩ Mary sẽ bị xúc phạm bởi những gì Tom sắp nói.
Tom says he definitely won't win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không thắng.
Tom told Mary that he didn't intend to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định làm điều đó.
I used to play alone when I was a kid.	Tôi từng chơi một mình khi còn nhỏ.
I'm just trying to make some money to feed my kids.	Tôi chỉ đang cố gắng kiếm một số tiền để nuôi các con tôi.
Tom says Mary probably won't win.	Tom nói Mary có thể sẽ không thắng.
I always get home at 6 o'clock.	Tôi luôn về nhà lúc 6 giờ.
I hope you starve in prison.	Tôi hy vọng bạn chết đói trong tù.
What Tom said is very reasonable.	Những gì Tom nói là rất hợp lý.
I think Tom is afraid of spiders.	Tôi nghĩ Tom sợ nhện.
I don't know Tom wouldn't be able to do it without my help.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Honestly, I don't care too much.	Thành thật mà nói, tôi không quan tâm quá mức.
Tom says Mary shouldn't walk home alone.	Tom nói Mary không nên đi bộ về nhà một mình.
Now I understand you.	Bây giờ tôi hiểu bạn.
I'm really afraid Tom will hit me.	Tôi thực sự sợ Tom sẽ đánh tôi.
Tom doesn't seem happy at all.	Tom không có vẻ gì là hạnh phúc.
Tom is not very organized, is he?	Tom không phải là rất có tổ chức, phải không?
Tom was born in the back of a cab.	Tom được sinh ra ở phía sau của một chiếc taxi.
Do you really think Tom is the one we should hire?	Bạn có thực sự nghĩ Tom là người chúng ta nên thuê không?
Tom gave the file to Mary.	Tom đưa tập tài liệu cho Mary.
We don't let Tom sing.	Chúng tôi không để Tom hát.
It's really gross.	Nó thực sự thô thiển.
He is capable of running a mile in four minutes.	Anh ta có khả năng chạy một dặm trong bốn phút.
Is it okay to spank children?	Đánh đòn trẻ em có được không?
Who will sit in the back?	Ai sẽ ngồi ở phía sau?
I saved your life twice.	Tôi đã cứu mạng bạn hai lần.
I think Tom wants to do that more than you.	Tôi nghĩ Tom còn muốn làm điều đó hơn cả bạn.
Tom's hand was bitten by an eel.	Tay của Tom bị một con cá chình cắn.
I was not on the committee that made that decision.	Tôi không ở trong ủy ban đưa ra quyết định đó.
You killed it completely.	Bạn đã giết nó hoàn toàn.
Tom thinks Mary will do it very soon.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó rất sớm.
He is a working horse.	Anh ấy là một con ngựa làm việc.
Tom wasn't sure what Mary meant.	Tom không chắc Mary muốn nói gì.
I don't think Tom will be able to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
Tom didn't tell me what to do.	Tom không nói với tôi phải làm gì.
I think it's time we buy a bigger house.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên mua một ngôi nhà lớn hơn.
Does Tom like Mexican food?	Tom có ​​thích đồ ăn Mexico không?
I am neither optimistic nor pessimistic.	Tôi không lạc quan cũng không bi quan.
These shoes don't fit.	Đôi giày này không vừa.
If you want to get out of here alive, listen to me.	Nếu bạn muốn thoát khỏi đây còn sống, hãy nghe tôi.
Tom knows that he is in trouble.	Tom biết rằng anh ấy đang gặp rắc rối.
Lynn ran fast.	Lynn chạy nhanh.
I am not interested in the tea ceremony or flower arrangement.	Tôi không quan tâm đến trà đạo hay cắm hoa.
I don't like being cheated.	Tôi không thích bị lừa.
Tom can't wait to go with you.	Tom rất nóng lòng muốn đi cùng bạn.
I don't think Tom would care if I did it without him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó mà không có anh ấy.
Six seismologists have been found guilty of manslaughter in Italy after they failed to predict an earthquake.	Sáu nhà địa chấn học đã bị kết tội ngộ sát ở Ý sau khi họ không dự đoán được một trận động đất.
Tom came to my house for dinner last night.	Tom đến nhà tôi ăn tối hôm qua.
I'll be in Boston by 2:30.	Tôi sẽ đến Boston trước 2:30.
I wonder what Tom's real name is.	Tôi tự hỏi tên thật của Tom là gì.
What will be different?	Điều gì sẽ khác biệt?
Tom thinks he's having a heart attack.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang lên cơn đau tim.
I met Tom when I was in Boston.	Tôi gặp Tom khi tôi ở Boston.
You and I both know what will happen if I don't do it.	Bạn và tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm điều đó.
Tom doesn't deserve the salary they're giving him.	Tom không xứng đáng với mức lương mà họ đang đưa cho anh ta.
The world could do with more people like Tom.	Thế giới có thể làm được với nhiều người như Tom.
Tom wished he had been more careful.	Tom ước gì anh ấy đã cẩn thận hơn.
The same thing is happening again.	Điều tương tự đang xảy ra một lần nữa.
Tom certainly plays the harpsichord well.	Tom chắc chắn chơi tốt đàn harpsichord.
Tom did everything the way Mary told him to.	Tom đã làm mọi thứ theo cách Mary bảo anh ấy.
Did you know Tom is going to Boston with Mary?	Bạn có biết Tom sẽ đến Boston với Mary không?
Come at a sharp ten o'clock.	Hãy đến vào lúc mười giờ sắc nét.
Tom couldn't explain the difference between cheap wine and expensive wine.	Tom không thể giải thích sự khác biệt giữa rượu vang rẻ và rượu vang đắt tiền.
I wish I could speak French as well as Tom.	Tôi ước mình có thể nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Do you still think you will be able to do it on your own?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình?
Tom lives in Australia with his family.	Tom sống ở Úc với gia đình.
The pain slowly subsided.	Cơn đau từ từ dịu đi.
That's what made Tom angry.	Đó là điều khiến Tom tức giận.
Why don't you follow my advice?	Tại sao bạn không làm theo lời khuyên của tôi?
I'm not a good liar.	Tôi không phải là một kẻ nói dối giỏi.
One thousand dollars will cover all expenses for the party.	Một nghìn đô la sẽ trang trải tất cả các chi phí cho bữa tiệc.
Tom turned off the light when he left the room.	Tom tắt đèn khi ra khỏi phòng.
If I were you, I would listen to Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ lắng nghe Tom.
You say that to everyone, right?	Bạn nói điều đó với tất cả mọi người, phải không?
It was possible that Tom was the one who did it.	Có khả năng Tom là người đã làm điều đó.
The painting I bought thirty years ago is worth a fortune.	Bức tranh mà tôi mua cách đây ba mươi năm đáng giá cả một gia tài.
Tom decided against it.	Tom đã quyết định chống lại nó.
I know Tom doesn't know that I have to.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi phải làm thế.
I don't think Tom has any friends who do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào làm điều đó.
Tom didn't know Mary wanted to do it alone.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó một mình.
I'm the last person Tom wants to talk to right now.	Tôi là người cuối cùng Tom muốn nói chuyện bây giờ.
He will not stay more than four days.	Anh ấy sẽ không ở lại quá bốn ngày.
She told me that the most unbelievable thing had just happened.	Cô ấy nói với tôi rằng điều khó tin nhất vừa xảy ra.
He has landed himself a really good job.	Anh ấy đã đạt được cho mình một công việc thực sự tốt.
Tom still need help?	Tom vẫn cần giúp đỡ?
I suspect that Tom and Mary don't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không muốn làm điều đó.
The hallway floor is tiled.	Sàn hành lang được lát gạch.
I was confused to see that everyone else already knew that.	Tôi rất bối rối khi thấy rằng mọi người khác đã biết điều đó.
I've been singing all my life.	Tôi đã hát suốt cuộc đời mình.
I exaggerated.	Tôi đã phóng đại.
Actually, tomorrow is a bit busy.	Thực ra, ngày mai có một chút bận rộn.
Tom is not ready for that yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.
It lowers the value.	Nó hạ thấp giá trị.
I really don't want to do it that way.	Tôi thực sự không muốn làm theo cách đó.
Tom knows that he doesn't have much longer to live.	Tom biết rằng anh ấy không còn sống được bao lâu nữa.
I feel nervous speaking in front of a large audience.	Tôi cảm thấy lo lắng khi nói trước một lượng lớn khán giả.
Can this be written off as a business expense?	Khoản này có thể được xóa sổ như một khoản chi phí kinh doanh không?
Did you find Tom or not?	Bạn có tìm thấy Tom hay không?
I was having lunch when the phone rang.	Tôi đang ăn trưa thì điện thoại reo.
Tom is proud of that, isn't he?	Tom rất tự hào về điều đó, phải không?
Is that Tom's brother?	Đó có phải là anh em của Tom không?
I can't stand dirty jokes.	Tôi không thể chịu được những trò đùa bẩn thỉu.
I wouldn't wish that on my worst enemy.	Tôi sẽ không ước điều đó trên kẻ thù tồi tệ nhất của tôi.
If I knew where Tom was, I would tell you.	Nếu tôi biết Tom ở đâu, tôi sẽ nói với bạn.
Tom tried to trick us.	Tom đã cố lừa chúng tôi.
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm được điều đó.
Tom wears a purple tracksuit.	Tom mặc một bộ đồ thể thao màu tím.
Tom didn't know it would embarrass Mary.	Tom không biết điều đó sẽ làm Mary xấu hổ.
The problem is we don't have enough food.	Vấn đề là chúng ta không có đủ thức ăn.
I feel much better today than yesterday.	Hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
I don't look forward to seeing you.	Tôi không mong được gặp bạn.
Tom realized he was being watched.	Tom nhận ra mình đang bị theo dõi.
I don't think anything is missing.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì bị thiếu.
Tom can teach your child French.	Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp cho con bạn.
Tom asked him if he had to.	Tom hỏi anh có phải làm như vậy không.
Is there a noticeable difference?	Có một sự khác biệt đáng chú ý?
I tried to convince myself that I did nothing wrong.	Tôi cố thuyết phục bản thân rằng tôi không làm gì sai cả.
Tom could almost park a teenager.	Tom gần như có thể đậu cho một thiếu niên.
Tom and I have discussed that already.	Tom và tôi đã thảo luận về điều đó rồi.
I think it's Tom's turn.	Tôi nghĩ đã đến lượt Tom.
Tom is sitting on the porch, reading a book.	Tom đang ngồi trên hiên nhà, đọc sách.
You will eventually get used to it.	Cuối cùng bạn sẽ quen với nó.
How long do you think it will take to get to the airport?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để đến sân bay?
If you have something to say to me, say it.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói với tôi, hãy nói ra.
Tom is very excited about it.	Tom rất vui mừng về nó.
That is very funny. 	Điều đó rất buồn cười.
Do it again!	Làm lại lần nữa!
Tom is sitting at the table alone.	Tom đang ngồi vào bàn một mình.
Tom will be busy all day.	Tom sẽ bận rộn cả ngày.
Tom met a man from Australia yesterday in the park.	Tom đã gặp một người đàn ông đến từ Úc ngày hôm qua trong công viên.
Tom is on his way to church.	Tom đang trên đường đến nhà thờ.
I did very well.	Tôi đã làm rất tốt.
Thinking for yourself and studying is very important.	Suy nghĩ cho bản thân và học tập là điều rất quan trọng.
I went to see Tom off at the airport.	Tôi đến tiễn Tom ở sân bay.
Tom reached for the microphone.	Tom với lấy micrô.
Many college students were against the Vietnam War.	Nhiều sinh viên đại học đã chống lại chiến tranh Việt Nam.
Tom is pulling Mary's hair.	Tom đang kéo tóc của Mary.
You have a fever and should not go out.	Bạn bị sốt và không nên đi ra ngoài.
Tom says he can't find his hat.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy mũ của mình.
Tom survived the plane crash.	Tom sống sót sau vụ tai nạn máy bay.
I punched Tom.	Tôi đã đấm Tom.
It would be great if Tom was here.	Thật tuyệt nếu Tom ở đây.
Tom zipped his bag.	Tom kéo khóa túi của mình.
I told you we shouldn't trust Tom.	Tôi đã nói với bạn là chúng ta không nên tin tưởng Tom.
This is Tom's t-shirt. 	Đây là áo phông của Tom.
That t-shirt is also Tom's.	Chiếc áo phông đó cũng là của Tom.
I don't know how to contact you.	Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với bạn.
Tom certainly wouldn't allow Mary to do that.	Tom chắc chắn sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
White carpet is not a good idea.	Thảm trắng không phải là một ý kiến ​​hay.
I don't know if Tom is wondering or not.	Không biết có phải Tom đang phân vân hay không.
I stepped on Tom's dog's tail.	Tôi giẫm lên đuôi con chó của Tom.
Thank you for your generosity.	Cám ơn vì sự hào phóng của bạn.
You're married now, aren't you?	Bây giờ bạn đã kết hôn, phải không?
I've heard you talk about this before.	Tôi đã nghe bạn nói về điều này trước đây.
Tom is a mean man.	Tom là một người đàn ông xấu tính.
Never give up hope.	Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
I know Tom will forget to do that.	Tôi biết Tom sẽ quên làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary ever did.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary đã từng làm như vậy.
The hospital is on the other side of the station.	Bệnh viện nằm ở phía bên kia của nhà ga.
Tom is still talking to Mary.	Tom vẫn đang nói chuyện với Mary.
In the event of a collision, the vehicle that has maintained the proper portion of the roadway will have an advantage in the event of a legal dispute.	Trong trường hợp va chạm, chiếc xe đã duy trì phần đường phù hợp sẽ có lợi thế hơn trong trường hợp tranh cãi pháp lý.
You can see that Tom was very tired.	Bạn có thể thấy rằng Tom đã rất mệt mỏi.
Tom picked up his fork and started eating.	Tom cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.
I told Tom about the nightmare I had last night.	Tôi đã kể cho Tom nghe về cơn ác mộng mà tôi gặp phải đêm qua.
I know Tom will do it for me.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I'm tired of your confusing comments.	Tôi mệt mỏi với những nhận xét khó hiểu của bạn.
I have a lot of things to buy.	Tôi có rất nhiều thứ cần mua.
She waved at me, beaming.	Cô ấy vẫy tay với tôi, cười rạng rỡ.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ Tom sợ.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
I'm totally better than Tom.	Tôi hoàn toàn hơn Tom.
Tom, Mary, John, and Alice all got up to leave at the same time.	Tom, Mary, John và Alice đều dậy để rời đi cùng một lúc.
Tom thought it was an accident.	Tom nghĩ rằng đó là một tai nạn.
Tom is a really smart person.	Tom là một người thực sự thông minh.
I guess I'll have to wait a little longer.	Tôi đoán tôi sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.
You can ask anyone, and they will tell you the same thing.	Bạn có thể hỏi bất kỳ ai, và họ sẽ nói với bạn điều tương tự.
I have nothing to say.	Tôi không có gì để nói.
I was not in Boston yesterday.	Tôi đã không ở Boston ngày hôm qua.
There's no point in voting anymore.	Không có ích gì để bỏ phiếu nữa.
Tom will babysit tonight.	Tom sẽ trông trẻ tối nay.
I don't think it works well.	Tôi không nghĩ nó hoạt động hiệu quả.
Tom has no one else to turn to.	Tom không có ai khác để tìm đến.
Tom has become stronger.	Tom đã trở nên mạnh mẽ hơn.
My answer surprised Tom.	Câu trả lời của tôi khiến Tom ngạc nhiên.
I'm happy today.	Hôm nay tôi rất vui.
Tom doesn't want to be a lawyer or a doctor.	Tom không muốn trở thành luật sư hay bác sĩ.
The kind of information we need is not always available.	Loại thông tin mà chúng ta cần không phải lúc nào cũng có sẵn.
He is the most stingy person I know.	Anh ấy là người keo kiệt nhất mà tôi biết.
Tom says he doesn't mind doing it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó cho Mary.
Tom knows that he shouldn't do it again.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom said he was shocked.	Tom nói rằng anh ấy đã bị sốc.
The architect drew the blueprint of the house.	Kiến trúc sư đã vẽ bản thiết kế của ngôi nhà.
If he had known her phone number, he could have called her.	Nếu anh biết số điện thoại của cô, anh đã có thể gọi cho cô.
What is it that you don't get tired of talking about?	Điều gì mà bạn không cảm thấy mệt mỏi khi nói về?
I know Tom used to be a glassblower.	Tôi biết Tom từng là một thợ thổi thủy tinh.
I suspect Tom is curious.	Tôi nghi ngờ Tom tò mò.
Soon there will be no one related to you.	Chẳng bao lâu nữa sẽ không có ai liên quan đến bạn.
I like to read etymology.	Tôi thích đọc từ nguyên.
Where did Tom leave my passport?	Tom đã để hộ chiếu của tôi ở đâu?
Tom tells Mary that she should resign.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên từ chức.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
I'm doing this just because Tom asked me to.	Tôi đang làm điều này chỉ vì Tom yêu cầu tôi.
Tom was active in student politics during his college days.	Tom đã hoạt động chính trị cho sinh viên trong thời đại học của mình.
I know how much Tom means to you.	Tôi biết Tom có ​​ý nghĩa như thế nào với bạn.
Do you think Tom will be allowed to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó?
Mary changes her nail color almost every day.	Mary thay đổi màu móng hầu như mỗi ngày.
You have to believe us.	Bạn phải tin chúng tôi.
It will be here soon.	Nó sẽ ở đây không lâu nữa.
When I first met Tom, I was eighteen years old.	Khi tôi gặp Tom lần đầu tiên, tôi mười tám tuổi.
Tom brought back some souvenirs.	Tom đã mang về một số đồ lưu niệm.
He fixes his own car.	Anh ấy sửa xe của chính mình.
Tom shouldn't be allowed to do that.	Tom không nên được phép làm điều đó.
Tom is no longer as competitive as before.	Tom không còn cạnh tranh như trước nữa.
Once upon a time, there was a bad king in England.	Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua tồi tệ ở nước Anh.
My hair is wavy.	Tóc tôi gợn sóng.
I think Tom and Mary are in a relationship.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary có quan hệ tình cảm.
Tom wants to buy it.	Tom muốn mua nó.
Tom is really late.	Tom thực sự đến muộn.
I didn't realize how difficult this would be.	Tôi không nhận ra điều này sẽ khó khăn như thế nào.
It makes me feel very insecure.	Nó khiến tôi cảm thấy rất bất an.
Have you bought a return ticket yet?	Bạn đã mua vé khứ hồi chưa?
I don't care if you kiss Tom or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn hôn Tom hay không.
Tom wears a bulletproof vest.	Tom mặc áo chống đạn.
I would come to Boston with you if I could.	Tôi sẽ đến Boston với bạn nếu tôi có thể.
Tom told me he was looking for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang tìm Mary.
I never knew Tom did that.	Tôi chưa bao giờ biết Tom làm điều đó.
Of course, it didn't work out.	Tất nhiên, nó đã không thành công.
I don't think it's too serious.	Tôi không nghĩ rằng nó quá nghiêm trọng.
I can assure you of his reliability.	Tôi có thể đảm bảo với bạn về độ tin cậy của anh ấy.
Tom doesn't have a good French-English dictionary.	Tom không có từ điển Pháp-Anh tốt.
Tom says it's not too late to make amends.	Tom nói rằng không quá muộn để sửa đổi.
Tom can give you advice on that.	Tom có ​​thể cho bạn lời khuyên về điều đó.
Tom still needs to do it.	Tom vẫn cần phải làm điều đó.
I think my parents are hiding something from me.	Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi đang giấu tôi điều gì đó.
The well water is not drinkable.	Nước giếng đó không uống được.
I was completely amazed.	Tôi đã hoàn toàn kinh ngạc.
Tom didn't know what he was going to do.	Tom không biết mình sẽ làm gì.
I can remember it very clearly.	Tôi có thể nhớ nó rất rõ ràng.
Tom isn't always here, is he?	Tom không phải lúc nào cũng ở đây, phải không?
Tom will be surprised how hard it is to do.	Tom sẽ ngạc nhiên vì nó khó làm như thế nào.
I don't want to help.	Tôi không muốn giúp.
How did you convince Tom to sing?	Bạn đã thuyết phục Tom hát như thế nào?
Tom doesn't know Mary thinks he's stupid.	Tom không biết Mary nghĩ anh ấy ngu ngốc.
I knew that Tom knew that Mary probably wouldn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ không phải làm như vậy nữa.
I'm just sitting here to relax.	Tôi chỉ ngồi đây để thư giãn.
Tom bought all these pizzas.	Tom đã mua tất cả những chiếc bánh pizza này.
I knew what Tom was up to.	Tôi đã biết Tom định làm gì.
Tom sweats.	Tom đổ mồ hôi.
Tom never takes off his sunglasses.	Tom không bao giờ tháo kính râm.
I know that you haven't been to Boston.	Tôi biết rằng bạn đã không đến Boston.
Tom said Mary seemed to enjoy the party.	Tom nói Mary có vẻ rất thích bữa tiệc.
Can you think of anyone who wants to kill Tom?	Bạn có thể nghĩ về bất kỳ ai muốn giết Tom không?
I'll get you one as soon as I can.	Tôi sẽ lấy cho bạn một cái ngay khi tôi có thể.
I wasn't invited to the party, but Tom was.	Tôi không được mời đến bữa tiệc, nhưng Tom thì có.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom goes for a walk every day.	Tom đi dạo mỗi ngày.
I think doing that won't help.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ không giúp ích gì.
Tom doesn't know how to start a campfire.	Tom không biết cách bắt đầu đốt lửa trại.
Don't you know that Tom was in Boston?	Bạn không biết rằng Tom đã ở Boston?
Tom took Mary's right hand with his left.	Tom nắm lấy tay phải của Mary bằng tay trái.
Tom bought his car in a foreclosure auction.	Tom đã mua chiếc xe hơi của mình trong một cuộc đấu giá tịch thu.
Tom Jackson is currently the chairman of this company.	Tom Jackson hiện là chủ tịch của công ty này.
Here's how to stay in shape.	Đây là cách để giữ dáng.
Tom is wearing a camouflage jacket.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác rằn ri.
Is it windy today?	Hôm nay trời có gió phải không?
Something is wrong.	Có điều gì đó không ổn.
He will let you out.	Anh ấy sẽ cho phép bạn ra ngoài.
Tom is still on probation.	Tom vẫn bị quản chế.
No one is allowed to see Tom.	Không ai được phép nhìn thấy Tom.
I think you should find out what happened to Tom.	Tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu những gì đã xảy ra với Tom.
I can take Tom.	Tôi có thể đưa Tom.
I didn't realize what was happening.	Tôi đã không nhận ra điều gì đang xảy ra.
Tom may be leaving soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm ra đi.
I wish Tom would tell me how you did it.	Tôi ước gì Tom sẽ cho tôi biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
Passwords are usually case sensitive.	Mật khẩu thường phân biệt chữ hoa chữ thường.
Tom is carrying a bucket of water.	Tom đang xách một xô nước.
I can't leave as soon as Tom.	Tôi không thể rời đi sớm như Tom.
Tom wasn't the one who told me to do it.	Tom không phải là người đã nói tôi làm điều đó.
If you are afraid to fight for what you believe in, then you should consider why you believe it.	Nếu bạn sợ hãi đấu tranh cho những gì bạn tin tưởng, thì bạn nên xem xét lý do tại sao bạn tin vào nó.
I work tonight.	Tôi làm việc tối nay.
Tom can't afford to join the party tonight, is he?	Tom không có khả năng tham gia bữa tiệc tối nay phải không?
I know nothing about horseback riding.	Tôi không biết gì về cưỡi ngựa.
Tom doesn't know how to tie his shoelaces.	Tom không biết cách buộc dây giày của mình.
I can't wait to get new tires.	Tôi không thể chờ đợi để có được lốp xe mới.
I wouldn't agree to do that if I knew how much time it would take.	Tôi sẽ không đồng ý làm điều đó nếu tôi biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
"Is this your first time here?" 	"Có phải đây là lần đầu tiên anh đến đây?"
"Yes, this is my first visit."	"Vâng, đây là chuyến thăm đầu tiên của tôi."
Tom is not a good neighbor.	Tom không phải là một người hàng xóm tốt.
If it rains tomorrow, she won't come here.	Nếu ngày mai trời mưa, cô ấy sẽ không đến đây.
Make sure you arrive at the station on time.	Hãy đảm bảo rằng bạn đến nhà ga đúng giờ.
I wonder why Tom is so sleepy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại buồn ngủ như vậy.
I can't drive long distances.	Tôi không thể lái xe đường dài.
I wonder if I can really learn how to do it in three hours.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự có thể học cách làm điều đó trong ba giờ hay không.
I don't know you're scared.	Tôi không biết bạn đang sợ.
I went clothes shopping today.	Tôi đã đi mua sắm quần áo hôm nay.
I was fed up.	Tôi đã chán ăn.
You weren't even born then.	Bạn thậm chí còn chưa được sinh ra khi đó.
Tom decided to submit his resignation.	Tom quyết định nộp đơn từ chức.
I know that you will get the job.	Tôi biết rằng bạn sẽ nhận được công việc.
Tom is the singer in our band.	Tom là ca sĩ trong ban nhạc của chúng tôi.
These are not words.	Đây không phải là lời nói.
Tom waddled like a penguin.	Tom lạch bạch như một chú chim cánh cụt.
I haven't cleaned my room yet.	Tôi vẫn chưa dọn phòng của mình.
The children broke the ancient vase.	Những đứa trẻ phá chiếc bình cổ.
I doubt Tom will come to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến Boston.
Tom says you set him up.	Tom nói rằng bạn đã gài bẫy anh ta.
I look forward to visiting my sister in Boston.	Tôi mong được đến thăm em gái tôi ở Boston.
I just heard a disturbing rumor.	Tôi vừa nghe một tin đồn đáng lo ngại.
Tom said Mary didn't seem tired.	Tom nói Mary không có vẻ mệt mỏi.
What did Tom say he needed?	Tom đã nói gì anh ấy cần?
Tom came home early today.	Hôm nay Tom về nhà sớm.
Tom didn't ask that question.	Tom không hỏi câu hỏi đó.
The car is painted with shiny wax.	Xe được sơn sáp sáng bóng.
It would be better if you didn't go out today.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không đi ra ngoài ngày hôm nay.
Fortunately, there were no traffic jams.	May mắn thay, không có tắc đường.
I study French every morning before going to work.	Tôi học tiếng Pháp mỗi sáng trước khi đi làm.
I need to know more about Tom.	Tôi cần biết thêm về Tom.
Tom bought three goats.	Tom mua ba con dê.
If you don't kill them, they will kill you.	Nếu bạn không giết họ, họ sẽ giết bạn.
Tom is a terrible actor.	Tom là một diễn viên kinh khủng.
I think it was intentional.	Tôi nghĩ đó là cố ý.
Tom says I have to do it.	Tom nói rằng tôi phải làm điều đó.
To me, it makes no difference whether you are rich or not.	Đối với tôi, việc bạn giàu hay không chẳng có gì khác biệt.
Doing what Tom suggested will save time and money.	Làm những gì Tom đề nghị sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
I know you are a vegetarian.	Tôi biết bạn là người ăn chay.
I miss Tom's daughters.	Tôi nhớ những đứa con gái của Tom.
Tom plans to continue teaching.	Tom dự định tiếp tục giảng dạy.
Tom was also present at the meeting.	Tom cũng có mặt tại cuộc họp.
I didn't know Mary was Tom's sister.	Tôi không biết Mary là em gái của Tom.
I will never invite Tom to my house again.	Tôi sẽ không bao giờ mời Tom đến nhà tôi nữa.
That's why Tom didn't do it.	Đó là lý do mà Tom đã không làm điều đó.
Why don't we eat steak?	Tại sao chúng ta không ăn bít tết?
Tom told me to go to Boston.	Tom bảo tôi đi Boston.
Not that Tom asked me to do this.	Không phải Tom yêu cầu tôi làm điều này.
I know that I can beat Tom.	Tôi biết rằng tôi có thể đánh bại Tom.
I'm too busy to watch TV.	Tôi bận đến mức không xem TV.
I thought we wouldn't have to do that.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không phải làm điều đó.
Tom doesn't actually live in Australia.	Tom không thực sự sống ở Úc.
Tom is a significant influence.	Tom là một người có ảnh hưởng đáng kể.
Tom wished he hadn't done it.	Tom ước gì anh ấy đã không làm điều đó.
Who forced Tom to do it?	Ai đã ép Tom làm điều đó?
Why did you punch Tom?	Tại sao bạn lại đấm Tom?
I don't think Tom was jealous.	Tôi không nghĩ Tom đã ghen tị.
Tom is going to Boston next week.	Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom is probably not waiting for you.	Tom có ​​lẽ không đợi bạn.
Like I said, I don't want to do that.	Như tôi đã nói, tôi không muốn làm điều đó.
Tom told me not to tell anyone, so I didn't.	Tom bảo tôi không được nói với ai, vì vậy tôi đã không làm.
With all your money, you will be able to buy anything you want.	Với tất cả số tiền của mình, bạn sẽ có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn.
Tom says that's not what Mary did.	Tom nói đó không phải là những gì Mary đã làm.
Tom says he won't sing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không hát.
Tom loosened his grip.	Tom nới lỏng tay.
Tom said he was asked to come here.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu đến đây.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
You should tell Tom to do it more carefully.	Bạn nên nói với Tom để làm điều đó cẩn thận hơn.
If you go to the beach, you need sunscreen.	Nếu bạn đi biển, bạn cần kem chống nắng.
Are these cups porcelain?	Những chiếc cốc này có phải bằng sứ không?
I think Tom doesn't remember me.	Tôi nghĩ Tom không nhớ tôi.
The engine makes strange noises.	Động cơ phát ra tiếng ồn lạ.
Your headlights are still on.	Đèn pha của bạn vẫn sáng.
I wish you could be there.	Tôi ước gì bạn có thể ở đó.
Tom did everything to stop Mary from doing it.	Tom đã làm mọi cách để ngăn Mary làm điều đó.
My wife and I are hoping to be away for a week over the Christmas break.	Vợ tôi và tôi hy vọng sẽ đi xa một tuần trong kỳ nghỉ Giáng sinh.
Tom is wrong again.	Tom lại sai.
Tom was all right.	Tom đã đúng tất cả.
Who told you to let Tom go?	Ai bảo bạn để Tom ra đi?
I can hear Tom chopping vegetables in the kitchen.	Tôi có thể nghe thấy Tom đang cắt rau trong bếp.
Non-smokers are rallying in support of the new anti-smoking law.	Những người không hút thuốc đang tập hợp ủng hộ luật chống hút thuốc mới.
To tell you the truth, I don't know what to do.	Nói thật với bạn, tôi không biết phải làm thế nào.
I haven't heard this song in a while.	Tôi đã không nghe bài hát này trong một thời gian.
Tom could have drank it.	Tom có ​​thể đã uống nó.
I can give you my schedule if you need.	Tôi có thể cung cấp cho bạn lịch trình của tôi nếu bạn cần.
Often islanders see the mainland most clearly.	Thường người đảo mới nhìn thấy đất liền rõ ràng nhất.
We couldn't have done it without a lot of help.	Chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có nhiều sự trợ giúp.
I can't fix every problem.	Tôi không thể sửa chữa mọi vấn đề.
I know Tom did it very well.	Tôi biết Tom đã làm điều đó rất tốt.
Have you heard of Tom?	Bạn có nghe nói về Tom?
Tom took a sip and then handed the bottle to Mary.	Tom uống một ngụm rồi đưa chai rượu cho Mary.
They are used once.	Chúng dùng một lần.
I didn't expect to see Tom there.	Tôi không mong đợi để nhìn thấy Tom ở đó.
I don't think we have enough time.	Tôi không nghĩ chúng ta có đủ thời gian.
Tom is not stupid.	Tom không hề ngốc.
Tom claims that he doesn't cry.	Tom tuyên bố rằng anh ấy không khóc.
I can't help Tom today.	Tôi không thể giúp Tom hôm nay.
It wasn't Tom who helped me. 	Không phải Tom đã giúp tôi.
That's Mary.	Đó là Mary.
The United States welcomes immigrants from many countries.	Hoa Kỳ chào đón những người nhập cư từ nhiều quốc gia.
Tom misses his mother.	Tom nhớ mẹ của mình.
Tom still can't grow a beard.	Tom vẫn không thể mọc râu.
I think Tom will be older.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ già hơn.
Tom can't move very fast.	Tom không thể di chuyển rất nhanh.
Do you have any ideas on how we can solve this problem?	Bạn có bất kỳ ý tưởng nào về cách chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này?
Tom told Mary that he needed to do it.	Tom nói với Mary rằng anh cần phải làm điều đó.
I haven't played backgammon in years.	Tôi đã không chơi backgammon trong nhiều năm.
It's almost seven o'clock. 	Gần bảy giờ rồi.
We have to go to school.	Chúng ta phải đi học.
Tom should have done it the way you suggested.	Tom lẽ ra nên làm theo cách bạn đề xuất.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
The landscape is foreign to me.	Phong cảnh xa lạ với tôi.
I don't want to live like this.	Tôi không muốn sống như thế này.
I am trying something new.	Tôi đang thử một cái gì đó mới.
Tom poured milk into a cup.	Tom đổ sữa ra cốc.
I promised to show Tom how to do it.	Tôi đã hứa sẽ chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I pressured Tom to do it.	Tôi đã gây áp lực để Tom làm điều đó.
Tom will do it in the morning.	Tom sẽ làm điều đó vào buổi sáng.
Tom doesn't seem as stubborn as Mary.	Tom không có vẻ bướng bỉnh như Mary.
I locked myself out of my room.	Tôi đã tự nhốt mình ra khỏi phòng.
Have you made any New Year resolutions yet?	Bạn đã thực hiện bất kỳ quyết tâm năm mới nào chưa?
I heard that Tom was arrested.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bị bắt.
Making war is easier than making peace.	Gây chiến tranh dễ hơn tạo hòa bình.
Are you sure you want to go with Tom?	Bạn có chắc chắn muốn đi cùng Tom không?
Tom and I cried.	Tom và tôi đã khóc.
I wish I had asked Tom to help me.	Tôi ước gì tôi đã nhờ Tom giúp tôi.
Although Tom is quite old, he can still swim quite well.	Mặc dù Tom đã khá lớn tuổi nhưng anh ấy vẫn có thể bơi khá tốt.
I don't think I can move to Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chuyển đến Úc.
Is that bus air-conditioned?	Xe buýt đó có máy lạnh không?
Tom doesn't seem to be busy.	Tom dường như không bận rộn.
Yesterday my bike was stolen while I was shopping.	Hôm qua xe đạp của tôi đã bị đánh cắp khi tôi đang đi mua sắm.
Tom was very in love.	Tom đã rất yêu.
I have a good relationship with Tom.	Tôi có quan hệ tốt với Tom.
Tom usually comes home at three o'clock.	Tom thường về nhà lúc ba giờ.
My chest felt like it was going to explode.	Ngực tôi như muốn nổ tung.
His latest works are on display at the city hall. 	Các tác phẩm mới nhất của anh đang được trưng bày tại hội trường thành phố.
They are great beyond description.	Họ là tuyệt vời ngoài mô tả.
There is no other mountain in the world as high as Mount Everest.	Không có ngọn núi nào khác trên thế giới cao như đỉnh Everest.
She has good reason to file for divorce.	Cô ấy có lý do chính đáng để đệ đơn ly hôn.
I know that you don't know who I am.	Tôi biết rằng bạn không biết tôi là ai.
Tom is very secretive.	Tom rất bí mật.
Why don't we all go back to work?	Tại sao tất cả chúng ta không trở lại làm việc?
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó.
Tom glanced in Mary's direction.	Tom thoáng nhìn về hướng Mary.
Tom is very happy about that.	Tom rất vui vì điều đó.
What is the job?	Công việc là gì?
I saw Tom enter that restaurant.	Tôi thấy Tom bước vào nhà hàng đó.
Tom says you are stubborn.	Tom nói rằng bạn cứng đầu.
What if Tom and Mary don't want to do it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom và Mary không muốn làm điều đó?
I know Tom a year older than me.	Tôi biết Tom hơn tôi một tuổi.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết Tom có ​​làm vậy hay không.
I became more and more farsighted as I got older.	Tôi ngày càng bị viễn thị khi lớn lên.
I'm a bit drunk.	Tôi hơi say.
Tell Tom he has to do it.	Nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom locked himself in his bedroom and refused to come out.	Tom đã nhốt mình trong phòng ngủ và không chịu ra ngoài.
Tom knows he won't be able to do it.	Tom biết anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Tom broke into a cold sweat.	Tom toát mồ hôi lạnh.
Tom loves the beef stew.	Tom rất thích món thịt bò hầm.
Tom is a civil servant.	Tom là một công chức.
Tom didn't take off his hat.	Tom không bỏ mũ.
Tom can do whatever he wants as far as I'm concerned.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn trong chừng mực của tôi.
Tom told me he thought Mary was amusing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang gây cười.
Tom doesn't want to marry me.	Tom không muốn cưới tôi.
Tom said he wished he hadn't told Mary to try to convince John to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không nói với Mary để cố gắng thuyết phục John làm điều đó.
Tom doesn't wear shoes.	Tom không mang giày.
I know that Tom speaks French.	Tôi biết rằng Tom nói tiếng Pháp.
Tom called to say he was on his way.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy đang trên đường đến.
Tom didn't need help, but he did.	Tom không cần giúp, nhưng anh ấy đã làm.
I don't think Tom knows what time the meeting will start.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom showed me the pictures he took at the wedding.	Tom cho tôi xem những bức ảnh anh ấy chụp trong đám cưới.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở Úc bao lâu?
I just downloaded a lot of files.	Tôi vừa tải xuống rất nhiều tệp.
Tom and one of his friends came last night.	Tom và một trong những người bạn của anh ấy đã đến vào đêm qua.
Tom asks Mary why she doesn't like to do it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích làm điều đó.
I'm in the neighborhood, so I thought I'd drop by and say hi.	Tôi đang ở trong khu phố, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua và nói lời chào.
He could not maintain his power.	Anh ta không thể duy trì quyền lực của mình.
Will you sing with Tom?	Bạn sẽ hát với Tom chứ?
She wakes him up every day at 6:30.	Cô ấy đánh thức anh ấy mỗi ngày lúc 6:30.
You don't think you're modest?	Bạn không nghĩ rằng bạn khiêm tốn?
Tom was at Mary's house yesterday.	Tom đã ở nhà Mary ngày hôm qua.
He is always looking at you.	Anh ấy luôn nhìn bạn.
Tom was arrested in Australia.	Tom đã bị bắt ở Úc.
I knew that Tom knew why Mary had to.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom managed a smile.	Tom cố gắng nở một nụ cười.
Everyone laughs at Tom.	Mọi người cười nhạo Tom.
I hope that you won't make the same mistake as Tom.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không mắc phải sai lầm như Tom.
That's not a problem either.	Đó cũng không phải là một vấn đề.
I know Tom doesn't know I should.	Tôi biết Tom không biết tôi nên làm thế.
Tom will go to sleep.	Tom sẽ đi ngủ.
I want a replacement.	Tôi muốn một người thay thế.
Where did you pick up Tom?	Bạn đã đón Tom ở đâu?
It will be difficult to find a place to rent in this area.	Sẽ rất khó để tìm một nơi cho thuê trong khu vực này.
This point deserves special emphasis.	Điểm này đáng được nhấn mạnh đặc biệt.
I only met Tom twice.	Tôi chỉ gặp Tom hai lần.
Tom is waiting for his check.	Tom đang đợi séc của mình.
Let me have a little chat with Tom.	Hãy để tôi trò chuyện một chút với Tom.
Tom will probably be gone by the time we get there.	Tom có ​​thể sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
Tom can leave if he wants to.	Tom có ​​thể rời đi nếu anh ấy muốn.
We don't want to wake people up do we?	Chúng ta không muốn đánh thức mọi người phải không?
I really feel sad for Tom.	Tôi thực sự cảm thấy buồn cho Tom.
I don't know I shouldn't do that anymore.	Tôi không biết mình không nên làm điều đó nữa.
Cucumbers, spinach, broccoli, and onions are considered non-starchy vegetables.	Dưa chuột, rau bina, bông cải xanh và hành tây được coi là những loại rau không chứa tinh bột.
I'm afraid we have no other choice.	Tôi e rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác.
One of the hardest things in this world is to forgive.	Một trong những điều khó khăn nhất trên thế giới này là tha thứ.
Tom says he doesn't think Mary wants to join the basketball team.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn tham gia đội bóng rổ.
The team needs to define the scope of the project by Monday.	Nhóm cần xác định phạm vi của dự án vào thứ Hai.
Tom said he thought he didn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom can play the piano.	Tom có ​​thể chơi piano.
Tom really likes Boston.	Tom thực sự thích Boston.
It's hard to choose between right and wrong, but you have to choose.	Thật khó để lựa chọn giữa điều đúng và điều gì sai, nhưng bạn phải lựa chọn.
You dare not call Tom.	Bạn không dám gọi cho Tom.
Let's find out what Tom did.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom đã làm gì.
Tom was convinced that something was wrong with Mary.	Tom tin chắc rằng có điều gì đó không ổn với Mary.
I'm going to work all next week.	Tôi sẽ đi công tác cả tuần tới.
Tom almost never comes here again.	Tom gần như không bao giờ đến đây nữa.
I don't think there is any correlation.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ mối tương quan nào.
Tom is an excellent writer.	Tom là một nhà văn xuất sắc.
Tom thinks he can get to the airport on time if he drives a little over the speed limit.	Tom nghĩ rằng anh có thể đến sân bay đúng giờ nếu anh lái xe vượt quá tốc độ cho phép một chút.
I think Tom is very healthy.	Tôi nghĩ Tom rất khỏe mạnh.
That's worse.	Điều đó tồi tệ hơn.
The textbooks we use in our French class are written by a Canadian.	Sách giáo khoa chúng tôi sử dụng trong lớp học tiếng Pháp của chúng tôi được viết bởi một người Canada.
I helped Tom get off the canoe.	Tôi đã giúp Tom xuống xuồng.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Nothing beats a good laugh.	Không có gì đánh bại một tiếng cười sảng khoái.
Tom's house was destroyed by the hurricane.	Ngôi nhà của Tom đã bị phá hủy bởi trận cuồng phong.
Tom will graduate from high school this spring.	Tom sẽ tốt nghiệp trung học vào mùa xuân này.
I want to send an encrypted message to Tom.	Tôi muốn gửi một tin nhắn được mã hóa cho Tom.
Tom looked around to make sure they were alone.	Tom nhìn xung quanh để chắc chắn rằng họ đang ở một mình.
Tom was acting quite strange.	Tom đã hành động khá kỳ lạ.
Why didn't anyone tell me about this?	Tại sao không ai nói với tôi về điều này?
How many flights to Tokyo do you offer a day?	Bạn cung cấp bao nhiêu chuyến bay đến Tokyo một ngày?
I sold Tom my bike.	Tôi đã bán cho Tom chiếc xe đạp của mình.
Tom looked like he was sleeping.	Tom trông có vẻ như đang buồn ngủ.
Nothing to add.	Không có gì để thêm.
I grew up in Australia, but my wife is from New Zealand.	Tôi lớn lên ở Úc, nhưng vợ tôi đến từ New Zealand.
Tom loves to play golf.	Tom thích chơi gôn.
Do you think eating with family is important?	Bạn có nghĩ rằng việc ăn uống với gia đình là quan trọng?
What you are doing now is a felony.	Những gì bạn đang làm bây giờ là một trọng tội.
I am neutral.	Tôi trung lập.
Tom propped himself up on one elbow.	Tom chống người lên bằng một khuỷu tay.
Tom must die.	Tom phải chết.
I don't think Tom would try to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom may have been the one who murdered Mary.	Tom có ​​thể là người đã sát hại Mary.
Tom would know we were there.	Tom sẽ biết chúng tôi đã ở đó.
Tom said he wished he hadn't given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ước gì mình không tặng hoa cho Mary.
Tom says he doesn't know what Mary looks like.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary trông như thế nào.
Tom wears all black.	Tom mặc đồ đen hoàn toàn.
Tom is the only survivor of the accident.	Tom là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
Tom hasn't been here in a long time.	Tom đã không đến đây trong một thời gian dài.
It's a pity you can't swim.	Thật tiếc khi bạn không biết bơi.
I know Tom knows Mary won't be able to do that.	Tôi biết Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
I know it's hard for anyone to know me.	Tôi biết rất khó có ai biết tôi.
I think Tom is just trying to be friendly.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang cố tỏ ra thân thiện.
Even if you're not to blame, you should apologize.	Ngay cả khi bạn không đáng trách, bạn cũng nên xin lỗi.
You're skeptical, aren't you?	Bạn đang hoài nghi, phải không?
How long do you think you can control Tom?	Bạn nghĩ bạn có thể kiểm soát Tom trong bao lâu?
Tom says he understands why Mary might not want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary có thể không muốn làm điều đó.
When her mother arrived, she pretended to be studying.	Khi mẹ cô đến, cô giả vờ đang học.
I don't want to waste my time trying to do this again.	Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình để cố gắng làm điều này một lần nữa.
Tom and I both laughed.	Tom và tôi đều cười.
I am no longer a professional musician.	Tôi không còn là một nhạc sĩ chuyên nghiệp nữa.
I can't do anything more than that.	Tôi không thể làm gì hơn thế.
I hope Tom did what Mary asked him to do.	Tôi hy vọng Tom đã làm những gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
I don't think I should do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó ngày hôm nay.
I hate talking to Tom.	Tôi ghét nói chuyện với Tom.
I won't buy Tom anything.	Tôi sẽ không mua cho Tom bất cứ thứ gì.
You should set a good example for your children.	Bạn nên làm một tấm gương tốt cho con cái của bạn.
Tom is the man I told you about.	Tom là người mà tôi đã nói với bạn.
My family is still working, so I can't go to Texas right away.	Gia đình tôi vẫn đang làm việc, vì vậy tôi không thể đến Texas ngay.
Tom is a bad cook.	Tom là một đầu bếp tồi.
One of the reeds of my harmonica was flattened.	Một trong những cây lau sậy của cây kèn harmonica của tôi đã bị dẹp.
Tom won't tell Mary what she wants to know.	Tom sẽ không nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
I wish I had as much money as Tom.	Tôi ước mình có nhiều tiền như Tom.
Why didn't you come see me sooner?	Tại sao bạn không đến gặp tôi sớm hơn?
They are angry.	Họ đang tức giận.
Tom will be here later.	Tom sẽ ở đây sau.
Tom sat down on the floor beside Mary.	Tom ngồi xuống sàn bên cạnh Mary.
Currently Tom is teaching French as a second language.	Hiện nay Tom đang dạy tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai.
Tom was fully aware of the situation.	Tom hoàn toàn nhận thức được tình hình.
Who is Tom married to?	Tom đã kết hôn với ai?
Where else comes from?	Còn nhiều điều khác đến từ đâu.
I don't think it will take long for us to do that.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để chúng ta làm được điều đó.
I don't know what Tom will do.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì.
When will Tom come home?	Khi nào Tom về nhà?
Tom had a drink with us that night.	Tom đã uống rượu với chúng tôi đêm đó.
I don't think it's wise to do it now.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó bây giờ là khôn ngoan.
She stays at home all day instead of going out.	Cô ấy ở nhà cả ngày thay vì đi chơi.
I have to skate or I'll be late.	Tôi phải trượt băng nếu không tôi sẽ đến muộn.
Tom is probably not surprised.	Tom có ​​lẽ không ngạc nhiên.
Don't worry about what needs to be done and take a break.	Đừng lo lắng về những việc cần phải làm và hãy nghỉ ngơi một chút.
Tom said Mary wasn't going to go alone.	Tom nói Mary không định đi một mình.
Tom and I moved into our new house last weekend.	Tom và tôi đã chuyển đến ngôi nhà mới của chúng tôi vào cuối tuần trước.
Tom doesn't want to talk about what happened.	Tom không muốn nói về những gì đã xảy ra.
Do we need to get permission to do that?	Chúng tôi có cần phải xin phép để làm điều đó không?
Tom was stuck on his way home.	Tom đã bị mắc kẹt trên đường về nhà.
If they weren't paying attention, there wouldn't be any problems.	Nếu họ không để ý, sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Tom hasn't read the report you wrote.	Tom chưa đọc bản báo cáo mà bạn đã viết.
I know this area like the back of my hand.	Tôi biết khu vực này như mu bàn tay của tôi.
Tom grew up with three adopted brothers.	Tom lớn lên với ba người anh trai nuôi.
I don't believe Tom will win.	Tôi không tin Tom sẽ thắng.
I've been feeling depressed lately.	Gần đây tôi cảm thấy chán nản.
Does Tom have an opinion on what happened?	Tom có ​​ý kiến ​​về những gì đã xảy ra không?
No one had ever said anything like that to me before.	Chưa ai từng nói điều gì như vậy với tôi trước đây.
Tom was thrown out.	Tom đã bị ném ra ngoài.
Tom made thirty thousand dollars last month.	Tom đã kiếm được ba mươi nghìn đô la vào tháng trước.
I will notify Tom.	Tôi sẽ thông báo cho Tom.
I am always stressed.	Tôi luôn bị căng thẳng.
Tom says he plans to stay in Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Boston vào mùa hè năm sau.
I wonder if Tom still thinks Mary has to.	Không biết Tom có ​​còn nghĩ Mary phải làm thế không.
It would be better if you stay here a little longer.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở lại đây lâu hơn một chút.
I think I'd better go with Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi với Tom.
Isn't Tom your friend?	Tom không phải là bạn của bạn sao?
Try your best to get there early.	Cố gắng hết sức để đến đó sớm.
Tom always wants to try something new.	Tom luôn muốn thử một cái gì đó mới.
Wouldn't Tom be happy?	Tom sẽ rất vui phải không?
Tom was trying to do too much.	Tom đã cố gắng làm quá nhiều.
Tom is an active person, isn't he?	Tom là một người năng động, phải không?
Tom graciously accepted my apology.	Tom chấp nhận lời xin lỗi của tôi một cách hòa nhã.
I think Tom should have gone earlier.	Tôi nghĩ Tom nên đi sớm hơn.
Tom told me why I should do it.	Tom nói với tôi lý do tại sao tôi nên làm điều đó.
Tom said he was happy to be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được yêu cầu làm điều đó.
I don't think Tom had to, but he did anyway.	Tôi không nghĩ Tom phải làm vậy, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
I could have been as famous as Tom.	Tôi đã có thể nổi tiếng như Tom.
I don't think Tom was here.	Tôi không nghĩ Tom đã ở đây.
Tom's glass is empty.	Ly của Tom đã cạn.
Tom is playing a new game.	Tom đang chơi một trò chơi mới.
I have a friend who lives in Boston.	Tôi có một người bạn có nhà ở Boston.
Tom knew I was disappointed.	Tom biết rằng tôi đã thất vọng.
I was unable to work for three weeks.	Tôi đã không thể làm việc trong ba tuần.
Tom probably won't be the first to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
You should tell Tom he doesn't have to.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế.
Tom is your wife's friend, isn't he?	Tom là bạn của vợ bạn, phải không?
Tom is a shopping mall cop.	Tom là một cảnh sát trung tâm mua sắm.
Don't you think we'll get there on time?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta sẽ đến đó đúng giờ?
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
I think you have changed.	Tôi nghĩ bạn đã thay đổi.
I don't think you need to tell Tom everything.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom mọi thứ.
We cannot throw ourselves away.	Ta không thể đem chính mình vứt bỏ.
Ask Tom to help us.	Hãy nhờ Tom giúp chúng tôi.
Tom has decided that he will not walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
Tom has been poor most of his life.	Tom đã nghèo gần hết cuộc đời của mình.
Tom bought some extra virgin olive oil.	Tom đã mua một ít dầu ô liu nguyên chất.
This is better than any other bag in this store.	Điều này là tốt hơn bất kỳ túi nào khác trong cửa hàng này.
I think I understand why Tom never learned to speak French well.	Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao Tom không bao giờ học nói tiếng Pháp tốt.
There is no easy solution to this problem.	Không có giải pháp dễ dàng cho vấn đề này.
We cannot wait.	Chúng tôi không thể chờ đợi.
I also considered that possibility.	Tôi cũng đã xem xét khả năng đó.
Tom kicked the door shut behind him.	Tom đạp cửa đóng lại sau lưng.
I don't think anyone cares.	Tôi không nghĩ rằng có ai quan tâm.
I will enjoy the game.	Tôi sẽ tận hưởng trò chơi.
Tom lives in a friendly neighborhood.	Tom sống trong một khu phố thân thiện.
You have to do what you have to do.	Bạn phải làm những gì bạn phải làm.
Someone has to tell Tom what to do.	Ai đó phải nói cho Tom biết phải làm gì.
This movie has a predictable plot.	Bộ phim này có một cốt truyện dễ đoán.
Tom says he never wants to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
We hope that Tom will pass the test.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Do you really think Tom is handsome?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đẹp trai không?
I am helpless.	Tôi bất lực.
What do you think you can do to help?	Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ?
I want to know what you are planning to do.	Tôi muốn biết bạn đang dự định làm gì.
Tom is the new curator.	Tom là người phụ trách mới.
Tom is the oldest.	Tom là người lớn tuổi nhất.
Tom hasn't apologized yet.	Tom vẫn chưa xin lỗi.
Don't scream.	Đừng la hét.
By now Tom has probably done it.	Đến giờ Tom có ​​lẽ đã làm được điều đó.
I've actually never been to Australia.	Tôi thực sự chưa bao giờ đến Úc.
I know that you might want to do it on your own.	Tôi biết rằng bạn có thể muốn làm điều đó một mình.
Tom looked at the menu and decided to order a fish dish.	Tom xem thực đơn và quyết định gọi một món cá.
I live in a house right around the corner.	Tôi sống trong một ngôi nhà ngay góc phố.
I think Tom knows what Mary has to do.	Tôi nghĩ Tom biết Mary phải làm gì.
She has a tattoo of a lizard on her thigh.	Cô ấy có một hình xăm của một con thằn lằn trên đùi của mình.
Tom didn't know if Mary could do it.	Tom không biết liệu Mary có làm được điều đó hay không.
Tom and Mary both agree with John.	Tom và Mary đều đồng ý với John.
I can't believe Tom is dead.	Tôi không thể tin rằng Tom đã chết.
Do you ever wear earplugs?	Bạn có bao giờ đeo bịt tai không?
I will finish the work by eight o'clock.	Tôi sẽ hoàn thành công việc trước tám giờ.
Tom turned right and Mary went the other direction.	Tom rẽ phải và Mary đi theo hướng khác.
I wonder if Tom ever works on Mondays.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm việc vào thứ Hai không.
Tom is a snob, isn't he?	Tom là một kẻ hợm hĩnh, phải không?
I can't tell you how happy I am that you came to visit us.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi hạnh phúc như thế nào khi bạn đến thăm chúng tôi.
Tom should let Mary cry.	Tom nên để Mary khóc.
Tom has a headache.	Tom đau đầu.
What did you find in that box?	Bạn tìm thấy gì trong chiếc hộp đó?
Tom doesn't dress like the others.	Tom không ăn mặc giống những người khác.
This dog is not Tom's.	Con chó này không phải của Tom.
I've never done that, you know.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó, bạn biết đấy.
Tom goes to the library three times a week.	Tom đến thư viện ba lần một tuần.
I know that Tom is a bit weird.	Tôi biết rằng Tom hơi kỳ lạ.
I told Tom I was hungry.	Tôi nói với Tom rằng tôi đói.
Tom is a very good juggler.	Tom là một người tung hứng rất giỏi.
I don't know what to give Tom.	Tôi không biết phải tặng gì cho Tom.
Tom and Mary are both adults.	Tom và Mary đều là người lớn.
I don't know how we're going to do it.	Tôi không biết chúng ta sẽ làm như thế nào.
Tom broke one of the bones in his leg.	Tom bị gãy một trong những chiếc xương ở chân.
I have a black dog and a white dog.	Tôi có một con chó đen và một con chó trắng.
I know that Tom didn't do what he said he did.	Tôi biết rằng Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom probably doesn't know how to do it.	Tom có ​​lẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom promised not to do it again.	Tom đã hứa sẽ không làm điều đó một lần nữa.
That issue is still unresolved.	Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết.
No group has yet claimed responsibility for the kidnapping.	Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc.
We cannot do this now.	Chúng tôi không thể làm điều này bây giờ.
I still haven't found a way to do that.	Tôi vẫn chưa tìm ra cách để làm điều đó.
Tom must be from Boston.	Tom phải đến từ Boston.
I know Tom will let me do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I don't really like flowers.	Tôi không thích hoa cho lắm.
I know Tom can get killed if he tries to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị giết nếu anh ta cố gắng làm điều đó.
Tom doesn't have the guts to shoot Mary.	Tom không có gan để bắn Mary.
Tom said that he would help us in any way he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi bằng mọi cách có thể.
That is interesting information.	Đó là một thông tin thú vị.
Do Tom and Mary help each other?	Tom và Mary có giúp đỡ nhau không?
I am an educator.	Tôi là một nhà giáo dục.
Obviously there is no hope.	Rõ ràng là không có hy vọng.
Tom will play tennis tomorrow.	Tom sẽ chơi quần vợt vào ngày mai.
This hotel is not very good.	Khách sạn này không tốt lắm.
I'm not well today.	Hôm nay tôi không khỏe.
I don't think Tom knows how to cook very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nấu ăn rất ngon.
Tom talks to almost everyone he walks on.	Tom nói chuyện với hầu hết mọi người anh ấy đi trên đường.
Tom is a piano tuner.	Tom là một người chỉnh đàn piano.
It is completely meaningless.	Nó hoàn toàn vô nghĩa.
Tom told me he thought Mary was out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ra ngoài.
I am an electrician.	Tôi là một thợ điện.
Tom will stay.	Tom sẽ ở lại.
Why don't you shut up and listen?	Tại sao bạn không im lặng và lắng nghe?
I don't know why I agreed to go in the first place.	Tôi không biết tại sao tôi lại đồng ý đi ngay từ đầu.
I need to shovel snow on the roof.	Tôi cần xúc tuyết trên mái nhà.
What is the definition of jazz?	Định nghĩa của jazz là gì?
Why don't we go get Tom?	Tại sao chúng ta không đi bắt Tom?
Finally Tom reached the top of the stairs.	Cuối cùng thì Tom cũng đến được đầu cầu thang.
That is a great achievement.	Đó là một thành tựu lớn.
I think I want money, but money doesn't make me happy.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn tiền, nhưng tiền không làm cho tôi hạnh phúc.
I don't think I like you anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bạn nữa.
Tom promised not to spend any more money today.	Tom đã hứa sẽ không tiêu tiền nữa trong ngày hôm nay.
Tom will be evicted on October 20.	Tom sẽ bị đuổi khỏi nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom said he knew Mary wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không làm vậy.
Tom did not give his phone number to anyone.	Tom đã không cung cấp số điện thoại của mình cho bất kỳ ai.
Tom and Mary married in secret.	Tom và Mary kết hôn trong bí mật.
I'm not the only one unhappy.	Tôi không phải là người duy nhất không hạnh phúc.
Power has its perks.	Quyền lực có những đặc quyền của nó.
I'm not the one who wants to do that.	Tôi không phải là người muốn làm điều đó.
I wrote a letter to Tom.	Tôi đã viết một lá thư cho Tom.
Tom has lied to me many times.	Tom đã nói dối tôi nhiều lần.
Tom asked for directions.	Tom hỏi đường.
I think we will visit Boston after we get married.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đến thăm Boston sau khi chúng tôi kết hôn.
Tom wasn't sure about that.	Tom không chắc về điều đó.
Do you think you will be able to solve the problem on your own?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình?
Tom can't fix the broken radio.	Tom không thể sửa chiếc radio bị hỏng.
Tom suddenly looked worried.	Tom đột nhiên có vẻ lo lắng.
Tom shouted as loud as he could.	Tom hét to hết mức có thể.
Yours isn't bad either.	Của bạn cũng không tệ.
I told him who the boss is.	Tôi đã cho anh ta biết ai là ông chủ.
Tom knows that he has to be patient.	Tom biết rằng anh ấy phải kiên nhẫn.
Tom moved back to Boston with his children.	Tom chuyển về Boston với các con của mình.
Tom wants Mary to help John.	Tom muốn Mary giúp John.
I went to Tom's house.	Tôi đến nhà Tom.
I always wash new underwear before wearing it.	Tôi luôn giặt đồ lót mới trước khi mặc nó.
It wasn't until I came to Japan that I ate sashimi.	Mãi đến khi đến Nhật, tôi mới ăn sashimi.
Tom is a capable nurse.	Tom là một y tá có năng lực.
Tom asked Mary to stop by on the way home.	Tom yêu cầu Mary ghé qua trên đường về nhà.
I thought you said you were bored with peanut butter.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn chán bơ đậu phộng.
Tom seems to be trying to change the subject.	Tom dường như đang cố gắng thay đổi chủ đề.
I'm sure the culprit is Tom.	Tôi chắc rằng thủ phạm là Tom.
I am seriously considering filing for divorce.	Tôi đang xem xét nghiêm túc việc nộp đơn ly hôn.
You are being dishonest.	Bạn đang không trung thực.
Tom lives in the apartment below Mary.	Tom sống trong căn hộ bên dưới Mary.
Don't talk trash.	Đừng nói chuyện rác rưởi.
Tom is a decent guy.	Tom là một chàng trai khá.
Tom is a better cook than Mary.	Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary.
I know Tom knows Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết Mary cần phải làm điều đó.
I'm starting to understand why you like this game so much.	Tôi đang bắt đầu hiểu tại sao bạn lại thích trò chơi này đến vậy.
Tom should learn French now.	Tom nên học tiếng Pháp bây giờ.
This car of yours is a real scooter.	Chiếc xe này của anh là một chiếc xe ga thực sự.
Tom told me he would be here around 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở đây vào khoảng 2:30.
I carry my camera with me wherever I go.	Tôi mang theo máy ảnh của mình mọi lúc mọi nơi.
What is your hair?	Tóc của bạn là gì?
I don't like this type of house.	Tôi không thích kiểu nhà này.
I learned how to sew from my mother.	Tôi học cách may từ mẹ tôi.
Now it's two o'clock in the morning.	Bây giờ là hai giờ sáng.
Tom tried not to laugh.	Tom đã cố gắng không cười.
His daughter, as well as his son, are famous.	Con gái ông, cũng như con trai ông, đều nổi tiếng.
All these books will be worth in gold someday.	Tất cả những cuốn sách này sẽ có giá trị bằng vàng vào một ngày nào đó.
Tom has a lot of work to do today.	Hôm nay Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
I knew Tom would be a formidable opponent.	Tôi biết Tom sẽ là một đối thủ đáng gờm.
Please don't laugh at us.	Xin đừng cười chúng tôi.
I believe it is possible.	Tôi tin rằng nó khả thi.
We haven't seen you in four years.	Chúng tôi đã không gặp bạn trong bốn năm qua.
I don't trust anyone else to do it for me.	Tôi không tin tưởng ai khác làm điều đó cho tôi.
The watchman walks around the building to make sure everything is in order.	Người canh gác đi vòng quanh tòa nhà để đảm bảo mọi thứ đều theo thứ tự.
My dog ​​is not here.	Con chó của tôi không có ở đây.
Your face is very familiar, but I can't remember your name.	Khuôn mặt của bạn rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ tên của bạn.
I was thinking about resigning from the company.	Tôi đã nghĩ đến việc từ chức khỏi công ty.
I want you to tell me who gave you that.	Tôi muốn bạn nói cho tôi biết ai đã cho bạn cái đó.
Tom is a very good driver.	Tom là một người lái xe rất giỏi.
I myself wouldn't do that.	Bản thân tôi sẽ không làm điều đó.
Tom is not a good guy.	Tom không phải là một chàng trai tốt.
Politics and religion do not get along.	Chính trị và tôn giáo không hòa hợp với nhau.
A chill ran down my spine when I heard Tom's voice.	Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghe thấy giọng nói của Tom.
Tom told me that he thought Mary would be very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất tức giận.
He said he didn't enter the room, which was a lie.	Anh ta nói rằng anh ta không vào phòng, đó là một lời nói dối.
I wonder if Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ chúng ta phải làm như vậy hay không.
Did you not read the announcement?	Bạn đã không đọc thông báo?
I really don't know why he wrote the book.	Tôi thực sự không biết tại sao anh ấy lại viết cuốn sách.
Why don't I want to go?	Tại sao tôi không muốn đi?
Tom is wearing leggings.	Tom đang mặc quần legging.
Young people are bored with the politics of this country.	Những người trẻ tuổi đã chán với nền chính trị của đất nước này.
You can't teach an old dog new tricks.	Bạn không thể dạy một con chó cũ những mánh khóe mới.
Where's your whistle?	Còi của bạn đâu?
We miss Tom so much.	Chúng tôi nhớ Tom rất nhiều.
I think Tom will be here later.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây sau.
Tom and Mary are at the fair.	Tom và Mary đang ở hội chợ.
I don't think Tom wants to talk to Mary about that.	Tôi không nghĩ Tom muốn nói chuyện với Mary về điều đó.
I think I'll wait a little longer.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa.
Give Tom anything he wants.	Cho Tom bất cứ thứ gì nó muốn.
He asked me who I thought would win the race.	Anh ấy hỏi tôi rằng tôi nghĩ ai sẽ thắng cuộc đua.
I think Tom would do anything to make Mary happy.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bất cứ điều gì để Mary hạnh phúc.
Tom didn't tell us what happened to him.	Tom không cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.
Tom says he's too busy to love.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để yêu.
Tom is ready to go home.	Tom đã sẵn sàng về nhà.
Tom is a guest.	Tom là khách.
I can't stand the sight of blood.	Tôi không thể chịu được cảnh máu.
We will have dinner together and then go to the theater.	Chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau và sau đó đi đến nhà hát.
Tom seems unreliable.	Tom dường như không đáng tin cậy.
I just couldn't keep smiling.	Tôi chỉ không thể tiếp tục cười.
I don't have more than a hundred yen with me.	Tôi không có quá một trăm yên với tôi.
The video quickly went viral.	Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.
You should bring an umbrella this morning.	Bạn nên mang theo ô sáng nay.
Did you tell Tom that Mary did this?	Bạn có nói với Tom rằng Mary đã làm điều này không?
My wife is not very good.	Vợ tôi không được tốt lắm.
You know that's impossible, right?	Bạn biết rằng điều đó là không thể, phải không?
We have decided on our class reunion date.	Chúng tôi đã quyết định ngày họp lớp của chúng tôi.
Tom doesn't seem impressed.	Tom có ​​vẻ không ấn tượng.
Tom doesn't eat beans.	Tom không ăn đậu.
This is a slug.	Đây là một con sên.
Tom has just woken up and is still not fully awake.	Tom vừa mới ngủ dậy và vẫn chưa tỉnh hẳn.
My father won't let me do that.	Cha tôi không cho phép tôi làm điều đó.
These boots don't fit me.	Đôi ủng này không vừa với tôi.
Tom hasn't spoken to Mary since their divorce.	Tom đã không nói chuyện với Mary kể từ khi họ ly hôn.
There is a cat in the box.	Có một con mèo trong hộp.
My life would be so much different if I had brothers.	Cuộc sống của tôi sẽ khác rất nhiều nếu tôi có anh em.
Tom passed Mary's house on his way to school.	Tom đi ngang qua nhà Mary trên đường đến trường.
I'm just trying to be a good neighbor.	Tôi chỉ đang cố gắng trở thành một người hàng xóm tốt.
How exactly do you expect me to do that?	Chính xác thì bạn mong đợi tôi làm điều đó như thế nào?
I cleaned Tom's car.	Tôi đã làm sạch xe của Tom.
You should talk to me first.	Bạn nên nói chuyện với tôi trước.
I don't have grandchildren.	Tôi không có cháu.
The reason why Tom failed is because he neglected his job.	Nguyên nhân khiến Tom thất bại là vì anh ấy bỏ bê công việc của mình.
I have only just started.	Tôi chỉ mới bắt đầu.
I know Tom wouldn't be reluctant to do it.	Tôi biết Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
Tom drank a lot of coffee to stay awake.	Tom đã uống rất nhiều cà phê để có thể tỉnh táo.
Is Tom tall?	Tom có ​​cao không?
Tom could barely speak.	Tom hầu như không thể nói.
Tom has to get up at 6:30 every day.	Tom phải dậy lúc 6:30 mỗi ngày.
To put it bluntly, he was wrong.	Nói trắng ra, anh ấy đã nhầm.
Tom is still not sure what to do.	Tom vẫn không chắc mình phải làm gì.
Tom doesn't know how Mary can do that.	Tom không biết làm thế nào Mary có thể làm được điều đó.
Tom refused my help.	Tom đã từ chối sự giúp đỡ của tôi.
I have grown.	Tôi đã trưởng thành.
Do you plan to live in Australia after graduation?	Bạn có dự định sống ở Úc sau khi tốt nghiệp không?
Mary is my aunt.	Mary là dì của tôi.
I'm the only one who doesn't cry.	Tôi là người duy nhất không khóc.
Tom is probably not awake yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa tỉnh.
I need to go to the bathroom urgently.	Tôi cần đi vệ sinh gấp.
Tom passed away peacefully last night.	Tom đã ra đi thanh thản vào đêm qua.
I don't think Tom knows that he shouldn't be doing it here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom told me not to go there alone.	Tom bảo tôi đừng đến đó một mình.
I have read all of these books.	Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách này.
Hey, if dinner isn't ready by seven o'clock, I'm going to a restaurant.	Này, nếu bữa tối chưa sẵn sàng trước bảy giờ, tôi sẽ đến một nhà hàng.
You have never mentioned any of this to me before.	Bạn chưa bao giờ đề cập bất kỳ điều này với tôi trước đây.
Your room is a pigsty.	Phòng của bạn là một chuồng lợn.
What makes you think Tom is late again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom lại đi muộn?
Who is your travel agent?	Đại lý du lịch của bạn là ai?
Tom couldn't tell me what to do.	Tom không thể nói tôi phải làm gì.
Tom needed to be informed, so I asked Mary to tell him about the situation.	Tom cần được thông báo, vì vậy tôi yêu cầu Mary kể cho anh ấy nghe về tình hình.
According to media reports, there was a plane crash last night.	Theo thông tin từ báo chí, đã có một vụ tai nạn máy bay vào tối hôm qua.
What did Tom advise us to do?	Tom đã khuyên chúng ta nên làm gì?
Tom checked in for his flight.	Tom đã làm thủ tục cho chuyến bay của mình.
Why don't we have dinner?	Tại sao chúng ta không ăn tối?
Tom doesn't want to read books.	Tom không muốn đọc sách.
I didn't get to school on time this morning.	Tôi đã không đến trường đúng giờ sáng nay.
Tom pours milk over his cereal.	Tom đổ sữa lên ngũ cốc của mình.
Tom looked at Mary incredulously.	Tom nhìn Mary với vẻ hoài nghi.
I wonder if Tom can help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi hay không.
I know I'm better than this.	Tôi biết tôi tốt hơn thế này.
Tom has great taste.	Tom có ​​hương vị tuyệt vời.
I don't like what I see.	Tôi không thích những gì tôi nhìn thấy.
They say it's very cold here in winter.	Họ nói rằng ở đây rất lạnh vào mùa đông.
Tom can't read yet.	Tom chưa thể đọc.
Tom has no one to advise him.	Tom không có ai để khuyên anh ta.
If you go to dinner with your family, how much does it usually cost?	Nếu bạn đi ăn tối với gia đình, nó thường tốn bao nhiêu tiền?
Tom locked himself in his room and refused to come out.	Tom đã nhốt mình trong phòng và không chịu ra ngoài.
Tom was late for the plane.	Tom bị trễ máy bay.
Neither Tom nor Mary gave me anything.	Cả Tom và Mary đều không cho tôi bất cứ thứ gì.
As far as I know, he used to be a good student.	Theo tôi được biết, anh ấy từng là một học sinh giỏi.
Tom told me that he thought Mary would be cranky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cáu kỉnh.
I don't have all night.	Tôi không có cả đêm.
Tom and Mary both know who did it.	Tom và Mary đều biết ai đã làm điều đó.
Tom says he will come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
I don't think I can stay in Boston until Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom is groaning.	Tom đang rên rỉ.
Why don't you try doing it with Tom tomorrow?	Tại sao bạn không thử làm điều đó với Tom vào ngày mai?
Tom doesn't seem willing to accept advice from native speakers trying to help him with his translation.	Tom dường như không sẵn sàng chấp nhận lời khuyên từ những người bản xứ cố gắng giúp anh ấy với bản dịch của mình.
Tom encouraged me to apply to Harvard.	Tom khuyến khích tôi nộp đơn vào Harvard.
Tom likes Australia.	Tom thích nước Úc.
You don't believe Tom did that, do you?	Bạn không tin Tom đã làm điều đó, phải không?
I don't remember Tom's paternal grandparents.	Tôi không nhớ rõ ông bà nội của Tom.
Tom is a speech therapist.	Tom là một nhà trị liệu ngôn ngữ.
We suspect someone murdered Tom and made it look like suicide.	Chúng tôi nghi ngờ ai đó đã sát hại Tom và khiến nó giống như tự sát.
Someone tore a page of this book.	Ai đó đã xé một trang của cuốn sách này.
Don't forget to stir the broth well.	Đừng quên khuấy đều nước hầm.
Tom held out his hand and I took it.	Tom đưa tay ra và tôi nắm lấy.
I guess I'm just tired.	Tôi đoán rằng tôi chỉ mệt mỏi.
She could not understand his story.	Cô không thể hiểu được câu chuyện của anh ta.
I think I want to be alone right now.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn ở một mình ngay bây giờ.
Tom, of course, is innocent.	Tom, tất nhiên, vô tội.
I didn't do that very well, did I?	Tôi đã làm điều đó không tốt lắm, phải không?
I am determined to study as hard as possible.	Tôi quyết tâm học tập chăm chỉ nhất có thể.
I'm looking for someone who can do it for me.	Tôi đang tìm một người có thể làm điều đó cho tôi.
There are some things that money cannot buy.	Có một số thứ mà tiền không thể mua được.
Tom has lived here alone for the past six months.	Tom đã sống ở đây một mình trong sáu tháng qua.
She is probably over forty.	Cô ấy có lẽ hơn bốn mươi.
I don't need to help you.	Tôi không cần phải giúp bạn.
There have been a lot of nasty incidents with scams lately.	Gần đây đã có rất nhiều sự cố khó chịu với lừa đảo.
Tom hit his friend.	Tom đã đánh bạn của mình.
I don't think Tom will be impressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ấn tượng.
I know that you don't care about Tom.	Tôi biết rằng bạn không quan tâm đến Tom.
This milk has a special smell.	Sữa này có mùi đặc biệt.
I think Tom will be motivated to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
The horse trotted down the road.	Con ngựa phi nước kiệu trên đường.
I am so happy.	Tôi rất vui mừng.
I think you said you wanted to do it this morning.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó vào sáng nay.
Tom told Mary and I that we should do it alone.	Tom nói với Mary và tôi rằng chúng ta nên làm điều đó một mình.
Tom will be in trouble if he eats all the cookies.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu ăn hết số bánh quy.
One person here has died from the disease.	Một người ở đây đã chết vì căn bệnh này.
I think I saw Tom there.	Tôi nghĩ tôi đã thấy Tom ở đó.
What time does Tom want to do it?	Tom muốn làm điều đó lúc mấy giờ?
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I didn't believe Mary when she told me he was a taxi driver in Chicago.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston, nên tôi không tin Mary khi cô ấy nói với tôi anh ấy là tài xế taxi ở Chicago.
Tom talked about becoming a monk.	Tom đã nói về việc trở thành một nhà sư.
Can you think of an easier way to do this?	Bạn có thể nghĩ ra cách nào dễ dàng hơn để làm điều này không?
I ordered a BLT sandwich.	Tôi đã gọi một chiếc bánh sandwich BLT.
I don't eat much.	Tôi không ăn nhiều.
I don't know how to tell Tom this bad news.	Tôi không biết làm thế nào để nói cho Tom biết tin xấu này.
Tom asked his secretary to buy his wife the birthday present he gave her.	Tom đã nhờ thư ký mua cho vợ món quà sinh nhật mà anh ấy đã tặng cho cô ấy.
Where's my watch?	Đồng hồ của tôi đâu?
They don't give me what I want.	Họ không cho tôi những gì tôi muốn.
Is that Tom's phone?	Đó có phải là điện thoại của Tom không?
He's much better than me at the high jump.	Anh ấy giỏi hơn tôi rất nhiều ở khoản nhảy cao.
Tom seems to be a good kid.	Tom dường như là một đứa trẻ ngoan.
Tom started doing it before he was thirteen years old.	Tom bắt đầu làm điều đó trước khi anh ấy mười ba tuổi.
I think you're home.	Tôi nghĩ rằng bạn đã về nhà.
You drank again.	Bạn đã uống một lần nữa.
Tom gets scared easily.	Tom dễ dàng sợ hãi.
I just couldn't stop myself.	Tôi chỉ không thể ngăn mình lại.
Please confirm this check.	Vui lòng xác nhận kiểm tra này.
I'm too tired to drive. 	Tôi quá mệt để lái xe.
Can you drive?	Bạn có thể lái xe?
The band played their own songs as well as some covers.	Ban nhạc đã chơi các bài hát của chính họ cũng như một số bản cover.
See what they're doing.	Xem họ đang làm gì.
Tom wakes up in a good mood.	Tom thức dậy với tâm trạng vui vẻ.
Do you have difficulty swallowing?	Bạn có gặp khó khăn khi nuốt không?
Tom said that he thought doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất vui.
That was the last time Tom spoke to Mary.	Đó là lần cuối cùng Tom nói chuyện với Mary.
Tom doesn't plan to stay here much longer.	Tom không định ở đây lâu hơn nữa.
I have to help with the housework.	Tôi phải giúp việc nhà.
Tom doesn't believe you can do it.	Tom không tin là bạn sẽ làm được điều đó.
I can't believe you're a cheerleader.	Tôi không thể tin rằng bạn là một hoạt náo viên.
Tom gave Mary a glass of wine.	Tom đưa một ly rượu cho Mary.
Tom didn't know he shouldn't do that again.	Tom không biết mình không nên làm như vậy một lần nữa.
Tom said he wanted to eat something.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn gì đó.
Tom doesn't cook often.	Tom không thường xuyên nấu ăn.
At least I'm being honest and I say I'm not perfect.	Ít nhất thì tôi thành thật và tôi nói rằng tôi không hoàn hảo.
Now I feel like I've been taken for a walk.	Bây giờ tôi cảm thấy mình đã được đưa đi dạo chơi.
That doesn't do them any good.	Điều đó không làm họ tốt chút nào.
It may not happen immediately, but it will happen sooner or later.	Nó có thể không xảy ra ngay lập tức, nhưng nó sẽ xảy ra sớm hay muộn.
Tom is a wonderful kid.	Tom là một đứa trẻ tuyệt vời.
Have you told Tom which boxes need to be loaded in the car?	Bạn đã nói với Tom những hộp nào cần phải xếp vào xe chưa?
Tom is just happy to help.	Tom chỉ rất vui khi được giúp đỡ.
I'm not sure I can get a hold of Tom.	Tôi không chắc mình có thể nắm được Tom.
I don't walk to school. 	Tôi không đi bộ đến trường.
I ride my bike.	Tôi đi xe đạp của tôi.
Tom assumed the train would arrive on time.	Tom cho rằng chuyến tàu sẽ đến đúng giờ.
Is this what you are looking for?	Đây có phải là những gì bạn đang tìm kiếm?
On weekends, I take my dogs for a walk in the park.	Cuối tuần, tôi dắt những chú chó của mình đi dạo một vòng trong công viên.
You didn't know I could do it, did you?	Bạn không biết rằng tôi có thể làm được điều đó, phải không?
I wish I hadn't seen that happen.	Tôi ước gì tôi đã không thấy điều đó xảy ra.
Tom wants to stay.	Tom muốn ở lại.
We heard a lot about this place.	Chúng tôi đã nghe rất nhiều về nơi này.
Get out of here before the police get here.	Hãy ra khỏi đây trước khi cảnh sát tới đây.
Chivalry isn't dead yet.	Tinh thần hiệp sĩ chưa chết.
Tom tells Mary to stay home until she gets better.	Tom nói với Mary hãy ở nhà cho đến khi cô ấy khỏe lại.
Both Tom and I love that.	Cả tôi và Tom đều thích điều đó.
The bus was delayed for an hour due to the accident.	Chiếc xe buýt đã bị hoãn một giờ do vụ tai nạn.
The Zulu tribe in South Africa has its own language.	Bộ lạc Zulu ở Nam Phi có ngôn ngữ riêng.
Is it possible that Tom is in Australia now?	Có khả năng Tom đang ở Úc bây giờ không?
Don't you know Tom doesn't like watching sports on TV?	Bạn không biết Tom không thích xem thể thao trên TV?
What's the boldest thing you've ever done?	Điều táo bạo nhất mà bạn từng làm là gì?
Tom is a very religious person.	Tom là một người rất sùng đạo.
The sheriff is waiting for you in his office.	Cảnh sát trưởng đang đợi bạn trong văn phòng của ông ấy.
I happen to know that Tom doesn't speak French.	Tôi tình cờ biết Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom is much older than Mary, isn't he?	Tom lớn hơn Mary rất nhiều, phải không?
Meet Chuck's Diner.	Hãy gặp Chuck's Diner.
Tom loves horses.	Tom yêu ngựa.
The Statue of Liberty is located in New York.	Tượng Nữ thần Tự do được đặt tại New York.
Are you too slow?	Bạn chậm quá phải không?
I'll have Tom call you as soon as he gets back.	Tôi sẽ bảo Tom gọi cho bạn ngay khi anh ấy quay lại.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
There is one law for the rich and another for the poor.	Có một luật cho người giàu và một luật khác cho người nghèo.
I advised him to give up smoking, but he didn't listen to me.	Tôi đã khuyên anh ấy từ bỏ thuốc lá, nhưng anh ấy không nghe lời tôi.
Excuse me, can you tell me the way to the library?	Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết đường đến thư viện được không?
Tom regrets not doing what his father recommended.	Tom hối hận vì đã không làm những gì cha anh ấy khuyến nghị.
Tom might be here tomorrow.	Tom có ​​thể ở đây vào ngày mai.
I'm stuck in the same place.	Tôi bị kẹt ở chỗ cũ.
I think you will have to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phải làm điều đó.
Tom didn't want to go to the circus with Mary.	Tom không muốn đi xem xiếc với Mary.
Pensions should be eliminated.	Lương hưu nên được loại bỏ.
I did not fulfill my duty.	Tôi đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Doing it will be more fun than you think.	Làm điều đó sẽ vui hơn bạn nghĩ.
Tom's parents allow Tom to do what he wants.	Cha mẹ Tom cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn.
Tom has thick hair.	Tom có ​​mái tóc dày.
Tom says that Mary is happy to be here.	Tom nói rằng Mary rất vui khi ở đây.
Can we get this done by the end of the week?	Chúng ta có thể hoàn thành việc này vào cuối tuần không?
Don't play with fire.	Đừng đùa với lửa.
Tom finished reading the newspaper.	Tom đã đọc xong tờ báo.
I know that Tom might have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó một mình.
Don't leave any valuables in your locker.	Đừng để bất kỳ đồ vật có giá trị nào trong tủ đồ của bạn.
That doesn't sound very interesting.	Điều đó nghe có vẻ không thú vị cho lắm.
Tom was too tired to continue working.	Tom quá mệt để tiếp tục làm việc.
Tom doesn't spend money on frivolous things.	Tom không tiêu tiền vào những thứ phù phiếm.
Tom looks hungry.	Tom có ​​vẻ đói.
Tom is a very funny man.	Tom là một người đàn ông rất vui tính.
I was the only one who didn't pass the test.	Tôi là người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra.
Tom will never let you go.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn đi.
I know Tom is not a very picky eater.	Tôi biết Tom không phải là một người rất kén ăn.
Just promise me you won't be angry.	Chỉ cần hứa với tôi là bạn sẽ không tức giận.
There is a clear difference between them.	Có một sự khác biệt rõ ràng giữa chúng.
The baby can't even walk, much less runs.	Em bé thậm chí không thể đi lại, ít chạy hơn rất nhiều.
We still haven't found Tom. 	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Tom.
I wonder where he could be.	Tôi tự hỏi anh ta có thể ở đâu.
I'm here because I think I can help you.	Tôi ở đây vì tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn.
Tom has never played tennis very well.	Tom chưa bao giờ chơi quần vợt rất giỏi.
If you resist arrest, I will have to use force.	Nếu bạn chống lại việc bắt giữ, tôi sẽ phải sử dụng vũ lực.
Tom is a very decent man.	Tom là một người đàn ông rất đàng hoàng.
I think Tom is a terrible father.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người cha tồi tệ.
I'm really busy right now.	Tôi thực sự bận rộn ngay bây giờ.
Tom and his friends played basketball all afternoon.	Tom và những người bạn của anh ấy đã chơi bóng rổ suốt buổi chiều.
Tom needs to learn to think for himself.	Tom cần học cách suy nghĩ cho chính mình.
Tom sat staring at a school of tropical fish swimming around in the aquarium in his bedroom.	Tom ngồi nhìn chằm chằm vào đàn cá nhiệt đới bơi lội tung tăng trong bể cá trong phòng ngủ của mình.
Tom gave me a cold.	Tom đã cho tôi một cơn cảm lạnh.
I don't want to discourage you.	Tôi không muốn làm bạn nản lòng.
Tom was obviously glad we were there.	Tom rõ ràng là rất vui vì chúng tôi đã ở đó.
No one laughed at Tom's jokes.	Không ai cười trước những trò đùa của Tom.
You don't seem as dedicated as Tom.	Bạn có vẻ không tận tâm như Tom.
Can you tell us a little more about that?	Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về điều đó?
Tom has lost weight.	Tom đã giảm cân.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
No one knows why Tom did it.	Không ai biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I don't think Tom was tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom spent the day in his bedroom.	Tom đã dành cả ngày trong phòng ngủ của mình.
What other attractions are there to see in town?	Có những điểm tham quan nào khác để xem trong thị trấn?
I should do this now.	Tôi nên làm điều này ngay bây giờ.
I think I can add a little salt to the stew.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể thêm một chút muối vào món hầm.
Tom recalled his time with Mary.	Tom nhớ lại khoảng thời gian ở bên Mary.
This is my first time hearing that word.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ đó.
Tom has been here an hour or two.	Tom đã ở đây một hoặc hai giờ.
I don't think I would be able to do this without Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều này nếu không có Tom.
Tom swims better than me.	Tom bơi giỏi hơn tôi.
I doubt Tom will believe anything you say.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói.
This is the best cup of coffee I have ever had.	Đây là tách cà phê ngon nhất mà tôi từng uống.
I have to go home and get some sleep.	Tôi phải về nhà và ngủ một chút.
I don't know when he returned from France.	Tôi không biết khi nào anh ấy trở về từ Pháp.
Tom needs you in the conference room.	Tom cần bạn trong phòng họp.
Children here are not safe.	Trẻ em ở đây không an toàn.
Tom is very friendly, but Mary is not.	Tom rất thân thiện, nhưng Mary thì không.
I don't like when you stare at me.	Tôi không thích khi bạn nhìn chằm chằm vào tôi.
I have some work that needs to be done.	Tôi có một số công việc cần phải hoàn thành.
I'm not feeling well and I want to stay home today.	Tôi không được khỏe và tôi muốn ở nhà hôm nay.
Tom should do it again.	Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Tom said the building is 300 meters high.	Tom cho biết tòa nhà cao 300 mét.
Tom skates better than me.	Tom trượt băng giỏi hơn tôi.
Tom hasn't arrived yet.	Tom vẫn chưa đến.
I know that Tom is thinking about that.	Tôi biết rằng Tom đang nghĩ về điều đó.
Please do not go.	Xin đừng đi.
I just went out for a bit.	Tôi chỉ đi ra ngoài một chút.
Police fine drivers who do not obey traffic rules.	Cảnh sát phạt tài xế không chấp hành luật lệ giao thông.
I don't think Tom knows who gave this umbrella to me.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã đưa chiếc ô này cho tôi.
I don't think you will need an umbrella today.	Tôi không nghĩ hôm nay bạn sẽ cần một chiếc ô.
I haven't been home for a long time.	Đã lâu tôi không về nhà.
Tom has a doctor's appointment at 2:30 this afternoon.	Tom có ​​cuộc hẹn với bác sĩ lúc 2:30 chiều nay.
Tom was starting to see another woman.	Tom đã bắt đầu nhìn thấy một người phụ nữ khác.
Tom tells us jokes all the time.	Tom kể chuyện cười cho chúng tôi mọi lúc.
Tom said that Mary couldn't win.	Tom nói rằng Mary đã không thể chiến thắng.
I don't think Tom will be present.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt.
I am thinking of becoming a nun.	Tôi đang nghĩ đến việc trở thành một nữ tu.
Tom cooks as good as his mother.	Tom nấu ăn giỏi chẳng kém gì mẹ của anh ấy.
Tom says he understands why Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary không muốn làm như vậy.
Tom is not willing to try anything new.	Tom không sẵn sàng thử bất cứ điều gì mới.
Tom goes out and walks the dog.	Tom ra ngoài, dắt chó đi dạo.
Only Tom would use buying a new TV as an excuse to throw a party.	Chỉ có Tom mới sử dụng việc mua một chiếc TV mới như một cái cớ để tổ chức một bữa tiệc.
The weather was so cold that the lake surface froze.	Thời tiết quá lạnh khiến mặt hồ đóng băng.
Neither Tom nor Mary is good at cooking.	Cả Tom và Mary đều không giỏi nấu ăn.
I recently got vaccinated.	Gần đây tôi đã đi tiêm phòng.
Tom didn't know that Mary didn't do it.	Tom không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom has no friends in Boston.	Tom không có bạn bè ở Boston.
Tom is about to do it.	Tom sắp làm điều đó.
The accident took away his eyesight.	Tai nạn đã tước đi thị lực của anh ta.
As I explained yesterday, I'm not going to do that.	Như tôi đã giải thích ngày hôm qua, tôi sẽ không làm điều đó.
Tom couldn't believe how happy Mary seemed.	Tom không thể tin được rằng Mary có vẻ hạnh phúc như thế nào.
Tom didn't seem to want to admit he had made a mistake.	Tom dường như không muốn thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
I think Tom will be able to fix your computer.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể sửa máy tính của bạn.
I know Tom is active in his church.	Tôi biết Tom đang hoạt động trong nhà thờ của anh ấy.
Tom and Mary are both very good teachers.	Tom và Mary đều là những giáo viên rất giỏi.
Tom felt his phone vibrate.	Tom cảm thấy điện thoại của mình đang rung.
Tom is wrong if he thinks he can always have his own way.	Tom đã nhầm nếu anh ấy nghĩ rằng anh ấy luôn có thể có con đường riêng của mình.
I want to go through these numbers with you.	Tôi muốn cùng bạn xem qua những con số này.
I'm sorry, I didn't hear that.	Tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy điều đó.
Tom will write a letter to Mary.	Tom sẽ viết một bức thư cho Mary.
We should take a cart.	Chúng ta nên lấy một giỏ hàng.
I was promoted to the junior varsity team.	Tôi đã được thăng chức vào đội varsity cơ sở.
Dog bites are more serious than mosquito bites.	Vết chó cắn còn nghiêm trọng hơn vết muỗi đốt.
Why didn't you tell me you couldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó?
To be frank, I don't like Tom.	Nói trắng ra, tôi không thích Tom.
Tom is awaiting trial.	Tom đang chờ xét xử.
I don't want to come here today.	Tôi không muốn đến đây hôm nay.
Tom doesn't know Mary has a boyfriend.	Tom không biết Mary có bạn trai.
I really like sausages.	Tôi thực sự thích xúc xích.
You know it's not possible.	Bạn biết điều đó là không thể.
Tom used to be a professional baseball player.	Tom từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
Tom and I stayed up all night talking.	Tom và tôi đã thức cả đêm để nói chuyện.
I don't have any leashes for my car.	Tôi không có bất kỳ dây xích nào cho xe của tôi.
I broke Tom's coffee cup.	Tôi đã làm vỡ cốc cà phê của Tom.
She speaks English better than any of her classmates.	Cô ấy nói tiếng Anh tốt hơn bất kỳ bạn cùng lớp nào.
If Tom wasn't busy, I would have talked to him longer.	Nếu Tom không bận, tôi đã nói chuyện với anh ấy lâu hơn.
Reports of my death have been greatly exaggerated.	Các báo cáo về cái chết của tôi đã được phóng đại rất nhiều.
Tom says he is having lunch now.	Tom nói bây giờ anh ấy đang ăn trưa.
Tom didn't seem surprised when I told him I wanted to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn làm điều đó.
That's what Tom was hiding.	Đó là điều mà Tom đã che giấu.
I'm not very musically inclined.	Tôi không có khuynh hướng âm nhạc cho lắm.
What are you doing out here?	Bạn đang làm gì ở ngoài này?
All I really wanted was to be alone.	Tất cả những gì tôi thực sự muốn là được ở một mình.
Tom says he is willing to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
Mary in a green robe answered the door.	Mary mặc áo choàng xanh lá cây trả lời vào cửa.
Tom hasn't been demoted yet.	Tom vẫn chưa bị giáng chức.
You will be here tomorrow, right?	Bạn sẽ ở đây vào ngày mai, phải không?
Do you know where Tom died?	Bạn có biết Tom chết ở đâu không?
Tom might be interested in that.	Tom có ​​thể sẽ quan tâm đến việc đó.
Tom is a refugee.	Tom là một người tị nạn.
Tom is grooming his dog.	Tom đang chải lông cho chú chó của mình.
Tom doesn't seem to understand why Mary shouldn't do it.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary không nên làm điều đó.
Tom couldn't stay in Boston anymore, so he moved to Chicago.	Tom không thể ở lại Boston được nữa, vì vậy anh ấy đã chuyển đến Chicago.
Tom is not his real name.	Tom không phải tên thật của anh ấy.
Stop. 	Dừng lại.
You are so ridiculous.	Bạn thật là lố bịch.
Why did Tom come to Australia?	Tại sao Tom đến Úc?
Tom depends on Mary.	Tom phụ thuộc vào Mary.
Tom took Mary's arm.	Tom nắm lấy cánh tay của Mary.
Tom didn't like it, but he bought it anyway.	Tom không thích nó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã mua nó.
I am planning to do that.	Tôi đang lên kế hoạch làm điều đó.
I asked Tom where he went.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã đi đâu.
Tom is still not one of us.	Tom vẫn không phải là một trong số chúng ta.
Tom doesn't work hard enough.	Tom không làm việc đủ chăm chỉ.
Tom has been asked to resign.	Tom đã được yêu cầu từ chức.
That is your perception.	Đó là nhận thức của bạn.
It was a surprise when Tom said that.	Thật là ngạc nhiên khi Tom nói điều đó.
I wish I hadn't asked Tom to show Mary how to do it.	Tôi ước gì tôi đã không bảo Tom chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Hey, you have to see this.	Này, bạn phải xem cái này.
I want to buy a gift for my girlfriend.	Tôi muốn mua một món quà cho bạn gái của tôi.
My colleague and her husband are both American.	Đồng nghiệp của tôi và chồng cô ấy đều là người Mỹ.
Tom took off his bike helmet and placed it on the table.	Tom cởi mũ bảo hiểm đi xe đạp và đặt nó trên bàn.
Tom thinks Mary won't pass the exam.	Tom nghĩ Mary sẽ không vượt qua kỳ thi.
Tom gave Mary an apologetic smile.	Tom nở một nụ cười hối lỗi với Mary.
Tom knows what's going on.	Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I still haven't bought all the textbooks I need.	Tôi vẫn chưa mua tất cả các sách giáo khoa tôi cần.
Why do you think Tom did that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm như vậy?
This road is very dangerous. 	Con đường này rất nguy hiểm.
Please drive safely.	Làm ơn lái xe an toàn.
That's what happens when a person tells the truth.	Đó là những gì sẽ xảy ra khi một người nói sự thật.
Why don't you have children?	Tại sao bạn không có con?
Tom will have to do all that alone.	Tom sẽ phải làm tất cả những việc đó một mình.
We must learn to walk before we can run.	Chúng ta phải học cách đi bộ trước khi có thể chạy.
Tom put his hand on Mary's.	Tom đặt tay lên Mary's.
I opened the door as quietly as I could.	Tôi mở cửa lặng lẽ hết mức có thể.
I know why Tom is angry.	Tôi biết tại sao Tom lại tức giận.
It's not polite to yell at people like that.	Thật không lịch sự khi quát mắng mọi người như vậy.
I wish I could catch that bus.	Tôi ước mình có thể bắt được chuyến xe buýt đó.
Tom will write a letter.	Tom sẽ viết một lá thư.
I'm sure Tom will do just fine.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm tốt thôi.
Tom is three years older than me, but he's shorter than me.	Tom hơn tôi ba tuổi, nhưng anh ấy thấp hơn tôi.
You and I both know Tom has to do it.	Bạn và tôi đều biết Tom phải làm điều đó.
I know Tom is an agnostic.	Tôi biết Tom là người theo thuyết bất khả tri.
I don't think there's any way I can win this triathlon.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào để tôi có thể thắng cuộc thi ba môn phối hợp này.
Tom ran an ad in the newspaper.	Tom đã chạy một quảng cáo trên báo.
I hope that Tom is eating right now.	Tôi hy vọng rằng Tom đang ăn ngay bây giờ.
Tom says Mary is okay.	Tom nói Mary không sao.
That's exactly what I want to do.	Đó chính xác là những gì tôi muốn làm.
I am exactly where I should be.	Tôi chính xác nơi tôi nên ở.
I can very well do that.	Tôi rất có thể làm được điều đó.
Tom is crazy and can be dangerous.	Tom bị điên và có thể nguy hiểm.
Tom says Mary needs to stay home.	Tom nói Mary cần ở nhà.
We put on helmets.	Chúng tôi đội mũ bảo hiểm vào.
"What's in that glass?" 	"Cái gì trong cái ly đó?"
"Alcohol."	"Rượu."
Tom is very handsome.	Tom rất đẹp trai.
That is exactly my point of view.	Đó chính xác là quan điểm của tôi.
I have just started.	Tôi vừa mới bắt đầu.
"Do you speak German?" 	"Bạn có nói tiếng Đức không?"
"No, I do not have."	"Không, tôi không có."
I just finished telling Tom what to do.	Tôi vừa nói xong cho Tom biết phải làm gì.
Tom has decided that he will sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ ký hợp đồng.
Ask Tom if he needs help.	Hỏi Tom nếu anh ấy cần giúp đỡ.
Please let me know what else I need.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì tôi cần thêm.
There are more women than men in the world.	Có nhiều phụ nữ hơn nam giới trên thế giới.
The download is complete.	Quá trình tải xuống đã hoàn tất.
I know that Tom is not a good hitter.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay đánh giỏi.
Do you really think Tom is depressed?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang bị trầm cảm?
When was Tom arrested?	Tom bị bắt khi nào?
Tom will need to study a little harder.	Tom sẽ cần phải học chăm chỉ hơn một chút.
Tom says he knows he may not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không cần phải làm như vậy nữa.
I ordered Tom to do it.	Tôi đã ra lệnh cho Tom làm điều đó.
The problem is that solar energy just costs so much.	Vấn đề là năng lượng mặt trời chỉ tốn quá nhiều.
I did all I was going to do.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi sẽ làm.
It's not always easy to do the right thing.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng làm điều đúng đắn.
Tom and I are teammates.	Tom và tôi là đồng đội.
Tom was wrong about that, but he was right about everything else.	Tom đã sai về điều đó, nhưng anh ấy đã đúng về mọi thứ khác.
This morning Tom ate very well.	Sáng nay Tom ăn rất ngon.
Tom's boss put him in the right place.	Ông chủ của Tom đã đưa anh ta vào đúng chỗ.
I've hated Tom since the first day I met him.	Tôi đã ghét Tom kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy.
I don't know how we will pay for everything.	Tôi không biết chúng tôi sẽ trả tiền cho mọi thứ như thế nào.
You'll probably have a cough for a few more days.	Có thể bạn sẽ bị ho trong vài ngày nữa.
Are you planning to play volleyball with us tomorrow?	Bạn có dự định chơi bóng chuyền với chúng tôi vào ngày mai không?
Tom is probably not wrong.	Tom có ​​lẽ không sai.
Well, there's still hope.	Chà, vẫn còn hy vọng.
Mary opened her bag and pulled out a dress.	Mary mở túi đồ và lôi ra một chiếc váy.
Tom told us he would do it again.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
Don't walk home alone.	Đừng đi bộ về nhà một mình.
I know I'm not very romantic.	Tôi biết mình không lãng mạn cho lắm.
That's probably what we should do.	Đó có lẽ là điều chúng ta nên làm.
That's just the way things are going.	Đó chỉ là cách mọi thứ đang diễn ra.
Tom's lungs are filled with water.	Phổi của Tom chứa đầy nước.
Tom says he hasn't decided what to do yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa quyết định phải làm gì.
I would be surprised if Tom asked Mary to dance.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom rủ Mary đi khiêu vũ.
Tom is having a hard time keeping up with the rest of the class.	Tom đang gặp khó khăn trong việc theo kịp những người còn lại trong lớp.
All these guitars are mine.	Tất cả những cây đàn này đều là của tôi.
We feel motivated.	Chúng tôi cảm thấy động lực.
I don't think Tom will help me with my homework.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà.
I suspect that Tom and Mary never did it together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó cùng nhau.
I can't play tennis very well.	Tôi không thể chơi quần vợt tốt lắm.
I can't love anyone as much as I love you.	Tôi không thể yêu ai nhiều như tôi yêu bạn.
Tom thinks Mary is good at French.	Tom nghĩ Mary giỏi tiếng Pháp.
Tom thinks both of Mary's ideas are good.	Tom nghĩ cả hai ý tưởng của Mary đều tốt.
I think it would be fun to live in Boston for a year or two.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu sống ở Boston trong một hoặc hai năm.
You can't say that, Tom.	Bạn không thể nói điều đó, Tom.
You are friends with Tom.	Bạn là bạn của Tom.
Tom and Mary live in separate states.	Tom và Mary sống ở các bang riêng biệt.
It is very important for young people to learn English today.	Việc học tiếng Anh của giới trẻ ngày nay là rất quan trọng.
I think Tom recognized me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhận ra tôi.
I wish I did what you said I should.	Tôi ước tôi đã làm những gì bạn nói tôi nên làm.
I think Tom is from Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đến từ Úc.
I subscribed to a newspaper.	Tôi đã đăng ký một tờ báo.
Chances are Tom will ask Mary to help him do it.	Rất có thể Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
I don't think Tom really had to do that yesterday morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
I still don't know how much it will cost.	Tôi vẫn chưa biết nó sẽ có giá bao nhiêu.
I see Tom holding Mary's hand.	Tôi thấy Tom đang nắm tay Mary.
Tom probably won't be at the meeting today.	Tom có ​​lẽ sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Did Tom really agree to do that?	Tom có ​​thực sự đồng ý làm điều đó không?
Tom is probably not right.	Tom có ​​lẽ không đúng.
Okay, Tom, how much do you want?	Được rồi, Tom, bạn muốn bao nhiêu?
Tom seems to be a little taller than Mary.	Tom có ​​vẻ cao hơn Mary một chút.
Tom asked Mary why she needed to do it again.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks that Mary hasn't finished it yet.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom is only a few years older than me.	Tom chỉ hơn tôi vài tuổi.
Tom should have been on that plane.	Tom lẽ ra đã ở trên máy bay đó.
Tom has lived in Australia for many years.	Tom đã sống ở Úc trong nhiều năm.
I think Tom is pretty good.	Tôi nghĩ Tom khá giỏi.
Tom is experimenting with a new hairstyle.	Tom đang thử nghiệm một kiểu tóc mới.
Tom really didn't need to get up so early.	Tom thực sự không cần phải dậy sớm như vậy.
It would be a good idea to give it a try.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn thử làm điều đó.
Put this medicine in a place where children cannot get it.	Đặt thuốc này ở những nơi trẻ em không thể lấy được.
Tom is a great writer.	Tom là một nhà văn tuyệt vời.
I thought you said you would never do that to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó với Tom.
How many hours a day does she spend in the kitchen?	Cô ấy dành bao nhiêu giờ một ngày trong nhà bếp?
The UK had a debt burden of 90.4% of GDP at the end of 2017.	Vương quốc Anh có gánh nặng nợ 90,4% GDP vào cuối năm 2017.
Everyone knows Tom doesn't want to visit Boston.	Mọi người đều biết Tom không muốn đến thăm Boston.
What do you think Tom will say?	Bạn nghĩ Tom sẽ nói gì?
I don't think you're in Australia.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ở Úc.
Tom and Mary are trying to sell their house.	Tom và Mary đang cố gắng bán ngôi nhà của họ.
This is where I think I parked.	Đây là nơi tôi nghĩ rằng tôi đã đậu xe.
Would you like to spend time together tonight?	Bạn có muốn dành thời gian bên nhau tối nay không?
Tom is the one most likely to want to do that.	Tom là người có nhiều khả năng muốn làm điều đó nhất.
I promise I won't be late.	Tôi hứa là tôi sẽ không đến muộn.
Tom could feel Mary's head gently resting on his shoulder as they watched TV together.	Tom có ​​thể cảm thấy đầu của Mary nhẹ nhàng tựa vào vai anh khi họ xem TV cùng nhau.
Introduce me to your parents when you feel ready.	Giới thiệu tôi với bố mẹ của bạn khi bạn cảm thấy sẵn sàng.
Tom was the one who told me about it.	Tom là người đã nói với tôi về điều đó.
Tom was asleep.	Tom đã ngủ.
I'm surprised Tom didn't thank Mary for the gift.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không cảm ơn Mary về món quà.
Tom couldn't keep crying.	Tom không thể tiếp tục khóc.
Tom asked many very interesting questions.	Tom đã hỏi nhiều câu hỏi rất thú vị.
Those rules are rarely enforced.	Những quy tắc đó hiếm khi được thực thi.
I have a friend who is an accountant.	Tôi có một người bạn làm kế toán.
She is sticking her tongue out.	Cô ấy đang thè lưỡi.
That's what Tom will do.	Đó là những gì Tom sẽ làm.
You don't think I need to do it today, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom says Mary definitely won't take the job.	Tom nói Mary chắc chắn sẽ không nhận công việc này.
I promise I won't laugh at you.	Anh hứa sẽ không cười em đâu.
I will sell picture postcards.	Tôi sẽ bán bưu thiếp hình ảnh.
The seller gave me a good discount.	Người bán hàng đã giảm giá tốt cho tôi.
We'd better leave now, or we'll be late.	Tốt hơn chúng ta nên rời đi ngay bây giờ, nếu không chúng ta sẽ đến muộn.
Terrible.	Thật kinh khủng.
Tom was feeling quite happy.	Tom đã cảm thấy khá hạnh phúc.
This cannot be repaired.	Điều này không thể được sửa chữa.
If there is something you do not understand, please contact us.	Nếu có điều gì đó bạn không hiểu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Right now, Tom is cooking.	Ngay bây giờ, Tom đang nấu ăn.
You will be jealous.	Bạn sẽ ghen tị.
Tom decided to repaint his house.	Tom đã quyết định sơn lại ngôi nhà của mình.
Tom becomes Mary's friend.	Tom trở thành bạn của Mary.
Has Tom admitted defeat yet?	Tom đã thừa nhận thất bại chưa?
I've told you a dozen times not to do that.	Tôi đã nói với bạn cả chục lần rằng đừng làm thế.
Tom acted like he didn't care what happened.	Tom hành động như thể anh ấy không quan tâm đến những gì đã xảy ra.
I don't have a book to read.	Tôi không có một cuốn sách nào để đọc.
Tom did not arrive before noon.	Tom đã không đến trước buổi trưa.
If it weren't for your raincoat, I'd be all wet.	Nếu không có áo mưa của anh, tôi đã ướt hết cả da.
I didn't do all I had to do.	Tôi đã không làm tất cả những gì tôi phải làm.
Tom left some dirty dishes in the sink.	Tom để lại một số bát đĩa bẩn trong bồn rửa.
I don't know how much time I need to do that.	Tôi không biết mình cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
My French has improved a lot since I started studying with Tom.	Tiếng Pháp của tôi đã cải thiện rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu học với Tom.
Tom can do it without anyone's help, I think.	Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần ai giúp đỡ, tôi nghĩ vậy.
It is important that you know exactly what you are doing.	Điều quan trọng là bạn phải biết chính xác những gì bạn đang làm.
I don't think we should hang around.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi loanh quanh.
I have no idea about that.	Tôi không có ý gì về điều đó.
Tom is coming.	Tom đang đến.
We have discussed this already.	Chúng tôi đã thảo luận về điều này rồi.
I went bungee jumping for the first time today.	Hôm nay tôi đã đi nhảy bungee lần đầu tiên.
Tom doesn't want anyone else to know.	Tom không muốn ai khác biết.
Tom is the owner.	Tom là chủ sở hữu.
I doubt that Tom is even interested in trying to learn Russian.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thậm chí còn quan tâm đến việc cố gắng học tiếng Nga.
Tom said he was very grateful.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn.
I suspect Tom and Mary are upset.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang khó chịu.
It's not just the kids who come to see Tom.	Không chỉ những đứa trẻ mới đến gặp Tom.
Tom wants to marry me.	Tom muốn cưới tôi.
I didn't agree to ask Tom to do it.	Tôi đã không đồng ý yêu cầu Tom làm điều đó.
I'm not good at remembering names.	Tôi không giỏi nhớ tên.
Tom tells Mary that he doesn't think John is suspicious.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đáng ngờ.
Tom told me he thought Mary couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thể làm điều đó.
I advise you not to do it again.	Tôi khuyên bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
Carelessness often leads to accidents.	Bất cẩn thường dẫn đến tai nạn.
It won't be too difficult for us to do that.	Sẽ không quá khó để chúng tôi làm được điều đó.
Tom and Mary are still newlyweds.	Tom và Mary vẫn là cặp đôi mới cưới.
Tom flirts with every woman he meets.	Tom tán tỉnh mọi phụ nữ mà anh ta gặp.
It is unlikely that Tom will admit that he was wrong.	Không có khả năng Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
Tom wanted to talk to Mary about what was about to happen.	Tom muốn nói chuyện với Mary về những gì sắp xảy ra.
Tom takes good care of his belongings.	Tom chăm sóc đồ đạc của mình rất tốt.
I can't do much for you now.	Tôi không thể làm gì nhiều cho bạn bây giờ.
Tom is taking his time.	Tom đang dành thời gian của mình.
Tom is much faster than me, isn't he?	Tom nhanh hơn tôi rất nhiều, phải không?
I can't let you sacrifice yourselves.	Tôi không thể để các bạn hy sinh bản thân mình.
Are you a sophomore?	Bạn là sinh viên năm hai?
Maybe Tom didn't.	Có lẽ Tom đã không làm vậy.
The sound is getting fainter and fainter.	Âm thanh càng lúc càng mờ nhạt.
Tom did not consult us.	Tom đã không hỏi ý kiến ​​chúng tôi.
He's too old for her.	Anh ấy quá già so với cô ấy.
Tom plays hockey with his friends.	Tom chơi khúc côn cầu với bạn bè của mình.
Tom left his children with Mary.	Tom để lại các con của mình với Mary.
Tom said he thought I would regret doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom tried to stop me from doing that.	Tom đã cố gắng ngăn cản tôi làm điều đó.
Why don't you stay and have some wine with us?	Tại sao bạn không ở lại và uống một chút rượu với chúng tôi?
Where is the rest of it?	Phần còn lại của nó ở đâu?
Tom disagreed with Mary at all.	Tom không đồng ý với Mary chút nào.
Tom was just a kid in 2013.	Tom chỉ là một đứa trẻ vào năm 2013.
There is no evidence that Tom did anything illegal.	Không có bằng chứng cho thấy Tom đã làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom said he won't wait for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi chúng tôi.
I know Tom would love it if Mary did.	Tôi biết Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy.
Tom washed the dishes even though no one asked him to.	Tom rửa bát mặc dù không ai yêu cầu anh làm.
I want to see a documentary.	Tôi muốn xem một bộ phim tài liệu.
I thought you said we can go wherever we want.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn.
We arrived at the station when the train was leaving.	Chúng tôi đến ga khi tàu đang rời bến.
I am allergic to your dog.	Tôi dị ứng với con chó của bạn.
"Do you want a piece of cake?" 	"Bạn có muốn một miếng bánh không?"
"What kind of cake?"	"Loại bánh nào?"
Horses were used to pull rollers, but steam cars appeared with the invention of the steam engine.	Ngựa được sử dụng để kéo xe lu, nhưng xe hơi nước xuất hiện cùng với sự phát minh ra động cơ hơi nước.
You were told to give Tom what he needs.	Bạn đã nói để cung cấp cho Tom những gì anh ấy cần.
Tom said nothing because he didn't want to start an argument.	Tom không nói gì vì anh ấy không muốn bắt đầu một cuộc tranh cãi.
Thanks for teaching me French.	Cảm ơn vì đã dạy tôi tiếng Pháp.
Tom tried to save me.	Tom đã cố gắng cứu tôi.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
The Lions were captured in round 7.	Những chú Sư tử bị bắt trong hiệp thứ 7.
I want to help you solve your problem.	Tôi muốn giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn.
I could never live in such a cold place.	Tôi không bao giờ có thể sống ở một nơi lạnh giá như vậy.
Tom put the pan in the sink.	Tom đặt chảo vào bồn rửa.
Those women were so surprised that they were speechless.	Những người phụ nữ đó ngạc nhiên đến nỗi họ không thể thốt nên lời.
You won't get another chance to do it until next month.	Bạn sẽ không có cơ hội nào khác để làm điều đó cho đến tháng sau.
Tom quietly reported in front of the TV.	Tom lặng lẽ báo lại trước TV.
Tom is incapable of getting the job done on his own.	Tom không có khả năng tự mình hoàn thành công việc.
What time will you have to go to bed?	Bạn sẽ phải đi ngủ lúc mấy giờ?
I think I have a right to know what's going on here.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền biết những gì đang xảy ra ở đây.
I think Tom would be happy to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom never said he would lend us his car.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ cho chúng tôi mượn xe của anh ấy.
Tom has stayed too long.	Tom đã ở lại quá lâu.
I don't think Tom should sing.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên hát.
Tom used to live next to me.	Tom từng sống cạnh tôi.
I hope Tom will marry Mary.	Tôi hy vọng Tom sẽ kết hôn với Mary.
She raised her hand to ask a question.	Cô ấy đưa tay lên để hỏi một câu hỏi.
I thought Tom would want to help me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn giúp tôi.
It doesn't make much sense.	Nó không có nhiều ý nghĩa.
Tom isn't better than me, but he's pretty good.	Tom không giỏi hơn tôi, nhưng anh ấy khá tốt.
Tom looks a bit shocked.	Tom có ​​vẻ hơi sốc.
I don't think you will have that problem.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ gặp vấn đề đó.
He happily accepted our offer.	Anh ấy vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
This is encouraging.	Đây là điều đáng khích lệ.
I save this food for later.	Tôi để dành thức ăn này cho sau này.
Who else is waiting for Tom?	Còn ai đợi Tom nữa?
What else do we not know about Tom?	Còn điều gì chúng ta chưa biết về Tom?
Engineer tell us how to use the machine.	Kỹ sư cho chúng tôi biết cách sử dụng máy.
Tom fled the scene.	Tom đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
I don't think I will like it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích ở đây.
Why don't you kiss me?	Sao anh không hôn em?
I'm not sure why they do that.	Tôi không chắc tại sao họ làm như vậy.
How could Tom know?	Làm sao Tom có ​​thể biết được?
Tom did it tonight.	Tom đã làm điều đó tối nay.
Tom told me that he thought Mary would be cranky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cáu kỉnh.
Tom will never trust me again.	Tom sẽ không bao giờ tin tôi nữa.
Tom was very cooperative.	Tom đã rất hợp tác.
Tom knows Mary shouldn't be doing what she's doing.	Tom biết Mary không nên làm những gì cô ấy đang làm.
I think there's a good chance that Tom won't want to come with us.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
Our new store will open in October.	Cửa hàng mới của chúng tôi sẽ mở cửa vào tháng 10.
I wouldn't ask Tom to help me do that.	Tôi sẽ không nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
How long does it usually take you to do your homework?	Bạn thường mất bao lâu để làm bài tập về nhà?
I'm sure they'll come back to us.	Tôi chắc rằng họ sẽ quay lại với chúng tôi.
I think it's better not to go without you.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên đi mà không có bạn.
Don't pinch my cheeks.	Đừng véo má tôi.
Tom will never tell you that.	Tom sẽ không bao giờ nói với bạn điều đó.
I think this is the best place to eat in town.	Tôi nghĩ đây là nơi tốt nhất để ăn trong thị trấn.
I know I can be allowed to do that.	Tôi biết tôi có thể được phép làm điều đó.
Tom says he doesn't have enough money to buy a car.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
Tom let me know that I made a mistake.	Tom cho tôi biết rằng tôi đã mắc sai lầm.
I think Tom is just curious.	Tôi nghĩ Tom chỉ tò mò.
I insist Tom won't do that.	Tôi khẳng định Tom sẽ không làm điều đó.
Tom knew immediately that something was wrong.	Tom biết ngay có điều gì đó không ổn.
If I start eating fries, I can't stop.	Nếu tôi bắt đầu ăn khoai tây chiên, tôi không thể dừng lại.
Tom wouldn't be able to make Mary do it.	Tom sẽ không thể bắt Mary làm điều đó.
Tom is due in court next week.	Tom sẽ ra tòa vào tuần tới.
Tom should have been more organized.	Tom lẽ ra phải có tổ chức hơn.
Tom is hoping he can make it.	Tom đang hy vọng anh ấy có thể làm được điều đó.
Do you think Tom is hungry?	Bạn có nghĩ Tom đói không?
I'm talking to an American high school student.	Tôi đang nói chuyện với một học sinh trung học Mỹ.
Tom convinces the teacher to let him assign homework late.	Tom thuyết phục giáo viên để anh giao bài tập về nhà muộn.
The car parked in front of my house belongs to Tom.	Chiếc xe đậu trước cửa nhà tôi là của Tom.
Tom does it faster than me.	Tom làm điều đó nhanh hơn tôi.
Tom said Mary knew that John might have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể phải làm điều đó một mình.
Tom suddenly got sick.	Tom đột nhiên bị ốm.
Tom says he hopes Mary will be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ được phép làm điều đó.
I want Tom to tell me he loves me.	Tôi muốn Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
Tom plays donkey's tail pin.	Tom chơi ghim đuôi lừa.
Tom is really jealous.	Tom thực sự ghen tị.
I'm sure it's inconvenient.	Tôi chắc rằng nó bất tiện.
We got out of bed early on Christmas morning.	Chúng tôi ra khỏi giường sớm vào buổi sáng Giáng sinh.
Cat's eyes are extremely sensitive to light.	Mắt mèo cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng.
I hope this makes sense to you.	Tôi hy vọng rằng điều này có ý nghĩa với bạn.
Two women are relaxing on a bench in the park.	Hai người phụ nữ đang thoải mái trên một chiếc ghế dài trong công viên.
My hobby is gardening.	Sở thích của tôi là làm vườn.
Can you think of anyone who might be willing to help?	Bạn có thể nghĩ về bất kỳ ai có thể sẵn sàng giúp đỡ không?
I have to go in there.	Tôi phải vào đó.
I know you don't look like Tom.	Tôi biết bạn không giống Tom.
Tom said he thought I needed to exercise more.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi cần tập thể dục nhiều hơn.
I don't swallow it.	Tôi không nuốt nó.
Tom was the only one smiling.	Tom là người duy nhất mỉm cười.
I heard Tom scolding someone.	Tôi nghe thấy Tom đang mắng ai đó.
The bar is so crowded that you can hardly move.	Quầy bar đông đúc đến mức bạn khó có thể di chuyển.
I told Tom he should apologize to Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên xin lỗi Mary.
Tom texted me.	Tom nhắn tin cho tôi.
Tom's eyes flashed with anger.	Đôi mắt Tom lóe lên sự tức giận.
I didn't mean to do it yesterday, but I did.	Tôi không định làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi đã làm.
Don't you know Tom will be fired?	Bạn không biết Tom sẽ bị sa thải sao?
He doesn't have a shred of kindness in his heart.	Anh ấy không có một chút lòng tốt nào trong trái tim mình.
Where is the joy in that?	Niềm vui trong đó ở đâu?
Tom has been evaluated.	Tom đã được đánh giá.
Maybe Tom doesn't know exactly how to do it.	Có lẽ Tom không biết chính xác cách làm điều đó.
I think Tom doesn't need me to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần tôi làm điều đó.
Tom knows that time is running out.	Tom biết rằng thời gian không còn nhiều.
Tom listened with keen interest.	Tom lắng nghe với sự quan tâm sâu sắc.
Excuse me, can you please tell me how to get to the train station?	Xin lỗi, bạn có thể vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến ga xe lửa?
I don't have the strength to keep trying.	Tôi không còn sức để tiếp tục cố gắng.
I haven't seen Tom lately.	Tôi đã không gặp Tom gần đây.
Tom and Mary have not been dating for long.	Tom và Mary hẹn hò chưa được bao lâu.
Tom is fun to hang out with.	Tom rất vui khi đi chơi cùng.
I told Tom I would get there as soon as possible.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến đó càng sớm càng tốt.
I can't swim very well yet.	Tôi chưa thể bơi rất tốt.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she shouldn't.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I can't help you do that now.	Tôi không thể giúp bạn làm điều đó bây giờ.
We can see who is smiling, but not who is crying.	Chúng ta có thể thấy ai đang cười, nhưng không biết ai đang khóc.
Tom currently resides near Boston.	Tom hiện đang cư trú gần Boston.
Tom didn't want to know why Mary wanted to do that.	Tom không muốn biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Tom will pay for it someday.	Tom sẽ trả tiền cho nó vào một ngày nào đó.
Does Tom really think he can do it without any help?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom doesn't have to go to Australia with us next week.	Tom không phải đi Úc với chúng tôi vào tuần tới.
Tom won't be able to tell you anything you don't already know.	Tom sẽ không thể nói với bạn bất cứ điều gì mà bạn chưa biết.
A gas station is one kilometer ahead.	Một trạm xăng ở phía trước một km.
As soon as he looked at her, he fell in love.	Ngay khi anh ấy nhìn cô ấy, anh ấy đã yêu.
Tom has been avoiding me like a plague since he broke my glasses.	Tom luôn tránh mặt tôi như một bệnh dịch kể từ khi anh ấy làm vỡ kính của tôi.
Tom poured water on himself.	Tom tự đổ nước lên người.
The train slowed down and eventually stopped.	Con tàu chạy chậm lại và cuối cùng dừng lại.
Tom drilled a hole in the wall and hit a water pipe.	Tom đã khoan một lỗ trên tường và đâm vào một đường ống nước.
We have to try and find some help for Tom.	Chúng ta phải cố gắng và tìm một số trợ giúp cho Tom.
Throw a stick and watch the dog take it.	Ném một cây gậy và quan sát con chó lấy nó.
I think Tom and Mary have been married for three years.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã kết hôn được ba năm.
Tom knew he needed to help Mary.	Tom biết anh cần giúp Mary.
Tom and Mary both drowned.	Tom và Mary đều chết đuối.
Tom is coming home tonight.	Tom sẽ trở về nhà tối nay.
Tell Tom I broke my leg.	Nói với Tom rằng tôi bị gãy chân.
I want to see Tom suffer.	Tôi muốn thấy Tom đau khổ.
Everyone ignored what Tom was doing.	Mọi người phớt lờ những gì Tom đang làm.
Tom would never do what you claim he did.	Tom sẽ không bao giờ làm những gì bạn khẳng định là anh ấy đã làm.
Wait. 	Chờ đợi.
Come back.	Trở lại.
Don't curse customers.	Đừng chửi bới khách hàng.
Water leaked into my goggles. 	Nước bị rò rỉ vào kính bảo hộ của tôi.
I don't think they are suitable.	Tôi không nghĩ chúng phù hợp.
Tom sent some books to Mary.	Tom đã gửi một số cuốn sách cho Mary.
I don't know someone watching me.	Tôi không biết ai đó đang theo dõi tôi.
Tom has been invited to a party.	Tom đã được mời đến một bữa tiệc.
Tom is a stranger in this town.	Tom là một người lạ ở thị trấn này.
Sorry Tom, I don't believe you.	Xin lỗi Tom, tôi không tin bạn.
Tom thinks Mary is unreasonable.	Tom nghĩ Mary không hợp lý.
No one believes what Tom says anymore.	Không ai tin những gì Tom nói nữa.
I am really looking for a job.	Tôi thực sự đang tìm một công việc.
I suspect Tom and Mary don't like me very much.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thích tôi cho lắm.
I don't think Tom knows how long it will take to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Tom can do a lot of things that I can't.	Tom có ​​thể làm rất nhiều điều mà tôi không thể làm được.
Don't buy too much candy.	Đừng mua quá nhiều kẹo.
Tom has a passion for music.	Tom có ​​niềm đam mê với âm nhạc.
I don't want to watch any more videos today.	Tôi không muốn xem bất kỳ video nào nữa hôm nay.
Tom and Mary are both naked.	Tom và Mary đều khỏa thân.
Finally he had to face his enemy.	Cuối cùng thì anh cũng phải đối mặt với kẻ thù của mình.
Tom is the person we are looking for.	Tom là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.
I was tied up until very late to put some things in order.	Tôi đã bị trói cho đến rất muộn để thu xếp một số thứ theo thứ tự.
We can't take that chance.	Chúng ta không thể nắm lấy cơ hội đó.
They are playing a game of checkers.	Họ đang chơi một trò chơi cờ caro.
Would you like to sing a duet with me?	Bạn có muốn hát song ca với tôi không?
The video that Tom uploaded the day before went viral.	Video mà Tom tải lên vào ngày hôm trước đã lan truyền mạnh mẽ.
Tom and I have decided not to speak to our children in French anymore.	Tom và tôi đã quyết định không nói chuyện với các con bằng tiếng Pháp nữa.
I hang out with Tom almost every day.	Tôi đi chơi với Tom hầu như mỗi ngày.
That's not what we said.	Đó không phải là những gì chúng tôi đã nói.
Tom said he was drunk at the time.	Tom nói rằng anh ấy đã say vào thời điểm đó.
Tom is pretty obnoxious, isn't he?	Tom khá đáng ghét phải không?
Referring to Mexico, people immediately think of banh tet.	Nhắc đến Mexico, người ta nghĩ ngay đến món bánh tét.
There aren't any books in French in the library.	Không có bất kỳ cuốn sách nào bằng tiếng Pháp trong thư viện.
I forgot to ask Tom what you asked me to ask him.	Tôi quên hỏi Tom những gì bạn đã yêu cầu tôi hỏi anh ấy.
Tom runs in the park every day.	Tom chạy trong công viên mỗi ngày.
How many months do you think it took Tom to do that so far?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu tháng để làm điều đó cho đến nay?
If you eat too much, you will gain weight.	Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ béo lên.
I wonder why Tom is so angry.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tức giận như vậy.
I don't think Tom is brave.	Tôi không nghĩ Tom dũng cảm.
You're wondering why I did this, right?	Bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại làm như vậy, phải không?
Summer is very hot in Japan.	Mùa hè rất nóng ở Nhật Bản.
Tom always loses.	Tom luôn thua cuộc.
Tom doesn't remember much.	Tom không nhớ nhiều.
How many months does it actually take?	Nó thực sự mất bao nhiêu tháng để làm điều đó?
Translucent material.	Vật liệu trong mờ.
I can keep doing that if you want me to.	Tôi có thể tiếp tục làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
Why don't we go to Boston next weekend?	Tại sao chúng ta không đến Boston vào cuối tuần tới?
Tom never eats junk food.	Tom không bao giờ ăn đồ ăn vặt.
We all know that's not going to happen.	Tất cả chúng ta đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom wasn't sure if he was dreaming.	Tom không chắc liệu mình có đang mơ hay không.
Tom paused for a second.	Tom dừng lại một giây.
Tom really misses his family.	Tom thực sự nhớ gia đình của mình.
Will Tom still do the same jobs as before?	Liệu Tom có ​​còn làm những công việc như trước đây không?
I thought you said you would work today.	Tôi nghĩ bạn nói bạn sẽ làm việc hôm nay.
I have to pick up Tom after work.	Tôi phải đến đón Tom sau giờ làm việc.
It's not necessary to do that anymore.	Làm điều đó không cần thiết nữa.
Tom says he knows he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom drank a glass of rum.	Tom đã uống một ly rượu rum.
He is a psychic.	Anh ấy là một nhà ngoại cảm.
Don't exaggerate my achievements.	Đừng phóng đại thành tích của tôi.
Don't think I won't like it.	Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không thích nó.
I am not afraid of death.	Tôi không sợ chết.
I have more free time than Tom has.	Tôi có nhiều thời gian rảnh hơn Tom có.
Tom could be in Australia right now if he wanted to.	Tom có ​​thể đã ở Úc ngay bây giờ nếu anh ấy muốn.
Does what Tom thinks matter?	Những gì Tom nghĩ có quan trọng không?
I don't want Tom in the room while I'm on the phone.	Tôi không muốn Tom ở trong phòng khi tôi đang nghe điện thoại.
Tomorrow never comes.	Ngày mai không bao giờ đến.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
I know why Tom doesn't want to go to Boston with Mary.	Tôi biết tại sao Tom không muốn đến Boston với Mary.
Tom didn't know we were the ones who did it for him.	Tom không biết chúng tôi là những người đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom and I explore the cave.	Tom và tôi khám phá hang động.
Come on Tom, let someone else take the turn.	Cố lên Tom, để người khác thay phiên.
We don't have any other choice but to do it.	Chúng tôi không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
I don't think Tom will like you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích bạn.
In fact, they are richer than us.	Thực ra họ giàu hơn chúng ta.
I can not breathe.	Tôi không thở được.
The local coffee shop has been replaced with a Starbucks.	Các cửa hàng cà phê địa phương đã được thay thế bằng một Starbucks.
Tom teased Mary about the way she spoke French.	Tom đã trêu chọc Mary về cách cô ấy nói tiếng Pháp.
I don't want to let Tom go.	Tôi không muốn để Tom đi.
I thought that Tom would speak French better than Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
Do you really think it would be wise to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là khôn ngoan?
I don't know where Tom's ski gloves are.	Tôi không biết găng tay trượt tuyết của Tom ở đâu.
Tom, leave it alone.	Tom, để nó yên.
I don't want anyone to know about this.	Tôi không muốn ai biết về điều này.
Throw the ball to Tom.	Ném bóng cho Tom.
Let's see what happens in the next few years.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới.
I wish I hadn't loaned Tom so much money.	Tôi ước gì tôi đã không cho Tom vay quá nhiều tiền.
Is Tom deaf?	Tom có ​​bị lãng tai không?
I don't really live within the confines of the city of Boston.	Tôi không thực sự sống trong giới hạn của thành phố Boston.
I am a strong man.	Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ.
He stuck the notice on the board with pins.	Anh ta dán thông báo lên bảng bằng những chiếc đinh ghim.
Only ten minutes walk.	Chỉ mất mười phút đi bộ.
Tom said he was willing to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng John vẫn ổn.
You have a one-way mind.	Bạn có một tâm trí một chiều.
Tom likes apples.	Tom thích táo.
Tom knows something about this.	Tom biết điều gì đó về điều này.
That's exactly what Tom told me.	Đó chính xác là những gì Tom đã nói với tôi.
They made everything easy for Tom.	Họ đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng với Tom.
Tom is still not convinced, but Mary is not.	Tom vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng Mary thì không.
I won't wait forever.	Tôi sẽ không chờ đợi mãi mãi.
All compositions are good, except yours.	Tất cả các sáng tác đều tốt, ngoại trừ của bạn.
Tom lived a sheltered life.	Tom đã sống một cuộc sống được che chở.
I'm baking.	Tôi đang nướng.
I won't be caught wearing that tie.	Tôi sẽ không bị bắt chết khi đeo chiếc cà vạt đó.
Tom's health has recently deteriorated considerably.	Tình trạng sức khỏe của Tom gần đây đã xấu đi đáng kể.
Tom has good posture.	Tom có ​​tư thế tốt.
Tom said he wouldn't do it again.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
We both know that you don't belong here.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng bạn không thuộc về nơi này.
That's a pretty cool idea.	Đó là một ý tưởng khá hay.
Tom will help Mary do it if she asks him.	Tom sẽ giúp Mary làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ấy.
I know that Tom is afraid to walk through the woods at night.	Tôi biết rằng Tom sợ đi bộ qua rừng vào ban đêm.
I don't want to settle for second best.	Tôi không muốn giải quyết tốt nhất thứ hai.
How long will it take you to paint this room?	Bạn sẽ mất bao lâu để sơn căn phòng này?
Tom is still weak after a long illness.	Tom vẫn còn yếu sau thời gian dài bị bệnh.
Tom says that Mary can't eat pork.	Tom nói rằng Mary không thể ăn thịt lợn.
Tom asked me why I didn't want to go to Boston with him.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không muốn đến Boston với anh ấy.
Tom did not attend the meeting.	Tom đã không tham dự cuộc họp.
Tom says he knows he might not be allowed to do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ở trường.
I'm not as heavy as Tom.	Tôi không nặng như Tom.
Tom has observed it many times.	Tom đã quan sát nó nhiều lần.
I think you should stop doing that now.	Tôi nghĩ bạn nên ngừng làm điều đó ngay bây giờ.
I don't think I know anyone who does that.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai làm điều đó.
How many gallons does it take to fill your tank?	Cần bao nhiêu gallon để làm đầy bể của bạn?
I wonder if Tom will resign.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chức hay không.
Did you know Tom was in prison?	Bạn có biết Tom đã từng ngồi tù không?
How does Tom know where Mary will be?	Làm sao Tom biết Mary sẽ ở đâu?
I don't want to admit I was wrong.	Tôi không muốn thừa nhận mình đã sai.
I can't see anything in here.	Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đây.
I'm calling you because I need to ask you a question.	Tôi gọi cho bạn vì tôi cần hỏi bạn một câu hỏi.
If you want a good seat, come early.	Muốn có chỗ ngồi tốt thì nên đến sớm.
We won't keep you too long.	Chúng tôi sẽ không giữ bạn quá lâu.
Furnishing a new apartment costs a lot.	Trang bị một căn hộ mới tốn rất nhiều chi phí.
Tom doesn't seem to know about what happened.	Tom dường như không biết về những gì đã xảy ra.
Tom is weird.	Tom thật kỳ lạ.
Tom didn't believe it for a second.	Tom không tin điều đó trong một giây.
You are as tall as my sister.	Bạn cao bằng chị gái của tôi.
Tom is a nosy.	Tom là kẻ tọc mạch.
Tom helped me shop.	Tom đã giúp tôi mua sắm.
I didn't sleep at all last night.	Cả đêm qua, tôi không hề chợp mắt.
Tom doesn't want to be bothered.	Tom không muốn bị làm phiền.
We are not afraid of anyone.	Chúng tôi không sợ bất cứ ai.
Tom seems very stressed.	Tom có ​​vẻ rất căng thẳng.
All the villagers knew about the accident.	Tất cả những người dân trong làng đều biết về vụ tai nạn.
You are not responsible.	Bạn không chịu trách nhiệm.
Tom doesn't know how many people will be in his party.	Tom không biết sẽ có bao nhiêu người trong bữa tiệc của mình.
I like the rocking chairs.	Tôi thích những chiếc ghế bập bênh.
Tom and I had dinner together when you and Mary were visiting Boston.	Tom và tôi đã ăn tối cùng nhau khi bạn và Mary đến thăm Boston.
Tom and John are both dating a woman named Mary.	Tom và John đều đang hẹn hò với phụ nữ tên là Mary.
Tom did what I expected him to do.	Tom đã làm những gì tôi mong đợi anh ấy sẽ làm.
You don't know what that means, do you?	Bạn không biết điều đó có nghĩa là gì, phải không?
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai có thể làm được điều đó.
The Great Wall of China is more than 5,500 miles long.	Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc dài hơn 5.500 dặm.
I didn't know that Tom would mind if we did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ phiền nếu chúng tôi làm vậy.
Tom throws the ball to me.	Tom ném quả bóng cho tôi.
Back then, women did not have the right to vote.	Hồi đó, phụ nữ không có quyền bầu cử.
How much does Tom need?	Tom cần bao nhiêu?
She loves antiques.	Cô ấy rất thích đồ cổ.
I think you said that Tom does that a lot.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom làm điều đó rất nhiều.
I'm surprised that Tom doesn't want to do the same thing I want to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không muốn làm điều giống như tôi muốn làm.
Tom is just a friend. 	Tom chỉ là một người bạn.
He's not my boyfriend.	Anh ấy không phải là bạn trai của tôi.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
I don't think Tom knows what Mary is up to.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang định làm gì.
Tom never seemed to get upset no matter what Mary did.	Tom dường như không bao giờ khó chịu cho dù Mary có làm gì đi nữa.
I have a report that I need to work on.	Tôi có một báo cáo mà tôi cần phải tiếp tục.
What is your long-term plan?	Kế hoạch dài hạn của bạn là gì.
Tom is not the shy boy he used to be.	Tom không phải là một cậu bé nhút nhát như trước đây.
Tom doesn't want to leave.	Tom không muốn rời đi.
One man's medicine is another man's poison.	Thuốc của người này là thuốc độc của người khác.
Tom didn't tell me Mary was his sister.	Tom không nói với tôi Mary là em gái của anh ấy.
Tom told me he was very excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất phấn khích.
Tom never learned to drive.	Tom chưa bao giờ học lái xe.
Tom didn't seem as tired as Mary.	Tom không có vẻ mệt mỏi như Mary.
Tom stumbles across Mary in front of the cupboard and drops the book.	Tom tình cờ gặp Mary trước tủ và đánh rơi sách.
I know Tom doesn't know that he needs to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
All boys on the team have been given new uniforms.	Tất cả các nam sinh trong đội đã được cấp đồng phục mới.
Tom stopped to catch his breath.	Tom dừng lại để lấy hơi.
Tom knows Mary is very rich.	Tom biết Mary rất giàu.
Tom's parents died in a car accident when he was three.	Cha mẹ của Tom qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi anh lên ba.
I know that Tom is just a child.	Tôi biết rằng Tom chỉ là một đứa trẻ.
Tom turned off the fan.	Tom đã tắt quạt.
How long does it take to get from here to Australia?	Mất bao nhiêu giờ để đi từ đây đến Úc?
I went to the Halloween party dressed as a vampire.	Tôi đã đến bữa tiệc Halloween với trang phục như một ma cà rồng.
Tom will probably still be mad.	Tom có ​​lẽ sẽ vẫn còn điên.
Tom was sleeping in the hammock, snoring.	Tom đang ngủ trên võng, ngáy khò khò.
Which do you prefer, ice cream or cake?	Bạn thích món nào hơn, kem hay bánh?
Tom doesn't want to go out.	Tom không muốn ra ngoài.
The missing boy was identified by his clothes.	Cậu bé mất tích đã được xác định danh tính nhờ quần áo.
Some people say that a high-fat-low-carbohydrate diet is healthy.	Một số người nói rằng chế độ ăn nhiều chất béo - ít carbohydrate là tốt cho sức khỏe.
You have better eyesight than me.	Bạn có thị lực tốt hơn tôi.
No one kissed Tom.	Không ai hôn Tom.
I think I will be arrested.	Tôi nghĩ là tôi sẽ bị bắt.
We didn't go very far.	Chúng tôi đã không đi xa lắm.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Tom tells Mary that he has decided not to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã quyết định không làm điều đó.
I know that Tom is your friend.	Tôi biết rằng Tom là bạn của bạn.
Tom says that Mary is tired.	Tom nói rằng Mary đang mệt.
Tom told me that he hoped that Mary would come soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ đến sớm.
Tom ordained in 2013.	Tom xuất gia vào năm 2013.
Do you think it will rain this weekend?	Bạn có nghĩ cuối tuần này trời sẽ mưa không?
When the rain falls and the soil is moist, weeding becomes easier.	Khi mưa rơi và đất ẩm, việc nhổ cỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
However, we can still be friends.	Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể là bạn.
That's not okay.	Điều đó không ổn.
Maybe Tom knew what Mary had to do.	Có lẽ Tom biết Mary phải làm gì.
We have no way of verifying this.	Chúng tôi không có cách nào để xác minh điều này.
Tom spent the day in his room.	Tom đã dành cả ngày trong phòng của mình.
Tom and Mary are said to have met in the lobby.	Tom và Mary được cho là đã gặp nhau ở sảnh đợi.
Tom lives in a nice little apartment.	Tom sống trong một căn hộ nhỏ xinh.
There is no minimum wage here.	Không có mức lương tối thiểu ở đây.
He fumbled for the key before finding the right one.	Anh lần mò chìa khóa trước khi tìm đúng.
Why didn't you tell me you told Tom that?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã nói với Tom điều đó?
Tom was surprised when Mary won the prize.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary thắng giải.
I think you just answered your own question.	Tôi nghĩ rằng bạn vừa trả lời câu hỏi của riêng bạn.
I know Tom knows that I know.	Tôi biết Tom biết rằng tôi biết.
Don't argue when you're angry and don't eat when you're full.	Đừng tranh cãi khi bạn tức giận và đừng ăn khi bạn đã no.
Tom is not in the kitchen or the living room.	Tom không ở trong bếp hay phòng khách.
I can't say for sure when Tom will be here.	Tôi không thể nói chắc khi nào Tom sẽ đến đây.
I commit to this.	Tôi cam kết điều này.
I may not know much, but I know Tom doesn't know what he's talking about.	Tôi có thể không biết nhiều, nhưng tôi biết Tom không biết anh ấy đang nói gì.
Tom could have walked to school this morning.	Tom có ​​thể đã đi bộ đến trường sáng nay.
Now I don't feel like eating.	Bây giờ tôi không cảm thấy muốn ăn.
I wanted Tom to do it, but he told me he wouldn't do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
It was Tom who took out the trash.	Chính Tom là người đi đổ rác.
Tom was quite shaken.	Tom khá run.
I'm not afraid to do that.	Tôi không sợ làm điều đó.
Which do you think is better of these two?	Bạn nghĩ cái nào tốt hơn trong hai cái này?
Tom bought some fish directly from one of the fishermen.	Tom đã mua một số con cá trực tiếp từ một trong những ngư dân.
I made you an inclusive lunch.	Tôi đã làm cho bạn một bữa trưa bao gồm.
Tom says he doesn't really enjoy working in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự thích làm việc ở Boston.
Tom spent time with Mary.	Tom đã dành thời gian với Mary.
Tom is obviously very brave.	Tom rõ ràng là rất dũng cảm.
Tom said that he thought Mary wasn't bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không buồn chán.
You'll have to deal with that, won't you?	Bạn sẽ phải đối phó với điều đó, phải không?
Tom and I are both tired.	Tom và tôi đều mệt mỏi.
Don't forget that Tom has no sense of humour.	Đừng quên rằng Tom không có khiếu hài hước.
That usually doesn't happen.	Điều đó thường không xảy ra.
I'm tired of waiting to do all the things I want to do.	Tôi mệt mỏi khi phải chờ đợi để làm tất cả những điều tôi muốn làm.
Personally, I know Tom.	Cá nhân tôi biết Tom.
Tom does it three or four times a week.	Tom làm điều đó ba hoặc bốn lần một tuần.
May I have a cup of coffee with cream and sugar, please?	Cho tôi xin một tách cà phê với kem và đường được không?
It's not likely that Tom will be out of jail any time soon.	Không có khả năng Tom sẽ sớm ra khỏi tù.
Tom wants to adopt a dog.	Tom muốn nuôi một con chó.
Tom must have been busy yesterday.	Tom chắc hôm qua bận.
The results were not very good.	Kết quả không tốt lắm.
I wish you stayed in Australia for an extra week or two.	Tôi ước bạn ở lại Úc thêm một hoặc hai tuần.
I wish I had told Tom not to do that.	Tôi ước rằng tôi đã nói với Tom đừng làm điều đó.
Cheap prices lured me into buying things I didn't need.	Giá rẻ đã dụ tôi mua những thứ tôi không cần.
Tom looks surprised when Mary says she doesn't know how to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết làm điều đó.
I doubt that Tom really wants to do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I'm still trying to figure out what we did wrong.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đã làm gì sai.
Tom said Mary is retired.	Tom cho biết Mary đã nghỉ hưu.
I know that Tom is dedicated.	Tôi biết rằng Tom là người tận tâm.
Tom is smelling flowers.	Tom đang ngửi hoa.
Tom asked me if I liked Boston.	Tom hỏi tôi có thích Boston hay không.
It will take me over three hours to complete this.	Tôi sẽ mất hơn ba giờ để hoàn thành việc này.
Tom wasn't the only man there.	Tom không phải là người đàn ông duy nhất ở đó.
I will go here.	Tôi sẽ đi đây.
Tom is cranky, isn't he?	Tom cáu kỉnh, phải không?
I doubt that is true.	Tôi nghi ngờ điều đó có đúng không.
You should ask Tom to do it.	Bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
It's getting hotter and hotter.	Trời càng ngày càng nóng.
I don't think I know anyone here.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai ở đây.
Don't pretend what you don't feel.	Đừng giả vờ những gì bạn không cảm thấy.
I thought you said you've never done that before.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom said he could not provide any further details.	Tom nói rằng anh ấy không thể cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.
I wonder if Tom is really sick.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị bệnh hay không.
Things aren't as good as they used to be.	Mọi thứ không còn tốt như trước nữa.
Americans under the age of eighteen are not allowed to vote in presidential elections.	Người Mỹ dưới mười tám tuổi không được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống.
Tom told me he first met Mary in Australia.	Tom nói với tôi lần đầu tiên anh ấy gặp Mary ở Úc.
After reading his book, I feel like I can build a house.	Sau khi đọc sách của anh ấy, tôi cảm thấy mình có thể xây dựng một ngôi nhà.
I know that Tom couldn't have done it without Mary.	Tôi biết rằng Tom không thể làm được điều đó nếu không có Mary.
Despite the heavy rain, he visited his friend who was hospitalized.	Bất chấp trời mưa to, anh đến thăm người bạn của mình đang nằm viện.
You must have some idea of ​​what will happen.	Bạn phải có một số ý tưởng về những gì sẽ xảy ra.
What's the climate like there?	Khí hậu ở đó như thế nào?
Why don't you ask Mary out?	Sao bạn không rủ Mary đi chơi?
That is not easy to do.	Điều đó không dễ thực hiện.
Has Tom been to Boston recently?	Tom có ​​đến Boston gần đây không?
I'm not telling you to go alone.	Tôi không bảo bạn đi một mình.
It was clear to everyone that Tom was very tired.	Mọi người đều thấy rõ rằng Tom đã rất mệt.
Tom knows what I feel.	Tom biết tôi cảm thấy gì.
Tom needs answers.	Tom cần câu trả lời.
Tom is not a brave man.	Tom không phải là một người dũng cảm.
Tom has lived alone since Mary's death.	Tom đã sống một mình kể từ khi Mary qua đời.
Tom says he probably won't have enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom regrets not telling Mary the truth.	Tom hối hận vì đã không nói sự thật cho Mary.
A good night's sleep will make you a good world.	Một đêm ngon giấc sẽ giúp bạn có một thế giới tốt đẹp.
Tom will make dinner tonight.	Tom sẽ làm bữa tối tối nay.
Tom never argued with me.	Tom không bao giờ tranh luận với tôi.
Tom runs a successful business.	Tom điều hành một doanh nghiệp thành công.
The area is beautiful all year round.	Khu vực này đẹp quanh năm.
Tom didn't seem impatient.	Tom không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
You should turn off the lights when you leave the room.	Bạn nên tắt đèn khi rời khỏi phòng.
Tom is not the only person in our office who speaks French.	Tom không phải là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi nói tiếng Pháp.
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom đang ở đâu không?
Tom sent me some French magazines.	Tom đã gửi cho tôi một số tạp chí tiếng Pháp.
Tom is trying to get ready.	Tom đang cố gắng chuẩn bị sẵn sàng.
Tom is babysitting.	Tom đang trông trẻ.
He's as good as any player on our team.	Anh ấy giỏi như bất kỳ cầu thủ nào trong đội của chúng tôi.
Tom is not afraid, but Mary is.	Tom không sợ, nhưng Mary thì có.
Chances are Tom will do it tomorrow.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Was Tom in Boston?	Tom đã ở Boston chưa?
Tom doesn't have any plans for Monday.	Tom không có bất kỳ kế hoạch nào cho thứ Hai.
I think I have found a way to solve the problem.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề.
I think Tom got banned.	Tôi nghĩ Tom đã bị cấm.
Tom volunteered to do the work.	Tom tình nguyện làm công việc.
I know that Tom is a lot different now than he used to be.	Tôi biết rằng Tom bây giờ đã khác rất nhiều so với trước đây.
Tom gave me a dirty look.	Tom cho tôi một cái nhìn bẩn thỉu.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
It was an error on my part.	Đó là một lỗi từ phía tôi.
Looks like they stopped following us.	Có vẻ như họ đã ngừng theo dõi chúng tôi.
Tom returned to his room and lay down.	Tom trở về phòng và nằm xuống.
Tom said that he thinks Mary needs to eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
Let's play a quiz game.	Hãy chơi một trò chơi đố vui.
Tom told me that he needed to borrow some money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần vay một số tiền.
Regular business hours in this office are from nine to five.	Giờ làm việc thông thường ở văn phòng này là từ chín giờ đến năm giờ.
You cannot compete with Tom.	Bạn không thể cạnh tranh với Tom.
Tom will provide us with everything we need.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần.
Did Tom get the briefcase?	Tom đã lấy được chiếc cặp chưa?
I asked Tom if I could ride his bike.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể đi xe đạp của anh ấy không.
He cannot buy a car.	Anh ấy không thể mua một chiếc xe hơi.
He worked very hard, but was able to make very little progress.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng có thể đạt được rất ít tiến bộ.
I didn't know that Tom was waiting.	Tôi không biết rằng Tom đang đợi.
Tom said he didn't believe Mary was really going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự định đi với chúng tôi.
Tom seems worried about something.	Tom có ​​vẻ lo lắng về điều gì đó.
Tom ran to his car because he didn't have an umbrella.	Tom chạy đến xe của mình vì anh ấy không có ô.
Do not move.	Đừng di chuyển.
I don't care about it like Tom.	Tôi không quan tâm đến việc đó như Tom.
We are going to make some changes.	Chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi.
I suspect that Tom is homesick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang nhớ nhà.
You are young and full of energy.	Bạn còn trẻ và tràn đầy năng lượng.
Tom says he just needs to get something to eat.	Tom nói rằng anh ấy chỉ cần kiếm một cái gì đó để ăn.
Tom was just as annoyed as Mary.	Tom cũng khó chịu như Mary.
Tom jumped for joy.	Tom nhảy cẫng lên vì vui sướng.
I didn't practice yesterday.	Tôi đã không tập đàn vào ngày hôm qua.
I don't want to waste any more time arguing with Tom.	Tôi không muốn mất thêm thời gian để tranh cãi với Tom.
Do you remember Tom was there or not?	Bạn có nhớ Tom đã ở đó hay không?
You really believe that, don't you?	Bạn thực sự tin điều đó, phải không?
Tom could hear a noise at his door, so he went outside to see what was going on.	Tom có ​​thể nghe thấy một tiếng động trước cửa nhà mình, vì vậy anh ấy đã đi ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom's kids graduated from public school.	Những đứa trẻ của Tom tốt nghiệp trường công lập.
Tom didn't know Mary was unhappy.	Tom không biết Mary đang không vui.
Tom can tell where Mary is going.	Tom có ​​thể biết Mary định đi đâu.
Can't you say any sense to Tom?	Bạn không thể nói bất kỳ ý nghĩa nào với Tom?
The last time I spoke to Tom, he said he wasn't going to Boston.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy không định đến Boston.
I do not angry with you. 	Tôi không giận bạn.
I'm just disappointed.	Tôi chỉ thất vọng.
Tom won't let his kids do that.	Tom sẽ không để con mình làm điều đó.
I know Tom is not a bad person.	Tôi biết Tom không phải là người xấu.
Tom has a tough job.	Tom có ​​một công việc khó khăn.
You can come to us if you want.	Bạn có thể đến với chúng tôi nếu bạn muốn.
Tom injured himself while playing rugby.	Tom tự làm mình bị thương khi chơi bóng bầu dục.
Tom and I were once married.	Tom và tôi đã từng kết hôn.
I met so many people that I don't even remember their faces.	Tôi đã gặp rất nhiều người mà tôi thậm chí không nhớ mặt của họ.
I think I'm doing what Tom wants me to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm những gì Tom muốn tôi làm.
Tom can come pick it up today.	Tom có ​​thể đến lấy nó ngay hôm nay.
I thought you said you didn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không làm điều đó.
I don't have the guts to do that.	Tôi không có can đảm để làm điều đó.
There are many rumors surrounding the two of them.	Có rất nhiều tin đồn xung quanh hai người họ.
They're not too bad.	Họ không quá tệ.
They were lucky that Tom didn't hurt them.	Họ may mắn là Tom đã không làm họ bị thương.
Modern art is good. 	Nghệ thuật hiện đại là tốt.
I don't understand why people hate it so much.	Tôi không hiểu tại sao mọi người lại ghét nó dữ dội như vậy.
Tom thinks he has woken up from his dream, but in reality he is still dreaming.	Tom nghĩ rằng anh đã thức dậy sau giấc mơ của mình, nhưng thực tế anh vẫn đang mơ.
Tom and Mary are our good friends.	Tom và Mary là những người bạn tốt của chúng tôi.
I'm pretty sure Tom wouldn't do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom remained seated.	Tom vẫn ngồi yên.
Tom came here by taxi.	Tom đến đây bằng taxi.
Tom and Mary are deceiving themselves.	Tom và Mary đang tự huyễn hoặc mình.
Something is wrong here.	Cái gì đó sai ở đây.
I know Tom as a real estate agent.	Tôi biết Tom từng là nhân viên kinh doanh bất động sản.
Tom showed me how to solve the problem.	Tom đã chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề.
Remember to eat a lot of bran to keep the intestines moving.	Nhớ ăn nhiều cám để ruột luôn vận động.
How did Tom find that job?	Làm thế nào mà Tom tìm được công việc đó?
If we're quick, we'll probably get there on time.	Nếu chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi có thể sẽ đến đó đúng giờ.
Don't drop that cup.	Đừng làm rơi cái cốc đó.
We have to finish it.	Chúng ta phải hoàn thành nó.
I'm sorry I didn't call.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi.
That's not what you told me yesterday.	Đó không phải là những gì bạn đã nói với tôi ngày hôm qua.
They apologized for the inconvenience.	Họ đã xin lỗi vì sự bất tiện này.
We should probably ask Tom to do it for us.	Chúng ta có lẽ nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta.
Tom said that I should feed Mary healthier food.	Tom nói rằng tôi nên cho Mary ăn thức ăn lành mạnh hơn.
Tom is prejudiced.	Tom là thành kiến.
An uncle of mine with my father is a doctor.	Một người chú của tôi bên cha tôi là một bác sĩ.
I know Tom did this.	Tôi biết Tom đã làm điều này.
Did you tell Tom we were coming?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đến?
Tom says he doesn't have one of these yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa có một trong những thứ này.
You always played tricks on me when we were in middle school.	Bạn đã luôn chơi trò lừa gạt tôi khi chúng tôi còn học trung học cơ sở.
Tom is a football player.	Tom là một cầu thủ bóng đá.
I didn't buy everything I needed to buy.	Tôi đã không mua mọi thứ tôi cần mua.
Tom is not as strict as me.	Tom không nghiêm khắc như tôi.
I thought Tom wasn't in prison anymore.	Tôi đã nghĩ Tom không ở trong tù nữa.
Tom still lives across from us.	Tom vẫn sống đối diện với chúng tôi.
You're Canadian, aren't you?	Bạn là người Canada, phải không?
Tom was not nominated.	Tom không được đề cử.
I am attentive.	Tôi chăm chú.
Tom told Mary that I had doubts.	Tom nói với Mary rằng tôi đã nghi ngờ.
Tom won't want to play tennis with you.	Tom sẽ không muốn chơi quần vợt với bạn.
I am learning to play guitar.	Tôi đang học chơi guitar.
Tom now earns millions of dollars.	Tom bây giờ kiếm được hàng triệu đô la.
I will give them to you.	Tôi sẽ đưa chúng cho bạn.
I have to go quickly.	Tôi phải đi gấp.
Tom didn't get the job.	Tom đã không nhận được công việc.
Tom can be biased.	Tom có ​​thể bị thành kiến.
This is Tom speaking. 	Đây là Tom đang nói.
I want to talk to Mary.	Tôi muốn nói chuyện với Mary.
Do you have something to say about this?	Bạn có điều gì muốn nói về vấn đề này không?
Tom often argues with his wife.	Tom thường xuyên tranh cãi với vợ.
Tom always seems to be smiling.	Tom dường như luôn mỉm cười.
If anyone here can help us, we would greatly appreciate it.	Nếu bất cứ ai ở đây có thể giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh giá cao điều đó.
That's not what Tom does.	Đó không phải là những gì Tom làm.
I don't speak French very often.	Tôi không nói tiếng Pháp thường xuyên.
We have lost a lot of customers.	Chúng tôi đã mất rất nhiều khách hàng.
Tom is afraid of what Mary might do.	Tom sợ những gì Mary có thể làm.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
I want you to know how sorry I am.	Tôi muốn bạn biết tôi xin lỗi như thế nào.
Tom would probably be a good roommate.	Tom có ​​lẽ sẽ là một người bạn cùng phòng tốt.
Tom always seemed amused.	Tom luôn có vẻ thích thú.
I don't know which girl.	Tôi không biết cô gái nào.
Tom agreed immediately.	Tom đồng ý ngay.
We have one casualty.	Chúng tôi có một người thương vong.
You'd better avoid Tom.	Tốt hơn hết bạn nên tránh Tom.
Don't know if Tom still likes Mary.	Không biết Tom có ​​còn thích Mary không.
I don't recommend doing that.	Tôi không khuyên bạn nên làm điều đó.
I don't know how to say this.	Tôi không biết làm thế nào để nói điều này.
Tom is married and has a son.	Tom đã kết hôn và có một cậu con trai.
I realize you didn't do what you were supposed to do.	Tôi nhận thấy bạn đã không làm những gì bạn phải làm.
Tom has questioned you.	Tom đã đặt câu hỏi về bạn.
I can put it back in the drawer if you want.	Tôi có thể cất nó trở lại ngăn kéo nếu bạn muốn.
I could be in Australia for about three weeks.	Tôi có thể ở Úc khoảng ba tuần.
Tom says he doesn't think Mary will let John drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để John lái xe.
I'm on the road with my band.	Tôi đang đi trên con đường với ban nhạc của tôi.
Tom gritted his teeth, but remained silent.	Tom nghiến răng, nhưng vẫn im lặng.
Tom seems to be making progress.	Tom dường như đang tiến bộ.
Did you know that Tom never learned to drive?	Bạn có biết rằng Tom chưa bao giờ học lái xe?
I wish Tom could come too.	Tôi ước gì Tom cũng có thể đến.
How can I explain this in a way that even Tom can understand?	Làm sao tôi có thể giải thích điều này theo cách mà ngay cả Tom cũng hiểu được?
If I were you, I'd take Tom's advice.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghe lời khuyên của Tom.
I know Tom doesn't know why Mary should.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary nên làm như vậy.
I don't have to do that, do I?	Tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
I don't know who Tom talked to.	Tôi không biết Tom đã nói chuyện với ai.
We will fly to Australia and rent a car while we are there.	Chúng tôi sẽ bay đến Úc và thuê một chiếc xe hơi khi chúng tôi ở đó.
You cannot let that affect you.	Bạn không thể để điều đó ảnh hưởng đến bạn.
I didn't think this would be possible.	Tôi đã không nghĩ rằng điều này sẽ có thể.
Tom said that Mary thought he might need to extend his visa.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải gia hạn visa.
It's ancient.	Nó cổ xưa.
The event was televised.	Sự kiện đã được truyền hình.
Should Tom do that?	Tom có ​​nên làm thế không?
Tom doesn't want to leave his kids behind.	Tom không muốn bỏ lại những đứa trẻ của mình.
Prices in the past ten years have increased by 50%.	Giá trong mười năm qua đã tăng 50%.
In the long run, we can save a lot of money buying this machine.	Về lâu dài, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều tiền khi mua chiếc máy này.
I was hoping something else would happen.	Tôi đã hy vọng một điều gì đó khác sẽ xảy ra.
Even though it's Monday, Tom will do it.	Mặc dù đó là thứ Hai, Tom sẽ làm điều đó.
I am really excited about this.	Tôi thực sự vui mừng về việc này.
Aren't you the one who wrote this?	Bạn không phải là người đã viết điều này?
Tom made it pretty clear what he didn't want us to do.	Tom đã nói khá rõ ràng những gì anh ấy không muốn chúng tôi làm.
Tom and Mary are planning to visit Boston together.	Tom và Mary đang có kế hoạch đến thăm Boston cùng nhau.
Tom asked Mary to do it for John.	Tom đã nhờ Mary làm điều đó cho John.
It's easy for you to do that, isn't it?	Thật là dễ dàng để bạn làm được điều đó, phải không?
Tom was very nervous last night.	Tom đã rất căng thẳng vào đêm qua.
That's not my call.	Đó không phải là cuộc gọi của tôi.
Tom tells Mary that he loves Alice.	Tom nói với Mary rằng anh yêu Alice.
Tom is not a piano player.	Tom không phải là người chơi piano.
I asked Tom to cook for me.	Tôi đã nhờ Tom nấu cho tôi.
I cut my hair on the way home from work.	Tôi cắt tóc trên đường đi làm về.
Tom borrowed Mary's umbrella.	Tom mượn ô của Mary.
I sent a photo of my dog ​​to Tom.	Tôi đã gửi một bức ảnh về con chó của tôi cho Tom.
I don't really care what you think.	Tôi không thực sự quan tâm những gì bạn nghĩ.
Tom didn't get in until after 2:30 this morning.	Tom đã không vào được cho đến sau 2:30 sáng nay.
There's nothing we need to do.	Không có gì chúng ta cần làm.
That's not a real problem.	Đó không phải là một vấn đề thực sự.
I just told Tom that he should go out and buy something to eat.	Tôi chỉ nói với Tom rằng anh ấy nên ra ngoài và mua thứ gì đó để ăn.
That's what I want to do.	Đó là điều tôi muốn làm.
Do you want to learn French? 	Bạn có muốn học tiếng Pháp?
If so, then you've come to the right place.	Nếu vậy, thì bạn đã đến đúng nơi.
Tom is just trying to scare you.	Tom chỉ đang cố làm bạn sợ thôi.
Tom says he doesn't know much about Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết nhiều về Australia.
Without you, he would still be alive.	Nếu không có bạn, anh ấy sẽ vẫn còn sống.
Mary holds a flower in her hand.	Mary cầm một bông hoa trên tay.
Many people think that Tom is unreliable.	Nhiều người nghĩ rằng Tom là không đáng tin cậy.
How much do dentures cost?	Làm răng hàm giả giá bao nhiêu?
Tom would be extremely disappointed if we didn't come to his party.	Tom sẽ vô cùng thất vọng nếu chúng tôi không đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom helped Mary get ready.	Tom đã giúp Mary sẵn sàng.
Tom says he will finish right away.	Tom nói rằng anh ấy sẽ kết thúc ngay.
Tom travels to Boston several times a year on business.	Tom đi công tác ở Boston vài lần trong năm.
Tom says it's not worth the effort.	Tom nói rằng nó không đáng để nỗ lực.
Tom wants to remove his tattoo.	Tom muốn xóa hình xăm của mình.
That happened to me three times.	Điều đó đã xảy ra với tôi ba lần.
I think Tom is extremely scared.	Tôi nghĩ Tom đang vô cùng sợ hãi.
I bought one that Tom said I shouldn't buy.	Tôi đã mua một cái mà Tom nói rằng tôi không nên mua.
Valentine's Day falls on a Monday this year.	Ngày lễ tình nhân rơi vào thứ Hai năm nay.
I suspect that Tom and Mary are exhausted.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã kiệt sức.
I didn't tell Tom what we were going to discuss in the meeting.	Tôi đã không nói với Tom những gì chúng tôi sẽ thảo luận trong cuộc họp.
I don't think Tom knows exactly what he should do.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy nên làm.
Tom doesn't seem as scared as Mary.	Tom dường như không sợ hãi như Mary.
Tom thinks he is the best French teacher here.	Tom nghĩ rằng anh ấy là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất ở đây.
Tom told me he hates doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghét làm điều đó.
I know this isn't exactly what you want, but it's all I could find.	Tôi biết đây không phải là chính xác những gì bạn muốn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy.
They each paid separately.	Họ từng trả tiền riêng.
Tom said we couldn't do anything about it.	Tom nói rằng chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó.
I know that Tom did it yesterday.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom opened the package.	Tom mở gói.
Tom hasn't paid the rent yet.	Tom vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
I worry about that.	Tôi lo lắng về điều đó.
I know Tom is a professor at Harvard, but I don't know what he teaches.	Tôi biết Tom là giáo sư ở Harvard, nhưng tôi không biết anh ấy dạy gì.
You know that eventually people will know about this.	Bạn biết rằng cuối cùng mọi người sẽ biết về điều này.
Tom shouted to the top of his lungs so Mary could hear him over the waterfall.	Tom hét to đến hết cả phổi để Mary có thể nghe thấy anh qua tiếng thác nước.
You know eventually everyone will know about this.	Bạn biết cuối cùng mọi người sẽ biết về điều này.
Tom often works late.	Tom thường làm việc muộn.
You don't like Tom?	Bạn không thích Tom?
It's easy to see why people like Tom.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao mọi người thích Tom.
Where is the elevator?	Thang máy ở đâu?
We beat Tom.	Chúng tôi đã đánh bại Tom.
I wanted to do it yesterday, but I didn't.	Tôi muốn làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi đã không làm.
I think I have the key to that drawer.	Tôi nghĩ tôi có chìa khóa của ngăn kéo đó.
I don't feel well today.	Tôi cảm thấy không được khỏe hôm nay.
There is no better option.	Không có lựa chọn nào tốt hơn.
Don't make me shoot you in the back, Tom.	Đừng bắt tôi bắn sau lưng anh, Tom.
She is pregnant.	Cô ấy đang mang thai.
The jury deliberated for three days.	Bồi thẩm đoàn đã nghị án trong ba ngày.
Tom hates children.	Tom ghét trẻ con.
Tom knows it won't happen in a day.	Tom biết điều đó sẽ không xảy ra trong một ngày.
Not everything edible is worth eating.	Không phải mọi thứ ăn được đều đáng để ăn.
Two weeks ago, we didn't even know each other.	Hai tuần trước, chúng tôi thậm chí còn không biết nhau.
That's not very good.	Điều đó không tốt lắm.
Tom told me that he thought Mary could dance better than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể nhảy tốt hơn anh ấy có thể.
You will need a photo of yourself for identification.	Bạn sẽ cần một bức ảnh của chính mình để nhận dạng.
Glenn has two girlfriends.	Glenn có hai người bạn gái.
Tom refused to surrender.	Tom không chịu đầu hàng.
Tom can find time to do it.	Tom có ​​thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
I still can't understand that.	Tôi vẫn không thể hiểu được điều đó.
Tom is the one with the key.	Tom là người có chìa khóa.
What is your favorite color for socks?	Màu sắc yêu thích của bạn cho đôi tất là gì?
We won!	Chúng tôi đã thắng!
Tell Tom we're not ready yet.	Nói với Tom rằng chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng.
I will sign up for these chamber concerts.	Tôi sẽ đăng ký các buổi hòa nhạc thính phòng này.
Tom might be Canadian.	Tom có ​​thể là người Canada.
Tom doesn't think doing that is a good idea.	Tom không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom wanted to tell Mary what happened.	Tom muốn nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom didn't know Hawaii was part of the United States.	Tom không biết Hawaii là một phần của Hoa Kỳ.
I just don't want you to do something you'll regret.	Tôi chỉ không muốn bạn làm điều gì đó mà bạn sẽ phải hối tiếc.
Neither Tom nor Mary have lost much hair since I last saw him.	Cả Tom và Mary đều không bị rụng nhiều tóc kể từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom said Mary wanted John to do it for her.	Tom nói Mary muốn John làm điều đó cho cô ấy.
Tom just landed.	Tom vừa hạ cánh.
You need to have an honest talk with Tom.	Bạn cần phải có một cuộc nói chuyện chân thành với Tom.
If Tom wasn't going to be here, he would have told me.	Nếu Tom định không ở đây, anh ấy sẽ nói với tôi.
Tom is quite simple.	Tom khá đơn giản.
I can't help you move the piano because I have back pain.	Tôi không thể giúp bạn di chuyển cây đàn piano vì tôi bị đau lưng.
Tom is pretty good at tennis, isn't he?	Tom chơi quần vợt khá giỏi, phải không?
No one knows that it was Tom who donated three million dollars to the orphanage.	Không ai biết chính Tom là người đã quyên góp ba triệu đô la cho trại trẻ mồ côi.
I don't think Tom knows all the rules.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tất cả các quy tắc.
The oncoming car driver flashed his lights in Tom's direction as a warning that there was a mobile speed camera ahead. 	Người lái xe ô tô đang lao tới đã nháy đèn về phía Tom như một lời cảnh báo rằng có một camera bắn tốc độ di động ở phía trước.
Tom, who was speeding, immediately slowed down and passed the camera just below the speed limit.	Tom, người đang chạy quá tốc độ, ngay lập tức giảm tốc độ và vượt qua máy ảnh ngay dưới tốc độ cho phép.
I told Tom to bring an umbrella with me.	Tôi đã bảo Tom mang ô đi cùng rồi.
Tom says he is likely to win.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng sẽ thắng.
Tom loves doing it with his family.	Tom thích làm điều đó với gia đình của mình.
I don't know anyone who thinks Tom can do it.	Tôi không biết ai nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Thanks for bringing Tom home.	Cảm ơn vì đã đưa Tom về nhà.
Tom started the last race, but he came first.	Tom bắt đầu cuộc đua cuối cùng, nhưng anh ấy đã về trước.
No one has been able to do that.	Chưa ai có thể làm được điều đó.
I am very hungry.	Tôi rất đói.
Tom dozes throughout the movie.	Tom ngủ gật trong suốt bộ phim.
Tom is clearly sleepy.	Tom rõ ràng là buồn ngủ.
You know that Tom is unlikely to do that today, right?	Bạn biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
You can't allow Tom to do that anymore.	Bạn không thể cho phép Tom làm điều đó nữa.
Tom is telling you the truth.	Tom đang nói với bạn sự thật.
Tom did everything he could for Mary.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy có thể làm cho Mary.
Tom may not have finished his homework yet.	Tom có ​​thể vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I'm going to go golfing with Tom.	Tôi sẽ đi chơi gôn với Tom.
I hope I'm not too worn.	Tôi hy vọng tôi không quá mặc.
Tom doesn't sleep, but Mary does.	Tom không ngủ, nhưng Mary thì có.
Tomorrow it will rain.	Ngày mai trời sẽ mưa.
Tom will be waiting for us in the lobby.	Tom sẽ đợi chúng ta ở sảnh.
Pianos are really expensive, aren't they?	Đàn piano thực sự rất đắt, phải không?
Tom bought Mary a beer.	Tom đã mua cho Mary một ly bia.
Tom will be in Boston next Monday.	Tom sẽ ở Boston vào thứ Hai tới.
I don't play the saxophone as well as Tom does.	Tôi không chơi saxophone giỏi như Tom.
My doctor advised me to limit alcohol during this time.	Thầy thuốc của tôi khuyên tôi nên hạn chế rượu trong thời gian này.
I know that Tom wants to get married.	Tôi biết rằng Tom muốn kết hôn.
We ordered 40 minutes ago.	Chúng tôi đã đặt hàng cách đây 40 phút.
Tom says he's not willing to take that risk.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
What are you thinking, Tom?	Bạn đang nghĩ gì vậy, Tom?
Tom has three cats. 	Tom có ​​ba con mèo.
Mary has one.	Mary có một cái.
Tom finished first in the competition.	Tom về nhất trong cuộc thi.
This drawer will not open.	Ngăn kéo này sẽ không mở.
I hope that we can go to Boston next summer.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể đến Boston vào mùa hè tới.
Tom knows that Mary is in great pain.	Tom biết rằng Mary đang rất đau.
Have I ever done something against your will?	Có khi nào tôi làm trái ý bạn không?
What you are saying is very true.	Những gì bạn đang nói là rất đúng.
Tom says he doesn't think you should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ bạn nên làm như vậy.
Tom fell into a deep sleep.	Tom chìm vào giấc ngủ sâu.
I don't know why I'm telling you all this.	Tôi không biết tại sao tôi lại nói với bạn tất cả những điều này.
I don't know what they did to Tom.	Tôi không biết họ đã làm gì với Tom.
I doubt that Tom will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom gave Mary CPR.	Tom đã hô hấp nhân tạo cho Mary.
Tom didn't utter a word.	Tom không thốt ra một lời nào.
I didn't expect Tom to speak French.	Tôi không ngờ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Please do not open the train doors until the train stops.	Vui lòng không mở cửa tàu cho đến khi tàu dừng.
I can't believe Tom really wants to go to Australia with you.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự muốn đi Úc với bạn.
Tom is from my home state of Iowa.	Tom đến từ bang Iowa, quê hương của tôi.
Why is Tom parked there?	Tại sao Tom lại đậu ở đó?
How do you do so much in so little time?	Làm thế nào bạn làm được nhiều như vậy trong thời gian rất ít?
I don't know who might have broken the window.	Tôi không biết ai có thể đã phá vỡ cửa sổ.
I wish I could do it by 2:30.	Tôi ước mình làm được điều đó trước 2:30.
All of these are Tom's.	Tất cả những thứ này đều là của Tom.
I am very lazy.	Tôi rất lười.
I appreciate you giving me a hand with this.	Tôi đánh giá cao bạn đã giúp tôi một tay với điều này.
Tom wakes up to watch the sunrise.	Tom thức dậy để ngắm bình minh.
Tom couldn't know what to do.	Tom không thể biết phải làm gì.
I don't care what Tom does or doesn't do.	Tôi không quan tâm Tom làm hay không làm gì.
I am interested in Japanese history.	Tôi quan tâm đến lịch sử Nhật Bản.
There's a new store down the street that will open the day after tomorrow.	Có một cửa hàng mới trên phố sẽ mở cửa vào ngày mốt.
I didn't know Tom didn't really need to do that.	Tôi không biết Tom không thực sự cần làm điều đó.
That will not be easy for us.	Điều đó sẽ không dễ dàng cho chúng tôi.
It's a pity that Tom didn't do that.	Thật tiếc vì Tom đã không làm điều đó.
Tom is going to drive to Boston.	Tom sẽ lái xe đến Boston.
I wonder if Tom can really do it himself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
You didn't know I could do that, did you?	Bạn không biết tôi có thể làm điều đó, phải không?
Tom had lunch at a small restaurant near the hotel where he was staying.	Tom ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ gần khách sạn nơi anh ở.
Adams was elected president in 1796.	Adams đắc cử tổng thống năm 1796.
Tom will probably be the last to arrive.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đến cuối cùng.
I am not well today.	Hôm nay tôi không được khỏe.
I know that Tom is not a fast eater.	Tôi biết rằng Tom không phải là người ăn nhanh.
That's my seat.	Đó là chỗ ngồi của tôi.
You should not drink on an empty stomach.	Bạn không nên uống khi bụng đói.
Will Tom stay or leave?	Tom sẽ ở lại hay rời đi?
Tom doesn't usually cry.	Tom thường không khóc.
Tom is very nice to Mary.	Tom rất tốt với Mary.
I really don't have time to do that.	Tôi thực sự không có thời gian để làm điều đó.
Skinny kids.	Những đứa trẻ gầy gò.
Tom is considering joining the army.	Tom đang cân nhắc việc gia nhập quân đội.
Tom probably won't get up.	Tom có ​​lẽ sẽ không dậy.
Tom waited thirty minutes.	Tom đã đợi ba mươi phút.
I was ready to leave, but not Tom.	Tôi đã sẵn sàng rời đi, nhưng Tom thì không.
I asked Tom if he was worried.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có lo lắng không.
I won't allow it.	Tôi sẽ không cho phép nó.
I had never met anyone from Boston before.	Tôi chưa từng gặp ai từ Boston trước đây.
I'm not ready to talk about it yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói về nó.
It won't take long for them to get married.	Họ sẽ không mất nhiều thời gian để kết hôn.
Tom played poker with us.	Tom đã chơi poker với chúng tôi.
Tom is in big trouble, isn't he?	Tom đang gặp rắc rối lớn, phải không?
Why don't we see how things develop?	Tại sao chúng ta không thấy mọi thứ phát triển như thế nào?
What did Tom do to Mary?	Tom đã làm gì Mary?
Is there any chance that Tom wasn't the one who did it?	Có khả năng Tom không phải là người đã làm điều đó không?
You will never find a better boyfriend than Tom.	Bạn sẽ không bao giờ tìm được một người bạn trai tốt hơn Tom.
I know Tom doesn't know why you have to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't seem to care about anything.	Tom dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
I hope that you have a chance to come to Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn có cơ hội đến Boston.
Keep Tom out of trouble.	Giữ cho Tom khỏi rắc rối.
Tom is trying to sell his house.	Tom đang cố gắng bán ngôi nhà của mình.
Tom made a winning round.	Tom đã thực hiện một vòng chiến thắng.
I'm surprised you didn't know you had to do it.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết bạn phải làm điều đó.
Tom is writing a book.	Tom đang viết một cuốn sách.
That's clearly not a priority.	Đó rõ ràng không phải là một ưu tiên.
Tom and Mary are boring.	Tom và Mary thật nhàm chán.
Tom was supposed to do this yesterday.	Tom lẽ ra phải làm việc này ngày hôm qua.
I don't even want to risk guesswork.	Tôi thậm chí không muốn mạo hiểm phỏng đoán.
Tom changed his plans.	Tom đã thay đổi kế hoạch của mình.
Tom asked Mary where she parked the car.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy đậu xe.
Tom likes tea, but Mary doesn't.	Tom thích trà, nhưng Mary thì không.
You're so cruel.	Bạn thật tàn nhẫn.
I think Tom doesn't speak French very well, but I could be wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp không tốt lắm, nhưng tôi có thể đã nhầm.
Tom thinks Mary kissed John.	Tom nghĩ Mary đã hôn John.
Tom took another sip of whiskey.	Tom uống một ngụm rượu whisky khác.
He decided not to return to his hometown.	Anh quyết tâm không về quê nữa.
I think Tom went home alone last Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã về nhà một mình vào thứ Hai tuần trước.
That's something we can all agree on.	Đó là điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý.
I really admire Tom's ability to stay calm under pressure.	Tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực của Tom.
I fixed it already.	Tôi đã sửa nó rồi.
I'm happy to be done with that.	Tôi rất vui khi được thực hiện với điều đó.
I'm afraid we can't do that.	Tôi e rằng chúng ta không thể làm được điều đó.
We were less than two hours away from our plane's departure.	Chúng tôi chỉ còn chưa đầy hai giờ nữa là máy bay của chúng tôi sẽ khởi hành.
Tom should never have been there.	Tom lẽ ra không bao giờ nên ở đó.
It was a bunch of assholes.	Đó là một lũ khốn nạn.
Tom says he thinks Mary teaches French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary dạy tiếng Pháp.
Tom did it as soon as he could.	Tom đã làm điều đó ngay khi anh ấy có thể.
Tom did a good job.	Tom đã làm một công việc tốt.
Fasten your seat belt while driving.	Thắt dây an toàn khi đang lái xe.
Who was the injured cyclist?	Người đi xe đạp bị thương là ai?
What Tom did made Mary happy.	Những gì Tom làm đã khiến Mary hạnh phúc.
Many small companies went bankrupt.	Nhiều công ty nhỏ bị phá sản.
Let me give you a chance to prove it.	Hãy để tôi cho bạn một cơ hội để chứng minh điều đó.
You or I will have to do it.	Bạn hoặc tôi sẽ phải làm điều đó.
Apparently someone took the wrong money.	Rõ ràng là ai đó đã lấy nhầm tiền.
Tom says that Mary could have done it alone.	Tom nói rằng Mary có thể đã làm điều đó một mình.
I don't even know his name.	Tôi thậm chí còn không biết tên của anh ấy.
I didn't know Tom would let you do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ để bạn làm điều đó một mình.
The police cannot arrest you.	Cảnh sát không thể bắt bạn.
Old man lost in the woods?	Ông già bị lạc trong rừng à?
Tom is inaccessible.	Tom không thể tiếp cận được.
Tom seems kind.	Tom có ​​vẻ tốt bụng.
Tom has a hat like that.	Tom có ​​một chiếc mũ như thế.
Tom and Mary don't get along.	Tom và Mary không hòa hợp với nhau.
Tom says he will drive Mary home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chở Mary về nhà.
Tom is shorter than me.	Tom thấp hơn tôi.
If I could speak French better, I could have gotten that job.	Nếu tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn, tôi có thể đã nhận được công việc đó.
What is the phone number for the pizzeria?	Số điện thoại của tiệm bánh pizza là gì?
I went to Australia when I was a kid.	Tôi đã từng đến Úc khi tôi còn là một đứa trẻ.
I don't think that's the safest way to do it.	Tôi không nghĩ đó là cách an toàn nhất để làm điều đó.
Tom hopes it doesn't come that way.	Tom hy vọng nó không đến như vậy.
Is it okay if I borrow your bike tomorrow afternoon?	Có được không nếu chiều mai tôi mượn xe đạp của bạn?
How did you know I wanted one of these?	Làm thế nào bạn biết tôi muốn một trong những thứ này?
Tom seems to be afraid of something.	Tom dường như sợ một điều gì đó.
Is there anything I can do to help?	Tôi có thể làm gì để giúp đỡ không?
Tom tells everyone that he is very hungry.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất đói.
Tom often skis.	Tom thường xuyên trượt tuyết.
I don't know what Tom is trying to do.	Tôi không biết Tom đang cố gắng làm gì.
Tom asked Mary to help John do it.	Tom đã nhờ Mary giúp John làm điều đó.
Tom left Mary in the park.	Tom đã bỏ Mary trong công viên.
I know Tom doesn't know Mary knows how to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary biết cách làm điều đó.
What you are going to do is very dangerous.	Những gì bạn định làm rất nguy hiểm.
I shouldn't have spent so much money.	Tôi không nên tiêu nhiều tiền như vậy.
Tom admitted he took bribes.	Tom thừa nhận anh ta đã nhận hối lộ.
Tom threw the document on Mary's desk.	Tom ném tài liệu lên bàn của Mary.
Tom paused for a moment before continuing the story.	Tom dừng lại một chút trước khi tiếp tục câu chuyện.
Only 300 people came to the field to watch us play.	Chỉ có 300 người đến sân xem chúng tôi thi đấu.
I have been doing this for many years.	Tôi đã làm điều này trong nhiều năm.
Tom would probably do it for Mary.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho Mary.
We have something.	Chúng tôi có một cái gì đó.
I don't think Tom knows if Mary is hungry or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có đói hay không.
Tom tells Mary that he met John in October.	Tom nói với Mary rằng anh đã gặp John vào tháng 10.
Tom did not show up.	Tom đã không xuất hiện.
I don't know how Tom was able to do that.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó.
We have to stay here until Tom gets here.	Chúng ta phải ở lại đây cho đến khi Tom đến đây.
When times are tough, you find out who your friends are.	Khi thời điểm khó khăn, bạn tìm ra bạn bè của mình là ai.
We don't have class tomorrow.	Chúng tôi không có lớp học vào ngày mai.
I won't defend Tom.	Tôi sẽ không bênh vực Tom.
I know the last thing you want to do is help me.	Tôi biết điều cuối cùng mà bạn muốn làm là giúp tôi.
Tom hopes Mary doesn't go to jail.	Tom hy vọng Mary không phải ngồi tù.
All of Tom's friends laughed at Mary.	Tất cả bạn bè của Tom đều cười nhạo Mary.
Tom was afraid to tell Mary what had happened.	Tom sợ phải nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom and I were always together in those days.	Tom và tôi đã luôn ở bên nhau trong những ngày đó.
Tom did that three years ago.	Tom đã làm điều đó ba năm trước.
Tom works for an international organization.	Tom làm việc cho một tổ chức quốc tế.
Most people in the village opposed this plan.	Hầu hết mọi người trong làng đều phản đối kế hoạch này.
You are my favorite.	Bạn yêu thích của tôi.
I think Tom and Mary will forget me now.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ quên tôi bây giờ.
Has anyone found Tom yet?	Có ai tìm thấy Tom chưa?
Tom still doesn't do what he should do.	Tom vẫn không làm những gì anh ấy nên làm.
I don't think Tom would be confused by that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bối rối vì điều đó.
His behavior alienated his friends.	Hành vi của anh ta khiến bạn bè xa lánh.
I don't think Tom knows the truth.	Tôi không nghĩ Tom biết sự thật.
Tom has never really enjoyed going to school.	Tom chưa bao giờ thực sự thích đến trường.
He started convulsing uncontrollably when I called 911.	Anh ấy bắt đầu co giật không kiểm soát được khi tôi gọi 911.
Tom could barely concentrate.	Tom hầu như không thể tập trung.
I taught myself to play guitar.	Tôi đã tự học chơi guitar.
Some people laughed at his jokes, but others did not.	Một số người cười trước những trò đùa của anh ấy, nhưng những người khác thì không.
I know Tom is unreliable.	Tôi biết Tom không đáng tin cậy.
I can't figure out your motive.	Tôi không thể tìm ra động cơ của bạn.
Tom is no longer a teacher.	Tom không còn là một giáo viên nữa.
It was not Tom's choice.	Đó không phải là sự lựa chọn của Tom.
What would you do if you won a million euros?	Bạn sẽ làm gì nếu giành được một triệu euro?
Starting next week, we will be using the new textbook.	Bắt đầu từ tuần sau, chúng tôi sẽ sử dụng sách giáo khoa mới.
I told you I wouldn't call you.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ không gọi cho bạn.
Tom admits he didn't do what Mary told him to do.	Tom thừa nhận anh đã không làm những gì Mary nói anh phải làm.
I think Tom has been to Boston at least once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston ít nhất một lần.
Tom's shoes are dirty.	Giày của Tom bị bẩn.
Tom says he doesn't believe Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary đã làm điều đó.
You look panicked.	Trông bạn có vẻ hoảng hốt.
Tom has a lot of clothes.	Tom có ​​rất nhiều quần áo.
Tom bought an expensive dog.	Tom đã mua một con chó đắt tiền.
I don't think you need to tell Tom why you want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn muốn làm điều đó.
Tom thinks Mary will be lonely.	Tom nghĩ Mary sẽ cô đơn.
How do you fit in in your new job?	Làm thế nào để bạn hòa hợp trong công việc mới của bạn?
Tom has invited some friends over for dinner.	Tom đã mời một số bạn bè đến ăn tối.
Let's not have catty.	Chúng ta đừng có catty.
I will ask her to call you when she gets back.	Tôi sẽ yêu cầu cô ấy gọi cho bạn khi cô ấy quay lại.
Tom is by far the worst dancer I have ever seen.	Tom cho đến nay là vũ công tồi tệ nhất mà tôi từng thấy.
I think you don't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is a juvenile delinquent.	Tom là một vị thành niên phạm pháp.
I was never really sure what I was supposed to do here.	Tôi chưa bao giờ thực sự chắc chắn về những gì tôi phải làm ở đây.
I specialize in medieval history.	Tôi chuyên về lịch sử thời trung cổ.
I've seen how Tom does this.	Tôi đã thấy cách Tom làm điều này.
There is no way to predict what will happen.	Không có cách nào để dự đoán điều gì sẽ xảy ra.
I don't think that's anything major.	Tôi không nghĩ rằng đó là bất cứ điều gì chính.
Tom doesn't drink beer.	Tom không uống bia.
Never do that to us again.	Đừng bao giờ làm điều đó với chúng tôi nữa.
Tom says not doing it is not an option.	Tom nói không làm điều đó không phải là một lựa chọn.
Tom can go to the party with Mary.	Tom có ​​thể đến bữa tiệc với Mary.
What's in this jar?	Có gì trong cái lọ này?
Tom works hard, and so does Mary.	Tom làm việc chăm chỉ, và Mary cũng vậy.
I know you wouldn't want me to do that.	Tôi biết bạn sẽ không muốn tôi làm điều đó.
Tom is smoking on the balcony.	Tom đang hút thuốc trên ban công.
You are babbling.	Bạn đang lảm nhảm.
How do you know Tom will do what he says he will?	Làm sao bạn biết Tom sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm?
I think you said you can't afford to build a garage.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không có khả năng xây dựng một nhà để xe.
I want Tom to come.	Tôi muốn Tom đến.
Tom has his own group of friends.	Tom có ​​nhóm bạn của riêng mình.
Tom refused to answer Mary's questions.	Tom từ chối trả lời các câu hỏi của Mary.
Tom wasn't going to do that.	Tom không định làm điều đó.
The wronged parties could not help but feel bitter.	Các bên bị oan không khỏi chua xót.
Both Tom and Mary were sick.	Cả Tom và Mary đều bị ốm.
I will be very happy if you help me.	Tôi sẽ rất vui nếu bạn giúp tôi.
Tom fought.	Tom đã chiến đấu.
Tom said Mary thought John might have to do it tonight.	Tom nói Mary nghĩ John có thể phải làm điều đó vào tối nay.
Tom is probably not tired.	Tom có ​​lẽ không mệt.
Tom and I are backpackers.	Tom và tôi là khách du lịch ba lô.
If we're both going, why not just go together?	Nếu cả hai chúng ta sẽ đi, tại sao không chỉ đi cùng nhau?
It's hard for Tom to do that.	Thật khó để Tom làm được điều đó.
You will regret it.	Bạn sẽ hối tiếc.
We don't have enough money.	Chúng tôi không có đủ tiền.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
Why did Tom end up like that?	Tại sao Tom lại kết thúc như vậy?
You are a classy guy.	Bạn là một chàng trai sang trọng.
Tom would never hurt me.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.
We are bloggers.	Chúng tôi là những người viết blog.
We keep a spare key hidden under our doormat.	Chúng tôi giữ một chìa khóa dự phòng được giấu dưới tấm thảm chùi chân của chúng tôi.
I don't think it's worth doing.	Tôi không nghĩ điều đó đáng làm.
Are you sure this is what Tom wants us to buy?	Bạn có chắc đây là thứ mà Tom muốn chúng tôi mua không?
Tom knew Mary wasn't going to do that.	Tom biết Mary không định làm điều đó.
“I never lie,” said Tom proudly.	“Tôi không bao giờ nói dối,” Tom nói một cách tự hào.
Tom made these for you.	Tom đã làm những thứ này cho bạn.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary phải làm gì.
Did you understand everything Tom said?	Bạn đã hiểu tất cả những gì Tom nói?
Maybe Tom forgot to do that.	Có lẽ Tom đã quên làm điều đó.
Tom hopes that one day he will be able to play the drums as well as Mary.	Tom hy vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể chơi trống giỏi như Mary.
The new law is expected to cut air pollution by up to 60%.	Luật mới dự kiến ​​sẽ cắt giảm ô nhiễm không khí tới 60%.
Go bother others.	Đi làm phiền người khác.
Tom said he would do it if I did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu tôi làm vậy.
I'm pretty sure I've seen that man here before.	Tôi khá chắc rằng tôi đã nhìn thấy người đàn ông đó ở đây trước đây.
I shouldn't have kept Tom waiting so long.	Tôi không nên để Tom đợi lâu như vậy.
You know I'm still going, right?	Bạn biết tôi vẫn định đi, phải không?
Tom comes here every few days.	Tom đến đây vài ngày một lần.
Tom has a small nose.	Tom có ​​một chiếc mũi nhỏ.
Tom has been charged with kidnapping.	Tom đã bị buộc tội bắt cóc.
I don't like people staring at me.	Tôi không thích mọi người nhìn chằm chằm vào tôi.
Tom likes small talk.	Tom thích nói chuyện phiếm.
Tom probably hates my gut.	Tom có ​​lẽ ghét ruột của tôi.
Looks like Tom is busy.	Có vẻ như Tom đang bận.
Tom has to do it better than Mary.	Tom phải làm việc đó tốt hơn Mary.
Mary has received several awards for her poetry.	Mary đã nhận được một số giải thưởng cho thơ của mình.
I feel comfortable with Tom.	Tôi cảm thấy thoải mái với Tom.
I'm really sorry about what I said.	Tôi thực sự xin lỗi về những gì tôi đã nói.
Tom has given Mary some money.	Tom có ​​cho Mary một số tiền.
His name is known to everyone in this area.	Tên của anh ấy được mọi người trong khu vực này biết đến.
Frustrated people are often angry.	Những người thất vọng thường tức giận.
Don't you think it's wrong to cheat in exams?	Bạn không nghĩ là sai khi gian lận trong thi cử sao?
Tom tried to stop you.	Tom đã cố gắng ngăn cản bạn.
Tell Tom I'll do it.	Nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
I'm not saying I want to do it now.	Tôi không nói rằng tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I never thought that Tom would need to do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
Tom is a taciturn child.	Tom là một đứa trẻ lầm lì.
I wonder why Tom never did that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không bao giờ làm điều đó.
Both Tom and Mary are to blame.	Cả Tom và Mary đều đáng trách.
Tom hopes Mary does.	Tom hy vọng Mary làm điều đó.
Tom admits he did it.	Tom thừa nhận anh ấy đã làm điều đó.
I know that Tom is much stronger than me.	Tôi biết rằng Tom mạnh hơn tôi rất nhiều.
Tom is in front honking the horn.	Tom đang ở phía trước bấm còi.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
He became active in the Republican Party.	Ông trở nên tích cực trong Đảng Cộng hòa.
I don't think Tom can hear what we're saying.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nghe thấy những gì chúng tôi đang nói.
Tom says he needs to buy something to eat.	Tom nói rằng anh ấy cần mua thứ gì đó để ăn.
Tom says Mary shouldn't be there.	Tom nói Mary không nên ở đó.
Tom is exercising.	Tom đang tập thể dục.
You shouldn't be angry.	Bạn không nên tức giận.
I'll meet Tom at the bus stop at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom ở bến xe lúc 2:30.
You were in the wrong place at the wrong time.	Bạn đã ở sai nơi vào sai thời điểm.
Tom read and reread Mary's letter.	Tom đọc đi đọc lại bức thư của Mary.
Tom has decided that he will not help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
Tom just went to the bathroom.	Tom vừa đi vệ sinh.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom is not as obnoxious as before.	Tom không còn đáng ghét như trước nữa.
Tom didn't get to school on time.	Tom đã không đến trường kịp giờ.
Tom won't sing.	Tom sẽ không hát.
The doctor said I would have to take it easy for a while.	Bác sĩ nói tôi sẽ phải từ tốn một thời gian.
How do you know that Tom can do what he says he can?	Làm thế nào để bạn biết rằng Tom có ​​thể làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy có thể?
I'm not willing to admit I made a mistake.	Tôi không sẵn sàng thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
A boat trip takes longer than a car trip.	Một chuyến đi bằng thuyền mất nhiều thời gian hơn một chuyến đi bằng ô tô.
It takes a politician brave enough to admit he's wrong.	Cần một chính trị gia dũng cảm thừa nhận mình sai.
You are not in a band?	Bạn không phải là trong một ban nhạc?
Will you take care of my kids while I'm on vacation?	Bạn sẽ chăm sóc các con của tôi trong khi tôi đi nghỉ?
I can't go out because I have work to do.	Tôi không thể đi ra ngoài vì tôi có việc phải làm.
Tom tried to rescue Mary.	Tom đã cố gắng giải cứu Mary.
I want you to do it for Tom.	Tôi muốn bạn làm điều đó cho Tom.
I won't try to find you.	Tôi sẽ không cố gắng tìm thấy bạn.
I don't think Tom hates you.	Tôi không nghĩ rằng Tom ghét bạn.
If something bad happened, I didn't see it.	Nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra, tôi đã không nhìn thấy nó.
Tom probably didn't know how he would do it.	Tom có ​​lẽ không biết mình sẽ làm điều đó như thế nào.
Tom lent me his computer.	Tom cho tôi mượn máy tính của anh ấy.
Why didn't you tell me you were lactose intolerant?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không dung nạp lactose?
I don't run Tom over.	Tôi không chạy Tom qua.
Tom says he doesn't do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm như vậy nữa.
I called Tom's parents.	Tôi đã gọi cho bố mẹ của Tom.
Was Tom the one who told you to do it?	Tom có ​​phải là người bảo bạn làm điều đó không?
Tom says he is unbiased.	Tom nói rằng anh ấy không thiên vị.
Why can't Tom eat now?	Tại sao Tom không thể ăn bây giờ?
I think Tom probably likes you a lot.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ thích bạn rất nhiều.
You know very well what I think.	Bạn biết rất rõ những gì tôi nghĩ.
Tom is afraid to tell the truth.	Tom sợ phải nói ra sự thật.
The baby did nothing but cry all night.	Đứa bé không làm gì khác ngoài việc khóc suốt đêm qua.
Did you tell Tom he had to do it?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó không?
I hope Tom can help you.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom wondered why Mary didn't text him back.	Tom thắc mắc tại sao Mary không nhắn lại cho anh.
If you move in, there's room for everyone.	Nếu bạn chuyển đến, sẽ có chỗ cho tất cả mọi người.
I'm looking for something to eat.	Tôi đang tìm thứ gì đó để ăn.
I promise I'll come to you in half an hour.	Tôi hứa rằng tôi sẽ đến với bạn trong nửa giờ nữa.
I told Tom that he shouldn't have told Mary about what had happened.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy không nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom is our strongest defensive player.	Tom là cầu thủ phòng thủ mạnh nhất của chúng tôi.
Tom will have the opportunity to do it.	Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom is in good health.	Tom có ​​sức khỏe tốt.
Don't you know Tom has a lot of cats?	Bạn không biết Tom có ​​rất nhiều mèo?
He wrote letters while listening to music.	Anh ấy vừa viết thư vừa nghe nhạc.
I didn't catch a single fish.	Tôi không bắt được một con cá nào.
While lost in thought, he heard his name being called.	Trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ, anh nghe thấy tên mình được gọi.
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
Tom is a psychic.	Tom là một nhà ngoại cảm.
Working weekends is something I try to avoid.	Làm việc vào cuối tuần là điều mà tôi cố gắng tránh.
While cleaning my room last night, I came across an old photo of my mother.	Trong khi dọn dẹp phòng của tôi vào tối hôm qua, tôi tình cờ tìm thấy một bức ảnh cũ của mẹ tôi.
Tom says Mary will probably be fine.	Tom nói Mary có thể sẽ ổn.
I know Tom doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Can you recommend a good motel in the area?	Bạn có thể giới thiệu một nhà nghỉ tốt trong khu vực?
I wonder if we will ever find out what happened.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ tìm ra những gì đã xảy ra hay không.
I'm glad you liked it.	Tôi rất vui vì bạn thích nó.
I admire your willingness to be vulnerable.	Tôi ngưỡng mộ sự sẵn sàng của bạn để dễ bị tổn thương.
I know Tom is a little older than me.	Tôi biết Tom lớn hơn tôi một chút.
I advised Tom to rest.	Tôi đã khuyên Tom nên nghỉ ngơi.
I decided to do it myself.	Tôi đã quyết định tự mình làm điều đó.
Tom did a very, very stupid thing.	Tom đã làm một việc rất, rất ngu ngốc.
Hey, guess what I'm gonna do tonight.	Này, đoán xem tôi sẽ làm gì tối nay.
Tom is struggling with this concept.	Tom đang đấu tranh với khái niệm này.
The white rabbit is not visible in the snow.	Con thỏ trắng không nhìn thấy trong tuyết.
Tom is carrying some chairs.	Tom đang mang một số chiếc ghế.
Tom says he knows that Mary can do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is a better liar than Mary.	Tom là một kẻ nói dối giỏi hơn Mary.
Tom gets up early.	Tom dậy sớm.
I can't find a babysitter for tonight, so I can't come to the party.	Tôi không thể tìm được người trông trẻ cho tối nay, vì vậy tôi không thể đến bữa tiệc.
Does Tom still sing?	Tom vẫn hát chứ?
I don't think we should talk to each other.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện với nhau.
I would avoid Tom if I were you.	Tôi sẽ tránh Tom nếu tôi là bạn.
Tom won't do that next time.	Tom sẽ không làm vậy vào lần sau.
Open the package carefully.	Mở gói cẩn thận.
Andrew Jackson was elected president in 1828.	Andrew Jackson được bầu làm tổng thống năm 1828.
I may have to go home late. 	Tôi có thể phải về nhà muộn.
In that case, I'll call you.	Trong trường hợp đó, tôi sẽ gọi cho bạn.
No one knows Tom's French so well.	Không ai biết tiếng Pháp của Tom giỏi đến vậy.
I don't think something like that would embarrass Tom.	Tôi không nghĩ rằng điều gì đó như thế sẽ làm Tom xấu hổ.
I didn't know that you worked here.	Tôi không biết rằng bạn đã làm việc ở đây.
What we need now is good leadership.	Điều chúng ta cần bây giờ là khả năng lãnh đạo tốt.
You should probably tell Tom that he has to do it.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom said he would ask Mary to have lunch with him.	Tom nói anh ấy sẽ rủ Mary đi ăn trưa với anh ấy.
Tom started working as a carpenter.	Tom đã bắt đầu làm thợ mộc.
It is difficult to value a human life.	Thật khó để định giá một mạng người.
Maybe I should give Tom a hand.	Có lẽ tôi nên giúp Tom một tay.
I think I have a good chance of being elected.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để trúng cử.
Let me hear you say it again.	Hãy để tôi nghe bạn nói điều đó một lần nữa.
This appears to be where the suspect's car was on the road.	Đây có vẻ như nơi chiếc xe của nghi phạm đã lái trên đường.
Tom has been reading French novels recently.	Tom đã đọc tiểu thuyết Pháp gần đây.
Tom wears a black hat.	Tom đội một chiếc mũ đen.
Tom said Mary was not forgiven.	Tom nói Mary đã không được tha thứ.
I hope that Tom will be happy in Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ hạnh phúc ở Úc.
Tom did it reluctantly.	Tom đã làm điều đó một cách miễn cưỡng.
I can help Tom do this.	Tôi có thể giúp Tom làm điều này.
Tom can do it and so can I.	Tom có ​​thể làm điều đó và tôi cũng vậy.
Tom turns out to be innocent.	Tom hóa ra vô tội.
I am named after your grandfather.	Tôi được đặt tên theo ông của bạn.
Tom skates on the ice.	Tom trượt trên băng.
Tom and Mary are playing darts in the cave.	Tom và Mary đang chơi phi tiêu trong hang.
I don't think I should leave before Tom does.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên rời đi trước khi Tom làm.
You don't do it the way I told you to.	Bạn không làm như vậy theo cách mà tôi đã nói với bạn.
He thinks they are not sentient beings.	Anh cho rằng họ không phải là chúng sinh.
He has done that in the past.	Anh ấy đã làm điều đó trong quá khứ.
This umbrella is mine and Tom's.	Chiếc ô này là của tôi và của Tom.
I'm too poor to hire a lawyer.	Tôi quá nghèo để thuê một luật sư.
I would like to review the information you have collected.	Tôi muốn xem lại thông tin bạn đã thu thập.
Tom watches too much TV.	Tom xem TV quá nhiều.
This bread tastes like cardboard.	Bánh mì này có vị giống như bìa cứng.
Tom said Mary was told not to do it anymore.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
I didn't invite Tom to my birthday party.	Tôi đã không mời Tom đến bữa tiệc sinh nhật của mình.
I don't like our neighbors very much.	Tôi không thích những người hàng xóm của chúng tôi cho lắm.
Don't move anything.	Đừng di chuyển bất cứ thứ gì.
Do you think Tom can do it without any help?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom worked as an interpreter.	Tom đã làm việc như một thông dịch viên.
We still don't know what to do.	Chúng tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì.
Someone we didn't know came to see us.	Một người nào đó mà chúng tôi không biết đã đến gặp chúng tôi.
Nothing to celebrate.	Không có gì để ăn mừng.
The walls are reinforced concrete.	Các bức tường được bê tông cốt thép.
Tom went crazy and burned all his clothes.	Tom phát điên và đốt hết quần áo của mình.
No matter what you do, I will still love you.	Cho dù anh có làm gì đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh.
I didn't know Tom was going to leave.	Tôi không biết Tom sẽ ra đi.
I don't think there's any harm in telling you now.	Tôi không nghĩ có hại gì khi nói với bạn bây giờ.
Tom paused for dramatic effect.	Tom đã tạm dừng để có hiệu ứng ấn tượng.
No matter how much you want to do it, we won't let you.	Cho dù bạn có muốn làm điều đó đến đâu, chúng tôi sẽ không cho phép bạn.
Tom doesn't understand why anyone would want to do that.	Tom không hiểu tại sao mọi người lại muốn làm điều đó.
I have a lot of work to do before I can go home.	Tôi có rất nhiều việc phải làm trước khi tôi có thể về nhà.
Mary is an intelligent woman.	Mary là một phụ nữ thông minh.
I wish you hadn't told me.	Tôi ước gì bạn đã không nói với tôi.
I know that Tom won't be able to do it correctly.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một cách chính xác.
Tom was stupid enough to believe what Mary said.	Tom đủ ngu ngốc để tin những gì Mary nói.
Tom was just trying to protect himself.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ bản thân.
Why doesn't anyone help us?	Tại sao không ai giúp chúng tôi?
Tom knew they were watching him.	Tom biết họ đang theo dõi anh.
I will stay in Boston as long as I can.	Tôi sẽ ở lại Boston chừng nào tôi có thể.
Show me those pictures.	Hãy cho tôi xem những hình ảnh đó.
Tom does not contribute.	Tom không đóng góp.
Tom said that Mary was very busy.	Tom nói rằng Mary rất bận.
I know how you are feeling.	Tôi biết bạn đang cảm thấy thế nào.
I feel a little under the weather today.	Tôi cảm thấy một chút dưới thời tiết hôm nay.
Are you sure we're doing what we're supposed to do?	Bạn có chắc chúng tôi đang làm những gì chúng tôi phải làm không?
Tom can't do whatever he wants to do.	Tom không thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I believe Tom can do it.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I hope you don't mind me mentioning this, but you know that I love you.	Tôi hy vọng rằng bạn không phiền khi tôi đề cập đến điều này, nhưng bạn biết rằng tôi yêu bạn.
You are a bad kisser.	Bạn là một người hôn tồi.
What are you reading there, Tom?	Bạn đang đọc gì ở đó, Tom?
Tom shouldn't have told Mary he was going to Boston.	Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I didn't catch Tom.	Tôi không bắt Tom.
They have brainwashed you.	Họ đã tẩy não bạn.
I should probably tell Tom I'm going to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi định làm điều đó.
I know Tom will help Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Do you promise that you won't tell Tom that I kissed Mary?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã hôn Mary không?
Did Tom tell you to call the police?	Có phải Tom đã bảo bạn gọi cảnh sát không?
I don't think Tom is someone you should talk to.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người mà bạn nên nói chuyện cùng.
Tom is a farmer.	Tom là một nông dân.
Tom said he thought I might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không phải làm vậy.
I don't think I would rule that out.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ loại trừ điều đó.
Why don't you let Tom know that you want to do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn muốn làm điều đó?
Does Tom suffer much?	Tom có ​​đau khổ nhiều không?
I knew that would make Tom angry.	Tôi biết làm vậy sẽ khiến Tom tức giận.
Not everyone graduated.	Không phải tất cả mọi người đều tốt nghiệp.
Tom's lights are still on.	Đèn của Tom vẫn sáng.
That little star is the brightest.	Ngôi sao nhỏ đó là sáng nhất.
Tom said he planned to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó cho chúng tôi.
You don't look very good. 	Bạn trông không được tốt cho lắm.
You should not go to work today.	Bạn không nên đi làm hôm nay.
Your friend from Boston stopped by this afternoon.	Bạn của bạn từ Boston ghé qua thăm chiều nay.
Tom will kill me if I tell anyone.	Tom sẽ giết tôi nếu tôi nói với bất cứ ai.
I know that Tom has been arrested.	Tôi biết rằng Tom đã bị bắt.
Tom would be upset, wouldn't he?	Tom sẽ khó chịu, phải không?
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói thật.
My calls keep going to voicemail.	Các cuộc gọi của tôi tiếp tục chuyển sang hộp thư thoại.
Tom said he heard someone singing.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ai đó đang hát.
I don't think you're boring.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nhàm chán.
Tom's front door was open.	Cửa trước của Tom đã mở.
I know that Tom knows why I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi cần làm điều đó.
Tom was back in Boston yesterday.	Tom đã trở lại Boston ngày hôm qua.
Aren't you ready to do that?	Bạn không sẵn sàng làm điều đó?
The seller took advantage of her ignorance and bought the painting at a very cheap price.	Người bán hàng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cô và mua bức tranh với giá rất rẻ.
Can you spare me a few minutes? 	Bạn có thể dành cho tôi một vài phút?
I need your help.	Tôi cần bạn giúp.
Tom could hear laughter through the wall.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng cười xuyên qua bức tường.
Tom's new album will be released in October.	Album mới của Tom sẽ được phát hành vào tháng 10.
Does Tom always do what you ask him to do?	Tom có ​​luôn làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm không?
You're right.	Bạn nói đúng.
Can you explain it?	Bạn có thể giải thích?
So what's your deal here?	Vậy thỏa thuận của bạn ở đây là gì?
Tom probably doesn't have enough time to do that.	Tom có ​​lẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
I don't think you will win.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
Tom says he doesn't remember doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã làm việc đó.
Let's pretend I don't know anything. 	Hãy giả vờ rằng tôi không biết gì cả.
Now, explain it to me.	Bây giờ, giải thích nó cho tôi.
Tom told me he thought Mary was suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nghi ngờ.
I tell you we must assume Tom is dead.	Tôi nói với bạn rằng chúng ta phải cho rằng Tom đã chết.
Tom dated Mary before he started dating Alice.	Tom đã hẹn hò với Mary trước khi anh ấy bắt đầu hẹn hò với Alice.
No more coffee. 	Không còn cà phê.
I made tea.	Tôi đã pha trà.
Why don't we try to be serious?	Tại sao chúng ta không cố gắng trở nên nghiêm túc?
Tom looked around, but saw no one.	Tom nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả.
Tom is a hot-tempered person, isn't he?	Tom là một người nóng tính, phải không?
We had some discussions.	Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận.
How can Tom do something like this?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm một cái gì đó như thế này?
Roses are flowers, and doves are birds.	Hoa hồng là hoa, và chim bồ câu là chim.
Tom drinks water from the faucet.	Tom uống nước từ vòi.
Tom usually walks to school if it doesn't rain.	Tom thường đi bộ đến trường nếu trời không mưa.
Tom wants ice cream.	Tom muốn ăn kem.
Tom says Mary knows she might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I am focused on something.	Tôi đang tập trung vào một cái gì đó.
I know Tom is a minor.	Tôi biết Tom là trẻ vị thành niên.
Tom was pretty good at it.	Tom đã khá giỏi trong việc đó.
I make no excuses.	Tôi không bào chữa.
Tom didn't know who Mary wanted to go to Australia with.	Tom không biết Mary muốn đến Úc với ai.
We understand Tom.	Chúng tôi hiểu Tom.
Tom seemed interested in what was going on, but Mary did not.	Tom có ​​vẻ thích thú với những gì đang diễn ra, nhưng Mary thì không.
Try not to let the smell drive you crazy.	Cố gắng đừng để mùi khiến bạn phát điên.
Tom thought that Mary might refuse to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ từ chối làm điều đó.
Don't know who to ask for advice.	Không biết nên nhờ ai tư vấn giúp.
What is the difference between cabbage and lettuce?	Sự khác biệt giữa bắp cải và rau diếp là gì?
Only time can heal a hangover.	Chỉ có thời gian mới có thể chữa lành cảm giác nôn nao.
Tom has been my best friend since I was little.	Tom đã là bạn thân nhất của tôi kể từ khi tôi còn nhỏ.
When I had a cold, I couldn't taste anything.	Khi tôi bị cảm, tôi không thể nếm được bất cứ thứ gì.
Do you have a fight with Tom?	Bạn có đánh nhau với Tom không?
It is doubtful whether he will come or not.	Người ta nghi ngờ liệu anh ta có đến hay không.
You don't know Tom like me.	Bạn không biết Tom như tôi.
Tom doesn't seem very polite.	Tom có ​​vẻ không lịch sự cho lắm.
Tom is worried that he will get lost.	Tom lo lắng rằng anh ấy sẽ bị lạc.
Tom told me that he hoped that Mary would be discreet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ kín đáo.
We were assigned large classes.	Chúng tôi đã được chỉ định lớp học lớn.
I felt like crawling under a rock.	Tôi cảm thấy như bò dưới một tảng đá.
Tom didn't think that Mary would be able to convince John to stop doing it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
You need to find the least common denominator.	Bạn cần tìm mẫu số chung nhỏ nhất.
At least you can say you're sorry.	Ít nhất bạn có thể nói rằng bạn xin lỗi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is tough.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John cứng rắn.
Tom is watering his garden.	Tom đang tưới vườn của mình.
That is no longer true.	Điều đó không còn đúng nữa.
You'd better tell Tom what he wants to know.	Tốt hơn hết bạn nên nói cho Tom biết những gì anh ấy muốn biết.
I hope I don't need to do it before 2:30.	Tôi hy vọng tôi không cần phải làm điều đó trước 2:30.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be enchanted.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ bị mê hoặc.
Tom should try doing it more often.	Tom nên thử làm điều đó thường xuyên hơn.
Tom brags about how much money he makes.	Tom khoe khoang về số tiền anh ấy kiếm được.
I'm not as impressed as Tom.	Tôi không ấn tượng như Tom.
The hunting dogs chased the fox out of its hiding place.	Những con chó săn đuổi con cáo ra khỏi nơi ẩn náu của nó.
Tom hit Mary in the head with a pan.	Tom đánh Mary vào đầu bằng một cái chảo.
Tom is relentless, right?	Tom là không ngừng, phải không?
The plane was delayed for two hours due to bad weather.	Máy bay đã bị hoãn trong hai giờ do thời tiết xấu.
Tom does as well as you would expect.	Tom làm tốt như bạn mong đợi.
I saw Tom walking with his girlfriend in the park.	Tôi thấy Tom đi dạo với bạn gái trong công viên.
Tom's car was damaged more than Mary's car.	Xe của Tom bị hư hại nhiều hơn xe của Mary.
That's not as easy to do as I expected.	Điều đó không dễ thực hiện như tôi mong đợi.
Tom doesn't know that Mary is a French teacher.	Tom không biết rằng Mary là một giáo viên tiếng Pháp.
We pay the kid next door to mow our lawn.	Chúng tôi trả tiền cho đứa trẻ bên cạnh để cắt cỏ của chúng tôi.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
I have seen Tom and Mary together.	Tôi đã nhìn thấy Tom và Mary cùng nhau.
Tom doesn't want anyone to talk to him.	Tom không muốn ai nói chuyện với mình.
Tom quickly undressed and got into bed.	Tom nhanh chóng cởi quần áo và lên giường.
How will we all know if that goal has been achieved?	Làm thế nào tất cả chúng ta sẽ biết nếu mục tiêu đó đã đạt được?
Only Tom remained.	Chỉ còn lại Tom.
Tell me again what I have to do.	Hãy nói lại cho tôi những gì tôi phải làm.
They discovered their house had burned down.	Họ phát hiện nhà của họ đã bị đốt cháy.
Tom said he would never try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom, do you know where we are?	Tom, bạn có biết chúng tôi đang ở đâu không?
I thought you said you didn't want to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom leaned across the table and kissed Mary.	Tom nghiêng người qua bàn và hôn Mary.
How can I help you, ma'am?	Tôi có thể giúp gì cho bà, thưa bà?
French is not as difficult to learn as I expected.	Tiếng Pháp không khó học như tôi mong đợi.
I got this painting in an auction.	Tôi đã nhận bức tranh này trong một cuộc đấu giá.
We can only abuse the good stuff.	Chúng ta chỉ có thể lạm dụng những thứ tốt.
That's not quite true, is it?	Điều đó không hoàn toàn đúng, phải không?
Tom said that we should sing together.	Tom nói rằng hai chúng ta nên hát cùng nhau.
Tom thinks that Mary probably won't win.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không thắng.
I'm not willing to do that again.	Tôi không sẵn sàng làm điều đó một lần nữa.
Tom wants to play tennis with you.	Tom muốn chơi quần vợt với bạn.
Will Tom be able to do it?	Liệu Tom có ​​thể làm được điều đó?
Why do you have a bandage on your arm?	Tại sao bạn có một băng trên cánh tay của bạn?
Tom told me he didn't remember Mary's last name.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhớ họ của Mary.
Tom told me that he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đúng.
I borrowed a table.	Tôi đã mượn một cái bàn.
I know you and Tom.	Tôi biết bạn và Tom.
I don't want to speculate.	Tôi không muốn suy đoán.
I don't think I'm better than Tom.	Tôi không nghĩ rằng mình giỏi hơn Tom.
Tom may have to wait a little longer.	Tom có ​​thể phải đợi lâu hơn một chút.
I don't think Tom is thirsty.	Tôi không nghĩ rằng Tom khát.
I know Tom is almost as tall as Mary.	Tôi biết Tom cao gần bằng Mary.
Tighten this screw.	Vặn chặt vít này.
If you have a problem with Tom, just tell me.	Nếu bạn có vấn đề với Tom, chỉ cần nói với tôi.
Obviously Tom would love to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom has received death threats.	Tom đã nhận được những lời đe dọa về cái chết.
Tom is very different now, isn't he?	Tom bây giờ rất khác, phải không?
Tom probably won't get a promotion next week.	Tom có ​​thể sẽ không được thăng chức vào tuần tới.
I didn't have a bike when I was growing up.	Tôi không có xe đạp khi tôi lớn lên.
Tom told the children an interesting story.	Tom kể cho các con nghe một câu chuyện thú vị.
Tom said that he thinks Mary is the best singer in his class.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người hát hay nhất trong lớp của anh ấy.
Tom has a stomach ache.	Tom bị đau bụng.
Tom and Mary used to live in the same apartment complex.	Tom và Mary từng sống trong cùng một khu chung cư.
Tom said he didn't think he could do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm điều đó một mình.
Tom has changed color.	Tom đã đổi màu.
Tom said there was no one else on the bus.	Tom nói không có ai khác trên xe buýt.
Tom is not rude to anyone.	Tom không thô lỗ với bất kỳ ai.
Tom's fate is in the hands of the jury.	Số phận của Tom nằm trong tay bồi thẩm đoàn.
Tom made Mary change her mind.	Tom đã khiến Mary thay đổi ý định.
Tom has lived near us for a few years.	Tom đã sống gần chúng tôi trong một vài năm.
I heard Tom is a tough guy.	Tôi nghe nói Tom là người cứng rắn.
I wonder why Tom didn't win.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thắng.
Is Tom looking at us?	Tom có ​​đang nhìn chúng ta không?
Tom says Mary won't win.	Tom nói rằng Mary sẽ không thắng.
Tom said he wished he hadn't parked under that tree.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không đậu xe dưới gốc cây đó.
You've got a car, right?	Bạn đã có một chiếc xe hơi, phải không?
It was an arson.	Đó là một vụ đốt phá.
I want a round trip ticket to Boston.	Tôi muốn một vé khứ hồi đến Boston.
We know Tom can't do it very well.	Chúng tôi biết Tom không thể làm điều đó rất tốt.
I won't make it to the meeting in time.	Tôi sẽ không đến kịp cuộc họp.
You can't just walk in here.	Bạn không thể chỉ đi bộ vào đây.
This is not my idea.	Đây không phải là ý tưởng của tôi.
I don't know how to explain it to Tom so that he understands.	Tôi không biết phải giải thích thế nào với Tom để anh ấy hiểu.
Tom protected me.	Tom đã bảo vệ tôi.
I always sneeze.	Tôi luôn luôn hắt hơi.
The police wouldn't let Tom see Mary.	Cảnh sát không cho Tom gặp Mary.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom is scared.	Tom sợ hãi.
Tom is threatened by Mary, isn't he?	Tom bị Mary đe dọa, phải không?
I won't go there alone.	Tôi sẽ không đến đó một mình.
What makes you think Tom never did that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó?
Tom was carrying a briefcase full of cash.	Tom đang mang một chiếc cặp đựng đầy tiền mặt.
Try to get here before 2:30.	Cố gắng đến đây trước 2:30.
I don't know what Tom said.	Tôi không biết Tom đã nói gì.
Why don't you pull over?	Tại sao bạn không tấp vào lề?
Do you want to go out and have something to drink?	Bạn có muốn đi ra ngoài và uống gì đó không?
Don't you want to hear my story?	Bạn không muốn nghe câu chuyện của tôi sao?
Don't know when Tom will come home.	Không biết bao giờ Tom mới về nhà.
Tom broke the window.	Tom đã làm vỡ cửa sổ.
I can't bear to think she's with another man.	Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ cô ấy đi với người đàn ông khác.
I have been here for three years.	Tôi đã ở đây ba năm.
Instead of going to Boston, I'm going to Chicago.	Thay vì đến Boston, tôi sẽ đến Chicago.
The real problem is that you don't even know that we have a problem.	Vấn đề thực sự là bạn thậm chí không biết rằng chúng tôi có một vấn đề.
Tom has to go shopping with Mary today.	Hôm nay Tom phải đi mua sắm với Mary.
Tom sat on the floor between the door and Mary.	Tom ngồi trên sàn giữa cửa và Mary.
I don't think I've ever been this happy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng hạnh phúc như vậy.
How did Tom help you help him?	Làm thế nào mà Tom giúp bạn giúp anh ấy?
I don't want to tell Tom the truth.	Tôi không muốn nói cho Tom biết sự thật.
I don't care how long it takes.	Tôi không quan tâm nó mất bao lâu.
Tom accepted that.	Tom đã chấp nhận điều đó.
Tom says he doesn't want to travel with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi du lịch với Mary.
Tom almost hit a pedestrian with his truck.	Tom suýt chút nữa đã tông vào một người đi bộ với chiếc xe tải của anh ta.
Tom stayed at the YMCA.	Tom ở lại YMCA.
I can't study anywhere in my house. 	Tôi không thể học ở bất cứ đâu trong nhà của tôi.
It's too noisy.	Nó quá ồn ào.
Tom told me that he thought Mary was homeless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người vô gia cư.
Tom wouldn't have been hurt if he had been a little more careful.	Tom sẽ không bị thương nếu anh ấy cẩn thận hơn một chút.
I think we agreed that you wouldn't do it again.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom said that he thought Mary would be nervous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ căng thẳng.
I wonder if we can talk Tom donate some money.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nói chuyện Tom quyên góp một số tiền không.
I know Tom knows that Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
I thought you would do it.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom wanted to kill Mary, but John stopped him.	Tom muốn giết Mary, nhưng John đã ngăn anh ta lại.
Both Tom and Mary were invited.	Cả Tom và Mary đều được mời.
How can I know that will happen?	Làm thế nào tôi có thể biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
Tom will stay with you.	Tom sẽ ở lại với bạn.
You gave me quite a lot of my money.	Bạn đã cho tôi khá nhiều tiền của tôi.
I can't tell you why I didn't do it.	Tôi không thể cho bạn biết lý do tại sao tôi không làm điều đó.
Tom stood looking at Mary, who was staring at herself in the mirror.	Tom đứng nhìn Mary đang nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
We don't wear clothes.	Chúng tôi không mặc quần áo.
You can injure yourself if you are not careful.	Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Tom was able to buy both books he wanted.	Tom đã có thể mua cả hai cuốn sách mà anh ấy muốn.
Tom knew he had hurt Mary.	Tom biết anh đã làm tổn thương Mary.
I haven't seen Tom in a long time.	Tôi đã không gặp Tom trong một thời gian dài.
Find out what Tom is up to.	Hãy tìm hiểu xem Tom định làm gì.
Why don't you tell me why we're all here?	Tại sao bạn không cho tôi biết tại sao tất cả chúng ta ở đây?
I really recommend Tom.	Tôi thực sự giới thiệu Tom.
Tom really didn't want to do that.	Tom thực sự không muốn làm điều đó.
He fell on the ice and broke his arm.	Anh ta ngã xuống mặt băng và bị gãy tay.
Tom doesn't think Mary is allowed to do that.	Tom không nghĩ Mary được phép làm điều đó.
Tom would never admit it.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Do you think we should allow Tom to do that?	Bạn có nghĩ chúng ta nên cho phép Tom làm điều đó không?
I thought Tom would never find it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
The two teams competing tonight are the Yomiuri Giants and the Hanshin Tigers.	Hai đội thi đấu đêm nay là Yomiuri Giants và Hanshin Tigers.
Tom said he would be embarrassed to do it here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất xấu hổ khi làm điều đó ở đây.
I was going to go with Tom, but I was too busy.	Tôi đã định đi với Tom, nhưng tôi quá bận.
Tom admits he stole Mary's necklace.	Tom thừa nhận anh ta đã đánh cắp chiếc vòng cổ của Mary.
I'm trying to make room for dessert.	Tôi đang cố gắng để dành chỗ cho món tráng miệng.
I think Tom has to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom phải đến Boston.
I took a blanket and covered it with Tom.	Tôi lấy một cái chăn và đắp nó lên cho Tom.
The last one is supposed to turn off the lights.	Người cuối cùng được cho là tắt đèn.
Shadow Tom.	Bóng tối Tom.
I won't let you into my house.	Tôi sẽ không cho bạn vào nhà của tôi.
Tom felt like he was being watched.	Tom cảm thấy như mình đang bị theo dõi.
I don't think Tom would really enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự thích làm điều đó.
This suitcase is not as heavy as it looks.	Chiếc vali này không nặng như vẻ ngoài của nó.
I don't say like that.	Tôi không nói như thế.
Here is some rock.	Đây là một ít đá.
I can't let Tom know the truth.	Tôi không thể để Tom biết sự thật.
That's what makes me sad.	Đó là điều khiến tôi buồn.
I can't wait to know if that's true.	Tôi nóng lòng muốn biết điều đó có đúng không.
He held my hand.	Anh nắm chặt tay tôi.
This church has very beautiful stained glass windows.	Nhà thờ này có cửa sổ kính màu rất đẹp.
Both Tom and John said they didn't want to dance with Mary.	Cả Tom và John đều nói rằng họ không muốn khiêu vũ với Mary.
I know that Tom is not the first to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I'm trying very much.	Tôi đang cố gắng rất nhiều.
Tom, Mary, John and Alice all seem very happy.	Tom, Mary, John và Alice đều có vẻ rất vui.
I know that Tom is confused.	Tôi biết rằng Tom đang bối rối.
Let's swim to the float.	Hãy bơi ra phao.
What do you think of this jacket?	Bạn nghĩ gì về áo khoác này?
Do you think Tom would enjoy playing tennis with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích chơi quần vợt với chúng tôi không?
We are living in the age of nuclear power.	Chúng ta đang sống trong thời đại điện hạt nhân.
Tom can speak French better than the rest of us.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn những người còn lại trong chúng tôi.
Tom told me that he thought Mary was very friendly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất thân thiện.
I am here to help people.	Tôi ở đây để giúp mọi người.
This afternoon Tom played basketball with his friends.	Chiều nay Tom đã chơi bóng rổ với bạn bè của mình.
I don't think you'll like Tom's concert.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích buổi hòa nhạc của Tom.
I am downloading a game.	Tôi đang tải xuống một trò chơi.
There are many interesting places to visit in Australia.	Có rất nhiều địa điểm thú vị để tham quan ở Úc.
I still haven't told Tom what to do.	Tôi vẫn chưa nói với Tom phải làm gì.
I want all of you to know that I don't understand French very well.	Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng tôi không hiểu lắm tiếng Pháp.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
This is not ink.	Đây không phải là mực.
Our car broke down and we had to spend the night in a hotel.	Xe của chúng tôi bị hỏng và chúng tôi phải nghỉ qua đêm trong một khách sạn.
I wrote to Tom.	Tôi đã viết thư cho Tom.
How do you teach your kids to appreciate what they have?	Làm thế nào để bạn dạy những đứa trẻ biết trân trọng những gì chúng có?
How would you like it if I called you stupid?	Bạn sẽ thích nó như thế nào nếu tôi gọi bạn là ngu ngốc?
Your supervisor will be quite pleased.	Người giám sát của bạn sẽ khá hài lòng.
I think Tom might be in Boston right now.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở Boston ngay bây giờ.
I have not cut the plum tree.	Tôi chưa chặt cây mận.
I told Tom to talk to a lawyer.	Tôi bảo Tom nói chuyện với luật sư.
Tom's house is very close to mine.	Nhà của Tom rất gần với nhà tôi.
Tom doesn't want anyone to visit him in the hospital.	Tom không muốn ai đến thăm mình trong bệnh viện.
I could get in a lot of trouble because of this.	Tôi có thể gặp rất nhiều rắc rối vì điều này.
Tom is very grumpy.	Tom rất gắt gỏng.
We had a great time.	Chúng tôi đã có một thời huy hoàng.
Tom says he will try to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
I don't like our French teacher.	Tôi không thích giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi.
Tom said he was coming home for dinner.	Tom nói anh ấy sẽ về nhà ăn tối.
I don't think Tom knows for sure that Mary will do it.	Tôi không nghĩ Tom biết chắc rằng Mary sẽ làm điều đó.
Exact location is not disclosed.	Vị trí chính xác không được tiết lộ.
Aren't you going to say something?	Bạn không định nói điều gì đó?
Tom is a talented composer, isn't he?	Tom là một nhà soạn nhạc tài năng, phải không?
Merlin is a witch.	Merlin là một phù thủy.
I just want to win, that's all.	Tôi chỉ muốn chiến thắng, vậy thôi.
Why do you think you can do this without any help?	Tại sao bạn nghĩ rằng bạn có thể làm điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào?
Tom will be leaving in the next few days.	Tom sẽ rời đi trong vài ngày tới.
I noticed that Tom's front door was open.	Tôi nhận thấy rằng cửa trước của Tom đang mở.
I think Tom deserves a better salary.	Tôi nghĩ rằng Tom xứng đáng được trả lương cao hơn.
I think it's time for me to wash this shirt.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải giặt chiếc áo này.
Tom said this is not the first time he has done it.	Tom cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm điều đó.
I don't think I've ever eaten dog meat.	Tôi không nghĩ rằng mình đã từng ăn thịt chó.
Don't call me Tom. 	Đừng gọi tôi là Tom.
That's not my name.	Đó không phải tên tôi.
Tom is a good student.	Tom là một học sinh giỏi.
Don't say riddles anymore.	Đừng nói những câu đố nữa.
My hands were tied. 	Đôi tay của tôi bị trói lại.
I cannot do anything about that.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
It wasn't long before I caught him.	Không lâu sau tôi bắt gặp anh ta.
Tom is a real person.	Tom là người thực sự.
Tom earns over a million dollars a year.	Tom kiếm được hơn một triệu đô la mỗi năm.
I'm not afraid to get my clothes dirty.	Tôi không sợ làm bẩn quần áo của mình.
Tom is not good with his hands.	Tom không giỏi với đôi tay của mình.
Did Tom know?	Tom đã biết chưa?
I think Tom would say the same.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói như vậy.
Have you memorized this number yet?	Bạn đã ghi nhớ con số này chưa?
I am developing an Android application.	Tôi đang phát triển một ứng dụng Android.
Not a lot of what Tom says is true.	Không có nhiều điều Tom nói là đúng.
Tom lost his car keys.	Tom bị mất chìa khóa xe.
Tom said he didn't hear anyone screaming.	Tom nói rằng anh ấy không nghe thấy ai la hét.
We need to get to the root of the problem.	Chúng ta cần giải quyết tận gốc vấn đề.
Tom didn't tell him what to do anymore.	Tom không nói anh phải làm gì nữa.
Tom said he didn't think Mary would want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
I have to do something with these radishes.	Tôi phải làm gì đó với những củ cải này.
Is that a recommendation?	Đó có phải là một khuyến nghị?
I think Tom is looking at you.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nhìn bạn.
I don't think Tom's jokes are particularly funny.	Tôi không nghĩ những trò đùa của Tom là đặc biệt hài hước.
I doubt if Tom has done that yet.	Tôi nghi ngờ nếu Tom đã làm điều đó chưa.
You need to go to Boston to help Tom.	Bạn cần phải đến Boston để giúp Tom.
Tom is in bed because he is not feeling well.	Tom nằm trên giường vì anh ấy không được khỏe.
Tom slept through most of the movie.	Tom đã ngủ suốt gần hết bộ phim.
We are going to Boton on Monday.	Chúng tôi sẽ đến Boton vào thứ Hai.
Who will take care of the dog while we are away?	Ai sẽ chăm sóc con chó khi chúng ta đi vắng?
You can use my bike if you want.	Bạn có thể sử dụng xe đạp của tôi nếu bạn muốn.
Tom has honorable intentions.	Tom có ​​ý định danh dự.
Can coffee stains be removed?	Có thể tẩy vết cà phê không?
Tom wants to go to the lake.	Tom muốn đi đến hồ.
Tom says he wants to be here.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở đây.
Tom can't start his car.	Tom không thể khởi động xe của mình.
Maybe Tom was trying too hard.	Có lẽ Tom đã cố gắng quá nhiều.
I will try to check it out.	Tôi sẽ cố gắng kiểm tra nó ra.
Tom couldn't have a hint. 	Tom không thể có một gợi ý.
You have to actually spell it out for him.	Bạn phải thực sự đánh vần nó cho anh ta.
Why are you so sure Tom is Canadian?	Tại sao bạn lại chắc chắn Tom là người Canada?
Tom didn't stop smoking, so Mary left the room.	Tom không ngừng hút thuốc, vì vậy Mary rời khỏi phòng.
You cannot rely on this machine.	Bạn không thể dựa vào máy này.
We got off the bus at the last stop.	Chúng tôi xuống xe buýt ở trạm cuối cùng.
Mary is a rich woman.	Mary là một phụ nữ giàu có.
Won't you stick to your plan?	Bạn sẽ không bám vào kế hoạch của mình sao?
There's something I need to tell you before you leave.	Có điều tôi cần nói với bạn trước khi bạn rời đi.
Tom doesn't know where Mary was born.	Tom không biết Mary sinh ra ở đâu.
Don't make me hit you.	Đừng bắt tôi đánh bạn.
The boy who gave me this seemed shy.	Cậu bé đưa cho tôi cái này có vẻ ngại ngùng.
Even the worms were purchased for medical research.	Ngay cả những con giun cũng được mua để nghiên cứu y học.
It just so happens, I'm a teacher.	Nó chỉ xảy ra như vậy, tôi là một giáo viên.
Tom died a year and a half ago.	Tom đã chết cách đây một năm rưỡi.
I think I will stay a few more days.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại vài ngày nữa.
She helped him tie his tie because he didn't know how.	Cô giúp anh thắt cà vạt vì anh không biết cách.
Tom jumped into the pool.	Tom đã nhảy xuống hồ bơi.
The thief ran away towards the station.	Tên trộm bỏ chạy về hướng nhà ga.
Tom just needs help.	Tom chỉ cần giúp đỡ.
He will pay at most $20.	Anh ta sẽ trả nhiều nhất là 20 đô la.
I believe it is a genuine Picasso.	Tôi tin rằng đó là một Picasso chính hiệu.
The box you are looking for is in stock.	Cái hộp bạn đang tìm đang ở trong kho.
What's in your car?	Có gì trong xe của bạn?
They abandoned the fortress to the Indians.	Họ bỏ pháo đài cho thổ dân da đỏ.
Mary is really beautiful.	Mary thực sự rất đẹp.
I feel like I haven't slept in days.	Tôi cảm thấy như mình đã không ngủ trong nhiều ngày.
Tom never asked anyone for help.	Tom chưa bao giờ nhờ vả ai.
If you want, you can eat all of these strawberries.	Nếu muốn, bạn có thể ăn tất cả những quả dâu tây này.
Tom entered his username and password.	Tom đã nhập tên người dùng và mật khẩu của mình.
Tom says Mary thinks John might be allowed to do it next weekend.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom said he enjoys teaching French.	Tom cho biết anh ấy thích dạy tiếng Pháp.
That's just conjecture.	Đó chỉ là phỏng đoán.
Shouldn't Tom go to Australia?	Tom không nên đi Úc sao?
I wish I didn't have to go to work today.	Tôi ước gì hôm nay tôi không phải đi làm.
Having met Tom before, I recognized him immediately.	Đã từng gặp Tom trước đây, tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức.
All we can do now is wait and see what Tom will do.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ xem Tom sẽ làm gì.
Tom vaguely remembered meeting Mary.	Tom mơ hồ nhớ đã gặp Mary.
It was definitely Tom's fault.	Đó chắc chắn là lỗi của Tom.
Tom would be surprised how hard it is to do that.	Tom sẽ ngạc nhiên về việc làm điều đó khó như thế nào.
It was the straw that broke the camel's back.	Đó chính là chiếc rơm đã làm gãy lưng lạc đà.
I have a bowl of cereal every morning.	Tôi có một bát ngũ cốc mỗi sáng.
I'm your boyfriend, right?	Tôi là bạn trai của bạn, phải không?
Can we have a sidebar?	Chúng ta có thể có một thanh bên?
We all face the death penalty if convicted.	Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.
There's something I need to explain.	Có điều gì đó tôi cần giải thích.
When he started doing anything, he devoted himself completely to it.	Khi bắt đầu làm bất cứ việc gì, anh ấy đều cống hiến hết mình cho nó.
Tom and I decorate the room together.	Tom và tôi cùng nhau trang trí căn phòng.
I'm sure there's a good reason Tom did it.	Tôi chắc rằng có lý do chính đáng để Tom làm điều đó.
I'll see what's going on.	Tôi sẽ xem những gì đang xảy ra.
Tom will be leaving in 30 minutes.	Tom sẽ rời đi sau 30 phút nữa.
Tom doesn't really like his job.	Tom không thực sự thích công việc của mình.
You don't know who Tom is going with right?	Bạn không biết Tom định đi với ai đúng không?
I was one of thirty people who had to do it.	Tôi là một trong ba mươi người phải làm điều đó.
I lost my friends.	Tôi đã mất bạn bè của mình.
This is one of the driest years we've ever had.	Đây là một trong những năm khô hạn nhất mà chúng tôi từng có.
You speak French very well, don't you?	Bạn nói tiếng Pháp rất giỏi, phải không?
Things were different when I returned home.	Mọi thứ đã khác đi khi tôi trở về nhà.
I think Tom is nothing impressive.	Tôi nghĩ rằng Tom không có gì ấn tượng.
There are many presents under the Christmas tree.	Có rất nhiều quà bên dưới cây thông Noel.
Tom never went to Boston.	Tom không bao giờ đến Boston.
Tom and Mary were not raised the same way.	Tom và Mary không được nuôi dạy theo cùng một cách.
It's a pity we didn't visit Tom when we had the chance.	Thật tiếc khi chúng tôi không đến thăm Tom khi có cơ hội.
Tom stayed on the shallow end of the pool.	Tom ở lại phần cạn của hồ bơi.
That is the important question.	Đó là câu hỏi quan trọng.
I think you won't be able to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm được.
Tom acts like he knows nothing about it.	Tom hành động như thể anh ấy không biết gì về nó.
Tom tells everyone at work that he is getting married.	Tom nói với mọi người tại nơi làm việc rằng anh ấy sắp kết hôn.
I think Tom doesn't really care.	Tôi nghĩ rằng Tom không thực sự quan tâm.
Tom must have been very confused.	Tom chắc hẳn đã rất bối rối.
I'm checking the options.	Tôi đang kiểm tra các tùy chọn.
We never need to do this again.	Chúng ta không bao giờ cần phải làm điều này một lần nữa.
I did not expect such a good gift from Tom.	Tôi không mong đợi một món quà tốt như vậy từ Tom.
You would ask Tom to do it, wouldn't you?	Bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
He doesn't completely trust me.	Anh ấy không hoàn toàn tin tưởng tôi.
I think we'll talk to Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I don't think Tom was the first to fall asleep.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đầu tiên ngủ gật.
I plan to buy a cell phone tomorrow.	Tôi định mua một chiếc điện thoại di động vào ngày mai.
I asked the young man to carry my luggage.	Tôi nhờ người thanh niên mang hành lý cho tôi.
Every time Tom and Mary were about to kiss, someone entered the room.	Mỗi khi Tom và Mary chuẩn bị hôn nhau thì có người bước vào phòng.
Why don't you all shut up?	Tại sao tất cả các bạn không im lặng?
Tom has been playing computer games since noon.	Tom đã chơi trò chơi máy tính từ trưa.
Tom is planning to join the team.	Tom đang có kế hoạch gia nhập đội.
I will never forgive you, Tom.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Tom.
I don't think I'll see Tom here.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp Tom ở đây.
I thought I didn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I have something important to tell Tom.	Tôi có chuyện quan trọng cần nói với Tom.
There are many sheep in the pasture.	Có rất nhiều cừu trên đồng cỏ.
Tom wants to sit down.	Tom muốn ngồi xuống.
My African purple died because I overwrote it.	Màu tím châu Phi của tôi đã chết vì tôi ghi đè lên nó.
We are the ones paying the price for your carelessness.	Chúng tôi là những người phải trả giá cho sự bất cẩn của bạn.
I think that is the root of the problem.	Tôi nghĩ đó là gốc rễ của vấn đề.
You know as well as I do that it is unlikely that Tom will do that.	Bạn cũng như tôi biết rằng không có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
It was too good an opportunity to miss.	Đó là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.
Tom looks like he's done.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã hoàn thành.
Tom was completely humiliated.	Tom đã hoàn toàn bị sỉ nhục.
Tom doesn't sing much anymore.	Tom không hát nhiều nữa.
Tom was late to school this morning.	Sáng nay Tom đến trường muộn.
There is a lot of snow on the roof.	Có rất nhiều tuyết trên mái nhà.
Chances are you've read this book.	Có thể là bạn đã đọc cuốn sách này.
I will be moving next month.	Tôi sẽ chuyển đi vào tháng tới.
Be patient with Tom, please.	Hãy kiên nhẫn với Tom, làm ơn.
Does Tom cope well with failure?	Tom có ​​đương đầu tốt với thất bại không?
I need a wrench.	Tôi cần một cờ lê.
Tom would probably tell Mary he wouldn't.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
I'm telling you Tom did it.	Tôi đang nói với bạn Tom đã làm điều đó.
We really hope you can attend our party.	Chúng tôi thực sự hy vọng bạn có thể tham dự bữa tiệc của chúng tôi.
We have a rather annoying problem.	Chúng tôi có một vấn đề khá khó chịu.
What did we do to make Tom so angry?	Chúng ta đã làm gì mà khiến Tom tức giận như vậy?
Tom went on a business trip to Boston last week.	Tom đã đi công tác ở Boston vào tuần trước.
I have a terrible blister on my hand.	Tôi có một vết phồng rộp khủng khiếp trên tay.
I never stole anything from you.	Tôi chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì của bạn.
I don't think I can stay here all day.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ở đây cả ngày.
Most of us agree with Tom.	Hầu hết chúng tôi đều đồng ý với Tom.
I want to dedicate this song to him.	Tôi muốn dành tặng bài hát này cho anh ấy.
I know that Tom loves swimming.	Tôi biết rằng Tom rất thích bơi lội.
Tom says he doesn't feel tired.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mệt mỏi.
I have lived here for several years.	Tôi đã sống ở đây vài năm.
Aren't you glad you didn't have to go to Australia?	Bạn không vui vì bạn không phải đến Úc sao?
There's no telling what might happen next year.	Không có gì nói trước được điều gì có thể xảy ra trong năm tới.
How do you not look like your friends?	Làm thế nào mà bạn không trông giống như bạn bè của bạn?
Tom probably thought he would be busy today.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng anh ấy sẽ bận rộn hôm nay.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
The most essential thing in the world for any individual is to understand himself.	Điều cần thiết nhất trên thế giới đối với bất kỳ cá nhân nào là hiểu bản thân mình.
Tom says he knows about the situation.	Tom nói rằng anh ấy biết về tình hình.
Tom went to buy another pair of shoes.	Tom đã đi mua một đôi giày khác.
I'm so sorry, but it looks like I lost my umbrella.	Tôi rất xin lỗi, nhưng có vẻ như tôi đã làm mất chiếc ô của mình.
We have never done it this way before.	Chúng tôi chưa bao giờ làm theo cách này trước đây.
Tom said that Mary was living in Boston.	Tom nói rằng Mary đang sống ở Boston.
Tom is like my biological son.	Tom giống như con ruột của tôi.
Does Tom really expect me to believe that?	Tom có ​​thực sự mong tôi tin điều đó không?
The advantages outweigh the disadvantages.	Ưu điểm vượt trội hơn nhược điểm.
I would appreciate it if you don't do it again.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn không làm điều đó một lần nữa.
Except for Tom, everyone does.	Ngoại trừ Tom, tất cả mọi người đều làm vậy.
Tom will probably never figure out how to do it.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ tìm ra cách làm điều đó.
Don't let them do this to us.	Đừng để họ làm điều này với chúng tôi.
Tom died when he was thirty years old.	Tom qua đời khi anh ba mươi tuổi.
I asked my sister to take a picture of me.	Tôi đã nhờ em gái tôi chụp một bức ảnh của tôi.
Tom said he will see me tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gặp tôi vào ngày mai.
Mary's kidnappers sent Tom a picture of her holding the newspaper that day, to prove that she was still alive.	Những kẻ bắt cóc Mary đã gửi cho Tom một bức ảnh cô ấy cầm tờ báo ngày hôm đó, để chứng minh rằng cô ấy vẫn còn sống.
I don't think Tom has much of an appetite.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều cảm giác thèm ăn.
You don't have to eat anything you don't want.	Bạn không cần phải ăn bất cứ thứ gì bạn không muốn.
I wonder what Tom is thinking about.	Tôi tự hỏi Tom đang nghĩ về điều gì.
Tom is excited about everything.	Tom rất hào hứng với mọi thứ.
I don't think we'll have a problem with that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp vấn đề với điều đó.
Tom was worried about me.	Tom đã lo lắng cho tôi.
Tom is the one who painted the fence.	Tom là người đã sơn hàng rào.
Have you ever noticed that Tom never seems to smile?	Bạn có bao giờ nhận thấy rằng Tom dường như không bao giờ cười?
Tom doesn't pay anything.	Tom không trả bất cứ thứ gì.
Right now, things are not going as well as I would like.	Hiện tại, mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như tôi mong muốn.
I didn't know that you would do that when you were in Boston.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó khi bạn ở Boston.
Are you going to tell Tom that you love him?	Bạn có định nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy không?
What is abacus?	Bàn tính là gì?
Do you want me to tell you what I think you should do?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết tôi nghĩ bạn nên làm gì không?
Are you the one who helped Tom?	Bạn có phải là người đã giúp Tom không?
Which do you prefer, pizza or tacos?	Bạn thích món nào ngon hơn, pizza hay tacos?
I think Tom is stupid.	Tôi nghĩ Tom thật ngốc nghếch.
He leaned his bike against the wall.	Anh ta dựa chiếc xe đạp của mình vào tường.
I want to know who hasn't eaten yet.	Tôi muốn biết ai chưa ăn.
Tom is a young and talented dancer.	Tom là một vũ công trẻ và tài năng.
I suspect Tom wouldn't want to do that to us.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom was only there for a few days.	Tom chỉ ở đó vài ngày.
Tom doesn't cough.	Tom không ho.
Tom said that I smoked too much.	Tom nói rằng tôi đã hút thuốc quá nhiều.
You don't care what your parents think?	Bạn không quan tâm những gì bố mẹ bạn nghĩ?
This is something that Tom needs to do himself.	Đây là điều mà Tom cần phải tự mình làm.
How far is it from New York to London?	Nó là bao xa từ New York đến London?
Don't you know that I don't want Tom to do that?	Bạn không biết rằng tôi không muốn Tom làm điều đó sao?
Tom thinks Mary will be here by noon.	Tom nghĩ Mary sẽ đến đây vào buổi trưa.
What is an emergency code?	Mã khẩn cấp là gì?
Tom thanked me for warning him.	Tom cảm ơn tôi vì đã cảnh báo anh ấy.
I think you have been asked not to do it again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
We're here to see Tom.	Chúng tôi ở đây để gặp Tom.
Take as many apples as you like, halve, core and steam until soft. 	Lấy bao nhiêu quả táo tùy thích, bổ đôi, bỏ lõi và hấp cho đến khi chín mềm.
Pour a teaspoon of lemon juice over each apple, blend into a thick powder with sugar, and refrigerate.	Đổ một thìa cà phê nước cốt chanh lên mỗi quả táo, tán thành bột đặc với đường và để lạnh.
You will come with us, won't you?	Bạn sẽ đi với chúng tôi, phải không?
We'll just follow Tom's way.	Chúng tôi sẽ chỉ theo cách của Tom.
Do you think you will be able to visit Boston next year?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể đến thăm Boston vào năm tới?
Tom doesn't like playing sports.	Tom không thích chơi thể thao.
What do you think you should give Tom for his birthday?	Bạn nghĩ mình nên tặng gì cho Tom nhân ngày sinh nhật của anh ấy?
You'll cook for us tonight, won't you?	Bạn sẽ nấu ăn cho chúng tôi tối nay, phải không?
Tom says he will think it over and give us his answer tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ suy nghĩ kỹ và cho chúng tôi câu trả lời của anh ấy vào ngày mai.
I think we should buy a new house in a different neighborhood.	Tôi nghĩ chúng ta nên mua một ngôi nhà mới ở một khu phố khác.
How is Tom going to help Mary?	Tom định giúp Mary như thế nào?
Did you refresh the page?	Bạn có làm mới trang không?
They couldn't find the problem.	Họ không thể tìm ra vấn đề.
Tom is proud.	Tom tự hào.
Tom received 333 votes.	Tom đã nhận được 333 phiếu bầu.
Tom would probably be tempted to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom hopes that he doesn't drop out of school.	Tom hy vọng rằng anh ấy không bỏ học.
Don't let him turn on the light.	Đừng để anh ta bật đèn.
I don't like traveling with a lot of luggage.	Tôi không thích đi du lịch với rất nhiều hành lý.
I know that Tom was not impressed.	Tôi biết rằng Tom đã không ấn tượng.
Tom and I sometimes work together.	Tom và tôi đôi khi làm việc cùng nhau.
I know Tom, but I've never met his wife.	Tôi biết Tom, nhưng tôi chưa bao giờ gặp vợ anh ấy.
I will do this next week.	Tôi sẽ làm việc này vào tuần sau.
What do you want, Tom?	Bạn muốn gì, Tom?
Tom came home very late.	Tom trở về nhà rất muộn.
You're the one who took this picture, right?	Bạn là người đã chụp bức ảnh này, phải không?
We better do something about this leak.	Tốt hơn chúng ta nên làm gì đó về sự cố rò rỉ này.
Tom has to go.	Tom phải đi.
How did you convince Tom to join?	Bạn đã thuyết phục Tom tham gia như thế nào?
What exactly is Tom's credentials?	Chính xác thì thông tin đăng nhập của Tom là gì?
You seem to know what you are talking about.	Bạn dường như biết những gì bạn đang nói về.
I don't like the look of it.	Tôi không thích vẻ ngoài của nó.
Tom was the first to be fired.	Tom là người đầu tiên bị sa thải.
Cookie is a good name for a small dog.	Cookie là một cái tên hay cho một chú chó nhỏ.
I never asked Tom to do anything.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu Tom làm bất cứ điều gì.
I know that Tom is not the first to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
You didn't cry, did you?	Bạn đã không khóc, phải không?
Tom is probably crying right now.	Lúc này rất có thể Tom đang khóc.
Tom asked someone sitting near the window to open it.	Tom nhờ ai đó ngồi gần cửa sổ mở nó ra.
I learned how to do that.	Tôi đã học cách làm điều đó.
Tom was about to kiss me, but I didn't let him.	Tom định hôn tôi, nhưng tôi không cho.
Tom could do with some help.	Tom có ​​thể làm với một số trợ giúp.
Calm down, Tom.	Bình tĩnh đi, Tom.
I really shouldn't be here.	Tôi thực sự không nên ở đây.
Tom wasn't even able to notice I was gone.	Tom thậm chí không có khả năng nhận thấy tôi đã đi.
I'm trying to talk to you.	Tôi đang cố gắng nói chuyện với bạn.
Tom was sure Mary knew she had to do it.	Tom chắc chắn Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
I almost kissed Mary.	Tôi suýt hôn Mary.
I can't stand being made fun of.	Tôi không thể chịu được việc bị đem ra làm trò cười.
That's the main reason I haven't done it yet.	Đó là lý do chính mà tôi chưa làm được điều đó.
Tom convinced Mary to have lunch with him.	Tom đã thuyết phục Mary ăn trưa với anh ta.
Tom says he loves animals.	Tom nói rằng anh ấy yêu động vật.
Today is the twentieth of October.	Hôm nay ngày hai mươi tháng mười.
I'm glad it didn't come out of my pocket.	Tôi rất vui vì nó không ra khỏi túi của tôi.
We are psychics.	Chúng tôi là nhà ngoại cảm.
Tom didn't want to tell Mary what happened.	Tom không muốn nói với Mary chuyện gì đã xảy ra.
They suffered great hardship during the war.	Họ đã phải chịu đựng gian khổ lớn trong chiến tranh.
I know that Tom is about the same age as my father.	Tôi biết rằng Tom trạc tuổi bố tôi.
You like me, don't you?	Bạn thích tôi, phải không?
Tom says Mary hasn't done it yet.	Tom nói Mary chưa làm xong việc đó.
Tom was very interested.	Tom đã rất thích thú.
I will have to ask you to leave my property.	Tôi sẽ phải yêu cầu bạn rời khỏi tài sản của tôi.
I don't do anything without first asking Tom if it's okay.	Tôi không làm bất cứ điều gì mà không hỏi Tom trước xem có ổn không.
I doubt that Tom will be there tonight with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng tối nay Tom sẽ đến đó với Mary.
Tom will do much better next time.	Tom sẽ làm tốt hơn nhiều lần sau.
You have seen what this machine can do.	Bạn đã thấy những gì máy này có thể làm.
Tom took care of his grandfather.	Tom đã chăm sóc ông nội của mình.
I don't have to work tomorrow.	Tôi không phải làm việc vào ngày mai.
Tom is a beginner, but he catches up very quickly.	Tom là một người mới bắt đầu, nhưng anh ấy bắt kịp rất nhanh.
Tom is not a senior.	Tom không phải là học sinh cuối cấp.
Tom decided to go back to school.	Tom quyết định quay lại trường học.
I know Tom to be a light sleeper.	Tôi biết Tom là một người ngủ nhẹ.
Tom will not attend.	Tom sẽ không tham dự.
Tom says he doesn't like cats.	Tom nói rằng anh ấy không thích mèo.
Tom lives at 333 Park Street.	Tom sống tại 333 Park Street.
I saw flashes of lightning in the distance.	Tôi nhìn thấy những tia chớp ở đằng xa.
Tom showed me the ropes.	Tom chỉ cho tôi những sợi dây.
Tom is afraid that he will be arrested.	Tom sợ rằng mình sẽ bị bắt.
Oddly enough, he met someone who was supposed to be dead.	Nói cũng lạ, anh ta đã gặp một người được cho là đã chết.
I think Tom's luck is running out.	Tôi nghĩ rằng vận may của Tom sắp hết.
Tom is late for work.	Tom đi làm muộn.
It's ironic.	Thật là mỉa mai.
I knew Tom could play the piano, but I didn't know he could play it so well.	Tôi biết Tom có ​​thể chơi piano, nhưng tôi không biết anh ấy có thể chơi nó tốt đến vậy.
After dinner, bring your guitar and we'll sing.	Sau bữa tối, hãy mang theo cây đàn guitar của bạn và chúng ta sẽ hát.
You wouldn't have a pencil, would you?	Bạn sẽ không có một cây bút chì, phải không?
Tom didn't shower last night.	Tom đã không tắm đêm qua.
I'm busy this week.	Tuần này tôi bận.
Tom didn't want to go dancing with Mary.	Tom không muốn đi khiêu vũ với Mary.
I'm worried about what's going on here.	Tôi lo lắng về những gì đang xảy ra ở đây.
I can't remember anything that happened that night.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra đêm đó.
Unregulated fishing is an ongoing problem.	Đánh bắt cá không được kiểm soát là một vấn đề đang diễn ra.
I didn't know you worked here.	Tôi không biết bạn đã từng làm việc ở đây.
Tom doesn't seem to know what Mary is doing.	Tom dường như không biết Mary đang làm gì.
This is my number.	Đây là số của tôi.
I flipped through his number in an old address book of mine.	Tôi lướt qua số điện thoại của anh ấy trong một cuốn sổ địa chỉ cũ của tôi.
I think Tom will be ready.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng.
Mary introduces herself as Tom's ex-wife.	Mary tự giới thiệu mình là vợ cũ của Tom.
I'm used to my own way.	Tôi đã quen với cách đi của riêng mình.
I have never been this happy before.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này trước đây.
Tom didn't eat his dessert.	Tom đã không ăn món tráng miệng của mình.
Tom has tried to do that many times.	Tom đã thử làm điều đó nhiều lần.
I arrived late because I encountered some unforeseen traffic.	Tôi đến muộn bởi vì tôi gặp phải một số giao thông không lường trước được.
Tom still rides the bike his parents gave him when he was thirteen.	Tom vẫn đi chiếc xe đạp mà cha mẹ anh đã tặng khi anh mười ba tuổi.
He nervously turned around in his chair.	Anh lo lắng xoay người trên ghế.
Tom was here until 2:30.	Tom đã ở đây cho đến 2:30.
Tom is not someone who wants to win.	Tom không phải là người muốn chiến thắng.
Looks like Tom and Mary enjoyed being together.	Có vẻ như Tom và Mary rất thích ở bên nhau.
Tom is almost never late.	Tom hầu như không bao giờ đến muộn.
Those who had children were happier than those who had no children.	Những người đã có con hạnh phúc hơn những người không có con.
That's my gym bag.	Đó là túi tập thể dục của tôi.
He dashed into the lobby and up the stairs.	Anh lao vào sảnh và lên cầu thang.
I told Tom I couldn't do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể làm được.
Tom killed his dog.	Tom đã giết con chó của mình.
Tom entered the room with a smile on his face.	Tom bước vào phòng với nụ cười trên môi.
If I had to, I would sell one of my cars.	Nếu phải, tôi sẽ bán một trong những chiếc xe của mình.
How do you know Tom plans to move to Australia?	Làm thế nào bạn biết Tom dự định chuyển đến Úc?
Tom says I need to do it.	Tom nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom is likely to be fined for doing so.	Tom có ​​thể sẽ bị phạt nếu làm vậy.
I have to ask you about Tom.	Tôi phải hỏi bạn về Tom.
Tom gave Mary exactly what she said she wanted.	Tom đã cho Mary chính xác những gì cô ấy nói rằng cô ấy muốn.
I know that Tom is not the one who did this.	Tôi biết rằng Tom không phải là người đã làm điều này.
Tom doesn't like country music.	Tom không thích nhạc đồng quê.
I will come early tonight.	Tôi sẽ đến sớm tối nay.
I don't want to ruin your day.	Tôi không muốn làm hỏng ngày hôm nay của bạn.
Tom is outside waiting for the rain.	Tom đang ở ngoài trời đợi mưa.
I'm sure you've heard about the fire.	Tôi chắc rằng bạn đã nghe về vụ cháy.
Tom told me he thought Mary would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ủng hộ.
Tom was really helpful.	Tom đã thực sự giúp đỡ.
Tom poured himself a cup of herbal tea.	Tom tự rót cho mình một tách trà thảo mộc.
Tom is the one who gave you that.	Tom là người đã cho bạn điều đó.
Tom looked pleased.	Tom trông có vẻ hài lòng.
Tom saw no one there.	Tom không thấy ai ở đó.
I don't think Tom is amused.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích thú.
Tom doesn't like both Mary and John.	Tom không thích cả Mary và John.
I know that Tom will tell you how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
I'm paying Tom to do this.	Tôi đang trả tiền cho Tom để làm điều này.
Who will you invite?	Bạn sẽ mời ai?
I'm still waiting for Tom to do it.	Tôi vẫn đang đợi Tom làm điều đó.
I suspect Tom and Mary were going to do that yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã định làm điều đó ngày hôm qua.
I know Tom knows why I don't do it on Monday.	Tôi biết Tom biết lý do tại sao tôi không làm điều đó vào thứ Hai.
Tom doesn't know Mary well.	Tom không biết rõ về Mary.
Tom is very self-conscious.	Tom rất tự giác.
Little does Tom know that Mary thinks he should invite John and Alice to their wedding.	Tom không biết rằng Mary nghĩ anh ấy nên mời John và Alice đến dự đám cưới của họ.
I don't usually eat at places like this.	Tôi không thường ăn ở những nơi như thế này.
Tom's favorite superhero is Superman.	Siêu anh hùng yêu thích của Tom là Siêu nhân.
You may want to study a little harder before your next test.	Bạn có thể muốn học chăm chỉ hơn một chút trước khi kiểm tra tiếp theo.
I know that you don't want to disappoint Tom.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm Tom thất vọng.
I am an eleventh grader.	Tôi là học sinh lớp mười một.
Tom knows the police are trying to find him.	Tom biết cảnh sát đang cố tìm anh ta.
That won't happen again.	Điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I don't want Tom to go to Australia with me.	Tôi không muốn Tom đi Úc với tôi.
I don't think I'll get the chance to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để làm điều đó.
You will strain your eyes trying to read in this light.	Bạn sẽ căng mắt khi cố gắng đọc trong ánh sáng này.
Tom told me you're in Boston.	Tom nói với tôi rằng bạn đang ở Boston.
Tom took over in 2013.	Tom tiếp quản vào năm 2013.
You are cute when you sleep.	Bạn dễ thương khi bạn ngủ.
I am looking for a job that pays more than the one I currently have.	Tôi đang tìm một công việc trả lương cao hơn công việc mà tôi hiện có.
I told Tom that his French was easy to understand.	Tôi nói với Tom rằng tiếng Pháp của anh ấy rất dễ hiểu.
Tom said he expected us to do the same thing he did.	Tom nói rằng anh ấy mong đợi chúng tôi làm điều tương tự như anh ấy đã làm.
Broken chair. 	Ghế bị hỏng.
You should have someone fix it.	Bạn nên nhờ ai đó sửa nó.
Tom said Mary was too young to get a driver's license.	Tom cho biết Mary còn quá nhỏ để lấy bằng lái xe.
This is the package I've been waiting for.	Đây là gói mà tôi đã chờ đợi.
Everyone except Tom knows that he doesn't need to stay in Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Úc.
I don't want any more problems.	Tôi không muốn có thêm bất kỳ vấn đề nào nữa.
I'm sorry to say I couldn't come.	Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi không thể đến.
Tom really thinks we need to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
I think Tom wants me to go with him.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn tôi đi cùng anh ấy.
This photo of Tom was taken in Boston last year.	Bức ảnh này của Tom được chụp ở Boston năm ngoái.
Make sure that doesn't happen again.	Hãy chắc chắn rằng điều đó không xảy ra nữa.
Put this label on your suitcase.	Dán nhãn này vào vali của bạn.
Over the years, we have seen many changes.	Trong những năm qua, chúng tôi đã thấy nhiều thay đổi.
Tom is going Christmas shopping.	Tom đang đi mua sắm Giáng sinh.
That's what Tom always says.	Đó là những gì Tom luôn nói.
I do not understand.	Tôi chưa hiểu.
I didn't like it at first.	Lúc đầu tôi không thích nó.
Nothing particularly rushed.	Không có gì đặc biệt vội vàng.
Tom is Mary's first love.	Tom là mối tình đầu của Mary.
Things quickly become personal.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên cá nhân.
It's getting cold here. 	Ở đây lạnh dần.
Please close the window?	Hãy đóng cửa sổ?
I know Tom doesn't know who has to do it.	Tôi biết Tom không biết ai phải làm điều đó.
What will happen to Tom?	Tom sẽ ra sao?
You better keep your tongue.	Tốt hơn bạn nên giữ lưỡi của mình.
This cannot be used anymore.	Điều này không thể được sử dụng nữa.
That's something I have to do myself.	Đó là điều mà tôi phải tự làm.
Tom is standing in the middle of the room.	Tom đang đứng giữa phòng.
Tom says he needs to spend a few weeks in Australia.	Tom nói rằng anh ấy cần phải dành một vài tuần ở Úc.
Tom asks Mary to stop asking silly questions.	Tom yêu cầu Mary ngừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.
Tom doesn't want to go back to Boston.	Tom không muốn trở lại Boston.
Tom's house has a beautiful garden.	Nhà của Tom có ​​một khu vườn đẹp.
I know Tom is incapable of doing that.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó.
I came to Boston a little over three years ago.	Tôi đến Boston cách đây hơn ba năm một chút.
You won't find anything here.	Bạn sẽ không tìm thấy gì ở đây.
Tom works at the same company as you, doesn't he?	Tom làm cùng công ty với bạn, phải không?
Reservations are recommended.	Đặt trước được đề xuất.
Tom is a pretty diplomatic guy, isn't he?	Tom là một người khá ngoại giao, phải không?
Tom breaks promises more than he keeps.	Tom thất hứa nhiều hơn những gì anh ta giữ.
Would Tom like to do it today?	Tom có ​​muốn làm điều đó hôm nay không?
Don't be cowardly.	Đừng hèn nhát.
Tom says he doesn't know why Mary refused to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại từ chối làm điều đó.
I think Tom will be angry if you do.	Tôi nghĩ Tom sẽ tức giận nếu bạn làm vậy.
Tom says he won't be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó nữa.
I gave Tom a cup of coffee.	Tôi đưa một tách cà phê cho Tom.
Tom is very hardworking.	Tom rất chăm chỉ.
Tom is a better saxophone player than Mary.	Tom là một người chơi saxophone giỏi hơn Mary.
I think you should speak a little slower.	Tôi nghĩ bạn nên nói chậm hơn một chút.
I won't call Tom.	Tôi sẽ không gọi cho Tom.
I guess you should stay home from school tomorrow.	Tôi đoán ngày mai bạn nên nghỉ học ở nhà.
Did you know Tom has a house in Boston?	Bạn có biết Tom có ​​một ngôi nhà ở Boston?
Mary overhears Tom talking intimately with another woman on his cell phone.	Mary tình cờ nghe được Tom nói chuyện thân mật với một người phụ nữ khác trên điện thoại di động của anh ta.
Tom has a fear of heights.	Tom mắc chứng sợ độ cao.
I thought Tom was lost.	Tôi tưởng Tom đã bị lạc.
I wore a raincoat so I wouldn't get wet.	Tôi đã mặc một chiếc áo mưa để không bị ướt.
Tom suspects that it is too late to help Mary.	Tom nghi ngờ rằng đã quá muộn để giúp Mary.
Tom is terribly quiet today, isn't he?	Hôm nay Tom im lặng kinh khủng, phải không?
I think you are missing the point.	Tôi nghĩ rằng bạn đang thiếu điểm.
Tom doesn't like driving in the rain.	Tom không thích lái xe dưới trời mưa.
Tom says he's seen people do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy mọi người làm điều đó.
She held out her hand and I caught it.	Cô ấy đưa tay ra và tôi bắt nó.
I'm so glad we won.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã thắng.
It was Tom who did it, not me.	Chính Tom đã làm điều đó, không phải tôi.
Wait until 2:30.	Chờ đến 2:30.
Tom doesn't seem to be aware that Mary doesn't want to do that.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary không muốn làm điều đó.
Sometimes there are disagreements.	Đôi khi xảy ra trường hợp bất đồng nhiều ý kiến.
Tom was starting to lose patience.	Tom bắt đầu mất kiên nhẫn.
The meal was great, wasn't it?	Bữa ăn thật tuyệt phải không?
It is important that they give their best effort.	Điều quan trọng là họ phải nỗ lực hết mình.
Tom and I talk about what happened.	Tom và tôi nói về những gì đã xảy ra.
Tom is very happy.	Tom đang rất vui.
I knew Tom would want to go to Australia with Mary.	Tôi biết Tom sẽ muốn đến Úc với Mary.
Tom is not as smart as he used to be.	Tom không còn lanh lợi như trước nữa.
I'd rather stay home if all is to be with you.	Tôi thà ở nhà nếu tất cả đều như vậy với bạn.
I think Tom is sitting on the front porch, reading a book.	Tôi nghĩ Tom đang ngồi ở hiên trước, đọc sách.
You don't know Tom thinks I shouldn't do that, right?	Bạn không biết Tom nghĩ rằng tôi không nên làm điều đó, phải không?
I leave the windows and doors unlocked most of the time.	Tôi để cửa sổ và cửa ra vào không khóa hầu hết thời gian.
The bearded god had promised to return one day the same way he left.	Thần râu đã hứa sẽ trở lại vào một ngày nào đó giống như cách mà anh ta đã rời đi.
Tom was on the beach.	Tom đã ở trên bãi biển.
I will stay with Tom until you come back.	Tôi sẽ ở lại với Tom cho đến khi bạn quay lại.
It doesn't snow, right?	Nó không có tuyết, phải không?
Everyone knows what Tom did.	Mọi người đều biết Tom đã làm gì.
I don't think Tom was shocked.	Tôi không nghĩ Tom bị sốc.
Tom parked next to Mary's.	Tom đậu xe bên cạnh Mary's.
Tom will do it for you, I think.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn, tôi nghĩ vậy.
Tom is the one who brought up the problem.	Tom là người đưa ra vấn đề.
I have not climbed Mount Fuji.	Tôi chưa leo núi Phú Sĩ.
Tom is married to a Canadian.	Tom đã kết hôn với một người Canada.
Tom tells Mary that she should stop pretending to care.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ quan tâm.
Am I doing something wrong, Tom?	Tôi có làm gì sai không, Tom?
Tom didn't know he had to help Mary.	Tom không biết mình phải giúp Mary.
In 1962, Algeria gained independence from France.	Năm 1962, Algeria giành được độc lập từ Pháp.
It will take an afternoon and possibly more.	Sẽ mất cả buổi chiều và có thể hơn thế nữa.
I have to get out of this town.	Tôi phải ra khỏi thị trấn này.
They didn't tell you who I am?	Họ đã không nói cho bạn biết tôi là ai?
Mary is Tom's usual wife.	Mary là vợ thông thường của Tom.
Tom is laughing at me.	Tom đang cười tôi.
Tom walked over to Mary and gave her a passionate kiss on the mouth.	Tom tiến đến chỗ Mary và hôn lên miệng cô một nụ hôn nồng cháy.
I think it was one of the men who stole Tom's camera.	Tôi nghĩ đó là một trong những người đàn ông đã lấy trộm máy ảnh của Tom.
Tom jumped up in alarm.	Tom bật dậy trong cảnh báo.
Did Tom say he didn't win?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không thắng không?
Do you think Tom will show me how to do that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó không?
This is not a big deal.	Đây không phải là một vấn đề lớn.
That is clearly unconstitutional.	Điều đó rõ ràng là vi hiến.
Tom told Mary he wasn't planning to go swimming with us.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định đi bơi với chúng tôi.
It was not Tom who told Mary that her house had burned down.	Tom không phải là người nói với Mary rằng ngôi nhà của cô ấy đã bị thiêu rụi.
If something goes wrong with my car, I go by bus.	Nếu có gì đó không ổn với xe của tôi, tôi sẽ đi bằng xe buýt.
Tom doesn't sleep much.	Tom không ngủ nhiều.
You did a lot of good things.	Bạn đã làm rất nhiều điều tốt.
Is that person over there by the window your boss?	Người đó ở đằng kia cạnh cửa sổ có phải là sếp của bạn không?
I can't leave the house like this.	Tôi không thể ra khỏi nhà như thế này.
Come on, Tom, aren't you curious?	Nào, Tom, bạn không tò mò sao?
Tom says he doesn't like chocolate ice cream.	Tom nói rằng anh ấy không thích kem sô cô la.
I'm in Boston all week.	Tôi ở Boston cả tuần này.
I'm sorry I acted like a fool.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hành động như một kẻ ngốc.
I know you won't like the food at Chuck's Bar and Grill.	Tôi biết bạn sẽ không thích đồ ăn ở Chuck's Bar and Grill.
I still think it's unlikely we'll ever find someone to replace Tom.	Tôi vẫn nghĩ không chắc chúng ta sẽ tìm được ai đó thay thế Tom.
Tom tells Mary why he can't do it.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy không thể làm điều đó.
Look how handsome Tom is.	Nhìn Tom đẹp trai làm sao.
I don't know if I should laugh or cry.	Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc.
Telling the truth is less complicated than lying.	Nói sự thật sẽ ít phức tạp hơn là nói dối.
Tom's flight has been delayed.	Chuyến bay của Tom đã bị hoãn.
Tom will be back from Australia a week from today.	Tom sẽ trở về từ Úc một tuần kể từ hôm nay.
Would you like to come with me to this concert?	Bạn có muốn đi cùng tôi đến buổi hòa nhạc này không?
Tom and I were both shocked.	Tom và tôi đều bị sốc.
I couldn't take another sip.	Tôi không thể ăn thêm một ngụm nào nữa.
Tom combed his hair.	Tom chải đầu.
I hope that doesn't take you too long.	Tôi hy vọng điều đó không làm bạn mất quá nhiều thời gian.
Do you pluck your eyebrows?	Bạn có nhổ lông mày không?
Tom did not change his plans.	Tom không thay đổi kế hoạch của mình.
What's so special about this place?	Nơi này có gì đặc biệt?
Tom and Mary live under the same roof.	Tom và Mary sống chung dưới một mái nhà.
I don't think I'll be late.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến muộn.
We will get back to you within 3 business days.	Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 3 ngày làm việc.
Tom is willing to do whatever it takes.	Tom sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
Tom can't find his umbrella.	Tom không thể tìm thấy chiếc ô của mình.
All of our family heirlooms were destroyed in a fire.	Tất cả đồ gia truyền của gia đình chúng tôi đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn.
Tom, you need to stop. 	Tom, anh cần dừng lại.
Everyone started to stare.	Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm.
Will you tell me the way to the station?	Bạn sẽ cho tôi biết đường đến nhà ga?
I suspect that guy is Tom.	Tôi nghi ngờ gã đó là Tom.
That was the last day that Tom and Mary spoke to each other.	Đó là ngày cuối cùng mà Tom và Mary nói chuyện với nhau.
He often paints landscapes.	Anh ấy thường vẽ phong cảnh.
Tom says he doesn't usually win playing chess.	Tom nói rằng anh ấy không thường giành chiến thắng khi chơi cờ vua.
Tom drinks tea.	Tom uống trà.
That won't work!	Điều đó sẽ không hoạt động!
Tom is not grumpy.	Tom không gắt gỏng.
Tom was very angry. 	Tom đã rất tức giận.
That's why he didn't say anything.	Đó là lý do tại sao anh ấy không nói gì cả.
We have plenty of water, but it's not drinkable.	Chúng tôi có rất nhiều nước, nhưng nó không thể uống được.
Tom gets angry quite easily.	Tom khá dễ nổi giận.
Tom has no umbrella.	Tom không có ô.
I tried to do that, but couldn't.	Tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng không thể.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích ở đây.
I'm not sure you'll want to do that.	Tôi không chắc bạn sẽ muốn làm điều đó.
You know I have to do it tomorrow, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó vào ngày mai, phải không?
I know that you will never forgive me.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
The solution proposed by Tom is the best.	Giải pháp do Tom đề xuất là tốt nhất.
Tom is walking down the hallway.	Tom đang đi xuống hành lang.
No changes?	Không có bất kỳ thay đổi nào?
You can see the filament inside the bulb.	Bạn có thể nhìn thấy dây tóc bên trong bóng đèn.
I wanted Tom to take some aspirin, but he said he didn't think it would help.	Tôi muốn Tom uống một ít aspirin, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không nghĩ rằng nó sẽ giúp ích.
I still can't believe you're married.	Tôi vẫn không thể tin rằng bạn đã kết hôn.
Tom, you look terrible. 	Tom, anh trông thật tệ.
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế?
I go to any party I get invited to.	Tôi đi đến bất kỳ bữa tiệc nào mà tôi được mời.
I think Tom is harsh.	Tôi nghĩ Tom thật khắc nghiệt.
Tom came with a grocery bag.	Tom đến mang theo một túi hàng tạp hóa.
The housekeeper opened the door.	Quản gia mở cửa.
Tom is pretty competitive, isn't he?	Tom khá cạnh tranh, phải không?
I could hear someone calling my name on the noisy platform.	Tôi có thể nghe thấy ai đó gọi tên mình trên sân ga ồn ào.
Tom says that Mary never met John.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ gặp John.
How will you allocate the funds?	Bạn sẽ phân bổ các khoản tiền như thế nào?
A policeman asked me to move my car.	Một cảnh sát yêu cầu tôi di chuyển xe của mình.
I'm trying to figure out who did this.	Tôi đang cố gắng tìm ra người đã làm điều này.
When was the last time you wore a jacket?	Lần cuối cùng bạn mặc áo khoác là khi nào?
People will laugh at you if you do.	Mọi người sẽ cười bạn nếu bạn làm vậy.
Tom used to sell postcards.	Tom từng bán bưu thiếp.
I need a toothbrush.	Tôi cần một bàn chải đánh răng.
Tom has a crush on Mary.	Tom đã phải lòng Mary.
I don't think I should eat this.	Tôi nghĩ tôi không nên ăn cái này.
I'm really confused.	Tôi thực sự bối rối.
The cat and the dog are playing together.	Con mèo và con chó đang chơi với nhau.
I don't think Tom will do that again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lại làm vậy.
This is a picture of one of my paintings.	Đây là hình ảnh một trong những bức tranh của tôi.
Tom started screaming for help.	Tom bắt đầu la hét để được giúp đỡ.
Tom and Mary both just stared at John.	Tom và Mary đều chỉ nhìn chằm chằm vào John.
Tom and Mary arrived from Australia today.	Tom và Mary đã đến từ Úc hôm nay.
You should not come.	Bạn không nên đến.
My father always told me to do my best.	Cha tôi luôn nói với tôi rằng hãy cố gắng hết sức.
I don't know where Tom went.	Tôi không biết Tom đã đi đâu.
How do you think this piece would sound on an accordion?	Bạn nghĩ đoạn này sẽ nghe như thế nào trên đàn accordion?
He spent ten years in prison for murder.	Anh ta đã phải ngồi tù mười năm vì tội giết người.
Tom was on his way to school when he was bitten by a dog.	Tom đang trên đường đi học thì bị chó cắn.
Tom asks Mary to turn off the radio.	Tom yêu cầu Mary tắt đài.
Prosecutors still insist Tom is guilty.	Các công tố viên vẫn khẳng định Tom có ​​tội.
Can you tell me where I can park?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể đậu xe ở đâu?
I can't be much older than Tom.	Tôi không thể già hơn Tom nhiều.
They sell a variety of food and grocery products.	Họ bán nhiều loại thực phẩm và các sản phẩm tạp hóa.
I thought you said you didn't see anything.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không nhìn thấy gì cả.
This morning Tom came to school earlier than usual.	Sáng nay Tom đến trường sớm hơn thường lệ.
Mary took off the bonnet.	Mary cởi bỏ nắp ca-pô.
I think going to Boston will be fun.	Tôi nghĩ rằng đến Boston sẽ rất vui.
I don't think Tom knows where Mary used to live.	Tôi không nghĩ Tom biết nơi Mary từng sống.
Tom wasn't told not to do it alone.	Tom không được bảo là không được làm điều đó một mình.
I think Tom likes me.	Tôi nghĩ rằng Tom thích tôi.
Some people who volunteered to help did not show up.	Một số người tình nguyện giúp đỡ đã không xuất hiện.
Tom died of pneumonia in Boston.	Tom chết vì bệnh viêm phổi ở Boston.
I don't have as much free time as I used to.	Tôi không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như trước nữa.
I want to see Tom so bad.	Tôi muốn thấy Tom thật tệ.
Tom thanks Mary for the gift card.	Tom cảm ơn Mary về tấm thẻ quà tặng.
The show didn't last long.	Buổi biểu diễn kéo dài không lâu.
Tom won't be able to lift it.	Tom sẽ không thể nâng nó lên.
I'm pretty sure Tom will help me.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ giúp tôi.
I am so much happier since I changed jobs.	Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi tôi thay đổi công việc.
Tom headed home.	Tom hướng về nhà.
The plural of ox is oxen.	Số nhiều của ox là oxen.
Tom knew Mary was sleeping.	Tom biết Mary đang ngủ.
I hope Tom doesn't win.	Tôi hy vọng Tom không thắng.
What is the chance that Tom will do it?	Cơ hội Tom sẽ làm điều đó là gì?
Did Tom tell you about his girlfriend?	Tom có ​​kể cho bạn nghe về bạn gái của anh ấy không?
It's not clear why Tom needed to do so.	Không rõ tại sao Tom cần làm như vậy.
I didn't know I would be late.	Tôi không biết mình sẽ đến muộn.
These pants need to be pressed.	Những chiếc quần này cần được ép.
I have not registered yet.	Tôi vẫn chưa đăng ký.
I have a job for you.	Tôi có một công việc cho bạn.
I'm sure they can hear us.	Tôi chắc rằng họ có thể nghe thấy chúng tôi.
He started learning salsa.	Anh ấy bắt đầu học salsa.
I searched the closet for something to wear, but couldn't find anything suitable for the occasion.	Tôi tìm trong tủ để tìm thứ gì đó để mặc, nhưng không tìm được thứ gì thích hợp cho dịp này.
Tom does nothing but read books on Sundays.	Tom không làm gì ngoài việc đọc sách vào Chủ nhật.
Tom will never leave Australia.	Tom sẽ không bao giờ rời Úc.
Do you want to go to the movies tonight?	Bạn có muốn đi xem phim tối nay không?
I can't wait for tomorrow to come.	Tôi không thể chờ đợi cho ngày mai đến.
Tom seems proud of that.	Tom có ​​vẻ tự hào về điều đó.
I know I might not have to do that anymore.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó nữa.
Tom couldn't believe his vacation ended so quickly.	Tom không thể tin rằng kỳ nghỉ của anh ấy lại kết thúc nhanh chóng như vậy.
Please let me know when Tom gets here.	Vui lòng cho tôi biết khi Tom đến đây.
No, that's not true.	Không, điều đó không đúng.
I can't do that to you because I don't have enough money.	Tôi không thể làm điều đó với bạn vì tôi không có đủ tiền.
Mary wears a flower crown.	Mary đội một vương miện hoa.
What time do you want me to wake you up?	Bạn muốn tôi đánh thức bạn lúc mấy giờ?
Tom said he didn't want to sit with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi với Mary.
I think I did the right thing.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm đúng.
Who is Tom married to?	Tom đã kết hôn với ai?
After the rain had stopped for a bit, we drove off.	Sau khi mưa đã ngớt một chút, chúng tôi phóng xe đi.
I know Tom is not a gardener.	Tôi biết Tom không phải là một người làm vườn.
We're not exactly sure what we're supposed to do.	Chúng tôi không chắc chắn chính xác những gì chúng tôi phải làm.
You are not a lawyer?	Bạn không phải là một luật sư?
Happy birthday, Tom.	Chúc mừng sinh nhật, Tom.
Call me when you're done.	Gọi cho tôi khi bạn hoàn thành.
Tom is finally dead.	Tom cuối cùng đã chết.
I don't think Tom will do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy nữa.
Tom and Mary laughed again.	Tom và Mary lại cùng cười.
I overslept and therefore could not join them.	Tôi ngủ quên và do đó không thể tham gia cùng họ.
As far as I know, he is the shortest student in this school.	Theo như tôi biết, anh ấy là học sinh thấp nhất trong trường này.
Keep a box of baking soda in the fridge to keep it smelling clean.	Giữ một hộp baking soda trong tủ lạnh để giữ cho nó có mùi sạch sẽ.
I don't like small dogs.	Tôi không thích những con chó nhỏ.
I don't make as many mistakes as I used to.	Tôi không mắc nhiều sai lầm như tôi đã từng.
Tom did not look at Mary.	Tom không nhìn Mary.
I've only heard positive things about Tom.	Tôi chỉ nghe những điều tích cực về Tom.
I didn't know that Tom was very religious.	Tôi không biết rằng Tom rất sùng đạo.
Tom is going to Australia the day after tomorrow.	Tom sẽ đến Úc vào ngày mốt.
I know Tom wouldn't mind doing it if you did it to him.	Tôi biết Tom sẽ không ngại làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
Who is easier to get along with, Tom or Mary?	Ai dễ kết thân hơn, Tom hay Mary?
How is that relevant here?	Làm thế nào mà có liên quan ở đây?
Tom will be back next week.	Tom sẽ trở lại vào tuần sau.
Tom says that Mary is blackmailing him, but he doesn't elaborate.	Tom nói rằng Mary đang tống tiền anh ta, nhưng anh ta không nói rõ.
Many people have done that.	Nhiều người đã làm điều đó.
Someone seems to have done it for us.	Ai đó dường như đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom swallowed the pill.	Tom nuốt viên thuốc.
No one saw Tom.	Không ai nhìn thấy Tom.
Ask for some written estimates.	Yêu cầu một số ước tính bằng văn bản.
I bought Tom a watch.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc đồng hồ.
Tom has a fake ID.	Tom có ​​một ID giả.
How many cushions are there on the sofa?	Có bao nhiêu đệm trên ghế sofa?
It probably wouldn't be safe if you did it yourself.	Có lẽ sẽ không an toàn nếu bạn tự làm điều đó.
I always doubted that you might have learned karate.	Tôi luôn nghi ngờ rằng bạn có thể đã học karate.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary để làm điều đó chưa.
I hope Tom doesn't catch a cold.	Tôi hy vọng Tom không bị cảm lạnh.
I don't have any friends who can speak French.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào có thể nói tiếng Pháp.
Tom pointed to the open window.	Tom chỉ vào cửa sổ đang mở.
Mary told Tom that she wanted to eat something.	Mary nói với Tom rằng cô ấy muốn ăn gì đó.
Both Tom and Mary work eight hours a day.	Cả Tom và Mary đều làm việc tám giờ một ngày.
There are only 28 days in February this year.	Chỉ có 28 ngày trong tháng Hai năm nay.
I'm not sure I have to do that.	Tôi không chắc rằng tôi phải làm điều đó.
I will clean my room.	Tôi sẽ quét sạch phòng của tôi.
Tom bails Mary out of prison.	Tom bảo lãnh Mary ra khỏi tù.
I'm sorry you don't understand.	Tôi xin lỗi vì bạn không hiểu.
I thought we wouldn't get there on time, and we didn't.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đến đó đúng giờ, và chúng tôi đã không làm như vậy.
Tom hides his true feelings from everyone.	Tom giấu kín cảm xúc thật của mình với mọi người.
I received a telegram from Tom.	Tôi nhận được một bức điện từ Tom.
Tom knew Mary didn't know the answer.	Tom biết Mary không biết câu trả lời.
I'm not quite ready to do that.	Tôi không hoàn toàn sẵn sàng để làm điều đó.
I decided not to watch that movie.	Tôi đã quyết định không xem bộ phim đó.
I find it hard to believe that you would rather stay at home than go to a party.	Tôi thấy thật khó tin khi bạn muốn ở nhà hơn là đi dự tiệc.
Did Tom know that we were going to throw a party?	Tom có ​​biết rằng chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc không?
He came to Italy ten years ago and has lived there ever since.	Anh ấy đã đến Ý mười năm trước và sống ở đó từ đó đến nay.
Tom still hopes to win.	Tom vẫn hy vọng chiến thắng.
I'm sorry, but I can't lend you my car next weekend.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể cho bạn mượn xe của tôi vào cuối tuần tới.
Invite Tom too.	Mời cả Tom.
Tom and Mary often help each other.	Tom và Mary thường giúp đỡ nhau.
Tom says he wants to tell you how to do it, but Mary tells him not to.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói với bạn cách làm điều đó, nhưng Mary bảo anh ấy đừng làm vậy.
Tom wanted to know what Mary did in her spare time.	Tom muốn biết Mary đã làm gì trong thời gian rảnh rỗi.
What Tom is saying makes no sense to Mary.	Những gì Tom đang nói không có ý nghĩa gì đối với Mary.
The government is trying to get rid of the pollution.	Chính phủ đang cố gắng thoát khỏi tình trạng ô nhiễm.
I don't have to go to school anymore.	Tôi không phải đi học nữa.
Tom thinks Mary will cooperate.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ hợp tác.
Who is worried about Tom?	Ai đang lo lắng cho Tom?
I think the possibility that Tom doesn't realize what Mary is doing is pretty slim.	Tôi nghĩ khả năng Tom không nhận ra Mary đang làm gì là khá mỏng manh.
"Whose knives are these?" 	"Đây là những con dao của ai?"
"They're the butcher's."	"Họ là của người bán thịt."
You'd better act quickly.	Tốt hơn hết bạn nên hành động nhanh chóng.
This angered Tom.	Điều này khiến Tom tức giận.
It happened the way Tom said.	Nó đã xảy ra theo cách Tom đã nói.
It is not necessary to communicate verbally.	Không cần thiết phải giao tiếp bằng lời nói.
Tom had a good answer.	Tom đã có một câu trả lời hay.
I am waiting for my change.	Tôi đang chờ đợi sự thay đổi của mình.
I am a member of the baseball team.	Tôi là thành viên của đội bóng chày.
I asked the waitress for another cup of coffee.	Tôi yêu cầu cô phục vụ cho một tách cà phê khác.
Tom is an excellent player.	Tom là một cầu thủ xuất sắc.
Tom doesn't know how to cook.	Tom không biết nấu ăn.
A word once said can never be recalled.	Một từ một khi đã nói ra thì không bao giờ có thể nhớ lại được.
That's how most people do it.	Đó là cách hầu hết mọi người làm.
Everyone wants the heat wave to end. 	Mọi người đều muốn đợt nắng nóng kết thúc.
Winter seems like a distant dream.	Mùa đông tưởng chừng như một giấc mơ xa vời.
Think again and let me know what you decide.	Hãy suy nghĩ lại và cho tôi biết những gì bạn quyết định.
I think Tom might have a hammer that I can borrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể có một cái búa mà tôi có thể mượn.
Tom asks Mary to find John.	Tom nhờ Mary tìm John.
Tom died unexpectedly of a heart attack.	Tom chết bất ngờ vì một cơn đau tim.
If you are not quick, you will be late.	Nếu bạn không nhanh chóng, bạn sẽ bị muộn.
Tom might not want to do that.	Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
What is this for?	Cái này để làm gì?
All suspects have special evidence.	Tất cả các nghi phạm đều có chứng cứ đặc biệt.
I believe you already have.	Tôi tin rằng bạn đã có.
Well, that changes everything, doesn't it?	Chà, điều đó thay đổi mọi thứ, phải không?
Tom promised he would wait for us.	Tom đã hứa anh ấy sẽ đợi chúng ta.
Very few people can afford to do things like this.	Rất ít người có đủ khả năng để làm những việc như thế này.
I don't think we need to wait for Tom.	Tôi không nghĩ chúng tôi cần đợi Tom.
Tom will be upset.	Tom sẽ khó chịu.
Tom doesn't seem as scared as Mary.	Tom dường như không sợ hãi như Mary.
This may not be true.	Điều này có thể không đúng.
Maybe Tom wouldn't want to do that.	Có lẽ Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom doesn't eat much fruit.	Tom không ăn nhiều trái cây.
We can always count on Tom.	Chúng tôi luôn có thể tin tưởng vào Tom.
When was the last time you slept on the floor?	Lần cuối cùng bạn ngủ trên sàn nhà là khi nào?
Tom said it would be a simple rescue operation.	Tom nói rằng đó sẽ là một hoạt động giải cứu đơn giản.
I didn't know Tom was so worried.	Tôi không biết Tom lại lo lắng như vậy.
There was a lot of work that needed to be done before we could leave.	Có rất nhiều việc cần phải hoàn thành trước khi chúng tôi có thể rời đi.
I did that once already.	Tôi đã làm điều đó một lần rồi.
Tom doesn't need to do this now.	Tom không cần phải làm điều này bây giờ.
Tom says he wants to get it done by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy muốn hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom says he thinks Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bơi.
Tom and I know why Mary lied.	Tom và tôi biết tại sao Mary nói dối.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
I want to thank you for everything you do.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm.
I haven't seen my ex-wife since our divorce.	Tôi không gặp vợ cũ kể từ khi chúng tôi ly hôn.
Tom was the first to tell me that.	Tom là người đầu tiên nói với tôi điều đó.
Technology is continuously improving.	Công nghệ liên tục cải tiến.
We are studying hard to prepare for the exams.	Chúng tôi đang học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho các kỳ thi.
I'm sure it will end soon.	Tôi chắc rằng nó sẽ kết thúc sớm thôi.
Tom wants to save the world.	Tom muốn cứu thế giới.
Tom was surprised to see Mary out for a run so early in the morning.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm như vậy.
We didn't mean to hurt Tom.	Chúng tôi không cố ý làm tổn thương Tom.
Tom and Mary are talking in French, so I don't know what they're talking about.	Tom và Mary đang nói chuyện bằng tiếng Pháp, vì vậy tôi không biết họ đang nói gì.
Don't tell Tom what we plan to do next weekend.	Đừng nói với Tom về những gì chúng ta dự định làm vào cuối tuần tới.
I don't know anything else.	Tôi không biết gì khác.
That's what most people call me.	Đó là những gì hầu hết mọi người gọi tôi.
Tom is not in his bedroom.	Tom không ở trong phòng ngủ của anh ấy.
I have a hamster named Cookie.	Tôi có một con hamster tên là Cookie.
I know that Tom knows we shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng ta không nên làm như vậy.
I am a regular cook.	Tôi là người thường nấu ăn.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom didn't break any bones.	Tom không bị gãy xương.
There's no point in living a long life.	Không còn ích gì để sống lâu nữa.
I wonder what Tom knows.	Tôi tự hỏi Tom biết gì.
Tom jumped into the water and swam to the other side.	Tom lao xuống nước và bơi sang bờ bên kia.
I wouldn't be able to do it alone.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
I will miss you all when I move to Australia.	Tôi sẽ nhớ tất cả các bạn khi tôi chuyển đến Úc.
No one knows who is in charge.	Không ai biết ai phụ trách.
Tom doesn't like Chinese food at all.	Tom không thích đồ ăn Trung Quốc chút nào.
There is a lot of room for improvement.	Có rất nhiều chỗ để cải thiện.
I know that Tom passed.	Tôi biết rằng Tom đã vượt qua.
When faced with the evidence, he must admit that he is guilty.	Khi đối mặt với các bằng chứng, anh ta phải thừa nhận rằng mình có tội.
Speaking a foreign language is not easy.	Nói ngoại ngữ không dễ.
I've heard about nearsightedness but I never thought my child would get it.	Tôi đã nghe nói về chứng cận thị nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ mắc phải chứng bệnh này.
I wonder why Tom didn't eat anything.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không ăn gì.
Tom did not believe what Mary said.	Tom không tin những điều Mary nói.
Do not let your phone get wet.	Đừng để điện thoại bị ướt.
Looks like Tom is about to vomit.	Có vẻ như Tom sắp nôn.
Tom told me that he is very pessimistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất bi quan.
The new train station is under construction and will be completed soon.	Nhà ga xe lửa mới đang được xây dựng và sẽ sớm hoàn thành.
Tom says he won't come to Mary's party tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary tối nay.
Do you always sneeze a lot around cats?	Bạn có luôn hắt hơi rất nhiều khi xung quanh mèo?
Leaving Boston was the biggest mistake I've ever made.	Rời khỏi Boston là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.
It was a terrible mistake for me to stay there for so long.	Thật là một sai lầm tồi tệ đối với tôi khi ở đó quá lâu.
You cannot escape this.	Bạn không thể thoát khỏi điều này.
I usually just eat a piece of toast and drink a cup of coffee for breakfast.	Tôi thường chỉ ăn một miếng bánh mì nướng và uống một tách cà phê vào bữa sáng.
I think you think that Tom is not interested in sports.	Tôi nghĩ rằng bạn nghĩ rằng Tom không quan tâm đến thể thao.
Have you left your senses?	Bạn đã rời khỏi các giác quan của bạn?
I am very confused.	Tôi rất bối rối.
Tom thinks you won't do it.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Do you think Tom will still be able to do that after the surgery?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ vẫn làm được điều đó sau cuộc phẫu thuật?
I wonder if Tom would have stayed in Boston last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở lại Boston vào mùa hè năm ngoái không.
Tom told me he was going to Australia with me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đi Úc với tôi.
You shouldn't do too much.	Bạn không nên làm quá nhiều.
Tom and Mary both tell the truth.	Tom và Mary đều nói sự thật.
Tom says he doesn't have anything to write about.	Tom nói rằng anh ấy không có bất cứ thứ gì để viết.
How many eggs did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu quả trứng?
I knew that Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
I can tell by the look on your face that you don't care.	Tôi có thể nhận ra bằng vẻ mặt của bạn rằng bạn không quan tâm.
I'm not really motivated to do that.	Tôi không thực sự có động lực để làm điều đó.
Tom is worried that we will get lost.	Tom lo lắng rằng chúng ta sẽ bị lạc.
I think Tom was telling the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói sự thật.
That is my motivation.	Đó là động lực của tôi.
Tom said that Mary was very helpful.	Tom nói rằng Mary rất hữu ích.
No one seems to know why Tom wasn't at Mary's party.	Dường như không ai biết tại sao Tom lại không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
When was the last time you slept in this room?	Lần cuối cùng bạn ngủ trong căn phòng này là khi nào?
When she was a student, she only went to the dance hall once.	Khi còn là sinh viên, cô chỉ đến vũ trường một lần.
Maybe Tom was at home.	Có lẽ Tom đã ở nhà.
I still don't feel like doing that.	Tôi vẫn không cảm thấy muốn làm điều đó.
His speech received warm applause.	Bài phát biểu của ông đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt.
I hope we don't have to spend all day working on this.	Tôi hy vọng rằng chúng ta không phải mất cả ngày để làm việc này.
I think Tom is being sarcastic.	Tôi nghĩ Tom đang bị mỉa mai.
Tom looks great.	Tom trông rất tuyệt.
I bet Tom never told you that.	Tôi cá là Tom chưa bao giờ nói với bạn như vậy.
Are you sure there's nothing more I can do?	Bạn có chắc tôi không thể làm gì hơn không?
Tom told Mary that he didn't think John was asleep.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ rằng John đã ngủ.
Why don't we put this in the safe?	Tại sao chúng ta không cất cái này vào két sắt?
Tom wants to finish the work he is doing before going home.	Tom muốn hoàn thành công việc đang làm trước khi về nhà.
I will only say this once, so listen carefully.	Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận.
I had to sell my guitar to pay the rent.	Tôi đã phải bán cây đàn guitar của mình để trả tiền thuê nhà.
I'd rather go to Boston.	Tôi muốn đến Boston hơn.
I'm not here to hurt you.	Tôi không ở đây để làm tổn thương bạn.
I could see he was sick by his appearance.	Tôi có thể thấy anh ấy bị ốm bởi vẻ ngoài của anh ấy.
When was the last time Tom kissed Mary?	Lần cuối cùng Tom hôn Mary là khi nào?
Tom went somewhere and just returned.	Tom đã đi đâu đó và vừa trở về.
I don't have to tell Tom what to do. 	Tôi không cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
He knew.	Anh ấy đã biết.
You won't be allowed to do that tomorrow.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó vào ngày mai.
I wonder why they chose Tom as manager.	Tôi tự hỏi tại sao họ chọn Tom làm quản lý.
Tom says he doesn't know why Mary wants him to meet her in the park.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary muốn anh ấy gặp cô ấy trong công viên.
You have to let me know when that will happen.	Bạn phải cho tôi biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Hope is the mainstay of life.	Hy vọng là trụ cột của cuộc sống.
Tom is scared of losing Mary.	Tom sợ hãi vì mất Mary.
Galileo dropped two balls from the tower of Pisa.	Galileo đã đánh rơi hai quả bóng từ tháp Pisa.
How many times did Tom hit home?	Tom đã đánh bao nhiêu lần về nhà?
Tom is an artist.	Tom là một nghệ sĩ.
If you want to order a pizza, then order a pizza.	Nếu bạn muốn đặt một chiếc bánh pizza, thì hãy đặt một chiếc bánh pizza.
I would like to have another look.	Tôi muốn có một cái nhìn khác.
Tom made me chuckle.	Tom khiến tôi cười khúc khích.
I can't stand Tom.	Tôi không thể chịu được Tom.
Tom really has a very nice voice.	Tom thực sự có một giọng hát rất hay.
Will you just stand there all day?	Bạn sẽ chỉ đứng đó cả ngày?
Tom shot into the crowd.	Tom bắn vào đám đông.
They were delayed due to heavy snowfall.	Họ đã bị trì hoãn do tuyết rơi dày.
How do you feel about it, Tom?	Bạn cảm thấy thế nào về nó, Tom?
I don't know that yet.	Tôi chưa biết điều đó.
I think that's not appropriate.	Tôi nghĩ điều đó không phù hợp.
Tom has no children.	Tom không có con.
Tom asked me to shine his shoes.	Tom yêu cầu tôi đánh giày cho anh ấy.
Maybe Tom has the right idea.	Có lẽ Tom có ​​ý tưởng đúng.
Tom has no role model.	Tom không có hình mẫu.
Tom stole everything.	Tom đã đánh cắp mọi thứ.
He arrived at 3 pm.	Anh ấy đến lúc 3 giờ chiều.
Tom doesn't know what my problem is.	Tom không biết vấn đề của tôi là gì.
Tom didn't tell me anything about it.	Tom đã không nói với tôi bất cứ điều gì về nó.
Tom puts salt in everything he eats.	Tom cho muối vào tất cả những gì anh ấy ăn.
Tom thinks you'll like this.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ thích điều này.
Tom was fired from his job.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình.
I didn't make any adjustments.	Tôi đã không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.
I can't find what I want.	Tôi không thể tìm thấy những gì tôi muốn.
Tom objected to our plan.	Tom phản đối kế hoạch của chúng tôi.
Many of the things that we consider a necessity today were luxuries of the past.	Nhiều thứ mà chúng ta coi là nhu cầu thiết yếu ngày nay là thứ xa xỉ trong quá khứ.
Tom drops his suitcase and runs away.	Tom đánh rơi vali và bỏ chạy.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại sớm.
I'm not sure what Tom is talking about.	Tôi không chắc Tom đang nói về cái gì.
I do not allow my children to eat ice cream.	Tôi không cho phép các con tôi ăn kem.
I didn't realize I was doing it the wrong way.	Tôi không nhận ra mình đã làm điều đó sai cách.
Tom was the first in his class.	Tom là người đầu tiên trong lớp của mình.
Why doesn't Tom help Mary?	Tại sao Tom không giúp Mary?
Tom wants to visit North America.	Tom muốn đến thăm Bắc Mỹ.
Tom probably didn't forget to do it.	Tom có ​​lẽ đã không quên làm điều đó.
I think we both know the answer to that.	Tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều biết câu trả lời cho điều đó.
If you keep doing things like that, you will be hated by everyone.	Nếu bạn cứ làm những việc như vậy, bạn sẽ bị mọi người ghét bỏ.
I don't think Tom would be happy if that happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui nếu điều đó xảy ra.
We soon recognized each other, even though we hadn't seen each other in many years.	Chúng tôi sớm nhận ra nhau, mặc dù chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm.
I am very tired.	Tôi rất mệt mỏi.
I'm only telling you this because I'm your friend.	Tôi chỉ nói với bạn điều này bởi vì tôi là bạn của bạn.
I know that Tom is a very creative person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất sáng tạo.
Tom denied these allegations.	Tom bác bỏ những cáo buộc này.
Tom says I can stay with you.	Tom nói rằng tôi có thể ở lại với bạn.
Antibiotics cannot kill viruses.	Thuốc kháng sinh không thể tiêu diệt vi rút.
I stole Tom's favorite coffee.	Tôi đã lấy trộm cốc cà phê yêu thích của Tom.
Don't tell me what I saw.	Đừng nói với tôi những gì tôi đã thấy.
Tom is kneeling.	Tom đang quỳ.
Nothing to drink.	Không có gì để uống.
I want mustard on the side.	Tôi muốn có mù tạt ở bên.
They heard gunshots in the distance.	Họ nghe thấy tiếng súng nổ ở đằng xa.
I know Tom wouldn't do that to Mary.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
Tom doesn't know where his shoes are.	Tom không biết giày của mình ở đâu.
Tom couldn't stop talking about Mary.	Tom không thể ngừng nói về Mary.
Of course, I don't hate you.	Tất nhiên, tôi không ghét bạn.
Tom hugged Mary tightly.	Tom ôm chặt Mary.
Don't forget to close the bathroom door.	Đừng quên đóng cửa phòng tắm.
Tom says he owes Mary money.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary tiền.
Tom made a quick calculation in his head.	Tom đã tính toán nhanh trong đầu.
Just tell Tom I called.	Chỉ cần nói với Tom là tôi đã gọi.
You suggested that we do it tomorrow instead of today.	Bạn đã đề xuất rằng chúng tôi làm điều đó vào ngày mai thay vì hôm nay.
I don't think it's wise for you to do that.	Tôi không nghĩ bạn làm điều đó là khôn ngoan.
I don't go home.	Tôi không về nhà.
You didn't give Tom the chance to do that.	Bạn đã không cho Tom cơ hội để làm điều đó.
She is as beautiful as her sister.	Cô xinh đẹp không kém đàn chị.
When was Tom hired?	Tom được thuê khi nào?
Tom was in Australia last week.	Tom đã ở Úc vào tuần trước.
Tom shouldn't have given Mary a diamond ring.	Tom không nên tặng Mary một chiếc nhẫn kim cương.
Tom could go to jail.	Tom có ​​thể phải ngồi tù.
Tom says he doesn't know anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về nó.
Thanks so much for everything you've done.	Cảm ơn rất nhiều vì mọi thứ bạn đã làm.
I didn't sign the confession they were trying to force me to sign.	Tôi không ký vào bản thú nhận mà họ đang cố ép tôi ký.
I know Tom is learning French.	Tôi biết Tom đang học tiếng Pháp.
Tom wants to do a good job.	Tom muốn làm một công việc tốt.
Promise me you won't say anything stupid.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói bất cứ điều gì ngu ngốc.
I heard that Tom and Mary are getting married.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
I'm sorry I got mad.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nổi điên.
Tom and Mary did not smile.	Tom và Mary không cười.
Tom would probably wake up by now.	Tom có ​​lẽ sẽ tỉnh ngay bây giờ.
I don't want to disappoint my dad.	Tôi không muốn làm bố thất vọng.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like him.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích anh ấy.
Tom was obviously happy that it was going to happen.	Tom rõ ràng là rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Exports increased by 30 billion dollars.	Xuất khẩu tăng 30 tỷ đô la.
This was clearly a difficult decision for Tom.	Đây rõ ràng là một quyết định khó khăn đối với Tom.
Tom didn't realize that we had to do it.	Tom không nhận ra rằng chúng tôi phải làm điều đó.
I thought you didn't know how to play the piano.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không biết làm thế nào để chơi piano.
Honestly, I'm scared of Tom.	Thành thật mà nói, tôi sợ Tom.
Obviously Tom likes being here in Boston.	Rõ ràng là Tom thích ở đây ở Boston.
I don't like singing.	Tôi không thích ca hát.
I'm not as angry as Tom seems.	Tôi không tức giận như Tom dường như.
What Tom did surprised me.	Những gì Tom đã làm khiến tôi ngạc nhiên.
Why are you pretending you don't remember?	Tại sao bạn lại giả vờ rằng bạn không nhớ?
If I had had a little more time, I could have completed the report myself.	Nếu tôi có thêm một chút thời gian, tôi đã có thể tự mình hoàn thành bản báo cáo.
Please wait a minute. 	Vui lòng đợi một phút.
I will give him a call.	Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy.
Tom needs friends.	Tom cần bạn bè.
Tom avoided Mary's gaze.	Tom tránh ánh mắt của Mary.
Don't read that kind of book.	Đừng đọc loại sách đó.
I'll let Tom know as soon as I see him.	Tôi sẽ báo tin cho Tom ngay khi tôi gặp anh ấy.
I think Tom and Mary are done.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã hoàn thành.
Why are you trying to make war with me?	Tại sao bạn lại cố gắng gây chiến với tôi?
Tom spent the weekend at his beach house.	Tom đã dành cuối tuần ở ngôi nhà trên bãi biển của anh ấy.
Tom won't bother Mary anymore.	Tom sẽ không làm phiền Mary nữa.
I need to hide from Tom.	Tôi cần trốn Tom.
My carry-on baggage exceeds the allowable weight.	Hành lý xách tay của tôi vượt quá trọng lượng cho phép.
I know you won't have to stay in Australia as long as you think you should.	Tôi biết rằng bạn sẽ không phải ở lại Úc lâu như bạn nghĩ rằng bạn phải ở lại.
Put that in the closet.	Cất cái đó vào tủ.
I have three uncles.	Tôi có ba người chú.
Tom mows my lawn.	Tom cắt cỏ của tôi.
His brothers, sisters, brothers or himself had to go to the station to meet their father.	Các anh, chị, em của anh ấy hoặc chính anh ấy phải đến nhà ga để gặp cha của họ.
I'm sorry, but I can't attend the meeting in person.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể trực tiếp tham dự cuộc họp.
A man and a woman, both with brown hair, were sitting at a table near the window.	Một người đàn ông và một phụ nữ, cả hai đều có mái tóc màu nâu, đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
I wanted the key to Tom's house, but he didn't give it to me.	Tôi muốn có chìa khóa vào nhà của Tom, nhưng anh ấy không đưa cho tôi.
Tom was about 10 minutes late.	Tom đã đến muộn khoảng 10 phút.
Tom raised his son alone.	Tom một mình nuôi dạy con trai.
Tom pulled the key out of the ignition.	Tom rút chìa khóa ra khỏi ổ điện.
Tom staggered out.	Tom loạng choạng bước ra ngoài.
Everyone wants to know what will happen.	Mọi người đều muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
What is the difference between chopped and diced?	Sự khác biệt giữa cắt nhỏ và cắt hạt lựu là gì?
I'm not sure I want to join.	Tôi không chắc mình muốn tham gia.
Tom didn't realize how tired Mary was.	Tom không nhận ra Mary mệt mỏi như thế nào.
This is one of the best dictionaries I have.	Đây là một trong những từ điển tốt nhất mà tôi có.
People used to think that only humans could use language.	Mọi người từng nghĩ rằng chỉ có con người mới có thể sử dụng ngôn ngữ.
Maybe Tom didn't do what everyone said he did.	Có lẽ Tom đã không làm những gì mọi người nói rằng anh ấy đã làm.
Tom, Mary, John and Alice are all here.	Tom, Mary, John và Alice đều ở đây.
Why don't you try calling Tom?	Tại sao bạn không thử gọi cho Tom?
I didn't know you were there.	Tôi không biết bạn đang ở đó.
I have had some interesting experiences while traveling.	Tôi đã có một số trải nghiệm thú vị khi đi du lịch.
Tom has nothing to worry about.	Tom không có gì phải lo lắng.
Tom ate some strawberries, and so did Mary.	Tom đã ăn một ít dâu tây, và Mary cũng vậy.
Tom and I had a great time in Australia.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom says he thinks Mary knows who John hopes to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary biết người mà John hy vọng sẽ giành chiến thắng.
He not only likes music but also likes sports.	Anh ấy không chỉ thích âm nhạc mà còn thích thể thao.
The table that Tom and I cleared was very heavy.	Chiếc bàn mà tôi và Tom dọn rất nặng.
Tom realized that I didn't have to.	Tom nhận ra rằng tôi không cần phải làm như vậy.
Tom says he knows where Mary hid the money she stole.	Tom nói rằng anh biết Mary đã cất giấu số tiền mà cô đã trộm được ở đâu.
I think we'd better talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn chúng ta nên nói chuyện với Tom.
I'm still getting used to that.	Tôi vẫn đang quen với điều đó.
This Coke has run out and is not good.	Cô-ca này đã hết và không ngon.
You also went to work today, by chance?	Bạn cũng đi làm hôm nay, có tình cờ không?
Tom has nothing to say to Mary.	Tom không có gì để nói với Mary.
You are very happy.	Bạn rất vui.
Tom told me that he enjoyed the concert.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích buổi hòa nhạc.
This is the book that I read last night.	Đây là cuốn sách mà tôi đã đọc đêm qua.
It's your decision, Tom.	Đó là quyết định của bạn, Tom.
Would you let me drive your car if you had one?	Bạn có để tôi lái chiếc xe của bạn nếu bạn có một chiếc?
That's why I'm busy.	Đó là lý do tại sao tôi bận rộn.
Don't believe that.	Đừng tin điều đó.
Tom and I didn't know we had to do it alone.	Tom và tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó một mình.
I like the taste of persimmons.	Tôi thích hương vị của quả hồng.
I think both Tom and Mary are shy.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều nhút nhát.
"I see Tom. He's going to the parking lot." 	"Tôi thấy Tom. Anh ấy đang đi đến bãi đậu xe."
"Don't lose track of him."	"Đừng để mất dấu anh ấy."
Mary will never leave her husband.	Mary sẽ không bao giờ bỏ chồng.
Tom told me he thought Mary was sneaky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã lén lút.
Tom asks Mary why she thinks he should.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy nghĩ anh ấy nên làm như vậy.
Tom is called by his classmates.	Tom được các bạn cùng lớp gọi tên.
I love Tom's videos.	Tôi thích video của Tom.
Tom didn't know Mary was a twin.	Tom không biết Mary là một cặp song sinh.
Tom is not trapped, but Mary is.	Tom không bị mắc kẹt, nhưng Mary thì bị.
Tom will be very busy next week.	Tom sẽ rất bận vào tuần tới.
Does Tom still hang out with Mary every Monday like he used to?	Tom có ​​còn đi chơi với Mary vào thứ Hai hàng tuần như trước đây không?
It will take more time to tell you how to do it than just going ahead and doing it yourself.	Sẽ mất nhiều thời gian hơn để cho bạn biết cách làm điều đó hơn là chỉ tiếp tục và tự mình làm.
I think you're hanging out with Tom.	Tôi nghĩ bạn đang đi chơi với Tom.
I know Tom can do it without my help.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Do not throw the baby out with bath water.	Đừng ném em bé ra ngoài bằng nước tắm.
I think we should go to Australia next winter.	Tôi nghĩ chúng ta nên đến Úc vào mùa đông tới.
I'll try your way next time.	Tôi sẽ thử làm theo cách của bạn vào lần tới.
Mary is the only girl in the club.	Mary là cô gái duy nhất trong câu lạc bộ.
Tom often walks to school with Mary.	Tom thường đi bộ đến trường với Mary.
Tom thought that was funny.	Tom nghĩ điều đó thật buồn cười.
You are too close.	Bạn đang ở quá gần.
You should not blame others for your mistakes.	Bạn không nên đổ lỗi cho người khác về lỗi của mình.
Mary is the bridesmaid.	Mary là phù dâu.
Why is Tom afraid of you?	Tại sao Tom sợ bạn?
The accident was caused by the driver's carelessness.	Vụ tai nạn là do sự bất cẩn của tài xế.
Don't let Tom see that movie.	Đừng để Tom xem phim đó.
Don't go near the fire.	Đừng đến gần lửa.
Please give me a valid answer.	Xin hãy cho tôi một câu trả lời xác đáng.
This one is cheaper than the other.	Cái này rẻ hơn cái kia.
The police arrested the suspect who killed Tom.	Cảnh sát đã bắt giữ kẻ tình nghi giết Tom.
I know that Tom doesn't know that you need to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn cần phải làm điều đó.
If I knew her address, I would write her a letter.	Nếu tôi biết địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ viết cho cô ấy một lá thư.
I'm not so sure about that.	Tôi không chắc lắm về điều đó.
Where is my saw?	Cưa của tôi ở đâu?
Does Tom play guitar?	Tom có ​​chơi guitar không?
Ask Tom when he will come to Australia.	Hỏi Tom khi nào anh ấy sẽ đến Úc.
I don't think Tom is strong enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ mạnh để làm điều đó.
I think you can ask Tom to show you how to do that.	Tôi nghĩ bạn có thể nhờ Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
It is not what I am looking for.	Nó không phải là những gì tôi đang tìm kiếm.
I never liked doing that.	Tôi chưa bao giờ thích làm điều đó.
If you want your workers to be happy, you need to pay them a fair wage.	Nếu bạn muốn công nhân của mình hạnh phúc, bạn cần phải trả cho họ một mức lương xứng đáng.
I know Tom will be home on October 20th.	Tôi biết Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
She had a difficult life.	Cô ấy đã có một cuộc sống khó khăn.
Tom would love to do that.	Tom rất muốn làm điều đó.
I think Tom can do it better than you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn bạn nghĩ.
Where is the ATM?	ATM ở đâu?
Tom needs to check with Mary.	Tom cần kiểm tra với Mary.
Tom seems picky.	Tom có ​​vẻ cầu kỳ.
I wouldn't dream of asking you to do that.	Tôi sẽ không mơ được yêu cầu bạn làm điều đó.
I wonder if Tom forgot to tell Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói với Mary rằng đừng làm thế không.
Tom asks Mary to pick John up at the station.	Tom nhờ Mary đến đón John tại nhà ga.
A mailman to the White House.	Một người đưa thư đến Nhà Trắng.
I can see you've put a lot of thought into this gift.	Tôi có thể thấy bạn đã suy nghĩ rất nhiều vào món quà này.
I need Tom to sign this.	Tôi cần Tom ký vào cái này.
I hope to have the opportunity to see you next time I'm in New York.	Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp bạn vào lần tới khi tôi ở New York.
You don't have to do it right away, right?	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức, phải không?
Let's buy Tom a dog.	Hãy mua cho Tom một con chó.
Tom and I were not married at the time.	Tom và tôi chưa kết hôn vào thời điểm đó.
The horse snorted impatiently.	Con ngựa khịt mũi sốt ruột.
It became unbearable.	Nó trở nên không thể chịu đựng được.
I don't know what Tom wants us to do yet.	Tôi chưa biết Tom muốn chúng tôi làm gì.
Tom escaped with only a few cuts and bruises.	Tom trốn thoát chỉ với một vài vết cắt và bầm tím.
Tom made a proposal.	Tom đã đưa ra một đề xuất.
Tom told me he wasn't impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ấn tượng.
Tom doesn't know his neighbors.	Tom không biết những người hàng xóm của mình.
We have to be more consistent.	Chúng tôi phải nhất quán hơn.
He became a member of this club 5 years ago.	Anh ấy đã trở thành thành viên của câu lạc bộ này cách đây 5 năm.
Tom is one of the safest drivers I know.	Tom là một trong những người lái xe an toàn nhất mà tôi biết.
I know that Tom can do it if he needs to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy cần.
I can't do that tonight.	Tôi không thể làm điều đó tối nay.
Tom often cries when he is scared.	Tom thường khóc khi sợ hãi.
You don't die.	Bạn không chết.
I used to teach French at a local high school.	Tôi từng dạy tiếng Pháp tại một trường trung học địa phương.
Tom can do it without our help.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I have a 500,000 yen deposit at the bank.	Tôi có một khoản tiền gửi 500.000 yên tại ngân hàng.
Tom said Mary knew he wanted to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom had no intention of breaking the vase.	Tom không có ý định làm vỡ chiếc bình.
Tom slammed the door in Mary's face.	Tom đóng sầm cửa vào mặt Mary.
Tom told me he was going to commit suicide.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tự tử.
Tom is easily offended.	Tom dễ bị xúc phạm.
Why is everyone groaning?	Tại sao mọi người lại lăn tăn?
I don't want to hurt Tom again.	Tôi không muốn làm tổn thương Tom một lần nữa.
Does Tom play video games?	Tom có ​​chơi trò chơi điện tử không?
I have read all the books on this shelf.	Tôi đã đọc tất cả sách trên giá này.
How long do you estimate it will take to fix this?	Bạn ước tính sẽ mất bao lâu để sửa chữa cái này?
What is Tom's status?	Trạng thái của Tom là gì?
I said all that I was ready.	Tôi đã nói tất cả rằng tôi đã sẵn sàng.
Tom really cares about you.	Tom thực sự quan tâm đến bạn.
I wish I could sing as good as Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể hát hay như Tom.
I have been waiting for this package.	Tôi đã chờ đợi gói này.
I've never kissed Tom, but I want to.	Tôi chưa bao giờ hôn Tom, nhưng tôi muốn.
Tom is just doing what he needs to do.	Tom chỉ đang làm những gì anh ấy cần làm.
Tom will come here by taxi.	Tom sẽ đến đây bằng taxi.
I'm sure Tom won't be on time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không đúng giờ.
I wondered if I should tell Tom what I had just done.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho Tom biết những gì tôi vừa làm không.
Tom tells Mary that she should eat everything on her plate.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ăn tất cả mọi thứ trong đĩa của mình.
You seem to have lost sight of the original target.	Bạn dường như đã mất tầm nhìn của mục tiêu ban đầu.
Tom said he would pray for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cầu nguyện cho chúng tôi.
That's not a good combination.	Đó không phải là một sự kết hợp tốt.
You are the only one who volunteered to help.	Bạn là người duy nhất tình nguyện giúp đỡ.
I know that Tom is someone you will have a hard time getting along with.	Tôi biết rằng Tom là người mà bạn sẽ khó hòa hợp.
Tom is trying his best not to get angry.	Tom đang cố gắng hết sức để không tức giận.
Tom needs this.	Tom cần cái này.
What have you done is not good enough?	Những gì bạn đã làm chưa đủ tốt phải không?
Tom can pass in thirty.	Tom có ​​thể vượt qua trong ba mươi.
Tom asked Mary if she really needed to do it.	Tom hỏi Mary có thực sự cần làm điều đó không.
You think I'm done with that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi đã hoàn thành việc đó, phải không?
I used to be your age.	Tôi đã từng bằng tuổi bạn.
Tom says he doesn't want Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy không muốn để Mary chiến thắng.
Tom says investigations are continuing.	Tom nói rằng các cuộc điều tra đang tiếp tục.
I don't like big houses.	Tôi không thích những ngôi nhà lớn.
Do you really dislike blueberries?	Bạn có thực sự không thích quả việt quất?
Tom is a married man, isn't he?	Tom là một người đàn ông đã có gia đình, phải không?
The explosion was so powerful that the roof was blown off.	Vụ nổ cực mạnh khiến mái nhà bị tốc mái.
Tom didn't tell Mary what he wanted to drink.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn uống gì.
I suspect Tom is homeless.	Tôi nghi ngờ Tom là người vô gia cư.
Tom is a very good table tennis player.	Tom là một người chơi bóng bàn rất giỏi.
Many questions remain unanswered.	Nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp.
Tom's idea seems viable.	Ý tưởng của Tom có ​​vẻ khả thi.
Tom had a photo taken with Mary.	Tom đã có một bức ảnh chụp với Mary.
Tom needs to learn the basics.	Tom cần học những điều cơ bản.
I'm not kidding.	Tôi không đùa đâu.
What Tom did was not wrong.	Những gì Tom đã làm không sai.
Everyone loves big pizzas.	Mọi người đều thích những chiếc pizza lớn.
I can live on mushrooms for the rest of my life.	Tôi có thể sống nhờ nấm cho đến cuối đời.
I seem to have misplaced my wallet.	Tôi dường như đã đặt nhầm ví của mình.
Tom says that all the people he hangs out with speak French.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy thường đi chơi đều nói tiếng Pháp.
When was the last time something like this happened?	Lần cuối cùng chuyện như thế này xảy ra là khi nào?
We had to tell Tom immediately.	Chúng tôi phải nói với Tom ngay lập tức.
I think Tom will be fired soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ sớm bị sa thải.
Tom and Mary are still not happy here.	Tom và Mary vẫn không hạnh phúc ở đây.
Show me something better.	Chỉ cho tôi một cái gì đó tốt hơn.
A shark attacked Tom.	Một con cá mập đã tấn công Tom.
Tom bent down to pet his dog.	Tom cúi xuống cưng nựng chú chó của mình.
I want to see the house where Tom grew up.	Tôi muốn xem ngôi nhà nơi Tom lớn lên.
Tom unlatched the door.	Tom mở chốt cửa.
I want a copy of that document as soon as possible.	Tôi muốn có một bản sao của tài liệu đó càng sớm càng tốt.
Butterflies have a short lifespan.	Bướm có tuổi thọ ngắn.
Tom usually combs his daughter's hair every morning.	Tom thường chải tóc cho con gái mình vào mỗi buổi sáng.
You are still too young.	Bạn vẫn còn quá trẻ.
You are lazy.	Bạn lười biếng.
Tom loves to sing.	Tom rất thích ca hát.
Let's assume you are right.	Hãy cho rằng bạn đúng.
Tom hit Mary with a hammer.	Tom đánh Mary bằng một cái búa.
I think you know why I'm here.	Tôi nghĩ bạn biết tại sao tôi ở đây.
Tom looked hopelessly worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng tuyệt vọng.
Tom told me he always did it that way.	Tom nói với tôi rằng anh ấy luôn làm theo cách đó.
Since his parents died when he was young, his uncle raised him.	Vì cha mẹ anh mất từ ​​khi anh còn nhỏ nên người chú của anh đã nuôi nấng anh.
I'm sick.	Tôi bị cảm.
Tom's screams were inaudible.	Tiếng hét của Tom không thể nghe được.
Well, that's it for tonight.	Vâng, đó là nó cho tối nay.
All the doctors say I shouldn't drink coffee, but, despite that, I still have a little bit of time when it comes to good friendships.	Tất cả các bác sĩ đều nói rằng tôi không nên uống cà phê, nhưng, bất chấp điều đó, thỉnh thoảng tôi vẫn có một chút khi ở trong tình bạn tốt.
Tom always gets the highest score.	Tom luôn đạt điểm cao nhất.
Tom was standing right in front of a large building for sale.	Tom đang đứng ngay trước một tòa nhà lớn đang được rao bán.
I don't want Tom to think I'm stupid.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi là một kẻ ngu ngốc.
Tom doesn't regret what happened.	Tom không hối hận về những gì đã xảy ra.
Tom answered the question correctly.	Tom đã trả lời đúng câu hỏi.
Tom is holding Mary's hand.	Tom đang nắm tay Mary.
How does that question fit into what we are discussing?	Làm thế nào mà câu hỏi đó phù hợp với những gì chúng ta đang thảo luận?
Tom bought an overpriced camera.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh quá giá.
Tom says he has no intention of returning to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định trở lại Úc.
I knew that Tom wouldn't let us do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
Don't leave your suitcase there.	Đừng để vali của bạn ở đó.
Mary is a lovely woman.	Mary là một phụ nữ đáng yêu.
Tom has other ideas.	Tom có ​​những ý tưởng khác.
I'm afraid you've come to Boston at the most unlucky time.	Tôi e rằng bạn đã đến Boston vào một thời điểm không may mắn nhất.
Tom won't get there on time if he doesn't hurry.	Tom sẽ không đến đó đúng giờ nếu anh ấy không nhanh chân.
I'm very excited about coming to Boston.	Tôi rất hào hứng với việc đến Boston.
Tom gave Mary a little encouragement.	Tom đã động viên Mary một chút.
Why do you think Tom doesn't do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom không làm vậy?
Maybe you don't watch TV often?	Có lẽ bạn không xem TV thường xuyên?
Score people have visited Japan.	Điểm số người đã đến thăm Nhật Bản.
Tell all your friends about the party we are hosting.	Nói với tất cả bạn bè của bạn về bữa tiệc mà chúng tôi đang tổ chức.
Tom doesn't allow that.	Tom không cho phép điều đó.
Tom is afraid that something bad is about to happen.	Tom sợ rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Why don't we go somewhere else?	Tại sao chúng ta không đi một nơi khác?
Tom wondered where Mary had met John.	Tom tự hỏi Mary đã gặp John ở đâu.
That's not half bad.	Đó không phải là một nửa tệ.
This morning Tom was in the flower garden.	Sáng nay Tom đã ở trong vườn trồng hoa.
We need to find out what's going on.	Chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom was also on the bus.	Tom cũng đã ở trên xe buýt.
Tom did not do so the way I told him.	Tom đã không làm như vậy theo cách tôi đã nói với anh ấy.
"You kissed him?" 	"Ngươi hôn hắn?"
"Yes, I kissed him."	"Đúng vậy, ta đã hôn hắn."
I will update you later.	Tôi sẽ cập nhật cho bạn sau.
I'm a bit short on cash right now.	Hiện tại tôi hơi thiếu tiền mặt.
Tom told Mary that she could sit on his lap.	Tom nói với Mary rằng cô có thể ngồi trên đùi anh.
What should happen?	Điều gì nên xảy ra?
Tom completely lost his mind.	Tom hoàn toàn mất trí.
Tom planned a whole month in advance.	Tom đã lên kế hoạch trước cả tháng.
Tom seems to be Mary's only close friend.	Tom dường như là người bạn thân duy nhất của Mary.
The restaurant was not full.	Nhà hàng không đầy.
I didn't know that you would come soon.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến sớm.
I'm pretty sure that wasn't what Tom meant.	Tôi khá chắc đó không phải là ý của Tom.
We have headaches about what to wear.	Chúng tôi đau đầu về những gì để mặc.
I know that I am not a good singer.	Tôi biết rằng tôi không phải là một ca sĩ giỏi.
I got in the car with Tom.	Tôi lên xe với Tom.
Tom could not convince Mary to return home.	Tom không thể thuyết phục Mary trở về nhà.
I told Tom not to get involved with Mary.	Tôi đã bảo Tom đừng dính líu đến Mary.
I always understood what Tom said to a grain of salt.	Tôi luôn hiểu những gì Tom nói với một hạt muối.
Tom says it can cause problems.	Tom nói rằng nó có thể gây ra vấn đề.
I love everything you are doing.	Tôi yêu tất cả những gì bạn đang làm.
There is no such thing as luck.	Không có cái gọi là may mắn.
I looked at my reflection in the window.	Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ.
Tom was abused.	Tom đã bị lạm dụng.
Tom has lived in Australia.	Tom đã sống ở Úc.
Don't touch it, Tom.	Đừng chạm vào nó, Tom.
No one is more competitive than Tom.	Không ai cạnh tranh hơn Tom.
I don't live in Australia now.	Tôi không sống ở Úc bây giờ.
Tom knew Mary probably wouldn't do it.	Tom biết Mary có lẽ sẽ không làm điều đó.
I haven't bought any Christmas presents yet.	Tôi chưa mua bất kỳ món quà Giáng sinh nào.
He is extremely careful when driving in the rain.	Anh ấy cực kỳ cẩn thận khi lái xe dưới trời mưa.
Tom is one of my most interesting friends.	Tom là một trong những người bạn thú vị nhất của tôi.
Tom can take whatever he wants.	Tom có ​​thể lấy bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Did you tell anyone about what Tom did?	Bạn có nói với ai về những gì Tom đã làm không?
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It is very flammable.	Nó rất dễ cháy.
Even though Tom has a cold, he still goes to work.	Mặc dù Tom bị cảm, anh ấy vẫn đi làm.
I am completely exhausted.	Tôi hoàn toàn kiệt sức.
Tom is a fluent talker.	Tom là một người nói chuyện trôi chảy.
I hope Tom refuses to do that.	Tôi hy vọng Tom từ chối làm điều đó.
The reservoirs are filling up.	Các hồ chứa đang đầy lên.
Tom and I go out together sometimes.	Tom và tôi thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau.
Tom says he still doesn't understand why you would want to do that.	Tom nói rằng anh ấy vẫn không hiểu tại sao bạn lại muốn làm điều đó.
I still have plenty of time to have fun.	Tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để vui chơi.
We don't have to pay all of these bills this week.	Chúng tôi không phải trả tất cả các hóa đơn này trong tuần này.
I started thinking about Tom.	Tôi bắt đầu nghĩ về Tom.
I thought I could go to Boston last week, but I was sick and in bed all week.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến Boston vào tuần trước, nhưng tôi bị ốm và nằm trên giường cả tuần.
Tom never explained it to me.	Tom không bao giờ giải thích điều đó với tôi.
Tom calls me all the time.	Tom gọi cho tôi mọi lúc.
Tom hasn't finished his training yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành khóa đào tạo của mình.
This is not a post office.	Đây không phải là một bưu điện.
We were not in Australia last year.	Chúng tôi đã không ở Úc vào năm ngoái.
It will be dark by the time the police get here.	Lúc cảnh sát tới đây thì trời sẽ tối.
I hope that I will have the opportunity to do it again.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
I don't find that comforting.	Tôi không thấy điều đó an ủi.
Yeah, yeah, exactly! 	Yeah, yeah, chính xác!
That is what I want to say.	Đó là những gì tôi muốn nói.
Tell Tom not to take all of these drugs at once.	Nói với Tom không nên dùng tất cả loại thuốc này cùng một lúc.
Tom is not as rich as me.	Tom không giàu bằng tôi.
Tom has a lot of time.	Tom có ​​rất nhiều thời gian.
I can't find my glasses.	Tôi không thể tìm thấy kính của mình.
Tom said he was too tired to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom believes that Mary needs to do it.	Tom tin rằng Mary cần phải làm điều đó.
I make it a rule to walk around the nearby pond in the evening.	Tôi đưa ra quy tắc là đi dạo quanh ao gần đó vào buổi tối.
I know Tom is a better cook than Mary.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary.
What did Tom do today?	Tom đã làm gì hôm nay?
What are the basic rules for raising dogs?	Những quy tắc cơ bản để nuôi chó là gì?
Do you sell hammers?	Bạn có bán búa không?
Tom won't need any assistance.	Tom sẽ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.
I sleep a lot because I often stay up late.	Tôi ngủ nhiều vì thường xuyên thức khuya.
I don't want to sound self-righteous.	Tôi không muốn có vẻ tự đề cao.
You should know right away that I'm not optimistic.	Bạn nên biết ngay rằng tôi không lạc quan.
How long did it take you to do this?	Bạn đã mất bao lâu để làm điều này?
I don't say who did it.	Tôi không cho biết ai đã làm điều đó.
Tom said he was too tired to do any extra work.	Tom nói rằng anh ấy quá mệt mỏi để làm thêm bất kỳ công việc nào.
Tom doesn't remember exactly what happened.	Tom không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra.
I have many friends.	Tôi có rất nhiều bạn.
Tom will not be released on Monday.	Tom sẽ không được phát hành vào thứ Hai.
Tom borrowed money from Mary.	Tom đã vay tiền từ Mary.
I don't think Tom told Mary the truth about what happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói với Mary sự thật về những gì đã xảy ra.
Tom won first prize in the speech contest.	Tom đã giành giải nhất trong cuộc thi hùng biện.
I can't deal with you anymore.	Tôi không thể đối phó với bạn nữa.
We see Tom smiling.	Chúng tôi thấy Tom mỉm cười.
Where is the cat?	Chú mèo ở đâu?
Tom seemed to be asleep.	Tom dường như đã ngủ.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa làm điều đó.
He was eventually sentenced to 5 years in prison for that violent crime.	Cuối cùng anh ta bị kết án 5 năm tù cho tội ác bạo lực đó.
I was surprised to see Tom playing with a doll.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tom chơi với một con búp bê.
Tom died the next night.	Tom chết vào đêm hôm sau.
My father bought this house for us when we got married.	Cha tôi đã mua căn nhà này cho chúng tôi khi chúng tôi kết hôn.
You can't really think of Tom as a doctor.	Bạn không thể thực sự nghĩ Tom là một bác sĩ.
Tom noticed something strange.	Tom nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.
I will show you how to do it right.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm đúng.
Tom didn't tell me Mary was his wife.	Tom không nói với tôi Mary là vợ của anh ấy.
I wasn't as careful as Tom.	Tôi đã không cẩn thận như Tom.
I didn't know Tom was living with your family.	Tôi không biết Tom đang sống với gia đình bạn.
Tom almost died in Australia.	Tom suýt chết khi ở Úc.
Why didn't Tom reply to Mary's letter?	Tại sao Tom không trả lời thư của Mary?
Tom is still at Harvard, isn't he?	Tom vẫn ở Harvard, phải không?
Tom offered no advice to Mary.	Tom không đưa ra lời khuyên nào cho Mary.
Why don't you just tell me what you want me to do?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi biết những gì bạn muốn tôi làm?
The baby cried for almost ten minutes.	Đứa bé đã khóc được gần mười phút.
Tom grabbed the rope.	Tom nắm lấy sợi dây.
Why did you replace the valve?	Tại sao bạn thay thế van?
Wildfires began to spread in all directions.	Đám cháy rừng bắt đầu lan ra các hướng.
I had to postpone my trip.	Tôi đã phải hoãn chuyến đi của mình.
You only have enough time to drive to Boston and commit the murder.	Bạn chỉ có đủ thời gian để lái xe đến Boston và thực hiện vụ giết người.
Tom has already gone to lunch.	Tom đã đi ăn trưa rồi.
Tom says he doesn't think Mary will let John drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ để John lái xe.
I have to talk to you.	Tôi phải nói chuyện với bạn.
Tom believes that Mary can do it.	Tom tin rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom has no intention of going far.	Tom không có ý định đi xa.
Speak when you are asked to speak.	Nói khi bạn được yêu cầu nói.
I love hanging out with Tom.	Tôi thích đi chơi với Tom.
Tom entered the room, took off his hat and coat, and sat down.	Tom vào phòng, cởi mũ và áo khoác rồi ngồi xuống.
Tom is not very generous.	Tom không hào phóng cho lắm.
Tom robbed my girlfriend.	Tom đã cướp bạn gái của tôi.
You were wearing overalls at the time.	Lúc đó bạn đang mặc quần yếm.
You don't need to worry about anything.	Bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.
If you submit your test late, it will not be accepted.	Nếu bạn nộp bài kiểm tra muộn, nó sẽ không được chấp nhận.
That's another lie.	Đó là một lời nói dối nữa.
Tom is a 33-year-old man.	Tom là một người đàn ông 33 tuổi.
I don't just sit around and wait.	Tôi không chỉ ngồi một chỗ để chờ đợi.
How can we find Tom?	Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Tom?
No one can blame Tom.	Không ai có thể đổ lỗi cho Tom.
I promise I won't make that mistake again.	Tôi hứa sẽ không phạm sai lầm đó nữa.
I'm sure Tom wouldn't let Mary do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không để Mary làm điều đó.
Tom's demeanor changed.	Phong thái của Tom đã thay đổi.
Tom asked me what he could do for me.	Tom hỏi tôi rằng anh ấy có thể làm gì cho tôi.
You don't want to do that to Tom, do you?	Bạn không muốn làm điều đó với Tom, phải không?
That is the most important thing to remember.	Đó là điều quan trọng nhất cần nhớ.
That's what I want.	Đó là những gì tôi muốn.
You are a pretty smart kid.	Bạn là một đứa trẻ khá thông minh.
I have just come home.	Tôi vừa về đến nhà.
I cannot decide.	Tôi không thể quyết định được.
We're about thirty percent done.	Chúng tôi đã hoàn thành khoảng ba mươi phần trăm công việc.
Tom said that Mary thought she might not need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó.
I am interested in cello and piano.	Tôi quan tâm đến cello và piano.
Tom showed Mary how to use the washing machine.	Tom đã chỉ cho Mary cách sử dụng máy giặt.
Tom reiterated that concern.	Tom nhắc lại mối quan tâm đó.
That's what they always say.	Đó là những gì họ luôn nói.
Have you had a chance to talk to Tom?	Bạn đã có cơ hội nói chuyện với Tom chưa?
Tom is not happy because she won't ask him anything.	Tom không vui vì cô ấy sẽ không hỏi anh bất cứ điều gì.
Tom taught Mary how to make a fire.	Tom đã dạy Mary cách nhóm lửa.
Do you know what this tool is used for?	Bạn có biết công cụ này được sử dụng để làm gì không?
Do you still want us to take care of your dog?	Bạn vẫn muốn chúng tôi chăm sóc con chó của bạn?
I don't remember if that box was empty or not.	Tôi không nhớ liệu cái hộp đó có trống hay không.
A man's worth lies in what he has rather than what he has.	Giá trị của một người đàn ông nằm ở những gì anh ta có hơn là những gì anh ta có.
Tom wondered if Mary would eat pork.	Tom tự hỏi liệu Mary có ăn thịt lợn không.
I'm so glad you'll stay.	Tôi rất vui vì bạn sẽ ở lại.
There must be some way to stop Tom.	Phải có một số cách để ngăn chặn Tom.
You are not looking at the whole picture.	Bạn không nhìn vào toàn bộ bức tranh.
You're doing it because Tom told you, right?	Bạn đang làm điều đó bởi vì Tom đã nói với bạn, phải không?
Isn't Tom your boyfriend?	Tom không phải là bạn trai của bạn sao?
Tom would be terrible to do that.	Tom sẽ rất tệ khi làm điều đó.
I don't think you did it right.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm điều đó đúng.
The uprising was quelled with little difficulty.	Cuộc nổi dậy đã được dập tắt với một chút khó khăn.
I'm eating upstairs	Tôi đang ăn trên lầu
I don't think Tom has ever been to Boston.	Tôi không nghĩ Tom đã từng đến Boston.
Tom is still inexperienced.	Tom vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
Tom called Mary, but the line was busy.	Tom đã gọi cho Mary, nhưng đường dây đang bận.
Will Tom sing?	Tom sẽ hát chứ?
We will miss our teammates.	Chúng tôi sẽ nhớ đồng đội của mình.
The police used rubber bullets to subdue the rioters.	Cảnh sát đã sử dụng đạn cao su để khuất phục những kẻ bạo loạn.
It's something I've wanted to do for a while.	Đó là điều mà tôi đã muốn làm trong một thời gian.
You need me, Tom.	Bạn cần tôi, Tom.
Tom's girlfriend is one year older than him.	Bạn gái của Tom lớn hơn anh ấy một tuổi.
Tom did not sign the contract.	Tom đã không ký hợp đồng.
Tom can't remember where he put his pen.	Tom không thể nhớ mình đã đặt bút ở đâu.
Tom and I sometimes sing together.	Tom và tôi thỉnh thoảng hát cùng nhau.
I hope Tom doesn't say anything to Mary about that.	Tôi hy vọng Tom không nói gì với Mary về điều đó.
Tom doesn't really live here, does he?	Tom không thực sự sống ở đây, phải không?
Both Tom and I have ambitions.	Cả tôi và Tom đều có tham vọng.
Tom will probably be gone by the time we get there.	Tom có ​​thể sẽ biến mất vào thời điểm chúng ta đến đó.
Don't you think it would be stupid to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là ngu ngốc khi làm điều đó?
Tom will miss the train if he stops to buy a chocolate bar.	Tom sẽ lỡ chuyến tàu nếu anh ấy dừng lại để mua một thanh sô cô la.
From now on, I won't use that word anymore.	Từ giờ, tôi sẽ không dùng từ đó nữa.
Please meet me in front of the station at 2:30.	Vui lòng gặp tôi trước nhà ga lúc 2:30.
I can't believe you actually did that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đã làm điều đó.
Meat quickly rots in warm weather.	Thịt nhanh chóng bị thối rữa trong điều kiện thời tiết ấm áp.
You are out of danger.	Bạn đã thoát khỏi nguy hiểm.
Try to sleep at least 8 hours a day.	Cố gắng ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày.
I can't understand Tom's explanation.	Tôi không thể hiểu lời giải thích của Tom.
I suspect Tom and Mary are confused.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang bối rối.
Tom is difficult to be around.	Tom rất khó ở bên.
The ring that Tom is wearing is very valuable.	Chiếc nhẫn mà Tom đang đeo rất có giá trị.
Tom did not die in a traffic accident. 	Tom không chết trong một vụ tai nạn giao thông.
He died in a plane crash.	Anh ấy chết trong một vụ tai nạn máy bay.
Have you ever considered majoring in economics in college?	Bạn đã bao giờ cân nhắc học chuyên ngành kinh tế ở trường đại học chưa?
This is justifiable.	Điều này là chính đáng.
Don't look at us.	Đừng nhìn chúng tôi.
Tom panicked.	Tom hơi hoảng.
I'm trying to be careful.	Tôi đang cố gắng thận trọng.
Tom ran back to the hut.	Tom chạy về túp lều.
Doctor says Tom needs surgery.	Bác sĩ nói Tom cần phải phẫu thuật.
I know we can do this if we try.	Tôi biết chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta cố gắng.
The neighbor's son beat the spelling bee at school.	Con trai hàng xóm đã thắng con ong đánh vần ở trường.
They will bring Tom.	Họ sẽ mang theo Tom.
Tom seemed extremely annoyed.	Tom có ​​vẻ vô cùng khó chịu.
Go to page 30.	Chuyển đến trang 30.
I know that Tom will not pass the test.	Tôi biết rằng Tom sẽ không vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom is still behind bars.	Tom vẫn ở sau song sắt.
I don't know that Tom knows why I need to.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi cần làm như vậy.
I have a birthday coming up.	Tôi có một sinh nhật sắp tới.
There is no shame in admitting your mistakes.	Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận lỗi lầm của mình.
Tom will soon know the truth.	Tom sẽ sớm biết sự thật.
Tom told me to face the truth.	Tom bảo tôi phải đối mặt với sự thật.
I will tell you this only once.	Tôi sẽ nói với bạn điều này chỉ một lần.
I've seen that movie many times, but I want to watch it again.	Tôi đã xem bộ phim đó nhiều lần, nhưng tôi muốn xem lại.
What do Tom and I do with these?	Tom và tôi phải làm gì với những thứ này?
Mary sews all the clothes herself.	Mary tự may tất cả quần áo.
I am transporting agricultural products.	Tôi đang vận chuyển nông sản.
I'm sure Tom will think we shouldn't sell the house.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ chúng ta không nên bán nhà.
Bird flapping its wings.	Chim vỗ cánh bay.
Do you think any of Tom's jokes are funny?	Bạn có nghĩ trò đùa nào của Tom là hài hước không?
I said done.	Tôi nói xong rồi.
Tom first met Mary when he was thirteen years old.	Tom gặp Mary lần đầu khi anh mười ba tuổi.
Tom tried to speak, but he couldn't.	Tom cố gắng nói, nhưng anh ấy không thể.
Tom says that Mary is a talkative person.	Tom nói rằng Mary là người nói nhiều.
Tom looks like he's determined to do it.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã quyết tâm làm điều đó.
Tom didn't believe Mary would do it.	Tom không tin Mary sẽ làm điều đó.
Did Tom just leave?	Tom vừa đi khỏi à?
Tom finally found out who did it.	Tom cuối cùng đã tìm ra ai đã làm điều đó.
I think Tom is retired.	Tôi nghĩ Tom đã nghỉ hưu.
I don't think I know that little boy over there.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cậu bé ngồi đằng kia.
Is anyone at the station to meet me?	Có ai ở nhà ga để gặp tôi không?
Tom used to come every Monday night and play music with me.	Tom thường đến vào tối thứ Hai hàng tuần và chơi nhạc với tôi.
They are living in a fantasy world.	Họ đang sống trong một thế giới tưởng tượng.
Mary is Tom's only daughter.	Mary là con gái duy nhất của Tom.
I told you Tom was hungry.	Tôi đã nói với bạn là Tom đói.
Tom says he knows he may not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không cần phải làm như vậy nữa.
How do you know Tom doesn't like Mary?	Làm sao bạn biết Tom không thích Mary?
Our band needed a special logo.	Ban nhạc của chúng tôi cần một logo đặc biệt.
I thought you said you were desperate to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã tuyệt vọng để làm điều đó.
I have a stomachache.	Tôi bị đau bao tử.
Tom was the first to volunteer.	Tom là người đầu tiên tình nguyện.
Tom says it's important that we do what we can to help John.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải làm những gì có thể để giúp đỡ John.
Tom talks to his father in French and his mother in English.	Tom nói chuyện với bố bằng tiếng Pháp và mẹ bằng tiếng Anh.
I still have some work to do.	Tôi vẫn còn một số việc cần làm.
Get a chair for Tom, please.	Làm ơn lấy ghế cho Tom.
Tom said that Mary is probably still willing to do that.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn sẵn sàng làm điều đó.
Many people were injured in the accident.	Rất nhiều người bị thương trong vụ tai nạn.
Tom couldn't figure out how to lock the door.	Tom không thể tìm ra cách khóa cửa.
Tom denied doing it.	Tom đã phủ nhận việc làm đó.
I don't think Tom is shy.	Tôi không nghĩ Tom nhút nhát.
No matter how fast you drive, you won't get there on time.	Dù bạn có lái xe nhanh đến đâu, bạn cũng sẽ không đến nơi đúng giờ.
Tom has been in Boston before.	Tom đã ở Boston trước đây.
Tom said he would do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom wants to dance with Mary.	Tom muốn khiêu vũ với Mary.
Tom made a scene.	Tom đã thực hiện một cảnh quay.
Tom never argued with anyone.	Tom không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai.
I heard that their marriage is on the rocks.	Tôi nghe nói rằng cuộc hôn nhân của họ đang ở trên những tảng đá.
What is Tom good at?	Tom giỏi cái gì?
I have seen the dog.	Tôi đã nhìn thấy con chó.
Tom told me you did it.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã làm điều đó.
I really want to help you, but I can't.	Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng tôi không thể.
It's not alcohol. 	Đó không phải là rượu.
It's just grape juice.	Nó chỉ là nước ép nho.
You don't really plan on taking pictures, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch chụp ảnh, phải không?
Tom won't go there with us.	Tom sẽ không đến đó với chúng tôi.
Tom needs someone to help him.	Tom cần ai đó giúp anh ấy.
Are all swans white?	Có phải tất cả các con thiên nga đều có màu trắng?
Tom looked intently at Mary.	Tom chăm chú nhìn Mary.
Never wake me up again.	Đừng bao giờ đánh thức tôi nữa.
Tom got off work.	Tom đã tan sở.
That bag is very expensive.	Cái túi xách đó rất đắt.
Tom didn't mean to hurt you.	Tom không cố ý làm tổn thương bạn.
That's a question we don't get often.	Đó là một câu hỏi mà chúng tôi không mấy khi nhận được.
Tom and Mary talked all afternoon.	Tom và Mary đã nói chuyện với nhau cả buổi chiều.
You're the one who should pay the bill, right?	Bạn là người nên thanh toán hóa đơn, phải không?
Tom jokes that he's not very rich.	Tom nói đùa rằng anh ấy không giàu lắm.
I'm just telling you what I found.	Tôi chỉ nói với bạn những gì tôi tìm thấy.
You're still a waitress, aren't you?	Bạn vẫn là một nhân viên phục vụ, phải không?
Tom gave the money he made that day to Mary.	Tom đã đưa số tiền mà anh kiếm được vào ngày hôm đó cho Mary.
I hope you give me an answer this afternoon.	Tôi mong bạn cho tôi một câu trả lời vào chiều nay.
Tom always pays his credit card bill in full at the end of the month.	Tom luôn thanh toán đầy đủ hóa đơn thẻ tín dụng của mình vào cuối tháng.
I'm better at juggling than Tom.	Tôi giỏi tung hứng hơn Tom.
Tom seems to love Mary.	Tom dường như yêu Mary.
Tom is the one who helped me do that.	Tom là người đã giúp tôi làm được điều đó.
His plan sounds far-fetched.	Kế hoạch của anh ta nghe có vẻ viển vông.
Tom stays at a hotel.	Tom ở tại một khách sạn.
You don't want Tom to do it for me, do you?	Bạn không muốn Tom làm điều đó cho tôi, phải không?
Tom is ready now.	Tom đã sẵn sàng ngay bây giờ.
I'll try to do that before I go home.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó trước khi về nhà.
I just found out that you have to be good at it.	Tôi chỉ phát hiện ra rằng bạn phải giỏi làm điều đó.
Tom told me he was careless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bất cẩn.
Remove all of these as soon as possible.	Loại bỏ tất cả những thứ này càng sớm càng tốt.
That's just stupid.	Đó chỉ là điều ngu ngốc.
We can't let Tom out of our sight.	Chúng ta không thể để Tom ra khỏi tầm mắt của chúng ta.
Can I take Tom home?	Tôi có thể đưa Tom về nhà không?
That's a secret I'll keep.	Đó là một bí mật tôi sẽ giữ.
I don't think Tom is ugly.	Tôi không nghĩ rằng Tom xấu xí.
He sent his son to an English boarding school.	Anh đã gửi con trai mình đến một trường nội trú tiếng Anh.
Mary wears a beautiful dress.	Mary mặc một chiếc váy đẹp.
Don't beat yourself up.	Đừng đánh đập bản thân.
I made a mistake and I apologize.	Tôi đã phạm một sai lầm và tôi xin lỗi.
I think Tom doesn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích làm điều đó.
There are usually taxis in front of the train station.	Thường có taxi ở phía trước của nhà ga xe lửa.
Were you with Tom last afternoon?	Bạn có ở với Tom chiều qua không?
We don't need to do that now.	Chúng ta không cần phải làm điều đó bây giờ.
Mary and Alice wear matching dresses.	Mary và Alice mặc váy phù hợp.
I want to meet and talk to the girl by the window.	Tôi muốn gặp và nói chuyện với cô gái bên cửa sổ.
Tom looks very calm.	Tom trông rất bình tĩnh.
Tom thinks Mary is in Boston.	Tom nghĩ Mary đang ở Boston.
One of Tom's sons was married to one of Mary's daughters.	Một trong những người con trai của Tom đã kết hôn với một trong những người con gái của Mary.
Something about him just made me see the worst.	Điều gì đó về anh ấy chỉ làm cho tôi thấy điều tồi tệ nhất.
I think Tom went to Boston last month.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston vào tháng trước.
I will never forget how nice you were to me.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn đã tốt với tôi như thế nào.
Tom thinks he will never fall in love.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu.
I heard you are looking for a new assistant.	Tôi nghe nói bạn đang tìm một trợ lý mới.
Tom knows the way to Mary's house.	Tom biết đường đến nhà Mary.
Tom didn't even try to contact Mary.	Tom thậm chí không cố gắng liên lạc với Mary.
What does UNESCO stand for?	UNESCO đại diện cho điều gì?
Tom is physically better than me.	Tom có ​​thể chất tốt hơn tôi.
I don't remember why I didn't do it that way last time.	Tôi không nhớ tại sao lần trước mình không làm theo cách đó.
He left the house at 8 o'clock.	Anh ấy rời nhà lúc 8 giờ.
A glacier is a frozen river. 	Sông băng là sông đóng băng.
They flow like rivers, only much slower.	Chúng chảy như sông, chỉ chậm hơn nhiều.
He's the type who doesn't worry about details.	Anh ấy là kiểu người không lo lắng về chi tiết.
Tom will be absent for the whole week.	Tom sẽ vắng mặt trong cả tuần.
Turn off the lights when you leave the room.	Tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.
They asked about Tom.	Họ hỏi về Tom.
I will visit Australia.	Tôi sẽ đi thăm Úc.
Neither Tom nor Mary will be in Boston next Monday.	Cả Tom và Mary đều không phải ở Boston vào thứ Hai tới.
I think Tom will be able to help us next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi vào tuần tới.
I was the plaintiff in that trial.	Tôi là nguyên đơn trong phiên tòa đó.
There is a double standard here.	Có một tiêu chuẩn kép ở đây.
I worry about Tom being alone.	Tôi lo lắng về việc Tom sẽ ở một mình.
Tom is a realist.	Tom là người thực tế.
Tom is my brother's friend.	Tom là bạn của anh trai tôi.
I love this color combination.	Tôi thích sự kết hợp màu sắc này.
Now it's over.	Bây giờ đã kết thúc.
I forgot how to get to Tom's place.	Tôi đã quên cách đến chỗ của Tom.
It doesn't seem that far away.	Nó dường như không xa lắm.
Tom told me that he thought Mary had bought a new viola.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã mua một cây đàn viola mới.
Tom didn't seem so sure.	Tom dường như không chắc lắm.
I have a feeling that's not true.	Tôi có cảm giác đó không phải là sự thật.
You are lying again.	Bạn đang nói dối một lần nữa.
I spent the whole morning in bed, reading a book.	Tôi đã dành cả buổi sáng trên giường, đọc một cuốn sách.
Tom said the soup was too hot.	Tom nói rằng súp quá nóng.
Tom and I hang out together all the time.	Tom và tôi đi chơi với nhau mọi lúc.
It will take about thirty minutes to get there.	Sẽ mất khoảng ba mươi phút để đến đó.
Tom got involved in a bad accident.	Tom đã dính vào một vụ tai nạn tồi tệ.
Tom will be here soon.	Tom sẽ sớm ở đây.
She is not used to sitting up late at night.	Cô ấy không quen với việc ngồi dậy muộn vào ban đêm.
Tom asked us to wait so we waited.	Tom yêu cầu chúng tôi đợi vì vậy chúng tôi đã đợi.
Tom is disappointed in Mary's behavior.	Tom thất vọng về cách cư xử của Mary.
I think Tom should do it himself.	Tôi nghĩ rằng Tom nên tự mình làm điều đó.
Tom is not usually so stubborn.	Tom thường không cố chấp như vậy.
Although Tom is sick, he is still planning to go to school.	Mặc dù Tom bị ốm, nhưng anh ấy vẫn đang lên kế hoạch đi học.
It won't be easy for Tom to do that.	Sẽ không dễ dàng để Tom làm được điều đó.
Tom's dog followed him into the kitchen.	Con chó của Tom theo anh vào bếp.
Tom loves whiskey.	Tom thích rượu whisky.
Most toothpastes contain fluoride.	Hầu hết các loại kem đánh răng đều chứa florua.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Only capitalize your last name.	Chỉ viết hoa tên họ của bạn.
This is not for everyone.	Điều này không dành cho tất cả mọi người.
Don't make me sorry.	Đừng làm cho tôi xin lỗi.
Tom said that he thought Mary would be exhausted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ kiệt sức.
I tried to cover my wrinkles.	Tôi đã cố gắng che đi những nếp nhăn của mình.
You didn't drink that water, did you?	Bạn đã không uống nước đó, phải không?
I don't hide anything from you.	Tôi không giấu anh điều gì.
You could have done it alone.	Bạn có thể đã làm điều đó một mình.
I was wondering if you would like to join me for dinner tomorrow.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn có muốn cùng tôi ăn tối vào ngày mai không.
Tom has a daughter who is a teacher.	Tom có ​​một cô con gái là giáo viên.
Obviously Tom would do it for Mary.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom treats me like a child.	Tom đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Yes, I care.	Vâng, tôi quan tâm.
Tom should have been sent to prison.	Tom đáng lẽ phải bị tống vào tù.
I don't think you love me as much as I love you.	Tôi không nghĩ rằng bạn yêu tôi nhiều như tôi yêu bạn.
I didn't even know that you didn't like Tom.	Tôi thậm chí không biết rằng bạn không thích Tom.
Tom is the only boy who doesn't like football.	Tom là cậu bé duy nhất không thích bóng đá.
Tom is a witness to the assault.	Tom là nhân chứng cho vụ hành hung.
Tom hasn't talked to us about it yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với chúng tôi về điều đó.
I doubt that you did that.	Tôi nghi ngờ rằng bạn đã làm điều đó.
Tom has been here since he was a kid.	Tom đã ở đây từ khi còn là một đứa trẻ.
I used to like Tom, but I don't like him anymore.	Tôi đã từng thích Tom, nhưng tôi không còn thích anh ấy nữa.
I don't want to spend any more time convincing Tom to learn French.	Tôi không muốn mất thêm thời gian để thuyết phục Tom học tiếng Pháp.
Girls want to play inside, and boys want to play outside.	Các cô gái muốn chơi bên trong, và các cậu bé muốn chơi bên ngoài.
Did Tom discuss it with Mary?	Tom có ​​thảo luận điều đó với Mary không?
We held our breath and waited.	Chúng tôi nín thở và chờ đợi.
Where is Tom and what is he doing?	Tom đang ở đâu và anh ấy đang làm gì?
Tom opened the closet and hung up his coat.	Tom mở tủ và treo áo khoác lên.
Tom did that all afternoon yesterday.	Tom đã làm điều đó suốt chiều hôm qua.
Tom has decided what he will do.	Tom đã quyết định mình sẽ làm gì.
Tom didn't pay much attention.	Tom không chú ý lắm.
Wouldn't it be fun to visit Australia together?	Sẽ rất vui khi cùng nhau đến thăm nước Úc phải không?
There weren't any other elephants nearby.	Không có bất kỳ con voi nào khác gần đó.
I'm just happy to go with you.	Tôi chỉ rất vui khi được đi với bạn.
Noodles are usually made from wheat.	Sợi mì thường được làm từ lúa mì.
I thought Tom would do it for me.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
You will need this more than I do.	Bạn sẽ cần điều này nhiều hơn tôi.
I thought maybe I should go home and get some sleep.	Tôi nghĩ có lẽ tôi nên về nhà và ngủ một chút.
Tom met Mary again a year later.	Tom gặp lại Mary một năm sau đó.
Have you put Tom on the list yet?	Bạn đã ghi tên Tom vào danh sách chưa?
Tom was not polite to us.	Tom đã không lịch sự với chúng tôi.
I won't ask Tom for help.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom giúp đỡ.
It is now 8:30.	Bây giờ là 8:30.
Tom says I'm the one who should tell Mary she shouldn't be doing it here.	Tom nói tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
It's not unusual to see rabbits around here.	Không có gì lạ khi nhìn thấy những con thỏ quanh đây.
Tom wants to meet everyone.	Tom muốn gặp tất cả mọi người.
I don't want to do that, but I have no other choice.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tell me who you gave your old toolbox to.	Cho tôi biết bạn đã tặng hộp công cụ cũ của mình cho ai.
I think I want to be your friend.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn trở thành bạn của bạn.
Tom hurried down the hall.	Tom bước vội xuống sảnh.
Tom was allowed to drive.	Tom đã được phép lái xe.
Does Tom want me to teach him French?	Tom có ​​muốn tôi dạy anh ấy tiếng Pháp không?
Tom never told me where he met Mary.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đã gặp Mary ở đâu.
Tom says he can't remember his own phone number.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ số điện thoại của chính mình.
Tom is an extremely talkative person.	Tom là người cực kỳ nói nhiều.
Tom likes to be alone.	Tom thích ở một mình.
Why are you asking us for help if you don't really want us to help?	Tại sao bạn lại yêu cầu chúng tôi giúp đỡ nếu bạn không thực sự muốn chúng tôi giúp đỡ?
Tom hitchhiked to work.	Tom quá giang để đi làm.
You'll call me, won't you?	Bạn sẽ gọi cho tôi, phải không?
We're out of ammo.	Chúng tôi hết đạn.
Tom was the first to be eliminated.	Tom là người đầu tiên bị loại.
I was with my uncle when I was in Australia.	Tôi đã ở với chú của tôi khi tôi ở Úc.
Tom is a good kid.	Tom là một đứa trẻ ngoan.
Tom left everything behind.	Tom đã bỏ lại tất cả.
This book may be useful to you.	Cuốn sách này có thể hữu ích cho bạn.
Tom and I lived in Australia for a long time.	Tom và tôi đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
I am so lucky to have good friends.	Tôi thật may mắn khi có những người bạn tốt.
I know exactly what you're thinking.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang nghĩ.
I think the dress Mary is wearing looks very nice.	Tôi nghĩ chiếc váy Mary đang mặc trông rất đẹp.
Tom demanded.	Tom đã đòi hỏi.
I think we should all go to Tom's house.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên đến nhà của Tom.
It took me three hours to get to Boston.	Tôi mất ba giờ để đến Boston.
I want to buy a jar of dill pickle.	Tôi muốn mua một lọ ngâm thì là.
In my opinion, Tom was wrong.	Theo tôi, Tom đã sai.
Tom ordered a drink.	Tom gọi đồ uống.
I just lost at races so I was broke.	Tôi vừa thua ở các cuộc đua nên tôi đã bị phá vỡ.
I am playing a computer game.	Tôi đang chơi một trò chơi máy tính.
Tom and Mary live near the library.	Tom và Mary sống gần thư viện.
Tom and Mary are both really obnoxious, aren't they?	Tom và Mary đều thực sự đáng ghét phải không?
Tom's eyes met mine.	Ánh mắt của Tom chạm vào ánh mắt của tôi.
Tom has lived in Australia since he graduated from university.	Tom đã sống ở Úc kể từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
Tom doesn't know why Mary doesn't want John to do it.	Tom không biết tại sao Mary không muốn John làm điều đó.
You make me want to be a better person.	Bạn khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn.
I am feeling nostalgic.	Tôi đang cảm thấy nhớ nhung.
Tom has yet to be informed that he is not obligated to do so yet.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy chưa bắt buộc phải làm điều đó.
He doesn't understand you.	Anh ấy không hiểu bạn.
How can we ask Tom to do it for us?	Làm thế nào chúng ta có thể yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta?
Tom says he doesn't know how Mary is so thin.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào mà Mary lại gầy như vậy.
Tom might still be in trouble for that.	Tom có ​​thể vẫn gặp rắc rối vì điều đó.
I bought a white pleated dress.	Tôi mua một chiếc váy xếp ly màu trắng.
I've never seen Tom so scared before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom sợ như vậy trước đây.
Throw the ball at Tom.	Ném bóng vào Tom.
There are a lot of books, right?	Có rất nhiều sách, phải không?
It will be very easy for us to do that.	Sẽ rất dễ dàng cho chúng tôi để làm điều đó.
Do you know the boy in this picture?	Bạn có biết cậu bé trong bức tranh này không?
I'm pretty sure Tom wears a wig.	Tôi khá chắc rằng Tom đội tóc giả.
Tom couldn't take the pain anymore.	Tom không còn chịu được đau đớn nữa.
Everyone knows Tom can't win.	Mọi người đều biết Tom không thể chiến thắng.
Tom said he was very nervous.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng.
I didn't have a camera with me at the time.	Tôi không có máy ảnh bên mình vào thời điểm đó.
I'm sorry I'm late. 	Tôi xin lỗi tôi đến trễ.
I overslept.	Tôi ngủ quá giấc.
I'm reading.	Tôi đang đọc.
I took one and gave the remaining apples to my sister.	Tôi lấy một quả và đưa những quả táo còn lại cho em gái tôi.
Tom thought that Mary's dress was not appropriate for the occasion.	Tom nghĩ rằng chiếc váy của Mary không thích hợp cho dịp này.
Tom can't open the window.	Tom không thể mở cửa sổ.
I'm really hungry. 	Tôi thực sự đói.
I haven't eaten all week.	Cả tuần nay tôi không ăn.
I know that Tom will do it for you if you ask him to.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
About thirty people attended Tom's funeral.	Khoảng ba mươi người đã tham dự đám tang của Tom.
Tom can't afford it.	Tom không đủ khả năng.
Tom shouldn't have helped Mary do it.	Tom không nên giúp Mary làm điều đó.
Tom and Mary danced together.	Tom và Mary đã khiêu vũ cùng nhau.
Do you think I can help Tom do it?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể giúp Tom làm điều đó?
Do you know what PDF stands for?	Bạn có biết PDF là viết tắt của gì không?
Tom didn't care if Mary did or not.	Tom không quan tâm Mary có làm vậy hay không.
"You can play guitar?" 	"Bạn có thể chơi guitar?"
"Yes I can."	"Vâng tôi có thể."
Tom has some work that he has to do.	Tom có ​​một số việc mà anh ấy phải làm.
I know that Tom is a little too young for me.	Tôi biết rằng Tom còn hơi quá trẻ đối với tôi.
Tom is the person I want to spend the rest of my life with.	Tom là người mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình.
Tom's father is a chemistry teacher.	Cha của Tom là một giáo viên hóa học.
Looks like there's no money left.	Có vẻ như không còn tiền.
Do you want to know why Tom doesn't do it alone?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không làm điều đó một mình?
What do plumbers do?	Thợ sửa ống nước làm gì?
Tom wasn't sure what Mary would do.	Tom không biết chắc Mary sẽ làm gì.
It took her a month to move into the new office.	Cô ấy mất một tháng để chuyển đến văn phòng mới.
Tom is different from his brother.	Tom khác với anh trai của mình.
You don't have to answer those questions.	Bạn không cần phải trả lời những câu hỏi đó.
I don't think I should go out on a day like this.	Tôi không nghĩ mình nên ra ngoài vào một ngày như thế này.
Tom said he didn't think Mary would really want to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ thực sự muốn làm điều đó.
It was difficult for me to be a starting player.	Thật khó khăn cho tôi để trở thành một cầu thủ xuất phát.
Tom hid the gun under some socks in a drawer.	Tom giấu khẩu súng dưới vài chiếc tất trong ngăn kéo.
I can't see Tom from where I stand.	Tôi không thể nhìn thấy Tom từ nơi tôi đứng.
Tom didn't tell Mary that he wanted her help.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ.
I must know how to do it?	Tôi phải biết làm thế nào để làm điều đó?
Remember to call home before you leave the office.	Hãy nhớ gọi điện về nhà trước khi bạn rời văn phòng.
I don't believe Tom is guilty.	Tôi không tin rằng Tom có ​​tội.
Tom sleeps on his back.	Tom nằm ngửa khi ngủ.
Tom is twice as old as Mary.	Tom gấp đôi tuổi Mary.
Who pays the bills?	Ai là người thanh toán các hóa đơn?
Tom has lunch with Mary.	Tom ăn trưa với Mary.
Tom was the first to fall asleep.	Tom là người đầu tiên ngủ quên.
Tom got it right.	Tom hiểu đúng.
I got wet in the rain on the way home.	Tôi bị mưa làm ướt trên đường về nhà.
Tom knows he needs to do something, but he's not sure what.	Tom biết anh ấy cần phải làm gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn về điều gì.
Tom can't swim yet.	Tom chưa biết bơi.
Show me your palm.	Cho tôi xem lòng bàn tay của bạn.
Maybe I don't belong in Boston anymore.	Có lẽ tôi không thuộc về Boston nữa.
Does Tom do this more often than Mary?	Tom có ​​làm điều này thường xuyên hơn Mary không?
His brother has nothing but a computer on his mind.	Anh trai của anh ấy không có gì ngoài máy tính trong tâm trí của anh ấy.
I don't think you'll like that.	Tôi không nghĩ bạn sẽ thích điều đó.
Tom's boss made the unilateral decision to close several small branches of the company.	Ông chủ của Tom đã đưa ra quyết định đơn phương đóng cửa một số chi nhánh nhỏ của công ty.
Tom got up and went to the kitchen to get a cup of coffee.	Tom đứng dậy và đi vào bếp để lấy một tách cà phê.
Tom is looking for his camera.	Tom đang tìm máy ảnh của mình.
We are competitors.	Chúng tôi là đối thủ cạnh tranh.
Tom says Mary is grateful to be here.	Tom nói Mary rất biết ơn khi được ở đây.
I don't need to talk to you.	Tôi không cần phải nói chuyện với bạn.
Tom thinks that Mary should apologize to John for not doing what she said she would.	Tom nghĩ rằng Mary nên xin lỗi John vì đã không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
You should follow my advice.	Bạn nên làm theo lời khuyên của tôi.
Ripe plums.	Những quả mận đã chín.
Tom asks Mary why she likes John.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy thích John.
Don't kiss me.	Đừng hôn tôi.
Tom says he has to take responsibility for what happened.	Tom nói rằng anh ấy phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
I want you to go to Australia with Tom.	Tôi muốn bạn đi Úc với Tom.
I think someone is there.	Tôi nghĩ ai đó đang ở đó.
Tom was involved in the theft.	Tom đã tham gia vào vụ trộm.
I think Tom wasted his time doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã lãng phí thời gian của mình để làm điều đó.
Why does Tom think Mary did that?	Tại sao Tom nghĩ Mary làm vậy?
I gave my sister a pearl necklace for her birthday.	Tôi đã tặng cho em gái một chiếc vòng ngọc trai vào ngày sinh nhật của cô ấy.
If I want to kill you, I can kill you.	Nếu tôi muốn giết bạn, tôi có thể giết bạn.
We cannot make a decision yet.	Chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định.
Tom grew up around here.	Tom lớn lên quanh đây.
I don't want to wake you up.	Tôi không muốn đánh thức bạn.
Tom wants to go out with Mary.	Tom muốn đi chơi với Mary.
Tom and I both cried.	Tom và tôi đều khóc.
Tom was going to tell Mary everything.	Tom định nói với Mary mọi chuyện.
Tom will be surprised if you do.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm vậy.
Tom was gone by the time we got there, but Mary wasn't.	Tom đã đi vào thời điểm chúng tôi đến đó, nhưng Mary thì không.
I don't think Tom was unfair.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã không công bằng.
This seems revolutionary.	Điều này có vẻ mang tính cách mạng.
I'm not the only one staying up all night.	Tôi không phải là người duy nhất thức cả đêm.
Tom cheated on his history test.	Tom đã gian lận trong bài kiểm tra lịch sử của mình.
I have met you somewhere before.	Tôi đã gặp bạn ở đâu đó trước đây.
Thousands of other children were killed in that war.	Hàng ngàn đứa trẻ khác đã bị sát hại trong cuộc chiến đó.
We were not ready for this.	Chúng tôi đã không sẵn sàng cho điều này.
Tom woke up quite suddenly.	Tom tỉnh dậy khá đột ngột.
Mary thought that no one would ask her out on a date.	Mary nghĩ rằng sẽ không có ai rủ cô ấy đi hẹn hò.
Tom and Mary were both drunk.	Tom và Mary đều say.
We think it is our duty.	Chúng tôi nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
I cannot control them.	Tôi không thể kiểm soát chúng.
What is the departure time?	Thời gian khởi hành là bao nhiêu?
I wish I had more time to do things like this.	Tôi ước rằng tôi có nhiều thời gian hơn để làm những việc như thế này.
Tom said Mary knew he might need to do it.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom thinks Mary will be cold.	Tom nghĩ Mary sẽ lạnh.
I don't have as much free time as Tom.	Tôi không có nhiều thời gian rảnh như Tom.
Tom was present at the meeting.	Tom đã có mặt trong cuộc họp.
I never remember meeting Tom.	Tôi không bao giờ nhớ đã gặp Tom.
Tom says that Mary will win.	Tom nói rằng Mary sẽ thắng.
I wonder what made Tom think Mary was the one who did it?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng Mary là người đã làm điều đó?
I want to go to the top of the Eiffel Tower.	Tôi muốn lên đỉnh tháp Eiffel.
I don't need an office.	Tôi không cần văn phòng.
I think I know why you're here.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao bạn ở đây.
Tom says he has a lot of friends in Boston.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bạn ở Boston.
I bet Tom took this picture.	Tôi cá là Tom đã chụp bức ảnh này.
Tom watches TV all the time.	Tom xem TV mọi lúc.
What are you looking for?	Các bạn đang tìm gì?
Did you know your brake lights are off?	Bạn có biết đèn phanh của bạn đã tắt?
I need to tell Tom everything.	Tôi cần phải nói với Tom mọi thứ.
They don't touch anything.	Họ không chạm vào bất cứ thứ gì.
That is not my concern.	Đó không phải là mối quan tâm của tôi.
How do I know that I can trust you?	Làm thế nào để tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng bạn?
There is no other way in.	Không có cách nào khác vào.
It won't be long before winter break will be over.	Sẽ không lâu nữa kỳ nghỉ đông sẽ kết thúc.
Tom was afraid to speak up.	Tom sợ phải lên tiếng.
It won't be possible to do that.	Sẽ không thể làm được điều đó.
This blanket will help keep Tom warm.	Chiếc chăn này sẽ giúp giữ ấm cho Tom.
I can't force Tom to go.	Tôi không thể ép Tom đi.
I don't need to do it alone.	Tôi không cần phải làm điều đó một mình.
Tom knows Mary is not a teacher.	Tom biết Mary không phải là một giáo viên.
I asked him to come at eight, but he arrived at nine.	Tôi yêu cầu anh ấy đến lúc tám giờ, nhưng anh ấy đã đến lúc chín giờ.
Tom said he knew Mary might not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Don't tell your mother that.	Đừng nói với mẹ bạn như vậy.
Tom is unlikely to be the last to do it.	Tom không có khả năng là người cuối cùng làm điều đó.
Tom asked Mary if he could copy her notes.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể sao chép các ghi chú của cô ấy không.
You shouldn't show Tom those pictures.	Bạn không nên cho Tom xem những bức ảnh đó.
Everyone seems to already know that Tom and Mary are getting divorced.	Mọi người dường như đã biết Tom và Mary sắp ly hôn.
This is not a matter of money.	Đây không phải là vấn đề tiền bạc.
Tom thinks Mary will be lonely.	Tom nghĩ Mary sẽ cô đơn.
Don't be dishonest.	Đừng không trung thực.
Tom is still living with his parents.	Tom vẫn đang sống với bố mẹ.
Tom thought that Mary would want to know that John was planning to go to Australia next week.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ muốn biết rằng John dự định đến Úc vào tuần tới.
This is not my car.	Đây không phải là xe của tôi.
We still have work to do before we leave.	Chúng tôi vẫn còn việc phải làm trước khi rời đi.
There's nothing we can do for Tom.	Chúng tôi không thể làm gì cho Tom.
Don't eat all the snacks.	Đừng ăn tất cả các món ăn nhẹ.
If he knew about it, he would have come.	Nếu anh ấy biết về nó, anh ấy đã đến.
Tom told me that he hoped Mary would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ hợp tác.
Tom never went to see Mary again.	Tom không bao giờ đến gặp Mary nữa.
I hope you find our quarters comfortable, Tom.	Tôi hy vọng bạn thấy khu ở của chúng tôi thoải mái, Tom.
Tom was raised here.	Tom đã được nuôi dưỡng ở đây.
Tom explained the rules to me.	Tom giải thích các quy tắc cho tôi.
Tom's face suddenly went blank.	Khuôn mặt của Tom bỗng trở nên trống rỗng.
Tom felt hopeless.	Tom cảm thấy tuyệt vọng.
This is crazy!	Thật điên rồ!
I think I'm still drunk from last night.	Tôi nghĩ tôi vẫn còn say từ đêm qua.
Tom is not a playwright.	Tom không phải là một nhà viết kịch.
I don't think I can hold out much longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giữ được lâu hơn nữa.
I am extremely busy.	Tôi vô cùng bận rộn.
When and where did you first meet Tom?	Lần đầu tiên bạn gặp Tom là khi nào và ở đâu?
Did Tom know you won't be in today's meeting?	Tom có ​​biết bạn sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay không?
I told Tom not to tell Mary about it.	Tôi đã nói với Tom đừng nói với Mary về điều đó.
Tom couldn't say anything.	Tom không thể nói bất cứ điều gì.
That's not entirely surprising.	Điều đó không hoàn toàn đáng ngạc nhiên.
I'll have to ask Tom to do it for us.	Tôi sẽ phải yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
You didn't know that Tom did it, did you?	Bạn không biết rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom attended preschool in 2013.	Tom học mầm non vào năm 2013.
Tom might have to do it again.	Tom có ​​thể phải làm điều đó một lần nữa.
Tom knows that Mary is a very good cook.	Tom biết rằng Mary là một đầu bếp rất giỏi.
Tom suggested we adjourn the meeting.	Tom đề nghị chúng ta hoãn cuộc họp.
Tom is good at geography, isn't he?	Tom rất giỏi môn địa lý, phải không?
That made me depressed.	Điều đó làm tôi chán nản.
Tom will be forgiven for doing that.	Tom sẽ được tha thứ vì đã làm điều đó.
You are good at that.	Bạn giỏi về điều đó.
I don't want to change anything.	Tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì.
I don't want to get hurt.	Tôi không muốn bị thương.
I have never seen this plant before.	Tôi chưa thấy loại cây này bao giờ.
Tom looks very determined.	Tom trông có vẻ rất quyết tâm.
I used to think Tom was very handsome.	Tôi từng nghĩ Tom rất đẹp trai.
I think Tom hasn't left yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa rời đi.
Give a man a fish and you feed him for a day. 	Cho một người đàn ông một con cá và bạn cho anh ta ăn trong một ngày.
Teach a man to fish and you feed him for life.	Dạy một người câu cá và bạn nuôi anh ta cả đời.
Tom will have to come here to apologize to Mary.	Tom sẽ phải đến đây để xin lỗi Mary.
Tom signed up for a beginner class.	Tom đã đăng ký một lớp học dành cho người mới bắt đầu.
It was a feeling of excitement.	Đó là một cảm giác phấn khích.
Tom holds the saw very well.	Tom cầm cưa rất tốt.
Did any fish bite today?	Hôm nay có cá cắn câu không?
It won't just happen overnight.	Nó sẽ không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều.
Tom doesn't understand anything.	Tom không hiểu gì cả.
I am thinking of buying an apartment.	Tôi đang tính mua một căn hộ chung cư.
We will continue to be vigilant.	Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác.
Both Tom and Mary giggled.	Cả Tom và Mary đều cười khúc khích.
I think Tom will retire now.	Tôi nghĩ Tom sẽ nghỉ hưu ngay bây giờ.
Honey, I'm at home.	Em yêu, anh đang ở nhà.
Tom and Mary are both very dedicated parents.	Tom và Mary đều là những bậc cha mẹ rất tận tâm.
Tom is still the same person he always was.	Tom vẫn là con người anh ấy luôn như vậy.
Tom wouldn't make it, would he?	Tom sẽ không làm được, phải không?
He cheated on her, but even now she loves him.	Anh đã lừa dối cô, nhưng ngay cả bây giờ cô cũng yêu anh.
I think you're staying at Tom's.	Tôi nghĩ bạn đang ở tại Tom's.
Take both.	Lấy cả hai.
Tom said he was determined to find out what happened.	Tom cho biết anh quyết tâm tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
I learned a lot about modern authors.	Tôi đã học được rất nhiều về các tác giả hiện đại.
Can you believe I'm driving a sports car?	Bạn có thể tin rằng tôi đang lái một chiếc xe thể thao không?
Tom doesn't think anyone would actually do that.	Tom không nghĩ rằng có ai thực sự sẽ làm điều đó.
Mary's eyes are so beautiful.	Đôi mắt của Mary thật đẹp.
What do you want me to cook for you?	Bạn muốn tôi nấu gì cho bạn?
I realize this sounds crazy, but I think I fell in love with your sister.	Tôi nhận ra điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em gái của bạn.
I suggest you do it as soon as possible.	Tôi đề nghị bạn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom can stay at our place.	Tom có ​​thể ở lại chỗ của chúng tôi.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ Tom khó chịu.
Tom thought that Mary would be careful.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cẩn thận.
Tom told me he thought he could win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể thắng.
I know Tom is a very good worker.	Tôi biết Tom là một công nhân rất tốt.
Tom said Mary was too young to do that.	Tom nói Mary còn quá nhỏ để làm điều đó.
You cannot trust computer translation.	Bạn không thể tin tưởng vào bản dịch của máy tính.
Tom is afraid of big dogs.	Tom sợ những con chó lớn.
You won't have to wait that long.	Bạn sẽ không cần phải đợi lâu như vậy.
This is the first time I invite Tom to one of my parties.	Đây là lần đầu tiên tôi mời Tom đến một trong những bữa tiệc của mình.
Everyone thought Tom went to Boston.	Mọi người đều nghĩ Tom đã đến Boston.
I doubt Tom understood what I was trying to tell him.	Tôi nghi ngờ Tom hiểu những gì tôi đã cố gắng nói với anh ấy.
Tom looked up at Mary.	Tom nhìn lên Mary.
Why don't we play basketball after school?	Tại sao chúng ta không chơi bóng rổ sau giờ học?
Tom is Mary's patron.	Tom là người bảo trợ của Mary.
I told you not to tell Tom.	Tôi đã nói là đừng nói với Tom.
You took a picture of Tom, didn't you?	Bạn đã chụp ảnh Tom, phải không?
No one can do anything.	Không ai có thể làm gì được.
I don't think Tom knows where Mary wants to live.	Tôi không nghĩ Tom biết nơi Mary muốn sống.
Where's my bracelet?	Vòng tay của tôi đâu?
I have nothing to write.	Tôi không có gì để viết.
Tom took the traveler at night.	Tom đã đưa người du hành vào ban đêm.
I'll ask Tom if he can do it for us.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy có thể làm điều đó cho chúng tôi.
I don't want to show it to Tom.	Tôi không muốn cho Tom xem.
We want to order drinks now.	Chúng tôi muốn gọi đồ uống ngay bây giờ.
I think Tom is confused.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bối rối.
I have read all the books in Tom's library.	Tôi đã đọc tất cả sách trong thư viện của Tom.
Don't give Tom my address.	Đừng cho Tom địa chỉ của tôi.
I know Tom doesn't want to be the next to do it.	Tôi biết Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom took the binoculars out of his pocket.	Tom lấy ống nhòm ra khỏi túi.
I know Tom wants me to do it.	Tôi biết Tom muốn tôi làm điều đó.
That's not what I want to show you.	Đó không phải là những gì tôi muốn cho bạn thấy.
Trim your goatee.	Cắt tỉa râu dê của bạn.
Tom sat down to dinner with his family.	Tom ngồi ăn tối với gia đình.
I have to follow someone.	Tôi phải theo dõi ai đó.
I think I want to become a monk.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn đi tu.
She is wearing a red blouse.	Cô ấy đang mặc một chiếc áo blouse đỏ.
Tom is being very unreasonable.	Tom đang rất vô lý.
Your job is not difficult.	Công việc của bạn không khó.
The weather is pleasant.	Thời tiết thật dễ chịu.
It was clear that Tom was still not convinced.	Rõ ràng là Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
Tom went by car.	Tom đã đi bằng ô tô.
Tom is very handsome.	Tom rất đẹp trai.
I think Tom is a much better singer than you are.	Tôi nghĩ rằng Tom là một ca sĩ giỏi hơn bạn rất nhiều.
He is very curious.	Anh ấy rất tò mò.
Tom was injured in the accident, but Mary was not.	Tom bị thương trong vụ tai nạn, nhưng Mary thì không.
I discussed this with Tom.	Tôi đã thảo luận vấn đề này với Tom.
I won't be long.	Tôi sẽ không lâu đâu.
I hope that Tom will come to Australia with you.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến Úc với bạn.
Tom has a daughter about your age.	Tom có ​​một cô con gái trạc tuổi bạn.
You know I can't wait for you if you're late.	Bạn biết tôi không thể đợi bạn nếu bạn đến muộn.
I know it's out of our price range, but I still want to buy it.	Tôi biết nó nằm ngoài phạm vi giá của chúng tôi, nhưng tôi vẫn muốn mua nó.
It's hard to keep up with Tom.	Thật khó để theo kịp Tom.
Tom will be in Boston all week.	Tom sẽ ở Boston cả tuần.
I will do my homework as soon as I get home.	Tôi sẽ làm bài tập ngay khi về đến nhà.
I was with Tom from 8:30 to 2:30.	Tôi đã ở với Tom từ 8:30 đến 2:30.
I know that Tom is a tough guy.	Tôi biết rằng Tom là người cứng rắn.
Tom says he speaks French.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp.
Should genetic engineering be used on humans?	Có nên sử dụng công nghệ gen trên người không?
Those thoughts did not last long.	Những suy nghĩ đó không tồn tại lâu.
I'm probably not the only one who has to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
I don't like the sound of that at all.	Tôi không thích âm thanh của điều đó chút nào.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
It doesn't hurt to smile.	Sẽ không đau khi mỉm cười.
Maybe Tom didn't know that I wouldn't do the same.	Có lẽ Tom không biết rằng tôi sẽ không làm như vậy.
I could have killed you, but I didn't.	Tôi có thể đã giết bạn, nhưng tôi đã không.
I hope that Tom comes to my party tonight.	Tôi hy vọng rằng Tom đến bữa tiệc của tôi tối nay.
Tom used to work in Boston. 	Tom từng làm việc ở Boston.
Now he works in Chicago.	Bây giờ anh ấy làm việc ở Chicago.
The way you talk will get you in trouble one day.	Cách bạn nói chuyện sẽ khiến bạn gặp rắc rối vào một ngày nào đó.
Tom is in the attic.	Tom ở trên gác mái.
Is Tom here today?	Hôm nay Tom có ​​ở đây không?
A child is run over by a car on Park Street.	Một em nhỏ bị ô tô cán qua trên đường Park Street.
One day, I met one of my old school friends on the street.	Một ngày nọ, tôi gặp một trong những người bạn học cũ của tôi trên phố.
Tom has to go to Boston.	Tom phải đi Boston.
Don't you think we should discuss this in my office?	Bạn không nghĩ chúng ta nên thảo luận điều này trong văn phòng của tôi sao?
It's not big.	Nó không lớn.
I need to hire a proofreader.	Tôi cần thuê người hiệu đính.
I just happened to be there at that time.	Tôi chỉ tình cờ có mặt tại thời điểm đó.
How many people do you talk to a day?	Bạn nói chuyện với bao nhiêu người một ngày?
I made peace with my producer. 	Tôi đã làm hòa với nhà sản xuất của mình.
I am ready to die.	Tôi sẵn sàng chết.
I have something to show Tom.	Tôi có vài thứ muốn cho Tom xem.
Tom drummed on the table with a pencil, bored.	Tom đánh trống lảng trên bàn với cây bút chì, chán nản.
I'm not the youngest here.	Tôi không phải là người trẻ nhất ở đây.
I wonder if Tom is still motivated.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn động lực không.
Tom told me he was next.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người tiếp theo.
I learned flower arranging.	Tôi học cắm hoa.
I know Tom is not a poker player.	Tôi biết Tom không phải là một tay chơi xóc đĩa.
Both Tom and Mary were fast asleep.	Cả Tom và Mary đều đã ngủ say.
Discussions are taking place.	Các cuộc thảo luận đang diễn ra.
Tom says that Mary is blind.	Tom nói rằng Mary bị mù.
Tom became anorexic while in high school.	Tom trở nên biếng ăn khi học trung học.
Tom is looking for a better job.	Tom đang tìm kiếm một công việc tốt hơn.
He did not attend the meeting.	Anh ấy không tham dự cuộc họp.
I was pulled over by a policeman for going thirty kilometers over the speed limit.	Tôi đã bị một cảnh sát kéo xe vì đi quá tốc độ cho phép ba mươi km.
Tom is going.	Tom đang đi.
He walked as fast as he could to catch up with her.	Anh bước nhanh nhất có thể để đuổi kịp cô.
From this moment on, it is not allowed to cry.	Kể từ giờ phút này không được phép khóc.
Do you think Tom will ever make money doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ kiếm được tiền khi làm điều đó?
I need more time to decide.	Tôi cần thêm thời gian để quyết tâm.
I'm not stubborn.	Tôi không cứng đầu.
I am going to the library.	Tôi đang đi đến thư viện.
I want to know exactly how Tom got that old car running again.	Tôi muốn biết chính xác Tom đã làm cách nào để chiếc xe cũ đó chạy lại.
No food right now.	Không có thức ăn ngay bây giờ.
I talked to Tom about this for a long time.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều này trong một thời gian dài.
I don't think Tom and Mary will get married anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn sớm.
Tom never killed anyone.	Tom chưa bao giờ giết ai.
Tom said that he didn't like the way Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không thích cách Mary làm như vậy.
I have nowhere to go.	Tôi không có nơi nào để đi.
I know that Tom doesn't know why you don't.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn không làm như vậy.
Opening.	Mở màn.
Tom told me that he thought Mary used to play the cello.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary từng chơi cello.
Tom has found a fun way to do it.	Tom đã tìm ra một cách thú vị để làm điều đó.
It's comfortable, isn't it?	Thật là thoải mái, phải không?
You don't know that I shouldn't do that, right?	Bạn không biết rằng tôi không nên làm điều đó, phải không?
What is an emotional breakdown?	Suy sụp tình cảm là gì?
Tom said that I didn't seem as excited as he was.	Tom nói rằng tôi có vẻ không hào hứng như anh ấy.
You'll have to pay upfront, right?	Bạn sẽ phải trả trước, phải không?
Tom has not.	Tom không có.
I hate arguing.	Tôi ghét cãi vã.
You don't have to be here.	Bạn không cần phải ở đây.
You are a good farmer.	Bạn là một nông dân tốt.
I was very happy here.	Tôi đã rất hạnh phúc ở đây.
Tom is a science teacher, right?	Tom là một giáo viên khoa học, phải không?
You are my neighbor.	Bạn là hàng xóm của tôi.
What do you think is the cause of that?	Bạn nghĩ đâu là nguyên nhân của điều đó?
Tom says he's been waiting since 2:30.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi từ 2:30.
Tom can win.	Tom có ​​thể thắng.
Why doesn't Tom eat with us anymore?	Tại sao Tom không ăn cùng chúng ta nữa?
Looks like you're ready to go swimming.	Có vẻ như bạn đã sẵn sàng để đi bơi.
What do you think about Tom?	Bạn nghĩ gì về Tom?
Mary looks through her wardrobe trying to find something suitable to wear.	Mary xem xét tủ quần áo của mình để cố gắng tìm một cái gì đó phù hợp để mặc.
Tom drives me crazy.	Tom khiến tôi phát điên.
Tom lived alone for a long time.	Tom đã sống một mình trong một thời gian dài.
I gave Tom something I thought he wanted.	Tôi đã đưa cho Tom một thứ mà tôi nghĩ anh ấy muốn.
Could you please close the window? 	Bạn có thể vui lòng đóng cửa sổ lại được không?
It's cold here.	Ở đây trời lạnh.
I wonder why it is necessary to do so.	Tôi tự hỏi tại sao cần phải làm như vậy.
Never call me that again.	Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa.
I turned off the microphone.	Tôi đã tắt micrô.
Aren't you going to tell me what happened?	Anh không định nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra sao?
Don't forget to buy milk.	Đừng quên mua sữa.
You know that Tom will be able to do it, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
She smiles at me when she sings a song.	Cô ấy cười với tôi khi cô ấy hát một bài hát.
Goose is a bird.	Ngỗng là loài chim.
Please do not use any fees in my account.	Vui lòng không sử dụng bất kỳ khoản chi phí nào trong tài khoản của tôi.
Tom is Canadian, right?	Tom là người Canada, phải không?
I think Tom is still restless.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn bồn chồn.
You shouldn't be alone, Tom.	Anh không nên ở một mình, Tom.
Tom was stunned, but not Mary.	Tom choáng váng, nhưng Mary thì không.
Tom became interested in skiing when he was about twelve years old.	Tom bắt đầu quan tâm đến môn trượt tuyết khi anh ấy khoảng mười hai tuổi.
Is that what Tom and I are supposed to do?	Đó có phải là những gì Tom và tôi phải làm không?
Tom sang a lot better than I thought.	Tom đã hát hay hơn tôi nghĩ rất nhiều.
I need to be alone for a while.	Tôi cần phải ở một mình trong một thời gian.
My cat is shedding her hair.	Con mèo của tôi đang rụng lông.
I know Tom as a professor at Harvard.	Tôi biết Tom là giáo sư tại Harvard.
I didn't know you had that much money.	Tôi không biết bạn có nhiều tiền như vậy.
What is your pet stolen?	Con vật cưng của bạn bị trộm gì?
Does Tom have a tattoo?	Tom có ​​hình xăm không?
I have decided to sell my car.	Tôi đã quyết định bán chiếc xe của mình.
The doctor did a good job for me.	Bác sĩ đã làm tốt công việc của tôi.
I'm sure you misunderstood.	Tôi chắc rằng bạn đã hiểu lầm.
Here is a list of people who have helped.	Đây là danh sách những người đã giúp đỡ.
Do you really think Tom is determined to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom quyết tâm làm điều đó?
Tom vomited blood.	Tom nôn ra máu.
I'm sure Tom will be suspicious.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghi ngờ.
I'm waiting for something to happen.	Tôi đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Tom and I both have black hair.	Tom và tôi đều có mái tóc đen.
I think I snore.	Tôi nghĩ rằng tôi ngáy.
I didn't tell anyone.	Tôi không nói với ai cả.
You are too old for me.	Bạn quá già đối với tôi.
Why don't you come by bus?	Tại sao bạn không đến bằng xe buýt?
Tom will soon be broken.	Tom sẽ sớm bị phá vỡ.
We need to do better this time.	Chúng tôi cần phải làm tốt hơn lần này.
Have you ever seen a spider spinning a web?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con nhện quay một mạng lưới chưa?
Tom has a lot to explain.	Tom có ​​rất nhiều điều để giải thích.
I don't know why we said that, we just did.	Tôi không biết tại sao chúng tôi lại nói như vậy, chúng tôi chỉ làm vậy.
Tom probably won't go hungry when he gets here.	Tom có ​​lẽ sẽ không đói khi đến đây.
Don't mess.	Đừng lộn xộn.
He is always neatly dressed.	Anh ấy luôn ăn mặc gọn gàng.
I was visiting Hollywood while I was staying in Los Angeles.	Tôi đã đến thăm Hollywood khi tôi ở lại Los Angeles.
Falling oil and diamond prices also led to a 0.7 percent drop in GDP in 2016.	Giá dầu và kim cương giảm cũng khiến GDP giảm 0,7% trong năm 2016.
I can't read music.	Tôi không thể đọc nhạc.
Looks like Tom woke up.	Có vẻ như Tom đã dậy.
Tom translated the letter into French.	Tom đã dịch bức thư sang tiếng Pháp.
Tom bent down to pick it up.	Tom cúi xuống nhặt nó lên.
Tom said that Mary tried to cooperate.	Tom nói rằng Mary đã cố gắng hợp tác.
Sometimes I like to sit down with a good book.	Đôi khi tôi thích ngồi xuống với một cuốn sách hay.
I have nothing to say to Tom.	Tôi không có gì cần nói với Tom.
It's not the same without you.	Nó không giống nhau nếu không có bạn.
Tom says Mary is going to see John in Australia.	Tom nói Mary sẽ đi gặp John ở Úc.
Those who know me know that I'm pretty good at it.	Những người biết tôi đều biết rằng tôi làm việc đó khá giỏi.
Tom went through his stuff.	Tom đã xem qua những thứ của mình.
Do you have a fight with Tom?	Bạn có đánh nhau với Tom không?
Tom and Mary both looked exhausted.	Tom và Mary đều trông kiệt sức.
I couldn't help feeling that the attempt had turned into a failure.	Tôi không thể không cảm thấy rằng nỗ lực đã trở thành một thất bại.
I can't believe I made it.	Tôi không thể tin rằng tôi đã làm được.
Tom lost his room key.	Tom làm mất chìa khóa phòng của mình.
Tom couldn't understand why Mary couldn't cook well.	Tom không thể hiểu tại sao Mary không nấu ăn giỏi.
I don't have any credit cards.	Tôi không có bất kỳ thẻ tín dụng nào.
I worry for her safety.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy.
I don't know why Tom came to Australia.	Tôi không biết tại sao Tom lại đến Úc.
Tom gave Mary the option to do it.	Tom đã cho Mary tùy chọn để làm điều đó.
Tom found the closed door.	Tom tìm thấy cánh cửa đã đóng.
Tom will know that I didn't do it on purpose.	Tom sẽ biết rằng tôi không cố ý làm vậy.
Tom promised me that he would clean his room.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ dọn phòng của mình.
They can speak Spanish.	Họ có thể nói tiếng Tây Ban Nha.
Tom doesn't want to be like me.	Tom không muốn giống tôi.
I won't be able to go to Boston with you next week.	Tôi sẽ không thể đến Boston với bạn vào tuần tới.
It would be stupid to do it yourself.	Thật là ngu ngốc nếu tự mình làm điều đó.
Tom was fine with it.	Tom đã ổn với nó.
I'm not sure I can do that.	Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó.
I can't reach the ceiling.	Tôi không thể chạm tới trần nhà.
What are some fun things you do as a family?	Một số điều thú vị bạn làm với tư cách một gia đình là gì?
Tom said Mary had never seen him dance.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy khiêu vũ.
I've never heard a frog croak.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng ếch kêu.
The police questioned Tom.	Cảnh sát đã thẩm vấn Tom.
They are in the barn or in the cave.	Họ đang ở trong nhà kho hoặc trong hang.
Tom says he doesn't know what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm gì.
Tom refused to tell me what happened.	Tom từ chối nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
If you are not quiet, they will hear you.	Nếu bạn không yên lặng, họ sẽ nghe thấy bạn.
I don't care if you see me naked.	Tôi không quan tâm nếu bạn nhìn thấy tôi khỏa thân.
Tom does not know that I do not know how to do it.	Tom không biết rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
We haven't really talked since the accident happened.	Chúng tôi đã không thực sự nói chuyện kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.
Tom thought that Mary would not be impressed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ấn tượng.
What is Tom's secret?	Bí mật của Tom là gì?
Not sure if Tom knew Mary had to.	Không biết Tom có ​​biết Mary phải làm thế không.
Tom doesn't want to go to Mary's party.	Tom không muốn đến bữa tiệc của Mary.
I can't be with Tom.	Tôi không thể ở với Tom.
Tom wants to know how he can lose weight.	Tom muốn biết anh ấy có thể giảm cân bằng cách nào.
I won't go to Australia next year.	Tôi sẽ không đi Úc vào năm tới.
What really surprised me the most was that Tom and I were the only ones fired.	Điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên nhất là Tom và tôi là những người duy nhất bị sa thải.
Tom's shirt was covered in blood.	Áo sơ mi của Tom dính đầy máu.
I didn't want to do it, but Tom did.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng Tom đã làm.
Tom hastily left the room.	Tom vội vã rời khỏi phòng.
I forgot my email address.	Tôi đã quên địa chỉ email của mình.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom did it pretty well, I think.	Tom đã làm điều đó khá tốt, tôi nghĩ vậy.
I'm still trying.	Tôi vẫn đang cố gắng.
I can't remember where Tom was born.	Tôi không thể nhớ Tom sinh ra ở đâu.
Tom can go anywhere he likes.	Tom có ​​thể đi bất cứ đâu anh ấy thích.
Tom and I were defenseless.	Tom và tôi đã không thể tự vệ.
I cough when I'm nervous.	Tôi ho khi tôi lo lắng.
He knows better than to make such a statement.	Anh ấy biết rõ hơn là đưa ra một tuyên bố như vậy.
Tom told me he didn't know why Mary did what she did.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm những gì cô ấy đã làm.
Tom is the only friend I have in Boston.	Tom là người bạn duy nhất tôi có ở Boston.
How good is Tom?	Tom tốt đến mức nào?
Why don't I go?	Tại sao tôi không đi?
Tom is a man with a mission.	Tom là một người đàn ông có sứ mệnh.
Tom has no intention of staying in Boston for the rest of his life.	Tom không có ý định ở lại Boston trong suốt phần đời còn lại của mình.
Tom and I are both very busy.	Tom và tôi đều rất bận.
I should have cooked the pork longer.	Tôi nên nấu thịt lợn lâu hơn.
I want to be a programmer.	Tôi muốn trở thành một lập trình viên.
It's not safe for a girl to go out alone late at night.	Thật không an toàn cho một cô gái đi chơi một mình vào đêm khuya.
It's strange.	Thật là lạ.
I'm sure you're wrong.	Tôi chắc rằng bạn đã nhầm.
I can't even see another ship in this fog.	Tôi thậm chí không thể nhìn thấy con tàu khác trong sương mù này.
Tom stretched out on the sofa.	Tom nằm dài trên ghế sofa.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Instead of fixing the problem, the company fired the whistleblower.	Thay vì khắc phục sự cố, công ty đã sa thải người thổi còi.
I remember going to Australia when I was little.	Tôi nhớ đã đi Úc khi tôi còn nhỏ.
Tom took a deep breath.	Tom hít một hơi thật sâu.
You know Tom still loves you, right?	Bạn biết Tom vẫn còn yêu bạn, phải không?
I've been on that road before.	Tôi đã từng đi trên con đường đó trước đây.
Tom doesn't want to stay with me.	Tom không muốn ở lại với tôi.
I think Tom won't know the answer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không biết câu trả lời.
Tom bottomed.	Tom chạm đáy.
Tom is working at the garage.	Tom đang làm việc tại nhà để xe.
Did you know that Tom used to live in Australia?	Bạn có biết rằng Tom đã từng sống ở Úc?
It's easy to forget that the microphone is on.	Thật dễ dàng để quên rằng micrô đang bật.
We hate bugs.	Chúng tôi ghét bọ.
It wasn't easy for me to admit I was wrong.	Thật không dễ dàng để tôi thừa nhận mình đã sai.
Tom was stoned to death.	Tom bị ném đá đến chết.
I don't take off my shirt.	Tôi không cởi áo.
I keep missing Tom's calls.	Tôi liên tục bỏ lỡ các cuộc gọi của Tom.
Tom says he can't do anything to help.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
Tom says he doesn't care what happened.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm những gì đã xảy ra.
Tom has become rich.	Tom đã trở nên giàu có.
I heard Tom was hurt.	Tôi nghe nói Tom bị thương.
Here is a list of foods to avoid.	Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm nên tránh ăn.
I got off the car.	Tôi xuống xe đây.
He is innocent.	Anh ấy vô tội.
Tom ran up the stairs, taking three steps at a time.	Tom chạy lên cầu thang, đi ba bước một lúc.
Tom promised to help us.	Tom đã hứa sẽ giúp chúng tôi.
I don't ignore you.	Tôi không phớt lờ bạn.
I think Tom is easygoing.	Tôi nghĩ Tom là người dễ tính.
Tom usually has breakfast at a restaurant.	Tom thường ăn sáng tại một quán ăn.
Tom is not willing to do that.	Tom không sẵn sàng làm điều đó.
Tom doesn't know where to find Mary.	Tom không biết tìm Mary ở đâu.
Tom is an athlete, right?	Tom là một vận động viên, phải không?
I want to know how much beer you drank.	Tôi muốn biết bạn đã uống bao nhiêu bia.
Someone killed Tom.	Ai đó đã giết Tom.
Bring some sunscreen.	Mang theo một ít kem chống nắng.
My child needs a doctor.	Con tôi cần bác sĩ.
Be quiet. 	Hãy yên lặng.
Tom is still sleeping.	Tom vẫn đang ngủ.
Tom will be here in a few minutes.	Tom sẽ đến đây trong vài phút nữa.
It's been many years since I've been back to Boston.	Đã nhiều năm kể từ khi tôi trở lại Boston.
I'm sorry I broke my promise.	Tôi xin lỗi vì tôi đã thất hứa.
Crack the eggs before adding them to the soup.	Đập trứng trước khi cho vào súp.
Tom lives in one of the best neighborhoods in Boston.	Tom sống ở một trong những khu phố tốt nhất ở Boston.
I met Tom at a party last week.	Tôi gặp Tom trong một bữa tiệc tuần trước.
He can't swim at all, but in terms of skiing, he's the best.	Anh ấy không biết bơi chút nào, nhưng về môn trượt tuyết, anh ấy là người giỏi nhất.
You didn't expect me to do it for you, did you?	Bạn không mong đợi tôi làm điều đó cho bạn, phải không?
Tom is married.	Tom đã kết hôn.
You did this, didn't you?	Bạn đã làm điều này, phải không?
You should tell Tom what you've heard.	Bạn nên nói cho Tom những gì bạn đã nghe.
Tom wants to major in French.	Tom muốn học chuyên ngành tiếng Pháp.
I'm afraid I can't talk about that.	Tôi e rằng tôi không thể nói về điều đó.
While there's life there's hope.	Khi còn sự sống thì còn hy vọng.
He came to Italy with the purpose of studying music.	Anh đến Ý với mục đích học nhạc.
Give me the way, Tom.	Cho tôi đường, Tom.
I'm very old.	Tôi già lắm rồi.
He couldn't resist the temptation.	Anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Tom tells Mary that she shouldn't swim.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên bơi.
Tom doesn't like Mary's parents.	Tom không thích bố mẹ của Mary.
I never even talked to Tom.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Tom.
Tom hoped Mary knew what not to do.	Tom hy vọng Mary biết những gì không nên làm.
Tom booked me a room at a hotel near where he was staying.	Tom đặt phòng cho tôi tại một khách sạn gần nơi anh ấy ở.
Do you really think it's fun to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng thật thú vị khi làm điều đó?
Tom is the only boy in the room.	Tom là cậu bé duy nhất trong phòng.
Tom won't get drunk.	Tom sẽ không say.
You don't know how bad I feel.	Bạn không biết tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào.
I think you're following Tom's way.	Tôi nghĩ bạn đang theo cách của Tom.
Tom and Mary are both young, aren't they?	Tom và Mary đều còn trẻ, phải không?
How long have you talked to Tom?	Bạn đã nói chuyện với Tom bao lâu?
I've always wanted to write a novel.	Tôi luôn muốn viết một cuốn tiểu thuyết.
I'm not good at these things.	Tôi không giỏi về những thứ này.
Tom tells Mary that he doesn't think John is afraid.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John sợ.
Tom is getting Mary a cup of tea.	Tom đang lấy cho Mary một tách trà.
I think you have found someone else.	Tôi nghĩ rằng bạn đã tìm thấy một người khác.
Isn't this where Tom and I are supposed to be?	Đây không phải là nơi tôi và Tom phải ở sao?
Tom told me he was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
I can't tell Tom that.	Tôi không thể nói với Tom điều đó.
I really don't have time for this.	Tôi thực sự không có thời gian cho việc này.
No one told me you were waiting for me.	Không ai nói với tôi rằng bạn đang đợi tôi.
I don't go alone.	Tôi không đi một mình.
Why are you leaving so early today?	Sao hôm nay bạn định về sớm vậy?
Who is older, your mother or your father?	Ai lớn hơn, mẹ bạn hay bố bạn?
I think you will agree.	Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý.
There is no such thing as a free lunch.	Không có cái gọi là bữa trưa miễn phí.
I'm afraid I have to leave.	Tôi sợ tôi phải ra đi.
I will go to town.	Tôi sẽ vào thị trấn.
I will make some bread.	Tôi sẽ làm một ít bánh mì.
Hey, here's Tom.	Này, Tom đây.
I think Tom will enjoy the concert tonight.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất thích buổi hòa nhạc tối nay.
Tom was the first guy I kissed.	Tom là chàng trai đầu tiên tôi hôn.
Tom is such an idiot.	Tom đúng là một thằng ngốc.
You should be the first to do it.	Bạn nên là người đầu tiên làm điều đó.
Tom could be fired.	Tom có ​​thể bị sa thải.
That's why Tom didn't do it.	Đó là lý do tại sao Tom không làm vậy.
"Who is that?" 	"Người đó là ai?"
"It's Tom."	"Đó là Tom."
I think he got the job done.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đã hoàn thành công việc.
Tom was not able to stay long.	Tom không có khả năng ở lại lâu.
I know a shortcut. 	Tôi biết một lối tắt.
Follow me.	Theo tôi.
Tom never told you because he didn't want you to worry about him.	Tom chưa bao giờ nói với bạn vì anh ấy không muốn bạn lo lắng về anh ấy.
As far as I know, there are no problems in the first semester.	Theo như tôi biết, không có vấn đề gì trong học kỳ đầu tiên.
Tom might be desperate enough to try that.	Tom có ​​thể đủ tuyệt vọng để thử điều đó.
Don't believe everything Tom tells you.	Đừng tin vào tất cả những gì Tom nói với bạn.
Thank you for lending us a book.	Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi mượn sách.
Tom said that no one else was smiling.	Tom nói rằng không ai khác đang cười.
I don't think you need to tell Tom why you should.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn cần làm như vậy.
I know you're busy, but can I talk to you for a minute?	Tôi biết rằng bạn đang bận, nhưng tôi có thể nói chuyện với bạn một phút được không?
Tom arrived early.	Tom đến sớm.
There was a pile of adhesive on the desk.	Trên bàn làm việc có một đống chất kết dính.
Tom excused himself and left the room.	Tom cáo lỗi và rời khỏi phòng.
Tom tried to sell his old truck.	Tom đã cố gắng bán chiếc xe tải cũ của mình.
Tom wished Mary wouldn't be mad at him.	Tom ước gì Mary sẽ không giận anh ta.
I was not surprised when Tom came to Boston.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến Boston.
I see that Tom is not ready to work.	Tôi thấy rằng Tom chưa sẵn sàng làm việc.
I met the most amazing girl in the world.	Tôi đã gặp cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới.
I know Tom knows why Mary continues to do so.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
Tom needs to make some changes.	Tom cần thực hiện một số thay đổi.
There have been no reports of casualties.	Chưa có báo cáo về thương vong.
Tom wants to go back to Australia.	Tom muốn trở lại Úc.
Tom is deaf in only one ear.	Tom chỉ bị điếc một bên tai.
No one came to the station to see him off when he was on his way to Tokyo.	Không ai đến nhà ga để tiễn anh ấy khi anh ấy lên đường đến Tokyo.
She won't talk to him.	Cô ấy sẽ không nói chuyện với anh ta.
Tom said Mary thought John might need to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể cần phải làm điều đó một mình.
I think Tom didn't do what he said he did.	Tôi nghĩ Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
I assume you're here to ask me about Tom.	Tôi cho rằng bạn ở đây để hỏi tôi về Tom.
Everyone but Tom laughed.	Mọi người trừ Tom đều cười.
What is your favorite cookbook?	Cuốn sách nấu ăn yêu thích của bạn là gì?
Why don't we wait and see what Tom has to say?	Tại sao chúng ta không chờ xem Tom nói gì?
Why is it so expensive?	Tại sao nó đắt như vậy?
You had a good time, didn't you?	Bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ, phải không?
Saturn is not the only planet with rings, but it has the most beautiful rings.	Sao Thổ không phải là hành tinh duy nhất có vành đai, nhưng nó có những vành đai đẹp nhất.
There's nothing worth watching on TV today.	Hôm nay không có gì đáng xem trên TV.
I have a lot of ideas.	Tôi có rất nhiều ý tưởng.
They are not mine.	Chúng không phải của tôi.
Tom would probably be impressed.	Tom có ​​lẽ sẽ rất ấn tượng.
That could be a mistake.	Đó có thể là một sai lầm.
Tom is not a champion.	Tom không phải là nhà vô địch.
Tom seemed to understand why Mary didn't want to do that.	Tom dường như hiểu tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I didn't know that Tom had a house on Park Street.	Tôi không biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park.
The thief ran away and the policeman followed.	Tên trộm bỏ chạy và viên cảnh sát cũng chạy theo.
Tom thinks he should agree to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên đồng ý làm điều đó.
Tom doesn't look like he's having a good time.	Tom không có vẻ gì là anh ấy đang vui vẻ.
I want Tom to understand why he has to go.	Tôi muốn Tom hiểu tại sao anh ấy phải ra đi.
Add 3 tablespoons of flour and half a teaspoon of salt.	Thêm 3 muỗng canh bột mì và nửa muỗng cà phê muối.
Tom says that he needs to sort things out.	Tom nói rằng anh ấy cần sắp xếp một vài thứ.
Tom walks away from Mary.	Tom bỏ đi khỏi Mary.
I think we came here to discuss a new deal.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đến đây để thảo luận về một thỏa thuận mới.
Our school has a total of 24 classes.	Trường chúng tôi có tất cả 24 lớp.
Maybe you should tell Tom.	Có lẽ bạn nên nói với Tom.
I'll give you plenty of time if you need it.	Tôi sẽ cho bạn nhiều thời gian nếu bạn cần.
Tom can't even sharpen a pencil.	Tom thậm chí không thể gọt bút chì.
Doing that will take longer than I have right now.	Làm điều đó sẽ mất nhiều thời gian hơn tôi có ngay bây giờ.
Tom bought a box of oranges.	Tom đã mua một hộp cam.
Why do not you help me?	Tại sao bạn không giúp tôi?
Tom has gained a lot of weight recently.	Tom đã tăng cân rất nhiều trong thời gian gần đây.
Why don't you run for president?	Tại sao bạn không tranh cử tổng thống?
Black smoke came out of the window.	Khói đen bốc ra từ cửa sổ.
The green lampshade creates a warm glow in the room.	Chụp đèn màu xanh lá cây tạo ra ánh sáng ấm áp cho căn phòng.
Tom learns that Mary is married.	Tom biết rằng Mary đã kết hôn.
I know both Tom and Mary have done it.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã làm xong việc đó.
Tom is found with the murder weapon.	Tom được tìm thấy với vũ khí giết người.
Tom says he doesn't want to be a janitor.	Tom nói rằng anh ấy không muốn trở thành một người lao công.
Tom asked Mary her age.	Tom hỏi Mary tuổi của cô ấy.
I always order the same at this restaurant.	Tôi luôn gọi món tương tự ở nhà hàng này.
Tom winced as the nurse gave him an injection.	Tom nhăn mặt khi y tá tiêm cho anh.
Native Americans fought with bows and arrows.	Người Mỹ bản địa đã chiến đấu bằng cung tên.
I don't want to humiliate Tom.	Tôi không muốn làm bẽ mặt Tom.
Tom is likely to be mortified.	Tom có ​​khả năng bị hành xác.
Tom hoped Mary knew she did everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
Tom agreed to do what we asked.	Tom đã đồng ý làm những gì chúng tôi yêu cầu.
This is a free sample.	Đây là một mẫu miễn phí.
Tom asks Mary to read the letter.	Tom yêu cầu Mary đọc bức thư.
I'm in the mood to do something different.	Tôi có tâm trạng để làm điều gì đó khác biệt.
I'm not busy at all.	Tôi không bận gì cả.
Tom says he wants to buy one of Mary's paintings.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một trong những bức tranh của Mary.
I don't like to eat alone.	Tôi không thích ăn một mình.
I don't mind stretching my legs a bit.	Tôi không ngại duỗi chân một chút.
That's old news.	Đó là tin cũ.
I don't think Tom will disobey.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ không nghe lời.
I tried to convince Tom to help me.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom giúp tôi.
I don't think Tom would do something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom comes from a good family.	Tom đến từ một gia đình tốt.
Tom sat next to someone he didn't know.	Tom ngồi cạnh một người mà anh không quen biết.
Tom won't do it until Monday.	Tom sẽ không làm điều đó cho đến thứ Hai.
You should also get one.	Bạn cũng nên lấy một cái.
Tom and Mary are both in the pool.	Tom và Mary đều ở trong hồ bơi.
You don't have to make excuses.	Bạn không cần phải bào chữa.
Tom plans to have dinner with Mary.	Tom lên kế hoạch ăn tối với Mary.
I wish you gave me a little more time.	Tôi ước bạn cho tôi thêm một chút thời gian.
Tom won one of the awards.	Tom đã giành được một trong những giải thưởng.
Many farmers died during the drought.	Nhiều nông dân đã chết trong đợt hạn hán.
Who is the blonde with the red dress?	Cô gái tóc vàng với váy đỏ là ai?
Let me talk to Tom.	Để tôi nói chuyện với Tom.
Tom seems to have a lot of friends.	Tom dường như có rất nhiều bạn bè.
Tom says he will be moving to Australia next October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc vào tháng 10 tới.
Tom tried everything suggested, but still couldn't fix the problem.	Tom đã thử mọi thứ được gợi ý, nhưng vẫn không thể khắc phục được sự cố.
Tom is a brain surgeon.	Tom là một bác sĩ phẫu thuật não.
Tom shot the dog that killed one of his sheep.	Tom đã bắn con chó đã giết một trong những con cừu của mình.
Tom is scary, isn't he?	Tom thật đáng sợ, phải không?
Tom didn't buy a new car yesterday, did he?	Tom đã không mua một chiếc xe hơi mới ngày hôm qua, phải không?
Tom's dog was born in October.	Con chó của Tom được sinh ra vào tháng Mười.
Tom says he doesn't want to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó bây giờ.
How did someone like Tom Jackson become mayor?	Làm thế nào mà một người như Tom Jackson lại trở thành thị trưởng?
Tom said Mary went to Boston.	Tom nói Mary đã đến Boston.
Tom didn't know what he wanted.	Tom không biết mình muốn gì.
I was the one who taught Tom how to say "thank you" in French.	Tôi là người đã dạy Tom cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Tom shouldn't be there.	Tom không nên ở đó.
I'm not used to sleeping in a tent.	Tôi không quen ngủ trong lều.
The students are all looking forward to the summer break.	Các học sinh đều mong chờ được nghỉ hè.
Let's hope the situation doesn't get out of control.	Hãy hy vọng tình hình không vượt quá tầm kiểm soát.
The purpose of the committee is to develop children's musical talents.	Mục đích của ủy ban là phát triển tài năng âm nhạc của trẻ em.
Tom dumped Mary on Valentine's Day.	Tom đã vứt bỏ Mary vào ngày lễ tình nhân.
Ask Tom to come.	Yêu cầu Tom đến.
Tom denied the rumour.	Tom phủ nhận tin đồn.
Tom told me he didn't intend to do that.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom said he couldn't live without me.	Tom nói rằng anh ấy không thể sống thiếu tôi.
I'm sure you'll figure it out eventually.	Tôi chắc rằng cuối cùng bạn sẽ hiểu ra.
I don't want to hold you back.	Tôi không muốn giữ bạn lại.
The hummingbird is the smallest bird in the world.	Chim ruồi là loài chim nhỏ nhất trên thế giới.
Is Tom crazy?	Tom có ​​bị điên không?
Tom tried to convince Mary to leave.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary rời đi.
They had to climb a six-foot-high wall.	Họ phải leo lên một bức tường cao sáu feet.
Neither Tom nor Mary treated me well.	Cả Tom và Mary đều không đối xử tốt với tôi.
Tom and Mary both knew John wasn't the one who did it.	Tom và Mary đều biết John không phải là người đã làm điều đó.
He really is an idiot.	Anh đúng là đồ ngốc.
I want to be a daredevil.	Tôi muốn trở thành một kẻ liều lĩnh.
What positive things would your last boss say about you?	Những điều tích cực mà sếp cuối cùng của bạn sẽ nói về bạn là gì?
Tom says he's not convinced.	Tom nói rằng anh ấy không bị thuyết phục.
Tom manages to cut himself while trying to open a bag of peanuts with his pocket knife.	Tom xoay sở để tự cắt mình trong khi cố gắng mở một túi đậu phộng bằng con dao bỏ túi của mình.
"Who was there?" 	"Ai đã ở đó?"
"Nobody."	"Không ai."
This morning I woke up an hour earlier than usual.	Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ một tiếng.
I didn't notice anything.	Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì.
I think Tom cares.	Tôi nghĩ Tom quan tâm.
I guess Tom would panic.	Tôi đoán rằng Tom sẽ hoảng sợ.
I will tell Tom everything he wants to know.	Tôi sẽ kể cho Tom tất cả những gì anh ấy muốn biết.
Mary always has manicured fingernails.	Mary luôn có bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận.
What does Tom eat for a mid-afternoon snack?	Tom ăn gì cho bữa ăn nhẹ giữa buổi chiều?
Tom was eliminated.	Tom đã bị loại.
I don't believe Tom did what Mary said he did.	Tôi không tin Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
He is a good reporter.	Anh ấy là một phóng viên giỏi.
Tom loves bird watching.	Tom thích ngắm chim.
Instead, Tom decided to go to Boston.	Thay vào đó, Tom quyết định đến Boston.
I hope you are being sarcastic.	Tôi hy vọng là bạn đang bị mỉa mai.
I don't know why Tom is so sad.	Tôi không biết tại sao Tom lại buồn như vậy.
I have never had a driver's license.	Tôi chưa bao giờ có bằng lái xe.
We trained Tom.	Chúng tôi đã huấn luyện Tom.
I cannot find the documents I am looking for.	Tôi không thể tìm thấy các tài liệu mà tôi đang tìm kiếm.
Tom was not at home last night.	Tối qua Tom không ở nhà.
They gave him a glass of orange juice mixed with vodka.	Họ đưa cho anh một ly nước cam pha vodka.
People today seem to be more serious than they used to be.	Mọi người ngày nay dường như nghiêm túc hơn so với trước đây.
You haven't finished your coffee yet.	Bạn vẫn chưa uống hết cà phê.
Tom would have done it now if he had started earlier.	Tom sẽ làm được điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy bắt đầu sớm hơn.
I wonder if Tom is really tired.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự mệt mỏi không.
When was the last time you went to the mall?	Lần cuối cùng bạn đến trung tâm mua sắm là khi nào?
Tom is third on the list.	Tom đứng thứ ba trong danh sách.
There's a party at Tom's house tonight.	Có một bữa tiệc ở nhà Tom tối nay.
I know that Tom is an electrical engineer.	Tôi biết rằng Tom là một kỹ sư điện.
It will only take a few minutes.	Sẽ chỉ mất vài phút.
Who is on the phone?	Ai đang nghe điện thoại?
The Prophet Muhammad died in Medina in 632.	Nhà tiên tri Muhammad qua đời ở Medina năm 632.
I don't think it will happen.	Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra.
You are confusing me with Tom.	Bạn đang nhầm lẫn giữa tôi với Tom.
Tom has been here in Boston all his life.	Tom đã ở đây ở Boston cả đời.
No one will stop me.	Sẽ không có ai ngăn cản tôi.
I know that Tom could come back at any moment.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể trở lại bất cứ lúc nào.
The governor forgave Tom.	Thống đốc đã tha thứ cho Tom.
Tom wanted to stop and think.	Tom muốn dừng lại và suy nghĩ.
I really want to, but I can't.	Tôi rất muốn, nhưng tôi không thể.
Can you arrange a meeting with the vice president?	Bạn có thể sắp xếp một cuộc gặp với phó chủ tịch không?
I don't know if you like her or not.	Tôi không biết liệu bạn có thích cô ấy hay không.
This rock is too heavy for me to lift.	Hòn đá này quá nặng để tôi có thể nhấc lên.
Tom wished he had someone to talk to.	Tom ước rằng anh ấy có ai đó để nói chuyện.
Tom definitely has a big shoe to fill.	Tom chắc chắn có một đôi giày lớn để lấp đầy.
Tom will probably be ready to do it soon.	Tom có ​​lẽ sẽ sớm sẵn sàng làm điều đó.
Tom pocketed the money Mary gave him.	Tom đút túi số tiền Mary đưa cho anh ta.
I majored in chemistry.	Tôi học chuyên ngành hóa học.
Tom knows that I won't win.	Tom biết rằng tôi sẽ không thắng.
My parents will kick me out of the house.	Bố mẹ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tom was supposed to go to the dentist yesterday.	Tom đáng lẽ phải đi khám răng ngày hôm qua.
I don't do it in the morning.	Tôi không làm điều đó vào buổi sáng.
I don't think anyone has lived in this house for many years.	Tôi không nghĩ có ai đã sống trong ngôi nhà này trong nhiều năm.
I wonder if Tom really thinks I have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng tôi phải làm như vậy không.
Tom doesn't mind.	Tom không phiền đâu.
Tom probably doesn't know why Mary let you do it.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại để bạn làm điều đó.
Tom knows that he doesn't need to do that anymore.	Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó nữa.
I couldn't do any research because the Internet was down.	Tôi không thể thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào vì Internet đã bị ngắt.
Tom was there too.	Tom cũng ở đó.
I waited in line for a while.	Tôi đã xếp hàng chờ đợi một lúc.
Tom swims very well.	Tom bơi rất giỏi.
Tom wrote down our names.	Tom đã viết ra tên của chúng tôi.
There are not many shops around here.	Không có nhiều cửa hàng xung quanh đây.
Tom has never been to Boston.	Tom chưa bao giờ đến Boston.
There is a letter on the table.	Có một lá thư trên bàn.
Tom didn't need to work last Monday.	Tom không cần làm việc vào thứ Hai tuần trước.
You're looking, aren't you?	Bạn đang tìm kiếm, phải không?
I know Tom as a lifeguard.	Tôi biết Tom là một nhân viên cứu hộ.
Wait a minute. 	Chờ một chút.
I'll see if I can find it in this book.	Tôi sẽ xem nếu tôi có thể tìm thấy nó trong cuốn sách này.
I'm sure Tom won't be in Australia next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở Úc vào thứ Hai tới.
Maybe we should stay here with Tom.	Có lẽ chúng ta nên ở lại đây với Tom.
We haven't told Tom anything yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói với Tom bất cứ điều gì.
That is not acceptable.	Điều đó không thể chấp nhận được.
He's a real drunk.	Anh ta là một kẻ say xỉn thực sự.
I'm afraid I might hurt Tom's feelings.	Tôi sợ mình có thể làm tổn thương cảm xúc của Tom.
When her husband died, she felt suicidal.	Khi chồng chết, cô cảm thấy muốn tự tử.
I really want to go with you, but I can't.	Tôi rất muốn đi cùng em, nhưng tôi không thể.
What was stolen?	Cái gì đã bị đánh cắp?
I went to college for four years and all I got was this lousy diploma.	Tôi đã học đại học trong bốn năm và tất cả những gì tôi nhận được là tấm bằng tốt nghiệp tệ hại này.
Tom and Mary realize that they are not really compatible.	Tom và Mary nhận ra rằng họ không thực sự hợp nhau.
I know that Tom doesn't know where I did it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi đã làm điều đó ở đâu.
I'm ready to join your club.	Tôi đã sẵn sàng tham gia câu lạc bộ của bạn.
You don't know what I'm talking about, do you?	Bạn không biết tôi đang nói về điều gì, phải không?
I am an addict.	Tôi là một kẻ nghiện ngập.
Tom had a lot of opportunities to set consecutive records.	Tom đã có rất nhiều cơ hội để lập kỷ lục liên tiếp.
We did the same thing as others did.	Chúng tôi đã làm điều tương tự như những người khác đã làm.
Was Tom here earlier?	Tom có ​​ở đây sớm hơn không?
Tom ordered a pepperoni pizza with extra cheese.	Tom gọi một chiếc bánh pizza pepperoni với thêm pho mát.
Tom applied for a scholarship.	Tom đã nộp đơn xin học bổng.
That didn't cost us much.	Điều đó không khiến chúng tôi mất nhiều tiền.
This is one of the best movies I've seen in a long time.	Đây là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi được xem trong một thời gian dài.
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
Tom said he wanted to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc với chúng tôi.
Didn't you know that Tom has a house in Australia?	Bạn không biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc?
Tom and I are both a bit busy.	Tom và tôi đều có một chút bận rộn.
"Can you help me paint the house?" 	"Anh có thể giúp em sơn nhà được không?"
"Sure no problem."	"Chắc chắn không có vấn đề."
It's frustrating to do that.	Thật là chán nản khi làm điều đó.
Tom noticed that Mary wasn't paying attention.	Tom nhận thấy Mary không chú ý.
All his efforts were unsuccessful.	Tất cả những nỗ lực của ông đều không thành công.
I was warmly received.	Tôi đã được đón nhận một cách nồng nhiệt.
I wonder why Tom never learned how to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không bao giờ học cách làm điều đó.
The police will come to you soon.	Cảnh sát sẽ sớm đến với bạn.
Tom can wear whatever he wants.	Tom có ​​thể mặc bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom is battling lung cancer.	Tom đang chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.
Tom has been trying to kick his caffeine habit.	Tom đã cố gắng loại bỏ thói quen uống caffein.
I am a rookie.	Tôi là một tân binh.
Does Tom have a dictionary?	Tom có ​​từ điển không?
If Tom hadn't done it, I would have.	Nếu Tom đã không làm điều đó, tôi đã làm.
We don't leave Tom alone.	Chúng tôi không để Tom một mình.
I know you probably don't want to hear this.	Tôi biết có lẽ bạn không muốn nghe điều này.
Are you ready for today's exam?	Bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi hôm nay?
Tom couldn't bear the thought of Mary going out with John.	Tom không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc Mary đi chơi với John.
I won't do anything without Tom's consent.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không có sự đồng ý của Tom.
No one was good enough for Mary.	Không ai đủ tốt với Mary.
I didn't know Tom was going to Boston with Mary.	Tôi không biết Tom sẽ đến Boston với Mary.
He estimated the damage at 5 million yen.	Ông ước tính thiệt hại là 5 triệu yên.
Why don't you leave Tom?	Tại sao bạn không bỏ Tom?
It was my first time making curry.	Đó là lần đầu tiên tôi làm cà ri.
Where did Tom sing?	Tom đã hát ở đâu?
Tom advised Mary to buy a new computer.	Tom khuyên Mary mua một chiếc máy tính mới.
Maybe you don't understand Tom.	Có thể bạn không hiểu Tom.
I will never let you drive.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn lái xe.
Tom won't go, will he?	Tom sẽ không đi phải không?
No matter how hard I try, I just can't seem to give up smoking.	Cho dù tôi có cố gắng gì đi nữa, tôi dường như không thể từ bỏ được thuốc lá.
You will not understand.	Bạn sẽ không hiểu.
I didn't know Tom wanted to join the basketball team.	Tôi không biết Tom muốn tham gia đội bóng rổ.
If it doesn't rain, I'll do it.	Nếu trời không mưa, tôi sẽ làm điều đó.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ Tom đã làm được điều đó.
They don't know that I'm Japanese.	Họ không biết rằng tôi là người Nhật.
That's not so smart.	Điều đó không quá thông minh.
Tom is not ready to leave yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng rời đi.
Tom says he wants you to not do it here.	Tom nói anh ấy muốn bạn không làm điều đó ở đây.
I can't say exactly what the problem is.	Tôi không thể nói chính xác vấn đề là gì.
It was given to me by the Queen herself.	Nó đã được trao cho tôi bởi chính Nữ hoàng.
Tom has a lot of books.	Tom có ​​rất nhiều sách.
We should have done it sooner. 	Chúng ta nên làm điều đó sớm hơn.
We can't do anything about it now.	Chúng tôi không thể làm gì với nó bây giờ.
Tom used to be trustworthy.	Tom đã từng là người đáng tin cậy.
Tom was shocked by what Mary advised him to do.	Tom đã bị sốc bởi những gì Mary khuyên anh ta nên làm.
Tom acts like he doesn't know what to do.	Tom hành động như thể anh ấy không biết phải làm gì.
Tom has taken into account all the details.	Tom đã tính đến tất cả các chi tiết.
Tom doesn't want the same thing as Mary.	Tom không muốn những thứ giống như Mary.
I'm not happy about that either.	Tôi cũng không hài lòng về điều đó.
The nets were filled with fish.	Những tấm lưới được chất đầy cá.
Many people got on the bus at the last bus stop.	Nhiều người đã lên xe ở bến xe cuối cùng.
Tom is walking ahead.	Tom đang đi bộ phía trước.
I think Tom will be able to help us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
I think I ate too many egg rolls.	Tôi nghĩ rằng tôi đã ăn quá nhiều trứng cuộn.
Tom will be in Australia next week.	Tom sẽ ở Úc vào tuần tới.
Tom loves horse racing.	Tom thích đua ngựa.
Tom's hair is neatly combed.	Tóc của Tom được chải gọn gàng.
Tom threw me an apple.	Tom ném cho tôi quả táo.
Tom looks confident.	Tom có ​​vẻ tự tin.
Tom has started dating again.	Tom đã bắt đầu hẹn hò trở lại.
Tom is cuffed.	Tom bị còng.
Tom and Mary are both grinning.	Tom và Mary đều đang cười toe toét.
Tom can get a raise.	Tom có ​​thể tăng lương.
I don't want Tom to know I won't do it.	Tôi không muốn Tom biết tôi sẽ không làm điều đó.
Tom ran over to Mary and kissed her.	Tom chạy lại chỗ Mary và hôn cô ấy.
You can ask Tom.	Bạn có thể hỏi Tom.
I know that Tom is not a good trader.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhà kinh doanh giỏi.
Tom knows I'm divorced.	Tom biết tôi đã ly hôn.
I need to know who you are going to hire.	Tôi cần biết bạn định thuê ai.
I see that you have found your umbrella.	Tôi thấy rằng bạn đã tìm thấy chiếc ô của mình.
I wish there was a better translation of this book.	Tôi ước có một bản dịch tốt hơn của cuốn sách này.
Tom will be locked up.	Tom sẽ bị nhốt.
It changes a lot.	Nó thay đổi rất nhiều.
Tom said Mary was very upset.	Tom cho biết Mary đã rất khó chịu.
Do you wear pajamas to sleep?	Bạn có mặc đồ ngủ khi ngủ không?
I thought you might want Tom to play golf with you.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn Tom chơi gôn với bạn.
You should make sure your child is eating enough.	Bạn nên đảm bảo trẻ ăn đủ chất.
You mean you haven't done it yet?	Ý bạn là bạn vẫn chưa làm được điều đó?
Tom is forgetful, isn't he?	Tom hay quên, phải không?
Don't make a scene of you crying in the street.	Đừng tạo ra cảnh tượng bạn đang khóc trên đường phố.
Tom and Mary have an extremely happy marriage.	Tom và Mary có một cuộc hôn nhân cực kỳ hạnh phúc.
How old were you when you started learning French?	Bạn bắt đầu học tiếng Pháp bao nhiêu tuổi?
I told Tom we were going to Boston in a few days.	Tôi nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đến Boston trong vài ngày.
I'm not all that interested in details.	Tôi không phải là tất cả những người quan tâm đến các chi tiết.
I have no intention of marrying him.	Tôi không có ý định kết hôn với anh ấy.
I'm sure he has something up his sleeve.	Tôi chắc rằng anh ấy có thứ gì đó trong tay áo.
Is your apartment well maintained?	Căn hộ của bạn có được bảo dưỡng tốt không?
I think Tom was once a mechanic.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng là một thợ cơ khí.
You really are a snob.	Bạn đúng là một kẻ hợm hĩnh.
I wish I could speak French like a native.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp như một người bản xứ.
If he keeps drinking, he'll have to take a taxi home.	Nếu anh ấy cứ uống như vậy, anh ấy sẽ phải bắt taxi về nhà.
Don't believe what he says.	Đừng tin những gì anh ta nói.
I assume you have read my report.	Tôi cho rằng bạn đã đọc báo cáo của tôi.
Tom massages his temples.	Tom xoa bóp thái dương.
Tom doesn't drink that much.	Tom không uống nhiều như vậy.
We'll talk about that at the end of the week.	Chúng ta sẽ nói về điều đó vào cuối tuần.
Tom probably won't let us do that.	Tom có ​​thể sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
In 1848, California was largely an uncharted region, home to a number of former Spanish missions, with a few seaport towns dotted along the coast.	Vào năm 1848, California phần lớn là một khu vực chưa được khám phá, là quê hương của một số sứ mệnh cũ của Tây Ban Nha, với một vài thị trấn cảng biển nằm rải rác dọc theo bờ biển.
I should be able to finish it in a day or two.	Tôi sẽ có thể hoàn thành nó trong một hoặc hai ngày.
Don't blame the government.	Đừng đổ lỗi cho chính phủ.
Tom throws the ball back to Mary.	Tom ném lại quả bóng cho Mary.
I was shocked to hear what was happening.	Tôi đã bị sốc khi nghe những gì đang xảy ra.
I know Tom can really do it.	Tôi biết Tom thực sự có thể làm điều đó.
You're worried, aren't you?	Bạn lo lắng, phải không?
Tom is not an archaeologist. 	Tom không phải là một nhà khảo cổ học.
He is an architect.	Anh ấy là một kiến ​​trúc sư.
Who is your favorite family member in your father's family?	Ai là thành viên gia đình bạn yêu thích nhất trong gia đình của bố bạn?
I don't feel safe in Australia.	Tôi không cảm thấy an toàn khi ở Úc.
Tom did it secretly.	Tom đã làm điều đó một cách bí mật.
Tom jumped into the front seat.	Tom nhảy lên ghế trước.
I don't know if Tom drinks beer or not.	Tôi không biết Tom có ​​uống bia hay không.
You are a friend.	Bạn là một người bạn.
Mary's skirt slipped.	Mary bị tuột váy.
I'm here in the middle of nowhere.	Tôi đang ở đây giữa hư không.
I was born the year my grandfather died.	Tôi được sinh ra vào năm mà ông tôi mất.
I didn't know that I would hurt anyone.	Tôi không biết rằng tôi sẽ làm tổn thương bất cứ ai.
Tom has been asked to do that already.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó rồi.
Tom is waiting for Mary at the bus stop.	Tom đang đợi Mary ở trạm xe buýt.
It's a deal too good to pass up.	Đó là một thỏa thuận quá tốt để bỏ qua.
We used to do a lot of things together.	Chúng tôi đã từng làm rất nhiều thứ cùng nhau.
Tom wants to have a good time.	Tom muốn có một khoảng thời gian vui vẻ.
Bring a few stools.	Mang theo một vài chiếc ghế đẩu.
Don't be so petty.	Đừng nhỏ mọn như vậy.
I want to go to Australia with Tom.	Tôi muốn đi Úc cùng với Tom.
I don't speak French as well as Tom.	Tôi không nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Today, I was supposed to study at the library, but I woke up around 12 o'clock.	Hôm nay, đáng lẽ tôi phải học ở thư viện nhưng tôi đã thức dậy vào khoảng 12 giờ.
If they don't want this, what do they want?	Nếu họ không muốn điều này, thì họ muốn gì?
Tom would probably do it easily.	Tom có ​​lẽ sẽ dễ dàng làm được điều đó.
I don't believe anything you say.	Tôi không tin bất cứ điều gì bạn nói.
I appreciate what Tom has done for me.	Tôi đánh giá cao những gì Tom đã làm cho tôi.
Tom says that he thinks Mary despises John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary coi thường John.
Tom was bitten by a dog when he was thirteen years old.	Tom bị chó cắn khi mới mười ba tuổi.
I think Tom left.	Tôi nghĩ Tom đã rời đi.
I thought you might want to know who's coming to our party.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn biết ai sẽ đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom said he would go swimming after dinner.	Tom nói rằng sẽ được đi bơi sau bữa tối.
Tom was not the only one standing.	Tom không phải là người duy nhất đứng.
There is already a list of available candidates.	Đã có một danh sách các ứng cử viên có sẵn.
He neglected his studies.	Anh ấy bỏ bê việc học của mình.
You really have to see this.	Bạn thực sự phải thấy điều này.
Without your help, I would not have been able to complete the job.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể hoàn thành công việc.
Tom brings Mary a bouquet of flowers.	Tom mang đến cho Mary một bó hoa.
Tom considers Mary as his own daughter.	Tom coi Mary như con gái ruột của mình.
I'm sorry Tom couldn't come.	Tôi xin lỗi Tom đã không thể đến.
Should we ask Tom first?	Chúng ta có nên hỏi Tom trước không?
Isn't that Tom's hat?	Đó không phải là mũ của Tom sao?
I am looking for a gift for my father.	Tôi đang tìm một món quà cho cha tôi.
I take my clothes to the laundromat twice a month.	Tôi mang quần áo của mình đến tiệm giặt là hai lần một tháng.
Tom didn't even say hello to me.	Tom thậm chí không nói lời chào với tôi.
Now I'm not busy at all.	Bây giờ tôi không bận gì cả.
Tom admits he has feelings for Mary.	Tom thừa nhận anh có tình cảm với Mary.
It will take a long time to suppress the uprising.	Sẽ mất nhiều thời gian để đàn áp cuộc nổi dậy.
I wish I hadn't promised Tom I would help him do it.	Tôi ước gì tôi đã không hứa với Tom tôi sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom can fix himself.	Tom có ​​thể tự sửa chữa.
Tom jumped into the frozen water.	Tom nhảy xuống làn nước đóng băng.
I don't remember, but I wish I did.	Tôi không nhớ, nhưng tôi ước tôi đã làm.
I would like to give Tom one more day to complete the report.	Tôi muốn cho Tom thêm một ngày để hoàn thành bản báo cáo.
I think you are not awake.	Tôi nghĩ rằng bạn không tỉnh táo.
I don't mind if Tom is late.	Tôi không phiền nếu Tom đến muộn.
A blender allows you to mix foods together.	Máy xay cho phép bạn trộn các loại thực phẩm với nhau.
Tom can't see for himself.	Tom không thể tự xem.
Tom realizes that Mary has a gun.	Tom nhận ra rằng Mary có một khẩu súng.
Tom always does his best to help Mary.	Tom luôn làm hết sức mình để giúp Mary.
I'm sticking to my original plan.	Tôi đang bám sát kế hoạch ban đầu của mình.
Don't spend all your money.	Đừng tiêu hết tiền của bạn.
I will have to deal with this with my superiors.	Tôi sẽ phải giải quyết chuyện này với cấp trên của mình.
She has been practicing piano for a year and can play the piano a bit.	Cô ấy đã luyện tập piano được một năm và có thể chơi piano một chút.
Tom says you are happy to be here.	Tom nói rằng bạn rất vui khi ở đây.
I don't think Tom can sing that song.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể hát bài hát đó.
I don't think Tom would care about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc đó.
Tom knows I will win.	Tom biết tôi sẽ thắng.
Tom doesn't know Mary is John's wife.	Tom không biết Mary là vợ của John.
The rock rolled down the hill.	Tảng đá lăn xuống đồi.
Tom studies for the French exam.	Tom học cho kỳ thi tiếng Pháp.
Tom is always broadcasting.	Tom luôn phát sóng.
Tom will definitely be there tomorrow.	Tom chắc chắn sẽ ở đó vào ngày mai.
Tom was unable to do whatever he was supposed to do.	Tom đã không thể làm bất cứ điều gì anh ấy phải làm.
I know both Tom and Mary very well.	Tôi biết cả Tom và Mary rất rõ.
Someone is doing it.	Ai đó đang làm điều đó.
You should help Tom carry the boxes to his car.	Bạn nên giúp Tom mang những chiếc hộp ra xe của anh ấy.
Even chocolate has vitamins.	Ngay cả sô cô la cũng có vitamin.
Tom was supportive.	Tom đã ủng hộ.
Tom opened one of the drawers on the table and pulled out a pencil.	Tom mở một trong các ngăn kéo trên bàn và lấy ra một cây bút chì.
His mother does not allow him to ride a motorbike.	Mẹ anh không cho anh đi xe máy.
I won't go soon.	Tôi sẽ không đi sớm đâu.
Tom won't talk to me anymore.	Tom sẽ không nói chuyện với tôi nữa.
Tom hates escalation.	Tom ghét leo thang.
What will I do if Tom dies?	Tôi sẽ làm gì nếu Tom chết?
It's not safe here.	Ở đây không an toàn.
From here it is about a three-minute walk to the bus stop.	Từ đây đi bộ khoảng ba phút là đến bến xe buýt.
Tom didn't know how much money he would need.	Tom không biết mình sẽ cần bao nhiêu tiền.
Tom was born on October 20, 2013.	Tom sinh ngày 20 tháng 10 năm 2013.
We are quieter than Tom.	Chúng tôi im lặng hơn Tom.
Tom finished it at 2:30.	Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
Tom was sitting on stoop.	Tom đang ngồi trên khom lưng.
Tom's parents live in a mansion.	Cha mẹ của Tom sống trong một biệt thự.
I don't think it's a good idea to talk about it here.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi nói về nó ở đây.
Tom doesn't want to go far.	Tom không muốn đi xa.
Tom agreed to talk.	Tom đã đồng ý nói chuyện.
Tom has agreed to babysit next Monday.	Tom đã đồng ý trông trẻ vào thứ Hai tới.
This is something that I am very proud of.	Đây là điều mà tôi rất tự hào.
Tom is in the old position.	Tom đang ở vị trí cũ.
Did Tom know that you were born in Boston?	Tom có ​​biết rằng bạn sinh ra ở Boston không?
Having finished their delicious meal, Tom and Mary were no longer hungry.	Ăn xong bữa ăn ngon lành, Tom và Mary không còn đói nữa.
Everyone treated Mary like a princess.	Mọi người đều đối xử với Mary như một nàng công chúa.
Tom advised Mary not to start doing it anymore.	Tom đã khuyên Mary không nên bắt đầu làm điều đó nữa.
This song is one of their big hits.	Bài hát này là một trong những hit lớn của họ.
She is not my girlfriend. 	Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.
She is my sister.	Cô ấy là chị của tôi.
She was trying to read a book written in French.	Cô đã cố gắng đọc một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp.
I think you need to tell Tom what happened.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết những gì đã xảy ra.
I am here to ask for your cooperation.	Tôi ở đây để yêu cầu sự hợp tác của bạn.
Tom can come today.	Tom có ​​thể đến hôm nay.
Do you think Tom will let me do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó?
I think Tom is a veterinarian.	Tôi nghĩ rằng Tom là một bác sĩ thú y.
Tom hasn't really retired yet, has he?	Tom vẫn chưa thực sự nghỉ hưu, phải không?
Tom says he thinks Mary is probably having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I don't think Tom was expecting to be here that long.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mong đợi ở đây lâu như vậy.
Are you not missing something?	Bạn không thiếu một cái gì đó?
Tom took a sip of wine.	Tom nhấp một ngụm rượu.
I want to go there by my own car.	Tôi muốn đến đó bằng ô tô riêng của mình.
I had a headache so I didn't do so.	Tôi bị đau đầu nên đã không làm như vậy.
He couldn't seem to understand that poem.	Anh ấy dường như không thể hiểu bài thơ đó.
Tom must have known it was going to happen.	Tom hẳn đã biết điều đó sẽ xảy ra.
Tom is not honest.	Tom không thành thật.
I know Tom doesn't like me.	Tôi biết Tom không thích tôi.
I want to go back to work.	Tôi muốn trở lại làm việc.
This is a great opportunity to increase our market share.	Đây là một cơ hội tuyệt vời để tăng thị phần của chúng tôi.
Tom and Mary were inseparable when they were teenagers.	Tom và Mary không thể tách rời khi họ còn ở tuổi thiếu niên.
Tom says some things won't change.	Tom nói một số điều sẽ không thay đổi.
I tried asking Tom to help me.	Tôi đã cố gắng nhờ Tom giúp tôi.
It is no longer a problem.	Nó không còn là một vấn đề nữa.
I think we should go back to Australia.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay trở lại Úc.
Tom has finally returned to Australia.	Tom cuối cùng đã trở lại Úc.
Tom has a very serious drinking problem.	Tom có ​​một vấn đề uống rượu rất nghiêm trọng.
Tom might be up to something.	Tom có ​​thể đang làm gì đó.
I think Tom hasn't decided yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa quyết định.
They will do something.	Họ sẽ làm điều gì đó.
Tom does not have parental permission to do it.	Tom không được phép của cha mẹ để làm điều đó.
Tom is not calm.	Tom không bình tĩnh.
Do it your way, Tom.	Hãy làm theo cách của riêng bạn, Tom.
We have exhausted our funds.	Chúng tôi đã cạn kiệt quỹ của mình.
Tom left the restaurant without paying.	Tom rời nhà hàng mà không trả tiền.
Why doesn't Tom resign?	Tại sao Tom không từ chức?
The stadium can be reached by bus.	Có thể đến sân vận động bằng xe buýt.
Those are the problems we need to solve.	Đó là những vấn đề mà chúng ta cần giải quyết.
What is considered impolite in one language may not be considered impolite in another.	Điều gì được coi là bất lịch sự trong một ngôn ngữ này có thể không được coi là bất lịch sự trong một ngôn ngữ khác.
I'm not that fast.	Tôi không nhanh như vậy.
Tom thought that Mary would be cold.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ lạnh lùng.
I knew that Tom didn't know Mary wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Since it was late at night and very tired, I stayed at the inn.	Vì trời đã khuya và rất mệt nên tôi ở nhà trọ.
Tom started attacking me for no reason.	Tom bắt đầu tấn công tôi mà không có lý do.
I do not drink alcohol.	Tôi không uống rượu.
I cannot continue to protect you.	Tôi không thể tiếp tục che chở cho bạn.
It makes no sense to do that.	Không có ý nghĩa gì khi làm điều đó.
This is a limited time offer for new customers only.	Đây là ưu đãi trong thời gian giới hạn chỉ dành cho khách hàng mới.
I refuse to be treated like a slave by you.	Tôi từ chối bị bạn đối xử như một nô lệ.
You shouldn't mess with Tom.	Bạn không nên gây rối với Tom.
I think Tom heard you.	Tôi nghĩ Tom đã nghe thấy bạn.
We have a warrant for your arrest.	Chúng tôi có lệnh bắt giữ bạn.
Should I leave half to you?	Tôi có nên để lại một nửa cho anh không?
A doctor must have a look at that.	Một bác sĩ phải có một cái nhìn về điều đó.
Maybe that's not the problem.	Có lẽ đó không phải là vấn đề.
Tom hoped that Mary would not do the same again.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
With her inexperience, she did well.	Với sự thiếu kinh nghiệm của mình, cô ấy đã làm tốt.
I wasn't able to sell anything that Tom wanted me to sell him.	Tôi đã không thể bán bất kỳ thứ nào mà Tom muốn tôi bán cho anh ấy.
That's just the way it happened.	Đó chỉ là cách nó đã xảy ra.
I'm not really interested in that.	Tôi thực sự không hứng thú lắm với việc đó.
I don't like pasta.	Tôi không thích mì Ý.
Tom thinks that Mary won't want him at her wedding.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không muốn anh ta trong đám cưới của cô ấy.
Tom said he thought it would be worth it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ rất đáng giá.
Perhaps it would have been better if Tom hadn't told Mary that he had spent three years in prison.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Tom không nói với Mary rằng anh ta đã phải ngồi tù ba năm.
Tom bought a lot of souvenirs.	Tom đã mua rất nhiều đồ lưu niệm.
They are not able to get married.	Họ không có khả năng kết hôn.
Tom says he's not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ.
We all need a shoulder to cry on sometimes.	Tất cả chúng ta đôi khi cần một bờ vai để khóc.
I love giving gifts to my family and friends.	Tôi thích tặng quà cho gia đình và bạn bè của tôi.
Tom runs a large restaurant in Boston.	Tom quản lý một nhà hàng lớn ở Boston.
Tom is trying to make new friends.	Tom đang cố gắng kết bạn mới.
Tom and Mary both changed clothes.	Tom và Mary đều thay quần áo.
Mary often wears high heels.	Mary thường đi giày cao gót.
There's only one problem with that.	Chỉ có một vấn đề với điều đó.
Tom loves learning French.	Tom thích học tiếng Pháp.
Never call me again.	Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa.
You'll never guess where I've been all morning.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được tôi đã ở đâu cả buổi sáng.
Tom was also in the car.	Tom cũng ở trong xe.
I was wrong about Tom.	Tôi đã sai về Tom.
This summer we have an unusual amount of rain.	Mùa hè năm nay chúng tôi có một lượng mưa bất thường.
Tom said he thinks he can get home by 2:30.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể về nhà trước 2:30.
Tom doesn't trust Mary with his car.	Tom không tin tưởng Mary với chiếc xe của mình.
Not difficult is it?	Không khó phải không?
Tom becomes close to Mary.	Tom trở nên thân thiết với Mary.
It would be wise not to carry too much money with you.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn không mang quá nhiều tiền vào người.
Maybe Tom has already gone to Boston.	Có lẽ Tom đã đi Boston rồi.
I know that you are upset right now.	Tôi biết rằng bạn đang khó chịu ngay bây giờ.
Tom and Mary want to go home.	Tom và Mary muốn về nhà.
Tom disappeared into the dark.	Tom biến mất trong bóng tối.
My shift will be over in a few hours.	Ca làm việc của tôi sẽ kết thúc trong vài giờ nữa.
Tom and I were confused.	Tom và tôi đã bối rối.
Tom says that Mary is trying to learn how to play the trombone.	Tom nói rằng Mary đang cố gắng học cách chơi trombone.
I would have thought these shoes would last longer.	Tôi đã nghĩ rằng đôi giày này sẽ tồn tại lâu hơn.
Tom came from Boston just to see Mary.	Tom đến từ Boston chỉ để gặp Mary.
I still haven't told anyone what I need to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết tôi cần phải làm gì.
Even Tom doesn't want to do that.	Ngay cả Tom cũng không muốn làm điều đó.
Tom didn't try to figure out what was wrong.	Tom đã không cố gắng tìm ra điều gì sai.
I am looking for a house.	Tôi đang tìm một ngôi nhà.
You dare not tell anyone else what I said.	Bạn không dám nói với ai khác những gì tôi đã nói.
These shoes don't fit anymore.	Đôi giày này không vừa nữa.
Tom is taking a shower.	Tom đang tắm.
I thought Tom was a jokester.	Tôi đã nghĩ Tom là một kẻ không biết pha trò.
You're not really going to be here all day, are you?	Bạn không thực sự định ở đây cả ngày, phải không?
I don't want to fail the exam.	Tôi không muốn thi trượt.
You're going to do it again tomorrow, aren't you?	Bạn định làm điều đó một lần nữa vào ngày mai, phải không?
Tom is sleep deprived.	Tom bị thiếu ngủ.
Tom doesn't know why Mary doesn't want to go out with him.	Tom không biết tại sao Mary không muốn đi chơi với anh ta.
Tom has a short attention span.	Tom có ​​một khoảng thời gian chú ý ngắn.
I could have done it alone.	Tôi có thể đã làm điều đó một mình.
They didn't pay me as much as they promised.	Họ đã không trả cho tôi nhiều như họ đã hứa.
Tom has slanted eyes.	Tom có ​​đôi mắt xếch.
You can remind me to call my academic advisor at 9:00 pm. 	Bạn có thể nhắc tôi gọi cho cố vấn học tập của tôi lúc 9:00 tối.
tomorrow?	ngày mai?
I'm just doing what you never had the courage to do.	Tôi chỉ đang làm những gì bạn không bao giờ có đủ can đảm để làm.
Her hair is naturally curly.	Tóc cô ấy xoăn tự nhiên.
Do you really think I had a choice?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi đã có một sự lựa chọn?
Tom is an explorer and an archaeologist.	Tom là một nhà thám hiểm và một nhà khảo cổ học.
Tom believes that Mary should do it.	Tom tin rằng Mary nên làm điều đó.
I tried to explain the algebra homework to him, but it just fell on deaf ears.	Tôi đã cố gắng giải thích bài tập về đại số cho anh ta, nhưng nó chỉ lọt vào tai người này và người kia.
That's the way things used to be.	Đó là cách mọi thứ đã từng như vậy.
She looked at me haughtily and walked away.	Cô ấy nhìn tôi đầy kiêu kỳ và bước đi.
You will have to trust Tom.	Bạn sẽ phải tin tưởng Tom.
Tom is a perfect gentleman.	Tom là một quý ông hoàn hảo.
I've only been to Boston once.	Tôi chỉ đến Boston một lần.
I don't think Tom even saw me.	Tôi không nghĩ rằng Tom thậm chí đã nhìn thấy tôi.
Let me know why you want to do it.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn muốn làm điều đó.
What is one thing that you like to do?	Một điều mà bạn thích làm là gì?
I don't think Tom really had to do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó ngày hôm qua.
Very quickly, you will realize that you need our help.	Rất nhanh thôi, bạn sẽ nhận ra rằng bạn cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Chances are Tom won't want to do that.	Có khả năng là Tom sẽ không muốn làm điều đó.
You have paperwork that needs to be completed.	Bạn có thủ tục giấy tờ cần phải hoàn thành.
Do we have one more that Tom can borrow?	Chúng ta có thêm một cái mà Tom có ​​thể mượn không?
He ran towards me as fast as he could.	Anh ấy chạy về phía tôi nhanh nhất có thể.
Tom is not very neat.	Tom không được gọn gàng cho lắm.
No one appreciates me.	Không ai đánh giá cao tôi.
Do you know where Tom comes from?	Bạn có biết Tom đến từ đâu không?
Tom is very arrogant.	Tom rất kiêu ngạo.
She did nothing but grieve over her husband's death.	Cô ấy không làm gì ngoài đau buồn về cái chết của chồng mình.
I didn't know that Tom did that too.	Tôi không biết rằng Tom cũng làm điều đó.
She's not as shy as she used to be.	Cô ấy không còn nhút nhát như trước nữa.
Tom knows who wants to do it.	Tom biết ai muốn làm điều đó.
I just hate seeing Tom lose.	Tôi chỉ ghét thấy Tom thua cuộc.
Tom probably won't be able to fix that on his own.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể tự mình sửa chữa điều đó.
Tom is trying to help Mary with her homework.	Tom đang cố gắng giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom did not apologize to Mary.	Tom đã không xin lỗi Mary.
This is not legal.	Điều này không hợp pháp.
Tom doesn't know where Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
I don't know what will happen.	Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Many Americans still have money they saved during the war.	Nhiều người Mỹ vẫn còn tiền họ tiết kiệm được trong chiến tranh.
I negotiated the price with him.	Tôi đã thương lượng giá cả với anh ta.
He won't know.	Anh ấy sẽ không biết.
I know that Tom knows Mary doesn't do that often.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không thường xuyên làm vậy.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom says I need to be quiet.	Tom nói tôi cần phải im lặng.
Looks like Tom won't be able to do that.	Có vẻ như Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I will try.	Tôi sẽ thử.
It's not particularly important.	Nó không đặc biệt quan trọng.
Tom admits he needs help to survive.	Tom thừa nhận anh ấy cần sự giúp đỡ để sống sót.
Tom did not reply to Mary's email.	Tom đã không trả lời email của Mary.
Tom knew that he was in no position to argue.	Tom biết rằng anh ấy không có tư cách gì để tranh cãi.
I don't think this is real.	Tôi không nghĩ rằng điều này là có thật.
That surprises you, doesn't it?	Điều đó làm bạn ngạc nhiên, phải không?
When will Tom come to Australia?	Khi nào Tom sẽ đến Úc?
We must think about the peaceful use of atomic energy.	Chúng ta phải nghĩ về việc sử dụng năng lượng nguyên tử một cách hòa bình.
Tom was as worried as Mary.	Tom cũng lo lắng như Mary.
You know I don't have to do that, right?	Bạn biết tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
The site is used for military purposes.	Trang web được sử dụng cho mục đích quân sự.
Tom says he doesn't think Mary actually did it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự đã làm điều đó.
A luxury jet docked at the harbour.	Một chiếc chuyên cơ sang trọng cập bến cảng.
In case you have to leave, let us know in advance.	Trong trường hợp bạn phải rời đi, hãy cho chúng tôi biết trước.
Why so cold?	Sao lạnh thế?
"How old is she?" 	"Cô ấy bao nhiêu tuổi?"
"She's twelve years old."	"Cô ấy mười hai tuổi."
Do you think Tom is still undefeated?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn là kẻ bất bại?
You know Tom wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom goes to Mary's house almost every day after school.	Tom đến nhà Mary hầu như mỗi ngày sau khi tan học.
Tom wants to do everything himself.	Tom muốn tự mình làm mọi thứ.
Tom arrived quite late.	Tom đến khá muộn.
Since there are usually multiple websites on any given topic, I usually just click the back button when I go to any site with a pop-up ad. 	Vì thường có nhiều trang web về bất kỳ chủ đề nhất định nào, tôi thường chỉ nhấp vào nút quay lại khi tôi đến bất kỳ trang web nào có quảng cáo bật lên.
I just went to the next page found by Google and hoped for something less offensive.	Tôi chỉ đi đến trang tiếp theo do Google tìm thấy và hy vọng có điều gì đó ít gây khó chịu hơn.
Tom seems to agree.	Tom có ​​vẻ đồng ý.
Don't you know Tom doesn't have any sisters?	Bạn không biết Tom không có chị em gái nào sao?
I'm the only one still in contact with Tom.	Tôi là người duy nhất còn liên lạc với Tom.
I try to spread out my futon at least twice a week.	Tôi cố gắng trải đệm futon của mình ít nhất hai lần một tuần.
Tom is a strong guy, isn't he?	Tom là một chàng trai mạnh mẽ, phải không?
It's not too hot this afternoon.	Chiều nay trời không quá nóng.
Tom didn't come back.	Tom đã không quay lại.
Tom and Mary are meeting to discuss strategy.	Tom và Mary đang gặp nhau để thảo luận về chiến lược.
I have more information that you may be interested in.	Tôi có thêm thông tin mà bạn có thể quan tâm.
White-collar crime has made Americans less confident in the government.	Tội phạm cổ cồn trắng đã khiến người dân Mỹ ít tin tưởng vào chính phủ hơn.
I explained the problem to Tom.	Tôi đã giải thích vấn đề với Tom.
Tom says he will do it for you.	Tom nói anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom waited until someone else did it for him.	Tom đã đợi cho đến khi người khác làm điều đó cho anh ấy.
I still believe it will happen.	Tôi vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
I go to school with Tom.	Tôi đi học với Tom.
I don't make a promise to someone who doesn't take it seriously.	Tôi không hứa với ai đó mà không thực hiện nó một cách nghiêm túc.
I don't need protection.	Tôi không cần bảo vệ.
Tom went to Australia yesterday.	Tom đã đi Úc vào ngày hôm qua.
Tom has a talent for writing.	Tom có ​​tài viết lách.
I knew Tom would leave if we let him.	Tôi biết Tom sẽ rời đi nếu chúng tôi để anh ấy.
I have a lot of ideas.	Tôi có rất nhiều ý tưởng.
Tom did not give any specifics.	Tom không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào.
I don't think anyone really expects your help.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự mong đợi bạn giúp đỡ.
Tom understood what Mary meant.	Tom hiểu ý của Mary.
Tom wasn't sure he was ready to perform on stage.	Tom không chắc mình đã sẵn sàng để biểu diễn trên sân khấu.
Tom doesn't seem to wake up.	Tom dường như không thức dậy.
Do you think the weather will be nice tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng thời tiết sẽ tốt đẹp vào ngày mai?
Now I have no weapons.	Bây giờ tôi không có vũ khí.
Tom says he knows he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
Tom is the only one who thinks so.	Tom là người duy nhất nghĩ như vậy.
Tom says that Mary is the only one who needs to do it.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom is afraid of rejection.	Tom sợ bị từ chối.
I'm not sure what to say to Tom.	Tôi không chắc mình nên nói gì với Tom.
Tom put his wallet on top of the vanity.	Tom đặt ví của mình lên trên tủ trang điểm.
Tom wanted to know who Mary was going to be with.	Tom muốn biết Mary định ở với ai.
Tom has some strange habits.	Tom có ​​một số thói quen kỳ lạ.
Tom put his pants on.	Tom mặc quần vào.
I don't see Tom anywhere.	Tôi không thấy Tom đâu cả.
Mary wears a simple dress.	Mary mặc một chiếc váy đơn giản.
Tom says he hopes to return on Monday.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào thứ Hai.
Doesn't sound like Tom.	Nghe không giống Tom.
Tom is still not ready to quit.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để bỏ thuốc lá.
Tom tells Mary that he thinks John hasn't finished it by 2:30.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John vẫn chưa hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom doesn't look too convincing.	Tom trông không quá thuyết phục.
Tom and I are not ready to do that yet.	Tom và tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
We have a cash flow problem.	Chúng tôi gặp vấn đề về dòng tiền.
Tom reminds me of someone I used to know.	Tom làm tôi nhớ đến một người tôi từng quen.
I'm probably the only one who can help Tom do that.	Tôi có lẽ là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
Everyone knows Tom is good at French.	Mọi người đều biết Tom giỏi tiếng Pháp.
I think Tom is also lying.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng đang nói dối.
Chances are Tom will be here tomorrow.	Rất có thể ngày mai Tom sẽ ở đây.
Tom's perspective has changed.	Quan điểm của Tom đã thay đổi.
Tom doesn't have much time to rest.	Tom không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
I already know where Tom works.	Tôi đã biết Tom làm việc ở đâu.
Tom doesn't know how to use it.	Tom không biết cách sử dụng nó.
Tom's reputation wasn't exactly unscathed.	Danh tiếng của Tom không hẳn là không bị ảnh hưởng.
If you apply too much force, you may injure yourself.	Nếu bạn dùng quá nhiều lực, bạn có thể tự làm mình bị thương.
You didn't expect that, did you?	Bạn không mong đợi điều đó, phải không?
Is it okay if I call you tonight?	Có ổn không nếu tôi gọi cho bạn tối nay?
Was Tom the one who did this?	Tom có ​​phải là người đã làm điều này?
You're the only one who did it, right?	Bạn là người duy nhất đã làm điều đó, phải không?
I know that I helped you.	Tôi biết rằng tôi đã giúp bạn.
I hope you can do it with me.	Tôi hy vọng bạn có thể làm điều đó với tôi.
Tom and I are both exhausted.	Tom và tôi đều kiệt sức.
Tom asks Mary to do it quickly.	Tom yêu cầu Mary làm điều đó nhanh chóng.
Tom came looking for me.	Tom đến tìm tôi.
I didn't get on the right train.	Tôi đã không lên đúng chuyến tàu.
Tom thinks Mary is going to Australia next weekend.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến Úc vào cuối tuần tới.
I shouldn't have done it alone.	Tôi không nên làm điều đó một mình.
I haven't been to Boston since October.	Tôi đã không đến Boston kể từ tháng Mười.
Why don't you talk to Tom about it?	Tại sao bạn không nói chuyện với Tom về nó?
Tom discussed it in detail with Mary.	Tom đã thảo luận chi tiết với Mary.
Tom brings his kids.	Tom mang theo những đứa trẻ của mình.
I think we should buy a new frying pan.	Tôi nghĩ chúng ta nên mua một cái chảo rán mới.
Tom said he wasn't sure if Mary could swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có biết bơi hay không.
Tom believes everything I say.	Tom tin tất cả những gì tôi nói.
I'm used to sleeping in a tent.	Tôi đã quen với việc ngủ trong lều.
Tom says he will be busy on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bận vào ngày 20 tháng 10.
Tom will likely be found guilty of fraud.	Tom có ​​thể sẽ bị kết tội gian lận.
Tom is pleased with it.	Tom hài lòng với nó.
I'll call and let Tom know we're on our way.	Tôi sẽ gọi và cho Tom biết rằng chúng tôi đang trên đường đến.
Tom says he saw Mary in the park.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary trong công viên.
I don't want you to worry.	Tôi không muốn bạn lo lắng.
Why don't you do it like I showed you?	Tại sao bạn không làm điều đó như tôi đã chỉ cho bạn?
I know that Tom doesn't have the guts to do that.	Tôi biết rằng Tom không có đủ can đảm để làm điều đó.
We'll keep doing it unless someone tells us not to.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó trừ khi ai đó bảo chúng tôi không làm như vậy.
Tom left the knife.	Tom bỏ lại con dao.
I don't know how to play golf.	Tôi không biết chơi gôn.
I don't think we have to do anything else today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm bất cứ điều gì khác trong ngày hôm nay.
I know the person you have to meet.	Tôi biết người bạn phải gặp.
I know Tom knows we're the ones who have to do it.	Tôi biết Tom biết chúng tôi là những người phải làm điều đó.
This is the best method to solve that problem.	Đây là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề đó.
Tom doesn't like concerts.	Tom không thích buổi hòa nhạc.
I was here all week.	Tôi đã ở đây cả tuần.
To my surprise, Tom wasn't there.	Tôi rất ngạc nhiên, Tom không có ở đó.
Tom knows Mary wants to get married.	Tom biết Mary muốn kết hôn.
I did what you refused to do.	Tôi đã làm những gì bạn từ chối làm.
Tom was sentenced to three years.	Tom bị kết án ba năm.
Elizabeth Taylor is unbelievably beautiful.	Elizabeth Taylor xinh đẹp đến khó tin.
I know Tom is expecting us.	Tôi biết Tom đang mong đợi chúng tôi.
The tunnel will open at the end of next year.	Đường hầm sẽ mở cửa vào cuối năm sau.
I don't go to the movies as often as I would like.	Tôi không đi xem phim thường xuyên như tôi muốn.
Tom knew that Mary didn't want to do that.	Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom does not know Mary's children.	Tom không biết các con của Mary.
Tom intervenes.	Tom can thiệp.
Tom has no time to eat.	Tom không có thời gian để ăn.
Tom said that he thought Mary couldn't read without glasses.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể đọc nếu không có kính.
Tom married a girl much younger than him.	Tom kết hôn với một cô gái trẻ hơn mình nhiều tuổi.
Tom said that he hopes that you will be at the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ có mặt tại bữa tiệc.
I think Tom is not worried.	Tôi nghĩ rằng Tom không lo lắng.
Don't waste your time waiting for Tom to help you.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để chờ đợi Tom giúp bạn.
You are the only Canadian I know.	Bạn là người Canada duy nhất mà tôi biết.
I think Tom did it badly.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó không tốt.
I don't care if you sleep.	Tôi không quan tâm nếu bạn ngủ.
I wonder if I should trust Tom.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên tin tưởng Tom không.
I can finally tell you about what I did during the war.	Cuối cùng tôi có thể kể cho bạn nghe về những gì tôi đã làm trong chiến tranh.
Which of you will help me?	Ai trong số các bạn sẽ giúp tôi?
I don't know why you are all so upset.	Tôi không biết tại sao tất cả các bạn rất khó chịu.
Don't sit around waiting for things to happen.	Đừng ngồi một chỗ để chờ đợi những điều xảy ra.
Both Tom and I are sober.	Cả tôi và Tom đều tỉnh táo.
Tom told me that he thought Mary was tough.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người cứng rắn.
He was charged with murder.	Anh ta bị buộc tội giết người.
They say they are not satisfied with the low salary.	Họ nói rằng họ không hài lòng với mức lương quá thấp.
Her words were completely meaningless.	Lời nói của cô ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Tom promised Mary he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không làm thế nữa.
I'm sure Tom intended to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã định làm điều đó.
I know that Tom does it faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom can't do what he wants.	Tom không thể làm những gì anh ấy muốn.
Both Tom and Mary can play chess quite well.	Cả Tom và Mary đều có thể chơi cờ vua khá tốt.
Do me a favor and close the door on my way out.	Giúp tôi một việc và đóng cửa trên đường ra đi.
Tom mocked Mary's voice.	Tom chế giễu giọng của Mary.
Tom is looking at the picture.	Tom đang nhìn vào bức tranh.
I don't think I will understand.	Tôi không nghĩ là mình sẽ hiểu.
This is a once in a lifetime opportunity.	Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.
We enjoyed ourselves by the beach.	Chúng tôi rất thích mình ở bên bờ biển.
Are you sure we don't have any tea left?	Bạn có chắc là chúng ta không còn trà không?
I don't know how many to take.	Tôi không biết phải lấy bao nhiêu cái.
Tom is one of the victims.	Tom là một trong những nạn nhân.
I wonder if this is really worth the price they are asking.	Tôi tự hỏi liệu điều này có thực sự xứng đáng với mức giá mà họ đang yêu cầu hay không.
We can't go now.	Chúng tôi không thể đi ngay bây giờ.
Your answer makes no sense.	Câu trả lời của bạn không có ý nghĩa.
Mary is a very beautiful woman. 	Mary là một phụ nữ rất xinh đẹp.
On a scale of one to ten, she is eleven.	Trên thang điểm từ một đến mười, cô ấy là mười một.
Tom was the one who suggested it.	Tom là người đã gợi ý điều đó.
Did Tom promise you that he would do it?	Tom có ​​hứa với bạn rằng anh ấy sẽ làm điều đó không?
No individual's rights have been violated.	Không có quyền của cá nhân nào bị vi phạm.
My father insisted that we wait for the train.	Cha tôi khăng khăng đòi chúng tôi đợi tàu.
Tom asked me to help him up the stairs.	Tom nhờ tôi dìu anh ấy lên cầu thang.
Tom said he wished he hadn't given Mary his phone number.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không cho Mary số điện thoại của mình.
Tom did not pass the exam.	Tom đã không vượt qua kỳ thi.
It's possible that Tom is with his friends, but I don't think he is.	Có khả năng Tom đi cùng bạn bè của anh ấy, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy.
It's not really what I was hoping for.	Đó không thực sự là những gì tôi đã hy vọng.
I think Tom needs stitches.	Tôi nghĩ Tom cần phải khâu.
They better fix it soon.	Tốt hơn là họ nên sửa nó sớm.
Tom pretended like nothing happened.	Tom giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Both Tom and I were worried.	Cả tôi và Tom đều lo lắng.
We have done that before.	Chúng tôi đã làm điều đó trước đây.
Tom had another heart attack.	Tom đã bị một cơn đau tim khác.
It's not a difficult thing to do.	Đó không phải là một điều khó để làm.
Where were you on the night of October 20?	Bạn đã ở đâu vào đêm ngày 20 tháng 10?
There are many ways to do this.	Có nhiều cách để làm điều này.
The prophecy has come true.	Lời tiên tri đã trở thành sự thật.
Is someone chasing you?	Có ai đó đang theo đuổi bạn?
Tom's teammates are happy that he can play again.	Các đồng đội của Tom rất vui khi anh ấy có thể thi đấu trở lại.
I had a checklist that I used.	Tôi đã có một danh sách kiểm tra mà tôi đã sử dụng.
There is a possibility that he will win the speech contest.	Có khả năng anh ấy sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi diễn thuyết.
I want to show them my appreciation.	Tôi muốn cho họ thấy sự đánh giá cao của tôi.
I don't want to eat anything right now.	Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
Tom is trying his best to get the job done today.	Tom đang cố gắng hết sức để hoàn thành công việc hôm nay.
I definitely want Tom to be here by 2:30.	Tôi chắc chắn muốn Tom có ​​mặt ở đây trước 2:30.
I think Tom wants to know.	Tôi nghĩ Tom muốn biết.
Our job is to make sure Tom doesn't do that.	Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo Tom không làm điều đó.
Tom spent several years behind bars.	Tom đã dành vài năm sau song sắt.
I think it's time we give Tom a break.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cho Tom một thời gian nghỉ ngơi.
Tom was punched in the stomach.	Tom bị đấm vào bụng.
Such a thing is called precedent.	Điều như vậy được gọi là tiền lệ.
There are certainly downsides to leading by coercion and coercion.	Chắc chắn có những mặt trái của việc lãnh đạo bằng sự ép buộc và cưỡng bức.
I'm good with Tom.	Tôi tốt với Tom.
I am diligent.	Tôi siêng năng.
Tom failed the exam.	Tom đã trượt kỳ thi.
In fact, I've never seen it.	Thực tế là, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Tom finished it very quickly.	Tom đã hoàn thành nó rất nhanh chóng.
That has nothing to do with what we're talking about.	Điều đó không liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói đến.
Tom thinks personality is more important than looks.	Tom cho rằng tính cách quan trọng hơn ngoại hình.
I'm wondering where these extra chopsticks come from.	Tôi đang băn khoăn không biết đôi đũa thừa này ở đâu ra.
It's Tom that you should be angry with.	Đó là Tom mà bạn nên tức giận.
I'll bring you some water.	Tôi sẽ mang cho bạn một ít nước.
Tom doesn't seem to share that view.	Tom dường như không chia sẻ quan điểm đó.
I don't think I'm ready for a relationship.	Tôi không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ.
Tom and I decided to go to Australia together.	Tom và tôi quyết định đi Úc cùng nhau.
Tom wasn't the one who broke Mary's windshield.	Tom không phải là người đã làm vỡ kính chắn gió của xe Mary.
I have already started.	Tôi đã bắt đầu rồi.
Tom has decided not to live in Boston anymore.	Tom đã quyết định không sống ở Boston nữa.
Tom is running out of patience.	Tom sắp hết kiên nhẫn.
I know that Tom doesn't know why I'm scared to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
Tom says Mary just needs to be patient.	Tom nói rằng Mary chỉ cần kiên nhẫn.
I don't eat meat often.	Tôi không ăn thịt thường xuyên.
Both Tom and Mary were in Boston last week?	Cả Tom và Mary đều ở Boston tuần trước?
Tom promised to try again.	Tom hứa sẽ thử lại.
We should do what you advised.	Chúng tôi nên làm những gì bạn đã khuyên.
I don't know how it will end.	Tôi không biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
Tom said it was a dream come true.	Tom nói rằng đó là một giấc mơ trở thành sự thật.
Tom knows how to hold a rifle.	Tom biết cách cầm súng trường.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Have you ever visited the midwest?	Bạn đã bao giờ đến thăm miền trung tây chưa?
I told Tom you were going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đến Úc.
Let's do something special for Tom's birthday.	Hãy làm điều gì đó đặc biệt cho sinh nhật của Tom.
Obviously they weren't happy about that.	Rõ ràng là họ không hài lòng về điều đó.
I don't know the deadline is today.	Tôi không biết hạn chót là ngày hôm nay.
I don't think Tom wants us to do that.	Tôi không nghĩ Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
I saw Tom swimming across the river.	Tôi thấy Tom bơi qua sông.
Tom wanted to tell Mary the truth.	Tom muốn nói cho Mary biết sự thật.
I don't see that as an issue.	Tôi không coi đó là một vấn đề.
I always knew that.	Tôi luôn biết điều đó.
Tom is still cold.	Tom vẫn còn lạnh.
Tom jumped back.	Tom nhảy lại.
The Germans have a solid defence.	Người Đức có hàng phòng ngự chắc chắn.
I would rather live in a world full of secrets than a world so small that I can understand it.	Tôi thà sống trong một thế giới đầy bí mật còn hơn là một thế giới nhỏ đến mức tôi có thể hiểu được nó.
I was not deceived.	Tôi không bị lừa.
Tom is not so sure.	Tom không chắc lắm.
Tom probably wouldn't be supportive.	Tom có ​​lẽ sẽ không ủng hộ.
Tom says you should leave.	Tom nói rằng bạn nên rời đi.
We are studying human reproduction.	Chúng tôi đang nghiên cứu sự sinh sản của con người.
Why didn't Tom invite Mary to the party?	Tại sao Tom không mời Mary đến bữa tiệc?
Tom stopped to get gas.	Tom dừng lại để lấy xăng.
I'm so glad you're feeling better.	Tôi rất vui vì bạn đang cảm thấy tốt hơn.
Tom stood in the corner of the room.	Tom đứng trong góc phòng.
You shouldn't give up so soon.	Bạn không nên từ bỏ sớm như vậy.
I don't think Tom really wants to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom personally gave me the money.	Tom đã đích thân đưa tiền cho tôi.
Tom slept only three hours last night.	Tom chỉ ngủ được ba tiếng đêm qua.
Tom and Mary are scared to do it.	Tom và Mary sợ hãi khi làm điều đó.
Tom is getting the results.	Tom đang nhận được kết quả.
We have not made any transactions yet.	Chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Tom is the driver.	Tom là người lái xe.
These items are quite difficult to obtain.	Những mặt hàng này khá khó để có được.
They were forced to withdraw.	Họ buộc phải rút lui.
Are there any souvenir shops here?	Có cửa hàng lưu niệm nào ở đây không?
The dispute was finally resolved.	Tranh chấp cuối cùng đã được giải quyết.
Are you sure you can do this?	Bạn có chắc là có thể làm điều này không?
My friends all told me what they would do.	Bạn bè của tôi đều nói với tôi rằng họ sẽ làm gì.
Tom is busy and skips lunch.	Tom bận rộn và bỏ bữa trưa.
If one of us does it, we will all have to do it.	Nếu một người trong chúng ta làm điều đó, thì tất cả chúng ta sẽ phải làm điều đó.
Tom realizes that we don't have to.	Tom nhận ra rằng chúng ta không cần phải làm vậy.
Tom tried to be optimistic.	Tom cố tỏ ra lạc quan.
I didn't realize we had a meeting scheduled.	Tôi đã không nhận ra rằng chúng tôi đã có một cuộc họp đã được lên lịch.
Tom didn't explain anything.	Tom không giải thích gì cả.
Tom said he was worried.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I don't go up the stairs.	Tôi không đi lên cầu thang.
Tom is obsessed with his appearance.	Tom bị ám ảnh về ngoại hình của mình.
Tom didn't buy it.	Tom đã không mua nó.
I know Tom is doing it too.	Tôi biết Tom cũng đang làm điều đó.
Tom said that it was what he didn't do that angered the coach.	Tom nói rằng chính những gì anh ấy không làm đã khiến huấn luyện viên tức giận.
Hold onto the handrail.	Giữ chặt vào tay vịn.
I can't wait until Monday morning.	Tôi không thể đợi đến sáng thứ Hai.
Doing this will set a precedent.	Làm điều này sẽ thiết lập một tiền lệ.
Tom wasn't sure Mary wanted to do that.	Tom không chắc Mary muốn làm điều đó.
It will be better if you stay in the US.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở lại Mỹ.
That is a small price to pay for such a beautiful picture.	Đó là một cái giá nhỏ để trả cho một bức tranh đẹp như vậy.
I know you probably don't want to hang out with me, but I want to hang out with you.	Tôi biết bạn có thể không muốn đi chơi với tôi, nhưng tôi muốn đi chơi với bạn.
You are not a good teacher.	Bạn không phải là một giáo viên tốt.
I don't think we should tell anyone about this.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với ai về điều này.
I don't think I will have time to help you this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để giúp bạn chiều nay.
Today I am having lunch with my brother.	Hôm nay tôi đang ăn trưa với anh trai tôi.
Why don't we find out what Tom thinks?	Tại sao chúng ta không tìm hiểu xem Tom nghĩ gì?
Tom rode his bike to the store.	Tom đạp xe đến cửa hàng.
Tom smells like a brewery.	Tom có ​​mùi giống như mùi một nhà máy bia.
She has a strong desire to be an interpreter.	Cô ấy có một mong muốn mạnh mẽ là làm thông dịch viên.
Tom does not identify as a conservative or a libertarian.	Tom không xác định là người bảo thủ hay người theo chủ nghĩa tự do.
She has a good eye for paintings.	Cô ấy có một con mắt tốt cho các bức tranh.
I do not know.	Tôi không biết nữa.
We cannot trust him because he often lies.	Chúng ta không thể tin tưởng anh ta vì anh ta thường nói dối.
Tom hates the FBI.	Tom ghét FBI.
I think Tom will cooperate.	Tôi nghĩ Tom sẽ hợp tác.
I won't be able to work today.	Tôi sẽ không thể làm việc hôm nay.
I'm Tom's partner.	Tôi là đối tác của Tom.
Tom knows Mary is lying.	Tom biết Mary đang nói dối.
Tom told me to come here.	Tom bảo tôi đến đây.
The muddy road ruined my new shoes.	Con đường lầy lội đã làm hỏng đôi giày mới của tôi.
Tom complains about his low salary.	Tom phàn nàn về mức lương thấp của mình.
I'll ask Tom if he needs any help.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Maybe I'm going through a midlife crisis.	Có lẽ tôi đang trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên.
Tom is afraid of Mary, isn't he?	Tom sợ Mary, phải không?
Will you go with us?	Bạn sẽ đi với chúng tôi?
Tom apologizes for his rudeness.	Tom xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.
Tom didn't say that to Mary.	Tom không nói điều đó với Mary.
Tom has left.	Tom đã rời đi.
They are not busy.	Họ không bận.
There's nothing Tom is afraid of.	Không có gì Tom sợ cả.
Would you do it if you didn't have to?	Bạn sẽ làm điều đó nếu bạn không cần phải làm?
Tom took the hammer from Mary.	Tom lấy cây búa từ Mary.
I didn't know that was happening.	Tôi không biết rằng điều đó đang xảy ra.
I can't remember how long it took.	Tôi không thể nhớ đã mất bao lâu.
That's exactly what I needed.	Đó chính xác là những gì tôi cần.
Tom knows he shouldn't be doing what he's doing.	Tom biết anh ấy không nên làm những gì anh ấy đang làm.
Tom is likely to be supportive.	Tom có ​​thể sẽ ủng hộ.
Tom asked me how many people were at my party.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu người ở bữa tiệc của tôi.
"Are you still feeling sick?" 	"Em còn cảm thấy ốm không?"
"No, I feel better now."	"Không, tôi cảm thấy tốt hơn bây giờ."
I guess I can't argue with that.	Tôi đoán tôi không thể tranh luận với điều đó.
Tom isn't in jail yet, is he?	Tom vẫn chưa ở trong tù, phải không?
I know that Tom told Mary he couldn't do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom very rarely visits Mary.	Tom rất hiếm khi đến thăm Mary.
Don't say anything unless it's important.	Đừng nói bất cứ điều gì trừ khi nó quan trọng.
Tom never told me what happened.	Tom không bao giờ nói với tôi những gì đã xảy ra.
I can't decide where to put this.	Tôi không thể quyết định nơi để đặt cái này.
Tom doesn't seem so sure.	Tom có ​​vẻ không chắc lắm.
She studies French, but I learn Flemish.	Cô ấy học tiếng Pháp, nhưng tôi học tiếng Flemish.
Returning to South Africa brought back some painful memories for him.	Trở lại Nam Phi đã khơi dậy một số ký ức đau buồn đối với anh.
I was in Boston for three months last year.	Tôi đã ở Boston ba tháng vào năm ngoái.
“I think so too,” she said.	“Tôi cũng nghĩ vậy,” cô nói.
Tom will be here a lot.	Tom sẽ phải ở đây rất nhiều.
We won't be able to fool Tom.	Chúng tôi sẽ không thể lừa được Tom.
I know you won't like Australia.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thích Úc.
Is there a picture of Tom in that album?	Có hình của Tom trong album đó không?
Tom said that he thinks he will find another job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm một công việc khác.
It was obvious to everyone that Tom didn't want to be there.	Đó là điều hiển nhiên đối với mọi người mà Tom không muốn ở đó.
All the kids seem to be having a hard time doing that.	Tất cả những đứa trẻ dường như đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom has something in his hand, but I can't see what it is.	Tom có ​​một thứ gì đó trong tay, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó là gì.
Tom is looking for a solution.	Tom đang tìm giải pháp.
Are you really a bounty hunter?	Bạn có thực sự là một thợ săn tiền thưởng?
Tom said Mary is currently in Australia.	Tom cho biết Mary hiện đang ở Úc.
I hope Tom will be there today.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở đó ngày hôm nay.
Tom is not the one to turn on the light.	Tom không phải là người bật đèn.
Tom says he knows you won't be able to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn sẽ không thể làm điều đó.
If you're going to wait for Tom, I'll wait with you.	Nếu bạn định đợi Tom, tôi sẽ đợi với bạn.
Tom is an above average student.	Tom là một học sinh trên trung bình.
Tom says that Mary is the one to do it.	Tom nói rằng Mary là người phải làm điều đó.
I think doing that will not be very easy.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ không dễ dàng lắm.
I hope you're not alone.	Tôi hy vọng bạn không đơn độc.
That's not a fair question.	Đó không phải là một câu hỏi công bằng.
I still haven't been told what to do.	Tôi vẫn chưa được cho biết phải làm gì.
Where did you buy your drum set?	Bạn đã mua bộ trống của bạn ở đâu?
I wonder what Tom thinks will happen.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ gì sẽ xảy ra.
I can't get that in my bag.	Tôi không thể lấy cái đó trong túi xách của mình.
Many minority groups have been discriminated against in the past.	Nhiều nhóm thiểu số đã bị phân biệt đối xử trong quá khứ.
Tom will buy that for Mary.	Tom sẽ mua cái đó cho Mary.
Tom wants to do the right thing.	Tom muốn làm điều đúng đắn.
I know Tom doesn't know why Mary has to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom is one of the strangest men I know.	Tom là một trong những người đàn ông kỳ lạ nhất mà tôi biết.
The dog jumped over the fence into the garden.	Con chó nhảy qua hàng rào vào vườn.
Tom runs every day.	Tom chạy mỗi ngày.
Tom is the only person Mary knows who likes opera.	Tom là người duy nhất Mary biết thích opera.
Tom has a rabbit.	Tom có ​​thỏ.
Tom froze like a deer caught in headlights.	Tom sững người như một con nai bị lọt vào đèn pha.
I don't remember anything that happened.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì xảy ra.
I usually eat less than Tom.	Tôi thường ăn ít hơn Tom.
What over-the-counter medications are you taking?	Bạn đang dùng loại thuốc không kê đơn nào?
He's richer than anyone else in this town.	Anh ta giàu hơn bất cứ ai khác trong thị trấn này.
Whenever I'm sad, I listen to the old tapes of the past.	Mỗi khi buồn, tôi lại nghe những cuốn băng cũ ngày xưa.
You don't really care what Tom wants, do you?	Bạn không thực sự quan tâm Tom muốn gì, phải không?
Would you like us to take you along?	Bạn có muốn chúng tôi đưa bạn đi cùng không?
I think Tom is stunned.	Tôi nghĩ Tom đang choáng váng.
You are as beautiful as I remember.	Bạn đẹp như tôi nhớ.
Tom sent an email to Mary.	Tom đã gửi một email cho Mary.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom wouldn't go that far.	Tom sẽ không đi xa đến vậy.
Tom doesn't like talking about Boston.	Tom không thích nói về Boston.
Did you see what Tom did?	Bạn có thấy Tom đã làm gì không?
My alarm clock didn't wake me up this morning.	Đồng hồ báo thức của tôi đã không đánh thức tôi sáng nay.
The United Nations has overseen the country's elections.	Liên Hợp Quốc đã giám sát các cuộc bầu cử của đất nước.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Can I get over it?	Tôi có thể vượt qua được không?
Let's hope Tom doesn't know what we did.	Hãy hy vọng Tom không biết những gì chúng tôi đã làm.
Tom's on the swim team, isn't he?	Tom đang ở trong đội bơi, phải không?
I am interested in creating my own website.	Tôi quan tâm đến việc tạo trang web của riêng mình.
Tom and Mary both dyed their hair brown.	Tom và Mary đều nhuộm tóc màu nâu.
Tom said that Mary was asked not to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không được làm điều đó.
She was kind enough to show me the way.	Cô ấy đủ tốt bụng để chỉ đường cho tôi.
I don't know what I'm doing.	Tôi không biết mình đang làm gì.
I don't like bad kids.	Tôi không thích những đứa trẻ hư.
Where will you go for your honeymoon?	Bạn sẽ đi đâu cho tuần trăng mật của bạn?
What Tom did was very dangerous.	Những gì Tom đã làm rất nguy hiểm.
It didn't help me, but it might help Tom.	Nó không giúp tôi, nhưng nó có thể giúp Tom.
Tom is not the only one who feels this way.	Tom không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Tom came to Japan 3 years ago and has lived here since.	Tom đã đến Nhật Bản cách đây 3 năm và đã sống ở đây kể từ đó.
Tom asked a lot of questions.	Tom đã hỏi rất nhiều câu hỏi.
I think you should not help Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên giúp đỡ Tom.
I'm back in Boston.	Tôi trở lại Boston.
You only have to be here at six o'clock tomorrow morning.	Bạn chỉ phải có mặt ở đây lúc sáu giờ sáng mai.
Tom knew he was going to be fired.	Tom biết rằng mình sẽ bị sa thải.
Tom wants to see us.	Tom muốn gặp chúng tôi.
Unfortunately, that didn't happen.	Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.
Thank you. 	Cảm ơn bạn.
You are very helpful.	Bạn rất hữu ích.
You said we weren't going to talk about Tom, right?	Bạn đã nói rằng chúng ta sẽ không nói về Tom, phải không?
I'm too poor to buy a new suit.	Tôi quá nghèo để mua một bộ đồ mới.
Tom wants to do better.	Tom muốn làm tốt hơn.
Tom is avoiding me these days.	Ngày nay Tom đang tránh mặt tôi.
He's better than me.	Anh ấy giỏi hơn tôi.
Tom took a drink.	Tom uống một phát.
We waited half an hour for Tom at the library, but he didn't show up.	Chúng tôi đợi Tom nửa tiếng ở thư viện, nhưng anh ấy không xuất hiện.
The embassy is located next to the Supreme Court.	Đại sứ quán nằm cạnh Tòa án Tối cao.
Tom told me he had trouble sleeping.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khó ngủ.
Tom will eventually give in, I thought.	Tom cuối cùng sẽ nhượng bộ, tôi nghĩ.
I don't think anyone really understands me.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự hiểu tôi.
Tom is just getting ready to do it.	Tom chỉ đang sẵn sàng để làm điều đó.
For Tom, it was a dream come true.	Đối với Tom, đó là một giấc mơ trở thành sự thật.
I'm the only one with the password.	Tôi là người duy nhất có mật khẩu.
Tom will probably sing the new song he just wrote.	Tom có ​​lẽ sẽ hát bài hát mới mà anh ấy vừa viết.
I wonder if Tom knew Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary muốn làm điều đó không.
Tom is pretty stupid.	Tom khá ngốc.
Don't lie to me, Tom.	Đừng nói dối tôi, Tom.
What problem does Tom have with that?	Tom có ​​vấn đề gì với điều đó?
This company tracked its employees.	Công ty này đã theo dõi nhân viên của mình.
Sirius is one of the 27 stars on the Brazilian flag.	Sirius là một trong 27 ngôi sao trên quốc kỳ của Brazil.
I heard that Tom would do it.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ làm điều đó.
Rhinos are being killed illegally.	Tê giác đang bị giết hại bất hợp pháp.
No spoiled children satisfied.	Không có trẻ em hư hỏng thỏa mãn.
Tom is not afraid of you.	Tom không sợ bạn.
Tom never thought he would have to come back here again.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ phải quay lại đây một lần nữa.
I couldn't get a smile from Tom.	Tôi đã không thể nở một nụ cười từ Tom.
Are you talking about Tom again?	Bạn đang nói về Tom một lần nữa?
He couldn't go out because it was raining heavily.	Anh không thể ra ngoài vì trời mưa to.
Tom was completely wrong at work.	Tom đã hoàn toàn sai lầm trong công việc.
It is clear that Tom is in love with Mary.	Rõ ràng là Tom đang yêu Mary.
Tom says he hopes that you do.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn làm điều đó.
Do you think Mary wears smart clothes?	Bạn có nghĩ Mary mặc quần áo thông minh không?
I will go to Australia in October.	Tôi sẽ đi Úc vào tháng Mười.
I wonder if we forgot to tell Tom to do it.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quên bảo Tom làm điều đó không.
My shoes are the same size as Tom's.	Đôi giày của tôi có cùng cỡ với cỡ giày của Tom.
Tom is much more beautiful than Mary, isn't he?	Tom đẹp hơn Mary nhiều phải không?
Tom advised Mary to be more careful.	Tom khuyên Mary nên cẩn thận hơn.
Is there anything you can do to help Tom?	Bạn có thể làm gì để giúp Tom không?
I'm sure I didn't say that.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã không nói điều đó.
There was a stain on the tablecloth.	Có một vết bẩn trên khăn trải bàn.
Just do what Tom tells you to do.	Chỉ cần làm những gì Tom bảo bạn phải làm.
Advertising is the driving force behind commerce.	Quảng cáo là động lực thúc đẩy thương mại.
If you want Mary to dance with you, why don't you ask her?	Nếu bạn muốn Mary khiêu vũ với bạn, tại sao bạn không yêu cầu cô ấy?
Tom said Mary knew John might not be in Australia much longer.	Tom nói Mary biết John có thể sẽ không ở Úc lâu hơn nữa.
What do you think of Tom's cooking?	Bạn nghĩ gì về cách nấu ăn của Tom?
Tom and Mary's dog get along very well.	Con chó của Tom và Mary rất hợp nhau.
The baby is taken care of by its grandmother.	Đứa bé được chăm sóc bởi bà ngoại của nó.
It doesn't go far enough.	Nó không đi đủ xa.
I'm hungry. 	Tôi đói.
Let's get something to eat.	Chúng ta hãy kiếm một cái gì đó để ăn.
You don't have to explain yourself to me.	Bạn không cần phải giải thích cho mình với tôi.
Tom still wants to go to the zoo with us?	Tom vẫn muốn đi sở thú với chúng ta chứ?
Tom eats too much.	Tom ăn quá nhiều.
I can't decide where to have lunch.	Tôi không thể quyết định ăn trưa ở đâu.
I wonder if Tom knew I had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi phải làm như vậy không.
You should be fast. 	Bạn nên nhanh.
Otherwise, you will be late.	Nếu không, bạn sẽ bị trễ.
Tom and Mary got married and settled in Australia.	Tom và Mary kết hôn và định cư ở Úc.
Tom tells Mary that he doesn't intend to continue.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định tiếp tục.
Tom is probably not in danger of starving to death.	Tom có ​​lẽ không có nguy cơ chết đói.
Is there any chance that Tom will help us?	Có khả năng nào Tom sẽ giúp chúng ta không?
Have you ever decorated the house for a party?	Bạn đã bao giờ trang trí nhà cho một bữa tiệc chưa?
I think it's dangerous to swim in this river.	Tôi nghĩ thật nguy hiểm khi bơi ở con sông này.
Tom was not mistaken.	Tom đã không nhầm.
I'm sure Tom will never let Mary do that again.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bao giờ để Mary làm như vậy nữa.
I gave my old French textbook to Tom.	Tôi đưa sách giáo khoa tiếng Pháp cũ của tôi cho Tom.
We need to make up for lost time.	Chúng ta cần bù lại khoảng thời gian đã mất.
I've never heard Tom speak French.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom nói tiếng Pháp.
Tom is going to be an uncle, isn't he?	Tom sắp trở thành một ông chú, phải không?
Where's your bag?	Túi của bạn đâu?
The news was radio to us.	Tin tức đã được đài phát thanh cho chúng tôi.
Tom is a singer and an actor.	Tom là một ca sĩ và một diễn viên.
Tom dips croissants in his coffee.	Tom nhúng bánh sừng bò vào cà phê của mình.
Tom did not pray.	Tom không cầu nguyện.
I don't think I will be able to do that today.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Your shirt is unbuttoned.	Áo sơ mi của bạn được mở cúc.
We have had some success.	Chúng tôi đã có một số thành công.
I don't like the idea of ​​Tom going out with Mary.	Tôi không thích ý tưởng Tom đi chơi với Mary.
Tom asked me if I could go cycling with him on Saturday.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể đi đạp xe với anh ấy vào thứ Bảy không.
Tom knows you will never forgive Mary.	Tom biết bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary.
Tom says he doesn't want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
Tom is married.	Tom đã kết hôn.
Tom leaned forward to listen.	Tom nghiêng người về phía trước để lắng nghe.
Can you meet me at 2:30 on Monday?	Bạn có thể gặp tôi lúc 2:30 thứ Hai được không?
Both Tom and Mary admit they are lonely.	Cả Tom và Mary đều thừa nhận họ rất cô đơn.
Tom says he doesn't believe what Mary says.	Tom nói rằng anh không tin những gì Mary nói.
I know that Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I'm the only one other than Tom who knows how to fix this.	Tôi là người duy nhất ngoài Tom biết cách khắc phục điều này.
Tom piled firewood behind the house.	Tom chất đống củi sau nhà.
Tom said he hopes to change that soon.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ sớm thay đổi điều đó.
I help my mother with the housework every day.	Tôi giúp mẹ làm việc nhà hàng ngày.
What is the first thing you will do when you return to Boston?	Điều đầu tiên bạn sẽ làm khi trở lại Boston là gì?
Tom is not a housekeeper.	Tom không phải là người dọn phòng.
Tom threatened Mary with a gun.	Tom dùng súng đe dọa Mary.
Tom ordered us steak.	Tom gọi chúng tôi bít tết.
Tom called Mary to ask if she wanted him to buy some bread on the way home from work.	Tom gọi cho Mary để hỏi cô ấy có muốn anh mua một ít bánh mì trên đường đi làm về không.
Did you know Tom will be in Boston all week?	Bạn có biết Tom sẽ ở Boston cả tuần không?
We don't know if Tom will come.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​đến không.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
Please do not touch the tape with your bare hands.	Xin đừng chạm vào băng bằng tay không.
Tom stopped the car and turned off the engine.	Tom dừng xe và tắt máy.
Does Tom suspect anything?	Tom có ​​nghi ngờ điều gì không?
Tom and Mary pick flowers in the meadow.	Tom và Mary hái hoa trên đồng cỏ.
How many paragraphs should an essay have?	Bài văn cần có mấy đoạn?
I'm sure Tom is happy to have Mary here.	Tôi chắc rằng Tom rất vui khi có Mary ở đây.
We are detectives.	Chúng tôi là thám tử.
Tom has donated a lot of money to charity.	Tom đã tặng rất nhiều tiền cho tổ chức từ thiện.
Look at page 30 in the textbook.	Nhìn vào trang 30 trong SGK.
Tom was not the one who came up with the idea.	Tom không phải là người nghĩ ra ý tưởng.
Tom is smart, but I still don't hire him.	Tom thông minh, nhưng tôi vẫn không thuê anh ta.
Tom has never been married.	Tom chưa bao giờ kết hôn.
Trust me, everything he tells you is a hoax.	Tin tôi đi, tất cả những gì anh ấy nói với bạn đều là lừa bịp.
It took us a long time to figure out what Tom was trying to do.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để tìm ra những gì Tom đang cố gắng làm.
Tom should have asked permission to leave.	Tom lẽ ra nên xin phép rời đi.
Please don't say more.	Xin đừng nói nữa.
Tom spends too much time daydreaming.	Tom dành quá nhiều thời gian để mơ mộng.
Tom was found murdered this morning.	Tom được tìm thấy đã bị sát hại vào sáng nay.
I don't tell you. 	Tôi không nói với bạn.
I'm talking to the monkey.	Tôi đang nói chuyện với con khỉ.
Tom told me that he thought Mary was a psychic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là nhà ngoại cảm.
Tom is going to Australia as an exchange student next year.	Tom sẽ đến Úc với tư cách là một sinh viên trao đổi vào năm tới.
Tom pulled Mary's hair.	Tom giật tóc Mary.
That's why we think Tom committed suicide.	Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng Tom đã tự sát.
Tom is a good looking guy.	Tom là một chàng trai ưa nhìn.
Tom will be impressed if you can do that.	Tom sẽ rất ấn tượng nếu bạn có thể làm được điều đó.
I didn't realize Tom wanted me to do that to him.	Tôi không nhận ra Tom muốn tôi làm điều đó với anh ấy.
Tom will replace me.	Tom sẽ thay thế tôi.
I'm not sorry I came.	Tôi không xin lỗi vì tôi đã đến.
Tom is mad at you, isn't he?	Tom đang giận bạn, phải không?
What was the last project you led and what was the outcome?	Dự án cuối cùng bạn dẫn dắt là gì và kết quả ra sao?
Tom thinks that Mary is going to lie to John about what happened yesterday.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nói dối John về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
I have quite a few hats.	Tôi có khá nhiều mũ.
Classes will resume on Monday.	Các lớp học sẽ hoạt động trở lại vào thứ Hai.
Tom usually stays up most of the night.	Tom thường thức gần hết đêm.
I think it will work.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
Tom drew me a picture.	Tom đã vẽ cho tôi một bức tranh.
I think I heard Tom sneeze.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy Tom hắt hơi.
Tom wears shoes in the house.	Tom đi giày trong nhà.
The publication of this month's issue may be delayed by a week.	Việc xuất bản số báo tháng này có thể sẽ bị trì hoãn một tuần.
I don't know when Tom is going to be here.	Tôi không biết Tom định đến đây khi nào.
Tom has to stay at home today.	Tom phải ở nhà hôm nay.
You have to convince Tom to stop smoking.	Bạn phải thuyết phục Tom ngừng hút thuốc.
I am not a magician.	Tôi không phải là một ảo thuật gia.
That certainly looks good to me.	Điều đó chắc chắn có vẻ tốt với tôi.
Both Tom and I only work three days a week.	Cả tôi và Tom chỉ làm việc ba ngày một tuần.
Tom is planning to buy an apartment in Boston.	Tom đang định mua một căn hộ ở Boston.
I think Tom is not afraid of snakes.	Tôi nghĩ rằng Tom không sợ rắn.
A horse bit Tom.	Một con ngựa đã cắn Tom.
Tom crushed the bug with his thumb.	Tom dùng ngón tay cái bóp nát con bọ.
Tom is worried about his homework.	Tom lo lắng về bài tập về nhà của mình.
Tom said he wasn't tempted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không bị cám dỗ để làm điều đó.
I don't think Tom has to tell Mary how to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
Tom walked down the stairs.	Tom bước xuống cầu thang.
Tom had some fun.	Tom đã có một số niềm vui.
How much did you pay for that?	Bạn đã phải trả bao nhiêu cho điều đó?
Tears streamed down Tom's face.	Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Tom.
Which of you is a psychic?	Ai trong số các bạn là nhà ngoại cảm?
We need to remember to send this letter tomorrow.	Chúng ta cần nhớ gửi bức thư này vào ngày mai.
Tom is no longer a member of our group.	Tom không còn là thành viên của nhóm chúng tôi nữa.
Tom thinks you are busy.	Tom nghĩ rằng bạn đang bận.
I think Tom is evil.	Tôi nghĩ rằng Tom thật xấu xa.
It's been three weeks here and it hasn't rained.	Ở đây đã ba tuần rồi trời không mưa.
How did Tom insult Mary?	Tom đã xúc phạm Mary như thế nào?
Tom is using a soldering iron.	Tom đang sử dụng một cái đèn hàn.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa thức dậy.
Promise me you won't do this again.	Hãy hứa với tôi bạn sẽ không làm điều này nữa.
Tom and I had a long conversation while we waited for Mary.	Tom và tôi đã có một cuộc trò chuyện dài trong khi chờ đợi Mary.
When do I have to take out the trash?	Khi nào tôi phải đổ rác?
What muscles do squats target?	Squats nhắm vào những cơ nào?
We all saw Tom push Mary into the pool.	Tất cả chúng tôi đều thấy Tom đẩy Mary xuống hồ bơi.
Tom declined to say more.	Tom từ chối nói thêm.
Tom should tell Mary what he wants her to do.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
I think Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Aren't you going to meet Tom?	Bạn không định gặp Tom sao?
Should I wait for Tom?	Tôi có nên đợi Tom không?
I still don't understand women.	Tôi vẫn không hiểu phụ nữ.
I'm afraid that Tom might come.	Tôi sợ rằng Tom có ​​thể đến.
Tom won't show us that.	Tom sẽ không cho chúng tôi thấy điều đó.
I know that Tom is not ready to do that.	Tôi biết rằng Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
That doesn't fool anyone.	Điều đó không đánh lừa ai cả.
I am building a birdhouse.	Tôi đang làm một chuồng chim.
I didn't know Tom was unhappy.	Tôi không biết Tom đang không vui.
No more food.	Không còn thức ăn.
Tom usually comes home around 2:30.	Tom thường về nhà vào khoảng 2:30.
Don't forget to put out the fire before you go.	Đừng quên dập lửa trước khi đi.
Tom spread his arms out for balance.	Tom dang hai tay ra để giữ thăng bằng.
Tom rubbed his hands in front of the fireplace.	Tom xoa tay trước lò sưởi.
I am recovering.	Tôi đang hồi phục.
Tom is only in it for the money.	Tom chỉ ở trong đó vì tiền.
I'm quite pleased with the way you did it.	Tôi khá hài lòng với cách bạn đã làm điều đó.
Tom doesn't believe in ghosts.	Tom không tin rằng có ma.
Tom said Mary didn't seem nervous at all.	Tom nói Mary không có vẻ gì là hồi hộp.
I guess I should go home to the mistress.	Tôi đoán tôi nên về nhà với bà chủ.
Tom tells Mary what he needs her to do.	Tom nói với Mary những gì anh ấy cần cô ấy làm.
Tom did what Mary expected him to do.	Tom đã làm được những gì Mary mong đợi anh ấy sẽ làm.
You don't feel hot in here?	Bạn không cảm thấy nóng trong đây?
Tom has nothing to do with the scandal.	Tom không liên quan gì đến vụ bê bối.
Tom was withheld one point.	Tom đã bị giữ lại một điểm.
Ground beef was found to contain horse meat.	Thịt bò xay được phát hiện có chứa thịt ngựa.
I think Tom would agree to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I don't think I've ever made such a mistake.	Tôi không nghĩ rằng mình đã từng mắc sai lầm như vậy.
Tom couldn't quite understand what the sign said.	Tom hoàn toàn không thể hiểu biển báo nói gì.
I'm so glad you were able to come to Australia with Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể đến Úc với Tom.
Tom seems to be aware of what he needs to do.	Tom dường như nhận thức được những gì anh ấy cần phải làm.
Tom said that he thinks Mary will do it later this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào cuối buổi chiều nay.
We hope you will visit Boston.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đến thăm Boston.
I just spoke to Tom this morning.	Tôi mới nói chuyện với Tom sáng nay.
I have lost faith in my doctor.	Tôi đã mất niềm tin vào bác sĩ của mình.
Tom, how are you feeling?	Tom, bạn cảm thấy ổn chứ?
Tom knows what the situation is.	Tom biết tình hình là gì.
Tom threw a rock into the bottle, hit it and broke it.	Tom ném một tảng đá vào chai, đập vào nó và làm vỡ nó.
Tom expects me to help him do it.	Tom mong tôi giúp anh ấy làm điều đó.
Tom's baby is so cute.	Con của Tom thật dễ thương.
He hasn't read the book yet.	Anh ấy vẫn chưa đọc cuốn sách.
How is your day?	Làm thế nào là ngày của bạn được?
Shouldn't Tom help Mary?	Tom không nên giúp Mary sao?
You've done that a few times, right?	Bạn đã làm điều đó một vài lần, phải không?
Tom's friendly demeanor fooled us.	Phong thái thân thiện của Tom đã đánh lừa chúng tôi.
I understand you were close to Tom.	Tôi hiểu bạn đã gần gũi với Tom.
Tom called around 2:30.	Tom gọi vào khoảng 2:30.
Tom is used to this.	Tom đã quen với điều này.
There is an interesting development.	Có một sự phát triển thú vị.
I can't wait until I have a baby.	Tôi không thể chờ đợi cho đến khi tôi có một đứa trẻ.
I went to Florida to see the weather.	Tôi đến Florida để xem thời tiết.
I'll come.	Tôi sẽ đến.
Don't forget to come here at the scheduled time.	Đừng quên đến đây vào thời gian đã định.
Tom doesn't have an appointment.	Tom không có cuộc hẹn.
Tomorrow let's go to the aquarium.	Ngày mai chúng ta hãy đi đến thủy cung.
I know that Tom doesn't know I want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi muốn làm điều đó.
I don't know that you don't want to do that here.	Tôi không biết rằng bạn không muốn làm điều đó ở đây.
I have two hours to finish this report.	Tôi có hai giờ để viết xong báo cáo này.
Tom is a choir guy.	Tom là một chàng trai hợp xướng.
Tom is a fierce competitor.	Tom là một đối thủ cạnh tranh khốc liệt.
Tom trespassed.	Tom đã xâm phạm.
That's not a real diamond, is it?	Đó không phải là một viên kim cương thật, phải không?
Tom was glad that Mary made it.	Tom rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
That book can be downloaded for free.	Cuốn sách đó có thể được tải xuống miễn phí.
Tom took Mary to a nice restaurant.	Tom đưa Mary đến một nhà hàng đẹp.
Anyone know Tom?	Có bạn nào biết Tom không?
I was in the house all day because of the rain.	Tôi đã ở trong nhà cả ngày vì mưa.
What Tom said embarrassed me.	Những gì Tom nói làm tôi xấu hổ.
You know it's not possible.	Bạn biết điều đó là không thể.
I haven't taught French since I left Boston three years ago.	Tôi đã không dạy tiếng Pháp kể từ khi tôi rời Boston ba năm trước.
I told Tom that I would take care of his dog.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ chăm sóc con chó của anh ấy.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
Tom is not an easy person.	Tom không phải là một người dễ gần.
No one wants to be friends with Tom.	Không ai muốn làm bạn với Tom.
My brother and I are in the same class.	Tôi và anh trai học cùng lớp.
Let me handle Tom.	Để tôi xử lý Tom.
Tom says that he plans to learn French.	Tom nói rằng anh ấy dự định học tiếng Pháp.
You don't have time to do that, do you?	Bạn không có thời gian để làm điều đó, phải không?
We are not old enough yet.	Chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi.
Looks like you hate Tom.	Có vẻ như bạn ghét Tom.
We had to change our tactics.	Chúng tôi đã phải thay đổi chiến thuật của mình.
That didn't help me.	Điều đó đã không giúp tôi.
I know Tom is not a strong swimmer.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên bơi lội mạnh mẽ.
You are disorganized.	Bạn vô tổ chức.
Tom's car was hit by a truck.	Xe của Tom bị một chiếc xe tải đâm phải.
Why don't you want to go home?	Tại sao bạn không muốn về nhà?
Make sure you don't forget to apologize.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên xin lỗi.
I don't know any of them.	Tôi không biết ai trong số họ.
Tom seems to know he has to do it.	Tom dường như biết anh ấy phải làm điều đó.
Tom is still not used to the job.	Tom vẫn chưa quen với công việc.
Tom didn't know where Mary went on Monday night.	Tom không biết Mary đi đâu vào tối thứ Hai.
We had a reservation on flight 308.	Chúng tôi đã đặt chỗ trên chuyến bay 308.
I wish I hadn't gone to Australia last month.	Tôi ước rằng tôi đã không đi Úc vào tháng trước.
Do you like fishing? 	Bạn có thích câu cá không?
Maybe someday we'll get together.	Có lẽ một lúc nào đó chúng ta sẽ đến được với nhau.
Tom isn't going to give up, is he?	Tom không định bỏ cuộc phải không?
I have not received any Christmas presents this year.	Tôi đã không nhận được bất kỳ món quà Giáng sinh nào trong năm nay.
Tom gave me one last chance.	Tom đã cho tôi một cơ hội cuối cùng.
Tom won't care if you don't do it.	Tom sẽ không quan tâm nếu bạn không làm điều đó.
I doubt Tom will want to do it on October 20th.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
A face with too much makeup looks weird.	Một khuôn mặt trang điểm quá nhiều trông thật kỳ lạ.
I have nothing to do.	Tôi không có gì để làm.
She doesn't understand you.	Cô ấy không hiểu bạn.
I am not a cat lover.	Tôi không phải là một người yêu mèo.
It doesn't matter to me what you think.	Bạn nghĩ gì đối với tôi không quan trọng.
Tom is younger than most of his classmates.	Tom trẻ hơn hầu hết các bạn cùng lớp.
I hope that Tom remembers how to get to our house.	Tôi hy vọng rằng Tom nhớ cách đến nhà của chúng tôi.
I think Tom won't ask me to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom was the one who gave Mary that.	Tom là người đã cho Mary điều đó.
Tom is really grumpy.	Tom thực sự gắt gỏng.
Why did Tom buy this?	Tại sao Tom mua cái này?
I'm not like my parents at all.	Tôi không giống bố mẹ tôi chút nào.
Tom didn't seem to hesitate to do so.	Tom dường như không do dự khi làm điều đó.
Do you watch BBC or CNN?	Bạn có xem BBC hay CNN không?
You won't hurt me again.	Bạn sẽ không làm tổn thương tôi một lần nữa.
Your composition is perfect except for a few mistakes.	Thành phần của bạn là hoàn hảo ngoại trừ một vài sai lầm.
Tom doesn't have any bad habits.	Tom không có bất kỳ thói quen xấu nào.
Tom says he sold Mary his car.	Tom nói rằng anh ấy đã bán cho Mary chiếc xe hơi của mình.
I think China will play an active role.	Tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò tích cực.
Tom tells Mary that he thinks her boyfriend is married.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng bạn trai của cô ấy đã kết hôn.
I'm taking a different approach.	Tôi đang thực hiện một cách tiếp cận khác.
That happened in 2013.	Điều đó đã xảy ra vào năm 2013.
I think of him as one of my good friends.	Tôi nghĩ về anh ấy như một trong những người bạn tốt của tôi.
Tom will get mad if he doesn't win.	Tom sẽ nổi điên nếu anh ta không thắng.
I can't stop smoking.	Tôi không thể ngừng hút thuốc.
When does Tom give up?	Khi nào thì Tom từ bỏ?
Three of you will stay here with us.	Ba người trong số các bạn sẽ ở lại đây với chúng tôi.
Tom wondered what Mary was going to do.	Tom tự hỏi Mary sắp làm gì.
The show was great, but the tickets were too expensive.	Buổi biểu diễn thật tuyệt vời, nhưng vé quá đắt.
Tom says he knows that Mary may not need to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không cần làm điều đó vào thứ Hai.
It's ironic.	Thật là mỉa mai.
You should talk to Tom about that.	Bạn nên nói chuyện với Tom về điều đó.
Are both Tom and Mary still living in Boston?	Cả Tom và Mary có còn sống ở Boston không?
Why did Tom fail in business?	Tại sao Tom thất bại trong kinh doanh?
I can't imagine myself getting into a fight.	Tôi không thể tưởng tượng được mình lại lao vào một cuộc chiến.
Tom says it's not as difficult as he thinks it is.	Tom nói rằng làm điều đó không khó như anh nghĩ.
Tom and Mary are playing cards.	Tom và Mary đang chơi bài.
Look at the cat on that roof.	Nhìn con mèo ở trên mái nhà đó.
I don't know if you're right or wrong.	Tôi không biết bạn đúng hay sai.
Tom gave me a job.	Tom đã cho tôi một công việc.
Tell the police what you saw Tom do.	Nói với cảnh sát những gì bạn đã thấy Tom làm.
Tom and Mary were both single when I first met them.	Tom và Mary đều độc thân khi tôi gặp họ lần đầu tiên.
Tom says that Mary is enjoying life in Australia.	Tom nói rằng Mary đang tận hưởng cuộc sống ở Úc.
Tom told me he would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't know why I did that.	Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I think you are following Tom's way.	Tôi nghĩ rằng bạn đang theo cách của Tom.
Tom didn't think that Mary knew what to do.	Tom không nghĩ rằng Mary biết phải làm gì.
I will need help.	Tôi sẽ cần giúp đỡ.
Tom seems open to the idea.	Tom có ​​vẻ cởi mở với ý tưởng này.
Everyone is surprised to find out that the slave girl is in fact a princess.	Mọi người đều rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cô gái nô lệ trong thực tế là một công chúa.
I convinced Tom to go to the party.	Tôi đã thuyết phục Tom đi dự tiệc.
Tom told me that he thought Mary couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thể làm vậy.
Tom is sitting behind me.	Tom đang ngồi sau tôi.
Tom probably won't be late for work this morning.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi làm muộn vào sáng nay.
I don't want to tell Tom I've been to Australia.	Tôi không muốn nói với Tom rằng tôi đã đến Úc.
Do not throw this magazine out. 	Đừng ném tạp chí này ra ngoài.
I have not read it.	Tôi chưa đọc nó.
I know Tom is not much shorter than you.	Tôi biết Tom không thấp hơn bạn nhiều.
I left without Tom.	Tôi rời đi mà không có Tom.
Tom will be famous one day.	Tom sẽ nổi tiếng vào một ngày nào đó.
I'm trying to find my key.	Tôi đang cố tìm chìa khóa của mình.
Tom isn't the only one who knows how to do that.	Tom không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I can't pay you.	Tôi không thể trả tiền cho bạn.
For lunch, I eat leftovers.	Đối với bữa trưa, tôi ăn thức ăn thừa.
You don't seem as excited as Tom.	Bạn có vẻ không hào hứng như Tom.
Today is a dress rehearsal.	Hôm nay là buổi thử trang phục.
Tom made Mary very happy.	Tom đã làm cho Mary rất hạnh phúc.
By chance do you have an extra English dictionary?	Tình cờ bạn có thêm một cuốn từ điển tiếng Anh không?
Tom said that he thought Mary wasn't very busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không bận lắm.
Tom is shocked and humiliated.	Tom bị sốc và bẽ mặt.
Tom thought that Mary would be reluctant to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I don't think Tom would lie.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói dối.
Tom says he might not win.	Tom nói rằng anh ấy có thể không thắng.
Tom knows nothing about Mary's family.	Tom không biết gì về gia đình Mary.
We are survivors.	Chúng tôi là những người sống sót.
Tom doesn't seem to like us very much.	Tom dường như không thích chúng tôi cho lắm.
Tom and Mary always play tennis on Saturday mornings.	Tom và Mary luôn chơi quần vợt vào sáng thứ bảy.
I don't think I snore.	Tôi không nghĩ rằng tôi ngáy.
I don't want anyone to know.	Tôi không muốn ai biết.
This canoe is not safe.	Ca nô này không an toàn.
I can't think of a better plan.	Tôi không thể nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn.
I brush my teeth with a toothbrush.	Tôi đánh răng bằng bàn chải đánh răng.
Tom knows that Mary wants him to come to Boston with her.	Tom biết rằng Mary muốn anh đến Boston với cô ấy.
I will be in Australia until the end of the month.	Tôi sẽ ở Úc cho đến cuối tháng.
I think Tom was there.	Tôi nghĩ Tom đã ở đó.
I just hope that we can fix this problem.	Tôi chỉ hy vọng rằng chúng tôi có thể khắc phục sự cố này.
Tom tells everyone that he is skeptical.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy hoài nghi.
Tom says he knows Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
I know what Tom means to you.	Tôi biết Tom có ​​ý nghĩa gì với bạn.
He is very smart.	Anh ấy rất thông minh.
The United States used to support a policy of isolation.	Mỹ từng ủng hộ chính sách biệt lập.
Why don't you tell me you don't like doing this?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thích làm điều này?
I wish I was as rich as Tom.	Tôi ước mình giàu có như Tom.
Will you have lunch with me?	Bạn sẽ ăn trưa với tôi chứ?
Tom is not hooked.	Tom không mắc câu.
Is Tom safe?	Tom có ​​an toàn không?
I get the feeling you don't really want me to drive.	Tôi có cảm giác bạn không thực sự muốn tôi lái xe.
Try to keep a low profile.	Cố gắng giữ một cấu hình thấp.
Tom is the chairman of the board.	Tom là chủ tịch hội đồng quản trị.
Tom is still not satisfied.	Tom vẫn chưa hài lòng.
Tom takes very good care of the birds.	Tom chăm sóc những con chim rất tốt.
You don't realize Tom has to help Mary do that, do you?	Bạn không nhận ra Tom phải giúp Mary làm điều đó, phải không?
I can't seem to get Tom out of my head.	Tôi dường như không thể gạt Tom ra khỏi đầu mình.
I think Tom's plan is a good one.	Tôi nghĩ kế hoạch của Tom là một kế hoạch tốt.
Who will come to the party?	Ai sẽ đến bữa tiệc?
There's a chance that Tom will be at home, right?	Có khả năng Tom sẽ ở nhà, phải không?
I know that Tom is a bit erratic today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom hơi thất thường.
Perhaps it would have been better if Tom hadn't done so.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Tom không làm như vậy.
The pressure is increasing.	Áp lực đang gia tăng.
I have this under control.	Tôi đã kiểm soát được điều này.
Tom is a gambler, isn't he?	Tom là một người nghiện cờ bạc, phải không?
Tom probably doesn't know that now is not the time to do that.	Tom có ​​lẽ không biết rằng bây giờ không phải là lúc để làm điều đó.
Tom was charged with fraud.	Tom bị buộc tội gian lận.
I think it's really immature.	Tôi nghĩ nó thực sự chưa trưởng thành.
Everything he is saying is slander.	Mọi thứ anh ấy đang nói đều là vu khống.
Tom is afraid of rejection.	Tom sợ bị từ chối.
I looked around, but I couldn't see anyone there.	Tôi nhìn xung quanh, nhưng tôi không thể thấy ai ở đó.
Tom wants to drink champagne.	Tom muốn uống sâm panh.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
Tom told me he didn't want to move to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn chuyển đến Boston.
Tom and Mary were amazed at what happened.	Tom và Mary đã rất ngạc nhiên trước những gì đã xảy ra.
Tom admits that he wants to do it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Basket weaving is not that complicated.	Việc đan rổ không phức tạp lắm đâu.
I don't believe we did anything wrong.	Tôi không tin rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Tom realizes that it won't be easy.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ không dễ dàng.
You should learn to proofread.	Bạn nên học cách hiệu đính.
Tom said that he was going to skate with Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi trượt băng với Mary.
Tom is really acting weird.	Tom thực sự hành động kỳ lạ.
Tom likes this song.	Tom thích bài hát này.
Coincidentally, I know Tom.	Thật trùng hợp, tôi biết Tom.
I don't have money for lunch.	Tôi không có tiền cho bữa trưa.
I will go home soon.	Tôi sẽ về nhà sớm.
According to a Gallup poll, 44% of Americans believe the world is less than 10,000 years old.	Theo một cuộc thăm dò của Gallup, 44% người Mỹ tin rằng thế giới chưa đầy 10.000 năm tuổi.
The police were looking for clues.	Cảnh sát đã tìm kiếm manh mối.
There is a free hotel shuttle.	Có xe đưa đón khách sạn miễn phí.
Tom wasn't the one to tell me he wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I think that's really generous.	Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự hào phóng.
Do you think Tom would ask Mary to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó?
Because of the thick fog, no one could be seen.	Vì sương mù dày đặc nên không thể nhìn thấy ai.
Tom is scared to try new things.	Tom sợ hãi khi thử những điều mới.
That's exactly why I'm here.	Đó chính xác là lý do tại sao tôi ở đây.
Place your hands on your hips.	Đặt tay lên hông của bạn.
I can't believe anyone would try to do that.	Tôi không thể tin rằng bất cứ ai sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom doesn't have to be here today.	Tom không nhất thiết phải ở đây hôm nay.
The birch tree has a white bark.	Cây bạch dương có vỏ màu trắng.
I think Tom might have done it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
Tom's mother tells him that he shouldn't eat too much chocolate.	Mẹ của Tom nói với anh rằng anh không nên ăn quá nhiều sô cô la.
Tom will return to Boston on Monday.	Tom sẽ trở lại Boston vào thứ Hai.
Tom never makes his own bed.	Tom không bao giờ tự dọn giường.
I visited the village where Tom was born.	Tôi đến thăm ngôi làng mà Tom sinh ra.
Tom says he is enjoying the party.	Tom nói rằng anh ấy đang tận hưởng bữa tiệc.
Chances are Tom will move to Boston next year.	Rất có thể Tom sẽ chuyển đến Boston vào năm sau.
That is an unquestionable fact.	Đó là một sự thật không thể nghi ngờ.
Tom does not need medical attention.	Tom không cần chăm sóc y tế.
Actions, not words.	Hành động, không phải lời nói.
I'm not worried about that at all.	Tôi không lo lắng về điều đó chút nào.
Tom always finds fault in everything.	Tom luôn tìm thấy lỗi trong mọi thứ.
Tom said he thought he could help us with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I think I should be able to solve the problem without any help.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom filled the pot with water.	Tom đổ đầy nước vào nồi.
He is rich and powerful.	Anh ấy giàu có và quyền lực.
I don't think I can move to Boston.	Tôi không nghĩ mình có thể chuyển đến Boston.
Tom said he was very angry.	Tom nói rằng anh ấy rất tức giận.
Tom and I plan to get married as soon as we graduate from college.	Tôi và Tom dự định kết hôn ngay sau khi cả hai tốt nghiệp đại học.
Tom stretched out on the couch.	Tom nằm dài trên ghế dài.
We will include the usual endorsements.	Chúng tôi sẽ bao gồm những lời xác nhận thông thường.
I am afraid it will rain in the afternoon.	Tôi sợ trời sẽ mưa vào buổi chiều.
I'm not saying I won't go.	Tôi không nói là tôi sẽ không đi.
How is Tom better than me?	Tom giỏi hơn tôi như thế nào?
Give me your phone number and I'll call you back.	Cho tôi số điện thoại của bạn và tôi sẽ gọi lại cho bạn.
I hope to be able to go next summer.	Tôi hy vọng sẽ có thể đi vào mùa hè năm sau.
Tom started writing poetry at a very young age.	Tom bắt đầu làm thơ khi còn rất nhỏ.
I believe we can do it.	Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được.
The only thing I know about you is your name.	Điều duy nhất tôi biết về bạn là tên của bạn.
Tom told me that he thought Mary would be cranky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cáu kỉnh.
I didn't tell Tom I was divorced.	Tôi không nói với Tom rằng tôi đã ly hôn.
I'm so glad you introduced me to Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã giới thiệu tôi với Tom.
I have to admit that hanging out with Tom all day was more fun than I expected.	Tôi phải thừa nhận rằng đi chơi với Tom cả ngày vui hơn tôi mong đợi.
The way Tom spoke worried me.	Cách Tom nói làm tôi lo lắng.
Tom gets scared very easily.	Tom rất dễ sợ hãi.
Do you grow pumpkins?	Bạn có trồng bí ngô không?
Tom will cook for you.	Tom sẽ nấu ăn cho bạn.
My eyesight is really bad.	Thị lực của tôi thực sự rất tệ.
I don't think Tom enjoys living here as much as I do.	Tôi không nghĩ Tom thích sống ở đây nhiều như tôi.
Tom fooled us.	Tom đã đánh lừa chúng tôi.
Tom is more reliable than Mary.	Tom đáng tin cậy hơn Mary.
You are just wasting our time.	Bạn chỉ đang lãng phí thời gian của chúng tôi.
They told me that Tom was dead.	Họ nói với tôi rằng Tom đã chết.
I'm afraid I was right.	Tôi e rằng tôi đã đúng.
Tom couldn't stop Mary from doing it.	Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom has three French dictionaries.	Tom có ​​ba cuốn từ điển tiếng Pháp.
I'm sure it would be very easy to find a place.	Tôi chắc rằng nó sẽ rất dễ dàng để tìm thấy một nơi.
That's why I did it that way.	Đó là lý do tại sao tôi đã làm theo cách đó.
I don't usually go to Australia in winter.	Tôi không thường đến Úc vào mùa đông.
We waited around to see if anything would happen.	Chúng tôi đã đợi xung quanh để xem có điều gì sẽ xảy ra không.
I don't think we have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó một mình.
Aren't you free on Monday?	Bạn không rảnh vào thứ Hai sao?
Tom did a lot of stupid things.	Tom đã làm rất nhiều điều ngu ngốc.
Tom and Mary are fine.	Tom và Mary đang ổn.
I help my wife with the housework.	Tôi giúp vợ việc nhà.
Tom is losing hope.	Tom đang mất hy vọng.
Tom is very proud of that.	Tom rất tự hào về điều đó.
Please lend me the dictionary when you use it.	Vui lòng cho tôi mượn từ điển khi bạn sử dụng nó.
Tom said that he assumed Mary would do it.	Tom nói rằng anh đã cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
I don't think I know that boy.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cậu bé đó.
Take advantage of the fact that you don't need to write a thesis.	Tận dụng lợi thế của thực tế là bạn không cần phải viết luận văn.
Don't forget you have to do it today.	Đừng quên bạn phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom is a great performer.	Tom là một nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời.
We can't be of much help.	Chúng tôi không thể giúp được gì nhiều.
I think Tom hangs out with Mary too much.	Tôi nghĩ rằng Tom đi chơi với Mary quá nhiều.
I don't watch much TV, but Tom does.	Tôi không xem TV nhiều, nhưng Tom thì có.
It is definitely getting hotter.	Nó chắc chắn đang trở nên nóng hơn.
Tom stopped doing that.	Tom đã ngừng làm điều đó.
At the age of 14, he started growing strawberries.	Năm 14 tuổi, anh bắt đầu trồng dâu tây.
I can't figure out how Tom survived.	Tôi không thể tìm ra cách Tom sống sót.
You should use deodorant.	Bạn nên sử dụng chất khử mùi.
It cannot last long.	Nó không thể tồn tại lâu.
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
There is a small problem.	Có một vấn đề nhỏ.
Why don't we go to the mall?	Tại sao chúng ta không đi đến trung tâm mua sắm?
I think that's a good thing because it keeps us trying.	Tôi nghĩ đó là một điều tốt vì nó giúp chúng tôi luôn cố gắng.
The opener brought Tom back to his seat.	Người mở đưa Tom về chỗ ngồi của mình.
Tom knows the mayor.	Tom biết thị trưởng.
Are you going to invite me to your party?	Bạn có định mời tôi đến bữa tiệc của bạn?
How old are Tom's sisters?	Các chị của Tom bao nhiêu tuổi?
Tom yanked open the curtains.	Tom giật tung rèm cửa.
Our laws have been broken.	Luật pháp của chúng tôi đã bị vi phạm.
Is Tom playing tennis?	Tom có ​​đang chơi quần vợt không?
We're having a lot of trouble with our car.	Chúng tôi đang gặp rất nhiều rắc rối với chiếc xe của mình.
I'll rest, OK?	Tôi sẽ nghỉ ngơi, OK?
As expected, we ran into some issues.	Như dự đoán, chúng tôi đã gặp một số vấn đề.
I know that Tom will help Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp Mary.
Tom and Mary have both been fired.	Tom và Mary đều đã bị sa thải.
You're not allowed here, are you?	Bạn không được phép ở đây, phải không?
Tom will come live with us.	Tom sẽ đến sống với chúng tôi.
You didn't listen to me.	Bạn đã không nghe tôi nói.
In Japan, there are many hot springs.	Ở Nhật Bản, có rất nhiều suối nước nóng.
Tom always seems to be in a hurry.	Tom dường như luôn vội vàng.
Tom didn't know who Mary was going to meet in Australia.	Tom không biết Mary định gặp ai ở Úc.
I wish I had had lunch before coming here.	Tôi ước rằng tôi đã ăn trưa trước khi đến đây.
Has Tom been to Boston yet?	Tom đã đến Boston chưa?
Tom would love to do this.	Tom sẽ thích làm điều này.
Tom can probably find time to do that.	Tom có ​​lẽ có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
How can Tom be so cruel?	Làm sao Tom có ​​thể tàn nhẫn như vậy?
Tom never saw Mary smile.	Tom chưa bao giờ thấy Mary cười.
Tom had a happy childhood.	Tom đã có một tuổi thơ hạnh phúc.
There's something about Tom that makes a lot of girls like him.	Có điều gì đó ở Tom khiến rất nhiều cô gái thích anh ấy.
I know you're worried.	Tôi biết bạn đang lo lắng.
Do you know what I'm thinking?	Bạn có biết tôi đang nghĩ gì không?
Never judge by appearance.	Đừng bao giờ đánh giá từ vẻ bề ngoài.
Tom is my only friend in Australia.	Tom là người bạn duy nhất của tôi ở Úc.
I don't say much.	Tôi không nói nhiều.
Dogs have remarkable noses.	Chó có những chiếc mũi đáng chú ý.
Tom slowly stood up.	Tom từ từ đứng dậy.
I thought you would tell me how to do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
If I can't do this, you probably can't either.	Nếu tôi không thể làm điều này, có lẽ bạn cũng không thể.
You should expect help from Tom.	Bạn nên mong đợi sự giúp đỡ từ Tom.
Why should I be afraid of Tom?	Tại sao tôi phải sợ Tom?
Who illustrated this book?	Ai đã minh họa cuốn sách này?
I didn't know that you were also born in Australia.	Tôi không biết rằng bạn cũng sinh ra ở Úc.
I know Tom didn't know you would do that.	Tôi biết Tom không biết bạn sẽ làm điều đó.
Tom injured his leg during a football game.	Tom bị thương ở chân trong một trận bóng đá.
I don't want to spend time with you.	Tôi không muốn dành thời gian cho bạn.
Supply did not keep up with demand.	Cung không theo kịp cầu.
Tom's mother's name is Mary.	Mẹ của Tom tên là Mary.
Tom worked all night.	Tom làm việc suốt đêm.
I know Tom is tickling.	Tôi biết Tom đang nhột nhạt.
Tom says I don't have to do it if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
Tom doesn't like to cook.	Tom không thích nấu ăn.
Now, I know what you're thinking.	Bây giờ, tôi biết bạn đang nghĩ gì.
Can't you just drive a little slower?	Bạn không thể lái xe chậm hơn một chút được không?
We want what's best for you.	Chúng tôi muốn những gì tốt nhất cho bạn.
I still haven't found what Tom asked me to look for.	Tôi vẫn chưa tìm thấy thứ mà Tom yêu cầu tôi tìm kiếm.
Don't know if Tom was at that hotel.	Không biết Tom có ​​ở khách sạn đó không.
Tom is used to working hard.	Tom đã quen với việc làm việc chăm chỉ.
Why don't we buy Tom some strawberries?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom một ít dâu tây?
The answer is not clear.	Câu trả lời không rõ ràng.
We believe Tom is the one who did it.	Chúng tôi tin rằng Tom là người đã làm điều đó.
Nothing else to drink.	Không có gì khác để uống.
I don't want to watch TV tonight.	Tôi không muốn xem TV tối nay.
We should have called ahead and booked a table.	Đáng lẽ chúng ta nên gọi điện trước và đặt bàn.
I think Tom is still crazy.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn điên.
You might want to read this while we wait.	Bạn có thể muốn đọc điều này trong khi chúng tôi chờ đợi.
Tom says the heat doesn't bother him.	Tom nói rằng cái nóng không làm phiền anh ta.
We have lived here for three years.	Chúng tôi đã sống ở đây ba năm.
I was not fired.	Tôi đã không bị sa thải.
Somehow, I can't picture Tom living in Australia.	Bằng cách nào đó, tôi không thể hình dung Tom đang sống ở Úc.
Tom wasn't the one to tell me he had to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy phải làm vậy.
Tom tries not to hurt anyone's feelings.	Tom cố gắng không làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai.
Tom wasn't the only one staring at Mary.	Tom không phải là người duy nhất nhìn chằm chằm vào Mary.
No one holds a gun to your head.	Không ai cầm súng vào đầu bạn.
Tom is still considering his options.	Tom vẫn đang xem xét các lựa chọn của mình.
"Is that a poodle?" 	"Đó là một con chó xù?"
"I'm not sure."	"Tôi không chắc."
A group of about 40 protesters showed up at the protest.	Một nhóm khoảng 40 người phản đối đã xuất hiện trong cuộc biểu tình.
I don't think it will be easy to convince Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ dàng thuyết phục Tom.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
We'll show Tom.	Chúng tôi sẽ cho Tom xem.
The post office is a little over three kilometers away.	Bưu điện cách đây hơn ba km một chút.
I didn't know that you wanted to join the basketball team.	Tôi không biết rằng bạn muốn tham gia đội bóng rổ.
Tom thinks Mary will be drunk when he gets home.	Tom nghĩ Mary sẽ say khi anh ta về đến nhà.
I will pay you after you finish the work.	Tôi sẽ trả tiền cho bạn sau khi bạn hoàn thành công việc.
That is a sad trend.	Đó là một xu hướng đáng buồn.
Tom moved into the bushes.	Tom chuyển vào trong bụi cây.
Doing it certainly won't hurt.	Làm điều đó chắc chắn sẽ không đau.
Have you thought about possible complications?	Bạn đã nghĩ về những biến chứng có thể phát sinh chưa?
This is Tom's.	Đây là của Tom.
That's what I want to give Tom.	Đó là những gì tôi muốn trao cho Tom.
His name is Tom.	Tên anh ấy là Tom.
Tom's father is taking Tom and I skiing next weekend.	Cha của Tom sẽ đưa Tom và tôi đi trượt tuyết vào cuối tuần tới.
Would you like to go for a walk with me?	Bạn có muốn đi dạo với tôi không?
Tom wants Mary to take out the trash.	Tom muốn Mary đi đổ rác.
This area is out of bounds.	Khu vực này nằm ngoài giới hạn.
Will you tell me why you don't do it?	Bạn sẽ cho tôi biết tại sao bạn không làm điều đó?
Tom and I are both reporters.	Tom và tôi đều là phóng viên.
Tom is looking at it.	Tom đang xem xét nó.
This morning I got out of bed later than usual.	Sáng nay tôi ra khỏi giường muộn hơn thường lệ.
He has one of his socks inside and out.	Anh ấy có một chiếc tất của mình từ trong ra ngoài.
That's all I can give you right now.	Đó là tất cả những gì tôi có thể cung cấp cho bạn ngay bây giờ.
You don't think Tom would do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
I think you should know that I can't go with you tomorrow.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi không thể đi với bạn vào ngày mai.
Tom was formerly a French teacher.	Tom trước đây là một giáo viên tiếng Pháp.
I envy Tom's luck.	Tôi ghen tị với sự may mắn của Tom.
I admire your strength.	Tôi khâm phục sức mạnh của bạn.
I don't think we should pay that much.	Tôi không nghĩ chúng ta nên trả nhiều như vậy.
Where's my box of chocolates?	Hộp sôcôla của tôi đâu?
The fire broke out on the second floor of the building.	Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà.
We believe in Tom.	Chúng tôi tin tưởng vào Tom.
We didn't see anything.	Chúng tôi không thấy gì cả.
A storm is forming.	Một cơn bão đang hình thành.
I don't know who was there.	Tôi không biết ai đã ở đó.
I don't want to admit I'm the one who broke the window.	Tôi không muốn thừa nhận mình là người đã làm vỡ cửa sổ.
I'm not surprised that Tom doesn't like Mary.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không thích Mary.
I didn't know Tom was here earlier.	Tôi không biết Tom đã ở đây sớm hơn.
Tom said that he thinks we should do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta nên tự mình làm điều đó.
Maybe Tom and Mary are more than just friends.	Có lẽ Tom và Mary không chỉ là bạn bè.
Why do all the boys like Mary?	Tại sao tất cả các chàng trai đều thích Mary?
They stay at a five-star hotel.	Họ ở tại một khách sạn năm sao.
Tom should let Mary do it.	Tom nên để Mary làm điều đó.
Don't make this harder yourself.	Đừng tự làm điều này khó hơn.
Tom soon realizes that he won't be able to help.	Tom sớm nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể giúp được gì.
I don't think you'll have much fun doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
Tom and Mary were about to sit down to dinner when John knocked on the door.	Tom và Mary chuẩn bị ngồi ăn tối thì John gõ cửa.
I don't like reading books at all.	Tôi không thích đọc sách chút nào.
Tom did a great job here.	Tom đã làm rất tốt ở đây.
Tom is not famous.	Tom không nổi tiếng.
I don't eat Mexican as often as Tom.	Tôi không ăn đồ Mexico thường xuyên như Tom.
I think you will settle down with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ổn định với Tom.
It doesn't really matter how Tom did it.	Tom đã làm điều đó như thế nào không quan trọng lắm.
I know Tom is a good volleyball player.	Tôi biết Tom là một vận động viên bóng chuyền giỏi.
I'm the party planner.	Tôi là người lên kế hoạch cho bữa tiệc.
Tom told me he could help us.	Tom nói với tôi anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Please grind your teeth together.	Làm ơn nghiến răng lại với nhau.
He did not return until it was too late.	Anh ấy đã không trở lại cho đến khi đã quá muộn.
Tom was not beaten.	Tom không bị đánh.
Do you really think Tom is confused?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang bối rối?
I go to the gym.	Tôi đi đến phòng tập thể dục.
I wish that Tom had come to our party last night.	Tôi ước rằng Tom đã đến bữa tiệc của chúng tôi đêm qua.
Tom goes to class.	Tom đến lớp.
She comes home at six o'clock as a rule.	Cô ấy về nhà lúc sáu giờ như một quy luật.
Tom didn't know why Mary did that.	Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Forget Tom.	Quên Tom đi.
Potatoes baked with the skin have the best taste.	Khoai tây được nướng bằng vỏ có vị ngon nhất.
I think Tom and Mary are both still in prison.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều vẫn đang ở trong tù.
I will definitely win the tennis match.	Tôi chắc chắn sẽ thắng trong trận đấu quần vợt.
I don't know that I don't have enough time to do that.	Tôi không biết rằng tôi không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom often neglects his work.	Tom thường xuyên bỏ bê công việc của mình.
What's wrong with the way I dress?	Có gì sai với cách tôi ăn mặc?
Tom didn't think Mary would be at the meeting today.	Tom không nghĩ Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom wouldn't take his eyes off Mary.	Tom sẽ không rời mắt khỏi Mary.
I admire your endurance.	Tôi ngưỡng mộ sức chịu đựng của bạn.
Tell Tom, thanks.	Nói với Tom, cảm ơn.
Tom spent the evening trying to memorize a poem.	Tom đã dành cả buổi tối để cố gắng học thuộc một bài thơ.
That's not my bike.	Đó không phải là xe đạp của tôi.
You have to stay at home with your parents.	Bạn phải ở nhà với cha mẹ của bạn.
We still don't know what causes migraines.	Chúng tôi vẫn chưa biết những gì gây ra chứng đau nửa đầu.
Tom realized that Mary didn't want to do that.	Tom nhận ra rằng Mary không muốn làm điều đó.
No one noticed that Tom was not wearing shoes.	Không ai để ý rằng Tom không đi giày.
Tom and Mary are very hungry.	Tom và Mary rất đói.
Tom forgot to feed his dog yesterday.	Tom đã quên cho con chó của mình ăn ngày hôm qua.
Tom would have to ask Mary to do it for us, wouldn't he?	Tom sẽ phải yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng ta, phải không?
A white car has been tailing me for the past two miles.	Một chiếc xe hơi màu trắng đã bám đuôi tôi trong hai dặm vừa qua.
Tom poured some olive oil over the salad.	Tom đổ một ít dầu ô liu lên món salad.
I know what they want me to do.	Tôi biết họ sẽ muốn tôi làm gì.
I have good reasons for not doing my homework on time.	Tôi có lý do chính đáng để không làm bài tập về nhà đúng giờ.
Tom doesn't know he shouldn't do it again.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom has told me good things about you.	Tom đã nói với tôi những điều tốt đẹp về bạn.
I will never understand why people do such things.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao mọi người lại làm những điều như vậy.
Tom is the only one who can help you.	Tom là người duy nhất có thể giúp bạn.
You are done.	Bạn đã hoàn tất.
Tom is often rude to the waiters.	Tom thường thô lỗ với những người phục vụ.
The food here is not very good.	Thức ăn ở đây không ngon lắm.
Certain restrictions may apply.	Các hạn chế nhất định có thể được áp dụng.
Don't risk everything you've worked for.	Đừng mạo hiểm với mọi thứ bạn đã làm việc.
What is secret?	Bí mật là gì?
Tom is almost never at home.	Tom hầu như không bao giờ ở nhà.
Did Tom overslept?	Tom có ​​ngủ quên không?
Tom doesn't actually live within the city limits of Boston.	Tom không thực sự sống trong giới hạn thành phố của Boston.
Tom has other responsibilities.	Tom có ​​những trách nhiệm khác.
You don't believe that Tom did it on purpose, do you?	Bạn không tin rằng Tom đã cố ý làm điều đó, phải không?
Tom doesn't have much time.	Tom không có nhiều thời gian.
How did Tom get involved?	Tom đã tham gia như thế nào?
It's cheaper than I thought.	Nó rẻ hơn tôi nghĩ.
Tom performs in bars and pubs.	Tom biểu diễn trong các quán bar và quán rượu.
You're not telling me the whole truth, are you?	Bạn không nói cho tôi toàn bộ sự thật, phải không?
We will never live a failure like this.	Chúng tôi sẽ không bao giờ sống thất bại như thế này.
I'm not sure where Tom works.	Tôi không chắc Tom làm việc ở đâu.
No fingerprints.	Không có dấu vân tay.
Don't you know that I used to teach French in Australia?	Bạn không biết rằng tôi đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc sao?
Save what you can.	Hãy cứu lấy những gì bạn có thể.
Does Tom really want me to leave?	Tom có ​​thực sự muốn tôi rời đi không?
I would do it immediately if I were you.	Tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức nếu tôi là bạn.
Is that the wallet you found Tom's?	Có phải chiếc ví bạn đã tìm thấy của Tom không?
That is absolutely amazing to me.	Điều đó hoàn toàn tuyệt vời với tôi.
Tom's hobby is collecting car photos.	Sở thích của Tom là sưu tập ảnh xe hơi.
I cannot be transferred.	Tôi không thể được chuyển.
I have never tasted anything out of the ordinary like this.	Tôi chưa bao giờ nếm trải bất cứ thứ gì bất thường như thế này.
Isn't this refreshing?	Điều này không phải là sảng khoái sao?
I hope Tom gets well soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
I have high blood pressure so I need to stay away from salt.	Tôi bị cao huyết áp nên cần tránh xa muối.
I don't think we need to do that this week.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó trong tuần này.
I don't like taking risks.	Tôi không thích mạo hiểm.
The east gallery of the museum has been closed for cleaning.	Phòng trưng bày phía đông của bảo tàng đã bị đóng cửa để dọn dẹp.
Tom tried doing it alone.	Tom đã thử làm điều đó một mình.
Tom married Mary, even though his parents didn't want him to.	Tom kết hôn với Mary, mặc dù bố mẹ anh không muốn anh làm vậy.
Tom says he can at least swim as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ít nhất cũng có thể bơi giỏi như Mary.
How many seconds did it take you to do that?	Bạn đã mất bao nhiêu giây để làm điều đó?
I found something I wanted to show you.	Tôi đã tìm thấy thứ mà tôi muốn cho bạn xem.
I don't know where Tom usually goes swimming.	Tôi không biết Tom thường đi bơi ở đâu.
Tom was devoted to me.	Tom đã hết lòng vì tôi.
I don't think Tom is correct.	Tôi không nghĩ rằng Tom là chính xác.
Maybe we should go back to the campsite.	Có lẽ chúng ta nên quay trở lại khu cắm trại.
A drop of blood digs more than a pond of water.	Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Tom couldn't tell if Mary dyed her hair or not.	Tom không thể biết Mary có nhuộm tóc hay không.
Tom didn't let his children go to Mary's party.	Tom không cho các con đi dự tiệc của Mary.
Do you have something to tell us?	Bạn có điều gì muốn nói với chúng tôi không?
Tom does not accept good criticism.	Tom không chấp nhận những lời chỉ trích tốt.
Do you think how embarrassed Tom would be?	Bạn có nghĩ Tom sẽ xấu hổ như thế nào không?
Tom's car is twice as old as mine.	Xe của Tom cũ gấp đôi xe của tôi.
I am very sorry for not writing to you for a long time.	Tôi rất xin lỗi vì đã không viết thư cho bạn trong một thời gian dài.
He has an eye for antiques.	Anh ấy có con mắt mê đồ cổ.
How can you do that to an old man?	Làm thế nào bạn có thể làm điều đó với một ông già?
You are not related to me.	Bạn không liên quan đến tôi.
Let's list all the reasons that we should do it.	Hãy liệt kê tất cả những lý do mà chúng ta nên làm điều đó.
The Balkan Mountains run across Bulgaria from west to east.	Dãy núi Balkan chạy dọc khắp Bulgaria từ tây sang đông.
Tom's hat was blown off his head.	Mũ của Tom bị thổi bay khỏi đầu.
Did Tom mention anything to you about my idea?	Tom có ​​đề cập gì với bạn về ý tưởng của tôi không?
I am trying my best to finish this report on time.	Tôi đang cố gắng hết sức để hoàn thành báo cáo này đúng hạn.
Tom probably won't be suspended.	Tom có ​​thể sẽ không bị đình chỉ.
I don't care what he says.	Tôi không quan tâm những gì anh ta nói.
When I dropped in this morning, Tom was still in his pajamas.	Khi tôi ghé vào sáng nay, Tom vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.
We have to make sure they're ready.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng.
Tom was the one who taught Mary how to swim.	Tom là người đã dạy Mary cách bơi.
I didn't talk to Tom at the party.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong bữa tiệc.
If you want to stay, that's OK.	Nếu bạn muốn ở lại, đó là OK.
Tom can also ski like Mary.	Tom cũng có thể trượt tuyết như Mary.
I don't think it's fair to get rid of Tom.	Tôi không nghĩ là công bằng khi loại bỏ Tom.
We have to buy presents for Tom.	Chúng ta phải mua quà cho Tom.
Tom used up all his money.	Tom đã sử dụng hết số tiền của mình.
Tom filled Mary's glass to the rim.	Tom rót đầy ly rượu của Mary đến vành.
Tom doesn't get paid.	Tom không được trả tiền.
I'm glad to hear Tom didn't do that.	Tôi rất vui khi biết Tom đã không làm điều đó.
I think it would be a bad idea to do that.	Tôi nghĩ sẽ là một ý kiến ​​tồi nếu làm điều đó.
There is a lot of rain all year round.	Có nhiều mưa quanh năm.
She gave up her seat to the old man.	Cô nhường ghế cho người cũ.
Closing a business is harder than starting a business.	Đóng một công việc kinh doanh khó hơn bắt đầu một công việc kinh doanh.
Tom's father told him to wash his face.	Cha của Tom bảo anh ấy đi rửa mặt.
What can we expect from Tom?	Chúng ta có thể mong đợi gì từ Tom?
"You probably won't enjoy going camping with me." 	"Bạn có thể sẽ không thích đi cắm trại với tôi."
"You're wrong. Actually, I think I'd love that."	"Bạn nhầm rồi. Thực ra, tôi nghĩ tôi rất thích điều đó."
Tom said that he wished he hadn't played chess with Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không chơi cờ với Mary.
Tom told Mary what he needed to do.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy cần làm.
I think Tom will have a hard time doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ khó làm được điều đó.
Our equipment is very bulky.	Thiết bị của chúng tôi rất cồng kềnh.
I was charged with murder.	Tôi bị buộc tội giết người.
Tom won't apologize.	Tom sẽ không xin lỗi.
Do you have a motorboat operator's license?	Bạn có giấy phép điều khiển thuyền máy không?
I know one day we will meet again.	Tôi biết một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tom knows he probably doesn't need to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
You are part of my life.	Bạn là một phần của cuộc sống của tôi.
I know better than having to borrow money from friends.	Tôi biết tốt hơn là phải vay tiền từ bạn bè.
I heard that people can eat cat food without any harm.	Tôi nghe nói rằng mọi người có thể ăn thức ăn cho mèo mà không có bất kỳ tác hại nào.
Hug Tom tight.	Ôm chặt Tom.
Tom left the country the day after Mary went missing.	Tom rời đất nước một ngày sau khi Mary mất tích.
They are shooting at me.	Họ đang bắn vào tôi.
Tom dressed up as a cowboy for Halloween.	Tom hóa trang thành cao bồi trong lễ Halloween.
From time to time, I think about my mother who is no longer alive.	Lâu lâu, tôi nghĩ về mẹ tôi không còn sống nữa.
I want to meet is Tom.	Tôi muốn gặp là Tom.
You'd better stay away from Tom.	Tốt hơn hết bạn nên tránh xa Tom.
I will be in Boston next week.	Tôi sẽ ở Boston vào tuần sau.
You're picky, aren't you?	Bạn đang cầu kỳ, phải không?
Do you know Tom well enough to ask him for help?	Bạn có biết Tom đủ nhiều để nhờ anh ấy giúp đỡ không?
It will be difficult to get there on time.	Sẽ rất khó khăn để đến đó đúng giờ.
Would you like to know more about that?	Bạn có muốn biết thêm về điều đó không?
I think Tom said he would be back.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ trở lại.
He didn't want to say how much the gift cost.	Anh ấy không muốn nói món quà giá bao nhiêu.
Tom asks Mary to stay, but she doesn't want to.	Tom yêu cầu Mary ở lại, nhưng cô ấy không muốn.
You are half a head taller than when you were here before.	Bạn cao hơn nửa cái đầu so với khi bạn ở đây trước đây.
I was informed that Tom was still in Boston.	Tôi được thông báo rằng Tom vẫn ở Boston.
I suspect Tom isn't in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom không ở Boston.
I am looking for work for my wife.	Tôi đang tìm việc cho vợ tôi.
Will you rub my shoulder?	Bạn sẽ xoa vai tôi chứ?
Tom was about to take a shower when the doorbell rang.	Tom đang định đi tắm thì chuông cửa vang lên.
My mother knew I would be retarded.	Mẹ tôi biết tôi sẽ chậm phát triển.
Tom and Mary both know why John is here.	Tom và Mary đều biết tại sao John lại ở đây.
Tom said Mary didn't look too convincing.	Tom nói Mary trông không quá thuyết phục.
Would it be better if we did it today?	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm điều đó ngày hôm nay?
It was a risk that Tom had to take.	Đó là một rủi ro mà Tom phải chấp nhận.
I doubt Tom and Mary don't have to do it today.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I want to pay for the repair.	Tôi muốn trả tiền sửa chữa.
We have a situation here.	Chúng tôi có một tình huống ở đây.
I think Tom will do it now.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó ngay bây giờ.
Is Tom still alive?	Tom vẫn còn sống chứ?
I know that Tom is not good at it.	Tôi biết rằng Tom không giỏi làm việc đó.
Tom and I have a very good relationship.	Tom và tôi có một mối quan hệ rất tốt.
I forgot to tell Tom that Mary was in the hospital.	Tôi quên nói với Tom rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
That's not a good idea in my opinion.	Theo tôi đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I am very sorry for your loss.	Tôi rất tiếc cho sự mất mát của bạn.
I'm not angry, just hurt.	Tôi không giận, chỉ đau.
I think you have been cheated.	Tôi nghĩ bạn đã bị lừa.
Tom was in no hurry to go home.	Tom không vội về nhà.
I am eating dinner.	Tôi đang ăn tối.
Is Tom as tall as me?	Tom có ​​cao bằng tôi không?
I'll make sure Tom gets there on time.	Tôi sẽ đảm bảo Tom đến đó đúng giờ.
Tom was born in Australia.	Tom sinh ra ở Úc.
Tom opened his eyes and looked up at Mary.	Tom mở mắt và nhìn lên Mary.
I am not afraid of death.	Tôi không sợ chết.
I won't let Tom go there.	Tôi sẽ không để Tom đến đó.
Tom knew that something was about to happen.	Tom biết rằng điều gì đó sắp xảy ra.
Tom hoped Mary knew what John would do.	Tom hy vọng Mary biết John sẽ làm gì.
I know that I am better than that.	Tôi biết rằng tôi tốt hơn thế.
What kind of music do you usually listen to?	Bạn thường nghe loại nhạc nào nhất?
What percentage should I tell Tom about this?	Tôi nên nói với Tom bao nhiêu phần trăm về điều này?
I think it's hogwash.	Tôi nghĩ đó là hogwash.
We have a sandbox at home.	Chúng tôi có một hộp cát ở nhà.
It was a privilege to meet you.	Đó là một đặc ân để gặp bạn.
Everything Tom does is controversial.	Mọi thứ Tom làm đều gây tranh cãi.
I met your son yesterday and he greeted me politely.	Tôi đã gặp con trai của bạn ngày hôm qua và nó đã chào hỏi tôi một cách lịch sự.
Tom doesn't let his children speak French at home.	Tom không cho các con nói tiếng Pháp ở nhà.
I can't believe you and Tom used to be best friends.	Tôi không thể tin rằng bạn và Tom từng là bạn thân của nhau.
Tom wants to join our club.	Tom muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
What makes you think Tom wants to come with us?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom muốn đi cùng chúng tôi?
How much money are you going to invest in government bonds?	Bạn định đầu tư bao nhiêu tiền vào trái phiếu chính phủ?
Tom's band is back together.	Ban nhạc của Tom đã trở lại cùng nhau.
I don't know if Tom is worried.	Không biết Tom có ​​lo lắng không.
I didn't believe him at first.	Tôi không tin anh ấy lúc đầu.
That's why Tom doesn't like Mary.	Đó là lý do tại sao Tom không thích Mary.
We have accomplished that goal.	Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đó.
Tom asked Mary what she was going to do.	Tom hỏi Mary cô ấy định làm gì.
I'm not upset about that.	Tôi không khó chịu vì điều đó.
I will be late.	Tôi sẽ đến muộn.
It is of no use trying to solve this problem.	Nó không có ích gì khi cố gắng giải quyết vấn đề này.
Tom is just looking for you.	Tom chỉ đang tìm kiếm bạn.
You don't like me much, do you?	Bạn không thích tôi nhiều, phải không?
Men with the rank of captain and below lived in this building.	Những người đàn ông có cấp bậc đại úy trở xuống sống trong tòa nhà này.
Tom says he doesn't want to tell Mary about what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
You should spend more time outside and less time inside.	Bạn nên dành nhiều thời gian bên ngoài hơn và ít thời gian bên trong hơn.
Tom and I are having a party tomorrow.	Tom và tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vào ngày mai.
Tom was a little surprised at how well Mary could speak French.	Tom hơi ngạc nhiên vì Mary có thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom passed out from the heat.	Tom đã ngất đi vì nóng.
Are you suggesting that they are not what they say they are?	Bạn có đang gợi ý rằng họ không phải như những gì họ nói?
Tom didn't show up this morning.	Tom đã không xuất hiện sáng nay.
These shoes are not warm.	Đôi giày này không ấm.
Tom is our department head.	Tom là trưởng bộ phận của chúng tôi.
You know I have to help Tom do it, right?	Bạn biết tôi phải giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom told me that he thinks his house is haunted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
You have scored 30 points.	Bạn đã ghi được 30 điểm.
Go tell Tom the good news.	Hãy đi báo tin vui cho Tom.
I'm terribly lazy.	Tôi lười biếng kinh khủng.
I'm pretty sure Tom didn't know that I wouldn't do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I want those responsible for the massacre brought to justice.	Tôi muốn những kẻ chịu trách nhiệm về vụ thảm sát bị đưa ra xét xử.
I don't think Tom is prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị.
I'm just saying that you shouldn't trust Tom too much.	Tôi chỉ nói rằng bạn không nên quá tin tưởng vào Tom.
I'm meeting Tom for lunch at Chuck's Bar and Grill.	Tôi đang gặp Tom để ăn trưa tại Chuck's Bar and Grill.
We can't always do what we want.	Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm được những gì mình muốn.
Ball bounces against the wall.	Bóng dội tường.
We need that from Tom.	Chúng tôi cần điều đó từ Tom.
I'm sleepy.	Tôi đang buồn ngủ.
I don't think Tom knows anything about farming.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về nông nghiệp.
You better cut your hair immediately.	Tốt hơn bạn nên cắt tóc ngay lập tức.
Does Tom want me in his life again?	Tom có ​​muốn tôi trong cuộc sống của anh ấy một lần nữa không?
Hey, I wasn't logged in for this one.	Này, tôi đã không đăng nhập cho cái này.
He works for a large American corporation.	Anh ấy làm việc cho một tập đoàn lớn của Mỹ.
Tom is chasing the crows.	Tom đang xua đuổi lũ quạ.
I'm trying to tell you what needs to be done.	Tôi đang cố cho bạn biết những gì cần phải làm.
If there's anything I can do to help, let me know.	Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ, hãy cho tôi biết.
What is happening right now?	Điều gì đang xảy ra ngay bây giờ?
She looked down on him just because he was poor.	Cô ấy coi thường anh ấy chỉ vì anh ấy nghèo.
I wish I had as much money as Tom.	Tôi ước mình có nhiều tiền như Tom.
Tom must be sad.	Tom phải buồn.
I'm the only one who likes to do that.	Tôi là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom says he's feeling pretty good.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy khá tốt.
I think Tom has potential.	Tôi nghĩ Tom có ​​tiềm năng.
Tom says he's glad you did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó.
Tom doesn't eat dessert.	Tom không ăn tráng miệng.
We have sold all the tickets.	Chúng tôi đã bán tất cả các vé.
Will you give us what we ask for?	Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi yêu cầu?
There is no electricity in the village.	Không có điện trong làng.
I doubt that Tom is still unbeatable.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn chưa thể đánh bại.
I'm not actually from Australia.	Tôi không thực sự đến từ Úc.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
This is one of Boston's best hotels.	Đây là một trong những khách sạn tốt nhất của Boston.
Tom will arrive in Boston at 2:30.	Tom sẽ đến Boston lúc 2:30.
"Doesn't it hurt?" 	"Không đau chứ?"
"Well, maybe a little."	"Chà, có thể một chút."
Tom mocked the teacher.	Tom đã chế giễu giáo viên.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
I regret that I didn't do that.	Tôi hối hận vì tôi đã không làm điều đó.
I want to let Tom go.	Tôi muốn để Tom đi.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I usually don't go to bed before midnight.	Tôi thường không đi ngủ trước nửa đêm.
I have seen it before.	Tôi đã thấy nó trước đây.
Tom will find a way to do it.	Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
People are still up.	Mọi người vẫn lên.
A Boston couple adopted Tom when he was three.	Một cặp vợ chồng ở Boston đã nhận nuôi Tom khi anh lên ba.
Tom and Mary both said no.	Tom và Mary đều nói không.
I just don't know what happened.	Tôi chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom realizes Mary is dead.	Tom nhận ra Mary đã chết.
You cannot expect more than that.	Bạn không thể mong đợi nhiều hơn thế.
He notices a hole in his jacket, but he tries to ignore it.	Anh ấy nhận thấy một lỗ trên áo khoác của mình, nhưng anh ấy cố gắng phớt lờ nó.
He could stay here for one night, not longer.	Anh ta có thể ở đây một đêm, không lâu hơn.
I'm afraid Tom won't be here until 2:30.	Tôi e rằng Tom sẽ không ở đây cho đến 2:30.
Tom is very cunning.	Tom rất tinh ranh.
I wish I knew what happened to Tom.	Tôi ước gì tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
That issue is still unresolved.	Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết.
Tom says he won't swim tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bơi vào ngày mai.
I know you will come after me.	Tôi biết bạn sẽ đến sau tôi.
Tom turns on the slow cooker before going to school.	Tom bật nồi nấu chậm trước khi đến trường.
I like the dark humor.	Tôi thích sự hài hước đen tối.
Tom and Mary are still young.	Tom và Mary vẫn còn trẻ.
Tom talks about his father.	Tom nói về cha của mình.
I think we should all worry a little bit about how Tom has been acting lately.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên lo lắng một chút về cách hành động của Tom gần đây.
When did Buddhism come to Japan?	Phật giáo du nhập vào Nhật Bản khi nào?
You don't seem surprised when Tom tells you he doesn't have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Will you join the glee club?	Bạn sẽ tham gia câu lạc bộ glee?
I wonder why Tom is so suspicious.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghi ngờ như vậy.
Not only can she speak French, but she can also speak English.	Cô ấy không chỉ có thể nói tiếng Pháp mà còn có thể nói tiếng Anh.
Tom burst into the room.	Tom xông vào phòng.
Both Tom and Mary are from Boston.	Cả Tom và Mary đều đến từ Boston.
I thought this was the land of milk and honey.	Tôi đã nghĩ rằng đây là vùng đất của sữa và mật ong.
What will you do with this camera?	Bạn sẽ làm gì với chiếc máy ảnh này?
Tom seems like he's reluctant to do it.	Tom có ​​vẻ như anh ấy miễn cưỡng làm điều đó.
Any more donuts?	Còn bánh rán nào nữa không?
This village is full of old people.	Làng này có rất nhiều người già.
Tom works as a waiter.	Tom làm bồi bàn.
Tom has to keep doing it.	Tom phải tiếp tục làm điều đó.
Tom was in Australia for several months.	Tom đã ở Úc trong vài tháng.
Tom didn't want to do anything else.	Tom không muốn làm gì khác.
Tom locked the door after entering his apartment.	Tom đã khóa cửa sau khi vào căn hộ của mình.
Blow up the balloon.	Thổi bóng bay lên.
Tom is unlocking the door right now.	Tom đang mở khóa cửa ngay bây giờ.
Tom parked behind Mary's house.	Tom đậu xe sau nhà Mary.
Tom is very busy today.	Hôm nay Tom rất bận.
Tom worked harder than ever.	Tom đã làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Tom barely passed the test.	Tom hầu như không vượt qua bài kiểm tra.
I'm not as tough as people think.	Tôi không cứng rắn như mọi người vẫn nghĩ.
Are you going somewhere tonight, or are you staying?	Bạn có đi đâu đó tối nay, hay bạn đang ở lại?
Looks like Tom does a good job of that.	Có vẻ như Tom làm rất tốt điều đó.
Tom put a new ink cartridge in his pen.	Tom đặt một ống mực mới vào bút của mình.
This type of hamburger is not expensive for a Japanese hamburger.	Loại bánh hamburger này không đắt đối với một chiếc bánh hamburger của Nhật Bản.
This one belongs to Tom.	Cái này thuộc về Tom.
Our compliments to the chef.	Lời khen của chúng tôi đến đầu bếp.
I need you, Tom.	Tôi cần bạn, Tom.
I got my first computer when I was thirteen years old.	Tôi có chiếc máy tính đầu tiên khi tôi mười ba tuổi.
I met Tom when we were both in high school.	Tôi gặp Tom khi cả hai chúng tôi đang học trung học.
I suggest you and Tom not talk about Mary.	Tôi đề nghị bạn và Tom không nói về Mary.
I don't know how to say this.	Tôi không biết làm thế nào để nói điều này.
I know Tom is a lot younger than he says.	Tôi biết Tom trẻ hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
I think Tom used to live in Boston.	Tôi nghĩ Tom đã từng sống ở Boston.
I met Tom in the library on Monday.	Tôi đã gặp Tom trong thư viện vào thứ Hai.
Tom and Mary move to Boston and open an antique store.	Tom và Mary chuyển đến Boston và mở một cửa hàng đồ cổ.
I think Tom will leave Australia at the end of the semester.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rời Úc vào cuối học kỳ.
You are not an artist much.	Bạn không phải là một nghệ sĩ nhiều.
I've never been to Boston, but I certainly hope I can visit Boston someday.	Tôi chưa bao giờ đến Boston, nhưng tôi chắc chắn hy vọng tôi có thể đến thăm Boston vào một ngày nào đó.
Tom's surgery lasted three hours.	Cuộc phẫu thuật của Tom kéo dài ba giờ.
Don't tell me, tell Tom.	Đừng nói với tôi, hãy nói với Tom.
You are not old enough to drink alcohol.	Bạn chưa đủ tuổi để uống rượu.
I know that Tom is a pretty good French speaker.	Tôi biết rằng Tom là một người nói tiếng Pháp khá giỏi.
I know Tom does it much better than I do.	Tôi biết Tom làm việc đó giỏi hơn tôi rất nhiều.
I couldn't write it down.	Tôi đã không thể viết nó ra.
Who went shopping with Tom?	Ai đã đi mua sắm với Tom?
Tom will wash the dishes.	Tom sẽ rửa bát.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom says he will be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
Tom is watching Mary.	Tom đang quan sát Mary.
I have a lot of work to do so I don't have time to feel lonely.	Tôi có nhiều việc phải làm để không có thời gian cảm thấy cô đơn.
Many people envy Tom's success.	Nhiều người ghen tị với thành công của Tom.
Tom's rights have been violated.	Quyền của Tom đã bị vi phạm.
I was the one who convinced Tom to learn how to do it.	Tôi là người đã thuyết phục Tom học cách làm điều đó.
What is the actual cost?	Chi phí thực tế là bao nhiêu?
I'm so lucky I was able to do that.	Tôi thật may mắn vì tôi đã có thể làm được điều đó.
Are you brave?	Bạn thật can đảm phải không?
He explained to me how to use the machine.	Anh ấy giải thích cho tôi cách sử dụng máy.
Who sent you these photos?	Ai đã gửi những bức ảnh này cho bạn?
I'm used to the way he asks questions.	Tôi quen với cách anh ấy đặt câu hỏi.
Tom moved to Australia with his family last summer.	Tom đã chuyển đến Úc với gia đình vào mùa hè năm ngoái.
You can borrow my poncho if you want.	Bạn có thể mượn áo poncho của tôi nếu bạn muốn.
Tom says he'll try to do it again on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào thứ Hai.
Tom should probably tell Mary he doesn't have to.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
They come to cause trouble.	Họ đến để gây rắc rối.
I told Tom that he should keep his promise.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên giữ lời hứa của mình.
Looks like your only friend is Tom.	Có vẻ như người bạn duy nhất của bạn là Tom.
Tom told me he didn't have enough money to buy that thing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có đủ tiền để mua thứ đó.
Tom doesn't seem busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không bận.
I know Tom can't do that legally.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó một cách hợp pháp.
I have to tighten my belt.	Tôi phải thắt chặt thắt lưng.
Tom knew he wouldn't be able to dance well enough to impress Mary.	Tom biết rằng anh sẽ không thể nhảy đủ tốt để gây ấn tượng với Mary.
What's the use of worrying?	Lo lắng có ích gì?
Tom pushed Mary down on the chair.	Tom đẩy Mary xuống ghế.
Tom said he didn't think that would happen.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Tom says his house is locked.	Tom nói rằng nhà của anh ấy đã bị khóa.
Can cockroaches gnaw wood?	Gián có thể gặm gỗ không?
I wasn't able to do what Tom told me to do.	Tôi đã không thể làm những gì Tom nói tôi phải làm.
I don't always obey the traffic regulations.	Không phải lúc nào tôi cũng tuân thủ các quy định về giao thông.
Our proposal was rejected by the committee.	Đề xuất của chúng tôi đã bị ủy ban từ chối.
Tom says Mary has to do it alone.	Tom nói Mary phải làm điều đó một mình.
Tom is not very good at chess.	Tom không giỏi cờ vua lắm.
Tom looked like he was about to cry.	Tom có ​​vẻ như sắp khóc.
I hardly ever talk to Tom again.	Tôi hầu như không bao giờ nói chuyện với Tom nữa.
Tom is not very busy today.	Hôm nay Tom không bận lắm.
Tom looks exactly like Mary.	Tom giống hệt Mary.
I've never seen Tom do that.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm điều đó.
I was on Tom's side and he was on my side.	Tôi đã đứng về phía Tom và anh ấy đã đứng về phía tôi.
I know Tom doesn't know that I don't have to.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không cần phải làm thế.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
That terrified Tom.	Điều đó khiến Tom khiếp sợ.
Those mushrooms are hallucinogens.	Những cây nấm đó là chất gây ảo giác.
I don't think Tom was in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở Úc.
Why is your webcam on?	Tại sao webcam của bạn bật?
Tom tied the dog to a tree.	Tom buộc con chó vào một cái cây.
Did you talk about Tom?	Bạn đã nói về Tom?
Tom told me he had never been to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
Tom did not live to see his children graduate from high school.	Tom đã không sống để chứng kiến ​​các con của mình tốt nghiệp trung học.
Tom didn't start playing the violin until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu chơi violin cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom says he will be able to do it in a few hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó trong vài giờ nữa.
Do you think he is good for the position?	Bạn có nghĩ rằng anh ta là tốt cho vị trí?
I didn't know that Tom should have done it himself.	Tôi không biết rằng Tom nên tự mình làm điều đó.
I'll fix a sandwich or something for your lunch.	Tôi sẽ sửa một cái bánh mì hoặc một cái gì đó cho bữa trưa của bạn.
Tom didn't eat lunch yesterday.	Tom đã không ăn trưa hôm qua.
Tom is not moving fast enough.	Tom không di chuyển đủ nhanh.
Don't worry about what people say.	Đừng lo lắng về những gì mọi người nói.
Tom doesn't really like coffee. 	Tom không thích cà phê cho lắm.
He prefers tea.	Anh ấy thích uống trà hơn.
Tom is sure that you will like Mary.	Tom chắc chắn rằng bạn sẽ thích Mary.
Tom doesn't speak unless he is talked to.	Tom không nói trừ khi anh ấy được nói chuyện với.
I don't think Tom has any bad habits.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ thói quen xấu nào.
This is also the motorbike that was left at the scene of the accident.	Đây cũng chính là chiếc xe máy được bỏ lại tại hiện trường vụ tai nạn.
What did Tom shout in front of the crowd?	Tom đã hét gì trước đám đông?
I am building a new house.	Tôi đang xây một ngôi nhà mới.
The teacher has omitted exercise on page 21 of the book.	Giáo viên đã lược bỏ bài tập trang 21 của sách.
Tom likes to go around in his car.	Tom thích đi vòng quanh trong xe của mình.
Tom unbuckled his seat belt and got out of the car.	Tom tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe.
I once knew a guy who grew up in Australia.	Tôi từng quen một anh chàng lớn lên ở Úc.
Every time Tom comes to Australia, he always comes to visit me.	Mỗi lần Tom đến Úc, anh ấy luôn đến thăm tôi.
Who should I call to fix my plumbing?	Tôi nên gọi ai để sửa hệ thống ống nước của tôi?
I didn't know that you played oboe.	Tôi không biết rằng bạn đã chơi oboe.
Tom is not my enemy.	Tom không phải là kẻ thù của tôi.
I don't think I'll finish this today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành việc này ngày hôm nay.
Why don't you let Tom know you don't have to?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn không cần phải làm điều đó?
Tom is confident he will win, isn't he?	Tom tự tin rằng mình sẽ thắng, phải không?
I don't think I broke any rules.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã phá vỡ bất kỳ quy tắc nào.
Tom doesn't come to my school.	Tom không đến trường của tôi.
Don't remind me.	Đừng nhắc nhở tôi.
You promised that you would do it, but you didn't.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó, nhưng bạn đã không làm.
Tom has nowhere to hide.	Tom không có nơi nào để trốn.
Tom is annoying.	Tom thật khó chịu.
Tom plays tennis very well, but he is not a golfer.	Tom chơi quần vợt rất giỏi, nhưng anh ấy không phải là một vận động viên chơi gôn.
Tom shyly raised his hand.	Tom ngượng ngùng đưa tay lên.
They killed a goat as a sacrifice to the gods.	Họ giết một con dê như một vật hiến tế cho các vị thần.
I'm not sure you're ready.	Tôi không chắc rằng bạn đã sẵn sàng.
Is it okay if Tom comes with me to your party?	Có ổn không nếu Tom đi cùng tôi đến bữa tiệc của bạn?
The ingredients for this recipe are a bit pricey.	Các thành phần cho công thức này là một chút đắt tiền.
You'll do it anyway, won't you?	Dù sao thì bạn cũng sẽ làm điều đó, phải không?
Tom is the only man wearing a tie.	Tom là người đàn ông duy nhất đeo cà vạt.
I don't feel comfortable discussing that.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi thảo luận về điều đó.
When will you face the fact that you are getting old?	Khi nào bạn sẽ đối mặt với sự thật rằng bạn đang già đi?
You are not allowed to eat those.	Bạn không được phép ăn những thứ đó.
Are you sure we can't repair this camera?	Bạn có chắc chúng tôi không thể sửa chữa máy ảnh này?
Tom won't do it today.	Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I feel a lot better.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tom is indecisive, but Mary is not.	Tom không quyết đoán, nhưng Mary thì không.
Tom thinks I was in Boston last week.	Tom nghĩ rằng tôi đã ở Boston tuần trước.
Tom must have been intrigued.	Tom hẳn đã bị hấp dẫn.
Tom went away for the weekend.	Tom đã đi xa vào cuối tuần.
Tom is not the enemy.	Tom không phải là kẻ thù.
Tom quickly discovers that Mary's voice is fake.	Tom nhanh chóng phát hiện ra rằng giọng của Mary là giả.
I have to deliver this package to Tom Jackson.	Tôi phải giao gói hàng này cho Tom Jackson.
I didn't know it would be this hard to do.	Tôi không biết làm điều đó sẽ khó đến vậy.
Tom usually studies in the afternoon.	Tom thường học vào buổi chiều.
Tom will certainly be confused because of this.	Tom chắc chắn sẽ khó hiểu vì điều này.
Are you sure you're doing this, Tom?	Bạn có chắc là bạn đang làm điều này, Tom?
Tom was really lucky.	Tom đã thực sự may mắn.
I don't confront Tom.	Tôi không đối đầu với Tom.
It's supposed to be fun, but it's not.	Nó đáng ra phải vui, nhưng nó không phải vậy.
Tom come home early, right?	Tom về sớm phải không?
Give us a call as soon as you arrive in Australia.	Hãy gọi cho chúng tôi ngay khi bạn đến Úc.
I think Tom can prove it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể chứng minh điều đó.
Tom said he was prepared to help me.	Tom nói rằng anh ấy đã chuẩn bị để giúp tôi.
Tom said it was his first time going to Boston.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh đến Boston.
Tom has a thirteen-year-old sister.	Tom có ​​một em gái mười ba tuổi.
That's not very good.	Điều đó không tốt lắm.
Tom may be sleepy.	Tom có ​​thể buồn ngủ.
I prepared everything for Tom's party.	Tôi đã chuẩn bị tất cả cho bữa tiệc của Tom.
Tom said that he thought he could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
Tom wants Mary to cook dinner.	Tom muốn Mary nấu bữa tối.
When I was a student, I used to do the same.	Khi còn là sinh viên, tôi thường làm như vậy.
Why do people hate Tom?	Tại sao mọi người ghét Tom?
Tom knows exactly who that guy is.	Tom biết chính xác anh chàng đó là ai.
If I remember correctly, that's what Tom said.	Nếu tôi nhớ không lầm, đó là những gì Tom đã nói.
I'm not going to Boston this weekend.	Tôi sẽ không đi Boston vào cuối tuần này.
Tom felt a little confused.	Tom cảm thấy hơi bối rối.
I think Japan is a very safe country.	Tôi nghĩ rằng Nhật Bản là một quốc gia rất an toàn.
Tom said that Mary was not forgiven for doing that.	Tom nói rằng Mary đã không được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom folds the clothes carefully.	Tom gấp quần áo cẩn thận.
Tom didn't seem to understand what was going on.	Tom dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I'm so sorry your father passed away.	Tôi rất tiếc vì cha của bạn đã qua đời.
Tom loves fried chicken.	Tom rất thích gà rán.
Tom is going to play tennis tomorrow afternoon with Mary.	Tom định chơi tennis vào chiều mai với Mary.
We don't need to do that anymore.	Chúng ta không cần phải làm điều đó nữa.
I suspect that Tom couldn't have done it without some help.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
I think Tom is satisfied.	Tôi nghĩ rằng Tom hài lòng.
We have some issues to deal with.	Chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết.
Are you sure you want to spend that much money on a vacation?	Bạn có chắc chắn muốn chi nhiều tiền như vậy cho một kỳ nghỉ không?
Tom doesn't sound as cocky as Mary.	Tom không có vẻ tự phụ như Mary.
I'm not the only Canadian living in Boston.	Tôi không phải là người Canada duy nhất sống ở Boston.
Tom always seems to be wrong.	Tom dường như luôn luôn sai.
Tom was unable to do what he needed to do.	Tom đã không thể làm những gì anh ấy cần làm.
I do not like the rain.	Tôi không thích trời mưa.
Tom never said he wanted to work for us.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn làm việc cho chúng tôi.
Tom said Mary thought John might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó.
Tom used to be on the wrestling team.	Tom từng tham gia đội đấu vật.
How about wearing contact lenses?	Làm thế nào về việc đeo kính áp tròng?
The paper I need is on my desk at home.	Giấy tôi cần ở trên bàn làm việc của tôi ở nhà.
She knelt beside him.	Cô quỳ xuống bên anh.
How old is Tom in this picture?	Tom bao nhiêu tuổi trong bức tranh này?
I think you will visit Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến thăm Tom.
Tom and I are Mary's maternal grandparents.	Tom và tôi là ông bà ngoại của Mary.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean for any of this to happen.	Tôi không cố ý để bất kỳ điều gì trong số này xảy ra.
I know you won't do that.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó.
You should find a more constructive way to vent your anger.	Bạn nên tìm cách trút giận mang tính xây dựng hơn.
We should try to comfort Tom.	Chúng ta nên cố gắng an ủi Tom.
I sincerely hope that happens.	Tôi chân thành hy vọng điều đó xảy ra.
Are there any restaurants around here that you can recommend?	Có nhà hàng nào quanh đây mà bạn có thể giới thiệu không?
Pregnant women should not smoke or drink alcohol.	Phụ nữ mang thai không nên hút thuốc hoặc uống rượu.
Let's see if we can open this door.	Hãy xem liệu chúng ta có thể mở được cánh cửa này không.
Tom insists that he doesn't do that.	Tom khẳng định rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom wants to make Mary happy.	Tom muốn làm cho Mary hạnh phúc.
Tom poured himself a second cup of coffee.	Tom tự rót cho mình tách cà phê thứ hai.
I think Tom is the one who stole my bike.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Tom and Mary have to go to the band's rehearsal.	Tom và Mary phải đến buổi diễn tập của ban nhạc.
I have copied some helpful gardening references.	Tôi đã sao chép một số tài liệu tham khảo hữu ích về làm vườn.
The teacher writes the French word on the blackboard.	Cô giáo viết từ tiếng Pháp lên bảng đen.
Didn't Tom and I have to do it ourselves?	Tôi và Tom không phải tự mình làm điều đó sao?
My grandfather with my mother passed away ten years ago.	Ông tôi bên mẹ tôi đã mất cách đây mười năm.
I don't want to question it.	Tôi không muốn đặt vấn đề về nó.
Tom has seen the damage that has been done.	Tom đã thấy những thiệt hại đã được thực hiện.
Watch! 	Coi chừng!
That man has a gun.	Người đàn ông đó có một khẩu súng.
Why don't we take the elevator?	Tại sao chúng ta không đi thang máy?
When I got to him, he was sleeping, but I woke him up.	Khi tôi đến chỗ anh ấy, anh ấy đang ngủ, nhưng tôi đã đánh thức anh ấy.
The toast will always lower to the butter side.	Bánh mì nướng sẽ luôn hạ xuống mặt bơ.
Since that's what you want, I'll tell you the truth.	Vì đó là những gì bạn muốn, tôi sẽ nói cho bạn sự thật.
Where did you get this, Tom?	Bạn lấy cái này ở đâu vậy, Tom?
I don't know anyone here, except Tom.	Tôi không biết ai ở đây, ngoại trừ Tom.
Tom is leaving Australia next month.	Tom sẽ rời Úc vào tháng tới.
I have a friend who works for the New York Times.	Tôi có một người bạn làm việc cho New York Times.
I wouldn't tell Tom everything if I were you.	Tôi sẽ không nói với Tom mọi thứ nếu tôi là bạn.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích nó ở đây.
Tom hopes that he doesn't have to do that.	Tom hy vọng rằng anh ấy không phải làm điều đó.
I am at school.	Tôi ở trường.
Train departs at nine o'clock, arrives there at ten o'clock.	Tàu khởi hành lúc chín giờ, đến đó lúc mười giờ.
I came to Boston for Tom.	Tôi đến Boston vì Tom.
Tom isn't a member, is he?	Tom không phải là một thành viên, phải không?
He looked like he was half starved.	Anh ta trông như bị bỏ đói một nửa.
I don't know why Tom doesn't tell the truth.	Tôi không biết tại sao Tom không nói sự thật.
Should I ask Tom to call you back?	Tôi có nên yêu cầu Tom gọi lại cho bạn không?
Don't know if Tom is really in trouble.	Không biết Tom có ​​thực sự gặp rắc rối không.
I couldn't ask for more.	Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn.
Tom was the first to enter the room.	Tom là người đầu tiên bước vào phòng.
Is the answer not clear?	Câu trả lời không rõ ràng sao?
Tom walked down the hallway and into Mary's office.	Tom bước xuống hành lang và vào văn phòng của Mary.
You are not an easy person to find.	Bạn không phải là một người dễ dàng tìm thấy.
You cannot park there without permission.	Bạn không thể đậu xe ở đó mà không được phép.
I think Tom ate all the bananas.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ăn hết chuối.
I am praying.	Tôi đang cầu nguyện.
Tom would love to do this.	Tom sẽ rất thích làm điều này.
I can't imagine what you're going through.	Tôi không thể tưởng tượng được những gì bạn đang trải qua.
I think Tom and Mary were here.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã ở đây.
Tom's room is a mess.	Phòng của Tom là một mớ hỗn độn.
We usually go out for a walk after dinner.	Chúng tôi thường ra ngoài đi dạo sau bữa tối.
Please do not be sad.	Xin đừng buồn.
Tom seems smart.	Tom có ​​vẻ thông minh.
I asked Tom to wait here.	Tôi đã yêu cầu Tom đợi ở đây.
We will play badminton on Monday.	Chúng tôi sẽ chơi cầu lông vào thứ Hai.
What are you looking for?	Bạn đang tìm kiếm nó là gì?
You already know who I'm talking about, don't you?	Bạn đã biết tôi đang nói về ai, phải không?
Tom poured Mary a glass.	Tom rót cho Mary một ly.
I don't want Tom to be my son-in-law.	Tôi không muốn Tom là con rể.
What we found was unacceptable.	Những gì chúng tôi tìm thấy là không thể chấp nhận được.
Tom knows Mary is having a party.	Tom biết Mary đang có một bữa tiệc.
If you call me, I'll come help you.	Nếu bạn gọi cho tôi, tôi sẽ đến giúp bạn.
For the record, Tom doesn't have anything to do with this.	Đối với hồ sơ, Tom không có bất cứ điều gì để làm với điều này.
Tom still didn't know what Mary wanted to do.	Tom vẫn không biết Mary muốn làm gì.
Tom wouldn't do that for Mary.	Tom sẽ không làm điều đó cho Mary.
Tom smoked pot.	Tom hun khói nồi.
Love is fleeting.	Tình yêu là thoáng qua.
Can you tell me who paid my rent?	Bạn có thể cho tôi biết ai đã trả tiền thuê nhà cho tôi không?
Tom doesn't know where I live.	Tom không biết tôi sống ở đâu.
Tom didn't know if he should stay a little longer or leave immediately.	Tom không biết mình nên ở lại lâu hơn một chút hay rời đi ngay lập tức.
He is currently at work, but will be back at seven.	Anh ấy hiện đang đi làm, nhưng sẽ trở lại lúc bảy giờ.
Tom needs time alone.	Tom cần thời gian ở một mình.
You don't seem to care.	Bạn dường như không quan tâm.
I have decided not to go camping with you.	Tôi đã quyết định không đi cắm trại với bạn.
I really miss my mom cooking.	Tôi thực sự nhớ mẹ tôi nấu ăn.
I went hiking in the Alps.	Tôi đã đi leo núi ở dãy Alps.
Tom is deranged.	Tom bị loạn trí.
I'm going to have to get rid of this tattered old carpet.	Tôi sẽ phải loại bỏ tấm thảm cũ nát này.
Tom didn't look embarrassed.	Tom không có vẻ gì là xấu hổ.
Do not make noise. 	Đừng làm ồn.
Keep silent.	Giữ im lặng.
You can't really understand another person until you've walked a mile in their shoes.	Bạn không thể thực sự hiểu một người khác cho đến khi bạn đi một dặm trong đôi giày của họ.
Tom wondered if her ex-wife and new husband would get along.	Tom tự hỏi vợ cũ và chồng mới của cô ấy có hòa hợp với nhau không.
Tom isn't the only one who wants to do that.	Tom không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
There's really no rush.	Thực sự không có gì phải vội vàng.
Tom is a slow walker.	Tom là một người đi chậm.
Don't sleep too close to the fire.	Đừng ngủ quá gần đống lửa.
Tom wants to join the gang that John belongs to.	Tom muốn gia nhập băng nhóm mà John tham gia.
"Which apple do you want?" 	"Bạn muốn quả táo nào?"
"I want that."	"Tôi muốn cái đó."
I can't get an answer from Tom.	Tôi không thể nhận được câu trả lời từ Tom.
Tom did not give up.	Tom đã không buông tha.
We haven't really had those discussions yet.	Chúng tôi chưa thực sự có những cuộc thảo luận đó.
Tom will cook dinner for us.	Tom sẽ nấu bữa tối cho chúng ta.
I'm afraid Tom might get hurt.	Tôi sợ Tom có ​​thể bị thương.
Tom just looked confused.	Tom chỉ có vẻ bối rối.
We sold Tom one of our cars.	Chúng tôi đã bán cho Tom một trong những chiếc xe của chúng tôi.
Tom has arrived.	Tom đã đến.
Tom asks Mary to wait for him in front of the library.	Tom yêu cầu Mary đợi anh ta trước cửa thư viện.
I know that Tom could have done it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đã làm được điều đó.
Tom cannot completely rule out the possibility that he will be enlisted.	Tom không thể loại trừ hoàn toàn khả năng anh ấy sẽ được nhập ngũ.
I don't know this place very well.	Tôi không biết chỗ này rõ lắm.
Tom always wondered what it was like inside a spaceship.	Tom luôn tự hỏi nó như thế nào bên trong một con tàu vũ trụ.
Why don't we try sleeping a few hours?	Tại sao chúng ta không thử ngủ vài giờ?
He showed me the ropes.	Anh ấy chỉ cho tôi những sợi dây.
We're having a barbecue next Saturday.	Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc nướng vào thứ Bảy tới.
We will scold Tom.	Chúng tôi sẽ mắng Tom.
I usually wash my clothes at a small laundromat.	Tôi thường giặt quần áo của mình ở một tiệm giặt là nhỏ.
Tom did something stupid.	Tom đã làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom asked me to cut his hair.	Tom yêu cầu tôi cắt tóc cho anh ấy.
We had a dress rehearsal for the dance performance the morning before opening night.	Chúng tôi đã có một buổi thử trang phục cho buổi biểu diễn khiêu vũ vào buổi sáng trước đêm khai mạc.
You are not half as smart as you think.	Bạn không thông minh bằng một nửa như bạn nghĩ.
Tom and Mary had a baby girl.	Tom và Mary đã có một bé gái.
I'm not the worst player on our team.	Tôi không phải là người chơi tệ nhất trong đội của chúng tôi.
I think your problem is that you are not listening carefully when people are explaining things.	Tôi nghĩ vấn đề của bạn là bạn không lắng nghe cẩn thận khi mọi người đang giải thích mọi thứ.
Don't ask me to visit Tom.	Đừng yêu cầu tôi đến thăm Tom.
Tom has a great place in the country.	Tom có ​​một nơi tuyệt vời trong đất nước.
Tom is making a big mistake.	Tom đang mắc một sai lầm lớn.
I couldn't tell if Tom was joking or not.	Tôi không thể biết Tom có ​​đang nói đùa hay không.
I'm not that crazy.	Tôi không điên như vậy.
I couldn't get Tom to do it, even if I tried.	Tôi không thể bắt Tom làm điều đó, ngay cả khi tôi đã cố gắng.
Tom and Mary are both sleepy, aren't they?	Tom và Mary đều buồn ngủ, phải không?
Some students said they would be happy to participate in the competition.	Một số sinh viên cho biết họ sẽ rất vui khi được tham gia cuộc thi.
Tom couldn't bear to think about it.	Tom không thể chịu được khi nghĩ về nó.
I didn't know Tom was here today.	Tôi không biết Tom đến đây hôm nay.
Don't make me do it.	Đừng bắt tôi làm điều đó.
Tom says his feet are cold.	Tom nói chân anh ấy lạnh.
Tom is probably done with that by now.	Tom có ​​lẽ đã hoàn thành việc đó vào lúc này.
Do I have to do it with Tom?	Tôi có phải làm điều đó với Tom không?
I haven't given them to Tom yet.	Tôi vẫn chưa đưa chúng cho Tom.
Tom lives in a shabby apartment in Boston.	Tom sống trong một căn hộ tồi tàn ở Boston.
Is it true that Tom did?	Có đúng là Tom đã làm như vậy không?
I know that Tom didn't know I did it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi đã làm điều đó.
I didn't try to suggest anything.	Tôi đã không cố gắng đề xuất bất cứ điều gì.
Tom said he wished he hadn't parked under that tree.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đậu xe dưới gốc cây đó.
Tom wants that.	Tom muốn điều đó.
We became Americanized after the Second World War.	Chúng tôi đã trở thành Mỹ hóa sau Thế chiến thứ hai.
Tom had to stay in the hospital for at least a week.	Tom phải nằm viện ít nhất một tuần.
Tom probably knows where Mary plans to go to college.	Tom có ​​lẽ biết Mary dự định học đại học ở đâu.
The gas meter is empty.	Máy đo khí đang trống.
Who did Tom dance with?	Tom đã khiêu vũ với ai?
Tom has some serious problems.	Tom có ​​một số vấn đề nghiêm trọng.
Wolves do not usually attack people.	Sói thường không tấn công người.
I think I should talk to Tom myself.	Tôi nghĩ tôi nên tự nói chuyện với Tom.
Tom is probably not as rich as you think.	Tom có ​​lẽ không giàu như bạn nghĩ.
I think that's a lot of hogwash.	Tôi nghĩ đó là rất nhiều hogwash.
There is a cold wind from the north.	Có gió lạnh từ phía bắc.
I saw Tom and Mary playing dominoes.	Tôi đã thấy Tom và Mary chơi cờ domino.
I'm sure Tom won't tell Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không nói với Mary.
Tom thought Mary's joke was hilarious.	Tom nghĩ rằng trò đùa của Mary thật vui nhộn.
They were late, as usual.	Họ đến muộn, như thường lệ.
Tom tore the paper.	Tom xé giấy.
We cannot stop at every stop.	Chúng tôi không thể dừng lại ở mọi điểm dừng.
Tom will be waiting for us.	Tom sẽ đợi chúng ta.
Tom is holding a suitcase in one hand and an umbrella in the other.	Tom đang cầm một chiếc vali trong một tay và một chiếc ô trong tay kia.
They don't swim because it's cold.	Họ không bơi vì trời lạnh.
There is a hole in the bottom of the bucket.	Có một cái lỗ ở đáy xô.
Tom will probably be the last to leave.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng rời đi.
I won't cook for you.	Tôi sẽ không nấu ăn cho bạn.
Tom hasn't told me what to do.	Tom chưa nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Scientists have discovered a new type of magnet.	Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại nam châm mới.
You are cleared to take off.	Bạn được xóa để cất cánh.
Tom is right, isn't he?	Tom nói đúng, phải không?
Your rusty bike chain can use a little lubricant.	Xích xe đạp bị gỉ của bạn có thể dùng một ít dầu bôi trơn.
Would you like to use some of my makeup?	Bạn có muốn sử dụng một số trang điểm của tôi?
Tom seems pretty happy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ khá hạnh phúc, phải không?
I thought you said you would quit doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ bỏ làm điều đó.
There's something they don't tell us.	Có điều gì đó mà họ không nói với chúng tôi.
I am very grateful for this.	Tôi rất biết ơn vì điều này.
Tom used to like French.	Tom từng thích tiếng Pháp.
Tom thinks we should leave early.	Tom nghĩ rằng chúng ta nên về sớm.
I know Tom has let you down.	Tôi biết Tom đã làm bạn thất vọng.
Tom gave Mary bad news.	Tom đã cho Mary một tin xấu.
Is Tom really sleeping?	Tom đang ngủ thật à?
I have been living with my uncle for a month.	Tôi đã sống với chú tôi được một tháng.
Tom left the house without saying goodbye.	Tom rời khỏi nhà mà không nói lời từ biệt.
I didn't know that Tom wouldn't do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I wonder if Tom knew that Mary really wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary thực sự muốn làm điều đó không.
What is Tom writing now?	Tom đang viết gì bây giờ?
It's not worth mentioning.	Nó không đáng nói.
Tom said he doesn't remember his parents ever hitting him.	Tom cho biết anh không nhớ bố mẹ đã từng đánh mình bao giờ.
Tom wants to buy some chocolate.	Tom muốn mua một ít sô cô la.
It's stupid to do that.	Thật là ngu ngốc khi làm điều đó.
Fortunately Tom did not see Mary.	May mắn thay Tom không nhìn thấy Mary.
Tom wants Mary to think you're a bit dangerous.	Tom muốn Mary nghĩ rằng bạn hơi nguy hiểm.
I gave Tom a pen.	Tôi đã đưa cho Tom một cây bút.
That was the last time Tom was seen alive.	Đó là lần cuối cùng Tom được nhìn thấy còn sống.
Tom is very rarely late.	Tom rất hiếm khi đến muộn.
Don't stop thinking about tomorrow.	Đừng ngừng nghĩ về ngày mai.
I want you to see what you did.	Tôi muốn bạn thấy những gì bạn đã làm.
Does Tom have any idea about that?	Tom có ​​ý gì về điều đó không?
Tom is a really handsome man.	Tom là một người đàn ông thực sự đẹp trai.
I don't know if Tom should or not.	Tôi không biết Tom có ​​nên làm vậy hay không.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
I know we can't count on Tom to do it for us.	Tôi biết rằng chúng ta không thể trông cậy vào việc Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Tom has a guitar-shaped swimming pool.	Tom có ​​một cái hồ bơi hình cây đàn.
I'm not the one who actually did that.	Tôi không phải là người thực sự đã làm điều đó.
I haven't heard that particular quote in a long time.	Tôi đã không nghe câu nói đặc biệt đó trong một thời gian dài.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
Tom was at the airport when the bomb went off.	Tom có ​​mặt tại sân bay khi quả bom phát nổ.
You don't need to do it again.	Bạn không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I won't tell anyone if you don't.	Tôi sẽ không nói cho ai biết nếu bạn không nói.
Try to forget about it for a few minutes.	Cố gắng quên nó đi trong vài phút.
Maybe Tom and Mary aren't so different.	Có lẽ Tom và Mary không quá khác nhau.
Tom and Mary got married three months after they met.	Tom và Mary kết hôn ba tháng sau khi họ gặp nhau.
We don't plan to do it together.	Chúng tôi không có kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
This is not my area of ​​expertise.	Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi.
Why do not you go to work?	Tại sao bạn không làm việc?
I suspect that Tom knows that Mary is married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary đã kết hôn.
I suggest you don't do what Tom is doing.	Tôi đề nghị bạn không làm những gì Tom đang làm.
Do you still think that's all we need to do?	Bạn vẫn nghĩ rằng đó là tất cả những gì chúng ta cần làm?
Tom drove all day from Boston to Chicago.	Tom đã lái xe suốt một ngày từ Boston đến Chicago.
Unfortunately we don't have what you want.	Thật không may, chúng tôi không có những gì bạn muốn.
Your T-shirt inside and out.	Áo phông của bạn từ trong ra ngoài.
Tom said that he thought it was very likely that Mary would be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ đến muộn.
I never even had to tell Tom about what we did for him.	Tôi thậm chí không bao giờ phải nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm cho anh ấy.
Tom knows I won't win.	Tom biết tôi sẽ không thắng.
Vehicle and seat number are listed on the ticket.	Xe và số ghế được ghi trên vé.
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không ai bị thương.
Tom is really busy.	Tom thực sự rất bận.
I won't tell you why I did it.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom begged for his life.	Tom đã cầu xin cho cuộc sống của mình.
I don't like Tom and he doesn't like me either.	Tôi không thích Tom và anh ấy cũng không thích tôi.
I think I found a way to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách để làm điều đó.
Tom had to do it immediately.	Tom phải làm điều đó ngay lập tức.
I don't understand why I should leave.	Tôi không hiểu tại sao tôi nên rời đi.
Tom continued to stare at the blank screen.	Tom tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình trống.
They look smashing.	Họ trông đập phá.
Tom will be back anytime.	Tom sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
I only have one left.	Tôi chỉ còn lại một cái.
Tom looks nothing like his profile picture.	Tom trông không có gì giống với ảnh đại diện của anh ấy.
This man changed the course of history.	Người đàn ông này đã thay đổi tiến trình lịch sử.
How soon do you think you can talk to Tom?	Bạn nghĩ mình có thể nói chuyện với Tom sớm bao lâu?
Tom told me he wanted me to buy a painting for him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi mua một bức tranh cho anh ấy.
Tom told me that he thought Mary would be absent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ vắng mặt.
After his accident, he's glad he's still alive.	Sau tai nạn của mình, anh ấy rất vui vì vẫn còn sống.
There's one thing I need to do before I can leave.	Có một việc tôi cần làm trước khi có thể rời đi.
We have our own organization.	Chúng tôi đã tổ chức của riêng mình.
Tom didn't want to go there with Mary.	Tom không muốn đến đó với Mary.
You will have to get help.	Bạn sẽ phải nhận được sự giúp đỡ.
They didn't listen.	Họ không nghe.
The police have reason to suspect Tom.	Cảnh sát có lý do để nghi ngờ Tom.
I doubt that Tom did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã làm điều đó.
It shouldn't be difficult to set that up.	Sẽ không khó để thiết lập điều đó.
Tom didn't know why Mary wanted him to meet her in the park.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh gặp cô ấy trong công viên.
I want to give you a bicycle for your birthday.	Tôi muốn tặng bạn một chiếc xe đạp trong ngày sinh nhật của bạn.
Money is not wasted.	Tiền không bị lãng phí.
Tom gave the key to Mary.	Tom đưa chìa khóa cho Mary.
Tom thinks the watch Mary gave him is ugly.	Tom nghĩ rằng chiếc đồng hồ mà Mary đã tặng cho anh ta thật xấu xí.
Tom has never done that here.	Tom chưa bao giờ làm điều đó ở đây.
I am here as a tourist.	Tôi ở đây với tư cách là một khách du lịch.
I haven't cried since I was a kid.	Tôi đã không khóc kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom realized he didn't need to help Mary anymore.	Tom nhận ra anh không cần giúp Mary nữa.
Yeast will make the dough rise.	Men sẽ làm cho bột nổi lên.
Mary was hysterical.	Mary đã bị cuồng loạn.
I got a call from a man named Tom.	Tôi nhận được cuộc gọi từ một người tên Tom.
Tom is the only one who knows how to fix this.	Tom là người duy nhất biết cách khắc phục điều này.
Tom is working as an interpreter.	Tom đang làm thông dịch viên.
Tom might be ready to do it.	Tom có ​​thể đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom tells Mary what he thinks of her new hairstyle.	Tom nói với Mary những gì anh ấy nghĩ về kiểu tóc mới của cô ấy.
Tom answered them.	Tom đã trả lời họ.
Temperature up to 30 degrees.	Nhiệt độ lên đến 30 độ.
Old houses, especially traditional Japanese houses, can be damp and unfriendly to modern living.	Những ngôi nhà cũ, đặc biệt là những ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản, có thể ẩm thấp và không thân thiện với cuộc sống hiện đại.
I don't go alone.	Tôi không đi một mình.
I don't know on the top of my head.	Tôi không biết trên đỉnh đầu của mình.
He is our English teacher.	Anh ấy là giáo viên tiếng Anh của chúng tôi.
I think we should ask Tom to sing for us.	Tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu Tom hát cho chúng ta nghe.
You don't have to be tall to play basketball.	Bạn không cần phải cao để chơi bóng rổ.
Tom has lived half of his life in Boston.	Tom đã sống một nửa cuộc đời của mình ở Boston.
I will not teach you French.	Tôi sẽ không dạy bạn tiếng Pháp.
Tom told me he needed to do it.	Tom cho tôi biết anh ấy cần làm điều đó.
I think Tom might be leaving tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ rời đi vào ngày mai.
Why did you break up with Tom?	Tại sao bạn lại chia tay với Tom?
Tom took a picture of Mary and her dog.	Tom đã chụp một bức ảnh của Mary và con chó của cô ấy.
I drank too much water before going to bed.	Tôi đã uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ.
I don't know what you want from me, but I'm sure you're confusing me with someone else.	Tôi không biết bạn muốn gì ở tôi, nhưng tôi chắc rằng bạn đang nhầm lẫn tôi với người khác.
I'm demanding, but I'm fair.	Tôi đang đòi hỏi, nhưng tôi công bằng.
I wonder why Tom didn't do it the way I showed him.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy theo cách tôi đã chỉ cho anh ấy.
Tom seems to be happy to be here.	Tom dường như rất vui khi ở đây.
Tom said he knew he might have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom apparently learned French.	Tom rõ ràng đã học tiếng Pháp.
I'm not used to having a lot of free time.	Tôi không quen có nhiều thời gian rảnh.
Friends are people you can think through. 	Bạn bè là những người bạn có thể suy nghĩ thấu đáo.
Tom is one of them.	Tom là một trong số đó.
Tom, my feet are cold. 	Tom, chân tôi lạnh cóng.
Bring me slippers, please.	Làm ơn lấy dép cho tôi.
Tom bought a house in the suburbs.	Tom mua một ngôi nhà ở ngoại ô.
Tom said he was sure he did the right thing.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng mình đã làm đúng.
Can you weed the garden and water the flowers?	Bạn có thể làm cỏ khu vườn và tưới hoa không?
Tom likes to wear the old hat his father gave him.	Tom thích đội chiếc mũ cũ mà bố đã tặng.
Tom came back later.	Tom quay lại sau.
Tom is probably talking to Mary about it right now.	Tom có ​​lẽ đang nói chuyện với Mary về điều đó ngay bây giờ.
Tom seemed happy to be home.	Tom dường như rất vui khi được về nhà.
Tom can break an apple in half with his bare hands.	Tom có ​​thể bẻ đôi quả táo bằng tay không.
I don't want to interrupt the discussion.	Tôi không muốn làm gián đoạn cuộc thảo luận.
Does Tom need to come back here tomorrow?	Tom có ​​cần quay lại đây vào ngày mai không?
Tom knows this is wrong.	Tom biết điều này là sai.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
I hope Tom has a lawyer.	Tôi hy vọng Tom có ​​một luật sư.
Tom says that Mary thinks John might need to do it tonight.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể cần phải làm điều đó vào tối nay.
What is the difference between ale and lager?	Sự khác biệt giữa ale và lager là gì?
Tom had just met Mary the day before.	Tom vừa gặp Mary vào ngày hôm trước.
My mother told me that boys should never kiss a girl on a first date.	Mẹ tôi nói với tôi rằng con trai không bao giờ được hôn một cô gái trong buổi hẹn hò đầu tiên.
That's not something I want to think about right now.	Đó không phải là điều mà tôi muốn nghĩ đến ngay bây giờ.
I don't want to disappoint my teammates.	Tôi không muốn làm các đồng đội thất vọng.
Who is getting married?	Ai sắp kết hôn?
Tom was a better swimmer.	Tom đã bơi giỏi hơn.
Tom says he doesn't want to talk about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về nó.
Tom is probably still drunk.	Tom có ​​lẽ vẫn còn say.
Unless you can speak French, they won't understand you.	Trừ khi bạn có thể nói tiếng Pháp, họ sẽ không hiểu bạn.
Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die.	Mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng không ai muốn chết.
Aren't you from here?	Không phải bạn đến từ đây sao?
I don't understand why this happened to me.	Tôi không hiểu tại sao điều này lại xảy ra với tôi.
Inedible.	Không thể ăn được.
Tom asked Mary if she was busy.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có bận không.
I ask that you do not smoke in my living room.	Tôi yêu cầu bạn không hút thuốc trong phòng khách của tôi.
Tom said Mary wasn't busy.	Tom nói Mary không bận.
Tom is away.	Tom đi vắng.
Tom is in good condition.	Tom đang ở trong tình trạng tốt.
I hit back at Tom.	Tôi đánh lại Tom.
Tom was on the list.	Tom đã có trong danh sách.
Tom did not expect Mary to help him.	Tom không mong đợi Mary sẽ giúp anh ta.
This cannot continue to happen.	Điều này không thể tiếp tục xảy ra.
I'm ready to try anything.	Tôi đã sẵn sàng để thử bất cứ điều gì.
Tom is not a very nice person.	Tom không phải là một người rất tốt.
Tom will do it today too.	Tom cũng sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says Mary can't do it alone.	Tom nói rằng Mary không thể làm điều đó một mình.
I know that you are mad at me.	Tôi biết rằng bạn đang giận tôi.
They are a big, happy family.	Họ là một gia đình lớn, hạnh phúc.
Tom accidentally spilled his drink.	Tom vô tình làm đổ đồ uống của mình.
Tom is a bean counter.	Tom là một quầy bán đậu.
I don't think Tom was exhausted.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã kiệt sức.
Police are not allowed to drink while on duty.	Cảnh sát không được phép uống khi làm nhiệm vụ.
This knife is too dull to cut.	Con dao này xỉn đến mức không thể cắt được.
Tom thinks he will be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Who is the girl in the red dress?	Cô gái mặc váy đỏ là ai?
We have a pole in the middle of the yard for us to chain our dog to.	Chúng tôi có một cái cột ở giữa sân để chúng tôi xích con chó của chúng tôi vào.
I know men are not allowed to cry.	Tôi biết đàn ông không được phép khóc.
I didn't know your mother lived with you.	Tôi không biết mẹ bạn sống với bạn.
Why did you never tell me you knew Tom?	Tại sao bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đã biết Tom?
Tom and Mary seem to enjoy doing it.	Tom và Mary có vẻ thích làm điều đó.
My friends threw a wonderful birthday party for me.	Bạn bè của tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời cho tôi.
I need to make you understand.	Tôi cần phải làm cho bạn hiểu.
Tom has to go.	Tom phải đi.
Tom tasted the stew and frowned.	Tom nếm thử món hầm và cau mày.
I'm not fighting you.	Tôi không chiến đấu với bạn.
Tom met Mary in Australia.	Tom đã gặp Mary ở Úc.
A millimeter is one thousandth of a meter.	Một milimét là một phần nghìn mét.
Tom said he would be the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I want you to take Tom to school.	Tôi muốn bạn đưa Tom đến trường.
It must have been a misprint.	Đó hẳn là một bản in sai.
Tom said he wasn't sure Mary didn't have to do it.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary không phải làm điều đó.
I don't want to see Tom get hurt.	Tôi không muốn thấy Tom bị thương.
I know that Tom is a gun owner.	Tôi biết rằng Tom là một chủ sở hữu súng.
Her feet were bare, as was the custom of the day.	Chân cô ấy để trần, như phong tục ngày đó.
The girl who works at the bakery is very nice.	Cô gái làm việc ở tiệm bánh rất tốt.
Do you honestly think Tom has a chance of winning?	Bạn có thành thật nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội chiến thắng không?
I hope to see you this afternoon.	Tôi hy vọng sẽ gặp bạn chiều nay.
Are you going to eat these cakes?	Bạn có định ăn những chiếc bánh này không?
Tom turned off the light on the bedside table.	Tom tắt đèn trên bàn cạnh giường.
Tom and Mary decide to get married.	Tom và Mary quyết định kết hôn.
By the way, how many of you keep a diary?	Nhân tiện, có bao nhiêu người trong số các bạn giữ một cuốn nhật ký?
Tom knew the truth.	Tom đã biết sự thật.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
Tom is ready to go, isn't he?	Tom sẵn sàng đi, phải không?
Tom said he didn't know that Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó.
Tom is not like me.	Tom không giống tôi.
Tom looks about thirty.	Tom trông khoảng ba mươi.
Are you coming with us, Tom?	Bạn có đi cùng chúng tôi không, Tom?
Tom said that he had never seen Mary swim.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary bơi.
What is that song on the radio?	Bài hát đó trên đài phát thanh là gì?
I thought you said you couldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thể làm điều đó.
You have to wait for the right moment to pull the switch.	Bạn phải đợi thời điểm thích hợp để kéo công tắc.
Tom is learning how to fly a plane.	Tom đang học cách lái máy bay.
What Tom said made us angry.	Những gì Tom nói khiến chúng tôi tức giận.
Do you think you can convince Tom to help us?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom giúp chúng tôi không?
Our teacher had us memorize the poem.	Giáo viên của chúng tôi đã cho chúng tôi học thuộc lòng bài thơ.
Tom didn't even seem to recognize Mary.	Tom dường như thậm chí không nhận ra Mary.
Tom pushed Mary into the closet.	Tom đẩy Mary vào tủ.
Tom thinks you want me to pay the bill.	Tom nghĩ rằng bạn muốn tôi thanh toán hóa đơn.
I always try to do the right thing.	Tôi luôn cố gắng làm điều đúng đắn.
Tom needs someone to help him.	Tom cần ai đó giúp anh ấy.
Tom can come back tomorrow.	Tom có ​​thể quay lại vào ngày mai.
Tom probably doesn't even know who Mary is.	Tom có ​​lẽ thậm chí không biết Mary là ai.
I want to see what Tom has.	Tôi muốn xem Tom có ​​gì.
Looks like Tom was once a great athlete.	Có vẻ như Tom đã từng là một vận động viên cừ khôi.
The population of New York is smaller than the population of Tokyo.	Dân số của New York nhỏ hơn dân số của Tokyo.
Try to solve the puzzle.	Hãy cố gắng giải câu đố.
Despite the protection of the government, he remains the victim of an assassination attempt that left him dead.	Bất chấp sự bảo vệ của chính phủ, anh ta vẫn là nạn nhân của một vụ ám sát khiến anh ta thiệt mạng.
Tom loves playing beach volleyball with his friends.	Tom rất thích chơi bóng chuyền bãi biển với bạn bè của mình.
Is this the book you are looking for?	Đây có phải là cuốn sách bạn đang tìm kiếm?
This towel is still damp.	Khăn này vẫn còn ẩm.
I think that's just speculation.	Tôi nghĩ đó chỉ là suy đoán.
Tom was lucky to grow up speaking two languages.	Tom may mắn lớn lên nói được hai thứ tiếng.
I know who you are talking about.	Tôi biết bạn đang nói về ai.
Tom says he doesn't like dogs.	Tom nói rằng anh ấy không thích chó.
You need to go before Tom comes back.	Bạn cần phải đi trước khi Tom quay lại.
What does Tom have to do with it?	Tom phải làm gì với nó?
I love the smell of popcorn at the cinema.	Tôi thích mùi bỏng ngô ở rạp chiếu phim.
I really wanted to please Tom.	Tôi thực sự muốn làm hài lòng Tom.
Tom says that Mary should quit smoking.	Tom nói rằng Mary nên bỏ thuốc lá.
Tom will want to read this.	Tom sẽ muốn đọc cái này.
Looks like he was late to yesterday's meeting.	Có vẻ như anh ấy đã đến muộn cuộc họp ngày hôm qua.
Tom has been a carpenter for about three years.	Tom đã làm thợ mộc được khoảng ba năm.
I think the reason Tom did it was because Mary asked him to do it.	Tôi lý do Tom làm vậy là vì Mary đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom says he's willing to try something new.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng thử một cái gì đó mới.
I'm thinking about ordering another drink.	Tôi đang nghĩ về việc gọi một thức uống khác.
There was not enough light to take a photo.	Không có đủ ánh sáng để chụp ảnh.
I love going to amusement parks.	Tôi thích đi công viên giải trí.
I don't do it as much as Tom.	Tôi không làm điều đó nhiều như Tom.
Some large birds prey on small birds and animals.	Một số loài chim lớn săn mồi các loài chim và động vật nhỏ.
You are terrible.	Bạn thật tồi tệ.
We haven't seen each other in years, haven't we?	Đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau phải không?
He looked through some old documents in the cupboard.	Anh xem qua một số tài liệu cũ trong tủ.
There was nothing interesting on the TV, so I turned it off.	Không có gì thú vị trên TV, vì vậy tôi đã tắt nó đi.
Tom will also be home late today.	Hôm nay Tom cũng sẽ về muộn.
I know Tom doesn't win often.	Tôi biết Tom không thường xuyên giành chiến thắng.
I think Tom is a good listener.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người biết lắng nghe.
Do you support workers getting more money?	Bạn có ủng hộ việc công nhân nhận được nhiều tiền hơn không?
Tom said he could help us do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom usually doesn't get the chance to do that.	Tom thường không có cơ hội để làm điều đó.
About three thousand people joined the strike last week.	Có khoảng ba nghìn người đã tham gia cuộc đình công vào tuần trước.
Tom leaned forward.	Tom cúi người về phía trước.
I'm just here to help them.	Tôi chỉ ở đây để giúp họ.
Tom was one of my friends in high school. 	Tom là một trong những người bạn của tôi ở trường trung học.
We are both on the basketball team.	Cả hai chúng tôi đều ở trong đội bóng rổ.
Tom thinks Mary is listening, but she is not.	Tom nghĩ Mary đang nghe, nhưng cô ấy không nghe.
Why don't we open it?	Tại sao chúng ta không mở nó?
Tom couldn't tell Mary to do it.	Tom không thể nói Mary làm điều đó.
We had a friendly and constructive exchange of views on a variety of topics.	Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi quan điểm thân thiện và mang tính xây dựng về nhiều chủ đề khác nhau.
I wouldn't have been able to live with myself if I had ever hurt you.	Tôi đã không thể sống với chính mình nếu tôi đã từng làm tổn thương bạn.
Tom knows a lot of people in Boston.	Tom biết rất nhiều người ở Boston.
Tom is likely to refuse to do that.	Tom có ​​khả năng từ chối làm điều đó.
No one challenged us.	Không ai thách thức chúng tôi.
I'm not sure yet, but I think I'll be a teacher.	Tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một giáo viên.
How can we convince Tom that it's not his fault?	Làm thế nào chúng ta có thể thuyết phục Tom rằng đó không phải là lỗi của anh ấy?
Tomorrow will be even warmer.	Ngày mai sẽ còn ấm áp hơn.
I'm writing a message to Tom right now.	Tôi đang viết một tin nhắn cho Tom ngay bây giờ.
Tom is a bad kid.	Tom là một đứa trẻ hư.
I cannot find a job.	Tôi không thể tìm được việc làm.
I doubt Tom knows who Mary's boyfriend is.	Tôi nghi ngờ Tom biết bạn trai của Mary là ai.
Tom entered the lobby and found Mary waiting.	Tom bước vào sảnh và thấy Mary đang đợi.
Everything will be great.	Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời.
You asked what is Tom?	Bạn đã hỏi Tom là gì?
Why do you think Tom would do such a thing?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ làm một điều như vậy?
I should have done it before Tom.	Tôi nên làm điều đó trước Tom.
Supply did not keep up with demand.	Cung không theo kịp cầu.
You won't go anywhere.	Bạn sẽ không đi đâu.
Tom is not old enough to live alone.	Tom không đủ lớn để sống một mình.
After losing his job, he went through a very difficult time.	Sau khi mất việc, anh ấy đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
When the two countries ended the war, they signed a peace treaty.	Khi hai nước kết thúc chiến tranh, họ ký hiệp ước hòa bình.
You should keep singing.	Bạn nên tiếp tục hát.
This is not music.	Đây không phải là âm nhạc.
Tom probably did it alone.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó một mình.
I'll get you some aspirin.	Tôi sẽ lấy cho bạn một ít aspirin.
It is not until our health declines that we realize its value.	Phải đến khi suy giảm sức khỏe, chúng ta mới nhận ra giá trị của nó.
Tom and Mary are attracted to each other.	Tom và Mary bị thu hút bởi nhau.
The old man who has fallen is really Buddha.	Ông già đã ngã xuống thực sự là Phật.
I'm younger than Tom.	Tôi trẻ hơn Tom.
I don't know if I can get there.	Tôi không biết liệu mình có thể đến đó hay không.
It completely depends on you.	Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
I want a dragon tattoo on my back.	Tôi muốn xăm một con rồng trên lưng.
Did you say how long you were in Australia?	Bạn đã nói rằng bạn đã ở Úc bao lâu?
I'm almost certain that won't happen today.	Tôi gần như chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
You don't seem convinced that you need to do it.	Bạn dường như không bị thuyết phục rằng bạn cần phải làm điều đó.
I want to do my job the best I can.	Tôi muốn làm công việc của mình tốt nhất có thể.
Tom is conceited, but Mary is not.	Tom tự phụ, nhưng Mary thì không.
I spilled coffee on your tablecloth.	Tôi đã làm đổ cà phê lên khăn trải bàn của bạn.
It doesn't even make sense.	Nó thậm chí không có ý nghĩa.
Tom always calls on Mondays.	Tom luôn gọi vào thứ Hai.
In your class, who speaks French the most fluently?	Trong lớp của bạn, ai nói tiếng Pháp trôi chảy nhất?
The windows are shaded.	Các cửa sổ được che mờ.
I'll give this to Tom.	Tôi sẽ đưa cái này cho Tom.
Tom wanted me to say that.	Tom muốn tôi nói điều đó.
Tom openly insulted me.	Tom đã công khai xúc phạm tôi.
Tom was told he couldn't do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
The horse that won the race was owned by Tom Jackson.	Con ngựa chiến thắng cuộc đua thuộc sở hữu của Tom Jackson.
I'm only here for a few minutes.	Tôi chỉ ở đây vài phút.
Tom says he doesn't want that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không muốn điều đó xảy ra.
Why can light pass through some things and not others?	Tại sao ánh sáng có thể đi xuyên qua một số thứ mà không phải những thứ khác?
Tom relies on Mary.	Tom dựa dẫm vào Mary.
I don't think Tom is as busy today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom lại bận như hôm qua.
How much money do plumbers make?	Những người thợ ống nước kiếm được bao nhiêu tiền?
I know Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom and I are planning to move to Australia.	Tom và tôi đang có kế hoạch chuyển đến Úc.
I know you don't know Tom.	Tôi biết bạn không biết Tom.
I haven't done this in years.	Tôi đã không làm điều này trong nhiều năm.
Tom won't let anyone into his house.	Tom sẽ không cho bất kỳ ai vào nhà của mình.
Tom will stay in Australia longer if his parents allow.	Tom sẽ ở lại Úc lâu hơn nếu bố mẹ anh cho phép.
If Tom had done that to me, I would have been furious.	Nếu Tom đã làm điều đó với tôi, tôi sẽ rất tức giận.
She is the closest thing to family he has.	Cô ấy là thứ gần gũi nhất với gia đình mà anh ấy có.
Tom probably wouldn't try to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không cố gắng làm điều đó.
This took longer than I thought.	Việc này mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
I don't usually do it on Mondays.	Tôi không thường làm điều đó vào thứ Hai.
You shouldn't tell Tom everything.	Bạn không nên nói với Tom mọi thứ.
Aren't you the one who asked me here?	Bạn không phải là người đã yêu cầu tôi ở đây?
The militia was established to protect citizens in case of emergency.	Lực lượng dân quân được thành lập để bảo vệ công dân trong trường hợp khẩn cấp.
This one looks longer than that, but it's an optical illusion.	Cái này trông dài hơn thế, nhưng nó là một ảo ảnh quang học.
The Japanese take off their shoes before entering the house.	Người Nhật cởi giày trước khi vào nhà.
I won't do that here.	Tôi sẽ không làm điều đó ở đây.
Tom tells Mary that you love her.	Tom nói với Mary rằng bạn yêu cô ấy.
I had my wallet stolen from my inner pocket.	Tôi đã bị đánh cắp ví từ túi trong của mình.
I was flattered by the attention.	Tôi đã được tâng bốc bởi sự chú ý.
I know Tom knows that I know how to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
No one seems to know what happened to Tom.	Dường như không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom says that Mary almost died in the accident.	Tom nói rằng Mary suýt chết trong vụ tai nạn.
I want to know where you want me to put this.	Tôi muốn biết bạn muốn tôi đặt cái này ở đâu.
I don't like people who are nice to everyone.	Tôi không thích những người tốt với tất cả mọi người.
I doubt that Tom will be at home.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ở nhà.
Tom told me I was wrong.	Tom nói với tôi rằng tôi đã nhầm.
I wish I could figure out how to burn DVDs.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách ghi đĩa DVD.
I can very well do that.	Tôi rất có thể làm được điều đó.
I think Tom will be in the final.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ vào chung kết.
Stay away from the hive.	Tránh xa tổ ong.
I have never been to the zoo.	Tôi chưa bao giờ đến sở thú.
Tom will cooperate.	Tom sẽ hợp tác.
I don't think we should do this.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều này.
I'm not trying to hurt anyone.	Tôi không cố gắng làm tổn thương bất kỳ ai.
I'm sure Tom doesn't want to be in Australia right now.	Tôi chắc rằng Tom không muốn ở Úc bây giờ.
Tom would never ask.	Tom sẽ không bao giờ hỏi.
I know that Tom knows why I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi cần làm điều đó.
Tom and Mary ended 30 years of marriage.	Tom và Mary kết thúc 30 năm chung sống.
Tom kissed Mary's hand.	Tom hôn tay Mary.
How has Tom managed to last as long as he did?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể tồn tại được lâu như anh ấy đã làm?
Tom must have been mesmerized by that.	Tom hẳn đã bị mê hoặc bởi điều đó.
Why do you all think Tom likes heavy metals?	Tại sao tất cả các bạn nghĩ rằng Tom thích kim loại nặng?
You are hard to cheat.	Bạn khó lừa.
I noticed a trace of eagerness in her voice.	Tôi nhận thấy một dấu vết của sự háo hức trong giọng nói của cô ấy.
It doesn't make sense to me that we're not allowed to sit here.	Đối với tôi không có ý nghĩa gì khi chúng tôi không được phép ngồi ở đây.
I wonder if Tom forgot to tell Mary what to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói với Mary phải làm gì không.
Tom welded the pipes together.	Tom hàn các đường ống lại với nhau.
I don't think Tom knows that Mary didn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom looked at all the rowing boats on the lake.	Tom nhìn tất cả những chiếc thuyền chèo trên hồ.
Tom probably won't tell Mary he's sorry.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
Tom said that Mary cried all day yesterday.	Tom nói rằng Mary đã khóc cả ngày hôm qua.
I'm really enjoying myself.	Tôi thực sự đang tận hưởng bản thân mình.
Tom is raking leaves in the garden.	Tom đang cào lá trong vườn.
Tom made sure that no one could see Mary.	Tom đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy Mary.
I can't believe you eat those.	Tôi không thể tin rằng bạn ăn những thứ đó.
When Tom was young, he worked in Australia for three years.	Khi Tom còn trẻ, anh ấy đã làm việc ở Úc trong ba năm.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
Tom hid the gun in the locker.	Tom giấu súng trong tủ đựng đồ.
She swims very well.	Cô ấy bơi rất giỏi.
That is likely to happen.	Điều đó có khả năng xảy ra.
Information is sometimes withheld by patients when they think it might upset them.	Thông tin đôi khi bị bệnh nhân giữ lại khi họ nghĩ rằng nó có thể làm họ khó chịu.
Tom Jackson is considered one of the most dangerous men in Australia.	Tom Jackson được coi là một trong những người đàn ông nguy hiểm nhất ở Úc.
I gave the mike to Tom.	Tôi đưa mike cho Tom.
Tom thinks I should eat more vegetables.	Tom nghĩ rằng tôi nên ăn nhiều rau hơn.
I told him that I had met her a week before.	Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã gặp cô ấy một tuần trước đó.
He can't speak French without making a few mistakes.	Anh ấy không thể nói tiếng Pháp nếu không mắc một vài lỗi.
Why didn't you tell us we had to do it?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải làm điều đó?
Tom teaches at Harvard.	Tom dạy ở Harvard.
Is that important to you?	Điều đó có quan trọng với bạn không?
Tom told me he thought Mary was interested in that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm đến việc đó.
I know that I met that guy there, but I don't remember where.	Tôi biết rằng tôi đã gặp anh chàng đó ở đó, nhưng tôi không nhớ ở đâu.
Tom asked us to wait.	Tom yêu cầu chúng tôi đợi.
I knew Tom would let Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom is not ready to do that yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom went to the kitchen to get Mary something to drink.	Tom vào bếp để lấy cho Mary thứ gì đó để uống.
Tom wants Mary to clean the living room.	Tom muốn Mary dọn phòng khách.
Tom must have been the one to do this.	Tom hẳn là người đã làm điều này.
Tomorrow Tom and I are going to Boston.	Ngày mai Tom và tôi sẽ đến Boston.
Tom didn't notice this.	Tom đã không nhận thấy điều này.
There is something I would like to discuss with you.	Có điều gì đó tôi muốn thảo luận với bạn.
Tom said that he just wanted to spend time alone.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn dành thời gian cho riêng mình.
Tom says he doesn't have any plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch nào để làm điều đó.
I don't think Tom knew he had to do it today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
As we age, our memory deteriorates.	Càng lớn tuổi, trí nhớ của chúng ta càng kém đi.
Tom blew out all the candles on his birthday cake.	Tom đã thổi tắt tất cả những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật của mình.
Tom rarely goes to church.	Tom hiếm khi đi nhà thờ.
Tom is in Australia right now, isn't he?	Tom hiện đang ở Úc, phải không?
Tom will call back.	Tom sẽ gọi lại.
You are taller than Tom.	Bạn cao hơn Tom.
I'll have it up and running in no time.	Tôi sẽ có nó và chạy ngay lập tức.
I miss Tom. 	Tôi nhớ Tom.
He is a good friend.	Anh ấy là một người bạn tốt.
Tom thought that Mary might not be busy in the morning.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ không bận vào buổi sáng.
Tom doesn't understand what you are saying.	Tom không hiểu bạn đang nói gì.
Tom seemed shocked at what Mary said he should do.	Tom dường như bị sốc trước những gì Mary nói rằng anh nên làm.
Where do you go to the toilet, please?	Làm ơn đi vệ sinh ở đâu?
"How long has Tom been doing this?" 	"Tom đã làm việc này bao lâu rồi?"
"About three years."	"Khoảng ba năm."
That is standard procedure.	Đó là quy trình tiêu chuẩn.
The enemy gave in without further resistance.	Kẻ thù nhượng bộ mà không kháng cự thêm.
I want Tom to go to the supermarket and buy some milk.	Tôi muốn Tom đi siêu thị và mua một ít sữa.
Tom said he didn't want to deal with that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giải quyết chuyện đó.
I thought I wouldn't need to go to Australia.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không cần phải đến Úc.
We can't be sure of that, can we?	Chúng ta không thể chắc chắn về điều đó, phải không?
Tom is carrying two suitcases.	Tom đang mang hai chiếc vali.
What made Tom so upset?	Điều gì đã khiến Tom khó chịu đến vậy?
Tom, like everyone else in the room, knew what the problem was.	Tom cũng như những người khác trong phòng đều biết vấn đề là gì.
Don't let things lie around.	Đừng để mọi thứ nằm xung quanh.
No one has ever been there and lived to tell the story.	Không ai đã từng ở đó và sống để kể câu chuyện.
Tom believes everything I say.	Tom tin mọi lời tôi nói.
You should stay home.	Bạn nên ở nhà.
I want you to take me to see Tom.	Tôi muốn bạn đưa tôi đến gặp Tom.
She is mixing with the wrong crowd.	Cô ấy đang trộn lẫn với một đám đông sai.
I knew that Tom would be nervous doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất lo lắng khi làm điều đó.
The administration is heating up to come up with a new policy.	Chính quyền đang nóng lên để đưa ra một chính sách mới.
As I was crossing the street, I saw an accident.	Khi tôi đang băng qua đường, tôi nhìn thấy một vụ tai nạn.
I thought Mary was your girlfriend.	Tôi đã nghĩ rằng Mary là bạn gái của bạn.
I wonder if Tom is still gullible.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn cả tin không.
Tom abused me.	Tom đã ngược đãi tôi.
Tom was afraid that people would laugh at him.	Tom sợ mọi người cười nhạo mình.
Tom will probably be too busy to eat until after 2:30.	Tom có ​​thể sẽ quá bận rộn để ăn cho đến sau 2:30.
No one can hear what Tom is saying.	Không ai có thể nghe thấy những gì Tom đang nói.
Tom would love to live in Australia.	Tom sẽ thích sống ở Úc.
Make sure the lights are off before you leave.	Đảm bảo rằng đèn đã được tắt trước khi bạn rời đi.
Eighty percent of communication is nonverbal.	Tám mươi phần trăm giao tiếp là không lời.
Tom is standing near his table.	Tom đang đứng gần bàn của anh ấy.
I love Android phones.	Tôi yêu điện thoại Android.
I think Tom should give Mary another chance.	Tôi nghĩ Tom nên cho Mary một cơ hội khác.
Tom was dating Mary back then.	Tom đã hẹn hò với Mary hồi đó.
I'm afraid Tom is sick.	Tôi sợ Tom bị ốm.
You are in the wrong forum.	Bạn đang ở trong diễn đàn sai.
Is Tom determined to do it?	Tom có ​​quyết tâm làm điều đó không?
Tom apologized to us for doing that.	Tom xin lỗi chúng tôi vì đã làm điều đó.
Tom is ready to hang out with his friends.	Tom đã sẵn sàng để đi chơi với bạn bè của mình.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
Tom helped his son change into pajamas.	Tom đã giúp con trai mình thay đồ ngủ.
Tom suffered a lot.	Tom đã phải chịu đựng rất nhiều.
Tom has the ability to do it today.	Tom có ​​khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
I forgot that you don't like chocolate.	Tôi quên rằng bạn không thích sô cô la.
This is the main residential area.	Đây là khu dân cư chủ yếu.
We cannot prevent it.	Chúng tôi không thể ngăn chặn nó.
Tom was staring out the window.	Tom đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
We talked about that.	Chúng tôi đã nói về điều đó.
Everyone smiles.	Mọi người đều mỉm cười.
You are not highly recommended.	Bạn không được khuyến khích cho lắm.
I know that Tom doesn't want to do that today.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't think he's good enough for Mary.	Tom không nghĩ rằng anh ấy đủ tốt với Mary.
What is important to you is how do we accomplish this work today?	Điều quan trọng đối với bạn là chúng ta hoàn thành công việc này ngày hôm nay như thế nào?
We have a lot to worry about.	Chúng tôi có rất nhiều thứ phải lo lắng.
I think that man is Tom's father.	Tôi nghĩ rằng người đàn ông đó là cha của Tom.
I never thought Tom would do something like that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom has never swam in our pool.	Tom chưa bao giờ bơi trong hồ bơi của chúng tôi.
That's my word.	Đó là lời của tôi.
I couldn't be more proud of my kids.	Tôi không thể tự hào hơn về những đứa trẻ của tôi.
Tom is far away.	Tom ở rất xa.
Tom isn't the only one who knows where I am.	Tom không phải là người duy nhất biết tôi đang ở đâu.
He asked for a picture magazine to entertain himself.	Anh ấy đã yêu cầu một tạp chí hình ảnh để giải trí cho bản thân.
Doing it will not be very difficult.	Làm điều đó sẽ không phải là rất khó khăn.
I can not understand.	Tôi không thể hiểu được.
Tom says that he is incapable of crying.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng khóc.
I thought Tom would like that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
Tom will try growing strawberries.	Tom sẽ thử trồng dâu tây.
Tom is silent for the moment.	Tom đang im lặng trong thời điểm này.
Tom is an adopted child.	Tom là con nuôi.
I don't think Tom knows how to have a good time.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách để có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't know if there is time.	Tôi không biết nếu có thời gian.
Tom says he doesn't know any better.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì tốt hơn.
Last year we didn't have a lot of snow here.	Năm ngoái chúng tôi không có nhiều tuyết ở đây.
I apologize for acting like an idiot.	Tôi xin lỗi vì đã hành động như một kẻ ngốc.
Do you still believe in Tom's innocence?	Bạn có còn tin vào sự vô tội của Tom không?
Give me fifty and the rest in units.	Cho tôi năm chục và số còn lại tính theo đơn vị.
Tom did everything Mary asked of him.	Tom đã làm tất cả những gì Mary yêu cầu anh ta.
I suspect Tom is planning there.	Tôi nghi ngờ Tom đang có kế hoạch ở đó.
Tom always asks for money.	Tom luôn đòi tiền.
That could not be otherwise.	Điều đó không thể được khác.
Have you shown this to Tom?	Bạn đã cho Tom xem cái này chưa?
Tom paid no attention to Mary.	Tom không để ý đến Mary.
Kublai Khan founded the Yuan Dynasty in 1271.	Hốt Tất Liệt thành lập nhà Nguyên vào năm 1271.
Tom said he didn't want to think about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nghĩ về điều đó.
People who have never been to Australia don't know what they are missing.	Những người chưa từng đến Úc không biết họ đang thiếu gì.
That's why we sit here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ngồi ở đây.
I'm sure Tom won't forget to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không quên làm điều đó.
I don't remember where I left the key.	Tôi không nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
I have diabetes.	Tôi bị bệnh tiểu đường.
I wanted a hamburger, but I restrained myself.	Tôi muốn một chiếc bánh hamburger, nhưng tôi đã kiềm chế bản thân.
Tom did what they told him to do.	Tom đã làm những gì họ bảo anh ấy làm.
She is your typical workaholic.	Cô ấy là người nghiện công việc điển hình của bạn.
If Tom goes, I go too.	Nếu Tom đi, tôi cũng đi.
Tom isn't in jail is he?	Tom không ở tù phải không?
Tom said that Mary didn't seem sleepy at all.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là buồn ngủ.
Tom let me drive.	Tom để tôi lái.
Tom has been a police officer for 13 years.	Tom đã là cảnh sát trong 13 năm.
The teacher asked Tom to read his essay aloud.	Giáo viên yêu cầu Tom đọc to bài luận của mình.
Phutdavenh's daughter was playing with her phone on her bed when water came in.	Con gái chị Phutdavenh đang nghịch điện thoại trên giường thì nước tràn vào.
It's a school.	Đó là một trường học.
Tom doesn't eat celery.	Tom không ăn cần tây.
When I opened my eyes, everyone started singing "Happy Birthday".	Khi tôi mở mắt ra, mọi người bắt đầu hát "Chúc mừng sinh nhật".
I don't like to speak French and neither does Tom.	Tôi không thích nói tiếng Pháp và Tom cũng không.
If that's what we need to do, then we will.	Nếu đó là điều chúng ta cần làm, thì chúng ta sẽ làm.
Tom did not overdose.	Tom không dùng quá liều.
I don't know how Tom got my phone number.	Tôi không biết làm thế nào Tom có ​​được số điện thoại của tôi.
Tom should have been the first.	Tom lẽ ra phải là người đầu tiên.
Tom didn't have enough money to buy that house.	Tom không có đủ tiền để mua căn nhà đó.
I'm not saying Tom is lying.	Tôi không nói Tom đang nói dối.
I don't need to do it right away.	Tôi không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom will be here within an hour.	Tom sẽ ở đây trong vòng một giờ.
I don't think this is interesting.	Tôi không nghĩ điều này là thú vị.
Tom told Mary he wouldn't do it.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không làm điều đó.
Who is buying these bonds?	Ai đang mua những trái phiếu này?
This is not interesting at all.	Điều này không thú vị chút nào.
Look, you can't buy this anywhere else.	Nhìn kìa, bạn không thể mua cái này ở bất cứ nơi nào khác.
That's a tough question.	Đó là một loại câu hỏi khó.
All of you are familiar with the truth of the story.	Tất cả các bạn đã quen thuộc với sự thật của câu chuyện.
Why would anyone live in a place like this?	Tại sao mọi người lại sống ở một nơi như thế này?
Why don't you let Tom drive for a while?	Tại sao bạn không để Tom lái xe một lúc?
Many people attended Tom's funeral.	Nhiều người đã đến dự đám tang của Tom.
I don't think this is a step backwards.	Tôi không nghĩ rằng đây là một bước lùi.
Tom was able to buy a gun, but he couldn't buy any bullets.	Tom đã có thể mua một khẩu súng, nhưng anh ấy không thể mua bất kỳ viên đạn nào.
This is no ordinary achievement.	Đây không phải là thành tích tầm thường.
You're mad at me, aren't you?	Bạn đang giận tôi, phải không?
Tom never let me win.	Tom chưa bao giờ để tôi chiến thắng.
I cannot attend the ceremony.	Tôi không thể tham dự buổi lễ.
Tom obediently followed my orders.	Tom ngoan ngoãn làm theo lệnh của tôi.
If I don't try this now, I may never make it.	Nếu tôi không thử điều này ngay bây giờ, tôi có thể không bao giờ làm được.
I can fight my own battles on my own.	Tôi có thể tự mình chiến đấu trong các trận chiến của mình.
I don't like people talking about me behind my back.	Tôi không thích mọi người nói về mình sau lưng.
I want to learn how to say a few words in French.	Tôi muốn học cách nói một vài từ bằng tiếng Pháp.
Toss the ball to me.	Tung bóng cho tôi.
Tom couldn't explain why he thought it was a good idea.	Tom không thể giải thích tại sao anh ấy nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom says he's ready to go back to work.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng trở lại làm việc.
Tom is very tough.	Tom rất cứng rắn.
Tom made that mistake on purpose.	Tom đã cố tình phạm sai lầm đó.
Does Tom ever rest?	Tom có ​​bao giờ nghỉ ngơi không?
I wonder when Tom started learning French.	Tôi tự hỏi Tom bắt đầu học tiếng Pháp từ khi nào.
Tom usually sleeps longer than Mary.	Tom thường ngủ lâu hơn Mary.
Tom is a freelance writer in Boston.	Tom là một nhà văn tự do ở Boston.
Management methods at Japanese corporations are often very different from those of foreign companies.	Phương thức quản lý tại các tập đoàn Nhật Bản thường rất khác so với các công ty nước ngoài.
Tom is busy now.	Bây giờ Tom đang bận.
I won't argue with that.	Tôi sẽ không tranh luận với điều đó.
I didn't show Tom the pictures he wanted to see.	Tôi không cho Tom xem những bức ảnh mà anh ấy muốn xem.
I know that Tom is blind.	Tôi biết rằng Tom bị mù.
Not sure if Tom will come or not.	Không chắc liệu Tom có ​​đến hay không.
Tom says it's time to act.	Tom nói đã đến lúc phải hành động.
A mouse gnawed a hole in the wall.	Một con chuột gặm một lỗ trên tường.
Tom weighs twice as much as Mary.	Tom nặng gấp đôi Mary.
The first phase of construction has been completed.	Giai đoạn đầu của việc xây dựng đã hoàn thành.
That didn't happen to me.	Điều đó đã không xảy ra với tôi.
Tom returned from Boston a week earlier than planned.	Tom đã trở về từ Boston sớm hơn một tuần so với dự định.
There may be someone else in the house.	Có thể có người khác đang ở trong nhà.
Do not ask me why.	Đừng hỏi tôi tại sao.
You are the only one I call.	Bạn là người duy nhất tôi gọi.
Tom doesn't know where I went.	Tom không biết tôi đã đi đâu.
Tom beat Mary to death with a hammer.	Tom đã đánh Mary đến chết bằng một cái búa.
Who is next on your list?	Ai là người tiếp theo trong danh sách của bạn?
Tom told me he thought Mary was still doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn đang làm điều đó.
It was a long walk home.	Đó là một chuyến đi bộ dài về nhà.
Tom and I were alone in the room.	Tom và tôi chỉ có một mình trong phòng.
Tom says he is not bitter.	Tom nói rằng anh ấy không cay đắng.
Tom said he wanted to know why you didn't do what you said you would.	Tom nói anh ấy muốn biết tại sao bạn không làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
Don't go anywhere.	Đừng đi đâu cả.
They have no meaning.	Chúng không có ý nghĩa gì.
Tom was dumbfounded.	Tom chết lặng.
Tom dried his hands.	Tom lau khô tay.
What makes you think that Tom won't be able to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó?
Where do you want me to put your suitcase?	Bạn muốn tôi để vali của bạn ở đâu?
Tom is really lucky, isn't he?	Tom thật là may mắn phải không?
Tom tells Mary that he thinks John has lost his job.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã mất việc.
Tell Tom it's important to do it by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng điều quan trọng là phải làm điều đó trước 2:30.
If they don't work, they won't get paid.	Nếu họ không làm việc, họ sẽ không được trả tiền.
I hope that Tom doesn't get in trouble for that.	Tôi hy vọng rằng Tom không gặp rắc rối vì điều đó.
Tom will correct that for you.	Tom sẽ sửa lỗi đó cho bạn.
In 2013, Tom moved to Boston.	Năm 2013, Tom chuyển đến Boston.
Fortunately, common sense prevailed and the strike was halted.	May mắn thay, ý thức chung đã thắng thế và cuộc đình công đã được tạm dừng.
I can't stand this cold.	Tôi không thể chịu đựng được với cái lạnh này.
Looks like you don't know what to do.	Có vẻ như bạn không biết phải làm gì.
I can't draw a bird.	Tôi không thể vẽ một con chim.
Flowers wither without water.	Hoa tàn nếu không có nước.
Do you really think Tom is sleepy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang buồn ngủ?
I know Tom didn't do it alone.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó một mình.
I know Tom is a very good customer.	Tôi biết Tom là một khách hàng rất tốt.
Tom says he hopes Mary will want to go dance with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ muốn đi khiêu vũ với anh ấy.
Is Tom still willing to do it for us?	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó cho chúng ta chứ?
I feed the cat in the morning and at night.	Tôi cho mèo ăn vào buổi sáng và buổi tối.
I'm expecting Tom.	Tôi đang mong đợi Tom.
I wish I had kept an exhaustive list.	Tôi ước tôi đã giữ một danh sách đầy đủ.
Has Tom received the package we sent him?	Tom đã nhận được gói hàng mà chúng tôi đã gửi cho anh ấy chưa?
Tom has been busy all day.	Tom đã bận rộn cả ngày.
Did Tom ask you why you did that?	Tom có ​​hỏi bạn tại sao bạn lại làm như vậy không?
I know I recognized Tom from somewhere.	Tôi biết tôi đã nhận ra Tom từ đâu đó.
I am very young compared to Tom.	Tôi rất trẻ so với Tom.
Tom arrived a little early.	Tom đến sớm một chút.
I know Tom probably won't need to do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
Where is the welcome board?	Ban chào mừng ở đâu?
Who swims faster, Tom or Mary?	Ai bơi nhanh hơn, Tom hay Mary?
Tom won't want to dance.	Tom sẽ không muốn nhảy.
Tom is too busy to help Mary do it.	Tom quá bận để giúp Mary làm điều đó.
Tom says he's not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tell me three things you're good at.	Hãy nói với tôi ba điều mà bạn giỏi.
We know that you will do what's best.	Chúng tôi biết rằng bạn sẽ làm những gì tốt nhất.
Tom hasn't come back yet. 	Tom vẫn chưa trở lại.
Just where is he?	Chỉ là anh ta ở đâu?
Mosquitos loves me.	Mosquitos yêu tôi.
Why don't you do what you said you would?	Tại sao bạn không làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm?
We have not finished the negotiations.	Chúng ta chưa kết thúc các cuộc đàm phán.
Tom bought some cheese.	Tom đã mua một ít pho mát.
There is a riot going on.	Có một cuộc bạo động đang diễn ra.
Tom did not attend the forum.	Tom đã không tham dự diễn đàn.
I should throw it away.	Tôi nên vứt nó đi.
Tom said good night to his parents.	Tom nói lời chúc ngủ ngon với bố mẹ.
I don't know what's in store for me.	Tôi không biết những gì trong cửa hàng cho tôi.
What is dynasty?	Triều đại là gì?
Tom said he didn't know when the meeting started.	Tom nói rằng anh ấy không biết cuộc họp bắt đầu khi nào.
Tom sat at his desk, staring at the clock.	Tom ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Tom probably won't pass the test.	Tom có ​​thể sẽ không vượt qua bài kiểm tra.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
I do not know how to act my age. 	Tôi không biết làm thế nào để diễn xuất tuổi của tôi.
I have never been this old before.	Tôi chưa bao giờ già như thế này trước đây.
I am very curious.	Tôi đang rất tò mò.
Tom is not the only guy in the world.	Tom không phải là chàng trai duy nhất trên thế giới.
Tom will get hurt if he's not careful.	Tom sẽ bị thương nếu anh ấy không cẩn thận.
Tom was very fast.	Tom đã rất nhanh.
I'm not a girl.	Tôi không phải con gái.
I think you want to learn to speak French.	Tôi nghĩ bạn muốn học nói tiếng Pháp.
Tom put his arm around Mary.	Tom choàng tay qua Mary.
Both Tom and I are therapists.	Cả tôi và Tom đều là nhà trị liệu.
We are looking for stability.	Chúng tôi đang tìm kiếm sự ổn định.
Tom said Mary thought he might need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom finished opening his suitcase.	Tom đã hoàn thành việc mở vali của mình.
Tom tried to describe Mary's house.	Tom đã cố gắng mô tả ngôi nhà của Mary.
I heard that plants are more adapted to space travel than humans.	Tôi nghe nói rằng thực vật thích nghi với việc du hành vũ trụ hơn con người.
Why do five yen coins and five yen coins have holes in the middle?	Tại sao đồng xu năm yên và đồng xu năm yên có lỗ ở giữa?
I'm going to Boston today.	Tôi sẽ đến Boston hôm nay.
I don't want to know what you did yesterday.	Tôi không muốn biết những gì bạn đã làm ngày hôm qua.
I can't pronounce Tom's last name.	Tôi không thể phát âm họ của Tom.
I wouldn't have done it if Tom hadn't insisted on asking me to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu Tom không khăng khăng yêu cầu tôi làm.
Tom was the only one who helped me.	Tom là người duy nhất đã giúp tôi.
Tom and Mary hope no one sees them.	Tom và Mary hy vọng không ai nhìn thấy họ.
Tom calculated his expenses.	Tom đã tính toán chi phí của mình.
Who does Tom want to fire?	Tom muốn sa thải ai?
I am looking for an apartment in the center of town.	Tôi đang tìm một căn hộ ở trung tâm thị trấn.
There is nothing you can do to help.	Bạn không thể làm gì để giúp đỡ.
Let's hope that's the last time that happens.	Hãy hy vọng rằng đó là lần cuối cùng điều đó xảy ra.
Do you think I don't know about you and Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết về bạn và Tom?
I hope Tom knows he has to help us today.	Tôi hy vọng Tom biết rằng anh ấy phải giúp chúng tôi ngày hôm nay.
What is the difference between happiness and contentment?	Sự khác biệt giữa hạnh phúc và mãn nguyện là gì?
That is pitiful.	Điều đó thật đáng thương.
Churches were erected all over the island.	Các nhà thờ được dựng lên khắp nơi trên đảo.
I don't think Tom will do it for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I know how hard Tom studied.	Tôi biết Tom đã học chăm chỉ như thế nào.
Tom has a terrible secret.	Tom có ​​một bí mật khủng khiếp.
Tom is one of my technicians.	Tom là một trong những kỹ thuật viên của tôi.
You are not objective.	Bạn không khách quan.
Surround yourself only with people who will lift you higher.	Chỉ bao quanh bạn với những người sẽ nâng bạn lên cao hơn.
You should keep an eye on Tom.	Bạn nên để mắt đến Tom.
Tom likes soft drinks.	Tom thích nước ngọt.
I see Tom's point of view.	Tôi thấy quan điểm của Tom.
Tom feels unwanted.	Tom cảm thấy không mong muốn.
Tom was three years old when his mother died in a traffic accident.	Tom được ba tuổi khi mẹ anh bị tai nạn giao thông qua đời.
Tom told me he wanted me to learn how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi học cách làm điều đó.
I want to drive, but I don't know how.	Tôi muốn lái xe, nhưng tôi không biết làm thế nào.
That's why I came to see you.	Đó là lý do tại sao tôi đến gặp bạn.
No one understood what Tom said.	Không ai hiểu Tom nói gì.
This is what we are looking for.	Đây là những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
Tom got a little excited.	Tom có ​​một chút phấn khích.
Tom shot and killed both tigers.	Tom đã bắn chết cả hai con hổ.
Tom can help us.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Tom is someone I will never forget.	Tom là người mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tom doesn't deserve the salary we're paying him.	Tom không xứng đáng với mức lương mà chúng tôi đang trả cho anh ấy.
They cannot stop it.	Họ không thể ngăn cản nó.
Tom doesn't know how to do what you have asked him to do.	Tom không biết làm thế nào để làm những gì bạn đã yêu cầu anh ấy làm.
Are you still working for us?	Bạn vẫn đang làm việc cho chúng tôi sao?
Did you know Tom was arrested?	Bạn có biết Tom đã bị bắt?
I was told I needed to do it at least one more time.	Tôi đã được bảo rằng tôi cần phải làm điều đó ít nhất một lần nữa.
I know Tom wasn't paid to do that.	Tôi biết Tom đã không được trả tiền để làm điều đó.
Tom can't talk about it.	Tom không thể nói về nó.
If you help me, I would have finished sooner.	Nếu bạn giúp tôi, tôi đã hoàn thành sớm hơn.
Tom's father is in the IRA.	Cha của Tom ở IRA.
It's not like you're going to get caught or anything.	Nó không giống như bạn sẽ bị bắt hay bất cứ điều gì.
Tom promised not to tell anyone how much we paid to repaint our house.	Tom hứa sẽ không nói cho ai biết chúng tôi đã trả bao nhiêu tiền để sơn lại ngôi nhà của mình.
In the end, we reached a compromise.	Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được một thỏa hiệp.
I haven't eaten meat in a month.	Cả tháng nay tôi không ăn thịt.
Why don't we go to Boston this summer?	Tại sao chúng ta không đến Boston vào mùa hè này?
My dog ​​does not get along with other dogs.	Con chó của tôi không hòa đồng với những con chó khác.
Tom winced in pain.	Tom nhăn mặt vì đau.
Tom had no good reason not to come.	Tom không có lý do chính đáng để không đến.
I don't want Tom to know. 	Tôi không muốn Tom biết.
This must be our secret.	Đây phải là bí mật của chúng tôi.
Tom's wound was not self-inflicted.	Vết thương của Tom không phải do tự gây ra.
"Tom is from Australia." 	"Tom đến từ Úc."
"I think he's from New Zealand."	"Tôi nghĩ anh ấy đến từ New Zealand."
I worry about being killed.	Tôi lo lắng về việc tôi sẽ bị giết.
We believe that Tom killed Mary with an ice stick.	Chúng tôi tin rằng Tom đã giết Mary bằng một cây băng.
American houses are huge and they keep getting bigger.	Những ngôi nhà của người Mỹ rất lớn và chúng cứ lớn dần lên.
I need to go get the medicine that Tom needs.	Tôi cần đi mua loại thuốc mà Tom cần.
I know we've met before, but I can't remember where.	Tôi biết chúng tôi đã gặp nhau trước đây, nhưng tôi không thể nhớ ở đâu.
You stink.	Bạn bốc mùi.
Tom said he wanted something else to eat.	Tom nói rằng anh ấy muốn thứ gì đó khác để ăn.
You should not compare Tom with Mary.	Bạn không nên so sánh Tom với Mary.
"Who wrote this?" 	"Người đã viết này?"
"I did."	"Tôi đã làm."
Who gave Tom that money?	Ai đã cho Tom số tiền đó?
Looks like Tom is in trouble.	Có vẻ như Tom đang gặp rắc rối.
I think Tom can do it if he wants to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
I don't work with Tom anymore.	Tôi không làm việc với Tom nữa.
Tom says he plans to stay in Boston until October.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom won't come back here again.	Tom sẽ không quay lại đây nữa.
Tom will probably be prepared.	Tom có ​​thể sẽ được chuẩn bị.
I wonder what for dinner.	Tôi tự hỏi những gì cho bữa tối.
Tom is not a journalism student.	Tom không phải là sinh viên báo chí.
I know Tom knows that I am the one to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi là người phải làm điều đó.
How many kilometers do you get with this car?	Bạn nhận được bao nhiêu km với chiếc xe này?
Tom may not have anything to eat.	Tom có ​​thể không có gì để ăn.
Tom is lying on his back.	Tom đang nằm ngửa.
I'm sorry I didn't answer your call right away.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời cuộc gọi của bạn ngay lập tức.
I don't love you that much.	Tôi không yêu bạn nhiều như vậy.
I know that Tom will bring his girlfriend to the party.	Tôi biết rằng Tom sẽ đưa bạn gái đến bữa tiệc.
I'm going to sleep now.	Tôi sẽ ngủ bây giờ.
I think Tom looks a lot like John.	Tôi nghĩ Tom trông rất giống John.
It's no secret Tom doesn't like you.	Không có gì bí mật Tom không thích bạn.
I don't think I'll have the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
I will learn.	Tôi sẽ học.
Tom lives in a secret underground lair.	Tom sống trong một hang ổ bí mật dưới lòng đất.
Tom was sitting on the steps.	Tom đang ngồi trên bậc thềm.
I don't do that often anymore.	Tôi không làm điều đó thường xuyên nữa.
You don't know Tom did it?	Bạn không biết Tom đã làm điều đó?
You are a good volleyball player.	Bạn là một cầu thủ bóng chuyền giỏi.
Tom suggested we go right before it started to rain.	Tom đề nghị chúng ta nên đi ngay trước khi trời bắt đầu đổ mưa.
I haven't read anything about that yet.	Tôi chưa đọc bất cứ điều gì về điều đó.
I know that Tom might have to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó.
Tom can't wait to meet you.	Tom rất nóng lòng được gặp bạn.
Tom wears a shirt that doesn't fit him.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi không vừa với anh ta.
Tom used to smoke two packs of cigarettes a day.	Tom từng hút hai bao thuốc mỗi ngày.
Today I received some good old books.	Hôm nay tôi nhận được một số cuốn sách cũ tốt.
You know we don't have much time right now.	Bạn biết rằng hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian.
You promised that you would do it to me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó với tôi.
His family is poor, the poor rarely listen to music.	Gia đình anh nghèo, người nghèo không mấy khi được nghe nhạc.
How do you look at yourself in the mirror?	Bạn nhìn mình như thế nào trong gương?
As we get older, we have a harder time keeping up with new technology.	Khi chúng ta già đi, chúng ta gặp khó khăn hơn trong việc theo kịp công nghệ mới.
Tom doesn't want to go home.	Tom không muốn về nhà.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean to hurt you.	Tôi không cố ý làm tổn thương bạn.
Tom did not vote.	Tom đã không bỏ phiếu.
Tom looked as if he had been drinking.	Tom trông như thể anh ấy đã uống rượu.
You need to chew food longer.	Bạn cần nhai thức ăn lâu hơn.
Tom did it your way.	Tom đã làm điều đó theo cách của bạn.
She is more of an acquaintance than a friend.	Cô ấy giống như một người quen hơn là một người bạn.
Tom wants to forget what happened.	Tom muốn quên đi những gì đã xảy ra.
What kind of question do you want me to answer?	Bạn muốn tôi trả lời loại câu hỏi nào?
Tom doesn't understand the value of money.	Tom không hiểu giá trị của đồng tiền.
I know that Tom forgot to do that.	Tôi biết rằng Tom đã quên làm điều đó.
I bet Tom is pretty annoying.	Tôi cá là Tom khá khó chịu.
I came to Australia just about three years ago.	Tôi đến Úc chỉ khoảng ba năm trước.
When does your passport need to be renewed?	Khi nào thì hộ chiếu của bạn cần được gia hạn?
Tom is determined to stop calling himself an idiot.	Tom quyết tâm ngừng gọi mình là đồ ngốc.
I will probably go to Boston in the fall.	Tôi có thể sẽ đến Boston vào mùa thu.
We ran out of gas on the way to the theater.	Chúng tôi hết xăng trên đường đến rạp hát.
I suspect Tom and Mary want to do it ASAP.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
You have failed.	Bạn đã thất bại.
We do not understand.	Chúng tôi không hiểu.
In the end, the Germans were forced to retreat.	Cuối cùng, quân Đức buộc phải rút lui.
Tom will be here in a few hours.	Tom sẽ đến đây trong vài giờ nữa.
Tom says he will not sell the family farm.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bán trang trại của gia đình.
Tom is not really good at chess.	Tom không thực sự giỏi cờ vua.
As soon as the train exited the station, Tom realized that he had left his briefcase on the train.	Ngay khi tàu vừa ra khỏi ga, Tom nhận ra rằng anh đã để quên chiếc cặp của mình trên tàu.
Tom says he is very happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc khi ở đây.
Tom will be with us all afternoon.	Tom sẽ ở bên chúng ta cả buổi chiều.
Did you find something wrong?	Bạn có tìm ra điều gì sai không?
Tom says that Mary is enjoying the party.	Tom nói rằng Mary đang tận hưởng bữa tiệc.
Is Tom here today?	Hôm nay Tom có ​​ở đây không?
I love your drawing.	Tôi yêu bản vẽ của bạn.
I think Tom is a good boy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một cậu bé tốt.
I'm pretty sure that's illegal.	Tôi khá chắc điều đó là bất hợp pháp.
Sorry, waiter. 	Xin lỗi, bồi bàn.
There's a hair in my soup.	Có một sợi tóc trong súp của tôi.
Some of them are teachers, and some are engineers.	Một số người trong số họ là giáo viên, và một số là kỹ sư.
My aunt asked me to buy her a music box from Italy.	Dì tôi nhờ tôi mua cho bà một chiếc hộp âm nhạc từ Ý.
Why don't people say what they want to say?	Tại sao mọi người không nói những gì họ muốn nói?
You will find the restaurant on your right.	Bạn sẽ tìm thấy nhà hàng ở bên phải của bạn.
Tom is not easily surprised.	Tom không dễ gì ngạc nhiên.
Tom says he doesn't know where Mary works.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary làm việc ở đâu.
Tom was not surprised by what Mary did.	Tom không ngạc nhiên về những gì Mary đã làm.
It will take me all afternoon to do this.	Tôi sẽ mất cả buổi chiều để làm việc này.
You think I'm joking?	Bạn nghĩ tôi đang nói đùa à?
Tom didn't get here until about noon.	Tom đã không đến đây cho đến khoảng giữa trưa.
I can't even afford a used car.	Tôi thậm chí không đủ tiền để mua một chiếc xe đã qua sử dụng.
Tom tries to comfort the crying child.	Tom cố gắng an ủi đứa trẻ đang khóc.
Tom told me that he thought Mary was incompetent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bất tài.
Would it be okay if I didn't do that?	Sẽ ổn nếu tôi không làm điều đó?
If I had been there, I wouldn't have let Tom do it.	Nếu tôi ở đó, tôi đã không để Tom làm điều đó.
Tom can win the race.	Tom có ​​thể thắng cuộc đua.
Tom tried to disguise his voice.	Tom cố gắng ngụy trang giọng nói của mình.
We don't get much snow here even in winter.	Chúng tôi không có nhiều tuyết ở đây ngay cả trong mùa đông.
I'm sure Tom will do what we ask him to do.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom has garage meetings twice a week with his musician friends.	Tom có ​​những buổi giao lưu trong ga ra hai lần một tuần với những người bạn là nhạc sĩ của mình.
Tom didn't tell us why he was so angry.	Tom không cho chúng tôi biết tại sao anh ấy lại tức giận như vậy.
I don't think anyone will come.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ đến.
Tom wasn't at the party, was he?	Tom không có ở bữa tiệc, phải không?
I sat next to Tom.	Tôi ngồi gần Tom.
Do ducks eat fish?	Vịt có ăn cá không?
Tom took his children to Boston with him.	Tom đã đưa các con của mình đến Boston với anh ta.
I think you will be fine.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ổn.
Tell Tom not to go near the dog.	Nói Tom đừng đến gần con chó.
Tom tries to keep the canoe from tipping over.	Tom cố gắng giữ cho ca nô không bị lật.
Tom and Mary were not friends at the time.	Tom và Mary không phải là bạn vào thời điểm đó.
Tom never hurt anyone.	Tom không bao giờ làm tổn thương ai.
There's no doubt that Tom did it.	Không có nghi ngờ gì về việc Tom đã làm điều đó.
Would you like to go to the zoo with us?	Bạn có muốn đi sở thú với chúng tôi không?
Due to fighting in the area, oil supplies were temporarily cut off.	Do giao tranh trong khu vực, nguồn cung cấp dầu tạm thời bị cắt đứt.
Did you forget to turn off the radio last night?	Tối qua bạn quên tắt đài phải không?
I can't keep avoiding you, Tom.	Anh không thể tiếp tục trốn tránh em, Tom.
Tom tells Mary that he thinks John is not ready.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John chưa sẵn sàng.
Do you think I'm to blame?	Bạn có nghĩ tôi đáng trách không?
I don't know her address.	Tôi không biết địa chỉ của cô ấy.
I usually get up before 6:30.	Tôi thường dậy trước 6:30.
I will make my own decisions from now on.	Tôi sẽ đưa ra quyết định của riêng mình từ bây giờ.
Tom said he expected Mary to stay in Australia until Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
I didn't get here until about noon.	Tôi đã không đến đây cho đến khoảng giữa trưa.
I see Tom working.	Tôi thấy Tom đang làm việc.
It would be great if you could make me something to eat.	Thật tuyệt nếu bạn có thể làm cho tôi một cái gì đó để ăn.
Tom realizes that Mary shouldn't be doing what she's doing.	Tom nhận ra rằng Mary không nên làm những gì cô ấy đang làm.
Tom dried his hands with the towel Mary gave him.	Tom lau khô tay bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
Why don't you continue your work?	Tại sao bạn không tiếp tục công việc của mình?
I have never had this type of problem before.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề kiểu này trước đây.
Tom says he hopes Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom made himself a ham sandwich.	Tom đã tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich giăm bông.
I didn't know you didn't want to do it so soon.	Tôi không biết bạn không muốn làm điều đó sớm như vậy.
Bullfighting is a very interesting sight.	Đấu bò là một cảnh tượng rất thú vị.
Tom admitted that he was there that night.	Tom đã thừa nhận rằng anh ấy đã ở đó vào đêm hôm đó.
Owls are my favorite animals.	Cú là loài động vật yêu thích của tôi.
Tom sat down on the log in front of the campfire.	Tom ngồi xuống khúc gỗ trước đống lửa trại.
Good morning. 	Buổi sáng tốt lành.
How are you?	Bạn khỏe không?
The computer will not start.	Máy tính sẽ không khởi động.
Did you know Tom would have to do it?	Bạn có biết Tom sẽ phải làm điều đó không?
Tom knows the answer.	Tom biết câu trả lời.
My hair is naturally curly.	Tóc tôi xoăn tự nhiên.
Tom doesn't play basketball.	Tom không chơi bóng rổ.
Everything seems to be going smoothly.	Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ.
This is the path that I told you about.	Đây là con đường mà tôi đã nói với bạn.
What religious customs were adopted by the rulers?	Những phong tục tôn giáo đã được áp dụng bởi những người cai trị?
That proves I'm right.	Điều đó chứng tỏ rằng tôi đúng.
Tom found two pieces that fit together.	Tom tìm thấy hai mảnh vừa khít với nhau.
I know a lot of people think Tom is a nice guy, but I don't like him at all.	Tôi biết nhiều người nghĩ rằng Tom là một chàng trai dễ mến, nhưng tôi không thích anh ấy chút nào.
I don't think anyone has tried that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử điều đó trước đây.
Tom has a pretty good idea who burned down his house.	Tom có ​​một ý tưởng khá hay là người đã thiêu rụi ngôi nhà của mình.
Tom has to do it himself.	Tom phải tự mình làm điều đó.
I have a job.	Tôi có một công việc.
Tom told Mary that he never wanted to do that again.	Tom nói với Mary rằng anh không bao giờ muốn làm điều đó nữa.
Are you the one who ate the last donut?	Có phải bạn là người đã ăn chiếc bánh rán cuối cùng không?
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lo lắng.
The father took the boy by the hand and helped him cross the street.	Người cha đã dắt tay cậu bé và dìu cậu qua đường.
I asked Tom the same question I asked Mary.	Tôi đã hỏi Tom cùng một câu hỏi mà tôi đã hỏi Mary.
Tom bought everyone a drink.	Tom đã mua đồ uống cho mọi người.
Please tell me why you plan to do that.	Xin vui lòng cho tôi biết lý do tại sao bạn dự định làm điều đó.
Tom is the one who gave me your phone number.	Tom là người đã cho tôi biết số điện thoại của bạn.
I don't think Tom will be as busy as he thinks.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn như anh ấy nghĩ.
Thank goodness Tom has health insurance.	Ơn trời Tom đã có bảo hiểm y tế.
I think Tom cooperates.	Tôi nghĩ Tom hợp tác.
I was surprised to learn that Tom has a motorcycle.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom có ​​một chiếc mô tô.
Everyone considers Tom to be prudent and reasonable.	Mọi người đều coi Tom là người thận trọng và hợp lý.
The king lives in the castle.	Nhà vua sống trong lâu đài.
Tom made it bad.	Tom đã làm cho nó tồi tệ.
Tom told the judge that he was innocent.	Tom nói với thẩm phán rằng anh ta vô tội.
I think Tom has never been in love.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ yêu.
You didn't forget to do that, did you?	Bạn đã không quên làm điều đó, phải không?
Yogurt has expired.	Sữa chua đã hết hạn sử dụng.
I hope Tom wins.	Tôi hy vọng Tom sẽ thắng.
It's humiliating.	Thật là nhục nhã.
I want to know how long Tom plans to be here.	Tôi muốn biết Tom dự định ở đây bao lâu.
Don't repeat everything I say.	Đừng lặp lại tất cả những gì tôi nói.
I agree with my wife.	Tôi chung thủy với vợ.
Don't let the water run.	Đừng để nước chảy.
This is one of the nicest hotels I have ever stayed in.	Đây là một trong những khách sạn đẹp nhất mà tôi từng ở.
I know this is not difficult.	Tôi biết điều này không khó.
I had a lot of trouble when I was a kid.	Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối khi còn nhỏ.
I am short of money.	Tôi đang thiếu tiền.
Now Tom is old enough to do it.	Bây giờ Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
I'm sure Tom spent a lot of the money we gave him.	Tôi chắc rằng Tom đã tiêu rất nhiều tiền mà chúng tôi đưa cho anh ấy.
Did you expect Tom to do that?	Bạn có mong đợi Tom làm được điều đó không?
I think both pitchers are good pitchers.	Tôi nghĩ cả hai người ném bóng đều ném bóng tốt.
Next year, Tom and I are going to Boston.	Năm tới, Tom và tôi sẽ đến Boston.
How many more times will we have to do this?	Chúng ta sẽ phải làm điều này bao nhiêu lần nữa?
You look like Tom.	Bạn trông giống như Tom.
I was going to go to the beach today, but then it started to rain.	Tôi đã định đi biển ngày hôm nay, nhưng sau đó trời bắt đầu đổ mưa.
I have to go now, but I'll be here tomorrow.	Tôi phải đi bây giờ, nhưng tôi sẽ ở đây vào ngày mai.
I represented my country.	Tôi đã đại diện cho đất nước của mình.
We'll tell Tom.	Chúng ta sẽ nói với Tom.
The room was cleaned.	Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Tom could not open his hand.	Tom không thể mở tay.
Tom inspired me.	Tom đã truyền cảm hứng cho tôi.
This was clearly a sore point for Tom.	Đây rõ ràng là một điểm nhức nhối đối với Tom.
Yesterday, Tom was in a bad mood all day.	Hôm qua, Tom đã có tâm trạng tồi tệ cả ngày.
Tom works as a barber.	Tom làm thợ cắt tóc.
Two dogs sniffing each other.	Hai con chó đánh hơi nhau.
Does anyone here know Tom?	Có ai ở đây biết Tom không?
Tom doesn't believe anything Mary tells him.	Tom không tin bất cứ điều gì Mary nói với anh ta.
I can't give up on my dream.	Tôi không thể từ bỏ ước mơ của mình.
The rules for your department do not apply to the entire company.	Các quy tắc cho bộ phận của bạn không áp dụng cho toàn bộ công ty.
Tom and I are both teachers.	Tom và tôi đều là giáo viên.
That is not a good thing.	Đó không phải là một điều tốt.
How do I do this alone?	Làm thế nào tôi phải làm điều này một mình?
She shouldn't go alone.	Cô ấy không nên đi một mình.
Tom clearly hasn't done that.	Tom rõ ràng là chưa làm được điều đó.
I thought maybe Tom needed me.	Tôi nghĩ có lẽ Tom cần tôi.
Tom asked Mary why she didn't have to.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không phải làm vậy.
I think Tom was impressed by Mary's plan.	Tôi nghĩ rằng Tom bị ấn tượng bởi kế hoạch của Mary.
Tom often drives a little over the speed limit.	Tom thường lái xe vượt quá tốc độ cho phép một chút.
I forbid that.	Tôi cấm điều đó.
There is so much noise that the speaker cannot hear himself.	Có nhiều tiếng ồn đến nỗi người nói không thể nghe thấy chính mình.
Tom admitted that he was irresponsible.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã vô trách nhiệm.
We just wasted 30 minutes.	Chúng tôi chỉ lãng phí 30 phút.
Does anyone here know Tom's phone number?	Có ai ở đây biết số điện thoại của Tom không?
We haven't started yet.	Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu.
What will Tom eat?	Tom sẽ ăn gì?
Tom ordered a strawberry shake.	Tom gọi một ly dâu tây lắc.
Tom said Mary knew he might not be required to do it until he turned eighteen.	Tom cho biết Mary biết anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến khi anh ấy tròn mười tám tuổi.
Tom usually comes here at noon.	Tom thường đến đây vào buổi trưa.
I didn't keep my promise.	Tôi đã không giữ lời hứa của mình.
After the war, he escaped to South America.	Sau chiến tranh, ông trốn thoát đến Nam Mỹ.
Honestly, I don't support it at all.	Nói thật là tôi không ủng hộ nó chút nào.
Tom won't be at the conference.	Tom sẽ không tham gia hội nghị.
Tom's garden is bigger than Mary's.	Khu vườn của Tom lớn hơn của Mary.
You are not allowed to swim here.	Bạn không được phép bơi ở đây.
Tom said he wanted to come with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi cùng chúng tôi.
I looked at what Tom gave me quite thoroughly.	Tôi đã xem xét những gì Tom đưa cho tôi khá kỹ lưỡng.
That's why Tom didn't like it.	Đó là lý do tại sao Tom không thích nó.
Tom eats all the time.	Tom ăn tất cả các thời gian.
Tom said Mary is probably still reluctant to do it.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn miễn cưỡng làm điều đó.
I've never played golf with Tom.	Tôi chưa bao giờ chơi gôn với Tom.
Are you saying you didn't write this?	Bạn đang nói rằng bạn đã không viết cái này?
I didn't mean what I said.	Tôi không cố ý những gì tôi đã nói.
Tom's name is already on the list.	Tên của Tom đã có trong danh sách.
My dad doesn't hate you.	Bố tôi không ghét bạn.
I went to Boston to visit Tom.	Tôi đến Boston để thăm Tom.
I'm calling to thank you.	Tôi đang gọi để cảm ơn bạn.
I want Tom to help Mary.	Tôi muốn Tom giúp Mary.
Tom says he won't do it until Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó cho đến thứ Hai.
I was hoping we could do it without Tom's help.	Tôi đã hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom said Mary wanted to do it as soon as possible.	Tom nói Mary muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I don't spend much time in Boston.	Tôi không dành nhiều thời gian ở Boston.
Tom walked down the hall.	Tom bước xuống sảnh.
He gave me some good advice about getting into that university.	Anh ấy đã cho tôi một số lời khuyên bổ ích về việc vào trường đại học đó.
You do not care?	Bạn không quan tâm?
Tom is lucky he was able to do that.	Tom thật may mắn khi anh ấy đã có thể làm được điều đó.
Adding salt will improve the taste.	Thêm muối sẽ cải thiện hương vị.
Tom opened the trunk.	Tom mở cốp xe.
I didn't know that you spoke French.	Tôi không biết rằng bạn nói tiếng Pháp.
Why are we talking about me and not about you?	Tại sao chúng ta nói về tôi mà không phải về bạn?
I didn't tell you to do that, did I?	Tôi đã không bảo bạn làm điều đó, phải không?
Tom isn't really good at this, is he?	Tom không thực sự giỏi trong việc này, phải không?
Tom is not going anywhere.	Tom sẽ không đi đâu.
Tom knew he would have to wait.	Tom biết anh ấy sẽ phải đợi.
I haven't slept very well in months.	Tôi đã không ngủ rất ngon trong nhiều tháng.
She thinks she's always right.	Cô ấy nghĩ rằng mình luôn đúng.
Tom tells Mary that she won't be allowed to do that.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Don't cut yourself.	Đừng tự cắt mình.
Tom told Mary this was going to happen.	Tom nói với Mary điều này sẽ xảy ra.
Tom didn't know that Mary wasn't allowed to do it alone.	Tom không biết rằng Mary không được phép làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to participate.	Tom không muốn tham gia.
I'm not sure it was Tom who did it.	Tôi không chắc chính Tom đã làm điều đó.
If Tom is not happy, I am not happy.	Nếu Tom không hạnh phúc, tôi không vui.
If Tom calls, wake me up.	Nếu Tom gọi, hãy đánh thức tôi.
Tom is not Mary's teacher.	Tom không phải là giáo viên của Mary.
I think that Tom and I would be very lonely if we went camping alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi sẽ rất cô đơn nếu chúng tôi đi cắm trại một mình.
Mary and her husband are coming to dinner tonight.	Mary và chồng cô ấy sẽ đến ăn tối tối nay.
Mike Tyson is a boxer.	Mike Tyson là một võ sĩ quyền anh.
Tom isn't the only one who thinks it's a good idea to get there early.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng nên đến đó sớm.
Tom is a person who likes cleanliness.	Tom là một người thích sự sạch sẽ.
Tom tried to leave the restaurant without paying.	Tom đã cố gắng rời khỏi nhà hàng mà không trả tiền.
You stay away from Tom.	Bạn tránh xa Tom.
Why didn't you tell me that Tom couldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom không thể làm điều đó?
You should let Tom know that you probably will.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể sẽ làm điều đó.
It won't get worse.	Nó sẽ không trở nên tồi tệ hơn.
I think Tom has some relatives in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một số người thân ở Úc.
He is fluent in English.	Anh ấy thông thạo tiếng Anh.
I can run faster than Tom.	Tôi có thể chạy nhanh hơn Tom.
You don't want to go to Australia with Tom, do you?	Bạn không muốn đến Úc với Tom, phải không?
Tom was released from prison last week.	Tom đã ra tù vào tuần trước.
Tom says Mary doesn't think John did it yesterday.	Tom nói Mary không nghĩ John đã làm điều đó ngày hôm qua.
I don't have Tom's permission to do that.	Tôi không được phép của Tom để làm điều đó.
Tom is sleeping in his room.	Tom đang ngủ trong phòng của mình.
It doesn't bother me.	Nó không làm phiền tôi.
I wonder if Tom is still unconscious.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn bất tỉnh không.
Tom got a little angry when I told him about what had happened.	Tom đã hơi tức giận khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
Tom has decided where to go.	Tom đã quyết định sẽ đi đâu.
The meeting was adjourned.	Cuộc họp bị hoãn lại.
I don't think Tom will like this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích điều này.
I am in shock.	Tôi đang bị sốc.
I want Tom to come to my party.	Tôi muốn Tom đến dự tiệc của tôi.
Don't want your jacket back?	Bạn không muốn áo khoác của bạn trở lại?
They do not know what difficulties Tom went through in his youth.	Họ không biết Tom đã trải qua những khó khăn gì thời trẻ.
Tom is also very bad at chess.	Tom cũng chơi cờ rất tệ.
Tom asks Mary to tell him what time he should be there.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta biết anh ta nên ở đó lúc mấy giờ.
The clinic is being set up.	Phòng khám đang được thiết lập.
I don't believe Tom can do it alone.	Tôi không tin Tom có ​​thể làm được điều đó một mình.
True to form, my mother freaked out as soon as I mentioned my injury.	Đúng như hình thức, mẹ tôi đã phát hoảng ngay khi tôi nhắc đến việc tôi bị thương.
Tom can take care of Mary.	Tom có ​​thể chăm sóc Mary.
Tom is the one who gave Mary a black eye.	Tom là người đã cho Mary một con mắt đen.
Tom said he never thought of doing it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
You need to take responsibility for everything that went wrong.	Bạn cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ đã xảy ra sai.
Take two aspirin tablets for headache relief.	Uống hai viên aspirin để giảm đau đầu.
I'm afraid to drink it.	Tôi sợ phải uống nó.
He left home early in the morning so he wouldn't miss the train.	Anh ấy rời nhà từ sáng sớm để không bị lỡ chuyến tàu.
Tom didn't think Mary would be here.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở đây.
I wish I could ask Tom to help me.	Tôi ước tôi có thể nhờ Tom giúp tôi.
If you touch me again, I will kill you.	Nếu bạn chạm vào tôi một lần nữa, tôi sẽ giết bạn.
Don't make fun of the new student!	Đừng làm trò cười của học sinh mới!
Tom tells his students that there will be a test on Monday.	Tom nói với học sinh của mình rằng sẽ có một bài kiểm tra vào thứ Hai.
Tom is not in the park.	Tom không ở trong công viên.
For dessert, Tom ordered a chocolate parfait with vanilla ice cream.	Đối với món tráng miệng, Tom gọi món parfait sô cô la với kem vani.
Is gold cheaper than platinum?	Vàng có rẻ hơn bạch kim không?
Tom doesn't seem to be busy.	Tom dường như không bận.
Is that how Tom usually behaves?	Đó có phải là cách Tom thường cư xử không?
He married a black-haired Italian girl.	Anh kết hôn với một cô gái Ý tóc đen.
Tom thinks he will be able to do it if he has some help.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy có một số sự giúp đỡ.
Corruption and weak rule of law remain significant problems.	Tham nhũng và nhà nước pháp quyền yếu kém vẫn là những vấn đề đáng kể.
Tom tends to jump to conclusions.	Tom có ​​xu hướng đi đến kết luận.
Tom has to buy a pair of shoes. 	Tom phải mua một đôi giày.
His old ones are all worn out.	Những cái cũ của anh ấy đều đã sờn rách.
I can't give Tom everything he wants.	Tôi không thể cho Tom mọi thứ anh ấy muốn.
It won't take me long to do that.	Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom can do better, I think.	Tom có ​​thể làm tốt hơn, tôi nghĩ.
A sense of anticipation hung in the air.	Một cảm giác mong đợi đang lơ lửng trong không khí.
Tom wasn't scared either.	Tom cũng không sợ hãi.
Tom eats meat.	Tom ăn thịt.
Tom says he has never considered retirement.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ tính đến chuyện nghỉ hưu.
Try not to make the same mistake I did.	Cố gắng không phạm phải sai lầm tương tự như tôi đã làm.
Rome was the largest city in the world at the time.	Rome là thành phố lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó.
Tom and Mary rarely go out.	Tom và Mary hiếm khi đi chơi.
I know that you don't like Tom.	Tôi biết rằng bạn không giống như Tom.
They tried to scam me.	Họ đã cố gắng lừa đảo tôi.
You should not leave the window open.	Bạn không nên để cửa sổ mở.
There is no sign of life on the island.	Không có dấu hiệu của sự sống trên đảo.
I don't know what to say to him.	Tôi không biết phải nói gì với anh ấy.
Tom played a great game.	Tom đã chơi một trò chơi tuyệt vời.
I ate three hotdogs for lunch.	Tôi đã ăn ba cái hotdog cho bữa trưa.
I want a tattoo on my chest.	Tôi muốn có một hình xăm trên ngực của tôi.
Do you think Tom is still angry about that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn tức giận vì điều đó?
It was a good thing that Tom did.	Đó là một điều tốt mà Tom đã làm.
Tom has shaved off his mustache.	Tom đã cạo sạch bộ ria mép của mình.
Do you think you will come to Australia again?	Bạn có nghĩ mình sẽ đến Úc lần nữa không?
Tom continued to eat.	Tom tiếp tục ăn.
Tom's door was half-closed.	Cửa nhà Tom đóng hờ.
Tom has to go this morning.	Tom phải đi sáng nay.
Unripe apples.	Táo chưa chín.
You are too young to drink.	Bạn còn quá trẻ để uống rượu.
Didn't I just give you a dollar?	Không phải tôi vừa đưa cho bạn một đô la sao?
Tom isn't serious is he?	Tom không nghiêm túc phải không?
You haven't done anything but complain since you got here.	Bạn đã không làm gì khác ngoài phàn nàn kể từ khi bạn đến đây.
I'm the same height as Tom.	Tôi cùng chiều cao với Tom.
Tom says he thinks Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không khóc.
What is my IP?	IP của tôi là gì?
Tom is silly, but he's cute.	Tom ngốc nghếch, nhưng anh ấy dễ thương.
Tom will be back in a day or two.	Tom sẽ trở lại sau một hoặc hai ngày.
When they move to town, they find it easy to make friends.	Khi chuyển đến thị trấn, họ cảm thấy dễ dàng kết bạn.
I understand you have a problem with Tom.	Tôi hiểu bạn có vấn đề với Tom.
Tom thinks Mary doesn't like him.	Tom nghĩ Mary không thích anh ta.
Tom walked across the hall.	Tom đi ngang qua sảnh.
Tom is a really good singer.	Tom là một ca sĩ thực sự giỏi.
Tom was unable to do the things that needed to be done in the amount of time they gave him.	Tom đã không thể làm những việc cần làm trong khoảng thời gian mà họ cho anh ta.
I need to get home by 2:30.	Tôi cần phải về nhà trước 2:30.
Tom says he's not worried about it.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng về điều đó.
The doctor advised Tom to drink more milk.	Bác sĩ khuyên Tom nên uống nhiều sữa hơn.
I was surprised when Tom remembered me.	Tôi ngạc nhiên khi Tom nhớ ra tôi.
Tom is a bit cowardly.	Tom hơi hèn nhát.
Tom means good.	Tom có ​​nghĩa là tốt.
I don't think Tom knows how much he took.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình đã lấy bao nhiêu tiền.
Tom is a good cook like Mary.	Tom là một đầu bếp giỏi như Mary.
I don't know who has to do it.	Tôi không biết ai phải làm điều đó.
I told Tom to tell the truth.	Tôi bảo Tom hãy nói sự thật.
Why don't you come live with us for a while?	Tại sao bạn không đến sống với chúng tôi một thời gian?
Who do you think will score the first goal tonight?	Bạn nghĩ ai sẽ ghi bàn thắng đầu tiên tối nay?
Because of the traffic jam, I was late for the meeting.	Vì tắc đường nên tôi đã đến trễ cuộc họp.
I am helping you.	Tôi đang giúp bạn.
My mom doesn't want me to play with you.	Mẹ tôi không muốn tôi chơi với bạn.
Chinese officials say economic growth has fallen to a three-year low due to the impact of the world economy.	Các quan chức Trung Quốc cho biết tăng trưởng kinh tế đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới.
You said you were planning to go with us.	Bạn nói rằng bạn đang có kế hoạch đi với chúng tôi.
How many bassoon ensembles did Vivaldi write?	Vivaldi đã viết bao nhiêu bản hòa tấu bassoon?
I don't think that is possible.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể.
Tom lights the candle.	Tom thắp nến.
I trust my instincts on this one.	Tôi tin tưởng vào bản năng của tôi về điều này.
I don't like watching tennis with people who don't know anything about tennis.	Tôi không thích xem quần vợt với những người không biết gì về quần vợt.
We need an intervention.	Chúng tôi cần một sự can thiệp.
At lunchtime today, our familiar restaurant was closed because of a family funeral.	Vào giờ ăn trưa hôm nay, nhà hàng quen thuộc của chúng tôi đã đóng cửa vì gia đình có đám tang.
Tom looks desperate.	Tom trông như đang tuyệt vọng.
Tom needs a coat.	Tom cần một chiếc áo khoác.
Tom is still standing.	Tom vẫn đứng.
I think everyone should visit at least one other country.	Tôi nghĩ mọi người nên đến thăm ít nhất một quốc gia khác.
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Tom did not listen.	Tom không nghe lời.
Tom doesn't know what Mary's dog looks like.	Tom không biết con chó của Mary trông như thế nào.
Tom thinks Mary has left.	Tom nghĩ rằng Mary đã rời đi.
I want to tell Tom I'm sorry.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Let's not take longer than we already have.	Đừng để mất nhiều thời gian hơn chúng ta đã có.
Tom wrote a book.	Tom đã viết một cuốn sách.
When was the last time you vomited?	Lần cuối cùng bạn bị nôn là khi nào?
I am writing an essay.	Tôi đang viết một bài luận.
I couldn't do it very well.	Tôi đã không thể làm điều đó rất tốt.
This is our legacy.	Đây là di sản của chúng tôi.
Would you like a second opinion? 	Bạn có muốn có ý kiến ​​thứ hai không?
I can call another doctor here right away.	Tôi có thể gọi một bác sĩ khác đến đây ngay lập tức.
I think I'm interesting.	Tôi nghĩ tôi thú vị.
Tom said he had no trouble doing that.	Tom nói rằng anh ấy không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
Tom cooked dinner on Monday.	Tom đã nấu bữa tối vào thứ Hai.
Someone told me Tom has moved to Boston.	Ai đó nói với tôi Tom đã chuyển đến Boston.
The problem is we don't have much money.	Vấn đề là chúng ta không có nhiều tiền.
We always see Tom when we go to Boston.	Chúng tôi luôn gặp Tom khi chúng tôi đến Boston.
I have some work to do.	Tôi có một số việc phải làm.
Ask Tom if he can swim.	Hỏi Tom xem anh ấy có biết bơi không.
Tom heard everything we said.	Tom đã nghe tất cả những gì chúng tôi nói.
What will we do next?	Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
Tom says he needs to be more careful.	Tom nói rằng anh ấy cần phải cẩn thận hơn.
I got here three hours after Tom arrived.	Tôi đến đây ba giờ sau khi Tom đến.
Tom thought that Mary wouldn't be surprised.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ngạc nhiên.
Tom thought Mary was done with it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó rồi.
We were shocked to learn that Tom was killed.	Chúng tôi rất sốc khi biết rằng Tom đã bị giết.
Do you really think it wouldn't be hard to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ không khó để làm điều đó?
Tom was released from prison on October 20.	Tom ra tù vào ngày 20 tháng 10.
My daughters are coloring the walls.	Các con gái của tôi đang tô màu khắp các bức tường.
From the way they talked, I guessed they were married.	Từ cách họ nói chuyện, tôi đoán họ đã kết hôn.
Tom is the best singer I've ever heard.	Tom là ca sĩ hay nhất mà tôi từng nghe.
Tom and I didn't go to the dance together.	Tom và tôi đã không đi khiêu vũ cùng nhau.
I want some yogurt.	Tôi muốn một ít sữa chua.
She worked so hard that she finally got sick.	Cô ấy đã làm việc chăm chỉ đến nỗi cuối cùng cô ấy bị ốm.
Tom asked great questions.	Tom đã hỏi những câu hỏi tuyệt vời.
That's a good deal for Tom.	Đó là một thỏa thuận tốt cho Tom.
Tom can't really see anything from where he is.	Tom thực sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ nơi anh ấy đang ở.
Tom and Mary ask John to help them with their homework.	Tom và Mary nhờ John giúp họ làm bài tập.
Everyone is watching Tom.	Mọi người đang theo dõi Tom.
Tom is trying not to sneeze.	Tom đang cố gắng không hắt hơi.
Tom told me Mary was motivated to do it.	Tom nói với tôi Mary đã có động lực để làm điều đó.
If all the ice on the earth's surface were to melt completely, the sea level would rise by about 70 meters.	Nếu tất cả lớp băng trên bề mặt trái đất tan chảy hoàn toàn, mực nước biển sẽ tăng khoảng 70 m.
Tom can't do this.	Tom không thể làm điều này.
I think Tom is visiting Boston.	Tôi nghĩ Tom đang đến thăm Boston.
I know Tom is not a senior at Harvard. 	Tôi biết Tom không phải là sinh viên năm cuối ở Harvard.
He's just a junior.	Anh ấy chỉ là một đàn em.
What did you do with it?	Bạn đã làm gì với nó?
Tom began to solve problems systematically and decisively.	Tom bắt đầu giải quyết vấn đề một cách có hệ thống và kiên quyết.
I can't remember how to spell your name.	Tôi không thể nhớ cách đánh vần tên của bạn.
Tom is the only one who can answer that for you.	Tom là người duy nhất có thể trả lời điều đó cho bạn.
You are a special woman.	Bạn là một phụ nữ đặc biệt.
Tom should have followed Mary's advice.	Tom lẽ ra nên nghe theo lời khuyên của Mary.
Tom bought something for each of his children.	Tom đã mua một cái gì đó cho mỗi đứa con của mình.
I think Tom can make Mary do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
Can you put this in the box on the table, and then put that box on top of all the other boxes?	Bạn có thể đặt cái này vào hộp trên bàn, rồi đặt hộp đó lên với tất cả các hộp khác được không?
What happened to Tom's car?	Chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của Tom?
I cannot afford a new car.	Tôi không có khả năng mua một chiếc ô tô mới.
You're drunk, Tom. 	Anh say rồi, Tom.
Get on a taxi. 	Lên taxi.
We are going home.	Chúng tôi đang về nhà.
Tom will wait for your call.	Tom sẽ đợi cuộc gọi của bạn.
I don't think Tom overdosed.	Tôi không nghĩ Tom đã dùng quá liều.
You have a fever.	Bạn đang bị sốt.
Tom has lived here with us for three years.	Tom đã sống ở đây với chúng tôi trong ba năm.
Mary eats less than her sister.	Mary ăn ít hơn so với chị gái của cô ấy.
When Tom gets there, it will be dark.	Khi Tom đến đó, trời sẽ tối.
Tom tells Mary why he wants her to win.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy muốn cô ấy chiến thắng.
He grabbed a rope and saved himself.	Anh ta nắm được một sợi dây và tự cứu mình.
Tom found out why Mary moved to Australia.	Tom đã tìm ra lý do Mary chuyển đến Úc.
Tom told everyone about it.	Tom đã nói với mọi người về điều đó.
Why does Tom look so grumpy today?	Sao hôm nay Tom trông gắt gỏng thế?
I am very impressed with your quality control.	Tôi rất ấn tượng với kiểm soát chất lượng của bạn.
Honshu is the largest island of Japan.	Honshu là hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản.
My cat has come out from under the table.	Con mèo của tôi đã chui ra từ gầm bàn.
I think Tom can't hear what you're saying.	Tôi nghĩ Tom không thể nghe thấy bạn đang nói gì.
This stew will taste better if you add some black pepper.	Món hầm này sẽ ngon hơn nếu bạn thêm một ít tiêu đen.
Tom doesn't want to drive Mary's car.	Tom không muốn lái xe của Mary.
Tom is a real character.	Tom là một nhân vật có thật.
You can't find Tom?	Bạn không thể tìm thấy Tom?
I think Tom would be reasonable about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ hợp lý về điều đó.
Tom later died at the hospital.	Tom sau đó đã chết tại bệnh viện.
I know that a lot of people think Tom is a nice guy, but I don't like him at all.	Tôi biết rằng nhiều người nghĩ rằng Tom là một chàng trai dễ mến, nhưng tôi không thích anh ấy chút nào.
I asked Tom to do it for us.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
I know Tom is not as rich as Mary.	Tôi biết Tom không giàu bằng Mary.
Tom lost the house key.	Tom bị mất chìa khóa nhà.
Are you saying that the accident was Tom's fault?	Bạn đang nói rằng tai nạn là lỗi của Tom?
A boy no more than 5 years old asked Tom how to get to the post office.	Một cậu bé không quá 5 tuổi hỏi Tom làm cách nào để đến bưu điện.
Tom tried to use reverse psychology on Mary.	Tom đã cố gắng sử dụng tâm lý học ngược lại đối với Mary.
Tom and I plan to move to Australia next spring.	Tom và tôi dự định chuyển đến Úc vào mùa xuân tới.
I know that Tom is much shorter than me.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn tôi rất nhiều.
Don't throw this away.	Đừng vứt bỏ cái này.
This is ten times worse than any pain I have ever felt before.	Điều này tồi tệ hơn gấp mười lần so với bất kỳ cơn đau nào tôi từng cảm thấy trước đây.
Tom and Mary stayed.	Tom và Mary ở lại.
Tom thinks he can succeed where others have failed.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể thành công khi những người khác đã thất bại.
Where is the changing room?	Phòng thay đồ ở đâu?
I can't read anything without glasses.	Tôi không thể đọc bất cứ thứ gì nếu không có kính.
Don't you know Tom likes Mary?	Bạn không biết Tom thích Mary sao?
Tom has no job.	Tom không có việc làm.
You should get into the habit of brushing your teeth after every meal.	Bạn nên tập thói quen đánh răng sau mỗi bữa ăn.
This hotel has three swimming pools.	Khách sạn này có ba hồ bơi.
You know I like Tom, right?	Bạn biết tôi thích Tom, phải không?
Does Tom still want to come?	Tom có ​​còn muốn đến không?
I've been wearing this jacket for three years.	Tôi đã mặc chiếc áo khoác này được ba năm.
The only seat left was next to Tom.	Chỗ ngồi duy nhất còn lại là bên cạnh Tom.
My brother used to stay up all night reading novels.	Anh trai tôi thường thức cả đêm để đọc tiểu thuyết.
I talk to Tom more than I talk to Mary.	Tôi nói chuyện với Tom nhiều hơn tôi nói chuyện với Mary.
Tom says he is feeling very tired.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy rất mệt mỏi.
Did Tom tell you I was going to sing?	Tom có ​​nói với bạn là tôi sẽ hát không?
Do you have any rock CDs?	Bạn có CD nhạc rock nào không?
I really respect Tom.	Tôi thực sự tôn trọng Tom.
Tom certainly doesn't have a good sense of direction.	Tom chắc chắn không có khả năng định hướng tốt.
I think maybe you won't show up.	Tôi nghĩ rằng có thể bạn sẽ không xuất hiện.
Tom cried as he walked home.	Tom đã khóc khi đi bộ về nhà.
How many hours per day do you watch TV?	Bạn xem TV bao nhiêu giờ mỗi ngày?
Tom said he would help me do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom wasn't the one to tell me I needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi cần làm điều đó.
I'm surprised Tom didn't thank Mary for the gift.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không cảm ơn Mary về món quà.
I think Tom was unemployed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thất nghiệp.
I hope Tom is intrigued.	Tôi hy vọng Tom bị hấp dẫn.
Tom won't tell Mary she needs to do it today.	Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
Tom didn't seem to be breathing.	Tom dường như không thở.
We both hate Tom.	Cả hai chúng tôi đều ghét Tom.
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
We won't get another chance like this.	Chúng ta sẽ không có cơ hội khác như thế này.
I know Tom is a veteran.	Tôi biết Tom là một cựu chiến binh.
I know Tom didn't do it on purpose.	Tôi biết Tom không cố ý làm vậy.
You must try it.	Bạn phải thử nó.
Tom is a nerd, isn't he?	Tom là một tên mọt sách, phải không?
Tom lives in the forest without electricity and running water.	Tom sống trong rừng mà không có điện và nước máy.
I do not believe these statements are valid.	Tôi không tin rằng những tuyên bố này là hợp lệ.
I certainly wouldn't do that to Tom.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó với Tom.
Tom smelled roses.	Tom ngửi thấy mùi hoa hồng.
With these headphones, I can't hear anything.	Với những chiếc tai nghe này, tôi không thể nghe thấy gì cả.
Tom almost never says no.	Tom hầu như không bao giờ nói không.
Tom did not attend the meeting today.	Tom không tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom would never admit it.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
I was flustered.	Tôi luống cuống.
I sneaked into the house.	Tôi lẻn vào nhà.
Do you want to watch another episode?	Bạn có muốn xem một tập khác không?
Tom is not in my group.	Tom không ở trong nhóm của tôi.
Looks like you don't remember me.	Có vẻ như bạn không nhớ tôi.
I don't give Tom anything.	Tôi không cho Tom bất cứ thứ gì.
I never actually saw Tom and John fight.	Tôi chưa bao giờ thực sự thấy Tom và John đánh nhau.
I don't think I know anyone around here.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai xung quanh đây.
Tom would never have done it if Mary had been there.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Mary ở đó.
The religious man remained kneeling for hours.	Người đàn ông tôn giáo vẫn quỳ trong nhiều giờ.
Tom tried to shoot me.	Tom đã cố bắn tôi.
Tom doesn't know what happened yesterday.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Tom will be back for more.	Tom sẽ trở lại để biết thêm.
Are you planning to sing Christmas carols this year?	Bạn có dự định đi hát mừng Giáng sinh năm nay?
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It's slippery here.	Ở đây trơn.
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lo lắng.
You are a lucky girl.	Bạn là một cô gái may mắn.
Tom doesn't like being the one who always has to.	Tom không thích là người luôn phải làm như vậy.
Tom wasn't sure what he did wrong.	Tom không chắc mình đã làm gì sai.
Tom could very easily be waiting for us.	Tom có ​​thể rất dễ dàng đợi chúng ta.
Tom is a terrible cook, isn't he?	Tom là một đầu bếp kinh khủng, phải không?
I don't think we should even consider singing.	Tôi không nghĩ chúng ta thậm chí nên cân nhắc việc ca hát.
I can only stay with you for a few days.	Anh chỉ có thể ở bên em vài ngày thôi.
Tom didn't seem surprised by the question.	Tom dường như không ngạc nhiên trước câu hỏi.
Someone other than Tom did it.	Ai đó không phải Tom đã làm điều đó.
We don't have a greenhouse.	Chúng tôi không có nhà kính.
What a weak man!	Thật là một kẻ yếu đuối!
Tom has remained a bachelor all his life.	Tom vẫn là một người độc thân cả đời.
Doesn't sound too bad.	Nghe không tệ lắm.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
I was able to swim well when I was a kid.	Tôi đã có thể bơi tốt khi tôi còn là một đứa trẻ.
I like Tom's paintings.	Tôi thích những bức tranh của Tom.
I know that Tom and Mary are still alive.	Tôi biết rằng Tom và Mary vẫn còn sống.
All I was looking for was some peace and quiet.	Tất cả những gì tôi đang tìm kiếm một chút yên bình và tĩnh lặng.
That was probably easy for Tom.	Điều đó có lẽ dễ dàng đối với Tom.
Do you know what Tom said about you yesterday?	Bạn có biết Tom đã nói gì về bạn ngày hôm qua không?
Tom said that he thought Mary looked nervous doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
Tom doesn't come back soon?	Tom không về sớm à?
This flower is the most beautiful of all.	Hoa này là đẹp nhất trong tất cả.
Tom's trial lasted three weeks.	Phiên tòa của Tom kéo dài ba tuần.
Can you sit with Tom?	Bạn có thể ngồi với Tom?
Tell Tom I'm ready.	Nói với Tom rằng tôi đã sẵn sàng.
You know that I can't come to Boston with you.	Bạn biết rằng tôi không thể đến Boston với bạn.
We joined Tom the next day.	Chúng tôi tham gia cùng Tom vào ngày hôm sau.
I can't find a job that I like.	Tôi không thể tìm thấy một công việc mà tôi thích.
Tom said he felt confused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bối rối.
I think I might not have to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó nữa.
At that time, I didn't know what Tom was doing.	Lúc đó, tôi không biết Tom đang làm gì.
It is best to drink in moderation.	Tốt nhất bạn nên uống có chừng mực.
Tom says that he thinks Mary is lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cô đơn.
I don't do those things.	Tôi không làm những điều đó.
I don't want to do it if it's illegal.	Tôi không muốn làm điều đó nếu nó bất hợp pháp.
Tom started eating.	Tom bắt đầu ăn.
Close the shutters.	Đóng cửa chớp.
Tom thinks that Mary and John might be dealing with contraband weapons.	Tom nghĩ rằng Mary và John có thể đang xử lý vũ khí lậu.
Tom is a true professional.	Tom là một chuyên gia thực sự.
I won't be able to transfer my balance until the first of the month.	Tôi sẽ không thể chuyển số dư cho đến ngày đầu tiên của tháng.
Tom shouldn't be trying to do that.	Tom không nên cố gắng làm điều đó.
Tom meets Mary at a conference.	Tom gặp Mary tại một hội nghị.
Tom showed me what was in his wallet.	Tom đã cho tôi xem những gì trong ví của anh ấy.
Tom took a shortcut through a dark alley.	Tom đi đường tắt qua một con hẻm tối.
I have never been so happy.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Tom said that he thought Mary was too old for that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã quá già để làm điều đó.
You need friends who can help you.	Bạn cần có những người bạn có thể giúp đỡ bạn.
Tom saw something moving in the tall grass.	Tom nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển trên bãi cỏ cao.
Tom has a fever.	Tom đang bị sốt.
I'm a bit worried about what might happen if I do.	Tôi hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu tôi làm như vậy.
There's nothing more relaxing than lying in a hot tub.	Không có gì thư thái bằng nằm trong bồn tắm nước nóng.
Tom sewed up the unbuttoned button.	Tom khâu lại chiếc cúc bị bung ra.
It started to rain so I stopped mowing the lawn.	Trời bắt đầu mưa nên tôi ngừng cắt cỏ.
I drank a lot and can't remember much about what happened last night.	Tôi đã uống rất nhiều và không thể nhớ nhiều về những gì đã xảy ra đêm qua.
Good looking people are good looking no matter what they wear.	Người ưa nhìn là người ưa nhìn cho dù họ mặc gì.
I'm afraid I don't know what you're talking about.	Tôi e rằng tôi không biết bạn đang nói về cái gì.
"May I use your pencil?" 	"Tôi có thể sử dụng bút chì của bạn không?"
"Yes you can."	"Có bạn có thể."
Tom doesn't really want to meet anyone.	Tom không thực sự muốn gặp ai cả.
I didn't know Tom had so many cats.	Tôi không biết Tom có ​​nhiều mèo như vậy.
Tom's room is a mess.	Phòng của Tom là một mớ hỗn độn.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
It took me longer than usual to fall asleep.	Tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường để đi vào giấc ngủ.
Can Tom come back?	Tom có ​​quay lại được không?
Tom doesn't know Mary thinks he should leave.	Tom không biết Mary nghĩ anh ấy nên rời đi.
I know we can't do that.	Tôi biết chúng tôi không thể làm điều đó.
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử lại lần nữa?
Tom unblocks the drain.	Tom thông tắc cống.
Tom drives a taxi.	Tom lái taxi.
Does Tom write to you in French?	Tom có ​​viết thư cho bạn bằng tiếng Pháp không?
Mary called her mother and said she would be late for dinner.	Mary gọi cho mẹ cô ấy và nói rằng cô ấy sẽ đến muộn để ăn tối.
People my age can't do such things.	Những người ở tuổi tôi không thể làm những điều như vậy.
Tom told me he thought Mary used to live in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã từng sống ở Boston.
I'm taking the rest of the day off.	Tôi đang nghỉ phần còn lại trong ngày.
We didn't mean for it to happen that way.	Chúng tôi không cố ý để nó xảy ra theo cách đó.
I was going to do it, but I never got the chance.	Tôi đã định làm điều đó, nhưng tôi không bao giờ có cơ hội.
People are a bit friendlier in Boston.	Mọi người thân thiện hơn một chút ở Boston.
The dogs started howling when Tom started to sing.	Những con chó bắt đầu hú khi Tom bắt đầu hát.
Tom says I'm beautiful.	Tom nói rằng tôi đẹp.
Tom must have given that to Mary.	Tom hẳn đã đưa cho Mary cái đó.
Tom wouldn't ask you to do it for him if he could find anyone else to do it for him.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó cho anh ấy nếu anh ấy có thể tìm thấy bất kỳ ai khác làm điều đó cho anh ấy.
I think what Tom said is true.	Tôi nghĩ những gì Tom nói là đúng.
Do you have a hernia?	Bạn có bị thoát vị không?
I got to his house at 3 o'clock, but he was out.	Tôi đến nhà anh ấy lúc 3 giờ, nhưng anh ấy đã ra ngoài.
Does Tom feel any better this morning?	Tom có ​​cảm thấy tốt hơn chút nào vào sáng nay không?
Tom sat on the edge of the table.	Tom ngồi trên mép bàn.
Tom is ignoring you.	Tom đang phớt lờ bạn.
I know a shortcut to Tom's house.	Tôi biết một con đường tắt đến nhà Tom.
Tom tells Mary that he thinks she is biased.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy thiên vị.
You need a bat, a ball and gloves to play baseball.	Bạn cần một cây gậy, một quả bóng và găng tay để chơi bóng chày.
I'm not joking, Tom.	Tôi không nói đùa, Tom.
Tom went to Australia, didn't he?	Tom đã đến Úc, phải không?
What a refreshing change!	Thật là một sự thay đổi mới mẻ!
Tom said that it should have been easy.	Tom nói rằng làm điều đó lẽ ra phải dễ dàng.
Tom was clearly unimpressed.	Tom rõ ràng là không ấn tượng.
Do you really think Tom will be gone by the time we get there?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó không?
I live on the same floor as Tom.	Tôi sống cùng tầng với Tom.
Please read page ninety-four.	Vui lòng đọc trang chín mươi tư.
I don't know why we bother doing this.	Tôi không biết tại sao chúng tôi lại bận tâm làm điều này.
Someone poisoned Tom.	Ai đó đã đầu độc Tom.
Let's go see what's going on outside.	Hãy đi xem những gì đang xảy ra bên ngoài.
We have put Christmas presents under the tree.	Chúng tôi đã đặt những món quà Giáng sinh dưới gốc cây.
What would you try to do if you knew you couldn't fail?	Bạn sẽ cố gắng làm gì nếu bạn biết mình không thể thất bại?
Tom told me I was wrong.	Tom nói với tôi rằng tôi đã nhầm.
Tom dated Mary when they were in high school.	Tom hẹn hò với Mary khi họ còn học trung học.
We have to warn Tom.	Chúng tôi phải cảnh báo Tom.
Tom knows how to do everything.	Tom biết cách làm mọi thứ.
Tom will not give money to Mary.	Tom sẽ không đưa tiền cho Mary.
Tom will have to deal with that alone.	Tom sẽ phải đối phó với điều đó một mình.
Would you please send this letter by air?	Bạn vui lòng gửi bức thư này bằng đường hàng không?
Do you think Tom is unreliable?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người không đáng tin cậy?
I don't think Tom knows why Mary is afraid of his dog.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại sợ con chó của anh ấy.
So you bought it for Tom?	Vì vậy, bạn đã mua nó cho Tom?
Tom was sure he did the right thing.	Tom chắc chắn rằng anh ấy đã làm đúng.
I reluctantly did it for Tom.	Tôi miễn cưỡng làm điều đó cho Tom.
Owls are active at night.	Cú hoạt động vào ban đêm.
If I had money, I would do a world tour.	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
The future looks pretty bleak right now.	Tương lai hiện tại có vẻ khá mờ mịt.
You guys are really starting to worry about me.	Các bạn thực sự bắt đầu lo lắng cho tôi.
Can't believe his parents let him come here alone.	Không thể tin được là bố mẹ cậu lại để cậu đến đây một mình.
I don't think Tom has flood insurance.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bảo hiểm lũ lụt.
The law is not always right.	Luật pháp không phải lúc nào cũng đúng.
Tom never played tennis with Mary.	Tom chưa bao giờ chơi quần vợt với Mary.
Tom bowed his head in shame.	Tom cúi đầu xấu hổ.
I hope you washed that apple before you started eating it.	Tôi hy vọng bạn đã rửa quả táo đó trước khi bạn bắt đầu ăn nó.
I don't eat bread.	Tôi không ăn bánh mì.
Tom is Mary's best friend, isn't he?	Tom là bạn thân nhất của Mary, phải không?
Tom and Mary are both still hungry, aren't they?	Tom và Mary đều vẫn đói, phải không?
Tom wants to be a veterinarian.	Tom muốn trở thành bác sĩ thú y.
Tom seems hesitant to speak French.	Tom có ​​vẻ do dự khi nói tiếng Pháp.
Tom is thirty years old. 	Tom ba mươi tuổi.
Mary is also thirty.	Mary cũng ba mươi.
I bought a cactus.	Tôi đã mua một cây xương rồng.
I don't think Tom's story is true.	Tôi không nghĩ rằng câu chuyện của Tom là sự thật.
Why doesn't Tom visit Boston?	Tại sao Tom không đến thăm Boston?
All we have is each other.	Tất cả những gì chúng ta có là của nhau.
Tom asked if you were there.	Tom hỏi bạn có ở đó không.
Variable names in C are case sensitive.	Tên biến trong C phân biệt chữ hoa chữ thường.
New Year's cards give us the opportunity to hear from friends and relatives.	Những tấm thiệp mừng năm mới mang đến cho chúng ta cơ hội được nghe từ bạn bè và người thân.
Tom says you had a heart attack last year.	Tom nói rằng bạn đã bị đau tim vào năm ngoái.
Tom sneaks into the room.	Tom lẻn vào phòng.
I wonder what Tom would think about this.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nghĩ gì về điều này.
Tom didn't see anything out of the ordinary.	Tom không thấy điều gì khác thường.
Tom verified the meeting date.	Tom đã xác minh ngày họp.
I don't understand why I have to do this.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải làm điều này.
Tom made it difficult for Mary.	Tom đã gây khó khăn cho Mary.
I can't believe Tom did that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó.
I'm sure there is no one in the world as kind as you.	Tôi chắc rằng không có ai trên thế giới tốt bụng như bạn.
I'm not one to eat all the ice cream.	Tôi không phải là người ăn hết kem.
I think Tom and Mary are both retired.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
Tom isn't the only one who needs to do that.	Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
That's what we're doing.	Đó là những gì chúng tôi đang làm.
I wish I could understand what you are saying.	Tôi ước tôi có thể hiểu những gì bạn đang nói.
She's not young, is she?	Cô ấy không còn trẻ, phải không?
Tom and Mary want to eat together.	Tom và Mary muốn đi ăn cùng nhau.
Tom needs rest.	Tom cần nghỉ ngơi.
Tom also did it yesterday.	Tom cũng đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom finally gave up and went home.	Tom cuối cùng đã từ bỏ và về nhà.
Don't tell Tom what you saw here.	Đừng nói với Tom những gì bạn đã thấy ở đây.
We have a wide range of coffees.	Chúng tôi có nhiều loại cà phê.
This is what Tom was trying to show us.	Đây là những gì Tom đã cố gắng cho chúng ta thấy.
I should have done this sooner.	Tôi nên làm điều này sớm hơn.
Don't talk to your father like that.	Đừng nói chuyện với cha của bạn như vậy.
I think it's not appropriate.	Tôi nghĩ nó không thích hợp.
I know I should wait, but I don't want to.	Tôi biết tôi nên đợi, nhưng tôi không muốn.
She loves flowers.	Cô ấy rất thích hoa.
Tom won't forget to tell Mary to do it.	Tom sẽ không quên bảo Mary làm điều đó.
Tom seems terribly busy.	Tom có ​​vẻ bận kinh khủng.
Tom says he thinks Mary wants to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó cho John.
Tom is usually very shy, but today he didn't seem shy at all.	Tom thường rất nhút nhát, nhưng hôm nay anh ấy không có vẻ nhút nhát chút nào.
Tom is the only one who can open this safe.	Tom là người duy nhất mở được chiếc két sắt này.
Tom told me he stopped going to the doctor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ngừng đi khám.
Tom's intentions are not clear.	Ý định của Tom không rõ ràng.
Tom went on a bike ride with one of his friends.	Tom đã đi xe đạp với một trong những người bạn của mình.
How do you know Tom doesn't have enough money to buy the things he needs to buy?	Làm sao bạn biết Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần mua?
Tom sometimes sings in French.	Tom đôi khi hát bằng tiếng Pháp.
There's no reason Tom needs to know how much you bought your house for.	Không có lý do gì Tom cần biết bạn đã mua căn nhà của mình với giá bao nhiêu.
Tom sat silently for 30 minutes.	Tom ngồi im lặng trong 30 phút.
Tom tripped on the road.	Tom vấp ngã trên đường.
We have some unfinished business to deal with.	Chúng tôi có một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành để giải quyết.
That's more than I'm willing to pay.	Đó là nhiều hơn tôi sẵn sàng trả.
I've been to Boston a few times.	Tôi đã đến Boston một vài lần.
Tom says he knows why Mary wants to do so.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary muốn làm như vậy.
I don't think many people would do that.	Tôi không nghĩ có nhiều người sẽ làm như vậy.
Tom tells Mary that he thinks John has no prejudice.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không có thành kiến.
He can't stand the heat.	Anh ấy không thể chịu được nhiệt.
Tom says that Mary needs to be protected.	Tom nói rằng Mary cần được bảo vệ.
Tom knew Mary would never call him.	Tom biết Mary sẽ không bao giờ gọi cho anh ta.
Tom complained about the stench.	Tom phàn nàn về mùi hôi thối.
The email that I received from Tom said he would arrive on Monday.	Email mà tôi nhận được từ Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào thứ Hai.
Don't argue with a mirror.	Đừng tranh luận với một chiếc gương.
I still have work to do.	Tôi vẫn còn những việc cần phải làm.
Tom does not repent.	Tom không ăn năn.
I want Tom to help me solve the problem.	Tôi muốn Tom giúp tôi giải quyết vấn đề.
Tom shows her Santa's letter.	Tom cho cô ấy xem lá thư của ông già Noel.
You don't think it's worth it, do you?	Bạn không nghĩ rằng nó đáng giá, phải không?
I try my best not to pose anything.	Tôi cố gắng hết sức để không đặt ra bất cứ điều gì.
That's how the ball bounces.	Đó là cách bóng nảy.
It was not Tom who taught Mary how to ride a bicycle.	Tom không phải là người dạy Mary cách đi xe đạp.
One of the hawk's wings was broken.	Một trong những cánh của diều hâu bị gãy.
Guyana has experienced positive growth almost every year for the past decade.	Guyana đã có sự tăng trưởng tích cực hầu như hàng năm trong thập kỷ qua.
Yes, I'm just signing up.	Vâng, tôi chỉ đang đăng ký.
Can I see what's in your bag?	Tôi có thể xem trong túi của bạn có gì không?
Tom knew Mary would be back soon.	Tom đã biết Mary sẽ về sớm.
We have a lot of good restaurants in Boston.	Chúng tôi có rất nhiều nhà hàng tốt ở Boston.
Where did Tom meet Mary?	Tom đã gặp Mary ở đâu?
Look at that little hummingbird.	Hãy nhìn con chim ruồi nhỏ bé đó.
He gave up participating in the marathon because of a cold.	Anh ấy đã từ bỏ việc tham gia cuộc thi marathon vì bị cảm.
You know that I'm older than you.	Bạn biết rằng tôi già hơn bạn.
This store sells used books.	Cửa hàng này bán sách cũ.
I don't always read the newspaper before going to work.	Không phải lúc nào tôi cũng đọc báo trước khi đi làm.
Tom is funny.	Tom thật hài hước.
Tom can write almost natively, but his pronunciation is terrible.	Tom có ​​thể viết gần như người bản xứ, nhưng khả năng phát âm của anh ấy rất tệ.
Whose side is Tom on?	Tom đứng về phía ai?
Tom died and was buried.	Tom đã chết và được chôn cất.
You'll have to spell it out for me.	Bạn sẽ phải đánh vần nó cho tôi.
Tom probably doesn't know who I am.	Tom có ​​lẽ không biết tôi là ai.
Tom is really brave, isn't he?	Tom thực sự rất can đảm, phải không?
Tom says he doesn't plan to go there alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đến đó một mình.
I don't know you shouldn't do it alone.	Tôi không biết bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
We have seen them.	Chúng tôi đã thấy chúng.
I can't go out tonight.	Tôi không thể đi chơi tối nay.
Tom has found a job he can do.	Tom đã tìm thấy một công việc mà anh ấy có thể làm.
I'm sure Tom wouldn't like that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích điều đó.
Tom has finished eating.	Tom đã ăn xong.
Tom finished in the top three.	Tom đã hoàn thành trong top ba.
You still need more sleep, right?	Bạn vẫn cần ngủ nhiều hơn, phải không?
You don't have to spend a lot of money to have fun here.	Bạn không phải tốn nhiều tiền để có thể vui chơi ở đây.
Tom and Mary will be getting married on October 20.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào ngày 20 tháng 10.
Tom cares about you.	Tom quan tâm đến bạn.
Tom died in Australia three years ago.	Tom đã chết ở Úc ba năm trước.
Did Tom eat a lot today?	Hôm nay Tom có ​​ăn nhiều không?
I don't know how to write songs.	Tôi không biết làm thế nào để viết bài hát.
I don't think it's reasonable.	Tôi không nghĩ nó hợp lý.
I wonder if Tom really has to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự phải làm điều đó hay không.
Tom saw Mary start to cry, he put his arms around her.	Tom thấy Mary bắt đầu khóc, anh đưa tay ôm cô vào lòng.
I wonder if Tom really knows what Mary did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết những gì Mary đã làm.
He was covered in mud from head to toe.	Anh ta dính đầy bùn từ đầu đến chân.
I don't think Tom knows what he did wrong.	Tôi không nghĩ Tom biết mình đã làm gì sai.
He is a real Spaniard.	Anh ấy là một người Tây Ban Nha thực thụ.
I've learned not to take what he says too seriously.	Tôi đã học được cách không đặt nặng những gì anh ấy nói.
You don't really plan to continue, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch tiếp tục, phải không?
My name doesn't seem to be on the list.	Tên tôi dường như không có trong danh sách.
I know that Tom knows why Mary planned to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
I saw Tom kiss John's wife.	Tôi thấy Tom hôn vợ của John.
Tom gave me a bucket.	Tom đã cho tôi một xô.
Couldn't you be more polite?	Bạn không thể lịch sự hơn?
I have a meeting this afternoon that I have to go.	Chiều nay tôi có một cuộc họp mà tôi phải đi.
Tom is working on another novel.	Tom đang làm một cuốn tiểu thuyết khác.
They will never change.	Chúng sẽ không bao giờ thay đổi.
Tom is fast asleep.	Tom đang ngủ say.
I told you not to turn on the lights.	Tôi đã nói với bạn là không được bật đèn.
Tom cut firewood all afternoon.	Tom chặt củi cả buổi chiều.
The way I think, they should be here already.	Theo cách tôi nghĩ, họ đã nên ở đây rồi.
Don't be too impressed.	Đừng quá ấn tượng.
I know Tom is planning to do that.	Tôi biết Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom was on the flight.	Tom đã ở trên chuyến bay.
I heard that Tom cycled from Boston to Chicago.	Tôi nghe nói rằng Tom đã đạp xe từ Boston đến Chicago.
They gave me a line about Monday being a day off, so I took the day off, and it wasn't.	Họ đưa cho tôi một dòng về thứ Hai là một ngày nghỉ, vì vậy tôi đã nghỉ ngày hôm đó, và nó không phải.
Her hobby is bodybuilding.	Sở thích của cô là thể hình.
Call me when Tom gets home.	Gọi cho tôi khi Tom về nhà.
Tom noticed that Mary seemed a little distracted.	Tom nhận thấy Mary có vẻ hơi mất tập trung.
You know that's not how I want things to be.	Bạn biết đó không phải là cách tôi muốn mọi thứ diễn ra.
Both Tom and Mary were arrested.	Cả Tom và Mary đều bị bắt.
Tom has lost control of the class.	Tom đã mất quyền kiểm soát lớp học.
I saw Tom playing peek-a-boo with his kids.	Tôi đã thấy Tom chơi trò ú òa với con mình.
I didn't buy it.	Tôi không mua nó.
It's not you I'm worried about.	Đó không phải là bạn mà tôi lo lắng.
We heard church bells.	Chúng tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.
I met Tom a few winters ago.	Tôi đã gặp Tom vài mùa đông trước.
"Jump over the ditch." 	"Nhảy qua mương."
"I will if you do."	"Tôi sẽ làm nếu bạn làm."
Tom may not want to come to Australia with you.	Tom có ​​thể không muốn đến Úc với bạn.
I think Tom is still reliable.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn đáng tin cậy.
You need to find some way to do it.	Bạn cần phải tìm một số cách để làm điều đó.
Tom was charged with attempted murder.	Tom bị buộc tội cố ý giết người.
What work does Tom do?	Tom làm công việc gì?
We have to reduce taxes.	Chúng ta phải giảm thuế.
I'm pleased with how it turned out.	Tôi hài lòng với cách nó thành ra.
I don't see what's in the box.	Tôi không thấy những gì trong hộp.
Tom said he would help me do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp tôi làm điều đó.
Is Tom injured?	Tom có ​​bị thương không?
I'm sure I calculated the bill correctly.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã tính toán hóa đơn một cách chính xác.
Elephants are majestic creatures.	Voi là sinh vật hùng vĩ.
Everyone who knows Tom respects him.	Tất cả những ai biết Tom đều tôn trọng anh ấy.
I want Tom to understand why he can't live with us.	Tôi muốn Tom hiểu tại sao anh ấy không thể sống với chúng tôi.
Tom really should go to Australia.	Tom thực sự nên đi Úc.
Tom is famous both at home and abroad.	Tom nổi tiếng cả trong và ngoài nước.
That will take a few hours.	Điều đó sẽ mất vài giờ.
Tom won't buy that.	Tom sẽ không mua cái đó.
That's the question no one wants to ask.	Đó là câu hỏi mà không ai muốn hỏi.
Tom and Mary's dream vacation turns into a nightmare.	Kỳ nghỉ trong mơ của Tom và Mary đã biến thành một cơn ác mộng.
Tom continued to work even though he was very tired.	Tom vẫn tiếp tục làm việc dù rất mệt.
What can keep Tom?	Điều gì có thể giữ được Tom?
Tom agrees to testify against Mary.	Tom đồng ý làm chứng chống lại Mary.
For further enquiries, please contact us toll free at 0120-00-0000.	Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại miễn phí 0120-00-0000.
I haven't had breakfast yet.	Tôi vẫn chưa ăn sáng.
I don't think it will take long to fix that.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục điều đó.
I couldn't take the pressure anymore so I gave up.	Tôi không thể chịu được áp lực nữa nên đã bỏ cuộc.
What makes you think that Tom wouldn't know how to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không biết cách làm điều đó?
Tom has an active personality.	Tom có ​​một tính cách năng động.
I don't think that's what we should do.	Tôi nghĩ đó không phải là điều chúng ta nên làm.
Tom is probably going to Australia.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc.
Do you think you have time to help me learn French?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thời gian để giúp tôi học tiếng Pháp không?
Tom didn't want what Mary said she would give him.	Tom không muốn những gì Mary nói rằng cô ấy sẽ cho anh ta.
How long have you been feeling constipated?	Bạn cảm thấy táo bón bao lâu rồi?
Is Tom eating an apple or a banana?	Tom đang ăn táo hay chuối?
I used to be a good looking person.	Tôi đã từng là một người ưa nhìn.
You cannot finish.	Bạn không thể hoàn thành.
Why don't you go to Tom's?	Tại sao bạn không phải đến Tom's?
I dived into the river.	Tôi lặn xuống sông.
I had to fire Tom.	Tôi đã phải sa thải Tom.
My hair is getting thinner.	Tóc tôi ngày càng mỏng.
He not only speaks English but also French.	Anh ấy không chỉ nói tiếng Anh mà còn nói cả tiếng Pháp.
Do you speak French or English more often?	Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh thường xuyên hơn?
When was the last time you crossed a river?	Lần cuối cùng bạn vượt sông là khi nào?
I'm not exactly sure why you want me to do that.	Tôi không chắc chắn chính xác lý do tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
I am not one hundred percent wrong.	Tôi không sai một trăm phần trăm.
No one noticed the picture hanging upside down.	Không ai để ý bức tranh bị treo ngược.
A lot of food is wasted around the world.	Rất nhiều thực phẩm bị lãng phí trên khắp thế giới.
I knew I needed to do it before I left Australia.	Tôi biết tôi cần phải làm điều đó trước khi rời Úc.
Tom said he liked my song.	Tom nói rằng anh ấy thích bài hát của tôi.
The success of our business depends on the weather.	Sự thành công của công việc kinh doanh của chúng ta phụ thuộc vào thời tiết.
Tom has a three-year-old son.	Tom có ​​một cậu con trai ba tuổi.
Tom and Mary were not very hungry.	Tom và Mary không đói lắm.
Tom thinks that's weird, but I don't.	Tom nghĩ điều đó thật kỳ lạ, nhưng tôi thì không.
I didn't realize you cared about it.	Tôi đã không nhận ra bạn quan tâm đến nó.
How do you know Tom won't do it again?	Làm thế nào để bạn biết Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa?
Tom and I see each other every time he comes to Boston.	Tom và tôi gặp nhau mỗi khi anh ấy đến Boston.
Tom should stay in Australia.	Tom nên ở lại Úc.
Tom is currently in Boston.	Tom hiện đang ở Boston.
Tom is the only inhabitant of that island.	Tom là cư dân duy nhất của hòn đảo đó.
Tom says that everyone he knows can swim.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể bơi.
Tom went to business school.	Tom đã đến trường kinh doanh.
Tom might be in his office.	Tom có ​​thể đang ở trong văn phòng của anh ấy.
I don't think Tom will tell the truth.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói thật.
Boeing has developed a flying boat for the Maritime Self-Defense Force.	Boeing đã phát triển một chiếc thuyền bay cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải.
I don't think I've ever eaten anything you would consider disgusting.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ăn bất cứ thứ gì mà bạn cho là kinh tởm.
Tom told me that he thought Mary could swim faster than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bơi nhanh hơn anh ấy có thể.
This summer is unusually hot.	Mùa hè năm nay nóng nực bất thường.
I think Tom said he'd be here at 2:30.	Tôi nghĩ Tom nói sẽ ở đây lúc 2:30.
Don't step on my toes.	Đừng giẫm lên ngón chân của tôi.
Tom and Mary should never have tried to do it alone.	Tom và Mary không bao giờ nên thử làm điều đó một mình.
How much cement should we buy?	Chúng ta nên mua bao nhiêu bao xi măng?
Mary is more and more beautiful.	Mary ngày càng xinh đẹp.
Most probably, it won't work at all.	Hầu hết có thể, nó sẽ không hoạt động ở tất cả.
Tom gets paid to play basketball.	Tom được trả tiền để chơi bóng rổ.
Do you want to go to the movies tonight?	Bạn có muốn đi xem phim vào tối nay không?
They have lived in this town for ten years.	Họ đã sống ở thị trấn này mười năm.
Tom doesn't seem to be aware that Mary did it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary đã làm điều đó.
I couldn't disagree with you more.	Tôi không thể không đồng ý với bạn nhiều hơn.
Tom isn't missing, is he?	Tom không mất tích, phải không?
Isn't that a fir tree?	Đó không phải là cây linh sam sao?
Tom can't speak French well so it's very difficult to communicate with him.	Tom không thể nói tiếng Pháp tốt nên rất khó giao tiếp với anh ấy.
I suppose it's too late to do that now.	Tôi cho rằng đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
As soon as the door opened, they ran away.	Ngay khi cửa vừa mở, chúng đã bỏ chạy.
I think the economic impact will be minimal.	Tôi nghĩ rằng tác động kinh tế sẽ là tối thiểu.
I don't eat Chinese food as often as before.	Tôi không ăn đồ ăn Trung Quốc thường xuyên như trước nữa.
Who taught Tom how to drive?	Ai đã dạy Tom cách lái xe?
She and I hold the same position in the company, but she earns more than me.	Tôi và cô ấy giữ chức vụ như nhau trong công ty, nhưng cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn tôi.
It goes without saying that we all have to observe traffic signals.	Không cần phải nói rằng tất cả chúng ta phải quan sát các tín hiệu giao thông.
Why don't you let Tom go?	Tại sao bạn không để Tom đi?
Some liquid is leaking into our office.	Một số chất lỏng đang rò rỉ vào văn phòng của chúng tôi.
Tomorrow we have no school.	Ngày mai chúng ta không có trường học.
I wonder what Tom plans to do tomorrow.	Tôi tự hỏi Tom dự định làm gì vào ngày mai.
I don't think Tom knows what Mary wants him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary muốn anh ta làm.
I don't do that either.	Tôi cũng không làm điều đó.
I wonder where Tom learned to drive.	Tôi tự hỏi Tom đã học cách lái xe ở đâu.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
That's not what I meant either.	Đó cũng không phải là những gì tôi muốn nói.
I'm afraid I have work to do.	Tôi e rằng tôi có việc phải làm.
Tom was behaving strangely.	Tom đã cư xử kỳ lạ.
I know that you will tell me the truth.	Tôi biết rằng bạn sẽ nói cho tôi sự thật.
Chopin is my favorite composer.	Chopin là nhà soạn nhạc yêu thích của tôi.
I need to buy some postage stamps.	Tôi cần mua một vài con tem bưu chính.
We didn't know each other at the time.	Chúng tôi không biết nhau vào thời điểm đó.
Tom committed suicide, leaving behind three sons.	Tom tự tử, để lại ba đứa con trai.
Tom does not sleep on the sofa. 	Tom không ngủ trên ghế sofa.
He is sleeping on the floor.	Anh ấy đang ngủ trên sàn nhà.
Tom has to stay at home.	Tom phải ở nhà.
That's what I fear.	Đó là điều tôi sợ.
Tom often helps Mary with her homework.	Tom thường giúp Mary làm bài tập về nhà.
I want Tom to help me.	Tôi muốn Tom giúp tôi.
Tom says he can wait a long time.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi một thời gian dài.
Tom drew a line on the paper.	Tom đã vẽ một đường thẳng trên giấy.
I urged Tom to wait.	Tôi đã thúc giục Tom đợi.
Tom said that he wished he could find a way to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể tìm ra cách để làm điều đó.
I'm pretty sure I've seen a dog.	Tôi khá chắc rằng tôi đã nhìn thấy một con chó.
I hope Tom will be back soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ trở lại sớm.
Tom says that he thinks Mary is right.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đúng.
He lost his position just because he refused to lie.	Anh ta đã mất vị trí của mình chỉ vì anh ta không chịu nói dối.
Tom is certainly lucky to be alive.	Tom chắc chắn là người may mắn khi còn sống.
I don't know from whom Tom learned how to do that.	Tôi không biết Tom đã học cách làm điều đó từ ai.
Free speech is the foundation of democracy.	Tự do ngôn luận là nền tảng của nền dân chủ.
They raised the flag for the Queen's visit.	Họ treo cờ cho chuyến thăm của Nữ hoàng.
I don't think Tom could have done it without Mary's help.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
The two sisters were always arguing with each other.	Hai chị em luôn cãi vã nhau.
Can I go with Tom?	Tôi có thể đi với Tom không?
Don't come any closer.	Đừng đến gần nữa.
Tom is alone with his dog.	Tom ở một mình với con chó của mình.
Tom pulled a knife at Mary.	Tom đã rút dao vào Mary.
Tom wondered if he really should give Mary what he bought her.	Tom tự hỏi liệu anh có thực sự nên cho Mary những gì anh đã mua cho cô ấy không.
That is quite strange.	Điều đó khá kỳ lạ.
I'm too old for this.	Tôi quá già để làm việc này.
Tom knows how to drive a bulldozer.	Tom biết lái máy ủi.
"Who knows how to do this?" 	"Ai biết làm thế nào để làm điều này?"
"Tom does."	"Tom thì có."
Tom changed that.	Tom đã thay đổi điều đó.
Tom and Mary need to learn how to work together.	Tom và Mary cần học cách làm việc cùng nhau.
Tom didn't have to be here yesterday.	Tom không cần phải ở đây ngày hôm qua.
We both injured our ankles.	Cả hai chúng tôi đều bị thương ở mắt cá chân.
You think Tom would be tempted to do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó, phải không?
I informed Tom that I wouldn't do it.	Tôi đã thông báo với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Much has changed since Tom's departure.	Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Tom ra đi.
I can't wait to see Tom's outfit.	Tôi nóng lòng muốn xem trang phục của Tom.
Tom and Mary knew that John wasn't going to do that.	Tom và Mary biết rằng John không định làm điều đó.
I shouldn't have walked home alone.	Đáng lẽ tôi không nên đi bộ về nhà một mình.
The rain was not heavy enough to put out the fire.	Cơn mưa không đủ lớn để dập tắt đám cháy.
I can't hear myself in a noisy classroom.	Tôi không thể nghe thấy mình trong lớp học ồn ào.
I think this book was never translated into French.	Tôi nghĩ cuốn sách này chưa bao giờ được dịch sang tiếng Pháp.
Tom didn't tell me he lived in Australia.	Tom không nói với tôi rằng anh ấy sống ở Úc.
Tom closed the kitchen door.	Tom đóng cửa nhà bếp.
I want you to meet my brother, Tom.	Tôi muốn bạn gặp anh trai của tôi, Tom.
Mary abandoned me.	Mary đã bỏ rơi tôi.
I see Tom trying to break into your car.	Tôi thấy Tom đang cố đột nhập vào xe của bạn.
I'm not lucky.	Tôi không may mắn.
You may have sent Tom some money.	Bạn có thể đã gửi cho Tom một số tiền.
I just wish I would never get involved with you.	Tôi chỉ ước mình sẽ không bao giờ dính dáng đến anh.
Do you have a pen to lend me?	Bạn có cái bút nào cho tôi mượn không?
Tom doesn't really care about that.	Tom không quan tâm lắm về điều đó.
Tom didn't think that Mary would be happy that it would happen.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom will return to Boston after lunch.	Tom sẽ trở về Boston sau bữa trưa.
Tom says he thinks Mary is interested in basketball.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm đến bóng rổ.
Tom was driving to work.	Tom đã lái xe đi làm.
Tom tells Mary that he told John to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã bảo John làm điều đó.
I have poor eyesight.	Tôi có thị lực kém.
He always leaves the window open while he sleeps.	Anh ấy luôn để cửa sổ mở trong khi ngủ.
I went to buy onions.	Tôi đi mua hành.
I have a child in high school.	Tôi có một đứa con đang học trung học.
Tom, you are a disgrace.	Tom, bạn là một nỗi ô nhục.
Tom has been charged with bribery.	Tom đã bị buộc tội hối lộ.
Tom explained the matter to Mary.	Tom đã giải thích vấn đề với Mary.
I understand Tom had some kind of accident.	Tôi hiểu Tom đã gặp một tai nạn nào đó.
Where is the nearest pharmacy?	Hiệu thuốc gần nhất ở đâu?
I'm pretty embarrassed now.	Bây giờ tôi khá xấu hổ.
Only one person knows the answer to this question.	Chỉ có một người biết câu trả lời cho câu hỏi này.
Tom pushed Mary to work harder.	Tom đã thúc đẩy Mary làm việc chăm chỉ hơn.
Tom asked the waiter some questions about the menu.	Tom hỏi nhân viên phục vụ một số câu hỏi về thực đơn.
I was expelled from school three months ago.	Tôi đã bị đuổi khỏi trường ba tháng trước.
It is important to maintain an appropriate body temperature.	Điều quan trọng là phải duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức phù hợp.
Neither Tom nor Mary can cook well.	Cả Tom và Mary đều không thể nấu ăn ngon.
Don't quote me on that.	Đừng trích dẫn tôi về điều đó.
Either you're making fun of me or you're making fun of me.	Hoặc bạn đang trêu chọc tôi hoặc bạn đang chế giễu tôi.
You've grown.	Bạn đã trưởng thành.
I'm not saying you can't swim. 	Tôi không nói rằng bạn không biết bơi.
I'm just saying that I don't think you should swim today.	Tôi chỉ nói rằng tôi nghĩ bạn không nên bơi hôm nay.
Tom and Mary wouldn't do it without you.	Tom và Mary sẽ không làm điều đó nếu không có bạn.
Tom is in a very good mood.	Tom đang có tâm trạng rất tốt.
Tom wants to catch some fish to eat.	Tom muốn bắt một số cá để ăn.
She doesn't like baseball very much.	Cô ấy không thích bóng chày cho lắm.
You think Tom is handsome, don't you?	Bạn nghĩ Tom đẹp trai, phải không?
Tom's trial will begin on October 20.	Phiên tòa xét xử Tom sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 10.
You are brighter than most of Tom's friends.	Bạn sáng sủa hơn hầu hết bạn bè của Tom.
Tom is very bright, isn't he?	Tom rất sáng sủa, phải không?
I think you still love Tom.	Tôi nghĩ bạn vẫn còn yêu Tom.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
Tom was fined for parking in front of the fire station.	Tom bị phạt vì đậu xe trước họng cứu hỏa.
The doctor said I need to stop worrying a lot.	Bác sĩ nói tôi cần phải bỏ lo lắng nhiều.
Tom drove along the river.	Tom lái xe dọc sông.
You're in a lot of trouble, aren't you?	Bạn đang gặp rất nhiều rắc rối, phải không?
I don't think it will take long to fix that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục điều đó.
Tom just entered the house.	Tom vừa vào trong nhà.
Tom runs 10 kilometers every day.	Tom chạy 10 km mỗi ngày.
Tom started clapping his hands.	Tom bắt đầu vỗ tay.
I think it's better to tell you now than later.	Tôi nghĩ tốt hơn là nên nói với bạn bây giờ thay vì nói sau.
Tom didn't have to say anything.	Tom không cần phải nói gì cả.
Tom will want some of these.	Tom sẽ muốn một số thứ này.
Tom and Mary have almost no income.	Tom và Mary hầu như không có thu nhập.
Clothes were scattered on the floor.	Quần áo nằm ngổn ngang trên sàn.
Doing it is not complicated.	Làm điều đó không phức tạp.
Tom has the ability to make that happen.	Tom có ​​khả năng biến điều đó thành hiện thực.
How the hell did you know that Tom would do it?	Làm thế quái nào mà bạn biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom wants to borrow your car.	Tom muốn mượn xe của bạn.
I hope you will do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm điều đó.
I hire a dog walker to walk the dog on the days I go to work.	Tôi thuê người dắt chó để dắt chó đi dạo vào những ngày tôi đi làm.
I didn't mean to hit you.	Tôi không cố ý đánh bạn.
Tom will kill himself.	Tom sẽ tự giết mình.
I'm pretty sure Tom has relatives in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​họ hàng ở Úc.
I don't eat bread every day.	Tôi không ăn bánh mì mỗi ngày.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
It's technically illegal.	Đó là bất hợp pháp về mặt kỹ thuật.
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom and I both love jazz.	Tom và tôi đều thích nhạc jazz.
Tom was never able to keep up with the other students.	Tom chưa bao giờ có thể theo kịp các học sinh khác.
Tom has the right to vote.	Tom có ​​quyền bỏ phiếu.
I think Tom is drinking beer or wine, but I don't really know.	Tôi nghĩ Tom đang uống bia hoặc rượu, nhưng tôi không thực sự biết.
Tom entered the room and closed the door.	Tom vào phòng và đóng cửa lại.
We want to be a part of Tom's life.	Chúng tôi muốn trở thành một phần trong cuộc đời của Tom.
Tom said he didn't think Mary could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom is cooking in the kitchen.	Tom đang nấu ăn trong bếp.
It makes no sense to try to stop Tom from doing that.	Thật vô nghĩa khi cố gắng ngăn Tom làm điều đó.
I still have to go to Boston three more times this year.	Tôi vẫn phải đến Boston ba lần nữa trong năm nay.
I helped Tom up from the bench he was sitting on.	Tôi đỡ Tom đứng dậy khỏi băng ghế mà anh ấy đang ngồi.
Tom is the only one here who can dance.	Tom là người duy nhất ở đây có thể nhảy.
I will give you this bike as a birthday present.	Tôi sẽ tặng bạn chiếc xe đạp này như một món quà sinh nhật.
We are new people.	Chúng tôi là những người mới.
Tom doesn't ski.	Tom không trượt tuyết.
I hope we don't run into any signs of bureaucracy.	Tôi hy vọng chúng ta không gặp phải bất kỳ dấu hiệu quan liêu nào.
I pass it.	Tôi vượt qua nó.
We need to try to get everyone in the house.	Chúng ta cần cố gắng đưa mọi người vào nhà.
I've had three different jobs since I came to Boston.	Tôi đã có ba công việc khác nhau kể từ khi tôi đến Boston.
Tom asked me if I wanted to put sugar in the tea.	Tom hỏi tôi có muốn cho đường vào trà không.
Tom has a black eye.	Tom có ​​một con mắt đen.
I don't know how much time Tom will need to do that.	Tôi không biết Tom sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
You still don't think about what Tom said, do you?	Bạn vẫn không nghĩ về những gì Tom đã nói, phải không?
Did I tell you I saw a big mouse in the kitchen?	Tôi đã nói với bạn rằng tôi nhìn thấy một con chuột lớn trong nhà bếp?
Tom tells Mary that he will do it tomorrow.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
There is no need to spend so much money on such things.	Không cần thiết phải tiêu quá nhiều tiền cho những thứ như vậy.
Tom said Mary felt nauseous.	Tom nói Mary cảm thấy buồn nôn.
Tom is not a party planner.	Tom không phải là người lên kế hoạch cho bữa tiệc.
Tom probably doesn't plan to stay in Australia until October.	Tom có ​​lẽ không có kế hoạch ở lại Úc cho đến tháng 10.
Can you tell me why you don't like Tom?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không thích Tom không?
I really didn't need to be there yesterday.	Tôi thực sự không cần phải ở đó ngày hôm qua.
Why don't you take a break for a while?	Tại sao bạn không nghỉ một chút thời gian?
It requires skill and dedication.	Nó đòi hỏi kỹ năng và sự cống hiến.
I know Tom will do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
You cannot smoke in my room.	Bạn không thể hút thuốc trong phòng của tôi.
Tom will want to know what time you plan to get home.	Tom sẽ muốn biết bạn định về nhà lúc mấy giờ.
Glad to have you with us again.	Rất vui được có bạn đồng hành cùng chúng tôi một lần nữa.
Tom likes to put sauerkraut on hot dogs.	Tom thích cho dưa cải bắp lên xúc xích.
I am a weak person.	Tôi là một kẻ yếu đuối.
Tom noticed that Mary was smiling.	Tom nhận thấy rằng Mary đang mỉm cười.
I'm sure my passport is in this room somewhere.	Tôi chắc rằng hộ chiếu của tôi ở trong phòng này ở đâu đó.
Tom is from Boston.	Tom đến từ Boston.
Are you a psychologist?	Bạn là một nhà tâm lý học?
Tom told me he doesn't eat pork.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ăn thịt lợn.
Tom can play the ensemble.	Tom có ​​thể chơi bản hòa tấu.
Mary finished her nails.	Mary đã làm xong móng tay.
He showed no interest in science at all.	Anh ấy không hề tỏ ra hứng thú với khoa học.
Shouldn't Tom sit in the back?	Tom không nên ngồi ở phía sau sao?
I love my rare cooked steak.	Tôi thích món bít tết vừa nấu vừa hiếm của tôi.
Tom realized that Mary was incapable of doing that.	Tom nhận ra rằng Mary không có khả năng làm điều đó.
Tom didn't think Mary would be happy to see him.	Tom không nghĩ Mary sẽ vui khi gặp anh.
Tom has been active throughout his life.	Tom đã hoạt động trong suốt cuộc đời của mình.
I didn't know Tom would let me do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
If your shirt is hidden in your jeans, you should wear a belt.	Nếu áo sơ mi của bạn được giấu trong quần jean, bạn nên thắt lưng.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó.
If you don't get out of my shop, I'll have to call the police.	Nếu bạn không ra khỏi cửa hàng của tôi, tôi sẽ phải gọi cảnh sát.
Tom will probably tell Mary that he has no intention of doing that.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
Tom never intended to hurt anyone.	Tom không bao giờ có ý định làm tổn thương bất kỳ ai.
I think this is not right.	Tôi nghĩ điều đó không đúng.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
There are some things you can say and some things you cannot.	Có một số điều bạn có thể nói và một số điều bạn không thể.
I am an outdoor person.	Tôi là một người thích hoạt động ngoài trời.
I love combing my hair with this comb.	Tôi thích chải tóc bằng chiếc lược này.
It's exhausting!	Thật là mệt mỏi!
Tom isn't one to be scared, is he?	Tom không phải là người sợ hãi, phải không?
Who is Tom's homeroom teacher?	Giáo viên chủ nhiệm của Tom là ai?
Tom is replaceable, but Mary is not.	Tom có ​​thể thay thế được, nhưng Mary thì không.
He was re-elected twelve times.	Ông đã tái đắc cử mười hai lần.
Tom and Mary have suffered a lot.	Tom và Mary đã phải chịu đựng rất nhiều.
I'm asking what you think.	Tôi đang hỏi bạn nghĩ gì.
Are you sure you're not the one who did it?	Bạn có chắc mình không phải là người đã làm điều đó?
Tom said that he thought it would be dangerous for Mary to walk home by herself at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu Mary tự đi bộ về nhà vào ban đêm.
Do you know why Tom is learning French?	Bạn có biết tại sao Tom lại học tiếng Pháp không?
Tom staggered, but not Mary.	Tom thì loạng choạng, nhưng Mary thì không.
I'm sorry I'm calling you at work.	Tôi xin lỗi vì tôi đang gọi cho bạn tại nơi làm việc.
Tom doesn't study now right?	Tom bây giờ không học phải không?
Tom told his parents about what happened.	Tom nói với bố mẹ về những gì đã xảy ra.
Tom is about to be thirty now, isn't he?	Bây giờ Tom sắp ba mươi, phải không?
Tom painted the house.	Tom đã sơn nhà.
Seen from the sky, the river resembles a giant snake.	Nhìn từ bầu trời, dòng sông giống như một con rắn khổng lồ.
Tom is no longer alone.	Tom không còn cô đơn nữa.
Injuries caused by Tom himself.	Vết thương do Tom tự gây ra.
Why did Tom tell Mary that you are his girlfriend?	Tại sao Tom lại nói với Mary rằng bạn là bạn gái của anh ấy?
Learning to speak a foreign language well takes time.	Học nói tốt một ngoại ngữ cần có thời gian.
Tom is the hardest student in the class.	Tom là học sinh chăm chỉ nhất trong lớp.
Tom's demands are becoming more and more outrageous.	Những yêu cầu của Tom ngày càng trở nên thái quá.
Tom knew about everything.	Tom đã biết về mọi thứ.
You don't know that for sure.	Bạn không biết điều đó chắc chắn.
Can Tom also play the saxophone?	Tom cũng có thể chơi saxophone chứ?
Tom is currently in Australia or New Zealand.	Tom hiện đang ở Úc hoặc New Zealand.
I am a taxi driver in Boston.	Tôi là một tài xế taxi ở Boston.
I know that the last thing you want to do is hurt me.	Tôi biết rằng điều cuối cùng bạn muốn làm là làm tổn thương tôi.
I like meat, but eggs disagree with me.	Tôi thích thịt, nhưng trứng không đồng ý với tôi.
I'm so glad you and Tom get along so well.	Tôi rất vui vì bạn và Tom rất hợp nhau.
Tom wants to give this to Mary.	Tom muốn đưa cho Mary cái này.
Tom made Mary do it.	Tom đã bắt Mary làm điều đó.
Tom was out when I called.	Tom đã ra ngoài khi tôi gọi.
Just out of curiosity, did you really have any fun?	Chỉ vì tò mò, bạn đã thực sự có bất kỳ niềm vui?
We have three adopted children. 	Chúng tôi có ba người con nuôi.
The two brothers are blood brothers.	Hai người em là anh em ruột thịt.
Tom called customer service.	Tom đã gọi cho dịch vụ khách hàng.
Tom worked harder than last year.	Tom làm việc chăm chỉ hơn năm ngoái.
Tom should have known more than trusted Mary.	Tom lẽ ra nên biết nhiều hơn là tin Mary.
I trespassed.	Tôi đã xâm phạm.
I am so sorry to hear that your father has passed away.	Tôi rất tiếc khi biết rằng bố của bạn đã qua đời.
Tom says that Mary still hasn't agreed to do it.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa đồng ý làm điều đó.
Tom drank his third beer before Mary finished the first.	Tom đã uống cốc bia thứ ba trước khi Mary uống hết cốc đầu tiên.
Tom's wound seems to have healed.	Vết thương của Tom dường như đã lành.
There is nothing God cannot do.	Không có gì Chúa không làm được.
With Tom's help, I'm sure I can.	Với sự giúp đỡ của Tom, tôi chắc chắn mình sẽ làm được.
I was cold, so I put on a coat.	Tôi bị lạnh, vì vậy tôi mặc áo khoác.
Neither Tom nor Mary worked the night shift.	Cả Tom và Mary đều không làm việc ca đêm.
Tom missed the last train and had to take a taxi home.	Tom bị lỡ chuyến tàu cuối cùng và phải bắt taxi về nhà.
Tom is always on time.	Tom luôn đúng giờ.
I think it can be difficult to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể khó khăn để làm điều đó.
Tom made a mistake, but he's unlikely to admit it.	Tom đã phạm sai lầm, nhưng anh ấy không chắc sẽ thừa nhận điều đó.
I'll talk to Tom right away.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom ngay lập tức.
Tom says he is going to church.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến nhà thờ.
I know that you have failed.	Tôi biết rằng bạn đã thất bại.
All color disappeared from his face.	Tất cả màu sắc biến mất khỏi khuôn mặt của mình.
Tom wants to live in this country.	Tom muốn sống ở đất nước này.
I'm not a chef.	Tôi không phải đầu bếp.
I want to talk to you a little bit about Tom.	Tôi muốn trò chuyện một chút với bạn về Tom.
I think Tom may have been wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã sai.
Tom is probably not the tallest person in the room.	Tom có ​​lẽ không phải là người cao nhất trong phòng.
I don't think Tom knows anything about Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết gì về nước Úc.
Tom bought some rye bread.	Tom đã mua một ít bánh mì lúa mạch đen.
I asked Tom to sign a new contract.	Tôi đã yêu cầu Tom ký hợp đồng mới.
Tom plans to use the money his grandparents give him to buy a grand piano.	Tom dự định dùng số tiền mà ông bà cho để mua một cây đàn piano lớn.
Tom can't do the job alone. 	Tom không thể làm công việc một mình.
Do you mind helping him?	Bạn có phiền giúp anh ấy không?
I know that Tom was offended.	Tôi biết rằng Tom đã bị xúc phạm.
I don't think Tom knows why Mary doesn't eat meat.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không ăn thịt.
Tom says he needs to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện với Mary.
Tom is an idiot.	Tom là một tên ngốc.
What convinced you Tom was not guilty?	Điều gì đã thuyết phục bạn Tom không có tội?
You don't know much about me.	Bạn không biết nhiều về tôi.
Lately, I've been eating three apples a day.	Gần đây, tôi đã ăn ba quả táo mỗi ngày.
I wish I could help you more.	Tôi ước tôi có thể giúp bạn nhiều hơn.
I know I shouldn't have done that to Tom.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó với Tom.
I haven't tried doing it the way Tom suggested.	Tôi chưa thử làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Tom refuses Mary.	Tom từ chối Mary.
No supporting documents.	Không có tài liệu chứng minh.
I suspect that Tom and Mary are both sleepy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đang buồn ngủ.
Tom tried to look normal.	Tom cố làm ra vẻ bình thường.
A bear has pounced on Tom.	Một con gấu đã vồ Tom.
I will go the way I dress.	Tôi sẽ đi theo cách tôi mặc quần áo.
If you tell people what they want to hear, they will do what you want.	Nếu bạn nói với mọi người những gì họ muốn nghe, họ sẽ làm những gì bạn muốn.
Tom is expected to return on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại vào thứ Hai.
Tom has finally done what he was trying to do.	Tom cuối cùng đã làm được những gì anh ấy đang cố gắng làm.
Tom is suspended for throwing a chair at another student.	Tom bị đình chỉ vì ném ghế vào học sinh khác.
Tom and I can both play chess pretty well.	Tom và tôi đều có thể chơi cờ vua khá tốt.
Tom almost didn't do it.	Tom gần như đã không làm điều đó.
I will not pass.	Tôi sẽ không vượt qua.
I don't have any records anymore.	Tôi không có bất kỳ hồ sơ nào nữa.
Tom tried to thwart their plan.	Tom đã cố gắng ngăn cản kế hoạch của họ.
I don't think Tom knows what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy phải làm gì.
To see that you never make the same mistake again.	Để thấy rằng bạn không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa.
There are many people who want to talk to Tom.	Có rất nhiều người muốn nói chuyện với Tom.
That's when I met Tom.	Đó là khi tôi gặp Tom.
You should be careful not to disturb Tom.	Bạn nên cẩn thận để không làm phiền Tom.
The car left a cloud of dust behind it.	Chiếc xe để lại một đám bụi phía sau nó.
Tom swims pretty fast.	Tom bơi khá nhanh.
Take our bus. 	Đi xe buýt của chúng tôi.
Now we will have to walk.	Bây giờ chúng ta sẽ phải đi bộ.
Tom has two choices.	Tom có ​​hai sự lựa chọn.
I wonder how long this cold weather will last.	Tôi tự hỏi thời tiết lạnh giá này sẽ kéo dài bao lâu.
Tom warned him.	Tom đã cảnh báo anh ta.
We don't sell Tom our car.	Chúng tôi không bán cho Tom chiếc xe của chúng tôi.
Don't leave me, Tom.	Đừng rời xa tôi, Tom.
Tom just left me there.	Tom chỉ để lại tôi ở đó.
I don't think Tom has met either of Mary's sisters.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã gặp một trong hai chị em của Mary.
It's not unusual for Tom to go to bed before 9am.	Không có gì lạ khi Tom đi ngủ trước 9h.
I have to make sure that there are no problems.	Tôi phải đảm bảo rằng không có rắc rối nào.
His house was broken into last week.	Ngôi nhà của anh đã bị đột nhập vào tuần trước.
Tom fixed the error.	Tom đã sửa lỗi.
I don't know what I need to do.	Tôi không biết mình cần phải làm gì.
You smoke too much. 	Bạn hút thuốc quá nhiều.
You have to cut back.	Bạn phải cắt giảm.
Tom asked me if I wanted to do it on Monday.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn làm điều đó vào thứ Hai không.
Don't let this food go to waste.	Đừng để lãng phí thức ăn này.
I guess I don't understand.	Tôi đoán là tôi không hiểu.
Of all the languages ​​I've learned, French is the easiest.	Trong tất cả các ngôn ngữ tôi đã học, tiếng Pháp là dễ nhất.
How do you want to get together this weekend?	Bạn muốn tụ tập với nhau vào cuối tuần này như thế nào?
I think it is very dangerous for children to swim in this lake.	Tôi nghĩ trẻ em bơi trong hồ này rất nguy hiểm.
I thought Tom wouldn't be there, and he wasn't.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không ở đó, và anh ấy đã không ở đó.
I'm going to Australia to see Tom.	Tôi sẽ đến Úc để gặp Tom.
Tom says he feels comfortable.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thoải mái.
We've known each other for a few years.	Chúng tôi đã biết nhau được vài năm.
I like coffee liqueur.	Tôi thích rượu mùi cà phê.
I don't think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Boston với Mary.
Where does Tom want to pitch his tent?	Tom muốn dựng lều ở đâu?
Tom told me he was willing to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
Tom did not let Mary in the house.	Tom không cho Mary vào nhà.
I will apply for a visa today.	Tôi sẽ nộp đơn xin thị thực hôm nay.
The railway parallels the road.	Đường sắt song song với đường bộ.
I'm not a woman.	Tôi không phải phụ nữ.
I think Tom doesn't have to do it alone.	Tôi nghĩ Tom không phải làm điều đó một mình.
It is not all difficult to do it.	Nó không phải là tất cả khó khăn để làm điều đó.
Where is the children's section?	Mục dành cho trẻ em ở đâu?
It's not as simple as you think.	Nó không đơn giản như bạn nghĩ.
No contact with Tom.	Không liên lạc được với Tom.
Tom says he's still not sure what the problem is.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa chắc chắn vấn đề là gì.
I don't like failure.	Tôi không thích thất bại.
Tom shows Mary how much money he has in his bag.	Tom cho Mary xem số tiền anh ta có trong cặp.
Tom hoped Mary knew she did what John wanted her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm những gì John muốn cô ấy làm.
Every country, rich or poor, has strengths and weaknesses.	Mỗi quốc gia, dù giàu hay nghèo, đều có điểm mạnh và điểm yếu.
We probably won't be able to make it to Boston in time for the wedding.	Có thể là chúng tôi sẽ không thể đến Boston kịp cho đám cưới.
Tom and John fight.	Tom và John đánh nhau.
You may be wondering Tom.	Bạn có thể tự hỏi Tom.
I'm really not that worried.	Tôi thực sự không lo lắng như vậy.
I know Tom doesn't laugh at you.	Tôi biết Tom không cười bạn.
I won't go shopping.	Tôi sẽ không đi mua sắm.
I can find time to help you.	Tôi có thể tìm thấy thời gian để giúp bạn.
It's all your fault I'm in a wheelchair.	Tất cả là lỗi của bạn khi tôi đang ngồi trên xe lăn.
I know why Tom is late.	Tôi biết tại sao Tom đến muộn.
Tom said that his parents were there.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy đã ở đó.
I doubt if Tom is jealous.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ghen không.
Sorry, it took me so long to write to you.	Xin lỗi, tôi đã mất quá nhiều thời gian để viết thư cho bạn.
I was the one who told Tom about Mary's accident.	Tôi là người đã nói với Tom về tai nạn của Mary.
Tom stopped laughing.	Tom ngừng cười.
Both Tom and Mary have a bicycle.	Cả Tom và Mary đều có một chiếc xe đạp.
In the end, I decided not to do it.	Rốt cuộc, tôi đã quyết định không làm điều đó.
Tom wouldn't be crazy enough to do that, would he?	Tom sẽ không đủ điên để làm điều đó, phải không?
Don't do it until I get there.	Đừng làm điều đó cho đến khi tôi đến đó.
I won't give you any more money.	Tôi sẽ không cho bạn thêm tiền nữa.
Our school is a ten minute walk away.	Trường chúng tôi cách đây mười phút đi bộ.
Unwell, I stayed at home that day.	Không được khỏe, tôi ở nhà vào ngày hôm đó.
In Christianity, Jesus is said to be the son of God.	Trong Cơ đốc giáo, Chúa Giê-su được cho là con trai của Đức Chúa Trời.
We have to buy supplies.	Chúng ta phải mua nguồn cung cấp.
We are required to do this immediately.	Chúng tôi bắt buộc phải làm điều này ngay lập tức.
I really don't care if Tom likes me or not.	Tôi thực sự không quan tâm Tom có ​​thích tôi hay không.
Tom says he is going to take a shower.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi tắm.
I finally figured out what was causing my leg pain.	Cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân gây ra cơn đau ở chân của mình.
I don't think I can apply for a job anywhere. 	Tôi không nghĩ mình có thể xin việc ở bất cứ đâu.
I'm too old.	Tôi quá già.
I don't think you'll wake up when I get home.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thức dậy khi tôi về nhà.
I've kissed Tom a few times already.	Tôi đã hôn Tom vài lần rồi.
I don't remember the names of Tom's parents.	Tôi không nhớ tên cha mẹ của Tom.
We feel the ground sinking.	Chúng tôi cảm thấy mặt đất đang chìm dần.
Tom is not allowed to leave his house.	Tom không được phép rời khỏi nhà của mình.
I was allowed to do that.	Tôi đã được phép làm điều đó.
Tom looks like he's hungry.	Tom trông có vẻ như đang đói.
I'm tired of eating sausages.	Tôi chán ăn xúc xích.
They are a good basketball team.	Họ là một đội bóng rổ giỏi.
Tom told me to shut up.	Tom bảo tôi im đi.
I can prepay.	Tôi có thể trả trước.
Look at the pear on Tom's face.	Nhìn vào hạt le trên khuôn mặt của Tom.
So far, we've only received over $3,000 in donations.	Cho đến nay, chúng tôi chỉ nhận được hơn 3.000 đô la quyên góp.
How was your health before being diagnosed with cancer?	Sức khỏe của bạn như thế nào trước khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư?
I think Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không muốn làm điều đó.
As he got older, he became gentler.	Khi lớn hơn, anh ấy trở nên dịu dàng hơn.
There's no way that could happen.	Không thể nào điều đó có thể xảy ra.
Tom is sloppy.	Tom là người nhếch nhác.
He was very tall, so I recognized him immediately.	Anh ấy rất cao, vì vậy tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức.
Tom thought maybe Mary and John were the shooters.	Tom nghĩ có lẽ Mary và John là những tay súng.
Tom may not like shyness.	Tom có ​​thể không thích nhút nhát.
Tom shouldn't walk home alone at night.	Tom không nên đi bộ về nhà một mình vào buổi tối.
Tom wants you to do it too.	Tom cũng muốn bạn làm điều đó.
Tom is a little taller than me.	Tom cao hơn tôi một chút.
I don't think what we did was illegal.	Tôi không nghĩ những gì chúng tôi đã làm là bất hợp pháp.
One passenger fainted, but the flight attendant brought him back.	Một hành khách ngất xỉu, nhưng tiếp viên đã đưa anh ta lại.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
I don't want Tom at my party.	Tôi không muốn Tom ở bữa tiệc của tôi.
I don't know if it will rain tomorrow.	Không biết ngày mai trời có mưa thật không.
I think Tom and Mary both agreed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
Tom lay down and pretended to be asleep.	Tom nằm xuống và giả vờ ngủ.
I know Tom is scary.	Tôi biết Tom rất đáng sợ.
Tom will be forced to do it.	Tom sẽ buộc phải làm điều đó.
This could be a disaster.	Đây có thể là một thảm họa.
I won't change much.	Tôi sẽ không thay đổi nhiều.
I am a very introverted person.	Tôi là một người sống rất nội tâm.
Tom did not explain the situation to Mary.	Tom không giải thích tình hình cho Mary.
Tom taught Mary how to shoot a gun.	Tom đã dạy Mary cách bắn súng.
I definitely don't want to be here when Tom gets here.	Tôi chắc chắn không muốn ở đây khi Tom đến đây.
I think it will happen sooner than you think.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sớm hơn bạn nghĩ.
I forgot his name already.	Tôi đã quên tên anh ấy rồi.
Tom saw a therapist.	Tom đã gặp một nhà trị liệu.
Tom's hour has not come yet.	Giờ của Tom vẫn chưa đến.
I know you will come back for me.	Tôi biết bạn sẽ quay lại vì tôi.
Don't let Tom go swimming by himself.	Đừng để Tom tự đi bơi.
He's still at the top of his class at school.	Anh ấy vẫn đứng đầu lớp ở trường.
The minister contradicted his own statement.	Bộ trưởng đã mâu thuẫn với tuyên bố của chính mình.
If we're going to do it, ask Tom to help us.	Nếu chúng ta sẽ làm điều đó, hãy nhờ Tom giúp chúng ta.
Tom said he wanted my help.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giúp đỡ.
Tom doesn't seem to like it here.	Tom dường như không thích ở đây.
Tom always studies hard.	Tom luôn học tập chăm chỉ.
Tom invited Mary to Australia.	Tom đã mời Mary đến Úc.
Tom is very good at manual labor.	Tom rất giỏi lao động chân tay.
I think Tom will be surprised when that happens.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Tom wants to teach French.	Tom muốn dạy tiếng Pháp.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm như vậy.
Armenia is a mountainous country.	Armenia là một quốc gia miền núi.
We're waiting for Tom's call.	Chúng tôi đang đợi cuộc gọi của Tom.
Have you ever heard the story of the boy crying wolf?	Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về cậu bé khóc sói chưa?
I think Tom won't do it anytime soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó sớm.
Tom does not like to discuss his work with Mary.	Tom không thích thảo luận về công việc của mình với Mary.
If you're not quick, you'll be late again.	Nếu bạn không nhanh chóng, bạn sẽ lại bị trễ.
Tom is taller than Mary.	Tom cao hơn Mary.
Finally, Tom can buy what he needs.	Cuối cùng thì Tom cũng mua được những thứ anh ấy cần.
I don't know what that means.	Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.
I didn't know that Tom knew who would do it for me.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho tôi.
I hope Tom recovers quickly.	Tôi hy vọng Tom hồi phục nhanh chóng.
Tom has no plans to go anywhere.	Tom không có kế hoạch đi đâu cả.
I used to work full time in a restaurant.	Tôi đã từng làm việc toàn thời gian trong một nhà hàng.
Tom didn't know who would do it.	Tom không biết ai sẽ làm điều đó.
I wonder if Tom can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó một mình không.
Tom has improved a lot.	Tom đã cải thiện rất nhiều.
It would be great if we could travel together.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau.
Tom knows both French and English.	Tom biết cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
They still kiss.	Họ vẫn hôn nhau.
Can you help us decorate the party?	Bạn có thể giúp chúng tôi trang trí cho bữa tiệc?
Have you done all you have to do?	Bạn đã làm tất cả những gì bạn phải làm chưa?
I think Tom is a very nice person.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người rất tốt.
I'm free for breakfast tomorrow.	Tôi rảnh cho bữa sáng vào ngày mai.
I don't want to visit Boston.	Tôi không muốn đến thăm Boston.
I think we should get rid of all of this.	Tôi nghĩ chúng ta nên vứt bỏ tất cả những thứ này.
One red. 	Một màu đỏ.
The other is white.	Cái còn lại là màu trắng.
That's one of the things I'm looking for.	Đó là một trong những thứ mà tôi đang tìm kiếm.
You don't have to sleep here.	Bạn không cần phải ngủ ở đây.
Tom moved to Boston last month.	Tom đã chuyển đến Boston vào tháng trước.
Tom would probably be disappointed if we didn't come to his birthday party.	Tom có ​​lẽ sẽ thất vọng nếu chúng tôi không đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
The cat is locked in the closet. 	Con mèo bị nhốt trong tủ.
Can you let it out?	Bạn có thể cho nó ra ngoài?
Tom bought a bus ticket.	Tom đã mua một vé xe buýt.
They were swearing at each other while raising their voices.	Họ đã chửi thề với nhau khi cao giọng.
Should I call you or will you call me?	Tôi nên gọi cho bạn hay bạn sẽ gọi cho tôi?
Tom needs to be told he needs to do it.	Tom cần được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom has been at his office all afternoon.	Tom đã ở văn phòng của mình cả buổi chiều.
Tom told me he was going to vote for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bỏ phiếu cho Mary.
I talked to Tom yesterday.	Tôi đã nói chuyện với Tom ngày hôm qua.
I noticed the sale price is written in red ink.	Tôi nhận thấy giá bán được viết bằng mực đỏ.
Bruce smiled to himself as he read the letter.	Bruce tự cười một mình khi đọc bức thư.
Tom doesn't have everything he needs.	Tom không có mọi thứ anh ấy cần.
I cannot accept the blame for how things turned out.	Tôi không thể chấp nhận đổ lỗi cho việc mọi thứ diễn ra như thế nào.
I am interested in art.	Tôi quan tâm đến nghệ thuật.
I wonder if Tom stayed in Australia last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở lại Úc vào mùa hè năm ngoái hay không.
Tom has doubled his efforts.	Tom đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình.
He will return to Japan in mid-May.	Anh ấy sẽ trở lại Nhật Bản vào giữa tháng Năm.
Is Tom on the train too?	Tom cũng ở trên tàu à?
I quickly tried to get advice from Tom.	Tôi nhanh chóng cố gắng xin lời khuyên từ Tom.
I almost don't recognize you.	Tôi gần như không nhận ra bạn.
Tom won't catch you.	Tom sẽ không bắt bạn.
Tom says his house is not in a good location.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy không ở một vị trí tốt.
Maybe we should try helping Tom.	Có lẽ chúng ta nên thử giúp Tom.
Jack Daniel's is a whiskey from Tennessee.	Jack Daniel's là một loại rượu whisky của Tennessee.
Tom's parents say they won't let him come to Australia alone.	Cha mẹ của Tom nói rằng họ sẽ không để anh đến Úc một mình.
I overcame it. 	Tôi đã vượt qua nó.
You should also.	Bạn cũng nên.
What you are saying?	Bạn định nói gì?
I heard that Tom is going to have dinner with us tonight.	Tôi nghe nói rằng tối nay Tom sẽ ăn tối với chúng ta.
Tom has the ability to figure out how to do it.	Tom có ​​khả năng tìm ra cách làm điều đó.
Tom did it because others did.	Tom đã làm điều đó bởi vì những người khác đã làm.
I don't like waiting in line.	Tôi không thích xếp hàng chờ đợi.
I hope that's enough.	Tôi hy vọng vậy là đủ.
Do you have a stopwatch?	Bạn có đồng hồ bấm giờ không?
Tom is rich enough to buy any car he wants.	Tom đủ giàu để mua bất kỳ chiếc xe nào anh ấy muốn.
That's not what bothers me.	Đó không phải là điều làm phiền tôi.
I still don't know which one I should choose.	Tôi vẫn không biết tôi nên chọn cái nào.
Tom froze to death.	Tom đã chết cóng.
Tom says you don't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng bạn không muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom doesn't seem to be as introverted as Mary.	Tom dường như không hướng nội như Mary.
I think Tom is afraid of swimming.	Tôi nghĩ Tom sợ bơi.
I admit that I argued with Tom the day he was murdered.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã tranh cãi với Tom vào ngày anh ấy bị sát hại.
What is this doohickey?	Doohickey này là gì?
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
We use gestures as well as words to communicate with others.	Chúng ta sử dụng cử chỉ cũng như lời nói để giao tiếp với người khác.
I gave Tom what he wanted.	Tôi đã cho Tom những gì anh ấy muốn.
Tom says he won't go shopping this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi mua sắm vào chiều nay.
Neither Tom nor Mary had long studied French.	Cả Tom và Mary đều không học tiếng Pháp lâu.
Tom wants to live closer to his family.	Tom muốn sống gần gia đình hơn.
I know that Tom is a much better driver than you.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe tốt hơn bạn nhiều.
That noise annoys me.	Tiếng ồn đó làm tôi khó chịu.
I don't know what to sing.	Tôi không biết hát gì.
The first paragraph is reassuring.	Đoạn đầu là yên tâm.
Do you think Tom is busy?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang bận rộn?
Tom said he saw a lion yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con sư tử vào ngày hôm qua.
Tom thinks there's nothing he can't do.	Tom nghĩ rằng không có gì anh ấy không thể làm được.
I can play guitar. 	Tôi có thể chơi guitar.
Tom can also play the guitar.	Tom cũng có thể chơi guitar.
You swim better than Tom, right?	Bạn bơi giỏi hơn Tom phải không?
He is smoking more than ever.	Anh ấy đang hút thuốc hơn bao giờ hết.
Obviously he did.	Rõ ràng là anh ấy đã làm được.
Without me, you wouldn't be able to do it.	Nếu không có tôi, bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom told me that he was going to ask Mary to marry him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định hỏi cưới Mary.
Tom told me he wasn't surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ngạc nhiên.
They are arguing.	Họ đang tranh cãi.
I am the one who wrote this story.	Tôi là người đã viết câu chuyện này.
Tom and Mary are both very annoying, aren't they?	Tom và Mary đều rất khó chịu, phải không?
I think Tom didn't go to the party with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không đến bữa tiệc với Mary.
I am giving birth in mid-January.	Tôi đang sinh con vào giữa tháng Giêng.
I could never forgive myself if I did that.	Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình nếu tôi làm điều đó.
Tom took off his reading glasses.	Tom tháo kính đọc sách.
I'm sorry I acted like a kid last night.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hành động như một đứa trẻ đêm qua.
Tom can still be angry.	Tom vẫn có thể tức giận.
I'm pretty sure Tom didn't so I won't do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không làm vậy nên tôi sẽ không làm điều đó.
I cannot return to my home.	Tôi không thể trở về nhà của mình.
I know Tom was against it.	Tôi biết Tom đã chống lại nó.
Obviously Tom is a skilled musician.	Rõ ràng Tom là một nhạc công điêu luyện.
Tom will be extradited to Australia.	Tom sẽ bị dẫn độ sang Úc.
Why don't you ask Tom if he will stay?	Tại sao bạn không hỏi Tom nếu anh ấy sẽ ở lại?
I know Tom won't do that again.	Tôi biết Tom sẽ không làm thế nữa.
I've had this happen before.	Tôi đã có điều này xảy ra trước đây.
Tom is a very wise businessman.	Tom là một doanh nhân rất khôn ngoan.
Tom looked confused.	Tom trông như bị bối rối.
Tom used to be a teacher?	Tom đã từng là một giáo viên?
Tom doesn't know who can swim and who can't.	Tom không biết ai biết bơi và ai không biết bơi.
I have never had a steady job.	Tôi chưa bao giờ có một công việc ổn định.
What are you doing with those?	Bạn đang làm gì với những thứ đó?
I want to escape with Tom.	Tôi muốn trốn thoát với Tom.
Tom needs to be told that he should wear a helmet.	Tom cần được nói rằng anh ấy nên đội mũ bảo hiểm.
You shouldn't let Tom push you like that.	Bạn không nên để Tom xô đẩy bạn như vậy.
This old building is not worth the repair. 	Tòa nhà cũ này không đáng để sửa chữa.
It would be better if you tear it off.	Sẽ tốt hơn nếu bạn xé nó đi.
That won't change.	Điều đó sẽ không thay đổi.
You don't need to say another word.	Bạn không cần phải nói một từ nào khác.
What was the most interesting thing you ate on your trip?	Điều thú vị nhất bạn đã ăn trong chuyến đi của mình là gì?
We must obey Tom.	Chúng ta phải tuân theo Tom.
Tom says he thinks Mary is outside waiting for you.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở bên ngoài đợi bạn.
Tom didn't call to let me know he was going to be late.	Tom đã không gọi để báo cho tôi biết rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom loves Mary deeply.	Tom yêu Mary sâu sắc.
Tom promised to give me more time.	Tom hứa sẽ cho tôi thêm thời gian.
Tom cleaned the office.	Tom đã dọn dẹp văn phòng.
Tom's dog is barking.	Con chó của Tom đang sủa.
Tom is a bestselling author.	Tom là một tác giả bán chạy nhất.
Tom often thinks about Mary.	Tom thường nghĩ về Mary.
Tom is trapped inside the burning house.	Tom bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà đang cháy.
Names are listed in alphabetical order.	Tên được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
Tom thinks Mary lives in Boston.	Tom nghĩ Mary sống ở Boston.
I don't know what they think they're doing.	Tôi không biết họ nghĩ họ đang làm gì.
It took me three hours to drive from Boston to here.	Tôi mất ba giờ lái xe từ Boston đến đây.
I try to speak a little French every day.	Tôi cố gắng nói một chút tiếng Pháp mỗi ngày.
They say they are hungry.	Họ nói rằng họ đói.
I will reimburse you for the damage I caused to your vehicle.	Tôi sẽ bồi hoàn cho bạn những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho chiếc xe của bạn.
Don't do that.	Đừng làm vậy.
If you can't say something nice, don't say anything at all.	Nếu bạn không thể nói điều gì đó tốt đẹp, đừng nói gì cả.
How many of you plan to be here again tomorrow?	Có bao nhiêu người trong số các bạn dự định lại ở đây vào ngày mai?
This doesn't seem to make sense.	Điều này dường như không có ý nghĩa.
Not a day goes by that I don't think about Tom.	Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về Tom.
You'll never let Tom do that again, will you?	Bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó nữa, phải không?
I've never actually been here before.	Tôi chưa bao giờ thực sự ở đây trước đây.
I'm almost 40 years old and I'm still single.	Tôi đã gần 40 tuổi và tôi vẫn còn độc thân.
I know how to make roast beef.	Tôi biết cách làm món thịt bò nướng.
There are many books in his room.	Có rất nhiều sách trong phòng của anh ấy.
Tom and I have a few classes together.	Tom và tôi có một vài lớp học cùng nhau.
How long has Tom been working in Boston?	Tom đã làm việc ở Boston bao lâu rồi?
Tom couldn't understand anything Mary said.	Tom không thể hiểu bất cứ điều gì Mary nói.
Tom doesn't want Mary to come to his party.	Tom không muốn Mary đến bữa tiệc của mình.
I think Tom thinks I'm lying to him.	Tôi nghĩ Tom nghĩ rằng tôi đang nói dối anh ấy.
It might not be Tom after all.	Rốt cuộc có thể không phải là Tom.
Tom said that Mary was very emotional.	Tom nói rằng Mary rất xúc động.
Tom doesn't believe it really happened.	Tom không tin nó thực sự xảy ra.
Tom wants help to do it.	Tom muốn giúp đỡ để làm điều đó.
Tom doesn't want to be a computer programmer.	Tom không muốn trở thành một lập trình viên máy tính.
Tom wouldn't be happy if that happened.	Tom sẽ không vui nếu điều đó xảy ra.
I don't think Tom wants to do that here.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó ở đây.
Tom told me he was just trying to be helpful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chỉ đang cố gắng trở nên hữu ích.
Mary's first boyfriend was Tom.	Bạn trai đầu tiên của Mary là Tom.
Tom is the best employee we have ever had.	Tom là nhân viên tốt nhất mà chúng tôi từng có.
When did Tom go?	Tom đã đi khi nào?
I don't even have a gun.	Tôi thậm chí không có súng.
They crossed the swamp.	Họ đã vượt qua đầm lầy.
Now I feel refreshed.	Bây giờ tôi cảm thấy sảng khoái.
That's something I don't rule out.	Đó là điều mà tôi không loại trừ.
Tom must have known Mary would be there.	Tom hẳn đã biết Mary sẽ ở đó.
Tom could never make me laugh the way you do.	Tom không bao giờ có thể khiến tôi cười như cách bạn làm.
Tom just brought the dog home.	Tom vừa dắt chó về nhà.
I've been thinking a lot about what you said.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bạn nói.
Tom had been waiting for that to happen for a long time.	Tom đã chờ đợi điều đó xảy ra trong một thời gian dài.
The situation sounds unstable.	Tình hình nghe có vẻ bất ổn.
Do we have enough time today to get this done?	Hôm nay chúng ta có đủ thời gian để hoàn thành việc này không?
I suggest you come to Australia in October.	Tôi đề nghị bạn nên đến Úc vào tháng Mười.
They are talking over a cup of coffee in a cafe.	Họ đang nói chuyện bên tách cà phê trong quán cà phê.
It was raining heavily so the playground was muddy.	Trời mưa to nên sân chơi lầy lội.
Horses grazing peacefully in the valley.	Những chú ngựa chăn thả yên bình trong thung lũng.
I will wait for you at a regular place.	Tôi sẽ đợi bạn ở một nơi thường lệ.
Tom stayed at home all afternoon.	Tom ở nhà cả buổi chiều.
Tom hasn't written to me since last October.	Tom đã không viết thư cho tôi kể từ tháng 10 năm ngoái.
He is the most popular boy in the class.	Anh ấy là cậu bé nổi tiếng nhất trong lớp.
Tom seemed to be taking a nap.	Tom dường như đang ngủ một giấc.
I know I won't like it.	Tôi biết tôi sẽ không thích nó.
Both Tom and Mary have left Australia.	Cả Tom và Mary đều đã rời Úc.
Tom said he knew he might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó.
Tom is taking inventory right now.	Tom đang kiểm kê ngay bây giờ.
Why is language learning so easy for Tom?	Tại sao việc học ngôn ngữ lại dễ dàng như vậy đối với Tom?
Tom is the only boy in the room.	Tom là cậu bé duy nhất trong phòng.
Hey, look what I'm doing.	Này, xem tôi đang làm gì.
I know Tom isn't actually very conservative.	Tôi biết Tom thực ra không bảo thủ lắm.
Tom will protect Mary.	Tom sẽ bảo vệ Mary.
Who's that boy?	Cậu bé đó là ai?
I've loved you since we were kids.	Tôi đã yêu bạn từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ.
I knew that Tom knew why I was going to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại định làm vậy.
Tom and Mary decorated their Christmas tree today.	Tom và Mary đã trang trí cây thông Noel của họ hôm nay.
I don't know if Tom is still alive.	Tôi không biết Tom có ​​còn sống hay không.
Tom was picked up by the police.	Tom đã được cảnh sát đến đón.
I'll do it for Tom.	Tôi sẽ làm điều đó cho Tom.
Tom may pass out.	Tom có ​​thể bất tỉnh.
Everyone wants me to be like my dad.	Mọi người đều mong tôi giống bố.
Tom hasn't seen Mary in a month.	Tom đã không gặp Mary trong một tháng.
Tom was unlucky, wasn't he?	Tom đã không may mắn, phải không?
Tom took a trip to Australia last year.	Tom đã có một chuyến đi đến Úc vào năm ngoái.
Tom has no money left.	Tom không còn tiền.
Would it be okay with you if I didn't?	Sẽ ổn với bạn nếu tôi không làm như vậy chứ?
I told Tom I forgot my password.	Tôi nói với Tom rằng tôi đã quên mật khẩu của mình.
It's amazingly cheap.	Nó rẻ đến kinh ngạc.
Doing that will not be difficult for us.	Làm điều đó sẽ không khó đối với chúng tôi.
Mr. Jackson has been teaching us French for three years.	Ông Jackson đã dạy chúng tôi tiếng Pháp được ba năm.
It will destroy us all.	Nó sẽ hủy hoại tất cả chúng ta.
The doctor told Tom that he should try to sleep more.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh nên cố gắng ngủ nhiều hơn.
Doing it the way you are suggesting would be too expensive.	Làm theo cách bạn đang đề xuất sẽ quá tốn kém.
Portugal was a founding member of NATO and joined the EC (now EU) in 1986.	Bồ Đào Nha là thành viên sáng lập của NATO và gia nhập EC (nay là EU) vào năm 1986.
Tom and Mary decided to see a marriage counselor.	Tom và Mary đã quyết định đến gặp chuyên gia tư vấn hôn nhân.
Did you know that Tom is living in Australia?	Bạn có biết rằng Tom đang sống ở Úc?
It is in our best interest.	Đó là lợi ích tốt nhất của chúng tôi.
He looks the toughest of all the challengers.	Anh ta trông cứng rắn nhất trong tất cả những người thách thức.
I have not received any letter from Tom yet.	Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ lá thư nào từ Tom.
I don't think Tom needs any more hats.	Tôi không nghĩ Tom cần thêm chiếc mũ nào nữa.
How about you, Tom?	Còn bạn thì sao, Tom?
Tom is sleeping like a log.	Tom đang ngủ như một khúc gỗ.
I haven't eaten at home for a long time.	Lâu rồi tôi không ăn cơm ở nhà.
Tom left the meeting early.	Tom rời cuộc họp sớm.
Did Tom say why he was fired?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ta bị sa thải không?
Geologists have come to explore the ore.	Các nhà địa chất đã đến để khám phá quặng.
Now Tom will be released from prison.	Bây giờ Tom sẽ ra tù.
Tom was blackmailed by Mary.	Tom đã bị Mary tống tiền.
Tom showed Mary how to do it correctly.	Tom đã chỉ cho Mary cách làm điều đó một cách chính xác.
I don't know who can help me.	Tôi không biết ai có thể giúp tôi.
I've arranged for some privacy.	Tôi đã sắp xếp cho một chút riêng tư.
There is a peacock in the yard.	Có một con công trong sân.
Tom always works alone.	Tom luôn làm việc một mình.
Tom says that Mary looks like she's busy.	Tom nói rằng Mary có vẻ như cô ấy đang bận rộn.
Tom will be lonely if Mary leaves.	Tom sẽ cô đơn nếu Mary rời đi.
Tom doesn't have to spend as much money as he does.	Tom không phải tiêu nhiều tiền như anh ấy.
Tom wants to own a bookstore.	Tom muốn sở hữu một hiệu sách.
Tom was very young and didn't really understand what was going on.	Tom còn rất nhỏ và không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I'm sorry I had to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải làm điều đó.
I don't think Tom is as rich as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom giàu như Mary.
Tom doesn't know what happened, does he?	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra phải không?
Tom told me that he wants to go to the zoo with us tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi sở thú với chúng tôi vào ngày mai.
That's not Tom, is it?	Đó không phải là Tom, phải không?
Neither Tom nor Mary have many clothes in their closets.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều quần áo trong tủ của mình.
I don't have enough time to do that.	Tôi không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom has been invited to the Jacksons' house for dinner.	Tom đã được mời đến nhà Jacksons để ăn tối.
Tom said he didn't want to ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom asks Mary to dance with him.	Tom yêu cầu Mary khiêu vũ với anh ta.
How long has Tom been unconscious?	Tom đã bất tỉnh bao lâu rồi?
This is a new idea.	Đây là một ý tưởng mới.
Later Tom could figure out what I meant.	Sau này Tom có ​​thể nhận ra tôi muốn nói gì.
How many job interviews have you done so far?	Bạn đã thực hiện bao nhiêu cuộc phỏng vấn xin việc cho đến nay?
Does anyone care if Tom does?	Có ai quan tâm nếu Tom làm vậy không?
This is the book that Tom and I talked about.	Đây là cuốn sách mà tôi và Tom đã nói đến.
You still don't know why Tom doesn't want to do that, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao Tom không muốn làm điều đó, phải không?
Tom has been doing that a lot lately.	Tom đã làm điều đó rất nhiều gần đây.
I'm afraid so.	E rằng như vậy.
I think Tom will wake up by the time breakfast is served.	Tôi nghĩ Tom sẽ thức dậy vào lúc bữa sáng được dọn ra.
We took care of everything.	Chúng tôi đã chăm sóc tất cả mọi thứ.
Tom and Mary began to dance.	Tom và Mary bắt đầu khiêu vũ.
Tom is not always at home on Sundays.	Tom không phải lúc nào cũng ở nhà vào Chủ nhật.
Tom and I would do it again.	Tom và tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
Why are you pretending you've never heard of Tom?	Tại sao bạn lại giả vờ như bạn chưa bao giờ nghe nói về Tom?
I hope Tom wants to do that too.	Tôi hy vọng Tom cũng muốn làm điều đó.
You will never get away with that.	Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi cách đó.
Tom is in the kitchen cooking dinner.	Tom đang ở trong bếp nấu bữa tối.
I'll let you know as soon as we make a decision.	Tôi sẽ cho bạn biết ngay sau khi chúng tôi đưa ra quyết định.
It's like a scene from a movie.	Nó giống như một cảnh trong một bộ phim.
Do you know when Tom has lunch?	Bạn có biết Tom ăn trưa khi nào không?
Tom should have told Mary not to go to Australia.	Tom lẽ ra nên nói với Mary đừng đến Úc.
We left on October 20.	Chúng tôi rời đi vào ngày 20 tháng 10.
Tom parried Mary's punch, then slapped her with his right hand.	Tom đỡ cú đấm của Mary, sau đó dùng tay phải tát cô.
Tom eats the same food day after day.	Tom ăn cùng một loại thức ăn ngày này qua ngày khác.
If it looks like a duck, swims like a duck and wanders like a duck, it's probably a duck.	Nếu nó giống một con vịt, bơi như một con vịt và lang thang như một con vịt, thì có lẽ nó là một con vịt.
When I travel, I like to travel by air.	Khi tôi đi du lịch, tôi thích di chuyển bằng đường hàng không.
No exception.	Không có ngoại lệ.
I know you will enjoy the concert.	Tôi biết bạn sẽ thích buổi hòa nhạc.
I heard that French is not difficult to learn.	Tôi nghe nói rằng tiếng Pháp không khó học.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm điều đó.
Whales are a mammal.	Cá voi là một loài động vật có vú.
We have been forgotten.	Chúng tôi đã bị lãng quên.
Do you agree with Tom?	Bạn có đồng ý với Tom không?
Do you think Tom knows why that happened?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết tại sao điều đó lại xảy ra không?
I didn't realize I was bleeding from my nose.	Tôi không nhận ra mình đang chảy máu mũi.
Tomorrow I get up early.	Ngày mai tôi dậy sớm.
Tom doesn't seem to be as passionate about it as Mary.	Tom dường như không đam mê điều đó như Mary.
Tom didn't have many friends at that time.	Tom không có nhiều bạn vào thời điểm đó.
The motorboat sank.	Chiếc xuồng máy bị chìm.
Tom clearly doesn't know how to do it.	Tom rõ ràng là không biết làm thế nào để làm điều đó.
That was probably the last thing Tom wanted to do.	Đó có lẽ là điều cuối cùng Tom muốn làm.
I knew Tom wouldn't do that.	Tôi đã biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom told me he didn't think he would.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không làm như vậy.
I didn't know that Tom knew why Mary was afraid to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Tom threw me an apple.	Tom ném cho tôi một quả táo.
I put the wrong glasses on my wife.	Tôi đã đeo nhầm kính cho vợ tôi.
We need to stay in Australia for at least three days.	Chúng tôi cần ở lại Úc ít nhất ba ngày.
A lot of people were killed in the Second World War.	Rất nhiều người đã thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai.
Tom's idea was to sell our car.	Ý tưởng của Tom là bán chiếc xe của chúng tôi.
His father died, and to make matters worse, his mother fell ill.	Cha anh mất, và vấn đề tồi tệ hơn, mẹ anh bị ốm.
Did Tom do what he needed to do?	Tom đã làm những gì anh ấy cần làm?
I'm afraid it will snow tomorrow.	Tôi sợ ngày mai trời sẽ có tuyết.
Romeo, believing that Juliet is dead, decides to commit suicide.	Romeo, tin rằng Juliet đã chết, quyết định tự sát.
Did I ever tell you why I moved to Boston?	Tôi đã bao giờ cho bạn biết lý do tại sao tôi chuyển đến Boston chưa?
Tom wanted to keep walking, but Mary insisted that they stop and rest.	Tom muốn tiếp tục bước đi, nhưng Mary nhất quyết yêu cầu họ dừng lại và nghỉ ngơi.
I'm checking for an update right now.	Tôi đang kiểm tra xem có bản cập nhật ngay bây giờ không.
You're probably thinking that we don't really need to do that.	Có thể bạn đang nghĩ rằng chúng tôi không thực sự cần thiết phải làm điều đó.
Is there anything else I can do to help?	Tôi có thể làm gì khác để giúp không?
That's not the main problem.	Đó không phải là vấn đề chính.
Tom promised to do it today.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I don't have to go to Australia next week.	Tôi không phải đi Úc vào tuần tới.
Why are you not at home?	Tại sao bạn không ở nhà?
Tom knew he was going to die.	Tom biết rằng mình sẽ chết.
We'll never find Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Tom.
Tom hates being tickled.	Tom ghét bị nhột.
Everyone farted.	Mọi người đều đánh rắm.
Have you ever wondered why no one trusts you?	Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao không ai tin tưởng bạn không?
Why don't you like football?	Tại sao bạn không thích bóng đá?
It was Tom who left early.	Đó là Tom đã đi sớm.
Looks like Tom was offended by what Mary said.	Có vẻ như Tom đã bị xúc phạm bởi những gì Mary nói.
Tom disappeared into the crowd.	Tom biến mất trong đám đông.
I assume Tom and Mary weren't at your party.	Tôi cho rằng Tom và Mary không có mặt tại bữa tiệc của bạn.
Tom went to a concert with Mary.	Tom đã đến một buổi hòa nhạc với Mary.
Home energy consumption is measured in kilowatt-hours.	Mức tiêu thụ năng lượng tại nhà được tính bằng kilowatt-giờ.
I think Tom said he wasn't going to stay.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không định ở lại.
It's me and Tom's turn, isn't it?	Đến lượt tôi và Tom phải không?
Mary was the most beautiful woman Tom had ever seen.	Mary là người phụ nữ đẹp nhất mà Tom từng thấy.
I am the one in charge.	Tôi là người phụ trách.
I bought Tom a present for Christmas last year.	Tôi đã mua cho Tom một món quà vào Giáng sinh năm ngoái.
The person who pays the bill calls the injections.	Người thanh toán các hóa đơn gọi các mũi tiêm.
Do you know how to get there by public transport?	Bạn có biết cách đến đó bằng phương tiện công cộng không?
He believes he will have all the time he needs.	Anh tin rằng anh sẽ có tất cả thời gian anh cần.
It's a nice coat.	Đó là một chiếc áo khoác đẹp.
Tom sighed and pulled out his wallet.	Tom thở dài và rút ví ra.
I can't stop thinking about the cold.	Tôi không thể ngừng nghĩ về cái lạnh.
I think I'll ask Tom to stop doing that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
I'm still planning.	Tôi vẫn đang lên kế hoạch.
All in all, the international conference was a great success.	Tựu chung lại, hội nghị quốc tế đã thành công tốt đẹp.
Tom is expected to be back by 2:30.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại trước 2:30.
I thought Tom would tell me what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bảo tôi phải làm gì.
Tom said that Mary was going to Boston.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Boston.
I won't be there before 2:30.	Tôi sẽ không đến trước 2:30.
Tom doesn't realize that he's being rude.	Tom không nhận ra rằng anh ấy đang thô lỗ.
I'm afraid Tom won't like me.	Tôi sợ Tom sẽ không thích tôi.
Tom is engaged to Mary's sister.	Tom đã đính hôn với em gái của Mary.
Tom picked us up at the airport.	Tom đã đón chúng tôi tại sân bay.
Ask Tom if he wants to do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn làm điều đó không.
I don't know when it will end.	Tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc.
Tom weighs three pounds more than me.	Tom nặng hơn tôi ba pound.
Tom cut a hole in the ice.	Tom khoét một lỗ trên băng.
Tom noticed that Mary was crying.	Tom nhận thấy rằng Mary đang khóc.
The morning service began with a hymn.	Buổi lễ buổi sáng bắt đầu bằng một bài thánh ca.
Tom always remembers us at Christmas.	Tom luôn nhớ đến chúng tôi vào lễ Giáng sinh.
Tom doesn't know his lines.	Tom không biết lời thoại của mình.
We will never have a better chance than this.	Chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn thế này.
I didn't call Tom back.	Tôi không gọi lại cho Tom.
You're a fan of the Red Sox, right?	Bạn là một fan hâm mộ của Red Sox, phải không?
You can do it better than me.	Bạn có thể làm điều đó tốt hơn tôi.
Tom did that when I got here.	Tom đã làm điều đó khi tôi đến đây.
Tom is sure he is right.	Tom chắc chắn rằng anh ấy đúng.
I met Tom early this morning.	Tôi đã gặp Tom sáng sớm nay.
Pre-booking is required.	Đặt trước là bắt buộc.
Tom needs to look at himself hard and long term.	Tom cần phải nhìn lại bản thân một cách chăm chỉ và lâu dài.
I'm not worried about anything.	Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì.
Tom accused Mary of lying through his teeth.	Tom buộc tội Mary nói dối qua kẽ răng.
Did you know that both Tom and Mary have homes on Park Street?	Bạn có biết rằng cả Tom và Mary đều có nhà trên Phố Park không?
I know Tom is a snob.	Tôi biết Tom là một kẻ hợm hĩnh.
I also like you.	Tôi cũng giống như bạn.
There is another alternative.	Có một sự thay thế khác.
I don't think I'll be happy here.	Tôi không nghĩ mình sẽ hạnh phúc ở đây.
Tom doesn't feel like playing golf.	Tom không cảm thấy thích chơi gôn.
Tom saw Mary eating a sandwich under the tree.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn sandwich dưới gốc cây.
I like to play table tennis, but I am not a good tennis player.	Tôi thích chơi bóng bàn, nhưng tôi không phải là một tay vợt giỏi.
Neither Tom nor Mary agreed to see us.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý gặp chúng tôi.
I don't want to go to Australia with Tom.	Tôi không muốn đi Úc với Tom.
I don't know how many hours it took to finish painting the house.	Không biết mất bao nhiêu giờ để sơn xong ngôi nhà.
I want to buy a kilo of that.	Tôi muốn mua một kg cái đó.
Tom is trying to learn to swim.	Tom đang cố gắng học bơi.
I don't think Tom was home on October 20th.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Do you think you can recognize Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể nhận ra Tom?
Everyone came but Tom.	Mọi người đều đến trừ Tom.
Tom says he thinks Mary looks depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có vẻ trầm cảm.
I don't know what Tom's house looks like.	Tôi không biết ngôi nhà của Tom trông như thế nào.
Tom is looking for someone who can speak French.	Tom đang tìm một người biết tiếng Pháp.
I know Tom loves living here.	Tôi biết Tom thích sống ở đây.
Yesterday's sunset was spectacular.	Hoàng hôn hôm qua thật ngoạn mục.
I think everyone here knows Tom.	Tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết Tom.
I thought you said we wouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ không làm điều đó nữa.
Tom tried to act like nothing happened.	Tom cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.
I wish Tom wouldn't sing so loudly late at night.	Tôi ước rằng Tom sẽ không hát lớn như vậy vào đêm khuya.
Both you and I were late for school yesterday.	Cả tôi và bạn đều đi học muộn ngày hôm qua.
I think Tom wants to stay home.	Tôi nghĩ Tom muốn ở nhà.
Could there be another way?	Có thể có một cách khác?
Who is taking care of Tom?	Ai đang chăm sóc Tom?
Tom visits Mary, who is in the hospital with a broken bone.	Tom đến thăm Mary, người đang nằm trong bệnh viện vì bị gãy xương.
Tom is living his dream.	Tom đang sống trong giấc mơ của mình.
Tom can't understand what you say.	Tom không thể hiểu những gì bạn nói.
I can't tell if Tom really understands the problem.	Tôi không thể biết liệu Tom có ​​thực sự hiểu vấn đề hay không.
We had to sell the building because we had been operating it for many years.	Chúng tôi đã phải bán tòa nhà bởi vì chúng tôi đã vận hành nó trong nhiều năm.
Are you sure Tom is a bounty hunter?	Bạn có chắc Tom là một thợ săn tiền thưởng?
I have a lot of things to buy but don't have enough money.	Tôi có rất nhiều thứ cần mua nhưng lại không có đủ tiền.
Tom doesn't know if Mary can cook well.	Tom không biết Mary có thể nấu ăn ngon hay không.
She agrees that she will pay half of the rent.	Cô ấy đồng ý rằng cô ấy sẽ trả một nửa số tiền thuê.
I don't think Tom has done that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hoàn thành việc đó.
I really don't know what's going on.	Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is a very good sound engineer.	Tom là một kỹ sư âm thanh rất giỏi.
How to prevent cats from killing birds?	Làm cách nào để ngăn mèo giết chim?
Nothing goes my way today.	Không có gì đi theo cách của tôi ngày hôm nay.
Food is in short supply.	Thực phẩm đang thiếu hụt.
I hope that Tom can take care of Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể chăm sóc cho Mary.
Have you thought more about what I told you?	Bạn đã suy nghĩ thêm về những gì tôi đã nói với bạn chưa?
Tom has loved you for a very long time.	Tom đã yêu bạn từ rất lâu rồi.
Are you sure we have enough water for a week?	Bạn có chắc là chúng ta có đủ nước cho một tuần không?
We have done that in the past.	Chúng tôi đã làm điều đó trong quá khứ.
One of our gas cans is missing.	Một trong những can xăng của chúng tôi bị mất.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom is sorry he did that.	Tom rất tiếc vì anh ấy đã làm điều đó.
Tom is a rational man, isn't he?	Tom là người lý trí, phải không?
Isn't it a pity that Tom and Mary can't get along?	Không phải là đáng tiếc khi Tom và Mary không thể hòa hợp với nhau?
I don't think Tom would be happy that it happened.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui vì điều đó xảy ra.
What's going on outside?	Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài?
Tom looked at Mary uneasily.	Tom nhìn Mary bất an.
I have not been to Australia yet. 	Tôi vẫn chưa đến Úc.
Have friends?	Có bạn?
Was Tom really going to help Mary?	Tom có ​​thực sự định giúp Mary không?
Tom and I are waiting for you in the lobby.	Tom và tôi đang đợi bạn ở sảnh.
I'm pretty sure I won't have to do that.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không phải làm điều đó.
I couldn't hear what Tom was saying.	Tôi không thể nghe thấy Tom đang nói gì.
It was a question that no one had asked me before.	Đó là một câu hỏi mà chưa ai từng hỏi tôi trước đây.
Tom has a way with women.	Tom có ​​một cách với phụ nữ.
I've done some things that I'm not proud of.	Tôi đã làm một số điều mà tôi không tự hào.
We are golfers.	Chúng tôi là những người chơi gôn.
I'm talking terms with Tom.	Tôi đang nói các điều khoản với Tom.
I promise you that I will take care of Tom.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ chăm sóc Tom.
I'm not hungry yet.	Tôi vẫn chưa đói.
You've got your socks inside and out.	Bạn đã có tất của bạn từ trong ra ngoài.
Tom says he's not worried about it.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng về điều đó.
Looks like Tom wants to do it.	Có vẻ như Tom muốn làm điều đó.
Aggressive people can be dangerous.	Những người dễ gây hấn có thể nguy hiểm.
Tom tried to save Mary's life.	Tom đã cố gắng cứu sống Mary.
What's the matter, Tom? 	Có chuyện gì vậy, Tom?
We've always been able to talk about this kind of thing before.	Chúng ta đã luôn có thể nói về loại điều này trước đây.
Neither Tom nor Mary lived here long.	Cả Tom và Mary đều không sống ở đây lâu.
I suspect Tom was disappointed.	Tôi nghi ngờ Tom đã thất vọng.
Tom was scared because he didn't understand what was happening.	Tom lo sợ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
You know Tom didn't do that, right?	Bạn biết Tom đã không làm điều đó, phải không?
The reactions are very mixed.	Các phản ứng rất hỗn hợp.
Do you want to know why Tom is not here today?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không ở đây hôm nay không?
Tom never tried to do it again.	Tom không bao giờ thử làm điều đó một lần nữa.
I suspect Tom doesn't like me very much.	Tôi nghi ngờ Tom không thích tôi cho lắm.
I was able to do it without Tom's help.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của Tom.
In 1995, the country held its first democratic elections since the 1970s.	Năm 1995, quốc gia này tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên kể từ những năm 1970.
Help me, Tom.	Giúp tôi với, Tom.
I know that you are thinking about me.	Tôi biết rằng bạn đang nghĩ về tôi.
Tom spends a lot of time daydreaming.	Tom dành nhiều thời gian để mơ mộng.
I stayed after school to talk to the teacher.	Tôi ở lại sau giờ học để nói chuyện với giáo viên.
Tom didn't know who Mary was going to be with in Australia.	Tom không biết Mary định ở cùng với ai ở Úc.
I know Tom is almost always home on Mondays, so I went to see him last Monday.	Tôi biết Tom hầu như luôn ở nhà vào thứ Hai, vì vậy tôi đã đến gặp anh ấy vào thứ Hai tuần trước.
Do you remember what time Tom said he would be here?	Bạn có nhớ Tom nói anh ấy sẽ ở đây lúc mấy giờ không?
Tom is one of John's friends.	Tom là một trong những người bạn của John.
Why don't we continue?	Tại sao chúng ta không tiếp tục?
Tom has to be gentle.	Tom phải nhẹ nhàng.
Tom and I are the same height.	Tom và tôi có cùng chiều cao.
I have to talk to Tom about what happened.	Tôi phải nói chuyện với Tom về những gì đã xảy ra.
Maybe we shouldn't do this.	Có lẽ chúng ta không nên làm điều này.
Tom said that Mary would take that risk.	Tom nói rằng Mary sẽ chấp nhận rủi ro đó.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
I will never forget Tom's smile.	Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của Tom.
I know I didn't have to, but I'm glad I did.	Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi rất vui vì đã làm được.
Tom went outside to get some fresh air.	Tom ra ngoài hít thở không khí trong lành.
They are a brass quintet.	Họ là một nhóm ngũ tấu đồng thau.
Tom kissed Mary because he liked her.	Tom đã hôn Mary vì anh ấy thích cô ấy.
I know that Tom may not do what he is supposed to do.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không làm những gì anh ấy phải làm.
Don't pressure me.	Đừng gây áp lực với tôi.
I'm eating a sandwich that Tom made for me.	Tôi đang ăn một chiếc bánh sandwich mà Tom làm cho tôi.
Tom is ecstatic.	Tom đang ngây ngất.
I need to talk to you for a few minutes.	Tôi cần nói chuyện với bạn trong vài phút.
I don't want you to end up like Tom.	Tôi không muốn bạn kết thúc như Tom.
Tom thinks he's not alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy không đơn độc.
Does anyone here really know what they're doing?	Có ai ở đây thực sự biết họ đang làm gì không?
Too bad we didn't see Tom while we were in Boston.	Thật tệ là chúng tôi đã không gặp Tom khi chúng tôi ở Boston.
I'm looking for the post office.	Tôi đang tìm bưu điện.
Not much milk left.	Không còn nhiều sữa.
How long has Tom worked in Australia?	Tom đã làm việc ở Úc bao lâu?
I'm not ready for it yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho nó.
Tom says he thinks Mary knows where John found the key she lost.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary biết nơi John đã tìm thấy chiếc chìa khóa mà cô đã đánh mất.
Tom is going to jail.	Tom sẽ vào tù.
Tom really wants a cup of hot black coffee.	Tom thực sự muốn một tách cà phê đen nóng.
We are not afraid of death.	Chúng tôi không sợ chết.
No more coffee.	Không còn cà phê nữa.
Tom is upstairs.	Tom ở trên lầu.
If you give me Tom's phone number, I'll give him a call.	Nếu bạn cho tôi số điện thoại của Tom, tôi sẽ gọi cho anh ấy.
I will contact Tom.	Tôi sẽ liên hệ với Tom.
Tom won't like it if you're late.	Tom sẽ không thích nếu bạn đến muộn.
Are you sure Tom doesn't live here?	Bạn có chắc Tom không sống ở đây?
Tom sent me an email.	Tom đã gửi một email cho tôi.
I don't believe Tom expected me to do that.	Tôi không tin rằng Tom mong tôi làm điều đó.
I currently live in Boston.	Tôi hiện đang sống ở Boston.
It will be better if you go to Australia with Tom.	Sẽ tốt hơn nếu bạn đi Úc với Tom.
Tom says he believes he can win.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom's feelings are not reciprocated.	Tình cảm của Tom không được đáp lại.
The battery needs to be recharged.	Pin cần được sạc lại.
Tom said that he hopes that you try to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn cố gắng làm điều đó.
Does Tom really want this?	Tom có ​​thực sự muốn điều này không?
Even I don't understand.	Ngay cả tôi cũng không hiểu.
I met her by chance on the train the other day.	Tôi gặp cô ấy một cách tình cờ trên chuyến tàu ngày kia.
Would you please take Tom to the hospital?	Bạn vui lòng đưa Tom đến bệnh viện?
Tom says he feels dizzy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy chóng mặt.
Tom is one of John's close friends.	Tom là một trong những người bạn thân của John.
I will go to my brother's house.	Tôi sẽ đến nhà anh em tôi.
Tom says he doesn't know who Mary is going to be with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định ở với ai.
How do you rate your students?	Bạn đánh giá học sinh của mình như thế nào?
Tom has a funny way of laughing, doesn't he?	Tom có ​​một cách cười vui nhộn, phải không?
We have to do it for Tom.	Chúng ta phải làm điều đó cho Tom.
I'm 18 years old.	Tôi 18 tuổi.
I didn't tell him the truth because I was afraid of hurting his feelings.	Tôi không nói sự thật với anh ấy vì tôi sợ sẽ làm tổn thương tình cảm của anh ấy.
The ball hit him on the left side of the head.	Bóng đập vào anh ta ở bên trái của đầu.
I don't think her story is true.	Tôi không nghĩ câu chuyện của cô ấy là sự thật.
Tom behaved in a polite and dignified manner during his appearance in court.	Tom đã hành xử một cách lịch sự và trang nghiêm trong khi xuất hiện trước tòa.
I suggest that we first find out if Tom is interested in the job.	Tôi đề nghị trước tiên chúng ta nên tìm hiểu xem Tom có ​​hứng thú với công việc không.
I wonder what Tom said to Mary.	Tôi tự hỏi Tom đã nói gì với Mary.
Tom told me that he would help me with my homework.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom told me that he thought Mary would be grumpy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ gắt gỏng.
Tom has been quite busy all week.	Tom đã khá bận rộn cả tuần.
Tom has the same weight as you.	Tom có ​​cùng trọng lượng với bạn.
Tom said he wished he hadn't told Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình đã không nói với Mary làm điều đó.
I'm ashamed to say it was my mistake.	Tôi xấu hổ khi nói rằng đó là sai lầm của tôi.
Across the United States, a large number of young adults enter college every year.	Trên khắp Hoa Kỳ, một số lượng lớn thanh niên nhập học đại học hàng năm.
What can Tom do there?	Tom có ​​thể làm gì ở đó?
These are irreplaceable.	Đây là những thứ không thể thay thế được.
I had a hard time with Tom.	Tôi đã khá khó khăn với Tom.
I can't stand children.	Tôi không thể chịu được trẻ con.
How does Tom get to school?	Làm thế nào để Tom đến trường?
I can not go.	Tôi không thể đi.
Do you know why Tom doesn't like me?	Bạn có biết tại sao Tom không thích tôi không?
I wish I knew what I was looking for.	Tôi ước tôi biết những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom sat there in silence.	Tom ngồi đó trong im lặng.
I doubt Tom wants to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
It's a fascinating scene.	Đó là một cảnh hấp dẫn.
I wonder if Tom and I can solve our problems on our own.	Tôi tự hỏi liệu Tom và tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình không.
Tom doesn't like asparagus.	Tom không thích măng tây.
Tom thinks Mary won't do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
Don't pretend like nothing's wrong.	Đừng giả vờ như không có gì sai.
I don't know who is who.	Tôi không biết ai là ai.
Don't you think we have a chance of winning?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta có cơ hội chiến thắng sao?
What's with the broom?	Cái gì với cái chổi?
Tom was reluctant to admit it.	Tom đã miễn cưỡng thừa nhận điều đó.
We can't let Tom off the team right now.	Chúng tôi không thể để mất Tom khỏi đội ngay bây giờ.
Tom finds Mary hiding in the closet.	Tom tìm thấy Mary đang trốn trong tủ quần áo.
A long time ago when Pluto was still a planet, there was a boy named Tom.	Cách đây rất lâu khi sao Diêm Vương vẫn còn là một hành tinh, có một cậu bé tên là Tom.
Tom is never late for anything.	Tom không bao giờ muộn cho bất cứ điều gì.
You look younger than Tom.	Bạn trông trẻ hơn Tom.
That won't stop Tom.	Điều đó sẽ không ngăn cản Tom.
It's unlikely that Tom will get here on time.	Không có khả năng Tom sẽ đến đây đúng giờ.
Tom doesn't like to play football.	Tom không thích chơi bóng đá.
What time does Tom arrive at the airport?	Tom đến sân bay lúc mấy giờ?
Tom jumped up and down.	Tom nhảy cẫng lên.
Tom and I stayed where we were.	Tom và tôi ở lại nơi chúng tôi đã ở.
That's what Tom wanted to say.	Đó là những gì Tom muốn nói.
It is a very sad situation.	Đó là một thực trạng rất đáng buồn.
Does Tom know Mary is the one who did it?	Tom có ​​biết Mary là người đã làm điều đó không?
I know that you helped Tom.	Tôi biết rằng bạn đã giúp Tom.
I can't believe Tom made such a mistake.	Tôi không thể tin rằng Tom đã phạm phải sai lầm như vậy.
Tom doesn't seem as awkward as Mary.	Tom không có vẻ khó xử như Mary.
I don't think I need to do anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm bất cứ điều gì khác.
I don't know what you did, but it worked.	Tôi không biết bạn đã làm gì, nhưng nó đã hiệu quả.
Tom got on the bus to Boston.	Tom lên xe buýt đi Boston.
I can't leave it there.	Tôi không thể để nó ở đó.
Tom denies all guilt.	Tom phủ nhận mọi tội lỗi.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
It's not just the kids who come to see Tom.	Không chỉ những đứa trẻ mới đến gặp Tom.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết phải làm gì.
There's no way Tom would do that.	Không đời nào Tom lại làm vậy.
You will do it next time, right?	Bạn sẽ làm điều đó vào lần sau, phải không?
Tom says that will not be enough.	Tom nói rằng làm như vậy sẽ không đủ.
Have you ever sailed with Tom?	Bạn đã bao giờ đi thuyền với Tom chưa?
Where should Tom and I sit?	Tom và tôi phải ngồi ở đâu?
I just don't fit anymore.	Tôi chỉ không thích hợp nữa.
Tom is in good condition.	Tom đang ở trong tình trạng tốt.
I live pretty close to Tom.	Tôi sống khá gần Tom.
Tom jumped from his seat.	Tom nhảy khỏi chỗ ngồi của mình.
By this time, the entire house was engulfed in flames.	Đến lúc này, toàn bộ ngôi nhà chìm trong biển lửa.
There is no known antidote.	Không có thuốc giải độc được biết đến.
We can't rule that out, but it seems very unlikely.	Chúng tôi không thể loại trừ điều đó, nhưng có vẻ như rất khó xảy ra.
It will be safe here.	Ở đây sẽ an toàn.
Tom said that he thought it would be dangerous to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Tom used to drive an old pickup truck.	Tom từng lái một chiếc xe bán tải cũ.
I will come to your house.	Tôi sẽ đến nhà của bạn.
Tom said it was very difficult for him to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất khó làm được điều đó.
She is younger than him.	Cô ấy trẻ hơn anh ấy.
Tom turned on the car's fog lights.	Tom bật đèn sương mù của ô tô.
Tom thought I might not need to do it.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không cần làm điều đó.
We saw the sights of the city this afternoon.	Chúng tôi đã nhìn thấy các điểm tham quan của thành phố chiều nay.
I think it's important to tell the truth.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải nói sự thật.
Tom often goes out late at night.	Tom thường đi chơi khuya.
Liturgy in French.	Phụng vụ bằng tiếng Pháp.
Does this need to be refrigerated?	Cái này có cần bảo quản trong tủ lạnh không?
I had to sign that confession.	Tôi buộc phải ký vào bản thú tội đó.
I helped Tom move the couch.	Tôi đã giúp Tom di chuyển đi văng.
I don't think it will take long to wash the car.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để rửa xe.
Tom is reading the book that Mary gave him.	Tom đang đọc cuốn sách mà Mary đưa cho anh ta.
Tom sat on the stairs.	Tom ngồi trên cầu thang.
It didn't help.	Nó không giúp được gì.
Tom showed me his stamp collection.	Tom cho tôi xem bộ sưu tập tem của anh ấy.
Is your cat dead?	Con mèo của bạn có bị chết không?
I took Tom away.	Tôi đã bắt Tom đi.
I think you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
Is this a duty free shop?	Đây có phải là cửa hàng miễn thuế không?
You better ask Tom how to do it.	Tốt hơn bạn nên hỏi Tom cách làm điều đó.
I can't wait to meet your family.	Tôi nóng lòng muốn gặp gia đình bạn.
The news of the Prime Minister's resignation surprised us very much.	Thông tin Thủ tướng từ chức khiến chúng tôi rất ngạc nhiên.
I think you can do this yourself.	Tôi nghĩ bạn có thể tự mình làm điều này.
Tom didn't know what to believe.	Tom không biết phải tin vào điều gì.
Please be here by 2:30 at the latest.	Vui lòng có mặt ở đây muộn nhất là 2:30.
Tom helped Mary in her work.	Tom đã giúp Mary trong công việc của cô ấy.
Tom is not married and he has no intention of getting married either.	Tom chưa kết hôn và anh ấy cũng không có ý định kết hôn.
Money can't buy everything, but it can buy what I need right now.	Tiền không thể mua được tất cả mọi thứ, nhưng nó có thể mua được thứ tôi cần lúc này.
Tom couldn't help but worry.	Tom không khỏi lo lắng.
Tom still hasn't done what we asked him to do.	Tom vẫn chưa làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Don't mess with me.	Đừng gây rối với tôi.
Tom disappeared into the mist.	Tom biến mất trong màn sương.
Tom inserted the key into the lock.	Tom cắm chìa khóa vào ổ khóa.
Tom is sitting alone in the cafe.	Tom đang ngồi một mình trong quán cà phê.
Which of these dishes does not have meat or fish?	Món nào trong các món này không có thịt, cá?
The boy carved his name on the tree.	Cậu bé khắc tên mình lên cây.
Tom doesn't really want to do it alone.	Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
You're not the only one using this computer, are you?	Bạn không phải là người duy nhất sử dụng máy tính này, phải không?
Can you touch your toes without bending your feet?	Bạn có thể chạm vào ngón chân của bạn mà không cần uốn cong chân của bạn?
I don't want any of my friends to know I'm in jail.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của tôi biết tôi đang ở trong tù.
I don't mean to brag.	Tôi không có ý khoe khoang.
I wonder if Tom really wants to go to Boston with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Boston với Mary không.
My parents will be home around 2:30.	Bố mẹ tôi sẽ về nhà khoảng 2:30.
I'm afraid Tom might agree to do that.	Tôi e rằng Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
They were so nice to me when I was at their house.	Họ rất tốt với tôi khi tôi ở nhà của họ.
Both Tom and Mary couldn't stop crying.	Cả Tom và Mary đều không ngừng khóc.
I don't think Tom is the right person for this particular job.	Tôi không nghĩ Tom là người phù hợp cho công việc cụ thể này.
Tom says Mary thinks he shouldn't do that anymore.	Tom nói Mary nghĩ anh ấy không nên làm như vậy nữa.
This is your home, Tom.	Đây là nhà của bạn, Tom.
Have you decided to do it or not?	Bạn đã quyết định sẽ làm điều đó hay chưa?
Where is the kitchen?	Phòng bếp ở đâu?
I think you want to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đến Úc.
I know that Tom can convince Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
You still don't need to do that.	Bạn vẫn không cần phải làm điều đó.
He has been the chief of his tribe for 35 years.	Anh ấy đã là trưởng bộ tộc của mình trong 35 năm.
Tom is clearly scared.	Tom rõ ràng là sợ.
Why don't you ask me for help?	Tại sao bạn không nhờ tôi giúp đỡ?
I won't miss your party for anything.	Tôi sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc của bạn vì bất cứ điều gì.
Tom is not behind me.	Tom không ở phía sau tôi.
Tom was just trying to be polite, I think.	Tom chỉ đang cố tỏ ra lịch sự, tôi nghĩ vậy.
I will do anything to make it up to you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho bạn.
Tom chose to resign.	Tom đã chọn từ chức.
I haven't met you until now.	Tôi đã không gặp bạn cho đến bây giờ.
Tom says he doesn't want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
Tom is not a good sport about it.	Tom không phải là một môn thể thao giỏi về nó.
Fish do not like sunlight.	Cá không thích ánh sáng mặt trời.
Doing that will not make us happy.	Làm điều đó sẽ không làm cho chúng tôi hạnh phúc.
My father passed away in Vietnam.	Cha tôi đã mất ở Việt Nam.
I wonder if Tom knows any French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tiếng Pháp nào không.
Tom swam to the other side of the river.	Tom bơi sang bên kia sông.
I should have told Tom I didn't want to go to Australia with him.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi không muốn đến Úc với anh ấy.
You said Tom would come.	Bạn đã nói Tom sẽ đến.
Tom is a gold miner.	Tom là một người khai thác vàng.
Tom says that Mary should stay and help John.	Tom nói rằng Mary nên ở lại và giúp đỡ John.
I just can't afford to buy something expensive.	Tôi chỉ không đủ khả năng để mua một cái gì đó đắt tiền.
Does Tom look busy?	Trông Tom có ​​bận không?
It can be chaotic.	Nó có thể hỗn loạn.
Tom was able to do everything he wanted to do.	Tom đã có thể làm mọi thứ anh ấy muốn làm.
Why are you not ready?	Tại sao bạn chưa sẵn sàng?
What color hair does Tom have?	Tom có ​​mái tóc màu gì?
We try to go to Boston at least once a year.	Chúng tôi cố gắng đến Boston ít nhất mỗi năm một lần.
Tom is the one who gave Mary my number.	Tom là người đã cho Mary số của tôi.
No matter how many times I've been shown, I still can't learn how to tie a tie.	Cho dù tôi đã được chỉ cho bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể học cách thắt cà vạt.
I think I might be about to catch a cold.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể sắp bị cảm lạnh.
Tom did very poorly.	Tom đã làm rất kém.
I don't want to work in a company that doesn't care about its employees.	Tôi không muốn làm việc trong một công ty không quan tâm đến nhân viên của mình.
My panties are wet.	Quần lót của tôi ướt.
Our final is next week.	Trận chung kết của chúng tôi diễn ra vào tuần sau.
I decided to do it tomorrow.	Tôi đã quyết định làm điều đó vào ngày mai.
Tom is staring at a photo.	Tom đang nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
Everything will be fine so no need to worry.	Mọi thứ sẽ ổn nên không cần phải lo lắng.
Do you remember the day we first met?	Bạn có nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?
Tom refused to believe Mary.	Tom không chịu tin Mary.
Tom didn't speak French the first time I met him.	Tom không nói được tiếng Pháp lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
I don't have anything else I have to do today.	Tôi không có bất cứ điều gì khác tôi phải làm ngày hôm nay.
Tom doesn't want to leave the house.	Tom không muốn ra khỏi nhà.
Get close to the fire if you're cold.	Hãy đến gần đống lửa nếu bạn đang lạnh.
Tom is quite good at chess.	Tom chơi cờ khá giỏi.
He lived there all his life.	Anh ấy đã sống ở đó cả đời.
He announced that he would come immediately and investigate the matter.	Anh ta thông báo rằng anh ta sẽ đến ngay lập tức và điều tra vấn đề.
The ending is probably unnecessary.	Phần kết có lẽ không cần thiết.
There must be a shortcut.	Phải có một con đường tắt.
The Volga River empties into the Caspian Sea.	Sông Volga đổ ra biển Caspi.
Tom's mother is a nurse at the hospital across from where Mary lives.	Mẹ của Tom là một y tá tại bệnh viện đối diện với nơi Mary sống.
How many more months do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu tháng nữa để làm được điều đó?
It is not a mistake.	Nó không phải là một sai lầm.
Shut up and do as you said.	Im đi và làm như bạn đã nói.
Tom was a member of the bomb squad.	Tom từng là thành viên của đội phá bom.
Do you think Tom is stupid?	Bạn có nghĩ Tom ngốc không?
I doubt that Tom wants to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom was probably wrong.	Tom có ​​lẽ đã sai.
Tom knew that I was out.	Tom biết rằng tôi đã ra ngoài.
The space probe has reached Mars.	Tàu thăm dò vũ trụ đã đến được sao Hỏa.
Tom is staying with his dogs.	Tom đang ở với những con chó của mình.
Tom asked Mary to talk to you about it.	Tom đã yêu cầu Mary nói chuyện với bạn về điều đó.
Tom doesn't know he shouldn't do it today.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó hôm nay.
Do you have something you want to tell me?	Bạn có điều gì muốn nói với tôi không?
Tom doesn't have to tell me what to do.	Tom không cần phải nói với tôi phải làm gì.
I'm sure Tom won't do that again.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Tom paid the rent.	Tom đã trả tiền thuê nhà.
Tom made me sing.	Tom bắt tôi hát.
Tom looks proud of his son.	Tom trông tự hào về con trai của mình.
Tom won't find anyone to do it for him.	Tom sẽ không tìm ai làm điều đó cho anh ta.
The aunts and uncles gave me a friendly advice.	Các cô chú cho tôi một lời khuyên thân tình.
Tom backed down into the driveway.	Tom lùi xe xuống đường lái xe.
Tom told me that he thought Mary sympathized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thông cảm.
Tom doesn't work in Boston anymore.	Tom không làm việc ở Boston nữa.
Tom felt the rain on his face.	Tom cảm thấy mưa trên mặt.
So bad.	Thật tệ.
Do you think that could be part of the problem?	Bạn có nghĩ rằng đó có thể là một phần của vấn đề?
Tom clears the table.	Tom dọn bàn ăn.
Tom tried to hide his surprise.	Tom cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình.
Tom has no socks.	Tom không có tất.
I am very happy to be back here.	Tôi rất vui khi được trở lại đây.
Only a third of the population in this country has access to the Internet.	Chỉ một phần ba dân số ở quốc gia này có quyền truy cập Internet.
You don't like food?	Bạn không thích đồ ăn?
A trip to Boston will do you well.	Một chuyến đi đến Boston sẽ giúp bạn tốt.
I don't trust people with weapons.	Tôi không tin những người có vũ khí.
You never know when this might come in handy.	Bạn không bao giờ biết khi nào điều này có thể hữu ích.
Tom is looking for his cell phone.	Tom đang tìm kiếm điện thoại di động của mình.
I think it's better not to do it.	Tôi nghĩ tốt hơn là không nên làm điều đó.
Tom has decided that he will not walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
Tom's eldest daughter is still unmarried.	Con gái lớn của Tom vẫn chưa lập gia đình.
Did you see the news tonight?	Bạn đã xem tin tức tối nay?
French is the only language I can speak.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất tôi có thể nói.
That will work fine.	Điều đó sẽ hoạt động tốt.
I could tell right away that Tom wasn't feeling well.	Tôi có thể biết ngay rằng Tom không được khỏe.
Tom threw the phone against the wall.	Tom ném điện thoại vào tường.
I'm not alone. 	Tôi không đơn độc.
Me and Tom.	Tôi với Tom.
Tom thought Mary might not be obligated to do that.	Tom nghĩ Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
No one can be sure what will happen next.	Không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Tom started banging on the door.	Tom bắt đầu đập cửa.
I just want to see you one last time.	Tôi chỉ muốn gặp bạn lần cuối.
I'm sure Tom and Mary will be late.	Tôi chắc rằng Tom và Mary sẽ đến muộn.
I wish I was on the same team as Tom.	Tôi ước mình được ở cùng một đội với Tom.
Tom is bored to death.	Tom chán chết đi được.
Tom was amazed at how well Mary could sing.	Tom rất ngạc nhiên về việc Mary có thể hát tốt như thế nào.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
This cafe is so cozy.	Quán cà phê này thật ấm cúng.
Tom and Mary are pretty good friends.	Tom và Mary là những người bạn khá tốt.
Tom was stabbed to death last night.	Tom đã bị đâm chết đêm qua.
I couldn't find a babysitter for Monday night.	Tôi không tìm được người trông trẻ cho tối thứ Hai.
Tom heard Mary cry for help.	Tom nghe thấy tiếng Mary kêu cứu.
Tom cut the cake into six pieces.	Tom cắt bánh thành sáu miếng.
Tom doesn't scare me.	Tom không làm tôi sợ.
I'm buying paint brushes.	Tôi đang mua chổi sơn.
Are you sure you can manage it yourself?	Bạn có chắc mình có thể tự quản lý không?
Tom asks Mary to resign.	Tom yêu cầu Mary từ chức.
I used to do that when I was a kid.	Tôi đã từng làm điều đó khi tôi còn là một đứa trẻ.
I'm sure you can do that.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom and I haven't spoken to each other in three months.	Tom và tôi đã không nói chuyện với nhau trong ba tháng.
I think the price at that store is too high.	Tôi nghĩ giá ở cửa hàng đó quá cao.
I believe most of what Tom said.	Tôi tin hầu hết những gì Tom đã nói.
The low salary made it impossible for him to buy a house.	Mức lương thấp khiến anh không thể mua nhà.
I was the one who told Tom he shouldn't have done this.	Tôi là người đã nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy.
You are exempt.	Bạn được miễn.
Tom probably won't get elected.	Tom có ​​lẽ sẽ không được bầu.
For Hawking, writing this book was not easy.	Đối với Hawking, viết cuốn sách này không hề dễ dàng.
Why don't we take this path down to the beach?	Tại sao chúng ta không đi con đường này xuống bãi biển?
I want Tom to tell me what to do.	Tôi muốn Tom nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I waited until 2:30.	Tôi đợi đến 2:30.
I don't think I like this game very much.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích trò chơi này cho lắm.
Tom met Mary a year ago today.	Tom đã gặp Mary một năm trước vào ngày hôm nay.
I have considered your suggestion.	Tôi đã xem xét đề xuất của bạn.
Tom patted his forehead again.	Tom lại vỗ trán.
Tom and I built a snowman.	Tom và tôi đã xây dựng một người tuyết.
Tom asks Mary what she would do if she were him.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ làm gì nếu cô ấy là anh ấy.
You cannot change people. 	Bạn không thể thay đổi mọi người.
They have to change themselves.	Họ phải thay đổi chính mình.
Tom says he doesn't like Australia.	Tom nói rằng anh ấy không thích Úc.
I hope that you will return.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở lại.
Tom denied that he took a bribe.	Tom phủ nhận rằng anh đã nhận hối lộ.
I want to teach you how to do that.	Tôi muốn dạy bạn cách làm điều đó.
How far is it from here to the library?	Từ đây đến thư viện bao xa?
Tom only mentioned Mary twice.	Tom chỉ nhắc đến Mary hai lần.
Tom takes care of his mother.	Tom chăm sóc mẹ của mình.
Tom was very interested.	Tom đã rất thích thú.
Take a look at what we have here.	Hãy xem những gì chúng tôi có ở đây.
Tom lived in Australia until he was thirty years old.	Tom sống ở Úc cho đến khi anh ba mươi tuổi.
The workers are on strike for better pay.	Các công nhân đang đình công để được trả lương cao hơn.
I think Tom needs to buy some new clothes.	Tôi nghĩ Tom cần mua một số quần áo mới.
Tom's financial situation is getting worse and worse.	Tình hình tài chính của Tom ngày càng trở nên tồi tệ.
I don't suppose you still have last Saturday's newspaper?	Tôi không cho là bạn vẫn còn tờ báo của thứ Bảy tuần trước?
Welcome home, Tom.	Chào mừng về nhà, Tom.
Tom is just over thirty years old.	Tom mới hơn ba mươi tuổi.
I gave Tom a piece of paper to write on.	Tôi đưa cho Tom một tờ giấy để viết.
He didn't know that I was Japanese.	Anh ấy không biết rằng tôi là người Nhật.
I think you are right about that.	Tôi nghĩ rằng bạn đúng về điều đó.
Carelessness often causes accidents.	Bất cẩn thường gây ra tai nạn.
Did you know Tom would love to do that?	Bạn có biết Tom rất thích làm điều đó?
I don't think Tom would care if I did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm vậy.
I don't like this place heading.	Tôi không thích nơi này hướng đến.
Tom has learned to be patient.	Tom đã học cách kiên nhẫn.
Life is definitely interesting when we live in Australia.	Cuộc sống chắc chắn rất thú vị khi chúng tôi sống ở Úc.
I'm here to bring a present for Tom.	Tôi đến đây để mang quà cho Tom.
You are reliable.	Bạn đáng tin cậy.
Tom and Mary are still teenagers.	Tom và Mary vẫn còn là thanh thiếu niên.
He got lost while walking in the forest.	Anh ấy bị lạc khi đang đi trong rừng.
Tom isn't the only one who says he enjoys doing it.	Tom không phải là người duy nhất nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
This is my first time smoking.	Đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc.
Tom tells Mary that she should be the next to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên là người tiếp theo làm điều đó.
Don't forget Tom is my brother.	Đừng quên Tom là anh trai của tôi.
Tom has decided not to do that anymore.	Tom đã quyết định không làm điều đó nữa.
Everyone at school knows Tom.	Mọi người ở trường đều biết Tom.
What's happening?	Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tom wears a silver chain around his neck.	Tom đeo một sợi dây chuyền bạc quanh cổ.
How's Tom?	Tom thế nào rồi?
I know that Tom is generous.	Tôi biết rằng Tom rất hào phóng.
Why aren't you here with us for a few weeks?	Tại sao bạn không ở đây với chúng tôi trong vài tuần?
That is not safe.	Điều đó không an toàn.
Tom knows you didn't do it for Mary.	Tom biết bạn đã không làm điều đó cho Mary.
Tom tells Mary that he doesn't think John is alive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John còn sống.
We want Tom back on our team.	Chúng tôi muốn Tom trở lại đội của chúng tôi.
Tom is sure he can win.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom holds a ladle in his right hand.	Tom cầm một cái muôi trong tay phải.
I don't think you will buy it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ mua nó.
Tom is a truly special person.	Tom là một người thực sự đặc biệt.
I think a lot of people will do that.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ làm điều đó.
Our goal is to find a cure for cancer.	Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư.
He was the greatest man who ever lived.	Anh ấy là người vĩ đại nhất từng sống.
This song is a masterpiece.	Bài hát này là một kiệt tác.
People with money can do things people without money can't.	Những người có tiền có thể làm những điều mà những người không có tiền không thể.
Tom said he was not willing to help us.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Who was the person you were talking to earlier?	Người mà bạn đang nói chuyện lúc trước là ai?
It's a big package.	Đó là một gói lớn.
I would love to, but I can't.	Tôi rất thích, nhưng tôi không thể.
Tom asks Mary to stay away from John.	Tom yêu cầu Mary tránh xa John.
I don't have any intention to interfere in your work.	Tôi không có bất kỳ ý định can thiệp vào công việc của bạn.
We are getting poorer every day.	Chúng ta đang nghèo đi mỗi ngày.
It's not as simple as it looks.	Điều đó không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Tom says he doesn't have the guts to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom is wearing slippers.	Tom đang đi dép lê.
Where's my fountain pen?	Bút máy của tôi đâu?
It's a strange story, but every word of it is true.	Đó là một câu chuyện kỳ ​​lạ, nhưng mọi lời của nó đều là sự thật.
The climbers are tired, but very happy.	Những người leo núi mệt mỏi, nhưng rất vui.
Tom didn't seem as embarrassed as Mary.	Tom không có vẻ xấu hổ như Mary.
Tom wishes Mary would get out of his life.	Tom ước Mary sẽ thoát ra khỏi cuộc sống của anh ta.
When it rained, Tom took the bus.	Khi trời mưa, Tom bắt xe buýt.
I wonder what Tom would say.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì.
Tom spends most of his money on food.	Tom dành phần lớn tiền của mình cho thực phẩm.
Tom's face paled.	Mặt Tom tái đi.
I didn't expect her to ask me such a question.	Tôi không ngờ cô ấy lại hỏi tôi một câu như vậy.
Tom met Mary for the first time three years ago.	Tom gặp Mary lần đầu tiên cách đây ba năm.
Tom says he was fired three times.	Tom nói rằng anh ấy đã bị sa thải ba lần.
I finally found something worth doing.	Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy điều gì đó đáng làm.
Tom said that he had read a book about this ship.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc một cuốn sách về con tàu này.
I have answered all of Tom's questions.	Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của Tom.
Japan's changing economic policy is tied to a labor shortage.	Chính sách kinh tế đang thay đổi của Nhật Bản gắn liền với sự thiếu hụt lao động.
I don't think Tom knows there's work to be done.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết có việc phải làm.
I understand that we must arrive early.	Tôi hiểu rằng chúng ta phải đến sớm.
Tom and Mary are going.	Tom và Mary sẽ đi.
Tom's house is near the sea.	Nhà của Tom gần biển.
I don't like this jacket.	Tôi không thích cái áo khoác này.
Tom has been teaching at this school for three years.	Tom đã dạy ở trường này được ba năm.
Tom doesn't seem to be as slow as Mary.	Tom dường như không chậm chạp như Mary.
Tom's nomination was expected.	Sự đề cử của Tom đã được mong đợi.
Do you think my teaching is wrong?	Bạn có nghĩ rằng cách dạy của tôi là sai?
Just saying you don't like fish because of the bones isn't really a good reason for you not to like fish.	Chỉ nói rằng bạn không thích cá vì xương không thực sự là một lý do chính đáng cho việc bạn không thích ăn cá.
Tom says that Mary is not pleased with herself.	Tom nói rằng Mary không thích thú với bản thân.
Tom had a traumatic childhood.	Tom đã có một tuổi thơ đau thương.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
Tom and Mary buy a house in the suburbs.	Tom và Mary mua một căn nhà ở ngoại ô.
I don't think I should borrow any more money.	Tôi không nghĩ mình nên vay thêm tiền nữa.
Tom thinks Mary is bored.	Tom nghĩ Mary đang buồn chán.
Tom says he doesn't have many friends in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều bạn ở Boston.
I will study in the library.	Tôi sẽ học trong thư viện.
Tom said he would pick us up at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đón chúng tôi lúc 2:30.
It was Tom who convinced Mary that she should learn how to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary rằng cô ấy nên học cách làm điều đó.
It will take time to get everything ready.	Sẽ mất thời gian để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
I have a hole in my pocket.	Tôi có một lỗ trong túi của tôi.
If he really doesn't want to do it, he shouldn't.	Nếu anh ta thực sự không muốn làm điều đó, anh ta không nên làm như vậy.
I don't think I've ever lied to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nói dối Tom.
I have reviewed the profile.	Tôi đã xem lại hồ sơ.
Tom is practicing.	Tom đang luyện tập.
Tom is very popular.	Tom rất được yêu thích.
Tom says he wants Mary to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom is still the best student in your class, right?	Tom vẫn là học sinh giỏi nhất trong lớp của bạn, phải không?
When it comes to marriage, there are often two sides to the story.	Khi nói đến vấn đề hôn nhân, câu chuyện thường có hai mặt.
Scorpions live in arid regions.	Bọ cạp sống ở những vùng khô hạn.
The world has become a dangerous place for tourists.	Thế giới đã trở thành một nơi nguy hiểm cho khách du lịch.
I was able to grasp the main points of the speech.	Tôi đã có thể nắm được những điểm chính của bài phát biểu.
What's the deal with Tom?	Thỏa thuận với Tom là gì?
I guess we should go get something to eat.	Tôi đoán chúng ta nên đi kiếm cái gì đó để ăn.
I plan to stay here until my money comes out.	Tôi dự định ở lại đây cho đến khi tiền của tôi phát ra.
I already drank coffee.	Tôi đã uống cà phê rồi.
Tom is a good husband and a good father.	Tom là một người chồng tốt và một người cha tốt.
Tom said that he would never think of doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó một mình.
Aren't you going to eat?	Bạn không định ăn sao?
This pork needs to be cooked a little longer.	Thịt lợn này cần được nấu lâu hơn một chút.
I went to Australia a few times when I was a kid.	Tôi đã đến Úc một vài lần khi tôi còn nhỏ.
You are a doll!	Bạn là một con búp bê!
We do not create problems.	Chúng tôi không tạo ra vấn đề.
Tom was hired to oversee the production of Mary's music video.	Tom được thuê để giám sát quá trình sản xuất video âm nhạc của Mary.
What makes you think Tom would do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó?
Tom and Mary had to keep their relationship a secret.	Tom và Mary đã phải giữ bí mật về mối quan hệ của họ.
Are you willing to volunteer at an animal shelter two or three days a week?	Bạn có sẵn sàng làm tình nguyện viên ở trại động vật hai hoặc ba ngày một tuần không?
Tom says Mary can do it.	Tom nói rằng Mary có thể làm điều đó.
My stepdaughter likes to sleep with the lights on.	Con gái riêng của tôi thích ngủ với đèn sáng.
I can't imagine what that would be like.	Tôi không thể tưởng tượng được điều đó sẽ như thế nào.
I agree with Tom for once.	Tôi đồng ý với Tom một lần.
I will stop this.	Tôi sẽ dừng việc này lại.
I rate him as one of the best modern composers in Japan.	Tôi đánh giá anh ấy là một trong những nhà soạn nhạc hiện đại hay nhất ở Nhật Bản.
Please don't do it too much.	Xin đừng làm điều đó quá nhiều.
I know there's something puzzling about that guy.	Tôi biết có điều gì đó khó hiểu ở anh chàng đó.
Tom said I looked a bit stunned.	Tom nói rằng tôi trông hơi sững sờ.
I don't want to go to Boston with Tom.	Tôi không muốn đến Boston với Tom.
At the first sign of trouble, Tom was gone.	Lần đầu tiên có dấu hiệu rắc rối, Tom đã biến mất.
Tom doesn't go on vacation often.	Tom không thường xuyên đi nghỉ.
Tom has a car, but he doesn't use it very often.	Tom có ​​một chiếc ô tô, nhưng anh ấy không sử dụng nó thường xuyên.
Tom said Mary would likely be determined to do it.	Tom cho biết Mary có khả năng sẽ quyết tâm làm điều đó.
Tom has muted his microphone.	Tom đã tắt tiếng micrô của mình.
You have to think carefully about this.	Bạn phải suy nghĩ kỹ điều này.
I better rewrite this article.	Tốt hơn là tôi nên viết lại bài báo này.
I understand where they come from.	Tôi hiểu họ đến từ đâu.
That's exactly what Tom said.	Đúng là Tom đã nói như vậy.
I'd love to hear your version of what happened.	Tôi muốn nghe phiên bản của bạn về những gì đã xảy ra.
I'm leaving Boston tomorrow.	Tôi sẽ rời Boston vào ngày mai.
Why don't we stay an extra hour?	Tại sao chúng ta không ở lại thêm một giờ?
How long does it take you to get ready in the morning?	Bạn mất bao lâu để sẵn sàng vào buổi sáng?
You should buy some flowers for Mary.	Bạn nên mua một số hoa cho Mary.
Tom and Mary go tomorrow.	Tom và Mary đi vào ngày mai.
Tom was too sick to get out of bed.	Tom ốm quá không thể ra khỏi giường.
If it was easy, it wouldn't be a challenge.	Nếu nó là dễ dàng, nó sẽ không phải là một thách thức.
Tom says he needs a favor.	Tom nói rằng anh ấy cần một đặc ân.
Tom and I won't do that today.	Tom và tôi sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says that Mary is the one responsible for doing it.	Tom nói rằng Mary là người phải chịu trách nhiệm về việc làm đó.
Tom mocked us.	Tom đã chế giễu chúng tôi.
I don't like eating tomatoes.	Tôi không thích ăn cà chua.
Look how Tom made a mess.	Hãy nhìn xem Tom đã làm một mớ hỗn độn.
What did you promise Tom that you would do?	Bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ làm gì?
Tom shares an apartment with John.	Tom ở chung một căn hộ với John.
Tom looked at Mary without saying anything.	Tom nhìn Mary mà không nói gì.
You're dying, aren't you?	Bạn đang chết, phải không?
Tom has not graduated from high school.	Tom chưa tốt nghiệp trung học.
Tom could barely move.	Tom hầu như không thể di chuyển.
That's more or less what I expected to happen.	Đó ít nhiều là những gì tôi mong đợi sẽ xảy ra.
Tom couldn't keep the promise he made to his grandfather.	Tom không thể thực hiện lời hứa mà anh đã hứa với ông của mình.
Tom gave everything he had.	Tom đã cho tất cả những gì anh ấy có.
Do you think Tom is happy that it's going to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​vui vì điều đó sẽ xảy ra không?
Tom could die.	Tom có ​​thể chết.
Tom is very good at catching bugs.	Tom rất giỏi trong việc bắt lỗi.
Tom said he was planning to visit an ex-girlfriend in Australia.	Tom cho biết anh đang có kế hoạch đến thăm một người bạn gái cũ ở Úc.
Do you think that's what Tom meant?	Bạn có nghĩ đó là ý của Tom không?
Did Tom mention the crash?	Tom có ​​đề cập đến vụ tai nạn không?
Tom is still stuck in the well.	Tom vẫn bị mắc kẹt trong giếng.
Apparently Tom wasn't there.	Rõ ràng là Tom đã không ở đó.
Tom seemed to be holding back on something.	Tom dường như đang kìm hãm điều gì đó.
You've got my phone.	Bạn đã có điện thoại của tôi.
You seem to believe that I need to do it.	Bạn dường như tin rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom leaves the building.	Tom rời khỏi tòa nhà.
I was afraid that I wouldn't be able to find my way out of the cave.	Tôi sợ rằng mình sẽ không thể tìm được đường ra khỏi hang.
Tom probably can't read and write yet.	Tom có ​​lẽ chưa biết đọc và viết.
Tom is in need of provisions.	Tom đang cần các khoản dự phòng.
Tom owns three cars.	Tom sở hữu ba chiếc ô tô.
You don't have to be too formal.	Bạn không cần phải quá trang trọng.
You didn't have a plan?	Bạn đã không có một kế hoạch?
Tom could have done it again.	Tom có ​​thể đã làm điều đó một lần nữa.
Tom picked up a pencil.	Tom nhặt một cây bút chì.
Do you think we will reach the station in time?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến nhà ga kịp thời không?
Tom asked me to do some errands for him.	Tom nhờ tôi làm một số việc lặt vặt cho anh ấy.
"I heard you quit your job." 	"Tôi nghe nói anh nghỉ việc."
"Actually, I was fired."	"Trên thực tế, tôi đã bị sa thải."
It's all Tom's fault.	Tất cả là lỗi của Tom.
Tom is used to public speaking.	Tom đã quen với việc nói trước đám đông.
You promised me that you would take care of Tom.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc Tom.
Tom was fired three times.	Tom đã bị sa thải ba lần.
I don't quite believe you're right.	Tôi không hoàn toàn tin rằng bạn đúng.
I don't live in Boston either.	Tôi cũng không sống ở Boston.
Someone broke into Tom's house last night.	Ai đó đã đột nhập vào nhà của Tom đêm qua.
What exactly do biologists do?	Chính xác thì các nhà sinh vật học làm gì?
Tom moved here less than a year ago.	Tom chuyển đến đây chưa đầy một năm trước.
Tom said that Mary was probably still tired.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn mệt.
Mary is so pretty, isn't she?	Mary thật xinh phải không?
Tom was reprimanded for his behavior.	Tom đã bị khiển trách vì hành vi của mình.
Tom said he thought we might have a problem.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể có vấn đề.
I am proud of what we have achieved.	Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được.
Tom opposed the project.	Tom phản đối dự án.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
What time do you close?	Bạn đóng cửa lúc mấy giờ?
I've been so lonely since you left.	Tôi đã rất cô đơn kể từ khi bạn đi.
The glottis is a consonant that is paired by the opening and closing of the glottis.	Dấu thanh là một phụ âm được ghép nối bằng cách đóng và mở thanh môn.
I just made it.	Tôi vừa mới làm ra.
Tom claims he saw a UFO.	Tom tuyên bố anh đã nhìn thấy một UFO.
Why doesn't Tom try calling Mary?	Tại sao Tom không thử gọi cho Mary?
Everyone knows Tom is the one who did it.	Mọi người đều biết Tom là người đã làm điều đó.
We have the right to live where we want.	Chúng tôi có quyền sống ở nơi chúng tôi muốn.
Tom won't tell Mary which dress to buy.	Tom sẽ không nói với Mary nên mua chiếc váy nào.
We don't live here.	Chúng tôi không sống ở đây.
Tom is concerned about climate change.	Tom lo ngại về biến đổi khí hậu.
Do you gamble?	Bạn có đánh bạc không?
I know Tom would be better.	Tôi biết Tom sẽ tốt hơn.
A dog rarely bites, unless it is attacked.	Một con chó hiếm khi cắn, trừ khi nó bị tấn công.
All of them are special.	Tất cả chúng đều đặc biệt.
I didn't stop doing it.	Tôi đã không ngừng làm điều đó.
I got a text from Tom while having lunch.	Tôi nhận được tin nhắn từ Tom khi đang ăn trưa.
Tom is coming to see us this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đến gặp chúng ta.
Tom said he didn't think we should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng tôi nên làm như vậy.
I haven't learned to drive a car yet.	Tôi vẫn chưa học lái xe ô tô.
Tom doesn't go to work today.	Hôm nay Tom không đi làm.
Tom is looking at it.	Tom đang xem xét nó.
Come on! 	Đến đây!
There is a free seat.	Có một chỗ ngồi miễn phí.
Are you sure you want to throw this away?	Bạn có chắc chắn muốn vứt bỏ cái này không?
I told Tom I wouldn't do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
You celebrate Christmas, don't you?	Bạn ăn mừng Giáng sinh, phải không?
Tom hastily dressed.	Tom vội vàng mặc quần áo.
Be there at 2:30.	Có mặt lúc 2:30.
I know Tom will be waiting for Mary.	Tôi biết Tom sẽ đợi Mary.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Mary had to do everything by herself.	Mary phải làm mọi thứ một mình.
She just offered a front.	Cô ấy chỉ đưa ra một bình phong.
I rarely speak French with Tom.	Tôi hiếm khi nói tiếng Pháp với Tom.
Sooner or later, the police will catch you.	Không sớm thì muộn, cảnh sát sẽ bắt được bạn.
I rode for the first time last week.	Lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa vào tuần trước.
Tom is not welcome back.	Tom không được chào đón trở lại.
I have lived here for thirty years.	Tôi đã sống ở đây ba mươi năm.
A few months later, Tom relapsed.	Vài tháng sau, Tom tái nghiện.
Some words are difficult to define.	Một số từ khó định nghĩa.
I have never liked this.	Tôi chưa bao giờ thích điều này.
I don't think Tom is belligerent.	Tôi không nghĩ Tom hiếu chiến.
Tom was in the garage just a few minutes ago.	Tom đã ở trong ga ra chỉ vài phút trước.
Tom knew that Mary would do it.	Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
If you listen a little more closely to what the teacher says, you might be able to understand.	Nếu bạn lắng nghe kỹ hơn một chút những gì giáo viên nói, bạn có thể có thể hiểu được.
Tom is young and idealistic.	Tom trẻ trung và duy tâm.
A new edition of the encyclopedia will be available next month.	Một ấn bản mới nhất của bách khoa toàn thư sẽ ra mắt vào tháng tới.
You cannot live in the past.	Bạn không thể sống trong quá khứ.
We have to consider the possibility that Tom might have to do that.	Chúng tôi phải xem xét khả năng Tom có ​​thể phải làm điều đó.
Tom often dreams of his girlfriend.	Tom thường mơ thấy bạn gái của mình.
Tom always mocks us.	Tom luôn luôn chế nhạo chúng tôi.
I hope that Tom has a chance.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​cơ hội.
Tom has to light a fire.	Tom phải đốt lửa.
Tom is likely to be appointed president.	Tom có ​​khả năng được bổ nhiệm làm chủ tịch.
No survivors.	Không có người sống sót.
It's not good to make fun of others.	Thật không hay khi chọc cười người khác.
Tom should have told Mary why she had to.	Tom lẽ ra phải nói với Mary tại sao cô ấy phải làm như vậy.
Tom was the only one who didn't help us.	Tom là người duy nhất không giúp chúng tôi.
You don't have to tell Tom twice to do something.	Bạn không cần phải nói với Tom hai lần để làm điều gì đó.
What will you do if that happens?	Bạn sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra?
I want Tom to know the truth.	Tôi muốn Tom biết sự thật.
Your arm is severely bruised.	Cánh tay của bạn bị thâm tím nặng.
Tom wants Mary to play tennis with him.	Tom muốn Mary chơi tennis với anh ta.
Don't touch anything without asking first.	Đừng chạm vào bất cứ thứ gì mà không hỏi trước.
Tom is the one with the problem.	Tom là người có vấn đề.
We are extremely proud of Tom.	Chúng tôi vô cùng tự hào về Tom.
Tom sold a liter of his blood for $13.	Tom đã bán một lít máu của mình với giá 13 đô la.
Mary's email was brief and it was clear that she was upset about something.	Email của Mary rất ngắn gọn và rõ ràng là cô ấy đang buồn về điều gì đó.
I don't think Tom sees it that way.	Tôi không nghĩ Tom lại nhìn nhận như vậy.
I will miss you, Tom.	Tôi sẽ nhớ bạn, Tom.
I cannot compete.	Tôi không thể cạnh tranh.
Tom and Mary started arguing.	Tom và Mary bắt đầu tranh cãi.
I think it was a very good team effort.	Tôi nghĩ rằng đó là một nỗ lực rất tốt của cả đội.
Tom couldn't find what he needed.	Tom không thể tìm thấy thứ anh ấy cần.
Tom is not the one to actually do it.	Tom không phải là người thực sự làm điều đó.
I don't talk to Tom.	Tôi không nói chuyện với Tom.
Tom didn't tell me how to do it.	Tom đã không nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
From space, the earth looks small.	Từ không gian, trái đất trông nhỏ bé.
Even good friends should make an effort to maintain their friendship.	Ngay cả những người bạn tốt cũng nên nỗ lực để duy trì tình bạn của họ.
Who told Tom to go to Australia?	Ai bảo Tom đi Úc?
I highly doubt that Tom will be the next to do it.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I've looked everywhere, but I can't find my book.	Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy cuốn sách của mình.
I want Tom to leave me alone.	Tôi muốn Tom để tôi yên.
Tom says he doesn't like this kind of food.	Tom nói rằng anh ấy không thích loại thức ăn này.
Because of her illness, she couldn't come.	Vì bệnh tật nên cô ấy không đến được.
Tom told me that he thought Mary was lazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary lười biếng.
It's unbelievable, isn't it?	Thật không thể tin được phải không?
Tom can't decide who he should vote for.	Tom không thể quyết định mình nên bầu cho ai.
Help yourself. 	Hãy tự giúp mình.
There are many other things in the kitchen.	Còn rất nhiều thứ khác trong nhà bếp.
This well is the deepest well in this area.	Giếng này là giếng sâu nhất trong khu vực này.
Neither Tom nor Mary had anything else to say.	Cả Tom và Mary đều không có gì khác để nói.
You won't recognize the place anymore.	Bạn sẽ không nhận ra địa điểm nữa.
I'm pretty hungry right now.	Hiện giờ tôi khá đói.
No accounting for taste.	Không có kế toán cho hương vị.
I'm really happy you can come.	Tôi thực sự hạnh phúc khi bạn có thể đến.
We don't have any time to lose.	Chúng tôi không có bất kỳ thời gian nào để mất.
Tom has been here many times before.	Tom đã ở đây nhiều lần trước đây.
Tom says he doesn't think that actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng thực sự đã xảy ra.
Looks like Tom is trying to kiss Mary.	Có vẻ như Tom đang cố hôn Mary.
Tom says Mary thinks he might need to do it soon.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó sớm.
Tom's dog is his best friend.	Con chó của Tom là người bạn tốt nhất của anh ấy.
Tom is an eccentric.	Tom là một người lập dị.
I think Tom did it really well.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó thực sự tốt.
The dangers are obvious.	Những nguy hiểm là rõ ràng.
I don't know what Tom told you, but it may not be true.	Tôi không biết Tom đã nói gì với bạn, nhưng nó có thể không đúng.
I'll take Tom.	Tôi sẽ đưa Tom.
We will ship immediately after receiving your order.	Chúng tôi sẽ giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng của bạn.
Do you think Tom really wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó?
Tom thinks volleyball is more fun than basketball.	Tom cho rằng bóng chuyền vui hơn bóng rổ.
I don't feel like doing this.	Tôi không cảm thấy thích làm điều này.
I told Tom not to agree to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng đừng đồng ý làm điều đó.
We found it boring and pointless.	Chúng tôi thấy nó thật nhàm chán và vô nghĩa.
Tom was there all morning.	Tom đã ở đó cả buổi sáng.
Tom looked completely confused.	Tom trông hoàn toàn bối rối.
Is Tom back yet?	Tom đã về chưa?
You can't expect me to pay for everything.	Bạn không thể mong đợi tôi trả tiền cho mọi thứ.
I'm pretty sure Tom didn't do what he said he would.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
Tom patiently waited in line.	Tom kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi.
Why are you wearing a tuxedo?	Tại sao bạn lại mặc một bộ lễ phục?
I can't stand that man.	Tôi không thể chịu đựng được người đàn ông đó.
I don't think Tom really has to.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm vậy.
I know that you want to go to Boston.	Tôi biết rằng bạn muốn đến Boston.
I think Tom would be a good name for our son.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là một cái tên hay cho con trai chúng tôi.
It's very hot today, isn't it?	Hôm nay trời rất nóng phải không?
Tom is acting weird, isn't he?	Tom đang hành động kỳ lạ, phải không?
He did, but she didn't.	Anh ấy đã làm được, nhưng cô ấy thì không.
It was a beautiful day and I felt like going fishing.	Đó là một ngày đẹp trời và tôi cảm thấy muốn đi câu cá.
We are talking about Tom.	Chúng tôi đang nói về Tom.
Tom does it faster than me.	Tom làm điều đó nhanh hơn tôi.
Does Tom really believe what he's saying?	Tom có ​​thực sự tin những gì anh ấy đang nói không?
Please let me go in front of that building.	Làm ơn cho tôi đi trước tòa nhà đó.
We cannot be seen together.	Chúng ta không thể được nhìn thấy cùng nhau.
Tom let me wait thirty minutes.	Tom để tôi đợi ba mươi phút.
Tom is not friendly with me.	Tom không thân thiện với tôi.
Think how much you must be grateful.	Hãy nghĩ xem bạn phải biết ơn nhiều như thế nào.
You will have to try the shop across the street.	Bạn sẽ phải thử cửa hàng bên kia đường.
Tom spoke.	Tom đã phát biểu.
I have vices, but gambling is not one of them.	Tôi có tệ nạn, nhưng cờ bạc không phải là một trong số đó.
I've never had to deal with the police before.	Tôi chưa bao giờ phải đối đầu với cảnh sát trước đây.
Tom has a bad eye, so he always sits at the front of the classroom.	Tom có ​​một đôi mắt xấu, vì vậy anh ấy luôn ngồi ở phía trước của lớp học.
I hope that I don't have to walk anywhere.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải đi bộ ở bất cứ đâu.
It will only take a second.	Nó sẽ chỉ mất một giây.
Tom is not a pastor.	Tom không phải là mục sư.
I can't find my portfolio.	Tôi không thể tìm thấy danh mục đầu tư của mình.
I'm glad to see you can do it.	Tôi rất vui khi thấy bạn có thể làm được.
Tom knows that I am tickling.	Tom biết rằng tôi đang nhột nhột.
Tom is jealous of Mary's religious beliefs.	Tom ghen tị với niềm tin tôn giáo của Mary.
Tom is trying to save his own skin.	Tom đang cố gắng cứu lấy làn da của chính mình.
I just know that I won't miss Tom.	Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ không bỏ lỡ Tom.
Tom and Mary sat next to each other.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau.
Tell Tom that you are sick.	Nói với Tom rằng bạn bị ốm.
I don't want to break your heart.	Tôi không muốn làm tan nát trái tim của bạn.
I had to give Tom everything he asked for.	Tôi phải đưa cho Tom tất cả những gì anh ấy yêu cầu.
That's not what we agreed to.	Đó không phải là những gì chúng tôi đã đồng ý.
If you help me, I should be able to get this done by the end of the day.	Nếu bạn giúp tôi, tôi sẽ có thể hoàn thành việc này vào cuối ngày.
Both cars involved in the accident were completely hit.	Cả hai chiếc ô tô tham gia vụ tai nạn đều bị tông hoàn toàn.
Tom seems really happy.	Tom có ​​vẻ thực sự hạnh phúc.
He's in hot water.	Anh ấy đang ở trong nước nóng.
I didn't have a good time doing that.	Tôi đã không có một thời gian tốt để làm điều đó.
I don't want to try that again.	Tôi không muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Tom said the concert went pretty well.	Tom cho biết buổi hòa nhạc diễn ra khá tốt.
I know that Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Do you remember what Tom was wearing yesterday?	Bạn có nhớ hôm qua Tom đã mặc gì không?
I jumped over the fence.	Tôi nhảy qua hàng rào.
Tom suggested that the meeting be adjourned until Monday.	Tom đề nghị rằng cuộc họp được hoãn lại cho đến thứ Hai.
If I hadn't been to Boston, this would never have happened.	Nếu tôi không đến Boston, điều này đã không bao giờ xảy ra.
I think Tom is a hero.	Tôi nghĩ Tom là một anh hùng.
Let me know when you want me there.	Hãy cho tôi biết khi bạn muốn tôi ở đó.
He would tell me the truth, if I asked him.	Anh ấy sẽ nói cho tôi biết sự thật, nếu tôi hỏi anh ấy.
Nothing scares me anymore.	Không có gì làm tôi sợ nữa.
I don't feel old at all.	Tôi không cảm thấy mình già đi chút nào.
It didn't pay off.	Nó không được đền đáp.
Tom went to the fridge and pulled out a pitcher of orange juice.	Tom đi đến tủ lạnh và lấy ra một bình nước cam.
You don't have to wait for Tom. 	Bạn không cần phải đợi Tom.
He won't come.	Anh ấy sẽ không đến.
Tom plays the piano and the kids sing.	Tom chơi piano và bọn trẻ hát.
Tom is not the right man for Mary.	Tom không phải là người phù hợp với Mary.
Why did you decide to do the job you are doing now?	Tại sao bạn quyết định làm công việc bạn đang làm bây giờ?
That will take longer than we have.	Điều đó sẽ mất nhiều thời gian hơn chúng ta có.
I don't agree to pay Tom that much.	Tôi không đồng ý trả Tom nhiều như vậy.
Why can't I go swimming with Tom?	Tại sao tôi không thể đi bơi với Tom?
I don't think it's wrong.	Tôi không nghĩ nó sai.
I haven't been outside for long.	Tôi đã không ở bên ngoài lâu.
You are extremely talented.	Bạn vô cùng tài năng.
You would never do it the way Tom suggested, would you?	Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó theo cách Tom đề nghị, phải không?
Things couldn't be that bad.	Mọi thứ không thể tồi tệ như vậy được.
Tom may not be here in time.	Tom có ​​thể không ở đây kịp thời.
I would never do what Tom just did.	Tôi sẽ không bao giờ làm những gì Tom vừa làm.
Who's with Tom?	Ai ở với Tom?
We halted our departure because of the rain.	Chúng tôi tạm dừng khởi hành vì trời mưa.
You cannot see everything.	Bạn không thể nhìn thấy mọi thứ.
Tom didn't know what Mary was doing.	Tom không biết Mary đang làm gì.
Don't forget to bring your student card.	Đừng quên mang theo thẻ sinh viên.
Tom is a good doctor.	Tom là một bác sĩ tốt.
Tom can do it alone now.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình bây giờ.
I'm still not completely satisfied.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
I didn't see anyone there.	Tôi không thấy ai ở đó.
Tom said Mary thought John might want to do it tonight.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể muốn làm điều đó vào tối nay.
Tom saw no one inside.	Tom không thấy ai vào trong.
I might be the only one who knows how to do that.	Tôi có thể là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Do you know the reason Tom was sent to the Boston office?	Bạn có biết lý do Tom được cử đến văn phòng Boston không?
I guess you think you're pretty special, don't you?	Tôi đoán bạn nghĩ bạn khá đặc biệt, phải không?
Tom should never come back.	Tom lẽ ra không bao giờ quay trở lại.
This is the kitchen.	Đây là nhà bếp.
Tom is on his way to Mary's apartment.	Tom đang trên đường đến căn hộ của Mary.
I can't afford to live in that neighborhood.	Tôi không đủ khả năng để sống trong khu phố đó.
I don't think Tom has time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom knows I didn't win.	Tom biết tôi đã không thắng.
Tom won't be able to pay all of his bills this month.	Tom sẽ không thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình trong tháng này.
I'm not good at small talk.	Tôi không giỏi nói nhỏ.
Apparently Tom left.	Rõ ràng là Tom đã rời đi.
What wood is this table made of?	Bàn này làm bằng gỗ gì?
Tom will call me sometime before 2:30.	Tom sẽ gọi cho tôi vào lúc nào đó trước 2:30.
I think Tom will be the next to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Why don't we stay here?	Tại sao chúng ta không ở lại đây?
Tom currently lives in Boston.	Tom hiện đang sống ở Boston.
Is Tom really married?	Tom có ​​thực sự kết hôn không?
Tom should do it now.	Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
Let Tom rest.	Để Tom nghỉ ngơi.
I don't want you to hurt yourself.	Tôi không muốn bạn làm tổn thương chính mình.
Tom heard someone crying.	Tom nghe thấy tiếng ai đó đang khóc.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
Apparently Tom did it alone.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó một mình.
This is a long standing problem.	Đây là một vấn đề tồn tại lâu nay.
Before long the trees were bare.	Không bao lâu nữa cây cối trơ trụi.
I realized that I did it the wrong way.	Tôi nhận ra rằng tôi đã làm điều đó sai cách.
I'll ask Tom to wait.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đợi.
Tom says he thinks Mary is ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom opened the drawer and looked inside.	Tom mở ngăn kéo và nhìn vào bên trong.
I know that Tom can't play the clarinet.	Tôi biết rằng Tom không thể chơi kèn clarinet.
"Is Tom scared?" 	"Tom có ​​sợ không?"
"Yes, I think so."	"Vâng tôi cũng nghĩ thế."
Can't you see we're resting?	Bạn không thấy chúng ta đang nghỉ ngơi à?
Tom and I are still dating.	Tom và tôi vẫn đang hẹn hò với nhau.
Did Tom ever ask you to help him?	Tom đã bao giờ nhờ bạn giúp anh ấy chưa?
You're having a pretty good time, aren't you?	Bạn đang có một khoảng thời gian khá vui vẻ, phải không?
Tom can still do it.	Tom vẫn có thể làm được điều đó.
Tom pulled out a gun.	Tom rút súng.
Tom and Mary have the same piano teacher.	Tom và Mary có cùng một giáo viên dạy piano.
Tom may be back tomorrow.	Tom có ​​thể trở lại vào ngày mai.
Tom will allow Mary to do it.	Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom told me he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I think I can't beat.	Tôi nghĩ rằng tôi không thể đánh bại.
I heard screams.	Tôi nghe thấy tiếng hét.
Tom needs money.	Tom cần tiền.
Tom gave Mary his phone number.	Tom đã cho Mary số điện thoại của anh ấy.
If you've never felt depressed, you're not human.	Nếu bạn chưa bao giờ cảm thấy chán nản, thì bạn sẽ không phải là con người.
Tom told me that he thought Mary was a psychic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là nhà ngoại cảm.
Tomorrow Tom won't come.	Ngày mai Tom sẽ không đến.
Tom always seems to ask me for things.	Tom dường như luôn luôn yêu cầu tôi mọi thứ.
Tom can't remember who he has to send the message to.	Tom không thể nhớ anh ta phải gửi tin nhắn cho ai.
Tom stuck his head out the window.	Tom đưa đầu ra ngoài cửa sổ.
Tom told me that he thought Mary was sincere.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật lòng.
That is not very reassuring.	Điều đó không yên tâm lắm.
I didn't mean to interfere.	Tôi không cố ý can thiệp.
Tom had a sharp pain in his right arm.	Tom bị đau nhói ở tay phải.
Tom was too shocked to speak.	Tom đã quá sốc để nói.
I sometimes find it difficult to express my feelings.	Tôi đôi khi cảm thấy khó diễn tả cảm xúc của mình.
I really don't know what that is.	Tôi thực sự không biết đó là gì.
Tom didn't think he could do it.	Tom không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom says he doesn't know where Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm điều đó ở đâu.
We should have sailed yesterday when it was windy.	Đáng lẽ hôm qua chúng ta nên đi thuyền khi trời nổi gió.
Tom changed into his school uniform.	Tom đã thay đồng phục học sinh của mình.
Is Tom a polyglot?	Tom có ​​phải là người đa ngôn không?
Tom wrote to Mary to tell her that he loved her.	Tom đã viết thư cho Mary để nói với cô rằng anh yêu cô.
You never sweat?	Bạn không bao giờ đổ mồ hôi?
I don't think Tom knows what Mary will do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ làm gì.
I happen to know Tom quite well.	Tôi tình cờ biết Tom khá rõ.
Tom bought a straw hat.	Tom mua mũ rơm.
Mary and Alice showed me a picture of their boyfriend.	Mary và Alice cho tôi xem ảnh bạn trai của họ.
I think Tom would be happy to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom came to Boston with his parents when he was very young.	Tom đến Boston với cha mẹ khi anh còn rất nhỏ.
Tom doesn't have any choice.	Tom không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom was bewildered.	Tom đã rất hoang mang.
We can ski here all year round.	Chúng ta có thể trượt tuyết ở đây quanh năm.
Post office opposite the bank.	Bưu điện đối diện ngân hàng.
My parents do not approve of our relationship.	Bố mẹ tôi không tán thành mối quan hệ của chúng tôi.
Do you know when the zoo closes?	Bạn có biết khi nào sở thú đóng cửa không?
Tom and Mary were offended.	Tom và Mary đã bị xúc phạm.
I ran away from Tom.	Tôi đã chạy trốn khỏi Tom.
Tom is a sophisticated man.	Tom là một người tinh vi.
Tom hasn't promised to do it yet.	Tom vẫn chưa hứa sẽ làm điều đó.
I think you hate Tom.	Tôi nghĩ bạn ghét Tom.
Tomorrow could be very cold.	Ngày mai có thể sẽ rất lạnh.
I don't have anything else I have to do.	Tôi không có bất cứ điều gì khác tôi phải làm.
I think we'd better wait another thirty minutes.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đợi thêm ba mươi phút nữa.
Tom didn't believe Mary would do it.	Tom không tin Mary sẽ làm điều đó.
Why did Tom give up?	Tại sao Tom lại từ bỏ?
I can't talk about it now.	Tôi không thể nói về nó bây giờ.
I don't support that.	Tôi không ủng hộ điều đó.
Tell Tom why you want to do it.	Nói cho Tom biết tại sao bạn muốn làm điều đó.
I don't want to do anything further with you.	Tôi không muốn làm gì xa hơn với bạn.
How long has Tom been like this?	Tom đã như thế này bao lâu rồi?
Tom won't drive to Boston.	Tom sẽ không lái xe đến Boston.
That's not how you should do it.	Đó không phải là cách bạn nên làm điều đó.
I didn't realize how important this was to you.	Tôi đã không nhận ra điều này quan trọng như thế nào đối với bạn.
Tom still has a lot to learn.	Tom vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi.
I didn't get here until dark.	Tôi đã không đến đây cho đến khi trời tối.
He doesn't like sports, and neither do I.	Anh ấy không thích thể thao, và tôi cũng vậy.
Would Tom really do something like that?	Tom thực sự sẽ làm điều gì đó như vậy?
I'm not very good at writing songs.	Tôi không giỏi viết bài hát cho lắm.
Tom is not very smart.	Tom không thông minh lắm.
Not many kids around here can swim.	Không nhiều trẻ em quanh đây biết bơi.
Mary changed into a very beautiful dress.	Mary đã thay một bộ váy rất đẹp.
Express your ideas specifically.	Thể hiện ý tưởng của bạn một cách cụ thể.
It was an offer I couldn't refuse.	Đó là một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.
I didn't tell Tom I grew up in Australia.	Tôi không nói với Tom rằng tôi lớn lên ở Úc.
Tom loves to play basketball.	Tom thích chơi bóng rổ.
How do you know that Tom is not happy?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không hạnh phúc?
We're not really surprised when that happens.	Chúng tôi không thực sự ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
I don't know how to do what I have to do.	Tôi không biết làm thế nào để làm những gì tôi phải làm.
I will give a solution to the problem.	Tôi sẽ đưa ra một giải pháp cho vấn đề.
Why don't you let Tom know that you can't do that?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó?
That's all we can do for now.	Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm vào lúc này.
Tom is very likable.	Tom rất dễ mến.
Tom told me he doesn't like fishing.	Tom nói với tôi anh ấy không thích câu cá.
Business has really slowed down.	Kinh doanh đã thực sự chậm lại.
Tom made it difficult for his teacher.	Tom đã gây khó khăn cho giáo viên của mình.
Tom said he expected Mary to stay in Boston until Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom died in his kitchen.	Tom đã chết trong nhà bếp của mình.
Tom knows how to drive a car.	Tom biết lái xe hơi.
I don't usually use a hair dryer.	Tôi không thường sử dụng máy sấy tóc.
Tell Tom you want to help.	Nói với Tom rằng bạn muốn giúp đỡ.
Tom didn't know that Mary would be there.	Tom không biết rằng Mary sẽ ở đó.
Tom told me he was going to the hospital to visit Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến bệnh viện để thăm Mary.
Have you ever stopped to think about what it would be like if we did?	Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ về việc mọi thứ sẽ như thế nào nếu chúng ta làm như vậy?
A month after getting sick, he passed away.	Một tháng sau khi bị bệnh, ông ấy qua đời.
Tom forgot to tip the waiter.	Tom quên boa cho người phục vụ.
Tom would have to ask Mary to do it for us, wouldn't he?	Tom sẽ phải yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng ta, phải không?
I am not prepared for this.	Tôi không chuẩn bị cho điều này.
She recommends drinking a glass of milk every morning.	Cô ấy đề cao việc uống một ly sữa vào mỗi buổi sáng.
I know that Tom is not married anymore.	Tôi biết rằng Tom đã không kết hôn nữa.
Do you think they will come back to me?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ quay lại với tôi?
We haven't done this in a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi chưa làm việc này.
I thought you said you needed me to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần tôi làm điều đó.
Tom likes milk.	Tom thích sữa.
Tom couldn't make himself heard in the noisy club.	Tom không thể khiến mình nghe thấy trong câu lạc bộ ồn ào.
Can you get me a beer from the fridge?	Bạn có thể lấy cho tôi một cốc bia từ tủ lạnh được không?
No financial details have been disclosed.	Không có chi tiết tài chính nào được tiết lộ.
I don't shower.	Tôi không tắm.
Tom really didn't know what to do.	Tom thực sự không biết mình nên làm gì.
Tom said he wanted me to tell you not to.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi nói với bạn rằng đừng làm thế.
Tom has grown a lot in recent times.	Tom đã phát triển rất nhiều trong thời gian gần đây.
A jellyfish stung me.	Một con sứa đã đốt tôi.
You don't want to go with Tom, do you?	Bạn không muốn đi với Tom, phải không?
Tom lied when he said he had a college degree.	Tom đã nói dối khi nói rằng mình đã có bằng đại học.
I hate fluorescent lights.	Tôi ghét đèn huỳnh quang.
I'm sorry I did that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm điều đó.
I will do the same thing you do.	Tôi sẽ làm điều tương tự như bạn làm.
Both Tom and Mary are thirty years old.	Cả Tom và Mary đều ba mươi tuổi.
You'd be surprised how often I see Tom and Mary hanging out together.	Bạn sẽ ngạc nhiên về tần suất tôi thấy Tom và Mary đi chơi cùng nhau.
Tom has three times as many CDs as Mary.	Tom có ​​số đĩa CD nhiều gấp ba lần Mary.
I don't think Tom lives around here.	Tôi không nghĩ Tom sống quanh đây.
Tom says he doesn't think Mary does that often.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary lại làm như vậy thường xuyên.
We cannot speak too highly of his great achievements.	Chúng ta không thể nói quá cao về những thành tựu to lớn của anh ấy.
Bring me an iced coffee.	Mang cho tôi một ly cà phê đá.
I don't have anything else I need to do here.	Tôi không có bất cứ điều gì khác tôi cần phải làm ở đây.
Tom will be allowed to do whatever he wants.	Tom sẽ được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
There's something on your neck.	Có cái gì đó trên cổ của bạn.
Tom is a lot less interesting than his brother.	Tom kém thú vị hơn rất nhiều so với anh trai của mình.
Tom did it for the money.	Tom đã làm điều đó vì tiền.
Do you have any questions before we get started?	Bạn có bất kỳ câu hỏi nào trước khi chúng ta bắt đầu không?
Tom needs a bicycle.	Tom cần một chiếc xe đạp.
Tom wears a black shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi đen.
You know I won't stop doing this.	Bạn biết tôi sẽ không ngừng làm điều này.
Tom won't kiss Mary.	Tom sẽ không hôn Mary.
Tom is wearing the blue cap you gave him.	Tom đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh mà bạn đã đưa cho anh ấy.
Tom needs reading glasses.	Tom cần kính đọc sách.
We never gave Tom a choice.	Chúng tôi không bao giờ cho Tom một sự lựa chọn.
Tom couldn't explain.	Tom không giải thích được.
I don't think Tom is determined to do so.	Tôi không nghĩ Tom lại quyết tâm làm như vậy.
I wonder if that will ever happen here.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có bao giờ xảy ra ở đây không.
Would you rather be here or at the beach?	Bạn thích ở đây hay ở bãi biển?
Tom is looking for something, but I'm not sure what.	Tom đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tôi không chắc chắn về điều gì.
Tom knows what this means.	Tom biết điều này có nghĩa là gì.
Tom buried the gold coins his grandfather gave him in his backyard.	Tom đã chôn những đồng tiền vàng mà ông nội đã cho ở sân sau của mình.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
I know that Tom wants to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom offered to drive Mary home.	Tom đã đề nghị chở Mary về nhà.
Tom didn't say what he meant to say.	Tom không nói những gì anh ấy định nói.
I know that you recently got a new job.	Tôi biết rằng gần đây bạn đã có một công việc mới.
I will mention it to Tom.	Tôi sẽ đề cập nó với Tom.
Tom just kept screaming for help.	Tom chỉ tiếp tục la hét để được giúp đỡ.
Tom is usually drunk around this time every night.	Tom thường say vào khoảng thời gian này mỗi đêm.
I don't think Tom can handle this situation on his own.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể tự mình đối phó với tình huống này.
That man is not worthy of you.	Người đàn ông đó không xứng với bạn.
Does Tom watch TV every day?	Tom có ​​xem TV mỗi ngày không?
Tom bought me this coat.	Tom đã mua cho tôi chiếc áo khoác này.
Tom will most likely be the first to show up.	Tom rất có thể sẽ là người đầu tiên xuất hiện.
Tom thought that Mary wouldn't forget to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không quên làm điều đó.
I'm on probation.	Tôi đang bị quản chế.
Tom and Mary are still above.	Tom và Mary vẫn còn ở trên.
Prices were strictly regulated during the war.	Giá cả được quy định chặt chẽ trong chiến tranh.
If Tom had been here, it would certainly have made a difference.	Nếu Tom đã ở đây, nó chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt.
Tom finished his beer and ordered another.	Tom đã uống xong cốc bia của mình và gọi một cốc khác.
I know that Tom won't come.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đến.
I won't sing in this club anymore.	Tôi sẽ không hát trong câu lạc bộ này nữa.
Tom told me that his father had lost his job.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy đã mất việc.
I wonder if Tom can understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp không.
I don't think Tom knows where Mary usually goes shopping.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary thường đi mua sắm ở đâu.
Tom and Mary were hoping John could do it for them.	Tom và Mary đã hy vọng John có thể làm điều đó cho họ.
It is not a secret.	Nó không phải là một bí mật.
Does Tom like Earl Gray tea?	Tom có ​​thích trà Earl Grey không?
Tom did something he said he didn't do.	Tom đã làm điều gì đó mà anh ấy nói rằng anh ấy không làm.
Tom won't go tomorrow.	Tom sẽ không đi vào ngày mai.
If it happened to rain tomorrow, they wouldn't go.	Nếu tình cờ ngày mai trời mưa, họ sẽ không đi.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ đây.
Is there any food you don't like?	Có món ăn nào bạn không thích không?
I don't want to cause any problems.	Tôi không muốn gây ra bất kỳ vấn đề nào.
My sister is the tallest in our family.	Em gái tôi là người cao nhất trong gia đình chúng tôi.
Tom is a flight instructor.	Tom là một huấn luyện viên bay.
I doubt Tom will help Mary do that anymore.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó nữa.
I wish there was a way I could repay Tom.	Tôi ước rằng có một cách nào đó tôi có thể trả ơn Tom.
That's not even the best part!	Đó thậm chí không phải là phần tốt nhất!
My camera is not waterproof.	Máy ảnh của tôi không thấm nước.
Tom says he won't be able to help weed the garden today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không thể giúp làm cỏ khu vườn.
I promise you I will never leave you.	Tôi hứa với bạn tôi sẽ không bao giờ rời bỏ bạn.
The front teeth are called the incisors.	Các răng phía trước được gọi là răng cửa.
Your age has nothing to do with me.	Tuổi của bạn không liên quan đến tôi.
Let us know if you change your residence.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thay đổi nơi cư trú của mình.
I think it was a very good team effort.	Tôi nghĩ đó là một nỗ lực rất tốt của cả đội.
I don't think Tom and Mary are related.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary có liên quan đến nhau.
What do you plan to do on Monday after work?	Bạn dự định làm gì vào thứ Hai sau giờ làm việc?
Tom is the one in charge, right?	Tom là người phụ trách, phải không?
Tom is a really cool guy.	Tom là một chàng trai thực sự tuyệt vời.
We know poor Tom.	Chúng tôi biết Tom nghèo.
Tom doesn't like Mary's new hairstyle.	Tom không thích kiểu tóc mới của Mary.
We will flip for it.	Chúng tôi sẽ lật cho nó.
Mary suffered from severe postpartum depression after giving birth to her first child.	Mary bị trầm cảm nặng sau khi sinh sau khi sinh đứa con đầu lòng.
Big people are not always strong.	Những người to lớn không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.
When was the last time you went to the cinema?	Lần cuối cùng bạn đến rạp chiếu phim là khi nào?
We should not write like that.	Chúng ta không nên viết như vậy.
Did you know your oven isn't working?	Bạn có biết lò nướng của bạn không hoạt động?
A 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.	Thuế tiêu thụ 5% được đánh vào hầu hết các hàng hóa và dịch vụ ở Nhật Bản.
I would have won if I hadn't sprained my ankle.	Tôi đã thắng nếu không bị bong gân cổ chân.
He doesn't expect to see you.	Anh ấy không mong gặp bạn.
Tom asked Mary if she knew what time John would meet Alice.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết John sẽ gặp Alice lúc mấy giờ.
Im glad you are here.	Im vui vì bạn đang ở đây.
It's really true, isn't it?	Nó thực sự đúng, phải không?
Tom is pretty shy, isn't he?	Tom khá nhút nhát, phải không?
What is the day today?	Hôm nay ngày bao nhiêu?
I wish I would come to Boston with you.	Tôi ước tôi sẽ đến Boston với bạn.
I asked Tom why he never learned French.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không bao giờ học tiếng Pháp.
I will not answer any more questions until I speak with my attorney.	Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa cho đến khi tôi nói chuyện với luật sư của mình.
I followed Tom there.	Tôi đã theo Tom đến đó.
Tom is making breakfast.	Tom đang làm bữa sáng.
I asked Tom where he wanted to eat.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy muốn ăn ở đâu.
Now I have everything under control.	Bây giờ tôi đã kiểm soát được mọi thứ.
If it sounds too good to be true, it probably isn't.	Nếu nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là không.
I know that Tom will tell us the truth.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật.
I need you to tell Tom what's going on.	Tôi cần bạn nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I wonder if there's any chance that Tom will do that.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom sẽ làm điều đó không.
Looks like Tom has a crush on Mary.	Có vẻ như Tom phải lòng Mary.
The Franco-Siamese Treaty of 1907 defined Laos' present border with Thailand.	Hiệp ước Pháp-Xiêm năm 1907 xác định biên giới hiện tại của Lào với Thái Lan.
Tom has amassed a great fortune.	Tom đã tích lũy được một khối tài sản lớn.
Tom gives Mary a little more time.	Tom cho Mary thêm một chút thời gian.
Tom was angry at what Mary said.	Tom tức giận vì những gì Mary nói.
I don't think Tom knows how much time he will need to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
The movie was much better than I thought it would be.	Bộ phim hay hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.
I think Tom will be intrigued by that.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị cuốn hút bởi điều đó.
I think Tom wants to be the next to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I'm just saying that you shouldn't trust Tom too much.	Tôi chỉ nói rằng bạn không nên tin tưởng Tom quá nhiều.
I can't tell you how happy that makes me.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó khiến tôi hạnh phúc như thế nào.
Tom didn't want to talk about it.	Tom không muốn nói về điều đó.
I hope Tom doesn't go to jail.	Tôi hy vọng Tom không phải vào tù.
Tom used to be a private person.	Tom từng là người kín đáo.
There are plenty of reasons why you shouldn't do it.	Có rất nhiều lý do tại sao bạn không nên làm điều đó.
That's what Tom would do.	Đó là điều mà Tom sẽ làm.
You don't have to judge a book by its cover, but you can judge people by the company they keep.	Bạn không nhất thiết phải đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, nhưng bạn có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ lưu giữ.
Tom told me he didn't know anyone who lived on Park Street.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quen ai sống trên phố Park.
Tom was surprised when Mary did it.	Tom đã rất ngạc nhiên khi Mary làm điều đó.
Tom swore he would never lie to me again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi nữa.
It will take a lot of time to do that.	Sẽ mất rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I think the person over there is a Japanese teacher.	Tôi nghĩ người đằng kia là một giáo viên người Nhật.
Tom is facing the death penalty.	Tom đang phải đối mặt với án tử hình.
I know Tom won't like the way Mary dances.	Tôi biết Tom sẽ không thích cách Mary nhảy.
Tom has written several songs about his hometown.	Tom đã viết một số bài hát về quê hương của mình.
I never slept in class.	Tôi chưa bao giờ ngủ trong lớp.
Teacher salaries are very low.	Lương giáo viên rất thấp.
That might have worked.	Điều đó có thể đã hiệu quả.
Tom says he thinks Mary is awake.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã tỉnh.
That is not good or healthy.	Điều đó không tốt hay lành mạnh.
Does Tom have a mustache?	Tom có ​​ria mép không?
Tom knows I'm ready.	Tom biết tôi đã sẵn sàng.
Sorry, but I think you have the wrong number.	Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ bạn đã nhầm số.
Tom can stop Mary from doing it.	Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
I'm starting to have an idea.	Tôi đang bắt đầu có ý tưởng.
Tom is not afraid to go into the cave himself.	Tom không sợ hãi khi tự mình đi vào hang động.
The sun sank below the horizon before I knew it.	Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời trước khi tôi kịp nhận ra.
Who could have foreseen this happening?	Ai có thể biết trước điều này xảy ra?
Tom dated Mary's older sister before he dated her.	Tom đã hẹn hò với chị gái của Mary trước khi anh ấy hẹn hò với cô ấy.
It won't be long before your dreams come true.	Sẽ không lâu nữa trước khi ước mơ của bạn trở thành hiện thực.
Do you think Tom made it up?	Bạn có nghĩ Tom bịa ra điều đó không?
Tom doesn't know where Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
It is not until we lose our health that we realize its true value.	Không phải cho đến khi mất đi sức khỏe, chúng ta mới nhận ra giá trị thực sự của nó.
Let Tom win.	Hãy để Tom chiến thắng.
Tom grew tired of having to pay the bill every time he went on a date with Mary.	Tom trở nên mệt mỏi với việc luôn phải thanh toán hóa đơn mỗi lần hẹn hò với Mary.
I'm sure you've met Tom.	Tôi chắc rằng bạn đã gặp Tom.
Tom said that Mary thought it would be boring to do so.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng làm như vậy sẽ rất nhàm chán.
Do you know what Tom did last night?	Bạn có biết Tom đã làm gì đêm qua không?
Don't forget drinks.	Đừng quên đồ uống.
I don't know if I should trust Tom or not.	Tôi không biết có nên tin Tom hay không.
Tom believes that Mary no longer has to do that.	Tom tin rằng Mary không còn phải làm điều đó nữa.
If you stop and relax, this will relieve tension and tension in your shoulders.	Nếu bạn dừng lại và thư giãn, điều này sẽ làm giảm căng thẳng và căng thẳng ở vai của bạn.
Tom falls down and injures himself.	Tom ngã xuống và tự làm mình bị thương.
I work under Tom.	Tôi làm việc dưới quyền của Tom.
I think Tom believed me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tin tôi.
General is a higher rank than colonel.	Đại tướng là cấp bậc hàm cao hơn đại tá.
Tom is one of the most popular students in the class.	Tom là một trong những học sinh nổi tiếng nhất trong lớp.
I hope you don't have anywhere else you need.	Tôi hy vọng bạn không có bất cứ nơi nào khác mà bạn cần.
Tom says he knows he probably won't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể sẽ không thể giành chiến thắng.
I don't let Tom in.	Tôi không cho Tom vào.
I heard Tom sing.	Tôi nghe thấy Tom hát.
I am so lucky to have been able to do that.	Tôi thật may mắn vì đã có thể làm được điều đó.
Tom stood alone.	Tom đứng một mình.
When you come back, she will leave.	Khi bạn quay lại, cô ấy sẽ rời đi.
Tom told me not to enter his bedroom.	Tom bảo tôi đừng vào phòng ngủ của anh ấy.
What Tom did complicated things.	Những gì Tom đã làm những điều phức tạp.
I think I'll ask Tom to help us weed the garden.	Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ Tom giúp chúng tôi làm cỏ khu vườn.
Tom is not in danger.	Tom không gặp nguy hiểm.
Tom wants to know why it happened.	Tom muốn biết tại sao nó lại xảy ra.
Tom refused to lend me money.	Tom từ chối cho tôi vay tiền.
This window does not want to close.	Cửa sổ này không muốn đóng lại.
Tom and Mary always seem to be fighting.	Tom và Mary dường như luôn đánh nhau.
Tom and I are spending time together.	Tom và tôi đang dành thời gian bên nhau.
That's when Tom stopped.	Đó là lúc Tom dừng lại.
That's what you should do.	Đó là điều bạn nên làm.
Tom is probably going to Boston during his summer vacation.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston trong kỳ nghỉ hè của anh ấy.
Tom cut his own throat.	Tom tự cắt cổ mình.
Tom doesn't like sports much.	Tom không thích thể thao nhiều.
Tom already knows the answer.	Tom đã biết câu trả lời.
Tom told me to do it myself.	Tom bảo tôi phải tự mình làm điều đó.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
How is my father?	Bố tôi thế nào?
Although I hope it will, I don't think it will.	Mặc dù tôi hy vọng nó sẽ xảy ra, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra.
How many constellations can you name?	Bạn có thể kể tên bao nhiêu chòm sao?
We should stay with you.	Chúng tôi nên ở lại với bạn.
Tom is the one who saved Mary's life.	Tom là người đã cứu sống Mary.
Patience has its rewards.	Sự kiên nhẫn có phần thưởng của nó.
It can take a few weeks to get used to working the night shift.	Có thể mất vài tuần để quen với việc làm ca đêm.
Tom is kidnapped by aliens.	Tom bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Tom is tired and in a bad mood.	Tom mệt mỏi và có tâm trạng tồi tệ.
Who do you sit next to in French class?	Bạn ngồi cạnh ai trong lớp học tiếng Pháp?
Tom told Mary about the fire.	Tom nói với Mary về vụ cháy.
All these pens belong to Tom.	Tất cả những chiếc bút này là của Tom.
The wind made traveling difficult.	Sức gió khiến việc đi lại trở nên khó khăn.
I don't think we'll know what happened.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.
I was curious to know what both Tom and Mary had to say.	Tôi rất tò mò muốn biết cả Tom và Mary phải nói gì.
I don't think these are Tom and Mary's umbrellas.	Tôi không nghĩ đây là những chiếc ô của Tom và Mary.
I didn't give Tom a dime.	Tôi không đưa cho Tom một đồng nào.
Tom and Mary are twins, but they are not the same.	Tom và Mary là anh em sinh đôi, nhưng họ không giống nhau.
Have you ever seen Tom do that?	Bạn đã bao giờ thấy Tom làm như vậy chưa?
Make sure to defrost the chicken before cooking.	Đảm bảo rã đông gà trước khi nấu.
The river is half the length of the Thames.	Con sông lại dài bằng một nửa sông Thames.
I have more dresses than my big sister.	Tôi có nhiều váy hơn chị gái lớn của tôi.
Tom told me he wouldn't be staying much longer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở lại lâu nữa.
I want you to help me paint the fence.	Tôi muốn bạn giúp tôi sơn hàng rào.
We don't have much in the kitchen.	Chúng tôi không có nhiều thứ trong nhà bếp.
Tom had sold thirty pairs of earrings the day before.	Tom đã bán được ba mươi đôi hoa tai vào ngày hôm trước.
You are becoming agitated.	Bạn đang trở nên kích động.
Anticipating a cold winter, we bought a larger stove.	Dự đoán một mùa đông lạnh giá, chúng tôi mua một cái bếp lớn hơn.
I think you will like it here.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó ở đây.
You don't really care how I do it, do you?	Bạn không thực sự quan tâm làm thế nào tôi làm điều đó, phải không?
Tom probably didn't know where Mary was yesterday morning.	Tom có ​​lẽ không biết Mary ở đâu vào sáng hôm qua.
This minibus has a capacity of 25 passengers.	Xe buýt nhỏ này có sức chứa 25 hành khách.
I still have no plans for next weekend.	Tôi vẫn chưa lập kế hoạch cho cuối tuần tới.
Tom was not injured, but Mary was not.	Tom không bị thương, nhưng Mary thì không.
One way or another, we'll figure out how to fix this.	Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ tìm ra cách khắc phục điều này.
I'm not happy.	Tôi không hạnh phúc.
I want to find out who did this for me.	Tôi muốn tìm ra ai đã làm điều này cho tôi.
It's not like I have a choice.	Nó không giống như tôi có một sự lựa chọn.
Tom is tired and depressed.	Tom mệt mỏi và chán nản.
My guess is that Tom doesn't have much fun.	Tôi đoán là Tom không có nhiều niềm vui.
Tom hopes Mary knows she needs to do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm mọi thứ mà John yêu cầu cô ấy làm.
It will take me a long time to prepare.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để chuẩn bị.
We don't hate Tom.	Chúng tôi không ghét Tom.
No one will hire Tom.	Sẽ không có ai thuê Tom.
You will need to learn how to defend yourself.	Bạn sẽ cần học cách tự vệ.
I know Tom is a good athlete.	Tôi biết Tom là một vận động viên giỏi.
What does Tom mean in the world?	Tom có ​​nghĩa là gì trên thế giới?
Tom considered the situation carefully.	Tom đã xem xét tình hình một cách cẩn thận.
Tom says he has everything he needs.	Tom nói rằng anh ấy có mọi thứ anh ấy cần.
I'm sure she'll be back soon.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ trở lại sớm.
Tom won't tell you, but he will tell me.	Tom sẽ không nói với bạn, nhưng anh ấy sẽ nói với tôi.
Did Tom say how many people agreed to do it?	Tom có ​​nói rằng có bao nhiêu người đã đồng ý làm điều đó?
This movie is one of my all time favorite movies.	Bộ phim này là một trong những bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của tôi.
The council was ready to agree.	Hội đồng đã sẵn sàng đồng ý.
I couldn't bear to see him cry like that.	Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh ấy khóc như vậy.
I can't teach French anymore.	Tôi không thể dạy tiếng Pháp nữa.
Can we change the key to G?	Chúng ta có thể thay đổi khóa thành G không?
Tom and I have been married for three years.	Tom và tôi đã kết hôn được ba năm.
Tom stabbed Mary with a knife.	Tom dùng dao đâm Mary.
I wish I had bought Mary flowers.	Tôi ước tôi đã mua hoa cho Mary.
Is Tom done yet?	Tom đã hoàn thành xong chưa?
Tom couldn't decide how to start.	Tom không thể quyết định bắt đầu như thế nào.
He's always at home on Sundays.	Anh ấy luôn ở nhà vào Chủ nhật.
Tom doesn't like tennis.	Tom không thích quần vợt.
Tom didn't tell me anything at all.	Tom đã không nói với tôi bất cứ điều gì cả.
Tom looked at the schedule.	Tom nhìn vào lịch trình.
Tom said that Mary had never driven a sports car.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ lái xe thể thao.
I shouldn't lie to you.	Tôi không nên nói dối bạn.
Tom has revealed his secret to us.	Tom đã tiết lộ bí mật của mình cho chúng tôi.
Tom is busy and can't do it.	Tom bận và không thể làm điều đó.
I don't want Tom to go out after dark.	Tôi không muốn Tom ra ngoài sau khi trời tối.
Tom was glad that Mary made it.	Tom rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
Tom and I weren't here last night.	Tom và tôi đã không ở đây đêm qua.
Tom was reading a book while listening to music.	Tom vừa đọc sách vừa nghe nhạc.
Tom came alone, without Mary.	Tom đến một mình, không có Mary.
I can't afford to buy all the things I want.	Tôi không có khả năng mua tất cả những thứ tôi muốn.
Tom stole my wallet.	Tom đã lấy trộm ví của tôi.
Tom says he knows Mary wants to move to Boston.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary muốn chuyển đến Boston.
I didn't know Mary was your sister.	Tôi không biết Mary là em gái của bạn.
I was hoping that I could go back to the beach next weekend.	Tôi đã hy vọng rằng tôi có thể trở lại bãi biển vào cuối tuần tới.
I no longer live in Australia.	Tôi không còn sống ở Úc nữa.
Why wasn't Tom arrested?	Tại sao Tom không bị bắt?
Can you tell us why you don't like this city?	Bạn có thể cho chúng tôi biết tại sao bạn không thích thành phố này?
As soon as I get the chance, I'll help your mother paint the fence.	Ngay khi có cơ hội, tôi sẽ giúp mẹ bạn sơn hàng rào.
I'll keep Tom informed of what we've decided.	Tôi sẽ thông báo cho Tom về những gì chúng tôi đã quyết định.
You may be angry at someone who has hurt you.	Bạn có thể giận một người đã làm tổn thương bạn.
I get the feeling that you're telling me what you think I want to hear, instead of what you really think.	Tôi có cảm giác rằng bạn đang nói với tôi những gì bạn nghĩ tôi muốn nghe, thay vì những gì bạn thực sự nghĩ.
Don't ask Tom for help.	Đừng nhờ Tom giúp đỡ.
Tom says he is alone.	Tom nói rằng anh ấy chỉ có một mình.
Tom didn't seem surprised to see me.	Tom dường như không ngạc nhiên khi thấy tôi.
Did you expect this kind of thing to happen?	Bạn có mong đợi loại điều này xảy ra không?
I've never heard anyone talk about him before.	Tôi chưa bao giờ nghe ai nói về anh ấy trước đây.
Please don't do it alone.	Xin đừng làm điều đó một mình.
Doesn't that smell great?	Mùi đó không tuyệt phải không?
Tom spent three months in Australia last year.	Tom đã dành ba tháng ở Úc vào năm ngoái.
Do not go to all this trouble.	Đừng đi đến tất cả những rắc rối này.
That still leaves us with the question of why.	Điều đó vẫn để lại cho chúng tôi câu hỏi tại sao.
I know that Tom won't help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Their accusations may be true.	Những lời buộc tội của họ có thể đúng.
"Promise?" 	"Hứa?"
"Yes, I promise."	"Vâng tôi hứa."
Tom is gullible.	Tom cả tin.
Tom is always contradicting himself.	Tom luôn tự mâu thuẫn với chính mình.
I really didn't think I could swim to that island.	Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể bơi đến hòn đảo đó.
It is not just a matter of pride.	Nó không chỉ là một vấn đề của niềm tự hào.
Tom doesn't know about Mary's relationship with John.	Tom không biết về mối quan hệ của Mary với John.
Add the yolks of two lightly beaten eggs and a tablespoon of heavy cream.	Thêm lòng đỏ của hai quả trứng đã đánh bông nhẹ và một thìa kem đặc.
He found himself lying on a bench in the park.	Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế dài trong công viên.
Tom doesn't use deodorant.	Tom không dùng chất khử mùi.
Primates include not only apes but also humans.	Các loài linh trưởng không chỉ bao gồm vượn người mà còn bao gồm cả con người.
Tom and Mary both know what you're doing.	Tom và Mary đều biết bạn đang làm gì.
Tom is a very arrogant person.	Tom là một người rất kiêu ngạo.
You know Tom has no plans to move on, right?	Bạn biết Tom không có kế hoạch tiếp tục, phải không?
It is impolite for him not to call me.	Anh ta không gọi cho tôi là một điều bất lịch sự.
My parents made me apologize to Tom.	Bố mẹ bắt tôi phải xin lỗi Tom.
It can be a bit of a pain in the neck to do this, but we have to.	Có thể hơi đau cổ khi làm điều này, nhưng chúng ta phải làm.
I can't imagine what life on another planet would be like.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống trên hành tinh khác sẽ như thế nào.
Tom seemed to want me to stay.	Tom dường như muốn tôi ở lại.
I'm not surprised.	Tôi không ngạc nhiên.
Tom told me he didn't know why Mary didn't do what she should.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết tại sao Mary không làm những gì cô ấy nên làm.
Who do you think is the prettiest girl in your class?	Bạn nghĩ ai là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của bạn?
Tom cried for a long time.	Tom đã khóc rất lâu.
Tom wants me to go with him to Australia.	Tom muốn tôi đi cùng anh ấy đến Úc.
Tom always yells at Mary every time she does something stupid.	Tom luôn la mắng Mary mỗi khi cô ấy làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom is off the table.	Tom thì khỏi bàn.
Did Tom bribe Mary?	Tom có ​​hối lộ Mary không?
Let's assume Tom is right.	Hãy cho rằng Tom đúng.
Neither Tom nor Mary died.	Cả Tom và Mary đều không chết.
Tom can't go out.	Tom không thể ra ngoài.
I think Tom is eating right now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ăn ngay bây giờ.
I wonder what Tom would do with that.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì với điều đó.
Tom says you will be fine.	Tom nói rằng bạn sẽ ổn.
You are the only one to survive the attack.	Bạn là người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công.
This is a common misconception.	Đây là một quan niệm sai lầm phổ biến.
It's hard to sleep in this hot weather.	Trời nóng thế này thì khó mà ngủ được.
I don't understand why Tom shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom không nên làm vậy.
Did you send this letter to me on the way to school?	Bạn có gửi bức thư này cho tôi trên đường đến trường không?
I want this prescription back.	Tôi muốn lấy lại đơn thuốc này.
You are a pretty good swimmer.	Bạn là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
Tell me how to get to the post office from here.	Cho tôi biết cách đến bưu điện từ đây.
Tom is explaining the lesson.	Tom đang giải thích bài học.
I wish Tom would do it for us.	Tôi ước gì Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
It will take some time, but I think I will be able to learn how to play the guitar.	Sẽ mất một thời gian, nhưng tôi nghĩ mình sẽ có thể học cách chơi guitar.
Will not happen again.	Sẽ không có lần sau.
How would you like to go fishing this afternoon?	Bạn muốn đi câu cá vào chiều nay như thế nào?
Tom's bike is black.	Xe đạp của Tom màu đen.
Tom is not one to suggest going early.	Tom không phải là người đề nghị đi sớm.
You hit the head.	Bạn đã đánh vào đầu.
Tom cautiously walked down the dark alley.	Tom thận trọng bước xuống con hẻm tối.
Tom returns to Boston after three years apart.	Tom trở lại Boston sau ba năm xa cách.
Maybe you will lose.	Có thể bạn sẽ thua.
I am definitive.	Tôi dứt khoát.
Tom says he has no intention of going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định đến Boston.
I told Tom he shouldn't cross the street without looking both ways.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy không nên băng qua đường mà không nhìn cả hai hướng.
How many weeks will it take Tom to get it done?	Tom sẽ mất bao nhiêu tuần để hoàn thành việc đó?
Tom is afraid of my dog.	Tom sợ con chó của tôi.
Tom is unlikely to be called as a witness.	Tom không có khả năng được gọi như một nhân chứng.
Tom is a man of men.	Tom là một người đàn ông của đàn ông.
Tom says he hopes something will happen soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng điều gì đó sẽ sớm xảy ra.
Tom doesn't want to talk about it.	Tom không muốn nói về nó.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm điều đó.
I know Tom as someone we can trust.	Tôi biết Tom là một người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom said that Mary was coming for dinner.	Tom nói rằng Mary sẽ đến ăn tối.
I wonder if Tom will be in Australia next year.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Úc vào năm sau hay không.
Tom understands what is necessary.	Tom hiểu điều gì là cần thiết.
Tom had to work hard all day.	Tom đã phải làm việc chăm chỉ cả ngày.
Get over yourself, Tom.	Vượt qua chính mình, Tom.
My car is in the parking lot behind this building.	Xe của tôi ở bãi đậu xe phía sau tòa nhà này.
Let's see if we can accommodate you.	Hãy xem nếu chúng tôi có thể đáp ứng cho bạn.
I will never forget the look on Tom's face the first time I hugged him.	Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Tom lần đầu tiên tôi ôm anh ấy.
Tom is not the only boy in the world.	Tom không phải là cậu bé duy nhất trên thế giới.
He did not answer my question.	Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi.
You are my favorite grandson.	Cháu là cháu trai yêu thích của tôi.
Mary thought Tom would do it to her.	Mary nghĩ Tom sẽ làm điều đó với cô ấy.
Mary is a mother of two.	Mary là một bà mẹ hai con.
Tom said he wanted to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc với chúng tôi.
I am not a monster.	Tôi không phải là một con quái vật.
Tom has a lot of work he needs to do today.	Tom có ​​rất nhiều việc anh ấy cần phải làm hôm nay.
Only one more day left.	Chỉ còn một ngày nữa thôi.
I'm glad I didn't have to do that.	Tôi rất vui vì tôi không phải làm điều đó.
It was not very warm last night.	Đêm qua trời không ấm lắm.
I wonder if you can help Tom do that.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể giúp Tom làm điều đó.
I don't think Tom knows who owns his apartment.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đang sở hữu căn hộ của mình.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự cần làm điều đó.
Have you told Tom about the new car you bought?	Bạn đã nói với Tom về chiếc xe mới mua chưa?
Your hair looks so beautiful. 	Tóc của bạn trông rất đẹp.
What type of shampoo do you use?	Loại dầu gội bạn dùng là gì?
I didn't know that Tom would let you do it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó một mình.
The picture is hung crookedly.	Bức tranh được treo quanh co.
I think Tom is capable of that.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
Don't let anyone into Tom's room.	Đừng để bất cứ ai vào phòng của Tom.
I didn't give it to Tom.	Tôi đã không đưa nó cho Tom.
I did not expect you to come today.	Tôi không mong đợi bạn đến hôm nay.
I fell asleep before Tom got home.	Tôi đã ngủ quên trước khi Tom về đến nhà.
I think Tom and I may have accidentally poisoned ourselves.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể đã vô tình đầu độc chính mình.
"Do you understand any of that?" 	"Bạn có hiểu bất kỳ điều gì trong số đó?"
"Not a word."	"Không phải là một từ."
I know Tom won't wait.	Tôi biết Tom sẽ không đợi.
Tom is the one who planted these flowers.	Tom là người đã trồng những bông hoa này.
As long as I stick to beer, I usually don't get too drunk.	Miễn là tôi dính vào bia, tôi thường không quá say.
Tom is a really nice person.	Tom là một người thực sự tốt.
Tom walks like a zombie.	Tom đi như một thây ma.
I got into the elevator and pressed the button to go to the third floor.	Tôi vào thang máy và nhấn nút lên tầng ba.
Where is the nearest bank?	Ngân hàng gần nhất ở đâu?
Why don't you ask Mary out?	Tại sao bạn không rủ Mary đi chơi?
Why don't you ask Tom to do it for you?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn?
Tom is still upstairs, isn't he?	Tom vẫn ở trên lầu, phải không?
Tom will be thirty next week.	Tom sẽ ba mươi vào tuần tới.
Tom does a great job with the team.	Tom làm rất tốt công việc của mình với nhóm.
Tom's phone has been off all day.	Điện thoại của Tom đã tắt cả ngày.
Tom plans to visit Australia.	Tom dự định đến thăm Úc.
Tom's injuries are not as severe as Mary's.	Vết thương của Tom không nghiêm trọng như Mary.
How long have you been in the city?	Bạn đã ở trong thành phố bao lâu?
Tom said he couldn't believe that Mary really wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
We jog every day before breakfast.	Chúng tôi chạy bộ mỗi ngày trước khi ăn sáng.
So far, I've been lucky.	Cho đến nay, tôi đã may mắn.
Tom will be in Australia for the next three weeks.	Tom sẽ ở Úc trong ba tuần tới.
I don't have all day, you know.	Tôi không có cả ngày, bạn biết đấy.
Tom deleted every picture he had of Mary.	Tom đã xóa mọi hình ảnh mà anh có về Mary.
Tom says he knows Mary wants to move to Australia.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary muốn chuyển đến Úc.
This has shaken my faith in the institutions of government.	Điều này đã làm lung lay niềm tin của tôi vào các thể chế của chính phủ.
Tom is sitting in his car outside the restaurant.	Tom đang ngồi trong xe của anh ấy bên ngoài nhà hàng.
Tom must have been very hot.	Tom hẳn đã rất nóng.
Tom sighed.	Tom thở dài.
I have to admit that I'm really looking forward to doing this.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự mong chờ được làm điều này.
I can tell Tom is not pleased.	Tôi có thể nói với Tom không hài lòng.
How old is Tom's wife?	Vợ của Tom bao nhiêu tuổi?
Tom did some unusual things.	Tom đã làm một số điều khác thường.
I will not be jostled by you or anyone else.	Tôi sẽ không bị xô đẩy bởi bạn hoặc bất kỳ ai khác.
I think we've all done it before.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đã làm điều đó trước đây.
I know Tom rarely does that anymore.	Tôi biết Tom hiếm khi làm như vậy nữa.
Tom promised he wouldn't do it today.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm điều đó hôm nay.
Tom was not satisfied with Mary's answer.	Tom không hài lòng với câu trả lời của Mary.
Tom put down his briefcase.	Tom đặt chiếc cặp của mình xuống.
Tom won't forget it.	Tom sẽ không quên nó.
I used to love chocolate when I was a kid.	Tôi đã từng thích sô cô la khi tôi còn nhỏ.
Tom was accused of falling asleep while on guard duty.	Tom bị buộc tội ngủ gật khi làm nhiệm vụ canh gác.
Have you ever seen an unidentified flying object?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một vật thể bay không xác định chưa?
This report was translated by Tom.	Báo cáo này được dịch bởi Tom.
She's too young to get a driver's license.	Cô ấy còn quá trẻ để lấy bằng lái xe.
The walls of her room are plastered with posters.	Các bức tường trong phòng của cô được dán đầy áp phích.
Tom is the only one who can solve this.	Tom là người duy nhất có thể giải quyết việc này.
He must have piled them up on the wall.	Chắc hẳn anh ta đã chất chúng lên tường.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
I hope you will always love me.	Tôi hy vọng bạn sẽ luôn yêu tôi.
Buy me another beer and I'll think about it.	Mua cho tôi một cốc bia khác và tôi sẽ nghĩ về nó.
I know you will show me how to do it.	Tôi biết bạn sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
If I were in your position, I would oppose that plan.	Nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ phản đối kế hoạch đó.
Tom said some nasty things about Mary.	Tom đã nói một số điều khó chịu về Mary.
When did you find out Tom was in prison?	Bạn phát hiện ra Tom đã ở tù khi nào?
Why was Tom killed?	Tại sao Tom bị giết?
I don't have an excuse.	Tôi không có một lời bào chữa.
These diamonds come from South Africa.	Những viên kim cương này đến từ Nam Phi.
Tom will forgive Mary.	Tom sẽ tha thứ cho Mary.
Tom doesn't wear pajamas. 	Tom không mặc đồ ngủ.
He sleeps naked.	Anh ấy ngủ trần truồng.
I guess you heard about what happened this morning.	Tôi đoán bạn đã nghe về những gì đã xảy ra sáng nay.
Has Tom given you anything yet?	Tom đã cho bạn cái gì chưa?
Tom said that he thinks Mary doesn't like horror movies.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thích phim kinh dị.
I think the person you're talking to is Tom.	Tôi nghĩ người bạn đang nói chuyện với là Tom.
Never get in a stranger's car.	Đừng bao giờ lên xe của người lạ.
There aren't really any rules.	Thực sự không có bất kỳ quy tắc nào.
It is not a controversial issue.	Nó không phải là một vấn đề gây tranh cãi.
Please don't tell Tom how to do it.	Xin đừng nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
Tom doesn't want to be a lawyer.	Tom không muốn trở thành một luật sư.
Tom back is not good.	Tom trở lại không tốt.
Have you bought the tractor you're considering buying?	Bạn đã mua máy kéo mà bạn đang cân nhắc mua chưa?
Tom arrived about fifteen minutes after Mary.	Tom đến đây khoảng mười lăm phút sau Mary.
Tom was alone in his car.	Tom đã ở một mình trong xe của anh ấy.
I think Tom likes to hang out with us.	Tôi nghĩ Tom thích đi chơi với chúng tôi.
At that time Tom was not married.	Lúc đó Tom chưa kết hôn.
Tom could tell that Mary was really sad.	Tom có ​​thể nói rằng Mary thực sự rất buồn.
I think I've seen this before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy điều này trước đây.
What have you done in the past few months?	Bạn đã làm gì trong vài tháng qua?
Tom says that he thinks Mary is not as cooperative as she should be.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hợp tác như cô ấy nên làm.
Don't you know Tom has been in a coma for three years?	Bạn không biết Tom đã hôn mê ba năm sao?
I would be surprised if Tom asked Mary to help him.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom nhờ Mary giúp anh ta.
Tom is leaving Boston next month.	Tom sẽ rời Boston vào tháng tới.
Tom doesn't need to take off his shoes.	Tom không cần cởi giày.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó.
I think Tom needs to be told what happened.	Tôi nghĩ rằng Tom cần được kể về những gì đã xảy ra.
You didn't do everything that you were supposed to do.	Bạn đã không làm tất cả mọi thứ mà bạn phải làm.
Say hello to Tom.	Xin gửi lời chào đến Tom.
Tom told the police everything he knew.	Tom đã nói với cảnh sát mọi thứ mà anh ta biết.
I have been asked not to do it again.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Why worry about Tom?	Tại sao phải lo lắng về Tom?
Mary took off her earrings.	Mary tháo bông tai của cô ấy ra.
Tom was the one who showed me how to say "thank you" in French.	Tom là người đã cho tôi biết cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
How many horses does Tom own?	Tom sở hữu bao nhiêu con ngựa?
Maybe that's what Tom meant.	Có lẽ đó là ý của Tom.
I think you finally realize Tom doesn't like you.	Tôi nghĩ cuối cùng bạn cũng nhận ra Tom không thích bạn.
You're still not quite convinced Tom knows what he's doing, are you?	Bạn vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục Tom biết anh ấy đang làm gì, phải không?
Tom said he wanted to do it immediately.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay lập tức.
I think this is the first time that Tom and I have done it alone.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó một mình.
Tom has had nothing to eat all day.	Tom đã không có gì để ăn cả ngày.
When I was little, I used to just wear skirts.	Khi tôi còn nhỏ, tôi thường chỉ mặc váy.
Tom has lived in Australia for the past three years.	Tom đã sống ở Úc trong ba năm qua.
Tom was invited to dinner.	Tom được mời đi ăn tối.
There used to be a lot of fish in this lake, but now there are no more.	Trước đây có rất nhiều cá trong hồ này, nhưng bây giờ không còn nữa.
Let Tom do it for you.	Hãy để Tom làm điều đó cho bạn.
He has a habit of staying up late.	Anh ấy có thói quen thức khuya.
Tom took a taxi to the museum.	Tom bắt taxi đến bảo tàng.
I don't think it's a good idea to go out alone at night.	Tôi không nghĩ rằng việc bạn đi chơi một mình vào ban đêm là một ý kiến ​​hay.
Tom is a boy, isn't he?	Tom là con trai, phải không?
I didn't know Tom was a cop.	Tôi không biết Tom là cảnh sát.
Tom and Mary wear their space suits.	Tom và Mary mặc bộ đồ vũ trụ của họ.
Even if we want to do it, we don't have the time.	Ngay cả khi chúng tôi muốn làm điều đó, chúng tôi không có thời gian.
I am extremely disappointed.	Tôi vô cùng thất vọng.
I think I should be able to do what you ask me to do.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Did you and Tom have an argument today?	Hôm nay bạn và Tom có ​​cãi nhau không?
It's not quite as hard to do as it sounds.	Nó không hoàn toàn khó để làm như nó âm thanh.
How many major terrorist attacks were there last year?	Có bao nhiêu cuộc tấn công khủng bố lớn trong năm ngoái?
Tom is really grumpy.	Tom thực sự gắt gỏng.
Tom has lied to me in the past, so I don't trust him.	Tom đã nói dối tôi trong quá khứ, vì vậy tôi không tin tưởng anh ấy.
I think you won't like Boston.	Tôi nghĩ bạn sẽ không thích Boston.
I really admire Tom.	Tôi thực sự ngưỡng mộ Tom.
Tom didn't feel very confident.	Tom không cảm thấy tự tin cho lắm.
What time does Tom want to leave?	Tom muốn rời đi lúc mấy giờ?
I'm sure Tom wouldn't mind if we did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền nếu chúng tôi làm vậy.
Tom doesn't know anyone.	Tom không biết ai.
Tom told me that he thinks Mary is biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thiên vị.
That may not be correct.	Điều đó có thể không chính xác.
I can go with Tom.	Tôi có thể đi cùng Tom.
Tom bought a very expensive guitar.	Tom đã mua một cây đàn rất đắt tiền.
Tom denied he was involved in the murder.	Tom phủ nhận anh ta có liên quan đến vụ giết người.
Tom did not take the medicine the doctor prescribed.	Tom đã không dùng thuốc mà bác sĩ kê đơn.
Tom says that Mary is probably still at school.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ở trường.
When did Tom die?	Tom chết khi nào?
Tom hands me a sandwich.	Tom đưa cho tôi một cái bánh sandwich.
It's simple and intuitive.	Nó đơn giản và trực quan.
Tom can do it if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Although I feel that there is something strange, I just don't know what it is.	Mặc dù tôi cảm thấy rằng có một cái gì đó kỳ lạ, tôi chỉ không biết nó là gì.
Tom is looking for a wife.	Tom đang tìm kiếm một người vợ.
Why is Tom outside?	Tại sao Tom lại ở bên ngoài?
Tom doesn't want to spend the rest of his career in middle management.	Tom không muốn dành phần còn lại của sự nghiệp cho công việc quản lý cấp trung.
He died of stomach cancer.	Anh chết vì bệnh ung thư dạ dày.
Hey, I was just joking.	Này, tôi chỉ đùa thôi.
I had a dream about a zebra.	Tôi đã có một giấc mơ về một con ngựa vằn.
If I had brushed my teeth more often when I was a child, I would have had better teeth now.	Nếu tôi đánh răng thường xuyên hơn khi tôi còn nhỏ, thì bây giờ tôi đã có một hàm răng đẹp hơn.
Tom was born to be a painter.	Tom được sinh ra để trở thành một họa sĩ.
Tom says he wants to buy a new computer.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc máy tính mới.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom is still in the workshop. 	Tom vẫn ở trong xưởng.
Does he ever get tired?	Anh ấy có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?
I played tennis yesterday afternoon with Tom.	Tôi đã chơi quần vợt vào chiều hôm qua với Tom.
There's no reason not to do it.	Không có lý do gì để bạn không làm điều đó.
I hate Tom more than anyone else.	Tôi ghét Tom hơn bất kỳ ai khác.
I'm not good at French.	Tôi không giỏi tiếng Pháp.
Tom knows me by eye, I'm sure of that.	Tom biết tôi bằng ánh mắt, tôi chắc chắn về điều đó.
I want to do it for Tom.	Tôi muốn làm điều đó cho Tom.
You'd be better off without Tom.	Bạn sẽ tốt hơn nếu không có Tom.
That makes you very happy, doesn't it?	Điều đó làm bạn rất hạnh phúc, phải không?
I don't eat poultry.	Tôi không ăn thịt gia cầm.
I was hoping I wouldn't have to work on Sunday.	Tôi đã hy vọng mình sẽ không phải làm việc vào Chủ nhật.
My shoelaces have been undone.	Dây giày của tôi đã được hoàn tác.
You mean you didn't study with Tom last night?	Bạn có nghĩa là bạn đã không học với Tom tối qua?
Tom is very worried.	Tom rất lo lắng.
Maybe you shouldn't be alone right now.	Có lẽ bây giờ bạn không nên ở một mình.
I don't expect your help.	Tôi không mong đợi bạn giúp đỡ.
Tom never went there again.	Tom không bao giờ đến đó nữa.
If you don't want to come, you should say something.	Nếu bạn không muốn đến, bạn nên nói điều gì đó.
Tom is still bothered.	Tom vẫn còn thấy phiền.
I won't be able to promote Tom.	Tôi sẽ không thể quảng bá Tom.
You are inconsistent.	Bạn không nhất quán.
Tom doesn't think we can do it.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó.
I don't think Tom ever did.	Tôi không nghĩ Tom đã từng làm như vậy.
Does Tom ski?	Tom có ​​trượt tuyết không?
Tom slammed the car door and drove off.	Tom đóng sầm cửa xe và lái đi.
Tom is building a house out of matchsticks.	Tom đang xây một ngôi nhà bằng que diêm.
Mary urged her parents to let her go out with her friends.	Mary hối thúc bố mẹ cho cô ấy đi chơi với bạn bè.
Both Tom and I are very sorry.	Cả tôi và Tom đều rất tiếc.
Tom didn't eat any of the candies I bought him.	Tom đã không ăn bất kỳ chiếc kẹo nào mà tôi mua cho anh ấy.
Tom is punished for not telling the truth.	Tom bị trừng phạt vì không nói sự thật.
Keep an eye on Tom for me.	Hãy để mắt đến Tom cho tôi.
Tom and I didn't do it together.	Tom và tôi đã không làm điều đó cùng nhau.
I have completely lost my memory.	Tôi đã hoàn toàn mất trí nhớ.
Tom gave Mary something, but I don't know what.	Tom đã đưa cho Mary một thứ gì đó, nhưng tôi không biết là gì.
Tom thinks Mary has already done it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó rồi.
Won't you try to fix it?	Bạn sẽ không cố gắng sửa chữa nó?
I am Tom's legal guardian.	Tôi là người giám hộ hợp pháp của Tom.
Tom is a very good skater, isn't he?	Tom là một vận động viên trượt băng rất giỏi, phải không?
It happened again, didn't it?	Nó đã xảy ra một lần nữa, phải không?
Tom was killed in Boston.	Tom đã bị giết ở Boston.
Tom bowed his head in shame.	Tom cúi đầu vì xấu hổ.
"I am not tired." 	"Tôi không mệt."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
I asked Tom to wait until we got there.	Tôi đã yêu cầu Tom đợi cho đến khi chúng tôi đến đó.
Eyes for eyes, teeth for teeth.	Mắt cho mắt, răng cho răng.
Tom says Mary is too tired to help you do that today.	Tom nói Mary đã quá mệt để giúp bạn làm điều đó hôm nay.
I didn't know Tom would be there.	Tôi không biết Tom sẽ ở đó.
I probably shouldn't have told Tom I was sleepy.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi buồn ngủ.
Tom studies in the library.	Tom học trong thư viện.
Tom says his family currently lives in Boston.	Tom nói rằng gia đình anh hiện đang sống ở Boston.
All of Tom's credit cards have been used up.	Tất cả các thẻ tín dụng của Tom đều đã sử dụng hết.
I think we should buy more food.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên mua nhiều thức ăn hơn.
Why did you do that, Tom?	Tại sao bạn làm điều đó, Tom?
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ hãi.
Tom is pretty good at changing the subject.	Tom khá giỏi trong việc thay đổi chủ đề.
Both Tom and Mary are very conservative.	Cả Tom và Mary đều rất bảo thủ.
Tom comes from a very musical family.	Tom đến từ một gia đình rất âm nhạc.
Sorry, ma'am! 	Xin lỗi, thưa cô!
Do you know how late it is?	Bạn có biết nó đã muộn như thế nào không?
I will not accept this.	Tôi sẽ không chấp nhận điều này.
It is now 7:45.	Bây giờ là 7:45.
I cannot reply to this letter.	Tôi không thể trả lời bức thư này.
Im not tall.	Tôi không cao.
You exaggerate everything.	Bạn phóng đại mọi thứ.
I'm not good. 	Tôi không được khỏe.
Can you please send a doctor?	Bạn có thể vui lòng gửi cho một bác sĩ?
It's not what you say, it's how you say it.	Điều bạn nói không quan trọng mà là cách bạn nói.
Tom and I are both very busy.	Tom và tôi đều rất bận rộn.
Tom insisted.	Tom khăng khăng nói.
When was the last time you asked someone for help?	Lần cuối cùng bạn nhờ ai đó giúp đỡ là khi nào?
Tom doesn't have to do anything.	Tom không cần phải làm gì cả.
I don't want them on the team.	Tôi không muốn họ vào đội.
I wish we could do something else.	Tôi ước chúng ta có thể làm điều gì đó khác.
I think you qualify.	Tôi cho rằng bạn đủ tiêu chuẩn.
Tom may be self-conscious, but I doubt it.	Tom có ​​thể tự ý thức, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
That's the place for me.	Đó là nơi dành cho tôi.
Does Tom like pizza?	Tom có ​​thích pizza không?
I hope Tom is objective.	Tôi hy vọng Tom là khách quan.
Tom and Mary wear hats of the same size.	Tom và Mary đội những chiếc mũ cùng kích cỡ.
Tom asked what the fare was.	Tom hỏi giá vé là bao nhiêu.
I know how hard it is to do that.	Tôi biết làm điều đó khó khăn như thế nào.
Tom is not too old for me.	Tom không quá già đối với tôi.
Tom considers himself a failure.	Tom cho rằng mình là kẻ thất bại.
I just live here because it's close to work.	Tôi chỉ sống ở đây vì nó gần nơi làm việc.
I thought you said you couldn't do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không thể làm điều đó.
Taking aspirin every day could be bad for you.	Uống aspirin mỗi ngày có thể có hại cho bạn.
If you told me the truth, I wouldn't be angry now.	Nếu bạn nói sự thật với tôi, bây giờ tôi sẽ không tức giận.
You really don't have to leave.	Bạn thực sự không cần phải rời đi.
Life is significantly improved.	Đời sống được cải thiện rõ rệt.
Tom and I are playing chess.	Tom và tôi đang chơi cờ vua.
Tom is one of the smartest men I have ever met.	Tom là một trong những người đàn ông thông minh nhất mà tôi từng gặp.
Tom is hiding something from us.	Tom đang che giấu điều gì đó với chúng tôi.
Tom and Mary fight a lot.	Tom và Mary đánh nhau rất nhiều.
He will not be satisfied.	Anh ấy sẽ không hài lòng.
It was one of the best times of my life.	Đó là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
She has a cat. 	Cô ấy có một con mèo.
White cat.	Con mèo màu trắng.
The garden is overgrown with weeds.	Khu vườn cỏ dại mọc um tùm.
I'm sure Tom will agree to help.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đồng ý giúp đỡ.
Tom thinks that Mary is a teacher.	Tom nghĩ rằng Mary là một giáo viên.
Tom thought Mary would be very upset if he did.	Tom nghĩ Mary sẽ rất buồn nếu anh ấy làm vậy.
Can you spell "Massachusetts"?	Bạn có thể đánh vần "Massachusetts" không?
What Tom and I did that day is unforgivable.	Những gì tôi và Tom đã làm ngày hôm đó là không thể tha thứ.
We waited for Tom at the library for half an hour, but he didn't come.	Chúng tôi đợi Tom ở thư viện nửa tiếng, nhưng anh ấy không đến.
I have a feeling that I've met that guy before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã gặp anh chàng đó trước đây.
I don't know if Tom remembers me.	Tôi không biết Tom có ​​nhớ tôi không.
Don't try to threaten me.	Đừng cố đe dọa tôi.
What is it like to work under Tom?	Làm việc dưới quyền của Tom như thế nào?
Tom does it because he likes it.	Tom làm điều đó bởi vì anh ấy thích.
I asked Tom if I should help Mary.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có nên giúp Mary không.
Tom doesn't want to sell his land.	Tom không muốn bán đất của mình.
I thought Tom might want to come with us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn đi với chúng tôi.
Do you want me to pick you up at the airport?	Bạn có muốn tôi đón bạn ở sân bay?
I'm listening to a new song.	Tôi đang nghe một bài hát mới.
Tom is not as poor as people think.	Tom không nghèo như mọi người nghĩ.
I stepped aside so Tom could pass.	Tôi bước sang một bên để Tom có ​​thể đi qua.
We had a very long drought.	Chúng tôi đã phải chịu một đợt hạn hán rất kéo dài.
Tom was the one who told me to do it.	Tom là người đã bảo tôi làm điều đó.
I didn't know you were so cruel.	Tôi không biết rằng bạn lại tàn nhẫn như vậy.
Honestly, I don't want you to come to our party.	Thành thật mà nói, tôi không muốn bạn đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom told me not to eat anything because he will order food.	Tom bảo tôi không được ăn bất cứ thứ gì vì anh ấy sẽ gọi đồ ăn.
Tom aimed his gun at Mary and shot it.	Tom nhắm súng vào Mary và bắn nó.
Tom says he plans to stay in Australia as long as possible.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Úc lâu nhất có thể.
You didn't tell me you were a magician.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn là một nhà ảo thuật.
Tom thought that Mary would be tempted to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I know that Tom won't be able to find the time to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
I'm wearing a new pair of shoes today so I don't want to walk too far.	Hôm nay tôi đi một đôi giày mới nên tôi không muốn đi bộ quá xa.
Any. 	Nào.
There's someone I want you to meet.	Có một người tôi muốn bạn gặp.
I think we bought everything we needed.	Tôi nghĩ chúng tôi đã mua đủ mọi thứ chúng tôi cần.
Tom insisted on going to watch football.	Tom nhất quyết đi xem bóng đá.
How many people do you think will show up?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người sẽ xuất hiện?
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Don't make me do it.	Đừng bắt tôi làm điều đó.
I don't think you understand what's going on.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu những gì đang xảy ra.
Tom will sing later.	Tom sẽ hát sau.
I hope Tom doesn't notice.	Tôi hy vọng Tom không để ý.
We will not starve.	Chúng ta sẽ không chết đói.
Don't you think Tom looks like his father?	Bạn không nghĩ Tom giống bố của mình sao?
Tom and I both agree.	Tom và tôi đều đồng ý.
Tom says he will never leave early.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ về sớm.
I think the girl Tom is dating still has feelings for her ex-boyfriend.	Tôi nghĩ cô gái mà Tom đang hẹn hò vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ.
You can use any pen that I don't use.	Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại bút nào mà tôi không sử dụng.
Who else went to Australia with Tom?	Ai khác đã đến Úc với Tom?
Timing is perfect.	Thời gian là hoàn hảo.
Tom called Mary from the payphone.	Tom gọi cho Mary từ điện thoại công cộng.
I don't believe you either.	Tôi cũng không tin bạn.
I know Tom does it every Monday.	Tôi biết Tom làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
Tom won't have to do it anytime soon.	Tom sẽ không phải làm điều đó sớm.
I was in the right place at the right time.	Tôi đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
Tom stood right behind Mary.	Tom đứng ngay sau Mary.
Tom takes Mary to the hospital.	Tom đưa Mary đến bệnh viện.
Tom says he talked to you about it.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với bạn về vấn đề đó.
We need to convince Tom.	Chúng ta cần thuyết phục Tom.
I only buy about half of what I need to buy.	Tôi chỉ mua khoảng một nửa số thứ cần mua.
I think Tom is still unimpressed.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa ấn tượng.
Tom is drinking tea.	Tom đang uống trà.
I don't like being contradicted.	Tôi không thích bị mâu thuẫn.
I think you want to try some Japanese food.	Tôi nghĩ bạn muốn thử một số món ăn Nhật Bản.
I usually go to bed before ten o'clock.	Tôi thường đi ngủ trước mười giờ.
Tom is the boy on the right.	Tom là cậu bé ở bên phải.
Tom offered you a job, didn't he?	Tom đã đề nghị cho bạn một công việc, phải không?
That wouldn't be good.	Điều đó sẽ không tốt.
Don't tell them we sent it to you.	Đừng nói với họ rằng chúng tôi đã gửi cho bạn.
Tom is in that room.	Tom đang ở trong phòng đó.
You shouldn't dress like that.	Bạn không nên ăn mặc như vậy.
This is not the time.	Đây không phải lúc.
I know what Tom wants to do.	Tôi biết Tom muốn làm gì.
Tom thinks the place is haunted.	Tom nghĩ rằng nơi này bị ma ám.
Tom checked three books in the library.	Tom đã kiểm tra ba cuốn sách trong thư viện.
I don't want to think about what could happen.	Tôi không muốn nghĩ về những gì có thể xảy ra.
I am waiting for him.	Tôi đang chờ anh ấy.
I'm sure Tom will come tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến vào ngày mai.
I fear that I will get lost.	Tôi sợ rằng tôi sẽ bị lạc.
Do you think Tom and Mary are married?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn?
Last year Tom didn't know French.	Năm ngoái Tom không biết tiếng Pháp.
Tom didn't have a bicycle when he was growing up.	Tom không có xe đạp khi lớn lên.
Tom refused to tell Mary how old he was.	Tom từ chối nói cho Mary biết anh ta bao nhiêu tuổi.
"Does Tom play golf?" 	"Tom có ​​chơi gôn không?"
"Yes, he plays every weekend."	"Vâng, anh ấy chơi vào mỗi cuối tuần."
There are three cars on vacation.	Có ba chiếc xe hơi đi nghỉ.
Tom didn't do his homework.	Tom đã không làm bài tập về nhà của mình.
Tom's house burned down.	Nhà của Tom bị cháy.
I am selling my goats.	Tôi đang bán những con dê của tôi.
No one grasps the news harder than Tom.	Không ai nắm bắt tin tức khó hơn Tom.
How did Tom know that Mary wouldn't want to do that?	Làm thế nào Tom biết rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó?
I wish Tom wouldn't talk to me so much.	Tôi ước gì Tom sẽ không nói chuyện với tôi nhiều như vậy.
Tom thinks he has to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
Modern art does not interest me.	Nghệ thuật hiện đại không làm tôi thích thú.
Can I speak out loud?	Tôi có thể nói to không?
Tom can be very scared.	Tom có ​​thể rất sợ hãi.
Tom says he can swim well.	Tom nói rằng anh ấy có thể bơi tốt.
Tom can speak French much better than Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn Mary nhiều.
Tom almost sat with Mary.	Tom gần như ngồi với Mary.
They are melons.	Chúng là những quả dưa.
Tom teased the dog until it bit him.	Tom đã trêu chọc con chó cho đến khi nó cắn anh ta.
Tom told me he was in doubt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang nghi ngờ.
What exactly did you do with Tom?	Chính xác thì bạn đã làm gì với Tom?
I was unlucky.	Tôi đã không may mắn.
Tom is visiting relatives in Australia.	Tom đi thăm họ hàng ở Úc.
I think it will be better for you to stay at home.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho bạn ở nhà.
Skiing has begun.	Trượt tuyết đã bắt đầu.
Tom told me that he wanted to be a doctor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành bác sĩ.
I don't live too far from here.	Tôi không sống quá xa đây.
Tom doesn't want to be a singer.	Tom không muốn trở thành ca sĩ.
Tom is really hungry.	Tom đói thật.
Both Tom and Mary had scars on their wrists when they attempted suicide.	Cả Tom và Mary đều có vết sẹo trên cổ tay khi họ cố gắng tự tử.
Tom looks great.	Tom trông thật tuyệt.
I don't know where you're going with this, Tom.	Tôi không biết anh sẽ đi đâu với cái này, Tom.
I know Tom is different.	Tôi biết Tom thì khác.
I think you are still working in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn vẫn đang làm việc ở Úc.
I know that Tom is usually polite.	Tôi biết rằng Tom thường lịch sự.
I didn't know Tom wanted to go yesterday.	Tôi không biết Tom muốn đi hôm qua.
Tom calls Mary to tell her the good news.	Tom gọi cho Mary để báo tin vui cho cô ấy.
Tom was here, wasn't he?	Tom đã ở đây, phải không?
We have to try to get in there.	Chúng tôi phải cố gắng vào được đó.
Tom did not want to harm Mary.	Tom không muốn làm hại Mary.
Tom and Mary are not picky.	Tom và Mary không kén chọn.
We'll leave when Tom gets here.	Chúng tôi sẽ rời đi khi Tom đến đây.
Did you talk to Tom about that?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều đó?
Tom could have fixed it.	Tom có ​​thể đã sửa nó.
You didn't know that Tom wouldn't do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Was Tom on the right track?	Tom đã đi đúng hướng chưa?
Can you continue?	Bạn có thể tiếp tục?
Tom caused this.	Tom đã gây ra điều này.
I can't answer half of the question.	Tôi không thể trả lời một nửa câu hỏi.
Tom hardly ever buys chocolate bars.	Tom hầu như không bao giờ mua những thanh sô cô la.
The car was all packed and we were ready to go.	Xe đã đóng gói tất cả và chúng tôi đã sẵn sàng lên đường.
It has been two months without rain.	Đã hai tháng trời không mưa.
Where is the nearest art gallery?	Phòng trưng bày nghệ thuật gần nhất ở đâu?
Don't you know Tom used to work where Mary works now?	Bạn không biết Tom đã từng làm việc tại nơi Mary làm bây giờ?
Tom and John carefully plan their escape.	Tom và John lên kế hoạch cẩn thận cho cuộc vượt ngục của họ.
Why should Tom come to Boston?	Tại sao Tom nên đến Boston?
Tom smiled nervously.	Tom cười lo lắng.
My hands are dirty. 	Bàn tay của tôi bẩn.
I have been repairing my bike.	Tôi đã được sửa chữa xe đạp của tôi.
I am very special.	Tôi rất đặc biệt.
I know a guy who goes fishing almost every weekend.	Tôi biết một anh chàng hầu như đi câu cá vào mỗi cuối tuần.
I really don't like cats at all.	Tôi thực sự không thích mèo chút nào.
I'm sure Tom will make it in the end.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm được điều đó cuối cùng.
Why don't you have lunch with Tom?	Tại sao bạn không ăn trưa với Tom?
Why don't you spend the night with us?	Tại sao bạn không qua đêm với chúng tôi?
Tom concentrates.	Tom tập trung.
Didn't Tom do that last year?	Không phải Tom đã làm điều đó vào năm ngoái?
Look what's happening outside.	Nhìn những gì đang xảy ra bên ngoài.
Tom will catch a cold if he's not careful.	Tom sẽ bị cảm lạnh nếu anh ấy không cẩn thận.
According to the newspapers, it will snow tomorrow.	Theo các tờ báo, ngày mai trời sẽ có tuyết.
I'm not used to hiking.	Tôi không quen đi bộ đường dài.
How did you find out that Tom doesn't need to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không cần phải làm điều đó?
Why don't we meet tomorrow?	Tại sao chúng ta không gặp nhau vào ngày mai?
I don't think Tom can help you with that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
Where there is smoke, there is fire.	Ở đâu có khói, ở đó có lửa.
Tom has had an extraordinary year.	Tom vừa trải qua một năm phi thường.
Tom noticed a change in Mary.	Tom nhận thấy sự thay đổi ở Mary.
I need some maps.	Tôi cần một số bản đồ.
Tom told me that he thought Mary wouldn't do the same.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy.
I was very short when I was a kid.	Tôi rất lùn khi tôi còn là một đứa trẻ.
I'm fine now.	Bây giờ tôi ổn.
That is a very pertinent question.	Đó là một câu hỏi rất thích hợp.
I think that's why Tom doesn't have friends.	Tôi nghĩ đó là lý do Tom không có bạn.
Old assumptions are being challenged.	Những giả định cũ đang được thử thách.
Your gums are in bad shape.	Nướu của bạn có hình dạng xấu.
Whether he goes or not is entirely up to Tom.	Việc anh ấy có đi hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào Tom.
Tom is being watched.	Tom đang bị theo dõi.
That's what the world needs.	Đó là những gì thế giới cần.
More than 20% of the population owns a car.	Hơn 20% dân số sở hữu ô tô.
I'm not too worried about that.	Tôi không quá lo lắng về điều đó.
Tom probably didn't know if Mary could drive.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có thể lái xe hay không.
You are one of the most inconsiderate people I have ever met.	Bạn là một trong những người thiếu cân nhắc nhất mà tôi từng gặp.
You shouldn't worry about that.	Bạn không nên lo lắng về điều đó.
Tom is not allowed to eat ice cream at the party.	Tom không được ăn kem trong bữa tiệc.
Which of these rackets is yours?	Vợt nào trong số này là của bạn?
Tom started chuckling.	Tom bắt đầu cười khúc khích.
Tom has grown a lot taller since I last saw him.	Tom đã cao hơn rất nhiều kể từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom is drinking coffee from a disposable styrofoam cup.	Tom đang uống cà phê từ một chiếc cốc xốp dùng một lần.
The article made Tom think deeply about his own attitude.	Bài báo khiến Tom phải suy nghĩ sâu sắc về thái độ của chính mình.
Tom is a wonderful person.	Tom là một người tuyệt vời.
I know Tom is color blind.	Tôi biết Tom mù màu.
Tom spends more time than anyone.	Tom dành nhiều thời gian hơn bất kỳ ai.
Tom said that he thought Mary looked depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ chán nản.
It was the sweetest thing I think I've ever eaten.	Đó là món ngọt ngào nhất mà tôi nghĩ rằng tôi đã từng ăn.
I don't know if Tom is swimming or not.	Tôi không biết Tom có ​​đang bơi hay không.
You will have enough to do.	Bạn sẽ có đủ để làm.
Tom said he thinks the statue weighs about 300 pounds.	Tom cho biết anh nghĩ bức tượng nặng khoảng 300 pound.
Tom seemed eager to participate.	Tom có ​​vẻ háo hức tham gia.
Tom is not afraid of me.	Tom không sợ tôi.
Tom says his new job is very exciting.	Tom nói rằng công việc mới của anh ấy rất thú vị.
If we don't leave soon, we won't make it in time.	Nếu chúng ta không rời đi sớm, chúng ta sẽ không đến kịp.
Is it true that Tom can't do that?	Có đúng là Tom không làm được như vậy không?
Tom is the only friend Mary has.	Tom là người bạn duy nhất mà Mary có.
One of my dreams is to become fluent in French.	Một trong những ước mơ của tôi là trở nên thông thạo tiếng Pháp.
Tom thought that was ridiculous.	Tom nghĩ điều đó thật nực cười.
I was surprised by Tom's sudden visit.	Tôi rất ngạc nhiên trước chuyến thăm đột ngột của Tom.
Tom was shot three times in the back of the head.	Tom bị bắn ba phát vào sau đầu.
Let me know what you think to do.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ phải làm gì.
I am a good cook.	Tôi là một đầu bếp giỏi.
I should visit Tom.	Tôi nên đến thăm Tom.
Bad weather delayed take-off by two hours.	Thời tiết xấu đã làm trì hoãn việc cất cánh trong hai giờ.
Tom loves his job.	Tom yêu công việc của mình.
I think it won't happen again.	Tôi nghĩ nó sẽ không xảy ra nữa.
Tom lied to the police.	Tom đã nói dối cảnh sát.
You are perfect, and don't let anyone tell you otherwise.	Bạn là người hoàn hảo, và đừng để bất kỳ ai nói với bạn về điều khác.
I bought this watch at a small boutique in Boston.	Tôi mua chiếc đồng hồ này tại một cửa hàng nhỏ ở Boston.
Tom sold his old refrigerator to Mary.	Tom đã bán chiếc tủ lạnh cũ của mình cho Mary.
There weren't many people in the park today.	Hôm nay không có nhiều người trong công viên.
The doctor examined Tom.	Bác sĩ khám cho Tom.
I got the impression that Tom didn't know what was going on.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
I won't do it unless you help me.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp tôi.
Tom will probably be very tired when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ rất mệt khi về đến nhà.
I don't think Tom is here.	Tôi không nghĩ Tom lại ở đây.
I can tell Tom if I want.	Tôi có thể nói với Tom nếu tôi muốn.
I have been correct so far.	Tôi đã đúng cho đến nay.
What did you cook?	Bạn đã nấu gì?
She suggested to me that I should stop the meeting.	Cô ấy đề nghị với tôi rằng tôi nên dừng cuộc họp.
Tom could barely talk.	Tom hầu như không thể nói chuyện.
Tom is guilty.	Tom có ​​tội.
Tom writes in all capital letters.	Tom viết bằng tất cả các chữ cái in hoa.
She scolds him because he left the door open.	Cô mắng anh vì anh để cửa mở.
I did what I could for Tom.	Tôi đã làm những gì có thể cho Tom.
Just not enough time.	Chỉ là không có đủ thời gian.
Mary was looking for you at that time.	Mary đã tìm kiếm bạn vào lúc đó.
Tom sent his last text message just three minutes before the crash.	Tom đã gửi tin nhắn văn bản cuối cùng chỉ ba phút trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Tom will soon stop crying.	Tom sẽ sớm ngừng khóc.
I assume you are willing to do that.	Tôi cho rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
Tom told me he was going to visit Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến thăm Úc.
Tom, I'm here.	Tom, tôi ở đây.
I didn't realize you were allergic to peanuts.	Tôi không nhận ra bạn bị dị ứng với đậu phộng.
I promise I won't do it again.	Tôi hứa là tôi sẽ không tái phạm nữa.
Tom has enough money to do whatever he wants to do.	Tom có ​​đủ tiền để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Aren't you busy tomorrow morning?	Sáng mai bạn không bận à?
If Tom spoke French, I would have understood him.	Nếu Tom nói tiếng Pháp, tôi đã có thể hiểu anh ấy.
Tom pulled a bill roll from his pocket.	Tom lấy trong túi ra một cuộn hóa đơn.
Tom worked too hard.	Tom đã làm việc quá chăm chỉ.
I'm pretty sure Tom is right.	Tôi khá chắc rằng Tom đúng.
It was the only thing Tom could do.	Đó là điều duy nhất Tom có ​​thể làm.
We don't build it.	Chúng tôi không xây dựng nó.
Even though I quit smoking, I still crave a cigarette every now and then.	Dù đã bỏ thuốc lá nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thèm một điếu thuốc.
I plan to stay in Australia for three more days.	Tôi dự định ở lại Úc trong ba ngày nữa.
Do you know what Tom was hiding?	Bạn có biết Tom đã che giấu điều gì không?
Tom is a brute.	Tom là một kẻ vũ phu.
It was Tom who told Mary that she needed to do it.	Chính Tom đã nói với Mary rằng cô cần phải làm điều đó.
What is your favorite winter activity?	Hoạt động mùa đông yêu thích của bạn là gì?
I like egg whites.	Tôi thích lòng trắng trứng.
Tom doesn't think Mary will win.	Tom không nghĩ Mary sẽ thắng.
Only one question left to ask.	Chỉ còn một câu hỏi để hỏi.
I'm really tired of this game.	Tôi thực sự mệt mỏi với trò chơi này.
I don't always finish my homework on time.	Không phải lúc nào tôi cũng hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
He is the most popular man in the country.	Anh ấy là người đàn ông được yêu thích nhất trong nước.
Tom warns Mary not to drink water.	Tom cảnh báo Mary không được uống nước.
Some things won't change.	Một số điều sẽ không thay đổi.
Tom will never learn how to do that.	Tom sẽ không bao giờ học cách làm điều đó.
Tom is an authority on criminal law.	Tom là một người có thẩm quyền về luật hình sự.
Don't you wish that you had more time?	Bạn không ước rằng bạn có nhiều thời gian hơn?
In the event of an accident, notify me immediately.	Trong trường hợp có tai nạn, hãy báo ngay cho tôi.
If I have any more questions, I'll let you know.	Nếu tôi có thêm bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ cho bạn biết.
I don't think I need to join the meeting.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải tham gia cuộc họp.
Most Buddhist monks are celibate.	Hầu hết các tu sĩ Phật giáo đều sống độc thân.
Don't you think we can do this without Tom's help?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều này mà không cần sự giúp đỡ của Tom?
What you are doing now is much more dangerous than what Tom did.	Những gì bạn đang làm bây giờ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Tom đã làm.
Tom says he feels much better.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.
This is the first time Tom has complained about the smell.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về mùi.
I'm the person Tom talked to last week.	Tôi là người mà Tom đã nói chuyện tuần trước.
Tom says that Mary is a pretty good cook.	Tom nói rằng Mary nấu ăn khá giỏi.
I don't really hug Tom.	Tôi không thực sự ôm Tom.
The population of Japan is larger than that of Canada.	Dân số của Nhật Bản lớn hơn của Canada.
I admire your tenacity.	Tôi ngưỡng mộ sự bền bỉ của bạn.
Tom says he thinks Mary understands French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hiểu tiếng Pháp.
I don't think Tom plays the guitar as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom chơi guitar giỏi như Mary.
Burundi joined the East African Community (EAC) in 2009.	Burundi gia nhập Cộng đồng Đông Phi (EAC) vào năm 2009.
I think Tom isn't sure that's what Mary is supposed to do.	Tôi nghĩ Tom không chắc đó là những gì Mary phải làm.
I don't think Tom knows how much it will cost.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Tom will be right back.	Tom sẽ trở lại ngay.
I have a big day ahead of me.	Tôi có một ngày trọng đại phía trước.
You will stay here.	Bạn sẽ ở lại đây.
Tom never had time to read anything other than textbooks as a student.	Tom chưa bao giờ có thời gian để đọc bất cứ thứ gì khác ngoài sách giáo khoa khi còn là sinh viên.
We adopted Tom.	Chúng tôi đã nhận nuôi Tom.
You do not need to hurry.	Bạn không cần phải vội vàng.
I'm trying to make a good first impression.	Tôi đang cố gắng tạo ấn tượng tốt đầu tiên.
I heard that Tom's plans have changed.	Tôi nghe nói rằng kế hoạch của Tom đã thay đổi.
The golden bird is a very interesting bird.	Chim vàng anh là một loài chim rất thú vị.
Tom said he was curious.	Tom nói rằng anh ấy rất tò mò.
My uncle lived a happy life and died a peaceful death.	Cậu tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và chết một cái chết êm đềm.
You ruined my chances of being famous.	Bạn đã làm hỏng cơ hội nổi tiếng của tôi.
I didn't know Tom still did that.	Tôi không biết Tom vẫn làm điều đó.
I'm not too old to do that.	Tôi chưa quá già để làm điều đó.
The soup was so hot I couldn't drink it.	Súp nóng quá tôi không uống được.
That hasn't happened in three years.	Điều đó đã không xảy ra trong ba năm.
I want your name and badge number.	Tôi muốn tên và số huy hiệu của bạn.
Is it safe to eat pumpkin?	Ăn bí đỏ có an toàn không?
I hope that I will come back here.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ trở lại đây.
A vacation this summer is no question.	Một kỳ nghỉ vào mùa hè này là không có câu hỏi.
Garlic adds flavor to meals.	Tỏi làm tăng hương vị cho bữa ăn.
Tom was trapped under the rubble.	Tom bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
I think what Tom told you is not true.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói với bạn là không đúng.
Tom lived in Boston for three years when he was a child.	Tom sống ở Boston ba năm khi anh còn nhỏ.
Tom seemed a little confused.	Tom có ​​vẻ hơi khó hiểu.
I can't blame you for what I did.	Tôi không thể đổ lỗi cho bạn vì những gì tôi đã làm.
We have a room for you.	Chúng tôi có một phòng cho bạn.
I'm sorry, I didn't mean that.	Tôi xin lỗi, tôi không cố ý ám chỉ điều đó.
Tom goes out to get some donuts.	Tom đi ra ngoài để lấy một ít bánh rán.
Tom never drinks alcohol.	Tom không bao giờ uống rượu.
Tom said he liked what she made for dinner, but he was just being polite.	Tom nói anh ấy thích món cô ấy làm cho bữa tối, nhưng anh ấy chỉ tỏ ra lịch sự.
I could swear I saw someone.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy ai đó.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
Tom was up most of the night.	Tom đã thức gần như cả đêm.
Tom quit his job on October 20.	Tom nghỉ việc vào ngày 20 tháng 10.
Don't know if Tom still sings with that band.	Không biết Tom có ​​còn hát với ban nhạc đó không.
Tom wants to be a veterinarian.	Tom muốn trở thành bác sĩ thú y.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
I don't know if I should tell Tom the truth.	Tôi không biết mình có nên nói cho Tom biết sự thật hay không.
The Texans began organizing their own armies.	Người Texas bắt đầu tổ chức quân đội của riêng họ.
Do you promise you won't tell Tom that I kissed Mary?	Bạn có hứa là bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã hôn Mary không?
The way Tom behaves makes me extremely angry.	Cách Tom cư xử khiến tôi vô cùng tức giận.
At first, I thought Tom was joking.	Lúc đầu, tôi nghĩ Tom đang nói đùa.
Tom said he paid thirty dollars for this book.	Tom nói rằng anh ấy đã trả ba mươi đô la cho cuốn sách này.
I think it was Tom who did this.	Tôi nghĩ rằng chính Tom đã làm điều này.
Tom and I can't agree on what should be done.	Tom và tôi không thể thống nhất về những gì nên làm.
Tom bought a very small funnel.	Tom đã mua một cái phễu rất nhỏ.
My parents came to see me off at the airport.	Bố mẹ tôi đều đến tiễn tôi ra sân bay.
I just want you to consider the possibility that you are wrong.	Tôi chỉ muốn bạn xem xét khả năng bạn sai.
The land will have to be tilled before we can start planting.	Đất sẽ phải được cày xới trước khi chúng ta bắt đầu trồng.
Tom says that Mary is going to see John in Australia.	Tom nói rằng Mary sẽ đi gặp John ở Úc.
I'm the only one with the key to this locker.	Tôi là người duy nhất có chìa khóa tủ khóa này.
Tom and Mary both knew what would happen if they didn't do what they had to.	Tom và Mary đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ không làm những gì họ phải làm.
Tom says he has to go to the dentist on Monday.	Tom nói rằng anh ấy phải đến nha sĩ vào thứ Hai.
Tom has been very depressed since you left.	Tom đã rất chán nản kể từ khi bạn rời đi.
Tom knows that Mary can't do what she wants to do.	Tom biết rằng Mary không thể làm những gì cô ấy muốn làm.
Why does Tom want to be a doctor?	Tại sao Tom muốn trở thành bác sĩ?
Tom thinks Mary and I might have to do it alone.	Tom nghĩ Mary và tôi có thể phải làm điều đó một mình.
Tom lied to Mary when he said he did it.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
We have not been told what to do yet.	Chúng tôi vẫn chưa được cho biết phải làm gì.
I forgot to show you how to do that.	Tôi quên chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I heard that you have become the director of the Boston branch.	Tôi nghe nói rằng bạn đã trở thành giám đốc của chi nhánh Boston.
If you don't know the meaning of a word, look it up in a dictionary.	Nếu bạn không biết nghĩa của một từ, hãy tra từ điển.
You will probably get very wet doing that.	Bạn có thể sẽ rất ướt khi làm điều đó.
Tom only wears glasses to read.	Tom chỉ đeo kính để đọc sách.
I have a good opinion about the young candidate.	Tôi có một ý kiến ​​tốt về ứng viên trẻ.
Police are checking for bomb threats.	Cảnh sát đang kiểm tra các mối đe dọa đánh bom.
Tom doesn't know I hate him.	Tom không biết tôi ghét anh ấy.
Tom is a talkative person.	Tom là một người nói nhiều.
I don't hang around as often as I used to.	Tôi không thường xuyên lượn lờ như trước nữa.
We are spinning our wheels.	Chúng tôi đang quay bánh xe của mình.
Don't you want to know the truth?	Bạn không muốn biết sự thật sao?
I don't think Tom and Mary were married.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
I didn't mean to keep it a secret.	Tôi không cố ý giữ bí mật.
Tom shakes everyone's hand.	Tom bắt tay mọi người.
No matter how tired I am, I have to work.	Dù có mệt đến đâu, tôi cũng phải làm việc.
Tom is working in his office.	Tom đang làm việc trong văn phòng của anh ấy.
Tom stopped and cleared his throat.	Tom dừng lại và hắng giọng.
It will be difficult to find the time.	Sẽ rất khó để tìm ra thời gian.
No one has ever made me feel like this before.	Chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy như thế này trước đây.
We want to know why Tom did it.	Chúng tôi muốn biết tại sao Tom lại làm vậy.
Why would Tom want to do it today?	Tại sao Tom muốn làm điều đó ngày hôm nay?
Don't commit to me.	Đừng có ủy mị cho tôi.
Tom is a little older than you.	Tom lớn hơn bạn một chút.
Tom unbuttoned the top button of his shirt.	Tom cởi cúc áo sơ mi trên cùng.
Don't let Tom run.	Đừng để Tom chạy.
Tom and Mary are very adventurous.	Tom và Mary rất thích phiêu lưu.
Tom won't finish with us.	Tom sẽ không hết với chúng tôi.
Tom has a beautiful wife, beautiful children and lives in a beautiful house.	Tom có ​​một người vợ xinh đẹp, những đứa con xinh đẹp và sống trong một ngôi nhà xinh đẹp.
I know that Tom has no plans to do that anytime soon.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó sớm.
Tom doesn't want Mary to go anywhere without him.	Tom không muốn Mary đi đâu mà không có anh ấy.
I don't know why Tom and Mary are fighting.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary lại đánh nhau.
I advised Tom not to borrow too much money from Mary.	Tôi đã khuyên Tom không nên vay quá nhiều tiền từ Mary.
Tom says he has no insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm.
Tom is dead.	Tom đã chết.
His decision to stay there surprised all of us.	Quyết định ở lại đó của anh ấy đã gây bất ngờ cho tất cả chúng tôi.
Do we have enough silverware for thirty people?	Chúng ta có đủ đồ bạc cho ba mươi người không?
Can you come in here for a bit?	Bạn có thể vào đây một chút được không?
Tom might be coming soon.	Tom có ​​thể sẽ đến sớm.
I'm so glad you've recovered.	Tôi rất vui vì bạn đã bình phục.
He solved the problem in five minutes that I struggled with for two hours.	Anh ấy đã giải quyết vấn đề trong năm phút mà tôi đã vật lộn trong hai giờ đồng hồ.
Tom is breathing.	Tom đang thở.
I suspect that Tom cannot speak French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
Why did Tom give that to Mary?	Tại sao Tom lại đưa cái đó cho Mary?
Tom said Mary was the only one who wanted to do that.	Tom nói Mary là người duy nhất muốn làm điều đó.
Even the longest journey begins with a single step.	Ngay cả hành trình dài nhất cũng bắt đầu với một bước duy nhất.
Tom did not commit himself.	Tom đã không tự xử.
Tom doesn't think he has enough time to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có đủ thời gian để làm điều đó.
Lately he's become a really nice person.	Gần đây anh ấy trở thành một người thực sự tốt.
Tom was appalled.	Tom kinh hoàng.
Tom, Mary, John and Alice were all standing.	Tom, Mary, John và Alice đều đã đứng.
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he won't do it.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom says he doesn't care what happened.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm những gì đã xảy ra.
Tom says he will be able to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó vào ngày mai.
The situation got worse.	Tình hình trở nên tồi tệ hơn.
How often does Tom come home?	Tom về nhà bao lâu một lần?
I won't come back here again.	Tôi sẽ không quay lại đây nữa.
Tom says he will leave the door open.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để cửa mở.
I'm so glad I couldn't go.	Tôi rất vui vì tôi không thể đi.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom will try to do that.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom chained his dog up.	Tom xích con chó của mình lên.
All of our efforts have failed.	Mọi nỗ lực của chúng tôi đều thất bại.
Tom got into a taxi.	Tom vào taxi.
Did you say Tom was murdered?	Bạn có nói Tom đã bị sát hại?
It only took me three minutes to do it.	Tôi chỉ mất ba phút để làm điều đó.
Tom says Mary won't get mad.	Tom nói rằng Mary sẽ không nổi điên.
I'm fixing a radio I found on my way home.	Tôi đang sửa chiếc radio mà tôi tìm thấy trên đường về nhà.
Tom is not a freshman.	Tom không phải là sinh viên năm nhất.
Tom is in Mary's group.	Tom ở trong nhóm của Mary.
I drank some wine.	Tôi đã uống một chút rượu.
You never really talked about Tom much.	Bạn chưa bao giờ thực sự nói về Tom nhiều.
You don't go out now, do you?	Bây giờ bạn không đi ra ngoài, phải không?
I am afraid that I cannot afford to buy a new car.	Tôi sợ rằng tôi không đủ khả năng để mua một chiếc xe mới.
Tom puts his work in order.	Tom sắp xếp công việc của mình theo thứ tự.
I don't think Tom feels the same way as you.	Tôi không nghĩ Tom cũng cảm thấy như bạn.
I wouldn't be here if I didn't want to.	Tôi sẽ không ở đây nếu tôi không muốn.
Tom said that Mary was busy all day.	Tom nói rằng Mary đã bận rộn cả ngày.
I'm not good at swimming.	Tôi bơi không giỏi.
Tom is taking a nap in his room.	Tom đang ngủ trưa trong phòng của mình.
Tom can fend for himself.	Tom có ​​thể tự bảo vệ mình.
There is only one restroom in the building.	Chỉ có một phòng vệ sinh trong tòa nhà.
I wonder if Tom can swim as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bơi giỏi như Mary không.
Does every boy have to learn to cook in your school?	Có phải mọi cậu bé đều phải học nấu ăn trong trường của bạn không?
Tom and Mary look very tired.	Tom và Mary trông rất mệt mỏi.
Just don't worry about it, OK?	Chỉ cần đừng lo lắng về nó, OK?
I want to make sure I don't overestimate my abilities.	Tôi muốn chắc chắn rằng mình không đánh giá quá cao khả năng của mình.
I am a huge fan of golf.	Tôi là một fan hâm mộ lớn của golf.
Tom did not specify his position.	Tom không nói rõ vị trí của mình.
A typhoon made landfall in Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rain bringing public transportation to a halt.	Một cơn bão đã đổ bộ vào Tokyo hôm thứ Tư với gió mạnh và mưa lớn khiến các phương tiện giao thông công cộng dừng lại.
I don't know how to do that yet.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó được nêu ra.
I promised your mother that I would take care of you.	Tôi đã hứa với mẹ của bạn rằng tôi sẽ chăm sóc bạn.
I need to find out who is lying.	Tôi cần phải tìm ra ai đang nói dối.
Do you think Tom would say yes?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nói có?
I have lost some weight.	Tôi đã giảm được một số cân.
There are many famous old buildings in Boston.	Có rất nhiều tòa nhà cổ kính nổi tiếng ở Boston.
Did you see any ghosts?	Bạn có nhìn thấy con ma nào không?
That's not what Tom said.	Đó không phải là những gì Tom đã nói.
Don't celebrate too soon.	Đừng ăn mừng quá sớm.
I am a terrible housekeeper.	Tôi là một quản gia tồi tệ.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom needs to have a steady job.	Tom cần phải có một công việc ổn định.
Be quiet. 	Hãy yên lặng.
If you are not silent, you will be thrown out.	Nếu bạn không im lặng, bạn sẽ bị ném ra ngoài.
Tom wants to drink something else.	Tom muốn uống thứ gì khác.
I thought I died and went to heaven.	Tôi nghĩ rằng tôi đã chết và lên thiên đàng.
I did not take this decision lightly.	Tôi đã không đưa ra quyết định này một cách nhẹ nhàng.
The Amish often avoid modern conveniences.	Người Amish thường tránh những tiện nghi hiện đại.
Who does Tom swim with?	Tom bơi với ai?
What's in the sack?	Có gì trong bao tải?
Tom is very upset with me.	Tom rất khó chịu với tôi.
At least Tom should tell Mary that she doesn't need to anymore.	Ít nhất thì Tom cũng nên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm như vậy nữa.
If you don't keep your silverware polished, it will lose its shine.	Nếu bạn không giữ cho đồ dùng bằng bạc được đánh bóng, nó sẽ mất đi vẻ sáng bóng.
Sooner or later, you will be in trouble.	Không sớm thì muộn, bạn sẽ gặp rắc rối.
Kenya is a source of migrants and a host country for refugees.	Kenya là một nguồn của những người di cư và là một quốc gia chủ nhà của những người tị nạn.
I've done enough harm.	Tôi đã gây hại đủ rồi.
Are you still going to be in Australia this time next year?	Bạn vẫn định ở Úc vào thời điểm này vào năm sau chứ?
It's better if you don't drink too much coffee late at night.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không uống quá nhiều cà phê vào đêm muộn.
That's what Tom has to do.	Đó là điều mà Tom phải làm.
I have no more jokes to tell.	Tôi không còn câu chuyện cười nào nữa để kể.
Tom says he will quit his job.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghỉ việc.
Why don't we go to Boston next month?	Tại sao chúng ta không đến Boston vào tháng tới?
How does the world treat you?	Thế giới đối xử với bạn như thế nào?
I need to find a part time job.	Tôi cần tìm một công việc bán thời gian.
I don't want charity.	Tôi không muốn từ thiện.
Tom plays tennis pretty badly.	Tom chơi quần vợt khá tệ.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
I walked away quietly, so that they wouldn't hear me.	Tôi lặng lẽ bước đi, để họ không nghe thấy tôi.
We sang around the campfire.	Chúng tôi hát quanh đống lửa trại.
I leave the book here.	Tôi để sách ở đây.
Are you sure that Tom is in Boston now?	Bạn có chắc rằng Tom đang ở Boston bây giờ?
It's not easy to please Tom.	Không dễ để làm hài lòng Tom.
That's not the main reason why Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom phải làm điều đó.
My socks are not here.	Tất của tôi không có ở đây.
Tom has more money than Mary.	Tom có ​​nhiều tiền hơn Mary.
I know that Tom is a sociologist.	Tôi biết rằng Tom là một nhà xã hội học.
Tom said he knew nothing about the robbery.	Tom nói rằng anh ta không biết gì về vụ cướp.
Tom says he feels very sleepy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ.
I think Tom is learning French.	Tôi nghĩ Tom đang học tiếng Pháp.
Everyone is having a good time.	Mọi người đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't want Tom to bother me.	Tôi không muốn Tom làm phiền tôi.
How much money did Tom make last year?	Năm ngoái Tom đã kiếm được bao nhiêu tiền?
I know Tom won't be able to do it for me.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
Tom and I are not at home on Mondays.	Tom và tôi không ở nhà vào thứ Hai.
I knew that Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
He doesn't believe in God.	Anh ấy không tin vào Chúa.
Tom wanted to know why Mary wanted to do that.	Tom muốn biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Tom rarely hugs Mary anymore.	Tom hiếm khi ôm Mary nữa.
Tom is better now than before.	Tom bây giờ đã khá hơn so với trước đây.
Tom can certainly relax.	Tom chắc chắn có thể thư giãn.
Tom wasn't sure what time the party started.	Tom không chắc mấy giờ bữa tiệc bắt đầu.
Here. 	Ở đây.
I will be back.	Tôi sẽ quay lại.
I hope it doesn't rain.	Tôi hy vọng trời không mưa.
Stop being so snobby.	Đừng hợm hĩnh như vậy nữa.
Who do you think will get the gold medal?	Bạn nghĩ ai sẽ nhận được huy chương vàng?
Is this Tom's bag and yours?	Đây có phải là túi của Tom và của bạn không?
I don't think Tom is very talented.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất tài năng.
Tom used to eat at a cheap restaurant and got food poisoning, so now he is very careful about where he eats.	Tom đã từng ăn ở một nhà hàng rẻ tiền và bị ngộ độc thực phẩm, vì vậy bây giờ anh ấy rất cẩn thận về nơi anh ấy ăn.
We shouldn't do this to Tom.	Chúng ta không nên làm điều này với Tom.
Tom didn't even look at it.	Tom thậm chí còn không nhìn vào nó.
We don't listen to music.	Chúng tôi không nghe nhạc.
Why didn't Tom tell Mary anything?	Tại sao Tom không nói với Mary bất cứ điều gì?
Mary is Tom's wife.	Mary là vợ của Tom.
This is clearly unacceptable.	Điều này rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Looks like you've lost your marble.	Có vẻ như bạn đã đánh mất viên bi của mình.
Tom doesn't work at night.	Tom không làm việc vào ban đêm.
I ran into my teacher at the restaurant last night.	Tôi tình cờ gặp cô giáo của mình tại nhà hàng tối qua.
When your husband finds out, he won't be happy.	Khi chồng bạn phát hiện ra, anh ấy sẽ không vui.
Tom says there isn't any time to lose.	Tom nói rằng không có bất kỳ thời gian nào để mất.
Tom hasn't filed a tax return in years.	Tom đã không khai thuế trong nhiều năm.
We all left at the same time.	Tất cả chúng tôi rời đi cùng một lúc.
I can't believe you don't want to at least look out the window.	Tôi không thể tin rằng bạn không muốn ít nhất là nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tom opened the door and left.	Tom mở cửa và rời đi.
I think Tom is planning to start doing that tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom đang có kế hoạch bắt đầu làm điều đó vào ngày mai.
"How did you get to school?" 	"Làm sao ngươi đến trường?"
"By bus and train."	"Bằng xe buýt và xe lửa."
Africa is not a country.	Châu Phi không phải là một quốc gia.
Tom, of course, didn't come.	Tom, tất nhiên, không đến.
That's what horrifies me.	Đó là điều làm tôi kinh hoàng.
Tom was lucky to have someone there to help him.	Tom thật may mắn khi có người ở đó giúp đỡ anh.
I told you I didn't know what to do.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết phải làm gì.
Tom thinks Mary spends too much time on the phone.	Tom cho rằng Mary dành quá nhiều thời gian cho điện thoại.
It's fun to build a snowman in winter.	Thật thú vị khi xây dựng một người tuyết vào mùa đông.
I don't think Tom would be willing to lend me his new bike.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng cho tôi mượn chiếc xe đạp mới của anh ấy.
Chances are Tom won't be here on time.	Rất có thể Tom sẽ không đến đây đúng giờ.
It is unknown if Tom was injured.	Không biết Tom có ​​bị thương không.
I know that Tom will lose.	Tôi biết rằng Tom sẽ thua.
Is this Tom's book?	Đây có phải là sách của Tom không?
This is the basket that Tom asked me to give you.	Đây là cái giỏ mà Tom yêu cầu tôi đưa cho bạn.
Tom turned on the TV.	Tom bật TV lên.
Aren't you young enough to drive?	Bạn không còn trẻ để lái xe sao?
In the United States, people often write checks instead of paying cash.	Ở Hoa Kỳ, mọi người thường viết séc thay vì trả tiền mặt.
I know Tom is much shorter than me.	Tôi biết Tom thấp hơn tôi rất nhiều.
We decide.	Chúng tôi quyết định.
I think Tom could be a teacher.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là một giáo viên.
Tom is living here, right?	Tom đang sống ở đây, phải không?
That's the right way to do it.	Đó là cách làm đúng.
You really should visit Australia.	Bạn thực sự nên đến thăm Úc.
Why are you here in Boston? 	Tại sao bạn lại ở đây ở Boston?
You have to be in Chicago, right?	Bạn phải ở Chicago, phải không?
This morning, I received a telegram from the journalist that my father was suddenly ill.	Sáng nay, tôi nhận được một bức điện từ nhà báo rằng cha tôi bị ốm đột ngột.
I must have lost my wallet in the supermarket.	Chắc tôi bị mất ví trong siêu thị.
Tom says he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Did Tom write that song for you?	Tom có ​​viết bài hát đó cho bạn không?
I eat tomatoes, but Tom doesn't.	Tôi ăn cà chua, nhưng Tom thì không.
Do you think Tom will come?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến?
Tom has been unemployed for the past three months.	Tom đã thất nghiệp trong ba tháng qua.
Tom says he doesn't like this color.	Tom nói rằng anh ấy không thích màu này.
Tom tells Mary that he thinks John is not tired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không mệt.
Tom plans to stay at the Hilton.	Tom dự định ở khách sạn Hilton.
Tom asked Mary if she knew when John was in Boston.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John đã ở Boston khi nào không.
You don't want to help?	Bạn không muốn giúp?
How can you fight Tom?	Làm thế nào bạn có thể chống lại Tom?
We spoke briefly.	Chúng tôi đã nói ngắn gọn.
Tom told me that he is not biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thiên vị.
Tom is being honest.	Tom đang trung thực.
Tom isn't the first to try to do that.	Tom không phải là người đầu tiên cố gắng làm điều đó.
She cannot control her emotions.	Cô ấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Tom is amazingly courageous.	Tom can đảm một cách đáng kinh ngạc.
Tom should never have been promoted.	Tom lẽ ra không bao giờ được thăng chức.
Tom and Mary got married after they graduated from college.	Tom và Mary kết hôn sau khi họ tốt nghiệp đại học.
I guess you know I missed you.	Tôi đoán bạn biết tôi đã nhớ bạn.
Tom never forgets anything.	Tom không bao giờ quên bất cứ điều gì.
Tom, Mary, John and Alice will all do it.	Tom, Mary, John và Alice đều sẽ làm điều đó.
I'm just warming up now.	Tôi chỉ đang ấm lên bây giờ.
I knew that Tom wouldn't actually do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
I can't speak French and neither can Tom.	Tôi không thể nói tiếng Pháp và Tom cũng vậy.
Tom is the man I want to marry.	Tom là người đàn ông tôi muốn kết hôn.
Tom would have to ask Mary to do it for us, wouldn't he?	Tom sẽ phải yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng ta, phải không?
Tom says he has to work late.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc muộn.
I will replace the fuse.	Tôi sẽ thay thế cầu chì.
Tom thinks Mary's plan is not very good.	Tom nghĩ kế hoạch của Mary không tốt lắm.
The boss is also human.	Ông chủ cũng là người.
Tom should probably tell Mary he wanted to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I think it's a bit related.	Tôi nghĩ rằng đó là một chút liên quan.
I don't know what he will do.	Tôi không biết anh ta sẽ làm gì.
Tom will probably be the first in our class to get married.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
I wasn't there, so Tom couldn't see me.	Tôi không có ở đó, vì vậy Tom không thể nhìn thấy tôi.
You shouldn't be too fussy.	Bạn không nên quá cầu kỳ.
What is your typical day of the week like?	Ngày trong tuần điển hình của bạn như thế nào?
Is this the soccer ball you bought last month?	Đây có phải là quả bóng đá mà bạn đã mua tháng trước không?
You should do what I suggest.	Bạn nên làm những gì tôi đề nghị.
Don't arrive before 2:30.	Đừng đến trước 2:30.
How much yarn is needed to make such a sweater?	Cần bao nhiêu sợi để làm một chiếc áo len như vậy?
Is there anything you want to say to Tom?	Có điều gì bạn muốn nói với Tom không?
Why did Tom commit suicide?	Tại sao Tom lại tự sát?
The mint smell is really good.	Mùi bạc hà thực sự rất tốt.
Tom didn't do it that way.	Tom đã không làm theo cách đó.
Tom's family currently lives in Boston.	Gia đình của Tom hiện đang sống ở Boston.
Tom came up with a few new ideas.	Tom đã đưa ra một vài ý tưởng mới.
I know that Tom is ready to do it.	Tôi biết rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom was prepared to tell the truth.	Tom đã chuẩn bị để nói sự thật.
I know that Tom is a really good driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe thực sự giỏi.
I'm sweeping the balcony.	Tôi đang quét ban công.
Tom put the book down on the table.	Tom đặt cuốn sách xuống bàn.
The price they are charging seems reasonable.	Giá họ đang tính có vẻ hợp lý.
Tom knows that Mary is cheating.	Tom biết rằng Mary đang lừa dối.
With time, we should be able to solve this problem.	Với thời gian, chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề này.
Tom went camping with a friend of his.	Tom đã đi cắm trại với một người bạn của mình.
I want Tom to buy me something.	Tôi muốn Tom mua một thứ gì đó cho tôi.
I should have graduated before Tom.	Đáng lẽ tôi phải tốt nghiệp trước Tom.
Tom said he didn't think Mary was asleep.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary đã ngủ.
Can't you help me?	Bạn không thể giúp tôi được không?
Can Tom close the deal?	Tom có ​​thể chốt thỏa thuận không?
You don't look like a scientist.	Bạn trông không giống một nhà khoa học.
I want to prove to myself that I can do it.	Tôi muốn chứng minh với bản thân rằng tôi có thể làm được.
Tom should have said yes.	Tom lẽ ra phải nói có.
Tom was on his hands and knees, scrubbing the floor.	Tom chống tay và đầu gối, cọ rửa sàn nhà.
He is the president of the bank.	Anh ấy là chủ tịch của ngân hàng.
I'll tell you if you promise not to tell Tom.	Tôi sẽ nói với bạn nếu bạn hứa không nói với Tom.
Tom wasn't where he was supposed to be.	Tom đã không ở nơi anh ấy đáng lẽ phải đến.
I've heard of it happening.	Tôi đã nghe nói về nó đang xảy ra.
The traffic was heavy, so Tom and I were late for the meeting.	Mật độ giao thông đông đúc nên Tom và tôi đã đến trễ cuộc họp.
I think I saw Tom when I got on the bus.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom khi lên xe buýt.
Tom has come to help.	Tom đã đến để giúp đỡ.
Tom talked to Mary about it.	Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
I'm pretty sure I won't see Tom again.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không gặp lại Tom nữa.
Tom was caught stealing money from the cash register.	Tom bị bắt ăn cắp tiền từ máy tính tiền.
As far as I know, such a function does not exist.	Theo như tôi biết, một chức năng như vậy không tồn tại.
You should stay home with Tom.	Bạn nên ở nhà với Tom.
We will have to do with what we have.	Chúng tôi sẽ phải làm với những gì chúng tôi có.
Tom said he was coming to see us today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến gặp chúng tôi hôm nay.
I got a call from Tom.	Tôi nhận được một cuộc gọi từ Tom.
I was injured.	Tôi đã bị thương.
Tom is a white supremacist.	Tom là một người theo chủ nghĩa tối cao người da trắng.
Do you have any blue scarves?	Bạn có chiếc khăn quàng cổ màu xanh nào không?
I already told you.	Tôi đã nói với bạn.
It's not clear what Tom wants to do.	Không rõ Tom muốn làm gì.
I assume you are angry.	Tôi cho rằng bạn đang tức giận.
Tom looked down at the dog.	Tom nhìn xuống con chó.
I really appreciate what you said in the meeting this morning.	Tôi thực sự đánh giá cao những gì bạn đã nói trong cuộc họp sáng nay.
Tom would probably tell Mary why he had to.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary tại sao anh ấy phải làm như vậy.
I'm not good at dancing.	Tôi không giỏi khiêu vũ.
The sea turtle laid eggs on the beach.	Con rùa biển đã đẻ trứng trên bãi biển.
How do you feel now, Tom?	Bây giờ bạn cảm thấy thế nào, Tom?
The doctors told Tom that Mary would never recover.	Các bác sĩ nói với Tom rằng Mary sẽ không bao giờ hồi phục.
Tom would probably agree.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý.
I have to admit that I don't really like contemporary music.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích nhạc đương đại cho lắm.
Tom may have been arrested.	Tom có ​​thể đã bị bắt.
We don't have much time to complete this.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
Tom won't finish that until Monday.	Tom sẽ không hoàn thành việc đó cho đến thứ Hai.
I will think of you every day when I am away.	Tôi sẽ nghĩ về bạn mỗi ngày khi tôi đi vắng.
Tom would probably be pleased.	Tom có ​​thể sẽ hài lòng.
Do you know how long Tom will be in Boston?	Bạn có biết Tom sẽ ở Boston bao lâu không?
Tom likes purple.	Tom thích màu tím.
Tom is an extraordinary child.	Tom là một đứa trẻ phi thường.
She is a new addition to the teaching staff.	Cô ấy là một bổ sung mới cho đội ngũ giảng viên.
Tom said he was sick.	Tom nói rằng anh ấy bị ốm.
Tom wasn't the only one crying. 	Tom không phải là người duy nhất khóc.
Mary is also crying.	Mary cũng đang khóc.
I'm spinning cash.	Tôi đang xoay tiền mặt.
It doesn't get any better than that.	Nó không nhận được bất kỳ tốt hơn thế.
I need to find out what Tom wants us to do.	Tôi cần tìm hiểu xem Tom muốn chúng tôi làm gì.
Tom doesn't want to do it, but he has to.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy phải làm.
Tom asked if he was really obligated to do that.	Tom hỏi liệu anh ấy có thực sự bắt buộc phải làm điều đó không.
Tom was the first reporter on the scene.	Tom là phóng viên đầu tiên tại hiện trường.
I doubt that will happen.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra.
Tom got divorced three months ago.	Tom đã ly hôn ba tháng trước.
There is no reason to be angry with Tom.	Không có lý do gì để tức giận với Tom.
If you are forced to sign it, the contract will be void.	Nếu bạn bị buộc phải ký nó, hợp đồng sẽ vô hiệu.
I think you have to be in Australia.	Tôi nghĩ bạn phải ở Úc.
Tom was very upset and lost consciousness when he saw the blood.	Tom rất khó chịu và bất tỉnh khi nhìn thấy máu.
I think Tom is crazy.	Tôi nghĩ Tom điên rồi.
I'm glad I won't be there.	Tôi rất vui vì tôi sẽ không ở đó.
Tom says he hopes that Mary will be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I took Tom aside.	Tôi đã đưa Tom sang một bên.
Tom has three daughters who all became teachers.	Tom có ​​ba cô con gái đều trở thành giáo viên.
Which wire do you think I should cut, red wire or blue wire?	Bạn nghĩ tôi nên cắt dây nào, dây đỏ hay dây xanh?
I'm pretty sure Tom is a picky eater.	Tôi khá chắc rằng Tom là một người kén ăn.
It would be great if I could do that.	Thật tuyệt nếu tôi có thể làm được điều đó.
I don't think Tom would be willing to help us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
I will check your temperature.	Tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ của bạn.
One of the magazines is for boys, the other is for girls.	Một trong những tạp chí dành cho nam sinh, tạp chí còn lại dành cho nữ sinh.
Tom will be here in half an hour.	Tom sẽ đến đây trong nửa giờ nữa.
Tom is often disrespectful to his teachers.	Tom thường thiếu tôn trọng giáo viên của mình.
You don't see any birds?	Bạn không thấy con chim nào?
I was shocked when I heard that Tom was arrested.	Tôi đã rất sốc khi nghe tin Tom bị bắt.
I completely trust Tom.	Tôi hoàn toàn tin tưởng Tom.
Tom said I shouldn't have told Mary how we did it.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary rằng chúng tôi đã làm điều đó như thế nào.
I don't want to go to Tom and Mary's wedding.	Tôi không muốn đi dự đám cưới của Tom và Mary.
You really don't have to do that.	Bạn thực sự không cần phải làm điều đó.
How do I convince Tom to do it?	Làm cách nào để thuyết phục Tom làm điều đó?
What do you do with clothes you no longer wear?	Bạn làm gì với bộ quần áo không còn mặc nữa?
I know that Tom doesn't know whether to do it or not.	Tôi biết rằng Tom không biết có nên làm điều đó hay không.
Even Tom didn't have to do that.	Ngay cả Tom cũng không phải làm điều đó.
If Tom doesn't get an A on the test, his mother will get mad.	Nếu Tom không đạt điểm A trong bài kiểm tra, mẹ anh ấy sẽ nổi điên.
Tom didn't know he had to do it today.	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he won't help us anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi nữa.
I went through Tom's chart.	Tôi đã xem qua biểu đồ của Tom.
Tom also lives in Boston.	Tom cũng sống ở Boston.
Tom was tortured.	Tom đã bị tra tấn.
Tom watches too much TV.	Tom xem tivi quá nhiều.
I don't want Tom to do it alone.	Tôi không muốn Tom làm điều đó một mình.
I blame him for our failure in negotiations.	Tôi đổ lỗi cho anh ấy vì sự thất bại của chúng tôi trong các cuộc đàm phán.
Tom should have taken the money and left.	Tom lẽ ra nên lấy tiền và rời đi.
I can't afford to be punished for doing that.	Tôi không có khả năng bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom was the last to come home.	Tom là người cuối cùng về nhà.
Tom eats a lot of junk food.	Tom ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
He doesn't have enough experience.	Anh ấy không có đủ kinh nghiệm.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
Is that Tom's black bag?	Đó có phải là chiếc túi đen của Tom không?
I wish I could explain it better, but I can't.	Tôi ước tôi có thể giải thích nó tốt hơn, nhưng tôi không thể.
How many kilos do you want to lose?	Bạn muốn giảm bao nhiêu kg?
Tom scribbled a note on his pad.	Tom viết vội một ghi chú trên tập giấy của mình.
I know Tom can ask Mary to show us how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
The prophet's answer disappointed the woman.	Câu trả lời của nhà tiên tri khiến người phụ nữ thất vọng.
Tom told me that he thought Mary would be coming soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đến sớm.
If you stay here, you will have a very good time.	Nếu bạn ở lại đây, bạn sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
That's what's causing your hives.	Đó là nguyên nhân gây ra tình trạng nổi mề đay của bạn.
Are you sure Tom didn't lie to us?	Bạn có chắc Tom đã không nói dối chúng ta?
This is a sign of our appreciation.	Đây là một dấu hiệu đánh giá cao của chúng tôi.
Tom says that he enjoys teaching French.	Tom nói rằng anh ấy thích dạy tiếng Pháp.
Tom and Mary were able to figure it out on their own.	Tom và Mary đã có thể tự mình tìm ra điều đó.
He took Tom fishing.	Anh ấy đưa Tom đi câu cá.
I don't play tennis.	Tôi không chơi quần vợt.
Tom will stop Mary from doing that.	Tom sẽ ngăn Mary làm điều đó.
I don't think Tom is being sneaky.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang lén lút.
It would be stupid if Tom went diving by himself.	Thật là ngu ngốc nếu Tom tự mình đi lặn.
Tom says he is sure Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary sẽ thắng.
I'll see what I can do to help.	Tôi sẽ xem tôi có thể làm gì để giúp đỡ.
Tom crossed the window.	Tom băng qua cửa sổ.
We need to get Tom to the hospital.	Chúng ta cần đưa Tom đến bệnh viện.
Tom said Mary knew she might not be allowed to go swimming unless John went swimming with her.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không được phép đi bơi trừ khi John đi bơi với cô ấy.
Tom thinks Mary is the most beautiful woman in the world.	Tom nghĩ Mary là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
I wonder if Tom told Mary not to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary đừng làm điều đó.
I'm sorry, but I think you're wrong.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng bạn đã nhầm.
Let's go have a cup of coffee and talk.	Chúng ta hãy đi uống một tách cà phê và nói chuyện.
Tom doesn't want to spend more time than necessary in Australia.	Tom không muốn dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết ở Úc.
We probably won't need to do that again.	Chúng tôi có thể sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom was in the hospital for a long time.	Tom đã ở bệnh viện trong một thời gian dài.
Tom says he thinks he might be arrested tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể bị bắt vào ngày mai.
I heard that you want to join our group.	Tôi nghe nói rằng bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi.
It just seems impractical.	Nó chỉ có vẻ không thực tế.
I was invited to Tom's party tonight.	Tôi được mời đến bữa tiệc của Tom tối nay.
Tom doesn't seem as curious as Mary.	Tom dường như không tò mò như Mary.
Tom said that he expected Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó.
Tom said that he saw the police outside.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy cảnh sát bên ngoài.
Why might I have to lie to you?	Tại sao tôi có thể phải nói dối bạn?
I don't see Tom much these days.	Tôi không gặp Tom nhiều trong những ngày này.
Why didn't you tell me you were Canadian?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn là người Canada?
I'm sorry I couldn't tell you more.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể nói với bạn nhiều hơn.
Although Mercury is the closest planet to the Sun, Venus is hotter.	Mặc dù sao Thủy là hành tinh gần Mặt trời nhất nhưng sao Kim lại nóng hơn.
I have met Tom's sister, but I have not met his brothers.	Tôi đã gặp chị gái của Tom, nhưng tôi chưa gặp các anh trai của anh ấy.
Tom did it the way I told him.	Tom đã làm điều đó theo cách tôi đã nói với anh ấy.
I returned home earlier than I thought.	Tôi trở về nhà sớm hơn tôi nghĩ.
Tom knew he had to.	Tom biết rằng anh ấy phải làm vậy.
We had curry rice last night.	Tối qua chúng tôi đã ăn cơm cà ri.
Tom and Mary divorced last year.	Tom và Mary đã ly hôn vào năm ngoái.
Tom bought something for his three children.	Tom đã mua một thứ gì đó cho ba đứa con của mình.
Has the witness been sworn in?	Nhân chứng đã tuyên thệ chưa?
I intend to see that not happen.	Tôi định thấy điều đó không xảy ra.
Does Tom like to read books?	Tom có ​​thích đọc sách không?
I cannot find a job.	Tôi không thể tìm được việc làm.
Tom did it without my help.	Tom đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom should never have been laid off.	Tom không bao giờ nên bị cho nghỉ việc.
Tom didn't know if Mary was here or not.	Tom không biết liệu Mary có ở đây hay không.
Tom and Mary don't talk to John.	Tom và Mary không nói chuyện với John.
We have been asked not to say anything to Tom about this.	Chúng tôi đã được yêu cầu không nói bất cứ điều gì với Tom về điều này.
It hasn't rained here for the past two weeks.	Ở đây không có mưa trong hai tuần qua.
I think Tom might get hurt if he tries to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom and Mary are both good at French, aren't they?	Tom và Mary đều giỏi tiếng Pháp, phải không?
I called Tom a few more times.	Tôi đã gọi cho Tom vài lần nữa.
How long has it been since you talked to Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không nói chuyện với Tom?
I need to take a French class this year.	Tôi cần tham gia một lớp học tiếng Pháp trong năm nay.
Tom tells everyone that he is thirsty.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy khát.
I can't remember the question I asked him.	Tôi không thể nhớ câu hỏi mà tôi đã hỏi anh ta.
Tom was appalled.	Tom kinh hoàng.
Tom tells Mary that he doesn't think John is smart.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John thông minh.
Do you think Tom will swim tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bơi vào ngày mai?
Tom said I had to wait.	Tom nói tôi phải đợi.
Tom has lived on a small island for several years.	Tom đã sống trên một hòn đảo nhỏ trong vài năm.
I didn't know that Tom would be able to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I don't think you'll be back.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ quay lại.
Tom is not at the bar.	Tom không có ở quán bar.
Tom is too tired to do that.	Tom quá mệt mỏi để làm điều đó.
I gave up trying to do that.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng làm điều đó.
Tom played sports when he was in high school.	Tom đã chơi thể thao khi anh ấy còn học trung học.
I have never met him, but I recognize him.	Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy, nhưng tôi nhận ra anh ấy.
That comes from the left field.	Điều đó đến từ lĩnh vực bên trái.
You should delegate this task to someone else.	Bạn nên giao nhiệm vụ này cho người khác.
Tom knew he was right.	Tom biết mình đã đúng.
Tom is still smiling.	Tom vẫn cười.
Tom will eventually need an operation.	Tom cuối cùng sẽ cần một cuộc phẫu thuật.
This is a vowel sound.	Đây là một nguyên âm.
I don't deny that I was the one who did it.	Tôi không phủ nhận rằng tôi là người đã làm điều đó.
As long as you're alive, there's hope.	Miễn là còn sống, còn hy vọng.
I don't want to tell Tom.	Tôi không muốn nói với Tom.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
She is proud that she cooks well.	Cô ấy tự hào rằng cô ấy nấu ăn ngon.
I would hate to have a disease named after me.	Tôi rất ghét mắc phải một căn bệnh mang tên mình.
I know that Tom is just a beginner, but he is a fast learner.	Tôi biết rằng Tom chỉ là người mới bắt đầu, nhưng anh ấy là một người học nhanh.
I don't need an SUV.	Tôi không cần một chiếc SUV.
I'm sorry I didn't get back to you sooner. 	Tôi xin lỗi vì tôi đã không liên lạc lại với bạn sớm hơn.
I was skiing at work recently.	Gần đây tôi đã bị trượt tuyết tại nơi làm việc.
I came to Boston from Nashville a few years ago.	Tôi đến Boston từ Nashville vài năm trước.
Tom didn't start singing professionally until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu ca hát chuyên nghiệp cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom spent a few years in Boston while he was in college.	Tom đã dành một vài năm ở Boston khi anh ấy học đại học.
Tom doesn't work for Mary.	Tom không làm việc cho Mary.
Tom waited all morning for Mary to come help him.	Tom đã đợi cả buổi sáng để Mary đến giúp anh ta.
An enemy's enemy is not necessarily an ally.	Kẻ thù của kẻ thù không nhất thiết phải là đồng minh.
I drank beer for the first time when I was thirteen.	Tôi uống bia lần đầu tiên khi tôi mười ba tuổi.
Tom didn't see what was happening.	Tom không thấy chuyện gì đang xảy ra.
I think Tom is chubby.	Tôi nghĩ rằng Tom mũm mĩm.
I don't mean to be too personal.	Tôi không cố ý trở nên quá cá nhân.
Be tolerant.	Hãy khoan dung.
Tom would never believe it.	Tom sẽ không bao giờ tin điều đó.
Go and beat that bully.	Đi và đánh bại kẻ bắt nạt đó.
I know I don't need to do that anymore.	Tôi biết tôi không cần phải làm như vậy nữa.
Tom has been in the hospital for a month.	Tom đã ở bệnh viện được một tháng.
We have a great team.	Chúng tôi có một đội tuyệt vời.
I think I'll be invited to Tom's party.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được mời đến bữa tiệc của Tom.
The more you know about her, the more you will like her.	Bạn càng biết nhiều về cô ấy, bạn sẽ càng thích cô ấy.
Tom said that Mary didn't think John would do the same.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm như vậy.
Tom looks like he's having a good time.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang rất vui.
I know nothing about chemistry.	Tôi không biết gì về hóa học.
Tom walked over to his car and noticed a parking ticket taped under the windshield wipers.	Tom đi tới chỗ chiếc xe của mình và nhận thấy một tấm vé đỗ xe được dán dưới cần gạt nước trên kính chắn gió.
Tom stayed longer than planned.	Tom ở lại lâu hơn dự định.
I spent a whole week studying for that exam.	Tôi đã dành cả tuần để học cho kỳ thi đó.
We got stuck in traffic on the way.	Chúng tôi đã bị kẹt xe trên đường đi.
I'm never late.	Tôi ko bao giờ đi trễ.
I don't think Tom will get bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
I told you about Tom.	Tôi đã nói với bạn về Tom.
Do you think Tom has done that?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã hoàn thành việc đó?
Tom opened up to Mary.	Tom đã mở lòng với Mary.
Tom probably won't get elected.	Tom có ​​thể sẽ không được bầu.
Try to put yourself in Tom's shoes.	Hãy thử đặt mình vào vị trí của Tom.
I had a lot of fun with Tom this afternoon.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui với Tom chiều nay.
Tom says he doesn't think he can do it now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó bây giờ.
Tom is loud and domineering.	Tom lớn tiếng và độc đoán.
I don't want to talk to anyone.	Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
I feel quite relieved after I have said everything I wanted to say.	Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm sau khi tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói.
I doubt Tom can do it without some help.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần một số trợ giúp.
Tom certainly didn't seem to expect us.	Tom chắc chắn dường như không mong đợi chúng tôi.
They are cleaning the beach.	Họ đang làm sạch bãi biển.
We have decided to go to Australia in October.	Chúng tôi đã quyết định đi Úc vào tháng 10.
I didn't know that Tom wouldn't enjoy doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
This is not a laptop that I normally use.	Đây không phải là chiếc máy tính xách tay mà tôi thường sử dụng.
It may not be as difficult as you think to do it.	Nó có thể không khó như bạn nghĩ để làm điều đó.
Tom is working as an animal trainer.	Tom được làm việc như một huấn luyện viên động vật.
That's not the main problem.	Đó không phải là vấn đề chính.
It is very difficult to find a job now.	Rất khó để tìm được việc làm bây giờ.
That is not my decision.	Đó không phải là quyết định của tôi.
It's true that she's pretty, but she's selfish.	Đúng là cô ấy xinh, nhưng cô ấy ích kỷ.
This morning Tom seems sleepy.	Sáng nay Tom có ​​vẻ buồn ngủ.
I didn't think Mary was so beautiful.	Tôi không nghĩ rằng Mary lại xinh đẹp như vậy.
I don't know how to play the clarinet.	Tôi không biết chơi kèn clarinet.
Tom says that he hopes that you will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom doesn't need to be paid.	Tom không cần được trả tiền.
Sometimes, lightning lights up the whole room.	Đôi khi, tia chớp sáng rực cả căn phòng.
Tom walks through town.	Tom đi bộ qua thị trấn.
I know that Tom knows why he should.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
You're good at what you do, aren't you?	Bạn giỏi những gì bạn làm, phải không?
Tom couldn't look at Mary.	Tom không thể nhìn Mary.
I heard that Tom is a good skier.	Tôi nghe nói rằng Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
Tom said Mary knew he wanted to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
I'm sure Tom knew it was going to happen.	Tôi chắc rằng Tom biết điều đó sẽ xảy ra.
Tom and Mary want to see you.	Tom và Mary muốn gặp bạn.
I have nothing to say to Tom.	Tôi không có gì để nói với Tom.
Don't forget your skates.	Đừng quên giày trượt băng của bạn.
I'm jealous that you have a good boss.	Tôi ghen tị vì bạn có một người sếp tốt.
Tom told me that he thought Mary was conservative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người bảo thủ.
With Christmas coming up, I should do some shopping.	Với Giáng sinh sắp đến, tôi nên mua sắm một chút.
Tom likes both Mary and Alice and can't decide who to ask to dance this weekend.	Tom thích cả Mary và Alice và không thể quyết định rủ ai đi khiêu vũ vào cuối tuần này.
That's what you always say.	Đó là những gì bạn luôn nói.
Tom wasn't in Boston last month.	Tháng trước Tom đã không ở Boston.
I know that Tom knows why I do what I do.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Mary put her hands on her hips.	Mary chống tay lên hông.
Tom and Mary will arrive at 2:30.	Tom và Mary sẽ đến lúc 2:30.
I don't have time to think.	Tôi không có thời gian để suy nghĩ.
The hedge trimmers and weeders are in the garage.	Những người cắt hàng rào và đánh cỏ dại đang ở trong nhà để xe.
Looks like Tom was wrong.	Có vẻ như Tom đã nhầm.
I hope Tom is home by now.	Tôi hy vọng Tom đã ở nhà ngay bây giờ.
Tom combs his daughter's hair.	Tom chải tóc cho con gái.
Tom stood still.	Tom đứng yên.
You seem to know Tom quite well.	Bạn có vẻ biết Tom khá rõ.
He is enjoying himself.	Anh ấy đang tận hưởng chính mình.
Tom nudged Mary's shoulder.	Tom huých vai Mary.
I can't remember my parents ever hitting me.	Tôi không thể nhớ bố mẹ đã bao giờ đánh tôi.
That crisis threatened to split the country in half.	Cuộc khủng hoảng đó đã đe dọa chia đôi đất nước.
Tom's annual income is over $100,000.	Thu nhập hàng năm của Tom là hơn 100.000 đô la.
Tom said he wasn't looking forward to the meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi cuộc họp chiều nay.
Tom took a picture with his smartphone.	Tom đã chụp ảnh bằng điện thoại thông minh của mình.
I hope Tom will do better next time.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm tốt hơn vào lần tới.
Tom will win.	Tom sẽ thắng.
You want to know the truth, don't you?	Bạn muốn biết sự thật, phải không?
Why am I not told about what Tom did?	Tại sao tôi không được kể về những gì Tom đã làm?
I won't make you do that.	Tôi sẽ không bắt bạn làm điều đó.
Tom is likely to want to do that.	Tom có ​​khả năng muốn làm điều đó.
They should have been there by now.	Đáng lẽ họ đã đến đó vào lúc này.
Tom remembered my birthday.	Tom đã nhớ sinh nhật của tôi.
I can try to reason with Tom.	Tôi có thể thử lý luận với Tom.
I don't think you should get married.	Tôi không nghĩ bạn nên kết hôn.
I will win this.	Tôi sẽ giành chiến thắng này.
What is this building used for?	Tòa nhà này được sử dụng để làm gì?
I don't want Tom to know what happened.	Tôi không muốn Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm a bit surprised that Tom didn't.	Tôi hơi ngạc nhiên vì Tom đã không làm vậy.
You should talk to Tom.	Bạn nên nói chuyện với Tom.
How many days will it really take to do that?	Thực sự sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
I don't want to learn French or English.	Tôi không muốn học tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
Do you know where Tom was?	Bạn có biết Tom đã ở đâu không?
I got out of prison on October 20th.	Tôi ra khỏi tù vào ngày 20 tháng 10.
I know that you will not let me down.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm tôi thất vọng.
You think I have to do it today, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
The bill is $300.	Hóa đơn là $ 300.
The title of the document needs to be centered.	Tiêu đề của tài liệu cần được căn giữa.
Where's my money?	Tiền của tôi đâu?
Tom is not my friend.	Tom không phải là bạn của tôi.
Tom can get shot if he's not careful.	Tom có ​​thể bị bắn nếu anh ta không cẩn thận.
Tom is still a cop.	Tom vẫn là một cảnh sát.
I deserve to be blamed for the way things turned out.	Tôi đáng bị đổ lỗi cho cách mà mọi thứ diễn ra.
Tom wants to be a stuntman.	Tom muốn trở thành một diễn viên đóng thế.
I wonder how many people were here last night.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đã ở đây đêm qua.
Tom is tall enough to reach the ceiling.	Tom đủ cao để chạm tới trần nhà.
Tom seems to be trustworthy.	Tom có ​​vẻ là người đáng tin cậy.
I don't think Tom is going to Australia next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc vào cuối tuần tới.
I like to sing karaoke.	Tôi thích hát karaoke.
I didn't know you were going to be in Australia this week.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở Úc vào tuần này.
Does Tom still eat meat?	Tom có ​​còn ăn thịt không?
Tom won't be there either.	Tom cũng sẽ không ở đó.
I am the person in charge of this group.	Tôi là người phụ trách nhóm này.
I think Tom would be a good neighbor.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là một người hàng xóm tốt.
He is a grown man.	Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành.
I don't like the party at all.	Tôi không thích bữa tiệc chút nào.
Please open your bag so I can see what you have in it.	Vui lòng mở túi của bạn để tôi có thể xem bạn có gì trong đó.
Tom was probably just too scared.	Tom có ​​lẽ chỉ là quá sợ hãi.
Tom is tough, isn't he?	Tom rất khó tính, phải không?
This camera is not loaded with film.	Máy ảnh này không được tải với phim.
I'm trying to make up for lost time.	Tôi đang cố gắng bù đắp thời gian đã mất.
Tom asked Mary to dance with him.	Tom rủ Mary đi khiêu vũ với anh ta.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
We tried to convince Tom to stay.	Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục Tom ở lại.
Can Tom come to Boston with you?	Tom có ​​thể đến Boston với bạn không?
I sat next to a man on the plane who had been snoring the whole time.	Tôi ngồi cạnh một người đàn ông trên máy bay, người đã ngủ ngáy suốt thời gian qua.
Tom is just pampered, right?	Tom chỉ được cưng chiều thôi, phải không?
Is that Tom's pencil?	Đó có phải là bút chì của Tom không?
I don't want to buy anything from Tom.	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì từ Tom.
Tom did not drink the juice that Mary gave him.	Tom đã không uống nước trái cây mà Mary đưa cho anh ta.
Promise you won't tell anyone.	Hãy hứa là bạn sẽ không nói cho ai biết.
I went to the bathroom during the break.	Tôi đã vào nhà vệ sinh trong thời gian tạm nghỉ.
That would not be possible.	Điều đó sẽ không thể thực hiện được.
I don't deny anything.	Tôi không phủ nhận bất cứ điều gì.
Tom told me he's doing it right now.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom doesn't eat apples.	Tom không ăn táo.
Tom was wearing an old T-shirt with a hole in it.	Tom đang mặc một chiếc áo phông cũ bị thủng lỗ chỗ.
Tom says he believes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể làm được điều đó.
I know Tom doesn't need me to do it.	Tôi biết Tom không cần tôi làm điều đó.
I didn't expect much.	Tôi không mong đợi nhiều.
Tom didn't want to join the war, but he had no choice.	Tom không muốn tham gia vào cuộc chiến, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Tom wants a cat.	Tom muốn một con mèo.
Brothers should not fight.	Anh em không nên đánh nhau.
Ask Tom to do it.	Yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom gives Mary a friendly hug.	Tom dành cho Mary một cái ôm thân thiện.
Do you happen to have some aspirin?	Bạn có tình cờ nào có một ít aspirin không?
It was Tom who did it yesterday.	Đó là Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
I think we'll be comfortable here.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thoải mái ở đây.
I know Tom better than you know him.	Tôi biết Tom hơn bạn biết anh ấy.
Tom admitted he was unprepared.	Tom thừa nhận anh ấy đã không chuẩn bị.
Tom was thinking of going to Australia.	Tom đã nghĩ đến việc đi Úc.
I have decided to buy green curtains.	Tôi đã quyết định mua rèm cửa màu xanh lá cây.
Tom often feeds dogs raw meat.	Tom thường cho chó ăn thịt sống.
Tom tells everyone that he did it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom thinks Mary won't help him.	Tom nghĩ Mary sẽ không giúp anh ta.
Tom continues to work even though he is sick.	Tom vẫn tiếp tục làm việc mặc dù anh ấy bị ốm.
Tom was as surprised to see us as we were to see him.	Tom cũng ngạc nhiên khi gặp chúng tôi cũng như khi chúng tôi nhìn thấy anh ấy.
That's what I like about Tom.	Đó là điều tôi thích ở Tom.
Tom explains what happened.	Tom giải thích những gì đã xảy ra.
Tom has blood on his clothes.	Tom dính máu trên quần áo.
Tom got home just before it started to rain.	Tom về nhà ngay trước khi trời bắt đầu mưa.
I have not left Australia yet.	Tôi vẫn chưa rời Úc.
Meeting Tom was an experience for me.	Gặp Tom là một trải nghiệm đối với tôi.
I wish I hadn't read the comments.	Tôi ước tôi đã không đọc các bình luận.
I know that Tom is a pretty good volleyball player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng chuyền khá giỏi.
I lay on my back for a week because of a terrible cold.	Tôi đã nằm ngửa trong một tuần vì cảm lạnh khủng khiếp.
At the time, Mary was probably the most photographed woman in the world.	Vào thời điểm đó, Mary có lẽ là người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.
Tom says that Mary is probably still faster than Mary.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn nhanh hơn Mary.
I know that Tom is a joker.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ không biết pha trò.
I'm not ashamed to admit that I was wrong.	Tôi không xấu hổ khi thừa nhận rằng tôi đã sai.
Tom didn't know that Mary and I had to do it alone.	Tom không biết rằng Mary và tôi phải làm điều đó một mình.
I can't get to the top shelf.	Tôi không thể lên đến kệ trên cùng.
I have to introduce Tom to the manager.	Tôi phải giới thiệu Tom với người quản lý.
Tom ordered something to eat.	Tom gọi món gì đó để ăn.
Tom is engaged.	Tom đã đính hôn.
He took his last breath.	Anh trút hơi thở cuối cùng.
The house is kept.	Ngôi nhà được cất giữ.
I wasn't surprised when Tom told me he spent the summer in Australia.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè ở Úc.
No one but Tom can do it.	Không ai ngoài Tom có ​​thể làm được điều đó.
Please do not smoke here.	Xin đừng hút thuốc ở đây.
Tom was playing a game on his phone.	Tom đã chơi một trò chơi trên điện thoại của mình.
I'm not the one who took care of Tom the dog while he was in Boston.	Tôi không phải là người đã chăm sóc chú chó Tom khi anh ấy ở Boston.
I'll check on Tom later.	Tôi sẽ kiểm tra Tom sau.
Maybe Tom will be here today.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ ở đây.
Do you think you can let Tom do it for you?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể để Tom làm điều đó cho bạn không?
Tom is not very hungry.	Tom không đói lắm.
That is not enough time.	Đó là không đủ thời gian.
It was Tom's choice, not mine.	Đó là sự lựa chọn của Tom, không phải của tôi.
That's not our deal.	Đó không phải là thỏa thuận của chúng tôi.
Tom did this very well.	Tom đã làm điều này rất tốt.
It's no secret, Tom's opinion is different from yours.	Không có gì bí mật, ý kiến ​​của Tom khác với ý kiến ​​của bạn.
I think one of us should help Tom.	Tôi nghĩ một người trong chúng ta nên giúp Tom.
That is the purpose.	Đó là mục đích.
I think Tom and Mary enjoy playing tennis together.	Tôi nghĩ Tom và Mary thích chơi quần vợt cùng nhau.
If you can't catch a taxi, I'll take you to the airport.	Nếu bạn không bắt được taxi, tôi sẽ đưa bạn đến sân bay.
I don't want to offend you.	Tôi không muốn xúc phạm bạn.
Michael Jackson is the most famous singer in the United States.	Michael Jackson là ca sĩ nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ.
Tom gave me no choice.	Tom không cho tôi sự lựa chọn.
Tom wants me to walk home with him.	Tom muốn tôi đi bộ về nhà với anh ấy.
Estonia, Belarus, Ukraine, Georgia and Azerbaijan are some of the countries that share a border with Russia.	Estonia, Belarus, Ukraine, Georgia và Azerbaijan là một số quốc gia có chung đường biên giới với Nga.
You are taking a lot of things for granted.	Bạn đang coi rất nhiều thứ là điều hiển nhiên.
Give me your word, you won't leave without saying goodbye to Tom.	Hãy cho tôi lời của bạn, bạn sẽ không rời đi mà không nói lời tạm biệt với Tom.
Tom wanted Mary to sit next to John.	Tom muốn Mary ngồi cạnh John.
I forgot how tall Tom is.	Tôi đã quên Tom cao bao nhiêu.
You didn't really do it, did it?	Bạn đã không thực sự làm điều đó, đã làm điều đó?
You should read books that contain information that will be useful to you later in life.	Bạn nên đọc những loại sách có chứa thông tin hữu ích cho bạn sau này trong cuộc sống.
They instigated him to commit a crime.	Họ xúi giục anh ta phạm tội.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
Tom won't let anyone help Mary.	Tom sẽ không để bất cứ ai giúp Mary.
It's a question no one knows the answer to.	Đó là một câu hỏi không ai biết câu trả lời.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
"These are your books?" 	"Đây là những cuốn sách của bạn?"
"No, they're not mine."	"Không, chúng không phải của tôi."
Tom took a psychology course in college.	Tom đã tham gia một khóa học tâm lý học ở trường đại học.
Tom always writes everything down on paper, so he doesn't forget.	Tom luôn viết mọi thứ ra giấy, vì vậy anh ấy không quên.
I think Tom already has a girlfriend.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có bạn gái rồi.
Tom asked if the book I was reading was interesting.	Tom hỏi cuốn sách tôi đang đọc có thú vị không.
My father and mother are sitting under the tree.	Cha và mẹ tôi đang ngồi dưới gốc cây.
I will go home soon.	Tôi sẽ về nhà sớm.
Tom never goes on long vacations.	Tom không bao giờ đi nghỉ dài ngày.
Tom can swim faster than Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary.
Do you think your parents spent enough time with you when you were a teenager?	Bạn có nghĩ rằng bố mẹ đã dành đủ thời gian cho bạn khi bạn còn ở tuổi thiếu niên không?
They executed Tom.	Họ đã hành quyết Tom.
I didn't know Tom was going to Boston last week.	Tôi không biết Tom sẽ đến Boston vào tuần trước.
Why is that not good?	Tại sao điều đó không tốt?
Tom and Mary are studying for their French test.	Tom và Mary đang học cho bài kiểm tra tiếng Pháp của họ.
Tom has a daughter who is a musician.	Tom có ​​một cô con gái là một nhạc sĩ.
That's not Tom's trombone.	Đó không phải là trombone của Tom.
Tom didn't know Mary was homesick.	Tom không biết Mary đang nhớ nhà.
Can you tell me where the nearest antique store is?	Bạn có thể cho tôi biết cửa hàng đồ cổ gần nhất ở đâu không?
Tom says he's thinking about doing it.	Tom nói rằng anh ấy đang suy nghĩ về việc làm điều đó.
Is that your daughter, Tom?	Đó có phải là con gái của bạn không, Tom?
I love visiting castles.	Tôi thích đến thăm các lâu đài.
Withered flowers.	Những bông hoa héo úa.
I did not give a deadline.	Tôi đã không đưa ra thời hạn.
Tom says he won't cry.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không khóc.
Tom is possibly the shortest person in the room.	Tom có ​​thể là người thấp nhất trong phòng.
Tom looked Mary straight in the eye.	Tom nhìn thẳng vào mắt Mary.
The store closes at seven o'clock.	Cửa hàng đóng cửa lúc bảy giờ.
Tell Tom I don't need his help at all.	Nói với Tom rằng tôi không cần anh ấy giúp gì cả.
I didn't know that Tom was capable of doing that.	Tôi không biết rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom went out to buy some food.	Tom đã đi ra ngoài để mua một số thức ăn.
Continue doing what you are doing.	Tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
I don't know if Tom was here yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​ở đây không.
I'm tired of living here.	Tôi chán sống ở đây.
Tom and Mary respect each other.	Tom và Mary tôn trọng nhau.
What Tom told me helped a lot.	Những gì Tom nói với tôi đã giúp ích rất nhiều.
Tom told us we needed to be more careful.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần phải cẩn thận hơn.
I have always loved elephants.	Tôi luôn yêu những con voi.
No one knows the answers to these questions.	Không ai biết câu trả lời cho những câu hỏi này.
What disease do you have?	Bạn bị bệnh gì?
Tom doesn't have to pay rent today.	Tom không phải trả tiền thuê nhà hôm nay.
Tom says Mary is not at home every Monday.	Tom nói Mary không có nhà vào thứ Hai hàng tuần.
I don't think Tom would try to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy sợ hãi.
Tom is our new assistant manager.	Tom là trợ lý giám đốc mới của chúng tôi.
Tom walked over to where Mary was sitting.	Tom bước tới chỗ Mary đang ngồi.
I plan to hire someone who can speak English.	Tôi định thuê một người có thể nói tiếng Anh.
I doubt that Tom would be disrespectful.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thiếu tôn trọng.
Now Tom is too tired to eat.	Bây giờ Tom quá mệt để ăn.
It took us three hours to come to a conclusion.	Chúng tôi đã mất ba giờ để đi đến kết luận.
I don't believe this is happening to me.	Tôi không tin điều này đang xảy ra với tôi.
Tom didn't know if Mary wanted him to stay or go.	Tom không biết Mary muốn anh ở lại hay đi.
Where is the train station?	Ga xe lửa ở đâu?
I doubt Tom will do anything you ask him to do.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
We cannot operate like this.	Chúng tôi không thể hoạt động như thế này.
Tom's house is not for sale.	Nhà của Tom không phải để bán.
Tom helped Mary all day.	Tom đã giúp Mary cả ngày.
I know why Tom is mad at Mary.	Tôi biết lý do tại sao Tom lại giận Mary.
Tom will come to Boston with us if he has time.	Tom sẽ đến Boston với chúng tôi nếu anh ấy có thời gian.
Without your help, I have no chance.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không có cơ hội.
Remember to turn off the lights before you leave.	Hãy nhớ tắt đèn trước khi bạn rời đi.
Tom tried to get on the horse.	Tom đã cố gắng lên ngựa.
How did Tom do so wrong?	Làm thế nào mà Tom lại làm sai như vậy?
I don't love Tom anymore.	Tôi không còn yêu Tom nữa.
Tom is somewhere in Boston.	Tom đang ở đâu đó ở Boston.
I don't think I've seen you before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã gặp bạn trước đây.
I waited for Tom until 2:30.	Tôi đợi Tom đến 2:30.
Don't tell them I sent you.	Đừng nói với họ rằng tôi đã gửi cho bạn.
Tom cannot afford a new car.	Tom không có khả năng mua một chiếc ô tô mới.
Tom is getting confused.	Tom đang trở nên bối rối.
Do you think it would be easy to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó?
I'm here for you, Tom.	Tôi ở đây vì bạn, Tom.
A canal flows between two blocks of houses.	Một con kênh chảy giữa hai dãy nhà.
Why should Tom do it?	Tại sao Tom nên làm điều đó?
Fortunately, Tom is now a different person.	May mắn thay, Tom giờ đã là một con người khác.
I don't know everyone here.	Tôi không biết tất cả mọi người ở đây.
Mother is in bed. 	Mẹ đang ở trên giường.
She has a cold.	Cô ấy bị cảm lạnh.
I don't know all of my students' names.	Tôi không biết tên tất cả các học sinh của mình.
Try to see it from their point of view.	Hãy thử nhìn nó theo quan điểm của họ.
At first, I didn't know I broke my leg.	Lúc đầu, tôi không biết mình bị gãy chân.
I didn't do what I needed to do.	Tôi đã không làm những gì tôi cần làm.
Tom thought his leg was broken.	Tom nghĩ rằng chân của mình đã bị gãy.
I guess that's just the way it is.	Tôi đoán đó chỉ là cách nó được.
There must be a satisfactory solution to the problem.	Phải có một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề.
More and more people are moving to urban areas.	Ngày càng có nhiều người chuyển đến các khu đô thị.
You think I won't notice?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ không nhận thấy?
Tom was probably just joking.	Tom có ​​lẽ chỉ đang nói đùa.
My computer is not responding.	Máy tính của tôi không phản hồi.
Tom hasn't been feeling well lately.	Tom gần đây không được khỏe.
You're the new kid, aren't you?	Bạn là đứa trẻ mới, phải không?
I don't have time to clean the living room.	Tôi không có thời gian để dọn dẹp phòng khách.
Tom and Mary arrived early.	Tom và Mary đến sớm.
I usually go out with my friends every weekend.	Tôi thường đi chơi với bạn bè vào mỗi cuối tuần.
We are not vegetarian.	Chúng tôi không ăn chay.
This is not the first study of its kind.	Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này.
You are still very immature.	Bạn còn rất non nớt.
Tom opened the drawer and took out a knife.	Tom mở ngăn kéo và lấy ra một con dao.
I think Tom shouldn't do it outside.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên làm điều đó ở bên ngoài.
I'm glad I didn't do everything Tom asked me to do.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Turn on CNN.	Bật CNN.
You don't say you're married.	Bạn không nói rằng bạn đã có vợ.
You didn't tell Tom why I needed to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom tại sao tôi cần phải làm điều đó, phải không?
I don't think I have to tell you why this is important.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải cho bạn biết tại sao điều này lại quan trọng.
If you don't do what I tell you to do, I cannot be held responsible for the consequences.	Nếu bạn không làm những gì tôi bảo bạn phải làm, tôi không thể chịu trách nhiệm về hậu quả.
Tom is leaving here tomorrow.	Tom sẽ rời khỏi đây vào ngày mai.
I'll get you something to drink.	Tôi sẽ lấy cho bạn thứ gì đó để uống.
Tom was very nice, so he could stay longer if he wanted to.	Tom đã rất tốt, vì vậy anh ấy có thể ở lại lâu hơn nếu anh ấy muốn.
Tom tells everyone that he is determined to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó.
I can't figure out what this letter is supposed to be.	Tôi không thể tìm ra lá thư này được cho là gì.
The rainy season will be over in two weeks or so.	Mùa mưa sẽ kết thúc trong hai tuần nữa hoặc lâu hơn.
Tom was in his room alone.	Tom ở trong phòng một mình.
Tom is not very strict.	Tom không nghiêm khắc lắm.
You are too good for me.	Bạn quá tốt đối với tôi.
Tom said it was a good idea.	Tom nói đó là một ý kiến ​​hay.
I don't know how we're going to get through this.	Tôi không biết chúng ta sẽ vượt qua điều này như thế nào.
Step one is to admit that you have a problem.	Bước một là thừa nhận rằng bạn có một vấn đề.
Tom and Mary were inseparable when they were children.	Tom và Mary không thể tách rời khi họ còn là những đứa trẻ.
The vase broke into many pieces.	Chiếc bình vỡ thành nhiều mảnh.
Tom used to be handsome.	Tom đã từng đẹp trai.
Did you know Tom won't win?	Bạn có biết Tom sẽ không thắng không?
Tom says he is depressed.	Tom nói rằng anh ấy bị trầm cảm.
You should know.	Bạn nên biết.
You won't need that anymore.	Bạn sẽ không cần điều đó nữa.
Tom dared not look at Mary.	Tom không dám nhìn Mary.
Tom couldn't think of anything better to do.	Tom không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
The barbers around here are not good.	Những người thợ cắt tóc quanh đây không tốt.
Tom doesn't seem to want to do so.	Tom dường như không muốn làm như vậy.
Tom always drinks black coffee without sugar.	Tom luôn uống cà phê đen không đường.
I see no reason for me to go.	Tôi không thấy lý do gì khiến tôi phải đi.
Tom will probably be back soon.	Tom có ​​lẽ sẽ về sớm.
I get you all the right where I want you to.	Tôi giúp bạn có được tất cả các quyền ở nơi tôi muốn bạn.
I do not and will never feed my dogs raw fish.	Tôi không và sẽ không bao giờ cho chó ăn cá sống.
The crowd here is spectacular.	Đám đông ở đây thật ngoạn mục.
Tom laughed at some of Mary's jokes, but he thought some of them weren't very funny.	Tom bật cười trước một số trò đùa của Mary, nhưng anh nghĩ một số trong số đó không hài hước cho lắm.
My favorite fish is salmon.	Loại cá yêu thích của tôi là cá hồi.
Tom became our manager in 2013.	Tom trở thành quản lý của chúng tôi vào năm 2013.
Tom had climbed all the way to the top of the mountain.	Tom đã leo hết con đường lên đỉnh núi.
Tom eats almost anything.	Tom ăn hầu hết mọi thứ.
Tom went to Mary's.	Tom đã đến Mary's.
Tom is being denied medical treatment.	Tom đang bị từ chối điều trị y tế.
I don't think we should wait any longer.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đợi lâu hơn nữa.
Get out and get some fresh air instead of watching TV.	Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành thay vì xem TV.
What are the company's strengths and weaknesses?	Điểm mạnh và điểm yếu của công ty là gì?
Tom loves all of his children equally.	Tom yêu thương tất cả các con của mình như nhau.
I want to give you something, but I'm not sure what you want.	Tôi muốn cho bạn một cái gì đó, nhưng tôi không chắc bạn muốn gì.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I don't think I'm such a complainer.	Tôi không nghĩ rằng tôi là một người hay phàn nàn như vậy.
I assume you've graduated high school by now.	Tôi cho rằng bây giờ bạn đã tốt nghiệp trung học.
Where did Tom buy his car?	Tom đã mua ô tô của mình ở đâu?
Camel races are fun.	Các cuộc đua lạc đà rất thú vị.
Tom has a lot of work to do today.	Tom có ​​nhiều việc phải làm hôm nay.
I have waited long enough.	Tôi đã đợi đủ lâu.
Tom can do it too.	Tom cũng có thể làm được điều đó.
I suspect that Tom and Mary can't do it very well.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thể làm điều đó rất tốt.
Tom says that Mary won't be able to cry.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể khóc.
Tom doesn't want to come to Boston with us.	Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
At that time she was not friendly with him.	Khi đó cô ấy không thân thiện với anh ta.
You can be charged with criminal assault if you don't actually touch the victim.	Bạn có thể bị buộc tội tấn công hình sự nếu không thực sự chạm vào nạn nhân.
I don't think Tom will mind if you stay a few days.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu bạn ở lại vài ngày.
Is it really okay if Tom comes too?	Có thực sự ổn nếu Tom cũng đến?
Tom did it.	Tom đã làm được điều đó.
I know that Tom didn't do it on Monday.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó vào thứ Hai.
Do you have a lighter?	Bạn có bật lửa không?
I learned how to do that from Tom.	Tôi đã học cách làm điều đó từ Tom.
Tom heard Mary and John fighting in the next room.	Tom nghe thấy tiếng Mary và John đánh nhau trong phòng bên cạnh.
What do you think is a good gift for Tom's birthday?	Bạn nghĩ món quà nào tốt cho sinh nhật của Tom?
You know Tom can't do that, right?	Bạn biết Tom không thể làm điều đó, phải không?
Tom has lost his appetite because of his illness.	Tom đã không còn cảm giác thèm ăn vì căn bệnh của mình.
Tom hasn't been here long.	Tom đã không ở đây lâu lắm.
How can we get out of this vicious circle?	Làm thế nào chúng ta có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này?
Tom is a sailor.	Tom là một thủy thủ.
I almost cried when Tom left.	Tôi gần như đã khóc khi Tom rời đi.
Tom worked from sunrise to sunset.	Tom đã làm việc từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn.
I have to charge my car battery.	Tôi phải sạc pin cho chiếc xe của tôi.
I still don't think Tom can do it.	Tôi vẫn không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is usually free in the afternoon.	Tom thường rảnh vào buổi chiều.
We have gone through many changes over the past decade.	Chúng tôi đã trải qua nhiều thay đổi trong thập kỷ qua.
How do you know that Tom can play the piano?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom có ​​thể chơi piano?
I don't watch much TV.	Tôi không xem TV nhiều.
Tom asked me where he could buy tickets.	Tom hỏi tôi nơi anh ấy có thể mua vé.
I didn't tell Tom what we were going to do.	Tôi không cho Tom biết chúng tôi sẽ làm gì.
Tom was executed 3 years ago.	Tom đã bị hành quyết 3 năm trước.
Tom says he saw someone standing outside your office.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy ai đó đang đứng bên ngoài văn phòng của bạn.
Tom thought Mary would not be absent.	Tom nghĩ Mary sẽ không vắng mặt.
You are stupid to trust him.	Bạn thật ngu ngốc khi tin tưởng anh ấy.
That store had everything we needed to buy.	Cửa hàng đó có tất cả mọi thứ chúng tôi cần mua.
Tom jumped out of bed.	Tom nhảy ra khỏi giường.
I wonder why Tom is so skeptical.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hoài nghi như vậy.
I want to buy some earplugs before I go to the show tonight.	Tôi muốn mua một số nút bịt tai trước khi tôi đến buổi biểu diễn tối nay.
This is what Tom does for a living.	Đây là những gì Tom làm để kiếm sống.
Tom and Mary have a big family.	Tom và Mary có một gia đình lớn.
The French were defeated at Waterloo.	Người Pháp đã bị đánh bại tại Waterloo.
There is another reason.	Có một lý do khác.
I think I'm drunk.	Tôi nghĩ rằng tôi say.
I'm not sure you'll have the time.	Tôi không chắc rằng bạn sẽ có thời gian.
He will have to help his mother in the kitchen tomorrow.	Anh ấy sẽ phải giúp mẹ trong bếp vào ngày mai.
I may not need to do it alone.	Tôi có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I should have stayed longer.	Tôi nên ở lại lâu hơn.
You are deranged.	Bạn bị loạn trí.
Tom can't beat me.	Tom không thể đánh bại tôi.
I won't drink that.	Tôi sẽ không uống thứ đó.
I'm sure Tom won't wait.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không đợi.
I don't think people have given up.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đã bỏ cuộc.
Tom looks like he's not injured.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không bị thương.
Tom pressed the wrong button.	Tom đã nhấn nhầm nút.
Tom may not be in Boston now.	Tom có ​​thể không ở Boston bây giờ.
I'm trying to figure out what I need to do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì tôi cần làm.
Tom says you can't swim.	Tom nói rằng bạn không biết bơi.
Tom is interested in French history.	Tom quan tâm đến lịch sử Pháp.
Those keys are not mine.	Những chiếc chìa khóa đó không phải của tôi.
Tom used to do that.	Tom đã từng làm điều đó.
Tom said he knew that Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
I was very surprised.	Tôi rất ngạc nhiên.
Tom won't be able to help Mary.	Tom sẽ không thể giúp Mary.
Tom is sharp as a knife.	Tom sắc như dao.
Don't be offended.	Đừng bị xúc phạm.
I didn't know Tom wasn't happy.	Tôi không biết Tom không hạnh phúc.
I am very disappointed in both of them.	Tôi rất thất vọng về cả hai người.
I didn't think you'd be here so soon.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ở đây sớm như vậy.
You must allow Tom to go.	Bạn phải cho phép Tom đi.
I don't think it's safe to go out in this weather.	Tôi nghĩ không an toàn khi ra ngoài trong thời tiết như thế này.
I bought everything I needed.	Tôi đã mua mọi thứ tôi cần.
Tom was shorter than me when we were kids.	Tom thấp hơn tôi khi chúng tôi còn nhỏ.
I've been to all the places we've been.	Tôi đã đến tất cả những nơi mà chúng tôi đã từng đến.
I'd rather spend money on something I really want to wear.	Tôi thà chi tiền cho một thứ mà tôi thực sự muốn mặc.
I don't think there's any reason why Tom needs to do that today.	Tôi không nghĩ có lý do gì khiến Tom cần làm như vậy ngày hôm nay.
Tom was beaten in the park.	Tom bị đánh trong công viên.
I think I need someone to help me.	Tôi nghĩ rằng tôi cần ai đó giúp đỡ tôi.
Tom will be here in an hour.	Tom sẽ ở đây trong một giờ nữa.
Tom owns three pairs of shoes.	Tom sở hữu ba đôi giày.
Tom had a good life.	Tom đã có một cuộc sống tốt đẹp.
Tell Tom I'm hungry.	Nói với Tom rằng tôi đói.
I don't know the rules.	Tôi không biết các quy tắc.
I don't go, because, among other reasons, I don't have the money.	Tôi không đi, bởi vì, trong số những lý do khác, tôi không có tiền.
Tom is too young to know the truth.	Tom còn quá nhỏ để biết sự thật.
You don't really believe that nonsense, do you?	Bạn không thực sự tin điều đó vô nghĩa, phải không?
Tom, Mary, John and Alice have all left.	Tom, Mary, John và Alice đều đã rời đi.
I wonder if Tom really needs that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần điều đó hay không.
Obviously Tom couldn't have done it without help.	Rõ ràng là Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Do you want to go impregnated?	Bạn co muôn đi tẩm quât?
I can change the tires myself.	Tôi có thể tự thay lốp xe.
Tom couldn't open the jar, so he asked Mary to do it.	Tom không thể mở chiếc lọ, vì vậy anh ấy đã yêu cầu Mary làm.
I wish they were honest and admitted that they didn't know what was going to happen.	Tôi ước họ thành thật và thừa nhận rằng họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I wonder if Tom showed up or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã xuất hiện hay chưa.
Tom asks if Mary knows what she has to do.	Tom hỏi liệu Mary có biết cô ấy phải làm gì không.
Tom said he was glad Mary was not hurt.	Tom nói anh ấy rất vui khi Mary không bị thương.
I wonder if Tom knows Mary doesn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không làm vậy không.
I think that's perfectly fine.	Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn ổn.
I'm sure Tom will be offended.	Tôi chắc rằng Tom sẽ bị xúc phạm.
I think Tom is downstairs.	Tôi nghĩ Tom đang ở tầng dưới.
That's who I've been waiting for.	Đó là người mà tôi đã chờ đợi.
Tom said Mary knew she might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
I'm sorry, the flight is full.	Tôi xin lỗi, chuyến bay đã đầy.
I wonder if it will be really hot tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có thực sự nóng không.
What makes you think Tom will listen?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ lắng nghe?
I usually go for a run every morning.	Tôi thường chạy bộ vào mỗi buổi sáng.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
I can't think of a day that I'll be happier.	Tôi không thể nghĩ có ngày mình lại hạnh phúc hơn.
I knew that Tom wouldn't be able to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể nói Mary làm điều đó.
Everyone on board thought it was going to sink.	Mọi người trên tàu đều nghĩ rằng nó sắp chìm.
Tom couldn't keep his balance.	Tom không thể giữ thăng bằng.
I really want you and my brother to meet.	Tôi thực sự muốn bạn và anh trai tôi gặp nhau.
I'm not confused.	Tôi không bối rối.
Tom says he hopes that Mary refuses to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary từ chối làm điều đó.
I'm not sure who she is.	Tôi không chắc cô ấy là ai.
Doing that will not be as easy as you think.	Làm điều đó sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ.
Tom told Mary that she wouldn't be allowed to do that.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom hopes that Mary won't do it until he gets there.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó cho đến khi anh ta đến đó.
Tom says his house needs painting.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy cần được sơn.
Ruby is one of the most beautiful gemstones in the world.	Hồng ngọc là một trong những loại đá quý đẹp nhất trên thế giới.
Tom said that he would give the book to Mary as soon as he finished reading it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tặng cuốn sách cho Mary ngay sau khi anh ấy đọc xong.
Tom agreed to help us tomorrow.	Tom đã đồng ý giúp chúng ta vào ngày mai.
Are you implying that you don't want to see me anymore?	Bạn đang ám chỉ rằng bạn không muốn gặp tôi nữa?
Tom usually gets what he asks for.	Tom thường nhận được những gì anh ấy yêu cầu.
This is a very time consuming job.	Đây là một công việc rất tốn thời gian.
Tom is too young to go out alone at night.	Tom còn quá nhỏ để đi chơi một mình vào ban đêm.
Tom came home in tears.	Tom về nhà trong nước mắt.
Tom doesn't have to worry about Mary anymore.	Tom không phải lo lắng về Mary nữa.
Unfortunately I have a commit.	Thật không may, tôi có một cam kết.
Maybe Tom won't come.	Có thể Tom sẽ không đến.
Tom asked me to come.	Tom yêu cầu tôi đến.
When Tom heard the news, he turned pale.	Khi Tom nghe tin, anh tái mặt.
Tom brought me a piece of cake.	Tom mang cho tôi một miếng bánh.
Tom is washing the car right now.	Tom đang rửa xe ngay bây giờ.
Tom was kidnapped on October 20, 2013, while he was waiting for a bus.	Tom bị bắt cóc vào ngày 20 tháng 10 năm 2013, khi anh ta đang đợi xe buýt.
Tom will need physical therapy.	Tom sẽ cần vật lý trị liệu.
Tom says he has something important to tell Mary.	Tom nói rằng anh ấy có chuyện quan trọng cần nói với Mary.
I don't sleep in class as often as before.	Tôi không ngủ trong lớp thường xuyên như trước nữa.
Tom and I have the same last name, but we're not related.	Tom và tôi có cùng họ, nhưng chúng tôi không có quan hệ họ hàng với nhau.
I looked at your driver's license.	Tôi đã xem bằng lái xe của bạn.
Tom goes there every morning.	Tom đến đó mỗi sáng.
I wish I hadn't loaned Tom so much money.	Tôi ước gì tôi đã không cho Tom vay quá nhiều tiền.
Foreigners often feel unwelcome here.	Người nước ngoài thường cảm thấy không được chào đón ở đây.
I was brought up well.	Tôi đã được nuôi dạy tốt.
Tom doesn't walk to the gym.	Tom không đi bộ đến phòng tập thể dục.
I wonder why Tom doesn't need to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không cần làm vậy.
This is a very nice fireplace.	Đây là một lò sưởi rất đẹp.
I wish you told me I did it the wrong way.	Tôi ước gì bạn nói với tôi rằng tôi đã làm điều đó sai cách.
Tom thought that Mary might not care.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không quan tâm.
Tom's body was found in a swamp.	Thi thể của Tom được tìm thấy trong một đầm lầy.
You don't seem too happy to see us.	Bạn có vẻ không quá vui khi thấy chúng tôi.
Tom's curtains were closed.	Rèm cửa của Tom đã được đóng lại.
I think this is not correct.	Tôi nghĩ rằng điều này không chính xác.
Tom isn't the only one here.	Tom không phải là người duy nhất ở đây.
I don't want Tom to find me.	Tôi không muốn Tom tìm thấy tôi.
I don't want to work overtime.	Tôi không muốn làm thêm giờ.
It doesn't look too bad.	Nó trông không tệ lắm.
Do you have a voucher?	Bạn có một chứng từ?
Tom was never as irritable as Mary.	Tom không bao giờ cáu kỉnh như Mary.
We really have no choice.	Chúng tôi thực sự không có sự lựa chọn.
No need to worry about it happening again.	Không cần phải lo lắng về điều đó xảy ra một lần nữa.
Even Tom didn't think he would be able to do it.	Ngay cả Tom cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is one of Boston's best attorneys.	Tom là một trong những luật sư giỏi nhất của Boston.
Tom wasn't the one to hit me.	Tom không phải là người đánh tôi.
Let me tell you what I can offer you.	Hãy để tôi cho bạn biết những gì tôi có thể cung cấp cho bạn.
I know you're cowardly.	Tôi biết bạn hèn nhát.
It won't be easy to do it without some help.	Sẽ không dễ dàng để làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
The woman sitting next to me on the bus started talking to me.	Người phụ nữ ngồi cạnh tôi trên xe buýt bắt đầu nói chuyện với tôi.
Why is Tom pointing at Mary?	Tại sao Tom lại chỉ vào Mary?
That doesn't even happen to you, does it?	Điều đó thậm chí không xảy ra với bạn, phải không?
Tom makes me feel so special.	Tom khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt.
I will give you my number.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn số của tôi.
Tom hopes we'll make it.	Tom hy vọng chúng ta sẽ làm được điều đó.
Tom is a backup singer.	Tom là một ca sĩ dự bị.
Tom is very brave.	Tom rất can đảm.
Tom and Mary both decided not to help us.	Tom và Mary đều quyết định không giúp chúng tôi.
I'll take my hat off if my candidate doesn't win the election.	Tôi sẽ ngả mũ nếu ứng cử viên của tôi không thắng cử.
That is silly.	Điều đó thật ngớ ngẩn.
I think that's shameful.	Tôi nghĩ điều đó thật đáng hổ thẹn.
Tom wants Mary to feel at home.	Tom muốn Mary cảm thấy như ở nhà.
I don't see any way to do that.	Tôi không thấy bất kỳ cách nào để làm điều đó.
Tom is quite a surprise.	Tom là một điều khá bất ngờ.
Tom criticized Mary for doing it.	Tom đã chỉ trích Mary về việc làm đó.
Tom has always been a bachelor.	Tom luôn là một người độc thân.
I was stuck in the car.	Tôi bị kẹt trong xe.
I tried to stop Tom from doing that.	Tôi đã cố gắng để ngăn Tom làm điều đó.
I bet oil prices will go up.	Tôi cá rằng giá dầu sẽ tăng.
I am very happy to be moving to Boston.	Tôi rất vui khi được chuyển đến Boston.
After eating, Tom went to bed.	Sau khi ăn xong, Tom đi ngủ.
Tom said he wanted to see the manager.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp người quản lý.
You like English, don't you?	Bạn thích tiếng Anh, phải không?
I didn't know that wouldn't be possible.	Tôi không biết rằng sẽ không thể làm được điều đó.
I want Tom to go to jail.	Tôi muốn Tom vào tù.
Hey, don't go.	Này, đừng đi.
I have a feeling that I have met you before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã gặp bạn trước đây.
I'm right here, Tom.	Tôi đến ngay đây, Tom.
Has Tom noticed yet?	Tom đã nhận ra chưa?
I assure you everything will be ready on time.	Tôi đảm bảo với bạn mọi thứ sẽ sẵn sàng đúng giờ.
Tom is not old enough to smoke.	Tom chưa đủ tuổi để hút thuốc.
Some people think I'm picky.	Một số người cho rằng tôi rất kén chọn.
Please don't make the same mistake I did.	Xin đừng phạm phải sai lầm giống như tôi đã làm.
Am I stubborn?	Em thật bướng bỉnh phải không?
Did you know that Tom lied to me?	Bạn có biết rằng Tom đã nói dối tôi không?
Tom thinks I don't know what he did.	Tom nghĩ tôi không biết anh ấy đã làm gì.
I wonder if Tom knows how much I love him.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào không.
Tom is not in the pool.	Tom không ở trong hồ bơi.
Tom wasn't sure what would happen.	Tom không chắc chắn những gì sẽ xảy ra.
You have done so much for us already.	Bạn đã làm rất nhiều cho chúng tôi rồi.
Tom looks like he's having a good time?	Tom trông có vẻ như anh ấy đang vui vẻ?
Tom will eat when he gets home.	Tom sẽ ăn khi về đến nhà.
He used an ax to cut trees.	Anh ta dùng rìu chặt cây.
I like to think of Tom as a friend.	Tôi muốn nghĩ Tom là một người bạn.
Tom skipped dinner tonight.	Tom đã bỏ bữa tối nay.
I will go tomorrow night.	Tôi sẽ đi vào tối mai.
I suspect that Tom cheated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã lừa dối.
Tom probably knows more about the accident than he tells us.	Tom có ​​lẽ biết về vụ tai nạn nhiều hơn những gì anh ấy nói với chúng tôi.
I'm pretty sure Tom talked to Mary about it.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
I'm so glad Tom is back home.	Tôi rất vui vì Tom đã trở về nhà.
We used to think that was why this kind of thing happened.	Chúng tôi từng nghĩ rằng đó là lý do tại sao loại chuyện này xảy ra.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Tom was just trying to cheer up Mary.	Tom chỉ đang cố gắng làm Mary vui lên.
Shut! 	Câm miệng!
You are talking too much.	Bạn đang nói quá nhiều.
Tom should tell Mary to do it.	Tom nên nói với Mary để làm điều đó.
There's nothing to worry about.	Không có gì phải lo lắng.
Wouldn't it be suspicious if Tom didn't?	Sẽ không đáng ngờ nếu Tom không làm vậy phải không?
Tom lost three million dollars last year.	Tom đã mất ba triệu đô la vào năm ngoái.
George Washington was the first president of the United States of America.	George Washington là tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
I didn't want to come, but Tom told me I had to.	Tôi không muốn đến, nhưng Tom nói với tôi rằng tôi phải đến.
I come from the West Coast.	Tôi đến từ Bờ Tây.
Tom will do the same thing as me.	Tom sẽ làm điều tương tự như tôi.
We were here for a few hours.	Chúng tôi đã ở đây vài giờ.
I want to go when Tom gets here.	Tôi muốn đi khi Tom đến đây.
You know who is the richest?	Bạn biết ai là người giàu nhất?
They disputed the ownership of the land for many years.	Họ tranh chấp quyền sở hữu mảnh đất trong nhiều năm.
Tom and Mary weren't that close.	Tom và Mary không thân đến vậy.
Tom lives in Boston with his children.	Tom sống ở Boston với các con của mình.
I didn't know Tom would ask Mary to do that.	Tôi không biết Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
I've been sitting here for three hours.	Tôi đã ngồi ở đây ba giờ.
We cannot deal with the situation the way it is.	Chúng ta không thể đối phó với tình hình theo cách của nó.
You are so ridiculous.	Bạn thật là lố bịch.
Why don't we drive up there?	Tại sao chúng ta không lái xe lên đó?
I promised to do it with Tom tomorrow.	Tôi đã hứa sẽ làm điều đó với Tom vào ngày mai.
Tom can smell gasoline.	Tom có ​​thể ngửi thấy mùi xăng.
Tom says that everyone he knows can swim.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể bơi.
Tom won't tell us how he did it.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết anh ấy đã làm điều đó như thế nào.
Tom is almost thirty years old.	Tom gần ba mươi tuổi.
Tom tells Mary, it's her turn to take out the trash.	Tom nói với Mary, đến lượt cô ấy đi đổ rác.
He came to America with the aim of learning a new method of crop production.	Anh đến Mỹ với mục đích học một phương pháp sản xuất cây trồng mới.
Please don't blame me.	Xin đừng trách tôi.
Tom caught three birds.	Tom bắt được ba con chim.
Children need love, especially when they don't deserve it.	Trẻ em cần tình yêu thương, đặc biệt là khi chúng không xứng đáng.
Tom quit his job last week.	Tom đã nghỉ việc vào tuần trước.
I am not interested in material gain.	Tôi không quan tâm đến lợi ích vật chất.
Tom is convinced that he doesn't need to do it.	Tom tin chắc rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom returned to school as soon as Mary left the room.	Tom quay lại học ngay sau khi Mary rời khỏi phòng.
I will spend the evening with Tom.	Tôi sẽ dành buổi tối với Tom.
I used to like Tom, but not anymore.	Tôi đã từng thích Tom, nhưng không còn nữa.
I hope Tom is still alive.	Tôi hy vọng Tom vẫn còn sống.
I am waiting for you here.	Tôi đang đợi bạn tại đây.
Can I have a cheesecake?	Tôi có thể có một miếng bánh pho mát không?
Tom did everything he needed to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy cần làm.
I didn't know you were such a superstitious person.	Tôi không biết bạn là một người mê tín như vậy.
Tom doesn't need to move out.	Tom không cần phải chuyển ra ngoài.
I am looking for a native speaker who can help me correct this essay.	Tôi đang tìm một người bản ngữ có thể giúp tôi sửa bài luận này.
Tom has ambition.	Tom có ​​tham vọng.
Tom seems to have lost the key.	Tom dường như đã đánh mất chìa khóa.
Don't be afraid to make mistakes.	Đừng sợ mắc sai lầm.
Why should I be the one to come up with all the ideas?	Tại sao tôi lại là người phải nghĩ ra mọi ý tưởng?
I don't talk about you behind your back.	Tôi không nói về bạn sau lưng của bạn.
Tom and I waited.	Tom và tôi đã đợi.
I broke three ribs.	Tôi bị gãy ba xương sườn.
Tom is single again.	Tom lại độc thân.
Tom wasn't the only one crying. 	Tom không phải là người duy nhất khóc.
Mary is also crying.	Mary cũng đang khóc.
I will try to do that sometime today.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom says he doesn't want to see Mary again.	Tom nói rằng anh không muốn gặp lại Mary.
I don't think Tom realizes how difficult the job is.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra công việc này khó khăn như thế nào.
They wouldn't say that, would they?	Họ sẽ không nói điều đó, phải không?
Better not to say anything.	Tốt hơn là không nên nói bất cứ điều gì.
Tom said that it was Mary who borrowed his sunglasses.	Tom nói rằng chính Mary đã mượn kính râm của anh ấy.
Tom and Mary often go out to eat together.	Tom và Mary thường đi ăn cùng nhau.
Tom's grandmother passed away.	Bà của Tom đã qua đời.
Mary has to go to school.	Mary phải đi học.
I cannot do this without your help.	Tôi không thể làm điều này mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom wasn't the only one who trusted Mary.	Tom không phải là người duy nhất tin tưởng Mary.
Tom's French has improved a lot over the past three months.	Tiếng Pháp của Tom đã cải thiện rất nhiều trong ba tháng qua.
I know that I don't have enough time to do the things that have to be done.	Tôi biết rằng tôi không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
I love adventure.	Tôi thích phiêu lưu.
He has suffered great losses.	Anh ấy đã phải chịu những tổn thất lớn.
Tom will lend you money if you ask.	Tom sẽ cho bạn vay tiền nếu bạn yêu cầu.
I'm busy cooking at the moment.	Tôi đang bận nấu ăn vào lúc này.
I don't know how they can win.	Tôi không biết làm thế nào họ có thể giành chiến thắng.
Do you want me to help you clean your room?	Bạn có muốn tôi giúp bạn dọn phòng của bạn?
Tom's family lived in Boston at the time.	Gia đình của Tom sống ở Boston vào thời điểm đó.
He will soon catch up with Tom.	Anh ấy sẽ sớm bắt kịp với Tom.
Do you have a small English-Russian dictionary?	Bạn có một cuốn từ điển Anh-Nga nhỏ không?
Tom wasn't cranky, but Mary was.	Tom không cáu kỉnh, nhưng Mary thì có.
We hope that everything will be back to normal in October.	Chúng tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào tháng 10.
Mary and her boyfriend plan to go to the movies on Friday night.	Mary và bạn trai dự định đi xem phim vào tối thứ Sáu.
It doesn't bother us.	Nó không làm phiền chúng tôi.
Tom didn't want it to happen that way.	Tom không muốn nó xảy ra theo cách đó.
I think Tom went to Australia.	Tôi nghĩ Tom đã đi Úc.
Do not tighten the screws too much.	Đừng siết chặt các ốc vít quá nhiều.
I don't want to talk to Tom tonight.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom tối nay.
I am thinking of hiring a financial advisor.	Tôi đang nghĩ đến việc thuê một nhà tư vấn tài chính.
I rarely fall asleep in a flash.	Tôi hiếm khi ngủ trong nháy mắt.
The shooting suspect has been arrested.	Kẻ tình nghi nổ súng đã bị bắt.
I don't think this is the best time for us to talk.	Tôi không nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta nói chuyện.
I don't think anyone will be here.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ ở đây.
Tom did his homework by himself.	Tom đã tự mình làm bài tập về nhà.
The hardest part still has to be done.	Phần khó nhất vẫn phải được thực hiện.
Tom said that his father told him never to do that again.	Tom nói rằng cha anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ làm như vậy nữa.
Tom has lent me a lot of money over the years.	Tom đã cho tôi vay rất nhiều tiền trong những năm qua.
I think I wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó.
You don't scare me.	Bạn không làm tôi sợ.
You are never at home.	Bạn không bao giờ ở nhà.
Tom most likely wants to come with you.	Tom rất có thể muốn đi cùng bạn.
Let's not forget those who gave their lives to protect us.	Chúng ta đừng quên những người đã hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ chúng ta.
Tom fell asleep.	Tom ngủ quên mất.
Who did Tom ski with?	Tom đã trượt tuyết với ai?
Would you like to read what I wrote?	Các bạn có muốn đọc những gì tôi đã viết không?
I'll ask Tom how long he thinks it will take.	Tôi sẽ hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ sẽ mất bao lâu.
Tom waved goodbye to me.	Tom vẫy tay chào tôi.
Tom says that he hates Mary.	Tom nói rằng anh ấy ghét Mary.
We take it for granted that he will join us.	Chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi.
Tom asks Mary to tell John what she has to do.	Tom yêu cầu Mary nói với John những gì cô ấy phải làm.
I didn't know Tom wanted you to do it for him.	Tôi không biết Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
I don't usually stay up this late.	Tôi không thường thức khuya như thế này.
It's detrimental to being ugly.	Thật bất lợi khi trở nên xấu xí.
I went to the kitchen to get a snack.	Tôi đi vào bếp để lấy một món ăn nhẹ.
I am used to traveling.	Tôi đã quen với việc đi du lịch.
I was charged with a serious crime.	Tôi đã bị buộc tội nghiêm trọng.
I only do it about three times a year.	Tôi chỉ làm điều đó khoảng ba lần một năm.
If Tom goes to Boston, so do I.	Nếu Tom đến Boston, tôi cũng vậy.
Tom tells Mary that he thinks John is unreliable.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không đáng tin cậy.
Tom was made to do so.	Tom đã được thực hiện để làm như vậy.
Without a doubt, Tom was murdered.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom đã bị sát hại.
Tom is spontaneous, isn't he?	Tom là người tự phát, phải không?
Can someone take care of Tom?	Có ai đó có thể chăm sóc Tom không?
Keep an eye on the boys. 	Hãy để mắt đến các chàng trai.
They are so cunning.	Chúng thật tinh quái.
After I finished my homework, I went out for a walk.	Sau khi làm bài xong, tôi ra ngoài đi dạo.
At first Tom said he wasn't worried.	Ban đầu Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
Now I will get bored.	Bây giờ tôi sẽ cảm thấy nhàm chán.
Tom quickly got out of the way for Mary.	Tom nhanh chóng tránh đường cho Mary.
I think Tom will come later.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến sau.
Tom took a towel to dry his hair.	Tom lấy khăn lau khô tóc.
Tom lived downtown three years ago.	Tom đã sống ở trung tâm thành phố ba năm trước.
I know that Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
I know Tom didn't do that to Mary.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó với Mary.
We will not give any nonsense.	Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ điều gì vô nghĩa.
I'm wrong. 	Tôi đã sai.
Forget what I told you.	Quên những gì tôi đã nói với bạn.
Tom wears a Halloween costume to school.	Tom mặc trang phục Halloween đến trường.
Tom and Mary are no longer young.	Tom và Mary không còn trẻ.
Talk about the weather, the food at the party, or your favorite drink.	Nói về thời tiết, đồ ăn trong bữa tiệc hoặc đồ uống yêu thích của bạn.
I know you won't be home soon.	Tôi biết bạn sẽ không về nhà sớm.
We have visited Australia a few times.	Chúng tôi đã đến thăm Úc một vài lần.
Tom told me he quit smoking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bỏ thuốc.
Tom can get cold.	Tom có ​​thể bị lạnh.
Tom looked as if he was drunk.	Tom trông như thể anh ấy đang say.
Tom said he wished he hadn't let Mary kiss him.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để Mary hôn anh.
Tom is scheduled for a medical check-up.	Tom được lên lịch kiểm tra sức khỏe.
Tom is obese.	Tom bị béo phì.
I got off the train at the next stop.	Tôi xuống tàu ở trạm dừng tiếp theo.
I hope that I never need to use this.	Tôi hy vọng rằng tôi không bao giờ cần sử dụng cái này.
Tom said he wouldn't do it.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I have to go to Boston with Tom.	Tôi phải đi Boston với Tom.
I'm too tired to do that now.	Tôi quá mệt mỏi để làm điều đó bây giờ.
If Tom can't do it, no one can.	Nếu Tom không thể làm điều đó, sẽ không ai có thể làm được.
What will Tom say?	Tom sẽ nói gì?
Tom's dream is to go to Australia.	Ước mơ của Tom là được đến Úc.
Tom said Mary is probably still troubled by what happened.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
I didn't get home until after 2:30 this morning.	Tôi đã không về nhà cho đến sau 2:30 sáng nay.
Tom and Mary were once inseparable.	Tom và Mary từng không thể tách rời.
I think Tom and I should be able to do it ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi sẽ có thể tự mình làm được điều đó.
I know that Tom can find the time to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
You are a very good French teacher.	Bạn là một giáo viên tiếng Pháp rất tốt.
Tom doesn't like Mary.	Tom không thích Mary.
I still haven't heard from him yet.	Tôi vẫn chưa nhận được tin tức từ anh ấy.
Tom asks Mary to teach him how to waltz.	Tom nhờ Mary dạy anh cách chơi điệu valse.
Did you know that Tom is going to Australia with Mary?	Bạn có biết rằng Tom sẽ đến Úc với Mary không?
Tom should never have been promoted.	Tom lẽ ra không bao giờ được thăng chức.
Tom's dog is very happy.	Con chó của Tom rất vui.
Tom said Mary may still be confused.	Tom cho biết Mary có thể vẫn còn đang bối rối.
Tom tried to think of something to say.	Tom cố nghĩ ra điều gì đó để nói.
Tom thinks we can't win.	Tom nghĩ rằng chúng tôi không thể thắng.
We'd better go inside.	Tốt hơn chúng ta nên vào trong.
We don't need to hire anyone.	Chúng tôi không cần thuê bất kỳ ai.
Tom's children have a lot more toys than when they were young.	Các con của Tom có ​​rất nhiều đồ chơi hơn so với khi còn nhỏ.
I'm sure Tom will let Mary win.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ để Mary thắng.
Why doesn't Tom stay in Boston?	Tại sao Tom không ở lại Boston?
I need to stay in Australia until next month.	Tôi cần ở lại Úc cho đến tháng sau.
Tom said he didn't think Mary would want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
Some things cannot be translated.	Một số điều không thể được dịch.
I thought I would never hear from you again.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nghe tin từ bạn nữa.
Tom is aware of what has happened.	Tom nhận thức được những gì đã xảy ra.
Tom says Mary likes him.	Tom nói Mary thích anh ấy.
Tom slowly walked forward.	Tom chậm rãi đi về phía trước.
I don't know what the fare is.	Tôi không biết giá vé là bao nhiêu.
She slid into the seat beside him.	Cô trượt vào chỗ ngồi bên cạnh anh.
When I opened the door, I saw Tom standing on a ladder painted on the ceiling.	Khi tôi mở cửa, tôi thấy Tom đang đứng trên một chiếc thang sơn trần nhà.
Tom didn't really expect Mary to speak French.	Tom không thực sự mong đợi Mary nói tiếng Pháp.
Tom lived a few blocks away from me when we were kids.	Tom sống cách tôi vài dãy nhà khi chúng tôi còn nhỏ.
Do you believe in soulmates?	Bạn có tin vào những người bạn tâm giao?
Row your own canoe.	Chèo xuồng của riêng bạn.
He quickly packed his things.	Anh vội vàng thu dọn đồ đạc.
Tom was initially unsuccessful.	Tom ban đầu đã không thành công.
Tom is sitting at the dining table playing a game of solitaire.	Tom ngồi ở bàn ăn chơi trò chơi solitaire.
I must admit that I was a bit hesitant to ask Tom for help.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi do dự khi yêu cầu Tom giúp đỡ.
Tom is much more pragmatic.	Tom thực dụng hơn nhiều.
What trouble is Tom in?	Tom đang gặp rắc rối gì?
Tom likes to play cards.	Tom thích chơi bài.
I don't think Tom would care if I did or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc tôi có làm vậy hay không.
I think Tom might get hurt if he tries to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Why don't we go out for a walk?	Tại sao chúng ta không ra ngoài đi dạo một chút?
If you're reading this, it means I'm dead.	Nếu bạn đang đọc bức thư này, nó có nghĩa là tôi đã chết.
I suppose we'll all do this together.	Tôi cho rằng tất cả chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau.
Why don't you do it like I showed you?	Tại sao bạn không làm điều đó như tôi đã chỉ cho bạn?
We can't do that yet.	Chúng tôi chưa thể làm điều đó.
Tom and his dog sleep in the same room.	Tom và chú chó của anh ấy ngủ chung một phòng.
Why did Tom come?	Tại sao Tom đến?
Tom is a world-class guitarist.	Tom là một tay chơi guitar đẳng cấp thế giới.
Tom denied that he lied.	Tom phủ nhận rằng anh đã nói dối.
That's something you can't teach.	Đó là điều mà bạn không thể dạy.
Tom will do it whether you like it or not.	Tom sẽ làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
It's not as bad as it sounds.	Nó không tệ như nó âm thanh.
Life is not just about work.	Cuộc sống không chỉ có công việc.
Tom asked Mary where she lived.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy sống.
I just didn't expect this to happen.	Tôi chỉ không mong đợi điều này xảy ra.
I'm so glad you stopped by.	Tôi rất vui vì bạn đã ghé qua.
Tom didn't call you, did he?	Tom đã không gọi cho bạn, phải không?
Near midnight. 	Gần nửa đêm.
Go to sleep.	Đi ngủ.
Tom and I are playing cards.	Tom và tôi đang chơi bài.
Terrible.	Thật kinh khủng.
You cannot find out the truth unless you hear what both sides have to say.	Bạn không thể tìm hiểu sự thật trừ khi bạn nghe thấy những gì cả hai bên phải nói.
Tom whispered softly to Mary.	Tom thì thầm nhẹ nhàng với Mary.
Do you mind if I turn on the TV?	Bạn có phiền không nếu tôi bật TV lên?
The petals are floating on the water.	Những cánh hoa đang trôi trên mặt nước.
I want to learn French, but I don't have time.	Tôi muốn học tiếng Pháp, nhưng tôi không có thời gian.
We don't have more time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian hơn.
Tom must be losing.	Tom chắc đang thua.
Most men in politics don't like Adams.	Hầu hết những người đàn ông trong chính trị không thích Adams.
Tom and Mary forgave me.	Tom và Mary đã tha thứ cho tôi.
What Tom really needs now is a little rest.	Những gì Tom thực sự cần bây giờ là một chút nghỉ ngơi.
Do you have any aspirin?	Bạn có thuốc aspirin nào không?
Tom says he sells about 30 pieces a day.	Tom nói rằng anh ấy bán được khoảng 30 chiếc mỗi ngày.
That doesn't mean I have to do it.	Điều đó không có nghĩa là tôi phải làm điều đó.
Tom didn't know where Mary would be.	Tom không biết Mary sẽ ở đâu.
I know that I have to pay my rent on the first of every month.	Tôi biết rằng tôi phải trả tiền thuê nhà vào ngày đầu tiên hàng tháng.
The past few days have been very busy for both of us.	Những ngày vừa qua đều rất bận rộn đối với cả hai chúng tôi.
Tom has returned to the cabin.	Tom đã trở lại cabin.
Tom will not cooperate.	Tom sẽ không hợp tác.
Tom told Mary that you finished the work three days ago.	Tom nói với Mary rằng bạn đã hoàn thành công việc ba ngày trước.
I don't even have a pair of shoes.	Tôi thậm chí không có một đôi giày.
The adventurer exchanged food with the natives.	Nhà thám hiểm đã trao đổi thức ăn với người bản xứ.
Tom went to Boston once.	Tom đã đến Boston một lần.
I still haven't done what needs to be done.	Tôi vẫn chưa làm những gì cần phải làm.
Everyone knows Tom doesn't want to visit Australia.	Mọi người đều biết Tom không muốn đến thăm Úc.
Tom did a good job.	Tom đã làm một công việc tốt.
Tom must have thought Mary could win.	Tom hẳn đã nghĩ Mary có thể thắng.
I got into the elevator and pressed the button to choose my floor.	Tôi vào thang máy và bấm nút chọn tầng của mình.
Tom is yellow.	Tom có ​​màu vàng.
I didn't ask Tom to come back.	Tôi không yêu cầu Tom quay lại.
Tom wondered why Mary was staring at him.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại nhìn anh chằm chằm.
Tom said he was surprised.	Tom nói rằng anh ấy đã rất ngạc nhiên.
Tom looks hungry.	Tom có ​​vẻ đói.
I almost didn't visit Boston.	Tôi gần như đã không đến thăm Boston.
Tom says he thinks I'm handsome.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi đẹp trai.
Tom would probably be suspicious.	Tom có ​​thể sẽ nghi ngờ.
Tom has been in Boston for several years now.	Tom đã ở Boston vài năm nay.
Nothing on the table.	Không có gì trên bàn.
I am a romantic person.	Tôi là một người lãng mạn.
Tom cleaned it up.	Tom đã dọn dẹp nó.
Tom accused you.	Tom đã buộc tội bạn.
I am protecting you.	Tôi đang bảo vệ bạn.
Tom is very young. 	Tom còn rất trẻ.
He is much younger than Mary.	Anh ấy trẻ hơn Mary rất nhiều.
I don't want to take any medication if I can avoid it.	Tôi không muốn dùng bất kỳ loại thuốc nào nếu tôi có thể tránh được nó.
It was a big house.	Đó là một ngôi nhà lớn.
When is blueberry season?	Mùa việt quất là khi nào?
I wasn't surprised when Tom told me Mary wanted to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary muốn làm điều đó.
I should be the one to take care of Tom.	Tôi nên là người chăm sóc Tom.
Tom won't make that mistake again.	Tom sẽ không mắc sai lầm đó nữa.
I don't think you really do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự làm điều đó.
I can't open this jar.	Tôi không thể mở nắp cái lọ này.
I think that's an important point.	Tôi nghĩ rằng đó là một điểm quan trọng.
All that doesn't matter.	Tất cả điều đó không quan trọng.
Tom doesn't seem to be in a hurry.	Tom không có vẻ gì là vội vàng.
Tom has no intention of hurting anyone.	Tom không có ý định làm tổn thương bất cứ ai.
I think you want to come to Boston with us.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đến Boston với chúng tôi.
I want Tom to wait.	Tôi muốn Tom đợi.
Tom said Mary wasn't as angry as he thought.	Tom nói Mary không tức giận như anh nghĩ.
It's quite selfish of Tom not to let you use the car.	Đó là điều khá ích kỷ của Tom khi không cho bạn sử dụng xe hơi.
Tom was where he was supposed to be.	Tom đã ở nơi anh ấy đáng lẽ phải đến.
Did you know Tom was fired?	Bạn có biết Tom đã bị sa thải không?
Tom wanted to prove to Mary that he could do it.	Tom muốn chứng minh cho Mary thấy rằng anh có thể làm được.
You may need to stay in Boston a little longer.	Bạn có thể cần phải ở lại Boston lâu hơn một chút.
Don't tell Tom you're a cop.	Đừng nói với Tom bạn là cảnh sát.
Tom enjoyed the story that Mary told him and the other children.	Tom rất thích câu chuyện mà Mary kể cho anh và những đứa trẻ khác.
It's okay, Tom. 	Không sao đâu, Tom.
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
Although it sounds strange, what she said is the truth.	Mặc dù nghe có vẻ lạ, nhưng những gì cô ấy nói là sự thật.
Don't romanticize this too much.	Đừng lãng mạn hóa điều này quá nhiều.
Tom will never be a good musician.	Tom sẽ không bao giờ trở thành một nhạc sĩ giỏi.
I tried to do that, but unfortunately I can't.	Tôi đã thử làm điều đó, nhưng tiếc là tôi không thể.
Instead of going straight to my house, I went a long way and stopped by the post office.	Thay vì đến thẳng nhà, tôi đã đi một quãng đường dài và ghé qua bưu điện.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom says he knows where Mary is going.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ đi đâu.
I don't think you two should get married.	Tôi không nghĩ hai người nên kết hôn.
Tom used to be a dog owner.	Tom từng là một người nuôi chó.
Is Tom still at school?	Tom có ​​còn ở trường không?
What's the fastest way to get there from here?	Cách nhanh nhất để đến đó từ đây là gì?
I wouldn't do it if I didn't need to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi không cần.
Mary plays the oboe and my other daughter plays the cello.	Mary chơi oboe và con gái khác của tôi chơi cello.
Both Tom and Mary were surprised.	Cả Tom và Mary đều ngạc nhiên.
Tom is not the only one who believes that.	Tom không phải là người duy nhất tin điều đó.
I know Tom is not a dental student.	Tôi biết Tom không phải là sinh viên nha khoa.
I signed a rental agreement.	Tôi đã ký hợp đồng thuê nhà.
Both Tom and Mary are Canadian.	Cả Tom và Mary đều là người Canada.
There is no unpunished good deed around here.	Không có hành động tốt nào không bị trừng phạt quanh đây.
I don't even know where to start looking.	Tôi thậm chí không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
You warned Tom not to, didn't you?	Bạn đã cảnh báo Tom đừng làm vậy, phải không?
Tom can't open the cash register.	Tom không thể mở máy tính tiền.
Tom certainly doesn't know what he's doing.	Tom chắc chắn không biết mình đang làm gì.
I will turn on the heater because it is very cold.	Tôi sẽ bật máy sưởi vì trời rất lạnh.
No need to rush. 	Không cần phải vội vàng.
We have a lot of time.	Chúng tôi có rất nhiều thời gian.
Tom isn't exactly the 9 to 5 type of person.	Tom không chính xác là kiểu người 9 ăn 5.
You've lived a glamorous life, Tom.	Bạn đã sống một cuộc sống quyến rũ, Tom.
Tom says Mary knows he doesn't want to do it again.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
That's exactly what I needed.	Đó chính xác là những gì tôi cần.
We are sick and tired of it.	Chúng tôi phát ốm và mệt mỏi vì điều đó.
Tom punched me.	Tom đã đấm tôi.
Tom is not here to help you. 	Tom không ở đây để giúp bạn.
He is here to help me.	Anh ấy ở đây để giúp tôi.
The man who stabbed Tom was never caught.	Kẻ đã đâm Tom không bao giờ bị tóm.
Would you like to read one of my poems?	Bạn có muốn đọc một trong những bài thơ của tôi không?
Improvisation is an integral part of jazz music.	Ngẫu hứng là một phần không thể thiếu của nhạc jazz.
Tom's room was much smaller than I expected.	Phòng của Tom nhỏ hơn tôi tưởng rất nhiều.
We are updating the website.	Chúng tôi đang cập nhật trang web.
Tom is not afraid of anyone.	Tom không sợ ai cả.
I don't know what is best.	Tôi không biết điều gì là tốt nhất.
I can't drive now. 	Tôi không thể lái xe bây giờ.
I have been drinking.	Tôi đã uống rượu.
Tom doesn't seem to be doing well.	Tom dường như không được tốt.
Tom reached for the phone.	Tom với lấy điện thoại.
Carry on, Tom.	Tiếp tục, Tom.
There is much more to say.	Còn rất nhiều điều để nói.
We have a wide variety of food.	Chúng tôi có thức ăn phong phú.
Look what Tom has in hand.	Hãy nhìn những gì Tom có ​​trong tay.
I think you will be grateful.	Tôi nghĩ bạn sẽ biết ơn.
Tom is currently in Australia.	Tom hiện đang ở Úc.
Tom is Mary's neighbor, isn't he?	Tom là hàng xóm của Mary, phải không?
Tom won't be asked to do that.	Tom sẽ không được yêu cầu làm điều đó.
Why doesn't anyone help me?	Tại sao không ai giúp tôi?
I'm on the phone.	Tôi đang nghe điện thoại.
I'll buy you one of those for your birthday.	Tôi sẽ mua cho bạn một trong những cái đó cho sinh nhật của bạn.
We are problem solvers.	Chúng tôi là người giải quyết vấn đề.
I would read that book if Tom told me it was interesting.	Tôi sẽ đọc cuốn sách đó nếu Tom nói với tôi rằng nó thú vị.
Tom said Mary thought John might have to do it on Monday.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
If your feelings are still the same as they were last April, tell me right away.	Nếu cảm xúc của bạn vẫn còn như hồi tháng 4 năm ngoái, hãy nói cho tôi biết điều đó ngay lập tức.
I don't trust people who talk a lot.	Tôi không tin những người nói nhiều.
I don't steal anything from Tom.	Tôi không ăn cắp bất cứ thứ gì của Tom.
Does Tom still do that?	Tom vẫn làm vậy chứ?
I want Tom to wash the car.	Tôi muốn Tom rửa xe.
My most interesting Canadian friend is Tom.	Người bạn Canada thú vị nhất của tôi là Tom.
Tom also has feelings for Mary.	Tom cũng có tình cảm với Mary.
When I was a kid, I went to the beach every summer.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đi biển vào mỗi mùa hè.
Tom watched the news.	Tom đã xem tin tức.
I heard the grass in England stays green even in winter.	Tôi nghe nói cỏ ở Anh vẫn xanh ngay cả trong mùa đông.
Tom mocked the way I talked.	Tom chế nhạo cách tôi nói chuyện.
Tom really thinks I should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
He has a keen perception of the matter.	Anh ấy có một nhận thức nhạy bén về vấn đề.
Tom told me that he thought Mary was getting very excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang rất phấn khích.
Where is the nearest store?	Cửa hàng gần nhất ở đâu?
It's a jump from side to side.	Đó là một bước nhảy từ bên này sang bờ bên kia.
You don't know why Tom needs to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom cần làm như vậy, phải không?
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể làm được điều đó.
Sit down. 	Ngồi xuống.
I will be with you in a moment.	Tôi sẽ ở với bạn trong giây lát.
Tom won't like it if you win.	Tom sẽ không thích nó nếu bạn thắng.
Smoking is prohibited in the hospital.	Hút thuốc là điều cấm ở bệnh viện.
They have guns.	Họ có súng.
Every now and then. 	Hết giờ rồi.
Please pass your exam.	Hãy vượt qua kỳ thi của bạn.
Tom can do anything.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì.
You're the only one who doesn't do that.	Bạn là người duy nhất không làm điều đó.
I can't help but love her.	Tôi không thể không yêu cô ấy.
Tom says he hasn't eaten for three days.	Tom nói rằng anh ấy đã không ăn trong ba ngày.
Everything is closed.	Mọi thứ đã đóng cửa rồi.
I suspect that Tom doesn't want to do that today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Work progressed steadily.	Công việc tiến triển ổn định.
You still think Tom doesn't know what he's doing?	Bạn vẫn nghĩ Tom không biết mình đang làm gì?
I ended up doing something I wish I hadn't done.	Cuối cùng tôi đã làm một việc mà tôi ước mình đã không làm.
They don't want to be involved.	Họ không muốn dính líu đến.
I don't think Tom will finish before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành trước 2:30.
I'll try to convince Tom.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom.
I don't think I've ever hugged Tom.	Tôi không nghĩ mình đã từng ôm Tom.
I had a problem with my car on my way to work.	Tôi đã gặp sự cố với chiếc xe của mình trên đường đi làm.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
I feel numb.	Tôi cảm thấy tê liệt.
Tom has never been to Australia.	Tom chưa bao giờ đến Úc.
I hope that we can come to your party.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể đến với bữa tiệc của bạn.
Tom and I used to work together.	Tom và tôi đã từng làm việc cùng nhau.
How does Tom know that you are in Australia?	Làm sao Tom biết rằng bạn đang ở Úc?
Tom is a scum.	Tom là một tên cặn bã.
Tom doesn't want to buy any books.	Tom không muốn mua bất kỳ cuốn sách nào.
Without your help, I would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi sẽ thất bại.
The horrible sight made Tom shiver.	Cảnh tượng khủng khiếp khiến Tom rùng mình.
Tom and Mary broke up in October.	Tom và Mary chia tay vào tháng 10.
I wanted to show Tom how to do it.	Tôi muốn chỉ cho Tom cách làm điều đó.
That would be fun.	Điều đó sẽ rất vui.
I have to help Tom with his homework.	Tôi phải giúp Tom làm bài tập về nhà.
Rumor has it that Tom and Mary are engaged.	Có tin đồn rằng Tom và Mary đã đính hôn.
I don't know who you're seeing.	Tôi không biết bạn đang nhìn thấy ai đó.
Tom adjusted the mirror.	Tom điều chỉnh gương.
I want to buy a bath mat.	Tôi muốn mua một tấm thảm tắm.
Tom probably won't go next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi vào tuần tới.
I look forward to seeing you one of these days.	Tôi mong được gặp bạn một trong những ngày này.
Tom had to share a bedroom with his brother when he was a child.	Tom phải ở chung phòng ngủ với anh trai khi còn nhỏ.
You can't get there from here.	Bạn không thể đến đó từ đây.
I'll talk to Tom when he arrives.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom khi anh ấy đến.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
That doesn't seem to be a problem.	Điều đó dường như không thành vấn đề.
I wish I could figure out how to delete my Facebook account.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách xóa tài khoản Facebook của mình.
Tom was teased about being overweight.	Tom bị trêu chọc về việc thừa cân.
I have a feeling you would say that.	Tôi có cảm giác bạn sẽ nói điều đó.
Is it possible to see Mount Fuji from here?	Có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ đây không?
Do you have a gym membership card?	Bạn có thẻ thành viên gym không?
Tom is both lazy and dishonest.	Tom vừa lười biếng vừa không trung thực.
I don't think you should go.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đi.
They advised me to go to the police station.	Họ khuyên tôi đến đồn cảnh sát.
I told Tom I didn't know Mary well.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết rõ về Mary.
Ever since Mary became the boss, she has made herself unpopular with her subordinates.	Ngay từ khi Mary trở thành ông chủ, cô ấy đã tự khiến mình không được lòng cấp dưới của mình.
Something frightened the horse.	Có gì đó khiến con ngựa kinh hãi.
Tom looks hungry.	Tom có ​​vẻ đói.
Tom sounded angry.	Tom nghe có vẻ tức giận.
Hand in hand, Tom and Mary walked down the street, singing.	Tay trong tay, Tom và Mary bước xuống con đường, hát.
Tom is dizzy.	Tom chóng mặt.
I'll even buy you a new car if you want.	Tôi thậm chí sẽ mua cho bạn một chiếc ô tô mới nếu bạn muốn.
He was driving while listening to music on the radio.	Anh vừa lái xe, vừa nghe nhạc trên radio.
Can we see Tom at the party?	Chúng ta có thể gặp Tom trong bữa tiệc?
You don't want to know why I quit my job?	Bạn không muốn biết tại sao tôi nghỉ việc?
When we are bored, we play hangman.	Khi chúng tôi buồn chán, chúng tôi chơi trò treo cổ.
Tom couldn't believe what he just saw.	Tom không thể tin được những gì anh ấy vừa nhìn thấy.
I can only guess that you must want one.	Tôi chỉ có thể đoán rằng bạn phải muốn một cái.
Tom is going to work this afternoon.	Tom sẽ đi làm chiều nay.
Tom thinks he might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom took notes during class.	Tom đã ghi chép trong giờ học.
I'm starting to understand what you mean.	Tôi bắt đầu hiểu ý bạn.
Tom is old enough to be Mary's father.	Tom đủ lớn để làm cha của Mary.
I'm here to pick up Tom.	Tôi ở đây để đón Tom.
We really shouldn't be carpooling with Tom.	Chúng ta thực sự không nên đi chung xe với Tom.
Tom is quite rich, isn't he?	Tom khá giàu phải không?
Mary was the first girl I went out with.	Mary là cô gái đầu tiên tôi đi chơi cùng.
Tom works in public relations.	Tom làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng.
He is an oceanographer.	Anh ấy là một nhà hải dương học.
I know Tom will let us do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I should have tried to get along with my classmates more.	Đáng lẽ tôi nên cố gắng hòa đồng với các bạn cùng lớp của mình hơn.
I have a few questions to ask.	Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi.
I don't think Tom succeeds.	Tôi không nghĩ Tom thành công.
Can you give me a minute of your time?	Bạn có thể cho tôi một phút thời gian của bạn được không?
There is not enough evidence to convict him.	Không có đủ bằng chứng để kết tội anh ta.
I think Tom is not in Boston.	Tôi nghĩ Tom không ở Boston.
Tom is currently working in Boston.	Tom hiện đang làm việc tại Boston.
It's quite new.	Nó khá mới.
Why do people look at you?	Tại sao mọi người nhìn bạn?
Have you told Tom about what Mary did?	Bạn đã nói với Tom về những gì Mary đã làm chưa?
We have a bigger problem.	Chúng tôi có một vấn đề lớn hơn.
Look, I don't want to do anything to get in trouble with Tom.	Nghe này, tôi không muốn làm bất cứ điều gì để rắc rối với Tom.
Tom will laugh if he sees you dressed like that.	Tom sẽ bật cười nếu thấy bạn ăn mặc như vậy.
Tom is having lunch at the canteen.	Tom đang ăn trưa tại căng tin.
Tom and Mary have many grandchildren.	Tom và Mary có nhiều cháu.
Tom said Mary has always lived in Australia.	Tom cho biết Mary luôn sống ở Úc.
How can you do such a terrible thing to your brother?	Làm thế nào bạn có thể làm một điều khủng khiếp như vậy với anh trai của bạn?
I cannot afford to buy everything that I need.	Tôi không có khả năng mua mọi thứ mà tôi cần.
Tom is looking at the pictures Mary took in Australia.	Tom đang xem những bức ảnh Mary chụp ở Úc.
I don't understand why Tom is acting like this.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại hành động như vậy.
I can't imagine living like that.	Tôi không thể tưởng tượng được sống như vậy.
You should tell Tom that you don't want to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom volunteered to help Mary.	Tom tình nguyện giúp Mary.
No one came but Tom.	Không ai đến ngoại trừ Tom.
Tom hasn't actually been to Boston.	Tom chưa thực sự đến Boston.
I think Tom will be able to drive.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể lái xe.
Don't try to do everything at once.	Đừng cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc.
No one said it would be easy.	Không ai nói rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó.
You will be exhausted.	Bạn sẽ kiệt sức.
We are still not convinced that we should do it.	Chúng tôi vẫn chưa thuyết phục rằng chúng tôi nên làm điều đó.
I had an omelette for breakfast.	Tôi đã có một món trứng tráng cho bữa sáng.
Tom is always different from other kids.	Tom luôn khác với những đứa trẻ khác.
Tom is a historian.	Tom là một nhà sử học.
Tom has never been able to beat me at chess.	Tom chưa bao giờ có thể đánh bại tôi ở môn cờ vua.
You need to learn how to manage your time better.	Bạn cần học cách quản lý thời gian của mình tốt hơn.
Tom still hasn't found the courage to talk to the kids about death.	Tom vẫn chưa tìm thấy can đảm để nói chuyện với lũ trẻ về cái chết.
Tom is very good at French.	Tom rất giỏi tiếng Pháp.
Would you like to leave him a message?	Bạn có muốn để lại lời nhắn cho anh ấy không?
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Let's decide what needs to be decided, then let's split into two teams, OK?	Hãy quyết định những gì cần phải được quyết định, sau đó chúng ta hãy chia thành hai đội, OK?
She is a silly blonde.	Cô ấy là một cô gái tóc vàng ngốc nghếch.
Many people think he is too young to be president.	Nhiều người cho rằng ông còn quá trẻ để làm tổng thống.
Tom is quite fluent in French.	Tom khá thông thạo tiếng Pháp.
Tom continued to shoot.	Tom tiếp tục bắn.
Tom seemed to be aware of what Mary was doing.	Tom dường như nhận thức được những gì Mary đang làm.
I hate my mother-in-law.	Tôi ghét mẹ chồng.
I usually see Tom in the morning.	Tôi thường gặp Tom vào buổi sáng.
You do it a lot better than Tom.	Bạn làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với Tom.
Tom wants to go to Australia, but his father won't allow it.	Tom muốn đến Úc, nhưng cha anh không cho phép.
Some came to see their friends and others to see them off.	Một số đến gặp bạn bè của họ và những người khác để tiễn đưa họ.
Don't say you weren't forewarned.	Đừng nói rằng bạn không được cảnh báo trước.
That's not a valid comparison.	Đó không phải là một so sánh hợp lệ.
I will be here until the end of the month.	Tôi sẽ ở đây cho đến cuối tháng.
Any apartment is eligible as long as the rent is reasonable.	Căn hộ nào cũng được miễn là giá thuê hợp lý.
Patience is not one of my virtues.	Kiên nhẫn không phải là một trong những đức tính của tôi.
I don't know if I should laugh or cry.	Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc.
They will need help.	Họ sẽ cần giúp đỡ.
Tom will win the race.	Tom sẽ thắng cuộc đua.
Tom plays guitar and has long hair.	Tom chơi guitar và để tóc dài.
What questions did Tom ask you?	Tom đã hỏi bạn những câu hỏi gì?
I can justify every penny I spent.	Tôi có thể biện minh cho từng xu tôi đã bỏ ra.
I heard that Tom really speaks good French.	Tôi nghe nói rằng Tom thực sự nói tiếng Pháp tốt.
Tom broke almost everything.	Tom đã phá vỡ hầu hết mọi thứ.
Tom doesn't want to change his plans.	Tom không muốn thay đổi kế hoạch của mình.
Tom sold his old car to Mary.	Tom đã bán chiếc xe cũ của mình cho Mary.
The only way to get out of here is the same way we got in.	Cách duy nhất để thoát khỏi đây cũng giống như cách chúng tôi đã vào.
I don't like dancing in front of people.	Tôi không thích khiêu vũ trước mặt mọi người.
Who dreamed that Tom would graduate?	Ai đã mơ rằng Tom sẽ tốt nghiệp?
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
What do Tom and I get?	Tom và tôi nhận được gì?
My mother has frequent headaches.	Mẹ tôi thường xuyên bị đau đầu.
I wonder if Tom wants us here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chúng tôi ở đây hay không.
I used to eat out a lot more often than I do now.	Tôi đã từng đi ăn ngoài thường xuyên hơn rất nhiều so với bây giờ.
Tom kisses Mary and leaves.	Tom hôn Mary và rời đi.
Tom ended up sleeping in his car.	Tom cuối cùng đã ngủ trong xe của mình.
Tom sat in that room alone for five hours.	Tom đã ngồi trong căn phòng đó một mình trong năm giờ.
Someone on the subway stabbed Tom.	Ai đó trên tàu điện ngầm đã đâm Tom.
Tom may be busy now, but I don't think he is.	Tom có ​​thể bận bây giờ, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy.
Look at the memo.	Nhìn vào bản ghi nhớ.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
Tom is trying a little to do it.	Tom đang cố gắng một chút để làm điều đó.
We often express our feelings non-verbally.	Chúng ta thường thể hiện cảm xúc của mình một cách không lời.
I don't think Tom has to go to school next Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải đi học vào thứ Hai tới.
Tom said that he wished he hadn't allowed Mary to do that.	Tom nói rằng anh ước gì mình không cho phép Mary làm điều đó.
Tom will probably stay in Australia until next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom's hope is to win first prize.	Hy vọng của Tom là giành được giải nhất.
I didn't even consider what Tom might want to do.	Tôi thậm chí còn không xem xét những gì Tom có ​​thể muốn làm.
I'm just trying to help you help yourself.	Tôi chỉ cố gắng giúp bạn tự giúp mình.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
At this point, we still don't know if this is possible.	Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết liệu điều này có khả thi hay không.
I know that you were in Boston.	Tôi biết rằng bạn đã ở Boston.
Tom will never forgive himself.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Americans love what they hear from Franklin Roosevelt.	Người Mỹ thích những gì họ nghe được từ Franklin Roosevelt.
Tom knows he has nothing to lose.	Tom biết mình không còn gì để mất.
Tom needs a table.	Tom cần một cái bàn.
I still think that's the most valid reason.	Tôi vẫn nghĩ đó là lý do chính đáng nhất.
Is there any reason why Tom isn't here today?	Có lý do gì khiến Tom không ở đây hôm nay không?
Tom says Mary should do it.	Tom nói Mary nên làm điều đó.
Local people are very friendly.	Người dân địa phương rất thân thiện.
I'm glad Tom isn't there.	Tôi rất vui vì Tom không có ở đó.
Tom is learning how to play piccolo.	Tom đang học cách chơi piccolo.
Tom, Mary and John are gathered around Alice.	Tom, Mary và John đang tập trung xung quanh Alice.
I hope that Tom gets well soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm khỏe lại.
Tom thinks Mary is wearing too much makeup.	Tom cho rằng Mary trang điểm quá đậm.
Tom may never do it again.	Tom có ​​thể không bao giờ làm điều đó nữa.
Don't know if Tom has been to Boston or not.	Không biết Tom đã từng đến Boston hay chưa.
Tom is wondering if any of his kids will remember that today is Father's Day.	Tom đang tự hỏi liệu có đứa trẻ nào của anh ấy sẽ nhớ rằng hôm nay là Ngày của Cha không.
He carelessly left the camera on the bus.	Anh bất cẩn để quên chiếc máy ảnh trên xe buýt.
Is there something you want to say to Tom?	Có điều gì bạn muốn nói với Tom?
I suspect Tom is still cold.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn lạnh lùng.
Tom never wears the shirt that Mary made for him.	Tom không bao giờ mặc chiếc áo sơ mi mà Mary làm cho anh ta.
Tom will be in Boston until tomorrow.	Tom sẽ ở Boston cho đến ngày mai.
He has eyes on the back of his head.	Anh ta có đôi mắt ở phía sau đầu.
Tom asks Mary about her family.	Tom hỏi Mary về gia đình của cô ấy.
I thought I told you to trim your beard.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để cắt tỉa râu của bạn.
I have been informed that you are looking for a plumber.	Tôi đã được thông báo rằng bạn đang tìm một thợ sửa ống nước.
You sound like you're really focused.	Bạn có vẻ như bạn đang thực sự tập trung.
That is probably true.	Điều đó có lẽ đúng.
I still think we should stay home and just watch TV.	Tôi vẫn nghĩ chúng tôi nên ở nhà và chỉ xem TV.
Tom cooked the salmon the way Mary requested.	Tom nấu cá hồi theo cách Mary yêu cầu.
They won't bother you anymore.	Họ sẽ không làm phiền bạn nữa.
Tom has moved to Australia.	Tom đã chuyển đến Úc.
I had a part-time job as a hotel maid, but I didn't like it very much.	Tôi đã có một công việc bán thời gian là một hầu gái khách sạn, nhưng tôi không thích nó cho lắm.
Due to inflation, wages cannot keep up with the high cost of living.	Do lạm phát, tiền lương không thể theo kịp với chi phí sinh hoạt cao.
This is not new.	Đây không phải là mới.
I believe I don't need to do that anymore.	Tôi tin rằng tôi không cần phải làm điều đó nữa.
Since you are a minor, you are not allowed in.	Vì bạn là trẻ vị thành niên, bạn không được phép vào.
Tom said he didn't know Mary didn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không nói được tiếng Pháp.
I think Tom will be at the bar.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở quán bar.
Let's meet when I get back from Australia.	Hãy gặp nhau khi tôi trở về từ Úc.
Tom is thin, but Mary is not.	Tom gầy, nhưng Mary thì không.
We'll get this done by 2:30.	Chúng tôi sẽ hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom makes money by mowing the lawn in the neighborhood.	Tom kiếm tiền bằng cách cắt cỏ trong khu phố.
I find it quite difficult to make myself understand.	Tôi cảm thấy khá khó để làm cho mình hiểu.
I think Tom can help me to solve my problem.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp tôi giải quyết vấn đề của mình.
You are being used.	Bạn đang được sử dụng.
Do you think that's funny?	Bạn có nghĩ điều đó buồn cười không?
Tom criticizes everything.	Tom chỉ trích mọi thứ.
Tom was standing right behind Mary.	Tom đang đứng ngay sau Mary.
I wish I could speak French as well as my teacher.	Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như giáo viên của tôi.
Tom told Mary not to do anything?	Tom đã bảo Mary đừng làm gì?
I was acquitted of all charges.	Tôi đã được trắng án cho tất cả các cáo buộc.
I don't know what they want.	Tôi không biết họ muốn gì.
Tom has been secretly in love with Mary for many years.	Tom đã yêu thầm Mary trong nhiều năm.
I just sent a message to Tom.	Tôi vừa gửi một tin nhắn cho Tom.
I can not do it.	Tôi không thể làm được.
Tom saw Mary climbing the stairs.	Tom nhìn thấy Mary đang leo cầu thang.
Tom has a bone key.	Tom có ​​một chiếc chìa khóa xương.
The food there was not as good as I expected.	Thức ăn ở đó không ngon như tôi mong đợi.
Tom didn't join our club.	Tom đã không tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
I know what Tom does for a living.	Tôi biết Tom làm gì để kiếm sống.
I really want to help Tom.	Tôi thực sự muốn giúp Tom.
October is Tom's favorite month.	Tháng 10 là tháng yêu thích của Tom.
Let me stay with you for a while.	Hãy để tôi ở lại với bạn một thời gian.
Tom is very obedient, isn't he?	Tom rất ngoan ngoãn phải không?
I think Tom said he wasn't ready to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng làm điều đó.
I also want Tom's opinion.	Tôi cũng muốn ý kiến ​​của Tom.
Tom takes trumpet lessons every Monday.	Tom học kèn vào thứ Hai hàng tuần.
I think I will understand it when you explain it to me.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hiểu nó khi bạn giải thích nó cho tôi.
Is Tom awake yet?	Tom đã tỉnh chưa?
Tom is not a jeweler.	Tom không phải là một thợ kim hoàn.
Tom said he was not scared at all.	Tom nói rằng anh ấy không hề sợ hãi.
Tom can stay with us tonight if he wants.	Tom có ​​thể ở lại với chúng tôi tối nay nếu anh ấy muốn.
Tom has cleaned his room in the trash.	Tom đã dọn phòng của mình vào thùng rác.
That shouldn't happen.	Điều đó không nên xảy ra.
I hope Tom comes to my place today.	Tôi hy vọng Tom đến chỗ của tôi hôm nay.
I don't know what the problem is.	Tôi không biết vấn đề là gì.
I was worried about that.	Tôi đã lo lắng về điều đó.
I'm starting to lose patience with Tom.	Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với Tom.
I need to be in the meeting today.	Tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Needless to say, Tom was late.	Không cần phải nói, Tom đã đến muộn.
Tom drinks lemonade.	Tom uống nước chanh.
Tom should come in.	Tom nên vào.
I believe you, but not Tom.	Tôi tin bạn, nhưng Tom thì không.
I forgot to tell Tom that yesterday was a day off.	Tôi quên nói với Tom rằng hôm qua là ngày nghỉ.
I was leaving the house when Tom called me.	Tôi đang rời khỏi nhà thì Tom gọi điện cho tôi.
I'm the one with the car.	Tôi là người có xe.
Tom looks excited.	Tom có ​​vẻ hào hứng.
Let's eat something before we leave.	Chúng ta hãy ăn một cái gì đó trước khi chúng ta rời đi.
This font is hard to read.	Phông chữ này khó đọc.
I know that Tom is a loner.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ cô độc.
You have to have a lot of patience to learn a foreign language.	Bạn phải có rất nhiều kiên nhẫn để học ngoại ngữ.
That is a nice thought.	Đó là một suy nghĩ tốt đẹp.
Does Tom have any advice on how to do that?	Tom có ​​cho bạn lời khuyên nào về cách làm điều đó không?
I know Tom used to be a volunteer firefighter.	Tôi biết Tom từng là lính cứu hỏa tình nguyện.
Tom is John's best man.	Tom là phù rể của John.
I'll be in and out of the office all day.	Tôi sẽ ra vào văn phòng cả ngày.
Tom is a fan of Mary.	Tom đang hâm mộ Mary.
Tom talked about Mary.	Tom đã nói về Mary.
Did Tom ever tell you how he lost his leg?	Tom đã bao giờ nói với bạn rằng anh ấy bị mất chân như thế nào chưa?
I thought I wouldn't have to go to Boston.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không phải đến Boston.
Tom is the one who caused us so much trouble.	Tom là người đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng tôi.
I don't want to appear weak.	Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối.
Tom should probably do it ASAP.	Tom có ​​lẽ nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I think I'll make it by 2:30.	Tôi nghĩ mình sẽ làm được điều đó trước 2:30.
"I just talked to Tom." 	"Tôi vừa nói chuyện với Tom."
"About what?" 	"Về cái gì?"
"About what Mary did."	"Về những gì Mary đã làm."
I decided to teach.	Tôi đã quyết định đi dạy.
Tom lived next to us until three months ago.	Tom sống cạnh chúng tôi cho đến ba tháng trước.
I don't think Tom does that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm như vậy nữa.
I do not have a job.	Tôi chưa có việc làm.
If we don't hurry, we'll miss the bus.	Nếu chúng ta không nhanh chóng, chúng ta sẽ bị lỡ chuyến xe buýt.
There's no reason for me to stay.	Không có lý do gì để tôi ở lại.
I don't think Tom wants any help with that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào để làm điều đó.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom Jackson is our teacher.	Tom Jackson là giáo viên của chúng tôi.
I can't get Tom to do anything.	Tôi không thể bắt Tom làm bất cứ điều gì.
I'll be busy until 2:30.	Tôi sẽ bận đến 2:30.
Tom is well aware of the current situation in the Indian farming community.	Tom biết rõ về hoàn cảnh hiện tại trong cộng đồng nông nghiệp Ấn Độ.
Tom's inside, isn't he?	Tom đang ở bên trong, phải không?
Tom heard someone speak French.	Tom nghe thấy ai đó nói tiếng Pháp.
From a distance, he looks much younger than his actual age.	Nhìn từ xa, anh ấy trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.
I still don't understand why Tom doesn't want to do that.	Tôi vẫn không hiểu tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I don't want to drive in this storm.	Tôi không muốn lái xe trong cơn bão này.
The Nikkei stock average lost nearly 200 points to close yesterday at 18,000.	Chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei mất gần 200 điểm để đóng cửa ngày hôm qua ở mức 18,000.
When did Tom leave Boston?	Tom rời đi Boston khi nào?
I can't remember where I put the umbrella.	Tôi không thể nhớ mình đã đặt ô ở đâu.
What do you want me to tell Tom if he calls?	Bạn muốn tôi nói gì với Tom nếu anh ấy gọi?
Tom didn't expect to do it alone.	Tom không mong đợi sẽ làm điều đó một mình.
Tom said that Mary knew he wanted to do it again.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom won't tell Mary what he needs to buy.	Tom sẽ không nói cho Mary biết anh ấy cần mua gì.
I promised Tom that I would help.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ giúp.
You have to sit there.	Bạn phải ngồi ở đó.
What do Scots wear under kilograms?	Người Scotland mặc gì dưới kg?
Tom didn't like the way Mary talked.	Tom không thích cách Mary nói chuyện.
I cleaned.	Tôi đã làm sạch.
Tom told me that he thinks Mary will be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
I feel like I'm losing my mind.	Tôi cảm thấy như tôi đang mất trí.
You should also do the same thing as Tom.	Bạn cũng nên làm điều tương tự như Tom.
Did you know that Tom and Mary often go out to eat together?	Bạn có biết rằng Tom và Mary thường đi ăn cùng nhau không?
Tom figured out how to get Mary to do it for him.	Tom đã tìm ra cách để Mary làm điều đó cho anh ta.
Tom and Mary wear swimsuits of the same color.	Tom và Mary mặc đồ bơi cùng màu.
I know Tom wouldn't ask Mary to do it for John.	Tôi biết Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
Tom and Mary are staring at each other.	Tom và Mary đang nhìn chằm chằm vào nhau.
Tom told Mary not to look out the window.	Tom bảo Mary đừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mary actually looks a lot like her mother.	Mary thực sự trông rất giống mẹ của cô ấy.
Keep your eyes wide open before marriage, half closed afterwards.	Hãy mở to mắt trước khi kết hôn, nửa nhắm sau đó.
They are not good.	Chúng không tốt.
Tom has some experience doing that.	Tom có ​​một số kinh nghiệm làm điều đó.
Is it okay if Tom does?	Có ổn không nếu Tom làm vậy?
Let's let what happen.	Chúng ta hãy để những điều gì xảy ra.
Tom is not strong enough to fight.	Tom không đủ mạnh để chiến đấu.
I don't think I can afford this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đủ khả năng này.
I don't think Tom was careful enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ cẩn thận.
Something really bothered Tom.	Có điều gì đó thực sự làm phiền Tom.
Blaming others is not the solution.	Đổ lỗi cho người khác không phải là giải pháp.
Tom will come tonight.	Tom sẽ đến tối nay.
Tom is extremely sarcastic.	Tom cực kỳ châm biếm.
I am confused.	Tôi bối rối.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
What happened to Tom was just an accident.	Những gì đã xảy ra với Tom chỉ là một tai nạn.
Some students are absent because of colds.	Một số học sinh vắng mặt vì cảm lạnh.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết họ có thể không cho phép anh ấy làm điều đó ở trường.
Tom pointed to every word as he read it.	Tom chỉ vào từng từ khi anh ấy đọc nó.
Tom brought his sister to see me.	Tom đưa em gái đến gặp tôi.
Tom has a deep affection for Mary.	Tom có ​​một tình cảm sâu sắc với Mary.
The lamb was cooked perfectly.	Thịt cừu đã được nấu chín hoàn hảo.
Tell Tom I might be late.	Nói với Tom rằng tôi có thể đến muộn.
That would be a drag.	Đó sẽ là một lực cản.
We could never hurt Tom.	Chúng tôi không bao giờ có thể làm tổn thương Tom.
I didn't know that you were also born in Boston.	Tôi không biết rằng bạn cũng sinh ra ở Boston.
What exactly is Tom's name?	Chính xác thì tên Tom là gì?
I'm afraid I can't do that.	Tôi e rằng tôi không thể làm được điều đó.
Tom says he grew up in Australia.	Tom nói rằng anh lớn lên ở Úc.
Maybe Tom can tell you more about this.	Có lẽ Tom có ​​thể cho bạn biết thêm về điều này.
Tom has been living in exile since 2013.	Tom đã sống lưu vong từ năm 2013.
I'm sorry I brought you into this.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đưa bạn vào việc này.
Replace those books on the shelf when you've finished them.	Thay những cuốn sách đó trên giá khi bạn đã hoàn thành chúng.
There is no other answer.	Không có câu trả lời nào khác.
Tom plays tenor sax and Mary plays alto sax.	Tom chơi sax tenor và Mary chơi sax alto.
Tom says he doesn't think Mary is actually Canadian.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự là người Canada.
We will soon need to find a new location.	Chúng tôi sẽ sớm cần tìm một địa điểm mới.
If you really don't want to come, you don't have to.	Nếu bạn thực sự không muốn đến, bạn không cần phải làm thế.
I think you and I should talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn và tôi nên nói chuyện với Tom.
Tom realizes that Mary is watching him.	Tom nhận ra rằng Mary đang theo dõi anh ta.
Tom wants to be a real estate agent.	Tom muốn trở thành một đại lý bất động sản.
I wish I had a guitar as good as yours.	Tôi ước rằng tôi có một cây đàn tốt như của bạn.
I think Tom will cry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khóc.
Try drinking that coffee. 	Hãy thử uống cà phê đó.
It tastes very good.	Nó có vị rất tốt.
Tom boiled eggs.	Tom luộc trứng.
We talked about you.	Chúng tôi đã nói về bạn.
The students eagerly prepare for the back-to-school day.	Các bạn học sinh nô nức chuẩn bị cho ngày hội tựu trường.
Both Tom and Mary dyed their hair.	Cả Tom và Mary đều đã nhuộm tóc.
Tom was interviewed for the job.	Tom đã được phỏng vấn cho công việc.
I pay in advance.	Tôi trả trước.
Everyone must be the master of their own destiny.	Mọi người đều phải là người làm chủ vận mệnh của chính mình.
Do you know why Tom wasn't here yesterday?	Bạn có biết tại sao Tom không ở đây hôm qua không?
I know Tom won't be able to open the box.	Tôi biết Tom sẽ không thể mở hộp.
They support tax reform.	Họ ủng hộ việc cải cách luật thuế.
Tom says he doesn't plan to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó một lần nữa.
Tom will buy a blue sweater.	Tom sẽ mua một chiếc áo len màu xanh.
Australia has won this title only once in the past.	Australia đã giành được danh hiệu này một lần duy nhất trong quá khứ.
Tom and Mary both wanted to do it.	Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
I doubt that Tom ever thought of going to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​bao giờ nghĩ đến việc đi Úc không.
I tried to call you at the airport, but all pay phones don't work.	Tôi đã cố gắng gọi cho bạn ở sân bay, nhưng tất cả các điện thoại trả tiền đều không hoạt động.
Tom is pretty good at soccer.	Tom đá bóng khá giỏi.
Regardless of what happened, I still like Tom.	Bất chấp những gì đã xảy ra, tôi vẫn thích Tom.
Tom ate as much as I did.	Tom đã ăn nhiều như tôi đã làm.
Tom pretends that he doesn't know what Mary is talking about.	Tom giả vờ rằng anh ta không biết Mary đang nói về điều gì.
Tom looks like he's hot.	Tom trông như thể anh ấy rất nóng bỏng.
I would be very disappointed if Tom didn't come with us.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu Tom không đi cùng chúng tôi.
I know that Tom probably won't help us do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Are you sure you have to attend the meeting?	Bạn có chắc chắn bạn phải tham dự cuộc họp không?
I know that you don't care what happens.	Tôi biết rằng bạn không quan tâm những gì xảy ra.
Tom cannot be trusted.	Tom không thể được tin tưởng.
Maybe Tom saw something he shouldn't have.	Có lẽ Tom đã nhìn thấy thứ mà anh ấy không nên có.
Each employee must keep his or her vehicle in perfect condition.	Mỗi nhân viên phải giữ cho phương tiện của mình trong tình trạng hoàn hảo.
I don't know what happened to Tom.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với Tom.
I know Tom is a few inches taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary vài inch.
What is likely to happen?	Điều gì có khả năng xảy ra?
Tom is a forensic expert.	Tom là một chuyên gia pháp y.
It is doubtful that Tom will do that.	Thật nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom told me he wasn't ready to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom has a laid-back personality.	Tom có ​​một tính cách thoải mái.
Tom decided to do something.	Tom quyết định làm điều gì đó.
The dolphins jumped out of the water.	Những con cá heo nhảy lên khỏi mặt nước.
My dog ​​follows me whenever I leave the room.	Con chó của tôi đi theo tôi bất cứ khi nào tôi rời khỏi phòng.
I'm not sure if I'm ready.	Tôi không chắc liệu mình đã sẵn sàng hay chưa.
We ran out of beer.	Chúng tôi đã hết bia.
Tom did not want to continue the conversation.	Tom không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tom looked pale and tired.	Tom trông xanh xao và mệt mỏi.
I know that they are just as happy as I am.	Tôi biết rằng họ cũng hạnh phúc như tôi.
Let's see what's in the box.	Hãy xem những gì trong hộp.
That proves my theory.	Điều đó chứng minh lý thuyết của tôi.
I don't have time to read this book.	Tôi không có thời gian để đọc cuốn sách này.
Here's how to use it.	Đây là cách sử dụng nó.
These accusations are baseless.	Những lời buộc tội này là vô căn cứ.
Why didn't you mention this to me sooner?	Tại sao bạn không đề cập đến điều này với tôi sớm hơn?
Does Tom like jazz music?	Tom có ​​thích nhạc jazz không?
I don't think Tom will be too tired to dance.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quá mệt để đi khiêu vũ.
Tom thinks school is a waste of time.	Tom cho rằng trường học thật lãng phí thời gian.
It is quite wet.	Nó khá ẩm ướt.
Tom pushed Mary into the room and closed the door.	Tom đẩy Mary vào phòng và đóng cửa lại.
Tom would do it for Mary if he had more time.	Tom sẽ làm điều đó cho Mary nếu anh ấy có thêm thời gian.
Tom said that Mary was conceited.	Tom nói rằng Mary đã tự phụ.
That is completely unbelievable.	Điều đó hoàn toàn không thể tin được.
Tom didn't do that.	Tom đã không làm điều đó.
Have you thought about what time of year you want to visit Boston?	Bạn đã nghĩ về thời gian nào trong năm bạn muốn đến thăm Boston chưa?
Tom is the only person I know other than myself who likes to do it.	Tom là người duy nhất tôi biết ngoài bản thân tôi thích làm điều đó.
Tom is very inquisitive.	Tom rất tọc mạch.
I wonder if Tom really did that yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó ngày hôm qua hay không.
I got up and so did Tom.	Tôi đã đứng dậy và Tom cũng vậy.
I will buy a new chair.	Tôi sẽ mua một cái ghế mới.
Tom is in need, isn't he?	Tom đang cần, phải không?
We were kept in terrible conditions.	Chúng tôi đã bị giữ trong những điều kiện tồi tệ.
I know Tom will be back.	Tôi biết Tom sẽ quay lại.
Tom said that the cold didn't bother him at all.	Tom nói rằng cái lạnh không hề làm phiền anh.
I'm trying not to give any criticism.	Tôi đang cố gắng không đưa ra bất kỳ lời chỉ trích nào.
If I can prove that Tom did it, I'll fire him.	Nếu tôi có thể chứng minh rằng Tom đã làm điều đó, tôi sẽ sa thải anh ta.
Someone took my umbrella.	Ai đó đã lấy ô của tôi.
Do you know the girl who just got on the train?	Bạn có biết cô gái vừa lên tàu không?
At least three people will be there.	Ít nhất ba người sẽ ở đó.
I learned the hard way that crime doesn't come with a price.	Tôi đã học được một cách khó khăn rằng tội ác không phải trả giá.
I am really proud of my students.	Tôi thực sự tự hào về học sinh của mình.
You are not a student?	Bạn không phải là sinh viên?
I'm not the only one who wants to go home early.	Tôi không phải là người duy nhất muốn về nhà sớm.
Tom tells everyone that he is afraid to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ làm điều đó.
What do you think of the idea of ​​taking a bus trip?	Bạn nghĩ gì về ý tưởng thực hiện một chuyến đi xe buýt?
Have you ever thought about emigrating?	Bạn đã bao giờ nghĩ về việc di cư chưa?
You must have confused me with someone else.	Bạn phải đã nhầm lẫn tôi với một người khác.
Tom told me that he thought Mary would be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom scowled.	Tom cáu kỉnh.
I don't have any plans for the weekend.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho cuối tuần.
I am just a customer.	Tôi chỉ là một khách hàng.
Tom went the wrong way.	Tom đã đi sai đường.
Tom will be sentenced next Monday.	Tom sẽ bị kết án vào thứ Hai tới.
We went to see a comedy in London.	Chúng tôi đã đi xem một vở hài kịch ở London.
Tom always looks in the rearview mirror before backing up.	Tom luôn nhìn vào gương chiếu hậu trước khi lùi xe.
Why didn't anyone warn us?	Tại sao không ai cảnh báo chúng tôi?
Tom's girlfriend at the time was Mary.	Bạn gái của Tom lúc đó là Mary.
Tom said he thought I might soon be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể sớm được phép làm điều đó.
Tom knows both of us.	Tom biết cả hai chúng tôi.
I wish I could speak French as fluently as you.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp trôi chảy như bạn.
I don't think Tom knows why Mary called the police.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại gọi cảnh sát.
I'm always quick.	Tôi luôn luôn nhanh chóng.
I think what you are saying is correct.	Tôi nghĩ những gì bạn đang nói là đúng.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
I was surprised how many people came to pick us up at the airport.	Tôi rất ngạc nhiên khi có nhiều người đến đón chúng tôi ở sân bay.
I was the one who suggested that Tom go out with Mary.	Tôi là người đề nghị Tom đi chơi với Mary.
In the battle of ideas, science has defeated conservatism.	Trong cuộc chiến của các ý tưởng, khoa học đã đánh bại chủ nghĩa bảo thủ.
I fear the dark.	Tôi sợ bóng tối.
Tom is a nasty person to work with as he will never admit it when he makes a mistake.	Tom là một người khó chịu để làm việc cùng vì anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó khi anh ấy mắc lỗi.
Tom told me he was going to Australia next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
They tried very hard to gain an advantage over each other.	Họ đã rất cố gắng để giành được lợi thế hơn nhau.
Tom unlocked his coat.	Tom mở khóa áo khoác của mình.
Tom and Mary are both wearing hats.	Tom và Mary đều đang đội mũ.
Tom became very hot.	Tom trở nên rất nóng.
Do you think I should really do that?	Bạn có nghĩ rằng tôi thực sự nên làm điều đó?
We have nothing more to say.	Chúng ta không còn gì để nói nữa.
Why does Tom need three bicycles?	Tại sao Tom cần ba chiếc xe đạp?
Tom opened the cage and released the monkeys.	Tom mở lồng và thả lũ khỉ ra ngoài.
If you are reading this, it means that I am no longer alive.	Nếu bạn đang đọc bức thư này, điều đó có nghĩa là tôi không còn sống nữa.
How many books do you think you have read in the last year?	Bạn nghĩ bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong năm ngoái?
Tom complained about his low salary.	Tom đã phàn nàn về mức lương thấp của mình.
I better report this to Tom.	Tốt hơn là tôi nên báo cáo điều này với Tom.
Tom is late to class.	Tom đến lớp muộn.
Tom is shivering.	Tom đang run rẩy.
I did not ask for your help.	Tôi đã không yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
Tom is a nice name, don't you think?	Tom là một cái tên đẹp, bạn có nghĩ vậy không?
Tom watched Mary dance.	Tom đã xem Mary khiêu vũ.
Tom knows no fatigue.	Tom không biết mệt mỏi.
Tom is not allowed to eat candy.	Tom không được phép ăn kẹo.
Tom told me he thought it would be fun to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ sẽ rất vui khi làm điều đó.
Mary could not find her husband.	Mary không tìm thấy chồng mình.
Tom has decided to go a different route.	Tom đã quyết định đi một con đường khác.
The results were astonishing.	Kết quả thật đáng kinh ngạc.
I never thought Tom would do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
I don't usually drink tequila.	Tôi không thường uống tequila.
I don't care what Tom buys.	Tôi không quan tâm Tom mua gì.
He showed his disapproval by raising his eyebrows.	Anh ta thể hiện sự không đồng tình của mình bằng cách nhướng mày.
How do I know that I have to do it?	Làm sao tôi biết rằng tôi phải làm điều đó?
Tom keeps his passport in a safe deposit box at the bank.	Tom giữ hộ chiếu của mình trong một hộp ký gửi an toàn tại ngân hàng.
I look forward to seeing you in a cap and cape.	Tôi mong được gặp bạn trong chiếc mũ lưỡi trai và áo choàng.
How many minutes does it take?	Mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
I think you shouldn't do it here.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó ở đây.
Tom started to sing.	Tom bắt đầu hát.
Tom was thirsty, so he drank a glass of water.	Tom khát nước, vì vậy anh ấy đã uống một cốc nước.
What if we ignore Tom's request?	Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phớt lờ yêu cầu của Tom?
Tom doesn't know many people here.	Tom không biết nhiều người ở đây.
Tom is not materialistic, but Mary is.	Tom không thiên về vật chất, nhưng Mary thì có.
Tom may no longer live on Park Street.	Tom có ​​thể không còn sống trên Phố Park nữa.
I don't want to hear any of your theories.	Tôi không muốn nghe bất kỳ lý thuyết nào của bạn.
Nobody did it except Tom.	Không ai làm điều đó ngoại trừ Tom.
Maybe Tom has something to hide.	Có lẽ Tom có ​​điều gì đó để che giấu.
I'm surprised there wasn't any damage.	Tôi ngạc nhiên là không có bất kỳ thiệt hại nào.
Tom did not tell anyone that he had seen Mary kiss John.	Tom không nói với ai rằng anh đã nhìn thấy Mary hôn John.
I wonder whose footprints these are.	Tôi tự hỏi đây là dấu chân của ai.
I wonder if Tom wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn nhảy không.
You can watch TV after completing your homework.	Bạn có thể xem TV sau khi hoàn thành bài tập về nhà.
Are you sure this dish is safe to eat?	Bạn có chắc rằng món ăn này là an toàn để ăn không?
I'm worried Tom won't come.	Tôi lo lắng Tom sẽ không đến.
Tom is very busy.	Tom rất bận.
Tom drew a snowman.	Tom đã vẽ một người tuyết.
Do you really think Tom is determined to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom quyết tâm làm điều đó?
Tom put the spoon in his pocket.	Tom bỏ chiếc thìa vào túi.
I felt listless and aching.	Tôi cảm thấy bơ phờ và đau nhói.
They de-stoned the bridge with salt.	Họ khử đá cây cầu bằng muối.
I don't think we're meant for each other.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi dành cho nhau.
I didn't find everything I needed.	Tôi đã không tìm thấy mọi thứ tôi cần.
Tom said that Mary knew he might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I want to know what to do with all the things you left me.	Tôi muốn biết phải làm gì với tất cả những thứ bạn để lại với tôi.
I don't know if Tom needs to do that.	Tôi không biết Tom có ​​cần làm vậy hay không.
Tom didn't say much about it.	Tom không nói nhiều về điều đó.
I heard the chapel bells ring.	Tôi nghe thấy tiếng chuông nhà nguyện vang lên.
If that law is passed, it would reset women's rights for thirty years.	Nếu luật đó được thông qua, nó sẽ đặt lại quyền của phụ nữ trong ba mươi năm.
I can't be of much help, I'm afraid.	Tôi không thể giúp được gì nhiều, tôi e rằng.
Tom said he was very worried about his daughter.	Tom nói rằng anh rất lo lắng cho con gái mình.
Tom says that will never happen.	Tom nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tom doesn't want to sell his car.	Tom không muốn bán xe của mình.
Tom and Mary won't do it today.	Tom và Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is becoming more independent.	Tom đang trở nên độc lập hơn.
Tom did all that Mary did.	Tom đã làm tất cả những gì Mary đã làm.
I asked the boss for a break.	Tôi đã xin ông chủ cho một thời gian nghỉ.
I shouldn't have been there today.	Tôi đã không nên ở đó ngày hôm nay.
I will be here until the day after tomorrow.	Tôi sẽ ở đây cho đến ngày mốt.
I just want to see how Tom is.	Tôi chỉ muốn xem Tom thế nào.
Tom clapped his hands.	Tom vỗ tay.
It is much safer to be feared than loved.	Được sợ hãi hơn được yêu thương sẽ an toàn hơn nhiều.
It takes Tom an hour's drive to get to work every day.	Tom mất một giờ lái xe để đi làm mỗi ngày.
I like haggling.	Tôi thích mặc cả.
The general gave the order to retreat.	Tướng quân cho lệnh lui quân.
Does Tom know we don't want to do that?	Tom có ​​biết chúng ta không muốn làm điều đó không?
The tanker has only a small crew on board.	Tàu chở dầu chỉ có một thủy thủ đoàn nhỏ trên tàu.
There's something I need to ask you.	Có điều tôi cần hỏi bạn.
Tom entered the building.	Tom bước vào tòa nhà.
I'm so cold.	Tôi lạnh quá.
We need to cover up.	Chúng ta cần phải che đậy.
Tom always tries not to be late.	Tom luôn cố gắng không đến muộn.
You don't even know what it is.	Bạn thậm chí không biết nó là gì.
I have copied.	Tôi đã phô tô.
Tom just pretends that he doesn't understand French.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
He couldn't help but smile, albeit with a hint of guilt.	Anh không thể kiềm chế để mỉm cười, mặc dù có một chút cảm giác tội lỗi.
Tom is right behind us.	Tom ở ngay sau chúng ta.
Tom did it.	Tom đã làm được rồi.
Do you know who Tom's mother is?	Bạn có biết mẹ của Tom là ai không?
Tom could be the killer.	Tom có ​​thể là kẻ giết người.
Where were you at the time of the fire?	Bạn đã ở đâu vào thời điểm xảy ra vụ cháy?
I don't have money to buy a house.	Tôi không có tiền mua nhà.
Tom was afraid that he might be disqualified.	Tom sợ rằng mình có thể bị loại.
Tom heard the door open.	Tom nghe thấy tiếng mở cửa.
My grandmother attributed her good health to being active.	Bà tôi cho rằng sức khỏe của bà tốt là do sống năng động.
Tom tends to be lazy.	Tom có ​​xu hướng lười biếng.
You don't have to attend today's meeting.	Bạn không cần phải tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom tells Mary that he thinks John is drunk.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John say rượu.
There are many tall buildings in New York.	Có rất nhiều nhà cao tầng ở New York.
I wonder if I should get one of those.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên lấy một trong những cái đó không.
Tom seems to be conservative.	Tom dường như là người bảo thủ.
We shouldn't even be here.	Chúng ta thậm chí không nên ở đây.
She laced her shoes.	Cô ấy đã thắt dây giày.
We don't blame Tom.	Chúng tôi không đổ lỗi cho Tom.
Tom made some serious mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng.
You don't seem to be yourself these days.	Bạn dường như không còn là chính mình trong những ngày này.
I sat down on the bench next to Tom.	Tôi ngồi xuống băng ghế cạnh Tom.
What is Tom accusing me of doing now?	Tom buộc tội tôi làm gì bây giờ?
Don't you believe Tom is the one who did it?	Bạn không tin Tom là người đã làm điều đó sao?
I wonder if Tom knows where I can buy the things I need.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết nơi tôi có thể mua những thứ tôi cần hay không.
You can buy all of those if you really want to.	Bạn có thể mua tất cả những thứ đó nếu bạn thực sự muốn.
I am proud that my father is a good cook.	Tôi tự hào vì bố tôi là một người nấu ăn ngon.
Tom and Mary couldn't bear to be apart.	Tom và Mary không thể chịu được việc phải xa nhau.
I will do that now.	Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
I'm sitting in the third row.	Tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ ba.
Please do not close this door.	Xin đừng đóng cửa này.
Where did Tom get this tennis racket?	Tom lấy cây vợt tennis này ở đâu?
You underestimate yourself.	Bạn đánh giá thấp bản thân.
That's right, unfortunately.	Đúng vậy, thật không may.
Tom slipped on the ice and broke his hip last winter.	Tom bị trượt chân trên băng và bị gãy xương hông vào mùa đông năm ngoái.
Tom is fixing a broken chair.	Tom đang sửa một chiếc ghế bị hỏng.
I wish I didn't drink like that.	Tôi ước gì tôi đã không uống như vậy.
I am doing this to help you.	Tôi đang làm điều này để giúp bạn.
Tom told me that he thought Mary was deaf.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị điếc.
Tom thinks Mary is a genius.	Tom cho rằng Mary là một thiên tài.
That's why people come here.	Đó là lý do tại sao mọi người đến đây.
Candidates have been asked to submit their resumes.	Các ứng viên đã được yêu cầu nộp hồ sơ của họ.
Tom doesn't seem to want to help me.	Tom dường như không muốn giúp tôi.
Clean up after you're done.	Dọn dẹp sau khi bạn hoàn thành.
Show me what you have in your left hand.	Chỉ cho tôi những gì bạn có trong tay trái của bạn.
You sit with Tom. 	Bạn ngồi với Tom.
I will sit with Mary.	Tôi sẽ ngồi với Mary.
Don't know if Tom is hungry or not.	Không biết Tom có ​​đói hay không.
I'm Tom's friend.	Tôi là bạn của Tom.
Tom has a gift for the gabion.	Tom có ​​năng khiếu về cái rọ.
You don't have to be a good enough pilot to land there.	Bạn không phải là một phi công đủ giỏi để có thể hạ cánh ở đó.
Is there any chance that this will happen again?	Có cơ hội mà điều này sẽ xảy ra một lần nữa?
A swarm of bees attacked Tom.	Một bầy ong đã tấn công Tom.
Tom was here and gone.	Tom đã ở đây và rời đi.
Do you really think Tom is funny?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom hài hước không?
I know I didn't do it the way you told me to.	Tôi biết tôi đã không làm điều đó như cách bạn đã nói với tôi.
I'm so sorry to hear it.	Tôi rất tiếc khi nghe nó.
The company has added 25 new associates to work on mergers and other deals.	Công ty đã có thêm 25 cộng sự mới để làm việc trong các thương vụ sáp nhập và các thương vụ khác.
I wonder how many people born in the 19th century are still alive.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người sinh ra ở thế kỷ 19 vẫn còn sống.
He's just a subordinate.	Anh ta chỉ là cấp dưới.
Tom told me that he had lived in Boston for three years.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sống ở Boston được ba năm.
Tom was clearly in no hurry.	Tom rõ ràng không vội vàng.
Tom hasn't read that book yet.	Tom vẫn chưa đọc cuốn sách đó.
That's very helpful, isn't it?	Điều đó rất hữu ích, phải không?
This morning Tom baked three loaves of bread.	Sáng nay Tom đã nướng ba ổ bánh mì.
In case of an emergency, call me at this number.	Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi cho tôi theo số này.
Tom didn't know where we were going.	Tom không biết chúng tôi đã đi đâu.
I don't want to go drinking with you.	Tôi không muốn đi uống rượu với bạn.
You need to be quick if you want to get home before dark.	Bạn cần phải nhanh chóng nếu bạn muốn về nhà trước khi trời tối.
I hope that you are not afraid to do it.	Tôi hy vọng rằng bạn không sợ làm điều đó.
Luckily they didn't come.	Thật là may mắn khi họ đã không đến.
I don't know why I'm in a bad mood this morning.	Tôi không biết tại sao tôi có tâm trạng tồi tệ sáng nay.
Tom knew Mary wouldn't lie to him.	Tom biết Mary sẽ không nói dối anh.
I opened the box, but I found it empty.	Tôi mở hộp, nhưng tôi thấy nó trống rỗng.
Tom seems reasonable.	Tom có ​​vẻ hợp lý.
How the hell did you know Tom would be here?	Làm thế quái nào mà bạn biết Tom sẽ ở đây?
The question is whether he will arrive on time.	Câu hỏi đặt ra là liệu anh ta có đến đúng giờ hay không.
It's not too difficult to do that.	Nó không quá khó để làm điều đó.
Tom says he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy biết những gì phải làm.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ rằng Mary có thể thắng.
Leave school tomorrow.	Ngày mai hãy bỏ học đi.
Tom knew Mary was going to have lunch with John.	Tom biết Mary sẽ ăn trưa với John.
Tom says he's really sorry for what happened.	Tom nói rằng anh ấy thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
I will do that soon.	Tôi sẽ làm điều đó sớm.
Tom put some flowers on the table.	Tom đặt một số bông hoa trên bàn.
I don't really work here.	Tôi không thực sự làm việc ở đây.
If Tom calls, tell him we're on our way.	Nếu Tom gọi, hãy nói với anh ấy rằng chúng tôi đang trên đường đến.
I don't see anything wrong with it.	Tôi không thấy có gì sai với nó.
I'm sorry I missed your party last Friday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ bữa tiệc của bạn vào thứ Sáu tuần trước.
I wish you knew how much you mean to me.	Tôi ước bạn biết bạn có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
I don't think this is necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều này là cần thiết.
Tom's rough behavior scared the children.	Cách cư xử thô bạo của Tom khiến lũ trẻ sợ hãi.
Tom wasn't done, but Mary was.	Tom thì không xong, nhưng Mary thì có.
Tom fell asleep at the wheel.	Tom ngủ quên trên tay lái.
I'll ask Tom to wait for us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đợi chúng tôi.
I want to scream at Tom.	Tôi muốn hét vào mặt Tom.
There is a chance it will rain.	Có khả năng trời sẽ mưa.
Tom, would you please feed these starving people?	Tom, bạn có vui lòng cho những người chết đói này ăn gì không?
I don't think I understand what Tom is trying to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi hiểu những gì Tom đang cố gắng làm.
Tom hates lying.	Tom ghét nói dối.
Do you want me to tell you the truth?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn sự thật không?
It took about five minutes to get to my uncle's house from the station.	Mất khoảng năm phút để đến nhà chú tôi từ nhà ga.
Sometimes it's hard to resist the urge to burst out laughing.	Đôi khi thật khó để cưỡng lại sự thôi thúc để phá lên cười.
Tom is the only one who doesn't drink beer.	Tom là người duy nhất không uống bia.
Tom is not very good at his job.	Tom không giỏi lắm trong công việc của mình.
I know that Tom is not a hard worker.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người làm việc chăm chỉ.
Tom sometimes sleeps on my sofa.	Tom đôi khi ngủ trên ghế sofa của tôi.
If I were here, none of this would have happened.	Nếu tôi ở đây, sẽ không có chuyện này xảy ra.
Tom gave Mary the box.	Tom đưa cho Mary chiếc hộp.
I feel very chilled.	Tôi cảm thấy rất ớn lạnh.
Tom has no choice but to give Mary what she wants.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho Mary những gì cô ấy muốn.
Do you have a charger?	Bạn có bộ sạc không?
I never see you?	Tôi chưa gặp bạn bao giờ?
Tom just bought a camera a few days ago, but he lost it.	Tom mới mua một chiếc máy ảnh cách đây vài ngày, nhưng anh ấy đã đánh mất nó.
Do you really think you should do it now?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn nên làm điều đó ngay bây giờ?
You are both beautiful and kind.	Bạn vừa xinh vừa tốt bụng.
Tom said he regrets his decision to do so.	Tom cho biết anh rất hối hận vì quyết định làm như vậy của mình.
I know Tom doesn't know Mary didn't do it.	Tôi biết Tom không biết Mary đã không làm điều đó.
I wonder if Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​ở đây hay không.
What time did you get out of bed yesterday?	Hôm qua bạn ra khỏi giường lúc mấy giờ?
Tom criticized Mary's approach.	Tom chỉ trích cách tiếp cận của Mary.
I have not always been this kind.	Tôi không phải lúc nào cũng nhân hậu như vậy.
Tom rushed to help.	Tom lao đến giúp đỡ.
That's not all I wanted.	Đó không phải là tất cả những gì tôi muốn.
I've always wanted to learn how to skate.	Tôi luôn muốn học cách trượt băng.
I don't think Tom will be in Boston next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào tuần tới.
Tom tells Mary that he thinks John is not aggressive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không hung dữ.
I promised Tom I would cook dinner.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ nấu bữa tối.
Tom tells Mary that he understands French.	Tom nói với Mary rằng anh hiểu tiếng Pháp.
Tom bought his house 30 years ago.	Tom đã mua ngôi nhà của mình cách đây 30 năm.
Did you know that Tom and John are brothers?	Bạn có biết rằng Tom và John là anh em của nhau không?
The workers were furious that management had kept them in the dark about the proposed job cuts.	Các công nhân rất tức giận vì ban quản lý đã giữ họ trong bóng tối về đề xuất cắt giảm việc làm.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
I don't think Tom knows how long it will take him to get the job done.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc đó.
Tom is honest. 	Tom thành thật.
That's one of the reasons I like him.	Đó là một trong những lý do tôi thích anh ấy.
I never asked Tom about it.	Tôi chưa bao giờ hỏi Tom về điều đó.
I usually don't say anything.	Tôi thường không nói bất cứ điều gì.
Tom lives with his parents.	Tom sống với bố mẹ.
She often brings home leftovers from the restaurant where she works to feed her dog.	Cô ấy thường mang đồ ăn thừa từ nhà hàng nơi cô ấy làm việc về nhà để cho con chó của mình ăn.
Tom and Mary are worried.	Tom và Mary lo lắng.
Tom thinks Mary has made a big mistake.	Tom cho rằng Mary đã mắc một sai lầm lớn.
I think I will stay in Australia for a few more days.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở lại Úc vài ngày nữa.
Nothing on the menu costs more than thirty dollars.	Không có gì trong thực đơn có giá hơn ba mươi đô la.
Please put a tape into the VCR and press the record button.	Vui lòng đặt một cuộn băng vào VCR và nhấn nút ghi.
All of this damage was the result of the storm.	Tất cả những thiệt hại này là kết quả của cơn bão.
Tom said he felt relieved.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm.
I wouldn't do it any other way.	Tôi sẽ không làm điều đó theo cách khác.
Why don't you drive?	Tại sao bạn không lái xe?
Tom doesn't deserve to lose his job.	Tom không đáng bị mất việc.
Tom and Mary are currently together.	Tom và Mary hiện đang ở cùng nhau.
What are you not good at?	Bạn không giỏi làm những việc gì?
I didn't hit Tom even though he hit me.	Tôi không đánh Tom mặc dù anh ta đã đánh tôi.
I never called Tom back.	Tôi không bao giờ gọi lại cho Tom.
I am feeling very happy.	Tôi đang cảm thấy rất vui mừng.
Do not look down!	Đừng nhìn xuống!
Who told you that Tom is going to Boston?	Ai nói với bạn rằng Tom sẽ đến Boston?
Tom illustrated three children's books last year.	Tom đã vẽ minh họa cho ba cuốn sách dành cho trẻ em vào năm ngoái.
Why don't we go hiking?	Tại sao chúng ta không đi bộ đường dài?
Tom also speaks French.	Tom cũng nói tiếng Pháp.
Mary just got her hair done.	Mary vừa mới làm tóc.
I don't think they got married.	Tôi không nghĩ rằng họ đã kết hôn.
Tom needs to stop crying.	Tom cần ngừng khóc.
Tom wanted to know who Mary was going to be with.	Tom muốn biết Mary định ở với ai.
We shouldn't have come.	Chúng ta không nên đến.
Tom is independent, isn't he?	Tom là người độc lập, phải không?
We've both been terribly busy this week.	Tuần này cả hai chúng tôi đều bận kinh khủng.
Police expected to catch the robber before nightfall.	Cảnh sát dự kiến ​​sẽ bắt được tên cướp trước khi màn đêm buông xuống.
Tom is better already.	Tom đã tốt hơn rồi.
Tom probably knows I don't like him.	Tom có ​​lẽ biết tôi không thích anh ấy.
Tom is very possessive.	Tom rất sở hữu.
Tom is very greedy.	Tom rất tham lam.
Tom said he wanted to go camping with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi cắm trại với chúng tôi.
He intentionally broke the glass.	Anh ta cố tình làm vỡ kính.
The elevator is going down.	Thang máy đang đi xuống.
I followed Tom's advice.	Tôi đã làm theo lời khuyên của Tom.
Forbidden fruit is the sweetest.	Trái Cấm là ngọt nhất.
Tom didn't seem to care Mary didn't do what he asked her to do.	Tom dường như không quan tâm Mary đã không làm những gì anh ta yêu cầu cô ấy làm.
How many of these do you think we need?	Bạn nghĩ chúng tôi cần bao nhiêu trong số này?
Tom loves vintage cars.	Tom thích những chiếc xe cổ.
Tom rarely complains about anything.	Tom hiếm khi phàn nàn về bất cứ điều gì.
Maybe Tom should go to bed.	Có lẽ Tom nên đi ngủ.
I don't want you to follow me.	Tôi không muốn bạn theo dõi tôi.
We have decided to leave Australia.	Chúng tôi đã quyết định rời khỏi Úc.
Don't challenge someone who has nothing to lose.	Đừng thách thức một người không có gì để mất.
Tom thinks I'm still a kid.	Tom nghĩ rằng tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom had trouble doing that.	Tom đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
What do you think Tom and Mary are like?	Bạn nghĩ Tom và Mary như thế nào?
Looks like Tom only eats fruits and vegetables.	Có vẻ như Tom chỉ ăn trái cây và rau.
Tom couldn't wait any longer, so he left.	Tom không thể đợi thêm được nữa nên đã bỏ đi.
Tom killed a wolf.	Tom đã giết một con sói.
I wonder if Tom would turn down that job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chối công việc đó không.
Tom said he saw Mary in the park yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary trong công viên ngày hôm qua.
Are you resentful of our existence here?	Bạn có bực bội với sự tồn tại của chúng tôi ở đây không?
Tom is a hockey fan, right?	Tom là một người hâm mộ khúc côn cầu, phải không?
Is there anything else you'd like to tell me?	Có điều gì khác bạn muốn nói với tôi?
Tom may not be as rich as you think.	Tom có ​​thể không giàu như bạn nghĩ.
Tom wears a new suit.	Tom mặc bộ đồ mới.
I don't think we should talk about this here.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói về điều này ở đây.
Tom noticed that Mary's clothes were still unwashed.	Tom nhận thấy quần áo của Mary vẫn chưa được giặt.
I've never been to Boston, but I plan to go there this summer.	Tôi chưa bao giờ đến Boston, nhưng tôi dự định đến đó vào mùa hè này.
I decided it was better not to do it.	Tôi đã quyết định tốt hơn là không nên làm điều đó.
Tom should be glad he's not here with us.	Tom nên mừng vì anh ấy không ở đây với chúng ta.
I have a busy schedule.	Tôi đang có một lịch trình dày đặc.
Tom says he knows Mary can do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't have much leisure time.	Tom không có nhiều thời gian giải trí.
It only happens once every 30 years.	Nó chỉ xảy ra một lần sau mỗi 30 năm.
It may be too late to do that now.	Có thể đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
Tom usually does it at 2:30.	Tom thường làm điều đó vào lúc 2:30.
I'm here to help make those changes.	Tôi ở đây để giúp thực hiện những thay đổi đó.
Tom and Mary bake cakes for sale.	Tom và Mary nướng bánh để bán.
What time do you think Tom will be home?	Bạn nghĩ Tom sẽ về nhà lúc mấy giờ?
The interior of Tom's house is tastefully decorated.	Nội thất trong nhà của Tom được trang trí rất trang nhã.
I hope Tom doesn't get caught.	Tôi hy vọng Tom không bị bắt.
Do you have any ideas why that might be?	Bạn có bất kỳ ý tưởng tại sao điều đó có thể được không?
At least it's time to find out if Tom loves you or not?	Ít nhất đã đến lúc tìm hiểu xem Tom có ​​yêu bạn hay không?
Tom is very interested in music.	Tom rất quan tâm đến âm nhạc.
We'd better not have Tom.	Tốt hơn hết chúng ta nên không có Tom.
Tom is also very passionate about life.	Tom cũng rất say mê cuộc sống.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I told Tom not to talk so loudly.	Tôi đã nói với Tom đừng nói chuyện ồn ào như vậy.
Tom is probably still scared.	Tom có ​​lẽ vẫn còn sợ.
Tom doesn't know why Mary didn't accept his invitation.	Tom không biết lý do tại sao Mary không chấp nhận lời mời của anh ta.
I'm not sure how to fill out the form.	Tôi không chắc làm thế nào để điền vào biểu mẫu.
Tom will notify us if that happens.	Tom sẽ thông báo cho chúng tôi nếu điều đó xảy ra.
Tom likes her.	Tom thích cô ấy.
Are there any specific colors that interest you?	Có bất kỳ màu sắc cụ thể nào mà bạn quan tâm không?
Tom says Mary needs to do it as soon as she can.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó ngay khi cô ấy có thể.
No matter how hard she tried, she couldn't let him down.	Dù cố gắng thế nào cô cũng không thể phụ lòng anh.
Tom and Mary are both indecisive.	Tom và Mary đều thiếu quyết đoán.
How do you know where to look for that?	Làm thế nào bạn biết nơi để tìm kiếm điều đó?
I'm not willing to do what Tom asks me to do.	Tôi không sẵn sàng làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom didn't know who Mary was going to be with in Australia.	Tom không biết Mary định ở cùng với ai ở Úc.
I don't think I can swim across this river.	Tôi không nghĩ mình có thể bơi qua sông này.
I don't know if Tom had to or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​phải làm vậy hay không.
I think you'll like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
Tom tells Mary that he thinks she is an idiot.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy là một tên ngốc.
Everyone rest assured.	Mọi người yên tâm.
I didn't know that Tom saw us.	Tôi không biết rằng Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
Tom might get lost.	Tom có ​​thể bị lạc.
Don't do it while we're in Boston.	Đừng làm điều đó khi chúng ta ở Boston.
I wonder if Tom asked Mary why she was crying.	Tôi tự hỏi nếu Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại khóc.
I doubt that Tom would have been able to do it even if he had tried.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
I often see Tom there.	Tôi thường thấy Tom ở đó.
Tom never had many friends.	Tom chưa bao giờ có nhiều bạn bè.
You won't stand a chance.	Bạn sẽ không có cơ hội.
I think Tom is ready.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng.
I told you I'd be quick and I'm not lying.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ nhanh chóng và tôi không nói dối.
I'm happy whenever I do it.	Tôi hạnh phúc bất cứ khi nào tôi làm điều đó.
Tom doesn't want to play golf.	Tom không muốn chơi gôn.
Tom said that he would help us in any way he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi bằng mọi cách có thể.
I told Tom that he shouldn't believe everything Mary said.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên tin tất cả những gì Mary nói.
There is no excuse for Tom's behavior.	Không có lý do gì cho hành vi của Tom.
Tom was also on the bus.	Tom cũng ở trên xe buýt.
No casualties were reported.	Không có thương vong được báo cáo.
Tom is quite smart.	Tom khá thông minh.
It won't rain this afternoon. 	Chiều nay trời sẽ không mưa.
At least, I hope it doesn't.	Ít nhất, tôi hy vọng nó không.
I fell asleep while listening to the audio book.	Tôi đã ngủ gật khi đang nghe sách nói.
Tom loves learning French.	Tom rất thích học tiếng Pháp.
He owes his wife a lot of his success.	Anh ấy nợ vợ rất nhiều thành công của mình.
Tom and Mary live in a very nice house in Boston.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà rất đẹp ở Boston.
Tom can sleep on our sofa tonight.	Tom có ​​thể ngủ trên ghế sofa của chúng tôi tối nay.
I'm used to no one liking me.	Tôi đã quen với việc không ai thích tôi.
I opened the car door and pulled Tom out of the car.	Tôi mở cửa xe và kéo Tom ra khỏi xe.
It's not as bad as all of that.	Nó không tệ bằng tất cả những thứ đó.
The singer's voice has a different quality from the world.	Giọng ca của ca sĩ có chất khác của thế giới.
It is very difficult to break bad habits.	Rất khó để bỏ những thói quen xấu.
Why doesn't Tom like working here?	Tại sao Tom không thích làm việc ở đây?
I want you to find Tom.	Tôi muốn bạn tìm Tom.
She is an expert in cooking.	Cô ấy là một chuyên gia về nấu ăn.
What will Tom say to Mary?	Tom sẽ nói gì với Mary?
Tom was able to pass the exam.	Tom đã có thể vượt qua kỳ thi.
Tom says he wants to buy a farm.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một trang trại.
Tom thinks Mary is at home.	Tom nghĩ Mary đang ở nhà.
Mary quickly checked her hair and makeup in the mirror.	Mary nhanh chóng kiểm tra tóc và trang điểm của mình trong gương.
So, what is our agenda?	Vậy, chương trình làm việc của chúng ta là gì?
I did that forever.	Tôi đã làm điều đó mãi mãi.
Tom says he will come to Australia soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc sớm.
I think Tom is just tired.	Tôi nghĩ Tom chỉ mệt.
Tom is not a teenager.	Tom không phải là một thiếu niên.
How do I know that you didn't do that?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn đã không làm điều đó?
I am also very sleepy.	Tôi cũng rất buồn ngủ.
My grandmother loves to sew.	Bà tôi thích may vá.
I don't think that's necessary.	Tôi nghĩ điều đó chưa cần thiết.
It's not as hard to do as I thought.	Nó không khó để làm điều đó như tôi nghĩ.
Do you want me to give you a massage?	Bạn có muốn tôi xoa bóp cho bạn không?
Tom is not a French teacher.	Tom không phải là giáo viên tiếng Pháp.
You don't have to tell me twice.	Bạn không cần phải nói với tôi hai lần.
I'm probably not the only one who doesn't want to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I know you're back there.	Tôi biết bạn đã trở lại đó.
Tom is probably very busy.	Tom có ​​lẽ rất bận.
Is Tom at school today?	Hôm nay Tom có ​​ở trường không?
Mary wants to have children, but Tom doesn't.	Mary muốn có con, nhưng Tom thì không.
Tom hates being treated like a child.	Tom ghét bị đối xử như một đứa trẻ.
Tom asks Mary to come to his party.	Tom yêu cầu Mary đến bữa tiệc của anh ấy.
I have a hunch something might happen tonight.	Tôi có linh cảm điều gì đó có thể xảy ra tối nay.
Tom doesn't think our plan is very good.	Tom không nghĩ rằng kế hoạch của chúng tôi rất tốt.
Tom should do it.	Tom nên làm điều đó.
Tom never got a chance to talk to Mary.	Tom không bao giờ có cơ hội nói chuyện với Mary.
I don't want to eat anything here.	Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì đây.
Tom jumped.	Tom đã nhảy.
That is not common?	Điều đó là không phổ biến?
Tom was at home all day yesterday.	Tom đã ở nhà cả ngày hôm qua.
Tom is not a good singer and neither am I.	Tom hát không hay và tôi cũng vậy.
Tom says he doesn't feel safe.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy an toàn.
I think that would cover all of Tom's expenses.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ trang trải tất cả các chi phí của Tom.
All right, I'll give Tom everything.	Được rồi, tôi sẽ cho Tom mọi thứ.
I'm surprised you didn't know Tom went to Harvard.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết Tom đã vào Harvard.
Tom told me he thought Mary was emotional.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang xúc động.
I told Tom he made a mistake.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy đã mắc sai lầm.
Tom stole Mary's computer.	Tom đã đánh cắp máy tính của Mary.
I would have expected Tom to behave more politely.	Tôi đã mong đợi Tom cư xử lịch sự hơn.
I'm not as smart as people think.	Tôi không thông minh như mọi người nghĩ.
We can't take that chance.	Chúng ta không thể nắm lấy cơ hội đó.
I don't want this.	Tôi không muốn cái này.
You asked Tom to do it for you, didn't you?	Bạn đã yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn, phải không?
I think Tom would probably be happy to buy that for you.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi mua cái đó cho bạn.
We will have to see what can be done.	Chúng tôi sẽ phải xem những gì có thể làm được.
How do you make sure people do what you ask them to do?	Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng mọi người làm những gì bạn yêu cầu họ làm?
You should have told me a few days ago.	Bạn nên nói với tôi vài ngày trước.
I'm the only guy in this class.	Tôi là chàng trai duy nhất trong lớp này.
The person I see is a man, not a woman.	Tôi người mà tôi nhìn thấy là một người đàn ông, không phải một người phụ nữ.
Tom told me he didn't know anyone who lived on Park Street.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết bất kỳ ai sống trên Phố Park.
Do you think Tom will tell me the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nói cho tôi sự thật?
Tom pretends he didn't see Mary.	Tom giả vờ như anh ta không nhìn thấy Mary.
Tom says he goes for a walk every morning before breakfast.	Tom nói rằng anh ấy đi dạo vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.
Tom assumed that everyone in the room knew that Mary could not understand French.	Tom cho rằng mọi người trong phòng đều biết Mary không thể hiểu được tiếng Pháp.
You want that, don't you?	Bạn muốn điều đó, phải không?
It's been pretty bad here since it happened.	Nó đã khá tồi tệ ở đây kể từ khi nó xảy ra.
This meat is really tender.	Thịt này thực sự rất mềm.
Tom is one of John's friends.	Tom là một trong những người bạn của John.
Tom drinks carrot juice.	Tom uống nước ép cà rốt.
How many ex-wives do you have?	Bạn có bao nhiêu người vợ cũ?
Tom seemed to believe everything Mary said.	Tom dường như tin tất cả những gì Mary nói.
Tom should finish eating now.	Tom nên ăn xong bây giờ.
Tom and Mary traveled together, didn't they?	Tom và Mary đã đi du lịch cùng nhau, phải không?
You'll never guess who I ran into today.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được tôi đã đụng phải ai ngày hôm nay.
I can't remember who came first.	Tôi không thể nhớ ai là người đến trước.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm về điều đó.
Tom left the book on the table.	Tom để cuốn sách trên bàn.
Tom was about to go to Boston when he received news that Mary had been in a traffic accident.	Tom chuẩn bị đi Boston thì nhận được tin Mary bị tai nạn giao thông.
Tom is a hypnotist.	Tom là một nhà thôi miên.
Tom ate it all.	Tom đã ăn hết nó.
Who told Tom to buy that?	Ai bảo Tom mua cái đó?
What could have caused this?	Điều gì có thể đã gây ra điều này?
That's the only reason that Tom and I are here.	Đó là lý do duy nhất mà tôi và Tom ở đây.
I'm always the last to know.	Tôi luôn là người cuối cùng biết.
I don't like cockroaches.	Tôi không thích gián.
Tom had to take care of his family.	Tom đã phải cấp cứu cho gia đình.
There is not enough light to read.	Không có đủ ánh sáng để đọc.
Tom is finally on the right track.	Tom cuối cùng đã đi đúng hướng.
I don't care what kind of car Tom drives.	Tôi không quan tâm Tom lái loại xe gì.
Tom finally found Mary in the library.	Tom cuối cùng đã tìm thấy Mary trong thư viện.
The committee consisted of seven scholars.	Ủy ban bao gồm bảy học giả.
I didn't tell Tom why I wanted to do it.	Tôi không nói với Tom tại sao tôi muốn làm điều đó.
I did not know that you would attend the meeting.	Tôi không biết rằng bạn sẽ tham dự cuộc họp.
Tom must have heard us enter.	Tom chắc đã nghe thấy chúng tôi bước vào.
There is no truth to the rumor.	Không có sự thật cho tin đồn.
You must remember to tell Tom everything you know about it.	Bạn phải nhớ nói cho Tom tất cả những gì bạn biết về điều đó.
He suggested that they go to that inn.	Anh ấy đề xuất rằng họ đến nhà trọ đó.
You shouldn't take those things for granted.	Bạn không nên coi những thứ đó là điều hiển nhiên.
We know Tom doesn't always do what he's supposed to do.	Chúng tôi biết Tom không phải lúc nào cũng làm những gì anh ấy phải làm.
Do you really think Tom will be back soon?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ trở lại sớm?
Mary and her boyfriend are engaged.	Mary và bạn trai đã đính hôn.
No one saw Tom do this.	Không ai thấy Tom làm điều này.
Why did Tom change?	Tại sao Tom lại thay đổi?
I want to rent skis and snowshoes.	Tôi muốn thuê ván trượt và giày trượt tuyết.
Tom should never have tried to do that.	Tom không bao giờ nên thử làm điều đó.
Is there anyone else you would like us to notify?	Có ai khác mà bạn muốn chúng tôi thông báo không?
Tom doesn't have to be there until 2:30.	Tom không cần phải ở đó cho đến 2:30.
I don't think Tom would be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
I'm afraid I won't go.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không đi.
That is an assumption.	Đó là một giả định.
We painted the house last spring.	Chúng tôi đã sơn nhà vào mùa xuân năm ngoái.
That's not an insult.	Đó không phải là một sự xúc phạm.
Tom said no.	Tom nói không.
Tom and Mary are good for each other.	Tom và Mary rất tốt cho nhau.
Tom was a little surprised by what Mary told him.	Tom hơi bất ngờ trước những gì Mary nói với anh.
Tom likes me well enough.	Tom thích tôi đủ tốt.
It would be wiser not to say it.	Sẽ là khôn ngoan hơn nếu không nói ra.
Is there something you would like me to help you with?	Có điều gì bạn muốn tôi giúp bạn với?
I will do whatever I can to help you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp bạn.
I think Tom will get up before breakfast.	Tôi nghĩ Tom sẽ dậy trước khi ăn sáng.
Tom, this is exactly what we're talking about.	Tom, đây chính xác là những gì chúng ta đang nói đến.
I know that Tom won't ask you to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to do it again.	Tom không muốn Mary làm điều đó một lần nữa.
I can't take this pain anymore.	Tôi không thể chịu đựng thêm nỗi đau này nữa.
I don't feel like watching TV now.	Tôi không cảm thấy muốn xem TV bây giờ.
Is Tom telling the truth?	Tom có ​​nói thật không?
Everyone knows that Tom doesn't want to live in Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn sống ở Úc.
Tom and Mary both said they could make it to the party.	Tom và Mary đều nói rằng họ có thể đến được bữa tiệc.
Maybe you can help us tomorrow. 	Có lẽ bạn có thể giúp chúng tôi vào ngày mai.
However, if you don't want to, that's okay too.	Tuy nhiên, nếu bạn không muốn, cũng không sao.
That's exactly what I don't want to hear from you.	Đó chính xác là điều mà tôi không muốn nghe bạn nói.
Tom moved forward slowly.	Tom tiến lên từ từ.
He can't sing well.	Anh ấy không thể hát hay.
Tom is homeschooled.	Tom được học tại nhà.
From the look on your face, I can tell that you have good news.	Từ vẻ mặt của bạn, tôi có thể biết rằng bạn có một tin vui.
Tom asked us to stay.	Tom yêu cầu chúng tôi ở lại.
I told you we have a lot in common.	Tôi đã nói với bạn rằng chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
You are not perfect.	Bạn không hoàn hảo.
You can't blame yourself for what happened.	Bạn không thể tự trách mình về những gì đã xảy ra.
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
I didn't know you lived in Boston.	Tôi không biết bạn từng sống ở Boston.
Tom wants me to go to Australia.	Tom muốn tôi đến Úc.
You and I have things we need to talk about.	Bạn và tôi có những điều chúng ta cần nói về.
What happened here was a farce.	Những gì đã xảy ra ở đây là một trò hề.
He falsified his report.	Anh ta đã làm sai lệch báo cáo của mình.
Do you think that will happen today?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay?
What snacks do you like?	Bạn thích món ăn vặt nào?
You can eat the rest of the cake if you want.	Bạn có thể ăn phần còn lại của bánh nếu muốn.
I don't think you're that careless.	Tôi không nghĩ rằng bạn bất cẩn như vậy.
Music festival attendees were caught at the entrance by police dogs at the entrance, leading to more than a hundred arrests for drug possession.	Những người tham gia lễ hội âm nhạc đã bị cảnh sát bắt gặp ở lối vào bởi những con chó cảnh sát, dẫn đến hơn một trăm vụ bắt giữ vì tàng trữ ma túy.
Tom has lived alone for the past three years.	Tom đã sống một mình trong ba năm qua.
Is it true that Tom will be here tomorrow?	Có đúng là ngày mai Tom sẽ ở đây không?
I feel compelled to do that.	Tôi cảm thấy buộc phải làm điều đó.
Tom lives in a small town where everyone knows each other.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết nhau.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
That's what you want, isn't it?	Đó là những gì bạn muốn, phải không?
I wonder if Tom can do his job well.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm tốt công việc của mình không.
Tom bought them for me.	Tom đã mua chúng cho tôi.
We couldn't have done this without Tom.	Chúng ta không thể làm điều này nếu không có Tom.
Tom doesn't seem to be aware of what Mary has done.	Tom dường như không nhận thức được những gì Mary đã làm.
That's how we do things in Australia.	Đó là cách chúng tôi làm mọi thứ ở Úc.
I'm fat.	Tôi mập.
Which do you prefer, sea or mountains?	Bạn thích cái nào hơn, biển hay núi?
Sir, this is a no-smoking area.	Thưa ông, đây là khu vực cấm hút thuốc.
I think we both know who is really to blame.	Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết ai mới là người thực sự đáng trách.
I will make this right.	Tôi sẽ làm cho điều này đúng.
I think Tom will like Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích Mary.
It looks like it might start to rain, so you'd better not do it now.	Có vẻ như trời có thể bắt đầu mưa, vì vậy tốt hơn hết bạn không nên làm điều đó ngay bây giờ.
You're both Canadians, aren't you?	Cả hai bạn đều là người Canada, phải không?
Does Tom speak French or English?	Tom nói tiếng Pháp hay tiếng Anh?
You were able to do it better than we expected.	Bạn đã có thể làm điều đó tốt hơn chúng tôi mong đợi.
Tom promised he would help Mary do it.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giúp Mary làm điều đó.
What does Tom want me to do?	Tom muốn tôi làm gì?
Why don't we rent bicycles and go around the lake?	Tại sao chúng ta không thuê xe đạp và đi quanh hồ?
Tom told me that he thought Mary was slow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chậm chạp.
What are you doing in my apartment?	Bạn đang làm gì trong căn hộ của tôi?
I don't want to talk to you either.	Tôi cũng không muốn nói chuyện với bạn.
You should wait and see what happens.	Bạn nên chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Some eggs don't rot, but others do.	Một số quả trứng không bị thối, nhưng số còn lại thì bị.
Take Tom to the station.	Đưa Tom đến nhà ga.
The roses in the garden are in full bloom.	Những bông hồng trong vườn đang nở rộ.
I think there's some real potential here.	Tôi nghĩ rằng có một số tiềm năng thực sự ở đây.
She is ironing her dress.	Cô ấy đang ủi chiếc váy của mình.
The boy pressed his face against the shop window.	Cậu bé áp mặt vào cửa sổ cửa hàng.
Tom's face is as red as a radish.	Mặt Tom đỏ như củ cải.
The teacher will demonstrate how.	Giáo viên sẽ minh họa cách làm.
The phone number for Thursday night's meeting is 415-904-8873.	Số điện thoại của cuộc họp tối Thứ Năm là 415-904-8873.
Can you give Tom a message?	Bạn có thể cho Tom một tin nhắn được không?
Tom is always nice to everyone.	Tom luôn tốt với mọi người.
Tom doesn't believe it really happened.	Tom không tin rằng nó thực sự đã xảy ra.
I dreamed about Tom.	Tôi đã mơ về Tom.
I don't want to do this, but I have no other choice.	Tôi không muốn làm điều này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
It was one of the biggest mistakes of my life.	Đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
I wish we could go back to the way it was.	Tôi ước chúng ta có thể trở lại như trước đây.
I don't think you can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is very jealous.	Tom rất ghen tị.
Don't you know Tom is still in prison?	Bạn không biết Tom vẫn ở trong tù?
Tom and Mary are no longer children.	Tom và Mary không còn là trẻ con nữa.
I want Tom to have a copy of my novel.	Tôi muốn Tom có ​​một bản sao cuốn tiểu thuyết của tôi.
Water comes out from damaged pipes.	Nước chảy ra từ các đường ống bị hư hỏng.
I know that Tom will have to stay in Australia longer than planned.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải ở lại Úc lâu hơn dự định.
I'm sure there's another way out.	Tôi chắc rằng có một lối thoát khác.
I didn't know Tom was here.	Tôi không biết Tom đã ở đây.
Tom made some grammar mistakes.	Tom đã mắc một số lỗi ngữ pháp.
My parents are very permissive.	Cha mẹ tôi rất dễ dãi.
Tom didn't expect me to help Mary.	Tom không mong đợi tôi giúp Mary.
I would be happy to do it for you.	Tôi sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
I work part-time as a receptionist at a dentist's office.	Tôi làm việc bán thời gian với vai trò lễ tân tại văn phòng nha sĩ.
Tom stepped off the cliff.	Tom bước ra khỏi mỏm đá.
Don't make it a habit.	Đừng biến điều đó thành thói quen.
Tom seems to want to learn French.	Tom dường như muốn học tiếng Pháp.
I am a busker.	Tôi là một chàng trai hát rong.
I can't play the violin more than a child can.	Tôi không thể chơi vĩ cầm hơn một đứa trẻ có thể.
I put on Tom's shoes by mistake.	Tôi đã đi nhầm giày của Tom.
I don't know what we should do.	Tôi không biết chúng ta nên làm gì.
He hadn't written to them in a long time.	Anh ấy đã không viết thư cho họ trong một thời gian dài.
Tom is an experienced dental assistant.	Tom là một trợ lý nha khoa giàu kinh nghiệm.
Tom is in the next room, talking to Mary.	Tom đang ở phòng bên cạnh, nói chuyện với Mary.
Tom didn't know anyone at the party.	Tom không quen ai trong bữa tiệc.
Tom, we have a problem.	Tom, chúng ta có một vấn đề.
Tom is rough around the edges.	Tom là thô quanh các cạnh.
I laughed at all of Tom's jokes.	Tôi đã bật cười trước tất cả những trò đùa của Tom.
You promised me that you would take care of them.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc chúng.
Tom doesn't live in Boston?	Tom không sống ở Boston à?
I don't want a flyer.	Tôi không muốn một tờ rơi.
Our ultimate goal is to establish world peace.	Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là thiết lập hòa bình thế giới.
It's very unlikely that a serious art collector would buy anything from that source.	Rất khó có khả năng một nhà sưu tập nghệ thuật nghiêm túc sẽ mua bất cứ thứ gì từ nguồn đó.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom's plane just took off.	Chuyến bay của Tom vừa mới cất cánh.
Tom came from a small town about three hours ago.	Tom đến từ một thị trấn nhỏ cách đây khoảng ba giờ.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
Tom didn't notice that his fly was open.	Tom đã không nhận thấy rằng con ruồi của anh ấy đang mở.
Tom can destroy us.	Tom có ​​thể tiêu diệt chúng ta.
Does Tom really always swim by himself? 	Tom có ​​thực sự luôn tự bơi không?
That's not dangerous, is it?	Điều đó không nguy hiểm phải không?
I'm glad I could help.	Tôi rất vui vì tôi có thể giúp.
Tom is the chairman.	Tom là chủ tịch.
You are qualified for this job.	Bạn đã đủ tiêu chuẩn cho công việc này.
They cannot comfort each other.	Họ không thể an ủi nhau.
Tom is always early and Mary is always late.	Tom luôn đến sớm và Mary luôn đến muộn.
Maybe you should help Tom paint the fence.	Có lẽ bạn nên giúp Tom sơn hàng rào.
Tom wants to testify.	Tom muốn làm chứng.
I was not able to convince Tom to drive.	Tôi đã không thể thuyết phục Tom lái xe.
Tom doesn't want to be in Australia anymore.	Tom không muốn ở Úc nữa.
I know that Tom wouldn't have done it without Mary there.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nếu không có Mary ở đó.
I have decided to stop learning French.	Tôi đã quyết định ngừng học tiếng Pháp.
Tom was happy to oblige.	Tom đã rất vui khi bắt buộc.
Tom was the one who advised Mary to do it.	Tom là người đã khuyên Mary làm điều đó.
Tom will do it next summer.	Tom sẽ làm điều đó vào mùa hè năm sau.
Tom is filthy.	Tom thật bẩn thỉu.
Tom forgot the combination of the safe.	Tom đã quên sự kết hợp của két sắt.
Tom did not allow Mary to do that.	Tom không cho phép Mary làm điều đó.
I want to make sure I understand what you're saying.	Tôi muốn chắc chắn rằng tôi hiểu những gì bạn đang nói.
Tom said that Mary wasn't sure she could do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng cô ấy có thể làm được điều đó.
Tom thinks Mary will divorce her husband.	Tom nghĩ Mary sẽ ly dị chồng.
Tom didn't seem to care at all.	Tom dường như không quan tâm chút nào.
All three of Tom's sons became doctors.	Cả ba người con trai của Tom đều trở thành bác sĩ.
Looks like the rain will stop.	Có vẻ như trời sẽ hết mưa.
Tom believes whatever Mary tells him.	Tom tin bất cứ điều gì Mary nói với anh ta.
By the way, I met a friend of yours yesterday.	Nhân tiện, tôi đã gặp một người bạn của bạn ngày hôm qua.
I didn't make that mistake again.	Tôi đã không mắc phải sai lầm đó một lần nữa.
Have you asked Tom for help?	Bạn đã nhờ Tom giúp đỡ chưa?
Tom has a little money.	Tom có ​​một ít tiền.
My mother spends a lot of money on clothes.	Mẹ tôi tiêu rất nhiều tiền cho quần áo.
I don't think Tom knows why Mary has to.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
I know that Tom shouldn't have done that.	Tôi biết rằng Tom không nên làm điều đó.
Tom tried on the hat.	Tom đã thử chiếc mũ.
Isn't that a friend of Tom's?	Đó không phải là bạn của Tom sao?
No need to be ashamed.	Không cần phải xấu hổ.
That sounds like something Tom might say.	Đó có vẻ giống như điều gì đó Tom có ​​thể nói.
I don't expect that to happen.	Tôi không mong điều đó xảy ra.
I plow the field.	Tôi cày ruộng.
Tom is not a good country singer.	Tom không phải là một ca sĩ nhạc đồng quê giỏi.
You don't have to carry an umbrella with you.	Bạn không cần phải mang ô bên mình.
I know that Tom still needs to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn cần phải làm điều đó.
The possibility that the explosion was caused by carelessness cannot be ruled out.	Không thể loại trừ khả năng vụ nổ là do bất cẩn.
I fear there will be complications.	Tôi sợ sẽ có những biến chứng.
I know Tom could have done it without Mary's help.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
I don't want anyone else to die.	Tôi không muốn ai khác chết.
I am slow to adapt to new situations.	Tôi chậm thích nghi với những tình huống mới.
If you really want to know, all you have to do is ask.	Nếu bạn thực sự muốn biết, tất cả những gì bạn phải làm là hỏi.
Maybe you should tell Tom that you don't mean to do that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn không có ý định làm điều đó.
I am writing to you on behalf of my mother.	Tôi đang viết thư cho bạn thay mặt cho mẹ tôi.
I've never actually been there, but I know where you're talking about.	Tôi chưa bao giờ thực sự đến đó, nhưng tôi biết bạn đang nói về nơi nào.
Tom was late for work because he forgot to set the alarm.	Tom đi làm muộn vì quên đặt báo thức.
That's always been a problem for us.	Đó luôn là một vấn đề đối với chúng tôi.
He went to Nara.	Anh ấy đã đến Nara.
I'm not going to sit in the back.	Tôi không định ngồi ở phía sau.
That was fun.	Điều đó thật vui.
Tom told the waiter that he preferred sitting by the window.	Tom nói với người phục vụ rằng anh ấy thích ngồi bên cửa sổ hơn.
Tom decided to try it himself.	Tom đã quyết định thử tự mình làm điều đó.
Today, I don't go to school.	Hôm nay, tôi không đi học.
I know that Tom is a good swimmer.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội giỏi.
I'm tired of Tom constantly complaining.	Tôi mệt mỏi với việc Tom liên tục phàn nàn.
Aren't you free on Monday?	Bạn không rảnh vào thứ Hai sao?
Tom says that he is not a good chess player.	Tom nói rằng anh ấy không phải là một người chơi cờ giỏi.
Tom will figure that out eventually.	Tom sẽ tìm ra điều đó cuối cùng.
I don't know if Tom will come or not.	Tôi không biết Tom có ​​đến hay không.
I heard that Tom really enjoys living in Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom thực sự thích sống ở Boston.
Tom is afraid of Mary's dog, isn't he?	Tom sợ con chó của Mary, phải không?
"You look sad." 	"Bạn nhìn buồn."
"Actually, I'm pretty happy."	"Thực ra, tôi khá hạnh phúc."
You don't have to go to school on Sunday.	Bạn không phải đến trường vào Chủ nhật.
What did Tom ask you to do?	Tom đã yêu cầu bạn làm gì?
What is Tom's girlfriend's name?	Bạn gái của Tom tên gì?
Tom feels the same way I do.	Tom cũng cảm thấy như tôi.
Several buckets were scattered around the apartment.	Một vài chiếc xô nằm rải rác xung quanh căn hộ.
Tom didn't have to say anything.	Tom không cần phải nói điều gì.
You should not play with matches.	Bạn không nên chơi với các trận đấu.
Drip faucet.	Vòi nhỏ giọt.
Tom told me he didn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không làm vậy.
I don't wear a hat every day.	Tôi không đội mũ mỗi ngày.
Tom lives on a farm near Boston.	Tom sống trong một trang trại gần Boston.
Tom told me that his father was killed in the war.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy đã bị giết trong chiến tranh.
Tom said that he didn't know who Mary was going to the prom with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi dự vũ hội với ai.
Do you have tuna?	Bạn có cá ngừ không?
Tom is clearly very disappointed.	Tom rõ ràng là rất thất vọng.
Tom and I are the ones to blame.	Tom và tôi là những người đáng trách.
Tom was arrested three years after killing Mary.	Tom bị bắt ba năm sau khi giết Mary.
She is Ethiopian.	Cô ấy là người Ethiopia.
Tom says he doesn't care about Mary's past even though he really does.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến quá khứ của Mary mặc dù anh ấy thực sự làm như vậy.
Tom told Mary what was happening.	Tom nói với Mary những gì đang xảy ra.
It doesn't feel any different.	Nó không cảm thấy bất kỳ khác nhau.
I think we all have the same taste.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có cùng sở thích.
Tom is sitting on the wall.	Tom đang ngồi trên tường.
People usually shake hands when they first meet.	Mọi người thường bắt tay khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
I don't think Tom would mind showing you how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom, what are you doing here?	Tom, bạn đang làm gì ở đây?
Tom sent Mary a love letter, but he never found out if it made it.	Tom đã gửi cho Mary một bức thư tình, nhưng anh ấy không bao giờ tìm hiểu xem liệu nó có đến được hay không.
Tom tried not to laugh.	Tom đã cố gắng không cười.
Tom is supposed to be at the zoo.	Tom được cho là ở sở thú.
I can't keep up with the British music scene lately.	Tôi không thể theo kịp nền âm nhạc Anh gần đây.
Tom tried to think of a reason to stay.	Tom cố gắng nghĩ ra lý do để ở lại.
I don't know if I should really do that.	Tôi không biết liệu mình có thực sự nên làm điều đó hay không.
Tom is not on the roof yet.	Tom vẫn chưa ở trên mái nhà.
Tom said he didn't see any kangaroos while he was in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã không nhìn thấy bất kỳ con chuột túi nào khi anh ấy ở Úc.
Tom never followed my advice.	Tom không bao giờ làm theo lời khuyên của tôi.
You still don't like Tom, do you?	Bạn vẫn không thích Tom, phải không?
I don't care if you come or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn đến hay không.
I thought I told you I don't want you to do that again.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom is really talkative.	Tom thực sự là người nói nhiều.
We did it on October 20th.	Chúng tôi đã làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom told us not to sing.	Tom bảo chúng tôi đừng hát.
I barely sang that song tonight.	Tôi gần như không hát bài hát đó tối nay.
I am blind.	Tôi mù tịt.
Most of them don't care.	Hầu hết trong số họ không quan tâm.
Where were you the night the factory burned down?	Bạn đã ở đâu vào đêm nhà máy bị thiêu rụi?
Obviously Tom doesn't like food.	Rõ ràng là Tom không thích đồ ăn.
My T-shirt shrunk because I washed it.	Chiếc áo phông của tôi bị co lại vì tôi đã giặt nó.
If you touch that wire, you will get a jerk.	Nếu bạn chạm vào dây đó, bạn sẽ bị giật.
Tom faces criminal charges.	Tom phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
Don't be fooled by her looks.	Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của cô ấy.
Tom tells Mary that he saw John kiss Alice.	Tom nói với Mary rằng anh đã nhìn thấy John hôn Alice.
Is it okay if I invite Tom to dinner?	Có ổn không nếu tôi mời Tom đến ăn tối?
Tom will probably be curious to know how you did it.	Tom có ​​thể sẽ tò mò muốn biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
I went for a beer with my friends.	Tôi đi uống bia với bạn bè.
I've been doing this all my life.	Tôi đã làm điều này cả đời.
Tom still doesn't have enough experience.	Tom vẫn chưa có đủ kinh nghiệm.
I knew that Tom knew Mary would do it for him.	Tôi biết rằng Tom biết Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
Tom told me he thought Mary would be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Why can't I kiss Tom?	Tại sao tôi không thể hôn Tom?
Tom is buried next to his wife.	Tom được chôn cất bên cạnh vợ.
Money affects everything.	Tiền ảnh hưởng đến mọi thứ.
We don't want you to come with us.	Chúng tôi không muốn bạn đi cùng chúng tôi.
Tom followed Mary across the bridge.	Tom đi theo Mary qua cầu.
If you're quick, you'll be there in time.	Nếu bạn nhanh tay, bạn sẽ có mặt kịp thời.
Tom and I depend on each other.	Tom và tôi phụ thuộc vào nhau.
Tom ate macaroni and cheese.	Tom đã ăn mì ống và pho mát.
Don't ask questions. 	Đừng đặt câu hỏi.
Just listen to what I have to say.	Chỉ cần lắng nghe những gì tôi phải nói.
Tom and I were both in Australia last month.	Tom và tôi đều đã ở Úc vào tháng trước.
Why does Tom want to drop out of French?	Tại sao Tom muốn bỏ học tiếng Pháp?
Tom handled it.	Tom đã xử lý nó.
I don't know who caused the fire.	Tôi không biết ai đã gây ra vụ cháy.
Tom likes mashed potatoes with gravy.	Tom thích khoai tây nghiền với nước thịt.
Tom borrowed a pair of gloves from Mary.	Tom đã mượn một đôi găng tay từ Mary.
How is Tom?	Tom có ​​khỏe không?
Tom's awake, isn't he?	Tom đã tỉnh rồi, phải không?
I guess I'll be busy.	Chắc tôi sắp bận rồi.
I seriously doubt that it was Tom who broke the window.	Tôi nghi ngờ nghiêm túc rằng chính Tom là người đã phá cửa sổ.
Tom turns out to be just like his father.	Tom hóa ra cũng giống bố của mình.
Tom might not be willing to do it for you.	Tom có ​​thể không sẵn lòng làm điều đó cho bạn.
I discussed the plan with Tom.	Tôi đã thảo luận kế hoạch với Tom.
We spend too much time talking about unimportant things.	Chúng ta dành quá nhiều thời gian để nói về những thứ không quan trọng.
I think you will go shopping with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đi mua sắm với Tom.
Tom certainly did not expect Mary to take care of his children.	Tom chắc chắn không mong đợi Mary chăm sóc các con của anh ta.
He is a good violinist.	Anh ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
Tom really isn't Mary's type of son.	Tom thực sự không phải là loại con trai của Mary.
You cannot go against the laws of nature.	Bạn không thể đi ngược lại quy luật tự nhiên.
Can Tom speak more than one language?	Tom có ​​thể nói nhiều hơn một ngôn ngữ không?
You don't know that I have to help Tom do that, do you?	Bạn không biết rằng tôi phải giúp Tom làm điều đó, phải không?
I don't mind getting wet.	Tôi không ngại bị ướt.
Many boats are sailing.	Nhiều thuyền đang ra khơi.
Tell me why you didn't come yesterday.	Hãy cho tôi biết lý do bạn không đến ngày hôm qua.
Tom and I are good friends.	Tom và tôi là bạn tốt của nhau.
I'm sure I can let Tom take a picture of us.	Tôi chắc rằng tôi có thể để Tom chụp ảnh chúng tôi.
Some handsome young men were talking to Mary and her friends.	Một số thanh niên đẹp trai đang nói chuyện với Mary và bạn của cô ấy.
That's quite a bit.	Đó là khá một chút.
You sang that song three times tonight.	Bạn đã hát bài hát đó ba lần tối nay.
Avoid to the side. 	Tránh sang một bên.
You are in the way.	Bạn đang cản đường.
Why should you go to Tom's?	Tại sao bạn phải đến Tom's?
You hope Tom wins, right?	Bạn hy vọng Tom thắng, phải không?
Tom lied for days.	Tom đã nói dối trong nhiều ngày.
I was able to do it better than I thought.	Tôi đã có thể làm điều đó tốt hơn những gì tôi nghĩ.
Don't do anything until I get there.	Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi tôi đến đó.
For the sake of kindness, please treat Tom well.	Vì lòng tốt, xin hãy đối xử tốt với Tom.
She wished for a more comfortable life, but that was not possible under the circumstances.	Cô mong muốn có một cuộc sống thoải mái hơn, nhưng điều đó là không thể trong hoàn cảnh.
The bullet pierced his muscular chest.	Viên đạn xuyên qua lồng ngực vạm vỡ của anh.
I didn't know that Tom was the kind of person who would do such things.	Tôi không biết rằng Tom là loại người sẽ làm những điều như vậy.
Tom looks very sad.	Tom trông rất buồn.
I need to talk to Tom again.	Tôi cần nói chuyện với Tom một lần nữa.
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ có thể làm được điều đó.
I am reading the text.	Tôi đang đọc dòng chữ.
I didn't want to sing, but Tom asked me to, so I did.	Tôi không muốn hát, nhưng Tom đã yêu cầu tôi, vì vậy tôi đã làm.
I wonder why Tom has to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom phải làm như vậy.
Tom wasn't sure if Mary wanted him to stay or go.	Tom không chắc Mary muốn anh ở lại hay đi.
Tom is well informed.	Tom được thông tin đầy đủ.
Tom gave his dog a bone.	Tom đã cho con chó của mình một khúc xương.
Hopefully, Tom is okay.	Hy vọng rằng, Tom không sao.
I want Tom to send Mary a message.	Tôi muốn Tom gửi cho Mary một tin nhắn.
Tom slept in the cave, and Mary slept in the tent.	Tom ngủ trong hang, còn Mary thì ngủ trong lều.
I don't think Tom was surprised.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ngạc nhiên.
I think we'll be in Australia now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi sẽ ở Úc.
We wish Tom all the best.	Chúng tôi cầu chúc cho Tom những điều tốt đẹp nhất.
Tom rushed into his office.	Tom lao vào văn phòng của mình.
I told Tom he should see the dentist.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên đến gặp nha sĩ.
I knew that Tom would be a tough opponent.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một đối thủ khó khăn.
Why didn't you tell me that you two know each other?	Tại sao anh không nói với em rằng hai người quen nhau?
I will miss Tom, and I think he will miss me too.	Tôi sẽ nhớ Tom, và tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ nhớ tôi.
Let's start with the basics.	Hãy bắt đầu với những điều cơ bản.
I'm sure we'll get lucky.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ gặp may mắn.
Tom is still where he is.	Tom vẫn ở nguyên nơi anh ấy đang ở.
Tom's bank account has been frozen by the IRS.	Tài khoản ngân hàng của Tom đã bị IRS phong tỏa.
Tom bought himself a camera.	Tom đã mua cho mình một chiếc máy ảnh.
Tom and Mary are not going to eat with us today.	Hôm nay Tom và Mary sẽ không đi ăn với chúng ta.
I wonder if Tom is strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đủ mạnh mẽ để làm điều đó hay không.
Tom did not know where Mary had gone.	Tom không biết Mary đã đi đâu.
I'm sorry, but can you move over a bit so I can have a seat?	Tôi xin lỗi, nhưng bạn có thể di chuyển qua một chút để tôi có chỗ ngồi không?
We would be crazy if we agreed to do that.	Chúng tôi sẽ thật điên rồ nếu đồng ý làm điều đó.
Tom feeds Mary the cat.	Tom cho mèo Mary ăn.
I will keep my fingers crossed that everything will go well for you today.	Tôi sẽ giữ cho ngón tay của tôi vượt qua rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cho bạn ngày hôm nay.
I couldn't believe that Tom was actually going.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự định đi.
I was not married then.	Khi đó tôi chưa kết hôn.
I suspect Tom is planning to do that.	Tôi nghi ngờ Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
Do you know when Tom got his driver's license?	Bạn có biết Tom lấy bằng lái xe khi nào không?
Obviously Tom is not happy here.	Rõ ràng là Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom says he doesn't really want to win.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn chiến thắng.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I did all I could.	Tôi đã làm tất cả những gì có thể.
Tom is not a very friendly guy.	Tom không phải là một chàng trai quá thân thiện.
Tom is not the last.	Tom không phải là người cuối cùng.
Let me know if you check out the magazine.	Hãy cho tôi biết nếu bạn xem tạp chí.
Tom explained the rules to me.	Tom đã giải thích các quy tắc cho tôi.
I didn't know Tom would be willing to show me how to do it.	Tôi không biết Tom sẽ sẵn sàng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom wasn't about to call Mary.	Tom không định gọi cho Mary.
You are really beautiful.	Bạn thực sự rất đẹp.
Tom asked Mary if John was going to stay long in Boston.	Tom hỏi Mary xem John có định ở lại Boston lâu không.
We are physicists.	Chúng tôi là nhà vật lý.
Tom travels the world playing concerts.	Tom đi khắp thế giới để chơi các buổi hòa nhạc.
I don't tell Tom Mary's secret.	Tôi không nói bí mật của Tom Mary.
I know that I have to do it. 	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó.
I just don't want to do that.	Tôi chỉ không muốn làm điều đó.
I didn't know that you would do that while you were in Australia.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó khi bạn ở Úc.
It's sweet, isn't it?	Thật ngọt ngào phải không?
Tom chose the lock.	Tom đã chọn ổ khóa.
Smiling does not always signify joy.	Nụ cười không phải lúc nào cũng biểu thị niềm vui.
Tom was on the porch just a few minutes ago.	Tom đã ở trên hiên nhà chỉ vài phút trước.
Everyone thought that Tom didn't do it.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom is not very responsible.	Tom không có trách nhiệm cho lắm.
If you're not busy, maybe you can help me.	Nếu bạn không bận, có lẽ bạn có thể giúp tôi.
Tom is not jealous.	Tom không ghen tị.
We both know it was Tom who did it.	Cả hai chúng tôi đều biết chính Tom đã làm điều đó.
Tom wouldn't despise Mary as much as John.	Tom sẽ không coi thường Mary nhiều như John.
Tom stared at his feet.	Tom nhìn chằm chằm vào chân mình.
Tom can be biased.	Tom có ​​thể bị thành kiến.
I am reading a book about Australia.	Tôi đang đọc một cuốn sách về Úc.
I know that Tom wouldn't have done it without Mary there.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nếu không có Mary ở đó.
The sooner you start, the sooner you finish.	Bạn bắt đầu càng sớm, bạn càng kết thúc sớm.
I don't think I will be able to do that today.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I think there's a really good chance of that happening.	Tôi nghĩ rằng có một khả năng thực sự tốt về điều đó xảy ra.
Tom seems to have his wits about him.	Tom dường như có trí thông minh của mình về anh ta.
I'm not as smart as him.	Tôi không thông minh như anh ấy.
I don't think Tom does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm điều đó.
Everyone knows Tom.	Mọi người đều biết Tom.
Tom was standing beside Mary.	Tom đang đứng bên cạnh Mary.
I saw Tom get into his car.	Tôi thấy Tom vào xe của anh ấy.
Tom's friends yelled for him to come out and play.	Bạn bè của Tom đã hét lên để anh ta ra ngoài chơi.
Tom asked Mary where she worked.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy làm việc.
I found the diary my father kept for 30 years.	Tôi tìm thấy cuốn nhật ký mà cha tôi đã lưu giữ suốt 30 năm.
Marriage is one thing and love is another. 	Hôn nhân là một chuyện và tình yêu là một chuyện khác.
Love passes and the husband stays.	Tình yêu qua đi và người chồng ở lại.
His name was known to everyone in this town.	Tên của anh ấy đã được mọi người trong thị trấn này biết đến.
She was older and wiser now.	Cô ấy đã lớn hơn và khôn ngoan hơn bây giờ.
After many hours of work, we are all tired.	Sau nhiều giờ làm việc, tất cả chúng tôi đều mệt mỏi.
Tom comes home and has lunch with his wife every day.	Tom về nhà và ăn trưa với vợ mỗi ngày.
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
Tom seems like a good friend.	Tom có ​​vẻ như là một người bạn tốt.
You are about three weeks late.	Bạn đã muộn khoảng ba tuần.
Tom staggered.	Tom loạng choạng.
You made Tom cry.	Bạn đã làm Tom khóc.
Some residents have a wait-and-see attitude while others prepare for major flooding.	Một số cư dân có thái độ chờ đợi trong khi những người khác chuẩn bị cho tình trạng ngập lụt lớn.
We could see black smoke in the distance.	Chúng tôi có thể nhìn thấy khói đen ở đằng xa.
As a good soldier, I always obey the orders of my superiors.	Là một chiến sĩ giỏi, tôi luôn chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.
I'll let Tom come here the day after tomorrow.	Tôi sẽ để Tom đến đây vào ngày mốt.
Who is the culprit?	Ai là thủ phạm?
Tom didn't even know Mary had one.	Tom thậm chí không biết Mary có một cái.
I won't start until Tom arrives.	Tôi sẽ không bắt đầu cho đến khi Tom đến.
I don't know how or why it happened.	Tôi không biết làm thế nào hoặc tại sao nó xảy ra.
Do you want to remove anything else?	Bạn có muốn loại bỏ bất cứ điều gì khác?
I'm on duty tonight.	Tôi trực đêm nay.
Tom needs to keep things simple.	Tom cần giữ mọi thứ đơn giản.
I carried Tom upstairs to his bedroom.	Tôi bế Tom lên lầu vào phòng ngủ của anh ấy.
Tom is sunbathing by the pool.	Tom đang tắm nắng bên bể bơi.
I have a feeling that's not true.	Tôi có cảm giác rằng điều đó không đúng.
I'm tired.	Tôi hơi mệt.
Our house is still three months away from completion.	Còn ba tháng nữa ngôi nhà của chúng ta mới hoàn thành.
I know that Tom is not a bachelor.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cử nhân.
Tom said it seemed like Mary didn't like the concert.	Tom nói có vẻ như Mary không thích buổi hòa nhạc.
Tom told me he decided to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định làm điều đó.
I don't want you to do it for me.	Tôi không muốn bạn làm điều đó cho tôi.
How long did you have to practice before you could do that?	Bạn đã phải luyện tập bao lâu trước khi có thể làm được điều đó?
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
Tom was bedridden for a month.	Tom đã phải nằm liệt giường một tháng.
Tom says he wants to visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Úc.
I do not see anything. 	Tôi không thấy gì cả.
You have?	Bạn có?
Tom and Mary are both tired.	Tom và Mary đều mệt mỏi.
I thought you said you wanted to know why Tom did what he did.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I didn't notice any problems.	Tôi không nhận thấy bất kỳ vấn đề.
Tom is quite photogenic.	Tom khá ăn ảnh.
You know I'm still planning, right?	Bạn biết tôi vẫn đang lên kế hoạch, phải không?
I don't have room for dessert.	Tôi không có chỗ cho món tráng miệng.
You don't want this.	Bạn không muốn điều này.
I am talking to my students.	Tôi đang nói chuyện với học sinh của tôi.
Tom opened the freezer and got some ice for his drink.	Tom mở tủ đông và lấy một ít đá cho đồ uống của mình.
Tom will complain.	Tom sẽ phàn nàn.
Tom is on the right track.	Tom đang đi đúng hướng.
Tom needs some support.	Tom cần một số hỗ trợ.
We saw Tom in the park yesterday.	Chúng tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên ngày hôm qua.
This plan is not new at all.	Kế hoạch này không mới chút nào.
I know Tom doesn't have to anymore.	Tôi biết Tom không cần phải làm thế nữa.
Tom is his own worst enemy.	Tom là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.
He's already gone.	Anh ấy đã đi rồi.
Tom did it, even though he didn't really have to.	Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy không thực sự cần thiết.
They cut many trees to build boats.	Họ chặt nhiều cây cối để đóng thuyền.
Just tell Tom I can't see him today.	Chỉ cần nói với Tom rằng tôi không thể gặp anh ấy hôm nay.
Tom asked me what happened.	Tom hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
How do you know Tom is seeing someone else?	Làm sao bạn biết Tom đang gặp người khác?
We had so much fun that we lost track of time.	Chúng tôi đã rất vui vẻ đến nỗi chúng tôi mất dấu thời gian.
Tom is a rich man.	Tom là người giàu có.
Are you sure that's what Tom is doing?	Bạn có chắc đó là những gì Tom đang làm không?
Tom took many pictures in Australia.	Tom đã chụp nhiều ảnh ở Úc.
I've been in Australia longer than you have.	Tôi đã ở Úc lâu hơn bạn có.
Next time will be better.	Lần sau sẽ tốt hơn.
Tom started to panic.	Tom bắt đầu hoảng sợ.
He entered the university after failing the exam twice.	Anh vào đại học sau khi thi trượt hai lần.
You can sell them if you don't want to.	Bạn có thể bán chúng nếu bạn không muốn.
I'm trying to keep up.	Tôi đang cố gắng theo kịp.
He is a careful player.	Anh ấy là một cầu thủ cẩn thận.
Don't spoil your appetite.	Đừng làm hỏng sự thèm ăn của bạn.
I think Tom might be angry.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ tức giận.
Tom intends to go despite the bad weather.	Tom dự định sẽ đi bất chấp thời tiết xấu.
One day Tom might become the boss.	Một ngày nào đó Tom có ​​thể trở thành ông chủ.
I don't really think Tom did it alone.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó một mình.
We're not sure what's wrong with it.	Chúng tôi không chắc có gì sai với nó.
I think I will be able to do it today.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom says he doesn't care if Mary does or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm Mary có làm vậy hay không.
Tom said what you told me is not true.	Tom nói những gì bạn nói với tôi là không đúng sự thật.
It wouldn't be good if that happened.	Sẽ không tốt nếu điều đó xảy ra.
I shouldn't have downloaded that.	Tôi không nên tải xuống cái đó.
Tom's whole family is very religious.	Cả gia đình Tom đều rất sùng đạo.
There are many bridges across this river.	Có rất nhiều cây cầu bắc qua sông này.
Tom has something that he says he needs to discuss with Mary.	Tom có ​​điều gì đó mà anh ấy nói rằng anh ấy cần thảo luận với Mary.
This is a gold coin.	Đây là một đồng tiền vàng.
I think Tom is sick.	Tôi nghĩ Tom bị ốm.
Tom was not eager to go home.	Tom không háo hức về nhà.
They are so funny.	Chúng thật buồn cười.
Tom is ignoring me at the moment.	Tom đang phớt lờ tôi vào lúc này.
I don't know where Tom's office is.	Tôi không biết văn phòng của Tom ở đâu.
How have you furnished your apartment?	Bạn đã trang bị nội thất căn hộ của mình như thế nào?
Someone is following you.	Có ai đó đang theo dõi bạn.
I write down everything I spend in this notebook.	Tôi viết ra tất cả những gì tôi chi tiêu vào cuốn sổ này.
I wonder if Tom likes Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Úc không.
People can rely on the law if they want to correct an injustice.	Mọi người có thể dựa vào luật pháp nếu họ muốn sửa chữa một sự bất công.
Tom can't remember where he left his sunglasses.	Tom không thể nhớ mình đã để kính râm ở đâu.
Tom would never say that.	Tom sẽ không bao giờ nói điều đó.
As it happened, my grandmother was not at home.	Như đã xảy ra, bà tôi không có ở nhà.
If Tom does it, let me know.	Nếu Tom làm điều đó, hãy cho tôi biết.
I'll go see if Tom is all right.	Tôi sẽ đi xem Tom có ​​ổn không.
You don't seem to be as absent-minded as before.	Bạn dường như không còn đãng trí như trước nữa.
Tom almost laughed.	Tom gần như bật cười.
I don't know how to thank Tom.	Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn Tom.
I can't do that now.	Tôi không thể làm điều đó bây giờ.
Now that you're an adult, you should know better.	Bây giờ bạn đã là một người lớn, bạn nên biết rõ hơn.
Tom asks me the same thing every time he sees me.	Tom hỏi tôi điều tương tự mỗi khi anh ấy gặp tôi.
There are many dishes on the table.	Có rất nhiều món ăn trên bàn.
Neither Tom nor Mary smiled.	Cả Tom và Mary đều không cười.
We were sitting peacefully at dinner when suddenly the lights went out.	Chúng tôi đang ngồi yên bình trong bữa tối thì đột nhiên đèn tắt.
Tom is the most uncooperative.	Tom là người bất hợp tác nhất.
I know that Tom would let Mary do it alone if she was a little older.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình nếu cô ấy lớn hơn một chút.
You better not do it now.	Tốt hơn là bạn không nên làm điều đó ngay bây giờ.
Neither Tom nor Mary was shocked.	Cả Tom và Mary đều không bị sốc.
Tom is worried about the children.	Tom lo lắng cho bọn trẻ.
I believe this fish is a freshwater fish.	Tôi tin rằng con cá này là một loài cá nước ngọt.
The situation has become worse.	Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn.
Tom looks like he needs a vacation.	Tom có ​​vẻ như anh ấy cần một kỳ nghỉ.
Tom probably won't come by taxi.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến bằng taxi.
Tom shouted for help.	Tom hét lên để được giúp đỡ.
Any. 	Nào.
Get out of here.	Hãy ra khỏi đây.
Tom is scared, but Mary is not.	Tom sợ hãi, nhưng Mary thì không.
Tom says he plans to stay in Australia.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Úc.
I assume you want me to pay.	Tôi cho rằng bạn muốn tôi trả tiền.
I grabbed his wrist.	Tôi nắm lấy cổ tay anh ta.
Tom takes the bus to work.	Tom bắt xe buýt đi làm.
I have to nod.	Tôi phải gật đầu.
I think I have a month to finish this.	Tôi nghĩ rằng tôi có một tháng để hoàn thành việc này.
It doesn't seem to matter to Tom.	Nó dường như không quan trọng đối với Tom.
I know his real name is not Tom.	Tôi biết tên thật của anh ấy không phải là Tom.
Tom said that he was going to eat the whole watermelon by himself.	Tom nói rằng anh ấy định ăn cả quả dưa hấu một mình.
Tom told me why he couldn't do it.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy không thể làm điều đó.
If you don't mind, I'll sit here.	Nếu anh không phiền, tôi sẽ ngồi đây.
This is not for sale.	Đây không phải là để bán.
Tom loves lobster.	Tom thích tôm hùm.
I was exploited.	Tôi bị khai thác.
Tom opened the door and released his dog.	Tom mở cửa và thả con chó của anh ấy ra ngoài.
I haven't really thought about this through.	Tôi đã không thực sự nghĩ về điều này thông qua.
What else do you like about Tom?	Bạn thích điều gì khác ở Tom?
Reading books develops the mind.	Đọc sách phát triển tâm trí.
Tom is here to protect me.	Tom ở đây để bảo vệ tôi.
The perimeter has been broken.	Chu vi đã bị phá vỡ.
The map that Tom drew for me was not very helpful.	Bản đồ mà Tom vẽ cho tôi không hữu ích lắm.
I don't think it's very likely that Tom will know the answer.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ biết câu trả lời.
It is inevitable that will happen.	Điều đó không thể tránh khỏi sẽ xảy ra.
He's not in our group.	Anh ấy không ở trong nhóm của chúng tôi.
That house was the only one that survived the fire.	Ngôi nhà đó là ngôi nhà duy nhất sống sót sau vụ cháy.
Tom already knows that Mary hates him, right?	Tom đã biết rằng Mary ghét anh ta, phải không?
You are a pretty good chess player.	Bạn là một người chơi cờ khá giỏi.
Tom burps.	Tom ợ.
Tom gave Mary the ring he had originally bought for Alice.	Tom đã tặng Mary chiếc nhẫn mà anh ấy đã mua ban đầu cho Alice.
Tom was too tired to continue working.	Tom đã quá mệt mỏi để tiếp tục làm việc.
Tom is waiting for us, isn't he?	Tom đang đợi chúng ta, phải không?
You are running.	Bạn đang run.
Tom was a very picky eater as a child.	Tom là một người rất kén ăn khi còn nhỏ.
Tom likes to play the piano.	Tom thích chơi piano.
Tom has decided to return home to Boston.	Tom đã quyết định trở về nhà ở Boston.
Tom is staying with friends.	Tom đang ở với bạn bè.
Tom told me not to agree to do that.	Tom bảo tôi không đồng ý làm điều đó.
When I returned an hour later no one was home.	Khi tôi trở lại một giờ sau đó không có ai ở nhà.
Tom died without telling anyone his secret.	Tom chết mà không nói bí mật của mình cho bất kỳ ai.
I think Tom is very cute.	Tôi nghĩ rằng Tom rất dễ thương.
Tom found out where Mary worked.	Tom đã tìm ra nơi Mary làm việc.
I don't think there's any way I could have done it without Tom's help.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào tôi có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom was not as prepared as Mary.	Tom đã không chuẩn bị như Mary.
I'm Tom's advisor.	Tôi là cố vấn của Tom.
Tom will tell Mary everything he knows about the situation.	Tom sẽ nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết về tình hình.
You disobeyed direct orders and must pay the consequences.	Bạn đã không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp và phải trả hậu quả.
Tom must be very confused.	Tom hẳn đang rất bối rối.
Tom told me that he thought Mary knew French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary biết tiếng Pháp.
I'm not the type to give up easily.	Tôi không phải là loại người dễ dàng từ bỏ.
Tom says he's sure Mary doesn't need to do it.	Tom nói rằng anh chắc chắn rằng Mary không cần phải làm điều đó.
I think we're here to talk about Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đến đây để nói về Tom.
Tom showed me a picture of Mary.	Tom cho tôi xem một bức ảnh của Mary.
Tom is always sick.	Tom luôn bị ốm.
Tom can't decipher the secret message.	Tom không thể giải mã thông điệp bí mật.
I'm pretty restless now.	Bây giờ tôi khá bồn chồn.
I think Tom was supposed to be here yesterday.	Tôi nghĩ Tom đáng lẽ phải ở đây ngày hôm qua.
The plan failed from the start.	Kế hoạch đã thất bại ngay từ đầu.
Are you saying you will handle that?	Bạn đang nói rằng bạn sẽ xử lý điều đó?
Tom said it was a common problem.	Tom nói rằng đó là một vấn đề chung.
Tom says Mary knows she might not be allowed to do it unless John does it to her.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó trừ khi John làm điều đó với cô ấy.
Tom said that Mary didn't get enough sleep.	Tom nói rằng Mary không ngủ đủ giấc.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lên kế hoạch đi Úc với anh ấy.
Tom insists that I do it.	Tom nhấn mạnh rằng tôi làm điều đó.
Tom knows everything.	Tom biết mọi thứ.
Thank you so much for everything you've done for us.	Cảm ơn rất nhiều vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
I wonder if I really need to do it again.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa hay không.
That's what's important.	Đó là những gì quan trọng.
I know that Tom plays the guitar better than Mary.	Tôi biết rằng Tom chơi guitar giỏi hơn Mary.
You should tell Tom what you want.	Bạn nên nói với Tom những gì bạn muốn.
I should have been to Australia last Monday.	Đáng lẽ, tôi đã đến Úc vào thứ Hai tuần trước.
There's a seat over there.	Có một chỗ ngồi đằng kia.
Tom glanced at the bill.	Tom liếc nhìn tờ giấy bạc.
Tom knows he might be asked to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I doubt Tom will be there tonight.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ở đó tối nay.
I know why you don't tell the truth.	Tôi biết tại sao bạn không nói sự thật.
Tom doesn't know when he needs to do it.	Tom không biết khi nào anh ấy cần làm điều đó.
I know Tom will be a great addition to the team. 	Tôi biết Tom sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội.
Sadly, he died a month ago.	Đáng buồn thay, anh ấy đã chết cách đây một tháng.
I'm better off now than I was three years ago.	Bây giờ tôi khá giả hơn so với ba năm trước.
You have defended your bases well.	Bạn đã bảo vệ tốt các căn cứ của mình.
Occasionally there is laughter.	Thỉnh thoảng có tiếng cười.
Just a few days ago we were so happy.	Chỉ một vài ngày trước, chúng tôi đã rất hạnh phúc.
No more salt.	Không còn muối.
I am just me.	Tôi chỉ là tôi.
We used almost all the money.	Chúng tôi đã sử dụng gần như tất cả số tiền.
Prague is the capital of the Czech Republic.	Praha là thủ đô của Cộng hòa Séc.
She majored in medicine.	Cô ấy học chuyên ngành y khoa.
Tom says Mary won't eat anything he makes.	Tom nói Mary sẽ không ăn bất cứ thứ gì anh ấy làm.
Tom got mad at me for not listening to Mary.	Tom đã nổi giận với tôi vì đã không lắng nghe Mary.
They told me that Tom was dead.	Họ nói với tôi rằng Tom đã chết.
Tom didn't think he could do it.	Tom không nghĩ rằng mình có thể làm được.
You should let Tom do it for you.	Bạn nên để Tom làm điều đó cho bạn.
Tom can go to Boston.	Tom có ​​thể đến Boston.
Tom looks older than you.	Tom trông già hơn bạn.
I think if I talk more often with native speakers, my English skills will quickly improve.	Tôi nghĩ nếu tôi nói chuyện thường xuyên hơn với người bản ngữ, kỹ năng tiếng Anh của tôi sẽ nhanh chóng cải thiện.
This guide book can be helpful to you during your trip.	Cuốn sách hướng dẫn này có thể hữu ích cho bạn trong chuyến đi của bạn.
I don't always do the right thing.	Không phải lúc nào tôi cũng làm điều đúng đắn.
Tom says he thinks he should learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
Can't you go to Australia with Tom?	Bạn không thể đến Úc với Tom?
I had to sneeze.	Tôi đã phải hắt hơi.
I should have asked Tom why he didn't leave sooner.	Tôi nên hỏi Tom tại sao anh ấy không rời đi sớm hơn.
Tom is often frustrated.	Tom thường thất tình.
Tom says he's Canadian.	Tom nói anh ấy là người Canada.
A snowflake landed on Tom's nose.	Một bông tuyết đậu trên mũi Tom.
It's hard to be Tom.	Thật khó để trở thành Tom.
We are very grateful for your hospitality.	Chúng tôi rất biết ơn vì sự hiếu khách của bạn.
I think Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
If you use drugs, you will be in trouble.	Nếu bạn sử dụng ma túy, bạn sẽ gặp rắc rối.
Tom and I got married when we were young.	Tom và tôi kết hôn khi còn trẻ.
I'm sorry for that.	Tôi xin lỗi vì điều đó.
He brushes his teeth.	Anh ấy đánh răng của anh ấy.
I don't care either.	Tôi cũng không quan tâm.
Tom and Mary will get married sooner or later.	Tom và Mary sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn.
What is he aiming for?	Anh ta đang nhắm đến điều gì?
I met Tom when I was in Boston.	Tôi đã gặp Tom khi tôi ở Boston.
Tom said how much money he would lend me if I needed it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi vay bao nhiêu tiền nếu tôi cần.
What do you think about Australia?	Bạn nghĩ gì về Úc?
Tom looks uncomfortable.	Tom có ​​vẻ không thoải mái.
It's an issue we haven't solved yet.	Đó là một vấn đề mà chúng tôi chưa giải quyết.
He felt chills from going out in the rain.	Anh cảm thấy ớn lạnh vì đi ngoài trời mưa.
Tom wants to grow his beard, but his wife won't let him.	Tom muốn nuôi râu nhưng vợ không cho.
You're not here, are you?	Bạn không ở đây, phải không?
At that time Tom was only thirteen years old.	Lúc đó Tom mới mười ba tuổi.
I think Tom and I should be able to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom says I drive too fast.	Tom nói rằng tôi lái xe quá nhanh.
If Tom goes, I'll leave too.	Nếu Tom đi, tôi cũng sẽ rời đi.
Tom was as worried as I was.	Tom cũng lo lắng như tôi.
I think Tom is a good guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai tốt.
The light bulb was not invented by perfecting the candle.	Bóng đèn không được phát minh ra bằng cách hoàn thiện ngọn nến.
Don't harm anyone.	Đừng làm hại bất cứ ai.
Tom was not at all surprised by how well Mary could speak French.	Tom không ngạc nhiên chút nào về việc Mary có thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom will know.	Tom sẽ biết.
I felt Tom tremble.	Tôi cảm thấy Tom run rẩy.
Tom pulled a map out of the glove compartment.	Tom lôi một tấm bản đồ ra khỏi ngăn đựng găng tay.
He will be on a business trip to London next week.	Anh ấy sẽ có chuyến công tác tới London vào tuần tới.
Tom had no plans to return.	Tom đã không có kế hoạch trở lại.
I could hear everything Tom and Mary said to each other.	Tôi có thể nghe thấy tất cả những gì Tom và Mary nói với nhau.
Tom learned a lesson.	Tom đã học được một bài học.
Why does Tom want to go home early?	Tại sao Tom muốn về nhà sớm?
Tom should have been warned.	Tom lẽ ra phải được cảnh báo.
Earthquakes happen here all the time.	Động đất xảy ra liên tục ở đây.
I don't force Tom to do anything he doesn't want to do.	Tôi không ép Tom làm bất cứ điều gì mà anh ấy không muốn làm.
Tom looks happy and excited.	Tom có ​​vẻ vui và hào hứng.
The first guy I kissed was Tom.	Chàng trai đầu tiên tôi hôn là Tom.
I still enjoy my job, but I'm considering quitting.	Tôi vẫn thích công việc của mình, nhưng tôi đang cân nhắc nghỉ việc.
How can Tom do this to me?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều này với tôi?
You can't quit now.	Bạn không thể bỏ bây giờ.
Tom and Mary have an unusual relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ bất thường.
Tom says he doesn't have the power to stop it.	Tom nói rằng anh ấy không có sức mạnh để ngăn chặn nó.
I was walking down the street when suddenly someone tapped me on the shoulder.	Tôi đang đi bộ trên đường thì đột nhiên có người vỗ vào vai tôi.
I know that Tom doesn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không làm như vậy nữa.
Tom never told me where he went to school.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đã đi học ở đâu.
What is happening in Boston?	Điều gì đang xảy ra ở Boston?
Tom lowered his glass of wine.	Tom hạ ly rượu xuống.
We have to hand in our papers today.	Chúng tôi phải giao nộp giấy tờ của chúng tôi vào ngày hôm nay.
Tom will be here for a while.	Tom sẽ ở đây một thời gian.
Tom didn't understand what was going on.	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
What exactly is Tom going to do?	Chính xác thì Tom sẽ làm gì?
The project was completed on time and on budget.	Dự án đã được hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách.
There is blood on the floor.	Có vết máu trên sàn nhà.
There is no money in my wallet.	Không có tiền trong ví của tôi.
We have five days to go before summer vacation.	Chúng tôi có năm ngày để đi trước kỳ nghỉ hè.
Tom was the one who broke the window.	Tom là người đã phá cửa sổ.
I think you should buy yourself a new ladder.	Tôi nghĩ bạn nên sắm cho mình một chiếc thang mới.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will not call the police.	Tôi sẽ không báo cảnh sát.
I rarely go to the mall, but I did yesterday.	Tôi hiếm khi đến trung tâm mua sắm, nhưng tôi đã đi hôm qua.
This shop sells ceramics.	Cửa hàng này bán đồ gốm.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
That is a very difficult question.	Đó là một câu hỏi rất khó.
Tom said he hoped that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó.
I don't really need to do it today.	Tôi không thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think it's a coincidence that Tom and Mary are both here.	Tôi không nghĩ là ngẫu nhiên khi Tom và Mary đều ở đây.
I almost have enough time to do it today.	Tôi gần như có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Why did Tom intervene?	Tại sao Tom lại can thiệp?
When was the last time you parked your car here?	Lần cuối cùng bạn đậu xe ở đây là khi nào?
You will soon know the truth.	Bạn sẽ sớm biết sự thật.
Beat egg whites until stiff.	Đánh lòng trắng trứng cho đến khi bông cứng.
Tom didn't think Mary would allow John to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép John làm điều đó.
Tom thinks Mary is probably still somewhere in Australia.	Tom nghĩ Mary có lẽ vẫn còn ở đâu đó ở Úc.
Tom is the best singer in our class.	Tom là ca sĩ giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
Neither Tom nor Mary could sing very well.	Cả Tom và Mary đều không thể hát rất hay.
He gave an explanation as to why he was absent.	Anh ấy đưa ra lời giải thích về lý do tại sao anh ấy vắng mặt.
I haven't played the harmonica in years.	Tôi đã không chơi harmonica trong nhiều năm.
Tom said that doing that could cause problems.	Tom nói rằng làm điều đó có thể gây ra vấn đề.
Tom put on gloves.	Tom đeo găng tay vào.
They won't let Tom out.	Họ sẽ không cho Tom ra ngoài.
Gold prices change from day to day.	Giá vàng thay đổi theo từng ngày.
I think it's unlikely that Tom will come to the party alone.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ đến bữa tiệc một mình.
Three soldiers were injured.	Ba quân nhân bị thương.
Tom wondered if Mary liked swimming.	Tom tự hỏi liệu Mary có thích bơi không.
Tom and I are not the only ones who know how to do that.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom has a farm in Australia.	Tom có ​​một trang trại ở Úc.
I think Tom knows something that the rest of us don't.	Tôi nghĩ Tom biết điều gì đó mà những người còn lại trong chúng ta không biết.
If I had to, I would sell one of my horses.	Nếu phải, tôi sẽ bán một trong những con ngựa của mình.
Tom is usually the last to leave the gym each day.	Tom thường là người cuối cùng rời phòng tập mỗi ngày.
I know that Tom will do it eventually.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cuối cùng.
Tom's boss is very strict.	Ông chủ của Tom rất khắt khe.
I remember sending a letter by post.	Tôi nhớ mình đã gửi thư qua đường bưu điện.
I can't move any faster.	Tôi không thể di chuyển nhanh hơn nữa.
Tom is not as young as you.	Tom không còn trẻ như bạn.
We need to call Tom.	Chúng ta cần gọi cho Tom.
Are you sure you want to go to Tom and Mary's wedding?	Bạn có chắc chắn muốn đi dự đám cưới của Tom và Mary không?
Do you drink milk?	Bạn uống sữa phải không?
Tom feels guilty.	Tom cảm thấy tội lỗi.
Everyone is a little different.	Mỗi người đều khác nhau một chút.
Poplar is a fast growing tree.	Cây dương là cây sinh trưởng nhanh.
Tom is a great guitar player.	Tom là một người chơi guitar tuyệt vời.
I go to the library from time to time.	Tôi đến thư viện theo thời gian.
I taught Tom to play golf.	Tôi đã dạy Tom chơi gôn.
I finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc.
Tom wasn't the one to ask me out on a date with Mary.	Tom không phải là người đề nghị tôi hẹn hò với Mary.
Tom told me he thought Mary was still in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn ở Boston.
I know that Tom is not a very extroverted person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất hướng ngoại.
Tom outlived all his children.	Tom sống lâu hơn tất cả những đứa con của mình.
Tom was surprised to see Mary walking by herself after dark.	Tom ngạc nhiên khi thấy Mary tự đi bộ sau khi trời tối.
I'm not that normal.	Tôi không bình thường như vậy.
Some things are better left unsaid.	Một số điều tốt hơn là không nên nói.
What Tom said is not appropriate at all.	Những gì Tom nói không phù hợp chút nào.
His new book was received favorably.	Cuốn sách mới của ông đã được đón nhận một cách thuận lợi.
It's not about the money, is it?	Nó không phải là về tiền, phải không?
I also have no alibi.	Tôi cũng không có chứng cứ ngoại phạm.
Tom says Mary should be happy.	Tom nói Mary nên hạnh phúc.
How did Tom get so lucky?	Làm thế nào mà Tom lại có được may mắn như vậy?
I know Tom is not a better driver than Mary.	Tôi biết Tom không phải là người lái xe giỏi hơn Mary.
Love comes in all shapes and sizes.	Tình yêu có đủ hình dạng và kích cỡ.
Tom has yet to agree to do that.	Tom vẫn chưa đồng ý làm điều đó.
Tom says that Mary is not broken.	Tom nói rằng Mary không bị phá vỡ.
Tom will be returning home to Boston for the summer.	Tom sẽ trở về nhà ở Boston vào mùa hè.
I think we should not participate.	Tôi nghĩ chúng ta không nên tham gia.
Did Tom say anything to you?	Tom có ​​nói gì với bạn không?
This doesn't feel right.	Điều này cảm thấy không đúng.
Tom is planning to do just that.	Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
I don't think I can say Tom does it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói Tom làm điều đó.
Tom has asked me to marry him three times.	Tom đã hỏi cưới tôi ba lần.
She doesn't have many friends in this town.	Cô ấy không có nhiều bạn trong thị trấn này.
Does Tom have a cable?	Tom có ​​cáp không?
The teacher gathers the students in the hall.	Giáo viên tập hợp các học sinh trong hội trường.
Tom and Mary don't know what you do, do they?	Tom và Mary không biết bạn làm gì, phải không?
Everyone is a winner.	Mọi người đều là người chiến thắng.
Tom is drinking whiskey.	Tom đang uống rượu whisky.
I think Tom won't go swimming with us tomorrow.	Tôi nghĩ rằng ngày mai Tom sẽ không đi bơi với chúng ta.
Why didn't you think of that before?	Tại sao bạn không nghĩ đến điều đó trước đây?
Tom will explain why that happens.	Tom sẽ giải thích tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom came this morning.	Tom đến sáng nay.
It's hard to do that.	Thật khó để làm được điều đó.
Tom told us about how much weight you have lost.	Tom đã nói với chúng tôi về việc bạn đã giảm được bao nhiêu cân.
Why didn't you tell me that I should do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó?
Tom asked me if I would mind helping him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có phiền giúp anh ấy không.
Tom had surgery in the afternoon.	Tom đã được phẫu thuật vào buổi chiều.
I have to prepare lunch for Tom.	Tôi phải chuẩn bị bữa trưa cho Tom.
Tom was a little surprised when Mary said she wouldn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm thế.
Tom was in high school at the time.	Lúc đó Tom đang học trung học.
Tom said he expected us to do the same thing he did.	Tom nói rằng anh ấy mong đợi chúng tôi làm điều tương tự như anh ấy đã làm.
How much sauce did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu nước sốt?
I think Tom is trying to say something.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố nói điều gì đó.
I didn't say I was going to Boston.	Tôi không nói rằng tôi sẽ đến Boston.
I read in the newspaper that he was murdered.	Tôi đọc trên báo rằng anh ấy đã bị sát hại.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm như vậy.
Tom and Mary are human.	Tom và Mary là con người.
How many times do you usually do push-ups?	Bạn thường chống đẩy bao nhiêu lần?
Tom heard the gunshot.	Tom nghe thấy tiếng súng được chếch.
They told me that Tom could do it.	Họ nói với tôi rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I decided to do it again.	Tôi đã quyết định làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary want to move to Australia.	Tom và Mary muốn chuyển đến Úc.
Tom needs to take a shower.	Tom cần đi tắm.
I can ask Tom to babysit for us tonight.	Tôi có thể nhờ Tom trông trẻ cho chúng tôi tối nay.
Tom says he's not convinced.	Tom nói rằng anh ấy không bị thuyết phục.
Tom ate an entire bag of nachos.	Tom đã ăn hết cả túi nachos.
I'm not wearing a seat belt.	Tôi không thắt dây an toàn.
The enemy of your enemy is not always your friend.	Kẻ thù của kẻ thù không phải lúc nào cũng là bạn của bạn.
I don't want things to end up like this.	Tôi không muốn mọi thứ kết thúc như thế này.
She showed him a few pronunciation suggestions.	Cô ấy đã chỉ cho anh ấy một vài gợi ý về cách phát âm.
What did you tell Tom about us?	Bạn đã nói gì với Tom về chúng tôi?
Tom has reached the end of the road.	Tom đã đến cuối con đường.
Tom said he thought Mary would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom's room is a large room.	Phòng của Tom là một căn phòng lớn.
Tom was arrested and handed over to the police.	Tom bị bắt và giao cho cảnh sát.
Let me give you my phone number in case you need to contact me.	Để tôi cung cấp cho bạn số điện thoại của tôi trong trường hợp bạn cần liên hệ với tôi.
I asked Tom where he got it.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy lấy cái đó ở đâu.
Tom did an upside down move.	Tom đã làm một động tác lộn ngược.
I don't like the person you have become.	Tôi không thích con người bạn đã trở thành.
She married a good lawyer from New York.	Cô kết hôn với một luật sư giỏi từ New York.
I'm sure Tom and I will find a way to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom và tôi sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom is tired and in a bad mood.	Tom mệt mỏi và có tâm trạng tồi tệ.
They will love it.	Họ sẽ thích nó.
Tom isn't the one to tell me you don't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom said that he thinks he must be able to speak French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải nói được tiếng Pháp.
Tom said Mary was supportive.	Tom nói Mary ủng hộ.
I don't think Tom wants to have lunch with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn ăn trưa với chúng tôi.
I'm sure she's right.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy đúng.
Tom is by far the best player on our team.	Tom cho đến nay là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
Let's get our bearings before we go any further.	Hãy lấy vòng bi của chúng ta trước khi chúng ta đi xa hơn.
That ticket is good until April 29.	Vé đó là tốt cho đến ngày 29 tháng 4.
Tell me what you did to Tom.	Nói cho tôi biết bạn đã làm gì với Tom.
Tom is enlisted.	Tom được nhập ngũ.
I can't find my umbrella anywhere.	Tôi không thể tìm thấy ô của mình ở bất cứ đâu.
Tom is standing right over there.	Tom đang đứng ngay đằng kia.
I always wash new towels before using them.	Tôi luôn giặt khăn mới trước khi sử dụng.
I will do my homework right after dinner.	Tôi sẽ làm bài tập về nhà ngay sau bữa tối.
How can something that amazes me be so funny?	Làm thế nào mà một cái gì đó làm tôi kinh ngạc lại có thể hài hước đến vậy?
You can stay here as long as you like.	Bạn có thể ở lại đây bao lâu tùy thích.
I know nothing about astrology.	Tôi không biết gì về chiêm tinh học.
It's a fungus.	Đó là một loại nấm.
Tom spends too much time online.	Tom dành quá nhiều thời gian trên mạng.
That's why Tom and I were late today.	Đó là lý do tôi và Tom đến muộn hôm nay.
Tom overhears Mary's conversation with John.	Tom tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Mary với John.
I am just a man.	Tôi chỉ là một người đàn ông.
Tom knows a lot of people who can speak French.	Tom biết rất nhiều người có thể nói tiếng Pháp.
Tom was the first here this morning.	Tom là người đầu tiên ở đây sáng nay.
Tom knows I'm tickling.	Tom biết tôi đang nhột nhột.
Tom is standing to Mary's left.	Tom đang đứng bên trái Mary.
I can tear you apart with my bare hands.	Tôi có thể xé xác em bằng tay không.
Tom knows there's only one thing he can do.	Tom biết chỉ có một điều anh ấy có thể làm.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom is an outstanding guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar xuất chúng.
Tom has been working at his desk all morning.	Tom đã làm việc trên bàn của mình cả buổi sáng.
I asked Tom not to wait for us.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng đợi chúng tôi.
I thought you would go straight home.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ về thẳng nhà.
Tom did Mary's homework for her.	Tom đã làm bài tập về nhà của Mary cho cô ấy.
He's doing something there.	Anh ấy đang làm gì đó ở đó.
Tom really didn't know what to do.	Tom thực sự không biết phải làm gì.
Tom reads a book.	Tom đọc sách.
Tom thinks he's the only one who needs to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom is used to getting what he wants.	Tom đã quen với việc đạt được những gì anh ấy muốn.
She's full of information, so she might know something.	Cô ấy có đầy đủ thông tin, vì vậy cô ấy có thể biết điều gì đó.
That didn't last long.	Điều đó không kéo dài lâu.
It looks like an antique.	Nó trông giống như một món đồ cổ.
Tom bought a new pasta from the store to spice things up.	Tom đã mua một loại mì ống mới từ cửa hàng để thêm gia vị cho mọi thứ.
Please be quiet while I am speaking.	Hãy im lặng trong khi tôi đang nói.
What is the best way to get to Australia?	Cách tốt nhất để đến Úc là gì?
I swim very badly.	Tôi bơi rất tệ.
We're not really going to do that.	Chúng tôi sẽ không thực sự làm điều đó.
I don't think I will win again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ giành chiến thắng một lần nữa.
Tom motioned for me to follow him.	Tom ra hiệu cho tôi đi theo anh ta.
Tom went back to the office.	Tom quay trở lại văn phòng.
Tom is by far the best singer in our class.	Tom cho đến nay là ca sĩ giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
I'm sure Tom won't pass me by.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không qua mặt tôi.
Tom won't buy a new trombone.	Tom sẽ không mua một chiếc kèn trombone mới.
Why can't I do anything right?	Tại sao tôi không thể làm bất cứ điều gì đúng?
You spelled my name wrong.	Bạn đã đánh vần tên tôi sai.
I know Tom probably didn't do it alone.	Tôi biết Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó một mình.
I'm pretty sure Tom doesn't live in Australia anymore.	Tôi khá chắc rằng Tom không còn sống ở Úc nữa.
You must see this.	Bạn phải xem cái này.
Tom took notes during the meeting.	Tom đã ghi chép trong cuộc họp.
Tom was going to do it.	Tom đã định làm điều đó.
I'm drawing.	Tôi đang vẽ.
You can never count on Tom.	Bạn không bao giờ có thể tin tưởng vào Tom.
So, Tom, do you want to go to the movies?	Vậy, Tom, bạn có muốn đi xem phim không?
Would you like to talk to me about that?	Bạn có muốn nói chuyện với tôi về điều đó không?
Good thing Tom hasn't done that yet.	Thật tốt là Tom vẫn chưa làm điều đó.
Are you going home earlier than usual today?	Hôm nay bạn có định về nhà sớm hơn thường lệ không?
I shouldn't be the one to make this decision.	Tôi không nên là người đưa ra quyết định này.
I didn't expect to see you here.	Tôi đã không mong đợi để gặp bạn ở đây.
I'm very lucky that didn't happen.	Tôi rất may mắn là điều đó đã không xảy ra.
Tom told me he waited thirty minutes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đợi ba mươi phút.
If I had more money, I would have bought a better bike.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi đã mua một chiếc xe đạp tốt hơn.
We are never as happy or unhappy as we imagine.	Chúng ta không bao giờ hạnh phúc hay bất hạnh như chúng ta tưởng tượng.
It won't take us long to do that.	Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom said he's really glad he was able to do that.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng vì đã có thể làm được điều đó.
If there seems to be more to it than eye contact, it probably is.	Nếu dường như có nhiều thứ hơn là nhìn vào mắt, thì có lẽ là như vậy.
"I can't see Tom." 	"Tôi không thể nhìn thấy Tom."
"That guy over there."	"Anh ây kia kia."
You shouldn't tell him anything about your girlfriend.	Bạn không nên nói với anh ấy bất cứ điều gì về bạn gái của bạn.
Tom is a very lucky guy.	Tom là một chàng trai rất may mắn.
How do you know that I used to live in Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã từng sống ở Boston?
They didn't kill him. 	Họ không giết anh ta.
They were just rough with him a bit as a warning.	Họ chỉ thô bạo với anh ta một chút như một lời cảnh báo.
Tom is a better dancer than Mary.	Tom là một vũ công giỏi hơn Mary.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
I know Tom better than you.	Tôi biết Tom hơn bạn.
You never told me that before.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi điều đó trước đây.
Why don't we step out?	Tại sao chúng ta không bước ra ngoài?
I met him halfway and lent him $100.	Tôi đã gặp anh ta nửa chừng và cho anh ta vay 100 đô la.
This is not something that only everyone can do.	Đây không phải là điều mà chỉ ai cũng có thể làm được.
Tom was the first to congratulate Mary.	Tom là người đầu tiên chúc mừng Mary.
Tom is drinking beer.	Tom đang uống bia.
I no longer go fishing often.	Tôi không còn đi câu cá thường xuyên nữa.
I didn't realize that Tom couldn't do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom was halfway to school before he remembered that today was a day off.	Tom đã đi được nửa đường đến trường trước khi anh nhớ rằng hôm nay là ngày nghỉ.
Tom tried to comfort Mary by singing her a lullaby.	Tom đã cố gắng an ủi Mary bằng cách hát cho cô ấy một bài hát ru.
Tom is scared to talk to me.	Tom sợ hãi khi nói chuyện với tôi.
Not sure if Tom is excited.	Không biết Tom có ​​hào hứng không.
Just enough for me.	Chỉ có đủ cho tôi.
Tom said he was happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
I don't think Tom will be able to convince Mary to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
Tom is not complicated.	Tom không phức tạp.
I know how Tom feels about that.	Tôi biết Tom cảm thấy thế nào về điều đó.
I want you to know I'll be here for as long as you need me.	Tôi muốn bạn biết tôi sẽ ở đây miễn là bạn cần tôi.
Tom thought about it all day.	Tom đã nghĩ về nó cả ngày.
I'm afraid Tom will.	Tôi sợ Tom sẽ làm vậy.
I don't think you need to tell Tom what Mary is up to.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết Mary định làm gì.
Got tickets for tomorrow's show?	Còn vé cho buổi biểu diễn ngày mai không?
Tom is very similar to his brother.	Tom rất giống anh trai của mình.
Was Tom aware of this report?	Tom có ​​biết về báo cáo này không?
I'm afraid there has been some misunderstanding.	Tôi sợ rằng đã có một số hiểu lầm.
Honesty is the first chapter of the book of wisdom.	Trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách về sự khôn ngoan.
I don't know why Tom doesn't want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom is definitely a good guitar player.	Tom chắc chắn chơi guitar giỏi.
Tom thinks Mary will be jealous.	Tom nghĩ Mary sẽ ghen.
Tom says it was an accident.	Tom nói rằng đó là một tai nạn.
I knew that Tom would allow us to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will wait.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đợi.
I wouldn't help Tom anymore if I were you.	Tôi sẽ không giúp Tom nữa nếu tôi là bạn.
Tom feels the same way.	Tom cũng cảm thấy như vậy.
Tom has crossed the street.	Tom đã đi qua đường.
Tom bought these vegetables yesterday.	Tom đã mua những loại rau này ngày hôm qua.
Tom tells Mary that he thinks John has been stoned.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã bị ném đá.
Whatever the origin, Valentine's Day has a long and romantic history.	Cho dù nguồn gốc là gì, ngày lễ tình nhân đã có một lịch sử lâu đời và lãng mạn.
I don't think I've ever met anyone who knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp bất kỳ ai biết cách làm điều đó.
I wonder if you would talk to Tom about this for me.	Tôi tự hỏi liệu bạn có nói chuyện với Tom về điều này cho tôi không.
The conversation was briefly interrupted.	Cuộc trò chuyện bị gián đoạn một thời gian ngắn.
This book is so good that I have read it three times.	Cuốn sách này hay đến nỗi tôi đã đọc nó ba lần.
Tom said he wished he hadn't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để Mary làm điều đó.
I don't think we'll make it to your party.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến được bữa tiệc của bạn.
Tom rubbed his forehead.	Tom xoa trán.
Tom said Mary knew John might have to do it today.	Tom nói Mary biết John có thể phải làm điều đó hôm nay.
Better to be crazy than boring.	Tốt hơn là trở nên điên rồ hơn là nhàm chán.
Tom may be right.	Tom có ​​thể đúng.
I would also like to know what Tom's opinion is.	Tôi cũng muốn biết ý kiến ​​của Tom là gì.
Tom saved Mary from drowning.	Tom đã cứu Mary khỏi chết đuối.
Tell Tom to be here at 2:30.	Bảo Tom có ​​mặt ở đây lúc 2:30.
I don't think you're the kind of person that would do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn là loại người sẽ làm điều đó.
I'm not surprised Tom is late.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến muộn.
English is a very important language in today's world.	Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất quan trọng trong thế giới ngày nay.
I don't know if she will go there with me.	Tôi không biết liệu cô ấy có đến đó với tôi không.
Why don't you wake me up?	Tại sao bạn không đánh thức tôi?
What did Tom throw in the water?	Tom đã ném cái gì xuống nước?
We all have a responsibility.	Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm.
Tom gave Mary a gold bracelet.	Tom tặng Mary một chiếc vòng vàng.
You are a little taller than me.	Bạn cao hơn tôi một chút.
Tom asked Mary what she did last weekend.	Tom hỏi Mary cô ấy đã làm gì vào cuối tuần trước.
I will finish by 2:30.	Tôi sẽ hoàn thành trước 2:30.
I've never seen anyone do that before.	Tôi chưa từng thấy ai làm điều đó trước đây.
We plan to do that in the near future.	Chúng tôi dự định làm điều đó trong tương lai gần.
I know that Tom should do it alone.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó một mình.
They knew how much danger they would be in.	Họ biết họ sẽ gặp nguy hiểm đến mức nào.
The boy considers the dolphin his best friend.	Cậu bé coi chú cá heo là bạn thân nhất của mình.
Tom says he only showers once a month.	Tom nói rằng anh ấy chỉ tắm mỗi tháng một lần.
Two sausages with mustard and ketchup, please.	Làm ơn cho tôi hai xúc xích với mù tạt và tương cà.
Do you want people to see you like this?	Bạn có muốn mọi người nhìn thấy bạn như thế này không?
Crew, please prepare for takeoff.	Phi hành đoàn, vui lòng chuẩn bị cho việc cất cánh.
Tom could have stayed in Boston.	Tom có ​​thể đã ở lại Boston.
Tom says he thinks Mary is lying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang nói dối.
Tom and Mary told me they thought John was stressed.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ nghĩ rằng John đang căng thẳng.
Just don't touch anything here.	Chỉ cần không chạm vào bất cứ điều gì ở đây.
Tom says he's not sure if Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
Tom says he thinks he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
We won't know until October.	Chúng ta sẽ không biết cho đến tháng 10.
Maybe Tom doesn't know he has to be here tomorrow at 2:30.	Có lẽ Tom không biết ngày mai anh ấy phải ở đây lúc 2:30.
They look for a place to shelter from the rain.	Họ tìm một nơi để trú mưa.
I suspect that Tom is jealous.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ghen.
Tom is very, very busy.	Tom rất, rất bận.
I think Tom is generous.	Tôi nghĩ Tom là người hào phóng.
Tom was closed.	Tom đã bị đóng cửa.
Tom took a handkerchief from his pocket.	Tom lấy một chiếc khăn tay trong túi.
Tom told Mary that he wouldn't hesitate to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không do dự khi làm điều đó.
Tom claims he walked from Boston to Chicago.	Tom tuyên bố anh ta đã đi bộ từ Boston đến Chicago.
Don't you and Tom still live in Boston?	Không phải bạn và Tom vẫn sống ở Boston sao?
I should have done this yesterday.	Tôi nên làm điều này ngày hôm qua.
He said that if he had a lot of money, he would buy a dictionary.	Anh ấy nói rằng nếu anh ấy có nhiều tiền, anh ấy sẽ mua từ điển.
Tom tells Mary that he thinks John is the creator.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người sáng tạo.
Tom must be depressed.	Tom phải trầm cảm.
I brought you a little something.	Tôi đã mang cho bạn một chút gì đó.
If he studies hard, he can pass the test.	Nếu anh ấy học chăm chỉ, anh ấy có thể vượt qua bài kiểm tra.
Would you do it if I asked you to?	Bạn sẽ làm điều đó nếu tôi yêu cầu bạn?
I don't want to just repeat what Tom said.	Tôi không muốn chỉ lặp lại những gì Tom đã nói.
Tom wants to contribute.	Tom muốn đóng góp.
Tom can fix anything.	Tom có ​​thể sửa chữa bất cứ điều gì.
I think you want to marry Tom.	Tôi nghĩ bạn muốn kết hôn với Tom.
Tom says he doesn't know Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không biết bơi.
Tom smashed his piggy bank with a hammer.	Tom dùng búa đập nát con heo đất của mình.
I don't think I can endure this pain much longer.	Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nỗi đau này lâu hơn nữa.
You have no idea how much you mean to me.	Bạn không biết bạn có ý nghĩa như thế nào với tôi.
I have read hundreds of books.	Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách.
The curry is nothing special.	Cà ri không có gì đặc biệt.
Tom would probably be willing to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ sẵn sàng làm điều đó.
In case anyone is interested, I'm not here tomorrow.	Trong trường hợp có ai quan tâm, tôi không định ở đây vào ngày mai.
Tom, Mary, John and Alice are all watching TV.	Tom, Mary, John và Alice đều đang xem TV.
Why don't we go back to the office?	Tại sao chúng ta không trở lại văn phòng?
I know that Tom is absent because he is ill.	Tôi biết rằng Tom vắng mặt vì anh ấy bị ốm.
Let's solve our own problems before we try to help Tom.	Hãy giải quyết vấn đề của riêng chúng ta trước khi chúng ta cố gắng giúp Tom.
Stop trying to be someone you're not.	Ngừng cố gắng trở thành một người mà bạn không phải như vậy.
Tom assures us that he will not do so again.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
If you don't mind, I'll go with Tom.	Nếu bạn không phiền, tôi sẽ đi với Tom.
Is 2:30 ok for you?	2:30 có ổn cho bạn không?
You know that's not possible.	Bạn biết rằng điều đó là không thể.
Tom looks uncertain.	Tom có ​​vẻ không chắc chắn.
This would not have been possible without Tom's help.	Điều này không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Don't do it in front of my kids.	Đừng làm điều đó trước mặt con tôi.
Tom ran as fast as he could.	Tom chạy nhanh nhất có thể.
I'm a mechanic.	Tôi là thợ máy.
In Australia, Tom met Mary.	Tại Úc, Tom đã gặp Mary.
Tom and I can't seem to agree on anything.	Tom và tôi dường như không thể đồng ý với nhau về bất cứ điều gì.
The treasure was stolen by the pirates.	Kho báu đã bị cướp biển đánh cắp.
It is foolish of you to make such a mistake.	Thật là ngu ngốc đối với bạn khi phạm một sai lầm như vậy.
I can't believe Tom actually expected me to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự mong đợi tôi làm điều đó.
Tom is one of my old customers.	Tom là một trong những khách hàng cũ của tôi.
You don't wear that to the party, do you?	Bạn không mặc như vậy đến bữa tiệc, phải không?
She won the fight.	Cô đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh.
Tom opened his mouth to protest.	Tom mở miệng phản đối.
I definitely don't want to do that.	Tôi chắc chắn không muốn làm điều đó.
That's what you said last year.	Đó là những gì bạn đã nói vào năm ngoái.
This place would fall apart without Tom.	Nơi này sẽ sụp đổ nếu không có Tom.
Tom walked back to his hotel.	Tom đi bộ trở lại khách sạn của mình.
Which sport do you prefer, roller skating or ice skating?	Bạn thích môn nào hơn, trượt patin hay trượt băng?
I know that Tom won't be late.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đến muộn.
You can't just do whatever you want.	Bạn không thể chỉ làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Tom will not give you your money back.	Tom sẽ không trả lại tiền cho bạn.
I was worried that Tom might not be able to do what we asked him to do.	Tôi lo lắng rằng Tom có ​​thể không làm được những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
You'd better let us know what's going on.	Tốt hơn hết bạn nên cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom was forced to retire.	Tom buộc phải giải nghệ.
I think I will like this.	Tôi nghĩ tôi sẽ thích điều này.
We adopted a boy.	Chúng tôi đã nhận nuôi một cậu bé.
What did you just say to Tom?	Bạn vừa nói gì với Tom?
Tom tried to make Mary happy, but he couldn't.	Tom đã cố gắng làm cho Mary hạnh phúc, nhưng anh ấy không thể.
Something flashed ahead.	Một cái gì đó đang lóe lên ở phía trước.
I hate it when there are so many people.	Tôi ghét nó khi có rất nhiều người.
I wonder who planted these trees.	Tôi tự hỏi ai đã trồng những cây này.
Why don't we try it again?	Tại sao chúng ta không thử nó một lần nữa?
I think we're here to discuss a new deal.	Tôi nghĩ chúng tôi đến đây để thảo luận về một thỏa thuận mới.
Tom is a French teacher, right?	Tom là một giáo viên tiếng Pháp, phải không?
Tell Tom that everything is fine.	Nói với Tom rằng mọi thứ đều ổn.
You were the one who punished Tom, weren't you?	Bạn là người đã trừng phạt Tom, phải không?
I'm not going to Boston.	Tôi sẽ không đến Boston.
Tom says that Mary will probably be safe where she is.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ an toàn ở nơi cô ấy đang ở.
Don't know what Tom is going to buy.	Không biết Tom định mua gì.
Aren't you excited?	Bạn không hào hứng sao?
Tom can't make me do that.	Tom không thể bắt tôi làm điều đó.
I made Tom promise me he wouldn't tell anyone what happened.	Tôi đã bắt Tom phải hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
I was expecting a visit from Tom.	Tôi đã mong đợi một chuyến thăm từ Tom.
Tom will let you do it.	Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom is expecting you, right?	Tom đang mong đợi bạn, phải không?
Have you talked to Tom yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom chưa?
I'm not from around here, so I don't know much about the area.	Tôi không đến từ quanh đây, vì vậy tôi không biết nhiều về khu vực này.
Villagers are often suspicious of strangers.	Người dân quê thường nghi ngờ người lạ.
You're the only one here who can speak French, right?	Bạn là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp, phải không?
How many rooms does Tom have in his house?	Tom có ​​bao nhiêu phòng trong ngôi nhà của mình?
Tom said Mary had only met John once.	Tom cho biết Mary mới chỉ gặp John một lần.
Thanks for not telling Tom what happened.	Cảm ơn vì đã không nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I didn't know that I wasn't allowed to park there.	Tôi không biết rằng tôi không được phép đậu xe ở đó.
I don't have time to fully discuss the matter with Tom.	Tôi không có thời gian để thảo luận đầy đủ vấn đề với Tom.
You don't see what you're doing?	Bạn không thấy những gì bạn đang làm?
Tom is also from Boston.	Tom cũng đến từ Boston.
Maybe Tom did it.	Có thể là Tom đã làm điều đó.
What are you doing here so late at night?	Bạn làm gì ở đây vào đêm khuya vậy?
I was overtaken by Tom.	Tôi đã bị Tom vượt qua.
I think Tom can pass the test.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể vượt qua bài kiểm tra.
Tom looks doubtful.	Tom có ​​vẻ nghi ngờ.
Tom refused to do what Mary told him he needed to do.	Tom từ chối làm những gì Mary nói với anh rằng anh cần phải làm.
I know a guy who plays the guitar well.	Tôi biết một anh chàng chơi guitar giỏi.
I know that Tom did it very well.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó rất tốt.
Tom is going to marry a Canadian.	Tom sẽ kết hôn với một người Canada.
I hardly go to Tom's concert.	Tôi gần như không đến buổi hòa nhạc của Tom.
I am very worried.	Tôi rất lo lắng.
You are a very beautiful girl.	Bạn là một cô gái rất đẹp.
On my fourteenth birthday, I ate cake.	Vào sinh nhật thứ mười bốn của mình, tôi đã ăn bánh kem.
Tom continued to watch.	Tom tiếp tục theo dõi.
I think we should cancel this plan.	Tôi nghĩ chúng ta nên hủy bỏ kế hoạch này.
I can't believe you remembered.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nhớ.
We are the weak.	Chúng ta là những kẻ yếu đuối.
Tom wants Mary to drive.	Tom muốn Mary lái xe.
What do you mean, you can't help me?	Ý bạn là gì, bạn không thể giúp tôi?
Tom says he feels alone.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy đơn độc.
I am confused right now.	Tôi đang bối rối ngay bây giờ.
I'm not talking to Tom now.	Tôi không nói chuyện với Tom bây giờ.
Tom was almost run over by a truck.	Tom suýt bị xe tải cán qua.
What do you think should be done about it?	Bạn nghĩ nên làm gì về nó?
This is more interactive.	Điều này tương tác hơn.
Tom was looking in the wrong direction.	Tom đã nhìn sai hướng.
I should never have told Tom that.	Tôi không bao giờ nên nói với Tom điều đó.
How's your weekend going?	Cuối tuần của bạn dạo này thế nào?
Tom would probably tell Mary he wouldn't do it again.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
He never wrote home once a month.	Anh ấy không bao giờ viết thư về nhà mỗi tháng một lần.
I just follow Tom's orders.	Tôi chỉ làm theo lệnh của Tom.
Tom will obviously never learn.	Tom rõ ràng là sẽ không bao giờ học.
Tom doesn't want me to go.	Tom không muốn tôi đi.
I don't know when Tom intends to do that.	Tôi không biết Tom định làm điều đó khi nào.
Tom tells Mary that he wants a divorce.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn ly hôn.
I wonder how much more I could go if I really tried.	Tôi tự hỏi mình có thể đi được bao nhiêu nữa nếu tôi thực sự cố gắng.
Tom wanted to feel like he was still in control.	Tom muốn cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát.
Laws vary from state to state in the United States.	Luật pháp khác nhau giữa các tiểu bang ở Hoa Kỳ.
The boss doesn't come to the office every day.	Sếp không đến văn phòng mỗi ngày.
I would talk to Tom about it if I were you.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó nếu tôi là bạn.
You cannot enter here unless you have a pass.	Bạn không thể vào đây trừ khi bạn có thẻ.
Tom may be old, but he's still in shape.	Tom có ​​thể đã già, nhưng anh ấy vẫn còn phong độ.
Tom doesn't have any goats. 	Tom không có bất kỳ con dê nào.
He only has sheep.	Anh ta chỉ có cừu.
Tom doesn't know much about tennis.	Tom không biết nhiều về quần vợt.
I would say it another way.	Tôi sẽ nói nó theo cách khác.
Tom helped me clean up the mess.	Tom đã giúp tôi dọn dẹp đống lộn xộn.
I don't smoke the pot.	Tôi không hút nồi.
Tom says he's glad you're coming.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn sẽ đến.
I'm sure Tom's mother would be proud.	Tôi chắc rằng mẹ của Tom rất tự hào.
I should tell Tom what to buy.	Tôi nên nói với Tom những gì để mua.
Tom can swim, but Mary can't.	Tom có ​​thể bơi, nhưng Mary thì không.
Tom is not a picky eater, is he?	Tom không phải là một người kén ăn, phải không?
You will have to be very careful.	Bạn sẽ phải rất cẩn thận.
I wish someone would tell me what to do.	Tôi ước ai đó sẽ cho tôi biết tôi phải làm gì.
I know that Tom is a fluent French speaker.	Tôi biết rằng Tom là một người nói thông thạo tiếng Pháp.
I think Tom is reading a detective novel.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Mary wears a floral dress.	Mary mặc một chiếc váy hoa.
I am seriously considering getting married.	Tôi đang cân nhắc việc kết hôn một cách nghiêm túc.
I don't drink fruit juice often.	Tôi không thường xuyên uống nước hoa quả.
Tom turned on the faucet, but nothing came out.	Tom bật vòi nước, nhưng không có gì chảy ra.
Tom lived with his uncle before he came to Boston.	Tom sống với chú của mình trước khi ông đến Boston.
I'm not confident.	Tôi không tự tin lắm.
Tom used to go to school with Mary.	Tom từng đi học với Mary.
Tom doesn't seem to really do what he's told.	Tom dường như không thực sự làm những gì anh ấy đã nói.
I love that Tom is back in Australia.	Tôi thích việc Tom đã trở lại Úc.
Go back to your room and think about what I said.	Về phòng và nghĩ về những gì tôi đã nói.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
Tom probably didn't know how much time Mary would want to do it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sẽ muốn làm điều đó bao nhiêu thời gian.
I'll run home and see what's going on.	Tôi sẽ chạy về nhà và xem chuyện gì đang xảy ra.
I'm not sure if I can do that.	Tôi không chắc liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
Tom has hired a detective.	Tom đã thuê một thám tử.
Did you know that he bought a condo?	Bạn có biết rằng anh ấy đã mua một căn hộ chung cư?
I know that Tom might not do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không làm điều đó.
I want you to stop by my office before you go home.	Tôi muốn bạn ghé qua văn phòng của tôi trước khi bạn về nhà.
Tom told me that he thought Mary was sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary buồn ngủ.
I can hear Tom talking.	Tôi có thể nghe thấy Tom nói chuyện.
I am afraid that I do not follow.	Tôi sợ rằng tôi không làm theo.
I want to be Tom.	Tôi muốn trở thành Tom.
Take Tom swimming.	Đưa Tom đi bơi.
Tom has an opinion on everything.	Tom có ​​ý kiến ​​về mọi thứ.
I need Tom to know we love him.	Tôi cần Tom biết chúng tôi yêu anh ấy.
Tom doesn't wear glasses.	Tom không đeo kính.
When the bookkeeper was arrested, it was rumored that it was his creative way of keeping books.	Khi nhân viên kế toán bị bắt, người ta đồn rằng đó là cách ghi sổ kế toán sáng tạo của anh ta.
I don't think you really know me.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự biết tôi.
Anyway, I'm not going anywhere.	Dù sao thì tôi cũng không đi đâu.
You are personally responsible for Tom's safety.	Cá nhân bạn chịu trách nhiệm về sự an toàn của Tom.
Tom was the last to speak.	Tom là người cuối cùng nói.
Tom also speaks French.	Tom cũng nói tiếng Pháp.
I have met people like that.	Tôi đã gặp những người như thế.
We all had a good time singing around the campfire.	Tất cả chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ ca hát xung quanh ngọn lửa trại.
Tom says we need to be more careful.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải cẩn thận hơn.
Tom still goes to Boston every Christmas.	Tom vẫn đến Boston vào mỗi dịp Giáng sinh.
Tom said he didn't get much of a chance to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom is in the room, isn't he?	Tom đang ở trong phòng, phải không?
Tom wants to stay close to home.	Tom muốn ở gần nhà.
Tom will surely succeed.	Tom chắc chắn sẽ thành công.
Have you ever seen Tom smile?	Bạn đã bao giờ thấy Tom cười chưa?
When did Tom find out?	Tom phát hiện ra khi nào?
I still don't know which one to choose.	Tôi vẫn không biết cái nào để chọn.
Tom will try to finish the work by 2:30.	Tom sẽ cố gắng hoàn thành công việc trước 2:30.
If you are hungry, you can eat this bread.	Nếu đói, bạn có thể ăn bánh mì này.
Tom turned the valve.	Tom vặn van.
Tom is good at almost everything.	Tom giỏi hầu hết mọi thứ.
I don't think Tom would mind doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi làm điều đó.
I don't know where to go.	Tôi không biết phải đi đâu.
Tom took a book from the shelf and gave it to Mary.	Tom lấy một cuốn sách trên kệ và đưa cho Mary.
I think Tom can be beaten.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị đánh bại.
Would Tom like to do that?	Tom có ​​thích làm điều đó không?
Tom never knew his grandfather was rich until he died.	Tom không bao giờ biết ông mình giàu có cho đến khi ông mất.
Nothing hinders me.	Không có gì cản trở tôi.
I heard water running from the kitchen.	Tôi nghe thấy tiếng nước chảy từ bếp.
I wish I'd never told Tom about what happened.	Tôi ước gì tôi sẽ không bao giờ nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom won't try again.	Tom sẽ không thử lại.
Tom is still on the payroll.	Tom vẫn đang trong biên chế.
Without you, I'm so lonely.	Không có anh, em rất cô đơn.
I have to go somewhere, but I'll be right back.	Tôi phải đi đâu đó, nhưng tôi sẽ quay lại ngay.
I think Tom should lie to Mary about what he's up to.	Tôi nghĩ Tom nên nói dối Mary về những gì anh ấy định làm.
No one shouted.	Không ai la hét.
Do you love me, Tom?	Bạn có yêu tôi không, Tom?
Tom never told anyone what happened.	Tom không bao giờ nói với ai những gì đã xảy ra.
What is Tom afraid of?	Tom sợ gì?
Do you think we should discuss this with Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên thảo luận điều này với Tom không?
I don't think Tom will be in Boston next winter.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở Boston vào mùa đông tới.
They haven't come home yet.	Họ vẫn chưa về nhà.
Tom lived in Boston until he was thirty years old.	Tom sống ở Boston cho đến khi anh ba mươi tuổi.
Tom couldn't see anyone.	Tom không thể nhìn thấy bất cứ ai.
Tom did that when I got there.	Tom đã làm điều đó khi tôi đến đó.
Do you know why Tom wasn't at the meeting this afternoon?	Bạn có biết tại sao Tom không có mặt tại cuộc họp chiều nay không?
I don't care what other people think of me.	Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Tom practices every day at home.	Tom luyện tập hàng ngày ở nhà.
I think going to Boston would be a good idea.	Tôi nghĩ rằng đến Boston sẽ là một ý kiến ​​hay.
Children have a low tolerance for academic frustrations.	Trẻ em có khả năng chịu đựng thấp đối với những thất vọng trong học tập.
My joints hurt when it gets cold.	Các khớp của tôi đau nhức khi trời trở lạnh.
I'm not the only one who doesn't have enough to eat.	Tôi không phải là người duy nhất không đủ ăn.
Tom showed me how to make pizza.	Tom đã chỉ cho tôi cách làm bánh pizza.
Why wasn't Tom invited?	Tại sao Tom không được mời?
Tom applied for the job, but did not receive it.	Tom đã nộp đơn xin việc, nhưng không nhận được.
Tom and Mary were once married.	Tom và Mary từng kết hôn với nhau.
You know, Tom, you might be right.	Bạn biết không, Tom, bạn có thể đúng.
Tom is the valedictorian.	Tom là thủ khoa.
I'm so glad I stayed in Boston for another week.	Tôi rất vui vì tôi đã ở lại Boston thêm một tuần.
Don't tell Tom. 	Đừng nói với Tom.
That would spoil the surprise.	Điều đó sẽ làm hỏng sự ngạc nhiên.
Both Tom and Mary were waiting in the lobby.	Cả Tom và Mary đều đang đợi ở sảnh.
We are slow eaters.	Chúng tôi là những người ăn chậm.
This car used to belong to Tom.	Chiếc xe này từng là của Tom.
Tom is by far the best player on the team.	Tom cho đến nay là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
Tom died of lung cancer.	Tom chết vì ung thư phổi.
That's how it's done.	Đó là cách nó được thực hiện.
Tom says he needs money to buy something to eat.	Tom nói rằng anh ấy cần tiền để mua thứ gì đó để ăn.
Tom would be better off without Mary.	Tom sẽ tốt hơn nếu không có Mary.
I have watched this movie several times already.	Tôi đã xem phim này vài lần rồi.
Tom and Mary have moved to Boston.	Tom và Mary đã chuyển đến Boston.
You should have warned me sooner.	Bạn nên cảnh báo tôi sớm hơn.
Tom will probably die tonight.	Tom có ​​thể sẽ chết đêm nay.
Tom hoped Mary knew she did everything John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
He's not a doctor.	Anh ấy không phải là bác sĩ.
Tom is getting married next month.	Tom sẽ kết hôn vào tháng tới.
Who else was involved in that plan?	Ai khác đã tham gia vào kế hoạch đó?
I knew Tom wasn't the one to have to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
What's in the secret sauce?	Có gì trong nước sốt bí mật?
Tom plays guitar.	Tom chơi guitar.
I borrowed Tom's bike.	Tôi đã mượn chiếc xe đạp của Tom.
I want Tom to learn how to drive.	Tôi muốn Tom học cách lái xe.
Don't you think the air conditioner is turned on too high in here?	Bạn không nghĩ rằng máy điều hòa không khí được bật quá cao trong đây?
I think Tom lives somewhere around here.	Tôi nghĩ rằng Tom sống ở đâu đó quanh đây.
I think you are planning to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đang lên kế hoạch đến Boston.
I'm tired of my husband's trash all over my car.	Tôi mệt mỏi với đống rác của chồng tôi ngổn ngang trên xe của tôi.
It makes you happy, doesn't it?	Nó làm cho bạn hạnh phúc, phải không?
Tom wanted me to do it for Mary.	Tom muốn tôi làm điều đó cho Mary.
Why don't we do it today?	Tại sao chúng ta không làm điều đó ngay hôm nay?
If we had more money, we could do it.	Nếu chúng tôi có nhiều tiền hơn, chúng tôi có thể làm điều đó.
Tom's dog broke the vase.	Con chó của Tom đã làm vỡ chiếc bình.
Why don't we just let Tom leave?	Tại sao chúng ta không để Tom rời đi?
Tom is gullible, isn't he?	Tom là người cả tin, phải không?
I don't want to talk about sports.	Tôi không muốn nói về thể thao.
Tom doesn't have any help at home.	Tom không có bất kỳ sự giúp đỡ nào ở nhà.
Leave the tea for 10 minutes.	Để trà trong 10 phút.
I really appreciate everything you've done for me.	Tôi thực sự đánh giá cao mọi thứ bạn đã làm cho tôi.
Tom was worried because he should have heard from Mary now.	Tom lo lắng vì lẽ ra lúc này anh ấy nên nghe tin từ Mary.
The expensive machine turned out to be worthless.	Chiếc máy đắt tiền hóa ra không có giá trị sử dụng.
I don't think Tom knows much about Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về nước Úc.
He warned her not to drive too fast.	Anh ta đã cảnh cáo cô không được lái xe quá nhanh.
Tom is putting on his shoes.	Tom đang xỏ giày vào.
Tom advised me not to stop doing it.	Tom đã khuyên tôi không nên ngừng làm điều đó.
"Whose sheep are these?" 	"Những con cừu này là của ai?"
"They're mine."	"Họ là của tôi."
Don't tell Tom why we did this.	Đừng nói với Tom tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
I thought maybe I could help Tom.	Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể giúp Tom.
Tom is not here.	Tom không ở đây.
I'm afraid it will rain tomorrow.	Tôi sợ ngày mai trời sẽ mưa.
When was the last time you visited a French-speaking country?	Lần cuối cùng bạn đến thăm một quốc gia nói tiếng Pháp là khi nào?
I certainly wouldn't want to do that.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn làm điều đó.
Why is Tom here?	Tại sao Tom lại ở đây?
Tom still lives on Park Street.	Tom vẫn sống trên Phố Park.
Cut your toenails.	Hãy cắt móng chân của bạn.
I was hoping Tom wouldn't ask me to help Mary do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không yêu cầu tôi giúp Mary làm điều đó.
Tom knew that Mary likely wouldn't do whatever he suggested.	Tom biết rằng Mary có khả năng sẽ không làm bất cứ điều gì anh ấy đề nghị.
More than 20,000 Americans are murdered each year.	Hơn 20.000 người Mỹ bị sát hại mỗi năm.
I knew nothing about Boston at the time.	Tôi không biết gì về Boston vào thời điểm đó.
Tom is happy to have a job, isn't he?	Tom rất vui khi có một công việc, phải không?
Would you like to see a picture of Tom and his girlfriend?	Bạn có muốn xem một bức ảnh của Tom và bạn gái của anh ấy không?
It's too late for you to help me now.	Đã quá muộn để bạn giúp tôi bây giờ.
Tom is fishing with his brother.	Tom đang cùng anh trai đánh cá.
Tom has no money left.	Tom không còn tiền.
Tom and I sat in the back.	Tom và tôi ngồi ở phía sau.
Did you see Tom going up the stairs?	Bạn có thấy Tom đi lên cầu thang không?
Tom definitely wants to do that.	Tom chắc chắn muốn làm điều đó.
I cannot do this work.	Tôi không thể làm công việc này.
I never wanted to hurt Tom.	Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương Tom.
What Tom has done is much appreciated.	Những gì Tom đã làm được đánh giá cao.
I don't usually say this.	Tôi không thường nói điều này.
I don't think Tom knows what to do about that.	Tôi không nghĩ Tom biết phải làm gì về điều đó.
Tom and I get along very well.	Tom và tôi rất hợp nhau.
Tom is a gifted poet.	Tom là một nhà thơ tài ba.
What is the real reason behind this?	Lý do thực sự đằng sau điều này là gì?
In addition to taking the test, we have to submit an essay.	Ngoài việc làm các bài kiểm tra, chúng tôi phải nộp một bài luận.
I want to leave Boston for a few days.	Tôi muốn rời khỏi Boston trong vài ngày.
I don't think I know anyone in Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai ở Úc.
Tom is just as stubborn as Mary, isn't he?	Tom cũng bướng bỉnh như Mary, phải không?
Tom is no longer in Boston.	Tom không còn ở Boston nữa.
We have encountered this problem before.	Chúng tôi đã từng gặp phải vấn đề này trước đây.
Tom told me many things about Australia.	Tom đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về nước Úc.
I know Tom is almost as tall as you.	Tôi biết Tom cao gần bằng bạn.
Tom was too old to do it alone.	Tom đã quá già để làm điều đó một mình.
Tom has friends in Boston.	Tom có ​​bạn bè ở Boston.
I am concerned about that concussion.	Tôi lo ngại về chấn động đó.
I would try to stop Tom from doing that if I were you.	Tôi sẽ cố gắng ngăn Tom làm điều đó nếu tôi là bạn.
Are you good to Tom?	Bạn có tốt với Tom không?
Tom said he used to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã từng làm điều đó.
I know that sooner or later I can do it.	Tôi biết rằng sớm muộn gì tôi cũng có thể làm được điều đó.
Tom was asked to leave Mary alone.	Tom đã được yêu cầu để Mary một mình.
I'm not sure exactly what you want me to do.	Tôi không chắc chính xác những gì bạn muốn tôi làm.
I heard that Tom died in Boston last night.	Tôi nghe nói rằng Tom đã chết ở Boston đêm qua.
Tom is quite hungry.	Tom khá đói.
I am very happy to have you here.	Tôi rất vui khi có bạn ở đây.
I didn't learn this in school.	Tôi đã không học điều này ở trường.
I'll call you as soon as I'm free.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi rảnh.
I know Tom needs to do it alone.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó một mình.
I hope we don't get caught in the rain.	Tôi hy vọng chúng ta không bị mắc mưa.
He is what we call a self-made man.	Anh ấy là những gì chúng ta gọi là một người đàn ông tự lập.
Tom didn't buy anything for Mary.	Tom đã không mua bất cứ thứ gì cho Mary.
I hope Tom is outside waiting for us right now.	Tôi hy vọng Tom đang ở bên ngoài đợi chúng tôi ngay bây giờ.
I don't think Tom will help me with my homework.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà.
How many Canadians do you expect there to be?	Bạn mong đợi có bao nhiêu người Canada ở đó?
It wasn't Tom who helped Mary do it.	Tom không phải là người đã giúp Mary làm điều đó.
I promised Tom that I wouldn't go to Boston without him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston mà không có anh ấy.
I'm not sure what you're asking me to do.	Tôi không chắc bạn đang yêu cầu tôi làm gì.
Tom talks like an old man.	Tom nói chuyện như một ông già.
I'm happy nothing bad happened.	Tôi hạnh phúc không có gì xấu xảy ra.
Tom leaned down and kissed his daughter's forehead.	Tom cúi xuống hôn lên trán con gái.
You better not go.	Tốt hơn là bạn không nên đi.
Tom is in Boston and so is Mary.	Tom ở Boston và Mary cũng vậy.
I think you shouldn't do it today.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom knows how to do it better than Mary.	Tom biết cách làm điều đó tốt hơn Mary.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom said he thought Mary would be at the meeting today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
There is a white line in the middle of the road.	Có một vạch trắng ở giữa đường.
Tom started stealing money.	Tom bắt đầu ăn cắp tiền.
Tom has nowhere to go.	Tom không có nơi nào để đi.
Your time is great.	Thời gian của bạn là tuyệt vời.
I am disgusted by all of this.	Tôi ghê tởm vì tất cả những điều này.
Please don't get up.	Xin đừng đứng dậy.
I know Tom to be a conscientious objector.	Tôi biết Tom là một người phản đối tận tâm.
We should tell Tom everything.	Chúng ta nên nói với Tom mọi thứ.
Japan is unique among Asian countries to fully modernize.	Nhật Bản là duy nhất trong số các nước châu Á hiện đại hóa hoàn toàn.
Tom seemed to be aware that Mary didn't do it.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary đã không làm điều đó.
I am looking for some peace and quiet.	Tôi đang tìm kiếm một chút yên bình và tĩnh lặng.
Maybe Tom didn't notice Mary.	Có lẽ Tom không để ý đến Mary.
Tom hasn't slept yet, right?	Tom vẫn chưa ngủ đúng không?
Mary cannot have children.	Mary không thể có con.
Tom looks a lot like Mary, doesn't he?	Tom rất giống Mary, phải không?
I save.	Tôi tiết kiệm.
You are sensitive.	Bạn nhạy cảm.
I wouldn't set up my tent there if I were you.	Tôi sẽ không dựng lều của mình ở đó nếu tôi là bạn.
I can hear Tom and Mary arguing.	Tôi có thể nghe thấy Tom và Mary tranh cãi.
Tom has not said anything publicly.	Tom đã không nói bất cứ điều gì công khai.
Why doesn't anyone believe me?	Tại sao không ai tin tôi?
Tom wondered why Mary didn't ask John to do it.	Tom tự hỏi tại sao Mary không yêu cầu John làm điều đó.
Is it true that you complained to the principal?	Có đúng là bạn đã phàn nàn với hiệu trưởng?
Tom and Mary did it.	Tom và Mary đã làm điều đó.
Tom says that Mary can do it too.	Tom nói rằng Mary cũng có thể làm được điều đó.
You can't blame a guy for trying.	Bạn không thể đổ lỗi cho một chàng trai vì đã cố gắng.
I'll see if I can find out who Tom went with.	Tôi sẽ xem nếu tôi có thể tìm ra người mà Tom đã đi cùng.
Not a single man escaped death.	Không một người đàn ông nào thoát chết.
That won't change.	Điều đó sẽ không thay đổi.
Tom can't find his keys anywhere.	Tom không thể tìm thấy chìa khóa của mình ở bất cứ đâu.
Tom scored the decisive goal in the game.	Tom đã ghi bàn thắng quyết định trong trò chơi.
I did that all morning.	Tôi đã làm điều đó cả buổi sáng.
You better get out of here before you get hurt.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây trước khi bị thương.
I heard that if you drink beer, you are more likely to get bitten by mosquitoes than if you don't drink beer.	Tôi nghe nói rằng nếu bạn uống bia, bạn có nhiều khả năng bị muỗi đốt hơn là nếu bạn không uống bia.
Tom picked up the bottle and poured himself a glass.	Tom nhặt chai và rót cho mình một ly.
You are lying to me.	Bạn đang nói dối với tôi.
He's thin.	Anh ấy gầy.
I just met Tom this morning.	Tôi mới gặp Tom sáng nay.
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ Mary đang sợ hãi.
The townspeople love to eat thick pieces of meat.	Người dân thị trấn thích ăn miếng thịt dày.
Tom happily accepted.	Tom vui vẻ chấp nhận.
Tom came closer.	Tom đến gần hơn.
I think Tom will want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom will probably thank you personally.	Tom có ​​thể sẽ cảm ơn cá nhân bạn.
Tom thinks Mary is in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Úc.
Tom says he wants to leave early.	Tom nói rằng anh ấy muốn về sớm.
If you're happy, I'm happy for you too.	Nếu bạn vui, thì tôi cũng mừng cho bạn.
Are Tom and Mary really married?	Tom và Mary có thực sự kết hôn không?
We know very little about Tom.	Chúng tôi biết rất ít về Tom.
Tom hasn't been happy lately.	Tom gần đây không được hạnh phúc.
I really need to see Tom today.	Tôi thực sự cần gặp Tom hôm nay.
How can I know that Tom will be very upset by my comments?	Làm sao tôi có thể biết rằng Tom sẽ rất khó chịu vì những lời nhận xét của tôi?
Tom didn't want to talk about it.	Tom không muốn nói về điều đó.
I can hear the coins jingle in my pocket.	Tôi có thể nghe thấy những đồng xu leng keng trong túi của mình.
How can there be a storm on a beautiful day like this?	Làm thế nào có thể có một cơn bão vào một ngày đẹp như thế này?
Tom says he won't try to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cố gắng làm điều đó một lần nữa.
I disguised myself as a homeless person.	Tôi đã cải trang thành một người vô gia cư.
Tom knows I have to do it today.	Tom biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was sitting right behind Mary.	Tom đang ngồi ngay sau Mary.
Tom died in Boston of a heart attack.	Tom chết ở Boston vì một cơn đau tim.
You won't get fired, will you?	Bạn sẽ không bị sa thải, phải không?
We offer foreign tourists tax-free privileges.	Chúng tôi cung cấp cho khách du lịch nước ngoài đặc quyền miễn thuế.
Tom took out a folded piece of paper from his pocket.	Tom lấy trong túi ra một tờ giấy gấp.
Tom did a great job leading us.	Tom đã làm rất tốt việc dẫn dắt chúng tôi.
I should have stayed in Australia for an extra week.	Đáng lẽ tôi nên ở lại Úc thêm một tuần.
The manuscript is written by hand.	Bản thảo được viết bằng tay.
Tom says he wants you to stop doing that.	Tom nói rằng anh ấy muốn bạn ngừng làm điều đó.
Tom is particular about what he wears.	Tom đặc biệt về những gì anh ấy mặc.
Tom promised Mary that he would never see Alice again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại Alice nữa.
Tom doesn't need to work.	Tom không cần làm việc.
I'm not bragging.	Tôi không khoe khoang.
I was surprised to learn that Tom can play trombone.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom có ​​thể chơi trombone.
May Tom's dream come true.	Cầu mong ước mơ của Tom trở thành hiện thực.
Tom was able to win.	Tom đã có thể giành chiến thắng.
Tom knows nothing about investing.	Tom không biết gì về đầu tư.
Your speech was awesome.	Bài phát biểu của bạn thật tuyệt vời.
We have decided not to get married.	Chúng tôi đã quyết định không kết hôn.
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
In addition to being a surgeon, he is also a famous writer.	Ngoài là một bác sĩ phẫu thuật, ông còn là một nhà văn nổi tiếng.
We should tell Tom that Mary doesn't want him to come.	Chúng ta nên nói với Tom rằng Mary không muốn anh ta đến.
Tom's dog barked at us.	Con chó của Tom sủa chúng tôi.
I think that's what you want.	Tôi nghĩ đó là những gì bạn muốn.
She is incapable of deception.	Cô ấy không có khả năng lừa dối.
Tom says Mary has to do it.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó.
I hope I didn't hurt you.	Tôi hy vọng tôi đã không làm tổn thương bạn.
I don't think we can do anything about that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
Tom's death remains a mystery.	Cái chết của Tom vẫn là một bí ẩn.
I don't think Tom would like it if we did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
Those are some of the many problems we are working on.	Đó là một số trong nhiều vấn đề mà chúng tôi đang giải quyết.
Tom asks Mary to buy coffee and cigarettes.	Tom bảo Mary mua cà phê và thuốc lá.
I've never actually seen a giraffe.	Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một con hươu cao cổ.
They don't get along.	Họ không hòa hợp với nhau.
Tom didn't know what Mary was looking for.	Tom không biết Mary đang tìm gì.
Tom tells Mary what he really thinks of her.	Tom nói với Mary những gì anh thực sự nghĩ về cô ấy.
Does Tom really want Mary to sing?	Tom có ​​thực sự muốn Mary hát không?
Tom also lives in Boston.	Tom cũng sống ở Boston.
Don't dye your hair.	Đừng nhuộm tóc.
How long did Tom expect you to stay?	Tom đã mong đợi bạn ở lại bao lâu?
I would like an omelette, juice and coffee.	Tôi muốn một món trứng tráng, nước trái cây và cà phê.
I wonder why Tom would want to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
Don't touch that button!	Đừng chạm vào nút đó!
Tom will help Mary, won't he?	Tom sẽ giúp Mary, phải không?
I heard that both Tom and Mary have been fired.	Tôi nghe nói rằng cả Tom và Mary đều đã bị sa thải.
I see no reason for us to do what Tom told us to do.	Tôi thấy không có lý do gì để chúng tôi làm những gì Tom đã bảo chúng tôi làm.
I'm not as fast as you.	Tôi không nhanh bằng bạn.
I will be on television.	Tôi sẽ lên truyền hình.
We often have barbecues in our backyard.	Chúng tôi thường tổ chức tiệc nướng ở sân sau của chúng tôi.
Tom is wearing a cool hat.	Tom đang đội một chiếc mũ rất ngầu.
Where is Tom going?	Tom đi đâu vậy?
I'm bored here.	Tôi chán ở đây.
Tom works in a store.	Tom làm việc trong một cửa hàng.
Tom has performed all over the world.	Tom đã biểu diễn khắp thế giới.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary muốn làm điều đó.
I think you need to tell Tom that you love him.	Tôi nghĩ bạn cần nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
Tom likes to laugh.	Tom thích cười.
I can't think of the right words to express my thanks.	Tôi không thể nghĩ ra những từ thích hợp để bày tỏ sự cảm ơn của mình.
I don't think I have enough money to buy everything I need to buy.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ tiền để mua mọi thứ cần mua.
Tom thinks you need to sleep more.	Tom nghĩ rằng bạn cần phải ngủ nhiều hơn.
I don't expect to be paid to do that.	Tôi không mong đợi được trả tiền để làm điều đó.
I already tried doing it that way.	Tôi đã thử làm theo cách đó rồi.
Tom was three years ahead of Mary in school.	Tom học trước Mary ba năm ở trường.
Why don't we go to the castle?	Tại sao chúng ta không đến lâu đài?
Tom unlocked the drawer.	Tom đã mở khóa ngăn kéo.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I hope Tom cares.	Tôi hy vọng Tom quan tâm.
I don't think Tom knows he's unlikely to be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy không có khả năng bị sa thải.
I don't think Tom can help us do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom said he couldn't do what we asked him to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Maybe Tom will say yes.	Có lẽ Tom sẽ nói có.
Tom takes his children to school on his way to work every day.	Tom đưa các con đến trường trên đường đi làm hàng ngày.
I think Tom is probably better at chess than you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ chơi cờ giỏi hơn bạn nghĩ.
I am heartbroken to tell this good news to my family.	Tôi đau lòng muốn báo tin vui này cho gia đình.
Who is Tom working with?	Tom đang làm việc với ai?
Five years have passed since my father died.	Năm năm đã trôi qua kể từ khi bố tôi mất.
Then there won't be any problems.	Sau đó sẽ không có bất kỳ vấn đề.
Tom said he was told not to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu là đừng làm thế nữa.
Do you know any French speakers?	Bạn có biết bất kỳ người nói tiếng Pháp nào?
Is Tom here?	Tom có ​​ở đây không?
Tom says he feels scared.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy sợ hãi.
Tom kept it to himself.	Tom giữ nó cho riêng mình.
If you need my help, please let me know.	Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, xin vui lòng cho tôi biết.
Tom says he's glad Mary didn't.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã không làm vậy.
That depends on Tom.	Điều đó phụ thuộc vào Tom.
I know money isn't everything.	Tôi biết tiền không phải là tất cả.
I try not to cry in front of him.	Tôi cố gắng không khóc trước mặt anh ấy.
Tom would die if he did.	Tom sẽ chết nếu làm vậy.
I need to spend more time with my family.	Tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
I know that Tom is very talented.	Tôi biết rằng Tom rất tài năng.
That is just unacceptable.	Đó chỉ là không thể chấp nhận được.
Tom doesn't want Mary to work with John.	Tom không muốn Mary làm việc với John.
Tom thanks Mary for coming.	Tom cảm ơn Mary đã đến.
I dreamed about Tom.	Tôi đã mơ về Tom.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be cranky.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ cáu kỉnh.
Tom tells Mary that he has seen John with Alice.	Tom nói với Mary rằng anh đã nhìn thấy John với Alice.
Tom talked to Mary about it, didn't he?	Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó, phải không?
Tom says he doesn't think he's very good at French.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình rất giỏi tiếng Pháp.
I assume you wouldn't want to do that.	Tôi cho rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Tom doesn't even know I exist.	Tom thậm chí không biết tôi tồn tại.
This is quite spectacular.	Điều này là khá ngoạn mục.
Tom misses his wife Mary.	Tom nhớ vợ Mary.
Tom and I have lost track of each other.	Tom và tôi đã mất dấu nhau.
Please tell me how to fill out the boarding pass.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để điền vào thẻ xuống tàu.
Did Tom say he thought it was fun?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ điều đó rất vui không?
He is endowed with great talents.	Anh ấy được trời phú cho những tài năng tuyệt vời.
I haven't been on a train in a long time.	Tôi đã không đi tàu trong một thời gian dài.
It was Tom's decision.	Đó là quyết định của Tom.
That will never happen.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom said that Mary would win and she did.	Tom nói rằng Mary sẽ thắng và cô ấy đã làm được.
We need to contact Tom.	Chúng tôi cần liên hệ với Tom.
It is like that.	Nó là như vậy đó.
I really don't know what it looks like.	Tôi thực sự không biết nó trông như thế nào.
There was a time when that happened.	Đã có lúc điều đó xảy ra.
I know that Tom will be able to do it if he really needs to.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
A plainclothes policeman arrested Tom.	Một cảnh sát mặc thường phục đã bắt Tom.
Tom reached out and shook Mary's hand.	Tom đưa tay ra bắt tay Mary.
He lends money at a high interest rate.	Anh ta cho vay tiền với lãi suất cao.
I'd rather stay here than go to Tom's.	Tôi thà ở đây hơn là đi đến Tom's.
Who are the other suspects?	Các nghi phạm khác là ai?
If a person does not have the opportunity to acquire his target language as an adult, he is unlikely to reach the level of a native speaker in that language.	Nếu một người không có cơ hội tiếp thu ngôn ngữ mục tiêu của mình khi đã trưởng thành, thì anh ta khó có thể đạt đến trình độ của người bản ngữ trong ngôn ngữ đó.
Tom was a little surprised.	Tom hơi ngạc nhiên.
Tom is almost always at home on Sundays.	Tom hầu như luôn ở nhà vào Chủ nhật.
They were evacuated.	Họ đã được sơ tán.
I'll be out for a while.	Tôi sẽ ra ngoài một lúc.
Tom didn't ask any questions.	Tom không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Let's see if Tom has an opinion.	Hãy xem Tom có ​​ý kiến ​​gì không nhé.
We just saw Tom.	Chúng tôi vừa thấy Tom.
I knew it might be my only chance to escape.	Tôi biết đó có thể là cơ hội duy nhất để trốn thoát.
Why doesn't Tom want to eat now?	Tại sao Tom không muốn ăn bây giờ?
Tom has huge debts.	Tom có ​​những khoản nợ khổng lồ.
Maybe I could talk to Tom.	Có lẽ tôi có thể nói chuyện với Tom.
You are not like your parents.	Bạn không giống bố mẹ của mình.
I want you to send this package to me immediately.	Tôi muốn bạn gửi gói hàng này cho tôi ngay lập tức.
I don't think I can do it better than you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
Tom needs to be warned.	Tom cần được cảnh báo.
That book belongs to Tom.	Cuốn sách đó là của Tom.
I waited quite a while.	Tôi đã chờ đợi khá lâu.
Tom refused to speak to the media.	Tom từ chối nói chuyện với giới truyền thông.
It was Tom who convinced Mary to show John how to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary chỉ cho John cách làm điều đó.
I didn't know you would let me do it today.	Tôi không biết bạn sẽ để tôi làm điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't have lunch, does he?	Tom không ăn trưa phải không?
I know that Tom will do it faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
We will not talk about this anymore.	Chúng ta sẽ không nói về điều này nữa.
You really think I won't notice?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không nhận thấy?
I don't think the timing is right.	Tôi không nghĩ rằng thời gian là đúng.
I can be more drastic if you want.	Tôi có thể quyết liệt hơn nếu bạn muốn.
Did you know that Tom doesn't like chocolate?	Bạn có biết rằng Tom không thích sô cô la?
Tom is a very good accordion player.	Tom là một người chơi đàn accordion rất giỏi.
I don't think it will work as well as you might expect.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động tốt như bạn có thể mong đợi.
Tom says Mary won't swim.	Tom nói rằng Mary sẽ không bơi.
You're not the only Canadian here, are you?	Bạn không phải là người Canada duy nhất ở đây, phải không?
Do you think we should tell Tom?	Bạn có nghĩ chúng ta nên nói với Tom không?
Tom died of suffocation.	Tom chết vì ngạt thở.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	Tom nghĩ rằng mình thông minh hơn bất kỳ ai khác.
Tom filled the gas tank.	Tom đổ đầy bình xăng.
Tom convinced me that you are the best person for the job.	Tom đã thuyết phục tôi rằng bạn là người tốt nhất cho công việc.
Tom cut his hair short.	Tom đã cắt tóc ngắn.
Tom thinks that Mary wasn't in Boston last summer.	Tom nghĩ rằng Mary đã không ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
I suspect that perhaps Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng có lẽ Tom sẽ không muốn làm điều đó.
It is located at the foot of Mount Fuji.	Nó nằm ở chân núi Phú Sĩ.
I haven't had a chance to talk to Tom yet.	Tôi chưa có cơ hội nói chuyện với Tom.
Tom thinks Mary might kill herself.	Tom nghĩ Mary có thể tự sát.
Shop special sale during summer.	Cửa hàng giảm giá đặc biệt trong mùa hè.
You have no right to do that.	Bạn không có quyền làm điều đó.
I'll be down in a minute. 	Tôi sẽ xuống trong một phút.
I'm just preparing.	Tôi chỉ đang chuẩn bị.
No one has come yet, but we are expecting about thirty people.	Vẫn chưa có ai đến, nhưng chúng tôi đang mong đợi khoảng ba mươi người.
I'm pretty sure Tom is already asleep.	Tôi khá chắc là Tom đã ngủ rồi.
I will never forgive Tom for doing that.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom vì đã làm điều đó.
Tom was detained for passing notes in class.	Tom đã bị tạm giam vì chuyển ghi chú trong lớp.
Tom picked up the broken glass on the floor.	Tom nhặt mảnh kính vỡ trên sàn.
You cannot trust anyone.	Bạn không thể tin bất cứ ai.
Tom sent a video to Mary.	Tom đã gửi một video cho Mary.
Testing begins this week.	Thử nghiệm bắt đầu vào tuần này.
That is too easy.	Điều đó quá dễ dàng.
Tom will have no trouble finding a place to stay.	Tom sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm một nơi ở.
I don't know that Tom knows when I want to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
Tom rarely wears a tie.	Tom hiếm khi đeo cà vạt.
I asked Mary why she never remarried after her husband died.	Tôi hỏi Mary tại sao cô ấy không bao giờ tái hôn sau khi chồng qua đời.
I can't ask Tom to get a haircut.	Tôi không thể bảo Tom đi cắt tóc.
I am not a bill payer.	Tôi không phải là người thanh toán hóa đơn.
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
Tom and I are defenseless.	Tom và tôi không thể tự vệ.
Tom could see Mary about to collapse and cry.	Tom có ​​thể thấy Mary sắp gục xuống và khóc.
I'm not very good with numbers.	Tôi không giỏi những con số lắm.
If you don't want to buy something you don't need, don't go to the fair.	Nếu bạn không muốn mua thứ mà bạn không cần, đừng đến hội chợ.
I feel compelled to do that.	Tôi cảm thấy buộc phải làm điều đó.
As you know, we were late due to heavy rain.	Như bạn đã biết, chúng tôi đã đến muộn do trời mưa lớn.
That's just speculation.	Đó chỉ là suy đoán.
Tom is not a bartender.	Tom không phải là một người pha chế rượu.
I showed Tom how.	Tôi đã chỉ cho Tom cách làm.
You should tell Tom that he is unlikely to win.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không có khả năng thắng.
I hope you will come to my birthday party.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến dự tiệc sinh nhật của tôi.
I can ask Tom to help me with my homework.	Tôi có thể nhờ Tom giúp tôi làm bài tập.
I think that is to be expected.	Tôi nghĩ đó là điều được mong đợi.
He decided to stay and continue his father's business.	Anh quyết định ở lại và tiếp tục công việc kinh doanh của cha mình.
This house is full of spider webs.	Ngôi nhà này giăng đầy mạng nhện.
Tom is in love.	Tom đang yêu.
You told me you would do it.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó.
I cannot conceive of living without him.	Tôi không thể quan niệm được việc sống thiếu anh ấy.
Tom has been waiting here for an hour.	Tom đã đợi ở đây cả tiếng đồng hồ.
There are always exceptions.	Luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ.
My parents are not at home much.	Bố mẹ tôi không ở nhà nhiều.
Tell us about Tom.	Hãy cho chúng tôi biết về Tom.
I didn't do it as well as I thought I could.	Tôi đã không làm điều đó tốt như tôi nghĩ rằng tôi có thể.
He attended the meeting as vice president.	Anh ấy tham dự cuộc họp với tư cách là phó chủ tịch.
We should look at the matter from a child's perspective.	Chúng ta nên xem xét vấn đề từ góc độ của một đứa trẻ.
You won't believe what happened to Tom.	Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra với Tom.
You are in luck as what we are looking for is equality, not revenge.	Bạn thật may mắn khi những gì chúng tôi đang tìm kiếm là sự bình đẳng chứ không phải sự trả thù.
I crawled out of bed and got dressed.	Tôi bò ra khỏi giường và mặc quần áo.
I want to say a few words.	Tôi muốn nói một vài lời.
Tom said Mary has always been a pretty good swimmer.	Tom cho biết Mary luôn bơi khá giỏi.
I don't know anyone else here.	Tôi không biết ai khác ở đây.
Tom didn't think it was that easy.	Tom không nghĩ làm điều đó dễ dàng như vậy.
Tom never smoked, but now he does.	Tom chưa bao giờ hút thuốc, nhưng bây giờ thì có.
I don't mind it here.	Tôi không bận tâm về nó ở đây.
Tom should probably go back to his office.	Tom có ​​lẽ nên quay trở lại văn phòng của mình.
Tom was bullied at school.	Tom từng bị bắt nạt ở trường.
They are hiding in the woods.	Họ đang trốn trong rừng.
Mary has just given birth.	Mary vừa mới sinh con.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom doesn't have much food to eat.	Tom không có nhiều thức ăn để ăn.
I think that's a good idea.	Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom's family will need to be notified.	Gia đình của Tom sẽ cần được thông báo.
Don't stay in Boston.	Đừng ở lại Boston.
Didn't even think about going there.	Thậm chí không nghĩ đến việc đến đó.
What's wrong with beans?	Đậu bị làm sao vậy?
Tom begins to lose his mind after his parents pass away.	Tom bắt đầu mất trí sau khi bố mẹ anh qua đời.
I know what time Tom comes home.	Tôi biết mấy giờ Tom về nhà.
Why can't I have that?	Tại sao tôi không thể có điều đó?
Tom was quite cooperative.	Tom đã khá hợp tác.
I don't think Tom has the experience of doing that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​kinh nghiệm làm việc đó.
They blamed him for not improving the economy.	Họ đổ lỗi cho ông vì đã không cải thiện được nền kinh tế.
I'm sorry I let you in on this.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn tham gia vào việc này.
Your payment is due.	Thanh toán của bạn đã đến hạn.
Tom once dreamed of playing professional baseball.	Tom từng mơ được chơi bóng chày chuyên nghiệp.
Mary was at the back of the class. 	Mary đứng cuối lớp.
Now she is on top.	Bây giờ cô ấy đang đứng đầu.
I'm shopping for equipment.	Tôi đang mua sắm thiết bị.
I think it's unlikely that Tom would ask Mary to do that.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom is likely to be at the meeting today.	Tom có ​​thể sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
The taxi driver was not seriously injured.	Tài xế taxi không bị thương nặng.
I think you should apply for a job at the Australian embassy.	Tôi nghĩ bạn nên nộp đơn xin việc tại đại sứ quán Úc.
He is a boss in charge.	Anh ấy là một ông chủ phụ trách.
Tom often walks to school.	Tom thường đi bộ đến trường.
Tom is doing it too.	Tom cũng đang làm điều đó.
Tom said he plans to go on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
She loves Tom more than I do.	Cô ấy yêu Tom hơn tôi.
I'm not claiming that we're perfect.	Tôi không khẳng định rằng chúng tôi hoàn hảo.
Looks like you don't like Tom either.	Có vẻ như bạn cũng không thích Tom.
I was detained for three weeks.	Tôi bị giam ba tuần.
I know that Tom knows how long it will take to do that.	Tôi biết rằng Tom biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
Why can't we go to Boston next weekend?	Tại sao chúng ta không thể đến Boston vào cuối tuần tới?
Tom knows nothing about fishing.	Tom không biết gì về câu cá.
Tom has done his part.	Tom đã làm xong phần việc của mình.
I was too tired to walk any further.	Tôi đã quá mệt mỏi để đi bộ xa hơn nữa.
Tom has a part to blame?	Tom có ​​một phần đáng trách?
Tom lacks empathy for others.	Tom thiếu sự đồng cảm với người khác.
At that time Tom was not a waiter.	Lúc đó Tom không phải là bồi bàn.
I don't think I can answer that question.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể trả lời câu hỏi đó.
Tom knew that there was not much he could do about it.	Tom biết rằng anh ấy không thể làm gì nhiều về điều đó.
Tom has yogurt with chopped almonds for breakfast.	Tom có ​​sữa chua với hạnh nhân cắt nhỏ cho bữa sáng.
How do you know that I'm not from here?	Làm sao bạn biết rằng tôi không đến từ đây?
It is bad manners to eat with a knife.	Đó là cách cư xử tồi khi ăn bằng dao.
I was born in 2013 in Australia.	Tôi sinh năm 2013 tại Úc.
Tom is watching a movie on his computer.	Tom đang xem phim trên máy tính của anh ấy.
Tom was very quick to volunteer.	Tom đã rất nhanh chóng xung phong.
I'm sorry I broke my promise.	Tôi xin lỗi vì tôi đã thất hứa.
This morning's meeting was boring.	Buổi họp sáng nay thật buồn tẻ.
Tell me that's not true.	Hãy nói với tôi điều đó không đúng.
Tom is still in his bedroom.	Tom vẫn ở trong phòng ngủ của mình.
Tom is healthy and strong.	Tom khỏe mạnh và khỏe mạnh.
I never thought I would see happy Tom again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tom hạnh phúc.
Tom showed me each room.	Tom chỉ cho tôi từng phòng.
What does Tom like to work with?	Tom thích làm việc với cái gì?
Tom collapsed from exhaustion.	Tom ngã quỵ vì kiệt sức.
I had a tough day.	Tôi đã có một ngày khó khăn.
I'm willing to help you do it if you want me to.	Tôi sẵn sàng giúp bạn làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
A thief stole my wife's diamond ring.	Một tên trộm đã lấy đi chiếc nhẫn kim cương của vợ tôi.
I think Tom can do it on his own.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể tự mình làm được điều đó.
Tom and Mary both knew what would happen if they did.	Tom và Mary đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm vậy.
We don't have any bread left.	Chúng tôi không còn bánh mì nào.
Tom will kill you all.	Tom sẽ giết tất cả các bạn.
All you have to do is get there on time.	Tất cả những gì bạn phải làm là đến đó đúng giờ.
Tom shoved hard on the door to open it with a creak.	Tom thúc mạnh vào cánh cửa để mở ra một tiếng rắc.
That's the dumbest thing I've ever heard.	Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe.
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
I am the one who arranged all this.	Tôi là người sắp đặt tất cả điều này.
Tom passed the test he took last Monday.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra mà anh ấy đã làm vào thứ Hai tuần trước.
Tom is going to Boston tomorrow.	Tom sẽ đến Boston vào ngày mai.
Tom lives far away.	Tom còn sống rất xa.
It really makes me sad.	Nó thực sự làm tôi buồn.
He didn't learn anything at school.	Anh ấy không học được gì ở trường.
You don't know how to speak French very well, do you?	Bạn không biết làm thế nào để nói tiếng Pháp rất tốt, phải không?
This building has five elevators.	Tòa nhà này có năm thang máy.
I have been playing guitar since I was 13 years old.	Tôi đã chơi guitar từ khi tôi 13 tuổi.
I am very interested.	Tôi rất quan tâm.
I have not read the manual.	Tôi chưa đọc hướng dẫn.
It will take me a while to set up.	Tôi sẽ mất một lúc để thiết lập.
I highly doubt that Tom will have a hard time getting along with you.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ khó hòa hợp với bạn.
Tom canceled his date.	Tom đã hủy cuộc hẹn của mình.
What is your favorite beverage?	Đồ giải khát yêu thích của bạn là gì?
Tom is feeling bad because he has eaten a lot of dough.	Tom đang cảm thấy tồi tệ vì anh ấy đã ăn rất nhiều bột bánh.
You can't spend money you don't have.	Bạn không thể tiêu tiền mà bạn không có.
I still haven't done what Tom said I should do.	Tôi vẫn chưa làm những gì Tom nói tôi nên làm.
I tried to calm the child.	Tôi đã cố gắng xoa dịu đứa trẻ.
The fat man jumped over the ditch and fell to the ground.	Người đàn ông mập mạp nhảy qua mương và rơi xuống đất.
Tom will be very sad if you leave.	Tom sẽ rất buồn nếu bạn rời đi.
Tom can't remember Mary's address.	Tom không thể nhớ địa chỉ của Mary.
We want to do it, but we can't.	Chúng tôi muốn làm điều đó, nhưng chúng tôi không thể.
Tom has something that I want.	Tom có ​​một cái gì đó mà tôi muốn.
I know that Tom shouldn't have done that.	Tôi biết rằng Tom không nên làm như vậy.
I wonder if Tom will call me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​gọi cho tôi hay không.
I just don't want to be reminded of it.	Tôi chỉ không muốn được nhắc về nó.
Maybe you can't hear me.	Có lẽ bạn không thể nghe thấy tôi.
Tom loves to build things.	Tom thích xây dựng mọi thứ.
I thought you said that Tom is a barber.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một thợ cắt tóc.
I don't know if Tom is still scared.	Không biết Tom có ​​còn sợ hãi không.
Tom and Mary are very close friends.	Tom và Mary là những người bạn rất thân.
The last time I went to Boston, it took me three hours to get there.	Lần cuối cùng tôi đến Boston, tôi đã mất ba giờ để đến đó.
It will take too long to explain to you.	Sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích cho bạn.
I understand that you have made a decision.	Tôi hiểu rằng bạn đã đưa ra quyết định.
We will have to paint our barn soon.	Chúng tôi sẽ phải sơn chuồng của chúng tôi sớm.
Tom said that Mary would love to do it.	Tom nói rằng Mary rất muốn làm điều đó.
Tom probably didn't buy anything.	Tom có ​​lẽ đã không mua bất cứ thứ gì.
Tom has worked here since October 20, 2013.	Tom đã làm việc tại đây từ ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I don't speculate.	Tôi không suy đoán.
Tom has a plan to do just that.	Tom có ​​kế hoạch để làm điều đó.
I asked Tom if he wanted to say anything.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn nói gì không.
Tom is in the waiting room.	Tom đang ở trong phòng chờ.
Is Tom still looking at us?	Tom vẫn nhìn chúng ta chứ?
Tom wants to know what's going on.	Tom muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom bought these books.	Tom đã mua những cuốn sách này.
I know Tom wouldn't like to do that to me.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó với tôi.
I doubt that Tom will need to do that anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó nữa.
I knew that Tom would agree.	Tôi biết rằng Tom sẽ đồng ý.
I can't read her poker face.	Tôi không thể đọc được khuôn mặt poker của cô ấy.
Tom isn't fishing today, is he?	Hôm nay Tom không câu cá phải không?
That's what I said.	Đó là những gì tôi nói.
Tom hopes this ends soon.	Tom hy vọng điều này sớm kết thúc.
Tom made it clear.	Tom đã nói rõ.
Tom is good at baseball.	Tom chơi bóng chày giỏi.
What did you buy for Tom for Christmas?	Bạn đã mua gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
Tom said that Mary was the only one who didn't do that.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất không làm điều đó.
I don't think Tom has done it as many times as I have.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó nhiều lần như tôi.
It's strange isn't it?	Thật kỳ lạ phải không?
How long will Tom be there?	Tom sẽ ở đó bao lâu?
Looks like I have a cold.	Có vẻ như tôi bị cảm lạnh.
Tom really thinks I shouldn't do that.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom is smart enough to figure that out.	Tom đủ thông minh để tìm ra điều đó.
We need to stop Tom from doing that again.	Chúng ta cần ngăn Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom is an experienced mountain climber.	Tom là một vận động viên leo núi có kinh nghiệm.
Tom might forget to do that.	Tom có ​​thể quên làm điều đó.
The students are sitting in the lecture hall?	Các sinh viên đang ngồi trong giảng đường?
Tom wondered why Mary was wearing a black dress.	Tom thắc mắc tại sao Mary lại mặc một chiếc váy đen.
Tom thinks he can take care of himself.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom studied all night before the test day.	Tom đã học cả đêm trước ngày kiểm tra.
You are deceiving yourself.	Bạn đang tự huyễn hoặc mình.
Why don't you buy a violin for Tom?	Tại sao bạn không mua một cây vĩ cầm cho Tom?
He has no distinguishing features.	Anh ta không có đặc điểm phân biệt.
Tom is holding a beer.	Tom đang cầm một chai bia.
Tom was arrested three days ago.	Tom đã bị bắt ba ngày trước.
What kind of people can you get along with?	Bạn có thể hòa hợp với những người như thế nào?
I am looking for a jewelry store.	Tôi đang tìm một cửa hàng trang sức.
I have studied astronomy as a hobby since I was a kid.	Tôi đã nghiên cứu thiên văn học như một sở thích từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Do you think anyone would care if Tom didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom không làm như vậy không?
I live near her house, but I rarely see her.	Tôi sống gần nhà cô ấy, nhưng tôi hiếm khi gặp cô ấy.
Haggis is a traditional Scottish dish.	Haggis là một món ăn truyền thống của Scotland.
I don't think Tom has done that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm xong việc đó.
Tom still loves you, I think.	Tom vẫn yêu em, tôi nghĩ vậy.
I didn't tell Tom I couldn't eat peanuts.	Tôi không nói với Tom rằng tôi không thể ăn đậu phộng.
At first, Tom was not attracted to Mary.	Lúc đầu, Tom không bị Mary thu hút.
I didn't expect to hear back from Tom so soon.	Tôi không mong đợi nhận được phản hồi từ Tom sớm như vậy.
Tom has dark wavy hair.	Tom có ​​mái tóc gợn sóng sẫm màu.
"Can I come in?" 	"Tôi vào được không?"
"Yeah sure."	"Vâng chắc chắn."
I think Tom may have been injured.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã bị thương.
I think I will vomit.	Tôi nghĩ tôi sẽ nôn.
I wonder if Tom really wants to buy one of those.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn mua một trong những thứ đó không.
They conspire against the government.	Họ âm mưu chống lại chính phủ.
No one says you can't go fishing.	Không ai nói rằng bạn không thể đi câu cá.
I was worried if I could take on such a big job.	Tôi lo lắng liệu mình có thể đảm đương được một công việc lớn như vậy hay không.
Please don't make too much noise.	Xin đừng làm ồn quá.
Tom was on the fence.	Tom đã ở trên hàng rào.
I like to watch the sunset.	Tôi thích ngắm hoàng hôn.
The government does not invest much in education.	Chính phủ không đầu tư nhiều vào giáo dục.
I suspect that Tom and Mary are still sleeping.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary vẫn đang ngủ.
Tom is the only one here.	Tom là người duy nhất ở đây.
Tom and Mary never sang together?	Tom và Mary chưa từng hát cùng nhau sao?
I didn't know Tom asked Mary to help him.	Tôi không biết Tom đã nhờ Mary giúp anh ta.
I don't think this is interesting at all.	Tôi không nghĩ rằng điều này là thú vị chút nào.
Do you really think Tom is enjoying what's going on?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thích thú với những gì đang xảy ra không?
Tom wouldn't have been able to do it without someone's help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
If I'm late again, I'll be fired.	Nếu tôi đến muộn một lần nữa, tôi sẽ bị sa thải.
I don't know much about classical music.	Tôi không biết nhiều về âm nhạc cổ điển.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa thức dậy.
Tom and Mary are both willing to help, aren't they?	Tom và Mary đều sẵn lòng giúp đỡ, phải không?
Just this morning, my wife told me she was pregnant.	Mới sáng nay, vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy có thai.
Tom is a ranger.	Tom là một kiểm lâm viên.
There's nothing left for Tom.	Không còn gì cho Tom.
I told my parents that I wanted a flute for my birthday.	Tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi muốn có một cây sáo cho ngày sinh nhật của mình.
Tom hasn't paid the rent yet.	Tom vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
I worked here for three years.	Tôi đã làm việc ở đây ba năm.
Tom wasn't really confused.	Tom không thực sự bối rối.
Are you planning to go to Australia with Tom?	Bạn có dự định đi Úc với Tom không?
Tom plans to do it alone.	Tom dự định làm điều đó một mình.
I don't mean to be unapproachable, but I'm tired.	Tôi không có ý tỏ ra khó gần, nhưng tôi mệt mỏi.
The police are watching us from across the street.	Cảnh sát đang theo dõi chúng tôi từ bên kia đường.
Maybe Tom should give up before hurting himself.	Có lẽ Tom nên bỏ cuộc trước khi tự làm khổ mình.
Tom will be rescued.	Tom sẽ được giải cứu.
Tom and Mary don't do it together anymore.	Tom và Mary không làm điều đó cùng nhau nữa.
Tom failed the entrance exam.	Tom đã trượt kỳ thi đầu vào.
Tom says he hopes that Mary will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
I don't think Tom knows about that stuff.	Tôi không nghĩ Tom biết về những thứ đó.
Did you know that Tom and Mary are together?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đang ở cùng nhau?
I'm not the one who went to Boston with Tom.	Tôi không phải là người đã đến Boston với Tom.
Tom should try to get Mary to do it too.	Tom cũng nên cố gắng để Mary làm điều đó.
Tom is doing the right thing, right?	Tom đang làm đúng, phải không?
Tom is a failure just like you.	Tom cũng là một kẻ thất bại giống như bạn.
Tom is unusually handsome.	Tom đẹp trai một cách lạ thường.
Tom believed in me.	Tom đã tin tưởng vào tôi.
Moving a large rock will be very difficult.	Di chuyển một tảng đá lớn sẽ rất khó khăn.
Tom says he hopes you won't need to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không cần phải làm như vậy.
Look what happened.	Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
Tom will be back at 2:30.	Tom sẽ quay lại lúc 2:30.
Are you lying to me again?	Em lại đang nói dối anh phải không?
Tom was very excited.	Tom rất phấn khích.
Mary is a remarkable woman.	Mary là một phụ nữ đáng chú ý.
I don't think Tom would want to come to Boston with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
I know that Tom won't kiss Mary good night.	Tôi biết rằng Tom sẽ không hôn Mary để chúc ngủ ngon.
Tom and Mary used to walk to school together every day.	Tom và Mary thường cùng nhau đi bộ đến trường mỗi ngày.
Tom and I were roommates in college.	Tom và tôi là bạn cùng phòng thời đại học.
I think it's very clear what happens if we do that.	Tôi nghĩ rằng rất rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm điều đó.
Tom tried to do it alone, but he couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó một mình, nhưng anh ấy không thể.
I thought that Tom wouldn't do anything.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không làm gì cả.
Tom got a scar on his wrist when he tried to commit suicide.	Tom có ​​một vết sẹo trên cổ tay khi anh ấy cố gắng tự tử.
Tom doodles on a piece of paper while talking to Mary.	Tom vẽ nguệch ngoạc trên một mảnh giấy khi nói chuyện với Mary.
Tom seemed to know what he should do.	Tom dường như biết mình nên làm gì.
Tom died after an asthma attack.	Tom chết sau một cơn hen suyễn.
I thought I told you to never do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ làm điều đó.
I didn't know that you were here.	Tôi không biết rằng bạn đang ở đây.
Tom will eat almost anything.	Tom sẽ ăn hầu hết mọi thứ.
Tom broke his arm while playing rugby.	Tom bị gãy tay khi chơi bóng bầu dục.
I am surprised by your behavior.	Tôi ngạc nhiên về cách cư xử của bạn.
Tom is a gifted boy.	Tom là một cậu bé có năng khiếu.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
Does Tom often travel?	Tom có ​​thường xuyên đi du lịch không?
Tom is sitting outside.	Tom đang ngồi bên ngoài.
I bought Tom some drinks.	Tôi đã mua cho Tom một số đồ uống.
You are young and naive.	Bạn còn trẻ và ngây thơ.
I was surprised by the low price.	Tôi đã rất ngạc nhiên bởi mức giá thấp.
Are you still married to Tom?	Bạn vẫn kết hôn với Tom?
Tom can play tennis well.	Tom có ​​thể chơi quần vợt tốt.
Easing.	Nới lỏng.
Tom came to the hospital with me.	Tom đến bệnh viện với tôi.
When did Tom ask you to do it?	Tom đã yêu cầu bạn làm điều đó khi nào?
I'm pretty sure I didn't say that.	Tôi khá chắc rằng tôi đã không nói điều đó.
Tom and Mary have been dating for three months.	Tom và Mary đã hẹn hò với nhau trong ba tháng.
Stay away from the controls.	Tránh xa các điều khiển.
I'm not who you think I am.	Tôi không phải là người mà bạn nghĩ.
I probably won't go to Australia this month.	Tôi có thể sẽ không đến Úc trong tháng này.
I don't have a job anymore.	Tôi không có việc làm nữa.
His help is indispensable to us.	Sự giúp đỡ của anh ấy là không thể thiếu đối với chúng tôi.
I am used to hiking.	Tôi đã quen với việc đi bộ đường dài.
Tom said he was really excited when asked to speak.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng khi được yêu cầu phát biểu.
Tell Tom I'm working as fast as I can.	Nói với Tom rằng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể.
Tom is barely past his teenage years.	Tom gần như chưa qua tuổi thiếu niên.
Tom says he has to call the police.	Tom nói rằng anh ấy phải gọi cảnh sát.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
Tom is not in the car.	Tom không có trong xe.
Do you really trust Tom?	Bạn có thực sự tin tưởng Tom?
I love my rocking chair.	Tôi yêu chiếc ghế bập bênh của tôi.
Tom's confession was shocking.	Lời thú nhận của Tom đã gây sốc.
This is terrible.	Điều này thật kinh khủng.
We don't have to worry about Tom.	Chúng ta không phải lo lắng về Tom.
Why don't you just say you don't like Chinese food?	Tại sao bạn không chỉ nói rằng bạn không thích đồ ăn Trung Quốc?
Tom stared at Mary for three hours.	Tom đã nhìn Mary chằm chằm trong ba giờ.
I don't think anyone told Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nói với Tom.
Tom didn't seem surprised when I told him why I did it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy tại sao tôi lại làm như vậy.
I'm sure that's what I have to do.	Tôi chắc chắn đó là những gì tôi phải làm.
I know Tom is very creative.	Tôi biết Tom rất sáng tạo.
You have to stay in bed, right?	Bạn phải ở trên giường, phải không?
Tom now wears a wig.	Tom bây giờ đội tóc giả.
Tom is too busy to talk to you now.	Bây giờ Tom quá bận để nói chuyện với bạn.
Taking pictures is of no use.	Chụp ảnh chẳng ích gì.
Did you know that Tom used to teach French in Australia?	Bạn có biết rằng Tom đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc không?
The argument between Tom and Mary began to become more intense.	Cuộc tranh cãi giữa Tom và Mary bắt đầu gay gắt hơn.
I want to congratulate you on your birthday in person.	Tôi muốn chúc mừng sinh nhật bạn trực tiếp.
Tom doesn't talk to anyone.	Tom không nói chuyện với ai.
Tom won't come unless you ask him.	Tom sẽ không đến trừ khi bạn hỏi anh ấy.
Please show me how to use this cash machine.	Vui lòng chỉ cho tôi cách sử dụng máy rút tiền này.
I can hear Tom singing.	Tôi có thể nghe thấy Tom hát.
I don't know that Tom knows who did it for me.	Tôi không biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho tôi.
Tom looks forward to sleeping in his own bed.	Tom mong được ngủ trên giường của chính mình.
You are knocking me down.	Bạn đang hạ gục tôi.
That's a risk we have to take.	Đó là một rủi ro mà chúng tôi phải chấp nhận.
Tom just told me.	Tom chỉ nói với tôi.
Tom probably knows how to play bassoon.	Tom có ​​thể biết cách chơi bassoon.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it again.	Tom nói Mary biết John có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
We've missed you.	Chúng tôi đã nhớ bạn.
I hope that I have not offended you.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không xúc phạm bạn.
You said I shouldn't do that.	Bạn đã nói tôi không nên làm như vậy.
I'm afraid the loss will amount to a hundred million dollars.	Tôi e rằng khoản lỗ sẽ lên tới một trăm triệu đô la.
I don't mind paying.	Tôi không ngại trả tiền.
Does Tom play basketball?	Tom có ​​chơi bóng rổ không?
You are no longer a child.	Bạn không còn là một đứa trẻ nữa.
There is too much hatred in the world and not enough love.	Có quá nhiều hận thù trên thế giới và không có đủ tình yêu.
I've been waiting days for this to happen.	Tôi đã chờ đợi nhiều ngày để điều này xảy ra.
This breed is a cross between cocker spaniel and poodle.	Loài chó này là sự pha trộn giữa cocker spaniel và poodle.
Fewer and fewer young people know how to write long letters.	Ngày càng ít người trẻ biết cách viết thư dài.
Did Tom kiss Mary?	Tom có ​​hôn Mary không?
Mary is a very attractive woman in her thirties.	Mary là một phụ nữ rất hấp dẫn ở độ tuổi ngoài ba mươi.
Don't call Tom back.	Đừng gọi lại cho Tom.
I will try very hard to get there on time.	Tôi sẽ cố gắng rất nhiều để đến đó đúng giờ.
I will become your teacher.	Tôi sẽ trở thành giáo viên của bạn.
Tom relaxes.	Tom giãn ra.
I don't think Tom knows if Mary is sleepy or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có buồn ngủ hay không.
Tom and I just had a big fight.	Tom và tôi vừa có một cuộc chiến lớn.
Don't let Tom scare you.	Đừng để Tom làm bạn sợ.
Tom and I are both wrong.	Tom và tôi đều sai.
I want to have a frank talk with Tom.	Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với Tom.
I will never go back to Boston.	Tôi sẽ không bao giờ trở lại Boston.
I recently met Tom for the first time.	Gần đây tôi đã gặp Tom lần đầu tiên.
The workers are widening the road.	Các công nhân đang mở rộng đường.
Where did Tom leave his keys?	Tom đã để chìa khóa của mình ở đâu?
It would be foolish to do it alone.	Thật là ngu ngốc nếu làm điều đó một mình.
I can't kiss you the way you want to be kissed.	Tôi không thể hôn bạn theo cách bạn muốn được hôn.
Tom wondered how Mary managed to do it.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary xoay sở để làm điều đó.
I haven't talked to Tom in quite a while.	Tôi đã không nói chuyện với Tom khá lâu rồi.
I don't think I'm the only one worried about what Tom might do.	Tôi không nghĩ mình là người duy nhất lo lắng về những gì Tom có ​​thể làm.
Do you prefer to eat out or eat at home?	Bạn thích ăn ở ngoài hay ăn ở nhà?
Tom, Mary, John, Alice and I often perform as a brass band.	Tom, Mary, John, Alice và tôi thường biểu diễn như một đội ngũ tấu kèn đồng.
Tom just does what he wants to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom certainly did not disappoint.	Tom chắc chắn đã không làm khán giả thất vọng.
I know Tom will enjoy the party.	Tôi biết Tom sẽ tận hưởng bữa tiệc.
Tom was calmer than before.	Tom đã bình tĩnh hơn trước.
I think we will stay one more day.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ ở lại thêm một ngày nữa.
Tom has finally succeeded in getting a job that he enjoys.	Tom cuối cùng đã thành công trong việc kiếm được một công việc mà anh ấy thích.
I'll be back on Monday morning at the latest.	Tôi sẽ quay lại muộn nhất vào sáng thứ Hai.
Tom thought Mary would do it to John.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó với John.
Tom is a programmer.	Tom là một lập trình viên.
Tom will meet you there.	Tom sẽ gặp bạn ở đó.
There are penguin footprints in the sand.	Có dấu chân chim cánh cụt trên cát.
I thought I was about to be caught, so I ran as fast as I could.	Tôi nghĩ mình sắp bị bắt nên chạy nhanh hết mức có thể.
I was asked by my uncle what I plan to do when I graduate from college.	Tôi được chú hỏi rằng tôi dự định làm gì khi tốt nghiệp đại học.
What is driving Tom?	Điều gì đang lái xe Tom?
Her neighbor will take care of the children while she is away.	Người hàng xóm của cô ấy sẽ chăm sóc bọn trẻ khi cô ấy đi vắng.
I had to stay home all weekend because I was sick.	Tôi đã phải ở nhà cả cuối tuần vì tôi bị ốm.
People often enter a relationship thinking they can change the other person.	Mọi người thường bước vào một mối quan hệ với suy nghĩ rằng họ có thể thay đổi người kia.
Tom put the key in the top drawer.	Tom cất chìa khóa vào ngăn tủ trên cùng.
Tom didn't know what he needed to buy.	Tom không biết mình cần mua gì.
Tom took care of our kids.	Tom đã chăm sóc những đứa trẻ của chúng tôi.
Didn't anything else happen?	Không có bất cứ điều gì khác xảy ra?
Tom has a mother who loves him.	Tom có ​​một người mẹ yêu thương anh ấy.
Tom smiled when he saw me.	Tom mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
Algebra is my favorite subject.	Đại số là môn học yêu thích của tôi.
I have lived here for ten years.	Tôi đã sống ở đây mười năm rồi.
Does Tom still study after dinner?	Tom có ​​còn học sau bữa tối không?
Use manual override.	Sử dụng ghi đè thủ công.
You've seen that movie, haven't you?	Bạn đã xem bộ phim đó, phải không?
I've always wanted to learn to swim.	Tôi luôn muốn học bơi.
Tom thought that Mary would do it to John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó với John.
Tom plays the guitar pretty well.	Tom chơi guitar khá giỏi.
Tom gave Mary an envelope containing three hundred dollars.	Tom đưa cho Mary một phong bì chứa ba trăm đô la.
That was made very clear.	Điều đó đã được thực hiện rất rõ ràng.
Tom says he doesn't need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó nữa.
I'm not that kind of person.	Tôi không phải loại người như vậy.
Tom is a better shade today.	Tom là một bóng râm tốt hơn ngày hôm nay.
I told Tom that he should learn karate.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên học karate.
You are not having a good time?	Bạn không có một thời gian tốt?
Can you drink distilled water?	Bạn có thể uống nước cất không?
Now we don't have time to eat.	Bây giờ chúng ta không có thời gian để ăn.
Tom knows that he can trust us.	Tom biết rằng anh ấy có thể tin tưởng chúng tôi.
You and Tom need to talk.	Bạn và Tom cần nói chuyện.
Tom will be the first to do it.	Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I can explain this in more detail if you want me to.	Tôi có thể giải thích điều này chi tiết hơn nếu bạn muốn tôi.
Tom was too tired to care.	Tom đã quá mệt mỏi để quan tâm.
Tom and Mary have never met.	Tom và Mary chưa bao giờ gặp nhau.
Tom said that Mary enjoyed your party.	Tom nói rằng Mary rất thích bữa tiệc của bạn.
He asked me if he should continue on to university.	Anh ấy hỏi tôi liệu anh ấy có nên học tiếp lên đại học không.
We insist that the rich and the poor should be treated equally.	Chúng tôi nhấn mạnh rằng người giàu và người nghèo phải được đối xử như nhau.
Tom drinks his soda.	Tom uống soda của mình.
What makes Tom so sure this won't happen again?	Điều gì khiến Tom chắc chắn rằng điều này sẽ không xảy ra nữa?
Tom says he is still hungry.	Tom nói rằng anh ấy vẫn đói.
Tom finds it hard to believe that Mary doesn't like him at all.	Tom cảm thấy khó tin là Mary không hề thích anh ta.
Since we had so much fun last year, we want to do it again this year as well.	Vì chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui vào năm ngoái, chúng tôi cũng muốn làm điều đó một lần nữa trong năm nay.
They couldn't do anything.	Họ không thể làm gì được.
Tom doesn't really talk to Mary.	Tom không thực sự nói chuyện với Mary.
I think I've seen you before.	Tôi nghĩ tôi đã gặp bạn trước đây.
I don't know where your bike is.	Tôi không biết xe đạp của bạn ở đâu.
What time do you usually get up on Saturday?	Bạn thường dậy lúc mấy giờ vào thứ Bảy?
Both belong to me.	Cả hai đều thuộc về tôi.
Every day is a party for Tom.	Mỗi ngày là một bữa tiệc đối với Tom.
Tom is a nuisance, isn't he?	Tom đang là một mối phiền toái, phải không?
Tom locked himself in his room.	Tom tự nhốt mình trong phòng.
I know Tom is a little older than me.	Tôi biết Tom lớn hơn tôi một chút.
Tom poured tea into the teacup.	Tom rót trà vào tách trà.
I don't think I like you.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bạn.
I was waiting for Tom to do it for me.	Tôi đã chờ Tom làm điều đó cho tôi.
Tom's daughter is three years old.	Con gái của Tom ba tuổi.
That could be the reason that Tom committed suicide.	Đó có thể là lý do mà Tom tự tử.
You are not dead yet.	Bạn vẫn chưa chết.
Tom wants to invite you to dinner.	Tom muốn mời bạn đến ăn tối.
They were arrested.	Họ đã bị bắt.
Tom has naturally curly hair.	Tom có ​​mái tóc xoăn tự nhiên.
I can't just stand there and do nothing.	Tôi không thể chỉ đứng đó và không làm gì cả.
We don't get many visitors.	Chúng tôi không nhận được nhiều khách truy cập.
I thought I told you to never call me.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ gọi cho tôi.
Tom is trying to convince Mary to do it today.	Tom đang cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó ngày hôm nay.
Tom passed away in 2013 at the age of 30.	Tom qua đời vào năm 2013 khi mới 30 tuổi.
I know that's not what I have to do.	Tôi biết đó không phải là những gì tôi phải làm.
Tom runs a furniture store in Boston.	Tom quản lý một cửa hàng nội thất ở Boston.
Tom sipped some coffee.	Tom nhấp một chút cà phê.
Tom eats out almost every night.	Tom hầu như ăn ngoài hàng đêm.
I should have known that Tom would be late.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ đến muộn.
I don't understand your name.	Tôi không hiểu tên của bạn.
How many days will it take if I send this by registered mail?	Sẽ mất bao nhiêu ngày nếu tôi gửi thư này bằng thư bảo đảm?
I should have done what Tom told me to do.	Tôi đáng lẽ phải làm những gì Tom bảo tôi làm.
I expected to be home by 2:30.	Tôi dự kiến ​​sẽ về nhà trước 2:30.
I will do it if you ask me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
I don't want to get too close to them.	Tôi không muốn đến quá gần họ.
I can't believe you won't do that.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I want Tom to cook me something to eat.	Tôi muốn Tom nấu cho tôi một cái gì đó để ăn.
Tom will probably be on the next train.	Tom có ​​thể sẽ ở trên chuyến tàu tiếp theo.
Tom plans to continue working.	Tom dự định tiếp tục làm việc.
All of Tom's clients are Canadian.	Tất cả khách hàng của Tom đều là người Canada.
Tom got out of the car and opened the gate.	Tom xuống xe mở cổng.
Tom said that Mary went to a lawyer to get a divorce.	Tom nói rằng Mary đã tìm đến luật sư để ly hôn.
You cannot believe everything you hear.	Bạn không thể tin vào tất cả những gì bạn nghe được.
I can't understand Tom's French.	Tôi không thể hiểu tiếng Pháp của Tom.
I know that you will find happiness in the end.	Tôi biết rằng cuối cùng bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Have you visited the town where your father was born?	Bạn đã đến thăm thị trấn nơi cha bạn sinh ra chưa?
I doubt that Tom will do it any time soon.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó sớm.
I know it won't be easy.	Tôi biết sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Detectives do not suspect foul play.	Các thám tử không nghi ngờ việc chơi xấu.
Tom can make things much easier.	Tom có ​​thể làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.
I have a coupon.	Tôi có một phiếu giảm giá.
Tom seemed convinced that Mary had to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng Mary phải làm điều đó.
When did Tom leave here?	Tom rời khỏi đây khi nào?
Cookies are the cutest among dogs.	Cookie là loại dễ thương nhất trong số các loài chó.
I know that Tom is a big baseball fan.	Tôi biết rằng Tom là một người hâm mộ bóng chày lớn.
Did you find out why Tom came to Boston?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom đến Boston?
I think Tom really likes you.	Tôi nghĩ Tom thực sự thích bạn.
Tom is an adventurer.	Tom là một nhà thám hiểm.
Tom is still competing.	Tom vẫn đang cạnh tranh.
You do not need me.	Bạn không cần tôi nữa.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to do it unless John does it to her.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó trừ khi John làm điều đó với cô ấy.
I think Boston is the best city in the world.	Tôi nghĩ Boston là thành phố tốt nhất trên thế giới.
I have a company.	Tôi có công ty.
Does Tom understand that?	Tom có ​​hiểu điều đó không?
Tom might not laugh at that joke.	Tom có ​​thể không cười vì trò đùa đó.
Sales people are usually fast talkers.	Những người bán hàng thường là những người nói nhanh.
Tom might be busy.	Tom có ​​thể đang bận.
I know that Tom doesn't know you can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn không thể làm điều đó.
He found a nice apartment for Mary.	Anh ấy đã tìm được một căn hộ đẹp cho Mary.
Tom only eats lean meat.	Tom chỉ ăn thịt nạc.
They make a living by collecting and selling old newspapers.	Họ kiếm sống bằng cách thu thập và bán báo cũ.
You are a very gifted artist.	Bạn là một nghệ sĩ rất có năng khiếu.
Tom says a solution needs to be found soon.	Tom nói rằng cần phải sớm tìm ra giải pháp.
Tom gets scared when he sees a dead body.	Tom sợ hãi khi nhìn thấy xác chết.
How many parking spots are there?	Có bao nhiêu điểm đỗ xe?
I hope Tom is on time.	Tôi hy vọng Tom đúng giờ.
Republicans want more tax cuts for the rich.	Đảng Cộng hòa muốn cắt giảm thuế nhiều hơn cho người giàu.
If you're wrong, I'm wrong too.	Nếu bạn sai, thì tôi cũng sai.
Tom speaks less French than English.	Tom nói tiếng Pháp kém hơn tiếng Anh.
I'm Tom's partner.	Tôi là đối tác của Tom.
I don't think I can stand six hours alone with you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được sáu giờ một mình với bạn.
I had to talk to Tom.	Tôi đã phải nói chuyện với Tom.
I want Tom to tell the truth.	Tôi muốn Tom nói sự thật.
Tom didn't ask any questions.	Tom không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Everything is different now.	Mọi thứ giờ đã khác.
Tom didn't look surprised.	Tom không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Tom is very complete about himself.	Tom rất đầy đủ về chính mình.
I don't believe Tom did it.	Tôi không tin Tom đã làm điều đó.
You don't have a ring?	Bạn không có chiếc nhẫn?
I hope Tom doesn't cry anymore.	Tôi hy vọng Tom không còn khóc.
Tom says I don't look happy at all.	Tom nói rằng tôi trông không có vẻ gì là vui vẻ cả.
Tom doesn't seem to believe that Mary needs to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary cần phải làm điều đó.
No one has seen Tom since yesterday morning.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ sáng hôm qua.
I'm lucky they still let me do that.	Tôi may mắn là họ vẫn cho phép tôi làm điều đó.
Tom probably likes you.	Tom có ​​lẽ thích bạn.
Listen, I'm really sorry.	Nghe này, tôi thực sự xin lỗi.
Why are you dressed like that? 	Tại sao bạn ăn mặc như vậy?
Where are you going?	Bạn đi đâu?
I suspect that it's Tom's fault.	Tôi nghi ngờ rằng đó là lỗi của Tom.
Tom said that he thinks tomorrow will be a sunny day.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
I feel the same way you did about that.	Tôi cảm thấy giống như cách bạn đã làm về điều đó.
Tom says he doesn't want to spend any more time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không muốn dành thêm thời gian ở Úc.
All I can tell you is that it has something to do with a man named Tom.	Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là nó có liên quan gì đó đến một người tên Tom.
How long has Tom been in Australia?	Tom đã ở Úc bao lâu?
Tom has a lot of creative ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng sáng tạo.
If I knew what was going to happen, I wouldn't have done it.	Nếu tôi biết điều gì sắp xảy ra, tôi đã không làm điều đó.
I haven't given it any thought yet.	Tôi vẫn chưa cho nó bất kỳ suy nghĩ nào.
You cannot sort a scrambled egg.	Bạn không thể sắp xếp một quả trứng bác.
This stew tastes so much better than the way I made it.	Món hầm này có vị ngon hơn rất nhiều so với cách tôi hầm.
Tom needs to learn to relax.	Tom cần học cách thư giãn.
Tom is not very good.	Tom không được tốt lắm.
The hour has passed.	Giờ đã trôi qua.
That class has a substitute teacher for the first week of school.	Lớp đó có giáo viên dạy thay trong tuần đầu tiên đi học.
I am looking for someone.	Tôi đang tìm một ai đó.
Tom won't be spending Christmas with his family.	Tom sẽ không trải qua Giáng sinh với gia đình.
Not just today we have to be here. 	Không chỉ hôm nay chúng ta phải có mặt ở đây.
We have to be here tomorrow too.	Ngày mai chúng ta cũng phải ở đây.
I did not write a letter.	Tôi đã không viết một lá thư.
Tom boiled a dozen eggs.	Tom luộc một tá trứng.
Tom came to protect me.	Tom đến để bảo vệ tôi.
Tom and Mary play toadstool.	Tom và Mary chơi trò nhảy cóc.
Why don't you stop by my place on the way?	Tại sao bạn không ghé qua chỗ của tôi trên đường đi?
Tom started to wash the dishes.	Tom bắt đầu rửa sạch các món ăn.
Tom seemed calm, and Mary looked worried.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh, còn Mary thì có vẻ lo lắng.
Maybe I should ask Tom to do it for me.	Có lẽ tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
Tom can get crazy at parties.	Tom có ​​thể trở nên điên cuồng trong các bữa tiệc.
Tom often walks home.	Tom thường đi bộ về nhà.
You are a big boy.	Bạn là một cậu bé lớn.
Tom said he thought I might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
I can't wait for Tom.	Tôi không thể đợi Tom.
Tom looks very sad.	Tom có ​​vẻ rất buồn.
My companions were all asleep.	Những người bạn đồng hành của tôi đều đã ngủ.
Tom says he will try to do it again tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
Tom tries to comfort Mary.	Tom cố gắng an ủi Mary.
Did Tom tell you to say those things?	Tom có ​​bảo bạn nói những điều đó không?
You are not as young as Tom.	Bạn không trẻ như Tom.
I have exactly 5,000 apples.	Tôi có đúng 5.000 quả táo.
I am waiting for the right moment.	Tôi đang đợi thời điểm thích hợp.
I promise I won't tell anyone where Tom is.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết Tom đang ở đâu.
Toads have much shorter legs than frogs.	Cóc có chân ngắn hơn ếch nhiều.
How do we know Tom is innocent?	Làm sao chúng ta biết Tom vô tội?
Tom double-checked his bank balance before writing the check.	Tom đã kiểm tra kỹ số dư ngân hàng của mình trước khi viết séc.
Don't talk about my girlfriend like that.	Đừng nói về bạn gái của tôi như thế.
Tom probably wouldn't ask Mary to dance.	Tom có ​​lẽ sẽ không rủ Mary đi khiêu vũ.
Tom clicked the light switch.	Tom nhấp vào công tắc đèn.
I thought I told you I didn't want you to tell Tom about it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn nói với Tom về điều đó.
Tom was too shy to talk to Mary.	Tom quá nhút nhát để nói chuyện với Mary.
I know that Tom is at home waiting for Mary.	Tôi biết rằng Tom đang ở nhà đợi Mary.
Did you talk to Tom yesterday?	Bạn đã nói chuyện với Tom ngày hôm qua?
The deal is worth three million dollars.	Thương vụ này trị giá ba triệu đô la.
Tom is going against the plan, isn't he?	Tom đang chống lại kế hoạch, phải không?
You are much smarter than me.	Bạn thông minh hơn tôi rất nhiều.
Tom has reserved a place for me.	Tom đã giữ một chỗ cho tôi.
Tom told me he didn't feel like doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó.
Have you ever heard the dog Tom bark?	Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng chó Tom sủa chưa?
Tom usually wears glasses.	Tom thường đeo kính.
I know Tom didn't do that to Mary.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó với Mary.
Do you have a long-term investment plan?	Bạn có kế hoạch đầu tư dài hạn?
Tom changed his email address recently.	Tom đã thay đổi địa chỉ email của mình gần đây.
Tom is richer than me.	Tom giàu hơn tôi.
I think Tom is very cute.	Tôi nghĩ Tom rất dễ thương.
I doubt that Tom will be out.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ra ngoài.
I should have looked more carefully.	Tôi nên xem xét cẩn thận hơn.
You look a lot more like your dad than your brother.	Bạn trông rất giống bố của bạn hơn là anh trai của bạn.
Have you had a cough?	Có phải bạn đã bị ho không?
Tom got in the car with Mary.	Tom lên xe với Mary.
I know that Tom is almost as tall as me.	Tôi biết rằng Tom cao gần bằng tôi.
I don't want Tom to buy anything else.	Tôi không muốn Tom mua bất cứ thứ gì khác.
We just finished painting the house.	Chúng tôi vừa sơn nhà xong.
I don't mean to offend.	Tôi không có ý xúc phạm.
I know Tom doesn't do that anymore.	Tôi biết Tom không làm thế nữa.
Tom's speech was interesting.	Bài phát biểu của Tom thật thú vị.
This is the tallest building I have ever seen.	Đây là tòa nhà cao nhất mà tôi từng thấy.
I plan to do it at 2:30.	Tôi dự định làm điều đó vào lúc 2:30.
Tom tells Mary that he thinks John is in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở Boston.
Tom went to lunch.	Tom đã đi ăn trưa.
I think we need to be very careful not to hurt Tom's feelings.	Tôi nghĩ chúng ta cần phải hết sức cẩn thận để không làm tổn thương cảm xúc của Tom.
Tom can hurt Mary if he is not careful.	Tom có ​​thể làm tổn thương Mary nếu anh ta không cẩn thận.
I'm busy, Tom.	Tôi đang bận, Tom.
I sat down in the shade of a tree and read a book.	Tôi ngồi xuống bóng cây và đọc sách.
She did not advise him to do that.	Cô không khuyên anh làm điều đó.
I'm still training Tom.	Tôi vẫn đang huấn luyện Tom.
I suppose you're going to go dance with Tom.	Tôi cho rằng bạn sẽ đi khiêu vũ với Tom.
I still don't know if we'll go to the museum or not.	Tôi vẫn không biết liệu chúng ta có đi đến bảo tàng hay không.
Tom read a book about self-help.	Tom đã đọc một cuốn sách về self-help.
Tell Tom where Mary is.	Nói cho Tom biết Mary ở đâu.
Can't you see what Tom and I are doing?	Bạn không thấy Tom và tôi đang làm gì sao?
You can still see the remains of the fortress there.	Bạn vẫn có thể nhìn thấy những gì còn lại của pháo đài ở đó.
In 1980, a military coup led by Samuel Doe ushered in a decade of authoritarian rule.	Năm 1980, một cuộc đảo chính quân sự do Samuel Doe lãnh đạo đã mở ra một thập kỷ cai trị độc tài.
I fought with Tom.	Tôi đã chiến đấu với Tom.
Tom and Mary still haven't found what they're looking for.	Tom và Mary vẫn chưa tìm thấy thứ họ đang tìm kiếm.
It took Tom three hours to tune.	Tom mất ba giờ để chỉnh đàn.
Why don't you put your clothes back on?	Tại sao bạn không mặc lại quần áo của bạn?
This story is a famous story that everyone knows.	Câu chuyện này là một câu chuyện nổi tiếng mà ai cũng biết.
Tom realizes you have to do it.	Tom nhận ra bạn phải làm điều đó.
Tom should have won the race.	Tom lẽ ra đã thắng cuộc đua.
I'm sure you're trying your best.	Tôi chắc rằng bạn đang cố gắng hết sức.
Tom doesn't remember how much he drank.	Tom không nhớ mình đã uống bao nhiêu.
How many times have you been absent this semester?	Bạn đã vắng mặt bao nhiêu lần trong học kỳ này?
We had local guides during our trip to the mountain.	Chúng tôi đã có hướng dẫn viên bản địa trong chuyến đi của chúng tôi đến núi.
How long has Tom been playing the clarinet?	Tom đã chơi kèn clarinet bao lâu rồi?
Doesn't that feel better?	Điều đó không cảm thấy tốt hơn sao?
I don't want to go back to school. 	Tôi không muốn quay lại trường học.
I wish summer vacation would never end.	Tôi ước kỳ nghỉ hè sẽ không bao giờ kết thúc.
Tom was very weak.	Tom đã rất yếu.
Tom will be here all week.	Tom sẽ ở đây cả tuần.
Tom is not the oldest person in our class.	Tom không phải là người lớn tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.
A lot of people came to the concert.	Rất nhiều người đã đến tham dự buổi hòa nhạc.
I will find this out soon.	Tôi sẽ sớm tìm ra điều này.
We need to buy a present for Tom.	Chúng ta cần mua một món quà cho Tom.
We have a lot of social issues to think about today.	Chúng ta có rất nhiều vấn đề xã hội phải suy nghĩ ngày nay.
I hope Tom isn't confused.	Tôi hy vọng Tom không bối rối.
Tom took a different approach.	Tom đã có một cách tiếp cận khác.
This is not a good time to take a nap.	Đây không phải là thời điểm tốt để chợp mắt.
Tom could not answer my question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của tôi.
I have a secret.	Tôi có một bí mật.
You are much faster than me.	Bạn nhanh hơn tôi rất nhiều.
Do you want me to tell you exactly what I was feeling?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết chính xác những gì tôi đã cảm thấy?
A wall surrounds the garden.	Một bức tường bao quanh khu vườn.
I turn the knob.	Tôi xoay núm.
I'm on my way back to Boston.	Tôi đang trên đường trở về Boston.
Lying to Tom would be a big mistake.	Nói dối Tom sẽ là một sai lầm lớn.
I told Tom I was happy to help.	Tôi nói với Tom rằng tôi rất vui khi được giúp đỡ.
I think it will rain all day today.	Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ mưa cả ngày.
The party went on happily until Tom arrived.	Bữa tiệc diễn ra vui vẻ cho đến khi Tom đến.
Tom will not be pessimistic.	Tom sẽ không bi quan.
Is that Tom's brother?	Đó có phải là anh trai của Tom không?
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
I hope I didn't interrupt you.	Tôi hy vọng tôi đã không làm gián đoạn bạn.
Tom told me he didn't want to do that anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Tom ran his fingers through Mary's hair.	Tom lướt ngón tay qua tóc Mary.
I have an important message for Tom.	Tôi có một tin nhắn quan trọng cho Tom.
He flies a kite.	Anh ấy thả diều.
Everyone knows it's not Tom.	Mọi người đều biết đó không phải là Tom.
Tom said he was the one driving the car.	Tom nói rằng anh ấy là người đã điều khiển chiếc xe.
Tom seemed surprised when I told him why we had to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy tại sao chúng tôi phải làm như vậy.
He is likely to win a scholarship.	Anh ấy có khả năng giành được học bổng.
Tom was hoping he could convince Mary to do it.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
The people from whom Tom was robbed did not tell anyone that they were robbed.	Những người mà Tom bị cướp không nói với ai rằng họ đã bị cướp.
Strange.	Thật kỳ lạ.
Tom doesn't have to come if he doesn't want to.	Tom không cần phải đến nếu anh ấy không muốn.
I plan to visit Australia during my spring break.	Tôi dự định đến thăm Úc trong kỳ nghỉ xuân của tôi.
Someone is waiting for us outside.	Có ai đó đang đợi chúng ta bên ngoài.
Tom called yesterday morning.	Tom đã gọi vào sáng hôm qua.
I can't wait to tell Tom that I met you.	Tôi nóng lòng muốn nói với Tom rằng tôi đã gặp em.
I can't think of any good ideas.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng hay nào.
I know that I should do it as soon as possible.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I don't know how I can thank you for this.	Tôi không biết làm thế nào tôi có thể trả ơn bạn vì điều này.
Tom won't go there.	Tom sẽ không đến đó.
I don't play games.	Tôi không chơi game.
Tom seems very hungry.	Tom dường như rất đói.
Tom is a nice guy.	Tom là một chàng trai tốt bụng.
The exhibition was very interesting.	Buổi triển lãm rất thú vị.
Tom seems to have changed his mind about staying.	Tom dường như đã thay đổi ý định về việc ở lại.
The tenor tonight sang very well.	Giọng nam cao đêm nay hát rất hay.
Tom said Mary had no intention of buying anything for herself.	Tom cho biết Mary không có ý định mua bất cứ thứ gì cho bản thân.
Please don't mention that Tom was deported.	Xin đừng đề cập rằng Tom đã bị trục xuất.
I don't think Tom knows I'm Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi là người Canada.
I haven't been sick in three years.	Tôi đã không bị ốm trong ba năm qua.
You are always there.	Bạn luôn ở bên.
That's not the answer I was expecting.	Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi.
Tom is not the one to tell me you should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn nên làm như vậy.
You don't know you shouldn't do it here?	Bạn không biết bạn không nên làm điều đó ở đây?
Tom is bigger than I thought.	Tom lớn hơn tôi nghĩ.
Tom put his ear against the door to try to eavesdrop on what Mary was saying on the phone.	Tom ghé tai vào cửa để cố nghe trộm Mary đang nói gì trên điện thoại.
I don't think Tom will forget to tell Mary what time the meeting is.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên nói cho Mary biết mấy giờ cuộc họp.
Did Tom catch as many fishes as you?	Tom có ​​bắt được nhiều cá như bạn không?
I'm getting tired of these controversies.	Tôi ngày càng mệt mỏi với những tranh cãi này.
Tom was the one who gave me Mary's phone number.	Tom là người đã cho tôi số điện thoại của Mary.
Tom said he was not hungry at all.	Tom nói rằng anh ấy không đói chút nào.
Tom was sitting at a nearby table.	Tom đang ngồi ở bàn gần đó.
Just make sure you ask Tom to do it.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đã yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom tells Mary that he is not convinced.	Tom nói với Mary rằng anh ta không bị thuyết phục.
You can get to her house in different ways.	Bạn có thể đến nhà cô ấy bằng nhiều cách khác nhau.
I know Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
They won.	Họ đã chiến thắng.
Is it true that Tom doesn't know French?	Có đúng là Tom không biết tiếng Pháp không?
Let's take what we need to raise a parrot.	Hãy lấy những gì chúng ta cần để nuôi một con vẹt.
Tom stared at Mary from across the bar.	Tom nhìn Mary chằm chằm từ phía bên kia quầy bar.
Tom wanted to stay with Mary as long as possible.	Tom muốn ở lại với Mary càng lâu càng tốt.
Tom deserves a promotion.	Tom xứng đáng được thăng chức.
Tom came to visit us with his new girlfriend.	Tom đến thăm chúng tôi với bạn gái mới của anh ấy.
I have admitted my mistake.	Tôi đã thừa nhận sai lầm của mình.
Have you let Tom rest yet?	Bạn đã để Tom nghỉ ngơi chưa?
Tom was the one who suggested I date Mary.	Tom là người đề nghị tôi hẹn hò với Mary.
I took Tom home.	Tôi đưa Tom về nhà.
Tom has a lot of connections, so I borrowed one of his.	Tom có ​​rất nhiều mối quan hệ, vì vậy tôi đã mượn một chiếc của anh ấy.
I think you said you forgot how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã quên làm thế nào để làm điều đó.
Tom will never do what you are accusing him of.	Tom sẽ không bao giờ làm những gì bạn đang buộc tội anh ta.
I don't want Tom to lose his job.	Tôi không muốn Tom mất việc.
I don't want to go today.	Tôi không muốn đi hôm nay.
I didn't know Tom wouldn't enjoy doing it alone.	Tôi không biết Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
Tom says you have my key.	Tom nói rằng bạn có chìa khóa của tôi.
I'm not here for Tom.	Tôi không đến đây vì Tom.
This is exclusive.	Đây là độc quyền.
You cannot be a blood donor.	Bạn không thể là người hiến máu.
I will not lend you any money.	Tôi sẽ không cho bạn vay bất kỳ khoản tiền nào.
Tom is on the same team as me.	Tom ở cùng đội với tôi.
I doubt that Tom will do anything you ask him to do.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom often talks to me in French.	Tom thường nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp.
Tom can't just do one thing at a time.	Tom không thể chỉ làm một việc cùng một lúc.
Tom swears he hasn't done it more than once.	Tom thề rằng anh ấy đã không làm điều đó nhiều hơn một lần.
Your shirt is wrinkled.	Áo sơ mi của bạn bị nhăn.
Have you met Tom?	Bạn đã gặp Tom?
I don't know how he can live beyond his means.	Tôi không biết tại sao anh ta có thể sống vượt quá khả năng của mình.
Tom, Mary, John and Alice sat around the fire.	Tom, Mary, John và Alice ngồi quanh đống lửa.
I was a little hesitant about asking her for help.	Tôi hơi do dự về việc nhờ cô ấy giúp đỡ.
Tom sands a piece of wood.	Tom chà nhám một miếng gỗ.
I sang a lot when I was a kid.	Tôi đã hát rất nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
I was born in 1960.	Tôi sinh năm 1960.
The mouse ate some cardboard.	Con chuột đã ăn một số bìa cứng.
I don't know why Tom can't go camping with us.	Tôi không biết tại sao Tom không thể đi cắm trại với chúng tôi.
Tom's death shocked the community.	Cái chết của Tom khiến cộng đồng bàng hoàng.
I think Tom and I got over it.	Tôi nghĩ Tom và tôi đã qua chuyện đó.
I lost my breath.	Tôi hụt hơi.
Tom can swim much better than Mary.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn Mary nhiều.
I told Tom you won't win.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ không thắng.
It was I who told Tom to leave.	Chính tôi là người đã bảo Tom rời đi.
Tom doesn't have to talk to me if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói chuyện với tôi nếu anh ấy không muốn.
Tom will be back soon.	Tom sẽ sớm trở lại.
I asked Tom to wait for us.	Tôi đã yêu cầu Tom đợi chúng tôi.
Tom can't find his bag.	Tom không thể tìm thấy túi của mình.
I never let Tom drive.	Tôi không bao giờ để Tom lái xe.
I don't go to school on Sunday.	Tôi không đi học vào Chủ nhật.
Tom must have seen us.	Tom hẳn đã nhìn thấy chúng tôi.
I like lentil soup.	Tôi thích súp đậu lăng.
Tom didn't even ask me if it was okay.	Tom thậm chí còn không hỏi tôi liệu nó có ổn không.
Tom has never milked a cow.	Tom chưa bao giờ vắt sữa bò.
Tom and Mary are the only ones left alive.	Tom và Mary là những người duy nhất còn sống.
Tom almost forgot his money.	Tom gần như quên tiền của mình.
Does anyone know that you are here?	Có ai biết rằng bạn đang ở đây?
The question is who will do it.	Câu hỏi là ai sẽ làm điều đó.
Tom said that he thought Mary might have to walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải đi bộ về nhà một mình.
I don't have time to see you.	Tôi không có thời gian để gặp bạn.
Tom did all the stunts by himself.	Tom đã tự mình thực hiện tất cả các pha nguy hiểm.
Tom admitted that he made the wrong bill.	Tom thừa nhận rằng anh đã làm sai hóa đơn.
I've been retired for a while.	Tôi đã nghỉ hưu được một thời gian.
Tom pays for dinner and leaves the restaurant.	Tom trả tiền cho bữa tối và rời khỏi nhà hàng.
People like Tom and I don't do such things.	Những người như Tom và tôi không làm những việc như vậy.
That's when everything changed.	Đó là khi mọi thứ thay đổi.
The decision is not final.	Quyết định không phải là cuối cùng.
Tom works from home.	Tom làm việc tại nhà.
Tom told me he doesn't have time to do that right now.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
All you have to do is tell Tom to leave.	Tất cả những gì bạn phải làm là bảo Tom rời đi.
Tom never said he wanted to do that.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
The man cannot write his own name.	Người đàn ông không thể viết tên của chính mình.
Tom gently closed the door.	Tom nhẹ nhàng đóng cửa lại.
You look shaky.	Bạn trông có vẻ run.
You will be in danger.	Bạn sẽ gặp nguy hiểm.
Tom is a lighthouse keeper and lives a lonely life.	Tom là một người canh giữ ngọn hải đăng và sống một cuộc đời cô đơn.
I should have married your sister instead of you.	Đáng lẽ tôi phải cưới em gái của bạn thay vì bạn.
I don't eat as much meat as you.	Tôi không ăn nhiều thịt như bạn.
Tom is the party organizer.	Tom là người tổ chức bữa tiệc.
Tom asked for some water.	Tom yêu cầu một ít nước.
I didn't expect it to stop.	Tôi không đoán trước là nó sẽ dừng lại.
Tom seemed to be in a hurry to leave.	Tom dường như vội vàng rời đi.
Everyone who disagrees with Tom has to leave.	Tất cả những ai không đồng ý với Tom đều phải rời đi.
I doubt Tom and Mary can take care of themselves.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary có thể tự lo cho mình.
You are a scammer.	Bạn là một kẻ lừa đảo.
Tom and three others will help us clean up after the picnic.	Tom và ba người khác sẽ giúp chúng tôi dọn dẹp sau buổi dã ngoại.
High level of frustration.	Mức độ thất vọng cao.
This flower is yellow and all other flowers are blue.	Hoa này có màu vàng và tất cả các hoa khác đều có màu xanh.
Don't tell me you've never been to Australia.	Đừng nói với tôi rằng bạn chưa từng đến Úc.
It is clear that Tom is in love with Mary.	Rõ ràng là Tom đang yêu Mary.
What do you think we need to buy?	Bạn nghĩ chúng ta cần mua những loại gì?
Tom has nowhere else to go.	Tom không còn nơi nào để đi.
I don't think it will take long to paint your bike.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để sơn chiếc xe đạp của bạn.
I will never go back.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại.
Why don't we build something?	Tại sao chúng ta không xây dựng một cái gì đó?
I'm not sure, but I think I know what to do.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ tôi biết mình phải làm gì.
I don't think Tom broke any rules.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
We expect to see more developments over the next decade.	Chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều sự phát triển trong thập kỷ tới.
What is your father's name?	Tên của bố bạn là gì?
I didn't know that Tom would do it immediately.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó.
Come and help us.	Hãy đến đây và giúp chúng tôi.
Help others whenever you can, because one day you will need help.	Giúp đỡ người khác bất cứ khi nào bạn có thể, vì một ngày nào đó bạn sẽ cần sự giúp đỡ.
Tom told Mary to lie.	Tom đã bảo Mary nói dối.
Tom knows that feeling well.	Tom biết rõ cảm giác đó.
Tom is wearing a very strange looking hat today.	Hôm nay Tom đội một chiếc mũ trông rất lạ.
Tom himself could have done it.	Bản thân Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Mary isn't the only girl who says she enjoys doing it.	Mary không phải là cô gái duy nhất nói rằng cô ấy thích làm điều đó.
Tom patiently waited for Mary to finish his story.	Tom kiên nhẫn chờ Mary kết thúc câu chuyện của mình.
Tom knows the deal.	Tom biết thỏa thuận.
Tom said that Mary never met his parents.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ gặp bố mẹ anh.
I will give you a little more time to complete your homework.	Tôi sẽ cho các bạn thêm một chút thời gian để hoàn thành bài tập về nhà.
Do you know what Tom is talking about?	Bạn có biết Tom đang nói về điều gì không?
Tom says he hopes that Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không muốn làm điều đó.
Why is Tom being so sarcastic?	Tại sao Tom lại bị mỉa mai như vậy?
I know Tom knows why we did it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó một mình.
Tom said he was glad Mary was able to win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã có thể giành chiến thắng.
We should do the same thing as you are doing.	Chúng ta nên làm điều tương tự như bạn đang làm.
We don't ask for much.	Chúng tôi không yêu cầu nhiều.
Tom is eating.	Tom đang ăn.
Tom should go to Australia.	Tom nên đến Úc.
I thought you said you couldn't play the saxophone.	Tôi tưởng bạn nói bạn không biết chơi saxophone.
You have a pretty good memory.	Bạn có một trí nhớ khá tốt.
The FBI questioned Tom.	FBI đã thẩm vấn Tom.
I suspect Tom playing his old tricks again.	Tôi nghi ngờ Tom lại giở những chiêu trò cũ của mình.
Tom doesn't like picnics.	Tom không thích dã ngoại.
Tom doesn't want me to do it for Mary.	Tom không muốn tôi làm điều đó cho Mary.
I wonder if it will be hot tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có nóng không.
I was also offended.	Tôi cũng bị xúc phạm.
Tom plans to fly to Boston next Monday.	Tom dự định bay đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom continued to swim.	Tom tiếp tục bơi.
Tom will be very angry if you win.	Tom sẽ rất tức giận nếu bạn thắng.
Tom suggested wearing warm clothes.	Tom đề nghị mặc quần áo ấm.
Some of the natural resources found in this territory include coconuts, fish and sugar cane.	Một số tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy trong lãnh thổ này bao gồm dừa, cá và mía.
I'm on my way home.	Tôi đang trên đường về nhà.
I told Tom you were going to Boston.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đến Boston.
I was hoping you would tell me what you wanted me to do.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ cho tôi biết những gì bạn muốn tôi làm.
I wouldn't have it any other way.	Tôi sẽ không có nó theo bất kỳ cách nào khác.
I'm sorry you didn't come.	Thật tiếc khi bạn không đến.
Tom never throws away anything that he thinks he might use at some point.	Tom không bao giờ vứt bỏ bất cứ thứ gì mà anh ấy nghĩ rằng một lúc nào đó anh ấy có thể sử dụng được.
I think Tom blew it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thổi bay nó.
I don't believe Tom has anything to do with the kidnapping.	Tôi không tin rằng Tom có ​​liên quan gì đến vụ bắt cóc.
Tom never did anything to me.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì với tôi.
I think you'll figure it out yourself.	Tôi nghĩ bạn sẽ tự tìm ra điều đó.
Tom makes a living teaching French.	Tom kiếm sống bằng việc dạy tiếng Pháp.
I told Tom I don't care.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không quan tâm.
I guess I just realized how stupid I would look if I did.	Tôi đoán rằng tôi vừa nhận ra rằng tôi sẽ trông thật ngu ngốc như thế nào nếu tôi làm như vậy.
I'm sure Tom can help you with that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
Bring me some hangover medicine, please.	Làm ơn mang cho tôi một ít thuốc trị say.
I think I recognized Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhận ra Tom.
He did something stupid and got ridiculed.	Anh ấy đã làm điều gì đó ngu ngốc và bị chế nhạo.
Do you see that black dot? 	Bạn có thấy chấm đen đó không?
It's an airplane.	Đó là một chiếc máy bay.
I feel the light switch in the dark.	Tôi cảm thấy công tắc đèn trong bóng tối.
I looked at what was in Tom's hand.	Tôi nhìn vào những gì trong tay Tom.
I caught Tom looking in the neighbor's window.	Tôi bắt gặp Tom đang nhìn vào cửa sổ nhà hàng xóm.
I wonder if Tom actually came to Mary's party.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến dự bữa tiệc của Mary không.
Tom is a good guitar player.	Tom là một người chơi guitar giỏi.
Tom says he knows you can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn không thể thắng.
I am not familiar with court proceedings.	Tôi không có quen biết với thủ tục tòa án.
I have to find a way to make as much money as possible.	Tôi phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền.
You still don't need to do that, right?	Bạn vẫn không cần phải làm điều đó, phải không?
Do not worried. 	Đừng lo.
We will not abandon you.	Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bạn.
I am very sorry for the mistake.	Tôi rất xin lỗi vì sai lầm.
Tom never even mentioned Mary.	Tom thậm chí không bao giờ đề cập đến Mary.
Tom is an intelligent young man.	Tom là một chàng trai trẻ thông minh.
Tom didn't tell me he had never been to Australia before.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy chưa từng đến Úc trước đây.
Tom doesn't know who drew that picture.	Tom không biết ai đã vẽ bức tranh đó.
Tom started coughing.	Tom bắt đầu ho.
Tom said he was ready to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom is belligerent.	Tom hiếu chiến.
I just had dinner.	Tôi vừa ăn tối.
The show is about a New Jersey gang boss who is undergoing psychological treatment.	Chương trình nói về một tên trùm băng đảng ở New Jersey đang điều trị tâm lý.
Tom says he talked to you about it.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với bạn về vấn đề đó.
This year Tom is living with his uncle.	Năm nay Tom đang sống với chú của mình.
I believe he is not a lawyer.	Tôi tin rằng anh ấy không phải là luật sư.
You haven't convinced me yet.	Bạn chưa thuyết phục được tôi.
How much sugar do you want me to put in your coffee?	Bạn muốn tôi cho bao nhiêu đường vào cà phê của bạn?
I think Tom would hesitate to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Aren't you surprised to see me?	Bạn không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi?
That's why we're here.	Đó là lý do chúng tôi ở đây.
Tom said he is currently in Australia.	Tom cho biết hiện anh ấy đang ở Úc.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
Tom didn't know I liked romance movies.	Tom không biết tôi thích phim tình cảm.
You are boring me.	Bạn đang làm tôi nhàm chán.
Tom asked Mary what the word meant, but she didn't know either.	Tom hỏi Mary từ đó có nghĩa là gì, nhưng cô ấy cũng không biết.
Tom looks very happy.	Tom trông rất hạnh phúc.
Tom tries to relax.	Tom cố gắng thư giãn.
Tom says he doesn't want to have a party on his birthday.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của mình.
Tom told me that he thought Mary was very friendly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất thân thiện.
You are a strange child.	Bạn là một đứa trẻ kỳ lạ.
Tom is jealous of Mary's luck.	Tom ghen tị với sự may mắn của Mary.
You have to get out of there.	Bạn phải ra khỏi đó.
I don't live in Australia anymore. 	Tôi không sống ở Úc nữa.
Now I live in New Zealand.	Bây giờ tôi sống ở New Zealand.
Put everything you don't want in this box.	Đặt mọi thứ bạn không muốn vào hộp này.
Tom and Mary are talking about something different.	Tom và Mary đang nói về điều gì đó khác nhau.
Tom comes here once in a while.	Tom đến đây một lần trong một thời gian.
Do you want me to choose anything from the supermarket?	Bạn có muốn tôi chọn bất cứ thứ gì ở siêu thị không?
Tom is living away from his wife.	Tom đang sống xa vợ.
He was discovered unconscious on the kitchen floor.	Anh ta được phát hiện bất tỉnh trên sàn nhà bếp.
Tom comes to Australia three times a year on business.	Tom đến Úc ba lần một năm để công tác.
I'm pretty sure Tom still lives on Park Street.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn sống trên Phố Park.
I don't think Tom knows anyone at our school.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ ai ở trường chúng tôi.
Tom and Mary have planned a surprise birthday party for John.	Tom và Mary đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho John.
I tried calling Tom back.	Tôi đã cố gọi lại cho Tom.
Tom said that Mary had been to Boston three times.	Tom nói rằng Mary đã đến Boston ba lần.
I slept comfortably last night.	Tôi đã ngủ một cách thoải mái vào đêm qua.
I don't think you need to tell Tom why you're not here on October 20th.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn không ở đây vào ngày 20 tháng 10.
Why don't you get back to Tom?	Tại sao bạn không quay lại với Tom?
I knew Tom would let Mary do it alone.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình.
Tom has no other choice.	Tom không còn sự lựa chọn nào khác.
I decided to help Tom.	Tôi quyết định giúp Tom.
Tom will be very angry if you do.	Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm vậy.
I've decided that I won't see Tom again.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không gặp lại Tom nữa.
Please take care of our dog while we are away.	Hãy chăm sóc con chó của chúng tôi khi chúng tôi đi vắng.
I gave a watch to Tom.	Tôi đã đưa một chiếc đồng hồ cho Tom.
Tom never saw her again.	Tom không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
I didn't tell my parents that I only got a C on my French test.	Tôi đã không nói với bố mẹ rằng tôi chỉ đạt điểm C trong bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Tom may know the truth.	Tom có ​​thể biết sự thật.
I am a dog feeder.	Tôi là người cho chó ăn.
I cannot reveal my source.	Tôi không thể tiết lộ nguồn của mình.
That may not be as easy as you think to do it.	Điều đó có thể không dễ dàng như bạn nghĩ để làm điều đó.
Tom goes to the hospital three times a week.	Tom đến bệnh viện ba lần một tuần.
I know that Tom will tell you how to do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho bạn biết cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
I have been working here since I graduated.	Tôi đã làm việc ở đây kể từ khi tôi tốt nghiệp.
Tom drove to Boston with Mary.	Tom đã lái xe đến Boston với Mary.
I just started doing that.	Tôi vừa mới bắt đầu làm điều đó.
My wife and I have agreed on a vacation plan.	Tôi và vợ đã thống nhất kế hoạch đi nghỉ.
I don't know how to play billiards.	Tôi không biết chơi bi-a.
I'm leaving here.	Tôi sắp rời khỏi đây.
I don't understand what you want me to do.	Tôi không hiểu bạn muốn tôi làm gì.
They have already gone.	Họ đã đi rồi.
Tom says he will be the next to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I don't think that me and my ex-girlfriend will start dating again.	Tôi không nghĩ rằng tôi và bạn gái cũ sẽ lại bắt đầu hẹn hò.
Knives, forks and spoons are in the top drawer.	Dao, nĩa và thìa để ở ngăn trên cùng.
I get along with my mother-in-law.	Tôi hòa thuận với mẹ chồng.
Tom needs to be told the truth.	Tom cần được nói sự thật.
I wish I took better care of myself.	Tôi ước mình đã chăm sóc bản thân tốt hơn.
Tom could tell that Mary was not well.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không được khỏe.
I am in the real estate business.	Tôi kinh doanh bất động sản.
Tom doesn't seem very tired, does he?	Tom có ​​vẻ không mệt lắm phải không?
Let's make cupcakes.	Hãy làm bánh nướng nhỏ.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
That's not what it means.	Đó không phải là ý nghĩa của nó.
I used to think you were a nice guy.	Tôi đã từng nghĩ rằng bạn là một chàng trai tốt.
Tom is an experienced negotiator.	Tom là một nhà đàm phán giàu kinh nghiệm.
Something must be done to stop the bleeding.	Phải làm gì đó để cầm máu.
Tom follows Mary wherever she goes.	Tom theo Mary mọi lúc mọi nơi.
Tom won't tell Mary what to do.	Tom sẽ không nói với Mary những gì phải làm.
I hope that Tom told Mary what to do.	Tôi hy vọng rằng Tom đã nói với Mary những gì phải làm.
Tom knew Mary wasn't busy.	Tom biết Mary không bận.
I really don't think so.	Tôi thực sự không nghĩ vậy.
Tom is the type of man I like.	Tom là mẫu đàn ông mà tôi thích.
Flight at 2:30.	Máy bay vào lúc 2:30.
Tom and Mary live in a quiet residential area.	Tom và Mary sống trong một khu dân cư yên tĩnh.
I got here about five o'clock.	Tôi đến đây khoảng năm giờ.
You are a very creative person.	Bạn là một người rất sáng tạo.
I didn't get to the station in time to catch the first train.	Tôi đến ga không kịp để bắt chuyến tàu đầu tiên.
I don't think Tom will be angry.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tức giận.
I don't think Tom went barefoot.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đi chân trần.
When was the last time you visited this museum?	Lần cuối cùng bạn đến thăm bảo tàng này là khi nào?
What do you think Tom might want from you?	Bạn nghĩ Tom có ​​thể muốn gì ở bạn?
I want to be able to speak French fluently.	Tôi muốn có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
Tom didn't need to worry anymore.	Tom không cần phải lo lắng nữa.
There's nothing wrong with the way you do it.	Không có gì sai với cách bạn làm điều đó.
Tom opened the door.	Tom đã mở được cửa.
I'm ready to go to Australia.	Tôi đã sẵn sàng để đi Úc.
Tom needs some space.	Tom cần một số không gian.
Can I help you find what you're looking for?	Tôi có thể giúp bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Tom is a basketball player, right?	Tom là một cầu thủ bóng rổ, phải không?
Do you feel like you can't connect with others?	Bạn có cảm thấy như bạn không thể kết nối với những người khác?
Tom is not ready to go home.	Tom chưa sẵn sàng về nhà.
I think you'd better not tell Tom that.	Tôi nghĩ tốt hơn hết bạn không nên nói với Tom điều đó.
You won't have to babysit tonight.	Bạn sẽ không phải trông trẻ tối nay.
I suspect Tom and Mary are planning to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Another hunter accidentally killed Tom while he was hunting.	Một thợ săn khác đã vô tình giết Tom khi anh ta đang đi săn.
Call it giving up.	Hãy gọi nó là bỏ cuộc.
Tom tells everyone that Mary can speak French.	Tom nói với mọi người rằng Mary biết nói tiếng Pháp.
I'm not sure I want to see this.	Tôi không chắc mình muốn xem cái này.
We are failing.	Chúng tôi đang thất bại.
I think Tom doesn't do it now.	Tôi nghĩ rằng Tom không làm điều đó bây giờ.
It would be better if you didn't come today.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không đến hôm nay.
Tom is an excellent writer.	Tom là một nhà văn xuất sắc.
We spent the evening talking about our time in Boston.	Chúng tôi đã dành cả buổi tối để nói về thời gian của chúng tôi ở Boston.
Tom, there are a lot of girls who want to hang out with you.	Tom, có rất nhiều cô gái muốn đi chơi với anh.
Yesterday I bought a new tablecloth.	Hôm qua tôi đã mua một chiếc khăn trải bàn mới.
That's not a cricket. 	Đó không phải là một con dế.
It's a grasshopper.	Đó là một con châu chấu.
Tom's parents live in Boston. 	Cha mẹ của Tom sống ở Boston.
Mary lives in Chicago.	Mary sống ở Chicago.
Tom is the one who turns off the lights.	Tom là người tắt đèn.
You must have been very tired.	Chắc hẳn bạn đã rất mệt mỏi.
My life could have been different.	Cuộc sống của tôi có thể đã khác.
I understand the general approach, but I'm afraid I'm bogged down in the details.	Tôi hiểu cách tiếp cận chung, nhưng tôi sợ rằng tôi bị sa lầy vào các chi tiết.
The longer I waited, the more impatient I became.	Càng đợi lâu, tôi càng mất kiên nhẫn.
Tom is waiting in line.	Tom đang xếp hàng chờ.
I am not as poor as my neighbours.	Tôi không nghèo như những người hàng xóm của tôi.
That's not the main reason I don't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà tôi không muốn làm điều đó.
Tom will probably be back soon.	Tom có ​​thể sẽ trở lại sớm.
I don't want to deal with what happened.	Tôi không muốn đối phó với những gì đã xảy ra.
Maybe we should talk to Tom about that.	Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với Tom về điều đó.
I didn't know Tom played basketball in college.	Tôi không biết Tom chơi bóng rổ ở trường đại học.
I know that Tom would love to do it with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó với chúng tôi.
I think Tom doesn't care.	Tôi nghĩ rằng Tom không quan tâm.
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This guy is really smart. 	Anh chàng này thực sự rất khôn ngoan.
He couldn't make the decision to save his life.	Anh không thể đưa ra quyết định để cứu mạng mình.
This song pleases the crowd.	Bài hát này làm hài lòng đám đông.
Tom could have done it, but he chose not to.	Tom có ​​thể làm điều đó, nhưng anh ấy đã chọn không làm.
He made cranberry sauce to go with the duck.	Anh ấy đã làm nước sốt nam việt quất để ăn kèm với vịt.
You have to go to Boston next Monday for a meeting.	Bạn phải đến Boston vào thứ Hai tới để họp.
Everyone stared at Tom.	Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom is looking for advice.	Tom đang tìm kiếm lời khuyên.
I don't want to be a fool.	Tôi không muốn trở thành một kẻ ngu ngốc.
Tom told me he knows you.	Tom nói với tôi anh ấy biết bạn.
I'm not trying to stop Tom.	Tôi không cố gắng ngăn cản Tom.
You cannot judge a man by his appearance.	Không thể đánh giá một người đàn ông qua vẻ bề ngoài.
Tom has a virus and has to stay home from work.	Tom bị nhiễm virus và phải nghỉ làm ở nhà.
That is not my experience.	Đó không phải là kinh nghiệm của tôi.
I've only been here a day and I already want to leave.	Tôi mới ở đây được một ngày và tôi đã muốn rời đi.
Tom didn't know Mary was hungry.	Tom không biết Mary đang đói.
Tom said that he thought the shoes were too expensive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ đôi giày đó quá đắt.
Haven't we been here before?	Chúng ta đã không ở đây trước đây sao?
Have you discussed that with Tom?	Bạn đã thảo luận điều đó với Tom chưa?
They weren't sure what to do with Tom.	Họ không chắc phải làm gì với Tom.
I have other things to do right now.	Tôi có việc khác cần phải làm ngay bây giờ.
Tom has been waiting here for quite a while.	Tom đã đợi ở đây khá lâu.
Do you know what Tom does every afternoon?	Bạn có biết Tom làm gì vào mỗi buổi chiều không?
I'm suggesting you work.	Tôi đang đề nghị bạn làm việc.
Tom is the one who needs to make the decision.	Tom là người cần đưa ra quyết định.
This is not a government project.	Đây không phải là một dự án của chính phủ.
I rented an apartment when I lived in Australia.	Tôi đã thuê một căn hộ khi tôi sống ở Úc.
How does Tom get his information?	Làm thế nào để Tom lấy được thông tin của mình?
I knew that Tom didn't know that Mary had never done it before.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I want to be the one to do it.	Tôi muốn trở thành người làm điều đó.
Don't keep people waiting.	Đừng để mọi người chờ đợi.
Tom started to feel hungry.	Tom bắt đầu cảm thấy đói.
Tom says he still has a lot of work to do before he can go home.	Tom nói rằng anh ấy còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể về nhà.
Wouldn't that be good?	Điều đó sẽ không tốt sao?
I didn't have to take off my shoes, but I did.	Tôi không phải cởi giày, nhưng tôi đã làm.
Have you arranged the room to be cleaned?	Bạn đã sắp xếp phòng để được dọn dẹp chưa?
Close the door after you leave the room.	Đóng cửa sau khi bạn rời khỏi phòng.
Tom won't be able to get here on time.	Tom sẽ không thể đến đây đúng giờ.
Tom was starting to make mistakes.	Tom đã bắt đầu mắc sai lầm.
Tell Tom I went fishing.	Nói với Tom rằng tôi đã đi câu cá.
Tom throws a punch.	Tom tung cú đấm.
Tom is currently working the night shift.	Tom hiện đang làm ca đêm.
Tom didn't want to be near Mary.	Tom không muốn ở gần Mary.
Tom didn't say where he bought his new bass clarinet.	Tom không nói anh ấy đã mua chiếc kèn clarinet bass mới ở đâu.
What's the chance for Tom to do it?	Cơ hội để Tom làm điều đó là gì?
Thanks for the encouragement.	Cảm ơn sự động viên.
Tom still hasn't told Mary what she has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Tom is a little taller than you.	Tom cao hơn bạn một chút.
You believe that, don't you?	Bạn tin điều đó, phải không?
I would keep my eggs in the fridge if I were you.	Tôi sẽ để trứng trong tủ lạnh nếu tôi là bạn.
There's enough bread for all of you.	Có đủ bánh mì cho tất cả các bạn.
He gave me not only advice but also money.	Anh ấy đã cho tôi không chỉ lời khuyên mà còn cả tiền bạc.
Tom likes turnips.	Tom thích củ cải.
I want a lighter shade.	Tôi muốn một bóng râm nhẹ hơn.
Tom is afraid of the dark, isn't he?	Tom sợ bóng tối, phải không?
Tom was feeling exhausted.	Tom đã cảm thấy kiệt sức.
Why didn't Tom tell us?	Tại sao Tom không nói với chúng tôi?
Tom was never seen again.	Tom không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Tell Tom what he needs to do.	Nói cho Tom biết anh ấy cần làm gì.
"Have you finished the report I asked you to write?" 	"Bạn đã hoàn thành bản báo cáo mà tôi yêu cầu bạn viết chưa?"
"No. No time."	"Không. Không có thời gian."
Tom doesn't want to see Mary.	Tom không muốn gặp Mary.
In real life, things like this don't happen.	Trong cuộc sống thực, những điều như thế này không xảy ra.
Tom is turning white.	Tom đang chuyển sang màu trắng.
I told Tom we were going to Australia in a few days.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đi Úc trong vài ngày.
Tom and Mary were out.	Tom và Mary đã ra ngoài.
Tom and Mary are vegetarians.	Tom và Mary là những người ăn chay.
We are worth our money.	Chúng tôi có giá trị tiền của chúng tôi.
Tom said that Mary looked fearless.	Tom nói rằng Mary trông không hề sợ hãi.
I am not asking to be abused.	Tôi không yêu cầu bị lạm dụng.
Tom asked Mary to help him get a splinter out of his finger.	Tom đã nhờ Mary giúp anh ta lấy một chiếc dằm ra khỏi ngón tay.
Tom says he wants to learn how to tie a square knot.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách thắt một nút vuông.
I don't want to see anyone today.	Tôi không muốn gặp ai ngày hôm nay.
I despised Tom for a long time.	Tôi đã khinh thường Tom trong một thời gian dài.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it alone.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
Should we include Tom?	Chúng ta có nên bao gồm Tom không?
I was questioned by the police.	Tôi đã bị cảnh sát thẩm vấn.
Are you sure you want to give Tom your old trumpet?	Bạn có chắc chắn muốn tặng Tom chiếc kèn cũ của mình không?
I think Tom will ask you to marry him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hỏi cưới bạn.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
Tom was too young to go there on his own.	Tom còn quá nhỏ để tự mình đến đó.
We got through this.	Chúng tôi đã vượt qua điều này.
Neither Tom nor Mary are very good swimmers.	Cả Tom và Mary đều không bơi giỏi lắm.
Tom would probably be desperate to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom thinks the world is getting better.	Tom nghĩ rằng thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn.
Tom wasn't sure who to vote for.	Tom không chắc sẽ bỏ phiếu cho ai.
How much does it cost to send a postcard to Australia?	Phí gửi bưu thiếp đến Úc là bao nhiêu?
Tom bought a pair of trousers.	Tom đã mua một chiếc quần dài.
I'm still having trouble with Tom.	Tôi vẫn gặp rắc rối với Tom.
I really want to help Tom.	Tôi thực sự muốn giúp Tom.
It is rude to interrupt people while they are speaking.	Thật thô lỗ khi ngắt lời mọi người khi họ đang nói.
Tom bowed his head.	Tom cúi đầu.
Do we need to ask Tom's permission?	Chúng ta có cần xin phép Tom không?
After slapping Tom, Mary ran out of the room.	Sau khi tát Tom, Mary chạy ra khỏi phòng.
Tom succeeded on the third attempt.	Tom đã thành công trong lần thử thứ ba.
Tom has a tutor.	Tom có ​​một gia sư.
Tom will never walk again.	Tom sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
Two cups of tea and three cups of coffee, please.	Vui lòng cho hai tách trà và ba tách cà phê.
I'm afraid I'll have to ask you some questions.	Tôi e rằng tôi sẽ phải hỏi bạn một số câu hỏi.
I know what will make you feel better.	Tôi biết điều gì sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
Tom thought that Mary would be discouraged.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nản lòng.
He has a dirty mind.	Anh ta đầu óc bẩn thỉu.
Please don't leave.	Xin đừng rời đi.
It started to rain as soon as we got home.	Trời bắt đầu mưa ngay khi chúng tôi về đến nhà.
It wouldn't have happened without you.	Nó sẽ không xảy ra nếu không có bạn.
I'm still learning how to do it.	Tôi vẫn đang học cách làm điều đó.
Tom thinks something has happened to Mary.	Tom nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra với Mary.
Tom wants to buy a new smartphone.	Tom muốn mua một chiếc điện thoại thông minh mới.
Tom said Mary thought John might want to eat with us.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể muốn đi ăn với chúng tôi.
Tom doesn't do that anymore.	Tom không làm điều đó nữa.
It's really interesting.	Nó thật thú vị.
Tom wants to do it too.	Tom cũng muốn làm điều đó.
Tom says he wants to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách làm điều đó.
Tom said Mary didn't look very comfortable.	Tom nói Mary trông không được thoải mái cho lắm.
Looks like Tom is embarrassed.	Có vẻ như Tom đang xấu hổ.
Tom told me he wasn't offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị xúc phạm.
Tom won't tell Mary who did it.	Tom sẽ không nói cho Mary biết ai đã làm điều đó.
The melons they grow in this region taste very good.	Dưa họ trồng ở vùng này có vị rất ngon.
I can't understand women.	Tôi không thể hiểu được phụ nữ.
Tom found it fairly easy to track Mary without being seen.	Tom thấy khá dễ dàng để theo dõi Mary mà không bị nhìn thấy.
Please take care of my baby while I'm out.	Xin hãy chăm sóc con tôi trong khi tôi ra ngoài.
Tom didn't want to get into the water until the lifeguards were on duty.	Tom không muốn xuống nước cho đến khi nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ.
I think his name is Tom.	Tôi nghĩ tên anh ấy là Tom.
Your timing couldn't be better.	Thời gian của bạn không thể tốt hơn.
I often ignore Tom's advice.	Tôi thường phớt lờ những lời khuyên của Tom.
I think you should do this by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn nên làm điều này một mình.
We eat meat two or three times a week.	Chúng tôi ăn thịt hai hoặc ba lần một tuần.
Tom and I don't look at each other.	Tom và tôi không nhìn nhau.
You know I have to do it today, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom said that Mary knew he might be asked to do it again.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom couldn't believe that Mary really liked him.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự thích anh ta.
Tom will do his homework before dinner.	Tom sẽ làm bài tập về nhà trước khi ăn tối.
You let me down, Tom.	Bạn làm tôi thất vọng, Tom.
Tom left before 2:30.	Tom rời đi trước 2:30.
Tom and Mary both want to do it?	Tom và Mary đều muốn làm điều đó?
Tom will know what I mean.	Tom sẽ biết tôi muốn nói gì.
I definitely won't do it this week.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó trong tuần này.
Tom wished Mary would quit staring at him.	Tom ước Mary sẽ bỏ việc nhìn chằm chằm vào anh ta.
What's the biggest problem you've ever had?	Rắc rối nhất mà bạn từng gặp phải là gì?
How do you know what I need to do?	Làm thế nào bạn biết những gì tôi cần phải làm?
Tom goes to the hotel pool.	Tom đi đến hồ bơi của khách sạn.
Maybe Tom won't come.	Có thể Tom sẽ không đến.
Tom was caught using a fake ID.	Tom bị bắt khi sử dụng ID giả.
Tom doesn't know Mary is John's daughter.	Tom không biết Mary là con gái của John.
Respect yourself and you will be respected.	Hãy tôn trọng bản thân và bạn sẽ được tôn trọng.
My wife doesn't love me.	Vợ tôi không yêu tôi.
Tom wants to buy a house in Boston.	Tom muốn mua một ngôi nhà ở Boston.
I'm sure that's not the case.	Tôi chắc rằng không phải như vậy.
Tom was executed at dawn.	Tom bị hành quyết vào rạng sáng.
I'm going on a business trip to Boston next week.	Tôi sẽ đi công tác ở Boston vào tuần tới.
My house was built in 2013.	Nhà tôi xây năm 2013.
Have you seen Tom's new girlfriend?	Bạn đã thấy bạn gái mới của Tom chưa?
What did you do at 2:30 pm?	Bạn đã làm gì vào lúc 2:30 chiều?
That same year, the British began the first organized colonial settlement.	Cùng năm đó, người Anh bắt đầu cuộc định cư thuộc địa có tổ chức đầu tiên.
Won't you come to the store with me?	Bạn không đến cửa hàng với tôi sao?
Tom was able to handle it.	Tom đã có thể xử lý nó.
I have updated the blog entry.	Tôi đã cập nhật mục nhập blog.
I don't think I want to do that to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với bạn.
How many zoos do you think there are in Australia?	Bạn nghĩ có bao nhiêu vườn thú ở Úc?
Tom finds it hard to accept that his affair with Mary is over.	Tom cảm thấy khó chấp nhận rằng chuyện giữa anh ấy và Mary đã kết thúc.
Tom hoped Mary knew that she did what John wanted her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm những gì John muốn cô ấy làm.
I really don't think this is of any importance to us.	Tôi thực sự không nghĩ rằng điều này có tầm quan trọng đối với chúng tôi.
Who is the woman in this picture?	Người phụ nữ trong bức tranh này là ai?
It is important to know your own limits.	Điều quan trọng là phải biết giới hạn của chính mình.
Tom tells Mary that he will be busy on October 20.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ bận vào ngày 20 tháng 10.
Tom is expecting Mary to return to Australia next month.	Tom đang mong Mary sẽ trở lại Úc vào tháng tới.
I couldn't explain it better.	Tôi không thể giải thích nó tốt hơn.
Mammograms can mean the difference between life and death for millions of women.	Chụp nhũ ảnh có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với hàng triệu phụ nữ.
I have some questions to ask you.	Tôi có một số câu hỏi cần hỏi bạn.
I want to make sure you are who you are.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn là chính mình như bạn nói.
Tom is not ready for that.	Tom chưa sẵn sàng cho điều đó.
Do you think Tom should do it alone?	Bạn có nghĩ Tom nên làm điều đó một mình không?
Could you be a little more silent, sir?	Ông có thể im lặng hơn một chút không, thưa ông?
Tom did not participate.	Tom không tham gia.
Even Tom didn't think he would get the job.	Ngay cả Tom cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận được công việc.
Tom doesn't know who Mary's boyfriend is.	Tom không biết bạn trai của Mary là ai.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn như vậy.
My daughter often had asthma attacks as a child.	Con gái tôi thường lên cơn hen suyễn khi còn nhỏ.
Tom drives slower than me.	Tom lái xe chậm hơn tôi.
Tom reluctantly gave Mary what she asked for.	Tom miễn cưỡng đưa cho Mary những gì cô ấy yêu cầu.
Tom turned on the headlights.	Tom bật đèn pha.
What to see in Australia?	Có gì để xem ở Úc?
Tom always gets here on time.	Tom luôn đến đây đúng giờ.
Tom said that Mary looked tired.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ mệt mỏi.
I can do both at the same time.	Tôi có thể làm cả hai điều này cùng một lúc.
I asked them to line up.	Tôi yêu cầu họ xếp hàng.
I think Tom wants to go to Australia.	Tôi nghĩ Tom muốn đến Úc.
Tom could be the one who did this.	Tom có ​​thể là người đã làm điều này.
Tom says he will see what he can do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem những gì anh ấy có thể làm.
I like almonds.	Tôi thích hạnh nhân.
I am a clean person.	Tôi là một người sạch sẽ.
Don't try to do it without some help.	Đừng cố gắng làm điều đó mà không có một số trợ giúp.
Tom is afraid of Mary.	Tom sợ Mary.
"Do your homework before bed." 	"Làm bài tập trước khi đi ngủ."
"I've always been like that, haven't I?"	"Tôi luôn luôn như vậy, phải không?"
I didn't know we weren't allowed to smoke here.	Tôi không biết chúng ta không được phép hút thuốc ở đây.
Tom says he can walk to work tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể đi bộ đến nơi làm việc vào ngày mai.
Tom wants all the same things I want.	Tom muốn tất cả những thứ giống như tôi muốn.
Obviously that won't happen.	Rõ ràng là điều đó sẽ không xảy ra.
Tom was asleep when I got home.	Tom đã ngủ khi tôi về nhà.
I'm not ashamed.	Tôi không xấu hổ.
Tom leaned over the bridge.	Tom nghiêng người qua cầu.
Tom sent Mary a picture of his dog.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh về con chó của anh ấy.
Tom is feeding a feral cat.	Tom đang cho một con mèo hoang ăn.
I don't think Tom knows who Mary's father is.	Tôi không nghĩ Tom biết cha của Mary là ai.
I asked Tom not to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom không làm điều đó.
Tom grew up in the same neighborhood that I did.	Tom lớn lên trong cùng một khu phố mà tôi đã làm.
Tom won't hurt us.	Tom sẽ không làm hại chúng ta.
Tom did not come to Australia alone.	Tom không phải đến Úc một mình.
I didn't know Tom would have to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom expected me to help him.	Tom mong tôi giúp anh ấy.
I wasn't surprised when Tom told me Mary didn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary không muốn làm điều đó.
It was too late to close the barn door after the horse had escaped.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi con ngựa đã trốn thoát.
He is a fishing guide.	Anh ấy là một hướng dẫn viên câu cá.
Tom was lost in thought.	Tom chìm trong suy nghĩ.
Tom says he remembers being there.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã ở đó.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm như vậy nữa.
I wanted to get a good seat, so I planned to arrive early.	Tôi muốn có được chỗ ngồi tốt nên định đến sớm.
Tom tells Mary that she does it better than John.	Tom nói với Mary rằng cô ấy làm việc đó giỏi hơn John.
Tom doesn't know his exact date of birth.	Tom không biết chính xác ngày sinh của mình.
Both Tom and I were injured.	Cả tôi và Tom đều bị thương.
Maybe Tom will still get a chance to do that.	Có lẽ Tom vẫn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I have no stomach for it.	Tôi không có dạ dày cho nó.
Tom isn't the only one who can steal Mary's money.	Tom không phải là người duy nhất có thể ăn cắp tiền của Mary.
Tom is also a pretty good chess player.	Tom cũng là một người chơi cờ khá giỏi.
How do I know you won't do it again?	Làm thế nào để tôi biết bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa?
I have a class that I have to go to.	Tôi có một lớp học mà tôi phải đến.
Tom could have helped.	Tom có ​​thể đã giúp được.
People like Tom often fight.	Những người như Tom thường xuyên đánh nhau.
We have lost this war.	Chúng ta đã thua trong cuộc chiến này.
We cannot stop them.	Chúng tôi không thể ngăn cản họ.
What is this button for?	Nút này để làm gì?
Tom couldn't come to our wedding.	Tom không thể đến dự đám cưới của chúng tôi.
I'm not a fool.	Tôi không phải là một kẻ ngu ngốc.
I wonder if Tom really wants that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn điều đó không.
My flight leaves at 2:30.	Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 2:30.
You should try to see things from a realistic point of view.	Bạn nên cố gắng nhìn mọi thứ từ quan điểm thực tế.
Tom was working for us at the time.	Lúc đó Tom đang làm việc cho chúng tôi.
As you can see, I was interested in that.	Như bạn có thể thấy, tôi đã quan tâm đến điều đó.
Will you take care of the kids while I'm out?	Bạn sẽ chăm sóc bọn trẻ trong khi tôi ra ngoài chứ?
Tom didn't seem as worried as Mary.	Tom không có vẻ lo lắng như Mary.
Can I help translate the website into other languages?	Tôi có thể giúp dịch trang web sang các ngôn ngữ khác không?
I want to get to know you better before making any decisions.	Tôi muốn hiểu rõ hơn về bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Sometimes I say "yes", even though I want to say "no".	Đôi khi tôi nói "có", mặc dù tôi muốn nói "không".
Tom is not at home today.	Hôm nay Tom không ở nhà.
I put my head on the table and tried to get some sleep.	Tôi gục đầu xuống bàn và cố ngủ một giấc.
Warn Tom not to do that.	Cảnh báo Tom đừng làm vậy.
What you have done is completely inexcusable.	Những gì bạn đã làm là hoàn toàn không thể bào chữa.
Tom played guitar for almost an hour.	Tom đã chơi guitar trong gần một giờ đồng hồ.
The job of a judge is to judge.	Công việc của một thẩm phán là đánh giá.
Tom and I know Mary wasn't the one who did it.	Tom và tôi biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom and I love each other and that's all that matters.	Tom và tôi yêu nhau và đó là tất cả những gì quan trọng.
Tom didn't know Mary had to do it.	Tom không biết Mary phải làm điều đó.
What's the best birthday present you've ever received?	Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được là gì?
Tom asked me why I didn't have breakfast.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không ăn sáng.
Farragut captured New Orleans without a fight.	Farragut đã chiếm được New Orleans mà không cần giao tranh.
Tom wasn't confused by that, but Mary wasn't.	Tom không hề bối rối vì điều đó, nhưng Mary thì không.
A man stood waving at me.	Một người đàn ông đứng vẫy tay với tôi.
Women automatically lose interest in him after exchanging a few words.	Phụ nữ tự động mất hứng thú với anh ta sau khi trao đổi một vài lời.
Tom should not be satisfied.	Tom nên không hài lòng.
Tom passed Mary without seeing her.	Tom đi ngang qua Mary mà không thấy cô ấy.
I don't want to have to explain this again, so listen carefully.	Tôi không muốn phải giải thích điều này một lần nữa, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận.
He built hospitals and helped Africans improve their lives.	Ông đã xây dựng các bệnh viện và giúp người dân châu Phi cải thiện cuộc sống của họ.
You are a beginner, but you learn fast.	Bạn là người mới bắt đầu, nhưng bạn học nhanh.
Are you absolutely sure that won't happen?	Bạn có hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra không?
Tom certainly doesn't look like his father.	Tom chắc chắn trông không giống cha mình.
How can things go downhill so quickly?	Làm thế nào mà mọi thứ có thể xuống dốc nhanh như vậy?
Tom says he has some money with him, but not enough to buy a bus ticket.	Tom nói rằng anh ấy có một ít tiền với mình, nhưng không đủ để mua vé xe buýt.
I was stuck here for three days.	Tôi đã bị mắc kẹt ở đây ba ngày.
Tom thinks Mary is wonderful.	Tom nghĩ rằng Mary thật tuyệt vời.
I told Tom I didn't know Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết Mary.
Tom failed, but Mary did.	Tom không thành công, nhưng Mary thì có.
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	Tom nói rằng anh ước mình không quên mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom told Mary that he had eaten enough.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ăn no.
Tom didn't have any help to do it.	Tom đã không có bất kỳ sự giúp đỡ nào để làm điều đó.
I know that Tom knows that I have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom and I should have taken care of it ourselves.	Tom và tôi lẽ ra nên tự lo việc đó.
As it started to get dark, I increased my speed.	Khi trời bắt đầu tối, tôi tăng tốc độ.
Tom looks injured.	Tom có ​​vẻ bị thương.
He always changes his mind.	Anh ấy luôn thay đổi suy nghĩ của mình.
You cannot separate the milk from the coffee once the coffee has been added.	Bạn không thể tách sữa ra khỏi cà phê khi đã cho cà phê vào.
Tom is a hardworking man.	Tom là một người đàn ông chăm chỉ.
What if your plan doesn't work?	Nếu kế hoạch của bạn không hoạt động thì sao?
I'm happy about that.	Tôi vui mừng về điều đó.
Tom will find out soon enough.	Tom sẽ sớm biết thôi.
Tom and Mary left the courtroom together.	Tom và Mary cùng nhau rời phòng xử án.
Tom wondered who Mary's French teacher was.	Tom tự hỏi ai là giáo viên tiếng Pháp của Mary.
Tom was more worried about Mary than her parents.	Tom còn lo lắng cho Mary hơn cả bố mẹ cô ấy.
I am not worthy of your love.	Tôi không xứng đáng với tình yêu của bạn.
I know that Tom is not a bad driver.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lái xe tồi.
Tom thinks Mary will probably win.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ thắng.
It's not really a war.	Nó không thực sự là một cuộc chiến.
Tom was rich enough to buy whatever he wanted.	Tom đã đủ giàu để mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I love Tom.	Tôi yêu Tom.
Tom may be starving.	Tom có ​​thể bị bỏ đói.
Don't you feel honored?	Bạn không cảm thấy vinh dự sao?
Tom is probably still sleepy.	Tom có ​​lẽ vẫn còn buồn ngủ.
Honestly, I really don't know.	Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết.
I have three times as many books as Tom's.	Tôi có số sách nhiều gấp ba lần số sách của Tom.
Tom will run for election.	Tom sẽ tham gia tranh cử.
The only reason Tom came to Australia was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất khiến Tom đến Úc là vì Mary đã yêu cầu anh làm vậy.
Tom didn't know that Mary didn't know what she was doing.	Tom không biết rằng Mary không biết cô ấy đang làm gì.
I'm not allowed to do that either.	Tôi cũng không được phép làm điều đó.
I didn't expect the job to be easy.	Tôi không mong đợi công việc dễ dàng.
Around me are a lot of incompetent people.	Xung quanh tôi là rất nhiều người bất tài.
Tom shouldn't be allowed to do that.	Tom không nên được phép làm điều đó.
Aren't you the owner of this house?	Cô không phải là chủ nhân của ngôi nhà này sao?
Tom gave me all the money I asked for.	Tom đã cho tôi tất cả số tiền tôi yêu cầu.
I think I should bring more money.	Tôi nghĩ tôi nên mang theo nhiều tiền hơn.
My father gestured for me to leave the room.	Cha tôi đưa tay ra hiệu cho tôi ra khỏi phòng.
Tom said he checked everything.	Tom nói rằng anh ấy đã kiểm tra mọi thứ.
I didn't want to come here in the first place.	Tôi đã không muốn đến đây ngay từ đầu.
This made me very uncomfortable.	Điều này làm tôi rất khó chịu.
Tom hasn't been bitten by a rattlesnake yet.	Tom vẫn chưa bị rắn đuôi chuông cắn.
Tom reminds Mary that he wants to do it today.	Tom nhắc Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay hôm nay.
There was something strange in the way Tom looked at me yesterday.	Có điều gì đó kỳ lạ trong cách Tom nhìn tôi ngày hôm qua.
Tom advised Mary to see a doctor because of her stomach ache.	Tom đã khuyên Mary đi khám vì những cơn đau bụng của cô.
I just don't think this is funny.	Tôi chỉ không nghĩ điều này là buồn cười.
Maybe Tom and Mary wanted to be alone together.	Có lẽ Tom và Mary muốn ở một mình với nhau.
I hope that's not the case.	Tôi hy vọng đó không phải là trường hợp.
I'm glad I'm a boy.	Tôi rất vui vì tôi là con trai.
I caught Tom in action.	Tôi đã bắt gặp Tom đang hành động.
Tom is forced to kill one of his daughters.	Tom buộc phải giết một trong những cô con gái của mình.
Have you ever been in a long distance relationship?	Bạn đã từng yêu xa chưa?
I like all kinds of Asian food, especially Thai food.	Tôi thích tất cả các loại đồ ăn châu Á, đặc biệt là đồ ăn Thái.
I have never loved anyone.	Tôi chưa bao giờ yêu ai.
I don't expect you here.	Tôi không mong đợi bạn ở đây.
One bird in the hand is worth two in the bush.	Một con chim trên tay có giá trị bằng hai trong bụi.
I hope Tom doesn't ask me to do this again.	Tôi hy vọng Tom không yêu cầu tôi làm điều này một lần nữa.
Tom says Mary shouldn't do it alone.	Tom nói Mary không nên làm điều đó một mình.
She is a middle aged fat woman.	Cô ấy là một phụ nữ béo trung tuổi.
I haven't read any of those books yet.	Tôi chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số đó.
Why do you think Tom doesn't live in Australia anymore?	Bạn nghĩ tại sao Tom không sống ở Úc nữa?
I'm just saying it's possible.	Tôi chỉ nói rằng nó có thể.
When asked if he was happy, Tom said he was.	Khi được hỏi liệu anh ấy có hạnh phúc không, Tom nói rằng anh ấy đã làm như vậy.
He is a novelist and an artist.	Anh ấy là một tiểu thuyết gia và một nghệ sĩ.
Tom says he wants to buy a car.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc xe hơi.
Tom is on the porch, reading a book.	Tom đang ở ngoài hiên, đọc sách.
I know Tom is a good bricklayer.	Tôi biết Tom là một thợ nề giỏi.
Tom is not easygoing.	Tom không dễ tính.
War broke out while she was in Hiroshima.	Chiến tranh nổ ra khi cô ở Hiroshima.
Tom works the night shift.	Tom làm việc ca tối.
Tom thought Mary would be surprised.	Tom nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên.
If we hadn't lost our way, we would have come here sooner.	Nếu chúng tôi không bị lạc đường, chúng tôi đã đến đây sớm hơn.
Children will grow even if you leave them alone.	Trẻ em sẽ lớn ngay cả khi bạn để chúng một mình.
I go to the beach as often as I can.	Tôi đi biển thường xuyên nhất có thể.
How much did Tom tell you?	Tom đã nói với bạn bao nhiêu?
That's not why.	Đó không phải là lý do tại sao.
Tom arrives at the office early.	Tom đến văn phòng sớm.
Tom was definitely available.	Tom chắc chắn đã có sẵn.
I heard gunfire in the distance.	Tôi đã nghe thấy tiếng súng ở đằng xa.
I don't want to have a party on my birthday.	Tôi không muốn có một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của mình.
I wish I had dimples.	Tôi ước mình có má lúm đồng tiền.
The moment they find it, they will be surprised.	Khoảnh khắc họ tìm thấy nó, họ sẽ ngạc nhiên.
You look like a fool.	Bạn trông giống như một kẻ ngu ngốc.
Tom carried the dirty dishes into the kitchen.	Tom bưng bát đĩa bẩn vào bếp.
Tom looked down at the table.	Tom nhìn xuống bàn.
Why don't you like speaking in French in front of a crowd?	Tại sao bạn không thích nói chuyện bằng tiếng Pháp trước đám đông?
Tom says he thinks Mary might not want to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó trong tuần này.
I don't think Tom really needs to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó ngày hôm nay.
Mary said that she thought Tom was afraid to do it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sợ làm điều đó.
We have been harassed before.	Chúng tôi đã bị quấy rối trước đây.
Tom assumed that Mary did not have a driver's license.	Tom cho rằng Mary không có bằng lái xe.
I didn't do it just for you.	Tôi không làm điều đó chỉ vì bạn.
I don't feel like going alone, but it looks like I'll have to.	Tôi không cảm thấy muốn đi một mình, nhưng có vẻ như tôi sẽ phải làm vậy.
Tom's mother tells Tom to eat his vegetables.	Mẹ của Tom bảo Tom ăn rau của mình.
Tom attended a very small high school.	Tom đã học ở một trường trung học rất nhỏ.
I don't have any other crashes or problems.	Tôi không có bất kỳ tai nạn hoặc vấn đề nào khác.
Tom is a bad guy.	Tom là một kẻ xấu xa.
Tom jumped up and hugged Mary.	Tom bật dậy và ôm lấy Mary.
Tom should never have done that.	Tom không bao giờ nên làm điều đó.
Tom tried to kiss Mary again, but she pushed him away.	Tom cố gắng hôn Mary một lần nữa, nhưng cô ấy đã đẩy anh ra.
Tom told Mary that he thought John was offended.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã bị xúc phạm.
I think I can speak French better than Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
You would never have been able to do it without help.	Bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
The job placement store for Tom is located a few miles south of Boston.	Cửa hàng giới thiệu việc làm cho Tom nằm cách Boston vài dặm về phía nam.
I think you should ask Tom to leave.	Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu Tom rời đi.
Tom drives a small white convertible.	Tom lái một loại xe mui trần nhỏ màu trắng.
Tom knew how dangerous it would be.	Tom biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào.
I read that book all afternoon.	Tôi đã đọc cuốn sách đó cả buổi chiều.
Tom needs some cash.	Tom cần một số tiền mặt.
Bake for 3/4 hours and serve hot with sugar and cream.	Nướng trong 3/4 giờ và dùng nóng với đường và kem béo.
Tom took me shopping.	Tom đưa tôi đi mua sắm.
Tom knew he barely had enough money to buy the things he needed to buy.	Tom biết anh hầu như không có đủ tiền để mua những thứ cần mua.
It is unknown if Tom is really color blind.	Không biết Tom có ​​thực sự bị mù màu hay không.
If you turn the steering wheel like that on a snowy road, the car will enter the skid.	Nếu bạn bẻ tay lái như vậy trên đường tuyết, chiếc xe sẽ đi vào đường trượt.
I don't think Tom really had to do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom will be next, right?	Tom sẽ là người tiếp theo, phải không?
I have never faced something like this before.	Tôi chưa từng phải đối mặt với những việc như thế này trước đây.
Tom bought rye bread, even though Mary asked him to buy Pumpernickel bread.	Tom đã mua bánh mì lúa mạch đen, mặc dù Mary đã yêu cầu anh ta mua bánh mì Pumpernickel.
My brother and I live in the same apartment.	Em trai tôi và tôi sống trong cùng một căn hộ.
I wonder where Tom intends to do that.	Tôi tự hỏi Tom định làm điều đó ở đâu.
It happens in the blink of an eye.	Nó xảy ra trong chớp mắt.
Your arm needs to be amputated.	Cánh tay của bạn cần phải được cắt cụt.
Tom is a very odd person.	Tom là một người rất kỳ quặc.
I shot Tom's dog.	Tôi đã bắn con chó của Tom.
He started to feel hopeless.	Anh ấy bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
I'm not sure if Tom likes the idea.	Tôi không chắc Tom có ​​thích ý tưởng này không.
Tom advises Mary not to waste time convincing John to do it.	Tom khuyên Mary không nên lãng phí thời gian để thuyết phục John làm điều đó.
You told me you were coming.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ đến.
Tom opened a store.	Tom đã mở một cửa hàng.
Now they are saying Tom is the one who killed Mary.	Bây giờ họ đang nói Tom là kẻ đã giết Mary.
Tom will prepare for it.	Tom sẽ chuẩn bị cho nó.
I doubt that Tom will come.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến.
I know that Tom won't eat that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ăn thứ đó.
Ever since he was a boy, Tom knew he wanted to be a policeman.	Ngay từ khi còn là một cậu bé, Tom đã biết rằng mình muốn trở thành một cảnh sát.
Tom gave some daisies to Mary.	Tom đã tặng một số hoa cúc cho Mary.
I sent you a link. 	Tôi đã gửi cho bạn một liên kết.
Do you understand?	Bạn hiểu chứ?
Tom didn't know where to go.	Tom không biết phải đi đâu.
Remember when Tom said he was planning to do that?	Bạn có nhớ khi Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó?
Tom was also wrong about that.	Tom cũng sai về điều đó.
How many vegetables do you grow in the garden?	Bạn trồng bao nhiêu loại rau trong vườn?
Tom is not as lucky as Mary.	Tom không may mắn như Mary.
Do you think there is any chance that Tom knows Mary's phone number?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom biết số điện thoại của Mary không?
Will you put the dishes in the cupboard?	Bạn sẽ cất bát đĩa vào tủ chứ?
I don't think any store will sell this model for that price.	Tôi nghĩ chắc không có cửa hàng nào bán mẫu này với giá đó.
Tom has to stay at home.	Tom phải ở nhà.
Why are you a cop, Tom?	Tại sao bạn là cảnh sát, Tom?
This is an achievement.	Đây là một thành tựu.
Tom says he's not sure Mary wants to do that.	Tom nói rằng anh không chắc Mary muốn làm điều đó.
We went down that road.	Chúng tôi đã đi trên con đường đó.
I would never try to do something like that without your help.	Tôi sẽ không bao giờ cố gắng làm điều gì đó như vậy mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is an excellent pilot.	Tom là một phi công xuất sắc.
Tom does not recognize Mary's parents.	Tom không nhận ra cha mẹ của Mary.
Tom left the next morning.	Tom rời đi vào sáng hôm sau.
Tom and I used to be neighbours.	Tom và tôi từng là hàng xóm của nhau.
I love reading Tom's blog.	Tôi thích đọc blog của Tom.
A parrot can imitate human speech.	Một con vẹt có thể bắt chước lời nói của con người.
Do you think Tom might be late?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể đến muộn?
I have done this a few times before.	Tôi đã làm điều này vài lần trước đây.
I should have told Tom I'm sorry.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
I'm surprised so many people still believe that.	Tôi ngạc nhiên là rất nhiều người vẫn tin như vậy.
You're not the only one who has to do that, right?	Bạn không phải là người duy nhất phải làm điều đó, phải không?
Tom and Mary always do it together.	Tom và Mary luôn làm điều đó cùng nhau.
Why are boys so emotionless?	Tại sao con trai lại vô cảm như vậy?
Tom is cold.	Tom lạnh lùng.
Tom slowly turned the doorknob and quietly entered the room.	Tom từ từ xoay nắm cửa và lặng lẽ bước vào phòng.
You are exactly what I am looking for.	Bạn chính là người mà tôi đang tìm kiếm.
If you like, I can buy that for you.	Nếu bạn thích, tôi có thể mua cái đó cho bạn.
Some wise men have said life consists of one disappointment after another.	Một số nhà thông thái đã nói cuộc sống bao gồm hết thất vọng này đến thất vọng khác.
Tom told me he was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiệt sức.
You haven't taken out the trash yet, have you?	Bạn vẫn chưa đổ rác, phải không?
I know that what Tom said is not true.	Tôi biết rằng những gì Tom nói là không đúng.
Tom won't worry.	Tom sẽ không lo lắng.
Drop by anytime you are in town.	Ghé qua bất cứ lúc nào bạn ở trong thị trấn.
It's just his way.	Đó chỉ là cách của anh ấy.
I'm in Boston.	Tôi đang ở Boston.
Tom predicts Mary will be late.	Tom dự đoán Mary sẽ đến muộn.
You are a mess.	Bạn là một mớ hỗn độn.
Tom lied about his age.	Tom đã nói dối về tuổi của mình.
Tom might not be happy.	Tom có ​​thể không vui.
Why don't you try to convince Tom to do it?	Tại sao bạn không thử thuyết phục Tom làm điều đó?
Tom said that doing it is not easy.	Tom nói rằng làm điều đó không dễ dàng.
Tom held that position until 2013.	Tom giữ vị trí đó cho đến năm 2013.
I began to believe that we would never convince Tom that he was wrong.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thuyết phục Tom rằng anh ấy sai.
You will never believe what we have for Christmas.	Bạn sẽ không bao giờ tin những gì chúng tôi có cho Giáng sinh.
Tom is happily married with three children.	Tom đã kết hôn hạnh phúc với ba đứa con.
I shoot hoops from time to time.	Tôi bắn những cái vòng thỉnh thoảng.
Tom and Mary are not husband and wife. 	Tom và Mary không phải là vợ chồng.
They are brothers and sisters.	Họ là anh chị em.
I wish that you would let me know that you would come.	Tôi ước rằng bạn sẽ cho tôi biết rằng bạn sẽ đến.
Cows are sacred animals for Hindus.	Bò là loài vật linh thiêng đối với người theo đạo Hindu.
Tom told me that he thought Mary was unimpressive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có gì ấn tượng.
That's what I love to hear.	Đó là điều mà tôi thích nghe.
Tom and Mary are jealous.	Tom và Mary ghen tị.
I feel afraid.	Tôi cảm thấy sợ hãi.
Tom wants to help Mary.	Tom muốn giúp Mary.
Tom might be hungry.	Tom có ​​thể đói.
I know that Tom did it all the time.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó mọi lúc.
I wonder if Tom really said that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói như vậy không.
Tom is going through his notes.	Tom đang xem qua các ghi chú của mình.
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
There are so many things on my mind.	Có rất nhiều thứ trong đầu tôi.
Tom took off his shirt and threw it on the floor.	Tom cởi áo và ném xuống sàn.
Will they elect him in four years?	Họ sẽ bầu anh ta trong bốn năm nữa?
Tom knew that Mary would never do such a thing.	Tom biết rằng Mary sẽ không bao giờ làm điều như vậy.
Tom says Mary will ask John to do it.	Tom nói Mary sẽ yêu cầu John làm điều đó.
I know that I may not have to do it today.	Tôi biết rằng tôi có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I think Tom won't be here until later.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây cho đến sau này.
Tom said he already knew what Mary had to do.	Tom nói rằng anh ấy đã biết những gì Mary phải làm.
Don't make fun of people.	Đừng chọc cười mọi người.
Tom seemed unsure of his answer.	Tom dường như không chắc chắn về câu trả lời của mình.
Tom says he noticed a difference.	Tom nói rằng anh ấy nhận thấy một sự khác biệt.
I'm sorry, but we don't have much time.	Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian.
Tom said he paid income tax.	Tom nói rằng anh ấy đã đóng thuế thu nhập.
Very few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing.	Rất ít người chịu khó đọc tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng trước khi ký.
Tom said he was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I must have missed something.	Tôi chắc đã bỏ lỡ một cái gì đó.
Tom sorted the mail.	Tom đã sắp xếp thư.
Don't rely on Tom.	Đừng dựa vào Tom.
That's not how my grandmother did it.	Đó không phải là cách mà bà tôi làm.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
"We won't be able to do it here." 	"Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó ở đây."
"Or anywhere else, for that matter."	"Hoặc bất cứ nơi nào khác, cho vấn đề đó."
I'll be out of town for a while.	Tôi sẽ ra khỏi thành phố một thời gian.
Does it come with a warranty?	Nó có đi kèm với một bảo hành không?
I don't think it's my business.	Tôi không nghĩ đó là việc của tôi.
Tom won't stop trying to stop you.	Tom sẽ không ngừng cố gắng ngăn cản bạn.
You just don't want to get wet.	Bạn chỉ không muốn bị ướt.
Tom says Mary should have lied to John about where she spent her summer vacation.	Tom nói Mary lẽ ra phải nói dối John về nơi cô ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè.
I met Tom in prison.	Tôi đã gặp Tom trong tù.
Tom does all the cooking on weekends.	Tom làm tất cả các công việc nấu nướng vào cuối tuần.
I didn't know that you wouldn't be able to do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
Tom is angry that I offended Mary.	Tom tức giận vì tôi đã xúc phạm Mary.
Traditionally, fire trucks are usually red.	Theo truyền thống, xe cứu hỏa thường có màu đỏ.
Tom says he thinks you will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
Tom's dog is dead.	Con chó của Tom đã chết.
I'm not sure if that's a good thing or a bad thing.	Tôi không chắc đó là điều tốt hay điều xấu.
If that's what you want to do, then do it.	Nếu đó là những gì bạn muốn làm, thì hãy làm điều đó.
You should let Tom know that you don't have to do it until next week.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm điều đó cho đến tuần sau.
We still haven't decided what to do.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Tom said Mary seemed busy.	Tom nói Mary có vẻ bận rộn.
I don't think Tom can convince Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom helped Mary move some furniture.	Tom đã giúp Mary chuyển một số đồ đạc.
Did Tom really come to Australia?	Tom có ​​thực sự đến Úc không?
Why don't you stop worrying about it?	Tại sao bạn không ngừng lo lắng về nó?
A friend of mine showed me all the dolls he bought abroad.	Một người bạn của tôi đã cho tôi xem tất cả những con búp bê mà anh ấy đã mua ở nước ngoài.
What is that book about?	Cuốn sách đó nói về cái gì?
Tom named his first son after his father.	Tom đặt tên con trai đầu lòng theo tên cha.
Tom had no choice.	Tom không còn lựa chọn nào nữa.
Tom was really lucky.	Tom đã thực sự may mắn.
Tom stays in Australia for the summer.	Tom ở lại Úc vào mùa hè.
Tom is not fine.	Tom không ổn.
The lake water is murky.	Nước hồ âm u.
How often should you scratch leaves?	Bạn nên cào lá bao lâu một lần?
Who says boys and girls can't be friends?	Ai nói rằng con trai và con gái không thể là bạn?
Without hesitation, Tom sold his own car.	Không một chút do dự, Tom đã bán chiếc xe hơi của chính mình.
He knows nothing about me.	Anh ấy không biết gì về tôi.
I rarely stay in Australia for more than three days.	Tôi hiếm khi ở Úc quá ba ngày.
I will be friendly with him even if he doesn't like me.	Tôi sẽ thân thiện với anh ấy ngay cả khi anh ấy không thích tôi.
Tom doesn't know if Mary likes him or not.	Tom không biết liệu Mary có thích anh ấy hay không.
Keep our eyes from being exploited.	Giữ cho đôi mắt của chúng tôi bị bóc lột.
Tom looked to see if Mary was watching him.	Tom nhìn xem Mary có đang theo dõi anh không.
I'm pretty sure Tom won't cancel the meeting.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không hủy cuộc họp.
I couldn't hold back my tears when I received the news that Tom had passed away.	Tôi không cầm được nước mắt khi nhận được tin Tom qua đời.
Tom feels bored.	Tom cảm thấy buồn chán.
Tom said Mary likes to do it.	Tom nói Mary thích làm điều đó.
I don't think Tom would worry about that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng về điều đó.
The question is who will go there instead of Tom.	Câu hỏi đặt ra là ai sẽ đến đó thay vì Tom.
We are not cold in the house.	Chúng tôi không lạnh trong nhà.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
Why doesn't anyone love me?	Tại sao không ai yêu tôi?
Tom didn't seem surprised when Mary showed up.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary xuất hiện.
I don't see what's going on.	Tôi không nhận thấy những gì đang xảy ra.
You're so cruel.	Bạn thật tàn nhẫn.
Tom is three months away from graduation.	Tom còn ba tháng nữa là tốt nghiệp.
I'm sure I can get away with it.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể thoát khỏi nó.
It was a very inconvenient time to bring up this topic.	Đó là khoảng thời gian rất bất tiện để đưa ra chủ đề này.
We weren't as eager to get there as Tom and Mary seemed.	Chúng tôi không háo hức đến đó như Tom và Mary dường như.
Tom raised an eyebrow in surprise.	Tom nhướng mày ngạc nhiên.
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
Tom wears a tight shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi bó sát.
If we had done that, it would have been fun.	Nếu chúng tôi đã làm điều đó, nó sẽ rất vui.
I just finished taking a shower.	Tôi vừa mới tắm xong.
Tom and Mary both need new shoes.	Tom và Mary đều cần đôi giày mới.
We have a big problem in our hands.	Chúng tôi có một vấn đề lớn trong tay của chúng tôi.
Tom dropped Mary off at the train station just before 2:30.	Tom đã thả Mary xuống ga xe lửa ngay trước 2:30.
Tom and Mary both dyed their hair.	Tom và Mary đều nhuộm tóc.
Tom promised to do it again.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó một lần nữa.
I think I heard a mouse in the kitchen.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy một con chuột trong nhà bếp.
Hitler invaded Poland in 1939.	Hitler xâm lược Ba Lan năm 1939.
Tom won't talk to Mary.	Tom sẽ không nói chuyện với Mary.
Tom doesn't seem to want to go into details.	Tom dường như không muốn đi vào chi tiết.
When was the last time you used a fax machine?	Lần cuối cùng bạn sử dụng máy fax là khi nào?
Why did you tell Tom that I had trouble doing that?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi gặp khó khăn khi làm điều đó?
How is your daughter?	Con gái bạn khỏe không?
Mary is wearing eye shadow.	Mary đang đeo bóng mắt.
Tom is currently on our team.	Tom hiện đang ở trong đội của chúng tôi.
I have no doubt that English is the most popular language in the world.	Tôi không nghi ngờ gì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới.
Tom seems a little busier than usual.	Tom có ​​vẻ bận rộn hơn bình thường một chút.
The dog suddenly ran away with a squirrel.	Con chó đột ngột bỏ chạy theo một con sóc.
Don't let yourself get fatter.	Đừng để bản thân trở nên béo hơn.
I kicked Tom out of my room.	Tôi đuổi Tom ra khỏi phòng của mình.
Tom climbed down.	Tom leo xuống.
Tom says he wants to study abroad.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi du học.
I met Tom a few minutes ago and he looks tired.	Tôi đã gặp Tom vài phút trước và anh ấy trông có vẻ mệt mỏi.
Tom will ask Mary to have lunch with him.	Tom sẽ rủ Mary đi ăn trưa với anh ấy.
Tom said he had trouble doing that.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
You mean you didn't actually see Tom?	Ý bạn là bạn đã không thực sự nhìn thấy Tom?
Tom is not tolerant.	Tom không khoan dung.
Tom paid for dinner.	Tom đã trả tiền cho bữa tối.
Tom and I want to talk to you.	Tom và tôi muốn nói chuyện với bạn.
Tom drank a lot of coffee.	Tom đã uống rất nhiều cà phê.
You are a joke.	Bạn là một trêu đùa.
I'm not used to going to bed late.	Tôi không quen đi ngủ muộn.
I came last night, but you are not here.	Tôi đã đến vào đêm qua, nhưng bạn không có ở đây.
Remember to bring it back inside before it rains.	Hãy nhớ mang nó trở lại bên trong trước khi trời mưa.
I cannot change my height.	Tôi không thể thay đổi chiều cao của mình.
Tom likes Australia more than any other place he's ever lived.	Tom thích Úc hơn bất kỳ nơi nào khác mà anh ấy từng sống.
Tom is in the garden, picking flowers.	Tom đang ở trong vườn, hái hoa.
What Tom told you is not true.	Những gì Tom nói với bạn không phải là sự thật.
Tom thought that was good enough.	Tom nghĩ như vậy là đủ tốt rồi.
Is Tom back yet?	Tom đã quay lại chưa?
Tom seems to have passed out.	Tom dường như đã bất tỉnh.
Tom will tell Mary he's sorry.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
One of the children began to cry and all the other children joined in.	Một trong những đứa trẻ bắt đầu khóc và tất cả những đứa trẻ khác cũng tham gia.
How do you know Tom?	Bạn biết Tom như thế nào?
Do not put wet wipes in the bag.	Đừng bỏ khăn ướt vào túi.
It is very unlikely that you will see a horse around here.	Rất khó có khả năng bạn sẽ thấy một con ngựa quanh đây.
I know Tom is used to staying up late.	Tôi biết Tom đã quen với việc thức khuya.
Tom says that Mary is sure that John needs to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John cần phải làm điều đó.
Tom can't speak French well enough to understand.	Tom không thể nói tiếng Pháp đủ tốt để có thể hiểu được.
I didn't know you were such superstitious people.	Tôi không biết bạn là những người mê tín như vậy.
Tom says it doesn't matter to him if you do.	Tom nói rằng nó không quan trọng với anh ta nếu bạn làm như vậy.
Tom didn't get the raise he asked for.	Tom đã không được tăng lương như anh ấy yêu cầu.
We should eat with Tom.	Chúng ta nên ăn với Tom.
I think Tom is probably not as old as you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ không già như bạn nghĩ đâu.
I know better than doing such a thing.	Tôi biết tốt hơn là làm một điều như vậy.
Tom is not really allergic to cats. 	Tom không thực sự dị ứng với mèo.
He just doesn't like cats.	Anh ấy chỉ không thích mèo.
That's what I wouldn't do.	Đó là điều tôi sẽ không làm.
I know Tom is ready.	Tôi biết Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom knew he was in serious trouble.	Tom biết mình đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
Urban populations in most developing countries are growing very rapidly.	Dân số đô thị ở hầu hết các nước đang phát triển đang tăng rất nhanh.
Tom fed Mary a lot.	Tom đã cho Mary ăn nhiều.
Their furniture is chosen for utility rather than style.	Đồ nội thất của họ được chọn cho tiện ích hơn là phong cách.
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom told me he understood.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hiểu.
I should give my old watch to Tom.	Tôi nên đưa đồng hồ cũ của tôi cho Tom.
Eat spinach. 	Ăn rau chân vịt.
It's good for you.	Nó tốt cho bạn.
Tom lives near us, but we don't see him very often.	Tom sống gần chúng tôi, nhưng chúng tôi không gặp anh ấy thường xuyên.
The dentist gave me some pills to cure my toothache.	Nha sĩ đã cho tôi một số viên thuốc để chữa đau răng.
I think you should look into this.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nhìn vào điều này.
Tom is an ordinary kid.	Tom là một đứa trẻ bình thường.
He retracted what he said about me.	Anh ấy rút lại những gì anh ấy đã nói về tôi.
We are still looking for donations.	Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các khoản đóng góp.
Participating in debates is invigorating.	Tham gia vào các cuộc tranh luận là tiếp thêm sinh lực.
Tom said he was able to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã có thể làm được điều đó.
Tom knows he shouldn't park there.	Tom biết anh ấy không nên đậu ở đó.
It doesn't always work.	Nó không phải lúc nào cũng hoạt động.
I tried to do that, but I can't do it.	Tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng tôi không thể làm được.
Tom jumped out of his chair.	Tom nhảy ra khỏi ghế.
The man sitting on the park bench didn't seem to be awake.	Người đàn ông ngồi trên ghế đá công viên dường như không còn thức.
Tom heard Mary's cry for help.	Tom nghe thấy tiếng kêu cứu của Mary.
Is Mary really pregnant?	Mary có thực sự mang thai không?
Both Tom and Mary live in Boston.	Cả Tom và Mary đều sống ở Boston.
I'm sure Tom will be hallucinating.	Tôi chắc rằng Tom sẽ bị ảo giác.
I want to know when you plan to get there.	Tôi muốn biết khi nào bạn định đến đó.
In the end, Tom decided to go to Australia.	Cuối cùng thì Tom quyết định đến Úc.
I can't tell you everything I've been told because I've been told no.	Tôi không thể nói với bạn tất cả những gì tôi đã được nói bởi vì tôi đã được bảo là không.
Today I speak French for the first time in a long time.	Hôm nay tôi nói tiếng Pháp lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Sometimes our prayers are not answered the way we would like.	Đôi khi những lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lại theo cách chúng ta muốn.
I've been trying to contact Tom all morning.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom cả buổi sáng.
I am not my person.	Tôi không phải là con người của tôi.
I had an aisle seat on the flight.	Tôi đã có một chỗ ngồi ở lối đi trên chuyến bay.
Tom doesn't quite understand. 	Tom không hiểu lắm.
Can you explain it again to him?	Bạn có thể giải thích nó một lần nữa cho anh ta?
Tom said that his parents let him do whatever he wanted to do.	Tom nói rằng cha mẹ anh ấy cho phép anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Tom is crying because he was stung by a bee.	Tom đang khóc vì bị ong đốt.
Tom will probably tell you exactly what happened.	Tom có ​​thể sẽ cho bạn biết chính xác những gì đã xảy ra.
We can't stay here long.	Chúng ta không thể ở đây lâu.
I'm here because I need Tom's help.	Tôi ở đây vì tôi cần sự giúp đỡ của Tom.
The girl with long hair is Mary.	Cô gái có mái tóc dài là Mary.
Tom hasn't lived in Boston in years.	Tom đã không sống ở Boston trong nhiều năm.
The bail was set at thirty thousand dollars.	Tiền bảo lãnh đã được đặt ở mức ba mươi nghìn đô la.
There's nothing left to do.	Không còn gì phải làm.
I was confused by Tom's expression.	Tôi bối rối trước nét mặt của Tom.
Tomorrow it will be colder.	Ngày mai trời sẽ lạnh hơn.
Tom has never done anything like that.	Tom chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom refuses to eat anything.	Tom từ chối ăn bất cứ thứ gì.
Has Tom told you anything about his past?	Tom đã nói gì với bạn về quá khứ của anh ấy chưa?
Something is not right here.	Có gì đó không ổn ở đây.
I'm so glad you're back in Boston.	Tôi rất vui vì bạn đã trở lại Boston.
Tom didn't seem too bothered.	Tom dường như không quá bận tâm.
That woman's name is Mary.	Người phụ nữ đó tên là Mary.
I want you to show Tom how to do that.	Tôi muốn bạn chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom doesn't even know what it is.	Tom thậm chí không biết nó là gì.
Tom wasn't the first person I kissed.	Tom không phải là người đầu tiên tôi hôn.
Where is the tourist information center?	Trung tâm thông tin du lịch ở đâu?
Do what Tom tells you to do and everything will be fine.	Hãy làm những gì Tom bảo bạn làm và mọi thứ sẽ ổn thôi.
I think Tom won't do it before Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm điều đó trước thứ Hai.
Chuck's Diner is where Tom first met Mary.	Chuck's Diner là nơi Tom gặp Mary lần đầu tiên.
That's the least of my worries for now.	Đó là nỗi lo lắng ít nhất của tôi bây giờ.
I don't know what to think.	Tôi không biết phải nghĩ gì.
Tom used to go to church every Sunday.	Tom thường đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật.
Tom doesn't even want to get a driver's license.	Tom thậm chí không muốn lấy bằng lái xe.
Tom rarely speaks.	Tom hiếm khi nói.
I was guaranteed.	Tôi đã được đảm bảo.
I hope that Tom is not seriously hurt.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị tổn thương nghiêm trọng.
I didn't know you cared so much.	Tôi không biết bạn quan tâm nhiều như vậy.
Tell me what you think I should do.	Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ tôi phải làm gì.
Did Tom say he would drink that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ uống thứ đó không?
Tom was kissed by Mary.	Tom đã được hôn bởi Mary.
I want you to know Tom is fine.	Tôi muốn bạn biết Tom vẫn ổn.
I hope you didn't do what Tom asked you to do.	Tôi hy vọng bạn đã không làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
I don't think anyone knows about that yet.	Tôi không nghĩ rằng có ai biết về điều đó được nêu ra.
None of Tom's advice was very helpful.	Không có lời khuyên nào của Tom là rất hữu ích.
I want to buy a self-driving car.	Tôi muốn mua một chiếc ô tô tự lái.
Tom shows up at every training session.	Tom xuất hiện ở mọi buổi tập.
Tom committed a terrible crime.	Tom đã phạm một tội ác khủng khiếp.
Tom bought a garbage bag.	Tom đã mua túi đựng rác.
Tom tried to show Mary how.	Tom đã cố gắng chỉ cho Mary cách làm.
Didn't I tell you not to move?	Không phải tôi đã nói với bạn là đừng di chuyển sao?
We may never find Tom.	Chúng tôi có thể không bao giờ tìm thấy Tom.
"You never told me that!" 	"Anh chưa bao giờ nói với em như vậy!"
"Yes, I did!"	"Vâng, tôi đã làm!"
I know Tom will hate this.	Tôi biết Tom sẽ ghét điều này.
How can I get to gate A-1?	Làm thế nào tôi có thể đến cổng A-1?
I'm not worried at all.	Tôi không lo lắng chút nào.
How does Tom know all this?	Làm sao Tom biết được tất cả những điều này?
I know why you're afraid.	Tôi biết tại sao bạn sợ.
It's too hot to sunbathe today.	Hôm nay quá nóng để tắm nắng.
Tom loves to hunt.	Tom thích đi săn.
I forgot to ask Tom how to do this.	Tôi quên hỏi Tom làm thế nào để làm điều này.
I asked Tom to drive Mary home.	Tôi nhờ Tom chở Mary về nhà.
It's a fascinating theory, but I don't know how it can be tested.	Đó là một lý thuyết hấp dẫn, nhưng tôi không biết nó có thể được kiểm tra như thế nào.
I disagree with either of them.	Tôi không đồng ý với một trong hai người.
You helped me out.	Bạn đã giúp tôi ra ngoài.
Tom would do it alone if Mary wasn't there.	Tom sẽ làm điều đó một mình nếu Mary không có ở đó.
I know Tom isn't a great basketball coach, but everyone on the team likes him.	Tôi biết Tom không phải là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi, nhưng mọi người trong đội đều thích anh ấy.
This town is not big.	Thị trấn này không lớn.
Tom seemed overwhelmed.	Tom dường như bị choáng ngợp.
Take Tom's place.	Thế chỗ của Tom.
You don't look like you're crazy.	Bạn không giống như bạn đang điên.
Maybe tomorrow Tom won't do that anymore.	Có lẽ ngày mai Tom sẽ không làm như vậy nữa.
You are very handsome.	Bạn rất đẹp trai.
I've worked with you before, haven't I?	Tôi đã làm việc với bạn trước đây, phải không?
Who am I talking to?	Tôi đang nói chuyện với ai?
I wish someone would tell me what's going on.	Tôi ước ai đó sẽ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom told me he didn't have any friends in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bạn bè nào ở Boston.
I was surprised when Tom asked me to dance.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom rủ tôi đi khiêu vũ.
Tom is probably just drunk.	Tom có ​​lẽ chỉ say rượu.
Tom finished in second place.	Tom kết thúc ở vị trí thứ hai.
I let my parents down.	Tôi đã làm bố mẹ tôi thất vọng.
I dreamed about this.	Tôi đã mơ về điều này.
Tom answered several questions.	Tom đã trả lời một số câu hỏi.
I didn't recognize Tom when I passed him on the street today.	Tôi đã không nhận ra Tom khi tôi đi ngang qua anh ấy trên đường hôm nay.
He faithfully served his king.	Ông đã trung thành phục vụ nhà vua của mình.
I don't think Tom will be busy this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận sáng nay.
I am completely free.	Tôi hoàn toàn tự do.
Don't you think we should let Tom do whatever he wants?	Bạn không nghĩ chúng ta nên để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn?
What kind of company does Tom work for?	Tom làm việc cho loại công ty nào?
I suspect that Tom and Mary are still not ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I wanted to ask Tom about that.	Tôi muốn tự hỏi Tom về điều đó.
Tell Tom I know what's going on.	Nói với Tom rằng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom apologizes to everyone.	Tom xin lỗi mọi người.
I want Tom to tell me his opinion.	Tôi muốn Tom cho tôi biết ý kiến ​​của anh ấy.
We don't have time to argue.	Chúng ta không có thời gian để tranh cãi.
Tom bent down to pick up a stone.	Tom cúi xuống nhặt một viên đá.
Tom is now dead.	Tom bây giờ đã chết.
I have known Tom for over thirty years.	Tôi đã biết Tom hơn ba mươi năm.
Tom quickly disappeared into the crowd.	Tom nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Do you know where he can hide his money?	Bạn có biết anh ta có thể giấu tiền của mình ở đâu không?
Tom just turned on the radio.	Tom vừa bật đài.
He dressed up as a fireman for Halloween.	Anh ấy đã hóa trang thành một người lính cứu hỏa cho Halloween.
I think Tom lied.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối.
Tom and I are the same weight.	Tom và tôi cùng cân nặng.
We played poker and drank whiskey.	Chúng tôi chơi poker và uống rượu whisky.
She runs a shoe store.	Cô ấy quản lý một cửa hàng giày.
Tom was the one who told Mary her house had burned down.	Tom là người đã nói với Mary rằng ngôi nhà của cô ấy đã bị cháy rụi.
Now I know that's not true.	Bây giờ tôi biết điều đó không đúng.
You don't know the real me.	Bạn không biết con người thật của tôi.
Tom was still sleeping on the couch.	Tom vẫn đang ngủ trên chiếc ghế dài.
I can't forget how to do it.	Tôi không thể quên cách làm điều đó.
We spent a lot of money fixing the car.	Chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để sửa xe.
When they were in high school, Tom and Mary used to hang out together.	Khi họ còn học trung học, Tom và Mary thường đi chơi cùng nhau.
I know that Tom is not a good skier.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
Tom pretends not to know who Mary is.	Tom giả vờ không biết Mary là ai.
I have to go find Tom.	Tôi phải đi tìm Tom.
You don't think you can do it for me?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi?
Dogs are by nature predators.	Bản chất chó là loài săn mồi.
Tom stopped at the pub on his way home from work.	Tom ghé vào quán rượu trên đường đi làm về.
Tom got it all wrong.	Tom đã sai tất cả.
I hope Tom sings the song I asked him to sing.	Tôi hy vọng Tom hát bài hát mà tôi yêu cầu anh ấy hát.
Now Tom is better than ever.	Bây giờ Tom đã khá hơn bao giờ hết.
I think everyone here knows that Tom can't do that.	Tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết rằng Tom không thể làm vậy.
Tom told me that he wanted to be a famous singer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
That's not the way to run a business.	Đó không phải là cách điều hành một doanh nghiệp.
People call me Tom.	Mọi người gọi tôi là Tom.
Tom spent a lot of time exercising.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để tập thể dục.
I'm charging this to your bill.	Tôi đang tính số tiền này vào hóa đơn của bạn.
I think you will be taller.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ cao hơn.
Tom is over 30 years old.	Tom đã ngoài 30 tuổi.
Can you meet Tom right now?	Bạn có thể gặp Tom ngay bây giờ không?
Why haven't you done your homework yet?	Tại sao bạn vẫn chưa làm bài tập về nhà?
How often do you change your windshield wipers?	Bạn thường thay cần gạt nước kính chắn gió của mình như thế nào?
Tom and Mary sang a duet and John played the piano for them.	Tom và Mary đã song ca và John đệm đàn piano cho họ.
I told Tom exactly what I saw.	Tôi đã nói với Tom chính xác những gì tôi đã thấy.
Tom says he's not sure he's ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom doesn't know why Mary wants him to come to Australia with her.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh đến Úc với cô ấy.
Why doesn't that surprise me?	Tại sao điều đó không làm tôi ngạc nhiên?
Tom seems to be enchanted with witchcraft.	Tom dường như bị mê hoặc với phép thuật phù thủy.
Tom doesn't care if his car is dirty or not.	Tom không quan tâm đến việc chiếc xe của anh ấy có bẩn hay không.
You can't teach a crab how to go straight.	Bạn không thể dạy một con cua cách đi thẳng.
Tom looks a bit depressed.	Tom có ​​vẻ hơi chán nản.
Mary bought herself three new dresses last week.	Mary đã mua cho mình ba chiếc váy mới vào tuần trước.
I think we can catch up a little bit.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể bắt kịp một chút.
Tom cursed.	Tom chửi rủa.
They haven't finished the job yet, have they?	Họ vẫn chưa hoàn thành công việc, phải không?
Tom doesn't have to buy anything.	Tom không phải mua bất cứ thứ gì.
I have met a lot of people who wish they were richer.	Tôi đã gặp rất nhiều người ước mình giàu có hơn.
I wish I hadn't spent so much money.	Tôi ước mình đã không tiêu quá nhiều tiền.
I guess Tom is on vacation.	Tôi đoán Tom đang đi nghỉ.
This is pretty crude.	Điều này là khá thô.
You can pretend to be serious, but you can't pretend to be funny.	Bạn có thể giả vờ nghiêm túc, nhưng bạn không thể giả vờ hài hước.
Tom said Mary was not wrong.	Tom nói Mary không sai.
Tom looks exhausted.	Tom có ​​vẻ kiệt sức.
Nobody expected us to win.	Không ai mong đợi chúng tôi giành chiến thắng.
Tom recently moved into a new apartment.	Tom gần đây đã chuyển đến một căn hộ mới.
Grandpa is taking a nap on the sofa.	Ông nội đang ngủ trưa trên ghế sofa.
Tom can stay with us if he wants.	Tom có ​​thể ở lại với chúng tôi nếu anh ấy muốn.
Outdated jeans are still in fashion.	Quần jean lỗi mốt vẫn là mốt.
She is stupid.	Cô thật ngốc.
I didn't know Tom would be back so soon.	Tôi không biết Tom sẽ trở lại sớm như vậy.
What they tell you is not the truth.	Những gì họ nói với bạn không phải là sự thật.
I'm in love with the girl next door.	Tôi đang yêu cô gái bên cạnh.
Tom thinks he's come up with a good plan.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghĩ ra một kế hoạch hay.
Tom put his faith in going to Australia.	Tom đã đặt niềm tin vào việc đi Úc.
Tom will let me do it.	Tom sẽ để tôi làm điều đó.
Tom gave a copy of his manuscript to Mary.	Tom đã đưa một bản sao của bản thảo của mình cho Mary.
Looks like Tom will do it.	Có vẻ như Tom sẽ làm điều đó.
You should at least tell Tom and Mary that they don't need to do that anymore.	Ít nhất bạn nên nói với Tom và Mary rằng họ không cần phải làm điều đó nữa.
I told you Tom would be here.	Tôi đã nói với bạn Tom sẽ ở đây.
Everyone is worried about Tom.	Mọi người đều lo lắng cho Tom.
That book was not interesting.	Cuốn sách đó không thú vị.
What is the meaning of this sentence?	Ý nghĩa của câu này là gì?
I'll try to figure out why Tom doesn't want to do that.	Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Tom không muốn làm điều đó.
He won't get discouraged easily, because he's a tough guy.	Anh ấy sẽ không dễ dàng nản lòng, bởi vì anh ấy là một người cứng rắn.
Tom dropped the murder weapon.	Tom bỏ vũ khí giết người.
I wonder if Tom really cares.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự quan tâm.
I advised Tom not to start it.	Tôi đã khuyên Tom không nên bắt đầu đồng đó.
Tom told me that he thought Mary was unemployed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thất nghiệp.
Tom said that Mary was very angry.	Tom nói rằng Mary đã rất tức giận.
I'll fill out Tom's information today.	Tôi sẽ điền thông tin cho Tom hôm nay.
Tom checked on Mary to see if she was okay.	Tom đã kiểm tra Mary để xem cô ấy có ổn không.
Tom is playing golf this morning.	Tom đang chơi gôn sáng nay.
I did it the way Tom told me to.	Tôi đã làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với tôi.
Who authorized this purchase?	Ai đã cho phép mua hàng này?
Tom has an older sister.	Tom có ​​một chị gái.
Tom has seen what Mary is eating.	Tom đã nhìn thấy những gì Mary đang ăn.
Tom could have said so.	Tom có ​​thể đã nói như vậy.
Tom was waiting for you there, but I don't see him now.	Tom đã đợi bạn ở đó, nhưng tôi không thấy anh ấy bây giờ.
I want to buy a notebook and some pencils.	Tôi muốn mua một cuốn sổ và một số bút chì.
I know that Tom is much shorter than Mary.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn Mary rất nhiều.
Tom should do it more often.	Tom nên làm điều đó thường xuyên hơn.
I think you're dating Tom.	Tôi nghĩ bạn đang hẹn hò với Tom.
Tom doesn't realize that he should do it.	Tom không nhận ra rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom says he already knows how to drive.	Tom nói rằng anh ấy đã biết lái xe.
Have you read Tom's letter?	Bạn đã đọc lá thư của Tom chưa?
That's not the main reason why Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom phải làm điều đó.
Tom overhears Mary and John's conversation.	Tom tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Mary và John.
They were even more interested in his beautiful wife.	Họ lại càng quan tâm đến cô vợ xinh đẹp của anh.
What's the first thing you remember?	Điều đầu tiên bạn nhớ là gì?
The person reading a book over there is my father.	Người đang đọc sách ở đằng kia là bố tôi.
I thought you might be the only one who would listen to me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn có thể là người duy nhất sẽ lắng nghe tôi.
Tom asked if you were there.	Tom hỏi bạn có ở đó không.
Tom is three years older than me.	Tom hơn tôi ba tuổi.
Tom will be thirty years old in October.	Tom sẽ tròn ba mươi tuổi vào tháng Mười.
I knew that Tom would be scared to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ sợ khi làm điều đó.
I plan to call Tom tomorrow and ask for his help.	Tôi định ngày mai sẽ gọi điện cho Tom và nhờ anh ấy giúp đỡ.
Tom doesn't drink much.	Tom không uống nhiều.
Since the rain stopped, he went out for a walk.	Vì trời tạnh mưa nên anh ấy ra ngoài đi dạo.
I don't think I did very well.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt.
Tom said Mary was very drunk.	Tom nói Mary đã rất say.
Tom has skipped town.	Tom đã bỏ qua thị trấn.
Tom thinks I need to go.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải đi.
Ask Tom to take you home.	Yêu cầu Tom đưa bạn về nhà.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it again.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
I couldn't attend that party because I was sick.	Tôi không thể tham dự bữa tiệc đó vì tôi bị ốm.
Tom frantically looked around.	Tom điên cuồng nhìn xung quanh.
Tom reads a book with his daughter.	Tom đọc sách với con gái.
We have never done anything like this before.	Chúng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I don't want to do what I need to do.	Tôi không muốn làm những gì tôi cần làm.
Tom says he has some personal issues to deal with.	Tom nói rằng anh ấy có một số vấn đề cá nhân cần phải giải quyết.
If it bothers you, I can stop doing this.	Nếu nó làm phiền bạn, tôi có thể ngừng làm điều này.
He fell asleep under the tree.	Anh ta ngủ gật dưới gốc cây.
I wonder if I can ask Tom to help us tomorrow afternoon.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói Tom giúp chúng tôi vào chiều mai không.
I have never seen such a large pearl!	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một viên ngọc trai lớn như vậy!
Tom and I had an interesting conversation.	Tom và tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị.
I pretend it doesn't bother me.	Tôi giả vờ rằng nó không làm phiền tôi.
My uncle lives in Madrid, the capital of Spain.	Chú tôi sống ở Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha.
Maybe Tom wants to do it too.	Có lẽ Tom cũng muốn làm điều đó.
I am not responsible to you for my actions.	Tôi không chịu trách nhiệm trước bạn về hành động của tôi.
Who was not there?	Ai đã không ở đó?
Where is the stroller?	Xe đẩy ở đâu?
This is a routine procedure.	Đây là thủ tục thường xuyên.
Tom is usually at home on Mondays.	Tom thường ở nhà vào các ngày thứ Hai.
It's a tower.	Đó là một tòa tháp.
There was a time when reptiles ruled the world.	Đã có thời kỳ loài bò sát thống trị thế giới.
The call could not be tracked.	Cuộc gọi không thể theo dõi được.
Why is Tom here?	Tại sao Tom lại ở đây?
I think you agree with me.	Tôi nghĩ rằng bạn đồng ý với tôi.
Tom throws his toy at Mary.	Tom ném đồ chơi của mình vào Mary.
Tom knows Boston inside and out.	Tom biết Boston từ trong ra ngoài.
I don't believe Tom can do that.	Tôi không tin Tom có ​​thể làm điều đó.
I don't think it's strange at all.	Tôi không nghĩ nó lạ chút nào.
I came to talk to you about Tom.	Tôi đến để nói chuyện với bạn về Tom.
Tom doesn't even know how to write his own name.	Tom thậm chí không biết cách viết tên của chính mình.
It was hard to imagine what was going on in Tom's head.	Thật khó để tưởng tượng những gì đang diễn ra trong đầu Tom.
Most of those kids can't swim.	Hầu hết những đứa trẻ đó không biết bơi.
Tom says he thinks Mary is worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
Tom's parents don't like Mary.	Cha mẹ của Tom không thích Mary.
Do Tom and John usually wear ties to work?	Tom và John có thường đeo cà vạt khi đi làm không?
Tom was very uncooperative.	Tom đã rất bất hợp tác.
Tom and Mary want to spend Valentine's Day together.	Tom và Mary muốn cùng nhau trải qua Ngày lễ tình nhân.
Tom wanted to buy a purple shirt, but he couldn't find one that would fit.	Tom muốn mua một chiếc áo sơ mi màu tím, nhưng anh không thể tìm được chiếc nào vừa vặn.
It was an understandable mistake.	Đó là một sai lầm có thể hiểu được.
I think Tom knows why I'm here.	Tôi nghĩ Tom biết tại sao tôi ở đây.
Why don't we call Tom?	Tại sao chúng ta không gọi cho Tom?
Tom doesn't want to have children.	Tom không muốn có con.
I'm sure Tom can handle it.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể xử lý nó.
Was it cold yesterday?	Hôm qua trời lạnh phải không?
I understand that Tom doesn't like doing that.	Tôi hiểu rằng Tom không thích làm điều đó.
Tom turns right on Park Street.	Tom rẽ phải trên Phố Park.
Tom asked Mary what her favorite subject was.	Tom hỏi Mary môn học yêu thích của cô ấy là gì.
I paid Tom thirty dollars to help me.	Tôi đã trả cho Tom ba mươi đô la để giúp tôi.
Tom has a cold.	Tom bị cảm lạnh.
I don't think you can convince Tom not to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
I can't tell you how to do that.	Tôi không thể cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Someone is knocking on the door.	Ai đó đang gõ cửa.
There's a little brown dog under this table.	Có một con chó nhỏ màu nâu dưới bàn này.
Novels are not read as much as they used to be.	Tiểu thuyết không được đọc nhiều như trước đây.
Tom was the first to say he wanted to do it.	Tom là người đầu tiên nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Having a mild cold, I went to bed early.	Bị cảm nhẹ, tôi đi ngủ sớm.
Tom is losing control.	Tom đang mất kiểm soát.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
There are many reindeer in Sweden.	Có rất nhiều tuần lộc ở Thụy Điển.
Tom donated all of his winnings to charity.	Tom đã quyên góp tất cả số tiền thắng cược của mình cho tổ chức từ thiện.
Why doesn't he have anything to say?	Tại sao anh ấy không có gì để nói?
I don't know that Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
I am not in favor of amnesty.	Tôi không ủng hộ việc ân xá.
We are not invited.	Chúng tôi không được mời.
Skinny women have a lot of pressure.	Phụ nữ gầy có rất nhiều áp lực.
Tom really did a great job.	Tom thực sự đã làm rất tốt.
Tom and Mary are both here, aren't they?	Tom và Mary đều ở đây, phải không?
I've never had a problem with Tom before.	Tôi chưa bao giờ có vấn đề với Tom trước đây.
These turtles are not native to California.	Những con rùa này không có nguồn gốc từ California.
I will wear this shirt to work tomorrow.	Ngày mai tôi sẽ mặc chiếc áo này đi làm.
We have been informed that you are the one who started the war.	Chúng tôi đã được thông báo rằng bạn là người bắt đầu cuộc chiến.
I was told that Tom was not to be disturbed.	Tôi được nói rằng Tom không được quấy rầy.
Do you really want to break up with your girlfriend?	Bạn có thực sự muốn chia tay với bạn gái của bạn?
Tom was very sick.	Tom đã rất ốm.
Tom is the only one who doesn't have a computer.	Tom là người duy nhất không có máy tính.
Tom is a money-hungry opportunist.	Tom là một kẻ cơ hội hám tiền.
The first thing I want to do tomorrow is find a good part-time job.	Điều đầu tiên tôi muốn làm vào ngày mai là tìm một công việc bán thời gian tốt.
Tom is probably still faster than Mary.	Tom có ​​lẽ vẫn nhanh hơn Mary.
Tom was in Australia that year.	Tom đã ở Úc vào năm đó.
Whoever made this mess needs to clean it up.	Ai đã làm ra mớ hỗn độn này cần phải dọn dẹp nó.
The plane never leaves the hangar.	Máy bay không bao giờ rời khỏi nhà chứa máy bay.
I know Tom will be able to do it very well.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó rất tốt.
I know that Tom is a billionaire.	Tôi biết rằng Tom là một tỷ phú.
It's not as warm today as it was yesterday.	Hôm nay trời không còn ấm áp như hôm qua.
I know that Tom can swim better than me.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi.
Honestly, I'm sick of hearing that.	Thành thật mà nói, tôi phát ngán khi nghe điều đó.
Tom continued.	Tom cứ tiếp tục.
Tom was extremely insecure.	Tom vô cùng bất an.
Tom is strong enough to lift it.	Tom đủ khỏe để nâng nó lên.
I can't stop doing it.	Tôi không có khả năng ngừng làm điều đó.
Tom said that Mary wanted to do it alone.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó một mình.
I graduated from high school at the age of seventeen.	Tôi tốt nghiệp trung học năm mười bảy tuổi.
Tom said that he thought Mary would be nervous doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
It will not be easy to investigate the cause.	Sẽ không dễ dàng để điều tra nguyên nhân.
Anyway, I don't really like Tom.	Dù sao thì tôi cũng không thực sự thích Tom.
Tom has been to Boston or to Chicago. 	Tom đã đến Boston hoặc đến Chicago.
I'm not sure about that.	Tôi không chắc về điều đó.
How far is it from here to the park?	Nó là bao xa từ đây đến công viên?
I've seen Tom a few times this week.	Tôi đã gặp Tom vài lần trong tuần này.
Tom thinks Mary is very beautiful.	Tom nghĩ rằng Mary rất xinh đẹp.
I will, but maybe not today.	Tôi sẽ làm điều đó, nhưng có lẽ không phải hôm nay.
Tom assumed that Mary had caught a fish.	Tom cho rằng Mary đã bắt được một con cá.
I think you will not come.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không đến.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
I'm sure you misunderstood what was said.	Tôi chắc rằng bạn đã hiểu sai những gì đã nói.
Tom is a gym teacher.	Tom là một giáo viên thể dục.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is weak.	Tom yếu ớt.
No matter what you do, Tom will never agree.	Bất kể bạn làm gì, Tom sẽ không bao giờ đồng ý.
Tom will pay for what he did to us.	Tom sẽ phải trả giá cho những gì anh ấy đã làm với chúng tôi.
Tom is a real estate broker.	Tom là một nhà môi giới bất động sản.
You're with me, OK?	Bạn đang ở với tôi, OK?
I don't think we should talk to Tom about that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom về điều đó.
Is today payday?	Hôm nay có phải là ngày lĩnh lương không?
We don't buy things unless we need them.	Chúng tôi không mua những thứ trừ khi chúng tôi cần chúng.
Tom says he doesn't feel like doing it now.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó bây giờ.
I won't read it.	Tôi sẽ không đọc nó.
I don't want you to do that.	Tôi không muốn bạn làm điều đó.
I'm glad we didn't wait any longer.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không chờ đợi lâu hơn nữa.
Tom is in his room, studying French.	Tom đang ở trong phòng của mình, học tiếng Pháp.
Tom says he thinks Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Our winning prospects are excellent at the moment.	Triển vọng chiến thắng của chúng tôi là tuyệt vời vào lúc này.
I still don't fully trust Tom.	Tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng Tom.
If you can't do it, I'll have someone else do it.	Nếu bạn không thể làm điều đó, tôi sẽ nhờ người khác làm.
Don't blame Tom.	Đừng đổ lỗi cho Tom.
It was Marie Curie who discovered radium.	Chính Marie Curie là người đã phát hiện ra radium.
Tom has a son who is a police officer.	Tom có ​​một cậu con trai là cảnh sát.
We cannot afford any disruption.	Chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ gián đoạn nào.
Tom and Mary were very angry with me.	Tom và Mary rất giận tôi.
I know that Tom wants to be the last to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John won't be back anytime soon.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ không quay lại sớm.
His chances of making a lot of money are excellent.	Cơ hội kiếm được nhiều tiền của anh ấy là tuyệt vời.
Isn't it about time for the two of you to get married?	Không phải là sắp đến lúc hai người kết hôn rồi sao?
Tom asked to speak to me privately.	Tom yêu cầu được nói chuyện riêng với tôi.
I have a dangerous situation here.	Tôi có một tình huống nguy hiểm ở đây.
Tom speaks with a Canadian accent.	Tom nói giọng Canada.
Tom said that he thought Mary would be discouraged.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nản lòng.
Tom says he hopes that Mary will do it for him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Why don't you call me back?	Tại sao bạn không gọi lại cho tôi?
Tom was brought in by the clerk.	Tom đã được đưa vào bởi nhân viên bán hàng.
Tom is determined to win Mary's heart.	Tom quyết tâm giành được trái tim của Mary.
I sincerely hope you will give me this second chance.	Tôi chân thành hy vọng bạn sẽ cho tôi cơ hội thứ hai này.
I can't remember all of their names.	Tôi không thể nhớ tất cả tên của họ.
Tom wants to teach French.	Tom muốn dạy tiếng Pháp.
Tom resembles his father somewhat.	Tom giống bố phần nào.
We hope that you will not be late.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ không đến muộn.
You've been buying us for a while.	Bạn đã mua chúng tôi một thời gian.
I know that Tom is a much better chess player than I am.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom didn't believe Mary actually planned to do that.	Tom không tin Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó.
We forgot about Tom.	Chúng tôi đã quên về Tom.
Mary reverted to using her maiden name.	Mary quay lại sử dụng tên thời con gái của mình.
Tom spent the day hanging out.	Tom đã dành cả ngày để đi chơi.
Tom won't die as long as Mary takes care of him.	Tom sẽ không chết chừng nào Mary còn chăm sóc anh ta.
This design is not to my taste.	Thiết kế này không phù hợp với sở thích của tôi.
Tom is not the last to leave the office.	Tom không phải là người cuối cùng rời văn phòng.
The meaning is still unclear to me.	Ý nghĩa vẫn chưa rõ ràng đối với tôi.
Tom deserves this.	Tom xứng đáng với điều này.
Have you ever been to a beach in winter?	Bạn đã bao giờ đến một bãi biển vào mùa đông?
Tom is having breakfast.	Tom đang ăn sáng.
I'm relieved to know that I'm not the only one who doesn't know what's going on.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình không phải là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra.
You don't have to keep anything.	Bạn không cần phải giữ lại bất cứ thứ gì.
Yesterday it was overcast.	Hôm qua trời u ám.
I can't go now.	Tôi không thể đi bây giờ.
That news does not match the facts.	Bản tin đó không phù hợp với sự thật.
Does Tom drink beer?	Tom có ​​uống bia không?
He wrote a book about adventures in the woods.	Anh ấy đã viết một cuốn sách về những cuộc phiêu lưu trong rừng.
I think Tom is not in Australia now.	Tôi nghĩ Tom không ở Úc bây giờ.
Tom thinks you said yes.	Tom nghĩ rằng bạn nói có.
Tom misses Mary, I think.	Tom nhớ Mary, tôi nghĩ vậy.
The point is, we don't give up.	Vấn đề là, chúng tôi không bỏ cuộc.
I think we've agreed that you won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
How are you going to solve that problem?	Bạn định giải quyết vấn đề đó như thế nào?
They are a family.	Họ là một gia đình.
I brought my stuff.	Tôi đã mang theo đồ.
It's very important that I talk to Tom.	Điều rất quan trọng là tôi phải nói chuyện với Tom.
You are in love right?	Bạn đang yêu, phải không?
We have big problems.	Chúng tôi có những vấn đề lớn.
Tom acts like a child.	Tom hành động như một đứa trẻ.
He showered her with compliments.	Anh ấy tắm cho cô ấy với những lời khen ngợi.
I knew that Tom was the one who had to show Mary how to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải chỉ cho Mary cách làm điều đó.
When will Tom come back?	Khi nào Tom trở lại?
I want to apologize to Tom for doing that.	Tôi muốn xin lỗi Tom vì đã làm điều đó.
Is it true that Tom committed suicide?	Có thật là Tom đã tự tử?
What is the best way to do that?	Cách tốt nhất để làm điều đó là gì?
I didn't promise any of that.	Tôi đã không hứa bất kỳ điều đó.
The engine makes strange noises.	Động cơ phát ra âm thanh lạ.
Tom says you are very rich.	Tom nói rằng bạn rất giàu.
The vault is open.	Kho tiền đã mở.
Tom will meet you at the station.	Tom sẽ gặp bạn ở nhà ga.
The United States is a typical example of a democratic country.	Hoa Kỳ là điển hình của các quốc gia dân chủ.
Tom cried on the phone.	Tom đã khóc trên điện thoại.
Tom and Mary have been married for 13 years.	Tom và Mary đã kết hôn được 13 năm.
We want to get out of there as quickly as possible.	Chúng tôi muốn ra khỏi đó nhanh nhất có thể.
Tom is late to class.	Tom đến lớp muộn.
I will definitely be at the meeting tomorrow.	Tôi chắc chắn sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
He will return from America a week from today.	Anh ấy sẽ trở về từ Mỹ một tuần kể từ hôm nay.
I think that will never happen.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
You understand French, don't you?	Bạn hiểu tiếng Pháp, phải không?
Tom said that he has never won while playing badminton.	Tom nói rằng anh ấy chưa từng thắng khi chơi cầu lông.
I think Tom will be busy tomorrow morning.	Tôi nghĩ rằng sáng mai Tom sẽ bận.
Tom told me that he would also help Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary.
Tom went the furthest.	Tom đã đi xa nhất.
To whom did Tom sell his land?	Tom đã bán đất của mình cho ai?
Tom stamped his foot three times.	Tom giậm chân ba lần.
I highly doubt that Tom will be confused.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bối rối.
Tom said he thought it would be a big mistake to tell Mary what happened.	Tom cho biết anh nghĩ sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary những gì đã xảy ra.
I still don't care.	Tôi vẫn không quan tâm.
Tom says there is still work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom is just being polite.	Tom chỉ lịch sự thôi.
Tom is doing it the right way.	Tom đang làm điều đó một cách đúng đắn.
I would like to point out some problems related to your proposal.	Tôi muốn chỉ ra một số vấn đề liên quan đến đề xuất của bạn.
I didn't know what to say, so I didn't say anything.	Tôi không biết phải nói gì, vì vậy tôi không nói gì cả.
Tom comes from a small town about three hundred kilometers away.	Tom đến từ một thị trấn nhỏ cách đây khoảng ba trăm km.
Tom says maybe it won't rain.	Tom nói rằng có lẽ trời sẽ không mưa.
I doubt that Tom will want to come with us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn đi với chúng tôi.
I know Tom will probably want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
Tom plays poker with his friends once a week.	Tom chơi poker với bạn bè mỗi tuần một lần.
Tom says he is not used to working in adverse weather conditions.	Tom nói rằng anh không quen làm việc trong điều kiện thời tiết bất lợi.
I won't go to Boston again.	Tôi sẽ không đến Boston nữa.
I know Tom will be able to convince Mary to do it if he tries.	Tôi biết Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I want to ask Tom to stay for dinner. 	Tôi muốn rủ Tom ở lại ăn tối.
Are you ok?	Ổn chứ?
Tom is a great guy.	Tom là một chàng trai tuyệt vời.
Tom is a survivor.	Tom là một người sống sót.
Mary had her first child in 2013.	Mary có con đầu lòng vào năm 2013.
Tom said he thought he might not be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is much busier than me.	Tom bận hơn tôi nhiều.
Dogs are not allowed in this building.	Chó không được phép vào tòa nhà này.
You shouldn't do that, right?	Bạn không nên làm điều đó, phải không?
I want to know what you want me to do with all the stuff you left in my garage.	Tôi muốn biết bạn muốn tôi làm gì với tất cả những thứ bạn để lại trong ga ra của tôi.
Is it true that you lived in Australia?	Có đúng là bạn đã từng sống ở Úc không?
Is this your first time eating here?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn ăn ở đây?
I guess I don't see the point.	Tôi đoán tôi không nhìn thấy điểm mấu chốt.
Tom wouldn't like it if he knew Mary and John were dating.	Tom sẽ không thích nếu anh ấy biết Mary và John đang hẹn hò.
I don't think anyone noticed what we did.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì chúng tôi đã làm.
I don't think Tom is capable of doing that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​khả năng làm điều đó.
I'm sure Tom will still be living in the same place three years from now.	Tôi chắc rằng ba năm nữa Tom vẫn sẽ sống ở chỗ cũ.
Tom is going on vacation tomorrow.	Tom sẽ đi nghỉ vào ngày mai.
That's not Tom's only secret.	Đó không phải là bí mật duy nhất của Tom.
I don't need these.	Tôi không cần những thứ này.
You have no good reason to think as you are doing.	Bạn không có lý do chính đáng để suy nghĩ như bạn đang làm.
I don't know that I have to do it.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom might try to convince Mary to do it.	Tom có ​​thể cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
Tom didn't want to ask Mary to do it.	Tom không muốn yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom made tuna sandwiches for Mary and John.	Tom đã làm bánh mì kẹp cá ngừ cho Mary và John.
Our mission is to support Tom.	Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ Tom.
It took him more than three months to translate the French novel.	Ông mất hơn ba tháng để dịch cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp.
Tom depends on his dog.	Tom phụ thuộc vào con chó của mình.
I know that you hired Tom.	Tôi biết rằng bạn đã thuê Tom.
That wouldn't be very professional.	Điều đó sẽ không được chuyên nghiệp cho lắm.
Since when are you interested in ethics?	Từ khi nào bạn quan tâm đến đạo đức?
Tom said Mary thought she might not be forced to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không bị bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom drives a red pickup truck.	Tom lái một chiếc xe bán tải màu đỏ.
After Grandma suddenly passed away, Grandpa started to age rapidly.	Sau khi bà nội đột ngột qua đời, ông nội bắt đầu già đi nhanh chóng.
Tom doesn't want his daughter to play with that boy.	Tom không muốn con gái mình chơi với cậu bé đó.
It's an ethnically diverse school.	Đó là một trường đa dạng về sắc tộc.
I didn't know Tom was one of your students.	Tôi không biết Tom là một trong những học sinh của bạn.
I think Tom misses Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom nhớ Mary.
Tom scolded Mary for being late.	Tom đã mắng Mary vì đã đến muộn.
Tell Tom to lock the door.	Hãy bảo Tom khóa cửa lại.
I have worked with Tom before.	Tôi đã làm việc với Tom trước đây.
It took Ioana a week to get over her cold.	Ioana đã mất một tuần để vượt qua cơn cảm lạnh.
I have learned a lot about myself.	Tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân.
The problem is finding Tom.	Vấn đề là tìm Tom.
How long are you going to keep whining about it? 	Bạn sẽ tiếp tục thút thít về điều đó trong bao lâu?
You cannot change the past.	Bạn không thể thay đổi quá khứ.
Tom was scared.	Tom đã sợ hãi.
That happened to us three times.	Điều đó đã xảy ra với chúng tôi ba lần.
It was definitely one of the funniest jokes Tom told last night.	Đó chắc chắn là một trong những câu chuyện cười hài hước nhất mà Tom đã kể đêm qua.
Tom said that Boston was warmer than he expected.	Tom nói rằng Boston ấm hơn anh ấy mong đợi.
Tom just stopped, right?	Tom chỉ dừng lại, phải không?
Lizards are reptiles.	Thằn lằn là loài bò sát.
Tom tapped his feet on the floor.	Tom gõ chân xuống sàn.
I don't think Tom is trustworthy.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đáng tin cậy.
How many times have you donated blood?	Bạn đã hiến máu bao nhiêu lần?
The plane does not have enough lift to take off.	Máy bay không có đủ lực nâng để cất cánh.
Don't make the same mistakes I did.	Đừng mắc phải những sai lầm như tôi đã làm.
The waiter put a new tablecloth on the table.	Người phục vụ đặt một chiếc khăn trải bàn mới lên bàn.
Tom's phone rings, but he ignores it.	Điện thoại của Tom đổ chuông, nhưng anh ấy phớt lờ.
Tom said he thought he might not have to do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó ở đây.
These rules are not very clear.	Các quy tắc này không rõ ràng lắm.
I admit that I did what Tom asked me not to.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì Tom yêu cầu tôi không làm.
She is waiting for you at home.	Cô ấy đang đợi bạn ở nhà.
Tom always wakes me up when he comes home late at night.	Tom luôn đánh thức tôi khi anh ấy về nhà vào đêm muộn.
The best bet on a rainy day is to stay indoors.	Đặt cược tốt nhất vào một ngày mưa là ở trong nhà.
I think Tom is trustworthy.	Tôi nghĩ Tom là người đáng tin cậy.
I made a complaint.	Tôi đã khiếu nại.
Tom is not running for re-election.	Tom không tái tranh cử.
I don't like you and I never will.	Tôi không thích bạn và tôi sẽ không bao giờ.
Tom doesn't care what you say.	Tom không quan tâm những gì bạn nói.
Tom thinks he might not be allowed to do it at night.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
I can't find my gloves.	Tôi không thể tìm thấy găng tay của mình.
Tom apologized to us.	Tom xin lỗi chúng tôi.
I don't want to buy that bag.	Tôi không muốn mua cái túi đó.
Looks like Tom isn't here.	Có vẻ như Tom không ở đây.
Tom is responsible for that, right?	Tom phải chịu trách nhiệm về điều đó, phải không?
You're lucky you did.	Thật may mắn khi bạn đã làm được điều đó.
Tom and Mary try to ignore each other.	Tom và Mary cố gắng phớt lờ nhau.
I don't know what Tom wants.	Tôi không biết Tom muốn gì.
My boyfriend is quite a bit younger than me.	Bạn trai của tôi khá trẻ hơn tôi một chút.
Tom was very dishonest.	Tom đã rất không trung thực.
Why not talk to Tom?	Tại sao không nói chuyện với Tom?
I shouldn't have asked.	Tôi không nên hỏi.
Confessing your sins to a priest won't do you any good if you don't think twice before repeating them.	Việc thú nhận tội lỗi của bạn với linh mục sẽ không có ích gì nếu bạn không suy nghĩ kỹ trước khi lặp lại chúng.
Tom was there too.	Tom cũng ở đó.
In case of fire, break the glass and press the red button.	Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy làm vỡ kính và nhấn nút màu đỏ.
Tom says he's not from Australia.	Tom nói rằng anh ấy không đến từ Úc.
Tom says he doesn't live in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Úc nữa.
Tom says he doesn't want to sleep on the couch.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ trên chiếc ghế dài.
Tom is a pervert.	Tom là một kẻ lạc loài.
Tom called an exterminator.	Tom đã gọi một kẻ tiêu diệt.
You are doing a good job there.	Bạn đang làm tốt công việc ở đó.
The Nile is longer than any other river in the world.	Sông Nile dài hơn bất kỳ con sông nào khác trên thế giới.
I went to the hospital to see my uncle.	Tôi đến bệnh viện để gặp bác tôi.
I know that Tom might need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom has a heavy voice.	Tom có ​​giọng nặng.
I think it would be best if you kept quiet.	Tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu bạn giữ im lặng.
I owe Tom money.	Tôi nợ Tom tiền.
Will you let me watch?	Bạn sẽ để tôi quan sát chứ?
Can you give us the weekend?	Bạn có thể cho chúng tôi đến cuối tuần?
The audience applauded.	Khán giả vỗ tay hoan nghênh.
Tom is still not here.	Tom vẫn không ở đây.
Tom doesn't sing tenor?	Tom không hát giọng nam cao sao?
I think Tom might not want to come with us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không muốn đi với chúng tôi.
I did that for a long time.	Tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài.
Tom ran out.	Tom chạy ra ngoài.
Tom hears Mary scold John.	Tom nghe thấy Mary mắng John.
How often does Tom's snore wake you up?	Bao lâu thì tiếng ngáy của Tom đánh thức bạn?
You should not depend on your parents.	Bạn không nên phụ thuộc vào cha mẹ của bạn.
Tom has to go to Boston next Monday.	Tom phải đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom wants to do it too.	Tom cũng muốn làm điều đó.
Tom will never understand.	Tom sẽ không bao giờ hiểu.
I think most young people like rock music.	Tôi nghĩ rằng hầu hết những người trẻ tuổi đều thích nhạc rock.
I don't believe that actually happened.	Tôi không tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
A detective arrives at the crime scene.	Một thám tử đến hiện trường vụ án.
I suspect that Tom and Mary are drunk.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary say rượu.
Tom claims that he killed Mary in self-defense.	Tom tuyên bố rằng anh ta đã giết Mary để tự vệ.
Tom wasn't drunk, but Mary was.	Tom không say, nhưng Mary thì có.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
These are Tom's snowshoes.	Đây là giày trượt tuyết của Tom.
Tom hands me the phone.	Tom đưa điện thoại cho tôi.
I stayed home because I was sick.	Tôi ở nhà vì tôi bị ốm.
He provided food, clothes, and shoes for the boys.	Anh ta cung cấp thức ăn, quần áo và giày dép cho các cậu bé.
Was it hot yesterday?	Hôm qua trời nóng phải không?
Tom doesn't have enough energy to do that.	Tom không có đủ năng lượng để làm điều đó.
Tom doesn't seem to have drowned.	Tom dường như không bị chết đuối.
Tom sneezed again.	Tom lại hắt hơi.
During the match, it suddenly rained and thundered.	Trong trận đấu, trời đột nhiên đổ mưa và sấm chớp.
Tom will probably be honest.	Tom có ​​thể sẽ thành thật.
Tom is living in an apartment.	Tom đang sống trong một căn hộ.
Tom loves music.	Tom yêu âm nhạc.
Tom and Mary have started dating again.	Tom và Mary đã bắt đầu hẹn hò trở lại.
Tom seems to be a good cook.	Tom có ​​vẻ là một đầu bếp giỏi.
Tom needs to be told he has to leave.	Tom cần được thông báo rằng anh ấy phải rời đi.
Tom is under pressure.	Tom đang bị áp lực.
We can still talk to Tom.	Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với Tom.
Tom was sentenced to thirty years.	Tom bị kết án ba mươi năm.
I know Tom hasn't asked Mary to do it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom said he was never in Mary's car.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ở trong xe của Mary.
The building was saved from destruction.	Tòa nhà đã được cứu khỏi bị phá hủy.
I want to get as much information as possible.	Tôi muốn nhận được càng nhiều thông tin càng tốt.
The tornado left a trail of destruction after it appeared.	Cơn lốc xoáy để lại dấu vết hủy diệt sau khi nó xuất hiện.
Tom listened attentively to what was being said.	Tom chú ý lắng nghe những gì đang được nói.
Is that a real gem?	Đó có phải là ngọc thật không?
You're innocent, aren't you?	Bạn vô tội, phải không?
Tom tried to scare you.	Tom đã cố làm bạn sợ.
We haven't seen Tom recently.	Chúng tôi đã không gặp Tom gần đây.
Tom really made you happy, didn't he?	Tom thực sự đã làm bạn hạnh phúc, phải không?
I hope that we can do it together someday.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau vào một ngày nào đó.
I don't think Tom knows what I want him to do.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi muốn anh ấy làm gì.
Tom borrowed Mary's car.	Tom mượn xe của Mary.
I think Tom is resourceful.	Tôi nghĩ rằng Tom là người tháo vát.
I mistyped my key.	Tôi đã đánh nhầm chìa khóa của mình.
She asks him to help her father clean the garage, but he says he is too busy to help.	Cô yêu cầu anh giúp bố cô dọn dẹp nhà để xe, nhưng anh nói rằng anh quá bận nên không thể giúp được.
I think you can have Tom do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể nhờ Tom làm điều đó cho bạn.
A plea bargain is no question.	Một sự mặc cả cầu xin là không có câu hỏi.
You are a killer.	Bạn là một kẻ giết người.
I'm so glad we talked.	Tôi rất vui vì chúng ta đã nói chuyện.
Tom says he will be the next to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I can't solve this puzzle.	Tôi không thể giải câu đố này.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô không cần phải làm vậy.
I want to go out with Tom.	Tôi muốn đi chơi với Tom.
Tom grows strawberries in his garden.	Tom trồng dâu tây trong vườn của mình.
You should not be up.	Bạn không nên lên.
I'm sure I can find something to complain about.	Tôi chắc rằng tôi có thể tìm thấy điều gì đó để phàn nàn.
You shouldn't ask Tom to join us.	Bạn không nên yêu cầu Tom tham gia với chúng tôi.
Tom says he will be back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại.
I told Tom we were friends.	Tôi đã nói với Tom chúng tôi là bạn.
Tom would be furious about that.	Tom sẽ rất tức giận về điều đó.
Tom seemed to be aware of what Mary was doing.	Tom dường như nhận thức được những gì Mary đang làm.
Tom and I clung to each other.	Tom và tôi bám chặt lấy nhau.
I can't calculate the distance.	Tôi không thể tính được khoảng cách.
Tom didn't know how Mary felt about that.	Tom không biết Mary cảm thấy thế nào về điều đó.
It took longer than I thought.	Nó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
Both Tom and I have very few friends.	Cả tôi và Tom đều có rất ít bạn bè.
Tom is hovering between life and death.	Tom đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
I can't talk right now. 	Tôi không thể nói chuyện ngay bây giờ.
I have to go.	Tôi cân phải đi.
What we have to do is actually quite simple.	Những gì chúng tôi phải làm thực sự khá đơn giản.
Mary is prettier than me.	Mary xinh hơn tôi.
Tom knows how important it is to me.	Tom biết việc làm đó quan trọng với tôi như thế nào.
Someone is there.	Có người ở đó.
Mary wears high heels.	Mary đi giày cao gót.
My father used to say that time is money.	Cha tôi thường nói rằng thời gian là tiền bạc.
Tom said he didn't know that Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
Try to understand how Tom feels.	Cố gắng hiểu cảm giác của Tom.
Tom's mother told him it was bad manners to chew with his mouth.	Mẹ của Tom nói với anh rằng đó là cách cư xử tồi khi nhai bằng miệng.
Tom often worries about money.	Tom thường lo lắng về tiền bạc.
Tell me you're fine.	Hãy nói với tôi rằng bạn ổn.
Tom says he has absolutely no memory of that night.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không nhớ gì về đêm đó.
Everyone thinks I'm weird.	Mọi người đều nghĩ tôi kỳ quặc.
I still want Tom's approval.	Tôi vẫn muốn Tom chấp thuận.
I will change clothes. 	Tôi sẽ thay quần áo.
Please look the other way for a minute.	Vui lòng nhìn theo hướng khác trong một phút.
She couldn't accept that her husband was dead.	Cô không thể chấp nhận rằng chồng mình đã chết.
I hope you are not disappointed.	Tôi hy vọng bạn không thất vọng.
I ran into an old friend of mine this morning.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của tôi sáng nay.
I spend a lot of time worrying about things like this.	Tôi dành rất nhiều thời gian để lo lắng về những điều như thế này.
Tom doesn't know who wants to do that.	Tom không biết ai muốn làm điều đó.
That would definitely be helpful.	Điều đó chắc chắn sẽ hữu ích.
We have a lot in common.	Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
That's not the main reason why Tom wants to do so.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom muốn làm như vậy.
You are the only person in the office who can do it.	Bạn là người duy nhất trong văn phòng có thể làm điều đó.
You are an agile worker.	Bạn là một công nhân nhanh nhẹn.
Tom says that Mary is likely to be the last to do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng là người cuối cùng làm điều đó.
I know I'm not the only one who thinks this way.	Tôi biết tôi không phải là người duy nhất nghĩ theo cách này.
Tom is my neighbor, but I don't know him well.	Tom là hàng xóm của tôi, nhưng tôi không biết rõ về anh ấy.
Tom attended elementary school with Mary.	Tom học tiểu học với Mary.
It's not your fault.	Đó không phải lỗi của bạn.
My grandfather doesn't drive anymore.	Ông tôi không lái xe nữa.
I didn't even know Tom could do that.	Tôi thậm chí không biết Tom có ​​thể làm điều đó.
They are closed today.	Hôm nay họ đóng cửa.
Tom is an anarchist.	Tom là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ.
Tell Tom I'll be there in three minutes.	Nói với Tom tôi sẽ đến đó sau ba phút.
Tom's parents are too strict to allow him to do that.	Cha mẹ của Tom quá nghiêm khắc khi cho phép anh làm điều đó.
Tom works full time.	Tom làm việc toàn thời gian.
I'm the only one who knows about it.	Tôi là người duy nhất biết về nó.
What is your favorite fast food restaurant?	Nhà hàng thức ăn nhanh yêu thích của bạn là gì?
I thought you said you don't speak French.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
I don't think you mean that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có nghĩa là như vậy.
I know that Tom knows that I shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó.
I think Tom is suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nghi ngờ.
You have to do your duty, whether you like it or not.	Bạn phải làm nhiệm vụ của bạn, cho dù bạn muốn hay không.
Tom says he doesn't have many friends in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều bạn bè ở Úc.
Tom said it was Mary who told him he needed to do it.	Tom cho biết chính Mary là người đã nói với anh rằng anh cần phải làm điều đó.
Mary is so cute, isn't she?	Mary thật dễ thương, phải không?
Do not worried. 	Đừng lo.
I will take care of it.	Tôi sẽ chăm sóc nó.
Honestly, I don't understand the reason for such actions.	Thành thật mà nói, tôi không hiểu lý do của những hành động như vậy.
Tom didn't tell Mary when he would come.	Tom đã không nói với Mary khi nào anh ấy sẽ đến.
Tom says he feels bad about what he did.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tồi tệ về những gì mình đã làm.
Please don't make me go to school again.	Làm ơn đừng bắt tôi đi học nữa.
I told Tom to wash his hands.	Tôi bảo Tom rửa tay.
Tom and I are not on the list.	Tom và tôi không có trong danh sách.
Tom asked the boy if his name was John.	Tom hỏi cậu bé có phải tên là John không.
I don't think Tom knows that I'm Mary's boyfriend.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi là bạn trai của Mary.
We have to make the best of what we have.	Chúng tôi phải tận dụng tốt nhất những gì chúng tôi có.
The plane is ready to take off.	Máy bay đã sẵn sàng để cất cánh.
You're afraid to do that, aren't you?	Bạn sợ làm điều đó, phải không?
What is your favorite soap opera?	Vở kịch xà phòng yêu thích của bạn là gì?
You're older than Tom, aren't you?	Bạn lớn tuổi hơn Tom, phải không?
Are you not a doorman?	Bạn không phải là người gác cửa?
We have no water.	Chúng tôi không có nước.
I think it will happen sooner than you think.	Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra sớm hơn bạn nghĩ.
He saw a lot of animals on the road.	Anh ta nhìn thấy rất nhiều động vật trên đường.
Is there a place I can charge my cell phone around here?	Có nơi nào để tôi có thể sạc điện thoại di động của mình quanh đây không?
Tom wears a pirate costume.	Tom mặc trang phục cướp biển.
Tom was thrown from the horse.	Tom bị ném xuống ngựa.
Tom isn't the only one here who doesn't have a driver's license.	Tom không phải là người duy nhất ở đây không có bằng lái xe.
Tom urges Mary to go back to Boston.	Tom thúc giục Mary quay trở lại Boston.
Did you do what I asked you to do?	Bạn đã làm những gì tôi yêu cầu bạn làm chưa?
Tom is in the office at his desk.	Tom đang ở văn phòng tại bàn làm việc của anh ấy.
I just wanted to tell you that I'm really sorry for what I said.	Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã nói.
We must continue if we want to finish today.	Chúng ta phải tiếp tục nếu chúng ta muốn hoàn thành ngày hôm nay.
Tom listened for a moment, but couldn't hear anything.	Tom lắng nghe một lúc, nhưng không thể nghe thấy gì.
Do you think Tom would be miserable doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ rất khổ sở khi làm điều đó?
Tom is easily distracted, isn't he?	Tom rất dễ bị phân tâm, phải không?
Tom is jealous of my success.	Tom ghen tị với thành công của tôi.
I am an orthopedic doctor.	Tôi là một bác sĩ chỉnh hình.
Tom sent me a text message at midnight.	Tom đã gửi cho tôi một tin nhắn văn bản vào lúc nửa đêm.
Tom was completely wrong.	Tom đã sai hoàn toàn.
I hope I never have to do this again.	Tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ phải làm điều này nữa.
Tom gave us a gift.	Tom đã cho chúng tôi một món quà.
I think it's very likely that Tom will refuse to do it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom has a nicer office than me.	Tom có ​​một văn phòng đẹp hơn tôi.
The company sent Tom to Boston.	Công ty đã gửi Tom đến Boston.
I didn't think Tom would be so careless.	Tôi không nghĩ Tom lại bất cẩn như vậy.
Tom told me that he thought Mary was funny.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật hài hước.
Tom spoke too fast.	Tom nói quá nhanh.
Tom says he hopes you won't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không để Mary làm điều đó.
Tom is an average looking guy.	Tom là một chàng trai có ngoại hình trung bình.
If it's not for your help, I've failed.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, tôi đã thất bại.
That's what many people have said.	Đó là những gì nhiều người đã nói.
Tom says this can happen.	Tom nói điều này có thể xảy ra.
Tom won't be home on Monday.	Tom sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
What did Tom wear?	Tom đã mặc gì?
We cannot give up.	Chúng ta không thể bỏ cuộc.
You must do this.	Bạn phải làm điều này.
Thanks for everything you've done for me.	Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
You look ill.	Bạn không khỏe.
Why don't we build a raft?	Tại sao chúng ta không đóng một cái bè?
Tom doesn't know what's going on in Boston.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra ở Boston.
Tom is ready to go.	Tom đã sẵn sàng để đi.
We walked another hundred yards.	Chúng tôi đi bộ thêm một trăm thước nữa.
He lives in Cardiff.	Anh ấy sống ở Cardiff.
See you again on 10/20.	Hẹn gặp lại nhau vào ngày 20/10.
Tom is still not sure what to do.	Tom vẫn không chắc mình nên làm gì.
How long has it been since you saw your boyfriend?	Đã bao lâu rồi bạn không gặp bạn trai của mình?
Tom teaches Mary French.	Tom dạy tiếng Pháp cho Mary.
Ballet dancers need to be both strong and flexible.	Các vũ công ba lê cần vừa khỏe vừa dẻo.
Tom was never like that.	Tom đã không từng như vậy.
Tom is not allergic.	Tom không bị dị ứng.
I don't have anyone to practice French with.	Tôi không có ai để luyện tiếng Pháp cùng.
As far as Tom can remember, his parents were overweight.	Như Tom có ​​thể nhớ được chừng nào thì bố mẹ anh đã thừa cân.
I will stay in Australia for at least a week.	Tôi sẽ ở lại Úc ít nhất một tuần.
Your wife will ask you for a divorce.	Vợ của bạn sẽ yêu cầu bạn ly hôn.
They found nothing.	Họ không tìm thấy gì cả.
Tom says Mary can do it too.	Tom nói Mary cũng có thể làm điều đó.
I don't know how you did it.	Tôi không biết làm thế nào bạn đã làm điều đó.
I didn't expect to see that.	Tôi không mong đợi để xem điều đó.
Tom gave me his number.	Tom đã cho tôi số của anh ấy.
Tom looked down at his dirty shoes.	Tom nhìn xuống đôi giày bẩn thỉu của mình.
They don't chase you.	Họ không đuổi theo bạn.
Do you think you can find someone to replace Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tìm được ai để thay thế Tom không?
Tom wants us to follow Mary.	Tom muốn chúng ta đi theo Mary.
How many hours of video do you think you watched in the last week?	Bạn nghĩ mình đã xem bao nhiêu giờ video trong tuần trước?
There is always a choice.	Luôn luôn có một sự lựa chọn.
Could you please dig this hole a little deeper?	Bạn có thể vui lòng đào cái hố này sâu hơn một chút không?
Tom hopes that Mary knows that she needs to do everything John tells her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm tất cả những gì John bảo cô ấy làm.
Tom is rich, but he's not as rich as Mary.	Tom giàu có, nhưng anh ấy không giàu bằng Mary.
The street is full of potholes.	Đường phố đầy ổ gà.
Please keep me informed of what is happening there.	Hãy thông báo cho tôi về những gì đang xảy ra ở đó.
Tom changed his mind a lot.	Tom thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều.
I certainly didn't know that Tom was learning French.	Tôi chắc chắn không biết rằng Tom đang học tiếng Pháp.
I know that Tom is very slow.	Tôi biết rằng Tom rất chậm.
I am a big fan.	Tôi là một fan hâm mộ lớn.
Tom is not my boyfriend. 	Tom không phải là bạn trai của tôi.
He was just a friend who happened to be a boy.	Anh ấy chỉ là một người bạn tình cờ là một cậu bé.
I'm texting Tom.	Tôi đang nhắn tin cho Tom.
I had enough for one day.	Tôi đã có đủ cho một ngày.
She didn't even try to do the right thing.	Cô ấy thậm chí còn không cố gắng làm điều đúng đắn.
Tom has nothing left.	Tom không còn gì cả.
Tom says he doesn't mind walking.	Tom nói rằng anh ấy không ngại đi bộ.
Tom doesn't have to stay.	Tom không cần phải ở lại.
I think Tom is meeting us here.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gặp chúng tôi ở đây.
Tom was afraid someone would recognize him.	Tom sợ ai đó sẽ nhận ra mình.
Could you please tell me your name again?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tên của bạn một lần nữa được không?
Tom is a student majoring in psychology.	Tom là sinh viên chuyên ngành tâm lý học.
Tom doesn't seem to be aware that Mary should do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary nên làm điều đó.
I won't ask you about this again.	Tôi sẽ không hỏi bạn về điều này một lần nữa.
I went to Italy on a study abroad program.	Tôi đã đến Ý trong một chương trình du học.
Tom pretended not to see Mary as he passed her on the street.	Tom giả vờ không nhìn thấy Mary khi anh đi ngang qua cô trên phố.
He just arrived at New Tokyo International Airport.	Anh ấy vừa đến sân bay quốc tế New Tokyo.
I don't want Tom to know how rich I really am.	Tôi không muốn Tom biết tôi thực sự giàu như thế nào.
Tom has a personal bodyguard.	Tom có ​​một vệ sĩ riêng.
I admit I did what Tom told me not to.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì Tom bảo tôi không được làm.
Tom thinks something is wrong with his car.	Tom nghĩ rằng có gì đó không ổn với chiếc xe của mình.
Tom certainly knows what we should do.	Tom chắc chắn biết chúng ta nên làm gì.
Tom doesn't need a wheelchair.	Tom không cần xe lăn.
I heard that Tom plans to do it tomorrow.	Tôi nghe nói rằng Tom có ​​kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
He was determined to run even though he was blind.	Anh quyết tâm chạy bộ dù bị mù.
I met a former student of mine in Australia.	Tôi gặp một sinh viên cũ của tôi ở Úc.
Tom promised to buy some donuts on his way home today.	Tom đã hứa hôm nay sẽ mua một ít bánh rán trên đường về nhà.
Do you want to know who he is?	Bạn có muốn biết anh ấy là ai không?
Tom said that Mary ate his dessert.	Tom nói rằng Mary đã ăn món tráng miệng của anh ấy.
Although Tom translated the letter for Mary, she did not bother to read his translation.	Mặc dù Tom đã dịch lá thư cho Mary, cô ấy không thèm đọc bản dịch của anh.
I think we both know the answer to that.	Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết câu trả lời cho điều đó.
Tom will need our help, won't he?	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng ta, phải không?
Tom reached into the box and pulled out a few books.	Tom với tay vào hộp và lấy ra một vài cuốn sách.
Everyone is taking sides on abortion.	Mọi người đang đứng về phía vấn đề phá thai.
Tom and I don't compete.	Tom và tôi không cạnh tranh.
Does Tom still work for you?	Tom vẫn làm việc cho bạn chứ?
I don't often eat mushrooms.	Tôi không thường xuyên ăn nấm.
The car accident was a bad experience for her.	Vụ tai nạn xe hơi là một trải nghiệm tồi tệ đối với cô.
There are many dangers.	Có rất nhiều nguy hiểm.
Consumer price index fluctuated strongly.	Chỉ số giá tiêu dùng biến động mạnh.
I know Tom is biased.	Tôi biết Tom có ​​thành kiến.
Do you still love Tom?	Bạn vẫn yêu Tom chứ?
I don't think we have enough time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ thời gian.
I'm just worried about my weight.	Tôi chỉ lo lắng về cân nặng của mình.
I think you might want to take a look at this.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn xem điều này.
I think you shouldn't kiss Tom.	Tôi nghĩ bạn không nên hôn Tom.
Do you think it's a good idea to feed your dog leftovers from the dinner table?	Bạn có nghĩ rằng việc cho chó ăn đồ ăn thừa trên bàn ăn là một ý kiến ​​hay không?
Singing is Tom's thing.	Ca hát là điều của Tom.
I don't think Tom will be discouraged.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng.
Tom looked at Mary with disapproval.	Tom nhìn Mary bằng ánh mắt không tán thành.
I still think we should buy the painting you like.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên mua bức tranh mà bạn thích.
Tom woke up the next day with a nasty headache.	Tom thức dậy vào ngày hôm sau với một cơn đau đầu khó chịu.
Your arm must be amputated.	Cánh tay của bạn phải bị cắt cụt.
I think it's hard to do that.	Tôi nghĩ rằng thật khó để làm được điều đó.
War dehumanizes people.	Chiến tranh làm mất nhân tính của con người.
Tom assumed that Mary was motivated to do that.	Tom cho rằng Mary có động lực để làm điều đó.
Tom thinks Mary is rich.	Tom nghĩ rằng Mary là người giàu có.
Tom says he is not ready.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng.
I think Tom is normal.	Tôi nghĩ rằng Tom là bình thường.
Tom has not ruled out doing that.	Tom đã không loại trừ việc làm điều đó.
Tom tried to tell Mary to help him with his homework.	Tom đã cố gắng nói với Mary để giúp anh ta làm bài tập về nhà.
Tom fell out of a third floor window.	Tom rơi khỏi cửa sổ tầng ba.
Tom said he heard someone snoring.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy ai đó đang ngáy.
I don't have time to write.	Tôi không có thời gian để viết.
That is part of the problem.	Đó là một phần của vấn đề.
I don't think Tom was fair.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã công bằng.
That's not how it's done.	Đó không phải là cách nó được thực hiện.
Tom was worried and hurried away.	Tom lo lắng vội vàng bỏ đi.
Tom said it was Mary who told him he shouldn't.	Tom cho biết chính Mary là người đã nói với anh rằng anh không nên làm như vậy.
I know that Tom wants to talk to me.	Tôi biết rằng Tom muốn nói chuyện với tôi.
Tom was supposed to help us.	Tom lẽ ra phải giúp chúng tôi.
Mary told me she loved me.	Mary nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi.
Tom seems to want this as much as I do.	Tom dường như cũng muốn điều này như tôi.
I'm sure Tom would never have thought of taking that job.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bao giờ nghĩ đến việc nhận công việc đó.
I didn't live in Boston last year.	Tôi đã không sống ở Boston năm ngoái.
Who is your boyfriend?	Ai là bạn trai của bạn?
Tom told me that he thought Mary was good at cooking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất giỏi nấu ăn.
Tom didn't think Mary would want to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
I know it's early, but we should go home.	Tôi biết là còn sớm, nhưng chúng ta nên về nhà.
This is your last chance to spend time with Tom.	Đây là cơ hội cuối cùng để bạn dành thời gian với Tom.
There are many hot springs in Japan.	Có rất nhiều suối nước nóng ở Nhật Bản.
You can't just do this.	Bạn không thể chỉ làm điều này.
Tom is clearly homesick.	Tom rõ ràng là nhớ nhà.
Why don't we let Tom do it for us?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều đó cho chúng ta?
Tom has been very busy all day.	Tom đã rất bận rộn cả ngày.
Because he was so drunk, he couldn't drive home.	Vì đã rất say nên anh ấy không thể lái xe về nhà được.
Did Tom know that Mary couldn't do it?	Tom có ​​biết rằng Mary không thể làm điều đó?
Do you get along with your brother?	Bạn có hòa thuận với anh trai mình không?
Can I stay at your place for a while?	Tôi có thể ở lại chỗ của bạn một lúc không?
You are doing it the wrong way.	Bạn đang làm sai cách.
Tom couldn't remember how to get to Mary's house.	Tom không thể nhớ làm cách nào để đến nhà Mary.
I think I was overdressed.	Tôi nghĩ rằng tôi đã ăn mặc quá lố.
I don't remember anyone named Tom.	Tôi không nhớ ai tên Tom.
Tom has to stay in Boston.	Tom phải ở lại Boston.
Tom Jackson is the chief executive officer.	Tom Jackson là giám đốc điều hành.
Tom promised Mary that he would help her get ready for the party.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ giúp cô ấy sẵn sàng cho bữa tiệc.
I beg you to reconsider.	Tôi cầu xin bạn xem xét lại.
Please don't disappoint me.	Xin đừng làm tôi thất vọng.
Tom is not sitting on the floor.	Tom không ngồi trên sàn.
Thank you for being so tolerant.	Cảm ơn vì đã rất bao dung.
Tom doesn't think about his children.	Tom không nghĩ về những đứa con của mình.
The result was quite disappointing.	Kết quả là khá thất vọng.
Do you really want to spend the rest of your life in Australia?	Bạn có thực sự muốn dành phần đời còn lại của mình ở Úc không?
I put all my heart into this plan.	Tôi đã dồn hết tâm sức cho kế hoạch này.
Did you know that Tom is dating Mary?	Bạn có biết rằng Tom đang hẹn hò với Mary không?
I'm just giving you a chance to do it.	Tôi chỉ cho bạn một cơ hội để làm điều đó.
Tom said he thought I might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom the cat is allowed outdoors.	Mèo Tom được phép ở ngoài trời.
I want Tom to wait for me.	Tôi muốn Tom đợi tôi.
I don't eat pears.	Tôi không ăn lê.
Tom is really fast.	Tom thực sự rất nhanh.
Tom is sleeping at a friend's house.	Tom đang ngủ lại nhà một người bạn.
Tom was sitting at one of the tables there.	Tom đang ngồi ở một trong những chiếc bàn ở đó.
Tom didn't tell us why we shouldn't do it.	Tom đã không cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom contradicts himself.	Tom tự mâu thuẫn với chính mình.
Mary is the perfect girl for you.	Mary là cô gái hoàn hảo dành cho bạn.
We have achieved great success.	Chúng tôi đã đạt được những thành công rực rỡ.
Tom will go crazy when he leaves.	Tom sẽ phát điên khi bỏ đi.
Tom realized that he wouldn't be able to do it.	Tom nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Tom says he doesn't remember anything about that night.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ gì về đêm đó.
Tom said he was afraid to go there.	Tom nói rằng anh ấy sợ đến đó.
Do your homework before your dad comes home.	Làm bài tập về nhà của bạn trước khi bố bạn về nhà.
Tom is perfect for you.	Tom là hoàn hảo cho bạn.
I like westerners.	Tôi thích người phương tây.
We got to the station just in time to catch the bus.	Chúng tôi đến nhà ga để kịp giờ bắt xe buýt.
Mary goes to the nail salon.	Mary đến tiệm làm móng.
Neither Tom nor Mary had to do anything.	Cả Tom và Mary đều không phải làm gì cả.
Tom wrote something on a piece of paper.	Tom đã viết gì đó trên một mảnh giấy.
It seems that no one is interested in Tom's paintings anymore.	Có vẻ như không còn ai quan tâm đến những bức tranh của Tom nữa.
I'm staring at Tom and he's staring at me.	Tôi đang nhìn chằm chằm vào Tom và anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
I have always been very passionate about painting.	Tôi luôn rất đam mê hội họa.
I would never have recognized you if you hadn't started talking.	Tôi sẽ không bao giờ nhận ra bạn nếu bạn không bắt đầu nói chuyện.
I know that Tom doesn't know that we shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi không nên làm như vậy.
Tom says he wants to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy muốn vay một số tiền.
Do you still think Tom wants to come to Boston with us?	Bạn có còn nghĩ rằng Tom muốn đến Boston với chúng tôi không?
How many months has Tom lived here?	Tom đã sống ở đây bao nhiêu tháng?
Tom's commissions often exceed his weekly pay.	Tiền hoa hồng của Tom thường vượt quá tiền lương hàng tuần của anh ấy.
Tom is ready for that.	Tom đã sẵn sàng cho điều đó.
Tom felt offended, but Mary did not.	Tom cảm thấy bị xúc phạm, nhưng Mary thì không.
Make sure nothing happens to Tom.	Hãy chắc chắn rằng không có gì xảy ra với Tom.
A teacher should never laugh at a student's mistakes.	Một giáo viên không bao giờ được cười trước những sai lầm của học sinh.
I think Tom is still committed.	Tôi nghĩ Tom vẫn cam kết.
There is a lot of light.	Có nhiều ánh sáng.
They talked to her for an hour at school.	Họ đã nói chuyện với cô ấy trong một giờ ở trường.
I heard that Tom is a good cook.	Tôi nghe nói rằng Tom là một đầu bếp giỏi.
I can't remember who said that.	Tôi không thể nhớ ai đã nói điều đó.
I'm really sorry about all of this.	Tôi thực sự xin lỗi về tất cả những điều này.
It was not Tom who advised Mary to do that.	Tom không phải là người khuyên Mary làm điều đó.
There is no reason why you should go.	Không có lý do tại sao bạn nên đi.
Why does Tom want you dead?	Tại sao Tom muốn bạn chết?
Tom wouldn't really do something like that.	Tom sẽ không thực sự làm điều gì đó như vậy.
Tom is fluent in French, isn't he?	Tom thông thạo tiếng Pháp, phải không?
Tom doesn't like French class very much.	Tom không thích lớp học tiếng Pháp cho lắm.
I know Tom will hate me for this.	Tôi biết Tom sẽ ghét tôi vì điều này.
It was clear that Tom didn't like Mary anymore.	Rõ ràng là Tom không thích Mary nữa.
A sense of humor will help you deal with difficult times.	Một khiếu hài hước sẽ giúp bạn đối phó với những thời điểm khó khăn.
Where did Tom call from?	Tom đã gọi từ đâu?
We don't want to die.	Chúng tôi không muốn chết.
Tom certainly won't do that again.	Tom chắc chắn sẽ không làm thế nữa.
I'm panicking.	Tôi đang hoảng sợ.
Tom says you won a lot of money.	Tom nói rằng bạn đã thắng rất nhiều tiền.
Tom, Mary, John and Alice are all children.	Tom, Mary, John và Alice đều là trẻ em.
How do you think you did in today's test?	Bạn nghĩ bạn đã làm như thế nào trong bài kiểm tra ngày hôm nay?
I don't think Tom should either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
Tom probably wouldn't be able to do it alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm điều đó một mình.
Did you tell Tom what you need?	Bạn đã nói với Tom những gì bạn cần?
Tom was going to come to Boston with me, but decided not to.	Tom định đến Boston với tôi, nhưng quyết định không đi.
I know Tom is afraid to walk through the woods alone.	Tôi biết Tom sợ đi bộ qua rừng một mình.
What's your schedule like?	Lịch trình của bạn như thế nào?
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
We don't travel together as often as we used to.	Chúng tôi không đi du lịch cùng nhau thường xuyên như trước nữa.
I already know what Tom did last night.	Tôi đã biết Tom đã làm gì đêm qua.
I'm not the one to say that.	Tôi không phải là người nói điều đó.
God, what's going on here?	Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Tom is one of my cousins.	Tom là một trong những người anh em họ của tôi.
They are quite harmless.	Chúng khá vô hại.
Tom scuba diving around the reef.	Tom lặn biển quanh rạn san hô.
Tom pointed out my mistake.	Tom đã chỉ ra sai lầm của tôi.
Tom pulled out a bottle of wine and opened it.	Tom lôi ra một chai rượu và mở nó ra.
Tom said he spent a lot of time with Mary.	Tom cho biết anh đã dành nhiều thời gian cho Mary.
You said you were going to Boston this weekend.	Bạn nói rằng bạn sẽ đến Boston vào cuối tuần này.
I guarantee you won't be disappointed.	Tôi đảm bảo bạn sẽ không thất vọng.
I don't need Tom here tomorrow.	Tôi không cần Tom ở đây vào ngày mai.
You need technical knowledge to understand how this system works.	Bạn cần có kiến ​​thức kỹ thuật để hiểu cách thức hoạt động của hệ thống này.
Tom is the expedition leader.	Tom là trưởng đoàn thám hiểm.
Why didn't Tom come by himself?	Tại sao Tom không tự mình đến?
You know why Tom wants to do that, right?	Bạn biết tại sao Tom muốn làm điều đó, phải không?
We had a pop quiz.	Chúng tôi đã có một bài kiểm tra pop.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
It's rush hour you have to go to school, right?	Đã đến giờ cao điểm bạn phải đi học, phải không?
I don't regret doing that.	Tôi không hối hận khi làm điều đó.
I want to eat pies.	Tôi muốn ăn bánh nướng.
I found a banana on a steep pass.	Tôi tìm thấy quả chuối trên một con đường đèo dốc.
I could swear I saw someone.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy ai đó.
Tom is a cross-country skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết băng đồng.
I motioned Tom to be quiet.	Tôi ra hiệu cho Tom im lặng.
It would be difficult to do that now.	Sẽ rất khó để làm được điều đó bây giờ.
She couldn't stand his insults anymore.	Cô không thể chịu đựng được những lời xúc phạm của anh ta nữa.
We were chasing Tom.	Chúng tôi đã đuổi theo Tom.
If you want to do it, I won't try to stop you.	Nếu bạn muốn làm điều đó, tôi sẽ không cố gắng ngăn cản bạn.
Tom sometimes does it when he's hungry.	Tom đôi khi làm điều đó khi anh ấy đói.
Tom says Mary knows he doesn't want to do it again.	Tom nói Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
The issue he is talking about is important.	Vấn đề mà anh ấy đang nói là quan trọng.
As a last resort, we can stay at my sister's house.	Phương án cuối cùng, chúng ta có thể ở nhà chị gái tôi.
Tom has unrealistic expectations.	Tom có ​​những kỳ vọng không thực tế.
I see you have found what you were looking for.	Tôi thấy bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
I don't know what that means and I don't want to.	Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì và tôi không muốn.
Tom wears a white sports jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng.
I don't think you need to tell Tom what Mary wants to do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết Mary muốn làm gì.
Tom did his best to convince Mary to join the team.	Tom đã làm hết sức mình để thuyết phục Mary gia nhập đội.
I don't want to spend more time cleaning the house than necessary.	Tôi không muốn dành nhiều thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa hơn mức cần thiết.
How many sons does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu con trai?
Tom just sat there and stared at the mess on his desk.	Tom chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên bàn làm việc của mình.
I know Tom knows he doesn't really have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I'm sure that has already been done.	Tôi chắc rằng điều đó đã được thực hiện rồi.
Tom asks Mary to help him paint the fence.	Tom nhờ Mary giúp anh ấy sơn hàng rào.
Excuse me, can you pass me the salt and pepper?	Xin lỗi, bạn có thể chuyển cho tôi muối và hạt tiêu được không?
I don't think I'll tell Tom about this.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nói với Tom về điều này.
Tom's children can speak French.	Các con của Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom says Mary will do it.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó.
I know Tom doesn't know why Mary would do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Please accept my sympathy.	Xin hãy chấp nhận sự thông cảm của tôi.
Tom knew better than to do it.	Tom biết tốt hơn là nên làm điều đó.
Tom's hair is short.	Tóc của Tom ngắn.
I haven't sung that song in a long time.	Đã lâu rồi tôi không hát lại bài hát đó.
Tom's parents let Tom go out late at night.	Bố mẹ Tom cho Tom đi chơi khuya.
Tom was too tired to work.	Tom đã quá mệt mỏi để làm việc.
My car is a hybrid.	Xe của tôi là xe hybrid.
Did you know that Tom agreed to do that?	Bạn có biết rằng Tom đã đồng ý làm điều đó?
What do you think Tom said?	Bạn nghĩ Tom đã nói gì?
Are you not a pathologist?	Bạn không phải là một nhà bệnh lý học?
Tom didn't drink, so he could drive us home.	Tom đã không uống rượu, vì vậy anh ấy có thể chở chúng tôi về nhà.
I have never seen Tom in such a state.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom trong tình trạng như vậy.
Tom might be the last to do it.	Tom có ​​thể là người cuối cùng làm điều đó.
She was caught trying to steal a necklace.	Cô đã bị bắt quả tang khi cố gắng ăn cắp một chiếc vòng cổ.
I wonder if Tom is going to quit his job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định nghỉ việc không.
Tom doesn't seem really convinced.	Tom có ​​vẻ không thực sự thuyết phục.
Tom always says he can do it.	Tom luôn nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom is engaged to Mary.	Tom đã đính hôn với Mary.
I am a fast driver.	Tôi là một người lái xe nhanh.
I think Tom will believe me.	Tôi nghĩ Tom sẽ tin tôi.
Tom plays the baritone saxophone and Mary plays the alto saxophone.	Tom chơi saxophone baritone và Mary chơi saxophone alto.
I don't think you need to do that if you don't want to.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó nếu bạn không muốn.
The meeting was adjourned until next week.	Cuộc họp được hoãn lại cho đến tuần sau.
Tom says he knows the rules.	Tom nói rằng anh ấy biết các quy tắc.
In addition to insulin, the pancreas also produces enzymes.	Ngoài insulin, tuyến tụy cũng sản xuất các enzym.
Tom won the karaoke contest.	Tom đã chiến thắng trong cuộc thi hát karaoke.
Keep me in the loop.	Giữ cho tôi trong vòng lặp.
He said that Bill Clinton would raise taxes.	Ông nói rằng Bill Clinton sẽ tăng thuế.
Tom bought many things.	Tom đã mua nhiều thứ.
Tom asked me why I applied for this job.	Tom hỏi tôi tại sao lại nộp đơn cho công việc này.
Back away from Tom.	Lùi lại khỏi Tom.
Tom was very forthcoming.	Tom đã rất sắp tới.
In London, quite a few musicals and plays are shown in theaters every night.	Ở London, khá nhiều vở nhạc kịch và vở kịch được trình chiếu tại các nhà hát hàng đêm.
I let Tom eat what he wants.	Tôi để Tom ăn những gì nó muốn.
Tom says he knows that Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
What is your favorite Rolling Stones song?	Bài hát yêu thích của bạn của Rolling Stones là gì?
I do not take my work lightly.	Tôi không xem nhẹ công việc của mình.
Tom was really drunk last night. 	Tom thực sự say tối qua.
He probably doesn't even know what he's talking about.	Anh ấy có lẽ thậm chí còn không biết mình đang nói gì.
I have been informed that you will resign.	Tôi đã được thông báo rằng bạn sẽ từ chức.
Tom has gout.	Tom bị bệnh gút.
Do you mind leaving me alone for a minute?	Bạn có phiền để tôi một mình một phút không?
Tom feels something is about to happen.	Tom cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.
I think Tom will drop by.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghé qua.
All very painful.	Tất cả đều rất đau thương.
How did you get such a large amount of money?	Làm thế nào bạn có được một số tiền lớn như vậy?
What is your size?	Kích thước của bạn là bao nhiêu?
Did Tom know you did that?	Tom có ​​biết bạn đã làm điều đó không?
Across the street is a white house.	Bên kia đường có một ngôi nhà màu trắng.
They cannot escape.	Họ không thể trốn thoát.
Tom and I are both carpenters.	Tom và tôi đều là thợ mộc.
I didn't realize that Tom was so tired.	Tôi không nhận ra rằng Tom đã quá mệt mỏi.
Tom just made it clear.	Tom vừa mới làm điều đó rõ ràng.
You're taking a big risk, Tom.	Bạn đang chấp nhận rủi ro lớn, Tom.
I am not a criminal.	Tôi không phải là tội phạm.
I'm still waiting.	Tôi vẫn đang đợi.
You know that Tom won't let you run away.	Bạn biết rằng Tom sẽ không để bạn chạy trốn.
I am faster than you.	Tôi nhanh hơn bạn.
This shop sells ceramics.	Cửa hàng này bán đồ gốm sứ.
Tom says he wants a better job.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một công việc tốt hơn.
Never choose a job just because it seems easy.	Đừng bao giờ chọn một công việc chỉ vì nó có vẻ dễ dàng.
I suspect Tom is the only one who does it.	Tôi nghi ngờ Tom là người duy nhất làm điều đó.
You are a good boy.	Con là một cậu bé tốt.
Tom believes he has a very low carbon footprint.	Tom tin rằng anh ta có lượng khí thải carbon rất thấp.
Tom took out his guitar.	Tom lấy cây đàn của mình ra.
I wonder why Tom is late.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đến muộn.
Tomorrow, I have to make a very important decision.	Ngày mai, tôi phải đưa ra một quyết định rất quan trọng.
Tom needs to learn how to protect himself.	Tom cần học cách tự bảo vệ mình.
Have you tried to apologize to Tom?	Bạn đã cố gắng xin lỗi Tom chưa?
I have been taking this medication for many years.	Tôi đã dùng thuốc này trong nhiều năm.
Tom said he didn't want to do it without Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó mà không có Mary.
Tom is afraid to tell the truth.	Tom sợ phải nói ra sự thật.
She promised to see him last night, but she never showed up.	Cô ấy đã hứa sẽ gặp anh ấy vào tối hôm qua, nhưng cô ấy không bao giờ xuất hiện.
I know that I didn't do what I should have done.	Tôi biết rằng tôi đã không làm những gì tôi nên làm.
I don't think my life is easy.	Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của tôi là dễ dàng.
I'm the one who let Tom escape.	Tôi là người để Tom trốn đi.
Tom said that Mary thought John might want to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể muốn làm điều đó.
What is bothering Tom?	Điều gì đang làm phiền Tom?
Tom was one of thirty people who were laid off.	Tom là một trong ba mươi người bị cho thôi việc.
Many people around the world go to bed hungry every night.	Nhiều người trên khắp thế giới đi ngủ trong tình trạng đói hàng đêm.
Would you like some moonshine?	Bạn có muốn một ít moonshine?
Tom is mad at us, isn't he?	Tom đang giận chúng ta, phải không?
Tom grabbed the rope.	Tom nắm lấy sợi dây.
This cheese is the best I have ever tasted.	Loại pho mát này là ngon nhất mà tôi từng được nếm.
I think Tom is bipolar.	Tôi nghĩ rằng Tom là người lưỡng cực.
I think Tom said he's not going to get married.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn.
I'm tired of that.	Tôi mệt mỏi vì điều đó.
Nothing predicts what will happen in the near future.	Không có gì nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần.
I went through the itinerary with my colleague.	Tôi đã xem qua hành trình với đồng nghiệp của mình.
I didn't know Tom and Mary broke up.	Tôi không biết Tom và Mary đã chia tay.
Don't know how Tom will get out of that mess.	Không biết Tom sẽ làm cách nào để thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó.
The teacher did not give us any homework.	Giáo viên không cho chúng tôi bất kỳ bài tập nào về nhà.
I have been invited to dinner tonight.	Tôi đã được mời ăn tối tối nay.
The obvious errors in his results were more due to carelessness than to wrong procedure.	Các sai sót rõ ràng trong kết quả của anh ta là do bất cẩn nhiều hơn là do quy trình sai.
Don't know if Tom is suspicious.	Không biết Tom có ​​nghi ngờ không.
I know Tom can help Mary do it tomorrow.	Tôi biết Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
Tom does not walk on the sidewalk.	Tom không đi bộ trên vỉa hè.
The accident happened at an intersection near Tom's house.	Tai nạn xảy ra ở ngã tư gần nhà Tom.
I'll see Tom later this afternoon.	Tôi sẽ gặp Tom sau chiều nay.
Tom can know that we are here.	Tom có ​​thể biết rằng chúng tôi đang ở đây.
We never needed it.	Chúng tôi chưa bao giờ cần nó.
Don't do anything that could get us into trouble.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến chúng ta gặp rắc rối.
Tom needs sleep.	Tom cần ngủ.
Do you really think Tom has done it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã hoàn thành việc đó?
We made an appointment to meet next week.	Chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào tuần sau.
Does Tom ever tell you how to do your job?	Tom có ​​bao giờ cho bạn biết cách thực hiện công việc của bạn không?
Don't tell Tom what really happened.	Đừng nói với Tom những gì thực sự đã xảy ra.
They appointed Tom as president.	Họ bổ nhiệm Tom làm chủ tịch.
Tom is opening his mouth.	Tom đang mở miệng.
Tom drinks a cup of tea.	Tom uống một tách trà.
Tom's classmates bullied him.	Các bạn cùng lớp của Tom đã bắt nạt anh ấy.
Why don't we wait until Tom wakes up?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi Tom thức dậy?
I suddenly realized that I had left my wallet at home.	Tôi chợt nhận ra rằng mình đã để quên ví ở nhà.
We do not hire women.	Chúng tôi không thuê phụ nữ.
I don't think Tom is listening to me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang lắng nghe tôi.
Everyone used to write books with typewriters.	Mọi người đã từng viết sách bằng máy đánh chữ.
I know Tom is a better driver than I am.	Tôi biết Tom là một người lái xe giỏi hơn tôi.
I don't know it's impossible to do that.	Tôi không biết là không thể làm được điều đó.
Tom is going at the weekend.	Tom sẽ đi vào cuối tuần.
Tom called me and said he needed me to help him.	Tom gọi cho tôi và nói rằng anh ấy cần tôi giúp đỡ anh ấy.
Tom goes to school even though he is sick.	Tom đến trường mặc dù anh ấy bị ốm.
Tom has just returned to Boston.	Tom vừa trở về Boston.
What's your convenience food?	Đồ ăn tiện lợi của bạn là gì?
You may have never heard of me, but I was famous back home.	Bạn có thể chưa bao giờ nghe nói về tôi, nhưng tôi đã nổi tiếng ở quê nhà.
Tom didn't tell Mary what he needed to buy.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy cần mua gì.
Tom and Mary sometimes argue.	Tom và Mary đôi khi tranh cãi.
Tom couldn't get the pieces to fit.	Tom không thể lấy các mảnh ghép vừa vặn.
Why don't we go tonight?	Tại sao chúng ta không đi đêm nay?
I wonder if it will rain.	Tôi tự hỏi liệu trời có mưa không.
Tom jumped out of the helicopter.	Tom đã nhảy ra khỏi trực thăng.
I buy things that I know I won't use.	Tôi mua những thứ mà tôi biết là tôi sẽ không sử dụng.
Tom died alone in a small house in the woods.	Tom chết một mình trong một căn nhà nhỏ trong rừng.
You're not a private driver, are you?	Bạn không phải là một tài xế riêng, phải không?
Everyone is waiting to see what Tom will do.	Mọi người đang chờ xem Tom sẽ làm gì.
How did you know I wanted to be in Boston?	Làm sao bạn biết tôi muốn ở Boston?
I didn't know Tom would be so upset.	Tôi không biết Tom sẽ khó chịu như vậy.
Don't you think we should do something to help Tom?	Bạn không nghĩ chúng ta nên làm gì đó để giúp Tom?
Tom didn't even know Mary at the time.	Tom thậm chí còn không biết Mary vào thời điểm đó.
Tom is whistling.	Tom đang huýt sáo.
Tom took the children to the hospital to see their mother.	Tom đưa các con đến bệnh viện để gặp mẹ của chúng.
The kids watch TV while Tom cooks dinner.	Bọn trẻ xem TV trong khi Tom nấu bữa tối.
He is busy with the final draft.	Anh ấy đang bận với bản thảo cuối cùng.
Tom is happily married.	Tom đã kết hôn hạnh phúc.
Tom rarely does that.	Tom hiếm khi làm điều đó.
I'm not scared at all.	Tôi không sợ chút nào.
I want to buy that for Tom.	Tôi muốn mua cái đó cho Tom.
You can't stop me from doing that.	Bạn không thể ngăn tôi làm điều đó.
Tonight I'll be glued to the TV to watch a really cool show.	Tối nay tôi sẽ dán mắt vào TV để xem một chương trình thực sự hấp dẫn.
I think Tom is not sensitive.	Tôi nghĩ Tom không nhạy cảm.
Do you know where Tom goes to school?	Bạn có biết Tom đi học ở đâu không?
Wearing shoes that are too small is not good for your feet.	Mang giày quá nhỏ không tốt cho đôi chân của bạn.
Tom has his own way of doing it.	Tom có ​​cách riêng của mình để làm điều đó.
We have to find Tom.	Chúng ta phải tìm Tom.
Tom let Mary swim.	Tom để Mary bơi.
I don't think I would be able to do this without Tom.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều này nếu không có Tom.
Can't Tom read?	Tom không đọc được à?
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
Both of them live in Boston.	Cả hai người họ đều sống ở Boston.
Both Tom and Mary looked pretty sick the last time I saw them.	Cả Tom và Mary đều trông khá ốm trong lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ.
Tom injured his back while playing tennis.	Tom bị thương ở lưng khi chơi quần vợt.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Mary says she thinks Tom is married.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ rằng Tom đã kết hôn.
Don't believe him. 	Đừng tin anh ta.
He only spoke to hear himself speak.	Anh ấy chỉ nói để nghe chính mình nói.
I'm sorry I don't know.	Tôi xin phép không biết.
I don't have many friends here in Boston.	Tôi không có nhiều bạn ở đây ở Boston.
That doesn't mean I'm not happy.	Điều đó không có nghĩa là tôi không hạnh phúc.
There's one thing I don't understand.	Có một điều tôi không hiểu.
Why are these not working?	Tại sao những điều này không hoạt động?
I don't think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi nghĩ Tom sẽ không biến mất vào lúc chúng ta đến đó.
Tom doesn't know why his boss wants him to come to Boston.	Tom không biết tại sao ông chủ của anh ấy lại muốn anh ấy đến Boston.
Tom was never my boyfriend.	Tom chưa bao giờ là bạn trai của tôi.
Tom doesn't seem confused to me.	Tom không có vẻ bối rối với tôi.
I want to send Tom a present for his birthday.	Tôi muốn gửi cho Tom một món quà nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom tried speaking French with those women.	Tom đã thử nói tiếng Pháp với những người phụ nữ đó.
While you are sleeping, your body functions slow down and your body temperature drops.	Trong khi bạn đang ngủ, các chức năng của cơ thể chậm lại và nhiệt độ cơ thể giảm xuống.
I was the only one who did that.	Tôi là người duy nhất đã làm điều đó.
We won't let Tom go to Australia with you.	Chúng tôi sẽ không để Tom đi Úc với bạn.
I'm usually pretty busy on Mondays.	Tôi thường khá bận vào thứ Hai.
We are open 365 days a year.	Chúng tôi mở cửa 365 ngày một năm.
I don't think there's beer in the fridge.	Tôi không nghĩ rằng có bia trong tủ lạnh.
That is a bad sign.	Đó là một dấu hiệu xấu.
Did Tom apologize?	Tom có ​​xin lỗi không?
Did you sometimes have to help your mom cook dinner when you were a kid?	Bạn đã đôi khi phải giúp mẹ nấu bữa tối khi bạn còn nhỏ?
Since you did the cooking, I will make the dishes.	Vì bạn đã nấu ăn, tôi sẽ làm các món ăn.
Does Tom want to look at it?	Tom có ​​muốn nhìn nó không?
Tom can play both tennis and table tennis well.	Tom có ​​thể chơi tốt cả tennis và bóng bàn.
Tom won't even listen to us.	Tom thậm chí sẽ không nghe chúng tôi.
That writer is famous all over the world.	Nhà văn đó nổi tiếng khắp thế giới.
You're going to stay, aren't you?	Bạn định ở lại, phải không?
Tom invites Mary to dinner.	Tom mời Mary đến ăn tối.
I'm not sure that would be a good idea.	Tôi không chắc đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
"You look pale. Are you sick?" 	"Trông bạn xanh xao. Bạn bị ốm à?"
"Incorrect."	"Không chính xác."
I wish I could find a way to fix this.	Tôi ước tôi có thể tìm ra cách để khắc phục điều này.
Here are the scissors that Tom lent me.	Đây là cái kéo mà Tom cho tôi mượn.
Tom had many opportunities to do the right thing.	Tom đã có nhiều cơ hội để làm điều đúng đắn.
Can I have a slice of cheesecake?	Tôi có thể ăn một lát bánh pho mát không?
Photos and videos can be edited and changed.	Ảnh và video có thể được chỉnh sửa và thay đổi.
Where is Tom?	Tom đang ở đâu?
Tom bought some candy.	Tom đã mua một ít kẹo.
He climbed to the top of the mountain.	Anh ấy đã leo lên đến đỉnh của ngọn núi.
I suspect Tom is still at home.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn ở nhà.
Rats are afraid of badgers.	Chuột sợ lửng.
I know that Tom is a very likable person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất dễ mến.
Tom said he would do it as soon as he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
Many Europeans are unaware of modern Japan.	Nhiều người châu Âu không biết đến Nhật Bản hiện đại.
You have a very impressive resume.	Bạn có một sơ yếu lý lịch rất ấn tượng.
I don't know Tom who's going to sing tonight.	Tôi không biết Tom là người sẽ hát tối nay.
Tom has an umbrella just like yours.	Tom có ​​một chiếc ô giống như của bạn.
Tom said he would do it for us if we asked him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi nếu chúng tôi yêu cầu anh ấy làm vậy.
I still have some work to do before I can go home.	Tôi vẫn còn một số việc cần phải hoàn thành trước khi có thể về nhà.
I never thought Tom would take it this far.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ đưa nó đi xa đến thế.
My advice is to tell Tom how you feel.	Lời khuyên của tôi là hãy nói cho Tom biết cảm giác của bạn.
He told me I could use his car.	Anh ấy nói với tôi rằng tôi có thể sử dụng xe của anh ấy.
Tom is not warm.	Tom không ấm áp.
Can I be of any help?	Tôi có thể giúp được gì không?
You never feel tired?	Bạn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi?
Our business prospects are not good.	Triển vọng kinh doanh của chúng tôi không tốt.
Tom is working as a waiter.	Tom đang làm bồi bàn.
Can't you do better than that?	Bạn không thể làm gì tốt hơn thế?
Tom is furious that Mary is always late to their weekly meeting, and says he thinks it's a sign of disrespect.	Tom rất tức giận vì Mary luôn đến muộn trong cuộc họp hàng tuần của họ, và nói rằng anh ấy nghĩ đó là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng.
How can Tom help Mary?	Tom có ​​thể giúp Mary như thế nào?
Will Tom be working in Boston next month?	Tom sẽ làm việc ở Boston vào tháng tới chứ?
I will never get the chance to do that.	Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
We just have to trust Tom.	Chúng ta chỉ cần tin tưởng Tom.
I know that Tom thought it would be a good idea to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu giúp Mary làm điều đó.
I don't have enough money to buy the computer I want.	Tôi không có đủ tiền để mua chiếc máy tính mà tôi muốn.
I hope Tom waited until you got there.	Tôi hy vọng Tom đã đợi cho đến khi bạn đến đó.
Tom was as impatient as ever.	Tom vẫn thiếu kiên nhẫn như mọi khi.
I am the sick one.	Tôi là người bị ốm.
I think Tom will want to sit down.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn ngồi xuống.
That's all we did.	Đó là tất cả những gì chúng tôi đã làm.
Tom might still be there waiting.	Tom có ​​thể vẫn ở đó chờ đợi.
You are the one who gave us all this.	Bạn là người đã cho chúng tôi tất cả những điều này.
I didn't recognize you. 	Tôi đã không nhận ra bạn.
You have changed a lot.	Bạn đã thay đổi rất nhiều.
It is recommended to do that.	Nó được khuyến khích để làm điều đó.
I want a room of my own.	Tôi muốn có một căn phòng của riêng mình.
It's great isn't it?	Thật tuyệt phải không?
Tom spent three weeks in Australia.	Tom đã dành ba tuần ở Úc.
What is the current price of a loaf of bread?	Hiện nay giá một ổ bánh mì là bao nhiêu?
Don't want to stay longer?	Bạn không muốn ở lại lâu hơn?
I don't think it will snow tomorrow.	Tôi không nghĩ ngày mai trời sẽ có tuyết.
When Tom visits Mary unannounced, she opens the door with no makeup on and her hair up in a bun.	Khi Tom đến thăm Mary mà không báo trước, cô ấy mở cửa mà không trang điểm và tóc búi cao.
Tom says he won't go to Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi Úc nữa.
Tom was relieved to see me.	Tom tỏ ra nhẹ nhõm khi gặp tôi.
I wonder if Tom is drinking.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​uống hay không.
Tom thinks you can't do it.	Tom nghĩ rằng bạn không thể làm điều đó.
I won't tell you how to live your life.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết cách sống cuộc sống của bạn.
Do you know why Tom is not at school today?	Bạn có biết tại sao Tom không ở trường hôm nay không?
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm được điều đó không.
Tom never harms a fly.	Tom không bao giờ làm hại một con ruồi.
Tom was sitting in the front row.	Tom đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Nothing can replace an old friend.	Không gì có thể thay thế được một người bạn cũ.
Would you like to drink iced tea?	Bạn có muốn uống trà đá không?
Tom recognized Mary's handwriting.	Tom nhận ra nét chữ của Mary.
What makes you think Tom is talking to you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đang nói chuyện với bạn?
I think Tom is afraid of us.	Tôi nghĩ Tom sợ chúng tôi.
No one asked me if I liked it.	Không ai hỏi tôi liệu tôi có thích nó không.
Maybe Tom came here when he was a kid.	Có thể là Tom đã đến đây khi anh ấy còn nhỏ.
What are some reasons you should see a cardiologist?	Một số lý do bạn nên đến gặp bác sĩ tim mạch là gì?
Stay here, and don't move.	Ở yên đây, và đừng di chuyển.
Is this the reason you came back?	Đây có phải là lý do bạn quay trở lại?
I want some cigars.	Tôi muốn có một ít xì gà.
Tom says he feels tired.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi.
If you compare one with the other, which one is better?	Nếu bạn so sánh cái này với cái kia, cái nào tốt hơn?
Tom didn't ask me for help.	Tom đã không yêu cầu tôi giúp đỡ.
Tom won't even consider our offer.	Tom thậm chí sẽ không xem xét đề nghị của chúng tôi.
We don't want to waste time now.	Chúng tôi không muốn mất thời gian bây giờ.
I knew that Tom would do it.	Tôi đã biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
I don't think we'll be able to do that until the day after tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó cho đến ngày mốt.
Tom and I don't have much in common.	Tom và tôi không có nhiều điểm chung.
One of the main products of this country is coffee.	Một trong những sản phẩm chính của đất nước này là cà phê.
Utility companies provide electricity.	Các công ty tiện ích cung cấp điện.
Tom will be leaving his job on October 20.	Tom sẽ nghỉ việc vào ngày 20 tháng 10.
I wasn't able to buy everything I needed.	Tôi đã không thể mua mọi thứ tôi cần.
I don't like watching horror movies.	Tôi không thích xem phim kinh dị.
I have been waiting for Tom's reply, but have not heard from him yet.	Tôi đã chờ câu trả lời của Tom, nhưng vẫn chưa nhận được tin tức từ anh ấy.
I won't go to Boston with you.	Tôi sẽ không đi Boston với bạn.
What do you want me to do with this?	Bạn muốn tôi làm gì với cái này?
I sometimes eat leftover pizza for breakfast.	Tôi thỉnh thoảng ăn bánh pizza thừa cho bữa sáng.
I was relieved to hear that he was still alive.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin anh ấy còn sống.
Tom is not a plumber.	Tom không phải là một thợ sửa ống nước.
We will not be fooled again.	Chúng ta sẽ không bị lừa nữa.
The restaurant where we are going to have dinner is not far from here.	Nhà hàng nơi chúng ta sẽ ăn tối cách đây không xa.
Who is your French teacher?	Ai là giáo viên tiếng Pháp của bạn?
Tom also has black hair.	Tom cũng có mái tóc đen.
Some children are too weak to stand on their own two feet.	Một số trẻ em quá yếu không thể đứng vững trên đôi chân của mình.
It was not until five years later that I heard that he was getting married.	Mãi đến năm năm sau, tôi mới nghe tin anh kết hôn.
I wonder if Tom can win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
I think Tom will do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Do not you remember me?	Anh không nhớ em sao?
Everyone is home.	Mọi người là nhà.
Tom was afraid of the wolves leaving.	Tom sợ những con sói bỏ đi.
I don't think you can do this.	Tôi không nghĩ bạn có thể làm được điều này.
Tom should start working again.	Tom nên bắt đầu làm việc trở lại.
We took a sip of wine.	Chúng tôi nhấp một ngụm rượu.
Tom bought some things.	Tom đã mua một số thứ.
I don't know how much money we will need.	Tôi không biết chúng ta sẽ cần bao nhiêu tiền.
Are Tom and Mary happy together?	Tom và Mary có hạnh phúc bên nhau không?
Tom was out of luck.	Tom đã không gặp may.
Tom still can't do it.	Tom vẫn không thể làm điều đó.
I'm glad to see you in one piece.	Tôi rất vui khi gặp bạn trong một mảnh.
I always knew it wouldn't be easy.	Tôi luôn biết rằng nó sẽ không dễ dàng.
Personally, I disagree with it.	Cá nhân tôi không đồng ý với nó.
That's the only thing I can do for you right now.	Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho bạn lúc này.
Do you like going to the zoo or going to the movies?	Bạn thích đi sở thú hay đi xem phim?
I think what you are doing is dangerous.	Tôi nghĩ những gì bạn đang làm là nguy hiểm.
Tom knows his limitations.	Tom biết những hạn chế của mình.
I told you what we had for lunch.	Tôi đã nói với bạn những gì chúng tôi đã ăn trưa.
Tom is seriously thinking about doing that.	Tom đang suy nghĩ nghiêm túc về việc làm điều đó.
Did your parents let you do it at home?	Bố mẹ bạn có để bạn làm điều đó ở nhà không?
How long do you think it will take?	Bạn nghĩ nó sẽ mất bao lâu?
I'm pretty sure Tom has never been to Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ đến Boston.
Tom certainly doesn't seem afraid to help Mary.	Tom chắc chắn có vẻ không ngại giúp Mary.
Tom bought another umbrella.	Tom đã mua một chiếc ô khác.
The weather is so hot, I just don't want to go out.	Thời tiết quá nóng, tôi chỉ không muốn ra ngoài.
I can't believe I did what I did.	Tôi không thể tin rằng tôi đã làm những gì tôi đã làm.
How much time do you spend at the gym each week?	Bạn dành bao nhiêu thời gian ở phòng tập thể dục mỗi tuần?
Tom didn't know that Mary had ever worked with John.	Tom không biết rằng Mary đã từng làm việc với John.
I can't believe Tom would be angry over such a thing.	Tôi không thể tin được là Tom lại tức giận vì chuyện như vậy.
Put some brandy in my tea.	Cho một chút rượu mạnh vào trà của tôi.
Tom is afraid of doing something wrong.	Tom sợ làm sai điều gì đó.
Tom is about to leave the house.	Tom chuẩn bị ra khỏi nhà.
Tom needs someone with whom he can discuss his problems.	Tom cần một người mà anh ấy có thể thảo luận các vấn đề của mình.
Tom and I teach at the same school.	Tom và tôi dạy cùng trường.
Tom is going through a tough time.	Tom đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
Tom cut off Mary's head.	Tom đã chặt đầu Mary.
I'm so glad you came to see me.	Tôi rất vui vì bạn đã đến gặp tôi.
Tom thinks Mary might want to leave early.	Tom nghĩ Mary có khả năng muốn về sớm.
Tom will probably despair.	Tom có ​​lẽ sẽ tuyệt vọng.
Who did this?	Ai đã làm điều này?
Tom will never trust me.	Tom sẽ không bao giờ tin tưởng tôi.
I can't do anything right now.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Can I ask Tom to help me?	Tôi có thể nhờ Tom giúp tôi được không?
Why don't we all help Tom?	Tại sao tất cả chúng ta không giúp Tom?
Will you take care of our pets while we are away?	Bạn sẽ chăm sóc thú cưng của chúng tôi khi chúng tôi đi vắng chứ?
We are coming with my friends for Christmas this year.	Chúng tôi sẽ đến với những người bạn của tôi vào Giáng sinh năm nay.
Tom and Mary are both unmarried.	Tom và Mary đều chưa kết hôn.
Tom took something out of his pocket.	Tom lấy một thứ gì đó trong túi ra.
I've loved you since the first day we met.	Tôi đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
So stupid!	Thật là ngu ngốc!
I want to name my son Tom.	Tôi muốn đặt tên cho con trai tôi là Tom.
I think Tom will be obedient.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ngoan ngoãn.
I don't think Tom will return it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trả lại nó.
I have great news.	Tôi có một tin tuyệt vời.
How many times a week do you come here?	Bạn đến đây bao nhiêu lần một tuần?
I want to help you out of this mess.	Tôi muốn giúp bạn thoát khỏi mớ hỗn độn này.
I got some shampoo in my eye and it burned.	Tôi bị một ít dầu gội vào mắt và nó bị bỏng.
I know Tom and Mary never did it together.	Tôi biết Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó cùng nhau.
He doesn't have a ticket.	Anh ta không có vé.
Tom stood in front of me.	Tom đứng trước mặt tôi.
There's something inside here.	Có cái gì đó bên trong đây.
This is an amount. 	Đây là một số tiền.
Try to spend it on something useful.	Hãy cố gắng chi tiêu nó vào việc gì đó hữu ích.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải đến Boston.
I thought you said you were interested in that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn quan tâm đến việc đó.
Don't tell me to calm down.	Đừng bảo tôi làm dịu đi.
I want to do it now while it's still cool.	Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ khi nó vẫn còn mát mẻ.
At that time Tom still did not know how to drive.	Lúc đó Tom vẫn chưa biết lái xe.
Tom is not honest at all.	Tom không trung thực chút nào.
I can't decide if I should go to college or not.	Tôi không thể quyết định xem mình có nên học đại học hay không.
Tom promised he wouldn't do that again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
There is usually a cool breeze here in the evening.	Ở đây thường có gió mát vào buổi tối.
I trust Tom.	Tôi tin tưởng vào Tom.
Who is faster, you or me?	Ai nhanh hơn, bạn hay tôi?
Tom's answer surprised me.	Câu trả lời của Tom khiến tôi ngạc nhiên.
I think Tom stayed in Boston last summer.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở lại Boston vào mùa hè năm ngoái.
Someone should get that dog out of its miserable state.	Ai đó nên đưa con chó đó ra khỏi tình trạng khốn khổ của nó.
I think I'm up for that challenge.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho thử thách đó.
Tom rushed to his room.	Tom vội vàng về phòng.
I don't think Tom will be downstairs.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở dưới nhà.
Is Tom still coming?	Tom vẫn đến chứ?
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Here is what is happening.	Đây là những gì đang xảy ra.
I know that Tom knows that Mary doesn't have to anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không cần phải làm như vậy nữa.
Tom needs food.	Tom cần thức ăn.
Tom told me not to open it.	Tom bảo tôi đừng mở nó.
I didn't follow Tom into the cave.	Tôi không theo Tom vào hang.
Tom says he thinks Mary understands French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hiểu tiếng Pháp.
Tom's working environment is very good.	Môi trường làm việc của Tom rất tốt.
Tom was feeling a little guilty.	Tom đã cảm thấy một chút tội lỗi.
I never thought I'd need to do that again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải làm điều đó một lần nữa.
I don't know who will be in the meeting.	Tôi không biết ai sẽ tham gia cuộc họp.
I had no choice but to lie in bed all day.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nằm trên giường cả ngày.
Tom tells Mary that he wants to win.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn chiến thắng.
I think Tom can do a better job.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm một công việc tốt hơn.
He didn't show up to the party.	Anh ấy đã không xuất hiện trong bữa tiệc.
The customers glanced at him, then returned to their conversation.	Các khách hàng nhìn thoáng qua anh ta, sau đó quay trở lại cuộc trò chuyện của họ.
I am not participating in the discussion.	Tôi không tham gia vào cuộc thảo luận.
Tom received a ransom note.	Tom đã nhận được giấy đòi tiền chuộc.
We think that Tom may be in imminent danger.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể gặp nguy hiểm sắp xảy ra.
Would you like to come with me or would you prefer me to call you a cab?	Bạn có muốn đi với tôi hay bạn thích tôi gọi bạn một chiếc taxi?
Tom doesn't really know much about basketball.	Tom không thực sự biết nhiều về bóng rổ.
Tom said he has saved a lot of money by buying in bulk.	Tom cho biết anh đã tiết kiệm được rất nhiều tiền nhờ mua số lượng lớn.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
Tom is probably the only one who can help Mary do that.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất có thể giúp Mary làm điều đó.
The value of coins depends on the weight of the metal used.	Giá trị của tiền xu phụ thuộc vào trọng lượng của kim loại được sử dụng.
Tom graduated from high school in Australia.	Tom đã tốt nghiệp trung học ở Úc.
It took me several hours to solve this problem.	Tôi đã mất vài giờ để giải quyết vấn đề này.
I don't like puzzles.	Tôi không thích câu đố.
Tom escaped.	Tom đã trốn thoát.
I don't think you're done yet.	Tôi chưa nghĩ rằng bạn đã hoàn thành.
Tom sat in front of Mary.	Tom ngồi trước mặt Mary.
I'll ask Tom if we can borrow some money from him.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu chúng ta có thể vay một ít tiền từ anh ấy.
Tom couldn't go any further.	Tom không thể đi xa hơn được nữa.
That's all I have to do today.	Đó là tất cả những gì tôi phải làm ngày hôm nay.
Maybe Tom needs to do it too.	Có lẽ Tom cũng cần phải làm điều đó.
Tom did not know that Mary would be late.	Tom không biết rằng Mary sẽ đến muộn.
The pen is stronger than the sword.	Ngòi bút mạnh hơn thanh kiếm.
I cleaned my room.	Tôi đã dọn phòng của mình.
I saw some barges drifting into the river.	Tôi thấy một số sà lan trôi xuống sông.
I don't think Tom and Mary will get married.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ kết hôn.
Tom may be seriously ill.	Tom có ​​thể bị ốm nặng.
Tom thinks Mary won't be gone by the time we get there.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không biến mất vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Why don't we invite Tom to sit with us?	Tại sao chúng ta không mời Tom ngồi với chúng ta?
Tom wrapped himself in a warm blanket.	Tom quấn mình trong một chiếc chăn ấm áp.
All three of Tom's brothers are planning to do just that.	Cả ba anh em của Tom đều đang lên kế hoạch làm điều đó.
I feel better today.	Tôi cảm thấy tốt hơn hôm nay.
Thanks to the taxi driver, we had a very good time in London.	Cảm ơn người lái xe taxi, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời ở London.
I didn't eat all the fries because they were too oily.	Tôi đã không ăn tất cả khoai tây chiên vì chúng quá nhiều dầu.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Was it snowing when you woke up this morning?	Sáng nay khi bạn thức dậy có tuyết rơi không?
He is a rather rare individual.	Anh ấy là một cá nhân khá hiếm.
I think Tom is too shy to talk to Mary.	Tôi nghĩ Tom quá nhút nhát để nói chuyện với Mary.
Obviously Tom doesn't know you're the one who did it.	Rõ ràng là Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
What did Tom do next?	Tom đã làm gì tiếp theo?
Dragons are fictional creatures.	Rồng là sinh vật hư cấu.
Tom is not at home.	Tom không có nhà.
Tom still doesn't understand what to do.	Tom vẫn không hiểu mình phải làm gì.
"How hot do you want your curry to be?" 	"Bạn muốn món cà ri của mình nóng đến mức nào?"
"Make it as spicy as possible!"	"Làm cho nó càng cay càng tốt!"
We were just in time for the last train.	Chúng tôi vừa kịp chuyến tàu cuối cùng.
Tom opened one of his notebooks and began to write down ideas for a new novel.	Tom mở một trong những cuốn sổ ghi chép của mình và bắt đầu viết ra những ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết mới.
He went there to help the dumping workers strike peacefully for better pay and working conditions.	Anh ấy đã đến đó để giúp những công nhân đổ rác đình công một cách hòa bình để được trả lương và điều kiện làm việc tốt hơn.
That's how Tom likes it.	Đó là cách mà Tom thích nó.
Tom goes to work by car.	Tom đi làm bằng ô tô.
Tom says he thinks he can get home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể về nhà trước 2:30.
Tom wipes the glass.	Tom lau kính.
Tom is a software engineer.	Tom là một kỹ sư phần mềm.
Does Tom like strawberries?	Tom có ​​thích dâu tây không?
I have to take Tom away.	Tôi phải đưa Tom đi.
I can't stop writing.	Tôi không thể ngừng viết.
Tom came back last October for a short visit.	Tom đã trở lại vào tháng 10 năm ngoái cho một chuyến thăm ngắn.
I can't speak French, but I hope that soon I can.	Tôi không thể nói tiếng Pháp, nhưng tôi hy vọng rằng tôi sẽ sớm có thể làm được.
Tom acted like he was scared.	Tom đã hành động như thể anh ấy đang sợ hãi.
Track your steps. 	Theo dõi bước đi của bạn.
Steep stairs.	Cầu thang dốc.
Tom tells Mary that he thinks John is awake.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã dậy.
Tom won't wear this.	Tom sẽ không mặc cái này.
Tom and Mary own a dairy farm.	Tom và Mary sở hữu một trang trại bò sữa.
What would you like to drink with your meal?	Bạn muốn uống gì trong bữa ăn của mình?
Although no one talked about it, everyone knew that something was wrong.	Mặc dù không ai nói về nó, nhưng mọi người đều biết rằng có điều gì đó không ổn.
Tom unloads the truck.	Tom dỡ hàng lên xe.
Tom is slowly getting better at it.	Tom đang dần trở nên giỏi hơn khi làm điều đó.
Which country is Tom currently in?	Tom hiện đang ở nước nào?
Tom said he would do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom can do it for you.	Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
That didn't work for me.	Điều đó không hiệu quả với tôi.
Is it true that you hit Tom?	Có đúng là bạn đánh Tom không?
Who is your favorite jazz musician?	Ai là nhạc sĩ nhạc jazz yêu thích của bạn?
I know Tom probably wouldn't.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không làm vậy.
Tom has a promising career.	Tom có ​​một sự nghiệp đầy hứa hẹn.
I admit I did it.	Tôi thừa nhận tôi đã làm điều đó.
Tom says he agrees with you.	Tom nói rằng anh ấy đồng ý với bạn.
I don't think you're scared.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang sợ hãi.
Tom seems to be enjoying the party.	Tom có ​​vẻ như đang tận hưởng bữa tiệc.
I don't think Tom can wait.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể đợi.
I discussed that with Tom already.	Tôi đã thảo luận điều đó với Tom rồi.
Tom probably won't cry.	Tom có ​​lẽ sẽ không khóc.
I have put money aside in case of some unforeseen problems in the future.	Tôi đã đặt tiền sang một bên để đề phòng một số vấn đề không lường trước được trong tương lai.
I think Tom and Mary enjoy playing tennis together.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary thích chơi quần vợt cùng nhau.
The pain is unbearable.	Nỗi đau không thể chịu đựng được.
I know you probably don't want to do that.	Tôi biết bạn có thể không muốn làm điều đó.
I think I have to do it today.	Tôi nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was not on the phone at that time.	Lúc đó Tom không nói chuyện điện thoại.
Tom wants to contribute.	Tom muốn đóng góp.
Where did Tom put the ketchup?	Tom đã đặt nước sốt cà chua ở đâu?
I know that Tom likes me.	Tôi biết rằng Tom thích tôi.
I'm not drinking tonight.	Tôi không uống tối nay.
Tom says he doesn't believe Mary would do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary sẽ làm điều đó một mình.
Compare your answer with Tom's answer.	So sánh câu trả lời của bạn với câu trả lời của Tom.
I think Tom was quite right.	Tôi nghĩ rằng Tom đã khá đúng.
Tom and Mary sat down to dinner at their usual time.	Tom và Mary ngồi ăn tối theo giờ thường lệ.
I would be happy if you could come with us.	Tôi rất vui nếu bạn có thể đi cùng chúng tôi.
Is nicotine as addictive as heroin?	Nicotine có gây nghiện như heroin không?
Tom knows nothing about cars.	Tom không biết gì về ô tô.
Tom got out of bed and turned on the light.	Tom ra khỏi giường và bật đèn.
Tom buried his dog there.	Tom chôn con chó của mình ở đó.
Tom kept making the same mistakes.	Tom vẫn tiếp tục mắc những lỗi tương tự.
It's a pretty well-balanced meal.	Đó là một bữa ăn khá cân bằng.
Tom was injured in the battle.	Tom bị thương trong trận chiến.
I know that Tom works very hard.	Tôi biết rằng Tom làm việc rất chăm chỉ.
If I had money, I would give it to you.	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ đưa nó cho bạn.
We don't have the right equipment.	Chúng tôi không có thiết bị phù hợp.
Tom won't call Mary back.	Tom sẽ không gọi lại cho Mary.
Tom stepped out of the bathroom and wrapped a towel around his waist.	Tom bước ra khỏi phòng tắm và quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
We cannot fight alone.	Chúng ta không thể chiến đấu một mình.
Tom has left his desk.	Tom đã rời khỏi bàn làm việc của mình.
Tom and Mary want John to stay a few more hours.	Tom và Mary muốn John ở lại thêm vài giờ nữa.
Tom kept his eyes on the screen.	Tom vẫn để mắt đến màn hình.
When was the last time you cried, and why?	Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào, và tại sao?
What will Tom win?	Tom sẽ thắng gì?
I hope I will be given a second chance.	Tôi hy vọng tôi sẽ được trao cơ hội thứ hai.
I'm looking forward to the party.	Tôi đang mong chờ bữa tiệc.
I didn't like the ending of that movie.	Tôi không thích cái kết của bộ phim đó.
Now is the time to reach an agreement.	Bây giờ là lúc để đạt được thỏa thuận.
I waited as long as I could.	Tôi đã đợi lâu nhất có thể.
I don't think Tom knows much about baseball.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về bóng chày.
Tom got himself a beer from the fridge.	Tom lấy cho mình một cốc bia trong tủ lạnh.
Tom said that Mary did a great job.	Tom nói rằng Mary đã làm rất tốt.
If I don't do that, it won't complete.	Nếu tôi không làm điều đó, nó sẽ không hoàn thành.
Tom is very eager to get out of here.	Tom rất háo hức được ra khỏi đây.
We have too many meetings.	Chúng ta có quá nhiều cuộc họp.
I don't think anyone has ever done this before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều này trước đây.
There are no rules against dating co-workers.	Không có quy tắc nào chống lại việc hẹn hò với đồng nghiệp.
I didn't realize that I had become too fat.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã trở nên quá béo.
Do you think I was too loud?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã quá ồn ào?
I am also a taxi driver.	Tôi cũng là một tài xế taxi.
I don't know what Tom will do tomorrow.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì vào ngày mai.
That's not what I meant.	Đó không phải là những gì tôi muốn nói.
Tom ate an entire box of chocolates by himself.	Tom đã tự mình ăn hết một hộp sôcôla.
Take a little rest here. 	Hãy nghỉ ngơi một chút ở đây.
My legs are tired and I can't walk anymore.	Chân tôi mỏi và tôi không thể đi được nữa.
Tom didn't seem to know what to say.	Tom dường như không biết phải nói gì.
Tom ran to the station.	Tom chạy đến nhà ga.
I missed you so much while you were in Australia.	Tôi nhớ bạn rất nhiều khi bạn ở Úc.
Tom was the first to go.	Tom là người đi sớm nhất.
I can't believe you called Tom an idiot.	Tôi không thể tin rằng bạn đã gọi Tom là một tên ngốc.
You don't seem convinced that you should.	Bạn dường như không bị thuyết phục rằng bạn nên làm điều đó.
Can you help us find a solution to this problem?	Bạn có thể giúp chúng tôi tìm ra giải pháp cho vấn đề này không?
I can't wait until I'm an adult.	Tôi không thể đợi cho đến khi tôi trưởng thành.
Bratwurst is a type of sausage.	Bratwurst là một loại xúc xích.
No one seems to respect deadlines anymore.	Dường như không ai tôn trọng thời hạn nữa.
Tom is Mary's son.	Tom là con trai của Mary.
Ink absorbent paper.	Giấy thấm hút mực.
He was killed in a car accident.	Anh ấy bị chết trong một vụ tai nạn ô tô.
There may be three women coming to talk to you this afternoon.	Chiều nay có thể có ba người phụ nữ đến nói chuyện với bạn.
Check the tools and see if anything is missing.	Kiểm tra các công cụ và xem có gì bị thiếu không.
Helicopter flying is not easy.	Bay trực thăng không dễ.
As soon as Tom saw Mary, he began to smile.	Ngay khi Tom nhìn thấy Mary, anh ấy bắt đầu mỉm cười.
Tom is impulsive.	Tom thật bốc đồng.
Tomorrow is my first working day.	Ngày mai là ngày làm việc đầu tiên của tôi.
Tom has a steady job.	Tom có ​​một công việc ổn định.
Tom must have clicked the wrong button.	Tom hẳn đã bấm nhầm.
How much time do you spend reading just for fun?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để đọc chỉ cho vui?
Does Tom have a credit card?	Tom có ​​thẻ tín dụng không?
Where do you think I should pitch my tent?	Bạn nghĩ tôi nên dựng lều ở đâu?
He sent the letter back unopened.	Anh ta gửi lại bức thư khi chưa mở.
I admit I didn't do what Tom wanted me to do.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì Tom muốn tôi làm.
Tom can be upset.	Tom có ​​thể khó chịu.
I didn't think about the situation carefully enough.	Tôi đã không suy nghĩ về tình huống đủ cẩn thận.
That is not easy to translate.	Điều đó không dễ dịch.
I don't know how long it will take Tom to do that.	Tôi không biết Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
I don't have a bicycle.	Tôi không có xe đạp.
I have some time to kill.	Tôi có một số thời gian để giết.
Tom knows what it's for.	Tom biết nó để làm gì.
Tom seems a little busier than usual today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ bận hơn bình thường một chút.
You're too drunk to do that.	Bạn quá say để làm điều đó.
I think we can sit here for a while and talk.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể ngồi đây một lúc và nói chuyện.
No one will listen.	Sẽ không có ai lắng nghe.
I promised not to tell Tom.	Tôi đã hứa sẽ không nói với Tom.
My mother doesn't like to watch TV.	Mẹ tôi không thích xem TV.
I'm going to the swimming pool.	Tôi đang đi đến bể bơi.
Tom gets something from Mary.	Tom nhận được thứ gì đó từ Mary.
You may have left it in the car.	Bạn có thể đã để nó trong xe.
Is Tom mad at me?	Tom có ​​giận tôi không?
Our hot air balloons fly into the sky.	Khinh khí cầu của chúng tôi bay lên trời.
I can't help anyone today.	Tôi không thể giúp ai ngày hôm nay.
Tom will come to us.	Tom sẽ đến với chúng tôi.
Tom retracts what he said about Mary.	Tom rút lại những gì anh ấy nói về Mary.
I knew that Tom would be in trouble if he did.	Tôi biết rằng Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
Tom went to Australia to do it.	Tom đã đến Úc để làm điều đó.
Should I ask Tom not to?	Tôi có nên yêu cầu Tom đừng làm vậy không?
Tom will wear the new coat he bought yesterday.	Tom sẽ mặc chiếc áo khoác mới mua hôm qua.
Tom did not realize that he had made a mistake.	Tom không nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm.
What will you do next?	Bạn sẽ làm gì tiếp theo?
I'm not here to buy shoes.	Tôi không ở đây để mua giày.
Tom is sitting under that tree over there.	Tom đang ngồi dưới gốc cây đằng kia.
How do you know Tom will sing?	Làm sao bạn biết Tom sẽ hát?
Tom said he was injured three times.	Tom nói rằng anh ấy đã bị thương ba lần.
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
Tom said he couldn't ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Don't take us for granted.	Đừng coi chúng tôi là điều hiển nhiên.
Tom won't believe anything you say.	Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói.
Tom's birthday was yesterday.	Sinh nhật của Tom là ngày hôm qua.
How often do you give advice to people you don't know?	Bạn thường đưa ra lời khuyên cho những người bạn không quen biết như thế nào?
No sign of a struggle.	Không có dấu hiệu của một cuộc đấu tranh.
You don't know that you shouldn't do it today, do you?	Bạn không biết rằng bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
My happiness.	Niềm vui của tôi.
Tom can catch the bus to the station. 	Tom có ​​thể bắt xe buýt đến nhà ga.
You don't have to drive.	Bạn không cần phải lái xe.
What do you want me to buy for you?	Có gì bạn muốn tôi mua cho bạn?
Tom doesn't need help anymore.	Tom không cần giúp đỡ nữa.
Obviously Tom doesn't really like doing it alone.	Rõ ràng là Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
That doesn't seem too difficult.	Điều đó dường như không quá khó.
Tom needs to come here.	Tom cần đến đây.
The forest is full of monkeys.	Khu rừng đầy khỉ.
More than half of the world's population lives in cities.	Hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố.
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
I'm with Tom.	Tôi đang ở với Tom.
There's not much tea left in the pot.	Không còn nhiều trà trong bình.
Tom broke his arm.	Tom bị gãy tay.
Tom and Mary both want to be astronauts.	Tom và Mary đều muốn trở thành phi hành gia.
Why don't we go one step further?	Tại sao chúng ta không tiến thêm một bước nữa?
Tom is the one who brought you these flowers.	Tom là người đã mang đến cho bạn những bông hoa này.
Since my room faces South, even in winter it's not too cold.	Vì phòng của tôi quay mặt về hướng Nam nên ngay cả trong mùa đông cũng không quá lạnh.
He is too weak to do manual labor.	Anh ấy quá yếu ớt để lao động chân tay.
What kind of person is Tom?	Tom là người như thế nào?
I don't think Tom would really enjoy playing tennis with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự thích chơi quần vợt với Mary.
I'm really glad we did this.	Tôi thực sự vui mừng vì chúng tôi đã làm điều này.
No two snowflakes are exactly alike.	Không có hai bông tuyết nào giống nhau hoàn toàn.
You did not know about this already?	Bạn không biết về điều này đã?
Because of his wealth, he was able to become a member of that club.	Vì sự giàu có của mình, anh ấy đã có thể trở thành thành viên của câu lạc bộ đó.
Tom says that he hopes that Mary will let him take her home.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ để anh ấy dẫn cô ấy về nhà.
I have worked here for ten years.	Tôi đã làm việc ở đây mười năm.
What will you do with Tom?	Bạn sẽ làm gì với Tom?
Tom is an interpreter.	Tom là một thông dịch viên.
Why does Tom drink your beer?	Tại sao Tom uống bia của bạn?
I don't think there's any reason we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì chúng tôi cần làm điều đó.
It wouldn't be the same without you.	Nó sẽ không giống như vậy nếu không có bạn.
Tom wants to see.	Tom muốn xem.
You are wasting our time.	Bạn đang lãng phí thời gian của chúng tôi.
How long do you think you'll be able to do that?	Bạn nghĩ mình sẽ làm được điều đó trong bao lâu?
I dreamed about this.	Tôi đã mơ về điều này.
Tom asked Mary if she could read.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có biết đọc không.
That's what I'm looking at.	Đó là điều tôi đang xem xét.
If you don't want to do this, you don't have to.	Nếu bạn không muốn làm điều này, bạn không cần phải làm.
A cloud drifts over the moon.	Một đám mây trôi trên mặt trăng.
I feel like a pioneer.	Tôi cảm thấy mình là người tiên phong.
Her husband, because he was not promoted, retired at the age of 55.	Chồng bà, vì không được thăng chức nên đã nghỉ hưu ở tuổi 55.
Tom does it every Monday afternoon.	Tom làm điều đó vào mỗi chiều thứ Hai.
Do not brake quickly.	Đừng phanh gấp.
You are old enough to stand on your own two feet.	Bạn đã đủ lớn để tự đứng trên đôi chân của mình.
We're the only ones here who know that Tom has to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom phải làm điều đó.
I know that I did nothing wrong.	Tôi biết rằng tôi đã không làm gì sai.
Tom says he can't stay long.	Tom nói rằng anh ấy không thể ở lại lâu.
Tom will probably come by taxi.	Tom có ​​thể sẽ đến bằng taxi.
Tom turned to the bartender and ordered another drink.	Tom quay sang người pha chế và gọi một đồ uống khác.
Mary has a new boyfriend.	Mary có bạn trai mới.
Tom says he doesn't want to go fishing with Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi câu cá với Mary nữa.
I don't know how Tom would stop his dog from doing that.	Tôi không biết Tom sẽ làm thế nào để ngăn con chó của mình làm điều đó.
Am I eligible for that?	Tôi có đủ điều kiện cho điều đó không?
Tom is not as young as you think.	Tom không thể trẻ như bạn nghĩ.
It was once thought that odd-looking women were witches.	Người ta từng nghĩ rằng những phụ nữ trông kỳ quặc là phù thủy.
Do you think I'm right?	Bạn có nghĩ rằng tôi đúng?
Tom's shift starts at noon.	Ca làm việc của Tom bắt đầu vào buổi trưa.
Tom eats out almost every evening.	Tom hầu như ăn ngoài mỗi buổi tối.
Tom and Mary know each other, but they are not really friends.	Tom và Mary biết nhau, nhưng họ không thực sự là bạn.
Tom kissed Mary lightly on the lips.	Tom hôn nhẹ lên môi Mary.
I know there's something here.	Tôi biết có một cái gì đó ở đây.
Why can't you leave me alone?	Tại sao anh không thể để em yên?
However, there are still exceptions.	Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.
Now that he's gone, we miss him so much.	Bây giờ anh ấy đã ra đi, chúng tôi rất nhớ anh ấy.
I have terrible heartburn.	Tôi bị ợ chua kinh khủng.
Tom's opponents are stronger than him.	Đối thủ của Tom mạnh hơn anh ta.
Tom was born the day Mary died.	Tom được sinh ra vào ngày Mary qua đời.
Tom said that Mary knew he could be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom thinks of no one but himself.	Tom không nghĩ đến ai khác ngoài chính mình.
We don't allow Tom to do that.	Chúng tôi không cho phép Tom làm điều đó.
I don't think you're crying.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang khóc.
Honestly, I don't like him.	Nói thật là tôi không thích anh ta.
Tom doesn't want to be home alone.	Tom không muốn ở nhà một mình.
I don't think Tom is deaf.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị điếc.
I never got a chance to do that.	Tôi không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Can I see you in my office for a moment?	Tôi có thể gặp bạn một chút trong văn phòng của tôi?
I told Tom I disagreed.	Tôi nói với Tom rằng tôi không đồng ý.
Pretend you're dead.	Giả vờ như bạn đã chết.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó?
Tom made the mistake of trying to do it when he was tired.	Tom đã sai lầm khi cố gắng làm điều đó khi anh ấy đang mệt mỏi.
Tom put a cup of coffee on the table in front of Mary.	Tom đặt một tách cà phê trên bàn trước mặt Mary.
Tom is a good husband and a great father.	Tom là một người chồng tốt và một người cha tuyệt vời.
He ran too fast for me to keep up with him.	Anh ta chạy quá nhanh để tôi theo kịp anh ta.
Tom needs to see a lawyer.	Tom cần gặp luật sư.
I admire Tom's perseverance.	Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của Tom.
Mr. Jackson is a very strict teacher and many students do not like him.	Thầy Jackson là một giáo viên rất nghiêm khắc và nhiều học sinh không thích thầy.
Tom's faith in Mary never wavered.	Niềm tin của Tom dành cho Mary chưa bao giờ dao động.
I can't eat this kind of food.	Tôi không thể ăn loại thức ăn này.
I'm really impressed with the way Tom plays the saxophone.	Tôi thực sự ấn tượng với cách Tom chơi saxophone.
Tom told me that he thought Mary was attractive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật hấp dẫn.
I know Tom really wants to do it.	Tôi biết Tom đang rất muốn làm điều đó.
Tom says he thinks he can get away with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều đó.
Tom checked his email on his phone.	Tom đã kiểm tra email trên điện thoại của mình.
I hope Tom doesn't abuse it.	Tôi hy vọng Tom không lạm dụng nó.
Do you want me to get rid of this?	Bạn có muốn tôi thoát khỏi điều này không?
I've never seen Tom wear a hat.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom đội mũ.
How many desks are there in the classroom?	Có bao nhiêu bàn trong lớp học?
Fasten your seat belt.	Buộc chặt dây an toàn của bạn.
I have never seen Tom so angry before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom tức giận như vậy trước đây.
I am moving to Australia.	Tôi đang chuyển đến Úc.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
How can I get to the nearest station?	Tôi có thể đến ga gần nhất bằng cách nào?
Tom built his dog a dog house.	Tom đã xây cho con chó của mình một chuồng chó.
Mary needed a dress, so her mother bought her one.	Mary cần một chiếc váy, vì vậy mẹ cô ấy đã mua cho cô ấy một chiếc.
Tom says that Mary hopes you will.	Tom nói rằng Mary hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
The rebels were executed.	Những kẻ nổi loạn đã bị hành quyết.
You are bold to say such a thing.	Bạn thật là táo bạo khi nói một điều như vậy.
There are not many books on these shelves.	Không có nhiều sách trên những giá này.
Tom broke one of my cups.	Tom làm vỡ một trong những chiếc cốc của tôi.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
They will want to punish him.	Họ sẽ muốn trừng phạt anh ta.
Tom wasn't used to that.	Tom không quen với điều đó.
Why don't we all go home now?	Tại sao tất cả chúng ta không về nhà ngay bây giờ?
Call and tell Tom we will be late.	Gọi và nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đến muộn.
Tom is doing the best he can.	Tom đang làm tốt nhất có thể.
I think I will always be better at French than English.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ luôn giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Anh.
Tom is an intellectually gifted child.	Tom là một đứa trẻ có năng khiếu về trí tuệ.
How much money do you think we have left?	Bạn nghĩ chúng ta còn lại bao nhiêu tiền?
He is paid a handsome monthly salary.	Anh ta được trả một mức lương hàng tháng đẹp trai.
Tom is a very bad person.	Tom là một người rất tệ.
I'm thin, but not too skinny.	Tôi gầy, nhưng không quá gầy.
I always hoped to be able to cross the Pacific Ocean on a yacht.	Tôi luôn hy vọng có thể đi qua Thái Bình Dương trên một chiếc du thuyền.
I didn't know that I had to do it yesterday.	Tôi không biết rằng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
What should I write to Tom?	Tôi nên viết gì cho Tom?
You don't really think I would do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom said Mary was almost ready to do it.	Tom cho biết Mary gần như đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom says he doesn't have much experience doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
Tom didn't want to say goodbye.	Tom không muốn nói lời tạm biệt.
Can I be there when you tell Tom?	Tôi có thể ở đó khi bạn nói với Tom?
Is there a coffee shop where I can have a snack?	Có quán cà phê nào để tôi có thể dùng bữa nhẹ không?
Turn up the volume so students in the back can hear.	Tăng âm lượng để học sinh ở phía sau có thể nghe thấy.
His speech was impressive. 	Bài phát biểu của anh ấy rất ấn tượng.
You need to get there.	Bạn cần phải có được ở đó.
That's not what I expected.	Đó không phải là điều tôi mong đợi.
Tom and Mary are both overweight.	Tom và Mary đều thừa cân.
I think I found what we were looking for.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
Monday is not good for me.	Thứ Hai không tốt cho tôi.
I know that Tom is a very protective father.	Tôi biết rằng Tom là một người cha rất bảo vệ.
You don't seem convinced that you need to do that.	Bạn dường như không thuyết phục rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom didn't lift a finger to help.	Tom không nhấc ngón tay lên để giúp đỡ.
We can't even be sure that it was the Tom we saw.	Chúng tôi thậm chí không thể chắc chắn rằng đó là Tom mà chúng tôi đã nhìn thấy.
Tom seems to really care about Mary.	Tom có ​​vẻ thực sự quan tâm đến Mary.
I don't think Tom knows why you would do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom must be resentful.	Tom chắc hẳn đang bực bội.
Tom has committed to doing it.	Tom đã cam kết sẽ làm điều đó.
Tom was probably thirteen years old then.	Lúc đó Tom có ​​lẽ mới mười ba tuổi.
Tom is the night watchman.	Tom là người gác đêm.
If we wait, Tom might change his mind.	Nếu chúng ta chờ đợi, Tom có ​​thể sẽ đổi ý.
I don't usually sing this kind of song.	Tôi không thường hát loại bài hát này.
I am ready.	Tôi đã sẵn sàng.
I don't think Tom will be on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đúng giờ.
I think you should read this book.	Tôi nghĩ bạn nên đọc cuốn sách này.
I thought he would come to church with us, but he decided to stay at home.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ đến nhà thờ với chúng tôi, nhưng anh ấy quyết định ở nhà.
You wouldn't really do that, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
You see the girl in the back? 	Bạn thấy cô gái ở phía sau?
I will keep an eye on her.	Tôi sẽ trông chừng cho cô ấy.
Tom is not as old as I thought.	Tom không già như tôi nghĩ.
I think Tom doesn't care.	Tôi nghĩ rằng Tom không quan tâm.
That's what happens every day in these departments.	Đó là điều xảy ra hàng ngày ở những bộ phận này.
Don't forget to sweep the kitchen.	Đừng quên quét nhà bếp.
If you're not there, we'll take pictures without you.	Nếu bạn không có ở đó, chúng tôi sẽ chụp ảnh mà không có bạn.
Why don't you just meet me there?	Tại sao bạn không chỉ gặp tôi ở đó?
I think I have a good chance of being elected.	Tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội tốt để trúng cử.
Don't you think I'm cuter than Mary?	Bạn không nghĩ tôi dễ thương hơn Mary sao?
Looks like Tom is having a good time.	Có vẻ như Tom đang rất vui.
I wouldn't even try to get Tom to do it for me.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng để Tom làm điều đó cho tôi.
Tom did not disturb.	Tom không quấy rầy.
I don't think Tom knows I'm not single anymore.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi không còn độc thân nữa.
What is going on here?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
There is not enough coffee for everyone.	Không có đủ cà phê cho tất cả mọi người.
Tom says they won't let him do that anymore.	Tom nói rằng họ sẽ không cho phép anh ta làm điều đó nữa.
I used to have a girlfriend, but we broke up.	Tôi từng có bạn gái, nhưng chúng tôi đã chia tay.
Tom seems to be unreliable.	Tom có ​​vẻ là người không đáng tin cậy.
Tom is trying to protect me.	Tom đang cố gắng bảo vệ tôi.
Tom worked as a lifeguard during the summer.	Tom đã làm việc như một nhân viên cứu hộ trong suốt mùa hè.
I don't think that's true.	Tôi không nghĩ đó là sự thật.
Neither Tom nor Mary have gained much weight recently.	Cả Tom và Mary đều không tăng cân nhiều trong thời gian gần đây.
We will have dinner on TV tonight.	Chúng tôi sẽ có bữa tối trên TV tối nay.
Tom doesn't seem to be comfortable.	Tom dường như không được thoải mái.
Tom now has good reason to be happy.	Tom bây giờ có lý do chính đáng để hạnh phúc.
In April 2017, Belarus agreed to pay its gas debt and Russia restored the flow of crude oil.	Vào tháng 4 năm 2017, Belarus đã đồng ý trả khoản nợ khí đốt của mình và Nga khôi phục dòng chảy của dầu thô.
Tom told me he would call at 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi lúc 2:30.
I don't know why I even listen to you.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí nghe bạn.
Was Tom the one who told you you didn't have to?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm như vậy không?
Tom and Mary meet at the mall and go shopping together.	Tom và Mary gặp nhau tại trung tâm mua sắm và cùng nhau đi mua sắm.
Forget. 	Quên đi.
It makes no sense to give him advice.	Không có ý nghĩa gì khi cho anh ta lời khuyên.
Tom is not worried about the weather.	Tom không lo lắng về thời tiết.
You are really early.	Bạn thực sự đến sớm.
Tom needs to buy some things.	Tom cần mua một vài thứ.
In the European Union, cat hair removal is prohibited.	Ở Liên minh Châu Âu, việc tẩy lông mèo bị cấm.
Tom said he never spoke to a doctor about it.	Tom cho biết anh chưa bao giờ nói chuyện với bác sĩ về điều đó.
I borrowed something from Tom.	Tôi đã mượn một thứ từ Tom.
Tom can't simply ignore it.	Tom có ​​thể không đơn giản bỏ qua nó.
Instead of going ashore, we stayed on the ship.	Thay vì lên bờ, chúng tôi ở trên tàu.
The ship has three decks.	Con tàu có ba boong.
Tom's parents are from Australia.	Cha mẹ của Tom đến từ Úc.
We spent most of the evening talking about our stay.	Chúng tôi đã dành phần lớn thời gian buổi tối để nói về kỳ nghỉ của mình.
Who broke the thermostat?	Ai đã làm hỏng bộ điều nhiệt?
I cannot remove the drawer.	Tôi không thể tháo ngăn kéo.
Tom is very hardworking, isn't he?	Tom rất chăm chỉ, phải không?
You forgot to send Tom an invite, didn't you?	Bạn đã quên gửi cho Tom một lời mời, phải không?
I know that sometimes Tom does that.	Tôi biết rằng đôi khi Tom làm điều đó.
Tom says he might be the only one who knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất biết Mary muốn làm gì.
Tom has a really cute dog.	Tom có ​​một con chó thực sự dễ thương.
Tom ignored the comment.	Tom phớt lờ lời nhận xét.
Tom was the first to come here.	Tom là người đầu tiên đến đây.
Tom is also Canadian.	Tom cũng là người Canada.
Sorry for the interruption.	Xin thứ lỗi cho sự gián đoạn.
Tom saw the safe's door open.	Tom thấy cửa két sắt mở.
The premium for his violin is $200 a year.	Phí bảo hiểm cho cây vĩ cầm của anh ấy là 200 đô la một năm.
If he had stayed at home that day, there would have been no disaster.	Nếu hôm đó anh ở nhà thì đã không gặp tai họa.
I called Tom, but a girl answered.	Tôi gọi cho Tom, nhưng một cô gái đã nghe máy.
It was not an accident.	Đó không phải là một tai nạn.
Tom is a manager.	Tom là một nhà quản lý.
There is a white van parked in front of Tom's house.	Có một chiếc xe tải màu trắng đậu trước nhà Tom.
You'd better avoid discussing religion and politics.	Tốt hơn bạn nên tránh thảo luận về tôn giáo và chính trị.
That's the best twenty bucks I've ever spent.	Đó là hai mươi đô la tốt nhất mà tôi từng bỏ ra.
Tom Jackson's book is very interesting.	Cuốn sách của Tom Jackson rất thú vị.
How many hours did you spend doing it?	Bạn đã dành bao nhiêu giờ để làm việc đó?
I'm the only one who has to do it.	Tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
All you have to do is wait for any customers to arrive.	Tất cả những gì bạn phải làm là chờ đợi bất kỳ khách hàng nào đến quán.
If there is a large earthquake, an alarm will sound.	Nếu có một trận động đất lớn, chuông báo động sẽ phát ra.
Tom is a science teacher and so am I.	Tom là một giáo viên khoa học và tôi cũng vậy.
Tom is pretty good at chess, isn't he?	Tom chơi cờ khá giỏi, phải không?
Tom is a pretty good driver.	Tom là một người lái xe khá tốt.
Tom tells everyone he's glad it's going to happen.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Why should I use dental floss?	Tại sao tôi nên sử dụng chỉ nha khoa?
Tom watched it happen.	Tom đã xem điều đó xảy ra.
I don't like white wine.	Tôi không thích rượu vang trắng.
We have been friends for a long time.	Chúng tôi đã là bạn bè của nhau trong một thời gian dài.
I used to sing in a choir.	Tôi đã từng hát trong dàn hợp xướng.
Tom knows he doesn't have enough time to do everything that needs to be done.	Tom biết anh không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Are you sure Tom is the one you saw?	Bạn có chắc Tom là người bạn đã nhìn thấy?
Looking back, I should know that it was a scam.	Khi nhìn lại, tôi nên biết rằng đó là một trò lừa đảo.
We have been in business for many years.	Chúng tôi đã kinh doanh trong nhiều năm.
Tom was probably not born in Australia.	Tom có ​​lẽ không sinh ra ở Úc.
Tom said that Mary was probably still awake.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn dậy.
Is that what you were talking about last night?	Đó có phải là những gì bạn đã nói về đêm qua?
Tom said Mary was there that night.	Tom nói Mary đã ở đó vào đêm đó.
That's what I'm believing.	Đó là những gì tôi đang tin tưởng.
Tom was huddled in the armchair watching TV.	Tom đang rúc vào ghế bành xem TV.
Tom came in just as I was going out.	Tom vào đúng lúc tôi đang đi ra ngoài.
I didn't really like this book.	Tôi không thực sự thích cuốn sách này.
I am not a good carpenter.	Tôi không phải là một thợ mộc giỏi.
Don't forget what happened here.	Đừng quên những gì đã xảy ra ở đây.
I don't think we can get home before 2:30.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể về nhà trước 2:30.
I want to talk about Tom.	Tôi muốn nói về Tom.
Tom tells Mary that he won't cry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không khóc.
Tom hates that picture.	Tom ghét bức ảnh đó.
Tom and Mary used to live next to John and Alice.	Tom và Mary từng sống cạnh John và Alice.
We find Tom lying unconscious on the floor.	Chúng tôi thấy Tom nằm bất tỉnh trên sàn.
Maybe Tom doesn't care what happens.	Có lẽ Tom không quan tâm đến những gì xảy ra.
I think I will visit Tom in the hospital this afternoon.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến thăm Tom trong bệnh viện chiều nay.
It takes a long time to master a foreign language.	Chúng ta phải mất một thời gian dài để thành thạo một ngoại ngữ.
That's a good excuse.	Đó là một cái cớ tốt.
Why don't you tell me the way you think it happened?	Tại sao bạn không nói với tôi theo cách bạn nghĩ rằng nó đã xảy ra?
We shouldn't have stayed in Boston for so many days.	Đáng lẽ chúng ta không nên ở lại Boston nhiều ngày như vậy.
It doesn't matter if you go or not.	Không quan trọng bạn có đi hay không.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó.
We are not allowed to do that anymore.	Chúng tôi không được phép làm điều đó nữa.
Tom used to do that when he was in high school.	Tom đã từng làm điều đó khi anh ấy còn học trung học.
Tom ran to the village.	Tom chạy về làng.
Tom couldn't hide the truth from Mary anymore.	Tom không thể che giấu sự thật với Mary nữa.
I think Tom would be happy to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom has to return to Australia next Monday.	Tom phải trở lại Úc vào thứ Hai tới.
Tom doesn't know whether Mary is younger or older than him.	Tom không biết Mary trẻ hơn hay lớn hơn anh ta.
Tom announces that Mary is missing.	Tom thông báo rằng Mary đã mất tích.
Tom tells Mary that he doesn't think he could have done it without her help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy.
Tom says he thinks Mary will be careful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cẩn thận.
I think Tom will not gain anything.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đạt được bất cứ điều gì.
Does Tom know much about Australia?	Tom có ​​biết nhiều về nước Úc không?
Maybe Tom should do it.	Có lẽ Tom nên làm điều đó.
I don't think Tom knows what's going on.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom kept my lighter.	Tom đã giữ chiếc bật lửa của tôi.
Tom is not exactly a stranger.	Tom không hẳn là một người xa lạ.
Tom says he hopes Mary will let him take her home.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ để anh ấy dẫn cô ấy về nhà.
I don't understand what is bothering you.	Tôi không hiểu điều gì đang làm phiền bạn.
Tom really likes skateboarding.	Tom thực sự thích trượt ván.
Tom and Mary named their third son John.	Tom và Mary đặt tên cho con trai thứ ba của họ là John.
Tom doesn't want anyone to get hurt.	Tom không muốn ai bị thương.
Where on earth have you been all this time?	Bạn đã ở đâu trên trái đất suốt thời gian qua?
Tom is not friendly.	Tom không thân thiện.
I think Tom is hilarious.	Tôi nghĩ Tom rất vui nhộn.
Tom said he knew he might have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó vào ngày mai.
Now let's get this done and go have a drink.	Bây giờ chúng ta hãy hoàn thành công việc này và đi uống rượu.
Tom certainly deserves our respect.	Tom chắc chắn xứng đáng với sự tôn trọng của chúng tôi.
That's exactly what could happen.	Đó chính xác là những gì có thể xảy ra.
She pressed her lips together.	Cô mím chặt môi vào nhau.
Tom likes everyone in his class.	Tom thích tất cả mọi người trong lớp của mình.
Tom is practicing tai chi in the park.	Tom đang tập thái cực quyền trong công viên.
Tom went there alone.	Tom đã đến đó một mình.
Find out what Tom is up to.	Hãy tìm hiểu xem Tom đang dự định làm gì.
Tom did not do what he is accused of.	Tom đã không làm những gì anh ta bị buộc tội.
Tom is unlikely to be arrested for doing that.	Tom không có khả năng bị bắt vì làm điều đó.
Tom may not be hungry.	Tom có ​​thể không đói.
Difficult to solve this problem. 	Khó giải quyết vấn đề này.
So you'd better start with that one.	Vì vậy, bạn nên bắt đầu tốt hơn với cái đó.
Mary has beautiful feet.	Mary có đôi chân đẹp.
I'm tired of standing here waiting.	Tôi mệt mỏi khi đứng đây chờ đợi.
Tom said that he was actually the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự là người đầu tiên làm điều đó.
Tom left Mary after a week.	Tom đã bỏ Mary sau một tuần.
I left Tom's house at 2:30.	Tôi rời nhà Tom lúc 2:30.
If Tom had known we needed his help, he could have come sooner.	Nếu Tom biết chúng tôi cần anh ấy giúp đỡ, anh ấy có thể đã đến sớm hơn.
Do you have time to help me this afternoon?	Chiều nay bạn có thời gian giúp mình được không?
I don't blame you personally.	Tôi không trách cá nhân bạn.
Tom is leaving tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày mai.
Who is staring at you?	Ai là người đang nhìn chằm chằm vào bạn?
Tom should have been more careful.	Tom đáng lẽ phải cẩn thận hơn.
This sounds fishy.	Điều này nghe có vẻ tanh.
Tom gets a stretcher.	Tom được cáng.
I think Tom was afraid people might laugh at him.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ mọi người có thể cười nhạo mình.
I'm after Tom.	Tôi đang theo đuổi Tom.
I don't think Tom would be prepared to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ chuẩn bị để làm điều đó.
Tom's paternal grandparents live in Australia.	Ông bà nội của Tom sống ở Úc.
Can you tell us what Tom is doing?	Bạn có thể cho chúng tôi biết Tom đang làm gì không?
This is my dad's favorite tie.	Đây là chiếc cà vạt yêu thích của bố tôi.
Tom slammed the door shut.	Tom đóng sầm cửa lại.
Tom is a taxi driver in Boston.	Tom là một tài xế taxi ở Boston.
We're just trying to help Tom.	Chúng tôi chỉ cố gắng giúp Tom.
Tom became an engineer.	Tom đã trở thành một kỹ sư.
The only reason I laugh is because other people do too.	Lý do duy nhất khiến tôi cười là vì những người khác cũng vậy.
I'm only asking you this once, Tom.	Tôi chỉ hỏi bạn điều này một lần, Tom.
Tom moved uncomfortably.	Tom khó chịu di chuyển.
I think Tom fell.	Tôi nghĩ Tom đã ngã xuống.
I'm afraid that will happen.	Tôi e rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom is working in his office.	Tom đang làm việc trong văn phòng của anh ấy.
Nobody cares what Tom thinks.	Không ai quan tâm Tom nghĩ gì.
Will you tell me what it is?	Bạn sẽ cho tôi biết nó là gì?
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được điều đó không.
You can't send me there.	Bạn không thể gửi tôi đến đó.
In the middle of the room is a modern looking coffee table.	Giữa phòng có một chiếc bàn cà phê trông hiện đại.
I broke my glasses.	Tôi đã làm vỡ kính của mình.
I think Tom is making progress.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tiến bộ.
I'm the one who gave Tom that black eye.	Tôi là người đã cho Tom con mắt đen đó.
Tom says it was Mary who told him he had to do it alone.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm điều đó một mình.
I will be rich.	Tôi sẽ giàu có.
What did Tom say he would do tomorrow?	Tom đã nói anh ấy sẽ làm gì vào ngày mai?
Everyone except Tom knows that Mary loves him.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết Mary yêu anh.
I know you and Tom are friends.	Tôi biết bạn và Tom là bạn bè.
She is much happier than he is.	Cô ấy hạnh phúc hơn anh ấy rất nhiều.
Tom knew Mary was up to something.	Tom biết Mary đang làm gì đó.
I don't think there is any point in discussing this further.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào để thảo luận về điều này thêm nữa.
I am not a gullible person.	Tôi không phải là người cả tin.
Don't want to learn French?	Bạn không muốn học tiếng Pháp?
Tom doesn't want to take the medicine.	Tom không muốn uống thuốc.
Tom said he wished he hadn't left the door unlocked.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không để cửa không khóa.
Tom did not know that Mary had returned from Australia.	Tom không biết Mary đã trở về từ Úc.
I don't expect Tom to ever apologize for doing that.	Tôi không mong Tom sẽ bao giờ xin lỗi vì đã làm điều đó.
If only I hadn't made such a fool of myself.	Giá như tôi không làm cho chính mình trở nên ngốc nghếch như vậy.
We may need to live in Australia for a few years.	Chúng tôi có thể cần phải sống ở Úc trong một vài năm.
Tom says he won't let you go home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cho bạn về nhà.
The combined ages of the two children are equivalent to the age of their father.	Tuổi của hai người con cộng lại tương đương với tuổi của bố chúng.
Tom's mother tells Tom that he can do whatever he wants to do.	Mẹ của Tom nói với Tom rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Do you know why Tom decided to do so?	Bạn có biết tại sao Tom lại quyết định làm như vậy không?
Tom is the scared one, isn't he?	Tom là người sợ hãi, phải không?
I would be able to do it if someone showed me how.	Tôi sẽ có thể làm được điều đó nếu ai đó đã chỉ cho tôi cách làm.
We were powerless to do anything to stop it.	Chúng tôi đã bất lực để làm bất cứ điều gì để ngăn chặn điều đó.
I didn't know Tom did it himself last Monday.	Tôi không biết Tom đã tự mình làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
I don't think Tom will tell anyone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói với bất cứ ai.
I've had a great life so far.	Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời cho đến nay.
Choose your match.	Chọn trận đấu của bạn.
How did Tom have to do it?	Làm thế nào mà Tom phải làm điều đó?
It took Tom thirty minutes to get there.	Tom mất ba mươi phút để đến đó.
His dog barked at me.	Con chó của anh ấy sủa tôi.
We have to figure out what's wrong.	Chúng tôi phải tìm ra điều gì sai.
Tom did not drink the milk that Mary had poured him.	Tom đã không uống sữa mà Mary đã rót cho anh ta.
I got up early enough to catch the first train.	Tôi đã dậy đủ sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên.
He pursues his career at the expense of his family.	Anh ấy theo đuổi sự nghiệp của mình với chi phí của gia đình.
Tom and Mary are not very likely to cry.	Tom và Mary không có nhiều khả năng khóc.
I wonder if Tom is ticklish.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhột nhạt không.
I know you are very busy.	Tôi biết bạn đang rất bận.
We picked enough cherries to make three cupcakes.	Chúng tôi đã chọn đủ anh đào để làm ba chiếc bánh nướng.
Neither Tom nor Mary were allowed to visit their children.	Cả Tom và Mary đều không được phép đến thăm các con của họ.
Tom knew that something terrible could happen.	Tom biết rằng một điều gì đó khủng khiếp có thể sẽ xảy ra.
Can you get these marks off my pants?	Bạn có thể lấy những vết này ra khỏi quần của tôi không?
I'm glad I was able to help you last week.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể giúp bạn tuần trước.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
I wonder if Tom is still alive on Park Street.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống trên Phố Park không.
Don't play with me.	Đừng chơi với tôi.
Tom grew up in a close-knit family.	Tom lớn lên trong một gia đình gắn bó.
Meat is scarce.	Thịt khan hiếm.
I will see her again one of these days.	Tôi sẽ gặp lại cô ấy vào một trong những ngày này.
I think Tom is going to visit Australia.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến thăm Úc.
I don't know if Tom can do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
I slowly got out of the car.	Tôi xuống xe nhẹ nhàng.
You don't want Tom to think you've lost your mind.	Bạn không muốn Tom nghĩ rằng bạn mất trí.
Mark Twain is an American novelist.	Mark Twain là một tiểu thuyết gia người Mỹ.
I didn't know Tom told Mary he couldn't do that.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I know that I shouldn't have done that to Tom.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó với Tom.
I don't know everything you do.	Tôi không biết mọi thứ bạn làm.
I think Tom hates us.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét chúng tôi.
Tonight you can stay up as late as you like.	Tối nay bạn có thể thức khuya tùy thích.
Tom still hasn't forgiven me.	Tom vẫn chưa tha thứ cho tôi.
Tom doesn't know that I'm hungry.	Tom không biết rằng tôi đói.
Is this the right bus for Pacific Avenue?	Đây có phải là xe buýt phù hợp với Đại lộ Thái Bình Dương không?
R&B stands for "rhythm and blues."	R & B là viết tắt của "nhịp điệu và nhạc blues."
I'm tired of Tom complaining.	Tôi chán ngấy việc Tom phàn nàn.
I had the same problem while living in Boston.	Tôi đã gặp vấn đề tương tự khi sống ở Boston.
Tom knows that Mary is at school.	Tom biết rằng Mary đang ở trường.
Tom does not have a good relationship with his family.	Tom không có quan hệ tốt với gia đình mình.
Tom is going to meet Mary somewhere in Boston.	Tom sẽ gặp Mary ở đâu đó ở Boston.
Won't you come with us, Tom?	Anh không đi với chúng tôi sao, Tom?
That's what my mother told me.	Đó là những gì mẹ tôi đã nói với tôi.
I don't want any of these.	Tôi không muốn bất kỳ phần nào trong số này.
Tom called his dad to wish him a happy Father's Day.	Tom đã gọi điện cho bố để chúc bố có một Ngày của Cha hạnh phúc.
I don't complain.	Tôi không phàn nàn.
I'm afraid the rumor is true.	Tôi e rằng tin đồn là sự thật.
Tom says that Mary is busy.	Tom nói rằng Mary đang bận.
Tom can't do push-ups once.	Tom không thể chống đẩy một lần.
Here's a little something I bought for you.	Đây là một chút gì đó tôi đã mua cho bạn.
I don't think Tom needs much help.	Tôi không nghĩ Tom cần giúp đỡ nhiều.
I haven't talked to Tom since he got out of the hospital.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ khi anh ấy ra khỏi bệnh viện.
I am not allowed to sleep in class.	Tôi không cho phép ngủ trong lớp.
Tom went to bed very late.	Tom đã đi ngủ rất muộn.
Tom got an acting job in Hollywood.	Tom đã nhận được một công việc diễn xuất ở Hollywood.
Do not eat while reading.	Đừng ăn trong khi đọc.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì.
I will tell Tom that I will do it.	Tôi sẽ nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
I will never be able to live up to my parents' expectations.	Tôi sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ.
I was going to call Tom, but thought more carefully.	Tôi định gọi cho Tom, nhưng nghĩ kỹ hơn.
That's just basic science.	Đó chỉ là khoa học cơ bản.
I know that Tom used to be a kindergarten teacher.	Tôi biết rằng Tom từng là giáo viên mẫu giáo.
Let's not split the hair.	Chúng ta đừng chia sợi tóc.
I know that Tom knows why I don't like doing it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
Please consult Tom first.	Hãy hỏi ý kiến ​​của Tom trước.
I guess I won't see Tom again.	Tôi đoán tôi sẽ không gặp lại Tom nữa.
This is not a one-way street.	Đây không phải là đường một chiều.
I'm sure Tom can take care of himself.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
Could you please unlock the gate?	Vui lòng mở khóa cổng được không?
Tom sleeps in the hammock.	Tom ngủ trên võng.
Does Tom need to do that?	Tom có ​​cần phải làm điều đó không?
Tom doesn't seem as stubborn as Mary.	Tom dường như không cứng đầu như Mary.
I didn't scream.	Tôi không hét lên.
I suspect that Tom and Mary are guilty.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary có tội.
Tom will change jobs.	Tom sẽ thay đổi công việc.
They found my conduct unnatural.	Họ nhận thấy hạnh kiểm của tôi không tự nhiên.
You don't seem to be enjoying the concert very much.	Bạn có vẻ không thích buổi hòa nhạc cho lắm.
I feel sick.	Tôi cảm thấy không khỏe.
Tom said he had never tried whale meat.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thử ăn thịt cá voi.
Where has Tom been hiding?	Tom đã trốn ở đâu?
I have to buy food and drinks for tonight's party.	Tôi phải mua đồ ăn và thức uống cho bữa tiệc tối nay.
I don't have a phone book.	Tôi không có danh bạ điện thoại.
Tom doesn't know you as well as I do.	Tom không biết bạn cũng như tôi.
Tom lives alone in Boston.	Tom sống một mình ở Boston.
It's Tom's turn to cook, but he forgot to buy the ingredients for the dish he wanted to make.	Đến lượt Tom nấu ăn, nhưng anh ấy đã quên mua nguyên liệu cho món ăn mà anh ấy muốn chế biến.
You cannot tell a book by its cover.	Bạn không thể nói một cuốn sách bằng bìa của nó.
Tom plays with his sons.	Tom chơi với các con trai của mình.
Tom and I will see each other again next week.	Tom và tôi sẽ gặp lại nhau vào tuần sau.
I was humiliated in front of everyone by Tom.	Tôi đã bị làm nhục trước mặt mọi người bởi Tom.
Everything is going exactly as Tom predicted.	Mọi thứ đang diễn ra đúng như Tom dự đoán.
She didn't say a word to me all night.	Cô ấy không nói một lời nào với tôi cả đêm.
Tom didn't do it, but Mary did.	Tom đã không làm điều đó, nhưng Mary thì có.
Do you know how to use the abacus?	Bạn có biết cách sử dụng bàn tính?
I cannot take care of myself.	Tôi không thể chăm sóc bản thân mình.
I like that there is no one around.	Tôi thích rằng không có ai xung quanh.
I am taking medicine.	Tôi đang dùng thuốc.
Tom's injuries are not life-threatening.	Vết thương của Tom không nguy hiểm đến tính mạng.
Tom kissed Mary's neck.	Tom hôn lên cổ Mary.
What is Tom's farm really like?	Trang trại của Tom thực sự như thế nào?
I went into Tom's room.	Tôi vào phòng của Tom.
Kuwait spent more than $5 billion to repair damaged oil infrastructure between 1990-91.	Kuwait đã chi hơn 5 tỷ USD để sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu bị hư hỏng trong giai đoạn 1990-91.
I think Tom hates us.	Tôi nghĩ Tom ghét chúng tôi.
It was not necessary for Tom to go there himself.	Tom không cần thiết phải tự mình đến đó.
I don't want anything bad to happen to us.	Tôi không muốn điều gì đó tồi tệ xảy ra với chúng tôi.
We sold those to them, didn't we?	Chúng ta đã bán những thứ đó cho họ, phải không?
You may have to go to Australia next month.	Bạn có thể phải đi Úc vào tháng tới.
Tom never knew how Mary felt.	Tom không bao giờ biết Mary cảm thấy thế nào.
You have a dog, right?	Bạn nuôi một con chó, phải không?
Tom did not cheat on the test, although many of his classmates did.	Tom không gian lận trong bài kiểm tra, mặc dù nhiều bạn cùng lớp của anh ấy đã làm như vậy.
Tom thinks that Mary is not afraid.	Tom nghĩ rằng Mary không sợ.
I want to sit here with you for a while and talk.	Tôi muốn ngồi đây với bạn một lúc và nói chuyện.
Some things should not be forgiven.	Một số điều không nên được tha thứ.
I'm impressed with how much you know.	Tôi ấn tượng với bao nhiêu bạn biết.
Tom wants to borrow my car tomorrow.	Tom muốn mượn xe của tôi vào ngày mai.
Tom couldn't move.	Tom không thể di chuyển.
The man waiting in the lobby wouldn't tell me his name.	Người đàn ông đợi ở sảnh sẽ không cho tôi biết tên của anh ta.
I didn't think Tom would be here yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây ngày hôm qua.
I cannot handle it.	Tôi không thể xử lý nó.
Tom might have been worried, but he didn't seem to be.	Tom có ​​thể đã lo lắng, nhưng anh ấy dường như không phải vậy.
Tom hangs a lamp on a tree branch.	Tom treo đèn trên cành cây.
That's why I came here today.	Đó là lý do tại sao tôi đến đây hôm nay.
I know Tom is very talented.	Tôi biết Tom rất tài năng.
I don't even remember how it started.	Tôi thậm chí không nhớ nó bắt đầu như thế nào.
I understand why Tom would want to do that.	Tôi hiểu tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Currently, I have a pretty good job.	Hiện tại, tôi đang có một công việc khá tốt.
Let's go to the aquarium.	Hãy đi đến thủy cung.
Tom is ready to move to Boston.	Tom đã sẵn sàng để chuyển đến Boston.
It was the first time I saw Tom so angry.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom tức giận như vậy.
I come from the city.	Tôi đến từ thành phố.
I didn't talk to Tom about this.	Tôi đã không nói chuyện với Tom về điều này.
Tom finally told the truth.	Tom cuối cùng đã nói sự thật.
It's not really a contest.	Nó không thực sự là một cuộc thi.
Nothing makes us age faster than thinking we are aging fast.	Không có gì khiến chúng ta già đi nhanh hơn suy nghĩ rằng chúng ta đang già đi nhanh chóng.
That will last.	Điều đó sẽ kéo dài.
Tom thinks highly of Mary.	Tom nghĩ rất cao về Mary.
He was the last to accept a bribe.	Anh ta là người cuối cùng nhận hối lộ.
I think Tom is too confident.	Tôi nghĩ Tom quá tự tin.
You are the only person I can trust.	Bạn là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.
I don't think Tom has the guts to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ can đảm để làm điều đó.
Tom and Mary are both busy, aren't they?	Tom và Mary đều bận, phải không?
Tom and I had a wonderful time together.	Tom và tôi đã có khoảng thời gian thú vị bên nhau.
How long do you think the picnic will last?	Bạn nghĩ chuyến dã ngoại sẽ kéo dài bao lâu?
Tom evaded the police for three weeks.	Tom đã trốn tránh cảnh sát trong ba tuần.
Tom is happy, but Mary is not.	Tom rất vui, nhưng Mary thì không.
Tom had surgery last Monday.	Tom đã phẫu thuật vào thứ Hai tuần trước.
Tom got a job teaching French in Boston.	Tom kiếm được một công việc dạy tiếng Pháp ở Boston.
Tom's handwriting is illegible.	Chữ viết tay của Tom là không thể đọc được.
I can understand French, but I can't speak it.	Tôi có thể hiểu tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói được.
Tom is likely to be disorganized.	Tom có ​​thể sẽ vô tổ chức.
I don't want to have to shoot you.	Tôi không muốn phải bắn anh.
I suspect that Tom went to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đến Boston.
Tom just entered the room.	Tom vừa bước vào phòng.
I've been keeping an eye on you.	Tôi đã để mắt đến bạn.
Tom knew he had just made a big mistake.	Tom biết mình vừa mắc một sai lầm lớn.
Few things bring us as much joy as music.	Rất ít thứ mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui như âm nhạc.
It's been more than five years since I last saw him.	Đã hơn năm năm kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
What will we do if it rains?	Chúng ta sẽ làm gì nếu trời mưa?
Without your help, I could not have finished the job.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không thể hoàn thành công việc.
In this country, you are not allowed to do that.	Ở đất nước này, bạn không được phép làm điều đó.
Tom seems to have no trouble doing that.	Tom dường như không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
Tom says he wants Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary chiến thắng.
Tom actually did it.	Tom thực sự đã làm điều đó.
I think that is unlikely to happen.	Tôi nghĩ điều đó khó có thể xảy ra.
I don't think Tom is so difficult to get along with.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại khó hòa đồng như vậy.
Where are the teaspoons?	Các muỗng cà phê ở đâu?
Tom wants to dance with Mary.	Tom muốn khiêu vũ với Mary.
Tom stole Mary's sandwich.	Tom đã ăn trộm bánh sandwich của Mary.
I would be happy if they asked me to speak.	Tôi rất vui nếu họ yêu cầu tôi phát biểu.
The plan was scrapped.	Kế hoạch đã bị loại bỏ.
I think Tom said he wasn't going to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
"Whose bike is this?" 	"Đây là xe đạp của ai?"
"I don't know, but I think it's Tom's."	"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ đó là của Tom."
Tom said he was sure Mary wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary sẽ không làm vậy.
The only thing Tom needs right now is a little patience.	Điều duy nhất Tom cần lúc này là một chút kiên nhẫn.
The rat was lured into the trap by a large piece of cheese.	Con chuột bị dụ vào bẫy bởi một miếng pho mát lớn.
Can you name anyone we know who is as talented as him?	Bạn có thể kể tên bất cứ ai mà chúng ta biết là người tài năng như anh ấy không?
Tom didn't budge.	Tom không nhúc nhích.
Tom is not comfortable.	Tom không thoải mái.
Tom ran to the train station.	Tom chạy đến ga xe lửa.
When he got up to speak, Tom's mind went completely blank and all he could do was stand there and open his mouth.	Khi anh ấy đứng dậy để phát biểu, đầu óc của Tom hoàn toàn trống rỗng và tất cả những gì anh ấy có thể làm là đứng đó và mở miệng.
Tom was back on his feet.	Tom đã trở lại trên đôi chân của mình.
I was not at my office this morning.	Tôi đã không ở văn phòng của tôi sáng nay.
The train departs at half past two.	Tàu khởi hành lúc hai giờ rưỡi.
Mary is very beautiful.	Mary rất đẹp.
Tom looked down at his hand.	Tom nhìn xuống bàn tay của mình.
I don't know what to do with this.	Tôi không biết mình sẽ làm gì với điều này.
Tom gives Mary a flashlight.	Tom đưa cho Mary một chiếc đèn pin.
That's not the case anymore.	Đó không phải là trường hợp nữa.
Tom read to his daughter.	Tom đọc cho con gái nghe.
Tom isn't in the kitchen is he?	Tom không ở trong bếp phải không?
I won't be gone for long.	Tôi sẽ không đi lâu đâu.
Don't let them go to waste.	Đừng để chúng trôi đi một cách lãng phí.
Tom squatted under the tree.	Tom ngồi xổm xuống dưới gốc cây.
This pen belongs to you, doesn't it?	Cây bút này thuộc về bạn, phải không?
Tom is really cute, isn't he?	Tom thực sự rất dễ thương, phải không?
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
Don't act like a fool.	Đừng hành động như một kẻ ngốc.
I thought about the first time I met Tom.	Tôi đã nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp Tom.
How long do you think Tom will sleep?	Bạn nghĩ Tom sẽ ngủ bao lâu?
Tom must have forgotten what he promised Mary.	Tom hẳn đã quên những gì anh ấy đã hứa với Mary.
Tom and Mary are not here yet.	Tom và Mary vẫn chưa ở đây.
Can you stand on your head for more than three minutes?	Bạn có thể đứng trên đầu của bạn trong hơn ba phút?
I can't just give it to anyone.	Tôi không thể chỉ đưa nó cho bất cứ ai.
How long has it been since we met?	Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?
I hope you are the one who will drive.	Tôi hy vọng bạn là người sẽ lái xe.
I hope that you have the opportunity to come to Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn có cơ hội đến Úc.
There were beautiful women at the club last night.	Có những phụ nữ xinh đẹp ở câu lạc bộ đêm qua.
You should not do it without our permission.	Bạn không nên làm điều đó mà không có sự cho phép của chúng tôi.
Tom decided not to tell his parents about what happened.	Tom quyết định không nói với bố mẹ về những gì đã xảy ra.
That's what we're going to have to stop doing.	Đó là điều mà chúng ta sẽ phải ngừng làm.
I don't think Tom needs to hear that.	Tôi không nghĩ Tom cần phải nghe điều đó.
Tom watered the plant he had just transplanted.	Tom tưới cây mà anh ấy vừa mới cấy ghép.
Tom doesn't have to do anything.	Tom không cần phải làm gì cả.
Tom decided the best thing was for Mary to go to Australia.	Tom quyết định điều tốt nhất là để Mary đến Úc.
Tom moved to Australia after the divorce.	Tom chuyển đến Úc sau khi ly hôn.
I heard about your problem with Tom.	Tôi đã nghe về vấn đề của bạn với Tom.
Bananas are brown and mushy.	Quả chuối có màu nâu và nhão.
Tom put his glasses on the bedside table.	Tom đặt kính lên bàn cạnh giường.
How many times does Tom plan to do it?	Tom dự định làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom says he doesn't do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm thế nữa.
Tom is here every day, isn't he?	Tom ở đây mỗi ngày, phải không?
Tom probably still doesn't know that he'll never be able to do it again.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm điều đó nữa.
Do you have what you need to make the rug?	Bạn có những thứ bạn cần để làm tấm thảm không?
I just got back from the post office.	Tôi vừa trở về từ bưu điện.
Next month is Tom's birthday.	Tháng sau là sinh nhật của Tom.
Tom is doing his job.	Tom đang làm công việc của mình.
I did it, not Tom.	Tôi đã làm điều đó, không phải Tom.
Tom senses that someone is behind him and turns to see who it is.	Tom cảm nhận được rằng có ai đó đang ở phía sau mình và quay lại để xem đó là ai.
For a business owner, having a clear overview of one's entire business is very important.	Đối với một chủ doanh nghiệp, có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về toàn bộ hoạt động kinh doanh của một người là rất quan trọng.
I was told that I shouldn't believe everything Tom said.	Tôi được nói rằng tôi không nên tin mọi điều Tom nói.
I think it's a good plan.	Tôi nghĩ đó là một kế hoạch tốt.
I agree with this wholeheartedly.	Tôi đồng ý với điều này hết lòng.
That's not necessarily a bad thing.	Đó không hẳn là một điều xấu.
Tom clapped his hands and the lights came on.	Tom vỗ tay và đèn bật sáng.
Do you think you can do it without our help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi không?
I don't think Tom would be embarrassed by something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ xấu hổ vì điều gì đó như thế.
She did the job on her own.	Cô ấy đã tự mình hoàn thành công việc.
Tom doesn't want to get involved in politics.	Tom không muốn dính líu đến chính trị.
Tom planned to talk to Mary at the first opportunity.	Tom đã lên kế hoạch để nói chuyện với Mary ngay khi có cơ hội đầu tiên.
Tom and Mary want to travel together.	Tom và Mary muốn đi du lịch cùng nhau.
The first time I tried to do it, I couldn't do it.	Lần đầu tiên tôi cố gắng làm điều đó, tôi đã không thể làm được.
I hope Tom will be here tomorrow.	Tôi mong Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom is likely to remain unconscious.	Tom có ​​khả năng vẫn bất tỉnh.
Everyone agrees with you, right?	Mọi người đều đồng ý với bạn, phải không?
This is not a private beach.	Đây không phải là một bãi biển riêng.
Tom said I should wait.	Tom nói rằng tôi nên đợi.
Tom drives an older car.	Tom lái một chiếc xe cũ hơn.
Who will attend?	Ai sẽ tham dự?
Tom sat down.	Tom ngồi xuống.
We have trouble.	Chúng tôi gặp rắc rối.
I want to talk about Tom.	Tôi muốn nói về Tom.
It's a two-way street.	Đó là một con đường hai chiều.
Do you think we will be able to figure it out?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể tìm ra nó?
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom knew Mary didn't want to stop doing it.	Tom biết Mary không muốn ngừng làm điều đó.
Tom is going to Boston this summer.	Tom sẽ đến Boston vào mùa hè này.
Tom has identified his daughter's body.	Tom đã xác định được thi thể của con gái mình.
Which gentleman is Tom talking to?	Quý ông mà Tom đang nói chuyện với ai?
There was a boy walking with his dog.	Có một cậu bé đang đi dạo với con chó của mình.
Tom said meaningless things.	Tom đã nói những điều vô nghĩa.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
Tom doesn't know either of us.	Tom không biết một trong hai chúng tôi.
Tom was there physically, but not mentally.	Tom đã ở đó về mặt thể chất, nhưng không phải về mặt tinh thần.
Tom told me he didn't want to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đến Úc.
Tom wasn't on that bus.	Tom không có trên xe buýt đó.
Tom will escape.	Tom sẽ trốn thoát.
Tom likes both.	Tom thích cả hai.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
Tom is still active.	Tom vẫn đang hoạt động.
Are you sure this is Tom's house?	Bạn có chắc chắn đây là nhà của Tom không?
Tom and his friends are playing cards.	Tom và những người bạn của anh ấy đang chơi đánh bài.
I know that Tom knows why Mary continues to do it even though he has asked her not to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
Tom has a smart dog.	Tom có ​​một con chó thông minh.
Tom is really funny.	Tom thực sự rất vui tính.
Tom doesn't like riding his motorbike in the rain.	Tom không thích đi xe máy dưới trời mưa.
Tom did more than that.	Tom đã làm nhiều hơn thế.
When will we use this tool?	Khi nào chúng ta sẽ sử dụng công cụ này?
I don't want you to find out like this.	Tôi không muốn bạn phát hiện ra như thế này.
I think Tom sounds like a native French speaker.	Tôi nghĩ Tom nghe như một người nói tiếng Pháp bản xứ.
Tom can do it again tomorrow.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
I don't have as much experience as you.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm như bạn.
Tom didn't read the newspaper yesterday.	Tom đã không đọc báo ngày hôm qua.
What do you need it for, Tom?	Bạn cần nó là gì, Tom?
She tried to squeeze the juice from the orange.	Cô cố gắng vắt nước từ quả cam.
Tom didn't tell anyone he'd thought about doing it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đã nghĩ về việc làm đó.
I know Tom is back early.	Tôi biết Tom đã về sớm.
I'm not saying it's not good to eat.	Tôi không nói rằng ăn không ngon.
When was the last time you changed the filter?	Lần cuối cùng bạn thay bộ lọc là khi nào?
I know I've never done that.	Tôi biết tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Who is really to blame?	Ai thực sự đáng trách?
You'll be able to gauge when you've had too much to drink.	Bạn sẽ có thể đánh giá khi nào mình đã uống quá nhiều.
Tom said no one was there.	Tom nói không có ai ở đó.
Tom is fatter since I last saw him.	Tom béo hơn kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
Tom has been a really good role model.	Tom đã là một hình mẫu thực sự tốt.
Tom gets tired of working with Mary and quits.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi làm việc với Mary và nghỉ việc.
I was never anywhere long enough to make friends.	Tôi không bao giờ ở đâu đủ lâu để kết bạn.
I don't see Tom in the park.	Tôi không thấy Tom trong công viên.
There is only one answer.	Chỉ có một câu trả lời.
Tom knows a man with a daughter who lives in Australia.	Tom biết một người đàn ông có con gái sống ở Úc.
I'm afraid Tom might not like this.	Tôi e rằng Tom có ​​thể không thích điều này.
You will hardly recognize Tom the next time you see him.	Bạn sẽ khó nhận ra Tom vào lần tới khi gặp anh ấy.
I tried to stop Tom from doing that.	Tôi đã cố gắng ngăn cản Tom làm điều đó.
It probably won't cost us much to do it.	Chúng tôi có thể sẽ không tốn nhiều chi phí để làm điều đó.
Tom fell into hypovolemic shock.	Tom rơi vào tình trạng sốc giảm thể tích.
I know Tom isn't afraid of you.	Tôi biết Tom không sợ bạn.
Tom passed Mary without even noticing her.	Tom đi ngang qua Mary mà không hề nhận ra cô ấy.
Tom doesn't need to be handcuffed.	Tom không cần phải bị còng tay.
Tom knelt down and began to pray.	Tom quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.
I'm so glad you're okay.	Tôi rất vui vì bạn không sao.
I've never seen Tom do this before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm việc này trước đây.
Tom and Mary are twins, but their personalities are quite different.	Tom và Mary là hai anh em sinh đôi, nhưng tính cách của họ khá khác nhau.
I'm Tom's best man.	Tôi là phù rể của Tom.
You don't have to do that, right?	Bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom has no curfew.	Tom không có giờ giới nghiêm.
Light through the window.	Ánh sáng xuyên qua cửa sổ.
Tom stared at the picture of his daughter.	Tom nhìn chằm chằm vào bức ảnh của con gái mình.
Tom is somewhat shy.	Tom có ​​phần nhút nhát.
I knew we were going to get married as soon as I met you.	Tôi biết chúng tôi sẽ kết hôn ngay khi tôi gặp em.
Tom let me decide for myself.	Tom hãy để tôi tự quyết định.
Do not run.	Đừng chạy.
Tom laughed at Mary.	Tom đã cười nhạo Mary.
I'm not tempted to do it as Tom seems.	Tôi không bị cám dỗ để làm điều đó như Tom dường như.
Tom says he thinks he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết phải làm gì.
Tom was surprised when Mary showed up at his party.	Tom đã rất ngạc nhiên khi Mary xuất hiện trong bữa tiệc của anh ấy.
There is still some space in front of the bus.	Vẫn còn một số khoảng trống ở phía trước của xe buýt.
Tom has washing abs.	Tom có ​​cơ bụng rửa mặt.
Our work is not done.	Công việc của chúng tôi không xong.
I can't help how I feel.	Tôi không thể giúp tôi cảm thấy thế nào.
I don't think anyone can do it better than you.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
Tom and his brothers grew up in the Boston area.	Tom và các anh trai của mình lớn lên ở khu vực Boston.
No wonder Tom resigned.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom từ chức.
Parasites are very dangerous.	Ký sinh trùng rất nguy hiểm.
I don't know those people.	Tôi không biết những người đó.
You're faster than me, aren't you?	Bạn nhanh hơn tôi, phải không?
Tonight I go to bed early.	Tối nay tôi đi ngủ sớm.
Tom says that Australia is really cold right now.	Tom nói rằng nước Úc bây giờ thực sự lạnh.
You are the best French speaker I know.	Bạn là người nói tiếng Pháp giỏi nhất mà tôi biết.
Give me your word, you will take care of Tom.	Hãy cho tôi lời của bạn, bạn sẽ chăm sóc Tom.
Tom watched Mary eat.	Tom nhìn Mary ăn.
That will never happen again.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I'm amazed that Tom managed to do that.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom đã làm được điều đó.
Tom wants to do it as much as you do.	Tom muốn làm điều đó nhiều như bạn làm.
I will have dinner with Tom tonight.	Tôi sẽ ăn tối với Tom tối nay.
Tom is injured in a car accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom has no motivation or ambition.	Tom không có động lực hay tham vọng.
Tom doesn't like being the first to show up at a party.	Tom không thích là người đầu tiên xuất hiện trong một bữa tiệc.
Do you mind if I invite Tom to dinner?	Bạn có phiền không nếu tôi mời Tom đi ăn tối?
Why do you never want to talk about the past?	Tại sao bạn không bao giờ muốn nói về quá khứ?
What does the note say?	Ghi chú nói gì?
I don't know what to write about?	Tôi không biết viết về cái gì?
Tom says he will water the garden.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tưới vườn.
I just warm up now.	Tôi chỉ ấm lên bây giờ.
It's hard for me to put my thoughts into words.	Thật khó cho tôi để diễn tả những suy nghĩ của mình thành lời.
It was hard for me to keep up with Tom.	Thật khó để tôi theo kịp Tom.
Tom didn't know that would happen.	Tom không biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Are you sure Tom plays the violin?	Bạn có chắc rằng Tom chơi vĩ cầm không?
I wonder if Tom likes Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Úc không.
It would be helpful if you let us know what to do.	Sẽ hữu ích nếu bạn cho chúng tôi biết phải làm gì.
Where do Tom and Mary come from?	Tom và Mary đến từ đâu?
How you got three women to marry you, I will never know.	Làm thế nào mà anh có được ba người phụ nữ kết hôn với anh, tôi sẽ không bao giờ biết được.
Music is uplifting.	Âm nhạc nâng cao tinh thần.
I don't think Tom is deaf.	Tôi không nghĩ Tom bị điếc.
I responded to your ad in the newspaper.	Tôi đã đáp lại quảng cáo của bạn trên báo.
Does Tom need a key?	Tom có ​​cần chìa khóa không?
Tom wants Mary to come to Boston with him.	Tom muốn Mary đến Boston với anh ta.
I know you're not happy.	Tôi biết bạn không hạnh phúc.
If anyone can convince Tom, it's Mary.	Nếu ai đó có thể thuyết phục Tom, đó là Mary.
Tom and I are not the only ones who don't have enough to eat.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không đủ ăn.
She then continued to negotiate with her bank.	Sau đó, cô tiếp tục thương lượng với ngân hàng của mình.
Tom says he doesn't wear pajamas.	Tom nói rằng anh ấy không mặc đồ ngủ.
Tom can't wait to try his new skateboard.	Tom nóng lòng muốn thử ván trượt mới của mình.
Without air and water, nothing can live.	Nếu không có không khí và nước, không gì có thể sống được.
The seagull spread its wings.	Chim hải âu dang rộng đôi cánh.
Tom was disappointed with the results.	Tom thất vọng với kết quả.
Tom said he never intended to stay so long.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ có ý định ở lại lâu như vậy.
Can't you tell me how it feels?	Bạn không thể cho tôi biết cảm giác của nó như thế nào?
I think this is the way to do it.	Tôi nghĩ rằng đây là cách để làm điều đó.
Tom was not present at the meeting. 	Tom không có mặt trong cuộc họp.
I wonder where he was.	Tôi tự hỏi anh ta đã ở đâu.
Tom doesn't wear pajamas. 	Tom không mặc đồ ngủ.
He sleeps naked.	Anh ấy ngủ trong tình trạng khỏa thân.
Tom has made many changes.	Tom đã thực hiện nhiều thay đổi.
Text translations from English are more frequent than translations into English.	Các bản dịch văn bản từ tiếng Anh thường xuyên hơn các bản dịch sang tiếng Anh.
You shouldn't hang out with such people.	Bạn không nên đi chơi với những người như vậy.
Tom is not a baseball player.	Tom không phải là một cầu thủ bóng chày.
There's something Tom knows that he's not telling us.	Có điều gì đó Tom biết mà anh ấy không nói với chúng ta.
Tom continued to write.	Tom tiếp tục viết.
You are becoming very big.	Bạn đang trở nên rất lớn.
Tom is expected to live in Australia next year.	Tom có ​​thể sẽ sống ở Úc vào năm tới.
I can't believe you got me up.	Tôi không thể tin rằng bạn đã đứng dậy tôi.
Tom doesn't seem as committed as Mary.	Tom dường như không cam kết như Mary.
Tom wasn't the one to tell Mary she needed to do it.	Tom không phải là người nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom drinks tequila.	Tom uống rượu tequila.
Tom didn't seem shocked.	Tom dường như không bị sốc.
Tom went to his reunion high school last week.	Tom đã đến trường trung học đoàn tụ của mình vào tuần trước.
Tom dreams of owning a house in the heart of Boston.	Tom mơ ước sở hữu một ngôi nhà ở trung tâm Boston.
Tom is not the one who bought my old table.	Tom không phải là người đã mua cái bàn cũ của tôi.
Tom spends his days speaking French at school and only English at home.	Tom dành cả ngày để nói tiếng Pháp ở trường và chỉ nói tiếng Anh ở nhà.
You always seem to be broken at the end of the month.	Bạn dường như luôn luôn bị phá vỡ vào cuối tháng.
Tom is now a minister.	Tom bây giờ là một bộ trưởng.
Tom doesn't like to see people fighting.	Tom không thích nhìn mọi người đánh nhau.
Tom says that Mary should be more careful.	Tom nói rằng Mary nên cẩn thận hơn.
Tom opened his eyes and didn't immediately realize that he was in the hospital room.	Tom mở mắt và không nhận ra ngay rằng anh đang ở trong phòng bệnh.
Tom is making thirty dollars an hour.	Tom đang kiếm được ba mươi đô la một giờ.
Tom is in the conference room, preparing for the meeting.	Tom đang ở trong phòng họp, chuẩn bị cho cuộc họp.
Tom will catch up with us.	Tom sẽ bắt kịp với chúng tôi.
Keep the engine running. 	Giữ cho động cơ hoạt động.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
That is about to change.	Điều đó sắp thay đổi.
We stayed at a hotel near the lake.	Chúng tôi ở một khách sạn gần hồ.
This is the fastest car in our showroom.	Đây là chiếc xe nhanh nhất tại phòng trưng bày của chúng tôi.
Tom had to stay in the hospital for a week.	Tom đã phải ở lại bệnh viện trong một tuần.
Tom has only one beer.	Tom chỉ có một cốc bia.
Tom asks Mary to go with him.	Tom yêu cầu Mary đi cùng anh ta.
It was fun hanging out with Tom and Mary.	Thật vui khi đi chơi với Tom và Mary.
I'm not ashamed of my behavior, even though I know I should.	Tôi không xấu hổ về hành vi của mình, mặc dù tôi biết mình phải như vậy.
Tom realizes that he is alone.	Tom nhận ra rằng anh ấy đang ở một mình.
Tom and Mary crashed into each other.	Tom và Mary văng vào nhau.
I know Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Tom helps me by singing harmonies.	Tom giúp tôi bằng cách hát hòa âm.
What is the use?	Công dụng là gì?
A thief broke into the house to steal money.	Một tên trộm đã đột nhập vào nhà để lấy trộm tiền.
Tom didn't feel like it.	Tom không cảm thấy muốn.
The only time Tom seemed happy was when he was with Mary.	Lần duy nhất Tom có ​​vẻ hạnh phúc là khi ở bên Mary.
They are not hungry.	Họ không đói.
I don't think we can wait much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đợi lâu hơn nữa.
I don't think that is an option.	Tôi không nghĩ rằng đó là một lựa chọn.
Tom had a lot of help.	Tom đã có rất nhiều sự giúp đỡ.
Tom said he didn't join for the money.	Tom nói rằng anh ấy không tham gia vì tiền.
Tom and Mary have lunch at the food court.	Tom và Mary ăn trưa tại khu ẩm thực.
Tom will be fined if he does it again.	Tom sẽ bị phạt nếu tái phạm.
The doctor asked her to follow a strict diet.	Bác sĩ yêu cầu cô ăn kiêng nghiêm ngặt.
After the accident, my left arm hurt for a long time.	Sau vụ tai nạn, cánh tay trái của tôi bị đau một thời gian dài.
I'll give him a buzz.	Tôi sẽ cho anh ta một buzz.
I believe Tom got the message.	Tôi tin rằng Tom đã nhận được thông điệp.
I think Tom will do it better than Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó tốt hơn Mary.
You've been to Boston before, haven't you?	Bạn đã đến Boston trước đây, phải không?
It's show time.	Đến giờ diễn rồi.
Sit down, Tom!	Ngồi xuống, Tom!
How long does Tom have?	Tom có ​​bao lâu?
You will have to leave.	Bạn sẽ phải rời đi.
I don't want to lose Tom as a friend.	Tôi không muốn mất Tom như một người bạn.
The rightmost lane is under construction.	Làn đường ngoài cùng bên phải đang được xây dựng.
Tom and I went for a walk on the beach.	Tom và tôi đi dạo trên bãi biển.
Tom hasn't passed yet.	Tom vẫn chưa qua.
I definitely don't have enough time to do that today.	Tôi chắc chắn không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I hope you don't make a mistake.	Tôi hy vọng bạn không mắc sai lầm.
I don't really want to leave you.	Tôi không thực sự muốn rời xa bạn.
When will you tell Tom the truth?	Khi nào bạn sẽ nói cho Tom biết sự thật?
I can't tell you what to do.	Tôi không thể nói cho bạn biết phải làm gì.
I can't wait to sleep in my bed again.	Tôi nóng lòng muốn ngủ lại trên giường của mình.
Tom said he heard Mary speak French.	Tom cho biết anh đã nghe thấy Mary nói tiếng Pháp.
I'm pretty sure Tom was never my patient.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ là bệnh nhân của tôi.
Tom should probably do it now.	Tom có ​​lẽ nên làm điều đó ngay bây giờ.
I am very extroverted.	Tôi rất hướng ngoại.
I know Tom is the one to do it.	Tôi biết Tom là người phải làm điều đó.
Tell me where you've been hiding.	Nói cho tôi biết bạn đã trốn ở đâu.
She has no eyelids.	Cô ấy không có mí mắt.
I need someone to help me lift this box.	Tôi cần ai đó giúp tôi nâng chiếc hộp này lên.
In the past, Fletcher Fuel has been approached by Japanese companies.	Trong quá khứ, Fletcher Fuel đã được các công ty Nhật Bản tiếp cận.
Tom is still not very good at it.	Tom vẫn chưa giỏi lắm khi làm điều đó.
Only one model is missing from my collection.	Chỉ còn thiếu một mẫu trong bộ sưu tập của tôi.
Have you arranged everything for your trip yet?	Bạn đã sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi của mình chưa?
What's up? 	Có chuyện gì vậy?
You look very angry.	Trông bạn rất tức giận.
I didn't like this game until I started winning.	Tôi đã không thích trò chơi này cho đến khi tôi bắt đầu chiến thắng.
I helped Tom decide what to do.	Tôi đã giúp Tom quyết định phải làm gì.
It wouldn't be possible without your help.	Sẽ là không thể nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is a doctor, just like his father.	Tom là một bác sĩ, giống như cha của anh ấy.
Tom and Mary have all kinds of problems.	Tom và Mary có đủ loại vấn đề.
I have to find a way to make as much money as possible.	Tôi phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền.
Tom was just as tough as when they arrived.	Tom cũng cứng rắn như khi họ đến.
I can't see how anyone could have accomplished this without some help.	Tôi không thể biết làm thế nào mà bất kỳ ai có thể hoàn thành việc này mà không có một số trợ giúp.
Let's pretend we are pirates.	Hãy giả vờ rằng chúng ta là những tên cướp biển.
I thought you said you were willing to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
How do you plan to stop Tom from doing that?	Bạn dự định làm thế nào để ngăn Tom làm điều đó?
It's a problem I know how to solve.	Đó là một vấn đề mà tôi biết cách giải quyết.
He has an annoyed voice.	Anh ta có một giọng nói khó chịu.
Tom doesn't act like he even heard about what happened.	Tom không hành động như thể anh ấy thậm chí đã nghe về những gì đã xảy ra.
We haven't paid the rent yet.	Chúng tôi vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
You can't believe anything Tom says about me.	Bạn không thể tin bất cứ điều gì Tom nói về tôi.
Tom doesn't eat lunch.	Tom không ăn trưa.
I won't help Tom tomorrow.	Tôi sẽ không giúp Tom vào ngày mai.
Tom hopes that he can cheer Mary up.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
Please, Tom, don't go.	Làm ơn, Tom, đừng đi.
Tom cursed silently.	Tom thầm nguyền rủa.
I want to buy a birthday present for Tom.	Tôi muốn mua một món quà sinh nhật cho Tom.
Do you want me to tell you exactly what I ate?	Bạn có muốn tôi cho bạn biết chính xác những gì tôi đã ăn?
She bandaged his fingers with a handkerchief.	Cô băng ngón tay anh bằng khăn tay.
Tom thought Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I can give you details on that.	Tôi có thể cung cấp cho bạn chi tiết về điều đó.
Tom called his lawyer.	Tom đã gọi cho luật sư của mình.
If you help me, I have succeeded.	Nếu bạn giúp tôi, tôi đã thành công.
Tom doesn't seem to be trying very hard.	Tom dường như không cố gắng lắm.
Does Tom want to help?	Tom có ​​muốn giúp đỡ không?
Tom told me that he thought Mary played the violin when she was little.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chơi violin khi cô ấy còn nhỏ.
Thanks for reminding us to do that.	Cảm ơn vì đã nhắc nhở chúng tôi làm điều đó.
Tom quickly realized that he wouldn't be able to do it.	Tom nhanh chóng nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
I should never have let Tom do that.	Tôi không bao giờ nên để Tom làm điều đó.
I'm afraid I'm not much of a musician.	Tôi e rằng tôi không phải là một nhạc sĩ nhiều.
Tom is very likely to succeed.	Tom rất có thể thành công.
It was because I was sick that I couldn't go to school yesterday.	Đó là vì tôi bị ốm nên tôi không thể đến trường ngày hôm qua.
Tom linked to my website from his blog.	Tom đã liên kết đến trang web của tôi từ blog của anh ấy.
I don't know why Tom doesn't want Mary to help him.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn Mary giúp anh ta.
When Tom lost his job, he couldn't pay his mortgage and he was threatened with foreclosure.	Khi Tom bị mất việc làm, anh ấy không thể trả nợ thế chấp và anh ấy bị đe dọa tịch thu tài sản.
You won't catch anything.	Bạn sẽ không bắt được gì cả.
Do not disturb me anymore. 	Đừng làm phiền tôi nữa.
I'm busy.	Tôi đang bận.
We need to work together to find a solution to our common problem.	Chúng ta cần làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp cho vấn đề chung của chúng ta.
Tom rarely comes here.	Tom hiếm khi đến đây.
Who is going to the airport to meet Tom?	Ai sẽ đến sân bay để gặp Tom?
He never gave up hope that he would achieve that goal.	Anh ấy không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng anh ấy sẽ đạt được mục tiêu đó.
Tom was supposed to attend the party with Mary.	Tom được cho là sẽ tham dự bữa tiệc với Mary.
I should have done this a long time ago.	Tôi nên làm điều này từ lâu rồi.
I went shopping twice today.	Tôi đã đi mua sắm hai lần hôm nay.
I'm afraid you've misunderstood this.	Tôi e rằng bạn đã hiểu sai điều này.
I almost hit Tom.	Tôi suýt đánh Tom.
You know why I'm here.	Bạn biết tại sao tôi ở đây.
Tom probably didn't know if Mary wanted to do it or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
He meditated on his past life of suffering.	Anh ấy đã thiền định về cuộc sống đau khổ trong quá khứ của mình.
Tom saw Mary again this morning.	Tom đã gặp lại Mary vào sáng nay.
He has a habit of scratching his head.	Anh ấy có thói quen gãi đầu.
Tom is deaf in one ear.	Tom bị điếc một bên tai.
You couldn't do that, could you?	Bạn đã không thể làm điều đó, phải không?
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
I don't think Tom is as tall as Mary.	Tôi nghĩ Tom không cao bằng Mary.
I have to be somewhere at 2:30.	Tôi phải ở đâu đó lúc 2:30.
You know Tom better than anyone else.	Bạn hiểu Tom hơn bất cứ ai khác.
I didn't miss a single day.	Tôi đã không bỏ lỡ một ngày nào.
That is not smart.	Đó không phải là thông minh.
Tom still hasn't told us what to buy.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết phải mua gì.
Tom says he feels wronged.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị làm sai.
Tom is really fat.	Tom thực sự béo phì.
You have to take your hat off to Tom.	Bạn phải ngả mũ trước Tom.
Why is WiFi not working?	Tại sao WiFi không hoạt động?
I am not satisfied with the progress I have made.	Tôi không hài lòng với những tiến bộ mà tôi đã đạt được.
Tom seems a little busier than usual.	Tom có ​​vẻ bận hơn bình thường một chút.
There are some things that are very difficult to translate.	Có một số điều rất khó dịch.
Tom denied that anything happened.	Tom phủ nhận rằng bất cứ điều gì đã xảy ra.
I know Tom can do it if he tries.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Neither Tom nor Mary had anything to worry about.	Cả Tom và Mary đều không có gì phải lo lắng.
The amount involved is not insignificant.	Số tiền liên quan không phải là không đáng kể.
Tom doesn't look like he's happy.	Tom không có vẻ gì là anh ấy hạnh phúc.
I asked Tom to stop the car.	Tôi yêu cầu Tom dừng xe lại.
You don't need to worry about Tom anymore.	Bạn không cần phải lo lắng về Tom nữa.
I'm not good at playing the piano because I never practice.	Tôi không giỏi chơi piano vì tôi không bao giờ luyện tập.
Call Tom at 2:30.	Gọi cho Tom lúc 2:30.
Tom is still on the team, right?	Tom vẫn ở trong đội, phải không?
I really hope Tom doesn't get out of jail.	Tôi thực sự hy vọng Tom không ra khỏi tù.
Who knows what Tom looks like?	Ai biết Tom trông như thế nào?
Why is Tom still doing it?	Tại sao Tom vẫn làm điều đó?
I don't pay you to think.	Tôi không trả tiền cho bạn để suy nghĩ.
Tom is not available at the moment. 	Tom không có tại thời điểm này.
Can I receive a message?	Tôi có thể nhận một tin nhắn?
Tom is a lumberjack.	Tom là một thợ rừng.
I am working on a new book.	Tôi đang làm một cuốn sách mới.
He's not special.	Anh ấy không đặc biệt.
I met a man whose brother knew we were the ones who did it.	Tôi đã gặp một người đàn ông mà anh trai của anh ấy biết rằng chúng tôi là người đã làm điều đó.
Tom doesn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình nên làm gì.
I don't know how to deal with the situation.	Tôi không biết làm thế nào để đối phó với tình hình.
No one can resist Tom's charm.	Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Tom.
Do you remember telling Tom what I asked you to tell him?	Bạn có nhớ nói với Tom những gì tôi yêu cầu bạn nói với anh ấy không?
Tom is likely going to stop doing that.	Tom có ​​khả năng sẽ ngừng làm điều đó.
I told Tom that Mary came home sick.	Tôi nói với Tom rằng Mary về nhà bị ốm.
I needed a place to sit down and rest.	Tôi cần một nơi để ngồi xuống và nghỉ ngơi.
I don't see a way out.	Tôi không thấy lối thoát.
Tom never told me he was married.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom doesn't want to cook today.	Tom không muốn nấu ăn hôm nay.
I have a friend to mail from now and then.	Tôi có một người bạn để thư từ bây giờ và sau đó.
Tom said I should leave.	Tom nói rằng tôi nên bỏ đi.
I am grateful for today.	Tôi biết ơn vì hôm nay.
Tom is ready to go.	Tom đã sẵn sàng để đi.
Mary is a lovely girl, isn't she?	Mary là một cô gái đáng yêu, phải không?
I don't think I'm conceited.	Tôi không nghĩ rằng tôi tự phụ.
It has a very different effect than intended.	Nó có một hiệu ứng rất khác so với dự định.
The Prime Minister will have an announcement tomorrow.	Thủ tướng sẽ có thông báo vào ngày mai.
Tom asked me if he should ask Mary out.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có nên rủ Mary đi chơi không.
I'll ask Tom to meet us here tomorrow at 2:30.	Tôi sẽ yêu cầu Tom gặp chúng ta ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
I urge you to contribute to the new clinic.	Tôi kêu gọi bạn đóng góp cho phòng khám mới.
You were there that night. 	Bạn đã ở đó vào đêm đó.
I remember.	Tôi nhớ.
I didn't think Tom was that hungry.	Tôi không nghĩ Tom lại đói như vậy.
I had a hard time hearing that story.	Tôi rất khó nghe câu chuyện đó.
Tom says he's not crazy.	Tom nói rằng anh ấy không điên.
Tom is busy these days, isn't he?	Tom dạo này bận lắm phải không?
I should probably tell Tom not to waste time trying to convince Mary to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom says he thinks Mary hasn't made it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn chưa làm được điều đó.
I am telling you everything.	Tôi đang nói với bạn tất cả mọi thứ.
I think Tom will be at home tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở nhà vào ngày mai.
Tom and Mary are both pretty good singers.	Tom và Mary đều là những người hát khá hay.
You don't even listen to what I tell you.	Bạn thậm chí không nghe những gì tôi nói với bạn.
Tom looked out the open window.	Tom nhìn ra cửa sổ đang mở.
I'm just saying you can't blame me.	Tôi chỉ nói rằng bạn không thể đổ lỗi cho tôi.
If I had known the truth, I would have told you.	Nếu tôi biết sự thật, tôi đã nói với bạn.
Tom was never generous.	Tom không bao giờ hào phóng.
I didn't know you and Tom were brothers.	Tôi không biết bạn và Tom là anh em.
I knew that Tom had to finish writing the report before he could go home.	Tôi biết rằng Tom phải viết xong bản báo cáo trước khi anh ấy có thể về nhà.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom learned French last year.	Tom đã học tiếng Pháp vào năm ngoái.
I haven't seen you in a while, Bill.	Tôi đã không gặp anh lâu rồi, Bill.
I don't remember where I first met Tom.	Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Tom ở đâu.
I checked those possibilities.	Tôi đã kiểm tra những khả năng đó.
I don't have enough money to buy this either.	Tôi cũng không đủ tiền mua cái này.
Does Tom like tennis?	Tom có ​​thích quần vợt không?
I know that Tom is a university professor.	Tôi biết rằng Tom là một giáo sư đại học.
I take it for granted that you're on our side.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên khi bạn đứng về phía chúng tôi.
When the time came to do it, Tom did not hesitate.	Khi đã đến lúc để làm điều đó, Tom không do dự.
Pay attention to what I'm telling you.	Hãy chú ý đến những gì tôi đang nói với bạn.
I'm sure I'm not being followed.	Tôi chắc chắn rằng tôi không bị theo dõi.
I hope Tom will stay in Australia until Monday.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Tom had at least three different jobs while he was in Boston.	Tom đã có ít nhất ba công việc khác nhau khi anh ấy ở Boston.
I saw Tom fall off his bike.	Tôi thấy Tom ngã xe đạp.
Tom was raised by his grandmother.	Tom được bà ngoại nuôi dưỡng.
I am satisfied with my new coat.	Tôi hài lòng với chiếc áo khoác mới của mình.
How long are you going to let Tom sleep?	Bạn định để Tom ngủ trong bao lâu?
Tom doesn't seem methodical like Mary.	Tom dường như không có phương pháp như Mary.
Why didn't you tell me about this sooner?	Tại sao bạn không nói với tôi về điều này sớm hơn?
The thugs started shooting.	Bọn côn đồ bắt đầu nổ súng.
What are you looking at me like that for?	Anh nhìn tôi như vậy để làm gì?
How does Tom know that you are in Boston?	Làm sao Tom biết rằng bạn đang ở Boston?
I just want Tom to get well.	Tôi chỉ muốn Tom khỏe lại.
I am going for a walk.	Tôi đang đi dạo.
You need to take off your shoes before entering.	Bạn cần cởi giày trước khi bước vào.
My parents were both asleep when I got home.	Bố mẹ tôi đều đã ngủ khi tôi về đến nhà.
Tom is trying his best not to get angry.	Tom đang cố gắng hết sức để không nổi giận.
I think Tom can tell Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom wants Mary back.	Tom muốn Mary trở lại.
Tom asked Mary if she had had lunch.	Tom hỏi Mary xem cô ấy đã ăn trưa chưa.
Tom keeps doing it.	Tom liên tục làm điều đó.
I think Tom will be absent.	Tôi nghĩ Tom sẽ vắng mặt.
It's too bad that you can't come to the party.	Thật là tệ khi bạn không thể đến dự bữa tiệc.
I assume Tom is still at home.	Tôi cho rằng Tom vẫn ở nhà.
I don't know what's in the box.	Tôi không biết có gì trong cái thùng.
Don't go looking for something you don't want to find.	Đừng đi tìm thứ mà bạn không muốn tìm.
I'm not the only one here who can speak French.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây biết nói tiếng Pháp.
Tom's house is being repaired.	Ngôi nhà của Tom đang được sửa chữa.
I am not willing to pay such a high price.	Tôi không sẵn sàng trả một giá cao như vậy.
Write your phone number down on this pad.	Viết số điện thoại của bạn xuống tập giấy này.
Iceland's three largest banks collapsed in late 2008.	Ba ngân hàng lớn nhất của Iceland sụp đổ vào cuối năm 2008.
The government still lacks full control over the countryside, where lawlessness persists.	Chính phủ vẫn thiếu toàn quyền kiểm soát nông thôn, nơi tình trạng vô luật vẫn tồn tại.
Are you sure you can do it alone?	Bạn có chắc bạn có thể làm điều đó một mình?
The sky is overcast.	Bầu trời u ám.
You sound like you've had a very difficult day.	Bạn có vẻ như bạn đã có một ngày rất khó khăn.
Tom told me you've been to Boston before.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Boston trước đây.
I drove to Boston with Tom.	Tôi đã lái xe đến Boston với Tom.
Tom tells everyone that he is not afraid.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không sợ hãi.
I've never even been to Boston.	Tôi thậm chí chưa bao giờ đến Boston.
Tom has been dropped from the team.	Tom đã bị loại khỏi đội.
Tom tighten all the screws.	Tom vặn chặt tất cả các vít.
You do not know how?	Bạn không biết làm thế nào?
He raised his hand to catch the ball.	Anh ấy đưa tay lên để bắt bóng.
Tom loves Japanese food.	Tom rất thích đồ ăn Nhật.
I don't like going to bed early.	Tôi không thích đi ngủ sớm.
I admit that I have despised Tom since I first met him.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã khinh thường Tom kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Tom threw me out of the house.	Tom đã ném tôi ra khỏi nhà.
Even experts took the painting for a genuine Rembrandt painting.	Thậm chí, các chuyên gia đã lấy bức tranh cho một bức tranh Rembrandt chính hãng.
I can't go to the prom without a date.	Tôi không thể đến buổi dạ hội mà không có ngày hẹn.
I won't go easy on Tom.	Tôi sẽ không dễ dãi với Tom đâu.
You're grown up.	Bạn lớn rồi.
Tom should have discussed the matter with me.	Tom lẽ ra nên thảo luận vấn đề với tôi.
Aren't you happy, Tom?	Bạn không vui sao, Tom?
Tom should wake up early.	Tom nên thức dậy sớm.
Tom thanked me for hiring him.	Tom cảm ơn tôi vì đã thuê anh ta.
Your plan is not working.	Kế hoạch của bạn không hoạt động.
Don't be silly. 	Đừng ngớ ngẩn.
You know that I love you.	Bạn biết là tôi yêu bạn.
Do you think Tom would care about that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến điều đó?
Not everything you read on the Internet is true.	Không phải tất cả những gì bạn đọc trên Internet đều đúng.
You must not trust Tom.	Bạn không được tin tưởng vào Tom.
I didn't anticipate that there would be a problem.	Tôi đã không lường trước rằng sẽ có một vấn đề.
Never tell the truth when a lie will do.	Không bao giờ nói sự thật khi một lời nói dối sẽ làm.
Tom didn't know I could understand French.	Tom không biết tôi có thể hiểu tiếng Pháp.
You're too old to apply for a job, aren't you?	Bạn đã quá già để xin việc, phải không?
This mountain is covered with snow all year round.	Ngọn núi này được bao phủ bởi tuyết quanh năm.
Tom was not the first to speak.	Tom không phải là người đầu tiên nói.
He is the chairman of the committee.	Anh ấy là chủ tịch của ủy ban.
Does Tom like fish?	Tom có ​​thích cá không?
What did you say to Tom that made him so upset?	Bạn đã nói gì với Tom mà khiến anh ấy khó chịu như vậy?
Tom put the scissors back in his desk drawer.	Tom cất chiếc kéo trở lại ngăn bàn của mình.
He kept a diary every day and that prompted me to try the same thing, but in English.	Anh ấy viết nhật ký hàng ngày và điều đó đã thôi thúc tôi thử làm điều tương tự, nhưng bằng tiếng Anh.
She read the poem aloud.	Cô đọc to bài thơ.
One of these cups belongs to Tom.	Một trong những chiếc cốc này là của Tom.
What is the serial number?	Số sê-ri là gì?
I heard someone knock on the door.	Tôi nghe thấy ai đó đập cửa.
Why didn't you tell me you were lactose intolerant?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không dung nạp lactose?
Someone parked their car in my parking spot.	Ai đó đã đậu xe của họ trong chỗ đậu xe của tôi.
Will you sit with Tom?	Bạn sẽ ngồi với Tom chứ?
Tom thought that Mary might not have to do it again.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Is this a rehearsal?	Đây có phải là một cuộc diễn tập không?
I want to visit Tom when I'm in Boston.	Tôi muốn đến thăm Tom khi tôi ở Boston.
I'm being paranoid, aren't I?	Tôi đang bị hoang tưởng, phải không?
How did you first meet Tom?	Ban đầu bạn gặp Tom như thế nào?
We don't need to do that anymore.	Chúng ta không cần phải làm điều đó nữa.
I certainly do not support the view that women are necessarily more virtuous than men.	Tôi chắc chắn không ủng hộ quan điểm rằng phụ nữ nhất thiết phải có đạo đức hơn nam giới.
You just can't give up.	Bạn chỉ không thể từ bỏ.
You're the one who suggested Tom do it that way, weren't you?	Bạn là người đã đề nghị Tom làm theo cách đó, phải không?
I don't think I'll see Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp Tom.
I'm not going to Australia with Tom.	Tôi không định đi Úc với Tom.
Tom had to tell Mary about it.	Tom phải nói với Mary về điều đó.
Tom told me he thought Mary was from Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đến từ Úc.
That seems like something Tom could do.	Đó có vẻ như là điều mà Tom có ​​thể làm.
I lost my passport. 	Tôi làm mất hộ chiếu.
I will have to get a new one.	Tôi sẽ phải lấy một cái mới.
Tom was no longer interested in learning French.	Tom đã không còn hứng thú với việc học tiếng Pháp.
Tom has everything a boy could want.	Tom có ​​mọi thứ mà một cậu bé có thể muốn.
Tom didn't realize that Mary needed to do it.	Tom không nhận ra rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom is innocent, but Mary is not.	Tom vô tội, nhưng Mary thì không.
Do you think I can use my cell phone in the shower?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể sử dụng điện thoại di động của mình trong lúc tắm không?
I know Tom is the same weight as me.	Tôi biết Tom có ​​cùng cân nặng với tôi.
Tom has to take care of Mary.	Tom phải chăm sóc Mary.
You should make the most of your opportunities.	Bạn nên tận dụng tối đa các cơ hội của mình.
It would be great if we could do that.	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
Both Tom and I enjoyed being in Boston.	Cả tôi và Tom đều rất vui khi ở Boston.
I put Tom on the list.	Tôi đưa Tom vào danh sách.
I had more questions, but Tom seemed tired of my questions, so I didn't ask them.	Tôi có nhiều câu hỏi hơn, nhưng Tom dường như đã quá mệt mỏi với những câu hỏi của tôi, vì vậy tôi đã không hỏi chúng.
That's why your name is last on my list.	Đó là lý do tại sao tên của bạn là cuối cùng trong danh sách của tôi.
I have done that often.	Tôi đã thường xuyên làm điều đó.
I know Tom won't do it any faster than Mary.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom doesn't have to be so formal.	Tom không cần phải quá trang trọng.
I was the one who gave Tom that hat.	Tôi là người đã đưa cho Tom chiếc mũ đó.
Tom has turned his garage into an office.	Tom đã biến ga ra của mình thành văn phòng.
Tom was never greedy.	Tom không bao giờ tham lam.
Tom and Mary both know what happened to John.	Tom và Mary đều biết chuyện gì đã xảy ra với John.
Tom has found the key he was looking for.	Tom đã tìm thấy chìa khóa mà anh ấy đang tìm kiếm.
You should let your doctor examine your wrist.	Bạn nên để bác sĩ xem xét cổ tay của bạn.
I had one.	Tôi đã có một.
Tom arrived too soon and Mary was still not ready.	Tom đến quá sớm và Mary vẫn chưa sẵn sàng.
I wouldn't buy that if I were you.	Tôi sẽ không mua cái đó nếu tôi là bạn.
There is no way that this will work.	Không có cách nào mà điều này sẽ hoạt động.
We don't know what Tom did with it.	Chúng tôi không biết Tom đã làm gì với nó.
Tom is prohibited from entering this building.	Tom bị cấm vào tòa nhà này.
If you stop complaining so much, maybe people will like you more.	Nếu bạn ngừng phàn nàn quá nhiều, có lẽ mọi người sẽ thích bạn hơn.
Tom won't tell me where he hid the money.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã giấu tiền ở đâu.
Tom is scared to tell his parents that he has been kicked out of school.	Tom sợ hãi khi nói với bố mẹ rằng anh đã bị đuổi khỏi trường.
Mary could not earn enough pension. 	Mary không thể kiếm đủ tiền lương hưu.
That's why she works half a day as a cleaning lady in a restaurant.	Đó là lý do tại sao cô ấy làm việc nửa ngày như một người phụ nữ dọn dẹp trong một nhà hàng.
This bread is really delicious. 	Bánh mì này thực sự rất ngon.
Where did you buy it?	Nơi mà bạn đã mua nó?
If you have something to say to me, say it.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói với tôi, hãy nói ra.
Who is feeding these people?	Ai đang cho những người này ăn?
There's a bread here.	Có một cái bánh mì ở đây.
Tom said that Mary was too drunk to help you do that.	Tom nói rằng Mary đã quá say để giúp bạn làm điều đó.
Tom took a cup of coffee for Mary.	Tom lấy một tách cà phê cho Mary.
I have as much money as he has.	Tôi có nhiều tiền như anh ta có.
I can't give you an answer right away.	Tôi không thể cho bạn câu trả lời ngay lập tức.
I think Tom won't get bored by such things.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cảm thấy buồn chán bởi những thứ như vậy.
I need to remember to tell Tom to do it.	Tôi cần phải nhớ nói với Tom để làm điều đó.
We have lost hope of being rescued.	Chúng tôi đã mất hy vọng được giải cứu.
Tom has one of them.	Tom có ​​một trong số đó.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ổn.
I wouldn't do it for Tom.	Tôi sẽ không làm điều đó cho Tom.
There is a lot to do today.	Có rất nhiều việc phải làm hôm nay.
I think we can do more to help.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ.
Someone stole my mandolin.	Ai đó đã lấy trộm đàn mandolin của tôi.
You are about to be a mother.	Bạn sắp làm mẹ.
Do you still hang out with Tom every Monday?	Bạn vẫn đi chơi với Tom vào thứ Hai hàng tuần chứ?
Everyone in Tom's class likes him.	Mọi người trong lớp của Tom đều thích anh ấy.
We should call Tom.	Chúng ta nên gọi cho Tom.
I never forgave Tom for doing that.	Tôi không bao giờ tha thứ cho Tom vì đã làm điều đó.
You're expecting Tom to help you do it, right?	Bạn đang mong đợi Tom giúp bạn làm điều đó, phải không?
Tom did not study hard.	Tom đã không học tập chăm chỉ.
Electric guitars are usually made of alder wood.	Đàn guitar điện thường được làm bằng gỗ alder.
Is Tom busy?	Tom có ​​bận không?
There are occasional earthquakes in South Carolina.	Thỉnh thoảng có động đất ở Nam Carolina.
Air quality has deteriorated over the past few years.	Chất lượng không khí đã xấu đi trong vài năm qua.
I was surprised to see Tom kiss Mary.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Tom hôn Mary.
We know you didn't kill Tom.	Chúng tôi biết bạn không giết Tom.
She is older than him.	Cô ấy lớn hơn anh ấy.
Tom doesn't let you drive.	Tom không cho phép bạn lái xe.
Tom wished he hadn't promised Mary that he would come to Boston with her.	Tom ước gì anh không hứa với Mary rằng anh sẽ đến Boston với cô ấy.
Tom gave Mary CPR and saved her life.	Tom đã hô hấp nhân tạo cho Mary và cứu sống cô ấy.
Tom just asked who you are.	Tom chỉ hỏi bạn là ai.
You might really enjoy this book.	Bạn có thể thực sự thích cuốn sách này.
Tom and Mary take turns taking care of John.	Tom và Mary thay phiên nhau chăm sóc John.
Tom can swim.	Tom có ​​thể bơi.
Tom is panting.	Tom đang thở dốc.
Tom will definitely be missed.	Tom chắc chắn sẽ bị bỏ lỡ.
You know that I can't sing.	Bạn biết rằng tôi không thể hát.
Tom doesn't like women who wear too much makeup.	Tom không thích phụ nữ trang điểm quá nhiều.
Tom did not learn French at school. 	Tom không học tiếng Pháp ở trường.
He learned that from his parents.	Anh ấy đã học được điều đó từ cha mẹ mình.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
Tom cooks pasta.	Tom nấu mì Ý.
I wish I didn't have to go to work today.	Tôi ước rằng tôi không phải đi làm ngày hôm nay.
Tom has something to say.	Tom có ​​điều gì đó muốn nói.
I don't want Tom to miss the bus.	Tôi không muốn Tom bị lỡ chuyến xe buýt.
Will Tom do it alone?	Tom sẽ làm điều đó một mình?
I know that Tom can do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Many people were injured, but almost no one was missing.	Có rất nhiều người bị thương, nhưng hầu như không có người nào bị mất tích.
Tom is not bossy.	Tom không hách dịch.
Everyone knows that Tom doesn't like to do that.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích làm điều đó.
It would be stupid if Tom didn't do that.	Sẽ thật ngu ngốc nếu Tom không làm điều đó.
You have to be careful or you will miss it again.	Bạn phải cẩn thận nếu không bạn sẽ bỏ lỡ nó một lần nữa.
Dirty toilet.	Nhà vệ sinh bẩn.
The weather improved markedly during the day.	Thời tiết có sự cải thiện rõ rệt trong ngày.
What are we waiting for here?	Chúng ta đang chờ đợi điều gì ở đây?
Neither Tom nor Mary wanted to go to John and Alice's wedding.	Cả Tom và Mary đều không muốn đến đám cưới của John và Alice.
This will not end well.	Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
That's what Tom is.	Tom là vậy đó.
I can't wait to get back to work.	Tôi nóng lòng muốn trở lại làm việc.
I don't think we should talk about that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói về điều đó.
Mix baking powder with flour.	Trộn bột nở với bột mì.
Is it true that Tom has twins?	Có thật là Tom có ​​một cặp song sinh?
I pinched myself to make sure I wasn't dreaming.	Tôi tự véo mình để chắc rằng mình không mơ.
Don't let it put you off.	Đừng để nó làm bạn thất vọng.
Tom seems to have to learn French at his school.	Tom dường như phải học tiếng Pháp ở trường của mình.
I doubt that Tom can take care of himself.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
I met her in London for the first time.	Tôi gặp cô ấy ở London lần đầu tiên.
You still do that sometimes, don't you?	Đôi khi bạn vẫn làm như vậy, phải không?
The cost of living here is astronomical.	Chi phí sinh hoạt ở đây là thiên văn.
It's better to regret what you've done than what you haven't done.	Tốt hơn là bạn nên hối tiếc về những gì bạn đã làm hơn là những gì bạn chưa làm.
Tom couldn't stop the tears.	Tom không thể ngăn được những giọt nước mắt.
I think Tom was in Australia last summer.	Tôi nghĩ Tom đã ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
What is the best way to learn a language?	Cách tốt nhất để học một ngôn ngữ là gì?
Can you read this kanji?	Bạn có thể đọc chữ kanji này không?
I thought you said you could speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
I don't understand what that means.	Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì.
The way you tell jokes is very similar to the way you tell Tom.	Kiểu bạn kể chuyện cười rất giống với kiểu bạn Tom kể.
I recommend this chocolate pudding.	Tôi giới thiệu món bánh pudding sô cô la này.
What was your favorite toy when you were a kid?	Đồ chơi yêu thích của bạn khi bạn còn nhỏ là gì?
Peel the horseradish and grate it finely.	Bóc vỏ cải ngựa và bào sợi nhỏ.
He picked up a butterfly between his thumb and index finger.	Anh nhặt một con bướm giữa ngón cái và ngón trỏ.
I will take a break for a while.	Tôi sẽ nghỉ một thời gian.
Tom never allowed Mary to be alone with her children.	Tom không bao giờ cho phép Mary ở một mình với các con của mình.
Tom was pretty sure it was Mary who did it.	Tom khá chắc rằng Mary là người đã làm điều đó.
Do you think I'm not trying?	Bạn có nghĩ rằng tôi không cố gắng?
There is an obstacle.	Có một trở ngại.
You can count on Tom to tell the truth.	Bạn có thể tin tưởng vào Tom để nói sự thật.
When will you stop plotting?	Khi nào bạn sẽ ngừng âm mưu?
Smoke from the factories enveloped the town.	Khói từ các nhà máy bao trùm thị trấn.
You will hurt yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự làm tổn thương mình nếu bạn không cẩn thận.
Tom was clearly in trouble.	Tom rõ ràng đã gặp rắc rối.
I am not experienced enough.	Tôi không đủ kinh nghiệm.
Everything that we ask Tom to do will be very difficult for him to do.	Mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ rất khó để anh ấy làm được.
Don't let go of me.	Đừng buông tôi ra.
Tom probably won't be as careful as he should be.	Tom có ​​thể sẽ không cẩn thận như anh ấy nên làm.
Tom said that could be happening soon.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ sớm xảy ra.
Tom took off his coat and put it on the chair.	Tom cởi áo khoác và đặt nó trên ghế.
It is not known if Tom knows Mary's phone number.	Không biết Tom có ​​biết số điện thoại của Mary không.
Take small sips.	Uống từng ngụm nhỏ.
Tom had a surprised look on his face.	Tom có ​​một cái nhìn kinh ngạc trên khuôn mặt của mình.
I just don't want to go to jail.	Tôi chỉ không muốn vào tù.
They had a debate about same-sex marriage.	Họ đã có một cuộc tranh luận về hôn nhân đồng giới.
Tom said that he was determined to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó cho Mary.
I'm looking for Tom Jackson's office.	Tôi đang tìm văn phòng của Tom Jackson.
Tom said that he planned to continue.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch tiếp tục.
Tom chuckled.	Tom cười thầm.
I didn't know that Tom had to do it.	Tôi không biết rằng Tom phải làm điều đó.
Tom gave the robbers everything he had.	Tom đã cho bọn cướp tất cả những gì anh ta có.
If Tom had studied harder, he would have passed the test.	Nếu Tom học chăm chỉ hơn, anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra.
I don't know if Tom can do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
You have to do the job even if you don't like it.	Bạn phải làm công việc ngay cả khi bạn không thích nó.
You should not forget that.	Bạn không nên quên điều đó.
Tom didn't study as much as he should have for the test.	Tom đã không học nhiều như lẽ ra phải làm cho bài kiểm tra.
You don't seem surprised when I tell you Tom doesn't have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn Tom không cần phải làm vậy.
I think you will stay in Australia for a few weeks.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở lại Úc vài tuần.
I doubt Tom.	Tôi nghi ngờ Tom.
What do you say to go out for a walk?	Bạn nói gì để đi ra ngoài đi dạo?
He really is the man we were looking for.	Anh ấy thực sự là người đàn ông mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Tom asked me if I wanted to cook something.	Tom hỏi tôi có muốn nấu món gì đó không.
Tom begs for mercy.	Tom cầu xin lòng thương xót.
Tom didn't want Mary to think he was a fool.	Tom không muốn Mary nghĩ rằng anh ta là một kẻ ngốc.
I was surprised to learn that Tom had failed.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom đã thất bại.
Do not let anyone else read this letter.	Đừng để ai khác đọc bức thư này.
We were wrong to do that.	Chúng tôi đã sai khi làm điều đó.
Tom looks in pain.	Tom có ​​vẻ đau đớn.
I don't know, but I'll find out.	Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tìm hiểu.
Tom says he's never seen it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Tom hasn't changed a bit since college.	Tom đã không thay đổi một chút nào kể từ khi học đại học.
Tom didn't do it right away.	Tom đã không làm điều đó ngay lập tức.
I found what Tom said interesting.	Tôi thấy những gì Tom nói thật thú vị.
I'll talk to Tom soon.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom sớm.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu tôi có thời gian để làm điều đó không.
I doubt Tom will be able to deal with that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ có thể đối phó với điều đó.
Why doesn't anyone do anything?	Tại sao không ai làm gì cả?
Maybe I'll see Tom tonight.	Có lẽ tôi sẽ gặp Tom tối nay.
You know that I won't sing.	Bạn biết rằng tôi sẽ không hát.
Tom came up with a cunning joke.	Tom nghĩ ra một trò đùa xảo quyệt.
The police commissioner said he would not discuss the details of the matter, as it is the subject of ongoing investigations.	Ủy viên cảnh sát nói rằng ông sẽ không thảo luận về các chi tiết của vấn đề, vì đây là chủ đề của các cuộc điều tra đang diễn ra.
I think my German is not very good.	Tôi nghĩ tiếng Đức của tôi không tốt lắm.
It is not a disease.	Nó không phải là một căn bệnh.
Tom asked Mary why she thought it wasn't a good idea.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy nghĩ đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I thought that Tom lived in this ancient forest.	Tôi đã nghĩ rằng Tom đã sống trong khu rừng cổ này.
I'm sorry, but I'm against this project.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phản đối dự án này.
Tom doesn't want to go to the movies.	Tom không muốn đi xem phim.
Tom is explaining the matter to Mary right now.	Tom đang giải thích vấn đề với Mary ngay bây giờ.
I know Tom doesn't know why I did it on Monday.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại làm vậy vào thứ Hai.
You would love to do that, right?	Bạn rất thích làm điều đó, phải không?
Tom and Mary grow their own food.	Tom và Mary tự trồng thực phẩm.
There's nowhere for me to go.	Không có nơi nào để tôi đi.
He must be about 40 years old.	Anh ấy phải khoảng 40 tuổi.
Tom is your neighbor's nephew, isn't he?	Tom là cháu trai hàng xóm của bạn, phải không?
I will play tennis in the afternoon.	Tôi sẽ chơi tennis vào buổi chiều.
She signed up for a few night classes at the local college.	Cô ấy đã đăng ký một vài lớp học ban đêm tại trường cao đẳng địa phương.
Are you in a hurry to sell your home?	Bạn đang vội bán nhà?
I can't save you.	Tôi không thể cứu bạn.
Tom must be desired.	Tom phải được khao khát.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
I stopped doing that if you ask me to.	Tôi đã ngừng làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
Tom stood on tiptoe.	Tom kiễng chân lên.
I didn't know that Tom knew why Mary was going to do that.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
I drive a convertible.	Tôi lái một chiếc xe mui trần.
Tom helped Mary fix the broken lamp.	Tom đã giúp Mary sửa lại chiếc đèn bị hỏng.
I know that Tom doesn't like me.	Tôi biết rằng Tom không thích tôi.
I have been working here since October.	Tôi đã làm việc ở đây từ tháng Mười.
Tom usually gets up early in the morning.	Tom thường dậy sớm vào buổi sáng.
I get paid weekly.	Tôi được trả lương theo tuần.
I'm sure Tom would be timid.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rụt rè.
I try not to worry about things like that.	Tôi cố gắng không lo lắng về những điều như thế.
Tom explained the schedule to Mary.	Tom giải thích lịch trình cho Mary.
The bathtub is running through.	Bồn tắm đang chạy qua.
We don't need to do that now.	Chúng tôi không cần thiết phải làm điều đó bây giờ.
What is most important in life varies from person to person.	Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống ở mỗi người khác nhau.
Tom was told not to do it anymore.	Tom đã được yêu cầu không nên làm điều đó nữa.
It was an explosion so powerful that the roof was blown off.	Đó là một vụ nổ mạnh đến nỗi mái nhà bị thổi bay.
I can't let myself get caught.	Tôi không thể để mình bị bắt.
Tom has three sons who are all doctors.	Tom có ​​ba con trai đều là bác sĩ.
Tom bought what he wanted.	Tom đã mua những gì anh ấy muốn.
Tom called an ambulance.	Tom đã gọi xe cấp cứu.
I know you didn't buy that for Tom.	Tôi biết bạn không mua cái đó cho Tom.
Tom makes very few mistakes.	Tom mắc rất ít lỗi.
Tom says he hopes Mary knows she needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom convinced me to do it.	Tom đã thuyết phục tôi làm điều đó.
Perhaps Tom is writing a letter.	Có lẽ Tom đang viết thư.
Tom seems annoyed about that.	Tom có ​​vẻ khó chịu về điều đó.
All you do is play video games.	Tất cả những gì bạn làm là chơi trò chơi điện tử.
I think Tom has a cousin in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một người anh họ ở Boston.
Tom calls me a liar.	Tom gọi tôi là kẻ nói dối.
Tom wants to be the winner.	Tom muốn trở thành người chiến thắng.
I could talk to Tom for hours.	Tôi có thể nói chuyện với Tom hàng giờ.
I would do anything for Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho Tom.
I bet the inside of the house is a mess.	Tôi cá rằng bên trong ngôi nhà là một mớ hỗn độn.
I haven't finished that yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc đó.
You know I won't be back, right?	Bạn biết tôi sẽ không trở lại, phải không?
I bought eggs at the store on the way home.	Tôi đã mua trứng ở cửa hàng trên đường về nhà.
Tom has nothing to give.	Tom không có gì để cho.
We haven't told Tom yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói với Tom.
Tom doesn't have time to do that right now.	Tom không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
Why don't we try to reason with them?	Tại sao chúng ta không thử suy luận với họ?
That day, Tom bought as many cameras as he could afford.	Ngày hôm đó, Tom đã mua bao nhiêu máy ảnh mà anh ấy có thể mua được.
We'll talk to Tom tomorrow.	Chúng ta sẽ nói với Tom vào ngày mai.
Mary said she thought she could impress Tom.	Mary cho biết cô ấy nghĩ mình có thể gây ấn tượng với Tom.
Tom may be rich, but he's not as rich as you think.	Tom có ​​thể giàu, nhưng anh ấy không giàu như bạn nghĩ.
Tom seemed afraid to go to sleep.	Tom dường như sợ đi vào giấc ngủ.
Do you know anyone who can teach my child French?	Bạn có biết ai có thể dạy con tôi tiếng Pháp không?
Tom has been on life support for a while.	Tom đã được hỗ trợ cuộc sống trong một thời gian.
Tom was injured on the way home from school.	Tom bị thương trên đường đi học về.
Tom knew better than to say such things to Mary.	Tom biết rõ hơn là nên nói những điều như vậy với Mary.
Tom turned up the heat.	Tom tăng nhiệt.
Tom drives me crazy.	Tom khiến tôi phát điên.
I don't know how to tie my shoelaces.	Tôi không biết cách thắt dây giày.
There is little hope that he will succeed.	Có rất ít hy vọng rằng anh ấy sẽ thành công.
There's still a long way to go.	Vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom and I will miss Mary.	Tom và tôi sẽ nhớ Mary.
Speaking of television, what is your favorite program right now?	Nhắc đến truyền hình, chương trình yêu thích của bạn hiện nay là gì?
There was widespread panic after the earthquake.	Đã có sự hoảng loạn lan rộng sau trận động đất.
Tom doesn't seem to know you and I were ever married.	Tom dường như không biết bạn và tôi đã từng kết hôn.
I don't think I've ever heard Tom complain.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom phàn nàn.
Take off your blindfold.	Bỏ khăn bịt mắt của bạn.
Tom called me by my name.	Tom đã gọi tôi bằng tên của tôi.
Tom doesn't need to ask for help.	Tom không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ.
If you want to tell Tom, tell him.	Nếu bạn muốn nói với Tom, hãy nói với anh ấy.
Tom leaves the office right after work.	Tom rời văn phòng ngay sau giờ làm việc.
I bought a slow cooker.	Tôi đã mua một nồi nấu chậm.
You don't know I don't need to do that, right?	Bạn không biết tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom met Mary while he was on holiday in Australia.	Tom gặp Mary khi anh đi nghỉ ở Úc.
Ask only questions that can be answered with yes or no.	Chỉ hỏi những câu hỏi có thể được trả lời bằng có hoặc không.
At that time, she smiled and sang softly.	Lúc đó, cô ấy đã mỉm cười và hát rất khẽ.
Tom didn't travel last summer.	Tom đã không đi du lịch vào mùa hè năm ngoái.
Tom shows off his wealth.	Tom khoe khoang sự giàu có của mình.
Tom invited me to his birthday party.	Tom đã mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom wanted children, but Mary didn't.	Tom muốn có con, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't want to talk about work when he's at home.	Tom không muốn nói về công việc khi anh ấy ở nhà.
I don't want to ask Tom to do it.	Tôi không muốn yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom did it the way Mary suggested.	Tom đã làm điều đó theo cách Mary đề nghị.
The boss likes Tom's do-it-yourself attitude.	Ông chủ thích thái độ làm được của Tom.
Tom disobeyed the direct orders of a superior officer.	Tom không tuân lệnh trực tiếp của một sĩ quan cấp trên.
Tom is in his apartment.	Tom ở trong căn hộ của mình.
How many more hours do you think Tom will have to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó bao nhiêu giờ nữa?
You're the only person I've ever thought of.	Bạn là người duy nhất tôi từng nghĩ đến.
I think you are correct.	Tôi nghĩ rằng bạn chính xác.
I don't know where to park.	Tôi không biết phải đậu xe ở đâu.
I doubt Tom will like it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thích nó.
Maybe I shouldn't have told Tom what Mary did.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom những gì Mary đã làm.
Tom said that Mary didn't think John would do that to you.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với bạn.
I think you took a nap.	Tôi nghĩ bạn đã ngủ trưa.
I'm not the only one who didn't like that movie.	Không phải chỉ có tôi là người không thích bộ phim đó.
Finally, Tom woke up.	Cuối cùng thì Tom cũng tỉnh dậy.
That is not good for you.	Điều đó không được tốt cho bạn.
I don't know if what Tom said is true or not.	Tôi không biết liệu những gì Tom nói có đúng hay không.
If you see Tom, please let us know immediately.	Nếu bạn nhìn thấy Tom, xin vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức.
Grandmother's ashes are placed in an urn at the temple.	Tro cốt của bà nội được đặt trong một chiếc bình ở chùa.
It's a cute cat.	Đó là một con mèo dễ thương.
Tom called Mary to ask if everything was okay.	Tom gọi cho Mary để hỏi xem mọi thứ có ổn không.
He will not be forgotten under any circumstances.	Anh ấy sẽ không bị lãng quên trong mọi trường hợp.
Tom doesn't teach French here.	Tom không dạy tiếng Pháp ở đây.
What does Tom like to work with?	Tom thích làm việc với cái gì?
Do you know how injured Tom is?	Bạn có biết Tom bị thương như thế nào không?
Did you get the scholarship you applied for?	Bạn đã nhận được học bổng mà bạn đã đăng ký?
He was arrested for driving under the influence of alcohol.	Anh ta bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.
Tom said he thought I was annoying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi rất phiền phức.
I won't miss Tom.	Tôi sẽ không nhớ Tom.
Tom has to be there.	Tom phải ở đó.
I don't care what Tom says. 	Tôi không quan tâm những gì Tom nói.
I will not go.	Tôi sẽ không đi.
That doesn't go there.	Điều đó không đi đến đó.
I have no choice in this matter, but you do.	Tôi không có quyền lựa chọn trong vấn đề này, nhưng bạn thì có.
I have explained everything already.	Tôi đã giải thích mọi thứ rồi.
Tom told me he was in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang ở Úc.
Tom was not able to achieve what I wanted.	Tom đã không thể đạt được những gì tôi muốn.
Hey, how's it going?	Này, thế nào rồi?
Tom backed the car into the garage.	Tom lùi xe vào ga ra.
How much more time do you think Tom will need to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom doesn't seem rich.	Tom có ​​vẻ không giàu có.
That is a reasonable diagnosis.	Đó là một chẩn đoán hợp lý.
Tom won't pay for everything.	Tom sẽ không trả tiền cho mọi thứ.
Tom isn't the only one drinking tea.	Tom không phải là người duy nhất uống trà.
Tom chose the big one, and Mary chose the small one.	Tom chọn cái lớn, và Mary chọn cái nhỏ.
I tried to help you.	Tôi đã cố gắng giúp bạn.
That's not what I expected.	Đó là điều mà tôi không mong đợi.
Tom told me why he couldn't win.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy không thể chiến thắng.
Tom says he will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
It took a moment for her to realize the situation.	Phải mất một lúc cô mới nhận ra tình hình.
You can learn French if you study hard enough.	Bạn có thể học tiếng Pháp nếu bạn học đủ chăm chỉ.
Running the store is becoming a burden for Tom.	Điều hành cửa hàng đang trở thành một gánh nặng đối với Tom.
Tom admits he's cold.	Tom thừa nhận anh ấy lạnh lùng.
Tom worries that something might happen to Mary.	Tom lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với Mary.
Tom and Mary played together all night.	Tom và Mary đã chơi nhạc cùng nhau suốt buổi tối.
Don't let Tom do this again.	Đừng để Tom làm điều này một lần nữa.
I suspect Tom was offended.	Tôi nghi ngờ Tom đã bị xúc phạm.
I didn't expect that.	Tôi không mong đợi điều đó.
He did what his conscience dictated.	Anh ta đã làm những gì lương tâm của anh ta sai khiến.
Tom is very hot-tempered.	Tom rất nóng tính.
Tom came to Australia when he was three years old.	Tom đến Úc khi mới ba tuổi.
Tom likes strong coffee.	Tom thích cà phê đậm.
I can't afford to go to university.	Tôi không có khả năng học đại học.
Tom doesn't know how to make cheesecake.	Tom không biết làm bánh pho mát.
I didn't know that Tom would do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
That could be the reason that Tom committed suicide.	Đó có thể là lý do mà Tom tự tử.
Tom died in prison in 2013.	Tom chết trong tù năm 2013.
Tom says that's not the only reason Mary shouldn't.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất Mary không nên làm vậy.
Do Tom and Mary know each other?	Tom và Mary có biết nhau không?
I know Tom is a good drummer. 	Tôi biết Tom là một tay trống giỏi.
That's why I asked him to play with us.	Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu anh ấy chơi với chúng tôi.
Tom is the devious kind, isn't he?	Tom là loại quỷ quyệt, phải không?
I thought Tom was going to Boston with Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston với Mary.
You can't miss the bank. 	Bạn không thể bỏ lỡ ngân hàng.
It's on the right.	Nó ở bên phải.
Tom said he thought I looked tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông có vẻ mệt mỏi.
We dodged a bullet.	Chúng tôi đã tránh được một viên đạn.
I hate reptiles.	Tôi ghét loài bò sát.
Do you know how to contact Tom?	Bạn có biết cách liên lạc với Tom không?
You will do better.	Bạn sẽ làm tốt hơn.
You worry about helping Tom and let me worry about Mary.	Bạn lo lắng về việc giúp đỡ Tom và hãy để tôi lo lắng cho Mary.
I pretend that I don't understand.	Tôi giả vờ rằng tôi không hiểu.
I think that's pretty funny.	Tôi nghĩ điều đó khá buồn cười.
The current situation is unsustainable.	Tình hình hiện tại là không bền vững.
Tom is obviously a little annoyed.	Tom rõ ràng là hơi khó chịu.
One thing that won't change is our commitment to our customers.	Một điều sẽ không thay đổi là cam kết của chúng tôi với khách hàng.
Tom realized with a warning.	Tom nhận ra với một lời cảnh báo.
I know you are a spy.	Tôi biết bạn là một gián điệp.
I don't criticize.	Tôi không chỉ trích.
Tom sent me a postcard.	Tom đã gửi một tấm bưu thiếp cho tôi.
I heard that you are planning to retire early.	Tôi nghe nói rằng bạn đang có kế hoạch nghỉ hưu sớm.
Tom doesn't want to see us again.	Tom không muốn gặp lại chúng ta.
Tom says he tries to be optimistic.	Tom nói rằng anh ấy cố gắng lạc quan.
He has lamb.	Anh ấy có món thịt cừu.
Tom was never very good at cooking.	Tom không bao giờ rất giỏi nấu ăn.
How long will you stay at your aunt's house?	Bạn sẽ ở nhà dì của bạn bao lâu?
Tom probably knows.	Tom có ​​lẽ biết.
Tom went out to see what was going on.	Tom ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom said he was not offended.	Tom nói rằng anh ấy không bị xúc phạm.
Tom is a fool.	Tom là một kẻ ngốc nghếch.
Tom did not elaborate.	Tom không nói rõ.
Tom said he plans to do it on October 20.	Tom cho biết anh dự định làm điều đó vào ngày 20/10.
He's the tallest in his class.	Anh ấy cao nhất trong lớp.
Tom slid the envelope under the door.	Tom trượt phong bì dưới cửa.
Tom studied the diagram.	Tom nghiên cứu sơ đồ.
How much yogurt did you eat?	Bạn đã ăn bao nhiêu sữa chua?
We are historians.	Chúng tôi là những nhà sử học.
I feel like I'm losing my strength.	Tôi cảm thấy như mình đang mất dần sức lực.
Tom wasn't sure about that.	Tom không chắc về điều đó.
Now I'm at home.	Bây giờ tôi đang ở nhà.
Tom is not Mary's real boyfriend.	Tom không phải là bạn trai thực sự của Mary.
I don't think Tom will be picky.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ kén chọn.
I don't want you to read that.	Tôi không muốn bạn đọc điều đó.
We don't even know when Tom was born.	Chúng tôi thậm chí không biết Tom được sinh ra vào thời điểm nào.
Mary is a very good looking woman.	Mary là một phụ nữ rất ưa nhìn.
It costs him 3,000 yen to cut his hair.	Anh ta phải mất 3.000 yên để cắt tóc.
I have children.	Tôi có con.
It's such a great movie that I've seen it five times.	Đó là một bộ phim tuyệt vời mà tôi đã xem nó năm lần.
Tom is in the back of the bus.	Tom đang ở phía sau xe buýt.
Why do horses wear blindfolds?	Tại sao ngựa mặc áo bịt mắt?
Why don't we eat pizza?	Tại sao chúng ta không ăn pizza?
Tom might be gone already.	Tom có ​​thể đã đi rồi.
Tom wants to eat some pizza.	Tom muốn ăn một ít bánh pizza.
I think you should let Tom and I do it ourselves.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom và tôi tự làm điều đó.
You swore that you would do it.	Bạn đã thề rằng bạn sẽ làm điều đó.
Don't know if Tom is still swaggering.	Không biết Tom có ​​còn vênh váo không nữa.
No one else will come.	Không ai khác sẽ đến.
If I make a lot of money, I will give you half of it.	Nếu tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ chia cho bạn một nửa số đó.
Tom told me he wouldn't be able to do it today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I heard that Tom and Mary are back together.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã quay lại với nhau.
You really have been a great help.	Bạn thực sự đã được một sự trợ giúp tuyệt vời.
Tom can't stay in the car for more than ten minutes or he gets sick.	Tom không thể ở trong xe quá mười phút hoặc anh ấy bị ốm.
I'm the one who gave Tom that towel.	Tôi là người đã tặng Tom chiếc khăn đó.
Do you want me to get you something to eat?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn một cái gì đó để ăn?
Tom won't wait.	Tom sẽ không đợi.
Tom makes coffee.	Tom pha cà phê.
We have to find a new babysitter.	Chúng ta phải tìm một người giữ trẻ mới.
I didn't know that you did that.	Tôi không biết rằng bạn đã làm điều đó.
Tom passed out again.	Tom lại bất tỉnh.
Tom rekindled the fire.	Tom nhóm lại ngọn lửa.
Mary is a modest girl.	Mary là một cô gái khiêm tốn.
Don't make me hug Tom.	Đừng bắt tôi ôm Tom.
You don't seem to care.	Bạn có vẻ không quan tâm.
If I wanted your help, I would ask you for it.	Nếu tôi muốn sự giúp đỡ của bạn, tôi sẽ yêu cầu bạn cho nó.
You should follow the rules.	Bạn nên tuân thủ các quy tắc.
Tom sent me something from Australia.	Tom đã gửi cho tôi một cái gì đó từ Úc.
Tom got fired from his job for stealing.	Tom bị đuổi việc vì ăn cắp.
You have to do it, whether you want to or not.	Bạn phải làm điều đó, cho dù bạn muốn hay không.
I should have told Tom that I loved Mary.	Lẽ ra tôi phải nói với Tom rằng tôi yêu Mary.
Tom may not be able to come.	Tom có ​​thể không đến được.
Do you think Tom would care if we didn't do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó?
Why don't you buy one of these?	Tại sao bạn không mua một trong những cái này?
Tom wants to be like his father.	Tom muốn giống như bố của mình.
Our house has seven rooms including the dining room.	Ngôi nhà của chúng tôi có bảy phòng bao gồm cả phòng ăn.
Can someone translate this letter into French for me?	Ai đó có thể dịch bức thư này sang tiếng Pháp cho tôi được không?
I found you an apartment.	Tôi đã tìm cho bạn một căn hộ.
Tom has the opposite problem.	Tom có ​​một vấn đề ngược lại.
I don't know you don't want to do it here.	Tôi không biết bạn không muốn làm điều đó ở đây.
They entered cautiously.	Họ bước vào một cách thận trọng.
Of course, Tom denied everything.	Tất nhiên, Tom đã phủ nhận mọi thứ.
I can't understand why Tom would do that.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
You like to surf, don't you?	Bạn thích lướt sóng, phải không?
Tom wants to stay in the house.	Tom muốn ở trong nhà.
There is a park near my house.	Có một công viên gần nhà tôi.
What Tom saw impressed him.	Những gì Tom nhìn thấy đã gây ấn tượng với anh ấy.
I think Tom might be busy.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bận.
Tom said there was one left.	Tom nói rằng còn lại một cái.
Tom could have lied to us about that.	Tom có ​​thể đã nói dối chúng tôi về điều đó.
Are you sure you didn't do anything?	Bạn có chắc là bạn đã không làm gì không?
I don't need any advice.	Tôi không cần bất kỳ lời khuyên nào.
Please lend me this book for a few days.	Làm ơn cho tôi mượn cuốn sách này trong vài ngày.
I didn't know that you wouldn't be able to do it with us today.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó với chúng tôi ngày hôm nay.
Tom and Mary seem to be in the middle of a fight.	Tom và Mary dường như đang ở giữa một cuộc chiến.
I think Tom will be very miserable.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất đau khổ.
Tom probably won't go to Australia with us.	Tom có ​​thể sẽ không đi Úc với chúng tôi.
Abandon plans to eat at that restaurant.	Hãy từ bỏ kế hoạch đi ăn ở nhà hàng đó.
I almost always get home by 5:30.	Tôi hầu như luôn về nhà trước 5:30.
Tom fell in love with his best friend's sister.	Tom đã yêu em gái của bạn thân của mình.
Tom isn't the first in our family to go to college.	Tom không phải là người đầu tiên trong gia đình chúng tôi đi học đại học.
Tom doesn't know how Mary can do that.	Tom không biết làm thế nào Mary có thể làm điều đó.
Tom always goes to church with Mary.	Tom luôn đi nhà thờ với Mary.
Tom turned on the fan.	Tom bật quạt.
Do you really think Tom is homeless?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người vô gia cư?
Tell Tom what time he has to be there.	Nói với Tom mấy giờ anh ấy phải ở đó.
Peaches bruise easily.	Quả đào dễ bị bầm tím.
Tom lets his kids do whatever they want to do.	Tom để cho lũ trẻ của mình làm bất cứ điều gì chúng muốn làm.
Did you know Tom is going to Boston with Mary?	Bạn có biết Tom sẽ đến Boston với Mary không?
Tom wouldn't want to do that to Mary.	Tom sẽ không muốn làm điều đó với Mary.
Tom doesn't like anyone in his class.	Tom không thích bất cứ ai trong lớp của mình.
Tom will probably be home by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ về nhà trước 2:30.
Tom stayed longer than planned.	Tom ở lại lâu hơn dự định.
Tom is definitely uncomfortable now.	Tom chắc chắn là không thoải mái bây giờ.
As soon as the game started, it started to rain.	Ngay khi trận đấu bắt đầu, trời bắt đầu đổ mưa.
Tom told us he needed to do it.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy cần làm điều đó.
I think you are the one who did it.	Tôi nghĩ bạn là người đã làm điều đó.
I'm sorry I made you stop doing that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã khiến bạn ngừng làm điều đó.
Mary is a girl.	Mary là một cô gái.
I thought you said you would do it tomorrow.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You know Tom can't do it as well as Mary can, right?	Bạn biết Tom không thể làm điều đó tốt như Mary có thể, phải không?
The police have been looking for Tom for years.	Cảnh sát đã tìm kiếm Tom trong nhiều năm.
Tom knew I was excited.	Tom biết tôi đã bị kích thích.
You should also talk to Tom.	Bạn cũng nên nói chuyện với Tom.
Tom has nothing to do with that.	Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
Tom wasn't adventurous enough to try it.	Tom không đủ mạo hiểm để thử làm điều đó.
I always believe in you.	Tôi luôn tin tưởng vào bạn.
We're not going to do that anymore.	Chúng tôi không định làm điều đó nữa.
Can you keep an eye on Tom?	Bạn có thể để mắt đến Tom không?
Tom never yelled at Mary.	Tom chưa bao giờ la mắng Mary.
Can I close the window? 	Tôi có thể đóng cửa sổ không?
I am cold.	Tôi lạnh.
You didn't buy that one, did you?	Bạn đã không mua cái đó, phải không?
I don't own a house.	Tôi không sở hữu một ngôi nhà.
I can't believe both Tom and Mary are gone.	Tôi không thể tin rằng cả Tom và Mary đều đã ra đi.
Tom can eat anything but peanuts.	Tom có ​​thể ăn bất cứ thứ gì trừ đậu phộng.
I hope you and Tom won't be too disappointed.	Tôi hy vọng bạn và Tom sẽ không quá thất vọng.
I know the real reason you don't want to go.	Tôi biết lý do thực sự mà bạn không muốn đi.
Doing that was much harder than I expected.	Làm điều đó khó hơn nhiều so với tôi mong đợi.
Tom was shot three times in the back.	Tom bị bắn ba phát vào lưng.
You are being audited.	Bạn đang được kiểm toán.
They are faster than us.	Họ nhanh hơn chúng tôi.
Tom is lying on the grass under the apple tree.	Tom đang nằm trên bãi cỏ dưới gốc cây táo.
I'm only interested in direct flights.	Tôi chỉ quan tâm đến các chuyến bay thẳng.
Tom didn't anticipate that would be a problem.	Tom không lường trước được rằng đó sẽ là một vấn đề.
I don't want to have a party on my birthday.	Tôi không muốn có một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của mình.
Tom said that he thought Mary looked worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ lo lắng.
Tom was supposed to do what we asked him to do.	Tom lẽ ra phải làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Who ate all the cheese?	Ai đã ăn hết pho mát?
I went to the hospital to inquire about his health.	Tôi đến bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của anh ấy.
Tom said he met Mary a few months ago.	Tom cho biết anh đã gặp Mary vài tháng trước.
Tom says he cannot accept the job.	Tom nói rằng anh ấy không thể chấp nhận công việc.
Who do you think will get married next?	Bạn nghĩ ai sẽ kết hôn tiếp theo?
You don't have to kiss Tom.	Bạn không cần phải hôn Tom.
Tom is presumptuous.	Tom là người tự phụ.
Tom won't ask for help.	Tom sẽ không yêu cầu giúp đỡ.
Tom doesn't want me to see what he's doing.	Tom không muốn tôi thấy anh ấy đang làm gì.
Tom is smarter than your average college sophomore.	Tom thông minh hơn sinh viên năm hai đại học trung bình của bạn.
I don't call 911.	Tôi không gọi 911.
Day after day, the Allies pushed back the Germans.	Ngày qua ngày, quân Đồng minh đã đẩy lùi quân Đức.
Tom spoke loudly enough for everyone to hear.	Tom đã nói đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy.
She has changed so much that I cannot recognize her.	Cô ấy đã thay đổi nhiều đến mức tôi không thể nhận ra cô ấy.
Tom messed up, as usual.	Tom làm rối tung lên, như thường lệ.
Don't make the same mistakes I did.	Đừng mắc phải những sai lầm như tôi đã làm.
I'm superb.	Tôi tuyệt đỉnh.
Tom is likely to be promoted next week.	Tom có ​​thể sẽ được thăng chức vào tuần tới.
Well done, Tom.	Làm tốt lắm, Tom.
I don't think Tom will help us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp chúng ta.
I didn't say Tom was involved.	Tôi không nói Tom có ​​liên quan.
We do not accept that.	Chúng tôi không chấp nhận điều đó.
It rained in Boston the day Tom was shot.	Trời mưa ở Boston vào ngày Tom bị bắn.
I'm very pleased with the way Tom did it.	Tôi rất hài lòng với cách Tom đã làm điều đó.
The last thing I want to do is cause you more pain.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là khiến bạn đau thêm nữa.
Is that your ex-wife?	Đó có phải là vợ cũ của bạn không?
I don't iron my clothes.	Tôi không ủi quần áo của mình.
It seems to me that you are wrong.	Đối với tôi, dường như bạn đã sai.
Tom is buying apples inside.	Tom đang mua táo bên trong.
Let Tom look at the problem.	Hãy để Tom xem xét vấn đề.
Both Tom and Mary were born in Boston?	Cả Tom và Mary đều sinh ra ở Boston?
Tom often says things that make me laugh.	Tom thường nói những điều khiến tôi cười.
Only after a while of arguing did they come to a conclusion.	Chỉ sau một hồi tranh cãi, họ mới đi đến kết luận.
Don't go to such places at night.	Đừng đến những nơi như thế vào ban đêm.
I know Tom is afraid to do that.	Tôi biết Tom sợ làm điều đó.
The station resumed broadcasting right after the storm.	Nhà đài đã phát sóng trở lại ngay sau cơn bão.
Is that Tom's bike?	Đó có phải là xe đạp của Tom không?
I don't have anything better to do.	Tôi không có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
Tom is ready to sing.	Tom đã sẵn sàng để hát.
I don't think we have to wait for Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải đợi Tom.
I couldn't speak French at that time.	Tôi không thể nói tiếng Pháp vào thời điểm đó.
Does Tom really win every time he plays chess with Mary?	Tom có ​​thực sự thắng mỗi khi chơi cờ với Mary không?
Tom shares a room with his brother.	Tom ở chung phòng với anh trai của mình.
She can grasp the situation.	Cô ấy có thể nắm bắt được tình hình.
Don't poke fun at foreigners.	Đừng chọc ngoáy người nước ngoài.
Tom thinks Mary won.	Tom nghĩ rằng Mary đã thắng.
That's what Tom told Mary.	Đó là những gì Tom đã nói với Mary.
If you continue doing it that way, you may end up injured.	Nếu bạn tiếp tục làm theo cách đó, bạn có thể sẽ bị thương.
I don't want to lose my friends.	Tôi không muốn mất bạn bè của mình.
We have not received any mail for a long time.	Chúng tôi không nhận được bất kỳ thư nào trong một thời gian dài.
Registration begins October 20.	Đăng ký bắt đầu từ ngày 20 tháng 10.
You don't need to say anything more.	Bạn không cần phải nói gì thêm.
I'm a welder at a car factory.	Tôi là thợ hàn tại một xưởng sản xuất ô tô.
Tom doesn't seem very pleased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng lắm.
I heard that Tom was hospitalized.	Tôi nghe nói rằng Tom đã phải nhập viện.
We did everything for the sake of our children.	Chúng tôi đã làm mọi thứ vì lợi ích của con cái chúng tôi.
Nothing is good enough for you.	Không có gì là đủ tốt cho bạn.
This school was founded in 1650.	Trường này được thành lập vào năm 1650.
Vandalism was suspected.	Phá hoại đã bị nghi ngờ.
They will attend the national convention in Las Vegas.	Họ sẽ tham dự hội nghị quốc gia ở Las Vegas.
Tell Tom to lock the door.	Bảo Tom khóa cửa lại.
Tom says he doesn't think Mary is really busy.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự bận rộn.
Tom told me he had a knife that I could borrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một con dao mà tôi có thể mượn.
Did Tom talk to you about Mary?	Tom có ​​nói chuyện với bạn về Mary không?
I'm not saying you can go.	Tôi không nói rằng bạn có thể đi.
What really happened to Tom and Mary?	Điều gì thực sự đã xảy ra với Tom và Mary?
I know Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Go straight down this street until you see a traffic light, then turn left.	Đi thẳng xuống con phố này cho đến khi bạn nhìn thấy đèn giao thông, sau đó rẽ trái.
Tom was given a lot of medicine.	Tom được cho rất nhiều thuốc.
I didn't know you ever taught French.	Tôi không biết bạn đã từng dạy tiếng Pháp.
I don't think Tom can speak French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nói tiếng Pháp.
Tom went straight to his room.	Tom đi thẳng lên phòng.
Tom wants to know why you did it.	Tom muốn biết tại sao bạn lại làm như vậy.
I did not ask for this.	Tôi đã không yêu cầu điều này.
I think I'm catching a cold.	Tôi nghĩ tôi đang bị cảm.
Trans fats are bad for your health.	Chất béo chuyển hóa có hại cho sức khỏe của bạn.
He was smiling as if nothing happened to him.	Anh ấy đang mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra với anh ấy.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Three beers and one tequila, please.	Làm ơn cho ba ly bia và một ly tequila.
Tom's doctor advised him not to eat between meals.	Bác sĩ của Tom khuyên anh không nên ăn giữa các bữa chính.
I hope that Tom gets here soon.	Tôi hy vọng rằng Tom đến đây sớm.
Tom says he plans to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says he will come every month on the 20th.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến hàng tháng vào ngày 20.
Tom noticed a crack in the glass.	Tom nhận thấy một vết nứt trên kính.
60% of adult Japanese men drink alcoholic beverages on a regular basis.	60% nam giới trưởng thành Nhật Bản uống đồ uống có cồn một cách thường xuyên.
When Tom gets here, give me a call.	Khi Tom đến đây, hãy gọi cho tôi.
Tom made a fatal mistake.	Tom đã mắc một sai lầm chết người.
I want to give some money to Tom.	Tôi muốn đưa một số tiền cho Tom.
Tom and Mary both seem embarrassed for some reason.	Tom và Mary đều có vẻ xấu hổ vì một lý do nào đó.
We might need Tom's help someday.	Chúng tôi có thể cần sự giúp đỡ của Tom vào một ngày nào đó.
Tom doesn't seem tired to me.	Tom không có vẻ mệt mỏi với tôi.
Hurry up. 	Nhanh lên.
It's late.	Muộn rồi.
I don't read much.	Tôi không đọc nhiều.
It's not worth talking about.	Nó không đáng để nói về nó.
I messed up my thumbnail.	Tôi đã làm hỏng hình thu nhỏ của mình.
What can you do that Tom can't?	Bạn có thể làm gì mà Tom không thể?
Instead of Boston, let's go to Chicago.	Thay vì đến Boston, chúng ta hãy đến Chicago.
You should ask Tom to do it for you.	Bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
Was Tom always like that?	Tom có ​​luôn như vậy không?
Tom always seems to be smiling.	Tom dường như luôn mỉm cười.
I think I have miscalculated.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tính toán sai.
I think we all want to know what happened.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
See if you can learn more about Tom.	Xem nếu bạn có thể tìm hiểu thêm về Tom.
Tom is willing to try it again.	Tom sẵn sàng thử làm điều đó một lần nữa.
That is a very wise attitude.	Đó là một thái độ rất ngộ.
If you want to be successful in life, work hard.	Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, hãy làm việc chăm chỉ.
Tom wears a tie almost every day.	Tom hầu như đeo cà vạt mỗi ngày.
Does that work for you?	Điều đó có hợp với bạn không?
We did our best.	Chúng tôi đã làm hết sức mình.
I'm still trying to contact Tom.	Tôi vẫn đang cố gắng liên lạc với Tom.
It's quite cold outside.	Bên ngoài trời khá lạnh.
Tom doesn't really feel like learning.	Tom không thực sự cảm thấy thích học.
He is a creator.	Anh ấy là một nhà sáng tạo.
Joseph Mobutu took power and declared himself president in a coup in November 1965.	Joseph Mobutu nắm quyền và tuyên bố mình là tổng thống trong một cuộc đảo chính tháng 11 năm 1965.
I am the one who drew this picture.	Tôi là người đã vẽ bức tranh này.
Tom grew up on a farm not too far from Boston.	Tom lớn lên ở một trang trại không quá xa Boston.
I won't deny it.	Tôi sẽ không phủ nhận nó.
Tom can't do it.	Tom không thể làm được.
I'm too busy to do that.	Tôi quá bận để làm điều đó.
Only Tom, himself, knows that.	Chỉ có Tom, chính anh ta, biết điều đó.
Today's meeting is very important.	Buổi họp hôm nay rất quan trọng.
I know very little about the history of Boston.	Tôi biết rất ít về lịch sử của Boston.
Tom is very afraid of what might happen.	Tom rất sợ những gì có thể xảy ra.
I don't think Tom knows what I bought yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi đã mua ngày hôm qua.
Tom burned both letters that Mary sent him.	Tom đốt cả hai bức thư mà Mary gửi cho anh ta.
I'm always messy.	Tôi luôn luôn lộn xộn.
I don't believe this is happening.	Tôi không tin điều này đang xảy ra.
Why is Tom there alone?	Tại sao Tom lại ở đó một mình?
Why does Tom love working here?	Tại sao Tom thích làm việc ở đây?
Tom will probably be home soon.	Tom có ​​lẽ sẽ về nhà sớm.
Tom and Mary are both angry, aren't they?	Tom và Mary đều tức giận, phải không?
It was quite dark when I got home last night.	Trời khá tối khi tôi về đến nhà vào đêm qua.
Do you really think Tom was wrong?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã sai?
She has depression.	Cô ấy bị trầm cảm.
It will be easy for you.	Nó sẽ được dễ dàng cho bạn.
I don't have a cold.	Tôi không bị cảm.
We cannot do it alone.	Chúng tôi không thể làm điều đó một mình.
The game is not interesting at all.	Trò chơi không thú vị chút nào.
After a while, Tom begins to believe his own lies.	Sau một thời gian, Tom bắt đầu tin vào những lời nói dối của chính mình.
She doesn't want to be involved.	Cô ấy không muốn dính líu đến.
Your sacrifice will go unnoticed.	Sự hy sinh của bạn sẽ không được chú ý.
I want you to take a look at a few things.	Tôi muốn bạn xem qua vài thứ.
My bedroom is not as clean as yours.	Phòng ngủ của tôi không sạch bằng phòng ngủ của bạn.
I can count on Tom to be objective about everything.	Tôi có thể tin tưởng vào Tom để khách quan về mọi thứ.
Tom plays football at school.	Tom chơi bóng ở trường.
I told Tom why he should.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom doesn't care, does he?	Tom không quan tâm, phải không?
It wasn't the worst that happened.	Đó không phải là điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Can you tell me about Tom's eating habits?	Bạn có thể cho tôi biết về thói quen ăn uống của Tom?
Tom didn't say whether he went to Mary's party or not.	Tom không nói liệu anh ấy có đến bữa tiệc của Mary hay không.
He doesn't want it.	Anh ấy không muốn nó.
Tom said he was starting to feel dizzy.	Tom nói rằng anh ấy bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
I should have told Tom not to go to Boston.	Tôi nên nói với Tom đừng đến Boston.
Tom is looking for his bicycle.	Tom đang tìm xe đạp của mình.
Have you ever milked a cow?	Bạn đã bao giờ vắt sữa bò chưa?
Tom tells Mary that she should visit the museum.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên đến thăm viện bảo tàng.
Tom might be willing to do that.	Tom có ​​thể sẵn sàng làm điều đó.
Tom is in debt to a lot of people.	Tom mắc nợ rất nhiều người.
Tom bought a house in Australia.	Tom đã mua một ngôi nhà ở Úc.
I don't know if Tom is a good swimmer.	Tôi không biết Tom có ​​bơi giỏi hay không.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom will probably never walk again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
We plan to stay in Australia for a few months.	Chúng tôi dự định ở lại Úc trong vài tháng.
She expects him to buy her an expensive gift.	Cô mong anh mua cho cô một món quà đắt tiền.
Tom Jackson is a smart man.	Tom Jackson là một người đàn ông thông minh.
Tom turned the page and continued reading.	Tom lật trang và tiếp tục đọc.
The calendar on the fridge has a circle with Tom's birthday.	Lịch trên tủ lạnh có khoanh tròn ngày sinh của Tom.
Tom and Mary looked as if they might start crying.	Tom và Mary trông như thể họ có thể bắt đầu khóc.
Who is the girl sitting next to Tom?	Cô gái ngồi cạnh Tom là ai?
Tom wants to stay young forever.	Tom muốn trẻ mãi không già.
I don't regret what I did.	Tôi không hối hận về những gì mình đã làm.
They love Tom.	Họ yêu mến Tom.
Tom doesn't play tennis as often as before.	Tom không chơi quần vợt thường xuyên như trước nữa.
I have lived here since I was a child.	Tôi đã sống ở đây từ khi còn nhỏ.
Neither Tom nor I know how to drive.	Tom và tôi đều không biết lái xe.
You're not the only one having problems with Tom, are you?	Bạn không phải là người duy nhất có vấn đề với Tom, phải không?
No one I know how to do it.	Không ai tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Peach trees need a lot of sun.	Cây đào cần nhiều nắng.
We need to get along somehow.	Chúng tôi cần phải hòa hợp với nhau bằng cách nào đó.
Don't believe everything you see on TV.	Đừng tin vào tất cả những gì bạn thấy trên TV.
Tom left his hat in the car.	Tom bỏ mũ trong xe.
Tom said he wanted something to eat, so I made him a sandwich.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn gì đó, vì vậy tôi đã làm cho anh ấy một chiếc bánh sandwich.
Where's my dad?	Bố tôi đâu?
I felt nausea.	Tôi cảm thấy buồn nôn.
I know that Tom decided to do it.	Tôi biết rằng Tom đã quyết định làm điều đó.
I never even got a chance to ask Tom if he could help.	Tôi thậm chí không bao giờ có cơ hội hỏi Tom xem anh ấy có giúp không.
I don't think you need it.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần thiết.
Has anyone told Tom the truth?	Có ai nói cho Tom biết sự thật không?
Tom and Mary will name their daughter Alice.	Tom và Mary sẽ đặt tên cho con gái của họ là Alice.
Police are holding one of the kidnappers in custody.	Cảnh sát đang tạm giữ một trong những kẻ bắt cóc.
Tom may not know about it.	Tom có ​​thể không biết về điều đó.
I don't think I'm a good athlete.	Tôi không nghĩ rằng mình là một vận động viên giỏi.
Paper recycling is a moral obligation.	Tái chế giấy là một nghĩa vụ đạo đức.
Tom is reading a collection of short stories.	Tom đang đọc một tập truyện ngắn.
She wakes up the earliest in my family.	Cô ấy dậy sớm nhất trong gia đình tôi.
Tom found a bunch of money.	Tom đã tìm thấy cả đống tiền.
Tom should apologize to Mary for not being on time.	Tom nên xin lỗi Mary vì đã không đến đúng giờ.
I usually stay at home at night.	Tôi thường ở nhà vào buổi tối.
If it snows, I won't leave the house.	Nếu trời có tuyết, tôi sẽ không ra khỏi nhà.
What do you usually do when you have a cold?	Bạn thường làm gì khi bị cảm?
He retired at the age of 60.	Ông nghỉ hưu năm 60 tuổi.
You seem to be satisfied.	Bạn có vẻ như bạn đang hài lòng.
I can't stop Tom from swimming.	Tôi không thể ngăn Tom bơi.
You don't know where Tom went do you?	Bạn không biết Tom đã đi đâu phải không?
1980 was the year I was born.	Năm 1980 là năm tôi được sinh ra.
Tom flirts with the waitress.	Tom tán tỉnh cô phục vụ.
Tom never argues with his wife in public.	Tom không bao giờ cãi nhau với vợ ở nơi công cộng.
Do you remember that man's name?	Bạn có nhớ tên người đàn ông đó không?
I want the two of you to try to get along.	Tôi muốn hai người cố gắng hòa hợp với nhau.
Tom is staying with his aunt.	Tom đang ở với dì của mình.
You are not special.	Bạn không đặc biệt.
You can talk to me about anything you want.	Bạn có thể nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì bạn muốn.
Tom is ironing his shirt.	Tom đang ủi áo sơ mi của mình.
Tom told us that you are also Canadian.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn cũng là người Canada.
Tom said that Mary knew she might be allowed to do it tonight.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó vào tối nay.
I thought you said you wanted Tom to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó cho bạn.
Tom has been told not to do that anymore.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Tom's grandchildren are a source of great joy to him.	Những đứa cháu của Tom là một nguồn vui lớn đối với ông.
Aluminum does not conduct electricity as well as copper.	Nhôm không dẫn điện tốt như đồng.
I don't think Tom is much older than Mary.	Tôi nghĩ Tom không già hơn Mary nhiều.
I still have not received an answer.	Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Overpopulation is the problem.	Dân số quá đông là vấn đề.
We were very impressed.	Chúng tôi đã rất ấn tượng.
On the way home, I fell asleep on the train and passed my station.	Trên đường về nhà, tôi ngủ gật trên tàu và đi ngang qua ga của mình.
I am well aware of the problem.	Tôi nhận thức rõ về vấn đề.
Tom will be in Australia until tomorrow.	Tom sẽ ở Úc cho đến ngày mai.
Don't try to talk.	Đừng cố nói chuyện.
We are not likely to agree on many things.	Chúng tôi không có khả năng đồng ý về nhiều thứ.
We get a lot of snow here in the winter.	Chúng tôi nhận được rất nhiều tuyết ở đây vào mùa đông.
Both Tom and Mary became rich.	Cả Tom và Mary đều trở nên giàu có.
I catch up with my readings on rainy days.	Tôi bắt kịp bài đọc của mình vào những ngày mưa.
Tom picked up the paper and read what was on it.	Tom nhặt tờ giấy lên và đọc những gì trên đó.
What Tom said was impolite.	Những gì Tom nói là bất lịch sự.
I am not thinking clearly.	Tôi không suy nghĩ rõ ràng.
Tom and the other hostages have been released.	Tom và các con tin khác đã được thả.
What has happened so far?	Điều gì đã xảy ra cho đến nay?
Tom hasn't bought everything he needs yet.	Tom vẫn chưa mua mọi thứ anh ấy cần.
They will negotiate.	Họ sẽ thương lượng.
Tom is here and plans to stay for another three hours.	Tom ở đây và dự định ở lại thêm ba giờ nữa.
Tom left the room without saying a word.	Tom rời khỏi phòng mà không nói một lời.
Tom left his grandchildren a lot of money.	Tom đã để lại cho các cháu của mình rất nhiều tiền.
Tom and Mary are right.	Tom và Mary đúng.
I hope you get home in time for Tom's birthday party.	Tôi mong bạn trở về nhà kịp thời gian dự tiệc sinh nhật của Tom.
I'm tired of math.	Tôi chán ngấy môn toán.
Tom really deserves it.	Tom thực sự xứng đáng.
I should never doubt you.	Tôi không bao giờ nên nghi ngờ bạn.
We both know what's out there.	Cả hai chúng tôi đều biết những gì ở ngoài đó.
Tom says he doesn't think Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể giành chiến thắng.
I hope Tom doesn't get upset.	Tôi hy vọng Tom không cảm thấy khó chịu.
He finds it very difficult to do without cigarettes for a day.	Anh ấy cảm thấy rất khó để làm gì nếu không có thuốc lá trong một ngày.
Tom overreacted a bit.	Tom đã phản ứng thái quá một chút.
If you're not going to the concert, neither am I.	Nếu bạn không đến buổi hòa nhạc, thì tôi cũng vậy.
Tom has told me he has no plans to do that.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
You don't sound like you're scared.	Bạn không có vẻ như bạn đang sợ hãi.
I no longer intend to do that.	Tôi không còn định làm điều đó nữa.
Tom wants me to plan the wedding.	Tom muốn tôi lên kế hoạch cho đám cưới.
I was too tired to continue walking.	Tôi quá mệt mỏi để tiếp tục đi bộ.
Oddly enough, that didn't happen.	Thật kỳ lạ là điều đó đã không xảy ra.
I was in the area, so thought I would drop by.	Tôi đã ở trong khu vực này, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
I'm on Tom's side.	Tôi đứng về phía Tom.
Tom is eating something.	Tom đang ăn gì đó.
I couldn't see anything because I was blindfolded.	Tôi không thể nhìn thấy gì vì tôi đã bị bịt mắt.
Tom is injured.	Tom bị thương.
Tom said Mary would most likely cry.	Tom nói Mary rất có thể sẽ khóc.
I have moved back to Boston.	Tôi đã chuyển về Boston.
Tom grew up near a lake, but he is not a good swimmer.	Tom lớn lên ở gần một cái hồ, nhưng anh ấy không phải là người bơi giỏi.
I can't believe you said that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nói điều đó.
I didn't ask anything.	Tôi không hỏi gì cả.
That doesn't scare me in the slightest.	Điều đó không làm tôi sợ một chút nào.
Does that make it clearer?	Điều đó làm cho nó rõ ràng hơn?
I found Tom's car abandoned in the woods.	Tôi tìm thấy chiếc xe của Tom bị bỏ rơi trong rừng.
Why are people staring at you?	Tại sao mọi người nhìn chằm chằm vào bạn?
Tom doesn't have much time for volunteer work.	Tom không có nhiều thời gian cho công việc tình nguyện.
Tom doesn't think Mary lied to him, but I know she did.	Tom không nghĩ Mary nói dối anh ấy, nhưng tôi biết cô ấy làm vậy.
I think one is inferior to the other in terms of quality.	Tôi nghĩ cái này kém hơn cái kia về chất lượng.
I have agreed to accept Tom's offer.	Tôi đã đồng ý nhận lời đề nghị của Tom.
Our office is open.	Văn phòng của chúng tôi đang mở cửa.
Don't beat around the bush and just tell me what you want.	Đừng đánh đập xung quanh bụi rậm và chỉ cho tôi biết những gì bạn muốn.
Is Tom's lawyer any good?	Luật sư của Tom có ​​tốt không?
I still don't know why Tom didn't win.	Tôi vẫn không biết tại sao Tom không thắng.
He won't tell me what happened.	Anh ấy sẽ không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
I don't like science.	Tôi không thích khoa học.
I don't think we have enough paint thinner.	Tôi không nghĩ chúng ta có đủ chất pha loãng sơn.
You can buy that dog if you want. 	Bạn có thể mua con chó đó nếu bạn muốn.
It is for sale.	Nó là để bán.
Tom is coming back from Boston tomorrow.	Tom sẽ trở về từ Boston vào ngày mai.
The kidnappers tied my hands behind my back.	Những kẻ bắt cóc trói tay tôi sau lưng.
Tom is the only one who doesn't know that Mary has moved to Australia.	Tom là người duy nhất không biết rằng Mary đã chuyển đến Úc.
I'm not going to Tom's on Monday.	Tôi sẽ không đến Tom's vào thứ Hai.
Tom was unable to impress Mary.	Tom đã không thể gây ấn tượng với Mary.
Tom is a wildlife photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia về động vật hoang dã.
She's on the verge of a nervous breakdown.	Cô ấy đang trên đà suy nhược thần kinh.
I have seen them.	Tôi đã nhìn thấy chúng.
You must have heard wrong.	Chắc bạn đã nghe nhầm rồi.
Tom doesn't want any of his friends to know that he is a drug dealer.	Tom không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng anh ta là một tay buôn ma túy.
Do you think anyone would mind if I did that?	Bạn có nghĩ rằng bất cứ ai sẽ phiền nếu tôi làm điều đó?
Tom was out all night.	Tom đã ở ngoài cả đêm.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom called and asked how things were going.	Tom đã gọi điện và hỏi xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào.
You'll need my help, won't you?	Bạn sẽ cần sự giúp đỡ của tôi, phải không?
I don't think it was a difficult decision.	Tôi không nghĩ rằng đó là một quyết định khó khăn.
Tom might like this hat.	Tom có ​​thể thích chiếc mũ này.
I asked Tom not to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom không làm điều đó.
Tom didn't mean to be so late.	Tom không cố ý đến muộn như vậy.
I have to admit I was worried about that.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã lo lắng về điều đó.
I want to send Tom a letter.	Tôi muốn gửi cho Tom một lá thư.
I think Tom wants to marry Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn kết hôn với Mary.
Since you have nothing to do, why not go fishing with me this weekend?	Vì bạn không có gì để làm, tại sao không đi câu cá với tôi vào cuối tuần này?
Tom needs a good job.	Tom cần một công việc tốt.
My grandfather built the company it is today.	Ông tôi đã tạo nên công ty như ngày nay.
I don't think Tom knows anyone here.	Tôi không nghĩ Tom biết ai ở đây.
Doesn't matter how I found out.	Không quan trọng bằng cách nào tôi phát hiện ra.
Tell us about what you're doing.	Hãy cho chúng tôi biết về những gì bạn đang làm.
I don't have a decent suit.	Tôi không có một bộ đồ tử tế.
I don't want to have children.	Tôi không muốn có con.
Tom and Mary went to the lake together.	Tom và Mary đã đi đến hồ cùng nhau.
What do you want to do while in Boston?	Bạn muốn làm gì khi ở Boston?
Tom doesn't think that's the right thing to do.	Tom không nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
My uncle gave me some friendly advice.	Chú tôi đã cho tôi một lời khuyên thân thiện.
Tom won't let me date his daughter.	Tom không cho tôi hẹn hò với con gái anh ấy.
I think Tom will want to know about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn biết về điều đó.
Tom knows a lot of songs.	Tom biết rất nhiều bài hát.
Tom will soon find out.	Tom sẽ sớm tìm ra.
We have a long and cold winter, but we know how to enjoy it.	Chúng ta có một mùa đông dài và lạnh, nhưng chúng ta biết cách tận hưởng nó.
The truck turned to the right.	Chiếc xe tải rẽ ngoặt sang bên phải.
Why do you want to know about Tom?	Tại sao bạn muốn biết về Tom?
You don't have to tell me that.	Bạn không cần phải nói với tôi điều đó.
Tom fought against his attacker.	Tom đã chiến đấu chống lại kẻ tấn công của mình.
The best way to predict the future is to invent it.	Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là phát minh ra nó.
Tom clearly knows what to do.	Tom rõ ràng biết phải làm gì.
You still plan to join the group, right?	Bạn vẫn có kế hoạch tham gia nhóm, phải không?
Tom is traveling.	Tom đang đi du lịch.
When was your last ECG?	Điện tâm đồ cuối cùng của bạn là khi nào?
Tom has to go home first.	Tom phải về nhà trước.
It doesn't work for me.	Nó không làm việc cho tôi.
Tom rang the bell again.	Tom bấm chuông một lần nữa.
Tom started to cry loudly.	Tom bắt đầu khóc lớn.
Tom speaks good French.	Tom nói tiếng Pháp tốt.
Tom's experience has attracted considerable attention.	Kinh nghiệm của Tom đã thu hút sự chú ý đáng kể.
It doesn't pay to do it.	Nó không phải trả tiền để làm điều đó.
Tom was kind enough to show me the way.	Tom đã đủ tốt bụng để chỉ đường cho tôi.
How many more months will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu tháng nữa để làm được điều đó?
What does it all mean?	Tất cả có nghĩa là gì?
You should tell Tom to do it.	Bạn nên bảo Tom làm điều đó.
Tom must be a very important person.	Tom phải là một người rất quan trọng.
It's probably safe to do it alone.	Có lẽ sẽ an toàn nếu làm điều đó một mình.
We don't need to waste.	Chúng ta không cần phung phí.
I think Tom is feeling a bit stressed.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cảm thấy hơi căng thẳng.
There is a lock on the door.	Có một ổ khóa trên cửa.
It is very easy to lose money when you play online casino games.	Rất dễ bị mất tiền khi bạn chơi các trò chơi casino trực tuyến.
I don't know Tom knows who did that to Mary.	Tôi không biết Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
Why are you talking to Tom?	Tại sao bạn lại nói chuyện với Tom?
Yesterday, my wheelbarrow was stolen.	Hôm qua, xe cút kít của tôi đã bị đánh cắp.
Did you do it for Tom?	Bạn đã làm điều đó cho Tom?
They captured Rome in June 1944.	Họ chiếm được Rome vào tháng 6 năm 1944.
I have a pertinent question.	Tôi có một câu hỏi thích hợp.
Tom will be late for school today.	Hôm nay Tom sẽ đi học muộn.
There is often a simple solution to what seems like a complex problem.	Thường có một giải pháp đơn giản cho những gì có vẻ như là một vấn đề phức tạp.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
It was a question no one seemed to be able to answer.	Đó là một câu hỏi dường như không ai có thể trả lời được.
You don't want us to go with you?	Bạn không muốn chúng tôi đi với bạn?
Tom burns all his trash in a bin in his backyard.	Tom đốt tất cả rác của mình trong một cái thùng ở sân sau của mình.
Tom has as many stamps as Mary..	Tom có ​​nhiều tem như Mary ..
Will Tom do that to you?	Tom sẽ làm điều đó với bạn chứ?
We don't have to be here.	Chúng tôi không cần phải ở đây.
I wonder who Tom will take to the dance.	Tôi tự hỏi Tom sẽ dẫn ai đến buổi khiêu vũ.
What Tom said makes no sense.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa.
I suggest you call Tom.	Tôi đề nghị bạn nên gọi cho Tom.
There is a crack in this wall.	Có một vết nứt trên bức tường này.
Tom told me that he thought Mary used to play the cello.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary từng chơi cello.
I bought some land not too far from here.	Tôi đã mua một số đất không quá xa đây.
Money is not an issue.	Tiền không phải là một vấn đề.
Tom told me he thought Mary was paralyzed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị liệt.
Tom likes all vegetables except cabbage.	Tom thích tất cả các loại rau trừ bắp cải.
Looks like Tom is about to jump into the pool.	Có vẻ như Tom chuẩn bị nhảy xuống hồ bơi.
Tom is the tallest boy here.	Tom là cậu bé cao nhất ở đây.
Tom said.	Tom nói.
I can't stand such bad conditions anymore.	Tôi không thể chịu đựng những điều kiện tồi tệ như vậy nữa.
Tom did it with good intentions.	Tom đã làm điều đó với ý định tốt.
I may need to stay in Australia until 20 October.	Tôi có thể cần phải ở lại Úc cho đến ngày 20 tháng 10.
Look at the image at the top of the page.	Nhìn vào hình ảnh ở đầu trang.
Tom will sing.	Tom sẽ hát.
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ rằng nó quan trọng.
Tom asked Mary what time she usually goes to bed.	Tom hỏi Mary cô ấy thường đi ngủ lúc mấy giờ.
I think Tom looks nervous doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
I'm the only one here who doesn't speak French.	Tôi là người duy nhất ở đây không biết tiếng Pháp.
We hope Tom wins.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ thắng.
Who needs to comment?	Ai cần bình luận?
Tom may not come to my party.	Tom có ​​thể không đến bữa tiệc của tôi.
Tom said he didn't want me to tell Mary what we did.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
You don't really need to do that, do you?	Bạn không thực sự cần phải làm điều đó, phải không?
I make it seem like a stupid idea.	Tôi làm điều đó có vẻ là một ý tưởng ngu ngốc.
What time does Tom leave the hotel?	Tom rời khách sạn lúc mấy giờ?
I am extremely grateful.	Tôi vô cùng biết ơn.
Tom is a nice guy.	Tom là một chàng trai tử tế.
There is a chance that Tom will win.	Có khả năng Tom sẽ thắng.
Who do you want to party with?	Bạn muốn đi dự tiệc với ai?
You're much younger than me, aren't you?	Bạn trẻ hơn tôi rất nhiều, phải không?
Tom has no job right now.	Tom không có việc làm ngay bây giờ.
We need to find a way out of here.	Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi đây.
Tom and Mary got married when they were teenagers.	Tom và Mary kết hôn khi họ còn ở tuổi vị thành niên.
I thought Tom would be more like his brother.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ giống anh trai của mình hơn.
I don't want to be an engineer.	Tôi không muốn trở thành một kỹ sư.
I don't want to blame anyone.	Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả.
Tom and Mary have lunch outside.	Tom và Mary ăn trưa bên ngoài.
I know that Tom is a ski coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên trượt tuyết.
Soon it will be hot here.	Ở đây sẽ sớm nóng.
I think Tom will be jealous.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghen tị.
I didn't realize how serious the situation was.	Tôi đã không nhận ra tình hình nghiêm trọng như thế nào.
Tom lied to the police.	Tom đã nói dối cảnh sát.
Tom tells Mary that he misses her.	Tom nói với Mary rằng anh nhớ cô.
Tom probably doesn't know that I'm busy.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi đang bận.
I won't apologize to Tom.	Tôi sẽ không xin lỗi Tom.
I'm not sorry I'm late.	Tôi không xin lỗi vì tôi đến muộn.
Tom said he thought Mary would sympathize.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thông cảm.
Tom didn't know Mary couldn't understand French.	Tom không biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I don't think Tom will get here on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ.
I am ready to modify.	Tôi đã sẵn sàng để sửa đổi.
Tom doesn't want the job.	Tom không muốn công việc.
I think you do not have a car.	Tôi nghĩ rằng bạn không có một chiếc xe hơi.
Who is your dance partner?	Bạn nhảy của bạn là ai?
Tom said Mary knew John might not want to do that.	Tom nói Mary biết John có thể không muốn làm điều đó.
I thought you didn't know how to drive.	Tôi tưởng bạn không biết lái xe.
It was the best thing since sliced ​​bread.	Đó là điều tốt nhất kể từ khi bánh mì cắt lát.
Tom probably did that until now.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó cho đến bây giờ.
Tom doesn't seem satisfied with the results.	Tom dường như không hài lòng với kết quả.
Tom is exactly your age.	Tom chính xác bằng tuổi bạn.
Well, won't you tell us what happened?	Chà, bạn sẽ không nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra?
Tom said that he really enjoyed the concert.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất thích buổi hòa nhạc.
Tom would be glad he did.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
My father spends a lot of time on his hobby.	Cha tôi dành nhiều thời gian cho sở thích của mình.
I think Tom is afraid that he might lose everything.	Tôi nghĩ Tom sợ rằng anh ấy có thể mất tất cả.
I am ready to help you do that.	Tôi sẵn sàng giúp bạn làm điều đó.
Hey, you can't sleep there.	Này, bạn không thể ngủ ở đó.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I wish I was as tall as Tom.	Tôi ước mình cao như Tom.
I know that Tom knows that I rarely do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi hiếm khi làm điều đó.
I want to return the room. 	Tôi muốn trả phòng.
Can you call bellboy?	Bạn có thể gọi cho bellboy?
I hope you will give me something.	Tôi hy vọng bạn sẽ cho tôi một cái gì đó.
Don't go out at night.	Đừng đi chơi vào ban đêm.
Tom was supposed to do it alone.	Tom được cho là phải làm điều đó một mình.
I know that you like Australia.	Tôi biết rằng bạn thích Úc.
Tom reminds us of his duty.	Tom nhắc nhở chúng tôi về nhiệm vụ của mình.
Tom studied French in high school.	Tom đã học tiếng Pháp ở trường trung học.
The star of the show is Tom.	Ngôi sao của chương trình là Tom.
I'm not sure how I should react.	Tôi không chắc mình nên phản ứng như thế nào.
You don't want me to sing, do you?	Bạn không muốn tôi hát, phải không?
Tom says that he has never met Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp Mary.
She is shopping at a local grocery store.	Cô ấy mua sắm tại một cửa hàng tạp hóa địa phương.
Tom was looking for a job.	Tom đã tìm kiếm một công việc.
There are many places to see around here.	Có rất nhiều nơi để xem xung quanh đây.
Tom told me he thought Mary used to live in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary từng sống ở Úc.
He made me so angry that it gave me a headache.	Anh ấy làm tôi tức đến mức đau đầu.
They are in danger.	Họ đang gặp nguy hiểm.
I think Tom is expecting someone to help him.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong ai đó giúp đỡ anh ấy.
Tom had never seen a moose until he moved to Alaska.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con nai sừng tấm nào cho đến khi chuyển đến Alaska.
They marched northwest into the Shenandoah Valley.	Họ hành quân về phía tây bắc vào Thung lũng Shenandoah.
Tom is entitled to his own opinion.	Tom có ​​quyền đối với ý kiến ​​riêng của mình.
Tom doesn't seem to want to tell us what happened.	Tom dường như không muốn nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom wants me to go to Boston with Mary.	Tom muốn tôi đến Boston với Mary.
Tom worked in Boston last year.	Tom đã làm việc ở Boston năm ngoái.
I think I should be able to solve the problem on my own.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình.
Tom knows nothing about politics.	Tom không biết gì về chính trị.
Tom stays here.	Tom ở lại đây.
Tom dreams of doing it.	Tom mơ ước được làm điều đó.
When was the last time you wore a name tag?	Lần cuối cùng bạn đeo bảng tên là khi nào?
Tom says he doesn't plan to stay here all winter.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây cả mùa đông.
Tom did his best, but he failed.	Tom đã làm hết sức mình, nhưng anh ấy đã thất bại.
You flatter yourself.	Bạn tự tâng bốc mình.
I didn't know that your uncle lived with you.	Tôi không biết rằng chú của bạn sống với bạn.
Tom is our friend.	Tom là bạn của chúng tôi.
Tom was very sad.	Tom đã rất đau buồn.
Tom is a minister.	Tom là một bộ trưởng.
If we haven't covered all of your questions, please let us know.	Nếu chúng tôi chưa đề cập đến tất cả các câu hỏi bạn đặt ra, vui lòng thông báo cho chúng tôi.
I'll ask my brother to carry your bag for you.	Tôi sẽ nhờ anh trai tôi xách cặp cho bạn.
Do you have trouble keeping up with others?	Bạn có gặp khó khăn gì khi theo kịp những người khác không?
What a bad looser!	Thật là một kẻ lỏng lẻo tồi tệ!
Tom accepts the inevitable.	Tom chấp nhận điều không thể tránh khỏi.
Tom has started giving concerts again.	Tom đã bắt đầu tổ chức các buổi hòa nhạc một lần nữa.
Tom said he didn't know Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không có khả năng nói tiếng Pháp rất tốt.
Don't count your chickens before they hatch.	Đừng đếm gà của bạn trước khi chúng nở.
I was just wondering if maybe there was some extra milk in the fridge.	Tôi chỉ tự hỏi liệu có thể có thêm một ít sữa trong tủ lạnh.
Tom scared me.	Tom làm tôi sợ.
Tom fired another shot at the crow, but missed again.	Tom đã bắn một phát nữa vào con quạ, nhưng lại trượt.
Tom threw Mary over the train.	Tom ném Mary qua tàu.
I wonder if I can really learn how to do it in three hours.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự có thể học cách làm điều đó trong ba giờ hay không.
My father said nothing.	Cha tôi không nói gì cả.
You are not funny.	Bạn không hài hước.
I'm not like the others.	Tôi không giống như những người khác.
His secret will soon be revealed.	Bí mật của anh ấy sẽ sớm được tiết lộ.
Let's hit the sack.	Hãy đánh bao tải.
Tom worries that someone will find out details of his past.	Tom lo lắng rằng ai đó sẽ phát hiện ra những chi tiết trong quá khứ của anh ấy.
What makes you think Tom has to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom phải làm như vậy?
I am proud to be on this team.	Tôi tự hào khi được ở trong đội này.
Good luck to Tom and I.	Chúc Tom và tôi may mắn.
The bus broke down on the road, so I ran to school.	Xe buýt bị hỏng trên đường, vì vậy tôi chạy đến trường.
Tom told me he was visiting Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến thăm Úc.
Is this the first time Tom has had suicidal thoughts?	Đây có phải là lần đầu tiên Tom có ​​ý định tự tử?
No more money.	Không còn tiền nữa.
I won't be working in Boston.	Tôi sẽ không làm việc ở Boston.
I have a great idea.	Tôi có một ý tưởng tuyệt vời.
I met Tom a few weeks ago in Boston.	Tôi đã gặp Tom vài tuần trước ở Boston.
Tom is still at home.	Tom vẫn ở nhà.
I think you are ready now.	Tôi nghĩ bây giờ bạn đã sẵn sàng.
Tom will not stop you from doing what you intend to do.	Tom sẽ không ngăn cản bạn làm những gì bạn định làm.
Do not look down on others because they are poor.	Đừng coi thường người khác vì họ nghèo.
I just need this. 	Tôi chỉ cần cái này.
You can throw the rest away.	Bạn có thể ném phần còn lại đi.
Tom tried to end his own life.	Tom đã cố gắng kết thúc cuộc sống của chính mình.
I'm glad to hear that Tom is doing better.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom đang làm tốt hơn.
Tom says that Mary doesn't have a place to stay.	Tom nói rằng Mary không có một nơi để ở.
Tom is a parasite on the beach.	Tom là một kẻ ăn bám trên bãi biển.
Tom doesn't realize that Mary is John's girlfriend.	Tom không nhận ra rằng Mary là bạn gái của John.
You don't want me to bring you anything?	Bạn không muốn tôi mang cho bạn bất cứ thứ gì?
How long did the Mayan culture develop?	Nền văn hóa Maya phát triển trong bao lâu?
Let's figure out a better way to do this.	Hãy tìm ra một cách tốt hơn để làm điều này.
I hope that you can do it by 2:30.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó trước 2:30.
I think we may have to rethink our plan.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể phải suy nghĩ lại về kế hoạch của mình.
The petals float on the water.	Những cánh hoa nổi trên mặt nước.
What did you do with Tom last weekend?	Bạn đã làm gì với Tom vào cuối tuần trước?
The security staff wouldn't let us in.	Các nhân viên an ninh sẽ không cho chúng tôi vào.
I want to talk to Tom alone.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một mình.
Monica Sone is a Japanese-American writer.	Monica Sone là một nhà văn người Mỹ gốc Nhật.
I know that Tom knows why I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi muốn làm điều đó.
The change bewildered Tom.	Sự thay đổi khiến Tom hoang mang.
I don't have a change of clothes.	Tôi không có thay quần áo.
Tom is much better than Mary at speaking French.	Tom giỏi hơn Mary rất nhiều ở khoản nói tiếng Pháp.
"Why did you do that?" 	"Tại sao bạn làm vậy?"
"Because I feel like it."	"Bởi vì tôi cảm thấy thích nó."
You cannot do anything right.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì đúng.
Where do gerbils come from?	Chuột nhảy đến từ đâu?
I think I found something that you might want to see.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cái gì đó mà bạn có thể muốn xem.
That scared us.	Điều đó làm chúng tôi sợ hãi.
I want to show you this picture of Tom.	Tôi muốn cho bạn xem bức ảnh này của Tom.
Tom rarely goes there.	Tom hiếm khi đến đó.
Where does Tom plan to do that?	Tom dự định làm điều đó ở đâu?
Mary left her wallet in the car.	Mary để quên ví trên xe hơi.
Tom has a higher chance of winning than Mary.	Tom có ​​cơ hội chiến thắng cao hơn Mary.
They will soon catch up with the leader.	Họ sẽ sớm bắt kịp với người dẫn đầu.
How do you plan to solve that problem?	Bạn dự định giải quyết vấn đề đó như thế nào?
Tom said Mary thought she might be allowed to do it today.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
You know quite a bit about basketball, don't you?	Bạn biết khá nhiều về bóng rổ, phải không?
The factory uses an integrated production system that is standardized from parts to finished products.	Nhà máy này sử dụng một hệ thống sản xuất tích hợp được tiêu chuẩn hóa từ các bộ phận đến thành phẩm.
Can I pay by traveler's check?	Tôi có thể thanh toán bằng séc du lịch không?
Tom had to support himself on the railing.	Tom phải đỡ mình trên lan can.
I've been calling you all night.	Tôi đã gọi cho bạn cả đêm.
I'm the one with your helmet.	Tôi là người có mũ bảo hiểm của bạn.
I look forward to going to the zoo with you.	Tôi mong muốn được đi đến sở thú với bạn.
Tom completed the jigsaw puzzle.	Tom đã hoàn thành trò chơi ghép hình.
I didn't know that Tom and Mary were lying to us.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đang nói dối chúng tôi.
We're tracking Tom.	Chúng tôi đang theo dõi Tom.
I didn't do what I had to do yesterday.	Tôi đã không làm những gì tôi phải làm ngày hôm qua.
Have you tried sleeping pills?	Bạn đã thử uống thuốc ngủ chưa?
Tom and Mary are meant to be together.	Tom và Mary là để ở bên nhau.
If I'm not too busy, I'll help you tomorrow.	Nếu tôi không quá bận, tôi sẽ giúp bạn vào ngày mai.
Please take all your trash out of this room.	Làm ơn mang tất cả những thứ rác rưởi của bạn ra khỏi phòng này.
I know that Tom is a trumpeter.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ thổi kèn.
Tom doesn't think Mary can win.	Tom không nghĩ Mary có thể thắng.
Tom struggled to keep up with Mary.	Tom đã phải vật lộn để theo kịp Mary.
Tom stuck a handwritten sign on the door.	Tom dán một tấm biển viết tay trên cửa.
The affluence of the United States often contrasts with the poverty of the undeveloped countries.	Sự sung túc của Hoa Kỳ thường tương phản với sự nghèo đói của các nước chưa phát triển.
Why exactly did Tom agree to do that?	Chính xác thì tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó?
Looks like they won't leave.	Có vẻ như họ sẽ không rời đi.
The girl who was playing with her doll didn't notice me.	Cô gái đang chơi với con búp bê của cô ấy không để ý đến tôi.
Tom tries to get someone's attention.	Tom cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó.
He will stagger for a few more hours until the drug wears off.	Anh ta sẽ chệnh choạng trong vài giờ nữa cho đến khi thuốc hết tác dụng.
I love spending time in public libraries.	Tôi thích dành thời gian trong các thư viện công cộng.
Aren't you an exchange student?	Bạn không phải là sinh viên trao đổi sao?
Tom asked me if I was going to do that.	Tom hỏi tôi liệu tôi có định làm điều đó không.
I know Tom knows why you don't do the same.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
Tom still a cat?	Tom vẫn còn một con mèo?
Tom didn't know what to say so he didn't say anything.	Tom không biết phải nói gì nên không nói gì.
I like Tom.	Tôi thích Tom.
We didn't go to the party because we weren't invited.	Chúng tôi không đến bữa tiệc vì chúng tôi không được mời.
I won't do it that way.	Tôi sẽ không làm theo cách đó.
We didn't do as well as we would have liked.	Chúng tôi đã không làm tốt như chúng tôi muốn.
Tom watched a Japanese movie with French subtitles.	Tom đã xem một bộ phim Nhật Bản với phụ đề tiếng Pháp.
I say congratulations are in order.	Tôi nói lời chúc mừng là theo thứ tự.
I didn't tell Tom I was going to do it.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom and I both love Boston.	Tom và tôi đều thích Boston.
Tom told me he had a knife.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một con dao.
When the door swung open, Tom jumped back.	Khi cánh cửa bật mở, Tom nhảy lùi lại.
I haven't spoken French in years.	Tôi đã không nói tiếng Pháp trong nhiều năm.
James Bond has always been depicted as a tall driver in his films.	James Bond luôn được mô tả như một tay lái cao trong các bộ phim của mình.
I bet you miss Tom so much.	Tôi cá là bạn nhớ Tom rất nhiều.
I haven't finished my lunch yet.	Tôi vẫn chưa ăn trưa xong.
Tom knows that he must speak French.	Tom biết rằng anh ấy phải nói tiếng Pháp.
Tom says he doesn't think it's possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng điều đó là có thể.
We heard from Tom.	Chúng tôi đã nghe tin từ Tom.
Tom runs to catch up with his friends.	Tom chạy để bắt kịp các bạn của mình.
I know Tom is educated.	Tôi biết Tom được giáo dục.
I enjoyed the time we spent together.	Tôi đã tận hưởng khoảng thời gian chúng tôi đã dành cho nhau.
I never seem to gain weight no matter how much I eat.	Tôi dường như không bao giờ tăng cân cho dù tôi ăn bao nhiêu.
I don't think I did it very well.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó rất tốt.
I miss Tom.	Tôi nhớ Tom.
Tom fought in both world wars.	Tom đã chiến đấu trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới.
Tom can't write his own name yet.	Tom chưa thể viết tên của chính mình.
The point is that Tom doesn't lie.	Vấn đề là Tom không nói dối.
We finally convinced Tom to help us.	Cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục được Tom giúp chúng tôi.
They are all so similar that I can't tell which is which.	Tất cả chúng đều giống nhau đến mức tôi không thể phân biệt được đâu là thứ.
Do what you want. 	Làm những gì bạn muốn.
It doesn't matter to me.	Nó không quan trọng đối với tôi.
He wants to get rid of the ants.	Anh ấy muốn thoát khỏi lũ kiến.
Why not admit that you don't know what you're talking about?	Tại sao không thừa nhận rằng bạn không biết những gì bạn đang nói về?
I don't know why Tom is crying.	Tôi không biết tại sao Tom lại khóc.
How many bus stops to the center?	Có bao nhiêu điểm dừng xe buýt đến trung tâm?
I'm sure I'm glad Tom is feeling better.	Tôi chắc rằng rất vui vì Tom đang cảm thấy tốt hơn.
I think that's what you want to do.	Tôi nghĩ đó là những gì bạn muốn làm.
I don't remember you asked me to do that.	Tôi không nhớ bạn đã yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom is drawing a self-portrait.	Tom đang vẽ một bức chân dung tự họa.
Have you read the novel that Tom wrote?	Bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết mà Tom viết chưa?
Tom admits he knows the secret.	Tom thừa nhận anh biết bí mật.
There's something more.	Còn gì đó nữa.
The manager threatened to fire him.	Người quản lý đã dọa sa thải anh ta.
He cannot do that.	Anh ấy không thể làm điều đó.
I've seen Tom do it.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó.
Pain comes and goes.	Nỗi đau đến và đi.
Would you like a cup of coffee or a cup of tea?	Bạn muốn uống một tách cà phê hay một tách trà?
Even Tom admits this.	Ngay cả Tom cũng thừa nhận điều này.
We should work harder.	Chúng ta nên làm việc chăm chỉ hơn.
I wouldn't be able to do this without your help.	Tôi sẽ không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I know that's not correct.	Tôi biết rằng điều đó không chính xác.
Tom has to let me go home.	Tom phải để tôi về nhà.
Police found no sign of foul play in the apartment.	Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu của việc chơi xấu trong căn hộ.
Tom says he will try.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng.
This is not the first time that has happened.	Đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Tom told me he thought it was going to rain all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ mưa cả ngày.
I didn't start drinking until I was 22 years old.	Tôi đã không bắt đầu uống rượu cho đến năm 22 tuổi.
Tom immediately obeyed.	Tom ngay lập tức nghe theo.
It is likely that Tom did not finish his homework.	Có khả năng là Tom đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom didn't get the raise he promised.	Tom đã không được tăng lương như những gì anh ấy đã hứa.
Tom wasn't happy about that.	Tom không hài lòng về điều đó.
Is Tom a good roommate?	Tom có ​​phải là bạn cùng phòng tốt không?
The entire company stood still for a moment, as a tribute to the deceased.	Toàn thể công ty đứng lặng trong giây lát, như một lời tri ân đối với những người đã khuất.
It won't be easy to tell Tom.	Sẽ không dễ dàng để nói với Tom.
The population of Shanghai is as large as that of Tokyo.	Dân số của Thượng Hải lớn như của Tokyo.
Tom is currently working in Australia.	Tom hiện đang làm việc ở Úc.
Why did you tell Tom we're just friends?	Tại sao bạn lại nói với Tom chúng ta chỉ là bạn?
I don't want to die in prison.	Tôi không muốn chết trong tù.
Tom didn't stop shooting.	Tom không ngừng bắn.
Television helps us to expand our knowledge.	Truyền hình giúp chúng ta mở mang kiến ​​thức.
Something smells good. 	Một cái gì đó có mùi thơm.
What are you cooking?	Bạn đang nấu gì vậy?
I don't think Tom knows the details.	Tôi không nghĩ Tom biết chi tiết.
There's no point in begging because they will never give in.	Năn nỉ cũng chẳng ích gì vì họ sẽ không bao giờ nhượng bộ.
Tom doesn't like romance novels.	Tom không thích tiểu thuyết tình cảm.
I don't think I'm allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi được phép làm điều đó.
No one heard Tom's screams.	Không ai nghe thấy tiếng hét của Tom.
Tom is not with Mary.	Tom không ở với Mary.
I didn't recognize anyone in the room.	Tôi không nhận ra ai trong phòng.
I have been divorced for three months.	Tôi đã ly hôn được ba tháng.
We should keep this information private for the time being.	Chúng ta nên giữ kín thông tin này trong thời gian tới.
Tom told me he was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị ốm.
If you really want to do it, do it.	Nếu bạn thực sự muốn làm điều đó, hãy làm điều đó.
Maybe it would be better if I went by myself.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tự đi.
Tom studied at a university in Australia.	Tom học tại một trường đại học ở Úc.
Tom likes to talk.	Tom thích nói chuyện.
I think we're rushing things.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang gấp rút mọi thứ.
This year, 3 motorcyclists died at this intersection.	Năm nay đã có 3 người đi xe máy tử vong tại ngã tư này.
Is Tom still in Australia?	Tom có ​​còn ở Úc không?
What did Tom advise you to do?	Tom đã khuyên bạn làm gì?
Tom spent the summer with his grandmother in Boston.	Tom đã dành cả mùa hè với bà của mình ở Boston.
For a change, I woke up very early today.	Để có sự thay đổi, hôm nay tôi dậy rất sớm.
I will not read this book.	Tôi sẽ không đọc cuốn sách này.
We will be staying in Boston for three weeks.	Chúng tôi sẽ ở lại Boston trong ba tuần.
Tom did not ask Mary if she was going to go.	Tom không hỏi Mary có định đi hay không.
How did you learn to do the upside down move?	Bạn đã học cách thực hiện động tác lộn ngược như thế nào?
Tom and Mary must miss John very much.	Tom và Mary phải nhớ John rất nhiều.
Tom is a jeweler.	Tom là một thợ kim hoàn.
I am very competitive.	Tôi rất cạnh tranh.
Why isn't anyone here?	Tại sao không có ai ở đây?
Hamilton opposed British rule.	Hamilton phản đối sự cai trị của Anh.
Tom said he wanted to be the one to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành người làm điều đó.
Tom is clearly not happy to be here.	Tom rõ ràng là không vui khi ở đây.
I'm sure Tom will like that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích điều đó.
I heard that Boston is famous for beautiful women.	Tôi nghe nói rằng Boston nổi tiếng với phụ nữ đẹp.
Tom is a pretty good country singer.	Tom là một ca sĩ hát nhạc đồng quê khá hay.
The problem will resolve itself eventually.	Vấn đề sẽ tự giải quyết cuối cùng.
Tom told me that he is not used to public speaking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quen nói trước đám đông.
Tom started playing tuba when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi tuba khi mới mười ba tuổi.
Tom is definitely not as healthy as he used to be.	Tom chắc chắn không còn khỏe mạnh như trước đây.
My dog ​​went crazy when he heard the dog food creaking.	Con chó của tôi phát điên khi nghe thấy túi thức ăn cho chó kêu kêu lục cục.
There is no furniture in the room.	Không có đồ đạc trong phòng.
I'll take care of Tom by myself.	Tôi sẽ tự mình chăm sóc Tom.
I don't know what Tom meant.	Tôi không biết ý của Tom.
Neither Tom nor Mary have been charged with fraud.	Cả Tom và Mary đều không bị buộc tội gian lận.
It feels great to be surrounded by friends and family.	Cảm giác thật tuyệt khi được bao quanh bởi bạn bè và gia đình.
I heard that Tom wouldn't do that.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không làm điều đó.
The dog does not eat meat.	Con chó không ăn thịt.
I respect my opponent.	Tôi tôn trọng đối thủ của mình.
No child should starve.	Không đứa trẻ nào phải chết đói.
What are some health benefits of eating fish?	Một số lợi ích sức khỏe của việc ăn cá là gì?
Tom dreamed of Mary.	Tom mơ về Mary.
I don't sit in the front.	Tôi không ngồi phía trước.
What restaurants are in this area?	Có những nhà hàng nào trong khu vực này?
Tom says he hopes he won't get fired.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình sẽ không bị sa thải.
I can't remember it was my racket.	Tôi không thể nhớ đó là vợt của tôi.
Tom is a civil servant.	Tom là một công chức.
Tom insists he has nothing to do with Mary's murder.	Tom khẳng định anh ta không liên quan gì đến vụ giết người của Mary.
I know Tom doesn't like to do that.	Tôi biết Tom không thích làm điều đó.
I don't think I should do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
I am a major student.	Tôi là sinh viên chuyên ngành.
Tom says he doesn't want to come back here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn quay lại đây.
Do you know how tall Tom is?	Bạn có biết Tom cao bao nhiêu không?
I thought you said you live in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sống ở Boston.
Government forces launched a pre-emptive attack on the rebels, after receiving intelligence that they were planning an attack.	Quân chính phủ mở cuộc tấn công phủ đầu vào quân nổi dậy, sau khi nhận được tin tình báo rằng họ đang lên kế hoạch tấn công.
We can't last long in this heat.	Chúng tôi không thể tồn tại lâu trong cái nóng này.
"Are you good at bowling?" 	"Bạn có giỏi chơi bowling không?"
"Yes. I think I'm pretty good at bowling."	"Vâng. Tôi nghĩ tôi chơi bowling khá giỏi."
My friends gave us a tour of Paris.	Bạn bè của tôi đã cho chúng tôi một chuyến tham quan Paris.
Is Tom here today?	Hôm nay Tom có ​​đến đây không?
I made a promise to Tom and I really don't want to let him down.	Tôi đã hứa với Tom và tôi thực sự không muốn làm anh ấy thất vọng.
I don't think you'll let us talk to Tom?	Tôi không nghĩ là bạn sẽ để chúng tôi nói chuyện với Tom?
Tom also learns French.	Tom cũng học tiếng Pháp.
I don't think Tom wants to be my friend anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm bạn của tôi nữa.
I didn't tell Tom that I had never been to Australia before.	Tôi không nói với Tom rằng tôi chưa từng đến Úc trước đây.
You sound like you're hungry.	Bạn có vẻ như bạn đang đói.
I know that Tom will be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
In those days, many people in this area did not like the Chinese.	Vào những ngày đó, nhiều người trong khu vực này không thích người Hoa.
Luckily, I don't need to worry about that anymore.	May mắn thay, tôi không cần phải lo lắng về điều đó nữa.
You are younger than Tom.	Bạn nhỏ hơn Tom.
Let Tom do it.	Hãy để Tom làm điều đó.
Are you still with Tom?	Bạn vẫn ở với Tom chứ?
I don't think I realized how much I love you until we broke up.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhận ra rằng tôi yêu em nhiều như thế nào cho đến khi chúng tôi chia tay.
I have a long list of things I need to do today.	Tôi có một danh sách dài những việc tôi cần làm hôm nay.
Tom doesn't want his parents to know he's drunk.	Tom không muốn bố mẹ biết mình say.
I know that Tom doesn't know I need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi cần phải làm điều đó.
Tom says that Mary is willing to take that risk.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Our magazine needs better writers.	Tạp chí của chúng tôi cần những nhà văn giỏi hơn.
I know Tom doesn't know why Mary would do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
They were having a party in the apartment upstairs.	Họ đang tổ chức một bữa tiệc trong căn hộ trên lầu.
I think I'll throw away some of my old clothes.	Tôi nghĩ tôi sẽ vứt một số quần áo cũ của mình đi.
I don't think Tom really had to do it this morning.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
What makes you think we can trust Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể tin tưởng Tom?
How is your old lady?	Bà già của bạn thế nào?
It was not very cold last night.	Đêm qua trời không lạnh lắm.
Tom put his hand in his pocket.	Tom đút tay vào túi.
Your right taillight is broken.	Đèn hậu bên phải của bạn bị hỏng.
You are so obnoxious.	Bạn thật đáng ghét.
Tom is good, right?	Tom là tốt, phải không?
Tom caught Mary's eye.	Tom lọt vào mắt xanh của Mary.
Tom is dating a girl three years younger than him.	Tom đang hẹn hò với một cô gái nhỏ hơn anh ba tuổi.
Tom is wearing an old lab coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm cũ.
Tom will meet Mary at the airport.	Tom sẽ gặp Mary ở sân bay.
Tom told me that he thought Mary was responsible for what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Tom is quite unscrupulous.	Tom khá vô đạo đức.
I know you're going to mess things up.	Tôi biết bạn sẽ làm mọi thứ rối tung lên.
Tom has studied many religions.	Tom đã nghiên cứu nhiều tôn giáo.
Tom told me he was sick, which was not true.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị ốm, điều đó không đúng.
Tom asks Mary to answer the phone.	Tom yêu cầu Mary trả lời điện thoại.
Tom didn't intend to fight Mary.	Tom không định đánh nhau với Mary.
Tom says Mary is hoping you can do it with her.	Tom nói rằng Mary đang hy vọng bạn có thể làm điều đó với cô ấy.
The dog growled at a boy.	Con chó gầm gừ với một cậu bé.
Tom lives next to Mary.	Tom sống bên cạnh Mary.
You shouldn't do that, right?	Bạn không nên làm điều đó, phải không?
I'm not cowardly.	Tôi không hèn.
Tom is not a Scorpio.	Tom không phải là cung Bọ Cạp.
Will there be someone at the station to meet you?	Sẽ có ai đó ở nhà ga để gặp bạn?
I think Tom should stay in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ở lại Boston.
Didn't Tom tell you we were going to be late?	Tom đã không nói với bạn là chúng ta sẽ đến muộn sao?
The best way to ruin a good cup of coffee is to put cream and sugar in it.	Cách tốt nhất để làm hỏng một tách cà phê ngon là cho kem và đường vào đó.
The cashier is a very honest man.	Người thu ngân là một người đàn ông rất trung thực.
I'm going swimming with Tom tomorrow.	Tôi sẽ đi bơi với Tom vào ngày mai.
Tom told me he thought Mary was injured.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị thương.
What do you mean?	Ý bạn là sao?
Tom has an extensive vocabulary.	Tom có ​​một vốn từ vựng dồi dào.
Neither Tom nor Mary remained in Boston long.	Cả Tom và Mary đều không ở Boston lâu.
You have no idea what that means to me.	Bạn không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Tom knew that he needed to do something to help Mary.	Tom biết rằng anh cần phải làm gì đó để giúp Mary.
I'm not sure why Tom would want me to do that.	Tôi không chắc tại sao Tom lại muốn tôi làm điều đó.
Eating raw chicken can give you food poisoning.	Ăn thịt gà sống có thể khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm.
I hope Tom doesn't refuse to do it.	Tôi hy vọng Tom không từ chối làm điều đó.
Please just tell me what you want to do.	Vui lòng chỉ cho tôi biết bạn muốn làm gì.
Tom says that Mary is sad.	Tom nói rằng Mary đang buồn.
I don't think it would be expensive to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ tốn kém để làm điều đó.
Why did Tom lie to Mary?	Tại sao Tom lại nói dối Mary?
I paid for the first lesson.	Tôi đã trả tiền cho bài học đầu tiên.
I think Tom can really do that.	Tôi nghĩ Tom thực sự có thể làm được điều đó.
We better do it before 2:30.	Tốt hơn chúng ta nên làm điều đó trước 2:30.
Tom and Mary enlisted the services of a professional reporter, as they were no longer able to deal with their messy home.	Tom và Mary đã nhờ đến sự phục vụ của một người khai báo chuyên nghiệp, vì họ không còn khả năng đối phó với căn nhà bừa bộn của mình.
Tom plays bass guitar in our band.	Tom chơi guitar bass trong ban nhạc của chúng tôi.
Tom says he's having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I forgot that Tom used to live in Australia.	Tôi quên rằng Tom đã từng sống ở Úc.
I know that Tom is a graphic designer.	Tôi biết rằng Tom là một nhà thiết kế đồ họa.
I play the piano very well.	Tôi chơi piano rất giỏi.
A blast of cold air swept through the house.	Một luồng khí lạnh quét qua nhà.
I'm sure you won't like that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không thích điều đó.
They strongly believe in Tom's ability.	Họ rất tin tưởng vào khả năng của Tom.
All courses are conducted in French.	Tất cả các khóa học được thực hiện bằng tiếng Pháp.
Absolutely nothing happened.	Hoàn toàn không có gì xảy ra.
Why isn't that in the report?	Tại sao điều đó không có trong báo cáo?
Tom actually said it.	Tom thực sự đã nói điều đó.
The question is not so much what it is but what it looks like.	Câu hỏi không quá quan trọng là nó là gì mà nó trông như thế nào.
I'm not much more likely to get fired for doing that.	Tôi không có nhiều khả năng bị sa thải vì làm điều đó.
Looks like Tom and Mary were bored.	Có vẻ như Tom và Mary đã chán nản.
You might want to reconsider that.	Bạn có thể muốn xem xét lại điều đó.
Tom didn't want to wait any longer.	Tom không muốn đợi thêm nữa.
Tom comes home to get his guitar.	Tom trở về nhà để lấy cây đàn của mình.
Japan is full of surprises!	Nhật Bản đầy bất ngờ!
Who's watching Tom?	Ai đang xem Tom?
I'm so glad you're here!	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây!
Tom was the first person I kissed.	Tom là người đầu tiên tôi hôn.
I have some ideas to share with you.	Tôi có một số ý tưởng muốn chia sẻ với bạn.
Tom speaks many languages, including French.	Tom nói được nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Pháp.
I'm tired of eating watermelon.	Tôi chán ăn dưa hấu.
We know Tom has left.	Chúng tôi biết Tom đã rời đi.
Tom is celebrating his thirtieth birthday.	Tom đang tổ chức sinh nhật lần thứ ba mươi của mình.
They study the map for shortcuts.	Họ nghiên cứu bản đồ để tìm đường tắt.
Did I ever tell you how I met your mother?	Tôi đã bao giờ kể về việc tôi đã gặp mẹ bạn như thế nào chưa?
Get out of here, you bastard.	Ra khỏi đây, đồ khốn.
Tom feels the same way.	Tom cũng cảm thấy như vậy.
Tom will come find me.	Tom sẽ đến tìm tôi.
That's not our worst problem.	Đó không phải là vấn đề tồi tệ nhất của chúng tôi.
This afternoon someone named Tom stopped by and gave me this package.	Chiều nay có người tên Tom ghé qua và đưa gói này cho em.
Tom is Mary's only child.	Tom là con một của Mary.
Tom and I were hoping you could do it for us.	Tom và tôi đã hy vọng bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi.
I have decided to get involved in politics.	Tôi đã quyết định tham gia vào chính trị.
Tom really speaks good French.	Tom thực sự nói tiếng Pháp tốt.
I paid you and Tom.	Tôi đã trả tiền cho bạn và Tom.
I don't think Tom would say that to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói điều đó với Mary.
I think Tom has no ulterior motives.	Tôi nghĩ Tom không có động cơ thầm kín.
I'm looking for a butcher shop.	Tôi đang tìm một cửa hàng bán thịt.
I don't think Tom is helpful.	Tôi không nghĩ rằng Tom là hữu ích.
Tom was released from prison early this morning.	Tom đã được ra tù vào sáng sớm nay.
I know that you don't do that.	Tôi biết rằng bạn không làm điều đó.
Tom wondered why Mary didn't do the same again.	Tom tự hỏi tại sao Mary không làm như vậy một lần nữa.
Tom reveals the secret.	Tom tiết lộ bí mật.
I can't wait to tell Tom.	Tôi nóng lòng muốn nói với Tom.
Tom doesn't know I shouldn't do that.	Tom không biết tôi không nên làm điều đó.
No doubt Tom used to live in Australia.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom đã từng sống ở Úc.
I met Tom last year in Australia.	Tôi đã gặp Tom năm ngoái ở Úc.
My father is watering flowers.	Bố tôi đang tưới hoa.
Does Tom know Mary can't swim very well?	Tom có ​​biết Mary không biết bơi rất giỏi không?
Tom and I are very busy.	Tom và tôi rất bận.
I jumped in.	Tôi đã lao vào.
People in the village have to pump water from the well by hand.	Người dân trong làng phải bơm nước từ giếng bằng tay.
They are arguing over their share of the property.	Họ đang tranh cãi về phần tài sản của họ.
Tom says he knows Mary might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể phải làm điều đó một mình.
I will do whatever I can to help you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể để giúp bạn.
Students do not study.	Học sinh không học.
I don't want to go shopping alone.	Tôi không muốn đi mua sắm một mình.
Not just today we have to be here. 	Không chỉ hôm nay chúng ta phải ở đây.
We have to be here tomorrow too.	Ngày mai chúng ta cũng phải ở đây.
I could do it, but I don't want to.	Tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi không muốn.
You should try to avoid Tom.	Bạn nên cố gắng tránh Tom.
The game won't be postponed if it doesn't rain heavily.	Trò chơi sẽ không bị hoãn nếu trời không mưa quá lớn.
I never thought that Tom wouldn't want to come with us.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
When Tom entered the room, Mary stopped talking.	Khi Tom bước vào phòng, Mary ngừng nói.
Tom used to believe everything Mary said.	Tom đã từng tin tất cả những gì Mary nói.
We are pharmacists.	Chúng tôi là dược sĩ.
You don't even know what I want to do.	Bạn thậm chí không biết những gì tôi muốn làm.
Why don't we ask his advice?	Tại sao chúng ta không hỏi lời khuyên của anh ấy?
I couldn't do it as well as Tom could.	Tôi đã không thể làm điều đó tốt như Tom có ​​thể.
Do you still hang out with Tom every Monday like you used to?	Bạn vẫn đi chơi với Tom vào thứ Hai hàng tuần như trước đây chứ?
I think you should ask Tom for help.	Tôi nghĩ bạn nên nhờ Tom giúp đỡ.
You're dating Tom, aren't you?	Bạn đang hẹn hò với Tom, phải không?
When I first met Tom, I didn't know he was rich.	Khi tôi gặp Tom lần đầu, tôi không biết anh ấy giàu có.
Tom realized that you should do it.	Tom nhận ra rằng bạn nên làm điều đó.
It was horrible.	Thật là thảm hại.
This is allowed.	Điều này là cho phép.
I agreed to meet Tom in front of the school gate at 2:30.	Tôi đồng ý gặp Tom trước cổng trường lúc 2:30.
Tom was not polite at all.	Tom không lịch sự chút nào.
I didn't explain it very well.	Tôi đã không giải thích nó rất tốt.
I should have listened more carefully.	Tôi nên lắng nghe cẩn thận hơn.
The cost of living has not decreased at all.	Chi phí sinh hoạt đã không giảm chút nào.
Tom said that he thought Mary would be interested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ quan tâm.
Tom said he wanted to cry.	Tom nói rằng anh ấy muốn khóc.
It's better to be the demon you know than the demon you don't.	Tốt hơn là con quỷ mà bạn biết hơn là con quỷ mà bạn không.
Maybe Tom was too shy to come here.	Có lẽ Tom quá ngại ngùng khi đến đây.
Tom is not the one to grow these flowers.	Tom không phải là người trồng những bông hoa này.
Your feet look swollen.	Bàn chân của bạn trông sưng lên.
I don't have travel insurance.	Tôi không có bảo hiểm du lịch.
I think tax cuts can boost growth.	Tôi nghĩ rằng việc cắt giảm thuế có thể thúc đẩy tăng trưởng.
Tom may need to borrow some money.	Tom có ​​thể cần vay một số tiền.
I need to be in Australia next Monday.	Tôi cần phải có mặt ở Úc vào thứ Hai tuần sau.
What Tom said made me laugh.	Những gì Tom nói khiến tôi bật cười.
I know Tom won't do it the right way.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó đúng cách.
Tom liked the movie.	Tom thích bộ phim.
Tom asked me if I liked Chinese food.	Tom hỏi tôi có thích đồ ăn Trung Quốc không.
Tom is planning to move house again.	Tom đang có kế hoạch chuyển nhà một lần nữa.
I want to make a reservation for next Monday.	Tôi muốn đặt chỗ cho Thứ Hai tới.
I can help you do that if you want me to.	Tôi có thể giúp bạn làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
There is no solution.	Không có giải pháp.
I don't think Tom would care.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm.
Tom did not help Mary wash the car as he promised.	Tom không giúp Mary rửa xe như anh đã hứa.
Tom couldn't find a bottle opener, so he tried to open the bottle with his teeth.	Tom không thể tìm thấy dụng cụ mở nắp chai, vì vậy anh ấy đã cố gắng dùng răng để mở chai.
My father always thought he wanted to be a pilot when he was a boy.	Cha tôi luôn nghĩ rằng ông muốn trở thành một phi công khi ông còn là một cậu bé.
Where can I buy surfboards?	Tôi có thể mua ván lướt sóng ở đâu?
Do Tom and Mary know about each other?	Tom và Mary có biết về nhau không?
How long do you need to stay in Australia?	Bạn cần ở lại Úc bao lâu?
Tom doesn't eat meat.	Tom không ăn thịt.
You can accelerate as much as you like, but since the car is in a neutral position, we're not going anywhere.	Bạn có thể tăng tốc bao nhiêu tùy thích, nhưng vì chiếc xe ở vị trí trung lập, chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
No matter what we do, Tom won't be pleased.	Bất kể chúng tôi làm gì, Tom sẽ không hài lòng.
I got it. 	Tôi đã có được nó.
All I did today was deal with complaints.	Tất cả những gì tôi đã làm hôm nay là giải quyết các khiếu nại.
It would be great if we could do that.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
I don't like science, but Tom does.	Tôi không thích khoa học, nhưng Tom thì có.
I have a few friends who used to live in Boston.	Tôi có vài người bạn từng sống ở Boston.
I assume you are in a hurry.	Tôi cho rằng bạn đang vội.
I don't usually work on Mondays.	Tôi không thường làm việc vào thứ Hai.
Tom couldn't believe Mary said that.	Tom không thể tin được Mary nói vậy.
Do you think you will eventually go back to Australia?	Bạn có nghĩ rằng cuối cùng bạn sẽ quay trở lại Úc không?
I don't want to work in a hospital.	Tôi không muốn làm việc trong bệnh viện.
Football means something to Tom.	Bóng đá có ý nghĩa với Tom.
Do you think Tom really wanted to say anything?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn nói gì không?
The car he is driving is not his.	Chiếc xe anh ấy đang lái không phải của anh ấy.
Tom took a candy out of his pocket and put it in his mouth.	Tom lấy một viên kẹo ra khỏi túi và cho vào miệng.
This apple is not so delicious.	Quả táo này không quá ngon.
Tom likes to speak French.	Tom thích nói tiếng Pháp.
I didn't think I would lose that much weight.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không giảm cân nhiều như vậy.
We didn't know how dangerous that would be.	Chúng tôi không biết việc làm đó sẽ nguy hiểm như thế nào.
In the near future, space travel will no longer be just a dream.	Trong tương lai gần, du hành vũ trụ sẽ không còn chỉ là một giấc mơ.
Tom told me that he can speak three languages.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
Tom did something similar.	Tom đã làm điều gì đó tương tự.
I didn't know you would be alone.	Tôi không biết bạn sẽ ở một mình.
I think Tom would be very nervous doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất lo lắng khi làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary biết cách làm điều đó.
I don't think we could do it even if we tried.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng.
However, we should not act surprised.	Tuy nhiên, chúng ta không nên tỏ ra ngạc nhiên.
I wonder what Tom wants.	Tôi tự hỏi Tom muốn gì.
Tom says he won't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó một mình.
We won't get the chance to do that again.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
Can you water my plants while I'm on vacation?	Bạn có thể tưới cây cho tôi khi tôi đang đi nghỉ không?
That costs me a lot in the long run.	Điều đó khiến tôi phải trả giá rất nhiều về lâu dài.
Your thinking is somewhat antiquated.	Suy nghĩ của bạn có phần cổ hủ.
Tom always tries to avoid trouble.	Tom luôn cố gắng tránh rắc rối.
Who was the girl you went with the other day?	Cô gái mà bạn đi cùng hôm trước là ai?
Did you advise Tom to do it?	Bạn đã khuyên Tom làm điều đó?
It takes about thirty minutes to get to the city center from the airport.	Mất khoảng ba mươi phút để đến trung tâm thành phố từ sân bay.
Tom and Mary are both teenagers now.	Tom và Mary bây giờ đều là thanh thiếu niên.
You don't know anything.	Bạn không biết gì cả.
Tom admitted he was curious.	Tom thừa nhận anh rất tò mò.
The president was overthrown by the military.	Tổng thống bị quân đội lật đổ.
You won't like what I'm going to say.	Bạn sẽ không thích những gì tôi sẽ nói.
Tom says he doesn't like jogging.	Tom nói rằng anh ấy không thích chạy bộ.
I will come on Monday, Tom on Tuesday and Mary on Wednesday.	Tôi sẽ đến vào thứ Hai, Tom vào thứ Ba và Mary vào thứ Tư.
Tom is still working, isn't he?	Tom vẫn đang làm việc, phải không?
Tom scoffed.	Tom chế giễu.
You are not as young as I am.	Bạn không còn trẻ như tôi.
Would you please let me go to the prom with me?	Bạn vui lòng làm ơn cho tôi đi dự vũ hội với tôi được không?
Tom does almost everything he is asked to do.	Tom làm hầu hết mọi thứ anh ấy được yêu cầu.
This is how Tom told us to do it.	Đây là cách mà Tom bảo chúng tôi làm.
Tom had no doubt that there would be a lot of people there.	Tom không nghi ngờ rằng sẽ có rất nhiều người ở đó.
Tom likes to stay at home.	Tom thích ở nhà.
I want Tom to quit.	Tôi muốn Tom nghỉ việc.
Tom just went on vacation.	Tom vừa đi nghỉ mát.
Tom is usually at home.	Tom thường ở nhà.
I convinced him to take over the family business.	Tôi đã thuyết phục anh ấy tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình.
Tom thinks that Mary won't like Boston.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích Boston.
Do you know how Tom lost his hearing?	Bạn có biết Tom bị mất thính giác như thế nào không?
There is a hole in the pocket.	Có một lỗ trong túi.
Tom didn't even ask me if he could borrow my bike.	Tom thậm chí còn không hỏi tôi liệu anh ấy có thể mượn xe đạp của tôi không.
I can't believe you bought that house.	Tôi không thể tin rằng bạn đã mua ngôi nhà đó.
When did Tom get this dog?	Tom lấy con chó này khi nào?
He tried to call her but was unsuccessful.	Anh ta cố gắng gọi cho cô ấy nhưng không thành công.
I suspect that Tom is still in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn ở Úc.
I can't tell you exactly what's going on.	Tôi không thể cho bạn biết chính xác những gì đang xảy ra.
I know that's not good.	Tôi biết điều đó không tốt.
I want to see you before I go.	Tôi muốn gặp bạn trước khi tôi đi.
What does Tom know?	Tom biết gì?
Why don't we skip dessert?	Tại sao chúng ta không bỏ qua món tráng miệng?
I don't believe Tom is telling the truth.	Tôi không tin Tom nói thật.
Speakers sold separately.	Loa được bán riêng.
A long time ago when I was young, I used to write my diary every day.	Cách đây rất lâu khi tôi còn trẻ, tôi thường viết nhật ký của mình mỗi ngày.
Tom should tell Mary what he just told us.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy vừa nói với chúng tôi.
Tom gave all his belongings away.	Tom đã cho tất cả đồ đạc của mình đi.
I can't live with you, and I can't live without you.	Anh không thể sống với em, và anh không thể sống thiếu em.
I felt like crying when I heard the news.	Tôi như muốn khóc khi biết tin.
Tom doesn't play golf as much as he used to.	Tom không chơi gôn nhiều như trước nữa.
Tom and I were the only ones who knew about it.	Tom và tôi là những người duy nhất biết về điều đó.
I don't plan to stay here much longer.	Tôi không định ở đây lâu hơn nữa.
Tom thinks that Mary is better at French than she really is.	Tom cho rằng Mary giỏi tiếng Pháp hơn thực tế.
She ended her cleverness.	Cô ấy đã kết thúc sự thông minh của mình.
Tom wasn't very curious.	Tom không tò mò lắm.
Tom has decided to stop doing that.	Tom đã quyết định ngừng làm điều đó.
I don't think we have any choice.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom will not be punished.	Tom sẽ không bị trừng phạt.
No one knows exactly where Tom is.	Không ai biết chính xác Tom đang ở đâu.
Why can't I see you?	Tại sao tôi không thể nhìn thấy bạn?
I didn't do too well today.	Tôi không làm quá tốt ngày hôm nay.
Tom is the champion right now.	Tom là nhà vô địch ngay bây giờ.
Tom remained seated.	Tom vẫn ngồi yên.
Tom said that I should have won.	Tom nói rằng lẽ ra tôi phải thắng.
Both sisters are blonde.	Cả hai chị em đều tóc vàng.
Clean up the mess you made.	Dọn dẹp đống lộn xộn mà bạn đã làm.
Tom asked Mary some questions that she couldn't answer, but she was able to answer most of his questions.	Tom đã hỏi Mary một số câu hỏi mà cô ấy không thể trả lời, nhưng cô ấy có thể trả lời hầu hết các câu hỏi của anh ấy.
Do you want me to talk to Tom about that?	Bạn có muốn tôi nói chuyện với Tom về điều đó không?
Tom is a lone wolf.	Tom là một con sói đơn độc.
I will go with you if you invite me.	Tôi sẽ đi với bạn nếu bạn mời tôi.
I'm listening to country music.	Tôi đang nghe nhạc đồng quê.
Tom has repeatedly denied that he did it.	Tom đã nhiều lần phủ nhận rằng mình đã làm điều đó.
You are making me laugh.	Bạn đang làm tôi cười.
Tom is taking care of me.	Tom đang chăm sóc tôi.
I'm not asking for your opinion.	Tôi không hỏi ý kiến ​​của bạn.
I don't think Tom will let me down.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm tôi thất vọng.
I hope you become friends with Tom.	Tôi hy vọng bạn trở thành bạn bè với Tom.
Do you think Tom really wants to do it that way?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm theo cách đó không?
Tom and Mary are both in a hurry.	Tom và Mary đều đang vội vàng.
I'm not sure it's wise to stay.	Tôi không chắc mình ở lại là điều khôn ngoan.
I apologize that I have not written to you for a long time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không viết thư cho bạn trong một thời gian dài.
I hope I don't get killed.	Tôi hy vọng tôi không bị giết.
We both know Tom is innocent.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom vô tội.
This is not something I do every day.	Đây không phải là điều mà tôi làm hàng ngày.
Tom and Mary are sitting on the couch together.	Tom và Mary đang ngồi trên chiếc ghế dài cùng nhau.
I hope Tom wins on Monday.	Tôi hy vọng Tom thắng vào thứ Hai.
He didn't sleep when I got home.	Anh ấy không ngủ khi tôi về nhà.
You are the most beautiful woman I have ever seen.	Bạn là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
It is possible that Tom is not telling the truth.	Có khả năng là Tom không nói sự thật.
Tom is not as healthy as he used to be.	Tom không còn khỏe mạnh như xưa.
Tom was sitting on the porch, reading a magazine.	Tom đang ngồi trên hiên nhà, đọc tạp chí.
I wouldn't be surprised if that happened.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
Sleeping cat curled up in a ball.	Con mèo ngủ cuộn tròn trong một quả bóng.
Tom and I did it together yesterday.	Tom và tôi đã làm điều đó cùng nhau ngày hôm qua.
I am very grateful to you for your kindness.	Tôi rất biết ơn bạn vì lòng tốt của bạn.
Tom and I both yelled.	Tom và tôi đều hét lên.
We could both be dead.	Cả hai chúng tôi có thể đã chết.
It sounds like you're determined to do it.	Có vẻ như bạn quyết tâm làm điều đó.
Tom turned off his radio.	Tom đã tắt máy bộ đàm của mình.
Watch your steps as you board the train.	Hãy quan sát bước đi của bạn khi bạn lên tàu.
Tom fell asleep.	Tom đã ngủ quên.
Tom says he probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
Tom is fascinating.	Tom thật hấp dẫn.
I know what Tom is capable of.	Tôi biết Tom có ​​khả năng gì.
Tom should be back by 2:30.	Tom nên về trước 2:30.
Maybe Tom will be back soon.	Có lẽ Tom sẽ trở lại sớm.
We were not at home.	Chúng tôi đã không ở nhà.
Looks like Tom does this.	Có vẻ như Tom làm điều này.
Tom says he hopes Mary won't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không phải làm điều đó.
I have to go back and check.	Tôi phải quay lại và kiểm tra.
Can you take care of the kids for a moment?	Bạn có thể chăm sóc bọn trẻ trong chốc lát được không?
Tom bought Mary a diamond ring.	Tom đã mua cho Mary một chiếc nhẫn kim cương.
He got his doctorate.	Anh ấy lấy bằng tiến sĩ.
Tom opened the door for me.	Tom đã mở cửa cho tôi.
Tom stuffed the book into his backpack.	Tom nhét sách vào ba lô.
I am a huge fan of your work.	Tôi là một fan hâm mộ lớn của công việc của bạn.
I will need a little more money.	Tôi sẽ cần thêm một ít tiền.
I guess Tom is sick.	Tôi đoán Tom bị ốm.
There's something I want to tell you.	Có điều tôi muốn nói với bạn.
Tom feels he owes Mary the truth.	Tom cảm thấy anh nợ Mary sự thật.
You should wash your car.	Bạn nên rửa xe của bạn.
I like to err on the side of caution.	Tôi thích sai lầm ở khía cạnh thận trọng.
Tom doesn't seem to talk as much as Mary.	Tom dường như không nói nhiều như Mary.
I plan to spend more time learning French from now on.	Tôi dự định dành nhiều thời gian hơn để học tiếng Pháp từ bây giờ.
He is not afraid of death.	Anh ấy không sợ chết.
I don't think there's any way I can help.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào tôi có thể giúp được.
Tom came a little early, didn't he?	Tom đến hơi sớm phải không?
Don't hug me.	Đừng ôm tôi.
I know that Tom won't wake up.	Tôi biết rằng Tom sẽ không tỉnh.
You shouldn't treat your employees like that.	Bạn không nên đối xử với nhân viên của mình như vậy.
This is a really beautiful place, isn't it?	Đây là một nơi thực sự đẹp, phải không?
It is eight o'clock in the morning.	Bây giờ là tám giờ sáng.
I'm not proud of my choices.	Tôi không tự hào về những lựa chọn của mình.
You need to let us do what we need to do.	Bạn cần để chúng tôi làm những gì chúng tôi cần làm.
The movie we watched last night was really scary.	Bộ phim mà chúng tôi đã xem đêm qua thực sự rất đáng sợ.
I don't let it come to me.	Tôi không để nó đến với tôi.
Tom certainly learned French.	Tom chắc chắn đã học tiếng Pháp.
I didn't realize it at the time.	Tôi đã không nhận ra điều đó vào lúc đó.
Tom is also an artist.	Tom cũng là một nghệ sĩ.
I wish Tom was here.	Tôi ước gì Tom ở đây.
I didn't notice Tom leaving.	Tôi không nhận thấy Tom rời đi.
I haven't told Tom about this yet.	Tôi chưa nói với Tom về điều này.
I don't think Tom would say that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói như vậy.
I know how hard it must be for you to tell Tom what happened.	Tôi biết bạn phải khó khăn như thế nào để nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I always thought this would be the right thing to do.	Tôi luôn nghĩ rằng đây sẽ là điều đúng đắn nên làm.
Tom is a person interested in a case we are investigating.	Tom là một người quan tâm đến một vụ án mà chúng tôi đang điều tra.
Tom is wearing a blue sweater.	Tom đang mặc một chiếc áo len màu xanh lam.
We are not murderers.	Chúng tôi không phải kẻ giết người.
Did Tom do anything?	Tom có ​​làm gì không?
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự biết cách làm điều đó.
Tom recommends not doing it.	Tom khuyến nghị không nên làm điều đó.
You are having a bad day.	Bạn đang có một ngày tồi tệ.
None of us knew what was in store for us.	Không ai trong chúng tôi biết những gì có trong cửa hàng cho chúng tôi.
I think Tom will also go with you.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ đi với các bạn.
There used to be big trees around my house.	Đã từng có những cây lớn xung quanh nhà tôi.
I'm sick of eating peas.	Tôi chán ăn đậu Hà Lan.
You haven't touched your food yet.	Bạn chưa chạm vào thức ăn của mình.
Tom has been very nice to me.	Tom đã rất tốt với tôi.
I don't think Tom will be busy next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn vào tuần tới.
Did Tom do it alone?	Tom đã làm điều đó một mình?
I wish I had enough money to travel around the world.	Tôi ước rằng mình có đủ tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới.
I belong to the karate club.	Tôi thuộc câu lạc bộ karate.
Tom overhears Mary talking about him.	Tom tình cờ nghe được Mary nói về anh ta.
Are you sure you like it?	Bạn có chắc là bạn thích nó không?
Father sat at the head of the table and began to say favors.	Cha ngồi vào đầu bàn và bắt đầu nói lời ban ơn.
You know that Tom is very unlikely to do that, right?	Bạn biết rằng Tom rất khó có thể làm được điều đó, phải không?
I've done it at least a hundred times, I think.	Tôi đã làm điều đó ít nhất hàng trăm lần, tôi nghĩ vậy.
To lose weight, it is best to participate in some sports.	Để giảm cân, tốt nhất bạn nên tham gia một số môn thể thao.
Tom says he thinks Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể thắng.
Tom knows that you can't take care of yourself.	Tom biết rằng bạn không thể chăm sóc bản thân.
Tom says he wouldn't dream of letting Mary do that.	Tom nói rằng anh sẽ không mơ để Mary làm điều đó.
Tom gets in touch with his feelings.	Tom liên lạc với cảm xúc của mình.
Tom tells Mary about what John asked him to do.	Tom nói với Mary về những gì John yêu cầu anh ta làm.
Tom is always bumping into things.	Tom luôn luôn va chạm vào mọi thứ.
Tom goes to Mary's house to play video games with her.	Tom đến nhà Mary để chơi trò chơi điện tử với cô ấy.
I know Tom has made you suffer.	Tôi biết Tom đã làm cho bạn đau khổ.
Tom ignored the offer.	Tom phớt lờ lời đề nghị.
The only girl that Tom likes is Mary.	Cô gái duy nhất mà Tom thích là Mary.
Tom often asks silly questions.	Tom thường hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.
Tom shouldn't have waited until today to do that.	Tom không nên đợi đến hôm nay để làm điều đó.
I think I'm unlucky.	Tôi nghĩ rằng tôi không may mắn.
Tom said he thought Mary wouldn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
In France, voting is not mandatory.	Ở Pháp, bỏ phiếu không phải là bắt buộc.
Tom says he wants to play.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi.
Stay and have a cup of coffee with me.	Ở lại và uống một tách cà phê với tôi.
I think what you need now is some sleep.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn cần bây giờ là một chút ngủ.
Tom asked for our help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi.
That was all Tom could do.	Đó là tất cả những gì Tom có ​​thể làm.
Tom was the first to volunteer.	Tom là người đầu tiên tình nguyện.
I won't let that bother you.	Tôi sẽ không để điều đó làm phiền bạn.
I often have ear infections.	Tôi thường bị nhiễm trùng tai.
Is Tom seriously injured?	Tom có ​​bị thương nặng không?
I was drenched in sweat.	Tôi ướt đẫm mồ hôi.
That's all I want to say.	Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
I don't feel like running all the way to the station.	Tôi không cảm thấy muốn chạy tất cả các con đường đến nhà ga.
Tom says he is safe.	Tom nói rằng anh ấy an toàn.
We are not going to Australia. 	Chúng tôi sẽ không đến Úc.
We are going to New Zealand.	Chúng tôi sẽ đến New Zealand.
Tom is an adventurer.	Tom là một nhà thám hiểm.
I'm going to Boston tomorrow at 2:30.	Tôi sẽ đi Boston ngày mai lúc 2:30.
Tom's father is a smuggler.	Cha của Tom là một tay buôn lậu.
I don't remember what I did.	Tôi không nhớ mình đã làm gì.
I'm sure Tom needs to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom cần phải làm điều đó.
Ask Tom to explain it.	Yêu cầu Tom giải thích nó.
I didn't know Tom was waiting for me.	Tôi không biết Tom đang đợi tôi.
I didn't miss anything, did I?	Tôi đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì, phải không?
Tom plays golf.	Tom chơi gôn.
I won't be afraid.	Tôi sẽ không sợ.
Even though he's already in his twenties, he's still too shy to talk to girls.	Dù đã bước sang tuổi đôi mươi nhưng anh ấy vẫn còn quá rụt rè khi trò chuyện với các cô gái.
Tom says he doesn't think Mary can cook Chinese food.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary biết nấu món ăn Trung Quốc.
I met Tom while I was singing in a club in Boston.	Tôi gặp Tom khi tôi đang hát trong một câu lạc bộ ở Boston.
It's not your fault.	Đó không phải lỗi của bạn.
Did you tell Tom about Mary's accident?	Bạn có nói với Tom về tai nạn của Mary không?
Tom listens to nothing but classical music.	Tom không nghe gì ngoài nhạc cổ điển.
You know Tom wouldn't enjoy doing that, right?	Bạn biết Tom sẽ không thích làm điều đó, phải không?
My grandmother with my father lives in Boston.	Bà tôi bên cha tôi sống ở Boston.
That is not important to me.	Điều đó không quan trọng đối với tôi.
Tom is drunk.	Tom say khướt.
Tom insists he will speak French with everyone.	Tom khẳng định sẽ nói tiếng Pháp với mọi người.
Tom says Mary is very grateful for what you did for her.	Tom nói Mary rất biết ơn những gì bạn đã làm cho cô ấy.
Tom loves baseball and basketball.	Tom thích bóng chày và bóng rổ.
Even though the light was red, the car still sped past.	Mặc dù đèn đỏ, chiếc xe đó vẫn lao qua.
I don't deserve all of this.	Tôi không xứng đáng với tất cả những điều này.
I love Seafood.	Tôi yêu Hải sản.
I'll have to do with the old car for a while.	Tôi sẽ phải làm với chiếc xe cũ trong một thời gian.
I just sat there and didn't say anything.	Tôi chỉ ngồi đó và không nói bất cứ điều gì.
You don't kick a man when he's down.	Bạn không đá một người đàn ông khi anh ta xuống.
Tom seemed to be the only one who wanted to sing.	Tom dường như là người duy nhất muốn hát.
We are not afraid.	Chúng tôi không sợ hãi.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ Tom lại cố tình làm vậy.
I won't have time for that tomorrow.	Tôi sẽ không có thời gian cho việc đó vào ngày mai.
I still have to take medicine.	Tôi vẫn phải uống thuốc.
Tom saw Mary at the church.	Tom đã nhìn thấy Mary ở nhà thờ.
He did his best and still got a bad grade.	Anh ấy đã làm hết sức mình mà vẫn bị điểm kém.
Tom guessed the correct answer.	Tom đoán câu trả lời đúng.
No, don't do that.	Không, đừng làm vậy.
Tom always orders the cheapest item on the menu.	Tom luôn đặt món rẻ nhất trong thực đơn.
Tom couldn't finish his sandwich.	Tom không thể ăn hết bánh sandwich của mình.
I would do it again if Tom asked me to.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu Tom yêu cầu tôi.
Will you point out Tom when he runs past?	Bạn sẽ chỉ ra Tom khi anh ấy chạy qua chứ?
I think Tom is still sleepy.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn buồn ngủ.
I believe Tom can do it.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I will be presenting a paper at a conference.	Tôi sẽ trình bày một bài báo tại một hội nghị.
I'm so glad they're doing it.	Tôi rất vui vì họ đang làm điều đó.
Tom brought an appointment to the party.	Tom đã mang một cuộc hẹn đến bữa tiệc.
One of the kids there was Tom.	Một trong những đứa trẻ ở đó là Tom.
Luxembourg is a small country.	Luxembourg là một quốc gia nhỏ.
Tom asked me if I really needed to do that.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thực sự cần làm điều đó không.
Tom and Mary have been dating since October last year.	Tom và Mary đã hẹn hò với nhau từ tháng 10 năm ngoái.
The thieves made quite a lot of money.	Những tên trộm đã kiếm được khá nhiều tiền.
Tom picked up the coin.	Tom nhặt đồng xu.
Can you write braille?	Bạn có thể viết chữ nổi không?
He lives in the suburbs of London.	Anh ấy sống ở ngoại ô London.
My lawn is overflowing with dandelions.	Bãi cỏ của tôi đang tràn ngập những bông bồ công anh.
Tom told me that he thought Mary was homesick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nhớ nhà.
I thought he loved me, but in fact, he fell in love with another girl.	Tôi cứ tưởng anh ấy yêu em, nhưng quả thật, anh ấy đã yêu một cô gái khác.
It won't take more than five minutes.	Sẽ không mất quá năm phút.
She became more and more beautiful as she grew up.	Cô ngày càng xinh đẹp khi lớn lên.
Tom doesn't carry a gun.	Tom không mang súng.
This is the magazine I told you about.	Đây là tạp chí tôi đã nói với bạn.
Tom doesn't seem to be as lucky as Mary.	Tom dường như không được may mắn như Mary.
I have to admit that never happened to me.	Tôi phải thừa nhận rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Tom will be thirty years old in three months.	Ba tháng nữa Tom sẽ tròn ba mươi tuổi.
This lawn mower runs on gasoline.	Máy cắt cỏ này chạy bằng xăng.
My parents went to the airport to see me off.	Bố mẹ tôi ra tận sân bay để tiễn tôi.
Tom was very active.	Tom đã rất tích cực.
Tom may still be in Australia.	Tom có ​​thể vẫn ở Úc.
It was an unforgivable mistake.	Đó là một lỗi không thể tha thứ.
I finally got rid of Tom.	Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi Tom.
Tom wants to know what caused the accident.	Tom muốn biết điều gì đã gây ra tai nạn.
Tom doesn't seem that busy.	Tom dường như không bận rộn như vậy.
People don't like Tom and me.	Mọi người không thích Tom và tôi.
Tom has lunch here at least once a week.	Tom ăn trưa ở đây ít nhất một lần một tuần.
Tom can't wait to see Mary.	Tom nóng lòng muốn gặp Mary.
Tom and I were best friends when we were teenagers.	Tom và tôi là bạn thân khi chúng tôi còn là thanh thiếu niên.
Guys, stop making noise.	Các chàng trai, đừng ồn ào nữa.
Let's go see what we can find out.	Chúng ta hãy đi xem những gì chúng ta có thể tìm hiểu.
I'm sure Tom will be here anytime.	Tôi chắc chắn Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
Tom will never know what happened.	Tom sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.
My eyes are not very good.	Mắt tôi không tốt lắm.
Tom was the only one who didn't want to do that.	Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Neither Tom nor Mary spent much time in Boston.	Cả Tom và Mary đều không dành nhiều thời gian ở Boston.
Have your proof.	Có bằng chứng của bạn.
Don't tell me you have a crush on Tom.	Đừng nói với tôi rằng bạn phải lòng Tom.
People like me, but they don't love me.	Mọi người thích tôi, nhưng họ không yêu tôi.
Tom is still working in Australia, isn't he?	Tom vẫn đang làm việc ở Úc, phải không?
I don't think there is any way I can do it by myself.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào tôi có thể làm điều đó một mình.
I wrote an email to Tom about that.	Tôi đã viết một email cho Tom về điều đó.
If you don't mind, I'd like to speak in French.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Can you see what's going on?	Bạn có thể thấy những gì đang xảy ra?
Doing that probably wouldn't be fun.	Làm điều đó có lẽ sẽ không vui.
Tom said that he thought Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
I cannot stop it.	Tôi không thể ngăn nó lại.
Tom is always nice to everyone.	Tom luôn tốt với mọi người.
Tom was not the one who gave Mary the first kiss.	Tom không phải là người đã trao nụ hôn đầu tiên cho Mary.
Quiz me.	Đố tôi.
Tom has been unemployed for three months now.	Tom đã thất nghiệp ba tháng nay.
Tom most likely wants to do that.	Tom rất có thể muốn làm điều đó.
I'm slowly getting better at doing that.	Tôi đang dần trở nên tốt hơn khi làm điều đó.
No one knows what happened to Tom.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I know that you don't do that often.	Tôi biết rằng bạn không thường xuyên làm như vậy.
I know Tom has done it.	Tôi biết Tom đã làm xong việc đó.
I don't know what to do here.	Tôi không biết mình phải làm gì ở đây.
I don't think Tom is ready.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng.
Tom wondered if Mary could understand French.	Tom tự hỏi liệu Mary có thể hiểu tiếng Pháp không.
I don't go to Australia often.	Tôi không thường xuyên đến Úc.
Don't you want to try doing it again?	Bạn không muốn thử làm điều đó một lần nữa?
He finds it very difficult to keep up with the rest of the class.	Anh ấy cảm thấy rất khó để theo kịp những người còn lại trong lớp.
Why don't you get married?	Tại sao bạn không kết hôn?
Tom and John move to Boston with their wives.	Tom và John chuyển đến Boston với vợ của họ.
Tom just wanted to know.	Tom chỉ muốn biết.
The school was founded in 1650.	Trường được thành lập vào năm 1650.
Tom won't be amused by what's going on.	Tom sẽ không thích thú với những gì đang diễn ra.
You don't have to eat so fast.	Bạn không cần phải ăn nhanh như vậy.
I knew Tom was a gun owner, but I didn't know he had that many guns.	Tôi biết Tom là một chủ sở hữu súng, nhưng tôi không biết rằng anh ta có nhiều súng như vậy.
I want to be alone with Tom.	Tôi muốn có giây phút ở một mình với Tom.
Tom and Mary are both good chess players, aren't they?	Tom và Mary đều là những người chơi cờ giỏi, phải không?
Tom will find out what happened.	Tom sẽ tìm ra những gì đã xảy ra.
I have decided to take matters into my own hands.	Tôi đã quyết định giải quyết các vấn đề trong tay của mình.
I know everyone's name.	Tôi biết tên của mọi người.
I don't think Tom will come home tonight.	Tôi không nghĩ rằng tối nay Tom sẽ về nhà.
"Has the rain stopped yet?" 	"Mưa tạnh chưa?"
"No, it's still raining."	"Không, trời vẫn mưa."
I definitely wish I could have a three-day weekend.	Tôi chắc chắn ước rằng tôi có thể có một ngày cuối tuần ba ngày.
I'm tired of pretending to be someone I'm not.	Tôi mệt mỏi khi phải giả vờ là một người mà tôi không phải như vậy.
This amusement park will open in October.	Công viên giải trí này sẽ mở cửa vào tháng 10.
Tom may have escaped.	Tom có ​​thể đã trốn thoát.
Tom rubbed his nose.	Tom xoa mũi.
Confidence changed Tom's life.	Sự tự tin đã thay đổi cuộc đời của Tom.
Tom finds a pencil in his pack.	Tom tìm một cây bút chì trong gói của mình.
I crawled out of bed and got dressed.	Tôi bò ra khỏi giường và mặc quần áo vào.
English is spoken in Singapore.	Tiếng Anh được sử dụng ở Singapore.
Tom wants to park behind the hotel.	Tom muốn đậu xe phía sau khách sạn.
Mary dresses casually.	Mary ăn mặc giản dị.
I have to be careful.	Tôi phải cẩn thận.
We have what we need here.	Chúng tôi có những gì chúng tôi cần ở đây.
Don't blame others for your mistakes.	Đừng đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của bạn.
Tom asks Mary to teach him how to drive a car.	Tom nhờ Mary dạy anh cách lái xe ô tô.
I also want to go to Boston.	Tôi cũng muốn đến Boston.
I'm the only one allowed to do this.	Tôi là người duy nhất được phép làm điều này.
How long will Tom stay in Boston?	Tom sẽ ở lại Boston bao lâu?
Mary is the youngest of three sisters.	Mary là con út trong ba chị em gái.
The outer part of the ear is made of cartilage.	Phần bên ngoài của tai được làm bằng sụn.
Everything will be ready in an hour.	Mọi thứ sẽ sẵn sàng trong một giờ nữa.
I visited Tom yesterday.	Tôi đã đến thăm Tom ngày hôm qua.
Tom's killer has yet to be caught.	Kẻ giết người của Tom vẫn chưa bị bắt.
I thought what Tom said was not true.	Tôi đã nghĩ những gì Tom nói là không đúng.
Can I read the rest of the will now?	Bây giờ tôi có thể đọc phần còn lại của di chúc không?
Tom says he knows you can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn không thể thắng.
I think you'll find out that it's Tom's fault.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phát hiện ra rằng đó là lỗi của Tom.
I do not own any expensive jewelry.	Tôi không sở hữu bất kỳ đồ trang sức đắt tiền nào.
He is at church right now.	Anh ấy đang ở nhà thờ ngay bây giờ.
What shampoo do you use?	Bạn dùng dầu gội gì?
I sent the documents to Tom.	Tôi đã gửi các tài liệu cho Tom.
It will probably be difficult for you to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để bạn làm được điều đó.
I have not been able to find a babysitter in such a short time.	Tôi đã không thể tìm thấy một người giữ trẻ trong một thời gian ngắn như vậy.
My dad wouldn't let me go to the movies alone.	Bố tôi không cho tôi đi xem phim một mình.
Tom reluctantly does the job.	Tom miễn cưỡng làm công việc.
Tom says he will come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến.
Tom did everything wrong.	Tom đã làm sai mọi thứ.
Tom didn't think Mary would come.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến.
If it's okay, I want to sleep for a few hours.	Nếu ổn, tôi muốn ngủ vài giờ.
Tom is a member of the NRA.	Tom là thành viên của NRA.
We can't just wait for it.	Chúng ta không thể chỉ chờ đợi nó.
Tom took off his camouflage.	Tom cởi bỏ lớp ngụy trang của mình.
Tom said Mary is probably still pessimistic.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn bi quan.
Tom doesn't talk much, but when he does, everyone listens.	Tom không nói nhiều, nhưng khi anh ấy nói, mọi người đều lắng nghe.
She doesn't like this game.	Cô ấy không thích trò chơi này.
I didn't go to school last Monday.	Tôi đã không đến trường vào thứ Hai tuần trước.
Local people have income from fishing, livestock raising and selling handicrafts.	Người dân địa phương có thu nhập từ đánh bắt cá, chăn nuôi và bán hàng thủ công mỹ nghệ.
I think it was Tom who said it.	Tôi nghĩ chính Tom đã nói điều đó.
You will have to study harder next year.	Bạn sẽ phải học tập chăm chỉ hơn trong năm tới.
Tom wasn't upset about it.	Tom không buồn về điều đó.
We still have one more problem to worry about.	Chúng tôi vẫn còn một vấn đề nữa phải lo lắng.
Tom and Mary were both sitting in front of the fireplace.	Tom và Mary đều đang ngồi trước lò sưởi.
I don't see your name here.	Tôi không thấy tên của bạn ở đây.
I gave Tom the little money I had.	Tôi đã cho Tom số tiền ít ỏi mà tôi có.
What is the similarity?	Điểm giống nhau là gì?
Tom poured milk into the blender.	Tom đổ sữa vào máy xay.
You look like you just lost your best friend.	Bạn trông giống như bạn vừa mất đi người bạn thân nhất của mình.
Tom can't even tie his own shoelaces yet.	Tom thậm chí còn chưa thể buộc dây giày của chính mình.
I have eaten at this restaurant before.	Tôi đã ăn ở nhà hàng này trước đây.
I didn't know that Tom wouldn't want to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
The post office is five kilometers away.	Bưu điện cách đây năm km.
Do Tom and Mary know I'm here?	Tom và Mary có biết tôi ở đây không?
I was just hanging out with some of my friends.	Tôi chỉ đi chơi với một số người bạn của tôi.
I know Tom is a good musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ giỏi.
A trip by boat takes longer than by car.	Một chuyến đi bằng thuyền mất nhiều thời gian hơn bằng ô tô.
Maybe you should ask around and see what other people think.	Có lẽ bạn nên hỏi xung quanh và xem người khác nghĩ gì.
My room was not clean.	Phòng của tôi không sạch.
She phoned him that she could not attend the meeting.	Cô ấy điện thoại cho anh ấy rằng cô ấy không thể tham dự cuộc họp.
I don't think I've ever been this happy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng hạnh phúc như thế này.
Let us know when you decide what you want to do.	Hãy cho chúng tôi biết khi bạn quyết định những gì bạn muốn làm.
Little did Tom know that it wasn't going to happen any time soon.	Tom không biết rằng điều đó sẽ không sớm xảy ra.
You should be the next to do it.	Bạn nên là người tiếp theo làm điều đó.
Tom can't keep a secret.	Tom không thể giữ bí mật.
I know that Tom will not lose.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thua.
This is one of the best schools in the country.	Đây là một trong những trường tốt nhất cả nước.
Tom says that Mary tried to shoot John.	Tom nói rằng Mary đã cố gắng bắn John.
There aren't usually many cars on the road this early in the morning.	Thường không có nhiều xe hơi trên đường vào sáng sớm này.
I want to know why Tom did this.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy.
In this heat, I just don't feel like doing anything.	Trong cái nóng như thế này, tôi chỉ cảm thấy không muốn làm bất cứ điều gì.
What do you want to see while you are here?	Bạn muốn xem gì khi ở đây?
Tom has no one to play with.	Tom không có ai để chơi cùng.
Why don't we listen to jazz music?	Tại sao chúng ta không nghe nhạc jazz?
I speak very bad French.	Tôi nói tiếng Pháp rất tệ.
Tom walked down the steps.	Tom bước xuống bậc thềm.
I offered Tom a glass of vodka, but he declined.	Tôi mời Tom một ly vodka, nhưng anh ấy từ chối.
Why does Tom need bodyguards?	Tại sao Tom cần vệ sĩ?
Tom can't eat as much as he wants.	Tom không thể ăn nhiều như anh ấy muốn.
I've never known anyone like Tom.	Tôi chưa từng biết ai như Tom.
Tom is just starting to catch up.	Tom chỉ mới bắt đầu bắt kịp.
I don't know how to tie a tie.	Tôi không biết thắt cà vạt.
You don't seem very strong.	Bạn có vẻ không mạnh mẽ cho lắm.
Tom wrote a memo to his boss.	Tom đã viết một bản ghi nhớ cho sếp của mình.
I think I'm too old to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quá già để làm điều đó.
I am making pancakes.	Tôi đang làm bánh kếp.
I have to work now.	Tôi phải làm việc ngay bây giờ.
That's what we need to take into account.	Đó là điều mà chúng ta cần tính đến.
I was surprised to learn that Tom used to be a French teacher.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom is probably not the only one who can help Mary do that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất có thể giúp Mary làm điều đó.
I am having trouble.	Tôi đang gặp khó khăn.
Tom won't drive Mary home.	Tom sẽ không chở Mary về nhà.
Tom was on the phone for hours on end.	Tom đã nghe điện thoại hàng giờ liền.
Tom was full.	Tom đã ăn no.
Tom is riding his motorbike right now.	Tom đang đi xe máy của anh ấy ngay bây giờ.
Tom uses that word a lot.	Tom sử dụng từ đó rất nhiều.
Tom restored this painting.	Tom đã khôi phục bức tranh này.
It won't be difficult to set up.	Nó sẽ không khó để thiết lập.
Tom went upstairs to his room.	Tom lên lầu về phòng.
I don't know what Tom likes to do.	Tôi không biết Tom thích làm gì.
Tom is clearly very tired of his job.	Tom rõ ràng là rất mệt mỏi với công việc của mình.
How many seconds does it actually take?	Thực sự mất bao nhiêu giây để làm điều đó?
Tom won't overlook that again.	Tom sẽ không bỏ qua điều đó một lần nữa.
You don't really enjoy doing that, do you?	Bạn không thực sự thích làm điều đó, phải không?
Why don't you use the saw I lent you?	Tại sao bạn không sử dụng cái cưa mà tôi đã cho bạn mượn?
I'm pretty weak.	Tôi khá yếu.
Tom didn't want to try.	Tom không muốn thử.
My client didn't say another word.	Khách hàng của tôi không nói một lời nào khác.
You are not the only one with a camera.	Bạn không phải là người duy nhất có máy ảnh.
Tom is not sick like me.	Tom không ốm như tôi.
Would you like some pork chops for dinner?	Bạn có muốn ăn sườn heo cho bữa tối không?
I've been in line all afternoon.	Tôi đã xếp hàng cả buổi chiều.
"Why do not you go?" 	"Tại sao bạn không đi?"
"Because I dont want to."	"Bởi vì tôi không muốn."
They simply cannot just take risks.	Đơn giản là họ không thể chỉ chấp nhận rủi ro.
I can't remember the last time we met.	Tôi không thể nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
My cousin works in a store near our house.	Anh họ của tôi làm việc trong một cửa hàng gần nhà của chúng tôi.
Tom has a big head.	Tom có ​​một cái đầu lớn.
I know Tom knows who wants to do that.	Tôi biết Tom biết ai muốn làm điều đó.
Is it something frustrating?	Nó có gì đó bức xúc không?
Today is a good day to go to the beach.	Hôm nay là một ngày tốt để đi biển.
Tom never listens to anyone.	Tom không bao giờ lắng nghe bất kỳ ai.
Tom was shaken by the news of Mary's death.	Tom đã bị chấn động trước tin Mary qua đời.
Tom went with Mary to Australia.	Tom đã cùng Mary đến Úc.
I don't think you're in danger.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang gặp nguy hiểm.
Please remember everything I told you tonight.	Xin hãy nhớ tất cả những gì tôi đã nói với bạn tối nay.
Tom gets along well with all his neighbours.	Tom hòa thuận với tất cả những người hàng xóm của mình.
I have a responsibility to do that.	Tôi có trách nhiệm làm điều đó.
Only one other person I trust will drive my car.	Chỉ có một người khác mà tôi tin tưởng sẽ lái chiếc xe của mình.
Tom knew there was a chance that Mary would be late.	Tom biết có khả năng Mary sẽ đến muộn.
Don't force Tom to eat.	Đừng ép Tom ăn.
I got up to go, but Tom told me to sit down.	Tôi đứng dậy để đi, nhưng Tom bảo tôi ngồi xuống.
Tom seems to be having a hard time doing that.	Tom dường như đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
I studied French for three months.	Tôi đã học tiếng Pháp trong ba tháng.
Tom says he doesn't need to decide today.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải quyết định ngày hôm nay.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom is only slightly shorter than Mary.	Tom chỉ thấp hơn Mary một chút.
I will really miss this house.	Tôi thực sự sẽ nhớ ngôi nhà này.
"Do you want to go to the movies this weekend?" 	"Cuối tuần này có muốn đi xem phim không?"
"I'm sorry I can't, but thanks for asking."	"Tôi xin lỗi vì tôi không thể, nhưng cảm ơn vì đã hỏi."
Tom could have been the one who did it.	Tom có ​​thể là người đã làm điều đó.
If Tom is tired, let him go to sleep.	Nếu Tom mệt, hãy để anh ấy đi ngủ.
Tom needs to know what he's up against.	Tom cần biết những gì anh ấy đang chống lại.
Historians often read a lot of books.	Các nhà sử học thường đọc rất nhiều sách.
I don't like teaching French.	Tôi không thích dạy tiếng Pháp.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
I didn't know there were so many people in the other room.	Tôi không biết có rất nhiều người trong phòng khác.
Tom didn't even notice Mary looking at him.	Tom thậm chí còn không nhận thấy Mary đang nhìn anh.
I play squash.	Tôi chơi bóng quần.
Tom and Mary are both very conservative, aren't they?	Tom và Mary đều rất bảo thủ, phải không?
It is not safe to swim in reservoirs.	Không an toàn khi bơi trong các hồ chứa.
Tom says he doesn't know who Mary's husband is.	Tom nói rằng anh ta không biết chồng của Mary là ai.
I don't think Tom realizes how much Mary loves him.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
We can trust Tom.	Chúng ta có thể tin tưởng Tom.
Do you realize the danger you are in?	Bạn có nhận ra mối nguy hiểm mà bạn đang gặp phải không?
Do any of you know Tom?	Có ai trong số các bạn biết Tom không?
Tom will install the new software for you.	Tom sẽ cài đặt phần mềm mới cho bạn.
Tom doesn't like it when we do that.	Tom không thích khi chúng tôi làm vậy.
Tom cooperated with the police.	Tom đã hợp tác với cảnh sát.
You need you to explain yourself.	Bạn cần bạn giải thích cho mình.
Sometimes, things don't go as planned.	Đôi khi, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
Tom doesn't want to open the window.	Tom không muốn mở cửa sổ.
My parents never taught me how to do it.	Cha mẹ tôi không bao giờ dạy tôi làm thế nào để làm điều đó.
Tom did the only thing he could do.	Tom đã làm điều duy nhất anh ấy có thể làm.
Can't you hear me calling?	Bạn không nghe thấy tôi gọi à?
Tom is not stupid, but Mary is right.	Tom không ngốc, nhưng Mary thì đúng.
During a pandemic, make sure to listen to what public health officials have to say.	Trong thời gian đại dịch, hãy đảm bảo lắng nghe những gì các quan chức y tế công cộng nói.
I need you to forward some information to me.	Tôi cần bạn chuyển tiếp một số thông tin cho tôi.
Tom and I used to argue a lot.	Tom và tôi đã từng tranh cãi rất nhiều.
Tom and Mary used to be very good friends.	Tom và Mary từng là bạn rất tốt của nhau.
Tom doesn't have to do it right away.	Tom không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
He doesn't come to the office on Saturday.	Anh ấy không đến văn phòng vào thứ Bảy.
Are you sure you want to continue doing this?	Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục làm điều này không?
The stock market fell into a prolonged slump.	Thị trường chứng khoán rơi vào tình trạng sụt giảm kéo dài.
This part of the city was built on reclaimed land.	Phần này của thành phố được xây dựng trên đất khai hoang.
Why don't you kiss me anymore?	Sao anh không hôn em nữa?
Tom took off his shoelaces.	Tom đã cởi dây giày.
Tom hasn't called the fire department yet.	Tom vẫn chưa gọi cho sở cứu hỏa.
Aren't these flowers beautiful?	Những bông hoa này thật đẹp phải không?
Electricity is available to 83% of the population.	Điện có sẵn cho 83% dân số.
I am not disappointed in that.	Tôi không thất vọng về điều đó.
I don't let Tom do that anymore.	Tôi không để Tom làm điều đó nữa.
Do you think I'm witty?	Bạn có nghĩ tôi hóm hỉnh không?
Love is like measles. 	Tình yêu giống như bệnh sởi.
We all have to go through it.	Tất cả chúng ta đều phải trải qua nó.
I think Tom is probably not as young as you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ không còn trẻ như bạn nghĩ đâu.
I know Tom's secret.	Tôi biết bí mật của Tom.
Tom is thinking of going to Boston.	Tom đang nghĩ đến việc đi Boston.
Tom was distracted by something.	Tom đã bị phân tâm bởi một cái gì đó.
The box is made of sandalwood.	Hộp được làm bằng gỗ đàn hương.
Didn't you know that Tom was in Boston last week?	Bạn không biết rằng Tom đã ở Boston vào tuần trước?
We get up early.	Chúng tôi dậy sớm.
Tom will be very missed.	Tom sẽ rất nhớ.
I don't feel like I'm ready for that.	Tôi không cảm thấy mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom and Mary have three children and three grandchildren.	Tom và Mary có ba con và ba cháu.
Tom asks for some money.	Tom yêu cầu một số tiền.
I stayed with Tom when I was in Boston.	Tôi ở với Tom khi tôi ở Boston.
This will be the hottest summer in 36 years.	Đây sẽ là mùa hè nóng nhất trong 36 năm qua.
Tom did much better on this week's test.	Tom đã làm tốt hơn nhiều trong bài kiểm tra tuần này.
I know Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
I don't know what I'm getting into.	Tôi không biết mình đang vướng vào điều gì.
I was able to do that.	Tôi đã có thể làm điều đó.
Tom says he doesn't want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
Are you sure Tom won't get angry?	Bạn có chắc Tom sẽ không tức giận?
Tom did what he needed to do.	Tom đã làm những gì anh ấy cần làm.
I don't celebrate.	Tôi không ăn mừng.
Tom is a sculptor.	Tom là một nhà điêu khắc.
I don't want to talk to him anymore.	Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa.
I need it ASAP.	Tôi cần nó càng sớm càng tốt.
It will certainly be interesting.	Chắc chắn sẽ rất thú vị.
I didn't read the instructions.	Tôi đã không đọc hướng dẫn.
I wonder if we really want to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự muốn làm điều đó hay không.
I wonder why Tom thinks it's a bad idea.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tom wants to take Mary to Australia.	Tom muốn đưa Mary đến Úc.
How long is Tom's hair?	Tóc của Tom dài bao nhiêu?
Tom went to all the lectures and seminars.	Tom đã đến tất cả các bài giảng và hội thảo.
Let's hope there's no more vandalism.	Hãy hy vọng không có sự phá hoại nào nữa.
I don't think you're the kind of person that would do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn là loại người sẽ làm như vậy.
I don't intend to use it anymore.	Tôi không có ý định sử dụng nó nữa.
Tom was very respectful.	Tom đã rất tôn trọng.
No one is allowed to see Tom now.	Không ai được phép gặp Tom bây giờ.
I haven't finished writing the report yet.	Tôi vẫn chưa viết xong bản báo cáo.
I'll let Tom do it.	Tôi sẽ để Tom làm điều đó.
Tom could sing quite well as a child.	Tom có ​​thể hát khá hay khi còn nhỏ.
I told you I wasn't the one who did it.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không phải là người đã làm điều đó.
Tom and I were engaged three months before we got married.	Tom và tôi đã đính hôn ba tháng trước khi kết hôn.
Tom will sing for free.	Tom sẽ hát miễn phí.
Tom is behind you.	Tom đang ở phía sau bạn.
Wear enough clothes but not too much, and avoid all exercise that can produce a lot of sweat.	Nên mặc đủ quần áo nhưng không quá nhiều, và tránh tất cả các bài tập thể dục có thể tiết ra nhiều mồ hôi.
She has two cats. 	Cô ấy có hai con mèo.
One white and one black.	Một màu trắng và một màu đen.
I imagine Tom is very happy right now.	Tôi tưởng tượng lúc này Tom đang rất hạnh phúc.
There's no reason we shouldn't do it.	Không có lý do gì chúng ta không nên làm điều đó.
Tom has three children from a previous marriage.	Tom có ​​ba người con từ cuộc hôn nhân trước.
Mary wears a blue dress.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh lam.
My husband earns 100,000 euros a year.	Chồng tôi kiếm được 100.000 euro mỗi năm.
You don't have to cut your hair this week.	Bạn không cần phải cắt tóc trong tuần này.
I asked Tom why he was not happy.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không vui.
I don't want to go home until after 2:30.	Tôi không muốn về nhà cho đến sau 2:30.
This case is beyond my jurisdiction.	Trường hợp này nằm ngoài thẩm quyền của tôi.
You and I both have to be there tomorrow.	Bạn và tôi đều phải có mặt ở đó vào ngày mai.
I apologize for causing you such inconvenience.	Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn sự bất tiện như vậy.
"How did you get here?" 	"Làm thế nào bạn nhận được ở đây?"
"I climbed through the window."	"Tôi trèo qua cửa sổ."
The child vomits.	Đứa trẻ nôn mửa.
You cannot park there.	Bạn không thể đỗ xe ở đó.
Tom wasn't sure if he should tell Mary.	Tom không chắc liệu mình có nên nói với Mary hay không.
Tom didn't know how long the party would last.	Tom không biết bữa tiệc sẽ kéo dài bao lâu.
Tom sat down on the couch next to Mary.	Tom ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Mary.
I have told you everything that I know about it.	Tôi đã nói với bạn tất cả mọi thứ mà tôi biết về điều đó.
Is this the book you talked about the other day?	Đây có phải là cuốn sách bạn đã nói về ngày hôm trước không?
We have some things to deal with.	Chúng tôi có một số thứ cần phải giải quyết.
I don't care what Tom says. 	Tôi không quan tâm những gì Tom nói.
I don't go.	Tôi không đi.
I don't worry too much about my resume.	Tôi không lo lắng quá nhiều về lý lịch của mình.
Tom is in the kitchen now.	Tom bây giờ đang ở trong bếp.
Tom was too surprised to be afraid.	Tom quá ngạc nhiên đến sợ hãi.
Tom is very good with children.	Tom rất tốt với trẻ em.
Tom quickly closed his book.	Tom nhanh chóng đóng cuốn sách của mình.
Do you think you are strong enough to do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn đủ mạnh mẽ để làm điều đó?
I care about it.	Tôi quan tâm đến nó.
I know you're smarter than that.	Tôi biết bạn thông minh hơn thế.
Tom was never afraid of anything.	Tom không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì.
Why don't we go to Tom's?	Tại sao chúng ta không đến Tom's?
I'm glad you got the chance to talk to Tom before he leaves.	Tôi rất vui vì bạn có cơ hội nói chuyện với Tom trước khi anh ấy rời đi.
Tom is waiting for you, Mary.	Tom đang đợi bạn, Mary.
Tom is a convicted drug dealer.	Tom là một kẻ buôn ma túy đã bị kết án.
Tom calls Mary to ask her to come to the house.	Tom gọi cho Mary để yêu cầu cô ấy đến nhà.
Tom tells Mary that he doesn't think he can help us today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I have imposed on you a lot already.	Tôi đã áp đặt cho bạn rất nhiều rồi.
That guy looks like Tom.	Anh chàng kia trông giống Tom.
I think you might want to change your plans.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn thay đổi kế hoạch của mình.
We will talk to Tom then decide.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tom sau đó quyết định.
Tom wasn't the one to tell me he had to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy phải làm vậy.
I met Tom earlier.	Tôi đã gặp Tom sớm hơn.
How long do you think Tom will wait?	Bạn nghĩ Tom sẽ đợi bao lâu?
Mary isn't your girlfriend?	Mary không phải là bạn gái của bạn sao?
Can you tell the difference between these two pictures?	Bạn có thể cho biết sự khác biệt giữa hai bức tranh này?
"Do you and Tom do that often?" 	"Em và Tom có ​​thường xuyên làm thế không?"
"I do, but Tom doesn't."	"Tôi có, nhưng Tom thì không."
Who did Tom ask?	Tom đã hỏi ai?
Tom needs to be told not to do that anymore.	Tom cần được nói rằng đừng làm thế nữa.
Mary doesn't like to wear skirts.	Mary không thích mặc váy.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom wears jeans.	Tom mặc quần jean.
Tom told me that he thought Mary would do it faster than John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó nhanh hơn John.
Tom settles down and raises a family.	Tom ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng một gia đình.
I didn't back down.	Tôi đã không lùi bước.
I did it with as much enthusiasm as I could.	Tôi đã làm điều đó với sự nhiệt tình nhất có thể.
Tom shouldn't have tried to do it alone.	Tom không nên thử làm điều đó một mình.
You have to make Tom talk.	Bạn phải làm cho Tom nói chuyện.
I felt sleepy, so I decided to take a nap.	Tôi cảm thấy buồn ngủ, vì vậy tôi quyết định chợp mắt.
You cannot enter the building without a permit.	Bạn không thể vào tòa nhà mà không có giấy phép.
This may be our only chance to find out what happened.	Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng tôi để tìm ra những gì đã xảy ra.
Tom is clearly an honest man.	Tom rõ ràng là một người trung thực.
I didn't want to be late for school so I ran as fast as I could.	Tôi không muốn bị trễ học nên đã chạy nhanh hết mức có thể.
I think we'd better talk to Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên nói chuyện với Tom.
Both Tom and Mary are very busy.	Cả Tom và Mary đều rất bận.
Every time I think about it I choke.	Mỗi lần nghĩ về điều đó tôi lại nghẹn ngào.
They are all guilty.	Tất cả họ đều có tội.
Tom whistled.	Tom đã huýt sáo.
These islands are linked below the water surface by coral reefs.	Các đảo này được liên kết bên dưới mặt nước bởi các rạn san hô.
I know that Tom is not a good jazz saxophonist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nghệ sĩ saxophone jazz giỏi.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình nên làm gì.
You are always the cause of my worries.	Bạn luôn là nguyên nhân gây ra những lo lắng của tôi.
Tom doesn't have to stay in the house all day.	Tom không phải ở trong nhà cả ngày.
Where did Tom buy that hat?	Tom đã mua chiếc mũ đó ở đâu?
Tom tries to tie the square peg into the round hole.	Tom cố gắng buộc chiếc chốt hình vuông vào lỗ tròn.
Let's hope I'm wrong.	Hãy hy vọng tôi sai.
Tom is still not very good at volleyball.	Tom vẫn không giỏi bóng chuyền lắm.
Tom put the newspaper on the table.	Tom đặt tờ báo lên bàn.
No one knew that Tom would do it.	Không ai biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
What do you think about the Japanese education system?	Bạn nghĩ gì về hệ thống giáo dục của Nhật Bản?
That was Tom's idea.	Đó là ý tưởng của Tom.
When she became a nun, she took the name Sister Teresa.	Khi trở thành một nữ tu, cô lấy tên là Sơ Teresa.
Tom isn't watching TV when I look into the living room.	Tom không xem TV khi tôi nhìn vào phòng khách.
He was born in 1960.	Anh sinh năm 1960.
That is my prerogative.	Đó là đặc quyền của tôi.
What did Tom feed the dog?	Tom đã cho con chó ăn gì?
If you ask, I will help you.	Nếu bạn hỏi, tôi sẽ giúp bạn.
Tom isn't afraid of dogs, is he?	Tom không sợ chó phải không?
Tom says he's willing to do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
Make sure you don't forget to send these letters.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên gửi những bức thư này.
Tom lived on Park Street as a child.	Tom sống trên phố Park khi còn nhỏ.
My bag was stolen.	Túi xách của tôi đã bị đánh cắp.
Tom is escorted out of the building.	Tom được hộ tống ra khỏi tòa nhà.
I'm not neat.	Tôi không gọn gàng.
Tom doesn't know who will help Mary.	Tom không biết ai sẽ giúp Mary.
The lesson we learned is to never trust anyone.	Bài học mà chúng tôi rút ra là đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai.
What's hidden in it?	Có gì ẩn trong đó?
Tom will forgive me.	Tom sẽ tha thứ cho tôi.
I think we have been doing what we have to do.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã và đang làm những gì chúng tôi phải làm.
Tom and Mary can both play not only the clarinet but also the flute.	Tom và Mary đều có thể chơi không chỉ kèn clarinet mà còn cả sáo.
Tom and I were mad at each other.	Tom và tôi đã giận nhau.
Tom is not the best educated.	Tom không phải là người được giáo dục tốt nhất.
Tom doesn't need to queue.	Tom không cần phải xếp hàng.
Tom heard the bell.	Tom nghe thấy tiếng chuông.
Tom knew immediately that something was wrong.	Tom biết ngay có điều gì đó không ổn.
Tom said those exact words to me.	Tom đã nói những lời chính xác đó với tôi.
There is no doubt that Tom will renew his contract with the huge amount of money he is being offered.	Không có gì phải bàn cãi khi Tom sẽ gia hạn hợp đồng với số tiền khổng lồ mà anh ấy đang được đề nghị.
Tom comes from a close family.	Tom đến từ một gia đình thân thiết.
I have to stop him.	Tôi phải ngăn anh lại.
Tom got out of bed and got dressed.	Tom ra khỏi giường và mặc quần áo vào.
I am looking forward.	Tôi đang mong đợi.
Tom crossed the border illegally.	Tom đã vượt biên trái phép.
Don't stay underwater.	Đừng ở dưới nước.
Tom should be at the hospital.	Tom nên ở bệnh viện.
Tom listened to the whole story without saying a word.	Tom lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà không nói một lời nào.
I just met Tom.	Tôi vừa gặp Tom.
I really can't afford the rent.	Tôi thực sự không đủ khả năng trả tiền thuê nhà.
I must admit that I was a bit hesitant to ask Tom for help.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi do dự khi yêu cầu Tom giúp đỡ.
Why don't you want to go to Boston?	Tại sao bạn không muốn đến Boston?
Tom ran three miles today.	Hôm nay Tom đã chạy ba dặm.
We'll probably be busy on October 20th.	Có lẽ chúng ta sẽ bận rộn vào ngày 20 tháng 10.
I interviewed some of your teammates and they all think you're the best player on the team.	Tôi đã phỏng vấn một số đồng đội của bạn và họ đều nghĩ rằng bạn là cầu thủ giỏi nhất trong đội.
You sound like you didn't get enough sleep.	Bạn có vẻ như bạn đã không ngủ đủ giấc.
Who is standing?	Ai đang đứng?
I said yes.	Tôi đã nói có.
Tom moved slightly away from Mary.	Tom hơi di chuyển ra khỏi Mary.
If I had walked in Tom's shoes, I would have done it too.	Nếu tôi đi trong đôi giày của Tom, tôi cũng đã làm được điều đó.
If I'm not mistaken, I think I've met you somewhere.	Nếu tôi không nhầm, tôi nghĩ rằng tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi.
Tom has an expensive car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi đắt tiền.
Tom would have done it if Mary wasn't there.	Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không ở đó.
Tom asked Mary to marry him.	Tom đã hỏi cưới Mary.
I stayed there until Tom left.	Tôi ở đó cho đến khi Tom rời đi.
I forgot to tell you why we're asking for donations.	Tôi quên cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi yêu cầu đóng góp.
Tom says he doesn't need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó một mình.
I am trying to sleep.	Tôi đang cố gắng để ngủ.
Tom couldn't go anywhere else.	Tom không thể đi đâu khác.
Tom is wearing expensive clothes.	Tom đang mặc những bộ quần áo đắt tiền.
I often go to the movies with my father.	Tôi thường cùng bố đi xem phim.
Tom sold Mary his old car.	Tom đã bán cho Mary chiếc xe hơi cũ của mình.
Tom and I used to be the same weight.	Tom và tôi từng có cùng cân nặng.
Tom is an NFL running back.	Tom là một NFL đang chạy trở lại.
I'll be right there, OK?	Tôi sẽ đến ngay đó, OK?
Something is about to happen.	Điều gì đó sắp xảy ra.
I don't really understand this.	Tôi không thực sự hiểu điều này.
I expected Tom to bring his girlfriend to the party.	Tôi mong đợi Tom sẽ đưa bạn gái của anh ấy đến bữa tiệc.
Tom is also mentioned in the book.	Tom cũng được đề cập trong cuốn sách.
I am a stranger here myself. 	Bản thân tôi ở đây là một người lạ.
I'm afraid I can't help you.	Tôi sợ rằng tôi không thể giúp bạn.
Tom will never allow Mary to do that again.	Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó nữa.
Tom knew Mary was incapable of saying yes.	Tom biết Mary không có khả năng nói đồng ý.
Tom likes to eat radish whole.	Tom thích ăn củ cải cả củ.
Tom never called me again.	Tom không bao giờ gọi cho tôi nữa.
I can't really comment on that.	Tôi thực sự không thể bình luận về điều đó.
We have been through a lot.	Chúng tôi đã trải qua rất nhiều.
I asked Tom if he did it.	Tôi hỏi Tom nếu anh ấy đã làm điều đó.
I don't know why you need it.	Tôi không biết tại sao bạn cần nó.
I wonder what is the minimum wage in Australia.	Tôi tự hỏi mức lương tối thiểu ở Úc là bao nhiêu.
I suddenly found myself reflected in the window frame and it startled me.	Tôi chợt thấy mình phản chiếu qua khung cửa sổ và điều đó khiến tôi giật mình.
Tom tells Mary that he thinks John is not exhausted.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không kiệt sức.
I don't follow the schedule.	Tôi không làm theo lịch trình.
I think you said you heard some gunfire.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn nghe thấy một số tiếng súng.
Tom cheered.	Tom đã cổ vũ.
Tom's opinion of Mary is the same as mine.	Ý kiến ​​của Tom về Mary cũng giống như ý kiến ​​của tôi.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
Tom should refuse to do that.	Tom nên từ chối làm điều đó.
I guess you know that I missed you.	Tôi đoán bạn biết rằng tôi đã nhớ bạn.
I told Tom I thought he was wasting my time.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy đang lãng phí thời gian của tôi.
My name is Tom, and I'm from Australia.	Tên tôi là Tom, và tôi đến từ Úc.
It's time to evaluate.	Đã đến lúc đánh giá.
Tom was the one who kissed Mary, not John.	Tom là người đã hôn Mary, không phải John.
Tom showed Mary pictures of his children.	Tom cho Mary xem những bức ảnh con của anh ấy.
Tom is currently working as a French teacher.	Tom hiện đang làm giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom almost never goes out at night.	Tom hầu như không bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm.
I won't tell anyone what you did.	Tôi sẽ không nói cho ai biết bạn đã làm gì.
Tom can show him.	Tom có ​​thể cho anh ấy xem.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tuyệt.
I'm free until 2:30 this afternoon.	Tôi rảnh đến 2:30 chiều nay.
I'm not sure I believe you.	Tôi không chắc là tôi tin bạn.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
The only reason Tom didn't do it was because Mary asked him not to.	Lý do duy nhất khiến Tom không làm vậy là vì Mary yêu cầu anh không làm vậy.
Tom has tiny hands.	Tom có ​​đôi bàn tay nhỏ xíu.
Should you still stay in bed?	Bạn vẫn nên ở trên giường?
I'm sure you'll be able to get the job done.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có thể giải quyết công việc.
I don't talk to Tom.	Tôi không nói chuyện với Tom.
I bought my ticket when Tom arrived at the station.	Tôi đã mua vé của mình lúc Tom đến nhà ga.
You're the only person I know who can help me.	Bạn là người duy nhất tôi biết có thể giúp tôi.
That is exactly what the problem is.	Đó chính xác là những gì vấn đề là.
I wish that then you would tell me the truth.	Tôi ước rằng lúc đó bạn sẽ nói cho tôi sự thật.
Tom got married last week.	Tom đã kết hôn vào tuần trước.
You've got my word on that.	Bạn đã có lời của tôi về điều đó.
Her desire to become a doctor motivated her.	Mong muốn trở thành một bác sĩ đã thôi thúc cô ấy.
They quarreled.	Họ đã cãi nhau.
I am happy to answer any of your questions.	Tôi sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn.
Tom also has similar problems.	Tom cũng có những vấn đề tương tự.
Tom watched TV all evening.	Tom đã xem TV cả buổi tối.
Don't be too hard on Tom.	Đừng quá khắt khe với Tom.
Tom brings drinks to guests.	Tom mang đồ uống cho khách.
Tractors should be banned.	Máy kéo nên bị cấm.
Tom doesn't watch the news.	Tom không xem tin tức.
Tom sat down next to his daughter.	Tom ngồi xuống bên cạnh con gái.
Did you get here by train or bus?	Bạn đã đến đây bằng tàu hỏa hay xe buýt?
I'm listening to this band.	Tôi đang nghe ban nhạc này.
Shall we help Tom?	Chúng ta sẽ giúp Tom?
Poor you.	Bạn thật tội nghiệp.
Can I please go?	Tôi không thể làm ơn đi được không?
Tom went to a funeral.	Tom đã đến một đám tang.
Tom is an absolute idiot.	Tom là một kẻ ngốc tuyệt đối.
Tom doesn't like to run.	Tom không thích chạy.
I want someone to help Tom.	Tôi muốn ai đó giúp Tom.
Tom told Mary everything he knew about the matter.	Tom đã nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết về vấn đề này.
It's good to talk to Tom.	Thật tốt khi nói chuyện với Tom.
I'm not sure when Tom will show up.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ xuất hiện.
I should learn French, but I'd rather watch a movie.	Tôi nên học tiếng Pháp, nhưng tôi thích xem một bộ phim hơn.
It was Tom's choice.	Đó là sự lựa chọn của Tom.
Tom turned off the light when he left the room.	Tom tắt đèn khi ra khỏi phòng.
Which is the cheapest?	Cái nào rẻ nhất?
I forgot that I had to be there yesterday.	Tôi quên rằng tôi đã phải ở đó ngày hôm qua.
Thank you for letting me talk to Tom.	Cảm ơn bạn đã cho tôi nói chuyện với Tom.
Tom has run out of food and water.	Tom đã hết thức ăn và nước uống.
Tom didn't realize you could do that.	Tom đã không nhận ra bạn có thể làm điều đó.
If you mix blue and red, the result is purple.	Nếu bạn trộn màu xanh lam và màu đỏ, kết quả là màu tím.
I told Tom it was important to be there by 2:30.	Tôi nói với Tom rằng điều quan trọng là phải có mặt ở đó trước 2:30.
You should tell Tom yourself.	Bạn nên tự nói với Tom.
I cut the fabric with a pair of scissors.	Tôi cắt vải bằng một cái kéo.
I thanked Tom in French.	Tôi cảm ơn Tom bằng tiếng Pháp.
Tom sat next to Mary in the canteen.	Tom ngồi cạnh Mary trong căng tin.
Tom ate the cupcakes I was going to give you.	Tom đã ăn những chiếc bánh nướng nhỏ mà tôi định tặng bạn.
I didn't know that Tom told Mary he couldn't do that.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I am working on my computer.	Tôi đang làm việc trên máy tính của mình.
I think we can win today's game.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay.
Should Tom be worried?	Tom có ​​nên lo lắng không?
Thank you very much for that. 	Cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó.
I am very touched.	Tôi rât cảm kich.
That is not the purpose.	Đó không phải là mục đích.
Tom is now a very rich man.	Tom bây giờ là một người đàn ông rất giàu có.
Tom died from a gunshot to the head.	Tom chết vì một phát súng vào đầu.
Tom locked one of the doors, but forgot to lock the other.	Tom đã khóa một trong các cánh cửa, nhưng lại quên khóa cửa còn lại.
Tom said Mary was asked to do it again.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom was convinced that Mary needed to do it.	Tom tin chắc rằng Mary cần phải làm điều đó.
I tried to convince Tom to come to Boston with me.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đến Boston với tôi.
Have Tom and Mary been there yet?	Tom và Mary đã ở đó chưa?
Everyone looked at Tom to see what he was going to do.	Mọi người nhìn Tom để xem anh ấy sẽ làm gì.
That would be unreasonable.	Điều đó sẽ không hợp lý.
Tom wakes up with a head start.	Tom thức dậy với một sự khởi đầu.
You signed a confession.	Bạn đã ký một lời thú tội.
Tom did not go to school.	Tom đã không đi học.
I don't think Tom is as crazy as some people think.	Tôi không nghĩ rằng Tom điên rồ như một số người vẫn nghĩ.
I don't want to do it for a living.	Tôi không muốn làm điều đó để kiếm sống.
Only a structural engineer can tell you if a bridge has sound.	Chỉ một kỹ sư kết cấu mới có thể cho bạn biết liệu cây cầu có âm thanh hay không.
The only thing Tom ate was a slice of bread.	Thứ duy nhất Tom ăn là một lát bánh mì.
My back hurts from sitting for hours in front of the computer.	Lưng của tôi bị đau do ngồi hàng giờ trước máy tính.
I wonder if Tom is in trouble.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​gặp rắc rối không.
I forgot to do that before.	Tôi đã quên làm điều đó trước đây.
I'm willing to lie for Tom.	Tôi sẵn sàng nói dối vì Tom.
She died of typhoid fever.	Cô ấy chết vì sốt thương hàn.
I encourage Tom to stay in college.	Tôi khuyến khích Tom ở lại đại học.
Tom told me that he wanted to eat Thai food.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn ăn đồ Thái.
I didn't know that Tom was coming.	Tôi không biết rằng Tom sẽ đến.
Tom told me that he had never seen Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary.
I'm not interested in learning how to skate.	Tôi không quan tâm đến việc học cách trượt băng.
I don't need your opinion.	Tôi không cần ý kiến ​​của bạn.
Tom sounded shocked.	Tom nghe có vẻ sốc.
Tom obviously likes to do that.	Tom rõ ràng là thích làm điều đó.
I waited for Tom to do it.	Tôi đã đợi Tom làm điều đó.
Mary is very cute, but I don't think she's very smart.	Mary rất dễ thương, nhưng tôi không nghĩ cô ấy thông minh lắm.
I know that Tom has to do it.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó.
Tom knows you will never forgive him.	Tom biết bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy.
You are not a saint either.	Bạn cũng không phải là một vị thánh.
This is a really important job.	Đây là một công việc thực sự quan trọng.
I'm so glad you're here now, Tom.	Tôi rất vui vì bây giờ bạn đang ở đây, Tom.
The girl in the blue jacket is my daughter.	Cô gái mặc áo khoác xanh là con gái tôi.
She says her life is monotonous.	Cô ấy nói rằng cuộc sống của cô ấy thật đơn điệu.
The suspect is hiding in one of the ramshackle buildings near the pier.	Nghi phạm đang lẩn trốn tại một trong những tòa nhà xiêu vẹo gần bến tàu.
Tom went on a rampage like a child and threw his glasses on the floor with enough force to break them.	Tom đã nổi cơn thịnh nộ như một đứa trẻ và ném chiếc kính của mình xuống sàn với một lực đủ mạnh để làm vỡ chúng.
Tom calls Mary and asks her to come to the house.	Tom gọi cho Mary và yêu cầu cô ấy đến nhà.
Tom didn't like the way Mary smiled at John.	Tom không thích cách Mary cười với John.
I don't know what Tom is talking about.	Tôi không biết Tom đang nói về cái gì.
Do you have any idea that this is happening?	Bạn có bất kỳ ý tưởng rằng điều này đang xảy ra?
I know why Tom doesn't want to do that.	Tôi biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
You're not thinking about enlisting, are you?	Bạn không nghĩ đến việc nhập ngũ, phải không?
Tom asks Mary to tell John that he has no plans to go to Australia this year.	Tom yêu cầu Mary nói với John rằng anh ấy không có kế hoạch đi Úc trong năm nay.
Tom took out a business card and gave it to Mary.	Tom lấy ra một tấm danh thiếp và đưa cho Mary.
You're a gun owner, right?	Bạn là chủ sở hữu súng, phải không?
Please remind me to go to the doctor tomorrow.	Làm ơn nhắc tôi đi khám vào ngày mai.
Tom studied three years after Mary at school.	Tom học sau Mary ba năm ở trường.
I wouldn't do it unless Tom didn't either.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi Tom cũng vậy.
I don't like it either.	Tôi cũng không thích nó.
Tom put the briefcase on Mary's desk.	Tom đặt cặp lên bàn của Mary.
Tom goes to Boston three times a year on business.	Tom đến Boston ba lần một năm để công tác.
Tom doesn't know Mary is in love with someone else.	Tom không biết Mary đang yêu người khác.
If I had a penny for every time I heard that, I would be rich.	Nếu tôi có một xu cho mỗi lần tôi nghe điều đó, tôi sẽ giàu có.
I make more money than Tom.	Tôi kiếm được nhiều tiền hơn Tom.
Tom is too young to retire.	Tom còn quá trẻ để nghỉ hưu.
Tom said he sold his car for $300.	Tom cho biết anh đã bán chiếc xe của mình với giá 300 đô la.
Tom hoped Mary knew she needed to do what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
Tom went out with Mary.	Tom đã đi chơi với Mary.
Tom could not find the house.	Tom không thể tìm thấy ngôi nhà.
I know Tom knows why Mary doesn't need to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không cần làm vậy.
He avenged his dead father.	Anh trả thù cho người cha đã khuất của mình.
Take Tom to work.	Đưa Tom đi làm.
I couldn't hold on much longer.	Tôi không thể giữ được lâu hơn nữa.
Tom said that he thought Mary would be discouraged.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nản lòng.
You didn't learn a thing.	Bạn đã không học được một điều.
How do you get Tom to admit he's the one who stole your wallet?	Làm thế nào để bạn khiến Tom thừa nhận anh ta là người đã lấy trộm ví của bạn?
Tom is only my age.	Tom chỉ bằng tuổi tôi.
How long did it take you to get here today?	Bạn đã mất bao lâu để đến đây hôm nay?
Did you really expect me to give you that much money?	Bạn có thực sự mong đợi tôi sẽ cho bạn nhiều tiền như vậy không?
It is not unprecedented.	Nó không phải là chưa từng có.
Are you saying you don't have enough money?	Bạn đang nói rằng bạn không có đủ tiền?
I wonder if Tom thinks Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary cần làm điều đó hay không.
Tom wanted his mother to leave him alone.	Tom muốn mẹ anh để anh yên.
We did everything that was absolutely necessary.	Chúng tôi đã làm mọi thứ thật sự cần thiết.
The hotel is looking for a new chief receptionist.	Khách sạn đang tìm nhân viên lễ tân trưởng mới.
Why is Tom laughing at you?	Tại sao Tom lại cười bạn?
I doubt Tom can do it unless someone helps him.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó trừ khi ai đó giúp anh ta.
Tom is a pharmacist, right?	Tom là một dược sĩ, phải không?
Am I the only one feeling this way?	Tôi có phải là người duy nhất cảm thấy như vậy không?
Tom is on trial for first degree murder.	Tom đang bị xét xử vì tội giết người cấp độ một.
This house is for sale.	Căn nhà này đang được bán.
My son is brushing his teeth.	Con trai tôi đang đánh răng.
Tom came to my house yesterday morning.	Tom đến nhà tôi sáng hôm qua.
I asked Tom if he wanted to do it.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn làm điều đó không.
I usually take a shower first thing in the morning.	Tôi thường đi tắm đầu tiên vào buổi sáng.
Tom was in Australia for about a week.	Tom đã ở Úc khoảng một tuần.
Tom involuntarily laughed.	Tom bất giác bật cười.
Tom said that Mary was not bothered by the noise.	Tom nói rằng Mary không khó chịu vì tiếng ồn.
I will have to do that.	Tôi sẽ phải làm điều đó.
Tom walks across the street.	Tom đi bộ qua đường.
I heard Tom hates Mary.	Tôi nghe nói Tom ghét Mary.
I'm looking for a mango to eat.	Tôi đang tìm một quả xoài để ăn.
I don't think Tom will be able to walk in two or three days.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đi bộ trong hai hoặc ba ngày.
I was at Tom's party.	Tôi đã ở bữa tiệc của Tom.
Tom couldn't do what we hoped he could do.	Tom không thể làm những gì chúng tôi hy vọng anh ấy có thể làm.
Tom does whatever we ask him to do.	Tom làm bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I need to stay in Australia for three weeks.	Tôi cần ở lại Úc trong ba tuần.
I hope that I don't need to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi không cần phải làm điều đó.
It's not likely that Tom went there.	Không có khả năng Tom đã đến đó.
Tom seems to be drunk.	Tom dường như bị say.
You may have heard of us.	Bạn có thể đã nghe nói về chúng tôi.
I don't want to be the one who has to do it.	Tôi không muốn trở thành người phải làm điều đó.
In the last minute of the game, Tom scored the winning goal for his team.	Trong phút cuối cùng của trò chơi, Tom đã ghi bàn thắng mang về chiến thắng cho đội của mình.
I almost ran into Tom.	Tôi suýt đụng phải Tom.
I think Tom is free.	Tôi nghĩ Tom đang rảnh rỗi.
I want to call Tom.	Tôi muốn gọi cho Tom.
Tom would probably go crazy.	Tom có ​​thể sẽ điên cuồng.
Tom denies that it ever happened.	Tom phủ nhận rằng nó đã từng xảy ra.
Tom let Mary know that he needed to do it.	Tom cho Mary biết rằng anh cần phải làm điều đó.
Thank you for reminding me.	Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi.
What I saw left me speechless.	Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi không nói nên lời.
Tom tries to dodge the object.	Tom cố gắng né tránh đối tượng.
I don't like this candy.	Tôi không thích kẹo này.
Now I'm really confused.	Bây giờ tôi thực sự bối rối.
You are not allowed here.	Bạn không được phép ở đây.
Why did Tom buy a flower?	Tại sao Tom lại mua một bông hoa?
You don't sound shy like Tom.	Bạn không có vẻ nhút nhát như Tom.
I don't want to go by train.	Tôi không muốn đi bằng tàu hỏa.
Tom was carried on a stretcher.	Tom được mang băng trên cáng.
I don't expect any help from Tom.	Tôi không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Tom.
Tom will never come to Australia.	Tom sẽ không bao giờ đến Úc.
I know that Tom used to be a driving teacher.	Tôi biết rằng Tom từng là một giáo viên dạy lái xe.
My advice is to get some sleep now and get this done tomorrow.	Lời khuyên của tôi là hãy ngủ một chút ngay bây giờ và hoàn thành việc này vào ngày mai.
Can you scan this for me?	Bạn có thể quét cái này cho tôi được không?
I know Tom is usually right.	Tôi biết Tom thường có lý.
Tom says he can swim across the river.	Tom nói rằng anh ấy có thể bơi qua sông.
I'm not comfortable about it.	Tôi không thoải mái về nó.
That would be a great achievement.	Đó sẽ là một thành tựu lớn.
I'm glad you didn't go there alone.	Tôi rất vui vì bạn đã không đến đó một mình.
Tom decided to enter the contest.	Tom quyết định tham gia cuộc thi.
Tom thinks he might be asked to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
I know Tom used to be a French teacher.	Tôi biết Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom suffers from post-traumatic stress disorder and is plagued by nightmares.	Tom mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý và bị những cơn ác mộng ập đến.
That's what I think, at least.	Đó là những gì tôi nghĩ, ít nhất.
Our economy is still not improving.	Nền kinh tế của chúng ta vẫn không được cải thiện.
Are they both wearing helmets?	Cả hai đều đội mũ bảo hiểm?
My father will be on TV tonight.	Tối nay bố tôi sẽ lên TV.
Can you eat the peel of kiwi?	Bạn có thể ăn vỏ của kiwi không?
Tom didn't say when he planned to get there.	Tom không nói khi nào anh định đến đó.
You don't think I can swim, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể bơi, phải không?
Tom is currently in his freshman year.	Tom hiện đang học năm thứ nhất.
Tom told me I should leave early.	Tom nói với tôi rằng tôi nên về sớm.
Tom doesn't like sports.	Tom không thích thể thao.
I think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
That is part of the plan.	Đó là một phần của kế hoạch.
Tom didn't tell me he did it.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
I read Tom's diary.	Tôi đã đọc nhật ký của Tom.
We all hope that doesn't happen.	Tất cả chúng ta đều hy vọng điều đó không xảy ra.
Tom is not as wealthy as before, is he?	Tom không còn sung túc như trước phải không?
Is Tom in a good mood?	Tom có ​​tâm trạng tốt không?
I asked several people to do it for me, but none of them were willing to help me.	Tôi đã yêu cầu một số người làm điều đó cho tôi, nhưng không ai trong số họ sẵn lòng giúp tôi.
He has lived in the cabin alone for more than ten years.	Anh ấy đã sống trong cabin một mình hơn mười năm.
Choose large, uniform sized apples; 	Chọn những quả táo lớn, có kích thước đồng đều;
Peel and core and cook until tender in syrup.	bỏ vỏ, lõi và nấu cho đến khi mềm trong xi-rô.
Tom is not as good at French as you think.	Tom không giỏi tiếng Pháp như bạn nghĩ.
I want Tom to sing my favorite song.	Tôi muốn Tom hát bài hát yêu thích của tôi.
Tom tries to avoid conflict whenever possible.	Tom cố gắng tránh xung đột bất cứ khi nào có thể.
I don't think Tom really intended to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có ý định làm điều đó.
Tom's parents have a lot of money.	Cha mẹ của Tom có ​​rất nhiều tiền.
I'm pretty sure we should get back there right away.	Tôi khá chắc rằng chúng ta nên quay lại đó ngay.
I know Tom might not need to do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​thể không cần làm thế nữa.
My hands and feet are swollen.	Tay và chân của tôi bị sưng tấy.
Tom and Mary are said to have taken their dog to the vet this morning.	Tom và Mary được cho là đã đưa con chó của họ đến bác sĩ thú y vào sáng nay.
How often does Tom use a ruler?	Tom thường sử dụng thước kẻ như thế nào?
Tom thinks he can do it for me.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
Tom died of heart disease.	Tom chết vì bệnh tim.
I asked Tom for Mary's phone number.	Tôi hỏi Tom số điện thoại của Mary.
Tom and I both wear ponytails.	Tom và tôi đều để tóc đuôi ngựa.
Tom is a very good neighbor.	Tom là một người hàng xóm rất tốt.
You are very good at what you do.	Bạn rất giỏi trong những gì bạn làm.
I can't understand why you criticize him like that.	Tôi không thể hiểu tại sao bạn lại chỉ trích anh ấy như vậy.
Tom will soon catch up with Mary.	Tom sẽ sớm bắt kịp Mary.
I know Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Tom was so angry that he could not speak.	Tom tức giận đến mức không nói được lời nào.
I don't know why people hate me.	Tôi không biết tại sao mọi người lại ghét tôi.
Tom and Mary ate quietly under the moonlight.	Tom và Mary lặng lẽ ăn uống dưới ánh trăng.
Tom returned to Mary.	Tom quay lại với Mary.
Tom never told me he was contemplating suicide.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định tự tử.
I can't find Tom.	Tôi không thể tìm thấy Tom.
I don't think we'll see Tom again.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại Tom.
I'm trying to get someone to help me.	Tôi đang cố gắng nhờ ai đó giúp tôi.
I told Tom you won't be there tomorrow.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ không ở đó vào ngày mai.
Tom seems a bit cold to me.	Tom có ​​vẻ hơi lạnh lùng với tôi.
I hope Tom and Mary are at school.	Tôi hy vọng Tom và Mary đang ở trường.
Mary looked at Tom sternly.	Mary nhìn Tom một cách nghiêm khắc.
It's hard for Tom to be late.	Tom rất khó đến muộn.
I have to get there by 2:30.	Tôi phải đến đó trước 2:30.
Tom is dating someone else.	Tom đang hẹn hò với người khác.
Tom crumpled the bag.	Tom vò nát chiếc túi.
Tom wasn't the only one laughing.	Tom không phải là người duy nhất cười.
"Is this your first time in Australia?" 	"Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến Úc?"
"Yes, this is my first time here."	"Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đến đây."
Next week, we will embark on a new project.	Tuần sau, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện một dự án mới.
Tom eats rice almost every day, but Mary rarely eats rice.	Hầu như ngày nào Tom cũng ăn cơm, nhưng Mary thì chẳng mấy khi ăn cơm.
What art form do you like the most?	Bạn thích loại hình nghệ thuật nào nhất?
How does a train accident at Tokyo Station happen?	Tai nạn đường sắt ở ga Tokyo diễn ra như thế nào?
I think Tom can be the boss if he wants to be.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể trở thành ông chủ nếu anh ấy muốn trở thành.
Did Tom lie to Mary?	Tom có ​​nói dối Mary không?
We are surveyors.	Chúng tôi là người khảo sát.
Tom tiptoes so no one can hear him.	Tom nhón chân để không ai nghe thấy anh ấy.
I don't think this is an issue.	Tôi không nghĩ đây là một vấn đề.
Tom said he would consider doing that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cân nhắc làm điều đó.
I was strangled.	Tôi đã bị bóp nghẹt.
I'm not very good at French.	Tôi chưa giỏi tiếng Pháp lắm.
Would you mind telling me what you're doing in my apartment?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn đang làm gì trong căn hộ của tôi không?
Tom hopes that the doctors will tell him he doesn't need surgery.	Tom hy vọng rằng các bác sĩ sẽ nói với anh rằng anh không cần phẫu thuật.
Tom wants to see both of us.	Tom muốn gặp cả hai chúng tôi.
Tom asked Mary why she thought she had to.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy nghĩ mình phải làm như vậy.
I still don't understand how to do it.	Tôi vẫn không hiểu làm thế nào để làm điều đó.
Tom and I have decided to go to Boston together next weekend.	Tom và tôi đã quyết định đi Boston cùng nhau vào cuối tuần tới.
The bartender threw Tom out of the bar.	Người pha chế đã ném Tom ra khỏi quán.
Tom is good at physics.	Tom học tốt môn vật lý.
Tom says I'm cute.	Tom nói rằng tôi rất dễ thương.
I don't think you're cute.	Tôi không nghĩ rằng bạn dễ thương.
Does Tom have to be present?	Tom có ​​phải có mặt không?
Tom said he expected Mary to have lunch with us.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ăn trưa với chúng tôi.
Tom writes the script.	Tom viết kịch bản.
Tom planted these flowers.	Tom đã trồng những bông hoa này.
The last time I saw him, Tom was dating a girl named Mary.	Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, Tom đã hẹn hò với một cô gái tên là Mary.
I know that Tom can help you do just that today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
Isn't that obvious?	Đó không phải là điều hiển nhiên sao?
I'm not working right now.	Tôi không làm việc ngay bây giờ.
Did you ask Tom if he wanted to do it himself?	Bạn đã hỏi Tom có ​​muốn tự mình làm điều đó không?
Tom might be in Australia right now.	Tom có ​​thể đang ở Úc ngay bây giờ.
If you like, you can use milk instead of water in this recipe.	Nếu thích, bạn có thể dùng sữa thay cho nước trong công thức này.
I still haven't paid you enough?	Tôi vẫn chưa trả đủ cho bạn sao?
My name is Tom and I am an alcoholic.	Tên tôi là Tom và tôi là một người nghiện rượu.
The father met the sergeant last year.	Người cha đã gặp trung sĩ năm ngoái.
Tom never told me about you.	Tom chưa bao giờ nói với tôi về bạn.
I will go to Australia.	Tôi sẽ đi Úc.
You weren't seriously injured, were you?	Bạn không bị thương nặng, phải không?
This is your first time talking to me again.	Đây là lần đầu tiên bạn nói chuyện lại với tôi.
Tom tells the kids to stay away from his dog.	Tom bảo lũ trẻ tránh xa con chó của anh ấy.
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy rất bận.
The family seems to be under a curse.	Gia đình dường như đang bị một lời nguyền.
Tom wishes that he could become a better French speaker.	Tom ước rằng anh ấy có thể trở thành một người nói tiếng Pháp tốt hơn.
I haven't heard from her since.	Tôi đã không nghe tin từ cô ấy kể từ đó.
Tom seems to have been in Boston last winter.	Tom dường như đã ở Boston vào mùa đông năm ngoái.
You should go alone.	Bạn nên đi một mình.
My train leaves at six and arrives at ten.	Chuyến tàu của tôi rời đi lúc sáu giờ và đến lúc mười giờ.
We're not as old as Tom.	Chúng tôi không già như Tom.
Tom was used to talking to strangers.	Tom đã quen với việc nói chuyện với người lạ.
Tom looks happy.	Tom trông vui vẻ.
What's new about that?	Có gì mới về điều đó?
I know that Tom is afraid of people.	Tôi biết rằng Tom sợ mọi người.
The first three books on the top shelf were written by my grandfather.	Ba cuốn sách đầu tiên ở kệ trên cùng được viết bởi ông tôi.
Tom doesn't care what other people think.	Tom không quan tâm người khác nghĩ gì.
Do you want me to wake Tom up and tell him we can't come?	Bạn có muốn tôi gọi Tom dậy và nói với anh ấy rằng chúng ta không thể đến không?
Tom and Mary were sitting on the steps in front of the library.	Tom và Mary đang ngồi trên bậc thềm trước thư viện.
I know Tom is the kind of guy that would do it.	Tôi biết Tom là kiểu người sẽ làm điều đó.
Maybe Tom didn't know that Mary didn't do it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom doesn't have to worry anymore.	Tom không phải lo lắng nữa.
Tom asked me to teach him how to drive.	Tom nhờ tôi dạy anh ta cách lái xe.
Tom's father beat Tom with a stick.	Cha của Tom đã đánh Tom bằng một cây gậy.
I'm just a boy who makes mistakes.	Tôi chỉ là một cậu bé mắc lỗi.
If there's something else you want to say, just say it.	Nếu có điều gì khác bạn muốn nói, chỉ cần nói ra.
Tom found a piece of Mary's paper on his desk.	Tom tìm thấy một mảnh giấy của Mary trên bàn làm việc của anh ấy.
I take it for granted that you will come with us.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng bạn sẽ đi cùng chúng tôi.
I think we need to find out who Tom is going to give it to.	Tôi nghĩ chúng ta cần tìm ra người mà Tom định đưa nó cho.
Tom must have been very confused.	Tom hẳn đã rất bối rối.
I decorated the Christmas tree with Tom.	Tôi đã trang trí cây thông Noel với Tom.
There's nothing down there.	Không có gì ở dưới đó.
Am I being sloppy or what?	Tôi đang trở nên cẩu thả hay sao?
Tom hasn't had a good day either.	Tom cũng không có một ngày tốt lành.
Methanol is also known as wood alcohol.	Metanol còn được gọi là cồn gỗ.
Tom says that Mary is likely still the one who has to do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn là người phải làm điều đó.
An ancient vase was dug out.	Một chiếc bình cổ được đào ra.
She is lying on the sofa.	Cô ấy đang nằm dài trên ghế sofa.
We agreed to do it together.	Chúng tôi đã đồng ý làm điều đó cùng nhau.
Why do you think Tom himself did this?	Bạn nghĩ tại sao chính Tom lại làm điều này?
Tom was very slow.	Tom đã rất chậm.
Don't you feel lonely here alone?	Bạn không thấy cô đơn ở đây một mình?
Tom was so far away that he couldn't hear Mary.	Tom ở rất xa nên anh không thể nghe thấy tiếng Mary.
Tom wants to be on our team.	Tom muốn ở trong đội của chúng tôi.
Tom's parents divorced when he was thirteen years old.	Cha mẹ của Tom ly hôn khi anh mới mười ba tuổi.
Tom was seriously injured in a car accident.	Tom bị thương khá nặng trong một vụ tai nạn xe hơi.
Both Tom and I are thirty years old.	Cả tôi và Tom đều đã ba mươi tuổi.
I don't even like fish.	Tôi thậm chí không thích cá.
I know that Tom will try to do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
I don't think you'll be in Australia this week.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom went to the stables to see if all the horses were okay.	Tom đến chuồng để xem tất cả các con ngựa có ổn không.
Tom doesn't know where.	Tom không biết ở đâu.
Tom's parents don't trust him to do the right thing.	Cha mẹ của Tom không tin tưởng anh ta sẽ làm điều đúng đắn đó.
If you're not too busy can you help me for a minute?	Nếu bạn không quá bận, bạn có thể giúp tôi một phút được không?
Tom is a surgeon, right?	Tom là một bác sĩ phẫu thuật, phải không?
I will cut down this tree.	Tôi sẽ chặt cây này.
You are the one who should do it.	Bạn là người nên làm điều đó.
It's brutal!	Thật dã man!
The doctor told Tom that he needed to eat a more balanced diet.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh cần ăn một chế độ ăn uống cân bằng hơn.
Why doesn't Tom have to go to Boston?	Tại sao Tom không phải đến Boston?
I told Tom to go there by bike.	Tôi bảo Tom đến đó bằng xe đạp.
Tom is mad at me, isn't he?	Tom đang giận tôi, phải không?
Eating too much is not good.	Ăn quá nhiều là không tốt.
I guess you do it sometimes.	Tôi đoán bạn làm điều đó đôi khi.
Tom won't go to school tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ không đi học.
Tom is an aspiring author.	Tom là một tác giả đầy tham vọng.
I think Tom is likely to win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng giành chiến thắng.
Tom asked Mary how she was.	Tom hỏi Mary cô ấy thế nào.
Tom's mother is dead.	Mẹ của Tom đã chết.
Tom wrote Mary an email saying he won't be home until Monday.	Tom đã viết cho Mary một email nói rằng anh ấy sẽ không về nhà cho đến thứ Hai.
I wonder if his tax returns will be scrutinized.	Tôi tự hỏi nếu bản khai thuế của anh ta sẽ được kiểm tra chặt chẽ.
Do you want to be my apprentice?	Bạn có muốn trở thành người học việc của tôi không?
It really is a good copy.	Nó thực sự là một bản sao tốt.
I'm not the only one who can do this.	Tôi không phải là người duy nhất làm được điều này.
Tom was still a senior at that time.	Lúc đó Tom vẫn là học sinh cuối cấp.
Tom doesn't want Mary to move to Australia.	Tom không muốn Mary chuyển đến Úc.
Tom may have to go back to the hospital tomorrow.	Tom có ​​thể phải trở lại bệnh viện vào ngày mai.
I know both Mary and her husband.	Tôi biết cả Mary và chồng của cô ấy.
Why did you tell Tom that this was my idea?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng đây là ý tưởng của tôi?
These puppies were born three months ago.	Những con chó con này được sinh ra ba tháng trước.
You seem to want me to tell you out of it.	Bạn dường như muốn tôi nói bạn ra khỏi nó.
The sailors saw land.	Các thủy thủ đã nhìn thấy đất liền.
My parents approved of me marrying Mary.	Cha mẹ tôi chấp thuận cho tôi kết hôn với Mary.
You think I want to do that, don't you?	Bạn nghĩ tôi muốn làm điều đó, phải không?
Our son was unable to keep up with the class.	Con trai chúng tôi đã không thể theo kịp lớp học.
Tom ate all the ice cream in the freezer.	Tom đã ăn hết kem có trong tủ đá.
Tom is not a big basketball fan.	Tom không phải là một người hâm mộ bóng rổ lớn.
You will have to wait.	Bạn sẽ phải đợi.
Tom is aware of the risks.	Tom nhận thức được những rủi ro.
Does Tom still do this?	Tom vẫn làm điều này chứ?
Tom and John got into a fight on the playground.	Tom và John đã đánh nhau trên sân chơi.
I know Tom is afraid that he will get lost.	Tôi biết Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị lạc.
I need my salary.	Tôi cần tiền lương của mình.
I want that more than I ever wanted in my life.	Tôi muốn điều đó nhiều hơn những gì tôi từng muốn trong đời.
I am a seismologist.	Tôi là một nhà địa chấn học.
I haven't told anyone else yet.	Tôi vẫn chưa nói với ai khác.
I never want to lose you again.	Tôi không bao giờ muốn mất em một lần nữa.
If you want to form a new habit, positive reinforcement works best.	Nếu bạn muốn hình thành một thói quen mới, việc củng cố tích cực sẽ phát huy tác dụng tốt nhất.
I don't know how much longer we have.	Tôi không biết chúng ta còn bao lâu nữa.
Tom doesn't want to look weak.	Tom không muốn trông yếu ớt.
Tom didn't know that Mary was going to do it yesterday.	Tom không biết rằng Mary đã định làm điều đó ngày hôm qua.
We better go before the traffic situation gets worse.	Tốt hơn chúng ta nên đi trước khi tình hình giao thông trở nên tồi tệ hơn.
Tom started driving when he was 13 years old, even though he doesn't have a driver's license.	Tom bắt đầu lái xe khi anh ấy 13 tuổi, mặc dù anh ấy không có bằng lái xe.
Tom grows a beard and tries to disguise himself.	Tom để râu và cố gắng cải trang.
I don't want Tom as a friend because he's very selfish.	Tôi không muốn Tom làm bạn vì anh ấy rất ích kỷ.
Sit down, Tom.	Ngồi đi, Tom.
Tom is almost never right.	Tom gần như không bao giờ đúng.
Tom did not properly explain himself.	Tom đã không giải thích đúng về mình.
Tom sang at church.	Tom đã hát ở nhà thờ.
What you will do?	Bạn sẽ làm gì?
That's what I tried to do.	Đó là những gì tôi đã cố gắng làm.
Do you know what happened?	Bạn có biết những gì đã xảy ra?
Tom knows that it's not always easy.	Tom biết rằng nó không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Storm No. 9 is approaching Shikoku.	Bão số 9 đang tiến đến Shikoku.
Don't feed the ducks.	Đừng cho vịt ăn.
Tom doesn't want to testify.	Tom không muốn làm chứng.
Tom isn't really busy.	Tom không thực sự bận.
What happened to all the money I gave you?	Điều gì đã xảy ra với tất cả số tiền mà tôi đã đưa cho bạn?
She has dedicated her life to helping disabled people.	Cô đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ những người tàn tật.
I told Tom that.	Tôi đã nói với Tom điều đó.
I don't know if it will be cold tomorrow.	Không biết ngày mai trời có lạnh không.
We were blown off the roof in the storm.	Chúng tôi bị tốc mái trong cơn bão.
How many hours do you think it will take Tom to mow the lawn?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu giờ để cắt cỏ?
Are you and Tom in the same class?	Bạn và Tom có ​​học cùng lớp không?
Tom refuses to pay protection.	Tom từ chối trả tiền bảo vệ.
Tom told me he was planning to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi Úc.
I don't plan on doing anything special.	Tôi không có kế hoạch làm bất cứ điều gì đặc biệt.
The man in the green jacket is Tom.	Người đàn ông mặc áo khoác màu xanh lá cây là Tom.
I'm too busy.	Tôi quá bận.
You are the only one who can help us now.	Bạn là người duy nhất có thể giúp chúng tôi bây giờ.
Tom doesn't want to go out without his hat and gloves.	Tom không muốn ra ngoài mà không đội mũ và đeo găng tay.
Tom seems reasonable.	Tom có ​​vẻ hợp lý.
Who is going to Boston?	Ai sẽ đến Boston?
I'm afraid you can't do that.	Tôi e rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom doesn't think Mary did it, does he?	Tom không nghĩ rằng Mary đã làm điều đó, phải không?
I might be the only one alive who knows when Tom did it.	Tôi có thể là người duy nhất còn sống biết Tom đã làm điều đó khi nào.
Tom is afraid.	Tom sợ.
Is Tom confident?	Tom có ​​tự tin không?
Tom is very grateful to Mary for all her help.	Tom rất biết ơn Mary vì tất cả sự giúp đỡ của cô ấy.
I won't let anything bad happen.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra.
Is Tom human?	Tom có ​​phải là người không?
That's more than I expected.	Đó là nhiều hơn tôi mong đợi.
Is Tom still doing his old job?	Tom vẫn làm công việc cũ chứ?
Are you sure you want to start doing it today?	Bạn có chắc chắn muốn bắt đầu làm điều đó ngay hôm nay không?
Tom admits that he is disorganized.	Tom thừa nhận rằng anh ấy là người vô tổ chức.
I'm not as lucky as I used to be.	Tôi không còn may mắn như tôi đã từng.
I don't want to do anything risky.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì mạo hiểm.
We are just friends. 	Chúng ta chỉ là bạn.
Just barely making it.	Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Tom is notorious for never finishing work on time.	Tom nổi tiếng là không bao giờ hoàn thành công việc đúng thời hạn.
I think Tom should get an award.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nhận được một giải thưởng.
Tom has a new phone.	Tom có ​​một chiếc điện thoại mới.
Tom doesn't look like he's busy.	Tom không có vẻ như anh ấy đang bận.
Looks like you two had a great time together.	Có vẻ như hai bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
I don't think I'll ever kiss Tom again.	Tôi không nghĩ là mình sẽ hôn Tom nữa.
Tom is happy to be around.	Tom rất vui khi được ở bên.
You should tell Tom that Mary intends to stay.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary định ở lại.
I will scold Tom.	Tôi sẽ mắng Tom.
We are neighbours.	Chúng tôi là hàng xóm của nhau.
I'm not bitter at all.	Tôi không cay đắng chút nào.
Tom doesn't work for us.	Tom không làm việc cho chúng tôi.
Tell Tom about your trip.	Kể cho Tom về chuyến đi của bạn.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khỏe.
I wouldn't have come to Australia if Tom hadn't told me.	Tôi đã không đến Úc nếu Tom không nói với tôi.
Tom had a difficult childhood.	Tom đã có một tuổi thơ khó khăn.
I don't see their faces.	Tôi không nhìn thấy mặt họ.
I had to do something about that on my own.	Tôi đã phải làm một cái gì đó về điều đó một mình.
If Cleopatra's nose had been shorter, world history would have been different.	Nếu mũi của Cleopatra ngắn hơn, lịch sử thế giới sẽ khác.
This is not a very comfortable bed.	Đây không phải là một chiếc giường rất thoải mái.
Who is Tom's French teacher?	Ai là giáo viên tiếng Pháp của Tom?
You are behaving strangely.	Bạn đang cư xử kỳ lạ.
I have a lot of things planned for tomorrow.	Tôi có rất nhiều thứ được lên kế hoạch cho ngày mai.
There is nowhere to park.	Không có nơi nào để đậu.
Tom has an extensive collection of self-made field recordings.	Tom có ​​một bộ sưu tập phong phú các bản ghi âm hiện trường tự tạo.
I don't want to spend any more time with Tom.	Tôi không muốn dành thêm thời gian cho Tom nữa.
You never thought of that?	Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc đó?
Tom blamed everyone, except himself.	Tom đổ lỗi cho tất cả mọi người, ngoại trừ chính mình.
They keep flashing that light in my eyes.	Họ tiếp tục nhấp nháy ánh sáng đó trong mắt tôi.
Tom doesn't want to be a lumberjack.	Tom không muốn trở thành thợ rừng.
Come on. 	Đến đây.
I won't bite you.	Tôi sẽ không cắn bạn.
With this much money, I can only buy about three liters of gasoline.	Bao nhiêu tiền này tôi chỉ mua được khoảng ba lít xăng.
Tom and Mary quickly became a couple.	Tom và Mary nhanh chóng trở thành một cặp.
That's why we're doing what we're doing.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm những gì chúng tôi đang làm.
Tom always needs help.	Tom luôn cần sự giúp đỡ.
We don't see these happen very often.	Chúng tôi không thấy những điều này xảy ra thường xuyên.
Tom says you are not allowed to hug koalas in Australia.	Tom nói rằng bạn không được phép ôm gấu túi ở Úc.
What is the difference between liking and loving someone?	Sự khác biệt giữa thích và yêu một ai đó là gì?
I fear I might be strangled.	Tôi sợ tôi có thể bị bóp nghẹt.
Oh, that's fascinating.	Ồ, thật là hấp dẫn.
Maybe I shouldn't have told Tom what Mary told us she did.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom những gì Mary đã nói với chúng tôi rằng cô ấy đã làm.
He has a name that is hard to pronounce.	Anh ta có một cái tên khó phát âm.
She has no brothers at all.	Cô ấy không có anh em nào cả.
Do you think we need to change that?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi điều đó không?
Tom said he thought Mary would be at the meeting today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
I don't have any homework today.	Tôi không có bất kỳ bài tập về nhà hôm nay.
I wanted to make sure we weren't the ones causing the problem.	Tôi muốn chắc chắn rằng không phải chúng tôi là người gây ra vấn đề.
I like to drink natural mineral water.	Tôi thích uống nước khoáng thiên nhiên.
Sometimes cows are killed by coyotes.	Đôi khi bò bị sói đồng cỏ giết chết.
Tom is drawing a picture of a boy and his dog.	Tom đang vẽ một bức tranh của một cậu bé và con chó của cậu ấy.
It is not a problem.	Nó không phải là một vấn đề.
Tom also plans to go.	Tom cũng dự định đi.
What do sharks eat?	Cá mập ăn gì?
I need to see Tom immediately.	Tôi cần gặp Tom ngay lập tức.
Tom does it just like Mary.	Tom làm điều đó giống như Mary.
Tom went out the back door.	Tom đi ra ngoài bằng cửa sau.
I asked Tom to take over for me.	Tôi đã yêu cầu Tom tiếp quản cho tôi.
The giant got dressed yesterday.	Người khổng lồ đã mặc quần áo vào ngày hôm qua.
A kiss without a mustache is like an egg without salt.	Nụ hôn không có ria mép giống như trứng không có muối.
I usually wash my hair without shampoo.	Tôi thường gội đầu mà không dùng dầu gội.
There is no fool like an old fool.	Không có kẻ ngu ngốc nào như một kẻ ngốc tuổi.
You shouldn't buy that.	Bạn không nên mua cái đó.
Tom is at home with the flu.	Tom đang ở nhà vì bệnh cúm.
Tom did it.	Tom đã làm được.
You are not wrong about that.	Bạn không sai về điều đó.
I can speak French better than Tom.	Tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Her diary formed the basis for the book she later wrote.	Nhật ký của cô ấy đã tạo nên nền tảng cho cuốn sách mà cô ấy viết sau này.
It's not that Tom betrayed us.	Không phải Tom đã phản bội chúng tôi.
Everyone knows that Tom and Mary like each other.	Mọi người đều biết rằng Tom và Mary thích nhau.
Tom can do it faster than Mary can.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary có thể.
What color shirt is Tom wearing today?	Hôm nay Tom mặc áo màu gì?
Tom spends too much money on books.	Tom tiêu quá nhiều tiền vào sách.
I never let Tom drive my car.	Tôi chưa bao giờ để Tom lái xe của mình.
Would you like to go to the museum with me?	Bạn có muốn đi đến viện bảo tàng với tôi không?
Are you a fan of stand-up comedy?	Bạn có phải là một fan hâm mộ của hài kịch độc thoại?
I am a doctor.	Tôi là một bác sĩ.
Tom didn't try to kiss Mary.	Tom không cố hôn Mary.
Tom is behind bars.	Tom đang ở sau song sắt.
Our school does not have a swimming pool.	Trường chúng tôi không có bể bơi.
People all over the world are worried about peace.	Mọi người trên khắp thế giới đều lo lắng cho hòa bình.
Tom taught me something valuable.	Tom đã dạy tôi điều gì đó có giá trị.
Tom said that Mary thought John might need to do it tonight.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể cần phải làm điều đó vào tối nay.
Tom needs to move on.	Tom cần phải tiếp tục.
I think Tom is feeling a bit stressed.	Tôi nghĩ Tom đang cảm thấy hơi căng thẳng.
I wouldn't have left early if Tom hadn't told me I could.	Tôi sẽ không về sớm nếu Tom không nói với tôi rằng tôi có thể.
That's all I'm saying.	Đó là tất cả những gì tôi đang nói.
I don't think Tom has any ulterior motives.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ động cơ thầm kín nào.
Tom was disoriented.	Tom đã mất phương hướng.
Tom has no idea when Mary plans to do it.	Tom không có ý kiến ​​gì khi Mary có kế hoạch làm điều đó.
Tom made breakfast for us every morning.	Tom làm bữa sáng cho chúng tôi mỗi sáng.
I know Tom doesn't know that we shouldn't do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng ta không nên làm điều đó.
I know Tom didn't know we were the ones who did it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi là người đã làm điều đó.
Tom told me that he hoped that Mary would return soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ sớm trở lại.
Tom doesn't want to eat anything.	Tom không muốn ăn gì cả.
I'm ready to start on Monday.	Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu vào thứ Hai.
I'm not sure Tom understands.	Tôi không chắc Tom hiểu.
Tom doesn't have to do it right away.	Tom không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom says he needs my help tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi vào ngày mai.
Did you tell Tom how good it was?	Bạn có nói với Tom rằng nó tốt như thế nào không?
Tom is in his mid to late 30s.	Tom khoảng giữa đến cuối 30 tuổi.
I know Tom doesn't know that he can't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
We could buy a nice house with our winnings.	Chúng tôi có thể mua một ngôi nhà đẹp với số tiền thắng cược của mình.
Tom is easy to talk to.	Tom rất dễ nói chuyện.
If Tom was going to get married, he would tell me.	Nếu Tom định kết hôn, anh ấy sẽ nói với tôi.
This is not a drug that can be sold without a prescription.	Đây không phải là một loại thuốc có thể được bán mà không cần đơn.
Tom was elected in 2013.	Tom được bầu vào năm 2013.
I am watching a football match.	Tôi đang xem trận bóng đá.
Tom didn't care why Mary didn't.	Tom không quan tâm tại sao Mary không làm vậy.
Please turn off the lights before leaving the room.	Vui lòng tắt đèn trước khi rời khỏi phòng.
Tom didn't know I was Mary's brother.	Tom không biết tôi là anh trai của Mary.
I couldn't do it better than you.	Tôi không thể làm điều đó tốt hơn bạn.
I think Tom is in his office on Mondays.	Tôi nghĩ rằng Tom ở văn phòng của anh ấy vào các ngày thứ Hai.
Can you recommend a good motel in this area?	Bạn có thể giới thiệu một nhà nghỉ tốt trong khu vực này?
I am not the one who wrote this letter.	Tôi không phải là người viết bức thư này.
We hardly ever sit on our porch in the winter.	Chúng tôi hầu như không bao giờ ngồi trên hiên nhà của chúng tôi vào mùa đông.
You did it all well.	Bạn đã làm tốt tất cả.
Tom and his friends went trick or treat.	Tom và những người bạn của anh ấy đã đi lừa hoặc đối xử.
Maybe Tom is guilty.	Có lẽ Tom có ​​tội.
I don't think I would be a good father.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm một người cha tốt.
Don't know if Tom still thinks Mary should do the same.	Không biết Tom có ​​còn nghĩ Mary phải làm như vậy hay không.
Why don't you ask Tom?	Tại sao bạn không hỏi Tom?
If you go to bed wearing such clothes, you will catch a cold.	Nếu bạn đi ngủ mà mặc quần áo như vậy, bạn sẽ bị cảm lạnh.
A double-decker bus passed us.	Một chiếc xe buýt hai tầng đã vượt qua chúng tôi.
Don't get in the way of others.	Đừng cản đường người khác.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I don't think Tom likes it here.	Tôi không nghĩ Tom thích ở đây.
I didn't know you could cook so well, Tom.	Tôi không biết anh có thể nấu ăn ngon như vậy, Tom.
Tom committed suicide last year.	Tom đã tự sát vào năm ngoái.
Tom is very superstitious.	Tom rất mê tín.
Why doesn't he play with me anymore?	Tại sao anh ấy không chơi với tôi nữa?
Don't let Tom run away.	Đừng để Tom chạy trốn.
Tom can be tickled.	Tom có ​​thể bị nhột.
Tom shows up at the party dressed as a pirate.	Tom xuất hiện tại bữa tiệc trong trang phục như một tên cướp biển.
I like solitude.	Tôi thích sự cô độc.
I don't need to do it again.	Tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
We searched for our lost puppy, but to no avail.	Chúng tôi đã tìm kiếm con chó con đã mất của mình, nhưng vô ích.
Well, if you didn't do it, who did?	Chà, nếu bạn không làm điều đó, thì ai đã làm?
I thought you said you would stop doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ ngừng làm điều đó.
Tom probably wanted to know when Mary would come.	Tom có ​​lẽ muốn biết khi nào Mary sẽ đến.
I don't think you need to help me anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải giúp tôi nữa.
I wish I could come to Boston with you.	Tôi ước tôi có thể đến Boston với bạn.
Tom returned to his chair and sat down.	Tom quay lại ghế và ngồi xuống.
The police did not arrest Tom.	Cảnh sát không bắt Tom.
Tom just did me a big favor.	Tom vừa giúp tôi một việc lớn.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
There is a hole in the floor.	Có một cái lỗ trên sàn nhà.
You know Tom won't stop doing it, right?	Bạn biết Tom sẽ không ngừng làm điều đó, phải không?
Tom said he thought I was the only one who needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom was too slow.	Tom đã quá chậm.
Take whatever you want. 	Lấy bất cứ thứ gì bạn muốn.
All free.	Tất cả đều miễn phí.
As far as I know, we don't have to do anything else.	Theo như tôi biết, chúng tôi không phải làm bất cứ điều gì khác.
This is quite a headache for Tom, so try to explain it to him tactfully.	Vấn đề này khá đau đầu đối với Tom, vì vậy hãy cố gắng giải thích với anh ấy một cách tế nhị.
Tom knew that it was a difficult decision.	Tom biết rằng đó là một quyết định khó khăn.
Tom has done so many things for me.	Tom đã làm rất nhiều điều cho tôi.
Tom is a rival of mine.	Tom là một đối thủ của tôi.
Tom said he thought he might not have to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom looks like he's in a good mood.	Tom trông có vẻ như đang có tâm trạng vui vẻ.
Mary is like a mother to me.	Mary giống như một người mẹ đối với tôi.
Of all my children, Ernesto is the youngest.	Trong tất cả các con của tôi, Ernesto là con út.
I know Tom didn't know he had to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
I don't like being in a car.	Tôi không thích ngồi trong xe cộ.
How long has Tom worked here?	Tom đã làm việc ở đây bao lâu?
Tom lied about where he was.	Tom đã nói dối về nơi anh đã ở.
Tom says he likes pizza the way Mary does.	Tom nói rằng anh ấy thích pizza theo cách Mary làm.
Looks like Tom does that sometimes too.	Có vẻ như Tom đôi khi cũng làm vậy.
Tom is more afraid of you than you are of him.	Tom sợ bạn hơn bạn sợ anh ấy.
Why don't you ask Tom to help you?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp bạn?
Tom said that Mary was not excited.	Tom nói rằng Mary không hào hứng.
The staff anticipated all of our needs.	Các nhân viên dự đoán tất cả các nhu cầu của chúng tôi.
I helped my mother even though I was busy.	Tôi đã giúp mẹ tôi mặc dù tôi bận rộn.
I didn't know you couldn't do it alone.	Tôi không biết bạn không thể làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to go hunting.	Tom không muốn đi săn.
He worked as a diplomat for many years.	Ông đã làm việc như một nhà ngoại giao trong nhiều năm.
"You're friends with Tom, aren't you?" 	"Bạn là bạn với Tom, phải không?"
"YES." 	"Ừ."
"How is he?"	"Anh ấy như thế nào?"
Tom just wanted to make sure.	Tom chỉ muốn chắc chắn rằng.
I think both Tom and Mary are still homesick.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary vẫn còn nhớ nhà.
Tom thinks going to the doctor is a good idea.	Tom nghĩ đi khám bác sĩ là một ý kiến ​​hay.
I think Tom doesn't eat meat.	Tôi nghĩ Tom không ăn thịt.
I think Tom has a long way to go.	Tôi nghĩ rằng Tom còn một chặng đường dài phía trước.
Tom says he has no intention of doing it again.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó một lần nữa.
Tom loves to play baseball.	Tom thích chơi bóng chày.
Tom can get you what you want.	Tom có ​​thể có được cho bạn những gì bạn muốn.
No matter what he does, he does it well.	Bất kể anh ấy làm gì, anh ấy đều làm tốt.
I will need more money.	Tôi sẽ cần nhiều tiền hơn.
Tom and I were the only ones up this morning.	Tom và tôi là những người duy nhất dậy sớm vào sáng nay.
That's what I want to do.	Đó là điều tôi muốn làm.
Tom answered all the questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi.
I will direct you to his office and introduce you to him.	Tôi sẽ chỉ bạn đến văn phòng của anh ta và giới thiệu bạn với anh ta.
What is your favorite place to vacation in Australia?	Địa điểm yêu thích của bạn để đi nghỉ ở Úc là gì?
Tom and Mary do it from time to time.	Tom và Mary làm điều đó theo thời gian.
Tell Tom when you will do it.	Nói với Tom khi nào bạn sẽ làm điều đó.
Tom released the rabbit.	Tom thả thỏ ra.
Tom specially asks you.	Tom đặc biệt yêu cầu bạn.
Tom needs proper medical attention.	Tom cần được chăm sóc y tế thích hợp.
Did you swim with Tom?	Bạn đã bơi với Tom?
Tom is probably still embarrassed.	Tom có ​​lẽ vẫn còn xấu hổ.
I have no respect for Tom.	Tôi không tôn trọng Tom.
Tom couldn't believe someone wanted to kill him.	Tom không thể tin rằng ai đó muốn giết anh ta.
If you find yourself near my house, visit.	Nếu bạn thấy mình ở gần nhà tôi, hãy ghé thăm.
Tom is not tall enough to reach the top shelf.	Tom không đủ cao để chạm đến giá trên cùng.
Doing that will take longer than I have today.	Làm điều đó sẽ mất nhiều thời gian hơn tôi có ngày hôm nay.
Tom doesn't go to church.	Tom không đến nhà thờ.
Tom was not satisfied with Mary's answer.	Tom không hài lòng với câu trả lời của Mary.
Tom went to the closet to hang his coat.	Tom đến tủ để treo áo khoác.
My work is the same as always.	Công việc của tôi vẫn như mọi khi.
We should have stayed longer.	Chúng ta nên ở lại lâu hơn.
I should know that you cannot be trusted.	Tôi nên biết rằng bạn không thể được tin cậy.
Why do cars sometimes backfire?	Tại sao đôi khi ô tô lại phản tác dụng?
Don't you know Tom is writing a novel?	Bạn không biết Tom đang viết tiểu thuyết sao?
I suspect that Tom is hesitating.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang phân vân.
Tom struggled to climb to the top.	Tom phải vật lộn để leo lên đỉnh.
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
You are doing well.	Bạn đang làm tốt.
I really enjoyed talking with Tom.	Tôi thực sự rất thích nói chuyện với Tom.
Tom watched quietly.	Tom lặng lẽ quan sát.
Tom believes that schools should teach children to obey authority.	Tom cho rằng trường học nên dạy trẻ em tuân theo quyền hạn.
That's not quite what I'm thinking.	Đó không hoàn toàn là những gì tôi đang nghĩ.
Tom tried to make up for his lack of sleep by taking a nap.	Tom đã cố gắng bù đắp tình trạng thiếu ngủ của mình bằng cách chợp mắt.
Tom has the same weight as you.	Tom có ​​cùng trọng lượng với bạn.
I know that Tom is honest.	Tôi biết rằng Tom là trung thực.
Tom wants me to learn French.	Tom muốn tôi học tiếng Pháp.
I will make you happy.	Tôi sẽ làm cho bạn hạnh phúc.
Tom speaks French as well as you guys.	Tom nói tiếng Pháp tốt như các bạn.
I don't want to eat this stale bread.	Tôi không muốn ăn cái bánh mì cũ nát này.
Tom is a smart man.	Tom là một người đàn ông thông minh.
I didn't choose the same thing that Tom did.	Tôi đã không chọn điều tương tự như Tom đã làm.
Did you get Tom's invitation?	Bạn có nhận được lời mời của Tom không?
That's what the kids like.	Đó là những gì bọn trẻ thích.
Website not working.	Trang web không hoạt động.
Tom was told what happened.	Tom đã được cho biết những gì đã xảy ra.
I know Tom is a pretty good photographer.	Tôi biết Tom là một nhiếp ảnh gia khá giỏi.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
Tom is our best investigator.	Tom là điều tra viên giỏi nhất của chúng tôi.
Tom told me that he thought Mary was better at French than he was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary giỏi tiếng Pháp hơn anh ấy.
Tom loves brainteasers.	Tom thích brainteasers.
Last weekend, Tom went duck hunting with his friends.	Cuối tuần trước, Tom đã đi săn vịt với bạn bè của mình.
That's not how I see it.	Đó không phải là cách tôi nhìn thấy nó.
Tom is an acrobat.	Tom là một vận động viên nhào lộn.
They are a dozen.	Chúng là một tá.
Everything Tom did took courage.	Những gì Tom đã làm đều cần đến sự can đảm.
His father was a US senator.	Cha của ông đã từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.
It would be great if you could be here for my birthday party.	Thật tuyệt nếu bạn có thể ở đây dự tiệc sinh nhật của tôi.
Tom didn't seem excited to see Mary.	Tom có ​​vẻ không hào hứng khi gặp Mary.
Don't touch that pan! 	Đừng chạm vào cái chảo đó!
It is very hot.	Nó rất nóng.
Tom needs to keep doing it.	Tom cần phải tiếp tục làm điều đó.
He will probably have a book and a cracker with his meal - and then forget to eat the cracker!	Anh ta có thể sẽ có một cuốn sách và một cái bánh quy giòn trong bữa ăn của mình - và sau đó quên ăn cái bánh quy giòn!
You also hurt me.	Bạn cũng đã làm tổn thương tôi.
One day I will kill you.	Một ngày nào đó tôi sẽ giết anh.
Tom says he can meet you at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy có thể gặp bạn lúc 2:30.
There are many ways to do that.	Có nhiều cách để làm điều đó.
It's a sensitive machine.	Đó là bộ máy nhạy cảm.
Tom said he didn't think Mary would need to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ cần phải làm điều đó.
I gave Tom a key to my office.	Tôi đã đưa cho Tom một chìa khóa văn phòng của tôi.
They want to have a meeting with us today.	Họ muốn có một cuộc họp với chúng tôi ngày hôm nay.
I think it's time for me to learn.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải học.
It took a long time for Tom to realize Mary was staring at him.	Phải mất một lúc lâu Tom mới nhận ra Mary đang nhìn anh chằm chằm.
Tom is an honest man.	Tom là một người trung thực.
Who is your favorite James Bond?	James Bond yêu thích của bạn là ai?
I haven't worn a vest and tie since I retired.	Tôi đã không mặc vest và thắt cà vạt kể từ khi tôi nghỉ hưu.
Tom going home alone all day?	Tom định ở nhà một mình cả ngày à?
Tom was there alone.	Tom ở đó một mình.
I believe you are trying to take advantage of me.	Tôi tin rằng bạn đang cố gắng lợi dụng tôi.
Tom is not entirely wrong.	Tom không hoàn toàn sai.
Maybe you can point us in the right direction.	Có lẽ bạn có thể chỉ cho chúng tôi đúng hướng.
Tom is reporting in his office.	Tom đang báo lại trong văn phòng của anh ấy.
I was confused about it.	Tôi đã bối rối về nó.
I'm on Tom's list.	Tôi có trong danh sách của Tom.
Tom put the kettle on.	Tom đặt cái ấm lên.
Here's our to-do list by Monday.	Đây là danh sách những việc chúng ta cần làm trước thứ Hai.
Tom said he didn't think Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
I hope someone will help me do that.	Tôi hy vọng ai đó sẽ giúp tôi làm điều đó.
It can be said in a less verbose manner.	Nó có thể được nói một cách ít dài dòng hơn.
Tom loved to eat apples when he was a kid.	Tom rất thích ăn táo khi còn nhỏ.
You don't think we'll do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
I don't want you to eat between meals.	Tôi không muốn bạn ăn giữa các bữa ăn.
That is painfully true.	Điều đó đúng một cách đau đớn.
He has lived here since he was five years old.	Anh ấy đã sống ở đây từ khi anh ấy năm tuổi.
I wonder if Tom's friends will help him.	Tôi tự hỏi liệu bạn bè của Tom có ​​giúp anh ta hay không.
Do you understand Tom?	Bạn có hiểu Tom không?
Tom is likely not doing that.	Tom có ​​khả năng không làm điều đó.
Tom was bitten by a wild dog.	Tom bị chó hoang cắn.
Is Tom still willing to do it for us?	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó cho chúng ta chứ?
He has a habit of going for a walk after dinner.	Anh có thói quen đi dạo sau bữa tối.
I wonder what it would be like to live in a place like this.	Tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi sống ở một nơi như thế này.
Tom has decided what kind of job he wants to find.	Tom đã quyết định loại công việc mà anh ấy muốn tìm kiếm.
This problem will not go away.	Vấn đề này sẽ không biến mất.
I always travel with traveler's checks instead of cash.	Tôi luôn đi du lịch bằng séc du lịch thay vì tiền mặt.
I know that Tom doesn't know why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
I think what Tom told us is not true.	Tôi nghĩ những gì Tom nói với chúng tôi không phải là sự thật.
An animal can be much more dangerous when injured.	Một con vật có thể nguy hiểm hơn nhiều khi bị thương.
I hope Tom isn't that stupid.	Tôi hy vọng Tom không ngu ngốc như vậy.
I have to take some pictures.	Tôi phải chụp vài tấm.
I don't think doing that will be worth our time.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ có giá trị thời gian của chúng tôi.
The museum is not open on Mondays.	Bảo tàng không mở cửa vào thứ Hai.
Tom makes stew for dinner.	Tom làm món hầm cho bữa tối.
Tom said he has always been interested in sports.	Tom cho biết anh ấy luôn quan tâm đến thể thao.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom opened a pet store in Boston.	Tom đã mở một cửa hàng thú cưng ở Boston.
Tom and Mary have dinner at an expensive restaurant.	Tom và Mary ăn tối tại một nhà hàng đắt tiền.
Can you recommend a book similar to this one?	Bạn có thể giới thiệu một cuốn sách tương tự như cuốn sách này không?
With Tom, things will be different.	Với Tom, mọi chuyện sẽ khác.
Tom crossed the street.	Tom băng qua đường.
It's not uncommon for Tom to do that.	Không hiếm khi Tom làm được điều đó.
Tom said he wanted to know if I could swim.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu tôi có biết bơi không.
Tom doesn't know how to solve the problem.	Tom không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
Do you know who did that to Tom?	Bạn có biết ai đã làm điều đó với Tom không?
You are the only one who can save the world.	Bạn là người duy nhất có thể cứu thế giới.
There is blood on the road.	Có máu trên mặt đường.
Tom wants to know what time you will be here.	Tom muốn biết mấy giờ bạn sẽ đến đây.
Tom says he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Are you sure Tom can do it himself?	Bạn có chắc Tom có ​​thể tự mình làm được không?
Do you still believe that Tom is innocent?	Bạn vẫn tin rằng Tom vô tội?
I didn't know much about it at the time.	Tôi không biết nhiều về điều đó vào thời điểm đó.
Tom is considering visiting his uncle in Boston.	Tom đang xem xét đến thăm chú của mình ở Boston.
Although the Incas built a great civilization, they did not have a writing system.	Mặc dù người Inca đã xây dựng nên một nền văn minh vĩ đại, họ không có hệ thống chữ viết.
Why do I always screw things up?	Tại sao tôi luôn làm hỏng mọi thứ?
I don't know where Tom might be.	Tôi không biết Tom có ​​thể ở đâu.
I bought some land near Boston.	Tôi đã mua một số đất gần Boston.
It just doesn't add.	Nó chỉ không thêm vào.
Tom is very honest, so I'm sure we can count on him.	Tom rất trung thực, vì vậy tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng vào anh ấy.
You don't want to go, do you?	Bạn không muốn đi, phải không?
Tom saw footprints in the snow.	Tom nhìn thấy dấu chân trên tuyết.
Tom watched the team practice.	Tom xem cả đội luyện tập.
What would Tom do without Mary?	Tom sẽ làm gì nếu không có Mary?
I wonder if Tom really wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn làm điều đó không.
I don't think I'll be allowed to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó nữa.
That's pretty funny.	Điều đó khá buồn cười.
I'm sure that means a lot to Tom.	Tôi chắc rằng điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với Tom.
I'm getting closer.	Tôi đang tiến gần hơn.
Tom lives on the west coast.	Tom sống ở bờ biển phía tây.
Tom heard Mary singing in the kitchen.	Tom nghe thấy Mary hát trong bếp.
You promised that you would do it to me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó với tôi.
How long do you think you can stay at Tom's house?	Bạn nghĩ bạn có thể ở nhà Tom bao lâu?
Don't interrupt me while I'm talking.	Đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói.
It's easy to gain Tom's trust.	Thật dễ dàng để có được sự tin tưởng của Tom.
I am enthusiastic.	Tôi nhiệt tình.
You were there, weren't you?	Bạn đã ở đó, phải không?
It's not Tom's idea, it's mine.	Đó không phải là ý tưởng của Tom, nó là của tôi.
Tom will be back now.	Tom sẽ trở lại ngay bây giờ.
Tom asked me how long I thought it would take to do it.	Tom hỏi tôi rằng tôi nghĩ sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
We missed a great opportunity.	Chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời.
This park is famous for its cherry blossoms.	Công viên này nổi tiếng với hoa anh đào.
Need more time for preparation.	Cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị.
Tom would go crazy if Mary didn't.	Tom sẽ phát điên nếu Mary không làm vậy.
I think I'll order some takeout.	Tôi nghĩ tôi sẽ gọi một số đồ ăn mang đi.
I wonder what made Tom think Mary needed to do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary cần làm điều đó?
Tom said that he thought I was dishonest.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi không thành thật.
I think I have a way to save you some time.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cách để tiết kiệm thời gian cho bạn.
Tom offers us to help you weed.	Tom đề nghị chúng tôi giúp bạn nhổ cỏ.
Tom is featured in most of the photos in Mary's album.	Tom có ​​mặt trong hầu hết các bức ảnh trong album của Mary.
Tom was there, and so was Mary.	Tom đã ở đó, và Mary cũng vậy.
I didn't know Tom would do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó một mình.
I hope that Tom gets caught.	Tôi hy vọng rằng Tom bị bắt quả tang.
I want to take a little trip this weekend.	Tôi muốn có một chuyến đi nhỏ vào cuối tuần này.
You don't seem to know much about Tom.	Bạn dường như không biết nhiều về Tom.
You got it all wrong.	Bạn đã sai tất cả.
Tom is doing it too.	Tom cũng đang làm điều đó.
You will recover in just a few days.	Bạn sẽ hồi phục chỉ sau vài ngày.
I lost sleep.	Tôi bị mất ngủ.
Tom never forgets to give his wife flowers on her wedding anniversary.	Tom không bao giờ quên tặng hoa cho vợ nhân kỷ niệm ngày cưới.
I think Tom will probably enjoy this movie.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ thích bộ phim này.
We've run out of painkillers.	Chúng tôi đã hết thuốc giảm đau.
If you do it again, I will spank you.	Nếu bạn làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ đánh đòn bạn.
This morning I woke up earlier than usual.	Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ.
Tom thinks that if he had tried a little harder, he might have won the race.	Tom nghĩ rằng nếu anh ấy cố gắng hơn một chút, anh ấy có thể đã thắng cuộc đua.
I don't know someone watching me.	Tôi không biết ai đó đang theo dõi tôi.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom thinks that might be a possibility.	Tom nghĩ rằng đó có thể là một khả năng.
Is Tom the only one here from Boston?	Tom có ​​phải là người duy nhất ở đây đến từ Boston không?
Tom and Mary are still in their office. 	Tom và Mary vẫn ở trong văn phòng của họ.
Both of them planned to be late for work today.	Cả hai người đều dự định hôm nay sẽ đi làm muộn.
Tom is studying French.	Tom đang học tiếng Pháp.
Tom told Mary to stop asking silly questions.	Tom bảo Mary đừng hỏi những câu ngớ ngẩn nữa.
Tom is the midfielder of the football team.	Tom là tiền vệ của đội bóng đá.
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
What did the workers strike for?	Các công nhân đã đình công vì điều gì?
That's not a risk I'm willing to take.	Đó không phải là rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận.
No question about it.	Không có câu hỏi về nó.
Tom tried really hard.	Tom đã rất cố gắng.
Tom never let me in his house.	Tom không bao giờ cho tôi vào nhà của anh ấy.
Men first visited the moon in 1969.	Những người đàn ông lần đầu tiên đến thăm mặt trăng vào năm 1969.
I know Tom is the only one who needs to do it.	Tôi biết Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom has surpassed expectations.	Tom đã vượt qua sự mong đợi.
Tom didn't even look at it.	Tom thậm chí không thèm nhìn nó.
Tom is unreasonable.	Tom không hợp lý.
I know what you're doing.	Tôi biết bạn đang làm gì.
Tom left a short time later.	Tom rời đi một thời gian ngắn sau đó.
Most of my friends are single and never married.	Hầu hết bạn bè của tôi đều độc thân và chưa từng kết hôn.
Mary won't listen to her friend's advice.	Mary sẽ không nghe lời khuyên của bạn mình.
The plane climbs uphill.	Máy bay leo dốc.
They found survivors.	Họ đã tìm thấy những người sống sót.
This used to be Tom's house.	Đây từng là nhà của Tom.
I know Tom will always help me when I need his help.	Tôi biết Tom sẽ luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom said that his mother never loved him.	Tom nói rằng mẹ anh không bao giờ yêu anh.
Tom was in the classroom when I got there.	Tom đã ở trong lớp học khi tôi đến đó.
Forests regulate the water cycle and remove harmful carbon dioxide.	Rừng điều hòa chu trình nước và lấy đi khí cacbonic có hại.
I still don't know what we will do tomorrow.	Tôi vẫn chưa biết chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai.
Tom found an empty potion under the bed.	Tom tìm thấy một lọ thuốc rỗng dưới gầm giường.
I'm so glad you did.	Tôi rất vui vì bạn đã làm điều đó.
Tom should have some good advice.	Tom nên có một số lời khuyên tốt.
Tom showed me how to do it last year.	Tom đã chỉ cho tôi cách làm điều đó vào năm ngoái.
Tom feels terrible when Mary tells him that she likes him but doesn't love him.	Tom cảm thấy khủng khiếp khi Mary nói với anh rằng cô thích anh nhưng không yêu anh.
They fight against the dictator.	Họ đấu tranh chống lại nhà độc tài.
Tom's house is not far from mine.	Nhà của Tom không xa nhà tôi lắm.
Tom explained the rules of the game to Mary.	Tom giải thích luật chơi cho Mary.
Can you believe I'm doing this?	Bạn có thể tin rằng tôi đang làm điều này?
Tom is constantly contradicting himself.	Tom liên tục mâu thuẫn với chính mình.
If you think I will, you are wrong.	Nếu bạn nghĩ tôi sẽ làm như vậy thì bạn đã nhầm.
Tom is likely to be late, right?	Tom có ​​khả năng đến muộn, phải không?
Tom loves his cats.	Tom yêu những con mèo của mình.
Why don't you tell Tom?	Tại sao bạn không nói với Tom?
I know Tom wants to know if you're not going to do that.	Tôi biết Tom muốn biết nếu bạn không định làm điều đó.
I think you need to tell Tom to leave you alone.	Tôi nghĩ bạn cần phải nói với Tom để bạn yên.
That's OK.	Vậy là được rồi.
Maybe you want to help.	Có thể bạn muốn giúp đỡ.
I came across this book by chance in a secondhand bookstore.	Tôi tình cờ gặp cuốn sách này trong một hiệu sách cũ.
The more time you spend with people, the better you get to know them.	Bạn càng dành nhiều thời gian cho mọi người, bạn càng hiểu rõ hơn về họ.
Eating out is something I don't often do.	Đi ăn là việc mà tôi không mấy khi làm.
I just stood there, waiting for Tom to come.	Tôi chỉ đứng đó, đợi Tom đến.
This is the book that I told you about last night.	Đây là cuốn sách mà tôi đã nói với bạn đêm qua.
Tom grew up with Mary and John.	Tom lớn lên với Mary và John.
I know Tom is a traitor.	Tôi biết Tom là một kẻ phản bội.
This job is so simple that even a child can do it.	Công việc này đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được.
Looks like it will be a good day.	Có vẻ như nó sẽ là một ngày tốt đẹp.
What is Tom doing here?	Tom đang làm gì ở đây?
Tom seemed impressed.	Tom dường như rất ấn tượng.
I really want to go to the concert with you.	Tôi thực sự muốn đi xem buổi hòa nhạc với bạn.
I think this picture will impress Tom.	Tôi nghĩ rằng bức tranh này sẽ gây ấn tượng với Tom.
I have been on a diet for over a year.	Tôi đã ăn kiêng hơn một năm.
Tom is probably home by now.	Tom có ​​lẽ đã về đến nhà lúc này.
I hope that Tom won't do what you want him to do.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không làm những gì bạn muốn anh ấy làm.
This incessant noise drives me crazy.	Tiếng ồn không ngừng này khiến tôi phát điên.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết cách làm điều đó.
Tom doesn't look too convincing.	Tom trông không quá thuyết phục.
Tom is not most worried.	Tom không lo lắng nhất.
I suspect that Tom and Mary are from Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đến từ Úc.
Tom liked it, but Mary didn't.	Tom thì thích, nhưng Mary thì không.
I can't do it myself, but I know people who can do it for me.	Tôi không thể tự mình làm điều đó, nhưng tôi biết những người có thể làm điều đó cho tôi.
Tom lived in Boston.	Tom đã sống ở Boston.
Tom didn't know that Mary would be there.	Tom không biết rằng Mary sẽ ở đó.
"You've got a crush on this girl." 	"Bạn đã phải lòng cô gái này."
"No, I do not have!"	"Không, tôi không có!"
You don't see what's going on?	Bạn không thấy những gì đang xảy ra?
This drawing dates from the fifteenth century.	Bản vẽ này có từ thế kỷ thứ mười lăm.
When did you receive the telegram?	Bạn nhận được điện tín khi nào?
I wonder if Tom is satisfied.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hài lòng hay không.
You wouldn't really vote for Tom, would you?	Bạn sẽ không thực sự bỏ phiếu cho Tom, phải không?
Your skin color doesn't matter.	Màu da của bạn không quan trọng.
I don't care if I get wet.	Tôi không quan tâm nếu tôi bị ướt.
I wasn't able to buy everything we needed.	Tôi đã không thể mua mọi thứ chúng tôi cần.
I know that Tom tried to do that.	Tôi biết rằng Tom đã cố gắng làm điều đó.
I think Tom will order a hamburger.	Tôi nghĩ Tom sẽ gọi một chiếc bánh hamburger.
Tom vetoed his own plan.	Tom đã phủ quyết kế hoạch của chính mình.
I'm really busy.	Tôi thực sự bận.
I see Tom walking towards the beach.	Tôi thấy Tom đang đi về phía bãi biển.
Tom is gentle and polite.	Tom là người nhẹ nhàng và lịch sự.
Everyone started showing up at 2:30.	Mọi người bắt đầu có mặt lúc 2:30.
I don't think Tom will be in the meeting today.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom doesn't seem to agree to do that.	Tom dường như không đồng ý làm điều đó.
You are too young to apply for a job.	Bạn còn quá trẻ để xin việc.
I'm so glad to see her again after such a long time.	Tôi rất vui mừng được gặp lại cô ấy sau một thời gian dài như vậy.
Tom has turned off the main switch.	Tom đã tắt công tắc chính.
I'm not that wild.	Tôi không hoang dã như vậy.
He is not cut for teaching.	Anh ấy không bị cắt cho việc dạy học.
Does Tom have a daughter?	Tom có ​​con gái không?
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
I don't think you can win.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
I know that Tom is a very picky eater.	Tôi biết rằng Tom là một người rất kén ăn.
We're running out of food.	Chúng ta sắp hết thức ăn.
Tell Tom we'll be there in thirty minutes.	Nói với Tom chúng tôi sẽ đến đó sau ba mươi phút.
The high school was closed for a day because of the snow.	Trường trung học đã phải đóng cửa trong một ngày vì tuyết.
I think Tom has a headache.	Tôi nghĩ Tom bị đau đầu.
You are a funny girl.	Bạn là một cô gái vui tính.
What did you say you gave her for her birthday?	Bạn đã nói rằng bạn đã tặng gì cho cô ấy vào ngày sinh nhật của cô ấy?
I'm pretty sure Tom will do it.	Tôi khá chắc chắn Tom sẽ làm điều đó.
If I were to walk in Tom's shoes, I would do the same.	Nếu tôi đi trong đôi giày của Tom, tôi sẽ làm điều tương tự.
I'm really happy that I made it.	Tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã làm được.
Please give me a little more time to consider that.	Xin vui lòng cho tôi thêm một chút thời gian để xem xét điều đó.
I don't want to do this, but you don't give me a choice.	Tôi không muốn làm điều này, nhưng bạn không cho tôi lựa chọn.
Tom makes me laugh.	Tom làm cho tôi cười.
Take this as a warning, Tom.	Hãy coi đây là một lời cảnh báo, Tom.
I'm worth about a hundred million dollars.	Tôi trị giá khoảng một trăm triệu đô la.
I saw what I wanted in the store window.	Tôi đã thấy những gì tôi muốn trong cửa sổ cửa hàng.
They are so cute.	Họ thật dễ thương.
I don't laugh often.	Tôi không hay cười.
I know Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I will take care of this.	Tôi sẽ lo việc này.
I know that Tom intends to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​ý định làm điều đó.
Tom won't be able to do what he wants to do.	Tom sẽ không thể làm những gì anh ấy muốn làm.
It's not just for show.	Nó không chỉ để trưng bày.
Tom was not agitated.	Tom không bị kích động.
Tom neglected to say why he didn't want to do it.	Tom đã lơ là không nói tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is an honest person, so I like him.	Tom là một người trung thực, vì vậy tôi thích anh ấy.
You should call Tom.	Bạn nên gọi cho Tom.
I punched Tom in the chin.	Tôi đấm vào cằm Tom.
How many children do you want to have when you get married?	Bạn muốn có bao nhiêu con khi bạn kết hôn?
Tom has decided to go tomorrow.	Tom đã quyết định đi vào ngày mai.
It seems impossible that you are that old.	Có vẻ như không thể rằng bạn đã già như vậy.
I wish I hadn't read that book.	Tôi ước gì tôi đã không đọc cuốn sách đó.
I suspect Tom is upset.	Tôi nghi ngờ Tom đang buồn.
Tom still hasn't found Mary.	Tom vẫn chưa tìm thấy Mary.
Currently Tom is staying with his parents.	Hiện tại Tom đang ở với bố mẹ.
The crowd was electrified.	Đám đông đã bị nhiễm điện.
You're too old to do this, aren't you?	Bạn đã quá già để làm điều này, phải không?
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể đi ngày hôm qua.
I'm not going to buy anything today.	Tôi không định mua gì hôm nay.
How many people do you think are learning French in Australia?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người đang học tiếng Pháp ở Úc?
Tom will stay here with Mary.	Tom sẽ ở lại đây với Mary.
Both of Tom's daughters are very beautiful.	Cả hai cô con gái của Tom đều rất xinh đẹp.
Stop. 	Dừng lại.
You make me blush.	Bạn làm tôi đỏ mặt.
I wonder if Tom will help me with my homework.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp tôi làm bài tập về nhà không.
Tom told me he wanted to buy a new bike.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một chiếc xe đạp mới.
I should never have trusted Tom.	Tôi không bao giờ nên tin tưởng Tom.
Tom says he will be interested in taking over Mary's business when she retires.	Tom nói rằng anh ấy sẽ quan tâm đến việc tiếp quản công việc của Mary khi cô ấy nghỉ hưu.
Please return it by 10:00 a.m. Monday.	Vui lòng trả lại trước 10 giờ sáng Thứ Hai.
I should have stayed a little longer.	Tôi nên ở lại lâu hơn một chút.
I do not know how.	Tôi không biết làm thế nào.
I want Tom to tell you where he was two nights ago.	Tôi muốn Tom cho bạn biết anh ấy đã ở đâu hai đêm trước.
Tom works in a factory.	Tom làm việc trong một nhà máy.
Whose charger is this?	Bộ sạc của ai đây?
Tom gave $300 to each of his sons.	Tom đã tặng 300 đô la cho mỗi đứa con trai của mình.
Tom said he never talked to the doctor about it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với bác sĩ về điều đó.
Tom is back.	Tom đã quay trở lại.
What did you conclude?	Bạn đã kết luận được gì?
I'm looking for a sweater.	Tôi đang tìm một chiếc áo len.
It is not anything important.	Nó không phải là bất cứ điều gì quan trọng.
Dating Tom wouldn't be a good idea.	Hẹn hò với Tom sẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
I'm married.	Tôi đã kết hôn.
Although most of the oceanic islands have been mapped, the ocean floor is generally unknown.	Mặc dù hầu hết các hòn đảo trên đại dương đã được lập bản đồ, nhưng nhìn chung đáy đại dương vẫn chưa được biết đến.
Tom doesn't believe me.	Tom không tin tôi.
He ran so fast that he was out of breath.	Anh chạy nhanh đến mức hụt ​​hơi.
The mouse tries to get away from the cat.	Con chuột cố gắng thoát ra khỏi con mèo.
That doesn't happen much.	Điều đó không xảy ra nhiều.
Tom plays in the school band.	Tom chơi trong ban nhạc của trường.
Tom said he was humiliated.	Tom nói rằng anh ấy đã bị làm nhục.
Tom brags about what happened in Boston.	Tom khoe khoang về những gì đã xảy ra ở Boston.
You haven't done it yet, have you?	Bạn vẫn chưa làm được điều đó, phải không?
Tom was the only one smiling.	Tom là người duy nhất mỉm cười.
Tom kicked the locker door shut.	Tom đá cánh cửa tủ khóa lại.
I thought you said Tom is a carpenter.	Tôi tưởng bạn nói Tom là thợ mộc.
Why don't you ask me?	Tại sao bạn không hỏi tôi?
Tom was supposed to come yesterday.	Tom đáng lẽ phải đến hôm qua.
Let's hope modesty prevails.	Hãy hy vọng sự đoan trang sẽ chiếm ưu thế.
Tom allowed me to leave.	Tom cho phép tôi rời đi.
Tom will retire next year.	Tom sẽ nghỉ hưu vào năm sau.
I didn't know that you couldn't do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không thể làm điều đó một mình.
Tom can hear Mary talking on her phone.	Tom có ​​thể nghe thấy Mary nói chuyện trên điện thoại của cô ấy.
I don't think I would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó.
Tom really thought he was going to lose Mary.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ mất Mary.
Tom says Mary is thinking about doing it.	Tom nói Mary đang suy nghĩ về việc làm điều đó.
Tom accuses Mary of stealing his car.	Tom buộc tội Mary ăn trộm xe của anh ta.
Tom is very happy when Mary offers to help him with the garden.	Tom rất vui khi Mary đề nghị giúp anh làm vườn.
Tom doesn't look very good.	Tom trông không được tốt cho lắm.
I'm hungry.	Tôi đói rồi.
Both Tom and Mary retired when they were 65.	Cả Tom và Mary đều nghỉ hưu khi họ 65 tuổi.
I know Tom is a stubborn guy.	Tôi biết Tom là một gã cứng đầu.
Let's go to the kitchen. 	Vào bếp thôi nào.
I'll make us coffee.	Tôi sẽ pha cà phê cho chúng tôi.
Tom will be back in a while.	Tom sẽ trở lại sau một thời gian.
Tom and Mary both have cars.	Tom và Mary đều có ô tô.
I thought you said you don't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không nói được tiếng Pháp.
I knew Tom would be able to help Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ có thể giúp Mary làm điều đó.
I will be alone when you leave.	Tôi sẽ cô đơn khi bạn rời đi.
Tom is imaginative.	Tom giàu trí tưởng tượng.
I don't think you're an idiot.	Tôi không nghĩ bạn là một tên ngốc.
I know that Tom is just being sarcastic.	Tôi biết rằng Tom chỉ đang bị mỉa mai.
How has your life changed in the past three years?	Cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào trong ba năm qua?
I really don't want to talk about it.	Tôi thực sự không muốn nói về nó.
I don't think Tom would have made it even if he tried.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
I don't know what to do now.	Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ.
Tom says he doesn't want to die.	Tom nói rằng anh ấy không muốn chết.
I think it's completely understandable if she declines his offer.	Tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn dễ hiểu nếu cô ấy từ chối lời đề nghị của anh ấy.
It's not that bad, is it?	Nó không tệ lắm, phải không?
Tom can't speak French.	Tom không biết nói tiếng Pháp.
Tom almost beat Mary to death.	Tom đã suýt đánh Mary đến chết.
Tell Tom we have something to show him.	Nói với Tom, chúng tôi có một cái gì đó để cho anh ta xem.
Tom was tortured.	Tom bị hành xác.
I wasn't able to buy everything I wanted.	Tôi đã không thể mua mọi thứ tôi muốn.
I didn't do what I wanted to do.	Tôi đã không làm những gì tôi muốn làm.
You would never do that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó, phải không?
Tom knows how to make Mary happy.	Tom biết cách làm cho Mary hạnh phúc.
I know I can do better next time.	Tôi biết rằng tôi có thể làm tốt hơn vào lần sau.
Tom is likely to be in Boston next Monday.	Tom có ​​thể sẽ ở Boston vào thứ Hai tới.
She's probably still in her twenties.	Chắc cô ấy vẫn ở độ tuổi đôi mươi.
Tom left for good.	Tom đã rời đi vì điều tốt đẹp.
Tom uses a spoon to eat rice, but Mary prefers to use chopsticks.	Tom dùng thìa để ăn cơm nhưng Mary thích dùng đũa hơn.
I did not expect to find you here.	Tôi không mong đợi để tìm thấy bạn ở đây.
Don't go out after dark.	Đừng ra ngoài sau khi trời tối.
Tom doesn't need to do anything else.	Tom không cần làm gì khác.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom was told he couldn't do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom was clutching something in his left hand.	Tom đang nắm chặt một thứ gì đó trong tay trái của mình.
Tom will give up.	Tom sẽ bỏ cuộc.
I took Tom's temperature.	Tôi đã đo nhiệt độ của Tom.
Tom can't talk to you today.	Tom không thể nói chuyện với bạn hôm nay.
I think the car over there belongs to Tom.	Tôi nghĩ chiếc xe đằng kia là của Tom.
Would you like to come with us?	Bạn có muốn đi cùng chúng tôi không?
Tom was the one who hit me.	Tom là người đã đánh tôi.
How do you know that Tom won't follow us to Boston?	Làm sao bạn biết rằng Tom sẽ không theo chúng ta đến Boston?
Tom is talking on the phone.	Tom đang nói chuyện điện thoại.
It's unlikely that Tom will help us.	Không có khả năng Tom sẽ giúp chúng ta.
I'm nearby.	Tôi ở gần đây.
I'm sure Tom doesn't think so.	Tôi chắc rằng Tom không nghĩ vậy.
I don't really like Italian food that much.	Tôi không thực sự thích đồ ăn Ý cho lắm.
Tom said that Mary might not do it.	Tom nói rằng Mary có thể không làm điều đó.
Do you know which room Tom is in?	Bạn có biết Tom đang ở phòng nào không?
I don't think we need to wait for Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần đợi Tom.
Tom said he thought it was a bit risky to do that.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng hơi mạo hiểm khi làm điều đó.
I didn't shoot anyone.	Tôi không bắn ai cả.
I admit that I don't want to do that.	Tôi thừa nhận rằng tôi không muốn làm điều đó.
I doubt that Tom will tell Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói với Mary.
Tom is not greedy.	Tom không tham lam.
I think Tom is your friend since high school.	Tôi nghĩ Tom là bạn của bạn từ thời trung học.
Tom looks tired.	Tom trông có vẻ mệt mỏi.
Don't worry, Tom. 	Đừng lo lắng, Tom.
It's not your fault.	Đó không phải lỗi của bạn.
Tom did it, didn't he?	Tom đã làm được, phải không?
If there is something you do not understand, please feel free to contact us at any time.	Nếu có điều gì đó mà bạn không hiểu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Why don't you trust me?	Tại sao bạn không tin tưởng tôi?
Tom says he regrets not being able to help Mary do it.	Tom nói rằng anh rất hối hận vì đã không thể giúp Mary làm điều đó.
I think I'm in trouble.	Tôi nghĩ tôi đang gặp rắc rối.
Don't take what Tom says at face value.	Đừng coi những gì Tom nói theo mệnh giá.
Tom doesn't like to eat a lot of junk food.	Tom không thích ăn nhiều đồ ăn vặt.
Something very bad is about to happen.	Có một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra.
Actually, I don't like coffee.	Thực ra, tôi không thích cà phê.
Tom thinks Mary made the right choice.	Tom cho rằng Mary đã lựa chọn đúng.
Mark Twain said, "All generalizations are wrong, including this one."	Mark Twain nói, "Tất cả những điều khái quát đều sai, kể cả điều này."
Last month, they had to lay off hundreds of employees in the factory.	Tháng trước, họ đã phải sa thải hàng trăm nhân viên trong nhà máy.
Tom says he knows that Park Street is where Mary lives.	Tom nói rằng anh biết rằng Phố Park là nơi Mary sống.
I don't want you to quit.	Tôi không muốn bạn nghỉ việc.
I skipped the intro.	Tôi đã bỏ qua phần giới thiệu.
Tom says he won't go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Úc.
That's not too hard to do, is it?	Điều đó không quá khó để làm, phải không?
You made too many mistakes.	Bạn đã mắc quá nhiều sai lầm.
His getting up signaled everyone to start leaving the room.	Anh ta đứng dậy là tín hiệu để mọi người bắt đầu rời khỏi phòng.
Tom was shocked.	Tom bị sốc.
Tom will probably be called as a witness.	Tom có ​​thể sẽ được gọi làm nhân chứng.
Tom goes out to buy a newspaper from the newsstand.	Tom đi ra ngoài để mua một tờ báo từ sạp báo.
Am I correct in assuming that you regret doing it?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn hối hận khi làm điều đó không?
Tom told me he thought Mary was here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở đây.
French cooking aims to create delicious and healthy dishes.	Nấu ăn kiểu Pháp nhằm mục đích tạo ra những món ăn ngon và lành mạnh.
Tom said Mary wasn't at school last Monday.	Tom cho biết Mary không ở trường vào thứ Hai tuần trước.
I will open a bakery.	Tôi sẽ mở một tiệm bánh.
Tom told me he thought Mary was doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang làm điều đó.
I want to know when you will do it.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ làm điều đó.
I don't know how to collect information.	Tôi không biết làm thế nào để thu thập thông tin.
We don't believe that.	Chúng tôi không tin điều đó.
Who built this house?	Ai đã xây dựng ngôi nhà này?
Tom said he thought he would be able to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó cho tôi.
I know Tom is afraid to try new things.	Tôi biết Tom sợ thử những điều mới.
Tom can be contacted via email.	Tom có ​​thể được liên hệ qua email.
Nothing urgent.	Không có gì khẩn cấp.
Tom pretends he doesn't care.	Tom giả vờ rằng anh ấy không quan tâm.
Tom will surely succeed.	Tom chắc chắn sẽ thành công.
How late is Tom usually?	Tom thường đi học muộn như thế nào?
Tom was my first real boyfriend.	Tom là bạn trai thực sự đầu tiên của tôi.
You don't seem upset.	Bạn không có vẻ khó chịu.
He spoke to the crowd seriously.	Anh ấy nói với đám đông một cách nghiêm túc.
Tom says he doesn't want to work overtime.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm thêm giờ.
Tom came to see us.	Tom đến gặp chúng tôi.
I want to do well in tomorrow's test.	Tôi muốn làm tốt trong bài kiểm tra ngày mai.
I see a horse pulling a cart.	Tôi thấy một con ngựa đang kéo xe.
Tom doesn't seem to want to study today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không muốn học.
You didn't look very good yesterday.	Hôm qua bạn trông không được tốt lắm.
Tom's son was robbed for the third time.	Con trai của Tom bị cướp lần thứ ba.
Tom comes here about three times a year.	Tom đến đây khoảng ba lần một năm.
Tom is smart enough to figure out what's wrong.	Tom đủ thông minh để tìm ra điều gì sai.
Do you know what time Tom left this morning?	Bạn có biết sáng nay Tom đi lúc mấy giờ không?
Tom hasn't been released from prison yet.	Tom vẫn chưa được ra tù.
Her heart was pounding like crazy.	Trái tim cô như đập thình thịch.
I don't know when the party will start.	Tôi không biết khi nào bữa tiệc sẽ bắt đầu.
I quickly have lunch and then go back to work.	Tôi nhanh chóng ăn trưa và sau đó trở lại làm việc.
Why doesn't Tom sit with me anymore?	Tại sao Tom không ngồi với tôi nữa?
When Tom told me that, I didn't believe him.	Khi Tom nói với tôi điều đó, tôi không tin anh ấy.
Tom said Mary gave him something.	Tom nói Mary đã cho anh ta một cái gì đó.
We should ask Tom to help us.	Chúng ta nên yêu cầu Tom giúp chúng ta.
I think Tom said it was his dog.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng đó là con chó của anh ấy.
If you don't want it, give it to someone else.	Nếu bạn không muốn, hãy đưa nó cho người khác.
I hope Tom can wait for us.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể đợi chúng tôi.
I often listen to music while studying.	Tôi thường nghe nhạc khi đang học.
I don't know how to do this.	Tôi không biết phải làm thế nào để làm điều này.
This is the last time we have to do this.	Đây là lần cuối cùng chúng tôi phải làm điều này.
I don't think we'll be able to attend your party tonight.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tham dự bữa tiệc của bạn tối nay.
Tom makes a lot of mistakes when he speaks French.	Tom rất hay mắc lỗi khi nói tiếng Pháp.
I suppose that's all they wanted to say.	Tôi cho rằng đó là tất cả những gì họ muốn nói.
Look at her. 	Nhìn cô ấy kìa.
She is beautiful.	Cô ấy đẹp.
I don't expect you to understand me.	Tôi không mong đợi bạn hiểu tôi.
I never cross this bridge without remembering my childhood.	Tôi không bao giờ đi qua cây cầu này mà không nhớ về tuổi thơ của mình.
Tom says that he is an artist.	Tom nói rằng anh ấy là một nghệ sĩ.
I don't know who that young man is.	Tôi không biết cậu thanh niên đó là ai.
Tom likes Mary's dog.	Tom thích con chó của Mary.
I know Tom won't be able to open the jar.	Tôi biết Tom sẽ không thể mở được cái lọ.
Tom and Mary wear their space suits.	Tom và Mary mặc bộ đồ vũ trụ của họ.
Tom runs a company in Boston.	Tom điều hành một công ty ở Boston.
I got into trouble with the police last night.	Tôi đã gặp rắc rối với cảnh sát đêm qua.
I'm not the right person to ask.	Tôi không phải là người thích hợp để hỏi.
Ask Tom if he has anyone to help him with that.	Hỏi Tom xem anh ấy có ai giúp anh ấy làm điều đó không.
Tom would rather swim than play tennis.	Tom thà bơi còn hơn chơi quần vợt.
I don't think Tom will do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy nữa.
I've never actually seen one of these before.	Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một trong những điều này trước đây.
Tom anxiously looked out the window.	Tom lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tom and Mary are playing video games.	Tom và Mary đang chơi trò chơi điện tử.
The doctor told Tom that he should rest.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh ấy nên nghỉ ngơi.
The tanker has a small crew.	Tàu chở dầu có một thủy thủ đoàn nhỏ.
This is a lot more fun than I thought.	Điều này vui hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.
I'm sure Tom wouldn't buy that car.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không mua chiếc xe đó.
Does Tom really understand what's going on?	Tom có ​​thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra không?
I don't believe a word Tom says.	Tôi không tin một lời Tom nói.
Tom is not a veteran.	Tom không phải là một cựu chiến binh.
Tom says he's not sure he's doing it right.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đang làm đúng.
I don't like men like that.	Tôi không thích những người đàn ông như vậy.
The priest participates in the children's game.	Linh mục tham gia trò chơi của trẻ em.
Tom drinks at least three liters of water every day.	Tom uống ít nhất ba lít nước mỗi ngày.
Tom took off his socks.	Tom cởi tất.
Tom faces three years in prison.	Tom phải đối mặt với ba năm tù.
I clean the room.	Tôi thu dọn phòng.
Why don't we fix this?	Tại sao chúng ta không sửa lỗi này?
I think we can offer to help Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể đề nghị giúp đỡ Tom.
Tom is in Australia this month, isn't he?	Tom đang ở Úc vào tháng này, phải không?
Tom's teeth creaked.	Răng của Tom kêu răng rắc.
We need to come up with some more ideas.	Chúng tôi cần đưa ra thêm một số ý tưởng.
Tom abstained.	Tom đã bỏ phiếu trắng.
The man's name is Tom.	Tên người đàn ông là Tom.
It's a three-hour drive from here to Boston.	Từ đây đến Boston mất ba giờ lái xe.
Neither Tom nor Mary has anything to tell you.	Cả Tom và Mary đều không có gì để nói với bạn.
Tom says that Mary regrets what she did.	Tom nói rằng Mary rất hối hận vì những gì cô ấy đã làm.
Tom is on his way home from school.	Tom đang trên đường đi học về.
It took us three years to build this house.	Chúng tôi đã mất ba năm để xây dựng ngôi nhà này.
I think Tom might not be pleased.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không hài lòng.
Tom is responsible.	Tom có ​​trách nhiệm.
I don't like vulgar jokes.	Tôi không thích những trò đùa thô tục.
Are you and Tom still going to do that?	Bạn và Tom vẫn định làm điều đó chứ?
Tom wasn't careless, but Mary was.	Tom không bất cẩn, nhưng Mary thì có.
Could you please leave me alone?	Bạn vui lòng để tôi yên được không?
What is the most premium tequila in the world?	Loại rượu tequila cao cấp nhất trên thế giới là gì?
Is Tom trustworthy?	Tom có ​​đáng tin cậy không?
Tom doesn't like pears.	Tom không thích lê.
You will feel at home.	Bạn sẽ cảm thấy như ở nhà.
Tom wasn't paid as much as he thought he deserved.	Tom đã không được trả nhiều như anh ấy nghĩ rằng anh ấy xứng đáng.
Tom was damned.	Tom đã chết tiệt.
I know that Tom is not older than Mary.	Tôi biết rằng Tom không lớn hơn Mary.
I wonder how Tom feels.	Tôi tự hỏi Tom cảm thấy thế nào.
Who is heavier, Tom or Mary?	Ai nặng hơn, Tom hay Mary?
Why don't we try to get home before dark?	Tại sao chúng ta không cố gắng về nhà trước khi trời tối?
That doesn't seem fair to me.	Điều đó có vẻ không công bằng với tôi.
No one is allowed to leave the classroom until the bell rings.	Không ai được phép rời khỏi lớp học cho đến khi chuông reo.
Tom said he didn't want to sing with us anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hát với chúng tôi nữa.
Tom made pancakes for all of us.	Tom đã làm bánh kếp cho tất cả chúng tôi.
Tom and Mary didn't feel like going out together.	Tom và Mary không cảm thấy muốn đi chơi cùng nhau.
That's what's happening in Boston right now.	Đó là những gì đang diễn ra ở Boston ngay bây giờ.
Tom did exactly what he was asked to do.	Tom đã làm chính xác những gì anh ta được yêu cầu.
It's late. 	Muộn rồi.
I have to go.	Tôi phải đi.
People like Tom should be shot.	Những người như Tom nên bị bắn.
You owe me one, Tom.	Bạn nợ tôi một cái, Tom.
How many galaxies are there in the universe?	Có bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ?
Maybe Tom wasn't the one who did it.	Có thể Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is unmarried.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John chưa kết hôn.
I don't think I will need to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has ridden his motorcycle all over America.	Tom đã lái chiếc mô tô của mình trên khắp nước Mỹ.
Tom will be there too.	Tom cũng sẽ ở đó.
I remember your face, but I don't remember your name.	Tôi nhớ mặt bạn, nhưng tôi không nhớ tên bạn.
Tom's great-grandfather was a farmer.	Ông cố của Tom là một nông dân.
They don't work with us anymore.	Họ không làm việc với chúng tôi nữa.
I know what a stapler looks like.	Tôi biết một cái kim bấm trông như thế nào.
Tom can stay here a little longer if he wants.	Tom có ​​thể ở đây lâu hơn một chút nếu anh ấy muốn.
Tom is quite rude to Mary.	Tom khá thô lỗ với Mary.
You're not thinking about leaving, are you?	Bạn không nghĩ đến việc rời đi, phải không?
Tom is the chief engineer.	Tom là kỹ sư trưởng.
Lion kills antelope.	Sư tử giết linh dương.
I know that Tom is a very special person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất đặc biệt.
Where do you think Tom was?	Bạn nghĩ Tom đã ở đâu?
I don't think Tom will learn French next year.	Tôi không nghĩ Tom sẽ học tiếng Pháp vào năm tới.
There's something I need to show you.	Có vài thứ tôi cần cho bạn xem.
Tom said his schedule has been changed.	Tom cho biết lịch trình của anh ấy đã được thay đổi.
Tom told me he thinks you're cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ bạn là người dễ thương.
Be careful not to make Tom angry.	Hãy cẩn thận để không làm cho Tom tức giận.
Tom was very pleased with Mary's performance.	Tom rất hài lòng với màn trình diễn của Mary.
Is there anyone here that doesn't want to go swimming?	Có ai ở đây mà không muốn đi bơi?
I didn't tell Tom that I had seen Mary in the park.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi đã nhìn thấy Mary trong công viên.
I am looking forward to a good stay at the seaside.	Tôi đang mong đợi một kỳ nghỉ tốt ở bên bờ biển.
Don't forget to close the window.	Đừng quên đóng cửa sổ.
Tom doesn't know how to translate the word "computer" because the people he's talking to have never been seen.	Tom không biết dịch từ "máy tính" vì những người anh đang nói chuyện chưa bao giờ nhìn thấy.
I cannot thank you enough for all your kindness.	Tôi không thể cảm ơn đủ cho tất cả lòng tốt của bạn.
Tom threw Mary's letter into the fire.	Tom ném lá thư của Mary vào lửa.
Tom can speak a little French.	Tom có ​​thể nói một chút tiếng Pháp.
Tom made pancakes for everyone.	Tom đã làm bánh kếp cho mọi người.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi Mary không cần làm vậy.
I know that Tom is almost never home on Mondays, but I think he was home last Monday.	Tôi biết rằng Tom hầu như không bao giờ ở nhà vào thứ Hai, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy đã ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
Tom is being very careful not to make any noise.	Tom đang rất cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
I think you don't believe in ghosts.	Tôi nghĩ rằng bạn không tin vào ma.
Did you tell Tom where to meet us?	Bạn đã cho Tom biết địa điểm gặp chúng tôi chưa?
No one has time to do everything correctly.	Không ai có thời gian để làm mọi việc một cách chính xác.
Tom told me to stay here.	Tom bảo tôi ở lại đây.
It is found that smoking is harmful to your health.	Người ta thấy rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn.
Did you ever hear from Tom?	Bạn có bao giờ nghe tin từ Tom không?
The students disobeyed their teacher.	Các học sinh không vâng lời giáo viên của họ.
Don't tell your parents like that.	Đừng nói với bố mẹ như vậy.
Tom has nothing to do with the scandal.	Tom không liên quan gì đến vụ bê bối.
That's basically what we want.	Về cơ bản đó là những gì chúng tôi muốn.
Tom has been busy since yesterday.	Tom đã bận từ hôm qua.
Are you three years older than me?	Anh hơn em ba tuổi phải không?
I'm saving as much as I can.	Tôi đang tiết kiệm hết mức có thể.
Doing that may not be as difficult as we think.	Làm điều đó có thể không khó như chúng ta nghĩ.
One person was seriously injured.	Một người bị thương nặng.
You have to cook them separately.	Bạn phải nấu chúng riêng biệt.
I'm trying to be patient.	Tôi đang cố gắng kiên nhẫn.
Tom knew that it was hopeless.	Tom biết rằng điều đó là vô vọng.
I have been waiting for your reply, but have not received a response from you.	Tôi đã đợi câu trả lời của bạn, nhưng chưa nhận được phản hồi từ bạn.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom's request surprised Mary.	Yêu cầu của Tom khiến Mary ngạc nhiên.
I have been looking for this for a long time.	Tôi đã tìm kiếm điều này trong một thời gian dài.
You don't want us to do that, do you?	Bạn không muốn chúng tôi làm điều đó, phải không?
That's all Tom and I were looking for.	Đó là tất cả những gì Tom và tôi đang tìm kiếm.
She was angry. 	Cô ấy tức giận.
That's why she remained silent.	Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn im lặng.
I said something that I thought was funny, but no one laughed.	Tôi đã nói điều gì đó mà tôi nghĩ là buồn cười, nhưng không ai cười.
Tom said Mary is likely to return from Boston on October 20.	Tom cho biết Mary có khả năng sẽ trở về từ Boston vào ngày 20 tháng 10.
I'm sure that's what I need.	Tôi chắc chắn đó là những gì tôi cần.
It was a very thoughtful thing for Tom.	Đó là điều rất đáng suy nghĩ của Tom.
I wish Tom was more like you.	Tôi ước rằng Tom giống bạn hơn.
Tom doesn't mind that.	Tom không bận tâm về điều đó.
Tom told me he had to work late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm việc muộn.
Neither Tom nor Mary is allowed to do that.	Cả Tom và Mary đều không được phép làm điều đó.
I wanted Tom to do it, but he told me he wouldn't.	Tôi muốn Tom làm điều đó, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm.
How long do hickey marks last?	Dấu hickey tồn tại trong bao lâu?
Are all your children still living with you?	Tất cả các con của bạn có còn sống với bạn không?
Tom just pretends that he can't understand.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu được.
Tom would be happy to do that.	Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom said he thought Mary would make it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm được điều đó trước 2:30.
What is the mileage on this car?	Số dặm trên chiếc xe này là bao nhiêu?
Tom doesn't want to do what I want him to do.	Tom không muốn làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
Looks like you're upset.	Có vẻ như bạn đang khó chịu.
Where did Tom go swimming?	Tom đã đi bơi ở đâu?
I know that Tom will let you do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I don't think I'll be allowed to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó một mình.
Tom tells Mary that he doesn't think Alice is beautiful.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ Alice xinh đẹp.
Don't say anything now.	Đừng nói gì bây giờ.
Now that's what I call style.	Bây giờ đó là những gì tôi gọi là phong cách.
It's very hot, isn't it?	Nó rất nóng, phải không?
You are a very strong guy.	Bạn là một chàng trai rất mạnh mẽ.
You don't have to tell me that. 	Bạn không cần phải nói với tôi điều đó.
I knew.	Tôi đã biết.
Tom knows Mary is angry.	Tom biết Mary đang tức giận.
I want to talk to Tom again.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một lần nữa.
I can't buy it.	Tôi không thể mua được.
If you have something to say, go ahead and say it.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói, hãy tiếp tục và nói điều đó.
Tom has some very radical ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng rất cấp tiến.
The bank charges are killing me.	Các khoản phí ngân hàng đang giết chết tôi.
Tom had many of the same problems I had.	Tom đã gặp nhiều vấn đề giống như tôi đã gặp phải.
I haven't been here long.	Tôi đã không ở đây lâu.
You gave me bad advice.	Bạn đã cho tôi lời khuyên tồi tệ.
I know that Tom is ridiculous.	Tôi biết rằng Tom thật lố bịch.
I took a taxi to be there on time.	Tôi bắt taxi để có mặt kịp giờ hẹn.
I have lived in Australia for many years.	Tôi đã sống ở Úc nhiều năm.
You should tell Tom that Mary will do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary sẽ làm điều đó.
I didn't know Tom knew French.	Tôi không biết Tom biết tiếng Pháp.
I think you've seen enough.	Tôi nghĩ bạn đã thấy đủ.
It just doesn't work.	Nó chỉ không hoạt động.
Because I had a cold, I stayed at home.	Vì bị cảm nên tôi ở nhà.
I have been to Australia quite a few times.	Tôi đã đến Úc khá nhiều lần.
Watch your steps, or you will slip and fall.	Hãy quan sát bước đi của bạn, nếu không bạn sẽ trượt chân và ngã.
Tom soon realizes that he won't be able to do it.	Tom sớm nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Tom finally realized that Mary was right.	Tom cuối cùng cũng nhận ra rằng Mary đã đúng.
Tom told me he was feeling a bit tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy hơi mệt mỏi.
I think Tom will change his mind.	Tôi nghĩ Tom sẽ đổi ý.
Tom has removed all the books.	Tom đã loại bỏ tất cả các cuốn sách.
I ate half a grapefruit for breakfast.	Tôi đã ăn một nửa quả bưởi cho bữa sáng.
Tom came home limping.	Tom về nhà đi khập khiễng.
I've never seen Tom do that.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm điều đó.
I really feel sorry for you.	Tôi thực lòng cảm thấy có lỗi với bạn.
You should tell Tom that you're not going to swim.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định bơi.
About how many years to do that?	Khoảng bao nhiêu năm để làm được điều đó?
Tom probably didn't know if Mary was a good swimmer.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có bơi giỏi hay không.
Chickens and some other animals also get the flu.	Gà và một số động vật khác cũng bị cúm.
The kids are skating.	Những đứa trẻ đang chạy trượt băng.
Don't read in that room.	Đừng đọc trong phòng đó.
Tom doesn't think we'll find anyone willing to do it for us.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
I think you've come a long way.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đi một chặng đường dài.
Aren't you happy because you're rich?	Bạn không vui vì mình giàu có phải không?
Tom is extremely interested.	Tom vô cùng quan tâm.
Tom thinks he can help Mary do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
I know I'm annoying.	Tôi biết rằng tôi thật phiền phức.
Tom took off his coat and hung it in the closet.	Tom cởi áo khoác và treo nó vào tủ.
The reason he was absent was that he had a severe headache.	Lý do anh vắng mặt là anh bị đau đầu dữ dội.
Hold on. 	Cầm giữ.
I'll check.	Tôi sẽ kiểm tra.
Tom says he hopes Mary won't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom is one of the most handsome men I have ever seen.	Tom là một trong những người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.
Tom is interfering, isn't he?	Tom đang can thiệp, phải không?
I don't think Tom wants to go eat with us.	Tôi không nghĩ Tom muốn đi ăn với chúng tôi.
Tom has what Mary needs.	Tom có ​​những gì Mary cần.
Show me what you're capable of.	Hãy cho tôi thấy bạn có khả năng gì.
I have no plans today.	Tôi không có kế hoạch gì ngày hôm nay.
When Tom received the letter, he burned it without reading it.	Khi Tom nhận được lá thư, anh ấy đã đốt nó mà không đọc.
Are you sure you want to leave early?	Bạn có chắc chắn muốn về sớm không?
What is the longest river in the world?	Con sông dài nhất thế giới là gì?
Tom told me he doesn't want to do anything with you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì với bạn.
Tom looked embarrassed.	Tom có ​​vẻ ngượng ngùng.
I know Tom is a tough guy.	Tôi biết Tom là một người cứng rắn.
I know that Tom is a millionaire.	Tôi biết rằng Tom là một triệu phú.
I wrote a letter to my teacher in French.	Tôi đã viết một bức thư cho giáo viên của tôi bằng tiếng Pháp.
Tom wears a black wig.	Tom đội tóc giả màu đen.
Tom is like that sometimes.	Đôi khi Tom cũng như vậy.
Tom already knew that Mary would do it.	Tom đã biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom has a tendency to overthink things.	Tom có ​​xu hướng suy nghĩ quá nhiều mọi thứ.
I don't have Tom's address in Boston, but I do have his phone number.	Tôi không có địa chỉ của Tom ở Boston, nhưng tôi có số điện thoại của anh ấy.
I can stop Tom from doing that.	Tôi có thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom hasn't been himself for the past few days.	Tom đã không còn là chính mình trong vài ngày qua.
Music is playing in an endless loop.	Âm nhạc đang phát trong một vòng lặp vô tận.
I wonder if Tom is confident.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tự tin không.
Both of them study hard to be able to pass the exam.	Cả hai đều chăm chỉ học tập để có thể thi đỗ vào trường.
Tom dozes off at work.	Tom ngủ gật tại nơi làm việc.
I see no reason to do this.	Tôi không thấy lý do gì để làm điều này.
Neither Tom nor Mary did it yesterday.	Cả Tom và Mary đều không làm điều đó ngày hôm qua.
I know that Tom will come home early today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom sẽ về nhà sớm.
That's not a tiger.	Đó không phải là một con hổ.
Tom encourages Mary to stop smoking.	Tom khuyến khích Mary ngừng hút thuốc.
I love my grandchildren.	Tôi yêu quý những đứa cháu của tôi.
Greed can destroy people's lives.	Lòng tham có thể hủy hoại cuộc sống của con người.
The dictator has the absolute loyalty of all his aides.	Nhà độc tài có lòng trung thành tuyệt đối của tất cả các phụ tá của mình.
How did Tom and Mary get to Australia?	Tom và Mary đến Úc bằng cách nào?
Do you think the frozen pond is hard enough for ice skating?	Bạn có nghĩ rằng ao đóng băng đủ cứng để trượt băng?
Tom says he doesn't know why the picnic was cancelled.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao chuyến dã ngoại bị hủy bỏ.
I bet you can't guess what happened to me today.	Tôi cá là bạn không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với tôi hôm nay.
I am tone deaf.	Tôi bị điếc giọng điệu.
Tom probably did it on purpose.	Tom có ​​lẽ đã cố ý làm điều đó.
Tom says he's used to it.	Tom nói rằng anh ấy đã quen với việc đó.
Fossil fuels are being depleted.	Nhiên liệu hóa thạch đang bị cạn kiệt.
I'd like some time to talk to Tom.	Tôi muốn có chút thời gian để nói chuyện với Tom.
Tom can tell you that.	Tom có ​​thể nói với bạn điều đó.
Don't I deserve to be happy too?	Tôi cũng không đáng được hạnh phúc sao?
It was Tom's first visit to Boston.	Đó là lần đầu tiên Tom đến Boston.
Tom considered himself.	Tom tự cân nhắc.
Saying it is not true.	Nói nó không đúng sự thật.
Mary is Tom's fiancée.	Mary là vợ sắp cưới của Tom.
I can hardly wait to go home and sleep in my own bed.	Tôi khó có thể đợi để về nhà và ngủ trên giường của chính mình.
I think Tom won't come.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến.
Do you think people drink more during a recession?	Bạn có nghĩ rằng mọi người uống nhiều hơn trong thời kỳ suy thoái?
Please don't listen to Tom.	Xin đừng nghe Tom.
Tom has good reason to do it.	Tom có ​​lý do chính đáng để làm điều đó.
Tom told me he would be waiting for us in front of the Hilton.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi chúng tôi trước khách sạn Hilton.
Tom says he is not eligible to vote.	Tom nói rằng anh ấy không đủ tư cách để bỏ phiếu.
Don't leave anyone in this room.	Đừng để bất kỳ ai trong phòng này.
He muttered something under his breath.	Anh ta lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở của mình.
I wonder what we should do if Tom doesn't show up.	Tôi tự hỏi chúng ta nên làm gì nếu Tom không xuất hiện.
He failed in his attempt to sail across the Pacific Ocean.	Anh đã thất bại trong nỗ lực chèo thuyền qua Thái Bình Dương.
I had no choice but to do what he asked.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì anh ấy yêu cầu.
I don't know that I did it wrong.	Tôi không biết rằng tôi đã làm điều đó sai.
Tom was in a hurry to leave.	Tom đã vội vàng rời đi.
You have always been a very sociable person.	Bạn luôn là một người rất dễ hòa đồng.
I think I can help Tom do that.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom's not in a bad mood, is he?	Tom không có tâm trạng xấu, phải không?
Looks like Tom and Mary are upset.	Có vẻ như Tom và Mary đang khó chịu.
I touched Tom's forehead.	Tôi sờ trán Tom.
Tom will come this afternoon.	Tom sẽ đến vào chiều nay.
Tom thinks he might not need to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom is always right.	Tom luôn luôn có lý.
Tom's voice broke.	Giọng Tom vỡ ra.
You are a bad coach.	Bạn là một huấn luyện viên tồi.
He has grown three centimeters this year.	Anh ấy đã tăng ba cm trong năm nay.
They say such a policy would lead to smuggling.	Họ nói rằng một chính sách như vậy sẽ dẫn đến buôn lậu.
It won't take too long to do that.	Sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
How has immigration changed American society?	Nhập cư đã thay đổi xã hội Mỹ như thế nào?
The fire consumed everything.	Ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ.
Do you really think it won't happen?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra?
Did you know my parents before they got married?	Bạn có biết cha mẹ tôi trước khi họ kết hôn?
Tom is completely infatuated with Mary.	Tom hoàn toàn say mê Mary.
So beautiful.	Đẹp quá.
I didn't know Tom was expecting me to do that.	Tôi không biết Tom đang mong đợi tôi làm điều đó.
Would you like a cup of tea?	Bạn có muốn uống một tách trà không?
I forgot to tell you what time the meeting will start.	Tôi quên nói cho bạn biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình nên làm gì.
Tom and Mary are both right.	Tom và Mary đều đúng.
Some consider Led Zeppelin to be the greatest band ever.	Một số người coi Led Zeppelin là ban nhạc vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay.
Tom is three o'clock late.	Tom đến muộn ba giờ.
Tom is in the living room, talking to Mary.	Tom đang ở trong phòng khách, nói chuyện với Mary.
This is really starting to freak me out.	Điều này thực sự bắt đầu làm tôi hoang mang.
Tom wants to buy something for Mary, but he has no money.	Tom muốn mua một thứ gì đó cho Mary, nhưng anh ấy không có tiền.
What did you and Tom drink?	Bạn và Tom đã uống gì?
My parents telegraphed me to come back immediately.	Bố mẹ tôi đã đánh điện báo cho tôi quay lại ngay lập tức.
Looks like Tom is interested in what's going on.	Có vẻ như Tom quan tâm đến những gì đang diễn ra.
You don't need to do that anymore.	Bạn không cần phải làm điều đó nữa.
He may have had an accident on the way.	Anh ta có thể đã gặp một tai nạn trên đường đi.
The man pushed her aside.	Người đàn ông đẩy cô sang một bên.
I want to ask Tom a question.	Tôi muốn hỏi Tom một câu hỏi.
What to see in Boston?	Có gì để xem ở Boston?
That American professor knew a lot about Kyoto.	Vị giáo sư người Mỹ đó biết rất nhiều về Kyoto.
Tom says he doesn't like his nickname.	Tom nói rằng anh ấy không thích biệt danh của mình.
Tom has been gone for a week now.	Tom đã đi được một tuần nay.
Tom told me Mary was his type.	Tom nói với tôi Mary là mẫu người của anh ấy.
I know Tom knows that you know how to do it.	Tôi biết Tom biết rằng bạn biết cách làm điều đó.
I'm very happy to meet Tom.	Tôi rất vui khi gặp Tom.
I was just about to go out when the bell rang.	Tôi vừa định đi ra ngoài thì tiếng chuông reo.
Turn off the faucet.	Tắt vòi.
Tom and I never agreed.	Tom và tôi không bao giờ đồng ý.
Maybe Tom didn't win.	Có lẽ Tom đã không thắng.
You are always wasting your money.	Bạn luôn lãng phí tiền của mình.
I certainly didn't expect that.	Tôi chắc chắn không mong đợi điều đó.
I can't lift this box.	Tôi không thể nhấc cái hộp này lên.
I love having Tom on my team.	Tôi thích có Tom trong đội của mình.
Tom sells fish.	Tom bán cá.
Compare the amount you have with the amount you have left.	So sánh số lượng đã có với số lượng còn lại.
Tom tried his best, but he failed anyway.	Tom đã cố gắng hết sức, nhưng dù sao thì anh ấy cũng thất bại.
You are the only one I spoke to.	Bạn là người duy nhất tôi đã nói.
A lot of students go to work part-time.	Rất nhiều sinh viên đi làm thêm.
Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
The cold north wind is howling outside.	Gió bắc lạnh lẽo đang gào thét bên ngoài.
I think Mary would want to do that.	Tôi nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom wouldn't have done it if we hadn't asked him.	Tom sẽ không làm điều đó nếu chúng tôi không yêu cầu anh ấy.
Tom wears horn-rimmed glasses.	Tom đeo kính gọng sừng.
I won't show it to anyone else.	Tôi sẽ không cho ai khác xem.
Tom kissed Mary gently.	Tom nhẹ nhàng hôn Mary.
I should have told Tom to visit Australia.	Đáng lẽ tôi nên bảo Tom đến thăm Úc.
Tom is worried about the budget.	Tom lo lắng về ngân sách.
Tom is a man of wisdom and experience.	Tom là một người có trí tuệ và kinh nghiệm.
It is not a permanent solution.	Nó không phải là một giải pháp lâu dài.
We need to find someone to help Tom.	Chúng tôi cần tìm ai đó để giúp Tom.
Tom looked through the bars.	Tom nhìn qua song sắt.
Please say a prayer for those who were on board.	Xin hãy nói một lời cầu nguyện cho những người đã ở trên tàu.
That's what Tom himself told me.	Đó là những gì chính Tom đã nói với tôi.
I got up and went to the kitchen to get another cup of coffee.	Tôi đứng dậy và đi vào bếp để lấy một tách cà phê khác.
Tom saw a deer on the other side of his fence.	Tom nhìn thấy một con nai ở phía bên kia hàng rào của mình.
Tom knows what needs to be done.	Tom biết những gì cần phải làm.
I never leave the house in slippers.	Tôi không bao giờ đi dép lê ra khỏi nhà.
The plane took off at ten o'clock.	Máy bay cất cánh đúng mười giờ.
Tom was able to convince Mary to do it.	Tom đã có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I'm the one who suggested opening a bottle of wine.	Tôi là người đề nghị mở một chai rượu.
Why don't you take it with you?	Tại sao bạn không mang nó theo bên mình?
It was during my college years that I played tennis.	Đó là trong những năm đại học của tôi, tôi đã chơi quần vợt.
Tom and Mary seem to enjoy the company of each other.	Tom và Mary dường như rất thích bầu bạn với nhau.
Tom will explain this to you later.	Tom sẽ giải thích điều này cho bạn sau.
I've been working hard all day, so I'm very tired.	Tôi đã làm việc chăm chỉ cả ngày, vì vậy tôi rất mệt mỏi.
I don't think I can do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó bây giờ.
Is there any chance that Tom won't be there?	Có khả năng Tom sẽ không ở đó không?
That's what Tom wants to avoid.	Đó là điều mà Tom muốn tránh.
I don't feel like waiting any longer.	Tôi không cảm thấy muốn chờ đợi thêm nữa.
I'm not the only one who thinks it's a good idea.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
I'm about to turn thirty.	Tôi sắp bước sang tuổi ba mươi.
Tom seems relatively normal to me.	Tom có ​​vẻ tương đối bình thường đối với tôi.
You can only experience something for the first time once.	Bạn chỉ có thể trải nghiệm điều gì đó lần đầu tiên một lần.
I didn't burn anything.	Tôi không đốt gì cả.
Don't forget about us!	Đừng quên về chúng tôi!
I sold my old car for one hundred dollars.	Tôi đã bán chiếc xe cũ của mình với giá một trăm đô la.
Tom and I spent Valentine's Day together.	Tom và tôi đã cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân.
Tom is not a truck driver is he?	Tom không phải là tài xế xe tải phải không?
You never seem to really want to be here.	Bạn dường như chưa bao giờ thực sự muốn ở đây.
Tom is pretty good at it.	Tom khá giỏi khi làm điều đó.
Tom was surprised to see his friend Mary at John's party.	Tom đã rất ngạc nhiên khi thấy bạn mình Mary tại bữa tiệc của John.
Tom can only get better.	Tom chỉ có thể trở nên tốt hơn.
Tom and I love to swim together.	Tom và tôi thích bơi cùng nhau.
"I really miss this house." 	"Tôi thực sự nhớ ngôi nhà này."
"We'll all miss it, Tom."	"Tất cả chúng ta sẽ nhớ nó, Tom."
It was raining and we forgot to close the window.	Trời mưa và chúng tôi quên đóng cửa sổ.
I don't know how much money Tom spent.	Tôi không biết Tom đã tiêu bao nhiêu tiền.
I know that you are here.	Tôi biết rằng bạn đang ở đây.
Tom has never dated Mary.	Tom chưa bao giờ hẹn hò với Mary.
I know Tom is a very lazy boy.	Tôi biết Tom là một cậu bé rất lười biếng.
Don't eat all the grapes. 	Đừng ăn hết nho.
Leave some for Tom.	Để lại một ít cho Tom.
That is really hard to do.	Điều đó thực sự khó làm.
I'm not the only one who can do that.	Tôi không phải là người duy nhất làm được điều đó.
I hope you won't mind if I give you some advice.	Tôi hy vọng bạn sẽ không phiền nếu tôi cho bạn một lời khuyên.
I wish you never told me.	Tôi ước gì bạn chưa bao giờ nói với tôi.
Tom majored in political science.	Tom theo học chuyên ngành khoa học chính trị.
He will contact you directly.	Anh ấy sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.
What would you do if no one showed up?	Bạn sẽ làm gì nếu không có ai xuất hiện?
Tom was born the day Mary died.	Tom được sinh ra vào ngày Mary qua đời.
Tom made me a cup of hot chocolate.	Tom pha cho tôi một cốc sô cô la nóng.
How do you know that Tom was going to eat at that restaurant last night?	Làm thế nào bạn biết rằng tối qua Tom định ăn ở nhà hàng đó?
I always have something for Mary.	Tôi luôn có một thứ cho Mary.
I don't really say that.	Tôi không thực sự nói điều đó.
Tom told me he was very hungry when he got home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đói khi về đến nhà.
It confused me.	Nó làm rối trí tôi.
Tom is very awkward with women.	Tom rất khó xử với phụ nữ.
I'm happy with the way things turned out.	Tôi hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom glanced at his notes.	Tom liếc nhìn những ghi chú của mình.
It is unlikely that our team will win.	Không có khả năng đội của chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
Tom will be here in no time.	Tom sẽ đến đây ngay lập tức.
Tom is not so sure.	Tom không chắc lắm.
Did you do well on the test?	Bạn có làm tốt bài kiểm tra không?
Don't leave me again.	Đừng rời xa anh lần nữa.
I want to sing with Tom.	Tôi muốn hát với Tom.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
I hope Tom is no longer in Australia.	Tôi hy vọng Tom không còn ở Úc.
Tom withdrew three hundred dollars from his personal account yesterday.	Tom đã rút ba trăm đô la từ tài khoản cá nhân của mình vào ngày hôm qua.
Tom and Mary will travel together.	Tom và Mary sẽ đi du lịch cùng nhau.
Tom is survived by three children.	Tom được sống sót bởi ba đứa trẻ.
Tom will take us to the airport.	Tom sẽ đưa chúng tôi đến sân bay.
I wonder if this is worth the price they are asking.	Tôi tự hỏi liệu điều này có xứng đáng với mức giá mà họ đang yêu cầu hay không.
I don't think Tom can really do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom clenched his fist.	Tom nắm chặt tay.
Surely Tom is a smart boy.	Chắc chắn rằng Tom là một cậu bé thông minh.
I don't think Tom would be willing to help us do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
Are you sure Tom won?	Bạn có chắc chắn Tom đã thắng không?
That hat matches your outfit.	Chiếc mũ đó phù hợp với trang phục của bạn.
Tom denied that he did what he was accused of.	Tom phủ nhận rằng anh ta đã làm những gì anh ta bị buộc tội.
I think the girl Tom is dating still loves her ex-boyfriend.	Tôi nghĩ cô gái mà Tom đang hẹn hò vẫn yêu bạn trai cũ của cô ấy.
Tom asked Mary if she was okay.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có ổn không.
We should help Tom more.	Chúng ta nên giúp Tom nhiều hơn.
Neither Tom nor Mary knew how to do it.	Cả Tom và Mary đều không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom sat in the rocking chair, reading a novel.	Tom ngồi trên chiếc ghế xích đu, đọc một cuốn tiểu thuyết.
Tom doesn't have to start doing that.	Tom không cần phải bắt đầu làm điều đó.
Do your best to get here on time.	Hãy cố gắng hết sức để đến đây đúng giờ.
Are there any ATMs nearby?	Có máy ATM nào gần đó không?
This is my membership card.	Đây là thẻ thành viên của tôi.
Tom is the only one who can help us right now.	Tom là người duy nhất có thể giúp chúng tôi lúc này.
Won't you tell Tom what I did?	Bạn sẽ không nói với Tom những gì tôi đã làm?
I don't know what you're going to do.	Tôi không biết bạn định làm gì.
I am starting to learn French.	Tôi đang bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom said he was happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
Tom said he wanted to make sure we didn't make the same mistake he did.	Tom nói rằng anh ấy muốn đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải sai lầm như anh ấy đã làm.
Tom remained there until 2013.	Tom vẫn ở đó cho đến năm 2013.
We've been polishing our shoes.	Chúng tôi đã đánh bóng giày của chúng tôi.
The teacher writes a short comment on each student's paper.	Giáo viên viết một nhận xét ngắn vào giấy của mỗi học sinh.
Tom is not driving his own car today.	Hôm nay Tom không lái xe riêng.
When the vacation is over, I'll catch up with a lot of work.	Khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi sẽ bắt kịp với rất nhiều công việc.
Tom was killed by a hired assassin.	Tom đã bị giết bởi một sát thủ được thuê.
I never said that I thought Tom was cute.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi nghĩ Tom rất dễ thương.
Thank you for preparing a meal for me while I was sick in bed.	Cảm ơn bạn đã chuẩn bị bữa ăn cho tôi trong khi tôi ốm trên giường.
Tom played a piece on the piano.	Tom đã chơi một đoạn trên piano.
I don't like being told what I have to learn.	Tôi không thích được chỉ bảo những gì tôi phải học.
Tom offered to pay for the damages.	Tom đề nghị trả tiền cho những thiệt hại.
Tom doesn't want to drink anything.	Tom không muốn uống bất cứ thứ gì.
Yesterday Tom received a letter from an old friend of his.	Ngày hôm qua Tom nhận được một lá thư từ một người bạn cũ của anh ấy.
Tom didn't sleep well.	Tom ngủ không ngon.
I can't tell my parents anything.	Tôi không thể nói với bố mẹ bất cứ điều gì.
Tom's driver's license has expired.	Bằng lái xe của Tom đã hết hạn.
Tom is going on a business trip to Australia next week.	Tom sẽ đi công tác ở Úc vào tuần tới.
I was tolerant.	Tôi đã bao dung.
I don't eat as fast as Tom.	Tôi không ăn nhanh như Tom.
The band led the march.	Ban nhạc đi đầu đoàn diễu hành.
Maybe we shouldn't do this.	Có lẽ chúng ta không nên làm điều này.
He always seemed to live without rent in someone's house.	Anh ta dường như luôn sống không tiền thuê nhà trong nhà của ai đó.
Tom asks Mary not to be so noisy.	Tom yêu cầu Mary đừng ồn ào như vậy.
Is Tom dying of cancer?	Có phải Tom đang chết vì ung thư?
That is the exception, not the rule.	Đó là ngoại lệ, không phải là quy tắc.
I'm sure someone will do it for us.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Is Tom any better?	Tom có ​​khá hơn không?
Tom and Mary are getting married next summer.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào mùa hè năm sau.
I'm not sure Tom recognized me.	Tôi không chắc rằng Tom đã nhận ra tôi.
Tom had a hangover.	Tom có ​​một cảm giác nôn nao.
Tom got it for free.	Tom đã nhận nó miễn phí.
Tom wrote a book about birds.	Tom đã viết một cuốn sách về các loài chim.
Tom is in the house.	Tom đang ở trong nhà.
It's a cinch.	Đó là một cinch.
Tom will probably wait.	Tom có ​​thể sẽ đợi.
Tom tried to convince Mary to come to Boston with him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đến Boston với anh ta.
I'm still trying to figure things out.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu mọi thứ.
Tom arrived on Monday.	Tom đến hôm thứ Hai.
Tom bought a box of nails.	Tom đã mua một hộp móng tay.
The pain caused by love is sweeter than any pleasure.	Nỗi đau do tình yêu gây ra ngọt ngào hơn bất kỳ khoái cảm nào.
Tom doesn't have as many stamps as I do.	Tom không có nhiều tem như tôi.
Tom jumped out of bed and ran to the window.	Tom nhảy ra khỏi giường và chạy đến cửa sổ.
Can I get a cup of coffee to go?	Tôi có thể lấy một tách cà phê để đi?
I used to go for a walk along that river.	Tôi đã từng thường đi dạo dọc con sông đó.
I'm used to these.	Tôi đã quen với những thứ này.
We will be traveling in groups this summer.	Chúng tôi sẽ đi du lịch theo nhóm vào mùa hè này.
That cannot happen immediately.	Điều đó không thể xảy ra ngay lập tức.
Tom didn't tell us he was from Boston.	Tom đã không nói với chúng tôi rằng anh ấy đến từ Boston.
Tom probably didn't want to be seen talking to Mary.	Tom có ​​lẽ không muốn được nhìn thấy đang nói chuyện với Mary.
Tom told me that he thought Mary was impolite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bất lịch sự.
I can't do it all.	Tôi không thể làm tất cả.
Tom seems happy with me.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc với tôi.
You don't know what we've been through.	Bạn không biết chúng tôi đã trải qua những gì.
Tom wants to continue working remotely.	Tom muốn tiếp tục làm việc từ xa.
I promised Tom we would help.	Tôi đã hứa với Tom là chúng tôi sẽ giúp.
Tom was dumbfounded.	Tom chết lặng.
He must be 35 years or older.	Anh ta phải từ 35 tuổi trở lên.
Does Tom enjoy living here?	Tom có ​​thích sống ở đây không?
I'm sure you won't miss me.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không nhớ tôi.
I didn't know Tom would make it before 2:30.	Tôi không biết Tom sẽ làm được điều đó trước 2:30.
The ship is sinking.	Con tàu đang chìm.
I got out of bed and had a long, comfortable sleep.	Tôi ra khỏi giường và có một giấc dài thoải mái.
Tom lives in a rural community.	Tom sống trong một cộng đồng nông thôn.
Why am I not getting anything?	Tại sao tôi không nhận được gì?
Tom is in the library, isn't he?	Tom đang ở trong thư viện, phải không?
I will be back from Australia on Monday.	Tôi sẽ trở về từ Úc vào thứ Hai.
How long do you think it will take Tom to do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I think I just heard someone knock on the door.	Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy ai đó gõ cửa.
The tourists walked around the shops.	Các du khách đi loanh quanh các cửa hàng.
Tom wants to be liked.	Tom muốn được yêu thích.
Tom said he thought I might not be required to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến tháng 10.
Tom is looking for a place to park his car.	Tom đang tìm một nơi để đậu xe.
Tom is stubborn, isn't he?	Tom rất cứng đầu, phải không?
You are very industrious.	Bạn rất cần cù.
Tom seems busy this morning.	Sáng nay Tom có ​​vẻ bận rộn.
I know Tom probably won't need to anymore.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không cần phải làm thế nữa.
I hope I get a chance to do that.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội để làm điều đó.
You are so outrageous.	Bạn thật thái quá.
I am sick and tired of your complaints.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì những lời phàn nàn của bạn.
If Tom does, I'll hit him.	Nếu Tom làm vậy, tôi sẽ đánh anh ta.
I know Tom knows that Mary probably doesn't have to anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ không phải làm như vậy nữa.
Now everything is going smoothly.	Bây giờ mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
Tom thinks that Mary won't be back anytime soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không trở lại sớm.
Tom tells everyone that Mary is in Australia.	Tom nói với mọi người rằng Mary đang ở Úc.
Tom looks really interested.	Tom trông thực sự quan tâm.
A long time ago, there was a bridge there.	Cách đây rất lâu, có một cây cầu ở đó.
Tom admitted that he was wrong.	Tom thừa nhận rằng anh đã sai.
Aren't you going to fix it?	Bạn không định sửa nó sao?
Tom is a difficult person to talk to.	Tom là một người khó nói chuyện.
Tom is not the one who broke the window.	Tom không phải là người đã phá cửa sổ.
Tom is a disgrace to his family.	Tom là một nỗi ô nhục đối với gia đình anh ấy.
Tom said that Mary thought she might not have to.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm như vậy.
I didn't do that last year.	Tôi đã không làm điều đó vào năm ngoái.
Tom was arrested on the spot.	Tom bị bắt ngay tại chỗ.
You must be punished for what you did.	Bạn phải bị trừng phạt cho những gì bạn đã làm.
Place a bag on your cheek.	Đặt một cái túi lên má của bạn.
Tom was not convinced.	Tom đã không bị thuyết phục.
Tom also contributed.	Tom cũng đã đóng góp.
I know what Tom does.	Tôi biết Tom làm gì.
Tom is clearly sleeping.	Tom rõ ràng là đang ngủ.
Tom said he would do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
Tom looked curious.	Tom trông có vẻ tò mò.
Tom didn't even notice Mary.	Tom thậm chí còn không để ý đến Mary.
Tom wishes he would put more money into that investment.	Tom ước gì anh ấy sẽ bỏ nhiều tiền hơn vào khoản đầu tư đó.
Tom said that he plans to stay with us for a few weeks.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại với chúng tôi trong vài tuần.
They were caught red-handed.	Họ bị bắt quả tang.
Tom and Mary are devoted parents.	Tom và Mary là những bậc cha mẹ tận tụy.
I have remarried.	Tôi đã tái hôn.
Tom says he needs to make some changes.	Tom nói rằng anh ấy cần phải thực hiện một số thay đổi.
Have you ever had motion sickness?	Bạn có bao giờ bị say xe không?
I have been waiting for many years.	Tôi đã chờ đợi trong nhiều năm.
Tom won't sing the song I ask.	Tom sẽ không hát bài hát mà tôi yêu cầu.
I wonder if Tom intended to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó không.
The plane landed safely on the runway.	Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống đường băng.
Tom's smile turned mischievous.	Nụ cười của Tom trở nên tinh nghịch.
Tom knows everything about Mary.	Tom biết mọi thứ về Mary.
I'm sure I told you about that.	Tôi chắc rằng tôi đã nói với bạn về điều đó.
Tom always showers in the morning.	Tom luôn tắm vào buổi sáng.
Tom is not afraid to speak French.	Tom không ngại nói tiếng Pháp.
You're ready, aren't you?	Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, phải không?
Kneel.	Quỳ xuống.
I doubt that Tom is ready.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sẵn sàng.
I didn't know that Tom didn't have to do it today.	Tôi không biết rằng Tom đã không phải làm điều đó ngày hôm nay.
It's already nine o'clock.	Đã chín giờ rồi.
I was pretty scared when they said you were in the hospital.	Tôi đã khá sợ khi họ nói rằng bạn đang ở trong bệnh viện.
Tom is a warrior.	Tom là một chiến binh.
They gave Tom a gold watch.	Họ tặng Tom một chiếc đồng hồ vàng.
Your plan is not working.	Kế hoạch của bạn không hoạt động.
Tom realized that I had to.	Tom nhận ra rằng tôi phải làm vậy.
We want to warn Tom.	Chúng tôi muốn cảnh báo Tom.
The oven is hot so be careful not to get burned.	Lò đang nóng nên hãy cẩn thận để không bị bỏng.
Sugar replaces honey as a sweetener.	Đường thay thế mật ong như một chất tạo ngọt.
Tom is not the one who built this house.	Tom không phải là người xây dựng ngôi nhà này.
Are both of your sisters as beautiful as you?	Cả hai chị em của bạn có xinh đẹp như bạn không?
I don't think Tom knows who built his house.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã xây nhà của mình.
It's the shortest route to Boston.	Đó là con đường ngắn nhất đến Boston.
Tom knows that can be difficult.	Tom biết rằng điều đó có thể khó khăn.
I think I still have time to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn thời gian để làm điều đó.
Why doesn't Tom come to Australia with you?	Tại sao Tom không đến Úc với bạn?
I'm so glad I was able to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm được điều đó.
Tonight Tom looks tired.	Tối nay Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
Is Tom unhappy about the situation?	Tom không hài lòng về tình hình này phải không?
Tom may still be crazy.	Tom có ​​thể vẫn còn điên.
That's what I have to do.	Đó là những gì tôi phải làm.
I highly doubt that Tom will be objective.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ khách quan.
It's not a knife.	Đó không phải là một con dao.
Tom thinks that women always tell their best friends everything.	Tom cho rằng phụ nữ luôn nói với bạn thân của họ mọi thứ.
You're not suggesting that Tom did it, are you?	Bạn không gợi ý rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom was waiting for me outside.	Tom đã đợi tôi bên ngoài.
I thought you said that Tom would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ làm điều đó.
I couldn't understand her voice.	Tôi không thể hiểu giọng của cô ấy.
Tell me why you didn't buy what I asked you to buy.	Hãy cho tôi biết tại sao bạn không mua những gì tôi đã yêu cầu bạn mua.
Tom clearly doesn't understand French very well.	Tom rõ ràng không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
If you're right, I wouldn't say you're wrong.	Nếu bạn đúng, tôi đã không nói bạn sai.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom and Mary are both cold-meat lovers.	Tom và Mary đều là những người thích ăn thịt nguội.
Tom probably thought I wouldn't enjoy doing it.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó.
Tom spent thirty minutes persuading Mary to do it.	Tom đã dành ba mươi phút để thuyết phục Mary làm điều đó.
Only a little milk left.	Chỉ còn một ít sữa.
Tom did not know when Mary intended to come to Boston.	Tom không biết Mary định đến Boston khi nào.
"The Gettysburg Address" was a brief statement.	"Địa chỉ Gettysburg" là một bài phát biểu ngắn gọn.
We didn't stay in Boston as long as we thought we would.	Chúng tôi đã không ở lại Boston lâu như chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến.
I'm not sure this is a good idea.	Tôi không chắc đây là một ý kiến ​​hay.
Tom is smart enough to escape.	Tom đủ thông minh để trốn thoát.
We knew that Tom was going to lose.	Chúng tôi biết rằng Tom sẽ thua.
I'm angry. 	Tôi đang bực.
You're crazy. 	Bạn đang điên.
We are all crazy.	Tất cả chúng ta đều điên.
I don't think Tom is so pessimistic.	Tôi không nghĩ Tom lại bi quan như vậy.
Tom has already washed his hands.	Tom đã rửa tay rồi.
Maybe Tom doesn't have time.	Có lẽ Tom không có thời gian.
I collect figurines.	Tôi sưu tập các bức tượng nhỏ.
I don't think Tom plays the oboe as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đóng vai oboe tốt như Mary.
Look behind.	Quan sát phía sau.
I'm not good at French and neither is Tom.	Tôi không giỏi tiếng Pháp và Tom cũng vậy.
I'm not used to public speaking.	Tôi không quen phát biểu trước đám đông.
Tom was evicted from his apartment.	Tom bị đuổi khỏi căn hộ của mình.
That's another problem.	Đó là vấn đề khác.
Don't ask me to dance again.	Đừng yêu cầu tôi nhảy một lần nữa.
Tom walks briskly.	Tom đi bộ nhanh.
Safety is paramount.	An toàn là điều tối quan trọng.
This is my second time flying.	Đây là lần thứ hai tôi bay.
It's a pity that I don't understand French better.	Thật tiếc khi tôi không hiểu tiếng Pháp hơn.
There is not enough evidence to convict Tom.	Không có đủ bằng chứng để kết tội Tom.
Tom and I have to work together, even though we hate each other.	Tom và tôi phải làm việc cùng nhau, mặc dù chúng tôi ghét nhau.
Tom went back to his room upstairs.	Tom quay trở lại phòng trên lầu.
Our team hasn't lost a game in three seasons.	Đội của chúng tôi chưa thua trận nào trong ba mùa giải.
The reason of the fire case is still undefined.	Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.
Tom will do it correctly the first time if Mary helps him.	Tom sẽ làm điều đó một cách chính xác ngay lần đầu tiên nếu Mary giúp anh ta.
I know Tom knows why you do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn làm điều đó một mình.
Why do you think Tom likes it?	Bạn nghĩ tại sao Tom thích nó?
We must prioritize our needs.	Chúng ta phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cho nhu cầu của mình.
What kind of shows do you like to watch?	Bạn thích xem những loại chương trình nào?
I don't know what you need.	Tôi không biết bạn cần gì.
Tom said that Mary was not confused.	Tom nói rằng Mary không bối rối.
I think Tom can help me.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp tôi.
Tom realized it was worth a try.	Tom nhận ra nó rất đáng để thử.
It would be better if you read more books.	Sẽ tốt hơn nếu bạn đọc nhiều sách hơn.
There must be a way to cross the river.	Phải có một con đường để băng qua sông.
The Apollo program has enhanced our knowledge of space.	Chương trình Apollo đã nâng cao kiến ​​thức của chúng ta về không gian.
Have you given Tom a Christmas present yet?	Bạn đã tặng quà Giáng sinh cho Tom chưa?
I gave up a lot for Tom.	Tôi đã từ bỏ rất nhiều vì Tom.
I have done step one.	Tôi đã thực hiện xong bước một.
Tom died on Monday afternoon.	Tom đã chết vào chiều thứ Hai.
Tom was the only one carrying an umbrella.	Tom là người duy nhất mang ô.
Tom is talking to someone.	Tom đang nói chuyện với ai đó.
Place the box on the table in the kitchen.	Đặt hộp trên bàn trong nhà bếp.
Tom is the one who taught me how to play poker.	Tom là người đã dạy tôi cách chơi poker.
I know that Tom wants nothing better than to do that.	Tôi biết rằng Tom không muốn gì tốt hơn là làm điều đó.
I think you should send Tom to Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nên gửi Tom đến Úc.
Tom may not have to go back to Boston.	Tom có ​​thể không phải quay lại Boston.
When you make your bed, so you have to lie in it.	Khi bạn dọn giường của bạn, vì vậy bạn phải nằm trong đó.
Tom needs to buy food.	Tom cần mua thức ăn.
I like to eat almonds with dates.	Tôi thích ăn hạnh nhân với quả chà là.
I hope Tom is handling himself.	Tôi hy vọng Tom đang tự xử sự.
Tom says that Mary knows John might not want to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không muốn làm điều đó một mình.
Looks like you're in a good mood.	Có vẻ như bạn đang có một tâm trạng tốt.
There's something I want to say.	Có điều gì đó tôi muốn nói.
Tom was right after all.	Tom đã đúng sau tất cả.
If I were a rich person, I wouldn't have to work so hard.	Nếu tôi là một người giàu có, tôi sẽ không phải làm việc chăm chỉ.
Tom made me count the money.	Tom bắt tôi đếm tiền.
Tom said he thought I looked confused.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ bối rối.
I'm just focusing on baseball at the moment.	Tôi chỉ tập trung vào bóng chày vào lúc này.
When I saw Tom cry, I started crying too.	Khi tôi thấy Tom khóc, tôi cũng bắt đầu khóc theo.
Tom knows he won't win.	Tom biết anh ấy sẽ không thắng.
I don't think Tom will come any time soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm.
I think Tom and Mary are too young to get married.	Tôi nghĩ Tom và Mary còn quá trẻ để kết hôn.
Tom said he thought he could do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I'll see if I can get Tom to do it for us.	Tôi sẽ xem liệu tôi có thể nói Tom làm điều đó cho chúng tôi không.
Tom said Mary was motivated to do it.	Tom cho biết Mary đã có động lực để làm điều đó.
I don't think doing this will be worth our time.	Tôi không nghĩ rằng làm điều này sẽ có giá trị thời gian của chúng tôi.
What I'm looking for looks like this.	Những gì tôi đang tìm kiếm trông giống như thế này.
I have finished watering the flowers.	Tôi đã hoàn thành việc tưới hoa.
Tom wouldn't do it if he didn't want to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
I don't want to get married until I'm at least thirty.	Tôi không muốn kết hôn cho đến khi tôi ít nhất ba mươi tuổi.
Tom didn't expect to win.	Tom không mong đợi chiến thắng.
Which of these suitcases belongs to Tom and yours?	Chiếc vali nào trong số những chiếc vali này là của Tom và của bạn?
I'm really curious how the two of you met.	Tôi thực sự tò mò hai người đã gặp nhau như thế nào.
Tom recently converted to Judaism.	Tom gần đây đã chuyển sang đạo Do Thái.
Tom is leaving for Boston in an hour.	Tom sẽ đi Boston sau một giờ nữa.
I think I made it clear what you have to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ những gì bạn phải làm.
Tom is an exceptionally good student.	Tom là một học sinh giỏi đặc biệt.
Tom is really short.	Tom thực sự thấp.
Tom says he hopes that he will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
You're divorced, aren't you?	Bạn đã ly hôn, phải không?
Did you know Tom was a professional baseball player?	Bạn có biết Tom từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp?
Why don't you come with me?	Tại sao bạn không đi cùng tôi?
Tom probably knows what to do.	Tom có ​​lẽ biết phải làm gì.
Tom says that it looks like Mary is sleepy.	Tom nói rằng có vẻ như Mary đang buồn ngủ.
We don't lock the door.	Chúng tôi không khóa cửa.
We saw Tom at the zoo.	Chúng tôi đã thấy Tom ở sở thú.
All the town was consumed by a fire.	Tất cả thị trấn đã bị thiêu rụi bởi một trận hỏa hoạn.
I thought Tom didn't have a car.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không có xe hơi.
Tom is not old enough to vote.	Tom không đủ tuổi để bỏ phiếu.
I think Tom's plan is a good one.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch của Tom là một kế hoạch tốt.
Tom is a good lawyer in Boston.	Tom là một luật sư giỏi ở Boston.
I don't read non-fiction books.	Tôi không đọc sách phi hư cấu.
Tom is sent on a mission.	Tom được cử đi làm nhiệm vụ.
Tom pretended not to hear what Mary and John were whispering.	Tom giả vờ như không nghe thấy những gì Mary và John đang thì thầm.
I'm not going anywhere tonight.	Tôi sẽ không đi đâu tối nay.
Tom needs an assistant.	Tom cần một trợ lý.
Tom says he is alone.	Tom nói rằng anh ấy chỉ có một mình.
Tom really wanted to kiss Mary.	Tom thực sự muốn hôn Mary.
You are one of them, right?	Bạn là một trong số họ, phải không?
There is a small leak in the roof that needs to be fixed.	Có một vết rò rỉ nhỏ trên mái nhà cần được sửa chữa.
Tom didn't think Mary could take care of herself.	Tom không nghĩ Mary có thể tự lo cho mình.
Lemons are usually sour.	Chanh thường chua.
The doctors are still trying to save Tom.	Các bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu Tom.
Are you sure you want to do this by yourself?	Bạn có chắc chắn muốn làm điều này một mình?
If the weather is good, we can finish this by the end of the day.	Nếu thời tiết tốt, chúng ta có thể hoàn thành việc này vào cuối ngày.
Let's pretend we're ninjas.	Hãy giả vờ chúng ta là ninja.
Tom didn't seem offended by what Mary said.	Tom dường như không bị xúc phạm bởi những gì Mary nói.
You are the type of guitarist that I love to sing with.	Bạn là kiểu nghệ sĩ guitar mà tôi thích hát cùng.
You're glad that's going to happen, aren't you?	Bạn rất vui vì điều đó sẽ xảy ra, phải không?
Tom wouldn't do it if he didn't have to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom couldn't seem to get Mary to stop crying.	Tom dường như không thể khiến Mary ngừng khóc.
I don't drink or smoke.	Tôi không uống rượu hay hút thuốc.
Don't you know I used to teach French in Boston?	Bạn không biết tôi đã từng dạy tiếng Pháp ở Boston sao?
I wish we had visited Tom when we could.	Tôi ước chúng tôi đã đến thăm Tom khi chúng tôi có thể.
I don't think Tom would be willing to lend us his car.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng cho chúng tôi mượn xe của anh ấy.
I don't think Tom will be here all day.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây cả ngày.
Tom thought that maybe he shouldn't have gone there alone.	Tom nghĩ rằng có lẽ anh ấy không nên đến đó một mình.
I gave Tom your number.	Tôi đã cho Tom số của bạn.
Tom is having breakfast in the kitchen.	Tom đang ăn sáng trong bếp.
Tom bought a set of swings for his children.	Tom đã mua một bộ xích đu cho các con của mình.
Tom is quite irresponsible.	Tom khá vô trách nhiệm.
Chances are we'll see Tom there tomorrow.	Rất có thể chúng ta sẽ gặp Tom ở đó vào ngày mai.
Tom doesn't really like translating.	Tom không thực sự thích dịch.
Tom arrives at the station by taxi.	Tom đến nhà ga bằng taxi.
Tom needs a therapist.	Tom cần một nhà trị liệu.
Tom will never let Mary win again.	Tom sẽ không bao giờ để Mary thắng nữa.
She trembled with fear.	Cô run lên vì sợ hãi.
Do you think that's normal?	Bạn có nghĩ đó là điều bình thường?
No one can do it as well as Tom can.	Không ai có thể làm điều đó tốt như Tom có ​​thể.
Tom looked as if he saw a ghost.	Tom trông như thể anh ấy nhìn thấy một con ma.
Tom doesn't think he can get the job done alone.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể hoàn thành công việc một mình.
It's not always easy to tell a good book from a bad one.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng biết được một cuốn sách hay từ một cuốn sách dở.
I don't think Tom has to get up so early tomorrow.	Tôi không nghĩ ngày mai Tom phải dậy sớm như vậy.
Tom seems to have found a girlfriend.	Tom dường như đã tìm được bạn gái.
Tom spent more than thirty minutes there.	Tom đã dành hơn ba mươi phút ở đó.
I looked at the pictures Tom took last weekend.	Tôi đã xem những bức ảnh Tom chụp vào cuối tuần trước.
The howling grew louder each time.	Tiếng hú mỗi lúc một to hơn.
I was determined to achieve my goal for three years.	Tôi đã quyết tâm đạt được mục tiêu của mình trong ba năm.
Delegates vote immediately.	Các đại biểu biểu quyết ngay.
I have to admit that I don't really like Tom.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thực sự thích Tom.
Tom knows everything.	Tom biết mọi thứ.
I'm not a bit tired.	Tôi không một chút mệt mỏi.
I dropped out of school in 7th grade.	Tôi bỏ học từ năm lớp 7.
Did Tom talk to you yesterday?	Tom có ​​nói chuyện với bạn ngày hôm qua không?
Choose a password that is easy to remember but difficult to guess.	Chọn mật khẩu dễ nhớ nhưng khó đoán.
It's easy to see why people trust Tom.	Thật dễ hiểu tại sao mọi người tin tưởng Tom.
Your new friends might laugh at some of the things you do.	Những người bạn mới của bạn có thể cười nhạo một số điều bạn làm.
Tom says he doesn't feel like doing it today.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
The coat was too big for Tom.	Chiếc áo khoác quá lớn đối với Tom.
I was staying at Tom's while I was in Boston.	Tôi đã ở tại Tom's trong khi tôi ở Boston.
Both Tom and Mary are still in the classroom.	Cả Tom và Mary vẫn đang ở trong lớp học.
I learned that it's okay.	Tôi đã học được rằng không sao.
Tom is a hero in my eyes.	Tom là một anh hùng trong mắt tôi.
Tom is now a cranky old man.	Tom bây giờ là một ông già cáu kỉnh.
I don't think you will.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm được.
I know I shouldn't say anything.	Tôi biết tôi không nên nói bất cứ điều gì.
I think Tom was just trying to apologize.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang cố xin lỗi.
Tom needs to do it immediately.	Tom cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Our plan has a lot of additional advantages.	Kế hoạch của chúng tôi có rất nhiều lợi thế bổ sung.
Mary was killed with a poker on the fireplace.	Mary đã bị giết bằng một cú poker trên lò sưởi.
Do you know where Tom works?	Bạn có biết Tom làm việc ở đâu không?
I'm glad you're not dead.	Tôi rất vui vì bạn chưa chết.
Why do you care where Tom has been?	Tại sao bạn lại quan tâm đến nơi Tom đã đến?
Tom doesn't understand this.	Tom không hiểu điều này.
It sounded like he was responsible for the disaster.	Nghe như thể anh ta phải chịu trách nhiệm cho thảm họa.
Tom was amazed at what he saw.	Tom đã rất ngạc nhiên trước những gì anh ta nhìn thấy.
You are not helping at all.	Bạn không giúp được gì cả.
Tom didn't seem convinced that he had to do it.	Tom dường như không bị thuyết phục rằng anh phải làm điều đó.
Tom drinks vodka and eats pickles.	Tom uống vodka và ăn dưa chua.
This is a picture of the first house we stayed in.	Đây là hình ảnh ngôi nhà đầu tiên chúng tôi ở.
I don't see why not.	Tôi không thấy lý do tại sao không.
We don't have enough time to do that.	Chúng tôi không có đủ thời gian để hoàn thành việc đó.
You are trustworthy.	Bạn đáng tin.
I didn't know Tom's car was stolen.	Tôi không biết xe của Tom đã bị đánh cắp.
I was surprised when Tom told me about it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi về điều đó.
Tom said Mary knew that John might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
She sat down beside him and listened quietly.	Cô ngồi xuống bên cạnh anh và yên lặng lắng nghe.
Tom said he felt extremely guilty.	Tom cho biết anh cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Tom quickly put on his pants.	Tom nhanh chóng mặc quần vào.
I'm afraid you won't agree.	Tôi e rằng bạn sẽ không đồng ý.
You have to settle down and study for the history test.	Bạn phải ổn định và học cho bài kiểm tra lịch sử.
I can't bear to lose you again.	Tôi không thể chịu đựng được khi mất em một lần nữa.
I want to ask for your forgiveness.	Tôi muốn cầu xin bạn sự tha thứ.
I don't talk to them anymore.	Tôi không nói chuyện với họ nữa.
Tom would probably be frustrated.	Tom có ​​lẽ sẽ nản lòng.
I think Tom was the one who told me that.	Tôi nghĩ Tom là người đã nói với tôi điều đó.
I never thought he could do something so cruel.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta có thể làm điều gì đó độc ác như vậy.
Everyone knew that we didn't know what we were doing.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi không biết mình đang làm gì.
I think we agreed that you will study harder.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ học tập chăm chỉ hơn.
Tom often has nightmares.	Tom thường xuyên gặp ác mộng.
Why do you think it's a good idea?	Tại sao bạn nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay?
I know that Tom is not a wise man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người khôn ngoan.
I had everything we needed.	Tôi đã có mọi thứ chúng tôi cần.
Tom did his best to rescue Mary.	Tom đã làm hết sức mình để giải cứu Mary.
Tom never asked for help.	Tom không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ.
When was the last time you exercised?	Lần cuối cùng bạn tập thể dục là khi nào?
Tom and Mary have a secret handshake.	Tom và Mary có một cái bắt tay bí mật.
She sang as naturally as if she were flying with a bird.	Cô ấy hát tự nhiên như bay với chim vậy.
I told you that Tom can win.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I don't have enough money to buy a new car.	Tôi không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi mới.
Tom thinks Mary would want him to do it for her.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ muốn anh ấy làm điều đó cho cô ấy.
I must have tried everything in the store, but nothing worked for me.	Chắc hẳn tôi đã thử mọi thứ trong cửa hàng, nhưng không có thứ gì phù hợp với tôi.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không bỏ đi đâu.
Tom doesn't tell the truth.	Tom không nói sự thật.
I hate surprises.	Tôi ghét những điều bất ngờ.
Tom asked Mary if she spoke more than three languages.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy nói hơn ba thứ tiếng.
I really thought Tom and I were safe here.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom và tôi đã an toàn ở đây.
I know you can do it.	Tôi biết bạn sẽ làm được.
This is a fire extinguisher.	Đây là một bình chữa cháy.
I will buy myself a motorbike.	Tôi sẽ mua cho mình một chiếc xe máy.
He belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.	Anh ta thuộc Hiệp hội Phòng chống Sự tàn ác đối với Động vật.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
Tom usually wins.	Tom thường thắng.
I met Tom in Boston last week.	Tôi đã gặp Tom ở Boston tuần trước.
I know that Tom didn't know that you were the one who did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
Tom likes the same kind of movies as Mary.	Tom thích thể loại phim giống như Mary.
I have never seen you do anything impolite before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn làm bất cứ điều gì bất lịch sự trước đây.
This is yours, Tom.	Cái này là của bạn, Tom.
I think you'll be happy to hear that.	Tôi nghĩ bạn sẽ rất vui khi nghe điều đó.
Tom nodded as if he understood what Mary was talking about.	Tom gật đầu như thể anh hiểu Mary đang nói về điều gì.
You do not understand me.	Bạn không hiểu tôi.
My shoes are untied.	Giày của tôi đã được cởi trói.
Why didn't you tell me you needed to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn cần phải làm điều đó?
Tom said he was under a lot of pressure.	Tom cho biết anh đã phải chịu rất nhiều áp lực.
Tom tells Mary that she should wash the car.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên rửa xe.
We all bought a birthday present for Tom.	Tất cả chúng tôi đều tranh thủ mua một món quà sinh nhật cho Tom.
I think Tom can force you to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
Tom is an influencer, isn't he?	Tom là người có ảnh hưởng, phải không?
You know what Tom would do, right?	Bạn biết Tom sẽ làm gì, phải không?
I cannot disclose my source.	Tôi không thể tiết lộ nguồn của tôi.
Tom's last name is not easy to pronounce.	Họ của Tom không dễ phát âm.
He's not a scholar as much as a TV personality.	Anh ấy không phải là một học giả nhiều như một nhân vật truyền hình.
Got gum stuck to the bottom of my shoe.	Có kẹo cao su dính vào đáy giày của tôi.
Tom took the blanket for Mary.	Tom lấy chăn cho Mary.
Tom knows he's likely to be late.	Tom biết anh ấy có khả năng đến muộn.
I broke a glass when I was washing the dishes.	Tôi đã làm vỡ một cái ly khi tôi rửa bát đĩa.
At that time Tom had fifty dollars in his pocket.	Lúc đó Tom có ​​năm mươi đô la trong túi.
I wonder if Tom would tell me to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ bảo tôi làm điều đó.
Tom didn't think Mary would be surprised.	Tom không nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên.
Tom realized he might be in danger.	Tom nhận ra mình có thể gặp nguy hiểm.
Mary doesn't like girly clothes.	Mary không thích quần áo nữ tính.
Tom said he hoped Mary wouldn't finish all the fries.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không ăn hết khoai tây chiên.
Tom never told me he loved me.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​tồi.
Tom went skiing.	Tom đã đi trượt tuyết.
That's because we know our place.	Đó là bởi vì chúng tôi biết vị trí của mình.
I don't know what Tom advised you to do, but I advise you not to tell Mary about it.	Tôi không biết Tom đã khuyên bạn làm gì, nhưng tôi khuyên bạn không nên nói với Mary về điều đó.
I didn't wait.	Tôi đã không đợi.
I know that's not the reality.	Tôi biết đó không phải là thực tế.
Thai is the official language in Thailand.	Tiếng Thái là ngôn ngữ chính thức ở Thái Lan.
I assume that Tom will eventually get arrested for what he did.	Tôi cho rằng Tom cuối cùng sẽ bị bắt vì những gì anh ta đã làm.
You can lose your job if you are not careful.	Bạn có thể mất việc nếu không cẩn thận.
Can you tell me why Tom doesn't want to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom không muốn làm điều đó không?
My son's name is also Tom.	Con trai tôi cũng tên là Tom.
Tom loosened his tie.	Tom nới lỏng cà vạt.
When we get to Boston, it will be dark.	Khi chúng ta đến Boston, trời sẽ tối.
I don't think it would be interesting to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ thú vị khi làm điều đó.
You're dragging me down already.	Bạn đang kéo tôi xuống rồi.
I think Tom is still scared.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn sợ hãi.
Tom got these tickets for free.	Tom đã nhận những vé này miễn phí.
I'm probably the only one who can do that.	Tôi có lẽ là người duy nhất làm được điều đó.
I still don't have enough money to buy the motorbike that I want to buy.	Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua chiếc xe máy mà tôi muốn mua.
Tom said I made it.	Tom nói rằng tôi đã làm được.
Where did Tom buy that sweater?	Tom đã mua chiếc áo len đó ở đâu?
Who wrote the letter remains a mystery.	Người viết bức thư vẫn còn là một bí ẩn.
Tom is coming back into shape.	Tom đang trở lại thành hình.
Tom rarely gives his wife gifts.	Tom hiếm khi tặng quà cho vợ.
I cannot guarantee that will happen.	Tôi không thể đảm bảo điều đó sẽ xảy ra.
Tom says that Mary doesn't look lonely.	Tom nói rằng Mary trông không giống như cô đơn.
The police found a suicide note in Tom's pocket.	Cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong túi của Tom.
I don't think we have much time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có nhiều thời gian.
Tom and the others left early.	Tom và những người khác đi sớm.
In fact, it makes much more sense to do it later.	Trên thực tế, sẽ hợp lý hơn nhiều nếu làm điều đó sau này.
There's not much difference between how men do it and how women do it.	Không có nhiều sự khác biệt giữa cách đàn ông làm điều đó và cách phụ nữ làm điều đó.
She no longer lives there.	Cô ấy không còn sống ở đó nữa.
How do you know what Tom should do?	Làm sao bạn biết Tom nên làm gì?
Tom assured me he wouldn't do it again.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
We cannot continue to do this.	Chúng tôi không thể tiếp tục làm điều này.
The number of stars in the sky is limitless.	Số lượng các ngôi sao trên bầu trời là vô hạn.
Maybe you should try couple therapy.	Có lẽ bạn nên thử liệu pháp cặp đôi.
Every year Tom comes to Australia in October.	Mỗi năm Tom đều đến Úc vào tháng Mười.
I wonder if Tom can win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
I didn't know Tom wouldn't do it.	Tôi không biết Tom sẽ không làm điều đó.
I think Tom and Mary are both very sorry.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều rất tiếc.
You always know that eventually people will find out.	Bạn luôn biết rằng cuối cùng mọi người sẽ tìm ra.
The fog is getting thicker.	Sương mù ngày càng dày.
Don't let them scare you.	Đừng để chúng làm bạn sợ.
I don't know if I should stay or run.	Tôi không biết mình nên ở lại hay bỏ chạy.
I don't think anyone would agree to do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đồng ý làm điều đó.
Tom won't go there alone.	Tom sẽ không đến đó một mình.
I didn't see anyone inside.	Tôi không thấy ai bên trong.
Tom can use one hand.	Tom có ​​thể sử dụng một tay.
Tom needs a bigger boat.	Tom cần một chiếc thuyền lớn hơn.
Tom didn't even look.	Tom thậm chí không nhìn.
Tom asks Mary to read him the letter she received from John.	Tom yêu cầu Mary đọc cho anh ta bức thư cô nhận được từ John.
Don't worry, Tom. 	Đừng lo lắng, Tom.
I'm sure you'll land on your feet.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tiếp đất bằng đôi chân của mình.
Why don't you go to school today?	Tại sao bạn không đi học hôm nay?
Tom wants to be a hero.	Tom muốn trở thành một anh hùng.
There is room for discussion.	Có chỗ để thảo luận.
Are you going in, or will you be standing out all day?	Bạn đang vào, hay bạn sẽ đứng ngoài cả ngày?
Tom said Mary almost never does it.	Tom cho biết Mary hầu như không bao giờ làm điều đó.
Are you sure you don't know what this is?	Bạn có chắc là bạn không biết đây là gì không?
I can't buy everything we need.	Tôi không thể mua mọi thứ chúng ta cần.
Tom understands French, but he doesn't like to speak it.	Tom hiểu tiếng Pháp, nhưng anh ấy không thích nói nó.
She's not trying to hide the truth.	Cô ấy không cố gắng che giấu sự thật.
Tom won't have much time to do that.	Tom sẽ không có nhiều thời gian để làm điều đó.
I know Tom has seen you do it.	Tôi biết Tom đã thấy bạn làm điều đó.
I have been asked to give a lecture on astronomy.	Tôi đã được yêu cầu diễn thuyết về thiên văn học.
Who in this world could he be?	Anh ta có thể là ai trên thế giới này?
We can't see each other anymore.	Chúng ta không thể gặp nhau nữa.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I know that I have to do it.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom knows where to go.	Tom biết phải đi đâu.
I'm not as creative as Tom.	Tôi không sáng tạo như Tom.
Teachers cannot say such a thing.	Giáo viên không thể nói một điều như vậy.
These chairs need to be re-upholstered.	Những chiếc ghế này cần được bọc lại.
I don't think Tom knows how many loaves of bread he has to buy.	Tôi không nghĩ Tom biết mình phải mua bao nhiêu ổ bánh mì.
I need to lubricate the hinges on that door.	Tôi cần bôi trơn các bản lề trên cánh cửa đó.
Do you prefer vanilla ice cream or chocolate?	Bạn thích kem vani hay sô cô la?
No one but Tom can do it.	Không ai khác ngoài Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom did what we told him to do.	Tom đã làm những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
I won't buy bread.	Tôi sẽ không mua bánh mì.
Tom probably knows where Mary went to college.	Tom có ​​lẽ biết Mary đã học đại học ở đâu.
You seem very impressed.	Có vẻ như bạn rất ấn tượng.
It was one of the worst mistakes I've ever made.	Đó là một trong những sai lầm tồi tệ nhất mà tôi từng mắc phải.
Tom said Mary has been waiting since 2:30.	Tom cho biết Mary đã đợi từ 2:30.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
Tom needs more than three hundred dollars.	Tom cần hơn ba trăm đô la.
I only have a week to finish this.	Tôi chỉ có một tuần để hoàn thành việc này.
Mary paints her nails.	Mary sơn móng tay.
Tom is the victim.	Tom là nạn nhân.
Tom is not the team leader.	Tom không phải là trưởng nhóm.
I doubt very seriously that Tom would want to do that.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
We usually wear appropriate clothes.	Chúng tôi thường mặc quần áo phù hợp.
We can't take the risk.	Chúng tôi không thể mạo hiểm.
Tom is not young enough to do that.	Tom không đủ trẻ để làm điều đó.
I doubt it will snow today.	Tôi nghi ngờ hôm nay trời sẽ có tuyết.
You're healthy, aren't you?	Bạn đang khỏe mạnh, phải không?
I'm not sure if I agree with this or not.	Tôi không chắc liệu tôi có đồng ý với điều này hay không.
This is incorrect.	Điều này không chính xác.
Do you think there is any chance for that to happen?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để điều đó xảy ra không?
Tom got more than he bargained for.	Tom nhận được nhiều hơn những gì anh ấy đã mặc cả.
Tom's car is still in the driveway.	Xe của Tom vẫn đang ở trên đường lái xe.
By the time we had gone four miles, he was exhausted.	Khi chúng tôi đã đi được bốn dặm, anh ấy đã kiệt sức.
You are our prisoner.	Bạn là tù nhân của chúng tôi.
I hope Tom knows who will do it.	Tôi hy vọng Tom biết ai sẽ làm điều đó.
They captured more than three hundred British merchant ships.	Họ bắt hơn ba trăm tàu ​​buôn của Anh.
Tom was only fifteen minutes away.	Tom chỉ mới đi được mười lăm phút.
Tom has an older brother who lives in Australia.	Tom có ​​một người anh trai sống ở Úc.
Tom seems to really care.	Tom dường như thực sự quan tâm.
Tom is probably still unconvinced.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa bị thuyết phục.
I know what happened to Tom.	Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
We are planting trees.	Chúng tôi đang trồng cây.
Tom's silence angered Mary.	Sự im lặng của Tom khiến Mary tức giận.
I think Tom can understand French.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
Fur protects animals from the cold.	Lông thú bảo vệ động vật khỏi cái lạnh.
Tom will say no.	Tom sẽ nói không.
Tom says he expects Mary to solve the problem.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary giải quyết vấn đề.
Tom took off his old clothes.	Tom đã cởi bỏ quần áo cũ của mình.
Tom made his servants eat in the dark.	Tom bắt những người hầu của mình ăn trong bóng tối.
Not every college student has broadband at home.	Không phải mọi sinh viên đại học đều có băng thông rộng ở nhà.
Tom shot me in the leg.	Tom đã bắn vào chân tôi.
Is Tom not in Boston now?	Bây giờ Tom không ở Boston à?
I think Tom will have someone else do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nhờ người khác làm việc đó.
Tom is a much better ventriloquist than Mary.	Tom là một người nói tiếng bụng giỏi hơn Mary nhiều.
Factory waste sometimes pollutes our rivers.	Chất thải nhà máy đôi khi làm ô nhiễm các dòng sông của chúng ta.
Without Tom's help, Mary would not have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, Mary sẽ không thể làm được điều đó.
Tom wants me to stop talking to Mary.	Tom muốn tôi ngừng nói chuyện với Mary.
You know what Tom is capable of, right?	Bạn biết Tom có ​​khả năng gì, phải không?
The population in this area is growing at a rapid rate.	Dân số ở khu vực này đang tăng với tốc độ nhanh.
Aren't you happy that you don't have to go to Australia?	Bạn không vui vì mình không phải đến Úc sao?
Although she is rich, she says she is poor.	Mặc dù cô ấy giàu, cô ấy nói rằng cô ấy nghèo.
You will be vindicated.	Bạn sẽ được minh oan.
I hope this doesn't affect our friendship.	Tôi hy vọng điều này không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.
Me and Tom.	Tôi với Tom.
Tom thinks that Mary is not here.	Tom nghĩ rằng Mary không có ở đây.
How could it be Tom's fault?	Làm thế nào nó có thể là lỗi của Tom?
I didn't say goodbye to Tom.	Tôi không nói lời tạm biệt với Tom.
Mary expressed her happiness when her daughter graduated.	Mary bày tỏ niềm hạnh phúc khi con gái tốt nghiệp.
I'm so glad you found my boy.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy cậu bé của tôi.
The tub was filled with hot water and flower petals.	Bồn tắm chứa đầy nước nóng và những cánh hoa.
Where was Tom last night?	Tom đã ở đâu đêm qua?
You would be terrible at doing that.	Bạn sẽ rất tệ khi làm điều đó.
I have decided that I will not go to the party.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không đi dự tiệc.
Tom didn't put enough sugar in my coffee.	Tom đã không cho đủ đường vào cà phê của tôi.
Tom wrote a letter to Santa Claus.	Tom đã viết một bức thư cho ông già Noel.
Someone on the subway stabbed Tom to death.	Ai đó trên tàu điện ngầm đã đâm Tom đến chết.
I know that Tom is a slow learner.	Tôi biết rằng Tom là một người học chậm.
I hope that changes.	Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi.
Tom says he's embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy xấu hổ.
Tom tries to hide his fear.	Tom cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình.
Tom has a big test next week.	Tom có ​​một bài kiểm tra lớn vào tuần tới.
Tom says he feels a bit nervous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi lo lắng.
I don't know this lady.	Tôi không biết bà này.
I can eat a snack at 2:30.	Tôi có thể ăn một bữa ăn nhẹ lúc 2:30.
Please don't help Tom anymore.	Xin đừng giúp Tom nữa.
Tom will miss Mary.	Tom sẽ nhớ Mary.
These muffins are fresh out of the oven.	Những chiếc bánh nướng xốp này mới ra lò.
Most people feel that is wrong.	Hầu hết mọi người cảm thấy rằng điều đó là sai.
Tom is just bragging.	Tom chỉ đang khoe khoang.
I won't say no to that.	Tôi sẽ không nói không với điều đó.
Tom is not strong, but Mary is.	Tom không mạnh, nhưng Mary thì có.
That's just life.	Đó chỉ là cuộc sống.
You should stay rather than go.	Bạn nên ở lại hơn là đi.
Tom went deer hunting last weekend.	Tom đã đi săn hươu vào cuối tuần trước.
Don't cause an uproar.	Đừng gây náo động.
They conducted the following experiment to collect data.	Họ đã tiến hành thí nghiệm sau để thu thập dữ liệu.
Tom opened the door a crack to let fresh air in.	Tom mở cửa một kẽ hở để không khí trong lành vào.
Tom lived in Boston for a short time.	Tom sống ở Boston trong một thời gian ngắn.
I think Tom is flattered.	Tôi nghĩ rằng Tom được tâng bốc.
If you're free, come see me.	Nếu bạn rảnh, hãy đến gặp tôi.
Tom goes to the station to meet Mary.	Tom đến nhà ga để gặp Mary.
Tom should have arrived already.	Tom lẽ ra đã đến rồi.
Tom and Mary are upstairs.	Tom và Mary ở trên lầu.
Looks like Tom is fast asleep.	Có vẻ như Tom đang ngủ say.
I advised Tom not to continue with that coin.	Tôi đã khuyên Tom không nên tiếp tục đồng đó.
At first, I thought I wouldn't be able to stand the noise.	Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ không thể chịu được tiếng ồn.
Don't repeat yourself.	Đừng lặp lại chính mình.
We can do it.	Chúng ta có thể làm được.
Tom was a little surprised when Mary said that.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói vậy.
I'm afraid I have a previous engagement.	Tôi e rằng tôi đã có một hôn ước trước.
I want to publicly complain about that.	Tôi muốn công khai khiếu nại về điều đó.
Tom has always been a nuisance.	Tom luôn là một kẻ phiền toái.
Do you think there is any chance for that to happen?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để điều đó xảy ra không?
I didn't know that you were from Australia.	Tôi không biết rằng bạn đến từ Úc.
Tom will be back in Boston the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mốt.
Tom should never have gone to Boston.	Tom không bao giờ nên đến Boston.
Mary thought to herself that she should buy a new cover for the iron because the old one was pretty much torn.	Mary tự nghĩ rằng cô nên mua một cái bọc mới cho chiếc bàn ủi vì cái cũ đã bị rách khá nhiều.
I never thought it would become windy like this.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở nên gió như thế này.
Did Tom really expect Mary to stop doing that?	Tom có ​​thực sự mong Mary ngừng làm điều đó không?
I know Tom is not afraid of Mary.	Tôi biết Tom không sợ Mary.
I don't see the need to do that.	Tôi không thấy cần phải làm điều đó.
It's best not to talk.	Tốt nhất là bạn không nên nói chuyện.
Tom happily accepts Mary's gift.	Tom vui vẻ nhận món quà của Mary.
Tom told me he thought Mary was up.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã dậy.
I was wondering if you would like to come with us.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có muốn đi với chúng tôi không.
Tom repaired the fence.	Tom đã sửa lại hàng rào.
I have a list of thousands of the most used words in French.	Tôi có một danh sách hàng nghìn từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Pháp.
He was pardoned after serving 11 years of his sentence.	Anh ta được ân xá sau khi đã chấp hành xong 11 năm bản án.
Tom knows Mary, doesn't he?	Tom biết Mary, phải không?
Tom and I just got married.	Tom và tôi vừa kết hôn.
I think Tom will be excused from doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ được miễn làm điều đó.
The good news is that Tom is still alive.	Tin tốt là Tom vẫn còn sống.
Tom said he thought Mary wouldn't have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không phải làm như vậy.
Tom and Mary are both wrong, right?	Tom và Mary đều sai, phải không?
Honestly, this winter is not very cold.	Nói thật là mùa đông năm nay không lạnh lắm.
I have a white horse.	Tôi có một con ngựa trắng.
I suspect Tom went to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom đã đến Boston.
Tom usually does it in his free time.	Tom thường làm điều đó vào thời gian rảnh.
I sincerely apologize for what happened today.	Tôi thành thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
I feel like Tom has gotten the short clubhead.	Tôi cảm thấy như Tom đã nhận được đầu gậy ngắn.
Tom has lived in Boston for a very long time.	Tom đã sống ở Boston trong một thời gian rất dài.
Tom already knew what he was going to do.	Tom đã biết mình sẽ làm gì.
Tom's father will scold him.	Cha của Tom sẽ mắng anh ta.
I'm racking my brains for a solution.	Tôi đang vắt óc tìm giải pháp.
Nobody cares what Tom needs.	Không ai quan tâm Tom cần gì.
The only reason Tom came to Boston was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất khiến Tom đến Boston là vì Mary đã yêu cầu anh làm vậy.
You cannot do all of these at the same time.	Bạn không thể làm tất cả những điều này cùng một lúc.
I was expecting you to show up.	Tôi đã mong đợi bạn xuất hiện.
Today was even busier than usual.	Hôm nay thậm chí còn bận rộn hơn bình thường.
What a bad day!	Thật là một ngày tồi tệ!
Tom thought that what Mary asked him to do was too risky.	Tom nghĩ rằng những gì Mary yêu cầu anh ta làm là quá mạo hiểm.
I was starting to feel frustrated.	Tôi đã bắt đầu cảm thấy thất vọng.
Tom asked Mary what kind of car she had.	Tom hỏi Mary cô ấy có loại xe gì.
Has Tom been there yet?	Tom đã đến đó chưa?
I consider Tom my best friend.	Tôi coi Tom là người bạn tốt nhất của mình.
You think I would refuse to do that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ từ chối làm điều đó, phải không?
Looks like you had a great day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày tuyệt vời.
He glanced at her without a hint of recognition.	Anh liếc nhìn cô mà không có dấu hiệu nhận ra.
I still don't see how you can help.	Tôi vẫn không thấy làm thế nào bạn có thể giúp đỡ.
Don't tell my wife.	Đừng nói với vợ tôi.
It won't take long to do that.	Sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
We used to tease Tom a lot.	Chúng tôi đã từng trêu chọc Tom rất nhiều.
You do not need to know.	Bạn không cần biết.
I think Tom looks pretty crazy.	Tôi nghĩ Tom trông khá điên.
Tom won't let anyone help Mary.	Tom sẽ không để ai giúp Mary.
Did you ask Tom to stop?	Bạn đã yêu cầu Tom dừng lại?
There is no replacement.	Không có thay thế.
My father wants me to marry Tom.	Cha tôi muốn tôi kết hôn với Tom.
They won't need your help.	Họ sẽ không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom has yet to see many places in the world.	Tom vẫn chưa nhìn thấy nhiều nơi trên thế giới.
Tom suspects that Mary and I are plotting something.	Tom nghi ngờ rằng Mary và tôi đang âm mưu điều gì đó.
I cannot find it anywhere.	Tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu.
Tom doesn't sweat.	Tom không đổ mồ hôi.
Tom wants to buy a car.	Tom muốn mua một chiếc ô tô.
I think Tom will do well.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm tốt.
We have started a community pantry.	Chúng tôi đã bắt đầu một phòng đựng thức ăn cộng đồng.
Stick around. 	Dính xung quanh.
Maybe you will learn something.	Có thể bạn sẽ học được điều gì đó.
Tom ate all the watermelon by himself.	Tom đã tự mình ăn hết quả dưa hấu.
You should not underestimate Tom.	Bạn không nên đánh giá thấp Tom.
There is a chance that Tom will survive.	Có khả năng Tom sẽ sống sót.
Tom is a wise businessman, isn't he?	Tom là một doanh nhân khôn ngoan, phải không?
I wonder if we can afford to buy Tom the painting he wants.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đủ tiền để mua cho Tom bức tranh mà anh ấy muốn không.
You're not the only one who has to do that, right?	Bạn không phải là người duy nhất phải làm điều đó, phải không?
I want to go hiking with Tom.	Tôi muốn đi bộ đường dài với Tom.
If you don't go, I'll call the police.	Nếu bạn không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.
Tom is irreplaceable, but Mary is not.	Tom là không thể thay thế, nhưng Mary thì không.
Any. 	Nào.
You can do it.	Bạn có thể làm điều đó.
You will have to do it yourself.	Bạn sẽ phải tự làm điều đó.
Tom is not alone.	Tom không đơn độc.
Tom is annoyed by Mary's childish behavior.	Tom thấy phiền vì hành vi trẻ con của Mary.
Tom deleted his account.	Tom đã xóa tài khoản của mình.
I don't think Tom is as busy today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom lại bận như hôm qua.
Tom called Mary, but someone else answered her phone.	Tom gọi cho Mary, nhưng có người khác đã trả lời điện thoại của cô ấy.
His house is across the bridge.	Nhà anh ở bên kia cầu.
The boys play the role of policemen and robbers.	Các cậu bé đóng vai cảnh sát và cướp.
This means a lot to you, doesn't it?	Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với bạn, phải không?
I don't know if I'm right or wrong.	Tôi không biết mình đúng hay sai.
Tom told me he didn't get enough sleep last night.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không ngủ đủ đêm qua.
You know this is not necessary.	Bạn biết điều này là không cần thiết.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
This is my receipt.	Đây là biên lai của tôi.
You know that you're not allowed to do that, right?	Bạn biết rằng bạn không được phép làm điều đó, phải không?
I noticed that everyone in the room except me was wearing suits.	Tôi nhận thấy rằng tất cả mọi người trong phòng trừ tôi đều mặc vest.
Tom says he will wash both cars.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rửa cả hai chiếc xe.
I don't know Tom shouldn't do that.	Tôi không biết Tom không nên làm điều đó.
Tom didn't tell us how it happened.	Tom đã không cho chúng tôi biết nó đã xảy ra như thế nào.
I don't think Tom will sell me his old car for eight hundred dollars, but he might sell it to me for nine hundred dollars.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bán cho tôi chiếc xe cũ của anh ấy với giá tám trăm đô la, nhưng anh ấy có thể bán nó cho tôi với giá chín trăm đô la.
Tom didn't look where he was going.	Tom đã không nhìn nơi anh ấy sẽ đi.
I did not know that you came.	Tôi không biết rằng bạn đã đến.
I didn't realize that was such a big deal.	Tôi đã không nhận ra rằng đó là một vấn đề lớn.
Not much hope.	Không có nhiều hy vọng.
A lock of hair fell over his left eye.	Một lọn tóc rơi xuống mắt trái của anh.
I staggered and fell.	Tôi loạng choạng và ngã.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ Tom đã chết.
Tom knows who can do it and who can't.	Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Tom didn't tell anyone that they should.	Tom đã không nói với bất cứ ai rằng họ nên làm điều đó.
I took him to the Kyoto Imperial Palace.	Tôi đưa anh ấy đến Hoàng cung Kyoto.
Our children don't need us anymore.	Con cái chúng ta không cần chúng ta nữa.
I'm not even sure I want to help you.	Tôi thậm chí không chắc rằng tôi muốn giúp bạn.
Tom says he wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một lần nữa.
The lamp does not work.	Đèn không sáng.
Tom talked to me this morning.	Tom đã nói chuyện với tôi sáng nay.
I think we'll play baseball.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chơi bóng chày.
I think you should review your speech a few more times before you speak.	Tôi nghĩ bạn nên xem lại bài phát biểu của mình một vài lần nữa trước khi bạn phát biểu.
Just do as you said.	Chỉ cần làm như bạn đã nói.
What kind of boat do you want to build?	Bạn muốn đóng loại thuyền nào?
I never do that.	Tôi không bao giờ làm điều đó.
I don't think Tom is being honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang trung thực.
You may not like Tom at first, but he could end up being one of your best friends.	Bạn có thể không thích Tom lúc đầu, nhưng cuối cùng anh ấy có thể là một trong những người bạn tốt nhất của bạn.
Mary put a note in Tom's lunch box telling him not to forget to buy bread on the way home.	Mary để một mẩu giấy vào hộp cơm trưa của Tom dặn anh đừng quên mua bánh mì trên đường về nhà.
We were not prepared for this.	Chúng tôi đã không chuẩn bị cho điều này.
Do not hate me.	Đừng ghét tôi.
Tom told me that he has no siblings.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có anh chị em nào.
I don't think Tom is discouraged.	Tôi không nghĩ Tom nản lòng.
All you have to do is fill out this form.	Tất cả những gì bạn phải làm là điền vào biểu mẫu này.
I can't afford that kind of car.	Tôi không đủ tiền mua loại xe đó.
They couldn't tell if he was dead or alive.	Họ không thể biết liệu anh ta đã chết hay còn sống.
Tom keeps a toothbrush in his office so he can brush his teeth after lunch.	Tom giữ một bàn chải đánh răng trong văn phòng của mình để anh ấy có thể đánh răng sau khi ăn trưa.
She has a 10 percent interest in the company.	Cô ấy có 10 phần trăm lợi ích trong công ty.
Why don't we try to find Tom?	Tại sao chúng ta không thử tìm Tom?
After Tom got out of the bathroom, he had dinner.	Sau khi Tom ra khỏi nhà tắm, anh ấy ăn tối.
It's not my birthday.	Đó không phải là sinh nhật của tôi.
Tom said he was robbed three times.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cướp ba lần.
Tom will probably tell Mary that he won't go to Australia with her.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đi Úc với cô ấy.
Why are you so quick to defend Tom?	Tại sao bạn lại nhanh chóng bênh vực Tom?
This is not a good time to rest.	Đây không phải là thời điểm tốt để nghỉ ngơi.
I heard that Tom didn't sing often when he was a kid.	Tôi nghe nói rằng Tom không thường xuyên hát khi anh ấy còn nhỏ.
Don't know if Tom is really angry.	Không biết Tom có ​​thực sự tức giận không.
Tom said he thought it might not be wise to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể không khôn ngoan khi làm điều đó.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
I don't know that Tom knows who would do that to Mary.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
I don't know if Tom can speak French or not.	Tôi không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp hay không.
I can't believe that actually happened.	Tôi không thể tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
I feel tickled to be here.	Tôi thấy nhột nhạt khi được ở đây.
Is it about ten o'clock?	Có phải là khoảng mười giờ?
I don't want Tom to know that I was the one who did it for him.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi là người đã làm điều đó cho anh ấy.
Why don't you tell me something I don't know?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết điều gì đó mà tôi chưa biết?
That's not too bad.	Điều đó không quá tệ.
That's what mothers are for.	Đó là những gì các bà mẹ dành cho.
Tom is divorced, but Mary is not.	Tom đã ly hôn, nhưng Mary thì không.
The car was carrying four people at the time of the accident.	Chiếc xe ô tô chở 4 người khi xảy ra tai nạn.
Tom used to be a gang member.	Tom từng là thành viên băng đảng.
I know Tom was telling the truth.	Tôi biết Tom đã nói sự thật.
The article about Tom Jackson was on the front page.	Bài báo về Tom Jackson đã xuất hiện trên trang nhất.
Lower the periscope.	Hạ kính tiềm vọng xuống.
I pressed my forehead to Tom's.	Tôi áp trán mình vào đầu Tom.
I have answered all of Tom's questions.	Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của Tom.
I don't think anyone has tried to do it that way before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã cố gắng làm theo cách đó trước đây.
He is old enough to discern good.	Anh ta đủ lớn để phân biệt điều thiện.
Hit the curb.	Tấp vào lề đường.
Tom agreed to come.	Tom đã đồng ý đến.
He is an unmanageable child.	Anh ấy là một đứa trẻ không thể quản lý được.
We just keep plugging away.	Chúng tôi chỉ cần tiếp tục cắm đi.
Tom can't do it.	Tom không làm được.
How long has it been since you saw your family?	Đã bao lâu rồi bạn không gặp gia đình mình?
I see life differently now than I did before.	Bây giờ tôi nhìn cuộc sống khác với tôi trước đây.
I'll be back around 2:30.	Tôi sẽ quay lại khoảng 2:30.
Tom's success motivated me.	Thành công của Tom đã thúc đẩy tôi.
Tom told me everything I thought I needed to know.	Tom đã nói với tôi tất cả những gì tôi nghĩ tôi cần biết.
Tom gets paid less than he expected.	Tom được trả ít hơn những gì anh ấy mong đợi.
Tom is very boring.	Tom rất nhàm chán.
Tom wanted Mary to believe it.	Tom muốn Mary tin điều đó.
"Give me something to write with." 	"Cho tôi một cái gì đó để viết với."
"What will this do?" 	"Điều này sẽ làm gì?"
"Yes, it will."	"Có, nó sẽ làm."
Tom is going to Boston tonight.	Tom sẽ đến Boston vào tối nay.
Tom will start swimming lessons this summer.	Tom sẽ bắt đầu học bơi vào mùa hè này.
Tom was assaulted.	Tom đã bị hành hung.
I can't contact Tom.	Tôi không thể liên lạc với Tom.
The band takes a ten-minute break between rounds.	Ban nhạc nghỉ mười phút giữa các hiệp.
What Tom will do is unclear.	Những gì Tom sẽ làm là không rõ ràng.
Tom said that Mary had nothing to do this morning.	Tom nói rằng Mary không có việc gì để làm sáng nay.
I know Tom is a little over thirty.	Tôi biết Tom đã hơn ba mươi một chút.
I never understood Tom.	Tôi chưa bao giờ hiểu Tom.
Tom is a worm.	Tom là một con sâu.
I have been here before.	Tôi đã đến đây trước đây.
Tom could be Mary's replacement.	Tom có ​​thể là người thay thế Mary.
They tried to handcuff Tom.	Họ đã cố gắng còng tay Tom.
Can't you see that I'm busy?	Bạn không thấy rằng tôi đang bận sao?
Tom thinks Mary is nervous.	Tom nghĩ Mary đang căng thẳng.
I'm not sure who Tom will let to help Mary.	Tôi không chắc Tom sẽ để ai giúp Mary.
I am very mean to Tom.	Tôi rất ác ý với Tom.
Tom has been gone for many years.	Tom đã ra đi trong nhiều năm.
Tom probably didn't do what he was supposed to do.	Tom có ​​lẽ đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom wants people to pity him.	Tom muốn mọi người thương hại anh ấy.
There must be a reason Tom isn't here.	Phải có lý do Tom không ở đây.
Tom didn't think that would happen today.	Tom không nghĩ điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Tom is also going to Australia.	Tom cũng sẽ đến Úc.
Tom wanted to hug Mary, but he knew he shouldn't.	Tom muốn ôm Mary, nhưng anh biết rằng anh không nên.
Tom was a little surprised to see Mary and John kissing.	Tom hơi ngạc nhiên khi thấy Mary và John hôn nhau.
I am feeling dizzy.	Tôi đang cảm thấy chóng mặt.
Tom doesn't want to waste his time.	Tom không muốn lãng phí thời gian của mình.
Tom said the same thing.	Tom cũng nói nhiều như vậy.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I have to make sure Tom knows what to do.	Tôi phải chắc chắn rằng Tom biết phải làm gì.
Tom said he was too young to do that.	Tom nói rằng anh ấy còn quá trẻ để làm điều đó.
I don't know if Tom likes spinach.	Tôi không biết Tom có ​​thích rau chân vịt hay không.
I'm not talking about Tom.	Tôi không nói về Tom.
Tom will be charged with attempted murder.	Tom sẽ bị buộc tội cố ý giết người.
You're not from Boston either, are you?	Bạn cũng không đến từ Boston phải không?
We have created a bilingual English-Japanese corpus that is freely available.	Chúng tôi đã tạo một kho ngữ liệu song ngữ Anh-Nhật có sẵn miễn phí.
I don't know where Tom knows you're going to do that.	Tôi không biết Tom biết bạn định làm điều đó ở đâu.
I am not enthusiastic.	Tôi không nhiệt tình.
Tom learns that Mary and John are no longer together.	Tom biết rằng Mary và John không còn bên nhau.
I know I'll have to do it eventually.	Tôi biết cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Even Tom couldn't help.	Ngay cả Tom cũng không giúp được gì.
Boycott changes companies.	Tẩy chay thay đổi công ty.
I don't want to retire.	Tôi không muốn nghỉ hưu.
It doesn't seem to make you happy.	Nó dường như không làm cho bạn hạnh phúc.
Tom was staring at you.	Tom đã nhìn chằm chằm vào bạn.
Tom said that Mary knew he might not want to do it until John had time to help him.	Tom nói rằng Mary biết anh có thể không muốn làm điều đó cho đến khi John có thời gian để giúp anh.
Tom lives in Australia with his wife and three children.	Tom sống ở Úc với vợ và ba đứa con của anh ấy.
Tom did it out of curiosity.	Tom đã làm điều đó vì tò mò.
Tom told me that he thinks Mary is a better tennis player than he is.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một tay vợt giỏi hơn anh ấy.
Tom wants change.	Tom muốn thay đổi.
I was there with Tom.	Tôi ở đó với Tom.
I know I'm not the only one who thinks so.	Tôi biết tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
Tom loves watching documentaries about aliens.	Tom thích xem phim tài liệu về người ngoài hành tinh.
Tom thought that Mary wouldn't be scared by that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không sợ hãi vì điều đó.
These books are not cheap.	Những cuốn sách này không hề rẻ.
You cannot buy these in the store.	Bạn không thể mua những thứ này trong cửa hàng.
I'm not in the mood to party.	Tôi không có tâm trạng tiệc tùng.
Tom is coming out.	Tom sắp ra mắt.
When will Tom do it?	Khi nào Tom sẽ làm điều đó?
Tom admits that he is jealous.	Tom thừa nhận rằng anh ấy ghen tị.
Tom lay awake all night, thinking about Mary.	Tom nằm thao thức cả đêm, nghĩ về Mary.
Tom was asked if he thought he could do it.	Tom được hỏi liệu anh ấy có nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy không.
Tom was brought back for questioning.	Tom đã được đưa trở lại để thẩm vấn.
Tom is having the time of his life.	Tom đang có khoảng thời gian của cuộc đời mình.
I know that Tom doesn't know who should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai nên làm điều đó.
Is tap water in Australia drinkable?	Nước máy ở Úc có uống được không?
She undressed the child and placed him in the bath.	Cô lột quần áo đứa trẻ và đặt nó vào bồn tắm.
I thought you said you were determined to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã quyết tâm làm điều đó.
We may not have everything we want, but we have everything we need.	Chúng ta có thể không có mọi thứ chúng ta muốn, nhưng chúng ta có mọi thứ chúng ta cần.
I don't think I would enjoy doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó một mình.
Tom was afraid that Mary would not notice him.	Tom sợ rằng Mary sẽ không để ý đến anh ta.
Tom suggested ways we can save money.	Tom đã gợi ý những cách chúng ta có thể tiết kiệm tiền.
Tom is a difficult person to deal with.	Tom là một người khó đối phó.
I don't want to do it alone.	Tôi không muốn làm điều đó một mình.
I have been reading a book all morning.	Tôi đã đọc một cuốn sách cả buổi sáng.
I'm running out of patience.	Tôi đang hết kiên nhẫn.
Tom could have had this job if he wanted to.	Tom lẽ ra có thể có công việc này nếu anh ấy muốn.
Tom says he doesn't know why Mary needs to do this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
Tom can generally be relied on to make good on his promises.	Tom nói chung có thể được dựa vào để thực hiện tốt những lời hứa của mình.
Tom asks Mary to throw the rotten apples in the trash.	Tom yêu cầu Mary ném những quả táo thối vào thùng rác.
Tom and Mary get married.	Tom và Mary kết hôn.
Tom said what he wanted to say.	Tom nói những gì anh ấy muốn nói.
I won't go home.	Tôi sẽ không về nhà.
The light temporarily blinded me.	Ánh sáng tạm thời làm tôi mờ mắt.
Tom has been hanging out with Mary since they met at the Fourth of July picnic last summer.	Tom đã đi chơi với Mary kể từ khi họ gặp nhau trong buổi dã ngoại thứ tư của tháng bảy vào mùa hè năm ngoái.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình nên làm gì.
The bullet bounced off the side of the armored vehicle.	Đạn bật ra khỏi thành xe bọc thép.
Tom refused to sleep on the floor.	Tom không chịu ngủ trên sàn nhà.
At least Tom should take a shower.	Ít nhất thì Tom cũng nên đi tắm.
Tom hasn't had lunch yet.	Tom chưa ăn trưa.
I think there are some similarities.	Tôi nghĩ rằng có một số điểm tương đồng.
I know I should be with Tom now.	Tôi biết bây giờ tôi nên ở bên Tom.
Don't tell anyone about our plan.	Đừng nói với ai về kế hoạch của chúng tôi.
We don't always do it this way.	Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm theo cách này.
I have pus coming out from my gums.	Tôi có mủ chảy ra từ nướu răng của tôi.
Tom continued to tell jokes.	Tom tiếp tục kể chuyện cười.
I hold you personally responsible for getting us into trouble with the police.	Tôi bắt bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc khiến chúng tôi gặp rắc rối với cảnh sát.
Mary's husband is as stubborn as she is.	Chồng của Mary cũng cứng đầu như cô ấy.
You never really wanted to be here, did you?	Bạn chưa bao giờ thực sự muốn ở đây, phải không?
The arrow that Tom shot didn't even hit the target.	Mũi tên mà Tom bắn thậm chí còn không trúng mục tiêu.
I ate.	Tôi đã ăn.
Tom says I always talk about myself.	Tom nói rằng tôi luôn nói về bản thân mình.
Tom will be very careful when he does that.	Tom sẽ rất cẩn thận khi làm điều đó.
I guess the party is over. 	Tôi đoán bữa tiệc đã kết thúc.
There's nothing left to drink.	Không còn gì để uống.
I thought Tom and Mary were dating.	Tôi đã nghĩ rằng Tom và Mary đang hẹn hò với nhau.
Tom said he felt like getting drunk.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn say.
Tom couldn't contain his joy.	Tom không thể kìm chế được niềm vui của mình.
Tom said Mary thought he might have to do it today.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
The use of this type of radio has become widespread.	Việc sử dụng loại radio này đã trở nên phổ biến.
Tom seems to have lived in Australia when he was in college.	Tom dường như đã sống ở Úc khi anh ấy còn học đại học.
Tom is not the one to tell me you don't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom says he needs more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm thời gian.
Tom was shocked by the answer.	Tom đã bị sốc trước câu trả lời.
My father thought he was always right.	Cha tôi nghĩ rằng ông ấy luôn đúng.
Tom says he doesn't know where Mary intends to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
Don't make the same mistake again.	Đừng mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa.
We go to Boston as often as we can.	Chúng tôi đến Boston thường xuyên nhất có thể.
Tom knows a lot of maxims.	Tom biết rất nhiều câu châm ngôn.
That still doesn't help much.	Điều đó vẫn không giúp được gì nhiều.
Tom barely passed the exam.	Tom hầu như không vượt qua kỳ thi.
I don't read books.	Tôi không đọc sách.
Tom wanted to go, but at the last moment, he decided not to.	Tom đã muốn đi, nhưng vào giây phút cuối cùng, anh quyết định không làm thế.
This molecule has a crystalline structure.	Phân tử này có cấu trúc tinh thể.
Tom says he thinks Mary is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang rất vui.
I hope that you enjoyed your stay in Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn thích kỳ nghỉ của bạn ở Úc.
She can't swim.	Cô ấy không biết bơi.
I have nowhere to hide.	Tôi không còn nơi nào để trốn.
Apart from a few minor bugs, your composition is excellent.	Ngoài một vài lỗi nhỏ, thành phần của bạn rất xuất sắc.
That's stupid.	Điều đó thật ngu ngốc.
That sound was shrill.	Tiếng động đó thật chói tai.
Tom said he was careful.	Tom nói rằng anh ấy đã cẩn thận.
I ran into an ex-boyfriend of mine in town one day.	Tôi tình cờ gặp một người bạn trai cũ của tôi trong thị trấn vào một ngày nọ.
Tom's design is very unique.	Thiết kế của Tom rất độc đáo.
Tom looked at me fiercely.	Tom nhìn tôi dữ dội.
Before Tom and Mary realized what was happening, their friendship turned into love.	Trước khi Tom và Mary nhận ra điều gì đang xảy ra, tình bạn của họ đã chuyển thành tình yêu.
My parents never let me swim alone in the sea.	Bố mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi bơi một mình trên biển.
He said he would recognize it when he saw it.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ nhận ra nó khi anh ấy nhìn thấy nó.
I don't think I know anyone who can speak French.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai có thể nói tiếng Pháp.
I couldn't do it any better.	Tôi không thể làm điều đó tốt hơn nữa.
This is not going to end anytime soon.	Điều này sẽ không sớm kết thúc.
You will soon become a grandmother.	Bạn sẽ sớm lên chức bà ngoại.
You don't have to go to the meeting.	Bạn không cần phải đến cuộc họp.
We were delayed due to heavy traffic.	Chúng tôi đã bị trì hoãn do giao thông đông đúc.
He is excited about his son's love of books.	Ông vui mừng về tình yêu sách của con trai mình.
Did you know Tom and Mary are both blind in one eye?	Bạn có biết Tom và Mary đều bị mù một mắt?
Tom says he won't do it unless Mary helps him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó trừ khi Mary giúp anh ấy.
It was very cold, and what was worse, it started to rain.	Trời rất lạnh, và điều tồi tệ hơn là trời bắt đầu mưa.
Tom was late for work because he overslept.	Tom đi làm muộn vì ngủ quên.
Tom was my brother's roommate in college.	Tom là bạn cùng phòng của em trai tôi thời đại học.
Tom suggested going to the movies.	Tom đề nghị đi xem phim.
Tom is becoming confused in his old age.	Tom đang trở nên bối rối ở tuổi già của mình.
Tom is often wrong, isn't he?	Tom thường xuyên sai, phải không?
Tom made my life miserable.	Tom đã khiến cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ.
That is very satisfying.	Điều đó rất hài lòng.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích điều đó.
The bartender greeted Tom by name.	Người pha chế đã chào Tom bằng tên.
Mary is not the same woman she was three years ago.	Mary không phải là người phụ nữ giống như cô ấy ba năm trước.
Tom won't sit down.	Tom sẽ không ngồi xuống.
Mary sounds exactly like her mother.	Mary nghe giống hệt mẹ cô ấy.
I'm sorry, I don't understand what you're trying to say.	Tôi xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang muốn nói gì.
There are many people who don't like hospitals.	Có nhiều người không thích bệnh viện.
Tom said he would never want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ muốn làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to risk losing all his money.	Tom không muốn có nguy cơ mất tất cả tiền của mình.
Every time I read this novel, I find it very interesting.	Mỗi lần đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi đều thấy rất thú vị.
Tom is Mary's step-sister.	Tom là em kế của Mary.
That just doesn't make sense to me.	Điều đó chỉ không có ý nghĩa đối với tôi.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn về điều gì.
I told Tom I didn't need his help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần anh ấy giúp.
You have no idea how much we missed you.	Bạn không biết chúng tôi đã nhớ bạn đến mức nào.
Do you know why Tom and Mary are no longer here?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary không còn ở đây nữa không?
Tom may not know where Mary is going.	Tom có ​​thể không biết Mary định đi đâu.
I convinced Tom to do it.	Tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom has a prosthetic leg.	Tom có ​​một chân giả.
Tom didn't tell the whole truth.	Tom đã không nói toàn bộ sự thật.
If we didn't have to take exams, how happy our school life would be!	Nếu không phải thi cử thì cuộc sống học đường của chúng tôi hạnh phúc biết bao!
Tom knew Mary wouldn't want to go.	Tom biết Mary sẽ không muốn đi.
I don't know why Tom is tired.	Tôi không biết tại sao Tom lại mệt mỏi.
Tom decided to sell his business and retire.	Tom quyết định bán doanh nghiệp của mình và nghỉ hưu.
I suspect that Tom is upset.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang khó chịu.
Tom thinks it's wrong for you to do that.	Tom nghĩ rằng bạn làm vậy là sai.
Tom wants to get someone to do it for him.	Tom muốn nhờ ai đó làm điều đó cho anh ấy.
Tom seems to have difficulty walking.	Tom dường như đi lại khó khăn.
I cannot afford to go to Boston.	Tôi không có khả năng đến Boston.
I assure you that everything is fine.	Tôi đảm bảo với bạn rằng mọi thứ đều ổn.
I tried to make myself understand, but to no avail.	Tôi cố làm cho mình hiểu, nhưng vô ích.
Many people think that Tom and Mary are secretly in love.	Nhiều người cho rằng Tom và Mary đang yêu thầm nhau.
My mother couldn't come.	Mẹ tôi không đến được.
I went to three funerals last month.	Tôi đã đi dự ba đám tang vào tháng trước.
The company operates inefficiently due to lack of capital.	Công ty hoạt động kém hiệu quả do thiếu vốn.
Tom thinks Mary is tired.	Tom nghĩ Mary mệt.
Don't be so humble.	Đừng khiêm tốn như vậy.
Tom was shot by a sniper.	Tom bị bắn bởi một tay bắn tỉa.
I don't think Tom understands what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom and Mary want you to find a babysitter for them.	Tom và Mary muốn bạn tìm người trông trẻ cho họ.
I open the cage.	Tôi mở lồng.
Tom left his parents' house this spring and has been living alone ever since.	Tom đã rời nhà cha mẹ mình vào mùa xuân năm nay và sống một mình kể từ đó.
Tom has no real reason to do that.	Tom không có lý do thực sự để làm điều đó.
I lent Tom and Mary my umbrella.	Tôi cho Tom và Mary mượn ô của mình.
Tom doesn't look normal.	Tom trông không bình thường.
I knew Tom was going to tell Mary not to.	Tôi biết Tom định nói với Mary đừng làm vậy.
Tom thinks he can help us do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Is it okay if I tell Tom about it?	Có ổn không nếu tôi nói với Tom về điều đó?
Tom is changing towels in the bathroom.	Tom đang thay khăn tắm trong phòng tắm.
I have some other calls to make.	Tôi có một số cuộc gọi khác để thực hiện.
Tom used to hate Boston.	Tom đã từng ghét Boston.
I wrote to Tom about this.	Tôi đã viết thư cho Tom về điều này.
Do you think they are awake?	Bạn có nghĩ rằng họ đang thức không?
Tom has to help even if he doesn't want to.	Tom phải giúp ngay cả khi anh ấy không muốn.
Tom's brother didn't make it alive either.	Anh trai của Tom cũng không làm cho nó sống sót.
I don't think it's very likely that Tom will help us do that tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai.
Edison was not a bright student.	Edison không phải là một sinh viên sáng giá.
Tom felt he had to say something.	Tom cảm thấy mình phải nói điều gì đó.
Tom dashed out into the street without looking in either direction.	Tom lao ra đường mà không cần nhìn cả hai hướng.
We were very tired, and to make matters worse, it started to rain.	Chúng tôi đã rất mệt mỏi, và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, trời bắt đầu đổ mưa.
I want to know more about Tom.	Tôi muốn hiểu hơn về Tom.
Tom said that his parents let him do what he wanted.	Tom nói rằng cha mẹ anh ấy cho phép anh ấy làm những gì anh ấy muốn.
Tom loves zombie movies and watches them whenever he can.	Tom yêu thích những bộ phim về thây ma và xem chúng bất cứ khi nào có thể.
Tom told me that he thought Mary was desperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang tuyệt vọng.
I don't think Tom really has to anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm như vậy nữa.
You barely talk to me anymore.	Bạn hầu như không nói chuyện với tôi nữa.
Tom likes Boston, doesn't he?	Tom thích Boston, phải không?
Tom and I both play the cello.	Tom và tôi đều chơi cello.
Tom needs to find somewhere to live.	Tom cần tìm một nơi nào đó để sống.
Tell Tom how he can contact Mary.	Nói với Tom cách anh ấy có thể liên lạc với Mary.
Tom is a private person.	Tom là người kín đáo.
Tom should tell Mary that she has to be more careful next time she does that.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy phải cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
I am very impressed by what Tom has done.	Tôi rất ấn tượng bởi những gì Tom đã làm.
Tom and I were home alone last Monday.	Tom và tôi đã ở nhà một mình vào thứ Hai tuần trước.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom made an impression.	Tom đã tạo ra một ấn tượng.
Obviously Tom wouldn't be able to do it without help.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự trợ giúp.
Tom thinks he might need to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Do I need to attend the party?	Tôi có cần thiết phải tham dự bữa tiệc không?
Tom says he has a knife.	Tom nói rằng anh ấy có một con dao.
Tom heats milk.	Tom đun nóng sữa.
How many necklaces do you have?	Bạn có bao nhiêu chiếc vòng cổ?
Tom joined Boston in 2013.	Tom đã làm việc tại Boston vào năm 2013.
Mary is about to have a baby.	Mary sắp có em bé.
I have invested my life savings in this store.	Tôi đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời vào cửa hàng này.
I know Tom has a girlfriend.	Tôi biết Tom đã có bạn gái.
Tom nodded at my question.	Tom gật đầu trước câu hỏi của tôi.
My silence angered Tom.	Sự im lặng của tôi khiến Tom tức giận.
Is this comma necessary?	Dấu phẩy này có cần thiết không?
Tom had to wait until Mary got there.	Tom phải đợi cho đến khi Mary đến đó.
I don't think we need to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần thiết để làm điều này.
Tom's innocence seems limitless.	Sự ngây thơ của Tom dường như là vô hạn.
I doubt that they will fire me for doing that.	Tôi nghi ngờ rằng họ sẽ sa thải tôi vì làm điều đó.
Tom has a face that people immediately trust.	Tom có ​​một khuôn mặt mà mọi người ngay lập tức tin tưởng.
You gave me a real surprise when you showed up there.	Bạn đã cho tôi một bất ngờ thực sự khi bạn xuất hiện ở đó.
I feel like going to the movies, but I still have to do my homework.	Tôi cảm thấy muốn đi xem phim, nhưng tôi vẫn phải làm bài tập về nhà.
Tom wants to travel to Australia next summer.	Tom muốn đi du lịch Úc vào mùa hè tới.
I don't like doing that anymore.	Tôi không thích làm điều đó nữa.
The cyclists were tired, but very happy.	Những người đi xe đạp mệt mỏi, nhưng rất vui.
Tom thinks Mary is being uncooperative.	Tom nghĩ rằng Mary đang bất hợp tác.
She advises him not to believe everything the teacher says.	Cô khuyên anh ta không nên tin tất cả những gì giáo viên nói.
Tom was unable to hide his feelings.	Tom đã không thể che giấu cảm xúc của mình.
Have you ever eaten live maggots? 	Bạn có bao giờ ăn giòi sống không?
What if I give you $1,000?	Còn nếu tôi đưa cho bạn 1.000 đô la thì sao?
Yesterday Tom went out with his friends in the park.	Hôm qua Tom đã đi chơi với bạn bè của mình trong công viên.
I wonder if Tom really thinks we should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ chúng ta nên làm như vậy không.
The man next door said he used to go for a jog every morning.	Người đàn ông ở cạnh nhà cho biết anh ta thường chạy bộ vào mỗi buổi sáng.
Tom is at school right now.	Tom đang ở trường ngay bây giờ.
Do you know why cacti have needles?	Bạn có biết tại sao xương rồng lại có kim không?
You should not be afraid of magic.	Bạn không nên sợ phép thuật.
That is a fair criticism.	Đó là một lời chỉ trích công bằng.
Tom lent me his new bike.	Tom cho tôi mượn chiếc xe đạp mới của anh ấy.
This sounds like a scam.	Điều này nghe có vẻ giống như một trò lừa đảo.
Tom and Mary promised me that they would learn French.	Tom và Mary đã hứa với tôi rằng họ sẽ học tiếng Pháp.
"This is not Tom's watch." 	"Đây không phải là đồng hồ của Tom."
"I never said it was."	"Tôi chưa bao giờ nói nó được."
Tom exaggerated.	Tom phóng đại.
I'm not going to do anything about that, at least not tonight.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì về điều đó, ít nhất là không phải tối nay.
War affects all of us.	Chiến tranh ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.
We don't know if Tom wants to come with us.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​muốn đi cùng chúng tôi hay không.
This is where Tom went wrong.	Đây là chỗ Tom đã sai.
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể làm được điều đó.
I saw Tom walking with his girlfriend last night.	Tôi đã nhìn thấy Tom đi dạo với bạn gái của anh ấy vào đêm qua.
Tom and I take the same bus to school.	Tom và tôi đi cùng một chuyến xe buýt đến trường.
I think you are a very good player.	Tôi nghĩ bạn là một người chơi rất giỏi.
Tom's not in a hurry, is he?	Tom không vội, phải không?
We shouldn't have gone to Australia.	Đáng lẽ chúng ta không nên đến Úc.
I think I have a good chance of being selected.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để được chọn.
I think that's what you need.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì bạn cần.
I know that Tom wants to be the first to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom said Mary might cry.	Tom nói Mary có thể sẽ khóc.
I cannot deal with this.	Tôi không thể đối phó với điều này.
We had to convince Tom that he should take the job.	Chúng tôi phải thuyết phục Tom rằng anh ấy nên nhận công việc đó.
I am facing prison.	Tôi đang đối mặt với nhà tù.
I am very busy at this time.	Tôi rất bận vào thời điểm này.
I was warned not to believe anything Tom said.	Tôi đã được cảnh báo là đừng tin bất cứ điều gì Tom nói.
Tom weighs about 80 kg.	Tom nặng khoảng 80 kg.
Tom stayed and helped Mary.	Tom đã ở lại và giúp đỡ Mary.
He has the ability to say brutal things and exaggerate his grievances.	Anh ta có khả năng nói những điều tàn bạo và phóng đại sự bất bình của mình.
It won't take us long to clean the garage.	Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để dọn dẹp nhà để xe.
Can you speak a little louder, please? 	Bạn có thể vui lòng nói to hơn một chút được không?
I couldn't hear very well.	Tôi không thể nghe rõ lắm.
Tom loves fishing, doesn't he?	Tom thích câu cá, phải không?
I am a collector.	Tôi là một nhà sưu tập.
I need ammo.	Tôi cần đạn.
Do you think I will get there in time if I get there by taxi?	Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ đến đó kịp thời nếu tôi đến đó bằng taxi không?
Chapters 1, 5 and 7 are the easiest to understand. 	Chương 1, 5 và 7 là dễ hiểu nhất.
Read those first.	Đọc những thứ đó trước.
Tom says he thinks he might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom seemed hesitant to do so.	Tom có ​​vẻ do dự khi làm điều đó.
I hate cops like him.	Tôi ghét những cảnh sát như anh ta.
Tom had tears running down his face.	Tom đã chảy nước mắt trên khuôn mặt.
Tom said that he thought Mary would enjoy the concert.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tận hưởng buổi hòa nhạc.
There are many eggs in the basket.	Có rất nhiều trứng trong rổ.
Tom says he doesn't like the air conditioner.	Tom nói rằng anh ấy không thích điều hòa nhiệt độ.
I hope I'm not doing something stupid.	Tôi hy vọng mình không làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom doesn't hang out with you, does he?	Tom không đi chơi với bạn phải không?
Tom admits that he stole money from Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm tiền của Mary.
I won't talk to Tom.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom.
I know that I can fix that for you.	Tôi biết rằng tôi có thể sửa chữa điều đó cho bạn.
Tom stayed up all night studying.	Tom đã thức cả đêm để học.
I think I can count on Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng vào Tom.
If anyone can fix it, it's Tom.	Nếu ai đó có thể sửa nó, đó là Tom.
Who is the author of the novel you are reading?	Ai là tác giả của cuốn tiểu thuyết bạn đang đọc?
It's Tom who can't speak French, not me.	Đó là Tom, người không thể nói tiếng Pháp, không phải tôi.
They will be fine.	Họ sẽ ổn.
Tom's appointment is late.	Cuộc hẹn của Tom đến muộn.
Tom will be locked up.	Tom sẽ bị nhốt.
Tom is looking for his shoes.	Tom đang tìm đôi giày của mình.
Tom is hungry and miserable.	Tom đói và khổ sở.
I think Tom has enough money to live on.	Tôi nghĩ Tom có ​​đủ tiền để sống.
Come on. 	Cố lên.
Don't give up hope.	Đừng từ bỏ hy vọng.
I don't want to kill anyone.	Tôi không muốn giết bất cứ ai.
I want to guarantee this, please.	Tôi muốn đảm bảo điều này, xin vui lòng.
Tom said we could go to Australia with him if we wanted to.	Tom nói rằng chúng tôi có thể đến Úc với anh ấy nếu chúng tôi muốn.
Tom is currently writing a book.	Tom hiện đang viết sách.
Tom has been blind since birth.	Tom đã bị mù từ khi sinh ra.
I think what you are doing is stupid.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn đang làm là ngu ngốc.
Tom has achieved very good results.	Tom đã đạt được kết quả rất tốt.
Never let me catch you doing something like that again.	Đừng bao giờ để tôi bắt gặp bạn làm điều gì đó như vậy một lần nữa.
Every time I see Tom, he's talking on the phone.	Mỗi khi tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang nói chuyện điện thoại.
I know Tom didn't do that last week.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó vào tuần trước.
Now I am very angry.	Bây giờ tôi rất tức giận.
Sorry for being late. 	Xin lỗi vì đến muộn.
I overslept.	Tôi ngủ quá giấc.
Give water to the thirsty and food to the hungry.	Cho người khát nước và thức ăn cho người đói.
Tom, have you slept yet?	Tom, bạn ngủ chưa?
We walked a long way up to the top.	Chúng tôi đã đi bộ một quãng dài lên đến đỉnh.
Tom likes to hang out with his friends.	Tom thích đi chơi với bạn bè của mình.
It started at six thirty.	Nó bắt đầu lúc sáu giờ ba mươi phút.
I'll let him know the news as soon as I see him.	Tôi sẽ cho anh ấy biết tin tức ngay khi tôi gặp anh ấy.
Tom makes delicious cookies.	Tom làm bánh quy ngon.
This mistake was due to his carelessness.	Sai lầm này là do sự bất cẩn của anh ấy.
Such a bad custom should be eliminated with.	Một phong tục xấu như vậy nên được loại bỏ với.
Mary loves romantic comedies.	Mary thích những bộ phim hài lãng mạn.
I don't think Tom knows where Mary was born.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sinh ra ở đâu.
I don't know how much I owe my stepfather.	Tôi không biết mình đã nợ cha dượng của mình bao nhiêu.
Tom doesn't even have a pair of shoes.	Tom thậm chí không có một đôi giày.
Tom is determined to leave the company.	Tom quyết tâm rời công ty.
Tom says he hopes that Mary doesn't do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không làm điều đó.
We short three spoons.	Chúng tôi ngắn ba thìa.
Mary says she doesn't want a boyfriend.	Mary nói rằng cô ấy không muốn có bạn trai.
I know Tom doesn't know why Mary would do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom angrily stomped his feet out of the room.	Tom tức giận dậm chân bước ra khỏi phòng.
You can't really expect Tom to change his mind.	Bạn không thể thực sự mong đợi Tom sẽ thay đổi quyết định của mình.
He doesn't live in my neighborhood.	Anh ấy không sống trong khu phố của tôi.
I think I can do it faster by myself.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
Tom won't make it.	Tom sẽ không làm được.
I don't think you're crying.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang khóc.
I don't suppose you want to show me who you really are?	Tôi không cho là bạn muốn chỉ cho tôi biết bạn thực sự là ai?
Tom took pictures of Mary's backyard.	Tom chụp ảnh sân sau của Mary.
Can you allow me to observe?	Bạn có thể cho phép tôi quan sát không?
It didn't happen exactly like that.	Nó đã không xảy ra chính xác như vậy.
Tom never complained.	Tom không bao giờ phàn nàn.
We hold hands.	Chúng tôi nắm chặt tay.
Tom and Mary love each other deeply.	Tom và Mary yêu nhau sâu đậm.
Tom will be exposed.	Tom sẽ được tiếp xúc.
Looks like we'd better leave.	Có vẻ như tốt hơn là chúng ta nên rời đi.
Tom has been to Boston several times.	Tom đã đến Boston vài lần.
I think we need to do that before Tom gets here.	Tôi nghĩ chúng ta cần làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Don't try too hard.	Đừng cố gắng quá sức.
Tom, sit down now.	Tom, ngồi xuống ngay bây giờ.
Tom has more options.	Tom có ​​nhiều lựa chọn hơn.
Promise me you'll be back.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ quay lại.
I'm glad I didn't go to Australia last month.	Tôi rất vui vì tôi đã không đến Úc vào tháng trước.
Tom is not in Boston yet.	Tom vẫn chưa ở Boston.
What is Tom afraid of?	Tom sợ gì?
Would you like to see a movie Saturday night?	Bạn có muốn xem một bộ phim tối thứ bảy?
I hope that Tom will be here today.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Can either of you call Tom?	Một trong hai người có thể gọi cho Tom không?
It is dangerous to ignore the signal at the railroad crossing.	Thật nguy hiểm nếu bỏ qua tín hiệu ở nơi giao nhau với đường sắt.
I thought you didn't want to eat anything.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không muốn ăn bất cứ thứ gì.
Tom was subdued by the heat.	Tom đã bị khuất phục bởi cái nóng.
My wife is usually at home, but she has to go to work.	Vợ tôi thường ở nhà, nhưng cô ấy đã đi làm.
Tom looked at Mary questioningly.	Tom nhìn Mary đầy thắc mắc.
Tom's snoring kept me awake all night.	Tiếng ngáy của Tom khiến tôi thao thức cả đêm.
Tom said John was a good man.	Tom nói John là một người đàn ông tốt.
"I'm too old to swing on a tree branch," said the boy.	"Tôi đã quá già để đu trên cành cây," cậu bé nói.
I'm not very surprised.	Tôi không ngạc nhiên lắm.
Tom says he doesn't know what to do next.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì tiếp theo.
Tom asks Mary to come to the house next door for help.	Tom nhờ Mary đến nhà bên cạnh để được giúp đỡ.
Tom should take better care of his kids.	Tom nên chăm sóc những đứa trẻ của mình tốt hơn.
I could not have spent my vacation in a better place.	Tôi không thể trải qua kỳ nghỉ của mình ở một nơi tốt hơn.
Tom is definitely very happy.	Tom chắc chắn đang rất hạnh phúc.
All 4 of my grandparents died in 2013.	Cả 4 ông bà nội của tôi đều mất năm 2013.
Tom lost money at the casino, but he tells his friends that he won.	Tom đã thua tiền tại sòng bạc, nhưng anh ấy nói với bạn bè rằng anh ấy đã thắng.
Tom was shot three times.	Tom đã bị bắn ba phát.
The number of students in this class is limited to 15 people.	Số lượng học viên của lớp học này chỉ giới hạn ở 15 người.
Tom could be the first if he asked to be.	Tom có ​​thể là người đầu tiên nếu anh ấy yêu cầu được như vậy.
I didn't know that Tom knew anyone who could do that.	Tôi không biết rằng Tom biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom doesn't drink red wine.	Tom không uống rượu vang đỏ.
What is a pandemic?	Đại dịch là gì?
I suggest you go before 2:30.	Tôi đề nghị bạn nên đi trước 2:30.
The train slowed down and eventually stopped.	Chuyến tàu chậm lại và cuối cùng dừng lại.
Tom wants to buy a gun.	Tom muốn mua một khẩu súng.
Your father doesn't trust you.	Cha của bạn không tin tưởng bạn.
Tom claims that he can run faster than Mary.	Tom tuyên bố rằng anh ta có thể chạy nhanh hơn Mary.
Tom is the complete opposite of his brother.	Tom hoàn toàn trái ngược với anh trai mình.
I'm Mary, Tom's grandmother.	Tôi là Mary, bà của Tom.
I know Tom is very busy.	Tôi biết Tom rất bận.
I live on the same floor as Tom.	Tôi sống cùng tầng với Tom.
This child's mother is a broadcaster.	Mẹ của đứa trẻ này là một phát thanh viên.
She not only kept the house but also taught at the school.	Cô ấy không chỉ giữ nhà mà còn dạy ở trường.
I think you know that won't be possible.	Tôi nghĩ bạn biết điều đó sẽ không thể làm được.
I started to see things differently.	Tôi bắt đầu thấy mọi thứ khác đi.
I think it's time for me to admit that I never cared for you.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ quan tâm đến em.
I'm pretty sleepy now.	Bây giờ tôi khá buồn ngủ.
As far as I know, I have never eaten dog meat.	Theo tôi được biết, tôi chưa bao giờ ăn thịt chó.
I'm afraid both have bad reputations.	Tôi e rằng cả hai đều mang tiếng xấu.
I think Tom can be carefree.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể vô tư.
Tom probably didn't know that Mary shouldn't have done so.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary không nên làm như vậy.
I know Tom is not much older than Mary.	Tôi biết Tom không già hơn Mary nhiều.
Do you know why he's not at school?	Bạn có biết tại sao anh ấy không ở trường không?
They couldn't see Tom.	Họ không thể nhìn thấy Tom.
Tom should try to do that.	Tom nên cố gắng làm điều đó.
I was the one who persuaded Tom to join the army.	Tôi là người thuyết phục Tom gia nhập quân đội.
I'm at my parents' house.	Tôi đang ở nhà của bố mẹ tôi.
I was fired.	Tôi đã bị sa thải.
I just got strangled.	Tôi vừa bị bóp nghẹt.
We made an agreement.	Chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận.
Tom is traditional, isn't he?	Tom là người truyền thống, phải không?
That's why I recommend Tom for the post.	Đó là lý do tại sao tôi đề xuất Tom cho bài đăng.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom decided it was best for Mary to go to Boston.	Tom quyết định điều tốt nhất là để Mary đến Boston.
Tom says everyone he knows has been to Australia.	Tom cho biết tất cả những người anh ấy biết đều đã từng đến Úc.
I don't think we can trust Tom as much as we used to.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom nhiều như trước đây.
I think Tom might not be allowed to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không được phép làm điều đó.
Tom did something very bad.	Tom đã làm điều gì đó rất tồi tệ.
Tom is usually not as busy as Mary.	Tom thường không bận như Mary.
I go around 2:30.	Tôi đi khoảng 2:30.
They announced their engagement.	Họ đã thông báo về việc đính hôn của họ.
Play some Chopin.	Chơi một số Chopin.
There may be a gas leak in our house.	Có thể có một rò rỉ khí đốt tại nhà của chúng tôi.
I'm not sure I understand exactly what you're trying to do.	Tôi không chắc mình hiểu chính xác những gì bạn đang cố gắng làm.
Tom doesn't want to disappoint his parents.	Tom không muốn làm bố mẹ thất vọng.
I know what I'm doing.	Tôi biết tôi đang làm gì.
Problems that can be solved with money are not real problems.	Những vấn đề có thể được giải quyết bằng tiền không phải là những vấn đề thực sự.
I don't know where I should park.	Tôi không biết mình nên đậu ở đâu.
You won't find anyone better than Tom for the job.	Bạn sẽ không tìm thấy ai tốt hơn Tom cho công việc.
I would never eat anything Tom makes.	Tôi sẽ không bao giờ ăn bất cứ thứ gì Tom làm.
Tom and Mary spent a week relaxing on a houseboat.	Tom và Mary đã dành một tuần để thư giãn trên một chiếc thuyền trong nhà.
Tom was not injured in the attack.	Tom không bị thương trong vụ tấn công.
Restroom near the elevator.	Phòng vệ sinh gần thang máy.
I can teach you how to play the guitar.	Tôi có thể dạy bạn cách chơi guitar.
I go to school by bike even when it rains.	Tôi đi học bằng xe đạp ngay cả khi trời mưa.
Tom is a really bad singer, isn't he?	Tom là một ca sĩ thực sự tồi, phải không?
Tom's family lost everything.	Gia đình của Tom mất tất cả.
It is up to you to take the next step.	Việc thực hiện bước tiếp theo tùy thuộc vào bạn.
Tom is the only person here who doesn't know Mary.	Tom là người duy nhất ở đây không biết Mary.
Your death will be painless.	Cái chết của bạn sẽ không đau đớn.
I didn't know that you were back in town.	Tôi không biết rằng bạn đã trở lại thị trấn.
Don't you know Tom is planning to move to Boston?	Bạn không biết Tom đang có ý định chuyển đến Boston?
You don't seem as irritable as Tom.	Bạn dường như không cáu kỉnh như Tom.
Maybe Tom and Mary are sleeping.	Có lẽ Tom và Mary đang ngủ.
Tom studies in the bathroom. 	Tom học trong phòng tắm.
He said it was the quietest room in the house.	Anh ấy nói đó là căn phòng yên tĩnh nhất trong nhà.
Has it been proven that there is a link between smoking and lung cancer?	Nó đã được chứng minh rằng có mối liên hệ giữa thuốc lá và ung thư phổi?
Tom has decided that he will not walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
You should be able to unlock that door with this key.	Bạn sẽ có thể mở khóa cánh cửa đó bằng chìa khóa này.
Tom is watching figure skating on TV.	Tom đang xem trượt băng nghệ thuật trên TV.
Tom hasn't fried the fish yet.	Tom vẫn chưa chiên cá.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
You did that, didn't you?	Bạn đã làm điều đó, phải không?
I didn't stick around.	Tôi đã không dính vào xung quanh.
Would you like to come to Australia with us?	Bạn có muốn đến Úc với chúng tôi không?
He is a powerful wizard.	Anh ấy là một phù thủy quyền năng.
We have also seen it.	Chúng tôi cũng đã thấy nó.
To make a long story short, I was fired.	Để làm cho một câu chuyện dài trở nên ngắn gọn, tôi đã bị sa thải.
I was surprised that Tom spoke French so well.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom went to Mary's house that night.	Tom đến nhà Mary vào đêm hôm đó.
I don't think Tom knows why Mary isn't here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không ở đây.
I'm not a snitch.	Tôi không phải là một kẻ snitch.
I don't think Tom would agree.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý.
What's there?	Có gì ở đó?
This is one of my pictures.	Đây là một trong những hình ảnh của tôi.
I am standing on the bridge.	Tôi đang đứng trên cầu.
Tom says you were almost killed.	Tom nói rằng bạn gần như đã bị giết.
You have chosen wisely.	Bạn đã chọn một cách khôn ngoan.
Tom says he won't go to Mary's concert.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến buổi hòa nhạc của Mary.
Tom doesn't know where Mary wants him to put her suitcase.	Tom không biết Mary muốn anh đặt vali của cô ấy ở đâu.
Tom couldn't find the time to do it.	Tom không thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
You will find this in a hardware store.	Bạn sẽ tìm thấy điều này trong một cửa hàng phần cứng.
Tom didn't realize who the boy was.	Tom không nhận ra cậu bé đó là ai.
Did you call Tom to apologize?	Bạn đã gọi cho Tom để xin lỗi chưa?
We are not compatible.	Chúng tôi không hợp nhau.
I had a tough day.	Tôi đã có một ngày khó khăn.
I like purple.	Tôi thích màu tím.
I think it's time for me to step out of this mess.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi mớ hỗn độn này.
Tom's bag is near the door.	Túi của Tom ở gần cửa.
You have to look at the problem from different angles.	Bạn phải nhìn nhận vấn đề từ các góc độ khác nhau.
I spent the whole morning cleaning my room.	Tôi đã dành cả buổi sáng để dọn dẹp phòng của mình.
I don't usually do it alone.	Tôi không thường làm điều đó một mình.
I'm carrying them with me.	Tôi đang mang chúng với tôi.
I hope they don't torture us.	Tôi hy vọng rằng họ không tra tấn chúng tôi.
Tom says he believes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom wished he hadn't asked Mary to do it.	Tom ước gì anh đã không yêu cầu Mary làm điều đó.
I hate women who say all men are the same.	Tôi ghét những người phụ nữ nói rằng tất cả đàn ông đều giống nhau.
Tom doesn't want to wear jeans.	Tom không muốn mặc quần jean.
I only have three hundred dollars in the bank.	Tôi chỉ có ba trăm đô la trong ngân hàng.
You are exposing yourself to a lot of criticism.	Bạn đang phơi bày bản thân trước rất nhiều lời chỉ trích.
Tom told me to come here.	Tom bảo tôi đến đây.
I have three days off work next week.	Tôi được nghỉ làm ba ngày vào tuần tới.
Tom said he would do it if he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thể.
Don't let the fire go out.	Đừng để lửa tắt.
Let's see if Tom wants to do it.	Hãy xem Tom có ​​muốn làm điều đó không.
She loves her brother.	Cô ấy yêu quý anh trai của mình.
I don't remember who did it.	Tôi không nhớ ai đã làm điều đó.
Would be happy to do it with you.	Sẽ rất vui khi làm điều đó với bạn.
Tom makes his own bread.	Tom tự làm bánh mì.
Tom's car crashed into the wall.	Xe của Tom đâm vào tường.
Tom and Mary are both Republicans.	Tom và Mary đều là đảng viên Đảng Cộng hòa.
As a result of war, a lot of people died.	Hậu quả của chiến tranh là rất nhiều người chết.
I still don't think you should do that.	Tôi vẫn không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
You don't understand how this works?	Bạn không hiểu cách này hoạt động như thế nào?
Tom tells Mary where she should park.	Tom nói với Mary nơi cô ấy nên đậu xe.
Tom is sitting in the garden.	Tom đang ngồi trong vườn.
I don't think Tom would mind showing you how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Why don't you give it to me?	Tại sao bạn không đưa nó cho tôi?
Thank you for your response.	Cảm ơn vì bạn đã phản hồi.
Tom has never been so good at French.	Tom chưa bao giờ giỏi tiếng Pháp đến thế.
Tom sat in the corner.	Tom ngồi trong góc.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
Tom is doing everything he can to help.	Tom đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.
Tom sat in the back of the pickup.	Tom ngồi sau xe bán tải.
I told Tom he shouldn't go to Australia with Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đến Úc với Mary.
Tom is very friendly.	Tom rất thân thiện.
Tom bought us beer.	Tom đã mua bia cho chúng tôi.
I know Tom is afraid to go home.	Tôi biết Tom sợ về nhà.
Tom said he wanted another chance.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một cơ hội khác.
I don't smoke at all.	Tôi không hút thuốc gì cả.
Tom and I are not very likely to cry.	Tom và tôi không có nhiều khả năng khóc.
Tom grew up in a town where everyone knew everyone.	Tom lớn lên ở một thị trấn nơi mọi người đều biết mọi người.
A ship in a harbor is safe, but that's not what ships are built for.	Một con tàu trong bến cảng là an toàn, nhưng đó không phải là những gì con tàu được chế tạo.
Tom is happy to be around.	Tom rất vui khi được ở bên.
Tom won't be off work on Monday.	Tom sẽ không nghỉ việc vào thứ Hai.
Tom and Mary go for a walk together.	Tom và Mary cùng nhau đi dạo.
Tom did it the old fashioned way.	Tom đã làm điều đó theo cách cũ.
Tom has to get out of there in a hurry.	Tom phải ra khỏi đó một cách vội vàng.
I couldn't help but laugh when I saw Tom and Mary dancing.	Tôi khó mà nhịn được cười khi thấy Tom và Mary khiêu vũ.
You don't seem too happy.	Bạn có vẻ không quá vui.
The eagle soars through the air.	Con đại bàng bay vút qua không trung.
Tom does things I can't do.	Tom làm những điều tôi không thể làm.
Tom always seemed annoyed.	Tom luôn có vẻ khó chịu.
We don't want to humiliate you.	Chúng tôi không muốn làm bẽ mặt bạn.
I'm not the place to question Tom's judgment.	Tôi không phải là nơi để đặt câu hỏi về phán đoán của Tom.
Tom won't let Mary win.	Tom sẽ không để Mary thắng.
I don't think there's any way I can help.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào tôi có thể giúp.
Tom has to lie on the bed.	Tom phải nằm trên giường.
I didn't know that Tom was blind in one eye.	Tôi không biết rằng Tom bị mù một mắt.
Tom sped up and caught up with Mary.	Tom tăng tốc và đuổi kịp Mary.
Tom thought that Mary would be motivated to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom just wanted to lie in bed.	Tom chỉ muốn nằm trên giường.
I can't read lips.	Tôi không thể đọc môi.
Tom's tax rate is 15%, but the secretary's tax rate is 35%.	Thuế suất của Tom là 15%, nhưng thuế suất của thư ký là 35%.
Don't expect Tom to do it.	Đừng mong đợi Tom làm điều đó.
There are a few magazines on the coffee table.	Có một vài tạp chí trên bàn cà phê.
Tom is actually doing a pretty good job.	Tom thực sự đang làm một công việc khá tốt.
I'm sure Tom has a good reason.	Tôi chắc rằng Tom có ​​lý do chính đáng.
I know that Tom is ready.	Tôi biết rằng Tom đã sẵn sàng.
This is the book that I want to give to my mother.	Đây là cuốn sách mà tôi muốn tặng mẹ.
Tom opened his bag to put his books in.	Tom mở cặp để bỏ sách vào.
Tom is just scared.	Tom chỉ sợ.
Maybe I shouldn't do that.	Có lẽ tôi không nên làm như vậy.
I don't think Tom knows what it's like to be poor.	Tôi không nghĩ Tom biết nghèo là như thế nào.
Tom seemed to be asleep.	Tom dường như đã ngủ.
Tom says he's really skeptical.	Tom nói rằng anh ấy thực sự hoài nghi.
I know that you are back there.	Tôi biết rằng bạn đã trở lại đó.
I'll try to do that before Tom gets here.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó trước khi Tom đến đây.
I've never seen Tom so mad before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom nổi điên như vậy trước đây.
I don't earn as much as you think.	Tôi không kiếm được nhiều như bạn nghĩ.
I worry about my weight.	Tôi lo lắng về cân nặng của mình.
Tom wants Mary to tell him her opinion.	Tom muốn Mary cho anh biết ý kiến ​​của cô ấy.
Tom and Mary are both pilots.	Tom và Mary đều là phi công.
I'm sure Tom can do it again.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
When he arrived in town, he went straight to her.	Khi đến thị trấn, anh đến thẳng gặp cô.
Tom sent a present to Mary.	Tom đã gửi quà cho Mary.
I am afraid I will get sick if I drink cold water.	Tôi sợ tôi sẽ bị ốm nếu tôi uống nước lạnh.
Tom doesn't have to work.	Tom không cần phải làm việc.
Tom said that Mary never went to John's house.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ đến nhà John.
Tom only speaks French.	Tom chỉ nói tiếng Pháp.
Tom is reading the newspaper.	Tom đang đọc báo.
We are Tom's parents.	Chúng tôi là cha mẹ của Tom.
I believe that Tom and I can take care of ourselves.	Tôi tin rằng Tom và tôi có thể tự lo cho mình.
I wonder when Tom will go.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ đi.
We can negotiate with the owner.	Chúng tôi có thể thương lượng với chủ sở hữu.
I spent an hour waiting for my friend.	Tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để đợi bạn tôi.
Tom ate one of Mary's cupcakes.	Tom đã ăn một trong những chiếc bánh nướng nhỏ của Mary.
Those who know do not talk. 	Những người biết không nói chuyện.
The people talking do not know.	Những người nói chuyện không biết.
I didn't pay full price.	Tôi đã không phải trả giá đầy đủ.
I want my kids to graduate from high school.	Tôi muốn các con tôi tốt nghiệp cấp 3.
Tom will leave in an hour.	Tom sẽ rời đi sau một giờ nữa.
Tom says he's tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom will tell you what to do.	Tom sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì.
My concern here is whether the women's movement is fading.	Mối quan tâm của tôi ở đây là phong trào phụ nữ có đang phai nhạt hay không.
I didn't leave my room for three days.	Tôi đã không rời khỏi phòng của mình trong ba ngày.
Are you sure you want to go to Boston?	Bạn có chắc chắn muốn đến Boston không?
Do you know why Tom dropped out of school?	Bạn có biết tại sao Tom nghỉ học không?
Tom won't find you.	Tom sẽ không tìm thấy bạn.
Tom is a resourceful guy, isn't he?	Tom là một chàng trai tháo vát, phải không?
Give Tom everything you have.	Cho Tom tất cả những gì bạn có.
Tom was not the first to enter the room.	Tom không phải là người đầu tiên bước vào phòng.
Tom isn't the only guy I kiss. 	Tom không phải là chàng trai duy nhất tôi hôn.
I also kissed John.	Tôi cũng đã hôn John.
Tom has to pay his own debts.	Tom phải trả các khoản nợ của chính mình.
Tom lost his shoe.	Tom bị mất giày.
Tom says he will call you later.	Tom nói anh ấy sẽ gọi cho bạn sau.
Tom has lost interest in that.	Tom đã mất hứng thú với việc đó.
Tom started to prepare dinner.	Tom bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
I don't know if I did it the wrong way.	Tôi không biết mình đã làm điều đó sai cách.
I would like to see how you would do it.	Tôi muốn xem bạn sẽ làm điều đó như thế nào.
More than 75% of the farms raise pigs and dairy cows.	Hơn 75% số trang trại chăn nuôi lợn và bò sữa.
I think you should go now.	Tôi nghĩ bạn nên đi ngay bây giờ.
I don't remember how much I drank last night.	Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu đêm qua.
I have to lose weight, so I'm on a diet.	Tôi phải giảm cân, vì vậy tôi đang ăn kiêng.
This radar is faulty.	Radar này bị lỗi.
Tom is not our oldest member.	Tom không phải là thành viên lớn tuổi nhất của chúng tôi.
What do you love? 	Bạn yêu thích điều gì?
What do you not love?	Bạn không yêu thích gì?
I knew I wouldn't be able to do it, but I tried anyway.	Tôi biết mình sẽ không thể làm được điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã cố gắng.
I don't approve of his behavior.	Tôi không tán thành cách cư xử của anh ấy.
Tom, Mary, John and Alice were all barefoot.	Tom, Mary, John và Alice đều đi chân trần.
I want to go to Boston with Tom.	Tôi muốn đến Boston với Tom.
Tom skipped breakfast, so he won't be late for work.	Tom đã bỏ bữa sáng, vì vậy anh ấy sẽ không đi làm muộn.
The Student Hall is for the benefit of the students.	Hội trường sinh viên là vì lợi ích của sinh viên.
I'm sorry I yelled at Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hét vào mặt Tom.
How do you think Tom died?	Bạn nghĩ Tom chết như thế nào?
I had a flat tire.	Tôi bị xẹp lốp.
He is greedy and lazy.	Anh ấy tham lam và lười biếng.
Tom and Mary sang.	Tom và Mary đã hát.
I overdosed.	Tôi đã quá liều.
Tom will have to figure out how to do it.	Tom sẽ phải tìm ra cách để làm điều đó.
What does Tom want Mary to do?	Tom muốn Mary làm gì?
When was the last time you saw Tom?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom là khi nào?
Tom has hired a private investigator.	Tom đã thuê một nhà điều tra tư nhân.
I mean what I'm saying.	Ý tôi là những gì tôi đang nói.
I called his office several times, but no one answered.	Tôi gọi điện cho văn phòng của anh ta nhiều lần, nhưng không ai trả lời.
I finally realized that I don't love you.	Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi không yêu em.
Did you ask Tom what he thinks the problem is?	Bạn có hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ vấn đề là gì không?
Tom asked me if I wanted to go.	Tom hỏi tôi có muốn đi hay không.
Tom used to spend a lot of time with Mary.	Tom từng dành nhiều thời gian cho Mary.
Tom has to go shopping.	Tom phải đi mua sắm.
I don't want to drink anything.	Tôi không muốn uống bất cứ thứ gì.
I'm not saying Tom is to blame.	Tôi không nói Tom là người đáng trách.
Tom didn't tell you what he wanted to drink?	Tom không nói cho bạn biết anh ấy muốn uống gì sao?
It makes no difference whether you come or not.	Không có gì khác biệt cho dù bạn đến hay không.
Tom carried the box into the kitchen and placed it on the table.	Tom xách chiếc hộp vào bếp và đặt nó lên bàn.
It gives me creeps.	Nó mang lại cho tôi creep.
I don't see any problem here.	Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây.
For now, Tom can stay here.	Hiện tại, Tom có ​​thể ở lại đây.
I was going to kiss Tom.	Tôi định hôn Tom.
I would never have gone there without you.	Tôi sẽ không bao giờ đến đó nếu không có bạn.
Tom plans to retire next year.	Tom dự định nghỉ hưu vào năm sau.
Tom says he doesn't think he can do it now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó bây giờ.
I understand you like Tom.	Tôi hiểu bạn như Tom.
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết mình phải làm gì.
Tom says he thinks Mary might love John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể yêu John.
Tom and Mary have yet to visit Australia.	Tom và Mary vẫn chưa đến thăm Úc.
Tom really should study harder for the test.	Tom thực sự nên học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra.
I want Tom to sing.	Tôi muốn Tom hát.
Tom bought a camera on sale.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh đang được giảm giá.
Tom could barely stand Mary's mother.	Tom hầu như không thể chịu đựng được mẹ của Mary.
Why do you never do what I tell you?	Tại sao bạn không bao giờ làm những gì tôi nói với bạn?
Make sure you have enough money with you.	Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ tiền với bạn.
I want to buy some pears.	Tôi muốn mua một ít lê.
Tom will freak out when he finds out.	Tom sẽ phát hoảng khi phát hiện ra.
Tom won't be long.	Tom sẽ không lâu đâu.
Tom did not break any rules.	Tom không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
There's not much Tom can do.	Tom không thể làm gì nhiều.
I don't mind the heat.	Tôi không ngại cái nóng.
Tom is off work this afternoon.	Chiều nay Tom được nghỉ làm.
We have a lot of beautiful days in October.	Chúng ta có rất nhiều ngày rất đẹp trong tháng Mười.
Tom doesn't need to be punished.	Tom không cần bị trừng phạt.
I finally understood what Tom meant.	Cuối cùng tôi cũng hiểu Tom muốn nói gì.
I don't expect them to win.	Tôi không mong đợi họ giành chiến thắng.
I can't do it, but Tom can.	Tôi không thể làm điều đó, nhưng Tom có ​​thể.
I think that system was abolished last year.	Tôi nghĩ rằng hệ thống đó đã bị bãi bỏ vào năm ngoái.
Tom is eating cake.	Tom đang ăn bánh.
I don't like this shirt. 	Tôi không thích cái áo này.
Show me another one.	Cho tôi xem cái khác.
Tom walked quickly to the door.	Tom bước nhanh ra cửa.
The thick fog made it impossible for us to see anything in front of us.	Màn sương dày đặc khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì trước mắt.
I think I want to be a music teacher.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn trở thành một giáo viên âm nhạc.
I didn't expect Tom to ask me such a question.	Tôi không ngờ Tom sẽ hỏi tôi câu hỏi như vậy.
We all stood around the campfire, trying to stay warm.	Tất cả chúng tôi đứng quanh đống lửa trại, cố gắng giữ ấm.
I don't want others to know my name is not Tom.	Tôi không muốn những người khác biết tên tôi không phải là Tom.
Tom has a warehouse in Boston.	Tom có ​​một nhà kho ở Boston.
I told Tom not to set up his tent too close to the river.	Tôi đã nói với Tom đừng dựng lều của anh ấy quá gần sông.
She caused me a lot of trouble.	Cô ấy đã gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối.
I still feel dizzy.	Tôi vẫn còn cảm thấy chóng mặt.
Do you always do what Tom tells you to do?	Bạn có luôn làm những gì Tom bảo bạn làm không?
I want you to speed this up a bit.	Tôi muốn bạn tăng tốc độ một chút cho công việc này.
Tom is very sure Mary should do it.	Tom rất chắc chắn Mary nên làm điều đó.
I want to see Tom tomorrow.	Tôi muốn gặp Tom vào ngày mai.
Tom probably won't be homesick.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ nhà.
She is a terrible cook.	Cô ấy là một đầu bếp kinh khủng.
I know Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom won't be here long enough to really learn how things work.	Tom sẽ không ở đây đủ lâu để thực sự tìm hiểu cách thức hoạt động của mọi thứ.
Tom wondered why he was asked to do so.	Tom tự hỏi tại sao anh ấy lại được yêu cầu làm như vậy.
Tom's last name could be Jackson.	Họ của Tom có ​​thể là Jackson.
I didn't say you could go.	Tôi chưa nói là bạn có thể đi.
I know that Tom is the only one who has to do it.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
I'm afraid Tom won't make it through.	Tôi e rằng Tom sẽ không thể vượt qua được.
Tom is blackmailing Mary.	Tom đang tống tiền Mary.
Tom is fashion.	Tom là thời trang.
Do you really expect Tom to tell you the truth?	Bạn có thực sự mong đợi Tom sẽ nói cho bạn sự thật?
Tom visits his aunt and uncle.	Tom đến thăm dì và chú của mình.
Tom wants Mary and John to be better together.	Tom muốn Mary và John tốt với nhau hơn.
Tom's previous dog was very smart.	Con chó trước đây của Tom rất thông minh.
Both Tom and Mary knew it was too late to do that.	Cả Tom và Mary đều biết đã quá muộn để làm điều đó.
Tom promises he'll be more careful.	Tom hứa anh ấy sẽ cẩn thận hơn.
The delegates voted six times.	Các đại biểu đã biểu quyết sáu lần.
I have never worked in Australia.	Tôi chưa bao giờ làm việc ở Úc.
Tom is making noise.	Tom đang làm ồn.
That's the only way to do it.	Đó là cách duy nhất để làm điều đó.
He really is a cold fish.	Anh ấy đúng là một con cá lạnh lùng.
This is the first time Tom has complained about it.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về điều đó.
Eating too much can lead to illness.	Ăn quá nhiều có thể dẫn đến bệnh tật.
Tom will be back tomorrow morning.	Tom sẽ trở lại vào sáng mai.
Who cares if Tom doesn't win?	Ai quan tâm nếu Tom không thắng?
I know why Tom cares.	Tôi biết tại sao Tom lại quan tâm.
Tom opened a box of matches and lit one.	Tom mở một hộp diêm và đốt một hộp.
We will have a party the day after tomorrow.	Chúng ta sẽ có một bữa tiệc vào ngày mốt.
Tom became a police sergeant.	Tom đã trở thành một trung sĩ cảnh sát.
Traffic was immediately halted.	Giao thông ngay lập tức bị tạm dừng.
Tom can play tennis better than anyone else here.	Tom có ​​thể chơi quần vợt giỏi hơn bất kỳ ai khác ở đây.
What Tom told you is not true.	Những gì Tom nói với bạn không phải là sự thật.
Tom will be at the meeting today.	Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Now I don't have much money.	Bây giờ tôi không có nhiều tiền.
Don't get emotional about it.	Đừng xúc động về nó.
A gust of wind blew a jar off the table.	Một cơn gió làm hất tung một chiếc lọ trên bàn.
Which do you prefer, white wine or red wine?	Bạn thích loại nào hơn, rượu vang trắng hay rượu vang đỏ?
Tom said Mary wasn't busy.	Tom nói Mary không bận.
A lot of people I know live in Boston.	Rất nhiều người tôi biết sống ở Boston.
Before long Tom was able to communicate in French.	Không lâu sau Tom có ​​thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.
You're a senior at Harvard, aren't you?	Bạn là sinh viên năm cuối của Harvard, phải không?
I don't feel well at all.	Tôi không cảm thấy khỏe chút nào.
I know nothing about that subject.	Tôi không biết gì về chủ đề đó.
His name is Tom and he is Mary's husband.	Anh ấy tên là Tom và anh ấy là chồng của Mary.
Tom was there a long time.	Tom đã ở đó rất lâu.
What kind of food do you usually eat?	Bạn thường ăn loại thức ăn nào nhất?
Does Tom still work in Boston?	Tom vẫn làm việc ở Boston chứ?
The cost of building a new hospital is significantly higher than the first estimate.	Chi phí xây dựng bệnh viện mới cao hơn đáng kể so với ước tính đầu tiên.
Your behavior is intolerable.	Hành vi của bạn là không thể dung thứ.
I think Tom was born in Boston.	Tôi nghĩ Tom sinh ra ở Boston.
Tom says that Mary will come very late.	Tom nói rằng Mary sẽ đến rất muộn.
I have reconsidered your suggestion.	Tôi đã xem xét lại đề xuất của bạn.
I am proud of what you have been able to achieve.	Tôi tự hào về những gì bạn đã có thể đạt được.
Tom found a seagull feather on the beach.	Tom tìm thấy một chiếc lông chim mòng biển trên bãi biển.
Tom is a talented guitarist, but he's a terrible singer.	Tom là một nghệ sĩ guitar tài năng, nhưng anh ấy là một ca sĩ kinh khủng.
Are you seriously thinking about changing your name to Tom?	Bạn có đang suy nghĩ nghiêm túc về việc đổi tên thành Tom không?
Tom said that I looked very angry.	Tom nói rằng tôi trông rất tức giận.
Tom is currently in prison for tax fraud.	Tom hiện đang ngồi tù vì tội gian lận thuế.
I don't understand why we need to do this.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta cần làm điều này.
A note is attached to a document with a paper clip.	Một ghi chú được đính kèm vào tài liệu bằng một chiếc kẹp giấy.
Tom will come with me to Australia.	Tom sẽ cùng tôi đến Úc.
I suspect Tom and Mary were offended.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã bị xúc phạm.
Tom is in high spirits.	Tom đang có tinh thần cao.
Tom seems like he's sure.	Tom có ​​vẻ như anh ấy chắc chắn.
There is no substitute for experience.	Không có gì thay thế cho kinh nghiệm.
Who else did Tom talk to?	Tom đã nói chuyện với ai khác?
I don't like what's going on.	Tôi không thích những gì đang xảy ra.
The two accidents coincide.	Hai vụ tai nạn trùng khớp với nhau.
Tom is a Navy veteran.	Tom là một cựu chiến binh Hải quân.
Tom seemed to be the only one who didn't know what to do.	Tom dường như là người duy nhất không biết phải làm gì.
I know that Tom doesn't care about that.	Tôi biết rằng Tom không quan tâm đến việc đó.
Tom's demands are becoming more and more outrageous.	Những yêu cầu của Tom ngày càng trở nên thái quá.
Tom has a lot of active projects.	Tom có ​​rất nhiều dự án đang hoạt động.
This is a picture of the happy couple on their wedding day.	Đây là hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trong ngày cưới.
I am grateful to him.	Tôi mang ơn anh ấy.
I'm not mad at Tom.	Tôi không giận Tom.
Tom can't afford it.	Tom không thể mua được.
I don't think Tom knows I'm hungry.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đói.
Tom doesn't have enough money to pay the rent.	Tom không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
Tom is obviously very angry.	Tom rõ ràng là rất tức giận.
Australia has very strict immigration rules.	Úc có những quy định rất nghiêm ngặt về nhập cư.
Tom is taller than his brothers.	Tom cao hơn các anh trai của mình.
Tom has always been a great friend.	Tom luôn là một người bạn tuyệt vời.
Tom did not give up.	Tom không bỏ cuộc.
There are things about me that you don't know.	Có những điều về tôi mà bạn không biết.
I want to be quiet after a tiring day at work.	Tôi muốn được yên tĩnh sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Why can't you listen?	Tại sao bạn không thể lắng nghe?
Tom was sitting on the couch over there not long ago.	Tom đã ngồi trên chiếc ghế dài đằng kia cách đây không lâu.
We have a lot of hard work ahead of us.	Chúng tôi còn rất nhiều công việc khó khăn phía trước.
I know that Tom is much smarter than me.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
Tom speaks little French.	Tom nói ít tiếng Pháp.
He made many expensive purchases.	Anh ta đã thực hiện nhiều vụ mua bán tốn kém.
Tom doesn't want to play golf with Mary.	Tom không muốn chơi gôn với Mary.
I don't need to do that. 	Tôi không cần phải làm điều đó.
Tom will do it for me.	Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Did you follow what people had to say about that?	Bạn đã theo dõi những gì mọi người đã nói về điều đó chưa?
I think Tom is insensitive.	Tôi nghĩ rằng Tom không nhạy cảm.
Old hens do not lay eggs.	Gà mái già không đẻ trứng.
Tom has finally found a job to his liking.	Tom cuối cùng đã tìm được một công việc theo ý thích của mình.
I noticed a new footprint in the snow.	Tôi nhận thấy một dấu chân mới trên tuyết.
I can't say no.	Tôi không thể nói không.
I will tell you a few things.	Tôi sẽ nói với bạn một vài điều.
Tom really enjoyed his meal.	Tom thực sự rất thích bữa ăn của mình.
Tom will need your help after all.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn sau tất cả.
You just have to make sure you're there.	Bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang ở đó.
I think people should be allowed to govern themselves.	Tôi nghĩ mọi người nên được phép tự quản.
Some college students caught cheating on exams don't even blush.	Một số sinh viên đại học bị bắt gian lận trong kỳ thi thậm chí không đỏ mặt.
Tom hasn't slept yet, has he?	Tom vẫn chưa ngủ, phải không?
They won't tell me anything over the phone.	Họ sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì qua điện thoại.
A tsunami is coming, so be on the lookout.	Một cơn sóng thần đang đến, vì vậy hãy cảnh giác.
I'm not as busy today as usual.	Hôm nay tôi không bận như mọi khi.
I hope Tom doesn't come to the party.	Tôi hy vọng Tom không đến bữa tiệc.
She was falsely accused.	Cô ấy đã bị buộc tội sai.
I heard Tom was arrested.	Tôi nghe nói Tom đã bị bắt.
Do you hear that strange tone in his voice?	Bạn có nghe thấy giọng điệu lạ lùng đó trong giọng nói của anh ấy không?
We should ask Tom to work for us.	Chúng ta nên yêu cầu Tom làm việc cho chúng ta.
Tom certainly did a great job.	Tom chắc chắn đã làm rất tốt.
Tom let me know that he did it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy đã làm điều đó.
Your phone will not work in this cave.	Điện thoại của bạn sẽ không hoạt động trong hang động này.
Tom can't come here today because he has other work to do.	Tom không thể đến đây hôm nay vì anh ấy có việc khác phải làm.
"Keep the change." 	"Giữ tiền lẻ."
"Thank you."	"Cảm ơn bạn."
I regret inviting Tom to our wedding.	Tôi rất tiếc khi mời Tom đến dự đám cưới của chúng tôi.
You won't hurt me, will you?	Bạn sẽ không làm tổn thương tôi, phải không?
I don't think there's beer anymore.	Tôi không nghĩ rằng còn bia nữa.
Can you tell me the way to the station?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến nhà ga được không?
I thought maybe Tom and I could be friends.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom và tôi có thể là bạn.
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
You understand the danger, don't you?	Bạn hiểu sự nguy hiểm, phải không?
I stayed at a bed and breakfast.	Tôi ở tại một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng.
I know that Tom is your friend.	Tôi biết rằng Tom là bạn của bạn.
You said almost all of your friends are Canadian.	Bạn cho biết hầu hết tất cả bạn bè của bạn đều là người Canada.
Tom says that's far from good enough.	Tom nói rằng điều đó còn lâu mới đủ tốt.
Tom can only get better.	Tom chỉ có thể trở nên tốt hơn.
Tom asked me to take a picture of him.	Tom yêu cầu tôi chụp ảnh anh ấy.
I don't think Tom would mind if we did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu chúng tôi làm vậy.
I wish I had had more time to talk to her.	Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với cô ấy.
In my opinion, Tom is right.	Theo tôi, Tom đúng.
I think I did it once or twice.	Tôi nghĩ tôi đã làm điều đó một hoặc hai lần.
It's freezing cold here. 	Ở đây lạnh cóng.
Can someone turn off the air conditioner?	Ai đó có thể tắt máy lạnh không?
I can't understand why Tom won't let us go.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom không để chúng tôi đi.
It's not true Tom saw a monster.	Đó không phải là sự thật Tom đã nhìn thấy một con quái vật.
Tom hasn't started doing that yet?	Tom vẫn chưa bắt đầu làm điều đó sao?
Isn't that dress too short?	Cái váy đó không quá ngắn sao?
Tom hoped Mary would be well enough to come.	Tom hy vọng Mary sẽ đủ khỏe để đến.
When you're done, you can go home.	Khi bạn hoàn thành, bạn có thể về nhà.
Tom says he shouldn't walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên đi bộ về nhà một mình.
I suspect that Tom lied to you about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nói dối bạn về điều đó.
I haven't seen Tom lately.	Tôi đã không gặp Tom gần đây.
Tom and Mary have very eventful lives.	Tom và Mary có cuộc sống rất biến cố.
Tom says he won't be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
I know that you won't wait for me.	Tôi biết rằng bạn sẽ không đợi tôi.
Tom is very afraid of snakes.	Tom rất sợ rắn.
Tom is really young.	Tom thực sự còn trẻ.
Tom took off his jacket and tied a bow.	Tom cởi áo khoác và thắt nơ.
What does that mean for Tom?	Điều đó có ý nghĩa gì đối với Tom?
I think we will soon understand.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm hiểu được.
Tom thinks Mary can help.	Tom nghĩ Mary có thể giúp.
My husband passed away after a long battle with illness.	Chồng tôi đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
This is one of the reasons that I don't like Boston.	Đây là một trong những lý do mà tôi không thích Boston.
Tom said Mary kissed him.	Tom nói Mary đã hôn anh.
I don't know you know how to do it.	Tôi không biết bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom said he regretted not heeding Mary's advice.	Tom cho biết anh rất hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Mary.
Tom is smoking.	Tom đang hút thuốc.
I think Tom is married.	Tôi nghĩ Tom đã kết hôn.
Tom crept into the kitchen to get a glass of water.	Tom rón rén đi vào bếp để lấy một cốc nước.
Tom has a farm just outside of Boston.	Tom có ​​một trang trại ngay bên ngoài Boston.
Tom is happy to be with Mary.	Tom hạnh phúc khi ở bên Mary.
You are not done here yet?	Bạn vẫn chưa hoàn thành ở đây?
I know what I should do, but I don't have enough time to do it.	Tôi biết những gì tôi nên làm, nhưng tôi không có đủ thời gian để làm điều đó.
You can have either of these, but not both.	Bạn có thể có một trong hai điều này, nhưng không thể có cả hai.
I asked Tom what he was eating.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đang ăn gì.
We have been planning this for over a year now.	Chúng tôi đã lên kế hoạch này hơn một năm nay.
I didn't leave the party with Tom.	Tôi không rời bữa tiệc với Tom.
There's a chance it's real.	Có một cơ hội là nó có thật.
Tom can buy all of those if he really wants them.	Tom có ​​thể mua tất cả những thứ đó nếu anh ấy thực sự muốn chúng.
I never expected to see Tom in Boston.	Tôi không bao giờ mong đợi để gặp Tom ở Boston.
These cookies are not expensive, but they are delicious.	Những chiếc bánh quy này không đắt, nhưng chúng rất ngon.
Tom wanted to be sure.	Tom muốn chắc chắn.
Tom wants to get his driver's license.	Tom muốn lấy bằng lái xe.
If you keep practicing, you will get better.	Nếu bạn tiếp tục luyện tập, bạn sẽ tiến bộ hơn.
My cat loves shrimp.	Con mèo của tôi rất thích tôm.
I hope that you are not homesick.	Tôi hy vọng rằng bạn không nhớ nhà.
We lost our health insurance.	Chúng tôi đã mất bảo hiểm y tế của mình.
Tell Tom I won't do it.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
These are classified.	Đây được phân loại.
Tom told me he doesn't eat pork.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ăn thịt lợn.
I don't think there is a better way to learn English than living in the US.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào tốt hơn để học tiếng Anh ngoài việc sống ở Mỹ.
I don't think it's very funny.	Tôi không nghĩ nó rất buồn cười.
Tom said he knew that Mary might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó.
Did Tom really just say that?	Tom có ​​thực sự vừa nói vậy không?
I wonder if Tom is alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở một mình không.
Tom kept walking, ignoring the pain.	Tom cứ bước đi, mặc kệ cơn đau.
How are noodles made?	Mì được làm như thế nào?
My gums are swollen.	Nướu của tôi bị sưng.
I'm sure we'll be safe here.	Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ an toàn ở đây.
Can we help Tom?	Chúng tôi có thể giúp Tom không?
What was the weather like when you went out this morning?	Thời tiết như thế nào khi bạn đi ra ngoài sáng nay?
I think Tom might get hurt if he tries to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
We talked about expectations.	Chúng tôi đã nói về kỳ vọng.
You should not blame others for your mistakes.	Bạn không nên đổ lỗi cho người khác về lỗi của mình.
Both Tom and Mary were taken to the principal's office for misbehaving in class.	Cả Tom và Mary đều bị đưa đến văn phòng hiệu trưởng vì đã cư xử không đúng mực trong lớp.
You are expected to do that.	Bạn dự kiến ​​sẽ làm điều đó.
Tom said he was offered $3,000.	Tom cho biết anh ta đã được đề nghị 3.000 đô la.
We certainly did not underestimate them.	Chúng tôi chắc chắn đã không đánh giá thấp họ.
Tom paid a lot of money for this guitar.	Tom đã trả rất nhiều tiền cho cây đàn này.
We have everything under control here.	Chúng tôi đã kiểm soát mọi thứ ở đây.
I'm sure you'll tell me what I need to know.	Tôi chắc rằng bạn sẽ cho tôi biết những gì tôi cần biết.
The students around her were talking about the test.	Các học sinh xung quanh cô ấy đang nói về bài kiểm tra.
I think Tom is a CPA.	Tôi nghĩ rằng Tom là một CPA.
Tom was fast asleep.	Tom đã ngủ say.
Tom is sleeping in front of the TV.	Tom đang ngủ trước TV.
Why don't you like talking about politics?	Tại sao bạn không thích nói về chính trị?
"Can I join with you not?" 	"Tôi có thể tham gia với bạn không?"
"Sure."	"Chắc chắn rồi."
No need to do it today.	Không cần thiết phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sure you'll find a way to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
That is still up for discussion.	Điều đó vẫn còn để thảo luận.
I hope that I can meet Tom in Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể gặp Tom ở Úc.
Tom was married three weeks before his death.	Tom kết hôn ba tuần trước khi chết.
I knew that Tom would lie to us about it.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói dối chúng tôi về điều đó.
Tom thinks Mary won't be here.	Tom nghĩ Mary sẽ không ở đây.
I know Tom knows why I do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
You don't know what Tom did to me.	Bạn không biết Tom đã làm gì với tôi.
We're sorry we couldn't help you.	Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể giúp bạn.
I won't go either.	Tôi cũng sẽ không đi.
It will take a few seconds.	Sẽ mất vài giây.
Tom is determined to find out what happened.	Tom quyết tâm tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
We don't really know anything about death.	Chúng tôi không thực sự biết gì về cái chết.
You sell coffee here, right?	Cô bán cà phê ở đây phải không?
That has nothing to do with any of these.	Điều đó không liên quan đến bất kỳ điều gì trong số này.
I tried to reason with him but he wouldn't listen.	Tôi đã cố gắng lý luận với anh ấy nhưng anh ấy không chịu nghe.
He was convicted of concealment charges.	Anh ta đã bị kết án với những cáo buộc che giấu.
Being a father is not difficult, however, being a father is very difficult.	Trở thành một người cha không khó, tuy nhiên, trở thành một người cha rất khó.
I can't wait to see you again in October.	Tôi rất nóng lòng được gặp lại các bạn vào tháng 10.
What else would you like to put in your suitcase?	Bạn còn muốn bỏ gì nữa vào vali của mình?
Tom scared the sheep.	Tom khiến bầy cừu sợ hãi.
I used to be afraid of spiders, but not anymore.	Tôi đã từng sợ nhện, nhưng giờ không còn nữa.
As far as I know, the rumor is not true.	Theo những gì tôi biết, tin đồn không đúng sự thật.
You should not give money to toddlers.	Bạn không nên đưa tiền cho trẻ mới biết đi.
You will soon know everything.	Bạn sẽ sớm biết mọi thứ.
Tom wants you to do it today.	Tom muốn bạn làm điều đó ngay hôm nay.
Tom told Mary that he grew up in a poor neighborhood in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh lớn lên trong một khu phố nghèo ở Boston.
Scream and cry as much as you want. 	La hét và khóc nhiều như bạn muốn.
No one will hear you.	Sẽ không có ai nghe thấy bạn.
Tom is not organized, but Mary is.	Tom không có tổ chức, nhưng Mary thì có.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
And thank you too, Mary.	Và cảm ơn bạn nữa, Mary.
You won't like Tom.	Bạn sẽ không thích Tom.
Tom is not a handsome man.	Tom không phải là một người đàn ông đẹp trai.
I think Tom doesn't like food.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích đồ ăn.
Both Tom and Mary are rescued.	Cả Tom và Mary đều được giải cứu.
Tom describes the men who beat him.	Tom mô tả những người đàn ông đã đánh anh ta.
They mock her because she wears a funny hat.	Họ chế giễu cô ấy vì cô ấy đội một chiếc mũ ngộ nghĩnh.
We moved to Australia in 2013.	Chúng tôi chuyển đến Úc vào năm 2013.
Tom and I won't sing that song.	Tom và tôi sẽ không hát bài hát đó.
Tom is unlikely to be at the meeting this afternoon.	Tom không có khả năng có mặt trong cuộc họp chiều nay.
Tom hid the stolen ring in a sock.	Tom đã giấu chiếc nhẫn bị đánh cắp trong một chiếc tất.
You know I wouldn't be stupid enough to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó, phải không?
I just noticed it was Tom.	Tôi chỉ nhận thấy đó là Tom.
Do you think you can get me out of here?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đưa tôi ra khỏi đây?
You are the only person who has ever actually helped Tom.	Bạn là người duy nhất đã từng thực sự giúp đỡ Tom.
Tom needs to do it soon.	Tom cần phải làm điều đó sớm.
Tom says you probably don't need it.	Tom nói rằng bạn có thể không cần nó.
Mary is hoping that Tom will have lunch with her.	Mary đang hy vọng rằng Tom sẽ ăn trưa với cô ấy.
The mechanic said the repair won't take long.	Người thợ cho biết việc sửa chữa sẽ không mất nhiều thời gian.
Tom doesn't seem to like playing baseball.	Tom dường như không thích chơi bóng chày.
I'm not going with you.	Tôi không đi với bạn.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Why did you never tell me that you loved me?	Tại sao anh không bao giờ nói với em rằng anh yêu em?
He took his last breath.	Anh trút hơi thở cuối cùng.
Tom is never invited to parties.	Tom không bao giờ được mời đến các bữa tiệc.
In addition to being a good teacher, she is also a great scholar.	Ngoài việc là một giáo viên giỏi, cô ấy còn là một học giả tuyệt vời.
Tom and I were exhausted.	Tom và tôi đã kiệt sức.
Tom says the job doesn't pay well.	Tom nói rằng công việc đó không được trả cao.
I told you Tom is fast.	Tôi đã nói với bạn là Tom rất nhanh.
I don't think I want to live in Australia.	Tôi không nghĩ mình muốn sống ở Úc.
All are here.	Tất cả đều ở đây.
I can't decide what to do tomorrow.	Tôi không thể quyết định mình phải làm gì vào ngày mai.
What will you do with these mice?	Bạn sẽ làm gì với những con chuột này?
The house has long been empty of people.	Ngôi nhà đã vắng bóng người đứng từ lâu.
I don't like traveling that much.	Tôi không thích đi du lịch nhiều như vậy.
Tom's French is terrible.	Tiếng Pháp của Tom rất tệ.
I intend to do the same thing as last time.	Tôi định làm điều tương tự như lần trước.
Tom is visiting Mary in Boston next week.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Boston vào tuần tới.
Tom was not in the mood to talk to Mary.	Tom không có tâm trạng để nói chuyện với Mary.
Have you read Tom's will?	Bạn đã đọc di chúc của Tom chưa?
That's not how we do things here.	Đó không phải là cách chúng tôi làm mọi thứ ở đây.
Tom will probably tell Mary not to drive too fast.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary đừng lái xe quá nhanh.
What Tom said was too profound for me.	Những gì Tom nói là quá sâu sắc đối với tôi.
I just finished mowing the lawn.	Tôi vừa mới cắt cỏ xong.
I have less than ten pesos.	Tôi có ít hơn mười peso.
I have my reasons.	Tôi có lý do của mình.
I don't know dogs that did that.	Tôi không biết những con chó đã làm điều đó.
Tom might want it.	Tom có ​​thể muốn nó.
Why did Tom challenge Mary?	Tại sao Tom lại thách thức Mary?
Tom will be our spokesperson.	Tom sẽ là người phát ngôn của chúng tôi.
I wonder why Tom doesn't like doing that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích làm điều đó.
Tom tried his hand at musicals.	Tom đã thử sức với vở nhạc kịch.
Tom thought it was a bad idea.	Tom nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
The Charter of the United Nations was signed in 1945.	Hiến chương Liên hợp quốc được ký năm 1945.
Tom did a lot.	Tom đã làm rất nhiều.
Tom is very shy, but Mary is not.	Tom rất nhút nhát, nhưng Mary thì không.
I think you will really like this.	Tôi nghĩ bạn thực sự sẽ thích điều này.
I doubt Tom and Mary have to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary phải làm điều đó.
Can Tom stay with you while I'm away?	Tom có ​​thể ở lại với bạn khi tôi đi vắng không?
Tom cooks potatoes for a long time.	Tom nấu khoai lâu chín.
Tom will never recover, will he?	Tom sẽ không bao giờ hồi phục, phải không?
Try to get there before Tom does.	Hãy cố gắng đến đó trước khi Tom làm.
Tom and Mary started talking as soon as they entered the room.	Tom và Mary bắt đầu nói chuyện ngay khi cả hai bước vào phòng.
Tom didn't know who to blame.	Tom không biết phải trách ai.
Don't listen to Tom's lies.	Đừng nghe Tom nói dối.
I can't dance as well as Tom.	Tôi không thể nhảy giỏi như Tom.
I gave up trying to surprise you.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng làm bạn ngạc nhiên.
We set up our tents.	Chúng tôi dựng lều của mình.
Tom might be sick.	Tom có ​​thể bị ốm.
Tom is determined to do it again.	Tom quyết tâm làm điều đó một lần nữa.
I work in the den after my wife has gone to bed.	Tôi làm việc trong phòng làm việc sau khi vợ tôi đã đi ngủ.
Tom is a widow.	Tom là một góa phụ.
Tom said that Mary should stay longer in Boston.	Tom nói rằng Mary nên ở lại Boston lâu hơn.
Tom doesn't want to drink coffee.	Tom không muốn uống cà phê.
Tom is alive, isn't he?	Tom còn sống, phải không?
The rest is purely speculation.	Phần còn lại hoàn toàn là suy đoán.
Tom seemed completely confused.	Tom có ​​vẻ hoàn toàn bối rối.
I know I have to do this.	Tôi biết tôi phải làm điều này.
Isn't his name Tom?	Không phải tên anh ta là Tom?
PDF stands for Portable Document Format.	PDF là viết tắt của định dạng tài liệu di động.
You look like you don't belong here.	Bạn trông như thể bạn không thuộc về nơi này.
The world's three richest people control more wealth than the poorest 48 countries.	Ba người giàu nhất thế giới kiểm soát của cải nhiều hơn 48 quốc gia nghèo nhất.
How many flowers did Tom give Mary?	Tom đã tặng bao nhiêu bông hoa cho Mary?
I think Tom hasn't heard the news yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa nghe tin tức.
Tom and I both go.	Tom và tôi đều đi.
Who is responsible for doing that?	Ai chịu trách nhiệm làm điều đó?
You cannot do that here. 	Bạn không thể làm điều đó ở đây.
In fact, you're not allowed to do that anywhere.	Trên thực tế, bạn không được phép làm điều đó ở bất cứ đâu.
You are relaxing.	Bạn đang thư giãn.
I know both Tom and Mary have to do it.	Tôi biết cả Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Tom is not bald.	Tom không bị hói.
I'm so glad you decided to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định làm điều đó.
I can't approve of you hanging out with him.	Tôi không thể chấp thuận việc bạn đi chơi với anh ấy.
Do you know how much money I give to charity?	Bạn có biết tôi cho bao nhiêu tiền từ thiện không?
Prices have gone up a lot in the last year.	Giá đã tăng rất nhiều trong năm ngoái.
He is depressed about the results.	Anh ấy chán nản về kết quả.
I suspect that Tom is nervous.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang lo lắng.
Tom no longer goes fishing as often as he used to.	Tom không còn đi câu cá thường xuyên như trước nữa.
Tom probably mentioned that to Mary.	Tom có ​​lẽ đã đề cập đến điều đó với Mary.
Tom is a good cook, isn't he?	Tom nấu ăn rất giỏi, phải không?
If Tom does what we ask him to do, there will be no problem.	Nếu Tom làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm, sẽ không có vấn đề gì.
Tom thinks Mary is really mean.	Tom nghĩ Mary thực sự xấu tính.
In short, he lacks musical ability.	Nói một cách ngắn gọn, anh ấy thiếu khả năng âm nhạc.
Tom is a great fit.	Tom cực kỳ phù hợp.
Tom is likely to succeed.	Tom có ​​thể sẽ thành công.
You're my sister's friend, aren't you?	Bạn là bạn của em gái tôi, phải không?
Tom lived alone for many years.	Tom đã sống một mình trong nhiều năm.
Both are eccentrics.	Cả hai đều là những kẻ lập dị.
Tom could not answer their question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của họ.
Tom wants people to believe his story.	Tom muốn mọi người tin vào câu chuyện của mình.
Tom tells Mary that he thinks John is heartbroken.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất đau lòng.
What do you not like about this plan?	Bạn không thích điều gì về kế hoạch này?
No one knows why Tom would want to do that.	Không ai biết tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Introverts need quiet to recover from dealing with extroverts.	Người hướng nội cần sự yên tĩnh để phục hồi sau khi phải làm việc với người hướng ngoại.
I doubt that Tom would ever do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
It's curious that she should have asked you such a thing.	Thật là tò mò rằng lẽ ra cô ấy nên hỏi bạn một điều như vậy.
I don't know how well Tom can play the drums.	Tôi không biết Tom có ​​thể chơi trống giỏi đến mức nào.
Tom has been a barber for the past three years.	Tom đã làm thợ cắt tóc trong ba năm qua.
I promise you we will see each other soon.	Tôi hứa với các bạn là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Tom didn't do what he was supposed to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Is this not all the same problem?	Đây không phải là vấn đề tất cả cùng với?
Why do you buy a folding table?	Tại sao bạn mua một cái bàn gấp?
Tom had to stay in Boston for another week.	Tom phải ở lại Boston thêm một tuần nữa.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật điên rồ.
Tom was very helpful.	Tom đã rất hữu ích.
Wild animals should not be kept as pets.	Động vật hoang dã không nên được nuôi làm thú cưng.
Her results last year were lackluster.	Kết quả của cô ấy năm ngoái mờ nhạt.
Tom's French is better than Mary's French.	Tiếng Pháp của Tom tốt hơn tiếng Pháp của Mary.
I don't fight.	Tôi không đánh nhau.
Put on your coat and hat.	Mặc áo khoác và đội mũ vào.
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
Tom does it too much.	Tom làm điều đó quá nhiều.
I don't think you're ready.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng.
I caught a glimpse of her.	Tôi thoáng nhìn thấy cô ấy.
Tom does it better than me.	Tom làm việc đó giỏi hơn tôi.
I have to write a letter. 	Tôi phải viết một lá thư.
Do you have some paper?	Bạn có một số giấy?
Tom was the one who invited Mary.	Tom là người đã mời Mary.
Tom noticed that Mary was limping.	Tom nhận thấy Mary đang đi khập khiễng.
Tom doesn't want to spend any more money.	Tom không muốn tiêu thêm tiền nữa.
No one except Tom agreed to do it.	Không ai ngoại trừ Tom đồng ý làm điều đó.
Tom took the cork out of the drawer and opened the bottle of wine Mary had brought.	Tom lấy cái nút chai ra khỏi ngăn kéo và mở chai rượu Mary đã mang theo.
Tom has a monkey.	Tom có ​​một con khỉ.
It was clear that Tom didn't want to kiss Mary.	Rõ ràng là Tom không muốn hôn Mary.
Tom gave his cell phone to Mary.	Tom đưa điện thoại di động của mình cho Mary.
We're having a birthday party for Tom.	Chúng tôi đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Tom.
Who will do the laundry today?	Hôm nay ai sẽ giặt giũ?
Energy sources and manufactured goods are also imported.	Các nguồn năng lượng và hàng hóa sản xuất cũng được nhập khẩu.
Tom's room is very small.	Phòng của Tom rất nhỏ.
What will you live on while there?	Bạn sẽ sống bằng gì khi ở đó?
We never talked about that.	Chúng tôi chưa bao giờ nói về điều đó.
Only a few people know how to do it.	Chỉ một số ít người biết cách làm điều đó.
I'm not very hungry, so I don't eat much.	Tôi không đói lắm, vì vậy tôi không ăn nhiều.
There is always something wrong.	Luôn luôn có điều gì đó không ổn.
Tom is a deadly spoiler for John.	Tom là một kẻ phá đám chết chóc cho John.
You're not really worried, are you?	Bạn không thực sự lo lắng, phải không?
Tom decided I was the one to do it.	Tom quyết định tôi là người nên làm điều đó.
Tom won't get married.	Tom sẽ không kết hôn.
Tom and Mary meet at a stargazing party.	Tom và Mary gặp nhau tại một bữa tiệc ngắm sao.
I met a lot of new people.	Tôi đã gặp rất nhiều người mới.
The clock is above the fireplace.	Đồng hồ ở phía trên lò sưởi.
I like Italian sausage.	Tôi thích xúc xích Ý.
I don't think we should tell Tom what happened.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
The window was open when I got here.	Cửa sổ đã mở khi tôi đến đây.
I didn't tell the truth.	Tôi đã không nói sự thật.
I didn't realize you were serious.	Tôi đã không nhận ra bạn đang nghiêm túc.
Is there fog?	Có sương mù không?
Has Tom ever been with you in Australia?	Tom đã bao giờ ở với bạn ở Úc chưa?
We have sacrificed a lot.	Chúng tôi đã hy sinh rất nhiều.
Tom thought Mary was done with it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
I bought some fresh eggs from the farm.	Tôi đã mua một số trứng tươi mới từ trang trại.
I won't say much.	Tôi sẽ không nói nhiều.
I have to talk to a lot of people.	Tôi phải nói chuyện với rất nhiều người.
I suspect that Tom was intoxicated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã bị say.
You can't believe a word Tom says.	Bạn không thể tin một lời Tom nói.
I've always liked baseball.	Tôi luôn thích bóng chày.
I lost my car keys.	Tôi bị mất chìa khóa xe.
Tom told me he was going to wait until Monday to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đợi đến thứ Hai để đi.
Tom has a lot of questions.	Tom có ​​rất nhiều câu hỏi.
Many inmates say they don't want to die.	Nhiều bạn tù nói rằng họ không muốn chết.
Wouldn't that be irresponsible?	Đó sẽ không phải là vô trách nhiệm?
You don't like doing that, do you?	Bạn không thích làm điều đó, phải không?
I don't think I will do that again.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó một lần nữa.
I will be signing up for a French class next semester.	Tôi sẽ đăng ký một lớp học tiếng Pháp vào học kỳ tới.
Tom is not the first in our family to visit Australia.	Tom không phải là người đầu tiên trong gia đình chúng tôi đến thăm Úc.
Tom wasn't sure what he was going to do.	Tom không chắc mình sẽ làm gì.
Tom wants Mary to wait for John.	Tom muốn Mary đợi John.
This is the most recent picture of Tom I have.	Đây là bức hình gần đây nhất về Tom mà tôi có.
Tom allows Mary to do what she wants.	Tom cho phép Mary làm những gì cô ấy muốn.
I'm sorry I made you cry yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn khóc ngày hôm qua.
I have been to Boston countless times.	Tôi đã đến Boston không biết bao nhiêu lần.
Tom has no trouble making friends.	Tom không gặp khó khăn gì khi kết bạn.
I don't have much water.	Tôi không có nhiều nước.
Tom needs to wear a tie where he works.	Tom cần phải đeo cà vạt ở nơi anh ấy làm việc.
Which car is Tom's?	Xe nào là của Tom?
Tom didn't come down for breakfast.	Tom không xuống ăn sáng.
Tom beat Mary in tennis.	Tom đánh bại Mary trong môn quần vợt.
She gave the coins she had to the beggar.	Cô ấy đã đưa những đồng xu cô ấy có cho người ăn xin.
There is a yellow school bus parked in front of the fire department.	Có một chiếc xe buýt học sinh màu vàng đậu trước họng cứu hỏa.
I don't think Tom will agree with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với bạn.
I know that you forged Tom's signature.	Tôi biết rằng bạn đã giả mạo chữ ký của Tom.
Tom has come back to Australia to stay with me.	Tom đã trở lại Úc để ở với tôi.
I stopped for a hamburger on my way home.	Tôi dừng lại để ăn một chiếc bánh hamburger trên đường về nhà.
I don't know if I can cope with it.	Tôi không biết liệu mình có thể đương đầu với nó hay không.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm thế nào.
The barber shop is not open yet.	Tiệm cắt tóc vẫn chưa mở.
Can't you be a little more civilized?	Bạn không thể văn minh hơn một chút sao?
Tom looks terribly tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi kinh khủng.
Tom says he doesn't remember asking you to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu bạn làm điều đó.
There is a fan on the table.	Có một cái quạt trên bàn.
Tom doesn't make me do it for him anymore.	Tom không bắt tôi phải làm điều đó cho anh ấy nữa.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Can you speak English?	Bạn có nói tiếng Anh không?
I feel I don't need the money.	Tôi cảm thấy tôi không cần tiền.
Can you describe Tom to me?	Bạn có thể mô tả Tom cho tôi được không?
Tom is doing it the wrong way.	Tom đang làm không đúng cách.
I was the one who told Tom how to do it.	Tôi là người đã nói với Tom cách làm điều đó.
Tom was supposed to wait for us.	Tom lẽ ra phải đợi chúng ta.
The bounty helped me travel the world.	Số tiền thưởng đã giúp tôi đi du ngoạn thế giới.
Tom told me he was unprepared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không chuẩn bị.
Do you really think Tom is drunk?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom say rượu?
That war ended in 1954.	Cuộc chiến đó kết thúc vào năm 1954.
Of course they are right.	Tất nhiên là họ đúng.
Tom says he hopes that you can do it with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó với anh ấy.
Tom added Mary's name to the list.	Tom đã thêm tên của Mary vào danh sách.
Thanks for calling Tom.	Cảm ơn vì đã gọi cho Tom.
Tom would never let me drive.	Tom sẽ không bao giờ để tôi lái xe.
Tom's house was destroyed by a hurricane.	Ngôi nhà của Tom đã bị phá hủy bởi một trận cuồng phong.
Tom watched the squirrel jump from branch to branch.	Tom nhìn con sóc nhảy từ cành này sang cành khác.
Your phone is vibrating.	Điện thoại của bạn đang rung.
I know that Tom doesn't know anyone who does that.	Tôi biết rằng Tom không biết bất cứ ai làm điều đó.
If you don't interfere, we won't have any problems.	Nếu bạn không can thiệp, chúng tôi sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì.
There's no taste at all.	Chẳng có mùi vị gì cả.
Tom can do all that and more.	Tom có ​​thể làm tất cả những điều đó và hơn thế nữa.
I know Tom is too young to do that.	Tôi biết Tom còn quá trẻ để làm điều đó.
I didn't do it as quickly as I should.	Tôi đã không làm điều đó nhanh như tôi nên làm.
Tom couldn't get Mary to give him her phone number.	Tom không thể bắt Mary cho anh ta biết số điện thoại của cô ấy.
Tom wants Mary to sing him a song.	Tom muốn Mary hát cho anh ấy một bài hát.
Tom asks Mary to walk faster.	Tom yêu cầu Mary đi bộ nhanh hơn.
Why did Tom say that?	Tại sao Tom lại nói như vậy?
Tom was the only one to help.	Tom là người duy nhất đến giúp.
Tom says that Mary doesn't look rich to him.	Tom nói rằng Mary trông không giàu có đối với anh ta.
That is a terrifying possibility.	Đó là một khả năng đáng sợ.
Tom did very badly at school.	Tom đã học rất tệ ở trường.
Tom is lying on the floor.	Tom đang nằm trên sàn.
Don't try to do it when you're sleepy.	Đừng cố gắng làm điều đó khi bạn buồn ngủ.
I think you've got a plan with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có kế hoạch với Tom.
I don't care if Tom goes to Boston with us or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đi Boston với chúng tôi hay không.
Tom and Mary became friends.	Tom và Mary đã trở thành bạn của nhau.
I'm sure I won't be disappointed.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thất vọng.
This text is for beginners.	Văn bản này dành cho người mới bắt đầu.
Some men got mad at Tom in the bar and Tom told them he wasn't afraid to move on with them.	Một số người đàn ông đã nổi giận với Tom trong quán bar và Tom nói với họ rằng anh không sợ tiếp tục với họ.
Tom and Mary both started laughing at the same time.	Tom và Mary đều bắt đầu cười cùng một lúc.
I finally located Tom's house.	Cuối cùng thì tôi cũng định vị được nhà của Tom.
I like how you avoid answering Tom's question.	Tôi thích cách bạn tránh trả lời câu hỏi của Tom.
I know that Tom is afraid that he will get lost.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị lạc.
Are all the passengers on board?	Có phải tất cả các hành khách trên tàu?
Tom stays with us every summer.	Tom ở với chúng tôi mỗi mùa hè.
I think Tom will be grumpy.	Tôi nghĩ Tom sẽ gắt gỏng.
Tom walked down the hallway and disappeared into the bathroom.	Tom bước xuống hành lang và biến mất vào phòng tắm.
Tom wants to go to the lake.	Tom muốn đi đến hồ.
Tom won't go.	Tom sẽ không đi.
You don't need a gun.	Bạn không cần súng.
When was the last weight adjustment?	Lần điều chỉnh cân cuối cùng là khi nào?
I don't know what it's about.	Tôi không biết nó về cái gì.
I don't think I will lose.	Tôi không nghĩ mình sẽ thua.
Tom's father passed away from overwork 3 years ago.	Bố của Tom đã mất vì làm việc quá sức cách đây 3 năm.
The house is not cold.	Ngôi nhà không lạnh.
"How is Tom?" 	"Tom có ​​khỏe không?"
"No, not him."	"Không, không phải anh ấy."
I don't think Tom would be scared by that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom drives a BMW.	Tom lái một chiếc BMW.
Tom doesn't want to get a driver's license.	Tom không muốn lấy bằng lái xe.
Tom explained it to me, but I'm still not sure I understand it.	Tom đã giải thích cho tôi, nhưng tôi vẫn không chắc mình hiểu nó.
Tom doesn't seem desperate to do that.	Tom không có vẻ gì là tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom can get there.	Tom có ​​thể đạt được điều đó.
On the way to school every day, I often see many dogs and cats.	Trên đường đến trường mỗi ngày, tôi thường thấy nhiều chó và mèo.
I wonder why Tom did that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại làm như vậy.
They were all barefoot.	Họ đều đi chân trần.
I don't want to be the last.	Tôi không muốn là người cuối cùng.
I felt as if I was in a dream.	Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trong một giấc mơ.
Tom will see you tomorrow morning.	Tom sẽ gặp bạn vào sáng mai.
You need to do it before Tom gets here.	Bạn cần phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Even Tom knows that.	Ngay cả Tom cũng biết điều đó.
Tom didn't know where Mary would be in Boston.	Tom không biết Mary sẽ ở đâu ở Boston.
Tom is a bad kid.	Tom là một đứa trẻ hư.
You are responsible for the books you bring out of the library.	Bạn chịu trách nhiệm về những cuốn sách bạn mang ra khỏi thư viện.
I have more money than Tom has.	Tôi có nhiều tiền hơn Tom có.
Tom told me that he thought Mary was disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã thất vọng.
Tom is cooking dinner.	Tom đang nấu bữa tối.
We got off the elevator on the third floor.	Chúng tôi xuống thang máy trên tầng ba.
I decided to tell Tom what we were doing.	Tôi đã quyết định nói với Tom những gì chúng tôi đang làm.
Tom, you know, doesn't like girls like Mary.	Tom, bạn biết đấy, không thích những cô gái như Mary.
Tom works hard for us.	Tom làm việc chăm chỉ cho chúng tôi.
Tom is too scared to move.	Tom quá sợ hãi để di chuyển.
I didn't hear Tom's footsteps.	Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của Tom.
Do you want to know why Tom left?	Bạn có muốn biết tại sao Tom lại bỏ đi không?
Tom seemed very suspicious.	Tom dường như rất nghi ngờ.
I won't come back to you.	Tôi sẽ không quay lại với bạn.
Tom is a good partner.	Tom là một đối tác tốt.
I don't have a high school diploma.	Tôi không có bằng tốt nghiệp trung học.
Tom and Mary know John is smart.	Tom và Mary biết John thông minh.
It is very difficult for Tom to win.	Rất khó để Tom giành chiến thắng.
Tom did what he loved.	Tom đã làm những gì anh ấy yêu thích.
Villagers built a wooden bridge across the river.	Cư dân trong làng đã xây dựng một cây cầu gỗ bắc qua sông.
I didn't think I could sleep that long.	Tôi đã nghĩ rằng không thể ngủ được lâu như vậy.
Since I didn't know what to do, I asked him for some advice.	Vì tôi không biết phải làm gì, tôi đã hỏi anh ấy một lời khuyên.
Tom and I were always fighting back then.	Tom và tôi đã luôn chiến đấu hồi đó.
Did Tom help mom yesterday?	Hôm qua Tom có ​​giúp mẹ không?
What do you like to do when you are not in class?	Bạn thích làm gì khi không có mặt trong lớp?
I haven't done much yet.	Tôi vẫn chưa làm được nhiều điều.
Tom visited me last night.	Tom đã ghé thăm tôi đêm qua.
Tom said he thought I might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể được phép làm điều đó.
Tom wants Mary to help him clean the house.	Tom muốn Mary giúp anh dọn dẹp nhà cửa.
Tom is afraid to ask permission from Mary's father to marry her.	Tom sợ phải xin phép cha của Mary để kết hôn với cô ấy.
I know Tom knows that we know how to do it.	Tôi biết Tom biết rằng chúng tôi biết cách làm điều đó.
We ate dinner on the patio.	Chúng tôi ăn tối trên hiên.
She likes to play tennis.	Cô ấy thích chơi quần vợt.
That didn't help.	Điều đó không giúp ích gì.
I have never climbed Mount Fuji.	Tôi chưa bao giờ leo núi Phú Sĩ.
Tom also speaks French.	Tom cũng nói tiếng Pháp.
It goes without saying that fall is the best season for studying.	Không cần phải nói rằng mùa thu là mùa tốt nhất để học tập.
Did you really just get out of prison?	Có thật là bạn vừa mới ra tù không?
I don't know how long the meeting will last.	Tôi không biết cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.
I don't want to be in her shoes.	Tôi không muốn ở trong đôi giày của cô ấy.
Are you a practicing doctor?	Bạn có phải là một bác sĩ hành nghề?
Why don't you come to me?	Tại sao bạn không đến với tôi?
How does Tom know you are in Australia?	Làm sao Tom biết bạn đang ở Úc?
It will take me a long time to explain it.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để giải thích nó.
Your singing will put a professional singer to shame.	Tiếng hát của bạn sẽ khiến một ca sĩ chuyên nghiệp phải xấu hổ.
Tom barely broke a sweat.	Tom hầu như không đổ mồ hôi.
Tom considers Mary to be a self-righteous person.	Tom cho rằng Mary là người tự đề cao.
I couldn't speak French at that time.	Tôi không thể nói tiếng Pháp vào thời điểm đó.
Tom said he went swimming yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã đi bơi vào ngày hôm qua.
Can you explain why Tom is not here?	Bạn có thể giải thích tại sao Tom không có ở đây?
I won't make you go back to Australia.	Tôi sẽ không bắt bạn quay lại Úc.
I know that Tom doesn't know we should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng ta nên làm điều đó.
Tom has no sister.	Tom không có em gái.
Looks like Tom doesn't know what to do.	Có vẻ như Tom không biết phải làm gì.
Tom laughed at my joke.	Tom bật cười trước trò đùa của tôi.
I doubt Tom will admit that he doesn't know how to do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I am absolutely certain of that.	Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
Anxiety is like a rocking chair; 	Lo lắng giống như một chiếc ghế bập bênh;
it gives you something to do but gets you nowhere.	nó cung cấp cho bạn một cái gì đó để làm nhưng không đưa bạn đến đâu.
I know you probably didn't do it alone.	Tôi biết bạn có thể đã không làm điều đó một mình.
Tom talked in his sleep last night.	Tom đã nói chuyện trong giấc ngủ đêm qua.
Do people ever accuse you of being bigotry?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là cố chấp không?
Would you ever tell me how you did it?	Bạn có bao giờ cho tôi biết bạn đã làm điều đó như thế nào không?
Some of them said yes, and others said no.	Một số người trong số họ nói có, và những người khác nói không.
You're the one who suggested we do it.	Bạn là người đã đề nghị chúng tôi làm điều đó.
Tom is clearly heartbroken.	Tom rõ ràng là rất đau lòng.
I owe Tom my life.	Tôi nợ Tom cuộc sống của mình.
We have achieved that.	Chúng tôi đã đạt được điều đó.
I have a sore throat so I don't know if I can sing or not.	Tôi bị đau họng nên không biết có hát được hay không.
Location is not the problem.	Vị trí không phải là vấn đề.
I did it voluntarily.	Tôi đã làm điều đó một cách tự nguyện.
Tom made a copy.	Tom đã tạo một bản sao.
I bought Tom a hat.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc mũ.
Tom knows that Mary lied to him.	Tom biết rằng Mary đã nói dối anh ta.
Mary told me that she wanted Tom to buy her a necklace.	Mary nói với tôi rằng cô ấy muốn Tom mua cho cô ấy một chiếc vòng cổ.
Tom did the best he could.	Tom đã làm tốt nhất những gì anh ấy có thể làm.
Tom looked very surprised.	Tom trông có vẻ rất ngạc nhiên.
Aren't you going to eat that?	Bạn không định ăn cái đó à?
Tom is one of my assistants.	Tom là một trong những trợ lý của tôi.
Something happened to Tom.	Có điều gì đó đã xảy ra với Tom.
Tom is trying to open the door.	Tom đang cố mở cửa.
What's the stupidest thing you've ever done?	Điều ngu ngốc nhất mà bạn từng làm là gì?
I hope Tom doesn't find out what we did.	Tôi hy vọng Tom không phát hiện ra những gì chúng tôi đã làm.
Tom soon realizes Mary has stolen all his money.	Tom sớm nhận ra Mary đã đánh cắp tất cả tiền của anh ta.
Smoking is not good for your health.	Hút thuốc không tốt cho sức khỏe của bạn.
I think that's why Tom doesn't want to do it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Food supplies won't exist until then.	Nguồn cung cấp thực phẩm sẽ không tồn tại cho đến lúc đó.
Tom is the owner of a supermarket.	Tom là chủ một siêu thị.
Tom said there was nothing he could do about it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì về điều đó.
Do you do a lot of work with your child?	Bạn có làm nhiều việc với con của bạn không?
Did Tom say who would help Mary?	Tom có ​​nói ai sẽ giúp Mary không?
She wrote him a long letter, but she did not send it in the mail.	Cô ấy đã viết cho anh ấy một bức thư dài, nhưng cô ấy đã không gửi nó qua đường bưu điện.
It doesn't surprise anyone anymore.	Nó không làm bất cứ ai ngạc nhiên nữa.
I don't think you're paying attention.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang chú ý.
I met a woman who used to go to school with Tom.	Tôi gặp một người phụ nữ từng đi học chung với Tom.
Bernard Kouchner, the founder of Medecins Sans Frontieres, was not opposed to the Iraq war.	Bernard Kouchner, người thành lập Medecins Sans Frontieres, không phản đối chiến tranh Iraq.
My grandfather had an antique television that he wanted to give me.	Ông tôi có một chiếc tivi cổ muốn tặng tôi.
Tom did what Mary said he should do.	Tom đã làm những gì Mary nói anh ấy nên làm.
I may like a messy house, but I don't like it to be dirty.	Tôi có thể thích một ngôi nhà bừa bộn, nhưng tôi không thích nó bẩn.
Tom hasn't decided what to wear yet.	Tom vẫn chưa quyết định sẽ mặc gì.
It is important that you do it.	Điều quan trọng là bạn phải làm điều đó.
You are not as brave as you seem.	Bạn không dũng cảm như vẻ ngoài của bạn.
Tom said he had nothing to say about it.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để nói về chuyện đó.
Tom was at my office today.	Tom đã ở văn phòng của tôi hôm nay.
Tom was half naked.	Tom đã khỏa thân một nửa.
He is not lazy. 	Anh ấy không lười biếng.
On the contrary, I think he is a hard worker.	Ngược lại, tôi nghĩ anh ấy là một người chăm chỉ.
I know that you will win.	Tôi biết rằng bạn sẽ thắng.
That's all I can do at the moment.	Đó là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này.
Tom just said goodbye.	Tom vừa nói lời tạm biệt.
It's not easy to do that.	Thật không dễ dàng để làm điều đó.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
I know that Tom probably can't do it faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
I know you probably need to do it on your own.	Tôi biết bạn có lẽ cần phải làm điều đó một mình.
Tom is fixing his car.	Tom đang sửa xe của anh ấy.
Tom is drinking his third beer.	Tom đang uống cốc bia thứ ba.
It's not something I'm familiar with.	Nó không phải là thứ mà tôi quen thuộc.
Being a single parent is not easy.	Làm cha mẹ đơn thân không dễ dàng.
Tom says he doesn't want to see Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn gặp Mary nữa.
I don't hate Tom at all.	Tôi không ghét Tom chút nào.
Tom is a dedicated teacher.	Tom là một giáo viên tận tâm.
I don't like the way Tom does it.	Tôi không thích cách Tom làm như vậy.
Tom was in danger of losing his job talking to his boss that way.	Tom đã có nguy cơ mất việc khi nói chuyện với sếp của mình theo cách đó.
Why didn't you tell me Tom should do it?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom nên làm điều đó?
Tom wouldn't care about that.	Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom should have waited for us to do it for him.	Tom lẽ ra nên đợi chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
I can't make Tom eat spinach.	Tôi không thể bắt Tom ăn rau chân vịt.
Where did Tom choose that voice?	Tom đã chọn giọng nói đó ở đâu?
That's just what I said.	Đó chỉ là những gì tôi đã nói.
I can't make him do it.	Tôi không thể bắt anh ta làm điều đó.
Tom has been missing for thirty days.	Tom đã mất tích được ba mươi ngày.
Do you know how many eggs are consumed each year?	Bạn có biết có bao nhiêu quả trứng được tiêu thụ mỗi năm không?
Tom doesn't want to be a surgeon.	Tom không muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
There was nothing Tom could do to help Mary.	Tom không thể làm gì để giúp Mary.
I don't like this tie. 	Tôi không thích cà vạt này.
Show me a better one.	Chỉ cho tôi một cái tốt hơn.
All is well ended well.	Tất cả là cũng kết thúc tốt.
A shepherd is observing his flock of sheep.	Người chăn cừu đang quan sát đàn cừu của mình.
Tom should definitely be there.	Tom chắc chắn nên ở đó.
Tom is at his office now.	Tom đang ở văn phòng của anh ấy bây giờ.
The meeting started with some general chit chat to break the ice.	Cuộc họp bắt đầu với một số trò chuyện chit chung để phá vỡ băng.
Tom sent money to Mary to help her pay for her education.	Tom đã gửi tiền cho Mary để giúp cô trang trải chi phí học tập.
I think it will be easy for you to get a driver's license.	Tôi nghĩ bạn sẽ dễ dàng lấy được bằng lái xe.
I know that Tom is a binge eater.	Tôi biết rằng Tom là một người ăn nhạt.
Tom and Mary are lucky that John is not here.	Tom và Mary may mắn là John không có ở đây.
Tom told me that he thought Mary was tall.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cao.
You are not in trouble. 	Bạn không gặp rắc rối.
We just want to talk to you.	Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn.
I want to go as far as possible.	Tôi muốn đi xa nhất có thể.
Just because you can't see ghosts, doesn't mean they aren't there.	Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy ma, không có nghĩa là họ không có ở đó.
Because of the bad weather, my piano teacher suggested that I go home early.	Vì thời tiết xấu, giáo viên dạy piano của tôi đề nghị tôi về nhà sớm.
Can you take us to see Tom right now?	Bạn có thể đưa chúng tôi đến gặp Tom ngay bây giờ được không?
I'm a bit tall.	Tôi hơi cao.
The bus that Tom was on had an accident.	Chiếc xe buýt mà Tom đang đi đã bị tai nạn.
You should let Tom win.	Bạn nên để Tom thắng.
Turn the knob to scroll the window down.	Xoay núm để cuộn cửa sổ xuống.
Tom probably wouldn't be scared.	Tom có ​​lẽ sẽ không sợ hãi.
I don't deal with idiots.	Tôi không đối phó với những kẻ ngốc.
The red lines on the map represent railway lines.	Các đường màu đỏ trên bản đồ đại diện cho các tuyến đường sắt.
Tom said that Mary was short.	Tom nói rằng Mary thấp bé.
I'm downstairs.	Tôi ở dưới nhà.
I think Tom is wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhầm.
You are not required to come.	Bạn không bắt buộc phải đến.
I told Tom that he should eat something.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên ăn gì đó.
I think we complement each other.	Tôi nghĩ chúng tôi bổ sung cho nhau.
During closing week, the first and second floors of the library will be open July 24.	Trong tuần lễ tổng kết, tầng một và tầng hai của thư viện sẽ mở cửa 24-7.
I think Tom talked to Mary about it.	Tôi nghĩ Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
I could have done it if Tom had helped me.	Tôi đã có thể làm được điều đó nếu Tom giúp tôi.
I was robbed.	Tôi đã bị cướp.
Besides the piano, can you play any other musical instrument?	Ngoài piano, bạn có thể chơi nhạc cụ nào khác không?
Tom will explain why that happens.	Tom sẽ giải thích tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom is dead.	Tom đã chết.
Tom said that Mary was not healthy enough to go hiking with us.	Tom nói rằng Mary không có đủ sức khỏe để đi leo núi cùng chúng tôi.
Someone should tell Tom.	Ai đó nên nói với Tom.
Tom is able to do it faster than Mary.	Tom có ​​khả năng làm việc đó nhanh hơn Mary.
You are strange.	Bạn thật lạ.
I doubt that Tom will return.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ trở lại.
It is a reflection of our society.	Đó là sự phản ánh của xã hội chúng ta.
Does Tom go with them?	Tom có ​​đi cùng họ không?
Tom washes the apples before peeling them.	Tom rửa táo trước khi gọt vỏ.
Unfortunately we didn't visit Tom when we could.	Thật không may, chúng tôi đã không đến thăm Tom khi chúng tôi có thể.
There are 187,888 lakes in Finland.	Có 187.888 hồ ở Phần Lan.
I may be excused from doing that.	Tôi có thể được miễn làm điều đó.
I think you know who I'm talking about.	Tôi nghĩ rằng bạn biết tôi đang nói về ai.
That girl reminds me of someone I used to know.	Cô gái kia làm tôi nhớ đến một người mà tôi từng quen.
We are botanists.	Chúng tôi là những nhà thực vật học.
Why don't we go downtown tomorrow morning?	Tại sao chúng ta không đi vào trung tâm thành phố vào sáng mai?
I let Tom tell me to help Mary.	Tôi để Tom nói tôi giúp Mary.
I will never forget the day I met Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi gặp Tom.
Tom asked me something that I couldn't give him.	Tom đã hỏi tôi một thứ mà tôi không thể đưa cho anh ấy.
Tom told Mary that he was going to quit smoking.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ bỏ thuốc.
Please let Tom wait here a moment.	Vui lòng để Tom đợi ở đây một chút.
I am no longer a child.	Tôi không còn là một đứa trẻ nữa.
I doubt that Tom and Mary are determined to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary quyết tâm làm điều đó.
We'll eventually figure out how to do that.	Cuối cùng chúng tôi sẽ tìm ra cách thực hiện điều đó.
The last time that happened, Tom, was right before you started digging the big tunnel.	Lần cuối cùng điều đó xảy ra, Tom, là ngay trước khi bạn bắt đầu đào đường hầm lớn.
Every time Tom comes to Boston, he always comes to visit me.	Mỗi khi Tom đến Boston, anh ấy luôn đến thăm tôi.
I feel a bit sleepy.	Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.
Tom doesn't talk to Mary's friends.	Tom không nói chuyện với bạn bè của Mary.
We are the two tallest boys in our school.	Chúng tôi là hai chàng trai cao nhất trong trường của chúng tôi.
I told her that if I could be of any help, I would be happy to help.	Tôi nói với cô ấy rằng nếu tôi có thể có ích gì, tôi rất vui được giúp đỡ.
Tom finds Mary attractive.	Tom thấy Mary hấp dẫn.
I know that Tom wants to be here.	Tôi biết rằng Tom muốn ở đây.
What does Tom mean?	Ý của Tom là gì vậy?
I could spot a bleached blonde from a mile away.	Tôi có thể phát hiện ra một cô gái tóc vàng đã tẩy trắng từ cách đó một dặm.
Don't let your ice cream melt.	Đừng để kem của bạn bị chảy.
I'm happy to see that everything is going according to plan.	Tôi rất vui khi thấy mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tom says he is doing well.	Tom nói rằng anh ấy đang làm tốt.
Because Tom was sick, he didn't go to school.	Vì Tom bị ốm nên anh ấy đã không đến trường.
Tom gets angry when he sees Mary kissing John.	Tom tức giận khi thấy Mary hôn John.
I don't want to spoil the surprise.	Tôi không muốn làm hỏng sự ngạc nhiên.
We lost our way, and what's worse, we were caught in the shower.	Chúng tôi bị lạc đường, và điều tồi tệ hơn, chúng tôi đã bị bắt trong cơn mưa rào.
Tom hates going to Boston.	Tom ghét đến Boston.
My brother is very important. 	Anh trai tôi rất quan trọng.
At least he thinks he is.	Ít nhất thì anh ấy nghĩ là anh ấy.
Tom told me he would wait.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi.
I have nothing to do now.	Tôi không có gì để làm bây giờ.
Laundry day today.	Ngày giặt là hôm nay.
You know they won't let you sing, right?	Bạn biết họ sẽ không cho phép bạn hát, phải không?
Tom was in no hurry to do it.	Tom không vội làm điều đó.
Tom says there is no reason to do that.	Tom nói rằng không có lý do gì để làm điều đó.
You wouldn't want to be called stupid, would you?	Bạn sẽ không muốn bị gọi là ngu ngốc, phải không?
Tom always walks with a slight limp.	Tom luôn bước đi với dáng vẻ hơi khập khiễng.
To tell you the truth, I don't care about America.	Nói thật với bạn, tôi không quan tâm đến nước Mỹ.
Tom says he's not ready to give up yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ.
Tom knew Mary didn't win.	Tom biết Mary đã không thắng.
They are a perfect family.	Họ là một gia đình hoàn hảo.
This is something we will always have to deal with.	Đây là điều mà chúng tôi sẽ luôn phải giải quyết.
Everyone is looking for Tom.	Mọi người đang tìm kiếm Tom.
The dog started running after the motorcycle.	Con chó bắt đầu chạy theo chiếc xe máy.
I sneezed.	Tôi đã hắt xì.
I was forced to do it when I was young.	Tôi buộc phải làm điều đó khi tôi còn trẻ.
Tom intends to just stay home.	Tom dự định chỉ ở nhà.
It is not clear whether police will follow normal search procedures.	Không rõ liệu cảnh sát có tuân theo các quy trình khám xét thông thường hay không.
Tom says he's coming home to Boston on October 20.	Tom nói rằng anh ấy về nhà ở Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom scrubs the bathtub.	Tom cọ rửa bồn tắm.
I just didn't expect you here.	Tôi chỉ không mong đợi bạn ở đây.
Tom says he will do it later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
I'm not the only one who wants to know where Tom is.	Tôi không phải là người duy nhất muốn biết Tom ở đâu.
You will apologize!	Bạn sẽ xin lỗi!
Don't start with me.	Đừng bắt đầu với tôi.
Without a doubt, he did his best, but he didn't succeed.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã làm hết sức mình, nhưng anh ấy đã không thành công.
Tom made sure we all had a good time.	Tom chắc chắn đã đảm bảo rằng tất cả chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
I wish you could see the stars last night.	Tôi ước gì bạn có thể nhìn thấy những vì sao đêm qua.
Tom seems to have lost his form.	Tom dường như sa sút phong độ.
I don't think anyone can survive like that.	Tôi không nghĩ có ai có thể sống sót như vậy.
The government's economic policy is considered to be Japan's economic success after the war.	Chính sách kinh tế của chính phủ được coi là thành công kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh.
Tom is no longer my boyfriend.	Tom không còn là bạn trai của tôi nữa.
I don't mind one bit.	Tôi không bận tâm một chút.
I am here by choice.	Tôi ở đây bởi sự lựa chọn.
Move the chair closer to the desk.	Di chuyển ghế đến gần bàn làm việc.
Why can't we see what Tom is doing?	Tại sao chúng ta không thấy Tom đang làm gì?
Tom just got back from Boston.	Tom vừa trở về từ Boston.
She has a cute chuckle.	Cô ấy có một nụ cười khúc khích dễ thương.
Tom is a liar.	Tom là một người nói dối.
I had to consider Tom's suggestion.	Tôi đã phải xem xét đề nghị của Tom.
I suspect that Tom was disappointed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thất vọng.
I hope Tom will swim.	Tôi mong rằng Tom sẽ bơi.
They are so lucky to be alive.	Họ thật may mắn khi còn sống.
Tom will probably ask Mary's permission to do it.	Tom có ​​thể sẽ xin phép Mary để làm điều đó.
Tom said he knew that was what Mary was up to.	Tom nói rằng anh biết đó là những gì Mary đang định làm.
Tom said he could swim after dinner.	Tom nói rằng có thể bơi sau bữa tối.
Tom needs help.	Tom cần được giúp đỡ.
I challenge you to solve the problem.	Tôi thách thức bạn giải quyết vấn đề.
Why doesn't Tom come in?	Tại sao Tom không vào?
Tom shouldn't be leaving early.	Tom không nên về sớm.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
I will be in Australia for a few days next month.	Tôi sẽ ở Úc vài ngày vào tháng tới.
Tom tried to think of something good to say, but he couldn't think of anything.	Tom đã cố gắng nghĩ ra điều gì đó hay để nói, nhưng anh ấy không thể nghĩ ra được điều gì.
Tom bought a Christmas present for himself.	Tom đã mua một món quà Giáng sinh cho chính mình.
We went bankrupt.	Chúng tôi đã phá sản.
That name gives me creeps.	Tên đó cho tôi creep.
This is not strange.	Điều này không có gì lạ.
The woman was really shocked when she learned that she had won a million dollars.	Người phụ nữ thực sự hoảng hồn khi biết mình đã trúng một triệu đô la.
Tom is not the one to help me weed in the garden.	Tom không phải là người giúp tôi nhổ cỏ trong vườn.
Tom staggered into the room, carrying a bottle of beer.	Tom loạng choạng bước vào phòng, mang theo một chai bia.
She sent the letter by airmail.	Cô ấy đã gửi bức thư bằng đường hàng không.
If you count the baby, there are four of us.	Nếu bạn đếm đứa bé, thì có bốn người trong chúng ta.
Why don't we buy something else?	Tại sao chúng ta không mua thứ khác?
Tom is younger than me, isn't he?	Tom trẻ hơn tôi, phải không?
You don't have to come here.	Bạn không cần phải đến đây.
Don't act like you don't know what's going on.	Đừng làm như bạn không biết chuyện gì đang xảy ra.
You don't consider.	Bạn không cân nhắc.
Tom has always been self-conscious about his appearance.	Tom luôn tự ý thức về ngoại hình của mình.
I suspect that Tom is not really sick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự bị bệnh.
I want to do something for Tom.	Tôi muốn làm điều gì đó cho Tom.
Without modern medicine, I would be dead by now.	Nếu không có y học hiện đại, tôi đã chết ngay bây giờ.
We still don't know what the problem is.	Chúng tôi vẫn chưa biết vấn đề là gì.
I don't think I will do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy một lần nữa.
I can't go, and I don't want to either.	Tôi không thể đi, và tôi cũng không muốn.
Do not let your child play with knives.	Đừng để con bạn chơi với dao.
If you do what I want you to do, I'll leave this to you.	Nếu bạn làm những gì tôi muốn bạn làm, tôi sẽ giao điều này cho bạn.
Americans vote for a new president every four years.	Người Mỹ bỏ phiếu cho một tổng thống mới bốn năm một lần.
I do not understand what you say.	Tôi không hiểu những gì bạn nói.
What is the name of the disease in which Tom died?	Tên của căn bệnh mà Tom chết là gì?
Mary will probably tell Tom that she is tired.	Mary có lẽ sẽ nói với Tom rằng cô ấy mệt mỏi.
I think I heard Tom cry.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng Tom khóc.
You are driving.	Bạn đang lái xe.
I think Tom didn't expect that to happen.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không mong đợi điều đó xảy ra.
Do you think that's correct?	Bạn có nghĩ rằng điều đó chính xác?
Is caffeine bad for you?	Caffeine có hại cho bạn không?
Tom could do nothing but wait.	Tom không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
What kind of movie is that? 	Đó là thể loại phim gì?
Is it popular?	Nó có phổ biến không?
No one told us we weren't allowed to do this.	Không ai nói với chúng tôi rằng chúng tôi không được phép làm điều này.
The person standing in line right in front of Tom was Mary.	Người đứng xếp hàng ngay trước mặt Tom là Mary.
Which part of the newspaper are you most interested in?	Bạn quan tâm nhất đến phần nào của tờ báo?
Tom says he's ready to cook.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng nấu ăn.
I dropped a piece of tofu and my cat ate it.	Tôi đã đánh rơi một miếng đậu phụ và con mèo của tôi đã ăn nó.
Most people think that gorillas are stupid. 	Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng khỉ đột thật ngu ngốc.
Is that true?	Có đúng như vậy không?
I think that's really fascinating.	Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự hấp dẫn.
Tom doesn't ask for anything.	Tom không yêu cầu bất cứ điều gì.
How many candles will we light tonight?	Tối nay chúng ta thắp bao nhiêu ngọn nến?
Tom rarely breaks promises.	Tom hiếm khi thất hứa.
They hired all the people they needed.	Họ đã thuê tất cả những người họ cần.
Tom never seemed to think about Mary.	Tom dường như không bao giờ nghĩ về Mary.
Tom's parents were asleep when he got home.	Cha mẹ của Tom đã ngủ khi anh về đến nhà.
You are the only one who wants to do it.	Bạn là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom never wanted to learn French.	Tom không bao giờ muốn học tiếng Pháp.
Tom hurts himself trying to win.	Tom tự làm tổn thương bản thân khi cố gắng giành chiến thắng.
Neither Tom nor Mary was suspended from school.	Cả Tom và Mary đều không bị đình chỉ học.
You should finish that by 2:30.	Bạn sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom told me the same thing yesterday.	Tom đã nói với tôi điều tương tự ngày hôm qua.
Tom bothered me for being late.	Tom đã làm phiền tôi vì đã đến muộn.
I think a lot of people here today don't want to be here.	Tôi nghĩ rằng nhiều người ở đây hôm nay không muốn ở đây.
Mary has never had a serious boyfriend before.	Mary chưa bao giờ có một người bạn trai nghiêm túc trước đây.
I don't want to make you uncomfortable.	Tôi không muốn làm cho bạn khó chịu.
Tom wants to be a priest.	Tom muốn trở thành một linh mục.
Tom encouraged Mary.	Tom khuyến khích Mary.
Tom and Mary seem to like each other.	Tom và Mary có vẻ thích nhau.
I heard you're thinking of switching majors.	Tôi nghe nói bạn đang có ý định chuyển đổi chuyên ngành.
I just don't want to do this anymore.	Tôi chỉ không muốn làm điều này nữa.
Who could have dreamed that Tom would graduate?	Ai có thể mơ rằng Tom sẽ tốt nghiệp?
Tom has never lived anywhere but Australia.	Tom chưa bao giờ sống ở đâu ngoài Úc.
Tom sits on a tree trunk.	Tom ngồi trên một thân cây.
There's nothing here for you.	Không có gì ở đây cho bạn.
Tom and Mary are done.	Tom và Mary đã xong việc.
No more sniffling.	Đừng sụt sịt nữa.
Tom and his family visited us last summer.	Tom và gia đình anh ấy đã đến thăm chúng tôi vào mùa hè năm ngoái.
I quit my job and went to the hospital.	Tôi xin nghỉ làm và đến bệnh viện.
We can't see a thing.	Chúng tôi không thể nhìn thấy một thứ.
I know Tom doesn't know if he can do it or not.	Tôi biết Tom không biết liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không.
I'm glad you called.	Tôi rất vui vì bạn đã gọi.
Tom drinks a strawberry milkshake.	Tom uống một ly sữa lắc dâu tây.
I don't have to go there myself.	Tôi không cần phải tự mình đến đó.
Tell Tom which bus goes downtown.	Cho Tom biết xe buýt nào đi vào trung tâm thành phố.
We're expecting Tom to do it.	Chúng tôi đang mong đợi Tom làm điều đó.
Tom says he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary đang định làm gì.
Tom is a teacher, right?	Tom là một giáo viên, phải không?
Tom has just returned from Australia.	Tom vừa từ Úc về nước.
Tom thinks girls are gross.	Tom nghĩ con gái thật thô thiển.
I'm sorry I called your name.	Tôi xin lỗi vì tôi đã gọi tên bạn.
I don't think I've ever done it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng làm điều đó một mình.
I know that Tom will ask you not to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu bạn không làm điều đó.
I want you to wait for Tom.	Tôi muốn bạn đợi Tom.
When I was a kid, I spent most of my time indoors reading.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi dành phần lớn thời gian trong nhà để đọc sách.
How long has Tom been up?	Tom đã dậy bao lâu rồi?
Tom can't do that.	Tom không thể làm điều đó.
Table is not clean.	Bàn không sạch.
Tom never asked me to dance.	Tom không bao giờ yêu cầu tôi khiêu vũ.
I don't think anyone does that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai làm điều đó.
You should hope no one comes.	Bạn nên hy vọng không ai đến.
I can't tell Tom about it.	Tôi không thể nói với Tom về việc đó.
I know that Tom knows why I do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
Tom says he already knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh ấy đã biết Mary đang định làm gì.
I invited twelve people to my party, but one of them couldn't come.	Tôi đã mời mười hai người đến bữa tiệc của mình, nhưng một trong số họ không thể đến.
Tom made Mary a kite.	Tom đã làm cho Mary một con diều.
Tom went upstairs.	Tom lên lầu.
Tom knows why Mary is in Boston.	Tom biết tại sao Mary lại ở Boston.
I don't think Tom has any siblings.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​anh chị em nào.
I hurt myself playing rugby.	Tôi đã tự làm tổn thương mình khi chơi bóng bầu dục.
Tom is sarcastic, isn't he?	Tom thật là mỉa mai, phải không?
Tom elbowed Mary.	Tom thúc cùi chỏ vào Mary.
I don't know what will happen next.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom says he won't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì về nó.
What I want is for people to follow the rules.	Điều tôi muốn là mọi người tuân theo các quy tắc.
Tom usually goes out to eat on Mondays.	Tom thường đi ăn ngoài vào thứ Hai.
We just had to grin and bear it.	Chúng tôi chỉ phải cười toe toét và chịu đựng thôi.
How much time do you estimate Tom will need to do it?	Bạn ước tính Tom sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I spent the day at home with Tom.	Tôi đã dành cả ngày ở nhà với Tom.
Everyone knows Tom is the one who broke the window.	Mọi người đều biết Tom là người đã phá cửa sổ.
Mary is really a friendly girl.	Mary thực sự là một cô gái thân thiện.
I'm so glad you allowed me to do this.	Tôi rất vui vì bạn đã cho phép tôi làm điều này.
He couldn't even butter his own bread.	Anh ta thậm chí không thể đánh bơ bánh mì của chính mình.
Tom and Mary were never best friends.	Tom và Mary chưa bao giờ là bạn thân.
I don't think anyone noticed what Tom did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì Tom đã làm.
The meaning finally dawned on me.	Cuối cùng thì ý nghĩa cũng chợt nhận ra với tôi.
Lots of weirdos hanging out in that park.	Rất nhiều kẻ lập dị đi chơi trong công viên đó.
You didn't realize that Tom wouldn't be able to do that, did you?	Bạn không nhận ra rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó, phải không?
Are you sure it's a centipede?	Bạn có chắc rằng đó là một con rết?
You look a lot like someone I used to know.	Bạn trông rất giống một người tôi từng quen.
That's why Tom won.	Đó là lý do tại sao Tom chiến thắng.
Did you kill Tom?	Bạn đã giết Tom?
Tom won't be here on October 20.	Tom sẽ không ở đây vào ngày 20 tháng 10.
We don't know where Tom is.	Chúng tôi không biết Tom ở đâu.
I have been waiting for this for too long.	Tôi đã chờ đợi điều này quá lâu.
Many students around the world are studying English.	Rất nhiều sinh viên trên khắp thế giới đang theo học tiếng Anh.
Go to sleep, Tom. 	Đi ngủ đi Tom.
You need to get up early tomorrow morning.	Bạn cần phải dậy sớm vào sáng mai.
You are our one millionth customer.	Bạn là khách hàng thứ một triệu của chúng tôi.
People are protesting against nuclear weapons.	Mọi người đang phản đối vũ khí hạt nhân.
Did you not hear her speak French?	Bạn không nghe thấy cô ấy nói tiếng Pháp à?
Don't stop learning French.	Đừng ngừng học tiếng Pháp.
Why does catnip make cats meow?	Tại sao catnip làm cho mèo kêu?
How many people do you know who can speak French?	Bạn biết bao nhiêu người có thể nói tiếng Pháp?
Tom denied that he said it.	Tom phủ nhận rằng anh ấy đã nói điều đó.
I try to avoid.	Tôi cố gắng lảng tránh.
Tom stole a camera.	Tom đã đánh cắp một chiếc máy ảnh.
Here's an even better one.	Đây là một cái thậm chí còn tốt hơn.
It is not good to mock people who have speech impediments.	Thật không hay khi chế giễu những người có trở ngại trong lời nói.
Once you have said something, it cannot be taken back.	Một khi bạn đã nói điều gì đó, điều đó không thể rút lại được.
I was filled with a cavity.	Tôi đã bị lấp đầy một khoang.
That's all I asked for.	Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu.
Tom began to sit where he usually sat, but Mary asked him to sit somewhere else.	Tom bắt đầu ngồi vào chỗ anh ấy thường ngồi, nhưng Mary yêu cầu anh ấy ngồi ở chỗ khác.
You like it, don't you?	Bạn thích nó, phải không?
He is rich, but he is not happy.	Anh ấy giàu, nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Tom says he wants to be able to speak French like a native.	Tom nói rằng anh ấy muốn có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
Our economy is growing rapidly.	Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển vượt bậc.
I don't think this makes any sense.	Tôi không nghĩ điều này có ý nghĩa gì.
Chop the cucumber.	Cắt nhỏ dưa chuột.
I'm sure Tom can do it.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is as dumb as stone.	Tom câm như đá.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
What did Tom eat that made him sick?	Tom đã ăn gì khiến anh ấy bị ốm?
Tom says he doesn't know where Mary learned how to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã học cách làm điều đó ở đâu.
Tom gave me his card.	Tom đưa cho tôi thẻ của anh ấy.
Tom says he can see ghosts.	Tom nói rằng anh ấy có thể nhìn thấy ma.
I think Tom doesn't like Mary at all.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích Mary chút nào.
Tom told me that he thought Mary would be on time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đúng giờ.
Tom knows I'm unemployed.	Tom biết tôi thất nghiệp.
Four plus four is eight.	Bốn cộng với bốn là tám.
I am telling you that I have no other choice.	Tôi đang nói với bạn rằng tôi không có lựa chọn nào khác.
We were not happy.	Chúng tôi đã không hạnh phúc.
I saw the person I expected standing there.	Tôi nhìn thấy người mà tôi mong đợi đang đứng ở đó.
How long before the heat returns?	Còn bao lâu nữa trước khi nhiệt trở lại?
I can't believe I forgot about that.	Tôi không thể tin rằng tôi đã quên về điều đó.
Tom is not my teacher.	Tom không phải là giáo viên của tôi.
Tom learns French very quickly.	Tom học tiếng Pháp rất nhanh.
They won't come.	Họ sẽ không đến.
Tom won't stay.	Tom sẽ không ở lại.
Tom is shorter than all his friends.	Tom thấp hơn tất cả bạn bè của mình.
I cannot predict what will happen.	Tôi không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra.
You'll have to do it sooner or later, right?	Bạn sẽ phải làm điều đó sớm hay muộn, phải không?
I won't go to Boston unless you come with me.	Tôi sẽ không đến Boston trừ khi bạn đi với tôi.
I think Tom is engaged.	Tôi nghĩ Tom đã đính hôn.
It was the biggest elephant I have ever seen.	Đó là con voi lớn nhất mà tôi từng thấy.
I have no cash.	Tôi không có tiền mặt.
What makes you think that was the cause of the fire?	Điều gì khiến bạn nghĩ đó là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn?
Tom said he wished he hadn't forgotten to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không quên làm điều đó.
Tom partly blamed himself.	Tom tự trách mình một phần.
We have to give up lying to Tom.	Chúng ta phải từ bỏ việc nói dối Tom.
I don't think Tom will agree with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với bạn.
Tom found me a job.	Tom đã tìm cho tôi một công việc.
I wouldn't do this if I didn't have to.	Tôi sẽ không làm điều này nếu tôi không cần phải làm.
I'm sure Tom is happy.	Tôi chắc rằng Tom rất vui.
Tom always wins?	Tom vẫn luôn chiến thắng?
Be careful that you don't upset Tom.	Hãy cẩn thận để bạn không làm Tom khó chịu.
I don't know where Tom is.	Tôi không biết nơi ở của Tom.
I don't care if Tom goes to jail.	Tôi không quan tâm nếu Tom vào tù.
The tiles that fell from the roof broke into very small pieces.	Những viên ngói rơi xuống từ mái nhà đã vỡ ra thành những mảnh rất nhỏ.
The bullet missed Tom.	Viên đạn đã bắn trượt Tom.
Tom was actually here last Monday.	Tom đã thực sự ở đây vào thứ Hai tuần trước.
You should slow down when approaching a four-way intersection.	Bạn nên giảm tốc độ khi đến giao lộ bốn chiều.
Tom doesn't really want me to help him.	Tom không thực sự muốn tôi giúp anh ấy.
Why don't you just need my help?	Tại sao bạn không chỉ cần sự giúp đỡ của tôi?
I don't think Tom is smarter than you.	Tôi không nghĩ rằng Tom thông minh hơn bạn.
"Where would you like to work?" 	"Bạn thích làm việc ở đâu?"
"In Australia."	"Ở nước Úc."
Tom said he thinks doing it is a bit risky.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng làm điều đó hơi mạo hiểm.
Tom has a problem with Mary.	Tom có ​​vấn đề với Mary.
We need more trade agreements.	Chúng ta cần nhiều hiệp định thương mại hơn.
Tom says he won't have to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom's apartment is really small.	Căn hộ của Tom thực sự rất nhỏ.
Tom wants to buy himself a new motorcycle.	Tom muốn mua cho mình một chiếc mô tô mới.
Did you know Tom didn't agree to do that?	Bạn có biết Tom đã không đồng ý làm điều đó?
I think we will see him again.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại anh ấy một lần nữa.
Tom says he doesn't think Mary should do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy nữa.
Today's special is fish.	Đặc biệt của ngày hôm nay là cá.
Who found Tom?	Ai đã tìm thấy Tom?
I really care about your future.	Tôi thực sự quan tâm đến tương lai của bạn.
Tom didn't see anyone else.	Tom không gặp ai khác.
I wonder if Tom can come or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể đến hay không.
Tom works hard and earns a lot.	Tom làm việc chăm chỉ và kiếm được rất nhiều.
Tom is clearly impressed.	Tom rõ ràng là rất ấn tượng.
Tom is part of our team.	Tom là một phần của nhóm chúng tôi.
Tom isn't next, is he?	Tom không phải là người tiếp theo, phải không?
They can't start without me.	Họ không thể bắt đầu mà không có tôi.
Don't know if anyone knows where Tom is.	Không biết có ai biết Tom ở đâu không.
I don't want another car, I want my car.	Tôi không muốn một chiếc xe khác, tôi muốn chiếc xe của tôi.
In the end you will succeed.	Cuối cùng thì bạn sẽ thành công.
I didn't think Tom would be so busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại bận rộn như vậy.
Now I am in prison.	Bây giờ tôi đang ở trong tù.
This afternoon Tom came to talk to me.	Chiều nay Tom đến nói chuyện với tôi.
Tom won't listen to anything you say.	Tom sẽ không nghe bất cứ điều gì bạn nói.
It's nice weather, isn't it?	Đó là thời tiết đẹp, phải không?
I thought you said you don't speak French.	Tôi tưởng rằng bạn nói rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
I will have to do it sooner or later.	Tôi sẽ phải làm điều đó sớm hay muộn.
We have to allow Tom to do that.	Chúng ta phải cho phép Tom làm điều đó.
We want to know about it.	Chúng tôi muốn biết về nó.
Tom told me that he thinks Mary still does.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn làm như vậy.
I don't like to play chess and I never have.	Tôi không thích chơi cờ và tôi không bao giờ có.
I'm not sure what to say to Tom.	Tôi không chắc nên nói gì với Tom.
We hugged Tom.	Chúng tôi ôm lấy Tom.
Tom says I will have a good time here.	Tom nói rằng tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây.
Tom hates salespeople.	Tom ghét nhân viên bán hàng.
The teacher told him not to forget his book.	Cô giáo bảo anh đừng quên sách của mình.
Defense rest.	Quốc phòng nghỉ ngơi.
Tom turned into a parking lot.	Tom rẽ vào một bãi đậu xe.
All you need to do is just sit here.	Tất cả những gì bạn cần làm là chỉ cần ngồi ở đây.
We are not fortune tellers.	Chúng tôi không phải là thầy bói.
Too bad Tom isn't here anymore.	Thật tệ khi Tom không còn ở đây nữa.
I don't think you should call Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên gọi cho Tom.
The skating rink is open from dawn to dusk.	Sân trượt băng mở cửa từ rạng sáng đến tối mịt.
I am not the one who broke this window.	Tôi không phải là người đã phá vỡ cửa sổ này.
Tom ran back to his apartment.	Tom chạy về căn hộ của mình.
My voice is not good.	Tôi hát không hay.
Garbage disposal has become a headache for the authorities.	Xử lý rác đã trở thành vấn đề đau đầu của các cơ quan chức năng.
Do you really want to come to Australia alone?	Bạn có thực sự muốn đến Úc một mình?
Tom says that everyone he knows has passports.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có hộ chiếu.
That is my hope.	Đó là hy vọng của tôi.
What Tom did made Mary cry.	Những gì Tom làm đã khiến Mary khóc.
Tom told me you might know where Mary lives.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể biết Mary sống ở đâu.
We don't have to do this now.	Chúng tôi không phải làm điều này bây giờ.
It rained last night, didn't it?	Đêm qua trời mưa, phải không?
Tom said that Mary was frustrated.	Tom nói rằng Mary đã nản lòng.
Tom watched from afar.	Tom quan sát từ xa.
We split a plate of vegetarian chili cheese fries.	Chúng tôi chia một đĩa khoai tây chiên phô mai ớt chay.
I came up with the plan while smoking.	Tôi đã nghĩ ra kế hoạch khi đang hút thuốc.
I know you're smarter than me.	Tôi biết bạn thông minh hơn tôi.
We should see this coming.	Chúng ta nên thấy điều này sắp xảy ra.
I'm sorry I went to Boston.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến Boston.
Tom said that Mary was broken.	Tom nói rằng Mary đã bị phá vỡ.
That's not the way to run a business.	Đó không phải là cách điều hành một doanh nghiệp.
We will definitely invite Tom.	Chúng tôi chắc chắn sẽ mời Tom.
Tom and Mary can both do it pretty well.	Tom và Mary đều có thể làm điều đó khá tốt.
Tom said it was his favorite restaurant.	Tom nói đó là nhà hàng yêu thích của anh ấy.
I simply plan ahead.	Tôi chỉ đơn giản là lên kế hoạch trước.
I don't like the idea of ​​them going without us.	Tôi không thích ý tưởng về việc họ sẽ đi mà không có chúng tôi.
We're checking for hepatitis.	Chúng tôi đang kiểm tra bệnh viêm gan.
I don't see anyone using it.	Tôi không thấy ai sử dụng nó.
It's a pity that Tom doesn't know how to do that.	Thật tiếc khi Tom không biết cách làm điều đó.
Tom made that decision himself.	Tom đã tự mình đưa ra quyết định đó.
It is not very easy to do that.	Nó không phải là rất dễ dàng để làm điều đó.
Make sure you show up by 2:30.	Đảm bảo bạn có mặt trước 2:30.
I think Tom doesn't sleep.	Tôi nghĩ Tom không ngủ.
Tom's cousin lives in Australia.	Anh họ của Tom sống ở Úc.
Terrorists have kidnapped Tom.	Những kẻ khủng bố đã bắt cóc Tom.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết phải làm gì với Tom.
I didn't know Tom would have to do it next week.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
Tom says he doesn't have the strength to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ sức để làm điều đó.
Tom is standing behind the counter.	Tom đang đứng sau quầy.
I don't think Tom has overstepped his authority.	Tôi không nghĩ Tom đã vượt quá quyền hạn của mình.
Tom retired in 2013.	Tom giải nghệ vào năm 2013.
Tom said he thought I might not have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Children hate cod liver oil.	Trẻ em ghét dầu gan cá.
Tom says he hopes Mary will help him with his homework.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
I wish Tom wouldn't.	Tôi ước gì Tom sẽ không làm vậy.
I'm too old for you.	Tôi quá lớn tuổi so với bạn.
Tom doesn't know where his ski gloves are.	Tom không biết găng tay trượt tuyết của mình ở đâu.
I think I don't need to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Most likely Tom is in Boston right now.	Rất có thể lúc này Tom đang ở Boston.
Tom showed up on Monday night.	Tom xuất hiện vào tối thứ Hai.
Why don't you take Tom with you?	Tại sao bạn không dẫn Tom đi cùng?
Both Tom and Mary were quite busy yesterday.	Cả Tom và Mary đều khá bận rộn vào ngày hôm qua.
I am in my hotel room.	Tôi đang ở trong phòng khách sạn của tôi.
What is your favorite charity?	Tổ chức từ thiện yêu thích của bạn là gì?
Don't spend money on things we don't need.	Đừng tiêu tiền vào những thứ chúng ta không cần.
I told Tom not to open the door, but he opened it anyway.	Tôi đã bảo Tom đừng mở cửa, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã mở được rồi.
I advise you to be independent with your parents.	Tôi khuyên anh nên tự lập với bố mẹ.
Tom notices things I don't do.	Tom nhận thấy những điều tôi không làm.
Tom is a few years older than me.	Tom hơn tôi vài tuổi.
Tom hopes he can convince Mary to go to the dance with him.	Tom hy vọng anh ấy có thể thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh ấy.
Tom doesn't know the difference between geography and geology.	Tom không biết sự khác biệt giữa địa lý và địa chất.
I should have asked Tom to wait.	Tôi nên yêu cầu Tom đợi.
Don't you know that Tom and Mary often go out to eat together?	Bạn không biết rằng Tom và Mary thường đi ăn cùng nhau sao?
I told Tom to stay home.	Tôi bảo Tom ở nhà.
Is there a reason Tom shouldn't be told?	Có lý do gì mà Tom không nên được nói không?
We heard Tom.	Chúng tôi đã nghe thấy Tom.
I plan to spend the day with Tom.	Tôi dự định dành cả ngày với Tom.
Mary cried on Tom's shoulder while she told him how John broke up with her.	Mary đã khóc trên vai Tom trong khi cô ấy nói với anh ấy về việc John đã chia tay cô ấy như thế nào.
We waited in line to get tickets to the concert.	Chúng tôi đã xếp hàng dài để nhận vé xem concert.
I heard Tom gave you his grandfather's violin.	Tôi nghe nói Tom đã tặng bạn cây vĩ cầm của ông nội anh ấy.
Tom has gained weight since I last saw him.	Tom đã tăng cân kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
It goes without saying that camels are very useful in the Middle East.	Không cần phải nói rằng lạc đà rất hữu ích ở Trung Đông.
Tom is doing it today.	Tom đang làm điều đó ngày hôm nay.
Why is Tom in jail?	Tại sao Tom lại phải ngồi tù?
I was hoping to see Tom again.	Tôi đã hy vọng sẽ gặp lại Tom.
Tom thanked his friends, said goodbye, and left.	Tom cảm ơn bạn bè, chào tạm biệt và rời đi.
Tom is very good at banjo.	Tom rất giỏi chơi banjo.
Tom doesn't trust anyone.	Tom không tin bất cứ ai.
Tom might get scolded for doing that.	Tom có ​​thể bị mắng vì làm điều đó.
I don't want to hurt your feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của bạn.
I'm not sure who Tom's girlfriend is.	Tôi không biết chắc bạn gái của Tom là ai.
I don't think Tom will be of too much help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được giúp đỡ quá nhiều.
Tom told me he knows the rules.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết các quy tắc.
We bought everything.	Chúng tôi đã mua mọi thứ.
Tom doesn't talk in meetings.	Tom không nói chuyện trong các cuộc họp.
It's not Tom's fault.	Đó không phải lỗi của Tom.
Tom looks like he's suffering from depression.	Tom trông có vẻ như đang bị trầm cảm.
I was not at home then.	Khi đó tôi không có ở nhà.
Tom's plane crashed.	Máy bay Tom đã bị rơi.
Has the downside of being beautiful.	Có nhược điểm là đẹp.
Tom was never threatened.	Tom chưa bao giờ bị đe dọa.
I'm glad you two don't fight anymore.	Tôi rất vui vì hai người không còn đánh nhau nữa.
I don't regret it one bit.	Tôi không hối hận chút nào.
No thanks. 	Không cám ơn.
I just search.	Tôi chỉ tìm kiếm.
Many parents think that elementary school age children should go to bed by 8:30.	Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng trẻ em ở độ tuổi tiểu học nên đi ngủ trước 8:30.
Tom stared at the floor, not wanting to say anything.	Tom nhìn chằm chằm xuống sàn, không muốn nói gì cả.
I don't think Tom is sincere.	Tôi không nghĩ Tom chân thành.
I should do it somewhere else.	Tôi nên làm điều đó ở một nơi khác.
I didn't know that Tom was good at French.	Tôi không biết rằng Tom giỏi tiếng Pháp.
Tom is at my office.	Tom đang ở văn phòng của tôi.
Tom would be very upset if that happened.	Tom sẽ rất khó chịu nếu điều đó xảy ra.
He is completely different from what he was ten years ago.	Anh ấy hoàn toàn khác với những gì anh ấy của mười năm trước.
Tom doesn't know Boston well.	Tom không biết rõ về Boston.
It would be a good idea if you did it this week.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn làm điều đó trong tuần này.
Is this mushroom poisonous?	Nấm này có độc không?
Tom paid more for his ticket than I paid for mine.	Tom đã trả nhiều tiền hơn cho chiếc vé của anh ấy so với tiền tôi đã trả cho chiếc vé của mình.
I know you shouldn't do that.	Tôi biết bạn không nên làm như vậy.
Tom couldn't help but smile.	Tom không thể không mỉm cười.
I have read thirteen books so far this summer.	Tôi đã đọc mười ba cuốn sách cho đến nay vào mùa hè này.
I know that Tom is alone in his office, writing the report.	Tôi biết rằng Tom đang ở một mình trong văn phòng của anh ấy, viết báo cáo.
Didn't you know that Tom has a house on Park Street?	Bạn không biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park?
Tom said that he and Mary hadn't been in Boston long.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã không ở Boston lâu.
We know Tom did this.	Chúng tôi biết Tom đã làm điều này.
Dewey suddenly became a hero.	Dewey đột nhiên trở thành một anh hùng.
Tom pushed open the door and looked inside.	Tom đẩy cửa và nhìn vào trong.
It is true that he is young, but he is wise.	Đúng là anh ấy còn trẻ, nhưng anh ấy khôn.
I forgot to tell you that Tom is coming for dinner tonight.	Tôi quên nói với bạn rằng tối nay Tom sẽ đến ăn tối.
Tom is very good at painting.	Tom rất giỏi về hội họa.
Tom is getting bolder and bolder.	Tom ngày càng táo bạo hơn.
Tom needs a little more rest.	Tom cần nghỉ ngơi thêm một chút.
Tom told me about this place.	Tom đã nói với tôi về nơi này.
Tom slammed the book shut.	Tom đóng sầm cuốn sách lại.
I didn't know Tom was a butcher.	Tôi không biết Tom là một người bán thịt.
A hurricane destroyed Tom's house.	Một trận cuồng phong đã phá hủy ngôi nhà của Tom.
Why don't we keep it in the garage?	Tại sao chúng ta không giữ nó trong nhà để xe?
I want you to see Tom one last time.	Tôi muốn bạn gặp Tom lần cuối.
Tom left after midnight.	Tom rời đi sau nửa đêm.
Tom goes back to Boston.	Tom quay trở lại Boston.
Tom left Boston when he was thirty years old.	Tom rời Boston khi anh ba mươi tuổi.
I will get a reward.	Tôi sẽ nhận được một phần thưởng.
I want you to understand how important this is.	Tôi muốn bạn hiểu điều này quan trọng như thế nào.
I'm an actress, not a model.	Tôi là một nữ diễn viên, không phải một người mẫu.
It would be unwise to delay making a decision.	Sẽ là không khôn ngoan nếu trì hoãn việc đưa ra quyết định.
I slipped Tom thirty dollars.	Tôi đã trượt Tom ba mươi đô la.
I don't charge much.	Tôi không tính phí nhiều.
Don't forget your stuff.	Đừng quên đồ của bạn.
I'll catch a ride home with Tom.	Tôi sẽ bắt một chuyến xe trở về nhà với Tom.
Tom says he had a great time with you.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với bạn.
You are a good singer.	Bạn là một ca sĩ giỏi.
Tom is really talented.	Tom thực sự rất tài năng.
When Tom lost his wallet, he was out of luck.	Khi Tom bị mất ví, anh ấy đã không còn may mắn nữa.
I know you want to act manly and all, but now is not the time for that.	Tôi biết bạn muốn hành động nam nhi và tất cả, nhưng bây giờ không phải là lúc cho điều đó.
Tom wants to be paid in cash.	Tom muốn được trả bằng tiền mặt.
I would have done it if Tom hadn't.	Tôi đã làm điều đó nếu Tom không làm vậy.
I highly doubt that Tom will be jealous.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ ghen.
I don't know what Tom did with it.	Tôi không biết Tom đã làm gì với nó.
I have lived in Boston for three years.	Tôi đã sống ở Boston được ba năm.
I don't think Tom knows that I'm hungry.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi đói.
Tom said he didn't expect to play in today's game.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi được chơi trong trận đấu hôm nay.
I have had a headache since I woke up this morning.	Tôi đã bị đau đầu kể từ khi tôi thức dậy sáng nay.
Tom skips school again.	Tom lại trốn học.
Tom decided to go shopping alone.	Tom quyết định đi mua sắm một mình.
Professional athletes spend hours training.	Các vận động viên chuyên nghiệp dành hàng giờ để tập luyện.
Tom has come a long way.	Tom đã đi một chặng đường dài.
This is not really true.	Điều này không thực sự đúng.
Tom says I look bad.	Tom nói rằng tôi trông thật tệ.
I have a message from Tom.	Tôi có một tin nhắn từ Tom.
Don't know if Tom really learned French.	Không biết Tom có ​​thực sự học tiếng Pháp không.
You are not allowed to talk.	Bạn không được phép nói chuyện.
I wish Tom and his family all the best.	Tôi cầu chúc Tom và gia đình của anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất.
It might not be as hard to do as Tom said.	Có thể không khó để làm điều đó như Tom đã nói.
Our broken water heater cannot be repaired.	Máy nước nóng bị hỏng của chúng tôi không thể sửa chữa được.
He has a lot of money to save for his old age.	Anh ấy có rất nhiều tiền để dành cho tuổi già của mình.
Tom was not happy at all.	Tom không vui chút nào.
I soon learned that Tom was difficult to get along with.	Tôi sớm biết rằng Tom rất khó để hòa hợp.
Tom is important, isn't he?	Tom rất quan trọng, phải không?
Tom ate three hotdogs.	Tom đã ăn ba chiếc hotdog.
Tom did not reply to my mail.	Tom không trả lời thư của tôi.
Promise me you'll make it.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ làm được điều đó.
I wonder how many students are in Tom's class.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp của Tom.
Tom currently lives in Boston.	Tom hiện sống ở Boston.
This is probably not a good time to visit Tom.	Đây có lẽ không phải là thời điểm tốt để đến thăm Tom.
Tom spent the rest of his life in prison.	Tom đã dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù.
I was trying to say something when you rudely interrupted me.	Tôi đang cố nói điều gì đó thì bị bạn cắt ngang một cách thô lỗ.
Tom admitted he made the wrong bill.	Tom thừa nhận anh đã làm sai hóa đơn.
I'm surprised you don't know Tom.	Tôi rất ngạc nhiên khi bạn không biết Tom.
Tom grumpy.	Tom gắt gỏng.
Tom hasn't voted yet.	Tom vẫn chưa bỏ phiếu.
I could never have bought such a beautiful house.	Tôi không bao giờ có thể mua được một ngôi nhà đẹp như thế.
I want to be able to play the saxophone as well as Tom.	Tôi muốn có thể chơi saxophone tốt như Tom.
I don't think I need to stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần ở đây lâu hơn nữa.
Tom often gets colds.	Tom thường xuyên bị cảm lạnh.
Tom said that Mary rarely ate bean sprouts.	Tom nói rằng Mary rất ít khi ăn giá đỗ.
Tom doesn't feel good at all.	Tom không cảm thấy tốt chút nào.
Tom was fed up with Mary gambling.	Tom đã chán ngấy việc Mary đánh bạc.
Tom has a lot to explain.	Tom có ​​rất nhiều điều phải giải thích.
The rain hasn't stopped yet, has it?	Mưa vẫn chưa tạnh, phải không?
Tom doesn't like yogurt.	Tom không thích sữa chua.
What's the best compliment you've ever received?	Lời khen tốt nhất mà bạn từng nhận được là gì?
That is a completely different issue.	Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Are you sure you know what Tom needs to do?	Bạn có chắc mình biết Tom cần làm gì không?
I'm going in that direction right now. 	Tôi đang đi theo hướng đó ngay bây giờ.
I will come soon.	Tôi sẽ đến sớm.
Why does Tom have to go?	Tại sao Tom phải đi?
He got tired of the work and left it unfinished.	Anh ấy cảm thấy mệt mỏi với công việc và bỏ dở nó.
How do you know that Tom has never been to Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom chưa bao giờ đến Boston?
You did a great job with Tom.	Bạn đã làm rất tốt với Tom.
Tom is the only one here who plans to do that.	Tom là người duy nhất ở đây có kế hoạch làm điều đó.
Tom wants to get to know Mary better.	Tom muốn hiểu rõ hơn về Mary.
I can't do anything else for you.	Tôi không thể làm gì khác cho bạn.
His car collided with a train.	Xe của anh ta va chạm với một đoàn tàu.
Tom will leave at 2:30.	Tom sẽ rời đi lúc 2:30.
I am the one to do it.	Tôi là người làm điều đó.
Why don't you buy it?	Tại sao bạn không mua nó?
You must take off your shoes before entering the house.	Bạn phải cởi giày trước khi vào nhà.
Tom says he hopes he and Mary can eat together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng anh ấy và Mary có thể ăn cùng nhau.
I know that Tom is a very good tennis player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi quần vợt rất giỏi.
I wish you had told me sooner.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi sớm hơn.
You do not have time.	Bạn không có thời gian.
Tom isn't really in Boston, is he?	Tom không thực sự ở Boston, phải không?
This might be the last time you and I talk to each other.	Đây có thể là lần cuối cùng tôi và bạn nói chuyện với nhau.
You can't get me in there.	Bạn không thể bắt tôi vào đó.
Tom does not allow his children to drink.	Tom không cho phép các con mình uống rượu.
I know that Tom will do it around 2:30.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó vào khoảng 2:30.
How long does it take to get to the train station?	Mất bao lâu để đi đến ga xe lửa?
The villagers' discussion about the environment was quite lively.	Cuộc thảo luận của dân làng về môi trường khá sôi nổi.
Tom is not suitable for that job.	Tom không thích hợp cho công việc đó.
I realized I needed to study French a little harder.	Tôi nhận ra mình cần học tiếng Pháp chăm chỉ hơn một chút.
Do you have any identification documents?	Bạn có giấy tờ tùy thân nào không?
Tom probably won't be impressed by what you've done.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị ấn tượng bởi những gì bạn đã làm.
Tom's voice was low and hoarse.	Giọng Tom trầm và khàn.
That would be awesome.	Điều đó sẽ thật tuyệt vời.
I don't see you as a teacher.	Tôi không xem bạn là một giáo viên.
It is possible that I will not be at the meeting tomorrow afternoon.	Có thể là tôi sẽ không có mặt tại cuộc họp chiều mai.
He is a casanova.	Anh ấy là một casanova.
Tom knew Mary couldn't do it.	Tom biết Mary không thể làm điều đó.
Fan not working.	Quạt không hoạt động.
Tom continued to pick up scales from his hands.	Tom tiếp tục nhặt vảy trên tay.
Tom didn't know why Mary didn't have to.	Tom không biết tại sao Mary không phải làm vậy.
You're right. 	Bạn đúng.
I cannot stay here.	Tôi không thể ở lại đây.
Buy me a cup of coffee and I'll probably forgive you.	Mua cho tôi một tách cà phê và tôi có thể sẽ tha thứ cho bạn.
Tom owns a lot of things.	Tom sở hữu rất nhiều thứ.
The international community provided substantial food aid until 2009.	Cộng đồng quốc tế đã cung cấp viện trợ lương thực đáng kể cho đến năm 2009.
Some of my friends don't like swimming.	Một số người bạn của tôi không thích bơi.
Tom knows that Mary likes reggae.	Tom biết rằng Mary thích reggae.
You were so obnoxious.	Bạn đã rất đáng ghét.
Before you leave the house, make sure your pets have enough food.	Trước khi bạn rời khỏi nhà, hãy đảm bảo vật nuôi của bạn có đủ thức ăn.
Tom said nothing about it.	Tom không nói gì về điều đó.
I will only go if Tom goes too.	Tôi sẽ chỉ đi nếu Tom cũng đi.
Tom says he would do it if he knew Mary wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy biết Mary muốn anh ấy.
I know nothing about your work.	Tôi không biết gì về công việc của bạn.
She is a woman and wants to be treated that way.	Cô ấy là một phụ nữ và mong được đối xử như vậy.
You love Christmas, don't you?	Bạn yêu Giáng sinh, phải không?
I have no money left.	Tôi không còn tiền.
Slavery still exists in many parts of the world.	Lao động nô lệ vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới.
They put him in jail for all the crimes he committed.	Họ tống anh ta vào tù vì tất cả những tội ác mà anh ta đã gây ra.
Exactly how old is Tom?	Chính xác thì Tom bao nhiêu tuổi?
Tom bailed us out just when we needed him the most.	Tom bảo lãnh cho chúng tôi ngay khi chúng tôi cần anh ấy nhất.
Tom doesn't care what other people do.	Tom không quan tâm những gì người khác làm.
Thanks to the television, we were able to watch baseball games in our room.	Nhờ có tivi, chúng tôi có thể xem các trận đấu bóng chày trong phòng của mình.
What Tom is doing now is unnecessary.	Những gì Tom đang làm bây giờ là không cần thiết.
Just between us, I don't think he will succeed.	Chỉ giữa chúng ta, tôi không nghĩ anh ấy sẽ thành công.
Tom attended the party, but Mary did not.	Tom đã tham dự bữa tiệc, nhưng Mary thì không.
Tom was able to get to the hospital on his own.	Tom đã có thể tự mình đến bệnh viện.
Tom still has a lot of work to do.	Tom vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom won't drink cheap wine.	Tom sẽ không uống rượu rẻ tiền.
Tom is mopping the floor, isn't he?	Tom đang lau sàn, phải không?
I told Tom, and now I'm telling you.	Tôi đã nói với Tom, và bây giờ tôi đang nói với bạn.
I know that both Tom and Mary have to go tomorrow.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều phải đi vào ngày mai.
Tom and Mary sit next to each other in class.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau trong lớp.
I'm trying to memorize my speech.	Tôi đang cố gắng ghi nhớ bài phát biểu của mình.
I know Tom is absent from school today.	Tôi biết hôm nay Tom nghỉ học.
Tom applied for this position, but he didn't get it.	Tom đã nộp đơn cho vị trí này, nhưng anh ấy đã không nhận được nó.
I don't want to be involved in this.	Tôi không muốn dính líu đến chuyện này.
My father has been fine since the surgery.	Cha tôi đã rất tốt kể từ khi phẫu thuật.
Tom said he didn't believe Mary was really going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự định đi với chúng tôi.
How many meters long is this red thread?	Hỏi đoạn tơ đỏ này dài bao nhiêu mét?
Tom is very dedicated, isn't he?	Tom rất tận tâm, phải không?
It's something that we talk about quite a bit.	Đó là một cái gì đó mà chúng ta nói về khá nhiều.
I didn't know there was a pond here.	Tôi không biết có một cái ao ở đây.
Tom has some very rich friends.	Tom có ​​một số người bạn rất giàu.
I am not one of your students.	Tôi không phải là một trong những học sinh của bạn.
Tom put the phone back in his pocket.	Tom lại cất điện thoại vào túi.
I know that Tom knows Mary should do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary nên làm điều đó.
Tom seems quite pleased with himself.	Tom có ​​vẻ khá hài lòng với bản thân.
I can't follow your logic.	Tôi không thể làm theo logic của bạn.
I drink a cup of coffee to stay awake.	Tôi uống một tách cà phê để tỉnh táo.
That's not what we discussed in Boston.	Đó không phải là những gì chúng ta đã thảo luận ở Boston.
Tom told me that French is not difficult.	Tom nói với tôi rằng tiếng Pháp không khó.
Asylum applications increased significantly in the US and Brazil in 2016 and 2017.	Đơn xin tị nạn tăng đáng kể ở Mỹ và Brazil trong năm 2016 và 2017.
Don't put too much pepper in the soup.	Đừng cho quá nhiều tiêu vào súp.
Tom went out to feed the horses.	Tom đã đi ra ngoài để cho ngựa ăn.
We need to figure out what Tom wants us to do.	Chúng tôi cần tìm ra những gì Tom muốn chúng tôi làm.
I decided to change my image.	Tôi quyết định thay đổi hình ảnh của mình.
I made Mary a doll.	Tôi đã làm cho Mary một con búp bê.
Tom didn't want to sit down.	Tom không muốn ngồi xuống.
Tom and I never went anywhere again.	Tom và tôi không bao giờ đi đâu nữa.
You were surprised when Tom did that, right?	Bạn đã rất ngạc nhiên khi Tom làm điều đó, phải không?
It wasn't until the feeding was over that the baby stopped crying.	Mãi đến khi bú xong bé mới nín khóc.
I can't take this pain anymore.	Tôi không thể chịu đựng thêm nỗi đau này nữa.
Mary is a businesswoman.	Mary là một nữ doanh nhân.
Tom realized I wanted to do it.	Tom nhận ra tôi muốn làm điều đó.
Tom asks Mary to drive him to the airport.	Tom nhờ Mary chở anh đến sân bay.
Tom touched Mary's shoulder.	Tom chạm vào vai Mary.
He's not the rough-and-tumble motorcycle gang member he used to be.	Anh ta không phải là thành viên băng đảng mô tô thô bạo như trước đây.
I am serious about this.	Tôi nghiêm túc về điều này.
I wish I had married your sister instead of you.	Tôi ước tôi đã kết hôn với em gái của bạn thay vì bạn.
I think Tom is about to start crying.	Tôi nghĩ rằng Tom sắp bắt đầu khóc.
This is what Tom is most afraid of.	Đây là điều mà Tom sợ nhất.
I'm about your age.	Tôi trạc tuổi bạn.
I cannot order you to do this.	Tôi không thể ra lệnh cho bạn làm điều này.
I know I should never get involved in your branding scheme.	Tôi biết tôi không bao giờ nên dính líu đến kế hoạch tăng thương hiệu của bạn.
He is my father.	Ông ấy là bố tôi.
Tom left a little after 2:30.	Tom rời đi một chút sau 2:30.
What made Tom so angry?	Điều gì đã khiến Tom tức giận như vậy?
Tom didn't know if Mary would come or not.	Tom không biết Mary có đến hay không.
Where is Tom working?	Tom đang làm việc ở đâu?
Tom says he feels a little guilty.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy có một chút tội lỗi.
You are very interesting.	Bạn rất thú vị.
Tom took off his socks.	Tom cởi tất.
My pen is this.	Bút của tôi là cái này.
You are a good girl.	Bạn là một cô gái tốt.
Tom and Mary haven't graduated yet.	Tom và Mary vẫn chưa tốt nghiệp.
Tom will walk home.	Tom sẽ đi bộ về nhà.
If Tom has enough money, he will go to Australia with Mary.	Nếu Tom có ​​đủ tiền, anh ấy sẽ đến Úc với Mary.
I just play according to the odds.	Tôi chỉ chơi theo tỷ lệ cược.
What song did Tom sing at your wedding?	Bài hát nào Tom đã hát trong đám cưới của bạn?
The prices here are very low.	Giá cả ở đây rất thấp.
You will make a good father.	Bạn sẽ làm một người cha tốt.
Tom could not speak.	Tom không thể nói.
Tom is always so cheerful.	Tom luôn vui vẻ như vậy.
Tom can go ahead.	Tom có ​​thể đi trước.
I told Tom that I agree with him.	Tôi nói với Tom rằng tôi đồng ý với anh ấy.
The mountain peaks are covered with snow.	Các đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết.
How is the Crocodile Crocodile different from the Baby Crocodile?	Cá sấu hoa cải khác với cá sấu con như thế nào?
Tom was carrying a hidden weapon.	Tom đã mang theo một vũ khí được giấu kín.
Tom always tries to blame others for his failures.	Tom luôn cố gắng đổ lỗi cho người khác về những thất bại của mình.
I don't like walking home alone after dark.	Tôi không thích đi bộ về nhà một mình sau khi trời tối.
Tom was caught completely by surprise.	Tom bị bắt hoàn toàn bất ngờ.
Tom knows that I'm embarrassed.	Tom biết rằng tôi đang xấu hổ.
Turtle lays eggs.	Rùa đẻ trứng.
I love Tom, but he thinks I hate him.	Tôi yêu Tom, nhưng anh ấy nghĩ tôi ghét anh ấy.
I have a secret I can't tell anyone.	Tôi có một bí mật không thể nói cho ai biết.
That has nothing to do with you.	Điều đó không liên quan đến bạn.
Don't you know Tom and I have to do it alone?	Bạn không biết Tom và tôi phải làm điều đó một mình sao?
Tom went to Boston yesterday.	Tom đã đi Boston ngày hôm qua.
Won't you come pick me up tomorrow morning?	Sáng mai anh không đến đón em à?
Tom said he thought I might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom looked stunned.	Tom có ​​vẻ choáng váng.
Did Tom find anyone to help him?	Tom có ​​tìm được ai để giúp anh ấy không?
The first half of the story is set in Australia.	Nửa đầu câu chuyện lấy bối cảnh ở Úc.
What did Tom think that meant?	Tom đã nghĩ điều đó có nghĩa là gì?
Pfft! 	Pfft!
Who cares what Tom thinks?	Ai quan tâm Tom nghĩ gì?
Tom says he doesn't know where Mary bought her pearl necklace.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã mua chiếc vòng ngọc trai của cô ấy ở đâu.
Tom followed me everywhere I went.	Tom đã theo tôi mọi nơi tôi đến.
The lava destroyed everything in its path.	Dung nham đã phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.
I just started learning French.	Tôi mới bắt đầu học tiếng Pháp.
Does Tom have more money than you?	Tom có ​​nhiều tiền hơn bạn không?
Tom bought Mary an expensive watch.	Tom đã mua cho Mary một chiếc đồng hồ đắt tiền.
You still can't leave.	Các bạn vẫn chưa thể rời đi.
We need to wait for Tom.	Chúng ta cần đợi Tom.
Tom told us he didn't think he could do it.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
You're not really planning to do that tomorrow, are you?	Bạn không thực sự dự định làm điều đó vào ngày mai, phải không?
I saw Tom laugh yesterday.	Tôi đã thấy Tom cười ngày hôm qua.
Tom poured a cup of tea for Mary.	Tom rót một tách trà cho Mary.
Tom started work last Monday.	Tom đã bắt đầu làm việc vào thứ Hai tuần trước.
Tom didn't think Mary would be angry.	Tom không nghĩ Mary sẽ tức giận.
It is very instructive.	Đó là rất hướng dẫn.
There was never a dull moment when Tom was around.	Không bao giờ có một khoảnh khắc buồn tẻ khi Tom ở bên.
I don't feel like doing it today.	Tôi không cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
He arrived earlier when asked to leave.	Anh ta đã đến sớm hơn khi được yêu cầu rời đi.
I don't support his idea.	Tôi không ủng hộ ý tưởng của anh ấy.
Why doesn't he sit with me anymore?	Tại sao anh ấy không ngồi với tôi nữa?
I just don't know what to do.	Tôi chỉ không biết phải làm gì.
I don't know how Tom did it.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
The cake that Tom baked looked delicious.	Chiếc bánh mà Tom nướng trông rất ngon.
Tom has only been working for less than a month.	Tom chỉ làm được chưa đầy một tháng.
It's not easy to love Tom.	Không dễ để yêu Tom.
Why don't we take that chance?	Tại sao chúng ta không nắm lấy cơ hội đó?
He didn't show up for breakfast.	Anh ấy không xuất hiện trong bữa ăn sáng.
I have heard about it. 	Tôi đã nghe về nó.
Your parents are gone, out of debt, right?	Cha mẹ bạn đã biến mất, hết nợ phải không?
I think Tom will go for a walk before dinner.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi dạo trước khi ăn tối.
Tom is not at school today.	Hôm nay Tom không có mặt ở trường.
I taught Tom how to drive.	Tôi đã dạy Tom cách lái xe.
I didn't stop Tom.	Tôi không ngăn Tom.
Tom hated to bother Mary so late at night, but it was an emergency.	Tom ghét phải làm phiền Mary vào đêm khuya như vậy, nhưng đó là trường hợp khẩn cấp.
Tom comes home after 10pm every day except Sunday.	Tom về nhà sau 10 giờ tối mỗi ngày trừ Chủ nhật.
Tom's testimony shocked the court.	Lời khai của Tom gây chấn động tòa án.
Tom says he is bored.	Tom nói rằng anh ấy đang chán.
Tom knelt down and lifted the floorboard.	Tom quỳ xuống và nhấc tấm ván sàn lên.
Tom said that Mary wasn't the only one who felt like doing that.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất cảm thấy muốn làm điều đó.
Don't lean out the window.	Đừng dựa ra ngoài cửa sổ.
I advised Tom that he should agree to do it.	Tôi đã khuyên Tom rằng anh ấy nên đồng ý làm điều đó.
I can't hide the truth from you.	Tôi không thể che giấu sự thật với bạn.
Tom read and re-read Mary's letter.	Tom đã đọc đi đọc lại bức thư của Mary.
This pedal is hard.	Bàn đạp này cứng.
I think Tom always wears a helmet when riding a motorbike.	Tôi nghĩ rằng Tom luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
The situation could worsen at any time.	Tình hình có thể xấu đi bất cứ lúc nào.
Tom is not hiding behind the door. 	Tom không trốn sau cánh cửa.
He is hiding in the closet.	Anh ta đang trốn trong tủ quần áo.
This movie is not interesting.	Bộ phim này không thú vị.
I will never go to Boston again.	Tôi sẽ không bao giờ đến Boston nữa.
Tom wasn't the only boy in the party.	Tom không phải là cậu bé duy nhất trong bữa tiệc.
"The boys went downtown." 	"Các chàng trai đã đi vào trung tâm thành phố."
"Is that where Tom is?"	"Đó có phải là nơi Tom đang ở?"
Tom wasn't the one to say I did it.	Tom không phải là người nói tôi làm điều đó.
Why don't you tell me what happened?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết những gì đã xảy ra?
That is no problem.	Đó là không có vấn đề.
Can you talk to Tom about this?	Bạn có thể nói chuyện với Tom về điều này không?
Tom told me that he was once married to Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy từng kết hôn với Mary.
Tom didn't tell Mary what he wanted to buy.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn mua gì.
Tom bought his daughter a dress.	Tom mua cho con gái một chiếc váy.
I know Tom didn't know that Mary could do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary có thể làm điều đó.
I met a friend of Tom's.	Tôi đã gặp một người bạn của Tom.
Why is Tom a better choice than Mary?	Tại sao Tom lại là sự lựa chọn tốt hơn Mary?
Tom thinks Mary is happy.	Tom nghĩ rằng Mary đang hạnh phúc.
I was confused.	Tôi đã bối rối.
I've always loved Christmas.	Tôi luôn yêu Giáng sinh.
Tom said he had to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng phải làm điều đó.
Tom told me he didn't have much time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều thời gian.
The paramedics are on their way.	Các nhân viên y tế đang trên đường đến.
What will actually happen is anyone's guess.	Điều gì sẽ thực sự xảy ra là dự đoán của bất kỳ ai.
Tom and Mary had a big argument last night.	Tom và Mary đã có một cuộc tranh cãi lớn vào đêm qua.
I don't know Tom knows who will help him do that.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
That is exhausting.	Điều đó thật mệt mỏi.
Tom seems very sleepy.	Tom có ​​vẻ rất buồn ngủ.
I suppose I can stay in Australia until next Monday.	Tôi cho rằng tôi có thể ở lại Úc cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom thinks raising the minimum wage would be a bad idea.	Tom cho rằng tăng lương tối thiểu sẽ là một ý tưởng tồi.
Go down to the cellar and get some wine.	Đi xuống hầm rượu và lấy một ít rượu.
Looks like Tom broke a couple of ribs.	Có vẻ như Tom đã bị gãy một vài chiếc xương sườn.
Tom says Mary is sad.	Tom nói Mary đang buồn.
Tom can go to Boston with Mary.	Tom có ​​thể đến Boston với Mary.
She pointed at him accusingly.	Cô chỉ tay về phía anh đầy buộc tội.
Tom has suggested that Mary go to Australia with him next summer.	Tom đã đề nghị Mary đi Úc với anh ấy vào mùa hè tới.
Everyone knows Tom doesn't like going to Australia.	Mọi người đều biết Tom không thích đến Úc.
Let Tom answer.	Hãy để Tom trả lời.
Tom is not as bad as you think.	Tom không tệ như bạn nghĩ.
I am extremely fat.	Tôi cực kỳ béo.
Why would Tom want me to do that?	Tại sao Tom lại muốn tôi làm điều đó?
Cats don't like water.	Mèo không thích nước.
Tom hates having to repeat himself all the time.	Tom ghét phải lặp lại chính mình mọi lúc.
Tom politely listened.	Tom lịch sự lắng nghe.
Did you sleep on the couch last night?	Bạn có ngủ lại trên ghế đêm qua không?
I don't think Tom knows exactly how much it costs to paint his car.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác chi phí sơn xe của anh ấy là bao nhiêu.
What is the scariest thing that has ever happened to you?	Điều đáng sợ nhất đã từng xảy ra với bạn là gì?
Tom probably still doesn't know why Mary did what she did.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom says he knows that's what Mary has to do.	Tom nói rằng anh biết đó là những gì Mary phải làm.
Yes, that's what I mean.	Vâng, đó là những gì tôi muốn nói.
Tom and Mary helped clean up the beach.	Tom và Mary đã giúp dọn dẹp bãi biển.
Tom is a true night owl, and usually writes his best after midnight.	Tom là một con cú đêm thực sự, và thường viết tốt nhất của mình sau nửa đêm.
Tom was very disappointed that he didn't win the race.	Tom rất thất vọng vì anh ấy đã không giành chiến thắng trong cuộc đua.
We have a lot of work to do.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm.
Why did you marry Tom?	Tại sao bạn cưới Tom?
Something strange is happening here.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây.
Tom knew he had just made a big mistake.	Tom biết mình vừa mắc một sai lầm lớn.
Tom is in bed with the temperature.	Tom đang ở trên giường với nhiệt độ.
No one can do it if you are not here.	Không ai có thể làm điều đó nếu bạn không ở đây.
You have to have the good with the bad.	Bạn phải có cái tốt với cái xấu.
I don't see anything strange.	Tôi không thấy có gì lạ cả.
I had to leave early because I left the engine on.	Tôi phải đi sớm vì tôi để máy nổ.
Is this letter written by Mary?	Bức thư này được viết bởi Mary?
I don't think Tom will tell anyone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói với bất kỳ ai.
I couldn't sleep all night last night.	Tôi đã không thể ngủ được cả đêm qua.
I wonder if Tom really has a girlfriend.	Tôi tự hỏi liệu Tom thực sự có bạn gái chưa.
Mary works as a secretary.	Mary làm thư ký.
Tom doesn't seem to be aware of the problem.	Tom dường như không nhận thức được vấn đề.
Tom is not in the store.	Tom không có trong cửa hàng.
I don't want Tom to leave.	Tôi không muốn Tom rời đi.
Tom injured his knee.	Tom bị thương ở đầu gối.
Tom says he's been trying to do it all week.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó cả tuần.
I still need to renew my passport.	Tôi vẫn cần phải gia hạn hộ chiếu của mình.
I can't believe no one heard that.	Tôi không thể tin rằng không ai nghe thấy điều đó.
Tom said Mary thought he might not want to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó.
Tom didn't win the lottery.	Tom đã không trúng số.
He jumped up quickly, splashed cold water on his face, brushed his teeth and shaved.	Anh bật dậy nhanh chóng, tạt nước lạnh vào mặt, đánh răng và cạo râu.
Tom was glad that Mary agreed with him.	Tom rất vui vì Mary đã đồng ý với anh ta.
Why don't you let Tom leave?	Tại sao bạn không để Tom rời đi?
You will have to kiss Tom.	Bạn sẽ phải hôn Tom.
Tom is not next.	Tom không phải là người tiếp theo.
That is a serious accusation.	Đó là một lời buộc tội nghiêm trọng.
Tom realizes that you don't want to do that.	Tom nhận ra rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom was used to the heat.	Tom đã quen với cái nóng.
Tom says he knows that Mary may not need to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không cần làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom is polite and sensitive.	Tom lịch sự và nhạy cảm.
I don't think you understand the situation.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu tình hình.
I'm curious to know why people are staring at me.	Tôi tò mò muốn biết tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào tôi.
That's why I suggested we build a playroom.	Đó là lý do tại sao tôi đề nghị chúng tôi xây dựng một phòng chơi.
Tom doesn't care about power.	Tom không quan tâm đến quyền lực.
Finish your homework before your dad comes home.	Hoàn thành bài tập về nhà của bạn trước khi bố bạn về nhà.
It was a chaotic scene.	Đó là một cảnh hỗn loạn.
Tom brought all three boxes by himself.	Tom đã tự mình mang được cả ba chiếc hộp.
Tom's face lit up when Mary entered the room.	Khuôn mặt của Tom sáng lên khi Mary bước vào phòng.
I think you've lost too much blood.	Tôi nghĩ bạn đã mất quá nhiều máu.
I've been unwell lately.	Gần đây tôi không được khỏe.
I don't know how long the party will last.	Tôi không biết bữa tiệc sẽ kéo dài bao lâu.
I would love to hang out with you this weekend.	Tôi rất muốn đi chơi với bạn vào cuối tuần này.
I'm too tired to help you do that now.	Tôi quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó bây giờ.
Tom says he doesn't need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Do you and Tom ever walk to school together?	Bạn và Tom có ​​bao giờ đi bộ đến trường cùng nhau không?
The three main monotheistic religions are Christianity, Islam, and Judaism.	Ba tôn giáo độc thần chính là Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo.
Tom will probably come by taxi.	Tom có ​​thể sẽ đến bằng taxi.
Tom swore he would never agree to do that.	Tom thề rằng anh sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
I didn't know Tom played sitar.	Tôi không biết Tom chơi sitar.
You should not let your child watch too much TV.	Bạn không nên cho trẻ xem tivi quá nhiều.
Everyone here knows that Tom speaks French very well.	Mọi người ở đây đều biết Tom nói tiếng Pháp rất giỏi.
Tom tells everyone that Mary doesn't like him.	Tom nói với mọi người rằng Mary không thích anh ta.
I'm so glad I could help.	Tôi rất vui vì tôi có thể giúp được.
Tom bought some expensive meat to cook for dinner.	Tom đã mua một ít thịt đắt tiền để nấu cho bữa tối.
Tom drinks red wine and Mary drinks white wine.	Tom uống rượu vang đỏ và Mary uống rượu vang trắng.
That won't be necessary today.	Điều đó sẽ không cần thiết ngày hôm nay.
It's not like Tom is so late.	Không giống như Tom đến muộn như vậy.
We can always count on Tom.	Chúng ta luôn có thể tin tưởng vào Tom.
Tom told me that you work for Mary.	Tom nói với tôi rằng bạn làm việc cho Mary.
In this word, the stress falls on the last syllable.	Trong từ này, trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng.
I really love Tom.	Tôi thực sự yêu Tom.
Tom tried to explain everything to Mary.	Tom đã cố gắng giải thích mọi thứ với Mary.
I know that Tom is a smart kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ thông minh.
When Tom woke up, he found Mary reading a book at the desk.	Khi Tom tỉnh dậy, anh thấy Mary đang đọc sách ở bàn làm việc.
The airport is not far from here.	Sân bay không xa đây.
How did you know that I would say that?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi sẽ nói điều đó?
It was a resounding success.	Đó là một thành công vang dội.
Why don't we go shopping?	Tại sao chúng ta không đi mua sắm?
Tom should do it now.	Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
What are you grateful for?	Bạn biết ơn điều gì?
Tom is sleeping, but Mary is not.	Tom đang ngủ, nhưng Mary thì không.
I don't think Tom was worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã lo lắng.
I try to keep my voice calm.	Tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.
We cannot leave you here alone.	Chúng tôi không thể để bạn ở đây một mình.
I spent 3,000 yen on a new CD.	Tôi đã chi 3.000 yên cho một đĩa CD mới.
You need to get here as quickly as possible.	Bạn cần phải đến đây càng nhanh càng tốt.
I'm probably the only one who can help you do that.	Tôi có lẽ là người duy nhất có thể giúp bạn làm điều đó.
I think we'd better help Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên giúp Tom.
What would you like to talk to Tom about?	Bạn muốn nói chuyện với Tom về điều gì?
I don't think this is the right way to do this.	Tôi không nghĩ đây là cách đúng đắn để làm điều này.
Doing everything together is not really good.	Làm mọi thứ cùng nhau không thực sự tốt.
Tom, Mary and John all live in Australia.	Tom, Mary và John đều sống ở Úc.
If I had enough money, I could have bought it.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã có thể mua nó.
I see my name written on the blackboard.	Tôi thấy tên mình được viết trên bảng đen.
I don't need to help Tom.	Tôi không cần phải giúp Tom.
Tom got a D on his test.	Tom đã đạt điểm D trong bài kiểm tra của mình.
Don't you hear what I'm saying?	Bạn không nghe những gì tôi đang nói?
Tom lit the furnace.	Tom đốt lò.
Tom almost hit a telephone pole.	Tom suýt va phải cột điện thoại.
Tom thinks that Mary is from Australia.	Tom nghĩ rằng Mary đến từ Úc.
I know Tom is considering doing that.	Tôi biết Tom đang xem xét làm điều đó.
I hope it doesn't come that way.	Tôi hy vọng rằng nó không đến như vậy.
Tom said it was a joke.	Tom nói rằng đó là một trò đùa.
Tom must not die.	Tom không được chết.
Don't want a little excitement?	Bạn không muốn một chút phấn khích?
Tom and Mary don't want to do that today.	Tom và Mary không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom never told me why he divorced.	Tom chưa bao giờ nói với tôi lý do tại sao anh ấy ly hôn.
Please fasten your seat belt.	Vui lòng thắt dây an toàn.
It has been raining for three days.	Trời đã mưa trong ba ngày.
The most recent eruption was in 2013.	Lần phun trào gần đây nhất là vào năm 2013.
I'm sure you will match Tom.	Tôi chắc chắn bạn sẽ hợp với Tom.
Looks like Tom hasn't slept much either.	Có vẻ như Tom cũng chưa ngủ nhiều.
Tom doesn't think Mary will come to Australia next spring.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
Don't you know Tom doesn't like to do that?	Bạn không biết Tom không thích làm điều đó sao?
I'm going to the convenience store. 	Tôi đang đi đến cửa hàng tiện lợi.
Is there anything you want?	Có bất cứ điều gì bạn muốn?
Isn't it easier to find your things when your room is already tidy?	Không phải dễ dàng hơn để tìm đồ của bạn khi căn phòng của bạn đã gọn gàng?
Tom was arrested for stealing a car.	Tom đã bị bắt vì ăn cắp một chiếc xe hơi.
I am ready to listen.	Tôi sẵn sàng lắng nghe.
I don't know if I'm going or not.	Tôi không biết liệu mình có đi hay không.
Tom always seems to say the right thing at the right time.	Tom dường như luôn nói điều đúng vào thời điểm thích hợp.
I'm not sure this translation is correct.	Tôi không chắc bản dịch này là chính xác.
Tom says he will come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
I should never have left Tom alone.	Tôi không bao giờ nên để Tom một mình.
Give me two pieces of chalk.	Cho tôi hai miếng phấn.
I wish I could play guitar like you.	Tôi ước tôi có thể chơi guitar như bạn.
I suspect Tom is jealous.	Tôi nghi ngờ Tom đang ghen.
Ask Tom what he wants to eat.	Hỏi Tom muốn ăn gì.
Tom told me that he thought Mary wouldn't do the same.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy.
I wonder why Tom isn't so lucky.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại không may mắn như vậy.
Tom says that learning a foreign language is difficult.	Tom nói rằng học ngoại ngữ rất khó.
I want to make sure you're not doing anything dangerous.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn không làm bất cứ điều gì nguy hiểm.
The communists took power in China in 1949.	Những người cộng sản nắm quyền ở Trung Quốc vào năm 1949.
That's what Tom did last year.	Đó là những gì Tom đã làm vào năm ngoái.
I don't have to leave yet.	Tôi chưa cần phải rời đi.
I took care of the rabbits when I was at school.	Tôi đã chăm sóc những con thỏ khi tôi còn ở trường.
Tom says this belongs to him.	Tom nói cái này thuộc về anh ấy.
We don't often travel together.	Chúng tôi không thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
I'm sleepy!	Tôi đang buồn ngủ!
Tom is probably retired now.	Tom có ​​lẽ đã nghỉ hưu bây giờ.
I think Tom needs help.	Tôi nghĩ rằng Tom cần giúp đỡ.
Tom was also surprised.	Tom cũng ngạc nhiên.
Tom was the only one who didn't dance.	Tom là người duy nhất không nhảy.
Tom was probably drunk when he did.	Tom có ​​lẽ đã say khi làm vậy.
I can't tell you why that happens.	Tôi không thể cho bạn biết lý do tại sao điều đó xảy ra.
One day you will meet another person.	Một ngày nào đó bạn sẽ gặp một người khác.
He is an open person.	Anh ấy là người cởi mở.
For the reason that I described above, I have come to a different decision.	Vì lý do mà tôi đã mô tả ở trên, tôi đã đi đến một quyết định khác.
Weeds grow extremely fast.	Cỏ dại phát triển cực kỳ nhanh.
No more window seats.	Không còn chỗ ngồi bên cửa sổ.
Tom nailed the sign to the tree.	Tom đóng đinh dấu hiệu vào cây.
I think Tom will be impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất ấn tượng.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
Tom told me he was the one who needed to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người cần phải làm điều đó.
Tom told me he plans to move on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có kế hoạch tiếp tục.
Tom has probably forgotten.	Tom có ​​lẽ đã quên.
I suspect that Tom cannot understand French as well as you can.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp tốt như bạn có thể.
Tom is more determined than ever.	Tom quyết tâm hơn bao giờ hết.
Now is not a good time.	Bây giờ không phải là thời điểm tốt.
Tom stood guard.	Tom đứng gác.
The boys are playing rugby.	Các cậu bé đang chơi bóng bầu dục.
The selection process is active.	Quá trình lựa chọn đã hoạt động.
Tom said he went to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Úc.
When I was 10, I thought that when I was 16, my life would be cool.	Khi tôi 10 tuổi, tôi nghĩ rằng khi tôi 16 tuổi, cuộc sống của tôi sẽ mát mẻ.
Tom and Mary don't need to know about this.	Tom và Mary không cần biết về điều này.
What will I tell Tom?	Tôi sẽ nói gì với Tom?
Tom said he thought Mary wasn't surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã không ngạc nhiên.
I no longer go skiing as often as I used to.	Tôi không còn đi trượt tuyết thường xuyên như trước nữa.
I've been here for almost three years.	Tôi đã ở đây gần ba năm.
I am going to Boston to stay with my family.	Tôi sẽ đến Boston để ở với gia đình của tôi.
Tom went to the hospital the next day.	Tom đến bệnh viện vào ngày hôm sau.
Tom was the one who told me I didn't have to.	Tom là người đã nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
What is Tom staring at?	Tom đang nhìn chằm chằm vào cái gì?
I saw a lot of cars being towed away.	Tôi thấy rất nhiều ô tô bị kéo đi.
I don't have time to finish my homework.	Tôi không có thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom is a hypocrite.	Tom là một kẻ đạo đức giả.
Why are you not in class?	Tại sao bạn không có trong lớp?
He said they were like a team of poorly trained horses.	Anh ấy nói rằng họ giống như một đội ngựa được huấn luyện sơ sài.
I would feel so much better if you were here.	Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều nếu bạn ở đây.
I ran into Tom today.	Tôi tình cờ gặp Tom hôm nay.
You run out of toilet paper.	Bạn hết giấy vệ sinh.
I didn't think Tom would be in his office yesterday morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào sáng hôm qua.
Tom was a little surprised that Mary didn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
This is Tom's bag.	Đây là túi của Tom.
I'm not usually wrong.	Tôi không thường sai.
It's you that Mary loves, not me.	Đó là bạn mà Mary yêu, không phải tôi.
Tom didn't really want to do that to Mary.	Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
Tom was born at 2:30 a.m. on October 20.	Tom sinh lúc 2:30 sáng ngày 20 tháng 10.
I hope that next time will be better than last time.	Tôi hy vọng rằng lần sau sẽ tốt hơn lần trước.
Tom was angry that I didn't help him paint the fence.	Tom tức giận vì tôi không giúp anh ấy sơn hàng rào.
Tom put down his spoon and picked up his cup.	Tom đặt thìa xuống và cầm cốc của mình lên.
That show is currently on the air.	Chương trình đó hiện đang được phát sóng.
Tom doesn't need that.	Tom không cần điều đó.
"How far is it from here to your school?" 	"Từ đây đến trường của bạn bao xa?"
"About ten minutes to walk."	"Còn khoảng mười phút đi bộ."
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
What is your score?	Điểm của bạn là bao nhiêu?
I did it almost the same way that Tom did.	Tôi đã làm điều đó gần giống như cách mà Tom đã làm.
Tom had to do it without any help.	Tom đã phải làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I'm always at home on Mondays.	Tôi luôn ở nhà vào các ngày thứ Hai.
I wish that Tom was here right now instead of me.	Tôi ước rằng Tom ở đây ngay bây giờ thay vì tôi.
He hasn't written a letter yet.	Anh ấy vẫn chưa viết thư.
Tom says he will be back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại.
Tom just pretends to be asleep.	Tom chỉ giả vờ đang ngủ.
What is Tom's horse name?	Tên con ngựa của Tom là gì?
Tom spent most of his time reading.	Tom đã dành phần lớn thời gian của mình để đọc.
It's hard to believe that Tom is thirty.	Thật khó tin rằng Tom đã ba mươi.
I cannot tell you more than that.	Tôi không thể nói với bạn nhiều hơn thế.
Do you know why Tom did that?	Bạn có biết tại sao Tom lại làm vậy không?
I plan to return to Boston as soon as possible.	Tôi dự định quay lại Boston ngay khi có thể.
I'm in a play.	Tôi đang tham gia một vở kịch.
Tom thinks that Mary won't be the next to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
Tom will most likely do it for you if you ask him to.	Tom rất có thể sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
I am proud to be a part of this project.	Tôi tự hào là một phần của dự án này.
Tom missed the exit.	Tom đã bỏ lỡ lối ra.
Tom bought some vegetables at a roadside stall.	Tom mua một ít rau ở một quầy ven đường.
Tom accused Mary of dishonesty.	Tom buộc tội Mary không trung thực.
It took me a long time to realize that I was doing it the wrong way.	Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng tôi đã làm điều đó sai cách.
Tom feels like going to Boston again.	Tom cảm thấy muốn đến Boston một lần nữa.
Tom gave Mary his home address.	Tom đã cho Mary địa chỉ nhà của anh ấy.
It was gratuitous.	Nó đã được vô cớ.
I didn't notice that Tom wasn't paying attention.	Tôi không nhận thấy rằng Tom không chú ý.
Tom has no answer.	Tom không có câu trả lời.
I am very happy for this.	Tôi rất vui vì điều này.
Does Tom always talk much about this?	Tom có ​​luôn nói nhiều về điều này không?
I don't really care about it.	Tôi không thực sự quan tâm đến nó.
But I don't think one excludes the other.	Nhưng tôi không nghĩ rằng cái này loại trừ cái kia.
Tom explained it to me.	Tom giải thích cho tôi.
First of all, we have to finish our homework.	Trước hết, chúng ta phải hoàn thành bài tập về nhà.
Tom had an argument with a woman who tried to occupy his parking space.	Tom đã có một cuộc cãi vã với một người phụ nữ cố gắng chiếm chỗ đậu xe của anh ta.
Tom has a farm.	Tom có ​​một trang trại.
Has Tom told Mary where he lives?	Tom đã nói với Mary nơi anh ta sống chưa?
No one believes that Tom is innocent.	Không ai tin rằng Tom vô tội.
Tom says that Mary should be more careful.	Tom nói rằng Mary nên cẩn thận hơn.
After that Tom never bothered me again.	Sau đó Tom không bao giờ làm phiền tôi nữa.
You should let Tom know that you will do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
I learned that you are a very good French speaker.	Tôi được biết rằng bạn là một người nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom sent Mary a picture of the view from his hotel window.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh về quang cảnh từ cửa sổ khách sạn của anh ấy.
Tom promised Mary that he would eat everything on his plate.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của mình.
If Tom finds out I'm talking to you, he'll be very upset.	Nếu Tom phát hiện ra tôi đang nói chuyện với bạn, anh ấy sẽ rất buồn.
Tom knows things that Mary doesn't.	Tom biết những điều mà Mary không.
Tom says I can lose it.	Tom nói rằng tôi có thể mất nó.
You know Tom can't win, right?	Bạn biết Tom không thể thắng, phải không?
Tom is still in the library.	Tom vẫn ở trong thư viện.
Tom told me he had to do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
These words are not used in spoken language.	Những từ này không được sử dụng trong ngôn ngữ nói.
I don't know when my brother will come back.	Không biết bao giờ anh tôi quay lại.
She is Tom's older sister.	Cô ấy là chị gái của Tom.
Tom is a happy man again.	Tom lại là một người đàn ông hạnh phúc.
Can you do what you tried to do?	Bạn có thể làm những gì bạn đã cố gắng làm không?
I had no trouble climbing that tree.	Tôi không gặp khó khăn gì khi leo lên cái cây đó.
I hope that you can do what you want.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể làm những gì bạn muốn.
Tom never wanted to get married.	Tom không bao giờ muốn kết hôn.
I'm not sure Tom would be willing to talk to me.	Tôi không chắc Tom sẽ sẵn sàng nói chuyện với tôi.
Tom gives the key to Mary and she opens the door.	Tom đưa chìa khóa cho Mary và cô ấy mở cửa.
Why is Tom allowed to do that, but I'm not?	Tại sao Tom được phép làm điều đó, nhưng tôi thì không?
Tom and I got married in 2013.	Tom và tôi kết hôn vào năm 2013.
Tom said he thought he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I need you to go to the post office and mail this letter.	Tôi cần bạn đến bưu điện và gửi bức thư này qua đường bưu điện.
This is just the kind of car I want.	Đây chỉ là loại xe tôi muốn.
I don't understand what you are getting.	Tôi không hiểu những gì bạn đang nhận được.
Tom is three years older than me.	Tom hơn tôi ba tuổi.
I thought I might know where Tom left the keys.	Tôi nghĩ tôi có thể biết Tom để chìa khóa ở đâu.
Tom decided never to talk to Mary again.	Tom quyết định không bao giờ nói chuyện với Mary nữa.
Tom wants to go abroad.	Tom muốn ra nước ngoài.
Tom says he saw Mary cry.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary khóc.
Don't want to know who did this?	Bạn không muốn biết ai đã làm điều này?
I'm pretty sure Tom will be on time.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
Tom thinks he can do whatever he wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom will do it this afternoon.	Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Why don't you go ahead and eat?	Tại sao bạn không tiếp tục và ăn?
That's the last thing we want to do.	Đó là điều cuối cùng chúng tôi muốn làm.
I feel sorry for Tom's parents.	Tôi cảm thấy có lỗi với cha mẹ của Tom.
The baseball game was postponed because of the rain.	Trận đấu bóng chày bị hoãn vì trời mưa.
Tom says that Mary doesn't have to eat anything she doesn't want.	Tom nói rằng Mary không cần phải ăn bất cứ thứ gì cô ấy không muốn.
How long did it take to build this wall?	Mất bao lâu để xây bức tường này?
When did Tom teach you to play that song?	Tom đã dạy bạn chơi bài hát đó khi nào?
I think this may be faulty.	Tôi nghĩ rằng điều này có thể bị lỗi.
I hope we can avoid these mistakes in the future.	Tôi hy vọng chúng ta có thể tránh những sai lầm này trong tương lai.
We can't make Tom stay.	Chúng ta không thể bắt Tom ở lại.
You are a good guitarist.	Bạn là một nghệ sĩ guitar giỏi.
Precise measurements are required.	Các phép đo chính xác là cần thiết.
I think you've got a plan with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã có kế hoạch với Tom.
Tom planted a row of carrots.	Tom trồng một hàng cà rốt.
Tom hasn't graduated from high school yet.	Tom vẫn chưa tốt nghiệp trung học.
Tom asked Mary questions about what happened.	Tom hỏi Mary những câu hỏi về những gì đã xảy ra.
I doubt that Tom will ever learn to speak French properly.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ học cách nói tiếng Pháp đúng cách.
This is the solution.	Đây là giải pháp.
I'm not sure that's all true.	Tôi không chắc đó là tất cả sự thật.
How long will it take us to do it?	Chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
She was mesmerized by his smile.	Cô bị nụ cười của anh làm cho mê mẩn.
The children made sculptures out of wire.	Những đứa trẻ đã làm những tác phẩm điêu khắc bằng dây.
Tom has been doing that since 2013.	Tom đã làm điều đó từ năm 2013.
Who do you think killed Tom?	Bạn nghĩ ai đã giết Tom?
There are many eggs in the box.	Có rất nhiều trứng trong hộp.
To complete the update, restart your device.	Để hoàn tất cập nhật, hãy khởi động lại thiết bị của bạn.
We trust Tom's opinion.	Chúng tôi tin tưởng ý kiến ​​của Tom.
I don't want you to go back to Boston.	Tôi không muốn bạn quay lại Boston.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó.
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I know that Tom doesn't know Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary muốn làm điều đó.
Tom put his clothes away.	Tom cất quần áo đi.
I wonder why Tom isn't wearing a lab coat.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không mặc áo khoác phòng thí nghiệm.
Tom has always been more interested in science than art.	Tom luôn quan tâm đến khoa học hơn nghệ thuật.
It can be tedious.	Nó có thể là tẻ nhạt.
I think my jeans have shrunk.	Tôi nghĩ rằng quần jean của tôi đã bị co lại.
I think Tom was careless.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bất cẩn.
I don't know what happened after we left.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng tôi rời đi.
I think you don't understand what is going on.	Tôi nghĩ bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
You keep making the same mistakes.	Bạn tiếp tục mắc phải những sai lầm tương tự.
Listen, Tom, I'm sorry I hurt you.	Nghe này, Tom, tôi xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương bạn.
We sang and danced a lot during the party.	Chúng tôi đã hát và nhảy rất nhiều trong bữa tiệc.
I've seen that look before.	Tôi đã nhìn thấy cái nhìn đó trước đây.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
I have to get some milk.	Tôi phải lấy một ít sữa.
I get a glass of water for Tom.	Tôi lấy một cốc nước cho Tom.
Tom used to do it quite often, but he doesn't do it anymore.	Tom đã từng làm điều đó khá thường xuyên, nhưng anh ấy không còn làm thế nữa.
Tom told me how to do it, but it doesn't register.	Tom đã nói với tôi cách làm điều đó, nhưng nó không đăng ký.
I suggest you go to Boston with Tom next week.	Tôi đề nghị bạn nên đến Boston với Tom vào tuần tới.
Tom says you don't want Mary here.	Tom nói rằng bạn không muốn Mary ở đây.
Tom had to decline the offer.	Tom đã phải từ chối lời đề nghị.
There is nothing anyone can do now.	Không ai có thể làm gì bây giờ.
The world is not as scary as you think.	Thế giới không đáng sợ như bạn nghĩ.
I hate the name Tom now.	Tôi ghét cái tên Tom bây giờ.
Tom only won one race.	Tom chỉ thắng một cuộc đua.
Tom cleans up the mess.	Tom dọn dẹp đống lộn xộn.
Tom doesn't seem like he wants to be here.	Tom có ​​vẻ như không muốn ở đây.
This is an insecticide.	Đây là thuốc trừ sâu.
I really admire your work.	Tôi rất ngưỡng mộ công việc của bạn.
How many calories do you burn running up six stairs?	Bạn đốt cháy bao nhiêu calo khi chạy lên sáu bậc cầu thang?
Tom was the only one who didn't bring a surfboard.	Tom là người duy nhất không mang theo ván lướt sóng.
Tom seems busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ bận.
Let's assume it happened just like Tom said.	Hãy giả sử nó đã xảy ra đúng như Tom nói.
Why don't we take some pictures?	Tại sao chúng ta không chụp một vài bức ảnh?
We have no plans for today.	Chúng tôi không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay.
I have a few minutes.	Tôi có một vài phút.
This is my first time seeing a panda.	Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con gấu trúc.
Tom tells his students not to forget to do their homework.	Tom nói với các học sinh của mình rằng đừng quên làm bài tập về nhà của họ.
You don't seem happy to see me.	Bạn có vẻ không vui khi gặp tôi.
I wonder if there's any chance that Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi hay không.
You are a bad driver.	Bạn là một người lái xe tồi.
I told Tom what to do.	Tôi đã nói với Tom phải làm gì.
Tom is on his way.	Tom đang trên đường đến.
I didn't wait long.	Tôi không đợi lâu lắm.
What causes your frustration?	Điều gì gây ra sự thất vọng của bạn?
Tom has a bad reputation.	Tom có ​​một danh tiếng xấu.
Tom says he hopes you can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
I never intended to say anything about what happened.	Tôi không bao giờ có ý định nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
You are the only one who can help Tom.	Bạn là người duy nhất có thể giúp Tom.
Have you seen my glasses yet? 	Các bạn đã thấy kính của tôi chưa?
I cannot find them.	Tôi không thể tìm thấy chúng.
Please don't let Tom go out after dark.	Xin đừng để Tom ra ngoài sau khi trời tối.
Would you like to go for a drink or something to eat?	Bạn có muốn đi uống nước hay ăn gì không?
Tom thinks he's over, but Mary tells him he's not.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã kết thúc, nhưng Mary nói với anh ấy rằng anh ấy không phải.
Tom finally turned himself in.	Tom cuối cùng đã tự nộp mình.
I'm trying to learn as much as possible from Tom.	Tôi đang cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt từ Tom.
I didn't know Tom said he would do it.	Tôi không biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I think Tom and Mary are both lying.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đang nói dối.
Tom will be thirty years now.	Tom sẽ ba mươi năm nay.
Why don't you go down?	Tại sao bạn không đi xuống?
I don't understand why we have to buy all the food.	Tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải mua tất cả thức ăn.
Without your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có bạn giúp đỡ, tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom told me he doesn't like beer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích bia.
Tom will be late.	Tom sẽ đến muộn.
I can't stand the itch.	Tôi không thể chịu được sự ngứa ngáy.
Tom and Mary bumped into each other and dropped the books on the floor.	Tom và Mary va vào nhau và làm rơi sách xuống sàn.
Tom is learning how to do that, right?	Tom đang học cách làm điều đó, phải không?
Tom looked around to see if anyone was watching.	Tom nhìn xung quanh để xem có ai đang theo dõi không.
Tom told me the same thing Mary told me.	Tom đã nói với tôi điều tương tự như Mary đã nói với tôi.
Tom lives with three other boys in an apartment near campus.	Tom sống với ba cậu bé khác trong một căn hộ gần khuôn viên trường.
"Are those Tom's glasses?" 	"Đó có phải là kính của Tom không?"
"Right."	"Đúng vậy."
You don't usually lie.	Bạn không thường nói dối.
Tom tells Mary that he is expecting something in the letter.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang mong đợi điều gì đó trong thư.
I care deeply about this.	Tôi quan tâm sâu sắc về điều này.
Tom didn't have as much trouble falling asleep as he thought.	Tom không gặp nhiều khó khăn khi đi vào giấc ngủ như anh nghĩ.
Tom spent the whole evening reading.	Tom đã dành cả buổi tối để đọc.
I don't want to stay in Boston anymore.	Tôi không muốn ở lại Boston nữa.
I don't think you will.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm được.
You are starting to test my patience.	Bạn đang bắt đầu thử sự kiên nhẫn của tôi.
Don't you want to know who that guy is?	Bạn không muốn biết anh chàng đó là ai?
I was thinking that maybe Mary wouldn't do the same.	Tôi đã nghĩ rằng có lẽ Mary sẽ không làm như vậy.
Not just anyone would be willing to do something like that.	Không chỉ bất cứ ai sẽ sẵn sàng làm điều gì đó như vậy.
Tom wants to know with whom Mary intends to do it.	Tom muốn biết Mary định làm điều đó với ai.
We got up early so we could see the sunrise.	Chúng tôi dậy sớm để có thể nhìn thấy mặt trời mọc.
We're not going to do it together.	Chúng tôi không định làm điều đó cùng nhau.
Either way, you're wrong.	Dù sao thì bạn cũng đã nhầm.
I will fail the test.	Tôi sẽ trượt bài kiểm tra.
Tom thought that Mary would be mad if he did.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nổi điên nếu anh ta làm vậy.
I know that Tom will be surprised if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn làm như vậy.
Tom was here earlier this week.	Tom đã đến đây vào đầu tuần này.
I take my dog ​​for a walk along the river every morning.	Tôi dắt chó đi dạo dọc bờ sông vào mỗi buổi sáng.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
I wish I was ahead of Tom.	Tôi ước tôi đi trước Tom.
I will be in Australia next year.	Tôi sẽ ở Úc vào năm tới.
Tom tries to control his emotions.	Tom cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
Many Italian-Americans cannot speak Italian.	Nhiều người Mỹ gốc Ý không thể nói tiếng Ý.
Tom is a therapist, right?	Tom là một nhà trị liệu, phải không?
Tom crossed his legs.	Tom bắt chéo chân.
Which one is your drawer?	Cái nào là ngăn kéo của bạn?
Tom asked if he had to do it this morning.	Tom hỏi anh có phải làm điều đó sáng nay không.
We need to repaint our house.	Chúng tôi cần sơn lại ngôi nhà của mình.
Even Tom thinks so.	Ngay cả Tom cũng nghĩ như vậy.
Tom is not a student here, but Mary is.	Tom không phải là sinh viên ở đây, nhưng Mary thì có.
Looks like Tom is busy.	Có vẻ như Tom đang bận.
Both Tom and Mary are quite good at French.	Cả Tom và Mary đều khá giỏi tiếng Pháp.
Can't we do more than that?	Chúng ta không thể làm nhiều hơn thế?
We needed a car big enough for the whole family.	Chúng tôi cần một chiếc ô tô đủ lớn cho cả gia đình.
Tom has no time to eat.	Tom không có thời gian để ăn.
Tom didn't know Mary used to live in Boston.	Tom không biết Mary từng sống ở Boston.
I don't have to go to school next Monday.	Tôi không cần phải đến trường vào thứ Hai tới.
I'm going back to Boston.	Tôi chuẩn bị trở lại Boston.
I've seen crazier things.	Tôi đã thấy những điều điên rồ hơn.
Tom was surprised that Mary complained so much.	Tom ngạc nhiên khi Mary phàn nàn nhiều như vậy.
Tom respects your opinion.	Tom tôn trọng ý kiến ​​của bạn.
I'm sorry, I can't do that.	Tôi xin lỗi, tôi không thể làm điều đó.
I didn't know that I was invited.	Tôi không biết rằng tôi đã được mời.
I noticed a note on my desk, but I don't know who wrote it.	Tôi nhận thấy một ghi chú trên bàn của mình, nhưng tôi không biết ai đã viết nó.
Tom still hasn't told me why he didn't.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy không làm như vậy.
He is making good progress in playing the piano.	Anh ấy đang tiến bộ tốt trong việc chơi piano.
Tom is perhaps the most talented artist in America.	Tom có ​​lẽ là nghệ sĩ tài năng nhất nước Mỹ.
Tom was starting to feel a bit bored.	Tom bắt đầu cảm thấy hơi buồn chán.
Tom didn't know what he was going to do.	Tom không biết mình sẽ làm gì.
Tom won't be back anytime soon.	Tom sẽ không trở lại sớm.
The group uncovers the robbery and is apprehended.	Cả nhóm lật tẩy vụ cướp và bị tóm gọn.
I recognized Tom immediately.	Tôi nhận ra Tom ngay lập tức.
Only a few people here know that Tom has been in prison.	Chỉ một vài người ở đây biết rằng Tom đã từng ngồi tù.
I was surprised to learn that Tom was among the murder suspects.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom lại nằm trong số những kẻ tình nghi trong vụ giết người.
I can't imagine why anyone would want to steal something like that.	Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có người muốn ăn trộm một thứ như vậy.
Tom is making me a sandwich.	Tom đang làm cho tôi một chiếc bánh sandwich.
Why do you think Tom is so angry?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại tức giận như vậy?
Tom is Mary's husband, isn't he?	Tom là chồng của Mary, phải không?
Police say that Tom was armed.	Cảnh sát nói rằng Tom đã được trang bị vũ khí.
Tom said he didn't think Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
I think Tom is a very strange guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai rất kỳ lạ.
Tom says he hopes that he and Mary can sing together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy và Mary có thể hát cùng nhau.
It is unlikely that Tom will be late today.	Không có khả năng Tom sẽ đến muộn hôm nay.
What do you think they are after?	Bạn nghĩ họ đang theo đuổi điều gì?
I think I heard the doorbell.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
I don't need you to tell me how to do it.	Tôi không cần bạn nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
It's been three years since Tom and I came to Australia.	Đã ba năm kể từ khi tôi và Tom đến Úc.
What makes you think Tom is interested in helping us?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom quan tâm đến việc giúp đỡ chúng tôi?
Tom and I don't get along very well.	Tom và tôi không hợp nhau lắm.
I programmed my first computer game when I was 12 years old.	Tôi lập trình trò chơi máy tính đầu tiên của mình khi tôi 12 tuổi.
I'm sorry about what happened today.	Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
I have a brother and a sister.	Tôi có một anh trai và một chị gái.
How long will it be until we get there?	Sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi chúng ta đến đó?
At that time, NATO bombed Serb bases in Bosnia.	Vào thời điểm đó, NATO đã ném bom các căn cứ của người Serbia ở Bosnia.
Mary is wearing the ugliest dress I have ever seen.	Mary đang mặc chiếc váy xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
I am becoming a real man.	Tôi đang trở thành một người đàn ông thực sự.
How long do you think it will take us to do that?	Bạn nghĩ chúng tôi sẽ mất bao lâu để làm được điều đó?
Tom was standing in the doorway.	Tom đang đứng ở ngưỡng cửa.
Lemon has a sour taste.	Chanh có vị chua.
Tom tends to just do what he is told.	Tom có ​​xu hướng chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I'm glad we solved that problem.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó.
Tom lost his new umbrella.	Tom đã làm mất chiếc ô mới của mình.
Tom and Mary are not engaged yet.	Tom và Mary vẫn chưa đính hôn.
That meeting couldn't have been worse.	Cuộc gặp đó không thể tồi tệ hơn được nữa.
Let me know what kind of bread you would like.	Hãy cho tôi biết bạn muốn ăn loại bánh mì nào.
I don't like masquerade parties.	Tôi không thích những bữa tiệc hóa trang.
I want you to stay here for a few days.	Tôi muốn bạn ở lại đây trong vài ngày.
Tom is angry that he wasn't invited to Mary's party.	Tom tức giận vì anh không được mời đến bữa tiệc của Mary.
It will soon disappear.	Nó sẽ sớm biến mất.
I don't owe Tom anything.	Tôi không nợ Tom gì cả.
We have to deal with the difficulties of the landlord.	Chúng tôi phải đương đầu với những khó khăn của chủ nhà.
Tom and Mary both worked in supermarkets when they were in college.	Tom và Mary đều làm việc trong siêu thị khi họ còn học đại học.
Tom says that Mary is still living in Australia.	Tom nói rằng Mary vẫn đang sống ở Úc.
He wished the accident hadn't happened.	Anh ấy ước gì tai nạn đã không xảy ra.
You are under no obligation to help.	Bạn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
You think I know more than what I do.	Bạn nghĩ rằng tôi biết nhiều hơn những gì tôi làm.
I have a big problem.	Tôi có một vấn đề lớn.
I pretend I don't know Tom.	Tôi giả vờ như tôi không biết Tom.
Tom doesn't seem to care much.	Tom dường như không quan tâm lắm.
You cannot use this washing machine.	Bạn không thể sử dụng máy giặt này.
He was very tired, so he went to bed early.	Anh rất mệt nên đi ngủ sớm.
Please don't offend.	Xin đừng xúc phạm.
I don't know if I can do it or not.	Tôi không biết mình có thể làm được hay không.
I didn't know that you wanted to do that when you were in Boston.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó khi bạn ở Boston.
Tom will be very thirsty after working all day in the hot sun.	Tom sẽ rất khát sau khi làm việc cả ngày dưới nắng nóng.
Tom had to be starved.	Tom đã phải bị bỏ đói.
I don't feel like I have a choice.	Tôi không cảm thấy mình có sự lựa chọn.
Did the shirt Tom gave you fit?	Chiếc áo sơ mi Tom đưa cho bạn có vừa vặn không?
Tom says he hates me.	Tom nói rằng anh ấy ghét tôi.
You have to go outside if you want to smoke.	Bạn phải đi ra ngoài nếu bạn muốn hút thuốc.
Tom did it for himself, not for me.	Tom đã làm điều đó cho chính anh ấy, không phải cho tôi.
Feed the guinea pig.	Cho chuột lang ăn.
I heard a commotion upstairs.	Tôi nghe thấy tiếng huyên náo trên lầu.
Tom will be the first to enter the cave.	Tom sẽ là người đầu tiên vào hang.
I will do it the same way I always do.	Tôi sẽ làm điều đó giống như cách tôi luôn làm.
I don't like iced coffee.	Tôi không thích cà phê đá.
That hotel is not all it is made for.	Khách sạn đó không phải là tất cả những gì nó được tạo ra.
I do not know. 	Tôi không biết.
Let me check.	Để tôi kiểm tra.
Where did you and Tom eat?	Bạn và Tom đã ăn ở đâu?
I don't think it's a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn.
I would never hurt Tom.	Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Tom.
Tom can get some sleep.	Tom có ​​thể ngủ một chút.
Tom and Mary are delightful.	Tom và Mary thật thú vị.
Tom thought it was a bad idea.	Tom nghĩ đó là một ý tưởng tồi.
Tom took off his sweater.	Tom cởi áo len.
Tom finished, but not Mary.	Tom đã hoàn thành, nhưng Mary thì không.
It's a good idea to pack a lunch to have something to eat during your hiking trip.	Bạn nên chuẩn bị một bữa trưa để có thứ gì đó để ăn trong chuyến đi bộ đường dài của mình.
Tom asks for a glass of water.	Tom yêu cầu một cốc nước.
That very naughty of you.	Điều đó rất nghịch ngợm của bạn.
Maybe we should leave things as they are.	Có lẽ chúng ta nên để mọi thứ theo nguyên trạng.
I need three kilos of onions.	Tôi cần ba kg hành tây.
Tom was reunited with his family.	Tom đã được đoàn tụ với gia đình của mình.
Tom stayed in Boston for the weekend.	Tom ở lại Boston vào cuối tuần.
We have to make the most of the opportunity.	Chúng tôi phải tận dụng tối đa cơ hội.
I didn't spend the day with Tom.	Tôi đã không dành cả ngày với Tom.
Mary put the key in her bag.	Mary cất chìa khóa vào túi xách.
You are the only one who knows how to do this.	Bạn là người duy nhất biết cách làm điều này.
The teacher confiscated Tom's phone when she caught him texting in class.	Cô giáo đã tịch thu điện thoại của Tom khi cô ấy bắt gặp anh ấy nhắn tin trong lớp.
Like many students at our school, Tom stayed up late to study.	Giống như nhiều học sinh ở trường chúng tôi, Tom thức đến khuya để học bài.
Tom is quite reserved.	Tom khá dè dặt.
Tom does not currently live in Boston.	Tom hiện không sống ở Boston.
Mary's dress got caught in the door.	Chiếc váy của Mary bị vướng vào cửa.
Tom deserves our patience.	Tom xứng đáng với sự kiên nhẫn của chúng tôi.
Use a pocket calculator.	Sử dụng máy tính bỏ túi.
I know you won't believe me.	Tôi biết bạn sẽ không tin tôi.
Tom rented a movie.	Tom đã thuê một bộ phim.
Do you really think Tom is upset?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang khó chịu không?
I think Tom might be tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
I know that Tom might be interested in that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể quan tâm đến việc đó.
Neither Tom nor Mary has a brother named John.	Cả Tom và Mary đều không có anh trai tên John.
They assumed he was an accomplice.	Họ cho rằng anh ta là đồng phạm.
As we go higher, the air becomes cooler.	Khi chúng ta lên cao hơn, không khí trở nên mát mẻ hơn.
We know what Tom wants.	Chúng tôi biết Tom muốn gì.
That is a great achievement.	Đó là một thành tích tuyệt vời.
Tom is a professional magician.	Tom là một ảo thuật gia chuyên nghiệp.
I know that Tom knew he had to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy đã phải làm điều đó.
Tom is a bigwig.	Tom là một bigwig.
Each of us is more or less interested in art.	Mỗi chúng ta ai cũng ít nhiều quan tâm đến nghệ thuật.
No other damage.	Không có thiệt hại nào khác.
Where did you and Tom do it?	Bạn và Tom đã làm điều đó ở đâu?
I don't think Tom will forget that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên điều đó.
Tom wondered what Mary was upset about.	Tom tự hỏi Mary khó chịu vì điều gì.
Tom gave an acceptance speech.	Tom đã có một bài phát biểu nhận giải.
Tom didn't tell us about the party.	Tom đã không nói với chúng tôi về bữa tiệc.
Stop teasing Tom.	Đừng chọc Tom nữa.
Why don't we meet in front of the hotel?	Tại sao chúng ta không gặp nhau trước khách sạn?
Tom didn't think Mary would care.	Tom không nghĩ Mary sẽ quan tâm.
Can you help me find out where Tom is?	Bạn có thể giúp tôi tìm ra Tom ở đâu không?
Which girl do you think Tom will like?	Bạn nghĩ Tom sẽ thích cô gái nào?
I wonder if Tom wants to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó ngày hôm nay hay không.
Nobody's home.	Không có ai ở nhà.
I need to cut the grass.	Tôi cần cắt cỏ.
Tom knows that Mary doesn't want to be seen with him.	Tom biết rằng Mary không muốn được nhìn thấy với anh ta.
I'm the one who makes coffee in the morning.	Tôi là người pha cà phê vào buổi sáng.
I already knew that Tom wasn't going to do that.	Tôi đã biết rằng Tom không định làm điều đó.
I doubt that Tom can do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
It was not as easy as we had hoped.	Nó không dễ dàng như chúng tôi đã hy vọng.
I'm tired of studying.	Tôi chán học.
I'm not entirely sure.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn.
Tom is always lucky.	Tom luôn gặp may.
Sorry, but I still don't understand.	Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.
Tom is going downtown, isn't he?	Tom đang đi vào trung tâm thành phố, phải không?
It's not a museum.	Đó không phải là một viện bảo tàng.
Do you have a ruler?	Bạn có thước kẻ không?
I was the one who introduced Tom for this job.	Tôi là người đã giới thiệu Tom cho công việc này.
Tom should probably tell Mary what he needs her to do.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì anh ấy cần cô ấy làm.
Tom and Mary have reached the end of the road.	Tom và Mary đã đến cuối con đường.
Tom was lying on his back, staring at the ceiling.	Tom đang nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
I don't know how to tell Tom that.	Tôi không biết làm thế nào để nói với Tom điều đó.
Tom confirmed what Mary said.	Tom xác nhận những gì Mary nói.
Tom and I don't usually have lunch together.	Tom và tôi không thường ăn trưa cùng nhau.
I wonder if I shouldn't do that.	Tôi tự hỏi nếu tôi không nên làm điều đó.
Don't make me wait.	Đừng để tôi đợi.
Tom loves Mary in his own way.	Tom yêu Mary theo cách riêng của anh ấy.
Don't you know Tom will be here?	Bạn không biết Tom sẽ ở đây sao?
I don't have much choice.	Tôi không có nhiều sự lựa chọn.
Why don't you have a seat?	Tại sao bạn không có một chỗ ngồi?
I have just returned from a long trip.	Tôi vừa trở về sau một chuyến đi dài.
It just doesn't happen that way.	Nó chỉ không xảy ra theo cách đó.
I know this doesn't make much sense.	Tôi biết điều này không có nhiều ý nghĩa.
We don't have much in common.	Chúng tôi không có nhiều điểm chung.
What you lack is stamina.	Điều bạn thiếu là sức chịu đựng.
You've been here before, haven't you?	Bạn đã ở đây trước đây, phải không?
I am not awakened by the noise.	Tôi không bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Tom is too stupid to be scared.	Tom quá ngu ngốc để sợ hãi.
I promise you you will get a raise after a year.	Tôi hứa với bạn là bạn sẽ được tăng lương sau một năm.
I need to go home immediately.	Tôi cần phải về nhà ngay lập tức.
Tom seems to be getting excited.	Tom có ​​vẻ như đang bị kích thích.
We are trinity.	Chúng tôi là tri kỷ.
This cannot be a real diamond.	Đây không thể là một viên kim cương thật.
We've all done it before.	Tất cả chúng tôi đã làm điều đó trước đây.
It is about 3 inches in diameter.	Nó có đường kính khoảng 3 inch.
Tom doesn't think anyone can do it.	Tom không nghĩ rằng bất cứ ai có thể làm điều đó.
If you want to be fluent in English, you must maintain it.	Nếu bạn muốn thông thạo tiếng Anh, bạn phải duy trì nó.
Does anyone know when Tom and Mary got married?	Có ai biết Tom và Mary kết hôn khi nào không?
Maybe Tom didn't see Mary.	Có thể là Tom đã không nhìn thấy Mary.
Tom will work from home tomorrow.	Tom sẽ làm việc ở nhà vào ngày mai.
I don't know if Tom really regrets what he did or not.	Không biết Tom có ​​thực sự hối hận vì những gì mình đã làm hay không.
I think you'll find what you're looking for in the box there.	Tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong chiếc hộp ở đó.
You never thought I'd do that, did you?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó, phải không?
He likes his sleep and doesn't want to be disturbed by it.	Anh ấy thích giấc ngủ của mình và không muốn bị nó làm phiền.
Tom didn't laugh.	Tom không cười.
Tom will do the ceremony.	Tom sẽ làm lễ.
Is the job you are doing difficult?	Công việc bạn đang làm có khó không?
I have a feeling that Tom doesn't know how to do it.	Tôi có cảm giác rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tomorrow we have overnight guests.	Ngày mai chúng tôi có khách qua đêm.
Tom really isn't such a bad person.	Tom thực sự không phải là một người tồi tệ như vậy.
Tom said I can leave early.	Tom nói tôi có thể về sớm.
Let's investigate.	Hãy điều tra.
Attitudes are changing.	Thái độ đang thay đổi.
I know something is going on.	Tôi biết điều gì đó đang xảy ra.
Tom took the children to the beach.	Tom đưa các con đi biển.
I know this from personal experience.	Tôi biết điều này từ kinh nghiệm cá nhân.
Please contact me when you arrive in Australia.	Vui lòng liên hệ với tôi khi bạn đến Úc.
Make sure your password is easy to remember but not easy to guess.	Đảm bảo mật khẩu của bạn dễ nhớ nhưng không dễ đoán.
Tom still can't afford it.	Tom vẫn không đủ tiền mua nó.
You're busy here, aren't you?	Bạn đang bận ở đây, phải không?
Tom tends to speak quite quickly.	Tom có ​​xu hướng nói khá nhanh.
You're the only one who knows how to fix that, right?	Bạn là người duy nhất biết cách khắc phục điều đó, phải không?
I don't think Tom is downstairs.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở tầng dưới.
Tom wrote a tragedy with a happy ending.	Tom đã viết nên một bi kịch với một kết thúc có hậu.
Tom seems to enjoy it.	Tom có ​​vẻ thích thú với nó.
You don't seem busier than usual.	Bạn không có vẻ bận rộn hơn bình thường.
Mary is the cutest girl I know.	Mary là cô gái dễ thương nhất mà tôi biết.
We will be heroes.	Chúng ta sẽ là anh hùng.
Tom said Mary was capable of sobriety.	Tom cho biết Mary có khả năng tỉnh táo.
You will soon do that.	Bạn sẽ sớm làm được điều đó.
I'm no better at it than Tom.	Tôi không giỏi làm việc đó hơn Tom.
We know Tom likes you.	Chúng tôi biết Tom thích bạn.
I think Tom will be fired.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
You should tell Tom not to do it today.	Bạn nên nói với Tom đừng làm điều đó ngày hôm nay.
My grandmother with my father turned one hundred.	Bà tôi bên cha tôi đã tròn một trăm.
I have a few more questions for Tom.	Tôi có một vài câu hỏi nữa cho Tom.
You're pretty absent-minded, aren't you?	Bạn khá đãng trí, phải không?
Stay as long as you want.	Ở lại bao lâu bạn muốn.
Tom didn't think Mary would cooperate.	Tom không nghĩ Mary sẽ hợp tác.
The birds are weathering the storm below the eaves of the house.	Những con chim đang vượt qua cơn bão bên dưới mái hiên của ngôi nhà.
A merchant is a person who buys and sells goods.	Thương gia là người mua và bán hàng hóa.
Tom left no witnesses.	Tom không để lại nhân chứng nào.
Tom, you should go too.	Tom, anh cũng nên đi.
There's something I want to tell you.	Có điều tôi muốn nói với bạn.
Tom has a wonderful voice.	Tom có ​​một giọng hát tuyệt vời.
I wish you had told me about what Tom did.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi về những gì Tom đã làm.
Tom knows exactly what I mean.	Tom biết chính xác ý tôi.
Being a good person in this world is not easy.	Trở thành một người tốt trên thế giới này không hề dễ dàng.
Tom was very polite to us.	Tom rất lịch sự với chúng tôi.
My phone is charging.	Điện thoại của tôi đang sạc.
If you're going to have a drink, I'll drink one too.	Nếu bạn định uống một ly, tôi cũng sẽ uống một ly.
I didn't mean to upset Tom.	Tôi không có ý làm Tom buồn.
Tom didn't know that Mary wasn't going to do that.	Tom không biết rằng Mary không định làm điều đó.
Tom really knows a lot about baseball.	Tom thực sự biết rất nhiều về bóng chày.
This is the restaurant we dined at last week.	Đây là nhà hàng mà chúng tôi đã ăn tối vào tuần trước.
You are interrupting me.	Bạn đang làm gián đoạn tôi.
Don't forget to stamp your letter.	Đừng quên đóng dấu vào lá thư của bạn.
Tom told me he wasn't going to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom is an inspector.	Tom là một thanh tra.
That's a pretty strong statement.	Đó là một tuyên bố khá mạnh mẽ.
I know that Tom knows why we can't do it for him.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I did that a few times.	Tôi đã làm điều đó một vài lần.
There is a little wind.	Có một chút gió.
I know Tom didn't know we were going to do that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi định làm điều đó.
Most of the exiles were killed or captured.	Hầu hết những người lưu vong đều bị giết hoặc bị bắt.
The thief used a screwdriver to break into the car.	Tên trộm dùng tuốc nơ vít đột nhập vào xe.
Do you tell Tom everything?	Bạn có nói với Tom mọi thứ không?
It's not proper.	Nó không đứng đắn.
Tom could barely speak.	Tom hầu như không thể nói được.
Let's do it with Tom.	Hãy làm điều đó với Tom.
I think Tom will probably come home on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
I was captivated by her beauty.	Tôi đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô ấy.
I am thinking of coming to the United States for summer vacation.	Tôi đang nghĩ đến việc đến Hoa Kỳ trong kỳ nghỉ hè.
You don't know I want to do it?	Bạn không biết tôi muốn làm điều đó?
I wonder what would have happened if Tom hadn't been there.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không ở đó.
I think Tom is telling the truth.	Tôi nghĩ Tom nói thật.
I shouldn't have tried singing that song.	Tôi không nên thử hát bài hát đó.
How often do you and Tom hang out together?	Bạn và Tom có ​​thường xuyên đi chơi với nhau không?
Do Tom and I have to do it?	Tom và tôi có phải làm điều đó không?
Why don't we try to do it together?	Tại sao chúng ta không thử làm điều đó cùng nhau?
Tom clearly means business.	Tom rõ ràng có nghĩa là kinh doanh.
You have to apologize to Tom.	Bạn phải xin lỗi Tom.
Doing it this way will save a lot of money in the long run.	Làm theo cách này về lâu dài sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Tom pretends not to care about money.	Tom giả vờ không quan tâm đến tiền bạc.
I wish Tom would leave us alone.	Tôi ước gì Tom sẽ để chúng tôi yên.
Do you think Tom will ever come here again?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ đến đây nữa không?
These green leaves turn red or yellow in the fall.	Những chiếc lá xanh này chuyển sang màu đỏ hoặc vàng vào mùa thu.
This blackboard is not black but green.	Bảng đen này không phải màu đen mà là màu xanh lá cây.
If you do it again, I'll shock you.	Nếu bạn làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ sock bạn.
I lied to Tom.	Tôi đã nói dối Tom.
Tom has been playing video games all afternoon.	Tom đã chơi trò chơi điện tử cả buổi chiều.
When Tom was a child, he fell on the head.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, anh ấy đã bị rơi trúng đầu.
Tom probably shouldn't have bought the things he bought.	Tom có ​​lẽ không nên mua những thứ anh ấy đã mua.
Tom probably understands French.	Tom có ​​lẽ hiểu tiếng Pháp.
I think Tom will win.	Tôi nghĩ Tom sẽ thắng.
Tom hands me a box of chocolates.	Tom đưa cho tôi một hộp sôcôla.
Tom listens to all kinds of electronic music.	Tom nghe tất cả các loại nhạc điện tử.
Do you snore?	Bạn có ngáy không?
Tom says he wishes you knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn biết cách làm điều đó.
We have not decided anything yet.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì.
Tom did whatever he felt he had to do.	Tom đã làm bất cứ điều gì anh ấy cảm thấy anh ấy phải làm.
Tom probably wouldn't agree to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không đồng ý làm điều đó.
I'm sick of the hospital.	Tôi chán bệnh viện.
I think Tom should be able to buy a pair of skates in his size at the sports store near the art museum.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể mua một đôi giày trượt băng với kích thước của anh ấy tại cửa hàng thể thao gần bảo tàng nghệ thuật.
I owe him $100.	Tôi nợ anh ta 100 đô la.
Tom has been taking care of Mary for three years.	Tom đã chăm sóc Mary được ba năm.
I am on top of the world.	Tôi đang ở trên đỉnh thế giới.
I'm hungry!	Tôi đang đói!
Tom went to Mary's house for dinner.	Tom đến nhà Mary để ăn tối.
Tom took a sip of his coffee and put his cup down.	Tom nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống.
Everyone wears hats except Tom.	Mọi người đều đội mũ trừ Tom.
Tom had three beers.	Tom đã uống ba cốc bia.
I don't think Tom would do that to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
You're the only one who does it, right?	Bạn là người duy nhất làm điều đó, phải không?
Tom left without warning.	Tom rời đi mà không báo trước.
How many grams are in a teaspoon of salt?	Một thìa cà phê muối có bao nhiêu gam?
Tom says Mary is too tired to help you today.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để giúp bạn hôm nay.
Tom told me he wanted to be single.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn sống độc thân.
Tom will do whatever you ask.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
I don't think I'll ever be allowed to do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom started crying a few minutes ago.	Tom bắt đầu khóc cách đây vài phút.
We did well.	Chúng tôi đã làm tốt.
Mary wears a very beautiful red dress.	Mary mặc một chiếc váy đỏ rất đẹp.
Tom did not participate.	Tom không tham gia.
Tom was fired, but Mary was not.	Tom đã bị sa thải, nhưng Mary thì không.
Do you have this in another color?	Bạn có cái này với màu khác không?
Tom said he knew we wouldn't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng chúng tôi sẽ không thể thắng.
I searched for hours, but couldn't find it.	Tôi đã tìm kiếm trong nhiều giờ, nhưng không thể tìm thấy nó.
Would you like to do an interview next week?	Bạn có muốn tham gia một cuộc phỏng vấn vào tuần tới không?
Tom wants me to do it with him.	Tom muốn tôi làm điều đó với anh ấy.
Tom has become a different person.	Tom đã trở thành một con người khác.
This booklet is free.	Cuốn sách nhỏ này miễn phí.
We've explored all the possible ways to cut spending.	Chúng tôi đã khám phá tất cả các cách có thể để cắt giảm chi tiêu.
If I had known the package was Tom's, I wouldn't have opened it.	Nếu tôi biết gói hàng là của Tom, tôi đã không mở nó ra.
That's the word.	Đó là lời nói.
The fortress can be visited throughout the year.	Pháo đài có thể được viếng thăm trong suốt cả năm.
It couldn't have come at a worse time.	Nó không thể đến vào một thời điểm tồi tệ hơn.
I very seriously doubt that Tom will quit doing that.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc rằng Tom sẽ bỏ làm điều đó.
Tom says he doesn't think he can help you move the piano today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể giúp bạn di chuyển cây đàn piano trong ngày hôm nay.
I think we should tell Tom that he has to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
When did you meet Tom's family?	Bạn gặp gia đình của Tom khi nào?
Tom can't wait to meet you.	Tom rất nóng lòng muốn gặp bạn.
Tom is his own boss.	Tom là ông chủ của chính mình.
Tom told me that you plan to go to Australia for three weeks.	Tom nói với tôi rằng bạn dự định đi Úc trong ba tuần.
Tom told me he was sorry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tiếc.
Tom was in prison.	Tom đã ở trong tù.
Tom is likely to be forgiven for doing it.	Tom có ​​khả năng được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom can say what he wants to say.	Tom có ​​thể nói những gì anh ấy muốn nói.
We trust Tom.	Chúng tôi tin tưởng Tom.
Why don't you let Tom talk?	Tại sao bạn không để Tom nói chuyện?
We have been asked not to do it again.	Chúng tôi đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Tom bought Mary some drinks.	Tom mua cho Mary một ít đồ uống.
This encyclopedia belongs to my wife.	Cuốn bách khoa toàn thư này thuộc về vợ tôi.
Tom will lend you a book to read.	Tom sẽ cho bạn mượn một cuốn sách để đọc.
Have you ever heard Tom sing folk songs?	Bạn đã bao giờ nghe Tom hát những bài hát dân ca chưa?
Tom thinks Mary will win.	Tom nghĩ Mary sẽ thắng.
I know that Tom may not be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó.
Is that Tom's house?	Đó có phải là nhà của Tom không?
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom held the flag so everyone could see it.	Tom đã cầm lá cờ để mọi người có thể nhìn thấy nó.
He got bogged down in work.	Anh ấy sa lầy vào công việc.
I told Tom I didn't know anyone named Mary.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết ai tên là Mary.
Oh that's great.	Ồ điều đó thật tuyệt.
Just learn to seize the opportunity, because it is always there.	Chỉ cần học cách nắm bắt cơ hội, vì nó luôn ở đó.
We wish him the best in his future endeavors.	Chúng tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực trong tương lai.
I will do whatever Tom says.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom nói.
Maybe I didn't make it clear to myself.	Có lẽ tôi đã không nói rõ cho mình.
Now you are stimulating my interest.	Bây giờ bạn đang kích thích sự quan tâm của tôi.
Don't exaggerate.	Đừng phóng đại.
Put your socks on quickly. 	Mang tất của bạn vào nhanh chóng.
We're late!	Chúng ta muộn rồi!
Tom tells me at least one joke every time I see him.	Tom kể cho tôi ít nhất một câu chuyện cười mỗi khi tôi gặp anh ấy.
I wish I could stay and discuss this more, but I have to go.	Tôi ước tôi có thể ở lại và thảo luận về điều này nhiều hơn, nhưng tôi phải đi.
I won't let anyone hurt you.	Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương bạn.
I know Tom will be able to win.	Tôi biết Tom sẽ có thể giành chiến thắng.
You won't tell about me, will you?	Bạn sẽ không kể về tôi, phải không?
Do you still go to Boston as often as you used to?	Bạn vẫn đến Boston thường xuyên như trước đây chứ?
What are the symptoms of mushroom poisoning?	Các triệu chứng ngộ độc nấm là gì?
I'm quite old-fashioned.	Tôi khá cổ hủ.
Tom wants to quit his job, but he can't afford it.	Tom muốn bỏ việc, nhưng anh không đủ khả năng.
Maybe you and I can go fishing together sometime.	Có lẽ bạn và tôi có thể đi câu cá cùng nhau vào một lúc nào đó.
Joy is all mine.	Niềm vui là tất cả của tôi.
I know Tom doesn't know why we can't do it for him.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
No matter how you look at it, the odds are still piling up against us.	Bất kể bạn nhìn vào nó như thế nào, tỷ lệ cược vẫn chồng chất chống lại chúng tôi.
Why don't you tell Tom to go?	Sao anh không bảo Tom đi đi?
Tom said Mary intended to do it.	Tom cho biết Mary đã định làm điều đó.
You do not need to apologize.	Bạn không cần phải xin lỗi.
Tom wears a sweater inside and out.	Tom mặc áo len từ trong ra ngoài.
Both Tom and Mary smiled.	Cả Tom và Mary đều mỉm cười.
Neither Tom nor Mary have been shopping recently.	Cả Tom và Mary đều không đi mua sắm gần đây.
It doesn't work that way, Tom.	Nó không hoạt động theo cách đó, Tom.
Tom is on his way here.	Tom đang trên đường tới đây.
Tom went to Boston yesterday.	Tom đã đến Boston ngày hôm qua.
I was not expecting this.	Tôi đã không mong đợi điều này.
Money can not buy happiness.	Tiền không mua được hạnh phúc.
I am our lawn mower.	Tôi là người cắt cỏ của chúng tôi.
You said you didn't want to go.	Bạn đã nói rằng bạn không muốn đi.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
Tom said that Mary didn't seem worried.	Tom nói rằng Mary không có vẻ lo lắng.
Tom is one of the best swimmers in Australia.	Tom là một trong những vận động viên bơi lội giỏi nhất ở Úc.
Tom will leave the door open.	Tom sẽ để cửa mở.
Luckily, I was able to tell Tom about it.	May mắn thay, tôi đã có thể nói với Tom về việc đó.
I think Tom is the one who has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải làm điều đó.
I run into Tom all the time.	Tôi tình cờ gặp Tom mọi lúc.
Being able to do it alone I feel good.	Có thể làm điều đó một mình tôi cảm thấy tốt.
Tom didn't even give his wife a job.	Tom thậm chí không cho vợ mình xin việc.
Tom often walks home from school.	Tom thường đi bộ từ trường về nhà.
Tom told me he didn't remember what Mary said.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhớ những gì Mary đã nói.
It's unlikely that Tom will help us.	Không có nhiều khả năng Tom sẽ giúp chúng ta.
Do not touch the exhibits.	Đừng chạm vào các cuộc triển lãm.
Avoid blaming others.	Nên tránh đổ lỗi cho người khác.
Not sure if Tom thought Mary had to.	Không biết Tom có ​​nghĩ Mary phải làm thế không.
If Tom runs for president, I will vote for him.	Nếu Tom tranh cử tổng thống, tôi sẽ bỏ phiếu cho anh ấy.
It's normal for you to feel slightly amused.	Bạn cảm thấy hơi thích thú là điều bình thường.
I'm not going with Tom.	Tôi sẽ không đi với Tom.
I know that Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi biết rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm điều đó.
Tom said that it was harder than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó khó hơn anh ấy mong đợi.
Tom had never seen Mary so happy.	Tom chưa bao giờ thấy Mary hạnh phúc như vậy.
I don't want Tom's old job.	Tôi không muốn công việc cũ của Tom.
I was almost done with my work when she came.	Tôi gần như đã hoàn thành công việc của mình thì cô ấy đến.
Tom works as a ghost writer.	Tom làm việc như một nhà văn ma.
Tom did not return our calls.	Tom đã không trả lại cuộc gọi của chúng tôi.
Please wait while I get you a towel.	Vui lòng đợi trong khi tôi lấy khăn cho bạn.
You should do it immediately.	Bạn nên làm điều đó ngay lập tức.
I didn't read that book.	Tôi đã không đọc cuốn sách đó.
Tom is someone you can count on.	Tom là một người bạn có thể tin tưởng.
He doesn't deserve you.	Anh ấy không xứng với bạn.
I know who you are protecting.	Tôi biết bạn đang bảo vệ ai.
Have you closed the curtains yet?	Bạn đã đóng rèm chưa?
Tom said that he thinks his parents will get a divorce.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bố mẹ mình sẽ ly hôn.
Tom has a tendency to exaggerate things.	Tom có ​​xu hướng phóng đại mọi thứ.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
I just don't want to do it again.	Tôi chỉ không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom helps anyone who asks for help.	Tom giúp bất cứ ai yêu cầu giúp đỡ.
I hate Tom, but not as much as he hates me.	Tôi ghét Tom, nhưng không nhiều như anh ấy ghét tôi.
I don't think I would be interested in doing something like that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến việc làm một cái gì đó như vậy.
I think Tom won't be surprised.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ngạc nhiên.
Are you still interested in astrology?	Bạn vẫn quan tâm đến chiêm tinh học?
I'm pretty sure Tom didn't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm điều đó.
If you studied harder, you could have passed the test.	Nếu bạn học chăm chỉ hơn, bạn đã có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom insisted that we do it for Mary.	Tom nhấn mạnh rằng chúng tôi làm điều đó cho Mary.
When you yawn, cover your mouth with your hand.	Khi bạn ngáp, hãy dùng tay che miệng lại.
Tom says I'm the one who should tell Mary to do it.	Tom nói rằng tôi là người nên bảo Mary làm điều đó.
I hope I didn't say anything to offend you.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không nói bất cứ điều gì để xúc phạm bạn.
Can you swim underwater?	Bạn có thể bơi dưới nước không?
Let's review.	Hãy xem lại.
Tom is still undressed.	Tom vẫn chưa mặc quần áo.
Tom was heartbroken when Mary passed away.	Tom rất đau lòng khi Mary qua đời.
Tom is not a real doctor.	Tom không phải là một bác sĩ thực sự.
Tom told me about a place where I can eat cheaply.	Tom nói với tôi về một nơi mà tôi có thể ăn với giá rẻ.
All I can ask is that you do your best.	Tất cả những gì tôi có thể yêu cầu là bạn cố gắng hết sức.
I will wait patiently.	Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi.
I'm starting to believe that Tom can do it.	Tôi bắt đầu tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Looks like Tom knows the truth.	Có vẻ như Tom biết sự thật.
I did that on purpose.	Tôi đã cố tình làm vậy.
You weren't hurt, were you?	Bạn không bị thương, phải không?
I will do what I can.	Tôi sẽ làm những gì tôi có thể.
I don't know how else to say this.	Tôi không biết làm thế nào khác để nói điều này.
Tom told me that he thought Mary was asleep.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ngủ.
The book I'm looking for seems to be missing.	Cuốn sách tôi đang tìm dường như bị thiếu.
Tom told you not to, didn't he?	Tom đã nói với bạn là đừng làm vậy, phải không?
I asked Tom if he really had to.	Tôi hỏi Tom rằng liệu anh ấy có thực sự phải làm vậy không.
Tom handed me a piece of paper with his address on it.	Tom đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi địa chỉ của anh ấy trên đó.
Tom is on guard duty.	Tom đang làm nhiệm vụ bảo vệ.
I don't know what to do next.	Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Does rainfall affect plant growth?	Lượng mưa có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng không?
Tom asked his boss if he could come home early.	Tom hỏi ông chủ của anh ấy liệu anh ấy có thể về nhà sớm không.
Tom is going to drive to Boston.	Tom sẽ lái xe đến Boston.
He is capable of teaching both English and French.	Ông có khả năng dạy cả tiếng Anh và tiếng Pháp.
What is the name of this street?	Tên của đường này là gì?
It is a common courtesy.	Đó là một phép lịch sự thông thường.
I don't know why Tom is mad at Mary.	Tôi không biết tại sao Tom lại giận Mary.
Tom didn't seem as depressed as Mary.	Tom không có vẻ chán nản như Mary.
If you come back when you are asked, we have no problem.	Nếu bạn quay lại khi bạn được yêu cầu, chúng tôi đã không gặp vấn đề.
I don't think Tom knows any of the details.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ chi tiết nào.
Tom and Mary's marriage began to fall apart after a few years.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary bắt đầu rạn nứt sau một vài năm.
Cats don't like to get wet.	Mèo không thích bị ướt.
I know that Tom doesn't know that Mary never did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Russian has six cases: nominative, suggestive, negation, accusatory, instrumental and preposition.	Tiếng Nga có sáu trường hợp: đề cử, gợi ý, phủ nhận, buộc tội, công cụ và giới từ.
Tom is unlikely to come alone.	Tom không chắc sẽ đến một mình.
Tom had a cough that didn't go away.	Tom bị ho không khỏi.
Now here is the problem.	Bây giờ đây là vấn đề.
Tom said that Mary had wanted to do it since she was a little girl.	Tom nói rằng Mary đã muốn làm điều đó kể từ khi cô ấy còn là một cô bé.
Tom is very trusting and forgiving.	Tom rất tin tưởng và tha thứ.
I'm surprised Tom couldn't do that.	Tôi ngạc nhiên là Tom không thể làm được điều đó.
I'm afraid of owls.	Tôi sợ cú.
They sell fruits and vegetables at that store.	Họ kinh doanh trái cây và rau quả tại cửa hàng đó.
Tom can be punished for doing that.	Tom có ​​thể bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom did it in his own way.	Tom đã làm điều đó theo cách của riêng mình.
Chuck's Diner is now open for business.	Chuck's Diner hiện đã mở cửa kinh doanh.
Tom says he doesn't need a break.	Tom nói rằng anh ấy không cần nghỉ ngơi.
Everyone loves Tom.	Mọi người đều yêu mến Tom.
Most likely Tom will be punished for what he did.	Rất có thể Tom sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Tom isn't happy to be here, is he?	Tom không vui khi ở đây phải không?
Tom is definitely not happy.	Tom chắc chắn không vui.
Tom will tell Mary the truth.	Tom sẽ nói sự thật với Mary.
I have been flying commercial jets for 13 years.	Tôi đã lái máy bay phản lực thương mại được 13 năm.
Tom says Mary doesn't speak French.	Tom nói Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom has a fever.	Tom đang phát sốt.
I know I did the right thing at this point.	Tôi biết rằng tôi đã làm đúng vào thời điểm này.
It's possible that Tom isn't as happy as he seems.	Có khả năng Tom không hạnh phúc như anh ấy có vẻ.
I know that Tom is a really interesting guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai thực sự thú vị.
I'm pretty sure Tom and Mary both did it.	Tôi khá chắc chắn Tom và Mary đều đã làm điều đó.
Tom dropped Mary in front of John.	Tom thả Mary xuống trước mặt John.
Tom flashed a wry smile.	Tom nở một nụ cười gượng gạo.
You're old enough to drive, right?	Bạn đủ lớn để lái xe, phải không?
Tom the cat disappeared for a few days.	Mèo Tom đã biến mất vài ngày.
I won't be able to survive alone.	Tôi sẽ không thể tồn tại một mình.
Tom is the person closest to the microphone.	Tom là người ngồi gần micrô nhất.
It took us a long time to decide what we really wanted to do.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để quyết định những gì chúng tôi thực sự muốn làm.
I don't think I'll be able to do it anytime soon.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó sớm.
how about over there?	đằng kia sao rồi?
Tom shot his own dog.	Tom đã bắn con chó của chính mình.
They are a bunch of greedy fools.	Họ là một lũ ngu tham lam.
Tom could have told me sooner.	Tom có ​​thể đã nói với tôi sớm hơn.
I don't think Tom and Mary will get married.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ kết hôn.
I asked Tom and Mary why they never got married.	Tôi hỏi Tom và Mary tại sao họ không bao giờ kết hôn.
I think Tom will want to see this.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn xem cái này.
I can't go back to them.	Tôi không thể quay lại với họ.
Tom needs to go to the hospital immediately.	Tom cần đến bệnh viện ngay lập tức.
Tom left Boston at noon on June 2 and he returned to Boston at noon on September 4. How many days has Tom been away from Boston?	Tom rời Boston vào trưa ngày 2 tháng 6 và anh ấy quay lại Boston vào trưa ngày 4 tháng 9. Tom đã xa Boston bao nhiêu ngày?
Tom is just a humble man.	Tom chỉ là một người khiêm tốn.
I'll tell Tom that.	Tôi sẽ nói với Tom điều đó.
Tom might not be happy.	Tom có ​​thể không vui.
Ask Tom if he has enough money to buy the things he needs.	Hỏi Tom xem anh ấy có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần không.
I don't want to be ignored.	Tôi không muốn bị bỏ qua.
You will know him when you meet him.	Bạn sẽ biết anh ấy khi bạn gặp anh ấy.
Tom is a prominent member of our community.	Tom là một thành viên nổi bật trong cộng đồng của chúng tôi.
Where did that music come from?	Âm nhạc đó đến từ đâu?
The sky turned dark.	Trời bỗng tối sầm lại.
Tom lied to all of us.	Tom đã nói dối tất cả chúng ta.
I'm sure you can handle it.	Tôi chắc rằng bạn có thể xử lý nó.
Tom and I are divorced.	Tom và tôi đã ly hôn.
I thought you said you wanted to go to Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn đến Boston.
I wish I hadn't suggested to Tom that he do it.	Tôi ước gì tôi đã không đề nghị với Tom rằng anh ấy làm điều đó.
Tom told me he would try again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thử lại.
You are an outspoken person ‑ A student, right?	Bạn là một người thẳng thắn ‑ Một sinh viên, phải không?
This did not seem to surprise Tom.	Điều này dường như không làm Tom ngạc nhiên.
Mary misses her husband.	Mary nhớ chồng.
Tom's clothes were covered in blood.	Quần áo của Tom dính đầy máu.
Tom doesn't really know much.	Tom không thực sự biết nhiều.
It's always someone else's fault.	Đó luôn là lỗi của người khác.
I really don't like cockroaches.	Tôi thực sự không thích gián.
That's a definite improvement.	Đó là một cải tiến rõ ràng.
Tom will handle that.	Tom sẽ xử lý việc đó.
Terrorists carry ropes so they can tie up all the hostages.	Những kẻ khủng bố mang theo dây thừng để chúng có thể trói tất cả các con tin.
I think it will haunt me forever.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ ám ảnh tôi mãi mãi.
Why is Tom richer than me?	Tại sao Tom giàu hơn tôi?
We have some celebratory things to do.	Chúng tôi có một số việc ăn mừng để làm.
Do not leave your child unsupervised.	Đừng để con bạn không được giám sát.
I want you to pass this message on to Tom.	Tôi muốn bạn chuyển thông điệp này đến Tom.
Tom kicked Mary hard.	Tom đá mạnh vào Mary.
I think someone already took care of this.	Tôi nghĩ ai đó đã lo việc này rồi.
Tom says he feels bad.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tồi tệ.
Can you arrange to be here at five o'clock?	Bạn có thể sắp xếp để có mặt ở đây lúc năm giờ không?
Tom said that he thought Mary was the only one who wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người duy nhất muốn làm điều đó.
If he studies hard, he will pass the test.	Nếu anh ấy học chăm chỉ, anh ấy sẽ vượt qua bài kiểm tra.
Tom was the first to appear.	Tom là người đầu tiên xuất hiện.
Tom doesn't like Mary either.	Tom cũng không thích Mary.
We call our English teacher E.T.	Chúng tôi gọi giáo viên tiếng Anh của chúng tôi là E.T.
Tom gave Mary quite a lot of money.	Tom đã cho Mary khá nhiều tiền.
I don't usually use sunscreen.	Tôi không thường sử dụng kem chống nắng.
Tom ran so fast that we couldn't keep up with him.	Tom chạy quá nhanh khiến chúng tôi không thể đuổi kịp anh ấy.
Everyone is very busy.	Mọi người đều rất bận rộn.
She calls her younger sister Mina-chan.	Cô ấy gọi em gái của mình là Mina-chan.
Tom probably wouldn't tell Mary why he had to.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
I hate wasting time on such a myth.	Tôi ghét lãng phí thời gian cho một ý tưởng hoang đường như vậy.
Tom and Mary are very friendly and sociable.	Tom và Mary rất thân thiện và hòa đồng.
Tom was supposed to be here at noon.	Tom lẽ ra phải ở đây vào buổi trưa.
I think Tom would be forgiven if he did.	Tôi nghĩ Tom sẽ được tha thứ nếu anh ấy làm vậy.
Tom dives into the pool.	Tom lặn xuống bể bơi.
I'm ready to get started.	Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu.
That's just my speculation.	Đó chỉ là suy đoán của tôi.
I don't make friends easily.	Tôi không dễ dàng kết bạn.
I may not be able to do it tomorrow.	Tôi có thể không làm được điều đó vào ngày mai.
Tom says he doesn't eat pork anymore.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt lợn nữa.
I hope you will visit us sometime.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến thăm chúng tôi một lúc nào đó.
Tom often goes to concerts.	Tom thường xuyên đến các buổi hòa nhạc.
I think Tom would be very upset if I did.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất buồn nếu tôi làm vậy.
That's all Tom said he would do.	Đó là tất cả những gì Tom nói anh ấy sẽ làm.
Tom should have told Mary why he was late.	Tom lẽ ra nên nói với Mary tại sao anh ấy đến muộn.
Tom said he was satisfied.	Tom nói rằng anh ấy hài lòng.
Tom opened the refrigerator and took out the milk.	Tom mở tủ lạnh và lấy sữa ra.
I told Tom to go see the doctor.	Tôi bảo Tom đi gặp bác sĩ.
Tom did not believe that Mary could go home alone.	Tom không tin Mary có thể về nhà một mình.
Following simple rules can help prevent the spread of viruses.	Làm theo các quy tắc đơn giản có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của vi rút.
They don't want support.	Họ không muốn hỗ trợ.
Tom has gained weight.	Tom đã tăng cân.
I saw Tom kissing another girl at the party.	Tôi thấy Tom hôn một cô gái khác trong bữa tiệc.
I heard that both Tom and Mary have been hospitalized.	Tôi nghe nói rằng cả Tom và Mary đều đã phải nhập viện.
You don't keep your room very tidy do you?	Bạn không giữ phòng của mình ngăn nắp lắm phải không?
Tom sneaks out of the office.	Tom lẻn ra khỏi văn phòng.
She apologized to me for stepping on my foot.	Cô ấy xin lỗi tôi vì đã giẫm lên chân tôi.
Go and see what Tom is doing in the garage.	Đi và xem Tom đang làm gì trong nhà để xe.
Does Tom like to play bowling?	Tom có ​​thích chơi bowling không?
He rose through the ranks to the highest position at the company where he started his career.	Anh ấy đã vượt qua các cấp bậc để lên vị trí cao nhất tại công ty nơi anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình.
Tom just bought a new truck.	Tom vừa mua một chiếc xe tải mới.
Tom doesn't know how rich Mary is.	Tom không biết Mary giàu cỡ nào.
I'll buy anything Tom tells me to.	Tôi sẽ mua bất cứ thứ gì Tom bảo tôi.
The thief was caught this morning.	Tên trộm đã bị bắt sáng nay.
It's cumbersome.	Nó cồng kềnh.
Many people hire accountants to help them file their taxes.	Nhiều người thuê kế toán để giúp họ khai thuế.
I'm sorry, can you repeat that?	Tôi xin lỗi, bạn có thể lặp lại điều đó được không?
Tom is my ex-partner.	Tom là đối tác cũ của tôi.
Tom was dodging.	Tom đã lảng tránh.
She laughed and threw me a playful kick.	Cô ấy cười và ném cho tôi một cú đùa nghịch.
They're loading the ship with oil.	Họ đang chất dầu vào tàu.
I want to know what I can do right now.	Tôi muốn biết những gì tôi có thể làm ngay bây giờ.
Is this the final group?	Đây có phải là nhóm cuối cùng không?
Tom works in a soup kitchen.	Tom làm việc trong một nhà bếp nấu súp.
Tom did it all by himself.	Tom đã tự mình làm tất cả.
His eyesight is declining.	Thị lực của anh ấy đang suy giảm.
They said that Tom didn't do it.	Họ nói rằng Tom đã không làm điều đó.
Could you please ask Tom if he will do it today?	Bạn có thể vui lòng hỏi Tom nếu anh ấy sẽ làm điều đó hôm nay?
We have some new products for you to check out.	Chúng tôi có một số sản phẩm mới muốn bạn xem.
You are far from done.	Bạn còn lâu mới hoàn thành.
Tom is taking very good care of Mary.	Tom đang chăm sóc Mary rất chu đáo.
I will have a hot dog with everything on it.	Tôi sẽ có một con chó nóng với tất cả mọi thứ trên đó.
I can't believe that Tom and I are actually living here.	Tôi không thể tin rằng Tom và tôi thực sự đang sống ở đây.
Don't lose confidence.	Đừng mất tự tin.
I won't get married this year.	Tôi sẽ không kết hôn trong năm nay.
I think Tom will be at the bar.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở quán bar.
Tom is getting the results he was hoping for.	Tom đang nhận được kết quả mà anh ấy hy vọng.
I was hoping you would come back.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ trở lại.
Where is your next destination?	Điểm đến tiếp theo của bạn là đâu?
Tom sat at the counter.	Tom ngồi vào quầy.
Tom lost most of his belongings in the fire.	Tom đã mất hầu hết đồ đạc trong vụ cháy.
Tom could become famous.	Tom có ​​thể trở nên nổi tiếng.
You will be fired if you repeat the offense.	Bạn sẽ bị sa thải nếu tái phạm.
We arrived a bit late.	Chúng tôi đã đến hơi muộn.
Tom has grown up a bit.	Tom đã lớn lên một chút.
Tom asked me where I was born.	Tom hỏi tôi nơi tôi sinh ra.
Ask Tom if he's going to do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có định làm điều đó hay không.
Tom listens to CNN.	Tom nghe CNN.
I'm worried I won't be able to do it.	Tôi lo lắng mình sẽ không thể làm được điều đó.
I told Tom to take the money he was being offered.	Tôi bảo Tom hãy nhận số tiền mà anh ấy đang được đề nghị.
Tom is a lovely guy.	Tom là một chàng trai đáng yêu.
I have some errands to take care of.	Tôi có một số việc lặt vặt cần phải xử lý.
Tom thinks Mary is a genius.	Tom cho rằng Mary là một thiên tài.
I did not receive a refund.	Tôi không nhận được tiền hoàn lại.
Many people pulled over to the back exit.	Nhiều người tấp vào lề lối ra phía sau.
I know that Tom might have to do it today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wrote Mary's phone number on a piece of paper and placed it on the table near his phone.	Tom viết số điện thoại của Mary vào một tờ giấy và đặt nó trên bàn gần điện thoại của anh ấy.
Tom is a woman hater.	Tom là một người ghét phụ nữ.
Tom said he won't help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi.
Tom brushes his teeth.	Tom đánh răng.
You will want to write this down.	Bạn sẽ muốn viết điều này ra.
Tom was the only one who seemed to notice.	Tom là người duy nhất có vẻ để ý.
Tom is expecting Mary to help him.	Tom đang mong Mary giúp anh ta.
Who else could have done it?	Ai khác có thể đã làm điều đó?
Don't you know that Tom will be there?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở đó?
Why don't you do it now and end it with?	Tại sao bạn không làm điều đó ngay bây giờ và kết thúc nó với?
I know that Tom is a taciturn child.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ lầm lì.
He met a lot of interesting people during his travels.	Anh đã gặp rất nhiều người thú vị trong chuyến đi của mình.
I've never seen Tom do anything like that.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm bất cứ điều gì như vậy.
It was only natural that he was proud of his son.	Việc ông tự hào về con trai mình là điều hoàn toàn tự nhiên.
That is a real possibility.	Đó là một khả năng có thật.
Tom glanced at the others.	Tom liếc nhìn những người khác.
You still do it pretty often, don't you?	Bạn vẫn làm điều đó khá thường xuyên, phải không?
My life would be completely empty without you.	Cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn trống rỗng nếu không có bạn.
This is a picture of me when I was your age.	Đây là hình ảnh của tôi khi tôi bằng tuổi của bạn.
I don't mind walking in the rain.	Tôi không ngại đi trong mưa.
I have always had a dog.	Tôi luôn có một con chó.
Three people died. 	Ba người chết.
Dozens of others were injured.	Hàng chục người khác bị thương.
Tom told me he had nothing to look forward to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có gì để mong đợi.
I have listened to you.	Tôi đã lắng nghe bạn.
Tom is probably not helping Mary right now.	Tom có ​​lẽ không giúp Mary ngay bây giờ.
That's what you want, isn't it?	Đó là những gì bạn muốn, phải không?
Tom doesn't want to eat anymore.	Tom không muốn ăn nữa.
I don't want Tom out of the house.	Tôi không muốn Tom ra khỏi nhà.
We don't hire Tom.	Chúng tôi không thuê Tom.
Who told Tom?	Ai nói cho Tom?
Tom will be upset.	Tom sẽ khó chịu.
Tom will tell Mary tomorrow.	Tom sẽ nói với Mary vào ngày mai.
I would be happy if you would come with me.	Tôi rất vui nếu bạn đi cùng tôi.
Tom says you are lying.	Tom nói rằng bạn đang nói dối.
I assume you are talking about Tom.	Tôi cho rằng bạn đang nói về Tom.
Let's sing the song that Tom wrote.	Hãy hát bài hát mà Tom đã viết.
Tom likes to watch movies.	Tom thích xem phim.
Tom says he wants to go back to Boston one day.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở lại Boston vào một ngày nào đó.
Tom says he needs to buy something for Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một thứ gì đó cho Mary.
They are in their element.	Chúng nằm trong yếu tố của chúng.
Tom looked at the reading.	Tom nhìn vào bản đọc.
I didn't know Tom was Canadian.	Tôi không biết Tom là người Canada.
You can ask the child who is playing there.	Bạn có thể hỏi đứa trẻ đang chơi ở đó.
Tom received a phone call from Mary.	Tom nhận được một cuộc điện thoại từ Mary.
I bet they said a lot about Tom.	Tôi cá là họ đã nói rất nhiều điều về Tom.
Does Tom know who we are?	Tom có ​​biết chúng ta là ai không?
Did Tom cry?	Tom đã khóc chưa?
I'm taking the stairs.	Tôi đang đi cầu thang.
Did you know that Tom wasn't having a good time?	Bạn có biết rằng Tom đã không có một khoảng thời gian vui vẻ?
Tom took Mary back to the doctor.	Tom đưa Mary trở lại bác sĩ.
The police suspect that Tom committed suicide.	Cảnh sát nghi ngờ Tom đã tự sát.
I currently have over thirty tabs open in my browser.	Tôi hiện có hơn ba mươi tab đang mở trong trình duyệt của mình.
I hope that Tom can go to college.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể vào đại học.
Sign up for free email updates.	Đăng ký để cập nhật email miễn phí.
Tom has the hardest job here.	Tom có ​​công việc khó khăn nhất ở đây.
That doesn't give you a basis to complain.	Điều đó không cung cấp cho bạn cơ sở để phàn nàn.
Tom and Mary are both ready, right?	Tom và Mary đều đã chuẩn bị sẵn sàng, phải không?
I don't regret building a house.	Tôi không tiếc tiền xây nhà.
Tom said he wasn't going to be here all day.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây cả ngày.
I read a lot while in prison.	Tôi đã đọc rất nhiều khi ở trong tù.
Tom entered through the bathroom window.	Tom vào qua cửa sổ phòng tắm.
Tom said it was he who should do it.	Tom nói rằng chính anh ấy là người nên làm điều đó.
That's why Tom and I don't get married.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom không kết hôn.
Tom is a comedian.	Tom là một diễn viên hài.
I know that Tom doesn't want to be here.	Tôi biết rằng Tom không muốn ở đây.
Tom is doing it now, isn't he?	Tom bây giờ đang làm điều đó, phải không?
No one knows what will happen.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom said that his doctor told him not to smoke anymore.	Tom nói rằng bác sĩ của anh ấy đã bảo anh ấy không được hút thuốc nữa.
I heard that Tom wanted to do that.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom won't go camping this summer.	Tom sẽ không đi cắm trại vào mùa hè này.
What do you like to do with Tom?	Bạn thích làm những việc gì với Tom?
Right. 	Đúng.
We should be very careful.	Chúng ta nên rất cẩn thận.
Why can't Tom leave?	Tại sao Tom không thể rời đi?
That woman has two bags.	Người phụ nữ đó có hai cái túi.
Tom will fly back to Boston on October 20.	Tom sẽ bay trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
If you tell Tom what to do, I'm sure he will.	Nếu bạn bảo Tom phải làm gì, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được.
The green pencil is missing from the box.	Bút chì màu xanh lá cây bị thiếu trong hộp.
Tom and Mary have been unhappy for a long time.	Tom và Mary đã không hạnh phúc trong một thời gian dài.
We have been married for three years.	Chúng tôi đã kết hôn được ba năm.
Swimming develops your muscles.	Bơi lội phát triển cơ bắp của bạn.
You can also know the truth of the matter.	Bạn cũng có thể biết sự thật của vấn đề.
I have business with Tom.	Tôi có việc với Tom.
Why is Tom so good to us?	Tại sao Tom lại tốt với chúng tôi như vậy?
I'm a lot happier now because I changed jobs.	Bây giờ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều vì tôi đã thay đổi công việc.
You spilled your coffee.	Bạn đã làm đổ cà phê của bạn.
I almost never call Tom.	Tôi hầu như không bao giờ gọi cho Tom.
Would you like to come and eat at our house?	Bạn có muốn đến ăn tại nhà của chúng tôi?
I'm afraid you have the wrong number.	Tôi sợ rằng bạn có số sai.
I won't go until tomorrow.	Tôi sẽ không đi cho đến ngày mai.
We should go to Boston.	Chúng ta nên đến Boston.
He's not here because he's sick.	Anh ấy không ở đây vì anh ấy bị ốm.
I'm just as tired as you.	Tôi cũng mệt mỏi như bạn.
We should make a backup immediately.	Chúng ta nên thực hiện một bản sao lưu ngay lập tức.
I know Tom is much busier than I am.	Tôi biết Tom bận hơn tôi rất nhiều.
There's no denying that she's very efficient.	Không thể phủ nhận rằng cô ấy rất hiệu quả.
Tom is still procrastinating time.	Tom vẫn đang trì hoãn thời gian.
Tom told me that he is not afraid of snakes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ rắn.
Tom knows how to talk to young women.	Tom biết cách nói chuyện với phụ nữ trẻ.
He was no longer the shy boy he used to be.	Anh không còn là một cậu bé nhút nhát như trước nữa.
Next time I see Tom, I'll tell him that.	Lần tới khi gặp Tom, tôi sẽ nói với anh ấy điều đó.
Can you check this list to see if I've missed anything?	Bạn có thể kiểm tra danh sách này để xem liệu tôi có bỏ sót gì không?
They didn't clap for us.	Họ đã không vỗ tay cho chúng tôi.
Tom still doesn't seem to understand.	Tom dường như vẫn chưa hiểu.
Please read page 30.	Vui lòng đọc trang 30.
Is this your first time seeing snow?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn nhìn thấy tuyết?
Tom stopped talking as soon as Mary entered the room.	Tom ngừng nói ngay khi Mary bước vào phòng.
Tom will definitely show up.	Tom chắc chắn sẽ xuất hiện.
I gave Tom a reward.	Tôi đã thưởng cho Tom.
I was in Australia last October.	Tôi đã ở Úc vào tháng 10 năm ngoái.
I'm not very sleepy.	Tôi không buồn ngủ lắm.
Luckily, it's all backed up on my external hard drive.	May mắn thay, tất cả đều được sao lưu trên ổ cứng ngoài của tôi.
Is Tom the one telling you what to do?	Tom có ​​phải là người bảo bạn phải làm gì không?
Famous scientist both at home and abroad.	Nhà khoa học nổi tiếng cả trong và ngoài nước.
I don't want to think about it.	Tôi không muốn nghĩ về nó.
All in all, communication between doctors and their patients is the most important part of medical treatment.	Nói chung, giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân của họ là phần quan trọng nhất trong điều trị y tế.
I know Tom doesn't know that I have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom had to tell his brother that he couldn't afford to attend his wedding.	Tom đã phải nói với anh trai rằng anh ấy không đủ khả năng để tham dự đám cưới của mình.
Tom seems very sleepy.	Tom có ​​vẻ rất buồn ngủ.
Tom thought that Mary might not need to do it anymore.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
These books are not by Tom.	Những cuốn sách này không phải của Tom.
Tom, Mary, John and Alice all seem busy.	Tom, Mary, John và Alice đều có vẻ bận rộn.
Tom wouldn't do that, would he?	Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom needs to go now.	Tom cần phải đi ngay bây giờ.
I won't be at home next Sunday.	Tôi sẽ không ở nhà vào Chủ nhật tới.
The unnamed Tom donated a large amount of money to the Red Cross.	Tom giấu tên đã quyên góp một số tiền lớn cho Hội Chữ thập đỏ.
Tom has some pretty big shoes to fill.	Tom có ​​một số đôi giày khá lớn để lấp đầy.
When did you decide to allow Tom to do that?	Khi nào bạn quyết định cho phép Tom làm điều đó?
Tom seems happy to see you.	Tom có ​​vẻ rất vui khi gặp bạn.
Tom was convicted of arson.	Tom bị kết tội đốt phá.
Tom is industrious.	Tom cần cù.
I thought I would never see Tom again.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
How soon will Tom be here?	Tom sẽ đến đây sớm bao lâu?
I want to see Tom in my office.	Tôi muốn gặp Tom trong văn phòng của tôi.
You know I wouldn't ask if it didn't matter.	Bạn biết tôi sẽ không hỏi nếu điều đó không quan trọng.
The number of people with heart disease is on the rise.	Số người mắc bệnh tim đang có xu hướng gia tăng.
Tom lied to you that he lived in Australia.	Tom đã nói dối bạn là đã sống ở Úc.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom was unable to get up.	Tom đã không thể đứng dậy.
Tom doesn't need to be in bed.	Tom không cần phải nằm trên giường.
Tom doesn't know how to open the drawer.	Tom không biết làm thế nào để mở ngăn kéo.
I forgot that Tom doesn't eat meat.	Tôi quên rằng Tom không ăn thịt.
That's all I get.	Đó là tất cả những gì tôi sẽ nhận được.
This is a third class tobacco.	Đây là loại thuốc lá hạng ba.
I know Tom wouldn't make Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ không bắt Mary làm điều đó.
We eat vegetables every day which is very good for our health.	Chúng ta ăn rau hàng ngày rất tốt cho sức khỏe.
I don't think anyone can help me anymore.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể giúp tôi nữa.
I haven't even told my secretary yet.	Tôi thậm chí còn chưa nói với thư ký của mình.
Tom thinks he can do it tomorrow.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom can ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
I will wait for you at 2:30.	Tôi sẽ chờ bạn lúc 2:30.
Tom is not going anywhere.	Tom sẽ không đi đâu.
None of you know anything?	Không ai trong số các bạn biết gì sao?
Tom lied to us.	Tom đã nói dối chúng tôi.
I'm dying to go to Boston.	Tôi đang chết để đi đến Boston.
I suspect that Tom and Mary are sick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary bị ốm.
Are you questioning my integrity?	Bạn đang đặt câu hỏi về tính chính trực của tôi?
I don't like wearing suits.	Tôi không thích mặc vest.
I did exercise.	Tôi đã tập thể dục.
I don't think Tom is capable of such a thing.	Tôi không nghĩ Tom có ​​khả năng làm một việc như vậy.
Tom helped us a lot.	Tom đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
Both are beautiful.	Cả hai đều đẹp.
A significant number of students want to go to college.	Một số lượng đáng kể học sinh muốn vào đại học.
That's not what I really want.	Đó không phải là điều tôi thực sự muốn.
My situation seems hopeless to me.	Tình hình của tôi dường như vô vọng đối với tôi.
The vermicelli was half eaten.	Bún đã ăn được một nửa.
I thought you said we can go wherever we want.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn.
I think you shouldn't tell anyone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên nói với bất cứ ai.
There's a question I'd like to ask you.	Có một câu hỏi tôi muốn hỏi bạn.
He had no choice but to do as he said.	Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời anh.
I wonder if Tom will go to Mary's concert.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi xem buổi hòa nhạc của Mary không.
What Tom did was an act of bravery.	Những gì Tom đã làm là một hành động dũng cảm.
They sell antique rugs.	Họ bán những tấm thảm cổ.
Tom is sick, so he won't.	Tom bị ốm, vì vậy anh ấy sẽ không làm vậy.
Playing baseball is more fun than watching it.	Chơi bóng chày thú vị hơn là xem nó.
Tom says he will never let you do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó.
After earning his doctorate, Tom joined an oil company's research team to investigate carbon sequestration.	Sau khi lấy bằng tiến sĩ, Tom tham gia nhóm nghiên cứu của một công ty dầu mỏ để điều tra quá trình cô lập carbon.
Who texted you?	Ai đã nhắn tin cho bạn?
I need 30 minutes.	Tôi cần 30 phút.
"Be careful!" 	"Coi chưng!"
someone cried.	ai đó đã khóc.
We can't go to Boston anymore.	Chúng ta không thể đến Boston nữa.
I hope Tom and Mary don't get here anytime soon.	Tôi hy vọng Tom và Mary không đến đây sớm.
Tom made us wait all morning.	Tom đã bắt chúng tôi đợi cả buổi sáng.
I think everyone here likes Tom.	Tôi nghĩ mọi người ở đây đều thích Tom.
Tom owes me rent.	Tom nợ tôi tiền thuê nhà.
Tom tells Mary that he doesn't think John is done with it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đã làm xong việc đó.
Tom must be wrong.	Tom phải sai.
Tom is ready to do it.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
I have finished shopping.	Tôi đã mua sắm xong.
You are scaring these people.	Bạn đang làm những người này sợ hãi.
He's pretty bad at tennis.	Anh ấy chơi tennis khá tệ.
Tom always keeps his room tidy.	Tom luôn giữ phòng của mình gọn gàng.
Tom owns a comic book store.	Tom sở hữu một cửa hàng truyện tranh.
There is a chance it will snow tonight.	Có khả năng tối nay trời sẽ có tuyết.
I was the last one out of the office.	Tôi là người cuối cùng ra khỏi văn phòng.
The winner will receive a trophy.	Người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc cúp.
It snows a lot there, doesn't it?	Ở đó tuyết rơi rất nhiều, phải không?
Do you think our climate affects our personality?	Bạn có nghĩ rằng khí hậu của chúng ta có ảnh hưởng đến tính cách của chúng ta?
Even the fastest runner in the world can't run if he's hungry.	Ngay cả người chạy nhanh nhất thế giới cũng không thể chạy nếu anh ta đói.
I know where Tom died.	Tôi biết Tom đã chết ở đâu.
I don't need any help.	Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Enthusiasm is contagious.	Sự nhiệt tình dễ lây lan.
Last week Tom was a lot busier than me.	Tuần trước Tom bận hơn rất nhiều so với tôi.
If Tom doesn't want to help, he doesn't have to.	Nếu Tom không muốn giúp, anh ấy không cần phải làm thế.
Tom could have been warned.	Tom có ​​thể đã được cảnh báo.
The police stopped Tom.	Cảnh sát đã ngăn Tom lại.
I explained to Tom why we had to go to Australia.	Tôi giải thích cho Tom lý do tại sao chúng tôi phải đến Úc.
I'm sorry, I'm busy.	Tôi xin lỗi, tôi đang bận.
Tom is still in a coma.	Tom vẫn hôn mê.
I don't like swimming very much.	Tôi không thích bơi lội cho lắm.
Tom says that Mary is not afraid to do it.	Tom nói rằng Mary không sợ làm điều đó.
You leave early.	Bạn về sớm.
The trees rustled in the wind as Tom rode his bike alone on the empty street.	Hàng cây rì rào trong gió khi Tom đạp xe một mình trên con phố vắng.
I wouldn't be able to stop Tom from doing that.	Tôi sẽ không thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom has just been informed that he has been fired.	Tom vừa được thông báo rằng anh ấy đã bị sa thải.
I think Tom is out of the hospital.	Tôi nghĩ Tom đã ra khỏi bệnh viện.
I want to show you something that I am working on.	Tôi muốn cho bạn thấy một cái gì đó mà tôi đang nghiên cứu.
You didn't know that I would do it, did you?	Bạn không biết rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom should have finished at least an hour ago.	Tom lẽ ra phải hoàn thành ít nhất một giờ trước.
Tom poured Mary a cup of coffee and drained his cup.	Tom rót cho Mary một tách cà phê và uống cạn cốc của mình.
Tom has never been to Australia.	Tom chưa bao giờ đến Úc.
Reminds me of my dentist appointment.	Nhắc tôi đến cuộc hẹn với nha sĩ.
Are you telling me not to go to Boston with Tom?	Bạn đang nói với tôi rằng đừng đến Boston với Tom?
We waved goodbye as Tom drove away.	Chúng tôi vẫy tay chào khi Tom lái xe đi.
Spending money stimulates the economy.	Tiêu tiền kích thích nền kinh tế.
I wake up at 7:30.	Tôi thức dậy lúc 7:30.
Tom probably won't comment on the situation.	Tom có ​​lẽ sẽ không bình luận về tình hình.
I don't think Tom will like the soup I made.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích món súp mà tôi đã làm.
Tom said he was going to stay at home all day.	Tom nói rằng anh ấy định ở nhà cả ngày.
If you get stuck, talk to Tom.	Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nói chuyện với Tom.
The hungry people in Africa need urgent help.	Những người đang bị đói ở Châu Phi cần được giúp đỡ khẩn cấp.
I'm sure Tom would be able to help me if he was here.	Tôi chắc rằng Tom sẽ có thể giúp tôi nếu anh ấy ở đây.
If you like Tom so much, why not break up with me and date him?	Nếu bạn thích Tom đến vậy, tại sao không chia tay với tôi và hẹn hò với anh ta?
Tom was happy to do it for Mary.	Tom rất vui khi làm điều đó cho Mary.
Tom knows that he should study French every day if he really wants to learn it.	Tom biết rằng anh nên học tiếng Pháp mỗi ngày nếu anh thực sự muốn học nó.
Tom is no longer here.	Tom không còn ở đây nữa.
Both statements can be true.	Cả hai tuyên bố đều có thể đúng.
I can't get work done here with all the kids in the room.	Tôi không thể hoàn thành công việc ở đây với tất cả những đứa trẻ trong phòng.
Tom said he would come if we invited him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến nếu chúng tôi mời anh ấy.
I think I won't be able to go swimming today.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể đi bơi ngày hôm nay.
Do you know the way back to the cabin?	Bạn có biết đường trở lại cabin không?
We have no food left.	Chúng tôi không còn thức ăn.
Unfortunately, my wife was sick, so we couldn't come to dinner.	Thật không may, vợ tôi bị ốm, vì vậy chúng tôi không thể đến ăn tối.
I was trying to think of something good to say.	Tôi đã cố gắng nghĩ ra điều gì đó hay để nói.
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
I sent Tom a message.	Tôi đã gửi cho Tom một tin nhắn.
I met Tom the year Mary died.	Tôi gặp Tom vào năm Mary qua đời.
I always get up at 6:30.	Tôi luôn dậy lúc 6:30.
Tom confessed to the police.	Tom đã thú nhận với cảnh sát.
I can't stand liars.	Tôi không thể chịu đựng được những kẻ dối trá.
It will take more time to tell you how to do it than just going ahead and doing it yourself.	Sẽ mất nhiều thời gian hơn để cho bạn biết cách làm điều đó hơn là chỉ tiếp tục và tự mình làm.
So, how close are you and Tom?	Vậy, bạn và Tom thân thiết với nhau như thế nào?
I didn't know Tom didn't like his job.	Tôi không biết Tom không thích công việc của mình.
Tom did not elaborate.	Tom không nói rõ.
Pull over. 	Kéo qua.
I will be sick.	Tôi sẽ bị bệnh.
Did you do something for Tom?	Bạn đã làm gì đó cho Tom?
I spoke French with Tom.	Tôi đã nói tiếng Pháp với Tom.
Both Tom and Mary should have known better.	Cả Tom và Mary đều nên biết rõ hơn.
I don't think Tom bought anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mua bất cứ thứ gì.
He doesn't live there anymore.	Anh ấy không sống ở đó nữa.
I think you'd better come and talk to Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên đến và nói chuyện với Tom.
I just want to stay at home.	Tôi muốn chỉ ở nhà.
It's a boring tie.	Đó là một cà vạt nhàm chán.
Construction started on October 20, 2013.	Khởi công xây dựng ngày 20/10/2013.
Tom didn't expect Mary to do that.	Tom không mong đợi Mary làm điều đó.
I told you never to talk to me again.	Tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I want to find out what was causing the problem.	Tôi muốn tìm hiểu điều gì đã gây ra vấn đề.
Tom put his hand in his pocket.	Tom đút tay vào túi.
I'm not going to Australia this year.	Tôi sẽ không đến Úc trong năm nay.
I can't ride a unicycle yet.	Tôi chưa thể đi xe đạp một bánh.
I want to build an igloo.	Tôi muốn xây dựng một lều tuyết.
Tom didn't laugh.	Tom không cười.
Tom said that I was too nosy.	Tom nói rằng tôi quá tọc mạch.
In his heart, Tom knew he would never come back.	Trong thâm tâm, Tom biết rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tom and Mary both have to stay in Australia until Monday.	Tom và Mary đều phải ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Tom generated a duplicate key.	Tom đã tạo ra một khóa trùng lặp.
Let's hope you're wrong.	Hãy hy vọng rằng bạn sai.
He claimed to have seen the crash.	Anh khẳng định đã nhìn thấy vụ va chạm.
I wouldn't be surprised if Tom didn't come.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom không đến.
Tom was careful not to leave any evidence behind.	Tom đã cố gắng cẩn thận để không để lại bất kỳ bằng chứng nào.
You will never find them.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy chúng.
I suspect that Tom and Mary planned to do that tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
I understand how angry Tom must be.	Tôi hiểu Tom phải cảm thấy tức giận như thế nào.
I wonder if Tom is impressed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ấn tượng không.
Tom went skateboarding.	Tom đã đi trượt ván.
It was a resounding failure.	Đó là một thất bại vang dội.
Tom can't help us anymore.	Tom không thể giúp chúng tôi nữa.
Tom didn't know yesterday was Mary's birthday.	Tom không biết hôm qua là sinh nhật của Mary.
Tom had a problem at work.	Tom đã gặp vấn đề trong công việc.
Tom is a very classy guy.	Tom là một chàng trai rất sang trọng.
Tom rinsed the teacup with hot water.	Tom tráng tách trà bằng nước nóng.
Tom went out to eat.	Tom đã đi ăn ngoài.
Where can I advertise a used car?	Tôi có thể quảng cáo cho một chiếc xe đã qua sử dụng ở đâu?
Tom needs to lose a few pounds.	Tom cần giảm một vài cân.
Tom was killed when a tree branch fell on him.	Tom đã bị giết khi một cành cây rơi vào người.
He'd better watch out, or Mulligan will mop the floor with him.	Tốt hơn là anh ta nên coi chừng, nếu không Mulligan sẽ lau sàn nhà với anh ta.
Tom knows best.	Tom biết rõ nhất.
Tom told me it was too hard for him to do.	Tom nói với tôi rằng nó quá khó để anh ấy làm được.
Tom says he won't go ashore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không lên bờ.
Have you ever faced this kind of problem before?	Bạn đã bao giờ đối mặt với loại vấn đề này trước đây chưa?
Tom says he hasn't seen Mary in a long time.	Tom nói rằng anh ấy đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
Tom has a bright smile.	Tom có ​​một nụ cười rạng rỡ.
There's nothing left for us to eat.	Không còn gì để chúng tôi ăn.
Mary smiled when she noticed that Tom was staring at her feet.	Mary mỉm cười khi nhận thấy Tom đang nhìn chằm chằm vào chân cô.
He takes his daughter with him every time he goes abroad.	Anh đưa con gái theo mỗi khi ra nước ngoài.
Tom and Mary both teach at the same school.	Tom và Mary đều dạy cùng trường.
The doctor asks the patient to get plenty of rest.	Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều.
I asked Tom how long he had lived in Australia.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã sống ở Úc bao lâu.
Tom looks rather depressed.	Tom trông khá chán nản.
Tom was hit by a drunk driver.	Tom đã bị một người lái xe say rượu đâm phải.
I'm sure you have other skills.	Tôi chắc rằng bạn có những kỹ năng khác.
Tom told me he would wait for me until I got back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi tôi cho đến khi tôi quay lại.
I think you want to eat at the Chinese restaurant on Park Street.	Tôi nghĩ bạn muốn ăn ở nhà hàng Trung Quốc trên phố Park.
I'm always a little crazy.	Tôi luôn luôn có một chút điên rồ.
I should have paid more attention to the signs.	Tôi nên chú ý nhiều hơn đến các dấu hiệu.
Do you think Tom knows that Mary is married?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đã kết hôn?
You are the person I want to go to Australia with.	Bạn là người tôi muốn đến Úc cùng.
Do you really think it would be wise to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó?
Tom wants to help Mary.	Tom muốn giúp Mary.
I want to know how much you spent.	Tôi muốn biết bạn đã chi bao nhiêu tiền.
You need a plow heavier than this.	Bạn cần một máy cày nặng hơn thế này.
Looks like Tom knows that Mary did it.	Có vẻ như Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
I don't want to go shopping.	Tôi không muốn đi mua sắm.
I am so much happier because I changed jobs.	Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều vì tôi đã thay đổi công việc.
You have to be slow.	Bạn phải từ từ.
Tom discussed the matter with Mary.	Tom đã thảo luận vấn đề với Mary.
I will go on vacation this summer.	Tôi sẽ đi nghỉ hè này.
It's a pheasant.	Đó là một con gà lôi.
Because my mother was sick, I couldn't leave the house last Saturday.	Vì mẹ tôi bị ốm, tôi không thể ra khỏi nhà vào thứ bảy tuần trước.
Tom, Mary, John and Alice all arrived here in the same car.	Tom, Mary, John và Alice đều đến đây trên cùng một chiếc xe.
I didn't hear anyone sing.	Tôi không nghe thấy ai hát.
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
I want to play golf with Tom.	Tôi muốn chơi gôn với Tom.
I played chess with Tom.	Tôi đã chơi cờ vua với Tom.
I'll babysit while you shop.	Tôi sẽ trông con trong khi bạn đi mua sắm.
Can we save Tom?	Chúng ta có thể cứu Tom không?
I knew that Tom was going to do it in Australia last month.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tháng trước.
Tom seems pretty wasteful already.	Tom có ​​vẻ khá lãng phí rồi.
You'd better go to bed.	Tốt hơn hết bạn nên đi ngủ.
I can't stand that.	Tôi không thể chịu đựng được điều đó.
Tom says he didn't know how to do it until last summer.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến mùa hè năm ngoái.
Tom cleans his room at least once a week.	Tom dọn dẹp phòng của mình ít nhất một lần một tuần.
The more you research, the more curious you will become.	Bạn càng nghiên cứu, bạn sẽ càng trở nên tò mò hơn.
Tom and Mary are traveling together.	Tom và Mary đang đi du lịch cùng nhau.
Tom finished the season with 13 goals.	Tom kết thúc mùa giải với 13 bàn thắng.
Tom plays the accordion pretty well.	Tom chơi đàn accordion khá tốt.
Tom has confirmed his resignation.	Tom đã xác nhận việc từ chức của mình.
Can you take care of my dog ​​while I'm away?	Bạn có thể chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng không?
I don't think Tom will be as careful as he is.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cẩn thận như anh ấy.
Why does Tom think he has to?	Tại sao Tom lại nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy?
Tom has written many books.	Tom đã viết nhiều sách.
I have no one.	Tôi không có ai cả.
This book is not as easy as that one.	Cuốn sách này không dễ dàng như cuốn sách đó.
Tom and Mary have gone home.	Tom và Mary đã về nhà.
Did Tom tell Mary where she intends to meet us?	Tom có ​​nói cho Mary biết nơi cô ấy định gặp chúng ta không?
Police assumed the victim was Tom, but they were unable to identify him.	Cảnh sát cho rằng nạn nhân là Tom, nhưng họ không thể xác định được danh tính.
You don't like me anymore?	Bạn không thích tôi nữa sao?
You promised that you would help me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ giúp tôi.
Tom bought a pair of boots.	Tom đã mua một đôi ủng.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom tries to open the car door.	Tom cố gắng mở cửa xe.
I think we can come up with a better plan than this.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đưa ra kế hoạch tốt hơn thế này.
Tom was enjoying life.	Tom đã tận hưởng cuộc sống.
Tom told me everything I needed to know.	Tom đã nói với tôi mọi thứ mà tôi cần biết.
I ran as fast as I could, but I missed the train.	Tôi chạy nhanh nhất có thể, nhưng tôi đã bị trượt tàu.
Did you find out why Tom doesn't like Mary?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom không thích Mary?
I have been learning French since I was thirteen years old.	Tôi đã học tiếng Pháp từ khi tôi mười ba tuổi.
If today were Sunday, we would go fishing.	Nếu hôm nay là chủ nhật, chúng tôi sẽ đi câu cá.
How will that help?	Điều đó sẽ giúp ích như thế nào?
Have you heard from him since he went to America?	Bạn có nghe tin gì về anh ấy kể từ khi anh ấy đi Mỹ không?
Tom and his wife are coming to dinner tonight.	Tom và vợ anh ấy sẽ đến ăn tối tối nay.
I don't hate you and Tom.	Tôi không ghét bạn và Tom.
Tom said he has always been interested in music.	Tom cho biết anh ấy luôn quan tâm đến âm nhạc.
I fear that I may lose my job.	Tôi sợ rằng tôi có thể bị mất việc làm.
I did what I could to help Tom.	Tôi đã làm những gì có thể để giúp Tom.
Tom says that Mary knows that she might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom asked me if I knew Mary.	Tom hỏi tôi có biết Mary không.
Don't you know that Tom is an old scammer?	Bạn không biết rằng Tom là một kẻ lừa đảo cũ sao?
What makes you think Tom can do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom did it in his own way.	Tom đã làm điều đó theo cách của riêng mình.
Welcome here anytime, Tom.	Chào mừng bạn đến đây bất cứ lúc nào, Tom.
Finding the time to write a book is not easy.	Tìm thời gian để viết một cuốn sách không phải là điều dễ dàng.
Tom doesn't want me to do that.	Tom không muốn tôi làm điều đó.
I don't think Tom is too old for me.	Tôi không nghĩ rằng Tom quá già đối với tôi.
I'll ask Tom to make sure Mary does it.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đảm bảo Mary làm điều đó.
It's a waste of time to wait any longer.	Thật lãng phí thời gian để chờ đợi thêm nữa.
Tom says he doesn't think he's good enough for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình đủ tốt với Mary.
Tom spent many hours shoveling snow on the roof.	Tom đã dành nhiều giờ để xúc tuyết trên mái nhà.
Tom used to work for me.	Tom đã từng làm việc cho tôi.
Tom is much better at French now than he was three months ago.	Tom bây giờ giỏi tiếng Pháp hơn nhiều so với ba tháng trước.
We have agreed on a date for the next meeting.	Chúng tôi đã đồng ý về một ngày cho cuộc họp tiếp theo.
I see Tom walking down the street.	Tôi thấy Tom đang đi bộ xuống phố.
Do you like Coke or Pepsi?	Bạn thích Coke hay Pepsi?
I think for sure today you will wear your new dress.	Tôi nghĩ chắc chắn hôm nay bạn sẽ mặc chiếc váy mới của mình.
Tom has an eye for modern art.	Tom có ​​một con mắt dành cho nghệ thuật hiện đại.
I think Tom must have been kidnapped.	Tôi nghĩ rằng chắc chắn Tom đã bị bắt cóc.
Let me think about it and I'll get back to you.	Hãy để tôi suy nghĩ về nó và tôi sẽ liên hệ lại với bạn.
They really don't take it seriously enough.	Họ thực sự không xem nó đủ nghiêm túc.
Tom and Mary knew John wasn't going to do that.	Tom và Mary biết John không định làm điều đó.
Tom doesn't want to be late.	Tom không muốn đến muộn.
I doubt Tom is the one who did it.	Tôi nghi ngờ Tom là người đã làm điều đó.
Tom doesn't seem happy, does he?	Tom có ​​vẻ không vui, phải không?
I think we've figured it out by now.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm ra nó ngay bây giờ.
Tom said that Mary was very chubby.	Tom nói rằng Mary rất mũm mĩm.
Why did Tom shoot?	Tại sao Tom lại bắn?
Tom wants you to meet him at Mary's.	Tom muốn bạn gặp anh ấy ở Mary's.
I know exactly what's going on.	Tôi biết chính xác những gì đang xảy ra.
Tom realized that he was not as smart as the other kids.	Tom nhận ra rằng mình không thông minh bằng những đứa trẻ khác.
Tom believes he doesn't have to.	Tom tin rằng anh không cần phải làm vậy.
You'd be angry if I did, wouldn't you?	Bạn sẽ tức giận nếu tôi làm vậy, phải không?
Tom has dark brown hair.	Tom có ​​mái tóc màu nâu sẫm.
I want to know how much beer Tom drank.	Tôi muốn biết Tom đã uống bao nhiêu bia.
I did the right thing.	Tôi đã làm đúng.
We speculated.	Chúng tôi đã suy đoán.
I don't know Tom knows why we can't do it for him.	Tôi không biết Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I promised nothing like that.	Tôi đã hứa không có gì tương tự.
I shouldn't have let Tom see this.	Tôi không nên để Tom nhìn thấy cái này.
I don't want to be the first.	Tôi không muốn là người đầu tiên.
Tom can't do all this alone.	Tom không thể làm tất cả những điều này một mình.
Tom spends all morning reading the newspaper.	Tom dành cả buổi sáng để đọc báo.
I know Tom doesn't know Mary should do it.	Tôi biết Tom không biết Mary nên làm điều đó.
I know that Tom is a lot tougher than he looks.	Tôi biết rằng Tom cứng rắn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
Tomorrow I have to go to church.	Ngày mai tôi phải đi nhà thờ.
You are blinded by your hatred.	Bạn bị mù quáng bởi lòng thù hận của mình.
Tom doesn't know what he did wrong.	Tom không biết mình đã làm gì là sai.
Tom thinks that Mary will be the first.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người đầu tiên.
I think we should go.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi.
This is probably the worrying mistake right now.	Đây có lẽ là điều sai lầm đáng lo ngại lúc này.
I'm mad at you and Tom.	Tôi giận bạn và Tom.
It will not be possible to get a visa shortly.	Sẽ không thể nhận được thị thực trong thời gian ngắn.
I think I'm definitely getting better.	Tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn đang trở nên tốt hơn.
I'm not the only one who wants to do that.	Tôi không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
That's not a big deal.	Đó không phải là một vấn đề lớn.
He sent me a letter saying that he will arrive at 10 o'clock tomorrow morning.	Anh ấy gửi cho tôi một lá thư nói rằng anh ấy sẽ đến lúc 10 giờ sáng mai.
Looks like Tom made a big mistake.	Có vẻ như Tom đã mắc một sai lầm lớn.
Is Tom busy today?	Hôm nay Tom bận phải không?
How many hours a day do you watch TV?	Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?
I will prove it.	Tôi sẽ chứng minh.
Tom is apologizing now.	Tom bây giờ đang xin lỗi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is biased.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John thiên vị.
I'm not willing to admit that I made a mistake.	Tôi không sẵn sàng thừa nhận rằng tôi đã phạm sai lầm.
I did not speak so loudly.	Tôi đã không nói lớn như vậy.
I tried Tom at his office.	Tôi đã thử Tom tại văn phòng của anh ấy.
Who helped Tom fill out this form?	Ai đã giúp Tom điền vào biểu mẫu này?
I think you will change your mind.	Tôi nghĩ bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
I couldn't do better than this.	Tôi không thể làm tốt hơn thế này.
Tom and I were the first here.	Tom và tôi là những người đầu tiên ở đây.
I think Tom went to Australia when he was young.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Úc khi anh ấy còn trẻ.
Both Tom and I wear sunglasses.	Cả tôi và Tom đều đeo kính râm.
That's not what Tom is talking about.	Đó không phải là những gì Tom đang nói về.
I got in trouble again.	Tôi lại gặp rắc rối.
Tom must be very worried.	Tom hẳn đang rất lo lắng.
We checked into the hotel just before dinner time.	Chúng tôi nhận phòng khách sạn ngay trước giờ ăn tối.
That was the last time Tom spoke to Mary.	Đó là lần cuối cùng Tom nói chuyện với Mary.
I think you should stay home from school tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai bạn nên nghỉ học ở nhà.
It's time to start a new business.	Đã đến lúc bạn bắt đầu một công việc kinh doanh mới.
I can't stop sneezing.	Tôi không thể ngừng hắt hơi.
We wanted to know why Tom did what he did.	Chúng tôi muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom is pretty eccentric, isn't he?	Tom khá lập dị, phải không?
Tom says he didn't know that Mary could speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I never asked you for a favor.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu bạn một đặc ân.
Tom built it.	Tom đã xây dựng nó.
When I visited their apartment, the couple was arguing.	Khi tôi đến thăm căn hộ của họ, hai vợ chồng đang cãi nhau.
Tom tried to convince Mary to come to Boston with him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đến Boston với anh ta.
There's much more work to be done.	Còn nhiều việc phải làm.
How is my voice?	Giọng nói của tôi như thế nào?
I'm not a talker.	Tôi không phải là một người hoạt ngôn.
Tom seemed to be fascinated by the story.	Tom dường như bị cuốn hút bởi câu chuyện.
I was wondering if you would like to join me.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có muốn tham gia cùng tôi không.
Tom and Mary are not perfect.	Tom và Mary không hoàn hảo.
Now I don't have enough money to buy that one.	Bây giờ tôi không có đủ tiền để mua cái đó.
It doesn't matter what I do.	Tôi làm gì không quan trọng.
I asked Tom to show you how to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I don't expect you to believe that.	Tôi không mong bạn tin điều đó.
Are you mentally prepared for the match?	Bạn có chuẩn bị tinh thần trước trận đấu không?
Tom has a lot of land.	Tom có ​​rất nhiều đất.
Tom has strange habits.	Tom có ​​những thói quen kỳ lạ.
Tom's parents let him do a lot of things that my parents wouldn't let me do.	Bố mẹ Tom cho phép anh ấy làm rất nhiều điều mà bố mẹ tôi không cho phép tôi làm.
I don't have that choice.	Tôi không có sự lựa chọn đó.
Tom spent his vacation with his family.	Tom đã dành kỳ nghỉ của mình với gia đình.
Doctors and hospitals should help people who can get healthy again.	Các bác sĩ và bệnh viện nên giúp những người có thể khỏe mạnh trở lại.
I didn't see it coming.	Tôi không thấy nó đến.
Tom is a really hard worker.	Tom là một công nhân thực sự chăm chỉ.
Tom says he thinks Mary is in her bedroom studying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong phòng ngủ của cô ấy để học.
It's just water weight.	Nó chỉ là trọng lượng nước.
Tom always helps Mary.	Tom luôn giúp đỡ Mary.
I won't buy bread.	Tôi sẽ không mua bánh mì.
I haven't spoken to Tom in almost a year.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong gần một năm.
Tom wants to know when Mary will go shopping.	Tom muốn biết khi nào Mary sẽ đi mua sắm.
I threw Tom the apple.	Tôi ném cho Tom quả táo.
Bidding starts at three hundred dollars.	Giá thầu bắt đầu ở mức ba trăm đô la.
I'm sorry I couldn't tell you more about it.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể cho bạn biết thêm về nó.
He made it clear that he wanted to marry her.	Anh nói rõ rằng anh muốn cưới cô.
Tom was very noisy.	Tom đã rất ồn ào.
After lunch, we went ice skating.	Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đi trượt băng.
Tom says the explosion woke him up.	Tom nói rằng vụ nổ đã đánh thức anh ta.
I'm definitely glad I found you.	Tôi chắc chắn rất vui vì tôi đã tìm thấy bạn.
Why is Tom embarrassed?	Tại sao Tom lại xấu hổ?
Tom says that Mary is rarely late.	Tom nói rằng Mary hiếm khi đến muộn.
Tom is leaving tomorrow.	Tom định đi vào ngày mai.
Where will Tom end up?	Tom sẽ kết thúc ở đâu?
That's just the problem.	Đó chỉ là vấn đề.
Tom knows how to make women cry.	Tom biết cách khiến phụ nữ phải khóc.
Tom won't go fishing alone.	Tom sẽ không đi câu cá một mình.
I knew that Tom would be a really good coach.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một huấn luyện viên thực sự giỏi.
Tom said he didn't blame us.	Tom nói rằng anh ấy không đổ lỗi cho chúng tôi.
I didn't expect that answer.	Tôi không mong đợi câu trả lời đó.
Tom did not give Mary much.	Tom không cho Mary nhiều.
You are always hungry.	Bạn luôn đói.
Tom and Mary both got out of the car.	Tom và Mary đều ra khỏi xe.
Tom asked me if I could sew.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể may được không.
Does this have anything to do with anything?	Điều này có liên quan đến bất cứ điều gì?
Aren't you busy?	Bạn không bận phải không?
I know what Tom is thinking.	Tôi biết Tom đang nghĩ gì.
He is more likely to be late.	Anh ấy có nhiều khả năng đến muộn.
That is much more important.	Điều đó quan trọng hơn nhiều.
Tom and Mary are both in the library.	Tom và Mary đều ở trong thư viện.
We were on vacation there for a week.	Chúng tôi đã đi nghỉ ở đó một tuần.
Tom knows Mary kissed John.	Tom biết Mary đã hôn John.
Mary is wearing a red scarf.	Mary đang đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
Tom also goes fishing.	Tom cũng đi câu cá.
He gave me an orange in exchange for a piece of cake.	Anh ta đưa cho tôi một quả cam để đổi lấy một miếng bánh.
I can't be near cigarette smoke.	Tôi không thể ở gần khói thuốc.
Don't do anything that could damage our reputation.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến danh tiếng của chúng ta.
I earn twice as much as you.	Tôi kiếm được nhiều tiền gấp đôi so với bạn.
Tom is standing at the door.	Tom đang đứng ở cửa.
The food at the restaurant where Tom and I had dinner last night was delicious.	Đồ ăn ở nhà hàng nơi tôi và Tom ăn tối qua rất ngon.
I will quit smoking.	Tôi sẽ bỏ thuốc lá.
Tom did not understand Mary at all.	Tom không hiểu Mary chút nào.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom was surprised that Mary didn't.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
You should take the shuttle bus.	Bạn nên đi xe buýt đưa đón.
I lived in Boston until 2013.	Tôi sống ở Boston cho đến năm 2013.
Which side of the bed does your husband sleep on the most?	Chồng ngủ nghiêng về phía nào của giường nhất?
Tom doesn't feel safe in Boston.	Tom không cảm thấy an toàn ở Boston.
Tom thought that Mary would be afraid to walk home alone at night.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sợ khi đi bộ về nhà một mình vào ban đêm.
We met on October 20 of last year.	Chúng tôi gặp nhau vào ngày 20 tháng 10 năm ngoái.
Tom was the only one who said anything.	Tom là người duy nhất nói bất cứ điều gì.
Tom said he knew that was what Mary needed to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary cần làm.
She went on a journey a few days ago.	Cô ấy đã đi một cuộc hành trình cách đây vài ngày.
I didn't know that Tom had to help us do that.	Tôi không biết rằng Tom phải giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is ready, right?	Tom đã sẵn sàng rồi, phải không?
Tom loves school.	Tom yêu trường học.
I know that Tom told Mary to ask John to do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary để yêu cầu John làm điều đó.
Tom plays chess with Mary.	Tom chơi cờ vua với Mary.
Tom regrets offending Mary.	Tom hối hận vì đã xúc phạm Mary.
Tom doesn't read novels.	Tom không đọc tiểu thuyết.
I don't want to learn French, but I have to.	Tôi không muốn học tiếng Pháp, nhưng tôi phải học.
It's not Tom who needs to be protected. 	Không phải Tom mới là người cần được bảo vệ.
That's Mary.	Đó là Mary.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
I go now.	Tôi đi ngay đây.
Tom is majoring in French, isn't he?	Tom đang học chuyên ngành tiếng Pháp, phải không?
The air becomes cooler and more conditioned.	Không khí trở nên mát mẻ hơn và điều hòa hơn.
I didn't know that Tom was going to do that.	Tôi không biết rằng Tom đang định làm điều đó.
I buy things that I know I won't use.	Tôi mua những thứ mà tôi biết rằng tôi sẽ không sử dụng.
Tom thought that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
You cannot live without water.	Bạn không thể sống mà không có nước.
I'm the same height as him.	Tôi cùng chiều cao với anh ấy.
Tom still has a lot of work to do.	Tom còn rất nhiều việc phải làm.
Tom found a job as a waiter.	Tom tìm được việc làm bồi bàn.
My wife excelled in decorating the room.	Vợ tôi tỏ ra xuất sắc trong việc trang trí căn phòng.
Tom has to be objective.	Tom phải khách quan.
I think it's time for me to discuss the matter with him.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thảo luận vấn đề với anh ấy.
Tom was here earlier.	Tom đã ở đây sớm hơn.
You're the only one who doesn't seem to want to be here.	Bạn là người duy nhất dường như không muốn ở đây.
Tom is not who he says he is.	Tom không phải là người mà anh ấy nói.
I can understand French pretty well, but I don't speak it very well.	Tôi có thể hiểu tiếng Pháp khá tốt, nhưng tôi nói không tốt lắm.
You shouldn't judge a person by their appearance.	Bạn không nên đánh giá một người bằng vẻ ngoài của họ.
Due to the snow, the train was delayed.	Do tuyết, chuyến tàu đã bị hoãn.
I learned a lot from Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ Tom.
Don't let Tom leave.	Đừng để Tom rời đi.
Tom works on commission.	Tom làm việc theo hoa hồng.
Is that student running fast?	Học sinh đó chạy nhanh phải không?
Tom is not good at small talk.	Tom không giỏi nói chuyện nhỏ.
Tom kissed the baby's forehead.	Tom hôn lên trán em bé.
Tom told me that he wanted to be a doctor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành bác sĩ.
I'm at Tom's.	Tôi đang ở Tom's.
Tom is busy cooking dinner now.	Bây giờ Tom đang bận nấu bữa tối.
Who doesn't know what this is?	Ai không biết đây là cái gì?
Tom wants to study with Mary.	Tom muốn học với Mary.
Tom is smart, isn't he?	Tom thật thông minh, phải không?
Tom and Mary are happy to see each other again.	Tom và Mary rất vui khi gặp lại nhau.
Paper is flammable.	Giấy dễ bắt lửa.
What time did you go to bed last night?	Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ tối qua?
I haven't cut the lawn yet.	Tôi vẫn chưa cắt cỏ.
Tom asked a few questions.	Tom hỏi một vài câu hỏi.
Tom has edited many books.	Tom đã biên tập nhiều cuốn sách.
I want to let Tom know he's not alone.	Tôi muốn cho Tom biết anh ấy không đơn độc.
I don't think Tom got everything he wanted.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​tất cả những gì anh ấy muốn.
I want Tom to sing a song.	Tôi muốn Tom hát một bài hát.
Wait. 	Chờ đợi.
I will find out.	Tôi sẽ tìm ra.
The shotgun exploded.	Khẩu súng ngắn đã nổ.
I'm giving you another chance.	Tôi đang cho bạn một cơ hội nữa.
Rehearsal was not fun.	Diễn tập không vui lắm.
Show me your scar again.	Cho tôi xem vết sẹo của bạn một lần nữa.
Tom came up behind me and put his arm around my waist.	Tom đến sau lưng tôi và vòng tay qua eo tôi.
Proceed with caution.	Tiến hành thận trọng.
Tom still likes to do it sometimes.	Tom vẫn thích làm điều đó đôi khi.
I think Tom is rude.	Tôi nghĩ rằng Tom thật thô lỗ.
I am also curious.	Tôi cũng tò mò.
Tom swore he ate at least twice as much as his wife.	Tom đã thề rằng anh ta ăn ít nhất gấp đôi vợ mình.
I have had a slight headache since last night.	Tôi đã bị đau đầu nhẹ kể từ đêm qua.
The police are investigating his disappearance.	Cảnh sát đang điều tra vụ mất tích của anh ta.
The parade is about to begin.	Cuộc diễu hành sắp bắt đầu.
I'm not busy.	Tôi không bận lắm.
We cannot continue to do things the way we did.	Chúng ta không thể tiếp tục làm mọi thứ theo cách chúng ta đã làm.
I couldn't understand Tom and Mary when they spoke French to each other.	Tôi không thể hiểu Tom và Mary khi họ nói tiếng Pháp với nhau.
I can't promise Tom will talk to you.	Tôi không thể hứa Tom sẽ nói chuyện với bạn.
Mary is one of the most beautiful girls I have ever seen.	Mary là một trong những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom is seated between Mary and John.	Tom được ngồi giữa Mary và John.
I want you to send a message to Tom.	Tôi muốn bạn gửi một tin nhắn cho Tom.
Tom is a fluent talker, isn't he?	Tom là một người nói chuyện trôi chảy, phải không?
He double-checked the calculations just to be sure.	Anh ấy kiểm tra lại các phép tính chỉ để chắc chắn hơn.
Tom never breaks a promise.	Tom không bao giờ thất hứa.
Tom and I entered by ourselves.	Tom và tôi tự vào.
I'm sure it will happen.	Tôi chắc rằng nó sẽ xảy ra.
Tom thought Mary would probably do it.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ làm điều đó.
It's a fun looking cloud.	Đó là một đám mây trông rất vui nhộn.
Tom and Mary argued a lot.	Tom và Mary đã tranh cãi rất nhiều.
Is there something Tom doesn't tell us?	Có điều gì Tom không nói với chúng ta?
I wish I could tell the difference.	Tôi ước rằng tôi có thể nhận ra sự khác biệt.
You just got here, didn't you?	Bạn vừa đến đây, phải không?
Tom was trying to think of something that might help.	Tom đã cố gắng nghĩ ra điều gì đó có thể giúp ích.
Tom said he knew I might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi có thể phải làm điều đó.
It doesn't mean one thing.	Nó không có nghĩa là một điều.
Mary is a very easy girl to talk to.	Mary là một cô gái rất dễ nói chuyện.
I'm sure she will recover soon.	Tôi chắc rằng cô ấy sẽ sớm khỏi bệnh.
Tom closed his eyes and went to sleep.	Tom nhắm mắt và đi ngủ.
I was determined to become a teacher.	Tôi đã quyết tâm trở thành một giáo viên.
Nothing hides the past.	Không có gì che giấu quá khứ.
Tom doesn't know what to give Mary for her birthday.	Tom không biết tặng gì cho Mary nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Yesterday Tom seemed busy.	Hôm qua Tom có ​​vẻ bận.
What other cities in Australia have you been to?	Bạn đã đến những thành phố nào khác ở Úc?
I don't want to upset Tom.	Tôi không muốn làm Tom buồn.
I don't care what happens to Tom.	Tôi không quan trọng chuyện gì xảy ra với Tom.
You are the only one who can help us.	Bạn là người duy nhất có thể giúp chúng tôi.
I'm not sure what Tom is getting.	Tôi không chắc Tom đang nhận được gì.
Urgent need for blood donors.	Đang cần người hiến máu gấp.
Please don't make us go back there.	Xin đừng bắt chúng tôi quay lại đó.
Tom will need surgery.	Tom sẽ cần phẫu thuật.
Tom gave me his address.	Tom đã cho tôi địa chỉ của anh ấy.
Tom doesn't know how much we need his help.	Tom không biết chúng ta cần anh ấy giúp đỡ đến mức nào.
I haven't spoken to Tom for several days.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong vài ngày.
To knit, you need a knitting needle.	Để đan, bạn cần có kim đan.
There is an easier way to do this.	Có một cách dễ dàng hơn để làm điều này.
Who will pay the bills?	Ai sẽ thanh toán các hóa đơn?
I definitely think that's what happened.	Tôi chắc chắn nghĩ rằng đó là những gì đã xảy ra.
Tom told me he changed his plans.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã thay đổi kế hoạch của mình.
If you call me, I will come to help you.	Nếu bạn gọi cho tôi, tôi sẽ đến để giúp bạn.
You have a really big day ahead of you.	Bạn có một ngày thực sự trọng đại ở phía trước của bạn.
The rifle is not loaded.	Súng trường không được nạp đạn.
This factory produces CD players.	Nhà máy này sản xuất đầu đĩa CD.
Tom slammed his hand on the table.	Tom đập tay xuống bàn.
Tom did it in a very similar way.	Tom đã làm điều đó theo một cách rất giống.
Tom is interested in art.	Tom quan tâm đến nghệ thuật.
Tom said he was very scared.	Tom nói rằng anh ấy rất sợ hãi.
Did Tom say he planned to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó không?
Tom finds Mary reading a book.	Tom tìm thấy Mary đang đọc sách.
I was not aware of that problem.	Tôi đã không nhận thức được vấn đề đó.
Tom pretends that he can't understand what's going on.	Tom giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Looks like Tom won't do that.	Có vẻ như Tom sẽ không làm vậy.
I'm actually pretty busy, you know.	Tôi thực sự khá bận, bạn biết đấy.
A baby is sleeping in a crib.	Một em bé đang ngủ trong nôi.
The faucet in the kitchen is dripping.	Vòi trong bếp đang nhỏ giọt.
I'm taking it with me.	Tôi đang mang nó với tôi.
Tom filled the box with apples.	Tom đổ đầy táo vào hộp.
That man is not a teacher. 	Người đàn ông đó không phải là một giáo viên.
He is a student.	Cậu ấy là một học sinh.
What kind of computer do you want to buy?	Bạn muốn mua loại máy tính nào?
Invites you eat. 	Mời bạn ăn.
You're hungry, aren't you?	Bạn đói, phải không?
That is not a mistake.	Đó không phải là một sai lầm.
I'd be happy to help you clean up your garage.	Tôi rất sẵn lòng giúp bạn dọn dẹp nhà để xe của bạn.
He is more likely to come.	Anh ấy có nhiều khả năng sẽ đến.
Tom and Mary both wanted to do it.	Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
I wish that Tom would believe me.	Tôi ước rằng Tom sẽ tin tôi.
Most of us thought it was a good plan.	Hầu hết chúng tôi nghĩ rằng đó là một kế hoạch tốt.
Tom remained calm.	Tom vẫn bình tĩnh.
We don't want to be bothered.	Chúng tôi không muốn làm phiền.
Tom never signed a contract.	Tom không bao giờ ký hợp đồng.
Tom didn't just sprain his ankle. 	Tom không chỉ bị bong gân mắt cá chân.
He broke three toes.	Anh ta bị gãy ba ngón chân.
That's not our problem now.	Đó không phải là vấn đề của chúng tôi bây giờ.
Tom is milking a cow.	Tom đang vắt sữa bò.
Most criminals are repeat offenders.	Hầu hết tội phạm là người tái phạm.
Tom is very dedicated.	Tom rất tận tâm.
Tom was the only one who couldn't do it.	Tom là người duy nhất không thể làm điều đó.
The heat of the sun hardens the clay.	Sức nóng của mặt trời làm cứng đất sét.
Tom wants to wear jeans.	Tom muốn mặc quần jean.
Tom is one of the owners of this building.	Tom là một trong những chủ sở hữu của tòa nhà này.
Tom doesn't always tell Mary everything.	Tom không phải lúc nào cũng nói với Mary mọi chuyện.
Tom has congestive heart failure.	Tom bị suy tim sung huyết.
Tom expressed the same idea.	Tom đã bày tỏ ý tưởng tương tự.
The boss spoke in a condescending tone when addressing female employees.	Sếp nói với giọng trịch thượng khi xưng hô với các nhân viên nữ.
I encourage Tom to learn French.	Tôi khuyến khích Tom học tiếng Pháp.
Tom gave Mary a meaningful look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn đầy ẩn ý.
Tom and Mary had not spoken to each other for quite some time.	Tom và Mary đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian khá dài.
You really have done a good job.	Bạn thực sự đã hoàn thành một công việc tốt.
Tom won't thank me.	Tom sẽ không cảm ơn tôi.
Tom filled three glasses with orange juice.	Tom đổ đầy nước cam vào ba ly.
Tom doesn't take very good care of himself.	Tom không chăm sóc bản thân tốt lắm.
Are you still a part-time carpenter?	Bạn vẫn là một thợ mộc bán thời gian?
Tom is very careful about what he eats and drinks.	Tom rất cẩn thận về những gì anh ấy ăn và uống.
Wimbledon has eighteen grass courts, including Center Court.	Wimbledon có mười tám sân cỏ, bao gồm cả Sân Trung tâm.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sắp xảy ra.
I like puppies.	Tôi thích chó con.
I was asked to give a eulogy at my grandmother's funeral.	Tôi đã được yêu cầu đưa điếu văn trong đám tang của bà tôi.
I have not sent the letter yet.	Tôi vẫn chưa gửi thư.
Tom never gave a reason for what happened.	Tom không bao giờ đưa ra lý do cho những gì đã xảy ra.
I have been to Boston several times.	Tôi đã đến Boston vài lần.
He is intelligent.	Anh ấy thông minh.
"Please check again." 	"Vui lòng kiểm tra lại."
"Sure."	"Chắc chắn."
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Do you miss home?	Bạn nhớ nhà phải không?
Someone made a mistake.	Ai đó đã mắc sai lầm.
The other one doesn't work.	Cái còn lại không hoạt động.
Tom can't draw.	Tom không thể vẽ.
Did Tom know you would be here?	Tom có ​​biết bạn sẽ ở đây không?
Those birds are beautiful, aren't they?	Những con chim đó thật đẹp, phải không?
The audience responded to the speaker with a round of applause.	Các khán giả đã phản ứng với diễn giả bằng một tràng pháo tay.
Tom told me that his father had passed away.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy đã qua đời.
Tom had an annoyed look on his face.	Tom có ​​một cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt của mình.
Tom knows it will be difficult to win.	Tom biết sẽ rất khó để giành chiến thắng.
Tom looks really embarrassed.	Tom trông thực sự xấu hổ.
You never seem angry, although I know that sometimes you do.	Bạn không bao giờ có vẻ tức giận, mặc dù tôi biết rằng đôi khi bạn cũng vậy.
Tom finds it difficult to cooperate.	Tom cảm thấy khó hợp tác.
I didn't buy what I wanted to buy.	Tôi đã không mua những gì tôi muốn mua.
Tom has a meeting this afternoon at 2:30.	Tom có ​​một cuộc họp chiều nay lúc 2:30.
You have many herbs in this garden.	Bạn có nhiều loại thảo mộc trong khu vườn này.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
You sound like you don't believe me.	Bạn có vẻ như bạn không tin tôi.
It is not yet October.	Bây giờ vẫn chưa phải là tháng Mười.
She will never get a second chance to visit Europe.	Cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai đến thăm châu Âu.
I think I'm cuter than Mary.	Tôi nghĩ tôi dễ thương hơn Mary.
Tom is not really busy today.	Hôm nay Tom không thực sự bận.
Tom might be here tomorrow.	Tom có ​​thể ở đây vào ngày mai.
Protesters are selling goods outside the company's headquarters.	Những người biểu tình đang bán hàng bên ngoài trụ sở chính của công ty.
Tom denies this.	Tom phủ nhận điều này.
I don't think Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom was gone for more than three hours.	Tom đã đi hơn ba giờ.
Do you use solar panels?	Bạn có sử dụng tấm pin mặt trời không?
Tom and Mary were eager to do it.	Tom và Mary rất háo hức làm điều đó.
Mary danced like a ballerina.	Mary nhảy như một diễn viên ba lê.
I don't think you realize what you are suggesting.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra những gì bạn đang đề xuất.
Tom doesn't want to answer my question.	Tom không muốn trả lời câu hỏi của tôi.
Tom is the only one in our class who can play banjo.	Tom là người duy nhất trong lớp chúng tôi có thể chơi banjo.
What else is Tom capable of?	Tom còn có khả năng gì nữa?
Tom is hot.	Tom thật nóng bỏng.
Tom says Mary shouldn't do that.	Tom nói Mary không nên làm vậy.
Tom doesn't get along with the other boys in his class.	Tom không hòa đồng với các nam sinh khác trong lớp.
I think Tom is in the garden.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trong vườn.
Eggplant is great.	Cà tím rất tuyệt.
She is not a doctor.	Cô ấy không phải là một bác sĩ.
I wouldn't have been able to do it without Tom's help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom is eavesdropping.	Tom đang nghe trộm.
Don't tell Tom.	Đừng nói với Tom.
Tom and I lost touch after we graduated.	Tom và tôi đã mất liên lạc sau khi chúng tôi tốt nghiệp.
Did I tell you about the book I'm writing?	Tôi đã nói với bạn về cuốn sách tôi đang viết chưa?
Where is the nearest train station?	Ga xe lửa gần nhất ở đâu?
Can you watch the kids for a few hours?	Bạn có thể xem bọn trẻ trong một vài giờ?
I want the same things Tom does.	Tôi muốn những điều tương tự Tom làm.
I'm happy to be here, Tom.	Tôi rất vui khi ở đây, Tom.
Tom is not good at math.	Tom không giỏi toán.
Tom crossed the street without looking in either direction.	Tom băng qua đường mà không nhìn cả hai hướng.
How can you do such a thing to me?	Làm thế nào bạn có thể làm một điều như vậy với tôi?
The roads are jammed with traffic.	Những con đường kẹt cứng xe cộ.
I don't think anyone has tried to do it that way before.	Tôi không nghĩ có ai đã cố gắng làm theo cách đó trước đây.
Everyone knows that's not going to happen.	Mọi người đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I prefer liquid soap to bar soap.	Tôi thích xà phòng ở dạng lỏng hơn là dạng thanh.
Neither Tom nor Mary made any progress.	Cả Tom và Mary đều không đạt được tiến bộ nào.
I don't care who was there.	Tôi không quan tâm ai đã ở đó.
I think I'm in love.	Tôi nghĩ rằng tôi đang yêu.
The young girl wants to be a movie star.	Cô gái trẻ muốn trở thành minh tinh màn bạc.
I don't think Tom knows much about sports.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về thể thao.
I don't think Tom will like you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bạn.
Tom is a singing teacher.	Tom là một giáo viên dạy hát.
Tom says Mary doesn't know how to do it.	Tom nói Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
I lived in Boston until I was thirteen years old.	Tôi sống ở Boston cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom didn't know what to do with Mary.	Tom không biết Mary phải làm gì.
Tom is about to cry.	Tom sắp khóc.
Tom needs to buy a present for Mary.	Tom cần mua một món quà cho Mary.
Tom doesn't blame anyone but himself.	Tom không đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình.
I will kill him for this!	Tôi sẽ giết anh ta vì điều này!
The top of the hill is a vantage point.	Đỉnh đồi là một vị trí thuận lợi.
I thought.	Tôi đã suy nghĩ.
Tom couldn't believe what he just heard.	Tom không thể tin được những gì anh vừa nghe thấy.
Sri Lanka is a beautiful island.	Sri Lanka là một hòn đảo xinh đẹp.
Tom wants Mary to attend his party.	Tom muốn Mary tham dự bữa tiệc của anh ta.
Tom is not allowed to tell Mary everything he knows.	Tom không được phép nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết.
Tom is very good.	Tom rất tốt.
Tom stole a boat.	Tom đã đánh cắp một chiếc thuyền.
This is the picture that Mary drew.	Đây là bức tranh mà Mary đã vẽ.
You said you wanted to take care of me.	Bạn đã nói rằng bạn muốn chăm sóc cho tôi.
It's not just Tom's problem.	Đó không chỉ là vấn đề của Tom.
Tom told Mary what he wanted to buy.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn mua.
Tom told Mary he was glad it happened.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì điều đó đã xảy ra.
How much money did you send to Tom?	Bạn đã gửi bao nhiêu tiền cho Tom?
Isn't there a better way to do this?	Không có cách nào tốt hơn để làm điều này?
Why don't you want to have lunch with us?	Tại sao bạn không muốn ăn trưa với chúng tôi?
On a clear day, you can see Mount Fuji.	Vào một ngày quang đãng, bạn có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ.
Tom feels abused.	Tom cảm thấy bị ngược đãi.
I don't want to catch your cold.	Tôi không muốn bị cảm lạnh của bạn.
Tom is trying to call Mary.	Tom đang cố gọi cho Mary.
I hope that one of you has a gun.	Tôi hy vọng rằng một trong các bạn có súng.
Tom stole from us.	Tom đã ăn cắp của chúng tôi.
He was used to that situation.	Anh ấy đã quen với tình huống đó.
I worked on a farm when I was young.	Tôi đã làm việc trong một trang trại khi tôi còn trẻ.
With just a little more patience, you could have succeeded.	Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, bạn có thể đã thành công.
Tom ate the sandwich that Mary made for me.	Tom đã ăn bánh sandwich mà Mary làm cho tôi.
Harsh economic policies have had a significant effect on economic activity.	Các chính sách kinh tế khắc nghiệt đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế.
Tom's efforts have paid off.	Những nỗ lực của Tom đã được đền đáp xứng đáng.
Tom says it doesn't matter to do that.	Tom nói rằng làm điều đó không thành vấn đề.
I don't really like this shirt.	Tôi không thực sự thích chiếc áo này.
Tom was well aware of what was going on at the office.	Tom nhận thức rõ những gì đang diễn ra tại văn phòng.
How is it related?	Làm thế nào là liên quan?
They can't have enough about each other.	Họ không thể có đủ về nhau.
I can't find the remote.	Tôi không thể tìm thấy điều khiển từ xa.
I'm still waiting for Tom to make up his mind.	Tôi vẫn đang đợi Tom hạ quyết tâm.
This is the worst cold I've ever had.	Đây là đợt lạnh tồi tệ nhất mà tôi từng mắc phải.
Tom is more talented than me.	Tom tài năng hơn tôi.
Tom helped Mary put on her coat.	Tom đã giúp Mary mặc áo khoác.
No one asked me if I liked it or not.	Không ai hỏi tôi rằng tôi có thích nó hay không.
Tom likes to watch TV while eating.	Tom thích xem TV trong khi ăn.
I knew that Tom wouldn't like it if Mary did.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích nếu Mary làm vậy.
Can you be here before 2:30?	Bạn có thể ở đây trước 2:30 không?
That's a shining person.	Đó là một người tỏa sáng.
Tom says Mary won't let him do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
Tom was arrested at his home.	Tom bị bắt tại nhà riêng.
I owe him 50,000 yen.	Tôi nợ anh ta 50.000 yên.
They are beautiful.	Họ đẹp.
There are no clouds this morning.	Sáng nay trời không có mây.
Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.	Burj Khalifa hiện là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới.
Have you played mahjong with anyone lately?	Gần đây bạn có chơi mạt chược với ai không?
I admit that I did not do what I was told I would.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
Tom was going too fast for us to keep up with him.	Tom đã đi quá nhanh để chúng tôi theo kịp anh ấy.
Not just today we have to be here. 	Không chỉ hôm nay chúng ta phải có mặt ở đây.
We also need to be here tomorrow.	Chúng ta cũng cần phải ở đây vào ngày mai.
Tom says you have come.	Tom nói rằng bạn đã đến.
Tom took Mary's hand to his lips and kissed it.	Tom nắm tay Mary lên môi và hôn nó.
Tom says there is nothing Mary can do about it.	Tom nói rằng Mary không thể làm gì về điều đó.
This is not a French word.	Đây không phải là một từ tiếng Pháp.
Do you think he really likes me?	Bạn có nghĩ rằng anh ấy thực sự thích tôi?
I don't want us to be enemies.	Tôi không muốn chúng ta trở thành kẻ thù của nhau.
Tom couldn't tell Mary to do it.	Tom không thể nói Mary làm điều đó.
I really can't do much, so I decided it was a good idea to walk down to the cafe.	Tôi thực sự không làm được gì nhiều, vì vậy tôi quyết định đi bộ xuống quán cà phê là một ý kiến ​​hay.
I blame myself for letting that happen.	Tôi tự trách mình vì đã để điều đó xảy ra.
I had no doubt in my mind that Tom was telling the truth.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng Tom đã nói sự thật.
Don't tell me you stole it.	Đừng nói với tôi là bạn đã lấy trộm nó.
Tom is trying to figure out why.	Tom đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao.
The government has taken measures to promote the domestic industry.	Chính phủ đã thực hiện các biện pháp để thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước.
Tom moved to Australia last winter.	Tom đã chuyển đến Úc vào mùa đông năm ngoái.
Tom was not born in Boston.	Tom không sinh ra ở Boston.
What is your reason for coming here today?	Lý do bạn đến đây hôm nay là gì?
You know that I can't speak French.	Bạn biết rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
I need to tell Tom.	Tôi cần báo tin cho Tom.
We had a harder time than before.	Chúng tôi đã gặp khó khăn hơn trước đây.
We will go back and go back to the airport.	Chúng tôi sẽ quay lại và quay trở lại sân bay.
How did Tom get involved?	Tom đã tham gia như thế nào?
I'm just trying to stay busy.	Tôi chỉ đang cố gắng tiếp tục bận rộn.
I don't like green beans.	Tôi không thích đậu xanh.
My teacher told my mother that I wasn't paying attention in class.	Cô giáo của tôi nói với mẹ tôi rằng tôi không chú ý trong lớp.
Tom is wearing an expensive watch.	Tom đang đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tom tried a new technique.	Tom đã thử một kỹ thuật mới.
The apples on the other side of the wall are the sweetest.	Những quả táo ở phía bên kia của bức tường là ngọt nhất.
Which book has influenced you the most?	Cuốn sách nào đã ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất?
How much does a bottle of beer usually cost?	Một chai bia thường có giá bao nhiêu?
Tom has a good idea.	Tom có ​​một ý tưởng hay.
Tom actually does it much better than anyone else.	Tom thực sự làm điều đó tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai khác.
I admire your dedication.	Tôi ngưỡng mộ sự tận tâm của bạn.
In 1764, the British Parliament passed the Sugar Act.	Năm 1764, Quốc hội Anh thông qua Đạo luật Đường.
I'll call Tom when I get to Boston.	Tôi sẽ gọi cho Tom khi tôi đến Boston.
Tom needs to get out of there as quickly as possible.	Tom cần phải ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.
I'm ready to rest.	Tôi đã sẵn sàng để nghỉ ngơi.
That's why Tom won.	Đó là lý do tại sao Tom đã chiến thắng.
Tom came up with a good idea.	Tom đã nảy ra một ý kiến ​​hay.
Tom took a sandwich out of his pocket and started eating it.	Tom lấy một chiếc bánh mì sandwich ra khỏi túi và bắt đầu ăn nó.
Tom is the person I went to Australia with.	Tom là người mà tôi đã đến Úc cùng.
Tom says he thinks you wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không làm như vậy.
I don't often go out to eat with my family.	Tôi không thường xuyên đi ăn cùng gia đình.
Tom didn't know I was Mary's cousin.	Tom không biết tôi là em họ của Mary.
I don't think your plan will work.	Tôi không nghĩ rằng kế hoạch của bạn sẽ thành công.
I don't have time to read this book.	Tôi không có thời gian để đọc cuốn sách này.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó ở bên ngoài.
Tom wasn't the one to ask Mary to do it.	Tom không phải là người yêu cầu Mary làm điều đó.
I know Tom is not a bad driver.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe tồi.
I was stung by a scorpion.	Tôi đã bị một con bọ cạp đốt.
Did you mean to tell me you couldn't find one?	Bạn có ý nói với tôi rằng bạn không thể tìm thấy một?
Tom spent his thirtieth birthday in the hospital.	Tom đã trải qua sinh nhật thứ ba mươi của mình trong bệnh viện.
Couldn't find the ring anywhere.	Không thể tìm thấy chiếc nhẫn ở bất cứ đâu.
You are persistent.	Bạn kiên trì.
Do you really believe it is absolutely necessary?	Bạn có thực sự tin rằng việc làm đó là hoàn toàn cần thiết?
I'm quite pleased with the way things turned out.	Tôi khá hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I don't think you're scared.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang sợ hãi.
We couldn't find Tom.	Chúng tôi không thể tìm thấy Tom.
Do any of these boats for sale?	Có ai trong số những chiếc thuyền này để bán không?
Tom needs to stop talking about Mary.	Tom cần ngừng nói về Mary.
Tom, I'm back.	Tom, tôi về rồi.
I think you should buy yourself a new chainsaw.	Tôi nghĩ bạn nên sắm cho mình một chiếc máy cưa xích mới.
What is Tom's goal?	Mục tiêu của Tom là gì?
I know that Tom will be late.	Tôi biết rằng Tom sẽ đến muộn.
Before the fire brigade could arrive, both buildings had burned down.	Trước khi lực lượng cứu hỏa kịp đến, cả hai tòa nhà đã bị thiêu rụi.
Tom often speaks French with Mary.	Tom thường nói tiếng Pháp với Mary.
Mary knows that she is very attractive.	Mary biết rằng cô ấy rất hấp dẫn.
I knew that Tom would want to sing.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn hát.
Not much food left.	Không còn nhiều thức ăn.
The boy looks like an adult.	Cậu bé trông như một người lớn.
Tom told Mary that he would be happy to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ rất vui khi làm điều đó.
I think I have everything under control.	Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được mọi thứ.
I know you consider Tom your best friend.	Tôi biết bạn coi Tom là bạn thân.
The treaty will first enter into force in October.	Hiệp ước sẽ có hiệu lực đầu tiên vào tháng 10.
Why don't we figure this out together?	Tại sao chúng ta không cùng nhau tìm hiểu điều này?
Tom thinks he will enjoy the party.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ tận hưởng bữa tiệc.
I'm glad things turned out the way they did.	Tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra theo cách họ đã làm.
I don't know what it is you want.	Tôi không biết nó là gì bạn muốn.
Tom says he will finish it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó vào ngày mai.
I looked at the pictures of Tom.	Tôi đã xem những bức ảnh của Tom.
Tom just kept challenging me.	Tom chỉ tiếp tục thách thức tôi.
I don't want any of my friends to know that I'm in jail.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng tôi đang ở trong tù.
It is not a vacation.	Nó không phải là một kỳ nghỉ.
Tom said he wished he didn't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy không phải làm điều đó một mình.
Tom said I looked like I was sleeping.	Tom nói rằng tôi trông như đang ngủ.
Tom was about thirty years old when he moved to Australia.	Tom khoảng ba mươi tuổi khi anh ấy chuyển đến Úc.
It's not easy, but we'll do it anyway.	Nó không dễ dàng, nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ làm được.
Follow me. 	Theo tôi.
I know the way.	Tôi biết đường.
I plan to stay at his place tomorrow.	Tôi dự định ở lại chỗ của anh ấy vào ngày mai.
I think you know that Tom graduated from Harvard.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng Tom đã tốt nghiệp Harvard.
I'm trying to protect Tom.	Tôi đang cố gắng bảo vệ Tom.
I'm not asking for these.	Tôi không yêu cầu những thứ này.
I don't need your help anymore.	Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn nữa.
Tom likes his black coffee.	Tom thích cà phê đen của anh ấy.
I'm not someone you should be afraid of.	Tôi không phải là người mà bạn nên sợ.
Tom could have told Mary about what we did.	Tom có ​​thể đã nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
I thought Tom wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không đến.
These shoes are expensive, but they last a long time and are still very comfortable.	Những đôi giày này đắt tiền, nhưng chúng đã sử dụng được rất lâu và vẫn rất thoải mái.
Tom didn't listen anymore.	Tom không nghe nữa.
I don't let Tom drive my car.	Tôi không để Tom lái xe của tôi.
He is bound to go home.	Anh ấy bị ràng buộc về nhà.
Tom will have to help me.	Tom sẽ phải giúp tôi.
Tom said that he thought Mary was too slow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã quá chậm.
It is likely that we will not be able to eat tuna in the future.	Có khả năng chúng ta sẽ không thể ăn cá ngừ trong tương lai.
Tom was with Mary all day.	Tom đã ở bên Mary cả ngày.
Do you really think Tom was confusing?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã khó hiểu?
Tom says he has no health insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm y tế.
Tom never graduated from high school.	Tom chưa bao giờ tốt nghiệp trung học.
I didn't know that Tom was hungry.	Tôi không biết rằng Tom đang đói.
Tom is confused.	Tom bối rối.
Tom tells Mary that he doesn't like dogs.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thích chó.
In all my travels, I have never seen a more beautiful mountain than Everest.	Trong tất cả các chuyến đi của mình, tôi chưa từng thấy ngọn núi nào đẹp hơn Everest.
I asked Tom if he needed any help.	Tôi hỏi Tom xem anh ấy có cần giúp đỡ gì không.
Tom's right leg is broken.	Chân phải của Tom bị gãy.
What is happening now?	Điều gì đang xảy ra bây giờ?
I didn't ask that.	Tôi không hỏi điều đó.
That's what I want to know.	Đó là những gì tôi muốn biết.
If I had a son, I wouldn't name him Tom.	Nếu tôi có con trai, tôi sẽ không đặt tên nó là Tom.
I'm sorry I forgot to call you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên gọi cho bạn.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
Tom can't dress himself and he can't feed himself.	Tom không thể tự mặc quần áo và cũng không thể tự ăn.
Who is your favorite wrestler?	Đô vật yêu thích của bạn là ai?
No evidence of foul play.	Không có bằng chứng về việc chơi xấu.
Can't you do it later?	Bạn không thể làm điều đó sau?
Most teachers don't make a decent living when it comes to the hours they have to work.	Hầu hết các giáo viên không kiếm được một cuộc sống tử tế nếu tính đến số giờ họ phải làm việc.
Because of Tom, Mary became depressed.	Vì Tom, Mary đã trở nên trầm cảm.
Tom is a politician by profession.	Tom là một chính trị gia chuyên nghiệp.
Tom passed Mary's car without realizing it.	Tom đi ngang qua xe của Mary mà không nhận ra.
Tom says this will be his last try.	Tom nói đây sẽ là lần thử cuối cùng của anh ấy.
I'm a bit disappointed.	Tôi hơi thất vọng.
What do you think Tom will do?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm như thế nào?
Tom made an effort.	Tom đã nỗ lực.
Tom helped Mary buy everything she needed.	Tom đã giúp Mary mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom wants Mary to lend him some money.	Tom muốn Mary cho anh ta vay một số tiền.
He wrote a novel based on ancient myths.	Ông đã viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên những câu chuyện thần thoại cổ đại.
I think Mary will like the gift Tom gave her.	Tôi nghĩ Mary sẽ thích món quà mà Tom tặng cho cô ấy.
Tom came too early.	Tom đến sớm quá.
Tom will not provide any further details.	Tom sẽ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.
This machine is too heavy for me to carry.	Máy này quá nặng đối với tôi để mang theo.
Tom met Mary near the park.	Tom đã gặp Mary ở gần công viên.
Tom had to do it for us.	Tom đã phải làm điều đó cho chúng tôi.
I have decided to go back to Australia with Tom.	Tôi đã quyết định trở lại Úc với Tom.
I hope that I am not worried.	Tôi hy vọng rằng tôi không lo lắng.
You never even have to meet Tom.	Bạn thậm chí không bao giờ phải gặp Tom.
Tom wouldn't do that to Mary.	Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
A candle lights up the room.	Một ngọn nến thắp sáng căn phòng.
Time is unfortunate.	Thời gian là không may.
Tom beat Mary to death.	Tom đã đánh Mary đến chết.
Tom is probably not in the kitchen.	Tom có ​​lẽ không ở trong bếp.
Tom says he has to call the police.	Tom nói rằng anh ấy phải gọi cảnh sát.
Mary is not as pretty as her sister but she is still quite attractive.	Mary không xinh đẹp bằng chị gái nhưng cô ấy vẫn khá hấp dẫn.
Tom was staring at the ceiling.	Tom đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tom is still mad at Mary.	Tom vẫn còn giận Mary.
Using a flashlight, the policeman signaled the car to stop.	Sử dụng đèn pin, viên cảnh sát ra hiệu cho xe dừng lại.
I can't remember the name of the girl who sat next to me in French class last year.	Tôi không thể nhớ tên cô gái ngồi cạnh tôi trong lớp tiếng Pháp năm ngoái.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
All great men are dead and I myself am not feeling well.	Tất cả những người đàn ông vĩ đại đều đã chết và bản thân tôi cũng không cảm thấy khỏe.
Be careful with imitations.	Cẩn thận với sự bắt chước.
I told Tom I needed to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó.
I finally found a way to do it.	Cuối cùng tôi đã tìm ra cách để làm điều đó.
Many people have told me that they think I am handsome.	Nhiều người đã nói với tôi rằng họ nghĩ rằng tôi đẹp trai.
Tom will be in Australia for a week.	Tom sẽ ở Úc trong một tuần.
I just hope Tom is alive.	Tôi chỉ hy vọng Tom còn sống.
I don't know that we shouldn't have done it yesterday.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó ngày hôm qua.
I don't want this to end.	Tôi không muốn chuyện này kết thúc.
What is this passage about?	Đoạn này nói về điều gì?
You don't need me to do it for you anymore, do you?	Bạn không cần tôi làm điều đó cho bạn nữa, phải không?
What's for tonight?	Có gì cho tối nay?
You still love Tom, don't you?	Bạn vẫn yêu Tom, phải không?
Belgium is not as big as France.	Bỉ không lớn như Pháp.
Both Tom and Mary were hungry.	Cả Tom và Mary đều đói.
At this point, Tom seems unhappy.	Lúc này, Tom có ​​vẻ không vui.
I know Tom is a cat lover.	Tôi biết Tom là một người yêu mèo.
I am thinking about traveling.	Tôi đang nghĩ về việc đi du lịch.
Tom will meet me here today.	Tom sẽ gặp tôi ở đây hôm nay.
A car crashed into one of Tom's dogs.	Một chiếc ô tô đã đâm vào một trong những con chó của Tom.
I know you're hiding behind the curtain.	Tôi biết bạn đang trốn sau bức màn.
No coffee.	Không có cà phê.
Tom's parents are out of town.	Cha mẹ của Tom đang ở ngoài thị trấn.
Tom, which do you think is better?	Tom, bạn nghĩ cái nào tốt hơn?
Tom never yelled at us.	Tom không bao giờ la mắng chúng tôi.
Tom couldn't get Mary to tell him what happened.	Tom không thể khiến Mary nói cho anh ta biết điều gì đã xảy ra.
Tom still plays golf.	Tom vẫn chơi gôn.
Why don't we go in this direction?	Tại sao chúng ta không đi theo hướng này?
Tom was fired, but neither of us knew why.	Tom bị sa thải, nhưng không ai trong chúng tôi biết tại sao.
That won't happen today.	Điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Got your answer.	Có câu trả lời của bạn.
Tom says he has to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy phải thuê một người có kinh nghiệm.
You will kill both of us.	Bạn sẽ giết cả hai chúng tôi.
Tomorrow is the only day I plan to do it.	Ngày mai là ngày duy nhất tôi dự định làm điều đó.
We used to call him Tom.	Chúng tôi thường gọi anh ấy là Tom.
There are many cinemas in this city.	Có rất nhiều rạp chiếu phim trong thành phố này.
Don't let your filthy hands get away from me.	Đừng để bàn tay bẩn thỉu của bạn ra khỏi tôi.
Tom heard a knock and walked over to the door to open it.	Tom nghe thấy tiếng gõ và bước đến cánh cửa để mở nó.
Obviously Tom doesn't want to do that today.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Both Tom and Mary are sleepy.	Cả Tom và Mary đều buồn ngủ.
Shouldn't you stay in bed?	Bạn không nên ở trên giường?
I don't think things will change.	Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
I don't think Tom knows what you want to eat.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn muốn ăn gì.
This book is not bad.	Cuốn sách này không tệ.
I don't carry cash anymore.	Tôi không mang theo tiền mặt nữa.
I'm getting ready.	Tôi đang chuẩn bị đồ đạc.
It sounds like you don't want to do what you're doing.	Có vẻ như bạn không muốn làm những gì bạn đang làm.
Tom lived there alone.	Tom đã sống ở đó một mình.
I need to tell my wife that I will be late.	Tôi cần phải nói với vợ tôi rằng tôi sẽ đến muộn.
Tom has this big room to himself.	Tom có ​​căn phòng lớn này cho riêng mình.
Tom took me away.	Tom bắt tôi đi.
At the first intersection, turn left.	Tại ngã tư đầu tiên, rẽ trái.
I'm really starting to hate Australia.	Tôi thực sự bắt đầu ghét Úc.
This is one of the best French restaurants in Boston.	Đây là một trong những nhà hàng Pháp tốt nhất ở Boston.
Boil water for at least one minute before drinking. 	Đun sôi nước ít nhất một phút trước khi uống.
At high altitude, it should cook longer.	Ở độ cao thì nên đun lâu hơn.
Tom doesn't think you can win.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
I thought you said you would do it on Monday.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom was really angry.	Tom thực sự rất tức giận.
Online gambling sites provided about 10% of the island's income in 2014.	Các trang web cờ bạc trực tuyến đã cung cấp khoảng 10% thu nhập của hòn đảo vào năm 2014.
You can do this, right?	Bạn có thể làm điều này, phải không?
I spent most of my life in Boston.	Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Boston.
It's not like you didn't see this coming.	Nó không giống như bạn không thấy điều này sắp xảy ra.
Tom suggests that we go earlier than originally planned.	Tom gợi ý rằng chúng ta nên đi sớm hơn dự định ban đầu.
Tom never learned to play the guitar very well.	Tom chưa bao giờ học chơi guitar rất giỏi.
I don't know where Tom does it.	Tôi không biết Tom làm điều đó ở đâu.
Tom won't confess.	Tom sẽ không thú nhận.
She didn't know what to do with the problem.	Cô không biết phải làm gì với vấn đề này.
There's one more thing I need you to do.	Còn một việc nữa tôi cần bạn làm.
I think Tom and I overdosed a little last night.	Tôi nghĩ tối qua Tom và tôi đã quá liều một chút.
Tom heard the siren approaching and ran away.	Tom nghe thấy tiếng còi đến gần và bỏ chạy.
Why do you spend so much time in Boston?	Tại sao bạn dành nhiều thời gian ở Boston?
I still haven't done that.	Tôi vẫn chưa làm điều đó.
I have heard this story.	Tôi đã nghe câu chuyện này.
Tom says he doesn't want to hurt Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm tổn thương Mary.
You have to do it no matter how busy you are.	Bạn phải làm điều đó cho dù bạn có bận rộn đến đâu.
I know Tom is making spaghetti.	Tôi biết Tom đang làm mì Ý.
I know that Tom didn't know you did it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn đã làm điều đó.
Why don't you write to Tom?	Tại sao bạn không viết thư cho Tom?
There's no reason for Tom to do that.	Không có lý do gì mà Tom lại làm như vậy.
Tom and I both miss you so much.	Tom và tôi đều nhớ bạn rất nhiều.
Tom says that Mary is probably still alone.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ở một mình.
Tom grilled steak.	Tom nướng bít tết.
Tom broke his collarbone in a motorcycle accident.	Tom bị gãy xương đòn trong một vụ tai nạn xe máy.
Tom always comes early, doesn't he?	Tom luôn đến sớm, phải không?
Tom and Mary promised each other to write letters.	Tom và Mary đã hứa với nhau sẽ viết thư.
Tom doesn't like anyone.	Tom không thích ai cả.
I didn't expect to have much fun.	Tôi không mong đợi để có được nhiều niềm vui.
I really don't like to lose.	Tôi thực sự không thích thua cuộc.
We still haven't achieved much.	Chúng tôi vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu.
Did Tom explain to you what was about to happen?	Tom có ​​giải thích cho bạn điều gì sắp xảy ra không?
Tom doesn't divorce, but Mary does.	Tom không ly hôn, nhưng Mary thì có.
There is not much difference between the two opinions.	Không có nhiều sự khác biệt giữa hai ý kiến.
I didn't know that you could do it so well.	Tôi không biết rằng bạn có thể làm điều đó tốt như vậy.
I doubt if Tom would mind.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ngại không.
Tom ate a small piece of cake.	Tom đã ăn một miếng bánh nhỏ.
Do not get angry.	Đừng tức giận.
I didn't do it as well as I thought it would.	Tôi đã không làm điều đó tốt như tôi nghĩ.
It is an issue that needs further study.	Đó là một vấn đề cần nghiên cứu thêm.
Tom said he didn't know who to give it to.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải đưa nó cho ai.
Tom did a pretty good job about an hour ago.	Tom đã làm việc khá tốt khoảng một giờ trước.
Tom promised Mary that he would be back by 2:30.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ quay lại trước 2:30.
Tom pointed to a sign on the wall.	Tom chỉ vào một tấm biển trên tường.
Looks like you're not prepared.	Có vẻ như bạn không chuẩn bị.
Is it true that you will study in Australia?	Có đúng là bạn sẽ đi du học Úc không?
This is the nicest restaurant in Boston.	Đây là nhà hàng đẹp nhất ở Boston.
Neither Tom nor Mary gave me a dime.	Cả Tom và Mary đều không đưa cho tôi một đồng nào.
Are you saying you don't think I can do it?	Bạn đang nói rằng bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được?
I suspect Tom doesn't speak French.	Tôi nghi ngờ Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom clearly has the most to lose.	Tom rõ ràng có nhiều thứ để mất nhất.
Why haven't you been to work lately?	Tại sao gần đây bạn không đi làm?
I am behind and the exams are coming.	Tôi đang ở phía sau và các kỳ thi sắp tới.
Without a passport, leaving a country is inevitable.	Không có hộ chiếu, rời khỏi một quốc gia là điều không thể tránh khỏi.
Tom clearly has something to say, but he doesn't say anything.	Tom rõ ràng có điều gì đó muốn nói, nhưng anh ấy không nói gì cả.
Tom sometimes puts honey in his tea.	Tom đôi khi cho mật ong vào trà của mình.
I think Tom will join us tonight.	Tôi nghĩ Tom sẽ tham gia với chúng tôi tối nay.
At first, we all believed that Tom was innocent.	Lúc đầu, tất cả chúng tôi đều tin rằng Tom vô tội.
You will not escape Tom.	Bạn sẽ không thoát khỏi Tom.
Tom is reading a magazine.	Tom đang đọc tạp chí.
Tom will never see you again.	Tom sẽ không bao giờ gặp lại bạn.
Do you think Tom can do it easily?	Bạn có nghĩ Tom làm được điều đó có dễ dàng không?
When was the last time you sailed?	Lần cuối cùng bạn đi thuyền là khi nào?
You are so Beautiful.	Bạn thật đẹp.
Tom sacrificed his life for us.	Tom đã hy sinh cuộc sống của mình cho chúng tôi.
Since my husband got sick, he has lost 20 kg and his pants are baggy now.	Kể từ khi chồng tôi bị ốm, anh ấy đã giảm được 20 kg và quần của anh ấy bây giờ rộng thùng thình.
Tom and Mary both agreed to do it.	Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
I want to learn how to play guitar.	Tôi muốn học cách chơi guitar.
A young boy is taking advantage of his sweet time to push a cart towards the curb.	Một cậu bé đang tận dụng thời gian ngọt ngào của mình để đẩy xe về phía lề đường.
He's crazy about bread.	Anh ấy phát cuồng vì bánh mì.
Can it be put simpler?	Nó có thể được đặt đơn giản hơn?
I feel empowered.	Tôi cảm thấy được trao quyền.
Tom's violin was stolen by an intruder in his house.	Cây vĩ cầm của Tom đã bị đánh cắp bởi kẻ đột nhập vào nhà anh.
Tom and Mary both get here early.	Tom và Mary đều đến đây sớm.
Tom wasn't sure it was an accident.	Tom không chắc đó là một tai nạn.
Tom reached for his cell phone.	Tom với lấy điện thoại di động của mình.
I still haven't told anyone what we have to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết chúng tôi phải làm gì.
I told Tom it was a risk.	Tôi đã nói với Tom rằng đó là một rủi ro.
That's really not good enough.	Điều đó thực sự không đủ tốt.
There is nothing surprising about that.	Không có gì đáng ngạc nhiên về điều đó.
Tom says he knows Mary won't do it unless he does it to her.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không làm điều đó trừ khi anh ấy làm điều đó với cô ấy.
That's what you need to do.	Đó là điều bạn cần làm.
Tom says he thinks Mary is in danger.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang gặp nguy hiểm.
Tom will be at home with me today.	Hôm nay Tom sẽ ở nhà với tôi.
Tom didn't even thank us for what we did. 	Tom thậm chí không cảm ơn chúng tôi vì những gì chúng tôi đã làm.
Talk about rude!	Nói về thô lỗ!
I don't know if Tom is sleepy or not.	Tôi không biết Tom có ​​buồn ngủ hay không.
Tom is mentioned in the book.	Tom được đề cập trong cuốn sách.
This cannot go on forever.	Điều này không thể tiếp diễn mãi mãi.
Tom didn't know that I wanted to do it on Monday.	Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó vào thứ Hai.
Brothers should not quarrel.	Anh em không nên cãi nhau.
Life without you is meaningless.	Cuộc sống không có em thật vô nghĩa.
I spent ten thousand yen fixing my television.	Tôi đã tốn mười nghìn yên để sửa chiếc tivi của mình.
Tom was handsome in his twenties.	Tom đẹp trai khi ở tuổi đôi mươi.
I want to know why you don't do that anymore.	Tôi muốn biết tại sao bạn không làm như vậy nữa.
I don't think Tom is busy.	Tôi không nghĩ Tom bận.
You're not as short as Tom.	Bạn không lùn như Tom.
I appreciate the value of what you are offering.	Tôi đánh giá cao giá trị của những gì bạn đang cung cấp.
Tom visits Mary every time he is in Boston.	Tom đến thăm Mary mỗi khi anh ấy ở Boston.
Tom has some questions for you.	Tom có ​​một số câu hỏi cho bạn.
Tom seems to be still sleeping.	Tom dường như vẫn đang ngủ.
Tom isn't ready for that, is he?	Tom chưa sẵn sàng cho điều đó, phải không?
There is a dog sleeping on the porch.	Có một con chó ngủ trên hiên nhà.
This is tin.	Đây là thiếc.
We want you to be more careful next time.	Chúng tôi muốn bạn cẩn thận hơn vào lần sau.
Tom won't be leaving soon.	Tom sẽ không đi sớm đâu.
I really enjoyed Tom's performance.	Tôi thực sự thích màn trình diễn của Tom.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom falls more and more in love with the stray dog ​​that follows him home.	Tom ngày càng yêu chú chó hoang theo anh về nhà.
Tom took off his jacket, put on a bulletproof vest, and put his jacket back on.	Tom cởi áo khoác, mặc một chiếc áo vest chống đạn rồi mặc lại áo khoác.
These baskets are used for storage.	Những chiếc giỏ này được dùng để đựng.
Tom has been trying to contact you all morning.	Tom đã cố gắng liên lạc với bạn cả buổi sáng.
I really believe that won't happen.	Tôi thực sự tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom says he can help.	Tom nói anh ấy có thể giúp.
Tom said Mary knew John might not need to do it alone.	Tom nói Mary biết John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Give it to me, Tom.	Đưa nó cho tôi, Tom.
Tom is aware of the gravity of the situation.	Tom nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống.
All that's left to do is win.	Tất cả những gì còn lại cần làm là giành chiến thắng.
Tom put on gloves.	Tom đeo găng tay vào.
Tom was killed with this knife.	Tom đã bị giết bằng con dao này.
Tom will do anything to make Mary happy.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để Mary hạnh phúc.
Tom doesn't need to go to school this morning.	Sáng nay Tom không cần đi học.
I'm glad they found Tom unharmed.	Tôi rất vui vì họ thấy Tom không hề hấn gì.
Tom thinks Mary is in Boston, but in fact she is in Chicago now.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Boston, nhưng thực ra bây giờ cô ấy đang ở Chicago.
No one knows how long this will last.	Không ai biết điều này sẽ kéo dài bao lâu.
Would you like to see my references?	Bạn có muốn xem tài liệu tham khảo của tôi không?
When was the last time you jumped rope?	Lần cuối cùng bạn nhảy dây là khi nào?
Tom has to finish this work by 2:30.	Tom phải hoàn thành công việc này trước 2:30.
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải ở lại Boston.
I didn't like the answer Tom gave me.	Tôi không thích câu trả lời mà Tom đưa cho tôi.
You are not very organized, are you?	Bạn không phải là rất tổ chức, bạn phải không?
I'm not here to make friends.	Tôi không ở đây để kết bạn.
Tom and I bought matching t-shirts.	Tom và tôi đã mua những chiếc áo phông phù hợp.
I think Tom has changed a lot.	Tôi cho rằng Tom đã thay đổi rất nhiều.
I want this photo to be developed as soon as possible.	Tôi muốn bức ảnh này được phát triển càng sớm càng tốt.
Tom is still very weak.	Tom vẫn còn rất yếu.
There is something written on both sides of the paper.	Có một cái gì đó được viết trên cả hai mặt của tờ giấy.
Tom fell from the third floor.	Tom rơi từ tầng ba xuống.
I don't intend to hurt you in any way.	Tôi không có ý định làm tổn thương bạn theo bất kỳ cách nào.
They want to investigate.	Họ muốn điều tra.
I don't know anything about this.	Tôi không biết bất cứ điều gì về điều này.
Someone stole Tom's car.	Ai đó đã lấy trộm xe của Tom.
I relied on him to help me.	Tôi đã trông cậy vào anh ấy để giúp tôi.
I know you like that restaurant.	Tôi biết bạn thích nhà hàng đó.
I wrote to everyone I could think of.	Tôi đã viết thư cho tất cả mọi người mà tôi có thể nghĩ đến.
Tom wasn't the only one talking.	Tom không phải là người duy nhất nói chuyện.
Hey, don't stop now.	Này, đừng dừng lại bây giờ.
I asked Tom for his advice.	Tôi đã hỏi Tom cho lời khuyên của anh ấy.
Tom was forced to do it.	Tom đã bị buộc phải làm điều đó.
Small company taken over by a large organization.	Công ty nhỏ được tiếp quản bởi một tổ chức lớn.
Tom and I were there three years ago.	Tom và tôi đã ở đó ba năm trước.
Tom died in 2013 in Australia.	Tom qua đời năm 2013 tại Úc.
Tom, have you had lunch yet?	Tom, bạn đã ăn trưa chưa?
Tom is in the garage.	Tom đang ở trong nhà để xe.
If Tom hadn't been sick, he would be here with us right now.	Nếu Tom không bị ốm, anh ấy sẽ ở đây với chúng tôi ngay bây giờ.
Tom says that Mary is an alcoholic.	Tom nói rằng Mary là một người nghiện rượu.
You don't do that often, do you?	Bạn không làm điều đó thường xuyên, phải không?
I don't think this is the only way to do this.	Tôi không nghĩ đây là cách duy nhất để làm điều này.
Although they loved each other, they broke up.	Dù yêu nhau nhưng họ đã chia tay.
Tom entered the conference room carrying a large cardboard box filled with documents.	Tom bước vào phòng họp, mang theo một hộp các tông lớn chứa đầy tài liệu.
Tom saw something on the sidewalk.	Tom nhìn thấy thứ gì đó trên vỉa hè.
I believe I should do it.	Tôi tin rằng tôi nên làm điều đó.
I think you will like that.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích điều đó.
The building here was demolished three years ago.	Tòa nhà ở đây đã bị phá bỏ ba năm trước.
Do you think Tom will help Mary do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó?
There are many mysteries in life.	Có rất nhiều điều bí ẩn trong cuộc sống.
I cannot understand that.	Tôi không thể hiểu được điều đó.
I can see Tom's point.	Tôi có thể thấy quan điểm của Tom.
Do you think I should let Tom win?	Bạn có nghĩ tôi nên để Tom thắng không?
I have doubts about Tom.	Tôi nghi ngờ về Tom.
Tom recalls.	Tom nhớ lại.
Tom wants to know why Mary died.	Tom muốn biết tại sao Mary chết.
Why would you do that, Tom?	Tại sao bạn lại làm điều đó, Tom?
The man I spoke to on the phone didn't know how much firewood we really needed to bring.	Người đàn ông mà tôi đã nói chuyện qua điện thoại không rõ chúng tôi thực sự cần mang theo bao nhiêu củi.
You sound like you're too tired to do anything right now.	Bạn có vẻ như bạn đang quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Tom and his team are ready.	Tom và nhóm của anh ấy đã sẵn sàng.
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm vậy.
You should leave when you get the chance.	Bạn nên rời đi khi bạn có cơ hội.
Tom was eaten by a tiger.	Tom đã bị một con hổ ăn thịt.
You are a good football player.	Bạn là một cầu thủ bóng đá giỏi.
I can't take this pain anymore.	Tôi không thể chịu đựng nỗi đau này nữa.
It will rain soon.	Trời sẽ mưa sớm thôi.
All arrangements should be made prior to our departure.	Tất cả các sắp xếp nên được thực hiện trước khi khởi hành của chúng tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is done.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã xong việc.
Tom goes to Boston once a month.	Tom đến Boston mỗi tháng một lần.
Tom began to hallucinate.	Tom bắt đầu thấy ảo giác.
I know I shouldn't help you.	Tôi biết tôi không nên giúp bạn.
I always thought that Tom could speak French.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom biết nói tiếng Pháp.
Mary is helping her husband.	Mary đang giúp chồng cô ấy.
Tom has to do something that he doesn't want to do.	Tom phải làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.
Tom lives on the same street as Mary.	Tom sống trên cùng một con phố với Mary.
Is there someone who shouldn't be guarding prisoners?	Có ai đó không nên canh gác tù nhân?
You better do it before Tom gets here.	Tốt hơn hết bạn nên làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Tom won't come back for Mary.	Tom sẽ không quay lại để lấy Mary.
Why don't we talk about the future?	Tại sao chúng ta không nói về tương lai?
Tom says he doesn't care if Mary stays or not.	Tom nói rằng anh không quan tâm Mary có ở lại hay không.
Tom always says yes.	Tom luôn nói có.
Tom bought some land near Boston.	Tom đã mua một số đất gần Boston.
We need that woman's name.	Chúng tôi cần tên của người phụ nữ đó.
What I really want to do is go swimming.	Điều tôi thực sự muốn làm là đi bơi.
I told Tom that you came home sick.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn bị ốm về nhà.
It would probably be dangerous to do it alone.	Có lẽ sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó một mình.
I like Tom's no-nonsense style.	Tôi thích phong cách không vô lý của Tom.
The new computer is ten times faster than the old one.	Máy tính mới nhanh gấp mười lần máy tính cũ.
That's very wonderful.	Thật là tuyệt vời.
Tom doesn't have the confidence to do that.	Tom không có đủ tự tin để làm điều đó.
Why don't we order a bottle of wine?	Tại sao chúng ta không gọi một chai rượu vang?
I wonder if Tom is still trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn đáng tin cậy không.
I've lived all my life in Boston.	Tôi đã sống cả đời ở Boston.
You look like someone who was once alone.	Bạn trông giống như một người đã từng ở một mình.
That's how he likes it.	Đó là cách anh ấy thích nó.
Tom used to be a dentist.	Tom từng là một nha sĩ.
College is not for everyone.	Đại học không dành cho tất cả mọi người.
It is not suitable for you to do this.	Nó không thích hợp cho bạn để làm điều này.
Has Tom finished his homework?	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình chưa?
I know someone in your position who wouldn't do that.	Tôi biết ai đó ở vị trí của bạn sẽ không làm điều đó.
It won't be as easy as you think.	Nó sẽ không dễ dàng để làm điều đó như bạn nghĩ.
I set myself realistic goals.	Tôi đặt cho mình những mục tiêu thực tế.
Tom is very sweet.	Tom rất ngọt ngào.
Tom is angry and unhappy.	Tom tức giận và không vui.
Tom walked out the door.	Tom bước ra khỏi cửa.
I think we had a very good year.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một năm rất tốt.
How much did you pay for parking?	Bạn đã phải trả bao nhiêu cho việc đậu xe?
Tom told me that he thought Mary was ugly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xấu xí.
I plan to stay in Australia until Monday.	Tôi dự định ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Tom and Mary looked surprised.	Tom và Mary có vẻ ngạc nhiên.
I am diplomatic.	Tôi ngoại giao.
All the men in our club are bachelors.	Tất cả những người đàn ông trong câu lạc bộ của chúng tôi đều là cử nhân.
Tom thinks he has found the answer.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra câu trả lời.
Tom and Mary told me they thought John was stressed.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ nghĩ John đang căng thẳng.
Cinderella has two evil stepmothers.	Cinderella có hai người mẹ kế độc ác.
Tom says he wants to spend his next vacation hiking and camping.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành kỳ nghỉ tiếp theo để đi bộ đường dài và cắm trại.
Want to give a gift to someone else?	Bạn muốn tặng quà cho ai khác?
Tom is in the kitchen cooking.	Tom đang ở trong bếp nấu ăn.
I think you don't play tennis.	Tôi nghĩ rằng bạn không chơi quần vợt.
Tom did his job well.	Tom đã làm tốt công việc của mình.
You have never visited Australia?	Bạn chưa bao giờ đến thăm Úc?
Tom has to go to school tomorrow.	Ngày mai Tom phải đến trường.
Tom can drive a car.	Tom có ​​thể lái xe hơi.
You are wasting a lot of water.	Bạn đang lãng phí rất nhiều nước.
The results of the survey will be announced in due time.	Kết quả của cuộc khảo sát sẽ được công bố trong thời gian thích hợp.
Tom tries to run.	Tom cố gắng chạy.
According to the weather forecast, the rainy season will come soon.	Theo dự báo thời tiết, mùa mưa sẽ đến sớm.
I can't sell that to you.	Tôi không thể bán cái đó cho bạn.
I don't want Tom upset.	Tôi không muốn Tom khó chịu.
Tom says that he has never studied French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
Tom grilled turkey.	Tom nướng gà tây.
I don't know how many aunts and uncles Tom has.	Tôi không biết Tom có ​​bao nhiêu cô dì chú bác.
There weren't any signs of life.	Không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống.
Tom was a little worried.	Tom hơi lo lắng.
Tom doesn't drink tequila.	Tom không uống rượu tequila.
I want to improve my guitar skills.	Tôi muốn cải thiện kỹ năng guitar của mình.
Tom is a scuba diver.	Tom là một người thích lặn biển.
Tom says that probably won't happen.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra.
I know Tom is afraid of Mary.	Tôi biết Tom sợ Mary.
I think Tom has never seen this before.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ thấy điều này trước đây.
Tom shouldn't have told Mary about the accident.	Tom không nên nói với Mary về vụ tai nạn.
Tom knows that Mary is sick.	Tom biết rằng Mary bị ốm.
Tom says he doesn't remember doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
I want you to stop spoiling the kids.	Tôi muốn bạn ngừng làm hư bọn trẻ.
I just found out that Tom is Mary's ex-boyfriend.	Tôi vừa phát hiện ra rằng Tom là bạn trai cũ của Mary.
Neither Tom nor Mary had left yet.	Cả Tom và Mary vẫn chưa rời đi.
You know what would happen if I did that, right?	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm điều đó, phải không?
We camped for two weeks in the national park.	Chúng tôi cắm trại trong hai tuần trong công viên quốc gia.
She doesn't have a driver's license.	Cô ấy không có bằng lái xe.
Tom was not the first to arrive.	Tom không phải là người đầu tiên đến.
Her throat ached, making it painful to swallow.	Cổ họng cô đau rát khiến cô nuốt vô cùng đau đớn.
Tom lost all his hair.	Tom rụng hết tóc.
Tom is not allowed to eat anything.	Tom không được phép ăn bất cứ thứ gì.
I don't feel like studying today. 	Tôi cảm thấy không thích học ngày hôm nay.
Let's go to a football game.	Hãy đi đến một trò chơi bóng đá.
Tom caught Mary smoking a cigarette.	Tom bắt gặp Mary đang hút thuốc.
Tom needs a map.	Tom cần một bản đồ.
Tom said that Mary did a very good job.	Tom nói rằng Mary đã làm một công việc rất tốt.
Tom says that Mary is likely still mad.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn điên.
I need help Tom.	Tôi cần giúp Tom.
Tom tried to figure that out on his own.	Tom đã cố gắng tự mình tìm ra điều đó.
I have complete confidence in Tom and his abilities.	Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tom và khả năng của anh ấy.
We plan to leave as soon as Tom gets here.	Chúng tôi dự định sẽ rời đi ngay khi Tom đến đây.
Must make up for next month's loss.	Phải bù lỗ cho tháng sau.
I made Tom laugh today.	Tôi đã làm cho Tom cười hôm nay.
Bookmark this page.	Đánh dấu trang này.
Tom called Mary a few times last week.	Tom đã gọi cho Mary một vài lần vào tuần trước.
It's too bad that Tom is sick.	Thật tệ khi Tom bị ốm.
Tom really won.	Tom thực sự đã thắng.
Tom waited for Mary to return.	Tom đợi Mary về.
Tom will not inherit much.	Tom sẽ không được thừa kế nhiều.
Tom seems much happier than I am.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn tôi nhiều.
Tom says he will never try to do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó nữa.
Tom said he didn't want to sit with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi với tôi.
There is so much work to do to get everything done.	Có quá nhiều việc phải làm để hoàn thành mọi việc.
Tom gave his coat to Mary.	Tom đưa áo khoác của mình cho Mary.
I need to ask Tom to show me how to do that.	Tôi cần nhờ Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom won't tell Mary how to do it.	Tom sẽ không nói cho Mary biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom told me that you didn't tell me everything.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã không nói với tôi tất cả mọi thứ.
This is simply absurd.	Điều này chỉ đơn giản là phi lý.
I really feel sorry for Tom.	Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Tom.
It's good to sleep, even just a little.	Sẽ rất tốt khi ngủ, dù chỉ một chút.
Tom doesn't have to go with Mary.	Tom không cần phải đi với Mary.
Tom said Mary thought John might not want to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó.
Baseball games have been suspended until next Sunday.	Trận đấu bóng chày đã được tạm dừng cho đến Chủ nhật tới.
This math problem is too difficult for elementary school children.	Bài toán này quá khó đối với trẻ tiểu học.
There is no milk in the refrigerator.	Không có sữa trong tủ lạnh.
Are you sure you don't want me to come to Boston with you?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi đến Boston với bạn không?
I suspect that Tom didn't really want to do it yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Do you think Tom can swim?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết bơi không?
I don't want to stick my nose in your business.	Tôi không muốn chúi mũi vào việc của anh.
Tom is also confident.	Tom cũng tự tin.
He pretends to be enthusiastic in the presence of his boss.	Anh ta giả vờ nhiệt tình khi có sếp của mình.
Tom has no reason to leave.	Tom không có lý do gì để rời đi.
Do you want to know why I didn't help Tom?	Bạn có muốn biết tại sao tôi không giúp Tom không?
Can you convince Tom?	Bạn có thuyết phục được Tom không?
Once upon a time there was a king who had three daughters.	Xưa có một vị vua có ba cô con gái.
Tom and Mary have not discussed it yet.	Tom và Mary vẫn chưa thảo luận về điều đó.
What makes you think I can rap?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi có thể rap?
Tom has a performance improvement plan.	Tom đang có một kế hoạch cải thiện hiệu suất.
Tom thinks he knows why Mary decided to become a nun.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết lý do tại sao Mary quyết định trở thành một nữ tu.
Tom hides behind a big rock.	Tom trốn sau một tảng đá lớn.
They told me not to trust Tom.	Họ bảo tôi đừng tin Tom.
I wish Tom could see me now.	Tôi ước gì Tom có ​​thể gặp tôi bây giờ.
Tom rummaged through the drawer, looking for a pencil.	Tom lục tung ngăn kéo, tìm một cây bút chì.
When was the last time you did your nails?	Lần cuối cùng bạn làm móng tay là khi nào?
Tom asked Mary where she wanted to work.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy muốn làm việc.
I doubt if it will snow today.	Tôi nghi ngờ liệu hôm nay trời có tuyết rơi không.
I think Tom will wait.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đợi.
It's not normal.	Nó không bình thường.
You should be more careful about your health.	Bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe của mình.
Tom wrote a letter home to his girlfriend.	Tom đã viết thư về nhà cho bạn gái của mình.
Tom's comments caused a heated argument.	Những lời nhận xét của Tom đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt.
I am an open person.	Tôi là người cởi mở.
I wish I knew what would happen.	Tôi ước gì tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Wish Tom all the best.	Hãy chúc Tom mọi điều tốt đẹp nhất.
Tom tried to ignore Mary, but he couldn't.	Tom cố phớt lờ Mary, nhưng anh không thể.
You should tell Tom why doing that is a bad idea.	Bạn nên nói với Tom tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
Tom cut his hair.	Tom đã cắt tóc.
Tom didn't expect something this bad to happen.	Tom đã không mong đợi điều gì đó tồi tệ như thế này xảy ra.
Happy people don't kill themselves.	Những người hạnh phúc không tự giết mình.
Tom will not be punished.	Tom sẽ không bị trừng phạt.
Please don't tell anyone about this.	Xin đừng nói với ai về điều này.
That's not the main reason why Tom needed to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom cần làm điều đó.
Tom says he's done it only three times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó chỉ ba lần.
Tom thinks that if he didn't, Mary wouldn't be angry.	Tom nghĩ rằng nếu anh không làm vậy, Mary sẽ không tức giận.
I'm having a hard time deciding whether to do what Tom suggested or do what Mary suggested.	Tôi đang đau đầu không biết nên làm theo những gì Tom đề nghị hay làm theo những gì Mary đề nghị.
I don't think Tom's explanation is a good one.	Tôi không nghĩ rằng lời giải thích của Tom là một lời giải thích hay.
I think Tom must be shown how to do that.	Tôi nghĩ Tom phải được chỉ dẫn cách làm điều đó.
It is important for him to get the job.	Điều quan trọng là anh ta phải nhận được công việc.
Tom gives his sandwich to Mary.	Tom đưa bánh sandwich của mình cho Mary.
Tom couldn't get to the hospital by himself.	Tom không thể tự mình đến bệnh viện.
I'm free all day.	Tôi rảnh cả ngày.
We worked for Tom.	Chúng tôi đã làm việc cho Tom.
I think you should ask for your money back.	Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu trả lại tiền của bạn.
Don't do this to me.	Đừng làm điều này với tôi.
Tom probably won't go to Australia next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Úc vào tuần tới.
Tom won't watch TV tonight.	Tom sẽ không xem TV tối nay.
What is important to you?	Điều gì quan trọng đối với bạn?
Mary is both cute and funny.	Mary vừa dễ thương vừa vui tính.
Tom says he won't be in Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
I hope I can do that.	Tôi hy vọng tôi có thể làm được điều đó.
The company has managed to stay afloat.	Công ty đã cố gắng duy trì sự nổi.
Tom doesn't usually wear hats.	Tom không thường xuyên đội mũ.
I know that Tom knows that Mary doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Hot lemon with honey is a good remedy for colds.	Chanh nóng với mật ong là một phương thuốc tốt cho cảm lạnh.
How should Tom do it?	Tom nên làm điều đó như thế nào?
Tom was satisfied.	Tom đã hài lòng.
Tom was the one who told me how to do it.	Tom là người đã nói với tôi cách làm điều đó.
Tom is an ordinary teenager.	Tom là một thiếu niên bình thường.
I worked yesterday, but not Tom.	Tôi đã làm việc hôm qua, nhưng Tom thì không.
He was a man.	Anh ấy đã là một người đàn ông.
You are not the only one hungry.	Bạn không phải là người duy nhất đói.
It will be easy to find a buyer for your home.	Sẽ dễ dàng tìm được người mua cho căn nhà của bạn.
I don't think I will be able to remove this stain.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể loại bỏ vết bẩn này.
Tom goes back to Australia.	Tom quay trở lại Úc.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
No one respects men like Tom.	Không ai tôn trọng những người đàn ông như Tom.
You promised that you wouldn't drink today.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không uống rượu hôm nay.
Why are your fingerprints on this glass?	Tại sao lại có dấu vân tay của bạn trên tấm kính này?
Tom bought three bottles of wine.	Tom đã mua ba chai rượu.
They are so cute together.	Họ rất dễ thương với nhau.
I've had more trouble doing that than Tom.	Tôi đã gặp khó khăn khi làm điều đó hơn Tom.
Tom fixed the broken chair.	Tom đã sửa lại chiếc ghế bị hỏng.
Mr. Jackson caught Tom sleeping in class.	Thầy Jackson bắt gặp Tom đang ngủ trong lớp.
Tom will not be eligible for parole for another three months.	Tom sẽ không đủ điều kiện để được ân xá trong ba tháng nữa.
I think Tom might not win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không thắng.
Tom doesn't have many friends like me.	Tom không có nhiều bạn như tôi.
I've heard of these, but this is the first time I've seen them.	Tôi đã nghe về những thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy.
I missed the flight by two hours.	Tôi đã bỏ lỡ chuyến bay hai giờ.
I'm happy to talk to Tom.	Tôi rất vui được nói với Tom.
Tom reads three or four books a month.	Tom đọc ba hoặc bốn cuốn sách mỗi tháng.
Tom lives in a town not far from Boston.	Tom sống ở một thị trấn không xa Boston.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Tom was suspended for flipping the table.	Tom đã bị đình chỉ vì lật bàn.
Tom bought a house with six rooms.	Tom đã mua một ngôi nhà có sáu phòng.
You need to do what we told you to do.	Bạn cần làm những gì chúng tôi đã bảo bạn phải làm.
She seems to have had a very hard time.	Cô ấy dường như đã có một thời gian rất khó khăn.
Tom left the door and all the windows open.	Tom để cửa ra vào và tất cả các cửa sổ đều mở.
The bridge is a mile upstream.	Cây cầu cách thượng nguồn một dặm.
I'm sure we'll find something there.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đó.
Maybe Tom is gone.	Có lẽ Tom đã đi rồi.
Tom didn't seem mad.	Tom dường như không nổi điên.
I can't believe Tom fell in love with that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã yêu điều đó.
He was the head of the United States Naval War College.	Ông là người đứng đầu Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ.
This movie is horrible, it's hilarious.	Bộ phim này thật kinh khủng, thật vui nhộn.
There is a fountain in front of the station.	Có một đài phun nước ở phía trước của nhà ga.
I know Tom as a very rude person.	Tôi biết Tom là một người rất thô lỗ.
At that time Tom was still a child.	Lúc đó Tom còn là một đứa trẻ.
I knew Tom would show Mary how to do it if she asked him.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ấy.
I know I shouldn't have told Tom to do that.	Tôi biết rằng tôi không nên bảo Tom làm điều đó.
Let's stay up all night and watch the sunrise together.	Hãy thức cả đêm và cùng nhau ngắm bình minh.
I have been scammed twice already.	Tôi đã bị lừa hai lần rồi.
Tom and I had a deal.	Tom và tôi đã có một thỏa thuận.
I don't have time to decorate.	Tôi không có thời gian để trang trí.
I have never ridden a horse.	Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa.
His explanation was not satisfactory.	Lời giải thích của anh ta không thỏa đáng.
I will look outside.	Tôi sẽ xem xét bên ngoài.
Let's establish some ground rules.	Hãy thiết lập một số quy tắc cơ bản.
I fear everyone.	Tôi sợ tất cả mọi người.
Tom bought another car.	Tom đã mua một chiếc xe hơi khác.
I think Tom deserves it.	Tôi nghĩ Tom xứng đáng với điều đó.
Why don't you come in?	Tại sao bạn không vào?
I am a member of the administrative council.	Tôi là thành viên của hội đồng hành chính.
Tom knows that Mary has come to Boston.	Tom biết rằng Mary đã đến Boston.
Tom tries to stop the bleeding.	Tom cố gắng cầm máu.
I know that Tom doesn't believe in fate.	Tôi biết rằng Tom không tin vào số phận.
Tom says he hopes Mary won't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm như vậy một lần nữa.
I helped Tom climb over the fence.	Tôi đã giúp Tom trèo qua hàng rào.
I don't need to go back to Australia.	Tôi không cần phải quay lại Úc.
We're waiting for Tom to tell us it's all right.	Chúng tôi đang đợi Tom nói với chúng tôi rằng bắt đầu được rồi.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is singing in the bathroom.	Tom đang hát trong phòng tắm.
I'm near the ramp up 25 north.	Tôi đang ở gần đoạn đường nối lên 25 về phía bắc.
Tom promises not to drink anymore.	Tom hứa sẽ không uống rượu nữa.
Tom won't tell Mary he's busy.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
Both Tom and Mary complained about the noise.	Cả Tom và Mary đều phàn nàn về tiếng ồn.
Neither of us liked Tom's idea.	Không ai trong chúng tôi thích ý tưởng của Tom.
Mary is a lovely girl.	Mary là một cô gái đáng yêu.
Tom is smart enough to realize that he shouldn't be there.	Tom đủ thông minh để nhận ra rằng mình không nên ở đó.
I don't want to be selected.	Tôi không muốn bị chọn.
Please give me a call when you have decided what you want to do.	Vui lòng gọi cho tôi khi bạn đã quyết định việc bạn muốn làm.
I don't think it will snow this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng chiều nay trời sẽ có tuyết.
Mary knits Tom a new pair of socks.	Mary đan cho Tom một đôi tất mới.
Tom calls Mary to tell her that he thinks she probably shouldn't do what she's about to do.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy có lẽ không nên làm những gì cô ấy định làm.
Aren't you happy that Tom didn't do it?	Bạn không vui vì Tom đã không làm điều đó?
Tom is a prankster.	Tom là một người thích chơi khăm.
She can spill beans.	Cô ấy có thể làm đổ đậu.
I started to lose hope.	Tôi bắt đầu mất hy vọng.
I will probably never do that again.	Tôi có thể sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
When is the lunch break?	Khi nào thì nghỉ trưa?
Tom is not fooling anyone.	Tom không lừa ai cả.
I won't let Tom out of the house today.	Hôm nay tôi không cho Tom ra khỏi nhà.
Tom was full.	Tom đã ăn no.
Tom will be punished for doing that.	Tom sẽ bị phạt vì làm điều đó.
He gets wiser as he gets older.	Anh ấy trở nên khôn ngoan hơn khi anh ấy lớn lên.
Don't you want to know why I didn't do it?	Bạn không muốn biết tại sao tôi không làm điều đó?
I know that Tom still wants to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn muốn làm điều đó.
I don't think anyone was here yesterday.	Tôi không nghĩ có ai ở đây ngày hôm qua.
Tom does it with us.	Tom làm điều đó với chúng tôi.
Do you know why Tom is not happy?	Bạn có biết tại sao Tom không vui không?
Didn't I tell you not to?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng đừng làm vậy sao?
Don't make a big deal.	Đừng làm lớn chuyện.
How do you know Tom will lie to me?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ nói dối tôi?
Tom thought that Mary would be desperate to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom wants to eat apple pie.	Tom muốn ăn bánh táo.
Have you seen Tom's new car?	Bạn đã thấy chiếc xe mới của Tom chưa?
Tom has been halfway to Australia.	Tom đã đến Úc được nửa chặng đường.
Tom and I are not fools.	Tom và tôi không phải là kẻ ngốc.
I think Tom won't understand that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hiểu điều đó.
I think you're the woman I've been waiting for all my life.	Anh nghĩ em là người phụ nữ anh chờ đợi cả đời.
We want the committee to work on the details.	Chúng tôi muốn ủy ban làm việc chi tiết.
Tom is pretty good at everything he does.	Tom khá giỏi trong mọi việc anh ấy làm.
Tom said I looked shocked.	Tom nói rằng tôi trông rất sốc.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
Tom told me he thinks you can do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Are you a typist?	Bạn là một nhân viên đánh máy?
I hope that you are not too disappointed.	Tôi hy vọng rằng bạn không quá thất vọng.
Tom probably won't change his mind.	Tom có ​​lẽ sẽ không thay đổi quan điểm của mình.
Tom couldn't believe that it was Mary who got him fired.	Tom không thể ngờ rằng Mary là người khiến anh ta bị sa thải.
The main thing is not to miss turns.	Điều chính là không bỏ lỡ lượt.
Next week my father is going abroad on a business trip.	Tuần sau bố tôi đi công tác nước ngoài.
I will be taking an exam around this time tomorrow.	Tôi sẽ tham gia một kỳ thi vào khoảng thời gian này vào ngày mai.
I didn't know you were going to Boston with Tom.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến Boston với Tom.
I think you should ask Tom not to do that.	Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu Tom không làm điều đó.
It happened automatically.	Nó đã xảy ra một cách tự động.
You can go out as long as you get home by seven o'clock.	Bạn có thể ra ngoài với điều kiện phải về nhà trước bảy giờ.
I didn't know that Tom would be interested in doing that to us.	Tôi không biết rằng Tom sẽ quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
Tom may disagree with me.	Tom có ​​thể không đồng ý với tôi.
Tom advises you not to do so anymore.	Tom khuyên bạn không nên làm như vậy nữa.
Tom says he is considering buying a dog.	Tom nói rằng anh ấy đang cân nhắc việc mua một con chó.
Why don't you start by telling us who went with you?	Tại sao bạn không bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết ai đã đi cùng bạn?
He needs a few jokes to lighten his conversation.	Anh ấy cần một vài câu chuyện cười để làm nhẹ cuộc nói chuyện của mình.
I was the first to go to work.	Tôi là người đầu tiên đi làm.
I want to thank everyone on the search team that helped find Tom.	Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong nhóm tìm kiếm đã giúp tìm thấy Tom.
Eight squared is sixty-four.	Tám bình phương là sáu mươi bốn.
I knew that Tom wouldn't be able to swim all the way to the island.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể bơi đến tận hòn đảo.
Tom had trouble swimming in the freezing water.	Tom đã gặp khó khăn khi bơi trong làn nước buốt giá.
I don't go to school here anymore.	Tôi không đi học ở đây nữa.
Don't forget that what we're going to do is dangerous.	Đừng quên rằng những gì chúng ta sẽ làm là nguy hiểm.
Tom probably doesn't know what Mary thinks he should do.	Tom có ​​lẽ không biết Mary nghĩ anh ấy nên làm gì.
After watching the movie, I also want to read the book.	Sau khi xem phim, tôi cũng muốn đọc cuốn sách.
I should never have parted with Mary.	Tôi không bao giờ nên chia tay với Mary.
Tom promised to help me move.	Tom hứa sẽ giúp tôi di chuyển.
What he said was nothing more than a threat.	Những gì anh ta nói chẳng khác gì một lời đe dọa.
Tom doesn't want to appear weak.	Tom không muốn tỏ ra yếu đuối.
I saw Tom and Mary kissing.	Tôi thấy Tom và Mary hôn nhau.
When you wake up tomorrow morning, you will see a wonderful thing.	Sáng mai thức dậy, bạn sẽ thấy một điều tuyệt vời.
No one thinks you're a coward.	Không ai nghĩ rằng bạn là một kẻ hèn nhát.
I won't need it.	Tôi sẽ không cần nó.
Tom slammed the car door.	Tom đóng sầm cửa xe.
I have to ask Tom for help.	Tôi phải nhờ Tom giúp.
Does this zoo have pandas?	Vườn thú này có gấu trúc không?
Tom gets cranky whenever Mary does.	Tom cáu kỉnh bất cứ khi nào Mary làm vậy.
I asked Tom if he was going.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có đi không.
Tom may not be busy tomorrow.	Tom có ​​thể không bận vào ngày mai.
We usually wash our towels at least once a week.	Chúng tôi thường giặt khăn tắm của mình ít nhất một lần một tuần.
Tom says he probably won't do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó.
I hope that we have time to do that.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thời gian để làm điều đó.
You should not climb such a high mountain in winter.	Bạn không nên leo lên một ngọn núi cao như vậy vào mùa đông.
This was Tom's third offense so he had to go to jail.	Đây là lần phạm tội thứ ba của Tom nên anh ta đã phải ngồi tù.
Will Tom let me wear this?	Tom có ​​cho tôi mặc cái này không?
I know that Tom did it to Mary.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó với Mary.
I know Tom knows how I did it.	Tôi biết Tom biết tôi đã làm điều đó như thế nào.
How many grams in a pound?	Có bao nhiêu gam trong một pound?
Can you tell me the way to the station?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến nhà ga được không?
I don't know what's in that box.	Tôi không biết có gì trong cái hộp đó.
We just want to know if Tom is coming or not.	Chúng tôi chỉ muốn biết liệu Tom có ​​đến hay không.
Is Tom still married?	Tom vẫn kết hôn chứ?
It's okay to cry when you're sad.	Khóc khi buồn cũng được.
You are all against me.	Tất cả các bạn chống lại tôi.
Tom is probably not ready to do that.	Tom có ​​lẽ chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom will probably be very hungry when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ rất đói khi về đến nhà.
Tom said that he suspected that Mary was eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary rất háo hức để làm điều đó.
Tom will be executed in three days.	Tom sẽ bị hành quyết sau ba ngày.
Tom and Mary were asked to leave.	Tom và Mary đã được yêu cầu rời đi.
Tom said he thought Mary might not want to do it on a cold day like today.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
I can't stand the smell.	Tôi không thể chịu được mùi.
Stick with it and you will succeed.	Hãy kiên trì với nó và bạn sẽ thành công.
Mosquitoes are attracted to the smell of human feet and Limburger cheese.	Muỗi bị thu hút bởi mùi chân người và pho mát Limburger.
I don't want to go to the beach without Tom.	Tôi không muốn đi biển mà không có Tom.
Tom looks very angry.	Tom trông rất tức giận.
Tom used to call me every Monday, but he's gone.	Tom thường gọi cho tôi vào thứ Hai hàng tuần, nhưng anh ấy không còn nữa.
The only person Tom knows in Australia is Mary.	Người duy nhất mà Tom biết ở Úc là Mary.
Will you pick up Tom from school?	Bạn sẽ đón Tom từ trường?
He put the last coat of paint on the wall.	Anh phủ lớp sơn cuối cùng lên tường.
I don't think Tom's French pronunciation is very good.	Tôi không nghĩ cách phát âm tiếng Pháp của Tom rất tốt.
Tom says that he thinks Mary is innocent.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary vô tội.
Tom is still tough.	Tom vẫn cứng rắn.
That was Tom's biggest mistake.	Đó là sai lầm lớn nhất của Tom.
Tom still doesn't understand the problem.	Tom vẫn chưa hiểu vấn đề.
Tom is planning to stay there as long as he can.	Tom đang có kế hoạch ở lại đó lâu nhất có thể.
Tom met with a counselor three times a week.	Tom đã gặp cố vấn ba lần một tuần.
I think you are seriously wrong.	Tôi nghĩ rằng bạn đã sai nghiêm trọng.
Which Tom song are you talking about?	Bạn đang nói về bài hát nào của Tom?
Why don't we get some bananas?	Tại sao chúng ta không lấy một ít chuối?
She is very hardworking.	Cô ấy rất chăm chỉ.
The door opened and everyone quickly left the room.	Cửa mở và mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tom told me he was hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đói.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Mary was wearing two sweaters under her coat.	Mary đang mặc hai chiếc áo len dưới áo khoác.
When is Tom going to eat?	Tom định ăn khi nào?
Do you still think that would be easy?	Bạn vẫn nghĩ rằng điều đó sẽ dễ dàng?
You have to be more careful.	Bạn phải cẩn thận hơn.
Tom has probably seen that movie.	Tom có ​​lẽ đã xem bộ phim đó.
Tom, you are 100% wrong.	Tom, bạn đã sai 100%.
Tom moved to Boston shortly after graduating from college.	Tom chuyển đến Boston ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Europeans began to explore the Americas in the late 15th century.	Người châu Âu bắt đầu khám phá châu Mỹ vào cuối thế kỷ 15.
You know that you don't have to do this, right?	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều này, phải không?
What did you say to Tom?	Bạn đã nói gì với Tom?
Tom won't be back until dinner time.	Tom sẽ không về cho đến giờ ăn tối.
I'll take care of Tom.	Tôi sẽ chăm sóc Tom.
Tom says he doesn't go camping anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đi cắm trại nữa.
We didn't choose this fight, but now that we're in it, we're going to try to win it.	Chúng tôi không chọn cuộc chiến này, nhưng bây giờ chúng tôi đã ở trong đó, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng.
Tom finished that.	Tom đã kết thúc việc đó.
Tom should stay downstairs.	Tom nên ở dưới nhà.
I think I can see our house from here.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà của chúng tôi từ đây.
It was a terrible book.	Đó là một cuốn sách khủng khiếp.
Tom says you can keep it.	Tom nói rằng bạn có thể giữ nó.
I have a guitar in the trunk of my car.	Tôi có cây đàn trong cốp xe hơi.
Tom suffered from migraine headaches for many years.	Tom bị chứng đau nửa đầu hành hạ trong nhiều năm.
I know Tom can tell you who did it.	Tôi biết Tom có ​​thể nói cho bạn biết ai đã làm điều đó.
He did not participate in the discussion.	Anh ấy không tham gia vào cuộc thảo luận.
I never thought that Tom could not eat meat.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể không ăn thịt.
Tom is drunk, isn't he?	Tom đang say, phải không?
I wish that I would come to Boston with you.	Tôi ước rằng tôi sẽ đến Boston với bạn.
We will probably reach Tokyo station by noon.	Chúng tôi có thể sẽ đến ga Tokyo vào buổi trưa.
Tom told Mary that he was done.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã xong việc.
I hope Tom isn't lying to us.	Tôi hy vọng Tom không nói dối chúng tôi.
After a few minutes, the electricity came back on.	Sau một vài phút, điện đã hoạt động trở lại.
Who is the best athlete?	Ai là vận động viên giỏi nhất?
If it had rained, I probably wouldn't have done it.	Nếu trời mưa, có lẽ tôi đã không làm như vậy.
You haven't done anything yet?	Bạn chưa làm được gì?
I don't think they can do that.	Tôi không nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó.
Neither of Tom's parents speak French.	Cả bố và mẹ của Tom đều không nói được tiếng Pháp.
Tom has hurt Mary before.	Tom đã làm tổn thương Mary trước đây.
You should go early.	Bạn nên đi sớm.
I couldn't keep looking the other way.	Tôi không thể tiếp tục nhìn theo hướng khác.
Tom told me Mary didn't do that.	Tom nói với tôi Mary không làm vậy.
Tom lets Mary do whatever she wants.	Tom để Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
It took me three days to clean the room.	Tôi đã mất ba ngày để dọn dẹp căn phòng.
Tom is not satisfied with this.	Tom không hài lòng với điều này.
Tom will be a janitor.	Tom sẽ là một người gác cổng.
Tom was better than I expected.	Tom đã tốt hơn tôi mong đợi.
Tom said he did it for you.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó cho bạn.
It's not too late to go back.	Không phải là quá muộn để quay trở lại.
Next week, Tom will be on a business trip to Australia.	Tuần sau, Tom sẽ đi công tác ở Úc.
I don't usually do that with Tom.	Tôi không thường làm điều đó với Tom.
Tom is likely to return from Boston on Monday.	Tom có ​​thể sẽ trở về từ Boston vào thứ Hai.
As soon as Tom got off the train, he saw Mary.	Ngay khi Tom xuống tàu, anh đã nhìn thấy Mary.
I don't think we're ready to do that yet.	Tôi chưa nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
In a sense, that's correct.	Theo một nghĩa nào đó, điều đó chính xác.
I know where Tom learned how to do that.	Tôi biết Tom đã học cách làm điều đó từ đâu.
Tom is really horrible to you.	Tom thực sự rất kinh khủng với bạn.
Tom says he is not afraid of anything.	Tom nói rằng anh ấy không sợ bất cứ điều gì.
Life-saving transplants.	Cấy ghép cứu sống.
Tom plans to come back later.	Tom dự định sẽ quay lại sau.
Simply repeating someone else's research cannot be called genuine scientific research.	Chỉ lặp lại nghiên cứu của người khác thì không thể gọi là nghiên cứu khoa học chân chính.
Tom didn't say anything to Mary about it.	Tom đã không nói bất cứ điều gì với Mary về điều đó.
Tom said he wasn't tired at all.	Tom nói rằng anh ấy không hề mệt mỏi.
Tom is thick-headed.	Tom là người đầu dày.
I suspect Tom was eager to do it.	Tôi nghi ngờ Tom háo hức làm điều đó.
Tom continues to do what he is doing.	Tom tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm.
Tom says he thinks Mary won't eat much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không ăn nhiều.
Do not be pessimistic.	Đừng bi quan.
Our train had already left the station when we reached the station.	Xe lửa của chúng tôi đã xuất bến khi chúng tôi đến ga.
Tom told me he thought Mary would be the next to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I have not had lunch yet.	Tôi chưa ăn trưa.
I want to see you at your office in half an hour.	Tôi muốn gặp bạn tại văn phòng của bạn trong nửa giờ nữa.
That is completely unacceptable.	Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.
I still see Tom.	Tôi vẫn gặp Tom.
Tom has a nice car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi đẹp.
Tom and I want to have children.	Tom và tôi muốn có con.
Write your name at the top of your sheet of paper.	Viết tên của bạn ở đầu tờ giấy của bạn.
You are on schedule.	Bạn đang làm đúng lịch trình.
Tom doesn't talk to Mary. 	Tom không nói chuyện với Mary.
He's talking to John.	Anh ấy đang nói chuyện với John.
I hate legends.	Tôi ghét sự tích.
It's a pity you couldn't be there.	Thật tiếc khi bạn không thể có mặt ở đó.
I want to know what Tom is doing.	Tôi muốn biết Tom đang làm gì.
Tom is always interested in new ideas.	Tom luôn quan tâm đến những ý tưởng mới.
Someone has to go with Tom.	Ai đó phải đi với Tom.
Tom is the one who taught me to play tennis.	Tom là người đã dạy tôi chơi quần vợt.
I never wanted to leave Boston, but I had no choice.	Tôi không bao giờ muốn rời Boston, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Bullying is a learnable behavior.	Bắt nạt là một hành vi có thể học được.
I suppose we could go to Boston with you.	Tôi cho rằng chúng ta có thể đến Boston với bạn.
The negotiation was successful.	Cuộc thương lượng đã thành công.
I don't think you will be punished.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ bị trừng phạt.
Tom saw something on the floor next to the sofa.	Tom nhìn thấy thứ gì đó trên sàn nhà cạnh ghế sofa.
He promptly responded to the situation.	Anh đã kịp thời ứng phó với tình huống.
There has been no rain in the past three months.	Đã không có trận mưa nào trong ba tháng qua.
I am your best friend. 	Tôi là bạn tốt nhất của bạn.
Why did you lie to me?	Tại sao bạn lại nói dối tôi?
She and I have known each other for more than 20 years.	Tôi và cô ấy đã quen hơn 20 năm.
Tom knows nothing about the plan.	Tom không biết gì về kế hoạch.
Tom raised his hand to the sky.	Tom đưa tay lên trời.
I don't think I know that boy.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cậu bé đó.
I'm too weak to fight.	Tôi quá yếu để chiến đấu.
The absence causes the heart to develop fonder.	Sự vắng mặt khiến tim phát triển fonder.
Tom says that playing video games is not a waste of time.	Tom nói rằng chơi trò chơi điện tử không phải là lãng phí thời gian.
I have to tell Tom.	Tôi phải nói với Tom.
We cannot do it alone.	Chúng ta không thể làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to admit that he has a drinking problem.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy có vấn đề về uống rượu.
Do you mind if I don't do that?	Bạn có phiền không nếu tôi không làm điều đó?
I tried speaking French to them, but they didn't seem to understand me.	Tôi đã thử nói tiếng Pháp với họ, nhưng họ dường như không hiểu tôi.
I have a problem again.	Tôi lại gặp vấn đề.
I brought you some berries.	Tôi đã mang cho bạn một số quả mọng.
Don't let your kids become couch potatoes.	Đừng để con bạn trở thành những củ khoai tây đi văng.
I am always learning something.	Tôi luôn học hỏi điều gì đó.
How much did Tom pay you to mow his lawn?	Tom đã trả cho bạn bao nhiêu để cắt cỏ của anh ấy?
Tom asked Mary what she would do in his shoes.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ làm gì trong đôi giày của anh ấy.
Tom only used it once.	Tom chỉ sử dụng nó một lần.
Tom goes very fast.	Tom đi rất nhanh.
Tom doesn't want to be there.	Tom không muốn ở đó.
I've had more trouble doing that than Tom.	Tôi đã gặp khó khăn khi làm điều đó hơn Tom.
Would Tom like to see?	Tom có ​​muốn xem không?
I don't know if you love me or hate me.	Tôi không biết bạn yêu tôi hay ghét tôi.
Tom will win the contest, I think.	Tom sẽ thắng cuộc thi, tôi nghĩ vậy.
You told me she was nice and she really is.	Bạn đã nói với tôi rằng cô ấy tốt bụng và cô ấy thực sự là như vậy.
A dozen bakers is thirteen.	Một tá thợ làm bánh là mười ba.
Did you tell Tom about what happened to Mary?	Bạn có nói với Tom về những gì đã xảy ra với Mary không?
I've seen Tom here before.	Tôi đã thấy Tom ở đây trước đây.
If you made a promise, you should keep it.	Nếu bạn đã hứa, bạn nên giữ nó.
Tom is having a rough week.	Tom đang có một tuần khó khăn.
This is my star student.	Đây là học trò ngôi sao của tôi.
This is an effective remedy for criminals.	Đây là một phương thuốc hữu hiệu cho tội phạm.
Looks like I'm the only one here from Australia.	Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây đến từ Úc.
Tom asks Mary to lend him money.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta vay tiền.
Can you introduce me to someone who speaks French?	Bạn có thể giới thiệu cho tôi một người nói tiếng Pháp được không?
Tom is not good at drawing, but he is a very good photographer.	Tom không giỏi vẽ, nhưng anh ấy là một nhiếp ảnh gia rất giỏi.
Tom can't be under your bed.	Tom không thể ở dưới giường của bạn.
Tom doesn't need help.	Tom không cần giúp đỡ.
We often don't realize the extent to which we depend on others.	Chúng ta thường không nhận ra mức độ mà chúng ta phụ thuộc vào người khác.
How far is it from here to where you work?	Nó là bao xa từ đây đến nơi bạn làm việc?
Tom and Mary are very close.	Tom và Mary rất thân thiết.
Buying a new device won't solve your problem.	Mua thiết bị mới sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn.
Tom should pay attention to what Mary said.	Tom nên chú ý đến những gì Mary nói.
I am looking forward to winter break.	Tôi đang mong chờ kỳ nghỉ đông.
Tom hasn't recovered from his cold yet, has he?	Tom vẫn chưa hết cảm, phải không?
Try to have a little compassion.	Cố gắng có một chút lòng trắc ẩn.
Lately, I haven't had much of an appetite.	Gần đây, tôi không có cảm giác thèm ăn nhiều.
I waited for Tom to leave.	Tôi đã đợi Tom rời đi.
The wheel has the sound of being oiled.	Bánh xe có tiếng kêu được tra dầu.
That's smart.	Thật là thông minh.
Who told you we wanted to do that?	Ai đã nói với bạn rằng chúng tôi muốn làm điều đó?
You don't need to learn French.	Bạn không cần phải học tiếng Pháp.
Today when I woke up, my throat felt a little sore.	Hôm nay khi tôi ngủ dậy, cổ họng của tôi cảm thấy hơi đau.
Tom has admitted to doing so.	Tom đã thừa nhận làm như vậy.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
The noon whistle is blowing.	Tiếng còi buổi trưa đang thổi.
Tom became a drug addict.	Tom trở thành một con nghiện ma túy.
Tom and Mary are smiling.	Tom và Mary đang mỉm cười.
Let's get out of here before anyone sees us.	Hãy ra khỏi đây trước khi ai đó nhìn thấy chúng ta.
Tom didn't think that Mary knew it was him who did it.	Tom không nghĩ rằng Mary biết chính anh ta là người đã làm điều đó.
I'm sure you'll be fine.	Tôi chắc rằng bạn sẽ ổn.
Tom broke something again.	Tom lại làm vỡ một cái gì đó.
Why don't we go water skiing?	Tại sao chúng ta không đi trượt nước?
Tom has the ability to do that.	Tom có ​​khả năng làm điều đó.
You must choose books carefully.	Bạn phải lựa chọn sách cẩn thận.
My dad won't let me go out with Tom.	Bố tôi không cho tôi đi chơi với Tom.
Tom didn't clap after Mary's performance.	Tom không vỗ tay sau màn trình diễn của Mary.
I'll see what I can do to help.	Tôi sẽ xem những gì tôi có thể làm để giúp đỡ.
Tom says that he thinks Mary is not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
The cost of living has increased dramatically.	Chi phí sinh hoạt đã tăng lên đáng kể.
How did Tom get into this?	Làm thế nào mà Tom tham gia vào việc này?
I'm pretty cold right now.	Hiện giờ tôi khá lạnh.
Tom is likely to be appointed president.	Tom có ​​thể sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch.
My name is Tom and this is Mary.	Tên tôi là Tom và đây là Mary.
It doesn't matter where he comes from.	Không quan trọng anh ta đến từ đâu.
Tom knew it would be difficult to convince Mary to go to the hospital.	Tom biết sẽ rất khó để thuyết phục Mary đến bệnh viện.
Tom and I both kept quiet.	Tom và tôi đều giữ im lặng.
Tom just got back from the supermarket.	Tom vừa đi siêu thị về.
The only reason Tom came to Boston was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất khiến Tom đến Boston là vì những người khác trong gia đình anh đều làm như vậy.
He sent me a letter asking if the book had reached me.	Anh ấy gửi cho tôi một lá thư hỏi xem cuốn sách đã đến tay tôi chưa.
Would you like to use my sunscreen?	Bạn có muốn sử dụng kem chống nắng của tôi không?
I know I have to do it sometime this week.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
Tom gets a thirty percent raise.	Tom được tăng lương ba mươi phần trăm.
I'm not sure that's what Tom needs to do.	Tôi không chắc đó là những gì Tom cần làm.
Tom left his key in the lock.	Tom để quên chìa khóa của mình trong ổ khóa.
Tom admits what he did was wrong.	Tom thừa nhận những gì anh ấy làm là sai.
Dandelions are taking over my lawn.	Bồ công anh đang chiếm lấy bãi cỏ của tôi.
Tom left his laptop at home.	Tom để máy tính xách tay ở nhà.
Tom could barely hear what Mary was trying to say.	Tom hầu như không thể nghe thấy những gì Mary đang cố gắng nói.
Do you remember the name of the station we have to get off at?	Bạn có nhớ tên nhà ga mà chúng ta phải xuống không?
Tom is probably going to Boston tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ đi Boston vào ngày mai.
I'll give you a week to get it done.	Tôi sẽ cho bạn một tuần để hoàn thành việc đó.
I don't think Tom has anything to worry about.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​điều gì phải lo lắng.
I know that Tom is an idiot.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ ngốc.
Neither Tom nor Mary had to go.	Cả Tom và Mary đều không phải đi.
Is this what scares them?	Đây có phải là điều khiến họ sợ hãi?
He retracted what he had said about her.	Anh rút lại những gì anh đã nói về cô.
I wouldn't have made it without Tom's help.	Tôi sẽ không thành công nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I know that's not why you're here.	Tôi biết rằng đó không phải là lý do tại sao bạn ở đây.
I don't think I'm going to Boston.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến Boston.
Tom promised me he wouldn't cry.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không khóc.
Tom could have and should have stayed longer.	Tom có ​​thể đã và nên ở lại lâu hơn.
I don't think their plan will work.	Tôi không nghĩ kế hoạch của họ sẽ thành công.
I didn't realize you were awake.	Tôi đã không nhận ra bạn đã thức.
Coffee break is an American organization.	Coffee break là một tổ chức của Mỹ.
Tom is usually useless in these situations.	Tom thường vô dụng trong những tình huống này.
Tom will meet Mary.	Tom sẽ gặp Mary.
The country's economy is about to collapse.	Nền kinh tế đất nước sắp sụp đổ.
I don't think Tom needs to do it tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó vào ngày mai.
We got to see the exhibition.	Chúng tôi đã được xem triển lãm.
We worry that we will lose our way.	Chúng tôi lo lắng rằng chúng tôi sẽ lạc đường.
Construction of the hospital will be completed soon.	Việc xây dựng bệnh viện sẽ sớm hoàn thành.
Tom says you are going to Australia.	Tom nói rằng bạn sẽ đến Úc.
That sounds suspicious.	Điều đó nghe có vẻ đáng ngờ.
I was in Australia last summer for three days.	Tôi đã ở Úc vào mùa hè năm ngoái trong ba ngày.
You don't want to go down this path.	Bạn không muốn đi xuống con đường này.
Mary has beautiful eyes.	Mary có đôi mắt đẹp.
Tom asks Mary to wash his car.	Tom nhờ Mary rửa xe cho anh ấy.
Tom misses Australia so much.	Tom nhớ Úc rất nhiều.
Tom told Mary that I was prepared to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi đã chuẩn bị để làm điều đó.
You what a pain in the neck!	Bạn thật là một cơn đau ở cổ!
I don't like sharing hotel rooms with strangers.	Tôi không thích ở chung phòng khách sạn với người lạ.
Tom says he doesn't like the taste of beer.	Tom nói rằng anh ấy không thích mùi vị của bia.
Once I was stung by a jellyfish.	Một lần tôi bị sứa đốt.
How can Tom stop us?	Làm sao Tom có ​​thể ngăn chúng ta lại?
I don't really care what Tom does.	Tôi không thực sự quan tâm đến những gì Tom làm.
You are the most trusted friend I have.	Bạn là người bạn đáng tin cậy nhất mà tôi có.
I think you're emptying my glass.	Tôi nghĩ bạn đang uống cạn ly của tôi.
Tom helped me out of the pool.	Tom đã giúp tôi ra khỏi bể bơi.
Tom is afraid of dogs.	Tom sợ chó.
Tom and Mary are both busy.	Tom và Mary đều bận.
It was my first time seeing a koala.	Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con gấu túi.
I know Tom hasn't graduated from college.	Tôi biết Tom chưa tốt nghiệp đại học.
Promise me you'll never do that again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom did a lot of things.	Tom đã làm rất nhiều thứ.
I am a swimmer.	Tôi là một vận động viên bơi lội.
Tom has denied the allegation.	Tom đã phủ nhận cáo buộc.
I appreciate the faith you have shown in me.	Tôi đánh giá cao niềm tin mà bạn đã thể hiện ở tôi.
I don't want Tom to go to Boston.	Tôi không muốn Tom đến Boston.
I don't want to talk to anyone.	Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Don't make this any worse.	Đừng làm cho điều này tồi tệ hơn nữa.
Tom told me that he thought Mary would be suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nghi ngờ.
Tom picked up the phone and started dialing.	Tom nhấc điện thoại và bắt đầu quay số.
I saw something on the other side of the room.	Tôi nhìn thấy một cái gì đó ở phía bên kia của căn phòng.
Who is complaining?	Ai đang phàn nàn?
Tom wants us to come.	Tom muốn chúng tôi đến.
I don't have time to play cards with you today.	Tôi không có thời gian để chơi bài với bạn hôm nay.
The teacher asked me how is the moon different from the earth?	Cô giáo cho em hỏi mặt trăng khác trái đất như thế nào?
Tom is hoping he can win first prize.	Tom đang hy vọng mình có thể giành được giải nhất.
It's ours.	Đó là của chúng tôi.
Tom does not have a good reputation.	Tom không có một danh tiếng tốt.
This is the most beautiful view I have ever seen.	Đây là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom usually stays in 5 star hotels.	Tom thường ở khách sạn 5 sao.
Tom is a complete wreck.	Tom là một xác tàu hoàn toàn.
I don't know where Tom usually goes skiing.	Tôi không biết Tom thường đi trượt tuyết ở đâu.
Is that the friend I saw with Tom near the river?	Đó có phải là bạn mà tôi đã thấy với Tom gần sông không?
Tom can do it for Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
Tom pulled the ring off his finger.	Tom rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.
Tom had a smug smile on his face.	Tom nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
Tom is there, isn't he?	Tom đang ở đó, phải không?
Tom is too irresponsible to have a pet.	Tom quá vô trách nhiệm khi có một con vật cưng.
Tom didn't like the way Mary smiled.	Tom không thích cách Mary cười.
My grandfather is living on a pension.	Ông tôi đang sống bằng lương hưu.
Just one second. 	Chỉ một giây thôi.
Let me finish.	Hãy để tôi hoàn thành.
I need to return these library books by October 20th.	Tôi cần trả lại những sách thư viện này trước ngày 20 tháng 10.
Tom is not motivated to do it like Mary.	Tom không có động lực để làm điều đó như Mary.
Eat, drink and be merry, for tomorrow we die.	Ăn, uống và vui vẻ, vì ngày mai chúng ta chết.
I have never met you in person.	Tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp bạn.
Tom was married when he returned.	Tom đã kết hôn khi anh ấy trở về.
Some railway lines were closed.	Một số tuyến đường sắt đã phải đóng cửa.
If you can't have children, you can always adopt.	Nếu bạn không thể có con, bạn luôn có thể nhận con nuôi.
Tom bought a new pickup truck.	Tom đã mua một chiếc xe bán tải mới.
Tom lied.	Tom nói dối.
Tom and Mary are related to each other.	Tom và Mary có quan hệ họ hàng với nhau.
I'm not asking about anything else.	Tôi không hỏi về bất cứ điều gì khác.
Tom is a good painter, isn't he?	Tom là một họa sĩ giỏi, phải không?
Your favorite place to eat in Boston?	Nơi ăn uống yêu thích của bạn ở Boston?
Are you sure you don't need to buy extra food?	Bạn có chắc là mình không cần mua thêm thức ăn không?
You cannot arrange an egg.	Bạn không thể sắp xếp một quả trứng.
My father built bridges.	Cha tôi xây dựng những cây cầu.
Tom asked me to find out where you are.	Tom yêu cầu tôi tìm xem bạn đang ở đâu.
I wish everything would be back to normal.	Tôi ước mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
We are in debt to our eyeballs.	Chúng ta đang mắc nợ nhãn cầu của mình.
I know why Tom got married.	Tôi biết tại sao Tom kết hôn.
I hope I don't catch a cold.	Tôi hy vọng tôi không bị cảm lạnh.
Maybe that's what Tom meant.	Có lẽ đó là những gì Tom muốn nói.
He knows nothing about electronics.	Anh ấy không biết gì về điện tử.
He is making progress.	Anh ấy đang tiến bộ.
He has a cold and has to go to work.	Anh ấy bị cảm lạnh và phải đi làm xa.
Life is not an exact science, it is an art.	Cuộc sống không phải là một khoa học chính xác, nó là một nghệ thuật.
Tom is young.	Tom còn trẻ.
I have started writing another musical.	Tôi đã bắt đầu viết một vở nhạc kịch khác.
Tom is ready for anything.	Tom đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
I don't think Tom will let Mary win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để Mary thắng.
Can you give us some tips when buying a car?	Bạn có thể cho chúng tôi một số mẹo khi mua xe?
Tom is a bit drunk.	Tom hơi say.
I know Tom is not a good music teacher.	Tôi biết Tom không phải là một giáo viên dạy nhạc giỏi.
Tom drives an imported car.	Tom lái một chiếc ô tô nhập khẩu.
I'm older than Tom.	Tôi lớn hơn Tom.
Tom has enough money to buy anything Mary wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua bất cứ thứ gì Mary muốn.
Why did you tell Tom not to laugh?	Tại sao bạn lại bảo Tom đừng cười?
Tom was where he said he would be.	Tom đã ở nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
Tom is an inquisitive fisherman.	Tom là một ngư dân ham học hỏi.
I don't know who they are, but they don't look friendly.	Tôi không biết họ là ai, nhưng họ trông không thân thiện.
I think I will buy the cheapest one.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua cái rẻ nhất.
Tom says that Mary has to do it before John gets here.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó trước khi John đến đây.
I couldn't have done it without Tom's help.	Tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Can't we just cuddle instead?	Thay vào đó, chúng ta không thể âu yếm nhau sao?
Tom wasn't the one to tell me about that.	Tom không phải là người nói với tôi về điều đó.
Tom is definitely scared.	Tom chắc chắn là sợ hãi.
Tom knew Mary couldn't speak French well.	Tom biết Mary không thể nói tiếng Pháp tốt.
I think a walk in the park can take our mind off our worries.	Tôi nghĩ rằng một cuộc đi bộ trong công viên có thể giúp tâm trí của chúng ta thoát khỏi những muộn phiền.
Don't let it end.	Đừng để nó kết thúc.
I don't think Tom is still upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn khó chịu.
I shoot the rabbits in my garden with the spray gun to keep them away from the vegetables.	Tôi bắn những con thỏ trong vườn của mình bằng súng phun để chúng tránh xa các loại rau.
I was hoping Tom could make it.	Tôi đã hy vọng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I can't see you tonight.	Tôi không thể gặp bạn tối nay.
It's not a problem either way.	Nó không phải là vấn đề theo cách nào cả.
Tom and Mary are still friends.	Tom và Mary vẫn là bạn.
Tom can help us.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
The most interesting information comes from children, because they tell all they know and then stop.	Thông tin thú vị nhất đến từ trẻ em, vì chúng kể tất cả những gì chúng biết và sau đó dừng lại.
Tom doesn't know what color to choose.	Tom không biết chọn màu nào.
Tom and I will do it ourselves.	Tom và tôi sẽ tự làm điều đó.
Tom said he doesn't plan on doing it alone.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một mình.
The woman sitting on the sofa is my grandmother.	Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha là bà của tôi.
You will not be fired.	Bạn sẽ không bị sa thải.
They decided to settle in the suburbs of London.	Họ quyết định định cư ở ngoại ô London.
I don't think Tom knows what's wrong with Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có chuyện gì.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc cần phải làm.
Will we be the only students taking the exam tomorrow?	Chúng ta sẽ là những học sinh duy nhất tham gia kỳ thi vào ngày mai?
You will never capture me alive!	Bạn sẽ không bao giờ bắt sống tôi!
Now you are paranoid.	Bây giờ bạn đang bị hoang tưởng.
I'm not the one to advise Tom not to do that.	Tôi không phải là người khuyên Tom không nên làm vậy.
I don't know her name.	Tôi không biết tên cô ấy.
Tom doesn't even live in Australia anymore.	Tom thậm chí không sống ở Úc nữa.
You should notify your mother as soon as possible.	Bạn nên thông báo cho mẹ của bạn càng sớm càng tốt.
Tom thought I might not need to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I think you should not follow Tom's advice.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm theo lời khuyên của Tom.
I shouldn't have commented on that.	Tôi không nên bình luận về điều đó.
Tom may have been injured.	Tom có ​​thể đã bị thương.
Tom was very scared.	Tom đã rất sợ hãi.
I know that Tom wants to get it done by Monday night.	Tôi biết rằng Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
I couldn't make that decision without consulting Tom first.	Tôi không thể đưa ra quyết định đó mà không hỏi ý kiến ​​Tom trước.
I don't think Tom going alone is good.	Tôi không nghĩ rằng Tom đi một mình là tốt.
Go straight down the street, and when you pass the traffic light, there you are.	Đi thẳng xuống đường, và khi bạn vượt qua đèn giao thông, bạn đã ở đó.
I'll go out for a while.	Tôi sẽ đi ra ngoài một lúc.
Tom is my hostage.	Tom là con tin của tôi.
Has it been scientifically proven?	Điều đó đã được khoa học chứng minh chưa?
Looks like Tom is awake.	Có vẻ như Tom đã tỉnh.
You told me to improvise.	Bạn đã bảo tôi tùy cơ ứng biến.
I know Tom thinks I'm stupid.	Tôi biết Tom nghĩ tôi ngu ngốc.
I don't have enough money to buy the coat I want.	Tôi không có đủ tiền để mua chiếc áo khoác mà tôi muốn.
I knew that Tom wouldn't be able to do that well.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm tốt điều đó.
I need a tool to weed in my garden.	Tôi cần một công cụ để nhổ cỏ trong vườn của tôi.
I have to go to the airport.	Tôi phải đến sân bay.
Tom is dating my sister.	Tom đang hẹn hò với chị gái tôi.
Tom is a tough guy.	Tom là một người khó tính.
That is not possible.	Điều đó không thể có được.
This is the most obvious question.	Đây là câu hỏi rõ ràng nhất.
Tom is worried that he might get fired.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể bị sa thải.
I'm sorry I yelled at you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hét vào mặt bạn.
Tom is looking for his son.	Tom đang tìm kiếm con trai của mình.
Both of my grandfathers died before I was born.	Cả hai ông nội của tôi đều mất trước khi tôi được sinh ra.
Why did Tom do this to me?	Tại sao Tom lại làm vậy với tôi?
Tom was jailed for falsifying documents.	Tom bị bỏ tù vì giả mạo tài liệu.
Tom knows that he will be late.	Tom biết rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom spent the day swimming.	Tom đã dành cả ngày để bơi.
Tom says he doesn't think Mary is sleeping.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary đang ngủ.
Tom wants to keep his bike in my garage.	Tom muốn giữ xe đạp của mình trong ga ra của tôi.
Tom usually wears a hat.	Tom thường đội mũ.
Tom got up and got out of the tub.	Tom đứng dậy và ra khỏi bồn.
Tom didn't seem surprised that Mary was able to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary có thể làm được điều đó.
Tom said that Mary agreed to do it.	Tom nói rằng Mary đã đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary are hiding in the basement.	Tom và Mary đang trốn dưới tầng hầm.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Tom says he feels really threatened.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thực sự bị đe dọa.
Tom shouldn't have let Mary drive.	Tom không nên để Mary lái xe.
Tom doesn't seem convinced.	Tom có ​​vẻ như không bị thuyết phục.
I think you shouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó.
She doesn't like living in the city center.	Cô ấy không thích sống ở trung tâm thành phố.
Two weeks of heavy rain resulted in flooding.	Hai tuần mưa lớn dẫn đến lũ lụt.
I know you can't play guitar.	Tôi biết bạn không thể chơi guitar.
Tom was here when I got here.	Tom đã ở đây khi tôi đến đây.
Tom often thinks of Mary when he hears a string quartet.	Tom thường nghĩ đến Mary khi anh nghe một bản tứ tấu đàn dây.
It's not a difficult call to make.	Đó không phải là một cuộc gọi khó thực hiện.
I don't know what you're cooking, but it smells so good.	Tôi không biết bạn đang nấu món gì, nhưng nó có mùi rất thơm.
"I work in Boston." 	"Tôi làm việc ở Boston."
"I did the same."	"Tôi cũng làm như vậy."
I know Tom didn't know when Mary did it.	Tôi biết Tom không biết Mary làm điều đó khi nào.
Waiting for me in front of my great-grandson's house.	Chờ tôi trước cửa nhà cháu cố của tôi.
You are demanding.	Bạn đang đòi hỏi.
Tom was just about to kiss Mary when his mother entered the room.	Tom vừa định hôn Mary thì mẹ anh bước vào phòng.
I am touched by your concern.	Tôi cảm động vì sự quan tâm của bạn.
I believe you have dialed the wrong number.	Tôi tin rằng bạn đã gọi nhầm số.
I gave him advice, but he ignored it.	Tôi đã cho anh ta lời khuyên, mà anh ta không để ý đến.
Tom may be right about that.	Tom có ​​thể đúng về điều đó.
Not a single soul was seen in the town.	Không một linh hồn nào được nhìn thấy trong thị trấn.
Let the celebration begin.	Hãy để lễ kỷ niệm bắt đầu.
Tom said he knew Mary might not have to.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không phải làm vậy.
Tom waits outside.	Tom đợi bên ngoài.
I go along.	Tôi đi cùng.
You should have invited him, but you didn't.	Đáng lẽ bạn phải mời anh ta, nhưng bạn đã không.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'm sure Tom will understand.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hiểu.
Tom says he is willing to help Mary do it.	Tom nói rằng anh sẵn sàng giúp Mary làm điều đó.
Tom actually opened the door for Mary.	Tom thực sự đã mở cửa cho Mary.
It is preventable.	Nó có thể ngăn ngừa được.
It is only a matter of time before that happens.	Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi điều đó xảy ra.
Why didn't you tell me that you were in Boston?	Tại sao bạn không cho tôi biết rằng bạn đang ở Boston?
Although Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.	Mặc dù chiếc vali của Eri trông nặng nề nhưng thực ra nó rất nhẹ.
I couldn't make that decision without talking to Tom first.	Tôi không thể đưa ra quyết định đó mà không nói chuyện với Tom trước.
Tom didn't know how to explain it.	Tom không biết giải thích thế nào.
Where's my white shirt?	Áo sơ mi trắng của tôi đâu?
What exactly do you want me to do?	Chính xác thì bạn muốn tôi làm gì?
Tom left five minutes ago.	Tom đã rời đi năm phút trước.
I didn't ask Tom.	Tôi không hỏi Tom.
Tom asked Mary what kind of music she usually listens to.	Tom hỏi Mary cô ấy thường nghe loại nhạc nào.
Do you think swinging on a swing is good exercise?	Bạn có nghĩ rằng đu mình trên xích đu là bài tập tốt không?
Who are you referring to?	Bạn đang đề cập đến ai?
Tom is the one who turns off the lights.	Tom là người tắt đèn.
I don't know why Tom doesn't want Mary in his party.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn có Mary trong bữa tiệc của anh ấy.
I just don't know anymore.	Tôi chỉ không biết nữa.
Tom watched curiously.	Tom tò mò quan sát.
Tom is one of the bad kids at school.	Tom là một trong những đứa trẻ hư ở trường.
Tom is a very good speaker of French.	Tom là một người nói rất giỏi tiếng Pháp.
Tom was killed in the war.	Tom đã bị giết trong chiến tranh.
Tom is a handsome guy.	Tom là một anh chàng đẹp trai.
Where did you buy that ocarina?	Bạn mua ocarina đó ở đâu?
Why do you think Tom would do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ làm như vậy?
Tom was not stoned.	Tom không bị ném đá.
I'm starting to have bad feelings about you.	Tôi bắt đầu có cảm giác xấu về bạn.
My uncle was a good friend who thought life was better in the 1950s.	Chú tôi là một người bạn tốt, người nghĩ rằng cuộc sống đã tốt hơn vào những năm 1950.
Of course, it didn't happen.	Tất nhiên, nó đã không xảy ra.
They didn't let me do it yesterday.	Họ đã không để tôi làm điều đó ngày hôm qua.
I assume you've been to Boston.	Tôi cho rằng bạn đã đến Boston.
You should know better than spending all your money on clothes.	Bạn nên biết tốt hơn là tiêu hết tiền vào quần áo.
What good is a glass, if you have nothing to pour into it?	Một cái ly có ích gì, nếu bạn không có gì để đổ vào đó?
Tom says he hopes Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Let's face it, what you're trying to do is impossible.	Hãy đối mặt với nó, những gì bạn đang cố gắng làm là không thể.
Can you tell me where the library is?	Bạn có thể cho tôi biết thư viện ở đâu không?
President Roosevelt opposed this decision.	Tổng thống Roosevelt phản đối quyết định này.
That's not very friendly.	Điều đó không thân thiện lắm.
It was a great time for Hollywood.	Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời cho Hollywood.
There's a lot of stuff there.	Có rất nhiều thứ ở đó.
There is looting.	Có cướp bóc.
Tom said Mary didn't think John would.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm như vậy.
Tom can go home alone.	Tom có ​​thể về nhà một mình.
Tom says Mary is not satisfied.	Tom nói Mary không hài lòng.
Tom is worse today than yesterday.	Hôm nay Tom tệ hơn hôm qua.
Tom still doesn't have a girlfriend.	Tom vẫn chưa có bạn gái.
Tom and Mary were my best friends in college.	Tom và Mary là bạn thân của tôi thời đại học.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
I'm not the only one who doesn't know how to do this.	Tôi không phải là người duy nhất không biết cách làm điều này.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
It's hard to believe that Tom was the one who did it.	Thật khó tin rằng Tom là người đã làm điều đó.
I don't think Tom knows how to tie a shoelace.	Tôi không nghĩ là Tom biết cách thắt dây giày.
I don't let anyone touch me.	Tôi không cho ai chạm vào tôi.
Tom is not helpless.	Tom không bất lực.
Tom died in the robbery.	Tom đã chết trong vụ cướp.
What will Tom buy for Mary?	Tom sẽ mua gì cho Mary?
Tom declined our interview request.	Tom đã từ chối yêu cầu phỏng vấn của chúng tôi.
Tom is probably not in Boston yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở Boston.
Pubs are popular gathering places for beer.	Quán rượu là nơi tụ tập phổ biến để uống bia.
Tom likes both Mary and Alice.	Tom thích cả Mary và Alice.
I know Tom wouldn't know how to do it.	Tôi biết Tom sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
A female friend of mine likes to go to gay bars with me.	Một người bạn nữ của tôi thích đến quán bar đồng tính nam với tôi.
Tom is from here.	Tom đến từ đây.
Tom says he will try to help you find Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giúp bạn tìm Mary.
Tom really doesn't do it very well.	Tom thực sự làm điều đó không tốt lắm.
Tom has another seizure.	Tom có ​​một cơn động kinh khác.
Tom is usually the one who puts the kids to bed.	Tom thường là người cho bọn trẻ đi ngủ.
The radio warned us of an impending earthquake and we started packing up our things.	Đài phát thanh cảnh báo chúng tôi về trận động đất sắp tới và chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tom thinks I need to do it.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom seemed to be delighted.	Tom dường như rất vui mừng.
I'm not the only one who wants to leave early.	Tôi không phải là người duy nhất muốn về sớm.
It is very painful for him to go abroad.	Anh ấy rất đau để đi nước ngoài.
Are you the one who helped Tom hang that picture on the wall?	Bạn có phải là người đã giúp Tom treo bức tranh đó lên tường không?
The waste paper basket is full.	Rổ đựng giấy vụn đã đầy.
I'm not lying now.	Tôi không nói dối bây giờ.
You have a healthy foot, don't you?	Bạn có một đôi chân khỏe mạnh, phải không?
Oil has played an important part in the development of Japanese industry.	Dầu mỏ đã đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp Nhật Bản.
We may never see Tom again.	Chúng ta có thể không bao giờ gặp lại Tom nữa.
I know you shouldn't be here.	Tôi biết bạn không nên ở đây.
Tom finally told me what happened.	Tom cuối cùng đã nói với tôi những gì đã xảy ra.
Tom didn't come home last weekend.	Cuối tuần trước Tom không về nhà.
Tom loves bourbon.	Tom thích rượu whisky ngô.
Do you expect Tom to win?	Bạn có mong đợi Tom sẽ thắng không?
Tom feeds the pigs.	Tom cho lợn ăn.
Tom seemed a bit overwhelmed.	Tom có ​​vẻ hơi choáng ngợp.
Looks like Tom is waiting for someone.	Có vẻ như Tom đang đợi ai đó.
I have to finish this work by the day after tomorrow.	Tôi phải hoàn thành công việc này vào ngày mốt.
Tom wants Mary to take the medicine the doctor told her to take.	Tom muốn Mary uống loại thuốc mà bác sĩ bảo cô ấy uống.
I sleep in a crib.	Tôi ngủ trên cũi.
Where is my wheelbarrow?	Xe cút kít của tôi ở đâu?
Tom sobbed.	Tom nức nở.
Tom says that's not what Mary wants.	Tom nói đó không phải là điều Mary muốn.
Tom says we should rest.	Tom nói rằng chúng ta nên nghỉ ngơi.
I am no longer a child.	Tôi không còn là một đứa trẻ nữa.
I don't think Tom has as much time as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều thời gian như Mary.
Tom says his house is unlocked.	Tom nói rằng nhà của anh ấy không khóa.
They tried to stop him from going.	Họ đã cố gắng ngăn cản anh ta đi.
I'm hiring a driver.	Tôi đang tuyển tài xế.
Why are you being so secretive?	Tại sao bạn lại được bí mật như vậy?
Tom, Mary and John are sitting around the table.	Tom, Mary và John đang ngồi quanh bàn.
One thing I've always wanted to do is run my own restaurant.	Một điều tôi luôn muốn làm là điều hành nhà hàng của riêng mình.
Let's hope he's okay.	Hãy hy vọng anh ấy ổn.
I think Tom is autistic.	Tôi nghĩ rằng Tom bị tự kỷ.
You will feel more comfortable in this room.	Bạn sẽ thấy thoải mái hơn trong căn phòng này.
Tom wouldn't do it that way if he didn't have to.	Tom sẽ không làm theo cách đó nếu anh ấy không cần thiết.
Don't burn your bridges.	Đừng đốt những cây cầu của bạn.
I think you are thirsty.	Tôi nghĩ rằng bạn đang khát.
I know that Tom helped you.	Tôi biết rằng Tom đã giúp bạn.
I talked to Tom a few times about that.	Tôi đã nói chuyện với Tom một vài lần về điều đó.
Tom and Mary scowled at each other.	Tom và Mary cau có với nhau.
I don't want to walk anymore.	Tôi không muốn đi bộ nữa.
I don't want to see that happen.	Tôi không muốn thấy điều đó xảy ra.
Only members of the club are allowed to use this room.	Chỉ các thành viên của câu lạc bộ mới được quyền sử dụng căn phòng này.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
Elephants cannot ride bicycles.	Voi không thể đi xe đạp.
Bark. 	Chó sủa.
That's what dogs do.	Đó là những gì loài chó làm.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
This fabric is really smooth and silky.	Loại vải này thực sự rất mịn và mượt.
I'm not saying I've forgotten.	Tôi không nói rằng tôi đã quên.
Tom tells Mary that he is going to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đi Úc.
Why don't you get one before we leave?	Tại sao bạn không lấy một cái trước khi chúng ta rời đi?
We can continue doing it this way if you want.	Chúng tôi có thể tiếp tục làm theo cách này nếu bạn muốn.
Tom will probably be gone by the time we get there.	Tom có ​​lẽ sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
Tom's debts are increasing.	Các khoản nợ của Tom ngày càng tăng.
Tom seems to suffer from some kind of post-traumatic stress.	Tom dường như bị một số loại căng thẳng sau chấn thương.
If not you, then who?	Nếu không phải bạn, thì ai?
Maybe Tom can solve this problem.	Có lẽ Tom có ​​thể giải quyết vấn đề này.
Is Tom ever mad at you?	Tom có ​​bao giờ giận bạn không?
Tom was not surprised that Mary won the race.	Tom không ngạc nhiên khi Mary thắng cuộc đua.
I think Tom will be surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom doesn't want anyone to look through his belongings.	Tom không muốn bất kỳ ai xem qua đồ đạc của mình.
The committee concluded that the answer was no.	Ủy ban kết luận rằng câu trả lời là không.
What makes you think I won't be able to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được?
Tom's clothes are shabby.	Quần áo của Tom thật tồi tàn.
Tom doesn't want to get married again.	Tom không muốn kết hôn lần nữa.
Tom was used to it.	Tom đã quen với nó.
Everything else doesn't matter now.	Mọi thứ khác bây giờ không quan trọng.
What did Tom draw?	Tom đã vẽ gì?
She doesn't think of any kind of evil.	Cô ấy không nghĩ về bất kỳ loại điều ác nào.
Have you told anyone what your real name is?	Bạn đã nói cho ai biết tên thật của bạn là gì chưa?
Tom says he has received death threats.	Tom nói rằng anh ấy đã nhận được những lời đe dọa tử vong.
Because of the traffic jam, it took us thirty minutes to cross that bridge.	Vì tắc đường, chúng tôi phải mất ba mươi phút mới qua được cây cầu đó.
Tom must have forgotten that he did it.	Tom hẳn đã quên rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom is approximately the same height as you.	Tom có ​​chiều cao xấp xỉ bằng bạn.
I'm not sure there's a problem.	Tôi không chắc là có vấn đề.
Tom smiled apologetically.	Tom mỉm cười hối lỗi.
I am afraid that you will hurt Tom.	Tôi sợ rằng bạn sẽ làm tổn thương Tom.
I have to work hard to make up for lost time.	Tôi phải làm việc chăm chỉ để bù lại thời gian đã mất.
You're supposed to do that, right?	Bạn có nghĩa vụ phải làm điều đó, phải không?
The family gathers around the dining table.	Gia đình quây quần bên bàn ăn.
Why don't we take a taxi?	Tại sao chúng ta không đi taxi?
Tom could have stopped it.	Tom có ​​thể đã ngăn nó lại.
Tom was on the porch.	Tom đã ở trên hiên.
I am three years younger than Tom.	Tôi nhỏ hơn Tom ba tuổi.
Tom said he agreed.	Tom nói rằng anh ấy đã đồng ý.
Tom said that Mary knew that John might have to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể phải làm điều đó.
Tom promised to pay me more.	Tom đã hứa sẽ trả cho tôi nhiều hơn.
I thought Tom would be fired.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
I don't know if Tom will come or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đến hay không.
I certainly didn't know Tom would come tonight.	Tôi chắc chắn không biết tối nay Tom sẽ đến.
I apologize for being late.	Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.
Tom teased me about it.	Tom đã trêu chọc tôi về điều đó.
It's hard not to be with Tom.	Thật khó để không ở bên Tom.
Tom tells Mary that he doesn't think John is tempted to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom fired his maid.	Tom đã sa thải người giúp việc của mình.
I don't know what's worse.	Tôi không biết điều gì tồi tệ hơn.
Tom is currently living with his grandparents in Australia.	Hiện Tom đang ở với ông bà ngoại ở Úc.
Tom knew that Mary wasn't from Australia even though she said she was.	Tom biết rằng Mary không đến từ Úc mặc dù cô ấy đã nói là cô ấy.
I know I should buy it when it's on sale.	Tôi biết tôi nên mua nó khi nó được giảm giá.
He knelt down and prayed for the souls of the dead.	Anh quỳ xuống và cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
I didn't know that you loved Tom so much.	Tôi không biết rằng bạn yêu Tom rất nhiều.
Tom wears leather.	Tom mặc đồ da.
She hired him as an interpreter because she had heard that he was the best.	Cô thuê anh ta làm thông dịch viên vì cô ta đã nghe nói rằng anh ta là người giỏi nhất.
Tell Tom you are too busy to help Mary.	Nói với Tom rằng bạn quá bận để giúp Mary.
I think Tom might be telling the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang nói sự thật.
I am your biggest fan.	Tôi là fan hâm mộ lớn nhất của bạn.
I don't see anything new.	Tôi không thấy có gì mới.
Tom is still working at the store as usual.	Tom vẫn làm việc ở cửa hàng như thường lệ.
Tom thought he should say something, but he didn't know what to say.	Tom nghĩ rằng anh nên nói điều gì đó, nhưng anh không biết phải nói gì.
No one volunteered.	Không ai tình nguyện.
Tom had three glasses of wine at the party.	Tom đã uống ba ly rượu trong bữa tiệc.
Which airport do you think is the busiest in the world?	Bạn nghĩ sân bay nào bận rộn nhất trên thế giới?
How long has Tom been cleaning?	Tom đã làm công việc dọn vệ sinh bao lâu rồi?
He's the only one who can do that.	Anh ấy là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Why don't we go visit Tom?	Tại sao chúng ta không đi thăm Tom?
There is no one else that I would rather spend the weekend with you than you.	Không có ai khác mà tôi muốn dành cuối tuần với bạn hơn bạn.
Tom talks to almost everyone he walks on.	Tom nói chuyện với hầu hết mọi người anh ấy đi trên đường.
I haven't used this much.	Tôi đã không sử dụng cái này nhiều lắm.
We do not have enough working capital.	Chúng tôi không có đủ vốn lưu động.
You look like you're enjoying yourself.	Bạn trông giống như bạn đang tận hưởng chính mình.
It's not you that I worry about.	Đó không phải là bạn mà tôi lo lắng về.
I cut myself with the knife right after sharpening.	Tôi tự cắt mình bằng con dao ngay sau khi mài.
Why don't we play a game?	Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi?
Tom asked Mary if she really had to do it today.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự phải làm điều đó hôm nay.
Tom gets himself into trouble because he says yes to everything.	Tom tự gặp rắc rối vì anh ấy nói đồng ý với mọi thứ.
I will be thirty in October.	Tôi sẽ ba mươi vào tháng Mười.
What makes you think that will happen?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
Tom and Mary said they hope to return on October 20.	Tom và Mary cho biết họ hy vọng sẽ quay lại vào ngày 20 tháng 10.
What you did upset a lot of people.	Những gì bạn đã làm khiến rất nhiều người khó chịu.
I read that novel.	Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết đó.
Tom says he can't do everything he wants to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm mọi thứ anh ấy muốn làm.
Tom's dog is very dangerous.	Con chó của Tom rất nguy hiểm.
Tom does not get along with his mother-in-law.	Tom không hòa thuận với mẹ vợ.
I heard you are a doctor now.	Tôi nghe nói bây giờ bạn là một bác sĩ.
I know that Tom doesn't know exactly how much he will have to pay to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chính xác anh ấy sẽ phải trả bao nhiêu để làm điều đó.
Tom paid for dinner and left.	Tom trả tiền cho bữa tối và rời đi.
At first Tom didn't believe it.	Lúc đầu Tom không tin.
Tom was scared.	Tom đã sợ hãi.
I'm the only one here who can speak French.	Tôi là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
He cannot afford a new car.	Anh ta không có khả năng mua một chiếc xe hơi mới.
I'm not sure what I should do next.	Tôi không chắc mình nên làm gì tiếp theo.
What is Tom's brother's name?	Tên anh em của Tom là gì?
Greece gained independence from the Ottoman Empire in 1830.	Hy Lạp giành được độc lập từ Đế chế Ottoman vào năm 1830.
Tom lost his temper.	Tom mất bình tĩnh.
Let me ask Tom a simple question.	Hãy để tôi hỏi Tom một câu hỏi đơn giản.
I heard Tom and Mary both dropped out of school.	Tôi nghe nói Tom và Mary đều đã nghỉ học.
Tom is one of Mary's friends.	Tom là một trong những người bạn của Mary.
Have you tried talking to Tom?	Bạn đã thử nói chuyện với Tom chưa?
I wanted a blouse to go with this felt coat.	Tôi muốn có một chiếc áo cánh để đi với chiếc áo khoác nỉ này.
I don't want to give you false hope.	Tôi không muốn cho bạn hy vọng hão huyền.
Tom lost the money I gave him.	Tom đã làm mất số tiền mà tôi đã đưa cho anh ấy.
Tom didn't seem to hear Mary.	Tom dường như không nghe thấy Mary.
I am much richer now than then.	Bây giờ tôi giàu hơn nhiều so với lúc đó.
When was the last time you went to church?	Lần cuối cùng bạn đến nhà thờ là khi nào?
My siblings left it to me to take care of my elderly mother.	Các anh chị em của tôi đã để lại nó cho tôi để chăm sóc mẹ già của tôi.
Tom says that probably won't happen in the near future.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra trong tương lai gần.
Tom reported to the police what was stolen.	Tom đã khai báo với cảnh sát những gì đã bị đánh cắp.
I don't believe in ghosts.	Tôi không tin có ma.
Death does not frighten me.	Cái chết không làm tôi sợ hãi.
Tom did his best to make sure Mary had a good time.	Tom đã cố gắng hết sức để đảm bảo Mary có một khoảng thời gian vui vẻ.
Eating right will help you regain your strength.	Ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn lấy lại sức.
I don't know if it matters or not.	Tôi không biết liệu nó có quan trọng hay không.
Tom saw a wolf.	Tom đã nhìn thấy một con sói.
The audience gasped.	Khán giả há hốc mồm.
Tom was the one who came up with the idea.	Tom là người đưa ra ý tưởng.
How long were you there before the security guard arrived?	Bạn đã ở đó bao lâu trước khi nhân viên bảo vệ đến?
I had a hunch that something bad was about to happen.	Tôi đã linh cảm rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
I still love Tom very much.	Tôi vẫn yêu Tom rất nhiều.
Tom has forgotten all about you.	Tom đã quên tất cả về bạn.
I don't think I can do what you're asking me to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm những gì bạn đang yêu cầu tôi làm.
Tom says Mary likes you.	Tom nói Mary thích bạn.
I did all I could.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể.
You don't think Tom would want to do it alone, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó một mình, phải không?
When did you find out that Tom couldn't do it?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không thể làm điều đó khi nào?
Tom wanted Mary and I to do it ourselves.	Tom muốn Mary và tôi tự làm điều đó.
I'll make sure no one hears about this.	Tôi sẽ đảm bảo không ai nghe về vụ việc này.
We left at dawn.	Chúng tôi rời đi vào rạng sáng.
That is justice.	Đó là công lý.
Tom offers to help Mary.	Tom đề nghị giúp Mary.
It's cooler tonight.	Tối nay trời mát hơn.
I didn't know that Tom was an expert on guns.	Tôi không biết rằng Tom là một chuyên gia về súng ống.
Tom sometimes falls asleep in class.	Tom đôi khi ngủ gật trong lớp.
If the weather is good, I will go swimming in the river.	Nếu thời tiết tốt, tôi sẽ đi bơi ở sông.
I will do whatever Tom asks me to do.	Tôi sẽ làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom asks Mary if she knows where his passport is.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết hộ chiếu của anh ấy ở đâu.
Tom spent the afternoon reading a survival manual.	Tom đã dành cả buổi chiều để đọc một cuốn sổ tay sinh tồn.
Tom didn't stay as long as he said he would.	Tom đã không ở lại bao lâu như anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ở lại.
That's missing the point.	Đó là thiếu điểm.
Tom went one step further.	Tom tiến thêm một bước nữa.
Why don't you use the money I lent you?	Tại sao bạn không sử dụng số tiền tôi đã cho bạn vay?
I showed Tom the picture I was working on.	Tôi cho Tom xem bức tranh mà tôi đang làm.
I don't think Tom knows what I told Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi đã nói với Mary.
I have great news for you, Tom.	Tôi có một tin tuyệt vời cho bạn, Tom.
When I got my driver's license renewed, I had to decide if I wanted to become an organ donor.	Khi tôi được gia hạn bằng lái xe, tôi phải quyết định xem mình có muốn trở thành một người hiến tạng hay không.
Tom doesn't want this either.	Tom cũng không muốn điều này.
I ruined Tom's party.	Tôi đã làm hỏng bữa tiệc của Tom.
Tom couldn't believe that Mary really liked him.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự thích anh ta.
Should I tell Tom you're not available?	Tôi có nên nói với Tom rằng bạn không rảnh không?
Tom says that he and Mary are moving to Boston.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đang chuyển đến Boston.
I don't think Tom's speech is very good.	Tôi không nghĩ bài phát biểu của Tom rất hay.
Even Tom's enemies admit that he is a man of integrity.	Ngay cả những kẻ thù của Tom cũng thừa nhận rằng anh ấy là một người đàn ông chính trực.
Tom disagrees with Mary.	Tom không đồng ý với Mary.
There's something under my bed.	Có cái gì đó dưới giường của tôi.
I was caught showering on the way to the station.	Tôi đã bị bắt gặp khi đang tắm trên đường đến nhà ga.
Tom comes home with a box of old clothes.	Tom trở về nhà với một hộp quần áo cũ.
Tom thinks the situation is really sad.	Tom nghĩ rằng tình hình thực sự đáng buồn.
Maybe you're upset with me.	Có lẽ bạn đang khó chịu với tôi.
I am lying on the grass.	Tôi đang nằm trên bãi cỏ.
Tom was arrested on the day of the wedding.	Tom bị bắt vào ngày cưới.
We don't have time to help Tom.	Chúng tôi không có thời gian để giúp Tom.
Are you sure you want to swim here?	Bạn có chắc chắn muốn bơi ở đây không?
I don't care what happens to me.	Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với mình.
We find Tom's work satisfactory.	Chúng tôi thấy công việc của Tom đạt yêu cầu.
The square root of twenty-seven is three.	Căn bậc hai của hai mươi bảy là ba.
Tom knew he shouldn't have told Mary, but he did.	Tom biết anh không nên nói với Mary, nhưng anh đã làm.
Tom said that Mary thought he might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
What makes you think I want to kiss you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn hôn bạn?
I think Tom and Mary are hypocrites.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary là những kẻ đạo đức giả.
Tom eventually had to retire.	Tom cuối cùng đã phải giải nghệ.
Tom tried to hide a smile.	Tom cố giấu một nụ cười.
Tom has been in prison for the past three years.	Tom đã phải ngồi tù ba năm qua.
Tom said he would be willing to help if we needed help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng tôi cần sự giúp đỡ.
Tom is talking to Mary about her new car.	Tom đang nói chuyện với Mary về chiếc xe mới của cô ấy.
It's Tom and my horse.	Đó là của Tom và con ngựa của tôi.
We are not complaining.	Chúng tôi không phàn nàn.
Tom is drinking straight from the faucet.	Tom đang uống trực tiếp từ vòi.
There's no need to become hysterical.	Không cần thiết phải trở nên cuồng loạn.
Tom can swim faster than I can.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn tôi có thể.
Tom and Mary sat down to eat.	Tom và Mary ngồi ăn.
Tom put his key on the table.	Tom đặt chìa khóa của mình lên bàn.
He decided to lease his property to the company.	Anh quyết định cho công ty đó thuê tài sản của mình.
I plan to go to Europe next week.	Tôi dự định sẽ đi châu Âu vào tuần tới.
Tom hands us a bottle of champagne.	Tom đưa cho chúng tôi một chai sâm panh.
I haven't given up hope yet.	Tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Tom still plans to throw a party the day after tomorrow.	Tom vẫn dự định tổ chức một bữa tiệc vào ngày mốt.
Tom realized that Mary was expecting him to laugh, so he began to laugh.	Tom nhận ra Mary đang mong anh cười nên anh bắt đầu cười.
Tom is going to school, isn't he?	Tom đang đi học, phải không?
How do you know that you don't mistake me for someone else?	Làm sao bạn biết rằng bạn không nhầm tôi với người khác?
Tom was used to having me around.	Tom đã quen với việc có tôi ở bên.
I didn't know it existed.	Tôi không biết nó tồn tại.
Tom told me he thought Mary would be home on October 20.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom can sell anything.	Tom có ​​thể bán bất cứ thứ gì.
It won't take me long to do that.	Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
What flavor do you want?	Bạn muốn hương vị nào?
Tom is a very nice guy.	Tom là một chàng trai rất tốt.
Mary isn't pretty, but she's not ugly either.	Mary không xinh nhưng cũng không xấu.
It's amazing how they're still awake.	Thật ngạc nhiên khi họ vẫn tỉnh táo.
Tom's reaction shocked me.	Phản ứng của Tom khiến tôi bị sốc.
Tom seems to be still sleeping.	Tom dường như vẫn đang ngủ.
Tom is a really good worker.	Tom là một công nhân thực sự tốt.
You two don't trust each other, do you?	Hai người không tin tưởng nhau phải không?
I was not married at that time.	Lúc đó tôi vẫn chưa kết hôn.
If Tom can do that, we won't have a problem.	Nếu Tom làm được điều đó, thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì.
Tom walks her dog Mary.	Tom dắt chó Mary đi dạo cho cô ấy.
I am a simple girl.	Tôi là một cô gái đơn giản.
Mary paints her nails.	Mary sơn móng tay.
Tom is busy.	Tom đang bận.
Let's hope that Tom will have the sense to do it.	Hãy hy vọng rằng Tom sẽ có ý thức để làm điều đó.
Everyone is very nice.	Mọi người đều rất tốt.
I can't believe how stupid you are.	Tôi không thể tin được rằng bạn ngu ngốc như thế nào.
Tom promised Mary that he wouldn't complain anymore.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ không phàn nàn nữa.
Looks like you're having a lot of fun.	Có vẻ như bạn đang rất vui.
We sell a variety of brands.	Chúng tôi bán nhiều loại nhãn hiệu.
I surprised myself.	Tôi ngạc nhiên về chính mình.
Chances are Tom will win.	Rất có thể Tom sẽ thắng.
Tom wears black.	Tom mặc đồ đen.
Tom said Mary lied a lot.	Tom nói Mary nói dối rất nhiều.
You are a very talented musician.	Bạn là một nhạc sĩ rất tài năng.
This project will take at least a year to complete.	Dự án này sẽ mất ít nhất một năm để hoàn thành.
Tom described Mary pretty well, so it was easy for me to recognize her when I saw her.	Tom đã mô tả Mary khá tốt, vì vậy tôi rất dễ dàng nhận ra cô ấy khi tôi nhìn thấy cô ấy.
Tom has been missing since last Monday.	Tom đã mất tích kể từ thứ Hai tuần trước.
I have never written a play.	Tôi chưa bao giờ viết một vở kịch.
It is too much for Tom.	Nó là quá nhiều cho Tom.
Tom asked me if I saw anything.	Tom hỏi tôi có thấy gì không.
There should be an easier way to do it.	Nên có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
Come and sit at our table.	Hãy đến và ngồi vào bàn của chúng tôi.
How long did it take you to finish reading the book?	Bạn đã mất bao lâu để đọc xong cuốn sách?
I don't want to think about it anymore.	Tôi không muốn nghĩ về vấn đề đó nữa.
Tom said that he hoped that Mary would want to go dance with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ muốn đi khiêu vũ với anh ấy.
I'm on a diet.	Tôi đang ăn kiêng.
Tom started racing at the age of 13.	Tom bắt đầu đua xe từ năm 13 tuổi.
Tom seems rich.	Tom dường như giàu có.
Tom ate three apples.	Tom đã ăn ba quả táo.
If I didn't break it, I would buy it.	Nếu tôi không bị vỡ, tôi sẽ mua nó.
October is Tom's favorite month, and probably mine too.	Tháng 10 là tháng yêu thích của Tom, và có lẽ cũng là tháng của tôi.
Tom says he wants Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary làm điều đó.
It rains a lot in February in Brazil.	Trời mưa rất nhiều trong tháng Hai ở Brazil.
We have to make sure that Tom doesn't do it again.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom không làm điều đó một lần nữa.
I'm sure Tom won't be amused by what's going on.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích thú với những gì đang diễn ra.
How can you do it without Tom's help?	Làm thế nào bạn có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của Tom?
Tom has become a famous writer.	Tom đã trở thành một nhà văn nổi tiếng.
You must add more details to the report.	Bạn phải thêm nhiều chi tiết hơn vào báo cáo.
Tom told me that he thought Mary was sincere.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chân thành.
That doesn't make it any easier.	Điều đó không làm cho nó dễ dàng hơn.
My son is not a snob.	Con trai tôi không phải là một kẻ hợm hĩnh.
I don't think Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom does 30 push-ups every afternoon as soon as he gets home.	Tom thực hiện 30 lần chống đẩy mỗi buổi chiều ngay khi về đến nhà.
I'm not surprised to learn that Tom doesn't like Mary.	Tôi không ngạc nhiên khi biết rằng Tom không thích Mary.
He must be Tom's brother.	Anh ấy phải là anh trai của Tom.
Chances are Tom will want to come.	Rất có thể Tom sẽ muốn đến.
I am very happy to meet you.	Tôi rất vui khi được gặp bạn.
Everyone knows that Tom speaks French well.	Mọi người đều biết rằng Tom nói tiếng Pháp tốt.
The objection is maintained.	Sự phản đối được duy trì.
You will have to drive.	Bạn sẽ phải lái xe.
Tom has performed in bars and pubs.	Tom đã biểu diễn trong các quán bar và quán rượu.
The person who pays the player, calls the tune.	Người trả tiền cho người đánh đàn, gọi giai điệu.
There is some truth to it.	Có một số sự thật cho nó.
Tom reached into his pocket.	Tom thò tay vào túi.
Can you do this without any help?	Bạn có thể làm điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Are you going to see Tom before you go?	Bạn có định gặp Tom trước khi đi không?
Tom got here really late this morning.	Tom đến đây thực sự muộn vào sáng nay.
Tom said Mary couldn't stay long.	Tom nói Mary không thể ở lại lâu.
Tom entertained us by telling us some funny stories.	Tom đã giải trí cho chúng tôi bằng cách kể cho chúng tôi nghe một số câu chuyện vui nhộn.
She saved my life with oral resuscitation.	Cô ấy đã cứu mạng tôi bằng phương pháp hồi sức miệng.
I will not interfere.	Tôi sẽ không can thiệp.
There are footprints of a cat on the table.	Có dấu chân của một con mèo trên bàn.
Looks like Tom and Mary are tense.	Có vẻ như Tom và Mary đang căng thẳng.
I am very happy that I was able to learn French with a native speaker.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể học tiếng Pháp với một người bản xứ.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
I heard Tom was in Australia.	Tôi nghe nói Tom đã ở Úc.
Tom says that Mary is exhausted.	Tom nói rằng Mary đang kiệt sức.
I knew that Tom wouldn't be able to help us do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom practices his speech in front of a mirror.	Tom thực hành bài phát biểu của mình trước gương.
Your bike handlebars are too low.	Ghi đông xe đạp của bạn quá thấp.
I'm not as good at French as you think.	Tôi không giỏi tiếng Pháp như bạn nghĩ.
I don't believe in banks.	Tôi không tin vào ngân hàng.
Tell Tom that Mary wants to see him.	Nói với Tom rằng Mary muốn gặp anh ta.
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó.
I don't mind you staying here.	Tôi không phiền khi bạn ở lại đây.
Tom and I know that you did it.	Tom và tôi biết rằng bạn đã làm điều đó.
We'll wait for Tom here.	Chúng tôi sẽ đợi Tom ở đây.
I thought Tom didn't win.	Tôi đã nghĩ rằng Tom đã không thắng.
Tom goes shopping at least once a week.	Tom đi mua sắm ít nhất một lần một tuần.
All the students protested against the war.	Tất cả các sinh viên đã biểu tình phản đối chiến tranh.
Mary is my mother-in-law, not my mother.	Mary là mẹ chồng tôi, không phải mẹ tôi.
I know that Tom is expecting you to do it.	Tôi biết rằng Tom đang mong đợi bạn làm điều đó.
I think Tom wants to be forgiven.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn được tha thứ.
Tom will need to drive Mary home.	Tom sẽ cần chở Mary về nhà.
Fooling a polygraph is pretty straightforward.	Đánh lừa một polygraph khá đơn giản.
You can usually judge people by the company they hold.	Bạn thường có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
You are free to believe what you like.	Bạn có thể tự do tin vào những gì bạn thích.
The money you give them will be put to good use.	Số tiền bạn cho họ sẽ được sử dụng tốt.
I was able to jump over the ditch.	Tôi đã có thể nhảy qua mương.
My car has a mileage of thirty kilometers per liter.	Xe tôi đi được ba mươi km một lít.
Looks like Tom wants to be a teacher.	Có vẻ như Tom muốn trở thành một giáo viên.
What is it like in Boston?	Nó như thế nào ở Boston?
Keep an eye on my bag for a moment.	Để mắt đến túi xách của tôi một lúc.
We are doubling our efforts.	Chúng tôi đang nhân đôi nỗ lực của mình.
Can you tell us what you're doing?	Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn đang làm gì không?
Tom became a real estate agent.	Tom trở thành một đại lý bất động sản.
Tom is making banh tet.	Tom đang làm bánh tét.
I'm really starting to like Tom.	Tôi thực sự bắt đầu thích Tom.
Tom thought that would work.	Tom nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả.
A comparable car will cost much more in Japan.	Một chiếc xe tương đương sẽ có giá cao hơn nhiều ở Nhật Bản.
Tell Tom how to get to the bank.	Cho Tom biết cách đến ngân hàng.
I said some things that I wish I hadn't done.	Tôi đã nói một số điều mà tôi ước mình không làm.
I know that Tom knows why you don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn không cần phải làm như vậy.
Tom is not happy.	Tom không vui.
Why don't we get out of the car?	Tại sao chúng ta không ra khỏi xe?
I know that Tom shouldn't have done that.	Tôi biết rằng Tom không nên làm điều đó.
Did you know Tom will propose to you?	Bạn có biết Tom sẽ cầu hôn bạn không?
Tom says he won't eat until Mary comes home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ăn cho đến khi Mary về nhà.
They have disappeared.	Họ đã biến mất.
These pants don't fit me.	Cái quần này không vừa với tôi.
Tom didn't come to my concert.	Tom đã không đến buổi hòa nhạc của tôi.
I don't play tennis as often as I would like.	Tôi không chơi quần vợt thường xuyên như tôi muốn.
Tom has blue eyes and curly hair.	Tom có ​​đôi mắt xanh và mái tóc xoăn.
This is amazing.	Điều này thật đáng kinh ngạc.
There is a fire in the building. 	Có một đám cháy trong tòa nhà.
We must evacuate immediately.	Chúng tôi phải sơ tán ngay lập tức.
Tom figured it all out.	Tom đã tìm ra tất cả.
Yesterday I played badminton with Tom.	Hôm qua tôi đã chơi cầu lông với Tom.
Tom is an introvert.	Tom là một người hướng nội.
Tom doesn't like this song.	Tom không thích bài hát này.
He promised to come, but has yet to show up.	Anh ấy hứa sẽ đến, nhưng vẫn chưa xuất hiện.
I'm not ready to die.	Tôi chưa sẵn sàng để chết.
The house is very old. 	Ngôi nhà rất cũ.
It needs to be renovated before you sell it.	Nó cần được cải tạo trước khi bạn bán nó.
Tom was very upset because of what you said.	Tom đã rất buồn vì những gì bạn nói.
I did not know that you still have a dog.	Tôi không biết rằng bạn vẫn còn một con chó.
My French is actually not that bad.	Tiếng Pháp của tôi thực ra không tệ như vậy.
Tom is rarely at home on Mondays.	Tom hiếm khi ở nhà vào thứ Hai.
They both love the same guy.	Cả hai đều yêu cùng một chàng trai.
I don't like chess and never have.	Tôi không thích cờ vua và không bao giờ có.
Tom will cry.	Tom sẽ khóc.
That is not a solution.	Đó không phải là một giải pháp.
I'd be grateful if you could take a look when you have time.	Tôi rất biết ơn nếu bạn có thể xem qua khi bạn có thời gian.
I know Tom is still afraid to do it.	Tôi biết Tom vẫn sợ làm điều đó.
Why do you want Tom to go there with me?	Tại sao bạn muốn Tom đến đó với tôi?
Rent is really cheap, so I'm not complaining.	Giá thuê thực sự rất rẻ, vì vậy tôi không phàn nàn.
Are both Tom and Mary still busy?	Cả Tom và Mary vẫn bận chứ?
Tom seems to be in pain.	Tom dường như bị đau.
He was overwhelmed by her intense love.	Anh choáng ngợp trước tình yêu mãnh liệt của cô.
Don't you believe me?	Bạn không tin tôi sao?
Do you think Tom wants to live in Australia?	Bạn có nghĩ Tom muốn sống ở Úc không?
You can wear a bra.	Bạn có thể mặc áo lót.
Tom doesn't let his wife drive.	Tom không để vợ lái xe.
I know that Tom is a father now. 	Tôi biết rằng bây giờ Tom đã là một người cha.
I wonder if he will make a good father.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có trở thành một người cha tốt không.
Tom looks like you.	Tom trông giống bạn.
I want to learn how to play the harp.	Tôi muốn học cách chơi đàn hạc.
You should have done it last summer.	Bạn nên làm điều đó vào mùa hè năm ngoái.
I want to practice speaking French with native speakers.	Tôi muốn luyện nói tiếng Pháp với người bản xứ.
Tom chose you.	Tom đã chọn bạn.
I think Tom doesn't like stew.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích món hầm.
"Have you found your glasses yet?" 	"Bạn đã tìm thấy kính của mình chưa?"
"Not yet."	"Vẫn chưa."
I turned on the microphone.	Tôi đã bật micrô.
Tom has been at my house a few times.	Tom đã ở nhà tôi vài lần.
I can assure you that honesty pays off in the long run.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng sự trung thực trả giá về lâu dài.
Tom is wondering what to do next.	Tom đang băn khoăn về việc phải làm gì tiếp theo.
Tom and I will probably travel together.	Tom và tôi có thể sẽ đi du lịch cùng nhau.
Tom said he was looking for a guy with a hat.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm một chàng trai đội mũ.
Tom lost a leg in the war.	Tom bị mất một chân trong chiến tranh.
Tom seemed to understand why Mary didn't.	Tom dường như hiểu tại sao Mary không làm vậy.
Tom calls me stupid.	Tom gọi tôi là đồ ngu ngốc.
Tom is a shy guy.	Tom là một chàng trai nhút nhát.
Tom and Mary lay side by side on the grass.	Tom và Mary nằm cạnh nhau trên bãi cỏ.
That's not the real reason.	Đó không phải là lý do thực sự.
Tom and I watched TV together.	Tom và tôi đã xem TV cùng nhau.
Tom will probably be angry.	Tom có ​​thể sẽ tức giận.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm như vậy.
Tom will not last.	Tom sẽ không kéo dài.
Tom knew the man Mary was with.	Tom biết người đàn ông mà Mary đi cùng.
I don't have much money in the bank.	Tôi không có nhiều tiền trong ngân hàng.
I know it won't be easy.	Tôi biết rằng nó sẽ không dễ dàng.
Tom's socks are not the same color.	Tất của Tom không cùng màu.
Stay with us for a while.	Ở lại với chúng tôi trong một thời gian.
Tom took an apple from the fruit bowl.	Tom lấy một quả táo từ bát hoa quả.
Tom freed one of his slaves.	Tom đã giải phóng một trong những nô lệ của mình.
Why don't I tell the truth?	Tại sao tôi không nói sự thật?
Tom says Mary is not allowed to do that.	Tom nói Mary không được phép làm điều đó.
I am afraid that you are in danger.	Tôi sợ rằng bạn đang gặp nguy hiểm.
Tom has been in Australia for a while.	Tom đã ở Úc một thời gian.
Tomorrow is Tom's day off.	Ngày mai là ngày nghỉ của Tom.
Tom tells Mary that he doesn't think John is cocky.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John tự phụ.
You promised that you would help Tom do it.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ giúp Tom làm điều đó.
I think I found a way to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ tôi đã tìm ra cách để thuyết phục Tom làm điều đó.
I know Tom is very friendly.	Tôi biết Tom rất thân thiện.
That is a difficult question to answer.	Đó là một câu hỏi khó trả lời.
Aren't you mad at Tom?	Bạn không giận Tom sao?
I haven't seen you in a long time.	Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài.
I'm really happy that it happened.	Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó đã xảy ra.
I suggest you go to Australia with Tom next week.	Tôi đề nghị bạn đi Úc với Tom vào tuần tới.
That's exactly why I couldn't bring you along.	Đó chính xác là lý do tại sao tôi không thể đưa bạn đi cùng.
Tom is very tenacious, isn't he?	Tom rất ngoan cường, phải không?
I have to go home by 2:30 at the latest.	Tôi phải về nhà muộn nhất là 2:30.
It doesn't matter how old you are, you can learn.	Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, bạn có thể học.
Honestly I have no money with me.	Nói thật là tôi không có tiền với tôi.
Tom did not deny his words.	Tom không từ chối lời nói của mình.
I hope that Tom will be there today.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở đó ngày hôm nay.
Tom is a strange child.	Tom là một đứa trẻ kỳ lạ.
I think Tom can do it for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
Tom is lucky no one saw him do it.	Tom may mắn không ai nhìn thấy anh ấy làm điều đó.
Tom looks tired today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
I don't think Tom was here at the time.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở đây vào thời điểm đó.
You know that Tom isn't allowed to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không được phép làm điều đó, phải không?
I have never seen such a big dog.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con chó lớn như vậy.
Tom and Mary both said they needed to go home soon.	Tom và Mary đều nói rằng họ cần phải về nhà sớm.
I simply don't believe you.	Tôi chỉ đơn giản là không tin bạn.
Tom's eyes were puffy and red.	Đôi mắt của Tom sưng húp và đỏ.
Aren't you going to stay for dinner?	Bạn không định ở lại ăn tối sao?
Tom doesn't have much money in the bank.	Tom không có nhiều tiền trong ngân hàng.
Tom has never been in love before.	Tom chưa bao giờ yêu trước đây.
Tom wears work clothes.	Tom mặc quần áo đi làm.
There is a chance that he will pass the exam.	Có khả năng là anh ta sẽ thi đậu.
Tom wasn't the one to tell me I didn't need to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần làm như vậy.
I don't think I should do what Tom asks me to do.	Tôi không nghĩ mình nên làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom has to visit Boston next summer.	Tom phải đến thăm Boston vào mùa hè tới.
Tom says he's rich.	Tom nói rằng anh ấy giàu có.
Tom will do anything to avoid arguing with Mary.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để tránh tranh cãi với Mary.
Tom and Mary want to stay in the mountains for a few days.	Tom và Mary muốn ở trên núi vài ngày.
Tom says you sprained your ankle.	Tom nói rằng bạn bị bong gân mắt cá chân.
I saw Tom stagger and fall.	Tôi thấy Tom loạng choạng và ngã.
He went out drinking after his wife left him.	Anh ta đi uống rượu sau khi vợ bỏ anh ta.
I don't need to tell you how important this is, do I?	Tôi không cần phải nói cho bạn biết điều này quan trọng như thế nào, phải không?
I'm not good at doing this.	Tôi không giỏi làm việc này.
Tom may need to go to Boston next week.	Tom có ​​thể cần phải đi Boston vào tuần sau.
You don't know what it's like to be poor.	Bạn không biết thế nào là nghèo.
Tom rushed to Mary's house.	Tom vội vã đến nhà Mary.
I don't think you will eat what I make.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ăn những gì tôi làm.
Tom and I can move the piano ourselves.	Tom và tôi có thể tự di chuyển đàn piano.
Tom says he won't go ashore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không lên bờ.
I know Tom wouldn't either.	Tôi biết Tom cũng sẽ không làm vậy.
I've got enough to eat for now.	Tôi đã có đủ để ăn cho bây giờ.
If I haven't eaten yet, I'd love to have lunch with you.	Nếu tôi chưa ăn, tôi rất muốn được ăn trưa với bạn.
Tom told me he wanted to come with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi với chúng tôi.
Does Tom still have feelings for Mary?	Tom có ​​còn tình cảm với Mary không?
I'm having trouble with this wart.	Tôi đang gặp rắc rối với cái mụn cóc này.
Both sides of the road are full of maple trees.	Hai bên đường mọc đầy cây phong.
I don't know what Tom was like after he graduated from high school.	Tôi không biết Tom đã ra sao sau khi anh ấy tốt nghiệp trung học.
I wish you could stop by my house on the way home.	Tôi ước gì bạn có thể ghé nhà tôi trên đường về nhà.
Why don't you run away?	Tại sao bạn không bỏ chạy?
That is not true today.	Điều đó không đúng ngày nay.
Well, that's bad.	Chà, tệ quá.
I'm not even allowed here.	Tôi thậm chí không được phép ở đây.
Buy tofu on the way home.	Mua đậu phụ trên đường về nhà.
Tom and I thought we could do it alone.	Tom và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó một mình.
Can't I hug?	Tôi không được ôm à?
I know I'm right.	Tôi biết tôi đúng.
Be careful not to be overconfident.	Hãy cẩn thận để không quá tự tin.
Tom said he thought Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thể làm được điều đó.
I already drank coffee.	Tôi đã uống cà phê rồi.
Tom knew Mary wouldn't tell John.	Tom biết Mary sẽ không nói với John.
I know Tom never did it alone.	Tôi biết Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình.
Is it true that Tom was caught stealing from small children?	Có thật là Tom đã bị bắt quả tang ăn trộm của những đứa trẻ nhỏ?
I wish you wouldn't make such a fuss.	Tôi ước rằng bạn sẽ không làm ồn ào như vậy.
I don't think you have all the truth.	Tôi không nghĩ rằng bạn có tất cả sự thật.
I'm not greedy.	Tôi không tham lam.
We were here for almost three hours.	Chúng tôi đã ở đây gần ba giờ.
I don't think Tom can win.	Tôi nghĩ Tom không thể thắng.
Tom is the best there.	Tom là tốt nhất ở đó.
I'm glad I caught you before you left.	Tôi rất vui vì tôi đã bắt được bạn trước khi bạn đi.
I didn't get much sleep last week.	Tôi đã không ngủ được nhiều vào tuần trước.
I'm sorry I said the things I did.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói những điều tôi đã làm.
Tom filled the thermos with hot coffee.	Tom đổ đầy cà phê nóng vào phích nước.
Tom tells everyone that he is fine.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy ổn.
I would like Tom's opinion on this matter.	Tôi muốn ý kiến ​​của Tom về vấn đề này.
I don't usually do the same thing as Tom.	Tôi không thường làm điều tương tự như Tom.
I think Tom will be killed.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị giết.
Tom just did what he was told.	Tom chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Are you sure you want to let Tom do it?	Bạn có chắc chắn muốn để Tom làm điều đó không?
Tom is the breadwinner in this family.	Tom là trụ cột trong gia đình này.
Today there is not enough wind for sailing.	Hôm nay không có đủ gió để chèo thuyền.
Tom is planning there.	Tom đang có kế hoạch ở đó.
Is there anyone we invited that hasn't come yet?	Có ai mà chúng tôi đã mời mà vẫn chưa đến không?
Tom's house must be around here somewhere.	Nhà của Tom chắc ở đâu đó quanh đây.
Is it okay if I sit with you?	Có ổn không nếu tôi ngồi với bạn?
Tom bought two cans of tomato juice and gave one to Mary.	Tom mua hai lon nước cà chua và đưa một lon cho Mary.
He must withdraw.	Anh ta phải rút lui.
Are you taking medication?	Bạn đang dùng thuốc?
I don't know that I don't need to do that anymore.	Tôi không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó nữa.
I don't know exactly what I need to do.	Tôi không biết chính xác mình cần phải làm gì.
I just arrived.	Tôi vừa mới đến.
We both have to stay in Australia until the end of October.	Cả hai chúng tôi phải ở lại Úc cho đến cuối tháng Mười.
Tom works at a car wash.	Tom làm việc ở tiệm rửa xe.
Tom just wants to be loved.	Tom chỉ muốn được yêu.
I regret to inform you that your mother-in-law has passed away.	Tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng mẹ chồng bạn đã mất.
Tom reached for his cane.	Tom với lấy cây gậy của mình.
He knows that his critics are waiting to fix any mistakes he makes.	Anh ấy biết rằng những người chỉ trích anh ấy đang chờ đợi để xử lý bất kỳ lỗi nào mà anh ấy mắc phải.
The results are really satisfying.	Kết quả thực sự hài lòng.
Tom is cranky.	Tom đang cáu kỉnh.
Tom dropped out of the race when he fell off his bike.	Tom đã bỏ cuộc đua khi bị ngã xe.
Do you think Tom would do the same?	Bạn có nghĩ Tom sẽ làm như vậy không?
We'll have to pry the door open.	Chúng ta sẽ phải cạy cửa để mở.
I don't know what language the people in the next room are speaking.	Tôi không biết những người ở phòng bên cạnh đang nói ngôn ngữ gì.
Tom is afraid his parents will start questioning him and eventually he will tell them everything.	Tom sợ bố mẹ bắt đầu đặt câu hỏi cho mình và cuối cùng anh ấy sẽ kể cho họ nghe mọi chuyện.
Tom's lunch consists of a sandwich and an apple.	Bữa trưa của Tom bao gồm một chiếc bánh sandwich và một quả táo.
Am I the only one who agree with you?	Tôi có phải là người duy nhất đồng ý với bạn không?
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó một mình.
I can tell that Tom likes Mary.	Tôi có thể nói rằng Tom thích Mary.
You are one of the most stingy people I know.	Bạn là một trong những người keo kiệt nhất mà tôi biết.
Tom looks sick.	Tom trông ốm.
Tom was injured while playing football.	Tom bị thương khi chơi bóng đá.
Why don't you try this dish?	Tại sao bạn không thử ăn món này?
The police gave Tom the chance to surrender.	Cảnh sát đã cho Tom cơ hội đầu hàng.
Did you notice that the man only had one arm?	Bạn có để ý rằng người đàn ông đó chỉ có một cánh tay?
This time Tom and I were really scared.	Lần này tôi và Tom thực sự sợ hãi.
No more food in the house.	Không còn thức ăn trong nhà.
Ask Mary to come out.	Yêu cầu Mary ra ngoài.
Have you ever watched Tom dance?	Bạn đã từng xem Tom nhảy bao giờ chưa?
I often see him being bullied.	Tôi thường thấy anh ấy bị bắt nạt.
I don't think Tom can swim.	Tôi không nghĩ Tom biết bơi.
It won't happen unless you make it happen.	Nó sẽ không xảy ra trừ khi bạn làm cho nó xảy ra.
The Romans from Transylvania spoke very slowly.	Người La Mã từ Transylvania nói rất chậm.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom is nothing but a thief.	Tom chẳng là gì ngoài một tên trộm.
How much does Tom really know about what happened to Mary?	Tom thực sự biết bao nhiêu về những gì đã xảy ra với Mary?
Tom tells Mary where he wants to go.	Tom cho Mary biết anh ấy muốn đi đâu.
Tom has bookmarked his favorite website.	Tom đã đánh dấu trang web yêu thích của mình.
Don't rely on what he says.	Đừng dựa vào những gì anh ấy nói.
I don't think Tom told Mary the truth about what happened.	Tôi không nghĩ Tom đã nói với Mary sự thật về những gì đã xảy ra.
Tom said that he did not intend to stay that long.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại lâu như vậy.
Can't you hear my stomach rumbling?	Bạn không nghe thấy bụng tôi đang réo à?
What is Tom looking for?	Tom đang tìm kiếm gì?
You are pretty good.	Bạn khá tốt.
I see him at the club occasionally.	Tôi gặp anh ấy ở câu lạc bộ thỉnh thoảng.
Tom has to stay there for another week.	Tom phải ở đó thêm một tuần nữa.
Tom was very alarmed.	Tom đã rất hoảng hốt.
I think it was Tom who told Mary.	Tôi nghĩ rằng chính Tom đã nói với Mary.
Tom bought Mary a necklace.	Tom đã mua cho Mary một chiếc vòng cổ.
Don't distract me.	Đừng làm tôi mất tập trung.
I don't think Tom is a good lawyer.	Tôi không nghĩ Tom là một luật sư giỏi.
I wrote Tom a three-page letter.	Tôi đã viết cho Tom một bức thư dài ba trang.
How can you let Tom do it?	Làm thế nào bạn có thể để Tom làm điều đó?
A rose has thorns on its stem.	Một bông hồng có gai trên thân của nó.
Dark clouds signal the coming storm.	Mây đen báo tin cơn giông sắp tới.
I still don't know what Tom meant.	Tôi vẫn không biết ý của Tom.
This is my album.	Đây là album của tôi.
Tom also has a red car.	Tom cũng có một chiếc ô tô màu đỏ.
Tom is a really good dancer.	Tom là một vũ công thực sự giỏi.
My attorney told me it was legal.	Luật sư của tôi cho tôi biết việc làm đó là hợp pháp.
I think you know why I called you.	Tôi nghĩ bạn biết lý do tại sao tôi gọi bạn.
Tom finished in third place.	Tom về đích ở vị trí thứ ba.
Take your elbows off the table.	Bỏ khuỷu tay khỏi bàn.
Tom is part of the problem, isn't he?	Tom là một phần của vấn đề, phải không?
Tom made the bed.	Tom dọn giường.
That's not what we agreed to do.	Đó không phải là những gì chúng tôi đã đồng ý làm.
I'll ask Tom to do it for me.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
Tom wants you to come.	Tom muốn bạn đến.
I know Tom doesn't know who will do it for us.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom has a small farm just outside of Boston.	Tom có ​​một trang trại nhỏ ngay bên ngoài Boston.
Tom is extremely mean.	Tom cực kỳ xấu tính.
I didn't tell Tom I didn't have time to do that.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi không có thời gian để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was bossy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật hách dịch.
You shouldn't put yourself in that situation.	Bạn không nên đặt mình vào tình huống đó.
I thought Tom would be crazy.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ là kẻ điên rồ.
We got married in Boston on October 20, 2013.	Chúng tôi kết hôn tại Boston vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Tom was not able to do everything we asked him to do.	Tom đã không thể làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom said Mary was too impatient to do that.	Tom nói Mary quá mất bình tĩnh để làm điều đó.
I think Tom will do it today.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó hôm nay.
I didn't see it that way.	Tôi đã không nhìn thấy nó theo cách đó.
The scholarship made it possible for him to study abroad.	Học bổng đã tạo điều kiện cho anh ấy đi du học.
I haven't changed my mind.	Tôi đã không thay đổi ý định của mình.
I'm going to tell you something about Tom that you might not want to hear.	Tôi sẽ kể cho bạn một vài điều về Tom mà bạn có thể không muốn nghe.
Tom learns that Mary is the daughter of John and Alice.	Tom biết rằng Mary là con gái của John và Alice.
Tom dressed appropriately.	Tom ăn mặc phù hợp.
Tom tried to make Mary laugh.	Tom cố gắng làm cho Mary cười.
She is the most beautiful woman in the world.	Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom says he doesn't have to go to Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy không phải đi Úc vào tuần tới.
I think Tom is about to leave.	Tôi nghĩ rằng Tom sắp ra đi.
I am confused.	Tôi đang rối.
I cut my little finger peeled potatoes.	Tôi cắt ngón tay út của tôi gọt khoai tây.
Tom left the company after 30 years.	Tom rời công ty sau 30 năm.
What foods should diabetics not eat?	Người bệnh tiểu đường không nên ăn những thực phẩm nào?
Tom broke his left arm.	Tom bị gãy tay trái.
Tom doesn't brush his teeth.	Tom không đánh răng.
The thermostat turns off automatically when the room reaches a certain temperature.	Nhiệt tự động tắt khi phòng đạt đến nhiệt độ nhất định.
Tom thinks your world.	Tom nghĩ thế giới của bạn.
Tom thinks Mary is upset.	Tom nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
Why do children not want to study anymore?	Tại sao trẻ không muốn học nữa?
Tom loves you all.	Tom yêu tất cả các bạn.
I'm not from Boston and neither is Tom.	Tôi không đến từ Boston và Tom cũng vậy.
Tom told me that he plans to visit Mary the next time he comes to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đến thăm Mary vào lần tới khi anh ấy đến Úc.
Tom wasn't always like that.	Tom không phải lúc nào cũng như vậy.
Tom says his house is not for sale.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy không phải để bán.
If I ask him, he will tell me the truth.	Nếu tôi hỏi anh ấy, anh ấy sẽ nói cho tôi biết sự thật.
I know why Tom shouldn't do that.	Tôi biết tại sao Tom không nên làm điều đó.
Tom says he has to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy phải vay một số tiền.
Why is Tom sulking?	Tại sao Tom lại hờn dỗi?
Tom didn't let Mary see what was in his hand.	Tom không để Mary nhìn thấy thứ trong tay.
I wonder if Tom knows Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary hay không.
I think we have a lot to talk about.	Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều điều để nói.
Tom looks amused.	Tom trông thích thú.
Tom and Mary look so happy.	Tom và Mary trông thật hạnh phúc.
I knew that Tom wouldn't be able to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó.
Tom bets Mary that he can beat her in arm wrestling.	Tom cá với Mary rằng anh có thể đánh bại cô ấy ở môn vật tay.
Tom is still a member of our club.	Tom vẫn là một thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
Why should Tom let Mary do it for him?	Tại sao Tom nên để Mary làm điều đó cho anh ta?
I don't throw stones.	Tôi không ném đá.
Are you and Tom both drunk?	Cả bạn và Tom đều say?
I don't need to learn French.	Tôi không cần học tiếng Pháp.
Lost. 	Bị lạc.
I don't want to see your face again.	Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn một lần nữa.
I wonder what Tom is drinking.	Tôi tự hỏi Tom đang uống gì.
Are you waiting for Tom?	Bạn có đợi Tom không?
I knew Tom would do it with Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó với Mary.
I suggest you avoid asking Tom that question.	Tôi đề nghị bạn tránh hỏi Tom câu hỏi đó.
Don't know if Tom wants to go.	Không biết Tom có ​​muốn đi không.
That's not how it happened.	Đó không phải là cách nó đã xảy ra.
I think it's a lot of fun.	Tôi nghĩ rằng đó là rất nhiều niềm vui.
I will only answer your question if you answer mine.	Tôi sẽ chỉ trả lời câu hỏi của bạn nếu bạn trả lời câu hỏi của tôi.
Where do you get on the bus every day?	Bạn lên xe buýt ở đâu mỗi ngày?
Tom was the only one who noticed.	Tom là người duy nhất nhận thấy.
Tom was diagnosed with muscular dystrophy in 2013.	Tom được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ vào năm 2013.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Now that you are an adult, you need to act like one.	Bây giờ bạn đã trưởng thành, bạn cần phải hành động như một.
I'm pretty sure Tom was here yesterday.	Tôi khá chắc chắn Tom đã ở đây ngày hôm qua.
He is in a hurry to meet his mother.	Anh ấy đang vội vàng để gặp mẹ mình.
I will confirm it.	Tôi sẽ xác nhận nó.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
I don't have as many stamps as Tom.	Tôi không có nhiều tem như Tom.
Tom very rarely speaks French.	Tom rất hiếm khi nói tiếng Pháp.
I don't think I've ever seen Tom with Mary.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom với Mary.
I know Tom saw Mary do it.	Tôi biết Tom đã thấy Mary làm điều đó.
Tom won't be pleased.	Tom sẽ không hài lòng.
I suspect both Tom and Mary have homes in Boston.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
Tom is in a very bad mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng rất tồi tệ.
Neither of us is as rich as we would like.	Cả hai chúng tôi đều không giàu như chúng tôi mong muốn.
Tom already knew he was fine.	Tom đã biết anh ấy ổn.
The most important thing in life is being yourself.	Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là được là chính mình.
Tom is clearly not thinking straight.	Tom rõ ràng là không suy nghĩ thẳng thắn.
Outside, the fog was thick and the sky was thick.	Ngoài trời sương mù dày đặc, trời nổi lên dày đặc.
Tom said he enjoyed your party.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa tiệc của bạn.
Tom wants to learn French.	Tom muốn học tiếng Pháp.
Tom warned Mary.	Tom đã cảnh báo Mary.
Tom's mother comforted him.	Mẹ của Tom đã an ủi anh.
I do not approve of such a continuation.	Tôi không tán thành việc tiếp diễn như vậy.
Tom was sitting at one of the tables in front of the restaurant.	Tom đang ngồi ở một trong những chiếc bàn phía trước nhà hàng.
Tom doesn't have to come back.	Tom không cần phải quay lại.
I won't stop doing it.	Tôi sẽ không ngừng làm điều đó.
I've been here for a while.	Tôi đã ở đây một thời gian.
Tom doesn't seem to recognize you.	Tom dường như không nhận ra bạn.
I feel rejected.	Tôi cảm thấy bị hắt hủi.
I know Tom isn't sure he'll make it.	Tôi biết Tom không chắc sẽ làm được điều đó.
I don't drink champagne.	Tôi không uống sâm panh.
Climate change threatens to exacerbate existing social and economic inequalities.	Biến đổi khí hậu có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội và kinh tế hiện có.
I don't have any friends.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào.
It is not a cat. 	Nó không phải là một con mèo.
It's a dog.	Đó là một con chó.
Even I can't explain it.	Ngay cả tôi cũng không giải thích được.
That is really dangerous.	Điều đó thực sự nguy hiểm.
Tom decided that he had enough.	Tom quyết định rằng anh đã có đủ.
Does Tom know when Mary will be here?	Tom có ​​biết khi nào Mary sẽ ở đây không?
Did you tell Tom we were going to Boston?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta sẽ đến Boston?
I've been waiting for you all day.	Tôi đã chờ đợi bạn cả ngày.
Tom makes about 50 phone calls a day.	Tom thực hiện khoảng 50 cuộc điện thoại mỗi ngày.
The store closes at seven o'clock.	Cửa hàng đóng cửa lúc bảy giờ.
Experts say that's unlikely.	Các chuyên gia cho rằng điều đó khó xảy ra.
Tom thinks Mary is angry.	Tom nghĩ rằng Mary đang tức giận.
The only reason Tom came to Australia was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất khiến Tom đến Úc là vì những người khác trong gia đình anh đều làm như vậy.
Because Tom and Mary caught a cold, they both had to miss school.	Vì Tom và Mary bị cảm nên cả hai đều phải nghỉ học.
Doing that is always an option.	Làm điều đó luôn luôn là một lựa chọn.
You can redo it if you want.	Bạn có thể làm lại nếu muốn.
Tom didn't seem to understand what Mary was saying.	Tom dường như không hiểu Mary đang nói gì.
Can you tell me a little bit about yourself?	Bạn có thể cho tôi biết một chút về bản thân?
I didn't know that Tom wouldn't be able to stop Mary from doing it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
I hope I have the opportunity to repay the favor you have done for me.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội để đáp lại công ơn mà bạn đã làm cho tôi.
Tom can run.	Tom có ​​thể chạy.
Tom should listen to Mary.	Tom nên nghe Mary.
I know you're hungry.	Tôi biết bạn đang đói.
The cost of living has skyrocketed last year.	Chi phí sinh hoạt đã tăng kịch trần trong năm ngoái.
Tom couldn't believe that no one laughed at his jokes.	Tom không thể tin rằng không ai cười trước những trò đùa của anh ấy.
I know Tom knows he doesn't really have to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom was concerned about the situation.	Tom đã quan tâm đến tình hình.
I won't tell Tom how to do it.	Tôi sẽ không nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
Tom said he thought Mary would be surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngạc nhiên.
Learn how to take care of your health and how to prepare your system to fight fatigue.	Học cách chăm sóc sức khỏe của bạn và cách chuẩn bị hệ thống của bạn để chống lại sự mệt mỏi.
I am still a minor.	Tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Tom is probably carrying a weapon.	Tom có ​​lẽ đang mang một vũ khí.
I am satisfied with my current income.	Tôi hài lòng với thu nhập hiện tại của mình.
I don't think Tom would do something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom doesn't want to talk.	Tom không muốn nói chuyện.
You are reliable.	Bạn đáng tin cậy.
She went to school despite pain in her leg.	Cô đã đến trường mặc dù bị đau ở chân.
I don't like Chinese food as much as I like Mexican food.	Tôi không thích đồ ăn Trung Quốc cũng như tôi thích đồ ăn Mexico.
I don't think Tom passed out.	Tôi không nghĩ rằng Tom bất tỉnh.
I won't last long.	Tôi sẽ không tồn tại lâu đâu.
Send Tom down.	Gửi Tom xuống.
Do you play trombone?	Bạn có chơi trombone không?
I haven't seen Tom in over a week.	Tôi đã không gặp Tom hơn một tuần rồi.
I don't think anyone suspects you're not Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai nghi ngờ bạn không phải là Tom.
What types are you interested in?	Bạn quan tâm đến những loại nào?
I know what day it is.	Tôi biết đó là ngày gì.
Tom cannot be accused of being narrow-minded.	Tom không thể bị buộc tội là hẹp hòi.
No one knows you are here.	Không ai biết bạn đang ở đây.
Tom and Mary always work together.	Tom và Mary luôn làm việc cùng nhau.
I think you want to wait until Tom arrives.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đợi cho đến khi Tom đến.
He has no chance.	Anh ta không có cơ hội.
Tom has something to say to Mary.	Tom có ​​điều gì đó cần nói với Mary.
Make sure you don't let your dog out.	Đảm bảo rằng bạn không để chó ra ngoài.
I am very grateful to you for your kindness.	Tôi rất biết ơn bạn vì lòng tốt của bạn.
Most likely Tom will ask Mary to help him.	Rất có thể Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ta.
I suspect it's Tom's fault.	Tôi nghi ngờ đó là lỗi của Tom.
Yesterday Tom was in a bad mood.	Hôm qua Tom có ​​tâm trạng tồi tệ.
Tom seemed surprised to see Mary here.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi thấy Mary ở đây.
Anyone can learn French if they study hard enough.	Bất cứ ai cũng có thể học tiếng Pháp nếu họ học đủ chăm chỉ.
I don't think Tom knew Mary was a vegetarian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary ăn chay.
Tom told me he was curious as to why that happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tò mò về lý do tại sao điều đó lại xảy ra.
I didn't mean to let that happen.	Tôi không cố ý để điều đó xảy ra.
The stock market crash has forced many retirees back into the job market.	Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đã buộc nhiều người nghỉ hưu quay trở lại thị trường việc làm.
Tom is a gentleman.	Tom là một người đàn ông lịch lãm.
I was the only one who volunteered to help Tom do it.	Tôi là người duy nhất tình nguyện giúp Tom làm điều đó.
We need to help Tom a little more.	Chúng tôi cần giúp Tom nhiều hơn một chút.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
You don't know Tom is the one who did it, do you?	Bạn không biết Tom là người đã làm điều đó, phải không?
You are not a terrible person.	Bạn không phải là một người kinh khủng.
Tom knows that Mary has a crush on him.	Tom biết rằng Mary đã phải lòng anh.
I know Tom is almost as tall as you.	Tôi biết Tom cao gần bằng bạn.
I don't mind doing that.	Tôi không ngại làm điều đó.
"Is she coming too?" 	"Cô ấy cũng tới à?"
"I hope so too."	"Tôi cũng mong là như vậy."
Halfway through the lecture, she began to feel nauseous.	Bài giảng được nửa chừng, cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Tom used to come to Australia every summer.	Tom thường đến Úc vào mỗi mùa hè.
His help is invaluable.	Sự giúp đỡ của anh ấy là vô giá.
He thinks he is someone, but really he is nobody.	Anh ấy nghĩ anh ấy là ai đó, nhưng thực sự anh ấy không là ai cả.
The universe was born more than 12 billion years ago.	Vũ trụ được sinh ra cách đây hơn 12 tỷ năm.
I'm so glad you have it.	Tôi rất vui vì bạn có nó.
Tom urged me to do it.	Tom đã thúc giục tôi làm điều đó.
I'm tired of waiting in line.	Tôi mệt mỏi vì phải xếp hàng chờ đợi.
Tom says he's not sure.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn.
How long does it take from your house to the station?	Từ nhà bạn đến ga mất bao lâu?
I don't think that's fair.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là công bằng.
Try Tom first.	Hãy thử Tom trước.
I'm surprised Tom didn't win.	Tôi ngạc nhiên là Tom không thắng.
You will ruin everything.	Bạn sẽ làm hỏng mọi thứ.
In the 1960s, the island became an important US space monitoring station.	Vào những năm 1960, hòn đảo này trở thành một trạm theo dõi không gian quan trọng của Mỹ.
Tom didn't want to admit that he was the one who broke the window.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ta là người đã làm vỡ cửa sổ.
You don't seem busy.	Bạn không có vẻ bận rộn.
I hope Tom is right.	Tôi hy vọng Tom có ​​lý.
Tom is the toughest kid in our neighborhood.	Tom là đứa trẻ khó khăn nhất trong khu phố của chúng tôi.
Tom says he really wants to be here, but he has to stay in Australia.	Tom nói rằng anh ấy thực sự muốn ở đây, nhưng anh ấy phải ở lại Úc.
Tom couldn't have done it any better.	Tom sẽ không thể làm điều đó tốt hơn được nữa.
I cannot be fired.	Tôi không thể bị sa thải.
Tom has decided to become a yoga teacher.	Tom đã quyết định trở thành một giáo viên yoga.
Tom will be coming soon.	Tom sẽ sớm được đi cùng.
I don't like the way you cook.	Tôi không thích cách bạn nấu ăn.
Let's do it before Tom gets here.	Hãy làm điều đó trước khi Tom đến đây.
There will be no choice.	Sẽ không có sự lựa chọn.
Tom understands French much better than Mary.	Tom hiểu tiếng Pháp hơn Mary nhiều.
Tom said that Mary thought John might have to do it on October 20.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
I think Tom would do it now if he knew how.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó bây giờ nếu anh ấy biết cách.
Tom needs to take care of some things before he can go home.	Tom cần phải lo một số việc trước khi anh ấy có thể về nhà.
It happened before I met Tom.	Nó xảy ra trước khi tôi gặp Tom.
Since it started to rain, I ran into the house.	Vì trời bắt đầu mưa nên tôi chạy vào nhà.
I would have come to Boston with you if I could.	Tôi đã đến Boston với bạn nếu tôi có thể.
Did you two fight last night?	Hai người đã đánh nhau tối qua phải không?
Tom may be exaggerating.	Tom có ​​thể đang phóng đại.
I think Tom will be hungry when he gets home.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đói khi về đến nhà.
Tom poured hot chocolate into two cups.	Tom đổ sô cô la nóng vào hai cốc.
I don't think it's anyone I know.	Tôi không nghĩ rằng đó là bất kỳ ai mà tôi biết.
Will Tom come back again?	Tom có ​​quay lại lần nữa không?
He blamed his teacher for failing the entrance exam.	Anh ta đổ lỗi cho giáo viên của mình vì đã thất bại trong kỳ thi tuyển sinh.
Tom doesn't bring an umbrella.	Tom không mang ô.
Why don't we wait until Monday to do it?	Tại sao chúng ta không đợi đến thứ Hai để làm điều đó?
Tom forgot the key so he got in through the window.	Tom quên chìa khóa nên đã chui vào qua cửa sổ.
Tennis is a lot of fun.	Quần vợt là rất nhiều niềm vui.
I will arrange that.	Tôi sẽ thu xếp việc đó.
I know that Tom would hate to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ ghét làm điều đó.
Tom's father made him practice the piano for at least thirty minutes every day.	Cha của Tom bắt anh tập đàn mỗi ngày ít nhất ba mươi phút.
Cow's milk is better than soy milk.	Sữa bò ngon hơn sữa đậu nành.
Tom and I weren't going to do it together.	Tom và tôi không định làm điều đó cùng nhau.
Why do you think Tom resigned?	Tại sao bạn cho rằng Tom từ chức?
I think Tom's poem is very poignant.	Tôi nghĩ bài thơ của Tom thật là thấm thía.
I think you're really happy to buy that for Tom.	Tôi nghĩ bạn thực sự rất vui khi mua cái đó cho Tom.
He lay on his back, eyes closed.	Anh nằm ngửa, nhắm mắt.
Tom will not be invited.	Tom sẽ không được mời.
Tom won't be awake at this time of night.	Tom sẽ không thức vào thời điểm này trong đêm.
Tom probably knows where Mary lives.	Tom có ​​lẽ biết Mary sống ở đâu.
Who is responsible for this problem?	Ai là người chịu trách nhiệm cho vấn đề này?
Did you start taking piano lessons at the age of three, like Mozart?	Bạn có bắt đầu học piano khi mới ba tuổi, giống như Mozart không?
Do you think Tom made a right decision?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đưa ra một quyết định đúng đắn?
Aren't you on a diet?	Bạn không phải ăn kiêng sao?
I don't think Tom understands that.	Tôi không nghĩ Tom hiểu điều đó.
I feel healthy.	Tôi cảm thấy khỏe mạnh.
I don't think Tom is a carpenter.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một thợ mộc.
I can't afford to rent a house like this in Tokyo.	Tôi không đủ khả năng để thuê một ngôi nhà như thế này ở Tokyo.
Tom used a floor jack.	Tom đã sử dụng giắc cắm sàn.
Tom was bitten by a mosquito.	Tom bị muỗi đốt.
Do you really think that's what Tom did?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom đã làm?
Tom said he wanted to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom is still sucking his thumb.	Tom vẫn mút ngón tay cái của mình.
I just asked you the question out of curiosity.	Tôi chỉ hỏi bạn câu hỏi vì tò mò.
Tom locked Mary in a room.	Tom nhốt Mary trong một căn phòng.
This dictionary is very expensive, but well worth buying.	Từ điển này rất đắt, nhưng rất đáng mua.
That is very understandable by you.	Đó là rất dễ hiểu của bạn.
I have a cold.	Tôi bị cảm lạnh.
I'm blackmailing Tom.	Tôi đang tống tiền Tom.
I think it's time for us to leave now.	Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc chúng ta phải rời đi.
An otter's offspring is called a baby.	Con của rái cá được gọi là con.
Tom says you have come.	Tom nói rằng bạn đã đến.
Tom told me that he is not biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thiên vị.
I still don't understand why Tom did that.	Tôi vẫn không hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
Did you know that there is a rumor going around that the two of you are dating?	Bạn có biết rằng có một tin đồn xung quanh rằng hai bạn đang hẹn hò?
I didn't hear a word.	Tôi không nghe một lời nào.
I wouldn't buy that either.	Tôi cũng sẽ không mua cái đó.
I don't think I want to sail with Tom.	Tôi không nghĩ mình muốn chèo thuyền với Tom.
Everyone mispronounces Tom's name.	Mọi người đều phát âm sai tên của Tom.
You cannot heal a broken heart.	Bạn không thể chữa lành một trái tim tan vỡ.
How many satellites have been put into orbit around the earth?	Có bao nhiêu vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo quay quanh trái đất?
Tom may be thirsty.	Tom có ​​thể khát.
Tom will never be forgotten.	Tom sẽ không bao giờ bị lãng quên.
I was the one who taught Tom how to read.	Tôi là người đã dạy Tom cách đọc.
Tom was supposed to work today.	Tom đáng lẽ phải làm việc hôm nay.
Next question for Tom.	Câu hỏi tiếp theo dành cho Tom.
I'll pick up Tom after school.	Tôi sẽ đón Tom sau khi tan học.
I know that Tom is a very rude person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất thô lỗ.
The job pays well, but it's really demanding.	Công việc được trả lương cao, nhưng nó thực sự rất khắt khe.
I know it will be difficult to do that.	Tôi biết rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
They will get over it.	Họ sẽ vượt qua nó.
Neither Tom nor Mary can be right.	Tom và Mary đều không thể đúng.
Tom asked some tough questions.	Tom hỏi một số câu hỏi hóc búa.
I won't dye my hair that color.	Tôi sẽ không nhuộm tóc màu đó.
Tom didn't go to school last week.	Tom đã không đến trường vào tuần trước.
Does it not have a scent?	Nó không có mùi thơm?
Tom and I do a lot of things together.	Tom và tôi làm rất nhiều việc cùng nhau.
Tom said that Mary was too tired to help John do it today.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để giúp John làm điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't know why he had to.	Tom không biết tại sao anh ấy lại phải làm như vậy.
I guess I'll hit the holster.	Tôi đoán là tôi sẽ bắn trúng bao.
You really think I won't help you do it?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không giúp bạn làm điều đó?
Where's my sister?	Em gái tôi đâu?
We could do it if we had more money.	Chúng tôi có thể làm điều đó nếu chúng tôi có nhiều tiền hơn.
My son went to the US to study medicine.	Con trai tôi đã sang Mỹ để học y khoa.
Why didn't you come to the party yesterday?	Tại sao bạn không đến bữa tiệc ngày hôm qua?
Don't tell anyone about this.	Đừng nói với ai về điều này.
I wonder what it feels like to be rich.	Tôi tự hỏi cảm giác giàu có là như thế nào.
Tom is very happy about that.	Tom rất vui vì điều đó.
I think Tom should get married.	Tôi nghĩ rằng Tom nên kết hôn.
Tom is a surfer.	Tom là một vận động viên lướt sóng.
I am proud to be here.	Tôi tự hào được ở đây.
You seem uncertain.	Bạn có vẻ không chắc chắn.
I apologize for being late. 	Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.
The meeting completely blew my mind.	Cuộc gặp gỡ hoàn toàn đánh trượt tâm trí tôi.
How long has Tom lived there?	Tom đã sống ở đó bao lâu?
I wonder what inspired Tom to paint that picture?	Tôi tự hỏi điều gì đã tạo cảm hứng cho Tom vẽ bức tranh đó?
That's what Tom is known for.	Đó là những gì Tom được biết đến.
Tom doesn't like to watch baseball?	Tom không thích xem bóng chày sao?
Basically you are right.	Về cơ bản bạn đúng.
Tom was looking straight at me.	Tom đã nhìn thẳng vào tôi.
Tom will provide the music.	Tom sẽ cung cấp âm nhạc.
Tom doesn't know that Mary can see him.	Tom không biết rằng Mary có thể nhìn thấy anh ta.
Tom said Mary was exhausted.	Tom cho biết Mary đang kiệt sức.
We're going to Tom's party.	Chúng tôi sẽ đến bữa tiệc của Tom.
Finally, Tom understood.	Cuối cùng thì Tom cũng hiểu ra.
Everything had to be rebuilt after the war ended.	Mọi thứ phải được xây dựng lại sau khi chiến tranh kết thúc.
Why didn't you tell me about that?	Tại sao bạn không nói với tôi về điều đó?
What do you think about astrology?	Bạn nghĩ gì về chiêm tinh học?
We have to get out of here.	Chúng ta phải ra khỏi đây.
Tom didn't do that. 	Tom đã không làm điều đó.
I did.	Tôi đã làm.
You should be able to do it in three hours.	Bạn sẽ có thể làm điều đó trong ba giờ.
Tom says he's trying to lose weight.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng giảm cân.
Tom worked here.	Tom đã làm việc ở đây.
Tom needs to do it.	Tom cần phải làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John is happy that it's going to happen.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom should not interfere with what Mary is doing.	Tom không nên can thiệp vào những gì Mary đang làm.
Do you give the patient a sponge bath every day?	Bạn có cho bệnh nhân tắm bằng bọt biển mỗi ngày không?
He pressed me for 50 dollars.	Anh ta ép tôi với giá 50 đô la.
I always wear an outerwear when it's cold.	Tôi luôn mặc áo khoác ngoài khi trời lạnh.
If Tom doesn't do it, it won't be done.	Nếu Tom không làm điều đó, nó sẽ không được thực hiện.
I don't know why they do that.	Tôi không biết tại sao họ làm điều đó.
Tom became even more agitated.	Tom càng trở nên kích động hơn.
Tom never seems to get mad at anyone.	Tom dường như không bao giờ nổi giận với bất cứ ai.
Tom doesn't have to be at home to help us. 	Tom không cần phải ở nhà để giúp chúng tôi.
Mary and I could have done it alone.	Mary và tôi có thể đã làm điều đó một mình.
I hope that Tom will agree to do it.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom is disappointed.	Tom thất vọng.
I don't eat rice every day.	Ngày nào tôi cũng không ăn cơm.
You are driving me crazy.	Bạn đang khiến tôi phát điên.
Tom was not the last to cross the finish line.	Tom không phải là người cuối cùng vượt qua vạch đích.
When did Tom give that suitcase to you?	Tom đã đưa chiếc vali đó cho bạn khi nào?
What are all these delivery cars doing here?	Tất cả những chiếc xe giao hàng này đang làm gì ở đây?
Everyone warned me about Tom.	Mọi người đã cảnh báo tôi về Tom.
Tom wasn't late, but Mary was.	Tom không đến muộn, nhưng Mary thì có.
Tom's waiting upstairs, isn't he?	Tom đang đợi trên lầu, phải không?
Tom was the first in his family to go to college.	Tom là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học.
Tom has kept something with me.	Tom đã giữ một cái gì đó với tôi.
Tom looked inside.	Tom nhìn vào bên trong.
Tom probably wouldn't tell Mary why he had to.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary tại sao anh ta phải làm như vậy.
I think Tom is probably older than you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ già hơn bạn nghĩ.
I'll take it back from Tom.	Tôi sẽ lấy lại từ Tom.
Does Tom really want Mary to leave?	Tom có ​​thực sự muốn Mary rời đi không?
Learning French is not a waste of time.	Học tiếng Pháp không phải là lãng phí thời gian.
My mother was sick, so I took care of her.	Mẹ tôi ốm nên tôi chăm sóc bà.
If Tom was going to walk there, I would too.	Nếu Tom định đi bộ đến đó, tôi cũng sẽ đi.
Tom is no different from us.	Tom không khác chúng ta.
Who is the richest person in the world?	Ai là người giàu nhất thế giới?
I'm really mad at you for doing that.	Tôi thực sự giận bạn vì đã làm điều đó.
Tom and Mary both decided not to move to Boston.	Tom và Mary đều quyết định không chuyển đến Boston.
Tom regrets doing that.	Tom rất hối hận vì đã làm điều đó.
Tom realized that there was no way he could do it alone.	Tom nhận ra rằng không đời nào anh có thể làm được điều đó một mình.
What's the temperature there?	Nhiệt độ ở đó là bao nhiêu?
It's almost impossible to do that.	Gần như không thể làm được điều đó.
Tom had to pay three hundred dollars.	Tom phải trả ba trăm đô la.
I heard Tom crack his knuckles.	Tôi nghe thấy Tom bẻ khớp ngón tay.
I don't believe it happened the way Tom said.	Tôi không tin rằng điều đó đã xảy ra theo cách mà Tom đã nói.
Tom says he doesn't have the time or inclination to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian và khuynh hướng để làm điều đó.
Do you know where your dog is?	Bạn có biết con chó của bạn đang ở đâu không?
Tom doesn't seem as scary as Mary.	Tom dường như không đáng sợ như Mary.
I'm not trying to impress you.	Tôi không cố gắng gây ấn tượng với bạn.
To me it makes no difference whether you go or stay.	Đối với tôi nó không có khác biệt gì cho dù bạn đi hay ở.
I know Tom knows we know how to do it.	Tôi biết Tom biết chúng tôi biết cách làm điều đó.
I find it crazy that Tom did it.	Tôi thấy thật điên rồ khi Tom đã làm điều đó.
I don't think Tom will let Mary do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để Mary làm điều đó.
I don't even care about that.	Tôi thậm chí không quan tâm đến điều đó.
Tom is having a Christmas party next weekend.	Tom sẽ có một bữa tiệc Giáng sinh vào cuối tuần tới.
I have talked about that more than once.	Tôi đã nói về điều đó nhiều hơn một lần.
Today, Tom has to get up very early.	Hôm nay, Tom phải dậy từ rất sớm.
Tom says that no one else wants to come to Boston with him.	Tom nói rằng không ai khác muốn đến Boston với anh ấy.
Why didn't Tom help us today?	Tại sao hôm nay Tom không giúp chúng ta?
It is human nature to be eavesdropped by such things.	Đó là bản chất của con người để bị nghe trộm bởi những thứ như vậy.
Tom hopes that Mary will kiss him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ hôn anh ấy.
You don't have to work today, do you?	Bạn không phải làm việc hôm nay, phải không?
I should expect it.	Tôi nên mong đợi nó.
It's not like we've created rules.	Nó không giống như chúng tôi đã tạo ra các quy tắc.
Tom closed the door and he and Mary started kissing.	Tom đóng cửa và anh và Mary bắt đầu hôn nhau.
The lamb was killed by the wolf.	Con cừu non đã bị giết bởi con sói.
Tom has to talk to us.	Tom phải nói chuyện với chúng tôi.
Are you a good swimmer?	Bạn bơi rất giỏi phải không?
I don't think they'll let me do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ để tôi làm điều đó.
Today's party is informal.	Bữa tiệc hôm nay là không chính thức.
Tom has been up since 6:30 this morning.	Tom đã dậy từ 6:30 sáng nay.
Tom didn't let fear stop him.	Tom đã không để nỗi sợ hãi ngăn cản anh ấy.
Tom tells Mary they can do it today.	Tom nói với Mary rằng họ có thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me that he likes living in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích sống ở Úc.
Many employees feel unappreciated at work and want to be thanked more often.	Nhiều nhân viên cảm thấy không được đánh giá cao trong công việc và muốn được cảm ơn thường xuyên hơn.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
I know that Tom is a very generous man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất hào phóng.
I did what Tom needed me to do.	Tôi đã làm những gì Tom cần tôi làm.
I am all thumbs.	Tôi là tất cả các ngón tay cái.
I'm so glad I visited Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã đến thăm Úc.
Tom is quite reserved, isn't he?	Tom khá dè dặt, phải không?
Tom is ready to go to Australia.	Tom đã sẵn sàng lên đường đến Úc.
I ordered more beer for tonight's party.	Tôi đã đặt thêm bia cho bữa tiệc tối nay.
This is the most beautiful sight I have ever seen.	Đây là cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom is moving in.	Tom đang chuyển đến.
I am looking for a partner.	Tôi đang tìm một đối tác.
Tom thinks I might have to do it.	Tom nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó.
I don't really expect you to do that.	Tôi không thực sự mong đợi bạn làm điều đó.
I wish you could lend me a little more money.	Tôi ước bạn cho tôi vay thêm một ít tiền.
Tom knows he has to be ready.	Tom biết rằng anh ấy phải sẵn sàng.
Tom thinks he can do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Let me ask Tom if he can do it.	Hãy để tôi hỏi Tom liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không.
When I was in high school, I used to make extra money babysitting.	Khi tôi còn học trung học, tôi đã từng kiếm thêm tiền trông trẻ.
Things did not go as we expected.	Mọi thứ không diễn ra như chúng ta mong đợi.
I wish I hadn't kissed you.	Tôi ước rằng tôi đã không hôn bạn.
Tom isn't really sick, but he does say he's sick.	Tom không thực sự ốm, nhưng anh ấy kêu ốm.
How much do you like Tom?	Bạn thích Tom đến mức nào?
I didn't spend any money.	Tôi đã không tiêu bất kỳ khoản tiền nào.
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
Why don't you come over?	Tại sao bạn không đi qua?
Tom glanced at his watch and was surprised that it was midnight.	Tom liếc nhìn đồng hồ và ngạc nhiên là đã nửa đêm.
Tom is not a citizen.	Tom không phải là một công dân.
Tom couldn't jump that far.	Tom không thể nhảy xa như vậy.
Tom will probably ask Mary's permission to do it.	Tom có ​​thể sẽ xin phép Mary để làm điều đó.
Tom has put on a new hat.	Tom đã đội một chiếc mũ mới.
I have seen it done.	Tôi đã thấy nó được thực hiện.
He was probably tired of waiting and fell asleep.	Anh ấy có lẽ đã mệt mỏi vì chờ đợi và ngủ thiếp đi.
Tom invites three of his friends to dinner.	Tom mời ba người bạn của mình đi ăn tối.
There were a lot of people at the train station this morning.	Có rất nhiều người ở ga tàu sáng nay.
Tom says that he hopes that you do your best to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Tom is a very clumsy guy.	Tom là một anh chàng rất vụng về.
Tom says he's glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể làm được điều đó.
Tom says he won't be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó nữa.
You will be the one to decide whether to accept it or not.	Bạn sẽ là người quyết định có chấp nhận nó hay không.
Tom and Mary are not talking about you. 	Tom và Mary không nói về bạn.
They are talking about someone else.	Họ đang nói về người khác.
Please tell my family that I am alive.	Hãy nói với gia đình tôi rằng tôi còn sống.
They want Tom to go.	Họ muốn Tom ra đi.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Door is closing.	Cửa đang đóng.
This is not your place, is it?	Đây không phải là chỗ của bạn, phải không?
Tom hoped that Mary would sit next to him on the bus.	Tom hy vọng Mary sẽ ngồi cạnh anh trên xe buýt.
Tom ran up the stairs.	Tom chạy lên cầu thang.
We usually don't get the chance to do that.	Chúng tôi thường không có cơ hội để làm điều đó.
It definitely looks like Tom.	Nó chắc chắn giống như Tom.
Tom is not much different from anyone else.	Tom không khác nhiều so với bất kỳ ai khác.
Tom said he hasn't had a good meal at home in a long time.	Tom cho biết anh đã không có một bữa ăn ngon ở nhà trong một thời gian dài.
It's not a game for kids.	Đó không phải là một trò chơi dành cho trẻ em.
I don't understand why Tom is acting like this.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại hành động như vậy.
As far as I know, he is a very kind man.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một người đàn ông rất tốt bụng.
Tom talks a lot about Australia.	Tom nói rất nhiều về Australia.
That is a question we are all asking ourselves.	Đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta đang tự hỏi mình.
Why do bears hibernate?	Tại sao gấu ngủ đông?
She is no longer what she used to be.	Cô ấy không còn như xưa nữa.
I have not signed the contract yet.	Tôi vẫn chưa ký hợp đồng.
I don't think Tom will be here tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
That doesn't make any difference.	Điều đó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Why don't you get yourself something to eat?	Tại sao bạn không kiếm cho mình một cái gì đó để ăn?
She asked him how to get to the station.	Cô hỏi anh ta làm thế nào để đến nhà ga.
Tom knows where his car is.	Tom biết xe của anh ấy ở đâu.
You are one hundred percent correct.	Bạn đúng một trăm phần trăm.
I know that Tom knows that Mary doesn't do that often.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không thường xuyên làm vậy.
Neither Tom nor Mary has come home.	Cả Tom và Mary đều chưa về nhà.
Are there any manuals in Japanese?	Có sách hướng dẫn nào bằng tiếng Nhật không?
Tom always looks pale.	Tom luôn trông nhợt nhạt.
I don't think we should do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó với Tom.
I'm not sure what's going on here.	Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I still don't know how much money Tom will lend me.	Tôi vẫn chưa biết Tom sẽ cho tôi vay bao nhiêu tiền.
Tom lived there.	Tom đã sống ở đó.
Don't you see that you were wrong?	Bạn không thấy rằng bạn đã sai?
Tom put down his wine glass.	Tom đặt ly rượu xuống.
I don't think I'll be able to do it again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom knows he will never be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom said I looked very upset.	Tom nói rằng tôi trông rất khó chịu.
Tom said he would cooperate.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hợp tác.
I didn't know that Tom needed to do it again.	Tôi không biết rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom heard a fog whistle in the distance.	Tom nghe thấy tiếng còi sương mù ở đằng xa.
I was invited to a party yesterday.	Tôi đã được mời đến một bữa tiệc ngày hôm qua.
Tom and I don't have a choice.	Tom và tôi không có quyền lựa chọn.
I emailed you a few minutes ago.	Tôi đã gửi email cho bạn một vài phút trước.
Tom was too scared to go out alone.	Tom sợ quá không dám ra ngoài một mình.
Tom says there is nothing to worry about.	Tom nói rằng không có gì phải lo lắng.
Tom will eat fried rice.	Tom sẽ ăn cơm rang.
Tom said he didn't want to sing.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hát.
It is generally difficult to adapt to living in a foreign culture.	Nói chung là khó thích nghi với việc sống trong một nền văn hóa nước ngoài.
Tom and Mary spent the afternoon talking about computers.	Tom và Mary đã dành cả buổi chiều để nói chuyện về máy tính.
I don't think Tom knows exactly what he has to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
I'm sure Tom will be here soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đến đây sớm.
Tom wants to be a farmer.	Tom muốn trở thành một nông dân.
I just don't want to talk about it.	Tôi chỉ không muốn nói về nó.
Tom broke his promise to help Mary.	Tom đã không giữ lời hứa giúp Mary.
Tom shot this video.	Tom đã quay video này.
Tom wants you to go to Australia with me.	Tom muốn bạn đi Úc với tôi.
I don't think Tom realized how difficult the job would be.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra công việc đó sẽ khó khăn như thế nào.
I don't mind if you want to do it.	Tôi không sao cả nếu bạn muốn làm điều đó.
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
I don't like champagne.	Tôi không thích rượu sâm panh.
Tom is not on the beach.	Tom không ở trên bãi biển.
Tom tells Mary that he doesn't have enough money.	Tom nói với Mary rằng anh không có đủ tiền.
Tom knew that I was crazy.	Tom biết rằng tôi đã điên.
I can't pick up Tom at the airport.	Tôi không thể đón Tom ở sân bay.
Only yesterday I called him.	Chỉ hôm qua tôi mới gọi cho anh ấy.
Tom was never sophisticated.	Tom không bao giờ tinh vi.
Why have I never seen you here before?	Sao tôi chưa từng thấy bạn ở đây bao giờ?
Tom doesn't seem convinced at all.	Tom không có vẻ gì là thuyết phục cả.
I dreamed that I was being chased by a monster.	Tôi mơ thấy mình bị một con quái vật truy đuổi.
Tom spent all his money to buy Mary's birthday present.	Tom đã tiêu hết số tiền có được để mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom is the best player on this team.	Tom là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội này.
Tom lives in a rather rudimentary neighborhood.	Tom sống trong một khu phố khá thô sơ.
Tom needs a mother.	Tom cần một người mẹ.
Tom doesn't know what's going on here.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Tom and Mary were sitting in their usual place.	Tom và Mary đang ngồi ở chỗ quen thuộc của họ.
I will sit down.	Tôi sẽ ngồi xuống.
Why is that important?	Tại sao điều đó lại quan trọng?
I think Tom and Mary are friends.	Tôi nghĩ Tom và Mary là bạn.
I immediately ran downstairs to find out what was going on.	Tôi ngay lập tức chạy xuống tầng dưới để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Do you have any gigs lined up?	Bạn có bất kỳ hợp đồng biểu diễn nào được xếp hàng không?
There's room for everyone.	Có chỗ cho tất cả mọi người.
Tell Tom I'll be there by 2:30.	Nói với Tom tôi sẽ đến đó trước 2:30.
I'm glad you're not in my group of friends.	Tôi rất vui vì bạn không thuộc nhóm bạn của tôi.
I think Tom would be tempted to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
We were the only ones who knew Tom was the one who did it.	Chúng tôi là những người duy nhất biết Tom là người đã làm điều đó.
Tom is not paranoid.	Tom không hoang tưởng.
Tom sat on a log.	Tom ngồi trên một khúc gỗ.
Both Tom and Mary were there.	Cả Tom và Mary đều ở đó.
Tom put the dish towel over his shoulder.	Tom đặt khăn lau bát đĩa qua vai.
I tried to invite Tom over.	Tôi đã cố gắng mời Tom đến.
I heard Tom will quit doing it.	Tôi nghe nói Tom sẽ bỏ làm việc đó.
Why don't we go into business?	Tại sao chúng ta không bắt tay vào kinh doanh?
Your life will be spared if you surrender.	Mạng sống của bạn sẽ được tha nếu bạn đầu hàng.
I'm so glad you and I were able to spend time together.	Tôi rất vui vì bạn và tôi đã có thể dành thời gian bên nhau.
Tom didn't know exactly what to do.	Tom không biết chính xác những gì cần phải làm.
Is Tom insured?	Tom có ​​được bảo hiểm không?
You forgot to tell Tom where to meet us, didn't you?	Bạn quên nói cho Tom biết địa điểm gặp chúng ta, phải không?
You're supposed to relax, right?	Bạn đang phải thư giãn, phải không?
I will lend you this CD on condition that you do not lend it to anyone else.	Tôi sẽ cho bạn mượn đĩa CD này với điều kiện bạn không được cho ai khác mượn.
Tom folds his sheets.	Tom gấp khăn trải giường của mình.
I don't think it's very likely that Tom will drive to Boston by himself.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ tự mình lái xe đến Boston.
The destruction of rainforests affects our environment.	Việc tàn phá rừng nhiệt đới ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta.
You are half right.	Bạn đúng một nửa.
I can't read the sign.	Tôi không thể đọc dấu hiệu.
Tom knows why Mary is in Australia.	Tom biết tại sao Mary lại ở Úc.
I know that Tom is not hungry.	Tôi biết rằng Tom không đói.
I told you not to call me Tom, didn't I?	Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Tom, phải không?
Tom made me angry.	Tom đã làm tôi tức giận.
Tom won't do this.	Tom sẽ không làm điều này.
Tom is a reasonable man, isn't he?	Tom là người hợp lý, phải không?
Tom was involved in an accident.	Tom đã dính vào một vụ tai nạn.
Tom is not a smart kid.	Tom không phải là một đứa trẻ thông minh.
You can't ask me to do it.	Bạn không thể yêu cầu tôi làm điều đó.
I'm not sure who did that.	Tôi không chắc ai đã làm điều đó.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
I haven't been there in years.	Tôi đã không ở đó trong nhiều năm.
This time I'll give you a break, but I never want to make you steal again.	Lần này anh sẽ cho em nghỉ, nhưng anh không bao giờ muốn bắt em ăn trộm nữa.
I wonder if Tom wants that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn điều đó hay không.
I should have been informed of this sooner.	Tôi nên được thông báo về điều này sớm hơn.
No one but Tom left.	Không ai ngoài Tom ra đi.
I really can't get no for an answer.	Tôi thực sự không thể nhận không cho một câu trả lời.
Tom said that Mary was forgiven for doing it.	Tom nói rằng Mary đã được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom is trying to hide behind Mary.	Tom đang cố trốn sau Mary.
For once in my life, I want to do something right.	Một lần trong đời, tôi muốn làm điều gì đó đúng đắn.
You are very quiet.	Bạn rất yên lặng.
I have this idea.	Tôi có ý này.
Tom said that Mary didn't cry.	Tom nói rằng Mary không khóc.
Tom is trying to get Mary home.	Tom đang cố gắng đưa Mary về nhà.
There is always next year.	Luôn luôn có năm sau.
Tom didn't do it very well.	Tom đã không làm điều đó cho lắm.
I will buy a camera for my daughter.	Tôi sẽ mua một chiếc máy ảnh cho con gái tôi.
Tom started teaching French in 2013.	Tom bắt đầu dạy tiếng Pháp vào năm 2013.
Glad you helped me.	Rất vui vì bạn đã giúp tôi.
I'm not 100% sure about that.	Tôi không chắc chắn 100% về điều đó.
I wish I would never lend Tom my umbrella.	Tôi ước rằng tôi sẽ không bao giờ cho Tom mượn ô của tôi.
I waited for an hour in the conference room.	Tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ trong phòng họp.
It was a terrifying experience.	Đó là một trải nghiệm đáng sợ.
Do you think that will help?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích?
Tom tells Mary that she should tell John why she did this.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên nói với John tại sao cô ấy lại làm như vậy.
I made some mistakes that I shouldn't have made.	Tôi đã mắc một số sai lầm mà tôi không nên mắc phải.
Tom is upset because Mary refuses to help him.	Tom khó chịu vì Mary từ chối giúp anh.
Perhaps you were wrong.	Có lẽ bạn đã nhầm.
I don't think I said that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nói điều đó.
I can't watch movies.	Tôi không thể xem phim.
I hope that there is no one sitting in front of us.	Tôi hy vọng rằng không có ai ngồi trước mặt chúng tôi.
Tom will know next time don't do it again.	Tom sẽ biết lần sau không làm như vậy nữa.
Tom was stabbed 13 times.	Tom bị đâm 13 nhát.
You are not allowed to smoke here.	Bạn không được phép hút thuốc ở đây.
A recommendation from my boss made all the difference.	Lời giới thiệu từ sếp của tôi đã tạo nên sự khác biệt.
Wake up early in the morning to watch the sunrise.	Sáng mai dậy sớm cùng nhau ngắm bình minh.
Tom must be very excited.	Tom chắc hẳn rất phấn khích.
Tom said he was looking forward to visiting us.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được đến thăm chúng tôi.
You didn't mention that on the phone.	Bạn đã không đề cập đến điều đó trên điện thoại.
I know Tom is delusional.	Tôi biết Tom đang ảo tưởng.
I don't think Tom is that weird.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại kỳ lạ như vậy.
I know Tom has to leave soon.	Tôi biết Tom phải đi sớm.
We may not be able to catch up with Tom.	Chúng tôi có thể không bắt kịp Tom.
Why did Tom buy that?	Tại sao Tom lại mua cái đó?
Do you think I'm that stupid?	Bạn có nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến vậy không?
I hope that I am not upset you.	Tôi hy vọng rằng tôi không buồn bạn.
Tom wasn't sure which one he should buy.	Tom không chắc mình nên mua cái nào.
Is it true that Tom doesn't like to sing?	Có thật là Tom không thích hát không?
Both Tom and I were very impressed.	Cả tôi và Tom đều rất ấn tượng.
Brother Jackson is at the hospital, so I will be teaching his classes today.	Anh Jackson đang ở bệnh viện, nên hôm nay tôi sẽ dạy các lớp của anh ấy.
Tom extended his visit for three weeks.	Tom đã kéo dài chuyến thăm của mình trong ba tuần.
Have you decided what your Halloween costume will be like?	Bạn đã quyết định trang phục Halloween của mình sẽ như thế nào chưa?
I like green.	Tôi thích màu xanh.
I've known Tom since he was born.	Tôi đã biết Tom từ khi anh ấy được sinh ra.
Tom said he didn't want me to sing.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi hát.
You should not share towels and washcloths.	Bạn không nên để chung khăn tắm và giẻ lau.
Tom doesn't know how to cook pasta.	Tom không biết nấu mì ống.
I followed Tom.	Tôi đã theo dõi Tom.
Tom and Mary throw snowballs at each other.	Tom và Mary ném bóng tuyết vào nhau.
Tom promised he would be there.	Tom đã hứa anh ấy sẽ ở đó.
We are no longer friends with Tom.	Chúng tôi không còn là bạn với Tom nữa.
I am so glad we visited Australia.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến thăm Úc.
Tom is a good competitor.	Tom là một đối thủ cạnh tranh tốt.
Automatic door lock.	Cửa tự động khóa.
Tom is sitting there.	Tom đang ngồi ở đó.
He punished them for being noisy.	Anh ấy trừng phạt họ vì đã ồn ào.
Is Tom doing that right now?	Tom có ​​đang làm điều đó ngay bây giờ không?
I hope that I don't get kicked out of the team.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị đuổi khỏi đội.
I get Tom a glass of water.	Tôi lấy cho Tom một cốc nước.
Tom's French is really good.	Tiếng Pháp của Tom thực sự rất tốt.
She had no choice but to accept her fate.	Cô không còn cách nào khác là chấp nhận số phận của mình.
I have a feeling that my French isn't much better.	Tôi có cảm giác rằng tiếng Pháp của tôi không tốt hơn nhiều.
Tom didn't realize he had been tricked.	Tom không nhận ra mình đã bị lừa.
I have lost interest.	Tôi đã mất hứng thú.
I want to but i can not.	Tôi muốn, nhưng tôi không thể.
Tom doesn't want to go there after dark.	Tom không muốn đến đó sau khi trời tối.
We don't know where we want to go.	Chúng tôi không biết mình muốn đi đâu.
Polk really didn't want war.	Polk thực sự không muốn chiến tranh.
We had to smoke our meat to preserve it.	Chúng tôi đã phải hun khói thịt của chúng tôi để bảo quản nó.
I think you know that Tom won't be at the meeting today.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng Tom sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay.
I was misunderstood by Tom.	Tôi đã bị Tom hiểu lầm.
This morning we got up earlier than we usually do.	Sáng nay chúng tôi dậy sớm hơn chúng tôi thường làm.
Tom told me that he thought Mary was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã nhầm.
Everyone knows Tom doesn't want to stay in Australia.	Mọi người đều biết Tom không muốn ở lại Úc.
How can you sleep at a time like this?	Làm thế nào bạn có thể ngủ vào một thời điểm như thế này?
I want to live a quiet life in the countryside after I retire.	Tôi muốn sống một cuộc sống yên tĩnh ở nông thôn sau khi tôi nghỉ hưu.
Tom knew it was all a mistake.	Tom biết tất cả chỉ là một sai lầm.
I have seen this before.	Tôi đã thấy điều này trước đây.
I know that you will be back.	Tôi biết rằng bạn sẽ trở lại.
Tom was afraid of getting into trouble if he told Mary where he really went.	Tom sợ gặp rắc rối nếu nói với Mary nơi anh thực sự đã đến.
When can Tom come home?	Khi nào Tom có ​​thể về nhà?
We don't see them.	Chúng tôi không nhìn thấy chúng.
Mary is not the type of girl who will do what you say she did.	Mary không phải là kiểu con gái sẽ làm những gì bạn nói rằng cô ấy đã làm.
Maybe Tom won't go to Australia.	Có lẽ Tom sẽ không đi Úc.
I'm not trying to please everyone.	Tôi không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.
He is a big prankster.	Anh ấy là một người thích chơi khăm lớn.
I like oranges, but I prefer lemons.	Tôi thích cam, nhưng tôi thích chanh hơn.
Tom said he heard someone screaming.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng ai đó la hét.
She spends her spare time making dolls.	Cô dành thời gian rảnh rỗi để làm búp bê.
There is still a lot to learn.	Vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi.
You've been in Australia for a while, haven't you?	Bạn đã ở Úc một thời gian, phải không?
Tom just wanted to know what was going on.	Tom chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom says it's your turn to take out the trash.	Tom nói đến lượt bạn đổ rác.
Tom says Mary is eating.	Tom nói rằng Mary đang ăn.
We don't have to tell Tom how to do it. 	Chúng tôi không cần phải nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
He knew how.	Anh ấy đã biết cách.
I hope I don't have to spend more than three months in Boston.	Tôi hy vọng tôi không phải trải qua hơn ba tháng ở Boston.
Tom has left a gift for you.	Tom đã để lại một món quà cho bạn.
Tom says he thinks Mary will need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cần phải làm điều đó.
Tom probably wanted to talk about what happened.	Tom có ​​lẽ muốn nói về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't seem to want to know about it.	Tom dường như không muốn biết về điều đó.
I wrote it for you so you won't forget.	Tôi đã viết nó cho bạn để bạn sẽ không quên.
I don't care what you say. 	Tôi không quan tâm những gì bạn nói.
It won't happen!	Nó sẽ không xảy ra!
Let's wait another 5 minutes.	Chúng ta hãy chờ thêm 5 phút nữa.
We have heard it all.	Chúng tôi đã nghe tất cả.
I don't think Tom is feeling very well this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang cảm thấy rất tốt vào chiều nay.
Tom had a very hard time doing that.	Tom đã có một thời gian rất khó khăn để làm điều đó.
Tom is a very good kid.	Tom là một đứa trẻ rất tốt.
Please clarify what is right and what is wrong.	Hãy làm rõ điều nào đúng và điều nào sai.
I think Tom will do it on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I hate when Tom kisses me in public.	Tôi ghét khi Tom hôn tôi ở nơi công cộng.
Tom's wife left him in October.	Vợ của Tom đã bỏ anh ta vào tháng Mười.
Do not call back here.	Đừng gọi lại ở đây.
I don't think Tom has any idea what Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về những gì Mary đã làm.
I don't think we did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
I kept saying, "I don't want to die."	Tôi tiếp tục nói, "Tôi không muốn chết."
I have been waiting for such a long time.	Tôi đã chờ đợi một thời gian dài như vậy.
Tom wants to know what Mary thinks.	Tom muốn biết Mary nghĩ gì.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
I was in Australia last week with my wife.	Tôi đã ở Úc vào tuần trước với vợ tôi.
Tom is likely to be late.	Tom có ​​khả năng đến muộn.
I wonder if Tom is really unmarried.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự chưa lập gia đình hay không.
Tom said that he thought Mary would be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi.
Tom knows more about Boston than I do.	Tom biết nhiều về Boston hơn tôi.
I think Tom would be happier if he did.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ấy làm như vậy.
He is by far the best boy in his class.	Cho đến nay anh ấy là cậu bé giỏi nhất trong lớp.
I knew I had to do it before Tom got here.	Tôi biết tôi phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
I don't think Tom knows the whole story.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết toàn bộ câu chuyện.
Tom had an argument with Mary.	Tom đã có một cuộc tranh cãi với Mary.
Mary loves high heels.	Mary rất thích những đôi giày có gót cao.
Looks like Tom was prepared to do it.	Có vẻ như Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom is tired of not being able to do anything.	Tom mệt mỏi vì không làm được gì cả.
Am I not the same?	Tôi không giống nhau sao?
There were many complaints from students about the amount of homework that Mr. Jackson gave him.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn của học sinh về lượng bài tập mà thầy Jackson giao cho.
Take it down a notch, Tom.	Bỏ nó xuống một bậc, Tom.
You seem very angry with Tom.	Bạn có vẻ rất giận Tom.
This morning Tom got up earlier than usual.	Sáng nay Tom dậy sớm hơn thường lệ.
Tom licked his lips.	Tom liếm môi.
Tom didn't know what he was getting into.	Tom không biết mình đang vướng vào điều gì.
Tom spent all his money to buy Mary's birthday present.	Tom đã tiêu hết tiền để mua quà sinh nhật cho Mary.
I wonder what the secret ingredient is.	Tôi tự hỏi thành phần bí mật là gì.
I want to know where Tom is.	Tôi muốn biết Tom đang ở đâu.
We don't know what to do next.	Chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Tom and Mary both know that it wasn't John who did it.	Tom và Mary đều biết rằng không phải John đã làm điều đó.
Scrub the pan.	Cọ rửa chảo.
Our whole case revolves around whether government actions are constitutional.	Toàn bộ trường hợp của chúng tôi xoay quanh việc liệu các hành động của chính phủ có hợp hiến hay không.
Tom and Mary decide to divorce.	Tom và Mary quyết định ly hôn.
No more ointments.	Không còn thuốc mỡ nữa.
I think Tom is very impressed with your work.	Tôi nghĩ rằng Tom rất ấn tượng với công việc của bạn.
Tom did nothing.	Tom đã không làm gì cả.
See what you're doing!	Xem bạn đang làm gì!
I know a few words of French, just enough to understand.	Tôi biết một vài từ tiếng Pháp, chỉ đủ để hiểu.
Tom helps me a lot.	Tom giúp tôi rất nhiều.
Tom wants a bicycle.	Tom muốn có một chiếc xe đạp.
Tom was already a gentleman.	Tom đã là một quý ông.
There are too many ads on TV.	Có quá nhiều quảng cáo trên TV.
Tom has a big house.	Tom có ​​một ngôi nhà lớn.
You really should help Tom right now.	Bạn thực sự nên giúp đỡ Tom ngay bây giờ.
I think Tom and I are on the same page.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi ở trên cùng một trang.
I said I wouldn't do it.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary would be done by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm xong việc đó trước 2:30.
Tom insists he doesn't remember anything.	Tom khẳng định anh ấy không nhớ gì cả.
Tom is a good cook.	Tom là một đầu bếp giỏi.
Tom is someone I have a hard time getting along with.	Tom là người mà tôi rất khó hòa hợp.
Portion sizes have increased in the United States over the past 30 years.	Quy mô khẩu phần ăn đã tăng lên ở Hoa Kỳ trong 30 năm qua.
Most people think that cannibals should not be eaten.	Hầu hết mọi người đều cho rằng không nên ăn thịt người.
Tom ate the last cookie in the jar.	Tom đã ăn chiếc bánh quy cuối cùng trong lọ.
I know that Tom is a private detective.	Tôi biết rằng Tom là một thám tử tư.
I don't have time to eat right now.	Tôi không có thời gian để ăn ngay bây giờ.
Tom wasn't sure which way to go.	Tom không chắc phải đi con đường nào.
I suspect that Tom and Mary are intending to get married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang có ý định kết hôn.
I don't think Tom is selfish.	Tôi không nghĩ rằng Tom ích kỷ.
Do you know which road leads to my house?	Bạn có biết con đường nào dẫn đến nhà tôi không?
I haven't seen him for three days.	Tôi đã không gặp anh ấy ba ngày rồi.
Tom learned French.	Tom đã học tiếng Pháp.
We need to change our tactics.	Chúng tôi cần thay đổi chiến thuật của mình.
You run the risk of being exposed.	Bạn có nguy cơ bị lộ.
Tom loves trying new things.	Tom thích thử những điều mới.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
Tom decanted the wine.	Tom gạn lấy rượu.
There can be walls without a roof, but no roof without walls.	Có thể có tường mà không có mái, nhưng không có mái mà không có tường.
Tom didn't speak to me for three days.	Tom đã không nói chuyện với tôi trong ba ngày.
I didn't know that Tom would be faster than Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ nhanh hơn Mary.
Tom did it for his sister.	Tom đã làm điều đó cho em gái của mình.
Tom is being cautious.	Tom đang thận trọng.
Does Tom know?	Tom có ​​biết không?
What is the best gift you have ever received?	Món quà tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được là gì?
Tom has planted some trees.	Tom đã trồng một số cây.
What are you going to do with all of this?	Bạn sẽ làm gì với tất cả những thứ này?
Tom said Mary thought John might not want to do it on such a cold day.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó vào một ngày lạnh giá như vậy.
Tom doesn't watch TV at all.	Tom hoàn toàn không xem TV.
Tom took a day off from work.	Tom đã nghỉ làm một ngày.
The doorbell rang during the meal.	Chuông cửa vang lên trong bữa ăn.
I think he is a capable man.	Tôi nghĩ anh ấy là một người có năng lực.
Tom says he believes Mary.	Tom nói rằng anh ấy tin Mary.
Tom reluctantly accepts the gift.	Tom miễn cưỡng nhận món quà.
If we don't stand up for Tom, there won't be anyone.	Nếu chúng ta không đứng ra bảo vệ Tom, thì sẽ chẳng có ai cả.
That is not negotiable.	Điều đó không thể thương lượng.
I'm afraid of dentists.	Tôi sợ các nha sĩ.
Tom asked me if he could use my computer.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể sử dụng máy tính của tôi không.
Tom asked Mary if she thought he was handsome.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có nghĩ rằng anh ấy đẹp trai không.
Tom just helped me get dressed.	Tom chỉ giúp tôi mặc quần áo.
Tom won't give in.	Tom sẽ không nhượng bộ.
Tom spent his teenage years in Australia.	Tom đã trải qua những năm tháng thiếu niên ở Úc.
Tom put his hand on the camera.	Tom đặt tay lên ống kính.
I count on your help.	Tôi tin tưởng vào sự giúp đỡ của bạn.
Tom says he doesn't snore.	Tom nói rằng anh ấy không ngáy.
There is not a single customer in the store.	Không có một khách hàng nào trong cửa hàng.
It was a very nice blouse.	Đó là một chiếc áo cánh rất đẹp.
A few people mentioned that they wanted to take part in some sessions at the end of the day in the Technical Sessions Agenda.	Một vài người đã đề cập rằng họ muốn tham gia một số phiên vào cuối ngày trong Chương trình làm việc của Phiên Kỹ thuật.
Tom will do everything he is asked to do.	Tom sẽ làm mọi thứ mà anh ấy được yêu cầu.
Tom said he thought I was too loud.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi quá ồn ào.
Tom was better than him.	Tom đã tốt hơn so với anh ấy.
I plan to stay at Tom's tomorrow night.	Tôi dự định ở lại Tom's vào đêm mai.
Tom says we will get lost.	Tom nói rằng chúng ta sẽ bị lạc.
There is no one in the garden.	Không có ai trong vườn.
Tom couldn't sell even one painting.	Tom không thể bán dù chỉ một bức tranh.
Tom has lived in many different places.	Tom đã sống ở nhiều nơi khác nhau.
Tom is a vegetarian, right?	Tom là một người ăn chay, phải không?
You know what I'm asking.	Bạn biết những gì tôi đang hỏi.
Tom came to our aid.	Tom đã đến hỗ trợ của chúng tôi.
We should be in Boston longer.	Chúng ta nên ở Boston lâu hơn.
I think Tom would be nervous doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
I don't like big cities.	Tôi không thích các thành phố lớn.
Please do not disturb me.	Xin đừng làm phiền tôi.
Now is the hottest season of the year.	Bây giờ là mùa nóng nhất trong năm.
Tom went to the bus station to pick up Mary.	Tom ra bến xe đón Mary.
Tom could get fired for this.	Tom có ​​thể bị sa thải vì điều này.
Tom and Mary just got married, but they don't act like newlyweds.	Tom và Mary vừa kết hôn, nhưng họ không hành động như những cặp đôi mới cưới.
I wonder if doing so is dangerous.	Tôi tự hỏi nếu làm vậy có nguy hiểm không.
Tom's offer was rejected.	Lời đề nghị của Tom đã bị từ chối.
Tom tells Mary that he has a headache even though he really doesn't.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bị đau đầu mặc dù anh ấy thực sự không có.
Tom says he will be thirteen years old next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ được mười ba tuổi vào tháng tới.
There was nothing Tom could do to prevent the accident.	Tom không thể làm gì để ngăn chặn tai nạn.
Tom was fined for breaking traffic laws.	Tom bị phạt vì vi phạm luật giao thông.
I'll buy what Tom said I should.	Tôi sẽ mua cái mà Tom nói tôi nên mua.
I wouldn't be able to get Tom to do it.	Tôi sẽ không thể bắt Tom làm điều đó.
Tom and Mary don't go to the same school.	Tom và Mary không học cùng trường.
I think Tom got lost.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị lạc.
I really think Tom deserves to win.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom xứng đáng giành chiến thắng.
Tom was caught sneaking out of the room.	Tom bị bắt khi lẻn ra khỏi phòng.
You can download the user manual for the heat exchanger here.	Bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng cho bộ trao đổi nhiệt tại đây.
Tom rarely forgets to do that.	Tom hiếm khi quên làm điều đó.
You're a strong guy, aren't you?	Bạn là một chàng trai mạnh mẽ, phải không?
We tend to use English when meeting foreigners.	Chúng ta có xu hướng sử dụng tiếng Anh khi gặp người nước ngoài.
Tom says that Mary will be back soon.	Tom nói rằng Mary sẽ sớm trở lại.
Tom says he doesn't want to go to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với Mary.
Tom will probably never return home.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ trở về nhà.
Tom put a towel on Mary's forehead.	Tom đắp khăn lên trán Mary.
Tom is the new owner of the hotel we stayed at last summer.	Tom là chủ mới của khách sạn mà chúng tôi đã ở vào mùa hè năm ngoái.
Tom wiped the sweat from his forehead.	Tom lau mồ hôi trên trán.
Tom says he plans to major in chemistry.	Tom nói rằng anh ấy dự định học chuyên ngành hóa học.
I won't tell Tom why I have to.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Do you know when Tom broke his leg?	Bạn có biết Tom bị gãy chân khi nào không?
Tom looked outside.	Tom nhìn ra bên ngoài.
You should call Tom soon.	Bạn nên gọi cho Tom sớm.
I know Tom is a convicted felon.	Tôi biết Tom là một tội phạm bị kết án.
I thought Tom was crazy.	Tôi đã nghĩ Tom bị điên.
Tom took thousands of pictures during his vacation, but then never looked at them.	Tom đã chụp hàng nghìn bức ảnh trong kỳ nghỉ của mình, nhưng sau đó không bao giờ nhìn chúng.
Even the strongest cannot stop a storm.	Ngay cả người mạnh nhất cũng không thể ngăn chặn một cơn bão.
Tom doesn't think he can help you move the piano today.	Tom không nghĩ hôm nay anh ấy có thể giúp bạn di chuyển cây đàn piano.
I suspect that Tom and Mary are both confused.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều nhầm lẫn.
Tom worries about the future of his children.	Tom lo lắng cho tương lai của các con mình.
I don't think you have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó một mình.
Tom called to say he would be late.	Tom gọi để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I knew Tom would eventually give up and ask Mary to do it for him.	Tôi biết Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta.
The couple carved their initials on an oak tree.	Cặp đôi đã khắc tên viết tắt của họ trên một cây sồi.
Bats give me creeps.	Dơi cho tôi creep.
I don't think you're ready to do that yet.	Tôi chưa nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
I did that a lot.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều.
Tom was talking to someone in the park.	Tom đã nói chuyện với ai đó trong công viên.
Tom told us what was going on.	Tom nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
The answer is quite astonishing.	Câu trả lời là khá đáng kinh ngạc.
I feel like I'm in trouble.	Tôi cảm thấy mình đang gặp rắc rối.
Be grateful Tom doesn't have to go to jail.	Hãy biết ơn Tom không phải ngồi tù.
Tom is a great choice.	Tom là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Tom said that Mary couldn't wait any longer.	Tom nói rằng Mary không thể đợi lâu hơn được nữa.
Don't be too fussy. 	Đừng quá cầu kỳ.
There are not many fish in the sea.	Không có nhiều cá ở biển.
Making friends is not easy.	Kết bạn không dễ dàng.
Tom says he doesn't want to see Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn gặp Mary nữa.
What I want is for you to be silent.	Điều tôi muốn là bạn phải im lặng.
Tom moved to Australia almost three years ago.	Tom chuyển đến Úc gần ba năm trước.
Tom never drinks alcohol at parties.	Tom không bao giờ uống rượu trong các bữa tiệc.
You can't leave me all alone.	Bạn không thể để tôi tất cả một mình.
This is a house designed by a famous architect.	Đây là ngôi nhà được thiết kế bởi một kiến ​​trúc sư nổi tiếng.
Tom didn't think how Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm điều đó bằng cách nào.
Don't think I don't want to do it.	Đừng nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom confessed to stealing money.	Tom thú nhận đã lấy trộm tiền.
Tom wanted to take a nap.	Tom muốn chợp mắt.
I will not abandon you.	Tôi sẽ không bỏ rơi bạn.
I never do it as often as you did.	Tôi không bao giờ làm điều đó thường xuyên như bạn đã làm.
Tom didn't let me help him.	Tom đã không để tôi giúp anh ấy.
I'm pretty sure Tom currently lives in Australia.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom hiện đang sống ở Úc.
How long have you been to Boston?	Bạn đến Boston lâu chưa?
Tom admits it's just a guess.	Tom thừa nhận đó chỉ là phỏng đoán.
Tom asked Mary to do it for John.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
Is Tom sleeping or dead?	Tom đang ngủ hay đã chết?
Do you still go bowling as often as you used to?	Bạn vẫn đi chơi bowling thường xuyên như trước đây chứ?
I know Tom is a bit disoriented.	Tôi biết Tom hơi mất phương hướng.
No need to go to school today.	Hôm nay không cần phải đi học.
Tom is our next door neighbor.	Tom là hàng xóm bên cạnh của chúng tôi.
Who dreamed of these surveys?	Ai mơ thấy những cuộc khảo sát này?
Tom asked Mary if she knew where he could buy an assault rifle.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết anh có thể mua một khẩu súng trường tấn công ở đâu không.
I'm really tired today.	Hôm nay tôi rất mệt.
Tell me again what Tom and I have to do.	Hãy nói lại cho tôi biết Tom và tôi phải làm gì.
Tom has eaten before.	Tom đã ăn trước đó.
I don't know Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi không biết Tom không cần làm điều đó nữa.
Tom didn't buy any bread.	Tom đã không mua bất kỳ bánh mì nào.
I saw Tom and Mary in the park.	Tôi thấy Tom và Mary trong công viên.
I know you won't leave.	Tôi biết bạn sẽ không rời đi.
My toolbox is in the back of my truck.	Hộp dụng cụ của tôi ở phía sau xe tải của tôi.
You know Tom isn't a baseball fan, right?	Bạn biết Tom không phải là một fan hâm mộ bóng chày, phải không?
You two deserve each other.	Hai người xứng đáng với nhau.
I think Tom is going to Boston last month.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào tháng trước.
Tom quietly shook Mary's hand.	Tom lặng lẽ bắt tay Mary.
I think this is very interesting.	Tôi nghĩ rằng điều này là rất thú vị.
Don't you want to know what Tom looks like?	Bạn không muốn biết Tom trông như thế nào?
What is the difference between a star and a planet?	Sự khác biệt giữa một ngôi sao và một hành tinh là gì?
You didn't know that we had to do it, did you?	Bạn không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom said something to Mary and she laughed.	Tom nói gì đó với Mary và cô ấy cười.
I'm one of Tom's ex-girlfriends.	Tôi là một trong những bạn gái cũ của Tom.
Why don't we go on Monday?	Tại sao chúng ta không đi vào thứ Hai?
We don't have time to do a detailed study.	Chúng tôi không có thời gian để thực hiện một nghiên cứu chi tiết.
What would you do if the world would end tomorrow?	Bạn sẽ làm gì nếu thế giới sẽ kết thúc vào ngày mai?
Tom says Mary doesn't think John would do that to you.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với bạn.
Do not make noise. 	Đừng làm ồn.
Keep silent.	Giữ im lặng.
Tom gave us everything we needed.	Tom đã cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần.
He should make the most of the opportunity to learn.	Anh ấy nên tận dụng tối đa cơ hội để học hỏi.
Cotton gloves will prevent your baby from scratching his face.	Găng tay bằng vải cotton sẽ ngăn bé tự gãi vào mặt.
What medications do you usually carry?	Bạn thường mang theo những loại thuốc nào?
We must choose.	Chúng ta phải lựa chọn.
I doubt you will be able to do that.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ có thể làm được điều đó.
It's an old manuscript.	Đó là một bản thảo cũ.
Tom and Mary are newlyweds.	Tom và Mary là cặp đôi mới cưới.
Tom needs the elevator home.	Tom cần thang máy về nhà.
The game is not over yet.	Trò chơi vẫn chưa kết thúc.
I'm sure Tom will be sleepy.	Tôi chắc rằng Tom sẽ buồn ngủ.
I'm surprised Tom and Mary don't like each other.	Tôi ngạc nhiên là Tom và Mary không thích nhau.
I lost one of my gloves.	Tôi đã đánh mất một trong những chiếc găng tay của mình.
Tom never told anyone.	Tom không bao giờ nói với ai.
My camera doesn't need fixing.	Máy ảnh của tôi không cần phải sửa.
I bought the things that Tom asked me to buy.	Tôi đã mua những thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
I don't think Tom is stupid enough to believe that.	Tôi không nghĩ Tom ngu ngốc đến mức tin vào điều đó.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang vô cùng sợ hãi.
I should have gone to Boston, but I didn't.	Đáng lẽ tôi nên đến Boston, nhưng tôi đã không.
I will take care of it for you.	Tôi sẽ chăm sóc nó cho bạn.
You cannot count on Tom for financial help.	Bạn không thể trông cậy vào Tom về sự giúp đỡ tài chính.
What's inside?	Có gì bên trong?
Tom doesn't think you're allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
Tom was at the pub.	Tom đã ở quán rượu.
Maybe tonight I'll go to my sister's house.	Có lẽ tối nay tôi sẽ đến nhà em gái tôi.
He is short of money.	Anh ấy đang thiếu tiền.
She advised him to walk instead of taking the bus.	Cô khuyên anh nên đi bộ thay vì đi xe buýt.
Judging from her letter, she seems fine.	Đánh giá từ lá thư của cô ấy, cô ấy có vẻ khỏe.
Tom has been doing this since he was a kid.	Tom đã làm điều này kể từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
I will stay with the baby if you want to go.	Tôi sẽ ở lại với đứa bé nếu bạn muốn đi.
Tom is not the first to enter the cave.	Tom không phải là người đầu tiên vào hang.
I'm sorry if I hurt your feelings.	Tôi xin lỗi nếu tôi làm tổn thương tình cảm của bạn.
Tom has found a good job near home.	Tom đã tìm được một công việc tốt gần nhà.
Don't talk about it.	Đừng nói về nó.
I can't live without my music.	Tôi không thể sống thiếu âm nhạc của mình.
I don't see Tom as often as I would like.	Tôi không gặp Tom thường xuyên như tôi muốn.
Tom asked Mary what she did.	Tom hỏi Mary cô ấy đã làm gì.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
Do you really think Tom would be reasonable?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ hợp lý?
Someone should check if Tom is okay.	Ai đó nên kiểm tra xem Tom có ​​ổn không.
Tom and I raised three children.	Tom và tôi đã nuôi dạy ba đứa con.
I am very busy recently.	Gần đây tôi rất bận.
Wow that's great.	Wow nó thật tuyệt.
Tom was very agitated yesterday.	Tom đã rất kích động vào ngày hôm qua.
I don't have money to pay for the bus.	Tôi không có tiền để trả tiền xe buýt.
Tom wrote down the recipe.	Tom đã viết ra công thức.
I try to avoid Tom as much as possible.	Tôi cố gắng tránh Tom nhiều nhất có thể.
I look forward to seeing it.	Tôi rất mong được nhìn thấy nó.
Tom and Mary go to the same school.	Tom và Mary học cùng trường.
Tom is not that smart.	Tom không thông minh như vậy.
You're happy, aren't you?	Bạn đang hạnh phúc, phải không?
Tom was eager to go.	Tom háo hức muốn đi.
I have been subscribed to that magazine for four years.	Tôi đã đăng ký tạp chí đó được bốn năm.
The idea is not my own.	Ý tưởng không phải của riêng tôi.
The old man freed the little fox from the trap.	Ông lão giải thoát con cáo nhỏ khỏi cạm bẫy.
Tom usually only eats two meals a day.	Tom thường chỉ ăn hai bữa một ngày.
What did you and Tom talk about yesterday?	Hôm qua bạn và Tom đã nói về chuyện gì?
I don't like this soup.	Tôi không thích món súp này.
Tom said those exact words to me.	Tom đã nói những lời chính xác đó với tôi.
This logo needs a redesign.	Logo này cần được thiết kế lại.
How's the water?	Nước thế nào?
Tom likes red hair.	Tom thích tóc đỏ.
It was a very difficult slur.	Đó là một cái líu lưỡi rất khó.
Perhaps you have misunderstood the purpose of our project.	Có lẽ bạn đã hiểu sai mục đích của dự án của chúng tôi.
I don't know for sure what she will do.	Tôi không biết chắc chắn cô ấy sẽ làm gì.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
We thank Tom for taking our photos.	Chúng tôi cảm ơn Tom đã chụp ảnh của chúng tôi.
I have never told anyone this before.	Tôi chưa bao giờ nói với ai điều này trước đây.
I live in Boston, but I was born in Chicago.	Tôi sống ở Boston, nhưng tôi sinh ra ở Chicago.
Who took you to the hospital?	Ai đã đưa bạn đến bệnh viện?
Tom is always forthright.	Tom luôn thẳng thắn.
You think Tom wouldn't do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
I am always thirsty.	Tôi luôn khát.
I was lying in bed with a murderous hangover.	Tôi đang nằm trên giường với cảm giác nôn nao như kẻ giết người.
There are only two exits from this house.	Chỉ có hai lối thoát ra khỏi ngôi nhà này.
I didn't realize that you were feeling so bad.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn đã cảm thấy rất tồi tệ.
Tom varnished the floor.	Tom đánh vecni sàn nhà.
Tom knows I'm Canadian.	Tom biết tôi là người Canada.
You don't seem to be as successful as Tom.	Bạn dường như không thành công như Tom.
Tom and I love being together.	Tom và tôi thích ở bên nhau.
I can't believe Tom didn't call.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không gọi.
Tom is old enough to do it alone.	Tom đủ lớn để làm điều đó một mình.
I didn't know Tom was dying.	Tôi không biết Tom sắp chết.
I think Tom wants to write something.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn viết gì đó.
I can't buy you that dress.	Tôi không thể mua cho bạn chiếc váy đó.
Tom couldn't blame anyone but himself.	Tom không thể trách ai khác ngoài chính mình.
Tom told me he would wait until I returned.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi cho đến khi tôi trở về.
You should not give up.	Bạn không nên bỏ cuộc.
I was attracted to Mary.	Tôi bị Mary thu hút.
Tom was out after curfew.	Tom đã ở ngoài sau giờ giới nghiêm.
Tom says that Mary is at home every Monday.	Tom nói rằng Mary ở nhà vào thứ Hai hàng tuần.
Tom is studying in the next room.	Tom đang học ở phòng bên cạnh.
There must be some way we can fix this.	Phải có một số cách để chúng tôi có thể khắc phục điều này.
How did you find out Tom doesn't like to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom không thích làm điều đó?
Tom is a limousine driver.	Tom là một tài xế xe limousine.
Tom tries to make Mary feel important.	Tom cố gắng làm cho Mary cảm thấy mình quan trọng.
Tom said he didn't see anything.	Tom nói rằng anh ấy không thấy gì cả.
Tom likes his hard eggs.	Tom thích những quả trứng cứng của mình.
I took Tom's advice.	Tôi đã nghe lời khuyên của Tom.
When it comes to my supervisor, he is very inconsistent, so we never get the job done.	Khi nói đến người giám sát của tôi, anh ấy rất không nhất quán, vì vậy chúng tôi không bao giờ hoàn thành công việc.
Tom plays the piano.	Tom chơi piano.
I'm not confident.	Tôi không tự tin lắm.
That is proof.	Đó là bằng chứng.
I am an agnostic.	Tôi là người theo thuyết bất khả tri.
Tom thinks that the food that Mary makes is often too spicy.	Tom cho rằng thức ăn mà Mary làm thường quá cay.
Tom can stay if he wants.	Tom có ​​thể ở lại nếu anh ấy muốn.
Tom told me he thought Mary was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quyết tâm làm điều đó.
I've been trying to do that all day.	Tôi đã cố gắng làm điều đó cả ngày.
You are right, as usual.	Bạn đúng, như thường lệ.
Tom believes that Mary is still alive.	Tom tin rằng Mary vẫn còn sống.
She allegedly killed him.	Cô bị cáo buộc đã giết anh ta.
We only have three days left.	Chúng ta chỉ còn ba ngày nữa.
I can't believe I'm doing this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang làm điều này.
Tom was seriously hurt.	Tom đã bị tổn thương nghiêm trọng.
That was hard for you, wasn't it?	Điều đó thật khó khăn đối với bạn, phải không?
Tom was very hopeful.	Tom đã rất hy vọng.
I don't plan to do that today.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó ngày hôm nay.
Do you think Tom is still faster than Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn nhanh hơn Mary không?
I hope that what we have done helps.	Tôi hy vọng rằng những gì chúng tôi đã làm sẽ giúp ích.
How often do you eat brown rice?	Bạn thường ăn gạo lứt như thế nào?
Tom woke us up.	Tom đã đánh thức chúng tôi.
Tom doesn't seem happy to see me.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp tôi.
Tom was shot dead.	Tom bị bắn chết.
Tom said he was very frustrated.	Tom nói rằng anh ấy đã rất nản lòng.
I've been eating a lot of mushrooms lately.	Tôi đã ăn rất nhiều nấm gần đây.
I thought you said you would never let Tom drive.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom lái xe.
Tom says he thinks he needs to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó vào ngày mai.
He was very embarrassed for behaved so badly.	Anh ấy rất xấu hổ vì đã cư xử tệ như vậy.
I saw a man swimming across the river this morning.	Tôi thấy một người đàn ông bơi qua sông sáng nay.
Tom is a very good friend.	Tom là một người bạn rất tốt.
I don't think Tom can help us now.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi bây giờ.
I won't try to do that.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó.
Don't drink too much water.	Đừng uống quá nhiều nước.
Tom says that just doing that is not enough.	Tom nói rằng chỉ làm vậy thôi là chưa đủ.
Don't forget to take out the trash.	Đừng quên đổ rác.
Tom told me he didn't want to come with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đi với chúng tôi.
Tom is having a hard time finding work.	Tom đang gặp rất nhiều khó khăn khi tìm việc.
I would die if I didn't take this medicine every day.	Tôi sẽ chết nếu tôi không dùng thuốc này mỗi ngày.
This ruthless coldness can frighten a man with his own voice.	Sự lạnh lùng tàn nhẫn này có thể khiến một người đàn ông sợ hãi với chính giọng nói của mình.
Now I understand why Tom likes you.	Bây giờ tôi hiểu lý do tại sao Tom thích bạn.
I don't know what the truth is.	Tôi không biết sự thật là gì.
Tom really didn't want to see anyone.	Tom thực sự không muốn gặp ai cả.
That child is sick and has been in the hospital since last Sunday.	Đứa trẻ đó bị ốm và đã ở bệnh viện từ Chủ nhật tuần trước.
I told Tom I don't need to do it again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is the best candidate for the job.	Tom là ứng cử viên tốt nhất cho công việc.
Tom would probably let Mary win.	Tom có ​​lẽ sẽ để Mary thắng.
Tom had plastic surgery.	Tom đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be rich.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ là người giàu có.
I was thirty minutes late.	Tôi đã trễ ba mươi phút.
I don't know why Tom let you do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại để bạn làm điều đó.
Tom says he's sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh chắc chắn rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom is a local celebrity.	Tom là một người nổi tiếng địa phương.
Tom said I looked ridiculous.	Tom nói rằng tôi trông thật nực cười.
Tom trusted some people he shouldn't have.	Tom đã tin tưởng một số người mà lẽ ra anh ấy không nên tin tưởng.
Tom is a lot older than he says.	Tom già hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
Tom is holding all the cards.	Tom đang giữ tất cả các thẻ.
Tom said Mary might come to Boston with him.	Tom nói Mary có thể sẽ đến Boston với anh ta.
Tom got the highest score in our class.	Tom đạt điểm cao nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom is moving to Australia.	Tom sẽ chuyển đến Úc.
Will you do it for me?	Bạn sẽ làm điều đó cho tôi chứ?
What kind of person is Tom?	Tom là người như thế nào?
Do you really want someone else to do it?	Bạn có thực sự muốn người khác làm điều đó không?
All I can think of is next month's vacation. 	Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là kỳ nghỉ vào tháng tới.
I haven't been on one for too long.	Tôi đã không ở trên một trong quá lâu.
Tom hopes Mary knows what she should do.	Tom hy vọng Mary biết những gì cô ấy nên làm.
I shouldn't have come to Australia alone.	Đáng lẽ tôi không nên đến Úc một mình.
Tom says he hopes you will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ giúp anh ấy.
Tom should never have retired.	Tom lẽ ra không bao giờ nghỉ hưu.
You won't see Tom today, will you?	Bạn sẽ không gặp Tom hôm nay phải không?
Tom says Mary is available to babysit Monday night.	Tom nói Mary sẵn sàng trông trẻ vào tối thứ Hai.
I think Tom is a much better chess player than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom là người chơi cờ giỏi hơn Mary rất nhiều.
Mary felt nervous before the wedding.	Mary có cảm giác bồn chồn trước đám cưới.
It won't take much time.	Nó sẽ không mất nhiều thời gian.
Who makes Tom's breakfast?	Ai làm bữa sáng cho Tom?
Tom will change that.	Tom sẽ thay đổi điều đó.
The quality is good enough and more importantly it's in your price range.	Chất lượng đủ tốt và quan trọng hơn là nó trong tầm giá của bạn.
I don't think Tom has much experience in teaching.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy.
There's nothing left to drink.	Không còn gì để uống nữa.
Don't you know Mary is Tom's grandmother?	Bạn không biết Mary là bà của Tom sao?
That's the person I hate.	Đó là người tôi ghét.
Tom did not have the courage to admit that he had made a mistake.	Tom không đủ can đảm để thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm.
I am fortunate to have had good teachers.	Tôi may mắn vì đã có những người thầy tốt.
How did Tom get in?	Làm thế nào mà Tom vào được?
Tom backed up the car.	Tom lùi xe lại.
I got injured playing rugby last week.	Tôi bị chấn thương khi chơi bóng bầu dục tuần trước.
A little reflection will make you realize you were wrong.	Suy ngẫm một chút sẽ khiến bạn nhận ra mình đã sai.
Tom and Mary broke up after being married for three years.	Tom và Mary chia tay sau khi kết hôn được ba năm.
Tom knows that Mary will probably need some help.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ cần một số trợ giúp.
He has yet to contact his mother.	Anh ấy vẫn chưa liên lạc với mẹ mình.
It is a beautiful house.	Đó là một ngôi nhà đẹp.
Doesn't that matter?	Điều đó không quan trọng sao?
Looks like Tom knows what he's doing.	Có vẻ như Tom biết anh ấy đang làm gì.
Tom won't like it if you finish the cake.	Tom sẽ không thích nếu bạn ăn hết bánh.
What with all the bricks?	Điều gì với tất cả các viên gạch?
You are too slow.	Bạn quá chậm.
You can't do this alone and still have to meet the deadline.	Bạn không thể làm điều này một mình mà vẫn phải hoàn thành thời hạn.
Tom says that Mary will probably be back on Monday.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ trở lại vào thứ Hai.
I don't think Tom has enough money to buy everything he needs.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
My jeans shrink after I wash them.	Quần jean của tôi bị co lại sau khi tôi giặt chúng.
Tom asked me if I had seen his father.	Tom hỏi tôi liệu tôi có gặp cha anh ấy không.
Surprising changes.	Những thay đổi đáng ngạc nhiên.
I doubt that Tom ever thought of going to Iraq.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​bao giờ nghĩ đến việc đến Iraq.
Tom said he wished he didn't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không phải làm điều đó một mình.
You have no insurance.	Bạn không có bảo hiểm.
Tom was delighted, but Mary was not.	Tom đã rất vui mừng, nhưng Mary thì không.
That's one explanation.	Đó là một cách giải thích.
Don't lose track of each other.	Đừng để mất dấu nhau.
Does Tom think I'm to blame?	Tom có ​​nghĩ tôi đáng trách không?
Cheating on a spouse is not generally considered acceptable behavior.	Lừa dối vợ / chồng thường không được coi là hành vi có thể chấp nhận được.
What is your favorite horror movie?	Bộ phim kinh dị yêu thích của bạn là gì?
A cornered mouse will bite a cat.	Một con chuột bị dồn vào đường cùng sẽ cắn một con mèo.
Tom put the magazine he had just finished reading on the table.	Tom đặt cuốn tạp chí vừa đọc xong lên bàn.
Tom got tired of lying and started telling the truth.	Tom cảm thấy mệt mỏi với việc nói dối và bắt đầu nói sự thật.
Tom kept the money.	Tom đã giữ tiền.
You have to enjoy teaching to do that.	Bạn phải thích giảng dạy để làm điều đó.
Tom is downstairs in the hallway.	Tom đang ở tầng dưới trong hành lang.
Tom bought this house after his father passed away.	Tom đã mua căn nhà này sau khi cha anh qua đời.
I heard Tom opening and closing the door.	Tôi nghe thấy tiếng Tom mở và đóng cửa.
How long did it take you to finish your homework?	Bạn đã mất bao lâu để hoàn thành bài tập về nhà của mình?
Nobody knows Tom.	Không ai biết Tom.
What's the worst thing you've ever done?	Điều tồi tệ nhất bạn từng làm là gì?
Who called 911?	Ai đã gọi 911?
I don't want it to be as bad as Tom's.	Tôi không muốn điều đó tồi tệ như Tom.
I can't think of any reason why we shouldn't.	Tôi không thể nghĩ ra lý do nào mà chúng ta không nên làm như vậy.
Do you still think we have a chance of winning?	Bạn vẫn nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng?
Tom will be in Australia next year.	Tom sẽ ở Úc vào năm sau.
Tom was careful not to slip and fall.	Tom đã cẩn thận để không bị trượt và ngã.
Tom wants to see you.	Tom muốn gặp bạn.
I don't want to give up now.	Tôi không muốn từ bỏ bây giờ.
I met someone new.	Tôi đã gặp một người mới.
If you hadn't told me about the meeting, I wouldn't have known about it.	Nếu bạn không nói với tôi về cuộc họp, tôi sẽ không biết về nó.
Preservatives must be stored in a jar with a tight-fitting lid.	Chất bảo quản phải được đựng trong lọ có nắp đậy kín.
You don't really think I did that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
I bought these medicines for my father.	Tôi đã mua những loại thuốc này cho cha tôi.
Tom will die falling on the roof if he falls on the head.	Tom sẽ chết khi rơi xuống mái nhà nếu anh ta rơi trúng đầu.
The police don't think it's possible that Tom committed suicide.	Cảnh sát không nghĩ rằng có khả năng Tom đã tự sát.
I don't want anyone.	Tôi không muốn ai cả.
I know that you are trying to help.	Tôi biết rằng bạn đang cố gắng giúp đỡ.
Tom is dating someone, right?	Tom đang hẹn hò với ai đó, phải không?
I checked the meter.	Tôi đã kiểm tra máy đo.
Your help is crucial to the success of our plan.	Sự giúp đỡ của bạn là rất quan trọng cho sự thành công của kế hoạch của chúng tôi.
Tom ran into the room.	Tom chạy vào phòng.
The coaches shook hands after the game.	Các huấn luyện viên bắt tay nhau sau trận đấu.
I don't think I would agree with that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với điều đó.
Tom has run the office since 2013.	Tom đã điều hành văn phòng từ năm 2013.
Tom didn't seem to be aware that was happening.	Tom dường như không nhận thức được điều đó đang xảy ra.
Tom says he doesn't want to drink beer tonight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống bia tối nay.
I know I'm not the brightest girl in the world.	Tôi biết mình không phải là cô gái sáng giá nhất thế giới.
No class today.	Hôm nay không có lớp học.
Don't feel sorry for Tom.	Đừng cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom and Mary decided never to do it again.	Tom và Mary đã quyết định không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom added wood to the fire.	Tom thêm củi vào lửa.
I guess I'm the lucky one.	Tôi đoán tôi là người may mắn.
Is that your cell phone ringing?	Đó có phải là điện thoại di động của bạn đang đổ chuông?
She is scared by loud noises.	Cô ấy sợ hãi bởi những tiếng ồn lớn.
Tom signed up for that class.	Tom đã đăng ký lớp học đó.
I think what Tom did was pretty stupid.	Tôi nghĩ những gì Tom đã làm là khá ngu ngốc.
I am on my way back to Australia.	Tôi đang trên đường trở về Úc.
Tom was alone in the living room.	Tom ở một mình trong phòng khách.
I don't know you do it again.	Tôi không biết bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary never told me they used to live in Australia.	Tom và Mary chưa bao giờ nói với tôi rằng họ từng sống ở Úc.
Copper is Chile's top export and provides 20% of government revenue.	Đồng là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Chile và cung cấp 20% doanh thu của chính phủ.
You know this is illegal, right?	Bạn biết điều này là bất hợp pháp, phải không?
Tom won't need it.	Tom sẽ không cần nó.
Tell me how to get to the restaurant where we will eat.	Cho tôi biết cách đến nhà hàng mà chúng tôi sẽ ăn.
Tom asked me why I agreed to do that.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary were holding hands.	Tom và Mary đã nắm tay nhau.
Doing the same thing over and over can be exhausting.	Làm đi làm lại cùng một việc sẽ rất mệt.
Taiwan has suffered a strong earthquake.	Đài Loan đã hứng chịu một trận động đất mạnh.
That's what Tom did.	Đó là thứ mà Tom đã làm.
Tom told me he was unprepared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không chuẩn bị.
Tom wants his money back.	Tom muốn lấy lại tiền của mình.
I asked Tom to find out what Mary was going to make for dinner.	Tôi yêu cầu Tom tìm xem Mary sẽ làm gì cho bữa tối.
I don't remember where I put my glasses.	Tôi không nhớ mình đã đặt kính ở đâu.
Tom was very cocky.	Tom đã rất tự phụ.
This store deals in women's clothing.	Cửa hàng này kinh doanh quần áo phụ nữ.
I still can't believe that Tom and Mary are married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom can't remember.	Tom không thể nhớ.
Tom will probably die soon.	Tom có ​​thể sẽ chết sớm.
I haven't been to Boston in a long time.	Tôi đã không đến Boston trong một thời gian dài.
I think you are very immature.	Tôi nghĩ bạn còn rất non nớt.
I can't believe Tom expected me to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom mong đợi tôi làm điều đó.
You're the one I thought would do it.	Bạn là người mà tôi nghĩ sẽ làm điều đó.
Americans spend hours working out their taxes.	Người Mỹ phải dành hàng giờ để tính ra các loại thuế của họ.
Tom is the person I'm looking for.	Tom là người mà tôi tìm kiếm.
I like Tom's house.	Tôi thích nhà của Tom.
I can't help but smile every time I think about it.	Tôi không thể không mỉm cười mỗi khi nghĩ đến điều đó.
I know Tom knows why I would.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại định làm vậy.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary làm điều đó hay không.
Tom will be the only one allowed to do that.	Tom sẽ là người duy nhất được phép làm điều đó.
I don't think Tom will stop crying anytime soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sớm ngừng khóc.
Tom asked me to sing.	Tom yêu cầu tôi hát.
I know how hard it is for you to believe me.	Em biết anh khó tin em như thế nào.
Tom kicked Mary.	Tom đá Mary.
Do you think I'm fat?	Bạn có nghĩ tôi béo không?
Tom borrowed a hammer from his neighbor.	Tom đã mượn một cái búa từ người hàng xóm của mình.
I'm sure Tom will come to the party.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến bữa tiệc.
I wonder if I can do such a thing.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm một điều như vậy không.
You are very good.	Bạn rất tốt.
He looked back at me and grinned.	Anh ấy nhìn lại tôi và cười toe toét.
Tom may be right.	Tom có ​​thể đúng.
Tom couldn't stay awake any longer.	Tom không thể thức lâu hơn nữa.
It wouldn't be good to do that.	Sẽ không tốt nếu làm điều đó.
Tom said Mary would not be excused from doing that.	Tom nói Mary sẽ không được miễn làm điều đó.
Tom was elected class president.	Tom được bầu làm lớp trưởng.
I think you should forgive Tom.	Tôi nghĩ bạn nên tha thứ cho Tom.
Tom has been reading a book all morning.	Tom đã đọc một cuốn sách cả buổi sáng.
Tom is also mentioned in the book.	Tom cũng được đề cập trong cuốn sách.
Tom wants to be a voice actor.	Tom muốn trở thành một diễn viên lồng tiếng.
Tom has parties almost every weekend.	Tom có ​​những bữa tiệc hầu như vào mỗi cuối tuần.
Tom went out for a walk.	Tom ra ngoài đi dạo.
Is Tom outside?	Tom có ​​ở ngoài không?
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom doesn't know that Mary doesn't like him.	Tom không biết rằng Mary không thích anh ta.
I really tired.	Tôi thực sự mệt mỏi.
I'm the one who has to clean up this mess.	Tôi là người phải dọn dẹp đống hỗn độn này.
Don't tell Tom.	Đừng nói với Tom.
I can't believe Tom overdosed.	Tôi không thể tin rằng Tom đã sử dụng quá liều.
Tom loves reading detective novels.	Tom thích đọc tiểu thuyết trinh thám.
I want to marry Tom and Mary's daughter.	Tôi muốn kết hôn với Tom và con gái của Mary.
Sometimes you don't have to speak the same language to understand each other.	Đôi khi bạn không cần phải nói cùng một ngôn ngữ để hiểu nhau.
I was expecting this.	Tôi đã mong đợi điều này.
Tom became scared.	Tom trở nên sợ hãi.
Tom put a stack of letters on Mary's desk.	Tom đặt một chồng thư lên bàn của Mary.
I'm sorry if I embarrass you.	Tôi xin lỗi nếu tôi làm bạn xấu hổ.
Tom is talking to his French teacher right now.	Tom đang nói chuyện với giáo viên tiếng Pháp ngay bây giờ.
None of my children want to go to Australia.	Không một đứa con nào của tôi muốn đến Úc.
Can I pay in installments?	Tôi có thể trả góp không?
I didn't know it would be impossible to do that.	Tôi không biết sẽ không thể làm được điều đó.
Tom was asked fewer questions than Mary was asked.	Tom được hỏi ít câu hỏi hơn Mary được hỏi.
Tom is likely still lost.	Tom có ​​khả năng vẫn bị lạc.
Tom is really special.	Tom thực sự đặc biệt.
How many times have you tried to fix this?	Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng sửa lỗi này?
I promised Tom I would be there.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ ở đó.
Tom struggled frantically.	Tom vùng vẫy điên cuồng.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn khỏe.
Tom believed everything Mary told him.	Tom tin tất cả những gì Mary nói với anh.
No one can stop Tom from doing that.	Không ai có thể ngăn Tom làm điều đó.
How do you know that Tom can't do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó?
Does Tom push you?	Tom có ​​đẩy bạn không?
I'm so glad Tom came to pick me up.	Tôi rất vui vì Tom đã đến đón tôi.
Tom is right about one thing.	Tom đúng về một điều.
I'm not going to Australia with Tom.	Tôi sẽ không đi Úc với Tom.
I'm not exactly sure how to explain this.	Tôi không chắc chắn chính xác làm thế nào để giải thích điều này.
You're not acting like you want to here.	Bạn không hành động như bạn muốn ở đây.
We have no chance.	Chúng tôi không có cơ hội.
Bullying of any kind is not okay.	Bắt nạt dưới mọi hình thức là không được.
If I knew her address, I would write to her.	Nếu tôi biết địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ viết thư cho cô ấy.
Tom says that's not likely to happen.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
I don't think Tom would approve.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ chấp thuận.
I assume French is not your native language.	Tôi cho rằng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
Tom was sitting alone at the counter.	Tom đang ngồi một mình ở quầy.
I want Tom to work harder.	Tôi muốn Tom làm việc chăm chỉ hơn.
Chew with your mouth.	Nhai bằng miệng của bạn.
Some people think Tom did it.	Một số người nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
Tom said he didn't hear anyone screaming.	Tom nói rằng anh ấy không nghe thấy ai la hét.
We have not visited Australia yet.	Chúng tôi chưa đến thăm Úc.
We consider it one of the biggest threats to our existence.	Chúng tôi coi đó là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của chúng tôi.
There's no reason Tom wouldn't want to do that.	Không có lý do gì Tom không muốn làm điều đó.
Tom won't have to do it this week.	Tom sẽ không phải làm điều đó trong tuần này.
I don't think Tom would do this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều này.
Does Tom have many friends?	Tom có ​​nhiều bạn không?
What do you say we go swimming?	Bạn nói gì chúng ta đi bơi?
Don't know if Tom is really angry.	Không biết Tom có ​​thực sự tức giận không.
Tom really loves Mary very much.	Tom thực sự yêu Mary rất nhiều.
I've always wanted to be a singer.	Tôi luôn muốn trở thành một ca sĩ.
Tom should stop doing that.	Tom nên ngừng làm điều đó.
Tom is a very kind person.	Tom là một người rất tử tế.
It attracts me.	Nó hấp dẫn tôi.
Tom asked Mary if he could hold her hand.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể nắm tay cô ấy không.
I have been a teacher for 15 years.	Tôi đã là một giáo viên được 15 năm.
I do not eat breakfast.	Tôi không ăn sáng.
If you can't do that, I'll ask Tom.	Nếu bạn không thể làm điều đó, tôi sẽ hỏi Tom.
I heard that many politicians have offshore accounts.	Tôi nghe nói rằng nhiều chính trị gia có tài khoản nước ngoài.
Now Tom is not happy.	Bây giờ Tom không hạnh phúc.
They are going in this direction.	Họ đang đi theo hướng này.
Tom told me he'd never seen one of these.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một trong số những thứ này.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn lên.
I won't leave you, no matter what.	Tôi sẽ không rời bỏ bạn, cho dù thế nào đi nữa.
They sat in the front row of the concert hall and heard the orchestra clearly.	Họ ngồi ở hàng ghế đầu của phòng hòa nhạc và nghe rõ dàn nhạc.
Tom drank a few glasses more than me.	Tom đã uống nhiều hơn tôi vài ly.
Nobody knows Tom.	Không ai biết Tom.
That is not the problem?	Đó không phải là vấn đề?
I didn't expect to be chosen as captain.	Tôi không mong đợi được chọn làm đội trưởng.
I think that's terrible.	Tôi nghĩ điều đó thật kinh khủng.
I usually go to Australia for my summer holidays, but last year I went to New Zealand.	Tôi thường đến Úc cho kỳ nghỉ hè của mình, nhưng năm ngoái tôi đã đến New Zealand.
Why don't we see how it plays out?	Tại sao chúng ta không thấy nó diễn ra như thế nào?
Tom was the first to do that.	Tom là người đầu tiên làm được điều đó.
I know Tom knows he needs to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy cần phải làm điều đó.
I did everything you asked for.	Tôi đã làm tất cả những gì bạn yêu cầu.
I don't blame Tom for getting mad.	Tôi không trách Tom vì đã nổi khùng.
I see that you bought yourself a new hat.	Tôi thấy rằng bạn đã mua cho mình một chiếc mũ mới.
I don't think anyone told Tom what to do.	Tôi không nghĩ có ai nói với Tom phải làm gì.
Is virtual reality just a fad?	Thực tế ảo có phải chỉ là mốt?
I know Tom knows why Mary is afraid to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Tom was surprised, but not Mary.	Tom đã rất ngạc nhiên, nhưng Mary thì không.
I didn't know that Tom loved me.	Tôi không biết rằng Tom đã yêu tôi.
Tom didn't think Mary was worried.	Tom không nghĩ Mary đang lo lắng.
Tom sent the mail by air.	Tom đã gửi thư bằng đường hàng không.
Tom is very clever.	Tom rất khéo léo.
You will be fined if you park in front of a fire hydrant.	Bạn sẽ bị phạt nếu đậu xe trước vòi chữa cháy.
Tom said that he hopes that we can eat together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể ăn cùng nhau.
I don't know how much money I need to pay up front.	Tôi không biết mình cần bao nhiêu tiền để trả trước.
Tom said he was too tired to help us today.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để giúp chúng tôi ngày hôm nay.
I thought that all my efforts to help her would just be a waste of my time.	Tôi nghĩ rằng tất cả những nỗ lực của tôi để giúp cô ấy sẽ chỉ là lãng phí thời gian của tôi.
Did you know Tom is planning to do that?	Bạn có biết Tom đang lên kế hoạch làm điều đó không?
Tom said he only did it once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó một lần.
You don't have to do anything you don't want to.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì mà bạn không muốn.
Tom wasn't handcuffed, but Mary was.	Tom không bị còng tay, nhưng Mary thì có.
I don't think Tom knows when Mary wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary muốn làm điều đó.
Tom never wears white shoes.	Tom không bao giờ đi giày trắng.
I promised to go to Boston with Tom.	Tôi đã hứa sẽ đến Boston với Tom.
They greet each other by raising their hats.	Họ chào nhau bằng cách nâng mũ lên.
Most likely they will come next week.	Rất có thể họ sẽ đến vào tuần tới.
The light bulb was invented by Edison.	Bóng đèn được phát minh bởi Edison.
How did Tom tell Mary about that?	Làm thế nào mà Tom nói với Mary về điều đó?
I think I'll say hi to Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói lời chào với Tom.
I still have to do my job.	Tôi vẫn phải làm công việc của mình.
I found nothing.	Tôi không tìm thấy gì cả.
Tom did not know who Mary was married to.	Tom không biết Mary đã kết hôn với ai.
Which of you is Tom's partner?	Ai trong số các bạn là đối tác của Tom?
Why don't we do that?	Tại sao chúng ta không làm điều đó?
Tom said he thought you would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
I wish I could stop hiccuping.	Tôi ước rằng tôi có thể ngừng nấc.
How do you say "kaisha" in English?	Bạn nói "kaisha" trong tiếng Anh như thế nào?
Don't let this dampen your judgment.	Đừng để điều này làm giảm khả năng phán đoán của bạn.
"How often do you do that?" 	"Bạn có thường xuyên làm như vậy không?"
"No, not often."	"Không, không thường xuyên như vậy."
Tom knew what he had to do.	Tom đã biết mình phải làm gì.
Home is the place we love the most and nag the most.	Nhà là nơi chúng ta yêu thương nhất và hay cằn nhằn nhất.
It's a good thing that Tom did it.	Đó là một điều tốt mà Tom đã làm điều đó.
I don't think Tom has returned from Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã trở về từ Úc.
Tom is stronger than Mary.	Tom mạnh hơn Mary.
Tom wants to go back to Australia.	Tom muốn quay lại Úc.
Tom says he doesn't make much money.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
Tom used to play both baseball and basketball.	Tom từng chơi cả bóng chày và bóng rổ.
Has Tom been sedated?	Tom đã được dùng thuốc an thần chưa?
We will not hurt you.	Chúng tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Tom is the best kid at school.	Tom là đứa trẻ ngoan nhất ở trường.
Tom likes to stay at home.	Tom thích ở nhà.
I have to find a way to help Tom.	Tôi phải tìm cách giúp Tom.
Tom yelled that he couldn't hold the rope any longer, and then he let go.	Tom hét lên rằng anh ấy không thể giữ chặt sợi dây được nữa, và sau đó anh ấy buông ra.
Everyone here scares me.	Mọi người ở đây làm tôi sợ.
He explained to me that he had no money.	Anh ấy giải thích với tôi rằng anh ấy không có tiền.
Tom doesn't want Mary to do it for him.	Tom không muốn Mary làm điều đó cho anh ta.
Can you also buy some loaves of bread while at the supermarket?	Bạn cũng có thể mua một vài ổ bánh mì khi đang ở siêu thị?
I'm sure you two agree.	Tôi chắc rằng hai bạn đồng ý.
I have never seen such an exciting baseball game before.	Tôi chưa bao giờ thấy một trận đấu bóng chày thú vị như vậy trước đây.
Tom said Mary thought he might be asked to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
I know that Tom knows who will help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
I assume you want to live in Australia with Tom.	Tôi cho rằng bạn muốn sống ở Úc với Tom.
Tom gave Mary a copy of the book he had written.	Tom đã đưa cho Mary một bản sao của cuốn sách mà anh ấy đã viết.
It's better if we just keep doing what we're doing.	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta cứ tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm.
I would like to introduce you to some of my friends.	Tôi muốn giới thiệu bạn với một số người bạn của tôi.
I am the one who was deceived.	Tôi là người đã bị lừa dối.
Are you serious about what you are saying?	Bạn có nghiêm túc về những gì bạn đang nói không?
Tom and Mary have known each other since they were in kindergarten.	Tom và Mary quen nhau từ khi họ còn học mẫu giáo.
I don't want to be Tom's wife.	Tôi không muốn trở thành vợ của Tom.
I sat next to Tom.	Tôi ngồi bên cạnh Tom.
Tom is being questioned by the police.	Tom đang bị cảnh sát thẩm vấn.
I want to be rich and not have to worry about money.	Tôi muốn giàu có và không phải lo lắng về tiền bạc.
Tom says he doesn't know anyone in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Úc.
Tom told Mary to do it.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
I have a lot of work to do this afternoon.	Chiều nay tôi có nhiều việc phải làm.
Tom has to meet me in the lobby.	Tom phải gặp tôi ở sảnh.
One of the questions is what kind of person will I become.	Một trong những câu hỏi đặt ra là tôi sẽ trở thành người như thế nào.
Thank you very much for your hospitality.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hiếu khách của bạn.
I know that Tom won't do what we ask him to do.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I cycled to the dentist in the rain.	Tôi đạp xe đến nha sĩ trong mưa.
Tom has a feeling that the plan will not work.	Tom có ​​cảm giác rằng kế hoạch sẽ không thành công.
I tied Tom.	Tôi đã trói Tom.
What are you interested in?	Bạn quan tâm đến những thứ gì?
Tom is planning a trip in October.	Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi vào tháng 10.
Tom is a seasoned investigator.	Tom là một nhà điều tra dày dạn kinh nghiệm.
I suspect that Tom and Mary are very excited.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang rất phấn khích.
We had a good time until Tom got here.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi Tom đến đây.
Tom folds the clothes.	Tom gấp quần áo.
Do not step on the dog's tail.	Đừng giẫm lên đuôi con chó.
Tom and Mary are not entirely alone.	Tom và Mary không hoàn toàn đơn độc.
Are you sure this is where you parked your car?	Bạn có chắc đây là nơi bạn đã đỗ xe không?
Tom said I looked very tired.	Tom nói rằng tôi trông rất mệt mỏi.
Tom is likely to pass the exam today.	Tom có ​​khả năng vượt qua kỳ thi hôm nay.
I told everyone that I was moving to Australia.	Tôi đã nói với mọi người rằng tôi sẽ chuyển đến Úc.
Tom must have been scared.	Tom hẳn đã rất sợ hãi.
We know we have big problems.	Chúng tôi biết chúng tôi có những vấn đề lớn.
Tom is waiting for Mary at the bar.	Tom đang đợi Mary ở quán bar.
Tom asked me to come back here later this afternoon.	Tom yêu cầu tôi quay lại đây vào cuối giờ chiều nay.
I don't think I can convince Tom to do it again.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't know that I was sleeping.	Tom không biết rằng tôi đang ngủ.
Tom will return to Boston next spring.	Tom sẽ trở lại Boston vào mùa xuân tới.
Tom seems to be overzealous.	Tom dường như quá khích.
Tom won't be very hungry when he gets home.	Tom sẽ không đói lắm khi về đến nhà.
Tom reached for the cup.	Tom với lấy cốc.
Tom told me I could use his room.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể sử dụng phòng của anh ấy.
That's why we learn French.	Đó là lý do chúng tôi học tiếng Pháp.
How is your cold?	Cảm lạnh của bạn thế nào?
Paraguay gained independence from Spain in 1811.	Paraguay giành được độc lập từ Tây Ban Nha vào năm 1811.
Can I get a discount if I pay in cash?	Tôi có được giảm giá nếu thanh toán bằng tiền mặt không?
Tom is the only person who has ever really helped me.	Tom là người duy nhất đã từng thực sự giúp đỡ tôi.
We think Tom is sleeping.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom đang ngủ.
Tom tried to kill Mary.	Tom đã cố giết Mary.
Don't know if Tom's daughter is pretty or not.	Không biết con gái Tom có ​​xinh hay không.
How do Tom and I know what to do?	Làm sao tôi và Tom biết mình phải làm gì?
I want to ask Tom a favor.	Tôi muốn nhờ Tom một việc.
Tom honks the horn.	Tom bấm còi.
Tom said it was on his desk.	Tom nói rằng nó ở trên bàn của anh ấy.
Tom knows Mary's phone number.	Tom biết số điện thoại của Mary.
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
What are you smirking about?	Bạn đang nhếch mép về cái gì vậy?
I don't know how to write a love letter in French.	Tôi không biết làm thế nào để viết một bức thư tình bằng tiếng Pháp.
Tom spoke very quickly.	Tom nói rất nhanh.
This is where Tom belongs.	Đây là nơi Tom thuộc về.
When do you want to celebrate your birthday party?	Khi nào bạn muốn tổ chức tiệc sinh nhật của mình?
We all hope that I am right.	Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng tôi đúng.
Tom seemed to be expecting something.	Tom dường như đang mong đợi điều gì đó.
It's not supposed to be like this.	Nó không được cho là như thế này.
Five plus two equals seven.	Năm cộng với hai bằng bảy.
Despite the rain, we played football.	Bất chấp trời mưa, chúng tôi chơi bóng.
You are the worst liar in the world.	Bạn là kẻ nói dối tồi tệ nhất trên thế giới.
It's not your beeswax.	Đó không phải là sáp ong của bạn.
Tom is the one most likely to win.	Tom là người có nhiều khả năng chiến thắng nhất.
Tom is very lonely.	Tom rất cô đơn.
I don't think I would shy away from eating Chinese food every day.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ngại ăn đồ ăn Trung Quốc hàng ngày.
Tom probably won't fail.	Tom có ​​lẽ sẽ không thất bại.
Tom is divorced.	Tom đã ly hôn.
Tom and Mary seem to be ignoring each other.	Tom và Mary dường như đang phớt lờ nhau.
Mary wiped her lipstick off.	Mary lau sạch vết son môi của mình.
Tom put the food he just bought in the pantry.	Tom để thức ăn vừa mua vào tủ đựng thức ăn.
There were some beautiful women at the club last night.	Có một số phụ nữ xinh đẹp ở câu lạc bộ đêm qua.
His brother has been a truck driver for thirty years.	Anh trai của ông đã là một tài xế xe tải trong ba mươi năm.
You don't have to do that.	Bạn không cần thiết phải làm điều đó.
Tom bought three bottles of beer.	Tom đã mua ba chai bia.
Tom can afford to buy a car.	Tom có ​​đủ khả năng để mua một chiếc ô tô.
They are slowing down.	Chúng đang chậm lại.
I don't think you have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó một mình.
Has Tom been fired yet?	Tom đã bị sa thải chưa?
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ hãi.
One more step and you're dead.	Thêm một bước nữa và bạn đã chết.
Don't make me do this the hard way.	Đừng bắt tôi làm điều này một cách khó khăn.
Tom nervously opened the door and looked inside.	Tom lo lắng mở cửa và nhìn vào trong.
I tried asking Tom to help me, but he didn't.	Tôi đã cố gắng nhờ Tom giúp tôi, nhưng anh ấy không làm.
Where did you have dinner last night?	Bạn đã ăn tối hôm qua ở đâu?
My favorite city in the whole world is Boston.	Thành phố yêu thích của tôi trên toàn thế giới là Boston.
Why do I have to wake Tom?	Tại sao tôi phải đánh thức Tom?
The company gave him a gold watch on the day he retired.	Công ty đã tặng ông một chiếc đồng hồ vàng vào ngày ông nghỉ hưu.
Tom said I shouldn't have agreed to do it.	Tom nói rằng tôi không nên đồng ý làm điều đó.
Ankara is the capital of Turkey.	Ankara là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ.
It was Tom who told me this story.	Chính Tom đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.
I don't have the will to quit.	Tôi không có ý chí để bỏ thuốc lá.
It's a feature, not a bug.	Đó là một tính năng, không phải một lỗi.
No one doubts Tom.	Không ai nghi ngờ Tom.
Tom was unable to get the cork out of the bottle.	Tom đã không thể lấy nút chai ra khỏi chai.
Pizza is a type of food suitable for today's lifestyle.	Pizza là loại thực phẩm phù hợp với phong cách sống hiện nay.
Tom plans to leave Australia next year.	Tom dự định rời Úc vào năm tới.
After a few glasses of wine, Tom began to sing.	Sau một vài ly rượu, Tom bắt đầu hát.
I wish I was married to Tom.	Tôi ước gì tôi đã kết hôn với Tom.
I thought you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
Tom comes home sick.	Tom về nhà ốm.
One day you will be able to walk.	Một ngày nào đó bạn sẽ có thể đi bộ.
I am touched you remember.	Tôi cảm động bạn nhớ.
I'll be eating pretty soon.	Tôi sẽ ăn khá sớm.
We're on our way to Tom's.	Chúng tôi đang trên đường đến Tom's.
Tom is much taller than me.	Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom went to live with his brother in Boston.	Tom đến sống với anh trai ở Boston.
I know Tom is a pretty good basketball player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng rổ khá giỏi.
Tom is afraid to go to sleep.	Tom sợ đi ngủ.
Tom watched the children play.	Tom quan sát bọn trẻ chơi đùa.
I'm tired.	Tôi không khỏe.
I will retire next year.	Tôi sẽ nghỉ hưu vào năm tới.
This is not the first time we have done this.	Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này.
They can't make me do it.	Họ không thể bắt tôi làm điều đó.
Tom became exhausted.	Tom trở nên kiệt sức.
Tom is probably still cold.	Tom có ​​lẽ vẫn còn lạnh lùng.
I'm sure Tom is intending to do just that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Trees damaged by frost.	Cây cối bị hư hại do sương giá.
I bet Tom wouldn't agree to do that.	Tôi cá là Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I think Tom is beating around the bush.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đánh đập xung quanh bụi rậm.
Tom fears for the safety of his family.	Tom lo sợ cho sự an toàn của gia đình mình.
A lot of human deaths are caused by smoking.	Rất nhiều cái chết của con người là do hút thuốc lá.
Tom won't let me speak French.	Tom không cho tôi nói tiếng Pháp.
I'll get our coats from the cloak room.	Tôi sẽ lấy áo khoác của chúng tôi từ phòng áo choàng.
If you do this every day, you will get sick.	Nếu bạn làm như vậy mỗi ngày, bạn sẽ bị ốm.
Tom has a weapon.	Tom có ​​vũ khí.
Tom wasn't the last to leave the store.	Tom không phải là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng.
I don't want to go bald when I'm young.	Tôi không muốn bị hói khi vẫn còn trẻ.
Thank you for adding me to your contacts.	Cảm ơn bạn đã thêm tôi vào danh bạ của bạn.
Are you sure Tom will win?	Bạn có chắc chắn Tom sẽ thắng?
I know that Tom doesn't know why I can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
I know you won't be here tomorrow.	Tôi biết bạn sẽ không ở đây vào ngày mai.
She may be cute, but I don't like her.	Cô ấy có thể dễ thương, nhưng tôi không thích cô ấy.
Tom wants answers now.	Tom muốn câu trả lời ngay bây giờ.
You should explain everything to me.	Bạn nên giải thích mọi thứ cho tôi.
You're the only person I know who doesn't like bananas.	Bạn là người duy nhất tôi biết không thích chuối.
Tom can definitely make things happen.	Tom chắc chắn có thể làm cho mọi thứ xảy ra.
Do you think Tom should be fired?	Bạn có nghĩ rằng Tom nên bị sa thải?
Tom is not in the mood.	Tom không có tâm trạng.
Why don't you write a song about that?	Tại sao bạn không viết một bài hát về điều đó?
I should have done it yesterday, but due to lack of time, I gave up the idea.	Hôm qua lẽ ra tôi nên làm điều đó, nhưng vì không có thời gian nên tôi đã từ bỏ ý định.
Tom is the only person here that I know.	Tom là người duy nhất ở đây mà tôi biết.
Tom said Mary thought John might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom says he never wants to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't want to live any longer.	Tom không muốn sống lâu hơn nữa.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
I said all along, I will be ready.	Tôi đã nói tất cả cùng, tôi sẽ sẵn sàng.
I can't tell if Tom is dead or just unconscious.	Tôi không thể biết Tom đã chết hay chỉ bất tỉnh.
I just met one of Tom's brothers.	Tôi chỉ gặp một trong những người anh em của Tom.
Tom is great about it.	Tom rất tuyệt về nó.
Are you sure there's no one around?	Bạn có chắc là không có ai xung quanh không?
These napkins are the same color, but they are not the same size.	Những chiếc khăn ăn này có màu giống nhau, nhưng chúng không cùng kích thước.
When I travel somewhere, I never carry a lot of luggage.	Khi tôi đi du lịch ở đâu đó, tôi không bao giờ mang theo nhiều hành lý.
Tom tried to go home, but Mary begged him to stay, so he stayed.	Tom đã cố gắng về nhà, nhưng Mary cầu xin anh ở lại, vì vậy anh đã ở lại.
I doubt that Tom wants to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn làm điều đó.
I don't think it will be easy to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ dàng tìm thấy Tom.
Why doesn't anyone like me?	Tại sao không ai thích tôi?
I didn't tell Tom that I lived in Boston.	Tôi không nói với Tom rằng tôi sống ở Boston.
Tom was in a coma for three months.	Tom đã hôn mê trong ba tháng.
I didn't know that you were still planning to do that.	Tôi không biết rằng bạn vẫn đang dự định làm điều đó.
I didn't know that Tom swam yesterday.	Tôi không biết rằng Tom đã bơi ngày hôm qua.
Tom is a pretty good cartoonist.	Tom là một người vẽ tranh biếm họa khá giỏi.
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thành công.
He doesn't need to go to school.	Anh ấy không cần phải đi học.
Tom shouted to the music.	Tom hét lên theo điệu nhạc.
Is it related to me?	Nó có liên quan đến tôi không?
Tom is not a gentleman.	Tom không phải là quý ông.
I won't show you how to do that.	Tôi sẽ không chỉ cho bạn cách làm điều đó.
It's not worth worrying about it.	Nó không đáng phải lo lắng về nó.
Tom can't find his shoes anywhere.	Tom không thể tìm thấy giày của mình ở bất cứ đâu.
All three of Tom's brothers live in Boston.	Cả ba anh em của Tom đều sống ở Boston.
You will have another chance to do it later.	Bạn sẽ có cơ hội khác để làm điều đó sau.
I knew that Tom would be forgiven for that.	Tôi biết rằng Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
My car stalled in the middle of the intersection.	Xe tôi chết máy giữa ngã tư.
Everyone is somewhere else.	Mọi người đều ở một nơi khác.
Is it true that Tom witnessed a murder?	Có đúng là Tom đã chứng kiến ​​một vụ giết người không?
I always say Tom is a smart kid.	Tôi luôn nói Tom là một đứa trẻ thông minh.
Can I borrow your ballpoint pen?	Cho tôi mượn bút bi của bạn được không?
Tom rarely eats at home.	Tom hiếm khi ăn ở nhà.
Tom is here to help us.	Tom đến đây để giúp chúng tôi.
Tom thinks most people are kind.	Tom nghĩ rằng hầu hết mọi người đều tốt bụng.
We rarely see Tom riding his bike.	Chúng tôi hiếm khi thấy Tom đi xe đạp.
Who conducts the tests?	Ai tiến hành các bài kiểm tra?
Tom's wound is infected.	Vết thương của Tom bị nhiễm trùng.
Tom said he now regrets his decision.	Tom cho biết giờ anh rất hối hận về quyết định của mình.
Tom is waiting for Mary to leave.	Tom đang đợi Mary đi khỏi.
Tom says that he thinks Mary despises John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary coi thường John.
Tom won the lottery $10,000.	Tom đã trúng số 10.000 đô la.
You like talking about architecture, don't you?	Bạn thích nói về kiến ​​trúc, phải không?
How are you supposed to live on that salary?	Làm thế nào bạn phải sống với mức lương đó?
Tom sticks his nose into everything.	Tom chúi mũi vào mọi thứ.
Passengers must also wear seat belts.	Hành khách cũng phải thắt dây an toàn.
I get up at 7:00.	Tôi dậy lúc 7:00.
I know Tom is reading a book in his room.	Tôi biết Tom đang đọc sách trong phòng.
Tom hoped that Mary wouldn't find out.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không phát hiện ra.
I know that Tom won't have enough time.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có đủ thời gian.
Tom said he was very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy đã rất thất vọng.
Tom should have listened to them.	Tom lẽ ra nên lắng nghe họ.
I want to be a carpenter, like my father.	Tôi muốn trở thành một thợ mộc, giống như cha tôi.
You should show Tom how to do it.	Bạn nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I know Tom actually did it.	Tôi biết Tom thực sự đã làm điều đó.
Tom thought that Mary would be motivated to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
My neighbors don't like me.	Hàng xóm của tôi không ưa tôi.
It is unpredictable.	Nó không thể đoán trước được.
Tom is not a good bricklayer.	Tom không phải là một thợ nề giỏi.
You are delirious.	Bạn đang mê sảng.
We don't know that you need to do that.	Chúng tôi không biết rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom doesn't know how to respond to Mary's request.	Tom không biết làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của Mary.
Tom is not the one who helped me paint the house.	Tom không phải là người đã giúp tôi sơn nhà.
There aren't any roses in the garden.	Không có bất kỳ hoa hồng nào trong vườn.
Tom, can you come tomorrow?	Tom, bạn có thể đến vào ngày mai?
Tom is here, somewhere.	Tom đang ở đây, một nơi nào đó.
Tom said he didn't really have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I wonder if Tom wants me to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn tôi làm điều đó hôm nay hay không.
They are leaving.	Họ đang rời đi.
You should tell Tom as soon as possible.	Bạn nên nói với Tom càng sớm càng tốt.
His job is to weed in the garden.	Công việc của anh ấy là nhổ cỏ trong vườn.
Tom tried a few different techniques.	Tom đã thử một vài kỹ thuật khác nhau.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
Tom has a very high fever this morning.	Sáng nay Tom bị sốt rất cao.
Tom says he won't help anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp đỡ ai cả.
Tom helped Mary into the car.	Tom dìu Mary vào xe.
We don't want to humiliate Tom.	Chúng tôi không muốn làm bẽ mặt Tom.
It's time to level up with Tom.	Đã đến lúc thăng cấp với Tom.
Tom is afraid that his parents will start questioning him and eventually he will tell them everything.	Tom sợ rằng bố mẹ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi cho anh ấy và cuối cùng anh ấy sẽ kể cho họ nghe mọi chuyện.
I think Tom left Mary a month ago.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bỏ Mary một tháng trước.
I was born in 1988.	Tôi sinh năm 1988.
Tom doesn't really need to do that, does he?	Tom không thực sự cần phải làm điều đó, phải không?
Tom is staring at you.	Tom đang nhìn chằm chằm vào bạn.
Tom promised Mary that he wouldn't do it again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
We have a dishwasher.	Chúng tôi có một máy rửa chén.
Let's back home. 	Về nhà thôi.
It's getting dark.	Trời sắp tối.
I'm looking for my passport. 	Tôi đang tìm hộ chiếu của mình.
Have you seen it yet?	Bạn đã thấy nó chưa?
Are you good at golf?	Bạn có giỏi chơi gôn không?
I don't think we'll be able to catch the train you want to catch.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể bắt được chuyến tàu mà bạn muốn bắt.
I'm sure Tom won't like this book.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích cuốn sách này.
Tom begs Mary to give him another chance.	Tom cầu xin Mary cho anh ta một cơ hội khác.
Tom is a good swimmer, isn't he?	Tom là một vận động viên bơi lội giỏi, phải không?
Tom said I was the one who should have told Mary not to.	Tom nói tôi là người nên nói với Mary đừng làm vậy.
Oysters disagree with me.	Hàu không đồng ý với tôi.
If you act like that, Tom will think you hate him.	Nếu bạn hành động như vậy, Tom sẽ nghĩ rằng bạn ghét anh ấy.
You should be able to get one of those for nothing.	Bạn sẽ có thể nhận được một trong những cái đó mà không cần gì cả.
I know Tom and Mary have both passed away.	Tôi biết Tom và Mary đều đã qua đời.
Did you have lunch with Tom today?	Bạn đã ăn trưa với Tom hôm nay?
I really don't want to bother you again.	Tôi thực sự không muốn làm phiền bạn một lần nữa.
You will find the link below.	Bạn sẽ tìm thấy liên kết bên dưới.
I'm not as fast as you.	Tôi không nhanh như bạn.
I was at the cinema.	Tôi đã ở rạp chiếu phim.
My mother knows Tom's mother.	Mẹ tôi biết mẹ của Tom.
It has no snow.	Nó không có tuyết.
I think Tom will be frustrated.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng.
We hadn't seen or heard from Tom for a long time.	Chúng tôi không gặp hay nghe tin gì về Tom trong một thời gian dài.
I should advise Tom to do it.	Tôi nên khuyên Tom làm điều đó.
Tom asked why I did it.	Tom hỏi tại sao tôi lại làm vậy.
Tom's girlfriend is younger than me.	Bạn gái của Tom trẻ hơn tôi.
I really don't like liars.	Tôi thực sự không thích những kẻ nói dối.
Tom reads faster than me.	Tom đọc nhanh hơn tôi.
I'd love to come, but I'm afraid I'll be too busy.	Tôi rất muốn đến, nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ quá bận.
Tom opened the bottle of wine.	Tom mở chai rượu.
I cannot agree with you on this point.	Tôi không thể đồng ý với bạn về điểm này.
Tom is buying.	Tom đang mua.
Tom's apartment is very small.	Căn hộ của Tom rất nhỏ.
Tom looks very pleased.	Tom trông rất hài lòng.
No one knows exactly where Tom is going.	Không ai biết chính xác Tom sẽ đi đâu.
Tom says he will ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
I joined the university robotics club.	Tôi tham gia câu lạc bộ người máy của trường đại học.
Sugar and butter for our cake.	Đường và bơ dành cho bánh của chúng ta.
Today is your birthday, right?	Hôm nay là sinh nhật của bạn, phải không?
I always do what I'm told.	Tôi luôn làm những gì tôi được bảo.
I am ruthless.	Tôi nhẫn tâm.
Tom hopes that Mary is telling the truth.	Tom hy vọng rằng Mary nói sự thật.
Ask Tom to put the milk back in the fridge.	Yêu cầu Tom để sữa trở lại tủ lạnh.
Tom doesn't think it's impossible.	Tom không nghĩ điều đó là không thể.
Tom disguises his voice.	Tom cải trang giọng nói của mình.
It was Tom's choice.	Đó là sự lựa chọn của Tom.
You are a true friend.	Bạn là một người bạn thực sự.
What do you want to do while we're waiting for Tom?	Bạn muốn làm gì trong khi chúng ta đang đợi Tom?
Can do that, right?	Làm được điều đó, phải không?
I don't think that will continue.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tiếp tục.
I would love for you to do it for me.	Tôi rất muốn bạn làm điều đó cho tôi.
It's great to be back in Boston for the summer.	Thật tuyệt khi trở lại Boston vào mùa hè.
Would you ever accept a ride from a stranger?	Bạn có bao giờ chấp nhận đi nhờ xe từ một người lạ không?
We can't do anything about that today.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó ngày hôm nay.
Tom wouldn't like it if he knew you were here.	Tom sẽ không thích nếu anh ấy biết bạn ở đây.
Tom is a flight instructor.	Tom là một huấn luyện viên bay.
I can't face the truth.	Tôi không thể đối mặt với sự thật.
Why do you think Tom kissed Mary?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại hôn Mary?
Tom should be in his room.	Tom nên ở trong phòng của mình.
I promised to go to Australia with Tom.	Tôi đã hứa sẽ đi Úc với Tom.
I don't have a favorite.	Tôi không có một yêu thích.
He doesn't seem cut for teaching.	Anh ấy dường như không bị cắt cho việc giảng dạy.
All I can do at this point is wait.	Tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này là chờ đợi.
The police found Tom's blood on Mary's shoe.	Cảnh sát tìm thấy vết máu của Tom trên giày của Mary.
Tom says it's too late to change his schedule.	Tom nói rằng đã quá muộn để thay đổi lịch trình của mình.
Tom said he thought I might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó.
Tom left the TV on all night.	Tom đã để TV suốt đêm.
Tom didn't pay us.	Tom đã không trả tiền cho chúng tôi.
I will do whatever I have to do to get Tom behind bars.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi phải làm để đưa Tom vào sau song sắt.
Our company is finally in the dark.	Công ty của chúng tôi cuối cùng cũng chìm trong bóng đen.
Tom is fit.	Tom đang phù hợp.
Rugby is a sport that is never turned off by the rain.	Bóng bầu dục là một môn thể thao không bao giờ tắt bởi mưa.
I have something I need to get out of my chest.	Tôi có một cái gì đó tôi cần để thoát ra khỏi lồng ngực của mình.
Tom doesn't want to waste time.	Tom không muốn lãng phí thời gian.
The results were conclusive.	Các kết quả đã được kết luận.
Overall, I think your plan is a very good one.	Nhìn chung, tôi nghĩ kế hoạch của bạn là một kế hoạch rất tốt.
She's probably embarrassed about her apartment.	Cô ấy có lẽ xấu hổ về căn hộ của mình.
Tom and Mary are both jealous, aren't they?	Tom và Mary đều ghen tị, phải không?
When I found Tom, I could see that he was crying.	Khi tôi tìm thấy Tom, tôi có thể thấy rằng anh ấy đã khóc.
I wonder if Tom was the one who left it there.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người đã để nó ở đó không.
I'm so sorry to hear that.	Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.
Why can I wear earrings, but not a ring on my nose?	Tại sao đeo khuyên tai lại được, nhưng không đeo nhẫn ở mũi?
I like that Tom is not as greedy as his father.	Tôi thích rằng Tom không tham lam như cha anh ấy.
Tom could not stay long.	Tom không thể ở lại lâu.
I know that Tom doesn't know I want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi muốn làm điều đó.
I'm the only one who can help Tom today.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom hôm nay.
I don't know what Tom told you, but I know he doesn't always tell the truth.	Tôi không biết Tom đã nói gì với bạn nữa, nhưng tôi biết anh ấy không phải lúc nào cũng nói sự thật.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
Tom should be in bed.	Tom nên ở trên giường.
Back then, Tom was much shorter.	Hồi đó, Tom thấp hơn rất nhiều.
Tom says you are his friend.	Tom nói bạn là bạn của anh ấy.
What if the unthinkable happens?	Điều gì sẽ xảy ra nếu điều không tưởng sẽ xảy ra?
Tom is hardly at home on Mondays, but Mary always is.	Tom hầu như không ở nhà vào các ngày thứ Hai, nhưng Mary thì luôn như vậy.
Tom became an artist.	Tom đã trở thành một nghệ sĩ.
I don't want to embarrass you.	Tôi không muốn làm bạn khó xử.
I wish he had gotten a hit in the second half of the seventh inning.	Tôi ước gì anh ấy đã có được một cú đánh ở nửa cuối của hiệp thứ bảy.
Tom and Mary are married and have three children.	Tom và Mary đã kết hôn và có ba người con.
Tom likes spicy food.	Tom thích đồ ăn cay.
Tell Tom the truth.	Hãy nói cho Tom biết sự thật.
Tom can do it faster than Mary can.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary có thể.
Tom contributed a lot of money to the museum.	Tom đã đóng góp rất nhiều tiền cho bảo tàng.
Tom doesn't like his wife's parents.	Tom không thích bố mẹ vợ.
I doubt Tom and Mary want to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary muốn làm điều đó.
Tom has full hands.	Tom có ​​đầy đủ tay.
Tom removed his glasses.	Tom bỏ kính.
I love roasted chicken.	Tôi yêu gà quay.
Living on rice and legumes is very cheap.	Sống bằng gạo và các loại đậu rất rẻ.
Celtic tribes arrived on the island between 600 and 150 BC.	Các bộ lạc Celtic đến đảo từ năm 600 đến 150 trước Công nguyên.
Tom texted me a lot.	Tom đã nhắn tin cho tôi rất nhiều.
I did not know that you are still a high school student.	Tôi không biết rằng bạn vẫn còn là một học sinh trung học.
It is definitely challenging.	Nó chắc chắn là đầy thách thức.
No one wants anything else from Tom.	Không ai muốn bất cứ điều gì khác từ Tom.
I can't believe you really want to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
Tom is the only one who is good to me.	Tom là người duy nhất tốt với tôi.
Tom said he was busy today.	Tom nói hôm nay anh ấy bận.
I know you will pass the exam.	Tôi biết bạn sẽ vượt qua kỳ thi.
I will never be able to sing as good as you.	Tôi sẽ không bao giờ có thể hát hay như bạn.
In the end all will be fine.	Cuối cùng thì tất cả sẽ ổn thôi.
I know that Tom is not a good volleyball player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cầu thủ bóng chuyền giỏi.
I'm glad to see you're okay.	Tôi rất vui khi thấy bạn vẫn ổn.
Tom and Mary come from the same city.	Tom và Mary đến từ cùng một thành phố.
She wrote down the name and address as required.	Cô ấy viết ra tên và địa chỉ theo yêu cầu.
I'm pretty sure Tom has never been to Boston.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ đến Boston.
I assure Tom that I can do it.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom was miserable, but Mary was not.	Tom rất đau khổ, nhưng Mary thì không.
The club is where it is today largely thanks to the efforts of these people.	Câu lạc bộ có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ công sức của những con người này.
It is not ideal.	Nó không phải là lý tưởng.
Tom thinks Mary is jealous.	Tom nghĩ Mary ghen tị.
You will not complete this project.	Bạn sẽ không hoàn thành dự án này.
Tom has stolen a base.	Tom đã đánh cắp một căn cứ.
Tom took it.	Tom đã lấy nó.
Does Tom ever talk about his father?	Tom có ​​bao giờ nói về cha của mình không?
Tom can't be right.	Tom không thể đúng.
I can't understand anything.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì.
Tom noticed that the picture hanging on the wall was bent, so he straightened it.	Tom nhận thấy bức tranh treo trên tường bị cong nên anh đã nắn nót lại.
It was Tom who mowed the lawn.	Chính Tom là người cắt cỏ.
Tom is self-centered, isn't he?	Tom là người tự cho mình là trung tâm, phải không?
Tom has nothing to do.	Tom không có gì để làm.
I didn't have any trouble.	Tôi không gặp rắc rối gì.
You are really a good photographer.	Bạn thực sự là một nhiếp ảnh gia giỏi.
Mary would not lend her clothes to her sister.	Mary không cho em gái mượn quần áo của mình.
It is not easy to keep up with the times.	Không dễ để theo kịp thời đại.
How much does it usually cost to go to the movies?	Thường tốn bao nhiêu tiền để đi xem một bộ phim?
I don't think Tom will do that to you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó với bạn.
I keep the original under the lock and key.	Tôi giữ bản chính dưới khóa và chìa khóa.
I gave Tom what he asked for.	Tôi đã đưa cho Tom những gì anh ấy yêu cầu.
Tom did not respond immediately.	Tom không trả lời ngay lập tức.
Is there no other way to get rid of this?	Không có cách nào khác để thoát khỏi điều này?
Am I the only one who thinks this is strange?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này là lạ?
I think I should wait for Tom.	Tôi nghĩ tôi nên đợi Tom.
What is your favorite flower?	Hoa yêu thích của bạn là gì?
Tom is the ugliest person I have ever met.	Tom là người xấu xí nhất mà tôi từng gặp.
You didn't leave Japan for good, did you?	Bạn không rời Nhật Bản vì điều tốt, phải không?
I think we will be more comfortable here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thoải mái hơn ở đây.
When it comes to dance, no one is as moving as Michael Jackson.	Khi nói đến khiêu vũ, không ai có thể di chuyển được như Michael Jackson.
You're on the wrong bus, aren't you?	Bạn đang đi nhầm xe buýt, phải không?
Have you heard of any weird diets?	Bạn đã nghe nói về bất kỳ chế độ ăn kiêng kỳ lạ nào chưa?
Tom did not go to war.	Tom đã không gây chiến.
I was caught in the shower and drenched my skin.	Tôi bị bắt gặp khi đang tắm và ướt sũng da.
Don't try to imitate me.	Đừng cố bắt chước tôi.
The Queen will speak to parliament next week.	Nữ hoàng sẽ phát biểu trước quốc hội vào tuần tới.
Whenever I see her, I want to kiss her.	Bất cứ khi nào tôi gặp cô ấy, tôi đều muốn được hôn cô ấy.
I don't think Tom knows what Mary has to do on Monday.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì vào thứ Hai.
You're optimistic, aren't you?	Bạn lạc quan, phải không?
Tom doesn't trust anyone and nobody trusts Tom.	Tom không tin tưởng bất kỳ ai và không ai tin tưởng Tom.
He asked himself why his wife left him.	Anh tự hỏi bản thân tại sao vợ lại bỏ anh.
I can tell you love Tom.	Tôi có thể nói với bạn tình yêu Tom.
He is dancing with another girl.	Anh ấy đang khiêu vũ với một cô gái khác.
I think Tom is a utopia.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người không tưởng.
Tom didn't notice, but Mary didn't.	Tom không chú ý, nhưng Mary thì không.
Tom was diagnosed with leukemia.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.
Tom doesn't think Mary is slow.	Tom không nghĩ Mary chậm.
Tom wears socks.	Tom đi tất lại.
I think Tom knows what he has to do.	Tôi nghĩ Tom biết anh ấy phải làm gì.
He opposes traveling by plane.	Anh phản đối việc di chuyển bằng máy bay.
We won't go to school tomorrow.	Ngày mai chúng ta sẽ không đi học.
I think it's time for me to go back to Australia.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trở lại Úc.
I'm pretty sure we haven't done all that needs to be done.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi chưa làm hết những gì cần làm.
Tom couldn't understand what had happened.	Tom không thể hiểu được điều gì đã xảy ra.
The only reason Tom did it was because he had to.	Lý do duy nhất Tom làm vậy là vì anh ấy phải làm vậy.
Tom said it would be too risky to do that.	Tom nói rằng sẽ quá mạo hiểm nếu làm điều đó.
Did Tom say where he would sing?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ hát ở đâu không?
I don't think it will be too hot.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ quá nóng.
You are mocking me.	Bạn đang chế nhạo tôi.
At that time, I still didn't know if I needed to do it or not.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình có cần phải làm điều đó hay không.
Tom comes home around 2:30 p.m. every Monday.	Tom về nhà vào khoảng 2:30 chiều thứ Hai hàng tuần.
I have no plans for it.	Tôi không có kế hoạch về nó.
Tom also saw it.	Tom cũng nhìn thấy nó.
Tom claims that he didn't kill anyone.	Tom tuyên bố rằng anh ta không giết bất cứ ai.
I can't find my pipe.	Tôi không thể tìm thấy đường ống của mình.
You are not the easiest person to live with.	Bạn không phải là người dễ sống nhất.
He's popular with girls because he's on the soccer team.	Anh ấy nổi tiếng với các cô gái vì anh ấy ở trong đội bóng đá.
Tom says he has no plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
You will finally be able to speak French.	Cuối cùng bạn sẽ có thể nói tiếng Pháp.
You are a monster.	Bạn là một con quái vật.
She doesn't tell me her secret.	Cô ấy không cho tôi biết bí mật của cô ấy.
I admire Tom.	Tôi ngưỡng mộ Tom.
Tom isn't that kind, is he?	Tom không tốt bụng như vậy phải không?
No one wants to hurt Tom.	Không ai muốn làm tổn thương Tom.
I didn't think Tom would be so cranky.	Tôi không nghĩ Tom lại cáu kỉnh như vậy.
Tom says he hopes that Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom knows that Mary is thirsty.	Tom biết rằng Mary đang khát.
Tom and I are not allowed to do that anymore.	Tom và tôi không được phép làm điều đó nữa.
Tom was killed in a hunting accident.	Tom đã bị giết trong một tai nạn săn bắn.
Tom went straight to the door.	Tom đi thẳng ra cửa.
Do you know anyone in the next room?	Bạn có biết ai ở phòng bên cạnh không?
You must do this. 	Bạn phải làm điều này.
You don't have any other choice.	Bạn không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
I feel like you're not taking me seriously.	Tôi cảm thấy như bạn đang không coi trọng tôi.
Tom thought that Mary wouldn't be able to go home alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể về nhà một mình.
Is Tom really still a student?	Tom thực sự vẫn còn là một học sinh?
I'm good at my job.	Tôi giỏi công việc của mình.
At that time Tom's wife was pregnant.	Lúc đó vợ của Tom đang mang thai.
I used to go back to my old job with Tom.	Tôi đã từng cùng Tom quay lại công việc cũ.
What's wrong with you, Tom?	Bạn bị sao vậy, Tom?
It wasn't Tom who convinced Mary to teach John how to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary dạy John cách làm điều đó.
I don't think this is funny.	Tôi không nghĩ điều này là buồn cười.
Tom spent the afternoon with Mary.	Tom đã dành cả buổi chiều với Mary.
A cup of warm cocoa is a consolation on a cold winter night.	Một tách cacao ấm nóng là niềm an ủi trong đêm đông lạnh giá.
I know Tom would be angry if you did it without him.	Tôi biết Tom sẽ tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
Don't forget to close the bathroom door.	Đừng quên đóng cửa phòng tắm.
I was hoping Tom would be here today.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ đến đây hôm nay.
He let his dog loose in the field.	Anh ta thả rông con chó của mình trên cánh đồng.
Tom went to Australia once.	Tom đã đến Úc một lần.
Looks like Tom is going to start crying.	Có vẻ như Tom sẽ bắt đầu khóc.
Is this a painting by himself?	Đây có phải là bức tranh do chính tay anh ấy vẽ không?
Tom can hardly fit into the jeans he bought last year.	Tom khó có thể mặc vừa chiếc quần jean mà anh ấy mua năm ngoái.
Tom says this will be the last time he tries to do it.	Tom nói đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom says he has to go to the dentist on October 20.	Tom nói rằng anh ấy phải đến nha sĩ vào ngày 20 tháng 10.
Have you helped Tom yet?	Bạn đã giúp Tom chưa?
We're trying to do what's right.	Chúng tôi đang cố gắng làm những gì đúng.
Tom walked across the dance floor to ask Mary to dance with him.	Tom đi ngang qua sàn nhảy để yêu cầu Mary khiêu vũ với anh ta.
They searched everywhere for survivors.	Họ tìm kiếm khắp nơi để tìm kiếm những người sống sót.
Tom was too drunk to help Mary do it.	Tom đã quá say để giúp Mary làm điều đó.
Do you really want Tom to come to Boston with you?	Bạn có thực sự muốn Tom đến Boston với bạn không?
I was really scared.	Tôi đã rất sợ hãi.
Tom is never late for anything, right?	Tom không bao giờ muộn cho bất cứ điều gì, phải không?
Tom helped Mary.	Tom đã giúp Mary.
You look like you're about to faint.	Trông bạn như sắp ngất đi.
I have done that many times already.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần rồi.
We're having trouble locating Tom.	Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của Tom.
Tom washes Mary's clothes.	Tom giặt quần áo cho Mary.
I know that Tom will do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I won't allow it.	Tôi sẽ không cho phép nó.
That's not the deal we made.	Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi đã thực hiện.
Tom made himself a peanut butter and jelly sandwich.	Tom đã tự làm cho mình một chiếc bánh kẹp bơ đậu phộng và thạch.
There were a lot of drinking parties that took place yesterday.	Có rất nhiều cuộc nhậu đã diễn ra vào ngày hôm qua.
Tom doesn't want to look stupid.	Tom không muốn trông ngu ngốc.
Tom won't allow that to happen.	Tom sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
You tend to forget things.	Bạn có xu hướng quên mọi thứ.
I don't think Tom knows with whom Mary went to the concert.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã đến buổi hòa nhạc với ai.
Tom will propose.	Tom sẽ cầu hôn.
I'll have to tell Tom what we just discussed.	Tôi sẽ phải nói với Tom về những gì chúng ta vừa thảo luận.
Tell me how you found out that Tom did it.	Hãy cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom đã làm điều đó.
Who would have thought this would happen?	Ai có thể nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra?
You are not young.	Bạn không còn trẻ.
I hope that Tom will return.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ trở lại.
Mary is a wonderful girl.	Mary là một cô gái tuyệt vời.
They greeted each other cordially.	Họ chào nhau một cách thân mật.
Tom was lucky that Mary was able to help him with that.	Tom thật may mắn khi Mary đã có thể giúp anh làm điều đó.
One of my favorite tunes was playing on the radio.	Một trong những giai điệu yêu thích của tôi đã được phát trên radio.
Count your Blessings.	Đếm Phước lành của bạn.
Tom did not sleep a wink.	Tom đã không ngủ một cái nháy mắt.
Tom is coming.	Tom đang đến.
This is a gift for Tom.	Đây là một món quà cho Tom.
My uncle is coming to see us the next day.	Chú tôi sẽ đến gặp chúng tôi vào ngày hôm sau.
I recognized some tunes that Tom was playing.	Tôi nhận ra một số giai điệu mà Tom đã chơi.
One day I hope that I can speak French as well as you speak English.	Một ngày nào đó tôi hy vọng rằng tôi có thể nói tiếng Pháp cũng như bạn nói tiếng Anh.
Tom sharpens his pencil.	Tom mài bút chì.
I'm not sure when he'll come.	Tôi không chắc khi nào anh ấy sẽ đến.
Tom says he thinks it's unlikely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Did you see Tom?	Bạn có thấy Tom không?
Tom was so heavy that he had to get a longer belt.	Tom đã đè nặng đến mức anh ấy phải lấy một chiếc thắt lưng dài hơn.
It is almost always better to tell the truth, although sometimes it is more polite to lie.	Hầu như luôn luôn tốt hơn nếu nói sự thật, mặc dù đôi khi nói dối lịch sự hơn.
Tom and Mary are getting married.	Tom và Mary sắp kết hôn.
I appreciate your problem, but it couldn't be otherwise.	Tôi đánh giá cao vấn đề của bạn, nhưng nó không thể được khác.
Tom just bought a new dishwasher last week.	Tom mới mua một chiếc máy rửa bát mới tuần trước.
Tom says that Mary is leaving tomorrow morning.	Tom nói rằng Mary sẽ đi vào sáng mai.
Tom is not here.	Tom không phải ở đây.
You know that's not true.	Bạn biết điều đó không đúng.
Tom will be impressed if you do that.	Tom sẽ rất ấn tượng nếu bạn làm được điều đó.
I think Tom might be drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể say.
Tom says he thinks Mary might not need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần làm điều đó trong tuần này.
I told Tom I thought he looked drunk.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy trông có vẻ say xỉn.
We export a lot of cars to that country.	Chúng tôi xuất khẩu rất nhiều ô tô sang quốc gia đó.
We need to take some precautions in the event of a fire.	Chúng ta cần phải thực hiện một số biện pháp phòng ngừa khi hỏa hoạn.
Tom said he wanted a little more privacy.	Tom nói rằng anh ấy muốn riêng tư hơn một chút.
In 2014, nearly 60% of the goods eligible for customs duties into Kosovo were EU goods.	Năm 2014, gần 60% hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện chịu thuế hải quan vào Kosovo là hàng hóa của EU.
Tom is taking a big risk.	Tom đang chấp nhận một rủi ro lớn.
Tom says Mary is very good at it.	Tom nói Mary rất giỏi khi làm điều đó.
I read this book a few years ago.	Tôi đã đọc cuốn sách này vài năm trước.
People like Tom always lie.	Những người như Tom luôn nói dối.
Tom asked him if he could speak French.	Tom hỏi anh ta có nói được tiếng Pháp không.
Tom knows I care.	Tom biết tôi quan tâm.
Tom is ready, I thought.	Tom đã sẵn sàng, tôi nghĩ.
How long has Tom been at your company?	Tom đã ở công ty của bạn bao lâu?
I met a friend of Mary's.	Tôi đã gặp một người bạn của Mary.
Tom wants us to do it again.	Tom muốn chúng tôi làm điều đó một lần nữa.
Ivory Coast is the world's largest cocoa producer.	Bờ Biển Ngà là nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới.
Tom says he doesn't think he has to today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình phải làm như vậy ngày hôm nay.
Someone seems to have poisoned Tom's cat.	Ai đó dường như đã đầu độc mèo của Tom.
Tom looks happier than usual.	Tom trông vui vẻ hơn bình thường.
Is the cat on the chair or under the chair?	Con mèo ở trên ghế hay dưới ghế?
Tom never told anyone about what happened that day.	Tom không bao giờ nói với ai về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Tom thinks he's doing what Mary wants him to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang làm những gì Mary muốn anh ấy làm.
I knew Tom had to finish writing the report before he could go home.	Tôi biết Tom phải viết xong bản báo cáo trước khi anh ấy có thể về nhà.
It's great to have someone by your side even when times are tough.	Thật tuyệt khi có một người luôn bên cạnh ngay cả khi thời điểm khó khăn.
Tom and Mary did their homework together.	Tom và Mary đã làm bài tập về nhà cùng nhau.
They called the dog Rocky.	Họ gọi chú chó là Rocky.
That's not how it happened.	Đó không phải là cách nó xảy ra.
I just assumed Tom was your boyfriend.	Tôi chỉ cho rằng Tom là bạn trai của bạn.
I'm not sure how to respond to Tom's request.	Tôi không chắc làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của Tom.
Tom backed the car up against the wall.	Tom lùi xe vào tường.
I know that Japanese songs are difficult for us.	Tôi biết rằng các bài hát tiếng Nhật rất khó đối với chúng tôi.
I usually eat peanut butter on crackers.	Tôi thường ăn bơ đậu phộng trên bánh quy giòn.
You should tell Tom you're not going to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định làm điều đó.
It's not too far-fetched.	Nó không phải là quá xa vời.
We didn't really expect to find anything.	Chúng tôi không thực sự mong đợi để tìm thấy bất cứ điều gì.
I think Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
We do not believe that Tom committed suicide.	Chúng tôi không tin rằng Tom tự tử.
Tom doesn't seem to mind.	Tom dường như không bận tâm.
For the most part, I agree with what he said.	Phần lớn, tôi đồng ý với những gì anh ấy nói.
I hope that Tom never comes back.	Tôi hy vọng rằng Tom không bao giờ quay trở lại.
How does Tom know I used to live in Boston?	Làm sao Tom biết tôi từng sống ở Boston?
I don't think you will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom said that Mary was too young to do that.	Tom nói rằng Mary còn quá nhỏ để làm điều đó.
Tom feels invincible.	Tom cảm thấy bất khả chiến bại.
I'll do it the way Tom suggested.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách Tom đề nghị.
I may not succeed.	Tôi có thể sẽ không thành công.
Tom says he doesn't mind doing it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó cho Mary.
This bridge is twice the length of that bridge.	Cây cầu này dài gấp đôi chiều dài của cây cầu đó.
Tom has trouble sleeping.	Tom khó ngủ.
Tom heard someone behind him and turned to see who it was.	Tom nghe thấy tiếng ai đó ở đằng sau và quay lại để xem đó là ai.
Is this the bus to Park Ridge?	Đây có phải là xe buýt đến Park Ridge không?
You didn't know that Tom would do it?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
I have already been paid.	Tôi đã được trả tiền rồi.
Tom wrote about his family.	Tom đã viết về gia đình của mình.
You cannot drive. 	Bạn không thể lái xe.
You have been drinking.	Bạn đã uống rượu.
I do not want that. 	Tôi không muốn điều đó.
No cu.	No cu.
That went smoothly.	Điều đó diễn ra suôn sẻ.
Tom is a pretty good dancer, isn't he?	Tom là một vũ công khá giỏi, phải không?
I don't have much time for lunch.	Tôi không còn nhiều thời gian cho bữa trưa.
When was the last time you wore a tie?	Lần cuối cùng bạn đeo cà vạt là khi nào?
"When will Tom come here?" 	"Khi nào thì Tom đến đây?"
"I really wish I knew."	"Tôi thực sự ước tôi biết."
I can't read music.	Tôi không biết đọc nhạc.
There are not enough prisons.	Không có đủ chỗ giam.
Tom was eaten by a crocodile.	Tom đã bị một con cá sấu ăn thịt.
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Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
I called the police myself.	Tôi đã tự mình gọi điện thoại cho cảnh sát.
I didn't know what to do when Tom broke his leg.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom bị gãy chân.
The oysters that I ate last night disagreed with me.	Những con hàu mà tôi đã ăn đêm qua không đồng ý với tôi.
You're a heavy drinker, aren't you?	Bạn là một người nghiện rượu nặng, phải không?
Tom is a young teacher and does not have much teaching experience.	Tom là một giáo viên trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
A crowd of soldiers waited at Lee's headquarters.	Một đám đông binh lính chờ đợi tại trụ sở của Lee.
Tom told me that he plans to stay at the Hilton.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định ở lại khách sạn Hilton.
I see that Tom is attentive.	Tôi thấy rằng Tom đang chăm chú.
Passport is an indispensable thing when you come to a foreign country.	Hộ chiếu là thứ bạn không thể thiếu khi đến một đất nước xa lạ.
I think Tom might enjoy doing that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thích làm điều đó.
This ladder lacks three rungs.	Thang này thiếu ba bậc thang.
Tom has high blood pressure.	Tom bị cao huyết áp.
She lost track of her friend in the huge crowd.	Cô mất dấu bạn mình trong đám đông khổng lồ.
Don't ask Tom any questions about what happened.	Đừng hỏi Tom bất kỳ câu hỏi nào về những gì đã xảy ra.
I suspect that Tom and Mary are biased.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary có thành kiến.
Tom says he wants to kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn hôn Mary.
Tom suddenly stood up from his chair.	Tom đột ngột đứng dậy khỏi ghế.
Tom is compulsive, isn't he?	Tom là người cưỡng bách, phải không?
Thank you for your contributions.	Cảm ơn bạn đã đóng góp.
Yes, it's fun, but it's also scary at the same time.	Đúng là nó rất vui, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ.
He didn't know what to do with the excess food.	Anh không biết phải làm gì với lượng thức ăn dư thừa.
Maybe everything will be fine.	Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.
They are just young men.	Họ chỉ là những chàng trai trẻ.
I have been selected.	Tôi đã được chọn.
This is not my floor. 	Đây không phải là tầng của tôi.
I live on the third floor.	Tôi sống trên tầng ba.
What if Tom sees us?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom nhìn thấy chúng tôi?
It has not rained much this year.	Năm nay trời không mưa nhiều.
Tom says he can't do anything else.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì khác.
Both Tom and I should have gone earlier.	Cả tôi và Tom lẽ ra nên đi sớm hơn.
I've been in Boston for a while.	Tôi đã ở Boston được một thời gian.
How many hours do you estimate it will take?	Bạn ước tính sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom says he won't be in next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở trong tuần tới.
Tom eats like a bird.	Tom ăn như một con chim.
I don't think Tom knows what Mary's opinion is.	Tôi không nghĩ Tom biết ý kiến ​​của Mary là gì.
How many more weeks will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu tuần nữa để làm được điều đó?
Tom told us he can do it.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom was arrested in Boston.	Tom bị bắt ở Boston.
Tom was promoted last week.	Tom đã được thăng chức vào tuần trước.
I was feeling lazy and didn't want to do anything.	Tôi đã cảm thấy lười biếng và không muốn làm bất cứ điều gì.
Tom can meet you at the airport.	Tom có ​​thể gặp bạn ở sân bay.
Tom doesn't know if that's true or not.	Tom không biết điều đó có đúng hay không.
Tom agreed not to do it anymore.	Tom đã đồng ý không làm điều đó nữa.
Just because Tom is engaged to Mary doesn't mean he no longer loves you.	Chỉ vì Tom đã đính hôn với Mary không có nghĩa là anh ấy không còn yêu bạn.
He walked out of the room unnoticed.	Anh ta đi ra khỏi phòng mà không bị ai để ý.
Tom believes he should do it.	Tom tin rằng anh ấy nên làm điều đó.
Give me a good reason why I shouldn't stay an extra week.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi không nên ở lại thêm một tuần.
Don't know if Tom is still well.	Không biết Tom có ​​còn khỏe không.
Engineers know every little detail about the new model.	Kỹ sư biết từng chi tiết nhỏ về mô hình mới.
Neither Tom nor Mary have lost much weight recently.	Cả Tom và Mary đều không giảm cân nhiều trong thời gian gần đây.
Tom says he is not mad at Mary.	Tom nói rằng anh ấy không giận Mary.
Tom is still alive.	Tom vẫn sống.
Will you weigh this parcel?	Bạn sẽ cân bưu kiện này?
Is Tom lost?	Tom bị lạc à?
Tom comes back full of mud.	Tom trở lại đầy bùn.
Personally, I don't have anything against it.	Cá nhân tôi không có bất cứ điều gì chống lại nó.
I think it's best that I leave Tom alone.	Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên để Tom một mình.
I want to get off at the next stop.	Tôi muốn xuống ở điểm dừng tiếp theo.
Tom and Mary both love bananas.	Tom và Mary đều thích chuối.
The hotel is within easy reach of the station.	Khách sạn nằm trong khoảng cách dễ dàng đi đến nhà ga.
Once I start, I can't stop.	Một khi tôi bắt đầu, tôi không thể dừng lại.
Tom built an underground bunker in his backyard.	Tom đã xây dựng một hầm trú ẩn dưới lòng đất ở sân sau của mình.
Don't let it worry you.	Đừng để nó làm bạn lo lắng.
Do you want to learn to speak English like a native in two weeks?	Bạn có muốn học nói tiếng Anh như người bản xứ trong hai tuần không?
Why don't we vote for it?	Tại sao chúng ta không bỏ phiếu cho nó?
Is there something you can't fix?	Có điều gì bạn không thể sửa chữa?
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
Tom seems very angry.	Tom có ​​vẻ rất tức giận.
Maybe you should do what Tom suggested.	Có lẽ bạn nên làm những gì Tom đề nghị.
I didn't go out because it was raining.	Tôi không ra ngoài vì trời mưa.
I know Tom knows that Mary doesn't want to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó nữa.
Tom hopes someone will buy his old bike.	Tom hy vọng ai đó sẽ mua chiếc xe đạp cũ của mình.
This is my first time seeing a panda here.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con gấu trúc ở đây.
Tom asks Mary to turn on the light.	Tom yêu cầu Mary bật đèn.
Tom told me he was hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đói.
I didn't arrive until it was too late.	Tôi đã không đến cho đến khi quá muộn.
Tom saw that Mary was about to speak.	Tom thấy rằng Mary sắp nói.
I can't find that word in my dictionary.	Tôi không thể tìm thấy từ đó trong từ điển của mình.
I wouldn't say this is bad news.	Tôi sẽ không nói đây là tin xấu.
Even Tom could tell that Mary was jealous.	Ngay cả Tom cũng có thể nói rằng Mary ghen tuông.
The more stubborn you are, the more isolated you become.	Bạn càng cứng đầu, bạn càng trở nên cô lập.
Tom says that Mary is not an adopted child.	Tom nói rằng Mary không phải là con nuôi.
Tom thanked me for rescuing him.	Tom cảm ơn tôi vì đã giải cứu anh ấy.
I cannot answer that question today.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó ngày hôm nay.
The shirt I just bought is very nice.	Cái áo tôi vừa mua rất đẹp.
Tom is still checking.	Tom vẫn đang kiểm tra.
Don't worry, you'll get your voice back soon.	Đừng lo lắng, bạn sẽ sớm lấy lại được giọng nói của mình.
It is important that we get there on time.	Điều quan trọng là chúng tôi phải đến đó đúng giờ.
Tom is still in good health.	Tom vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt.
Tom was here a minute ago.	Tom đã ở đây một phút trước.
I am having trouble finding a place to stay.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm một nơi ở.
I've seen.	Tôi đã xem.
Tom doesn't like living in the city center.	Tom không thích sống ở trung tâm thành phố.
They bitten like crazy yesterday.	Họ đã cắn như điên hôm qua.
So sad.	Thật là buồn.
I was hoping that someone would help me with this.	Tôi đã hy vọng rằng ai đó sẽ giúp tôi làm điều này.
I have a cat and a dog. 	Tôi có một con mèo và một con chó.
Black cat and white dog.	Con mèo đen và con chó trắng.
I don't blame you for that.	Tôi không trách bạn về điều đó.
Police arrested 13 people.	Cảnh sát đã bắt giữ 13 người.
He demanded an immediate raise.	Anh ta yêu cầu phải tăng lương ngay lập tức.
Tom has a rack on his head.	Tom có ​​một cái giá trên đầu của mình.
I want to work with Tom.	Tôi muốn làm việc với Tom.
Tom has a chip on his shoulder.	Tom có ​​một con chip trên vai.
Tom is much better now, isn't he?	Tom bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, phải không?
Time will tell if Tom makes a good manager.	Thời gian sẽ trả lời Tom có ​​trở thành một nhà quản lý giỏi hay không.
When was the last time you used a hammer?	Lần cuối cùng bạn dùng búa là khi nào?
I am very worried.	Tôi rất lo lắng.
Tom didn't break his ankle?	Tom không bị gãy mắt cá chân à?
You are the only person I can trust to do the right thing.	Bạn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để làm điều đúng đắn.
Tom took out three eggs.	Tom lấy ra ba quả trứng.
Tom shouldn't have told Mary he would never do that.	Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom stacks boxes on the wall.	Tom xếp các hộp lên tường.
When PC problems slow you down, what can you do?	Khi sự cố PC làm chậm bạn, bạn có thể làm gì?
He sent a letter home.	Anh gửi một bức thư về nhà.
This year's apple tree does not have much fruit.	Cây táo năm nay không có nhiều trái.
Do you think Tom was the one who taught Mary how to drive?	Bạn có nghĩ Tom là người đã dạy Mary cách lái xe?
I already know that you want to quit.	Tôi đã biết rằng bạn muốn nghỉ việc.
I wasn't in Boston last winter.	Tôi đã không ở Boston vào mùa đông năm ngoái.
I thought you said you were happy to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui khi làm điều đó.
Look for Highway 483 on this map.	Hãy tìm Quốc lộ 483 trên bản đồ này.
Tom couldn't explain it in a way that his students could understand.	Tom không thể giải thích điều đó theo cách mà học sinh của mình có thể hiểu được.
Tom says he hopes Mary won't be late today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng hôm nay Mary sẽ không đến muộn nữa.
I'm painting my garage.	Tôi đang sơn nhà để xe của mình.
I had a severe headache.	Tôi bị đau đầu dữ dội.
Tom mops the floor.	Tom lau sàn.
I always order the daily special when I eat at this restaurant.	Tôi luôn gọi món đặc biệt hàng ngày khi đến ăn ở nhà hàng này.
Tom is really good with kids.	Tom thực sự tốt với trẻ em.
Tom kissed Mary's forehead.	Tom hôn lên trán Mary.
Tom thinks that Mary will be here at noon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến đây vào buổi trưa.
I don't think Tom is someone who likes stuffiness.	Tôi không nghĩ Tom là người thích sự ngột ngạt.
I'm thinking about what you told me.	Tôi đang suy ngẫm về những gì bạn đã nói với tôi.
Tom took a year off to write a book.	Tom đã nghỉ một năm để viết sách.
Tom said that Mary thought John might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể được phép làm điều đó.
I spent a lot of money on my house.	Tôi đã tiêu rất nhiều tiền cho ngôi nhà của mình.
I've been hurt like this before.	Tôi đã từng bị thương như thế này trước đây.
Tom eats brown rice more often than Mary.	Tom ăn gạo lứt thường xuyên hơn Mary.
I went away for a month.	Tôi đi xa một tháng.
There is no need to advertise a good wine.	Không cần phải quảng cáo một loại rượu ngon.
That's where Tom bought it.	Đó là nơi Tom mua nó.
I never thought he could claim to treat me to dinner.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể đòi đãi tôi bữa tối.
Some men can't stand the fact that their wives make more money than they do.	Một số người đàn ông không thể chịu đựng được việc vợ họ kiếm được nhiều tiền hơn họ.
Tom is either naive or careless.	Tom hoặc ngây thơ hoặc bất cần.
Tom and his girlfriend are engaged.	Tom và bạn gái đã đính hôn.
Tom told me he thought Mary was still interested in doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn quan tâm đến việc làm đó.
I wish I had brought an umbrella with me today.	Tôi ước rằng hôm nay tôi đã mang theo một chiếc ô bên mình.
Tom says that's not why he did it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do tại sao anh ấy làm như vậy.
Tom didn't do what he said he would.	Tom đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom will be impressed if you can do that.	Tom sẽ rất ấn tượng nếu bạn có thể làm được điều đó.
An argument can be logically sound but not true.	Một lập luận có thể hợp lý về mặt logic mà không đúng.
Please don't interrupt me, Tom.	Xin đừng ngắt lời tôi, Tom.
How can someone who is happy and full of life want to end it all?	Làm sao một người đang hạnh phúc và tràn đầy sức sống lại muốn kết thúc tất cả?
You don't seem to do that anymore.	Bạn dường như không làm điều đó nữa.
Tom gave Mary some money.	Tom đã cho Mary một ít tiền.
I can't think of anything better than that.	Tôi không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn thế.
Tom gave me a painting as a gift.	Tom đã tặng tôi một bức tranh như một món quà.
How long does it usually take you to eat breakfast?	Bạn thường mất bao lâu để ăn sáng?
I don't think Tom is right for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom phù hợp với bạn.
Let's take a breather.	Hãy xả hơi.
I think we can put a sign in the window.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đặt một dấu hiệu vào cửa sổ.
Tom is incompetent, but Mary is not.	Tom không đủ năng lực, nhưng Mary thì không.
Tom is hard to make money, isn't he?	Tom rất khó kiếm tiền, phải không?
He said, "I'm from Canada."	Anh ấy nói, "Tôi đến từ Canada."
I won't be able to pay for it.	Tôi sẽ không thể trả tiền cho nó.
We should not leave anything to chance.	Chúng ta không nên để bất cứ điều gì cho cơ hội.
Please hurry up. 	Xin hãy nhanh lên.
I don't have all night.	Tôi không có cả đêm.
I don't think I can stand being in the same room as Tom all afternoon.	Tôi không nghĩ mình có thể chịu được ở cùng phòng với Tom cả buổi chiều.
I'm happy to add your name to the list.	Tôi rất vui khi thêm tên bạn vào danh sách.
He declined my request, saying he was busy.	Anh ấy từ chối yêu cầu của tôi, nói rằng anh ấy đang bận.
I suspect Tom and Mary were sick.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã bị ốm.
I am a social worker.	Tôi là một nhân viên xã hội.
I think Tom will make us breakfast.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bữa sáng cho chúng ta.
Tom is like his father.	Tom giống bố của mình.
You and I are the only ones who know about this place.	Bạn và tôi là những người duy nhất biết về nơi này.
Tom and I still keep in touch.	Tom và tôi vẫn giữ liên lạc.
I blame Tom.	Tôi đổ lỗi cho Tom.
Today is Tom's last day at work.	Hôm nay là ngày cuối cùng của Tom đi làm.
Tom ate ramen.	Tom đã ăn ramen.
Even venomous snakes will only attack if they feel threatened.	Ngay cả rắn độc cũng chỉ tấn công nếu chúng cảm thấy bị đe dọa.
There are more than 80 people in my house. 	Có hơn 80 người trong nhà của tôi.
We are having a party.	Chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc.
I don't know how to write it in Japanese.	Tôi không biết làm thế nào để viết nó trong tiếng Nhật.
The book fits in Tom's pocket.	Cuốn sách vừa với túi của Tom.
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
You think I made it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi đã làm được điều đó, phải không?
It is true that Tom knows a lot about cooking, but he is not a very good cook.	Đúng là Tom biết rất nhiều về nấu ăn, nhưng anh ấy không phải là một đầu bếp giỏi.
I can see Tom getting tired.	Tôi có thể thấy Tom đang mệt mỏi.
I will try to impress my friends.	Tôi sẽ cố gắng gây ấn tượng với bạn bè của mình.
Tom wants to see you and me.	Tom muốn gặp bạn và tôi.
I know it will be difficult to do that.	Tôi biết sẽ rất khó để làm điều đó.
I'm a friend of Tom, Mary.	Tôi là bạn của Tom, Mary.
I know Tom is sleepy.	Tôi biết Tom đang buồn ngủ.
I doubt that Tom and Mary need to do that today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Don't translate from English to Japanese word by word.	Đừng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nhật từng từ một.
You have been my friend for a long time.	Bạn đã là bạn của tôi trong một thời gian dài.
Tom told me he thought Mary would be hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom doesn't know how to throw a party.	Tom không biết làm thế nào để tổ chức một bữa tiệc.
Who gave up?	Ai bỏ cuộc?
Tom is also at the beach.	Tom cũng ở bãi biển.
Tom closed the window.	Tom đóng cửa sổ lại.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I know I shouldn't do that.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó.
I think you can speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom can be very dangerous.	Tom có ​​thể rất nguy hiểm.
Tom barely had enough to eat.	Tom hầu như không đủ ăn.
I'm rich, but I'm not as rich as Tom.	Tôi giàu, nhưng tôi không giàu bằng Tom.
I like Tom more than you.	Tôi thích Tom hơn bạn.
Can you show me a better way to do it?	Bạn có thể chỉ cho tôi một cách tốt hơn để làm điều đó?
Tom gave us all the money he had.	Tom đã cho chúng tôi tất cả số tiền mà anh ấy có.
Tom will be back anytime.	Tom sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
I know you haven't done that yet.	Tôi biết rằng bạn chưa làm được điều đó.
I'll send Tom a postcard.	Tôi sẽ gửi cho Tom một tấm bưu thiếp.
Tom is a weird guy.	Tom là một anh chàng kỳ lạ.
I know you have a secret.	Tôi biết bạn có một bí mật.
Tom and Mary love to dance together.	Tom và Mary thích khiêu vũ cùng nhau.
I don't really want to visit Boston.	Tôi không thực sự muốn đến thăm Boston.
Tom didn't believe I would do it.	Tom không tin là tôi sẽ làm điều đó.
Tom gave Mary something cold to drink.	Tom đưa cho Mary một thứ gì đó lạnh để uống.
We know you are there.	Chúng tôi biết bạn đang ở đó.
We have some questions to ask you.	Chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
Now Tom is desperate.	Bây giờ Tom đang tuyệt vọng.
You don't seem very satisfied.	Các bạn có vẻ không hài lòng lắm.
I am not a great swimmer.	Tôi không phải là một vận động viên bơi lội cừ khôi.
Tom knows that he won't have any fun.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không có bất kỳ niềm vui nào.
Tom is probably eating right now, right?	Tom có ​​thể đang ăn ngay bây giờ, phải không?
Everyone is whoever will be there.	Tất cả mọi người là bất cứ ai sẽ ở đó.
I will be ready for that.	Tôi sẽ sẵn sàng cho điều đó.
I'm a bit curious about that.	Tôi hơi tò mò về điều đó.
You are interfering with our business.	Bạn đang can thiệp vào công việc của chúng tôi.
Everyone is looking at you.	Mọi người đang nhìn bạn.
I am very confident that it is achievable.	Tôi rất tự tin rằng điều đó có thể đạt được.
I will see Tom.	Tôi sẽ gặp Tom.
Tom wondered what he should do.	Tom tự hỏi mình nên làm gì.
Tom eats fried rice.	Tom ăn cơm rang.
I've never done business with Tom.	Tôi chưa bao giờ làm ăn với Tom.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
My father runs the store.	Cha tôi quản lý cửa hàng.
I shouldn't have reacted like that.	Tôi không nên phản ứng như vậy.
Tom claims that he didn't know that Mary was planning to do it.	Tom tuyên bố rằng anh ta không biết rằng Mary đang dự định làm điều đó.
I'm sure you will be interested.	Tôi chắc rằng bạn sẽ quan tâm.
Do you think anyone would care if Tom did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom làm điều đó không?
I heard that Tom was going out with an elderly woman.	Tôi nghe nói rằng Tom đã đi chơi với một phụ nữ lớn tuổi.
Tom needs to make sure Mary does it.	Tom cần đảm bảo rằng Mary làm được điều đó.
Tom is my neighbor, but I don't know him very well.	Tom là hàng xóm của tôi, nhưng tôi không biết anh ấy rõ lắm.
The clerk did not give me the correct change.	Nhân viên bán hàng đã không cung cấp cho tôi tiền lẻ chính xác.
You are so naive.	Bạn thật ngây thơ.
Tom feels nauseous.	Tom cảm thấy buồn nôn.
No one here denies that.	Không ai ở đây phủ nhận điều đó.
When Tom bought his car, he didn't know that it was involved in a serious accident.	Khi Tom mua chiếc xe của mình, anh ấy không biết rằng nó đã dính vào một vụ tai nạn nghiêm trọng.
I will not allow my child to do that.	Tôi sẽ không cho phép con tôi làm điều đó.
I would have done it if Tom hadn't stopped me.	Tôi đã làm điều đó nếu Tom không ngăn cản tôi.
Tom told me you don't cry.	Tom đã nói với tôi rằng bạn không khóc.
The Japanese eat more beef than the British.	Người Nhật ăn nhiều thịt bò hơn người Anh.
Tom joined in.	Tom đã tham gia.
Siu-Yin is prettier than before.	Siu-Yin xinh hơn ngày xưa.
Tom could have solved the problem in a better way.	Tom có ​​thể đã giải quyết vấn đề theo cách tốt hơn.
Is there anyone else you need to talk to?	Có ai khác mà bạn cần nói chuyện không?
Tom passed us.	Tom đã vượt qua chúng tôi.
That's where you come in.	Đó là nơi bạn đi vào.
You don't work with Tom?	Bạn không làm việc với Tom?
Tom is waiting for the bus.	Tom đang đợi xe buýt.
Tom started digging.	Tom bắt đầu đào.
Tom thinks he is alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy chỉ có một mình.
Tom slipped on the ice and fell.	Tom trượt chân trên mặt băng và ngã xuống.
Tom said that he thought Mary looked depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ chán nản.
I feel a bit nauseous.	Tôi cảm thấy hơi buồn nôn.
I have no assumptions.	Tôi không có giả định nào.
You won't believe the people I just saw.	Bạn sẽ không tin những người tôi vừa nhìn thấy.
During Tom's brief absence from his desk, Mary scribbled something in his textbook.	Trong thời gian ngắn Tom vắng mặt ở bàn làm việc, Mary đã viết nguệch ngoạc điều gì đó trong sách giáo khoa của anh ấy.
Tom's speed is amazing.	Tốc độ của Tom thật đáng kinh ngạc.
Tom used to work here.	Tom đã từng làm việc ở đây.
Tom is not crying right now.	Tom không khóc ngay bây giờ.
Perhaps you are too young to understand this.	Có lẽ bạn còn quá trẻ để hiểu điều này.
I had just eaten lunch.	Tôi vừa mới ăn trưa.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Don't threaten Tom.	Đừng đe dọa Tom.
I went on patrol.	Tôi đã đi tuần tra.
Peer pressure often forces people to do things they know they shouldn't.	Áp lực từ bạn bè thường buộc mọi người phải làm những điều mà họ biết rằng họ không nên làm.
Tom is waiting for Mary to come in.	Tom đang đợi Mary vào.
Tom begs Mary not to do it.	Tom cầu xin Mary đừng làm điều đó.
Is this machine washable?	Máy này có giặt được không?
I will do whatever it takes to stay where I am.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ở lại vị trí của tôi.
Tom read all these books in one week.	Tom đã đọc tất cả những cuốn sách này trong một tuần.
How far is it from your house to the park?	Từ nhà bạn đến công viên bao xa?
I am ready to continue.	Tôi đã sẵn sàng để tiếp tục.
Did Tom say when he was coming?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy đến không?
Tom died three months after Mary.	Tom chết sau Mary ba tháng.
Tom bought me this book.	Tom đã mua cho tôi cuốn sách này.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
You always wear the same clothes.	Bạn luôn mặc những bộ quần áo giống nhau.
You don't remember what I said?	Bạn không nhớ những gì tôi đã nói?
You ignored Tom, didn't you?	Bạn phớt lờ Tom, phải không?
Why don't we play darts?	Tại sao chúng ta không chơi phi tiêu?
You are not very interesting.	Bạn không thú vị cho lắm.
What are some foods you usually eat with your fingers?	Một số thực phẩm bạn thường ăn bằng ngón tay của bạn là gì?
She is a tall, slim blonde.	Cô ấy là một cô gái tóc vàng cao, mảnh mai.
Both Tom and I have a Canadian spouse.	Cả tôi và Tom đều có vợ / chồng là người Canada.
Tom said that I seemed disoriented.	Tom nói rằng tôi dường như mất phương hướng.
I only fell in love once.	Tôi chỉ yêu thật lòng một lần.
We know you're the one who broke the window.	Chúng tôi biết bạn là người đã phá vỡ cửa sổ.
Tom has locked his car.	Tom đã bị khóa xe của mình.
Looks like Tom doesn't like the party.	Có vẻ như Tom không thích bữa tiệc.
That's not the main reason why Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom không nên làm điều đó.
Tom sent Mary many letters.	Tom đã gửi cho Mary rất nhiều thư.
Tom is very unhappy to have to spend Christmas in the hospital.	Tom rất không vui khi phải trải qua Giáng sinh trong bệnh viện.
Is it humid today?	Hôm nay trời ẩm phải không?
Tom says he thinks John is Mary's son.	Tom nói anh ấy nghĩ John là con của Mary.
You don't have to talk to Tom if you don't want to.	Bạn không cần phải nói chuyện với Tom nếu bạn không muốn.
Nothing on my schedule today.	Không có gì trong lịch trình của tôi hôm nay.
These roses are from Tom.	Những bông hồng này là của Tom.
Tom says that he eats nothing but fruits and vegetables.	Tom nói rằng anh ấy không ăn gì ngoài trái cây và rau.
I know you won't have to stay in Boston as long as you think you should.	Tôi biết bạn sẽ không phải ở lại Boston lâu như bạn nghĩ rằng bạn phải ở lại.
I always thought Tom was Canadian.	Tôi luôn nghĩ Tom là người Canada.
We're the only ones here who know that Tom already knows why Mary doesn't need to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không cần làm điều đó.
That boy told me his name was Tom.	Cậu bé đó nói với tôi tên cậu ấy là Tom.
Tom sounds like a native French speaker.	Tom nghe như một người nói tiếng Pháp bản xứ.
I wonder if Tom likes Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Úc hay không.
It wasn't until last summer that my oldest son learned to swim.	Mãi đến mùa hè năm ngoái, con trai lớn của tôi mới học bơi.
That doesn't happen.	Điều đó không xảy ra.
Tom is waiting.	Tom đang đợi.
I've been waiting for this to happen for years.	Tôi đã chờ đợi điều này xảy ra trong nhiều năm.
Tell them I'm not at the office today.	Nói với họ hôm nay tôi không ở văn phòng.
Obviously Tom was wrong.	Rõ ràng là Tom đã sai.
I know that I left it somewhere in this basement.	Tôi biết rằng tôi đã để nó ở đâu đó dưới tầng hầm này.
A stench rose from the hole in the ground.	Một mùi hôi thối bốc lên từ cái hố trên mặt đất.
This is the house I used to live in.	Đây là ngôi nhà tôi từng ở.
I can't believe Tom can do this without any help.	Tôi không thể tin rằng Tom có ​​thể làm được điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom slowly pushed open the door and looked into the room.	Tom từ từ đẩy cửa và nhìn vào phòng.
Tom has ambition.	Tom có ​​tham vọng.
I will arrive at the station at 1:35.	Tôi sẽ đến nhà ga lúc 1h35.
How many carpenters do you know?	Bạn biết bao nhiêu thợ mộc?
Tom and I always fight.	Tom và tôi luôn chiến đấu.
I'm sure by the time you get here we'll be ready.	Tôi chắc chắn rằng vào thời điểm bạn đến đây, chúng tôi sẽ sẵn sàng.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không có khả năng Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom was definitely bribed.	Tom chắc chắn đã bị mua chuộc.
I definitely won't go back there.	Tôi chắc chắn sẽ không quay lại đó.
We come here every year.	Chúng tôi đến đây hàng năm.
I don't want to live in Australia anymore.	Tôi không muốn sống ở Úc nữa.
Tom is happy to do it for you.	Tom rất vui khi làm điều đó cho bạn.
As soon as I felt the train start to move, I opened the book and started reading.	Ngay khi tôi cảm thấy đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tôi mở sách và bắt đầu đọc.
You are the one who planted that tree.	Bạn là người đã trồng cây đó.
Tom is in a good mood today.	Hôm nay Tom có ​​tâm trạng tốt.
Is that Tom's dog?	Đó có phải là con chó của Tom không?
This is your umbrella. 	Đây là ô của bạn.
Where is mine?	Của tôi đâu?
I know that Tom is a little disappointed.	Tôi biết rằng Tom hơi thất vọng.
Tom sold his house in Boston.	Tom đã bán căn nhà của mình ở Boston.
I know that I can't do it as well as you.	Tôi biết rằng tôi không thể làm điều đó tốt như bạn.
Tom and Mary have been friends for a long time.	Tom và Mary đã là bạn của nhau trong một thời gian dài.
I don't think there's any reason for us to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì khiến chúng tôi phải làm điều đó.
I've never actually played golf.	Tôi thực sự chưa bao giờ chơi gôn.
Should I ask Tom to do it for us?	Tôi có nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi không?
Well, why don't we get started?	Chà, tại sao chúng ta không bắt đầu?
They will do something.	Họ sẽ làm điều gì đó.
Tom is the one who stole Mary's bicycle.	Tom là người đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom and Mary won't do it this week.	Tom và Mary sẽ không làm điều đó trong tuần này.
It will be fixed.	Nó sẽ được sửa.
Tom disobeyed his parents.	Tom không vâng lời cha mẹ.
That's not even funny.	Điều đó thậm chí không buồn cười.
Tom is not a baseball player.	Tom không phải là một cầu thủ bóng chày.
I thought I told you to trim your beard.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để cắt tỉa râu của bạn.
Tom is married to my sister, Mary.	Tom đã kết hôn với em gái tôi, Mary.
I don't think Tom heard me call his name.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy tôi gọi tên anh ấy.
Tom is my student.	Tom là học trò của tôi.
Tom needs to stop it.	Tom cần phải dừng việc đó lại.
I thought you said I couldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi không thể làm điều đó.
Which car do you like the most?	Bạn thích chiếc xe nào nhất?
Tom wants to learn how to play the waltz.	Tom muốn học cách chơi điệu valse.
If you like, I'll tell you about what happened to Tom.	Nếu bạn thích, tôi sẽ kể cho bạn nghe về những gì đã xảy ra với Tom.
We can hear Tom.	Chúng tôi có thể nghe thấy Tom.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
I don't think Tom will be as busy as he thinks.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bận rộn như anh ấy nghĩ.
Tom knows that he is terminally ill.	Tom biết rằng mình bị bệnh nan y.
I think Tom won't be impressed by that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ấn tượng về điều đó.
Tom knows some magic tricks.	Tom biết một vài trò ảo thuật.
I paid $300 in advance.	Tôi đã trả trước 300 đô la.
I hope that Tom will wait until Mary gets there before he starts doing it.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đợi cho đến khi Mary đến đó trước khi anh ấy bắt đầu làm điều đó.
That is something I will never understand.	Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được.
Tom won't let Mary go to Australia with you.	Tom sẽ không để Mary đi Úc với bạn.
I think Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom biết tại sao chúng ta không thể làm điều đó cho Mary.
I want Tom to repair the damage.	Tôi muốn Tom sửa chữa những thiệt hại.
Tom will be difficult to replace.	Tom sẽ khó thay thế.
You can't do it, can you?	Bạn không thể làm điều đó, bạn có thể?
Tom told Mary what he couldn't eat.	Tom nói với Mary những gì anh ấy không thể ăn.
Now I'm sad.	Bây giờ tôi đang buồn.
Thank you very much for your hospitality today.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hiếu khách của bạn ngày hôm nay.
Tom passed his midterm exam.	Tom đã vượt qua kỳ thi giữa kỳ của mình.
Tom asked me why I never tried to get a driver's license.	Tom hỏi tôi tại sao tôi chưa bao giờ cố gắng lấy bằng lái xe.
Like it or not, you have to do it now.	Dù muốn hay không, bạn cũng phải làm ngay.
I found this in our mailbox.	Tôi tìm thấy cái này trong hộp thư của chúng tôi.
I'm going to have lunch with Tom.	Tôi định ăn trưa với Tom.
Tom put his hand on Mary's shoulder.	Tom đặt tay lên vai Mary.
Tom is a lot like you.	Tom rất giống bạn.
This is not the first time Tom has been hospitalized for several weeks.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom phải nằm viện vài tuần.
How many ways do you know how to do it?	Bạn biết bao nhiêu cách để làm điều đó?
More people than expected showed up at the concert.	Nhiều người hơn dự kiến ​​đã xuất hiện tại buổi hòa nhạc.
I see that your manners have not exactly improved in the last twenty years.	Tôi thấy rằng cách cư xử của bạn đã không được cải thiện chính xác trong hai mươi năm qua.
Tom said that he is going on a business trip to Boston next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi công tác ở Boston vào tháng tới.
Tom plugs his headphones into the music player.	Tom cắm tai nghe vào máy nghe nhạc.
He is my colleague.	Anh ấy là đồng nghiệp của tôi.
Now Tom is very angry with me.	Bây giờ Tom rất giận tôi.
I don't know Tom's number.	Tôi không biết số của Tom.
We're talking about Tom.	Chúng ta đang nói về Tom.
Tom teaches French in Australia.	Tom dạy tiếng Pháp ở Úc.
I loved learning French when I was in high school.	Tôi thích học tiếng Pháp khi còn là học sinh trung học.
I want to talk to Tom soon.	Tôi muốn nói chuyện với Tom sớm.
Everything in this wardrobe can go.	Tất cả mọi thứ trong tủ quần áo này có thể đi.
I am afraid it will rain tonight.	Tôi sợ đêm nay trời sẽ mưa.
He knows what he's doing.	Anh ấy biết mình đang làm gì.
Tom wants Mary to get well.	Tom muốn Mary khỏe lại.
The first thing we have to do is hire a new chef.	Việc đầu tiên chúng ta phải làm là thuê một đầu bếp mới.
This is the horse that Tom stole from one of his neighbours.	Đây là con ngựa mà Tom đã đánh cắp từ một trong những người hàng xóm của mình.
We have to try and ask Tom for help.	Chúng ta phải cố gắng và nhờ Tom giúp đỡ.
Tom likes you.	Tom thích bạn.
Tom crawled into the alley.	Tom chui vào ngõ.
I don't think Tom actually overdosed.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sử dụng quá liều.
I don't like the way Tom plays the drums.	Tôi không thích cách Tom chơi trống.
Tom opened the bottle and poured it out.	Tom mở chai và đổ ra ngoài.
She looked at me with tears running down her cheeks.	Cô ấy nhìn tôi mà nước mắt chảy dài trên má.
Tom has given up running for class president.	Tom đã từ bỏ việc tranh cử chức lớp trưởng.
You didn't tell them, did you?	Bạn đã không nói với họ, phải không?
I'm surprised Tom did it.	Tôi rất ngạc nhiên Tom đã làm điều đó.
Tom doesn't know who Mary thinks will win the race.	Tom không biết Mary nghĩ ai sẽ thắng cuộc đua.
Make sure you show up by 2:30.	Đảm bảo rằng bạn có mặt trước 2:30.
Tom lost his car keys.	Tom bị mất chìa khóa xe hơi.
I wasn't overweight when I was a kid.	Tôi đã không thừa cân khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom called his dad to wish him a happy Father's Day.	Tom đã gọi cho bố để chúc bố có một Ngày của Cha hạnh phúc.
I want to hear you sing your new song.	Tôi muốn nghe bạn hát bài hát mới của bạn.
They know where to find Tom.	Họ biết nơi để tìm Tom.
He failed his driving test three times.	Anh ta đã trượt bài kiểm tra lái xe của mình ba lần.
Tom died of a heart attack.	Tom chết vì một cơn đau tim.
Tom will still be able to arrive on time if he is in a hurry.	Tom sẽ vẫn có thể đến đúng giờ nếu anh ấy vội vàng.
How are things with you and Tom?	Mọi chuyện thế nào với bạn và Tom?
Tom sat down on the edge of the bed.	Tom ngồi xuống mép giường.
I will go to Australia next Monday.	Tôi sẽ đi Úc vào thứ Hai tới.
Tom is even lazier than me.	Tom thậm chí còn lười biếng hơn tôi.
It hasn't been this hot in decades.	Nó đã không nóng như thế này trong nhiều thập kỷ.
We don't want to do that.	Chúng tôi không muốn làm điều đó.
Tom is fully awake.	Tom hoàn toàn tỉnh táo.
Londoners are very proud of this bridge.	Người dân London rất tự hào về cây cầu này.
I am quite confident in my abilities.	Tôi khá tự tin vào khả năng của mình.
It's not what I expected.	Nó không như tôi mong đợi.
I don't think Tom will get married.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ kết hôn.
What's the matter now?	Bây giờ có chuyện gì vậy?
Tom doesn't know Mary's phone number.	Tom không biết số điện thoại của Mary.
Tom washes an apple and gives it to Mary.	Tom rửa một quả táo và đưa nó cho Mary.
Tom asked me to help Mary with her homework.	Tom nhờ tôi giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom is wearing the hat you gave him.	Tom đang đội chiếc mũ mà bạn đã đưa cho anh ấy.
I think it's very unlikely that Tom will be satisfied.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ hài lòng.
I don't think you have to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó.
We have seen this happen before.	Chúng tôi đã thấy điều này xảy ra trước đây.
Tell Tom the truth.	Nói cho Tom biết sự thật.
You wouldn't really do that today, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom nói thật.
I don't touch anything.	Tôi không chạm vào bất cứ thứ gì.
Is a Mars colonization possible?	Liệu một cuộc thuộc địa hóa sao Hỏa có thể thực hiện được không?
I don't want to do it, but I will.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi sẽ làm.
Do you like fish curry?	Bạn có thích cà ri cá?
Tom was beaten up by his father.	Tom đã bị cha mình đánh cho tơi tả.
I felt hot, so I turned on the fan.	Tôi thấy nóng, vì vậy tôi đã bật quạt.
I love it.	Tôi thích điều đó.
He made a table and two benches for us.	Anh ấy đã làm một cái bàn và hai cái ghế dài cho chúng tôi.
I don't know who took my guitar.	Tôi không biết ai đã lấy cây đàn của tôi.
I know that Tom is a good volleyball player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng chuyền giỏi.
Do you really think we can do it without Tom's help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom không?
Tom spoke softly to Mary in French.	Tom nói chuyện nhẹ nhàng với Mary bằng tiếng Pháp.
I don't really like that.	Tôi không thực sự thích điều đó.
I have good news.	Tôi có một tin tốt.
Fonts this size are difficult to read.	Phông chữ cỡ này khó đọc.
I don't think Tom knows where Mary wants to go skiing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn đi trượt tuyết ở đâu.
Ask Tom to wait for me.	Yêu cầu Tom đợi tôi.
Tom was kicked out of the meeting.	Tom bị đuổi khỏi cuộc họp.
The dancers were exhausted.	Các vũ công đã kiệt sức.
Tom takes everything for granted.	Tom coi mọi thứ là đương nhiên.
I'm busy doing other things.	Tôi đang bận làm những việc khác.
Tom does it because he wants to.	Tom làm điều đó bởi vì anh ấy muốn.
Tom's hobbies are skiing and scuba diving.	Sở thích của Tom là trượt tuyết và lặn biển.
I didn't expect Tom to be in the meeting.	Tôi đã không mong đợi Tom có ​​mặt trong cuộc họp.
Tom is on the same team that I'm on.	Tom ở cùng đội mà tôi tham gia.
Tom doesn't sell anything.	Tom không bán bất cứ thứ gì.
Tom doesn't seem to like the party.	Tom dường như không thích bữa tiệc.
We're trying to save Tom's life.	Chúng tôi đang cố gắng cứu mạng Tom.
Tom says he wants to go back to Australia one day.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở lại Úc vào một ngày nào đó.
I was just as surprised as Tom.	Tôi cũng ngạc nhiên như Tom.
Tom still hasn't finished it by 2:30, but Mary does.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó trước 2:30, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't tell us who he intends to do it with.	Tom không cho chúng tôi biết anh ta định làm điều đó với ai.
I think you're good.	Tôi nghĩ bạn tốt.
You are really in bad shape.	Bạn thực sự đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Should I buy a hybrid?	Tôi có nên mua một chiếc hybrid không?
That was the best thing that could happen to me.	Đó là điều tốt nhất có thể xảy ra với tôi.
Tom is taking a nap.	Tom đang ngủ trưa.
My brother has never climbed Mount Fuji.	Anh trai tôi chưa bao giờ leo núi Phú Sĩ.
You go home pretty early.	Bạn về nhà khá sớm.
Tom is my roommate this year.	Tom là bạn cùng phòng của tôi năm nay.
I hope you told Tom I don't want to wait until Monday to do that.	Tôi hy vọng bạn đã nói với Tom rằng tôi không muốn đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I can tell by the way Tom says he's Canadian.	Tôi có thể biết qua cách Tom nói rằng anh ấy là người Canada.
It will keep us together.	Nó sẽ giữ chúng ta bên nhau.
What kind of music do you usually listen to?	Bạn thường nghe loại nhạc nào?
Tom is not wearing a shirt.	Tom không mặc áo sơ mi.
Tom is still figuring it out.	Tom vẫn đang tìm ra nó.
I wonder if Tom could tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó không.
The girl you are talking to is my sister.	Cô gái mà bạn đang nói chuyện với là em gái của tôi.
I need a moment to talk to you now.	Tôi cần một chút thời gian để nói chuyện với bạn bây giờ.
The bartender didn't even beat me up.	Người pha chế thậm chí còn không đánh bài tôi.
Tom will be fired if he doesn't do it.	Tom sẽ bị sa thải nếu anh ta không làm điều đó.
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom đang ở đâu không?
Tom doesn't have to take care of Mary.	Tom không phải chăm sóc Mary.
Tom the dog crouched under the kitchen table during the storm.	Chú chó Tom thu mình dưới bàn bếp trong cơn bão.
You can do it, right?	Bạn có thể làm được, phải không?
Tom simply walked away, not saying a word.	Tom chỉ đơn giản là bỏ đi, không nói một lời nào.
Tom is sitting alone in the waiting room.	Tom đang ngồi một mình trong phòng chờ.
We ate a hearty dinner and then went straight to bed.	Chúng tôi ăn một bữa tối thịnh soạn và sau đó đi ngủ ngay.
We will have to reduce our reserves.	Chúng tôi sẽ phải giảm dự trữ của mình.
Where can I buy books and art catalogs?	Tôi có thể đến đâu để mua sách và danh mục nghệ thuật?
Tom won't be playing tennis today.	Tom sẽ không chơi quần vợt hôm nay.
We have to get Tom's key.	Chúng ta phải lấy chìa khóa của Tom.
Tom stays in a very expensive hotel.	Tom ở một khách sạn rất đắt tiền.
We should listen to you, Tom.	Chúng tôi nên lắng nghe bạn, Tom.
Tom should be discharged soon.	Tom nên xuất viện sớm.
Tom was not injured in the attack.	Tom không bị thương trong vụ tấn công.
I told you I didn't know what to do.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết phải làm gì.
Tom is smarter than you think.	Tom thông minh hơn bạn nghĩ.
I don't think Tom has to leave so early.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải về sớm như vậy.
I don't think I've softened.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã dịu đi.
Tom doesn't go to the same school as Mary.	Tom không học cùng trường với Mary.
Tom thinks he might not have to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
I think Tom will be ready when that happens.	Tôi nghĩ Tom sẽ sẵn sàng khi điều đó xảy ra.
He ordered them to survey population growth.	Ông ra lệnh cho họ khảo sát sự gia tăng dân số.
I'm sorry I couldn't buy that for you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể mua cái đó cho bạn.
I don't have to, and neither should you.	Tôi không cần phải làm điều đó, và bạn cũng vậy.
I had to beg them to let me leave.	Tôi đã phải cầu xin họ cho phép tôi rời đi.
Tom regularly wins races.	Tom thường xuyên giành chiến thắng trong các cuộc đua.
I don't want to go there.	Tôi không muốn đến đó.
Tom speaks French very well.	Tom nói tiếng Pháp rất tốt.
We need your help protecting Tom.	Chúng tôi cần bạn giúp bảo vệ Tom.
Tom doesn't seem to want to go.	Tom dường như không muốn đi.
The last time I saw Tom was wearing a straw hat.	Lần cuối tôi nhìn thấy Tom đã đội một chiếc mũ rơm.
I almost feel sorry for Tom.	Tôi gần như cảm thấy có lỗi với Tom.
I think she has a fair amount.	Tôi nghĩ cô ấy có một số lượng hợp lý.
We don't have milk.	Chúng tôi không có sữa.
Tom will never leave Boston.	Tom sẽ không bao giờ rời Boston.
I wouldn't have done it if Tom hadn't told me.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu Tom không nói với tôi.
Tom and I have the place to ourselves.	Tom và tôi có chỗ cho chính mình.
I cannot finish it.	Tôi không thể hoàn thành nó.
I still have Tom's umbrella.	Tôi vẫn có ô của Tom.
Do you know where we can find Tom?	Bạn có biết nơi chúng tôi có thể tìm thấy Tom không?
Tom almost cried.	Tom gần như đã khóc.
My aunt lives in a lonely house in the countryside.	Dì tôi sống trong một ngôi nhà neo đơn ở quê.
Tom has enough money to buy everything he wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy muốn.
Tom should be allowed to leave.	Tom nên được phép rời đi.
A girl opened the door to my knock.	Một cô gái mở cửa trước tiếng gõ cửa của tôi.
Can you catch it?	Bạn có thể bắt được nó không?
I'm just the lucky one.	Tôi chỉ là người may mắn.
Time goes by so fast when we're doing something we love.	Thời gian trôi qua thật nhanh khi chúng ta đang làm điều gì đó mình thích.
Do you think I'm abrasive?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang mài mòn?
Tom really thought Mary didn't need to.	Tom thực sự nghĩ Mary không cần làm vậy.
Tom is not the last to come here today.	Tom không phải là người cuối cùng đến đây hôm nay.
Tom almost killed me.	Tom suýt giết tôi.
Tom was startled awake by the siren of the air raid.	Tom giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi của cuộc không kích.
I didn't expect that to happen at all.	Tôi đã không mong đợi điều đó xảy ra ở tất cả.
Hold the dog still while I examine it.	Giữ yên con chó trong khi tôi kiểm tra nó.
How many surgeries has Dr. Jackson performed this month?	Bác sĩ Jackson đã thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật trong tháng này?
There is a good chance that taxes will increase.	Có một cơ hội tốt là thuế sẽ tăng.
Apparently, the meeting would take place in Tom's office.	Rõ ràng, cuộc họp sẽ diễn ra trong văn phòng của Tom.
I'm sure you will do a great job.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm một công việc tuyệt vời.
Tom told me that he usually eats breakfast at seven o'clock.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thường ăn sáng lúc bảy giờ.
Tom worked with a Canadian woman.	Tom đã làm việc với một phụ nữ Canada.
I think Tom will give flowers to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tặng hoa cho Mary.
I'm tired of feeling like I don't belong.	Tôi mệt mỏi với cảm giác mình không thuộc về mình.
Tom knew Mary was wrong.	Tom biết Mary đã sai.
Tom sometimes cries himself in his sleep.	Tom đôi khi tự khóc khi ngủ.
Doing that is out of the question.	Làm điều đó không nằm ngoài câu hỏi.
Tom invited me to dinner.	Tom mời tôi đến ăn tối.
Tom says he doesn't think Mary should do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó ở bên ngoài.
It wasn't my proudest moment.	Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi.
Neither Tom nor Mary were music majors.	Cả Tom và Mary đều không phải là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
It won't be as difficult as you think.	Nó sẽ không khó như bạn nghĩ đâu.
No one wanted to talk about what happened to Tom.	Không ai muốn nói về những gì đã xảy ra với Tom.
Tom comforts me.	Tom an ủi tôi.
Tom is connected to the machine.	Tom được kết nối với máy.
I don't go to Australia often anymore.	Tôi không thường xuyên đến Úc nữa.
Tom is like a big brother to me.	Tom như một người anh lớn đối với tôi.
Tom took Mary's empty glass from her hand and refilled it.	Tom lấy chiếc ly rỗng của Mary từ tay cô ấy và đổ đầy lại.
Tom has published a book about Australia.	Tom đã xuất bản một cuốn sách về Australia.
Tom inspired us to do just that.	Tom đã truyền cảm hứng cho chúng tôi để làm điều đó.
Tom doesn't look that strong.	Tom trông không mạnh mẽ như vậy.
Tom can certainly do it.	Tom chắc chắn có thể làm được điều đó.
He didn't come, despite his promise.	Anh ấy đã không đến, bất chấp lời hứa của anh ấy.
Tom was vomiting.	Tom đã bị nôn mửa.
Don't take it for granted that nature is always there to help us.	Đừng coi đó là điều hiển nhiên rằng thiên nhiên luôn ở đó để giúp đỡ chúng ta.
Don't let it happen by chance.	Đừng để nó xảy ra với cơ hội.
Tom joins us after work.	Tom tham gia cùng chúng tôi sau giờ làm việc.
Tom seems very sad, doesn't he?	Tom có ​​vẻ rất buồn, phải không?
I don't know much about Tom.	Tôi không biết nhiều về Tom.
He let his greed get better.	Anh ta để cho lòng tham của mình càng tốt hơn.
I don't think Tom knows why I don't want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom cannot continue to work here.	Tom không thể tiếp tục làm việc ở đây.
I heard you passed the entrance exam. 	Tôi nghe nói bạn đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh.
Congratulations!	Xin chúc mừng!
Remind me to thank Tom next time I see him.	Nhắc tôi cảm ơn Tom vào lần tới khi tôi gặp anh ấy.
Tom recently got divorced.	Tom gần đây đã ly hôn.
If I were you, I wouldn't do that kind of thing.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm loại chuyện đó.
Tom says he saw a UFO last night.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một UFO đêm qua.
Tom was sentenced to life in prison.	Tom bị kết án tù chung thân.
Tom fired without hesitation.	Tom khai hỏa không chút do dự.
I don't think Tom knows who will help him.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sẽ giúp anh ấy.
Tom is planning to do it tomorrow, right?	Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom said he wanted to talk.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện.
I'm not sure that's what I need.	Tôi không chắc rằng đó là những gì tôi cần.
I still haven't paid back the money I owe Tom.	Tôi vẫn chưa trả lại số tiền tôi nợ Tom.
Bored, the audience began to yawn.	Đang ngán ngẩm, khán giả bắt đầu ngáp dài.
Tom is quite famous around here.	Tom khá nổi tiếng quanh đây.
The sentence does not have any grammatical errors.	Câu không có bất kỳ lỗi ngữ pháp nào.
There are several pears in the box.	Có một số quả lê trong hộp.
I'm used to working alone.	Tôi đã quen với việc làm một mình.
I did it more than anyone else.	Tôi đã làm điều đó nhiều hơn bất kỳ ai khác.
There's not much chance of that happening.	Không có nhiều khả năng điều đó xảy ra.
I threw Tom the ball.	Tôi ném cho Tom quả bóng.
We are very proud of what we have been able to achieve.	Chúng tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã có thể đạt được.
I beg your pardon. 	Tôi cầu xin sự thứ lỗi của bạn.
I didn't know this was your seat.	Tôi không biết đây là chỗ ngồi của bạn.
If you don't go, I'll call the police.	Nếu bạn không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.
Tom will be playing tennis this morning.	Tom sẽ chơi quần vợt sáng nay.
Tom is a policeman.	Tom là một cảnh sát.
Tom doesn't seem annoyed with me.	Tom không có vẻ khó chịu với tôi.
Don't act like you don't know what I mean.	Đừng làm như bạn không biết ý tôi.
The landlord wants to increase the rent.	Chủ nhà muốn tăng tiền thuê nhà.
How many cameras does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu máy ảnh?
Tom is drowning in debt.	Tom đang chìm trong nợ nần.
Tom has a speech impediment, which is made worse if he has to speak in front of a crowd.	Tom có ​​một trở ngại về lời nói, điều này sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu anh ấy phải nói trước đám đông.
Tom is gone, isn't he?	Tom đã mất, phải không?
Tom is confused.	Tom bối rối.
I changed my mind about doing that.	Tôi đã thay đổi ý định về việc làm đó.
What are you doing in Boston?	Bạn đang làm gì ở Boston?
I don't think they did this.	Tôi không nghĩ rằng họ đã làm điều này.
It's a great place to visit, but I wouldn't want to live there.	Đó là một nơi tuyệt vời để ghé thăm, nhưng tôi sẽ không muốn sống ở đó.
Tom owns a small business.	Tom sở hữu một doanh nghiệp nhỏ.
I'm afraid I was right.	Tôi e rằng tôi đã đúng.
Tom says he doesn't plan to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó một lần nữa.
I won't help you with that.	Tôi sẽ không giúp bạn với điều đó.
I think you are doing it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một mình.
I've been trying to call Tom all day, but the line is busy.	Tôi đã cố gắng gọi cho Tom cả ngày, nhưng đường dây đang bận.
Tom feels a little better today.	Hôm nay Tom cảm thấy tốt hơn một chút.
I am in the army.	Tôi đang trong quân đội.
I know Tom is making pasta for dinner.	Tôi biết Tom đang làm món mỳ Ý cho bữa tối.
We are not staying in Boston.	Chúng tôi không ở lại Boston.
I know you're busy, Tom.	Tôi biết rằng bạn đang bận, Tom.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
Do you use methamphetamines?	Bạn có sử dụng methamphetamines không?
Let me give you an example.	Hãy để tôi cho bạn một minh chứng.
He can't find his hat.	Anh ấy không thể tìm thấy mũ của mình.
What if you don't do what Tom told you to do?	Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm những gì Tom đã nói với bạn?
Tom got drunk again last night.	Tom lại bị say đêm qua.
Tom writes very good songs.	Tom viết những bài hát rất hay.
I can't figure out what to do for Tom.	Tôi không thể tìm ra những gì để làm cho Tom.
Tom says Mary doesn't seem happy to see you.	Tom nói Mary có vẻ không vui khi gặp bạn.
I assumed it was natural for her to come to our wedding.	Tôi cho rằng cô ấy sẽ đến dự đám cưới của chúng tôi là điều hiển nhiên.
I suggest you help Tom do it.	Tôi đề nghị bạn giúp Tom làm điều đó.
What is my doctor's name?	Tên bác sĩ của tôi là gì?
You will have to handle it on your own.	Bạn sẽ phải xử lý nó một mình.
Tom picked up the broken glass from the floor.	Tom nhặt những mảnh kính vỡ trên sàn nhà.
Tom said he felt very uncomfortable.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất khó chịu.
What foods do you like to cook?	Bạn thích nấu những món gì?
Why won't your dog bark at the intruder?	Tại sao con chó của bạn không sủa kẻ xâm nhập?
Tom was wearing boots.	Tom đã đi ủng.
"How long did it take to do that?" 	"Làm cái đó mất bao lâu?"
"About two weeks."	"Khoảng hai tuần."
I wonder if Tom really did that yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó ngày hôm qua hay không.
I need a spoon.	Tôi cần một cái thìa.
The awning covers the rain and the sun.	Mái hiên che mưa che nắng.
We killed Tom.	Chúng tôi đã giết Tom.
I know that Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Water evaporates when it is heated.	Nước bốc hơi khi nó được đun nóng.
Tom probably didn't know Mary did it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đã làm điều đó.
Tom has dyslexia.	Tom mắc chứng khó đọc.
I have decided not to buy the house I saw last week.	Tôi đã quyết định không mua căn nhà mà tôi đã xem vào tuần trước.
Just tell me what you want to do and I will do it.	Chỉ cần nói với tôi những gì bạn muốn làm và tôi sẽ làm điều đó.
Tom was outside the cinema.	Tom đã ở bên ngoài rạp chiếu phim.
I won't say no.	Tôi sẽ không nói không.
Tom seemed confused by Mary's statement.	Tom có ​​vẻ bối rối trước câu nói của Mary.
Which do you prefer, fiction or non-fiction?	Bạn thích cái nào hơn, hư cấu hay phi hư cấu?
Tom lost it all in a series of bad investments.	Tom mất tất cả trong một loạt các khoản đầu tư tồi tệ.
I don't know why Tom would want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
Tom wished their kiss would last forever.	Tom ước gì nụ hôn của họ sẽ kéo dài mãi mãi.
Martin Scorsese is my favorite movie director.	Martin Scorsese là đạo diễn phim yêu thích của tôi.
Tom has been hired as our basketball coach.	Tom đã được thuê làm huấn luyện viên bóng rổ của chúng tôi.
What Tom said surprised Mary.	Những gì Tom nói khiến Mary ngạc nhiên.
Tom was looking forward to spending time with Mary.	Tom rất mong được dành thời gian với Mary.
Tom was caught selling stolen goods.	Tom bị bắt khi bán đồ ăn cắp.
I know that Tom knows why you don't do the same on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn không làm như vậy vào thứ Hai.
Tom's house is very tidy.	Nhà của Tom rất ngăn nắp.
You won't have any trouble finding a place to stay.	Bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm nơi ở.
The heavy door swung open.	Cánh cửa nặng nề mở tung.
Did you know Mary and Alice are Tom's sisters?	Bạn có biết Mary và Alice là chị em của Tom không?
You're wearing my pajamas, aren't you?	Bạn đang mặc bộ đồ ngủ của tôi, phải không?
You will never guess what happened to me today.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì đã xảy ra với tôi ngày hôm nay.
Tom received a lung transplant on Monday.	Tom đã được cấy ghép phổi vào thứ Hai.
I think you are stupid.	Tôi nghĩ bạn thật ngu ngốc.
If I had had a little more money, I could have bought a better one.	Nếu tôi có thêm một ít tiền, tôi đã có thể mua một cái tốt hơn.
Tom hasn't been home since graduating from college.	Tom đã không về nhà kể từ khi tốt nghiệp đại học.
Tom told me that Mary couldn't swim.	Tom nói với tôi rằng Mary không biết bơi.
Tom says he likes the idea.	Tom nói rằng anh ấy thích ý tưởng này.
Tom couldn't even pretend to like Mary.	Tom thậm chí không thể giả vờ thích Mary.
It turns out that the house is infected by garter snakes. 	Nó chỉ ra rằng ngôi nhà bị lây nhiễm bởi những con rắn garter.
They are everywhere.	Họ ở khắp mọi nơi.
Tom probably won't be in Boston next weekend.	Tom có ​​thể sẽ không ở Boston vào cuối tuần tới.
Tom did not expect the test to be easy.	Tom không mong đợi bài kiểm tra dễ dàng.
Anyway that's my experience.	Dù sao đó cũng là kinh nghiệm của tôi.
Tom is very supportive of his colleagues.	Tom rất ủng hộ các đồng nghiệp của mình.
I'm waiting for a call from Tom.	Tôi đang chờ một cuộc gọi từ Tom.
I want Tom to let Mary finish.	Tôi muốn Tom để Mary kết thúc.
You've got three cups of coffee.	Bạn đã có ba tách cà phê.
I'm really happy that it happened.	Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó đã xảy ra.
It's not clear why Tom left.	Không rõ tại sao Tom lại bỏ đi.
Everyone said Tom was a good man.	Mọi người đều nói Tom là một người đàn ông tốt.
Tom will give Mary what she wants.	Tom sẽ cho Mary những gì cô ấy muốn.
Tom got married at the age of 26.	Tom kết hôn năm 26 tuổi.
The war ended in 1945.	Chiến tranh kết thúc vào năm 1945.
I'm in charge of that.	Tôi phụ trách việc đó.
Tom is not wearing a seat belt.	Tom không thắt dây an toàn.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
He may be smart, but he's not very helpful.	Anh ta có thể thông minh, nhưng anh ta không hữu ích cho lắm.
I'm pretty sure Tom can't afford that.	Tôi khá chắc rằng Tom không đủ khả năng mua thứ đó.
Tom is naive and very gullible.	Tom ngây thơ và rất cả tin.
You mean you don't want to be an editor?	Ý bạn là bạn không muốn trở thành một biên tập viên?
We could not find a public restroom.	Chúng tôi không thể tìm thấy một nhà vệ sinh công cộng.
Tom wants to leave.	Tom muốn rời đi.
Tom complains that he has too much homework.	Tom phàn nàn rằng anh ấy có quá nhiều bài tập về nhà.
I will stay in Australia until next Monday.	Tôi sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom is not married, but Mary is.	Tom chưa kết hôn, nhưng Mary thì có.
We recommend that you cut off all contact with the rebels.	Chúng tôi khuyên bạn nên cắt đứt mọi liên lạc với quân nổi dậy.
I suspect that Tom doesn't want to do that anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó nữa.
Tom goes fishing almost every day.	Tom hầu như đi câu cá mỗi ngày.
I am resourceful.	Tôi tháo vát.
Tom doesn't like my dog.	Tom không thích con chó của tôi.
I want to give Tom another chance.	Tôi muốn cho Tom một cơ hội khác.
Tom and Mary are constantly texting each other.	Tom và Mary liên tục nhắn tin cho nhau.
Neither Tom nor Mary ever spent time in prison.	Cả Tom và Mary đều không phải ngồi tù lần nào.
Tom says he thinks he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
I think Tom can help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp.
I do not want to go.	Tôi không muốn đi.
Tom is the one who can get the job done.	Tom là người có thể hoàn thành công việc.
We cannot help you.	Chúng tôi không thể giúp bạn.
I know Tom is a very good driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe rất giỏi.
I'm sure you will do very well.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm rất tốt.
Why don't we go out for lunch?	Tại sao chúng ta không ra ngoài ăn trưa?
Why can't someone help me?	Tại sao ai đó không giúp tôi?
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc.
I wonder why Tom gave this to me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đưa cái này cho tôi.
Tom did not know that Mary was lying.	Tom không biết rằng Mary đã nói dối.
Tom is always the first to come here.	Tom luôn là người đầu tiên đến đây.
Tom won't be able to solve the problem alone.	Tom sẽ không thể giải quyết vấn đề một mình.
I like fruits like grapes and peaches.	Tôi thích trái cây như nho và đào.
He spent most of his time at his summer home.	Anh ấy đã dành phần lớn thời gian ở nhà mùa hè của mình.
Tom says he doesn't know Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không biết bơi.
I have not allowed you to leave.	Tôi chưa cho phép bạn rời đi.
You are surrounded by friends.	Bạn được bao quanh bởi bạn bè.
I will start with this one.	Tôi sẽ bắt đầu với cái này.
Tom says we need to keep it a secret.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải giữ bí mật.
I don't exercise as much as I should.	Tôi không tập thể dục nhiều như tôi nên làm.
To be a good hitter, you have to let loose and follow your instincts.	Để trở thành một người đánh bóng giỏi, bạn phải thả lỏng và làm theo bản năng của mình.
I don't have any other questions.	Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào khác.
Tom plans to sell everything he owns.	Tom dự định bán tất cả những gì anh ấy sở hữu.
Tom is an easy person to get along with.	Tom là một người dễ hòa đồng.
Tom asked me if I had a driver's license.	Tom hỏi tôi nếu tôi có bằng lái xe.
"I ask you a question." 	"Tôi hỏi bạn một câu hỏi."
"I didn't hear you."	"Tôi không nghe thấy anh."
Tom is not much older than Mary.	Tom không lớn hơn Mary nhiều.
You're not scared anymore, right?	Bạn không còn sợ hãi nữa, phải không?
You will never much.	Bạn sẽ không bao giờ nhiều.
I'm sure there's a good reason Tom did it.	Tôi chắc rằng có lý do chính đáng để Tom làm điều đó.
The night he died, it rained.	Buổi tối anh chết trời mưa bão.
I won't talk to Tom anymore.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom nữa.
I think Tom stays at his grandparents' house whenever he visits Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ở nhà ông bà nội bất cứ khi nào anh ấy đến thăm Úc.
I don't know why no one saw Tom.	Tôi không biết tại sao không ai nhìn thấy Tom.
After a while, Tom followed suit.	Sau một lúc, Tom làm theo.
The boy carved his name on the tree.	Cậu bé đã khắc tên mình lên cây.
What should I do if Tom gets sick again?	Tôi nên làm gì nếu Tom bị ốm trở lại?
What kind of equipment do you want to buy?	Bạn muốn mua loại đồ dùng nào?
That ATM is not working.	Máy ATM đó không hoạt động.
Tom spends a lot of money on things he never uses.	Tom tiêu rất nhiều tiền vào những thứ mà anh ấy không bao giờ sử dụng.
Not available one.	Không có sẵn một cái.
What is your watch time?	Thời gian theo đồng hồ của bạn là bao nhiêu?
I waited for Tom to leave.	Tôi đợi Tom đi khỏi.
I don't think we should make an exception.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tạo ra một ngoại lệ.
Tom usually doesn't come home until his wife is asleep.	Tom thường không về nhà cho đến khi vợ anh đã ngủ.
Tom used to be a science teacher. 	Tom từng là một giáo viên khoa học.
Now he is a stand-up comedian.	Bây giờ anh ấy là một diễn viên hài độc lập.
I don't like doing things like this.	Tôi không thích làm những việc như thế này.
I will never forget the first time Tom and I did it.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó.
Tom died of a bullet wound.	Tom chết vì một vết đạn.
Tom dozed off.	Tom ngủ gật.
When we started our business in 2009, I believed that our store would become one of the best in the city.	Khi chúng tôi bắt đầu thành lập vào năm 2009, tôi tin rằng cửa hàng của chúng tôi sẽ trở thành một trong những cửa hàng tốt nhất trong thành phố.
I know you will win.	Tôi biết bạn sẽ giành chiến thắng.
When we kissed, it felt like time was standing still.	Khi chúng tôi hôn nhau, cảm giác như thể thời gian đang đứng yên.
Tom is the only person I can talk to.	Tom là người duy nhất tôi có thể nói chuyện.
Tom wants to learn how to play golf.	Tom muốn học cách chơi gôn.
I knew that Tom would want to do it with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó với chúng tôi.
I expect to receive an email from the company today.	Tôi mong đợi nhận được một email từ công ty ngày hôm nay.
Don't make me go back there.	Đừng bắt tôi quay lại đó.
Tom didn't have the strength to do that anymore.	Tom không còn sức để làm điều đó nữa.
Local newspapers are endorsing the conservative candidate.	Các tờ báo địa phương đang tán thành ứng cử viên bảo thủ.
Do you believe in astrology?	Bạn có tin vào chiêm tinh học?
I tried to solve this myself.	Tôi đã cố gắng tự mình giải quyết việc này.
Tom irons his pants.	Tom ủi quần.
I'm not the only one busy.	Tôi không phải là người duy nhất bận rộn.
Do you have a doctor or nurse in this hotel?	Bạn có bác sĩ hoặc y tá trong khách sạn này không?
I'm not sure what you're thinking.	Tôi không chắc bạn đang nghĩ gì.
You can lead a horse to drink, but you cannot make it drink.	Bạn có thể dắt ngựa uống nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống.
I've never seen that guy before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh chàng đó trước đây.
The Japanese writing system is very complex, it has three alphabets with more than two thousand characters.	Hệ thống chữ viết của Nhật Bản rất phức tạp, nó có ba bảng chữ cái với hơn hai nghìn ký tự.
Call an electrician.	Gọi thợ điện.
I never asked Tom about it.	Tôi chưa bao giờ hỏi Tom về điều đó.
My father gave my mother all his wages.	Cha tôi đưa cho mẹ tôi tất cả tiền lương của ông ấy.
I wish we had asked Tom to come too.	Tôi ước gì chúng tôi cũng bảo Tom đến.
Our cabin does not have running water.	Cabin của chúng tôi không có nước máy.
I always eat junk food when I'm bored.	Tôi luôn ăn đồ ăn vặt khi chán nản.
I'm at the top of the class.	Tôi đứng đầu lớp.
Tom is a talkative person.	Tom là người nói nhiều.
Who will try this case?	Ai sẽ thử trường hợp này?
I am finishing my homework.	Tôi đang hoàn thành bài tập về nhà của mình.
You are the only one who really understands me.	Bạn là người duy nhất thực sự hiểu tôi.
The French territory of the Afars and Issas became Djibouti in 1977.	Lãnh thổ Pháp của người Afars và người Issas trở thành Djibouti vào năm 1977.
The manager was unnecessarily rude to Tom.	Người quản lý đã thô bạo một cách không cần thiết với Tom.
I think you've decided against it.	Tôi nghĩ bạn đã quyết định chống lại nó.
Tom says I don't have to worry about that yet.	Tom nói rằng tôi chưa phải lo lắng về điều đó.
Tom left Boston three days ago.	Tom đã rời Boston ba ngày trước.
You should try to find someone closer to your age by far.	Bạn nên cố gắng tìm ai đó gần với tuổi của bạn hơn cho đến nay.
Tom called Mary to ask her out.	Tom gọi cho Mary để rủ cô ấy đi chơi.
Don't know if Tom plans to quit.	Không biết Tom có ​​định nghỉ việc không.
I won't be working here for long.	Tôi sẽ không làm việc ở đây lâu.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì.
What exactly is this?	Cái này chính xác là gì?
Tom and Mary spent the afternoon baking pumpkin pie.	Tom và Mary đã dành cả buổi chiều để nướng bánh bí ngô.
I don't know how much money Tom will lend me.	Tôi không biết Tom sẽ cho tôi vay bao nhiêu tiền.
Tom doesn't like comic books.	Tom không thích truyện tranh.
I don't even know where it is.	Tôi thậm chí không biết nó ở đâu.
I heard a lot of girls wearing bikinis at that beach.	Tôi nghe nói rất nhiều cô gái mặc bikini ở bãi biển đó.
What is Tom crazy about?	Tom điên về điều gì?
Do you have any plans for your summer vacation yet?	Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè của mình chưa?
Tom gets plenty of rest.	Tom được nghỉ ngơi nhiều.
He saved a girl from drowning and was given a well-deserved reward.	Anh đã cứu một cô gái khỏi chết đuối và được trao phần thưởng xứng đáng.
Tom didn't do what Mary asked him to do.	Tom đã không làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
I don't usually talk on the phone.	Tôi không thường nói chuyện điện thoại.
You are not who I thought you were.	Bạn không phải là người mà tôi nghĩ bạn là.
Tom said he was also disappointed.	Tom nói rằng anh ấy cũng thất vọng.
Tom was paid in advance.	Tom đã được trả tiền trước.
Tom mentions that he and Mary are thinking of getting married.	Tom đề cập rằng anh và Mary đang nghĩ đến việc kết hôn.
How did you find out Tom doesn't need to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom không cần phải làm điều đó?
These documents are printed on recycled paper.	Những tài liệu này được in trên giấy tái chế.
I think Tom will be worried.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng.
"Have you been here before?" 	"Bạn đã từng đến đây bao giờ chưa?"
"No, this is my first time here."	"Không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây."
Tom and I are very good friends.	Tom và tôi là những người bạn rất tốt.
Tom called me an idiot.	Tom gọi tôi là đồ ngốc.
Tom is obviously very angry.	Tom rõ ràng là rất tức giận.
Tom is a handsome young man.	Tom là một chàng trai trẻ đẹp trai.
Does Mary look pretty?	Mary trông có xinh không?
I will be with you in both happy and sad times.	Em sẽ ở bên anh cả những lúc vui và lúc buồn.
What is the next step?	Bước tiếp theo là gì?
Tom and Mary are both afraid of their father.	Tom và Mary đều sợ cha của họ.
I barely have time to finish this report before the meeting.	Tôi hầu như không có thời gian để hoàn thành báo cáo này trước cuộc họp.
Tom said he wished he hadn't been to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy ước mình đã không đến bữa tiệc của Mary.
Tom was beaten and strangled to death.	Tom bị đánh đập và bóp cổ cho đến chết.
Nickel is a hard metal with a silver luster.	Niken là một kim loại cứng có ánh bạc.
I never spoke French when I was a kid.	Tôi chưa bao giờ nói tiếng Pháp khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom and Mary went to a very expensive restaurant for dinner.	Tom và Mary đã đến một nhà hàng rất đắt tiền để ăn tối.
You're old, aren't you?	Bạn già rồi phải không?
I don't care where I work.	Tôi không quan tâm nơi tôi làm việc.
We are exercising.	Chúng tôi đang tập thể dục.
I didn't know Tom was allergic to peanuts.	Tôi không biết Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Tom is insulting.	Tom đang xúc phạm.
You are the only one who knows what we have to do.	Bạn là người duy nhất biết chúng tôi phải làm gì.
Tom begs his parents to let him go to Boston.	Tom cầu xin cha mẹ cho anh ta đến Boston.
We all know no one is perfect.	Tất cả chúng ta đều biết không ai hoàn hảo.
Wire included.	Có dây kèm theo.
Tom spent a sleepless night in prison.	Tom đã trải qua một đêm không ngủ trong tù.
I usually go to work about ten minutes early.	Tôi thường đi làm sớm khoảng mười phút.
Something is wrong with this one.	Có gì đó không ổn với cái này.
The best thing to do is get a professional to fix it.	Điều tốt nhất nên làm là nhờ một chuyên gia để sửa chữa nó.
Don't be intimidated.	Đừng để bị đe dọa.
You've never heard of me, have you?	Bạn chưa bao giờ nghe nói về tôi, phải không?
How's your foot?	Chân của bạn thế nào?
For snacks, she eats fruit or nuts.	Đối với bữa ăn nhẹ, cô ăn trái cây hoặc các loại hạt.
I arrived at the station too late to catch the last train.	Tôi đến ga quá muộn để bắt chuyến tàu cuối cùng.
Tom seems pretty happy.	Tom có ​​vẻ khá hạnh phúc.
I'm sorry you feel that way.	Tôi xin lỗi bạn cảm thấy như vậy.
My life wouldn't be the same without you.	Cuộc sống của tôi không giống như vậy nếu không có bạn.
Tom makes and sells pots.	Tom làm và bán chậu.
I doubt that Tom and Mary have done it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã hoàn thành việc đó.
Tom could have drank it.	Tom có ​​thể đã uống nó.
Tom really did a great job today.	Tom thực sự đã làm rất tốt ngày hôm nay.
Don't try to stop me.	Đừng cố ngăn cản tôi.
I gave my set of keys to Tom.	Tôi đưa bộ chìa khóa của mình cho Tom.
Tom doesn't like Australia very much.	Tom không thích Úc cho lắm.
I thought you said you wanted to do it for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó cho Tom.
A doctor tries to get a bullet out of the president's head.	Một bác sĩ cố gắng lấy viên đạn ra khỏi đầu tổng thống.
The project is continuing.	Dự án đang tiếp tục.
Tom went to bed early last night.	Tối qua Tom đã đi ngủ sớm.
Tom realizes that it won't be easy.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ không dễ dàng.
I know why Tom did it.	Tôi biết lý do tại sao Tom lại làm như vậy.
She is a supermodel.	Cô ấy là một siêu mẫu.
You are not allowed to turn left on this road.	Bạn không được phép rẽ trái trên đường này.
Tom and Mary both told me they were single.	Tom và Mary đều nói với tôi rằng họ còn độc thân.
Tom wants to become a Canadian citizen.	Tom muốn trở thành công dân Canada.
He is in good physical condition.	Anh ấy đang ở trong tình trạng thể chất tốt.
Tom says he won't even try to win.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí sẽ không cố gắng giành chiến thắng.
How do you think the campaign is going?	Bạn nghĩ rằng chiến dịch đang diễn ra như thế nào?
She doesn't buy bread.	Cô ấy không mua bánh mì.
We haven't said yes yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói có.
Looks like no one in.	Có vẻ như không có ai trong.
Looks like she got the money.	Có vẻ như cô ấy đã nhận được tiền.
Why don't you tell me what you want?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn muốn gì?
You are right money.	Bạn đang đúng tiền.
I almost died when I fell off the bridge.	Tôi suýt chết khi rơi khỏi cầu.
I can bring in some more sophisticated equipment if you think we need it.	Tôi có thể mang theo một số thiết bị phức tạp hơn nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi cần nó.
Tom told Mary to go.	Tom đã nói với Mary để đi.
Tom molested me.	Tom sàm sỡ tôi.
You are so lucky because you are so small.	Bạn thật may mắn vì bạn thật nhỏ bé.
Tom can come here.	Tom có ​​thể đến đây.
French is by no means a difficult language.	Tiếng Pháp hoàn toàn không phải là một ngôn ngữ khó.
Tom was excited about something.	Tom rất vui mừng về điều gì đó.
Do Tom and I have to be in Boston all week?	Tom và tôi có phải ở Boston cả tuần không?
Tom said that he thought it was not a good idea to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm vậy không phải là một ý kiến ​​hay.
Wouldn't it be suspicious if Tom did?	Sẽ không đáng ngờ nếu Tom làm vậy phải không?
I don't want to argue about this in front of people.	Tôi không muốn tranh luận về điều này trước mặt mọi người.
"What are you guys going to do this weekend?" 	"Các bạn định làm gì vào cuối tuần này?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
He is a good husband.	Anh là một người chồng tốt.
I would be very grateful to you if you could teach me to drive.	Tôi rất biết ơn bạn nếu bạn có thể dạy tôi lái xe.
Tom isn't dangerous, is he?	Tom không nguy hiểm phải không?
Tom said that he learned a lot from Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã học được rất nhiều điều từ Mary.
Tom is a talkative person.	Tom là một người nói nhiều.
Tom shot a deer.	Tom đã bắn một con nai.
We have a big day ahead of us tomorrow.	Chúng ta có một ngày trọng đại ở phía trước vào ngày mai.
Tom drank too much.	Tom đã uống quá nhiều.
The amount you give me is not enough.	Số tiền bạn đưa cho tôi không đủ.
Tom opened the door of the interrogation room.	Tom mở cửa phòng thẩm vấn.
Although Tom studied very hard, he failed the class.	Mặc dù Tom đã học rất chăm chỉ, nhưng anh ấy đã trượt lớp.
I'm too busy to help you do that.	Tôi quá bận để giúp bạn làm điều đó.
Tom didn't smile at all.	Tom không cười chút nào.
Make sure you don't forget your appointment.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên cuộc hẹn của mình.
Why was Tom in Boston last month?	Tại sao Tom lại ở Boston vào tháng trước?
Tom wiped the sweat from his face.	Tom lau mồ hôi trên mặt.
I just kept rowing.	Tôi chỉ tiếp tục chèo.
Orange is Tom's favorite color.	Màu cam là màu yêu thích của Tom.
Tom shouldn't be the head coach.	Tom không nên là huấn luyện viên trưởng.
He died a few days before his hundredth birthday.	Ông mất vài ngày trước sinh nhật thứ một trăm của mình.
My brother is three years younger than me.	Em trai tôi nhỏ hơn tôi ba tuổi.
What is the cheapest way to get to Australia?	Cách rẻ nhất để đến Úc là gì?
I advised Tom not to go to Boston with Mary.	Tôi đã khuyên Tom không nên đến Boston với Mary.
Tom didn't think he would get used to sleeping on the floor.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ quen với việc ngủ trên sàn nhà.
Tom saw Mary in the park.	Tom đã nhìn thấy Mary trong công viên.
Tom bought eggs, but forgot to buy bread.	Tom mua trứng, nhưng quên mua bánh mì.
I really need to go home and catch up some zees.	Tôi thực sự cần phải về nhà và bắt kịp một số zees.
Tom says Mary doesn't care about it.	Tom nói Mary không quan tâm đến việc đó.
I will be here in Boston for three months.	Tôi sẽ ở đây ở Boston trong ba tháng.
Do not worry.	Bạn không cần phải lo lắng.
I doubt if Tom is curious.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​tò mò không.
I don't think Tom knows what you're looking for.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì bạn đang tìm kiếm.
These grapes are seedless.	Những trái nho này không hạt.
Tom is still refusing to do it.	Tom vẫn đang từ chối làm điều đó.
Tom is not prejudiced.	Tom không thành kiến.
Tell Tom when the next meeting will be.	Nói cho Tom biết khi nào cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra.
Your technique is impressive.	Kỹ thuật của bạn thật ấn tượng.
He is both tall and fat.	Anh ấy vừa cao vừa mập.
Tom said Mary is trying not to be pessimistic.	Tom cho biết Mary đang cố gắng không bi quan.
Are you three years older than me?	Anh hơn em ba tuổi phải không?
Tom works as a forklift driver.	Tom làm nghề lái xe nâng.
I know that Tom is very strong.	Tôi biết rằng Tom rất mạnh mẽ.
I pretend to support Tom.	Tôi giả vờ ủng hộ Tom.
There are bigger questions to ponder.	Có những câu hỏi lớn hơn để suy ngẫm.
Tom knows nothing.	Tom không biết gì cả.
Tom will never admit that he is wrong.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh ấy sai.
I was tricked by Tom.	Tôi đã bị lừa bởi Tom.
Tom takes good care of his horse.	Tom chăm sóc con ngựa của mình rất tốt.
Many roads were flooded. 	Nhiều tuyến đường bị ngập.
As a result there are long delays.	Kết quả là có sự chậm trễ kéo dài.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ hãi.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
Mary is so beautiful.	Mary thật xinh đẹp.
Tom has a disabled son.	Tom có ​​một cậu con trai tàn tật.
Do you know something is wrong?	Bạn có biết có điều gì đó không ổn không?
I want another cup of tea before I go.	Tôi muốn một tách trà khác trước khi đi.
What kind of computer does Tom use?	Tom sử dụng loại máy tính nào?
Who will help you do that?	Ai sẽ giúp bạn làm điều đó?
Tom looks like someone who was once alone.	Tom trông giống như một người đã từng ở một mình.
Why don't you two help me clean up?	Tại sao hai người không giúp tôi dọn dẹp?
I think Tom and Mary are both over thirty.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều trên ba mươi.
I have never tried to do that.	Tôi chưa bao giờ cố gắng làm điều đó.
He's like a brother to me.	Anh ấy giống như một người anh em của tôi.
He was sitting on a bench and closed his eyes.	Anh ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài và nhắm mắt lại.
Come to the Jacksons'.	Hãy đến với Jacksons '.
You have just been shot.	Bạn vừa bị bắn.
I am the one to blame.	Tôi là người đáng trách.
I don't think Tom knows where Mary learned French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary học tiếng Pháp ở đâu.
Tom and I live opposite each other.	Tom và tôi sống đối diện nhau.
I threw a party while my parents were away.	Tôi đã tổ chức một bữa tiệc khi bố mẹ tôi đi vắng.
I still haven't given up completely.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.
Tom will never let you do that again.	Tom sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó nữa.
Tom is a lot younger than he says.	Tom trẻ hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
I told Tom I wouldn't help him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không giúp anh ấy.
I won't do it alone.	Tôi sẽ không làm điều đó một mình.
Tom is afraid of that dog.	Tom sợ con chó đó.
Tom took a step back and fell.	Tom lùi lại một bước và ngã xuống.
Tom thinks I need to do it.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Attach the two cables together.	Gắn hai dây cáp với nhau.
I don't think we were mistaken.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã nhầm lẫn.
I used to hang out with Tom a lot.	Tôi đã từng đi chơi với Tom rất nhiều.
Aren't you going to Tom's bachelorette party?	Bạn không đi dự tiệc độc thân của Tom à?
Tom couldn't contain his emotions and burst into tears.	Tom đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và bật khóc.
"Did Tom really do that?" 	"Tom có ​​thực sự làm vậy không?"
"Yes, of course he did."	"Đúng vậy, quả nhiên là anh ấy đã làm."
Tom claims that he was not the one to spoil the book.	Tom tuyên bố rằng anh ta không phải là người làm hỏng cuốn sách.
Do you believe that people are inherently good?	Bạn có tin rằng con người vốn dĩ rất tốt?
I'm thinking about it too.	Tôi cũng đang nghĩ về nó.
Tom may not walk to school on Monday.	Tom có ​​thể không đi bộ đến trường vào thứ Hai.
Tom says he doesn't know anything about Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Australia.
I worked as hard as Tom did.	Tôi đã làm việc chăm chỉ như Tom đã làm.
Tom lost his wallet.	Tom bị mất ví.
I will do that another time.	Tôi sẽ làm điều đó vào lúc khác.
I'm sure you know what it's like.	Tôi chắc rằng bạn biết nó như thế nào.
It's a bit of a walk from here.	Từ đây đi bộ hơi xa.
Tom knew we were best friends.	Tom đã biết chúng ta là bạn thân của nhau.
I want to thank Tom for everything he's done.	Tôi muốn cảm ơn Tom vì tất cả những gì anh ấy đã làm.
Tom looks like he likes to do it.	Tom trông như thể anh ấy thích làm điều đó.
Don't you see it?	Bạn không thấy nó à?
I have the right to express my own opinion.	Tôi có quyền bày tỏ ý kiến ​​của riêng mình.
If our sun were a dwarf, imagine how massive the other stars must be.	Nếu mặt trời của chúng ta là một ngôi sao lùn, hãy tưởng tượng những ngôi sao khác phải lớn như thế nào.
Tom is the one to do it for me.	Tom là người làm điều đó cho tôi.
Missing car parts.	Thiếu phụ tùng xe hơi.
Tom says he feels alone.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy đơn độc.
Tom will see Mary today.	Tom sẽ gặp Mary hôm nay.
Tom sold me his old clarinet for thirty dollars.	Tom đã bán cho tôi chiếc kèn clarinet cũ của anh ấy với giá ba mươi đô la.
Do you know anyone who went to Australia?	Bạn có biết ai đã đi Úc không?
Tom and his dad are building a tree house.	Tom và bố anh ấy đang xây một ngôi nhà trên cây.
Have you ever seen a koala?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con gấu túi chưa?
Tom's dog is not very smart.	Con chó của Tom không thông minh lắm.
Tom is easily scared.	Tom dễ sợ.
I know Tom is allowed to do whatever he wants.	Tôi biết Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom knows that won't work.	Tom biết điều đó sẽ không hiệu quả.
I thought I was invincible.	Tôi đã nghĩ rằng tôi là bất khả chiến bại.
I got into a lot of trouble in high school.	Tôi đã gặp rắc rối rất nhiều ở trường trung học.
Tom acted as if we had offended him.	Tom đã hành động như thể chúng tôi đã xúc phạm anh ấy.
I am an architecture student.	Tôi là sinh viên kiến ​​trúc.
He cannot become a doctor.	Anh ta không thể trở thành một bác sĩ.
I think Tom can leave today if he wants to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể rời đi hôm nay nếu anh ấy muốn.
Can you help Tom?	Bạn có thể giúp Tom?
Tom has not been seen in public since he resigned.	Tom đã không được xuất hiện trước công chúng kể từ khi anh ấy từ chức.
Do you really think Tom would be here today?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ở đây hôm nay?
Tom will attend the meeting on my behalf.	Tom sẽ tham dự cuộc họp thay cho tôi.
I want Tom to kiss me.	Tôi muốn Tom hôn tôi.
Tom and I work in the same place.	Tom và tôi làm việc ở cùng một nơi.
Tom is a very bad liar.	Tom nói dối rất tệ.
It must have been an accident.	Nó hẳn là một tai nạn.
Tom says you can keep it.	Tom nói rằng bạn có thể giữ nó.
I know you're happy about that.	Tôi biết bạn hài lòng về điều đó.
Tom is just looking for Mary.	Tom chỉ đang tìm Mary.
Tom changed his mind.	Tom đã thay đổi quan điểm của mình.
Tom still hasn't told Mary what he can do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy có thể làm.
You cannot buy respect.	Bạn không thể mua được sự tôn trọng.
I don't know that Tom wouldn't be able to do it without my help.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom probably won't be fired.	Tom có ​​thể sẽ không bị sa thải.
Tom lives in a very small town.	Tom sống ở một thị trấn rất nhỏ.
What is your favorite color for curtains?	Màu sắc yêu thích của bạn cho rèm cửa là gì?
I don't think Tom likes spinach.	Tôi không nghĩ Tom thích rau bina.
Tom knocked on Mary's door.	Tom gõ cửa phòng Mary.
Most people appreciate good food.	Hầu hết mọi người đều đánh giá cao thức ăn ngon.
Tom has more books than he can read.	Tom có ​​nhiều sách hơn những gì anh ấy có thể đọc.
I know that Tom swims better than Mary.	Tôi biết rằng Tom bơi giỏi hơn Mary.
Tom says he can speak a little French.	Tom nói rằng anh ấy có thể nói một chút tiếng Pháp.
I know Tom will win.	Tôi biết Tom sẽ thắng.
This morning Tom was hungry.	Sáng nay Tom đói.
Tom signed a confession.	Tom đã ký một lời thú tội.
Tom is the one in charge, right?	Tom là người phụ trách, phải không?
Tom says that Mary has always lived in Boston.	Tom nói rằng Mary luôn sống ở Boston.
Tom will be here in a moment.	Tom sẽ đến đây trong giây lát.
I don't know if Tom eats meat or not.	Tôi không biết Tom có ​​ăn thịt hay không.
Tom got home over an hour ago.	Tom đã về nhà hơn một giờ trước.
We would be happy without any exams.	Chúng tôi sẽ rất vui nếu không có bất kỳ kỳ thi nào.
It does not suit me.	Nó không phù hợp với tôi.
Tom is not an accountant is he?	Tom không phải là kế toán phải không?
Tom knows that he should do something, but he is not sure what.	Tom biết rằng anh ấy nên làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn điều gì.
I was sick, so I didn't come.	Tôi bị ốm, nên tôi không đến.
There is a flower shop nearby.	Có một cửa hàng hoa gần đó.
Do we have any paper clips?	Chúng tôi có bất kỳ kẹp giấy?
Are you not dancing tonight?	Bạn không khiêu vũ tối nay?
Do you think Tom knows?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết không?
Please don't call Tom an idiot.	Xin đừng gọi Tom là đồ ngốc.
Why don't we hide in the barn?	Tại sao chúng ta không trốn trong chuồng?
Apparently, Tom prefers theater to politics.	Rõ ràng, Tom thích sân khấu hơn chính trị.
Tom said that he didn't believe that Mary was actually going to go bowling with John.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự định đi chơi bowling với John.
You can't work here forever.	Bạn không thể làm việc ở đây mãi mãi.
Tom says he wants to give Mary a chance to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary một cơ hội để làm điều đó.
I have not been convicted of anything.	Tôi đã không bị kết án về bất cứ điều gì.
Tom ate a radish.	Tom đã ăn một củ cải.
I met Tom today.	Tôi đã gặp Tom hôm nay.
Tom, is it true that you're dating Mary?	Tom, có đúng là anh đang hẹn hò với Mary không?
We have no insurance.	Chúng tôi không có bảo hiểm.
I didn't know Tom was studying French with Mary.	Tôi không biết Tom đang học tiếng Pháp với Mary.
Tom was invited too, wasn't he?	Tom cũng được mời, phải không?
There is an element of luck involved.	Có một yếu tố may mắn liên quan.
She said she was lonely.	Cô ấy nói rằng cô ấy cô đơn.
How many people do you expect to be at your party?	Bạn mong đợi có bao nhiêu người có mặt tại bữa tiệc của mình?
That's all you have to do.	Đó là tất cả những gì bạn phải làm.
Tom is wearing a kilo.	Tom đang mặc một kg.
Tom's assistant did it for him.	Trợ lý của Tom đã làm điều đó cho anh ta.
It was a beautiful summer night.	Đó là một đêm mùa hè tuyệt đẹp.
I think he made a big mistake by turning down the job.	Tôi nghĩ anh ấy đã mắc sai lầm lớn khi từ chối công việc.
It will take you about three hours by bus to get there.	Bạn sẽ mất khoảng ba giờ đi xe buýt để đến đó.
Tom ran home.	Tom đã chạy về nhà.
The plane arrived at exactly 2:30 pm.	Máy bay đến đúng 2 giờ 30 phút.
I know that Tom is not too young to do that.	Tôi biết rằng Tom không còn quá trẻ để làm điều đó.
We cannot afford to buy a house.	Chúng tôi không có khả năng mua một ngôi nhà.
Tom gets any girl he wants.	Tom có ​​được bất kỳ cô gái nào anh ấy muốn.
Tom hasn't cooked the eggs yet.	Tom vẫn chưa nấu chín trứng.
I know that Tom is pleased.	Tôi biết rằng Tom hài lòng.
Tom was really disappointed.	Tom thực sự rất thất vọng.
If only she knew I was in Tokyo, she would have come to visit me.	Giá như cô ấy biết tôi đang ở Tokyo, cô ấy đã đến thăm tôi.
The horse stopped and refused to go any further.	Con ngựa dừng lại và không chịu đi thêm nữa.
From what I've seen of the product so far, it's pretty good.	Từ những gì tôi đã thấy về sản phẩm cho đến nay, nó khá tốt.
I wonder what Tom did now.	Tôi tự hỏi Tom đã làm gì bây giờ.
The restroom is on the right.	Phòng vệ sinh ở bên phải.
I didn't tell Tom where I bought the hat.	Tôi không nói cho Tom biết tôi đã mua mũ ở đâu.
I think Tom is the one who wants to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người muốn làm điều đó.
Tom's just been a little stressed lately.	Tom chỉ là một chút căng thẳng gần đây.
Tom can't do it.	Tom không thể làm được.
That guy annoys me.	Anh chàng đó làm phiền tôi.
Tom wants to have lunch with me today.	Tom muốn ăn trưa với tôi hôm nay.
When my children are happy, I am happy.	Khi các con tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc.
Sounds like Tom.	Nghe giống như Tom.
Tom says he knows Mary might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Many men back then had long beards.	Nhiều người đàn ông hồi đó để râu dài.
Stay here until supplies run out.	Ở lại đây cho đến khi nào nguồn cung cấp thực phẩm hết.
When they were children, Tom and Mary used to go swimming together.	Khi còn nhỏ, Tom và Mary thường đi bơi cùng nhau.
Tom and I are both still in high school.	Tom và tôi đều vẫn còn là học sinh trung học.
I'm used to the heat of summer.	Tôi đã quen với cái nóng của mùa hè.
Are you really going to spend the rest of your life here?	Bạn có thực sự định dành phần đời còn lại của mình ở đây không?
Tom asked the man at the front desk where he could get his suit pressed.	Tom hỏi người đàn ông ở quầy lễ tân xem anh ta có thể lấy bộ đồ của mình để ép ở đâu.
My father is as busy as a bee every day.	Cha tôi bận như ong mỗi ngày.
Tom did not answer my question.	Tom đã không trả lời câu hỏi của tôi.
She put on her outerwear before going out.	Cô mặc áo khoác ngoài trước khi ra ngoài.
What makes you think I didn't try?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi đã không cố gắng?
I'm not sure most people understand the depth of cruelty that people can get into.	Tôi không chắc hầu hết mọi người đều hiểu được chiều sâu của sự tàn nhẫn mà mọi người có thể mắc phải.
Tom knows he needs to do it today.	Tom biết anh ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I'm pretty annoyed by what Tom is doing.	Tôi khá khó chịu vì những gì Tom đang làm.
I have more books than Tom.	Tôi có rất nhiều sách hơn Tom.
I cannot tell you the truth.	Tôi không thể nói cho bạn biết sự thật.
Tom eats fish at least once a week.	Tom ăn cá ít nhất một lần một tuần.
I heard you are learning French with Tom.	Tôi nghe nói bạn đang học tiếng Pháp với Tom.
I am not satisfied with the situation.	Tôi không hài lòng về tình hình.
Tom doesn't want one.	Tom không muốn một cái.
They surrounded Tom.	Họ bao vây Tom.
I couldn't take my eyes off her.	Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Tom can type faster than Mary.	Tom có ​​thể gõ nhanh hơn Mary.
We don't usually get a lot of snow here.	Chúng tôi thường không có nhiều tuyết ở đây.
Tom will fix Mary's kitchen for her.	Tom sẽ sửa bếp của Mary cho cô ấy.
That's exactly what Tom did.	Đó chính xác là những gì Tom đã làm.
Tom's outside no longer matches his inside.	Bên ngoài của Tom không còn khớp với bên trong của anh ấy nữa.
Did Tom say when he will leave?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ rời đi không?
Tom has stage fright.	Tom mắc chứng sợ sân khấu.
This apple has a worm in it.	Quả táo này có một con sâu trong đó.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
Tom and John are not really my uncles.	Tom và John không thực sự là chú của tôi.
Where is Japan Airlines boarding gate 124?	Cổng lên máy bay Japan Airlines 124 ở đâu?
The doctor misdiagnosed.	Bác sĩ đã chẩn đoán sai.
I didn't know that Tom would do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom committed no crime in October.	Tom cam kết không phạm tội vào tháng 10.
No one thought Tom would win the race.	Không ai nghĩ Tom sẽ thắng cuộc đua.
Tom says he has to walk home.	Tom nói rằng anh ấy phải đi bộ về nhà.
I was very tired when I got home last night.	Tôi đã rất mệt mỏi khi tôi về nhà vào đêm qua.
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
"Will it stop raining soon?" 	"Trời sẽ tạnh mưa sớm chứ?"
"I'm afraid not."	"Tôi e là không."
She always has some axes to sharpen.	Cô ấy luôn có một số rìu để mài.
Everyone is waiting for Tom.	Mọi người đang đợi Tom.
I am a very safe driver.	Tôi là một người lái xe rất an toàn.
Tom was a bit disappointed.	Tom đã hơi thất vọng.
It won't cost that much.	Nó sẽ không tốn nhiều như vậy.
Don't hurt me anymore.	Đừng làm khổ tôi nữa.
Tom always makes me laugh.	Tom luôn làm tôi cười.
I didn't realize you used to live in Australia.	Tôi không nhận ra bạn đã từng sống ở Úc.
Tom wants me to go to Australia with Mary.	Tom muốn tôi đến Úc với Mary.
Tom is studying to be a teacher.	Tom đang học để trở thành một giáo viên.
Tom was dumbfounded by Mary's beauty.	Tom đã chết lặng trước vẻ đẹp của Mary.
The government should get rid of those old regulations.	Chính phủ nên loại bỏ những quy định cũ đó.
I can recognize you from afar with your long, white hair.	Tôi có thể nhận ra bạn từ xa với mái tóc dài và trắng của bạn.
Tom has a much better idea.	Tom có ​​một ý tưởng hay hơn nhiều.
This is one of Tom's favorite quotes.	Đây là một trong những câu nói yêu thích của Tom.
I didn't know you fell in love with Tom.	Tôi không biết bạn đã yêu Tom.
What did Tom promise?	Tom đã hứa gì?
What makes you think I'm lying?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi đang nói dối?
Have you noticed how tired Tom looks today?	Bạn có nhận thấy hôm nay Tom trông mệt mỏi như thế nào không?
Tom says he will call tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi vào ngày mai.
I will turn myself in to the police.	Tôi sẽ tự nộp mình cho cảnh sát.
If it rains tomorrow, Tom and I won't go anywhere.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi và Tom sẽ không đi đâu.
Tom says he hopes you do your best to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn cố gắng hết sức để làm điều đó.
It was secured.	Nó đã được bảo mật.
Tom stuffed a handful of popcorn into his mouth.	Tom nhét một nắm bỏng ngô vào miệng.
Mary pruned the flowers Tom gave her to fit the vase.	Mary tỉa cành những bông hoa Tom tặng cô ấy để chúng vừa với bình.
How does Tom know Mary won't do it?	Làm sao Tom biết Mary sẽ không làm điều đó?
He went abroad for the purpose of learning English.	Anh ấy ra nước ngoài với mục đích học tiếng Anh.
I don't think I've ever been scammed before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng bị lừa trước đây.
Moderate exercise is good for you.	Tập thể dục vừa phải sẽ tốt cho bạn.
What are you cooking? 	Bạn đang nấu gì vậy?
It's so fragrant.	Nó thật thơm.
It's not time for lunch yet.	Chưa đến giờ ăn trưa.
Tom went to wash his face.	Tom đi rửa mặt.
Mary wears a plain white dress.	Mary mặc một chiếc váy trắng trơn.
Tom was dead by the time the ambulance arrived at the hospital.	Tom đã chết vào thời điểm xe cấp cứu đến bệnh viện.
I don't want to leave before the job is done.	Tôi không muốn rời đi trước khi công việc hoàn thành.
We don't like our neighbors.	Chúng tôi không thích những người hàng xóm của chúng tôi.
Tom is the tallest in his family.	Tom là người cao nhất trong gia đình anh ấy.
I know Tom didn't know we did it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi đã làm điều đó.
Tom is watering the garden.	Tom đang tưới vườn.
Tom doesn't like to wait.	Tom không thích chờ đợi.
I hate the sound the cellophane makes when you warp it.	Tôi ghét âm thanh mà giấy bóng kính tạo ra khi bạn làm cong nó.
Tom told me he thought Mary was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có động lực để làm điều đó.
What's going on? 	Chuyện gì vậy?
You don't look too happy.	Trông bạn không quá hạnh phúc.
Tom has committed to doing it.	Tom đã cam kết sẽ làm điều đó.
Tom told us some funny stories.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một số câu chuyện vui.
Lincoln's biography is read by children around the world.	Tiểu sử của Lincoln được đọc bởi trẻ em trên khắp thế giới.
Tom said he doesn't think he could have done it without our help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom takes his dog for a walk every morning.	Tom dắt chó đi dạo mỗi sáng.
Tom is much stronger than me.	Tom mạnh hơn tôi rất nhiều.
I think Tom is sad.	Tôi nghĩ rằng Tom đang buồn.
You can't park here, but you can park there.	Bạn không thể đỗ xe ở đây, nhưng bạn có thể đỗ xe ở đó.
Tom seemed desperate.	Tom dường như tuyệt vọng.
Tom tries to start the car.	Tom cố gắng khởi động xe.
Tom is not famous.	Tom không nổi tiếng.
I think we should take Tom to the doctor immediately.	Tôi nghĩ chúng ta nên đưa Tom đến bác sĩ ngay lập tức.
Tom arrived at the main gate at the time he and Mary agreed, but she never showed up.	Tom đến cổng chính vào lúc anh và Mary đã thỏa thuận, nhưng cô ấy không hề xuất hiện.
Tom told me I wouldn't be fired.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ không bị sa thải.
I don't think anyone would wait that long.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ đợi lâu như vậy.
Would you believe me if I told you that I love you?	Bạn có tin tôi không nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn?
I can't eat that food.	Tôi không thể ăn thức ăn đó.
This bird is currently endangered.	Loài chim này hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng.
I searched everywhere for Tom.	Tôi đã tìm kiếm khắp nơi cho Tom.
Eating a little of this every day will keep you healthy.	Ăn một ít món này mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh.
Mount Everest is the highest mountain in the world.	Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.
I didn't think Tom would be that sweet.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngọt ngào như vậy.
I didn't know that you were Tom's sister.	Tôi không biết rằng bạn là em gái của Tom.
We can't even be sure that Tom will attend the meeting.	Chúng tôi thậm chí không thể chắc chắn rằng Tom sẽ tham dự cuộc họp.
I'm trying to help you keep your job.	Tôi đang cố gắng giúp bạn giữ được công việc của mình.
I knew that Tom would want to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
When is Tom going to come?	Tom định đến khi nào?
Tom will love the gift you give him.	Tom sẽ thích món quà mà bạn dành cho anh ấy.
They howled from laughter.	Họ rú lên vì cười.
You don't want to know what happened to Tom?	Bạn không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tom?
Tom couldn't have been nicer.	Tom không thể đẹp hơn.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
I just can't wait any longer.	Tôi chỉ không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
Tom will probably be the last to leave.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng ra đi.
Tom goes out with Mary.	Tom đi ra ngoài với Mary.
Tom felt completely humiliated.	Tom cảm thấy hoàn toàn bị sỉ nhục.
I'm sorry I couldn't be at your birthday party.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của bạn.
If possible, I'd like to meet Tom.	Nếu có thể, tôi muốn gặp Tom.
He slowly released the clutch and drove away.	Anh từ từ nhả côn ra và lái đi.
Tom succeeded.	Tom đã thành công.
Tom was in a coma for weeks.	Tom đã hôn mê trong nhiều tuần.
I am considering doing that.	Tôi đang xem xét làm điều đó.
That wouldn't surprise anyone.	Điều đó sẽ không làm bất kỳ ai ngạc nhiên.
I'm pretty sure Tom doesn't like Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom không thích Mary.
I wonder if Tom is dangerous.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nguy hiểm không.
I have not used to be so fat.	Tôi đã không sử dụng để được béo như vậy.
I don't find it necessary.	Tôi không thấy cần thiết.
When was the last time you ate homemade cookies?	Lần cuối cùng bạn ăn bánh quy tự làm là khi nào?
It was the computer on which he wrote his articles.	Đó là chiếc máy tính mà anh ấy viết các bài báo của mình.
I hope that we get everything we ask for.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi có được mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu.
I can't believe Tom got into it.	Tôi không thể tin rằng Tom đã tham gia vào nó.
Tom didn't elaborate on that.	Tom không nói rõ hơn điều đó.
You think Tom will do it tomorrow, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai, phải không?
There is no chance for you to escape.	Không có cơ hội để bạn thoát khỏi.
He distanced himself from politics.	Anh ta tách mình ra khỏi chính trị.
It took me three days to read this book.	Tôi đã mất ba ngày để đọc cuốn sách này.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
Why don't you look at me?	Tại sao bạn không nhìn tôi?
Which app do you like the most?	Bạn thích ứng dụng nào nhất?
We have learned a lot from you.	Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ bạn.
Tom won't like it if I don't win.	Tom sẽ không thích nếu tôi không thắng.
Tom must have been at home by then.	Lúc đó Tom chắc hẳn đã ở nhà.
Tom will never pay me what he owes me.	Tom sẽ không bao giờ trả cho tôi những gì anh ấy nợ tôi.
Tom tells me that he sleeps with the window open.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ngủ khi mở cửa sổ.
Tom eats in the kitchen.	Tom ăn trong bếp.
I will take my chance.	Tôi sẽ nắm lấy cơ hội của mình.
Why are Tom and Mary here?	Tại sao Tom và Mary lại ở đây?
I don't remember the name of my first French teacher.	Tôi không nhớ tên giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của mình.
I cannot give you any details at this time.	Tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ chi tiết nào vào lúc này.
I know a lot of people who can square jump.	Tôi biết rất nhiều người có thể nhảy vuông.
Tom may have to miss school.	Tom có ​​thể phải nghỉ học.
You're not the only one from Australia here, are you?	Bạn không phải là người duy nhất đến từ Úc ở đây, phải không?
Tom doesn't come with you?	Tom không đi cùng bạn à?
Tom won't let you win.	Tom sẽ không để bạn thắng đâu.
Tom didn't mention where he was.	Tom không đề cập đến việc anh ấy đã ở đâu.
Tom can't remember what he did.	Tom không thể nhớ mình đã làm gì.
You did it very effectively.	Bạn đã làm điều đó rất hiệu quả.
Tom says he will take Mary home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đưa Mary về nhà.
Dozens of people were injured in the horrific accident.	Hàng chục người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng.
I can't afford a car.	Tôi không đủ tiền mua một chiếc ô tô.
Tom said Mary had been here before.	Tom nói Mary đã từng ở đây trước đây.
Luckily I was able to get my job done without any serious flaws.	May mắn thay tôi đã có thể hoàn thành công việc của mình mà không có bất kỳ sai sót nghiêm trọng nào.
I have to be on crutches for the next month.	Tôi phải chống nạng trong tháng tới.
We'd better go our own way.	Tốt hơn chúng ta nên đi trên con đường của mình.
I thought Tom was your husband.	Tôi đã nghĩ Tom là chồng của bạn.
I wonder if Tom thinks we need to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta cần làm như vậy không.
Buy Tom some strawberries.	Hãy mua cho Tom một ít dâu tây.
That's just common sense.	Đó chỉ là lẽ thường.
We both know that you are lying.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng bạn đang nói dối.
I live in the suburbs of Tokyo.	Tôi sống ở ngoại ô Tokyo.
Tom says he hopes that you won't eat the last piece of cake.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không ăn miếng bánh cuối cùng.
We don't expect you to do it for us.	Chúng tôi không mong đợi bạn làm điều đó cho chúng tôi.
I was not born in Australia.	Tôi không sinh ra ở Úc.
Tom asked Mary what she thought of his tie.	Tom hỏi Mary cô ấy nghĩ gì về chiếc cà vạt của anh ấy.
We don't have enough gear to go around.	Chúng tôi không có đủ bánh để đi vòng quanh.
As far as I know, he is an honest and trustworthy person.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là người trung thực và đáng tin cậy.
I am afraid that Tom is sick.	Tôi sợ rằng Tom bị ốm.
Tom says he doesn't know when Mary plans to come to Boston.	Tom nói rằng anh không biết Mary dự định đến Boston khi nào.
Tom admits he was the one who stole Mary's bracelet.	Tom thừa nhận anh ta là người đã đánh cắp chiếc vòng tay của Mary.
When I was young, I could remember anything, whether it happened or not.	Khi tôi còn trẻ, tôi có thể nhớ bất cứ điều gì, cho dù nó có xảy ra hay không.
Tom was rejected by his parents.	Tom đã bị cha mẹ từ chối.
I just received a letter from a friend saying that she is coming to see me next week.	Tôi vừa nhận được một lá thư từ một người bạn nói rằng cô ấy sẽ đến gặp tôi vào tuần tới.
It is not a gimmick.	Nó không phải là một mánh lới quảng cáo.
She insisted that she was right.	Cô khẳng định rằng mình đã đúng.
I got a scholarship.	Tôi đã nhận được học bổng.
We would never allow Tom to go there alone.	Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom đến đó một mình.
We all believe that Tom is innocent.	Tất cả chúng tôi đều tin rằng Tom vô tội.
We're going to Tom's birthday party tomorrow, aren't we?	Ngày mai chúng ta sẽ dự tiệc sinh nhật của Tom, phải không?
Tom tells Mary that he hasn't eaten since breakfast.	Tom nói với Mary rằng anh đã không ăn gì kể từ bữa sáng.
Tom said he knew he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
I have to go to the dentist.	Tôi phải đi gặp nha sĩ.
We cannot force Tom to resign.	Chúng tôi không thể buộc Tom từ chức.
It was not until the sun went down that the child came home.	Mãi đến khi mặt trời lặn, đứa trẻ mới về đến nhà.
Tom says we are in trouble.	Tom nói rằng chúng tôi đang gặp rắc rối.
Tom began to force change.	Tom bắt đầu ép buộc phải thay đổi.
A weekend at the beach will do you good.	Một ngày cuối tuần ở bãi biển sẽ làm bạn tốt.
Tom is a coach.	Tom là một huấn luyện viên.
I got hoarse from screaming too much.	Tôi bị khản cổ vì la hét quá nhiều.
I need to finish it ASAP.	Tôi cần phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt.
Tom is being very careful.	Tom đang rất cẩn thận.
Tom doesn't have a driver's license.	Tom không có bằng lái xe.
Tom put the food in the cat's bowl.	Tom cho thức ăn vào bát của mèo.
I am very unhappy.	Tôi rất không vui.
Tom washes his hair every day.	Tom gội đầu mỗi ngày.
Tom went fishing again.	Tom đã đi câu cá một lần nữa.
Tom is waiting for someone else to do it for him.	Tom đang đợi người khác làm điều đó cho mình.
Tom has had no electricity for a week.	Tom đã không có điện trong một tuần.
They are discriminated against.	Họ bị phân biệt đối xử.
I won't be bullied for doing that.	Tôi sẽ không bị bắt nạt khi làm điều đó.
Tom was caught cheating in an exam.	Tom bị bắt gian lận trong một kỳ thi.
You won't talk to me, will you?	Bạn sẽ không nói chuyện với tôi, phải không?
They say that he was very poor when he was a child.	Họ nói rằng anh ấy rất nghèo khi anh ấy còn nhỏ.
Tom is not a lieutenant.	Tom không phải là trung úy.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ Tom rất tuyệt.
His story made me suspicious.	Câu chuyện của anh ấy làm tôi nghi ngờ.
I can't remember.	Tôi không nhớ được.
Tom didn't look very pleased.	Tom trông không hài lòng lắm.
Tom said that he thought Mary would be scared because of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ hãi vì điều đó.
I didn't do well on the test today.	Tôi đã không làm tốt trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
The next song I will sing is written by Tom Jackson.	Bài hát tiếp theo tôi sẽ hát do Tom Jackson viết.
Tom opened the car door for Mary.	Tom mở cửa xe cho Mary.
Isn't it strange?	Không lạ phải không?
Don't die with me.	Đừng chết với tôi.
Tom finds a taxi for Mary.	Tom tìm một chiếc taxi cho Mary.
That could have been done.	Điều đó có thể đã được thực hiện.
I know that Tom was drunk.	Tôi biết rằng Tom đã say.
Tom drove me crazy.	Tom đã làm tôi phát điên lên.
Tom met Mary at the cemetery.	Tom đã gặp Mary tại nghĩa trang.
Neither Tom nor Mary have much respect for their teachers.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều sự tôn trọng đối với giáo viên của họ.
Tom will probably go to Australia with me.	Tom có ​​thể sẽ đi Úc với tôi.
Tom seems to be going on the same train.	Tom dường như sẽ đi trên cùng một chuyến tàu.
I bet I'll meet Tom there.	Tôi cá rằng tôi sẽ gặp Tom ở đó.
Tom is the youngest child in a family of three boys.	Tom là con út trong một gia đình có ba cậu con trai.
All you have to do is wait and see.	Tất cả những gì bạn phải làm là chờ xem.
I don't know if I should take the job or not.	Tôi không biết mình có nên nhận công việc đó hay không.
Tom doesn't like to walk.	Tom không thích đi bộ.
I want to do it now, but Tom would rather wait until later.	Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ, nhưng Tom thà đợi cho đến sau.
You won't be able to stop me from doing that.	Bạn sẽ không thể ngăn tôi làm điều đó.
Can't you do it alone?	Bạn không thể làm điều đó một mình?
Tom was deported.	Tom đã bị trục xuất.
You can find something that you like in that store.	Bạn có thể tìm thấy một cái gì đó mà bạn thích trong cửa hàng đó.
Tom has decided that he will not stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại.
Tom doesn't care about Mary's feelings.	Tom không quan tâm đến cảm xúc của Mary.
I am a big fan of you.	Tôi là một fan hâm mộ lớn của bạn.
Tom was used to cooking on a campfire.	Tom đã quen với việc nấu nướng trên lửa trại.
Tom says he wants to leave early.	Tom nói rằng anh ấy muốn về sớm.
Tom gets drunk almost every evening.	Tom hầu như say xỉn vào mỗi buổi tối.
I turn on the radio to listen to the news.	Tôi bật đài để nghe tin tức.
I do not know how.	Tôi không biết làm thế nào.
Does Tom have more than one computer?	Tom có ​​nhiều hơn một máy tính không?
Tom won't tell me who he talked to.	Tom sẽ không nói cho tôi biết anh ấy đã nói chuyện với ai.
I met Tom and Mary last weekend.	Tôi đã gặp Tom và Mary vào cuối tuần trước.
Tom has no right to treat Mary that way.	Tom không có quyền đối xử với Mary theo cách đó.
One way or another, we'll figure out how to do this.	Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ tìm ra cách thực hiện điều này.
I assume you haven't talked to Tom yet.	Tôi cho rằng bạn chưa nói chuyện với Tom.
Tom rarely asks questions.	Tom hiếm khi đặt câu hỏi.
Tom did all he could for his kids.	Tom đã làm tất cả những gì có thể cho những đứa trẻ của mình.
I know that Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
I don't think Tom really enjoys doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom told me Mary was his type.	Tom nói với tôi Mary là mẫu người của anh ấy.
People love to gossip.	Mọi người thích buôn chuyện.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom could get hurt if he did.	Tom có ​​thể bị thương nếu làm vậy.
The food here is not appetizing.	Đồ ăn ở đây không vừa miệng.
I know that Mary is very cute.	Tôi biết rằng Mary rất dễ thương.
The cow lost the calf.	Con bò mất con bê.
Tom asked me how many houses I lived.	Tom hỏi tôi đã sống bao nhiêu ngôi nhà.
I can see you don't believe me.	Tôi có thể thấy bạn không tin tôi.
Tom didn't have time to get bored.	Tom không có thời gian để cảm thấy buồn chán.
Tom was very well behaved.	Tom đã cư xử rất tốt.
I'm glad you've passed that stage now.	Tôi rất vui vì bây giờ bạn đã vượt qua giai đoạn đó.
If you don't have money, I'll lend you some.	Nếu bạn không có tiền, tôi sẽ cho bạn mượn một ít.
She is so beautiful.	Cô ấy thật xinh đẹp.
Tom thinks Mary shouldn't do that.	Tom nghĩ Mary không nên làm vậy.
Why do you say that I should learn French?	Tại sao bạn nói rằng tôi nên học tiếng Pháp?
I don't feel that it's necessary to do that.	Tôi không cảm thấy rằng cần thiết phải làm điều đó.
There is no telling who can win.	Không có gì nói trước ai có thể giành chiến thắng.
I don't know if we should do it or not.	Tôi không biết liệu chúng ta có nên làm điều đó hay không.
Do you think anyone else in your office will get married this year?	Bạn có nghĩ rằng có ai khác trong văn phòng của bạn sẽ kết hôn trong năm nay không?
Needless to say, he's right.	Không cần phải nói, anh ấy đúng.
Tom is a bedroom DJ.	Tom là một DJ phòng ngủ.
Tom doesn't read books very often.	Tom không thường xuyên đọc sách.
And then he drove the cattle, sheep, and people out of the temple.	Và sau đó, ông đuổi gia súc, cừu và mọi người ra khỏi đền thờ.
Tom is a university professor.	Tom là một giáo sư đại học.
You know how Tom got.	Bạn biết làm thế nào Tom nhận được.
Tom was stuck in traffic for hours.	Tom đã bị kẹt xe trong nhiều giờ.
Tom is becoming weak in old age.	Tom đang trở nên mềm yếu khi về già.
No one can do it as well as me, not even Tom.	Không ai có thể làm điều đó tốt như tôi, kể cả Tom.
Don't dwell on your past mistakes!	Đừng chăm chăm vào những sai lầm trong quá khứ của bạn!
I will be moving to a new house at the end of the month.	Tôi sẽ chuyển đến nhà mới vào cuối tháng.
Tom tried to make amends by returning all the money he had stolen.	Tom đã cố gắng sửa đổi bằng cách trả lại tất cả số tiền mà anh ta đã đánh cắp.
I don't want to say anything.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì.
You should not increase your price.	Bạn không nên tăng giá của mình.
We shouldn't go to Boston.	Chúng ta không nên đến Boston.
Tom says that Mary is going to Australia.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Úc.
I hope that Tom didn't tell Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không nói với Mary.
I can't come to your party tonight.	Tôi không thể đến bữa tiệc của bạn tối nay.
I don't care if the rest of the world forgets me, as long as you don't.	Tôi không quan tâm nếu phần còn lại của thế giới quên tôi, miễn là bạn không.
This is alarming.	Đây là điều đáng báo động.
Don't buy what you don't need.	Đừng mua những gì bạn không cần.
I'm sure Tom will be very happy.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui.
Don't be a fool.	Đừng là một kẻ ngốc.
Tom is likely to get there soon.	Tom có ​​khả năng đến đó sớm.
Tom thinks he's a pretty good singer.	Tom nghĩ anh ấy là một ca sĩ khá giỏi.
Tom never leaves the house.	Tom không bao giờ ra khỏi nhà.
It's often easier to make a plan to do them.	Việc lập kế hoạch để thực hiện chúng thường dễ dàng hơn.
Tom needs special attention.	Tom cần được chú ý đặc biệt.
I know this isn't the first time Tom has done it.	Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
Who told you that Tom had an accident?	Ai nói với bạn rằng Tom đã bị tai nạn?
Tom was in great pain.	Tom đã rất đau đớn.
They were all delighted.	Tất cả họ đều vui mừng.
I don't think I should do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
Tom wants to learn some French songs.	Tom muốn học một số bài hát tiếng Pháp.
Tom thinks he will make a lot of money doing that.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi làm điều đó.
I think Tom is much friendlier than Mary.	Tôi nghĩ Tom thân thiện hơn Mary nhiều.
I really feel sorry for Tom.	Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom says he hopes he and Mary can do it together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng anh ấy và Mary có thể làm điều đó cùng nhau.
I always have problems with the way Tom behaves.	Tôi luôn gặp vấn đề với cách Tom cư xử.
I don't expect any help from you.	Tôi không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn.
Tom used to talk to Mary a lot.	Tom đã từng nói chuyện với Mary rất nhiều.
I don't think Tom would be willing to help us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi.
Tom did it with Mary.	Tom đã làm điều đó với Mary.
I hope that I don't get kicked out of school.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị đuổi khỏi trường.
We don't have any rules.	Chúng tôi không có bất kỳ quy tắc nào.
I'm pretty sure we can help you.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi có thể giúp bạn.
I don't think Tom was embarrassed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã xấu hổ.
Tom suddenly realized that he was in danger.	Tom chợt nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm.
As soon as the train exited the station, Tom realized that he had left his briefcase on the train.	Ngay khi tàu vừa ra khỏi ga, Tom nhận ra rằng anh đã để quên chiếc cặp của mình trên tàu.
I wonder if keeping my head down and staying safe is survival instinct.	Tôi tự hỏi nếu cúi đầu xuống và sống an toàn có phải là bản năng sinh tồn hay không.
Tom's bedroom is much bigger than mine.	Phòng ngủ của Tom lớn hơn phòng ngủ của tôi rất nhiều.
It was not necessary for Tom to go there himself.	Tom không cần thiết phải tự mình đến đó.
That's not Tom's style at all.	Đó không phải là phong cách của Tom chút nào.
I don't like sitting in the back of the bus.	Tôi không thích ngồi ở phía sau xe buýt.
I think we should all be more careful.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên cẩn thận hơn.
I agree with Tom one hundred percent.	Tôi đồng ý với Tom một trăm phần trăm.
I want to know exactly what is going on.	Tôi muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Tom should have been arrested.	Tom lẽ ra đã bị bắt.
The train left the station a few minutes ago.	Chuyến tàu đã rời ga cách đây vài phút.
Tom agreed with us.	Tom đã đồng ý với chúng tôi.
I have never been late in my life.	Tôi chưa bao giờ đến muộn trong cuộc đời mình.
I told Tom I didn't want to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn làm điều đó.
I dont work.	Tôi không làm việc.
They wanted me to see Tom immediately.	Họ muốn tôi gặp Tom ngay lập tức.
I don't know why Tom did what he did.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm.
You're lucky, aren't you?	Bạn thật may mắn phải không?
Tom hoped that Mary knew she shouldn't do everything John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết cô ấy không nên làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
You are the funniest person I have ever met.	Bạn là người hài hước nhất mà tôi từng gặp.
When he was young, he had a large family to support.	Khi còn trẻ, anh ấy có một gia đình lớn để hỗ trợ.
I'm not afraid of anyone but Tom.	Tôi không sợ bất cứ ai ngoại trừ Tom.
Tom didn't know how long it would take to do it.	Tom không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom hasn't bought his ticket yet.	Tom vẫn chưa mua vé của mình.
I am always tired.	Tôi luôn mệt mỏi.
I could have been a professional basketball player.	Tôi đã có thể là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.
I know that Tom doesn't know why I'm doing this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại làm như vậy.
It's amazing that Tom is still alive.	Thật ngạc nhiên khi Tom vẫn còn sống.
Tom wants to sit down.	Tom muốn ngồi xuống.
Tom couldn't hear what Mary was saying.	Tom không thể nghe những gì Mary đang nói.
Tom doesn't eat breakfast.	Tom không ăn sáng.
Tom said I should go to Australia with my friends.	Tom nói tôi nên đi Úc với bạn.
We don't know how it works.	Chúng tôi không biết nó hoạt động như thế nào.
Tom came home crying after school.	Tom về nhà khóc sau khi tan học.
The acrid smoke made me start coughing.	Làn khói chát khiến tôi bắt đầu ho.
I don't think Tom enjoys living in Boston as much as Mary does.	Tôi không nghĩ Tom thích sống ở Boston nhiều như Mary.
Tom should take the money they give him.	Tom nên nhận số tiền mà họ cung cấp cho anh ta.
We've all done things we're not proud of.	Tất cả chúng tôi đã làm những điều mà chúng tôi không tự hào.
Why did Tom do this to Mary?	Tại sao Tom lại làm vậy với Mary?
I knew that Tom wouldn't be able to do it as quickly as Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary.
You're very sensitive, aren't you?	Bạn rất nhạy bén, phải không?
Tom was good, but Mary was even better.	Tom đã tốt, nhưng Mary còn tốt hơn.
What prevents you from doing that?	Điều gì ngăn cản bạn làm điều đó?
The secret to success in life is known only to those who have not been successful.	Bí quyết thành công trong cuộc sống chỉ những người chưa thành công mới biết.
What is the purpose of coming here?	Mục đích của việc đến đây là gì?
I think it's realistic.	Tôi nghĩ nó thực tế.
I don't like when people say I'm stupid.	Tôi không thích khi nghe mọi người nói rằng tôi ngu ngốc.
You tricked Tom into coming here, didn't you?	Bạn đã lừa Tom đến đây, phải không?
I don't think anyone will help you.	Tôi không nghĩ ai đó sẽ giúp bạn.
Tom won't catch me.	Tom sẽ không bắt được tôi.
I'm not sure Tom would let someone help Mary.	Tôi không chắc Tom sẽ để ai đó giúp Mary.
Tom is trying.	Tom đang cố gắng.
It's a secret matter.	Đó là một vấn đề bí mật.
Both Tom and Mary knew that was unlikely.	Cả Tom và Mary đều biết rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Do not disturb me anymore.	Đừng làm phiền tôi nữa.
Tom isn't the only boy invited to Mary's party.	Tom không phải là cậu bé duy nhất được mời đến bữa tiệc của Mary.
Should we ask Tom to do it for us?	Chúng ta có nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta không?
I'll meet Tom downtown tomorrow.	Tôi sẽ gặp Tom ở trung tâm thành phố vào ngày mai.
Tom knows that.	Tom biết điều đó.
When it comes to baseball, I don't know much.	Khi nói đến bóng chày, tôi không biết nhiều.
What would you do if the world ended tomorrow?	Bạn sẽ làm gì nếu ngày mai thế giới kết thúc?
I wonder if Tom knows how much this means to me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
I know Tom is not a good French speaker.	Tôi biết Tom không phải là người nói tiếng Pháp giỏi.
I rode a motorcycle for three years before I started driving a car.	Tôi đã lái một chiếc mô tô trong ba năm trước khi tôi bắt đầu lái ô tô.
Tom was dating Mary.	Tom đã hẹn hò với Mary.
I know Tom would gladly do it.	Tôi biết Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom and I have lunch together almost every day.	Tom và tôi ăn trưa cùng nhau hầu như mỗi ngày.
I don't expect this from you.	Tôi không mong đợi điều này từ bạn.
I saw Tom's daughter last week.	Tôi đã nhìn thấy con gái của Tom vào tuần trước.
Why don't you let Tom know you need to do it today?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn cần phải làm điều đó ngay hôm nay?
What is delay?	Sự chậm trễ là gì?
Tom suggested that I go with him to Australia.	Tom đề nghị tôi đi cùng anh ấy đến Úc.
Tom read the label.	Tom đọc nhãn.
You can't say I've never tried.	Bạn không thể nói rằng tôi chưa bao giờ thử.
Is it true that you are the one who did it?	Có đúng là bạn là người đã làm điều đó?
If you want to be miserable, it's your choice.	Nếu bạn muốn khốn khổ, đó là sự lựa chọn của bạn.
Tom plans to stay in Australia until October.	Tom dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
It's the eject button. 	Đó là nút đẩy ra.
Do not touch it.	Đừng chạm vào nó.
Does Tom have a good relationship with Mary's parents?	Tom có ​​mối quan hệ tốt với bố mẹ Mary không?
Would you like to go have a drink with me?	Bạn có muốn đi uống nước với tôi không?
I wouldn't be pleased if that happened.	Tôi sẽ không hài lòng nếu điều đó xảy ra.
He is afraid of the sea.	Anh ấy sợ biển.
I don't think I need your help right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ.
Why don't we think of a new plan?	Tại sao chúng ta không nghĩ ra một kế hoạch mới?
Tom lost focus.	Tom đã mất tập trung.
We're doing the right thing, aren't we?	Chúng ta đang làm điều đúng đắn, phải không?
Tom is almost thirty.	Tom gần ba mươi.
Does anyone have some moisturizer?	Có ai có một số loại kem dưỡng ẩm?
Tom is covered with tattoos.	Tom được bao phủ bởi những hình xăm.
She is a steadfast woman.	Cô ấy là một người phụ nữ kiên định.
Tom still hasn't forgiven Mary.	Tom vẫn chưa tha thứ cho Mary.
Tom is very famous, isn't he?	Tom rất nổi tiếng, phải không?
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Tom shouldn't be in the way.	Tom không nên cản đường.
I didn't miss any of Tom's concerts.	Tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ buổi hòa nhạc nào của Tom.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
It's a good brand.	Đó là một thương hiệu tốt.
You might want to come and play poker with me and my friends next Friday night.	Bạn có thể muốn đến và chơi poker với tôi và bạn bè của tôi vào tối thứ Sáu tới.
Tom doesn't really want me at his party.	Tom không thực sự muốn tôi ở bữa tiệc của anh ấy.
Tell Tom I don't know who Mary's husband is.	Nói với Tom rằng tôi không biết chồng của Mary là ai.
I'm not the one to tell Tom he doesn't have to.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế.
I don't think Tom is impressed.	Tôi nghĩ Tom không có gì ấn tượng.
I don't consider this safe.	Tôi không coi điều này là an toàn.
You have a wife, right?	Anh có vợ rồi phải không?
If you want to make sure that Tom understands you, you should talk to him in French.	Nếu bạn muốn chắc chắn rằng Tom hiểu bạn, bạn nên nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Pháp.
Oklahoma has some nasty dust storms.	Oklahoma có một số cơn bão bụi khó chịu.
It costs a lot to equip a new apartment.	Nó tốn rất nhiều chi phí để trang bị một căn hộ mới.
Tom will be able to do it if he tries harder.	Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng hơn nữa.
Be quiet or you will wake the baby.	Hãy im lặng nếu không bạn sẽ đánh thức em bé.
Tom wouldn't be able to make it without Mary's support.	Tom sẽ không thể xoay sở nếu không có sự hỗ trợ của Mary.
Tom didn't think Mary would be confused, but she did.	Tom không nghĩ Mary sẽ bối rối, nhưng cô ấy đã.
Church in the middle of the village.	Nhà thờ ở giữa làng.
I know Tom knows why we don't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi không muốn làm điều đó.
Don't do anything to get your attention.	Đừng làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý của bạn.
Tom couldn't stop Mary from doing it.	Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
The two cities are not far from each other.	Hai thành phố không xa nhau.
I wonder why Tom is such a good cook.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại là một đầu bếp giỏi như vậy.
That movie wasn't very interesting, was it?	Bộ phim đó không thú vị lắm phải không?
I don't know who started that rumor.	Tôi không biết ai đã bắt đầu tin đồn đó.
This report will be difficult to complete by Monday.	Sẽ rất khó để hoàn thành báo cáo này vào thứ Hai.
I don't think they can understand French.	Tôi không nghĩ họ có thể hiểu tiếng Pháp.
Without you, it wouldn't be the same.	Nếu không có bạn, nó sẽ không giống nhau.
I am grateful to my parents that I am so healthy.	Tôi mang ơn bố mẹ tôi rằng tôi đã khỏe mạnh như vậy.
I don't need to protect Tom anymore.	Tôi không cần phải bảo vệ Tom nữa.
Tom always wins.	Tom luôn thắng.
Tom swore he would never do that.	Tom thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary had acted irresponsibly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã hành động vô trách nhiệm.
Tom has bad table manners.	Tom có ​​cách cư xử trên bàn tồi.
These pictures were taken by Tom.	Những hình ảnh này được chụp bởi Tom.
When did Tom teach you to drive?	Tom dạy bạn lái xe khi nào?
I'm not surprised Tom didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm vậy.
I don't think that can be done.	Tôi không nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
Tom gets up early to make pancakes for the kids.	Tom dậy sớm để làm bánh kếp cho các con.
I don't know anyone in Australia.	Tôi không biết ai ở Úc.
My brother must have written this letter.	Anh trai tôi chắc hẳn đã viết bức thư này.
Tom hopes that he can convince Mary to do it.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom watched Mary as she slept.	Tom quan sát Mary khi cô ấy ngủ.
Tom didn't tell me who he was waiting for.	Tom không nói cho tôi biết anh ấy đang đợi ai.
Tom said Mary thought he might need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
My father used to leave the house while I was in bed.	Cha tôi thường rời nhà khi tôi đang trên giường.
Tom is happy that his team won.	Tom rất vui vì đội của anh ấy đã chiến thắng.
This violates state law.	Điều này vi phạm luật của tiểu bang.
Tom turned and looked at Mary.	Tom quay lại và nhìn Mary.
I think that's a bad suggestion.	Tôi nghĩ đó là một gợi ý tồi.
I know that Tom didn't do it by mistake.	Tôi biết rằng Tom không làm vậy do nhầm lẫn.
Tom shakes everyone's hand.	Tom bắt tay mọi người.
Tom blew Mary a kiss, got in the car and drove away.	Tom thổi cho Mary một nụ hôn, lên xe và lái đi.
Tom believes in ghosts.	Tom tin rằng có ma.
I don't like studying because I'm not making any progress.	Tôi không thích học vì tôi không đạt được tiến bộ nào.
Tom fooled me.	Tom đã đánh lừa tôi.
He will not pass old age.	Anh ấy sẽ không vượt qua tuổi già.
I'm not good at lying.	Tôi không giỏi nói dối.
You better clean your room before your mom sees this.	Tốt hơn hết bạn nên dọn dẹp phòng của mình trước khi mẹ bạn nhìn thấy điều này.
He believed that blacks could win the fight for equality without violence.	Ông tin rằng người da đen có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền bình đẳng mà không cần đến bạo lực.
When does Tom come back from his vacation?	Khi nào Tom trở lại sau kỳ nghỉ của anh ấy?
I wonder if I really have to.	Tôi tự hỏi nếu tôi thực sự phải làm như vậy.
I suggest we go to that new Chinese restaurant on Park Street.	Tôi đề nghị chúng ta đến nhà hàng Trung Quốc mới đó trên phố Park.
How many times a day do you feed your dog?	Bạn cho chó ăn bao nhiêu lần một ngày?
Tom says he doesn't want to eat.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn.
Tom showed Mary many pictures of himself.	Tom đã cho Mary xem rất nhiều hình ảnh của anh ấy.
He handles horses well.	Anh ấy xử lý ngựa tốt.
I would be very grateful if you could help me.	Tôi rất biết ơn nếu bạn có thể giúp tôi.
Tom says he doesn't think Mary has a driver's license.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có bằng lái xe.
Why is Tom digging holes in his backyard?	Tại sao Tom lại đào lỗ trong sân sau của mình?
I don't want to eat there again.	Tôi không muốn ăn ở đó một lần nữa.
Tom's body began to shake uncontrollably.	Cơ thể của Tom bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
The university's rector is likely to resign.	Hiệu trưởng của trường đại học có khả năng từ chức.
Maybe you should go see Tom.	Có lẽ bạn nên đi gặp Tom.
I think we should force Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên buộc Tom làm điều đó.
If I say nothing wrong, nothing wrong.	Nếu tôi nói không có gì sai, không có gì sai.
I'll throw you a bachelorette party.	Tôi sẽ tổ chức cho bạn một bữa tiệc độc thân.
Tom didn't ask me.	Tom không hỏi tôi.
The weather is also good here.	Ở đây thời tiết cũng tốt.
Why is Tom panicking?	Tại sao Tom lại hoảng sợ?
Tom is dating his boss.	Tom đang hẹn hò với sếp của mình.
"How is it, old man?" 	"Thế nào, lão tử?"
Tom said.	Tom nói.
Tom dared to kiss teacher Mary.	Tom đã dám hôn cô giáo Mary.
Do you feel safe walking in Boston after dark?	Bạn có cảm thấy an toàn khi đi dạo ở Boston sau khi trời tối không?
I hope my children get more breaks in life than I do.	Tôi hy vọng các con tôi được nghỉ nhiều hơn trong cuộc sống hơn tôi.
She doesn't have any friends or relatives to take care of her.	Cô ấy không có bất kỳ bạn bè hay người thân nào để chăm sóc cô ấy.
We all know Tom can't swim as well as Mary.	Tất cả chúng ta đều biết Tom không thể bơi giỏi như Mary.
I think Tom has a right to see his birth parents.	Tôi nghĩ Tom có ​​quyền gặp bố mẹ đẻ của mình.
Tom says you speak French.	Tom nói rằng bạn nói tiếng Pháp.
I worked very hard.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom and Mary both want to go to Boston.	Tom và Mary đều muốn đến Boston.
Both Tom and Mary had to learn French.	Cả Tom và Mary đều phải học tiếng Pháp.
Tom is no longer able to use it.	Tom không có khả năng sử dụng nó nữa.
Tom has returned to Australia to be with Mary.	Tom đã trở lại Úc để ở bên Mary.
I thought I'd check out what's happening in Australia.	Tôi nghĩ tôi sẽ kiểm tra những gì đang xảy ra ở Úc.
You are not honest with me.	Bạn không thành thật với tôi.
Do you want me to pick up Tom after school?	Bạn có muốn tôi đón Tom sau giờ học không?
You are giving me more credit than I deserve.	Bạn đang cho tôi nhiều tín dụng hơn tôi xứng đáng.
Tom gave John and Mary the glasses of wine.	Tom đưa những ly rượu cho John và Mary.
I'm not sure we're doing it right.	Tôi không chắc rằng chúng tôi đang làm đúng.
Tom and Mary are safe.	Tom và Mary đều an toàn.
Tom drove Mary to the nearest hospital.	Tom chở Mary đến bệnh viện gần nhất.
Why don't you come?	Bạn không đến sao?
I will be able to help you tomorrow morning.	Tôi sẽ có thể giúp bạn vào sáng mai.
I no longer have the strength to open the door.	Tôi không còn đủ sức để mở cửa.
I don't actually live in Australia anymore.	Tôi không thực sự sống ở Úc nữa.
I don't promise any of that.	Tôi không hứa bất kỳ điều gì trong số đó.
How long can the world stand by and watch these atrocities?	Thế giới có thể đứng nhìn và theo dõi những hành động tàn bạo này trong bao lâu?
I didn't want to interrupt Tom while he was talking.	Tôi không muốn ngắt lời Tom khi anh ấy đang nói.
Ask Tom about it.	Hỏi Tom về nó.
Tom invited us to dinner tonight. 	Tom đã mời chúng tôi đến ăn tối tối nay.
Do you want to go?	Bạn có muốn đi không?
Tom can barely wait to start his new job.	Tom hầu như không thể chờ đợi để bắt đầu công việc mới của mình.
I never have time to read.	Tôi không bao giờ có thời gian để đọc.
Tom is probably not having any fun.	Tom có ​​lẽ không có bất kỳ niềm vui nào.
Tom was stabbed three times in the chest.	Tom bị đâm vào ngực ba nhát.
Tom definitely looks better than last week.	Tom chắc chắn trông tốt hơn so với tuần trước.
I'm not used to someone liking me.	Tôi không quen với việc ai đó thích tôi.
I made her play the piano against her will.	Tôi đã bắt cô ấy chơi piano trái với ý muốn của cô ấy.
Tom cleaned up the whole problem.	Tom đã làm sạch toàn bộ vấn đề.
By the way, I think you are really good.	Nhân tiện, tôi nghĩ bạn thực sự tốt.
We are not done there yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành ở đó.
Tom doesn't have anything in his bag.	Tom không có bất cứ thứ gì trong cặp của mình.
Tom can at least swim as fast as Mary.	Tom ít nhất cũng có thể bơi nhanh như Mary.
Tom got out of bed, took a shower, made the bed and went to the kitchen to make breakfast.	Tom ra khỏi giường, đi tắm, dọn dẹp giường và vào bếp làm bữa sáng.
I was not ready for what was to come.	Tôi đã không sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
Is this Tom's stick?	Đây có phải là cây gậy của Tom không?
Then I'm afraid we have a bit of a problem.	Vậy thì tôi e rằng chúng ta có một chút vấn đề.
Tom ended his deal.	Tom đã kết thúc thỏa thuận của mình.
Tom is unlikely to be forgiven.	Tom không có khả năng được tha thứ.
Tom, Mary, John and a few others are planning to do it this afternoon.	Tom, Mary, John và một vài người khác đang lên kế hoạch làm điều đó vào chiều nay.
There's a chance that Tom will be back soon, right?	Có khả năng Tom sẽ trở lại sớm, phải không?
I'm going to Boston next month.	Tôi sẽ đến Boston vào tháng tới.
I may have to tell Tom about that.	Tôi có thể phải nói với Tom về điều đó.
What you are saying is more important than how you say it.	Điều bạn đang nói quan trọng hơn cách bạn nói.
I just don't want you to be lonely.	Tôi chỉ không muốn bạn cô đơn.
I am a skeptic.	Tôi là một người hay hoài nghi.
Who cares what Tom wears?	Ai quan tâm Tom mặc gì?
Are you telling me you don't know how to use a phone?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không biết sử dụng điện thoại?
I always have two cups of coffee in the morning.	Tôi luôn có hai tách cà phê vào buổi sáng.
Why do you think Tom doesn't smile?	Bạn nghĩ tại sao Tom không cười?
Tom has started writing a book in French.	Tom đã bắt đầu viết một cuốn sách bằng tiếng Pháp.
That is worth investigating.	Điều đó đáng để điều tra.
I'm a bit serious today, but please bear with me.	Hôm nay tôi hơi nghiêm túc, nhưng xin hãy chịu đựng tôi.
I wouldn't say it's not easy.	Tôi sẽ không nói rằng nó không dễ dàng.
Tom said that he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy định tặng cho cô ấy.
I think you are Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn là Tom.
Bradley is an English astronomer.	Bradley là một nhà thiên văn học người Anh.
I can't tell my family.	Tôi không thể nói với gia đình mình.
Tom washed the lettuce while Mary sliced ​​the tomatoes.	Tom rửa sạch xà lách trong khi Mary cắt lát cà chua.
What is your favorite treatment?	Điều trị yêu thích của bạn là gì?
The tree was bending under the weight of the fruit.	Cái cây đang uốn mình dưới sức nặng của quả.
I wish Tom could dance better.	Tôi ước Tom có ​​thể nhảy tốt hơn.
I know that Tom is a little more patient than I am.	Tôi biết rằng Tom kiên nhẫn hơn tôi một chút.
I have asthma.	Tôi bị hen suyễn.
Doesn't Tom know that he doesn't need to do that?	Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó sao?
Tom didn't do what he promised to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy hứa sẽ làm.
Tom tries to intimidate Mary.	Tom cố gắng đe dọa Mary.
Tom knows that I usually go there on Mondays.	Tom biết rằng tôi thường đến đó vào thứ Hai.
I heard Tom was looking for me.	Tôi nghe nói Tom đang tìm tôi.
Looks like the dog wants to eat something.	Có vẻ như con chó muốn ăn gì đó.
Tom says Mary is glad you did it for him.	Tom nói Mary rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
It's so quiet you can hear the pin drop.	Nó rất yên tĩnh, bạn có thể nghe thấy tiếng rơi ghim.
It's not Tom cleaning the room.	Không phải Tom dọn phòng.
Tom has been maintaining his score.	Tom đã và đang duy trì điểm số của mình.
I remember a lot of stories my grandmother told me.	Tôi nhớ rất nhiều câu chuyện mà bà tôi kể cho tôi nghe.
We closed the door behind us.	Chúng tôi đã đóng cánh cửa phía sau chúng tôi.
You don't really plan to go to Boston tomorrow, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch đến Boston vào ngày mai, phải không?
Do you think I have gained weight?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã tăng cân không?
Do you like San Francisco?	Bạn có thích San Francisco?
Obviously, Tom doesn't like Mary.	Rõ ràng, Tom không thích Mary.
I'm not young anymore.	Tôi không còn trẻ nữa.
Tom never acts like he's ashamed of me.	Tom không bao giờ hành động như thể anh ấy xấu hổ về tôi.
I am afraid that you have to work overtime.	Tôi sợ rằng bạn phải làm thêm giờ.
Tom is very tired now, isn't he?	Bây giờ Tom rất mệt phải không?
I have completed my homework.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.
Tom has decided that he will stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ ở lại.
I don't think I need to lose weight.	Tôi không nghĩ mình cần giảm cân.
I'm sorry, I dropped my knife.	Tôi xin lỗi, tôi đã đánh rơi con dao của mình.
Don't reduce that possibility.	Đừng giảm khả năng đó.
Tom is likely still doing it faster than Mary.	Tom có ​​khả năng vẫn làm việc đó nhanh hơn Mary.
Government debt is around 79% of GDP and remains among the highest in emerging markets.	Nợ chính phủ vào khoảng 79% GDP và vẫn nằm trong số cao nhất trong các thị trường mới nổi.
I wonder what Tom will do next.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì tiếp theo.
Tom is very good with children.	Tom rất tốt với trẻ em.
Tom said he was robbed three times.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cướp ba lần.
Tom is not married yet.	Tom vẫn chưa kết hôn.
Tom is very selfish.	Tom rất ích kỷ.
Some cottages have been isolated by flood waters.	Một số ngôi nhà tranh đã bị nước lũ cô lập.
This is tofu.	Đây là đậu phụ.
Ask Tom if he speaks French.	Hỏi Tom xem anh ấy có nói tiếng Pháp không.
Finally someone called 911.	Cuối cùng cũng có người gọi 911.
Tom is very sure that he can win.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
It's not too bad.	Nó không quá tệ.
I am very happy to see you again.	Tôi rất vui khi gặp lại các bạn.
Tom tried to poison us.	Tom đã cố đầu độc chúng tôi.
I will keep secrect. 	Tôi sẽ giữ bí mật.
Do not worried.	Đừng lo.
Don't wake the baby.	Đừng đánh thức đứa bé.
Tell me why I shouldn't kill you.	Nói cho tôi biết tại sao tôi không nên giết anh.
I know it sounds like I'm overreacting.	Tôi biết có vẻ như tôi đang phản ứng thái quá.
I should be able to buy that at the supermarket.	Tôi sẽ có thể mua cái đó ở siêu thị.
I don't think there is any life on Mars.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ sự sống nào trên sao Hỏa.
I know that you are being sarcastic.	Tôi biết rằng bạn đang bị mỉa mai.
Tom is being released on $300,000 bail.	Tom đang được tại ngoại với số tiền 300.000 USD.
You have disappointed me.	Bạn đã làm tôi thất vọng.
I have a classmate who says he can speak French fluently.	Tôi có một người bạn cùng lớp nói rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
They widened the road.	Họ đã mở rộng đường.
That doesn't really answer the question.	Điều đó không thực sự trả lời câu hỏi.
Please move the chair. 	Làm ơn di chuyển ghế.
It gets in the way.	Nó cản đường.
I'm afraid Tom will be arrested.	Tôi sợ Tom sẽ bị bắt.
I don't want to drink anything.	Tôi không muốn uống gì cả.
Tom is not sad.	Tom không buồn.
Tom is one of the most generous people I have ever met.	Tom là một trong những người hào phóng nhất mà tôi từng gặp.
The same thing could have happened to me.	Điều tương tự có thể đã xảy ra với tôi.
I know Tom is a difficult person to approach.	Tôi biết Tom là một người khó gần.
Tom tries to figure out what happened.	Tom cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
That teacher sometimes hit his students, but no one ever complained.	Người giáo viên đó đôi khi đánh học sinh của mình, nhưng không ai phàn nàn bao giờ.
Tom probably doesn't want to do that anymore.	Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó nữa.
Tom would never forgive me if I did.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi làm vậy.
Tom didn't think Mary's joke was funny at all.	Tom không nghĩ trò đùa của Mary buồn cười chút nào.
Tom isn't sure if he can come tonight.	Tom không chắc liệu anh ấy có thể đến tối nay không.
You know that I didn't do that.	Bạn biết rằng tôi đã không làm điều đó.
There are many foreigners visiting in the museum.	Có rất nhiều người nước ngoài tham quan trong bảo tàng.
Tom is a teaching assistant.	Tom là một trợ giảng.
It's not just what you do, but how you do it.	Nó không chỉ là những gì bạn làm, mà là cách bạn làm điều đó.
I think Tom could tell Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói Mary làm điều đó.
Tom says he thinks he did the right thing.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã làm đúng.
I don't hate him.	Tôi không ghét anh ta.
It's possible that Tom will have dinner with us tonight.	Có khả năng tối nay Tom sẽ đi ăn với chúng ta.
I didn't hang out last weekend.	Tôi đã không đi chơi cuối tuần trước.
We expect prices to increase in the near future.	Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới.
How can Tom be a terrorist?	Làm thế nào Tom có ​​thể là một kẻ khủng bố?
Tom has only one more try.	Tom chỉ có một lần thử nữa.
Have you ever read the story of the boy crying the wolf?	Bạn đã bao giờ đọc câu chuyện cậu bé khóc sói chưa?
Tom said that Mary wanted to eat at that new restaurant on Park Street.	Tom nói rằng Mary muốn ăn ở nhà hàng mới đó trên Phố Park.
It seems that Tom is very cold.	Có vẻ như Tom rất lạnh lùng.
He rushed to the station so as not to miss the train.	Anh vội vã ra ga để không bị lỡ chuyến tàu.
I said I didn't know what to do.	Tôi đã nói rằng tôi không biết phải làm gì.
Tom realizes that it won't be easy.	Tom nhận ra rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Tom just bought it a few days ago.	Tom vừa mới mua nó vài ngày trước.
Our curriculum is very reasonable.	Chương trình giảng dạy của chúng tôi rất hợp lý.
What time does rehearsal start?	Diễn tập bắt đầu lúc mấy giờ?
I don't really think so.	Tôi không thực sự nghĩ như vậy.
Tom has not been executed yet.	Tom vẫn chưa bị hành quyết.
Neither Tom nor Mary is with us.	Cả Tom và Mary đều không ở với chúng tôi.
Everyone knows that Tom doesn't want to live in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn sống ở Boston.
Tom, with whom I am sharing a room, is a mess.	Tom, người mà tôi đang ở chung phòng, thật bừa bộn.
Tom probably didn't know why Mary was afraid of him.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại sợ anh ta.
Tom has been diagnosed with ASD.	Tom đã được chẩn đoán mắc chứng ASD.
I should be able to do something about that.	Tôi sẽ có thể làm điều gì đó về điều đó.
The one with all the good ideas is Tom.	Người có tất cả những ý tưởng hay là Tom.
Tom said his home is only about three miles from where he works.	Tom cho biết nhà anh chỉ cách nơi anh làm việc khoảng ba dặm.
I don't think it will rain today.	Tôi không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa.
I can't understand any of it.	Tôi không thể hiểu bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom doesn't seem to understand.	Tom dường như không hiểu.
There's a lot we still don't know.	Có rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa biết.
I don't think Tom and Mary's marriage will last.	Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của Tom và Mary sẽ không kéo dài.
If I am in good health, I can pursue my studies.	Nếu tôi có sức khỏe tốt, tôi có thể theo đuổi việc học của mình.
Tom said he would never let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để Mary lái xe.
The hail cracked the window.	Trận mưa đá làm nứt cửa sổ.
I'm the one who gave Tom your phone number.	Tôi là người đã cho Tom biết số điện thoại của bạn.
Tom said he thought he would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng tôi.
I can't think of retirement yet.	Tôi chưa thể nghĩ đến chuyện nghỉ hưu.
Tom pays attention to every detail.	Tom chú ý đến từng chi tiết.
Tom doesn't seem to be having fun.	Tom dường như không được vui vẻ.
Tom will be asked not to do it again.	Tom sẽ được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I was attacked in my sleep by a kitten.	Tôi đã bị tấn công trong giấc ngủ bởi một con mèo con.
Tom is in the bar drinking with his friends.	Tom đang ở trong quán bar uống rượu với bạn bè của mình.
She is a jealous woman.	Cô ấy là một người phụ nữ hay ghen.
Tom flips the coin.	Tom lật đồng xu.
Tom wants cheese.	Tom muốn pho mát.
Tom is very talkative.	Tom rất hay nói.
A herd of sheep is grazing in the field.	Một đàn cừu đang gặm cỏ trên cánh đồng.
Now I am a married woman.	Bây giờ tôi là một phụ nữ đã có gia đình.
I wish you hadn't come.	Tôi ước gì bạn đã không đến.
You're not ready to do that, are you?	Bạn chưa sẵn sàng để làm điều đó, phải không?
I think Tom can do it today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I can't believe Tom actually said that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đã nói điều đó.
When Tom came to Boston, he asked me to take care of his dog.	Khi Tom đến Boston, anh ấy nhờ tôi chăm sóc con chó của anh ấy.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm chặt mắt.
Why are there no polar bears in Antarctica and no penguins in the Arctic?	Tại sao không có gấu Bắc Cực ở Nam Cực và không có chim cánh cụt ở Bắc Cực?
What is the cheapest supermarket chain in Australia?	Chuỗi siêu thị rẻ nhất ở Úc là gì?
Tom planted rhubarb.	Tom trồng cây đại hoàng.
I look like an invalid?	Tôi trông giống như một người không hợp lệ?
I got these old coins from Tom.	Tôi nhận những đồng tiền cũ này từ Tom.
I suspect Tom is planning there.	Tôi nghi ngờ Tom đang có kế hoạch ở đó.
I admire someone who expresses a straightforward opinion.	Tôi ngưỡng mộ một người bày tỏ quan điểm thẳng thắn.
The police searched Tom's home and office.	Cảnh sát đã khám xét nhà và văn phòng của Tom.
Tom knows that Mary won't do it today.	Tom biết rằng Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I didn't know Tom was doing that right now.	Tôi không biết Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom had lunch at home.	Tom đã ăn trưa ở nhà.
It is quite foggy today.	Hôm nay trời khá nhiều sương mù.
Are you still looking for Tom?	Bạn vẫn đang tìm kiếm Tom?
You should have seen that movie last night.	Bạn nên xem bộ phim đó đêm qua.
We had a math test today.	Chúng tôi đã có một bài kiểm tra toán học ngày hôm nay.
I bet Tom would be happy if Mary didn't come tonight.	Tôi cá là Tom sẽ rất vui nếu Mary không đến tối nay.
Her behavior was unusual for a young girl.	Hành vi của cô ấy là không bình thường đối với một cô gái trẻ.
Do you know what that thing is?	Bạn có biết thứ đó là gì không?
I'm really glad to hear that you want to live in Scotland.	Tôi thực sự vui mừng khi biết rằng bạn muốn sống ở Scotland.
How do you think this change will be received?	Bạn nghĩ thay đổi này sẽ được đón nhận như thế nào?
The shelves are pretty empty.	Các kệ khá trống rỗng.
Tom rowed a boat across the river.	Tom chèo thuyền qua sông.
Tom doesn't know you're not going to stay.	Tom không biết bạn không định ở lại.
Tom is an elementary school music teacher.	Tom là một giáo viên dạy nhạc ở trường tiểu học.
You are so lucky to have such friends.	Bạn thật may mắn khi có những người bạn như vậy.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ Tom không cố ý làm vậy.
I practiced with Tom.	Tôi đã luyện tập với Tom.
I was right in front of Tom.	Tôi đã ở ngay trước mặt Tom.
Do you want to know why Tom did that?	Bạn có muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
TV is not what it used to be.	TV cũng không phải như trước đây.
I didn't know that Tom ever did that.	Tôi không biết rằng Tom đã từng làm điều đó.
I decided not to come.	Tôi đã quyết định sẽ không đến.
I'll give Tom some advice.	Tôi sẽ cho Tom một lời khuyên.
I know Tom knows why you would do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
I don't understand it completely, but I will try to do what I can.	Tôi không hiểu nó hoàn toàn, nhưng tôi sẽ cố gắng làm những gì tôi có thể.
Tom will forgive me, I'm sure.	Tom sẽ thứ lỗi cho tôi, tôi chắc chắn.
Tom is really strong, isn't he?	Tom thực sự rất mạnh mẽ, phải không?
I don't think Tom knows much about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về điều đó.
I have munchies.	Tôi có munchies.
I didn't know that Tom was Mary's uncle.	Tôi không biết rằng Tom là chú của Mary.
Don't you know that Tom is in Australia now?	Bạn không biết rằng Tom đang ở Úc bây giờ?
Tom is right about some things.	Tom nói đúng về một số điều.
I am on duty from 9:00 am to 5:00 pm.	Tôi trực từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều.
Tom thought that Mary wouldn't really do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom ate the whole bag.	Tom đã ăn hết cả túi.
You are not a very good person.	Bạn không phải là một người rất tốt.
Tom said Mary speaks French quite well.	Tom cho biết Mary nói tiếng Pháp khá giỏi.
You won't be able to do that.	Bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom had to do it.	Tom đã phải làm điều đó.
There's nothing I can't do.	Không có gì tôi không thể làm.
Tom is so fat that he can hardly walk.	Tom béo đến mức khó có thể đi lại được.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It's very spicy.	Nó rất cay.
Tom didn't expect Mary to do it for him.	Tom không mong đợi Mary làm điều đó cho anh ta.
It is not different.	Nó không phải là khác nhau.
Who is the gorgeous girl I saw wandering the mall with you?	Cô gái tuyệt đẹp mà tôi nhìn thấy đang lang thang trong trung tâm mua sắm với bạn là ai?
Don't try to walk before you can crawl.	Đừng cố gắng bước đi trước khi bạn có thể bò.
You are indecisive.	Bạn thiếu quyết đoán.
I heard that Tom was back in Boston for Christmas.	Tôi nghe nói rằng Tom đã trở lại Boston vào dịp Giáng sinh.
Tom says he's no different.	Tom nói rằng anh ấy không khác biệt.
Tom wants Mary to go to the supermarket to buy some milk.	Tom muốn Mary đi siêu thị để mua một ít sữa.
He is not capable of doing the job correctly.	Anh ta không có khả năng thực hiện công việc một cách chính xác.
The only person here who is afraid of bungee jumping is Tom.	Người duy nhất ở đây sợ nhảy bungee là Tom.
I'm the only one who thinks it's a good idea.	Tôi là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Three of the attackers were killed.	Ba trong số những kẻ tấn công đã bị giết.
Tom wishes to remain anonymous.	Tom mong muốn được giấu tên.
Dilute the solution.	Pha loãng dung dịch.
Where's my thermos?	Cái phích của tôi đâu?
Tom thinks I was in Australia last week.	Tom nghĩ rằng tôi đã ở Úc vào tuần trước.
Tom needs to see a neurologist.	Tom cần gặp bác sĩ thần kinh.
We all wear seat belts.	Tất cả chúng tôi đều thắt dây an toàn.
I can't believe we're all still here.	Tôi không thể tin rằng tất cả chúng ta vẫn ở đây.
The train was thirty minutes late due to heavy snowfall.	Chuyến tàu đã trễ ba mươi phút do tuyết rơi dày đặc.
I don't think I agree.	Tôi không nghĩ là tôi đồng ý.
I didn't tell Tom that.	Tôi không nói với Tom điều đó.
Tom gave the file to Mary.	Tom đưa tập tài liệu cho Mary.
Tom told me he thought Mary was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã xong.
The bartender walked up to where Tom was and asked what he wanted to drink.	Người pha chế bước đến chỗ Tom đang ngồi và hỏi anh ta muốn uống gì.
Tom didn't even open the envelope.	Tom thậm chí không mở phong bì.
Mary talked to Tom about it, didn't she?	Mary đã nói chuyện với Tom về điều đó, phải không?
I would never let Tom drive.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom lái xe.
In the end they had to put Tom in an asylum.	Cuối cùng họ phải đưa Tom vào một nơi tị nạn.
Tom says he wants to visit Mary in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Boston.
Why does Tom live in Australia?	Tại sao Tom lại sống ở Úc?
Tom needs to be told never to do that again.	Tom cần được nói rằng đừng bao giờ làm như vậy nữa.
Chances are Tom will lose the race.	Rất có thể Tom sẽ thua cuộc đua.
Three to the third power is twenty-seven.	Ba đến lũy thừa thứ ba là hai mươi bảy.
This mule cannot carry heavier loads.	Con la này không thể mang tải nặng hơn.
Everyone wants to believe that dreams can come true.	Mọi người đều muốn tin rằng những giấc mơ có thể trở thành sự thật.
Tom doesn't want to do it without the right tools.	Tom không muốn làm điều đó nếu không có các công cụ thích hợp.
Do you think you would like to live in Australia?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn sống ở Úc không?
Tom needs to be told he has to leave.	Tom cần được thông báo rằng anh ấy phải rời đi.
Tom speaks French with Mary.	Tom nói tiếng Pháp với Mary.
I didn't realize that Tom could speak French.	Tôi không nhận ra rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom went to Boston with a friend.	Tom đã đến Boston với một người bạn.
The food isn't that bad.	Thức ăn không tệ như vậy.
Tom tore the poster off the wall.	Tom xé tấm áp phích ra khỏi tường.
No one is right.	Không ai đúng cả.
That's not where I want you to be.	Đó không phải là nơi tôi muốn bạn đến.
What is Tom's sister's name?	Tên chị em của Tom là gì?
I don't think Tom knows you as well as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom cũng biết bạn như tôi.
Tom fell down the stairs.	Tom ngã xuống cầu thang.
"Miserable morning," said Tom.	"Buổi sáng khốn khổ," Tom nói.
Tom was just three years old when his mother passed away.	Tom vừa được ba tuổi khi mẹ anh qua đời.
Did you have any trouble convincing Tom to help Mary?	Bạn có gặp khó khăn gì khi thuyết phục Tom giúp Mary không?
Tom says that Mary is not optimistic.	Tom nói rằng Mary không lạc quan.
I suspect Tom doesn't speak French at work.	Tôi nghi ngờ Tom không nói tiếng Pháp tại nơi làm việc.
We are not you.	Chúng tôi không phải là bạn.
Judging by the sky, we could have a shower before nightfall.	Đánh giá bầu trời, chúng ta có thể có một trận mưa rào trước khi màn đêm buông xuống.
Tom is hoping Mary will forgive him.	Tom đang hy vọng Mary sẽ tha thứ cho anh ta.
Don't do something just because others do it.	Đừng làm điều gì đó chỉ vì những người khác làm điều đó.
Tom wished he had parents.	Tom ước gì mình có bố mẹ.
Tom often wears glasses when reading.	Tom thường đeo kính khi đọc sách.
Tom told me that he thought Mary was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary quyết tâm làm điều đó.
He went to Tokyo with the intention of learning English.	Anh lên Tokyo với ý định học tiếng Anh.
Tom has to come to the office today.	Tom phải đến văn phòng hôm nay.
I wonder if Tom saw it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhìn thấy nó không.
Tom also lives in Boston.	Tom cũng sống ở Boston.
My grandmother couldn't see very well.	Bà tôi không thể nhìn rõ lắm.
Tom doesn't sneeze.	Tom không hắt hơi.
I had a cup of coffee at the cafe.	Tôi đã uống một tách cà phê ở quán cà phê.
Tom is really nice, isn't he?	Tom thực sự rất tốt, phải không?
I guess I will have to learn French.	Tôi đoán rằng tôi sẽ phải học tiếng Pháp.
I will be fine.	Tôi sẽ ổn thôi.
Tom wants to hug Mary.	Tom muốn ôm Mary.
Both Tom and Mary work full time.	Cả Tom và Mary đều làm việc toàn thời gian.
Tom admires your courage.	Tom khâm phục lòng dũng cảm của bạn.
I can't imagine why Tom would do that.	Tôi không thể tưởng tượng tại sao Tom lại làm như vậy.
Everyone knows that Tom doesn't like living in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích sống ở Boston.
Tom got lost in the jungle.	Tom bị lạc trong rừng rậm.
Tom said he is not going anywhere today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không đi đâu cả.
I listen to audiobooks in French.	Tôi nghe sách nói bằng tiếng Pháp.
He had surgery yesterday.	Anh ấy đã được phẫu thuật vào ngày hôm qua.
That's not to say I recommend it.	Điều đó không có nghĩa là tôi giới thiệu nó.
I doubt if Tom can find Boston on the map.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​thể tìm thấy Boston trên bản đồ không.
I'm not trying to say anything.	Tôi không cố nói gì cả.
Because of the rain, the number of spectators present at the concert was very small.	Vì trời mưa nên lượng khán giả có mặt tại buổi hòa nhạc rất ít.
Stay away from Tom and let him do his job.	Hãy tránh xa Tom và để anh ta làm công việc của mình.
I know Tom knows he has to do it today.	Tôi biết Tom biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Who is the laziest person you know?	Ai là người lười nhất mà bạn biết?
I can be in Australia next Monday if you need me there.	Tôi có thể ở Úc vào thứ Hai tới nếu bạn cần tôi ở đó.
I'm used to working outside.	Tôi đã quen với việc làm việc bên ngoài.
Tom wants to leave Boston.	Tom muốn rời khỏi Boston.
Tom acts like nothing else matters.	Tom hành động như không có gì khác quan trọng.
I'm sure Tom will get bored.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cảm thấy nhàm chán.
I'll sleep when you get home.	Tôi sẽ ngủ khi bạn về nhà.
I want my name back on the list.	Tôi muốn tên của mình được đưa trở lại danh sách.
Tom said that he saw Mary playing badminton with John.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary chơi cầu lông với John.
You should tell Tom that you have no plans to be in Australia next year.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không có kế hoạch ở Úc vào năm tới.
Four times two is eight.	Bốn nhân với hai là tám.
Someone needs to tell Tom what to expect from him.	Ai đó cần nói cho Tom biết những gì mong đợi ở anh ấy.
Tom knows the situation.	Tom biết tình hình.
I know all the skeletons in your cupboard.	Tôi biết tất cả các bộ xương trong tủ của bạn.
How many times a year do you do it?	Bạn làm điều đó bao nhiêu lần một năm?
I will try to get up early tomorrow morning.	Tôi sẽ cố gắng dậy sớm vào sáng mai.
We hope to build a warehouse here.	Chúng tôi hy vọng xây dựng một nhà kho ở đây.
So will you tell me who you are?	Vì vậy, bạn sẽ cho tôi biết bạn là ai?
I advised Tom to wait.	Tôi đã khuyên Tom nên đợi.
Tom seems really annoyed.	Tom có ​​vẻ thực sự khó chịu.
I am positive that I can do it.	Tôi tích cực rằng tôi có thể làm điều đó.
You will do exactly as I tell you.	Bạn sẽ làm chính xác như tôi nói với bạn.
The world as we know it is likely to end in the next century.	Thế giới như chúng ta biết có thể sẽ kết thúc trong thế kỷ tới.
I wonder if Tom knows how poor Mary really is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary thực sự tội nghiệp như thế nào không.
You yourself don't look that bad.	Bản thân bạn trông không tệ như vậy.
I promise I won't tell anyone where you are.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết bạn đang ở đâu.
Would you like some tea?	Bạn có muốn uống trà không?
Tom is a skilled investigator.	Tom là một nhà điều tra có tay nghề cao.
We should fight Tom.	Chúng ta nên chiến đấu với Tom.
Tom asked me to stand up.	Tom yêu cầu tôi đứng lên.
It will be easy to find someone to do it for you.	Sẽ rất dễ dàng để tìm ai đó làm điều đó cho bạn.
I don't think Tom would like it if Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy.
Tom's shoes are too small for him.	Đôi giày của Tom quá nhỏ so với anh ta.
Tom turned off the radio.	Tom đã tắt đài.
How long have you and Tom been in Australia?	Bạn và Tom đã ở Úc bao lâu?
How much will it cost me to repaint my house?	Tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền để sơn lại ngôi nhà của mình?
I think it's about time we all met.	Tôi nghĩ đã đến lúc tất cả chúng ta gặp nhau.
This dictionary is not very good.	Từ điển này không tốt lắm.
Tom took these pictures.	Tom đã chụp những bức ảnh này.
I will keep this key in my top drawer.	Tôi sẽ giữ chiếc chìa khóa này trong ngăn bàn trên cùng của mình.
I prefer walking to going by bus.	Tôi thích đi bộ hơn đi bằng xe buýt.
Tom wants to teach his children the value of work.	Tom muốn dạy các con của mình giá trị của công việc.
What happened is a rare occurrence.	Những gì đã xảy ra là một điều hiếm khi xảy ra.
If by any chance he's busy, help him out.	Nếu có bất kỳ cơ hội nào anh ấy bận, hãy giúp anh ấy.
We've had some very cold winters.	Chúng tôi đã có một số mùa đông rất lạnh.
Tom knows how to whistle.	Tom biết cách huýt sáo.
Tom didn't even text Mary to tell her he was going to be late.	Tom thậm chí còn không nhắn tin cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn.
They cannot find their dog.	Họ không thể tìm thấy con chó của họ.
Tom is very religious, isn't he?	Tom rất sùng đạo, phải không?
I am living with my parents.	Tôi đang sống với bố mẹ tôi.
Tom hit a deer.	Tom đánh một con nai.
What should we advise Tom to do?	Chúng ta nên khuyên Tom làm gì?
I must have been wrong.	Chắc tôi đã nhầm.
We take it for granted that Tom will be joining us.	Chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi.
Tom said that Mary was not disappointed.	Tom nói rằng Mary không thất vọng.
I helped Tom decide where to put the sofa.	Tôi đã giúp Tom quyết định nơi đặt ghế sofa.
Tom didn't want Mary to know he was fired.	Tom không muốn Mary biết anh đã bị sa thải.
I'm sure Tom would be happy to buy that for you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi mua thứ đó cho bạn.
She knelt beside him and asked what his name was.	Cô quỳ xuống bên cạnh anh và hỏi anh tên là gì.
Tom and Mary don't have any books in French.	Tom và Mary không có bất kỳ cuốn sách nào bằng tiếng Pháp.
Tom takes a job as a waiter at a nearby restaurant.	Tom nhận công việc bồi bàn tại một nhà hàng gần nhà.
Both Tom and I are on the same team.	Cả tôi và Tom đều ở cùng một đội.
We are accountants.	Chúng tôi là kế toán.
Your vehicle is parked illegally.	Xe của bạn đang đậu trái phép.
I hope Tom didn't say anything to Mary about what we did.	Tôi hy vọng Tom không nói bất cứ điều gì với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Did Tom say who he was going with?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ đi cùng ai không?
Tom just took a selfie while flexing his muscles.	Tom vừa tự sướng vừa uốn dẻo cơ bắp.
I don't think we will be able to help you today.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giúp bạn ngày hôm nay.
Tom looked as if he was in pain.	Tom trông như thể anh ấy đang đau đớn.
I hope Tom likes this.	Tôi hy vọng Tom thích điều này.
I'm tired of your complaints.	Tôi mệt mỏi với những lời phàn nàn của bạn.
Tom is still not fully awake.	Tom vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tom is not sure.	Tom không chắc.
Tom doesn't know about it yet.	Tom chưa biết về nó.
I wouldn't have done it without Tom's approval.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu không có sự chấp thuận của Tom.
I need this like a fish needs an umbrella.	Tôi cần điều này giống như một con cá cần một chiếc ô.
I'm not used to doing everything alone.	Tôi không quen làm mọi thứ một mình.
I'm never hungry.	Tôi không bao giờ đói.
Where did you learn how to draw so well?	Bạn đã học cách vẽ tốt như vậy ở đâu vậy?
I think you sent that message to the wrong person.	Tôi nghĩ rằng bạn đã gửi tin nhắn đó cho sai người.
Looks like Tom made a big mistake.	Có vẻ như Tom đã mắc một sai lầm lớn.
I want you to be right where you are.	Tôi muốn bạn ở đúng nơi bạn đang ở.
I'm the last in line.	Tôi là người cuối cùng trong hàng.
I could have done it without your help.	Tôi có thể đã có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
I will do whatever is necessary to protect my children.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ các con của mình.
Tom had nothing to do with the theft.	Tom không liên quan gì đến vụ trộm.
How many survived is not known.	Có bao nhiêu người sống sót không được biết.
I'm older.	Tôi già hơn.
Tom told me that Mary had quit smoking.	Tom nói với tôi rằng Mary đã bỏ thuốc lá.
All of you are late.	Tất cả các bạn đã muộn.
I think Tom is much smarter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
It wouldn't be fair to Tom.	Sẽ không công bằng với Tom.
Tom says he's not going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Boston.
Tom says he doesn't have time.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian.
This is the package I've been waiting for.	Đây là gói mà tôi đã chờ đợi.
I don't think you really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó.
What is your ultimate goal in your life?	Mục tiêu cuối cùng của bạn trong cuộc sống của bạn là gì?
She plans to stay at the Oriental Hotel.	Cô dự định ở khách sạn Oriental.
I was unable to sleep through the noise.	Tôi đã không thể ngủ qua tiếng ồn.
I am trying to meditate.	Tôi đang cố gắng thiền.
Tom will have to work every day.	Tom sẽ phải làm việc mỗi ngày.
Tom's daughter is getting married.	Con gái của Tom sắp kết hôn.
If I had enough money, I could buy this book.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi có thể mua cuốn sách này.
I am very impressed with medieval music.	Tôi rất ấn tượng với âm nhạc thời trung cổ.
I'll tell Tom we're not ready.	Tôi sẽ nói với Tom rằng chúng tôi chưa sẵn sàng.
Tom and Mary soon got married.	Tom và Mary sớm kết hôn.
My uncle lived in Washington, D.C. for two years.	Chú tôi đã sống ở Washington, D. C. trong hai năm.
You have to find something that you enjoy doing.	Bạn phải tìm một cái gì đó mà bạn thích làm.
I wrote Tom a note.	Tôi đã viết cho Tom một ghi chú.
Tom says I look very pleased.	Tom nói rằng tôi trông rất hài lòng.
I'm the one who really knows Tom.	Tôi là người thực sự biết Tom.
Tom is very close to Mary.	Tom rất thân với Mary.
I know Tom has been forgiven.	Tôi biết Tom đã được tha thứ.
I know you wouldn't do that before lunch.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó trước bữa trưa.
Tom is cheating on his girlfriend.	Tom đang lừa dối bạn gái của mình.
Tom's office called.	Văn phòng của Tom đã gọi.
Exchange it for a new one.	Đổi nó ra để lấy một cái mới.
What will Tom's next move be?	Hành động tiếp theo của Tom sẽ là gì?
I didn't know Tom and Mary still lived in Boston.	Tôi không biết Tom và Mary vẫn sống ở Boston.
Apply sunscreen before you go outside.	Bôi kem chống nắng trước khi bạn ra ngoài trời.
Here, drink this coffee while I fry your eggs.	Đây, uống cà phê này trong khi tôi chiên trứng cho bạn.
I'm waiting for Tom to help me.	Tôi đang đợi Tom giúp tôi.
Have you unplugged it yet?	Bạn đã rút phích cắm ra chưa?
Tom's room is messy.	Phòng của Tom bừa bộn.
I want to be a carpenter like my father.	Tôi muốn trở thành một người thợ mộc giống như cha tôi.
Tom told me he heard a strange noise.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghe thấy một tiếng động lạ.
I think Tom is the one who has to tell Mary what needs to be done.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary những gì cần phải làm.
Tom could be anywhere.	Tom có ​​thể ở bất cứ đâu.
Now I am yearning for something different.	Bây giờ tôi đang khao khát một điều gì đó khác biệt.
Tom is going to Boston in October.	Tom sẽ đến Boston vào tháng 10.
You are turning into a chicken.	Bạn đang biến thành một con gà.
Is Tom afraid of cats?	Tom sợ mèo phải không?
It will take us several weeks to complete this work.	Chúng tôi sẽ mất vài tuần để hoàn thành công việc này.
Hey, can you give me a hand, please?	Này, làm ơn giúp tôi một tay được không?
I know that Tom is much younger than me.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
Tom and Mary are both in Australia.	Tom và Mary đều ở Úc.
Tom agreed to help us.	Tom đã đồng ý giúp chúng tôi.
Tom was more surprised than anyone.	Tom ngạc nhiên hơn bất kỳ ai.
Try to convince Tom on the subject.	Cố gắng thuyết phục Tom về chủ đề này.
I know Tom knows how you did it.	Tôi biết Tom biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
I was cheated on by someone I thought was my best friend.	Tôi đã bị lừa dối bởi một người mà tôi nghĩ là bạn thân nhất của mình.
We have been very busy.	Chúng tôi đã rất bận rộn.
I don't like it when people make fun of me.	Tôi không thích khi mọi người chế giễu tôi.
I don't want you here.	Tôi không muốn bạn ở đây.
Tom really loves Mary.	Tom thực sự yêu Mary.
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói Mary không quan tâm.
I don't think Tom did that tonight.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó tối nay.
I will tell Tom.	Tôi sẽ nói với Tom.
I don't think Tom knows that Mary is married.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary đã kết hôn.
I think Tom is awesome.	Tôi nghĩ rằng Tom thật tuyệt vời.
Tom always does what he wants.	Tom luôn làm theo ý mình.
Tom sold me a gun.	Tom đã bán một khẩu súng cho tôi.
Did Tom tell Mary that he couldn't speak French at all?	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp chút nào không?
What's your favorite hot weather food?	Đồ ăn thời tiết nóng bức yêu thích của bạn là gì?
Are you telling me Tom didn't win?	Bạn đang nói với tôi Tom đã không giành chiến thắng?
One of my friends is getting married in Boston next week.	Một trong những người bạn của tôi sẽ kết hôn ở Boston vào tuần tới.
I'm glad you want to support this project.	Tôi rất vui vì bạn muốn ủng hộ dự án này.
I don't want to mess with it.	Tôi không muốn gây rối với nó.
I suspect that many people know how to do it.	Tôi nghi ngờ rằng nhiều người biết làm thế nào để làm điều đó.
I do not really care.	Tôi thực sự không quan tâm.
Tom told Mary everything he knew.	Tom đã nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết.
Tom will love you.	Tom sẽ yêu các bạn.
Tom refused to do that.	Tom từ chối làm điều đó.
It's worrisome.	Thật là đáng lo ngại.
You know I'm not good at secrets.	Bạn biết tôi không giỏi bí mật.
I don't think Tom knows what Mary and John are arguing about.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary và John đang cãi nhau về điều gì.
Tom hasn't told anyone what his last name is.	Tom chưa nói cho ai biết họ của mình là gì.
Tom told me that he is not afraid of snakes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ rắn.
Tom said he wasn't going to be here all day.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây cả ngày.
We have to stop Tom.	Chúng ta phải ngăn Tom lại.
Tom says he will buy the necessary things.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua những thứ cần thiết.
Tom doesn't think Mary knows that he did it himself.	Tom không nghĩ rằng Mary biết rằng chính anh ta đã làm điều đó.
Tom probably shouldn't have told Mary he was going to Australia.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Cows are herbivores.	Bò là động vật ăn cỏ.
I think Tom is bored.	Tôi nghĩ Tom đã chán.
Anyway, I'm glad you were able to preach on this difficult subject.	Dù sao, tôi rất vui vì bạn đã có thể giảng về chủ đề khó khăn này.
Tom is sick, so he can't help us today.	Tom bị ốm, vì vậy anh ấy không thể giúp chúng tôi hôm nay.
Tom has no job.	Tom không có việc làm.
It will happen.	Nó sẽ xảy ra.
I wonder what inspired Tom to write that song?	Tôi tự hỏi điều gì đã tạo cảm hứng cho Tom viết bài hát đó?
Tom is probably going to Australia soon.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc sớm.
We advertise our products on TV.	Chúng tôi quảng cáo sản phẩm của mình trên TV.
Tom looks a little suspicious.	Tom có ​​vẻ hơi nghi ngờ.
Tom is not a bright guy.	Tom không phải là một chàng trai sáng sủa.
Tom loves racing.	Tom thích đua xe.
Tom is locked in the house.	Tom bị nhốt trong nhà.
Tom raised his glass.	Tom nâng ly.
Tom lives in a small shack in the woods.	Tom sống trong một căn lều nhỏ trong rừng.
I wish Tom wouldn't always be late.	Tôi ước gì Tom sẽ không luôn đến muộn.
Tom tells Mary that he needs some money.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cần một số tiền.
Tom said he needed one of us there.	Tom nói rằng anh ấy cần một người trong chúng tôi ở đó.
Tom wrote Mary a letter in French.	Tom đã viết cho Mary một bức thư bằng tiếng Pháp.
I ran after Tom.	Tôi chạy theo Tom.
Tom is probably still unemployed.	Tom có ​​lẽ vẫn đang thất nghiệp.
I know that Tom is a bit paranoid.	Tôi biết rằng Tom hơi hoang tưởng.
I already love Tom.	Tôi đã yêu Tom rồi.
If the coffee is too strong, add a little more water.	Nếu cà phê quá đậm, hãy cho thêm ít nước.
You can do it better than me.	Bạn có thể làm điều đó tốt hơn tôi.
That makes you smile, doesn't it?	Điều đó khiến bạn mỉm cười, phải không?
I won't be able to complete all of this unless you help me.	Tôi sẽ không thể hoàn thành tất cả những việc này trừ khi bạn giúp tôi.
I never heard Tom say anything like that.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom nói điều gì như thế.
I know that Tom didn't do what you said he did.	Tôi biết rằng Tom đã không làm những gì bạn nói rằng anh ấy đã làm.
Keep both hands on the steering wheel.	Giữ cả hai tay trên vô lăng.
Tom and I broke up a while ago.	Tom và tôi đã chia tay một thời gian trước.
Bread is made from flour, water and yeast.	Bánh mì được làm từ bột mì, nước và men.
It would have been better if I hadn't told you.	Sẽ tốt hơn nếu tôi không nói với bạn.
Tom is drawing a picture.	Tom đang vẽ một bức tranh.
I told Tom not to laugh so loudly.	Tôi đã nói với Tom rằng đừng cười lớn như vậy.
The girls chattered.	Các cô gái bàn tán xôn xao.
I think Tom will lead you to the elevator.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ dẫn bạn đến thang máy.
Lifeguards rescued Tom.	Nhân viên cứu hộ đã giải cứu Tom.
Who is this Tom?	Tom này là ai?
If only I were a few years older, they'd let me in the bar.	Giá như tôi già hơn vài tuổi, họ sẽ cho tôi vào quán bar.
I don't like what Tom is doing to me.	Tôi không thích những gì Tom đang làm với tôi.
Tom doesn't drink.	Tom không uống rượu.
Tom let me win.	Tom để tôi thắng.
He mastered everything he was taught.	Anh ấy thành thạo tất cả những gì anh ấy được dạy.
Tom says he doesn't know any other way to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết cách nào khác để làm điều đó.
Don't trust the media.	Đừng tin vào các phương tiện truyền thông.
You're holding my hand in that picture.	Bạn đang nắm tay tôi trong bức tranh đó.
Tom and Mary just arrived.	Tom và Mary vừa mới đến.
It's rad.	Thật là rad.
With only five minutes to play in the third round, the match was stopped because of a lightning strike.	Chỉ còn năm phút nữa là thi đấu ở hiệp đấu thứ ba, trận đấu đã phải dừng lại vì sét đánh.
I think Tom blames himself.	Tôi nghĩ rằng Tom tự trách mình.
He doesn't like drinking.	Anh ấy không thích uống rượu.
I've had enough of your confusing comments.	Tôi đã có đủ các nhận xét khó hiểu của bạn.
Neither Tom nor Mary are married.	Cả Tom và Mary đều chưa kết hôn.
Tom told me that he plans to take pictures.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có kế hoạch chụp ảnh.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải làm vậy.
I know that Tom won't do it the right way.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một cách đúng đắn.
I know Tom wants to be a plastic surgeon.	Tôi biết Tom muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
A mule kicked Tom.	Một con la đã đá Tom.
Tom hasn't seen Mary since Christmas.	Tom đã không gặp Mary kể từ Giáng sinh.
What is your favorite Rolling Stones album?	Album Rolling Stones yêu thích của bạn là gì?
Tom will definitely be at the meeting.	Tom chắc chắn sẽ có mặt trong cuộc họp.
What did Tom steal from you?	Tom đã ăn cắp gì của bạn?
Tom will have problems.	Tom sẽ có vấn đề.
I don't think Tom will notice that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhận thấy điều đó.
I have the same number of books as Tom.	Tôi có cùng số sách với Tom.
It cannot happen immediately.	Nó không thể xảy ra ngay lập tức.
Tom said that Mary knew that John might be allowed to do it after his birthday.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó sau sinh nhật của anh ấy.
Tom will be back to normal in a few hours.	Tom sẽ trở lại bình thường trong vài giờ nữa.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
Tom never told me and I never asked.	Tom chưa bao giờ nói với tôi và tôi cũng không bao giờ hỏi.
I'm pretty sure Tom is innocent.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom vô tội.
She bragged that she could swim well.	Cô ấy khoe rằng cô ấy có thể bơi tốt.
Parents must be obeyed.	Cha mẹ phải được vâng lời.
Tom was acting strange.	Tom đã hành động kỳ lạ.
Everyone wants to talk to Tom.	Mọi người đều muốn nói chuyện với Tom.
Tom's dog died yesterday.	Con chó của Tom đã chết ngày hôm qua.
She applied for a job as a salesperson.	Cô ấy đã nộp đơn xin việc như một nhân viên bán hàng.
The road leading to the hotel is narrow.	Con đường dẫn đến khách sạn nhỏ hẹp.
Tom was fired for criticizing his manager.	Tom đã bị sa thải vì chỉ trích người quản lý của mình.
Is there hope that this will end soon?	Có hy vọng rằng điều này sẽ sớm kết thúc không?
They lose confidence in the existing system.	Họ mất niềm tin vào hệ thống hiện có.
I know that you were in Boston last summer.	Tôi biết rằng bạn đã ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
Here's what to do.	Đây là những gì cần làm.
Tom will try to figure out why Mary wants to do that.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Who did Tom say he was looking for?	Tom đã nói rằng anh ấy đang tìm ai?
Tom says he thinks Mary might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần làm điều đó.
You are geniuses.	Bạn là những thiên tài.
Isn't it obvious that Tom did it?	Không phải là rõ ràng rằng Tom đã làm điều đó?
Tom realized there was nothing more he could do.	Tom nhận ra không thể làm gì hơn được nữa.
You'd better sit down.	Tốt hơn là bạn nên ngồi xuống.
I'm sure the product will do just fine.	Tôi chắc chắn rằng sản phẩm sẽ làm tốt.
Volcanic ash disrupts air travel.	Tro núi lửa làm gián đoạn việc đi lại của hàng không.
Tom is a man of his word.	Tom là một người đàn ông của lời nói của mình.
That's not what I'm trying to say.	Đó không phải là những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom didn't call anyone else.	Tom không gọi cho ai khác.
This book won't fit in my pocket.	Cuốn sách này sẽ không vừa với túi của tôi.
Can you tell me where Tom's office is?	Bạn có thể cho tôi biết văn phòng của Tom ở đâu không?
Tom and Mary try to keep their relationship a secret.	Tom và Mary cố gắng giữ bí mật về mối quan hệ của họ.
That is a personal matter.	Đó là một vấn đề cá nhân.
I don't really like most rap music.	Tôi không thực sự thích hầu hết nhạc rap.
They are not hated by anyone.	Họ không bị ai ghét.
You will be surprised how well Tom can speak French.	Bạn sẽ ngạc nhiên vì Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
I'm sure Tom doesn't hate you.	Tôi chắc rằng Tom không ghét bạn.
I asked Tom who did it.	Tôi hỏi Tom ai đã làm điều đó.
I think it's possible that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ có khả năng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
If you don't help Tom, he'll have a hard time doing it.	Nếu bạn không giúp Tom, anh ấy sẽ gặp khó khăn khi làm việc đó.
We have not received it yet.	Chúng tôi vẫn chưa nhận được nó được nêu ra.
Would you like to hear about what I did last summer?	Bạn có muốn nghe về những gì tôi đã làm vào mùa hè năm ngoái không?
I am not confident.	Tôi không can đảm.
Tom doesn't drink now.	Tom không uống rượu bây giờ.
Everyone knows Tom and Mary like each other.	Mọi người đều biết Tom và Mary thích nhau.
He mocked me.	Anh ấy chế giễu tôi.
Tom and Mary are expecting a baby.	Tom và Mary đang mong chờ một em bé.
I wonder who went to Australia with Tom.	Tôi tự hỏi ai đã đến Úc với Tom.
I don't think I will be able to pass the test.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
If Tom goes swimming, I will go swimming too.	Nếu Tom đi bơi, tôi cũng sẽ đi bơi.
I think Tom is trying to trick us.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố lừa chúng tôi.
Tom's dogs bark at me.	Những con chó của Tom sủa tôi.
Thanks for the chocolate. 	Cảm ơn về miếng sô cô la nhé.
It's very delicious.	Nó rất là ngon.
Didn't you ask Tom why he didn't do it?	Bạn đã không hỏi Tom tại sao anh ấy không làm điều đó?
I knew that Tom wouldn't want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
Tom is sure that he will succeed.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công.
Tom told me he wouldn't be able to help me today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể giúp tôi ngày hôm nay.
You are younger than the rest of us here.	Bạn trẻ hơn phần còn lại của chúng tôi ở đây.
The fisherman exaggerated the size of the fish he caught.	Người đánh cá đã phóng đại kích thước của con cá mà anh ta bắt được.
Tom says that Mary is decisive.	Tom nói rằng Mary là người quyết đoán.
Tom convinces Mary to lend him some money.	Tom thuyết phục Mary cho anh ta vay một số tiền.
Tom was still waiting for Mary to make up her mind.	Tom vẫn đang đợi Mary hạ quyết tâm.
Unless you study, you won't learn this.	Trừ khi bạn học, bạn sẽ không học cái này.
Tom said he was sorry he couldn't help me.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì không thể giúp tôi.
Fortunately, he was on the train in time.	May mắn thay, anh ấy đã có mặt kịp thời trên chuyến tàu.
I think it would be very easy to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
Thanks for lending me money.	Cảm ơn vì đã cho tôi vay tiền.
Doing this is the only way we can survive.	Làm điều này là cách duy nhất để chúng ta có thể tồn tại.
I don't think Tom has what it takes to be the boss.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​những gì cần thiết để trở thành ông chủ.
I didn't mean to startle you.	Tôi không cố ý làm bạn giật mình.
Tom said he wished Mary and I wouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary và tôi sẽ không làm điều đó một mình.
Tom plans to go to Australia.	Tom dự định đến Úc.
Tom tells Mary that he thinks they should get back together.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ họ nên quay lại với nhau.
Do not worried. 	Đừng lo.
We will get the money.	Chúng tôi sẽ nhận được tiền.
I know that Tom is a heavy drinker.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện rượu nặng.
I hope it doesn't snow today.	Tôi hy vọng rằng hôm nay trời không có tuyết.
Tom was not surprised that Mary quit.	Tom không ngạc nhiên khi Mary nghỉ việc.
We have a substantial stake in the joint venture.	Chúng tôi có một cổ phần đáng kể trong liên doanh.
Tom actually did this.	Tom thực sự đã làm điều này.
We're still waiting for Tom to do what we asked him to do.	Chúng tôi vẫn đang chờ Tom làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
The door is open. 	Cửa đang mở.
I'll go and close it.	Tôi sẽ đi và đóng nó lại.
That is still open to debate.	Điều đó vẫn còn mở để tranh luận.
Tom seems happy enough.	Tom có ​​vẻ đủ hạnh phúc.
I can't do what I'm paid to do.	Tôi không thể làm những gì tôi được trả tiền để làm.
Tom wants to see the monkeys.	Tom muốn nhìn thấy những con khỉ.
Tom and Mary tell everyone that they plan to live in Australia.	Tom và Mary nói với mọi người rằng họ dự định sống ở Úc.
The louder the music, the more people drink.	Nhạc càng to thì càng có nhiều người uống.
At first he didn't like her.	Ban đầu anh ấy không thích cô ấy.
Tom couldn't speak a word of French when I first met him.	Tom không thể nói một từ tiếng Pháp khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
I see a boy with colorful shoes.	Tôi nhìn thấy một cậu bé với đôi giày đầy màu sắc.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải đến Boston.
I hope you are not injured.	Tôi hy vọng bạn không bị thương.
Maybe you can help us isolate the problem.	Có thể bạn có thể giúp chúng tôi cô lập vấn đề.
I told Tom that I wanted Mary to learn how to do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn Mary học cách làm điều đó.
Tom looks around to find his camera.	Tom nhìn xung quanh để tìm máy ảnh của mình.
Tom is an amateur sociologist.	Tom là một nhà xã hội học nghiệp dư.
I'll give Tom a buzz.	Tôi sẽ cho Tom một buzz.
Where did Tom find a picture of Mary?	Tom đã tìm thấy bức tranh của Mary ở đâu?
Mary is my kind of daughter.	Mary là loại con gái của tôi.
I pocket the key.	Tôi bỏ túi chìa khóa.
I want to make sure that doesn't happen to me.	Tôi muốn đảm bảo rằng điều đó không xảy ra với tôi.
I think Tom was desperate.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tuyệt vọng.
Can you show me how to use this pump?	Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng máy bơm này?
Tom is making a big mistake, isn't he?	Tom đang mắc một sai lầm lớn, phải không?
This is the file you requested.	Đây là tệp bạn đã yêu cầu.
What is your favorite European city?	Thành phố Châu Âu yêu thích của bạn là gì?
I cannot attend the meeting today.	Tôi không thể tham dự cuộc họp hôm nay.
You have something to say about everything, don't you?	Bạn có điều gì đó để nói về mọi thứ, phải không?
Tom couldn't do anything about the problem.	Tom không thể làm bất cứ điều gì về vấn đề.
Rest assured I won't do that again.	Yên tâm là tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.
I gained back all the weight I lost last summer.	Tôi đã tăng trở lại tất cả số cân mà tôi đã giảm vào mùa hè năm ngoái.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc phải làm hôm nay.
I don't think Tom knows I love him.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi yêu anh ấy.
I don't eat meat as much as before.	Tôi không ăn thịt nhiều như trước nữa.
What did Tom suggest we buy?	Tom đã gợi ý chúng ta mua gì?
I don't want children, but my husband does.	Tôi không muốn có con, nhưng chồng tôi thì có.
You're jealous, aren't you?	Bạn đang ghen tị, phải không?
I was surprised that she turned down such a good offer.	Tôi ngạc nhiên khi cô ấy từ chối một lời đề nghị tốt như vậy.
I know that Tom is a good goalkeeper.	Tôi biết rằng Tom là một thủ môn giỏi.
You keep records, don't you?	Bạn giữ hồ sơ, phải không?
I know you don't miss me.	Tôi biết bạn không nhớ tôi.
Tom has decided never to do that again.	Tom đã quyết định không bao giờ làm điều đó nữa.
I know that Tom is going crazy.	Tôi biết rằng Tom đang điên cuồng.
Tom says he thinks Mary is at school.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trường.
Tom couldn't stand the noise.	Tom không thể chịu được tiếng ồn.
What would you like to do for our next vacation?	Bạn muốn làm gì cho kỳ nghỉ tiếp theo của chúng tôi?
We chose Tom as our team leader.	Chúng tôi đã chọn Tom làm trưởng nhóm của mình.
I know Tom is stuck.	Tôi biết Tom bị mắc kẹt.
If it were me, I'd buy the cheaper one.	Nếu là tôi, tôi sẽ mua cái rẻ hơn.
How do you feel, Tom?	Bạn thấy thế nào, Tom?
Tom seemed completely devastated.	Tom dường như hoàn toàn bị tàn phá.
Tom is probably not the only person around here who knows how to play the cello.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất quanh đây biết chơi cello.
Tom's decision caused an uproar.	Quyết định của Tom đã gây ra một sự náo động.
Tom asks Mary to stop texting him.	Tom yêu cầu Mary ngừng nhắn tin cho anh ta.
Tom is dead.	Tom đã chết.
Why don't we help Tom do this?	Tại sao chúng ta không giúp Tom làm điều này?
I didn't have to turn around to know Tom was watching me.	Tôi không cần phải quay lại để biết Tom đang theo dõi tôi.
Tom cannot bribe Mary. 	Tom không thể hối lộ Mary.
However, he tried.	Tuy nhiên, anh đã cố gắng.
Watch! 	Coi chừng!
This monkey is so cruel.	Con khỉ này thật hung ác.
Tom often hangs out with us.	Tom thường đi chơi với chúng tôi.
He worships his grandfather.	Anh ấy tôn thờ ông nội của mình.
I have a friend whose father is a magician.	Tôi có một người bạn có cha là một ảo thuật gia.
A small warning would be nice.	Một cảnh báo nhỏ sẽ rất hay.
Tom isn't lost, is he?	Tom không bị lạc, phải không?
Eisenhower kept his promise.	Eisenhower đã giữ lời hứa của mình.
People often don't realize their own mistakes.	Mọi người thường không nhận ra lỗi của chính mình.
Light bulbs give off heat.	Bóng đèn tỏa nhiệt.
Tom is carrying a pair of cross country skates that he borrowed from Mary's husband.	Tom đang mang một đôi ván trượt băng đồng mà anh ấy đã mượn từ chồng của Mary.
We are final year students at Harvard.	Chúng tôi là sinh viên năm cuối tại Harvard.
"Is he lying?" 	"Anh ta đang nói dối?"
"Clear."	"Rõ ràng."
Tom told me about Mary.	Tom kể cho tôi nghe về Mary.
I want to enter the field of journalism in the future.	Tôi muốn tham gia vào lĩnh vực báo chí trong tương lai.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
No more coffee.	Không còn cà phê.
We have a lot of faith in Tom.	Chúng tôi rất tin tưởng vào Tom.
Tom knew Mary had to help John do it.	Tom biết Mary phải giúp John làm điều đó.
Is it true that Tom has never been to Australia?	Có thật là Tom chưa bao giờ đến Úc không?
I don't think we'll get here on time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến đây đúng giờ.
You have a car, don't you?	Bạn có một chiếc xe hơi, phải không?
Why did Tom decide not to do it?	Tại sao Tom quyết định không làm điều đó?
You are a sailor, right?	Bạn là một thủy thủ, phải không?
I was worried for my son's safety.	Tôi đã lo lắng cho sự an toàn của con trai tôi.
I know that Tom will be able to do it if he tries.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Tom is still upstairs.	Tom vẫn ở trên lầu.
Tom picked up one of the cans, opened it, and took a sip.	Tom nhặt một trong những chiếc lon, mở ra và nhấp một ngụm.
Christmas is a good time to market new toys.	Giáng sinh là thời điểm tốt để tiếp thị đồ chơi mới.
There is a crack in the ceiling.	Có một vết nứt trên trần nhà.
Tom asked if what Mary said was true.	Tom hỏi điều Mary nói có đúng không.
We cannot live without each other.	Chúng ta không thể sống thiếu nhau.
You cannot solve this alone.	Bạn không thể giải quyết việc này một mình.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom is a lot like me at his age.	Tom rất giống tôi ở độ tuổi của anh ấy.
Tom holds an apple peeler knife.	Tom cầm dao gọt vỏ táo.
Tom says Mary has to do it sometime today.	Tom nói Mary phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
I know you'll be happy to do it.	Tôi biết bạn sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom is hiding in the closet.	Tom đang trốn trong tủ quần áo.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể ngăn cản Tom.
Why don't we wait until we get to Boston?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi chúng ta đến Boston?
Tom started out as a janitor.	Tom khởi nghiệp như một người gác cổng.
I know that Tom is much better at French than you are.	Tôi biết rằng Tom giỏi tiếng Pháp hơn bạn rất nhiều.
Tom is a rebel, isn't he?	Tom là một kẻ nổi loạn, phải không?
I should drive more carefully.	Tôi nên lái xe cẩn thận hơn.
Tom says he knows that Mary is not happy.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary không hạnh phúc.
I'm pretty sure I mentioned that.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã đề cập đến điều đó.
Crowds gathered in front of the post office.	Đám đông tụ tập trước bưu điện.
I can't say for sure how many times I've been to Australia.	Tôi không thể nói chắc mình đã đến Úc bao nhiêu lần.
Tom didn't tell his parents what he did.	Tom đã không nói với cha mẹ những gì anh ấy đã làm.
Tom wasn't wearing glasses the last time I saw him.	Tom đã không đeo kính vào lần cuối tôi gặp anh ấy.
You really didn't take medicine this morning?	Bạn thực sự không uống thuốc sáng nay?
You need a lot of money to go to this school.	Bạn cần rất nhiều tiền để đến trường này.
What's the real reason Tom doesn't want to buy it?	Lý do thực sự khiến Tom không muốn mua nó là gì?
Tom won't buy that for me.	Tom sẽ không mua cái đó cho tôi.
If he asks us for help, we will help him.	Nếu anh ấy yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi sẽ giúp anh ấy.
Tell me what's going on at school.	Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở trường.
Maybe Tom can teach French.	Có lẽ Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp.
Tom didn't hesitate in the slightest.	Tom không do dự một chút nào.
They say I can't work if I'm sick.	Họ nói rằng tôi không thể làm việc nếu tôi bị ốm.
Tom sings very well.	Tom hát rất hay.
Looks like you're fine.	Có vẻ như bạn vẫn ổn.
Tom thought that Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom asked Mary if he could borrow a saucepan and measuring cup.	Tom hỏi Mary nếu anh ta có thể mượn một cái chảo và một cái cốc đo lường.
Tom paints best with oil.	Tom vẽ tốt nhất bằng dầu.
Tom speaks only one language.	Tom chỉ nói một ngôn ngữ.
Tom knew he would have to make a decision soon.	Tom biết anh ấy sẽ phải sớm đưa ra quyết định.
Tom thought that Mary would be able to go home alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể về nhà một mình.
I hope you're joking about leaving at midnight.	Tôi hy vọng rằng bạn đang đùa về việc rời đi lúc nửa đêm.
Tom watched TV yesterday.	Tom đã xem tivi ngày hôm qua.
There were many ambulances full of gun victims.	Có rất nhiều xe cấp cứu chở đầy nạn nhân súng đạn.
I am making a paper airplane.	Tôi đang làm một chiếc máy bay giấy.
We cannot wait any longer.	Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
I'm not the man I was when you first met me.	Tôi không phải là người đàn ông như tôi khi bạn gặp tôi lần đầu.
Bright moon.	Mặt trăng sáng chói.
If you want to read the full report, visit our website.	Nếu bạn muốn đọc toàn bộ báo cáo, hãy truy cập trang web của chúng tôi.
I am sending you a picture of my family.	Tôi đang gửi cho bạn một bức ảnh của gia đình tôi.
Tom should hurry or he will be late.	Tom nên nhanh lên nếu không anh ấy sẽ đến muộn.
Ask Tom to come tomorrow.	Yêu cầu Tom đến vào ngày mai.
Tom says he has to go.	Tom nói rằng anh ấy phải đi.
Is that Tom's thing?	Đó có phải là thứ của Tom không?
How many years will it take Tom to finish high school?	Tom sẽ mất bao nhiêu năm để học xong trung học?
It may happen sooner than we anticipate.	Nó có thể xảy ra sớm hơn chúng tôi dự đoán.
Tom says he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Tom lost thousands of dollars last week.	Tom đã mất hàng nghìn đô la vào tuần trước.
I am not the problem.	Tôi không phải là vấn đề.
We do not believe that Tom will be able to speak French fluently.	Chúng tôi không tin rằng Tom sẽ có thể thông thạo tiếng Pháp.
It's not that difficult, is it?	Nó không phải là khó khăn, phải không?
What is a pinhole camera?	Máy ảnh lỗ kim là gì?
Tom still hasn't told us what he wants.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy muốn gì.
Tom doesn't ride a bike anymore.	Tom không đi xe đạp nữa.
We have become a nation of beggars.	Chúng ta đã trở thành một quốc gia của những người ăn xin.
You will easily do that.	Bạn sẽ dễ dàng làm được điều đó.
Tom hugged Mary and got on the train.	Tom ôm Mary rồi lên tàu.
Tom feels really bad about what he did.	Tom cảm thấy thực sự tồi tệ về những gì anh ấy đã làm.
Tom made the crowd laugh.	Tom đã khiến cả đám đông cười sảng khoái.
I went for a walk with my dog ​​this morning.	Tôi đã đi dạo với con chó của tôi sáng nay.
I don't know what we should do.	Tôi không biết chúng ta nên làm gì.
I think we'll find Tom.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy Tom.
When I was a boy, I wanted to be a teacher when I grew up.	Khi tôi còn là một cậu bé, tôi muốn trở thành một giáo viên khi tôi lớn lên.
Why do I have to explain anything to Tom?	Tại sao tôi phải giải thích bất cứ điều gì với Tom?
I didn't expect Tom to help.	Tôi không mong đợi Tom sẽ giúp.
I hope Tom doesn't go to Australia.	Tôi hy vọng Tom không đi Úc.
Do we have a meeting this afternoon? 	Chúng ta có một cuộc họp chiều nay?
Do you think you can make it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm cho nó?
Tom doesn't seem as rich as Mary.	Tom dường như không giàu có như Mary.
Keep both feet firmly on the ground.	Giữ vững cả hai chân trên mặt đất.
I want to live a quiet life in the countryside after I retire.	Tôi muốn sống một cuộc sống yên tĩnh ở nông thôn sau khi nghỉ hưu.
Tom remains single and has never been married.	Tom vẫn độc thân và chưa bao giờ kết hôn.
I usually cut bread with the knife you gave me.	Tôi thường cắt bánh mì bằng con dao mà bạn đã đưa cho tôi.
Tom is clearly jealous.	Tom rõ ràng là ghen tị.
I suspect that Tom never actually did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
Tom is not in the best of spirits.	Tom không có tinh thần tốt nhất.
Both you and Tom need to be there tomorrow.	Cả bạn và Tom cần phải có mặt ở đó vào ngày mai.
Tom has more books than Mary.	Tom có ​​nhiều sách hơn Mary.
They lost the key to the drawer.	Họ đã đánh mất chìa khóa vào ngăn kéo.
Tom received a life sentence.	Tom nhận án chung thân.
I'm glad we left early.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã về sớm.
Don't you think we can do it?	Bạn không nghĩ chúng ta có thể làm được sao?
I hope Tom likes my gift.	Tôi hy vọng Tom thích món quà của tôi.
Tom looks a bit sad.	Tom có ​​vẻ hơi buồn.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó.
I'm looking for one of my brothers.	Tôi đang tìm một trong những người anh em của mình.
Tom will wait for Mary.	Tom sẽ đợi Mary.
That's not the main reason why Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom không muốn làm điều đó.
I am very secretive.	Tôi rất kín đáo.
I have been told not to do that anymore.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
I did very well.	Tôi đã làm rất tốt.
Tom says he thinks Mary is sleeping upstairs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ngủ trên lầu.
I don't know why Tom abandoned me.	Tôi không biết tại sao Tom lại bỏ rơi tôi.
I gained two inches this summer.	Tôi đã tăng hai inch vào mùa hè này.
I know that Tom doesn't know why Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không thể làm điều đó.
I can't do that because I don't have enough money.	Tôi không thể làm điều đó vì tôi không có đủ tiền.
The girl I told you about is from Australia.	Cô gái mà tôi đã nói với bạn đến từ Úc.
I know that Tom knows why you want me to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom is unemployed, but Mary is not.	Tom thất nghiệp, nhưng Mary thì không.
I don't mean you any harm.	Tôi không có nghĩa là bạn bất kỳ tổn hại.
I know Tom is a busy man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông bận rộn.
No one is at work but me.	Không có ai ở nơi làm việc ngoài tôi.
Tom and I baked three cakes this afternoon.	Tom và tôi đã nướng ba cái bánh chiều nay.
It doesn't matter what Tom says.	Tom nói gì không quan trọng.
We are not selected.	Chúng tôi không được lựa chọn.
They are useless.	Chúng vô dụng.
I really like the sound of the harpsichord.	Tôi thực sự thích âm thanh của đàn harpsichord.
No less than three hundred dollars is needed for the job.	Không ít hơn ba trăm đô la là cần thiết cho công việc.
Tom likes tomatoes.	Tom thích cà chua.
Tom can lose everything.	Tom có ​​thể mất tất cả.
Tom probably won't come.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến.
Tom died a happy man.	Tom đã chết một người đàn ông hạnh phúc.
Tom says he knows Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ thắng.
I don't want to go, but I need to go.	Tôi không muốn đi, nhưng tôi cần phải đi.
Tom is an eye doctor.	Tom là một bác sĩ mắt.
Three times three is nine.	Ba nhân với ba là chín.
Tom doesn't celebrate birthdays.	Tom không tổ chức sinh nhật.
I have achieved a lot.	Tôi đã đạt được rất nhiều.
Tom never visited me in prison.	Tom chưa bao giờ đến thăm tôi trong tù.
I don't think Tom will kiss Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hôn Mary.
Tom finally got his driver's license when he was thirty years old.	Tom cuối cùng đã có bằng lái xe khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom bought some flowers for Mary.	Tom đã mua một số hoa cho Mary.
That's not the main reason Tom shouldn't be.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm vậy.
You don't want us to do that now, do you?	Bạn không muốn chúng tôi làm điều đó bây giờ, phải không?
That's what Tom meant.	Đó là ý của Tom.
Tom hands me a watch.	Tom đưa cho tôi một chiếc đồng hồ.
A ceasefire has been declared.	Một lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố.
I don't think Tom would try to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom took a sip from his wine glass.	Tom nhấp một ngụm trong ly rượu của mình.
I assume you don't want this.	Tôi cho rằng bạn không muốn điều này.
I can confirm some rumors about Tom.	Tôi có thể xác nhận một số tin đồn về Tom.
I think Tom knows how to do it.	Tôi nghĩ Tom biết cách làm điều đó.
Tom told Mary that I couldn't have done it without his help.	Tom nói với Mary rằng tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
I'm not with Tom in Boston.	Tôi không ở với Tom ở Boston.
I don't mean half of what I say.	Ý tôi không phải là một nửa những gì tôi nói.
She didn't come to the party, but no one knew why.	Cô ấy không đến bữa tiệc, nhưng không ai biết tại sao.
Mary says she thinks Tom did it today.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom đã làm điều đó ngày hôm nay.
Tom may not want this.	Tom có ​​thể không muốn điều này.
Where's my flashlight?	Đèn pin của tôi đâu?
Maybe we should ask Tom if he wants this old piano.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy có muốn cây đàn piano cũ này không.
Who will be Tom's next victim?	Nạn nhân tiếp theo của Tom sẽ là ai?
I would never let Tom do that.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó.
Tom was bitten by a rattlesnake.	Tom đã bị rắn đuôi chuông cắn.
I took a cookie on a plate and ate it.	Tôi lấy một chiếc bánh quy ra đĩa và ăn nó.
Tom knows where I work.	Tom biết tôi làm việc ở đâu.
Tom and I are the only ones who don't really want to be here.	Tom và tôi là những người duy nhất không thực sự muốn ở đây.
Tom has an appointment at 2:30.	Tom có ​​một cuộc hẹn vào lúc 2:30.
I pretended that I didn't know about what happened.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết về những gì đã xảy ra.
Tom tries to make himself comfortable.	Tom cố gắng làm cho bản thân thoải mái.
I admit that I didn't do what I was supposed to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi phải làm.
Our city is very pedestrian-friendly.	Thành phố của chúng tôi rất thân thiện với người đi bộ.
I know Tom is not a hockey fan.	Tôi biết Tom không phải là một người hâm mộ khúc côn cầu.
Tom pursues his father in many ways.	Tom theo đuổi cha mình theo nhiều cách.
I'm surprised you won the award.	Tôi ngạc nhiên vì bạn đã giành được giải thưởng.
I'm busy today, but I'm free tomorrow.	Hôm nay tôi bận, nhưng ngày mai tôi rảnh.
I am the perfect man for you.	Tôi là người đàn ông hoàn hảo cho bạn.
Tom knew that what he was doing annoyed Mary.	Tom biết rằng những gì anh đang làm khiến Mary khó chịu.
Tom died of cancer in October.	Tom qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 10.
Tom and I each took a sip of wine.	Tom và tôi mỗi người uống một ngụm rượu.
Neither Tom nor Mary worked overtime.	Cả Tom và Mary đều không làm thêm giờ.
Did you see Tom go into the restaurant?	Bạn có thấy Tom đi vào nhà hàng không?
Tom doesn't spend much time with Mary.	Tom không dành nhiều thời gian cho Mary.
Tom said I looked very embarrassed.	Tom nói rằng tôi trông rất xấu hổ.
The pen I'm writing on belongs to Tom.	Cây bút mà tôi đang viết thuộc về Tom.
It's hard for Tom to admit that he needs help.	Thật khó để Tom thừa nhận rằng anh ấy cần được giúp đỡ.
Tom made the children go to bed early.	Tom bắt các con đi ngủ sớm.
What do you think you will do?	Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?
I wonder why Tom is so sympathetic.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại thông cảm đến vậy.
I won't make the same mistake twice.	Tôi sẽ không mắc cùng một sai lầm hai lần.
Tom has started wearing glasses.	Tom đã bắt đầu đeo kính.
Tom can handle that on his own.	Tom có ​​thể tự mình xử lý việc đó.
The tank can hold thirty gallons.	Bể có thể chứa ba mươi gallon.
That is much worse.	Điều đó tồi tệ hơn nhiều.
Tom came home three hours later.	Tom về nhà ba giờ sau đó.
Have you discussed it with Tom?	Bạn đã thảo luận với Tom chưa?
I won't start the meeting until Tom gets here.	Tôi sẽ không bắt đầu cuộc họp cho đến khi Tom đến đây.
Tom said he wished he hadn't done it alone.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không làm điều đó một mình.
That's a really good point.	Đó thực sự là một điểm tốt.
Neither Tom nor Mary had anything left to sell.	Cả Tom và Mary đều không còn gì để bán.
Tom has only three girlfriends.	Tom chỉ có ba người bạn gái.
He decided to buy the car.	Anh ấy đã quyết định mua chiếc xe hơi.
This anti-aging cream is very expensive.	Loại kem chống lão hóa này rất đắt.
What are our other options?	Lựa chọn khác của chúng tôi là gì?
It was a question that Tom seemed ready to ask.	Đó là một câu hỏi mà Tom dường như đã sẵn sàng.
I was about to leave when you called.	Tôi đã chuẩn bị đi thì bạn gọi điện thoại.
Tom thinks he might not have to do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom said that he still plans to go.	Tom nói rằng anh ấy vẫn dự định đi.
Both Tom and I left at the same time.	Cả tôi và Tom đều rời đi cùng một lúc.
Tom doesn't like Mary's car.	Tom không thích lái xe của Mary.
You need to eat more fiber.	Bạn cần ăn nhiều chất xơ hơn.
Tom says he hopes that Mary won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
I'm having a little trouble with this.	Tôi đang gặp một chút rắc rối với việc này.
It was a pure genius.	Đó là một thiên tài thuần túy.
I depend on you.	Tôi phụ thuộc vào bạn.
Tom has accidentally broken many hearts.	Tom đã vô tình làm tan nát nhiều trái tim.
I cannot do it alone. 	Tôi không thể làm điều đó một mình.
You need help yourself.	Bạn cần giúp mình với.
Tom and Mary were both surprised.	Tom và Mary đều ngạc nhiên.
I'll do my best, but at best I won't be able to finish it before Thursday.	Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tốt nhất là tôi sẽ không thể hoàn thành nó trước thứ Năm.
I thought you said that Tom was a patient of yours.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một bệnh nhân của bạn.
I never thought that Tom would be angry.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ tức giận.
Tom saw Mary and John swimming together.	Tom đã nhìn thấy Mary và John đang bơi cùng nhau.
I ran into Tom in the park.	Tôi tình cờ gặp Tom trong công viên.
Tom is not very good.	Tom không giỏi lắm.
This is my first time seeing a panda.	Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con gấu trúc.
Tom saw Mary in a bikini on the beach.	Tom nhìn thấy Mary mặc bikini trên bãi biển.
Who will pay for these tickets?	Ai sẽ trả tiền cho những vé này?
I did not understand what the teacher said.	Tôi không hiểu cô giáo nói gì.
Tom asked if he could talk to the manager.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể nói chuyện với người quản lý không.
Do you know if Tom would do the same?	Bạn có biết liệu Tom có ​​làm như vậy hay không?
Tom tells Mary to stop it.	Tom nói với Mary hãy dừng điều đó lại.
We must live with the consequences of our actions.	Chúng ta phải sống chung với hậu quả do hành động của mình gây ra.
I know that Tom knows he should do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy nên làm điều đó.
Tom wants us to reschedule our departure.	Tom muốn chúng ta dời thời gian khởi hành.
Tom finds it very difficult to please him.	Tom cảm thấy rất khó để làm hài lòng anh ấy.
You are the smartest woman I know.	Bạn là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi biết.
Tom is rich, but not me.	Tom giàu có, nhưng không phải tôi.
I don't love you.	Toi khong yeu ban.
Come what can, I will not change my opinion.	Hãy đến những gì có thể, tôi sẽ không thay đổi quan điểm của tôi.
I know that Tom is hesitant to do it.	Tôi biết rằng Tom đang do dự khi làm điều đó.
I fell in love with you from the first time I met you.	Tôi đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên gặp em.
When did Tom say he was going to Boston?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ đến Boston?
We both know Tom lied.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom đã nói dối.
Maybe I'd better tell Tom what we did.	Có lẽ tốt hơn tôi nên nói với Tom những gì chúng tôi đã làm.
Tom, of course, didn't like the meal I made for him.	Tom, tất nhiên, không thích bữa ăn mà tôi làm cho anh ấy.
Tom couldn't understand why Mary hated him.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại ghét anh ta.
Tom doesn't think you'll cry.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ khóc.
Tom says school has prepared him for life very little.	Tom nói rằng trường học đã giúp anh ấy chuẩn bị cho cuộc sống rất ít.
I don't think it will be easy to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó.
I bet Tom was surprised.	Tôi cá là Tom đã rất ngạc nhiên.
My hair is wet.	Tóc tôi ướt.
When was the last time you were at your parents' house?	Lần cuối cùng bạn ở nhà bố mẹ mình là khi nào?
Tom said that he couldn't imagine life without Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Mary.
You will love Boston.	Bạn sẽ thích Boston.
I went to college with Tom.	Tôi học đại học với Tom.
I am good with children.	Tôi tốt với trẻ em.
Tom wants to live in a French speaking country.	Tom muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
Don't trust me.	Đừng tin tưởng vào tôi.
Apples, cored and quartered, stew until soft and whipped.	Táo, bỏ lõi và phần tư, hầm cho đến khi mềm và đánh mịn.
Tom must be driving too fast.	Tom chắc chắn lái xe quá nhanh.
You will have to try harder than that.	Bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn thế.
Tell Tom the best way to get to Boston.	Cho Tom biết cách tốt nhất để đến Boston.
Get over this as quickly as possible.	Hãy vượt qua chuyện này nhanh nhất có thể.
You are a busy man, so I will adjust my schedule to suit you.	Bạn là một người đàn ông bận rộn, vì vậy tôi sẽ điều chỉnh lịch trình của mình cho phù hợp với bạn.
I suspect Tom is telling the truth.	Tôi nghi ngờ Tom đang nói sự thật.
Tom knew Mary wasn't planning on going to Australia with him.	Tom biết Mary không định đi Úc với anh ta.
Tom was too scared and even shouted.	Tom quá sợ hãi và thậm chí hét lên.
Maybe that will happen.	Có thể là điều đó sẽ xảy ra.
Drink this potion, and you will be able to transform into any animal you want.	Uống lọ thuốc này, và bạn sẽ có thể biến thành bất cứ con vật nào bạn muốn.
I know that Tom is a very patient man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
Tom's friends think he's a bit weird.	Bạn bè của Tom nghĩ rằng anh ấy hơi kỳ lạ.
I just don't remember.	Tôi chỉ không nhớ.
Tom has changed.	Tom đã thay đổi.
Tom didn't know he was likely to be late.	Tom không biết mình có khả năng đến muộn.
Do you know what to give me for Christmas?	Bạn có biết tặng gì cho tôi vào dịp Giáng sinh không?
I'll see Tom in 10 minutes.	Tôi sẽ gặp Tom trong 10 phút nữa.
The girls greeted us warmly.	Các cô gái chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt.
I will come to Boston again if given the chance.	Tôi sẽ đến Boston một lần nữa nếu có cơ hội.
The harmful effects of smoking cannot be denied.	Không thể phủ nhận tác hại của việc hút thuốc lá.
Tom said he was leaving at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi lúc 2:30.
If Tom didn't come here by bus, how did he get here?	Nếu Tom không đến đây bằng xe buýt, làm sao anh ấy đến được đây?
Tom has a new job.	Tom có ​​một công việc mới.
None of the boys noticed Mary.	Không ai trong số các cậu bé chú ý đến Mary.
Can Tom and Mary find a babysitter for John?	Tom và Mary có tìm được người trông trẻ cho John không?
I will not let you throw away your life.	Tôi sẽ không để cho bạn vứt bỏ cuộc sống của bạn.
Tom still does it once in a while.	Tom vẫn làm điều đó một lần trong một thời gian.
With a little more wisdom, he wouldn't be in trouble.	Với một chút khôn ngoan hơn, anh sẽ không gặp rắc rối.
Tom is getting tired of doing that.	Tom đang cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom can't remember his name.	Tom không thể nhớ tên của mình.
Maybe I shouldn't have kissed Tom.	Có lẽ tôi không nên hôn Tom.
Tom looks skeptical.	Tom có ​​vẻ hoài nghi.
I knew that Tom didn't know why Mary was going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
Tom said Mary thought she might not need to do so anymore.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
I really admire Tom's ability to get people to work together.	Tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng của Tom để mọi người làm việc cùng nhau.
I thought you would stay home last night.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở nhà tối qua.
You are a generous person.	Bạn là một người hào phóng.
I've only been here once before.	Tôi chỉ đến đây một lần trước đây.
It's not cute is it?	Nó không đáng yêu phải không?
What else did Tom tell you?	Tom đã nói gì khác với bạn?
Tom didn't check his mailbox.	Tom đã không kiểm tra hộp thư của mình.
This ticket is valid for two days after purchase.	Vé này có giá trị trong hai ngày sau khi mua.
It is very unlikely that Tom will win.	Rất ít khả năng Tom sẽ thắng.
We let Tom paint the fence light green.	Chúng tôi đã để Tom sơn hàng rào màu xanh lá cây nhạt.
Tom is a very good friend.	Tom là một người bạn rất tốt.
He brought our TV down to the cellar.	Anh ta mang TV của chúng tôi xuống hầm.
What Tom did was not appreciated.	Những gì Tom đã làm không được đánh giá cao.
We hope that Tom will be surprised.	Chúng tôi mong rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
I have never been there before.	Tôi chưa bao giờ đến đó trước đây.
Don't make any quick decisions.	Đừng đưa ra bất kỳ quyết định nhanh chóng nào.
I don't think Tom knows where Mary bought her computer.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary mua máy tính của cô ấy ở đâu.
We spent too much time getting lost. 	Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để đi lạc lối.
Now it's time to start working.	Bây giờ là lúc bắt đầu làm việc.
I think I have a good chance to be voted.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để được bầu chọn.
Do you have a class schedule?	Bạn có lịch học không?
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
Neither Tom nor Mary were offered jobs in Boston.	Cả Tom và Mary đều không được mời làm việc ở Boston.
He said that he knew the famous actress, which was a lie.	Anh ta nói rằng anh ta biết nữ diễn viên nổi tiếng, đó là một lời nói dối.
I will do it, but there is one condition.	Tôi sẽ làm điều đó, nhưng có một điều kiện.
I'm lost and need to ask for directions.	Tôi bị lạc và cần hỏi đường.
I think Tom said he wasn't going to get married.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn.
Neither Tom nor Mary are retired.	Cả Tom và Mary đều chưa nghỉ hưu.
Tom will be waiting for you.	Tom sẽ đợi bạn.
Tom has anxiety.	Tom mắc chứng lo âu.
I wish I could move, but I'm stuck here.	Tôi ước tôi có thể di chuyển, nhưng tôi bị mắc kẹt ở đây.
Tom told a few jokes to warm up the audience.	Tom đã kể một vài câu chuyện cười để hâm nóng khán giả.
That is a small part.	Đó là một phần nhỏ.
Tom bought some potatoes that Mary was selling.	Tom đã mua một số khoai tây mà Mary đang bán.
You never seem like you're having a good time.	Bạn không bao giờ có vẻ như bạn đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
You don't know how to swim.	Bạn không biết bơi.
They lived in a very small house at the end of a long gray street.	Họ sống trong một ngôi nhà rất nhỏ ở cuối con phố dài xám xịt.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
The professor couldn't understand what I meant.	Giáo sư không thể hiểu ý tôi.
He would rather take the train than take the plane.	Anh ấy thà đi tàu hỏa còn hơn đi máy bay.
I know that Tom knows where Mary will do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary sẽ làm điều đó ở đâu.
Tom is a pretty good singer.	Tom là một ca sĩ khá giỏi.
I am not expecting a job offer.	Tôi không mong đợi một lời mời làm việc.
You know Tom loves cars.	Bạn biết Tom thích ô tô.
Tom said he would call Mary on Monday night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho Mary vào tối thứ Hai.
One of Tom's dogs is dead.	Một trong những con chó của Tom đã chết.
I'm really not sure what I should do.	Tôi thực sự không chắc mình nên làm gì.
Looks like Tom is trying to slow down the negotiations.	Có vẻ như Tom đang cố làm chậm cuộc đàm phán.
Tom is disappointed in Mary's performance.	Tom thất vọng về màn trình diễn của Mary.
I actually did that a few times.	Tôi thực sự đã làm điều đó một vài lần.
Tom said he didn't know Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể làm điều đó.
You don't even know who sent this to you.	Bạn thậm chí không biết ai đã gửi cái này cho bạn.
It's not what you wear, it's how you wear it.	Nó không phải là những gì bạn mặc, mà là cách bạn mặc nó.
Tom is a little shorter than me.	Tom thấp hơn tôi một chút.
Tom is ready to help.	Tom đã sẵn sàng giúp đỡ.
We have to warn Tom about it.	Chúng tôi phải cảnh báo Tom về điều đó.
I've never been to Boston. 	Tôi chưa bao giờ đến Boston.
However, I was in Chicago.	Tuy nhiên, tôi đã ở Chicago.
Do you know what kind of flower it is?	Bạn có biết đó là loại hoa gì không?
I want to write something meaningful.	Tôi muốn viết một cái gì đó có ý nghĩa.
It would be very efficient to do it the way Tom suggested.	Sẽ rất hiệu quả nếu làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Tom was the first in our class to find a job.	Tom là người đầu tiên trong lớp chúng tôi tìm được việc làm.
I know that Tom was fast asleep in the bedroom.	Tôi biết rằng Tom đã ngủ say trong phòng ngủ.
Tom tried the key in the lock.	Tom đã thử chìa khóa trong ổ khóa.
I'm glad to hear that you're happy in Boston.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đang hạnh phúc ở Boston.
A man cannot be comfortable without his own approval.	Một người đàn ông không thể thoải mái nếu không có sự chấp thuận của chính mình.
Tom is a mess, isn't he?	Tom là một người lộn xộn, phải không?
Tom says he thinks he won't get there until dark.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến đó cho đến khi trời tối.
We always do it this way.	Chúng tôi luôn làm theo cách này.
It's money down the drain.	Đó là tiền xuống cống.
I doubt if Tom will be the last.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ là người cuối cùng.
Tom freaked me out.	Tom làm tôi hoảng sợ.
Now I'm serious.	Bây giờ tôi đang nghiêm túc.
I don't think Tom knows when Mary came to Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đến Boston khi nào.
Tom walked to the door and unlocked it.	Tom bước đến cửa và mở khóa.
Even if that's true, what's the difference?	Ngay cả khi đó là sự thật, sự khác biệt là gì?
Tom asked Mary if she wanted to do it this morning.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn làm điều đó vào sáng nay.
I'm not used to being treated this way.	Tôi không quen bị đối xử theo cách này.
You must submit your report by 5:00 tomorrow.	Bạn phải nộp báo cáo của mình trước 5:00 ngày mai.
The only person who can do this is Tom.	Người duy nhất có thể làm được điều này là Tom.
Tom knew that Mary did her best.	Tom biết rằng Mary đã làm hết sức mình.
Tom had not told Mary that he had been married before.	Tom đã không nói với Mary rằng anh đã kết hôn trước đây.
Tom was determined to do it.	Tom đã quyết tâm làm điều đó.
Tom is wearing the socks that Mary gave him.	Tom đang đi đôi tất mà Mary đã tặng cho anh ấy.
Tom said he wouldn't be willing to do that for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
I think Tom will be motivated to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom studies French every evening for 30 minutes.	Tom học tiếng Pháp mỗi buổi tối trong 30 phút.
Tom will start doing that today.	Tom sẽ bắt đầu làm điều đó ngay hôm nay.
You are a narrow-minded person.	Bạn là một người hẹp hòi.
Tom took a sweet out of his pocket.	Tom lấy một quả ngọt ra khỏi túi.
I'm working as a waiter in a fancy restaurant.	Tôi đang làm bồi bàn trong một nhà hàng sang trọng.
You have to rest.	Bạn phải nghỉ ngơi.
Tom promised me he wouldn't be late.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không đến muộn.
I am staying with friends.	Tôi đang ở với bạn bè.
Tom was very well behaved.	Tom đã cư xử rất tốt.
Tom said he wished he hadn't done it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy đã không làm điều đó một mình.
My wardrobe is full of things that I never intend to use again.	Tủ quần áo của tôi đầy ắp những thứ mà tôi không bao giờ có ý định sử dụng lại.
Tom has a pet turtle.	Tom có ​​một con rùa cưng.
I happened to witness bullying in the hallway.	Tôi tình cờ chứng kiến ​​vụ bắt nạt ở hành lang.
Tom will trust you.	Tom sẽ tin tưởng bạn.
I don't think Tom really wants that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn điều đó.
Tom said he wasn't sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary phải làm điều đó.
You're ready to go, aren't you?	Bạn đã sẵn sàng để đi, phải không?
I don't think you should take Tom to Australia with you.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đưa Tom đến Úc với bạn.
If the lion is the king of the beasts, the eagle is the king of the birds.	Nếu sư tử là vua của muôn thú thì đại bàng là vua của các loài chim.
You have to write more neatly.	Bạn phải viết gọn gàng hơn.
I don't intend to do anything more with Tom.	Tôi không định làm gì thêm với Tom.
This is a picture of my daughter.	Đây là hình ảnh của con gái tôi.
Please don't do that again.	Xin đừng làm vậy nữa.
I think Tom is being absent-minded.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lơ đãng.
Tom had been planning to do that for months.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó trong nhiều tháng.
Don't let Tom use this phone.	Đừng để Tom sử dụng điện thoại này.
Tom dropped into the chair, exhausted.	Tom thả mình xuống ghế, kiệt sức.
I'm not an adult yet.	Tôi chưa phải là người lớn.
I think Tom and Mary both want to come with us.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều muốn đi cùng chúng tôi.
Tom lives in a wooden house across the river.	Tom sống trong một ngôi nhà gỗ ở bên kia sông.
I still haven't been to Australia this year.	Tôi vẫn chưa đến Úc trong năm nay.
Tom told Mary not to do it.	Tom đã nói với Mary đừng làm điều đó.
If he continues to drift aimlessly, his late father will topple over in his grave.	Nếu anh ta tiếp tục trôi dạt một cách vô định, người cha quá cố của anh ta sẽ lật đổ trong nấm mồ của anh ta.
How did you know that Tom planned to move to Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom dự định chuyển đến Boston?
Tom is not an electrician is he?	Tom không phải là một thợ điện phải không?
Don't count on his help.	Đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom visits Mary in the hospital.	Tom đến thăm Mary trong bệnh viện.
There are some things that you should never try to do.	Có một số điều mà bạn không bao giờ nên thử làm.
Right now, we have a slightly more pressing problem.	Hiện tại, chúng tôi có một vấn đề cấp bách hơn một chút.
Tom is quiet, isn't he?	Tom im lặng, phải không?
Did anyone other than Tom give Mary anything?	Có ai khác ngoài Tom cho Mary cái gì không?
I wish I could find a way to fix this.	Tôi ước rằng tôi có thể tìm ra cách để khắc phục điều này.
When did you go swimming with Tom?	Bạn đã đi bơi với Tom khi nào?
Tom told me he did it already.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
It cannot be replaced.	Nó không thể thay thế được.
I think you will never get there.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ đến nơi.
You will eventually return to Australia.	Cuối cùng bạn sẽ trở lại Úc.
Tom has the same goal.	Tom có ​​cùng một mục tiêu.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ấn tượng.
Tom loves skiing and snowboarding.	Tom thích trượt tuyết và trượt ván trên tuyết.
Tom still has some time.	Tom vẫn còn một thời gian.
Tom said he was really scared.	Tom nói rằng anh ấy thực sự sợ hãi.
Tom doesn't plan to go it alone.	Tom không có kế hoạch đi một mình.
What fertilizer did you use?	Bạn đã sử dụng loại phân bón nào?
Tom is not an electrician.	Tom không phải là một thợ điện.
Isn't that just a flame brush?	Đó không phải chỉ là một ngọn lửa bàn chải?
I will stay at home for the weekend.	Cuối tuần tôi sẽ ở nhà.
Tom is also working hard like everyone else.	Tom cũng đang làm việc chăm chỉ như những người khác.
I want to see Tom again someday.	Tôi muốn gặp lại Tom vào một ngày nào đó.
Tom thought about the question for a moment.	Tom suy nghĩ về câu hỏi một lúc.
I'm just telling you what I've seen.	Tôi chỉ nói với bạn những gì tôi đã thấy.
You are very good at changing the subject.	Bạn rất giỏi trong việc thay đổi chủ đề.
I know I've seen that before.	Tôi biết rằng tôi đã thấy điều đó trước đây.
Tom says he won.	Tom nói rằng anh ấy đã thắng.
Are you really going to break up with Tom?	Bạn có thực sự sẽ chia tay với Tom?
What did Tom buy?	Tom đã mua gì?
I don't understand Tom's reluctance to do that.	Tôi không hiểu sự miễn cưỡng của Tom khi làm điều đó.
Tom said that he shot Mary twice.	Tom nói rằng anh ta đã bắn Mary hai lần.
Tom and Mary seem to be attracted to each other, don't they?	Tom và Mary dường như bị thu hút bởi nhau, phải không?
You must be wondering who I am.	Chắc bạn đang thắc mắc tôi là ai.
Everyone knows what's going on.	Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom doesn't have to let me do this.	Tom không cần phải để tôi làm việc này.
Tom and I are very different.	Tom và tôi rất khác nhau.
I think there's a chance that Tom won't.	Tôi nghĩ có khả năng Tom sẽ không làm vậy.
Tom and Mary both wear black.	Tom và Mary đều mặc đồ đen.
Do you like to go shopping with your mother?	Bạn có thích đi mua sắm với mẹ của bạn?
I don't think this is the best time to ask for a promotion.	Tôi cho rằng đây không phải là thời điểm tốt nhất để yêu cầu thăng chức.
There is nothing we can announce yet.	Không có gì chúng tôi có thể thông báo được nêu ra.
My income has dropped ten percent.	Thu nhập của tôi đã giảm mười phần trăm.
I got out of the car at 40th Street.	Tôi ra khỏi xe ở 40th Street.
I suggest that we should be there another day.	Tôi đề nghị rằng chúng ta nên ở đó vào một ngày khác.
That's Tom's way.	Đó là cách của Tom.
I think Tom would refuse to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
I knew there was something wrong with that girl.	Tôi biết có điều gì đó không ổn ở cô gái đó.
Tom looked over at Mary.	Tom nhìn sang Mary.
I have never used a winch before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng tời trước đây.
The painting of Mary by Tom.	Bức tranh của Mary do Tom vẽ.
Tom couldn't hide his excitement.	Tom đã không thể giấu được sự phấn khích của mình.
I think it's inevitable.	Tôi cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi.
Tom suffocated to death.	Tom nghẹt thở đến chết.
Tom wasn't good enough for Mary.	Tom không đủ tốt với Mary.
Tom can't do it, but Mary can.	Tom không làm được, nhưng Mary thì có thể.
As soon as I get to London, I'll send you a line.	Ngay sau khi tôi đến London, tôi sẽ gửi cho bạn một dòng.
Tom says he sells about thirty loaves of bread a day.	Tom nói rằng anh ấy bán khoảng ba mươi ổ bánh mì mỗi ngày.
That's all that happened.	Đó là tất cả những gì đã xảy ra.
Tom was very sleepy and could barely open his eyes.	Tom rất buồn ngủ và hầu như không thể mở mắt.
When I lived in Rome, I took the metro every day.	Khi tôi sống ở Rome, tôi đi tàu điện ngầm mỗi ngày.
My grandmother's death was a huge shock.	Cái chết của bà tôi là một cú sốc lớn.
Tom will probably be the last.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng.
Tom looks very happy.	Tom trông rất hạnh phúc.
Tom is being treated for mental illness.	Tom đang được điều trị bệnh tâm thần.
Tom is not the one to tell me you need to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn cần phải làm điều đó.
You just pretend to study, right?	Bạn chỉ giả vờ để học tập, phải không?
There were 150 passengers on the plane.	Có 150 hành khách trên máy bay.
Tom is not a winner.	Tom không phải là người chiến thắng.
Tom and Mary have to travel together.	Tom và Mary phải đi du lịch cùng nhau.
Mary left on her trip.	Mary đã rời đi trong chuyến đi của cô ấy.
Tom spends more time thinking about work than doing it.	Tom dành nhiều thời gian để nghĩ về công việc hơn là thực hiện nó.
You are making my pleasure.	Bạn đang làm cho niềm vui của tôi.
I don't have time to talk to you now.	Tôi không có thời gian để nói chuyện với bạn bây giờ.
Tom is writing something in his notebook.	Tom đang viết gì đó vào sổ tay của mình.
Tom predicts Mary will win the race.	Tom dự đoán Mary sẽ thắng cuộc đua.
I also wrote Tom a letter.	Tôi cũng đã viết cho Tom một lá thư.
Tom should probably tell Mary what time he intends to go home.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary mấy giờ anh ấy định về nhà.
The reason that Tom and I are here is because we were asked to come.	Lý do mà Tom và tôi ở đây là vì chúng tôi được yêu cầu đến.
Tom should do it that way.	Tom nên làm theo cách đó.
Tom came up with some good ideas.	Tom đã nảy ra một số ý tưởng hay.
I don't think Tom would be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
I'm pretty sure both Tom and Mary made it.	Tôi khá chắc chắn rằng cả Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
Tom stopped Mary before she could mess it all up.	Tom đã ngăn Mary lại trước khi cô ấy có thể làm rối tung tất cả.
I never wanted to talk about it.	Tôi không bao giờ muốn nói về nó.
Tom gave a key to Mary.	Tom đã đưa một chiếc chìa khóa cho Mary.
Have you never eaten Chinese food?	Bạn chưa bao giờ ăn đồ ăn Trung Quốc?
How did you break your shoulder bone?	Làm thế nào bạn bị gãy xương vai của bạn?
Tom filled the box with food.	Tom đổ đầy thức ăn vào hộp.
I am very picky.	Tôi rất kén chọn.
I'm sure Tom won't be allowed to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó.
I don't like running.	Tôi không thích chạy.
Tom, be quiet for five minutes and listen.	Tom, hãy im lặng trong năm phút và lắng nghe.
I would feel the same way if I were in your position.	Tôi sẽ cảm thấy như vậy nếu tôi ở trong vị trí của bạn.
I wouldn't talk to Tom if I were you.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom nếu tôi là bạn.
I'll go see what's going on.	Tôi sẽ đi xem chuyện gì đang xảy ra.
I can't pull up yet, but I'm trying to achieve it.	Tôi chưa thể kéo lên, nhưng tôi đang cố gắng để đạt được nó.
I don't want to get out of bed this morning.	Tôi không muốn ra khỏi giường sáng nay.
You know Tom won't be able to do it as quickly as Mary, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary, phải không?
I think I gave you the key yesterday.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đưa cho bạn chìa khóa ngày hôm qua.
Tom is third in line.	Tom đứng thứ ba trong hàng.
I am waiting for your arrival.	Tôi đang chờ sự đến của bạn.
He went as far as to call her an idiot.	Anh đã đi xa đến mức gọi cô là đồ ngốc.
Tom has a brother who can help you do that.	Tom có ​​một người anh trai có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom thinks I don't know what he's talking about.	Tom nghĩ tôi không biết anh ấy nói gì.
They are waiting.	Họ đang đợi.
Tom was my saxophone teacher for three years.	Tom là giáo viên dạy saxophone của tôi trong ba năm.
Some people refuse to be vaccinated.	Một số người từ chối tiêm chủng.
Doing that won't be difficult.	Làm điều đó sẽ không khó.
Tom was trying to get some rest.	Tom đã cố gắng nghỉ ngơi một chút.
Tom probably won't be ready.	Tom có ​​lẽ sẽ không sẵn sàng.
Tom wants some information.	Tom muốn một số thông tin.
Farmers should ensure that they sow quality seeds.	Người nông dân nên đảm bảo rằng họ gieo hạt giống chất lượng.
Tom used to go to Australia often.	Trước đây Tom thường đến Úc.
Tom is not good at remembering names.	Tom không giỏi nhớ tên.
Tom said that he was very sure that Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn rằng Mary phải làm điều đó.
Tom knows that he is in serious trouble.	Tom biết rằng anh ấy đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
It's great to see you're having so much fun.	Thật tuyệt khi thấy bạn đang có rất nhiều niềm vui.
Outerwear on the first floor.	Áo khoác ngoài ở tầng một.
The handkerchiefs are in the drawer.	Những chiếc khăn tay nằm trong ngăn kéo.
Tom has lived abroad for many years.	Tom đã sống ở nước ngoài nhiều năm.
I want you to fire Tom.	Tôi muốn bạn sa thải Tom.
Why don't we go ahead and eat?	Tại sao chúng ta không tiếp tục và ăn?
I will learn to knit.	Tôi sẽ học đan lát.
I have accepted it.	Tôi đã chấp nhận nó.
Tom has a large gun collection.	Tom có ​​một bộ sưu tập súng lớn.
Tom does not stop loving Mary.	Tom không ngừng yêu Mary.
I spent all my pocket money on a model plane.	Tôi đã tiêu toàn bộ số tiền tiêu vặt của mình cho một chiếc máy bay mô hình.
No one knows exactly how many people consider themselves hippies.	Không ai biết chính xác có bao nhiêu người tự coi mình là hippies.
I know Tom doesn't really need to do that.	Tôi biết Tom không thực sự cần làm điều đó.
Even Tom speaks French.	Ngay cả Tom cũng nói tiếng Pháp.
Tom has a butterfly in his stomach.	Tom có ​​một con bướm trong bụng.
I can not find it.	Tôi không thể tìm thấy nó.
I want three dozen donuts.	Tôi muốn ba tá bánh rán.
Who is standing there?	Ai đang đứng đó?
I'm still not going to do that.	Tôi vẫn định không làm điều đó.
How many cakes did you bake?	Bạn đã nướng bao nhiêu cái bánh?
Tom tells Mary that he doesn't think John will be late.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John sẽ đến muộn.
This hut is in danger of falling.	Căn chòi này có nguy cơ bị đổ.
Tom doesn't take drugs.	Tom không dùng ma túy.
Tom doesn't get paid for that.	Tom không được nhận tiền cho việc đó.
Tom is truly a wonderful man.	Tom thực sự là một người đàn ông tuyệt vời.
Tom told me that he thought Mary was boring.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật nhàm chán.
I called my friend after arriving at the station.	Tôi đã gọi cho bạn mình sau khi đến nhà ga.
I can cook you something if you're hungry.	Tôi có thể nấu cho bạn một cái gì đó nếu bạn đói.
That scenario is unlikely.	Kịch bản đó khó có thể xảy ra.
I don't have many problems.	Tôi không có nhiều vấn đề.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
I don't need any help.	Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom needs control.	Tom cần phải kiểm soát.
This is one of the books I want to read.	Đây là một trong những cuốn sách tôi muốn đọc.
I was there myself.	Bản thân tôi đã ở đó.
Tom helped me learn French.	Tom đã giúp tôi học tiếng Pháp.
Tom said I looked terrified.	Tom nói rằng tôi trông rất kinh hãi.
Because it was raining, I didn't go.	Vì trời mưa nên tôi không đi.
They expect their delivery truck to be repaired by the end of the week.	Họ hy vọng xe tải giao hàng của họ sẽ được sửa chữa vào cuối tuần.
Tom closed the door.	Tom đóng cửa lại.
You don't have to stay here anymore.	Bạn không cần phải ở lại đây nữa.
Tom can recognize Mary.	Tom có ​​thể nhận ra Mary.
Tom was introduced.	Tom đã được giới thiệu.
How long have you and Tom been friends?	Bạn và Tom là bạn của nhau bao lâu?
My sister was in the basketball club last year.	Em gái tôi thuộc câu lạc bộ bóng rổ năm ngoái.
At that time Tom was not in high school.	Lúc đó Tom chưa học trung học.
I don't ask Tom why he wants this.	Tôi không hỏi Tom tại sao anh ấy muốn điều này.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
I cannot attend the meeting due to illness.	Tôi không thể tham dự cuộc họp do bị ốm.
Don't know if Tom is sleepy.	Không biết Tom có ​​buồn ngủ không.
Tom is a plastic surgeon.	Tom là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
Tom drifted into the river in a barrel.	Tom trôi xuống sông trong một cái thùng.
Don't tell me you forgot.	Đừng nói với tôi là bạn đã quên.
It's time we start taking action.	Đã đến lúc chúng ta bắt đầu hành động.
I don't have to tell Tom what to do.	Tôi không cần phải nói với Tom phải làm gì.
I spend about an hour a day learning French.	Tôi dành khoảng một giờ mỗi ngày để học tiếng Pháp.
High unemployment remains the most serious macroeconomic problem.	Tỷ lệ thất nghiệp cao vẫn là vấn đề kinh tế vĩ mô nghiêm trọng nhất.
You are so young.	Bạn còn quá trẻ.
Sorry, I have a lot on my plate right now.	Xin lỗi, tôi có rất nhiều thứ trên đĩa của tôi ngay bây giờ.
I'm not a martial artist.	Tôi không phải là một võ sĩ.
I don't have the strength to do that anymore.	Tôi không còn sức để làm điều đó nữa.
We are being watched.	Chúng tôi đang bị theo dõi.
Tom patted me on the shoulder.	Tom vỗ vai tôi.
Tom assumed that Mary was reluctant to do that.	Tom cho rằng Mary thật miễn cưỡng khi làm điều đó.
I think Tom is fucking miserable.	Tôi nghĩ rằng Tom thật khốn nạn.
We arrived in Boston after dark.	Chúng tôi đến Boston sau khi trời tối.
Tom didn't know Mary would be here today.	Tom không biết hôm nay Mary sẽ ở đây.
Tom lived in Australia in 2013.	Tom sống ở Úc vào năm 2013.
Tom didn't even recognize me.	Tom thậm chí còn không nhận ra tôi.
That is another story.	Đó là một câu chuyện khác.
I think Tom forgot to do that.	Tôi nghĩ Tom đã quên làm điều đó.
I definitely need to tell Tom.	Tôi chắc chắn cần phải nói với Tom.
Tom and I talked for quite a while this afternoon.	Tom và tôi đã nói chuyện khá lâu chiều nay.
I want to know who Tom's girlfriend is.	Tôi muốn biết bạn gái của Tom là ai.
I don't think Tom has a microwave.	Tôi không nghĩ Tom có ​​lò vi sóng.
Tom was one of the people who was fired.	Tom là một trong những người đã bị cho thôi việc.
Tom is not kind.	Tom không tử tế.
I know you will tell me the truth.	Tôi biết bạn sẽ nói cho tôi sự thật.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Did Tom suggest that?	Tom có ​​gợi ý điều đó không?
Tom and Mary are going to eat together.	Tom và Mary đang định đi ăn cùng nhau.
Tom says he's retired.	Tom nói rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
I don't really care what's going on.	Tôi không quan tâm lắm đến những gì đang diễn ra.
Are you sure no one was hurt?	Bạn có chắc là không ai bị thương không?
I lived with the Jacksons for three years.	Tôi đã sống với Jacksons trong ba năm.
Now we have one less thing to worry about.	Bây giờ chúng tôi có một điều ít hơn để lo lắng về.
How long did it take you to translate this book?	Bạn đã mất bao lâu để dịch cuốn sách này?
I know when I'm in my head.	Tôi biết khi tôi đang ở trong đầu của tôi.
I watched baseball.	Tôi đã xem bóng chày.
You don't drive, do you?	Bạn không lái xe, phải không?
I can't believe Tom is actually planning to do this.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang lên kế hoạch làm điều này.
Tom didn't know what I wanted to do.	Tom không biết tôi muốn làm gì.
Tom said he was in no hurry to leave.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng rời đi.
Do you know why we have to do this?	Bạn có biết tại sao chúng tôi phải làm điều này không?
What do you think when you see this photo?	Bạn nghĩ gì khi xem bức ảnh này?
Tom is also a skateboarder and skier.	Tom cũng là một vận động viên lướt ván và trượt tuyết.
Tom's hair is very long.	Tóc của Tom rất dài.
Tom must have mistook me for someone else.	Tom chắc đã nhầm tôi với người khác.
Tom doesn't know who stole his bike.	Tom không biết ai đã lấy trộm xe đạp của mình.
Tom hopes to pass his exam.	Tom hy vọng sẽ vượt qua kỳ thi của mình.
Tom is completely clueless.	Tom hoàn toàn không biết gì.
It's sprinkling outside.	Nó đang rắc bên ngoài.
That is inevitable.	Điều đó không thể tránh khỏi.
Everyone who knows me knows I wouldn't.	Những người biết tôi đều biết tôi sẽ không làm vậy.
Tom knew Mary wanted to do it.	Tom biết Mary muốn làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to be sad.	Tom không muốn Mary buồn.
I know a poet whose poem is read by many people.	Tôi biết một nhà thơ có bài thơ được nhiều người đọc.
Tom threatened me with a knife.	Tom đe dọa tôi bằng một con dao.
The hen laid an egg.	Con gà mái đã đẻ một quả trứng.
Tom tells Mary what needs to be done.	Tom nói với Mary những gì cần phải làm.
Tom thought Mary would be sober when he got home.	Tom nghĩ Mary sẽ tỉnh táo khi anh về nhà.
I will ask Tom to take pictures of us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom chụp ảnh chúng tôi.
When we heard the news of the divorce, we assumed it was because the two couldn't agree on the basic principles.	Khi nghe tin ly hôn, chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do hai người đó không thể thống nhất về các nguyên tắc cơ bản.
Both of my brothers are married, but my sisters are single.	Cả hai anh trai tôi đều đã lập gia đình, nhưng các chị tôi đều độc thân.
I hope you will tell me everything that happens.	Tôi hy vọng bạn sẽ cho tôi biết tất cả mọi thứ xảy ra.
You were starving, weren't you?	Bạn bị bỏ đói, phải không?
I don't like people who don't do what they say they will.	Tôi không thích những người không làm những gì họ nói rằng họ sẽ làm.
Tom doesn't want any help.	Tom không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom asks Mary not to kiss him in public anymore.	Tom yêu cầu Mary không hôn anh ở nơi công cộng nữa.
Sure, it won't take long.	Chắc chắn, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Tom will like you. 	Tom sẽ thích bạn.
Too bad the two have never met.	Thật tệ là hai người chưa từng gặp nhau.
Tom was able to start the engine.	Tom đã có thể bắt đầu động cơ.
That's not the plan right now.	Đó không phải là kế hoạch ngay bây giờ.
Tom will be on time, I think.	Tom sẽ đến đúng giờ, tôi nghĩ vậy.
Many adults missed school because of war and displacement.	Nhiều người lớn đã bỏ lỡ việc học vì chiến tranh và di dời.
Tom could have solved the problem in a better way.	Tom có ​​thể đã giải quyết vấn đề theo cách tốt hơn.
Why did you lie to Tom?	Tại sao bạn lại nói dối Tom?
It was her.	Đó là cô ấy.
Tom says we can use his cabin near the lake this weekend.	Tom nói rằng chúng tôi có thể sử dụng cabin của anh ấy gần hồ vào cuối tuần này.
Tom has a large wardrobe in his bedroom.	Tom có ​​một tủ quần áo lớn trong phòng ngủ của mình.
I didn't know you would let me do it.	Tôi không biết bạn sẽ để cho tôi làm điều đó.
I don't like being treated like an animal.	Tôi không thích bị đối xử như một con vật.
Watching that movie was like taking a trip to India.	Xem bộ phim đó giống như tham gia một chuyến đi đến Ấn Độ.
What do you want for a guest?	Bạn muốn gì cho một vị khách mời?
I am a poor person.	Tôi là một người nghèo.
Tom probably went out for some air.	Tom có ​​lẽ đã đi ra ngoài để có không khí.
Tom likes children.	Tom thích trẻ con.
Tom was planning to visit Australia.	Tom đã lên kế hoạch đến thăm Úc.
Tom believes something more is going on.	Tom tin rằng có điều gì đó hơn thế nữa đang xảy ra.
You don't eat much, do you?	Bạn không ăn nhiều phải không?
Tom can be lonely in Australia.	Tom có ​​thể cô đơn ở Úc.
Tom called me the day before.	Tom đã gọi cho tôi vào ngày hôm trước.
I know Tom is the only one who doesn't have to.	Tôi biết Tom là người duy nhất không phải làm điều đó.
Why don't you come to my house one of these days?	Tại sao bạn không đến nhà tôi một trong những ngày này?
Tom says he doesn't believe you did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn đã làm điều đó.
He always shows his knowledge of English.	Anh ấy luôn thể hiện kiến ​​thức tiếng Anh của mình.
Should I ask her to send us the book?	Tôi có nên yêu cầu cô ấy gửi sách cho chúng tôi không?
This is Tom's cell.	Đây là phòng giam của Tom.
I will hire anyone he recommends.	Tôi sẽ thuê bất cứ ai mà anh ấy giới thiệu.
Tom can't finish everything that needs to be done.	Tom không thể hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
It was a business that I wanted to start.	Đó là một công việc kinh doanh mà tôi muốn bắt đầu.
Maybe there's still time.	Có lẽ vẫn còn thời gian.
Tom told me he was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nản lòng.
Who's going with me?	Ai đi với tôi?
Neither Tom nor Mary was taken off the list of suspects.	Cả Tom và Mary đều không bị loại ra khỏi danh sách tình nghi.
You will make mistakes.	Bạn sẽ mắc sai lầm.
Tom says he did it the wrong way.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
Tom says he knows he may not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
What Tom needs is stability.	Điều Tom cần là sự ổn định.
Tom was here when I woke up this morning.	Tom đã ở đây khi tôi thức dậy sáng nay.
Tom has a night shift.	Tom có ​​ca trực đêm.
I hope Tom gets the help he needs.	Tôi hy vọng Tom nhận được sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
If Tom says he doesn't want to, don't try to force him.	Nếu Tom nói rằng anh ấy không muốn, thì đừng cố ép anh ấy nữa.
I thought you said you were planning to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đang có kế hoạch làm điều đó.
Are you sure we'll get there before everyone else?	Bạn có chắc chúng ta sẽ đến đó trước những người khác không?
Tom hugged his father.	Tom ôm chầm lấy bố.
Tom is the only one who believes that.	Tom là người duy nhất tin điều đó.
I'd like to book a table for four tomorrow night.	Tôi muốn đặt một bàn cho bốn người vào tối mai.
Tom tells me how proud he is of his children.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tự hào về những đứa con của mình như thế nào.
Tom started to feel dizzy.	Tom bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
I always keep a screwdriver handy.	Tôi luôn giữ một cái tuốc nơ vít tiện dụng.
When you feel lonely, remember the happy moments we spent together.	Khi bạn cảm thấy cô đơn, hãy nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta đã trải qua cùng nhau.
I know that Tom is a very nice guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất tốt.
I don't know what he wants.	Tôi không thể biết anh ấy muốn gì.
I don't really like you either.	Tôi cũng không thích bạn cho lắm.
Tom will probably go to Australia with Mary.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc với Mary.
Tom was in good condition.	Tom đã ở trong tình trạng tốt.
Tom finished it by 2:30, but Mary didn't.	Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30, nhưng Mary thì không.
I don't think I've ever seen Tom so angry before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom tức giận như vậy trước đây.
I think you have a meeting at 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn có một cuộc họp lúc 2:30.
I won't let you do that again.	Tôi sẽ không để bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom looks like he's lost a lot of weight.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã giảm cân rất nhiều.
I feel depressed because there is so much work to do.	Tôi cảm thấy chán nản vì có rất nhiều việc phải làm.
I can see Tom, but I can't see you.	Tôi có thể nhìn thấy Tom, nhưng tôi không thể nhìn thấy bạn.
Why didn't Tom tell me?	Tại sao Tom không nói với tôi?
Tom was not feeling well so he went to the hospital.	Tom không cảm thấy khỏe nên đã đến bệnh viện.
Tom knows it's not a good idea to do that.	Tom biết làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom needs a transplant.	Tom cần cấy ghép.
Tom often hangs out at the swimming pool.	Tom thường đi chơi ở bể bơi.
It's hard to lose someone like Tom.	Thật khó để mất một người như Tom.
Last week I was so busy that I hardly had time to relax.	Tuần vừa qua tôi rất bận rộn nên hầu như không có thời gian để thư giãn.
I'm sure Tom knows Mary is in the hospital.	Tôi chắc rằng Tom biết Mary đang ở trong bệnh viện.
I had a nervous breakdown.	Tôi đã bị suy nhược thần kinh.
I don't like Tom more than you.	Tôi không thích Tom hơn bạn.
I think Tom is alive.	Tôi nghĩ Tom còn sống.
I hope nothing happens to Tom.	Tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra với Tom.
Tom would probably do it.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Who is my teacher?	Ai là giáo viên của tôi?
Tom and Mary lived next to John and Alice when they were in Boston.	Tom và Mary sống cạnh John và Alice khi họ ở Boston.
I'm sure you must have seen it.	Tôi chắc rằng bạn chắc hẳn đã thấy nó.
Tom didn't ask me for money.	Tom không yêu cầu tôi tiền.
Tom could not hear well and could only understand a few words of what was being said.	Tom không nghe rõ và chỉ có thể hiểu được một vài từ những gì đang được nói.
That is Tom's ambition to go to the moon.	Đó là tham vọng lên mặt trăng của Tom.
Tom wasn't the only one who got up early this morning.	Tom không phải là người duy nhất dậy sớm vào sáng nay.
Canoeing downstream is much easier than upstream.	Chèo xuồng xuôi dòng dễ hơn rất nhiều so với ngược dòng.
I can't go back to Boston.	Tôi không thể quay lại Boston.
They are looking for trouble.	Họ đang tìm kiếm rắc rối.
In the end, Tom will agree to do it.	Cuối cùng, Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
My brother is not busy.	Anh trai tôi không bận.
Grandpa Tom's ship was sunk by a torpedo.	Con tàu của ông nội Tom đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi.
I need three large onions and a head of cabbage.	Tôi cần ba củ hành tây lớn và một đầu bắp cải.
Tom and I live together.	Tom và tôi sống cùng nhau.
You are a happy person.	Bạn là một người hạnh phúc.
Tom won't do it for us.	Tom sẽ không làm điều đó cho chúng tôi.
Tom, Mary, John and Alice all shouted.	Tom, Mary, John và Alice đều hét lên.
Tom bought a new notebook.	Tom đã mua một cuốn sổ mới.
I tried to reason with Tom.	Tôi đã cố gắng lý luận với Tom.
That's what you said last time.	Đó là những gì bạn đã nói lần trước.
I never thought that Tom wouldn't like it here.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ không thích nó ở đây.
I better ask Tom.	Tốt hơn là tôi nên hỏi Tom.
He didn't see anyone else at the station.	Anh ta không thấy ai khác ở nhà ga.
Tom didn't know I was going to Australia.	Tom không biết tôi sẽ đến Úc.
You are abusing your authority.	Bạn đang lạm dụng quyền hạn của mình.
Tom often teaches French.	Tom thường dạy tiếng Pháp.
I know Tom is afraid that he will be fired.	Tôi biết Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
My hometown is located about 20 minutes by car from the big city.	Quê tôi nằm cách thành phố lớn khoảng 20 phút đi xe.
Tom wants Mary to go and leave him alone.	Tom muốn Mary ra đi và để anh ta yên ổn.
Tom won't get a chance to eat until after 2:30.	Tom sẽ không có cơ hội ăn cho đến sau 2:30.
Tom seems easygoing.	Tom có ​​vẻ dễ tính.
Don't worry about the results of the test.	Đừng lo lắng về kết quả của bài kiểm tra.
The contents of the letter had an interesting effect on my marriage.	Nội dung của bức thư đã có một ảnh hưởng thú vị đến cuộc hôn nhân của tôi.
I'm the same height as Tom.	Tôi có cùng chiều cao với Tom.
Tom plays the harmonica better than the guitar.	Tom chơi harmonica hay hơn là chơi guitar.
Tom must take responsibility for what happened.	Tom phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
We have about thirty cans of beans in the cellar.	Chúng tôi có khoảng ba mươi lon đậu trong hầm.
Do you really think Tom is handsome?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đẹp trai không?
"Let's go swimming." 	"Đi bơi thôi."
"I want to, but I can't today."	"Tôi muốn, nhưng tôi không thể hôm nay."
Tom assumes everyone knows he's been in prison.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh ta đã từng ở trong tù.
What's wrong with the way we plan to do it?	Có gì sai với cách chúng tôi dự định làm điều đó?
We should talk calmly to each other.	Chúng ta nên nói chuyện một cách bình tĩnh với nhau.
I'm uncomfortable because I don't speak French.	Tôi không thoải mái vì tôi không nói được tiếng Pháp.
Did Tom say how the meeting would go?	Tom có ​​nói cuộc họp sẽ diễn ra như thế nào không?
Tom may become very rich soon.	Tom có ​​thể trở nên rất giàu có sớm thôi.
There was thunder, but no rain.	Có sấm sét, nhưng không có mưa.
He was out of shape hiking with his sons, and he was stiff and sore the next day.	Anh ấy đã mất hình dạng khi đi bộ đường dài với các con trai của mình, và anh ấy bị cứng và đau vào ngày hôm sau.
Someone needs to be home in the afternoon to sign the package.	Cần có người ở nhà vào buổi chiều để ký gói hàng.
You look like you're taking a nap.	Bạn có vẻ như bạn đang ngủ một giấc.
Tom will need to ask permission to do that.	Tom sẽ cần phải xin phép để làm điều đó.
A dog that barks all the time is not a good watch dog.	Một con chó luôn sủa không phải là một con chó trông nhà tốt.
I know you are not yourself today.	Tôi biết bạn không phải là chính mình ngày hôm nay.
Tom bandaged Mary's arm.	Tom băng bó cánh tay cho Mary.
If you need someone to talk to, give me a call.	Nếu bạn cần ai đó để nói chuyện, hãy gọi cho tôi.
I know you'll love that movie.	Tôi biết bạn sẽ thích bộ phim đó.
The Japanese language has honorific expressions.	Ngôn ngữ Nhật Bản có các cách diễn đạt bằng kính ngữ.
My grandmother used to use her sewing machine a lot when she was little.	Bà tôi thường sử dụng máy khâu của bà rất nhiều khi bà còn nhỏ.
I think we can do it if we try.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó nếu chúng tôi cố gắng.
Tom says that Mary is probably still unemployed.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang thất nghiệp.
I wonder if Tom wants to go to Boston with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với Mary không.
Tom says I don't have to do it if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
My favorite flower is sunflower.	Hoa yêu thích của tôi là hoa hướng dương.
Tom hopes that we can do it for him.	Tom hy vọng rằng chúng tôi có thể làm điều đó cho anh ấy.
I'm gaining weight.	Tôi đang tăng cân.
People don't forget things like that.	Mọi người đừng quên những điều như thế.
Tom sold his company.	Tom đã bán công ty của mình.
We need to make sure no one is in the building before locking the doors.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng không có ai trong tòa nhà trước khi khóa cửa.
Tom said that he is not fit enough to go hiking.	Tom nói rằng anh ấy không đủ thể trạng tốt để đi leo núi.
Tom would be so proud.	Tom sẽ rất tự hào.
Tom solved this problem.	Tom đã giải quyết vấn đề này.
Tom said he would let us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom called me back a few minutes later.	Tom gọi lại cho tôi vài phút sau.
Who's with you?	Ai đi với bạn?
Why don't you bring the parcel to the post office?	Tại sao bạn không mang bưu kiện đến bưu điện?
Tom doesn't seem to know where Mary is.	Tom dường như không biết Mary ở đâu.
Tom went somewhere, but I don't know where.	Tom đã đi đâu đó, nhưng tôi không biết ở đâu.
Friends don't let friends drive while intoxicated.	Bạn bè không để bạn bè lái xe trong tình trạng say xỉn.
He has yet to be proven guilty.	Anh ta vẫn chưa được chứng minh là có tội.
I'm so glad Tom left.	Tôi rất vui vì Tom đã rời đi.
Have you received any email from Tom recently?	Gần đây bạn có nhận được email nào từ Tom không?
Bad people are not born bad.	Người xấu không sinh ra đã xấu.
I wonder if Tom told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy không.
Tom cannot be accused of being narrow-minded.	Tom không thể bị buộc tội là hẹp hòi.
Tom hasn't milked the cow yet.	Tom vẫn chưa vắt sữa bò.
Tom said that he wished he hadn't gone there with Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng anh không đến đó với Mary.
What is your favorite sandwich?	Loại bánh sandwich yêu thích của bạn là gì?
Why don't you come to my place?	Tại sao bạn không đến chỗ của tôi?
Tom has moved up to first place.	Tom đã chuyển lên vị trí đầu tiên.
Tom continued to eat.	Tom tiếp tục ăn.
Would you please give our chef a compliment?	Bạn có vui lòng dành lời khen cho đầu bếp của chúng tôi không?
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't realize it was so serious.	Tôi không nhận ra nó nghiêm trọng đến vậy.
Tom asked me if I was free tomorrow.	Tom hỏi tôi liệu ngày mai tôi có rảnh không.
I didn't wake you up, did I?	Tôi đã không đánh thức bạn, phải không?
I suspect that Tom and Mary are skeptical.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang hoài nghi.
I did not agree to accept Tom's offer.	Tôi đã không đồng ý chấp nhận lời đề nghị của Tom.
I am alone in the city.	Tôi ở một mình trong thành phố.
Do you want me to help you find a job?	Bạn có muốn tôi giúp bạn tìm được việc làm không?
Are you sure you can leave Tom alone with Mary?	Bạn có chắc là có thể để Tom một mình với Mary không?
Tom seemed intoxicated.	Tom có ​​vẻ say sưa.
Can't we decide that now?	Chúng ta không thể quyết định điều đó ngay bây giờ sao?
I didn't know that you lost your umbrella.	Tôi không biết rằng bạn đã đánh mất chiếc ô của mình.
Tom said he knew that Mary might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể cần phải làm điều đó.
You have done that.	Bạn đã làm được điều đó.
Tom is not as heavy as Mary.	Tom không nặng như Mary.
Identify Tom.	Xác định Tom.
Tell Tom which train he should get on.	Nói cho Tom biết anh ấy nên lên chuyến tàu nào.
We'll take care of Tom.	Chúng tôi sẽ xử lý Tom.
We have to follow the rules.	Chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc.
Tom was sure that Mary would do it.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom can tell why Mary wants to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom told me that he hoped that Mary would not hesitate to do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không do dự khi làm điều đó.
If I could go anywhere in the world, I would go to Boston.	Nếu tôi có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới, tôi sẽ đến Boston.
I can't do anything until this project is completed.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi dự án này được hoàn thành.
Tom and John are twins, so are Mary and Alice.	Tom và John là anh em sinh đôi, Mary và Alice cũng vậy.
Tom thought that Mary would do it to him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó với anh ta.
I can trust you, can't I?	Tôi có thể tin tưởng bạn, phải không?
The company is listed on the Tokyo Stock Exchange.	Công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.
The keys were not on the table where I left them.	Chìa khóa không có trên bàn nơi tôi để chúng.
I told Tom I was tired.	Tôi nói với Tom rằng tôi mệt.
Tom doesn't like it when people curse in front of his kids.	Tom không thích khi mọi người chửi bới trước mặt con mình.
It's been more than three years since we came to live here.	Đã hơn ba năm kể từ khi chúng tôi đến sống ở đây.
I asked Tom smiling.	Tôi hỏi Tom mỉm cười.
I suspect Tom and Mary were busy all day.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã bận rộn cả ngày.
Tom tricked Mary into doing it.	Tom đã lừa Mary làm điều đó.
Tom does not share his food.	Tom không chia sẻ thức ăn của mình.
Slovakia has its roots in the Great Moravian state in the 9th century.	Slovakia có nguồn gốc từ nhà nước Great Moravia vào thế kỷ thứ 9.
Tom daydreamed for a few minutes.	Tom mơ mộng trong vài phút.
Tom couldn't seem to do it, so I did it for him.	Tom dường như không thể làm điều đó, vì vậy tôi đã làm điều đó cho anh ấy.
I doubt Tom will win.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thắng.
Tom could go to jail.	Tom có ​​thể phải ngồi tù.
I will wait outside.	Tôi sẽ đợi bên ngoài.
I don't live around here.	Tôi không sống quanh đây.
You can count on Tom.	Bạn có thể tin tưởng vào Tom.
I know that Tom knows I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi muốn làm điều đó.
Who heads this organization?	Ai đứng đầu tổ chức này?
She was holding a small umbrella in her hand.	Cô ấy đang cầm một chiếc dù nhỏ trên tay.
Not sure if that new restaurant is any good?	Không biết nhà hàng mới đó có tốt không?
Why did Tom send you this?	Tại sao Tom lại gửi cho bạn cái này?
I hope people vote for me.	Tôi hy vọng mọi người bình chọn cho tôi.
Money comes like manna from heaven.	Tiền đến như manna từ thiên đường.
We need to decide what needs to be done.	Chúng ta cần quyết định những gì cần phải làm.
Since 1990, Poland has pursued a policy of economic liberalization.	Từ năm 1990, Ba Lan theo đuổi chính sách tự do hóa kinh tế.
Tom was the one who ate all the ice cream.	Tom là người đã ăn hết kem.
Do you think he just makes believe he's sick?	Bạn có nghĩ rằng anh ta chỉ làm cho tin rằng anh ta bị bệnh?
Do you remember when Tom gave you that?	Bạn có nhớ Tom đã cho bạn cái đó khi nào không?
I shouldn't have brought this up.	Tôi không nên đưa ra điều này.
Tom is the kind of person who always smiles.	Tom là kiểu người luôn mỉm cười.
Tom and Mary didn't want to do it themselves.	Tom và Mary không muốn tự mình làm điều đó.
I got rid of a lot of the junk that I had in the garage.	Tôi đã loại bỏ rất nhiều thứ vụn vặt mà tôi có trong nhà để xe.
It will be necessary to do that.	Nó sẽ là cần thiết để làm điều đó.
I wonder if Tom really enjoys doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự thích làm điều đó hay không.
I can't eat or drink things that are too hot.	Tôi không thể ăn hoặc uống những thứ quá nóng.
Tom and Mary went to Australia.	Tom và Mary đã đi Úc.
I think I saw a rabbit on the road.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một con thỏ trên đường.
Shy people may develop drug dependence as a way of self-defense.	Những người nhút nhát có thể phát triển sự phụ thuộc vào ma túy như một cách tự vệ.
Tom won't budge.	Tom sẽ không nhúc nhích.
Tom goes jogging every morning.	Tom đi chạy bộ mỗi sáng.
Tom is one of our customers.	Tom là một trong những khách hàng của chúng tôi.
That's the only thing Tom should do.	Đó là điều duy nhất Tom nên làm.
Tom still doesn't know about this.	Tom vẫn chưa biết về điều này.
Tom was never interested in sports.	Tom không bao giờ quan tâm đến thể thao.
Tom pulled over at the gas station.	Tom tấp vào trạm xăng.
He is so poor that he cannot buy bread.	Anh ấy nghèo đến mức không thể mua bánh mì.
I am looking for a travel agency.	Tôi đang tìm một công ty du lịch.
Tom hasn't swam yet, has he?	Tom vẫn chưa bơi phải không?
I felt a little dizzy and felt like vomiting.	Tôi cảm thấy hơi chóng mặt và như muốn nôn ra.
That won't happen, will it?	Điều đó sẽ không xảy ra, phải không?
Tom is homesick, but not Mary.	Tom nhớ nhà, nhưng Mary thì không.
There was a time when I did that.	Đã có lúc tôi đã làm điều đó.
Is it true that Tom would do that?	Có đúng là Tom sẽ làm vậy không?
Tom won't have to wait long.	Tom sẽ không phải đợi lâu.
I feel happy when I'm with you.	Anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em.
I felt hungry, so I went to the kitchen to have something to eat.	Tôi cảm thấy đói, vì vậy tôi đi vào bếp để có một cái gì đó để ăn.
Why don't you join us for dinner tonight?	Tại sao bạn không tham gia ăn tối với chúng tôi tối nay?
I'm sorry I couldn't come to your party last night.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến dự bữa tiệc của bạn tối qua.
Tom doesn't teach French?	Tom không dạy tiếng Pháp à?
I'm not saying I'm from Australia.	Tôi không nói rằng tôi đến từ Úc.
Tom probably won't be back anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không quay lại sớm.
That's not a secret.	Đó không phải là một bí mật.
I have everything under control.	Tôi có mọi thứ trong tầm kiểm soát.
You don't seem to be as self-conscious as Tom.	Bạn dường như không tự ý thức được như Tom.
Tom asked me some questions that I didn't want to answer.	Tom đã hỏi tôi một số câu hỏi mà tôi không muốn trả lời.
Tom is a swimwear designer.	Tom là một nhà thiết kế đồ bơi.
Tom said he was glad he was able to do it.	Tom nói rằng anh rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
I know that Tom knows that Mary doesn't have to anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không cần phải làm như vậy nữa.
He tiptoed so that no one could hear him.	Anh nhón chân để không ai nghe thấy anh.
Your success depends on whether you work hard or not.	Thành công của bạn phụ thuộc vào việc bạn có làm việc chăm chỉ hay không.
I was about to leave when the phone rang.	Tôi chuẩn bị rời đi thì điện thoại reo.
"Thank you for your help." 	"Cảm ơn bạn đã giúp đỡ."
"No problem."	"Không vấn đề gì."
The girl wanted to tell him the truth, but she couldn't.	Cô gái muốn nói cho anh biết sự thật, nhưng cô không thể.
How does Tom fit into all of this?	Làm thế nào để Tom phù hợp với tất cả những điều này?
The post office isn't too far from here.	Bưu điện không quá xa đây.
Tom says this is your alley.	Tom nói đây là con hẻm của bạn.
Tom says that Mary is willing to do it.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó.
Tom is stupid.	Tom thật ngốc nghếch.
Tom will do that pretty soon.	Tom sẽ làm điều đó khá sớm.
Tom will be out soon.	Tom sẽ sớm ra ngoài.
Does anyone mind if I turn on some lights?	Có ai phiền không nếu tôi bật một số đèn?
Did someone tell you that you can't stay here?	Ai đó đã nói với bạn rằng bạn không thể ở đây?
I don't love anyone and no one loves me.	Tôi không yêu ai và cũng không ai yêu tôi.
Tom loves it in Boston.	Tom thích nó ở Boston.
Hurry up. 	Nhanh lên.
Door closed.	Cửa đóng.
You can turn on the light by clapping your hands.	Bạn có thể bật đèn bằng cách vỗ tay.
I was comforted by Tom.	Tôi đã được an ủi bởi Tom.
This gravy is too salty.	Nước thịt này quá mặn.
Don't blame the kids.	Đừng trách lũ trẻ.
I haven't heard anything about that.	Tôi đã không nghe bất cứ điều gì về điều đó.
I know Tom wants to do it.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó.
Serious, humble, polite, calm and honest. 	Nghiêm túc, khiêm tốn, lịch sự, bình tĩnh và trung thực.
Don't talk too much and never talk about things you don't understand.	Đừng nói quá nhiều và đừng bao giờ nói về những điều mà bạn không hiểu.
How can we prevent that from happening?	Chúng ta phải làm thế nào để ngăn điều đó xảy ra?
I have never felt so tired.	Tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy.
I hope that the bus ride will not be boring.	Tôi hy vọng rằng chuyến đi xe buýt sẽ không nhàm chán.
Tom got out of the tub and dried himself with a white towel.	Tom ra khỏi bồn tắm và dùng khăn trắng lau khô người.
Tom seems very stressed.	Tom có ​​vẻ rất căng thẳng.
We need Tom's money.	Chúng tôi cần tiền của Tom.
You're a pretty good guitarist, aren't you?	Bạn là một tay chơi guitar khá giỏi, phải không?
Aren't you a bit cold?	Bạn không hơi lạnh sao?
Tom is probably too shy to do that.	Tom có ​​lẽ quá nhút nhát để làm điều đó.
You still haven't heard half of it.	Bạn vẫn chưa nghe được một nửa của nó.
I know that Tom doesn't know anyone who can do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
If Tom could do it, he would.	Nếu Tom có ​​thể làm điều đó, anh ấy đã làm như vậy.
No one has the right to tell you how you live.	Không ai có quyền nói cho bạn biết cách sống của bạn.
All of that doesn't matter anymore.	Tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa.
Tom told me that he thought Mary could play the saxophone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể chơi saxophone.
I think Tom might know where Mary left the keys.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể biết Mary để chìa khóa ở đâu.
Why is there no food in the refrigerator?	Tại sao không có thức ăn nào trong tủ lạnh?
If you live near water, you should teach your child how to swim.	Nếu sống gần nước, bạn nên dạy bơi cho trẻ.
You usually do it for Tom.	Bạn thường làm điều đó cho Tom.
The hijackers demanded a ransom of two million dollars.	Không tặc đòi số tiền chuộc là hai triệu đô la.
I am not a good person.	Tôi không phải là một người tốt.
Tom will be waiting for me in front of the station.	Tom sẽ đợi tôi trước nhà ga.
It will be very difficult for Tom to win.	Sẽ rất khó để Tom thắng.
I will go to the beach even if it rains.	Tôi sẽ đi đến bãi biển ngay cả khi trời mưa.
Do you think you are lucky or unlucky?	Bạn nghĩ mình may mắn hay đen đủi?
I can't resist her.	Tôi không thể cưỡng lại cô ấy.
Tom was taken to a mental hospital.	Tom bị đưa đến bệnh viện tâm thần.
Tom would probably be determined to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ quyết tâm làm điều đó.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
Dragons are imaginary animals.	Rồng là loài vật tưởng tượng.
Please stop trying to be funny. 	Xin đừng cố tỏ ra hài hước nữa.
Be yourself.	Hãy là chính bạn.
I will ask Tom to meet you tomorrow at three o'clock.	Tôi sẽ yêu cầu Tom gặp bạn vào ngày mai lúc ba giờ.
I put the spoons on the table.	Tôi đặt những chiếc thìa trên bàn.
Tom is not a history teacher.	Tom không phải là giáo viên lịch sử.
Tom made the mistake of trying to do it alone.	Tom đã sai lầm khi cố gắng làm điều đó một mình.
Tom locked his son in a cupboard with no food or water for a week.	Tom nhốt con trai mình trong tủ không có thức ăn hoặc nước uống trong suốt một tuần.
I wonder why Tom did that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom doesn't care if you do or not.	Tom không quan tâm bạn có làm vậy hay không.
Tom bought Mary's book yesterday and read it.	Tom đã mua cuốn sách của Mary ngày hôm qua và đã đọc nó.
Tell Tom I won't come.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không đến.
I have decided to return to Australia alone.	Tôi đã quyết định trở lại Úc một mình.
Tom was injured, but not too badly.	Tom bị thương, nhưng không quá nặng.
Tom returned to the house.	Tom trở vào nhà.
You can trust Tom and me.	Bạn có thể tin tưởng Tom và tôi.
Tom told me that you are better at French than he is.	Tom nói với tôi rằng bạn giỏi tiếng Pháp hơn anh ấy.
Tom gestured at the door.	Tom ra hiệu trước cửa.
Tom won't eat or drink anything.	Tom sẽ không ăn uống gì cả.
I'm sorry, but I forgot to do my homework.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã quên làm bài tập về nhà.
How long were you there before Tom noticed you?	Bạn đã ở đó bao lâu trước khi Tom chú ý đến bạn?
Tom, we've never been so close, have we?	Tom, chúng ta chưa bao giờ quá thân thiết phải không?
Tom said he was very embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy rất xấu hổ.
I don't know if Tom is sad.	Không biết Tom có ​​buồn không.
I am interested in Asian history.	Tôi quan tâm đến lịch sử châu Á.
Children who are orphaned by both parents are called orphans.	Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ được gọi là trẻ mồ côi.
Tom says he doesn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không nói được tiếng Pháp.
I love the blueberry tart.	Tôi thích bánh tart việt quất.
I was born and raised in the Boston area.	Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Boston.
Tom looks strong.	Tom trông mạnh mẽ.
Tom said that Mary seemed scared.	Tom nói rằng Mary có vẻ sợ hãi.
I want Tom to look at me.	Tôi muốn Tom nhìn tôi.
Are you a participant?	Bạn có phải là một người tham gia?
I don't think Tom knows why I plan to do that next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom is not worried about that.	Tom không lo lắng về điều đó.
It is by no means easy to please everyone.	Nó không có nghĩa là dễ dàng để làm hài lòng tất cả mọi người.
How many weeks did Tom spend doing it?	Tom đã dành bao nhiêu tuần để làm việc đó?
I don't want to do what I'm about to do, but I have no other choice.	Tôi không muốn làm những gì tôi đang định làm, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
You can't just create these.	Bạn không thể chỉ tạo ra những thứ này.
Let's get this done, Tom.	Hãy hoàn thành việc này, Tom.
Tom always loses his hat.	Tom luôn luôn bị mất chiếc mũ của mình.
Tom sings along the radio.	Tom hát theo đài.
I can't tell which is the right side of this paper.	Tôi không thể biết đâu là mặt phải của tờ giấy này.
We are sorting it out.	Chúng tôi đang phân loại nó ra.
That didn't seem to bother Tom at all.	Điều đó dường như không làm Tom bận tâm chút nào.
I still haven't read the report you wrote.	Tôi vẫn chưa đọc báo cáo mà bạn đã viết.
Tom should have done it the way we showed him.	Tom lẽ ra nên làm điều đó theo cách mà chúng tôi đã chỉ cho anh ấy.
I didn't realize that Tom's bill was overdue.	Tôi không nhận ra rằng hóa đơn của Tom đã quá hạn.
Did Tom do it on purpose?	Tom có ​​cố tình làm vậy không?
Tom will most likely cry.	Tom rất có thể sẽ khóc.
The last time I saw Tom was a little chubby.	Lần cuối tôi nhìn thấy Tom hơi mũm mĩm.
When was your last asthma attack?	Cơn hen cuối cùng của bạn là khi nào?
I can't stay in this house.	Tôi không thể ở trong ngôi nhà này.
I'm in the tennis club.	Tôi đang ở trong câu lạc bộ quần vợt.
Blackbirds are songbirds common throughout Europe.	Chim đen là loài chim biết hót phổ biến ở khắp châu Âu.
Tom asks Mary to come inside.	Tom yêu cầu Mary vào trong nhà.
I know that Tom will be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
You didn't call Tom, did you?	Bạn đã không gọi cho Tom, phải không?
Tom said that he wished he could do it as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể làm được điều đó tốt như Mary.
Tom tried on his coat.	Tom mặc thử áo khoác.
Tom will probably be present.	Tom có ​​thể sẽ có mặt.
Tom remarried shortly after the divorce.	Tom đã tái hôn ngay sau khi ly hôn.
Tom thinks Mary will be here.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đây.
When was the last time you watched a movie?	Lần cuối cùng bạn xem một bộ phim là khi nào?
You don't have to worry about us, Tom.	Bạn không cần phải lo lắng về chúng tôi, Tom.
I didn't know Tom would be here.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây.
Tom seems to have disappeared.	Tom dường như đã biến mất.
Get enough sleep before donating blood.	Hãy ngủ đủ giấc trước khi hiến máu.
Tom thinks Mary is dead.	Tom nghĩ rằng Mary đã chết.
You know what's going to happen, don't you?	Bạn biết điều gì sắp xảy ra, phải không?
Tom tells Mary that he teaches French.	Tom nói với Mary rằng anh ấy dạy tiếng Pháp.
I have chosen a successor.	Tôi đã chọn được người kế nhiệm.
I don't think we have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó.
Tom gives Mary a key to his apartment.	Tom đưa cho Mary một chiếc chìa khóa căn hộ của anh ta.
I really think it would be better to let Tom do it alone.	Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để Tom làm điều đó một mình.
Tom is our only hope.	Tom là hy vọng duy nhất của chúng tôi.
Food is a basic need.	Thức ăn là nhu cầu cơ bản.
Tom interrupts Mary all the time.	Tom ngắt lời Mary mọi lúc.
Neither Tom nor Mary went shopping today.	Cả Tom và Mary đều không đi mua sắm hôm nay.
I don't know what Tom wants me to do.	Tôi không biết Tom muốn tôi làm gì.
We must help those who cannot help themselves.	Chúng ta phải giúp những người không thể tự giúp mình.
Tom says he doesn't need any more help.	Tom nói rằng anh ấy không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
I had to leave the car in the middle of the road.	Tôi đành bỏ xe giữa đường.
Let's make sure we're doing this the right way.	Hãy đảm bảo rằng chúng ta đang làm điều này đúng cách.
Tom poured champagne for himself and Mary.	Tom rót sâm panh cho mình và Mary.
Tom promised to sing.	Tom hứa sẽ hát.
Tom and Mary don't often go on vacation together.	Tom và Mary không thường đi nghỉ cùng nhau.
Tom does the window cleaning.	Tom làm công việc lau cửa sổ.
Tom is still working.	Tom vẫn đang làm việc.
I think that's what you wanted me to say.	Tôi nghĩ đó là những gì bạn muốn tôi nói.
You shouldn't just assume that Tom is guilty.	Bạn không nên chỉ cho rằng Tom có ​​tội.
You didn't know that I was still planning to go, did you?	Bạn không biết rằng tôi vẫn đang dự định đi, phải không?
I really don't have time.	Tôi thực sự không có thời gian.
She advises him on technical matters.	Cô ấy tư vấn cho anh ấy về các vấn đề kỹ thuật.
You really don't believe that, do you?	Bạn thực sự không tin điều đó, phải không?
Tom is holding a cup in his right hand.	Tom đang cầm một chiếc cốc trên tay phải.
I wonder if Tom can do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm được như vậy không.
Professionalism requires a sense of duty.	Tính chuyên nghiệp đòi hỏi một ý thức về nghĩa vụ.
People should not drink and drive.	Mọi người không nên uống rượu và lái xe.
Tom got off the car.	Tom xuống xe.
I don't think you need to tell Tom what Mary is up to.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết Mary định làm gì.
Try kicking it.	Hãy thử đá nó.
I usually go for a walk early in the morning.	Tôi thường đi dạo vào sáng sớm.
What if we go golfing this afternoon?	Còn nếu chiều nay chúng ta đi chơi gôn thì sao?
We no longer eat together as often as before.	Chúng tôi không còn ăn cùng nhau thường xuyên như trước nữa.
Tom is in a good mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng tốt.
I live next to a dam.	Tôi sống cạnh một con đập.
I know that I may not have to do it anymore.	Tôi biết rằng tôi có thể không phải làm điều đó nữa.
Tom says Mary is not alone.	Tom nói Mary không đơn độc.
I'm wondering if Tom is in love with Mary.	Tôi đang tự hỏi liệu Tom có ​​yêu Mary không.
Tom is analyzing the situation.	Tom đang phân tích tình hình.
Tom won't tell Mary his last name.	Tom sẽ không cho Mary biết họ của anh ấy.
I shouldn't have told you about that.	Tôi không nên nói với bạn về điều đó.
He was surprised to see the great artist's masterpiece hanging upside down on the wall.	Anh rất ngạc nhiên khi thấy kiệt tác của nghệ sĩ vĩ đại bị treo ngược trên tường.
I have actually heard of this.	Tôi thực sự đã nghe nói về điều này.
Tell Tom how long he needs to be there.	Nói cho Tom biết thời gian anh ấy cần ở đó.
Where's the bottle opener?	Dụng cụ mở chai đâu?
Something is wrong with Tom.	Có gì đó không ổn với Tom.
The cat thief must have entered the mansion from the roof.	Tên trộm mèo chắc chắn đã vào dinh thự từ mái nhà.
I think Tom is your friend since high school.	Tôi nghĩ rằng Tom là bạn của bạn từ thời trung học.
Who is your favorite composer?	Nhà soạn nhạc yêu thích của bạn là ai?
You don't look like you're having a good day.	Bạn trông không giống như bạn đang có một ngày tốt lành.
Don't do something you'll regret later.	Đừng làm điều gì đó bạn sẽ hối tiếc sau này.
Tom sat on the hood of his car.	Tom ngồi trên mui xe của mình.
The video cameras are mainly there to deter thieves.	Các máy quay video chủ yếu ở đó để ngăn chặn những tên trộm.
Tom spoke to Mary privately about the matter.	Tom đã nói chuyện riêng với Mary về vấn đề này.
Tom treated Mary badly.	Tom đối xử tệ bạc với Mary.
Are you planning to stay in Boston for a very long time?	Bạn có kế hoạch ở lại Boston trong thời gian rất dài?
Tom went home on Monday.	Tom đã về nhà vào thứ Hai.
Tom has made a list of things he wants to do before he dies.	Tom đã lập một danh sách những điều anh ấy muốn làm trước khi chết.
Did you vote for Tom or Mary?	Bạn đã bỏ phiếu cho Tom hay Mary?
Some people were downright annoyed.	Một số người đã hết sức khó chịu.
Do you see what I'm saying?	Bạn có thấy tôi đang nói gì không?
I know that Tom often does.	Tôi biết rằng Tom thường làm như vậy.
We expect Tom to behave better.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ cư xử tốt hơn.
I have a lot of friends here in Boston.	Tôi có rất nhiều bạn bè ở đây ở Boston.
Tom has always been very helpful.	Tom đã luôn rất hữu ích.
Have you framed the pictures I brought in last week?	Bạn đã đóng khung những bức tranh mà tôi mang đến vào tuần trước chưa?
I cannot count myself among Tom's friends.	Tôi không thể đếm được mình trong số những người bạn của Tom.
Annoying isn't it?	Khó chịu phải không?
Tom sees someone coming.	Tom nhìn thấy ai đó đang đến.
Tom tried to convince Mary to stay at home.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary ở nhà.
Tom probably didn't learn.	Tom có ​​lẽ không học.
My father told me that I shouldn't read in bed.	Cha tôi nói với tôi rằng tôi không nên đọc sách trên giường.
Why should I care who Tom talks to?	Tại sao tôi phải quan tâm Tom nói chuyện với ai?
Tom will probably lose everything.	Tom có ​​thể sẽ mất tất cả.
I will be very happy if you do it for me.	Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu bạn làm điều đó cho tôi.
How does anyone know it's a joke?	Làm sao có ai biết đó là một trò đùa?
I know that Tom knows that I don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom missed it.	Tom đã bỏ lỡ nó.
I was taking a shower when the phone rang.	Tôi đang tắm thì điện thoại reo.
Who knows what might happen in the next few years?	Ai biết được điều gì có thể xảy ra trong vài năm tới?
Tom can swim very fast.	Tom có ​​thể bơi rất nhanh.
Tom's plan is not a good one.	Kế hoạch của Tom không phải là một kế hoạch tốt.
It was a beautiful day and I felt like going fishing.	Đó là một ngày đẹp trời và tôi cảm thấy muốn đi câu cá.
Tom loves to play in the creek.	Tom thích chơi trong lạch.
We can't help Tom now.	Chúng tôi không thể giúp Tom bây giờ.
I'm just a kid from Boston.	Tôi chỉ là một đứa trẻ đến từ Boston.
The older we get, the more absent-minded we become.	Càng lớn tuổi, chúng ta càng trở nên đãng trí.
I think Tom might have some good ideas.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể có một số ý tưởng hay.
Tom is too young to travel alone.	Tom còn quá nhỏ để đi du lịch một mình.
I have met him many times.	Tôi đã gặp anh ấy nhiều lần.
Tom suggested we should rest a bit.	Tom đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.
Tom was with someone.	Tom đã ở với ai đó.
I think Tom wouldn't mind waiting for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không phiền khi đợi Mary.
Tom signed a confession.	Tom đã ký một lời thú nhận.
Tom may have read the letter.	Tom có ​​thể đã đọc bức thư.
I go home at the weekend.	Tôi về nhà vào cuối tuần.
How long did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao lâu để làm điều đó?
Stay in Boston for a few more days.	Hãy ở lại Boston vài ngày nữa.
We both know that you don't live where you say you are.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng bạn không sống ở nơi bạn nói.
Do you think you will get into Harvard?	Bạn có nghĩ mình sẽ vào được Harvard không?
Everyone knows it's not your fault.	Mọi người đều biết đó không phải là lỗi của bạn.
Neither Tom nor Mary had many books.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều sách.
Tom was the one who showed Mary how to do it.	Tom là người đã chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I finished eating donuts.	Tôi đã ăn xong bánh rán.
Tom went out to play.	Tom ra ngoài chơi.
A stranger is just a friend you haven't met yet.	Một người lạ chỉ là một người bạn mà bạn chưa gặp mặt.
I was woken up at five o'clock.	Tôi bị đánh thức lúc năm giờ.
Tom is flying back to Boston.	Tom đang bay trở lại Boston.
I can't make enough money now.	Tôi không thể kiếm đủ tiền bây giờ.
Tom ran into Mary on his way home from school.	Tom tình cờ gặp Mary trên đường đi học về.
I thought you said you were going to Boston this week.	Tôi nghĩ bạn nói bạn sẽ đến Boston tuần này.
How long does Tom expect us to wait for him?	Tom mong chúng ta đợi anh ấy bao lâu?
Some details are still unknown.	Một số chi tiết vẫn chưa được biết.
I suspect Tom was confused.	Tôi nghi ngờ Tom đã bối rối.
I know Tom didn't know that Mary had never done it before.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
It gives Tom a headache just thinking about all that.	Nó khiến Tom đau đầu khi nghĩ về tất cả những điều đó.
Tom says he's jealous.	Tom nói rằng anh ấy ghen tị.
Tom spent three months in the hospital.	Tom đã trải qua ba tháng trong bệnh viện.
Petunias is very beautiful.	Petunias rất đẹp.
Tom is boiling some eggs.	Tom đang luộc một vài quả trứng.
You don't seriously think you can do it, do you?	Bạn không nghiêm túc nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó, phải không?
The tanker was launched after the ceremony.	Tàu chở dầu được hạ thủy sau buổi lễ.
Tom said he was going to Boston and see if he could find a job there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston và xem liệu anh ấy có thể tìm được việc làm ở đó không.
Tom tried to get into the locked room.	Tom đã cố gắng vào trong căn phòng bị khóa.
I'm glad I could help.	Tôi rất vui vì tôi có thể giúp đỡ.
I've seen it happen before.	Tôi đã thấy nó xảy ra trước đây.
What's the real reason Tom doesn't want to go to the party?	Lý do thực sự khiến Tom không muốn đến bữa tiệc là gì?
I'm sorry I couldn't be of more help to you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì nhiều hơn cho bạn.
I don't think Tom is going to Boston next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
I have to tell Tom where I am.	Tôi phải cho Tom biết tôi đang ở đâu.
I think you said that Tom needs more time.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom cần thêm thời gian.
A man beating his wife around is despicable.	Một người đàn ông đánh vợ xung quanh thật đáng khinh.
Tom has moved to Boston.	Tom đã chuyển đến Boston.
I didn't bargain in such a traffic jam.	Tôi đã không mặc cả khi kẹt xe như vậy.
That is our responsibility.	Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Mary wears a bracelet on her ankle.	Mary đeo một chiếc vòng tay ở mắt cá chân.
I know Tom is a shrewd businessman.	Tôi biết Tom là một doanh nhân khôn ngoan.
Tom is sure he can find another job.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể tìm được một công việc khác.
Her eyes itch when she saw her baby.	Cô ngứa mắt khi nhìn thấy đứa con của mình.
I will teach you how to fish next Sunday.	Tôi sẽ dạy bạn cách câu cá vào Chủ nhật tới.
I'm here today to talk to Tom.	Hôm nay tôi đến đây để nói chuyện với Tom.
We had all the campsites to ourselves.	Chúng tôi đã có tất cả các khu cắm trại cho chính mình.
Don't rule out any possibilities.	Đừng loại bỏ bất kỳ khả năng nào.
Tom will be alone.	Tom sẽ ở một mình.
What should a healthy breakfast include?	Bữa sáng lành mạnh nên bao gồm những gì?
The temperature drops after the rain.	Nhiệt độ giảm sau cơn mưa.
She told me she had a bigger fish to fry.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có con cá lớn hơn để chiên.
My wife is obsessed with cleanliness.	Vợ tôi bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ.
Tom doesn't want to talk about his illness.	Tom không muốn nói về căn bệnh của mình.
Tom doesn't have to decide that now.	Tom không cần phải quyết định điều đó bây giờ.
I hiccup a lot.	Tôi nấc rất nhiều.
Tom just won.	Tom vừa thắng.
I don't think this is enough food to feed us all.	Tôi không nghĩ đây là thức ăn đủ để nuôi tất cả chúng ta.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
I don't think you're worried.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang lo lắng.
There are many cars.	Có rất nhiều xe hơi.
I gave information to Tom.	Tôi đã cung cấp thông tin cho Tom.
Panda is very cute.	Gấu trúc rất dễ thương.
I can't afford to check any more.	Tôi không đủ khả năng kiểm tra thêm nữa.
Tom didn't have time to read the document.	Tom không có thời gian để đọc tài liệu.
Tom says he will be there until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đó cho đến 2:30.
Stop. 	Dừng lại.
He's our friend, isn't he?	Anh ấy là bạn của chúng ta, phải không?
I'm glad you warned me before it was too late.	Tôi rất vui vì bạn đã cảnh báo tôi trước khi quá muộn.
Except for Tom, I don't know anyone there.	Ngoại trừ Tom, tôi không biết ai ở đó.
Tom questions everything.	Tom thắc mắc mọi thứ.
Young men and women fight to protect the country.	Nam nữ thanh niên chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
Neither Tom nor Mary stayed long.	Cả Tom và Mary đều không ở đây lâu.
Tom speaks French much better than he speaks English.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn nhiều so với anh ấy nói tiếng Anh.
Tom and Mary both know that's not true.	Tom và Mary đều biết rằng điều đó không đúng.
I didn't know that I was going to give a speech.	Tôi không biết rằng tôi sẽ có một bài phát biểu.
One day we will meet again.	Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Most of my friends can't speak French.	Hầu hết bạn bè của tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom finally found his way home.	Tom cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
I didn't hear the splash.	Tôi không nghe thấy tiếng giật gân.
I didn't tell Tom anything about it.	Tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì về điều đó.
What's the first name on your list?	Tên đầu tiên trong danh sách của bạn là gì?
Tom is a hippy.	Tom là một hippy.
Who is your favorite fictional character?	Nhân vật hư cấu yêu thích của bạn là ai?
If I want to go, I'll let you know.	Nếu tôi muốn đi, tôi sẽ cho bạn biết.
Tom wouldn't do it without permission.	Tom sẽ không làm điều đó mà không có sự cho phép.
Why should I care why Tom doesn't do it?	Tại sao tôi phải quan tâm tại sao Tom không làm điều đó?
Who told Tom he should hug Mary?	Ai nói với Tom rằng anh ấy nên ôm Mary?
Tell Tom I'll wait a minute, okay?	Nói với Tom tôi sẽ chờ một phút, được không?
Tom is responsible for that.	Tom phải chịu trách nhiệm về điều đó.
Turns out Tom was on drugs.	Hóa ra là Tom đã dùng ma túy.
I should probably let Tom sleep a little longer.	Tôi có lẽ nên để Tom ngủ lâu hơn một chút.
Tom did not translate the contract correctly.	Tom đã không dịch hợp đồng một cách chính xác.
Tom is a very versatile musician.	Tom là một nhạc sĩ rất đa năng.
I don't think Tom needs to do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom cần phải làm như vậy.
Chinese is a tonal language.	Tiếng Trung là một ngôn ngữ có thanh điệu.
This used to be Tom's house.	Đây từng là nhà của Tom.
Tom can't walk by himself yet.	Tom chưa thể tự đi bộ.
Why don't we go on a picnic?	Tại sao chúng ta không đi dã ngoại?
Tom told me he wanted my help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi giúp đỡ.
I don't think we can make an exception.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tạo ra một ngoại lệ.
I bought this old watch at an antique market stall.	Tôi mua chiếc đồng hồ cũ này ở một gian hàng đồ cổ trong chợ.
I couldn't speak French when I first went there.	Tôi không thể nói tiếng Pháp khi tôi lần đầu tiên đến đó.
Tom says Mary won't be here tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ không ở đây vào ngày mai.
For some reason, we seem to be losing customers.	Vì lý do nào đó, chúng tôi dường như đang mất dần khách hàng.
Sheep are raised for their wool and meat.	Cừu được nuôi để lấy lông cừu và thịt của chúng.
Tom is not a good boxer.	Tom không phải là một võ sĩ giỏi.
Looks like Tom doesn't want to be here.	Có vẻ như Tom không muốn ở đây.
If they're wrong, they'll soon find out.	Nếu họ sai, họ sẽ sớm phát hiện ra.
Tom is his mother's son.	Tom là con trai của mẹ.
I'm pretty sure I didn't do that.	Tôi rất chắc chắn rằng tôi đã không làm điều đó.
Let's not get into that right now.	Chúng ta đừng đi vào vấn đề đó ngay bây giờ.
Tom doesn't know where he was born.	Tom không biết mình sinh ra ở đâu.
Tom thinks Mary will be at home tonight.	Tom nghĩ Mary sẽ ở nhà tối nay.
Until recently, people in developed countries did not pay much attention to the environment.	Cho đến gần đây, người dân ở các nước phát triển không quan tâm nhiều đến môi trường.
Don't play with that key!	Đừng chơi với phím đó!
Tom said that Mary seemed very impressed.	Tom nói rằng Mary có vẻ rất ấn tượng.
Tom closed the curtain.	Tom đóng rèm lại.
Where did Tom learn to make pizza?	Tom học làm bánh pizza ở đâu?
I visited Boston for the first time last summer.	Tôi đến thăm Boston lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái.
The agreement was the product of a compromise between the two governments.	Thỏa thuận là sản phẩm của sự thỏa hiệp giữa hai chính phủ.
It happened when Tom was in Australia.	Chuyện xảy ra khi Tom ở Úc.
Tom was in a hurry.	Tom đã vội vàng.
Tom has a scary past.	Tom có ​​một quá khứ đáng sợ.
My heart bleeds for you.	Trái tim tôi rỉ máu vì bạn.
Our dog has been lying in the sun all day.	Con chó của chúng tôi đã nằm dưới nắng cả ngày.
Tom looked dejected.	Tom trông có vẻ chán nản.
Do you think there is any chance that Tom might find Mary?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom có ​​thể tìm thấy Mary không?
I don't think I can survive here.	Tôi không nghĩ mình có thể sống sót ở nơi này.
The man who came yesterday is here again.	Người đàn ông đã đến ngày hôm qua lại ở đây.
Tom and Mary are getting married.	Tom và Mary sắp kết hôn.
Tom is definitely over thirty.	Tom chắc chắn đã hơn ba mươi.
The airport has up to three hundred takeoffs and landings per day.	Sân bay này có tới ba trăm lượt cất và hạ cánh mỗi ngày.
When introduced to someone, an Englishman usually shakes hands.	Khi được giới thiệu với ai đó, một người Anh thường bắt tay.
I can't find my trumpet.	Tôi không thể tìm thấy ống thổi kèn của mình.
Tom can get along with anyone.	Tom có ​​thể hòa hợp với bất kỳ ai.
It is nothing but the shadow of a tall tree.	Nó chẳng là gì ngoài cái bóng của một cái cây cao.
That exercise is great for the abs.	Bài tập đó rất tốt cho cơ bụng.
Tom went straight to the post office.	Tom đến thẳng bưu điện.
Tom was hired.	Tom đã được thuê.
I have errands to run.	Tôi có việc lặt vặt để chạy.
This is the first time I see Tom in jeans.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tom mặc quần jean.
I suspect that both Tom and Mary have homes in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng cả Tom và Mary đều có nhà ở Úc.
School starts at 8:30.	Trường học bắt đầu lúc 8:30.
That's one way to say it.	Đó là một cách để nói điều đó.
This is ivory.	Đây là ngà voi.
Tom thinks that women in America use too much perfume.	Tom cho rằng phụ nữ ở Mỹ sử dụng quá nhiều nước hoa.
Tom works at Harvard.	Tom làm việc tại Harvard.
Tom and I have come a long way.	Tom và tôi đi một chặng đường dài.
That will cause problems.	Điều đó sẽ gây ra vấn đề.
Tom is going to the party tonight.	Tom sẽ tham dự bữa tiệc tối nay.
Have you ever written a best-selling book?	Bạn đã bao giờ viết một cuốn sách bán chạy nhất chưa?
Nothing dramatic will happen.	Sẽ không có gì kịch tính xảy ra.
Tom always eats everything on his plate.	Tom luôn ăn tất cả mọi thứ trong đĩa của mình.
They were not in class yesterday.	Họ không có trong lớp ngày hôm qua.
Tom can be quite petty at times.	Đôi khi Tom có ​​thể khá nhỏ mọn.
I told Tom not to do it anymore, but he did anyway.	Tôi đã bảo Tom đừng làm thế nữa, nhưng dù sao thì anh ấy cũng làm vậy.
If you really want to go to the art museum, I'll go with you.	Nếu bạn thực sự muốn đến bảo tàng nghệ thuật, tôi sẽ đi với bạn.
You should bring something to wear over your bathing suit.	Bạn nên mang theo thứ gì đó để mặc trên bộ đồ tắm của mình.
Tom is a friendly kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ thân thiện, phải không?
You don't seem surprised at all.	Bạn không có vẻ ngạc nhiên cho lắm.
What is your job?	Công việc của bạn là gì?
Tom told Mary that she had poured the beer incorrectly.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã rót bia không đúng cách.
I wish you wouldn't dress like that.	Tôi ước gì bạn sẽ không ăn mặc như vậy.
Why did Tom interrupt me?	Tại sao Tom lại ngắt lời tôi?
Tom said he wouldn't even try to do that.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí sẽ không cố gắng làm điều đó.
I cannot forgive myself.	Tôi không thể tha thứ cho chính mình.
I envy Tom's lifestyle.	Tôi ghen tị với lối sống của Tom.
That's how democracies work.	Đó là cách thức hoạt động của các nền dân chủ.
It's possible that Tom is in trouble.	Có khả năng Tom đang gặp rắc rối.
This is the hat I was looking for.	Đây là chiếc mũ mà tôi đang tìm kiếm.
The train will arrive at the station before noon.	Tàu sẽ đến ga trước buổi trưa.
Tom is a very good singer.	Tom là một ca sĩ rất giỏi.
That was the house I was in.	Đó là ngôi nhà tôi đã ở.
Tom said he was the last one to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người cuối cùng làm điều đó.
What is Tom doing in the kitchen?	Tom đang làm gì trong bếp?
When did Tom tell you that you needed to do it?	Khi nào Tom nói với bạn rằng bạn cần phải làm điều đó?
Tom says that Mary is busy.	Tom nói rằng Mary đang bận.
I told Tom what I was going to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi định làm.
Tom wants to stay in Boston for a few more days, but he has to go back to Chicago.	Tom muốn ở lại Boston vài ngày nữa, nhưng anh ấy phải quay lại Chicago.
Tom and I each took a cookie.	Tom và tôi mỗi người lấy một cái bánh quy.
Tom learned shorthand from Mary.	Tom đã học tốc ký từ Mary.
Tom also helped Mary.	Tom cũng đã giúp Mary.
Tom is really close.	Tom thực sự rất thân.
They will blame Tom for this.	Họ sẽ đổ lỗi cho Tom về điều này.
Next time I have to try a little harder.	Lần sau mình phải cố gắng hơn một chút.
That's why Tom wasn't killed.	Đó là lý do tại sao Tom không bị giết.
Tom didn't sleep when I got home.	Tom không ngủ khi tôi về nhà.
I liked Tom better before he got married.	Tôi thích Tom hơn trước khi anh ấy kết hôn.
I don't want to cause an accident.	Tôi không muốn gây ra tai nạn.
I won't do anything like that.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy.
I'm sorry I didn't trust you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không tin tưởng bạn.
Tom didn't say anything to me about that.	Tom đã không nói bất cứ điều gì với tôi về điều đó.
You should expect us.	Bạn nên mong đợi chúng tôi.
Tom doesn't know everything.	Tom không biết mọi thứ.
I guess that doesn't really matter.	Tôi đoán rằng điều đó không thực sự quan trọng.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
I was given a free drink voucher.	Tôi đã được tặng một phiếu đồ uống miễn phí.
I know Tom knows why you would do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
We were all treated like lepers.	Tất cả chúng tôi đều bị đối xử như những người hủi.
Tom was too stingy to ever think of giving us money.	Tom quá keo kiệt để không bao giờ nghĩ đến việc tặng tiền cho chúng tôi.
You are not my type.	Bạn không phải kiểu của tôi.
My intentions are respectable.	Ý định của tôi là đáng trân trọng.
Tom pretends that he can't speak French.	Tom giả vờ rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom and I were at home together that afternoon.	Tom và tôi đã ở nhà cùng nhau vào chiều hôm đó.
My life has been good.	Cuộc sống của tôi đã được tốt.
What's the fastest way to get to the airport from here?	Cách nhanh nhất để đến sân bay từ đây là gì?
Can you give Tom this letter for me?	Bạn có thể đưa cho Tom lá thư này cho tôi được không?
Tom sat at his desk.	Tom ngồi vào bàn làm việc.
I don't know much else.	Tôi không biết nhiều điều khác.
Tom is leaving next Monday.	Tom sẽ đi vào thứ Hai tới.
Mary was buried next to her husband.	Mary được chôn cất bên cạnh chồng.
Tom and I trusted each other.	Tom và tôi đã tin tưởng nhau.
This is the best party I've been to all year.	Đây là bữa tiệc tuyệt vời nhất mà tôi đã đến trong cả năm.
I thought Tom was Mary's father.	Tôi đã nghĩ Tom là cha của Mary.
Tom didn't know Mary wouldn't do it.	Tom không biết Mary sẽ không làm điều đó.
You can stay here as long as you keep quiet.	Bạn có thể ở lại đây miễn là bạn giữ im lặng.
I cannot help you today.	Tôi không thể giúp bạn hôm nay.
You didn't have to do it yesterday, right?	Bạn không cần phải làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
I don't want that to happen.	Tôi không muốn điều đó xảy ra.
I cannot go any further.	Tôi không thể đi xa hơn.
They handed Tom over to the police.	Họ giao Tom cho cảnh sát.
We can clearly see Mount Fuji today.	Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng núi Phú Sĩ ngày nay.
The government is trying to develop new industries.	Chính phủ đang cố gắng phát triển các ngành công nghiệp mới.
You know Tom is in love with you, right?	Bạn biết Tom đang yêu bạn, phải không?
I know that Tom is no better at trombone than Mary.	Tôi biết rằng Tom không chơi trombone giỏi hơn Mary.
Tom advised Mary not to lie.	Tom khuyên Mary không nên nói dối.
Did you know that Tom will be there?	Bạn có biết rằng Tom sẽ ở đó không?
Tom found out the truth from Mary.	Tom đã tìm ra sự thật từ Mary.
Tom turned on the speakerphone.	Tom bật loa ngoài.
We'll call Tom.	Chúng tôi sẽ gọi cho Tom.
Tom is not a member.	Tom không phải là một thành viên.
I want to buy a necklace for Mary.	Tôi muốn mua một chiếc vòng cổ cho Mary.
Tom won't let me do that.	Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
I've been helping Tom all morning.	Tôi đã giúp Tom cả buổi sáng.
Tom knows where to go for the best price.	Tom biết đi đâu để có giá tốt nhất.
You must take off your shoes when entering a house in Japan.	Bạn phải cởi giày khi bước vào một ngôi nhà ở Nhật Bản.
Tom is at the laundromat, washing his clothes.	Tom đang ở tiệm giặt là, giặt quần áo của mình.
Tom says he doesn't really feel like doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó.
You sound like you are confused.	Bạn có vẻ như bạn đang bối rối.
Tom convinced Mary to join our band.	Tom đã thuyết phục Mary tham gia ban nhạc của chúng tôi.
Tom gave me the last slice of pizza.	Tom cho tôi ăn miếng pizza cuối cùng.
They are just taking advantage of you.	Họ chỉ đang lợi dụng bạn.
Tom doesn't have to worry about money.	Tom không phải lo lắng về tiền bạc.
Still need a babysitter for Monday night?	Bạn vẫn cần một người trông trẻ cho tối Thứ Hai?
I cannot understand how this happened.	Tôi không thể hiểu làm thế nào điều này xảy ra.
I don't want to cause a panic.	Tôi không muốn gây ra một sự hoảng loạn.
Tom is a great guy, isn't he?	Tom là một chàng trai tuyệt vời, phải không?
At that time Tom did not like Mary.	Lúc đó Tom không thích Mary.
Please do not show this note to Tom.	Vui lòng không cho Tom xem ghi chú này.
Mary said that she liked the flowers that Tom sent her.	Mary nói rằng cô ấy thích những bông hoa mà Tom đã gửi cho cô ấy.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Why didn't you say that before?	Tại sao bạn không nói điều đó trước đây?
I was surprised that Tom didn't want to do the same thing I wanted to do.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều giống như tôi muốn làm.
Tom says he thinks Mary doesn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ngủ.
No one talks to Tom except you and me.	Không ai nói chuyện với Tom ngoại trừ bạn và tôi.
Tom has tunnel vision.	Tom có ​​tầm nhìn đường hầm.
Tom warned Mary that John would try to borrow money from her.	Tom đã cảnh báo Mary rằng John sẽ cố gắng vay tiền từ cô ấy.
Tom says he doesn't believe Mary would really want to do that.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary sẽ thực sự muốn làm điều đó.
I don't do that today.	Tôi không làm điều đó ngày hôm nay.
Does Tom still drive a scooter?	Tom vẫn lái xe ga chứ?
I don't have as much as you.	Tôi không có nhiều như bạn.
Tom does exercise.	Tom tập thể dục.
I didn't know that what I did was against the law.	Tôi không biết rằng những gì tôi đã làm là vi phạm pháp luật.
I don't know how to change a tire.	Tôi không biết làm thế nào để thay một lốp xe.
I'm glad to hear that you're feeling better.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đang cảm thấy tốt hơn.
Does Tom recycle?	Tom có ​​tái chế không?
Some say any deal is better than no deal.	Một số người nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào tốt hơn là không có thỏa thuận.
Tom thanks his friends for their support.	Tom cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè.
I saw Tom and Mary in the park this morning.	Tôi thấy Tom và Mary trong công viên sáng nay.
However, that's not really true, is it?	Tuy nhiên, điều đó không thực sự đúng phải không?
I have to stay somewhere else right now.	Tôi phải ở một nơi khác ngay bây giờ.
I'm waiting for Tom.	Tôi đang đợi Tom.
I am happy that you are here.	Tôi hạnh phúc vì bạn ở đây.
Tom deserves better than that.	Tom xứng đáng hơn thế.
You don't seem that busy.	Bạn không có vẻ bận rộn như vậy.
A big dog attacked Tom.	Một con chó lớn đã tấn công Tom.
Tom didn't find out that he was adopted until he was thirty years old.	Tom đã không phát hiện ra rằng anh ấy đã được nhận nuôi cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
It's not something you forget.	Đó không phải là thứ mà bạn quên.
You have asked me that three times already.	Bạn đã hỏi tôi điều đó ba lần rồi.
Tom needs a dry towel.	Tom cần một chiếc khăn khô.
You should let Tom know you need to do it.	Bạn nên cho Tom biết bạn cần phải làm điều đó.
I know Tom can do it now.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
My backpack is very heavy.	Cái ba lô của tôi rất nặng.
We will never tell Tom the truth.	Chúng tôi sẽ không bao giờ nói cho Tom biết sự thật.
You should consult an attorney first.	Bạn nên hỏi ý kiến ​​luật sư trước.
What if Tom wins?	Nếu Tom thắng thì sao?
I know that Tom will be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
Needless to say, he didn't win the award.	Không cần phải nói, anh ấy đã không giành được giải thưởng.
I am very disappointed to hear that you will not be able to come.	Tôi rất thất vọng khi biết rằng bạn sẽ không thể đến.
Do you see what happens when you don't listen?	Bạn có thấy điều gì sẽ xảy ra khi bạn không lắng nghe?
Tom put away his pistol.	Tom cất khẩu súng lục của mình.
Tom is determined to do it for us.	Tom quyết tâm làm điều đó cho chúng tôi.
Dwight Eisenhower was elected president in 1952.	Dwight Eisenhower được bầu làm tổng thống năm 1952.
Tom took Mary out on a date.	Tom đã đưa Mary đi hẹn hò.
Tom found a chair and sat down.	Tom tìm một chiếc ghế và ngồi xuống.
Tom was following Mary.	Tom đã theo dõi Mary.
I can't even remember my own name.	Tôi thậm chí không thể nhớ tên của chính mình.
It wouldn't be too difficult to do that.	Sẽ không quá khó để làm điều đó.
Tom had to serve his sentence in prison.	Tom đã phải thụ án trong tù.
Tom told me you would do it.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom doesn't ignore you.	Tom không bỏ qua bạn.
No one seems to know what this is used for.	Dường như không ai biết cái này được dùng để làm gì.
Tom told me not to drive too fast.	Tom bảo tôi đừng lái xe quá nhanh.
Finally, Tom decided to ask Mary out.	Cuối cùng thì Tom cũng quyết định rủ Mary đi chơi.
I just couldn't resist doing it.	Tôi chỉ không thể cưỡng lại việc làm đó.
We sympathize with you.	Chúng tôi đồng cảm với bạn.
Tom doesn't care where I'm going.	Tom không cần biết tôi đang đi đâu.
Tom's hair takes a long time to dry.	Tóc của Tom mất nhiều thời gian để khô.
It cost me three hundred dollars to fix the car.	Tôi đã tốn ba trăm đô la để sửa xe.
You are very incompetent.	Bạn rất kém cỏi.
I don't know what they are capable of.	Tôi không biết chúng có khả năng gì.
What mistakes did Tom make?	Tom đã mắc phải những sai lầm nào?
Tom says he knows what Mary thinks she should do.	Tom nói rằng anh biết Mary nghĩ cô ấy nên làm gì.
I doubt Tom was prepared to do that.	Tôi nghi ngờ Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
She assumed the air of indifference.	Cô cho rằng không khí thờ ơ.
If you can tell me when Tom will arrive, I will go to the station and pick him up.	Nếu bạn có thể cho tôi biết khi nào Tom sẽ đến, tôi sẽ đến nhà ga và đón anh ấy.
Tom wondered what was in the box Mary had given him.	Tom tự hỏi có gì trong chiếc hộp mà Mary đã đưa cho anh.
Tom said that Mary was in trouble because of what happened.	Tom nói rằng Mary đã gặp rắc rối vì những gì đã xảy ra.
That is also true.	Điều đó cũng đúng.
I don't think Tom has much free time.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều thời gian rảnh.
Why is Tom working so hard?	Tại sao Tom lại làm việc chăm chỉ như vậy?
I was expecting Tom to win.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ thắng.
Tom is not on the train.	Tom không có trên tàu.
I don't know where Tom goes to school.	Tôi không biết Tom đi học ở đâu.
Stephen Hawking passed away today at the age of 76.	Stephen Hawking đã qua đời hôm nay ở tuổi 76.
I don't remember that.	Tôi không nhớ điều đó.
Tom is legally blind.	Tom bị mù về mặt pháp lý.
Tom will have to do it alone.	Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
I really don't think that's necessary.	Tôi thực sự không nghĩ điều đó là cần thiết.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
The blue of her eyes stood out against her rather dark skin.	Màu xanh của đôi mắt nổi bật trên làn da khá đen của cô.
At that time Tom was married.	Lúc đó Tom đã kết hôn.
Raise your hand when I call your name.	Đưa tay lên khi tôi gọi tên bạn.
The ice is too thin for skating.	Băng quá mỏng để trượt băng.
Tom sarcastically.	Tom mỉa mai.
I know you're trying to help Tom.	Tôi biết bạn đang cố gắng giúp Tom.
Why don't we go ask Tom?	Tại sao chúng ta không đi hỏi Tom?
Zürich is considered a major financial center.	Zürich được coi là một trung tâm tài chính lớn.
You cannot be a lawyer.	Bạn không thể là một luật sư.
That captain handled his army well.	Người đội trưởng đó xử lý tốt quân đội của mình.
I know that both are busy.	Tôi biết rằng cả hai đều bận.
It's quieter in the countryside than in town.	Ở nông thôn yên tĩnh hơn ở thị trấn.
I know Tom isn't ready to do that.	Tôi biết Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom walked down the hallway to the exit.	Tom đi dọc hành lang đến lối ra.
Tom told me that he thought Mary was honest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trung thực.
Tom told me he thought Mary was being sarcastic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang mỉa mai.
The weather is nasty, isn't it?	Thời tiết khó chịu, phải không?
He is not happy despite all his possessions.	Anh ấy không hạnh phúc mặc dù có tất cả của cải.
Please put a seat near the window.	Làm ơn đặt ghế gần cửa sổ.
Tom is going fishing tomorrow.	Tom sẽ đi câu cá vào ngày mai.
I practice the harmonica while waiting for the traffic light.	Tôi tập kèn harmonica khi chờ đèn giao thông.
Tom spent half his life in prison.	Tom đã phải ngồi tù một nửa cuộc đời.
I just cracked a rib.	Tôi vừa bị nứt một chiếc xương sườn.
Tom whispered Mary's name.	Tom thì thầm tên Mary.
Tom didn't call Mary from Australia.	Tom đã không gọi cho Mary từ Úc.
Tom is not an expert.	Tom không phải là chuyên gia.
Tom was extremely shy when he was in kindergarten.	Tom vô cùng nhút nhát khi còn học mẫu giáo.
Many people don't know peanuts are not nuts.	Nhiều người không biết đậu phộng không phải là loại hạt.
Tom is likely to be punished.	Tom có ​​khả năng bị trừng phạt.
I'm not stupid like Tom.	Tôi không ngốc như Tom.
It would be a pity if the library closed.	Sẽ thật tiếc nếu thư viện đóng cửa.
The police did not bring him to trial.	Cảnh sát không đưa anh ta ra xét xử.
If symptoms persist, see your doctor.	Nếu các triệu chứng vẫn tiếp tục, hãy đến gặp bác sĩ.
Chances are Tom will know how to do it.	Rất có thể Tom sẽ biết cách làm điều đó.
I know that Tom will do it too.	Tôi biết rằng Tom cũng sẽ làm điều đó.
No one lives in the house next door.	Không có ai sống trong ngôi nhà bên cạnh.
What I tell you about him is also good for his brother.	Những gì tôi nói với bạn về anh ấy cũng tốt cho anh trai anh ấy.
Tom is playing a crossword puzzle.	Tom đang chơi trò chơi ô chữ.
I'm afraid I can't make an appointment before nine o'clock.	Tôi e rằng tôi không thể hẹn trước chín giờ.
I can't drive yet.	Tôi chưa thể lái xe.
Tom has been here for three days.	Tom đã ở đây ba ngày.
Tom is in Australia.	Tom đang ở Úc.
Tom and Mary are both helicopter pilots.	Tom và Mary đều là phi công trực thăng.
Tom didn't do his job right.	Tom đã không làm đúng công việc của mình.
Will Tom let you drive his car?	Tom có ​​để bạn lái xe của anh ấy không?
Tom was amazed at how well Mary could draw.	Tom rất ngạc nhiên về việc Mary có thể vẽ tốt như thế nào.
I buy things that I know I won't use.	Tôi mua những thứ mà tôi biết rằng tôi sẽ không sử dụng.
Tom was demoted.	Tom đã bị giáng chức.
What does this have to do with our topic?	Điều này có liên quan gì đến chủ đề của chúng ta?
Tom is not alone in the room.	Tom không ở một mình trong phòng.
I hope you are all hungry.	Tôi hy vọng tất cả các bạn đói.
Does Tom still live in the old apartment?	Tom có ​​còn sống trong căn hộ cũ không?
We haven't done that in a month.	Chúng tôi đã không làm điều đó trong một tháng.
Everyone except Tom wears ties.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều đeo cà vạt.
I almost wanted to throw away all these old photos.	Tôi đã gần như muốn vứt bỏ tất cả những bức ảnh cũ này.
Don't give Tom my number.	Đừng cho Tom số của tôi.
Tom is playing much better baseball.	Tom đang chơi bóng chày giỏi hơn rất nhiều.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I can't put Tom in that position.	Tôi không thể đặt Tom vào vị trí đó.
Tom must be sweating.	Tom hẳn đang đổ mồ hôi.
It's been about a week since I last saw Tom.	Đã khoảng một tuần kể từ lần cuối tôi gặp Tom.
This is Tom's number.	Đây là số của Tom.
I'm not sure I can trust you.	Tôi không chắc mình có thể tin tưởng bạn.
Tom isn't really in Australia is he?	Tom không thực sự ở Úc phải không?
She seems to like talking about herself.	Cô ấy có vẻ thích nói về bản thân mình.
I know it may not be easy, but we will have to do it.	Tôi biết nó có thể không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ phải làm điều đó.
Tom is not as poor as most people think.	Tom không nghèo như hầu hết mọi người nghĩ.
Tom doesn't have that luxury.	Tom không có thứ xa xỉ đó.
Tom says he's not old enough to vote.	Tom nói rằng anh ấy không đủ tuổi để bỏ phiếu.
Tom did not give us any other details.	Tom không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ chi tiết nào khác.
I can't imagine what Mount Fuji looks like in spring.	Tôi không thể hình dung núi Phú Sĩ trông như thế nào vào mùa xuân.
How do you plan to pay for all of this?	Làm thế nào để bạn có kế hoạch để trả cho tất cả những điều này?
Tom did more than that.	Tom đã làm nhiều hơn thế.
If I had more time, I would have written to you.	Nếu có thêm thời gian, tôi đã viết thư cho bạn.
You cannot keep this secret.	Bạn không thể giữ bí mật này.
I knew that Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
It is unlikely that Tom will do it tomorrow.	Không có khả năng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I want to finish what I'm doing.	Tôi muốn hoàn thành những gì tôi đang làm.
Technically, Tom has poisoned himself.	Về mặt kỹ thuật, Tom đã đầu độc chính mình.
Tom forgot to do what Mary told him to do.	Tom đã quên làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
I'm afraid a promotion is no longer in question.	Tôi e rằng một chương trình khuyến mại không còn trong câu hỏi nữa.
Tom has to help me today.	Tom phải giúp tôi hôm nay.
I wasn't very hungry, so I decided to eat later.	Tôi không đói lắm, vì vậy tôi quyết định ăn sau.
I know Tom knows why you would do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Tom gave the wrong answer.	Tom đã đưa ra câu trả lời sai.
I want to remodel my house.	Tôi muốn sửa sang lại ngôi nhà của mình.
Tom thinks Mary won't do it tomorrow.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Is there something you want to tell me?	Có điều gì đó mà bạn muốn nói với tôi?
You cannot be too careful when performing this test.	Bạn không thể quá cẩn thận khi thực hiện thử nghiệm này.
I hate it when my clothes smell of tobacco.	Tôi ghét nó khi quần áo của tôi có mùi thuốc lá.
He's a nice guy, sure, but not very tactful.	Anh ấy là một người tốt, chắc chắn, nhưng không khéo léo cho lắm.
I thought about writing you a message, but never did.	Tôi đã nghĩ về việc viết cho bạn một tin nhắn, nhưng chưa bao giờ làm được.
Mary says she thinks Tom isn't in his office.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom không có trong văn phòng của anh ấy.
You are the person Tom wants to meet.	Bạn là người mà Tom muốn gặp.
Eat some eggs.	Ăn một ít trứng.
I didn't do it easily.	Tôi đã không làm điều đó một cách dễ dàng.
I have had a mild headache all day.	Tôi đã bị đau đầu nhẹ cả ngày.
I just run my own business.	Tôi chỉ lo việc kinh doanh của riêng mình.
Around here, everyone is skateboarding.	Xung quanh đây, mọi người đều trượt ván.
Tom and Mary get mad.	Tom và Mary nổi điên.
I know that I don't have much longer to live.	Tôi biết rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa.
Why don't we try and focus?	Tại sao chúng ta không cố gắng và tập trung?
I have never seen Tom so happy before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hạnh phúc như vậy trước đây.
I almost died when I fell off the roof.	Tôi suýt chết khi rơi khỏi mái nhà.
I think it's better to tell you now than later.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên nói với bạn bây giờ thay vì nói sau.
The sniper picked up his victims one by one.	Người lính bắn tỉa đã vớt từng nạn nhân của mình ra.
Tom says he thinks Mary made it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm được điều đó.
The wind blows the roofs of the houses.	Gió thổi tốc mái những ngôi nhà.
Tom washed the pots and pans in the sink.	Tom rửa sạch xoong nồi trong bồn rửa.
I don't think that's the right thing to do.	Tôi không nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
Tom and Mary both make mistakes.	Tom và Mary đều mắc sai lầm.
It is important that you be there.	Điều quan trọng là bạn phải ở đó.
Does anyone here know what time the meeting starts?	Có ai ở đây biết mấy giờ cuộc họp bắt đầu không?
The mouse popped out of the hole.	Con chuột thò ra khỏi lỗ.
Tom doesn't like the way you do it.	Tom không thích cách bạn làm như vậy.
His plane hasn't arrived at the airport yet.	Máy bay của anh ấy vẫn chưa đến sân bay.
I know I've told you this before.	Tôi biết tôi đã nói với bạn điều này trước đây.
The unanswered question is why.	Câu hỏi không thành lời là tại sao.
Doing that wouldn't be smart.	Làm điều đó sẽ không được thông minh.
I enjoyed the concert very much except that the hall was cold.	Tôi rất thích buổi hòa nhạc ngoại trừ việc hội trường lạnh lẽo.
Tom felt weak.	Tom cảm thấy yếu ớt.
It will happen soon.	Nó sẽ sớm xảy ra.
Tom bought drinks for everyone in the bar.	Tom đã mua đồ uống cho mọi người trong quán bar.
Tom said that Mary thought John might not need to.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể không cần làm vậy.
Tom opened the sliding door to let John and Mary in.	Tom mở cánh cửa trượt để John và Mary vào.
I don't think I can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I'm becoming like Tom.	Tôi đang trở nên giống như Tom.
Tom looked very tired when I met him yesterday.	Tom trông rất mệt mỏi khi tôi gặp anh ấy ngày hôm qua.
She gave up eating meat after reading a book about cruelty to animals.	Cô đã từ bỏ việc ăn thịt sau khi đọc một cuốn sách về sự tàn ác với động vật.
Why was Tom chosen?	Tại sao Tom được chọn?
What an ugly suit!	Thật là một bộ đồ xấu xí!
Tom has just been fired.	Tom vừa bị sa thải.
Do you remember the first time you saw one of those?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn nhìn thấy một trong những thứ đó không?
You are a very good French speaker.	Bạn là một người nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Would you mind taking care of my dog ​​while I'm in the hospital?	Bạn có phiền chăm sóc con chó của tôi khi tôi ở trong bệnh viện không?
What do you think Tom is doing right now?	Bạn nghĩ Tom đang làm gì lúc này?
I didn't go to college.	Tôi đã không học đại học.
I don't think I'm the problem.	Tôi không nghĩ rằng tôi là vấn đề.
Tom was eager to talk to Mary.	Tom háo hức nói chuyện với Mary.
Do you ever wonder anything?	Bạn không bao giờ thắc mắc bất cứ điều gì?
Tom will not cooperate.	Tom sẽ không hợp tác.
His real name is Tom Jackson.	Tên thật của anh ấy là Tom Jackson.
You are a competitor.	Bạn là một đối thủ cạnh tranh.
Tom took it humorously.	Tom đã lấy nó một cách hài hước.
I hate Tom. 	Tôi ghét Tom.
I also hate Mary.	Tôi cũng ghét Mary.
I told Tom I wasn't ready.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi chưa sẵn sàng.
There are many Roman statues in the next room.	Có rất nhiều tượng La Mã trong phòng bên cạnh.
What is your main area of ​​research?	Lĩnh vực nghiên cứu chính của bạn là gì?
I'm tired of being treated like a child.	Tôi mệt mỏi vì bị đối xử như một đứa trẻ.
Almost no alcohol left.	Hầu như không còn chút rượu nào.
Tom will probably be arrested.	Tom có ​​lẽ sẽ bị bắt.
I don't follow you.	Tôi không theo dõi bạn.
Tom is doing it the wrong way.	Tom đang làm điều đó sai cách.
Live each day as if it were your last. 	Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn.
One day, you will be right.	Một ngày nào đó, bạn sẽ đúng.
How bravely he jumped into the water to save the little girl!	Anh dũng cảm nhảy xuống nước để cứu cô gái nhỏ làm sao!
That cup is yours.	Chiếc cốc đó là của bạn.
Tom was struck by lightning.	Tom bị sét đánh.
Tom's friends often help him with his homework.	Bạn bè của Tom thường giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
I think Tom lives in Boston now.	Tôi nghĩ Tom hiện đang sống ở Boston.
Tom eventually moved to Australia.	Tom cuối cùng đã chuyển đến Úc.
Tom says he's glad you did it for him.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
I think I'll have to be more careful in the future.	Tôi cho rằng mình sẽ phải cẩn thận hơn trong tương lai.
They had just waged a war to end British domination.	Họ vừa xảy ra một cuộc chiến tranh để chấm dứt sự thống trị của người Anh.
I know Tom can convince Mary to stop doing it.	Tôi biết Tom có ​​thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
How many hours a day do you watch TV?	Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?
Tom has achieved a lot.	Tom đã đạt được rất nhiều.
Tom wants to go to the party.	Tom muốn đi dự tiệc.
I think Tom only speaks French.	Tôi nghĩ Tom chỉ nói tiếng Pháp.
Tom wears a turtleneck sweater.	Tom mặc một chiếc áo len kín cổ.
Tom introduced himself to everyone.	Tom giới thiệu bản thân với mọi người.
I thought you said you weren't afraid.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không sợ.
Tom's pulse is very weak.	Mạch của Tom rất yếu.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
I am very busy right now.	Hiện giờ tôi đang rất bận.
Tom says he doesn't know exactly when he will be here.	Tom nói rằng anh ấy không biết chính xác thời gian mình sẽ đến đây.
Tom will want to come with us.	Tom sẽ muốn đi với chúng tôi.
Tom asked us a lot of weird questions.	Tom đã hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi kỳ lạ.
Why don't you call me next time you come to town?	Tại sao bạn không gọi cho tôi vào lần tới khi bạn đến thị trấn?
Tom is very independent.	Tom rất độc lập.
Production has increased significantly.	Sản lượng đã tăng lên đáng kể.
You don't understand how worried I was for you.	Bạn không hiểu tôi đã lo lắng cho bạn như thế nào.
I hope we get to Tom's house before dark.	Tôi hy vọng chúng ta đến nhà Tom trước khi trời tối.
I asked Tom what happened.	Tôi hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra.
I think you are beautiful.	Tôi nghĩ rằng bạn đẹp.
I'm sure Tom will visit Boston.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến thăm Boston.
We're just trying to live our lives the best we can.	Chúng tôi chỉ đang cố gắng sống cuộc sống của mình tốt nhất có thể.
I'm busy writing a short story.	Tôi đang bận viết một truyện ngắn.
I was born in Boston and raised in Chicago.	Tôi sinh ra ở Boston và lớn lên ở Chicago.
Tom usually comes home before dark.	Tom thường về nhà trước khi trời tối.
Tom was ostracized.	Tom bị tẩy chay.
I think that will happen.	Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
We paid.	Chúng tôi đã thanh toán.
You can always do something.	Bạn luôn làm được điều gì đó.
Tom finally figured out how to make it.	Cuối cùng thì Tom cũng tìm ra cách làm ra nó.
I don't have the strength to do this alone.	Tôi không có đủ sức để làm việc này một mình.
Tom bought some apples and made apple sauce.	Tom mua một ít táo và làm nước sốt táo.
Tom is a convicted criminal.	Tom là một tội phạm đã bị kết án.
We cannot let this happen.	Chúng ta không thể để điều này xảy ra.
Tom won't lose.	Tom sẽ không thua.
I don't think Tom will understand it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hiểu nó.
I fell in love with someone else.	Tôi đã yêu một người khác.
We will post the notice in all employee lounges.	Chúng tôi sẽ đăng thông báo trong tất cả các phòng chờ của nhân viên.
On the table, there is a plate with three fried eggs.	Trên bàn, có một cái đĩa với ba quả trứng rán.
Tom told me he was really hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự đói.
You know what I'm going to do, don't you?	Bạn biết tôi sẽ làm gì, phải không?
Banks refused to lend money to Japanese Americans.	Các ngân hàng từ chối cho người Mỹ gốc Nhật vay tiền.
I am extremely sorry about that.	Tôi vô cùng xin lỗi về việc đó.
"Tom here." 	"Tom đây."
"What does he want now?"	"Bây giờ anh ấy muốn gì?"
I know my limitations.	Tôi biết những hạn chế của mình.
Tom parked the car across from Mary's house.	Tom đậu xe đối diện nhà Mary.
Are there any French speaking doctors working here?	Có bác sĩ nói tiếng Pháp nào làm việc ở đây không?
Tom is also a student.	Tom cũng là một sinh viên.
Tom can't wait to meet you.	Tom rất nóng lòng được gặp bạn.
It's a misnomer.	Đó là một từ nhầm lẫn.
Tom has had many opportunities to do that.	Tom đã có nhiều cơ hội để làm điều đó.
I am considering going with them.	Tôi đang xem xét đi với họ.
I'm afraid he won't be here until 1 o'clock.	Tôi e rằng anh ấy sẽ không ở đây cho đến 1 giờ.
I know Tom did it on purpose.	Tôi biết Tom đã làm điều đó có chủ đích.
Tom knows Mary kissed John.	Tom biết Mary đã hôn John.
Tom is the one who needs to make that decision.	Tom là người cần đưa ra quyết định đó.
Tom doesn't want to be like his father.	Tom không muốn giống như cha mình.
I have had many opportunities.	Tôi đã có nhiều cơ hội.
I majored in music.	Tôi học chuyên ngành âm nhạc.
How does Tom think he can get away with this?	Làm thế nào Tom nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều này?
Tom has no life insurance.	Tom không có bảo hiểm nhân thọ.
I think Tom is being disrespectful.	Tôi nghĩ Tom đang thiếu tôn trọng.
Tom might not be confused by that.	Tom có ​​thể không bối rối vì điều đó.
It was the most fun I've had in a long time.	Đó là niềm vui nhất mà tôi đã có trong một thời gian dài.
It would be wise to let Tom do it however he wants.	Sẽ là khôn ngoan nếu để Tom làm điều đó theo cách anh ấy muốn.
I wonder if Tom would agree to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó không.
I don't have to work today.	Tôi không phải làm việc hôm nay.
I wish I could be in Boston right now.	Tôi ước tôi có thể ở Boston ngay bây giờ.
I think it will start to rain soon.	Tôi nghĩ trời sẽ bắt đầu mưa sớm.
Tom urged me to join the army.	Tom đã thúc giục tôi nhập ngũ.
I would like to get a satisfactory explanation for your behavior.	Tôi muốn nhận được lời giải thích thỏa đáng cho hành vi của bạn.
You are not responsible for what Tom did.	Bạn không chịu trách nhiệm về những gì Tom đã làm.
Tom is opening the bag.	Tom đang mở túi.
Tom has lost control.	Tom đã mất kiểm soát.
I was the only one there who didn't know that Tom would do it.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom doesn't have to say that.	Tom không cần phải nói điều đó.
You don't realize how hard I worked for this.	Bạn không nhận ra tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào cho việc này.
I know Tom is a pretty good French speaker.	Tôi biết Tom là một người nói tiếng Pháp khá giỏi.
Tom is a multilingual person.	Tom là một người đa ngôn.
Tom was never on time.	Tom chưa bao giờ đến đúng giờ.
Would you like me to help you get your suitcase?	Bạn có muốn tôi lấy giúp vali của bạn không?
On the way here, a strong wind blew my umbrella from the inside out.	Trên đường đến đây, cơn gió mạnh đã thổi chiếc ô của tôi từ trong ra ngoài.
I will tell Tom.	Tôi sẽ nói với Tom.
Why did the ancient Egyptians love jewelry so much?	Tại sao người Ai Cập cổ đại lại yêu thích đồ trang sức đến vậy?
He thinks it's normal.	Anh ấy nghĩ đó là điều bình thường.
Please refrain from smoking here.	Vui lòng hạn chế hút thuốc ở đây.
They won't find Tom there.	Họ sẽ không tìm thấy Tom ở đó.
There are more cars on the road in summer than in winter.	Có nhiều ô tô trên đường vào mùa hè hơn vào mùa đông.
Tom said he wanted to know why Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao Mary cần làm điều đó.
We should tell Tom he needs to be more careful.	Chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải cẩn thận hơn.
His son doesn't work at a bank.	Con trai ông ấy không làm việc ở ngân hàng.
Tom almost pressed the wrong button.	Tom gần như đã nhấn nhầm nút.
He survived a crash last year, but still drives recklessly.	Anh ta sống sót sau một vụ tai nạn năm ngoái, nhưng vẫn lái xe một cách liều lĩnh.
Tell Tom how to get to the post office from here.	Cho Tom biết cách đến bưu điện từ đây.
We found no one in the building.	Chúng tôi không tìm thấy ai trong tòa nhà.
Tom says that Mary will quit her job.	Tom nói rằng Mary sẽ nghỉ việc.
Tom and Mary both have the flu.	Tom và Mary đều bị cúm.
What causes the power failure?	Điều gì gây ra sự cố mất điện?
Tom is an excellent singer.	Tom là một ca sĩ xuất sắc.
Tom is not afraid to experiment.	Tom không sợ thử nghiệm.
Tom has been in Australia for a week.	Tom đã ở Úc được một tuần.
There is not much traffic on this road.	Không có nhiều xe cộ trên con đường này.
This book says that elephants live to be over 100 years old.	Cuốn sách này nói rằng những con voi sống đến hơn 100 tuổi.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó với Tom.
Tom has eaten some spicy Indian food.	Tom đã ăn một số đồ ăn cay của Ấn Độ.
You know we wouldn't do that, right?	Bạn biết chúng tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom didn't hurt anyone.	Tom không làm ai bị thương.
You can never predict what will happen in the future.	Bạn không bao giờ có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
I especially like the smell of lilacs.	Tôi đặc biệt thích mùi của hoa tử đinh hương.
I met Tom at a green grass festival last summer.	Tôi gặp Tom tại một lễ hội cỏ xanh vào mùa hè năm ngoái.
I wonder where Tom lived before moving to Boston.	Tôi tự hỏi Tom đã sống ở đâu trước khi chuyển đến Boston.
Tom wasn't the one to tell me Mary should do it.	Tom không phải là người nói với tôi Mary nên làm điều đó.
America's elderly citizens are relatively well off.	Các công dân cao tuổi của Mỹ tương đối khá giả.
Tom is awakened by the sound of a woman singing.	Tom bị đánh thức bởi âm thanh của một người phụ nữ đang hát.
Is it wrong to buy things produced by companies without paying their workers a decent wage?	Có sai khi mua những thứ do các công ty sản xuất mà không trả cho công nhân của họ một mức lương xứng đáng?
I'm here for a while.	Tôi ở đây một thời gian.
Tom helps Mary cook.	Tom giúp Mary nấu ăn.
How did Tom's umbrella get here?	Làm thế nào mà chiếc ô của Tom đến được đây?
Tom is a hippy.	Tom là một hippy.
Tom brought a lot of things with him.	Tom đã mang theo rất nhiều thứ với anh ấy.
I thought this was just a children's story.	Tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện dành cho trẻ em.
Tom is a comedian.	Tom là một diễn viên hài.
Look at the donut, and not the hole.	Hãy quan sát chiếc bánh rán, và không phải cái lỗ.
Tom put the clothes in the washing machine.	Tom cho quần áo vào máy giặt.
People say he is the richest man in this town.	Mọi người nói rằng anh ấy là người giàu nhất thị trấn này.
That's probably not what Tom did.	Đó có lẽ không phải là những gì Tom đã làm.
You will never be able to do that again.	Bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một lần nữa.
I'm not riding a bike today.	Hôm nay tôi không đi xe đạp.
I met an old friend in the park.	Tôi gặp một người bạn cũ trong công viên.
Tom noticed that the door was unlocked.	Tom nhận thấy cửa không khóa.
Tom says he's enjoying what's going on.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
One thing I like about Tom is the way he talks.	Một điều tôi thích ở Tom là cách nói chuyện của anh ấy.
Our conversation was interrupted by his sneezes.	Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi những cái hắt hơi của anh ấy.
Many factory workers wear uniforms.	Nhiều công nhân nhà máy mặc đồng phục.
The baby can't walk.	Em bé chưa đi được.
It was actually a lot more fun than I expected.	Nó thực sự là rất nhiều niềm vui hơn tôi mong đợi.
My nerves are frayed.	Thần kinh của tôi bị sờn.
The difference is very dramatic.	Sự khác biệt là rất ấn tượng.
Tom watched in surprise.	Tom ngạc nhiên quan sát.
I don't think Tom will get anywhere on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến bất cứ đâu đúng giờ.
Does Tom know I can't do that?	Tom có ​​biết tôi không thể làm điều đó không?
I assume you know Tom.	Tôi cho rằng bạn biết Tom.
I think Tom is expecting someone to make him dinner.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong ai đó làm bữa tối cho anh ấy.
I'm sarcastic.	Tôi thật mỉa mai.
Looks like Tom was right.	Có vẻ như Tom đã đúng.
Don't want to see Tom's photo?	Bạn không muốn xem ảnh của Tom?
It is often cold, so you should wear a jacket that is too thick.	Trời thường lạnh, vì vậy bạn nên mặc áo khoác quá dày.
I am not against anyone.	Tôi không chống lại bất kỳ ai.
Where do you think Tom is going at this time of night?	Bạn nghĩ Tom sẽ đi đâu vào thời điểm này trong đêm?
I'm wondering if you can help me tomorrow afternoon.	Tôi đang tự hỏi nếu bạn có thể giúp tôi vào chiều mai.
Tom is trying to find Mary a job.	Tom đang cố gắng tìm cho Mary một công việc.
The headache I had this morning is gone.	Cơn đau đầu mà tôi gặp phải sáng nay đã biến mất.
Tom is afraid that the enemy will catch him.	Tom sợ rằng kẻ thù sẽ bắt được mình.
Tom has a lot of patience.	Tom có ​​rất nhiều kiên nhẫn.
You don't think we can help Tom?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp Tom?
Tom has a compelling reason to avoid Mary.	Tom có ​​lý do thuyết phục để tránh Mary.
I think we will visit Australia after we get married.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đến thăm Úc sau khi kết hôn.
Tom and Mary have problems in their marriage. 	Tom và Mary gặp trục trặc trong hôn nhân.
I think everyone knows that.	Tôi nghĩ mọi người đều biết điều đó.
I don't see that happening around here.	Tôi không thấy điều đó xảy ra xung quanh đây.
I hope we can come up with a better plan.	Tôi hy vọng chúng ta có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn.
The sponsor requested anonymity.	Nhà tài trợ yêu cầu giấu tên.
You know I still plan to join the team, right?	Bạn biết tôi vẫn dự định gia nhập đội, phải không?
Tom has evidence to prove it.	Tom có ​​bằng chứng để chứng minh điều đó.
Tom isn't sure he's ready.	Tom không chắc anh ấy đã sẵn sàng.
How does Tom make Mary smile?	Làm thế nào để Tom khiến Mary mỉm cười?
She takes a shower before dinner.	Cô ấy tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn tối.
I don't watch that show anymore.	Tôi không xem chương trình đó nữa.
I think helped Tom a lot.	Tôi nghĩ đã giúp Tom rất nhiều.
I wonder if Tom knows Mary needs to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần phải làm điều đó ngày hôm nay không.
I wonder if Tom told Mary not to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng đừng làm điều đó hay không.
It was a beautiful day so we went fishing.	Đó là một ngày đẹp trời vì vậy chúng tôi đã đi câu cá.
I want to talk with you.	Tôi muốn tâm sự với bạn.
We have several butlers.	Chúng tôi có một số quản gia.
I think it might be a defect.	Tôi nghĩ nó có thể là một khiếm khuyết.
That is impossible.	Đó là điều không thể.
Tom and I don't study French.	Tom và tôi không học tiếng Pháp.
I'll put the kettle on and we'll have tea.	Tôi sẽ đặt ấm đun nước và chúng ta sẽ uống trà.
Tom read the manual.	Tom đọc hướng dẫn sử dụng.
There's a chance we'll do that.	Có khả năng chúng tôi sẽ làm điều đó.
Is this your first time flying alone?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn bay một mình?
Tom is found dead in the woods.	Tom được tìm thấy đã chết trong rừng.
What are the chances of that happening again?	Cơ hội để điều đó xảy ra một lần nữa là gì?
I doubt that Tom can speak in public.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể phát biểu trước đám đông.
I feel like you don't really care about me.	Tôi cảm thấy như bạn không thực sự quan tâm đến tôi.
I think you are a great kid.	Tôi nghĩ rằng bạn là một đứa trẻ tuyệt vời.
Tom knows that Mary is lying.	Tom biết rằng Mary đang nói dối.
Tom has been accused of lying.	Tom đã bị buộc tội nói dối.
I can swim, but Tom can't.	Tôi có thể bơi, nhưng Tom không thể.
I know that Tom did not visit Boston.	Tôi biết rằng Tom đã không đến thăm Boston.
I ordered one.	Tôi đã đặt một cái.
You have to do everything Tom tells you to do.	Bạn phải làm tất cả những gì Tom bảo bạn làm.
I'm not sure what I'm doing tonight.	Tôi không chắc mình đang làm gì tối nay.
Who did you and Tom work for?	Bạn và Tom đã làm việc cho ai?
Where's my birth certificate?	Giấy khai sinh của tôi đâu?
I don't know what to do anymore.	Tôi không biết phải làm gì nữa.
Suddenly the clouds covered.	Đột nhiên mây mù bao phủ.
Tom is getting his teaching degree.	Tom đang lấy bằng giảng dạy.
How long do you think you'll get it done?	Bạn nghĩ mình sẽ hoàn thành việc đó trong bao lâu?
I don't think we've helped Tom enough.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã giúp Tom đủ.
Tom sang the same song all afternoon.	Tom đã hát cùng một bài hát đó suốt buổi chiều.
Tom is determined to become a doctor.	Tom quyết tâm trở thành một bác sĩ.
Tom has no time.	Tom không có thời gian.
Few people live to be more than ninety years old.	Ít người sống đến hơn chín mươi tuổi.
I also learned a lot of things.	Tôi cũng đã học được rất nhiều điều.
Tom looks attractive.	Tom trông hấp dẫn.
Tom tried to move the piano by himself, but he couldn't.	Tom đã cố gắng tự mình di chuyển cây đàn piano, nhưng anh ấy không thể.
All Tom seems to care about is making money.	Tất cả những gì Tom có ​​vẻ quan tâm là kiếm tiền.
It is believed that ghosts exist in this forest.	Người ta tin rằng có ma tồn tại trong khu rừng này.
It is still possible to make a profit while the price is falling.	Vẫn có thể kiếm lời khi giá đang giảm.
Tom is taking Mary home.	Tom đang dẫn Mary về nhà.
I know that Tom doesn't know how Mary does it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary làm thế nào để làm được điều đó.
Tom might be here somewhere.	Tom có ​​thể ở đây ở đâu đó.
I know that Tom is getting tired of doing that.	Tôi biết rằng Tom đang cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
To do that is harder than what Tom said.	Để làm được điều đó khó hơn những gì Tom đã nói.
Tom can play guitar, I think.	Tom có ​​thể chơi guitar, tôi nghĩ vậy.
Tom never told Mary the truth about what happened that day.	Tom không bao giờ nói với Mary sự thật về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Tom asked me how I did it.	Tom hỏi tôi làm thế nào tôi đã làm điều đó.
Tom will never change, will he?	Tom sẽ không bao giờ thay đổi, phải không?
A skunk ate the food we left for the feral cats.	Một con chồn hôi đã ăn thức ăn mà chúng tôi để lại cho những con mèo hoang.
I really hope Tom is right.	Tôi thực sự hy vọng Tom đúng.
I didn't know Tom would tell Mary what to do.	Tôi không biết Tom sẽ nói với Mary những gì phải làm.
Why don't the three of us have lunch together?	Tại sao ba chúng ta không ăn trưa cùng nhau?
I still haven't found it.	Tôi vẫn chưa tìm thấy nó.
I'm so glad we came to Australia.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến Úc.
Tom hugged his knees to his chest.	Tom ôm đầu gối vào ngực.
Tom pleaded guilty to drunk driving and had his driver's license suspended for six months.	Tom đã nhận tội lái xe trong tình trạng say rượu và bằng lái xe của anh ta bị treo trong sáu tháng.
Our guide is Tom.	Hướng dẫn của chúng tôi là Tom.
Tom usually does 30 push-ups a day.	Tom thường chống đẩy 30 lần mỗi ngày.
Tom eats like a pig.	Tom ăn như một con lợn.
I told Tom I thought you were in Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ bạn đang ở Úc.
There is a class reunion after 30 years.	Có một buổi họp lớp sau 30 năm.
Tom works part-time in a bookstore.	Tom làm việc bán thời gian trong một hiệu sách.
We should go west.	Chúng ta nên đi về phía tây.
Just tell Tom I'll be a little late.	Chỉ cần nói với Tom là tôi sẽ đến muộn một chút.
You are polite.	Bạn lịch sự.
Tom is packing his bag.	Tom đang đóng gói túi của mình.
I hope you bought us a big enough turkey.	Tôi hy vọng bạn đã mua cho chúng tôi một con gà tây đủ lớn.
How do you know Tom is lying?	Làm sao bạn biết Tom đang nói dối?
Tom wants to talk to me.	Tom muốn nói chuyện với tôi.
If I don't come, who will?	Nếu tôi không đến, ai sẽ?
Tom used to be a lot richer than he is now.	Tom đã từng giàu hơn rất nhiều so với bây giờ.
Tom braided Mary's hair.	Tom tết tóc cho Mary.
Tom said he didn't think Mary would let me do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để tôi làm điều đó.
I know I'm a bad dancer.	Tôi biết mình là một vũ công tồi.
Tom is a retired teacher.	Tom là một giáo viên đã nghỉ hưu.
Judging from the look on his face, it looks like he succeeded.	Đánh giá từ vẻ mặt của anh ta, có vẻ như anh ta đã thành công.
What did Tom make you do?	Tom đã bắt bạn làm gì?
Tom is an evil man.	Tom là một người độc ác.
Tom and Mary have a low carbon footprint.	Tom và Mary có lượng khí thải carbon thấp.
Tom can cause us some problems.	Tom có ​​thể gây ra cho chúng tôi một số vấn đề.
You wouldn't happen to know where she lives, would you?	Bạn sẽ không tình cờ biết nơi cô ấy sống, phải không?
Do you think Tom bought that one?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã mua cái đó không?
I have never broken the law.	Tôi chưa bao giờ phạm luật.
I assume you'll be here by 2:30.	Tôi cho rằng bạn sẽ đến đây trước 2:30.
Tom doesn't want anyone to do that.	Tom không muốn bất cứ ai làm điều đó.
Tom watered the plants.	Tom tưới cây.
I'm afraid there's nothing we can do.	Tôi e rằng chúng ta không thể làm gì được.
I lent Tom my camera.	Tôi đã cho Tom mượn máy ảnh của mình.
My hands are pale from the cold.	Tay tôi tái xanh vì quá lạnh.
Tom won't have to do it tomorrow.	Tom sẽ không phải làm điều đó vào ngày mai.
I heard that Tom was married to a rich woman.	Tôi nghe nói rằng Tom đã kết hôn với một người phụ nữ giàu có.
Tom doesn't smoke pipe.	Tom không hút thuốc lào.
Tom had a previous engagement.	Tom đã có một hôn ước trước đó.
What weekend in October are you planning to do it?	Cuối tuần nào trong tháng 10 bạn dự định làm điều đó?
I woke up at 5:30 a.m.	Tôi thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng.
I can't believe Tom needs to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom cần phải làm điều đó.
Would you like to come see a movie with me?	Bạn có muốn đến xem phim với tôi không?
Maybe we don't have enough money.	Có lẽ chúng tôi không có đủ tiền.
I apologized to Tom today.	Tôi đã xin lỗi Tom hôm nay.
If you have something to say, say it now or shorten it.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói, hãy nói ngay bây giờ hoặc rút gọn.
Would you like to hang out with me sometime?	Bạn có thể muốn đi chơi với tôi một lúc nào đó không?
I can't believe you're not as excited as I am.	Tôi không thể tin rằng bạn không hào hứng như tôi.
I wonder what made Tom cry.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom khóc.
"Will he pass the test?" 	"Liệu anh ấy có vượt qua kỳ kiểm tra không?"
"I am afraid not."	"Tôi e rằng không."
I roamed everywhere.	Tôi đã đi lang thang khắp nơi.
Tom knows how to talk to women.	Tom biết cách nói chuyện với phụ nữ.
I don't have the willpower when it comes to exercise.	Tôi không có sức mạnh ý chí khi nói đến việc tập thể dục.
Tom changed the oil.	Tom đã thay dầu.
I don't think Tom will make it any time soon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sớm làm được điều đó.
Even Tom spoke to me in French.	Ngay cả Tom cũng nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp.
No matter what happens, I won't give up.	Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bỏ cuộc.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
Tom never mentioned it.	Tom không bao giờ đề cập đến nó.
Tom told me he thought Mary was nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
Why didn't you go to school yesterday?	Tại sao bạn không đến trường ngày hôm qua?
Did you know Tom was kidnapped when he was three years old?	Bạn có biết Tom bị bắt cóc khi mới ba tuổi không?
My father died when I was three years old.	Cha tôi mất khi tôi được ba tuổi.
Tom wants to be an electrical engineer.	Tom muốn trở thành một kỹ sư điện.
That's all we ever did.	Đó là tất cả những gì chúng tôi từng làm.
Tom disappeared into his room.	Tom biến mất vào phòng của mình.
Tom did it better this time.	Tom đã làm điều đó tốt hơn lần này.
Tom says he will ask Mary to do it for him.	Tom nói anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom is a tall, good-looking man.	Tom là một người đàn ông cao ráo, ưa nhìn.
Tom has no reason to be angry.	Tom không có lý do gì để tức giận.
Tom doesn't have enough time to do everything he wants to do.	Tom không có đủ thời gian để làm mọi thứ mà anh ấy muốn làm.
I know that Tom is against the plan.	Tôi biết rằng Tom đang chống lại kế hoạch.
Tom wants to eat now.	Tom muốn ăn ngay bây giờ.
Tom wants to turn the page.	Tom muốn lật trang.
We really don't know.	Chúng tôi thực sự không biết.
Tom is eager to go to Australia.	Tom háo hức đi Úc.
I'm in my second year of high school.	Tôi đang học năm hai trung học.
I wouldn't expect too much.	Tôi sẽ không mong đợi quá nhiều.
I know how important Tom is to you.	Tôi biết Tom quan trọng như thế nào đối với bạn.
I can smell tamales from here.	Tôi có thể ngửi thấy mùi tamales từ đây.
I'm pretty sure Tom will.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ làm được.
Tom said that Mary offended him.	Tom nói rằng Mary đã xúc phạm anh ta.
I should not leave early today.	Hôm nay tôi không nên về sớm.
I should have gotten that promotion.	Tôi lẽ ra đã nhận được khuyến mãi đó.
Open the door and let Tom in.	Mở cửa và cho Tom vào.
I was just about to call Tom.	Tôi vừa định gọi cho Tom.
Tom didn't understand what we were saying.	Tom không hiểu chúng tôi đang nói gì.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
Tom said he is Canadian.	Tom cho biết anh là người Canada.
I am stronger than Tom.	Tôi mạnh mẽ hơn Tom.
I wonder why they chose Tom for the job.	Tôi tự hỏi tại sao họ lại chọn Tom cho công việc.
Are you still mad at Tom?	Bạn vẫn còn giận Tom?
It was Tom who helped us find Mary.	Chính Tom là người đã giúp chúng tôi tìm thấy Mary.
I think we'll be more comfortable here.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thoải mái hơn ở đây.
We need a doctor. 	Chúng tôi cần một bác sĩ.
It is an emergency.	Đó là một trường hợp khẩn cấp.
Do not worried. 	Đừng lo.
It is only temporary.	Nó chỉ là tạm thời.
I don't think Tom will tell anyone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói với bất kỳ ai.
I couldn't believe my eyes.	Tôi không thể tin vào mắt mình.
Tom has started dating someone else.	Tom đã bắt đầu hẹn hò với người khác.
I need to hire an accountant.	Tôi cần thuê một kế toán.
I don't like your jokes.	Tôi không thích những trò đùa của bạn.
Tom likes that.	Tom thích điều đó.
I don't know what I would do without this.	Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có cái này.
"Is Tom scared?" 	"Tom có ​​sợ không?"
"No I do not think so."	"Không, tôi không nghĩ vậy."
Who gets up early in your family?	Ai dậy sớm nhất trong gia đình bạn?
Tom pretends he doesn't understand French.	Tom giả vờ như anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
Adults are funny sometimes.	Đôi khi những người trưởng thành rất buồn cười.
Tom says he feels responsible.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy có trách nhiệm.
Why don't we invite Tom to dinner?	Tại sao chúng ta không mời Tom đến ăn tối?
Guacamole is a dip made from avocados.	Guacamole là một loại nước ngâm được làm từ quả bơ.
Tom is a good golfer.	Tom là một tay chơi gôn giỏi.
It will be dark when I get home.	Lúc tôi về đến nhà sẽ tối.
Tom wears warm clothes.	Tom mặc quần áo ấm.
I think you haven't learned enough.	Tôi nghĩ rằng bạn chưa học đủ.
There are many rest stops along the highway for the convenience of travelers.	Có rất nhiều trạm dừng nghỉ dọc theo xa lộ để tạo sự thuận tiện cho du khách.
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
Will Tom accept our offer?	Tom sẽ chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi chứ?
You made it all, didn't you?	Bạn đã tạo ra tất cả, phải không?
Tom was not discouraged.	Tom không hề nản lòng.
Every year, 27 million acres of rainforest are destroyed.	Mỗi năm, 27 triệu mẫu rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy.
I think that's what you want to do.	Tôi nghĩ đó là những gì bạn muốn làm.
Tom called the referee an idiot.	Tom gọi trọng tài là đồ ngốc.
I'm not going to Tom's house.	Tôi sẽ không đến nhà Tom.
Does Tom like that?	Tom có ​​thích điều đó không?
Tom has a tattoo on his left arm.	Tom có ​​một hình xăm trên cánh tay trái.
Tom was really mad.	Tom đã thực sự nổi điên.
You should avoid Tom.	Bạn nên tránh Tom.
Tom seemed to understand what I said.	Tom dường như hiểu những gì tôi nói.
I'm not thirsty.	Tôi không khát.
I'll be out of town until next Monday.	Tôi sẽ ở ngoài thị trấn cho đến thứ Hai tới.
This is your bag.	Đây là túi của bạn.
I didn't think that was possible.	Tôi đã không nghĩ rằng điều đó là có thể.
Don't know if Tom is surprised or not.	Không biết Tom có ​​ngạc nhiên hay không.
I thought Tom would never go.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ đi.
Tom painted the window frames yellow.	Tom sơn các khung cửa sổ màu vàng.
Tom is moving back to Australia.	Tom sẽ chuyển về Úc.
I don't think Tom will really win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự thắng.
Why do we learn so much useless stuff in school?	Tại sao chúng ta học quá nhiều thứ vô bổ ở trường?
Tom said he would pick me up at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đón tôi lúc 2:30.
I'm going to visit Tom.	Tôi sẽ đến thăm Tom.
I can't leave Boston until next Monday.	Tôi không thể rời Boston cho đến thứ Hai tới.
Tom says he doesn't think Mary can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm điều đó một mình.
Tom might be listening.	Tom có ​​thể đang nghe.
I know Tom is a good singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ giỏi.
Tom reminds me of a boy I used to know.	Tom làm tôi nhớ đến một cậu bé mà tôi từng quen.
What is your golf handicap?	Điểm chấp trong chơi gôn của bạn là gì?
Tom practices at least thirty minutes a day.	Tom tập đàn ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
I knew Tom wouldn't want to dance.	Tôi biết Tom sẽ không muốn nhảy.
Tom carried Mary on his shoulders.	Tom cõng Mary trên vai.
Real men go to the gym to pump iron, not to do aerobics.	Đàn ông đích thực đến phòng gym để bơm sắt chứ không phải để tập thể dục nhịp điệu.
Tom hates sports.	Tom ghét thể thao.
Tom released a statement.	Tom đã đưa ra một tuyên bố.
Tom crouched beside Mary.	Tom nép mình bên cạnh Mary.
Everyone knows that we don't like each other.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi không thích nhau.
Did Tom wait?	Tom có ​​đợi không?
Tom said the case was closed.	Tom cho biết vụ án đã được đóng lại.
Tom seems to have no desire to do that.	Tom dường như không có mong muốn làm điều đó.
Better to have loved and lost than never loved.	Tốt hơn là đã yêu và mất đi còn hơn là không bao giờ yêu.
Tom takes good care of his tools.	Tom chăm sóc tốt các công cụ của mình.
Tom thinks Mary is probably at the canteen, having lunch.	Tom nghĩ Mary có lẽ đang ở căng tin, ăn trưa.
Tom should do it somewhere else.	Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
Tom and Mary have never dated.	Tom và Mary chưa bao giờ hẹn hò với nhau.
That's not what we like to do.	Đó không phải là kiểu chúng tôi thích làm.
Tom told Mary he was in Boston last weekend, but he was actually in Chicago.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Boston vào cuối tuần trước, nhưng thực ra anh ấy đang ở Chicago.
Tom has a very funny looking mouth.	Tom có ​​một cái miệng trông rất ngộ nghĩnh.
Wait for me. 	Chờ tôi.
I'll be there in about ten minutes.	Tôi sẽ đến trong khoảng mười phút nữa.
Tom wanted Mary to stop what she was doing.	Tom muốn Mary dừng việc cô ấy đang làm.
I think Tom should stay in Australia.	Tôi nghĩ Tom nên ở lại Úc.
I've heard that name before.	Tôi đã nghe cái tên đó trước đây.
I don't think Tom would be happy that it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại vui mừng vì điều đó đã xảy ra.
Is Tom learning French?	Tom có ​​đang học tiếng Pháp không?
Was the book interesting?	Cuốn sách đó có thú vị không?
I don't know exactly what it means.	Tôi không biết chính xác nó có nghĩa là gì.
Why are you crying? 	Tại sao bạn khóc?
What's going on?	Chuyện gì vậy?
Tom says he thinks Mary isn't in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ở Boston.
I saw Tom on TV.	Tôi đã thấy Tom trên tivi.
Your ignorance is astounding.	Sự thiếu hiểu biết của bạn thật đáng kinh ngạc.
This makes me happy.	Điều này làm tôi vui.
I am very proud of my boys.	Tôi rất tự hào về các chàng trai của tôi.
Tom says he doesn't believe in ghosts.	Tom nói rằng anh ấy không tin vào ma.
Tom didn't come and we don't know why.	Tom đã không đến và chúng tôi không biết tại sao.
Tom said that he didn't like Mary very much.	Tom nói rằng anh ấy không thích Mary cho lắm.
Tom doesn't know French.	Tom không biết tiếng Pháp.
Why did you let Tom go to Boston alone?	Tại sao bạn lại để Tom đến Boston một mình?
Power and money are inseparable.	Quyền lực và tiền bạc không thể tách rời.
I informed Tom that I did it.	Tôi đã thông báo với Tom rằng tôi đã làm điều đó.
I suspect both Tom and Mary were injured.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều bị thương.
Tom was asleep when I got here.	Tom đã ngủ khi tôi đến đây.
Tom told me he was going to commit suicide.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tự tử.
I'm not the only one who needs to do that.	Tôi không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
I know that Tom is not a good hockey player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên khúc côn cầu giỏi.
You don't know what Tom wants?	Bạn không biết Tom muốn gì?
I hope I didn't mess up the job.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm hỏng công việc.
When I feel depressed, I talk to my friends or go out for a walk.	Khi cảm thấy chán nản, tôi nói chuyện với bạn bè hoặc ra ngoài đi dạo.
Tom's son is kidnapped again.	Con trai của Tom lại bị bắt cóc.
I asked Tom to stop following us.	Tôi đã yêu cầu Tom ngừng theo dõi chúng tôi.
I think you said you wanted to do it ASAP.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Who is the manager of that baseball team?	Ai là người quản lý của đội bóng chày đó?
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I can't tell you why because I don't know why.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao vì tôi không biết tại sao.
I hope that Tom gets a raise.	Tôi hy vọng rằng Tom được tăng lương.
Tom says he knows he might have to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó sớm.
I don't think Tom can win.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thắng.
Tom wants to keep talking about it, but I don't want to hear it anymore.	Tom muốn tiếp tục nói về nó, nhưng tôi không muốn nghe nữa.
Tom doesn't really like watermelon.	Tom không thực sự thích dưa hấu.
Three of the children were hospitalized and are expected to survive.	Ba trong số những đứa trẻ đã được nhập viện và được cho là sẽ sống sót.
Do you think Tom will let us go?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để chúng tôi đi?
I just don't like any kind of sport.	Tôi chỉ không thích bất kỳ loại thể thao nào.
Tom may not invite us.	Tom có ​​thể không mời chúng tôi.
Tom said he was very excited.	Tom nói rằng anh ấy rất phấn khích.
I think Tom has a driver's license.	Tôi nghĩ Tom đã có bằng lái xe.
Everyone knows it's Tom.	Mọi người đều biết đó là Tom.
Something fishy is happening.	Một cái gì đó tanh đang xảy ra.
I've known Tom since he was three years old.	Tôi biết Tom từ khi anh ấy ba tuổi.
I think Tom knows who did it.	Tôi nghĩ rằng Tom biết ai đã làm điều đó.
She approaches everything with a business attitude.	Cô ấy tiếp cận mọi thứ với một thái độ kinh doanh.
I don't think Tom is good enough for you.	Tôi không nghĩ Tom đủ tốt với bạn.
Are you not going to school tomorrow?	Ngày mai bạn không đi học à?
This is Tom's only chance.	Đây là cơ hội duy nhất của Tom.
I'm a bit thirsty.	Tôi hơi khát.
Tom never let me do that.	Tom chưa bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
I can't believe you agreed to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã đồng ý làm điều đó.
Tom says he's not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Everyone said he was a good man.	Mọi người đều nói rằng anh ấy là một người đàn ông tốt.
Tom's family is glad he's back home.	Gia đình của Tom rất vui vì anh ấy đã trở về nhà.
My car is not red. 	Xe của tôi không có màu đỏ.
It is sky blue.	Nó là màu xanh da trời.
I think you're in Australia with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ở Úc với Tom.
Tom was clearly not impressed.	Tom rõ ràng là không ấn tượng lắm.
That's interesting, but not important.	Điều đó thú vị, nhưng không quan trọng.
How does having such a large family shape you?	Làm thế nào để có một gia đình lớn như vậy định hình bạn?
I will meet until 2:30.	Tôi sẽ họp đến 2:30.
I just found out that you can speak French.	Tôi vừa phát hiện ra rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
King Solomon was known as a wise man.	Vua Solomon nổi tiếng là người thông thái.
Tom says he has lived in Australia all his life.	Tom nói rằng anh ấy đã sống ở Úc cả đời.
I wish Tom would help with the housework more often.	Tôi ước gì Tom sẽ giúp việc nhà thường xuyên hơn.
That's nothing you need to worry about.	Đó là không có gì bạn cần phải lo lắng về.
I just had dinner.	Tôi vừa ăn tối.
Tom doesn't need water.	Tom không cần nước.
Tom goes swimming every morning.	Tom đi bơi mỗi sáng.
Witnesses told police the train was speeding when it derailed at a bend.	Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng đoàn tàu đã chạy quá tốc độ cho phép khi nó trật bánh ở một khúc cua.
You should have told me what the problem was sooner.	Bạn nên cho tôi biết vấn đề là gì sớm hơn.
Tom didn't tell us what happened that night.	Tom đã không nói cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra đêm đó.
Tom couldn't be at the meeting.	Tom không thể có mặt trong cuộc họp.
I think both Tom and Mary get bored.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều cảm thấy buồn chán.
"There are some things I want to buy," the boy said.	"Có một số thứ tôi muốn mua," cậu bé nói.
I baked a cake for you.	Tôi đã nướng một chiếc bánh cho bạn.
When I woke up, I found myself tied up.	Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã bị trói.
Tom and the others are staying with Mary.	Tom và những người khác đang ở với Mary.
Have you ever taken your dog to this beach?	Bạn đã bao giờ đưa con chó của bạn đến bãi biển này?
Let's combine forces.	Hãy kết hợp các lực lượng.
Tom doesn't want to admit that he can't do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I'm still waiting for my breakfast.	Tôi vẫn đang đợi bữa sáng của mình.
I don't have a flashlight.	Tôi không có đèn pin.
I'm tired of hoeing in the vegetable garden all day.	Tôi mệt mỏi vì cuốc đất trong vườn rau cả ngày.
I know both Tom and Mary love classical music.	Tôi biết cả Tom và Mary đều thích nhạc cổ điển.
No one expected this from Tom.	Không ai mong đợi điều này từ Tom.
Connect the two cables together.	Kết nối hai cáp với nhau.
A pretty girl like you will definitely get noticed.	Một cô gái xinh xắn như bạn chắc chắn sẽ được chú ý.
I think you are the most beautiful woman in the whole world.	Tôi nghĩ bạn là người phụ nữ đẹp nhất trên toàn thế giới.
I don't think this is anything you care about.	Tôi không nghĩ rằng đây là bất cứ điều gì bạn quan tâm.
I don't think I would be able to do it without help.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp.
I think you should talk to Tom right now.	Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
Tom was born on the same day as his cat.	Tom được sinh ra cùng ngày với con mèo của mình.
Do you remember the last time Tom was here?	Bạn có nhớ lần cuối cùng Tom ở đây là khi nào không?
I glanced at Tom.	Tôi liếc nhìn Tom.
I thought you would show me how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I know Tom won't be faster than Mary.	Tôi biết Tom sẽ không nhanh hơn Mary.
Tom is not a hockey fan.	Tom không phải là một người hâm mộ khúc côn cầu.
Don't you feel great?	Các bạn không cảm thấy tuyệt vời sao?
Tom is very sleepy and so am I.	Tom rất buồn ngủ và tôi cũng vậy.
This publisher has put out some very good books.	Nhà xuất bản này đã đưa ra một số cuốn sách rất hay.
Tom said he never wanted to be a police officer.	Tom cho biết anh chưa bao giờ muốn trở thành cảnh sát.
Have you read the book that Tom wrote about Boston?	Bạn đã đọc cuốn sách mà Tom viết về Boston chưa?
You need to get out and socialize more.	Bạn cần phải ra ngoài và giao lưu nhiều hơn.
Tom has defragmented his hard drive.	Tom đã chống phân mảnh ổ cứng của mình.
Tom gets angry and leaves.	Tom tức giận bỏ đi.
Rubber is extracted from rubber trees.	Cao su được khai thác từ cây cao su.
I think it is highly unlikely that Tom will write back.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ viết thư lại.
Tom said he thought he could do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
That's only part of the story, isn't it?	Đó chỉ là một phần của câu chuyện, phải không?
Mary is the most popular girl in school.	Mary là cô gái nổi tiếng nhất trong trường.
Tom can be helpful when he wants to.	Tom có ​​thể hữu ích khi anh ấy muốn.
Why don't you tell me you already know how to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã biết cách làm điều đó?
His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions team.	Đội bóng chày yêu thích của anh ấy là Người khổng lồ, nhưng anh ấy cũng thích đội Sư tử.
That is a really provocative question.	Đó là một câu hỏi thực sự khiêu khích.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang lên kế hoạch đi Úc với anh ấy.
Tom is not very decisive.	Tom không quyết đoán lắm.
This is a healthy trend.	Đây là một xu hướng lành mạnh.
You are the only woman for me.	Em là người phụ nữ duy nhất đối với anh.
It is doubtful whether Tom can take care of himself.	Thật nghi ngờ liệu Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân hay không.
Tom poured himself a glass of whiskey.	Tom tự rót cho mình một ly rượu whisky.
I don't think you really want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
You can tell a lot about someone by the company they hold.	Bạn có thể nói rất nhiều về một người nào đó bởi công ty mà họ giữ.
I will tell others what we need to do.	Tôi sẽ nói với những người khác những gì chúng ta cần làm.
Tom did not have the courage to say goodbye to Mary.	Tom không đủ can đảm để chia tay Mary.
Tom needs some more help.	Tom cần thêm một số trợ giúp.
I think Tom was expecting this to happen.	Tôi nghĩ Tom đã mong đợi điều này xảy ra.
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy rất bận.
I know that Tom is thin.	Tôi biết rằng Tom gầy.
Tom's favorite sport is baseball.	Môn thể thao yêu thích của Tom là bóng chày.
Tom will wear a suit.	Tom sẽ mặc một bộ đồ.
Sprains like this should heal within a week or so.	Bong gân như thế này sẽ lành trong vòng một tuần hoặc lâu hơn.
Tom says Mary is willing to buy that for you.	Tom nói Mary sẵn sàng mua cái đó cho bạn.
Contact your local police if you have any information about Tom Jackson's whereabouts.	Liên hệ với cảnh sát địa phương nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về nơi ở của Tom Jackson.
I passed with Tom.	Tôi thông qua với Tom.
Tom built this wooden house with his own hands.	Tom đã tự tay xây dựng căn nhà gỗ này.
I've been thinking a lot about Tom.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Tom.
You are perfect at everything.	Bạn hoàn hảo ở mọi thứ.
I would like to introduce you to a friend of mine.	Tôi muốn giới thiệu bạn với một người bạn của tôi.
I'm single.	Tôi độc thân.
Tom had a French class with Mary.	Tom đã có một lớp học tiếng Pháp với Mary.
This is the heaviest snowfall we've ever had.	Đây là trận tuyết rơi dày nhất mà chúng tôi từng có.
She is a smart and independent girl.	Cô ấy là một cô gái thông minh và độc lập.
Tom described the attack in an affidavit.	Tom mô tả vụ tấn công trong một bản khai.
When I woke up this morning, both of my parents were at work.	Khi tôi thức dậy vào sáng nay, cả hai bố mẹ tôi đã đi làm.
Let me talk to Tom about that.	Hãy để tôi nói chuyện với Tom về điều đó.
You'll regret it, Tom.	Bạn sẽ hối hận vì điều đó, Tom.
Tom said Mary was willing to wait until 2:30.	Tom nói Mary sẵn sàng đợi đến 2:30.
I know you won't like it in Boston.	Tôi biết bạn sẽ không thích nó ở Boston.
Tom decided it was time to do it.	Tom quyết định đã đến lúc làm điều đó.
I can't stand his arrogance anymore.	Tôi không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của anh ta nữa.
I usually visit Tom on Mondays.	Tôi thường đến thăm Tom vào các ngày thứ Hai.
Tom says I should let you drive.	Tom nói rằng tôi nên để bạn lái xe.
I didn't talk to anyone today.	Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ ai hôm nay.
Everything was terrible.	Mọi thứ thật kinh khủng.
I don't usually drink coffee.	Tôi không thường uống cà phê.
I am very grateful for that.	Tôi rất biết ơn vì điều đó.
It's poison.	Đó là chất độc.
You are a very good dancer.	Bạn là một vũ công rất giỏi.
Tom told me what you did.	Tom đã nói với tôi những gì bạn đã làm.
I know that Tom is not a good bass player, but he has a lot of fun playing bass.	Tôi biết rằng Tom không phải là người chơi bass giỏi, nhưng anh ấy có rất nhiều niềm vui khi chơi bass.
Tom hugs Mary and says he loves her.	Tom ôm Mary và nói rằng anh yêu cô.
Tom is pampered, isn't he?	Tom được cưng chiều, phải không?
Everything is happening here.	Mọi thứ đang diễn ra ở đây.
I think Tom can leave on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể rời đi vào thứ Hai.
Tom eats more fish in a week than I eat in a year.	Tom ăn nhiều cá hơn trong một tuần so với tôi ăn trong một năm.
I can't tell you his name, but I can tell you where he lives.	Tôi không thể cho bạn biết tên của anh ấy, nhưng tôi có thể cho bạn biết anh ấy sống ở đâu.
I received a message that you want to meet me.	Tôi nhận được một tin nhắn rằng bạn muốn gặp tôi.
Computers are capable of performing very complex tasks in a split second.	Máy tính có khả năng thực hiện những công việc rất phức tạp trong tích tắc.
Tom broke his promise to us.	Tom đã thất hứa với chúng tôi.
How does Tom get rid of it?	Làm thế nào để Tom thoát khỏi nó?
Tom had been waiting outside in the pouring rain for over an hour.	Tom đã đợi ngoài trời mưa tầm tã hơn một tiếng đồng hồ.
I don't even have a car anymore.	Tôi thậm chí không có một chiếc xe hơi nữa.
Tom can use my camcorder if he wants.	Tom có ​​thể sử dụng máy quay phim của tôi nếu anh ấy muốn.
Tom thinks we can do it.	Tom nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
I want to make illustrations for children's books for a living.	Tôi muốn vẽ minh họa cho sách thiếu nhi để kiếm sống.
I ran out of ideas today.	Hôm nay tôi hết ý tưởng.
Tom lived there for three years.	Tom đã sống ở đó ba năm.
The fire that caused the disaster broke out on the second floor of the hospital.	Vụ hỏa hoạn gây ra thảm họa bùng phát tại tầng 2 của bệnh viện.
If possible, I would like to receive new information about this case.	Nếu có thể, tôi muốn nhận thông tin mới về trường hợp này.
Tom dared not say anything.	Tom không dám nói gì.
I need to keep myself busy, or else I'll go crazy.	Tôi cần phải giữ cho mình bận rộn, nếu không tôi sẽ trở nên điên loạn.
I'm sure Tom mistook me for my brother.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nhầm tôi với anh trai tôi.
I don't often think about the past.	Tôi không thường nghĩ về quá khứ.
I will cook wine.	Tôi sẽ nấu rượu.
They do not have a prayer.	Họ không có một lời cầu nguyện.
Tom realized that Mary wanted to leave.	Tom nhận ra rằng Mary muốn rời đi.
It doesn't seem to help.	Nó dường như không giúp được gì.
Please don't stand.	Xin đừng đứng.
The hardware store is currently selling potted plants at a huge discount.	Cửa hàng đồ kim khí hiện đang bán chậu cây với giá chiết khấu khủng.
You're not really a millionaire, are you?	Bạn không thực sự là một triệu phú, phải không?
Tom is studying astrology biology.	Tom đang nghiên cứu sinh vật học chiêm tinh.
Tom can do everything pretty well.	Tom có ​​thể làm mọi thứ khá tốt.
Tom found an empty beer can in his daughter's bedroom.	Tom tìm thấy một lon bia rỗng trong phòng ngủ của con gái mình.
Tom was clearly trying to cheer up Mary.	Tom rõ ràng đang cố gắng làm Mary vui lên.
Tom met his wife while he was studying abroad in Australia.	Tom gặp vợ khi anh ấy đang du học ở Úc.
I think you wouldn't want Tom to know about this.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn Tom biết về điều này.
I am getting better every day.	Tôi đang trở nên tốt hơn mỗi ngày.
My ankles are often swollen.	Mắt cá chân của tôi thường xuyên bị sưng tấy.
Tom doesn't let anyone in the house.	Tom không cho ai vào nhà.
Tom doesn't smile often.	Tom không hay cười nữa.
I thought you said you were determined to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn quyết tâm làm điều đó.
I think you said you need to do it by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần phải làm điều đó một mình.
Tom did three weeks of work in one afternoon.	Tom đã làm được ba tuần công việc chỉ trong một buổi chiều.
It was a kind of consolation.	Đó là một loại an ủi.
The pressures of supporting a large family begin with Tom.	Những áp lực của việc hỗ trợ một gia đình lớn đang bắt đầu bắt đầu với Tom.
They were so busy that they didn't realize what time it was.	Họ bận đến mức không nhận ra được mấy giờ.
Please do not leave me alone.	Xin đừng để tôi một mình.
Tom wants me to buy some food for him.	Tom muốn tôi mua một ít thức ăn cho anh ấy.
Tom will never forgive me.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Is Tom breathing?	Tom có ​​thở không?
Ask Tom if he's going to do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có định làm điều đó không.
Tom needs advice.	Tom cần được tư vấn.
Tom has a question.	Tom có ​​câu hỏi.
We are not monsters.	Chúng tôi không phải là quái vật.
It won't fly.	Nó sẽ không bay.
Tom will probably walk to school tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ đến trường vào ngày mai.
Tom is always by my side whenever I have a problem.	Tom luôn sát cánh bên tôi bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn.
I don't know what awaits me.	Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi.
We can't be sure that Tom will do it.	Chúng tôi không thể chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
I definitely want to do it soon, but not today.	Tôi chắc chắn muốn làm điều đó sớm, nhưng không phải hôm nay.
Tom doesn't want to live alone.	Tom không muốn sống một mình.
Rice wine is very easy to digest.	Cơm rượu rất dễ tiêu hóa.
We are reliable.	Chúng tôi đáng tin cậy.
The shortcomings of my past are coming back to haunt me.	Những điều thiếu sót trong quá khứ của tôi đang quay trở lại ám ảnh tôi.
Tom had been walking along the narrow road for many hours.	Tom đã đi dọc theo con đường hẹp trong nhiều giờ.
Tom replied with another shrug.	Tom trả lời với một cái nhún vai khác.
Tom and I worked like slaves.	Tom và tôi đã làm việc như nô lệ.
Do you like Tom's tattoos?	Bạn có thích những hình xăm của Tom không?
The movie stars two amazing actresses.	Bộ phim có sự tham gia của hai nữ diễn viên tuyệt vời.
Do you really think Tom won't help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không giúp bạn?
This is an unfortunate mistake.	Đây là một sai lầm đáng tiếc.
Tom's kids have been here for a while looking for him.	Những đứa trẻ của Tom đã ở đây một thời gian để tìm kiếm anh ấy.
Tom doesn't have time to do everything Mary asks him to do.	Tom không có thời gian để làm mọi thứ mà Mary yêu cầu anh ấy làm.
I sharpen my pencil with a knife.	Tôi mài bút chì bằng dao.
I was in trouble, and I know it.	Tôi đã gặp rắc rối, và tôi biết điều đó.
Tom would probably tell Mary that she should do it as soon as possible.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
As long as you live under my roof, you will live by my rules.	Miễn là bạn sống dưới mái nhà của tôi, bạn sẽ sống theo quy tắc của tôi.
I don't think you've ever done that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã từng làm điều đó.
That might be what happened to Tom.	Đó có thể là những gì đã xảy ra với Tom.
Mr. Jackson is one of my professors.	Ông Jackson là một trong những giáo sư của tôi.
Tom is not very likely to be late.	Tom không có nhiều khả năng đến muộn.
I know that you are a vegetarian.	Tôi biết rằng bạn là một người ăn chay.
I don't work on Sunday.	Tôi không làm việc vào chủ nhật.
The senator was censored by the congressional ethics committee.	Thượng nghị sĩ đã bị kiểm duyệt bởi ủy ban đạo đức của quốc hội.
I have an interview tomorrow.	Tôi có một cuộc phỏng vấn vào ngày mai.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
Give Tom the gun.	Đưa súng cho Tom.
I can't believe you live in that building.	Tôi không thể tin rằng bạn sống trong tòa nhà đó.
You will have to pay for that.	Bạn sẽ phải trả cho điều đó.
Obviously you're not interested anymore.	Rõ ràng là bạn không còn hứng thú nữa.
You've been friends with both Tom and Mary, haven't you?	Bạn đã là bạn của cả Tom và Mary, phải không?
Since it started to rain, I couldn't use my camera.	Vì trời bắt đầu mưa nên tôi không thể sử dụng máy ảnh của mình.
Did you arrange for Tom to do it?	Bạn đã sắp xếp để Tom làm điều đó?
You shouldn't have told Tom about what Mary did.	Bạn không nên nói với Tom về những gì Mary đã làm.
Why can't you help me?	Tại sao bạn không thể giúp tôi?
I know that Tom doesn't like cats.	Tôi biết rằng Tom không thích mèo.
We were surprised to see Tom do it.	Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tom làm điều đó.
Who is the man at the other table?	Người đàn ông ở bàn bên kia là ai?
Mary wants Tom to pose as her boyfriend.	Mary muốn Tom đóng giả làm bạn trai của cô.
If Tom doesn't do it, someone else will.	Nếu Tom không làm điều đó, thì sẽ có người khác.
Tom and Mary made a list of things they wanted to do together.	Tom và Mary đã lập một danh sách những việc họ muốn làm cùng nhau.
Tom waited a while before starting.	Tom đã đợi một lúc trước khi bắt đầu.
Tom flew to Boston on Monday.	Tom đã bay đến Boston vào thứ Hai.
I would never think about that.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ về điều đó.
A kiss without a mustache is like a bowl of soup without salt.	Nụ hôn không có ria mép giống như bát canh không có muối.
Is that Tom singing?	Đó có phải là Tom đang hát?
Tom asked if he could be of any help.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể giúp được gì không.
I wonder how it was done and who did it.	Tôi tự hỏi nó đã được thực hiện như thế nào và ai đã làm điều đó.
All my children want to come to Boston with me.	Tất cả các con của tôi đều muốn đến Boston với tôi.
If you act like a child, you will be treated as such.	Nếu bạn hành động như một đứa trẻ, bạn sẽ bị đối xử như vậy.
Tom may be back tomorrow.	Tom có ​​thể trở lại vào ngày mai.
Tom was welcomed back.	Tom đã được chào đón trở lại.
I just cut my nails.	Tôi vừa cắt móng tay.
The bill was passed by a majority.	Dự luật đã được đa số thông qua.
Tom is not one of us.	Tom không phải là một trong số chúng tôi.
You are making a good impression.	Bạn đang tạo ấn tượng tốt.
Tom wondered if Mary really loved him.	Tom tự hỏi liệu Mary có thực sự yêu anh không.
Tom has stopped gambling.	Tom đã ngừng đánh bạc.
Tom said he was going to play golf with us this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy định chơi gôn với chúng tôi vào chiều nay.
Tom thinks that Mary is alone.	Tom nghĩ rằng Mary chỉ có một mình.
You'll explain it to us, won't you?	Bạn sẽ giải thích nó cho chúng tôi, phải không?
You don't want Tom to do that anymore, do you?	Bạn không muốn Tom làm điều đó nữa, phải không?
How many serious boyfriends have you had?	Bạn đã có bao nhiêu người bạn trai nghiêm túc?
Tom doesn't look too bad.	Tom trông không tệ lắm.
I don't need to answer anyone.	Tôi không cần phải trả lời bất cứ ai.
Tom didn't know where he should go.	Tom không biết mình nên đi đâu.
Brazil has nearly 200 million inhabitants.	Brazil có gần 200 triệu dân.
Tom says I always talk about myself.	Tom nói rằng tôi luôn nói về bản thân mình.
Your brother won't buy it.	Anh trai của bạn sẽ không mua nó.
You can skip all of this if you want.	Bạn có thể bỏ qua tất cả những điều này nếu bạn muốn.
Tom says he hopes he doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không phải làm như vậy.
I can't spend all day doing this.	Tôi không thể dành cả ngày để làm việc này.
Tom has a lot of dizzy spells.	Tom có ​​rất nhiều câu thần chú chóng mặt.
He's really stupid.	Anh ấy thật là ngu ngốc.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary phải làm như vậy.
Tom is really sick, isn't he?	Tom thực sự bị bệnh, phải không?
I'm Tom's new attorney.	Tôi là luật sư mới của Tom.
I don't remember what his name was.	Tôi không nhớ tên anh ta là gì.
I don't think Tom would be too busy to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quá bận để giúp chúng tôi.
Newspapers, television and radio are called mass media.	Báo chí, truyền hình và đài phát thanh được gọi là các phương tiện thông tin đại chúng.
Tom never tells the truth.	Tom không bao giờ nói sự thật.
Tom went fishing.	Tom đã đi câu cá.
That's not entirely romantic.	Điều đó không hoàn toàn lãng mạn.
It's likely that Tom will know what to do.	Có khả năng Tom sẽ biết phải làm gì.
It won't make any difference.	Nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Europeans love to drink wine.	Người châu Âu thích uống rượu vang.
I know that Tom is a little shorter than Mary.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn Mary một chút.
There's something I still don't understand.	Có điều gì đó tôi vẫn chưa hiểu.
Tom says he doesn't think Mary is in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary ở Boston nữa.
Tom and Mary still talk to each other every day.	Tom và Mary vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày.
There's a lot of wine left.	Còn rất nhiều rượu.
Tom is the only person I know who can do that.	Tom là người duy nhất tôi biết có thể làm được điều đó.
Tom is always tense.	Tom luôn căng thẳng.
Tom said he didn't feel like doing it.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó.
Tom made me write that letter.	Tom đã bắt tôi viết bức thư đó.
Why is Tom so stubborn?	Tại sao Tom lại cứng đầu như vậy?
Tom says that this will be the last time he does it.	Tom nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy làm điều đó.
I took off my hat and entered the church.	Tôi bỏ mũ và bước vào nhà thờ.
Tom tells Mary that he wants to get married immediately.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn kết hôn ngay lập tức.
I have a farm.	Tôi có một trang trại.
Tom picked some flowers.	Tom đã hái một số bông hoa.
These are the drugs I take.	Đây là những loại thuốc tôi dùng.
I play outside.	Tôi chơi ngoài sân.
It would be a good idea to get rid of all this trash.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
You are very out of date with the times.	Bạn rất lạc hậu với thời đại.
Tom is flying to Boston on Monday.	Tom sẽ bay đến Boston vào thứ Hai.
It's 2:30, so I assume Tom is home.	Bây giờ là 2:30, vì vậy tôi cho rằng Tom đã ở nhà.
These containers are sealed.	Các thùng chứa này được làm kín.
The way I see it, we have three choices.	Theo cách tôi nhìn nhận, chúng tôi có ba sự lựa chọn.
I believe Tom can speak French well enough to work here.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp đủ tốt để làm việc ở đây.
Tom made the most of his opportunity.	Tom đã tận dụng tối đa cơ hội của mình.
When Tom opened the door, he found Mary standing there with a six-pack and a pizza.	Khi Tom mở cửa, anh thấy Mary đang đứng đó với một cái bánh sáu gói và một cái bánh pizza.
Tom wanted to say more.	Tom muốn nói thêm.
Tom wants me to stay in Boston until his birthday.	Tom muốn tôi ở lại Boston cho đến ngày sinh nhật của anh ấy.
When will Tom go to Australia?	Khi nào Tom sẽ đi Úc?
Tom and Mary share a room.	Tom và Mary ở chung phòng.
What can Tom do to help?	Tom có ​​thể làm gì để giúp đỡ?
Tom should stay here.	Tom nên ở lại đây.
She took his remarks as a threat.	Cô coi những lời nhận xét của anh như một lời đe dọa.
Tell me where Tom lives.	Cho tôi biết Tom sống ở đâu.
Why don't we be friends?	Tại sao chúng ta không làm bạn?
I couldn't believe him at first.	Tôi đã không thể tin vào anh ấy lúc đầu.
I moved to Boston in 2013.	Tôi chuyển đến Boston vào năm 2013.
Maybe Tom will come tomorrow.	Có lẽ Tom sẽ đến vào ngày mai.
I don't know what we're going to do with Tom.	Tôi không biết chúng ta sẽ làm gì với Tom.
Tom is not afraid of snakes at all.	Tom không sợ rắn chút nào.
The question is can you do all that we ask you to do.	Câu hỏi đặt ra là bạn có thể làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm không.
Thank you. 	Cảm ơn bạn.
We appreciate it.	Chúng tôi đánh giá cao nó.
Tom says he will buy the necessary things.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua những thứ cần thiết.
You didn't know Tom saw you kiss Mary?	Bạn không biết Tom đã nhìn thấy bạn hôn Mary?
Tom shot Mary three times.	Tom đã bắn Mary ba phát.
Tom's father told him to study harder.	Cha của Tom bảo anh ấy phải học chăm chỉ hơn.
I knew that Tom and Mary were both married, but I didn't know that they were married.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã kết hôn, nhưng tôi không biết rằng họ đã kết hôn với nhau.
Don't you think so, Tom?	Bạn có nghĩ vậy không, Tom?
Tom was unable to finish the job.	Tom đã không thể hoàn thành công việc.
I don't think you should go to Boston on your own.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên tự mình đến Boston.
She will be back at school by six o'clock.	Cô ấy sẽ trở lại trường học trước sáu giờ.
Is Tom bigger than you?	Tom lớn hơn bạn phải không?
He crossed the Pacific Ocean in a sailboat.	Anh ấy đã băng qua Thái Bình Dương trên một chiếc thuyền buồm.
I think it's strange that Tom is absent.	Tôi nghĩ thật lạ khi Tom vắng mặt.
I've been with Tom ever since.	Tôi đã ở bên Tom kể từ đó.
I've always found Tom to be a good judge of character.	Tôi luôn thấy Tom là một người đánh giá tốt về tính cách.
Don't go into that room.	Đừng vào phòng đó.
Without a doubt, Tom will win the race.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ thắng cuộc đua.
I will miss you, Tom.	Tôi sẽ nhớ bạn, Tom.
Tom got up to go, but Mary asked him to sit down.	Tom đứng dậy để đi, nhưng Mary yêu cầu anh ngồi xuống.
Has anyone ever said you wear too much makeup?	Có ai từng nói bạn trang điểm quá nhiều không?
I'm so glad we decided to do this.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã quyết định làm điều này.
Tom doesn't live in a cave.	Tom không sống trong hang động.
Tom says he doesn't have enough money to buy the things Mary wants him to buy.	Tom nói rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ mà Mary muốn anh mua.
Tom is going on a business trip to Boston next week.	Tom sẽ đi công tác ở Boston vào tuần tới.
I'm pretty sure Tom will do it.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ làm được điều đó.
You better change.	Tốt hơn là bạn nên thay đổi.
Tom doesn't like the way they do it.	Tom không thích cách họ làm điều đó.
Tom is the night keeper, isn't he?	Tom là người gác cổng ban đêm, phải không?
I told Tom you wouldn't enjoy doing that.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ không thích làm điều đó.
I asked Tom why he liked Boston.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy thích Boston.
Tom admitted that he was stupid.	Tom thừa nhận rằng anh đã ngu ngốc.
Who is Tom talking about?	Tom đang nói về ai?
Tom returns the ball with a forehand smash.	Tom trả bóng bằng một cú đập thuận tay.
I suspect Tom is stressed.	Tôi nghi ngờ Tom đang căng thẳng.
Tom didn't tell anyone he wanted to do that.	Tom đã không nói với bất cứ ai rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I don't care if I win or not.	Tôi không quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
I can't wait to see you all in Australia.	Tôi nóng lòng muốn gặp tất cả các bạn ở Úc.
At that time Tom did not know Mary.	Lúc đó Tom không biết Mary.
Tom didn't know that I had to do it alone.	Tom không biết rằng tôi phải làm một mình.
Tom didn't even step out of the house yesterday.	Tom thậm chí còn không bước ra khỏi nhà ngày hôm qua.
That's your idea, isn't it?	Đó là ý tưởng của bạn, phải không?
Tom got up late.	Tom dậy muộn.
Tom found Mary sitting on a bench in the park.	Tom tìm thấy Mary đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên.
Tom says Mary will help us tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
I haven't said yes yet.	Tôi vẫn chưa nói có.
Why can't someone help us?	Tại sao ai đó không giúp chúng tôi?
They don't need us.	Họ không cần chúng tôi.
Since Tom rides his bike every day, he has become much thinner.	Kể từ khi Tom đi xe đạp hàng ngày, anh ấy trở nên gầy đi nhiều.
I can't play tennis so well.	Tôi không thể chơi quần vợt tốt như vậy.
How can you help your parents?	Bạn giúp được gì cho cha mẹ mình?
Do you think Tom would do it if we asked him to?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nếu chúng tôi yêu cầu anh ấy làm như vậy không?
It wasn't hard to convince Tom to do it.	Không khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
I have to think carefully before giving my answer.	Tôi phải suy nghĩ kỹ vấn đề trước khi đưa ra câu trả lời của mình.
Tom said that he thinks it will rain tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa.
I want to be as rich as Tom.	Tôi muốn trở nên giàu có như Tom.
I can't remember how I got home last night.	Tôi không thể nhớ mình đã về nhà bằng cách nào vào đêm qua.
I can't find what is causing the problem.	Tôi không thể tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố.
You may want to try a little exercise.	Bạn có thể muốn thử tập luyện một chút.
Tom made me promise not to call everyone stupid again.	Tom bắt tôi hứa sẽ không gọi mọi người là đồ ngốc nữa.
You have been in Australia for too long.	Bạn đã ở Úc quá lâu.
Tom was invited, but he didn't come.	Tom đã được mời, nhưng anh ấy đã không đến.
Pour some milk for Tom.	Đổ một ít sữa cho Tom.
Tom knows he will never be able to play the French trumpet as well as Mary.	Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ có thể chơi kèn Pháp giỏi như Mary.
They are not too suggestive of it.	Họ không quá gợi ý về nó.
I want to go back to doing what I did before you interrupted me.	Tôi muốn quay lại làm những gì tôi đã làm trước khi bạn ngắt lời tôi.
I think Tom won't be confused.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bối rối.
I think Tom is in love with me.	Tôi nghĩ Tom đang yêu tôi.
Is it okay if I move these boxes out of here?	Có ổn không nếu tôi chuyển những hộp này ra khỏi đây?
Your car is completely broken.	Xe của bạn bị hỏng hoàn toàn.
You're brave, aren't you?	Bạn dũng cảm, phải không?
The match was canceled because of heavy rain.	Trận đấu đã bị hủy bỏ vì trời mưa lớn.
Tom, Mary and John all had to do it.	Tom, Mary và John đều phải làm điều đó.
Tom's suggestion is completely out of the question.	Đề xuất của Tom là hoàn toàn khỏi câu hỏi.
I have decided that we will not go.	Tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ không đi.
Tom hopes to extend his stay in Boston.	Tom hy vọng sẽ kéo dài thời gian ở lại Boston.
Tom went to Boston the next day.	Tom đã đến Boston vào ngày hôm sau.
Tom was the first to admit that, without Mary, he might end up in jail, or worse.	Tom là người đầu tiên thừa nhận rằng, nếu không có Mary, anh ấy có thể sẽ phải ngồi tù, hoặc tệ hơn.
He talked happily.	Anh ấy nói chuyện rất vui vẻ.
Tom says that Mary doesn't want to go to the concert.	Tom nói rằng Mary không muốn đến buổi hòa nhạc.
I can't believe I'm even considering this.	Tôi không thể tin rằng tôi thậm chí đang xem xét điều này.
What do you do when there is a financial disagreement in the family?	Bạn làm gì khi có bất đồng tài chính trong gia đình?
Tom has lost most of his hair.	Tom đã bị rụng gần hết tóc.
Tom is clearly unhappy.	Tom rõ ràng là không vui.
Since Tom changed the light bulb for his mother-in-law, he has been in her good books.	Kể từ khi Tom thay bóng đèn cho mẹ vợ, anh ấy đã nằm trong những cuốn sách hay của bà.
I don't want to see anyone.	Tôi không muốn gặp ai cả.
I don't think Tom knows why Mary is ignoring him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại phớt lờ anh ta.
I want to know the cause of the accident.	Tôi muốn biết nguyên nhân của vụ tai nạn.
We need to find a replacement for Tom.	Chúng tôi cần tìm người thay thế Tom.
When will Tom come home?	Khi nào Tom sẽ về nhà?
I felt really alone when Tom left.	Tôi cảm thấy thực sự cô đơn khi Tom rời đi.
I don't mind the noise.	Tôi không bận tâm đến tiếng ồn.
I don't think you'll ever really get over the death of a child.	Tôi không cho rằng bạn sẽ thực sự vượt qua được cái chết của một đứa trẻ.
I saw something very unusual on the way here.	Tôi đã thấy một cái gì đó rất bất thường trên đường đến đây.
I have been here many times before.	Tôi đã ở đây nhiều lần trước đây.
It's time for someone to do something about the high cost of medical care.	Đã đến lúc ai đó làm điều gì đó về chi phí chăm sóc y tế cao.
Tom promised to give me anything I wanted.	Tom hứa sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn.
I think Tom and Mary were both born in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều sinh ra ở Úc.
I didn't realize Tom was Mary's boyfriend.	Tôi không nhận ra Tom là bạn trai của Mary.
Tom was very worried about that.	Tom đã rất lo lắng về điều đó.
Tom failed twice.	Tom đã thất bại hai lần.
I used to play golf, but I quit about three years ago.	Tôi từng chơi gôn, nhưng tôi đã bỏ chơi cách đây khoảng ba năm.
Tom says that he thinks it is not safe for Mary to walk home alone at night.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng sẽ không an toàn nếu Mary đi bộ về nhà một mình vào ban đêm.
I think Tom is up to something.	Tôi nghĩ Tom đang làm gì đó.
Tom couldn't explain himself.	Tom không thể giải thích bản thân.
If you give me a discount, I can buy it.	Nếu bạn giảm giá, tôi có thể mua nó.
Tom goes to bed at ten o'clock.	Tom đi ngủ lúc mười giờ.
Tom adjusted his glasses.	Tom chỉnh lại kính của mình.
Tom is at his uncle's house.	Tom ở nhà người chú của mình.
Tom has a rifle.	Tom có ​​một khẩu súng trường.
Tom argued with the head waiter.	Tom đã tranh cãi với người phục vụ trưởng.
Tom hasn't asked even a single question.	Tom chưa hỏi dù chỉ một câu.
Do you know the women who just got off the train?	Bạn có biết những người phụ nữ vừa xuống tàu không?
Tom started to take off his clothes.	Tom bắt đầu cởi quần áo của mình.
Tom is nice to everyone, isn't he?	Tom tốt với tất cả mọi người, phải không?
This door won't open, no matter what I do.	Cánh cửa này sẽ không mở, cho dù tôi có làm gì đi nữa.
I hope that Tom is not in Australia next week.	Tôi hy vọng rằng Tom không ở Úc vào tuần tới.
Hey, I'm tired so I go to bed early.	Này, tôi mệt nên đi ngủ sớm.
Tom is pushing the envelope.	Tom đang đẩy phong bì.
I know Tom doesn't know that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
They didn't call me back.	Họ không gọi lại cho tôi.
Tom's speech wasn't as boring as I thought it would be.	Bài phát biểu của Tom không nhàm chán như tôi nghĩ.
Tom made Mary a peanut butter and jelly sandwich.	Tom đã làm cho Mary một chiếc bánh kẹp bơ đậu phộng và thạch.
Tom is the legal owner of this land.	Tom là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất này.
I want to move back to the apartment building where I used to live.	Tôi muốn chuyển trở lại tòa nhà chung cư nơi tôi từng sống.
Who told Tom he could eat my bread?	Ai nói với Tom rằng anh ấy có thể ăn bánh mì của tôi?
It was such a difficult test that we didn't have time to complete it.	Đó là một bài kiểm tra khó đến nỗi chúng tôi không có thời gian để hoàn thành.
It took Tom years to work through all of the problems because he grew up in a dysfunctional family.	Tom đã mất nhiều năm để giải quyết tất cả các vấn đề do anh lớn lên trong một gia đình rối loạn chức năng.
Tom doesn't want to go to the hospital.	Tom không muốn đến bệnh viện.
You don't seem to know that Tom did it.	Bạn dường như không biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom says you were never caught.	Tom nói rằng bạn chưa bao giờ bị bắt.
Is there something you'd like to do?	Có điều gì bạn muốn làm không?
Tom didn't know he didn't have enough time to do that.	Tom không biết mình không có đủ thời gian để làm điều đó.
We are not treated equally.	Chúng tôi không được đối xử bình đẳng.
You don't seem worried.	Bạn có vẻ không lo lắng.
Tom usually takes a short nap after lunch.	Tom thường chợp mắt một chút sau bữa trưa.
I am very neat.	Tôi rất gọn gàng.
Tom has become very good at it.	Tom đã trở nên rất giỏi trong việc đó.
We don't need to do this.	Chúng tôi không cần phải làm điều này.
Tom is watching TV in the living room.	Tom đang xem TV trong phòng khách.
I gave you a chance, but you didn't take it.	Tôi đã cho bạn một cơ hội, nhưng bạn đã không nắm lấy nó.
A new branch will open in Chicago next month.	Một chi nhánh mới sẽ được mở tại Chicago vào tháng tới.
Tom will do it after he's not too busy.	Tom sẽ làm điều đó sau khi anh ấy không quá bận.
He has no sister.	Anh ấy không có em gái.
Tom says he doesn't like this kind of food.	Tom nói rằng anh ấy không thích loại thức ăn này.
It didn't take long for Tom to do it.	Tom không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
That's a really ugly dog.	Đó là một con chó thực sự xấu xí.
Tom won't know how to use it.	Tom sẽ không biết cách sử dụng nó.
I always woke up early when I was a kid.	Tôi luôn dậy sớm khi còn nhỏ.
You are stubborn.	Bạn đang cứng đầu.
Tom told me that he thought Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị ốm.
The captain assured us that there would be no danger.	Thuyền trưởng đảm bảo với chúng tôi rằng sẽ không có nguy hiểm.
I don't know the bride.	Tôi không biết cô dâu.
Tom is quite convincing.	Tom khá thuyết phục.
Tom will probably be tired when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ mệt khi về đến nhà.
Don't fall off!	Đừng rơi ra!
I don't want to laugh either.	Tôi cũng không muốn cười.
Everyone's hungry, so let's go eat.	Mọi người đều đói, vậy chúng ta hãy đi ăn đi.
Things didn't go according to plan.	Mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch.
I want to know when you plan to do it.	Tôi muốn biết bạn định làm việc đó vào thời gian nào.
Tom and I threw snowballs at each other.	Tom và tôi ném những quả bóng tuyết vào nhau.
The doctor told me that I should drink more water.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi nên uống nhiều nước hơn.
Anyway, she didn't want to go out.	Dù sao thì cô ấy cũng không muốn ra ngoài.
A series of post-World War II constitutions gave Nigeria greater autonomy.	Một loạt hiến pháp sau Thế chiến II đã trao cho Nigeria quyền tự chủ lớn hơn.
Suddenly, Tom clutched his chest in pain.	Đột nhiên, Tom đau đớn ôm lấy ngực.
I didn't know Tom lived in the dorm.	Tôi không biết Tom sống trong ký túc xá.
Tom realizes that Mary is not having much fun.	Tom nhận ra rằng Mary không có nhiều niềm vui.
I want your answer and I want it now.	Tôi muốn câu trả lời của bạn và tôi muốn nó ngay bây giờ.
I don't think I would enjoy doing it with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó với Tom.
Tom could not be reached on Monday night.	Không thể liên lạc được với Tom vào tối thứ Hai.
That is very unlikely to happen.	Điều đó rất khó xảy ra.
I did so for the sake of my health.	Tôi đã làm như vậy vì lợi ích của sức khỏe của tôi.
Tom sat in the shade.	Tom ngồi trong bóng râm.
Look what we did.	Nhìn những gì chúng tôi đã làm.
I'm sure Tom will agree to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom stole many things.	Tom đã ăn cắp nhiều thứ.
That happened to a good friend of mine.	Điều đó đã xảy ra với một người bạn tốt của tôi.
You can't see anything because of the fog.	Bạn không thể nhìn thấy gì vì sương mù.
She grinned at me as she entered the room.	Cô ấy cười toe toét với tôi khi cô ấy bước vào phòng.
I didn't realize you needed to do that.	Tôi không nhận ra bạn cần phải làm điều đó.
Tom says he's not in pain.	Tom nói rằng anh ấy không đau.
Tom says he hopes you won't go home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không về nhà một mình.
While they were on vacation, their neighbors took care of the dog.	Trong khi họ đi nghỉ, những người hàng xóm của họ đã chăm sóc con chó.
You don't have to thank me for that.	Bạn không cần phải cảm ơn tôi vì điều đó.
I have never seen such a wonderful sunset.	Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh hoàng hôn tuyệt vời như vậy.
He has a habit of snacking.	Anh có thói quen ăn vặt.
Tom told me that he thought Mary was chubby.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary mũm mĩm.
Tom won't hurt himself again.	Tom sẽ không làm tổn thương chính mình một lần nữa.
He nodded to show that he agreed with me.	Anh ấy gật đầu chứng tỏ anh ấy đã đồng ý với tôi.
What's your number?	Số của bạn là gì?
Both have been released from prison.	Cả hai đều đã được ra tù.
I think I had chickenpox as a child.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị thủy đậu khi còn nhỏ.
Tom sneaks out at night.	Tom lẻn ra ngoài vào ban đêm.
I think it will be hot today.	Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ nóng.
I just thought of something else I had to buy.	Tôi chỉ nghĩ về một thứ khác mà tôi phải mua.
Tom sent Mary a Christmas card.	Tom đã gửi cho Mary một tấm thiệp Giáng sinh.
Why is Tom late?	Tại sao Tom đến muộn?
I don't think I did anything illegal.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
That's what happens when you lend people things.	Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn cho người ta mượn đồ.
Tom has a student visa.	Tom có ​​thị thực du học.
Tom and Mary were still not used to it.	Tom và Mary vẫn chưa quen với việc đó.
Why are you so stubborn?	Tại sao bạn lại cố chấp như vậy?
Didn't I tell you not to eat in the car?	Không phải tôi đã nói với bạn là không được ăn trong xe sao?
Tom says he doesn't think Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
Things like this are not allowed to happen here.	Những điều như thế này không được phép xảy ra ở đây.
It's five o'clock now.	Bây giờ là năm giờ.
Tom was fascinated by that.	Tom bị cuốn hút bởi điều đó.
Tom and his children are eating.	Tom và các con của anh ấy đang ăn.
I used to be a volunteer firefighter.	Tôi từng là lính cứu hỏa tình nguyện.
Tom does it Mary's way.	Tom làm điều đó theo cách của Mary.
I think they did a great job.	Tôi nghĩ họ đã làm rất tốt.
Tom admitted that he really didn't know what to do.	Tom thừa nhận rằng anh thực sự không biết mình phải làm gì.
I hope you told Tom that.	Tôi hy vọng bạn đã nói với Tom điều đó.
I suspect that Tom and Mary were wrong about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã sai về điều đó.
Tom is looking at you.	Tom đang nhìn bạn.
Yeast is used to make beer.	Men được sử dụng để sản xuất bia.
Tom said I don't need to do it this afternoon.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó vào chiều nay.
Tom won't be here anymore.	Tom sẽ không xuất hiện ở đây nữa.
What did you ask Tom to do?	Bạn đã yêu cầu Tom làm gì?
I wish I hadn't wasted so much time.	Tôi ước gì tôi đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Mary wears a two-piece bathing suit.	Mary mặc một bộ đồ tắm hai mảnh.
Tom said it would be too risky to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ quá rủi ro.
I will lend you the book as soon as I finish reading it.	Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách ngay sau khi tôi đọc xong.
I thought Tom would be here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
You still don't look too tired.	Trông bạn vẫn không quá mệt mỏi.
I'm surprised you didn't know Tom doesn't speak French.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết Tom không nói được tiếng Pháp.
I wish I hadn't forgotten to buy eggs.	Tôi ước rằng tôi đã không quên mua trứng.
I don't think I will understand women.	Tôi không nghĩ mình sẽ hiểu được phụ nữ.
I saw some boys flying kites in the park.	Tôi thấy một số cậu bé đang thả diều trong công viên.
Tom squeezes the rubber duck to get his dog's attention.	Tom bóp chặt con vịt cao su để thu hút sự chú ý của con chó của mình.
Why can't we get along?	Tại sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau?
It's true, it's a pity.	Đó là sự thật, thật đáng tiếc.
Tom says he thinks you will.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ làm như vậy.
Tom is much prettier than you.	Tom đẹp hơn bạn rất nhiều.
Tom, are you sure you're okay?	Tom, bạn có chắc là bạn ổn không?
Tom wears a black tuxedo.	Tom mặc một bộ lễ phục màu đen.
I can't imagine how anyone could seriously believe that.	Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào ai đó có thể nghiêm túc tin điều đó.
I don't want to believe that.	Tôi không muốn tin điều đó.
Tom needs to be careful not to eat too much.	Tom cần lưu ý không ăn quá nhiều.
Tom tilted his head to the side.	Tom nghiêng đầu sang một bên.
Tom won't eat anything I cook for him.	Tom sẽ không ăn bất cứ thứ gì tôi nấu cho anh ấy.
Tom won't be allowed to do that.	Tom sẽ không được phép làm điều đó.
I think Tom can make Mary do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
Most people think they are above average.	Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ trên mức trung bình.
Tom has yet to be told what happened.	Tom vẫn chưa được cho biết chuyện gì đã xảy ra.
Anyone in your shoes will give the same answer.	Bất cứ ai trong đôi giày của bạn sẽ đưa ra câu trả lời giống nhau.
That's what we've always wanted.	Đó là điều chúng tôi luôn mong muốn.
Tom said that Mary was very beautiful.	Tom nói rằng Mary rất xinh đẹp.
What Tom has done is quite impressive.	Những gì Tom đã làm khá ấn tượng.
That is not likely to happen anytime soon.	Điều đó không có khả năng xảy ra sớm.
Tom is quite safe here.	Tom ở đây khá an toàn.
I don't have a driver's license.	Tôi chưa có bằng lái xe.
I would go to Australia immediately if I were you.	Tôi sẽ đến Úc ngay lập tức nếu tôi là bạn.
"There's that noise again! Can you hear that?" 	"Lại có tiếng ồn đó nữa! Anh có nghe thấy không?"
"It's Tom. He's snoring."	"Đó là Tom. Anh ấy đang ngáy."
What does your dog bark?	Con chó của bạn sủa gì?
Tom seemed distracted.	Tom dường như bị phân tâm.
Tom cheated.	Tom đã gian lận.
I've been to Boston twice and Chicago once.	Tôi đã đến Boston hai lần và Chicago một lần.
He did it for the benefit of the community.	Anh ấy đã làm điều đó vì lợi ích của cộng đồng.
I don't know when Tom will visit Australia.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến thăm Úc.
Tom will be driving to Boston with Mary on Monday.	Tom sẽ lái xe đến Boston với Mary vào thứ Hai.
I heard they don't let girls in this club.	Tôi nghe nói họ không cho con gái vào câu lạc bộ này.
I didn't expect to see you again so soon.	Tôi không mong đợi để gặp lại bạn sớm như vậy.
We shouldn't keep secrets from each other.	Chúng ta không nên giữ bí mật với nhau.
Tom told me he was feeling bad.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang cảm thấy tồi tệ.
Tom and Mary are offended.	Tom và Mary bị xúc phạm.
Mary is tall and gorgeous.	Mary cao và lộng lẫy.
Tom told me he grew up in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lớn lên ở Úc.
I knew that Tom didn't know why Mary was afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Tom sat on the pier, watching the children swimming.	Tom ngồi trên bến tàu, nhìn lũ trẻ đang bơi.
Tom did better than I expected.	Tom đã làm tốt hơn tôi mong đợi.
Tom and Mary often watch movies together.	Tom và Mary thường xem phim cùng nhau.
I want to go to the store where Tom works.	Tôi muốn đến cửa hàng nơi Tom làm việc.
Tom will pay for all of us.	Tom sẽ trả tiền cho tất cả chúng ta.
Tom was told that he didn't need to do it.	Tom được cho biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
It is doable, but not easy.	Nó có thể làm được, nhưng không dễ dàng.
I'm sorry I told you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói với bạn.
I arrived at the bus stop right after the bus left.	Tôi đến trạm xe buýt ngay sau khi xe buýt rời đi.
Tom didn't seem so sure.	Tom dường như không chắc chắn lắm.
We shouldn't be here.	Chúng ta không nên ở đây.
Tom doesn't seem done.	Tom dường như đã không xong.
How long are you going to see that failed boyfriend?	Bạn định nhìn thấy người bạn trai thất bại đó trong bao lâu?
I think Tom is psychic.	Tôi nghĩ rằng Tom là nhà ngoại cảm.
Aren't you going to vote?	Bạn không định bỏ phiếu sao?
He can swim fast enough to pass the test.	Anh ta có thể bơi đủ nhanh để vượt qua bài kiểm tra.
I'm sure Tom would never have considered taking that job.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bao giờ cân nhắc đến việc nhận công việc đó.
I have to help Tom move the piano.	Tôi phải giúp Tom di chuyển cây đàn piano.
Tom thinks Mary is in Boston, but she's actually in Chicago.	Tom nghĩ Mary đang ở Boston, nhưng thực ra cô ấy đang ở Chicago.
Tom says he thinks you wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Tom rescued a feral cat.	Tom đã giải cứu một con mèo hoang.
Tom is likely to be irritated.	Tom có ​​khả năng bị kích thích.
I didn't understand everything Tom said.	Tôi không hiểu tất cả những gì Tom nói.
I told Tom he should buy the cheaper one.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên mua cái rẻ hơn.
Tom thanked me for helping Mary.	Tom cảm ơn tôi đã giúp Mary.
I think I'm very observant.	Tôi nghĩ rằng tôi rất tinh ý.
I shouldn't have done it, but I did.	Tôi không nên làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
I shouldn't have sold my car.	Tôi không nên bán xe của mình.
I will not invest in your bar.	Tôi sẽ không đầu tư vào quán bar của bạn.
I don't think you need to do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó một lần nữa.
They are working upstairs.	Họ đang làm việc trên lầu.
Don't you know that Tom is Mary's friend?	Bạn không biết rằng Tom là bạn của Mary?
It would be better if you didn't say anything.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không nói bất cứ điều gì.
I don't care what others say.	Tôi không quan tâm những gì người khác nói.
Have you talked to Tom privately?	Bạn đã nói chuyện riêng với Tom chưa?
It took me a long time to get over my cold.	Tôi đã mất một thời gian dài để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
I didn't even know Tom was sick.	Tôi thậm chí còn không biết Tom bị ốm.
You are asking the wrong person.	Bạn đang hỏi nhầm người.
I always try to drink responsibly.	Tôi luôn cố gắng uống có trách nhiệm.
Tom is the obvious choice.	Tom là sự lựa chọn hiển nhiên.
Tom is very lovable.	Tom rất đáng yêu.
The family adjusts quickly to the new environment.	Gia đình hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới.
I won't have any trouble with Tom now.	Tôi sẽ không gặp rắc rối gì với Tom bây giờ.
Tom is a libertarian.	Tom là một người theo chủ nghĩa tự do.
What do you think you will do with your life?	Bạn nghĩ mình sẽ làm gì với cuộc sống của mình?
Tom had to tell Mary what happened.	Tom phải nói với Mary những gì đã xảy ra.
I think Tom is okay.	Tôi nghĩ rằng Tom không sao cả.
I will tell you how to do it right.	Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó đúng.
I would like to ask you to reconsider.	Tôi muốn yêu cầu bạn xem xét lại.
Why didn't you mention this sooner?	Tại sao bạn không đề cập đến điều này sớm hơn?
Tom is not a cop.	Tom không phải là cảnh sát.
I don't think Tom should do it in the dark.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó trong bóng tối.
Tom looked a little confused.	Tom trông hơi bối rối.
How does Tom understand his point of view?	Làm thế nào để Tom hiểu được quan điểm của mình?
The last leg of our journey will be the hardest.	Chặng cuối của cuộc hành trình của chúng tôi sẽ là khó khăn nhất.
I have to go see Tom.	Tôi phải đi gặp Tom.
I think Tom and Mary could really get married.	Tôi nghĩ Tom và Mary thực sự có thể kết hôn.
Tom and Mary invite John to their party.	Tom và Mary mời John đến bữa tiệc của họ.
Tom says he remembers seeing Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã thấy Mary làm điều đó.
Tom does this a lot.	Tom làm điều này rất nhiều.
I would stay here with you if I could.	Tôi sẽ ở lại đây với bạn nếu tôi có thể.
When was the last time you read a book in French?	Lần cuối cùng bạn đọc một cuốn sách bằng tiếng Pháp là khi nào?
Tom is always nice to his kids.	Tom luôn tốt với những đứa trẻ của mình.
I would have to be an idiot to do that.	Tôi sẽ phải là một tên ngốc để làm điều đó.
I didn't know that I needed to do that.	Tôi không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Well, it's not too difficult for me.	Chà, nó không quá khó đối với tôi.
From what I heard, Tom didn't do that.	Theo những gì tôi nghe được, Tom không làm điều đó.
Tom was asleep.	Tom đã ngủ yên.
Would you like to meet Tom?	Bạn có muốn gặp Tom không?
Where's the check I just wrote?	Tấm séc tôi vừa viết đâu?
Tom told me he doesn't love me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không yêu tôi.
I don't think anyone thinks you're crazy.	Tôi không nghĩ rằng có ai nghĩ rằng bạn bị điên.
Tom was very well behaved.	Tom đã cư xử rất tốt.
Tom won't want us to go.	Tom sẽ không muốn chúng ta đi.
People keep saying she's beautiful, but she's really not.	Mọi người cứ nói rằng cô ấy xinh đẹp, nhưng thực sự không phải vậy.
She was traumatized by the accident.	Cô ấy đã bị chấn động vì vụ tai nạn.
Tom is the one who stole your bike.	Tom là người đã lấy trộm xe đạp của bạn.
Tom wants to show you how to do that.	Tom muốn chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom plays the guitar very well.	Tom chơi guitar rất giỏi.
I don't think we have to be here.	Tôi không nghĩ chúng ta phải ở đây.
Tom promised that he would do it again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
I know you lied to Tom.	Tôi biết bạn đã nói dối Tom.
I knew that Tom wouldn't be able to do it as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary.
I am ready to do that.	Tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom says he feels hopeless.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tuyệt vọng.
How much chocolate did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu sô cô la?
Maybe Tom didn't do it.	Có lẽ Tom đã không làm điều đó.
I am not satisfied with the service of that company.	Tôi không hài lòng với dịch vụ của công ty đó.
Tom will never disappoint his parents' expectations.	Tom sẽ không bao giờ phụ lòng mong đợi của bố mẹ.
Tom said that he thought the wine was pretty good.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rượu khá ngon.
I promise that I will try to make things as easy as possible for you.	Tôi hứa rằng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ dễ dàng nhất có thể cho bạn.
You're not sick are you?	Bạn không ốm phải không?
Tom is polite, isn't he?	Tom lịch sự, phải không?
You are driving too slowly.	Bạn đang lái xe quá chậm.
How did Tom and Mary become friends?	Tom và Mary đã trở thành bạn của nhau như thế nào?
Who is your favorite character in this movie?	Nhân vật yêu thích của bạn trong bộ phim này là ai?
I forgot to put my wallet in my pocket this morning.	Tôi quên bỏ ví vào túi sáng nay.
I do not go to work today.	Hôm nay tôi không đi làm.
Mary tells Tom that she doesn't eat out very often.	Mary nói với Tom rằng cô ấy không thường xuyên đi ăn ngoài.
Tom certainly learned his lesson.	Tom chắc chắn đã học được bài học của mình.
Because it was raining, we couldn't play tennis outside.	Vì trời mưa, chúng tôi không thể chơi tennis bên ngoài.
You make me ashamed.	Bạn làm tôi xấu hổ.
Could you please show me how to do that?	Bạn có vui lòng chỉ cho tôi cách làm điều đó không?
Perhaps Tom was distracted.	Có lẽ Tom đã bị phân tâm.
Tom and Mary speak only French with their children.	Tom và Mary chỉ nói tiếng Pháp với các con của họ.
Tom thinks that Mary is not getting enough sleep.	Tom nghĩ rằng Mary ngủ không đủ giấc.
I think Tom doesn't understand the question.	Tôi nghĩ Tom không hiểu câu hỏi.
Are you sure there's nothing to worry about?	Bạn có chắc là không có gì phải lo lắng không?
Let's find out where Tom lives.	Hãy cùng tìm hiểu nơi Tom sống.
Maybe one day Tom will realize that.	Có lẽ một ngày nào đó Tom sẽ nhận ra điều đó.
At the time, I still didn't know exactly when I was supposed to be there.	Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa biết chính xác khi nào tôi được cho là ở đó.
She said she was a pianist, but that was a lie.	Cô ấy nói rằng cô ấy là một nghệ sĩ piano, nhưng đó là một lời nói dối.
They saved Tom.	Họ đã cứu được Tom.
Tom said Mary had to do it pretty soon.	Tom nói Mary phải làm điều đó khá sớm.
He's overconfident.	Anh ấy tự tin thái quá.
I heard a loud noise coming from outside my window.	Tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài cửa sổ của tôi.
Tom says he thinks Mary is married.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã kết hôn.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
Mary bought a special shampoo for dry hair.	Mary mua một loại dầu gội đặc biệt dành cho tóc khô.
Tom has no salary.	Tom không có lương.
I don't work for you anymore.	Tôi không làm việc cho bạn nữa.
Tom is going out of town.	Tom đang đi ra khỏi thị trấn.
I told Tom I love him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom injured his leg.	Tom bị thương ở chân.
I can't do it now because I'm so tired.	Tôi không thể làm điều đó bây giờ vì tôi rất mệt mỏi.
You have no reason to doubt Tom.	Bạn không có lý do gì để nghi ngờ Tom.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom agreed to pay us.	Tom đã đồng ý trả tiền cho chúng tôi.
I see Tom every weekend.	Tôi gặp Tom mỗi cuối tuần.
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
You shouldn't be here.	Bạn không nên ở đây.
Tom needs to see this report.	Tom cần xem báo cáo này.
Tom crossed the river in a boat.	Tom băng qua sông trên một chiếc thuyền.
A tornado destroyed Tom's house.	Một cơn lốc xoáy đã phá hủy ngôi nhà của Tom.
Tom probably won't do it.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó.
Tom could have been punished for what he did.	Tom có ​​thể đã bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Tom says he doesn't believe it.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó.
I'm not sure if Tom understands French.	Tôi không chắc Tom có ​​hiểu tiếng Pháp hay không.
There was a lot of uproar.	Có rất nhiều náo động.
Tom took a few steps back.	Tom lùi lại một vài bước.
I told Tom where I live.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi sống.
You can't get out that way.	Bạn không thể thoát ra theo cách đó.
I never planned anything if I could help it.	Tôi không bao giờ lên kế hoạch cho bất cứ điều gì nếu tôi có thể giúp nó.
I think you're smart.	Tôi nghĩ rằng bạn thông minh.
Tom tried to trick Mary.	Tom đã cố gắng lừa Mary.
So beautiful isn't it?	Đẹp quá phải không?
I will never forget how nice Tom was to me when I first moved to Boston.	Tôi sẽ không bao giờ quên Tom đã đối xử tốt với tôi như thế nào khi lần đầu tiên tôi chuyển đến Boston.
I can smell Mary's perfume. 	Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Mary.
She must have come here earlier.	Cô ấy chắc đã đến đây sớm hơn.
Whenever I listen to this song, I think of Tom.	Bất cứ khi nào tôi nghe bài hát này, tôi nghĩ về Tom.
Don't you think it would be wrong to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là sai lầm khi làm điều đó?
Tom wondered if he was safe here.	Tom tự hỏi liệu anh ấy có an toàn ở đây không.
They cursed us.	Họ đã nguyền rủa chúng tôi.
Tom tried to hide behind a big tree, but the others found him.	Tom cố gắng trốn sau một cái cây lớn, nhưng những người khác đã tìm thấy anh ta.
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom never comes home before 2:30.	Tom không bao giờ về nhà trước 2:30.
I'm almost as tall as you.	Tôi cao gần bằng bạn.
Tom is still very quiet.	Tom vẫn rất im lặng.
I am helpless.	Tôi bất lực.
You think Tom is too old for me, don't you?	Bạn nghĩ Tom quá già so với tôi, phải không?
I want to get my money's worth.	Tôi muốn nhận được giá trị tiền của tôi.
I don't like to admit I can't do something.	Tôi không thích phải thừa nhận mình không thể làm được điều gì đó.
He won't talk to her and she won't talk to him.	Anh ấy sẽ không nói chuyện với cô ấy và cô ấy sẽ không nói chuyện với anh ấy.
Tom doesn't think we can do that.	Tom không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom said that he thought Mary looked exhausted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông kiệt sức.
Tom thinks Mary will be at the meeting today.	Tom nghĩ Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
One late spring afternoon, Tom went swimming and was never seen again.	Một buổi chiều cuối mùa xuân, Tom đi bơi và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Tom knows the city well.	Tom biết rõ về thành phố.
I know Tom is almost never late.	Tôi biết Tom hầu như không bao giờ muộn.
I'm a student too.	Tôi cũng là sinh viên.
How many presents do you think she received last holiday season?	Bạn nghĩ cô ấy đã nhận được bao nhiêu món quà trong mùa lễ trước?
Is the anesthesiologist there?	Bác sĩ gây mê có ở đó không?
Tom spent the afternoon relaxing on the beach.	Tom đã dành cả buổi chiều để thư giãn trên bãi biển.
Why did you choose that song to sing at Tom and Mary's wedding?	Tại sao bạn lại chọn bài hát đó để hát trong đám cưới của Tom và Mary?
Tom is very good at imitating Mary.	Tom rất giỏi trong việc bắt chước Mary.
Tom was beaten.	Tom đã bị đập.
Tom convinced his father to stop smoking.	Tom đã thuyết phục cha mình ngừng hút thuốc.
Tom will be waiting for us in the lobby.	Tom sẽ đợi chúng ta ở sảnh.
Tom's brother looks like John.	Anh trai của Tom trông giống như John.
The election results disheartened me.	Kết quả bầu cử khiến tôi chán nản.
I'm fine.	Tôi ổn.
As far as I know, no one has ever done that.	Theo như tôi biết, chưa ai từng làm điều đó.
Why do I hiccup every time I eat spicy food?	Tại sao tôi bị nấc mỗi khi ăn đồ cay?
Tom says he wants answers.	Tom nói rằng anh ấy muốn câu trả lời.
He is incapable of lying.	Anh ta không có khả năng nói dối.
I don't think I'll be able to get there on time.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể đến đó đúng giờ.
Tom and Mary are kissing cousins.	Tom và Mary đang hôn anh em họ.
I would like to know when you intend to return the scissors I lent you.	Tôi muốn biết khi nào bạn định trả lại cho tôi chiếc kéo mà tôi đã cho bạn mượn.
Do you know what Tom's secret ingredient is?	Bạn có biết thành phần bí mật của Tom là gì không?
Tom was too busy not to realize what was happening.	Tom quá bận để không nhận ra những gì đang xảy ra.
Arrows fly out of the tree.	Mũi tên bay ra khỏi cây.
Tom did this.	Tom đã làm được điều này.
You play the piano, don't you?	Bạn chơi piano, phải không?
It's as if I've known them all my life.	Cứ như thể tôi đã biết chúng cả đời.
I'll have Tom contact Mary.	Tôi sẽ bảo Tom liên lạc với Mary.
I felt like my head was going to explode.	Tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Tom read everything very carefully.	Tom đọc mọi thứ rất cẩn thận.
Structurally, it is in good condition.	Về mặt cấu trúc, nó đang ở trong tình trạng tốt.
I inflated the tyres.	Tôi đã bơm lốp.
Tom is jealous of Mary's patience.	Tom ghen tị với sự kiên nhẫn của Mary.
Thanks for letting me know what needs to be done.	Cảm ơn vì đã cho tôi biết những gì cần phải làm.
Tom has gotten better.	Tom đã trở nên tốt hơn.
Have you left the country within the last 30 days?	Bạn đã rời khỏi đất nước trong vòng 30 ngày qua chưa?
I care about your health.	Tôi quan tâm đến sức khỏe của bạn.
I am very much aware of the danger.	Tôi nhận thức được rất nhiều về sự nguy hiểm.
Tom left out many important details.	Tom đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng.
Tom often loses in the game of blackjack.	Tom thường thua trong trò chơi xì dách.
Will Tom be allowed to go camping with the other kids?	Liệu Tom có ​​được phép đi cắm trại với những đứa trẻ khác không?
Tom has the same car as Mary.	Tom có ​​cùng loại xe với Mary.
Do you have any plans to return to Australia?	Bạn có kế hoạch nào để trở lại Úc không?
You are comparing apples to oranges.	Bạn đang so sánh táo với cam.
Tom lived with Mary.	Tom đã sống với Mary.
Tom was the one who told Mary where John lived.	Tom là người đã nói cho Mary biết nơi John sống.
I would do anything to get that job.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được công việc đó.
Can you tell me why you are here?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn ở đây?
Tom's plan is not complete.	Kế hoạch của Tom chưa hoàn thành.
I don't remember doing that to you.	Tôi không nhớ đã làm điều đó với bạn.
Tom and Mary broke up.	Tom và Mary đã chia tay.
Selling such a large item is a salesman's chore.	Bán được hàng lớn như vậy là chuyện vặt vãnh của người bán hàng.
This money is not mine.	Tiền này không phải của tôi.
Tom said he wanted to be alone, and then went up to his room.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở một mình, và sau đó lên phòng.
Tom's house is not easy to find.	Không dễ để tìm thấy nhà của Tom.
He did not give an answer to the question.	Anh ấy không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi.
These shoes are old, but I still love them.	Đôi giày này đã cũ, nhưng tôi vẫn thích chúng.
I am writing a new book.	Tôi đang viết một cuốn sách mới.
I will have a chance to do it the day after tomorrow.	Tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó vào ngày mốt.
Tom told me that he thought it would be dangerous to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
We couldn't get much out of the wreckage.	Chúng tôi không thể vớt được nhiều thứ từ đống đổ nát.
All clapped.	Tất cả đều vỗ tay.
Tom can never keep a secret.	Tom không bao giờ có thể giữ một bí mật.
Tom looked out the window to see what was happening.	Tom nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he thinks Mary will be able to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể giúp anh ấy làm điều đó.
I have a hard time believing anything Tom says.	Tôi rất khó tin vào bất cứ điều gì Tom nói.
What will you do on Friday?	Bạn sẽ làm gì vào thứ Sáu?
Tom and Mary don't understand what you want them to do.	Tom và Mary không hiểu bạn muốn họ làm gì.
Tom always keeps his promise.	Tom luôn giữ lời hứa của mình.
Studies say that true happiness comes from giving, not from material things.	Các nghiên cứu nói rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc cho đi, không phải từ vật chất.
Tom is Mary's step-brother, isn't he?	Tom là anh kế của Mary, phải không?
How do you know Tom didn't do what he said he did?	Làm sao bạn biết Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm?
Tom has been on the wagon for three years.	Tom đã ở trên toa xe được ba năm.
Tom hit me a lot.	Tom đã đánh tôi rất nhiều.
Tom said he was too drunk to help me do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quá say để giúp tôi làm điều đó.
Tom's parents panicked.	Cha mẹ của Tom hoảng sợ.
Smoldering firewood burst into flames.	Củi âm ỉ bùng lên thành ngọn lửa.
Tom is a nice guy even though he has a lot of money.	Tom là một chàng trai tốt mặc dù anh ta có rất nhiều tiền.
Tom won't be able to return to Boston until October.	Tom sẽ không thể trở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom got the answer he expected.	Tom đã có câu trả lời mà anh ấy mong đợi.
Tom got here just a few minutes ago.	Tom đến đây chỉ vài phút trước.
Tom is very fair, isn't he?	Tom rất công bằng, phải không?
Tom will do it as soon as he gets home.	Tom sẽ làm điều đó ngay khi anh ấy về nhà.
I love her so much that I can't leave her.	Tôi yêu cô ấy đến mức không thể rời xa cô ấy.
I don't think Tom would be so pleased.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ không hài lòng như vậy.
We're not going anywhere in this rain.	Chúng tôi sẽ không đi đâu trong cơn mưa này.
Tom told me he didn't have much money in the bank.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều tiền trong ngân hàng.
Tom did not know that Mary was lying.	Tom không biết rằng Mary đã nói dối.
Your outrage is completely justified.	Sự phẫn nộ của bạn là hoàn toàn chính đáng.
I don't leave for good.	Tôi không rời đi vì điều tốt đẹp.
I think Tom needs a change of clothes.	Tôi nghĩ Tom cần thay quần áo.
I can't wait to share it.	Tôi nóng lòng muốn chia sẻ nó.
Where's your new friend?	Bạn mới của bạn đâu?
Do you hear the humming sound?	Bạn có nghe thấy tiếng vo ve không?
Tom told me he hoped that Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom says he will go by train.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi bằng tàu hỏa.
My grandfather does moderate exercise every morning, that's why he is healthy.	Ông tôi tập thể dục vừa phải mỗi sáng, đó là lý do tại sao ông ấy khỏe mạnh.
I felt the urge to cry out loud.	Tôi cảm thấy thôi thúc muốn khóc thành tiếng.
Tom wants to come.	Tom muốn đến.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
I think Tom knew about that.	Tôi nghĩ Tom đã biết về điều đó.
I'm taking Tom for a walk.	Tôi đang dẫn Tom đi dạo.
Tom isn't the only one to get here early.	Tom không phải là người duy nhất đến đây sớm.
Tom and I are the ones who should apologize.	Tom và tôi là những người nên xin lỗi.
I thought you said you'd never do that again.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
It is not safe to drink that water.	Không an toàn khi uống nước đó.
Tom is a gifted student.	Tom là một học sinh có năng khiếu.
Tom gets scared when he sees a dead body.	Tom sợ hãi khi nhìn thấy xác chết.
Tom wants to talk to you about what happened in Australia last week.	Tom muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ở Úc vào tuần trước.
That is legal.	Điều đó là hợp pháp.
Does anyone else know that you are here?	Có ai khác biết rằng bạn đang ở đây?
Why don't we buy the cheaper one?	Tại sao chúng ta không mua cái rẻ hơn?
It's curious that Tom didn't do that.	Thật tò mò rằng Tom đã không làm điều đó.
It would be too cold to do that.	Nó sẽ quá lạnh để làm điều đó.
Tom walked past us without saying anything.	Tom đi ngang qua chúng tôi mà không nói gì.
Do you think there's still a chance of that happening?	Bạn có nghĩ rằng vẫn có cơ hội xảy ra không?
Tom's house was in ruins.	Ngôi nhà của Tom đã đổ nát.
Tom was sitting on the front steps.	Tom đang ngồi trên bậc thềm trước.
Tom might want to talk to you.	Tom có ​​thể muốn nói chuyện với bạn.
Tom says he will ask Mary to leave.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary rời đi.
You cannot give up hope.	Bạn không thể từ bỏ hy vọng.
How long will you stay in Boston?	Bạn sẽ ở lại Boston bao lâu?
Does Tom know where you were born?	Tom có ​​biết bạn sinh ra ở đâu không?
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
I didn't tell Tom why I didn't have to.	Tôi đã không nói với Tom tại sao tôi không phải làm điều đó.
He always told me when he met me on the street.	Anh ấy luôn nói với tôi khi gặp tôi trên phố.
I don't think Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể nói với Mary làm điều đó.
Warriors are aware of both their strengths and weaknesses.	Chiến binh ý thức được cả sức mạnh và điểm yếu của mình.
I thought you said Tom was your brother.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là anh trai của bạn.
I'm not the type of girl you usually date.	Em không phải kiểu con gái mà anh thường hẹn hò.
We do not sell such things.	Chúng tôi không bán những thứ như vậy.
Tom advised Mary to go to the hospital.	Tom khuyên Mary đến bệnh viện.
Tom gently kissed Mary on the lips.	Tom dịu dàng hôn lên môi Mary.
We may have to be in Australia all year.	Chúng tôi có thể phải ở Úc cả năm.
Tom looked quickly out the window.	Tom nhìn nhanh ra cửa sổ.
Don't know if Tom is worried or not.	Không biết Tom có ​​lo lắng hay không.
Tom didn't tell Mary when he was going there.	Tom đã không nói với Mary khi anh ấy định đến đó.
That is broken.	Đó là hỏng.
Tom was direct and to the point.	Tom đã trực tiếp và đi vào vấn đề.
Tom decided not to go to the meeting.	Tom đã quyết định không đi họp.
Tom can cooperate.	Tom có ​​thể hợp tác.
You'd better tell them what to do.	Tốt hơn hết bạn nên nói cho họ biết phải làm gì.
I'm not mad at Tom.	Tôi không giận Tom.
Tom put some more wood on the fire.	Tom đặt thêm một ít củi vào đống lửa.
Tom didn't tell strangers who he really was.	Tom đã không nói cho người lạ biết anh ta thực sự là ai.
Inhale and exhale evenly through the nose.	Hít vào và thở ra đều bằng mũi.
Tom doesn't mind saying no.	Tom không ngại nói không.
Tom was walking in the park alone at night when he got drunk.	Tom đang đi dạo trong công viên một mình vào ban đêm thì anh ấy bị say.
Tom doesn't know who Mary is.	Tom không biết Mary là ai.
You are in serious trouble.	Bạn đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
Tom and Mary are always texting each other.	Tom và Mary luôn gửi tin nhắn cho nhau.
The distance from the sun to the earth is about 93 million miles.	Khoảng cách từ mặt trời đến trái đất là khoảng 93 triệu dặm.
Tom scolds his son for being lazy.	Tom mắng con mình là lười biếng.
Would you like me to let Tom do it for you?	Bạn có muốn tôi để Tom làm điều đó cho bạn không?
Tom doesn't seem to like your cooking.	Tom có ​​vẻ không thích cách nấu nướng của bạn.
Tom will go in the morning.	Tom sẽ đi vào buổi sáng.
That guy gave off a weird vibe.	Anh chàng đó tỏa ra một sự rung cảm kỳ lạ.
I know this doesn't interest you.	Tôi biết điều này không làm bạn quan tâm.
You don't want to say goodbye to Tom?	Bạn không muốn nói lời tạm biệt với Tom?
Tom says that he thinks Mary is unhappy in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc ở Boston.
Tom is not suitable for the job.	Tom không thích hợp cho công việc.
Tom likes it.	Tom thích nó.
Would you like me to ask Tom to do it for you?	Bạn có muốn tôi yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn không?
I don't think I will win.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thắng.
You don't know that I'm still planning to join the team, right?	Bạn không biết rằng tôi vẫn đang dự định gia nhập đội, phải không?
I'm making a snowman.	Tôi đang làm người tuyết.
Tom and I are classmates.	Tom và tôi là bạn cùng lớp.
Tom hates everyone.	Tom ghét tất cả mọi người.
Tom called his ex-girlfriend and asked her if she would consider getting back together.	Tom đã gọi cho bạn gái cũ và hỏi cô ấy liệu cô ấy có cân nhắc quay lại với nhau hay không.
I don't know what Tom is trying to do.	Tôi không biết Tom đang cố gắng làm gì.
We should do it as soon as possible.	Chúng ta nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I wish we had sung the new song you wrote.	Tôi ước chúng tôi đã hát bài hát mới mà bạn đã viết.
What you are saying now has nothing to do with the question.	Những gì bạn đang nói bây giờ không liên quan gì đến câu hỏi.
I try to eat at least one apple a day.	Tôi cố gắng ăn ít nhất một quả táo mỗi ngày.
I'm really self-taught.	Tôi thực sự tự học.
Tom's boss yelled at him.	Ông chủ của Tom hét vào mặt anh ta.
Tom says he doesn't need to rush.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải vội vàng.
French is not spoken here anymore.	Tiếng Pháp không được nói ở đây nữa.
Is there anything in particular that you would like me to say?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn tôi nói không?
Chances are Tom will do it.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
I promise that I will take care of Tom.	Tôi hứa rằng tôi sẽ chăm sóc Tom.
Tom told Mary to wait for him.	Tom nói Mary đợi anh ấy.
Why don't we watch a movie?	Tại sao chúng ta không xem một bộ phim?
Tom says the door is open.	Tom nói rằng cửa đã mở.
I lived in Australia when I was thirteen years old.	Tôi sống ở Úc khi tôi mười ba tuổi.
I think you might be able to help.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể có thể giúp đỡ.
Tom crouched beside Mary.	Tom cúi xuống bên cạnh Mary.
Tom isn't the only one here who doesn't speak French.	Tom không phải là người duy nhất ở đây không biết nói tiếng Pháp.
Tom ran after the boys.	Tom chạy theo các chàng trai.
I didn't know that Tom was dead.	Tôi không biết rằng Tom đã chết.
Tom smiled gratefully.	Tom mỉm cười cảm kích.
We'll be able to do a lot better than this.	Chúng ta sẽ có thể làm tốt hơn thế này rất nhiều.
We spent too much time here.	Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian ở đây.
I know that Tom won't be allowed to do that tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó vào ngày mai.
I think Tom would rather do something else.	Tôi nghĩ Tom thà làm việc khác.
Tom told me how much Mary weighed.	Tom cho tôi biết Mary nặng bao nhiêu.
Tom lives in the city.	Tom sống ở thành phố.
Tom is acting weird, isn't he?	Tom đang hành động kỳ lạ, phải không?
Tom said he understood our concerns.	Tom nói rằng anh ấy hiểu mối quan tâm của chúng tôi.
I didn't think Tom would be that busy.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bận rộn như vậy.
He's in high spirits today.	Hôm nay anh ấy có tinh thần rất cao.
I told you I would never give up.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
You are a child.	Bạn là một đứa trẻ.
No witnesses.	Không có nhân chứng.
Tom won't be the last to leave the store.	Tom sẽ không phải là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng.
My brother went to America to study law.	Anh trai tôi sang Mỹ học luật.
Tom said that Mary wasn't sure John didn't need to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng John không cần phải làm điều đó.
Tom says he doesn't know where Mary wants to go.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn đi đâu.
Tom says he cannot lend Mary any money.	Tom nói rằng anh ấy không thể cho Mary vay bất kỳ khoản tiền nào.
Tom looked horrified at what Mary had done.	Tom trông kinh hoàng trước những gì Mary đã làm.
I don't want to walk home alone.	Tôi không muốn đi bộ về nhà một mình.
I was caught speeding.	Tôi đã bị bắt khi chạy quá tốc độ.
Tom wasn't sure where he should go.	Tom không chắc mình nên đi đâu.
You have lost your marble.	Bạn đã đánh mất viên bi của mình.
I saw Tom crossing the street.	Tôi thấy Tom băng qua đường.
I can't find anything wrong in his theory.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trong lý thuyết của anh ấy.
The ride will cost between $1,000 and $2,000.	Chuyến đi sẽ có giá từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la.
I wasted three hours trying to fix this.	Tôi đã lãng phí ba giờ để cố gắng sửa lỗi này.
It takes about thirty minutes by bus to get to my school.	Mất khoảng ba mươi phút đi xe buýt để đến trường của tôi.
I don't think Tom knows what my blood type is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhóm máu của tôi là gì.
It's not safe for you here anymore.	Nó không an toàn cho bạn ở đây nữa.
I'm yawning because I'm tired.	Tôi đang ngáp vì mệt.
We must make every effort to maintain peace in the world.	Chúng ta phải nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình trên thế giới.
Tom can speak a little French.	Tom có ​​thể nói một chút tiếng Pháp.
Tom appeared to be of no help.	Tom tỏ ra không giúp được gì.
Tom showed me a picture of his family.	Tom cho tôi xem một bức ảnh của gia đình anh ấy.
Did you get Tom something?	Bạn đã lấy cho Tom một cái gì đó?
Tom cut his nails.	Tom cắt móng tay.
I still go to Australia several times a year.	Tôi vẫn đến Úc vài lần trong năm.
Tom and I played table tennis together yesterday afternoon.	Tom và tôi đã chơi bóng bàn với nhau vào chiều hôm qua.
Tom doesn't trust anyone.	Tom không tin ai cả.
I don't think we'll find anyone who can help us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể giúp chúng tôi.
Tom plays the clarinet exceptionally well.	Tom chơi kèn clarinet đặc biệt xuất sắc.
Tom doesn't have to study.	Tom không phải học.
Tom washed the sand off his feet.	Tom rửa sạch cát trên chân.
Tom needs to be told that he needs to do it.	Tom cần được thông báo rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
How much does a gravel truck cost?	Xe chở sỏi giá bao nhiêu?
Our company is not very big.	Công ty của chúng tôi không lớn lắm.
There is a catch.	Có một nắm bắt.
That's not the important part.	Đó không phải là phần quan trọng.
Are you sure that Tom shouldn't have done that?	Bạn có chắc rằng Tom không nên làm vậy không?
Tom didn't want to wait any longer.	Tom không muốn đợi thêm nữa.
I have made a list of things that I need to bring.	Tôi đã lập một danh sách những thứ mà tôi cần mang theo.
He is afraid of making mistakes.	Anh ấy sợ mắc sai lầm.
An artist cannot talk more about his art than a tree can discuss horticulture.	Một nghệ sĩ không thể nói về nghệ thuật của mình hơn một cây có thể thảo luận về nghề làm vườn.
Tom came to see me the day before.	Tom đến gặp tôi vào ngày hôm trước.
Tom is happy to change the subject.	Tom rất vui khi thay đổi chủ đề.
What is stopping us?	Điều gì đang ngăn cản chúng ta?
I rushed out to see what was up.	Tôi lao ra ngoài để xem có chuyện gì.
Tom is in the store to buy something right now.	Tom đang ở trong cửa hàng để mua thứ gì đó ngay bây giờ.
Tom has been asked to return home.	Tom đã được yêu cầu trở về nhà.
He's incompetent.	Anh ta bất tài.
Quitting smoking is one of the best things you can do to improve your overall health and prolong your life.	Bỏ thuốc lá là một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm để cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ.
Tom, can you come into my office?	Tom, bạn có thể vào văn phòng của tôi không?
Tom tells Mary that he thinks John is lonely.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John cô đơn.
It's me again, Tom.	Lại là tôi, Tom.
Tom played well in the knockout round.	Tom đã chơi tốt ở vòng loại trực tiếp.
Tom gives Mary chocolate.	Tom tặng Mary sô cô la.
Tom wouldn't ask for your help if he could do it himself.	Tom sẽ không yêu cầu bạn giúp đỡ nếu anh ấy có thể tự mình làm việc đó.
You're not alone there, are you?	Bạn không cô đơn ở đó, phải không?
Why don't we take a break?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi một chút?
Tom made a cake.	Tom đã làm một chiếc bánh.
I told Tom what I needed to buy.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi cần mua.
Tom says he has always been interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy luôn quan tâm đến thể thao.
Meet me in the hot tub.	Gặp tôi trong bồn tắm nước nóng.
Tom climbed back into his car.	Tom leo trở lại xe của mình.
I don't think Tom will stay much longer.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở lại lâu hơn nữa.
I know I should do it while you're here.	Tôi biết tôi nên làm điều đó khi bạn ở đây.
Tom told me he liked the party.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bữa tiệc.
Tom couldn't open the door.	Tom không thể mở được cửa.
Tom seems to be a good enough guy.	Tom dường như là một chàng trai đủ tốt.
Tom didn't seem to care much about what was going on.	Tom dường như không quan tâm lắm đến những gì đang xảy ra.
I see you're ready to go.	Tôi thấy bạn đã sẵn sàng để đi.
Tom told me he won't be coming home this weekend.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không về nhà vào cuối tuần này.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
Tom gave his driver's license to the police.	Tom đưa bằng lái xe của mình cho cảnh sát.
Tom dislocated his collarbone while playing football.	Tom bị trật khớp xương đòn khi chơi bóng.
I didn't know you had a crush on me.	Tôi không biết bạn đã từng phải lòng tôi.
Tom is injured in a traffic accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom complained about Mary's behavior.	Tom đã phàn nàn về hành vi của Mary.
Tom is a likable person.	Tom là một người dễ mến.
I was hoping to find Tom there.	Tôi đã hy vọng tìm thấy Tom ở đó.
I'm glad Tom was there to help you.	Tôi rất vui vì Tom đã ở đó để giúp bạn.
I just don't trust you.	Tôi chỉ không tin tưởng bạn.
I don't like watching game shows.	Tôi không thích xem các chương trình trò chơi.
He replaced his father.	Anh ấy đã thay thế cho cha mình.
Is it still possible?	Vẫn có khả năng xảy ra?
You can't live like that anymore.	Bạn không thể sống như vậy nữa.
I wouldn't be surprised if Tom left early.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom về sớm.
I don't think that is the answer.	Tôi không nghĩ rằng đó là câu trả lời.
Scientists will come up with new ways to increase the world's food supply.	Các nhà khoa học sẽ đưa ra những phương pháp mới để tăng nguồn cung cấp lương thực cho thế giới.
Tom is still not happy.	Tom vẫn không vui.
Microphone connection.	Kết nối micrô.
Tom told me to go back to Boston.	Tom bảo tôi quay lại Boston.
I can't feel it.	Tôi không thể cảm nhận được.
The dog chewed on my boot.	Con chó đã nhai ủng của tôi.
Tom died a few years ago.	Tom đã chết cách đây vài năm.
Are you trying to cause a fight with me?	Bạn đang cố gắng để gây ra một cuộc chiến với tôi?
Tom knows that Mary is afraid.	Tom biết rằng Mary đang sợ.
I still don't understand what needs to be done.	Tôi vẫn chưa hiểu những gì cần phải làm.
Tom says he's going to Boston soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston sớm.
Tom has very legible handwriting.	Tom có ​​chữ viết tay rất dễ đọc.
Did you manage to beat Tom?	Bạn đã quản lý để đánh bại Tom?
who's hungry?	ai đói?
Tom told Mary that he wasn't going to go.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định đi.
That is not realistic.	Điều đó không thực tế.
Tom will call the police.	Tom sẽ gọi cảnh sát.
Obviously you're in great shape.	Rõ ràng là bạn đang ở trong một phong độ tuyệt vời.
I think Tom doesn't understand French.	Tôi nghĩ rằng Tom không hiểu tiếng Pháp.
Union leaders refused to accept defeat.	Các nhà lãnh đạo Liên minh không chịu chấp nhận thất bại.
I have three times as much money as you.	Tôi có số tiền gấp ba lần so với bạn.
I hope you won't make the same mistakes as Tom did.	Tôi hy vọng bạn sẽ không mắc phải những sai lầm như Tom đã làm.
Don't call the police, man.	Đừng gọi cảnh sát, anh bạn.
When I have a problem that I can't figure out, I ask Tom for help.	Khi tôi có một vấn đề mà tôi không thể tìm ra, tôi nhờ Tom giúp đỡ.
Tom was surprised that no one else was there.	Tom ngạc nhiên rằng không có ai khác ở đó.
Tom has to help me now.	Tom phải giúp tôi ngay bây giờ.
We both know that's unlikely.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng điều đó khó có thể xảy ra.
Tom should be in the lab.	Tom nên ở trong phòng thí nghiệm.
Tom and Mary are tense.	Tom và Mary đang căng thẳng.
I don't think Tom will listen to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nghe lời bạn.
I don't want Tom to come to my party.	Tôi không muốn Tom đến bữa tiệc của tôi.
Corporations are competing to fill the void.	Các tập đoàn đang cạnh tranh để lấp đầy khoảng trống.
Although I didn't intend to do it, I did in the end.	Mặc dù tôi không định làm điều đó, nhưng cuối cùng tôi đã làm được.
Tom doesn't really think that Mary ate a mouse, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng Mary đã ăn một con chuột, phải không?
I don't match Tom.	Tôi không phù hợp với Tom.
Tom is obsessed with privacy.	Tom bị ám ảnh bởi sự riêng tư.
Tom pressed the wrong button.	Tom đã bấm nhầm nút.
That's what we'll have to find out.	Đó là những gì chúng ta sẽ phải tìm hiểu.
I need to help Tom do that.	Tôi cần giúp Tom làm điều đó.
Tom was at school yesterday.	Tom đã ở trường ngày hôm qua.
I have something for you to try.	Tôi có một cái gì đó muốn bạn thử.
Is Tom having lunch?	Tom đang ăn trưa phải không?
Tom was the last to reach the top.	Tom là người cuối cùng lên đến đỉnh.
Tom pulled out the most beautiful ring I had ever seen and put it on my finger.	Tom rút ra chiếc nhẫn đẹp nhất mà tôi từng thấy và đeo nó vào ngón tay tôi.
Tom says Mary should do it outside.	Tom nói Mary nên làm điều đó bên ngoài.
I don't think I'll tell Tom about this.	Tôi không nghĩ là mình sẽ nói với Tom về điều này.
Tom helped rescue Mary.	Tom đã giúp giải cứu Mary.
What will you do about that?	Bạn sẽ làm gì về vấn đề đó?
The show will start at 2:30.	Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc 2:30.
I apologize for making you wait.	Tôi xin lỗi vì đã khiến bạn phải chờ đợi.
Tom put a quarter in the gum machine.	Tom đã bỏ một phần tư vào máy chơi kẹo cao su.
I don't like the weather here.	Tôi không thích thời tiết ở đây.
Tom has been teaching for three years.	Tom đã dạy học được ba năm.
We are never in Boston for more than a few weeks.	Chúng tôi không bao giờ ở Boston quá vài tuần.
Don't go over the speed limit.	Đừng đi quá tốc độ cho phép.
I've been here a lot longer than Tom.	Tôi đã ở đây lâu hơn Tom rất nhiều.
There are roads and highways wherever you go in America.	Có những con đường và xa lộ bất cứ nơi nào bạn đến trên đất Mỹ.
I can't help myself.	Tôi không thể giúp mình.
Overfishing is a big problem.	Đánh bắt quá mức là một vấn đề lớn.
Tom's parents must be proud.	Cha mẹ của Tom phải tự hào.
We haven't gone swimming for a long time.	Lâu rồi chúng ta không đi bơi.
We split ten dollars among the five of us.	Chúng tôi chia mười đô la cho năm người chúng tôi.
Tom hopes Mary won't be demoted.	Tom hy vọng Mary sẽ không bị giáng chức.
Did Tom know?	Tom biết chưa?
Tom found it hard to breathe.	Tom cảm thấy khó thở.
Tom and Mary discussed what they should do.	Tom và Mary đã thảo luận về những gì họ nên làm.
Tom almost lost his mind.	Tom gần như mất trí.
Tom is carefully arranging the boxes.	Tom đang cẩn thận xếp các hộp.
Tom is not one of us.	Tom không phải là một trong số chúng ta.
I thought Tom would apologize to Mary, but he didn't.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ xin lỗi Mary, nhưng anh ấy không làm vậy.
Tom said that no one was hurt.	Tom nói rằng không ai bị thương.
Tom says someone here needs help.	Tom nói rằng ai đó ở đây cần giúp đỡ.
I wish Tom was here in Boston with us.	Tôi ước gì Tom ở đây ở Boston với chúng tôi.
If a job is worth doing, it is also worth doing well.	Nếu một công việc đáng làm, thì nó cũng đáng để làm tốt.
Today is a good day for a walk on the beach.	Hôm nay là một ngày tốt để đi dạo trên bãi biển.
I won't do it unless Tom helps me.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi Tom giúp tôi.
Tom said he had no problem with me doing it.	Tom nói rằng anh ấy không có vấn đề gì với tôi khi làm điều đó.
It is very good of you to help me.	Đó là rất tốt của bạn để giúp tôi.
I don't want to tell anyone anything.	Tôi không muốn nói với ai bất cứ điều gì.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
That's my mistake.	Đó là sai lầm của tôi.
Disrespectful comments will not be tolerated.	Những nhận xét thiếu tôn trọng sẽ không được dung thứ.
Tom is shopping at the mall.	Tom đang mua sắm ở trung tâm mua sắm.
We know that you are busy people.	Chúng tôi biết rằng bạn là những người bận rộn.
I did not invite you.	Tôi không mời bạn.
Tom couldn't even notice that I was gone.	Tom thậm chí không thể nhận thấy rằng tôi đã đi.
Get Tom out.	Đưa Tom ra ngoài.
I don't think that will happen anytime soon.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra.
I know that's not the case.	Tôi biết đó không phải là trường hợp.
Do you keep all the promises you made?	Bạn có giữ tất cả những lời hứa mà bạn đã thực hiện?
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
I don't think there will be any problems.	Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ vấn đề gì.
We'll talk to Tom later.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom sau.
Don't forget to add a little salt.	Đừng quên thêm một chút muối.
I am a 13 year old girl.	Tôi là một cô bé 13 tuổi.
Who invented the toaster?	Ai là người phát minh ra lò nướng bánh?
Why don't we go for a walk in the park?	Tại sao chúng ta không đi dạo trong công viên?
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó.
Tom was surprised to learn that Mary could not understand French.	Tom đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Mary không thể hiểu được tiếng Pháp.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom says he misses home.	Tom nói rằng anh ấy nhớ nhà.
They are terrible.	Chúng thật kinh khủng.
Tom made a lot of money working on oil rigs.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền khi làm việc trên các giàn khoan dầu.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom couldn't believe that Mary had actually kissed him.	Tom không thể tin rằng Mary đã thực sự hôn anh.
Tom was asked a question that he could not answer.	Tom đã được hỏi một câu hỏi mà anh ấy không thể trả lời.
Your memory hasn't improved much, has it?	Trí nhớ của bạn không được cải thiện nhiều phải không?
I don't think Tom should leave as soon as he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên rời đi sớm như anh ấy đã làm.
Believe in your dreams, even if they seem impossible.	Hãy tin vào ước mơ của bạn, cho dù chúng có vẻ không thể thực hiện được.
Tom is a socialist.	Tom là một người theo chủ nghĩa xã hội.
Tom soon realizes that he won't be able to change anything.	Tom sớm nhận ra rằng anh sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Everything went very smoothly.	Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
I think Tom can teach you how to drive.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể dạy bạn cách lái xe.
How do you know Tom did it?	Làm thế nào bạn biết Tom đã làm điều đó?
Her office is across the street.	Văn phòng của cô ấy ở phía bên kia đường.
That would really make me sick.	Điều đó thực sự sẽ khiến tôi phát ốm.
White is a symbol of purity.	Màu trắng là biểu tượng của sự tinh khiết.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó cũng có thể xảy ra ở Boston.
She was kind enough to lend me a large sum of money.	Cô ấy đủ tốt bụng để cho tôi vay một khoản tiền lớn.
Tom tried to tear us apart.	Tom đã cố gắng xé xác chúng tôi.
I advised Tom not to go out late at night.	Tôi đã khuyên Tom không nên đi chơi khuya.
This is the only place I have ever felt at home.	Đây là nơi duy nhất tôi từng cảm thấy như ở nhà.
I haven't laughed in a long time.	Đã lâu rồi tôi không cười.
I think no one has ever done such a thing before.	Tôi nghĩ rằng chưa ai từng làm một điều như vậy trước đây.
What is that horrible smell?	Mùi kinh khủng đó là gì?
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't want him to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không muốn anh ấy làm điều đó.
Tom never made it.	Tom không bao giờ làm được điều đó.
Mary paid five dollars for her lunch.	Mary đã trả năm đô la cho bữa trưa của mình.
I live in my uncle's house.	Tôi sống trong nhà của chú tôi.
In fact, he wants to visit Egypt.	Thực tế là anh ấy muốn đến thăm Ai Cập.
I don't think you understand what this means to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu điều này có ý nghĩa gì với tôi.
Tom looked up at Mary and smiled nervously.	Tom ngước nhìn Mary và mỉm cười đầy lo lắng.
I don't really do that very well.	Tôi không thực sự làm điều đó cho lắm.
Set achievable goals.	Đặt mục tiêu có thể đạt được.
There are many things I want to tell you.	Có rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn.
Tom is a real joker.	Tom là một người thích pha trò thực sự.
Please do not pry into my personal affairs.	Xin đừng tọc mạch vào chuyện cá nhân của tôi.
Why do you think Tom wants me to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại muốn tôi làm điều đó?
I think Tom knows what needs to be done.	Tôi nghĩ Tom biết những gì cần phải làm.
How do you greet someone informally in French?	Làm thế nào để bạn chào ai đó một cách thân mật bằng tiếng Pháp?
I can't believe I'm agreeing with you.	Tôi không thể tin rằng tôi đang đồng ý với bạn.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
Tom wasn't going to do that.	Tom không định làm điều đó.
Tom didn't finish the song he was writing.	Tom đã không hoàn thành bài hát mà anh ấy đang viết.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be homeless.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ là người vô gia cư.
I have to have a house to myself tonight.	Tôi phải có nhà cho riêng mình tối nay.
My mother told me to take care of myself.	Mẹ tôi bảo tôi phải tự xử.
Tom must be suspicious.	Tom phải nghi ngờ.
Tom didn't want to leave, but he had no other choice.	Tom không muốn rời đi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Tom is a good roommate.	Tom là một người bạn cùng phòng tốt.
Tom was shouting obscenities.	Tom đã hét lên những lời tục tĩu.
Tom is very obnoxious.	Tom rất đáng ghét.
I think I have an ulcer.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị loét.
Tom says he thinks I'm creative.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người sáng tạo.
I've never even met anyone from Boston.	Tôi thậm chí chưa bao giờ gặp bất cứ ai từ Boston.
Tom always carries a knife.	Tom luôn mang theo một con dao.
Wouldn't it be nice to live here?	Sẽ rất tuyệt khi sống ở đây phải không?
You do not need to reply today.	Bạn không cần phải trả lời ngày hôm nay.
Don't talk to your mother like that!	Đừng nói với mẹ mày như vậy!
I didn't realize Tom was being serious.	Tôi không nhận ra Tom đang nghiêm túc.
There is more than enough room for another car.	Có quá đủ chỗ cho một chiếc xe hơi khác.
I should have told Tom why he had to go to Boston.	Tôi nên nói với Tom tại sao anh ấy phải đến Boston.
Written in plain English, this book is easy to read.	Được viết bằng tiếng Anh đơn giản, cuốn sách này rất dễ đọc.
How did Tom know that would happen?	Làm sao Tom biết điều đó sẽ xảy ra?
She is a member of a sorority.	Cô ấy là thành viên của một hội nữ sinh.
Tom will take care of this.	Tom sẽ lo việc này.
They are brave people.	Họ là những người dũng cảm.
I know that you will be ignored.	Tôi biết rằng bạn sẽ bị bỏ qua.
Go change quickly or I won't take you with me.	Đi thay đồ nhanh nếu không anh sẽ không đưa em theo.
Tom should be treated with respect.	Tom nên được đối xử với sự tôn trọng.
Are you scared to tell Tom?	Bạn có sợ hãi khi nói với Tom không?
Tom says it's scientifically impossible.	Tom nói rằng điều đó là không thể về mặt khoa học.
I'm not the one who shot Tom's dog.	Tôi không phải là người đã bắn con chó của Tom.
I know a great Italian restaurant on Park Street.	Tôi biết một nhà hàng Ý tuyệt vời trên Phố Park.
India is one of the most populous countries in the world.	Ấn Độ là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới.
Tom is washing the car.	Tom đang rửa xe.
Pizza and beer is not a bad combination.	Pizza và bia là một sự kết hợp không tồi.
Don't be disillusioned.	Đừng vỡ mộng.
That's not all we want.	Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi muốn.
Is it true that illegal immigrants are taking the jobs of citizens who want them?	Có đúng là những người nhập cư bất hợp pháp đang lấy đi việc làm của những công dân muốn họ không?
Tom was eventually caught.	Tom cuối cùng bị bắt.
Tom is not very extroverted.	Tom không phải là người hướng ngoại cho lắm.
These ties are for sale.	Những chiếc cà vạt này được rao bán.
Tom says that he is very serious.	Tom nói rằng anh ấy rất nghiêm túc.
Tom did the right thing.	Tom đã làm đúng.
I don't like profanity.	Tôi không thích lời nói tục tĩu.
Tom was desperate to do it.	Tom đã rất tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom was fired on Monday.	Tom đã bị sa thải vào thứ Hai.
Nobody does what they have to do.	Không ai làm những gì họ phải làm.
I asked Tom if he was okay.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có ổn không.
I asked Tom if he knew anyone who taught French.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết ai dạy tiếng Pháp không.
Tom is clearly worried.	Tom rõ ràng là đang lo lắng.
Maybe Tom and I should give up before we hurt ourselves.	Có lẽ tôi và Tom nên bỏ cuộc trước khi tự làm khổ mình.
Tom usually cleans his room at least once a week.	Tom thường dọn dẹp phòng của mình ít nhất một lần một tuần.
Tom won't stop teasing Mary.	Tom sẽ không ngừng trêu chọc Mary.
Tom did not know that the bus was not running.	Tom không biết rằng xe buýt không chạy.
I can't afford a new car.	Tôi không đủ tiền mua một chiếc xe hơi mới.
I went to see my uncle, but he was not at home.	Tôi đến gặp bác tôi, nhưng ông ấy không có nhà.
Tom didn't know Mary would be so busy.	Tom không biết Mary sẽ bận rộn như vậy.
Tom has decided that he will try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng khắc phục điều đó.
Did Tom really walk to school this morning?	Tom đã thực sự đi bộ đến trường sáng nay?
I will ask my grandfather to take me there next summer vacation.	Tôi sẽ nhờ ông tôi đưa tôi đến đó trong kỳ nghỉ hè tới.
I want to go, but I still have work to do.	Tôi muốn đi, nhưng tôi còn nhiều việc phải làm.
You know how poor Tom is, don't you?	Bạn biết Tom tội nghiệp như thế nào, phải không?
It is meaningless.	Nó là vô nghĩa.
I wish saber-toothed cats still existed.	Ước gì mèo răng kiếm vẫn tồn tại.
This is my first time eating Indonesian food.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn món Indonesia.
The price is not reasonable.	Giá cả không hợp lý.
Every man cannot be an artist.	Mỗi người đàn ông không thể là một nghệ sĩ.
Tom said I might not want to do it alone.	Tom nói rằng tôi có thể không muốn làm điều đó một mình.
You are stuck.	Bạn đang bị mắc kẹt.
Tom must have been furious.	Tom chắc chắn đã rất tức giận.
Tom tells Mary that he doesn't think John is the first to do it.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John là người đầu tiên làm điều đó.
Tom hopes to go to Australia.	Tom hy vọng sẽ đến Úc.
Tom must not find out the truth.	Tom không được tìm ra sự thật.
This can be done in a day or two.	Điều này có thể được thực hiện trong một hoặc hai ngày.
I know that Tom will be able to help us do that next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Taiwanese food is not as hot as Indian food.	Đồ ăn Đài Loan không nóng như đồ ăn Ấn Độ.
Tom says he thinks Mary is in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Boston.
Why does Tom want to impress Mary?	Tại sao Tom muốn gây ấn tượng với Mary?
Please don't tell Tom about what happened.	Xin đừng nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom celebrated his birthday with Mary.	Tom đã tổ chức sinh nhật của mình với Mary.
I was going to introduce Tom to Mary.	Tôi định giới thiệu Tom với Mary.
You're not in any trouble, Tom.	Anh không gặp rắc rối gì đâu, Tom.
Tom will appear on TV.	Tom sẽ xuất hiện trên TV.
I can't seem to do anything to keep Tom from getting angry.	Tôi dường như không thể làm bất cứ điều gì khiến Tom không tức giận.
Tom is not someone I trust.	Tom không phải là người mà tôi tin tưởng.
You think Tom can do it, right?	Bạn nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
Tom prepared his speech very carefully.	Tom đã chuẩn bị bài phát biểu của mình rất cẩn thận.
Your dream will come true one day.	Ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa.
Relax. 	Thư giãn.
You are stressing it all out.	Bạn đang căng thẳng tất cả.
Tom said that he always loved Mary.	Tom nói rằng anh luôn yêu Mary.
Tom clearly doesn't like doing that.	Tom rõ ràng không thích làm điều đó.
Tom will be denied membership.	Tom sẽ bị từ chối tư cách thành viên.
When you hit the highway, shift into fifth gear.	Khi bạn lên đường cao tốc, hãy chuyển sang số thứ năm.
Tom's body was found Monday morning.	Thi thể của Tom được tìm thấy vào sáng thứ Hai.
I don't want you to miss your bus.	Tôi không muốn bạn bỏ lỡ chuyến xe buýt của bạn.
I'm glad you didn't do that.	Tôi rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Tom and Mary have both gained weight since I last saw them.	Tom và Mary đều đã tăng cân kể từ lần cuối tôi nhìn thấy họ.
I'm in Boston this week.	Tôi ở Boston tuần này.
I don't think Tom knows what Mary is doing for dinner.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang làm gì cho bữa tối.
Tom probably wouldn't think it was Mary who did it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nghĩ ra chính Mary là người đã làm điều đó.
I'm not the one to advise Tom to do so.	Tôi không phải là người khuyên Tom làm vậy.
Tom dropped his book on the floor.	Tom đánh rơi sách của mình trên sàn.
Tom says there is still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
I want to thank you for your cooperation.	Tôi muốn cảm ơn vì sự cộng tác của bạn.
When will you tell Tom about it?	Khi nào bạn sẽ nói với Tom về điều đó?
I'm not used to hard work.	Tôi không quen với công việc khó khăn.
The loss amounted to more than a million dollars.	Khoản lỗ lên đến hơn một triệu đô la.
Let Tom and I sing.	Hãy để Tom và tôi hát.
Tom dressed casually.	Tom ăn mặc giản dị.
Tom earns a lot of money.	Tom kiếm được rất nhiều tiền.
Come whenever you want.	Hãy đến bất cứ khi nào bạn muốn.
Tom was arrested before he finished his beer.	Tom bị bắt trước khi anh ta uống hết cốc bia của mình.
I don't know how I will do it.	Tôi không biết mình sẽ làm như thế nào.
I swear I'm not cheating.	Tôi thề rằng tôi không gian lận.
The flowers will brighten up the whole table.	Những bông hoa sẽ làm bừng sáng cả bàn.
Tom will resign.	Tom sẽ từ chức.
Don't forget I love you.	Đừng quên anh yêu em.
We've run out of booze.	Chúng ta đã hết rượu rồi.
I will teach you how to play the ukulele if you want.	Tôi sẽ dạy bạn cách chơi ukulele nếu bạn muốn.
The last time I saw him, Tom's hair was getting longer.	Lần cuối tôi gặp anh ấy thì tóc của Tom dài ra.
Tom says he has something to tell you.	Tom nói rằng anh ấy có điều gì đó muốn nói với bạn.
Tom deserves a promotion.	Tom xứng đáng được thăng chức.
There's still a chance we can save Tom.	Vẫn còn cơ hội chúng ta có thể cứu Tom.
I'm not going to play because I sprained my ankle.	Tôi sẽ không thi đấu vì tôi bị trẹo mắt cá chân.
I don't think Tom will be safe here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ an toàn ở đây.
It's not like everyone doesn't have one.	Nó không giống như tất cả mọi người không có một.
Why don't you wonder Tom?	Tại sao bạn không tự hỏi Tom?
Tom plays with the puppies.	Tom chơi với những chú chó con.
Tom would be ashamed to do that.	Tom sẽ rất xấu hổ khi làm điều đó.
Now Tom is about thirteen years old.	Bây giờ Tom khoảng mười ba tuổi.
You will not be harmed.	Bạn sẽ không bị hại.
I'm sure Tom will like Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích Mary.
Who told you that Tom did that?	Ai nói với bạn rằng Tom đã làm điều đó?
Grow lettuce there.	Trồng rau diếp ở đó.
I know Tom knows that Mary had to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary đã phải làm điều đó.
Looks like Tom is going to kiss Mary.	Có vẻ như Tom sẽ hôn Mary.
Tom was always quiet and didn't tell anyone what happened.	Tom luôn im lặng và không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom has stopped cleaning.	Tom đã ngừng dọn dẹp.
Tom waited a few seconds and then opened the door.	Tom đợi vài giây rồi mở cửa.
Tom wasn't sure who was in the room.	Tom không chắc ai đang ở trong phòng.
Please explain why it is that you cannot come.	Xin vui lòng giải thích lý do tại sao nó là mà bạn không thể đến.
I wanted to do it, but I couldn't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi đã không thể.
Tom finished reading the book that Mary gave him yesterday.	Tom đã đọc xong cuốn sách mà Mary đưa cho anh ấy ngày hôm qua.
Tom has completely collapsed.	Tom đã hoàn toàn sụp đổ.
Tom doesn't need to explain to me. 	Tom không cần giải thích với tôi.
I understood it already.	Tôi đã hiểu nó rồi.
I need a place to stay for a few days.	Tôi cần một nơi để ở trong vài ngày.
Tom was cutting his nails while waiting for Mary to get dressed.	Tom đang cắt móng tay khi đợi Mary mặc quần áo xong.
I don't feel like playing tennis today.	Tôi không cảm thấy thích chơi quần vợt hôm nay.
Tom is still hot.	Tom vẫn còn nóng.
Tom refused to clean up the mess.	Tom từ chối dọn dẹp đống lộn xộn.
Mary picked a flower and put it in her hair.	Mary hái một bông hoa và cài nó lên tóc.
I generally disagree with you, don't I?	Tôi thường không đồng ý với bạn, phải không?
Tom's function is to advise.	Chức năng của Tom là tư vấn.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó một mình.
Tom thinks that Mary drinks like a fish.	Tom nghĩ rằng Mary uống như một con cá.
How did you start this business?	Bạn đã bắt đầu kinh doanh này như thế nào?
I cannot teach French.	Tôi không thể dạy tiếng Pháp.
I admit that I was the one who did it.	Tôi thừa nhận rằng tôi là người đã làm điều đó.
I wonder if Tom has left Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời khỏi Úc hay chưa.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tell Tom I don't know why Mary isn't here today.	Nói với Tom rằng tôi không biết tại sao Mary không ở đây hôm nay.
Tom doesn't think Mary is crazy.	Tom không nghĩ Mary bị điên.
Tom mostly kept to himself.	Tom chủ yếu giữ cho riêng mình.
Tom doesn't seem to be as observant as Mary.	Tom dường như không tinh ý như Mary.
Tom never came into my house.	Tom chưa bao giờ vào nhà tôi.
I hate quacks.	Tôi ghét lang băm.
Tom and I weren't really prepared to do that.	Tom và tôi chưa thực sự chuẩn bị để làm điều đó.
Tom and Mary will never see each other again.	Tom và Mary sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
I know that Tom knows Mary is the one to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary là người phải làm điều đó.
Chances are Tom will refuse to do it.	Rất có thể Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom texted Mary back.	Tom nhắn lại cho Mary.
Don't slip.	Đừng trượt.
Tom was about to leave when Mary asked him a question.	Tom đang chuẩn bị rời đi khi Mary hỏi anh một câu hỏi.
Tom is not very good at playing the guitar.	Tom chơi guitar không giỏi lắm.
I don't think Tom is the lucky one.	Tôi không nghĩ Tom là người may mắn.
Tom, Mary, John and Alice are all sleeping.	Tom, Mary, John và Alice đều đang ngủ.
I've been preparing for this my whole life.	Tôi đã chuẩn bị cho điều này cả đời mình.
There's nothing I can do for Tom.	Tôi không thể làm gì cho Tom.
Both Tom and I need to do that.	Cả tôi và Tom đều cần phải làm điều đó.
Tom will help Mary do it.	Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
I don't remember the name of that movie.	Tôi không nhớ tên phim đó.
That custom has become very popular.	Phong tục đó đã trở nên rất phổ biến.
Tom knows better than trying to help Mary.	Tom biết tốt hơn là cố gắng giúp Mary.
I suspect that Tom went to Boston last weekend with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đến Boston vào cuối tuần trước với Mary.
Everything is quieter.	Mọi thứ yên tĩnh hơn.
Tom is a bad influence on Mary.	Tom là người có ảnh hưởng xấu đến Mary.
Mary is a very beautiful girl.	Mary là một cô gái rất xinh đẹp.
Tom can see that the argument is pointless.	Tom có ​​thể thấy rằng lập luận là vô nghĩa.
That is not necessary.	Điều đó không cần thiết.
Tom pulled out his gun and quietly walked down the stairs.	Tom rút súng và lặng lẽ bước xuống cầu thang.
I spent a lot of my time learning French.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian của mình để học tiếng Pháp.
I don't have to help Tom anymore.	Tôi không phải giúp Tom nữa.
Tom told me that he thinks his house is haunted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà của anh ấy bị ma ám.
It will cure your headache in no time.	Nó sẽ chữa khỏi cơn đau đầu của bạn ngay lập tức.
What am I going to do with all these potatoes?	Tôi sẽ làm gì với tất cả những củ khoai tây này?
The street was dimly lit.	Phố đã lên đèn lờ mờ.
Tom still wants to come to Boston with us?	Tom vẫn muốn đến Boston với chúng ta chứ?
Tom's trial date has yet to be set.	Ngày dùng thử của Tom vẫn chưa được ấn định.
Do you want to drive a tractor?	Bạn có muốn lái máy kéo không?
Why doesn't Tom talk to me anymore?	Tại sao Tom không nói chuyện với tôi nữa?
I know that Tom might have to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó.
Three-quarters of them agree.	Ba phần tư trong số họ đồng ý.
Tom looks very tired, doesn't he?	Tom có ​​vẻ rất mệt, phải không?
Some eggs are good, but others are bad.	Một số quả trứng tốt, nhưng những quả khác lại xấu.
I need to know Tom won't betray us.	Tôi cần biết Tom sẽ không phản bội chúng tôi.
Tom is squinting.	Tom đang nheo mắt.
Tom was only slightly injured.	Tom chỉ bị thương nhẹ.
The driver opened the limo door for Tom.	Người tài xế đã mở cửa xe limo cho Tom.
Tom said he could help us do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I know that Tom knows who did it to Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
I would never do that to Tom.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với Tom.
Tom called every day.	Tom đã gọi điện mỗi ngày.
Tom was the first to do it.	Tom là người đầu tiên làm điều đó.
How do I make Tom pay more attention to me?	Làm cách nào để khiến Tom chú ý đến tôi hơn?
Tom has no friends willing to help him.	Tom không có bạn bè nào sẵn sàng giúp đỡ anh ấy.
You can join us if you want.	Bạn có thể tham gia với chúng tôi nếu bạn muốn.
Tom was standing in line in front of Mary.	Tom đang đứng xếp hàng trước Mary.
I'm not worried about the risk.	Tôi không lo lắng về rủi ro.
We need a nut that fits that bolt.	Chúng tôi cần một đai ốc phù hợp với bu lông đó.
Tom and I both ran three races today.	Tom và tôi đều đã chạy ba cuộc đua ngày hôm nay.
Where did Tom live when he was a child?	Tom đã sống ở đâu khi anh ấy còn nhỏ?
I think Tom might not agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không đồng ý làm điều đó.
I have decided to have my bangs.	Tôi đã quyết định để tóc mái của mình.
I don't feel like doing that right now.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I don't know how to swim.	Tôi chưa biết bơi.
Tom has left the office.	Tom đã rời văn phòng.
That's not what I intend to do.	Đó không phải là điều tôi định làm.
I know you want to be told.	Tôi biết bạn muốn được nói.
I have come to ask for your favor.	Tôi đến để yêu cầu một đặc ân của bạn.
Tom says he's rich.	Tom nói rằng anh ấy giàu có.
Two hours will be fine.	Hai giờ sẽ ổn.
Tom and Mary do not know that they are cousins.	Tom và Mary không biết rằng họ là anh em họ.
Tom was afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng mình có thể bị sa thải.
Tom and I both don't understand French.	Tom và tôi đều không hiểu tiếng Pháp.
Tom said that I am not like my mother.	Tom nói rằng tôi không giống mẹ tôi.
I followed Tom outside.	Tôi theo Tom ra ngoài.
Tom will be late for work.	Tom sẽ đi làm muộn.
I am so glad we were able to meet you.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể gặp bạn.
I would do it another way.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách khác.
Do you think there's a chance that Tom knows how to do that?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom biết cách làm điều đó không?
Could it be that you are wrong?	Có thể là bạn sai?
Tom has it completely backwards.	Tom có ​​nó hoàn toàn ngược.
Tom said Mary thought he was the only one who had to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ anh là người duy nhất phải làm điều đó.
I think Tom is well.	Tôi nghĩ Tom đã khỏe mạnh.
Tom can use emotional support.	Tom có ​​thể sử dụng sự hỗ trợ về mặt tinh thần.
I'm not sure if what I told Tom was appropriate.	Tôi không chắc liệu những gì tôi nói với Tom có ​​phù hợp hay không.
I knew Tom would ask us to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
Did Tom say where we should meet Mary?	Tom có ​​nói chúng ta nên gặp Mary ở đâu không?
If you wear that, you will look stupid.	Nếu bạn mặc như vậy, bạn sẽ trông thật ngu ngốc.
Tom, Mary, John and Alice have been friends since they were children.	Tom, Mary, John và Alice là bạn của nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ.
Yo do not see that?	Bạn không thấy sao?
Obviously Tom will be able to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom left Australia on October 20.	Tom rời Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't like playing poker at all.	Tom không thích chơi poker chút nào.
Tom never slacks off.	Tom không bao giờ chểnh mảng.
I don't want Tom to kiss me in public again.	Tôi không muốn Tom hôn tôi ở nơi công cộng một lần nữa.
I will try and contact Tom now.	Tôi sẽ thử và liên hệ với Tom ngay bây giờ.
Tom was not the driver of the car that crashed into the supermarket on Park Street.	Tom không phải là người điều khiển chiếc xe lao vào siêu thị trên phố Park.
I'm the one who wrote Tom's speech.	Tôi là người viết bài phát biểu của Tom.
Lots of kids wear that kind of hat.	Rất nhiều trẻ em đội loại mũ đó.
Someone here did that, right?	Có ai đó ở đây đã làm điều đó, phải không?
Food supplies at the fortress were very low.	Nguồn cung cấp thực phẩm tại pháo đài rất thấp.
Tom said this was his first time coming to Australia.	Tom cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Úc.
I have run out of time.	Tôi đã hết thời gian.
Tom is a member of my crew.	Tom là một thành viên trong phi hành đoàn của tôi.
Tom says he did it wrong.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó sai.
You probably shouldn't mention that to anyone.	Bạn có lẽ không nên đề cập điều đó với bất kỳ ai.
Tom helped Mary get her things.	Tom đã giúp Mary lấy đồ của cô ấy.
Tom is no longer jealous.	Tom không còn ghen tị nữa.
That's not what I want you to buy.	Đó không phải là thứ tôi muốn bạn mua.
Who is that woman in pink?	Người phụ nữ mặc áo hồng đó là ai?
I just learned that you used to be a taxi driver.	Tôi mới biết rằng bạn đã từng là một tài xế taxi.
A woman holding a child entered the room.	Một người phụ nữ ôm một đứa trẻ bước vào phòng.
Tom is also a new student.	Tom cũng là một học sinh mới.
Tom and Mary were hoping for some privacy.	Tom và Mary đã hy vọng về một số sự riêng tư.
Tom and Mary always fought when they were children.	Tom và Mary luôn đánh nhau khi họ còn nhỏ.
I don't know why Tom doesn't like me.	Tôi không biết tại sao Tom không thích tôi.
Tom thinks that Mary wants to go to Australia to see John.	Tom nghĩ rằng Mary muốn đến Úc để gặp John.
Tom is wearing a weird looking hat.	Tom đang đội một chiếc mũ trông rất kỳ cục.
Tom and Mary want their children to be happy.	Tom và Mary muốn các con của họ được hạnh phúc.
This is not something that only everyone can do.	Đây không phải là điều mà chỉ ai cũng có thể làm được.
Tom has been appointed director.	Tom đã được bổ nhiệm làm giám đốc.
Tom is very confident.	Tom rất tự tin.
I'm not hungry yet.	Tôi vẫn chưa đói.
You told Tom about that, didn't you?	Bạn đã nói với Tom về điều đó, phải không?
Tom is an idealist.	Tom là người duy tâm.
Tom says he plans to major in biology.	Tom nói rằng anh ấy dự định học chuyên ngành sinh học.
Tom wishes there was more than one strawberry in his fruit salad.	Tom ước có nhiều hơn một quả dâu tây trong món salad trái cây của mình.
We will be evicted at the end of the month.	Chúng tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà vào cuối tháng.
I know Tom as a native French speaker.	Tôi biết Tom là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom didn't even talk to me.	Tom thậm chí không nói chuyện với tôi.
When did this happen?	Khi nào điều này xảy ra?
I do not wanna wait.	Tôi không muốn chờ đợi.
There is no one here who can help you with your work.	Không có ai ở đây có thể giúp bạn trong công việc.
We'd better set up our tent before it starts to rain.	Tốt hơn chúng ta nên dựng lều trước khi trời bắt đầu mưa.
Tom said he didn't think Mary would agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
I know Tom is afraid the police might arrest him.	Tôi biết Tom sợ cảnh sát có thể bắt anh ta.
I usually don't have time for lunch.	Tôi thường không có thời gian để ăn trưa.
Tom has no plans to go anywhere.	Tom không có kế hoạch đi đâu.
I haven't been back to Boston for a long time.	Đã lâu rồi tôi không trở lại Boston.
Apparently Tom did it alone.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó một mình.
Do you think Tom has been treated unfairly?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bị đối xử bất công?
I think Tom will go with you on your camping trip.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi với bạn trong chuyến cắm trại của bạn.
Tom wants to see what's in Mary's house.	Tom muốn xem có gì trong nhà của Mary.
Where could Tom have gone?	Tom có ​​thể đã đi đâu?
Tom says he thinks Mary won't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy.
Tell Tom I have the keys to his car.	Hãy nói với Tom rằng tôi có chìa khóa xe của anh ấy.
I don't wear a hat every day, but I do wear one almost every day.	Tôi không đội mũ mỗi ngày, nhưng hầu như ngày nào tôi cũng đội một chiếc mũ.
I know Tom is a pretty tough kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ khá cứng rắn.
She reads an average of three or four books a week.	Cô ấy đọc trung bình ba hoặc bốn cuốn sách một tuần.
That's not necessarily a top priority.	Đó không hẳn là ưu tiên hàng đầu.
Tom is a hairdresser.	Tom là một thợ làm tóc.
Don't be afraid to get your hands dirty.	Đừng sợ làm bẩn tay.
We weren't rich enough to buy a house on Park Street.	Chúng tôi không đủ giàu để mua một ngôi nhà trên Phố Park.
We take great pride in the work we do.	Chúng tôi rất tự hào về công việc mà chúng tôi làm.
Tom is good with animals.	Tom tốt với động vật.
Tom and Mary grew up in Boston.	Tom và Mary lớn lên ở Boston.
Mary never received the flowers that I sent her.	Mary không bao giờ nhận được những bông hoa mà tôi đã gửi cho cô ấy.
Her name was misspelled.	Tên của cô ấy đã bị sai chính tả.
We need to be ready by 2:30.	Chúng tôi cần sẵn sàng trước 2:30.
We hardly know each other.	Chúng tôi hầu như không biết nhau.
Her job is to see children crossing the street safely.	Công việc của cô là nhìn thấy những đứa trẻ qua đường một cách an toàn.
I think Tom bought the ticket.	Tôi nghĩ Tom đã mua vé.
Just don't worry.	Chỉ cần đừng lo lắng.
He convinced me that it was not his fault.	Anh ấy thuyết phục tôi rằng đó không phải là lỗi của anh ấy.
Tom tells Mary that he doesn't think John is pleased.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John hài lòng.
Tom didn't think Mary was enjoying what was going on.	Tom không nghĩ Mary thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom has no alibi, and he has a motive.	Tom không có chứng cứ ngoại phạm, và anh ta có động cơ.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
You have become pain for the rest of us.	Bạn đã trở thành nỗi đau cho phần còn lại của chúng tôi.
Is it more likely that that will happen?	Có nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra không?
I eat oatmeal every day.	Tôi ăn bột yến mạch mỗi ngày.
It is not without risk.	Nó không phải là không có rủi ro.
I wouldn't do it if you didn't want me to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu bạn không muốn tôi.
Tom didn't know who it was.	Tom không biết đó là ai.
"Are you going?" 	"Em có đi không?"
"Probably."	"Có lẽ."
Tom hurried to the elevator.	Tom vội vã đi về phía thang máy.
I can't remember the last time I saw Tom smile.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom cười là khi nào.
Tom didn't want to surprise Mary.	Tom không muốn làm Mary ngạc nhiên.
I have never played football before.	Tôi chưa bao giờ chơi bóng đá trước đây.
I never made any money doing that.	Tôi chưa bao giờ kiếm được tiền khi làm điều đó.
We're trying to figure out what needs to be done.	Chúng tôi đang cố gắng tìm ra những gì cần phải làm.
Tom can only speak French.	Tom chỉ biết nói tiếng Pháp.
What is happening is very disturbing.	Những gì đang xảy ra là rất đáng lo ngại.
I couldn't find a seat on the train, so I had to stand.	Tôi không thể tìm thấy một chỗ ngồi trên tàu, vì vậy tôi phải đứng.
I don't think Tom knows that I'm vegetarian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi ăn chay.
Tom is leaving Boston next month.	Tom sẽ rời Boston vào tháng tới.
I'm in a bit of trouble here.	Tôi đang ở một chút khó khăn ở đây.
I think Tom is not flexible.	Tôi nghĩ Tom không linh hoạt.
I spend too much time in front of the computer.	Tôi dành quá nhiều thời gian trước máy tính.
Mary is Tom's mother.	Mary là mẹ của Tom.
Everyone thinks that Tom is from Boston.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đến từ Boston.
The man was standing a little way away, but he turned when he heard Tom's screams.	Người đàn ông đó đang đứng cách đó một chút, nhưng anh ta quay lại khi nghe thấy tiếng hét của Tom.
You don't need to know about them.	Bạn không cần biết về chúng.
Tom is not tall for his age.	Tom không cao so với tuổi của anh ấy.
I know Tom probably won't help Mary do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không giúp Mary làm điều đó.
We are paid weekly.	Chúng tôi được trả lương theo tuần.
They are vegetarians.	Họ là những người ăn chay.
Mary won't tell me her boyfriend's name.	Mary sẽ không cho tôi biết tên bạn trai của cô ấy.
Tom is a dental assistant.	Tom là một trợ lý nha khoa.
I will never forgive what you did.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì bạn đã làm.
You are domineering.	Bạn độc đoán.
The umbrella that I lent you belongs to Tom.	Chiếc ô mà tôi cho bạn mượn thuộc về Tom.
I lived in Boston for a few years as a teenager.	Tôi sống ở Boston vài năm khi còn là một thiếu niên.
Do you have any free time during the week?	Bạn có bất kỳ thời gian rảnh trong tuần?
I'm not very optimistic.	Tôi không lạc quan lắm.
I can't believe Tom didn't need to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom không cần phải làm điều đó.
It would be better for me to tell you the truth.	Sẽ tốt hơn cho tôi để nói cho bạn sự thật.
Engineers blew up the bridge because it was about to collapse.	Các kỹ sư đã cho nổ tung cây cầu vì nó sắp sập.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
Because of the storm, the ship could not leave the port.	Vì bão nên tàu không thể rời cảng.
Tom seemed determined to do just that.	Tom dường như quyết tâm làm điều đó.
Maybe Tom won't even read the letter.	Có lẽ Tom thậm chí sẽ không đọc lá thư.
Tom is as guilty as I am.	Tom cũng có tội như tôi.
I spent all but thirty dollars of what my father gave me.	Tôi đã tiêu hết trừ ba mươi đô la số tiền mà cha tôi đã cho tôi.
I could barely keep up with the rest of the class.	Tôi hầu như không thể theo kịp phần còn lại của lớp.
You don't have a boyfriend yet?	Bạn chưa có bạn trai à?
Tom says that Mary should have gone to Boston with John.	Tom nói rằng Mary đáng lẽ nên đến Boston với John.
Tom and Mary don't fight as much as they used to.	Tom và Mary không đánh nhau nhiều như trước nữa.
Tom is one of the tallest guys I've ever met.	Tom là một trong những chàng trai cao nhất mà tôi từng gặp.
Tom told me that he thinks Mary is a talented musician.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một nhạc sĩ tài năng.
Something is bothering Tom.	Có điều gì đó đang làm phiền Tom.
Tom said he was at his office all day.	Tom nói rằng anh ấy đã ở văn phòng của mình cả ngày.
Tom forgot Mary's birthday.	Tom đã quên sinh nhật của Mary.
Tom said he saw Mary spank one of his children.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary đánh đòn một trong những đứa con của mình.
Tom finally paid the rent.	Tom cuối cùng đã trả tiền thuê nhà.
When I was a kid, there would be arguments every night about who would wash my face.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, hàng đêm sẽ có những cuộc tranh cãi về việc ai sẽ rửa mặt.
I feel relieved to know that you have arrived safely.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng bạn đã đến nơi an toàn.
I wasn't patient enough.	Tôi đã không đủ kiên nhẫn.
If you need money, I can lend you some.	Nếu bạn cần tiền, tôi có thể cho bạn mượn một ít.
Please don't step away from me.	Xin đừng bước ra khỏi tôi.
Tom inherited the house he lives in.	Tom được thừa kế ngôi nhà mà anh ấy đang sống.
Tom doesn't look like his brother.	Tom trông không giống anh trai của mình.
All the children were crying and some of the teachers were crying too.	Tất cả những đứa trẻ đều khóc và một số giáo viên cũng đang khóc.
There's no point in discussing that now.	Không có ích gì để thảo luận về điều đó bây giờ.
Tom reacted badly.	Tom phản ứng rất tệ.
Tom is not here to make friends.	Tom không ở đây để kết bạn.
I love Tom's cooking.	Tôi thích nấu ăn của Tom.
All of our events are open to the public.	Tất cả các sự kiện của chúng tôi đều mở cửa cho công chúng.
Tom shaved his head.	Tom cạo đầu.
This place smells like sewers.	Nơi này có mùi như cống rãnh.
Tom often borrows money from his friends.	Tom thường xuyên vay tiền từ bạn bè của mình.
Would you like to go to Australia with me next summer?	Bạn có muốn đi Úc với tôi vào mùa hè tới không?
Tom signed for something.	Tom đã ký cho một cái gì đó.
Tom said that Mary was thin.	Tom nói rằng Mary gầy.
Tom wears a black leather jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác da màu đen.
Tom and Mary seem very happy.	Tom và Mary có vẻ rất vui.
Tom and Mary always go out to eat together.	Tom và Mary luôn đi ăn cùng nhau.
Tom is a professional trainer.	Tom là một huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Rain or not, I won't change my plans.	Dù trời mưa hay không, tôi sẽ không thay đổi kế hoạch của mình.
Tom has been fired from his last three jobs.	Tom đã bị sa thải khỏi ba công việc gần đây nhất của mình.
Tom thinks that Mary is lonely.	Tom nghĩ rằng Mary cô đơn.
I should have gone to Boston with you.	Đáng lẽ tôi nên đi Boston với bạn.
Tom and Mary are playing darts.	Tom và Mary đang chơi phi tiêu.
Tom has a very vivid imagination.	Tom có ​​một trí tưởng tượng rất sống động.
I can not come.	Tôi không thể đến được.
The counting of votes lasted half an hour.	Việc kiểm phiếu kéo dài nửa giờ.
It was the thought of snakes that made her pale.	Chính ý nghĩ về rắn khiến cô tái mặt.
Tom is a reasonable man.	Tom là người hợp lý.
I am not satisfied with your performance.	Tôi không hài lòng với màn trình diễn của bạn.
Let's list all the reasons we need to do this.	Hãy liệt kê tất cả những lý do chúng ta cần làm điều này.
Tom can't sing high notes.	Tom không thể hát nốt cao.
Mary is afraid of men.	Mary sợ đàn ông.
Tom and Mary played tennis all afternoon.	Tom và Mary đã chơi quần vợt suốt buổi chiều.
You must wait.	Bạn phải đợi.
The archer kills the deer.	Người bắn cung giết con nai.
We all knelt to pray.	Tất cả chúng tôi quỳ xuống cầu nguyện.
I couldn't keep up with Tom, but it was fun trying.	Tôi không thể theo kịp Tom, nhưng rất vui khi cố gắng.
I don't want to disappoint you.	Tôi không muốn làm bạn thất vọng.
Tom says that he is very pessimistic.	Tom nói rằng anh ấy rất bi quan.
How many boxes are there in all?	Có tất cả bao nhiêu thùng?
What do you think Tom bought?	Bạn nghĩ Tom đã mua gì?
I am planning to study in Australia.	Em đang định sang Úc du học.
Tom is aware that everyone is looking at him.	Tom nhận thức được rằng mọi người đang nhìn mình.
Tom and Mary have not talked for a long time.	Tom và Mary đã lâu không nói chuyện với nhau.
Tom tries to offer Mary some water.	Tom cố gắng mời Mary uống một ít nước.
It doesn't matter what we think.	Chúng ta nghĩ gì không quan trọng.
Tom is lying on the bed.	Tom đang nằm trên giường.
That's not really what happened.	Đó không thực sự là những gì đã xảy ra.
She stirred her coffee with a teaspoon.	Cô khuấy cà phê của mình bằng một thìa cà phê.
Tom says he will ask Mary to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tell me your story. 	Kể cho tôi câu chuyện của bạn.
I'm listening.	Tôi nghe đây.
Tom looked at me funny.	Tom nhìn tôi một cách buồn cười.
Tom isn't the only one to offer help.	Tom không phải là người duy nhất đề nghị giúp đỡ.
Tom didn't mention that on the phone.	Tom đã không đề cập đến điều đó trên điện thoại.
This is not over yet.	Điều này vẫn chưa kết thúc.
What is the nationality of the person filming there?	Quốc tịch của người quay phim ở đó là gì?
At first I thought it was firecrackers.	Lúc đầu tôi nghĩ âm thanh đó là tiếng pháo nổ.
Tom is not on the list.	Tom không có trong danh sách.
Tom will tell you the same thing.	Tom sẽ nói với bạn điều tương tự.
Tom will be arrested if he does.	Tom sẽ bị bắt nếu làm vậy.
That is a true story.	Đó là một câu chuyện có thật.
Just tell me why you're really here.	Chỉ cần cho tôi biết tại sao bạn thực sự ở đây.
Tom didn't make it any better.	Tom đã không làm cho nó tốt hơn.
This is the song that I told you about.	Đây là bài hát mà tôi đã nói với bạn.
How does inflation affect future purchasing power?	Lạm phát tác động đến sức mua trong tương lai như thế nào?
Why don't you give Tom the money he asked for?	Tại sao bạn không đưa cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu?
What do you say to a game of chess?	Bạn nói gì với một ván cờ?
Tom plans to play poker with us tomorrow night.	Tom dự định chơi poker với chúng tôi vào tối mai.
The crow crowed loudly.	Con quạ cất tiếng gáy ồn ào.
Tom gave Mary some flowers.	Tom đã tặng Mary một số bông hoa.
Tom left his phone in the car.	Tom để quên điện thoại trong xe hơi.
Tom has read the complete works of Shakespeare.	Tom đã đọc các tác phẩm hoàn chỉnh của Shakespeare.
Don't let your work be half done.	Đừng để công việc của bạn đã hoàn thành một nửa.
You can get more details from Tom.	Bạn có thể biết thêm chi tiết từ Tom.
I highly doubt Tom would take it seriously.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó một cách nghiêm túc.
Tom is a good dancer.	Tom là một vũ công giỏi.
I think it would be a good idea for you to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng tốt cho bạn để làm điều đó.
Don't talk about my family.	Đừng nói về gia đình tôi.
It's not your sandwich.	Đó không phải là bánh sandwich của bạn.
Do not speak ill of others behind their back.	Đừng nói xấu người khác sau lưng họ.
My brother won't be home tomorrow.	Anh trai tôi sẽ không ở nhà vào ngày mai.
"What's going on in the cave? I'm curious." 	"Điều gì đang xảy ra trong hang động? Tôi tò mò."
"I have no idea."	"Tôi không có ý kiến."
Do you see what I'm seeing?	Bạn có thấy những gì tôi đang thấy không?
I know that you don't want to do that today.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was staring at Mary, who was sitting on the bus parked in front of the school.	Tom đang nhìn chằm chằm vào Mary, người đang ngồi trên chiếc xe buýt đậu trước trường.
I think I'm going to take a long ride home today.	Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ đi đường dài về nhà.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she shouldn't.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Tom told me he wanted to buy a coat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một chiếc áo khoác.
Tom stole Mary's shoes.	Tom đã lấy trộm giày của Mary.
I hope that Tom will be back soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm trở lại.
Is that really Tom's sister?	Đó có thực sự là em gái của Tom không?
Tom wouldn't do that either.	Tom cũng sẽ không làm điều đó.
Tom never did it again.	Tom không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Tom told Mary that he planned to stay in Boston until October.	Tom nói với Mary rằng anh dự định ở lại Boston cho đến tháng Mười.
I think the fuel gauge is broken.	Tôi nghĩ rằng đồng hồ đo nhiên liệu bị hỏng.
I am not amused.	Tôi không thích thú.
What did you do with the box I left here?	Bạn đã làm gì với chiếc hộp mà tôi để lại ở đây?
The truth is I've always liked Boston.	Sự thật là tôi luôn thích Boston.
It started to rain five minutes after I left the house.	Trời bắt đầu đổ mưa năm phút sau khi tôi rời nhà.
I have a toothache.	Tôi bị viêm tủy răng.
Tom wasn't sure Mary wouldn't cry.	Tom không chắc Mary sẽ không khóc.
He is the man I have been waiting for.	Anh ấy là người đàn ông mà tôi đã chờ đợi.
I know Tom knows who did it for him.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Do you know that girl with the braids?	Bạn có biết cô gái kia với bím tóc không?
Tom took a book off the shelf.	Tom lấy một cuốn sách ra khỏi kệ.
I'm sure you'll find a way to do it.	Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom's birthday is the day after tomorrow.	Sinh nhật của Tom là ngày mốt.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
I'm smarter than most people think of me.	Tôi thông minh hơn hầu hết mọi người nghĩ về tôi.
Tom asked for something cold to drink.	Tom yêu cầu một thứ gì đó lạnh để uống.
You know we can't do it very well.	Bạn biết chúng tôi không thể làm điều đó rất tốt.
I broke my finger trying to open the package.	Tôi bị đứt ngón tay khi cố gắng mở gói hàng.
I'm sure Tom would be surprised if Mary did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Tom is a good musician.	Tom là một nhạc sĩ giỏi.
I know Tom won't open the safe.	Tôi biết Tom sẽ không mở được két.
Is Tom an addict?	Tom có ​​phải là một con nghiện không?
Tom tells everyone about what he did.	Tom nói với mọi người về những gì anh ấy đã làm.
Tom doesn't tell us who he's going to marry.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy sẽ kết hôn với ai.
I like astrology.	Tôi thích chiêm tinh học.
Is Tom hungry?	Tom có ​​đói không?
Tom is a complete beginner.	Tom là một người mới bắt đầu hoàn toàn.
I hope Tom makes it.	Tôi hy vọng Tom làm được điều đó.
No one can stop me.	Không ai có thể ngăn cản tôi.
I'm not going to make a deal with the devil.	Tôi không định làm một thỏa thuận với ma quỷ.
I think you can say I'm not ready.	Tôi nghĩ bạn có thể nói rằng tôi chưa sẵn sàng.
I'll be there. 	Tôi sẽ ở đó.
However, I may be late.	Tuy nhiên, tôi có thể đến muộn.
The fact that I didn't say anything made him angry.	Việc tôi không nói gì khiến anh ấy tức giận.
Tom must sign this document.	Tom phải ký tên vào tài liệu này.
I'm sitting right here.	Tôi đang ngồi ngay đây.
We still don't have enough money.	Chúng tôi vẫn không có đủ tiền.
You don't like coffee?	Bạn không thích cà phê?
Do you want me to be more specific?	Bạn có muốn tôi nói rõ hơn không?
Tom was the one who told me I had to do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
My parents don't know where I am.	Bố mẹ tôi không biết tôi đang ở đâu.
Do you think we have any chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng nào không?
Tom can stay here for a few days.	Tom có ​​thể ở đây vài ngày.
Tom does it much better than Mary.	Tom làm việc đó giỏi hơn Mary rất nhiều.
You've done that, haven't you?	Bạn đã từng làm điều đó, phải không?
Tom told me that he thought Mary would be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom never drinks alcohol except on special occasions.	Tom không bao giờ uống rượu trừ những dịp đặc biệt.
I will not endorse it.	Tôi sẽ không xác nhận nó.
I'm surprised Tom won.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã thắng.
Tom is going to Australia on Monday.	Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai.
I would have slept better at night if we had locked the door.	Tôi sẽ ngủ ngon hơn vào ban đêm nếu chúng tôi có khóa cửa.
Tom says he is hungry.	Tom nói rằng anh ấy đang đói.
This does not cost anything.	Điều này không tốn bất cứ điều gì.
Tom pretended not to understand what was going on.	Tom vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom died a hero.	Tom đã chết một anh hùng.
Tom doesn't work for me.	Tom không làm việc cho tôi.
He is black and handsome.	Anh ấy đen và đẹp trai.
What is Tom preparing?	Tom đang chuẩn bị những gì?
I thought you said you wouldn't come.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến.
We'll take care of you, Tom.	Chúng tôi sẽ chăm sóc bạn, Tom.
If it happens to Tom, it can happen to me.	Nếu nó xảy ra với Tom, nó có thể xảy ra với tôi.
I don't like drawing attention to myself.	Tôi không thích thu hút sự chú ý vào bản thân.
Tom was beaten to death with a golf club.	Tom bị đánh chết bằng gậy đánh gôn.
Tom calls Mary on his satellite phone.	Tom gọi cho Mary trên điện thoại vệ tinh của anh ấy.
The sooner you solve the problem with Tom, the better.	Bạn càng sớm giải quyết vấn đề với Tom thì càng tốt.
Tom washed both cars.	Tom đã rửa cả hai chiếc xe.
We have not changed the rules.	Chúng tôi đã không thay đổi các quy tắc.
You cannot enter with this.	Bạn không thể vào với cái này.
Tom doesn't take a nap.	Tom không ngủ trưa.
I was told I shouldn't do it again.	Tôi đã được nói rằng tôi không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom saw Mary enter the building.	Tom nhìn thấy Mary bước vào tòa nhà.
I think you said you need to do it by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần phải làm điều đó một mình.
Tom plays in a band with Mary.	Tom chơi trong một ban nhạc với Mary.
I don't have time to sleep.	Tôi không có thời gian để ngủ.
I can't do this as well as you can.	Tôi không thể làm điều này tốt như bạn có thể.
Tom bought a Persian rug.	Tom đã mua một tấm thảm Ba Tư.
Tom seemed surprised to see me.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
I am your bodyguard.	Tôi là vệ sĩ của bạn.
He has friends from different walks of life.	Anh ấy có bạn bè từ nhiều tầng lớp khác nhau của cuộc sống.
Tom does some stupid things sometimes.	Tom thỉnh thoảng làm một số việc ngốc nghếch.
Your success depends on whether or not you pass the STEP exam.	Thành công của bạn phụ thuộc vào việc bạn có vượt qua kỳ thi STEP hay không.
I thought about that.	Tôi đã nghĩ về điều đó.
That law is full of ambiguities.	Luật đó đầy những điều mơ hồ.
The public bought it hook, line and sink, right?	Công chúng đã mua nó hook, line và chìm, phải không?
Tom must be John's brother.	Tom phải là anh trai của John.
If your tongue turns black, you should probably see a doctor.	Nếu lưỡi của bạn chuyển sang màu đen, có lẽ bạn nên đi khám.
Tom says he will be in Boston in a week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Boston trong một tuần nữa.
Does Tom live in this area?	Tom có ​​sống ở khu vực này không?
Tom told me he didn't think Mary needed to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không cần làm vậy.
I have heard people say that you should never marry your first love.	Tôi đã nghe người ta nói rằng bạn đừng bao giờ kết hôn với mối tình đầu của mình.
There's so much I want to show you while you're here.	Có rất nhiều điều tôi muốn cho bạn thấy khi bạn ở đây.
I live next to a used bookstore.	Tôi sống cạnh một hiệu sách cũ.
Tom ordered pizza.	Tom gọi pizza.
The thief entered through the front door, which was unlocked.	Tên trộm xâm nhập qua cửa trước, cửa đã được mở khóa.
Be honest. 	Hãy trung thực.
I can take it.	Tôi có thể lấy nó.
What else should Tom and I do?	Tom và tôi phải làm gì nữa?
Tom says he thinks Mary will wait.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đợi.
Why isn't anyone here?	Tại sao không có ai ở đây?
I am doing what I have to do.	Tôi đang làm những gì tôi phải làm.
Avocados are sold by the pound in the US.	Bơ được bán theo pound ở Mỹ.
I don't know how to use this tool.	Tôi không biết làm thế nào để sử dụng công cụ này.
I think I'm about to be fired.	Tôi nghĩ rằng tôi sắp bị sa thải.
You don't have to tell me about what happened. 	Bạn không cần phải nói với tôi về những gì đã xảy ra.
I knew.	Tôi đã biết.
I'm not a carpenter. 	Tôi không phải thợ mộc.
I am a plumber.	Tôi là thợ sửa ống nước.
You need to be extra cautious, especially around expensive devices like this.	Bạn cần phải thận trọng hơn, đặc biệt là xung quanh các thiết bị đắt tiền như thế này.
Written in easy-to-understand English, this book is suitable for beginners.	Được viết bằng tiếng Anh dễ hiểu, cuốn sách này phù hợp cho người mới bắt đầu.
Tom and Mary are not planning to travel together.	Tom và Mary không có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
I suspect Tom and Mary are both lonely.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều cô đơn.
Tom was busy at the time.	Lúc đó Tom đang bận.
Tom always seems to be reading something.	Tom dường như luôn đọc một thứ gì đó.
The cost of building a new hospital is much higher than they thought.	Chi phí xây dựng bệnh viện mới cao hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ.
I think Tom will be in Boston now.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Boston bây giờ.
Tom tells Mary that he will win.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom and I used to be roommates.	Tom và tôi từng là bạn cùng phòng.
Tom is asked to return to Australia.	Tom được yêu cầu trở lại Úc.
Tom gets his hair cut less than four times a year.	Tom đi cắt tóc ít hơn bốn lần một năm.
Making jewelry is a lot easier than you imagine.	Làm đồ trang sức dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng tượng.
It doesn't matter to Tom.	Nó không quan trọng với Tom.
I knew that Tom would have time to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
Looks like it won't stop raining.	Có vẻ như trời sẽ không tạnh mưa.
Tom did not doubt Mary did it.	Tom không nghi ngờ Mary đã làm điều đó.
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết phải làm gì.
Tom misses his friends.	Tom nhớ bạn bè của mình.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn thôi, phải không?
My cell phone is not working.	Điện thoại di động của tôi không hoạt động.
Tom got stuck in traffic.	Tom bị kẹt xe.
You are it!	Bạn là nó!
You do not receive a promotion.	Bạn không nhận được khuyến mại.
Tom made me promise not to do it again.	Tom đã bắt tôi hứa sẽ không tái phạm nữa.
Church bells are ringing.	Chuông nhà thờ đang ngân vang.
I'll call you sometime before 2:30.	Tôi sẽ gọi cho bạn vào lúc nào đó trước 2:30.
Why does Tom always wear that hat?	Tại sao Tom luôn đội chiếc mũ đó?
I have confessed.	Tôi đã thú nhận.
Tom spent his childhood in Boston.	Tom đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Boston.
I swear I will never do that again.	Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I know Tom and Mary were both hurt.	Tôi biết Tom và Mary đều đã bị tổn thương.
I wonder if Tom can really win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể giành chiến thắng hay không.
How much does a three-year-old weigh?	Trẻ ba tuổi nặng bao nhiêu?
You don't need to worry anymore.	Bạn không cần phải lo lắng nữa.
I heard the cheerful voices of the children.	Tôi nghe thấy tiếng nói vui vẻ của bọn trẻ.
Tom and Mary are high school students.	Tom và Mary là học sinh trung học.
Since the weather is beautiful, I want to go for a walk.	Vì trời rất đẹp, tôi muốn đi dạo.
Tom is lying in bed reading a book, isn't he?	Tom đang nằm trên giường đọc sách, phải không?
I think Tom said it once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói điều đó một lần.
One of Tom's daughters lives in Boston and the other lives in Chicago.	Một trong những cô con gái của Tom sống ở Boston và người còn lại sống ở Chicago.
Tom pressed a button on the speakerphone.	Tom nhấn một nút trên loa ngoài.
You look tired, but not Tom.	Trông bạn có vẻ mệt mỏi, nhưng Tom thì không.
Tom never once complained.	Tom chưa một lần phàn nàn.
How many disabled people do you know?	Bạn biết bao nhiêu người khuyết tật?
I work as an air traffic controller.	Tôi làm kiểm soát viên không lưu.
To tell you the truth, I don't love Tom anymore.	Nói thật với bạn là tôi không còn yêu Tom nữa.
I wish I hadn't seen that.	Tôi ước gì tôi đã không nhìn thấy điều đó.
I haven't seen that movie yet, but Tom has.	Tôi chưa xem bộ phim đó, nhưng Tom thì có.
Tom is used to life in Boston.	Tom đã quen với cuộc sống ở Boston.
What does Tom have to say about this?	Tom phải nói gì về điều này?
That's stupid for me, isn't it?	Điều đó thật là ngu ngốc đối với tôi, phải không?
Tom knows I know.	Tom biết tôi biết.
Tom must be very tired after doing all that.	Tom chắc hẳn rất mệt sau khi làm tất cả những điều đó.
I don't know what you want me to do.	Tôi không biết bạn muốn tôi làm gì.
Tom and I have been married for thirty years.	Tom và tôi đã kết hôn ba mươi năm.
If you don't want to eat this, you don't have to.	Nếu bạn không muốn ăn món này, bạn không cần phải ăn.
Tom would probably be skeptical of that.	Tom có ​​lẽ sẽ hoài nghi về điều đó.
Music added to our enjoyment.	Âm nhạc đã thêm vào sự thưởng thức của chúng tôi.
I want to get these done as quickly as possible.	Tôi muốn hoàn thành những việc này càng nhanh càng tốt.
Tom thought Mary was asleep, but she was awake.	Tom nghĩ Mary đã ngủ, nhưng cô ấy đã thức.
I don't think it's very likely that Tom will tell us the truth.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật.
That's a good story, Tom.	Đó là một câu chuyện hay, Tom.
Tom knows Mary doesn't want to have lunch with John.	Tom biết Mary không muốn ăn trưa với John.
The need to recruit more foreign language teachers here is becoming urgent.	Nhu cầu tuyển dụng thêm giáo viên ngoại ngữ tại đây đang trở nên cấp thiết.
Tom is hard of hearing, isn't he?	Tom là người khó nghe, phải không?
Instead of going to Boston, you should go to Chicago.	Thay vì đến Boston, bạn nên đến Chicago.
Tom stepped off the train.	Tom bước xuống tàu.
It will be very difficult for you.	Nó sẽ rất khó cho bạn.
Tom talks to almost everyone he walks on.	Tom nói chuyện với hầu hết mọi người anh ấy đi trên đường.
That's not why I like Tom.	Đó không phải là lý do tại sao tôi thích Tom.
I think you should kiss Tom.	Tôi nghĩ bạn nên hôn Tom.
You didn't tell Tom I was coming, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đến, phải không?
It took me three hours to finish my homework.	Tôi đã mất ba giờ để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom will probably never do it again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
I can't stay long today.	Tôi không thể ở lại lâu ngày hôm nay.
You never rest?	Bạn không bao giờ nghỉ ngơi?
Tom is one of the smartest people I know.	Tom là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết.
Tom tells Mary that she should learn French.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên học tiếng Pháp.
Are you sure you know what Tom wants?	Bạn có chắc mình biết Tom muốn gì không?
I lent Tom all my money.	Tôi đã cho Tom mượn tất cả số tiền của mình.
Tom spends a lot of money on junk food.	Tom tiêu rất nhiều tiền vào đồ ăn vặt.
Tom did what he believed was right.	Tom đã làm những gì anh ấy tin là đúng.
So why don't you come?	Vậy tại sao bạn không đến?
Tom and Mary want to spend the day together.	Tom và Mary muốn dành cả ngày bên nhau.
I don't want to do that today.	Tôi không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Has Tom ever written a letter in French?	Tom đã bao giờ viết thư bằng tiếng Pháp chưa?
What causes teeth grinding?	Nguyên nhân nào gây ra tật nghiến răng?
I forgot what I wanted to remind you of.	Tôi đã quên mất những gì tôi muốn nhắc bạn về.
Tom didn't know he didn't have to do it today.	Tom không biết anh ấy không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is always ready to help anyone who needs help.	Tom luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần giúp đỡ.
I guess I was a little hard on you.	Tôi đoán tôi đã hơi khó tính với bạn.
I am not a student.	Tôi không phải là học sinh.
Tom threw Mary to the ground.	Tom hất Mary xuống đất.
Where's the money?	Tiền đâu?
Tom knows who needs to do it.	Tom biết ai cần làm điều đó.
Tom doesn't like Boston.	Tom không thích Boston.
Tom stepped out into the hall.	Tom bước ra sảnh.
I know that Tom is a good man.	Tôi biết rằng Tom là một người tốt.
You didn't consider.	Bạn đã không cân nhắc.
Truly a fake!	Đúng là đồ giả tạo!
Tom took off his shoes and then his socks.	Tom cởi giày rồi cởi tất.
Tell Tom he shouldn't.	Nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom poured tea for his guests.	Tom rót trà cho những vị khách của mình.
Tom said he thought I wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
I think Tom might want to do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Get in and change into your swimsuit.	Vào trong và thay đồ bơi.
Tom wasn't always like that, was he?	Tom không phải lúc nào cũng như vậy, phải không?
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
Tom did not arrive on time.	Tom đã không đến đúng giờ.
Tom doesn't know how to use a breathing tube.	Tom không biết sử dụng ống thở.
Tom says he has no plans to return to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch trở lại Úc.
This cannot be true.	Điều này không thể đúng.
Tom studied the reports.	Tom đã nghiên cứu các báo cáo.
Did you know that Tom died in Australia?	Bạn có biết rằng Tom đã chết ở Úc?
Tom says that Mary thinks she can win.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể giành chiến thắng.
Tom says Mary doesn't have a dog.	Tom nói Mary không có một con chó.
Some animals will not breed when kept in a cage.	Một số động vật sẽ không sinh sản khi bị nhốt trong lồng.
I can't stand the noise anymore.	Tôi không thể chịu được tiếng ồn nữa.
It was the only life Tom had ever known.	Đó là cuộc sống duy nhất mà Tom từng biết.
He will go to the meeting instead of me.	Anh ấy sẽ đi họp thay vì tôi.
I've always been crazy.	Tôi luôn luôn bị điên.
Tom is really interested in Greek mythology.	Tom thực sự quan tâm đến thần thoại Hy Lạp.
They said that she and her husband could not agree on anything.	Họ nói rằng vợ chồng cô không thể thống nhất bất cứ điều gì.
I can't go on throwing things away.	Tôi không thể cứ vứt bỏ mọi thứ.
Tom thought Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I don't like the way Tom makes spaghetti.	Tôi không thích cách Tom làm mì Ý.
Tom has never heard of me, has he?	Tom chưa bao giờ nghe nói về tôi, phải không?
Tom sent flowers to Mary.	Tom đã gửi hoa cho Mary.
Tom says his team will probably win.	Tom nói rằng đội của anh ấy có thể sẽ giành chiến thắng.
We cannot blame them.	Chúng ta không thể đổ lỗi cho họ.
I haven't eaten pizza in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa ăn pizza.
Japanese industry has made great strides since the war.	Nền công nghiệp Nhật Bản đã có những bước phát triển vượt bậc kể từ sau chiến tranh.
Tom is not as good at speaking French as you think.	Tom không giỏi nói tiếng Pháp như bạn nghĩ.
There's still something we have to do before we leave.	Vẫn còn điều gì đó chúng ta phải làm trước khi rời đi.
Tom was up late last night.	Tom đã thức khuya đêm qua.
Tom didn't know you had to do it today.	Tom không biết bạn phải làm điều đó hôm nay.
Tom can come up.	Tom có ​​thể lên.
Tom probably won't be available.	Tom có ​​lẽ sẽ không có mặt.
Tom thinks that Mary lives in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary sống ở Úc.
Tom is an art dealer.	Tom là một nhà buôn nghệ thuật.
I wish this kind of thing never happened.	Tôi ước rằng loại điều này không bao giờ xảy ra.
I thought you said that nobody here can speak French.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng không ai ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom said he wished he hadn't forgotten to do his homework.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không quên làm bài tập về nhà.
Tom said that Mary might still be drunk.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn say.
Tom doesn't know any of the songs on our playlist.	Tom không biết bất kỳ bài hát nào trong danh sách của chúng tôi.
Tom visited Australia.	Tom đã đến thăm Úc.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom and I laugh.	Tom và tôi cười.
I'm glad you agree.	Tôi rất vui vì bạn đồng ý.
Are you sure that's what you saw?	Bạn có chắc đó là những gì bạn đã thấy?
Tom showed Mary how to gut a fish.	Tom đã chỉ cho Mary cách moi ruột một con cá.
Tom says he thinks he can cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
Tom says he is busy.	Tom nói rằng anh ấy đang bận.
You are not perfect.	Bạn không hoàn hảo.
I have become smarter.	Tôi đã trở nên thông minh hơn.
You should leave Tom a message.	Bạn nên để lại cho Tom một tin nhắn.
Tom is not as competitive as I am.	Tom không cạnh tranh như tôi.
Something caught Tom's attention.	Có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Tom.
Tom should have been more polite.	Tom lẽ ra nên lịch sự hơn.
Tom usually practices three hours a day.	Tom thường tập đàn ba giờ mỗi ngày.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó.
When did you and Tom start working together?	Bạn và Tom bắt đầu làm việc cùng nhau khi nào?
Tom sings pretty well.	Tom hát khá hay.
What kind of person would do something like this?	Loại người nào sẽ làm điều gì đó như thế này?
I don't usually eat breakfast.	Tôi không thường ăn sáng.
Tom often gives Mary a goodbye kiss.	Tom thường trao cho Mary một nụ hôn tạm biệt.
If I was in charge, I wouldn't let the kids do that.	Nếu tôi phụ trách, tôi sẽ không để bọn trẻ làm như vậy.
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
Tom has been discharged from the hospital, but he is still recovering from a gunshot wound.	Tom đã được xuất viện, nhưng anh ấy vẫn đang hồi phục sau vết thương do đạn bắn.
Did Tom win the race?	Tom có ​​thắng cuộc đua không?
Tom has completed his painting.	Tom đã hoàn thành bức tranh của mình.
What makes you think I don't want Tom to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn Tom làm điều đó?
You'd better stick to it.	Tốt hơn hết bạn nên bám vào.
Mary is a rebellious girl.	Mary là một cô gái nổi loạn.
I know they're both mad at me.	Tôi biết cả hai đều giận tôi.
You know that Tom doesn't like you, right?	Bạn biết rằng Tom không thích bạn, phải không?
Tom has a test tomorrow, so he plans to stay up all night studying.	Ngày mai Tom có ​​một bài kiểm tra, vì vậy cậu ấy dự định sẽ thức cả đêm để học.
I am thirty years old now.	Bây giờ tôi ba mươi tuổi.
I never thought that Tom might be lying to us.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể đang nói dối chúng tôi.
Aren't you going to tell me what's going on?	Bạn không định nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Tom brushes his teeth after every meal.	Tom đánh răng sau mỗi bữa ăn.
Tom thinks Mary is a good cook.	Tom nghĩ Mary là một đầu bếp giỏi.
My father is not as strict as my mother.	Cha tôi không nghiêm khắc như mẹ tôi.
Maybe Tom can help.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp.
Tom wants to make sure that doesn't happen again.	Tom muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
The yen is rising and the dollar is falling.	Đồng yên đang tăng và đồng đô la giảm.
You should get out of here as quickly as possible.	Bạn nên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Does Tom have any enemies?	Tom có ​​kẻ thù nào không?
Tom can't use a spoon yet.	Tom chưa thể sử dụng thìa.
Looks like Tom is over thirty years old.	Có vẻ như Tom đã hơn ba mươi tuổi.
Tom looks ageless.	Tom trông không có tuổi.
I won't say anything more.	Tôi sẽ không nói gì thêm.
Now I agree with Tom.	Bây giờ tôi đồng ý với Tom.
Tom's wardrobe is full of trash that he doesn't need.	Tủ quần áo của Tom đầy những thứ rác rưởi mà anh ấy không cần.
Tom stopped to catch his breath.	Tom dừng lại để lấy hơi.
Tom says he doesn't want to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với bạn.
Apparently, Tom will be here tomorrow.	Rõ ràng, Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Unbelievably, Tom survived.	Thật không thể tin được, Tom đã sống sót.
I think Tom can do it now.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
I suspect Tom already knows this.	Tôi nghi ngờ Tom đã biết điều này rồi.
Do you think Tom saw Mary kiss John?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy Mary hôn John?
War broke out in 1939.	Chiến tranh bùng nổ năm 1939.
That's exactly what it's about.	Đó chính xác là những gì nó nói về.
Tom received the gift.	Tom nhận quà.
Tom has no fever this morning.	Sáng nay Tom không bị sốt.
Tom said that Mary is not currently in Boston.	Tom nói rằng Mary hiện không ở Boston.
I think I can do it without any help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
It was possible that Tom was the one who did it.	Có khả năng Tom là người đã làm điều đó.
I wonder if Tom is going to Boston with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến Boston với Mary không.
I am also crying.	Tôi cũng đang khóc.
Tom says he has no plans to continue.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
Tom says he will be here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây vào ngày mai.
I'll buy some grape juice.	Tôi sẽ mua một ít nước ép nho.
Tom did not expect Mary to speak French.	Tom không mong đợi Mary nói tiếng Pháp.
I need to talk to you about Tom.	Tôi cần nói chuyện với bạn về Tom.
I wouldn't be surprised if Tom didn't come.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom không đến.
Eternal love does not exist.	Tình yêu vĩnh cửu không tồn tại.
What is your beef?	Thịt bò của bạn là gì?
I have been in Australia since 2013.	Tôi đã ở Úc từ năm 2013.
I won't buy anything.	Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì.
I don't believe you really want to hurt Tom.	Tôi không tin rằng bạn thực sự muốn làm tổn thương Tom.
I won't be able to do it if you don't help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu bạn không giúp.
Tom was taking a nap at the time.	Lúc đó Tom đang ngủ trưa.
Having studied French for three years, Tom can speak it quite well.	Đã học tiếng Pháp ba năm, Tom có ​​thể nói khá tốt.
Tom asked the same question to many people.	Tom đã hỏi cùng một câu hỏi với nhiều người.
It's very unusual for you and Tom to disagree.	Rất bất thường khi bạn và Tom không đồng ý với nhau.
Tom thought the food that Mary had prepared tasted pretty good.	Tom nghĩ thức ăn mà Mary đã chuẩn bị có vị khá ngon.
I don't think I can love two people at the same time.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể yêu hai người cùng một lúc.
What are your three most valuable assets?	Ba tài sản quý giá nhất của bạn là gì?
Tom is sitting in an armchair.	Tom đang ngồi trên ghế bành.
Tom said that he thought Mary might want to walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn đi bộ về nhà một mình.
I knew that Tom would want to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom is an alcoholic.	Tom là một người nghiện rượu.
Both Tom and Mary want to visit John in the hospital.	Cả Tom và Mary đều muốn đến thăm John trong bệnh viện.
Tom drank a glass of wine.	Tom uống một ly rượu.
Tom doesn't want to continue working for us.	Tom không muốn tiếp tục làm việc cho chúng tôi.
Tom is probably not innocent.	Tom có ​​lẽ không vô tội.
I will never get the chance to do that.	Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Everyone loves to sing.	Mọi người đều thích hát.
You don't think it's risky?	Bạn không nghĩ rằng nó mạo hiểm?
Tom was sitting in the back of the room.	Tom đang ngồi ở phía sau phòng.
It was the best tea Tom had ever had.	Đó là loại trà ngon nhất mà Tom từng uống.
Is Tom still on a diet?	Tom vẫn ăn kiêng chứ?
I really don't know how to do that.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't want to write anything today.	Tôi không muốn viết bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Don't forget that Tom is my brother.	Đừng quên rằng Tom là anh trai của tôi.
Tom is willing to do it for free.	Tom sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
If Tom can't do it, no one can.	Nếu Tom không thể làm điều đó, sẽ không ai có thể làm được.
My father doesn't lift a finger at home.	Cha tôi không nhấc một ngón tay ở nhà.
I burned the toast.	Tôi đã làm cháy bánh mì nướng.
Tom said bad things about Mary.	Tom đã nói những điều không tốt về Mary.
More snow is expected.	Dự đoán là sẽ có nhiều tuyết hơn.
You don't seem particularly nervous.	Bạn không có vẻ lo lắng đặc biệt.
I know that Tom is about your daughter's age.	Tôi biết rằng Tom trạc tuổi con gái bạn.
Tom is still unsure of himself.	Tom vẫn không chắc chắn về bản thân.
The theorem is incorrect.	Định lý không chính xác.
Tom doesn't know why I didn't win.	Tom không biết tại sao tôi không thắng.
Don't you know Tom and I are brothers?	Bạn không biết Tom và tôi là anh em sao?
There are four main causes of alcohol-related death. 	Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến tử vong do rượu.
Injury from a car accident or violence is one. 	Thương tích do tai nạn xe hơi hoặc bạo lực là một.
Others such as cirrhosis, cancer, heart and blood system.	Những bệnh khác như xơ gan, ung thư, tim và hệ thống máu.
I convinced Tom to help us tomorrow.	Tôi đã thuyết phục Tom giúp chúng ta vào ngày mai.
I didn't realize you used to live in Boston.	Tôi không nhận ra bạn đã từng sống ở Boston.
Do you really think Tom will be the next to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó?
Let me tell you what you need to know.	Hãy để tôi cho bạn biết những gì bạn cần biết.
I'm surprised we haven't had this problem before.	Tôi ngạc nhiên là chúng tôi chưa từng gặp phải vấn đề này trước đây.
Do you think what Tom said is a lie?	Bạn có nghĩ rằng những gì Tom nói là dối trá?
It's not even on the map.	Nó thậm chí không có trên bản đồ.
I have to ask Tom to do it.	Tôi phải yêu cầu Tom làm điều đó.
The company will soon default on its debt.	Công ty sẽ sớm vỡ nợ.
He is different from before.	Anh ấy khác với trước đây.
Tom has white hair.	Tom có ​​mái tóc trắng.
I never go shopping on Saturdays.	Tôi không bao giờ đi mua sắm vào thứ Bảy.
Where is the lid of this pan?	Nắp của cái chảo này ở đâu?
I think Tom stays at his grandparents' house whenever he visits Boston.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở nhà ông bà nội bất cứ khi nào anh ấy đến thăm Boston.
Tom betrayed his country.	Tom đã phản bội đất nước của mình.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​nhiều việc phải làm.
Tom said that Mary had never seen him swim.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ nhìn thấy anh ta bơi.
I didn't know you'd make it before 2:30.	Tôi không biết bạn sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Tom says Mary is unemployed.	Tom nói Mary thất nghiệp.
Maybe Tom did it.	Có lẽ Tom đã làm điều đó.
Does Tom want me to help him?	Tom có ​​muốn tôi giúp anh ấy không?
I asked Tom if he could recommend a good lawyer.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có thể giới thiệu một luật sư giỏi không.
Tom lied to Mary.	Tom đã nói dối Mary.
I told Tom he shouldn't.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
I know that Tom knows why he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao anh ấy không nên làm vậy.
Tom looks like he's about to get fat.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sắp phát phì.
I wish I brought an umbrella today.	Tôi ước gì hôm nay tôi mang theo một chiếc ô.
I know that Tom is motivated.	Tôi biết rằng Tom có ​​động lực.
I hope I didn't call you at a bad time.	Tôi hy vọng tôi đã không gọi cho bạn vào một thời điểm tồi tệ.
Tom never seems to be busy.	Tom dường như không bao giờ bận rộn.
I don't know many people in Boston.	Tôi không biết nhiều người ở Boston.
Things are progressing at breakneck speed.	Mọi thứ đang tiến triển với tốc độ chóng mặt.
How do you know the time to be there?	Làm thế nào bạn biết thời gian để ở đó?
I don't want to cut my hair.	Tôi không muốn cắt tóc.
Tom was the only one who had to leave.	Tom là người duy nhất phải ra đi.
It's really nauseating.	Nó thực sự buồn nôn.
We felt the ground tremble.	Chúng tôi cảm thấy mặt đất đang run rẩy.
Tom doesn't know how I feel.	Tom không biết tôi cảm thấy thế nào.
I'm trying to get in shape.	Tôi đang cố gắng lấy lại vóc dáng.
I have been scammed again.	Tôi đã bị lừa một lần nữa.
Have you found Tom yet?	Bạn đã tìm thấy Tom chưa?
I know that you will enjoy reading this book.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích đọc cuốn sách này.
I know Tom will do it sooner or later.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó sớm hay muộn.
I won't let anyone do that.	Tôi sẽ không để bất cứ ai làm điều đó.
Tom comes to town for the weekend.	Tom đến thị trấn vào cuối tuần.
Tom said that he wished that Mary and I would kill ourselves.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary và tôi sẽ tự xử.
I think Tom will do it again today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
I will make a cake for Mary's birthday.	Tôi sẽ làm một chiếc bánh cho sinh nhật của Mary.
I don't know why I even thought you might consider doing that.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí còn nghĩ rằng bạn có thể cân nhắc làm điều đó.
You are a really good guy.	Bạn là một chàng trai thực sự tốt.
I wish I could figure out how to convince Tom to help us.	Tôi ước rằng tôi có thể tìm ra cách thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Leave your bike. 	Để xe đạp của bạn.
I will need it.	Tôi sẽ cần nó.
I want to kiss Tom, and I think he wants to kiss me too.	Tôi muốn hôn Tom, và tôi nghĩ anh ấy cũng muốn hôn tôi.
What does Tom think you are doing?	Tom nghĩ bạn đang làm gì?
Tom knew Mary couldn't do it as well as he could.	Tom biết Mary không thể làm điều đó tốt như anh ấy có thể.
Tom will need that.	Tom sẽ cần điều đó.
I haven't been sleeping much lately.	Gần đây tôi không được ngủ nhiều.
Tom rolls back and forth and reports back in 15 minutes.	Tom lăn qua lăn lại và báo lại trong 15 phút nữa.
I usually eat with Tom.	Tôi thường ăn với Tom.
Tom used to trust Mary.	Tom đã từng tin tưởng Mary.
We celebrated Mom's 45th birthday.	Chúng tôi đã tổ chức sinh nhật lần thứ 45 của Mẹ.
Tom motioned for Mary to follow him.	Tom ra hiệu cho Mary đi theo anh ta.
I currently live on Park Street.	Tôi hiện đang sống trên Phố Park.
I have to renew my passport.	Tôi phải gia hạn hộ chiếu của mình.
We cannot ask for anything more.	Chúng tôi không thể yêu cầu thêm bất cứ điều gì.
Obviously you were wrong.	Rõ ràng là bạn đã nhầm.
They are expected tomorrow.	Họ được mong đợi vào ngày mai.
That's not a problem anymore.	Đó không phải là một vấn đề nữa.
The people who buy these comics in our store are mostly middle school students.	Những người mua truyện tranh này ở cửa hàng của chúng tôi hầu hết là học sinh trung học cơ sở.
Do you have coffee drink? 	Bạn co Uông ca phê?
If so, how often do you drink it?	Nếu vậy, bạn uống nó bao lâu một lần?
Looks like he's been sick for a long time.	Hình như anh ấy ốm lâu rồi.
Just don't tell anyone else.	Chỉ cần không nói với bất kỳ ai khác.
In Japan, the new school year begins in April.	Ở Nhật Bản, năm học mới bắt đầu vào tháng Tư.
We miss Tom terribly.	Chúng tôi nhớ Tom kinh khủng.
Tom didn't have dinner last night.	Tom đã không ăn tối đêm qua.
I wonder why anyone would want to do that.	Tôi tự hỏi tại sao bất cứ ai lại muốn làm điều đó.
Tom lost the war.	Tom đã thua trong cuộc chiến.
Tom said he would help if I wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp nếu tôi muốn anh ấy.
You should decline Tom's offer.	Bạn nên từ chối lời đề nghị của Tom.
I thought you said you would never try to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Exhale through the mouth.	Thở ra bằng miệng.
I didn't know that you know how to cook Indonesian food.	Tôi không biết rằng bạn biết nấu món ăn Indonesia.
I think Tom is not capable of solving problems.	Tôi nghĩ rằng Tom không có khả năng giải quyết vấn đề.
Tom says that he thinks it's more likely that Mary won't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng Mary sẽ không làm vậy.
Tom doesn't talk much, does he?	Tom không nói nhiều phải không?
Tom and I are going to Australia next week.	Tom và tôi sẽ đến Úc vào tuần tới.
Tom didn't tell his parents that he got an F on the test.	Tom đã không nói với bố mẹ rằng anh ấy đã đạt điểm F trong bài kiểm tra.
I think it's time for you to go home.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc bạn phải về nhà.
This decision will not make anyone happy.	Quyết định này sẽ không làm cho bất kỳ ai hài lòng.
I don't know anyone like that.	Tôi không biết ai như thế.
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ Tom đang sợ hãi.
I'm sorry I don't have a watch with me.	Tôi xin lỗi vì tôi không có đồng hồ bên mình.
I'm afraid I'm not used to that expression.	Tôi e rằng tôi không quen với biểu hiện đó.
Leave the baby in the crib.	Để em bé trong nôi.
How about going for a walk after dinner?	Vậy còn đi dạo sau bữa tối thì sao?
I wish we didn't have to do this.	Tôi ước chúng ta không phải làm điều này.
Tom will be furious when he finds out what I did.	Tom sẽ tức điên lên khi biết tôi đã làm gì.
I have gone abroad several times this year.	Tôi đã ra nước ngoài vài lần trong năm nay.
I suspect Tom and Mary are both retired.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
You're excited, aren't you?	Bạn đang bị kích thích, phải không?
Tom actually swam across the river.	Tom thực sự đã bơi qua sông.
I tried doing it that way.	Tôi đã thử làm theo cách đó.
Let's go back to the park we went to last week.	Hãy quay trở lại công viên mà chúng ta đã đến vào tuần trước.
It is possible that Tom will have dinner with us tonight.	Có khả năng tối nay Tom sẽ đi ăn với chúng ta.
I don't know how to answer any of the questions on the test.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong bài kiểm tra.
Last weekend, Tom called Mary to tell her he was planning to go to Australia for a year.	Cuối tuần trước, Tom đã gọi cho Mary để nói với cô rằng anh dự định đi Úc trong một năm.
It's not the same.	Nó không giống nhau.
He's smart, but I still don't like him.	Anh ấy thông minh, nhưng tôi vẫn không thích anh ấy.
See, I told you Tom would do it.	Thấy chưa, tôi đã nói với bạn rằng Tom sẽ làm điều đó.
The problem is still not resolved.	Vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
You are seriously ill.	Bạn đang ốm nặng.
Someone told me that the most beautiful women in the world live in Boston.	Có người nói với tôi rằng những người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới sống ở Boston.
I have no choice.	Tôi không có sự lựa chọn.
I don't think you have any other choice.	Tôi không nghĩ rằng bạn có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
It was the same umbrella I found on the bus.	Đó cũng là chiếc ô mà tôi tìm thấy trên xe buýt.
Tom said he thought I looked very happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông rất hạnh phúc.
I'm going to Tom's house to help him clean his garage.	Tôi sẽ đến nhà Tom để giúp anh ấy dọn dẹp nhà để xe của mình.
I went to see Tom last week.	Tôi đã đến gặp Tom vào tuần trước.
Did Tom say why he didn't eat anything?	Tom có ​​nói tại sao anh ấy không ăn gì không?
They worshiped him as a hero.	Họ tôn thờ anh như một anh hùng.
I know that Tom is a really bad singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ thực sự tồi.
Tom hates flying.	Tom ghét bay.
I know Tom is a little shorter than me.	Tôi biết Tom thấp hơn tôi một chút.
I wonder if Tom is really telling the truth.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói sự thật không.
Tom did as Mary suggested.	Tom đã làm như Mary đề nghị.
Are you also afraid of getting sick?	Bạn cũng sợ bị ốm?
Do you know the girl waving at us over there?	Bạn có biết cô gái đang vẫy tay chào chúng ta ở đằng kia không?
I am satisfied with the results of the exams.	Tôi hài lòng với kết quả của các kỳ thi.
If you want to be a good father, you need to spend time with your children.	Nếu bạn muốn trở thành một người cha tốt, bạn cần dành thời gian cho con cái.
You don't want to go for a walk?	Bạn không muốn đi dạo?
Tom put his gloves into the oven and took the cake out of the oven.	Tom đeo găng tay vào lò nướng và lấy bánh ra khỏi lò.
Tom was warned not to do it.	Tom đã được cảnh báo là không nên làm điều đó.
I think you should tell Tom why you won't come to Australia with him.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nói với Tom tại sao bạn sẽ không đến Úc với anh ấy.
I didn't mean to make you cry.	Tôi không cố ý làm cho bạn khóc.
Tom will do it next week.	Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
Tom can't fix it.	Tom không thể sửa nó.
Tom's jokes are not funny at all.	Những trò đùa của Tom không hề hài hước.
What are some side effects of chemotherapy?	Một số tác dụng phụ của hóa trị là gì?
I know Tom is a good teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên tốt.
I met Tom on the way.	Tôi đã gặp Tom trên đường đi.
I don't know if I should tell you.	Tôi không biết tôi có nên nói với bạn không.
Tom has very little money.	Tom có ​​rất ít tiền.
You will help me, won't you?	Bạn sẽ giúp tôi, phải không?
Tom was not injured in the attack.	Tom không bị thương trong vụ tấn công.
I just think about the present.	Tôi chỉ nghĩ về hiện tại.
Tom has committed to doing it.	Tom đã cam kết sẽ làm điều đó.
This work is in the public domain in the United States.	Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ.
I gather you will agree with me.	Tôi thu thập bạn sẽ đồng ý với tôi.
I had to wait for Tom.	Tôi đã phải đợi Tom.
Everyone on our street knows Tom.	Mọi người trên đường phố của chúng tôi đều biết Tom.
Tom broke his leg last year and has been limping ever since.	Tom bị gãy chân vào năm ngoái và đã đi khập khiễng kể từ đó.
I didn't believe Tom would do it.	Tôi đã không tin rằng Tom sẽ làm điều đó.
What Tom has done for us has helped us a lot.	Những gì Tom đã làm cho chúng tôi đã giúp chúng tôi rất nhiều.
I don't think Tom is Mary's child.	Tôi không nghĩ Tom là con của Mary.
Has Tom explained that to you?	Tom đã giải thích điều đó cho bạn chưa?
Tom asked me if I wanted a drink.	Tom hỏi tôi có muốn uống một ly không.
Tom said that Mary might get bored.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ cảm thấy buồn chán.
I believe you have appendicitis.	Tôi tin rằng bạn bị đau ruột thừa.
Tom bought three pairs of black socks.	Tom đã mua ba đôi tất đen.
I think Tom is overweight.	Tôi nghĩ Tom bị thừa cân.
Who is the owner of this house?	Ai là chủ nhân của ngôi nhà này?
I'm not mad at anyone.	Tôi không giận ai cả.
How did you get in? 	Làm thế nào bạn vào được?
Do you have the key?	Bạn có chìa khóa không?
Tom doesn't speak French at all.	Tom hoàn toàn không nói được tiếng Pháp.
I don't think Tom wants to do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I'm sure Tom will be back soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm quay lại.
Tom is not very handsome.	Tom không đẹp trai cho lắm.
I am dealing with that.	Tôi đang giải quyết vấn đề đó.
Tom is a great friend.	Tom là một người bạn tuyệt vời.
I'm pretty sure Tom didn't do all he was supposed to do.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy đáng ra phải làm.
I thought Tom was a joker.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là một kẻ không biết pha trò.
Tom doesn't want to see Mary in prison for a crime she didn't commit.	Tom không muốn nhìn thấy Mary ở trong tù vì một tội ác mà cô ấy không phạm phải.
Tom gasped.	Tom há hốc mồm.
Tom says he doesn't want to do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
Do you really want to let Tom go there alone?	Bạn có thực sự muốn để Tom đến đó một mình?
Tom fell asleep while watching TV.	Tom ngủ gật trong khi xem TV.
I have never tried to do that before.	Tôi chưa bao giờ thử làm điều đó trước đây.
First, we have to find out where they live.	Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu xem họ sống ở đâu.
Tom probably won't cry.	Tom có ​​lẽ sẽ không khóc.
Do not write in ink.	Đừng viết bằng mực.
Tom went to Australia, where he stayed for three years.	Tom đã đến Úc, nơi anh ở trong ba năm.
That is a serious oversight.	Đó là một sự giám sát nghiêm trọng.
That's my house.	Đó là nhà của tôi.
Tom got out of the jeep.	Tom ra khỏi xe jeep.
Is there any religion that does not allow organ donation?	Có tôn giáo nào không cho phép hiến tạng không?
Does Tom still want to go to Boston?	Tom có ​​còn muốn đến Boston không?
Is that why you are here?	Đó là lý do tại sao bạn ở đây?
Tom thought I might not have to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom thinks he will be able to win.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
You're a college student, aren't you?	Bạn là sinh viên đại học, phải không?
Does Tom care if Mary does it?	Tom có ​​quan tâm nếu Mary làm điều đó không?
Tom will make mistakes.	Tom sẽ mắc sai lầm.
Tom asks Mary not to discuss the matter with anyone else.	Tom yêu cầu Mary không thảo luận vấn đề này với bất kỳ ai khác.
I'm not trying to lose weight.	Tôi không cố gắng giảm cân.
I'm talking to Tom.	Tôi đang nói chuyện với Tom.
Tom hopes Mary won't be alone.	Tom hy vọng Mary sẽ không cô đơn.
Now we are in good condition.	Bây giờ chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt.
Are you sure you'll be fine?	Bạn có chắc rằng bạn sẽ ổn không?
You cannot keep a secret.	Bạn không thể giữ bí mật.
I wish that my French is as good as your English.	Tôi ước rằng tiếng Pháp của tôi cũng tốt như tiếng Anh của bạn.
Because of the storm, we were forced to stay at home.	Vì cơn bão, chúng tôi buộc phải ở nhà.
I need to find someone who can speak French.	Tôi cần tìm một người có thể nói tiếng Pháp.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều điều cần phải đạt được.
That's not the only reason I do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tôi làm vậy.
That doesn't sound too difficult.	Điều đó nghe có vẻ không quá khó.
There's nothing in my attic.	Không có gì trên gác mái của tôi.
I forgot to tell Tom I was going to do that.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi định làm điều đó.
Neither Tom nor Mary has much that he needs to do.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều thứ mà anh ấy cần phải làm.
He is very angry about what they did to him.	Anh ấy rất tức giận về những gì họ đã làm với anh ấy.
You are so nice.	Bạn thật tốt bụng.
How long did it take us to translate this book?	Chúng tôi đã mất bao lâu để dịch cuốn sách này?
I'm surprised Tom doesn't have a bicycle.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có xe đạp.
I'm very busy.	Tôi rất bận.
Tulips will bloom soon.	Hoa tulip sẽ sớm nở.
Where did Tom put my umbrella?	Tom đã để ô của tôi ở đâu?
Tom is at least as rich as Mary.	Tom ít nhất cũng giàu bằng Mary.
Tom chews popcorn while watching TV.	Tom nhai bỏng ngô trong khi xem TV.
Tom said Mary told him to do it.	Tom nói Mary đã bảo anh ấy làm điều đó.
Tom says I don't have to do anything I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm bất cứ điều gì tôi không muốn.
Tom is not used to this.	Tom không quen với việc này.
Tom won't understand this.	Tom sẽ không hiểu điều này.
Tom has never swam in the sea.	Tom chưa bao giờ bơi trên biển.
You are inconsistent.	Bạn không nhất quán.
I don't know why Tom didn't go.	Tôi không biết tại sao Tom không đi.
Tom's great-grandfather was a slave trader.	Ông cố của Tom từng mua bán nô lệ.
Tom borrowed $300 from Mary.	Tom đã vay $ 300 từ Mary.
I will do that next week.	Tôi sẽ làm điều đó vào tuần sau.
Oxygen is brought into the lungs when we breathe.	Oxy được đưa vào phổi khi chúng ta thở.
Tom may not have to do it.	Tom có ​​thể không phải làm điều đó.
We will bury it.	Chúng tôi sẽ chôn nó.
Where did Tom hit you?	Tom đã đánh bạn ở đâu?
Tom lives on the street.	Tom sống trên đường phố.
Don't leave your work unfinished.	Đừng bỏ dở công việc của bạn.
I don't think Tom knows it won't happen anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ không sớm xảy ra.
I suspect that Tom and Mary want us to help them.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ.
Tom had no trouble finding Mary's house.	Tom không gặp khó khăn gì khi tìm đến nhà của Mary.
Tom said he was never arrested.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ bị bắt.
Tom says he doesn't know why Mary is absent.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary vắng mặt.
I don't like teaching children to swim when my parents are around.	Tôi không thích dạy bơi cho trẻ khi có bố mẹ ở bên.
Tom could never afford such an expensive necklace.	Tom không bao giờ có thể mua một chiếc vòng cổ đắt tiền như vậy.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
Do you think you can translate it into French?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể dịch nó sang tiếng Pháp không?
I told Tom I didn't have to do anything.	Tôi nói với Tom rằng tôi không phải làm gì cả.
I see that she feels a lot better today.	Tôi thấy rằng hôm nay cô ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tom drove all night to get here for today's meeting.	Tom đã lái xe cả đêm để đến đây cho buổi họp hôm nay.
Tom decided to give up.	Tom đã quyết định từ bỏ.
Tom was unbelievable.	Tom thật không thể tin được.
I'm not sure where you live.	Tôi không chắc bạn sống ở đâu.
I don't know how to use this washing machine.	Tôi không biết làm thế nào để sử dụng máy giặt này.
Tom shouldn't have done anything else.	Tom không nên làm bất cứ điều gì khác.
I couldn't believe that Tom thought I was a good chess player.	Tôi không thể tin rằng Tom nghĩ tôi là một người chơi cờ giỏi.
I'm free all day, I'll come see you at any time that suits you.	Anh rảnh cả ngày, anh sẽ đến gặp em bất cứ lúc nào phù hợp với em.
That's my aunt.	Đó là cô của tôi.
I just want to make sure it's not poison.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nó không phải là chất độc.
You're almost the same age as Tom, aren't you?	Bạn gần bằng tuổi Tom, phải không?
I've always wanted to start my own business.	Tôi luôn muốn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.
I know you well enough to know you don't really want to date Tom.	Tôi biết bạn đủ rõ để biết bạn không thực sự muốn hẹn hò với Tom.
Not all Americans speak English as their first language.	Không phải tất cả người Mỹ đều nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ của họ.
I wonder if Tom realizes how lonely I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra tôi cô đơn như thế nào không.
Maybe Tom and Mary weren't meant to be together.	Có lẽ Tom và Mary không có ý định ở cùng nhau.
Tom forgot to sign the form.	Tom quên ký vào biểu mẫu.
My son took a candy from the box.	Con trai tôi lấy một viên kẹo trong hộp.
Tom probably didn't do it alone.	Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó một mình.
No one in their mind would be walking in that forest at night.	Không ai trong tâm trí của họ sẽ đi bộ trong khu rừng đó vào ban đêm.
Tom is egotistical.	Tom là người tự cao tự đại.
What do you think you will do tomorrow?	Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì vào ngày mai?
It's not like I've read all the books on the shelf.	Nó không giống như thể tôi đã đọc hết những cuốn sách trên giá.
Tom is going to eat now.	Tom sẽ đi ăn bây giờ.
We need to make sure that's done.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng điều đó được thực hiện.
Tom kept quiet all day.	Tom giữ im lặng cả ngày.
I don't think Tom knows if Mary is tired or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có mệt hay không.
I'm sure everything will be okay in the end.	Tôi chắc rằng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thỏa.
Tom has been Mary's best friend for as long as she can remember.	Tom đã là bạn thân nhất của Mary chừng nào cô ấy còn nhớ.
There are more than 100 students there.	Có hơn 100 sinh viên ở đó.
Tom gave Mary more than she deserved.	Tom đã cho Mary nhiều hơn những gì cô ấy xứng đáng nhận được.
Do you think most women prefer men with beards?	Bạn có nghĩ rằng hầu hết phụ nữ thích đàn ông có râu?
His bravery is commendable.	Bản lĩnh của anh ấy rất đáng được khen ngợi.
The population of Australia is much smaller than that of Japan.	Dân số của Úc nhỏ hơn nhiều so với dân số của Nhật Bản.
I know that Tom is a little shorter than me.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn tôi một chút.
I am satisfied with the results.	Tôi hài lòng với kết quả.
I don't think that's a factor.	Tôi không nghĩ đó là một yếu tố.
Do you think it will be difficult to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
Tom took Mary's hand in his.	Tom nắm tay Mary trong tay anh.
I have restless legs syndrome.	Tôi bị hội chứng chân không yên.
Under no circumstances should you repeat this to anyone.	Trong mọi trường hợp, bạn không nên lặp lại điều này với bất kỳ ai.
How do you know Tom won't do it?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ không làm điều đó?
I thought Tom would do it for Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Children are prone to colds.	Trẻ em dễ bị cảm lạnh.
Tom is particularly good at that.	Tom đặc biệt giỏi về điều đó.
I'm so glad we were able to do it for Tom.	Tôi rất vui vì chúng tôi có thể làm điều đó cho Tom.
Someone broke into my car and stole my guitar.	Ai đó đã đột nhập vào xe của tôi và lấy trộm cây đàn của tôi.
If you were fired, what's the first thing you would do?	Nếu bạn bị sa thải, điều đầu tiên bạn làm là gì?
Tom was back in seconds.	Tom đã quay lại trong vài giây.
Can you treat yourself?	Bạn có thể tự xử?
She used a damp rag to wipe away the dust.	Cô dùng giẻ ẩm lau sạch bụi.
Tom says he's not overweight.	Tom nói rằng anh ấy không thừa cân.
It's hard to imagine.	Thật khó để hình dung.
Tom was there yesterday with Mary.	Tom đã ở đó ngày hôm qua với Mary.
We are not willing to do that.	Chúng tôi không sẵn sàng làm điều đó.
I don't like this job.	Tôi không thích công việc này.
I thought Tom would be here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Please don't be late.	Xin đừng đến muộn.
I think you may have just forgotten.	Tôi nghĩ bạn có thể vừa mới quên.
Tom took the children to Boston with him.	Tom đã đưa các con đến Boston với anh ta.
I don't listen to them.	Tôi không nghe họ.
I really hope we don't lose.	Tôi thực sự hy vọng chúng tôi không thua.
Tom misunderstood what Mary said.	Tom đã hiểu sai những gì Mary nói.
Is tomorrow Tom's birthday?	Ngày mai có phải là sinh nhật của Tom không?
If you're not going to buy something, you have to leave.	Nếu bạn không định mua thứ gì đó, bạn phải rời đi.
You haven't done it as many times as Tom, have you?	Bạn đã không làm điều đó nhiều lần như Tom, phải không?
I always knew I couldn't do it.	Tôi luôn biết rằng tôi không thể làm được.
Tom says he has no plans to go hunting anymore.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi săn nữa.
He was always a nuisance.	Anh ấy luôn là một mối phiền toái.
Tom needs to know why we do it.	Tom cần biết lý do tại sao chúng tôi làm như vậy.
We've had a harder time than before.	Chúng tôi đã trải qua thời gian khó khăn hơn trước đây.
I don't think Tom will understand that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hiểu điều đó.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
We cannot keep them in the dark forever.	Chúng ta không thể giữ chúng trong bóng tối mãi mãi.
She asks him for some money to buy a new dress.	Cô xin anh một số tiền để mua một chiếc váy mới.
How does Tom feel about that?	Tom cảm thấy thế nào về điều đó?
You are drawing attention to yourself.	Bạn đang thu hút sự chú ý đến chính mình.
Your ignorance is really scary.	Sự thiếu hiểu biết của bạn thực sự đáng sợ.
I wonder if Tom cares.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quan tâm hay không.
Tom went missing last Monday.	Tom đã mất tích vào thứ Hai tuần trước.
I went to Tom's funeral.	Tôi đã đến dự đám tang của Tom.
Tom's father is a policeman.	Cha của Tom là một cảnh sát.
Are you good at detecting errors?	Bạn có giỏi phát hiện lỗi không?
This is the last time we see Tom.	Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp Tom.
It is likely that you will have to do that.	Có khả năng bạn sẽ phải làm điều đó.
We are millionaires.	Chúng tôi là triệu phú.
I won't tell you what it is.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết nó là gì.
Tom said he wasn't sure how to vote.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn về cách bỏ phiếu.
Too bad Tom doesn't understand French very well.	Thật tệ là Tom không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
Tom, Mary, John and Alice all love to dance.	Tom, Mary, John và Alice đều thích khiêu vũ.
Tom goes out drinking every weekend.	Tom đi uống rượu vào mỗi cuối tuần.
I can remember when you were just a little girl.	Tôi có thể nhớ khi bạn chỉ là một cô bé.
Yesterday, I had an old friend of mine call me in my absence.	Hôm qua, tôi có một người bạn cũ của tôi gọi điện cho tôi khi tôi vắng mặt.
Maybe Tom could stop by you on the way home.	Có lẽ Tom có ​​thể ghé qua chỗ bạn trên đường về nhà.
Tom was never very interesting.	Tom không bao giờ rất thú vị.
I know Tom is not a hard worker.	Tôi biết Tom không phải là một người làm việc chăm chỉ.
Everyone is very afraid of Tom.	Mọi người đều rất sợ Tom.
What's the longest trip you've ever been on?	Chuyến đi dài nhất mà bạn từng đi là gì?
People protested against training to fly at low altitudes.	Người dân phản đối việc huấn luyện bay ở độ cao thấp.
I want to know what I'm getting into.	Tôi muốn biết tôi đang tham gia vào vấn đề gì.
Albania joined NATO in April 2009 and in June 2014 became an EU candidate.	Albania gia nhập NATO vào tháng 4 năm 2009 và tháng 6 năm 2014 trở thành ứng cử viên của EU.
We were both afraid to jump off the diving board.	Cả hai chúng tôi đều sợ phải nhảy ra khỏi ván lặn.
Tom is quite arrogant.	Tom khá kiêu ngạo.
We just want Tom to come home.	Chúng tôi chỉ muốn Tom về nhà.
Tom is active in local politics.	Tom đang hoạt động trong lĩnh vực chính trị địa phương.
Tom prefers the acoustic version of this song.	Tom thích phiên bản acoustic của bài hát này hơn.
I do not understand your question.	Tôi không hiểu câu hỏi của bạn.
Our city was not bombed during the war.	Thành phố của chúng tôi không bị ném bom trong chiến tranh.
I'll try to arrange a meeting with Tom.	Tôi sẽ cố gắng sắp xếp một cuộc gặp với Tom.
I want Tom to see these.	Tôi muốn Tom xem những thứ này.
We need to go back before it's too late.	Chúng ta cần quay lại trước khi quá muộn.
She is in a hurry because she is late.	Cô ấy đang vội vì cô ấy đến muộn.
I don't think that's funny.	Tôi không nghĩ đó là điều đáng cười.
Tom loves me just the way I am.	Tom yêu tôi theo cách của tôi.
You're not the only one here from Boston.	Bạn không phải là người duy nhất ở đây đến từ Boston.
Tom said he thought he wouldn't enjoy going to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi Úc với Mary.
Tom pushed as hard as he could.	Tom đẩy hết sức có thể.
I don't know what you think I can do.	Tôi không biết bạn nghĩ tôi có thể làm gì.
I have to leave early today because I have to attend a funeral.	Hôm nay tôi phải về sớm vì phải đi dự đám tang.
I will do whatever Tom asks.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom yêu cầu.
Tom says he doesn't know Mary needs to help John do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cần giúp John làm điều đó.
I was not married at that time.	Lúc đó tôi chưa kết hôn.
It was an exemplary performance!	Đó là một màn trình diễn mẫu mực!
This is the kind of thing you have to take into account.	Đây là loại điều bạn phải tính đến.
I know that Tom can do it if he tries.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I haven't finished painting the fence yet.	Tôi vẫn chưa sơn xong hàng rào.
I did it at least as well as everyone else.	Tôi đã làm điều đó ít nhất cũng như mọi người khác.
I live a privileged life.	Tôi sống một cuộc sống đặc quyền.
I feel sad thinking about all the people who died in the war.	Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ về tất cả những người đã chết trong chiến tranh.
Do you think Tom is innocent?	Bạn có nghĩ rằng Tom vô tội?
You don't seem to be as frustrated as Tom.	Bạn dường như không thất vọng như Tom.
Tom will stop you, won't he?	Tom sẽ ngăn bạn lại, phải không?
Would anyone care if Tom didn't do it?	Liệu có ai quan tâm nếu Tom không làm điều đó?
I was born in Australia in 2013.	Tôi sinh ra ở Úc vào năm 2013.
I know that Tom wants to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom didn't know why Mary didn't want to do it.	Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Who are you planning to go to Australia with?	Bạn dự định đi Úc với ai?
We are lucky because Tom helped us.	Chúng tôi may mắn vì Tom đã giúp chúng tôi.
Tom says he doesn't have a high school diploma.	Tom nói rằng anh ấy không có bằng tốt nghiệp trung học.
Tom is still somewhere in the park.	Tom vẫn ở đâu đó trong công viên.
I don't get much.	Tôi không nhận được nhiều.
You didn't know that we were the ones who did it, did you?	Bạn không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó, phải không?
Do you like the way your furniture is arranged?	Bạn có thích cách sắp xếp đồ đạc không?
Did you know one of your tail lights is off?	Bạn có biết một trong những đèn đuôi của bạn bị tắt?
He's not very strict about this.	Anh ấy không nghiêm khắc lắm về điều này.
Tom said Mary thought John might need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể cần phải làm điều đó.
I don't think we should rely on Tom too much.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên dựa vào Tom quá nhiều.
Tom is trying not to cough.	Tom đang cố gắng không ho.
Don't make us do this.	Đừng bắt chúng tôi làm điều này.
Tom said Mary thought she might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I know trying to do that is futile.	Tôi biết cố gắng làm điều đó là vô ích.
Tom is a very good banjo player.	Tom là một người chơi banjo rất giỏi.
Tom and Mary are both swimming, right?	Tom và Mary đều đang bơi, phải không?
Do people ever accuse you of being obsessive?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người bị ám ảnh không?
I'm happy to see that Tom is doing a great job.	Tôi rất vui khi thấy rằng Tom đang làm rất tốt.
Tom came to help Mary.	Tom đã đến giúp Mary.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom did not think that Mary would return to Boston.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ trở lại Boston.
I'm glad to see you're paying attention.	Tôi rất vui khi thấy bạn đang chú ý.
I'm going back to Boston tomorrow.	Tôi sẽ trở lại Boston vào ngày mai.
Tom is not a good pitcher.	Tom không phải là một tay ném bóng giỏi.
Tom doesn't like to wear shoes.	Tom không thích đi giày.
That's not Tom's, is it?	Đó không phải của Tom, phải không?
Tom decided to stay.	Tom đã quyết định ở lại.
That's what I asked for.	Đó là những gì tôi yêu cầu.
Tom ate one cookie and gave the rest to Mary.	Tom đã ăn một chiếc bánh quy và đưa phần còn lại cho Mary.
I don't think we will have enough food to feed everyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
Tom always makes me laugh.	Tom luôn làm cho tôi cười.
I won't go home tonight.	Tôi sẽ không về nhà tối nay.
There is nothing worse than hunger.	Không có gì tồi tệ hơn đói.
Tom has been quarantined.	Tom đã được cách ly.
I know the stakes.	Tôi biết các cổ phần.
The manufacturing and financial sectors account for more than half of San Marino's GDP.	Các lĩnh vực sản xuất và tài chính chiếm hơn một nửa GDP của San Marino.
I am the first in line.	Tôi là người đầu tiên trong hàng.
I'm about the same age as Tom.	Tôi trạc tuổi Tom.
I'm sure he went to Tokyo.	Tôi chắc rằng anh ấy đã đến Tokyo.
I go to drink coffee.	Tôi đi uống cà phê.
I don't expect you to like that.	Tôi không mong đợi bạn thích điều đó.
You shouldn't take what Tom says seriously.	Bạn không nên coi trọng những điều Tom nói.
Tom has been brought to justice.	Tom đã bị đưa ra công lý.
It's not easy, you know.	Điều đó không dễ dàng, bạn biết đấy.
Tell Tom it's not my fault.	Nói với Tom đó không phải lỗi của tôi.
I don't think there will be as many people as you think.	Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người như bạn nghĩ.
Tom is very punctual.	Tom rất đúng giờ.
Tom is not a basketball player.	Tom không phải là một cầu thủ bóng rổ.
We may go to Australia next month to visit Tom.	Chúng tôi có thể đến Úc vào tháng tới để thăm Tom.
You know that Tom likes Mary, right?	Bạn biết rằng Tom thích Mary, phải không?
Tom has free time.	Tom có ​​thời gian rảnh rỗi.
I confirmed it was the Tom I saw in the park last night.	Tôi khẳng định đó là Tom mà tôi đã nhìn thấy trong công viên đêm qua.
If something happens to me, you can watch it here.	Nếu có điều gì xảy ra với tôi, bạn có thể xem ở đây.
How many times a year do you come to Australia?	Bạn đến Úc bao nhiêu lần một năm?
Tom will have to do the work.	Tom sẽ phải làm công việc.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Nothing more to add.	Không có gì thêm để thêm.
Let me know what I can do to help.	Hãy cho tôi biết những gì tôi có thể làm để giúp đỡ.
Does Tom have to help Mary?	Tom có ​​phải giúp Mary không?
Tom can't buy the things he needs because he doesn't have enough money.	Tom không thể mua những thứ anh ấy cần vì anh ấy không có đủ tiền.
Tom was fired for breaking the rules.	Tom đã bị sa thải vì vi phạm các quy tắc.
You shouldn't have told Tom that Mary would do it.	Bạn không nên nói với Tom rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom asked too many questions.	Tom đã hỏi một câu hỏi quá nhiều.
If I were you, I wouldn't worry about it.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không lo lắng về điều đó.
Tom said he hoped Mary wouldn't want him to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không muốn anh ấy làm điều đó.
Tom says he almost doesn't do it.	Tom nói rằng anh ấy gần như không làm điều đó.
I'm sure a solution can be found.	Tôi chắc chắn rằng một giải pháp có thể được tìm thấy.
Tom told me that he thinks Mary still needs to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn cần phải làm điều đó.
Is it foggy in Boston now?	Bây giờ ở Boston có sương mù không?
Tom poured gasoline over the letters and lit them on fire.	Tom đổ xăng lên các chữ cái và châm lửa đốt chúng.
Is Tom going to do that?	Tom có ​​định làm điều đó không?
Do you think we can survive a nuclear attack?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân?
Do you use a sponge in the shower?	Bạn có dùng miếng bọt biển khi tắm không?
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom texts Mary to let her know that he will be late for dinner.	Tom nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh ấy sẽ đến muộn để ăn tối.
I learned some interesting things from this book.	Tôi đã học được một số điều thú vị từ cuốn sách này.
I don't feel normal.	Tôi không cảm thấy bình thường.
I may not agree with what you have to say, but I will listen.	Tôi có thể không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ lắng nghe.
Tom has a bad smell.	Tom có ​​mùi hôi.
Tom and Mary are at a party.	Tom và Mary đang dự tiệc.
Go tell someone interested.	Đi nói với ai đó quan tâm.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
I got the money I needed from my father.	Tôi nhận được số tiền tôi cần từ cha tôi.
Tom did not bad.	Tom đã làm không tệ.
Looks like Mary wants me to kiss her.	Có vẻ như Mary muốn tôi hôn cô ấy.
Tom was finally asleep.	Cuối cùng thì Tom cũng đã ngủ.
Tom is still moving.	Tom vẫn đang di chuyển.
No one can do anything to avoid the inevitable.	Không ai có thể làm bất cứ điều gì để tránh những điều không thể tránh khỏi.
I think you will find it interesting.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy nó thú vị.
Tom finally learned how to do it.	Tom cuối cùng đã học được cách làm điều đó.
I don't think it's very likely that Tom will do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
The first chance I get, I'll take care of it.	Cơ hội đầu tiên tôi có được, tôi sẽ lo liệu.
Tom says he doesn't know what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cần phải làm gì.
I will work on it.	Tôi sẽ làm việc trên nó.
Something really worries me.	Có điều gì đó thực sự khiến tôi lo lắng.
I didn't realize you did that.	Tôi không nhận ra bạn đã làm điều đó.
Tom still wants to do it.	Tom vẫn muốn làm điều đó.
Some farmers are using donkeys to protect their sheep from wild dogs.	Một số nông dân đang sử dụng lừa để bảo vệ đàn cừu của họ khỏi đàn chó hoang.
Is Tom happy in Boston?	Tom có ​​hạnh phúc ở Boston không?
Do you know when Tom's plane arrives?	Bạn có biết khi nào máy bay của Tom đến không?
I do not know anything.	Tôi không biết gì cả.
You will do it in the morning, right?	Bạn sẽ làm điều đó vào buổi sáng, phải không?
Do you think Tom is still undecided?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn chưa quyết định?
You have achieved nothing.	Bạn đã không đạt được gì.
Tom said he would help me if I wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi nếu tôi muốn anh ấy.
I still don't have enough.	Tôi vẫn chưa có đủ.
Tom is not old enough.	Tom chưa đủ lớn.
That's not my style.	Đó không phải là phong cách của tôi.
There's still a lot of work to be done.	Vẫn còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành.
The family that Tom is with doesn't live near the bus stop.	Gia đình mà Tom đang ở cùng không sống gần bến xe buýt.
If you won the lottery, what would you buy with your money?	Nếu bạn trúng số, bạn sẽ mua gì với số tiền bỏ ra?
I think Tom was very surprised.	Tôi nghĩ Tom đã rất ngạc nhiên.
If you jog two or three times a week, you can lose weight.	Nếu bạn chạy bộ hai hoặc ba lần một tuần, bạn có thể giảm cân.
I think Tom will want to see this.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn xem cái này.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom and Mary don't want to sing together.	Tom và Mary không muốn hát cùng nhau.
Tom said that Mary might have been disappointed.	Tom nói rằng Mary có thể đã thất vọng.
Do you like pork loin?	Bạn có thích thịt lợn thăn?
Tom said he knew he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó.
I can't be with you.	Tôi không thể ở bên bạn.
Tom says he's not on the baseball team.	Tom nói rằng anh ấy không thuộc đội bóng chày.
I don't think Tom knows what Mary has to do tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì vào ngày mai.
There was no need to take him to the hospital.	Không cần thiết phải đưa anh ấy vào bệnh viện.
I know what I have to do today.	Tôi biết mình phải làm gì hôm nay.
I was worried you would be late.	Tôi đã lo lắng bạn sẽ đến muộn.
You must be angry with Tom.	Bạn phải giận Tom.
I don't feel much sympathy for Tom.	Tôi không cảm thấy có nhiều thiện cảm với Tom.
I don't believe I can help.	Tôi không tin rằng tôi có thể giúp được.
It's getting dark. 	Trời sắp tối.
You'd better go home.	Tốt hơn là bạn nên về nhà.
No, I don't need anything.	Không, tôi không cần gì cả.
It was not Tom who taught Mary how to milk a cow.	Tom không phải là người dạy Mary cách vắt sữa bò.
I don't think I'll be able to eat anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể ăn bất cứ thứ gì khác.
I don't know anything about Tom.	Tôi không biết gì về Tom.
Tom didn't seem to enjoy himself.	Tom dường như không thích thú với bản thân.
I don't want to be the boss.	Tôi không muốn trở thành ông chủ.
Tom is too drunk to help you do that.	Tom quá say để giúp bạn làm điều đó.
I don't think this will happen.	Tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra.
Tom knew why Mary didn't.	Tom đã biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom says he will try to do it again tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
Tom arrived before noon.	Tom đến trước buổi trưa.
Tom said he was trying very hard to win.	Tom cho biết anh ấy đã rất cố gắng để giành chiến thắng.
Tom doesn't like living in Australia and neither do I.	Tom không thích sống ở Úc và tôi cũng vậy.
Tom is eating soup.	Tom đang ăn súp.
Tom is on his way to Australia, isn't he?	Tom đang trên đường đến Úc, phải không?
Tom knows better than lending money to Mary.	Tom biết tốt hơn là cho Mary vay tiền.
If it happens again, we want to be ready.	Nếu nó xảy ra một lần nữa, chúng tôi muốn sẵn sàng.
Tom closed the box.	Tom đóng hòm lại.
Tom says he hopes he can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể học cách làm điều đó.
Tom doesn't think he could have done it without our help.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Why is this light blinking?	Tại sao đèn này lại nhấp nháy?
I think Tom looks better with a beard.	Tôi nghĩ rằng Tom trông đẹp hơn khi để râu.
I used the green piece of fabric you gave me as a tablecloth.	Tôi đã sử dụng mảnh vải màu xanh lá cây mà bạn đã cho tôi làm khăn trải bàn.
Tom is strong and courageous.	Tom mạnh mẽ và can đảm.
I told Tom that I planned to stay in Boston for another three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi dự định ở lại Boston trong ba tuần nữa.
I'm too old for these.	Tôi quá già cho những điều này.
The last person to talk was Tom.	Người cuối cùng nói chuyện là Tom.
I want Tom to come to Boston.	Tôi muốn Tom đến Boston.
I think Tom doesn't understand French.	Tôi nghĩ Tom không hiểu tiếng Pháp.
Do you have a sickle for me to borrow?	Bạn có một cái liềm cho tôi mượn không?
Tom always wanted to have his own way.	Tom luôn muốn có con đường riêng của mình.
Tom encourages Mary to come to Australia.	Tom khuyến khích Mary đến Úc.
Tom was helping around the house.	Tom đã giúp đỡ xung quanh nhà.
I'll talk to Tom alone.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom một mình.
Tom didn't know if Mary would agree to go.	Tom không biết liệu Mary có đồng ý đi hay không.
Tom is keeping a secret.	Tom đang giữ một bí mật.
Why don't we walk there together?	Tại sao chúng ta không đi bộ đến đó cùng nhau?
I have been singing professionally since I was 13 years old.	Tôi đã hát chuyên nghiệp từ khi tôi 13 tuổi.
I have to do it on Monday.	Tôi phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom binge watched the entire series yesterday.	Tom binge đã xem toàn bộ loạt phim ngày hôm qua.
I didn't get enough sleep.	Tôi đã không ngủ đủ giấc.
Tom did not know that he was adopted until he was thirteen years old.	Tom không biết rằng anh đã được nhận nuôi cho đến khi anh mười ba tuổi.
Everyone is waiting for me to say something.	Tất cả đều đang đợi tôi nói điều gì đó.
Tom said he wouldn't be interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quan tâm đến việc làm đó.
Mastering a foreign language is not easy.	Thông thạo một ngoại ngữ không phải là dễ dàng.
You are completely useless.	Bạn hoàn toàn vô dụng.
Then there was a lively discussion.	Sau đó là một cuộc thảo luận sôi nổi.
He hesitated for a moment.	Anh do dự một lúc.
Tom seems pretty cranky at the moment.	Tom có ​​vẻ khá cáu kỉnh lúc này.
We have lived in Australia for three years.	Chúng tôi đã sống ở Úc ba năm.
Tom doesn't have to go home.	Tom không cần phải về nhà.
Tom always makes the same mistakes.	Tom luôn mắc những sai lầm tương tự.
Did it really happen as Tom said?	Nó có thực sự xảy ra như Tom đã nói không?
Tom checks the time on his pocket watch.	Tom kiểm tra thời gian trên đồng hồ bỏ túi của mình.
Tom can't ride a bicycle.	Tom không thể đi xe đạp.
Call reinforcements.	Gọi quân tiếp viện.
I never thought of asking for a refund.	Tôi không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu hoàn lại tiền.
I didn't know that you knew how to speak French.	Tôi không biết rằng bạn biết cách nói tiếng Pháp.
Tom started shooting.	Tom bắt đầu bắn.
Tom is a very patient man, isn't he?	Tom là một người đàn ông rất kiên nhẫn, phải không?
The police suspect that Tom is a drug dealer.	Cảnh sát nghi ngờ Tom là một tay buôn ma túy.
Are you still working for Tom?	Bạn vẫn đang làm việc cho Tom sao?
I know that Tom is curious.	Tôi biết rằng Tom rất tò mò.
I know that Tom is a bit cocky.	Tôi biết rằng Tom hơi tự phụ.
Does Tom still go to church every Sunday?	Tom có ​​còn đi nhà thờ vào mỗi Chủ nhật không?
Flowers have long stalks.	Hoa có cuống dài.
Wake up. 	Thức dậy.
This is the end of the line.	Đây là cuối dòng.
Never heard of knocking on the door?	Bạn chưa bao giờ nghe nói về tiếng gõ cửa?
Tom is unlikely to change his mind now.	Tom không có khả năng thay đổi quyết định bây giờ.
I'm pretty sure Tom has a girlfriend.	Tôi khá chắc rằng Tom đã có bạn gái.
You will see it eventually.	Bạn sẽ thấy nó cuối cùng.
I have no ambition.	Tôi không có tham vọng.
Tom likes to drink dry red wine.	Tom thích uống rượu vang đỏ khô.
Tom doesn't seem so claustrophobic like Mary.	Tom dường như không quá ngột ngạt như Mary.
Tom was born before his twin brother.	Tom được sinh ra trước khi có anh trai sinh đôi của mình.
Tom doesn't have to go there alone.	Tom không cần phải đến đó một mình.
We are moving to Australia at the end of this month.	Chúng tôi sẽ chuyển đến Úc vào cuối tháng này.
I am working in Australia.	Tôi đang làm việc ở Úc.
I thought you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
More than a third of the world's population lives near a coast.	Hơn một phần ba dân số thế giới sống gần một bờ biển.
Mary is not my type.	Mary không phải là mẫu người của tôi.
Many muggings are not reported.	Nhiều muggings không được báo cáo.
I plan to leave Boston as soon as possible.	Tôi dự định rời Boston ngay khi có thể.
Do you always help Tom with his homework?	Bạn có luôn giúp Tom làm bài tập về nhà không?
I know Tom as a pretty great cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp khá tuyệt vời.
Tom has many friends.	Tom có ​​nhiều bạn.
Tom was appointed director.	Tom được bổ nhiệm làm giám đốc.
Tom will never find Mary, will he?	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy Mary, phải không?
I hope Tom knows what Mary wants him to do.	Tôi hy vọng Tom biết những gì Mary muốn anh ta làm.
Tom saved the drowning man.	Tom đã cứu người đàn ông chết đuối.
Are you uncomfortable.	Bạn khó chịu à.
At first, Tom was hesitant.	Lúc đầu, Tom đã do dự.
It is not expensive.	Nó không phải là đắt tiền.
All of that changed in 2013.	Tất cả những điều đó đã thay đổi vào năm 2013.
Tom says Mary will come later.	Tom nói Mary sẽ đến sau.
Tom knows that I will be on time.	Tom biết rằng tôi sẽ đến đúng giờ.
His eyes burned with anger.	Đôi mắt anh rực lên vì tức giận.
Tom thinks Mary will be absent.	Tom nghĩ Mary sẽ vắng mặt.
I wouldn't have gotten through that crisis without your help.	Tôi sẽ không vượt qua được cuộc khủng hoảng đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Judging from his accent, he's from Kansai.	Đánh giá từ giọng của anh ấy, anh ấy đến từ Kansai.
Tom sent me there.	Tom đã gửi tôi đến đó.
Tom says he thinks his parents are going to get a divorce.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ ly hôn.
Tom went to the party alone.	Tom đã đến bữa tiệc một mình.
I don't know how much time you will need.	Tôi không biết bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian.
Tom calls on Mary to resign.	Tom kêu gọi Mary từ chức.
Tom asks his friends if they think Mary likes him.	Tom hỏi bạn bè của anh ấy liệu họ có nghĩ Mary thích anh ấy không.
Tom said that he wished he could speak French better.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể nói tiếng Pháp tốt hơn.
Tom is also helping Mary.	Tom cũng đang giúp Mary.
I found a good place for us to pitch a tent.	Tôi đã tìm thấy một nơi tốt để chúng tôi dựng lều.
Tom said he expected Mary to do it by the end of the day.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
Mary lost her reading glasses.	Mary bị mất kính đọc sách.
Tom denied he took a bribe.	Tom phủ nhận anh ta đã nhận hối lộ.
I'm starting to think you won't come.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn sẽ không đến.
Does Tom read many books?	Tom có ​​đọc nhiều sách không?
I couldn't think of anything to say to Tom.	Tôi không thể nghĩ được gì để nói với Tom.
Why don't you talk to me?	Tại sao bạn không nói chuyện với tôi?
Ask Tom what he thinks.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
I probably won't go to work the day after tomorrow.	Có lẽ tôi sẽ không đi làm vào ngày mốt.
There is a sauna and a swimming pool.	Có một phòng tắm hơi và một hồ bơi.
I knew what Tom would do.	Tôi đã biết Tom sẽ làm gì.
I don't think Tom can win.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thắng.
Do you remember this number?	Bạn có ghi nhớ con số này không?
Tom doesn't like living in Boston.	Tom không thích sống ở Boston.
Tom has lied to all of us.	Tom đã lừa dối tất cả chúng ta.
Tom in trouble again?	Tom lại gặp rắc rối à?
If Tom really tried to do it, he would be able to.	Nếu Tom thực sự cố gắng làm điều đó, anh ấy sẽ có thể làm được.
You shouldn't go there without me.	Bạn không nên đến đó mà không có tôi.
Tom's father is Canadian and mother is Japanese.	Cha của Tom là người Canada và mẹ là người Nhật Bản.
Tom doesn't even seem to realize that he has hurt Mary's feelings.	Tom dường như thậm chí không nhận ra rằng anh ta đã làm tổn thương cảm xúc của Mary.
Tom was happy that everyone had enough to eat.	Tom rất vui vì mọi người đã đủ ăn.
I got out of the taxi.	Tôi đã ra khỏi xe taxi.
The cat likes fish, but doesn't like getting his feet wet.	Con mèo thích cá, nhưng không thích bị ướt chân.
You don't seem to understand why Tom needs to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom cần làm như vậy.
I can't tell if Tom is being sarcastic.	Tôi không thể biết Tom có ​​đang mỉa mai hay không.
The stakes were much higher.	Tiền đặt cược đã cao hơn rất nhiều.
Tom plans to stay in Boston until October.	Tom dự định ở lại Boston cho đến tháng 10.
I don't think Tom knows that Mary is in the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
I don't know what I should do now.	Tôi không biết mình nên làm gì lúc này.
Tom and Mary decide to go together.	Tom và Mary quyết định đi cùng nhau.
The way up ahead was blocked by a landslide.	Con đường đi lên phía trước bị chặn bởi một trận lở đất.
Tom told me that he thought Mary was short-tempered.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất nóng tính.
Tom and Mary were traveling together for a few days.	Tom và Mary đã đi du lịch cùng nhau trong vài ngày.
Tom tells Mary that he is not tired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
We don't know that we shouldn't do it.	Chúng tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom threw the knife at Mary.	Tom ném dao vào Mary.
I know that Tom doesn't know why I have to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi phải làm điều đó vào ngày mai.
What do you think Tom should do?	Các bạn nghĩ Tom nên làm gì?
Tom looks a little embarrassed.	Tom có ​​vẻ hơi xấu hổ.
I'm leaving a day earlier than planned.	Tôi sẽ đi sớm hơn một ngày so với dự định.
Mary sat on the edge of the pool, her bare feet dangling in the water.	Mary ngồi bên thành bể bơi, đôi chân trần đung đưa trong nước.
Tom always arrives too early.	Tom luôn đến chỗ quá sớm.
Are you sure you can do this by yourself?	Bạn có chắc rằng bạn có thể làm điều này một mình?
Tom wishes he could speak French as well as a native.	Tom ước mình có thể nói tiếng Pháp tốt như người bản xứ.
Tom took the children to the hospital.	Tom đưa các con đến bệnh viện.
Cover does not fit.	Bìa không vừa vặn.
Tom's horse stood up suddenly and threw him.	Con ngựa của Tom dựng lên đột ngột và ném anh ta.
Tom said he wished he hadn't been there.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không đến đó.
What's on today's menu?	Thực đơn hôm nay là gì?
Tom needs to build a dog house for his dog.	Tom cần xây một chuồng chó cho chú chó của mình.
I don't think Tom will understand that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hiểu điều đó.
Tom fell in love.	Tom đã yêu.
Tom may be suspended.	Tom có ​​thể bị đình chỉ.
Tom and his wife adopted three children.	Tom và vợ đã nhận nuôi ba người con.
I want a commitment.	Tôi muốn một cam kết.
Have you ever wanted something so much that you had to do anything to get it?	Bạn đã bao giờ muốn một thứ gì đó đến nỗi bạn phải làm bất cứ điều gì để có được nó?
Tom is starting to do such things.	Tom đang bắt đầu làm những việc như vậy.
Tom continued to speak.	Tom vẫn tiếp tục nói.
I need to buy a muzzle for my dog.	Tôi cần mua một cái rọ mõm cho con chó của tôi.
Tom's writing is terrible.	Cách viết của Tom thật tệ.
You sound like you're having fun.	Bạn có vẻ như bạn đang vui vẻ.
That doesn't have to happen.	Điều đó không cần phải xảy ra.
There's no way I can get in there.	Không đời nào tôi vào đó được.
I thought it was strange that Tom didn't say anything.	Tôi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi Tom không nói gì cả.
I try not to sunbathe too much.	Tôi cố gắng không phơi nắng quá nhiều.
This is a fair price.	Đây là giá hợp lý.
Tom told me he was feeling bad.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang cảm thấy tồi tệ.
Tom did not retreat.	Tom không rút lui.
Tom must have finished it by now.	Tom chắc đã hoàn thành nó ngay bây giờ.
We have never lived in Boston.	Chúng tôi chưa bao giờ sống ở Boston.
We had a lot of opportunities.	Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội.
Tom says he doesn't like to dance.	Tom nói rằng anh ấy không thích khiêu vũ.
Tom told me how to do it.	Tom đã cho tôi biết cách làm điều đó.
I'm still in town.	Tôi vẫn đang ở trong thị trấn.
Tom went there for business.	Tom đã đến đó để công tác.
Tom made me take a shower.	Tom bắt tôi đi tắm.
We never spent much time together.	Chúng tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho nhau.
Tom says he's not here to talk about that.	Tom nói rằng anh ấy không ở đây để nói về điều đó.
Tonight I will study with Tom.	Tối nay tôi sẽ học với Tom.
Tom said that I was lacking in consideration.	Tom nói rằng tôi đã thiếu cân nhắc.
Tom said Mary didn't look very happy.	Tom nói Mary trông không vui lắm.
I think you understood the opposite.	Tôi nghĩ bạn đã hiểu ngược lại.
I've known Tom longer than you've lived.	Tôi đã biết Tom lâu hơn bạn còn sống.
Tom is a disabled military veteran.	Tom là một cựu quân nhân tàn tật.
Tom doesn't do that here.	Tom không làm điều đó ở đây.
Tom says he will be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
I heard that Tom passed away.	Tôi nghe nói rằng Tom đã qua đời.
The ground is parched and cracked, the grass is barren underfoot, and in great need of rain in our region.	Mặt đất khô cằn và nứt nẻ, cỏ khô cằn cỗi dưới chân, và rất cần mưa trong vùng của chúng tôi.
Tom says he thinks I'm an idiot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là một tên ngốc.
Tom always wanted to help, didn't he?	Tom luôn mong muốn được giúp đỡ, phải không?
I don't think I will come soon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến sớm.
The children are not asleep yet.	Bọn trẻ vẫn chưa ngủ.
Tom looks happier today than last week when I saw him.	Hôm nay Tom trông hạnh phúc hơn tuần trước khi tôi nhìn thấy anh ấy.
The salary of a teacher is less than that of a lawyer.	Lương của một giáo viên ít hơn của một luật sư.
Need someone to take Tom to the hospital.	Cần ai đó đưa Tom đến bệnh viện.
Tom and his grandmother went to the bookstore.	Tom và bà của anh ấy đã đi đến hiệu sách.
Tom and I talked about music.	Tom và tôi đã nói về âm nhạc.
I cut the paper with a pair of scissors.	Tôi cắt giấy bằng một cái kéo.
I know Tom is not a good person.	Tôi biết Tom không phải là một người tốt.
I won't deny that.	Tôi sẽ không phủ nhận điều đó.
How long has Tom been dead?	Tom đã chết bao lâu rồi?
Tom said he was very grateful.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn.
Tom removed a lot of things.	Tom đã loại bỏ rất nhiều thứ.
Tom doesn't seem to want to be a suicide bomber.	Tom dường như không muốn trở thành một kẻ đánh bom liều chết.
Tom lost his ticket.	Tom bị mất vé.
The problem is that I can't speak French.	Vấn đề là tôi không thể nói tiếng Pháp.
I'm sorry I bumped into you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã va vào bạn.
Tom says he wants to camp on the beach.	Tom nói rằng anh ấy muốn cắm trại trên bãi biển.
Tom wanted Mary to do it.	Tom muốn Mary làm điều đó.
Tom has been arrested before.	Tom đã bị bắt trước đây.
I've been waiting for you all afternoon.	Tôi đã đợi các bạn cả buổi chiều.
Tom couldn't go to Boston either.	Tom cũng không thể đến Boston.
Tom has never been married.	Tom chưa bao giờ kết hôn.
Do you really think Tom is adopted?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là con nuôi?
Tom was sentenced to thirty years in prison.	Tom bị kết án ba mươi năm tù.
I know Tom is thirsty.	Tôi biết Tom đang khát.
I don't think you will get it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhận được nó.
Why is Tom telling you?	Tại sao Tom lại nói với bạn?
He is not a hero.	Anh ấy không phải là một anh hùng.
Tom asked if he could help.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể giúp gì không.
Tom said I looked worried.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ lo lắng.
Tom doesn't live with his parents anymore.	Tom không sống với bố mẹ nữa.
I think Tom is a good swimmer.	Tôi nghĩ rằng Tom là một vận động viên bơi lội giỏi.
I wouldn't be happy if that happened.	Tôi sẽ không vui nếu điều đó xảy ra.
You should ask Tom to explain it.	Bạn nên yêu cầu Tom giải thích nó.
Andrew Johnson had to run away from home to save his life.	Andrew Johnson đã phải chạy trốn khỏi nhà để cứu lấy mạng sống của mình.
I know that Tom is a high school student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh trung học.
I want to know who you want to hire.	Tôi muốn biết bạn muốn thuê ai.
Tom saw Mary's car in the driveway.	Tom nhìn thấy xe của Mary trên đường lái xe.
Tom has to go to Australia.	Tom phải đi Úc.
He was the first person to land on the moon.	Ông là người đầu tiên hạ cánh trên mặt trăng.
Tom is cleaning his room.	Tom đang dọn phòng của mình.
I hope Tom finally found what he was looking for.	Tôi hy vọng Tom cuối cùng đã tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom told me he was going to visit Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston.
We don't have any choice.	Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom is probably a little tired.	Tom có ​​lẽ hơi mệt.
We should never go there.	Chúng ta không bao giờ nên đến đó.
Tom says he can help us today if we need his help.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng ta ngày hôm nay nếu chúng ta cần sự giúp đỡ của anh ấy.
I've seen enough.	Tôi đã thấy đủ rồi.
Tom and I went fishing together a few times last spring.	Tom và tôi đã cùng nhau đi câu cá vài lần vào mùa xuân năm ngoái.
Remember to do that.	Hãy nhớ làm điều đó.
I don't think Tom will regret doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
The platypus, a small amphibian mammal from Australia, is a very shy animal.	Thú mỏ vịt, một loài động vật có vú lưỡng cư nhỏ ở Úc, là một loài động vật rất nhút nhát.
I think Tom is thin.	Tôi nghĩ rằng Tom gầy.
I can't believe I really thought Tom would change.	Tôi không thể tin rằng tôi đã thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi.
Tom believes him.	Tom tin anh ấy.
I'm a bit fat.	Tôi hơi mập.
I've been looking for you all morning.	Tôi đã tìm kiếm bạn cả buổi sáng.
I don't like Mondays.	Tôi không thích thứ Hai.
I will not change my mind.	Tôi sẽ không thay đổi quyết định.
Tom says he will help you do that too.	Tom nói anh ấy cũng sẽ giúp bạn làm điều đó.
I met Tom the other day.	Tôi đã gặp Tom vào một ngày khác.
Tom confused us.	Tom làm chúng tôi bối rối.
I don't mind at all.	Tôi không bận tâm chút nào.
Tom is the one who actually did it.	Tom là người thực sự đã làm điều đó.
Tom is clearly very disappointed.	Tom rõ ràng là rất thất vọng.
I don't think Tom has much longer to live.	Tôi không nghĩ Tom còn sống được bao lâu nữa.
I really liked the dance we watched yesterday.	Tôi thực sự thích điệu nhảy mà chúng tôi đã xem ngày hôm qua.
Tom says that claim is not true.	Tom nói rằng tuyên bố đó không đúng sự thật.
Tom is ready to quit.	Tom đã sẵn sàng để nghỉ việc.
Whenever I leave the window open, bugs fly into my room.	Bất cứ khi nào tôi để cửa sổ mở, bọ bay vào phòng tôi.
Tom canceled at the last moment.	Tom đã hủy bỏ vào giây phút cuối cùng.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
Don't forget about Tom.	Đừng quên về Tom.
Tom wouldn't be able to help Mary today.	Tom sẽ không thể giúp Mary ngày hôm nay.
I never stole anything.	Tôi chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì.
Tom is probably going to Boston next week.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom is being closely watched by the police.	Tom đang bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ.
We stayed in a quaint beachfront bed and breakfast.	Chúng tôi ở trên một chiếc giường và bữa sáng cổ kính bên bờ biển.
Why don't we have lunch?	Tại sao chúng ta không ăn trưa?
He is a famous artist.	Anh ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng.
I know that Tom is a very sick man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất ốm yếu.
You never really wanted a divorce from Tom, did you?	Bạn chưa bao giờ thực sự muốn ly hôn với Tom, phải không?
We talked to Tom.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom.
Tom has been transferred to another department.	Tom đã được chuyển đến một bộ phận khác.
Tom has a habit of doing that.	Tom có ​​thói quen làm điều đó.
We don't have to take those risks.	Chúng tôi không cần phải chấp nhận những rủi ro đó.
I got off the train at the wrong station.	Tôi xuống tàu nhầm ga.
Tom says he forgot that he promised to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên rằng anh ấy đã hứa sẽ làm điều đó.
I am a true pessimist when it comes to the subject of energy.	Tôi là một người bi quan thực sự khi nói đến chủ đề năng lượng.
Their dining room is very spacious.	Phòng ăn của họ rất rộng rãi.
Tom put his hand on Mary's shoulder.	Tom đặt tay lên vai Mary.
Tom couldn't rule out the possibility that he was mistaken.	Tom không thể loại trừ khả năng anh đã nhầm lẫn.
We don't know the truth.	Chúng tôi không biết sự thật.
Tom told me how much he paid for the tickets.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã trả bao nhiêu tiền cho những chiếc vé.
Did you know that Tom can play oboe?	Bạn có biết rằng Tom có ​​thể chơi oboe không?
Tom's efforts went unnoticed.	Những nỗ lực của Tom đã không được chú ý.
Tom is still downstairs.	Tom vẫn ở dưới nhà.
There's no place on earth that I want to be there.	Không có nơi nào trên trái đất mà tôi muốn ở đó.
You can do it, Tom. 	Bạn có thể làm điều đó, Tom.
I know that you can.	Tôi biết rằng bạn có thể.
I arrived a few minutes early.	Tôi đến sớm vài phút.
The nurse sat Tom down and told him to stick out his tongue.	Cô y tá cho Tom ngồi xuống và bảo anh ta thè lưỡi.
Tom said he would be ready to leave when we got there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng rời đi khi chúng tôi đến đó.
We'll be going home as soon as this is over.	Chúng tôi sẽ về nhà ngay sau khi chuyện này kết thúc.
I didn't know Tom wanted to do that to us.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó với chúng tôi.
My car is not brown.	Xe của tôi không có màu nâu.
I can't stop you from doing whatever you want to do.	Tôi không thể ngăn cản bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn làm.
Don't ask any questions.	Đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
We need to visit Tom in the hospital.	Chúng ta cần đến thăm Tom trong bệnh viện.
Who is taller, Tom or Mary?	Ai cao hơn, Tom hay Mary?
Why is Tom so reluctant to do that?	Tại sao Tom lại miễn cưỡng làm điều đó?
Her library has 3,500 books and includes many first editions.	Thư viện của cô có 3.500 cuốn sách và bao gồm nhiều ấn bản đầu tiên.
Tom promised that he would never make such a mistake again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa.
This has been a stroke of luck.	Đây đã là một may mắn.
I don't think Tom is greedy.	Tôi không nghĩ Tom tham lam.
Those three suitcases belonged to Tom.	Ba chiếc vali đó là của Tom.
I suspect that Tom is still committed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn cam kết.
Summer has finally arrived in the Southern Hemisphere.	Mùa hè cuối cùng đã đến ở Nam bán cầu.
Cherry blossoms are very beautiful.	Hoa anh đào rất đẹp.
That doesn't make me feel better.	Điều đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Tom is lucky, isn't he?	Tom thật may mắn phải không?
This is the first time I lost my key.	Đây là lần đầu tiên tôi bị mất chìa khóa.
I got up to let an old man take my seat.	Tôi đứng dậy để một ông già ngồi vào chỗ của tôi.
You know, I think Tom really likes you.	Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng Tom thực sự thích bạn.
I thought you said you only tried doing it once.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn chỉ thử làm điều đó một lần.
Tom, Mary, John and I played beach volleyball yesterday afternoon.	Tom, Mary, John và tôi đã chơi bóng chuyền bãi biển vào chiều hôm qua.
Tom asked what he could do to help.	Tom hỏi anh ấy có thể làm gì để giúp đỡ.
They all know that I am Canadian.	Họ đều biết rằng tôi là người Canada.
I know that Tom knows why you're doing it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Tom is an office manager.	Tom là một giám đốc văn phòng.
I know you don't speak French very well.	Tôi biết bạn nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom doesn't let his kids do that.	Tom không để những đứa trẻ của mình làm điều đó.
You like her, don't you?	Bạn thích cô ấy, phải không?
My father had to go to a mental hospital.	Bố tôi phải vào bệnh viện tâm thần.
Tom is as short as Mary.	Tom cũng thấp như Mary.
This pillow smells musty. 	Cái gối này có mùi mốc.
Can you get me another one?	Bạn có thể lấy cho tôi một cái khác được không?
Let's see what Tom is doing.	Hãy xem Tom đang làm gì.
Tom said he learned how to do it on Monday.	Tom cho biết anh ấy đã học cách làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is very curious.	Tom rất tò mò.
Tom was trying to learn how to make the perfect cup of coffee.	Tom đã cố gắng học cách pha một tách cà phê hoàn hảo.
How stupid does Tom think we are?	Tom nghĩ chúng ta ngu ngốc đến mức nào?
I already apologized.	Tôi đã xin lỗi rồi.
Where can we find Tom?	Chúng ta có thể tìm thấy Tom ở đâu?
I would rather canoe with Tom than with Mary.	Tôi thà đi ca nô với Tom hơn là với Mary.
Tom says that Mary is the one responsible for doing it.	Tom nói rằng Mary là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
Tom probably won't be able to find what he's looking for.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom is still lying to you.	Tom vẫn đang nói dối bạn.
I suspect that Tom and Mary are depressed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang bị trầm cảm.
I didn't know you had so many cats.	Tôi không biết bạn có nhiều mèo như vậy.
I think I've gone crazy.	Tôi nghĩ rằng mình đã phát điên rồi.
I didn't expect that question.	Tôi không mong đợi câu hỏi đó.
Do we really care about Tom's opinion?	Chúng ta có thực sự quan tâm đến ý kiến ​​của Tom không?
You have 4 more days to go to Moscow.	Bạn còn 4 ngày nữa mới đến được Matxcova.
You know Tom is a baseball fan, right?	Bạn biết Tom là một fan hâm mộ bóng chày, phải không?
It is difficult for him to live on his meager pension.	Thật khó để anh ta có thể sống bằng đồng lương hưu ít ỏi của mình.
Tom disappeared into the mist.	Tom biến mất trong sương mù.
Tom told me that he thought Mary was hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đói.
One of the bedrooms upstairs is Tom's and the other is Mary's.	Một trong những phòng ngủ trên lầu là của Tom và phòng còn lại là của Mary.
I wish we could go a little further.	Tôi ước rằng chúng ta có thể tiến xa hơn một chút.
Tom has nothing to fear.	Tom không có gì phải sợ.
I didn't know you were having trouble with Tom.	Tôi không biết bạn đang gặp rắc rối với Tom.
Does Tom need more time?	Tom có ​​cần thêm thời gian không?
I don't think we need to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều này.
Tom won't eat meat.	Tom sẽ không ăn thịt.
How did Tom know that I would be here?	Làm sao Tom biết rằng tôi sẽ ở đây?
Do you want me to tell Tom?	Bạn có muốn tôi nói với Tom không?
I hope you are doing well.	Tôi hy vọng bạn đang làm tốt.
You'd better not stay up late.	Tốt hơn hết là bạn không nên thức khuya.
I ask you both to try again.	Tôi yêu cầu cả hai bạn thử lại.
Tom is still sleeping.	Tom vẫn đang ngủ.
I know that Tom is unmarried.	Tôi biết rằng Tom chưa lập gia đình.
Tom did a lousy job.	Tom đã làm một công việc tệ hại.
Did you do everything I asked you to do?	Bạn đã làm mọi thứ tôi yêu cầu bạn làm chưa?
I'm bringing Tom's lunch.	Tôi đang mang bữa trưa cho Tom.
Tom is very difficult to get along with.	Tom rất khó hòa hợp.
They thought Tom was dead.	Họ nghĩ rằng Tom đã chết.
Tom thought it was a joke, but no one laughed.	Tom nghĩ rằng đó là một trò đùa, nhưng không ai cười.
I cannot imagine your pain.	Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau của bạn.
Tom has never lived anywhere but Boston.	Tom chưa bao giờ sống ở bất cứ đâu ngoại trừ Boston.
Where did Tom go to high school?	Tom đã học trung học ở đâu?
You are a lucky girl.	Bạn là một cô gái may mắn.
Tom and I fight all the time.	Tom và tôi chiến đấu mọi lúc.
Tom told me that he thought Mary was drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary say rượu.
Who is the rogue?	Ai là kẻ bất hảo?
Tom's problems will only get worse.	Vấn đề của Tom sẽ trở nên tồi tệ hơn.
You cannot take it with you when you die.	Bạn không thể mang nó theo khi bạn chết.
Whether we do it now or later doesn't matter.	Cho dù chúng ta làm điều đó bây giờ hay sau này không quan trọng.
What are you and Tom going to do?	Bạn và Tom định làm gì?
Tom is impatient, but Mary is.	Tom không kiên nhẫn, nhưng Mary thì có.
Tom will shoot.	Tom sẽ bắn.
He didn't try to answer her.	Anh không cố gắng đáp lại cô.
I think Tom won't be pleased.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hài lòng.
Tom probably didn't know he shouldn't have helped Mary do it.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy không nên giúp Mary làm điều đó.
You are never happy.	Bạn chưa bao giờ hạnh phúc.
I am being deported.	Tôi đang bị trục xuất.
Tom said that Mary was really drunk.	Tom nói rằng Mary thực sự say.
Tom sped up.	Tom tăng tốc.
It's not as hard to do as I thought.	Nó không khó để làm như tôi nghĩ.
Tom is not that type of person.	Tom không phải là kiểu người như vậy.
Tom meets Mary and her friends for a drink after work.	Tom gặp Mary và bạn bè của cô ấy đi uống rượu sau giờ làm việc.
Tom says he doesn't know where he should park.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên đậu xe ở đâu.
Tom showed up an hour later.	Tom xuất hiện một giờ sau đó.
That's what happened to Tom.	Đó là những gì đã xảy ra với Tom.
That's where I live.	Đó là nơi tôi sống.
Tom likes all of us, I think.	Tom thích tất cả chúng ta, tôi nghĩ vậy.
Tom probably likes Mary.	Tom có ​​lẽ thích Mary.
I feel that is the case.	Tôi cảm thấy đó là trường hợp.
I'm not alone tonight.	Tôi không cô đơn đêm nay.
Tom is the one who should do it.	Tom là người nên làm điều đó.
I would be very disappointed if I saw you do that.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu tôi thấy bạn làm điều đó.
Tom got out of the elevator.	Tom ra khỏi thang máy.
You didn't do it again, did you?	Bạn đã không làm điều đó một lần nữa, phải không?
I've always liked volleyball.	Tôi luôn thích bóng chuyền.
Tom told me he doesn't care if you like it or not.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm đến việc bạn có thích hay không.
Tom didn't like city life, so he moved back to the farm.	Tom không thích cuộc sống thành phố, vì vậy anh ấy đã chuyển về nông trại.
My wallet was not stolen by Tom.	Ví của tôi không bị Tom đánh cắp.
Tom never said goodbye.	Tom không bao giờ nói lời tạm biệt.
Tom finished his speech.	Tom đã kết thúc bài phát biểu của mình.
Tom is good as usual.	Tom vẫn tốt như thường lệ.
I always thought Tom was a bit weird.	Tôi luôn nghĩ Tom hơi kỳ lạ.
This story you are telling is unbelievable.	Câu chuyện bạn đang kể này thật khó tin.
Tom bought a Turkish rug.	Tom đã mua một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ.
Do you think that's what we should do?	Bạn có nghĩ đó là điều chúng ta nên làm không?
Tom says he doesn't want to do anything until it clears up.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì cho đến khi mọi chuyện sáng ra.
That gave me chills.	Điều đó khiến tôi ớn lạnh.
I didn't wake up until noon today.	Tôi đã không thức dậy cho đến trưa hôm nay.
Wait. 	Chờ đợi.
The phone is ringing.	Điện thoại đang reo lên.
Tom is a monk.	Tom là một nhà sư.
Tom tells Mary she will be fine.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ ổn thôi.
I am not born deaf.	Tôi không bị điếc bẩm sinh.
Why don't you tell Tom to leave?	Tại sao bạn không bảo Tom rời đi?
I don't believe we can do this.	Tôi không tin rằng chúng ta có thể làm được điều này.
Tom definitely looks better this week.	Tom chắc chắn trông tốt hơn trong tuần này.
A habit that is difficult to break once formed.	Một thói quen rất khó bỏ khi đã hình thành.
Why does Tom have to do this today?	Tại sao hôm nay Tom phải làm như vậy?
Tom says he doesn't think Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó.
I was surprised that Tom had to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom phải làm vậy.
Take us there, Tom.	Đưa chúng tôi đến đó, Tom.
No one else but you can do this well.	Không ai khác ngoài bạn có thể làm tốt điều này.
Tom raised his family in Boston.	Tom nuôi gia đình của mình ở Boston.
I have to pay Tom back.	Tôi phải trả lại tiền cho Tom.
Tom is an old man, but he doesn't act like a man.	Tom là một ông già, nhưng anh ấy không hành động như một người đàn ông.
I think Tom wants to see you.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn gặp bạn.
Tom reluctantly agreed to help me.	Tom miễn cưỡng đồng ý giúp tôi.
I have only half as many books as he does.	Tôi chỉ có một nửa số sách như anh ấy.
Tom packed some essentials into his backpack.	Tom đã đóng gói một số thứ cần thiết vào ba lô của mình.
Tom realized that I needed to do it.	Tom nhận ra rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom came to Boston to help me.	Tom đến Boston để giúp tôi.
You may want to try a little harder to be on time next time.	Bạn có thể muốn cố gắng hơn một chút để có mặt đúng giờ vào lần sau.
I don't think anyone was satisfied.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai đã hài lòng.
Tom pulled out his pocket knife and opened it.	Tom rút con dao bỏ túi và mở nó.
We trained a lot harder.	Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ hơn rất nhiều.
I don't think anyone noticed what you did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì bạn đã làm.
I don't think Tom can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I'd love to have you over for dinner sometime.	Tôi muốn có bạn đến ăn tối vào một lúc nào đó.
Nonverbal communication is just as important as what is actually said.	Giao tiếp không lời cũng quan trọng như những gì thực sự được nói.
Tom says he thinks Mary wants to quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn bỏ làm việc đó.
He narrowly escaped when he was run over.	Anh ta thoát được trong gang tấc khi bị chạy qua.
Tom wants to know why Mary doesn't want to go to Boston.	Tom muốn biết tại sao Mary không muốn đến Boston.
We'll talk to her before she leaves the office.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trước khi cô ấy rời văn phòng.
I think everyone wants to see that happen.	Tôi nghĩ mọi người đều muốn thấy điều đó xảy ra.
I can intervene.	Tôi có thể can thiệp.
That's not the way to go.	Đó không phải là cách để đi.
Tom seems to be jealous.	Tom có ​​vẻ như đang ghen tị.
I don't like what you're wearing.	Tôi không thích những gì bạn đang mặc.
I don't think there's any point in discussing this right now.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào để thảo luận về điều này ngay bây giờ.
I don't want to visit Boston.	Tôi không muốn đến thăm Boston.
I need to hide these Christmas presents somewhere where Tom can't find them.	Tôi cần giấu những món quà Giáng sinh này ở một nơi nào đó mà Tom không thể tìm thấy chúng.
Please turn off the sound.	Vui lòng tắt âm thanh.
Tom is traveling alone, right?	Tom đang đi du lịch một mình, phải không?
The Northern Lights appear year-round in Greenland.	Đèn phương Bắc xuất hiện quanh năm ở Greenland.
You should ask Tom for help.	Bạn nên nhờ Tom giúp đỡ.
I have seen Tom driving your car.	Tôi đã thấy Tom lái xe của bạn.
Tom just called to thank us.	Tom vừa gọi để cảm ơn chúng tôi.
Tom said he didn't think Mary would let him drive.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ để anh lái xe.
Tom arrived a few days later.	Tom đến sau đó vài ngày.
I have to photocopy.	Tôi phải phô tô.
She lost her bag.	Cô ấy bị mất túi xách.
I'm sure Tom regrets it now.	Tôi chắc rằng bây giờ Tom rất hối hận.
Tom's family is living in Boston.	Gia đình của Tom đang sống ở Boston.
Tom and Mary are talking again.	Tom và Mary đang nói chuyện một lần nữa.
I think Tom needs to go.	Tôi nghĩ Tom cần phải đi.
I know Tom hasn't asked Mary to do it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa yêu cầu Mary làm điều đó.
That would be great.	Điều đó sẽ rất tuyệt vời.
Something on the ground caught Tom's eye.	Có thứ gì đó trên mặt đất đập vào mắt Tom.
Tom says he hasn't learned French yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa học tiếng Pháp.
Tom felt like going home and left without saying goodbye to anyone.	Tom cảm thấy muốn trở về nhà và rời đi mà không nói lời từ biệt với bất cứ ai.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
Tom was killed in action.	Tom đã bị giết trong hành động.
Tom is a football coach.	Tom là một huấn luyện viên bóng đá.
I went to my boss in the hope of getting a raise.	Tôi đến gặp ông chủ với hy vọng được tăng lương.
I think you and Tom should meet again.	Tôi nghĩ bạn và Tom nên gặp lại nhau.
I don't think I've been in Australia that long.	Tôi không nghĩ mình ở Úc lâu như vậy.
You won't find much news in today's newspaper.	Bạn sẽ không tìm thấy nhiều tin tức trong tờ báo ngày nay.
I'm on guard here.	Tôi đang canh gác ở đây.
Tom is teaching Mary a card trick.	Tom đang dạy Mary một mẹo chơi bài.
Why does Tom find language learning so easy?	Tại sao Tom lại thấy học ngôn ngữ dễ dàng như vậy?
I think Tom must be right.	Tôi nghĩ Tom phải đúng.
Tom has been working in the garden for a few hours this afternoon.	Tom đã làm việc trong vườn vài giờ chiều nay.
I wonder why Tom left early.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đi sớm.
Tom has made many friends since he came here.	Tom đã có nhiều bạn bè kể từ khi anh ấy đến đây.
Tom hasn't played mahjong in years.	Tom đã không chơi mạt chược trong nhiều năm.
I've never had a boyfriend before.	Tôi chưa từng có bạn trai trước đây.
I'm not sure if I can do that.	Tôi không chắc liệu mình có thể làm điều đó hay không.
The firefighters rescued Tom.	Các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu Tom.
Tom won't be alone.	Tom sẽ không ở một mình.
I don't know his address.	Tôi không biết địa chỉ của anh ấy.
I am aware of the mistakes we have made.	Tôi nhận thức được những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải.
I don't get paid.	Tôi không được trả tiền.
Tom was much richer than I was before I won the lottery.	Tom giàu hơn tôi rất nhiều trước khi tôi trúng số.
Tom was just about to say something when the door opened.	Tom vừa định nói gì đó thì cánh cửa mở ra.
Don't forget to sign the check.	Đừng quên ký vào séc.
The geese are flying south.	Những con ngỗng đang bay về phía nam.
Tom told me to stay where I was.	Tom bảo tôi ở lại chỗ cũ.
I believe Tom can't do that.	Tôi tin rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom said he did it without thinking.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó mà không cần suy nghĩ.
I think Tom's plan is better than Mary's plan.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch của Tom tốt hơn kế hoạch của Mary.
Tom works as hard as anyone else.	Tom làm việc chăm chỉ như bất kỳ ai khác.
Every time you do it, it surprises me.	Mỗi lần bạn làm điều đó, nó làm tôi ngạc nhiên.
I am trustworthy.	Tôi đáng tin cậy.
I hope Tom gets well soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
How much time do you spend shopping each week?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để mua sắm mỗi tuần?
Tom said we could call him if anything was out of the ordinary.	Tom nói rằng chúng tôi có thể gọi cho anh ấy nếu có gì bất thường.
We interviewed Tom.	Chúng tôi đã phỏng vấn Tom.
Tom simply doesn't care.	Tom chỉ đơn giản là không quan tâm.
We asked Tom to play the guitar.	Chúng tôi yêu cầu Tom chơi guitar.
Tom needs to do it before he leaves.	Tom cần phải làm điều đó trước khi anh ấy rời đi.
Tom laughed and Mary laughed with him.	Tom cười và Mary cũng cười theo anh.
Tom doesn't have much money.	Tom không có nhiều tiền.
It's a book.	Đó là một cuốn sách.
We do not have a swimming pool.	Chúng tôi không có bể bơi.
I don't care about things like that.	Tôi không quan tâm đến những thứ như thế.
I hope that I am not injured.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị thương.
Tom isn't the only one who knows where Mary is.	Tom không phải là người duy nhất biết Mary đang ở đâu.
I am quite healthy.	Tôi khá khỏe.
Tom eventually realizes that Mary will never consider him her boyfriend.	Tom cuối cùng nhận ra rằng Mary sẽ không bao giờ coi anh là bạn trai của cô.
I know Tom about three years older than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
The last thing I remember was turning off the lights.	Điều cuối cùng tôi nhớ là tắt đèn.
There's a chance that rumor is true.	Có khả năng tin đồn đó là sự thật.
We quickly agreed that we didn't want the job.	Chúng tôi nhanh chóng đồng ý rằng chúng tôi không muốn công việc.
Can I go to Australia with you while you go?	Tôi có thể đi Úc với các bạn khi các bạn đi không?
Neither Tom nor I remember where we first met.	Tom và tôi đều không nhớ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Why is Tom afraid of you?	Tại sao Tom sợ bạn?
Fish eat mosquito larvae.	Cá ăn ấu trùng muỗi.
It would be a match over if Tom didn't hit a home run with the base loaded in the ninth inning.	Đó sẽ là một trận đấu kết thúc nếu Tom không đánh một trận chạy về nhà với các cơ sở được nạp trong hiệp thứ chín.
Tom probably didn't know what to do.	Tom có ​​lẽ không biết mình phải làm gì.
I'm not trying to back out of that deal.	Tôi không cố gắng rút lui khỏi thỏa thuận đó.
Tom asked us to follow him.	Tom yêu cầu chúng tôi đi theo anh ta.
I was caught showering on my way home last night.	Tôi đã bị bắt gặp đang tắm trên đường về nhà vào tối hôm qua.
Tom is an agnostic.	Tom là người theo thuyết bất khả tri.
Mary is Tom's youngest niece.	Mary là cháu gái út của Tom.
I can't do anything today.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
That's one of my favorite parts.	Đó là một trong những phần yêu thích của tôi.
I'm a lousy swimmer.	Tôi là một tay bơi tệ hại.
I think what Tom told you is not true.	Tôi nghĩ những gì Tom nói với bạn là không đúng.
Tom doesn't regret doing what he did.	Tom không hối hận khi làm những gì mình đã làm.
I think Tom is speaking French.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nói tiếng Pháp.
I couldn't understand him at first.	Tôi không thể hiểu anh ấy lúc đầu.
You need to tie the knot tighter.	Bạn cần thắt nút chặt hơn.
You should not depend on others too much.	Bạn không nên phụ thuộc vào người khác quá nhiều.
Tom took a big bite from Mary's sandwich.	Tom cắn một miếng lớn từ bánh sandwich của Mary.
Tom says he has no plans to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
They are empty.	Chúng rỗng.
I think Tom knows the truth about what happened.	Tôi nghĩ rằng Tom biết sự thật về những gì đã xảy ra.
There is a hotel here.	Có một khách sạn ở đây.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ Tom sẽ ổn thôi.
I'm wondering if I'm in love with Tom.	Tôi đang tự hỏi liệu tôi có yêu Tom không.
We can't pretend that didn't happen.	Chúng ta không thể giả vờ rằng điều đó đã không xảy ra.
I'm taking Tom to dinner.	Tôi sẽ đưa Tom đi ăn tối.
Tom says he knows Mary might not want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó nữa.
Do not get me wrong.	Đừng hiểu lầm.
Tom is survived by his parents and three children.	Tom được sống sót bởi cha mẹ và ba đứa con của mình.
Let me think about it for a few days.	Hãy để tôi nghĩ về nó trong vài ngày.
I don't want Tom to know.	Tôi không muốn Tom biết.
They urge us to do something to help the victims.	Họ kêu gọi chúng tôi làm điều gì đó để giúp đỡ các nạn nhân.
Each attacker has a knife in both hands.	Mỗi kẻ tấn công có một con dao trong cả hai tay.
I don't think Tom was wrong about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhầm về điều đó.
Tom is very sick.	Tom rất ốm.
Tom pays Mary to take care of his children.	Tom trả tiền cho Mary để chăm sóc các con của anh ta.
Tom told me that he thought Mary would be polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nhã nhặn.
I don't think it really matters who does this.	Tôi không nghĩ rằng ai làm điều này thực sự quan trọng.
That's something I try not to think about.	Đó là điều mà tôi cố gắng không nghĩ đến.
Why didn't anyone tell me this before?	Tại sao không ai nói với tôi điều này trước đây?
Tom was surprised to find what he found in the box.	Tom đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy những gì anh ấy tìm thấy trong hộp.
I suspect that Tom is doing it now.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang làm điều đó bây giờ.
Don't you think Tom looks like an old man?	Bạn không nghĩ rằng Tom trông giống như một ông già?
I thought you would be much fatter.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ béo hơn nhiều.
Tom says he is trying to quit smoking.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng bỏ thuốc lá.
The results are not surprising.	Kết quả không đáng ngạc nhiên.
Tom says that Mary will cry.	Tom nói rằng Mary sẽ khóc.
I'm the shortest in the class.	Tôi thấp nhất trong lớp.
It is better not to drink all the milk.	Tốt hơn là bạn không nên uống hết sữa.
Tom and Mary kissed passionately.	Tom và Mary hôn nhau say đắm.
Tom and his men are forced to eat one of the sled dogs.	Tom và người của anh ta buộc phải ăn thịt một trong những con chó kéo xe.
Do you think Tom was telling the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói sự thật?
Tom is an art critic.	Tom là một nhà phê bình nghệ thuật.
Make Tom stop doing it.	Làm cho Tom ngừng làm điều đó.
Why don't you ask Tom to introduce you to Mary?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom giới thiệu bạn với Mary?
You're the only one who can't do that.	Bạn là người duy nhất không thể làm điều đó.
Tom is older than Mary.	Tom lớn hơn Mary.
I suggest we drink as little as possible to be polite.	Tôi đề nghị chúng ta uống càng ít càng tốt để lịch sự.
How many cars are in the parking lot?	Có bao nhiêu ô tô trong bãi đậu xe?
Tom said Mary knew that John might not have been forced to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I didn't know that Tom wanted you to do it for him.	Tôi không biết rằng Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
I waxed the floor the other day.	Tôi đã tẩy lông sàn vào ngày hôm kia.
I'm not busy either.	Tôi cũng không bận.
I wonder if Tom is really okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ổn không.
Tom said he had to do it.	Tom nói rằng anh ấy buộc phải làm điều đó.
Are you saying you don't think I can do it?	Bạn đang nói rằng bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được?
I have no opinion on that.	Tôi không có ý kiến ​​về điều đó.
I don't have much time. 	Tôi không có nhiều thời gian.
Can you hurry up?	Bạn có thể nhanh lên?
I don't think Tom is so brave.	Tôi không nghĩ Tom lại dũng cảm như vậy.
Tom doesn't think this is the first time Mary has tried to do it.	Tom không nghĩ đây là lần đầu tiên Mary cố gắng làm điều đó.
Tom often goes to the movies with Mary.	Tom thường đi xem phim với Mary.
I was surprised when Tom told me why he needed to do this.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao anh ấy cần làm như vậy.
Tell Tom what you saw today.	Kể cho Tom những gì bạn đã thấy hôm nay.
Tom sometimes does it when he's happy.	Tom đôi khi làm điều đó khi anh ấy hạnh phúc.
Tom hits the ball hard.	Tom đánh bóng mạnh.
You are much fatter than before.	Bạn béo hơn nhiều so với trước đây.
Tom asked Mary why she wanted to do that.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn làm điều đó.
I won't let it go to waste.	Tôi sẽ không để nó lãng phí.
The men over there are my uncles.	Những người đàn ông đứng đằng kia là chú của tôi.
Tom paid the driver and got out of the taxi.	Tom trả tiền cho tài xế và ra khỏi taxi.
Tom doesn't do what he has to do.	Tom không làm những gì anh ấy phải làm.
If we're going to leave, we should leave now.	Nếu chúng ta định đi, chúng ta nên rời đi ngay bây giờ.
I will be in Australia next spring.	Tôi sẽ ở Úc vào mùa xuân tới.
Tom won't have to go it alone.	Tom sẽ không phải đi một mình.
I should have been more active.	Tôi đáng lẽ phải tích cực hơn.
Tom died in the accident.	Tom đã chết trong vụ tai nạn.
I weigh twice as much as you.	Tôi nặng gấp đôi bạn.
Tom and I are not afraid of Mary.	Tom và tôi không sợ Mary.
Tom is still driving the old truck he got from his grandfather.	Tom vẫn đang lái chiếc xe tải cũ mà anh nhận được từ ông nội của mình.
I'm the game if you are.	Tôi là trò chơi nếu bạn là.
Tom doesn't know what's going on, but he'll find out.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ấy sẽ tìm ra.
"Will the project be completed on time?" 	"Liệu dự án có hoàn thành đúng thời hạn?"
"I can guarantee that."	"Tôi có thể đảm bảo điều đó."
This is a disgrace!	Đây là một sự ô nhục!
Tom couldn't move the desk by himself.	Tom không thể tự mình di chuyển bàn làm việc.
We predict a lot of rain tomorrow.	Chúng tôi dự đoán một lượng mưa lớn vào ngày mai.
I don't think Tom will be present.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt.
I don't want to come to any conclusions.	Tôi không muốn đi đến bất kỳ kết luận nào.
Tom told Mary that she would be happy to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ rất vui khi làm điều đó.
I was so surprised that I was speechless.	Tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Why don't you try to get your money back?	Tại sao bạn không thử lấy lại tiền của mình?
Tom is not a good swimmer.	Tom bơi không giỏi.
To do that is not as easy as you think.	Để làm được điều đó không đơn giản như bạn nghĩ.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
Why don't you make Tom stop?	Tại sao bạn không bắt Tom dừng lại?
Tom is crazy.	Tom điên rồi.
Tom seemed to enjoy teasing Mary.	Tom dường như thích trêu chọc Mary.
You can't be too careful these days.	Bạn không thể quá cẩn thận trong những ngày này.
Help Tom up the stairs.	Giúp Tom lên cầu thang.
That's really all you need to know.	Đó thực sự là tất cả những gì bạn cần biết.
How do you expect me to do all this alone?	Làm thế nào bạn mong đợi tôi làm tất cả những điều này một mình?
May I ask you to get a cup of tea for our guests?	Tôi có thể yêu cầu bạn lấy một tách trà cho khách của chúng tôi?
I see a woman I don't know talking to Tom.	Tôi thấy một người phụ nữ mà tôi không biết đang nói chuyện với Tom.
You didn't do anything special tonight?	Bạn không làm gì đặc biệt tối nay?
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
He is actively doing good deeds.	Anh ấy đang tích cực thực hiện những việc tốt.
You are so lucky to have such a good job.	Bạn thật may mắn khi có một công việc tốt như vậy.
I gave up trying to please everyone.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.
How long will it take to build this bridge?	Sẽ mất bao lâu để xây dựng cây cầu này?
People tend to react emotionally to events.	Mọi người có xu hướng phản ứng theo cảm xúc với các sự kiện.
I'm glad you came all the way to this place to see me.	Thật vui vì bạn đã đến tận nơi này để gặp tôi.
Tom will sign it.	Tom sẽ ký nó.
Suddenly, the silence was broken by a loud bang.	Đột nhiên, sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn.
Does Tom still do it as often as he used to?	Tom có ​​vẫn làm điều đó thường xuyên như trước đây không?
That money is mine.	Tiền đó là của tôi.
I saw a cat chasing a dog.	Tôi thấy một con mèo đuổi một con chó.
I am willing to come to Boston with you.	Tôi sẵn sàng đến Boston với bạn.
Tom has a lot of new ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng mới.
Tom got into a car accident in Boston.	Tom bị tai nạn xe hơi ở Boston.
Tom moved to Boston about three months ago.	Tom chuyển đến Boston khoảng ba tháng trước.
Costs outweigh benefits.	Chi phí lớn hơn lợi ích.
No matter what you say, I will do it my way.	Bất kể bạn nói gì, tôi sẽ làm theo cách của tôi.
The city provides blankets for those in need.	Thành phố cung cấp chăn cho những người khó khăn.
That will cost you extra.	Điều đó sẽ khiến bạn phải trả thêm phí.
I would advise you to just listen now.	Tôi sẽ khuyên bạn chỉ cần lắng nghe bây giờ.
I think Tom was warned.	Tôi nghĩ Tom đã được cảnh báo.
Tom said Mary thought she might not need to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I really hope that Tom doesn't do that.	Tôi thực sự hy vọng rằng Tom không làm điều đó.
Tom salutes the flag with his right hand.	Tom chào cờ bằng tay phải.
What is your favorite food?	Món ăn yêu thích của bạn là gì?
Tom looked deep into Mary's eyes.	Tom nhìn sâu vào mắt Mary.
Tom is in third grade.	Tom đang học lớp ba.
Tom made a very valuable discovery.	Tom đã có một khám phá rất có giá trị.
Tom told me he wanted to buy a new bike.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một chiếc xe đạp mới.
Tom will do it if no one stops him.	Tom sẽ làm điều đó nếu không ai ngăn cản anh ta.
Do not do that!	Đừng làm điều đó!
In a few years, we'll all do it.	Trong một vài năm, tất cả chúng ta sẽ làm điều đó.
Tom gathered his papers and put them in his briefcase.	Tom thu thập giấy tờ của mình và cho vào cặp.
Tom and Mary are singing.	Tom và Mary đang hát.
Tom walked out of the building.	Tom bước ra khỏi tòa nhà.
We used computers to save time.	Chúng tôi đã sử dụng máy tính để tiết kiệm thời gian.
Tom wasn't the one to tell me Mary needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi Mary cần phải làm điều đó.
At that time Tom was unemployed.	Lúc đó Tom đang thất nghiệp.
I have never been more certain of anything in my life.	Tôi chưa bao giờ chắc chắn hơn về bất cứ điều gì trong cuộc đời mình.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là người tốt.
I know who you are, and I know why you're here.	Tôi biết bạn là ai, và tôi biết tại sao bạn ở đây.
Come sit next to me.	Hãy đến ngồi bên cạnh tôi.
Is there a timetable?	Có thời gian biểu không?
I know you don't care what happens.	Tôi biết bạn không quan tâm những gì xảy ra.
You recognized him, didn't you?	Bạn đã nhận ra anh ta, phải không?
Tom joined the project a few months ago.	Tom đã tham gia dự án cách đây vài tháng.
I enjoyed my trip across the Pacific Ocean.	Tôi rất thích chuyến đi xuyên Thái Bình Dương.
Tom and Mary end up hating each other.	Tom và Mary kết thúc việc ghét nhau.
She has two cats. 	Cô ấy có hai con mèo.
One black, and one white.	Một màu đen, và một màu trắng.
That's not what we want.	Đó không phải là những gì chúng tôi muốn.
I wish I had a chance to learn French.	Tôi ước mình có cơ hội học tiếng Pháp.
I will escape.	Tôi sẽ trốn thoát.
I know that Tom doesn't know why I have to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom came back from Australia a few months ago.	Tom đã trở về từ Úc vài tháng trước.
We really appreciate Tom's kindness.	Chúng tôi thực sự đánh giá cao lòng tốt của Tom.
What is Tom thinking?	Tom đang nghĩ gì?
I can't open the jar.	Tôi không thể mở cái lọ.
I know Tom is a little bit weathered.	Tôi biết Tom hơi bị theo thời tiết.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm như vậy.
We did not walk.	Chúng tôi đã không đi bộ.
I'm very happy to meet Tom.	Tôi rất vui khi gặp Tom.
It will be very interesting.	Nó sẽ rất thú vị.
Tom tried to hide his surprise.	Tom cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình.
Tom is my only brother.	Tom là anh trai duy nhất của tôi.
I have had this dog since it was a puppy.	Tôi đã nuôi con chó này từ khi nó còn là một con chó con.
What will happen at 2:30?	Điều gì sẽ xảy ra lúc 2:30?
Tom looks tense, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ căng thẳng, nhưng Mary thì không.
Make sure your seat belt is fastened.	Hãy chắc chắn rằng dây an toàn của bạn đã được thắt chặt.
Tom asked Mary to join his team.	Tom đã đề nghị Mary tham gia vào đội của anh ấy.
I can't believe I won.	Tôi không thể tin rằng tôi đã thắng.
He loaded the ammo.	Anh ấy đã nạp đạn.
Do you understand the implication?	Bạn có hiểu hàm ý không?
I froze to death.	Tôi chết cóng.
I didn't realize Tom and Mary were so close.	Tôi không nhận ra Tom và Mary thân thiết đến vậy.
I think Tom is absent because he has the flu.	Tôi nghĩ Tom vắng mặt vì anh ấy bị cúm.
Everyone was shocked at what Tom did.	Mọi người đều rất sốc trước những gì Tom đã làm.
Tom sold his car last week.	Tom đã bán chiếc xe của mình vào tuần trước.
Tom's heart almost stopped beating.	Tim của Tom gần như ngừng đập.
Tom still hasn't found what he's looking for.	Tom vẫn chưa tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
Who does Tom usually play poker with?	Tom thường chơi poker với ai?
I asked her to call me at five o'clock.	Tôi yêu cầu cô ấy gọi cho tôi lúc năm giờ.
I know Tom won't be allowed to do what he wants.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm những gì anh ấy muốn.
Tom is very good at geography.	Tom rất giỏi môn địa lý.
How old is Tom when he retires?	Tom bao nhiêu tuổi khi về hưu?
Tom needs help with Mary.	Tom cần giúp Mary.
Tom didn't know why Mary kept doing this.	Tom không biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
Trading with Japan is not easy.	Giao dịch với Nhật Bản không phải là dễ dàng.
Tom tells Mary that he thinks John is happy that it is about to happen.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Tom was tried for murder.	Tom đã bị xét xử vì tội giết người.
Tom won't help Mary do that.	Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I don't mean to challenge your theory.	Tôi không có ý thách thức lý thuyết của bạn.
I told you you don't have to come to work today.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn không cần phải đến làm việc hôm nay.
I will do it if Tom asks me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn làm điều đó.
How long has Tom been in Boston?	Tom đã ở Boston bao lâu?
Coffee doesn't help.	Cà phê không giúp ích gì.
You come back sooner than I thought you would.	Bạn trở lại sớm hơn tôi nghĩ bạn sẽ được.
That's what I did.	Đó là những gì tôi đã làm.
Tom gives his mother flowers every year on Mother's Day.	Tom tặng hoa cho mẹ vào Ngày của Mẹ hàng năm.
Tom saw us.	Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom did not return to the library.	Tom đã không trở lại thư viện.
You know those people, don't you?	Bạn biết những người đó, phải không?
I know that you may think I'm too young.	Tôi biết rằng bạn có thể nghĩ rằng tôi còn quá trẻ.
I'm pretty sure that's true.	Tôi khá chắc chắn đó là sự thật.
The fork is to the left of the plate, and the knife is to the right.	Nĩa ở bên trái đĩa, và dao ở bên phải.
Do you want to talk to me or not?	Bạn có muốn nói chuyện với tôi hay không?
We hope to reduce tariffs.	Chúng tôi hy vọng sẽ giảm thuế quan.
I still occasionally read autobiography.	Tôi vẫn thỉnh thoảng đọc tự truyện.
I will be extremely disappointed if you don't come to my party.	Tôi sẽ vô cùng thất vọng nếu bạn không đến bữa tiệc của tôi.
Tom says that Mary is suffering from depression.	Tom nói rằng Mary đang bị trầm cảm.
Did you know that Tom had a son?	Bạn có biết rằng Tom đã có một cậu con trai?
Apparently, Tom wasn't Mary's type.	Rõ ràng, Tom không phải là mẫu người của Mary.
Tom drinks a cup of decaf after dinner.	Tom uống một cốc decaf sau bữa tối.
This time I will go with you.	Lần này tôi sẽ đi với bạn.
Is Tom feeling all right?	Tom có ​​cảm thấy ổn không?
I'm glad it's happening right now.	Tôi rất vui vì nó đang diễn ra ngay bây giờ.
He has to take care of his mother and sister.	Anh ấy phải nuôi mẹ và em gái.
I know that this is Monday.	Tôi biết rằng đây là thứ Hai.
Tom's French is getting better and better.	Tiếng Pháp của Tom ngày càng tốt hơn.
I didn't know that you would do it on Monday.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says he knows Mary's children.	Tom nói rằng anh ấy biết các con của Mary.
Why don't people like Tom?	Tại sao mọi người lại không thích Tom?
I can't wait to see Tom's face when Mary gets here.	Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tom khi Mary đến đây.
You just love to hurt people, don't you?	Bạn chỉ thích làm tổn thương người ta, phải không?
Tom says he thinks you should.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
I don't want what I'm about to say recorded.	Tôi không muốn những gì tôi sắp nói bị ghi lại.
Tom didn't realize how late it was.	Tom không nhận ra mọi chuyện đã muộn như thế nào.
I was not on vacation at that time.	Tôi đã không đi nghỉ vào thời điểm đó.
Who is the man you are talking to?	Người đàn ông mà bạn đang nói chuyện là ai?
We will contact you by phone as soon as we arrive.	Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại ngay sau khi chúng tôi đến.
Tom didn't want to let it go.	Tom không muốn để nó đi.
I am so glad to hear that you are happy in Australia.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đang hạnh phúc ở Úc.
Tom wasn't sleepy, but Mary was.	Tom không buồn ngủ, nhưng Mary thì có.
Tom wants to try.	Tom muốn thử.
I hope that I can live to be a hundred years old.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể sống đến trăm tuổi.
Tom has no one.	Tom không có ai cả.
I don't want you back in Australia.	Tôi không muốn bạn quay lại Úc.
You don't need to pay anything. 	Bạn không cần phải trả bất cứ điều gì.
Today, dinner is mine.	Hôm nay, bữa tối là của tôi.
Would you like me to read it to you?	Bạn có muốn tôi đọc nó cho bạn nghe không?
I asked if Tom was cold, but he shook his head.	Tôi hỏi Tom có ​​lạnh không, nhưng anh ấy lắc đầu.
You will need to wait.	Bạn sẽ cần phải đợi.
Tom says he thinks Mary might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó.
Wasn't Tom in Australia last year?	Không phải Tom đã ở Úc vào năm ngoái sao?
Tom tells Mary that he feels tired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi.
Had he been a little more careful, he wouldn't have failed.	Nếu cẩn thận hơn một chút, anh ta sẽ không thất bại.
Our last job was not an easy one.	Công việc cuối cùng của chúng tôi không phải là một công việc dễ dàng.
Some fixtures are held together with glue.	Một số đồ đạc được gắn với nhau bằng keo.
You cannot ignore it.	Bạn không thể bỏ qua nó.
What is all the fuss?	Mọi chuyện ồn ào là gì?
Something about this not added.	Một cái gì đó về điều này không thêm vào.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
How old were you when you had your first girlfriend?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn có người bạn gái đầu tiên?
Our water heater was leaking.	Máy nước nóng của chúng tôi bị rò rỉ.
You should not go out for several days.	Bạn không nên ra ngoài trong vài ngày.
Tom knew what he was going to do.	Tom biết mình sẽ làm gì.
We couldn't be happier.	Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn.
Everything you really need fits in one backpack.	Mọi thứ bạn thực sự cần đều nằm gọn trong một chiếc ba lô.
I try to always be nice to Tom, even though he's not nice to me.	Tôi cố gắng luôn đối xử tốt với Tom, mặc dù anh ấy không tốt với tôi.
Dogs love toys that squeak.	Chó thích đồ chơi có tiếng kêu.
Tom asks Mary how John is.	Tom hỏi Mary tình hình của John thế nào.
Tom will never admit that he is wrong.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình sai.
We found it impossible to convince Tom to help us.	Chúng tôi thấy không thể thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
When was the last time you kissed your mother?	Lần cuối cùng bạn hôn mẹ là khi nào?
Tom and Mary are hosting a barbecue next weekend.	Tom và Mary sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng vào cuối tuần tới.
Tom let Mary go.	Tom để Mary đi.
Do you like Celtic music?	Bạn có thích nhạc Celtic?
We were surprised, he sang very well.	Chúng tôi rất ngạc nhiên, anh ấy hát rất hay.
Tom was in great pain.	Tom đã rất đau đớn.
The judge gave Tom's confession.	Thẩm phán đã đưa ra lời thú tội của Tom.
The meeting will not be rescheduled.	Cuộc họp sẽ không được lên lịch lại.
The chair is not near the window.	Ghế không gần cửa sổ.
Tom thinks that Mary was not at home last Monday.	Tom nghĩ rằng Mary không ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
I don't want to be named.	Tôi không muốn nêu tên.
It is not outside the realm of possibility.	Nó không nằm ngoài lãnh vực của khả năng.
He amassed a fortune from the stock market during the past boom.	Anh ấy đã tích lũy được một khối tài sản từ kinh doanh chứng khoán trong thời kỳ bùng nổ vừa qua.
I'm not very good at chess.	Tôi không giỏi cờ vua lắm.
Tom and Mary broke up last month.	Tom và Mary đã chia tay vào tháng trước.
Tom must pass the test.	Tom nhất định phải vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom gave me chickenpox.	Tom đã cho tôi thủy đậu.
There's nothing I can do to help Tom.	Tôi không thể làm gì để giúp Tom.
Tom likes to talk about himself.	Tom thích nói về bản thân.
Tom is wearing pajamas.	Tom đang mặc bộ đồ ngủ.
I don't think Tom would care about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc đó.
Tom and Mary were both very upset.	Tom và Mary đều rất khó chịu.
You left the bar last night just as I was about to buy everyone another round.	Bạn đã rời quán bar đêm qua ngay khi tôi chuẩn bị mua cho mọi người một vòng khác.
We can't phone Tom.	Chúng tôi không thể gọi điện cho Tom.
Do you want me to help you or not?	Bạn có muốn tôi giúp bạn hay không?
Tom doesn't have to go there unless he wants to.	Tom không cần phải đến đó trừ khi anh ấy muốn.
What time did Tom do it?	Tom đã làm điều đó lúc mấy giờ?
Tom said that Mary seemed exhausted.	Tom nói rằng Mary dường như đã kiệt sức.
I thought you said you were from Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đến từ Boston.
I don't think it will rain this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng chiều nay trời sẽ mưa.
Tom did not move to Boston.	Tom không chuyển đến Boston.
Are you not serious about getting married?	Bạn không nghiêm túc về việc kết hôn?
Tom is pretty good at it.	Tom khá giỏi trong việc đó.
Tom will ask Mary to do it.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
What was the idea of ​​putting the cup upside down last time?	Ý tưởng của việc để chiếc cốc lộn ngược lần trước là gì?
He was referencing my book.	Anh ấy đã tham khảo cuốn sách của tôi.
Are you telling me you don't know where Tom lives?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không biết Tom sống ở đâu?
Tom says that Mary wants to borrow some money from him.	Tom nói rằng Mary muốn vay anh ta một số tiền.
Tom told me that he wanted to be a teacher.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên.
Looks like Tom is shivering.	Có vẻ như Tom đang rùng mình.
My father and my sister are carpenters.	Bố tôi và chị gái tôi là thợ mộc.
Tom leaned back against the bar.	Tom dựa lưng vào quầy bar.
Koalas are marsupials.	Gấu túi là loài thú có túi.
The monument was destroyed.	Tượng đài đã bị phá hủy.
I can't hide my feelings anymore.	Tôi không thể giấu được cảm xúc của mình nữa.
Mary's handbag has been stolen.	Mary đã bị đánh cắp túi xách.
Tom was trapped inside.	Tom đã bị mắc kẹt bên trong.
I know I shouldn't try to do it in the dark.	Tôi biết tôi không nên thử làm điều đó trong bóng tối.
Technically, he's still a student.	Về mặt kỹ thuật, anh ấy vẫn còn là một sinh viên.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom didn't waste a second.	Tom đã không lãng phí một giây nào.
I think Tom will win again tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ lại giành chiến thắng vào ngày mai.
You don't have any reason to be jealous.	Bạn không có bất kỳ lý do gì để ghen tuông.
You'd better be ready by 2:30.	Tốt hơn là bạn nên sẵn sàng trước 2:30.
What convinced you that Tom was right?	Điều gì đã thuyết phục bạn rằng Tom đã đúng?
Tom told me he needed more time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần thêm thời gian.
Tom feels homesick.	Tom cảm thấy nhớ nhà.
Let's hope Tom's perspective changes.	Hãy hy vọng quan điểm của Tom thay đổi.
Tom was the first to be fired.	Tom là người đầu tiên bị sa thải.
Officials have asked people to stay off the roads.	Các quan chức đã yêu cầu mọi người tránh xa các con đường.
My friends came to see me the other day.	Bạn bè của tôi đã đến gặp tôi vào ngày hôm kia.
I really want to be able to speak French fluently.	Tôi thực sự muốn có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
I didn't doubt you for a moment.	Tôi đã không nghi ngờ bạn trong một khoảnh khắc.
Tom and Mary both wanted to stay in Boston for another week.	Tom và Mary đều muốn ở lại Boston thêm một tuần nữa.
Tom apologizes for his mistake.	Tom xin lỗi vì sai lầm của mình.
Tom is not pleased, is he?	Tom không hài lòng, phải không?
Mary has no husband.	Mary không có chồng.
I don't drink carbonated drinks.	Tôi không uống đồ uống có ga.
Tom wondered when the bombing would stop.	Tom tự hỏi khi nào vụ ném bom sẽ dừng lại.
You've been lonely for a long time, haven't you, Tom?	Anh đã cô đơn lâu rồi phải không Tom?
Didn't expect it to be so cold here.	Không ngờ ở đây lạnh đến vậy.
I have no proof.	Tôi không có bằng chứng.
It wasn't until I got home that I remembered my umbrella.	Cho đến khi về đến nhà, tôi mới nhớ đến chiếc ô của mình.
I don't know if we need that.	Tôi không biết liệu chúng tôi có cần điều đó không.
That's why I couldn't sleep last night.	Đó là lý do tại sao đêm qua tôi không ngủ được.
Tom is a good man for the job.	Tom là một người đàn ông tốt cho công việc.
I have a feeling that something very bad is about to happen.	Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra.
I knew that Tom wouldn't be prepared to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không chuẩn bị để làm điều đó.
I didn't finish anything today.	Tôi đã không hoàn thành bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Tom is a clever man.	Tom là người khéo léo.
I'll have to listen to that for a bit.	Tôi sẽ phải nghe điều đó một chút.
All three of us were at Tom's party.	Cả ba chúng tôi đều có mặt tại bữa tiệc của Tom.
Tom won't be happy.	Tom sẽ không hạnh phúc.
Tom swore that he would never be faithful.	Tom đã thề rằng anh sẽ không bao giờ chung thủy.
Tom and Mary went shopping.	Tom và Mary đã đi mua sắm.
Tom looked as if he was alone.	Tom trông như thể anh ấy đang ở một mình.
I tried to be more assertive.	Tôi đã cố gắng trở nên quyết đoán hơn.
Tom is afraid the police might arrest him.	Tom sợ cảnh sát có thể bắt anh ta.
Tom couldn't stand being interrupted.	Tom không thể chịu được việc bị cắt ngang.
You are only young once.	Bạn chỉ trẻ một lần.
Do you really want to know where Tom is?	Bạn có thực sự muốn biết Tom ở đâu không?
I doubt that Tom will ever be allowed to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không bao giờ được phép làm điều đó.
That's not all we have to do.	Đó không phải là tất cả những gì chúng ta phải làm.
Tom refuses to do what Mary wants him to do.	Tom từ chối làm những gì Mary muốn anh ta làm.
I hope this fine weather lasts through the weekend.	Tôi hy vọng thời tiết tốt đẹp này sẽ kéo dài đến cuối tuần.
My mother makes the best cakes in the world.	Mẹ tôi làm những chiếc bánh ngon nhất trên thế giới.
I'm sure Tom will want you to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ muốn bạn làm điều đó.
I have never seen a solar eclipse before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhật thực trước đây.
I currently have over thirty tabs open on my browser.	Tôi hiện có hơn ba mươi tab đang mở trên trình duyệt của mình.
I didn't know that you wanted to do that.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom is a very good coach.	Tom là một huấn luyện viên rất tốt.
There are exceptions.	Có những ngoại lệ.
Unfortunately, there's nothing we can do to change it.	Thật không may, chúng tôi không thể làm gì để thay đổi nó.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom's house is being remodeled.	Ngôi nhà của Tom đang được sửa sang lại.
I don't think Tom has to either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom phải làm như vậy.
Will you tell me what this is all about?	Bạn sẽ cho tôi biết tất cả những gì đây là về?
Tom has sprained his ankle.	Tom đã bị trẹo mắt cá chân.
I have a lot of questions to ask Tom.	Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tom.
I told Tom to go see the doctor.	Tôi bảo Tom đi gặp bác sĩ.
You can't have any of these cakes.	Bạn không thể có bất kỳ chiếc bánh nào trong số này.
Tom is a man few want.	Tom là một người đàn ông ít người muốn.
Tom is very determined to do that.	Tom rất quyết tâm thực hiện điều đó.
I don't know why Tom doesn't like dogs.	Tôi không biết tại sao Tom không thích chó.
Why don't you like me?	Tại sao các bạn không thích tôi?
Tom says he sold Mary his car.	Tom nói rằng anh ấy đã bán cho Mary chiếc xe hơi của mình.
Tom likes animals.	Tom thích động vật.
I don't want to buy anything for Tom.	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì cho Tom.
It's unbelievable.	Nó không thể tin được.
Seven policemen were killed.	Bảy cảnh sát đã thiệt mạng.
Tom wants Mary to be happy.	Tom muốn Mary được hạnh phúc.
It was designed by Tom.	Nó được thiết kế bởi Tom.
No more water.	Không còn nước.
Tom says he will probably sing with Mary and her band next weekend.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ hát với Mary và ban nhạc của cô ấy vào cuối tuần tới.
Both Tom and I can speak French.	Cả tôi và Tom đều có thể nói tiếng Pháp.
I visited Tom in Boston three years ago.	Tôi đã đến thăm Tom ở Boston ba năm trước.
Tom committed suicide in prison.	Tom đã tự sát trong tù.
Tom quietly opened the door and looked into the room.	Tom lặng lẽ mở cửa và nhìn vào phòng.
Tom wasn't at the party.	Tom không có ở bữa tiệc.
It is not safe to walk in this park alone at night.	Không an toàn khi đi dạo trong công viên này một mình vào ban đêm.
Tom says that's not likely to happen anymore.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra nữa.
Tom said Mary never did that.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ làm điều đó.
I don't live on Park Street anymore.	Tôi không sống trên phố Park nữa.
It will take some time to get used to life here.	Sẽ mất một thời gian để quen với cuộc sống ở đây.
I know that you hate doing that.	Tôi biết rằng bạn ghét làm điều đó.
Do you want to be in Australia?	Bạn có muốn ở Úc không?
Do you think I'm stupid enough to come here unarmed?	Bạn có nghĩ rằng tôi có đủ ngu ngốc để đến đây mà không có vũ khí không?
I think Tom is funny.	Tôi nghĩ rằng Tom thật hài hước.
Tom taught Mary how to ride a motorcycle.	Tom đã dạy Mary cách lái mô tô.
Did you say Tom will be late?	Bạn có nói Tom sẽ đến muộn không?
Tom has a certain charm, doesn't he?	Tom có ​​một sức hấp dẫn nhất định, phải không?
I think I'm starting to get it.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu có được nó.
Tom didn't know that Mary didn't do it.	Tom không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
I am not an actor.	Tôi không phải là một diễn viên.
Tom told me that he thought Mary was very cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất dễ thương.
That's it. 	Đó là nó.
This is where I draw the line.	Đây là nơi tôi vẽ đường thẳng.
Tom is not as ambitious as before.	Tom không còn tham vọng như trước nữa.
I will tell you a story.	Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện.
I don't care if Tom likes me or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​thích tôi hay không.
Tom said it was an acceptable risk.	Tom nói rằng đó là một rủi ro đáng chấp nhận.
Tom said he wanted to do it himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn tự mình làm điều đó.
We burst out laughing.	Chúng tôi cười ầm lên.
Tom is the only one who pays on time.	Tom là người duy nhất trả tiền đúng hạn.
I ate a lot of food this week.	Tôi đã ăn rất nhiều thức ăn trong tuần này.
I don't want to wait until the last minute.	Tôi không muốn đợi đến phút cuối cùng.
The party organized by Tom was a great success.	Bữa tiệc do Tom tổ chức đã thành công tốt đẹp.
Tom still doesn't know what Mary did.	Tom vẫn không biết Mary đã làm gì.
Why do you think Tom was absent yesterday?	Bạn nghĩ tại sao hôm qua Tom vắng mặt?
Someone is waiting in your office.	Có ai đó đang đợi trong văn phòng của bạn.
Tom could be in jail for a long time.	Tom có ​​thể phải ngồi tù trong một thời gian dài.
You better listen carefully.	Tốt hơn bạn nên nghe kỹ.
I am a boy.	Tôi là một cậu bé.
I want to significantly reduce the time I have to clean the house.	Tôi muốn giảm đáng kể thời gian tôi phải dọn dẹp nhà cửa.
Tell her I'm on the phone.	Nói với cô ấy rằng tôi đang nói chuyện điện thoại.
I painted the ceiling.	Tôi đã sơn trần nhà.
His company did not survive the crisis.	Công ty của anh ấy đã không tồn tại được trong cuộc khủng hoảng.
Tom almost died tonight.	Tom gần chết đêm nay.
Tom is injured.	Tom đang bị thương.
Tom tossed the sleeping bag into the tent.	Tom quăng túi ngủ vào lều.
Why don't I stay with you?	Tại sao tôi không ở lại với bạn?
I want to secure my luggage.	Tôi muốn bảo đảm hành lý của mình.
I think Tom is gone.	Tôi nghĩ Tom đã đi.
Be quiet. 	Hãy yên lặng.
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
Australia is just one of the countries that I visited last year.	Úc chỉ là một trong những quốc gia mà tôi đã đến thăm vào năm ngoái.
Don't kick me.	Đừng đá tôi.
Tom told me he did it already.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
Tom's hands are dirty.	Tay của Tom bị bẩn.
I'm just flesh and blood, like everyone else.	Tôi chỉ là máu thịt, như bao người khác.
I really like my teammates.	Tôi thực sự thích đồng đội của mình.
The Battle of Monterrey lasted three days.	Trận Monterrey kéo dài ba ngày.
I have to give Tom something.	Tôi phải đưa cho Tom vài thứ.
I wish I knew what to do next.	Tôi ước rằng tôi biết phải làm gì tiếp theo.
I didn't have enough time to eat everything that was served.	Tôi không có đủ thời gian để ăn hết những thứ đã được dọn ra.
Tom will soon join us.	Tom sẽ sớm tham gia với chúng tôi.
Tom goes to the grocery store to buy something.	Tom đến cửa hàng tạp hóa để mua một thứ gì đó.
Holidays are being cancelled.	Các kỳ nghỉ đang bị hủy bỏ.
Tom wants Mary to learn how to drive.	Tom muốn Mary học cách lái xe.
He is ashamed of his body.	Anh ấy xấu hổ về cơ thể của mình.
Tom hates me for no reason.	Tom ghét tôi vô cớ.
Tom has been studying French for the past three years.	Tom đã học tiếng Pháp trong ba năm qua.
Tom neglects his job.	Tom bỏ bê công việc của mình.
They will hear us.	Họ sẽ nghe thấy chúng tôi.
Does Tom still write music?	Tom vẫn viết nhạc chứ?
Tom did not interrupt me.	Tom không ngắt lời tôi.
That is not very difficult.	Điều đó không khó lắm.
If you don't want me to stay here, I'll leave.	Nếu anh không muốn tôi ở lại đây, tôi sẽ rời đi.
I am not ready to compromise.	Tôi không sẵn sàng thỏa hiệp.
I'm usually the one who does it.	Tôi thường là người làm điều đó.
Tom knew there was a problem.	Tom biết có một vấn đề.
Tom collects postage stamps.	Tom sưu tập tem bưu chính.
I think Tom is doing it, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều đó, nhưng tôi không chắc.
There's a new sheriff in town.	Có một cảnh sát trưởng mới trong thị trấn.
Did you know both Tom and Mary have homes on Park Street?	Bạn có biết cả Tom và Mary đều có nhà trên Phố Park không?
You are being tracked.	Bạn đang bị theo dõi.
I paid 40,000 yen for this tape recorder.	Tôi đã trả 40.000 yên cho chiếc máy ghi âm này.
Tom doesn't make banh tet.	Tom không làm bánh tét.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ có thể xảy ra.
Tom told me what you said about me.	Tom đã nói với tôi những gì bạn đã nói về tôi.
They wouldn't be here if Tom hadn't invited them.	Họ sẽ không đến đây nếu Tom không mời họ.
Tom is very shy.	Tom rất nhút nhát.
I am sure that Tom will not pass the test tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không vượt qua bài kiểm tra ngày mai.
Does Tom ever fall asleep in class?	Tom có ​​khi nào ngủ gật trong lớp không?
Are you planning to stay here long term?	Bạn có định ở đây lâu dài không?
I don't think Tom knew Mary couldn't drive.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không thể lái xe.
I don't like the perfume Mary is wearing today.	Tôi không thích loại nước hoa Mary đang mặc hôm nay.
Tom wrote a letter to a friend.	Tom đã viết thư cho một người bạn.
I am being mocked.	Tôi đang bị mỉa mai.
I have been sick since Monday.	Tôi bị ốm từ hôm thứ Hai.
In peacetime, we work five days a week.	Trong thời bình, chúng tôi làm việc năm ngày một tuần.
I know Tom isn't the one to tell Mary she needs to do it.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Since Tom doesn't understand French, we speak French when we don't want him to understand what we are saying.	Vì Tom không hiểu tiếng Pháp, chúng tôi nói tiếng Pháp khi chúng tôi không muốn anh ấy hiểu những gì chúng tôi đang nói.
I'm pretty sure Tom can't afford it.	Tôi khá chắc rằng Tom không đủ khả năng chi trả.
He buttoned his jacket before walking out the door.	Anh cài cúc áo khoác trước khi bước ra khỏi cửa.
I was not wrong about that.	Tôi đã không sai về điều đó.
I'll ask Tom to bring this box upstairs.	Tôi sẽ nhờ Tom mang cái hộp này lên lầu.
He had an accident and broke several bones.	Anh ấy đã gặp một tai nạn và bị gãy một số xương.
Tom says he'll try it again on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào ngày 20 tháng 10.
We are facing a profound change.	Chúng tôi đang đối mặt với một sự thay đổi sâu sắc.
Tom wears an expensive suit.	Tom mặc một bộ đồ đắt tiền.
I thought my eyes were playing tricks on me.	Tôi đã nghĩ rằng mắt mình đang giở trò với tôi.
Tom quickly made himself a sandwich.	Tom nhanh chóng làm cho mình một chiếc bánh sandwich.
Tom is going to buy food.	Tom đang đi mua đồ ăn.
Why does Tom need Mary to do it for him?	Tại sao Tom cần Mary làm điều đó cho anh ta?
Where's your wallet?	Ví của bạn đâu?
I almost never work on Saturdays.	Tôi hầu như không bao giờ làm việc vào thứ Bảy.
I will try to stay awake in class today.	Tôi sẽ cố gắng thức trong lớp hôm nay.
Tom is quite articulate.	Tom khá rành mạch.
Tom says you shouldn't think about it.	Tom nói rằng bạn không nên nghĩ về nó.
I've been waiting here for a long time.	Tôi đã đợi ở đây lâu lắm rồi.
Why are you full of energy?	Tại sao bạn lại tràn đầy năng lượng?
I didn't know that Tom saw me leaving early.	Tôi không biết rằng Tom đã thấy tôi đi sớm.
Tom says he will do his homework.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà của mình.
The police will arrest Tom.	Cảnh sát sẽ bắt Tom.
I didn't go shopping yesterday.	Tôi đã không đi mua sắm ngày hôm qua.
Tom filed for bankruptcy in 2013.	Tom đã nộp đơn phá sản vào năm 2013.
I told Tom that I would help Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp Mary.
Tom will be at the airport in a few minutes.	Tom sẽ ra sân bay trong vài phút nữa.
Tom said he had to queue for three hours to get these tickets.	Tom nói rằng anh ấy đã phải xếp hàng ba tiếng đồng hồ để mua được những tấm vé này.
You cannot continue like this.	Bạn không thể tiếp tục như thế này.
Did you know Tom would be here?	Bạn có biết Tom sẽ ở đây không?
Tom, are you in there?	Tom, bạn có ở trong đó không?
You didn't give me what I wanted.	Bạn đã không cho tôi những gì tôi muốn.
I'm sick of being called a liar.	Tôi phát ốm vì bị gọi là kẻ nói dối.
Tom will finish the job soon.	Tom sẽ hoàn thành công việc sớm thôi.
Tom fixed everything.	Tom đã sửa mọi thứ.
Tom said the event was a great success.	Tom nói rằng sự kiện này đã thành công tốt đẹp.
I know that Tom is a better driver than Mary.	Tôi biết rằng Tom là người lái xe giỏi hơn Mary.
Tom never realized how lovely Mary was.	Tom chưa bao giờ nhận ra Mary đáng yêu đến nhường nào.
Tom says he hopes he never has to do that again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải làm như vậy nữa.
Both are equally reasonable.	Cả hai đều hợp lý như nhau.
Tom learned French yesterday.	Tom đã học tiếng Pháp hôm qua.
Tom and I sometimes sing together.	Tom và tôi đôi khi hát cùng nhau.
We just cleaned the toilet.	Chúng tôi vừa dọn dẹp nhà vệ sinh.
Tom doesn't buy Mary a birthday present.	Tom không mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom thinks something is wrong.	Tom nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.
I'm sure I can find everything.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể tìm thấy mọi thứ.
Looks like the cat caught the scent of a mouse.	Có vẻ như con mèo đã bắt được mùi của một con chuột.
The air here is very foul.	Không khí ở đây rất hôi.
How does your wife come up with you?	Làm thế nào để vợ của bạn đưa ra với bạn?
The movie that Tom and I watched yesterday was not very interesting.	Bộ phim mà tôi và Tom đã xem ngày hôm qua không thú vị lắm.
What people say is not always true.	Những gì mọi người nói không phải lúc nào cũng đúng.
Some students will not return next semester.	Một số sinh viên sẽ không trở lại vào học kỳ tới.
I like to shower in the morning.	Tôi thích tắm vào buổi sáng.
Tom says the heat doesn't bother him.	Tom nói rằng cái nóng không làm phiền anh ấy.
I know that Tom is a better swimmer than I am.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi.
What time do you meet Tom?	Bạn gặp Tom lúc mấy giờ?
Tom has a child.	Tom có ​​một đứa con.
To stay awake, I may have to drink more coffee.	Để tỉnh táo, tôi có thể phải uống thêm cà phê.
He sighed heavily and walked out into the hallway.	Anh thở dài thườn thượt và đi ra hành lang.
Tom says he likes pizza the way Mary does.	Tom nói rằng anh ấy thích pizza theo cách Mary làm.
I have never seen Tom so upset before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khó chịu như vậy trước đây.
I'm sick and tired of you always parking in my space.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì bạn luôn đậu xe trong không gian của tôi.
I want an apartment with an ocean view.	Tôi muốn một căn hộ có tầm nhìn ra đại dương.
Don't poke your nose into my personal affairs.	Đừng chúi mũi vào chuyện cá nhân của tôi.
I wonder who that woman who kissed Tom was.	Tôi tự hỏi người phụ nữ hôn Tom đó là ai.
We got married in Australia in 2013.	Chúng tôi đã kết hôn tại Úc vào năm 2013.
Tom hopes Mary will be well enough to come to his party.	Tom hy vọng Mary sẽ đủ khỏe để đến bữa tiệc của anh ấy.
Babies have a habit of scratching their backs and biting their nails.	Bé có thói quen gãi lưng và cắn móng tay.
Tom says he's doing it right now.	Tom nói rằng anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom was secretly in contact with Mary.	Tom đã bí mật liên lạc với Mary.
I would be very grateful if you gave me a second chance.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn đã cho tôi cơ hội thứ hai.
Tom saw Mary in the distance.	Tom nhìn thấy Mary ở đằng xa.
No, I'm not complaining.	Không, tôi không phàn nàn.
This disc is not very clean.	Cái đĩa này không sạch lắm.
Tom suspects Mary of lying.	Tom nghi ngờ Mary nói dối.
I went swimming with Tom the other day.	Tôi đã đi bơi với Tom vào ngày hôm kia.
How silly of me to have made the same mistake twice.	Tôi thật ngớ ngẩn khi đã mắc cùng một sai lầm hai lần.
I was googling myself once or twice a month.	Tôi đã tự lên googling một hoặc hai lần một tháng.
What are they rehearsing?	Họ đang diễn tập những gì?
Tom doesn't want anyone to see it.	Tom không muốn ai nhìn thấy nó.
Tom tells Mary that he will be busy on Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ bận vào thứ Hai.
I don't want to play with Tom.	Tôi không muốn chơi với Tom.
I have something to tell you, Tom.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn, Tom.
I am very bright.	Tôi rất sáng sủa.
Do you have a toothache?	Bạn bị đau răng?
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Tom and I had a bad divorce.	Tom và tôi đã có một cuộc ly hôn tồi tệ.
I guess you have a lot of questions.	Tôi đoán bạn có rất nhiều câu hỏi.
Tom has some work to do this afternoon.	Tom có ​​một số việc cần làm chiều nay.
Tom thought ahead.	Tom đã suy nghĩ trước.
Good night, Tom.	Chúc ngủ ngon, Tom.
Tom thinks Mary is stupid.	Tom nghĩ rằng Mary thật ngu ngốc.
I spent a lot of time trying to fix this.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng khắc phục điều này.
What kind of person would do that?	Loại người nào sẽ làm điều đó?
The insider trading scandal has caused a lot of people to lose their businesses.	Vụ bê bối giao dịch nội gián đã khiến rất nhiều người mất việc kinh doanh.
When did Tom agree to help?	Tom đã đồng ý giúp đỡ khi nào?
Mary's stress caused her to ruin her job interview.	Sự căng thẳng của Mary đã khiến cô ấy làm hỏng cuộc phỏng vấn xin việc của mình.
We don't have a TV.	Chúng tôi không có TV.
Tom and Mary are uncomfortable.	Tom và Mary không thoải mái.
Tom had lunch with Mary in the canteen.	Tom đã ăn trưa với Mary trong căng tin.
You look better than me.	Bạn trông đẹp hơn tôi.
Tom and I ate meatloaf for dinner.	Tom và tôi ăn bánh mì thịt cho bữa tối.
Tom was disrespectful, wasn't he?	Tom đã thiếu tôn trọng, phải không?
I don't know anything about this project.	Tôi không biết gì về dự án này.
I will try to get there on time.	Tôi sẽ cố gắng đến đó đúng giờ.
Is there something you are looking for?	Có thứ gì bạn đang tìm kiếm không?
I don't think Tom knows what Mary wants to do tomorrow afternoon.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn làm gì vào chiều mai.
Tom and Mary are graduating tomorrow.	Tom và Mary sẽ tốt nghiệp vào ngày mai.
You know what Tom is capable of, right?	Bạn biết Tom có ​​khả năng gì, phải không?
Tom and Mary want to have children.	Tom và Mary muốn có con.
Keep silent. 	Giữ im lặng.
The baby is sleeping.	Em bé đang ngủ.
Tom and I just wanted to be left alone.	Tom và tôi chỉ muốn được yên.
Why haven't you gone to the police yet?	Tại sao bạn vẫn chưa đi báo cảnh sát?
I have a spare key of my house hidden outside.	Tôi có một chìa khóa dự phòng của ngôi nhà của tôi được giấu bên ngoài.
What did Tom take?	Tom đã lấy gì?
If you don't mind, I'll leave now.	Nếu bạn không phiền, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.
Tom often throws tantrums.	Tom thường xuyên nổi cơn thịnh nộ.
I think it's time for me to call it a day.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải gọi nó là một ngày.
I can't stand Tom's rudeness.	Tôi không thể chịu được sự thô lỗ của Tom.
Tom didn't become a father until he was thirty years old.	Tom đã không trở thành một người cha cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
They have disappeared.	Họ đã biến mất.
I'm busy packing because I'm leaving for France in two days.	Tôi đang bận đóng gói vì hai ngày nữa tôi sẽ đi Pháp.
Tom was murdered.	Tom đã bị sát hại.
I never helped Tom with his homework.	Tôi chưa bao giờ giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom always has to have his own way.	Tom luôn phải có cách riêng của mình.
Tom always does it alone.	Tom luôn làm điều đó một mình.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
Tom looks uneasy.	Tom có ​​vẻ không yên tâm.
Tom couldn't forgive Mary for behaving this way.	Tom không thể tha thứ cho Mary vì đã cư xử như vậy.
Tom wants to know what Mary's last name is.	Tom muốn biết họ của Mary là gì.
Tom doesn't have to decide now.	Tom không phải quyết định ngay bây giờ.
Should I give Tom something to do?	Tôi có nên cho Tom một cái gì đó để làm gì không?
Tom wears a brown leather jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác da màu nâu.
Her broken leg still hasn't healed.	Chân gãy của cô ấy vẫn chưa lành.
Tom put the gun to Mary's head.	Tom dí súng vào đầu Mary.
I don't really want to eat Chinese food tonight.	Tôi không thực sự muốn ăn đồ ăn Trung Quốc tối nay.
This is as good a place to pitch our tent as any other.	Đây là nơi tốt để dựng lều của chúng tôi như bất kỳ nơi nào.
Tom wants to apologize to Mary.	Tom muốn xin lỗi Mary.
I'm glad your home intruders have been caught.	Tôi rất vui vì những kẻ đột nhập vào nhà của bạn đã bị tóm gọn.
I've always liked mountains.	Tôi luôn thích những ngọn núi.
There's something else I have to tell you.	Có điều gì đó khác mà tôi phải nói với bạn.
I don't think Tom knows when Mary will return.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ trở lại.
Tom won't let you do that anymore.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó nữa.
Tom walks to the store to buy some eggs.	Tom đi bộ đến cửa hàng để mua một số quả trứng.
Tom and Mary won't come.	Tom và Mary sẽ không đến.
You told Tom the truth, didn't you?	Bạn đã nói cho Tom biết sự thật, phải không?
You can also stay home when you come to the US.	Bạn cũng có thể ở nhà khi đến Mỹ.
I know that Tom is afraid to do that.	Tôi biết rằng Tom sợ làm điều đó.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
You made Tom do it, didn't you?	Bạn đã bắt Tom làm điều đó, phải không?
Tom says he doesn't think Mary needs to do that anymore.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary cần phải làm như vậy nữa.
Some people say that you shouldn't check your email in the morning.	Một số người nói rằng bạn không nên kiểm tra email của mình vào buổi sáng.
How long have you lived in a suitcase?	Bạn đã sống trong một chiếc vali bao lâu rồi?
Tom has been reorganized.	Tom đã được tổ chức lại.
Tom stuffed the money in his pocket.	Tom nhét tiền vào túi.
Tom lives in the bad part of town.	Tom sống ở khu vực tồi tệ của thị trấn.
Why do you limp?	Tại sao bạn đi khập khiễng?
I parked in the driveway and got out.	Tôi đậu xe trên đường lái xe và ra ngoài.
We may need to stay in Australia longer than we expect.	Chúng tôi có thể cần phải ở Úc lâu hơn chúng tôi dự kiến.
That's not the only reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến Tom không muốn làm điều đó.
You won't walk will you?	Bạn sẽ không đi bộ phải không?
This needs to be exploited from the ground up.	Điều này cần phải được khai thác từ trong trứng nước.
You don't remember Tom?	Bạn không nhớ Tom?
Tom is a fan of the Red Sox.	Tom là một fan hâm mộ của Red Sox.
The boy couldn't find his way out of the maze.	Cậu bé không thể tìm thấy đường ra khỏi mê cung.
The bomb blew Tom's house to pieces. 	Quả bom đã thổi bay ngôi nhà của Tom thành những mảnh vụn.
Fortunately, he was not at home at the time.	May mắn thay, anh ấy không có ở nhà vào thời điểm đó.
Tom was here last week.	Tom đã ở đây tuần trước.
I'm sorry I couldn't see you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể gặp bạn sớm hơn.
Tom died three hours after giving birth.	Tom chết ba giờ sau khi sinh.
I have a date tonight with an ex-girlfriend.	Tôi có một cuộc hẹn tối nay với một người bạn gái cũ.
The military is always recruiting.	Quân đội luôn tuyển dụng.
I thought you might be lonely, so I came with a bottle of wine.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cô đơn, vì vậy tôi đến với một chai rượu.
She doesn't care about sushi.	Cô ấy không quan tâm đến sushi.
I can't wait for summer.	Tôi không thể đợi đến mùa hè.
Tom has a huge retirement fund.	Tom có ​​một quỹ hưu trí rất lớn.
I don't think you need to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải làm điều đó.
I'm tired of your excuses.	Tôi mệt mỏi với những lời bào chữa của bạn.
I am trying to understand you.	Tôi đang cố gắng hiểu bạn.
He received a reasonable salary as a banker.	Anh ta nhận được một mức lương hợp lý như một nhân viên ngân hàng.
Now I should trust my instincts.	Bây giờ tôi nên biết tin vào bản năng của mình.
I know that Tom knows he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I'm happy to do it for Tom.	Tôi rất vui khi làm điều đó cho Tom.
Tom seems to be afraid of everything.	Tom dường như sợ tất cả mọi thứ.
Tom decided to take a chance.	Tom quyết định nắm lấy một cơ hội.
Tom left a message on Mary's answering machine.	Tom để lại tin nhắn trên máy trả lời của Mary.
How many temples and shrines did you visit while in Japan?	Bạn đã đến thăm bao nhiêu ngôi đền và đền thờ khi ở Nhật Bản?
Tom wears black.	Tom mặc đồ đen.
I think you know what I'm talking about.	Tôi nghĩ rằng bạn biết những gì tôi đang nói về.
Mary doesn't like it when Tom takes her for granted.	Mary không thích khi Tom coi cô ấy là điều hiển nhiên.
I think you know Tom already.	Tôi nghĩ bạn biết Tom rồi.
You should seriously consider applying for that job.	Bạn nên xem xét nghiêm túc việc nộp đơn cho công việc đó.
You don't weigh more than me.	Bạn không cân nặng hơn tôi.
Tom says you went camping last weekend.	Tom nói rằng bạn đã đi cắm trại vào cuối tuần trước.
Tom was with all of us last winter.	Tom đã ở với tất cả chúng tôi vào mùa đông năm ngoái.
Tom said Mary is quite good at French.	Tom cho biết Mary khá giỏi tiếng Pháp.
I don't have much to say.	Tôi không có nhiều điều để nói.
Tom made macaroons for everyone.	Tom đã làm bánh hạnh nhân cho mọi người.
Tom learned to play guitar in Boston.	Tom đã học cách chơi guitar ở Boston.
These products were advertised on TV.	Những sản phẩm này đã được quảng cáo trên TV.
You don't need me for this.	Bạn không cần tôi cho điều này.
I think Tom is honest.	Tôi nghĩ Tom thành thật.
Tom was not asked to do it.	Tom không được yêu cầu làm điều đó.
Is Tom obligated to do that?	Tom có ​​nghĩa vụ phải làm điều đó không?
I don't think I'll be able to stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể ngăn Tom làm điều đó.
Although I love doing it, I haven't done it recently.	Mặc dù tôi thích làm điều đó, nhưng tôi đã không làm điều đó gần đây.
Tom would have no other choice.	Tom sẽ không có lựa chọn nào khác.
We are not allowed to do that anymore.	Chúng tôi không được phép làm điều đó nữa.
Looks like you don't care.	Có vẻ như bạn không quan tâm.
Tom was very helpful.	Tom đã rất hữu ích.
It's much bigger than I thought.	Nó lớn hơn nhiều so với tôi nghĩ.
The only person who can stop Tom is me.	Người duy nhất có thể ngăn cản Tom là tôi.
Tom says the situation has gotten out of control.	Tom nói rằng tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát.
How many days did it take you to do it?	Bạn đã mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Tom uses his hands a lot when talking.	Tom sử dụng tay rất nhiều khi nói chuyện.
Tom hasn't been married to Mary for a long time.	Tom chưa kết hôn với Mary được bao lâu.
Yelling about it won't help now. 	La hét về nó sẽ không giúp ích gì bây giờ.
You should do it when it counts.	Bạn nên làm điều đó khi nó được tính.
Well, that cleared things up.	Chà, điều đó đã làm sáng tỏ mọi thứ.
I have learned a lot about you.	Tôi đã học được rất nhiều điều về bạn.
They are doing a wonderful job.	Họ đang làm một công việc tuyệt vời.
Tom is not as direct as me.	Tom không trực tiếp như tôi.
I think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi nghĩ Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom knows Mary said she would do it.	Tom biết Mary nói rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
I just don't know why it happened.	Tôi chỉ không biết tại sao nó lại xảy ra.
I have heard rumors.	Tôi đã nghe tin đồn.
Tom says he will die.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chết.
Tom said some important things.	Tom đã nói một số điều quan trọng.
I don't want a tattoo on my chest.	Tôi không muốn có một hình xăm trên ngực của mình.
I'm on my way to see Tom.	Tôi đang trên đường đến gặp Tom.
Tom said this year was fun.	Tom nói năm nay rất vui.
Tom grilled casserole.	Tom nướng thịt hầm.
I want to meet the director of the company.	Tôi muốn gặp giám đốc của công ty.
You'll be discreet, won't you?	Bạn sẽ kín đáo, phải không?
Tom is that kind of person.	Tom là loại người như vậy.
That hasn't happened to you before, has it?	Điều đó đã không xảy ra với bạn trước đây, phải không?
The last time I went there in Boston was unreasonably hot.	Lần cuối cùng tôi đến đó ở Boston là nóng một cách vô lý.
We need Tom's strength now.	Chúng tôi cần sức mạnh của Tom bây giờ.
Everyone will be fine.	Mọi người sẽ ổn thôi.
They still haven't replied to Tom's letter.	Họ vẫn chưa trả lời thư của Tom.
I received some money from the ATM.	Tôi nhận được một số tiền từ máy ATM.
How many months will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
Tom thinks he might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
I went home and told my wife about work in Boston.	Tôi về nhà và nói với vợ tôi về công việc ở Boston.
I wonder if Tom can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó một mình hay không.
Tom is a cry baby.	Tom là một đứa trẻ hay khóc.
The drug did wonders for his health.	Thuốc đã làm điều kỳ diệu cho sức khỏe của anh ấy.
I can go to Boston the day after tomorrow.	Tôi có thể đến Boston vào ngày mốt.
Tom did it without any problems.	Tom đã làm điều đó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
He makes no effort to accept his daughter's boyfriend.	Ông không nỗ lực để chấp nhận bạn trai của con gái mình.
Tom says he doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
No one wants to come to Boston with you, right?	Không ai muốn đến Boston với bạn, phải không?
I don't think Tom will be thrilled about what happened.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hồi hộp về những gì đã xảy ra.
I think Tom is so fanciful.	Tôi nghĩ rằng Tom thật viển vông.
I wish I could sing as good as Lady Gaga.	Tôi ước mình có thể hát hay như Lady Gaga.
I told Tom where we are.	Tôi đã nói cho Tom biết chúng ta đang ở đâu.
I hope they find Tom alive.	Tôi hy vọng họ tìm thấy Tom còn sống.
Didn't know it was possible to get there by train?	Bạn không biết có thể đến đó bằng tàu hỏa?
Are you sure that's what you want?	Bạn có chắc chắn đó là những gì bạn muốn?
I taught Tom everything he knew.	Tôi đã dạy Tom tất cả những gì anh ấy biết.
Tom could have been happy with Mary.	Tom có ​​thể đã hạnh phúc với Mary.
Promise that you won't tell anyone.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không nói cho ai biết.
I don't think you can sell it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể bán nó.
I'm tired of hearing your complaints.	Tôi mệt mỏi khi nghe những lời phàn nàn của bạn.
Until the teacher appeared, the children were running around in the classroom.	Cho đến khi giáo viên xuất hiện, lũ trẻ đang chạy nhảy trong lớp.
How do you deal with all the noise?	Làm thế nào để bạn đối mặt với tất cả những tiếng ồn?
I know that Tom doesn't know why I don't like doing it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
Tom owes no one.	Tom không nợ ai cả.
Our garden is big and full of flowers.	Khu vườn của chúng tôi lớn và có rất nhiều hoa.
I wonder where Tom was born.	Tôi tự hỏi Tom sinh ra ở đâu.
Who is the captain of this ship?	Thuyền trưởng của con tàu này là ai?
We should give Tom a chance to finish the report.	Chúng ta nên cho Tom một cơ hội để hoàn thành bản báo cáo.
Tom majored in educational psychology.	Tom theo học chuyên ngành tâm lý giáo dục.
Tom is very reliable.	Tom rất đáng tin cậy.
We had a lot of opportunities to do that while we were in Boston.	Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó khi chúng tôi ở Boston.
Maybe we can stop at Tom's.	Có lẽ chúng ta có thể dừng lại ở Tom's.
Tom pretends to be sick.	Tom giả vờ bị ốm.
I don't cry often.	Tôi không thường xuyên khóc.
Tom's parents live in Boston.	Cha mẹ của Tom sống ở Boston.
The findings were repeated many times.	Các phát hiện đã được lặp lại nhiều lần.
We have a signed confession from Tom.	Chúng tôi có lời thú nhận có chữ ký của Tom.
We have enough room here for thirty people.	Chúng tôi có đủ chỗ ở đây cho ba mươi người.
The cashier scans the barcode.	Nhân viên thu ngân quét mã vạch.
I don't think we have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó.
I found someone who can help us.	Tôi đã tìm thấy một người có thể giúp chúng tôi.
Tom said that Mary hesitated to do it.	Tom nói rằng Mary do dự khi làm điều đó.
We haven't had that discussion yet.	Chúng tôi chưa có cuộc thảo luận đó.
Yes, I kissed him. 	Vâng, tôi đã hôn anh ấy.
So what?	Vậy thì sao?
Tom speaks fluent French.	Tom nói thông thạo tiếng Pháp.
That seems like it takes a lot of skill.	Điều đó có vẻ như nó cần rất nhiều kỹ năng.
I'm on fire here.	Tôi đang cháy lên đây.
Mary is my sister.	Mary là em gái của tôi.
I have put the medicine out of the reach of children.	Tôi đã đặt thuốc ngoài tầm với của trẻ em.
I know I'll need to help Tom tomorrow.	Tôi biết tôi sẽ cần giúp Tom vào ngày mai.
Tom didn't wait for us.	Tom đã không đợi chúng tôi.
I'm tired of reading about Tom.	Tôi mệt mỏi khi đọc về Tom.
Are you wondering?	Bạn đang phân vân phải không?
Don't work too hard, OK?	Đừng làm việc quá nhiều, OK?
Tom doesn't want a dog.	Tom không muốn nuôi một con chó.
Tom will need to do it by Monday.	Tom sẽ cần phải làm điều đó trước thứ Hai.
His mother stayed up all night waiting for her son.	Mẹ anh đã thức trắng đêm để đợi con trai.
Tom scowled.	Tom cáu kỉnh.
Tom knows where everyone is.	Tom biết mọi người đang ở đâu.
I don't think Tom knows Mary didn't do it.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã không làm điều đó.
Tom is blinking.	Tom đang chớp mắt.
You don't seem to be as resourceful as Tom.	Bạn có vẻ không được tháo vát như Tom.
Tom knows that I don't care if he comes with us or not.	Tom biết rằng tôi không quan tâm liệu anh ấy có đi cùng chúng tôi hay không.
Tom was laughed out of the room.	Tom đã bị cười ra khỏi phòng.
I was completely ignorant of the whole thing.	Tôi hoàn toàn không biết gì về toàn bộ sự việc.
Tom says he won't come to Mary's party tonight.	Tom nói anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary tối nay.
I highly doubt that Tom would be motivated to do that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
You made it!	Bạn đã làm được!
Tom wants to buy a car, but he can't afford it.	Tom muốn mua một chiếc ô tô, nhưng anh không đủ khả năng.
He insured himself.	Anh ấy tự bảo hiểm cho mình.
Tom is attracting us, isn't he?	Tom đang thu hút chúng ta, phải không?
This is an uphill road.	Đây là một con đường lên dốc.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thắng.
Tom wished Mary would be a little more helpful.	Tom mong Mary sẽ hữu ích hơn một chút.
Tom wanted nothing to do with Mary.	Tom không muốn làm gì với Mary.
Tom is Canadian.	Tom là người Canada.
I passed a message to Tom.	Tôi đã truyền một tin nhắn cho Tom.
It is said that the price will rise again.	Người ta nói rằng giá sẽ tăng trở lại.
Tom wouldn't have come to Australia if he hadn't had to.	Tom đã không đến Úc nếu anh không phải làm vậy.
I want to eat Chinese noodles.	Tôi muốn ăn mì Trung Quốc.
I was annoyed.	Tôi đã khó chịu.
I wonder why Tom doesn't do the same.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy.
I don't usually wear socks.	Tôi không thường đi tất.
Where did Tom buy it?	Tom đã mua nó ở đâu?
The fog was so thick I couldn't see even an inch ahead.	Màn sương dày đặc đến nỗi tôi không thể nhìn thấy dù chỉ một inch phía trước.
I pretended to believe Tom.	Tôi giả vờ tin Tom.
The bag was so heavy that I couldn't carry it by myself.	Cái túi quá nặng khiến tôi không thể tự mình mang được.
I just met Tom last week in Australia.	Tôi vừa gặp Tom tuần trước ở Úc.
She doesn't look like her age.	Cô ấy trông không giống tuổi của cô ấy.
If our prices are too high, people will spend their money elsewhere.	Nếu giá của chúng tôi quá cao, mọi người sẽ tiêu tiền của họ ở nơi khác.
I want to be the first to do it.	Tôi muốn là người đầu tiên làm điều đó.
It won't be enough.	Nó sẽ không đủ.
We needed to stay in Boston for at least three days.	Chúng tôi cần ở lại Boston ít nhất ba ngày.
Illusions are short-lived.	Ảo tưởng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Tom says he will help you do that too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom looks sleepy, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ buồn ngủ, nhưng Mary thì không.
Tom helped me with everything I needed.	Tom đã giúp tôi tất cả những gì tôi cần.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
My parents won't let me go to the concert.	Bố mẹ tôi không cho tôi đi xem concert.
Tom asked me if I had any suggestions.	Tom hỏi tôi nếu tôi có bất kỳ gợi ý nào.
Math is what I'm best at.	Toán học là thứ tôi giỏi nhất.
I know that Tom cannot understand French.	Tôi biết rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
I realized I didn't have enough money to buy everything I needed.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
How do you know that this was not done by a disgruntled employee?	Làm thế nào bạn biết rằng điều này không được thực hiện bởi một nhân viên bất mãn?
I have continued to wait for an eternity.	Tôi đã tiếp tục chờ đợi một cõi vĩnh hằng.
Even Tom couldn't blame Mary for everything.	Ngay cả Tom cũng không thể đổ lỗi cho Mary về mọi thứ.
Tom will be in Boston for three days.	Tom sẽ ở Boston trong ba ngày.
Tom didn't tell anyone he needed to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
You're my age, aren't you?	Bạn bằng tuổi tôi, phải không?
As you know, I don't speak French very well, so I don't want to speak in French.	Như bạn đã biết, tôi nói tiếng Pháp không tốt lắm, vì vậy tôi không muốn diễn thuyết bằng tiếng Pháp.
What game is Tom playing?	Tom đang chơi trò chơi gì?
Tom says he thinks it won't be possible before next Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó trước thứ Hai tuần sau.
There is mold on the bread. 	Có nấm mốc trên bánh mì.
This means we can't eat it anymore.	Điều này có nghĩa là chúng ta không thể ăn nó nữa.
Check your answers with Tom's.	Kiểm tra câu trả lời của bạn với Tom's.
All I had left to eat was some bread and butter.	Tất cả những gì tôi còn lại để ăn là một ít bánh mì và bơ.
It's not something I can do.	Đó không phải là điều mà tôi có thể làm.
You want to be the last to do it, right?	Bạn muốn là người cuối cùng làm điều đó, phải không?
I got my first chance to do it yesterday afternoon.	Tôi có cơ hội đầu tiên để làm điều đó vào chiều hôm qua.
I want Tom to stay away from this place.	Tôi muốn Tom tránh xa nơi này.
Motorists should anticipate traffic delays.	Người lái xe ô tô nên lường trước sự chậm trễ của giao thông.
I wish I hadn't kissed Tom.	Tôi ước rằng tôi đã không hôn Tom.
Tom is afraid of Mary.	Tom sợ Mary.
Is there anything Tom won't do?	Có điều gì Tom sẽ không làm không?
Tom did not have the courage to say goodbye to Mary.	Tom không đủ can đảm để chia tay Mary.
When the police entered the basement, they found Tom tied to a chair with duct tape over his mouth.	Khi cảnh sát bước vào tầng hầm, họ thấy Tom bị trói vào ghế với băng keo trên miệng.
I'm not afraid of growing old.	Tôi không sợ già đi.
Don't like your name?	Bạn không thích tên của bạn?
I hope you are happy now.	Tôi hy vọng bạn đang hạnh phúc bây giờ.
You spilled your coffee.	Bạn đã làm đổ cà phê của bạn.
Have you seen Tom dance?	Bạn đã từng xem Tom nhảy chưa?
You want it.	Bạn muốn nó.
Tom completely trusts Mary.	Tom hoàn toàn tin tưởng Mary.
Don't read books like this.	Đừng đọc những cuốn sách như thế này.
I know you've been to Australia.	Tôi biết bạn đã đến Úc.
Much has changed in the past three years.	Nhiều thứ đã thay đổi trong ba năm qua.
How busy can Tom be?	Tom có ​​thể bận đến mức nào?
Tom promised not to laugh.	Tom hứa sẽ không cười.
I think Tom will cooperate.	Tôi nghĩ Tom sẽ hợp tác.
Tom says he won't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để Mary làm điều đó.
I feel like I'm betraying Tom.	Tôi cảm thấy như tôi đang phản bội Tom.
Should I tell you how I feel?	Tôi có nên cho bạn biết cảm giác của tôi không?
Tom said he was too busy to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để làm điều đó.
Why does Tom need you?	Tại sao Tom cần bạn?
Do you think Tom is the only one who can do that?	Bạn có nghĩ Tom là người duy nhất làm được điều đó?
Tom refused to let Mary leave.	Tom không chịu để Mary rời đi.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên làm gì.
Tom and Mary are probably scared.	Tom và Mary có lẽ đang sợ hãi.
It still doesn't work.	Nó vẫn không hoạt động.
I think I should do it for you.	Tôi nghĩ rằng tôi nên làm điều đó cho bạn.
I know that you are still not satisfied.	Tôi biết rằng bạn vẫn chưa hài lòng.
It is often said that a girl can only get married if she has a dowry.	Người ta thường nói rằng một cô gái chỉ có thể kết hôn nếu cô ấy có của hồi môn.
I don't want to go to church today.	Tôi không muốn đến nhà thờ hôm nay.
You must know I am very lonely.	Bạn phải biết tôi rất cô đơn.
Tom calls me every day.	Tom gọi cho tôi mỗi ngày.
Tom bought a pen.	Tom đã mua một cây bút.
Tom likes to hear himself talk.	Tom thích nghe chính mình nói chuyện.
Tom doesn't think he's breaking any laws.	Tom không nghĩ rằng anh ấy đang vi phạm bất kỳ luật nào.
Tom suddenly flung open the door.	Tom đột ngột bật tung cánh cửa.
At that time I still did not know the truth.	Lúc đó tôi vẫn chưa biết sự thật.
Someone here must know where Tom is.	Ai đó ở đây phải biết Tom ở đâu.
It is a matter of survival.	Đó là vấn đề sống còn.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"How can I know?"	"Sao tôi biết được?"
Tom said he left a message.	Tom nói rằng anh ấy đã để lại một tin nhắn.
I am not a student here. 	Tôi không phải là sinh viên ở đây.
I'm teacher.	Tôi là một giáo viên.
Don't talk to Tom and me.	Đừng nói chuyện với Tom và tôi.
Tom said he tried to do it once.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó một lần.
I forgot you don't like pizza.	Tôi quên bạn không thích pizza.
How long has Tom been here?	Tom đã ở đây bao lâu?
Tom said he will never see me again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp tôi nữa.
I'll have a beer before it heats up.	Tôi sẽ uống bia trước khi nó nóng lên.
Help me sharpen these knives.	Giúp tôi mài những con dao này.
Who's on duty tonight?	Ai trực đêm nay?
I don't need to do it again.	Tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom says he doesn't think Mary should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó một mình.
We did not create it.	Chúng tôi không tạo ra nó.
I gave Tom the key.	Tôi đã đưa cho Tom chìa khóa.
I shouldn't drink that.	Tôi không nên uống thứ đó.
Even if I wanted to, I could never explain what happened in there.	Ngay cả khi tôi muốn, tôi không bao giờ có thể giải thích những gì đã xảy ra trong đó.
Neither Tom nor Mary has very beautiful handwriting.	Cả Tom và Mary đều không có chữ viết tay rất đẹp.
I'm calling security.	Tôi đang gọi bảo vệ.
This restaurant has the best lasagna in town.	Nhà hàng này có món lasagna ngon nhất trong thị trấn.
We have to buy water from Malaysia.	Chúng tôi phải mua nước từ Malaysia.
Tom drives to work three days a week.	Tom lái xe đi làm ba ngày một tuần.
Tom put some flowers on Mary's grave.	Tom đặt một số bông hoa trên mộ của Mary.
Tom continued to be friends with Mary.	Tom tiếp tục bầu bạn với Mary.
Tom put the money in the tip jar.	Tom bỏ tiền vào lọ tiền boa.
Tom wants to eat spaghetti.	Tom muốn ăn mì Ý.
Tom is said to be eating right now.	Tom được cho là đang ăn ngay bây giờ.
I heard that Tom is not very good at it.	Tôi nghe nói rằng Tom không giỏi làm việc đó cho lắm.
Tom did it for free.	Tom đã làm điều đó miễn phí.
The last time I saw Mary, she was wearing a nurse's uniform.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mary, cô ấy mặc đồng phục y tá.
I wish I could buy one of those.	Tôi ước tôi có thể mua một trong những cái đó.
A common mistake among scientists is to mistakenly believe that every problem has a technical solution.	Một lỗi phổ biến đối với các nhà khoa học là nhầm tưởng rằng mọi vấn đề đều có giải pháp kỹ thuật.
Although Tom is quite old, he can still do it quite well.	Mặc dù Tom đã khá lớn tuổi nhưng anh ấy vẫn có thể làm điều đó khá tốt.
Tom is back in Boston.	Tom đã trở lại Boston.
Isn't that blue?	Đó không phải là màu xanh sao?
I know that Tom will do it for you.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I wonder if Tom has actually done that before.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự làm điều đó trước đây chưa.
We have reached our sales target.	Chúng tôi đã đạt được mục tiêu bán hàng của mình.
It may be harder to do than you think.	Nó có thể khó làm hơn bạn nghĩ.
I hope that Tom will fix that soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm sửa được lỗi đó.
No one tried to interfere.	Không ai cố gắng can thiệp.
The shutter is open.	Cửa trập đang mở.
Tom is too lazy to do that.	Tom quá lười biếng để làm điều đó.
Tom would never forgive Mary if she did.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary nếu cô ấy làm vậy.
This magnet is very strong.	Nam châm này rất mạnh.
That bridge is not long.	Cây cầu đó không dài.
Tom told me he likes the rain.	Tom nói với tôi anh ấy thích mưa.
I think Tom doesn't like talking about himself.	Tôi nghĩ Tom không thích nói về bản thân.
Tom will probably be hungry when he gets here.	Tom có ​​lẽ sẽ đói khi đến đây.
Tom has witnessed more than his share of traffic accidents.	Tom đã chứng kiến ​​nhiều hơn những chia sẻ của anh ấy về tai nạn giao thông.
Tom almost died from a heroin overdose.	Tom suýt chết vì dùng quá liều heroin.
One thing that won't change is our prices.	Một điều sẽ không thay đổi là giá của chúng tôi.
It's not cheaper at all.	Nó không rẻ hơn chút nào.
Tom plans to live in Boston for over a year.	Tom dự định sống ở Boston trong hơn một năm.
The longer you stop doing it, the harder it will be for you to do it.	Bạn ngừng làm việc đó càng lâu, bạn càng khó thực hiện nó.
I suspect that Tom wants us to help him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn chúng tôi giúp anh ta.
I know I'm not the only one to do that.	Tôi biết mình không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Don't follow me. 	Đừng đi theo tôi.
I have lost myself.	Tôi đã đánh mất chính mình.
I won't go until tomorrow.	Tôi sẽ không đi cho đến ngày mai.
Tom says I'm the one who should do it.	Tom nói rằng tôi là người nên làm điều đó.
The screen stopped working.	Màn hình ngừng hoạt động.
I didn't realize that Tom was from another country.	Tôi không nhận ra rằng Tom đến từ một đất nước khác.
I must study.	Tôi phải học.
I don't want to work today.	Tôi không muốn làm việc hôm nay.
I know Tom doesn't know why Mary has to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary phải làm vậy.
I'm sorry, but I can't talk to you right now.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói chuyện với bạn bây giờ.
I'm pretty sure Tom won't be here.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không ở đây.
I know that Tom didn't know we had to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi phải làm điều đó.
Were you in Australia at the time?	Lúc đó bạn đang ở Úc phải không?
I think Tom was a bit tired.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hơi mệt mỏi.
Tom almost did it.	Tom gần như đã làm được điều đó.
I'm sure Tom can win.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​thể thắng.
Tom plans to stay here all day.	Tom dự định ở đây cả ngày.
She's too old for you.	Cô ấy quá già so với bạn.
Tom brought three bottles of water.	Tom mang theo ba chai nước.
Tom wants to surprise you by doing it.	Tom muốn làm bạn ngạc nhiên khi làm điều đó.
Just go back to wherever you go.	Chỉ cần quay lại bất cứ nơi nào bạn đến.
My parents won't let me do that.	Bố mẹ tôi sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
Tom complains that Mary never helps him.	Tom phàn nàn rằng Mary không bao giờ giúp anh ta.
Aren't you ashamed?	Bạn không thấy xấu hổ sao?
I read the label very carefully.	Tôi đọc nhãn rất cẩn thận.
Tom is a bit paranoid.	Tom hơi hoang tưởng.
I think you'll be in Boston tonight.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở Boston tối nay.
Tom says he almost always has at least three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy hầu như lúc nào cũng có ít nhất ba trăm đô la trên người.
Tom is a pharmacist.	Tom là một dược sĩ.
My grandfather was an avid stamp collector.	Ông tôi là một người rất thích sưu tập tem.
Tom wants to live close to where he works.	Tom muốn sống gần nơi anh ấy làm việc.
Tom's boss gave him a raise.	Ông chủ của Tom đã tăng lương cho anh ta.
Tom won't do it unless it's not absolutely necessary.	Tom sẽ không làm điều đó trừ khi nó không thực sự cần thiết.
That would be very humiliating.	Điều đó sẽ rất nhục nhã.
I didn't expect you to get here so soon.	Tôi không mong đợi bạn đến đây sớm như vậy.
There's no way Tom will win the race.	Không có cách nào Tom sẽ thắng cuộc đua.
I have served you faithfully.	Tôi đã phục vụ bạn một cách trung thành.
Tom likes to talk about himself.	Tom thích nói về bản thân.
She's as smart as they make them.	Cô ấy thông minh như họ tạo ra chúng.
I eat three eggs and two pieces of toast for breakfast.	Tôi ăn ba quả trứng và hai miếng bánh mì nướng cho bữa sáng.
Tom looks dangerous.	Tom có ​​vẻ nguy hiểm.
I plan to go to Australia next month.	Tôi có kế hoạch đi Úc vào tháng tới.
I told Tom I had nothing to do.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có việc gì phải làm.
Tom wondered why Mary stayed in Boston.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại ở lại Boston.
I was told I shouldn't do it.	Tôi đã được nói rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom is the best man.	Tom là phù rể.
The book Tom was reading was twice as thick as the one Mary was reading.	Cuốn sách Tom đang đọc dày gấp đôi cuốn Mary đang đọc.
Do you think that's a good idea?	Bạn có nghĩ đó là một ý tưởng hay?
I need to take my clothes to the dry cleaners.	Tôi cần mang bộ đồ của mình đến tiệm giặt khô.
Tom didn't have to go to Australia with Mary, but he did.	Tom không phải đi Úc với Mary, nhưng anh ấy đã làm.
Tom said that he thought Mary would be the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom thinks he heard a car explosion.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng nổ xe hơi.
I didn't know Tom was seeing someone else.	Tôi không biết Tom đang nhìn thấy người khác.
Tom spends more time than anyone.	Tom dành nhiều thời gian hơn bất kỳ ai.
Nothing has changed since then.	Không có gì thay đổi kể từ đó.
I wonder who Tom's French teacher is.	Tôi tự hỏi ai là giáo viên tiếng Pháp của Tom.
I wonder if Tom knows that Mary can't speak French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
There's no telling where they're keeping Tom.	Không có gì cho biết họ đang giữ Tom ở đâu.
I can't wait to talk to Tom.	Tôi nóng lòng được nói chuyện với Tom.
Tom has been living alone since his wife passed away.	Tom đã sống một mình kể từ khi vợ anh qua đời.
Tom seems to only start having fun after Mary leaves the party.	Tom dường như chỉ bắt đầu vui vẻ sau khi Mary rời bữa tiệc.
Tom spends at least three hours a day on his horse.	Tom dành ít nhất ba giờ mỗi ngày trên con ngựa của mình.
Tom is getting better little by little.	Tom đang trở nên tốt hơn từng chút một.
Tom did everything he had to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
Tom was sleeping on the bed, snoring softly.	Tom đang ngủ trên giường, ngáy nhẹ.
I don't know if Tom has seen this movie yet.	Không biết Tom đã xem phim này chưa.
I asked Tom some money.	Tôi đã hỏi Tom một số tiền.
I know Tom wasn't telling the truth.	Tôi biết Tom đã không nói sự thật.
I am a magician.	Tôi là một ảo thuật gia.
Tom said Mary wasn't tempted to do that.	Tom nói Mary không bị cám dỗ để làm điều đó.
We all prepared for the meeting.	Tất cả chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc họp.
Tom has remarried since then.	Tom đã tái hôn kể từ đó.
Tom doesn't want to do that to you.	Tom không muốn làm điều đó với bạn.
Tom doesn't remember that he had to do it.	Tom không nhớ rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom's doctor advised him to quit smoking.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên bỏ thuốc lá.
They have left Tom without life support.	Họ đã khiến Tom không được hỗ trợ cuộc sống.
I think Tom and Mary are both trying to lose weight.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đang cố gắng giảm cân.
What's in it for us?	Có gì trong đó cho chúng tôi?
He was visiting some old friends during his vacation to New York.	Anh ấy đã ghé thăm một số người bạn cũ trong chuyến đi nghỉ tới New York.
Tom will be working in Boston next year.	Tom sẽ làm việc ở Boston vào năm tới.
I don't know what Tom is cooking.	Tôi không biết Tom đang nấu món gì.
Tom told Mary that he would wait.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ đợi.
Let's categorize these books by subject.	Hãy phân loại những cuốn sách này theo chủ đề.
Tom used to own a lot of land.	Tom từng sở hữu rất nhiều đất đai.
I was about to leave when the phone rang.	Tôi định đi thì chuông điện thoại reo.
Tom can't control his emotions.	Tom không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
I showed Tom my picture.	Tôi đã cho Tom xem bức tranh của tôi.
Do you think there is any chance that Tom could come?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom có ​​thể đến không?
Tom was at home all day yesterday.	Tom đã ở nhà cả ngày hôm qua.
Tom is a much better liar than Mary.	Tom là một kẻ nói dối giỏi hơn Mary nhiều.
I need to get something out of the car.	Tôi cần lấy thứ gì đó ra khỏi xe.
I think Tom died last year in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết năm ngoái ở Boston.
That's not the main reason why Tom needed to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom cần làm như vậy.
Both Tom and I missed school last week.	Cả tôi và Tom đều nghỉ học cả tuần trước.
Tom says he saves a lot of money by buying in bulk.	Tom nói rằng anh ấy tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng cách mua số lượng lớn.
Tom likes to humiliate people.	Tom thích làm nhục mọi người.
He convinced his report.	Anh ấy đã thuyết phục báo cáo của mình.
Tom said he didn't want to eat that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn món đó.
"What foreign language are you studying?" 	"Bạn đang học ngoại ngữ nào?"
"I'm learning French."	"Tôi đang học tiếng Pháp."
Tom told me that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I am entering a new business.	Tôi đang tham gia vào một công việc kinh doanh mới.
I know that Tom is the only one who knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I think he can get along with his neighbours.	Tôi nghĩ anh ấy có thể hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
Your breakfast is ready. 	Bữa sáng của bạn đã sẵn sàng.
Don't let it get cold.	Đừng để lạnh.
Tom says Mary only does it in the morning.	Tom nói Mary chỉ làm việc đó vào buổi sáng.
Tom should know that by now.	Tom nên biết điều đó ngay bây giờ.
That's why we won't tell Tom.	Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không nói với Tom.
I don't need to call Tom. 	Tôi không cần gọi cho Tom.
I wrote him an email last night.	Tôi đã viết cho anh ấy một email đêm qua.
Tom is a very old friend of mine.	Tom là một người bạn rất cũ của tôi.
I know Tom can't do that.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó.
We are in a dark alley.	Chúng ta đang ở trong một con hẻm mù mịt.
Tom is living without rent in a small house not too far from us.	Tom đang sống không tiền thuê nhà trong một ngôi nhà nhỏ cách chúng tôi không quá xa.
I don't think so at all.	Tôi không nghĩ vậy chút nào.
Tom has been playing tennis a lot lately.	Tom đã chơi quần vợt rất nhiều gần đây.
Windsurfing is fun.	Lướt ván buồm rất thú vị.
Tom says he thinks Mary needs to do it before John gets here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó trước khi John đến đây.
I changed my clothes already.	Tôi đã thay quần áo rồi.
I didn't think you got here so quickly.	Tôi không nghĩ rằng bạn đến đây nhanh như vậy.
It was not easy to marry Tom.	Thật không dễ dàng để kết hôn với Tom.
Do I need more dental work?	Tôi có cần làm thêm nha khoa không?
Tom was there all night.	Tom đã ở đó cả đêm.
I think we are all missing something.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đang thiếu một cái gì đó.
I hope Tom can learn how to do that.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể học cách làm điều đó.
We need to be quick if we want to get there in time.	Chúng ta cần phải nhanh chóng nếu chúng ta muốn đến đó kịp thời.
I thought I told you it had to be kept a secret.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn điều đó phải được giữ bí mật.
We cannot start our car.	Chúng tôi không thể bắt đầu xe của chúng tôi.
Tom admitted that he wasn't really hurt.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không thực sự bị thương.
That's what makes you special.	Đó là điều khiến bạn trở nên đặc biệt.
I can love you again.	Tôi có thể yêu bạn lần nữa.
Tom said that Mary thought he might not have to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary are both ambitious.	Tom và Mary đều có tham vọng.
I don't think Tom knows what time the party will start.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mấy giờ bữa tiệc sẽ bắt đầu.
I asked Tom what happened, but he didn't tell me.	Tôi hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ấy không nói với tôi.
You need to put some ice on your ankle to reduce swelling.	Bạn cần chườm một ít đá lên mắt cá chân để giảm sưng.
I won't ask you to sing.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn hát.
You are part of this.	Bạn là một phần của điều này.
Let's see what Tom is doing.	Hãy xem Tom đang làm gì.
Even though I didn't want to, I went there because I had to.	Mặc dù tôi không muốn, tôi đã đến đó vì tôi phải làm.
Tom asked Mary some stupid questions.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi ngu ngốc.
Tom can do it here.	Tom có ​​thể làm điều đó ở đây.
Tom talked nonstop for an hour.	Tom đã nói chuyện không ngừng nghỉ trong cả giờ đồng hồ.
Tom brews beer as a hobby.	Tom nấu bia như một thú vui.
If I remember correctly, Boston is beautiful at this time of year.	Nếu tôi nhớ không lầm, Boston rất đẹp vào thời điểm này trong năm.
Where's the black cat?	Con mèo đen đâu?
The moon is unusually beautiful tonight.	Đêm nay trăng đẹp lạ thường.
Tom eats any vegetables except cabbage.	Tom ăn bất kỳ loại rau nào ngoại trừ bắp cải.
He couldn't keep his promise to his father.	Anh không thể thực hiện lời hứa với cha mình.
I may not go to Australia with you on Monday.	Tôi có thể không đi Úc với bạn vào thứ Hai.
There's no reason to do that.	Không có lý do gì để làm điều đó.
Acids react with metals.	Axit tác dụng với kim loại.
Don't you know Tom would be very upset if he saw you kissing Mary?	Bạn không biết Tom sẽ rất khó chịu nếu anh ấy nhìn thấy bạn hôn Mary sao?
Tom says that he hopes that he and Mary can travel together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy và Mary có thể đi du lịch cùng nhau.
They treated us to dinner last night.	Họ đã chiêu đãi chúng tôi trong bữa tối qua.
I greet Tom with open arms.	Tôi chào đón Tom với vòng tay rộng mở.
You should bring an umbrella in case it rains.	Bạn nên mang theo ô trong trường hợp trời mưa.
I will do it next summer.	Tôi sẽ làm điều đó vào mùa hè tới.
I am not a rude person.	Tôi không phải là một kẻ thô lỗ.
Tom told me he didn't cry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không khóc.
Tom got up and went to the bar.	Tom đứng dậy và đi đến quầy bar.
Tom has to go back to Australia.	Tom phải trở lại Úc.
Tom did not expect to be asked to speak.	Tom không mong đợi được yêu cầu diễn thuyết.
I don't understand why I have to be there.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải ở đó.
This is the first time I've seen someone do this.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm như vậy.
Tom is a good actor.	Tom là một diễn viên giỏi.
Tom was the only one wearing a vest.	Tom là người duy nhất mặc vest.
Tom strongly advised Mary not to do that.	Tom hết sức khuyên Mary không nên làm vậy.
I've known Tom since high school.	Tôi biết Tom từ thời trung học.
I made Tom angry.	Tôi đã làm Tom tức giận.
I know Tom is much smarter than me.	Tôi biết Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
I wonder how many people visit Boston each year.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đến thăm Boston mỗi năm.
I don't know many people here.	Tôi không biết nhiều người ở đây.
When was the last time you had a stomach ache?	Lần cuối cùng bạn bị đau bụng là khi nào?
I wish I could tell Tom all about it.	Tôi ước tôi có thể nói cho Tom biết tất cả về điều đó.
Is there something special you are looking for?	Có điều gì đó đặc biệt mà bạn đang tìm kiếm không?
Tom died with a smile on his face.	Tom chết với một nụ cười trên môi.
I'm not participating in the conversation.	Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện.
We have to go.	Chúng ta phải đi.
I know we should try to help Tom.	Tôi biết chúng ta nên cố gắng giúp Tom.
You stay here. 	Bạn ở lại đây.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
Tom deserves to be fired.	Tom xứng đáng bị sa thải.
I wish I could do more to help.	Tôi ước mình có thể làm được nhiều việc hơn để giúp đỡ.
Tom is always alone.	Tom luôn ở một mình.
Police officers installed surveillance cameras outside Tom's office.	Các nhân viên cảnh sát đã lắp đặt camera giám sát bên ngoài văn phòng của Tom.
I don't want to have to hurt you, but if you get in my way, I won't have a choice.	Tôi không muốn phải làm tổn thương bạn, nhưng nếu bạn cản đường tôi, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác.
Tom couldn't catch the mouse.	Tom không thể bắt được con chuột.
I was a bit surprised when Tom said he would do it.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is past his prime.	Tom đã qua thời kỳ đỉnh cao.
All of these vegetables are grown locally.	Tất cả những loại rau này đều được trồng tại địa phương.
The dog follows its owner, wagging its tail.	Con chó đi theo chủ, vẫy đuôi.
It was very dark in Tom's room.	Trong phòng của Tom rất tối.
Tom wants to live in Australia with his grandparents.	Tom muốn sống ở Úc với ông bà ngoại.
I need to make sure your leg isn't broken.	Tôi cần chắc chắn rằng chân của bạn không bị gãy.
The courtroom was packed.	Phòng xử án chật cứng.
I know Tom as a fast swimmer.	Tôi biết Tom là người bơi nhanh.
I should talk to Tom.	Tôi nên nói chuyện với Tom.
Tom quit for us.	Tom đã nghỉ việc cho chúng tôi.
I have a feeling you have something else in mind.	Tôi có cảm giác bạn có một cái gì đó khác trong tâm trí.
How did you sprain your ankle?	Làm thế nào bạn bị bong gân mắt cá chân của bạn?
I heard Tom broke up all night.	Tôi nghe nói Tom đã chia tay cả đêm.
Tom is angry that Mary ignored him.	Tom tức giận vì Mary đã phớt lờ anh ta.
I have nothing to do here.	Tôi không có gì để làm ở đây.
Tom knew what Mary was up to.	Tom biết Mary định làm gì.
I think you did a good job.	Tôi nghĩ rằng bạn đã làm một công việc tốt.
Tom groped in the dark.	Tom lần mò trong bóng tối.
I will stay here and study.	Tôi sẽ ở lại đây và học tập.
I don't want to waste any time.	Tôi không muốn mất bất kỳ thời gian nào.
You wouldn't expect Tom to do that, would you?	Bạn không mong đợi Tom làm điều đó, phải không?
Tom did a terrible thing.	Tom đã làm một điều kinh khủng.
Tom likes Swiss cheese.	Tom thích pho mát Thụy Sĩ.
Tom ordered enough food to feed an army.	Tom đã đặt mua đủ lương thực để nuôi cả một đội quân.
Tom would be so sorry he did that.	Tom sẽ rất xin lỗi vì anh ấy đã làm điều đó.
Tom didn't know what to do with it.	Tom không biết phải làm gì với nó.
Tom looks interesting.	Tom có ​​vẻ thú vị.
Anyway, Tom doesn't belong here.	Dù sao thì Tom cũng không thuộc về đây.
The sink is made of granite.	Chậu rửa được làm bằng đá granit.
What did you not tell us that you are not well?	Điều gì bạn đã không nói với chúng tôi rằng bạn không được khỏe?
Tom is very energetic.	Tom rất hoạt bát.
Doctors have discovered some amazing facts.	Các bác sĩ đã phát hiện ra một số sự thật đáng kinh ngạc.
I know Tom doesn't know that he'll never be able to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
We're done talking about Tom.	Chúng ta đã nói xong về Tom.
Tom wants to continue working here.	Tom muốn tiếp tục làm việc ở đây.
Tom says he even eats insects.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí còn ăn côn trùng.
Tom went to a pool party.	Tom đã đến một bữa tiệc bể bơi.
I gave that to Tom.	Tôi đã đưa cái đó cho Tom.
What are you doing in my office?	Bạn đang làm gì trong văn phòng của tôi?
Do you really think Tom is stressed?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang căng thẳng?
Tom bought ammo for his rifle.	Tom đã mua đạn cho khẩu súng trường của mình.
He swims well.	Anh ấy bơi giỏi.
You don't need to know why.	Bạn không cần biết tại sao.
Tom should ask us for help.	Tom nên yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
Tom claims he can bend spoons with his mind.	Tom khẳng định anh có thể bẻ cong thìa bằng trí óc.
Tom never did that to me.	Tom chưa bao giờ làm điều đó với tôi.
Tom can't find them.	Tom không thể tìm thấy chúng.
Tom told me he was very strong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất mạnh mẽ.
Everyone was terrified.	Mọi người đều kinh hoàng.
Tom is the one who caught the mouse.	Tom là người đã bắt được con chuột.
He claims to have visions from God.	Anh ta tuyên bố có những linh ảnh từ Chúa.
We all know that Tom can't swim as well as Mary.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không thể bơi giỏi như Mary.
The first three students arrived about thirty minutes ago.	Ba học sinh đầu tiên đã đến khoảng ba mươi phút trước.
Tom doesn't need to come to my office.	Tom không cần đến văn phòng của tôi.
Tom ran to the corner to send a letter.	Tom chạy đến góc tường để gửi một lá thư.
Now I am quite satisfied.	Bây giờ tôi khá hài lòng.
I am happy to help.	Tôi rất vui khi được giúp đỡ.
I'm not sure it's wise for you to do it.	Tôi không chắc bạn làm điều đó là khôn ngoan.
Police set up a divider on the road.	Cảnh sát dàn ra một dải phân cách trên đường.
Mary wants a balanced lifestyle.	Mary muốn có một lối sống cân bằng.
We hope we have it done by the end of October.	Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10.
There was no doubt in my mind that Tom was the one who stole my motorbike.	Trong đầu tôi không còn nghi ngờ gì nữa rằng Tom chính là người đã lấy trộm chiếc xe máy của tôi.
I am pessimistic.	Tôi bi quan.
I hope Tom is not pessimistic.	Tôi hy vọng Tom không bi quan.
She went to Takasu's clinic.	Cô đến phòng khám Takasu.
I teach French to Tom.	Tôi dạy tiếng Pháp cho Tom.
What's the risk?	Có gì rủi ro?
Tom said that Mary knew John might not need to do it this year.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không cần làm điều đó trong năm nay.
Tom wants to come to Australia with us.	Tom muốn đến Úc với chúng tôi.
He was caught reading manga in class.	Anh ấy bị bắt gặp đang đọc truyện tranh trong lớp.
I wonder if Tom thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta cần làm điều đó hay không.
Tom is too old for Mary.	Tom quá già so với Mary.
Tom says he will be back soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm quay lại.
Tom had trouble admitting that he was wrong.	Tom gặp khó khăn khi thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
I know Tom is not a good carpenter.	Tôi biết Tom không phải là một thợ mộc giỏi.
Who did Tom swim with?	Tom đã bơi với ai?
I think you're living with Tom.	Tôi nghĩ bạn đang sống với Tom.
Tom always seems to be in a bad mood.	Tom dường như luôn có tâm trạng tồi tệ.
Tom quickly gave up the idea.	Tom nhanh chóng từ bỏ ý định.
Do you like thunderstorms?	Bạn có thích giông bão không?
I know that you don't care.	Tôi biết rằng bạn không quan tâm.
Tom is making cakes on his motorbike.	Tom đang làm bánh trên chiếc xe máy của mình.
I do not believe that is the truth.	Tôi không tin đó là sự thật.
Tom never does anything unless I tell him.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì trừ khi tôi nói với anh ấy.
Tom is still young enough to do that.	Tom vẫn còn đủ trẻ để làm điều đó.
Tom says he thinks you are stupid.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn thật ngu ngốc.
Give me the mic.	Đưa mic cho tôi.
I suppose we could go to Australia with you.	Tôi cho rằng chúng tôi có thể đến Úc với bạn.
I am not a problem solver.	Tôi không phải là người giải quyết vấn đề.
Tom knows why Mary agreed to do it.	Tom biết tại sao Mary đồng ý làm điều đó.
If you go to the party, I think you will have a good time.	Nếu bạn đi dự tiệc, tôi nghĩ bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom and Mary talked for at least an hour.	Tom và Mary đã nói chuyện ít nhất một giờ.
Tom is in jail for something he didn't do.	Tom đang ở trong tù vì điều gì đó mà anh ấy đã không làm.
In the first place, it's too expensive, and in the second, I don't like it.	Ở vị trí đầu tiên, nó quá đắt, và ở vị trí thứ hai, tôi không thích nó.
Let's do what Tom wants us to do.	Hãy làm những gì Tom muốn chúng ta làm.
Only three of the twelve islands are inhabited.	Chỉ có ba trong số mười hai hòn đảo là có người sinh sống.
Tom didn't know what was wrong with Mary.	Tom không biết Mary có chuyện gì.
Tom has an amazing track record.	Tom có ​​một thành tích đáng kinh ngạc.
I am a very careful person.	Tôi là một người rất cẩn thận.
Tom always says good things about you.	Tom luôn nói những điều tốt đẹp về bạn.
Although he is smart, he is not wise.	Mặc dù anh ta thông minh, anh ta không khôn ngoan.
If you can survive this, then you can survive anything.	Nếu bạn có thể sống sót qua điều này, thì bạn có thể tồn tại bất cứ thứ gì.
How do you really feel, Tom?	Bạn thực sự cảm thấy thế nào, Tom?
It probably wouldn't be expensive to do that.	Nó có lẽ sẽ không tốn kém để làm điều đó.
There's nothing I can do for Tom.	Tôi không thể làm được gì cho Tom.
I know all three of Tom's brothers.	Tôi biết cả ba anh em của Tom.
Tom was determined to continue his support for as long as he could.	Tom đã quyết tâm tiếp tục hỗ trợ của mình cho đến khi nào có thể.
I'm back online.	Tôi đã trực tuyến trở lại.
Tom couldn't sleep, so he got out of bed and went to the kitchen to get something to eat.	Tom không thể ngủ được, vì vậy anh ấy rời khỏi giường và đi vào bếp để kiếm một cái gì đó để ăn.
I don't feel like doing that tonight.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó tối nay.
"What's your name?" 	"Bạn tên là gì?"
"My name is Tom."	"Tên tôi là Tom."
Tom doesn't have any symptoms.	Tom không có bất kỳ triệu chứng nào.
It's Tom's favorite French word.	Đó là từ tiếng Pháp yêu thích của Tom.
Tom was not amused.	Tom không thích thú.
You should talk to Tom and let him know how you feel.	Bạn nên nói chuyện với Tom và cho anh ấy biết cảm giác của bạn.
Tom couldn't stop hiccuping.	Tom không thể ngừng nấc.
Tom is wearing a plaid jacket today.	Hôm nay Tom mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc.
I don't want to read anything else.	Tôi không muốn đọc bất cứ điều gì khác.
I can't believe Tom walked here from his house.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đi bộ đến đây từ nhà của anh ấy.
Tom bought some cheap reading glasses at the local pharmacy.	Tom đã mua một số kính đọc sách giá rẻ ở hiệu thuốc gần nhà.
I just get bored.	Tôi chỉ thấy chán.
Mary is interested in politics.	Mary quan tâm đến chính trị.
Don't peek.	Đừng nhìn trộm.
Did Tom do the right thing?	Tom có ​​làm đúng không?
Tom and Mary talked about how they should handle the situation.	Tom và Mary đã nói về cách họ nên xử lý tình huống.
Tom has left.	Tom đã rời đi.
He didn't know how many of them needed help.	Anh không biết có bao nhiêu người trong số họ cần giúp đỡ.
I think I forgot to tell Tom that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên nói với Tom điều đó.
You like red wine, don't you?	Bạn thích rượu vang đỏ, phải không?
I'll ask Tom to cut the grass for you.	Tôi sẽ nhờ Tom cắt cỏ cho bạn.
I don't have a number.	Tôi không có số.
Tom goes to work by bus.	Tom đi làm bằng xe buýt.
You're sitting in Tom's chair, aren't you?	Bạn đang ngồi trên ghế của Tom, phải không?
It's good, but it's not good enough.	Nó tốt, nhưng nó không đủ tốt.
I am not responsible for what Tom did.	Tôi không chịu trách nhiệm về những gì Tom đã làm.
Tom wants to move out and find a place of his own.	Tom muốn chuyển ra ngoài và tìm một nơi ở của riêng mình.
We think Tom will be back soon.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại sớm.
Everyone thought Tom went to Australia.	Mọi người đều nghĩ Tom đã đến Úc.
I focused my attention on the lecture.	Tôi tập trung chú ý vào bài giảng.
Tom won't say no.	Tom sẽ không nói không.
What worse could happen?	Điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra?
What Tom did made Mary angry.	Những gì Tom làm đã khiến Mary tức giận.
Isn't Tom the boss?	Tom không phải là ông chủ sao?
This is what Tom will do.	Đây là những gì Tom sẽ làm.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể làm được điều đó.
Don't fool yourself.	Đừng tự lừa mình.
Tom believes Mary is the one who stole his bicycle.	Tom tin rằng Mary là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
Tom is very creative.	Tom rất sáng tạo.
I didn't go fishing today.	Tôi đã không đi câu cá hôm nay.
I think Tom blocked me.	Tôi nghĩ Tom đã chặn tôi.
Tom has a personal website.	Tom có ​​một trang web cá nhân.
Tom probably doesn't know where Mary plans to go on vacation.	Tom có ​​lẽ không biết Mary dự định đi nghỉ hè ở đâu.
We go into the forest to look for insects.	Chúng tôi đi vào rừng để tìm côn trùng.
I don't play golf.	Tôi không chơi gôn.
Tom acted out of fear.	Tom đã hành động vì sợ hãi.
Tom pretends that he doesn't know Much.	Tom giả vờ rằng anh ấy không biết Nhiều.
Are you sure that it was yesterday that Tom did it?	Bạn có chắc rằng chính ngày hôm qua Tom đã làm điều đó?
I think Tom can wait for us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đợi chúng ta.
I don't think we will win.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng.
If Tom is here, you don't have to worry.	Nếu Tom ở đây, bạn không cần phải lo lắng.
Anything else would be a miracle.	Bất cứ điều gì khác sẽ là một phép lạ.
I don't think it would be a good idea to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay khi làm điều đó.
Tom often flirts with the girls he works with.	Tom thường tán tỉnh những cô gái mà anh ta làm việc cùng.
You don't even know the real me.	Bạn thậm chí không biết con người thật của tôi.
Tom likes to swim in the summer.	Tom thích bơi vào mùa hè.
I thought Tom would do it yesterday.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
I don't know anyone there except Tom.	Tôi không biết ai ở đó ngoại trừ Tom.
Tom has whiten his teeth.	Tom đã làm trắng răng.
This list is not exhaustive.	Danh sách này không đầy đủ.
The difference between Earth and other planets is that Earth has water.	Sự khác biệt giữa Trái đất và các hành tinh khác là Trái đất có nước.
Do you know why Tom left Boston?	Bạn có biết tại sao Tom rời Boston không?
Tom was desperate to fit in.	Tom đã tuyệt vọng để hòa nhập.
Why would Tom want to do that?	Tại sao Tom lại muốn làm điều đó?
Tom just wore his birthday suit.	Tom chỉ mặc bộ đồ sinh nhật của mình.
Who is ultimately responsible for this?	Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng về việc này?
I am trying to conduct an investigation.	Tôi đang cố gắng tiến hành một cuộc điều tra.
I don't need to do it alone.	Tôi không cần phải làm điều đó một mình.
Don't contradict me.	Đừng mâu thuẫn với tôi.
Will Tom come with us?	Tom sẽ đi với chúng ta chứ?
Tom did not expect to find anything.	Tom không mong đợi để tìm thấy bất cứ điều gì.
There is always something wrong with that.	Luôn luôn có một cái gì đó sai với điều đó.
I'm a bit lazy.	Tôi hơi lười biếng.
I know you want to go back to Boston.	Tôi biết bạn muốn trở lại Boston.
My girlfriend works at a language school and loves it.	Bạn gái tôi làm việc tại một trường ngoại ngữ và rất yêu thích nó.
Will Tom come to Boston with you?	Tom sẽ đến Boston với bạn chứ?
You won't need a gun.	Bạn sẽ không cần súng.
It's not cold in the house.	Trong nhà không lạnh.
I am the one who did it.	Tôi là người đã làm điều đó.
Tom has nightmares almost every night.	Tom gặp ác mộng hầu như mỗi đêm.
Tom wanted to try something different.	Tom muốn thử làm điều gì đó khác biệt.
The police collected a lot of evidence against him.	Cảnh sát đã thu thập rất nhiều bằng chứng chống lại anh ta.
I'm not sure what I should do.	Tôi không chắc mình nên làm gì.
Tom was not happy at all.	Tom không vui chút nào.
I think it is safe to do that.	Tôi nghĩ rằng nó là an toàn để làm điều đó.
I was not smart at school.	Tôi không thông minh ở trường.
Tom gives me something similar for Christmas every year.	Tom tặng tôi một thứ tương tự vào dịp Giáng sinh hàng năm.
Tom's comment made Mary feel uncomfortable.	Nhận xét của Tom khiến Mary cảm thấy khó chịu.
When I was traveling from Australia to New Zealand, I met a nice girl on the plane.	Khi tôi đi du lịch từ Úc đến New Zealand, tôi gặp một cô gái tốt trên máy bay.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
Being too generous is his biggest fault.	Quá hào phóng là lỗi lớn nhất của anh ấy.
We all look forward to seeing you and your family.	Tất cả chúng tôi đều mong được gặp bạn và gia đình bạn.
Is it safe to eat cockroaches?	Ăn gián có an toàn không?
A real friend wouldn't do that.	Một người bạn thực sự sẽ không làm điều đó.
Tom says I don't look my age.	Tom nói rằng tôi trông không giống tuổi của mình.
Do your parents still allow you to do that?	Cha mẹ của bạn có còn cho phép bạn làm điều đó không?
Tom was thrown off his bike and killed in a hit-and-run accident.	Tom đã bị hất khỏi xe đạp và thiệt mạng trong một vụ tai nạn va chạm và bỏ chạy.
I gave him a ride in my car last night.	Tôi đã cho anh ta đi nhờ xe của tôi đêm qua.
Tom was agitated.	Tom bị kích động.
Tom tore open the envelope.	Tom xé mở phong bì.
Tom sent Mary at least three hundred letters.	Tom đã gửi cho Mary ít nhất ba trăm bức thư.
What temperature will be tomorrow?	Nhiệt độ sẽ là bao nhiêu vào ngày mai?
I passed Tom.	Tôi đã vượt qua Tom.
I still haven't read the message.	Tôi vẫn chưa đọc tin nhắn.
That's the most amazing thing I've ever heard.	Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe.
I didn't know Tom and you were married.	Tôi không biết Tom và bạn đã kết hôn với nhau.
I could stay here all afternoon.	Tôi có thể ở đây cả buổi chiều.
I have made a lot of progress.	Tôi đã tiến bộ rất nhiều.
Tom is very reasonable.	Tom rất hợp lý.
I will not answer that question.	Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó.
I will lend you all the money I have now.	Tôi sẽ cho bạn vay tất cả số tiền tôi có bây giờ.
You do not have to pay in cash.	Bạn không phải trả bằng tiền mặt.
Tom doesn't expect you to do it for him.	Tom không mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom is young enough to do that.	Tom đủ trẻ để làm điều đó.
They are chiseling a statue out of marble.	Họ đang đục một bức tượng từ đá cẩm thạch.
There's no point in going to school if you don't study.	Đến trường cũng chẳng ích gì nếu bạn không học.
I am looking for a temporary job.	Tôi đang tìm một công việc tạm thời.
Tom walked down the dark hallway.	Tom bước xuống hành lang tối.
I've done that.	Tôi đã làm xong việc đó.
I didn't know you were so lonely.	Tôi không biết bạn đã rất cô đơn.
Are you still working as a waiter?	Bạn vẫn đang làm bồi bàn sao?
Tom and I have been friends since we were in kindergarten.	Tom và tôi là bạn từ khi chúng tôi còn học mẫu giáo.
You'd better not let Tom know you enjoyed it.	Tốt hơn hết bạn không nên cho Tom biết bạn rất thích nó.
I have spent time here before.	Tôi đã dành thời gian ở đây trước đây.
I suspect that Tom is the only one who knows Mary's phone number.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người duy nhất biết số điện thoại của Mary.
Tom helps Mary up the stairs.	Tom giúp Mary lên cầu thang.
I look forward to living there.	Tôi mong muốn được sống ở đó.
Someone is waiting for Tom on the porch.	Có ai đó đang đợi Tom ở hiên nhà.
Tom was in a coma for thirty days.	Tom đã hôn mê ba mươi ngày.
Isn't this flower beautiful?	Bông hoa này thật đẹp phải không?
Tom is waiting for someone to help him.	Tom đang đợi ai đó đến giúp anh ấy.
Don't seem annoyed.	Đừng có vẻ khó chịu.
I haven't been to Boston for a long time.	Đã lâu rồi tôi không đến Boston.
I won't give Tom anything.	Tôi sẽ không cho Tom bất cứ thứ gì.
The bathroom is down the hallway.	Phòng tắm ở dưới hành lang.
You didn't know that I had to do it, did you?	Bạn không biết rằng tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom thinks he should do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
Did you know Tom is not Canadian?	Bạn có biết Tom không phải là người Canada?
I think Tom might have something to do with what happened.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể liên quan đến những gì đã xảy ra.
Tom told his parents about what happened.	Tom nói với bố mẹ về những gì đã xảy ra.
Tom wondered what Mary would say.	Tom tự hỏi Mary sẽ nói gì.
Tom looked around to make sure no one was looking at him.	Tom nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình.
Tom told me that he thought Mary used to play the cello.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary từng chơi cello.
Tom is not wearing a yellow tie.	Tom không đeo cà vạt màu vàng.
I can't tell you anything about that.	Tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì về điều đó.
We have faith in Tom.	Chúng tôi có niềm tin vào Tom.
I study math not as difficult as English.	Tôi học toán không khó như tiếng Anh.
Tom and Mary are going to have dinner tonight.	Tom và Mary định đi ăn tối nay.
You'll have to do it alone, right?	Bạn sẽ phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom didn't know what to believe.	Tom không biết phải tin vào điều gì.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
I think Tom will be in Australia next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Úc vào tuần tới.
I'm thinking about dropping out.	Tôi đang nghĩ đến việc bỏ học.
You are the one who trained me.	Bạn là người đã đào tạo tôi.
She fumbled with a piece of paper.	Cô ấy lần mò với một mảnh giấy.
I hope your car is not stolen.	Tôi hy vọng chiếc xe của bạn không bị đánh cắp.
Where is your classroom?	Phòng học của bạn ở đâu?
I really admire Tom.	Tôi rất ngưỡng mộ Tom.
Tom gave Mary exactly what she told him she needed.	Tom đã cho Mary chính xác những gì cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy cần.
Tom ate a piece of cake that Mary baked.	Tom đã ăn một miếng bánh mà Mary nướng.
I'm still thinking about Tom.	Tôi vẫn đang nghĩ về Tom.
This book is one of the poet's finest works.	Cuốn sách này là một trong những tác phẩm hay nhất của nhà thơ.
I love you more than Tom.	Tôi yêu bạn nhiều hơn Tom.
Tom won't get a chance to do that.	Tom sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
I don't think Tom is in the mood to work right now.	Tôi không nghĩ Tom có ​​tâm trạng để làm việc lúc này.
School starts at 8:10 am.	Trường học bắt đầu lúc 8:10 sáng.
Tom says Mary doesn't have to do it today.	Tom nói Mary không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
We are setting up a store in Boston.	Chúng tôi đang thiết lập một cửa hàng ở Boston.
I don't think we were introduced.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã được giới thiệu.
Tom doesn't want to leave Australia.	Tom không muốn rời Úc.
Neither Tom nor Mary ever did it.	Cả Tom và Mary đều chưa từng làm điều đó.
Tom would never forgive Mary for doing that, would he?	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó, phải không?
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
That's my fault. 	Đó là lỗi của tôi.
I didn't pay attention.	Tôi đã không chú ý.
I told Tom I didn't know any other way to do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết cách nào khác để làm điều đó.
You don't seem very happy here.	Bạn có vẻ không hạnh phúc cho lắm ở đây.
It doesn't matter right now.	Nó không quan trọng ngay bây giờ.
Tom wants more space.	Tom muốn có thêm không gian.
Tom couldn't find what he was looking for.	Tom không thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
I'll be back before 2:30.	Tôi sẽ quay lại trước 2:30.
We need to be tough to survive out there.	Chúng ta cần phải cứng rắn để tồn tại ngoài kia.
Tom has lived in Australia for many years.	Tom đã sống ở Úc trong nhiều năm.
Don't deceive us.	Đừng lừa dối chúng tôi.
I'm sure Tom will do it sooner or later.	Tôi chắc rằng sớm muộn gì Tom cũng làm được điều đó.
We got pretty close to being involved in that accident.	Chúng tôi đã tiến khá gần đến việc dính líu đến vụ tai nạn đó.
I almost forgot to tell you the big news.	Tôi gần như quên nói với bạn một tin lớn.
Why don't you rest, Tom?	Tại sao bạn không nghỉ ngơi, Tom?
Why does Tom never win?	Tại sao Tom không bao giờ chiến thắng?
I told you this is where we'll find Tom.	Tôi đã nói với bạn đây là nơi chúng ta sẽ tìm thấy Tom.
Tom doesn't want that to happen again.	Tom không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
Tom is sitting among his friends.	Tom đang ngồi giữa những người bạn của mình.
Mary opened her purse and looked around in it.	Mary mở ví và nhìn xung quanh trong đó.
Tom has been dyeing his hair.	Tom đã được nhuộm tóc của mình.
I don't think you will.	Tôi không nghĩ là bạn sẽ làm được.
I know that Tom will be able to figure out how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách để làm điều đó.
I don't know how to play this game.	Tôi không biết làm thế nào để chơi trò chơi này.
Tom played tennis this morning with Mary.	Tom đã chơi quần vợt sáng nay với Mary.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom really loves children.	Tom thực sự yêu trẻ con.
Does Tom give you a hard time?	Tom có ​​gây khó khăn cho bạn không?
I certainly hope Tom makes it.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ làm được điều đó.
It's hard to find the time to do that.	Thật khó để tìm ra thời gian để làm điều đó.
I am tired today.	Hôm nay tôi hơi mệt.
Almost no one knows it.	Hầu như không ai biết điều đó.
Why don't you want me to go with you?	Tại sao bạn không muốn tôi đi với bạn?
To get a better look at that picture, I wanted to get a little closer.	Để có cái nhìn rõ hơn về bức tranh đó, tôi muốn đến gần hơn một chút.
You find out who your friends are when times are tough.	Bạn tìm ra bạn bè của mình là ai khi thời gian khó khăn.
I only slept three hours last night.	Tôi chỉ ngủ được ba tiếng đêm qua.
Tom tells Mary not to wait because he won't come home until very late.	Tom nói với Mary đừng đợi vì anh ấy sẽ không về nhà cho đến rất muộn.
I don't like to lend money to anyone.	Tôi không thích cho ai mượn tiền.
I sang three of your songs tonight.	Tôi đã hát ba bài hát của mọi người tối nay.
Tom couldn't find it.	Tom không tìm được.
Tom has the right idea.	Tom có ​​ý tưởng đúng.
You know the way, don't you?	Bạn biết đường, phải không?
Tom does nothing but read books.	Tom không làm gì khác ngoài đọc sách.
Did you really see Tom win?	Bạn có thực sự thấy Tom chiến thắng không?
Tom is extremely jealous of Mary's abilities.	Tom vô cùng ghen tị với khả năng của Mary.
One of Tom's pupils is larger than the other.	Một trong những đồng tử của Tom lớn hơn đồng tử còn lại.
I'm still not sure how to do this.	Tôi vẫn không chắc chắn làm thế nào để làm điều này.
Tom tells Mary about his problems.	Tom nói với Mary về những vấn đề của anh ấy.
Tom held onto the rope as long as he could.	Tom giữ chặt sợi dây lâu nhất có thể.
I could ask Tom to do it for you.	Tôi có thể yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
I think I'm happy with this.	Tôi nghĩ rằng tôi hạnh phúc với điều này.
Tom has started doing it once a week.	Tom đã bắt đầu làm điều đó mỗi tuần một lần.
Tom asked me not to do it at school.	Tom yêu cầu tôi không làm điều đó ở trường.
Tom couldn't see what Mary was typing.	Tom không thể nhìn thấy những gì Mary đang gõ.
He was wise enough not to say so.	Anh ấy đã có đủ sự khôn ngoan để không nói như vậy.
Do you know what kind of flower this is?	Bạn có biết đây là loại hoa gì không?
I don't do this for myself.	Tôi không làm điều này cho chính mình.
Tom is going to buy himself a new motorcycle.	Tom sẽ mua cho mình một chiếc mô tô mới.
Tom and I decided not to come.	Tom và tôi đã quyết định không đến.
Does Tom have anything?	Tom có ​​gì không?
I'm only happy when we're together.	Tôi chỉ hạnh phúc khi chúng tôi bên nhau.
Tom can speak French with Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp với Mary.
Your phone is ringing.	Điện thoại của bạn đang đổ chuông.
I have a wooden clothespin.	Tôi có kẹp quần áo bằng gỗ.
Tom was unable to hide his sadness.	Tom đã không thể che giấu nỗi buồn của mình.
Do you mind if I use your desk for a while?	Bạn có phiền nếu tôi sử dụng bàn của bạn một lúc không?
I think Tom's poem is really interesting.	Tôi nghĩ bài thơ của Tom thực sự thú vị.
There's no reason for her to scold you.	Không có lý do gì để cô ấy mắng mỏ bạn.
Tom told me that he thought Mary was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xấu hổ.
Tom told the sailors what happened.	Tom đã nói với các thủy thủ những gì đã xảy ra.
I don't think Tom knows who will help Mary do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
That doesn't really surprise me.	Điều đó không thực sự làm tôi ngạc nhiên.
He is sure that he will pass the next exam.	Anh ấy chắc chắn rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi tiếp theo.
Obviously that was a lie.	Rõ ràng đó là một lời nói dối.
Tom will probably forget.	Tom có ​​lẽ sẽ quên.
I told Tom he shouldn't go to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đến Úc.
Tom thinks Mary is not pleased.	Tom nghĩ Mary không hài lòng.
Mary was my first girlfriend.	Mary là bạn gái đầu tiên của tôi.
Tom said that Mary wanted John to do it.	Tom nói rằng Mary muốn John làm điều đó.
Tom is afraid to walk alone through the forest.	Tom sợ một mình đi bộ qua rừng.
I don't think Tom will be back until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại cho đến ngày mai.
The pumpkins are almost ready to harvest.	Những quả bí ngô gần như đã sẵn sàng để thu hoạch.
Tom eats fish.	Tom ăn cá.
I'm not sure you'll get in touch with Tom.	Tôi không chắc bạn sẽ liên lạc được với Tom.
Tom says he has been forgiven.	Tom nói rằng anh ấy đã được tha thứ.
Don't use his real name.	Đừng sử dụng tên thật của anh ấy.
Tom is being treated for cancer.	Tom đang được điều trị bệnh ung thư.
I hope that it will not snow tomorrow.	Tôi hy vọng rằng ngày mai trời không có tuyết.
I don't need a haircut.	Tôi không cần cắt tóc.
I didn't know that Tom said he would do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom has his reasons.	Tom có ​​lý do của mình.
I think Tom is cheating.	Tôi nghĩ Tom đang gian lận.
Such absurd superstitions are no more.	Những điều mê tín vô lý như vậy không còn nữa.
Have you ever eaten loquat?	Bạn đã bao giờ ăn loquat chưa?
They are related to each other.	Chúng có liên quan đến nhau.
Tom told me where Mary lived.	Tom cho tôi biết Mary sống ở đâu.
I don't know which is better.	Tôi không biết cái nào tốt hơn.
Tom told me that he doesn't like boxing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích quyền anh.
The case received wide public attention.	Vụ việc nhận được sự quan tâm rộng rãi của dư luận.
Tom has denied using steroids.	Tom đã phủ nhận việc sử dụng steroid.
Please show me what you are drawing.	Vui lòng chỉ cho tôi những gì bạn đang vẽ.
I think I try to do too much at a time.	Tôi nghĩ rằng tôi cố gắng làm quá nhiều tại một thời điểm.
I did it today the way I used to.	Tôi đã làm điều đó ngày hôm nay theo cách mà tôi đã từng làm.
Tom is still not sure if he will go or not.	Tom vẫn chưa chắc liệu anh ấy có đi hay không.
Mary is a tomboy.	Mary là một tomboy.
Tom and Mary don't have the time and money to travel.	Tom và Mary không có thời gian và tiền bạc để đi du lịch.
Tom began to pray.	Tom bắt đầu cầu nguyện.
Australia's Great Barrier Reef lost more than half of its coral population between 1995 and 2017.	Rạn san hô Great Barrier của Úc đã mất hơn một nửa quần thể san hô từ năm 1995 đến năm 2017.
Another possibility occurs with Tom.	Một khả năng khác xảy ra với Tom.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
I hope I get invited to Tom's party.	Tôi hy vọng tôi được mời đến bữa tiệc của Tom.
No one seems to know where Tom went.	Dường như không ai biết Tom đã đi đâu.
Tom is meeting a client.	Tom đang gặp một khách hàng.
I don't have any friends here.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào ở đây.
Why am I always the one to do this?	Tại sao tôi luôn là người phải làm điều này?
Don't you want us to take you along?	Bạn không muốn chúng tôi đưa bạn đi cùng sao?
Maybe you want to stay indoors.	Có lẽ bạn muốn ở trong nhà.
Tom again gave me the treatment in silence.	Tom lại cho tôi sự điều trị trong im lặng.
I thought it was Tom, but it was John.	Tôi nghĩ đó là Tom, nhưng đó là John.
This is not a bike that I normally ride.	Đây không phải là chiếc xe đạp mà tôi thường đi.
Tom knows that Mary is scared.	Tom biết rằng Mary đang sợ hãi.
Tom hasn't driven in years.	Tom đã không lái xe trong nhiều năm.
We are a lot sicker now than we were last week.	Bây giờ chúng tôi ốm hơn rất nhiều so với tuần trước.
I don't know what I gave up.	Tôi không biết mình đã từ bỏ điều gì.
Everyone except Tom knows he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Is Tom a good skier?	Tom có ​​phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi không?
Tom doesn't know what he's doing.	Tom không biết anh ấy đang làm gì.
I wonder how much time we've wasted so far.	Tôi tự hỏi cho đến nay chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian.
Do you know any of the men?	Bạn có biết ai trong số những người đàn ông?
Tom watched a scary movie.	Tom đã xem một bộ phim đáng sợ.
They all turned to look at Tom.	Tất cả đều quay lại nhìn Tom.
You must always have enough water.	Bạn phải luôn đủ nước.
That's not too far, right?	Đó không phải là quá xa, phải không?
Tom says that everyone he knows can take care of themselves.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể tự chăm sóc cho họ.
I know that Tom is not much younger than me.	Tôi biết rằng Tom không trẻ hơn tôi nhiều.
I think both of you are crazy.	Tôi nghĩ cả hai bạn đều điên.
Who told you I was going to Australia?	Ai nói với bạn rằng tôi sẽ đến Úc?
Tom's clothes have become too small for him.	Quần áo của Tom đã trở nên quá nhỏ so với anh ta.
Tomorrow is Christmas.	Ngày mai là lễ giáng sinh.
I'm a bit nervous.	Tôi hơi hồi hộp.
I don't watch much TV.	Tôi không xem TV nhiều.
Tom tells everyone that he is afraid.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ.
Hopefully now you will listen to me.	Hy vọng rằng bây giờ bạn sẽ nghe tôi.
I can understand Tom.	Tôi có thể hiểu Tom.
Tom needs some therapy.	Tom cần một số liệu pháp.
I'll try to show Tom how to do it.	Tôi sẽ cố gắng chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I was just trying to get Tom's attention.	Tôi chỉ đang cố thu hút sự chú ý của Tom.
What do owls eat?	Con cú ăn gì?
She has an air conditioner installed in her house.	Cô ấy có một cái máy điều hòa không khí được lắp đặt trong nhà của cô ấy.
Tom forgets Mary's birthday every year.	Tom quên sinh nhật của Mary hàng năm.
I don't know anyone in the room.	Tôi không biết ai trong phòng.
I have read many of his novels in translation.	Tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết của anh ấy trong bản dịch.
I know that Tom can do it faster alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
Any student with an I.D. 	Bất kỳ học sinh nào có I.D.
card has access to the library.	thẻ có quyền truy cập vào thư viện.
Eating too much is bad for our health.	Ăn quá nhiều có hại cho sức khỏe của chúng ta.
Everyone seems to like Tom.	Mọi người có vẻ thích Tom.
I suspect that Tom and Mary are upset.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang khó chịu.
I can't help but hear what Tom tells you.	Tôi không thể không nghe những gì Tom nói với bạn.
How long do you think we can reach the goal?	Bạn nghĩ chúng ta có thể đạt được mục tiêu trong bao lâu?
Tom says he hopes you won't need to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không cần phải làm như vậy.
Tom lived a long way from here.	Tom sống một chặng đường dài kể từ đây.
Tom wants to pierce his nose.	Tom muốn xỏ mũi.
I wish Tom had waited.	Tôi ước gì Tom đã đợi.
Tell me why you don't ask Tom.	Nói cho tôi biết tại sao bạn không hỏi Tom.
I haven't forgotten any of you.	Tôi chưa quên ai trong số các bạn.
Now I am more confident.	Bây giờ tôi tự tin hơn.
Tom knows that Mary doesn't know John will marry Alice.	Tom biết rằng Mary không biết John sẽ kết hôn với Alice.
I know Tom doesn't know why I need to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi cần phải làm điều đó một mình.
The 5% Value Added Tax was introduced in January 2018.	Thuế giá trị gia tăng 5% đã được áp dụng vào tháng 1 năm 2018.
Tom is not with Mary. 	Tom không ở với Mary.
He was with someone else.	Anh ấy đã ở với người khác.
I know Tom doesn't leave the house.	Tôi biết Tom không ra khỏi nhà.
I cannot describe my feelings.	Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình.
I wonder if I should do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên làm điều đó không.
Can you talk to Tom?	Bạn có thể nói chuyện với Tom không?
Tom doesn't have to do it that way.	Tom không cần phải làm theo cách đó.
Tom shook his head silently.	Tom im lặng lắc đầu.
Tom summed up the situation in very few words.	Tom tóm tắt tình huống bằng rất ít từ.
Tom may not understand French.	Tom có ​​thể không hiểu tiếng Pháp.
Did Tom really say this is free?	Tom có ​​thực sự nói điều này là miễn phí?
Make sure Tom stays in bed.	Hãy chắc chắn rằng Tom vẫn ở trên giường.
Are you sure this is not poison?	Bạn có chắc đây không phải là chất độc?
He's under pressure.	Anh ấy chịu áp lực.
This team has not lost a game in three seasons.	Đội bóng này chưa thua trận nào trong ba mùa giải.
Tom's bedroom window was closed.	Cửa sổ phòng ngủ của Tom đã đóng.
Tom says that Mary doesn't care what he does.	Tom nói rằng Mary không quan tâm đến những gì anh ta làm.
I didn't start going bald until I turned thirty.	Tôi đã không bắt đầu bị hói cho đến khi tôi bước sang tuổi ba mươi.
Tom was put in a cell.	Tom bị đưa vào xà lim.
Do you agree with what Tom said?	Bạn có đồng ý với những gì Tom nói không?
Tom needs to make sure he has everything he needs.	Tom cần đảm bảo rằng anh ấy có mọi thứ anh ấy cần.
Tom is in an angry mood.	Tom đang trong tâm trạng tức giận.
How long do crocodiles live?	Cá sấu sống được bao lâu?
Tom knew Mary didn't like it.	Tom biết Mary không thích nó.
I suspect Tom knows something.	Tôi nghi ngờ Tom biết điều gì đó.
Prevention is key.	Phòng ngừa là chính.
I want you to tell Tom that you no longer love him.	Tôi muốn bạn nói với Tom rằng bạn không còn yêu anh ấy nữa.
We will not be able to call you.	Chúng tôi sẽ không thể gọi cho bạn.
Tom released the cat.	Tom thả mèo ra ngoài.
Please don't make me go.	Xin đừng bắt tôi đi.
They finally declared an armistice.	Cuối cùng thì họ cũng tuyên bố đình chiến.
Cook the mushrooms for about three minutes, then add the washed and finely chopped parsley.	Nấu nấm trong khoảng ba phút, sau đó thêm mùi tây đã rửa sạch và thái nhỏ vào.
Tom probably doesn't know the rules.	Tom có ​​lẽ không biết các quy tắc.
Tom watched the other children play.	Tom quan sát những đứa trẻ khác chơi.
Tom didn't hit anyone.	Tom không đánh ai cả.
Looks like Tom isn't very happy.	Có vẻ như Tom không vui lắm.
Tom reminds his mother to get up at 6:30.	Tom nhắc mẹ dậy lúc 6:30.
I'm not sure what to do.	Tôi không chắc mình phải làm gì.
We can't be sure that Tom will do it.	Chúng tôi không thể chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom should tell Mary why John doesn't like her.	Tom nên nói với Mary tại sao John không thích cô ấy.
I'm sure we can work something out.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết được điều gì đó.
Let me know how I can contact Tom.	Hãy cho tôi biết cách tôi có thể liên lạc với Tom.
When we got to the party, almost everyone had already gone home.	Khi chúng tôi đến bữa tiệc, hầu như tất cả mọi người đã về nhà.
Tom didn't know if Mary wanted him to do it or not.	Tom không biết liệu Mary có muốn anh làm điều đó hay không.
I have to wait for Tom's call.	Tôi phải đợi cuộc gọi của Tom.
I'm very honored.	Tôi rất vinh dự.
Tom hasn't seen Mary in a while.	Tom đã không gặp Mary trong một thời gian.
Start your engine.	Bắt đầu động cơ của bạn.
Mary wears red.	Mary mặc màu đỏ.
You should tell Tom that you don't intend to take pictures.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định chụp ảnh.
Please sign this petition.	Vui lòng ký tên vào bản kiến ​​nghị này.
Call Tom and tell him we'll be late.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng chúng ta sẽ đến muộn.
There's certainly a lot of traffic on the road today.	Chắc chắn có rất nhiều phương tiện giao thông trên đường hôm nay.
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
Tom wears a hoodie.	Tom mặc một chiếc áo hoodie.
Tom entered the theater.	Tom bước vào rạp hát.
Tom told me that Mary would probably enjoy doing it.	Tom nói với tôi rằng Mary có thể sẽ thích làm điều đó.
Tom and Mary get drunk together.	Tom và Mary say khướt cùng nhau.
We hope it doesn't come that way.	Chúng tôi hy vọng nó không đến như vậy.
Maybe Tom can get a job at the zoo.	Có lẽ Tom có ​​thể kiếm được một công việc ở sở thú.
Tom promised that he would never make such a mistake again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa.
I'm really impressed with Tom.	Tôi thực sự ấn tượng với Tom.
Although Tom is my neighbor, I rarely see him.	Mặc dù Tom là hàng xóm của tôi, nhưng tôi hiếm khi gặp anh ấy.
Tom knows where Mary is going.	Tom biết Mary sẽ đi đâu.
I was in Australia for three weeks last month.	Tôi đã ở Úc ba tuần vào tháng trước.
If you don't like it, you can leave.	Nếu bạn không thích nó, bạn có thể bỏ đi.
Tom admits that he despises Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta coi thường Mary.
I read French very well.	Tôi đọc rất giỏi tiếng Pháp.
I don't see any bullet holes in the wall.	Tôi không nhìn thấy lỗ đạn nào trên tường.
There is a decoy shop in my neighborhood.	Có một cửa hàng mồi nhử trong khu phố của tôi.
He said he didn't like this.	Anh ấy nói anh ấy không thích điều này.
Tom is no longer at school.	Tom không còn ở trường nữa.
I told Tom what I wanted to buy.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn mua.
They are washing their hands.	Họ đang rửa tay.
I wonder if Tom can help us.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I was the only one who did that.	Tôi là người duy nhất đã làm điều đó.
Tom didn't know why Mary was so mad.	Tom không biết tại sao Mary lại nổi điên như vậy.
Tom is in another room.	Tom đang ở trong một căn phòng khác.
Do you think there's a chance that Tom is actually right?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom thực sự đúng?
Tom is too stupid to understand your jokes.	Tom quá ngu ngốc để hiểu những trò đùa của bạn.
That is usually a good sign.	Đó thường là một dấu hiệu tốt.
I don't think I can afford it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đủ khả năng đó.
Passengers on the ferry were waving to people on the dock.	Các hành khách trên phà đang vẫy tay chào những người trên bến tàu.
Tom goes to bed after midnight.	Tom đi ngủ sau nửa đêm.
I don't sleep well at night.	Tôi không ngủ ngon vào ban đêm.
I don't drink beer often.	Tôi không uống bia thường xuyên.
Tom did not mention the accident to me.	Tom không đề cập đến vụ tai nạn với tôi.
Are you and Tom going to the party tonight?	Bạn và Tom có ​​đi dự tiệc tối nay không?
I know that you were not happy.	Tôi biết rằng bạn đã không hạnh phúc.
Tom really has to do it.	Tom thực sự phải làm điều đó.
I'm the only one here who can't do that.	Tôi là người duy nhất ở đây không thể làm điều đó.
Tom wrote Mary a nasty email.	Tom đã viết cho Mary một email khó chịu.
I used to be unable to do this.	Tôi đã từng không thể làm được điều này.
I think Tom might not be allowed to do that today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
They cheated on Tom.	Họ đã lừa dối Tom.
Tom denied that Mary was the one who told him to do it.	Tom phủ nhận Mary là người đã bảo anh làm điều đó.
I know that Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết rằng Tom trạc tuổi Mary.
I suspect that Tom doesn't want to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
That's exactly what we want to do.	Đó chính xác là những gì chúng tôi muốn làm.
Tom is still weak after a long illness.	Tom vẫn còn yếu sau thời gian dài bị bệnh.
Money has it all. 	Tiền đã có tất cả.
No one touches it.	Không ai chạm vào nó.
Tom and I got everything we wanted.	Tom và tôi có mọi thứ chúng tôi muốn.
Tom is doing this for Mary.	Tom đang làm điều này cho Mary.
Tom knows the truth.	Tom biết sự thật rồi.
He is an aristocrat.	Anh ta là một quý tộc.
Tom seems to be a very nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai rất tốt.
Tom saved Mary's dog from drowning.	Tom đã cứu con chó của Mary khỏi chết đuối.
I think Tom was expecting Mary to ask him to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mong đợi Mary yêu cầu anh ấy làm điều đó.
You better read this.	Tốt hơn bạn nên đọc cái này.
Tom hopes that he will not be deported.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị trục xuất.
I live in Australia.	Tôi sống ở Úc.
Tom couldn't remember who he had to give the package to.	Tom không thể nhớ anh ta phải đưa gói hàng cho ai.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm thế không.
You know Tom probably wouldn't be able to do that, right?	Bạn biết Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó, phải không?
The thighs and shins are connected by a joint called the knee.	Đùi và cẳng chân được nối với nhau bằng một khớp gọi là đầu gối.
You often speak French with your friends, don't you?	Bạn thường nói tiếng Pháp với bạn bè của mình, phải không?
I was shaken.	Tôi đã bị chấn động.
It's really hard to drive on the bumpy roads around here.	Thực sự rất khó để lái xe trên những con đường gập ghềnh quanh đây.
Tom did not send Mary a postcard.	Tom đã không gửi cho Mary một tấm bưu thiếp.
Tom is a very good cartoonist.	Tom là một người vẽ tranh biếm họa rất giỏi.
Tom won't be able to buy everything he wants to buy.	Tom sẽ không thể mua mọi thứ mà anh ấy muốn mua.
Who is taller, you or Tom?	Ai cao hơn, bạn hay Tom?
Don't you understand that Tom looks down on me?	Bạn không hiểu Tom coi thường tôi sao?
Don't just read books. 	Đừng chỉ đọc sách.
Get outside and exercise from time to time.	Thỉnh thoảng hãy ra ngoài trời và tập thể dục.
Can you teach me how to play the ukulele?	Bạn có thể dạy tôi cách chơi đàn ukulele được không?
These pictures were taken by Tom last month.	Những bức hình này được Tom chụp vào tháng trước.
Tom denied seeing Mary.	Tom phủ nhận việc gặp Mary.
Cookie wagged his tail and barked.	Cookie vẫy đuôi và sủa.
Tom has a plan for everything.	Tom có ​​một kế hoạch cho mọi thứ.
I'll ask Tom why he wants me to do that.	Tôi sẽ hỏi Tom tại sao anh ấy muốn tôi làm điều đó.
Tom says he's not single.	Tom nói rằng anh ấy không độc thân.
Tom told me to turn off the radio.	Tom bảo tôi tắt đài.
Tom went back to the cabin.	Tom quay trở lại cabin.
The attackers all had knives in their hands.	Những kẻ tấn công đều có dao trên tay.
Next time, I'll have to do it alone.	Lần sau, tôi sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom didn't pay much attention to what Mary told him.	Tom không để ý lắm đến những gì Mary nói với anh ta.
Tom and I need to learn to communicate better with each other.	Tom và tôi cần học cách giao tiếp với nhau tốt hơn.
All opposed his proposal.	Tất cả đều phản đối đề xuất của anh.
Tom will probably be here this afternoon.	Tom có ​​thể sẽ ở đây vào chiều nay.
Tom is throwing a party next Monday night.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ Hai tới.
Should I do the Heimlich Maneuver?	Tôi có nên thực hiện Heimlich Maneuver không?
Tom is coming to my place tonight.	Tối nay Tom sẽ đến chỗ tôi.
You do not like dumplings?	Bạn có thích bánh bao không?
Tom is a scammer, isn't he?	Tom là một kẻ lừa đảo, phải không?
Tom got an A in school.	Tom đạt điểm A ở trường.
He hasn't actually been to America.	Anh ấy chưa thực sự đến Mỹ.
Tom has some money hidden.	Tom có ​​một số tiền được cất giấu.
We are cautiously optimistic.	Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng.
Tom is not stupid.	Tom không ngốc.
Tom is probably joking.	Tom có ​​lẽ đang nói đùa.
Can you promise me you won't tell Tom?	Bạn có thể hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với Tom không?
You are quite quiet today.	Hôm nay bạn khá im lặng.
I care about your health.	Tôi quan tâm đến sức khỏe của bạn.
You and I both know Tom needs to do it.	Bạn và tôi đều biết Tom cần phải làm điều đó.
Tom and I were both shocked.	Tom và tôi đều bị sốc.
I pawned my guitar so I could pay the rent.	Tôi đã cầm đồ cho cây đàn của mình để có thể trả tiền thuê nhà.
Tom often eats Chinese food.	Tom thường ăn đồ ăn Trung Quốc.
I know that Tom knows why he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao anh ấy không nên làm như vậy.
Did you hear about what happened in Australia yesterday?	Bạn có nghe nói về những gì đã xảy ra ở Úc ngày hôm qua không?
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn không biết mình phải làm gì.
Wine is an alcoholic beverage.	Rượu là một loại đồ uống có cồn.
Tom thinks we don't want to go.	Tom nghĩ rằng chúng tôi không muốn đi.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
That's not the only thing Tom wants.	Đó không phải là điều duy nhất Tom muốn.
I would be grateful if we could discuss it now.	Tôi rất biết ơn nếu chúng ta có thể thảo luận về nó ngay bây giờ.
Tom shows Mary a picture of John.	Tom cho Mary xem một bức ảnh của John.
Tom said he's coming home tonight.	Tom nói anh ấy sẽ về nhà tối nay.
Tom doesn't have to go to school tomorrow.	Ngày mai Tom không cần phải đến trường.
I don't think Tom is a vegetarian.	Tôi không nghĩ Tom là người ăn chay trường.
Did you bring what I asked you to bring?	Bạn có mang theo những gì tôi yêu cầu bạn mang theo không?
I know that guy isn't one of us.	Tôi biết anh chàng đó không phải là một trong số chúng tôi.
I thought you said you were tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã bị cám dỗ để làm điều đó.
I thought I would never see you again.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
Tom says he didn't know Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ làm điều đó.
Lavender is my favorite plant.	Hoa oải hương là loại cây yêu thích của tôi.
I do not go to work today.	Hôm nay tôi không đi làm.
Tom doesn't know who baked the cake.	Tom không biết ai đã nướng bánh.
There is no way you can do that.	Không có cách nào bạn có thể làm điều đó.
Tom quickly buttoned his jacket.	Tom nhanh chóng cài cúc áo khoác.
It's a one-time offer.	Đó là một đề nghị một lần.
Tom doesn't remember actually deciding to do that.	Tom không nhớ thực sự quyết định làm điều đó.
Tom did not believe that Mary would do it.	Tom không tin rằng Mary sẽ làm điều đó.
You don't know if Tom is good at it, do you?	Bạn không biết liệu Tom có ​​giỏi làm việc đó hay không, phải không?
We spent the whole day looking for the keys that Tom lost.	Chúng tôi đã dành cả ngày để tìm kiếm những chiếc chìa khóa mà Tom đã đánh mất.
I think you will love it in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích nó ở Úc.
Tom is lying on the hospital bed.	Tom đang nằm trên giường bệnh.
I don't have the time or energy to do that.	Tôi không có thời gian và năng lượng để làm điều đó.
You should not kill Tom.	Bạn không nên giết Tom.
I had a friend named Tom when I was growing up.	Tôi có một người bạn tên Tom khi tôi lớn lên.
I think Tom works the night shift.	Tôi nghĩ rằng Tom làm việc ca đêm.
Tom wants to be a doctor.	Tom muốn trở thành bác sĩ.
I don't think we should talk about this right now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói về điều này ngay bây giờ.
Did Tom tell Mary what she should do?	Tom có ​​nói cho Mary biết cô ấy nên làm gì không?
Tom knows everyone on his street.	Tom biết mọi người trên đường phố của mình.
Tom was the only one who saw what happened.	Tom là người duy nhất nhìn thấy những gì đã xảy ra.
Is that Mary's real voice or is she lip syncing the song?	Đó là giọng thật của Mary hay cô ấy hát nhép bài hát?
What is the combination?	Sự kết hợp là gì?
Tom didn't know Mary was such a good cook.	Tom không biết Mary là một đầu bếp giỏi như vậy.
I've known Tom his whole life.	Tôi đã biết Tom cả đời anh ấy.
I think Tom would be terrified.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất kinh hoàng.
Remove the price tags before wrapping your gift.	Loại bỏ các thẻ giá trước khi gói quà của bạn.
I know that Tom is not a very religious person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất sùng đạo.
Didn't you tell me you have a brother?	Em không nói với anh là em có anh trai à?
I'm not going to ask Tom.	Tôi không định hỏi Tom.
That's what Tom told me last week.	Đó là những gì Tom đã nói với tôi vào tuần trước.
I don't think Tom will forget that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên điều đó.
I think Tom and Mary will be able to buy ice skates in their size at the sports store near the art museum.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ có thể mua giày trượt băng với kích thước của chúng ở cửa hàng thể thao gần bảo tàng nghệ thuật.
She put some ointment on her hand.	Cô ấy bôi một ít thuốc mỡ lên tay.
Tom saw Mary sitting alone in the park.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi một mình trong công viên.
I don't think I like fishing as much as you do.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích câu cá nhiều như bạn.
Tom can be cranky.	Tom có ​​thể là người cáu kỉnh.
This is Tom's canary.	Đây là con chim hoàng yến của Tom.
This is a picture of my uncle who lives in Boston.	Đây là hình ảnh của chú tôi sống ở Boston.
Tom claims he used to be a professional baseball player.	Tom khẳng định anh từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
Tom will help his parents.	Tom sẽ giúp bố mẹ của mình.
Tom and Mary have a son about your age.	Tom và Mary có một cậu con trai trạc tuổi bạn.
This semester I failed two students because of plagiarism.	Học kỳ này tôi đã trượt hai sinh viên vì đạo văn.
We could have had some fun together.	Chúng tôi có thể đã có một số niềm vui cùng nhau.
That's what happens when you don't read the manual.	Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn không đọc hướng dẫn.
I chased the thief, but I couldn't catch him.	Tôi đã đuổi theo tên trộm, nhưng tôi không thể bắt được hắn.
Tom didn't look very happy.	Tom trông không có vẻ gì là vui vẻ cho lắm.
What time do you think Tom will be back?	Bạn nghĩ Tom sẽ quay lại lúc mấy giờ?
You get more out of what you spend when you get into college.	Bạn thu được nhiều hơn những gì bạn chi tiêu khi bạn vào đại học.
Tom has gained a few pounds.	Tom đã tăng được vài cân.
Tom will take three courses over the summer.	Tom sẽ tham gia ba khóa học trong mùa hè.
Tom just goes with the flow.	Tom chỉ đi theo dòng chảy.
I baked you some macaroons.	Tôi đã nướng cho bạn một ít bánh hạnh nhân.
Tom doesn't seem satisfied with the results.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với kết quả.
Every lock of Mary's hair is in place.	Mọi lọn tóc của Mary đều vào nếp.
Tom probably wouldn't let Mary do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Mary is so nice you can't help but like her.	Mary rất tốt nên bạn không thể không thích cô ấy.
If Tom does, I'll slap him.	Nếu Tom làm vậy, tôi sẽ tát anh ấy.
Why did Tom come to Boston?	Tại sao Tom lại đến Boston?
I will have to change my schedule.	Tôi sẽ phải thay đổi lịch trình của mình.
Tom is very afraid of Mary.	Tom rất sợ Mary.
Tom learns French extremely fast.	Tom học tiếng Pháp cực kỳ nhanh.
You don't go right?	Bạn không đi phải không?
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
Don't you know that's happening?	Bạn không biết điều đó đang xảy ra sao?
Tom says he has taught French before.	Tom nói rằng anh ấy đã dạy tiếng Pháp trước đây.
He flatly refused our request.	Anh ta thẳng thừng từ chối yêu cầu của chúng tôi.
I think Tom is rich.	Tôi nghĩ rằng Tom giàu có.
Does Tom really deserve to be punished?	Tom có ​​thực sự đáng bị trừng phạt?
Empty the coffee grounds after brewing.	Đổ hết bã cà phê sau khi pha xong.
We need to put an end to this now.	Chúng ta cần phải chấm dứt điều này ngay bây giờ.
I want you to buy a new outfit to wear to a job interview.	Tôi muốn bạn mua một bộ đồ mới để mặc đến buổi phỏng vấn xin việc.
Tom shook his head wearily.	Tom lắc đầu ngán ngẩm.
You are a kind man.	Bạn là một người đàn ông tốt bụng.
Does Tom still sing?	Tom có ​​còn hát không?
Tom and Mary have been invited to Australia.	Tom và Mary đã được mời đến Úc.
We still trust Tom.	Chúng tôi vẫn tin tưởng Tom.
Tom says he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom wears moccasins.	Tom đeo giày da đanh.
Why didn't you tell me this sooner?	Tại sao bạn không nói với tôi điều này sớm hơn?
Tom realized that Mary wasn't joking.	Tom nhận ra Mary không đùa.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	Tom cho biết bố mẹ anh để anh làm bất cứ điều gì anh muốn.
You should let Tom know that you cannot drive.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể lái xe.
You've never been to Australia before, have you?	Bạn chưa bao giờ đến Úc trước đây, phải không?
Tom is a shy kid.	Tom là một đứa trẻ nhút nhát.
Tom might be a little overweight.	Tom có ​​thể hơi thừa cân.
Both Tom and Mary should go.	Cả Tom và Mary đều nên đi.
We had less than five minutes to evacuate the entire building.	Chúng tôi chỉ có chưa đầy năm phút để sơ tán toàn bộ tòa nhà.
I wonder if Tom knows he should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết anh ấy nên làm như vậy không.
I'm going with Tom to Australia.	Tôi sẽ cùng Tom đến Úc.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
Tom made a rude comment.	Tom đã đưa ra một nhận xét thô lỗ.
Tom was shot in the head.	Tom bị bắn vào đầu.
We are not murderers.	Chúng tôi không phải kẻ giết người.
I moved to Boston in October three years ago.	Tôi chuyển đến Boston vào tháng 10 ba năm trước.
Benjamin Franklin is an American politician and inventor.	Benjamin Franklin là một chính trị gia và nhà phát minh người Mỹ.
Recently Tom and Mary have been spending more time together.	Gần đây Tom và Mary đã dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
Maybe Tom will be busy all day.	Có lẽ Tom sẽ bận cả ngày.
I'm glad Tom is fine.	Tôi rất vui vì Tom vẫn ổn.
No vital organs were damaged.	Không có cơ quan quan trọng nào bị hư hại.
Tom can't tell when someone is being sarcastic.	Tom không thể biết khi nào người khác đang mỉa mai.
I need to talk to you privately.	Tôi cần nói chuyện riêng với bạn.
I can't change what I did.	Tôi không thể thay đổi những gì tôi đã làm.
I am thinking about which university might be best for me.	Tôi đang nghĩ về trường đại học nào có thể tốt nhất cho tôi.
I started to miss my girlfriend.	Tôi bắt đầu nhớ bạn gái của mình.
I will try to be on time.	Tôi sẽ cố gắng có mặt đúng giờ.
You should take the appropriate measures at the right time.	Bạn nên thực hiện các biện pháp thích hợp vào thời điểm thích hợp.
I know Tom doesn't believe in fate.	Tôi biết Tom không tin vào số phận.
That's not what interests me.	Đó không phải là điều khiến tôi quan tâm.
Tom has to decide what's right for him.	Tom phải quyết định điều gì phù hợp với anh ta.
I think I can get Tom to do it.	Tôi nghĩ tôi có thể khiến Tom làm điều đó.
Tom is very brave.	Tom rất dũng cảm.
I met Tom when I was in Boston.	Tôi gặp Tom khi tôi ở Boston.
According to the newspaper, there was an earthquake in Peru.	Theo tờ báo, đã có một trận động đất ở Peru.
Tom looks a little sore.	Tom có ​​vẻ hơi đau.
I don't know what I can do to convince Tom to help us.	Tôi không biết mình có thể làm gì để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom is a good teacher and all his students love him.	Tom là một giáo viên tốt và tất cả các học sinh của anh ấy đều yêu quý anh ấy.
She was asked to write her name in ink.	Cô được yêu cầu viết tên của mình bằng mực.
What do you like to do together as a family?	Bạn thích làm gì cùng nhau như một gia đình?
I think Tom is completely wrong about Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom hoàn toàn sai về Mary.
Tom said Mary will need at least $300 to buy the things she needs.	Tom cho biết Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
This vending machine is not working.	Máy bán hàng tự động này không hoạt động.
Tom doesn't want to live with me.	Tom không muốn sống với tôi.
I suspect that Tom and Mary were both injured.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã bị thương.
This doesn't work anymore.	Điều này không hoạt động nữa.
Tom can bake very good apple pie.	Tom có ​​thể nướng bánh táo rất ngon.
Would you like a slice of watermelon?	Bạn có muốn một lát dưa hấu không?
There is a certain amount of truth in what he is saying.	Có một phần sự thật nhất định trong những gì anh ấy đang nói.
Once a bad habit is formed, it is very difficult to break it.	Một khi đã hình thành thói quen xấu thì rất khó để bỏ nó.
This is a secret.	Đó là một bí mật.
I suspect Tom will be home on October 20th.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
I know that Tom is a pretty good tailor.	Tôi biết rằng Tom là một thợ may khá giỏi.
Who told you Tom doesn't like hot food?	Ai nói với bạn Tom không thích đồ ăn nóng?
I'm sure Tom has a lot to tell you.	Tôi chắc rằng Tom có ​​rất nhiều điều để nói với bạn.
I could barely hear Tom.	Tôi hầu như không thể nghe thấy Tom.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó đã được.
Tom needs to know that I never meant to hurt him.	Tom cần biết rằng tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương anh ấy.
Tom wants to go to graduate school.	Tom muốn học cao học.
I will do whatever I can to get you that job.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp bạn có được công việc đó.
Monday is my busiest day of the week.	Thứ Hai là ngày bận rộn nhất trong tuần của tôi.
I knew that Tom would not accept our offer.	Tôi biết rằng Tom sẽ không chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
Tom says he doesn't want to live like this anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống như thế này nữa.
I am very worried today.	Hôm nay tôi rất lo lắng.
Tom is on the radio.	Tom đang ở trên đài.
I'm afraid we weren't able to do that.	Tôi e rằng chúng tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom lifted the car up, so he could remove the flat tire and bring in the spare.	Tom xốc xe lên, để anh ấy có thể tháo chiếc lốp bị xẹp và mang đồ dự phòng vào.
Don't you think that could be important?	Bạn không nghĩ rằng điều đó có thể là quan trọng?
Tom told me you made it.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã làm được.
There is no disagreement here.	Không có bất đồng ở đây.
We won't do it without their permission.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó mà không có sự cho phép của họ.
Why weren't you here yesterday as you said?	Tại sao hôm qua bạn không ở đây như bạn từng nói?
By the way, how old is Tom?	Nhân tiện, Tom bao nhiêu tuổi?
Tom has traveled around Europe.	Tom đã đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
I wonder if it's safe to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu có an toàn để làm điều đó một mình hay không.
My watch stops, so I don't know the time.	Đồng hồ của tôi dừng lại, vì vậy tôi không biết thời gian.
Tom disagrees with us.	Tom không đồng ý với chúng tôi.
We all hope Tom can swim.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng Tom có ​​thể bơi.
What's the most embarrassing thing you've ever done to you?	Điều xấu hổ nhất bạn từng xảy ra với bạn là gì?
I showed Tom the postcard I received from Mary.	Tôi đưa cho Tom xem tấm bưu thiếp mà tôi nhận được từ Mary.
They are too dangerous.	Chúng quá nguy hiểm.
Paint peeling on the wall due to weather.	Lớp sơn bị bong tróc trên tường do thời tiết.
Tom seems to be in a very good mood today.	Tom dường như có một tâm trạng rất tốt hôm nay.
Things are not going well for Tom.	Mọi thứ không suôn sẻ với Tom.
I can't tell what's real and what's fake.	Tôi không thể phân biệt đâu là thật và đâu là giả.
I never denied that.	Tôi không bao giờ phủ nhận điều đó.
We got married in 2013 in Boston.	Chúng tôi đã kết hôn vào năm 2013 tại Boston.
Tom told me he was always supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy luôn ủng hộ.
Tom can play the piano better than Mary.	Tom có ​​thể chơi piano tốt hơn Mary.
Tom is watching the boob tube.	Tom đang xem ống boob.
The scholarship helped her get into college.	Học bổng giúp cô ấy có thể vào đại học.
I wonder if Tom has the strength to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đủ sức để làm điều đó.
Tom probably won't get caught.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị bắt.
I think Tom should come to Australia to visit me.	Tôi nghĩ Tom nên đến Úc để thăm tôi.
I haven't seen that in Boston.	Tôi chưa thấy điều đó ở Boston.
Can't you turn it off?	Bạn không thể tắt nó đi?
Tom knew it would happen sooner or later.	Tom biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra.
Are you sure you want to get rid of all this?	Bạn có chắc chắn muốn vứt bỏ tất cả những thứ này không?
I have a hunch that Tom is going to die.	Tôi có linh cảm về việc Tom sẽ chết.
Tom said he always knew he could win.	Tom nói rằng anh ấy luôn biết mình có thể giành chiến thắng.
I'm coming home.	Tôi đang trở về nhà.
I won't even tell Tom.	Tôi thậm chí sẽ không nói với Tom.
When does Tom expect us to do it?	Khi nào Tom mong chúng ta làm điều đó?
Tom doesn't have as many cats as Mary.	Tom không có nhiều mèo như Mary.
You are not ready for this.	Bạn chưa sẵn sàng cho điều này.
Tom asked me where I was going.	Tom hỏi tôi đi đâu.
Both Tom and Mary love chocolate ice cream.	Cả Tom và Mary đều thích kem sô cô la.
I love doing things with Tom.	Tôi thích làm mọi thứ với Tom.
Tom says he is here to stay.	Tom nói rằng anh ấy ở đây để ở lại.
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is sad.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang buồn.
Tom is eating an apple.	Tom đang ăn một quả táo.
I need to find a way out of here.	Tôi cần tìm cách thoát khỏi đây.
Tom always had a dog.	Tom luôn có một con chó.
Tell them I didn't do that.	Hãy nói với họ rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom won't win.	Tom sẽ không thắng.
They are debating a raise.	Họ đang tranh luận về việc tăng lương.
I'm starting to dislike her.	Tôi bắt đầu không thích cô ấy.
Tom says he will never go back to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Boston.
I know that Tom is the only one who doesn't have to do that.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất không phải làm điều đó.
Tom ran away, screaming.	Tom bỏ chạy, hét lên.
I didn't read the instructions as carefully as I should.	Tôi đã không đọc các hướng dẫn cẩn thận như tôi nên làm.
I wonder how Tom and Mary are enjoying themselves.	Tôi tự hỏi Tom và Mary đang tận hưởng như thế nào.
Both Tom and I were talking at the same time.	Cả tôi và Tom đều đang nói chuyện cùng một lúc.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'm not going anywhere.	Tôi chẳng đi đâu cả.
Tom slowly climbed the ladder.	Tom từ từ leo lên thang.
Looks like you've got it all figured out.	Có vẻ như bạn đã nghĩ ra mọi thứ.
I brought Tom in.	Tôi đã đưa Tom vào.
Tom couldn't be so surprised.	Tom không thể ngạc nhiên như vậy được.
Tom heard Mary say that.	Tom đã nghe Mary nói vậy.
Tom is likely to be absent tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ vắng mặt vào ngày mai.
Tom told me he could come on any day except Monday.	Tom nói với tôi anh ấy có thể đến vào bất kỳ ngày nào, trừ thứ Hai.
Tom is a university professor.	Tom là một giáo sư đại học.
Why don't we go to the park or something?	Tại sao chúng ta không đi đến công viên hay gì đó?
You will have to memorize all these days.	Bạn sẽ phải học thuộc lòng tất cả những ngày này.
I didn't think the meeting would last that long.	Tôi không nghĩ cuộc gặp lại kéo dài như vậy.
We took Tom there.	Chúng tôi đã đưa Tom đến đó.
I am talking to a friend. 	Tôi đang nói chuyện với một người bạn.
I will get back to you shortly.	Tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian ngắn.
That town looks prosperous.	Thị trấn đó trông thịnh vượng.
Who is your favorite lyricist?	Người viết lời yêu thích của bạn là ai?
Tom blew all his money.	Tom đã thổi tất cả tiền của mình.
Tom will be sorry he did that.	Tom sẽ rất tiếc vì anh ấy đã làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't know how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Does Tom know that I can't do that?	Tom có ​​biết rằng tôi không thể làm điều đó không?
People often don't like what they don't understand.	Mọi người thường không thích những gì họ không hiểu.
I want to come to Australia again before my passport expires.	Tôi muốn đến Úc một lần nữa trước khi hộ chiếu của tôi hết hạn.
I stay in bed all day.	Tôi ở trên giường cả ngày.
What's your occupation?	Nghề nghiệp của bạn là gì?
I don't like cockroaches at all.	Tôi không thích gián chút nào.
His cousin, whose name I forgot, was a nurse.	Anh họ của anh ta, mà tôi đã quên tên, là một y tá.
Tom is very different from the people around.	Tom rất khác với những người xung quanh.
That surprised Tom.	Điều đó làm Tom ngạc nhiên.
Tom didn't realize Mary shouldn't have done it.	Tom không nhận ra Mary không nên làm vậy.
Tom wears a brown overcoat.	Tom mặc một chiếc áo khoác ngoài màu nâu.
In my opinion, Tom is innocent.	Theo tôi, Tom vô tội.
Can you bring me a pillow and blanket, please?	Làm ơn mang cho tôi một cái gối và một cái mền được không?
I don't usually snore.	Tôi không thường ngáy.
The question is very easy. 	Câu hỏi rất dễ.
That is a difficult answer.	Đó là câu trả lời khó.
The sum of 12, 24, 7 and 11 is 54.	Tổng của 12, 24, 7 và 11 là 54.
I'm pretty sure it's a bug.	Tôi khá chắc chắn đó là một lỗi.
The previous tenants left the place in disarray.	Những người thuê trước đó đã rời khỏi nơi này trong tình trạng lộn xộn.
This afternoon the police arrested Tom.	Chiều nay cảnh sát đã bắt Tom.
Tom is accused of peeping Tom.	Tom bị buộc tội là Tom nhìn trộm.
Tom is the type of person who always tries his best to help others.	Tom là kiểu người luôn nỗ lực hết mình để giúp đỡ người khác.
Tom told me he will be back soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại sớm.
Only five o'clock.	Mới năm giờ.
I swear I won't tell anyone your secret.	Tôi thề tôi sẽ không nói cho ai biết bí mật của bạn.
I think Tom will listen to you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lắng nghe bạn.
I did what I needed to do.	Tôi đã làm những gì tôi cần làm.
Tom's suggestion was ridiculous.	Đề nghị của Tom thật nực cười.
Has anyone told you what's going on?	Có ai nói với bạn chuyện gì đang xảy ra không?
It's a crow's nest.	Đó là một tổ quạ.
Are you frustrated?	Bạn đang nản lòng phải không?
It's not all bad.	Nó không phải là tất cả tồi tệ.
I have no intention of letting you do that.	Tôi không có ý định để bạn làm điều đó.
Are you telling me that Tom doesn't know?	Bạn đang nói với tôi rằng Tom không biết?
Tom and Mary both broke their arms.	Tom và Mary đều bị gãy tay.
That suits me fine.	Điều đó phù hợp với tôi ổn.
Tom met me on the beach.	Tom gặp tôi trên bãi biển.
Attorney fees are very high.	Phí luật sư rất cao.
In the summer, people go to the beach.	Vào mùa hè, mọi người đi biển.
She always clears the table after the meal.	Cô ấy luôn dọn bàn sau bữa ăn.
I don't like this store.	Tôi không thích cửa hàng này.
If you want a peaceful life, you can't help but oppose war.	Muốn cuộc sống hòa bình thì không thể không phản đối chiến tranh.
How dare you call me a hypocrite!	Sao anh dám gọi tôi là đạo đức giả!
Tom wants me to follow him.	Tom muốn tôi đi theo anh ta.
That sounds like something you might want to try?	Đó có vẻ như là một cái gì đó bạn có thể muốn thử?
Tom knew what Mary had to do.	Tom biết Mary phải làm gì.
I know Tom wouldn't want to stop doing it.	Tôi biết Tom sẽ không muốn ngừng làm điều đó.
Tom is going on a business trip to Boston next week.	Tom sẽ đi công tác ở Boston vào tuần tới.
Tom is handling it very well.	Tom đang xử lý nó rất tốt.
I know Tom won't let Mary go home anytime soon.	Tôi biết Tom sẽ không để Mary về nhà sớm.
Tom is reading a book upstairs, isn't he?	Tom đang đọc sách trên lầu, phải không?
I don't have to go now, but I do need to go before 2:30.	Tôi không phải đi ngay bây giờ, nhưng tôi cần phải đi trước 2:30.
I don't think Tom can afford to buy a car.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ khả năng để mua một chiếc ô tô.
I know that you told the truth.	Tôi biết rằng bạn đã nói sự thật.
IM alone.	Tôi chỉ có một mình.
Tom was the last person I expected to see there.	Tom là người cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp ở đó.
Tom says you are very handsome.	Tom nói rằng bạn rất đẹp trai.
You have no idea how painful it is to say this.	Bạn không biết nó đau đớn như thế nào khi nói ra điều này.
I don't know if Tom will come by car or by bicycle.	Tôi không biết Tom sẽ đến bằng ô tô hay bằng xe đạp.
Tom left home at a very young age.	Tom rời nhà khi còn rất nhỏ.
You don't like the way Tom does it, do you?	Bạn không thích cách Tom làm điều đó, phải không?
Tom gave his son a drum set.	Tom tặng con trai mình một bộ trống.
Tom accidentally locked himself out of the house.	Tom đã vô tình nhốt mình ra khỏi nhà.
Tom is a smart kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ thông minh, phải không?
Tom and I are business partners.	Tom và tôi là đối tác kinh doanh.
Tom said he would help me.	Tom nói anh ấy sẽ giúp tôi.
Tom and Mary are both teachers.	Tom và Mary đều là giáo viên.
Tom seemed to be aware that Mary did it.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary đã làm điều đó.
Tom almost died last night.	Tom gần như đã chết đêm qua.
Tom drank an energy drink.	Tom đã uống một ly nước tăng lực.
I was sure you would come.	Tôi đã chắc rằng bạn sẽ đến.
Tom told me he wanted me to buy a painting for him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi mua một bức tranh cho anh ấy.
That's my jacket.	Đó là áo khoác của tôi.
What are you doing to dress so well? 	Bạn đang làm gì mà ăn mặc đẹp vậy?
Do you have a date or something?	Bạn có một ngày hoặc một cái gì đó?
That bucket is the best deal for your money.	Cái xô đó là thỏa thuận tốt nhất cho tiền của bạn.
She advises him to tell his girlfriend that he loves her.	Cô khuyên anh nên nói với bạn gái rằng anh yêu cô ấy.
Tom says he's doing it right now.	Tom nói rằng anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is calm under pressure.	Tom bình tĩnh trước áp lực.
I certainly hope that Tom didn't do that.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng Tom đã không làm điều đó.
What Tom said is absolutely true.	Những gì Tom nói là hoàn toàn đúng sự thật.
I know Tom is a hockey fan.	Tôi biết Tom là một người hâm mộ môn khúc côn cầu.
Tom tells Mary that everything will be perfect.	Tom nói với Mary rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Tom is neither at home nor at school.	Tom không ở nhà cũng không ở trường.
I wonder if Tom knew we had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng tôi phải làm điều đó không.
I've been in Australia for too long.	Tôi đã ở Úc quá lâu.
Why did Tom do this today?	Tại sao hôm nay Tom lại làm như vậy?
I told Tom you wouldn't want to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Who wants ice cream?	Ai muốn ăn kem?
Tom was released from prison on Monday.	Tom ra tù vào thứ Hai.
Tom took three cookies.	Tom lấy ba cái bánh quy.
I might have to lie to Tom about that.	Tôi có thể phải nói dối Tom về điều đó.
I'd like to see Tom if I can.	Tôi muốn gặp Tom nếu có thể.
I don't think Tom knew Mary could do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có thể làm điều đó.
I don't think we should go.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đi.
Tom is not as smart as he thinks.	Tom không thông minh như anh ấy nghĩ.
Tom was pissed, but Mary wasn't.	Tom đã phát cáu, nhưng Mary thì không.
They don't want to die.	Họ không muốn chết.
I don't think we should go with Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi với Tom.
If I was lucky, that wouldn't have happened.	Nếu tôi may mắn, điều đó đã không xảy ra.
I know Tom is too young to do that.	Tôi biết Tom còn quá trẻ để làm điều đó.
I think Tom was confused.	Tôi nghĩ Tom đã bối rối.
Can you snap your fingers?	Bạn có thể búng tay không?
Tom should probably tell Mary she has to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
We want to help you because you deserve it.	Chúng tôi muốn giúp bạn vì bạn xứng đáng được như vậy.
Tom found the problem.	Tom đã tìm ra vấn đề.
Tom has brain surgery.	Tom phải phẫu thuật não.
Engine flooded.	Động cơ bị ngập.
Tom used to be unfriendly.	Tom đã từng là người không thân thiện.
Tom said Mary was curious about that.	Tom nói Mary rất tò mò về điều đó.
She wasn't a bit impatient.	Cô không một chút nóng nảy.
A boat suddenly appeared in the fog.	Một con thuyền đột nhiên xuất hiện trong sương mù.
Tom tells everyone he's motivated to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
Tom goes to Paris to learn French.	Tom đến Paris để học tiếng Pháp.
Tom doesn't have as much money as Mary.	Tom không có nhiều tiền như Mary.
Wouldn't you want that?	Bạn sẽ không muốn điều đó?
We will make some improvements.	Chúng tôi sẽ thực hiện một số cải tiến.
Tom seems to be going crazy.	Tom dường như phát điên.
Excuse me, Tom, are you busy?	Xin lỗi, Tom, bạn có bận không?
Tom said he wanted to see Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn thấy Mary làm điều đó.
Can I stay in Boston for a few more days?	Tôi có thể ở lại Boston vài ngày nữa không?
We're not going anywhere.	Chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
I highly doubt Tom will be home on Monday.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
Should I tell Tom not to do that again?	Tôi có nên bảo Tom đừng làm vậy nữa không?
Your help will not be needed.	Sự giúp đỡ của bạn sẽ không cần thiết.
What makes you think I'm bored?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi đang chán?
Tom thinks Mary will be here tomorrow.	Tom nghĩ Mary sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom is the only friend I have in Australia.	Tom là người bạn duy nhất mà tôi có ở Úc.
I'm sure I can do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm được điều đó.
Have you ever wondered why Tom is able to think like that?	Bạn đã bao giờ tự hỏi mình tại sao Tom lại có thể nghĩ như vậy chưa?
You didn't come to the party?	Bạn không đến bữa tiệc à?
I don't need such help.	Tôi không cần sự giúp đỡ như vậy.
Cats love to play with yarn.	Mèo thích chơi với sợi.
Tom doesn't like living in Australia and neither does Mary.	Tom không thích sống ở Úc và Mary cũng không.
I'm pretty sure Tom has done this before.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm điều này trước đây.
Tom may get married soon.	Tom có ​​thể kết hôn sớm.
I asked to recount.	Tôi yêu cầu kể lại.
The editor glanced at the manuscript.	Người biên tập liếc qua bản thảo.
For all I know, he is a criminal.	Đối với tất cả những gì tôi biết, anh ta là một tên tội phạm.
You don't like fish?	Bạn không thích cá?
I didn't think Mary was so pretty.	Tôi không nghĩ Mary lại xinh như vậy.
Tom said he knew he might not have to.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom says he doesn't know how to play tennis.	Tom nói rằng anh ấy không biết chơi quần vợt.
I'm sorry I didn't come last night.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không đến vào đêm qua.
Tom assumed that Mary was still in Boston.	Tom cho rằng Mary vẫn ở Boston.
Tom hopes Mary will want to do it too.	Tom hy vọng Mary cũng sẽ muốn làm điều đó.
Tom is impossible.	Tom là không thể.
Tom told us he could win.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Her acting is on the level of a professional.	Diễn xuất của cô ấy ở đẳng cấp của một người chuyên nghiệp.
Tom said Mary was afraid to do it.	Tom nói Mary sợ làm điều đó.
Tom was surprised that Tom sided with Farid.	Tom ngạc nhiên vì Tom đứng về phía Farid.
I wonder why Tom always does it that way.	Tôi tự hỏi tại sao Tom luôn làm theo cách đó.
Taiwanese food is milder than Indian food.	Đồ ăn Đài Loan nhẹ nhàng hơn đồ ăn Ấn Độ.
Tom lent me thirty dollars.	Tom cho tôi vay ba mươi đô la.
Both Tom and Mary are happy.	Cả Tom và Mary đều hạnh phúc.
Tom told me that he thought Mary would be alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở một mình.
I think Tom is so unlucky.	Tôi nghĩ Tom thật không may mắn.
Don't just listen to me.	Đừng chỉ nghe lời tôi.
Please don't buy it.	Xin đừng mua nó.
He was late to meetings nine times out of ten.	Anh ấy đến trễ các cuộc họp chín lần trong số mười lần.
Is Tom still too busy to see me?	Có phải Tom vẫn quá bận để gặp tôi?
Drink in moderation.	Uống có chừng mực.
Tom thinks that Mary will be in her office.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở trong văn phòng của cô ấy.
I think I'll be in Australia for a few weeks in October.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở Úc vài tuần vào tháng 10.
You don't think we can do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó, phải không?
I don't like tea, so I usually drink coffee for breakfast.	Tôi không thích trà, vì vậy tôi thường uống cà phê vào bữa sáng.
Tom said Mary should have done it last week.	Tom nói Mary nên làm điều đó vào tuần trước.
Kendo is a Japanese martial art.	Kendo là một môn võ thuật của Nhật Bản.
Do you have anyone on your staff who speaks French?	Bạn có ai trong nhân viên của mình biết tiếng Pháp không?
Tom has some work for me.	Tom có ​​một số việc cho tôi.
Who is number one?	Ai là số một?
Tom almost never eats with his family.	Tom hầu như không bao giờ ăn cùng gia đình.
She stopped appearing in public after her accident.	Cô đã ngừng xuất hiện trước công chúng sau vụ tai nạn của mình.
Others can't come to Australia?	Người khác không thể đến Úc?
Stay indoors and play the game today.	Hãy ở trong nhà và chơi trò chơi ngày hôm nay.
Tom says he won't go out at night alone anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi chơi vào ban đêm một mình nữa.
Tom is still away.	Tom vẫn đi vắng.
I am very hungry this morning.	Tôi rất đói sáng nay.
You know that Tom wasn't the one who did it, right?	Bạn biết rằng Tom không phải là người đã làm điều đó, phải không?
I have to take my clothes to the laundromat.	Tôi phải mang bộ đồ của mình đến tiệm giặt là.
Tom is holding a baby in his arms.	Tom đang ôm một đứa bé trên tay.
That's not the system.	Đó không phải là hệ thống.
I will never stop loving Tom.	Tôi sẽ không ngừng yêu Tom.
Although Tom is rich, he is not happy.	Mặc dù Tom giàu có nhưng anh ấy không hạnh phúc.
He couldn't come with us because he was sick.	Anh ấy không thể đi cùng chúng tôi vì anh ấy bị ốm.
Tom didn't think Mary was confused.	Tom không nghĩ rằng Mary đang bối rối.
Tom notices that Mary has a tattoo on her ankle.	Tom nhận thấy Mary có một hình xăm trên mắt cá chân của cô ấy.
I have to go back home.	Tôi phải trở về nhà.
Tom is not really allergic to cats. 	Tom không thực sự dị ứng với mèo.
He doesn't like them.	Anh ấy không thích chúng.
Tom said he planned to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó.
Tom has almost forgotten everything that happened.	Tom gần như đã quên tất cả những gì đã xảy ra.
If your feet are wet, you will catch a cold.	Nếu chân bạn bị ướt, bạn sẽ bị cảm lạnh.
Tom said Mary knew John might be allowed to do it after his birthday.	Tom nói Mary biết John có thể được phép làm điều đó sau sinh nhật của anh ấy.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó.
Tom bought a new tennis racket.	Tom đã mua một cây vợt tennis mới.
Where is the wooden house?	Nhà gỗ ở đâu?
I know Tom told Mary to do it.	Tôi biết Tom đã bảo Mary làm điều đó.
Tom didn't tell me that what we were doing was illegal.	Tom đã không nói với tôi rằng những gì chúng tôi đang làm là bất hợp pháp.
Tom got off his motorbike.	Tom xuống xe máy của mình.
We were all deceived by Tom.	Tất cả chúng tôi đều bị Tom lừa dối.
There are many things to discuss.	Có rất nhiều điều để thảo luận.
Tickets are valid until October 20.	Vé có giá trị đến ngày 20 tháng 10.
Tom pretended to be surprised.	Tom giả vờ ngạc nhiên.
Tom entered the abandoned house.	Tom bước vào ngôi nhà hoang.
Tom said he would be ready to leave when we got there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng rời đi khi chúng tôi đến đó.
Tom did not expect to see Mary there.	Tom không mong đợi thấy Mary ở đó.
Tom made me feel needed.	Tom khiến tôi cảm thấy cần thiết.
He came to see me in a different way.	Anh ấy đến gặp tôi theo một cách khác.
I know Tom is a really close friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn thực sự thân thiết của bạn.
Tom is a flight attendant.	Tom là một tiếp viên hàng không.
Tom leaned down and kissed his mother.	Tom cúi xuống và hôn mẹ.
Tom was mad at me.	Tom đã giận tôi.
Tom doesn't know who needs to do it.	Tom không biết ai cần phải làm điều đó.
The boxes are not aligned.	Các hộp không được xếp thẳng hàng.
Tom says he doesn't need anyone to drive him to the airport.	Tom nói rằng anh ấy không cần ai chở mình đến sân bay.
Is transparency a bad thing?	Sự minh bạch có phải là một điều xấu?
You are the only one I trust.	Bạn là người duy nhất tôi tin tưởng.
The conference was shrouded in secrecy.	Hội nghị được che giấu trong bí mật.
You look great in black.	Bạn trông tuyệt vời trong màu đen.
Tom doesn't need to do it today.	Tom không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Are your gums bleeding?	Nướu của bạn có bị chảy máu không?
We reached the top of the mountain just in time to watch the sunrise.	Chúng tôi lên đến đỉnh núi đúng lúc để ngắm bình minh.
I live near the levee.	Tôi sống gần con đê.
Can't get there by car.	Không thể đến đó bằng ô tô.
Do you know what compound words are?	Bạn có biết từ ghép là gì không?
Tom was not injured in the explosion.	Tom không bị thương trong vụ nổ.
Mary pulled her hair back.	Mary búi lại tóc.
Tom wants more information.	Tom muốn biết thêm thông tin.
That's not a secret.	Đó không phải là một bí mật.
I don't think you understand what this means to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
The whole studio came out to welcome Tom back.	Cả trường quay ra đón Tom trở về.
Tom said he was going to fly to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bay đến Úc.
I usually have no problem falling asleep.	Tôi thường không gặp vấn đề gì khi đi vào giấc ngủ.
What are you whispering about?	Bạn đang thì thầm về điều gì?
Tom was able to buy both books he wanted.	Tom đã có thể mua cả hai cuốn sách mà anh ấy muốn.
Only then did he realize he had been lied to.	Đến lúc đó anh mới nhận ra mình đã bị lừa dối.
Tom has at least 300 books.	Tom có ​​ít nhất 300 cuốn sách.
I think Tom and I agree.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đồng ý.
Are you a sheriff?	Bạn có phải là cảnh sát trưởng?
Tom is so childish.	Tom thật trẻ con.
Here's your big chance, Tom, and you blew it.	Đây là cơ hội lớn của bạn, Tom, và bạn đã thổi bay nó.
Tom said that he would love to help.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn giúp đỡ.
You like Tom, don't you?	Bạn thích Tom, phải không?
Tom wanted to apologize to Mary, but he couldn't find her.	Tom muốn xin lỗi Mary, nhưng anh không thể tìm thấy cô ấy.
Tom's "Treatise" is more than just an article about racism.	"Chuyên luận" của Tom không chỉ là một bài báo về phân biệt chủng tộc.
Tom says he doesn't need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I don't want Tom to know that right now.	Tôi không muốn Tom biết điều đó ngay bây giờ.
I'm glad you said that.	Tôi rất vui vì bạn đã nói điều đó.
Tom denied that he was the one who did it.	Tom phủ nhận rằng anh ta là người đã làm điều đó.
You always sit in front of the TV.	Bạn luôn ngồi trước TV.
Tom will need more money to buy everything he needs.	Tom sẽ cần nhiều tiền hơn để mua mọi thứ anh ấy cần.
I hope Tom stays at school.	Tôi hy vọng Tom ở lại trường.
I don't think you like that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích điều đó.
I think I'll enjoy that.	Tôi nghĩ tôi sẽ tận hưởng điều đó.
Tom almost married Mary.	Tom gần như kết hôn với Mary.
I know Tom and Mary used to be friends.	Tôi biết Tom và Mary từng là bạn.
I have a message for you from Tom.	Tôi có một tin nhắn cho bạn từ Tom.
Tom said that he thought what Mary did was a mistake.	Tom nói rằng anh nghĩ những gì Mary làm là một sai lầm.
I want to talk to Tom and I mean now!	Tôi muốn nói chuyện với Tom và ý tôi là bây giờ!
Why should Tom stay in Australia?	Tại sao Tom nên ở lại Úc?
Tom might be offended.	Tom có ​​thể bị xúc phạm.
Tom feels very bad about what happened.	Tom cảm thấy rất tệ về những gì đã xảy ra.
Tom wants to go out.	Tom muốn ra ngoài.
Tom noticed that Mary's car was not in the garage.	Tom nhận thấy xe của Mary không có trong ga ra.
I find it very difficult to understand what she is saying.	Tôi cảm thấy rất khó để hiểu cô ấy đang nói gì.
I hope that Tom doesn't cause another scene.	Tôi hy vọng rằng Tom không gây ra một cảnh nữa.
Tom probably didn't know about the meeting.	Tom có ​​lẽ không biết về cuộc họp.
Tom is playing a piece of music on the piano.	Tom đang chơi một bản nhạc trên piano.
Tom couldn't see anyone.	Tom không thể nhìn thấy ai.
Backlit keyboard.	Bàn phím có đèn nền.
Did your doctor give you any medicine to treat your cold?	Bác sĩ có cho bạn thuốc gì để chữa cảm lạnh cho bạn không?
My uncle, who lives in Osaka, visited us yesterday.	Chú của tôi, sống ở Osaka, đã đến thăm chúng tôi ngày hôm qua.
Tom did a really good job.	Tom đã thực sự làm rất tốt.
I think I'll be here early today.	Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ đến đây sớm.
I don't want to move to Boston.	Tôi không muốn chuyển đến Boston.
I wouldn't allow Tom to come to Australia if I were you.	Tôi sẽ không cho phép Tom đến Úc nếu tôi là bạn.
Tom talks about growing up in Boston.	Tom nói về việc lớn lên ở Boston.
Tom couldn't find anyone for the job.	Tom không tìm được ai cho công việc.
Tom didn't need to wait for us, but he did.	Tom không cần đợi chúng tôi, nhưng anh ấy đã làm.
GDP growth improved in 2017 due to higher mineral prices.	Tăng trưởng GDP được cải thiện trong năm 2017 do giá khoáng sản tăng.
No one expected this from Tom.	Không ai mong đợi điều này từ Tom.
Tom wishes he could play the mandolin as well as Mary.	Tom ước gì mình có thể chơi đàn mandolin tốt như Mary.
I am a high school student.	Tôi là một học sinh trung học.
I'm sure Tom will love what you've done for him.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích những gì bạn đã làm cho anh ấy.
Tom will give up.	Tom sẽ từ bỏ.
I'm meeting Tom for dinner. 	Tôi đang gặp Tom để ăn tối.
Do you want to come?	Có muốn đến không?
Tom said he thought I might not want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không muốn làm điều đó.
Tom was afraid that Mary might do it.	Tom sợ rằng Mary có thể làm điều đó.
Police are currently searching for the person responsible for dumping trash in the park.	Hiện cảnh sát đang truy lùng người chịu trách nhiệm đổ rác trong công viên.
Tom is a respectable businessman.	Tom là một doanh nhân đáng kính.
Can I ask you to help me with something?	Tôi có thể nhờ bạn giúp tôi một cái gì đó được không?
Tom asked if I was hungry.	Tom hỏi tôi có đói không.
Tom is sharpening his knife.	Tom đang mài dao.
You are very impatient with me.	Bạn rất thiếu kiên nhẫn với tôi.
Tom was much taller than me when we were in elementary school.	Tom cao hơn tôi rất nhiều khi chúng tôi còn học tiểu học.
It will take some time to shovel all the snow off the roof.	Sẽ mất một khoảng thời gian để xúc hết tuyết trên mái nhà.
Are you sure you want to gamble that much money on a horse race?	Bạn có chắc chắn muốn đánh bạc nhiều tiền như vậy trong một cuộc đua ngựa không?
I didn't say anything to anyone.	Tôi đã không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai.
We should not resort to violence.	Chúng ta không nên dùng đến bạo lực.
Tom wasn't here this morning.	Tom không có ở đây sáng nay.
Tom is a talented actor.	Tom là một diễn viên tài năng.
I have three computers.	Tôi có ba máy tính.
I know that Tom knows why he should.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom likes to lie on the grass on a sunny day.	Tom thích nằm trên bãi cỏ vào một ngày nắng.
We're not trying to impress Tom.	Chúng tôi không cố gắng gây ấn tượng với Tom.
He was born in Athens in 1956.	Ông sinh ra ở Athens năm 1956.
No one on the other end of the line.	Không có ai ở đầu dây bên kia.
When we first started, we had only six employees.	Khi mới thành lập, chúng tôi chỉ có sáu nhân viên.
Tom is a trusted friend.	Tom là một người bạn đáng tin cậy.
I don't want to end up in jail.	Tôi không muốn kết thúc trong tù.
Neither Tom nor Mary had a sister.	Cả Tom và Mary đều không có em gái.
Tom brought flowers for Mary.	Tom đã mang hoa cho Mary.
The hostages will be released before Christmas.	Các con tin sẽ được trả tự do trước lễ Giáng sinh.
I don't mind if I get wet.	Tôi không phiền nếu tôi bị ướt.
Tom is not afraid, but Mary is.	Tom không sợ hãi, nhưng Mary thì có.
Tom did not consider Mary's feelings at all.	Tom hoàn toàn không xem xét cảm xúc của Mary.
I miss you.	Tôi nhớ các bạn.
It's time for dinner.	Đã đến giờ ăn tối.
Tom thinks that Mary will be busy all day.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bận rộn cả ngày.
What Tom did was extremely stupid.	Những gì Tom đã làm là vô cùng ngu ngốc.
Soon we heard the news.	Không lâu sau chúng tôi nghe tin.
Tom said he didn't think that would happen.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
I don't know exactly what this is.	Tôi không biết chính xác đây là cái gì.
I suspect you are wrong.	Tôi nghi ngờ bạn đã sai.
Tom can use my camcorder if he likes.	Tom có ​​thể sử dụng máy quay phim của tôi nếu anh ấy thích.
You need to pull that door to open it.	Bạn cần phải kéo cánh cửa đó để mở nó.
Tom caught more fish than me.	Tom bắt được nhiều cá hơn tôi.
Tom rescheduled.	Tom lên lịch lại.
It's not a choice you have.	Đó không phải là một sự lựa chọn mà bạn có.
If you're happy, it's best to leave things as they are.	Nếu bạn đang hạnh phúc, tốt nhất hãy để mọi thứ như thế nào.
That's not how I want to do it.	Đó không phải là cách mà tôi muốn làm điều đó.
I don't like carrots at all.	Tôi không thích cà rốt chút nào.
Tom was patient.	Tom đã kiên nhẫn.
Tom sang "Auld Lang Syne."	Tom đã hát "Auld Lang Syne."
Stop acting like a spoiled brat every time you're not on track.	Hãy ngừng hành động như một đứa trẻ cưng chiều mỗi khi bạn không đi đúng hướng.
How many days will Tom travel?	Tom sẽ đi du lịch bao nhiêu ngày?
I can't imagine loving anyone as much as Tom seems to love Mary.	Tôi không thể tưởng tượng được việc yêu ai nhiều như Tom dường như yêu Mary.
Tom finally made it.	Tom cuối cùng đã làm được điều đó.
Tom says he thinks he won't be able to do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó sớm.
Is Tom your only son?	Tom có ​​phải là con trai duy nhất của bạn không?
Tom and Mary both broke their legs.	Tom và Mary đều bị gãy chân.
Tom won't remember.	Tom sẽ không nhớ.
Don't just look at the dark side of life.	Đừng chỉ nhìn vào mặt tối của cuộc sống.
Remember to correct spelling errors in the French version.	Nhớ sửa lỗi chính tả trong bản tiếng Pháp.
Miki fell deeply in love with someone she had just met.	Miki đã yêu say đắm một người cô mới gặp.
Tom should be tempted to do that.	Tom nên bị cám dỗ để làm điều đó.
That's how we did it.	Đó là cách chúng tôi đã làm điều đó.
Tom stood in line for three hours.	Tom đã đứng xếp hàng trong ba giờ đồng hồ.
I know Tom doesn't know when we did that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi đã làm điều đó khi nào.
It is not possible for a growing child to stay still for an hour.	Không thể cho một đứa trẻ đang lớn mà giữ yên trong một giờ.
I am very happy that the medicine the doctor prescribed really worked.	Tôi rất vui vì loại thuốc bác sĩ kê đã thực sự có tác dụng.
You are too young to love.	Bạn còn quá trẻ để yêu.
Tom didn't say why.	Tom không nói tại sao.
I want to go to dinner with Tom.	Tôi muốn cùng Tom đi ăn tối.
I will stay today.	Tôi sẽ ở lại hôm nay.
I hug Tom.	Tôi ôm Tom.
Tom gives me a kiss.	Tom trao cho tôi một nụ hôn.
That is not a coincidence.	Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
I think you are the one who caused this to happen.	Tôi nghĩ bạn là người đã gây ra điều này xảy ra.
Tom asked Mary to join our band.	Tom đã đề nghị Mary tham gia vào ban nhạc của chúng tôi.
People pity the orphan.	Người ta thương xót đứa trẻ mồ côi.
Will she be able to leave the hospital next week?	Liệu cô ấy có thể xuất viện vào tuần sau không?
Tom said he thought I might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
I think you might be interested in knowing.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm đến việc biết.
This line is diagonal.	Đường này là đường chéo.
I don't believe that's a good idea.	Tôi không tin rằng đó là một ý kiến ​​hay.
One liter of water won't last long.	Một lít nước sẽ không tồn tại được lâu.
Tom's trial begins in October.	Thử nghiệm của Tom bắt đầu vào tháng 10.
At least you can buy a hybrid.	Ít nhất bạn có thể mua một con lai.
I'm sure Tom will make the right decision.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
That's what Tom needs to do.	Đó là điều mà Tom cần làm.
I have reconsidered your offer.	Tôi đã xem xét lại lời đề nghị của bạn.
Tom threw his hands in the air.	Tom ném hai tay lên trời.
I don't care who does it as long as it gets done.	Tôi không quan tâm ai làm điều đó miễn là nó được hoàn thành.
I didn't want to drink any alcohol, but Tom made me drink some.	Tôi không muốn uống chút rượu nào, nhưng Tom đã bắt tôi uống một chút.
When did Tom come to Australia?	Tom đến Úc khi nào?
He doesn't even drink beer let alone whiskey.	Anh ấy thậm chí còn không uống bia chứ đừng nói đến rượu whisky.
We have no choice but to stay where we are.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại vị trí của chúng tôi.
Tom asks Mary why she likes Australia.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy thích Úc.
I won't shoot you.	Tôi sẽ không bắn anh.
I'm sick and tired of all your complaints.	Tôi phát ốm và mệt mỏi với tất cả những lời phàn nàn của bạn.
They wanted to thank us for following Tom.	Họ muốn cảm ơn chúng tôi đã theo dõi Tom.
You don't have a place to live?	Bạn không có một nơi để sống?
I wish someone would do it for Tom.	Tôi ước ai đó sẽ làm điều đó cho Tom.
Tom showed Mary my picture.	Tom cho Mary xem bức tranh của tôi.
Mary bought some nail polish.	Mary mua một ít sơn móng tay.
Tom would never agree to do that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
This means they are too weak to cause more trouble.	Điều này có nghĩa là họ quá yếu để gây ra nhiều rắc rối hơn.
Tom says it's okay to go home early.	Tom nói rằng về nhà sớm là được.
Tom hasn't lost a game since October.	Tom chưa thua trận nào kể từ tháng 10.
Tom doesn't care how you win.	Tom không quan tâm đến việc bạn giành chiến thắng như thế nào.
I wonder what Tom really meant.	Tôi tự hỏi Tom thực sự muốn nói gì.
This file is corrupted.	Tệp này bị hỏng.
I don't know that I shouldn't do that to Tom.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó với Tom.
Tom asked me if I had ever been to Boston.	Tom hỏi tôi đã bao giờ đến Boston chưa.
That is not the correct answer.	Đó không phải là câu trả lời đúng.
Here is a knife you can use.	Đây là một con dao bạn có thể sử dụng.
Nobody know.	Không ai biết.
I'm not sure anyone can help.	Tôi không chắc ai có thể giúp.
It's good that you can go to Australia with Tom.	Thật tốt khi bạn có thể đến Úc với Tom.
Tom is busier than ever.	Tom bận rộn hơn bao giờ hết.
Do you still trust him after he broke his promise twice?	Bạn có còn tin tưởng anh ấy sau khi anh ấy đã thất hứa hai lần không?
No one understands what is going on.	Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Food prices increase sharply in January every year.	Giá thực phẩm tăng mạnh vào tháng Giêng hàng năm.
I know that Tom is very different now.	Tôi biết rằng Tom bây giờ đã khác rất nhiều.
Tom is very noisy, isn't he?	Tom rất ồn ào, phải không?
I don't think Tom knew when Mary wanted to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
I stand next to Tom.	Tôi đứng cạnh Tom.
Tom says he thinks Mary should be able to do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom really doesn't like flying.	Tom thực sự không thích bay.
The hat on the table belongs to Tom.	Cái mũ trên bàn là của Tom.
Don't blame Tom for this.	Đừng đổ lỗi cho Tom về điều này.
Tom soon realizes that he won't be able to help.	Tom sớm nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể giúp được gì.
I was in Boston almost all summer.	Tôi đã ở Boston gần như cả mùa hè.
Sometimes it is necessary to sacrifice something.	Đôi khi cần phải hy sinh một thứ gì đó.
Tom doesn't mind walking.	Tom không ngại đi bộ.
You can use my car as long as you drive it carefully.	Bạn có thể sử dụng xe của tôi miễn là bạn lái nó cẩn thận.
Tom and Mary are both happy in Boston.	Tom và Mary đều hạnh phúc ở Boston.
No need to decide.	Chưa cần phải quyết định.
I haven't heard from Tom yet.	Tôi chưa nghe tin gì từ Tom.
Tom says that Mary has always been interested in art.	Tom nói rằng Mary luôn quan tâm đến nghệ thuật.
Tom can hurt me.	Tom có ​​thể làm tổn thương tôi.
I don't always win.	Không phải lúc nào tôi cũng chiến thắng.
You can go to Boston and spend the summer with Tom.	Bạn có thể đến Boston và nghỉ hè với Tom.
If we both hadn't broken our legs at the same time, we wouldn't have had this time together.	Nếu cả hai chúng tôi không bị gãy chân cùng một lúc, chúng tôi đã không có khoảng thời gian này bên nhau.
I feel depressed whenever I think about it.	Tôi cảm thấy chán nản bất cứ khi nào tôi nghĩ về vấn đề đó.
I've been there, and it's not all.	Tôi đã ở đó, và nó không phải là tất cả.
Have you decided when you will go?	Bạn đã quyết định thời gian mình sẽ đi chưa?
Tom did not know that Mary had returned from Boston.	Tom không biết Mary đã trở về từ Boston.
All in all, we had a good time at the party.	Nói chung, chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
Tom doesn't want to play tennis on Monday.	Tom không muốn chơi quần vợt vào thứ Hai.
Tom did not warn Mary.	Tom đã không cảnh báo Mary.
Tom knows that won't happen today.	Tom biết điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I can not fly.	Tôi không thể bay.
Tom sat up on the bed and looked around.	Tom ngồi dậy trên giường và nhìn xung quanh.
We never exceed the allowed speed.	Chúng tôi không bao giờ vượt quá tốc độ cho phép.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
We could have called for help.	Chúng tôi có thể đã kêu gọi sự giúp đỡ.
We can't swallow his story.	Chúng tôi không thể nuốt được câu chuyện của anh ấy.
You are really good at writing poetry.	Bạn thực sự rất giỏi trong việc làm thơ.
It is not an easy solution.	Nó không phải là một giải pháp dễ dàng.
Tom repeated what he just said.	Tom lặp lại những gì anh ấy vừa nói.
The farmer sows barley.	Người nông dân gieo lúa mạch.
You are resilient.	Bạn kiên cường.
Tom asked Mary to meet him in front of the library at 2:30.	Tom yêu cầu Mary gặp anh ta trước cửa thư viện lúc 2:30.
Diamonds are very hard.	Kim cương rất cứng.
Name of that store again, please?	Tên của cửa hàng đó một lần nữa, xin vui lòng?
Tom has been asked not to do it again.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
What a mess we made!	Thật là một mớ hỗn độn mà chúng tôi đã làm!
This cow has no mark.	Con bò này không có nhãn hiệu.
I think Tom would be very embarrassed if that happened.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất xấu hổ nếu điều đó xảy ra.
Tom will become an architect.	Tom sẽ trở thành một kiến ​​trúc sư.
Tom closed the door softly but firmly.	Tom đóng cửa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
I can't find Tom anywhere.	Tôi không thể tìm thấy Tom ở bất cứ đâu.
If you wait right here, I'll go find Tom.	Nếu bạn đợi ngay ở đây, tôi sẽ đi tìm Tom.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
I doubt that Tom will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom made a few phone calls.	Tom đã gọi một vài cuộc điện thoại.
Tom has no plans to do that.	Tom không có kế hoạch làm điều đó.
Tom is a debater.	Tom là người thích tranh luận.
Tom is looking forward to meeting you.	Tom rất mong được gặp bạn.
Tom said he wanted to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng muốn làm điều đó.
I really don't want to play in Tom's band.	Tôi thực sự không muốn chơi trong ban nhạc của Tom.
Tom has asked for your help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
Tom said that Mary was very unhappy.	Tom nói rằng Mary rất không vui.
Tom will be back tomorrow afternoon.	Tom sẽ trở lại vào chiều mai.
Today I heard that Tom will be retiring soon.	Hôm nay tôi nghe nói rằng Tom sẽ sớm nghỉ hưu.
Tom asked me if he could see my driver's license.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể xem bằng lái xe của tôi không.
I'm giving you one last chance.	Tôi đang cho bạn một cơ hội cuối cùng.
How many babies have been born in this hospital this year?	Có bao nhiêu em bé đã được sinh ra trong bệnh viện này trong năm nay?
Mary looks so beautiful in that red dress.	Mary trông thật đẹp trong chiếc váy đỏ đó.
Tom's wife just threw him out.	Vợ của Tom vừa ném anh ta ra ngoài.
I'm sure Tom wants to come along.	Tôi chắc rằng Tom muốn đi cùng.
Please come over and let me sit down.	Vui lòng lướt qua và để tôi ngồi xuống.
Tom says that Mary is trustworthy.	Tom nói rằng Mary là người đáng tin cậy.
I saw Tom there.	Tôi đã thấy Tom ở đó.
Tom is hallucinating.	Tom bị ảo giác.
It's amazing that Tom survived.	Thật ngạc nhiên khi Tom đã sống sót.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
His mother prevented him from going out because she was worried about his health.	Mẹ anh ngăn không cho anh ra ngoài vì bà lo lắng cho sức khỏe của anh.
Even though I gave detailed instructions to Tom, he still couldn't do it correctly.	Mặc dù tôi đã hướng dẫn chi tiết cho Tom nhưng anh ấy vẫn không thể làm được chính xác.
Tom said that Mary thought he might have to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't seem as annoyed as Mary.	Tom không có vẻ khó chịu như Mary.
Some of us don't work on Mondays.	Một số người trong chúng tôi không làm việc vào thứ Hai.
Tom didn't seem surprised when Mary told him he didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh không cần phải làm vậy.
Some people don't like big dogs at all.	Một số người không thích những con chó lớn chút nào.
Tom is wearing a white cotton t-shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo phông cotton trắng.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó vào sáng nay.
I don't think anything bad will happen.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì xấu sẽ xảy ra.
Tom told me he didn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không làm vậy.
Did you know Tom is ambidextrous?	Bạn có biết Tom thuận cả hai tay?
I have no one to leave my money.	Tôi không có ai để để lại tiền của tôi.
I do not know who you are.	Tôi không biết bạn là ai.
Tom has lived in Boston for most of his life.	Tom đã sống ở Boston trong phần lớn cuộc đời của mình.
I'm not afraid of death anymore.	Tôi không sợ chết nữa.
I don't think we'll have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm điều đó.
We know you're still there.	Chúng tôi biết bạn vẫn ở đó.
Tom didn't know that Mary was intending to do that.	Tom không biết rằng Mary đang có ý định làm điều đó.
Tom must have learned French when he was in high school.	Tom hẳn đã học tiếng Pháp khi còn là học sinh trung học.
Tom can't stay awake during class.	Tom không thể thức trong giờ học.
Tom doesn't want to be cremated.	Tom không muốn bị hỏa táng.
Don't ask us to do it.	Đừng yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
I don't like to eat apples.	Tôi không thích ăn táo.
He couldn't stop laughing.	Anh không thể ngừng cười.
Is it true that Tom joined a cult?	Có đúng là Tom đã tham gia một giáo phái không?
Tom wondered what made the popcorn.	Tom tự hỏi điều gì đã làm nên món bỏng ngô.
At that time, she was a student at Yale.	Khi đó, cô đang là sinh viên tại Yale.
I want to know when you will go shopping.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ đi mua sắm.
Tom can meet you at the airport if you let him know your arrival time.	Tom có ​​thể gặp bạn tại sân bay nếu bạn cho anh ấy biết thời gian đến của bạn.
Tom looked at the list.	Tom nhìn vào danh sách.
I love listening to Tom's band.	Tôi rất thích nghe ban nhạc của Tom.
Tom bought my bike.	Tom đã mua chiếc xe đạp của tôi.
I don't think you really understand what needs to be done.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu những gì cần phải làm.
I don't quite understand what he said.	Tôi không hoàn toàn hiểu những gì anh ấy nói.
Building a house takes time.	Xây nhà mất nhiều thời gian.
I doubt that Tom is still married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn kết hôn.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom needs a dictionary.	Tom cần một cuốn từ điển.
I will be busy.	Tôi sẽ bận.
Tom definitely spends a lot of money on jewelry.	Tom chắc chắn chi rất nhiều tiền cho đồ trang sức.
I don't stop you.	Tôi không ngăn cản bạn.
Saying it's not true, Tom.	Nói nó không đúng sự thật, Tom.
We are not accepting any more bids.	Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ giá thầu nào nữa.
I wouldn't be able to go even if I wanted to.	Tôi sẽ không thể đi ngay cả khi tôi muốn.
I know that Tom is a good banjo player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi banjo giỏi.
Tom is at a conference.	Tom đang ở một hội nghị.
I didn't know Tom used to work in Boston.	Tôi không biết Tom từng làm việc ở Boston.
It was not found.	Nó không được tìm thấy.
Tom ordered Mary a drink with an umbrella in it.	Tom gọi cho Mary một thức uống với một chiếc ô trong đó.
You have not done anything illegal.	Bạn đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom did it, but Mary didn't.	Tom đã làm điều đó, nhưng Mary thì không.
I'm afraid that Tom won't come.	Tôi sợ rằng Tom sẽ không đến.
Both Tom and Mary worked.	Cả Tom và Mary đều làm việc.
I don't want to go out to dinner tonight.	Tôi không muốn đi ăn tối nay.
Although Tom has a lot of money, he is not happy at all.	Mặc dù Tom có ​​rất nhiều tiền nhưng anh ấy không hề hạnh phúc.
The tornado made landfall two kilometers from my school.	Cơn lốc xoáy đổ bộ cách trường tôi hai km.
Why doesn't Tom come tonight?	Tại sao Tom không đến tối nay?
Tom says he doesn't care if Mary does or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm Mary có làm vậy hay không.
Don't say anything to anyone.	Đừng nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
You haven't done everything that you have to do yet.	Bạn vẫn chưa làm mọi thứ mà bạn phải làm.
Tom likes to hear himself talk.	Tom thích nghe chính mình nói chuyện.
I expected something more from Tom.	Tôi mong đợi điều gì đó nhiều hơn từ Tom.
Tom might still hesitate to do it.	Tom có ​​thể vẫn còn do dự khi làm điều đó.
I don't know Tom knows who needs to do that.	Tôi không biết Tom biết ai cần làm điều đó.
Actually, I didn't know that would happen.	Thực ra, tôi không biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom will freeze to death out there.	Tom sẽ chết cóng ngoài kia.
He's shorter than Tom.	Anh ấy thấp hơn Tom.
I think that boy's name is Tom.	Tôi nghĩ cậu bé đó tên là Tom.
They think Tom is still alive.	Họ nghĩ rằng Tom vẫn còn sống.
Tom called me a taxi.	Tom đã gọi cho tôi một chiếc taxi.
Tom wants to visit another country. 	Tom muốn đến thăm một đất nước khác.
He doesn't really care which district.	Anh ấy không thực sự quan tâm đến quận nào.
As a matter of fact, I know nothing about it.	Như một vấn đề của thực tế, tôi không biết gì về nó.
Tom lives in a big house.	Tom sống trong một ngôi nhà lớn.
He will live here for ten years at the end of next month.	Anh ấy sẽ sống ở đây mười năm vào cuối tháng sau.
If you moved faster, you could have caught the ball.	Nếu bạn di chuyển nhanh hơn, bạn đã có thể bắt được bóng.
Do you have anyone in particular in mind for this job?	Bạn có ai đặc biệt trong tâm trí cho công việc này không?
Tom did a very good job.	Tom đã làm một công việc rất tốt.
I don't know Tom doesn't know French.	Tôi không biết Tom không biết tiếng Pháp.
No one goes swimming?	Không có ai đi bơi?
Tom put on socks.	Tom đi tất vào.
Tom said he was busy all day.	Tom nói rằng anh ấy bận cả ngày.
Put on your headphones.	Đeo tai nghe của bạn vào.
Tom has a large balcony with a great view.	Tom có ​​một ban công rộng với một tầm nhìn tuyệt vời.
I know Tom is a good bass player.	Tôi biết Tom là một người chơi bass giỏi.
You realize Tom doesn't apologize, right?	Bạn nhận ra Tom không xin lỗi, phải không?
Why is everyone afraid of Tom?	Tại sao mọi người đều sợ hãi Tom?
I think it will be a busy week.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một tuần bận rộn.
Tom spent his summer vacation in Boston.	Tom đã dành kỳ nghỉ hè của mình ở Boston.
I knew that Tom wouldn't be willing to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
I know that Tom won't have time to do that with us today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có thời gian để làm điều đó với chúng ta ngày hôm nay.
We can't let that happen, can we?	Chúng ta không thể để điều đó xảy ra, phải không?
That is not your decision.	Đó không phải là quyết định của bạn.
Tom didn't do anything about the problem.	Tom đã không làm bất cứ điều gì về vấn đề.
I think Tom already knows why Mary did what she did.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I used to be a landlord.	Tôi đã từng là một địa chủ.
Does Tom know how to do this?	Tom có ​​biết làm thế nào để làm điều này?
Tom was a lifeguard last summer.	Tom là một nhân viên cứu hộ vào mùa hè năm ngoái.
Just out of curiosity, what do you expect to happen?	Chỉ vì tò mò, bạn mong đợi điều gì sẽ xảy ra?
I sat down and had tea with Tom.	Tôi ngồi xuống và uống trà với Tom.
I don't want to talk about music.	Tôi không muốn nói về âm nhạc.
Tom made gluten free pasta.	Tom đã làm mì ống không chứa gluten.
Looks like I'll be up all night tonight.	Có vẻ như tôi sẽ thức cả đêm tối nay.
Tom doesn't like Mary very much.	Tom không thích Mary cho lắm.
Neither Tom nor Mary gave me any advice.	Cả Tom và Mary đều không đưa ra lời khuyên nào cho tôi.
I reminded Tom that he had to.	Tôi đã nhắc Tom rằng anh ấy phải làm thế.
You don't remember the question?	Bạn không nhớ câu hỏi?
Tom asked me why I never come to the office on Mondays.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không bao giờ đến văn phòng vào các ngày thứ Hai.
This bus stops at all railway crossings.	Xe buýt này dừng ở tất cả các điểm giao cắt với đường sắt.
I went and got a cold.	Tôi đã đi và bị cảm lạnh.
Tom and I arrived early.	Tom và tôi đến sớm.
Tom groaned loudly.	Tom lớn tiếng rên rỉ.
I don't think Tom is ready.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng.
I don't think Tom is the one with the problem.	Tôi không nghĩ Tom là người có vấn đề.
Looks like you're not happy.	Có vẻ như bạn không hạnh phúc.
I went through the numbers.	Tôi đã xem qua các con số.
I didn't do anything unethical.	Tôi không làm gì trái đạo đức cả.
I spent the holidays decorating the house.	Tôi đã dành những ngày nghỉ để trang trí nhà cửa.
You think you are awake, but in reality, you may be dreaming.	Bạn nghĩ rằng bạn đang thức, nhưng thực tế, bạn có thể đang mơ.
Obviously Tom doesn't want to be here.	Rõ ràng là Tom không muốn ở đây.
I was about to take a shower when I heard someone knocking on the door.	Tôi đang định tắm thì nghe thấy tiếng ai gõ cửa.
She spoke softly to me.	Cô ấy nói nhỏ với tôi.
The boxes vary in size from small to large.	Các hộp có kích thước khác nhau từ nhỏ đến lớn.
I have a brother the same age as you.	Tôi có một người anh bằng tuổi bạn.
You have to do it even if you don't want to.	Bạn phải làm điều đó ngay cả khi bạn không muốn.
Tom has fully recovered.	Tom đã hoàn toàn bình phục.
Tom is not good.	Tom không tốt.
I was not given what I needed.	Tôi đã không được cung cấp những gì tôi cần.
What is likely to happen next?	Điều gì có khả năng xảy ra tiếp theo?
If you don't water the plants, they will wither.	Nếu bạn không tưới cây, chúng sẽ khô héo.
Tom thought that Mary might not be busy.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ không bận.
I think I can recognize Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể nhận ra Tom.
You need a backup plan, just in case.	Bạn cần một kế hoạch dự phòng, đề phòng.
Tom was really worried.	Tom thực sự lo lắng.
I would not recommend anyone to do this.	Tôi sẽ không khuyến khích bất cứ ai làm điều này.
Tom wants to know if you miss Mary.	Tom muốn biết bạn có nhớ Mary không.
I know Tom doesn't know why Mary would want me to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn tôi làm vậy.
I immediately ran downstairs to see what was happening.	Tôi ngay lập tức chạy xuống tầng dưới để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom lives alone in a small hut.	Tom sống một mình trong một túp lều nhỏ.
As far as I know, Tom can be trusted.	Theo những gì tôi biết, Tom có ​​thể được tin tưởng.
Tom said Mary saw John do it.	Tom nói Mary đã thấy John làm điều đó.
Looks like this summer will be cold again.	Có vẻ như mùa hè này sẽ lạnh trở lại.
I can't afford to be arrested for doing that.	Tôi không có khả năng bị bắt vì làm điều đó.
Tom is a shady character.	Tom là một nhân vật mờ ám.
If I only worked on weekends, would I? 	Nếu tôi chỉ làm việc vào cuối tuần, tôi có làm không?
Of course, I will.	Tất nhiên, tôi sẽ.
When was the last time you did something for the first time?	Lần cuối cùng bạn làm điều gì đó lần đầu tiên là khi nào?
I didn't expect Tom to be so fluent in French.	Tôi không ngờ Tom lại thông thạo tiếng Pháp đến vậy.
The link you sent me is not working.	Liên kết bạn gửi cho tôi không hoạt động.
Tom said that he wished he hadn't allowed Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không cho phép Mary làm điều đó.
When your resources are limited, you must prioritize them.	Khi nguồn lực của bạn có hạn, bạn phải sắp xếp thứ tự ưu tiên.
Tom was conspicuous by his absence.	Tom đã dễ thấy bởi sự vắng mặt của anh ta.
What are we standing for? 	Chúng ta đang đứng để làm gì?
Sit down, please.	Hãy ngồi xuống.
I know that Tom knows why we don't need to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng ta không cần làm vậy.
At that time, I still didn't know if I could go or not.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình có thể đi được hay không.
Will you take a taxi to the station?	Bạn sẽ bắt taxi đến nhà ga?
Tom was glad that Mary came.	Tom rất vui vì Mary đã đến.
Tom is a few years younger than me.	Tom nhỏ hơn tôi vài tuổi.
Tom doesn't go to work today.	Hôm nay Tom không đi làm.
You want over the phone.	Bạn muốn qua điện thoại.
Tom was really angry.	Tom đã thực sự tức giận.
When was the last time you told someone you loved them?	Lần cuối cùng bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ là khi nào?
A slightly lower interest rate can save thousands of dollars over the life of your home loan.	Lãi suất thấp hơn một chút có thể tiết kiệm hàng ngàn đô la trong suốt thời gian vay mua nhà.
I cannot lift boxes more than thirty kilograms.	Tôi không thể nâng những chiếc hộp quá ba mươi kg.
I don't know how to handle this.	Tôi không biết làm thế nào để xử lý việc này.
You are being rude.	Bạn đang thô lỗ.
I am expecting that to happen.	Tôi đang mong đợi điều đó xảy ra.
Tom will be here the whole time.	Tom sẽ ở đây suốt thời gian qua.
We don't have much money to spend.	Chúng tôi không có nhiều tiền để tiêu.
Tom didn't know he had to do it alone.	Tom không biết mình phải làm điều đó một mình.
I know that Tom is several weeks behind schedule.	Tôi biết rằng Tom đã chậm vài tuần so với kế hoạch.
Tom admits that he was the one who stole Mary's money.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã lấy trộm tiền của Mary.
I think Tom is handsome.	Tôi nghĩ rằng Tom đẹp trai.
Tom told me to calm down.	Tom bảo tôi bình tĩnh.
I don't think Tom knows what Mary is doing now.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang làm gì bây giờ.
Who allowed Tom to do that?	Ai đã cho phép Tom làm điều đó?
Tom didn't know Mary was still unhappy.	Tom không biết Mary vẫn không vui.
Now Tom is in Mary's room.	Bây giờ Tom đang ở trong phòng của Mary.
Aren't you a cop?	Bạn không phải là cảnh sát sao?
Please check our facts carefully before we say anything about this.	Hãy kiểm tra sự thật của chúng tôi một cách cẩn thận trước khi chúng tôi nói bất cứ điều gì về điều này.
I don't have anyone to practice French with.	Tôi không có ai để luyện tiếng Pháp cùng.
Tom has donated a lot of money to charity.	Tom đã đóng góp rất nhiều tiền cho tổ chức từ thiện.
Tom is playing in the front.	Tom đang chơi ở phía trước.
Provide your passport number and date of birth.	Cung cấp số hộ chiếu và ngày sinh của bạn.
I definitely hope Tom comes to visit Australia.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom đến thăm Úc.
How do you know it was Tom who stole your bike?	Làm thế nào bạn biết được chính là Tom đã lấy trộm xe đạp của bạn?
The suspect is a white woman.	Nghi phạm là một phụ nữ da trắng.
Tom looks as if he's done.	Tom trông như thể anh ấy đã hoàn thành.
I think Tom might be older than me.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể lớn tuổi hơn tôi.
Tom should have followed Mary's advice.	Tom lẽ ra nên nghe theo lời khuyên của Mary.
The truck driver was not injured.	Tài xế xe tải không bị thương.
Do you hate us?	Bạn có ghét chúng tôi không?
I don't feel sick.	Tôi không cảm thấy bị bệnh.
I hope I didn't scare Tom.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm Tom sợ.
Why don't we have lunch on the patio?	Tại sao chúng ta không ăn trưa ngoài hiên?
Tom's parents let Tom do whatever he wants.	Bố mẹ Tom để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
We think the government is wrong.	Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ sai.
I think Tom thinks I think so.	Tôi nghĩ rằng Tom nghĩ rằng tôi nghĩ thế.
Tom says he will pick you up from practice tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đón bạn từ buổi tập vào ngày mai.
Tom is really mad at Mary.	Tom thực sự rất giận Mary.
How will we manage to meet deadlines?	Chúng ta sẽ quản lý như thế nào để hoàn thành đúng thời hạn?
Tom and I were in the garden when the earthquake happened.	Tom và tôi đang ở trong vườn khi trận động đất xảy ra.
Everyone but Tom knew he didn't have to stay in Boston.	Mọi người trừ Tom biết rằng anh không cần phải ở lại Boston.
Tom says all is fine.	Tom nói rằng tất cả đều ổn.
The painting that I bought from Tom was not as expensive as I expected.	Bức tranh mà tôi mua từ Tom không đắt như tôi mong đợi.
Why haven't you cooked dinner yet?	Tại sao bạn vẫn chưa nấu bữa tối?
Don't forget that Tom is much stronger than you.	Đừng quên rằng Tom mạnh hơn bạn rất nhiều.
You bought it for Tom, right?	Bạn đã mua nó cho Tom, phải không?
Tom made it difficult for Mary.	Tom đã làm khó Mary.
Tom wants to leave, but he can't.	Tom muốn rời đi, nhưng anh ấy không thể.
I wonder if there's really a chance that Tom would do that.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự có khả năng Tom sẽ làm điều đó không.
The plane took off at nine o'clock.	Máy bay cất cánh đúng chín giờ.
Tom realized that I wanted to do it.	Tom nhận ra rằng tôi muốn làm điều đó.
I hope you know that won't happen.	Tôi hy vọng bạn biết điều đó sẽ không xảy ra.
We are consultants.	Chúng tôi là nhà tư vấn.
Tom did somersaults.	Tom đã lộn nhào.
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
Tom is not the youngest.	Tom không phải là người trẻ nhất.
At least Tom didn't hurt anyone.	Ít nhất thì Tom không làm hại ai cả.
Tom must have paid dearly for it.	Tom hẳn đã phải trả giá rất đắt cho nó.
Tom can't come to the office today.	Tom không thể đến văn phòng hôm nay.
Tom is being taken care of, isn't he?	Tom đang được chăm sóc, phải không?
Why can't I sit here?	Tại sao tôi không thể ngồi ở đây?
You seem convinced that Tom can do it.	Bạn có vẻ bị thuyết phục rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
It would be wise to get a duplicate key as soon as possible.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn có được một khóa trùng lặp càng sớm càng tốt.
How long do you think they've been married?	Bạn nghĩ họ đã kết hôn được bao lâu?
Do you think Tom was telling the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói sự thật?
You have no right to sell my stuff.	Bạn không có quyền bán đồ của tôi.
Who didn't come?	Ai không đến?
There is a good chance for us to win.	Có một cơ hội tốt để chúng tôi giành chiến thắng.
Tom didn't finish the job we asked him to do.	Tom đã không hoàn thành công việc mà chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I thought Tom wouldn't be awake at this time of night.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thức vào thời điểm này trong đêm.
I am your conscience.	Tôi là lương tâm của bạn.
I didn't read everything as carefully as I should.	Tôi đã không đọc mọi thứ cẩn thận như tôi nên làm.
We almost couldn't do it.	Chúng tôi gần như đã không thể làm điều đó.
Tom was detained by the police.	Tom đã bị cảnh sát giam giữ.
I will not eat meat.	Tôi sẽ không ăn thịt.
I don't think I know the man playing the drums.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người đàn ông đang chơi trống.
Tom tries to run away.	Tom cố gắng chạy trốn.
You don't need to worry about those things anymore.	Bạn không cần phải lo lắng về những điều đó nữa.
Tom said he didn't want to waste time arguing.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mất thời gian tranh cãi.
I heard that you and Tom were engaged once.	Tôi nghe nói rằng bạn và Tom đã đính hôn một lần.
I want to be a famous person.	Tôi muốn trở thành một người nổi tiếng.
Tom is a bit like his father.	Tom hơi giống bố.
I will try to do that this afternoon.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó vào chiều nay.
You forgot to tell me about the book you read.	Bạn đã quên nói với tôi về cuốn sách bạn đã đọc.
I hope that you can finish that work soon.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể hoàn thành công việc đó sớm.
Tom says I don't have to go there if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải đến đó nếu tôi không muốn.
Tom always gets to work before 6:30.	Tom luôn đi làm trước 6:30.
Many foreign customs were introduced to Japan after the war.	Nhiều phong tục nước ngoài đã du nhập vào Nhật Bản sau chiến tranh.
I shouldn't have told anyone what happened.	Tôi không nên nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
You are very lonely.	Bạn đang rất cô đơn.
Who is your favorite TV chef?	Đầu bếp truyền hình yêu thích của bạn là ai?
I cook Thai better than Mexican.	Tôi nấu món Thái giỏi hơn nấu món Mexico.
Tom must have kissed Mary by now.	Tom chắc đã hôn Mary bây giờ.
How early did you get there?	Bạn đến đó sớm như thế nào?
Would it be better for us to do it tomorrow?	Sẽ tốt hơn cho chúng ta để làm điều đó vào ngày mai?
Who built this wall?	Ai đã xây bức tường này?
They are not the kind of people you should want to be friends with.	Họ không phải là loại người mà bạn nên muốn làm bạn.
I will never come back here again.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Tom was bitten to death by a snake.	Tom bị rắn cắn chết.
The factory doesn't want Tom.	Nhà máy không muốn Tom.
Tom would never believe it.	Tom sẽ không bao giờ tin điều đó.
Tom doesn't seem to like the party.	Tom dường như không thích bữa tiệc.
Tom put his hand on his knee.	Tom đặt tay lên đầu gối.
I think you need to study a little harder.	Tôi nghĩ bạn cần phải học chăm chỉ hơn một chút.
Tom ran like crazy to catch the last train.	Tom chạy như điên để bắt chuyến tàu cuối cùng.
Tom just got back from Boston.	Tom vừa trở về từ Boston.
Dog walkers are also a common sight in this city.	Những người dắt chó đi dạo cũng là một cảnh thường thấy ở thành phố này.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
It was only a matter of time before someone was injured or killed.	Việc ai đó bị thương hoặc bị giết chỉ là vấn đề thời gian.
Tom tuned the piano.	Tom đã chỉnh piano.
When did Tom tell you that you had to do it?	Khi nào Tom nói với bạn rằng bạn phải làm điều đó?
I hope you're not too upset.	Tôi hy vọng bạn không quá khó chịu.
I wish I could lie in bed all day.	Tôi ước mình có thể nằm trên giường cả ngày.
Tom says that he thinks Mary is not afraid.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không sợ.
The farmer has a tanned face.	Người nông dân có khuôn mặt rám nắng.
Tom had a clash with his boss.	Tom đã có một cuộc đụng độ với sếp của mình.
Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die.	Mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng không ai muốn chết.
I knew that Tom wouldn't be able to do it as fast as Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary.
We all grow wiser.	Tất cả chúng ta đều phát triển khôn ngoan hơn.
You are very, very lucky.	Bạn rất, rất may mắn.
What makes you think Tom wants to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó?
You are strict.	Bạn nghiêm khắc.
Tom is really late.	Tom thực sự đến muộn.
I don't think I'll be in Australia next winter.	Tôi không nghĩ mình sẽ ở Úc vào mùa đông tới.
Tom took the children to Australia.	Tom đưa các con đến Úc.
You cannot tempt me.	Bạn không thể cám dỗ tôi.
I'm busy talking on the phone.	Tôi đang bận nói chuyện điện thoại.
I can't wait to see what Tom will do.	Tôi nóng lòng muốn xem Tom sẽ làm gì.
Today is Tom's birthday.	Hôm nay là sinh nhật của Tom.
There's no point in staying here anymore.	Không có ích gì để ở lại đây nữa.
It will be the opposite.	Nó sẽ ngược lại.
You are not to blame for the accident.	Bạn không đáng trách vì tai nạn.
Have you ever ridden an elephant?	Bạn đã bao giờ cưỡi voi chưa?
Tom is a klutz.	Tom là một klutz.
Mary was wearing a bikini the last time I saw her.	Mary đã mặc một bộ bikini mà lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy.
Tom started skating when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu trượt băng năm anh mười ba tuổi.
I begged Tom to do it.	Tôi đã cầu xin Tom làm điều đó.
Tom is no longer alone.	Tom không còn cô đơn nữa.
They won't tell you what you want to hear.	Họ sẽ không cho bạn biết những gì bạn muốn nghe.
Tom spends a lot of time in the library.	Tom dành nhiều thời gian trong thư viện.
I think Tom won't mind waiting for Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không phiền khi đợi Mary.
You don't have to go there.	Bạn không cần phải đến đó.
Tom needs to discuss that with Mary.	Tom cần thảo luận điều đó với Mary.
Tom died in a traffic accident.	Tom chết trong một vụ tai nạn giao thông.
We keep a collie as a pet.	Chúng tôi giữ một collie như một con vật cưng.
Since the notes were written in French, I couldn't read them.	Vì ghi chú được viết bằng tiếng Pháp nên tôi không thể đọc được.
I never take long showers.	Tôi không bao giờ tắm lâu.
Tom probably won't get caught.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị bắt.
I did it once when I was a kid.	Tôi đã làm điều đó một lần khi tôi còn nhỏ.
Tom decided not to do it.	Tom quyết định không làm điều đó.
Tom picked up the coffee pot and poured himself a cup of coffee.	Tom nhấc bình cà phê lên và rót cho mình một tách cà phê.
You are not a suspect.	Bạn không phải là một nghi phạm.
We kept our clean towels in the bathroom cupboard.	Chúng tôi cất những chiếc khăn sạch của mình trong tủ trong phòng tắm.
We often do what we have to do, not what we want to do.	Chúng ta thường làm những gì chúng ta phải làm chứ không phải những gì chúng ta muốn làm.
Tom is always short of money.	Tom luôn thiếu tiền.
They are murderers.	Họ là những kẻ giết người.
Tom says he wants to take Mary home.	Tom nói rằng anh ấy muốn đưa Mary về nhà.
I will check it out right away.	Tôi sẽ kiểm tra nó ngay lập tức.
Why is Tom naked?	Tại sao Tom lại khỏa thân?
Tom is the only one with a camera.	Tom là người duy nhất có máy ảnh.
Tom convinces Mary to go dance with him.	Tom thuyết phục Mary đi khiêu vũ với anh ta.
He's up there waiting for you.	Anh ấy ở trên đó đợi bạn.
We cannot meet your needs.	Chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu của bạn.
I'm almost certain we can do it.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
I used to do that, but I don't anymore.	Tôi đã từng làm điều đó, nhưng tôi không còn làm nữa.
Tom and Mary were both under thirty.	Tom và Mary đều chưa đến ba mươi.
You are the only one who seems unhappy.	Bạn là người duy nhất có vẻ không hạnh phúc.
Does Tom need a coat?	Tom có ​​cần áo khoác không?
Any. 	Nào.
I'll take you home.	Tôi sẽ đưa bạn về nhà.
Sometimes I hide from the office and have a cup of coffee.	Đôi khi tôi trốn khỏi văn phòng và uống một tách cà phê.
I'm good at keeping secrets.	Tôi giỏi giữ bí mật.
Some of the most successful people are introverts.	Một số người thành công nhất là những người hướng nội.
Tom will probably be hungry when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ đói khi về đến nhà.
Do not put anything on top of the box.	Đừng đặt bất cứ thứ gì lên trên hộp.
Who cares when Tom does it?	Ai quan tâm khi Tom làm điều đó?
Tom passed the test by cheating.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra bằng cách gian lận.
We just finished breakfast.	Chúng tôi vừa ăn sáng xong.
I'm not sure what to do with this.	Tôi không chắc phải làm gì với điều này.
I don't see any problem.	Tôi không thấy có vấn đề gì.
I know that you are in it.	Tôi biết rằng bạn đang ở trong đó.
Tom didn't see us.	Tom không nhìn thấy chúng tôi.
How many questions can you answer?	Bạn có thể trả lời bao nhiêu câu hỏi?
Tom learned how to do it as a child.	Tom đã học cách làm điều đó khi còn nhỏ.
Tom and Mary are not poor.	Tom và Mary không nghèo.
Tom says he thinks Mary is not bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không buồn chán.
I don't want to play tennis this afternoon.	Tôi không muốn chơi quần vợt chiều nay.
She has traveled all over the world.	Cô ấy đã đi khắp nơi trên thế giới.
Tom let me in.	Tom cho tôi vào.
You look as if you were in awe.	Bạn trông như thể bạn đã kinh ngạc.
I plan to stay here until about two and a half hours.	Tôi dự định ở đây cho đến khoảng hai giờ rưỡi.
Tom did it, not Mary.	Tom đã làm điều đó, không phải Mary.
What if Tom disagrees?	Nếu Tom không đồng ý thì sao?
He is very handsome.	Anh ấy rất đẹp trai.
"Tom and I aren't very good." 	"Tom và tôi không giỏi lắm."
"Mary and I too."	"Mary và tôi cũng vậy."
He tricked her into accepting his marriage proposal.	Anh đã lừa cô đồng ý với lời cầu hôn của anh.
I know that you would never let anyone hurt Tom.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương Tom.
The girl always looks happy, but she is not happy at all.	Cô gái trông luôn vui vẻ, nhưng cô ấy không hạnh phúc chút nào.
I think Tom will give Mary flowers.	Tôi nghĩ Tom sẽ tặng hoa cho Mary.
I believe the answer is simple.	Tôi tin rằng câu trả lời là đơn giản.
You never told me we had a meeting today.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng chúng ta có một cuộc họp hôm nay.
Tom started singing "Happy Birthday".	Tom bắt đầu hát "Chúc mừng sinh nhật".
Tom is leaving the day after tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày mốt.
Not that I told you you had to do it.	Không phải tôi đã nói với bạn rằng bạn phải làm điều đó.
I'm sure Tom wouldn't buy that car.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không mua chiếc xe đó.
Tom wants to stay home with his family.	Tom muốn ở nhà với gia đình.
I must hurry home before my mother misses me.	Tôi phải nhanh chóng trở về nhà trước khi mẹ tôi nhớ tôi.
Tom and I just got back from Australia.	Tom và tôi vừa trở về từ Úc.
I forbid you to do this.	Tôi cấm bạn làm điều này.
I think we've agreed that you won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ không làm điều đó nữa.
That man was a through-and-out negotiator.	Người đàn ông đó là một nhà đàm phán xuyên suốt.
I shouldn't have told you about this.	Tôi không nên nói với bạn về điều này.
Tom says he's worried about the problem.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng về vấn đề này.
Tom says Mary is ready to do it tomorrow.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
Tom is on my team.	Tom ở trong nhóm của tôi.
Tom knew that Mary wasn't planning to go camping with us.	Tom biết rằng Mary không định đi cắm trại với chúng tôi.
Tom did not expect this.	Tom không mong đợi điều này.
Tom doesn't iron his shirt.	Tom không ủi áo sơ mi.
Tom doesn't have to tell me how to do it.	Tom không cần phải nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
If you had asked for my advice, I would advise you not to do it.	Nếu bạn đã xin lời khuyên của tôi, tôi sẽ khuyên bạn không nên làm điều đó.
Tom bought a new helmet.	Tom đã mua một chiếc mũ bảo hiểm mới.
Tom will sing for you.	Tom sẽ hát cho bạn nghe.
Can you borrow an extra clothes hanger?	Bạn có thể mượn thêm một cái móc treo quần áo không?
Is this the glasses you are looking for?	Đây có phải là chiếc kính mà bạn đang tìm kiếm?
I have a hard time understanding what Tom is trying to say.	Tôi khó hiểu Tom đang cố nói gì.
Tom's advice changed my mind.	Lời khuyên của Tom đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
I don't think it was Tom who wrote this report.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người viết báo cáo này.
Tom told me he was very busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất bận.
I didn't tell Tom that I grew up in Australia.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi lớn lên ở Úc.
I have eaten.	Tôi đã ăn xong.
Tom said he will be back in the hospital this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại bệnh viện vào chiều nay.
My brother is older than me.	Em trai tôi lớn hơn tôi.
Tom won't be in Boston until next week.	Tom sẽ không đến Boston cho đến tuần sau.
Tom promised he would win.	Tom đã hứa anh ấy sẽ thắng.
We have to find a way to do that.	Chúng ta phải tìm cách nào đó để làm điều đó.
I'm moving house, so I need a box for my stuff.	Tôi đang chuyển nhà, vì vậy tôi cần hộp đựng đồ đạc của mình.
You may have really hurt yourself.	Bạn có thể đã thực sự làm tổn thương chính mình.
Is it Tom's?	Có phải của Tom không?
I don't think I should dance with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên khiêu vũ với Tom.
Tom was able to do what he wanted.	Tom đã có thể làm những gì anh ấy muốn.
What is your favorite winter sport?	Môn thể thao mùa đông yêu thích của bạn là gì?
Tom has a special gift.	Tom có ​​một món quà đặc biệt.
I don't think Tom knew that Mary wasn't happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary không hạnh phúc.
Tom can be curious.	Tom có ​​thể tò mò.
This is what Tom needs to do.	Đây là những gì Tom cần làm.
I'm almost the same age as Tom.	Tôi gần bằng tuổi Tom.
Tom wouldn't be very happy if Mary did.	Tom sẽ không vui lắm nếu Mary làm như vậy.
Tom found my necklace that I thought I lost.	Tom đã tìm thấy chiếc vòng cổ của tôi mà tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất.
Tom should do it if he wants to.	Tom nên làm điều đó nếu anh ấy muốn.
I love going to the aquarium.	Tôi thích đi đến thủy cung.
Tom twisted his toes.	Tom vặn vẹo ngón chân.
I don't think I've seen anyone do that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai làm điều đó trước đây.
Not many adults in the room.	Không có nhiều người lớn trong phòng.
Tom is sleeping on the sofa.	Tom đang ngủ trên ghế sofa.
I don't think anyone suspects you're not Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai nghi ngờ bạn không phải là Tom.
You will get injured if you are not careful.	Bạn sẽ bị thương nếu không cẩn thận.
Tom tells Mary he can do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom told me that he is very flexible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất linh hoạt.
I think you should be able to change Tom's mind.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của Tom.
Tom and his wife live separately.	Tom và vợ ở riêng.
Tom always looks so sad.	Tom luôn trông rất buồn.
You've got my word about it.	Bạn đã có lời của tôi về nó.
There is a picture of Tom on the wall.	Có một bức tranh của Tom trên tường.
Tom poured himself another glass of wine.	Tom rót thêm một ly rượu cho mình.
I know you want to go dance with Tom.	Tôi biết bạn muốn đi khiêu vũ với Tom.
Tom is pretty cocky, isn't he?	Tom khá tự phụ, phải không?
Do you think it would be difficult for Tom to do that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ khó làm được điều đó không?
I was bitten on the leg by that dog.	Tôi đã bị con chó đó cắn vào chân.
They are fixing that.	Họ đang sửa điều đó.
I can't let my dad down.	Tôi không thể để bố tôi thất vọng.
Tom is still a rookie, right?	Tom vẫn là một tân binh, phải không?
Quakers believe that killing is always wrong.	Quakers tin rằng việc giết người luôn luôn là sai lầm.
Tom's mother got mad at Tom for jumping on his bed.	Mẹ của Tom đã nổi giận với Tom vì đã nhảy lên giường của anh ấy.
I went to Boston for Tom and Mary's wedding.	Tôi đến Boston để dự đám cưới của Tom và Mary.
We want to go to Boston this summer vacation.	Chúng tôi muốn đến Boston trong kỳ nghỉ hè này.
I think Tom will also go with you.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ đi với các bạn.
Tom wants us to think he's not alone.	Tom muốn chúng ta nghĩ rằng anh ấy không cô đơn.
If you need Tom's help, give him a call.	Nếu bạn cần Tom giúp đỡ, hãy gọi cho anh ấy.
You have to talk to Tom.	Bạn phải nói chuyện với Tom.
When did you find out that Tom wasn't the one Mary wanted to go to the dance with?	Khi nào thì bạn phát hiện ra rằng Tom không phải là người mà Mary muốn đi xem khiêu vũ?
Tom might not want to go.	Tom có ​​thể không muốn đi.
Tom actually tried to kiss me once.	Tom thực sự đã cố gắng hôn tôi một lần.
I don't know how things turned out this way.	Tôi không biết làm thế nào mà mọi thứ lại diễn ra theo cách này.
What time does Tom check out of the hotel?	Tom trả phòng khách sạn lúc mấy giờ?
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
Tom won't be happy to see me.	Tom sẽ không vui khi gặp tôi.
You used to work here, right?	Bạn đã từng làm việc ở đây, phải không?
I suspect Tom and Mary were surprised when John entered the room.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã rất ngạc nhiên khi John bước vào phòng.
Why don't we convert?	Tại sao chúng ta không chuyển đổi?
You need to put some elbow grease on it.	Bạn cần bôi một ít mỡ khuỷu tay vào đó.
Tom and Mary have both seen you.	Tom và Mary đều đã nhìn thấy bạn.
That's another reason to be happy.	Đó là một lý do khác để hạnh phúc.
Take a look at what Tom wrote.	Hãy xem những gì Tom đã viết.
I'm sure Tom needs to do it again.	Tôi chắc rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
I never trusted Tom.	Tôi chưa bao giờ tin Tom.
It is a requirement for graduation.	Đó là một yêu cầu để tốt nghiệp.
I was stung by a jellyfish.	Tôi đã bị một con sứa đốt.
Why can't we see what's in there?	Tại sao chúng ta không thấy những gì trong đó?
Tom has been here for weeks.	Tom đã ở đây trong nhiều tuần.
Tom comes late and leaves early.	Tom đến muộn và về sớm.
How high is Tom's temperature?	Nhiệt độ của Tom cao bao nhiêu?
Tom got in through an unlocked window.	Tom đã vào được qua một cửa sổ không khóa.
Tom's unwillingness to help surprised Mary.	Sự không sẵn lòng giúp đỡ của Tom khiến Mary ngạc nhiên.
Tom may not make it to the meeting in time.	Tom có ​​thể không đến kịp cuộc họp.
I want to know what Tom means.	Tôi muốn biết ý của Tom.
I have someone here that you might want to meet.	Tôi có một người ở đây mà bạn có thể muốn gặp.
Maybe that's not the best thing to say to Tom.	Có lẽ đó không phải là điều tốt nhất để nói với Tom.
Tom drove us crazy.	Tom khiến chúng tôi phát điên.
Tom and Mary were among the viewers.	Tom và Mary là một trong những người xem.
I don't think anyone else wants to do it today.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I am taller.	Tôi cao hơn.
I don't really like Italian food that much.	Tôi không thực sự thích đồ ăn Ý cho lắm.
Tom put salt in his coffee by mistake.	Tom đã bỏ muối vào cà phê của mình do nhầm lẫn.
You cannot get out.	Bạn không thể thoát ra.
I am admiring the landscape.	Tôi đang chiêm ngưỡng cảnh quan.
You sound like you're done.	Bạn có vẻ như bạn đã hoàn thành.
Take the books out of the box and place them on the shelf.	Lấy sách ra khỏi hộp và đặt chúng lên giá.
Looks like you've gained weight.	Có vẻ như bạn đã tăng cân.
I know Tom won't let you do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
This town isn't big enough for either of us.	Thị trấn này không đủ lớn cho cả hai chúng tôi.
It must be boring to do that.	Làm như vậy chắc là chán lắm rồi.
I can do that if you want.	Tôi có thể làm điều đó nếu bạn muốn.
Tom left Mary at school.	Tom đã bỏ Mary ở trường.
You should tell Tom that you are intending to take pictures.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn đang có ý định chụp ảnh.
Tom doesn't really want me to do that.	Tom không thực sự muốn tôi làm điều đó.
I think Tom would be a really good coach.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là một huấn luyện viên thực sự giỏi.
Tom and his three boys went on a picnic with Mary and her three daughters.	Tom và ba cậu con trai đi dã ngoại cùng Mary và ba cô con gái của cô.
I want to know why you don't wait for me.	Tôi muốn biết tại sao bạn không đợi tôi.
Tom smashes an egg on Mary's head.	Tom đập một quả trứng lên đầu Mary.
Don't bother Tom. 	Đừng làm phiền Tom.
He is sleeping.	Anh ây đang ngủ.
I don't know what to give Tom for his birthday.	Tôi không biết tặng gì cho Tom nhân ngày sinh nhật.
Tom saw Mary stealing money from the cashier.	Tom nhìn thấy Mary ăn trộm tiền từ quầy thu ngân.
Tom almost never loses in chess.	Tom hầu như không bao giờ thua trong cờ vua.
Can you take a look at this for me?	Bạn có thể xem qua cái này cho tôi được không?
Tom introduced himself.	Tom tự giới thiệu.
I will have to be out of town for at least three weeks.	Tôi sẽ phải ra khỏi thành phố trong ít nhất ba tuần.
Tom doesn't want to be caught talking to you.	Tom không muốn bị bắt gặp nói chuyện với bạn.
Tom is a school sanitation worker.	Tom là một công nhân vệ sinh của trường học.
Tom had a job.	Tom đã có một công việc.
I think you know how to play the piano.	Tôi nghĩ rằng bạn biết chơi piano.
Why don't we stop doing this?	Tại sao chúng ta không ngừng làm điều này?
Tom's dog needs more exercise, and so does Tom.	Con chó của Tom cần được vận động nhiều hơn, và Tom cũng vậy.
Where the treasure is hidden remains a mystery.	Kho báu được cất giấu ở đâu vẫn là một bí ẩn.
Tom reads before going to bed.	Tom đọc trước khi đi ngủ.
I hope Tom wasn't on the plane that crashed.	Tôi hy vọng rằng Tom không có mặt trên chiếc máy bay bị rơi.
Tom wants to be a doctor.	Tom muốn trở thành bác sĩ.
I don't think there's any point in trying to convince Tom.	Tôi nghĩ không có ích gì khi cố gắng thuyết phục Tom.
I wonder if Tom actually stayed in Australia last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở lại Úc vào mùa hè năm ngoái hay không.
Tom said he was very worried about his daughter.	Tom cho biết anh rất lo lắng cho con gái mình.
I'm glad you said that.	Tôi rất vui vì bạn đã nói điều đó.
Tom seems to be young again.	Tom dường như trẻ lại.
I wonder if Tom wants me to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn tôi làm điều đó hôm nay không.
I want to get up early to make breakfast for them.	Tôi muốn dậy sớm để làm bữa sáng cho họ.
I don't expect you.	Tôi không mong đợi bạn.
I think you already know about what happened.	Tôi nghĩ rằng bạn đã biết về những gì đã xảy ra.
Let me know what you will do.	Hãy cho tôi biết bạn sẽ làm gì.
Tom poisoned Mary's dog.	Tom đã đầu độc con chó của Mary.
Tom said he thought Mary might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
I think I've seen you around.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy bạn xung quanh.
Tom raised his hands.	Tom giơ hai tay lên.
Tom hates shopping.	Tom ghét mua sắm.
I know Tom used to be a bartender at a nightclub.	Tôi biết Tom từng là nhân viên phục vụ ở hộp đêm.
Tom said that he used to hang out with The Beatles.	Tom nói rằng anh ấy đã từng đi chơi với The Beatles.
You must take the bull by the horns.	Bạn phải lấy con bò đực bằng sừng.
I did not commit the crime for which I was accused.	Tôi không phạm tội mà tôi đã bị buộc tội.
Why do you suspect Tom is the one who did it?	Tại sao bạn lại nghi ngờ Tom là người đã làm điều đó?
Tom didn't understand why everyone was laughing.	Tom không hiểu tại sao mọi người lại cười.
Tom is not a champion.	Tom không phải là nhà vô địch.
Tom graduated from college last year.	Tom đã tốt nghiệp đại học năm ngoái.
Tom gave these tickets to me.	Tom đã đưa những vé này cho tôi.
Tom faces up to thirty years in prison.	Tom phải đối mặt với án tù lên đến ba mươi năm.
I was shocked when I heard that Tom was arrested.	Tôi đã rất sốc khi biết tin Tom bị bắt.
A friend is hard to find, but easy to lose.	Một người bạn khó tìm, nhưng dễ mất.
I can't remember Tom's address.	Tôi không thể nhớ địa chỉ của Tom.
Tom is likely to get married again.	Tom có ​​khả năng sẽ kết hôn lần nữa.
Tom and only Tom know the whole truth.	Tom và chỉ Tom biết toàn bộ sự thật.
Do you know what's going on?	Bạn có biết những gì đang xảy ra?
Tom is riding his motorbike.	Tom đang đi xe máy của anh ấy.
You made me very unhappy.	Bạn đã làm tôi rất không vui.
Tom is not a radical.	Tom không phải là người cấp tiến.
Tom is waiting for Mary to call him.	Tom đang đợi Mary gọi cho anh ấy.
Tom stared at the ceiling, unable to sleep.	Tom nhìn chằm chằm lên trần nhà, không tài nào chợp mắt được.
The roses were fragrant.	Những bông hồng đã thơm.
Tom did not provide further details.	Tom không cung cấp thêm chi tiết.
Tom closed his eyes while swimming underwater.	Tom nhắm mắt khi bơi dưới nước.
Tom loves Mary more than Alice.	Tom yêu Mary hơn Alice.
I dare not tell anyone.	Tôi không dám nói với ai.
Tom didn't realize he had made a mistake.	Tom không nhận ra mình đã mắc sai lầm.
This time I won't be back.	Lần này tôi sẽ không quay lại.
Tom never thought he would be able to do what he just did.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm những gì anh ấy vừa làm.
Tom made it easy for me.	Tom đã làm cho tôi dễ dàng.
We need to leave early if we want to get home before dark.	Chúng tôi cần phải đi sớm nếu chúng tôi muốn về nhà trước khi trời tối.
I told Tom why I wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi muốn làm điều đó.
Tom will lend you his umbrella.	Tom sẽ cho bạn mượn ô của anh ấy.
Tom will have to do it tomorrow.	Tom sẽ phải làm điều đó vào ngày mai.
Can you and Tom go?	Bạn và Tom có ​​thể đi không?
I wonder why Tom suggested I do it alone.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đề nghị tôi làm điều đó một mình.
Tom peeled many potatoes.	Tom gọt vỏ nhiều khoai tây.
That's my favorite part.	Đó là phần yêu thích của tôi.
Tom is a coach, right?	Tom là một huấn luyện viên, phải không?
I sent the parcel by air.	Tôi đã gửi bưu kiện bằng đường hàng không.
If I had known Tom was in Australia, I would have told you.	Nếu tôi biết Tom đang ở Úc, tôi đã nói với bạn.
Sugar dissolves in water.	Đường tan trong nước.
Tom can't get his job back.	Tom không thể lấy lại công việc của mình.
Tom won't have to go it alone.	Tom sẽ không phải đi một mình.
I don't recommend buying a used computer.	Tôi khuyên bạn không nên mua máy tính đã qua sử dụng.
Tom must be the one to do it.	Tom phải là người làm điều đó.
Tom decided to stay.	Tom quyết định ở lại.
I can't really comment on that.	Tôi thực sự không thể bình luận về điều đó.
Tom said Mary should eat something.	Tom nói Mary nên ăn gì đó.
Tom says he thinks Mary might not have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó trong tuần này.
I see you hugging Tom.	Tôi thấy bạn đang ôm Tom.
Tom left without saying goodbye to anyone.	Tom rời đi mà không nói lời từ biệt với bất kỳ ai.
Let me get your bag, Tom.	Để tôi lấy túi của bạn, Tom.
If you get the needle and thread, I'll sew the buttons for you.	Nếu bạn nhận được kim và chỉ, tôi sẽ khâu cúc áo cho bạn.
That is an inappropriate analogy.	Đó là một phép loại suy không phù hợp.
Tom doesn't seem to know that Mary didn't do what she was supposed to do.	Tom dường như không biết rằng Mary đã không làm những gì cô ấy phải làm.
I think you are a good driver.	Tôi nghĩ rằng bạn là một người lái xe tốt.
Tom has grown in strength.	Tom đã phát triển về sức mạnh.
I don't really want to go camping with Tom.	Tôi không thực sự muốn đi cắm trại với Tom.
Only three runners finished the race.	Chỉ có ba vận động viên đã hoàn thành cuộc đua.
That is my opinion.	Đó là ý kiến ​​của tôi.
What is Tom's credentials?	Thông tin đăng nhập của Tom là gì?
Aren't you two still dating?	Không phải hai người vẫn đang hẹn hò sao?
I'm not homeless.	Tôi không vô gia cư.
Tom says he doesn't think it's possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ là có thể.
Tom and Mary knew each other not long when they got married.	Tom và Mary quen nhau không lâu khi họ kết hôn.
Tom should let Mary know that he likes her.	Tom nên cho Mary biết rằng anh ấy thích cô ấy.
Tom sat next to Mary in French class.	Tom ngồi cạnh Mary trong lớp học tiếng Pháp.
Tom knows how to take care of himself.	Tom biết cách chăm sóc bản thân.
Tom is a beautiful name.	Tom là một cái tên đẹp.
I know that Tom is nearby.	Tôi biết rằng Tom đang ở gần đây.
I promised I wouldn't eat before Tom got home.	Tôi đã hứa là sẽ không ăn trước khi Tom về nhà.
Tom doesn't like making mistakes.	Tom không thích mắc lỗi.
How can you go out dressed like that.	Làm gì có chuyện bạn đi ra ngoài ăn mặc như vậy.
Last night I had curry rice.	Tối qua tôi đã ăn cơm cà ri.
Tom isn't here, so you'll have to drink with me tonight.	Tom không có ở đây, vì vậy bạn sẽ phải uống với tôi tối nay.
Let's pretend that what happened today didn't happen.	Hãy giả vờ rằng những gì đã xảy ra ngày hôm nay đã không xảy ra.
Mary looks a lot like her father's mother.	Mary trông rất giống mẹ của bố cô.
I agreed to join Tom's band.	Tôi đã đồng ý tham gia ban nhạc của Tom.
Tom seems okay with you?	Tom có ​​vẻ ổn với bạn?
Tom doesn't feel well, but he goes to work anyway.	Tom không cảm thấy khỏe, nhưng dù sao thì anh ấy vẫn đi làm.
The cats are meowing.	Những con mèo đang kêu meo meo.
We have been ordered to investigate.	Chúng tôi đã được lệnh điều tra.
I know that Tom is a student.	Tôi biết rằng Tom là một sinh viên.
I know you're busy too.	Tôi biết bạn cũng đang bận.
Tom won't do what we ask him to do.	Tom sẽ không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
We must do it as soon as possible.	Chúng ta phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
I'm not the one who told Tom to do it.	Tôi không phải là người đã nói Tom làm điều đó.
Aren't you going to see Tom tonight?	Bạn không định gặp Tom tối nay sao?
We believe Tom was murdered.	Chúng tôi tin rằng Tom đã bị sát hại.
Mary is a belly dancer.	Mary là một vũ công múa bụng.
Tom found Mary's phone under the table.	Tom tìm thấy điện thoại của Mary dưới gầm bàn.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be angry.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ tức giận.
Why didn't I think of this myself?	Tại sao chính tôi không nghĩ ra điều này?
At least we have a roof over our heads.	Ít nhất chúng ta có một mái nhà trên đầu của chúng tôi.
Tom thinks I don't need to do that.	Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
We tried to do that in different ways.	Chúng tôi đã cố gắng làm điều đó bằng nhiều cách khác nhau.
Tom didn't know he had to do it?	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó sao?
I stayed at home not working because I was sick.	Tôi ở nhà không làm việc vì tôi bị ốm.
Why don't we take a closer look?	Tại sao chúng ta không xem xét kỹ hơn?
Tom is a handsome young man.	Tom là một chàng trai trẻ đẹp trai.
Tom did a pretty good job doing that.	Tom đã làm khá tốt khi làm điều đó.
After dinner, I plan to take a shower and go to bed.	Sau bữa tối, tôi định đi tắm và đi ngủ.
OH! 	Ồ!
Where did Tom go?	Tom đã đi đâu?
Now I will tell you how it is.	Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết nó như thế nào.
Why does Tom want to sell his skateboard?	Tại sao Tom muốn bán ván trượt của mình?
I think we'd better discuss this with Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên thảo luận điều này với Tom.
Please wait until 3:00. 	Vui lòng đợi đến 3:00.
She will come back later.	Cô ấy sẽ trở lại sau đó.
Mary was Tom's girlfriend when he was in high school.	Mary là bạn gái của Tom khi anh ấy còn học trung học.
In the polls, both parties are on par.	Trong các cuộc thăm dò, cả hai đảng đều ngang hàng.
Tom is getting fat, isn't he?	Tom đang béo lên, phải không?
Tom would never agree to that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó.
Tom really loves Australia.	Tom thực sự yêu nước Úc.
Where did you set your trap?	Bạn đã đặt bẫy của mình ở đâu?
Tom equips himself with a baseball bat.	Tom trang bị cho mình một cây gậy bóng chày.
Tom is the terminal.	Tom là thiết bị đầu cuối.
I should have told Tom why he had to.	Tôi nên nói với Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy.
At least it's not worth a try is it?	Ít nhất nó không đáng để thử phải không?
Don't think this green tie will suit you?	Bạn không nghĩ rằng chiếc cà vạt màu xanh lá này sẽ hợp với bạn?
Tom has experience working as a veterinarian.	Tom có ​​kinh nghiệm làm việc với tư cách là bác sĩ thú y.
This is the building where Tom works.	Đây là tòa nhà nơi Tom làm việc.
I can do both at the same time.	Tôi có thể làm cả hai việc cùng một lúc.
I don't want anyone to see us.	Tôi không muốn ai nhìn thấy chúng tôi.
I told Tom I'm from Boston.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đến từ Boston.
I'm sorry, but it's gone.	Tôi xin lỗi, nhưng nó không còn nữa.
I have started playing guitar again.	Tôi đã bắt đầu chơi guitar trở lại.
The area is famous for its white sandy beaches.	Khu vực này nổi tiếng với những bãi biển đầy cát trắng.
I can't wait to see Tom.	Tôi nóng lòng muốn gặp Tom.
I'll wait here until Tom gets here.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom đến đây.
Are earthquakes common in Australia?	Ở Úc có thường xuyên xảy ra động đất không?
I know you're the one who did it.	Tôi biết bạn là người đã làm điều đó.
His English isn't bad, it seems he's only been learning for two years.	Tiếng Anh của anh ấy không tệ, xem ra mới học được hai năm.
Tom would come to Australia with us if he could.	Tom sẽ đến Úc với chúng tôi nếu anh ấy có thể.
I didn't know you wouldn't be able to do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
The archipelago is rich in undeveloped mineral resources such as lead, zinc, nickel and gold.	Quần đảo này rất giàu tài nguyên khoáng sản chưa phát triển như chì, kẽm, niken và vàng.
Tom realized he could be killed in battle.	Tom nhận ra mình có thể bị giết trong trận chiến.
You must pay the admission fee here.	Bạn phải trả phí nhập học tại đây.
Tom has called to thank you for your help.	Tom đã gọi để cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
Tom washes his ears.	Tom rửa tai.
Tom couldn't have said it better.	Tom không thể nói điều đó tốt hơn.
I think Tom will be happy that it happens.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
That's really all I remember.	Đó thực sự là tất cả những gì tôi nhớ.
Do you hear the lion's roar?	Bạn có nghe thấy tiếng gầm của sư tử không?
Tom is confident that he will be able to do it.	Tom tin chắc rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Why are you sweating so much?	Tại sao bạn lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?
Tom told everyone that he was hesitant to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã do dự khi làm điều đó.
Is it morally wrong to eat the flesh of some animals, but not others?	Có phải là sai về mặt đạo đức khi ăn thịt của một số động vật, chứ không phải các động vật khác?
Tom seems reluctant to help.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng giúp đỡ.
Mary is not as beautiful as Alice.	Mary không xinh đẹp như Alice.
I'm fine, thanks.	Tôi khỏe, cám ơn.
The women's basketball team has a male coach.	Đội tuyển bóng rổ nữ có một huấn luyện viên nam.
I think Tom is the one who should make that decision.	Tôi nghĩ rằng Tom là người nên đưa ra quyết định đó.
Tom often goes to school by bicycle.	Tom thường đi học bằng xe đạp.
Tom is very loyal to his friends.	Tom rất trung thành với bạn bè của mình.
Tom shouldn't have called Mary back.	Tom không nên gọi lại cho Mary.
Tom died at the age of seventy.	Tom chết ở tuổi bảy mươi.
I told Tom I didn't want to go to Australia with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đến Úc với anh ấy.
Mary and her boyfriend are planning to visit Australia together.	Mary và bạn trai đang có kế hoạch đi thăm Australia cùng nhau.
How many sailors have you seen?	Bạn đã thấy bao nhiêu thủy thủ?
I don't know Tom knows who would do that to him.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
I think Tom is panicking.	Tôi nghĩ Tom đang hoảng sợ.
Tom doesn't have to be here on Monday.	Tom không cần phải ở đây vào thứ Hai.
Tom has good reason to do it.	Tom có ​​lý do chính đáng để làm điều đó.
I didn't know Tom needed to do that.	Tôi không biết Tom cần phải làm điều đó.
He saved the drowning boy at the risk of his own life.	Anh đã cứu cậu bé chết đuối trước nguy cơ đến tính mạng của chính mình.
The room seemed terribly dark and spooky.	Căn phòng có vẻ tối và ma quái một cách khủng khiếp.
Tom, Mary, John and Alice all look at their cards at the same time.	Tom, Mary, John và Alice đều nhìn vào thẻ của họ cùng một lúc.
I know that Tom won't show us how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
Tom is a responsible driver.	Tom là một người lái xe có trách nhiệm.
Tom thought Mary would be irritable.	Tom nghĩ Mary sẽ cáu kỉnh.
How much are you willing to pay me to do that?	Bạn sẵn sàng trả cho tôi bao nhiêu để làm điều đó?
I'm not the only one busy.	Tôi không phải là người duy nhất bận rộn.
He will be back by Monday morning at the latest.	Anh ấy sẽ trở lại muộn nhất vào sáng thứ Hai.
I have to renew my passport.	Tôi phải gia hạn hộ chiếu của mình.
Tom was scared to cross the street.	Tom sợ hãi khi băng qua đường.
Tom is always enthusiastic.	Tom luôn nhiệt tình.
No one likes toast.	Không ai thích bánh mì nướng.
Tom is acting on his own.	Tom đang tự mình hành động.
Tom is not more likely to know that song.	Tom không có nhiều khả năng biết bài hát đó.
We don't have time for that now.	Bây giờ chúng tôi không có thời gian cho việc đó.
Out of twenty students, only one had read the book.	Trong số hai mươi sinh viên, chỉ có một người đã đọc cuốn sách.
This land belongs to Tom.	Vùng đất này là của Tom.
Tom told me he's not very good at tennis.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không giỏi quần vợt cho lắm.
If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you.	Nếu bạn không đủ tiền thuê luật sư, một luật sư sẽ được chỉ định cho bạn.
I go to school at eight o'clock in the morning.	Tôi đến trường lúc tám giờ sáng.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Can you sell me one of your guitars?	Bạn có thể bán một trong những cây đàn của bạn cho tôi không?
I didn't work on Monday night.	Tôi đã không làm việc vào tối thứ Hai.
The mountain peaks are obscured by clouds.	Những đỉnh núi bị mây che khuất.
Tom was clearly mad.	Tom rõ ràng là đã nổi điên.
I don't think there's any chance that Tom will help you.	Tôi không nghĩ có bất kỳ cơ hội nào Tom sẽ giúp bạn.
Tom was born to teach.	Tom được sinh ra để dạy học.
Tom told me he was still scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn còn sợ.
The police are questioning Tom.	Cảnh sát đang thẩm vấn Tom.
Tom said he thought he might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom did it while he was drunk.	Tom đã làm điều đó trong khi anh ấy say.
I don't know if my parents are still alive.	Tôi không biết bố mẹ tôi còn sống hay không.
I couldn't believe how bad the service at this restaurant was.	Tôi không thể tin được dịch vụ ở nhà hàng này tệ đến mức nào.
Why are Tom and I here?	Tại sao Tom và tôi ở đây?
My mother is strict, but my father is not.	Mẹ tôi nghiêm khắc, nhưng bố tôi thì không.
Promise me you won't tell anyone.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với bất kỳ ai.
I think Tom needs a vacation.	Tôi nghĩ Tom cần một kỳ nghỉ.
I don't like cats and neither does Tom.	Tôi không thích mèo và Tom cũng không.
Tom has been out of work for three months.	Tom đã nghỉ việc được ba tháng.
I doubt I'll get fired if I do.	Tôi nghi ngờ mình sẽ bị sa thải nếu làm vậy.
We just told Tom.	Chúng tôi chỉ nói với Tom.
I won't sugarcoat it.	Tôi sẽ không phủ đường cho nó.
You are poisoning me.	Bạn đang đầu độc tôi.
I don't think Tom knows how long it will take him to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom says he's sorry he broke his promise.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã thất hứa.
What makes you think we need to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó?
I am at the airport now.	Bây giờ tôi đang ở sân bay.
Tom told me Mary was very worried.	Tom nói với tôi Mary đã rất lo lắng.
She had a good time talking to him about his trip.	Cô đã có một thời gian vui vẻ nói chuyện với anh ta về chuyến đi của anh ta.
You will always be alone.	Bạn sẽ luôn ở một mình.
Tom has been waiting for you all morning.	Tom đã đợi bạn cả buổi sáng.
We didn't buy any bread.	Chúng tôi đã không mua bất kỳ bánh mì nào.
Tom left his textbook in the car.	Tom để lại cuốn sách giáo khoa của mình trong xe hơi.
Tom wasn't feeling well so he decided to go to the hospital.	Tom không cảm thấy khỏe nên quyết định đến bệnh viện.
Tom missed an important meeting.	Tom đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng.
I know that I should have gone sooner.	Tôi biết rằng tôi nên đi sớm hơn.
Tom did a good thing.	Tom đã làm một điều tốt.
I know that Tom can force you to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
Can you give me a dollar to help me?	Bạn có thể cho tôi một đô la để giúp tôi không?
Tom spent the whole morning cleaning his room.	Tom đã dành cả buổi sáng để dọn dẹp phòng của mình.
Tom said that he thought Mary would be too busy to help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ quá bận để giúp đỡ.
Tom was hanged for a murder he did not commit.	Tom bị treo cổ vì tội giết người mà anh ta không phạm tội.
I was informed that Tom is still in Australia.	Tôi được thông báo rằng Tom vẫn ở Úc.
Because of the delicate situation, you should be careful with what you say.	Vì tình hình tế nhị, bạn nên cẩn thận với những gì mình nói.
The audition didn't go as well as we expected.	Buổi thử giọng đã không diễn ra tốt đẹp như chúng tôi mong đợi.
There are things you can do to solve this problem.	Có những điều bạn có thể làm để giải quyết vấn đề này.
I have no self-respect.	Tôi không có lòng tự trọng.
It's a two-hour drive from here to my uncle's house.	Từ đây đến nhà chú tôi mất hai giờ lái xe.
I don't know what else I should buy.	Tôi không biết tôi nên mua gì khác.
Tom just laughed.	Tom chỉ cười.
We could never have done it without your help.	Chúng tôi không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom didn't want to answer.	Tom không muốn trả lời.
It's not difficult to do that.	Không khó để làm điều đó.
Tom woke up the next day with a severe headache.	Tom thức dậy vào ngày hôm sau với một cơn đau đầu dữ dội.
Tom blew up the balloons.	Tom đã làm nổ những quả bóng bay.
We're trying to see who can come up with the best pick-up line.	Chúng tôi đang cố gắng xem ai có thể đưa ra đường dây đón khách tốt nhất.
There is a fence that marks the boundary between our yard and the neighbor's.	Có một hàng rào đánh dấu ranh giới giữa sân của chúng tôi và của hàng xóm.
I can't stop watching.	Tôi không thể ngừng xem.
Tom made me wait all afternoon.	Tom đã bắt tôi đợi cả buổi chiều.
She has a habit of clearing her throat whenever she is nervous.	Cô ấy có thói quen hắng giọng bất cứ khi nào cô ấy lo lắng.
I am learning how to type.	Tôi đang học cách đánh máy.
I am diabetic, overweight and have a mild heart problem.	Tôi là bệnh nhân tiểu đường, thừa cân và có một vấn đề về tim nhẹ.
I think Tom is the only one who knows how to do that.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom can't understand French as well as you.	Tom không thể hiểu tiếng Pháp tốt như bạn.
I don't want to disappoint my friends.	Tôi không muốn làm bạn bè thất vọng.
I think you can do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm được.
Tom is considered handsome.	Tom được coi là đẹp trai.
Do not let anyone into the room.	Không cho bất kỳ ai vào phòng.
Tom bought Mary a ring.	Tom đã mua cho Mary một chiếc nhẫn.
I should have gone to Australia last week.	Đáng lẽ tôi đã đi Úc vào tuần trước.
I couldn't understand the point of his speech.	Tôi không thể hiểu được ý của bài phát biểu của anh ấy.
Tom doesn't want to help.	Tom không muốn giúp đỡ.
I would probably be happy to do that.	Tôi có lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó.
Someone is at the back door.	Có ai đó đang ở cửa sau.
Tell Tom I'm on my way.	Nói với Tom rằng tôi đang trên đường tới.
The shirt that Tom gave me fits me perfectly.	Chiếc áo sơ mi mà Tom đưa cho tôi hoàn toàn vừa vặn với tôi.
Tom told me he has the right to see it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có quyền xem nó.
I thought I would surprise Mary and take her out to dinner.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm Mary ngạc nhiên và đưa cô ấy đi ăn tối.
Tom has been diagnosed with autism.	Tom đã được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.
I'm just being hospitable.	Tôi chỉ tỏ ra hiếu khách.
I don't know that what I'm doing is wrong.	Tôi không biết rằng những gì tôi đang làm là sai.
You are interesting.	Bạn thật thú vị.
That's what Tom likes to do.	Đó là những gì Tom thích làm.
Tom started driving home just before sunset.	Tom bắt đầu lái xe về nhà ngay trước khi mặt trời lặn.
Most workers get an automatic raise every year.	Hầu hết công nhân được tăng lương tự động hàng năm.
Don't forget to call your mom.	Đừng quên gọi cho mẹ của bạn.
Tom says he did nothing illegal.	Tom nói rằng anh ta không làm gì bất hợp pháp.
Tom opened the door to let the dog out.	Tom mở cửa cho chú chó ra ngoài.
Tom is not with you is he?	Tom không ở với bạn phải không?
How old were you when you started learning French?	Bạn bắt đầu học tiếng Pháp bao nhiêu tuổi?
I thought I was going to die last night.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết vào đêm qua.
Tom talks to you more than he talks to any other girl.	Tom nói chuyện với bạn nhiều hơn anh ấy nói chuyện với bất kỳ cô gái nào khác.
Tom gets some water from the well.	Tom lấy một ít nước từ giếng.
I'm afraid we have some bad news for you.	Tôi e rằng chúng tôi có một số tin xấu cho bạn.
Tom is sure he can do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom needs to get it done by 2:30.	Tom cần hoàn thành việc đó trước 2:30.
I discovered too late that I had overlooked the most important part of my speech.	Tôi đã phát hiện ra quá muộn rằng tôi đã bỏ qua phần quan trọng nhất trong bài phát biểu của mình.
I have to do what I think is best.	Tôi phải làm những gì tôi nghĩ là tốt nhất.
You haven't shown this to anyone else have you?	Bạn chưa cho ai khác xem cái này phải không?
Tom was standing just outside the doorway.	Tom đang đứng ngay bên ngoài ngưỡng cửa.
You can't keep throwing your money at things like this.	Bạn không thể tiếp tục ném tiền của mình vào những thứ như thế này.
Tom decided not to come with us.	Tom quyết định không đi với chúng tôi.
Tom doesn't seem willing to listen to anything Mary has to say.	Tom dường như không sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì Mary nói.
Tom didn't dare look back.	Tom không dám nhìn lại.
Prizes will be awarded at the end of the contest.	Giải thưởng sẽ được trao khi kết thúc cuộc thi.
We couldn't understand what they were trying to say.	Chúng tôi không thể hiểu họ đang cố gắng nói gì.
Do you make a lot of money selling your business?	Bạn có kiếm được nhiều tiền khi bán doanh nghiệp của mình không?
Tom is too tall.	Tom quá cao.
I can say it was my dream.	Tôi có thể nói đó là giấc mơ của tôi.
Tom wanted to look around Mary's house.	Tom muốn nhìn quanh nhà Mary.
You are my friends, both of you.	Bạn là bạn của tôi, cả hai bạn.
They will show us the documents.	Họ sẽ cho chúng ta xem các tài liệu.
You never told me you were a veterinarian.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi bạn là một bác sĩ thú y.
You like coffee, don't you?	Bạn thích cà phê, phải không?
What do you and Tom want to do?	Bạn và Tom muốn làm gì?
We're not really going out in this rain, are we?	Chúng ta không thực sự đi ra ngoài trong cơn mưa này, phải không?
You are wrong if you think that Tom will do anything for you.	Bạn đã sai nếu bạn nghĩ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
Tom did not receive the invitation.	Tom đã không nhận được lời mời.
Tom and Mary went to the planetarium.	Tom và Mary đã đến cung thiên văn.
I always have problems doing that.	Tôi luôn gặp vấn đề khi làm điều đó.
Tom chose the wrong path.	Tom đã chọn sai con đường.
Tom hides in an abandoned building.	Tom trốn trong một tòa nhà bỏ hoang.
Tom is a painter.	Tom là một họa sĩ.
I didn't know Tom was so rich.	Tôi không biết Tom giàu như vậy.
Tom can't do this alone.	Tom không thể làm điều này một mình.
Doctors know how to deal with an emergency like this.	Bác sĩ biết cách đối phó với trường hợp khẩn cấp như thế này.
Tom thinks it's important for Mary to learn how to speak French.	Tom cho rằng điều quan trọng đối với Mary là học cách nói tiếng Pháp.
I assume Tom told you I was going to be here.	Tôi cho rằng Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ ở đây.
Tom said he wouldn't do it voluntarily.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó một cách tự nguyện.
Tom was reserved, right?	Tom đã được bảo lưu, phải không?
If Tom was here, he would know what to do.	Nếu Tom ở đây, anh ấy sẽ biết phải làm gì.
I am meditating.	Tôi đang thiền.
The bond's yield is 6%.	Lợi tức của trái phiếu là 6%.
Tom said it would be fine to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ ổn.
That can't happen to us.	Điều đó không thể xảy ra với chúng tôi.
Tom put the key in the ignition.	Tom đặt chìa khóa vào ổ điện.
You're not the only one who likes baseball. 	Bạn không phải là người duy nhất thích bóng chày.
Tom liked it too.	Tom cũng thích nó.
If I had only known that there was a possibility, I would have been more careful.	Nếu tôi chỉ biết rằng có khả năng xảy ra, tôi đã cẩn thận hơn.
I never knew Mr. Jackson's name.	Tôi chưa bao giờ biết tên của ông Jackson.
Tom still doesn't seem to know how to do it.	Tom dường như vẫn chưa biết cách làm điều đó.
How did they treat you?	Họ đã đối xử với bạn như thế nào?
French is Tom's mother tongue.	Tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của Tom.
As expected, Tom was not there.	Đúng như dự đoán, Tom không có ở đó.
Tom looks relaxed.	Tom có ​​vẻ thoải mái.
Will Tom survive?	Tom sẽ sống sót?
I think I will do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom loves to fight.	Tom thích chiến đấu.
I don't think this is an unreasonable request.	Tôi không nghĩ đây là một yêu cầu vô lý.
I saw Tom and Mary pretending.	Tôi thấy Tom và Mary làm ra vẻ.
Tom is waiting for you at the front of the building.	Tom đang đợi bạn ở phía trước tòa nhà.
I know Tom doesn't know who's going to help me do that.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom seems to do that often.	Tom dường như thường làm điều đó.
That won't happen again.	Điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom will find us, won't he?	Tom sẽ tìm chúng ta, phải không?
We tend to perceive what we expect to perceive.	Chúng ta có xu hướng nhận thức những gì chúng ta mong đợi để nhận thức.
Tom can do it for us.	Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng tôi.
Do you know where Tom went?	Bạn có biết Tom đã đi đâu không?
Tom seems to be asking himself the same question.	Tom dường như cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó.
Tom thinks he will probably never fall in love.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ yêu.
Tom is watching us.	Tom đang theo dõi chúng tôi.
I need to re-read this report.	Tôi cần đọc lại báo cáo này.
Mary's father left her all his money.	Cha của Mary đã để lại cho cô tất cả tiền của ông ta.
I want to change my reservation from three to five nights.	Tôi muốn thay đổi đặt phòng của mình từ ba đến năm đêm.
Tom is grumpy, isn't he?	Tom là gắt gỏng, phải không?
The most important thing is that your will to master English is strong.	Điều quan trọng nhất là ý chí làm chủ tiếng Anh của bạn thật vững vàng.
I wouldn't take my eyes off Tom if I were you.	Tôi sẽ không rời mắt khỏi Tom nếu tôi là bạn.
I will never talk in class again.	Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện trong lớp nữa.
I am responsible for protecting Tom.	Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ Tom.
Tom spent a week in Australia last winter.	Tom đã dành một tuần ở Úc vào mùa đông năm ngoái.
Tom thinks I might not be allowed to do that this week.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
Tom tried to convince Mary to stay in Boston.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary ở lại Boston.
You are right, dear.	Bạn nói đúng, thân yêu.
Thank you for accepting me.	Cảm ơn bạn đã chấp nhận tôi.
Greet. 	Chào.
Who turns off the lights?	Ai tắt đèn?
This will hurt Tom.	Điều này sẽ làm tổn thương Tom.
Tom will tell Mary that he is not tired.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
I hope it doesn't rain.	Tôi hy vọng trời không mưa.
It costs about thirty pesos.	Nó có giá khoảng ba mươi peso.
He is very influential in the medical world.	Anh ấy rất có ảnh hưởng trong thế giới y học.
Tom refused to admit he did it.	Tom từ chối thừa nhận anh đã làm điều đó.
Tom should get up.	Tom nên dậy.
Don't let things fall apart.	Đừng để mọi thứ trở nên rời rạc.
It's cut throat.	Thật là cắt cổ.
How did you manage to tell Tom to work for you?	Làm thế nào bạn xoay sở để nói Tom làm việc cho bạn?
I don't think anyone was here yesterday.	Tôi không nghĩ có ai ở đây ngày hôm qua.
Tom has difficulty speaking French.	Tom gặp khó khăn khi nói tiếng Pháp.
Tom probably never discussed it with Mary.	Tom có ​​lẽ chưa bao giờ thảo luận điều đó với Mary.
Tom can put everything he owns into one suitcase.	Tom có ​​thể để mọi thứ anh ấy sở hữu vào một chiếc vali.
Tom has surpassed himself.	Tom đã vượt qua chính mình.
I'm glad you got the chance to talk to Tom before he leaves.	Tôi rất vui vì bạn có cơ hội nói chuyện với Tom trước khi anh ấy rời đi.
That doesn't happen anymore.	Điều đó không còn xảy ra nữa.
Can you drop me off at the bus stop?	Bạn có thể thả tôi ở trạm xe buýt không?
You should check again.	Bạn nên kiểm tra lại.
I get paid a lot of money to do what I do.	Tôi được trả rất nhiều tiền để làm những gì tôi làm.
Did Tom ever deal with Mary?	Tom có ​​từng giao dịch với Mary không?
It's a pine tree.	Đó là một cây thông.
Tom was half beaten to death.	Tom đã bị đánh chết một nửa.
I think it's not mine.	Tôi nghĩ đó không phải là của tôi.
Tom is still mad.	Tom vẫn còn điên.
I hope that I will have the opportunity to see you again next time I am in Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội gặp lại bạn vào lần tới khi tôi ở Boston.
Tom loves to play volleyball.	Tom thích chơi bóng chuyền.
Why don't you ask Tom to help you?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp bạn?
I wonder where Tom comes from.	Tôi tự hỏi Tom đến từ đâu.
We have to help Tom run away.	Chúng ta phải giúp Tom chạy đi.
I could probably save myself a lot of time just by doing it myself.	Tôi có lẽ có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
Tom says he has no intention of shooting anyone.	Tom nói rằng anh ta không có ý định bắn bất cứ ai.
Everyone says that Tom is a good man.	Mọi người đều nói rằng Tom là một người đàn ông tốt.
Tom thought Mary wouldn't have to.	Tom nghĩ Mary sẽ không phải làm vậy.
I already paid you.	Tôi đã trả tiền cho bạn rồi.
Tom probably won't be taken.	Tom có ​​thể sẽ không được thực hiện.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom should tell Mary that she needs to be more careful the next time she does it.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn trong lần tiếp theo khi làm điều đó.
Don't know if Tom is still sleepy.	Không biết Tom có ​​còn buồn ngủ không.
Tom said it was true.	Tom nói đó là sự thật.
I think I need to finish that work before noon.	Tôi nghĩ tôi cần phải hoàn thành công việc đó trước buổi trưa.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Can you check if the garage door is closed?	Bạn có thể kiểm tra xem cửa nhà để xe đã đóng chưa?
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.	Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm mồ hôi.
I found some money on my way home from school today.	Tôi đã tìm thấy một số tiền trên đường đi học về hôm nay.
Tom and Mary agreed on everything.	Tom và Mary đã đồng ý về mọi thứ.
Did you run into Tom today?	Hôm nay bạn có tình cờ gặp Tom không?
Tom is not tidy.	Tom không ngăn nắp.
Tom didn't expect that.	Tom không mong đợi điều đó.
I wasn't fooled even for a second.	Tôi đã không bị lừa dù chỉ một giây.
Around here, they hit the sidewalks at 7 o'clock.	Quanh đây, họ tung hoành vỉa hè lúc 7 giờ.
Tom paid Mary's bills.	Tom đã thanh toán các hóa đơn của Mary.
I didn't know that Tom would be the next to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Looks like everything is back to normal.	Có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường.
Tom was used to living alone.	Tom đã quen với việc sống một mình.
You're the only person who's ever actually talked to Tom.	Bạn là người duy nhất từng thực sự nói chuyện với Tom.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
You are so lucky that you have a job.	Bạn thật may mắn khi bạn có một công việc.
He is always arguing with his wife.	Anh ấy luôn cãi nhau với vợ.
I know that Tom can't swim as well as I can.	Tôi biết rằng Tom không thể bơi giỏi như tôi có thể.
Tom says Mary is going to see John.	Tom nói Mary sẽ đi gặp John.
We did nothing wrong.	Chúng tôi không làm gì sai cả.
Tom says that Mary knows John might not want to do that.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không muốn làm điều đó.
Tom said he would consider my idea.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem xét ý tưởng của tôi.
That would never have happened if Tom hadn't shown up.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu Tom không xuất hiện.
They are a couple.	Họ là một cặp.
I think we can learn something from Tom.	Tôi nghĩ chúng ta có thể học được điều gì đó từ Tom.
A thief broke in and took all my jewelry.	Một tên trộm đã đột nhập và lấy hết đồ trang sức của tôi.
Don't you bring anything?	Bạn không mang theo gì sao?
Is this Tom's cup?	Đây có phải là cốc của Tom không?
Uruguay's labor and political conditions are among the most liberal on the continent.	Điều kiện lao động và chính trị của Uruguay là một trong những điều kiện tự do nhất trên lục địa.
Do you really want to be on the team?	Bạn có thực sự muốn được vào đội không?
It took me ten days to get over my cold.	Tôi đã mất mười ngày để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
I didn't know Tom noticed.	Tôi không biết Tom đã nhận ra.
Why did Tom come to you?	Tại sao Tom đến với bạn?
I'm very happy.	Tôi rất vui.
What if Tom is still alive?	Nếu Tom vẫn còn sống thì sao?
A truck is driving on the road.	Một chiếc xe tải đang chạy trên đường.
The cause of death appeared to be a gunshot wound.	Nguyên nhân cái chết dường như là một vết thương do đạn bắn.
Tom and Mary are both teenagers.	Tom và Mary đều là thanh thiếu niên.
She is younger than me.	Cô ấy trẻ hơn tôi.
Tom is scary.	Tom thật đáng sợ.
Tom doesn't want to go home after dark.	Tom không muốn về nhà sau khi trời tối.
Tom doesn't want Mary to move to Boston.	Tom không muốn Mary chuyển đến Boston.
I can't find my makeup box.	Tôi không thể tìm thấy hộp trang điểm của mình.
It will never happen again.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I don't know what's in store for me in the future.	Tôi không biết những gì trong cửa hàng cho tôi trong tương lai.
I think Tom won't need to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
People ask you that question all the time, right?	Mọi người hỏi bạn câu hỏi đó mọi lúc, phải không?
I played tennis with Tom this afternoon.	Tôi đã chơi quần vợt với Tom chiều nay.
Stop deceiving yourself.	Hãy ngừng tự lừa dối bản thân.
I thought you said you studied all night.	Tôi tưởng bạn đã nói rằng bạn đã học cả đêm.
I know Tom as a recent graduate.	Tôi biết Tom là một sinh viên mới tốt nghiệp.
I know that Tom knows that Mary may not want him to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có thể không muốn anh ấy làm điều đó nữa.
We'll be lucky if we actually make it.	Chúng tôi sẽ may mắn nếu chúng tôi thực sự làm được điều đó.
Do you all think this is a good idea?	Tất cả các bạn có nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt?
I know Tom doesn't care about that.	Tôi biết Tom không quan tâm đến việc đó.
What are you doing?	Bạn đang làm gì?
I do not want to hear it.	Tôi không muốn nghe điều đó.
Hold your breath, Tom.	Giữ hơi thở của bạn, Tom.
Tom is very upset with everyone.	Tom rất khó chịu với mọi người.
That's what they told us.	Đó là những gì họ đã nói với chúng tôi.
A painter's eyes are his most important tools.	Đôi mắt của một họa sĩ là công cụ quan trọng nhất của anh ta.
Tom is the one who gave me this book.	Tom là người đã tặng tôi cuốn sách này.
Tom realized that with a broken leg it would be difficult to get back to camp.	Tom nhận ra rằng với một cái chân bị gãy sẽ rất khó để trở lại trại.
Tom says he can swim well.	Tom nói rằng anh ấy có thể bơi tốt.
Tom says he doesn't think Mary actually did.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự làm như vậy.
What will happen to his children after he dies?	Những đứa con của ông sẽ ra sao sau khi ông qua đời?
I'm sure he will go far in the business world.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ còn tiến xa trong thế giới kinh doanh.
Tom is not a good musician.	Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
Effective communication and mutual respect are essential for successful teamwork.	Giao tiếp hiệu quả và tôn trọng lẫn nhau là những yếu tố cần thiết để làm việc theo nhóm thành công.
Tom feels cold.	Tom cảm thấy lạnh.
I think Tom would agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom didn't stop crying.	Tom không ngừng khóc.
The wall is covered with graffiti.	Bức tường được bao phủ bởi graffiti.
Neither Tom nor Mary are planning to go to Australia with us next weekend.	Cả Tom và Mary đều không có kế hoạch đi Úc với chúng tôi vào cuối tuần tới.
Tom feels alone.	Tom cảm thấy đơn độc.
Why did Tom come here?	Tại sao Tom lại đến đây?
I'm not always at the office in the morning.	Tôi không phải lúc nào cũng ở văn phòng vào buổi sáng.
Tom was not in Australia long.	Tom không ở Úc lâu.
I prefer to be called Tom.	Tôi thích được gọi là Tom hơn.
Tom can speak three languages.	Tom có ​​thể nói ba ngôn ngữ.
Do not throw this magazine away.	Đừng vứt tạp chí này đi.
Tom rubbed his palms together.	Tom xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
Tom doesn't know what he's doing wrong.	Tom không biết mình đang làm gì là sai.
Actually, Tom is the one I asked to do it.	Thực ra, Tom là người tôi yêu cầu làm điều đó.
Mary was wearing a bikini.	Mary đã mặc một bộ bikini.
Tom tries to convince Mary not to go.	Tom cố gắng thuyết phục Mary đừng đi.
I'm sure Tom will be back soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ về sớm.
Tom is the one who told me to read this book.	Tom là người đã bảo tôi đọc cuốn sách này.
You can call him a fool, but you cannot call him a coward.	Bạn có thể gọi anh ta là kẻ ngốc, nhưng bạn không thể gọi anh ta là kẻ hèn nhát.
We have to help Tom.	Chúng tôi phải giúp Tom.
Tom almost hurt himself trying to do that.	Tom gần như làm tổn thương chính mình khi cố gắng làm điều đó.
What is the average temperature here?	Nhiệt độ trung bình ở đây là bao nhiêu?
Tom struggles to stay in control.	Tom đấu tranh để giữ quyền kiểm soát.
Wrench is a commonly used tool.	Cờ lê là một công cụ được sử dụng phổ biến.
Tom thinks he might have to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
I'm drunk.	Tôi đang say.
We will not exclude anyone.	Chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ ai.
Tom helped Mary, but he refused to help John.	Tom đã giúp Mary, nhưng anh ấy từ chối giúp John.
Tom was waiting for someone to do it for him, but no one did, so he did it himself.	Tom đang đợi ai đó làm điều đó cho anh ta, nhưng không ai làm vậy, vì vậy anh ta đã tự mình làm điều đó.
We are not joking about these things.	Chúng tôi không nói đùa về những điều này.
You didn't know that Tom was going to Boston?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Boston?
I was wondering if someone could tell me what I should do.	Tôi tự hỏi liệu ai đó có thể cho tôi biết tôi nên làm gì không.
I think they won't take me seriously.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ không coi trọng tôi.
Tom doesn't seem tired.	Tom không có vẻ mệt mỏi.
Tom assured Mary that he would help her paint the kitchen ceiling.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh sẽ giúp cô sơn trần nhà bếp.
He rules his family and makes all the decisions.	Anh ấy thống trị gia đình mình và đưa ra tất cả các quyết định.
The salary was low, so he had to do odd jobs.	Lương thấp nên anh phải làm những công việc lặt vặt.
Tom was hired as an expert witness.	Tom được thuê làm nhân chứng chuyên môn.
Tom is in the kitchen cooking popcorn in the microwave.	Tom đang trong bếp nấu bỏng ngô bằng lò vi sóng.
Tom made Mary wait a long time.	Tom đã khiến Mary phải đợi rất lâu.
I only eat animals that I have personally killed and butchered.	Tôi chỉ ăn thịt những con vật mà tôi đã tự tay giết và mổ thịt.
Tom says that Mary has no job.	Tom nói rằng Mary không có việc làm.
Tom doesn't look like a weightlifter.	Tom trông không giống như một vận động viên nâng tạ.
I'm not worth saving.	Tôi không đáng để tiết kiệm.
Tom wasn't sure Mary knew she had to do it.	Tom không chắc rằng Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
I told Tom he should stop drinking.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên ngừng uống rượu.
The book was so boring that I stopped reading it halfway.	Cuốn sách đó chán quá nên tôi đã ngừng đọc giữa chừng.
Where will Tom go?	Tom sẽ đi đâu?
I seem to know a lot about Tom.	Tôi dường như biết rất nhiều về Tom.
Maybe I should stick with what I do best.	Có lẽ tôi nên gắn bó với những gì tôi làm tốt nhất.
I can't wear this old suit to that party.	Tôi không thể mặc bộ đồ cũ này đến bữa tiệc đó.
I never do that again.	Tôi không bao giờ làm điều đó nữa.
I know Tom will get mad if you do.	Tôi biết Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
I don't think Tom knows if Mary is thirsty or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có khát hay không.
Thirty meters long.	Dài ba mươi mét.
He called to say he couldn't attend the meeting.	Anh ta gọi điện nói rằng anh ta không thể tham dự cuộc họp.
Do you think there is still a chance for that to happen?	Bạn có nghĩ rằng vẫn còn cơ hội điều đó xảy ra không?
I take responsibility for this mistake.	Tôi chịu trách nhiệm về sai lầm này.
Tom is driving too fast.	Tom đang lái xe quá nhanh.
I know Tom is the one who has to tell Mary she shouldn't.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Tom didn't know I couldn't do it.	Tom không biết tôi không thể làm điều đó.
I haven't been a teacher for a long time.	Tôi không làm giáo viên lâu lắm.
I'm not picky. 	Tôi không kén chọn.
I can eat anything.	Mình ăn cái gì cũng được.
You know that I should do the same, right?	Bạn biết rằng tôi nên làm như vậy, phải không?
Everyone has flaws.	Mọi người đều có khuyết điểm.
Find Tom before Mary does.	Hãy tìm Tom trước khi Mary làm.
Tom bought a camera and tripod.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh và chân máy.
Everyone else at the party was a lot drunker than I was.	Mọi người khác trong bữa tiệc đều say hơn tôi rất nhiều.
I think Tom is the one who has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải làm điều đó.
I don't think that's what you should do.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì bạn nên làm.
He saw something behind a lot of old boxes.	Anh ta nhìn thấy thứ gì đó đằng sau rất nhiều hộp cũ.
Tom pinched me.	Tom nhéo tôi.
When is your honeymoon?	Tuần trăng mật của bạn là khi nào?
Tom is a natural thing.	Tom là một lẽ tự nhiên.
Tom is the one asking the question.	Tom là người đặt câu hỏi.
They rebelled against the government.	Họ nổi dậy chống lại chính phủ.
It's hard for me to do that.	Thật khó cho tôi để làm điều đó.
We have a warrant.	Chúng tôi có một trát.
I find myself very attracted to you.	Tôi thấy mình rất bị thu hút bởi bạn.
I'm pretty sure Tom is happy in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom đang hạnh phúc ở Boston.
You should knock on Tom's door before entering his room.	Bạn nên gõ cửa phòng Tom trước khi vào phòng anh ấy.
You know you can always count on Tom.	Bạn biết bạn luôn có thể tin tưởng vào Tom.
Tom says he doesn't know anyone in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Úc.
I don't know what Tom's problem is.	Tôi không biết vấn đề của Tom là gì.
Do you think Tom will wait?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đợi?
Everyone is holding their breath.	Mọi người đang nín thở.
How do you like your hotel?	Bạn thích khách sạn bạn ở như thế nào?
Can't you ask someone else to do it?	Bạn không thể nhờ người khác làm điều đó?
I'm sure the meeting will be over soon.	Tôi chắc rằng cuộc họp sẽ sớm kết thúc.
I didn't know Tom wouldn't enjoy doing that to Mary.	Tôi không biết Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
That boy's name is Tom.	Cậu bé đó tên là Tom.
Tom is dancing.	Tom đang nhảy.
I think Tom likes to do it himself.	Tôi nghĩ Tom thích tự mình làm điều đó.
I know you won't be afraid.	Tôi biết bạn sẽ không sợ.
Tom is really upset with us, isn't he?	Tom thực sự khó chịu với chúng ta, phải không?
I saw Tom in the library yesterday.	Tôi đã thấy Tom trong thư viện ngày hôm qua.
You stay here. 	Bạn ở lại đây.
Others go out.	Những người khác đi ra ngoài.
I'm glad you're okay.	Tôi rất vui vì bạn vẫn ổn.
I didn't know that I had to do it yesterday.	Tôi không biết rằng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom bought a watch for himself and a necklace for Mary.	Tom đã mua một chiếc đồng hồ cho mình và một chiếc vòng cổ cho Mary.
You look great.	Trông bạn thật tuyệt.
Tom will be here in a few hours.	Tom sẽ ở đây trong vài giờ.
I had a hard time convincing her of the dangers of smoking.	Tôi đã gặp khó khăn khi thuyết phục cô ấy về sự nguy hiểm của việc hút thuốc.
Tom doesn't look like he's in a good mood.	Tom không có vẻ gì là anh ấy đang có tâm trạng tốt.
The only person who doesn't go rollerblading is Tom.	Người duy nhất không đi trượt patin là Tom.
He's addicted.	Anh ấy bị nghiện.
I know Tom better than anyone else.	Tôi biết Tom hơn bất cứ ai khác.
Tom could have invited me.	Tom có ​​thể đã mời tôi.
Let's go out and sing karaoke.	Hãy đi ra ngoài và hát karaoke.
The parcels are tied with ropes.	Các bưu kiện được buộc bằng dây.
I won't wait much longer.	Tôi sẽ không đợi lâu nữa.
Tom is still reluctant to do it for us.	Tom vẫn miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom said that Mary thought he might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom ate the food we gave him.	Tom đã ăn thức ăn mà chúng tôi đưa cho anh ấy.
That's a big one.	Đó là một cái lớn.
Tom is a rational man.	Tom là người có lý trí.
Tom is meant for a change.	Tom đang có ý nghĩa cho một sự thay đổi.
I came to believe that I no longer had to do that.	Tôi đã tin rằng tôi không còn phải làm điều đó nữa.
Tom almost never forgets to wash his hands before eating.	Tom hầu như không bao giờ quên rửa tay trước khi ăn.
I didn't really care.	Tôi đã không thực sự quan tâm.
Tom says he hopes that Mary can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể học cách làm điều đó.
Tom says he is free.	Tom nói rằng anh ấy được tự do.
Not a day goes by that I don't think of you.	Không một ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ về em.
Tom seems to know how.	Tom dường như biết cách.
It could be a mistake.	Nó có thể là một sai lầm.
I'm sure Tom will do it if you ask him.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
Tom and John both moved to Australia with their wives.	Tom và John đều chuyển đến Úc với vợ của họ.
Tom knows he should do it, but he doesn't want to.	Tom biết anh ấy nên làm điều đó, nhưng anh ấy không muốn.
What do you say about next Saturday's bus tour?	Bạn nói gì với chuyến tham quan bằng xe buýt vào thứ Bảy tới?
Teaching children is easier than teaching adults.	Dạy trẻ con dễ hơn dạy người lớn.
Tom doesn't like Australia.	Tom không thích Úc.
Tom is also part of the team.	Tom cũng là một phần của đội.
Tom has good reason not to go.	Tom có ​​lý do chính đáng để không đi.
The book you brought is not mine.	Cuốn sách bạn mang theo không phải của tôi.
Tom is a very tough guy.	Tom là một người rất cứng rắn.
Tom is scary.	Tom thật đáng sợ.
I've been waiting here for hours.	Tôi đã đợi ở đây hàng giờ.
Tom asks Mary to wait outside.	Tom yêu cầu Mary đợi bên ngoài.
Tom pretended to understand what was going on.	Tom giả vờ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Have you set the toaster on yet?	Bạn đã để lò nướng bánh mì chưa?
I know that Tom does it all the time.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó mọi lúc.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
All Tom wants to do is watch TV.	Tất cả những gì Tom muốn làm là xem TV.
I think the way Tom handled that was fine.	Tôi nghĩ rằng cách Tom xử lý điều đó là tốt.
I feel obliged to do that.	Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải làm điều đó.
Can you water my plants while I'm away?	Bạn có thể tưới cây của tôi khi tôi đi vắng không?
Tom will be famous one day.	Tom sẽ nổi tiếng vào một ngày nào đó.
Tom wants me to play football with him.	Tom muốn tôi đá bóng với anh ấy.
Did Tom say anything to you?	Tom có ​​nói gì với bạn không?
Tom hung his coat on the hanger.	Tom treo áo khoác lên mắc áo.
Tom says he has important work to do and leaves.	Tom nói rằng anh ấy có việc quan trọng phải làm và rời đi.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ Tom lo lắng.
Tom will leave.	Tom sẽ rời đi.
Tom is likely to be supportive.	Tom có ​​thể sẽ ủng hộ.
Once and for all, I forbid that.	Một lần và mãi mãi, tôi cấm điều đó.
Tom is on leave until October.	Tom được nghỉ phép đến tháng 10.
Tom told me he was single.	Tom nói với tôi rằng anh ấy độc thân.
I didn't do anything to hurt Tom.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì để làm tổn thương Tom.
Tom studied French at university.	Tom học tiếng Pháp ở trường đại học.
I was hoping Tom would do it for us.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Do you want me to help you wash the dishes?	Bạn có muốn tôi giúp bạn rửa bát không?
Tom stepped on Mary's glasses.	Tom giẫm lên kính của Mary.
He doesn't care much about baseball.	Anh ấy không quan tâm nhiều đến bóng chày.
I liked a university very much.	Tôi đã thích một trường đại học rất nhiều.
The results are far from satisfactory.	Kết quả còn lâu mới đạt được yêu cầu.
Tom forgot to buy toothpaste.	Tom quên mua kem đánh răng.
I'm the one who wants to wait.	Tôi là người muốn chờ đợi.
Tom is not an idiot.	Tom không phải là một gã ngốc.
Don't ever let me see you do that again.	Đừng bao giờ để tôi thấy bạn làm điều đó một lần nữa.
That is exactly what you are doing.	Đó chính xác là những gì bạn đang làm.
Tom says he wishes Mary wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom says he thinks Mary will be back at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ trở lại vào lúc 2:30.
I ran out of clothes.	Tôi đã hết sạch quần áo.
I suspected that Tom would not be able to win.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom sẽ không thể chiến thắng.
No one can arbitrarily take away his or her property.	Không ai được tùy tiện tước đoạt tài sản của mình.
I think Tom wasn't really listening.	Tôi nghĩ Tom đã không thực sự lắng nghe.
Tom says he will wait and see what happens.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra.
I don't know how to answer.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời.
Tom saw no one in the gym.	Tom không thấy ai trong phòng tập thể dục.
Congress voted to oppose any nuclear weapons.	Quốc hội đã bỏ phiếu để phản đối bất kỳ vũ khí hạt nhân nào.
Tom is going to Boston to see Mary.	Tom sẽ đến Boston để gặp Mary.
I hope that Tom doesn't find out what we did.	Tôi hy vọng rằng Tom không phát hiện ra những gì chúng tôi đã làm.
Tom attended an international conference.	Tom đã tham dự một hội nghị quốc tế.
Tom says he will think about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghĩ về nó.
Tom was supposed to go to school with Mary yesterday.	Tom đáng lẽ phải đi học với Mary ngày hôm qua.
Tom and Mary depend on each other.	Tom và Mary phụ thuộc vào nhau.
Does Tom believe you?	Tom có ​​tin bạn không?
I can't let the police catch me.	Tôi không thể để cảnh sát bắt được mình.
Don't cut those trees.	Đừng chặt những cây đó.
I don't think that's the correct way to call it.	Tôi không nghĩ đó là cách gọi đúng.
I just love everything about Tom.	Tôi chỉ yêu mọi thứ về Tom.
The new library is better than the old one.	Thư viện mới đẹp hơn thư viện cũ.
This one is sold at most electronics stores.	Cái này được bán ở hầu hết các cửa hàng điện tử.
Tom is not happy now.	Tom bây giờ không vui.
Why is Tom still crying?	Tại sao Tom vẫn khóc?
Tom has always dreamed of living in Australia.	Tom luôn mơ ước được sống ở Úc.
Tom asks Mary to stay with John.	Tom yêu cầu Mary ở lại với John.
When was the last time you ate a cookie?	Lần cuối cùng bạn ăn bánh quy là khi nào?
Tom stood there for a moment.	Tom đứng đó một lúc.
I still have Tom's phone number.	Tôi vẫn còn số điện thoại của Tom.
I know Tom is not a good storyteller.	Tôi biết Tom không phải là một người kể chuyện giỏi.
Looks like I'm the only one who needs to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom said Mary thought John might not have to.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm như vậy.
Tom dropped Mary at the station.	Tom đã thả Mary xuống nhà ga.
After spending hours outside in the cold winter wind, my skin was cracked and dry.	Sau khi ở ngoài trời gió lạnh mùa đông hàng giờ đồng hồ, da tôi bị nứt nẻ và khô ráp.
It takes only five minutes to walk from the station to my house.	Đi bộ từ ga đến nhà tôi chỉ mất năm phút.
I got it.	Tôi đã có được nó.
Tom dodged the draft.	Tom đã né tránh bản nháp.
Tom is leaving Boston tomorrow morning.	Tom sẽ rời Boston vào sáng mai.
Tom did not expect to see Mary at the party.	Tom không mong đợi gặp Mary ở bữa tiệc.
Please bring us two cups of tea and one cup of coffee.	Vui lòng mang cho chúng tôi hai tách trà và một tách cà phê.
I thought Tom would give up.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bỏ cuộc.
Tom visited Australia last month.	Tom đã đến thăm Úc vào tháng trước.
Tom told us about what he did in Boston.	Tom nói với chúng tôi về những gì anh ấy đã làm ở Boston.
Tom has gained weight since last year.	Tom đã tăng cân từ năm ngoái.
Tom is dating someone at the hospital.	Tom đang hẹn hò với ai đó tại bệnh viện.
You must take off your shoes when entering a Japanese house.	Bạn phải cởi giày khi bước vào một ngôi nhà Nhật Bản.
You're not a talker, are you?	Bạn không phải là một người nói nhiều, phải không?
Tom is not very kind.	Tom không tử tế lắm.
Tom is responsible for doing that, right?	Tom có ​​trách nhiệm làm điều đó, phải không?
Tom says he hopes he can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể học cách làm điều đó.
Tom has no prejudice, right?	Tom không có thành kiến, phải không?
There's no harm in trying it out.	Sẽ không có hại gì nếu bạn thử làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't forgotten to kiss Mary goodbye.	Tom cho biết anh ước gì mình không quên hôn tạm biệt Mary.
Tom tried again.	Tom đã thử lại lần nữa.
I can't understand its head or tail.	Tôi không thể hiểu được đầu hay đuôi của nó.
Tom is heavier than me.	Tom nặng hơn tôi.
I gave Tom my car keys.	Tôi đã đưa cho Tom chìa khóa xe của tôi.
Everyone desires happiness.	Mọi người đều mong muốn hạnh phúc.
I haven't talked to Tom about it yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom về điều đó.
I don't think Tom is interested in coming to Boston with us.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến việc đến Boston với chúng tôi.
I did not know that you were not happy.	Tôi không biết rằng bạn đã không hạnh phúc.
When I was little, I used to watch baseball.	Khi tôi còn nhỏ, tôi thường xem bóng chày.
Tom didn't have the guts to do it anymore.	Tom không còn can đảm để làm điều đó nữa.
I got home around 2:30.	Tôi về nhà khoảng 2:30.
I don't want that and I know you don't want that either.	Tôi không muốn điều đó và tôi biết rằng bạn cũng không muốn điều đó.
It's a pity that I had to quit right when I was finishing work.	Thật tiếc khi tôi đã phải nghỉ việc ngay khi tôi đang hoàn thành công việc.
I think Tom and Mary are both smart.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều thông minh.
My mother told me that boys should never kiss a girl on a first date.	Mẹ tôi nói với tôi rằng con trai không bao giờ được hôn một cô gái trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Tom asked me if I wanted to go to the beach with him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn cùng anh ấy đi biển không.
Listen, I'm super busy.	Nghe này, tôi cực kỳ bận rộn.
I feel like this is not going to end well.	Tôi cảm thấy như điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
I don't think Tom knows that he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I don't care what you buy.	Tôi không quan tâm những gì bạn mua.
I can't afford to forget to do that.	Tôi không có khả năng quên làm điều đó.
No one but you can do this well.	Không ai ngoài bạn có thể làm tốt điều này.
Tom looks at the phone.	Tom xem điện thoại.
Without gravity, we would be thrown into space.	Nếu không có trọng lực, chúng ta sẽ bị ném vào không gian.
Tom and Mary fight like cats and dogs.	Tom và Mary đánh nhau như chó và mèo.
There aren't many of us.	Không có nhiều người trong chúng tôi.
Tom is not going anywhere this afternoon.	Chiều nay Tom không đi đâu cả.
You are being transferred.	Bạn đang được chuyển.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại định làm vậy?
Tom is still in danger.	Tom vẫn đang gặp nguy hiểm.
No one can tell Tom anything.	Không ai có thể nói với Tom bất cứ điều gì.
I'm still not used to this noise.	Tôi vẫn chưa quen với tiếng ồn này.
Mary made breakfast for the children.	Mary làm bữa sáng cho bọn trẻ.
Tom will never be able to win again.	Tom sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được nữa.
Police use water cannon.	Cảnh sát sử dụng vòi rồng.
Why are you angry at his mistake?	Tại sao bạn lại tức giận vì sai lầm của anh ấy?
They were forced to kill and eat some of their horses.	Họ buộc phải giết và ăn thịt một số con ngựa của họ.
Tom goes to see Mary, who is in the hospital with a broken leg.	Tom đến gặp Mary, người đang nằm trong bệnh viện với một cái chân bị gãy.
You are not suitable here.	Bạn không thích hợp ở đây.
Throw Tom a surprise welcome party.	Hãy tổ chức cho Tom một bữa tiệc chào đón bất ngờ.
Why can't animals talk?	Tại sao động vật không thể nói chuyện?
I made a lot of mistakes.	Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm.
Tom goes to Boston every chance he gets.	Tom đến Boston mỗi khi có cơ hội.
Tom thinks he should help Mary.	Tom nghĩ anh ấy nên giúp Mary.
Tom has nothing to do with that.	Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
Please bring your toolkit.	Vui lòng mang theo bộ công cụ của bạn.
I know that Tom knows I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi cần phải làm điều đó.
Tom is the creator.	Tom là người sáng tạo.
I will do whatever Tom asks me to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom yêu cầu tôi làm.
This is a picture taken at my birthday party.	Đây là hình ảnh được chụp trong bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Tom was only there for three days.	Tom chỉ ở đó ba ngày.
Tom threw the rotten apple in the trash.	Tom ném quả táo thối vào thùng rác.
What's playing at the cinema right now?	Bây giờ đang chiếu gì ở rạp chiếu phim?
I was hoping Tom would show me how to do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I called everyone I could think of.	Tôi đã gọi cho tất cả những người mà tôi có thể nghĩ đến.
Tom used the money Mary gave him to buy something to eat.	Tom đã dùng số tiền Mary đưa cho anh ấy để mua một thứ gì đó để ăn.
Tom has always been very nice to me.	Tom luôn rất tốt với tôi.
Wear your blink shirt.	Mặc áo chớp mắt của bạn.
I'm not as interested in it as I used to be.	Tôi không còn hứng thú với việc đó như trước nữa.
Tom waited.	Tom đã đợi.
Tom grabbed Mary by the collar.	Tom nắm lấy cổ áo Mary.
I decided not to give up.	Tôi đã quyết định không bỏ cuộc.
Tom saw Mary across the street.	Tom nhìn thấy Mary ở bên kia đường.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it when she gets older.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó khi cô ấy lớn hơn.
How do you know that Tom won't go to Australia next week?	Làm sao bạn biết rằng Tom sẽ không đi Úc vào tuần tới?
I was invited to dinner tonight.	Tôi được mời ăn tối tối nay.
We're the only ones here who know that Tom doesn't want to do that.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Mary put a piece of paper in Tom's lunch box to tell him how much she loved him.	Mary đặt một mẩu giấy vào hộp cơm trưa của Tom để nói với anh ấy rằng cô ấy yêu anh ấy nhiều như thế nào.
Now I'm too tired to do anything.	Bây giờ tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì.
They arrived on flight 201.	Họ đến trên chuyến bay 201.
Tom is not the head coach.	Tom không phải là huấn luyện viên trưởng.
Tom did a pretty good job.	Tom đã làm một công việc khá tốt.
I will cook dinner tonight.	Tôi sẽ nấu bữa tối tối nay.
Tom doesn't want to be mummified.	Tom không muốn bị ướp xác.
I don't think Tom will stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngừng làm điều đó.
Tom and Mary are lucky to have some savings.	Tom và Mary may mắn có một số tiền tiết kiệm.
Why did you tell Tom before you told us?	Tại sao bạn lại nói với Tom trước khi bạn nói với chúng tôi?
Tom has to take care of himself.	Tom phải tự xử.
None of these are Tom's.	Không ai trong số này là của Tom.
Now, that's funny.	Bây giờ, điều đó thật buồn cười.
Tom was there in the morning.	Tom đã ở đó vào buổi sáng.
I'm not sure I feel the same way.	Tôi không chắc mình cũng cảm thấy như vậy.
I decided to do it alone.	Tôi đã quyết định sẽ làm điều đó một mình.
Did Tom really want me to?	Có thực sự là Tom muốn tôi làm như vậy không?
I can't do everything I want.	Tôi không thể làm tất cả những gì tôi muốn.
It will only take a few minutes.	Sẽ chỉ mất vài phút nữa.
Does Tom really think we're that stupid?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng ta ngu ngốc đến vậy không?
Tom is very sorry for what he did.	Tom rất xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm.
This car belongs to Tom.	Chiếc xe này là của Tom.
Germs can only be seen with the aid of a microscope.	Vi trùng chỉ có thể được nhìn thấy với sự hỗ trợ của kính hiển vi.
Tom didn't seem to hear us.	Tom dường như không nghe thấy chúng tôi.
I won't be able to go to work today because I have to take my son to the hospital.	Tôi sẽ không thể vào làm hôm nay vì tôi phải đưa con trai tôi đến bệnh viện.
Tom looked at Mary with a condescending smile.	Tom nhìn Mary với một nụ cười trịch thượng.
Are you the one who talked to Tom about this?	Bạn có phải là người đã nói chuyện với Tom về chuyện này không?
Tom said he wants me to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó vào ngày mai.
Tom has been to Boston three times.	Tom đã đến Boston ba lần.
I thought you said you would never let Tom drive.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom lái xe.
Tom plans to buy a new motorbike.	Tom dự định mua một chiếc xe máy mới.
Tom punched me in the stomach.	Tom đấm vào bụng tôi.
I was only thirteen years old then.	Lúc đó tôi mới mười ba tuổi.
Tom does not make any guarantees.	Tom không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào.
Banks as well as some companies will be closed next Monday.	Các ngân hàng cũng như một số công ty sẽ đóng cửa vào thứ Hai tới.
I can't stop myself from singing.	Tôi không thể ngăn mình hát.
Tom was the first person to ask me that question.	Tom là người đầu tiên hỏi tôi câu hỏi đó.
I think Tom is not very happy.	Tôi nghĩ rằng Tom không vui lắm.
Tom is a snake handler.	Tom là một người xử lý rắn.
Tom and Mary are both upstairs.	Tom và Mary đều ở trên lầu.
Tom wants to go home now.	Tom muốn về nhà ngay bây giờ.
I don't think you should tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ bạn nên nói Tom phải làm gì.
Tom is someone you should fear.	Tom là người bạn nên sợ.
Tom wasn't here on Monday.	Tom đã không ở đây vào thứ Hai.
Tom says that Mary won't need to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
I'm sure Tom knows what to do.	Tôi chắc rằng Tom biết phải làm gì.
It's Tom's, isn't it?	Đó là của Tom, phải không?
I know Tom wants to go home early today.	Tôi biết hôm nay Tom muốn về nhà sớm.
I lost a lot.	Tôi đã mất rất nhiều.
How long have you been trying to lose weight?	Bạn đã cố gắng giảm cân bao lâu rồi?
Tom did not show up.	Tom đã không xuất hiện.
I agreed to go on a date with Tom's sister.	Tôi đã đồng ý hẹn hò với chị gái của Tom.
Tom said Mary was the only one who could do it.	Tom nói Mary là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I won't speculate.	Tôi sẽ không suy đoán.
I still feel a little homesick and there are a lot of things that seem foreign to me.	Tôi vẫn cảm thấy nhớ nhà một chút và có rất nhiều thứ dường như xa lạ với tôi.
I obeyed.	Tôi đã vâng lời.
Tom is currently working in Australia.	Tom hiện đang làm việc tại Úc.
You're not a mechanic, are you?	Bạn không phải là một thợ cơ khí, phải không?
I think you should go home.	Tôi nghĩ rằng bạn nên trở về nhà.
I know that Tom can do it if he tries.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I don't think Tom will understand.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hiểu.
She ordered three dinners.	Cô gọi ba bữa tối.
I will need some more money.	Tôi sẽ cần thêm một số tiền.
Tom's ancestors immigrated to Australia.	Tổ tiên của Tom đã di cư đến Úc.
Tom says he has a very urgent matter to discuss with his boss.	Tom nói rằng anh ấy có một vấn đề rất khẩn cấp cần thảo luận với sếp của mình.
I didn't know that Tom would want to do it again.	Tôi không biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó một lần nữa.
John wants to be completely independent from his family.	John muốn hoàn toàn độc lập với gia đình của mình.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
You are conceited.	Bạn tự phụ.
I'm moving to Boston.	Tôi sẽ chuyển đến Boston.
Improper use of the device will void the warranty.	Sử dụng thiết bị không đúng cách sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
Tom waved his hand in front of Mary.	Tom vẫy tay trước mặt Mary.
It's humiliating.	Thật là nhục nhã.
It easily sided with the majority.	Nó dễ dàng đứng về phía số đông.
I think I'm not allowed to do that.	Tôi nghĩ tôi không được phép làm điều đó.
I don't know where to hide.	Tôi không biết phải trốn ở đâu.
Wind and rain combined to form a terrible storm.	Gió và mưa kết hợp tạo thành một cơn bão khủng khiếp.
I'm not going to drive today.	Tôi không định lái xe hôm nay.
Tom told me he doesn't want to do anything with you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì với bạn.
You know you shouldn't do that here, right?	Bạn biết bạn không nên làm điều đó ở đây, phải không?
The apartment that I live in is not very spacious.	Căn hộ mà tôi đang sống không rộng lắm.
I'm happy to see that Tom won.	Tôi rất vui khi thấy rằng Tom đã chiến thắng.
We have nothing to say to each other.	Chúng tôi không còn gì để nói với nhau.
Tom said he didn't know Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I understand why Tom doesn't want to do that.	Tôi hiểu tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom tried to do it but couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó nhưng không thể.
Tom will probably win again.	Tom có ​​thể sẽ giành chiến thắng một lần nữa.
You can borrow my car until you earn enough to buy your own car.	Bạn có thể mượn xe của tôi cho đến khi bạn kiếm đủ tiền để mua chiếc xe hơi của riêng mình.
Tom has a cough.	Tom bị ho.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó?
It's not a big problem.	Nó không phải là một vấn đề lớn.
That fever is losing steam.	Cơn sốt đó đang mất dần hơi nước.
Tom isn't really dead yet.	Tom chưa thực sự chết.
Everyone believed what Tom said.	Mọi người đều tin những gì Tom nói.
I think Tom will be desperate to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ tuyệt vọng khi làm được điều đó.
I thought you said you weren't afraid of ghosts.	Tôi tưởng bạn nói bạn không sợ ma.
Today he is off.	Hôm nay anh ấy nghỉ.
Tom doesn't really pay attention to what he's doing.	Tom không thực sự chú ý đến những gì anh ấy đang làm.
Mary is not so attractive.	Mary không hấp dẫn như vậy.
I won't force you to do anything.	Tôi sẽ không bắt bạn làm bất cứ điều gì.
I don't have a phone, so you'll have to email.	Tôi không có điện thoại, vì vậy bạn sẽ phải gửi email.
There's a genie in that bottle.	Có một thần đèn trong chai đó.
I think Tom is probably right.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đúng.
I tried to be patient with Tom.	Tôi đã cố gắng kiên nhẫn với Tom.
He was jailed for restraint charges.	Anh ta đã bị bỏ tù vì những cáo buộc khống chế.
Tom doesn't understand how to use a computer.	Tom không hiểu cách sử dụng máy tính.
I think Tom doesn't speak French very well, but I could be wrong.	Tôi nghĩ Tom nói tiếng Pháp không tốt lắm, nhưng tôi có thể đã nhầm.
Now Tom will be halfway to Boston.	Bây giờ Tom sẽ đi được nửa đường tới Boston.
I know Tom will eventually want to do it.	Tôi biết Tom cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
If you don't move your car, it will be towed.	Nếu bạn không di chuyển xe của bạn, nó sẽ bị kéo.
I still don't know what we're going to do.	Tôi vẫn chưa biết chúng tôi sẽ làm gì.
I will be working in Boston next year.	Tôi sẽ làm việc ở Boston vào năm tới.
Lack of sleep has deteriorated her health.	Thiếu ngủ đã làm suy giảm sức khỏe của cô.
Tom doesn't like skinny girls.	Tom không thích những cô gái gầy.
You are immoral.	Bạn vô đạo đức.
I think Tom is a very good player.	Tôi nghĩ Tom là một cầu thủ rất giỏi.
The link between personality and blood type has not been scientifically proven.	Mối liên hệ giữa tính cách và nhóm máu vẫn chưa được khoa học chứng minh.
You seem unsure of yourself.	Bạn có vẻ không chắc chắn về bản thân mình.
Things didn't go so well.	Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như vậy.
Her kindness made a lump in my throat.	Lòng tốt của cô ấy khiến tôi nghẹn lại trong cổ họng.
I know Tom will let you do it.	Tôi biết Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom feeds the stray dogs.	Tom cho chó đi lạc ăn.
Who did Tom go bowling with?	Tom đã đi chơi bowling với ai?
Don't give up like that.	Đừng bỏ cuộc như vậy.
I am not honest.	Tôi không trung thực.
Don't try too hard.	Đừng cố gắng quá sức.
Tom said I had to wait.	Tom nói tôi phải đợi.
Tom is leaving Australia next month.	Tom sẽ rời Úc vào tháng tới.
Tom said he hoped Mary would make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm được điều đó.
Tom will probably tell Mary what he wants her to do.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
Why does Tom keep doing that?	Tại sao Tom tiếp tục làm điều đó?
Wasn't Tom with you yesterday?	Hôm qua Tom không phải đi với bạn sao?
Tom said he would do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
Where did Tom say he thought we should go?	Tom đã nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên đi đâu?
Tom is in the house with Mary.	Tom ở trong nhà với Mary.
I can build a kennel for your dog if you want me to.	Tôi có thể xây một chuồng chó cho con chó của bạn nếu bạn muốn tôi.
The planets revolve around the sun.	Các hành tinh xoay quanh mặt trời.
Tom leaned forward and whispered in Mary's ear.	Tom rướn người và thì thầm vào tai Mary.
You can't protect Tom forever.	Bạn không thể bảo vệ Tom mãi mãi.
I know Tom will be allowed to do it again.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom says that Mary will need at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Don't be careless.	Đừng bất cẩn.
Tell Tom I don't want to talk to him.	Nói với Tom rằng tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.
I didn't learn anything.	Tôi đã không học gì cả.
The number of traffic accidents has been increasing in recent years.	Số vụ tai nạn giao thông ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.
Some babies learn to swim even before they are a year old.	Một số em bé học bơi ngay cả trước khi chúng được một tuổi.
The policeman handcuffed Tom.	Viên cảnh sát còng tay Tom.
You are doing it right.	Bạn đang làm điều đó đúng.
Did Tom know that you want to do it today?	Tom có ​​biết rằng bạn muốn làm điều đó ngày hôm nay không?
This room is too hot to study, I can't take it anymore.	Căn phòng này nóng quá không thể học được nữa, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
You don't impress me.	Bạn không gây ấn tượng với tôi.
You are late.	Bạn về muộn.
Your comment deeply offended Tom.	Nhận xét của bạn đã xúc phạm sâu sắc đến Tom.
I think Tom is a much better driver than you.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người lái xe tốt hơn bạn nhiều.
My boots are full of dust.	Đôi ủng của tôi dính đầy bụi.
Where is Tom now?	Tom bây giờ ở đâu?
Tom has decided that he will try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng khắc phục điều đó.
World War II broke out in 1939.	Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra vào năm 1939.
He had two sons who became merchants.	Ông có hai người con trai đã trở thành thương nhân.
Tom doesn't seem to have much money.	Tom dường như không có nhiều tiền.
I can't tell Tom what he wants to know.	Tôi không thể nói cho Tom biết anh ấy muốn biết gì.
It will make sense.	Nó sẽ có ý nghĩa.
I wonder what Tom will say now.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì bây giờ.
How can I tell if a girl likes me?	Làm thế nào tôi có thể biết nếu một cô gái thích tôi?
Tom is below the general level of the class.	Tom ở dưới mức chung của lớp.
I don't have what Tom is looking for.	Tôi không có thứ mà Tom đang tìm kiếm.
Do you think it would be dangerous to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ nguy hiểm nếu làm điều đó?
Tom says he is looking for you.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm bạn.
I don't know who will bring the letter.	Tôi không biết ai sẽ mang lá thư đến.
You never told me Tom was a pastor.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một mục sư.
He often accused her of never listening to what he had to say.	Anh thường buộc tội cô không bao giờ lắng nghe những gì anh nói.
Why don't we go find out?	Tại sao chúng ta không đi tìm hiểu?
Tom cleans the toilet.	Tom dọn dẹp nhà vệ sinh.
Your suggestion doesn't seem relevant to our discussion here.	Đề xuất của bạn dường như không liên quan đến cuộc thảo luận của chúng tôi ở đây.
Tom gave Mary three hundred dollars.	Tom đã đưa cho Mary ba trăm đô la.
Don't you think the dress you're wearing is a bit short?	Bạn không nghĩ rằng chiếc váy bạn đang mặc là hơi ngắn?
Tom tries to avoid being caught.	Tom cố gắng tránh bị bắt.
Tom will lose everything.	Tom sẽ mất tất cả.
Which parent are you like?	Con giống cha mẹ nào?
I have to be out of the office until 2:30.	Tôi phải ra khỏi văn phòng cho đến 2:30.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
You asked Tom not to do that anymore, didn't you?	Bạn đã yêu cầu Tom không làm như vậy nữa, phải không?
The floor sagged under the weight.	Sàn nhà bị võng xuống dưới sức nặng.
A girl named Mary says she is looking for you.	Một cô gái tên Mary nói rằng cô ấy đang tìm kiếm bạn.
I don't plan on telling you anything.	Tôi không có kế hoạch nói với bạn bất cứ điều gì.
Tom rarely smiles.	Tom rất ít khi cười.
I think we've waited long enough.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đợi đủ lâu.
I don't want to testify against Tom.	Tôi không muốn làm chứng chống lại Tom.
I know Tom did it correctly.	Tôi biết Tom đã làm điều đó một cách chính xác.
I'm not going to tell Tom that.	Tôi không định nói với Tom điều đó.
I barely started eating when I noticed that she was crying.	Tôi hầu như không bắt đầu ăn khi tôi nhận thấy rằng cô ấy đang khóc.
Tom says that he cooks very well.	Tom nói rằng anh ấy nấu ăn rất giỏi.
What is the easiest way to learn French?	Cách dễ nhất để học tiếng Pháp là gì?
I will try to help Tom.	Tôi sẽ cố gắng giúp Tom.
Tom is at the roulette table.	Tom đang ở trên bàn roulette.
Tom didn't win anything.	Tom đã không giành được bất cứ điều gì.
I told Tom why he needed to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy cần làm như vậy.
Tom doesn't seem willing to compromise.	Tom dường như không sẵn sàng thỏa hiệp.
It doesn't seem worth it to me.	Nó dường như không đáng đối với tôi.
I go to P.E. 	Tôi đi đến P.E.
class just so I could watch sweaty boys running around in their shorts.	lớp học chỉ để tôi có thể nhìn những cậu bé ướt đẫm mồ hôi chạy quanh chiếc quần đùi.
I don't want to do anything that might hurt Tom's feelings.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cảm xúc của Tom.
I usually spend my free time listening to music.	Tôi thường dành thời gian rảnh để nghe nhạc.
Tom skimmed the report.	Tom đọc lướt qua bản báo cáo.
I'm really embarrassed.	Tôi thực sự rất xấu hổ.
I promise I won't be late.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không đến muộn.
I didn't run fast enough to catch the bus.	Tôi đã không chạy đủ nhanh để bắt xe buýt.
I want Tom to know that we all love him.	Tôi muốn Tom biết rằng tất cả chúng ta đều yêu anh ấy.
Tom has a large bump on the back of his head.	Tom có ​​một vết sưng lớn ở phía sau đầu.
It was such a wonderful day that everyone felt happy and cheerful.	Đó là một ngày tuyệt vời đến nỗi mọi người đều cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.
I explicitly told Tom not to sing.	Tôi đã nói rõ ràng với Tom rằng đừng hát.
I can tear you apart with my bare hands.	Tôi có thể xé xác em bằng tay không.
That's not a bad start.	Đó không phải là một khởi đầu tồi.
Tom said he wanted those.	Tom nói rằng anh ấy muốn những thứ đó.
We should proceed carefully.	Chúng ta nên tiến hành một cách cẩn thận.
Tom often comes and swims around in our swimming pool.	Tom thường đến và bơi một vòng trong bể bơi của chúng tôi.
I don't think Tom will forget to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên làm điều đó.
Tom and Mary are beautiful together.	Tom và Mary đẹp đôi bên nhau.
Tom said that Mary planned to do it alone.	Tom nói rằng Mary đã lên kế hoạch để làm điều đó một mình.
Mary and Alice both love the same man.	Mary và Alice cùng yêu một người đàn ông.
I think it would be best if you told Tom yourself.	Tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu bạn tự nói với Tom.
I have tried it already.	Tôi đã thử nó rồi.
Why don't we let Tom speak first?	Tại sao chúng ta không để Tom nói trước?
Tom stayed in Australia for a while.	Tom ở lại Úc một thời gian.
I can't find my pruning shears.	Tôi không thể tìm thấy kéo cắt tỉa của mình.
Tom is very calm.	Tom rất bình tĩnh.
Tom came up with an extraordinary idea.	Tom đã nảy ra một ý tưởng phi thường.
I know I didn't do that.	Tôi biết tôi đã không làm điều đó.
Tom says he has a few things to say.	Tom nói rằng anh ấy có một vài điều muốn nói.
Tom is going to eat later.	Tom sẽ đi ăn sau.
Tom chose the worse of the two evils.	Tom đã chọn điều tồi tệ hơn trong hai tệ nạn.
I kept telling Tom to calm down.	Tôi tiếp tục bảo Tom bình tĩnh.
I hate to bother you, but would you mind closing the door?	Tôi ghét phải làm phiền bạn, nhưng bạn có phiền đóng cửa lại không?
That's the strange thing.	Đó là điều kỳ lạ.
I wish that I was as tall as you.	Tôi ước rằng tôi cao như bạn.
Tom sleeps on an inflatable bed.	Tom ngủ trên một chiếc giường bơm hơi.
This problem affects all of us.	Vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.
Tom is unreliable.	Tom là không thể tin cậy.
The tape is very thin so it won't support your weight.	Băng rất mỏng nên nó sẽ không chịu được trọng lượng của bạn.
Don't go barefoot.	Đừng đi chân trần.
Tom is calling the doctor.	Tom đang gọi bác sĩ.
Just because something is more expensive doesn't necessarily mean it's better.	Chỉ vì thứ gì đó đắt hơn không nhất thiết có nghĩa là nó tốt hơn.
Just stay put while I go find the others.	Chỉ cần ở yên trong khi tôi đi tìm những người khác.
I didn't know Mary was his niece.	Tôi không biết Mary là cháu gái của ông.
I'm willing to quit if you want.	Tôi sẵn sàng nghỉ việc nếu bạn muốn.
I suspect that Tom and Mary were planning to do it tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã dự định làm điều đó vào ngày mai.
Tom does everything I ask.	Tom làm mọi thứ tôi yêu cầu.
I know that Tom is in the bedroom doing his homework.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng ngủ để làm bài tập về nhà.
I'm pretty sure Tom doesn't know Mary earns more than he does.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết Mary kiếm được nhiều tiền hơn anh ấy.
Our science teacher is over thirty years old, I guess.	Tôi đoán giáo viên khoa học của chúng tôi hơn ba mươi tuổi.
Many Americans supported Nixon.	Nhiều người Mỹ ủng hộ Nixon.
I don't deny laughing.	Tôi không phủ nhận việc cười.
I hope Tom gets here on time.	Tôi hy vọng Tom đến đây đúng giờ.
Children should stay away from the river. 	Trẻ em nên tránh xa sông.
Hazardous.	Nguy hiểm.
I don't really like going to bars.	Tôi không thực sự thích đi bar.
I told you that Tom would agree to do it.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom took me back to his car.	Tom đưa tôi trở lại xe của anh ấy.
I think Tom can make a difference.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể tạo ra sự khác biệt.
Tom is the one who built this house.	Tom là người đã xây dựng nên ngôi nhà này.
You don't want to hang out with us?	Bạn không muốn đi chơi với chúng tôi?
Until now, that thought had never occurred to me.	Cho đến bây giờ, ý nghĩ đó chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Tom tells Mary about what John did.	Tom nói với Mary về những gì John đã làm.
Tom regularly cuts classes.	Tom thường xuyên cắt lớp.
I will start working here on October 20th.	Tôi sẽ bắt đầu làm việc ở đây vào ngày 20 tháng 10.
I think Tom is crying.	Tôi nghĩ rằng Tom đang khóc.
I have to catch a plane in three hours.	Tôi phải bắt máy bay trong ba giờ nữa.
I want to age gracefully.	Tôi muốn già đi một cách duyên dáng.
Tom doesn't like things like this.	Tom không thích những thứ như thế này.
Tom doesn't know that.	Tom không biết điều đó.
How many years have you worked with this company?	Bạn đã làm việc với công ty này bao nhiêu năm?
Tom departed last Monday.	Tom đã khởi hành vào thứ Hai tuần trước.
Tom says he wants to leave the country.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời khỏi đất nước.
I can't help you, but Tom can.	Tôi không thể giúp bạn, nhưng Tom có ​​thể.
Tom fell his head from the roof.	Tom ngã đầu từ mái nhà xuống.
Do not lose hope.	Đừng mất hy vọng.
You can't help but do your job.	Bạn không thể không làm công việc của mình.
Tom said Mary was likely stressed.	Tom cho biết Mary có khả năng bị căng thẳng.
I didn't mean for any of this to happen.	Tôi không cố ý để bất kỳ điều gì trong số này xảy ra.
Tom saw no one inside.	Tom không thấy ai vào trong.
We had to take down one of our horses.	Chúng tôi phải hạ một trong những con ngựa của mình.
There is a post office at the end of the street.	Có một bưu điện ở cuối phố.
Tom left just a moment ago.	Tom đã rời đi chỉ một lúc trước.
Can I have a paginated friend?	Tôi có thể có một người bạn được phân trang không?
I'll help Tom do it if he wants me to.	Tôi sẽ giúp Tom làm điều đó nếu anh ấy muốn tôi.
I'm not always here.	Tôi không luôn ở đây.
We've got Tom's attention.	Chúng tôi đã chú ý đến Tom.
Tom commented on that.	Tom đã bình luận về điều đó.
I think you will come today.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến hôm nay.
Tom probably won't be there.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đó.
There isn't a picture on the wall.	Không có một bức tranh nào trên tường.
Tom was very clear about that.	Tom đã rất rõ ràng về điều đó.
Tom has many strong friends.	Tom có ​​nhiều người bạn mạnh mẽ.
Tom wanted Mary and I to do it alone.	Tom muốn Mary và tôi làm điều đó một mình.
Tom knows basic French.	Tom biết tiếng Pháp cơ bản.
Tom became deeply interested in art history.	Tom trở nên quan tâm sâu sắc đến lịch sử nghệ thuật.
There are only three pairs of chopsticks on the table. 	Trên bàn chỉ có ba đôi đũa.
We need another pair.	Chúng tôi cần một cặp khác.
We talked often.	Chúng tôi đã nói chuyện thường xuyên.
I have a great idea.	Tôi có một ý tưởng tuyệt vời.
What are the chances that Tom will tell me what I want to know?	Cơ hội Tom sẽ cho tôi biết những gì tôi muốn biết là gì?
You do not need this key.	Bạn không cần phải có chìa khóa này.
He loves her dearly.	Anh yêu cô tha thiết.
Do you have an opinion when the bank closes?	Bạn có ý kiến ​​gì khi ngân hàng đóng cửa không?
Tom probably hates me too.	Tom có ​​lẽ cũng ghét tôi.
That's why you pay us.	Đó là lý do tại sao bạn trả tiền cho chúng tôi.
Before they could begin deliberations, several jurors had already reached their verdicts.	Trước khi họ bắt đầu nghị án, nhiều thành viên bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết.
We are looking for our passports.	Chúng tôi đang tìm kiếm hộ chiếu của mình.
Tom and Mary do whatever I tell them to do.	Tom và Mary làm bất cứ điều gì tôi bảo họ làm.
Lights not working.	Đèn không hoạt động.
Tom admits that he lied to Mary.	Tom thừa nhận rằng anh đã nói dối Mary.
Tom cut off the branches below.	Tom cắt bỏ các cành bên dưới.
It is very difficult for Tom to win.	Rất khó để Tom thắng.
That is a very good plan.	Đó là một kế hoạch rất tốt.
I didn't know that you were Tom's girlfriend.	Tôi không biết rằng bạn là bạn gái của Tom.
Tom tries to thwart Mary's plan.	Tom cố gắng ngăn cản kế hoạch của Mary.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I have been very patient with Tom.	Tôi đã rất kiên nhẫn với Tom.
Neither Tom nor Mary decided to return to Boston.	Cả Tom và Mary đều không quyết định quay lại Boston.
Tom has been busy since this morning.	Tom đã bận từ sáng nay.
I have not washed my hair.	Tôi chưa gội đầu.
Tom shot dead a man who attacked him.	Tom đã bắn chết một người đàn ông đã tấn công anh ta.
Tom still despises Mary.	Tom vẫn coi thường Mary.
Where is the cash?	Tiền mặt ở đâu?
Tom gave everything he owned.	Tom đã cho đi tất cả những gì anh ấy sở hữu.
Tom is a data analyst.	Tom là một nhà phân tích dữ liệu.
The horses are going down the track and it is neck and neck.	Những con ngựa đang đi xuống đường đua và nó là cổ và cổ.
Tom started talking to me.	Tom bắt đầu nói chuyện với tôi.
I know that you are the boss.	Tôi biết rằng bạn là ông chủ.
I know that Tom would love it if Mary did.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy.
Tom told me this would only take three hours.	Tom nói với tôi điều này sẽ chỉ mất ba giờ.
I'm not ready to go home yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để về nhà.
I don't think Tom wants to talk about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại muốn nói về điều đó.
You should read Shakespeare's sonnets.	Bạn nên đọc các bài sonnets của Shakespeare.
We need to have a little chat with Tom.	Chúng ta cần trò chuyện một chút với Tom.
Mary is knitting a sweater for Tom.	Mary đang đan áo len cho Tom.
Did you give Tom the money yet?	Bạn đã đưa tiền cho Tom chưa?
Why are you giving Tom money?	Tại sao bạn lại cho Tom tiền?
Tom asks Mary to do something she knows she shouldn't do.	Tom yêu cầu Mary làm điều gì đó mà cô ấy biết mình không nên làm.
Tom had nothing to do, so he went home.	Tom không có việc gì để làm, vì vậy anh ấy đã về nhà.
I'm so glad we didn't wait another day.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không đợi thêm một ngày nào nữa.
Tom does this with everyone.	Tom làm điều này với tất cả mọi người.
It has been challenged.	Nó đã được thử thách.
I don't think it's funny at all.	Tôi không nghĩ rằng nó buồn cười chút nào.
Tom heard some gunfire.	Tom đã nghe thấy một số tiếng súng.
Tom has stopped drinking.	Tom đã ngừng uống rượu.
How do you plan to stop Tom from doing that?	Bạn dự định làm thế nào để ngăn Tom làm điều đó?
That plan won't work.	Kế hoạch đó sẽ không hoạt động.
Everyone knows Tom.	Mọi người đều biết Tom.
Tom doesn't have the right equipment to do the job.	Tom không có thiết bị phù hợp để thực hiện công việc.
Can't live on that island.	Không thể sống trên hòn đảo đó.
I know that you are skeptical.	Tôi biết rằng bạn đang hoài nghi.
Do you think I'm ugly?	Bạn có nghĩ tôi xấu xí không?
I miss Tom so much.	Tôi nhớ Tom rất nhiều.
Tom is paid in cash.	Tom được trả bằng tiền mặt.
Tom doesn't know how sick he really is.	Tom không biết mình thực sự bị bệnh như thế nào.
Tom says he hopes Mary knows who to give it to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai để đưa nó cho.
Tom said I could stay.	Tom nói tôi có thể ở lại.
Tom fried eggs for breakfast.	Tom chiên trứng cho bữa sáng.
How much does Tom pay you?	Tom trả cho bạn bao nhiêu?
I don't know how much it will cost.	Tôi không biết nó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
My colleague reviewed the report.	Đồng nghiệp của tôi đã xem xét báo cáo.
Tom will only have one chance to do it.	Tom sẽ chỉ có một cơ hội để làm điều đó.
Does Tom want us to wait for him?	Tom có ​​muốn chúng ta đợi anh ấy không?
Tom gave a picture he had drawn to Mary.	Tom đưa một bức tranh mà anh ấy đã vẽ cho Mary.
Tom decided to run away from home.	Tom quyết định bỏ nhà ra đi.
Don't you think we should at least call Tom?	Bạn không nghĩ ít nhất chúng ta nên gọi cho Tom sao?
Tom can come in. 	Tom có ​​thể vào.
Let me check.	Hãy để tôi kiểm tra.
I know Tom doesn't know that he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom thought that Mary would tell him what to do.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bảo anh ta phải làm gì.
You second guess yourself.	Bạn tự đoán lần thứ hai.
Break time is a good opportunity for kids to run around and relax.	Giờ giải lao là cơ hội tốt để trẻ em chạy xung quanh và thư giãn.
Tom talks hard.	Tom nói chuyện khó khăn.
Tom has a crush on the girl next door.	Tom đã phải lòng cô gái bên cạnh.
Tom may have been injured.	Tom có ​​thể đã bị thương.
I met him once before.	Tôi đã gặp anh ấy một lần trước đây.
I wonder if Tom really did something like that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều gì đó như vậy không.
I write poems, but they are really bad.	Tôi viết thơ, nhưng chúng thực sự rất tệ.
Don't pretend to be someone you're not.	Đừng giả vờ là ai đó mà bạn không phải là người.
Tom is terrible at telling jokes.	Tom rất tệ trong việc kể chuyện cười.
Why don't you write to Tom?	Tại sao bạn không viết thư cho Tom?
None of my friends have ever been to Boston.	Không một người bạn nào của tôi từng đến Boston.
Is Tom also Canadian?	Tom cũng là người Canada phải không?
Tom proposed a few weeks ago.	Tom đã cầu hôn một vài tuần trước.
I don't think we should lock the door.	Tôi không nghĩ chúng ta nên khóa cửa.
Tom knew Mary didn't want to do that anymore.	Tom biết Mary không còn muốn làm điều đó nữa.
I would go with Tom if I could.	Tôi sẽ đi với Tom nếu tôi có thể.
Tom asked me what language I wanted to learn.	Tom hỏi tôi muốn học ngôn ngữ nào.
I don't need to go to the dentist again for a while.	Tôi không cần phải đến nha sĩ một lần nữa trong một thời gian.
I thought you said that Tom was married.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng Tom đã kết hôn.
Tom thinks that Mary will be in Australia for three weeks.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở Úc trong ba tuần.
I know that Tom is a really talented chess player.	Tôi biết rằng Tom là một kỳ thủ cờ vua thực sự tài năng.
Tom said that Mary likes to do it.	Tom nói rằng Mary thích làm điều đó.
Tom is allergic to peanuts, right?	Tom bị dị ứng với đậu phộng, phải không?
It is important not to lose sight of the original goal of the project.	Điều quan trọng là không để mất mục tiêu ban đầu của dự án.
I know Tom will tell everyone.	Tôi biết Tom sẽ nói với mọi người.
With him, he carried an ivory and silver sword.	Bên mình, anh ta mang theo một thanh kiếm bằng ngà và bạc.
It is unlikely that Tom will attend the conference.	Không chắc rằng Tom sẽ tham dự hội nghị.
I gave Tom my number.	Tôi đã cho Tom số của tôi.
Tom didn't believe my story.	Tom không tin câu chuyện của tôi.
Tom didn't know that Mary was going to Australia.	Tom không biết rằng Mary sẽ đến Úc.
I went shopping.	Tôi đi mua sắm.
I know that Tom wants to see you.	Tôi biết rằng Tom muốn gặp bạn.
I don't want to go there alone.	Tôi không muốn đến đó một mình.
There will be some surprises.	Sẽ có một số bất ngờ.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
Tom sometimes has lunch with us.	Tom đôi khi ăn trưa với chúng tôi.
Tom is lying on the couch, reading a book.	Tom đang nằm trên ghế dài, đọc sách.
Tom was bitten by a snake.	Tom đã bị rắn cắn.
There was a person hiding with the train.	Có một người trốn theo tàu.
"Do you like the way Tom sings?" 	"Bạn có thích cách Tom hát không?"
"Sure. Right?"	"Chắc chắn rồi. Phải không?"
Tom loves trying new things.	Tom thích thử những điều mới.
Some people rarely speak unless they get to talk to them.	Một số người hiếm khi nói, trừ khi họ được nói chuyện với họ.
Tom can't play tennis very well.	Tom không thể chơi quần vợt rất tốt.
Tom still has a chance.	Tom vẫn còn cơ hội.
That was Tom's plan.	Đó là kế hoạch của Tom.
Instead of reading, Tom just sat there thinking.	Thay vì đọc, Tom chỉ ngồi đó suy nghĩ.
I have to take Tom to the hospital.	Tôi phải đưa Tom đến bệnh viện.
I hope that Tom gets here on time.	Tôi hy vọng rằng Tom đến đây đúng giờ.
I still haven't called Tom back.	Tôi vẫn chưa gọi lại cho Tom.
Tom doesn't speak French anymore.	Tom không nói tiếng Pháp nữa.
I need to get medicine for my dad.	Tôi cần lấy thuốc cho bố tôi.
There is hope for you yet.	Có hy vọng cho bạn được nêu ra.
Tom found my bike.	Tom đã tìm thấy xe đạp của tôi.
I admire Tom very much.	Tôi ngưỡng mộ Tom rất nhiều.
Yes, that's true, but he doesn't need to know it.	Đúng, đó là sự thật, nhưng anh ấy không cần biết điều đó.
Tom is learning French because he eventually wants to live in a French speaking country.	Tom đang học tiếng Pháp vì cuối cùng anh ấy muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
How many more days do you think Tom will want to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó trong bao nhiêu ngày nữa?
Please don't cut yourself.	Xin đừng tự cắt mình.
That's the way we've always done it.	Đó là cách mà chúng tôi luôn làm.
Tom didn't know how long he slept.	Tom không biết mình đã ngủ bao lâu.
Tell Tom it's not personal.	Nói với Tom rằng đó không phải là chuyện cá nhân.
I'm sure Tom would be appalled.	Tôi chắc rằng Tom sẽ kinh hoàng.
When was the last time you cleaned your room?	Lần cuối cùng bạn dọn phòng là khi nào?
We have run out of coal.	Chúng tôi đã hết than.
I don't think Tom committed suicide.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tự sát.
Tom stabbed Mary lightly in the ribs.	Tom đâm nhẹ vào xương sườn Mary.
Who told you I can't swim?	Ai nói với bạn là tôi không biết bơi?
Tom has finally shown his true colors.	Tom cuối cùng đã thể hiện màu sắc thực sự của mình.
As I told you before, I have no other choice.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không có lựa chọn nào khác.
Tom sighed.	Tom thở dài.
I first read this book when I was in high school.	Tôi đọc cuốn sách này lần đầu tiên khi tôi còn học trung học.
I have had three surgeries.	Tôi đã trải qua ba cuộc phẫu thuật.
Tom got drunk for the first time at that fraternity party.	Lần đầu tiên Tom say trong bữa tiệc anh em kết nghĩa đó.
It's not really expensive.	Nó không thực sự đắt tiền.
I didn't have much support.	Tôi đã không có nhiều sự hỗ trợ.
We have a new puppy. 	Chúng tôi có một con chó con mới.
Baby is about 12 weeks old.	Bé được khoảng 12 tuần tuổi.
Tom shouted for help, but no one heard him.	Tom hét lên để được giúp đỡ, nhưng không ai nghe thấy anh ấy.
I don't want anyone hungry.	Tôi không muốn ai đói.
I know I shouldn't have said that.	Tôi biết tôi không nên nói điều đó.
These apples don't cost much.	Những quả táo này không có giá bao nhiêu.
We feel we have no choice but to do it.	Chúng tôi cảm thấy chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Tom's mission is to stop them.	Nhiệm vụ của Tom là ngăn chặn chúng.
All Tom does is play video games and watch TV.	Tất cả những gì Tom làm là chơi trò chơi điện tử và xem TV.
I think his name is Tom.	Tôi nghĩ anh ấy tên là Tom.
Tom worked as a teacher.	Tom đã làm việc như một giáo viên.
Tom didn't seem upset at all.	Tom không có vẻ gì là bực bội cả.
What good do you think that would do?	Bạn nghĩ điều đó có ích lợi gì?
Do you want to call Tom?	Bạn có muốn gọi cho Tom không?
They advertise that they have a house for sale.	Họ quảng cáo rằng họ có một ngôi nhà để bán.
Tom wasn't the first man Mary cheated on.	Tom không phải là người đàn ông đầu tiên Mary lừa dối.
You don't think Tom would do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom is on duty right now.	Tom đang làm nhiệm vụ ngay bây giờ.
Tom, do you want to come with me?	Tom, bạn có muốn đi với tôi không?
The submarine has surfaced.	Tàu ngầm đã nổi lên.
Tom moved to Australia with his family.	Tom chuyển đến Úc cùng gia đình.
Tom said he will wait for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi chúng ta.
Tom thinks that Mary won't be able to convince John to stop doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
Tom thinks I'm too picky.	Tom cho rằng tôi quá kén chọn.
Tom had a perfect record.	Tom đã có một kỷ lục hoàn hảo.
I will see my friends tonight, but my sister won't see her.	Tôi sẽ gặp bạn bè của tôi tối nay, nhưng em gái tôi sẽ không gặp cô ấy.
Tom wears a helmet.	Tom đội mũ bảo hiểm.
Tom told me he would sort it out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ phân loại nó ra.
If you don't mind, I'll wait for Tom here.	Nếu anh không phiền, tôi sẽ đợi Tom ở đây.
Are you going to stay there for a while?	Bạn có định ở đó một thời gian không?
Mary went to the kitchen.	Mary đi xuống bếp.
I doubt that Tom would ever have thought of driving such a small car.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ nghĩ đến việc lái một chiếc xe nhỏ như vậy.
Tom bought a house in Boston.	Tom đã mua một ngôi nhà ở Boston.
I just can't do it anymore.	Tôi chỉ không thể làm điều đó nữa.
Tom wouldn't agree with me.	Tom sẽ không đồng ý với tôi.
Tom needs a new pair of glasses.	Tom cần có một cặp kính mới.
They made him sign a contract against his will.	Họ đã bắt anh ta ký hợp đồng trái với ý muốn của mình.
I don't think Tom really cares.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm lắm.
Tom is not as smart as Mary.	Tom không thông minh như Mary.
I will go to the dentist tomorrow.	Tôi sẽ đi khám răng vào ngày mai.
We have been good friends for three years.	Chúng tôi đã là bạn tốt của nhau trong ba năm.
Tom admitted he was the one who broke the eggs.	Tom thừa nhận mình là người đã làm vỡ những quả trứng.
Be realistic.	Hãy thực tế.
You can say Tom and Mary like each other.	Bạn có thể nói Tom và Mary thích nhau.
I wonder what might have made him change his mind.	Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến anh ấy thay đổi quyết định.
I'm starting to think maybe I shouldn't be here.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ tôi không nên đến đây.
Tom tells Mary that he doesn't like his job.	Tom nói với Mary rằng anh không thích công việc của mình.
Can we substitute?	Chúng ta có thể thay người không?
Tom wouldn't really do that, would he?	Tom sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom went out in the rain.	Tom đã đi ra ngoài trong mưa.
Tom opened a store.	Tom đã mở một cửa hàng.
I don't know what's in the closet.	Tôi không biết có gì trong tủ.
I've always wanted to say that.	Tôi luôn muốn nói điều đó.
This auditorium can accommodate up to 300 people.	Khán phòng này có sức chứa lên đến 300 người.
I shouldn't drink that water.	Tôi không nên uống thứ nước đó.
Tom asked the old woman what her name was.	Tom hỏi bà cụ tên bà là gì.
I know Tom doesn't know why I'm scared to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
Tom and Mary say that John did it.	Tom và Mary nói rằng John đã làm điều đó.
Tom says he's willing to take the risk.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Tom hung his coat on the hook.	Tom treo áo khoác lên móc.
Tom said he was leaving yesterday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi hôm qua.
Are they the people in the back of the car?	Họ có phải là những người ngồi sau xe không?
Tom's truck has been stolen.	Xe tải của Tom đã bị đánh cắp.
I didn't know Tom was going to Australia last week.	Tôi không biết Tom sẽ đến Úc vào tuần trước.
You know you're not allowed here, right?	Bạn biết bạn không được phép ở đây, phải không?
The doctors said that Tom was very sick.	Các bác sĩ nói rằng Tom rất ốm.
The opening ceremony of the Olympics has begun.	Lễ khai mạc Thế vận hội đã bắt đầu.
Tom hits the ball.	Tom đánh bóng.
You should go, Tom.	Anh nên đi, Tom.
Mary is a middle-aged woman.	Mary là một phụ nữ trung niên.
Where do you think Tom went?	Bạn cho rằng Tom đã đi đâu?
I realized that Tom could convince Mary not to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
Tom held out his hand to Mary.	Tom chìa tay ra cho Mary.
I can't make Tom decide.	Tôi không thể khiến Tom quyết định được.
Tom knows we shouldn't do that.	Tom biết chúng ta không nên làm điều đó.
I've been running around all day.	Tôi đã chạy xung quanh cả ngày.
I'm sure Tom already knows that.	Tôi chắc rằng Tom đã biết điều đó rồi.
I went there last year.	Tôi đã đến đó năm ngoái.
Tom seemed really relaxed and happy.	Tom dường như thực sự thoải mái và hạnh phúc.
I don't want to eat anything.	Tôi không muốn ăn gì cả.
Who do you think is the best student in your class?	Bạn nghĩ ai là học sinh giỏi nhất trong lớp của bạn?
Tom was driving a stolen car.	Tom đã lái một chiếc xe bị đánh cắp.
Tom fell asleep at work.	Tom ngủ quên trong công việc.
We need to send these documents to Tom.	Chúng tôi cần gửi những tài liệu này cho Tom.
I'm not at home.	Tôi không có nhà.
Today is Tom's 30th birthday.	Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của Tom.
I wanted to meet you.	Tôi đã muốn gặp bạn.
Tom took a soda can from the fridge and started drinking it.	Tom lấy một lon nước ngọt trong tủ lạnh và bắt đầu uống nó.
Tom thought that Mary might want to walk home alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể muốn đi bộ về nhà một mình.
Tom expected all three of us to go with him.	Tom mong cả ba chúng tôi đi cùng anh ấy.
I don't care how long ago it was.	Tôi không quan tâm nó cách đây bao lâu.
Tom signed his name.	Tom đã ký tên của mình.
Wipe tears.	Lau nước mắt.
Who are you emailing to?	Bạn đang gửi email cho ai?
How proud Tom must be.	Tom phải tự hào biết bao.
I think I will not enjoy visiting Australia.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích đến thăm Úc.
Tom is a yoga instructor.	Tom là một huấn luyện viên yoga.
Tom crushed the box with his foot.	Tom dùng chân bóp nát chiếc hộp.
Tom always seems to be sick.	Tom dường như luôn bị ốm.
I know that you were expecting us to do that.	Tôi biết rằng bạn đã mong đợi chúng tôi làm điều đó.
I want to buy a present for Tom.	Tôi muốn mua một món quà cho Tom.
Tom won't do that today.	Tom sẽ không làm điều đó hôm nay.
He tries to imagine what the customer is like.	Anh cố gắng tưởng tượng khách hàng là người như thế nào.
Don't be so pessimistic.	Đừng bi quan như vậy.
Tom needs to hire someone he can trust.	Tom cần thuê một người mà anh ấy có thể tin tưởng.
I can't see anyone.	Tôi không thể nhìn thấy ai cả.
You don't seem to trust anyone.	Bạn dường như không tin tưởng bất cứ ai.
I don't usually do it alone.	Tôi không thường làm điều đó một mình.
Don't pretend that this will make any difference.	Đừng giả vờ rằng điều này sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
The train will arrive soon.	Chuyến tàu sẽ đến sớm.
I am thirsty. 	Tôi khát nước.
Do you have any beer?	Bạn có bia nào không?
Tom asked Mary if she enjoyed doing it.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích làm điều đó không.
Let us know when you're ready to leave.	Hãy cho chúng tôi biết khi bạn sẵn sàng rời đi.
Tom has no intention of marrying Mary.	Tom không có ý định kết hôn với Mary.
Tom told me he was very upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khó chịu.
I suspect that Tom was awake.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thức.
She hasn't been to the dentist in years.	Cô ấy đã không đến nha sĩ trong nhiều năm.
Honesty doesn't always pay off.	Sự trung thực không phải lúc nào cũng được đền đáp.
I asked Tom to help us.	Tôi đã nhờ Tom giúp chúng tôi.
Do you know where Tom will hide?	Bạn có biết Tom sẽ trốn ở đâu không?
I don't think Tom lied about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối về điều đó.
Why do some people learn faster than others?	Tại sao một số người học nhanh hơn những người khác?
Tom told me he hasn't decided yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa quyết định.
I see you've met everyone.	Tôi thấy bạn đã gặp tất cả mọi người.
It's a good thing you get here early.	Đó là một điều tốt khi bạn đến đây sớm.
Tom asked me if he could kiss me.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể hôn tôi không.
I'm pretty sure we can do that.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Do you want me to help you with your homework?	Bạn có muốn tôi giúp bạn làm bài tập không?
I thought you might enjoy looking at some of Tom's paintings.	Tôi nghĩ bạn có thể thích xem một số bức tranh của Tom.
There's no one in there.	Không có ai trong đó.
That's why I'm late today.	Đó là lý do hôm nay tôi đến muộn.
Tom doesn't think I should.	Tom không nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
I'm not your wife anymore.	Em không còn là vợ anh nữa.
Tom probably thought I didn't want to go to Boston with you guys.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ rằng tôi không muốn đến Boston với các bạn.
What do you find interesting about Tom?	Bạn thấy điều gì thú vị về Tom?
Tom smiled in silence.	Tom mỉm cười trong im lặng.
I didn't tell Tom what to do.	Tôi không nói với Tom phải làm gì.
I know that Tom is at home.	Tôi biết rằng Tom đang ở nhà.
Tom cut the tomato with the knife he just sharpened.	Tom cắt miếng cà chua bằng con dao mà anh ấy vừa mài.
Aren't you a sly person?	Bạn không phải là người ranh mãnh sao?
I will send you a copy of my plan as soon as I can.	Tôi sẽ gửi cho bạn bản sao kế hoạch của tôi ngay khi có thể.
Tom will do his part.	Tom sẽ thực hiện phần của mình.
Tom went swimming with Mary.	Tom đã đi bơi với Mary.
I wonder if we'll ever see Tom again.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ gặp lại Tom hay không.
Tom pointed out some problems.	Tom đã chỉ ra một số vấn đề.
I wonder if Tom really thinks that's a good idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay hay không.
How did you get into this line of work?	Làm thế nào bạn có được vào dòng công việc này?
You cannot prove anything.	Bạn không thể chứng minh bất cứ điều gì.
Don't struggle.	Đừng vật lộn.
Not solving the problem, these measures aggravate the problem.	Không giải quyết được vấn đề, những biện pháp này làm trầm trọng thêm vấn đề.
Maybe Tom won't be at the meeting today.	Có lẽ Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
How many onions did you put in the casserole?	Bạn đã cho bao nhiêu củ hành vào nồi hầm?
Why don't you try acting like a gentleman?	Tại sao bạn không thử cư xử như một quý ông?
Tom says Mary is unemployed.	Tom nói Mary đang thất nghiệp.
Tom started turning pages faster.	Tom bắt đầu lật trang nhanh hơn.
I gave Tom everything he needed.	Tôi đã cho Tom mọi thứ anh ấy cần.
Tom said he wanted to come with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi cùng chúng tôi.
We just don't want to do that.	Chúng tôi chỉ không muốn làm điều đó.
Tom doesn't like loud music.	Tom không thích nhạc ồn ào.
Tom's confusion grew.	Sự bối rối của Tom ngày càng lớn.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I don't think Tom is excited.	Tôi không nghĩ rằng Tom hào hứng.
I thought Tom would live forever.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ sống mãi mãi.
I'm not sure that's what I need to do.	Tôi không chắc đó là những gì tôi cần làm.
Tom says that Mary is not going to Boston.	Tom nói rằng Mary sẽ không đến Boston.
It could be Tom.	Đó có thể là Tom.
Tom has a message on his answering machine.	Tom có ​​một tin nhắn trên máy trả lời tự động của mình.
We stopped at the pharmacy on the way home.	Chúng tôi ghé vào hiệu thuốc trên đường về nhà.
You shouldn't eat that.	Bạn không nên ăn cái đó.
I'm sure you'll wait.	Tôi chắc rằng bạn sẽ đợi.
Tom has paid off his debt.	Tom đã trả hết nợ của mình.
I need to know what I missed.	Tôi cần biết những gì tôi đã bỏ lỡ.
I have a secret.	Tôi có bí mật.
There are several envelopes lying around.	Có một số phong bì nằm xung quanh.
I gained weight.	Tôi đã tăng cân.
I'm sure Tom would be reasonable.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hợp lý.
Tom has been to many places.	Tom đã đến nhiều nơi.
Tom probably wouldn't be able to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
I wouldn't want you to think that I'm not happy to see you.	Tôi sẽ không muốn bạn nghĩ rằng tôi không vui khi gặp bạn.
Tom says that Mary is sure he can do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom returned to his room.	Tom trở về phòng của mình.
Tom comes from a very artistic family.	Tom xuất thân trong một gia đình rất nghệ thuật.
Change out some old clothes before you clean out the garage.	Thay một số quần áo cũ trước khi bạn dọn dẹp nhà để xe.
I won't take all the credit.	Tôi sẽ không nhận tất cả tín dụng.
Tom said he didn't want to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc.
Can't we play a little longer?	Chúng ta không thể chơi lâu hơn một chút được không?
My grandfather sometimes talked to himself when he was alone.	Ông tôi đôi khi tự nói chuyện với chính mình khi ông ở một mình.
It's good that we still have Tom working for us.	Thật tốt khi chúng tôi vẫn có Tom làm việc cho chúng tôi.
Tom killed his wife.	Tom đã giết vợ của mình.
Tom come here.	Tom đến đây.
How many points did Tom score?	Tom đã ghi được bao nhiêu điểm?
You cannot interfere.	Bạn không thể can thiệp.
You can't speak French?	Bạn không thể nói tiếng Pháp?
Tom is the only one who needs to do it.	Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
Apparently Tom wasn't in Australia for long.	Rõ ràng là Tom không ở Úc lâu.
There is a lot of food in the pantry.	Có rất nhiều thức ăn trong tủ đựng thức ăn.
It was best that Tom should not be left alone in that mind.	Tốt nhất là Tom không nên bị bỏ lại một mình trong tâm trí đó.
I drew a map.	Tôi đã vẽ một bản đồ.
It's possible that Tom is at Mary's.	Có khả năng Tom đang ở Mary's.
Tom doesn't believe Mary could have done it without help.	Tom không tin Mary có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Is Tom in Australia now?	Bây giờ Tom có ​​ở Úc không?
You can rest. 	Bạn có thể nghỉ ngơi.
No one will bother you.	Sẽ không có ai làm phiền bạn.
Tom doesn't know for sure when Mary will come.	Tom không biết chắc chắn khi nào Mary sẽ đến.
I only glimpsed the thief.	Tôi chỉ thoáng nhìn thấy tên trộm.
Tom may not have to take the test.	Tom có ​​thể không phải làm bài kiểm tra.
Tom lives in that house.	Tom sống trong ngôi nhà đó.
Tom's right eye twitched again.	Mắt phải của Tom lại bị co giật.
I am working in the middle of the moment.	Tôi đang làm việc giữa lúc này.
She gave me an album as a birthday present.	Cô ấy đã tặng tôi một cuốn album như một món quà sinh nhật.
How old are Tom and Mary?	Tom và Mary bao nhiêu tuổi?
Tom admitted to Mary that he couldn't do it.	Tom thừa nhận với Mary rằng anh không thể làm điều đó.
What Tom did did not surprise me.	Những gì Tom đã làm không làm tôi ngạc nhiên.
I'd love to hear more about your trip.	Tôi muốn nghe nhiều hơn về chuyến đi của bạn.
No one knows where Tom is.	Không ai biết Tom ở đâu.
Because I parked close to the wall, I had to get off the passenger side of the car.	Do đậu sát tường nên tôi phải xuống xe bên phụ khách.
Is everyone's cup full?	Cốc của mọi người đã đầy chưa?
Many people think that children don't spend enough time playing outside.	Nhiều người nghĩ rằng trẻ em không dành đủ thời gian để vui chơi bên ngoài.
Tom and Mary got married right after they graduated from college.	Tom và Mary kết hôn ngay sau khi họ tốt nghiệp đại học.
I have seen you cry.	Tôi đã thấy bạn khóc.
Tom is going back to Boston a day earlier than me.	Tom sẽ về Boston sớm hơn tôi một ngày.
You will need help, right?	Bạn sẽ cần giúp đỡ, phải không?
What is lunch?	Ăn trưa là gì?
We do not advertise.	Chúng tôi không quảng cáo.
Tom says Mary doesn't believe John did that to Alice.	Tom nói Mary không tin John đã làm điều đó với Alice.
Tom says that Mary is not angry.	Tom nói rằng Mary không tức giận.
Why didn't you tell me you would do it?	Tại sao bạn không nói với tôi bạn sẽ làm điều đó?
I don't think Tom will get married.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kết hôn.
What happened to the friend you introduced me to last weekend?	Điều gì đã xảy ra với người bạn mà bạn đã giới thiệu cho tôi vào cuối tuần trước?
Tom was confused by the question.	Tom bối rối trước câu hỏi.
Tom will be thirty next year.	Tom sẽ ba mươi vào năm sau.
I got my ticket for the six o'clock show.	Tôi đã nhận được vé cho buổi biểu diễn lúc sáu giờ.
You are doing it wrong.	Bạn đang làm điều đó sai.
Tom has grown a lot in the past three months.	Tom đã trưởng thành rất nhiều trong ba tháng qua.
Everyone is amazingly friendly.	Mọi người thân thiện một cách đáng kinh ngạc.
Mary is your sister, isn't she?	Mary là em gái của bạn, phải không?
Tom says that Mary is very bossy.	Tom nói rằng Mary rất hách dịch.
I think it's just an anomaly.	Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự bất thường.
Although Tom was innocent, after hours of interrogation, he confessed.	Mặc dù Tom vô tội nhưng sau nhiều giờ thẩm vấn, anh ta đã thú nhận.
How much time do we have left?	Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?
He wears expensive clothes and owns a lot of jewelry.	Anh ấy mặc quần áo đắt tiền và sở hữu rất nhiều đồ trang sức.
Tom is a bad coach.	Tom là một huấn luyện viên tồi.
I didn't mean to make such a fuss.	Tôi không cố ý gây ồn ào như vậy.
I'm not sure exactly what I need to give Tom.	Tôi không chắc chính xác những gì tôi cần đưa cho Tom.
I never got a chance to congratulate you.	Tôi không bao giờ có cơ hội để chúc mừng bạn.
I don't expect to be gone for long.	Tôi không mong đợi sẽ đi lâu.
I thought that Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom wants to know what happened.	Tom muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
I should have listened to my parents.	Đáng lẽ tôi nên nghe lời bố mẹ tôi.
I doubt Tom will come.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không đến.
Tom seems inspired.	Tom dường như được truyền cảm hứng.
He is rich enough to buy a foreign-made car.	Anh ta đủ giàu để mua một chiếc ô tô do nước ngoài sản xuất.
Who can Tom do it with?	Tom có ​​thể làm điều đó với ai?
You know where I'm going.	Bạn biết tôi đang đi đâu.
I wonder if you are as busy as we are.	Tôi tự hỏi liệu bạn có bận rộn như chúng tôi không.
Tom made a lot of money living in Boston.	Tom kiếm được nhiều tiền khi sống ở Boston.
Do you know where your birth certificate is?	Bạn có biết giấy khai sinh của bạn ở đâu không?
Did you know that you are stronger than you think?	Bạn có biết rằng bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ không?
Tom will stay in the Boston area.	Tom sẽ ở lại khu vực Boston.
I won't tell you how to do that.	Tôi sẽ không cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
I know that Tom is not an idiot.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tên ngốc.
Vegetarians do not eat any animal products.	Người ăn chay không ăn bất kỳ sản phẩm động vật nào.
Tom said that Mary actually did it.	Tom nói rằng Mary thực sự đã làm điều đó.
I'm sorry I didn't keep my promise.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không giữ lời hứa của mình.
We should call Tom.	Chúng ta nên gọi cho Tom.
Tom said Mary thought she might have to do it this afternoon.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
We're embarrassing Tom.	Chúng tôi đang xấu hổ Tom.
Tom has a baby girl named Mary.	Tom có ​​một bé gái tên là Mary.
I'm not going to Tom's party.	Tôi sẽ không đến bữa tiệc của Tom.
Tom may not be here tomorrow.	Tom có ​​thể không đến đây vào ngày mai.
Tom says that he thinks there is a chance that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ thắng.
Both Tom and Mary have addresses in Boston, although they don't live there now.	Cả Tom và Mary đều có địa chỉ ở Boston, mặc dù họ không sống ở đó bây giờ.
I can't drive you home.	Tôi không thể chở bạn về nhà.
Tom isn't the only one who doesn't sleep.	Tom không phải là người duy nhất không ngủ.
Didn't Tom tell you we were going to be late?	Tom đã không nói với bạn rằng chúng ta sẽ đến muộn sao?
I know Tom wants me to do it.	Tôi biết Tom muốn tôi làm điều đó.
Tom taught French here for three years.	Tom đã dạy tiếng Pháp ở đây trong ba năm.
Tom said he had never seen anything like this before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I think Tom is having a party.	Tôi nghĩ Tom đang có một bữa tiệc.
Just promise me you won't do it again.	Chỉ cần hứa với tôi bạn sẽ không làm như vậy một lần nữa.
There's nothing wrong with your car.	Không có gì sai với chiếc xe của bạn.
It's one less thing we need to worry about.	Đó là một điều ít hơn chúng ta cần phải lo lắng.
I've never actually been to Boston.	Tôi chưa bao giờ thực sự đến Boston.
I know Tom won't lie to you.	Tôi biết Tom sẽ không nói dối bạn.
Do you really think that's funny?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó buồn cười?
Did Tom lose much today?	Hôm nay Tom có ​​thua nhiều không?
I want to dye my hair the same color as Tom.	Tôi muốn nhuộm tóc cùng màu với Tom.
Tom has been to prison several times.	Tom đã vào tù vài lần.
Tom got off the train.	Tom xuống tàu.
What makes you think Tom won't get here on time?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không đến đây đúng giờ?
I think Tom shares too much personal information online.	Tôi nghĩ Tom chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng.
You can watch TV after you finish your homework.	Bạn có thể xem TV sau khi làm xong bài tập về nhà.
Tom almost froze to death in the snow.	Tom gần như chết cóng trong tuyết.
If you're busy, I can do it alone.	Nếu bạn bận, tôi có thể làm một mình.
Tom did a very good job.	Tom đã làm một công việc rất tốt.
Tom says he will never do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Now I'm worried.	Bây giờ tôi đang lo lắng.
Tom goes to get the ticket.	Tom đi lấy vé.
Tom called Mary a few more times, but she kept hanging up.	Tom đã gọi cho Mary thêm vài lần nữa, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục dập máy.
I think it would be too much.	Tôi nghĩ nó sẽ là quá nhiều.
I compared the notes with Tom.	Tôi đã so sánh các ghi chú với Tom.
We're the only ones here who know Tom can do it better than I can.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Aren't you going to go home by bus?	Bạn không định về nhà bằng xe buýt sao?
I want to become better at expressing my ideas in French.	Tôi muốn trở nên giỏi hơn trong việc diễn đạt ý tưởng của mình bằng tiếng Pháp.
I'm not finished.	Tôi chưa kết thúc.
Do you really have free tickets to the concert?	Bạn thực sự có vé miễn phí cho buổi hòa nhạc?
Tom says he has work to do and leaves.	Tom nói rằng anh ấy có việc phải làm và rời đi.
This is a good time of year to visit Boston.	Đây là một thời điểm tốt trong năm để đến thăm Boston.
I can't afford to buy you a new drum.	Tôi không đủ khả năng mua cho bạn một cái trống mới.
You just let it go.	Bạn chỉ cần để nó đi.
You won't be allowed to do that anymore.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom took a step to the left.	Tom bước sang trái một bước.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
Tom said he was glad he was able to do that.	Tom cho biết anh rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
After getting married, my French got better since I started speaking French with my wife.	Sau khi kết hôn, tiếng Pháp của tôi tốt hơn kể từ khi tôi bắt đầu nói tiếng Pháp với vợ.
Tom will probably get frustrated.	Tom có ​​thể sẽ nản lòng.
I think Tom just lied to me.	Tôi nghĩ Tom chỉ nói dối tôi.
I don't think you need to worry about that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải lo lắng về điều đó.
Tom has yet to be officially charged.	Tom vẫn chưa bị tính phí chính thức.
Tom is just a know-it-all.	Tom chỉ là một người biết tất cả.
Tom has started teaching French.	Tom đã bắt đầu dạy tiếng Pháp.
Tom left right after Mary left.	Tom rời đi ngay sau khi Mary rời đi.
Tom and I just got back from Australia.	Tom và tôi vừa trở về từ Úc.
Tom also likes this idea.	Tom cũng thích ý tưởng này.
What's wrong with you guys?	Các bạn bị sao vậy?
Tom bought a camera on eBay.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh trên eBay.
Tom told me that he thought Mary was still a high school student.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn còn là một học sinh trung học.
You are a very classy guy.	Bạn là một chàng trai rất sang trọng.
Tom is not allowed to go there.	Tom không được phép đến đó.
Let's just talk about one issue at a time.	Chúng ta hãy chỉ nói về một vấn đề tại một thời điểm.
Why don't you go to the zoo with Tom today?	Tại sao bạn không đi đến sở thú với Tom hôm nay?
You'll have to take his place in case he can't come.	Bạn sẽ phải thế chỗ anh ta trong trường hợp anh ta không thể đến.
Fireworks explode overhead.	Pháo hoa nổ trên đầu.
I think you should ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom showed me his schedule.	Tom cho tôi xem lịch trình của anh ấy.
What is happening in the next room?	Điều gì đang xảy ra trong phòng tiếp theo?
I did it today the way I always do.	Tôi đã làm điều đó ngày hôm nay theo cách mà tôi luôn làm.
Tom wouldn't be motivated to do that.	Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
I don't eat junk food anymore.	Tôi không ăn đồ ăn vặt nữa.
Tom just missed his bus.	Tom vừa bị lỡ chuyến xe buýt của anh ấy.
Tom is staring at something.	Tom đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.
Have you ever been hypnotized?	Bạn đã bao giờ bị thôi miên chưa?
We left Boston at 2:30 yesterday.	Chúng tôi rời Boston lúc 2:30 ngày hôm qua.
Tom is having a good year.	Tom đang có một năm tốt lành.
Tom didn't notice.	Tom không chú ý.
Where are you? 	Bạn ở đâu?
Are you safe?	Bạn an toàn không?
Tom thinks you did it.	Tom nghĩ rằng bạn đã làm điều đó.
Every Canadian I've met does it that way.	Mọi người Canada tôi từng gặp đều làm theo cách đó.
Tom wants Mary to stay in Australia with him.	Tom muốn Mary ở lại Úc với anh ta.
Tom has been working in his office all morning.	Tom đã làm việc trong văn phòng của mình cả buổi sáng.
Tom really likes beef.	Tom thực sự thích thịt bò.
Don't try to make me feel better.	Đừng cố làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Tom said that he thought Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm như vậy.
Not sure what Tom will eat for dinner.	Không biết Tom sẽ ăn gì vào bữa tối.
I don't think I said that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nói điều đó.
Tom picked up his pencil and began to write.	Tom cầm bút chì lên và bắt đầu viết.
Even I don't understand why I like Tom so much.	Ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích Tom đến thế này.
What trouble do you think Tom can cause?	Bạn nghĩ Tom có ​​thể gây ra rắc rối gì?
Tom came home a little after Mary.	Tom về nhà sau Mary một chút.
As soon as she heard the ring, she answered the phone.	Ngay khi cô nghe thấy tiếng chuông, cô đã trả lời điện thoại.
Tom is quite greedy.	Tom khá tham lam.
Do you want to know why I'm here?	Bạn có muốn biết tại sao tôi ở đây không?
I think Tom has done something.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm được gì đó.
Did Tom ever tell you why he was late?	Tom có ​​bao giờ nói cho bạn biết tại sao anh ấy đến muộn không?
I know that Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't seem to like learning French.	Tom dường như không thích học tiếng Pháp.
I am an ordinary guy.	Tôi là một chàng trai bình thường.
I just found out how to do that.	Tôi vừa mới tìm ra cách làm điều đó.
I forgot to tell Tom I wanted to do that.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
I will buy Tom's bike from him.	Tôi sẽ mua xe đạp của Tom từ anh ấy.
Tom may not be fired.	Tom có ​​thể không bị sa thải.
Would you return Tom's books?	Bạn có trả lại sách của Tom không?
Tom admits that he let Mary win.	Tom thừa nhận rằng anh đã để Mary thắng.
Tom found out that Mary was out with his best friend.	Tom phát hiện ra rằng Mary đã đi chơi với bạn thân của anh ta.
I'm sorry, but you're not allowed in.	Tôi xin lỗi, nhưng bạn không được phép vào.
I thought you were a better chess player than me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
The important point to note is that both sides offer similar solutions to this problem.	Điểm quan trọng cần lưu ý là cả hai bên đều đưa ra các giải pháp tương tự cho vấn đề này.
I know that Tom will do it this afternoon.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
When can I watch Jules Verne movies on TV?	Khi nào tôi có thể xem phim về Jules Verne trên TV?
If you think you are someone, you will stop being someone.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn là một ai đó, bạn sẽ ngừng trở thành một ai đó.
We did not anticipate that.	Chúng tôi không lường trước được điều đó.
I think Tom won't be happy if you do.	Tôi nghĩ Tom sẽ không vui nếu bạn làm vậy.
Does she ever confide in you about her problems?	Cô ấy có bao giờ tâm sự với bạn về những vấn đề mà cô ấy đang gặp phải không?
Blood oozes from the wound.	Máu từ vết thương chảy ra.
I want Tom here for Christmas.	Tôi muốn Tom ở đây vào dịp Giáng sinh.
I was the one who told Tom not to trust him.	Tôi là người đã nói với Tom đừng tin anh.
Tom's room was very clean.	Phòng của Tom rất sạch sẽ.
Tom saw three boys standing in front of the convenience store.	Tom nhìn thấy ba chàng trai đang đứng trước cửa hàng tiện lợi.
I never doubted that.	Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
Tom realized that could be a problem.	Tom nhận ra rằng đó có thể là một vấn đề.
Tom did not know what Mary had left in her suitcase.	Tom không biết Mary đã để gì trong vali của mình.
I think Tom has been suspended.	Tôi nghĩ Tom đã bị đình chỉ.
I know Tom is a clever man.	Tôi biết Tom là người khéo léo.
We have to count all the votes.	Chúng tôi phải đếm tất cả các lá phiếu.
The results were horrible.	Kết quả thật kinh khủng.
I know that Tom will ask Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu Mary không làm điều đó.
Such things are not always obvious.	Những điều như vậy không phải lúc nào cũng hiển nhiên.
Tom is messy.	Tom thật lộn xộn.
I don't do it just for fun.	Tôi không làm vậy chỉ để giải trí.
I can't believe you're actually doing that.	Tôi không thể tin rằng bạn đang thực sự làm điều đó.
Do you really think it would be difficult to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
That is too expensive for us.	Đó là quá đắt đối với chúng tôi.
I don't think I have a choice.	Tôi không nghĩ rằng tôi có quyền lựa chọn.
Tom will help us.	Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom cried all afternoon.	Tom đã khóc suốt buổi chiều.
I have been here since 2003.	Tôi đã ở đây từ năm 2003.
I didn't have time to thank you properly.	Tôi đã không có thời gian để cảm ơn bạn đúng cách.
What does Tom want?	Tom muốn gì?
Tom was not born in October.	Tom không sinh vào tháng Mười.
Tom is not an accountant.	Tom không phải là một nhân viên kế toán.
Tom was escorted out of the plane.	Tom được hộ tống ra khỏi máy bay.
Tom wouldn't like to do that.	Tom sẽ không thích làm điều đó.
It could have been a terrorist attack, but it's still too early to tell.	Đó có thể là một vụ tấn công khủng bố, nhưng vẫn còn quá sớm để nói.
Tom isn't very helpful is he?	Tom không hữu ích lắm phải không?
Tom says he hopes Mary does it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary làm điều đó.
Tom drank straight from the bottle.	Tom uống thẳng từ chai.
We have decided to keep quiet.	Chúng tôi đã quyết định giữ im lặng.
The patient took his last breath.	Bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng.
Do you have non-alcoholic beverages?	Bạn có đồ uống không cồn không?
Tom is in bed.	Tom đang ở trên giường.
I think Tom doesn't know how to play the saxophone.	Tôi nghĩ Tom không biết chơi saxophone.
The waitress put a glass of juice in front of me.	Cô phục vụ đặt một ly nước trái cây trước mặt tôi.
Does Tom make any money?	Tom có ​​kiếm được tiền không?
Tom didn't know what to think.	Tom không biết phải nghĩ gì.
Tell Tom I won't be there.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không ở đó.
Scolding Tom won't help.	Mắng Tom sẽ không giúp ích được gì.
You really should come.	Bạn thực sự nên đến.
Tom and Mary are both old enough to know better.	Tom và Mary đều đã đủ lớn để biết rõ hơn.
I will lose everything I have.	Tôi sẽ mất tất cả những gì tôi có.
I don't need to know what Tom has to do.	Tôi không cần biết Tom phải làm gì.
Tom always mocks me.	Tom luôn luôn chế giễu tôi.
Tom is not a lumberjack.	Tom không phải là thợ rừng.
Now he is ready.	Bây giờ anh ấy đã sẵn sàng.
Tom is very committed.	Tom rất cam kết.
Tom is about to cry.	Tom sắp khóc.
How much weight did Tom lose?	Tom đã giảm được bao nhiêu cân?
Why don't we catch the next bus?	Tại sao chúng ta không bắt chuyến xe buýt tiếp theo?
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
Tom and Mary are saving for a place of their own.	Tom và Mary đang tiết kiệm cho một nơi của riêng họ.
I'm not exactly sure why you think I should.	Tôi không chắc chính xác lý do tại sao bạn nghĩ tôi nên làm như vậy.
Pets are not allowed in the apartment building where I live.	Vật nuôi không được phép ở trong tòa nhà chung cư nơi tôi sống.
I wonder if there's any cheese left in the fridge.	Tôi tự hỏi liệu có còn pho mát nào trong tủ lạnh không.
I don't think I know the girl talking to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cô gái đang nói chuyện với Tom.
Because the streets were icy, we couldn't drive.	Vì đường phố băng giá, chúng tôi không thể lái xe.
The company sent several representatives to discuss the matter.	Công ty đã cử một số đại diện để thảo luận về vấn đề này.
Please don't bother me.	Xin đừng phiền tôi.
Tom is working as a waiter, but he is looking for a better job.	Tom đang làm bồi bàn, nhưng anh ấy đang tìm một công việc tốt hơn.
All vegetables are grown locally.	Tất cả các loại rau đều được trồng tại địa phương.
I don't remember how to get to your house.	Tôi không nhớ làm thế nào để đến nhà bạn.
No matter how I think about it, I don't understand it.	Dù tôi có nghĩ về nó như thế nào đi nữa, tôi cũng không hiểu nó.
Cold weather. 	Trời lạnh.
Can you close the window?	Bạn có thể đóng cửa sổ không?
Tom is one of the bad kids at school.	Tom là một trong những đứa trẻ hư ở trường.
I no longer trust Tom.	Tôi không còn tin tưởng Tom nữa.
With her lavish hobby, she is incapable of making a living.	Với sở thích xa hoa của mình, cô không có khả năng kiếm sống.
I am so grateful to you for what you have done for my family.	Tôi rất biết ơn bạn vì những gì bạn đã làm cho gia đình tôi.
I think Tom will be able to solve the problem.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giải quyết vấn đề.
Tom says he thinks Mary will be careful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cẩn thận.
I like to decorate my room with flowers.	Tôi thích trang trí phòng của tôi với hoa.
Tom soon realized that Mary wasn't joking.	Tom sớm nhận ra rằng Mary không nói đùa.
You're good with kids, aren't you?	Bạn tốt với trẻ em, phải không?
It was just a friendly joke.	Nó chỉ là một trò đùa thân thiện.
I know that Tom has to do it today.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants to go back to Australia.	Tom muốn trở lại Úc.
I know that Tom is not old enough to do that.	Tôi biết rằng Tom chưa đủ lớn để làm điều đó.
Tom would probably be pleased.	Tom có ​​thể sẽ hài lòng.
Tom warned me not to talk to Mary anymore.	Tom đã cảnh báo tôi không được nói chuyện với Mary nữa.
You're still single, aren't you?	Bạn vẫn độc thân, phải không?
At this point, you don't have to understand everything.	Lúc này, bạn không cần phải hiểu mọi thứ.
Tom spent a lot of time in Boston.	Tom đã dành nhiều thời gian ở Boston.
Tom is still not there, is he?	Tom vẫn không ở đó, phải không?
Do you have tinnitus?	Bạn có bị ù tai không?
I won't be here alone.	Tôi sẽ không ở đây một mình.
Let Tom know what you think about the article Mary wrote.	Hãy cho Tom biết suy nghĩ của bạn về bài báo mà Mary đã viết.
I wish Tom would come to Boston.	Tôi ước gì Tom sẽ đến Boston.
I don't think Tom knows how to play the saxophone.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chơi saxophone.
Tom phoned Mary to express his sympathy.	Tom đã gọi điện cho Mary để bày tỏ sự đồng cảm.
Tom lives on a farm.	Tom sống trong một trang trại.
I can't stand the heat.	Tôi không thể chịu được nhiệt.
Tom made me help Mary.	Tom đã bắt tôi giúp Mary.
I don't think it's my decision alone.	Tôi không nghĩ đó là quyết định của một mình tôi.
There must be some more tea in the pot.	Chắc phải có thêm một ít trà trong bình.
I don't remember meeting you before.	Tôi không nhớ đã từng gặp bạn trước đây.
I hope from now on you will try to control your temper.	Tôi hy vọng từ bây giờ bạn sẽ cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình.
That is a challenge.	Đó là một thách thức.
Badminton is a lot of fun.	Cầu lông là rất nhiều niềm vui.
How many eggs does this hen lay per week?	Con gà mái này đẻ bao nhiêu trứng mỗi tuần?
Tom is afraid of rats.	Tom sợ chuột.
Tom did it in school.	Tom đã làm điều đó trong trường học.
Tom was sleeping in the living room.	Tom đã ngủ trong phòng khách.
We don't want that, do we?	Chúng tôi không muốn điều đó, phải không?
I'm just a taxi driver.	Tôi chỉ là một tài xế taxi.
Tom was in no hurry to do it.	Tom không vội làm điều đó.
He's not stupid enough to talk about it when she's around.	Anh ấy không ngu ngốc đến mức nói về điều đó khi cô ấy ở bên cạnh.
The police suspect that Tom killed his wife to get the insurance money.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom đã giết vợ để lấy tiền bảo hiểm.
I do not really understand.	Tôi không hiểu lắm.
Tom has no other income.	Tom không có thu nhập nào khác.
To be honest, I don't really like her.	Nói thật là tôi không thích cô ấy lắm.
That can ruin everything.	Điều đó có thể làm hỏng mọi thứ.
Can we go faster? 	Chúng ta có thể đi nhanh hơn không?
I'm late.	Tôi trễ.
I don't think Tom will listen to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lắng nghe bạn.
Tom hasn't done much in a while.	Tom đã không làm được nhiều việc trong một thời gian.
The monkey was swallowed by a boa constrictor.	Con khỉ đã bị nuốt bởi một chất co thắt của boa.
I couldn't understand anything he said.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì anh ấy nói.
Tom made me kill the rat.	Tom bắt tôi giết con chuột.
Tom doesn't have any friends here.	Tom không có bất kỳ người bạn nào ở đây.
I learned a lot about Tom from Mary.	Tôi đã học được rất nhiều điều về Tom từ Mary.
Tom asks Mary to give a speech at his school.	Tom yêu cầu Mary có một bài phát biểu tại trường của anh ấy.
Tom got nothing.	Tom không nhận được gì.
Tom arrived at noon.	Tom đến vào buổi trưa.
Someone stole Tom's car last week.	Ai đó đã lấy trộm xe của Tom vào tuần trước.
We must try to preserve what remains of ancient civilizations.	Chúng ta phải cố gắng bảo tồn những gì còn sót lại của các nền văn minh cổ đại.
I sometimes feel sleepy in the early afternoon.	Tôi đôi khi cảm thấy buồn ngủ vào đầu giờ chiều.
I will go out today.	Hôm nay tôi sẽ ra ngoài.
Tom is late for work.	Tom đi làm muộn.
I don't remember your phone number.	Tôi không nhớ số điện thoại của bạn.
Tom will probably do it again.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó một lần nữa.
She doesn't do anything else.	Cô ấy không làm bất cứ điều gì khác.
I was invited to this party.	Tôi được mời đến bữa tiệc này.
Tom asked me if I agreed with him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có đồng ý với anh ấy không.
I think I'll go to Tom's this afternoon.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến nhà Tom chiều nay.
Tom is not a veterinarian.	Tom không phải là bác sĩ thú y.
All kinds of rumors surround her.	Đủ loại tin đồn xung quanh cô ấy.
Tom didn't mean to step on Mary's toes.	Tom không cố ý giẫm lên ngón chân của Mary.
Tom has already started his lunch.	Tom đã bắt đầu ăn trưa.
Tom knows that I'm tired.	Tom biết rằng tôi mệt mỏi.
I am a hypocrite.	Tôi là một kẻ đạo đức giả.
They did not accept my apology.	Họ không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
I want to know what's going on.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
The students occupying the administration building threatened to commit suicide.	Các sinh viên đang chiếm giữ tòa nhà hành chính đã đe dọa tự sát.
I doubt that Tom will be careless.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bất cẩn.
How do you get over a hangover?	Làm thế nào để bạn vượt qua cảm giác nôn nao?
The trial date has not been set yet.	Ngày dùng thử vẫn chưa được ấn định.
I had my ears pierced when I was a teenager.	Tôi đã bị xỏ lỗ tai khi tôi còn là một thiếu niên.
Someone tried to kill Tom.	Ai đó đã cố giết Tom.
I've known how to do it since I was a kid.	Tôi đã biết làm thế nào để làm điều đó từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom tells Mary that he doesn't think John is done.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đã xong việc.
Things did not go as we expected.	Mọi thứ đã không diễn ra như chúng tôi mong đợi.
Isn't that a bit weird?	Đó không phải là một chút kỳ lạ?
Tom is poor and so am I.	Tom nghèo và tôi cũng vậy.
Tom sometimes sees Mary on the street in front of his house.	Tom đôi khi nhìn thấy Mary trên đường trước nhà anh.
Tom was not busy at the time.	Lúc đó Tom không bận.
New roads were built one by one.	Những con đường mới lần lượt được xây dựng.
Tom was too proud to accept any help.	Tom đã quá tự hào để chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom went to Boston last winter.	Tom đã đến Boston vào mùa đông năm ngoái.
Tom has shoulder length hair.	Tom có ​​mái tóc dài ngang vai.
Why do you do that, and not Tom?	Tại sao bạn làm điều đó, mà không phải Tom?
You didn't answer my call, Tom.	Bạn đã không trả lời cuộc gọi của tôi, Tom.
Tom told me he wouldn't take up much of our time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không chiếm nhiều thời gian của chúng tôi.
We took the fastest route.	Chúng tôi đã đi con đường nhanh nhất.
Tom is trying to help his parents.	Tom đang cố gắng giúp đỡ bố mẹ của mình.
I think Tom is not the first to do that.	Tôi nghĩ Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I think Tom might cry.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ khóc.
Tom and Mary have been friends since elementary school.	Tom và Mary là bạn từ khi còn học tiểu học.
Tom still has a headache.	Tom vẫn còn đau đầu.
The Scottish grasslands are covered with heather.	Đồng cỏ Scotland được bao phủ bởi cây thạch nam.
Tom wrote a book about Boston.	Tom đã viết một cuốn sách về Boston.
You don't have to leave if you don't want to.	Bạn không cần phải rời đi nếu bạn không muốn.
Tom wanted to ask Mary one more question.	Tom muốn hỏi Mary một câu nữa.
I haven't been to Boston.	Tôi chưa đến Boston.
I think Tom looks impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vẻ ấn tượng.
Tom tends to lose his temper.	Tom có ​​xu hướng mất bình tĩnh.
I'm still late for the plane.	Tôi vẫn bị trễ máy bay.
You've got a good head on your shoulders.	Bạn đã có một cái đầu tốt trên vai của bạn.
To use a calculator, you must learn to type.	Để sử dụng máy tính, bạn phải học cách gõ.
Tom left yesterday right after you did.	Tom đã rời đi ngày hôm qua ngay sau khi bạn làm.
Tom is simply buying time.	Tom chỉ đơn giản là câu giờ.
Are you really short?	Bạn thực sự lùn phải không?
I was never a soldier.	Tôi chưa bao giờ là một người lính.
Does Tom think he will be in Australia for long?	Tom có ​​nghĩ anh ấy sẽ ở Úc lâu không?
If you stopped telling me not to worry, I probably wouldn't be so worried.	Nếu bạn ngừng nói với tôi rằng đừng lo lắng, có lẽ tôi sẽ không lo lắng như vậy.
Next time, you'll need to do even better.	Lần tới, bạn sẽ cần phải làm tốt hơn thế nữa.
We protested peacefully.	Chúng tôi đã biểu tình một cách hòa bình.
I suspect both Tom and Mary have left Boston.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều đã rời Boston.
I don't want to get out of bed this morning.	Tôi không muốn ra khỏi giường sáng nay.
It probably won't be able to do that.	Nó có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Tom finds the procedure tedious.	Tom thấy các thủ tục tẻ nhạt.
Tom won't tell Mary the real reason he did it.	Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự mà anh ấy đã làm điều đó.
Tom hasn't cleaned his room for a long time.	Tom đã lâu không dọn phòng của mình.
Tom feels stupid.	Tom cảm thấy thật ngu ngốc.
Tom arrived in Australia less than three weeks ago.	Tom đến Úc chưa đầy ba tuần trước.
I wonder if that's even possible.	Tôi tự hỏi nếu điều đó thậm chí có thể.
Tom knows who did this.	Tom biết ai đã làm điều này.
Buy two bottles of olive oil when you go to the supermarket.	Mua hai chai dầu ô liu khi bạn đi siêu thị.
I let Tom say I help him.	Tôi để Tom nói tôi giúp anh ấy.
Do you go to work by bus?	Bạn có đi làm bằng xe buýt không?
I knew that Tom would be able to do it if he really put his mind to it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy thực sự đặt hết tâm trí vào nó.
I have a lot of faith in Tom.	Tôi rất tin tưởng vào Tom.
Tom and Mary played chess for a while.	Tom và Mary đã chơi cờ vua một lúc.
I can't take you to work with me.	Tôi không thể đưa bạn đi làm với tôi.
Tom often speaks French with Mary.	Tom thường nói tiếng Pháp với Mary.
You have been warned more than once.	Bạn đã được cảnh báo nhiều hơn một lần.
I don't know Tom.	Tôi không biết Tom.
Tom asks Mary to come back.	Tom yêu cầu Mary quay lại.
Don't throw rocks at my dog.	Đừng ném đá vào con chó của tôi.
Why don't we make some more cookies?	Tại sao chúng ta không làm thêm một số cookie?
Don't know if Tom is still conservative.	Không biết Tom có ​​còn bảo thủ không nữa.
I hope you don't get hurt doing that.	Tôi hy vọng bạn không bị thương khi làm điều đó.
Why don't you stay with the kids?	Tại sao bạn không ở với bọn trẻ?
My heart aches for the starving children.	Trái tim tôi đau đớn cho những đứa trẻ chết đói.
Tom changed his name to John.	Tom đã đổi tên thành John.
Osamu Dazai committed suicide at the age of thirty-nine.	Osamu Dazai tự sát ở tuổi ba mươi chín.
Tom, hurry up.	Tom, nhanh lên.
Don't judge people by their appearance.	Đừng đánh giá mọi người bằng vẻ bề ngoài của họ.
I don't think Tom will do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom ate sushi at an expensive restaurant nearby.	Tom đã ăn sushi tại một nhà hàng đắt tiền ngay gần đó.
I suspect that Tom and Mary couldn't have done it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã không thể làm điều đó.
I think I should ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ rằng tôi nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
It would be safer to do it the way Tom suggested.	Sẽ an toàn hơn nếu làm điều đó theo cách Tom gợi ý.
Don't you know that Tom and Mary often do it together?	Bạn không biết rằng Tom và Mary thường làm điều đó cùng nhau?
Did I tell you Tom wouldn't like it?	Tôi đã nói với bạn rằng Tom sẽ không thích nó sao?
Tom wants me to open the window so he can climb in.	Tom muốn tôi mở cửa sổ để anh ấy có thể trèo vào.
That's what we usually do.	Đó là những gì chúng tôi thường làm.
I don't think that is an issue.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề.
Tom was very happy when Mary came.	Tom rất vui khi Mary đến.
I sent Tom a gift.	Tôi đã gửi cho Tom một món quà.
I brought you your dessert.	Tôi đã mang cho bạn món tráng miệng của bạn.
Who do you think came to see me yesterday?	Bạn nghĩ ai đã đến gặp tôi ngày hôm qua?
What makes you think Tom was absent yesterday?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom vắng mặt ngày hôm qua?
Tom went too far to help.	Tom đã đi quá xa để giúp đỡ.
I've had it so far.	Tôi đã có nó cho đến đây.
Why are you just winking at me?	Tại sao bạn chỉ nháy mắt với tôi?
Tom told me that Mary would be scared.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ sợ hãi.
Tom is not a hairdresser.	Tom không phải là thợ làm tóc.
I don't want Tom and Mary to see me cry.	Tôi không muốn Tom và Mary nhìn thấy tôi khóc.
Tom insists he is innocent.	Tom khẳng định mình vô tội.
Tom may need assistance.	Tom có ​​thể cần được hỗ trợ.
Tom told me that Mary was lonely.	Tom nói với tôi rằng Mary cô đơn.
I won't tell Tom what to do.	Tôi sẽ không bảo Tom phải làm gì.
I know you won't be able to convince Tom not to do it.	Tôi biết bạn sẽ không thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
I don't know Tom doesn't want to do that either.	Tôi không biết Tom cũng không muốn làm điều đó.
I know that Tom doesn't know you didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn đã không làm điều đó.
I'm being helped by Tom.	Tôi đang được Tom giúp đỡ.
I like to paint with watercolors.	Tôi thích vẽ tranh bằng màu nước.
Some of these are Tom's.	Một số trong số này là của Tom.
I hope that Tom won't laugh at me.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không cười tôi.
I always thought Tom was a complete idiot.	Tôi luôn nghĩ Tom là một tên ngốc hoàn toàn.
I can't stand you telling me what all my fault is.	Tôi không thể chịu được việc bạn nói với tôi tất cả lỗi của tôi là gì.
My wound was not self-inflicted.	Vết thương của tôi không phải tự gây ra.
Tom thinks Mary will be jealous.	Tom nghĩ Mary sẽ ghen tị.
You are very good to me.	Bạn rất tốt với tôi.
Tom said that Mary was very attentive.	Tom nói rằng Mary rất chăm chú.
I was afraid that I might fall asleep while driving.	Tôi sợ rằng mình có thể ngủ gật khi lái xe.
President Grant had to give up all hope of a third term.	Tổng thống Grant đã phải từ bỏ mọi hy vọng về nhiệm kỳ thứ ba.
Toudaiji is the larger of the two.	Toudaiji là ngôi đền lớn hơn trong số hai ngôi đền.
Tom lives just off 19th street.	Tom sống ngay ngoài đường 19.
I don't want Tom to come to Boston without me.	Tôi không muốn Tom đến Boston mà không có tôi.
Tom hypnotized Mary.	Tom đã thôi miên Mary.
I think Tom met someone else.	Tôi nghĩ rằng Tom đã gặp ai đó khác.
Tom has won over 300 medals.	Tom đã giành được hơn 300 huy chương.
Tom opened the door and stepped inside.	Tom mở cửa và bước vào trong.
I love Tom, but I don't know if he feels the same way.	Tôi yêu Tom, nhưng tôi không biết anh ấy có cảm thấy như vậy không.
I don't think Tom will be the first.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên.
I wrote Tom an email.	Tôi đã viết cho Tom một email.
Tom says he hopes Mary doesn't say she wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không nói rằng cô ấy muốn làm điều đó.
Are you sure you want to stay here until Monday?	Bạn có chắc chắn muốn ở lại đây cho đến thứ Hai không?
I think you might not want to help us.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể không muốn giúp chúng tôi.
Tom was extremely impatient.	Tom vô cùng mất kiên nhẫn.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải đến Boston.
Looks like Tom was telling the truth.	Có vẻ như Tom đã nói sự thật.
Why don't we go somewhere private?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó riêng tư?
I don't take any drugs.	Tôi không dùng bất kỳ loại thuốc nào.
We make a pretty good team, don't we?	Chúng ta tạo nên một đội khá tốt, phải không?
I'm surprised to hear you say that.	Tôi ngạc nhiên khi nghe bạn nói vậy.
I thought you said you were born in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sinh ra ở Boston.
You look too young to be the president of the company.	Bạn trông còn quá trẻ để trở thành chủ tịch công ty.
Tom tries to prove Mary's guilt.	Tom cố gắng chứng minh tội lỗi của Mary.
I used to love walking in the rain when I was a kid.	Tôi đã từng thích đi dạo trong mưa khi tôi còn là một đứa trẻ.
I'm not interested in sports.	Tôi không quan tâm đến thể thao.
Tom was the first to tell me that.	Tom là người đầu tiên nói với tôi điều đó.
I didn't know that Tom would be allowed to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
I thought you said you didn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom suffered in silence.	Tom đau khổ trong im lặng.
Everyone knows that Tom is the one who broke the window.	Mọi người đều biết rằng Tom là người đã phá cửa sổ.
Is the door closed?	Cửa đã đóng chưa?
Tom and Mary went out together.	Tom và Mary đã đi chơi cùng nhau.
Do you know what book Tom wants to buy?	Bạn có biết Tom muốn mua cuốn sách nào không?
I know that Tom is someone we can trust.	Tôi biết rằng Tom là người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom pocketed a bunch of keys.	Tom bỏ túi chùm chìa khóa.
Tom will do it your way next time.	Tom sẽ làm điều đó theo cách của bạn vào lần tới.
I admire anyone who can do such a thing.	Tôi ngưỡng mộ bất cứ ai có thể làm được điều như vậy.
I have seen you play tennis.	Tôi đã thấy bạn chơi quần vợt.
Tom used to be the one in charge.	Tom đã từng là người chịu trách nhiệm.
Tom thinks Mary is in Australia.	Tom nghĩ Mary đang ở Úc.
I suspect Tom is guilty.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​tội.
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
We need one more volunteer to carry out the mission to rescue Tom.	Chúng tôi cần thêm một tình nguyện viên để thực hiện nhiệm vụ giải cứu Tom.
I know Tom is a gambler.	Tôi biết Tom là một con bạc.
Tom gave Mary a dirty look and then left the room.	Tom nhìn Mary một cái nhìn bẩn thỉu và sau đó rời khỏi phòng.
You have to meet Tom.	Bạn phải gặp Tom.
Although no one talked about it, everyone knew that something was wrong.	Mặc dù không ai nói về nó, nhưng mọi người đều biết rằng có điều gì đó không ổn.
We are all looking for Tom.	Tất cả chúng tôi đang tìm kiếm Tom.
We can't go back that way.	Chúng ta không thể quay lại theo cách đó.
I asked Tom where he went.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã đi đâu.
Everyone is at risk.	Mọi người đều có nguy cơ.
Tom sat on the grass under the coconut tree.	Tom ngồi trên bãi cỏ dưới gốc cây dừa.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom recovered quickly.	Tom hồi phục nhanh chóng.
I think this is the oldest oak tree on the island.	Tôi nghĩ đây là cây sồi lâu đời nhất trên hòn đảo này.
All rooms need to be renovated.	Tất cả các phòng cần được cải tạo.
What snacks do you like?	Bạn thích ăn vặt gì?
I want you to stay a few more days.	Tôi muốn bạn ở lại thêm vài ngày nữa.
The conference attracted 150 diplomats.	Hội nghị đã thu hút 150 nhà ngoại giao.
Tom is not that thin.	Tom không gầy như vậy.
Tom intentionally broke the window.	Tom đã cố ý phá vỡ cửa sổ.
Tom didn't think it was possible.	Tom không nghĩ là có thể.
I don't know if Tom is a thief or not.	Tôi không biết Tom có ​​phải là một tên trộm hay không.
Tom thinks that Mary has a lot of money.	Tom nghĩ rằng Mary có rất nhiều tiền.
Tom says he doesn't believe Mary actually did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự làm điều đó một mình.
That's just what my family does.	Đó chỉ là điều mà gia đình tôi làm.
We didn't do as well as we would have liked.	Chúng tôi đã không làm tốt như chúng tôi muốn.
I enjoyed talking with Tom.	Tôi rất thích nói chuyện với Tom.
Is Tom busy this afternoon?	Chiều nay Tom bận phải không?
What does the mugger look like?	Cái mugger trông như thế nào?
You look like you are lost.	Bạn trông giống như bạn đang bị lạc.
Tom asked me many questions about Mary.	Tom đã hỏi tôi nhiều câu hỏi về Mary.
She took a deep breath and then started talking about herself.	Cô ấy hít một hơi thật sâu và sau đó bắt đầu nói về bản thân.
I'm glad everyone saw it.	Tôi rất vui vì mọi người đã nhìn thấy nó.
Tom says he doesn't know Mary has to help John do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải giúp John làm điều đó.
I didn't know Tom was worried.	Tôi không biết Tom đang lo lắng.
Shouldn't you do it alone?	Bạn không nên làm điều đó một mình?
Tom's daughter was born on his thirtieth birthday.	Con gái của Tom chào đời vào ngày sinh nhật thứ ba mươi của anh.
I'm so glad I met you today.	Tôi rất vui vì tôi đã gặp bạn hôm nay.
I don't think Tom will make it any time soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sớm làm được điều đó.
I see no reason to rush.	Tôi không thấy có lý do gì để vội vàng.
Why don't you come to my house in the near future?	Tại sao bạn không đến nhà tôi trong thời gian sắp tới?
It will never happen again.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I would love if you cleaned this room before I come back.	Tôi rất muốn nếu bạn dọn dẹp căn phòng này trước khi tôi quay lại.
Take this medicine. 	Dùng thuốc này.
You will soon feel better.	Bạn sẽ sớm cảm thấy tốt hơn.
Do you want me to call Tom?	Bạn có muốn tôi gọi cho Tom không?
I wonder if Tom is really married.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự đã kết hôn.
I don't know if Tom is angry or not.	Tôi không biết Tom có ​​tức giận hay không.
This problem is inevitable.	Vấn đề này là không thể tránh khỏi.
Tom and Mary both told me they wanted to be single.	Tom và Mary đều nói với tôi rằng họ muốn sống độc thân.
I'm sorry I canceled our date last night.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hủy cuộc hẹn của chúng ta vào đêm qua.
Don't know if Tom is still drunk.	Không biết Tom có ​​còn say không.
A group of teenagers stole my money.	Một nhóm thanh thiếu niên đã cướp tiền của tôi.
We have a real problem.	Chúng tôi có một vấn đề thực sự.
He's the type of man who doesn't take women seriously.	Anh ấy là kiểu đàn ông không coi trọng phụ nữ.
Tom could be fired for doing so.	Tom có ​​thể bị sa thải nếu làm vậy.
I think Tom could tell Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói Mary làm điều đó.
I don't think Tom will be asleep when we get there.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngủ khi chúng tôi đến đó.
Tom didn't know if Mary was thirsty or not.	Tom không biết Mary có khát hay không.
Looks like someone is there.	Có vẻ như có ai đó ở đó.
You don't think you can do it for us?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi?
Don't make it too spicy.	Đừng làm cho nó quá cay.
Tom practices three hours a day.	Tom tập đàn ba giờ mỗi ngày.
They entertained us for dinner.	Họ tiếp đãi chúng tôi trong bữa tối.
I'll let Tom explain.	Tôi sẽ để Tom giải thích.
I don't know why Tom is sad.	Tôi không biết tại sao Tom lại buồn.
You don't know Boston as much as I do.	Bạn không biết Boston nhiều như tôi.
Did you read my letter and correct the mistakes, if any?	Bạn có đọc lá thư của tôi và sửa chữa những sai lầm, nếu có không?
She had her hat blown off by the wind.	Cô ấy đã bị gió thổi bay chiếc mũ của mình.
Do you think it was Tom who stole the money?	Bạn có nghĩ rằng chính Tom đã lấy trộm tiền?
We will be closed tomorrow.	Chúng tôi sẽ đóng cửa vào ngày mai.
Tom won't like it very much.	Tom sẽ không thích nó cho lắm.
Tom must have gone mad.	Tom chắc chắn đã điên.
Speak French or say nothing at all.	Hãy nói tiếng Pháp hoặc không nói gì cả.
Tom likes expensive things.	Tom thích những thứ đắt tiền.
I think that will definitely happen.	Tôi nghĩ rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
Tom stayed at a hotel near the lake.	Tom ở khách sạn gần hồ.
Tomorrow could be completely different.	Ngày mai có thể hoàn toàn khác.
Mary is adamant that Tom joins the student body with her.	Mary kiên quyết rằng Tom tham gia khóa học sinh cùng cô.
I'm afraid of Tom's dog.	Tôi sợ con chó của Tom.
Since there is no bus service, we had to walk to the station.	Vì không có dịch vụ xe buýt, chúng tôi phải đi bộ đến nhà ga.
They began to smuggle alcohol to sell at high prices.	Họ bắt đầu nhập lậu rượu để bán với giá cao.
Tom made good use of the money we gave him.	Tom đã tận dụng rất tốt số tiền chúng tôi đưa cho anh ấy.
This is a kind of drag.	Đây là một loại lực cản.
Biology is not Tom's favorite subject.	Sinh học không phải là môn học yêu thích của Tom.
Tom told me that he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã sợ hãi.
Such crimes have no statute of limitations.	Tội phạm như vậy không có thời hiệu.
I don't want to eat that.	Tôi không muốn ăn cái đó.
You don't seem to care like Tom.	Bạn dường như không quan tâm như Tom.
Tom was stung by a scorpion.	Tom bị bọ cạp đốt.
I want to know where you hid the key.	Tôi muốn biết nơi bạn giấu chìa khóa.
Tom arranges his room in order.	Tom sắp xếp phòng của mình cho ngăn nắp.
I don't like people who get angry easily.	Tôi không thích những người dễ nổi nóng.
Obviously it will be difficult to do that.	Rõ ràng là sẽ rất khó để làm được điều đó.
"Do you have the key?" 	"Bạn có chìa khóa?"
"Yes I have it."	"Vâng tôi có nó."
I want to know more about what happened to Tom.	Tôi muốn biết thêm về những gì đã xảy ra với Tom.
The stolen car was found in the parking lot.	Chiếc xe bị đánh cắp được tìm thấy trong bãi đậu xe.
That film was not well received in Japan.	Bộ phim đó không được đón nhận nồng nhiệt ở Nhật Bản.
Tom does it much faster than Mary.	Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
We stayed at our uncle's house.	Chúng tôi ở nhà chú của chúng tôi.
Mary still plays with dolls.	Mary vẫn chơi với búp bê.
Tom went over what Mary had written.	Tom đã xem qua những gì Mary đã viết.
I tie Tom's shoelaces for him.	Tôi buộc dây giày của Tom cho anh ấy.
I didn't know Tom was your friend.	Tôi không biết Tom là bạn của bạn.
I don't get up early.	Tôi không dậy sớm.
Tom wondered how long he would have to wait for Mary.	Tom tự hỏi anh sẽ phải đợi Mary bao lâu.
I really don't know a thing about this.	Tôi thực sự không biết một điều về điều này.
Tom explains to Mary why she shouldn't.	Tom giải thích cho Mary tại sao cô ấy không nên làm vậy.
I already love you.	Tôi đã yêu bạn rồi.
I was hoping that you would sing with us.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ hát với chúng tôi.
I think you will be happy once you do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc một khi bạn làm điều đó.
That's not how I did it.	Đó không phải là cách tôi đã làm điều đó.
I don't think we can do it on Monday.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó vào thứ Hai.
I suspect that Tom and Mary are both single.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều độc thân.
Tom took the Scotch bottle from his briefcase and gave it to Mary.	Tom lấy chai Scotch trong cặp và đưa cho Mary.
We hope Tom will be back on Monday.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
Tom can't do that tonight.	Tom không thể làm điều đó tối nay.
I helped Tom dig a hole.	Tôi đã giúp Tom đào một cái hố.
I also agree with Tom.	Tôi cũng đồng ý với Tom.
That's the funniest thing I've ever heard.	Đó là điều nực cười nhất mà tôi từng nghe.
Do you have this in size 13?	Bạn có cái này trong cỡ 13 không?
Tom is a very capricious guy.	Tom là một chàng trai rất thất thường.
Tom returns home after dark.	Tom trở về nhà sau khi trời tối.
I don't like being made a fool.	Tôi không thích bị làm cho một kẻ ngốc.
There is no hope for mankind.	Không có hy vọng cho loài người.
We took turns driving on our way to Boston.	Chúng tôi thay nhau lái xe trên đường đến Boston.
I'm surprised Tom isn't busy today.	Tôi ngạc nhiên là hôm nay Tom không bận.
She expressed her affection for nature in a poem.	Cô đã bày tỏ tình cảm của mình với thiên nhiên trong một bài thơ.
I wish someone would tell me what to do.	Tôi ước ai đó sẽ cho tôi biết tôi phải làm gì.
Maybe Tom won't go to Boston on this trip.	Có lẽ Tom sẽ không đến Boston trong chuyến đi này.
I don't remember the first time I met him.	Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
This box is too heavy for me to carry.	Hộp này quá nặng để tôi mang theo.
Some insects can change the color of their surroundings.	Một số côn trùng có thể thay đổi màu sắc của môi trường xung quanh chúng.
Tom says he is willing to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
Tom said he didn't find that funny.	Tom nói rằng anh ấy không thấy điều đó buồn cười.
Tom was in Boston when Mary committed suicide.	Tom ở Boston khi Mary tự tử.
I'm pretty sure that wasn't what Tom meant.	Tôi khá chắc rằng đó không phải là ý của Tom.
Tom has a very stressful job.	Tom có ​​một công việc rất căng thẳng.
Tom fell into the pit.	Tom rơi xuống hố.
Tom has green eyes and brown hair.	Tom có ​​đôi mắt màu xanh lá cây và mái tóc màu nâu.
Tom doesn't want Mary to succeed.	Tom không muốn Mary thành công.
Aren't you going to apologize?	Bạn không định xin lỗi sao?
Tom is rude, isn't he?	Tom thật thô lỗ, phải không?
Tom will never forgive me.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Who does Tom think did this?	Tom nghĩ ai đã làm điều này?
I didn't see either boy.	Tôi không nhìn thấy một trong hai cậu bé.
That is one side of the question.	Đó là một mặt của câu hỏi.
Tom rarely forgets to pay the rent.	Tom hiếm khi quên trả tiền thuê nhà.
Tom has three children of his own.	Tom có ​​ba con riêng.
Tom sat at the desk.	Tom ngồi trên bàn làm việc.
This will not last forever.	Điều này sẽ không kéo dài mãi mãi.
Tom is very angry with you.	Tom rất giận bạn.
What drugs are you taking?	Những thuốc bạn đang dùng?
Tom says he thinks Mary will be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đến muộn.
Tom drowned the neighbor's cat.	Tom dìm chết con mèo của nhà hàng xóm.
Tom has serious anger problems.	Tom có ​​vấn đề nghiêm trọng về sự tức giận.
I feel like a thirteen year old child.	Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ mười ba tuổi.
We don't want anyone to die.	Chúng tôi không muốn ai chết.
Is Tom a spy?	Tom có ​​phải là gián điệp không?
Tom took off his shirt and threw it in the washing machine.	Tom cởi áo và ném vào máy giặt.
Tom said he witnessed them demolish the house.	Tom nói rằng anh ấy đã chứng kiến ​​cảnh họ phá nhà.
I think Tom is retired.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu.
It's nice to go for a walk in the early morning.	Thật là tuyệt khi đi dạo vào buổi sáng sớm.
I really doubt that Tom will want to do it on October 20th.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom sat down, took off his shoes and socks.	Tom ngồi xuống, cởi giày và cởi tất.
If I were invisible, I wouldn't have to dress myself.	Nếu tôi vô hình, tôi sẽ không phải tự mặc quần áo.
I have no plans to visit Australia.	Tôi không có kế hoạch đến thăm Úc.
Tom thinks he's having a heart attack.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang bị đau tim.
Tom wants to be a musician.	Tom muốn trở thành một nhạc sĩ.
Everyone wants to know why Tom quit his job.	Mọi người đều muốn biết tại sao Tom nghỉ việc.
Do you think Tom is handsome?	Bạn có nghĩ rằng Tom đẹp trai không?
Crowds spilled out of the station.	Đám đông tràn ra khỏi nhà ga.
I knew that Tom didn't know why Mary was going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
Tom weighs 300 pounds.	Tom nặng 300 pound.
I'm afraid that's not necessary.	Tôi e rằng điều đó là không cần thiết.
I promise you I won't do it again.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không tái phạm nữa.
It is not until we lose our health that we realize its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, chúng ta mới nhận ra giá trị của nó.
No problem for Tom at all.	Không có gì rắc rối cho Tom cả.
I hope Tom understands this doesn't happen often.	Tôi hy vọng Tom hiểu điều này không thường xuyên xảy ra.
When will Tom come back to Boston?	Tom quay lại Boston khi nào?
Tom ate a hamburger for lunch.	Tom đã ăn một chiếc bánh hamburger cho bữa trưa.
Tom should do it at some point.	Tom nên làm điều đó vào một lúc nào đó.
I never spoke to the old man who lived next door.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông già sống bên cạnh.
Tom is not a strong man.	Tom không phải là một người đàn ông mạnh mẽ.
Tom was drinking at a bar with Mary at the time when police assumed John had been murdered.	Tom đang uống rượu tại quán bar với Mary vào thời điểm cảnh sát cho rằng John đã bị sát hại.
I'm going here.	Tôi sắp đi đây.
I gave Tom permission to do that.	Tôi đã cho phép Tom làm điều đó.
Tom grabs a coffee and a muffin on his way to work.	Tom lấy một ly cà phê và bánh nướng xốp trên đường đi làm.
Tom says he loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary.
I don't like bananas.	Tôi không thích chuối.
Tom says some things won't change.	Tom nói rằng một số thứ sẽ không thay đổi.
"What tie are you going to wear?" 	"Em định đeo cà vạt gì?"
"The one I bought yesterday."	"Cái tôi mua hôm qua."
Tom told me he thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom will be tired.	Tom sẽ mệt.
It's hard to understand.	Thật là khó hiểu.
I hope Tom didn't read that.	Tôi hy vọng Tom đã không đọc điều đó.
I hope this makes things easier for you.	Tôi hy vọng điều này sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho bạn.
Please come see me when it is convenient.	Vui lòng đến gặp tôi khi nào thuận tiện.
Tom stole the second facility.	Tom đã đánh cắp cơ sở thứ hai.
Why does Tom want Mary to eat with John?	Tại sao Tom muốn Mary đi ăn với John?
Tom is sketching a picture.	Tom đang phác thảo một bức tranh.
I haven't been able to sleep much these days.	Dạo này tôi không ngủ được nhiều.
I can barely remember what my grandfather looked like.	Tôi hầu như không thể nhớ ông tôi trông như thế nào.
Tom needs to stop worrying so much.	Tom cần phải ngừng lo lắng nhiều như vậy.
Tom thinks you already know.	Tom nghĩ rằng bạn đã biết.
It is a well known fact.	Đó là một sự thật nổi tiếng.
Tom moved in three years ago.	Tom đã chuyển đến ba năm trước.
It would probably be boring to do that.	Có lẽ sẽ rất nhàm chán khi làm điều đó.
I don't know if Tom is having a good time.	Tôi không biết Tom có ​​đang vui vẻ hay không.
Not many people in the pool.	Không có nhiều người trong hồ bơi.
Both me and Tom agreed to do it.	Cả tôi và Tom đều đồng ý làm điều đó.
Hey, how's it going?	Này, thế nào rồi?
I have no problem with this.	Tôi không có vấn đề với điều này.
I didn't know that you would do that to Tom.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó với Tom.
Tom was born in Australia in 2013.	Tom sinh ra ở Úc vào năm 2013.
I don't think I know that girl.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cô gái đó.
Tom is not safe, but Mary is.	Tom không an toàn, nhưng Mary thì có.
Tom is sleeping on a bunk bed.	Tom đang ngủ trên giường tầng.
Tom's car has been purchased.	Xe của Tom đã được mua lại.
Tom is quite sneaky.	Tom khá lén lút.
Tom asked me if Mary could borrow my umbrella.	Tom hỏi tôi liệu Mary có thể mượn ô của tôi không.
It took a lot of courage to do what Tom did.	Cần rất nhiều can đảm để làm những gì Tom đã làm.
I don't think Tom will forget to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên làm điều đó.
What rank is Tom?	Tom là thứ hạng nào?
I bet you don't have to do that.	Tôi cá rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I wonder if Tom has to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải làm như vậy không.
I am playing with my cat.	Tôi đang chơi với con mèo của tôi.
Tom and Mary did it.	Tom và Mary đã làm điều đó.
Tom smashed a glass of champagne against the wall.	Tom đập ly sâm panh vào tường.
It's all in there somewhere.	Tất cả đều ở trong đó ở đâu đó.
Tom says donors can remain anonymous.	Tom nói rằng các nhà tài trợ có thể vẫn ẩn danh.
Tom said I looked very excited.	Tom nói rằng tôi trông rất phấn khích.
You are a skillful driver.	Bạn là một người lái xe khéo léo.
Tom played the trumpet.	Tom đã chơi kèn.
I don't know if we can do it without Tom's permission.	Tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm điều đó mà không có sự cho phép của Tom hay không.
I know that Tom knows who will help him do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
That's not my subject.	Đó không phải là đối tượng của tôi.
Tom will talk to us on October 20.	Tom sẽ nói chuyện với chúng ta vào ngày 20 tháng 10.
You better lead the way.	Tốt hơn bạn nên dẫn đường.
Does Tom think I believe that's true?	Tom nghĩ rằng tôi tin điều đó có đúng không?
I didn't catch the last word.	Tôi đã không nắm bắt được từ cuối cùng.
Tom was the man who was supposed to go to Boston.	Tom là người đáng lẽ phải đến Boston.
Tom works at the bank I use.	Tom làm việc tại ngân hàng mà tôi sử dụng.
I have answered your question. 	Tôi đã trả lời câu hỏi của bạn.
Now let me ask you a few.	Bây giờ cho tôi hỏi bạn một vài.
I don't think Tom can cook.	Tôi không nghĩ Tom biết nấu ăn.
Tom is not allowed to do that either.	Tom cũng không được phép làm điều đó.
It is difficult to distinguish the British from the Americans just by their looks.	Thật khó để phân biệt người Anh với người Mỹ chỉ qua cách nhìn của họ.
I heard there's going to be a big earthquake coming.	Nghe nói sắp tới sẽ có một trận động đất lớn.
I didn't hit Tom.	Tôi không đánh Tom.
I'm friendly with Tom.	Tôi thân thiện với Tom.
Does Tom really like this?	Tom có ​​thực sự thích điều này không?
I didn't know that Tom would say that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ nói như vậy.
Tom sometimes does it when he's sad.	Tom đôi khi làm điều đó khi anh ấy buồn.
Tom can do it with his eyes closed.	Tom có ​​thể làm điều đó khi nhắm mắt lại.
Did you know Tom is blind in one eye?	Bạn có biết Tom bị mù một mắt?
Sorry, I didn't know you were still here.	Xin lỗi, tôi không biết bạn vẫn ở đây.
Mary is quite cute.	Mary khá dễ thương.
We don't trust Tom.	Chúng tôi không tin tưởng Tom.
I know that a lot of people can do that.	Tôi biết rằng rất nhiều người có thể làm được điều đó.
I don't tell you my phone number.	Tôi không cho bạn biết số điện thoại của tôi.
It takes a lot of electricity to power a country.	Cần rất nhiều điện để cung cấp năng lượng cho một quốc gia.
She gave the boy some coins that she had in her purse.	Cô ấy đưa cho cậu bé vài đồng xu mà cô ấy có trong ví.
Tom and Mary come a long way back.	Tom và Mary đi một chặng đường dài mới trở lại.
I can't understand her way of thinking.	Tôi không thể hiểu được cách nghĩ của cô ấy.
Tom put new strings on the old guitar he just bought.	Tom đặt dây mới cho cây đàn cũ mà anh vừa mua.
What did Tom do there?	Tom đến đó làm gì?
Tom wants to see you right away.	Tom muốn gặp bạn ngay lập tức.
I can't help thinking about you.	Tôi không thể không nghĩ về bạn.
You are not necessary.	Bạn không cần thiết.
What did Tom wear when he died?	Tom đã mặc gì khi chết?
Tom did not finish.	Tom đã không hoàn thành.
You know that Tom won't do it today, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Mary is not so pretty.	Mary không quá xinh đẹp.
Tom may not need to do that.	Tom có ​​thể không cần làm điều đó.
Tom could tell that Mary was jealous.	Tom có ​​thể nói rằng Mary ghen tuông.
Tom thinks he shouldn't do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I just don't feel safe here anymore.	Tôi chỉ không cảm thấy an toàn ở đây nữa.
I think we've seen enough.	Tôi nghĩ chúng ta đã thấy đủ.
My boss is twice my age.	Sếp của tôi già gấp đôi tuổi tôi.
Tom wasn't grumpy, but Mary was.	Tom không gắt gỏng, nhưng Mary thì có.
It can cause depression.	Nó có thể gây ra trầm cảm.
Will Tom get any better?	Tom sẽ nhận được bất kỳ tốt hơn?
I know Tom won't be back.	Tôi biết Tom sẽ không quay lại.
Tom is a very honest guy.	Tom là một chàng trai rất trung thực.
Tom and Mary have similar interests.	Tom và Mary có cùng sở thích.
Tom remarried shortly after his wife died.	Tom tái hôn ngay sau khi vợ qua đời.
Tom should probably do it immediately.	Tom có ​​lẽ nên làm điều đó ngay lập tức.
Did you know Tom never learned to drive?	Bạn có biết Tom chưa bao giờ học lái xe?
I'm not a hero.	Tôi không phải anh hùng.
Kim Jong Un was made public as his father's successor in 2010.	Kim Jong Un được công khai là người kế vị của cha mình vào năm 2010.
Sleep is as essential to health as food.	Giấc ngủ cần thiết cho sức khỏe không kém gì thức ăn.
Tom is suspicious of the situation.	Tom nghi ngờ về tình huống này.
Tom has known Mary since third grade.	Tom đã biết Mary từ năm lớp ba.
Is it possible to meet Tom in person?	Liệu có thể gặp trực tiếp Tom không?
I wasn't very popular in middle school.	Tôi không nổi tiếng lắm ở trường trung học cơ sở.
Tom doesn't let people spoil his dog.	Tom không để mọi người cưng chiều con chó của mình.
It's a mistake.	Thật là sai lầm.
I don't want the same thing to happen again.	Tôi không muốn điều tương tự xảy ra nữa.
How long are you planning to stay in Boston?	Bạn dự định ở Boston bao lâu?
Tom says he hopes Mary will come to his concert.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ đến buổi hòa nhạc của anh ấy.
Tom named his first daughter Mary.	Tom đặt tên cho con gái đầu lòng là Mary.
I don't think it will take more than 15 minutes to clean your room.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất hơn 15 phút để dọn dẹp phòng của bạn.
Tom doesn't have enough time to finish his homework.	Tom không có đủ thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom made no mistake.	Tom đã không mắc sai lầm.
Tom is always absent.	Tom luôn vắng mặt.
There's no reason for us to be here.	Không có lý do gì để chúng tôi ở đây.
I don't have enough to eat.	Tôi không có đủ để ăn.
We talked about Tom last night.	Chúng ta đã nói về Tom đêm qua.
You shouldn't respect someone just because they're rich.	Bạn không nên tôn trọng ai đó chỉ vì họ giàu có.
It's not sad anymore.	Nó không còn buồn nữa.
It can be avoided.	Nó có thể tránh được.
You can't fire Tom.	Bạn không thể sa thải Tom.
It is doubtful if Tom can do it.	Thật nghi ngờ nếu Tom có ​​thể làm được điều đó.
No words can describe the beauty.	Không từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp.
Tom never laughed again.	Tom không bao giờ cười nữa.
I think Tom will be happy.	Tôi nghĩ Tom sẽ hạnh phúc.
Tom clearly wants someone to help him.	Tom rõ ràng muốn ai đó giúp anh ta.
Your parents would never let you do that.	Cha mẹ bạn sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
Tom and I should have worked harder.	Tom và tôi lẽ ra phải làm việc chăm chỉ hơn.
The fuse lit up immediately.	Cầu chì sáng ngay lập tức.
Return to your quarters.	Quay trở lại khu của bạn.
Why don't we go home?	Tại sao chúng ta không về nhà?
I grabbed Tom's sleeve.	Tôi nắm lấy tay áo của Tom.
I'm really angry about this.	Tôi thực sự tức giận về điều này.
I could tell that Tom was injured.	Tôi có thể nói rằng Tom đã bị thương.
Where did you hit Tom?	Bạn đã đánh Tom ở đâu?
Tom thinks he's very smart.	Tom nghĩ rằng anh ấy rất thông minh.
Tom is in the dog house.	Tom đang ở trong chuồng chó.
Why is Tom so excited?	Tại sao Tom lại hào hứng như vậy?
“Close your eyes,” whispered Tom, and when Mary closed them, he kissed her softly on the lips.	“Hãy nhắm mắt lại,” Tom thì thầm, và khi Mary nhắm mắt lại, anh khẽ hôn lên môi cô.
Tom is upstairs practicing his saxophone now.	Tom đang ở trên lầu luyện tập saxophone của anh ấy bây giờ.
Never ride a bike without holding the handlebars.	Đừng bao giờ đạp xe mà không cầm tay lái.
Tom said that Mary thought he might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Three years have passed and there is no improvement.	Ba năm đã trôi qua và không có sự cải thiện nào.
Tom is surprised to see Mary with John.	Tom ngạc nhiên khi thấy Mary đi cùng John.
I am not asking for anything.	Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì.
After working in the hot sun all afternoon, Tom looked hot and tired.	Sau khi làm việc dưới nắng nóng cả buổi chiều, Tom trông nóng nực và mệt mỏi.
Everyone knows Tom likes Mary.	Mọi người đều biết Tom thích Mary.
I turn off the clock.	Tôi tắt đồng hồ.
I prefer decaf.	Tôi thích decaf hơn.
You are not exactly right here.	Bạn không chính xác phải ở đây.
Tom was at home today.	Hôm nay Tom đã ở nhà.
Tom forgot his wedding anniversary.	Tom đã quên kỷ niệm ngày cưới của mình.
I know that Tom is a lot like us.	Tôi biết rằng Tom rất giống chúng tôi.
This job will be finished by 2:30.	Công việc này sẽ hoàn thành trước 2:30.
I just wasted three hours fixing this thing.	Tôi vừa lãng phí ba giờ để sửa chữa thứ này.
Tom can have another cookie if he wants to.	Tom có ​​thể có một cái bánh quy khác nếu nó muốn.
I don't know why I'm thinking about you.	Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ về em.
They say they are worried.	Họ nói rằng họ đang lo lắng.
I realized it was a mistake as soon as I did it.	Tôi nhận ra đó là một sai lầm ngay sau khi tôi làm điều đó.
Tom is well aware of the problem.	Tom nhận thức rõ vấn đề.
This is the best book I have ever read.	Đây là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc.
Tom didn't know what to say next.	Tom không biết phải nói gì tiếp theo.
If you keep trying, you will get better.	Nếu bạn tiếp tục cố gắng, bạn sẽ tiến bộ hơn.
Tom is the one who will help you do that.	Tom là người sẽ giúp bạn làm điều đó.
I don't want to do it without some help.	Tôi không muốn làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
What convinced you that Tom was not guilty?	Điều gì đã thuyết phục bạn rằng Tom không có tội?
The patient no longer has a pulse.	Bệnh nhân không có mạch nữa.
Tom is leaving tomorrow morning.	Tom sẽ đi vào sáng mai.
Are you still dating Tom?	Bạn vẫn đang hẹn hò với Tom sao?
Tom shouldn't have gone with Mary.	Tom không nên đi với Mary.
I took painkillers for my headaches.	Tôi đã uống thuốc giảm đau cho cơn đau đầu của mình.
Tom asked me for more money.	Tom yêu cầu tôi thêm tiền.
Do you think there is any chance for Tom to do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom làm điều đó không?
Tom had a seizure.	Tom đã lên cơn động kinh.
I don't bring my umbrella.	Tôi không mang theo ô của mình.
You're gorgeous.	Bạn trông thật duyên dáng.
I think you know how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Please turn off the lights so I can sleep.	Làm ơn tắt đèn để tôi có thể ngủ.
I want to know where you are going to do that.	Tôi muốn biết bạn đang định làm điều đó ở đâu.
Sometimes Tom talks like a cartoon villain.	Đôi khi Tom nói chuyện như một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình.
Tom thinks that Mary is difficult to get along with.	Tom nghĩ rằng Mary rất khó hòa hợp.
I will be sick.	Tôi sẽ bị bệnh.
I didn't wake you up, did I?	Tôi đã không đánh thức bạn, phải không?
How much is your commission?	Hoa hồng của bạn là bao nhiêu?
I think you will really like it.	Tôi nghĩ bạn thực sự sẽ thích nó.
Working together, they cleaned the entire house in no time.	Cùng nhau làm việc, họ đã dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà trong thời gian ngắn.
Caesar was born in Rome.	Caesar sinh ra ở Rome.
I don't think Tom would know how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
Don't forget to lock the door when you leave.	Đừng quên khóa cửa khi bạn rời đi.
Tom looks very worried.	Tom có ​​vẻ rất lo lắng.
Tom won't lose.	Tom sẽ không thua đâu.
Your idea doesn't sound bad.	Ý tưởng của bạn nghe có vẻ không tệ.
Tom certainly didn't have to.	Tom chắc chắn không phải làm vậy.
You are acting like a child.	Bạn đang hành động như một đứa trẻ.
I don't think Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại hạnh phúc.
Tom is a talented chef.	Tom là một đầu bếp tài năng.
I know Tom doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom did not return our calls.	Tom đã không trả lại cuộc gọi của chúng tôi.
We need to know what we should tell Tom.	Chúng ta cần biết những gì chúng ta nên nói với Tom.
I think both Tom and Mary have changed a lot.	Tôi cho rằng cả Tom và Mary đều đã thay đổi rất nhiều.
It didn't look like it was going to happen.	Nó không giống như nó sẽ xảy ra.
Tom abandoned Mary.	Tom đã bỏ rơi Mary.
Tom and I hugged.	Tom và tôi ôm hôn nhau.
Tom says you are a better guitarist than him.	Tom nói rằng bạn là một nghệ sĩ guitar giỏi hơn anh ấy.
Tom will never come back.	Tom sẽ không bao giờ trở lại.
Tom said he would do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
I am a sophomore at Harvard.	Tôi là sinh viên năm thứ hai tại Harvard.
I think Tom should be fired.	Tôi nghĩ Tom nên bị sa thải.
Tom left before we arrived.	Tom đã rời đi trước khi chúng tôi đến.
We can't just sit back.	Chúng ta không thể chỉ ngồi lại.
The city has a population of about four million.	Thành phố có dân số khoảng bốn triệu người.
They don't have those in Australia.	Họ không có những thứ đó ở Úc.
Tom tells his children to get ready for school.	Tom nói với các con anh ấy hãy chuẩn bị đến trường.
I don't want to help Tom do that today.	Tôi không muốn giúp Tom làm điều đó ngày hôm nay.
Tom hid himself under the table.	Tom giấu mình dưới gầm bàn.
I can't do it today, but I wish I could.	Tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay, nhưng tôi ước mình có thể.
That's what Tom told me.	Đó là những gì Tom đã nói với tôi.
I reprimanded him for his insolence.	Tôi đã khiển trách anh ta vì sự xấc xược của anh ta.
Tom pretends to be tired.	Tom giả vờ mệt mỏi.
Tom will probably be the last to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom looked as if he wanted to cry.	Tom trông như thể anh ấy muốn khóc.
My friends all call me Tom.	Bạn bè của tôi đều gọi tôi là Tom.
Someone is waiting for us outside.	Có ai đó đang đợi chúng ta bên ngoài.
Tom doesn't even know how to say "thank you" in French.	Tom thậm chí không biết cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Tom pressed the button and waited.	Tom nhấn nút và chờ đợi.
Tom used to visit us every summer.	Tom thường đến thăm chúng tôi vào mỗi mùa hè.
Tom doesn't seem to take it too seriously.	Tom dường như không quá coi trọng nó.
Why are you wearing a tuxedo?	Tại sao bạn lại mặc một bộ lễ phục?
Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you react to it.	Cuộc sống là mười phần trăm những gì xảy ra với bạn và chín mươi phần trăm cách bạn phản ứng với nó.
We just have different opinions.	Chúng tôi chỉ có những ý kiến ​​khác nhau.
It's a pity you don't know more about Tom.	Thật tiếc khi bạn không biết thêm về Tom.
That's about it for today.	Đó là về nó cho ngày hôm nay.
My camera can record high definition video.	Máy ảnh của tôi có thể quay video độ nét cao.
Tom said he thought I was the only one who knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Is there anything Tom can't do?	Có điều gì Tom không làm được không?
Tom is looking for that.	Tom đang tìm kiếm điều đó.
Looks like Tom already knew that.	Có vẻ như Tom đã biết điều đó.
Neither Tom nor Mary gained weight.	Cả Tom và Mary đều không lên cân.
Tom tried on the jacket, but it was too small.	Tom đã mặc thử chiếc áo khoác, nhưng nó quá nhỏ.
The elevator does not go to the roof.	Thang máy không đi lên mái nhà.
I think Tom would be willing to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
The picnic was held in the gym because it was raining.	Buổi dã ngoại được tổ chức trong phòng tập thể dục vì trời mưa.
Please lend me the book when you're done reading.	Vui lòng cho tôi mượn sách khi bạn đọc xong.
Tom will try.	Tom sẽ cố gắng.
How many times did you see Tom last weekend?	Bạn đã gặp Tom bao nhiêu lần vào cuối tuần trước?
I'll be back before six.	Tôi sẽ trở lại trước sáu giờ.
I don't plan to leave soon.	Tôi không định đi sớm.
We don't have much choice, do we?	Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn, phải không?
Do you really want to buy a car now?	Bạn có thực sự muốn mua một chiếc xe hơi bây giờ?
Tom bought a bargain yesterday.	Tom đã mua được một món hời ngày hôm qua.
Tom doesn't live far from where that happens.	Tom không sống xa nơi điều đó xảy ra.
I don't think you need to say anything more.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói gì thêm.
I don't think Tom has any friends who enjoy climbing.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào thích leo núi.
I don't think you two should get married.	Tôi không nghĩ rằng hai người nên kết hôn.
I don't even have time to go for a walk.	Tôi thậm chí không có thời gian để đi dạo.
I'm not feeling well today and would rather stay at home.	Hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe và thích ở nhà hơn.
Tom and I are married.	Tom và tôi đã kết hôn với nhau.
You can tell by the look on Tom's face that he's frustrated.	Bạn có thể nhận ra bằng vẻ mặt của Tom rằng anh ấy đang thất vọng.
Why exactly does Tom need to do that?	Chính xác thì tại sao Tom cần làm điều đó?
Your job is to make sure Tom does his job right.	Việc của bạn là đảm bảo Tom làm đúng công việc của mình.
I hope to leave Boston in a few days.	Tôi hy vọng sẽ rời khỏi Boston trong một vài ngày.
Tom thought the door was locked.	Tom nghĩ rằng cửa đã bị khóa.
This song is one of the best songs of all time.	Bài hát này là một trong những bài hát hay nhất mọi thời đại.
I think Tom knows why.	Tôi nghĩ Tom biết tại sao.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm được điều đó.
Often we can hide our thoughts from others.	Thông thường chúng ta có thể che giấu suy nghĩ của mình với người khác.
Raining cats and dogs.	Mưa như trút nước.
I don't think I want to be here.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn ở đây.
That's what I want most in life.	Đó là điều tôi muốn nhất trên đời.
I didn't even notice who Tom was with.	Tôi thậm chí còn không để ý xem Tom đi cùng ai.
That's what I need to work on.	Đó là điều tôi cần phải làm việc.
I will teach you programming, but not today.	Tôi sẽ dạy bạn lập trình, nhưng không phải hôm nay.
Tom says he's going to Boston next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
He studied Japanese enthusiastically.	Anh ấy học tiếng Nhật một cách hăng say.
Tom's kidneys stopped working.	Thận của Tom ngừng hoạt động.
Tom claimed that he did not see anything.	Tom tuyên bố rằng anh ta không nhìn thấy gì cả.
I'm starting to doubt that.	Tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó.
I thought I would get there by bike, but it started to rain.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đến đó bằng xe đạp, nhưng trời bắt đầu mưa.
I was hungry and so I asked Tom to make me something to eat.	Tôi đói và vì vậy tôi đã yêu cầu Tom làm cho tôi một cái gì đó để ăn.
Aren't you Tom's child?	Bạn không phải là con của Tom sao?
I wish I knew that Tom couldn't speak French.	Tôi ước gì tôi biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
I know that Tom is the one to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải làm điều đó.
Tom was used to the job.	Tom đã quen với công việc.
They have less rain in Egypt than in Japan.	Họ có ít mưa ở Ai Cập hơn ở Nhật Bản.
Tom and I used to spend a lot of time together.	Tom và tôi đã từng có rất nhiều thời gian bên nhau.
Tom did not like the sandwich that Mary made for him.	Tom không thích bánh sandwich mà Mary làm cho anh ta.
What should I advise Tom to do?	Tôi nên khuyên Tom làm gì?
When did Tom take these pictures?	Tom đã chụp những bức ảnh này khi nào?
This was the only thing we had left to eat.	Đây là thứ duy nhất chúng tôi còn lại để ăn.
I can't dance very well.	Tôi không thể nhảy rất tốt.
There is no known cure.	Không có cách chữa trị được biết đến.
Tom kissed Mary's neck.	Tom hôn cổ Mary.
I was hoping to see you.	Tôi đã hy vọng được gặp bạn.
Tom doesn't want to know anything about Mary.	Tom không muốn biết bất cứ điều gì về Mary.
I feel inclined to agree with Tom.	Tôi cảm thấy có khuynh hướng đồng ý với Tom.
Tom was buried alive.	Tom đã bị chôn sống.
I think Tom is probably getting suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đang nghi ngờ.
Tom told Mary that he was going to hang himself.	Tom nói với Mary rằng anh ta sẽ treo cổ tự tử.
That is not realistic.	Đó là điều không thực tế.
Tom didn't call to let me know he wouldn't be there.	Tom không gọi để cho tôi biết rằng anh ấy sẽ không ở đó.
Tom really needs to try harder.	Tom thực sự cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Many countries have passed laws banning people from smoking in public places.	Nhiều quốc gia đã thông qua luật cấm người dân hút thuốc nơi công cộng.
I did not betray anyone.	Tôi không phản bội ai cả.
Tom started babbling like a child.	Tom bắt đầu lải nhải như một đứa trẻ.
I really don't understand why Tom would do that.	Tôi thực sự không hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
It was not necessary for Tom to do that.	Tom không cần thiết phải làm điều đó.
Looks like you're in a lot of pain.	Có vẻ như bạn đang rất đau đớn.
That's pretty close.	Đó là khá gần.
This is not acceptable.	Điều này không thể chấp nhận được.
Tom didn't say a word all evening.	Tom đã không nói một lời nào cả buổi tối.
Tom did not mean to offend Mary.	Tom không có ý xúc phạm Mary.
Tom may feel bored.	Tom có ​​thể cảm thấy buồn chán.
Tom didn't talk to Mary at the party.	Tom đã không nói chuyện với Mary trong bữa tiệc.
Tom said Mary thought John might not have to do that anymore.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm như vậy nữa.
Your work is sloppy.	Công việc của bạn là cẩu thả.
I was born in Boston, but I have lived most of my life in Chicago.	Tôi sinh ra ở Boston, nhưng tôi đã sống phần lớn cuộc đời ở Chicago.
Have you stayed with Tom all night?	Bạn đã ở với Tom cả đêm chưa?
Tom was killed in a car crash last night.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi đêm qua.
Tom added sugar to his coffee.	Tom đã thêm đường vào cà phê của mình.
Tom has ordered some books.	Tom đã đặt mua một số cuốn sách.
Some restrictions don't make sense.	Một số hạn chế không có ý nghĩa.
Don't do anything like that again.	Đừng làm bất cứ điều gì như vậy một lần nữa.
Tom said he wanted to do something special for Mary's birthday.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho sinh nhật của Mary.
The explanation is by no means satisfactory.	Lời giải thích không có nghĩa là thỏa đáng.
I don't really feel hungry right now.	Tôi không thực sự cảm thấy đói ngay bây giờ.
Tom seems to have taken it personally.	Tom dường như đã nhận nó một cách cá nhân.
Tom won the hundred yards race.	Tom đã giành chiến thắng trong cuộc đua hàng trăm thước Anh.
I don't know who those men are.	Tôi không biết những người đàn ông đó là ai.
Thanks for advices. 	Cảm ơn vì lời khuyên.
I will try.	Tôi sẽ thử.
We caught one of their spies.	Chúng tôi đã bắt được một trong những gián điệp của họ.
A date will soon be set for a hearing.	Một ngày sẽ sớm được ấn định cho một phiên điều trần.
Tom just listened and didn't say anything.	Tom chỉ lắng nghe và không nói gì cả.
Tom won't need surgery.	Tom sẽ không cần phẫu thuật.
The elevator opened and Tom got out.	Thang máy mở ra và Tom ra ngoài.
Don't yawn anymore.	Đừng ngáp nữa.
Tom was riding on his motorcycle.	Tom đã đi trên chiếc mô tô của mình.
Tom doesn't know, but I think he's suspicious.	Tom không biết, nhưng tôi nghĩ anh ấy nghi ngờ.
Tom, can you slow down a bit?	Tom, bạn có thể chậm lại một chút được không?
I don't want to join your club.	Tôi không muốn tham gia câu lạc bộ của bạn.
Tom's parents are missing.	Cha mẹ của Tom đã mất tích.
Do you really think that's what Tom wants you to do?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom muốn bạn làm?
I don't feel that way.	Tôi không cảm thấy như vậy.
Tom is unconscious.	Tom đang bất tỉnh.
Tom noticed Mary's excitement.	Tom nhận thấy sự phấn khích của Mary.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa tỉnh.
I don't think Tom is going to Australia with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc với Mary.
I'm sorry, Tom, I didn't mean that as a complaint.	Tôi xin lỗi, Tom, tôi không có ý nói điều đó giống như một lời phàn nàn.
Tom hopes that Mary can take care of herself.	Tom hy vọng rằng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
I am not asking you to do this.	Tôi không yêu cầu bạn làm điều này.
You cannot stop bullets.	Bạn không thể dừng đạn.
I don't think I can get used to this smell.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể quen với mùi này.
I wonder if Tom did what he was supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm những gì anh ấy phải làm hay không.
It was not an easy call.	Đó không phải là một cuộc gọi dễ dàng.
I think they can at least serve us some coffee.	Tôi nghĩ rằng ít nhất họ có thể phục vụ chúng tôi một ít cà phê.
It's a lot more expensive than I thought.	Nó đắt hơn rất nhiều so với tôi nghĩ.
Tom usually eats more than Mary.	Tom thường ăn nhiều hơn Mary.
Tom says he will only stay for a few hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ ở lại trong vài giờ.
Do you usually go home at night?	Bạn có thường về nhà vào buổi tối không?
I wonder how many people in Australia can speak French.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người ở Úc có thể nói tiếng Pháp.
Brazil is surrounded by ten countries and the Atlantic Ocean.	Brazil được bao quanh bởi mười quốc gia và Đại Tây Dương.
I wish I was as strong as you.	Tôi ước rằng tôi cũng mạnh mẽ như bạn.
Tom also danced.	Tom cũng nhảy.
I want to know what is Tom's blood type.	Tôi muốn biết nhóm máu của Tom là gì.
Tom explained why he was late.	Tom giải thích lý do tại sao anh ấy đến muộn.
Tom wasn't on the plane.	Tom không có trên máy bay.
I won't let her have you.	Tôi sẽ không để cô ấy có được bạn.
Do you know where Tom's house is?	Bạn có biết nhà của Tom ở đâu không?
He has nothing to say, so he goes away.	Anh ta không có gì để nói, vì vậy anh ta đi mất.
Tom knows that Mary can't drive.	Tom biết rằng Mary không biết lái xe.
I was irritated by his indecisiveness.	Tôi phát cáu vì sự thiếu quyết đoán của anh ấy.
Tom wants Mary to give him her phone number.	Tom muốn Mary cho anh ta biết số điện thoại của cô ấy.
I bought Tom a car.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc xe hơi.
This is my grandfather's watch.	Đây là đồng hồ của ông tôi.
Looks like I'm stupid again.	Có vẻ như tôi lại ngu ngốc một lần nữa.
Tom goes out to smoke.	Tom ra ngoài hút thuốc.
You don't seem as lucky as Tom.	Bạn có vẻ không may mắn như Tom.
I'm sorry I couldn't attend your party.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
I don't have class this morning.	Tôi không có lớp học sáng nay.
That doesn't seem to make much sense, does it?	Điều đó dường như không có nhiều ý nghĩa, phải không?
I will never forget the first time I saw you.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn.
Tom fought with all his might.	Tom đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình.
Tom wants you back, you know.	Tom muốn bạn quay lại, bạn biết đấy.
It is vibrating.	Nó đang rung.
Tom left Mary a short message.	Tom để lại cho Mary một tin nhắn ngắn.
I can't run very fast.	Tôi không thể chạy rất nhanh.
How many times have you really fallen in love?	Bạn đã thực sự yêu bao nhiêu lần rồi?
I bought 24 pencils.	Tôi đã mua 24 cây bút chì.
Tom didn't pay much attention to what Mary said.	Tom không để ý nhiều đến những gì Mary nói.
I don't find it funny at all.	Tôi không thấy nó buồn cười chút nào.
You will have to do it, whether you want to or not.	Bạn sẽ phải làm điều đó, cho dù bạn muốn hay không.
Tom's car must have cost him a lot.	Chiếc xe của Tom chắc đã khiến anh ấy phải trả giá rất nhiều.
I know we'll find Tom.	Tôi biết chúng tôi sẽ tìm thấy Tom.
Sometimes I speak French with Tom.	Đôi khi tôi nói tiếng Pháp với Tom.
Tom waited in line for three hours.	Tom đã xếp hàng đợi ba tiếng đồng hồ.
It sounds like you don't want me to succeed.	Có vẻ như bạn không muốn tôi thành công.
Tom finally told us what he did.	Tom cuối cùng đã nói cho chúng tôi biết những gì anh ấy đã làm.
Eventually Tom will forgive you too.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ tha thứ cho bạn.
He is having an easy life in the country.	Anh ấy đang có một cuộc sống dễ dàng trong nước.
Tom really thinks I need to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom and Mary danced together.	Tom và Mary đã khiêu vũ với nhau.
Tom swam as fast as Mary.	Tom bơi nhanh ngang ngửa Mary.
Why are you allowed to do that, and not me?	Tại sao bạn được phép làm điều đó, mà không phải là tôi?
I don't think it would be legal to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là hợp pháp để làm điều đó.
Where can I buy overalls?	Tôi có thể mua quần yếm ở đâu?
How many times has Tom done that before?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần trước đây?
Tom and Mary speak French or do they speak English?	Tom và Mary nói tiếng Pháp hay họ nói tiếng Anh?
I'm not sure what Tom needs to do.	Tôi không chắc Tom cần làm gì.
I'm so glad we went to Boston.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến Boston.
I'm pretty bad at French.	Tôi khá tệ tiếng Pháp.
I'll talk to Tom about it.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về nó.
The man introduced himself as Tom Jackson.	Người đàn ông tự giới thiệu mình là Tom Jackson.
I'm here today to help you with whatever needs to be done.	Tôi đến đây hôm nay để giúp bạn làm bất cứ điều gì cần phải làm.
I will try something new.	Tôi sẽ thử một cái gì đó mới.
You're mad at us, aren't you?	Bạn đang giận chúng tôi, phải không?
Tom wondered if Mary would like the gift he bought her.	Tom tự hỏi liệu Mary có thích món quà mà anh ấy mua cho cô ấy không.
Tom will be with us for a few days.	Tom sẽ ở với chúng tôi trong vài ngày.
There's free beer on Thursday nights.	Có bia miễn phí vào tối thứ Năm.
Tom's large income allows him to travel abroad every year.	Thu nhập lớn của Tom giúp anh có thể đi du lịch nước ngoài hàng năm.
She can solve problems, and so can I.	Cô ấy có thể giải quyết vấn đề, và tôi cũng vậy.
Tom took a self-defense class.	Tom đã tham gia một lớp học tự vệ.
I think Tom and I might have gone home alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể đã về nhà một mình.
Tom had to read the sign on the door three times before he understood it.	Tom đã phải đọc biển báo trên cửa ba lần trước khi anh ấy hiểu nó.
Tom and I walk to school together.	Tom và tôi cùng nhau đi bộ đến trường.
Tom was working that day.	Tom đã làm việc vào ngày hôm đó.
He tried to control his anger.	Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.
Am I dignified?	Tôi có đoan trang không?
Don't poke Tom with that stick.	Đừng chọc Tom bằng cây gậy đó.
If you don't do it, someone else will.	Nếu bạn không làm điều đó, người khác sẽ làm.
Tom has a sore throat.	Tom bị đau họng.
Tom and I have to do it now.	Tom và tôi phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom will probably do exactly the same as us.	Tom có ​​thể sẽ làm giống hệt như chúng ta.
Mary can cook better than her husband.	Mary có thể nấu ăn ngon hơn chồng của cô ấy.
I don't understand Tom.	Tôi không hiểu Tom.
It was his fate to live a lonely life.	Đó là số phận của anh ta khi phải sống một cuộc đời cô đơn.
It's not there.	Nó không có ở đó.
Please don't wait for us.	Xin đừng đợi chúng tôi.
Tom is tough on everyone.	Tom là người cứng rắn với tất cả mọi người.
It may not be as easy to do as you think.	Nó có thể không dễ thực hiện như bạn nghĩ.
Playing someone else's harmonica is like using someone else's toothbrush.	Chơi harmonica của người khác cũng giống như sử dụng bàn chải đánh răng của người khác.
Tom just died.	Tom vừa chết.
The young couple included their parents among their Thanksgiving guests.	Cặp vợ chồng trẻ bao gồm cả cha mẹ của họ trong số các khách mời Lễ Tạ ơn của họ.
Tom is disappointed.	Tom thất vọng.
Tom should have listened to Mary's explanation more carefully.	Tom nên lắng nghe lời giải thích của Mary cẩn thận hơn.
Tom and his wife never go on vacation together.	Tom và vợ không bao giờ đi nghỉ cùng nhau.
They will keep their promises, I'm pretty sure.	Họ sẽ giữ lời hứa, tôi khá chắc chắn.
Tom knows that I can't do that.	Tom biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Many people think that Mr. Jackson is a great teacher.	Nhiều người nghĩ rằng ông Jackson là một người thầy tuyệt vời.
Tom will stay for a while.	Tom sẽ ở lại một thời gian.
I wonder if Tom knows I need to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi cần phải làm điều đó hay không.
Tom was confused by this problem.	Tom đã bị bối rối bởi vấn đề này.
Tom put a lot of effort into that.	Tom đã rất nỗ lực về điều đó.
Don't tell Tom I'm here.	Đừng nói với Tom rằng tôi đang ở đây.
This is my first time hearing that.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó.
Tom practiced speaking French with Mary.	Tom đã tập nói tiếng Pháp với Mary.
Tom doesn't believe Mary actually plans to go bowling with John.	Tom không tin Mary thực sự có kế hoạch đi chơi bowling với John.
The man aimed the weapon at the police officers.	Người đàn ông nhắm vũ khí vào các sĩ quan cảnh sát.
Will you let Tom go to Australia?	Bạn sẽ cho Tom đi Úc chứ?
Young people have stopped wearing berets.	Những người trẻ tuổi đã ngừng đội mũ nồi.
Let's laugh it.	Hãy cười nó.
Tom was really unhappy to hear that.	Tom thực sự không vui khi nghe điều đó.
What do you like to do on a rainy day?	Bạn thích làm gì vào một ngày mưa?
Tom says Mary is probably still better at it than John.	Tom nói Mary có lẽ vẫn giỏi làm việc đó hơn John.
Tom wondered how long it would take Mary to finish the job.	Tom tự hỏi Mary sẽ cần bao lâu để hoàn thành công việc.
I don't think Tom would agree with that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý với điều đó.
The water will soon recede.	Nước sẽ sớm rút đi.
I don't think you should leave early.	Tôi không nghĩ bạn nên về sớm.
Don't forget to arrive at the agreed time.	Đừng quên đến vào thời gian đã thỏa thuận.
Have you ever noticed that Tom's right ear is much larger than his left ear?	Bạn có bao giờ để ý rằng tai phải của Tom lớn hơn nhiều so với tai trái của anh ấy không?
Tom is headquartered in Boston.	Tom đặt trụ sở tại Boston.
Isn't that what you want?	Đó không phải là những gì bạn muốn?
Tom has never dated before.	Tom chưa bao giờ hẹn hò trước đây.
Tom worked with Mary.	Tom đã làm việc với Mary.
Tom said he was going to take Mary out to dinner tonight.	Tom nói anh ấy định đưa Mary đi ăn tối tối nay.
Tom begins to worry that he will never get his car back.	Tom bắt đầu lo lắng rằng anh ấy sẽ không bao giờ lấy lại được chiếc xe của mình.
Does Tom have a workout?	Tom có ​​tập luyện không?
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc.
I will graduate from college by the time you return from America.	Tôi sẽ tốt nghiệp đại học vào thời điểm bạn trở về từ Mỹ.
I opened my suitcase and started packing it.	Tôi mở vali của mình và bắt đầu đóng gói nó.
It would be more fun if we did it together.	Sẽ vui hơn nếu chúng ta làm điều đó cùng nhau.
I think you'll make it through.	Tôi nghĩ bạn sẽ vượt qua được.
He is friendly with all his classmates.	Anh ấy thân thiện với tất cả các bạn cùng lớp của mình.
This book does not seem to interest Tom.	Cuốn sách này dường như không làm Tom thích thú.
Tom graduated from college at the top of his class.	Tom tốt nghiệp đại học đứng đầu lớp.
Tom is almost as tall as me, isn't he?	Tom cao gần bằng tôi, phải không?
Tom has called me several times in the past week.	Tom đã gọi cho tôi nhiều lần trong tuần qua.
Both Tom and I are busy this afternoon.	Cả tôi và Tom chiều nay đều bận.
You're just a little too outspoken.	Bạn chỉ hơi quá thẳng thắn.
That is not illegal.	Đó không phải là bất hợp pháp.
Tom was what my father used to call a petty thief.	Tom là cái mà cha tôi thường gọi là một kẻ ăn cắp vặt.
Tom came home for Christmas.	Tom đã trở về nhà vào dịp Giáng sinh.
Tom says he wants to go back to Australia one day.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở lại Úc vào một ngày nào đó.
About thirty thousand people took part in the race.	Khoảng ba mươi nghìn người đã tham gia cuộc đua.
Tom and Mary are trapped.	Tom và Mary bị mắc kẹt.
Does Tom care?	Tom có ​​quan tâm không?
You never do what I ask you to do.	Bạn không bao giờ làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Tom poured himself some whiskey.	Tom tự rót cho mình một ít rượu whisky.
Tom never told me he used to live in Australia.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy từng sống ở Úc.
Tom bought a new suit last week, but he hasn't worn it yet.	Tom đã mua một bộ đồ mới vào tuần trước, nhưng anh ấy vẫn chưa mặc nó.
Tom will call soon.	Tom sẽ gọi sớm.
Love is not just love.	Tình yêu không chỉ đơn thuần là yêu.
Tom had the whole place to himself.	Tom đã có toàn bộ vị trí cho riêng mình.
What's wrong with running around your house naked?	Có gì sai khi chạy quanh nhà bạn khỏa thân?
I'm already stressed.	Tôi đã căng thẳng rồi.
I'm pregnant.	Tôi đang mang thai.
I hope you won't let me down.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm tôi thất vọng.
I don't want Tom to suffer.	Tôi không muốn Tom phải đau khổ.
I think Tom needs a vacation.	Tôi nghĩ rằng Tom cần một kỳ nghỉ.
We won't be able to change anything.	Chúng tôi sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì.
I think I'll be fine.	Tôi nghĩ tôi sẽ ổn.
Are you sure you want to sit next to Tom?	Bạn có chắc chắn muốn ngồi cạnh Tom không?
Maybe I met Tom.	Có thể là tôi gặp Tom.
I don't even know why.	Tôi thậm chí không biết tại sao.
We need to buy some food for our party.	Chúng tôi cần mua một số thức ăn cho bữa tiệc của chúng tôi.
I don't care about meat.	Tôi không quan tâm đến thịt.
Tom is a high school history teacher and a part-time harmonica player in a blues band.	Tom là một giáo viên lịch sử trung học và là một người chơi harmonica bán thời gian trong một ban nhạc blues.
Tom often plays tennis after school.	Tom thường chơi tennis sau giờ học.
Tom wants you to do it.	Tom muốn bạn làm điều đó.
Tom visits the elephant sanctuary.	Tom đến thăm khu bảo tồn voi.
This morning, I left the house without eating.	Sáng nay, tôi rời khỏi nhà mà không ăn.
I know Tom is a very private person.	Tôi biết Tom là một người rất kín tiếng.
I don't think that's an issue anymore.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề nữa.
Tom hands Mary an energy drink.	Tom đưa cho Mary một ly nước tăng lực.
Tom didn't say anything about that to me.	Tom đã không nói bất cứ điều gì về điều đó với tôi.
Tom says he wishes you would.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ làm như vậy.
I was stung by a jellyfish once.	Tôi đã bị sứa đốt một lần.
I think you know that we have to do it.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng ta phải làm điều đó.
I thought I told you not to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không được làm điều đó.
Tom looks more determined than ever.	Tom trông quyết tâm hơn bao giờ hết.
Tom knows he has work to do.	Tom biết có việc phải làm.
Tom will not stop loving Mary.	Tom sẽ không ngừng yêu Mary.
Tom can do as much as Mary.	Tom có ​​thể làm nhiều như Mary.
I must know, right?	Tôi phải biết, phải không?
I wonder if Tom asked Mary why she was crying.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hỏi Mary tại sao cô ấy lại khóc không.
Why don't you wake me up?	Tại sao bạn không đánh thức tôi?
Tom is smart, but he's lazy.	Tom thông minh, nhưng anh ấy lười biếng.
Tom can't remember where he hid the document.	Tom không thể nhớ anh ta đã giấu tài liệu ở đâu.
Maybe there's something we missed.	Có lẽ có điều gì đó chúng tôi đã bỏ lỡ.
I was staying at Tom's while I was in Australia.	Tôi đã ở tại Tom's trong khi tôi ở Úc.
I am sharpening my sword.	Tôi đang mài kiếm của mình.
That is not a lie.	Đó không phải là một lời nói dối.
You will become a good grandfather.	Bạn sẽ trở thành một người ông tốt.
I will not write to you anymore.	Tôi sẽ không viết thư cho bạn nữa.
Tom never learned to read.	Tom chưa bao giờ học đọc.
I will pick you up around 2:30.	Tôi sẽ đón bạn vào khoảng 2:30.
Tom deserves a special mention.	Tom xứng đáng được đề cập đặc biệt.
What is your favorite type of gum?	Loại kẹo cao su yêu thích của bạn là gì?
Tom said Mary thought she might need to do it this morning.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó vào sáng nay.
I won't let you interfere.	Tôi sẽ không để bạn can thiệp.
Can you lend me 500 yen?	Bạn có thể cho tôi mượn 500 yên được không?
Tom knows what Mary likes.	Tom biết Mary thích gì.
Tom cried when he heard that a mountain lion had killed his dog.	Tom đã khóc khi nghe tin một con sư tử núi đã giết chết con chó của mình.
They see it as a brave act of a strong man.	Họ xem đó là hành động dũng cảm của một người đàn ông mạnh mẽ.
He kept borrowing money from me.	Anh ta liên tục vay tiền tôi.
I read two books last week. 	Tôi đã đọc hai cuốn sách vào tuần trước.
I love both.	Tôi yêu cả hai.
He is an incompatible person.	Anh ấy là người không hòa hợp.
Do Tom and Mary work at the same place?	Tom và Mary có làm việc ở cùng một nơi không?
Tom will be busy most of the afternoon.	Tom sẽ bận rộn gần như cả buổi chiều.
Tom has moved elsewhere.	Tom đã chuyển đi nơi khác.
Passengers became nervous when the plane began to shake.	Hành khách trở nên lo lắng khi máy bay bắt đầu rung lắc.
I know Tom is a good guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai tốt.
Count your assets.	Đếm tài sản của bạn.
If that's what you want to do, I'll help you do it.	Nếu đó là điều bạn muốn làm, tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom wanted to finish cleaning the house before Mary got home.	Tom muốn dọn dẹp nhà cửa xong xuôi trước khi Mary về nhà.
I know Tom knows Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết Mary muốn làm điều đó.
We weren't allowed to tell Tom what to do.	Chúng tôi không được phép nói với Tom phải làm gì.
So what's our next move?	Vậy động thái tiếp theo của chúng ta là gì?
Put the vegetables in the sieve.	Cho rau vào rây.
Tom knew it would be difficult to do that.	Tom biết sẽ rất khó để làm được điều đó.
I'm so glad I managed to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã làm được điều đó.
I'm still not sure what to learn.	Tôi vẫn không chắc chắn những gì để học.
Tom didn't have enough money to buy the guitar he wanted, so he bought a cheaper one.	Tom không có đủ tiền để mua cây đàn mà anh ấy muốn, vì vậy anh ấy đã mua một chiếc rẻ hơn.
It is not until your health declines that you realize its value.	Phải đến khi sức khỏe suy giảm, bạn mới nhận ra giá trị của nó.
Why does Tom always talk to me in French?	Tại sao Tom luôn nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp?
Tom is a pretty good hitter.	Tom là một người đánh khá giỏi.
Tom is afraid of getting hurt again.	Tom sợ bị tổn thương một lần nữa.
Tom and John introduced me to their new girlfriend yesterday.	Tom và John đã giới thiệu tôi với bạn gái mới của họ ngày hôm qua.
Tom asked Mary what she wanted him to get for her.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy muốn anh ấy lấy gì cho cô ấy.
Temporary repairs often take a long time and should never be attempted unless there is nothing to do.	Việc sửa chữa tạm thời thường mất nhiều thời gian và không bao giờ được cố gắng thực hiện trừ khi không có việc gì phải làm.
The most important thing you need to do now is talk to Tom.	Điều quan trọng nhất bạn cần làm bây giờ là nói chuyện với Tom.
I don't think anything has changed.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì thay đổi.
I saw Tom in the parking lot.	Tôi thấy Tom ở bãi đậu xe.
Tom will thank me for this these days.	Tom sẽ cảm ơn tôi vì điều này trong những ngày này.
Tom started to worry when Mary didn't show up.	Tom bắt đầu lo lắng khi Mary không xuất hiện.
He cured me of my illness.	Anh ấy đã chữa khỏi bệnh cho tôi.
Some people are afraid of bats.	Một số người sợ dơi.
I think Tom wants to be in Australia right now.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn ở Úc ngay bây giờ.
Tom tried to ignore the pain.	Tom cố gắng phớt lờ cơn đau.
Tom can teach Mary how to drive.	Tom có ​​thể dạy Mary cách lái xe.
Tom lowered his voice so as not to wake the baby.	Tom hạ giọng để không đánh thức đứa bé.
Our apartment did not have a place to put a washing machine.	Căn hộ của chúng tôi không có chỗ để đặt máy giặt.
Not only did Tom not come, but neither did Mary.	Không chỉ Tom không đến mà cả Mary cũng không đến.
Have you worked with Tom before?	Bạn đã từng làm việc với Tom chưa?
I'll try to convince Tom to drive us to Boston.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom chở chúng tôi đến Boston.
Tom filled his shopping cart with candy while his mother was at the butcher's counter.	Tom chất đầy kẹo vào giỏ hàng trong khi mẹ anh đang ở quầy bán thịt.
We still don't know why this happened.	Chúng tôi vẫn không biết tại sao điều này lại xảy ra.
You will be able to drive a car in the next few days.	Bạn sẽ có thể lái một chiếc ô tô trong vài ngày tới.
Tom's scary voice isn't scary at all.	Giọng nói đáng sợ của Tom không đáng sợ chút nào.
Chances are Tom will pass the exam today.	Rất có thể Tom sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
Tom told me that he thought Mary would be coming soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đến sớm.
Have you heard anything about Tom?	Bạn đã nghe gì về Tom chưa?
Tom takes his dog for a walk every morning.	Tom dắt chó đi dạo mỗi sáng.
We should get Tom back to work.	Chúng ta nên để Tom trở lại làm việc.
I really hope no one sees us doing that.	Tôi thực sự hy vọng không ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom is always very polite, isn't he?	Tom luôn rất lịch sự, phải không?
He is in great shape.	Anh ấy đang ở trong một thể trạng tuyệt vời.
Tom is old and fat.	Tom đã già và béo.
Tom doesn't have to answer that.	Tom không cần phải trả lời điều đó.
He made that point clear.	Anh ấy đã nói rõ quan điểm đó.
The storm raged for several days.	Cơn bão hoành hành trong vài ngày.
I was really relieved to hear that.	Tôi thực sự nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
Moonlight Sonata was written by Beethoven.	Moonlight Sonata do Beethoven sáng tác.
I'm not sure when I'll get there.	Tôi không chắc khi nào tôi sẽ đến nơi.
Learning a new language is easier when you are young.	Học một ngôn ngữ mới sẽ dễ dàng hơn khi bạn còn trẻ.
That's how we became friends.	Đó là cách chúng tôi trở thành bạn của nhau.
In the US, learning to jump rope is common for girls.	Ở Mỹ, việc học nhảy dây là phổ biến đối với các cô gái.
Tom may not come with us.	Tom có ​​thể không đi với chúng tôi.
Many flights have been canceled because of the snow.	Nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ vì tuyết.
Why don't you go to Australia?	Tại sao bạn không đi Úc?
Tom said he thought he could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có thể làm được điều đó.
I have a son.	Tôi có một đứa con trai.
For some people, meditation is more effective than sedatives.	Đối với một số người, thiền định có hiệu quả hơn là dùng thuốc an thần.
Tom told Mary that he was sympathetic.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất thông cảm.
Tell Tom to give Mary this.	Bảo Tom đưa cho Mary cái này.
I don't want Tom to see me like this.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy tôi như thế này.
Tom thinks that he will never see Mary again.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
Tom refuses to join us.	Tom từ chối tham gia với chúng tôi.
Tom doesn't know how to relax.	Tom không biết làm thế nào để thư giãn.
Tom was also injured.	Tom cũng bị thương.
Why didn't you tell me you were sick?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn bị ốm?
I won't help you do that.	Tôi sẽ không giúp bạn làm điều đó.
Tom said he would help me get what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi có được những gì tôi cần.
Tom wants to have lunch with Mary.	Tom muốn ăn trưa với Mary.
Tom is never here, is he?	Tom không bao giờ ở đây, phải không?
I know Tom doesn't know why you need to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn cần phải làm điều đó một mình.
Tom told Mary that he wanted a divorce.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy muốn ly hôn.
Mary gave birth to a healthy baby girl.	Mary sinh một bé gái khỏe mạnh.
It is important for parents to be on the same page when it comes to disciplining their children.	Điều quan trọng là cha mẹ phải ở cùng một trang khi nói đến kỷ luật con cái của họ.
It is a pity that natural resources are wasted.	Thật đáng tiếc khi tài nguyên thiên nhiên bị lãng phí.
Tom says you are doing important work.	Tom nói rằng bạn đang làm việc quan trọng.
You asked Tom if he could do it, right?	Bạn đã hỏi Tom rằng liệu anh ấy có thể làm điều đó, phải không?
Tom will be working in Boston on Monday.	Tom sẽ làm việc ở Boston vào thứ Hai.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tuyệt vời.
The hawk catches the mouse.	Diều hâu bắt chuột.
I wonder when Tom will return to Boston.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ trở lại Boston.
Tom put the gun on the floor.	Tom đặt súng xuống sàn.
Tom massaged his temples with his fingers.	Tom xoa bóp thái dương bằng ngón tay.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
Tom thinks Mary might kill herself.	Tom nghĩ rằng Mary có thể tự sát.
It has been raining continuously since this morning.	Từ sáng nay trời mưa liên tục.
Tom and Mary used to be best friends.	Tom và Mary từng là bạn thân của nhau.
I think Tom is not guilty.	Tôi nghĩ rằng Tom không có tội.
I wonder why Tom suggested we travel together.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đề nghị chúng tôi đi du lịch cùng nhau.
Every ship needs an anchor.	Mọi con tàu đều cần một chiếc neo.
Call me if you're going to be late.	Hãy gọi cho tôi nếu bạn sắp đến muộn.
Tom is really annoying, isn't he?	Tom thật là khó chịu phải không?
I wonder why Tom didn't tell me to do it.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không bảo tôi làm điều đó.
You do not look.	Bạn không nhìn.
Even my parents don't like me.	Ngay cả bố mẹ tôi cũng không thích tôi.
Looks like Tom was exhausted.	Có vẻ như Tom đã kiệt sức.
Tom put his hand on Mary's head.	Tom đặt tay lên đầu Mary.
I really don't feel good.	Tôi thực sự không cảm thấy tốt.
Why don't you ask Tom how he does it?	Tại sao bạn không hỏi Tom làm thế nào anh ấy làm điều đó?
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
I would love to learn more about you.	Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về bạn.
Tom drank another beer.	Tom uống một cốc bia khác.
Tom gave each of his children three apples.	Tom đã cho mỗi đứa con của mình ba quả táo.
I'm pretty sure Tom would do it better than Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ làm việc đó tốt hơn Mary.
I'm not going to Tom's place.	Tôi sẽ không đến chỗ của Tom.
Tom is married to a doctor.	Tom đã kết hôn với một bác sĩ.
Tom hesitated and looked confused.	Tom do dự và có vẻ bối rối.
If we don't do something, Tom will die.	Nếu chúng ta không làm điều gì đó, Tom sẽ chết.
Tom doesn't have to tell me how to do it.	Tom không cần phải nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I have to do it today.	Tôi phải làm điều đó hôm nay.
Look at the boy and his dog walking this way.	Hãy nhìn cậu bé và con chó của cậu ấy đang đi về hướng này.
Tom looks uncertain.	Tom có ​​vẻ không chắc chắn.
Tom doesn't seem to want to hear the offers.	Tom dường như không muốn nghe những lời đề nghị.
No matter what happens, you have to be here before nine.	Không có vấn đề gì xảy ra, bạn phải ở đây trước chín.
I don't live very far from where I work.	Tôi không sống rất xa nơi tôi làm việc.
This is a federal crime.	Đây là một tội ác liên bang.
Tom doesn't want to go out without a hat and gloves.	Tom không muốn ra ngoài mà không có mũ và găng tay.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó.
A vandal stole all his money.	Một kẻ phá hoại đã cướp hết tiền của anh ta.
This bridge is not safe.	Cây cầu này không an toàn.
Tom wasn't very angry.	Tom không tức giận lắm.
I look around for my glasses, but I can't find them.	Tôi nhìn quanh để tìm kính của mình, nhưng tôi không thể tìm thấy chúng.
Tom will be surprised how hard it will be.	Tom sẽ ngạc nhiên vì nó sẽ khó làm như thế nào.
Tom is probably not at school yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở trường.
Tell Tom I'll be there.	Nói với Tom tôi sẽ ở đó.
Tom can be lonely.	Tom có ​​thể cô đơn.
I wonder why Tom doesn't wear glasses today.	Tôi tự hỏi tại sao hôm nay Tom không đeo kính.
We've been hanging out together for three years.	Chúng tôi đã đi chơi với nhau được ba năm.
The hard disk has been completely destroyed.	Đĩa cứng đã bị phá hủy hoàn toàn.
You go home early.	Bạn về nhà sớm.
Tom should probably tell Mary that he loves her.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy yêu cô ấy.
I didn't know you could speak French.	Tôi không biết bạn biết nói tiếng Pháp.
I don't think this can be done.	Tôi không nghĩ có thể làm được điều này.
We lost everything and had to start all over again.	Chúng tôi đã mất tất cả và phải làm lại từ đầu.
Are you not a law student?	Bạn không phải là sinh viên luật?
I know Tom should do it alone.	Tôi biết Tom nên làm điều đó một mình.
I think we've got everything we need.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có mọi thứ chúng tôi cần.
Don't wait on my account.	Đừng chờ đợi vào tài khoản của tôi.
Tom didn't have to come at all.	Tom không cần phải đến chút nào.
Tom told Mary that he wasn't going to go.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định đi.
I'm great with that.	Tôi rất tuyệt với điều đó.
I'm surprised Tom is still alive. 	Tôi ngạc nhiên là Tom vẫn còn sống.
I thought that he would have drunk himself to death years ago.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ tự say đến chết từ nhiều năm trước.
How does it feel to be in space?	Cảm giác như thế nào khi ở trong không gian?
When you're done cleaning, you can make the bed.	Khi dọn dẹp xong, bạn có thể dọn giường.
I think Tom is the first.	Tôi nghĩ Tom là người đầu tiên.
I assume you want my help.	Tôi cho rằng bạn muốn tôi giúp.
I think Tom might be the only one who knows where Mary lives.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là người duy nhất biết Mary sống ở đâu.
You are not a schizophrenic.	Bạn không phải là người tâm thần phân liệt.
Tom asked about Mary.	Tom hỏi về Mary.
I don't like broccoli, but Tom does.	Tôi không thích bông cải xanh, nhưng Tom thì có.
I plan to be in Australia for a few more months.	Tôi dự định sẽ ở Úc vài tháng nữa.
We don't need to do that.	Chúng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom can really fight.	Tom thực sự có thể chiến đấu.
Why would someone kill Tom?	Tại sao ai đó lại giết Tom?
I know Tom is a pretty good skier.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
This week the cherry blossoms in the park are in full bloom.	Tuần này hoa anh đào trong công viên đang nở rộ.
Tom has been asked not to leave.	Tom đã được yêu cầu không được rời đi.
I don't think I have time to do that this morning.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để làm điều đó vào sáng nay.
What do you want to talk to me about?	Bạn muốn nói chuyện với tôi về điều gì?
Don't you know Tom and I used to do that together?	Bạn không biết Tom và tôi thường làm điều đó cùng nhau sao?
Tom probably won't be in Boston next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở Boston vào thứ Hai tới.
I am afraid of being laughed at.	Tôi sợ bị chê cười.
Tom spoke for almost an hour.	Tom nói trong gần một giờ.
Tom bought the wrong jacket the wrong size.	Tom đã mua nhầm chiếc áo khoác không đúng kích cỡ.
Tom decided to go skiing.	Tom quyết định đi trượt tuyết.
Mary is a quiet person, living a closed life and rarely interacting with other people.	Mary thuộc tuýp người trầm lặng, sống khép kín và hiếm khi tiếp xúc với người khác.
I don't like coffee with sugar.	Tôi không thích cà phê với đường.
I want to make sure we don't make the same mistake you did.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải sai lầm như bạn đã làm.
I'm learning French.	Tôi đang học tiếng Pháp.
I don't like being responsible.	Tôi không thích có trách nhiệm.
I know that Tom can help us do that next week.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
I can't fool Tom.	Tôi không thể lừa Tom.
I thought you said you knew Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn biết Tom.
Tom may need physical therapy.	Tom có ​​thể cần vật lý trị liệu.
I'm sure you will be very comfortable there.	Tôi chắc rằng bạn sẽ rất thoải mái khi ở đó.
When the phone rang in the middle of the night, she immediately knew something was wrong.	Khi điện thoại reo vào lúc nửa đêm, cô ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn.
Tom knows how to talk to children.	Tom biết cách nói chuyện với trẻ em.
I agree to pay Tom what he asks.	Tôi đồng ý trả cho Tom những gì anh ấy yêu cầu.
I think you are awesome.	Tôi nghĩ bạn thật tuyệt vời.
I asked Tom to leave my house.	Tôi yêu cầu Tom rời khỏi nhà tôi.
Tom and Mary texted each other.	Tom và Mary đã nhắn tin cho nhau.
He doesn't work much at the moment.	Anh ấy không làm việc nhiều vào lúc này.
I didn't know Tom didn't want to do it alone.	Tôi không biết Tom không muốn làm điều đó một mình.
Everyone is hostile towards illegal aliens.	Mọi người đều có thái độ thù địch với những người ngoài hành tinh bất hợp pháp.
We're almost home now, Tom.	Bây giờ chúng ta gần về nhà rồi, Tom.
My name is not listed.	Tên tôi không được liệt kê.
Honestly, I forgot his name.	Nói thật là tôi đã quên mất tên anh ấy.
Tom and Mary weren't the ones who did it.	Tom và Mary không phải là những người đã làm điều đó.
Tom goes swimming whenever he can.	Tom đi bơi bất cứ khi nào anh ấy có thể.
When the rain stopped, he went out for a walk.	Khi tạnh mưa, anh ra ngoài đi dạo.
Don't believe him. 	Đừng tin anh ta.
He is very two-faced.	Anh ấy rất hai mặt.
We need to make it clear what we don't want to do.	Chúng ta cần nói rõ những gì chúng ta không muốn làm.
I don't really care how Tom does it.	Tôi không thực sự quan tâm Tom làm điều đó như thế nào.
I think Tom is too young to really love.	Tôi nghĩ Tom còn quá trẻ để thực sự yêu.
It will be hard to do, but I will try.	Làm điều đó sẽ khó, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Don't change anything.	Đừng thay đổi điều gì.
One of the magazines is for boys, and the other is for girls.	Một trong những tạp chí dành cho nam sinh, và tạp chí còn lại dành cho nữ sinh.
Tom thought that Mary was tired.	Tom nghĩ rằng Mary đã mệt.
I told Tom I didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm vậy.
It makes me nauseous just thinking about it.	Nó làm tôi buồn nôn khi chỉ nghĩ về nó.
I carry Tom's suitcase.	Tôi xách va li cho Tom.
Both Tom and Mary decided not to learn French.	Cả Tom và Mary đều quyết định không học tiếng Pháp.
I used to work in the hospital across from my house.	Tôi từng làm việc trong bệnh viện đối diện nhà tôi.
Tom was arrested while crossing the border.	Tom bị bắt khi vượt biên.
I think Tom will be in his office.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở trong văn phòng của anh ấy.
The last time I won at chess was three months ago.	Lần cuối cùng tôi thắng ở môn cờ vua là ba tháng trước.
Maybe the problem is you, Tom.	Có thể vấn đề là bạn, Tom.
I wish I hadn't gone to Australia last month.	Tôi ước gì tôi đã không đi Úc vào tháng trước.
He made some edits.	Anh ấy đã thực hiện một số chỉnh sửa.
I don't think you're ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Words cannot express our gratitude.	Lời nói không thể diễn tả lòng biết ơn của chúng tôi.
Tom said he was in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy không vội làm điều đó.
I asked him to wash my car for a hundred dollars.	Tôi đã nhờ anh ta rửa xe cho tôi với giá một trăm đô la.
Tom only allows Mary to watch TV three hours a week.	Tom chỉ cho phép Mary xem tivi ba giờ mỗi tuần.
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
I don't want to go to the party.	Tôi không muốn đi dự tiệc.
Next week I will be on a business trip to Australia.	Tuần sau tôi sẽ đi công tác ở Úc.
Tom slipped and hit his head.	Tom bị trượt chân và đánh đầu.
The police car stopped.	Xe cảnh sát dừng lại.
What really matters most is how we deal with this.	Điều thực sự quan trọng nhất là cách chúng ta giải quyết vấn đề này.
Tom must have been furious.	Tom hẳn đã rất tức giận.
We should have foreseen this.	Chúng ta nên thấy trước điều này.
She didn't know what I was going to do.	Cô ấy không biết tôi định làm gì.
It is completely incomprehensible.	Nó hoàn toàn không thể hiểu được.
This is not very important.	Điều này không quan trọng lắm.
A tangerine is smaller than an orange.	Quả quýt nhỏ hơn quả cam.
I think Tom is making progress.	Tôi nghĩ Tom đang tiến bộ.
Tom turned off the living room lights and went upstairs to the bedroom.	Tom tắt đèn phòng khách và lên lầu vào phòng ngủ.
I'm really proud of that.	Tôi thực sự tự hào về điều đó.
Tom looks like he's going to start crying again.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sẽ bắt đầu khóc một lần nữa.
Tom worked as a journalist.	Tom đã làm việc như một nhà báo.
We are not interested in such things.	Chúng tôi không quan tâm đến những thứ như vậy.
This is what I've always wanted to do.	Đây là điều tôi luôn muốn làm.
I'm so glad I was here.	Tôi rất vui vì tôi đã ở đây.
Tom is behaving strangely.	Tom đang cư xử kỳ lạ.
You made it, didn't you?	Bạn đã làm được, phải không?
Tom showed up past midnight.	Tom đã xuất hiện quá nửa đêm.
Tom won't be confused.	Tom sẽ không bối rối.
Tom advised me not to agree to do that.	Tom khuyên tôi không nên đồng ý làm điều đó.
I will have dinner with Tom tonight.	Tôi sẽ ăn tối với Tom tối nay.
Tom has lived here for thirty years.	Tom đã sống ở đây ba mươi năm.
How bad publicity harms the company?	Dư luận xấu gây hại cho công ty như thế nào?
This job will take twice as long as I expected.	Công việc này sẽ mất gấp đôi thời gian tôi mong đợi.
I don't know where Tom was all afternoon.	Tôi không biết Tom đã ở đâu cả buổi chiều.
Everyone thought I was dead.	Mọi người đều nghĩ tôi đã chết.
Tom forgot his shopping list and got only half of what he intended to get when he went shopping.	Tom đã quên danh sách mua sắm của mình và chỉ nhận được một nửa những gì anh ta dự định nhận được khi đi mua sắm.
I want to come to your party, but I can't.	Tôi muốn đến bữa tiệc của bạn, nhưng tôi không thể.
Why do I want to come to Australia with you?	Tại sao tôi muốn đến Úc với bạn?
He entertained us with jokes throughout the evening.	Anh ấy đã giải trí cho chúng tôi bằng những câu chuyện cười suốt buổi tối.
I don't say why.	Tôi không nói tại sao.
I became a doctor so I could help people.	Tôi trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ mọi người.
I don't keep this.	Tôi không giữ thứ này.
Tom told me not to cry.	Tom bảo tôi đừng khóc.
Karzai was re-elected in August 2009 for a second term.	Karzai được tái đắc cử vào tháng 8 năm 2009 cho nhiệm kỳ thứ hai.
Tom knows who Mary is.	Tom biết Mary là ai.
Tom declined to provide details.	Tom từ chối cung cấp thông tin chi tiết.
Tom probably won't tell Mary why he likes to do it.	Tom có ​​thể sẽ không nói với Mary tại sao anh ấy thích làm điều đó.
If drinking is costing you more money, you should give it up.	Nếu uống rượu khiến bạn tốn nhiều tiền hơn, bạn nên từ bỏ nó.
I wish you decided.	Tôi ước bạn quyết định.
Tom eats as much as he wants.	Tom ăn bao nhiêu tùy thích.
Tom likes to wear dark colors.	Tom thích mặc đồ tối màu.
I wish I had had lunch before coming here.	Tôi ước gì mình đã ăn trưa trước khi đến đây.
I'm tracking a coin.	Tôi đang theo dõi một đồng.
Both Tom and Mary look great.	Cả Tom và Mary đều trông rất tuyệt.
You didn't know I had to do it today, did you?	Bạn không biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom and Mary are in this for a long time.	Tom và Mary đang ở trong này trong một khoảng thời gian dài.
Does Tom feel the same way?	Tom có ​​cảm thấy như vậy không?
I did it for you and Tom.	Tôi đã làm điều đó cho bạn và Tom.
Who is Tom's mother?	Mẹ của Tom là ai?
Two instruments playing the same note sound different because of the timbre of the notes.	Hai nhạc cụ chơi cùng một nốt có âm thanh khác nhau vì âm sắc của các nốt.
Tom teaches French.	Tom dạy tiếng Pháp.
Tom says he didn't know Mary would eventually leave him.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cuối cùng sẽ rời bỏ anh ấy.
Do not Cry. 	Đừng khóc.
You are a big boy now.	Bây giờ bạn đã là một cậu bé lớn.
Tom told me he didn't want to do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I'll have Tom call you later.	Tôi sẽ bảo Tom gọi cho bạn sau.
Tom has been excellent throughout the season.	Tom đã xuất sắc trong suốt mùa giải.
Tom told me that he thought Mary could speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể nói tiếng Pháp.
I am proud of this project.	Tôi tự hào về dự án này.
Tom didn't even look at me.	Tom thậm chí không nhìn tôi.
The sun sets at 4 pm. 	Mặt trời lặn lúc 4 giờ chiều.
in winter.	vào mùa đông.
Tom reached into his pocket and pulled out some change.	Tom thò tay vào túi và lấy ra một ít tiền lẻ.
I've been reading this for a few hours.	Tôi đã đọc cái này trong vài giờ.
That's not what Tom wanted.	Đó không phải là điều Tom muốn.
It's a pity you didn't get the chance to do that.	Thật tiếc khi bạn đã không có cơ hội để làm điều đó.
Tom will love this movie.	Tom sẽ thích bộ phim này.
If Tom can do that, Mary will be very happy.	Nếu Tom làm được điều đó, Mary sẽ rất vui.
Tom and Mary can't do it very well.	Tom và Mary không thể làm điều đó tốt lắm.
You can't escape me.	Bạn không thể thoát khỏi tôi.
Tom left earlier this morning.	Tom đã đi sớm hơn sáng nay.
Tom has found himself a new girlfriend.	Tom đã tìm được cho mình một người bạn gái mới.
Tom came home very late.	Tom về nhà rất muộn.
Tom sent Mary out to find John.	Tom đã cử Mary ra ngoài để tìm John.
Tom is hungover.	Tom đang nôn nao.
Tom said Mary is probably still not convinced.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn chưa bị thuyết phục.
I don't want to ruin the party.	Tôi không muốn phá hỏng bữa tiệc.
It probably wouldn't be fun to do it on your own.	Có lẽ sẽ không vui khi tự mình làm điều đó.
Tom probably won't like this game.	Tom có ​​lẽ sẽ không thích trò chơi này.
I can't blame you for that.	Tôi không thể đổ lỗi cho bạn về điều đó.
I have always admired you so much.	Tôi luôn ngưỡng mộ bạn rất nhiều.
Can we talk to Tom?	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom không?
Tom is a simple, ordinary kid.	Tom là một đứa trẻ giản dị, bình thường.
Tom said he was very grateful.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn.
Were you there when Tom told Mary he was going to Australia?	Bạn có ở đó khi Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc không?
Many philosophers came from Greece.	Nhiều triết gia đến từ Hy Lạp.
Tom comes home around 6:30.	Tom về nhà vào khoảng 6:30.
Tom thought that Mary would have a hard time getting along.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ khó hòa hợp.
Tom said that he is also planning.	Tom nói rằng anh ấy cũng đang lên kế hoạch.
I wonder if Tom is really deaf.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị điếc không.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Can't we just talk calmly about that?	Chúng ta không thể trò chuyện một cách bình tĩnh về điều đó sao?
Tom said he wished he hadn't gone to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đến Boston với Mary.
I got the painting in an auction.	Tôi đã lấy được bức tranh trong một cuộc đấu giá.
You cannot make everyone happy.	Bạn không thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc.
I was waiting for you at 2:30.	Tôi đã đợi bạn lúc 2:30.
Tom wants to know the truth.	Tom muốn biết sự thật.
How much sauce did you eat?	Bạn đã ăn bao nhiêu nước sốt?
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thành công.
I knew that Tom wouldn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải làm điều đó.
Tom rushed to his death.	Tom lao vào cái chết của mình.
Tom has nowhere to live.	Tom không có nơi nào để sống.
I don't think I'm going out tonight.	Tôi không nghĩ tôi sẽ đi chơi tối nay.
Are you sure you want to drive to Boston yourself?	Bạn có chắc chắn muốn tự mình lái xe đến Boston không?
You must be Tom's wife.	Bạn phải là vợ của Tom.
I still don't know exactly what I need to do.	Tôi vẫn chưa biết chính xác những gì tôi cần phải làm.
Mary put her head on Tom's shoulder and Tom put his arm around her.	Mary gục đầu vào vai Tom và Tom vòng tay qua người cô.
I'm the only one who needs to do it.	Tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
The new freeway cuts almost an hour from my commute.	Đường cao tốc mới cắt gần một giờ so với thời gian đi làm của tôi.
Tom and I have been best friends for many years now.	Tom và tôi đã là bạn thân của nhau trong nhiều năm nay.
Tom tells Mary that I care.	Tom nói với Mary rằng tôi quan tâm.
That's what Tom asked for.	Đó là những gì Tom yêu cầu.
Does Tom really think he can take care of himself?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân?
Oral talk is considered bad manners.	Nói chuyện bằng miệng được cho là cách cư xử tồi.
Tom's father is an accountant.	Cha của Tom là một kế toán.
We are in mourning.	Chúng tôi đang để tang.
I have been informed that Tom has had an accident.	Tôi đã được thông báo rằng Tom đã bị tai nạn.
You know Tom wants to do that, right?	Bạn biết Tom muốn làm điều đó, phải không?
How much did Tom sell his farm for?	Tom đã bán trang trại của mình với giá bao nhiêu?
Did you go skinny-dipped?	Bạn đã đi gầy-nhúng?
Tom is very upset about what happened.	Tom rất buồn về những gì đã xảy ra.
It was not me who caused the accident.	Không phải tôi là người gây ra tai nạn.
It was one of the scariest movies I've ever seen.	Đó là một trong những bộ phim đáng sợ nhất mà tôi từng xem.
Even though it hadn't rained in days, the ground was still quite wet underfoot.	Mặc dù trời đã không mưa trong nhiều ngày, mặt đất vẫn khá ướt dưới chân.
It would be best if Tom was the one to do it.	Sẽ tốt nhất nếu Tom là người làm điều đó.
I'm sure Tom will come and help.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đến và giúp đỡ.
Tom will have to do all that alone.	Tom sẽ phải làm tất cả những việc đó một mình.
Why don't you do what you have to do?	Tại sao bạn không làm những gì bạn phải làm?
I know Tom knew why Mary didn't have to.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary không phải làm vậy.
Tom became a father when he was thirty years old.	Tom trở thành một người cha khi anh ba mươi tuổi.
Tom squeezed my hand.	Tom siết chặt tay tôi.
Tom knows that Mary is not friendly.	Tom biết rằng Mary không thân thiện.
How can you tell Tom doesn't like his job?	Làm thế nào bạn có thể nói Tom không thích công việc của mình?
Tom told me he had no problem with that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có vấn đề gì với điều đó.
Tom doesn't want to have to fight you.	Tom không muốn phải chiến đấu với bạn.
I think most people want to do the right thing.	Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều muốn làm điều đúng đắn.
Tom confessed that he was the one who did it.	Tom thú nhận rằng anh là người đã làm điều đó.
Tom doesn't play tennis.	Tom không chơi quần vợt.
Tom and Mary have adopted a child.	Tom và Mary đã nhận nuôi một đứa trẻ.
I want to tell Tom what happened.	Tôi muốn nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom is not as busy as you.	Tom không bận như bạn.
I will wait at the gate.	Tôi sẽ đợi ở cổng.
I can't believe you've ever done that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từng làm điều đó.
It is illegal to keep wild animals as pets.	Việc nuôi động vật hoang dã làm thú cưng là không hợp pháp.
I feel a little sick.	Tôi cảm thấy hơi ốm.
The apartment was completely empty when we moved in.	Căn hộ hoàn toàn trống trơn khi chúng tôi chuyển đến.
I need an envelope and a piece of paper. 	Tôi cần một phong bì và một mảnh giấy.
I also need a pencil or a pen.	Tôi cũng cần bút chì hoặc bút mực.
I told Tom it was dangerous.	Tôi đã nói với Tom rằng điều đó rất nguy hiểm.
Maybe I was stupid to think that Tom would actually help us.	Có lẽ tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Tom sẽ thực sự giúp chúng tôi.
I just saw Tom and Mary together.	Tôi vừa nhìn thấy Tom và Mary cùng nhau.
Tom did what he was told.	Tom đã làm những gì anh ấy được bảo.
Gasoline isn't cheap anymore.	Xăng không còn rẻ nữa.
Tom reached for another card.	Tom với lấy một thẻ khác.
I think you need to figure this out yourself.	Tôi nghĩ bạn cần phải tự mình tìm ra điều này.
Maybe I'm just hearing things.	Có lẽ tôi chỉ đang nghe những điều.
I don't like serving drinks to drunk people.	Tôi không thích phục vụ đồ uống cho người say.
I promised Tom I wouldn't tell anyone.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không nói cho ai biết.
Tom doesn't seem very hungry.	Tom có ​​vẻ không đói lắm.
Tom doesn't seem convinced that he needs to do it.	Tom dường như không bị thuyết phục rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
She ached all over.	Cô đau nhức khắp người.
Tom thinks it will be a long fight.	Tom nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc chiến lâu dài.
Tom put his hand on his pregnant wife's belly.	Tom đặt tay lên bụng vợ đang mang bầu.
Tom is going to Australia tomorrow.	Tom sẽ đi Úc vào ngày mai.
I know Tom is Canadian.	Tôi biết Tom là người Canada.
I think it's a bit more complicated than that.	Tôi nghĩ nó phức tạp hơn thế một chút.
Tom says he thinks my plan won't work.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng kế hoạch của tôi sẽ không hiệu quả.
Tom is a very good engineer.	Tom là một kỹ sư rất giỏi.
We stopped to take some pictures.	Chúng tôi dừng lại để chụp một số hình ảnh.
I need to create a new playlist.	Tôi cần tạo một danh sách phát mới.
Tom doesn't know anything about this, does he?	Tom không biết gì về chuyện này, phải không?
I have more time and less money than ever before.	Tôi có nhiều thời gian hơn và ít tiền hơn bao giờ hết.
Tom thinks he's better at French than he is.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp hơn anh ấy.
Tom's life is very ordinary.	Cuộc sống của Tom rất bình thường.
This is a real diamond, right?	Đây là một viên kim cương thật, phải không?
Tom thinks Mary is very cute.	Tom nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
Tom thinks he can take care of himself.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tự lo cho bản thân.
Please tell me how to get to Tom's house.	Làm ơn cho tôi biết cách đến nhà Tom.
We can't go there right now.	Chúng ta không thể đến đó ngay bây giờ.
I know Tom will be home on Monday.	Tôi biết Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom probably doesn't plan to stay in Boston until October.	Tom có ​​lẽ không có kế hoạch ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom is my son's best friend.	Tom là bạn thân nhất của con trai tôi.
Tom was at Mary's on Monday afternoon.	Tom đã ở nhà Mary vào chiều thứ Hai.
You can't be happy all the time.	Bạn không thể hạnh phúc mọi lúc.
Can Tom still do that?	Tom vẫn có thể làm điều đó chứ?
Tom plays the violin very well.	Tom chơi vĩ cầm rất giỏi.
It's in the air.	Đó là trong không khí.
My wife didn't get up in front of me.	Vợ tôi không đứng dậy trước tôi.
It sounds like you're hesitant to do that.	Có vẻ như bạn đang do dự khi làm điều đó.
I don't think Tom knows who to give it to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải đưa nó cho ai.
I am not satisfied with this contract.	Tôi không hài lòng với hợp đồng này.
He was injured in a burglary.	Anh ta bị thương trong một vụ trộm.
I know Tom is the only one who does that.	Tôi biết Tom là người duy nhất làm điều đó.
Tom turned to his parents for advice.	Tom quay sang cha mẹ để xin lời khuyên.
Without you, I would die.	Nếu không có bạn, tôi sẽ chết.
Rocky cliffs on the side of the road.	Vách đá cheo leo bên đường.
I am confident that I can do it.	Tôi tự tin rằng mình sẽ làm được điều đó.
I do it the same way Tom does.	Tôi làm điều đó giống như cách Tom làm.
It's a new breakthrough.	Đó là bước đột phá mới.
Tom won't tell me where he went.	Tom sẽ không nói cho tôi biết anh ấy đã đi đâu.
All you have to do is buy a few tickets.	Tất cả những gì bạn phải làm là mua một vài vé.
You have a lot of nerves.	Bạn có rất nhiều thần kinh.
We have come a long way since then.	Chúng tôi đã đi một chặng đường dài kể từ đó.
Vaccines provide antibodies against disease.	Vắc xin cung cấp các kháng thể chống lại bệnh tật.
We don't have room in the car for anyone else.	Chúng tôi không có chỗ trong xe cho bất kỳ ai khác.
I think Tom is bored.	Tôi nghĩ rằng Tom đang buồn chán.
I don't curse.	Tôi không chửi bới.
I know it didn't take long for Tom to do it.	Tôi biết Tom không mất bao lâu để làm điều đó.
Why don't you come to my wedding?	Tại sao bạn không đến dự đám cưới của tôi?
Something tells me you're wrong.	Có điều gì đó cho tôi biết bạn đã sai.
I bought it on eBay.	Tôi đã mua nó trên eBay.
I am not aware that I am doing it.	Tôi không ý thức được rằng tôi đang làm điều đó.
Does Tom think Mary did it?	Tom có ​​nghĩ Mary đã làm điều đó không?
If such a thing happened, Tom would certainly intervene.	Nếu chuyện như vậy xảy ra, Tom chắc chắn sẽ can thiệp.
Tom seems to like that.	Tom có ​​vẻ thích điều đó.
Looks like I'm the only one having any fun here.	Có vẻ như tôi là người duy nhất có bất kỳ niềm vui nào ở đây.
Tom didn't know that Mary couldn't do it.	Tom không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
I don't think I'll get a chance to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để làm điều đó.
It's best to go home early.	Tốt nhất bạn nên về nhà sớm.
Tom realizes that you want to do it.	Tom nhận ra rằng bạn muốn làm điều đó.
I wonder if Tom really wants to go to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Úc hay không.
There was nothing Tom could do to help Mary.	Tom không thể làm gì để giúp Mary.
I'm sorry, but I had other plans.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có kế hoạch khác.
Tom didn't seem to enjoy the party last night.	Tom có ​​vẻ không thích thú với buổi tiệc tối qua.
Tom won't kill anyone.	Tom sẽ không giết ai cả.
Beauty is a matter of perception.	Vẻ đẹp là một vấn đề của nhận thức.
The older people get, the more people care about their health.	Càng lớn tuổi, người ta thường quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.
Tom says I shouldn't do it here.	Tom nói rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
I don't see anything wrong with what you're doing.	Tôi không thấy bất cứ điều gì sai trái với những gì bạn đang làm.
Tom will be meeting all afternoon.	Tom sẽ họp cả buổi chiều.
Tom is a mystery.	Tom là một bí ẩn.
Write down the information needed to convince others.	Viết ra những thông tin cần thiết để thuyết phục người khác.
Don't forget to tell Tom this.	Đừng quên nói với Tom điều này.
Tom didn't bother to answer.	Tom không thèm trả lời.
It really doesn't seem fair.	Nó thực sự có vẻ không công bằng.
You are no better than me.	Bạn không tốt hơn tôi.
I think that's a shame.	Tôi nghĩ đó là một điều xấu hổ.
Tom went missing in Africa during an archaeological expedition.	Tom mất tích ở Châu Phi trong một chuyến thám hiểm khảo cổ.
Tom called Mary just before 2:30.	Tom gọi cho Mary ngay trước 2:30.
You don't seem to need to do that.	Bạn dường như không cần phải làm điều đó.
You don't have to feel sorry for Tom.	Bạn không cần phải cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom taught all of his classes today, even though he has a terrible headache.	Tom đã dạy tất cả các lớp của anh ấy hôm nay, mặc dù anh ấy bị đau đầu khủng khiếp.
I think it's time for me to go back to Australia.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải trở lại Úc.
It will be difficult to convince Tom to help us clean the garage.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp chúng tôi dọn nhà để xe.
I can't get the job done in such a short time.	Tôi không thể hoàn thành công việc trong thời gian ngắn như vậy.
Tom is not very objective.	Tom không khách quan cho lắm.
I'll be off at the next stop, please reserve your spot.	Tôi sẽ xuống ở điểm dừng tiếp theo, vui lòng giữ chỗ cho bạn.
Laos became a member of ASEAN in 1997 and WTO in 2013.	Lào trở thành thành viên của ASEAN vào năm 1997 và WTO vào năm 2013.
"She doesn't like music." 	"Cô ấy không thích âm nhạc."
"And she doesn't like me either."	"Và cô ấy cũng không thích tôi."
Tom shows Mary a picture of his high school.	Tom cho Mary xem một bức ảnh về trường trung học của anh ấy.
Everyone's health is important.	Sức khỏe của mỗi người đều quan trọng.
Please call me as soon as you arrive in Boston.	Vui lòng gọi cho tôi ngay khi bạn đến Boston.
Tom sometimes opens bottles with his teeth.	Tom đôi khi mở chai bằng răng của mình.
I think Tom might be the only one who knows where Mary was born.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là người duy nhất biết Mary sinh ra ở đâu.
Tom says that Mary is not desperate.	Tom nói rằng Mary không tuyệt vọng.
Call for backup.	Gọi cho sao lưu.
I know that Tom will not suspect anything.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì.
I'll ask Tom if he's busy.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy có bận hay không.
We couldn't go there because we didn't have a car.	Chúng tôi không thể đến đó vì chúng tôi không có xe hơi.
Mary wishes that she had a boyfriend.	Mary ước rằng cô ấy có một người bạn trai.
Tom retired from the army three years ago.	Tom đã giải ngũ từ ba năm trước.
Did Tom say anything about the person who was with him?	Tom có ​​nói gì về người đã ở cùng anh ấy không?
Tom says he didn't know Mary would eventually want to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
Tom and I won't wait for you.	Tom và tôi sẽ không đợi bạn.
Tom gave me a run for my money.	Tom đã cho tôi một cuộc chạy trốn vì tiền của tôi.
I waited more than a week.	Tôi đã đợi hơn một tuần.
Tom needs to stop pretending he understands French.	Tom cần ngừng giả vờ rằng anh ấy hiểu tiếng Pháp.
Chances are Tom won't like the kind of music your band plays.	Rất có thể Tom sẽ không thích thể loại nhạc mà ban nhạc của bạn chơi.
Will I ever see Tom again?	Tôi có bao giờ gặp lại Tom không?
I know that Tom has been suspended.	Tôi biết rằng Tom đã bị đình chỉ.
Tell Tom what's going on.	Nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom asked me to do this for him.	Tom yêu cầu tôi làm điều này cho anh ấy.
I think you can't do that.	Tôi nghĩ bạn không thể làm điều đó.
No major announcements are expected.	Không có thông báo lớn được mong đợi.
Tom admitted he lied.	Tom thừa nhận mình đã nói dối.
Tom invited us to his summer cottage.	Tom mời chúng tôi đến ngôi nhà tranh mùa hè của anh ấy.
The bay has more yachts than sailboats.	Vịnh có nhiều du thuyền hơn thuyền buồm.
Tom is looking for a house to rent.	Tom đang tìm một ngôi nhà để thuê.
I'm not sure that Tom should do it again.	Tôi không chắc rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Tom is still parked outside.	Tom vẫn đang đậu bên ngoài.
I can't stand this heat anymore.	Tôi không thể chịu đựng thêm được cái nóng này nữa.
One of the students didn't come today.	Một trong những học sinh đã không đến hôm nay.
It can be too overwhelming.	Nó có thể là quá áp đảo.
I finished eating.	Tôi ăn xong rồi.
Tom and I will do it together.	Tom và tôi sẽ làm điều đó cùng nhau.
Tom didn't mention Australia.	Tom không đề cập đến Úc.
Tom is still having fun, isn't he?	Tom vẫn đang vui vẻ, phải không?
You don't have to please everyone.	Bạn không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người.
Mary is the only girl Tom has ever kissed.	Mary là cô gái duy nhất Tom từng hôn.
I told Tom I would pay for it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ trả tiền cho nó.
Tom said that Mary was heartbroken.	Tom nói rằng Mary rất đau lòng.
Tom calls Mary to tell her that he loves her.	Tom gọi cho Mary để nói với cô rằng anh yêu cô.
Tom has never donated money to any charity.	Tom chưa bao giờ quyên góp tiền cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào.
Tom knew Mary was telling the truth.	Tom biết Mary đang nói sự thật.
Tom is the tallest person in the class.	Tom là người cao nhất trong lớp.
Don't break the spell.	Đừng phá vỡ câu thần chú.
Don't you think you're asking too many questions?	Bạn không nghĩ rằng bạn đang đặt quá nhiều câu hỏi?
The jar was smashed to pieces when it fell to the floor.	Chiếc lọ đã bị đập vỡ thành từng mảnh khi nó rơi xuống sàn.
The contract expires on Monday.	Hợp đồng hết hạn vào thứ Hai.
We never saw Tom after that.	Chúng tôi không bao giờ gặp Tom sau đó.
I would be very surprised if you could do that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn có thể làm điều đó.
I have to stop Tom from making the biggest mistake of his life.	Tôi phải ngăn Tom phạm sai lầm lớn nhất trong đời.
I love walking in the park.	Tôi thích đi dạo trong công viên.
What did you say to Tom?	Bạn đã nói gì với Tom?
Tom gave Mary a warm hug.	Tom đã trao cho Mary một cái ôm ấm áp.
Tom is jealous of Mary's friends.	Tom ghen tị với bạn bè của Mary.
In the moment of loneliness, she opened the letter.	Ngay lúc cô đơn, cô đã mở lá thư ra.
I care what Tom thinks?	Tôi quan tâm Tom nghĩ gì?
The plane is ready to take off.	Máy bay đã sẵn sàng để cất cánh.
Tom asks Mary to lend him her pencil.	Tom yêu cầu Mary cho anh ấy mượn cây bút chì của cô ấy.
I wonder if I should really do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự nên làm điều đó không.
I'm pretty sure Tom can afford it.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​đủ khả năng chi trả.
You'll try to convince Tom to do it, won't you?	Bạn sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
I hope it's a joke.	Tôi hy vọng đó là một trò đùa.
Tom is a fitness trainer.	Tom là một huấn luyện viên thể dục.
I love walking on dusty and rocky trails.	Tôi thích đi trên những con đường mòn đầy bụi và đá.
Tom can do what he needs to do.	Tom có ​​thể làm những gì anh ấy cần làm.
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
There are many good restaurants in Boston.	Có rất nhiều nhà hàng tốt ở Boston.
It will cost about 10,000 yen.	Nó sẽ có giá khoảng 10.000 yên.
You're tired.	Bạn mệt mỏi.
You have an English test tomorrow, so don't get bogged down in your math homework tonight.	Bạn có một bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai, vì vậy đừng sa lầy vào bài tập toán của bạn tối nay.
I'm glad Tom likes them.	Tôi rất vui vì Tom thích chúng.
Tom grew up in a middle-class neighborhood.	Tom lớn lên trong một khu phố trung lưu.
Tell Tom I have his keys.	Nói với Tom rằng tôi có chìa khóa của anh ấy.
I tried to stop multitasking.	Tôi đã cố gắng dừng đa nhiệm.
You should be careful with Tom.	Bạn nên cẩn thận với Tom.
I know that Tom is a good husband and a good father.	Tôi biết rằng Tom là một người chồng tốt và một người cha tốt.
Tom was well behaved.	Tom đã cư xử tốt.
Do you think you can help me do it tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi làm điều đó vào ngày mai?
I only slept for two hours. 	Tôi chỉ ngủ được hai giờ.
No wonder I'm sleepy.	Thảo nào tôi buồn ngủ.
Tom and Mary got married when they were teenagers.	Tom và Mary kết hôn khi họ còn ở tuổi teen.
Tom's staring at us, isn't he?	Tom đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, phải không?
I don't want to leave Australia.	Tôi không muốn rời Úc.
Tom is in good spirits.	Tom đang có tinh thần tốt.
Tom and I are planning to visit Australia together.	Tom và tôi đang có kế hoạch đến thăm Úc cùng nhau.
This is extremely annoying.	Điều này là vô cùng khó chịu.
Tom is not very late.	Tom không muộn lắm.
I was blamed even though it wasn't my fault.	Tôi đã bị đổ lỗi mặc dù đó không phải là lỗi của tôi.
Tom was very naughty, wasn't he?	Tom đã rất nghịch ngợm, phải không?
I don't think you're jealous.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ghen tị.
Tom won't tell me what he wants me to do.	Tom sẽ không nói cho tôi biết anh ấy muốn tôi làm gì.
We should look at the matter from a child's point of view.	Chúng ta nên xem xét vấn đề từ quan điểm của một đứa trẻ.
Tom rarely goes to Boston.	Tom hiếm khi đến Boston.
That cost Tom with his life.	Điều đó đã khiến Tom phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Mary caught Tom prying through her diary, trying to figure out if she was seeing anyone else.	Mary bắt gặp Tom đang cạy cửa sổ nhật ký của cô, cố gắng tìm hiểu xem cô có đang nhìn thấy ai khác hay không.
You still do it as often as you can, right?	Bạn vẫn làm điều đó thường xuyên như bạn có thể, phải không?
I don't want Tom to think he has to help me.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng anh ấy phải giúp tôi.
I handled the problem the only way I know of.	Tôi đã xử lý vấn đề theo cách duy nhất mà tôi biết.
You're still a nurse, aren't you?	Bạn vẫn là một y tá, phải không?
I couldn't have wished for a better gift this Christmas.	Tôi không thể mong muốn có một món quà tốt hơn vào Giáng sinh này.
I think you said you don't know how to speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết làm thế nào để nói tiếng Pháp.
I forgot to tell Tom that I don't know how to do it.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom won't try that.	Tom sẽ không thử điều đó.
This cannot be easy for you.	Điều này không thể dễ dàng đối với bạn.
I think Tom said he needed to buy a shovel.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy cần mua một cái xẻng.
My mobile phone has a built-in digital camera.	Điện thoại di động của tôi có một máy ảnh kỹ thuật số tích hợp.
I waited for Tom's reply.	Tôi đợi câu trả lời của Tom.
Tom is a careful player.	Tom là một người chơi cẩn thận.
It made me nauseous.	Nó khiến tôi nôn nao.
He is very open.	Anh ấy rất cởi mở.
I have three exams at the end of the year.	Tôi có ba kỳ thi vào cuối năm.
That's Tom's room.	Đó là phòng của Tom.
I thought I heard Tom would be here.	Tôi nghĩ tôi nghe nói Tom sẽ ở đây.
Tom wants to see.	Tom muốn xem.
How long have you and Tom lived in Boston?	Bạn và Tom đã sống ở Boston bao lâu rồi?
I think we could stay here all day.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể ở đây cả ngày.
Let me briefly summarize the report.	Hãy để tôi tóm tắt ngắn gọn bản báo cáo.
Tom started singing and everyone joined in.	Tom bắt đầu hát và mọi người cùng tham gia.
Neither Tom nor Mary have been here since last October.	Cả Tom và Mary đều không ở đây kể từ tháng 10 năm ngoái.
Are you saying you'd rather stay here than come with us?	Bạn đang nói rằng bạn muốn ở lại đây hơn là đi với chúng tôi?
Please ask Tom to leave.	Hãy yêu cầu Tom rời đi.
I may have drowned.	Tôi có thể đã chết đuối.
Tom says he's not excited about it.	Tom nói rằng anh ấy không hào hứng với điều đó.
He must be sleeping because he didn't answer the phone.	Chắc anh ấy đang ngủ vì không nghe điện thoại.
I wish you hadn't told Tom that I hate doing that.	Tôi ước gì bạn đã không nói với Tom rằng tôi ghét làm điều đó.
I don't think I can help you with that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn làm điều đó.
Do you think Tom doesn't really hate Mary?	Bạn có cho rằng Tom không thực sự ghét Mary?
What Tom did made Mary angry.	Những gì Tom làm đã khiến Mary tức giận.
What is that terrible sound?	Âm thanh khủng khiếp đó là gì?
I knew that Tom wouldn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I asked Tom why he came to Boston.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại đến Boston.
Do what's right.	Làm những gì đúng.
We should give Tom a chance to surrender.	Chúng ta nên cho Tom cơ hội đầu hàng.
What is the height of the Empire State Building?	Chiều cao của Tòa nhà Empire State là bao nhiêu?
Tom slowly walked up the stairs.	Tom chậm rãi bước lên cầu thang.
I am a bit rusty.	Tôi là một chút gỉ.
Tom did it better than I could.	Tom đã làm điều đó tốt hơn những gì tôi có thể làm được.
Tom is our new intern.	Tom là thực tập sinh mới của chúng tôi.
Tom went mountain climbing.	Tom đã đi leo núi.
It's been three years since we got married.	Đã ba năm trôi qua kể từ khi chúng tôi kết hôn.
We've definitely spent more this year than we did last year.	Chúng tôi chắc chắn đã chi tiêu nhiều hơn năm nay so với năm ngoái.
Tom said that he didn't think Mary would need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
I don't worry that much.	Tôi không lo lắng nhiều như vậy.
Tom will probably know what needs to be done.	Tom có ​​thể sẽ biết những gì cần phải làm.
Tom knew what he was doing was wrong.	Tom biết điều anh đang làm là sai.
I love what you did for your place.	Tôi yêu những gì bạn đã làm cho vị trí của bạn.
Tom thinks that Mary wants to do it, but she doesn't really want to.	Tom nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó, nhưng cô ấy không thực sự muốn.
Tom is absolutely certain.	Tom hoàn toàn chắc chắn.
We all love Tom.	Tất cả chúng tôi đều yêu Tom.
Tom says he has to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy phải giúp Mary làm điều đó.
I want you to tell me everything you know about it.	Tôi muốn bạn nói cho tôi tất cả những gì bạn biết về điều đó.
I had all my clothes washed by my mother.	Tôi đã có tất cả quần áo của tôi được giặt bởi mẹ tôi.
Do not disturb me.	Đừng làm phiền tôi.
I hadn't heard that before.	Tôi đã không nghe thấy điều đó trước đây.
He tried to solve the problem, but no luck.	Anh ta đã cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng không gặp may.
The only thing you have to do is lie still and not say anything.	Điều duy nhất bạn phải làm là nằm yên và không nói bất cứ điều gì.
The whole village came out to welcome Tom.	Cả làng ra đón Tom.
I want Tom to be left alone.	Tôi muốn Tom được yên.
You don't have a sled?	Bạn không có một chiếc xe trượt tuyết?
I still haven't found that part yet.	Tôi vẫn chưa tìm ra phần đó.
It's not like I have anything else to do.	Nó không giống như tôi có bất cứ điều gì khác để làm.
Who comes here more often, you or Tom?	Ai đến đây thường xuyên hơn, bạn hay Tom?
Who did Tom go hiking with?	Tom đã đi bộ đường dài với ai?
That is also the mistake that Tom made.	Đó cũng chính là sai lầm mà Tom đã mắc phải.
Look! 	Nhìn!
There is a shooting star.	Có một ngôi sao băng.
Tom said he doesn't think Mary did it on purpose.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary cố tình làm vậy.
You don't really need to do that.	Bạn không thực sự cần phải làm điều đó.
You are the chef.	Bạn là đầu bếp.
I do it because I want to be like my father.	Tôi làm vậy vì tôi muốn được giống như cha tôi.
I think Tom used to live in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng sống ở Boston.
Shouldn't you be calling home? 	Bạn không nên gọi điện thoại về nhà?
Your parents will wonder where you are.	Cha mẹ của bạn sẽ tự hỏi bạn đang ở đâu.
Tom has postponed his trip.	Tom đã hoãn chuyến đi của mình.
I don't know your last name.	Tôi không biết họ của bạn.
Mom went to great lengths to prepare dinner for our guests.	Mẹ đã đi rất vất vả để chuẩn bị bữa tối cho khách của chúng tôi.
I can see that you are upset.	Tôi có thể thấy rằng bạn đang khó chịu.
Don't panic, OK?	Đừng hoảng sợ, OK?
Does Tom have blue eyes?	Tom có ​​mắt xanh không?
We have a good team.	Chúng tôi có một đội tốt.
Tom said he went to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Úc.
I know Tom doesn't know you shouldn't do that.	Tôi biết Tom không biết bạn không nên làm điều đó.
Who did Tom say he was going to Australia with?	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ đến Úc với ai?
I thought you said you were willing to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
I'm glad Tom is safe.	Tôi mừng vì Tom đã an toàn.
Tom doesn't feel regret about anything.	Tom không cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì.
I hugged Tom a lot.	Tôi đã ôm Tom rất nhiều.
Tom was really worried.	Tom đã thực sự lo lắng.
I expected to find Tom here.	Tôi dự kiến ​​sẽ tìm thấy Tom ở đây.
Tom doesn't want Mary's money.	Tom không muốn tiền của Mary.
You certainly talk about your mother a lot.	Bạn chắc chắn nói về mẹ của bạn rất nhiều.
Tom is on our side.	Tom đứng về phía chúng tôi.
I'm pretty sure Tom did it.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm được điều đó.
I really don't think Tom did it, but he probably did.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó, nhưng có lẽ anh ấy đã làm.
Tom came closer.	Tom đã đến gần hơn.
Tom didn't think we would be able to win.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom gave Mary an expensive gift.	Tom đã tặng Mary một món quà đắt tiền.
Tom was in such a hurry that he forgot his umbrella on the train.	Tom đã vội vàng đến mức để quên chiếc ô của mình trên tàu.
Why did you never tell us?	Tại sao bạn không bao giờ nói với chúng tôi?
It is impossible to know what will happen tomorrow.	Không thể biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tom's parents won't be there.	Cha mẹ của Tom sẽ không ở đó.
I was careful not to say anything to make him angry.	Tôi đã cẩn thận không nói bất cứ điều gì để làm cho anh ta tức giận.
I don't want to kill you.	Tôi không muốn giết anh.
Tom couldn't say anything more.	Tom không thể nói gì hơn.
I would like to know where I can buy a hat like yours.	Tôi muốn biết nơi tôi có thể mua một chiếc mũ giống như của bạn.
Tom didn't know why Mary and John were arguing.	Tom không biết tại sao Mary và John lại tranh cãi.
There is a place I want to show you.	Có một nơi tôi muốn chỉ cho bạn.
Tom fixed my bike.	Tom đã sửa xe đạp cho tôi.
I wish I could sing as good as Tom.	Tôi ước mình có thể hát hay như Tom.
I don't have an answer to that question.	Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
I woke up just after 2:30.	Tôi thức dậy chỉ sau 2:30.
You are smart enough to go to college.	Bạn đủ thông minh để vào đại học.
Tom told me he probably wouldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó.
You should be prepared for the lesson.	Bạn nên chuẩn bị cho bài học.
Personally, I don't think Tom has any chance of winning.	Cá nhân tôi không nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội chiến thắng.
My office is across from 5th Avenue.	Văn phòng của tôi đối diện với Đại lộ số 5.
What is the easiest way to learn English?	Cách dễ nhất để học tiếng Anh là gì?
I know that Tom is a braggart.	Tôi biết rằng Tom là một người thích khoe khoang.
We don't have a place to keep all this food.	Chúng tôi không có nơi để giữ tất cả thực phẩm này.
I know Tom is a much better cook than I am.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi rất nhiều.
Do you want to know why Tom did it alone?	Bạn có muốn biết tại sao Tom lại làm điều đó một mình không?
I have exceeded my limit.	Tôi đã vượt quá giới hạn của mình.
Do you think I'm handsome?	Bạn có nghĩ tôi đẹp trai không?
There must be some reason for what he did.	Phải có một số lý do cho những gì anh ta đã làm.
Tom wants my permission.	Tom muốn tôi cho phép.
What is your favorite board game?	Trò chơi yêu thích của bạn là gì?
It was late, so I went home.	Đã muộn rồi nên tôi quay về nhà.
Tom had to pay for everything himself.	Tom đã phải tự mình chi trả mọi thứ.
Tom didn't think that Mary was happy that it was going to happen.	Tom không nghĩ rằng Mary vui vì điều đó sẽ xảy ra.
We have never done that before.	Chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
The professor's boring lecture put me to sleep.	Bài giảng nhàm chán của giáo sư đưa tôi vào giấc ngủ.
I think you are Tom's legal guardian.	Tôi nghĩ rằng bạn là người giám hộ hợp pháp của Tom.
Tom asked my permission to do it.	Tom đã xin phép tôi để làm điều đó.
Do you sell road maps?	Bạn có bán bản đồ đường không?
There's nothing you can say.	Không có gì bạn có thể nói.
Tom was surprised that Mary didn't do it.	Tom ngạc nhiên rằng Mary đã không làm điều đó.
After graduating from university, I moved back to my hometown to live with my parents for three years.	Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển về quê sống với bố mẹ trong ba năm.
I am declaring an emergency.	Tôi đang thông báo tình trạng khẩn cấp.
Why did I tell Tom that?	Tại sao tôi lại nói với Tom điều đó?
I believe Tom did the right thing.	Tôi tin rằng Tom đã làm điều đúng đắn.
Tom is a normal, healthy boy.	Tom là một cậu bé bình thường, khỏe mạnh.
Tom thinks that Mary is desperate to do it.	Tom nghĩ rằng Mary đang tuyệt vọng khi làm điều đó.
William Tell shot an arrow into the apple above his son's head.	William Tell đã bắn một mũi tên vào quả táo trên đầu con trai mình.
Thaw meat before cooking.	Rã đông thịt trước khi nấu.
You can download audio files of native speakers from our website.	Bạn có thể tải xuống các tệp âm thanh của người bản ngữ từ trang web của chúng tôi.
The two candidates are ancient.	Hai ứng cử viên là cổ trang.
I know Tom didn't do it when he had to.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó khi anh ấy phải làm vậy.
Tom told me that he thought Mary was very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang rất tức giận.
I don't like talking about my job.	Tôi không thích nói về công việc của mình.
It's cold today, isn't it?	Hôm nay trời lạnh lắm phải không?
Why don't we play another round of golf?	Tại sao chúng ta không chơi một vòng gôn khác?
How do you plan to change that?	Bạn dự định sẽ thay đổi điều đó như thế nào?
Tom is calm, isn't he?	Tom bình tĩnh, phải không?
I've always wanted to be a professional basketball player.	Tôi luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.
She gave birth to a beautiful baby girl last week.	Cô đã hạ sinh một bé gái xinh xắn vào tuần trước.
Tomorrow we have a test.	Ngày mai chúng ta có một bài kiểm tra.
Are you sure this is Tom's office?	Bạn có chắc đây là văn phòng của Tom?
I don't really think Tom did that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
I don't think we'll be welcome here.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được chào đón ở đây.
Tom wants to learn how to windsurf.	Tom muốn học cách lướt ván buồm.
Tom will turn thirty the day after tomorrow.	Tom sẽ bước sang tuổi ba mươi vào ngày mốt.
What's wrong with me going there instead of you?	Có vấn đề gì với tôi đến đó thay vì bạn?
I want you to come to Boston immediately.	Tôi muốn bạn đến Boston ngay lập tức.
They know something that we don't.	Họ biết điều gì đó mà chúng tôi không.
Tom is still dating Mary.	Tom vẫn đang hẹn hò với Mary.
He has been at the same job all his life.	Anh ấy đã ở cùng một công việc trong suốt cuộc đời của mình.
Tom put the books in the cupboard.	Tom cất sách vào tủ.
I told Tom I wouldn't wait much longer.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đợi lâu nữa.
Tom, Mary and John all had to do it.	Tom, Mary và John đều phải làm điều đó.
I'm scared about the future.	Tôi sợ hãi về tương lai.
Do you think Tom is still unimpressed?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn chưa ấn tượng?
I have three dogs. 	Tôi có ba con chó.
One is male and the other is female.	Một là nam và hai là nữ.
Tom is the only person here who knows that Mary.	Tom là người duy nhất ở đây biết Mary đó.
Tom says he wants to be alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn được ở một mình.
I heard Tom doesn't do that anymore.	Tôi nghe nói Tom không làm thế nữa.
There is not enough food for all of us.	Không có đủ thức ăn cho tất cả chúng ta.
I wonder if there really is a Santa Claus.	Tôi tự hỏi nếu thực sự có một ông già Noel.
Tom won't let Mary sing with his band.	Tom sẽ không để Mary hát với ban nhạc của anh ấy.
Tom ran a good race today.	Tom đã chạy một cuộc đua tốt ngày hôm nay.
You can stay as long as you like.	Bạn có thể ở lại bao lâu tùy thích.
I lent him a book but he still hasn't returned it.	Tôi đã cho anh ấy mượn một cuốn sách nhưng anh ấy vẫn chưa trả lại.
I don't know if Tom has seen this movie or not.	Không biết Tom đã xem phim này hay chưa.
I don't think you're in Australia.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ở Úc.
I go to Boston every year on the same day.	Tôi đến Boston hàng năm vào cùng một ngày.
Tom is smart enough to be silent.	Tom đủ thông minh để im lặng.
That has no consequences.	Điều đó không có hậu quả.
Many local dialects seem to be dying out.	Nhiều phương ngữ địa phương dường như đang chết dần.
Where did Tom get all these?	Tom lấy tất cả những thứ này ở đâu?
Tom thinks he will die soon.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ chết sớm.
Tom needs to mow his lawn.	Tom cần cắt cỏ của mình.
Tom won't text me.	Tom sẽ không nhắn tin cho tôi.
Tom hugged Mary tightly.	Tom ôm Mary thật chặt.
Don't put too much mustard on my bread.	Đừng cho quá nhiều mù tạt vào bánh mì của tôi.
Tom asked if I had found his wallet.	Tom hỏi tôi đã tìm thấy ví của anh ấy chưa.
You've been complaining all day.	Bạn đã phàn nàn cả ngày.
Tom has a bookstore on Park Street.	Tom có ​​một hiệu sách trên Phố Park.
We don't have to do anything we don't want to do.	Chúng tôi không phải làm bất cứ điều gì chúng tôi không muốn làm.
Tom had some.	Tom đã có một số.
I think it's yours.	Tôi nghĩ đó là của bạn.
You learn more from trying to repair a TV than from watching a TV set.	Bạn học được nhiều điều hơn từ việc cố gắng sửa chữa một chiếc TV hơn là từ việc xem một chiếc TV.
It didn't do any good.	Nó đã không làm bất kỳ tốt.
Women seek to be equal with men who lack ambition.	Phụ nữ tìm cách bình đẳng với đàn ông thiếu tham vọng.
You still don't know why Tom would want to do that, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy, phải không?
I hugged Tom's neck.	Tôi ôm cổ Tom.
A fire broke out and consumed the forest.	Một ngọn lửa bùng lên và thiêu rụi khu rừng.
I didn't know how to drive until last year.	Tôi không biết lái xe cho đến năm ngoái.
Tom died in a nearby hospital.	Tom đã chết trong một bệnh viện gần đó.
I know I shouldn't do this.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều này.
Tom has given me an important job.	Tom đã giao cho tôi một công việc quan trọng.
Tom needs some time.	Tom cần một thời gian.
How many minutes does it usually take?	Thường mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
I am breastfeeding my baby.	Tôi đang cho con tôi bú.
Tom showed Mary the box.	Tom cho Mary xem cái hộp.
How far is it from here to the station?	Nó là bao xa từ đây đến nhà ga?
Yesterday Tom went to the opera.	Hôm qua Tom đã đi xem opera.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be scared.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ sợ hãi.
There may be a gas leak in our house.	Có thể có rò rỉ khí gas trong nhà của chúng tôi.
Tell Tom not to do it here.	Hãy nói với Tom đừng làm điều đó ở đây.
Tom is not as smart as me.	Tom không thông minh như tôi.
I want Tom to know why I can't visit him today.	Tôi muốn Tom biết tại sao tôi không thể đến thăm anh ấy hôm nay.
The suspect has not been arrested yet.	Hiện vẫn chưa bắt được nghi phạm.
I bought this watch at an antique store.	Tôi mua chiếc đồng hồ này ở một cửa hàng đồ cổ.
Who replaces you?	Ai thay thế bạn?
I don't think you should go there with Tom.	Tôi nghĩ bạn không nên đến đó với Tom.
Tom took off his shoes and socks.	Tom cởi giày và tất.
Tom has no change in his pocket.	Tom không có tiền lẻ trong túi.
I am a veteran of the Gulf War.	Tôi là một cựu chiến binh của Chiến tranh vùng Vịnh.
Tom was supposed to be here today.	Tom đáng lẽ phải ở đây hôm nay.
Tom says Mary doesn't want to do it now.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó bây giờ.
Tom and Mary say that they have no intention of getting married anytime soon.	Tom và Mary nói rằng họ không có ý định kết hôn sớm.
Tom knows why Mary left Boston.	Tom biết tại sao Mary rời Boston.
Tom, let me get you a drink.	Tom, để tôi lấy cho bạn một ly.
Do you know something?	Bạn có biết điều gì đó không?
I let Tom carry the suitcase upstairs.	Tôi để Tom xách va li lên lầu.
Tom got paint on his shirt while painting the fence.	Tom dính sơn vào áo khi đang sơn hàng rào.
Tom and Mary are buried in Australia.	Tom và Mary được chôn cất tại Úc.
I don't think Tom knows where Mary went on Monday.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã đi đâu vào thứ Hai.
Why did you break up with your last girlfriend?	Tại sao bạn lại chia tay với người bạn gái cuối cùng của mình?
Tom and Mary are very nice.	Tom và Mary rất tốt.
Tom said Mary wasn't sure if John could swim.	Tom nói Mary không chắc liệu John có biết bơi hay không.
I heard Tom sing a song.	Tôi đã nghe Tom hát một bài hát.
I'm sure it won't be too difficult to find out who broke into our system.	Tôi chắc rằng sẽ không quá khó để tìm ra ai đã xâm nhập vào hệ thống của chúng tôi.
I don't know your name.	Tôi không biết tên của bạn.
I think we can go our own way now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể đi trên con đường của mình.
Tom and I argued with each other about what we should do.	Tom và tôi đã tranh luận với nhau về những gì chúng tôi nên làm.
Tom's company went bankrupt.	Công ty của Tom bị phá sản.
I'm not sure that Tom will ever be happy.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ bao giờ hạnh phúc.
I want Tom at home.	Tôi muốn Tom ở nhà.
Tom is famous in Australia.	Tom nổi tiếng ở Úc.
Tom will live in Boston for at least three years.	Tom sẽ sống ở Boston ít nhất ba năm.
I don't like the price.	Tôi không thích giá cả.
Chinese and Korean tourists have replaced Japanese tourists in recent years.	Du khách Trung Quốc và Hàn Quốc đã thay thế khách du lịch Nhật Bản trong vài năm gần đây.
Tom says he doesn't hug Mary anymore.	Tom nói anh ấy không ôm Mary nữa.
Tom said that he wished Mary knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary biết cách làm điều đó.
The final decision was overturned.	Quyết định cuối cùng đã bị đảo ngược.
What is the latest?	Mới nhất là gì?
You are never too old to learn something new.	Bạn không bao giờ quá già để học một cái gì đó mới.
Tom doesn't have a reliable car.	Tom không có một chiếc xe đáng tin cậy.
Tom doesn't want it.	Tom không muốn nó.
Sorry I'm late. 	Xin lỗi tôi tới trễ.
I overslept.	Tôi ngủ quá giấc.
Tom tried to hit me.	Tom đã cố gắng đánh tôi.
I will be here all year.	Tôi sẽ ở đây cả năm.
I knew Tom wouldn't have the guts to give up.	Tôi biết Tom sẽ không đủ can đảm để từ bỏ.
Tom may not be as rich as he thinks.	Tom có ​​thể không giàu như anh ta tưởng.
Tom and Mary have already had dinner.	Tom và Mary đã ăn tối rồi.
Tom is about my age.	Tom xấp xỉ tuổi tôi.
Tom will be staying in Boston with us next month.	Tom sẽ ở lại Boston với chúng tôi vào tháng tới.
Tom is under a lot of stress.	Tom đang bị căng thẳng rất nhiều.
Tom said he saw people running and screaming.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy mọi người chạy và la hét.
Everyone started clapping.	Mọi người bắt đầu vỗ tay.
Tom noticed something unusual in the alley.	Tom nhận ra điều gì đó khác thường trong con hẻm.
I know that Tom knows he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm vậy.
I am very interested in what you think.	Tôi rất quan tâm đến những gì bạn nghĩ.
I saw Mary sitting in front of the mirror brushing her hair.	Tôi thấy Mary đang ngồi trước gương chải tóc.
Mary was the most beautiful girl Tom had ever met.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà Tom từng gặp.
Tom never said thank you.	Tom không bao giờ nói cảm ơn bạn.
I know why Tom is lonely.	Tôi biết tại sao Tom lại cô đơn.
Tom hates that.	Tom ghét điều đó.
When you walk around here, you have to watch out for falling rocks.	Khi bạn đi bộ xung quanh đây, bạn phải để ý đá rơi.
Don't forget Tom is allergic to peanuts.	Đừng quên Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Maybe she's not talking about you.	Có lẽ cô ấy không nói về bạn.
I know that Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bất kỳ ai có thể làm được điều đó.
If you don't mind tell me, how do you do that?	Nếu bạn không phiền hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để bạn làm điều đó?
This will have to do.	Điều này sẽ phải làm.
Tom has difficulty intercepting irrelevant information.	Tom gặp khó khăn trong việc chặn thông tin không liên quan.
Tom is an expert on that.	Tom là một chuyên gia về điều đó.
This new bus service will meet the needs of the people.	Dịch vụ xe buýt mới này sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân.
I don't have much to lose.	Tôi không có nhiều thứ để mất.
I didn't know Tom would do it today.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó hôm nay.
I think you will like Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích Úc.
Tom has a tattoo on his chest.	Tom có ​​một hình xăm trên ngực.
Tom said Mary was determined to do it.	Tom cho biết Mary quyết tâm làm điều đó.
You are a fluent talker.	Bạn là một người nói chuyện trôi chảy.
I wouldn't have done it if Tom was going to do it.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu Tom định làm điều đó.
It was not Tom who advised Mary to stop doing it.	Tom không phải là người khuyên Mary ngừng làm điều đó.
He tried very hard not to disappoint his parents' expectations.	Anh đã cố gắng rất nhiều để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ.
A metronome can help you keep time.	Máy đếm nhịp có thể giúp bạn giữ thời gian.
Tom and I have been married for three years.	Tom và tôi đã kết hôn với nhau được ba năm.
I was doing my homework when Tom came in.	Tôi đang làm bài tập thì Tom bước vào.
Tom and John are brother-in-law.	Tom và John là anh rể.
I had to pay a large amount to get it back.	Tôi đã phải trả một số tiền lớn để lấy lại nó.
Tom is getting better at this.	Tom đang trở nên tốt hơn trong việc này.
That's not an appropriate thing to say.	Đó không phải là một điều thích hợp để nói.
I'm so glad you're finally back.	Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã quay trở lại.
When will I wake up from this dream?	Khi nào tôi sẽ tỉnh dậy sau giấc mơ này?
Tom usually comes here on Mondays.	Tom thường đến đây vào thứ Hai.
It's not a problem for me.	Nó không thành vấn đề với tôi.
We rarely see Tom here these days.	Chúng tôi hiếm khi thấy Tom ở đây ngày nay.
I think Tom would be ashamed of that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ xấu hổ vì điều đó.
Why do you still allow Tom to do that?	Tại sao bạn vẫn cho phép Tom làm điều đó?
Tom is quite famous, isn't he?	Tom khá nổi tiếng phải không?
Tom is still not seriously injured.	Tom vẫn chưa bị thương nặng.
You are a good hockey player.	Bạn là một cầu thủ khúc côn cầu giỏi.
Many drugs in the experimental phase are tested on laboratory animals.	Nhiều loại thuốc trong giai đoạn thử nghiệm được thử nghiệm trên động vật thí nghiệm.
Tom noticed the front door was open.	Tom nhận thấy cửa trước đang mở.
I don't want to say that to Tom.	Tôi không muốn nói điều đó với Tom.
Tom told me that he thought Mary was smarter than him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thông minh hơn anh ấy.
Tom's wife is unemployed.	Vợ của Tom đang thất nghiệp.
Tom was in his car.	Tom đã ở trong xe của anh ấy.
Tom won't talk.	Tom sẽ không nói chuyện.
Tom talked to the company president.	Tom đã nói chuyện với chủ tịch công ty.
I don't remember my father.	Tôi không nhớ cha tôi.
We need more people like Tom.	Chúng tôi cần thêm rất nhiều người như Tom.
Tom has drawn all stops.	Tom đã rút ra tất cả các điểm dừng.
Tom and Mary are now married.	Tom và Mary hiện đã kết hôn.
I paid Tom the money I owed him.	Tôi đã trả cho Tom số tiền mà tôi nợ anh ấy.
I'm still not sure why.	Tôi vẫn không chắc tại sao.
I only go on vacation during summer vacation.	Tôi chỉ đi nghỉ trong kỳ nghỉ hè.
You are a big scammer.	Bạn là một kẻ lừa đảo lớn.
I will go to Australia with you if my parents allow me.	Tôi sẽ đi Úc với bạn nếu cha mẹ tôi cho phép tôi.
Tom and Mary sang "Happy Birthday" to John.	Tom và Mary đã hát "Happy Birthday" cho John.
I believe she never lied.	Tôi tin rằng cô ấy chưa bao giờ nói dối.
I won't lower his level.	Tôi sẽ không hạ thấp trình độ của anh ấy.
We have decided that we are going to Australia in October.	Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ đến Úc vào tháng 10.
Tom doesn't want Mary to drive his car.	Tom không muốn Mary lái xe của anh ta.
We hired a lawyer.	Chúng tôi đã thuê một luật sư.
I can't play the clarinet very well.	Tôi không thể chơi kèn clarinet rất tốt.
I don't think I have the guts to do that.	Tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom wants to do more than that.	Tom muốn làm nhiều hơn thế.
Tom doesn't know Mary well enough to ask her to do it.	Tom không biết Mary đủ nhiều để yêu cầu cô ấy làm điều đó.
I don't trust this data.	Tôi không tin tưởng vào dữ liệu này.
Tom was an Olympic swimmer.	Tom từng là vận động viên bơi lội Olympic.
Tom is not a good man.	Tom không phải là một người đàn ông tốt.
Why didn't you say anything about this sooner?	Tại sao bạn không nói bất cứ điều gì về điều này sớm hơn?
My father died when the cherry blossoms were at their best.	Cha tôi mất khi những bông hoa anh đào đang ở độ đẹp nhất.
Someone swiped my bag.	Ai đó đã quẹt túi của tôi.
Do you think you should do it without permission?	Bạn có nghĩ rằng bạn nên làm điều đó mà không có sự cho phép?
All I can think of is Tom.	Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Tom.
What happens inside the operating room?	Điều gì xảy ra bên trong phòng mổ?
You really didn't know Tom would be here today?	Bạn thực sự không biết Tom sẽ ở đây hôm nay sao?
Why don't you go check that out?	Tại sao bạn không đi kiểm tra điều đó?
Tom didn't know who to deliver the package to.	Tom không biết phải giao gói hàng cho ai.
Please don't be upset.	Xin đừng khó chịu.
Tom couldn't stop Mary from doing it.	Tom đã không thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom is the best person for the job.	Tom là người tốt nhất cho công việc.
Tom is likely to be the first to be fired.	Tom có ​​khả năng là người đầu tiên bị sa thải.
I want Tom to know that I don't really want to do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi không thực sự muốn làm điều đó.
I'll be back from Boston on Monday.	Tôi sẽ trở về từ Boston vào thứ Hai.
I don't really like Australia very much.	Tôi không thực sự thích Úc cho lắm.
You look a little pale.	Trông bạn hơi nhợt nhạt.
Never wear that tie again.	Đừng bao giờ đeo cà vạt đó nữa.
Mary is gorgeous.	Mary thật lộng lẫy.
I don't know where that is.	Tôi không biết đó là đâu.
How do you know that Tom can't speak French?	Làm sao bạn biết rằng Tom không biết nói tiếng Pháp?
Tom misses home.	Tom nhớ nhà.
Why doesn't Tom want me to go to his party?	Tại sao Tom không muốn tôi tham dự bữa tiệc của anh ấy?
Mary is an unsuitable mother.	Mary là một người mẹ không phù hợp.
Tom was absent because of a cold.	Tom vắng mặt vì cảm lạnh.
I just assumed that everyone would do it.	Tôi chỉ giả định rằng mọi người sẽ làm điều đó.
There is no comparison between the taste of a fresh apricot and a canned apricot.	Không có sự so sánh nào giữa hương vị của một quả mơ tươi và một quả mơ được đóng hộp.
Tom visited the botanical gardens.	Tom đã đến thăm các khu vườn thực vật.
Tom thinks that Mary hasn't finished it yet.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I heard you are looking for a babysitter.	Tôi được biết là bạn đang tìm một người trông trẻ.
Did Tom say that he thought it would be difficult to do so?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ sẽ rất khó để làm được điều đó không?
I think we should stop doing what we're doing.	Tôi nghĩ chúng ta nên ngừng làm những gì chúng ta đang làm.
Tom and Mary are here to help us.	Tom và Mary ở đây để giúp chúng tôi.
Tom and Mary never argued in front of their children.	Tom và Mary không bao giờ tranh cãi trước mặt con cái.
Does Tom like apples?	Tom có ​​thích táo không?
Tom did it against Mary's advice.	Tom đã làm điều đó trái với lời khuyên của Mary.
That's what we have to do.	Đó là những gì chúng tôi phải làm.
We need to buy Tom something.	Chúng ta cần mua cho Tom vài thứ.
Excuse me, where can I find good food?	Xin lỗi, tôi có thể tìm đồ ăn ngon ở đâu?
Both Tom and I were very excited.	Cả tôi và Tom đều rất hào hứng.
Things didn't turn out the way Tom had hoped.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà Tom đã hy vọng.
The Governor decided to provide assistance to the victims.	Thống đốc quyết định cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân.
It will take some time to get used to wearing glasses.	Sẽ mất một chút thời gian để làm quen với việc đeo kính.
That's not what Tom promised to do.	Đó không phải là những gì Tom đã hứa sẽ làm.
I can communicate in French.	Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.
It was a very funny situation.	Đó là một tình huống rất hài hước.
Tom wants to know what he has to do.	Tom muốn biết anh ấy phải làm gì.
Cut the meat into strips.	Cắt thịt thành từng dải.
Does Tom go to Mary's school?	Tom có ​​học cùng trường Mary không?
Tom began to relax.	Tom bắt đầu thư giãn.
I wonder if Tom can babysit for us tonight.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể trông trẻ cho chúng ta tối nay không.
I promised to go to the party with Jane, and I couldn't let her down.	Tôi đã hứa sẽ đi dự tiệc với Jane, và tôi không thể để cô ấy thất vọng.
Tom made an apple pie.	Tom đã làm một chiếc bánh táo.
We asked Tom when he was going to come here.	Chúng tôi đã hỏi Tom khi anh ấy định đến đây.
Why don't we see if Tom is at home?	Tại sao chúng ta không xem Tom có ​​ở nhà không?
I don't know what will happen.	Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tom arrived at midnight.	Tom đến vào lúc nửa đêm.
I don't want to talk about this right now.	Tôi không muốn nói về điều này ngay bây giờ.
Tom drives to school.	Tom lái xe đến trường.
I still can't read.	Tôi vẫn không thể đọc.
Tom is safe, at least for now.	Tom vẫn an toàn, ít nhất là bây giờ.
Tom thought that Mary might not want to do it on a cold day like today.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
We don't choose Tom.	Chúng tôi không chọn Tom.
Tom said that he thought Mary was over thirty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã hơn ba mươi.
I wish I had studied French harder when I was younger.	Tôi ước gì mình đã học tiếng Pháp chăm chỉ hơn khi còn trẻ.
I will do what Tom says.	Tôi sẽ làm những gì Tom nói.
I don't think it will be difficult to convince Tom to help us.	Tôi không nghĩ sẽ khó thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Check if that is correct.	Kiểm tra xem điều đó có đúng không.
I'm a bit out of shape.	Tôi hơi mất dạng.
Tom is much shorter and heavier than Mary.	Tom thấp hơn và nặng hơn Mary rất nhiều.
Take out the soap box.	Lấy hộp xà phòng ra.
I feel happy for the rest of the day.	Tôi cảm thấy hạnh phúc cho phần còn lại của ngày.
Tom squeezes a lemon.	Tom vắt chanh.
Is it too much to ask for some privacy?	Có quá đáng khi yêu cầu một số quyền riêng tư?
I know Tom's weakness.	Tôi biết điểm yếu của Tom.
I never really had the pleasure of meeting Tom.	Tôi thực sự chưa bao giờ có được niềm vui khi gặp Tom.
There is a right way and a wrong way to do things.	Có một cách đúng và một cách sai để làm mọi thứ.
Tom will come later, right?	Tom sẽ đến sau, phải không?
How do you know you don't mistake me for someone else?	Làm thế nào để bạn biết bạn không nhầm tôi với người khác?
My office is noticeably brighter than yours.	Văn phòng của tôi sáng hơn đáng kể so với của bạn.
She took the money from him even though he said he wouldn't give it to her.	Cô ấy đã nhận tiền từ anh ta mặc dù anh ta nói rằng anh ta sẽ không đưa nó cho cô ấy.
They didn't win, did they?	Họ đã không giành chiến thắng, phải không?
I am very pleased to meet you today.	Tôi rất vui được gặp bạn hôm nay.
I can do it that way better than Tom can.	Tôi có thể làm theo cách đó tốt hơn Tom có ​​thể.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
Tom's kidneys and liver are in bad condition.	Thận và gan của Tom đang trong tình trạng tồi tệ.
The company always strives to satisfy its customers.	Công ty luôn nỗ lực để làm hài lòng khách hàng của mình.
I am studying very hard.	Tôi đang học rất chăm chỉ.
I don't go to bars often.	Tôi không đi bar thường xuyên.
Tom felt extremely guilty.	Tom cảm thấy vô cùng tội lỗi.
We have to get him to the hospital before it's too late.	Chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh viện trước khi quá muộn.
I know that Tom is crazy.	Tôi biết rằng Tom đang điên.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
I'm not the one who sold Tom that.	Tôi không phải là người đã bán cho Tom cái đó.
I hope Tom doesn't ask us to do that.	Tôi hy vọng Tom không yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
I won't do it the way Tom did.	Tôi sẽ không làm điều đó như cách Tom đã làm.
We don't have to worry about that now.	Chúng tôi không phải lo lắng về điều đó bây giờ.
That's not what we did.	Đó không phải là những gì chúng tôi đã làm.
This is very attractive.	Điều này là rất hấp dẫn.
It's no secret that Tom and Mary don't get along.	Không có gì bí mật khi Tom và Mary không hợp nhau.
It's a glove.	Đó là một chiếc găng tay.
Are you really going to do it alone?	Bạn có thực sự sẽ làm điều đó một mình?
How long did it take you to clean your dog's crate?	Bạn đã mất bao lâu để dọn chuồng cho chú chó của mình?
Impressive isn't it?	Thật ấn tượng phải không?
It's Tom on the right.	Đó là Tom ở bên phải.
I didn't know that Tom's French was so good.	Tôi không biết rằng tiếng Pháp của Tom lại tốt như vậy.
Tom was following me.	Tom đã theo dõi tôi.
Tom thinks I'm stupid.	Tom nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc.
There was excitement in the air.	Có sự phấn khích trong không khí.
Tom is not focused.	Tom không tập trung.
Let's go by taxi, because we won't be able to park there.	Hãy đi bằng taxi, vì chúng tôi sẽ không thể đậu xe ở đó.
Someone must have told Tom, but it wasn't me.	Chắc hẳn ai đó đã nói với Tom, nhưng đó không phải là tôi.
Sumatra is an island.	Sumatra là một hòn đảo.
What is that funny sound?	Âm thanh vui nhộn đó là gì?
I want to go to Australia and live with my dad.	Tôi muốn đến Úc và sống với bố tôi.
Tom realizes that there's a good chance he could be killed.	Tom nhận ra rằng có nhiều khả năng anh ta có thể bị giết.
Tom doesn't watch much TV.	Tom không xem nhiều TV.
It happened the way Tom said.	Nó đã xảy ra theo cách Tom đã nói.
Everything will be ok. 	Mọi thứ sẽ ok.
I promise.	Tôi hứa.
He can slide downhill in three minutes.	Anh ta có thể trượt xuống dốc trong ba phút.
We dare not ask Tom.	Chúng tôi không dám hỏi Tom.
Things have been a little hectic lately.	Mọi thứ gần đây hơi bận rộn.
The only person I know in Australia is Tom.	Người duy nhất tôi biết ở Úc là Tom.
I thought I wouldn't find you.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không tìm thấy bạn.
I'm afraid of the hospital.	Tôi sợ bệnh viện.
Tom didn't know he was adopted until he was thirteen.	Tom không biết mình đã được nhận nuôi cho đến khi anh mười ba tuổi.
I haven't set foot out of the house today.	Hôm nay tôi chưa đặt chân ra khỏi nhà.
I need to go shopping because Christmas is coming.	Tôi cần đi mua sắm vì sắp đến Giáng sinh.
Tom wants you to get here as soon as possible.	Tom muốn bạn đến đây càng sớm càng tốt.
Everyone knows Tom doesn't want to visit Boston.	Mọi người đều biết Tom không muốn đến thăm Boston.
Those hats are Tom's and mine.	Những chiếc mũ đó là của Tom và của tôi.
I was the only one there who didn't know that Tom couldn't understand French.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
She cried when she heard the news.	Cô ấy khóc khi biết tin.
This is a one-way street.	Đây là đường một chiều.
He threw a piece of meat to a dog.	Anh ta ném một miếng thịt cho một con chó.
Tickets are $30 for adults and $15 for children 16 and under.	Vé là $ 30 cho người lớn và $ 15 cho trẻ em từ 16 tuổi trở xuống.
I wasn't about to do it until Tom asked me to.	Tôi đã không định làm điều đó cho đến khi Tom yêu cầu tôi.
Tom says they won't let him do that.	Tom nói rằng họ sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
I know I have to do it sometime this week.	Tôi biết tôi phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
I was surprised when Tom told me.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi.
Tom said he wasn't the last to leave the party.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người cuối cùng rời bữa tiệc.
I'm pretty sure Tom can win.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I don't doubt anything.	Tôi không nghi ngờ gì cả.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
Everyone knows Tom did it.	Mọi người đều biết Tom đã làm điều đó.
My sister is three years younger than me.	Em gái tôi nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Don't joke about that.	Đừng đùa về điều đó.
There is no room for doubt.	Không có chỗ cho sự nghi ngờ.
I want Tom to say he was wrong.	Tôi muốn Tom nói rằng anh ấy đã sai.
I am in Australia.	Tôi đang ở Úc.
Someone is trying to intimidate me.	Có kẻ nào đó đang cố gắng đe dọa tôi.
I doubt if Tom can do it.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​làm được điều đó không.
Tom told me he was married to a Canadian.	Tom nói với tôi anh ấy đã kết hôn với một người Canada.
It took me three years to build my house.	Tôi đã mất ba năm để xây xong ngôi nhà của mình.
Tom is one of the best guitarists I know.	Tom là một trong những nghệ sĩ guitar giỏi nhất mà tôi biết.
If anyone talks to me like that, I will call the police.	Nếu có ai nói chuyện với tôi như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát.
I can confirm that.	Tôi có thể xác nhận điều đó.
How can you do something like that to your brother?	Làm thế nào bạn có thể làm điều gì đó như vậy với anh trai của bạn?
Tom and I are the only ones who won't be at today's meeting.	Tom và tôi là những người duy nhất sẽ không có mặt trong buổi họp hôm nay.
I didn't know that Tom and Mary were husband and wife.	Tôi không biết rằng Tom và Mary là vợ chồng.
Tom said that Mary knew that John might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không phải làm điều đó.
I'm trying to prove it.	Tôi đang cố gắng chứng minh điều đó.
Tom definitely has a problem with his eldest son.	Tom chắc chắn có vấn đề với con trai lớn của mình.
I don't think you should go there with Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đến đó với Tom.
Tom is out of jail.	Tom đã ra khỏi tù.
Do you remember the first time I kissed you?	Em có nhớ lần đầu tiên anh hôn em không?
You will have to call Tom.	Bạn sẽ phải gọi cho Tom.
Do you know how much money your son spent?	Bạn có biết con trai mình đã tiêu bao nhiêu tiền không?
Tom says that Mary thinks he might soon be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể sớm được phép làm điều đó.
Did Tom say anything about where he went?	Tom có ​​nói gì về nơi anh ấy đã đến không?
Don't let Tom run away.	Đừng để Tom chạy đi.
Tom didn't say what else might be in it.	Tom không nói những gì khác có thể có trong đó.
We will not be afraid.	Chúng tôi sẽ không sợ hãi.
You don't have to stay here anymore.	Bạn không cần thiết phải ở lại đây nữa.
Tom is very reasonable.	Tom rất hợp lý.
Can you give Tom something to ease the pain?	Bạn có thể cho Tom một cái gì đó để giảm đau?
Will you two be quiet?	Hai người sẽ im lặng đi được không?
Tom will take you home.	Tom sẽ đưa bạn về nhà.
Tom is a good person with a lot of flaws.	Tom là một người tốt với rất nhiều khuyết điểm.
Would you be willing to help me clean up the garage?	Bạn có sẵn lòng giúp tôi dọn dẹp ga ra không?
What he said was a slight exaggeration.	Những gì anh ấy nói là một sự phóng đại nhẹ.
Tom does not appear to be injured.	Tom dường như không bị thương.
Tom married his high school sweetheart.	Tom kết hôn với người yêu thời trung học của mình.
Everyone knows Tom is planning to quit his job.	Mọi người đều biết Tom đang có ý định nghỉ việc.
Don't make this harder for Tom than it is now.	Đừng làm điều này khó khăn hơn đối với Tom hơn hiện tại.
A further drop would put us in the red.	Một mức giảm hơn nữa sẽ khiến chúng ta rơi vào cảnh đỏ.
I doubt Tom will be punished for what he did.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Some animals have no blood.	Một số loài động vật không có máu.
Phone us when you arrive in Boston.	Điện báo cho chúng tôi khi bạn đến Boston.
Are you still planning to return to Boston tonight?	Bạn vẫn có kế hoạch trở lại Boston tối nay?
I didn't know that you bought me a drink. 	Tôi không biết rằng bạn đã mua cho tôi một thức uống.
Now I have two.	Bây giờ tôi có hai.
That is very far away.	Điều đó rất xa vời.
Those dolls weren't easy to sell, but I ended up selling them all.	Những con búp bê đó không dễ bán, nhưng cuối cùng tôi đã bán được tất cả.
I didn't know that Tom would let you do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom is always the first to arrive.	Tom luôn là người đến đầu tiên.
How long has Tom been studying French?	Tom đã học tiếng Pháp bao lâu rồi?
Tom doesn't want to buy an expensive engagement ring for Mary.	Tom không muốn mua một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền cho Mary.
No sign of Tom.	Không có dấu hiệu của Tom.
Tom is going to work on Monday.	Tom sẽ đi làm vào thứ Hai.
I am very motivated to learn French.	Tôi rất có động lực để học tiếng Pháp.
How do you think your time in the Navy has affected you?	Bạn nghĩ thời gian ở Hải quân ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
One of them is Tom's friend.	Một trong số họ là bạn của Tom.
Tom's gang members killed him.	Các thành viên băng đảng của Tom đã giết anh ta.
Tom thought Mary was impressed.	Tom nghĩ Mary đã rất ấn tượng.
Tom went to the exit.	Tom đã đi đến lối ra.
You will fail unless you study harder.	Bạn sẽ thất bại trừ khi bạn học tập chăm chỉ hơn.
Tom passed away.	Tom đã qua đời.
Tom will probably tell Mary that she should make herself some bread.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng cô ấy nên làm cho mình một vài chiếc bánh mì.
Tom will be back from Australia three weeks from today.	Tom sẽ trở về từ Úc ba tuần kể từ hôm nay.
If a fight is inevitable, you must attack first.	Nếu một cuộc chiến là không thể tránh khỏi, bạn phải tấn công trước.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ Tom sẽ ổn thôi.
Why is Tom worried?	Tại sao Tom lại lo lắng?
Tom is the least likely person to come to your party.	Tom là người ít có khả năng đến bữa tiệc của bạn nhất.
Tom crouched down and pretended to tie one of his shoes.	Tom cúi xuống và giả vờ đang buộc một trong những đôi giày của mình.
Finally Tom managed to open the window.	Cuối cùng thì Tom cũng mở được cửa sổ.
Does Tom cry a lot?	Tom có ​​khóc nhiều không?
Tom and Mary are watching TV and eating french fries.	Tom và Mary đang xem TV và ăn khoai tây chiên.
He feels relaxed playing the guitar.	Anh ấy cảm thấy thư giãn khi chơi guitar.
I know that Tom is not in Boston.	Tôi biết rằng Tom không ở Boston.
Tom said he expected the job to be challenging.	Tom nói rằng anh ấy mong đợi công việc này sẽ có nhiều thử thách.
Give me your word, you won't do it.	Hãy cho tôi lời của bạn, bạn sẽ không làm điều đó.
Tom told me he didn't want to move to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn chuyển đến Úc.
I think Tom is the creator.	Tôi nghĩ Tom là người sáng tạo.
Tom was tall.	Tom đã cao.
I don't cook.	Tôi không nấu ăn.
Tom says he wants to leave Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời Boston.
That article made fun of vegetarians.	Bài báo đó làm trò cười cho những người ăn chay.
I didn't tell Tom I spoke French.	Tôi không cho Tom biết tôi biết nói tiếng Pháp.
It didn't take me long to do that.	Tôi đã không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom will be disgusted.	Tom sẽ thấy ghê tởm.
Tom doesn't want Mary to go out with him.	Tom không muốn Mary đi chơi với anh ta.
Tom is doing it now.	Tom hiện đang làm điều đó.
Tom won't get a chance to do that.	Tom sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
First, I want you to apologize to Tom.	Đầu tiên, tôi muốn bạn xin lỗi Tom.
Don't leave without saying goodbye.	Đừng rời đi mà không nói lời tạm biệt.
That's why I started learning French.	Đó là lý do tôi bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom thinks you will do it.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom says my plan won't work.	Tom nói rằng kế hoạch của tôi sẽ không thành công.
I told Tom he should go to the police.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đến gặp cảnh sát.
Tom can't drive a car at all.	Tom hoàn toàn không thể lái xe hơi.
Tom wants to change that.	Tom muốn thay đổi điều đó.
You're not joking, are you?	Bạn không nói đùa, phải không?
Tom told me he didn't want to do that.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
No one knows how long the patient can hold out.	Không ai biết người bệnh có thể cầm cự được bao lâu.
Tom is better than us.	Tom tốt hơn chúng ta.
Tom wondered what Mary was up to.	Tom tự hỏi Mary định làm gì.
I am worried about the test results.	Tôi lo lắng về kết quả xét nghiệm.
Tom turns bright red.	Tom chuyển sang màu đỏ tươi.
Tom is our adopted son.	Tom là con trai nuôi của chúng tôi.
Tom was very angry about that.	Tom đã rất tức giận về điều đó.
Tom should be on a diet.	Tom nên ăn kiêng.
Isn't that obvious to everyone?	Đó không phải là điều hiển nhiên cho tất cả mọi người?
I can't stand this noise.	Tôi không thể chịu được tiếng ồn này.
I don't want to get involved in that.	Tôi không muốn dính líu đến vấn đề đó.
He broke his leg, but nothing worse for it.	Anh ta bị gãy chân, nhưng không có gì tệ hơn cho nó.
Do you still think Tom wants to come to Australia with us?	Bạn có còn nghĩ rằng Tom muốn đến Úc với chúng tôi không?
I don't really care if you believe me or not.	Tôi không quan tâm lắm đến việc bạn có tin tôi hay không.
Tom still keeps in touch with Mary.	Tom vẫn giữ liên lạc với Mary.
Tom is studying in Boston.	Tom đang học ở Boston.
I'm not trying to make excuses.	Tôi không cố gắng bào chữa.
I didn't know that Tom was the one who taught you how to play the ukulele.	Tôi không biết rằng Tom là người đã dạy bạn cách chơi đàn ukulele.
I'm sure Tom won't mind if you eat one of the cookies he baked this afternoon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền nếu bạn ăn một trong những chiếc bánh quy anh ấy nướng trưa nay.
Tom thought that Mary would be nervous doing that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
I don't speak French, but I can understand a little bit.	Tôi không nói được tiếng Pháp, nhưng tôi có thể hiểu được một chút.
I know Tom is more likely to do that if you help him.	Tôi biết Tom có ​​nhiều khả năng làm điều đó hơn nếu bạn giúp anh ấy.
Maybe Tom missed his bus.	Có lẽ Tom đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của mình.
Do not return.	Đừng quay lại.
If I were in your position, I would lend him a hand.	Nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ giúp anh ấy một tay.
I don't like to ask for help from people I don't know.	Tôi không thích nhờ đến sự giúp đỡ từ những người mà tôi không quen biết.
Tom would probably tell Mary he would do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is going back to Australia tomorrow.	Tom sẽ trở lại Úc vào ngày mai.
Tom says that Mary is probably still in Australia.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ở Úc.
You should try to avoid eating greasy foods.	Bạn nên cố gắng tránh ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ.
Tom tries to stay neutral.	Tom cố gắng giữ thái độ trung lập.
I didn't visit anyone last week.	Tôi đã không đến thăm bất cứ ai vào tuần trước.
The locusts destroyed everything in their path.	Những con cào cào đã phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng.
It is estimated that more than 300,000 people died and about 1.5 million people were left homeless.	Ước tính có hơn 300.000 người thiệt mạng và khoảng 1,5 triệu người mất nhà cửa.
Many guys here don't have girlfriends.	Nhiều chàng trai ở đây không có bạn gái.
I'm afraid of spiders.	Tôi sợ nhện.
That's exactly what I chose.	Đó chính xác là những gì tôi đã chọn.
I wasn't able to help Tom do it.	Tôi đã không thể giúp Tom làm điều đó.
Who is playing the violin?	Ai đang chơi vĩ cầm?
Tom says he is depressed.	Tom nói rằng anh ấy bị trầm cảm.
Tom said he didn't mean to be rude.	Tom nói rằng anh ấy không có ý thô lỗ.
Tom doesn't usually do that.	Tom thường không làm vậy.
Without Tom's help, this would not have been possible.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, điều này đã không thể thành hiện thực.
I know that Tom is going to the hospital, but I don't know why.	Tôi biết rằng Tom sẽ đến bệnh viện, nhưng tôi không biết tại sao.
It's been more than 8 o'clock so we call a day.	Đã hơn 8 giờ rồi nên chúng tôi gọi là một ngày.
Tom hit me without warning.	Tom đánh tôi mà không báo trước.
As the saying goes, "Nothing is risked, nothing is achieved."	Như câu nói, "Không có gì mạo hiểm, không có gì đạt được."
Which do you prefer, this or that?	Bạn thích cái nào hơn, cái này hay cái kia?
Nothing bad happened to Tom.	Không có gì tồi tệ xảy ra với Tom.
Tom wants another piece of watermelon.	Tom muốn một miếng dưa hấu khác.
I don't think we should tell anyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với bất kỳ ai.
Don't let me die alone.	Đừng để tôi chết một mình.
Tom's friends know that Tom is having money problems.	Bạn bè của Tom biết rằng Tom đang gặp vấn đề về tiền bạc.
Tom says Mary doesn't think John did that to Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John làm vậy với Alice.
Did you know that Tom won't win?	Bạn có biết rằng Tom sẽ không thắng không?
I don't want to leave the house.	Tôi không muốn ra khỏi nhà.
I ran into a friend of mine in the park.	Tôi tình cờ gặp một người bạn của tôi trong công viên.
I don't know how I can help.	Tôi không biết làm thế nào tôi có thể giúp đỡ.
Tom hasn't spoken since yesterday.	Tom đã không nói chuyện kể từ hôm qua.
Tom says he won't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó một mình.
What is trouble?	Rắc rối là gì?
"What did Tom give you?" 	"Tom đã cho bạn cái nào?"
"That."	"Cái đó."
Excuse me, could you please take a picture of my friends and me?	Xin lỗi, bạn có thể vui lòng chụp ảnh bạn bè của tôi và tôi được không?
"How's Tom?" 	"Tom thế nào?"
"He's fine."	"Anh ấy ổn."
I know that Tom is done.	Tôi biết rằng Tom đã hoàn thành.
He is said to have been born in Africa.	Anh ta được cho là sinh ra ở Châu Phi.
Tom was meant to be there, wasn't he?	Tom định ở đó, phải không?
For some reason, Tom couldn't sleep.	Vì lý do nào đó, Tom không thể ngủ được.
Boston is about 300 miles from here.	Boston cách đây khoảng 300 dặm.
We waited for three hours.	Chúng tôi đã chờ đợi trong ba giờ.
The cold didn't seem to bother Tom at all.	Cái lạnh dường như không làm Tom bận tâm chút nào.
Tom told me he thought he was being followed by the police.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang bị cảnh sát theo dõi.
Words once uttered cannot be recalled.	Lời nói một khi đã thốt ra thì không thể nhớ lại được.
I've been here a lot longer than you.	Tôi đã ở đây lâu hơn bạn rất nhiều.
Tom thought he wouldn't be able to do it for me.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
I can't get her out of my mind.	Tôi không thể gạt cô ấy ra khỏi tâm trí của mình.
Tom is still quite young.	Tom vẫn còn khá trẻ.
Tom seemed to be expecting something to happen.	Tom dường như đang mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra.
It's sensational.	Thật là giật gân.
Will Tom do it?	Tom sẽ làm điều đó chứ?
Tom says he won't forget that night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quên đêm đó.
The man on the porch looks like Tom.	Người đàn ông trên hiên nhà trông giống như Tom.
I was able to finish the job earlier than expected.	Tôi đã có thể hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến.
Tom is clearly worried about something.	Tom rõ ràng đang lo lắng về điều gì đó.
Tom doesn't want to sell it.	Tom không muốn bán nó.
Tom was waiting for Mary.	Tom đã đợi Mary.
I couldn't be happier for you guys.	Tôi không thể hạnh phúc hơn cho các bạn.
Tom doesn't kiss nearly as well as you do.	Tom gần như không hôn tốt như bạn.
Tom wrestled in high school.	Tom đánh vật ở trường trung học.
Tom's friends know that Tom doesn't speak French.	Bạn bè của Tom biết Tom không nói được tiếng Pháp.
I can't remember all of my passwords, so I write them all down in a notebook that I keep hidden where I don't think anyone can find it.	Tôi không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy tôi ghi tất cả chúng vào một cuốn sổ mà tôi giấu kín ở nơi mà tôi không nghĩ rằng ai đó có thể tìm thấy nó.
Tom worked hard to get the job done on time.	Tom đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành công việc đúng thời hạn.
I know that Tom is not a nice guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai tốt.
This area boasts many of the most beautiful women in the country.	Khu vực này tự hào có nhiều phụ nữ đẹp nhất trong cả nước.
Tom is trying to do that.	Tom đang cố gắng làm điều đó.
We have no money.	Chúng tôi không có tiền.
My mother died the same day I got married.	Mẹ tôi mất cùng ngày tôi kết hôn.
Tom says he will be able to do it in a few hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó trong vài giờ nữa.
Tom bought a pair of shoes this afternoon.	Chiều nay Tom đã mua một đôi giày.
I'll go find Tom.	Tôi sẽ đi tìm Tom.
I've been extremely depressed lately.	Gần đây tôi vô cùng chán nản.
Tom usually doesn't get the chance to do that.	Tom thường không có cơ hội để làm điều đó.
I staggered home.	Tôi loạng choạng về nhà.
Tom will probably have to be wary.	Tom có ​​thể sẽ phải cảnh giác.
The village is very different now.	Ngôi làng bây giờ đã khác xưa rất nhiều.
The decline of the Soviet Union and the end of the Cold War allowed Germany to reunify in 1990.	Sự suy tàn của Liên Xô và sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh cho phép nước Đức thống nhất vào năm 1990.
Tom is happily married to Mary.	Tom đã kết hôn hạnh phúc với Mary.
Tom doesn't want to eat now.	Tom không muốn ăn bây giờ.
You'd better see a doctor.	Tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ.
Tom is a skilled investigator.	Tom là một nhà điều tra có tay nghề cao.
Tom is selfish.	Tom thật ích kỷ.
"It will rain?" 	"Trời sẽ mưa?"
"Hard to say."	"Khó mà nói ra được."
Tom is heartbroken, isn't he?	Tom rất đau lòng, phải không?
Tom is wearing a cool looking hat.	Tom đang đội một chiếc mũ trông rất ngầu.
I drank beer for the first time when I was thirteen.	Tôi uống bia lần đầu tiên khi tôi mười ba tuổi.
I think Tom is a good leader.	Tôi nghĩ rằng Tom là một nhà lãnh đạo tốt.
Tom is actually crying.	Tom thực sự đang khóc.
Tom is in town again.	Tom lại ở trong thị trấn.
Tom thinks he can do whatever he wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I'm the only one who has to do it again tomorrow.	Tôi là người duy nhất phải làm lại điều đó vào ngày mai.
I will handle this myself.	Tôi sẽ tự xử lý việc này.
Tom is richer than we thought.	Tom giàu hơn chúng ta tưởng.
Tell Tom when you are going to Australia.	Nói cho Tom biết khi nào bạn sẽ đến Úc.
Tom's attorney was not surprised when the jury found him not guilty.	Luật sư của Tom không ngạc nhiên khi bồi thẩm đoàn tuyên bố anh ta không có tội.
Tom lied to Mary when he told her that.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói với cô ấy điều đó.
Tom is likely to be very distressed.	Tom có ​​thể sẽ rất đau khổ.
Can you say it out loud? 	Bạn có thể nói to lên không?
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
Does Tom work hard?	Tom có ​​làm việc chăm chỉ không?
Tell me your needs and I will tell you my price.	Hãy cho tôi biết nhu cầu của bạn và tôi sẽ cho bạn biết giá của tôi.
I didn't know you would notice.	Tôi không biết bạn sẽ nhận thấy.
Tom couldn't convince Mary to go home.	Tom không thể thuyết phục Mary về nhà.
We have never disputed that.	Chúng tôi chưa bao giờ tranh chấp điều đó.
I am not one to choose this wine.	Tôi không phải là người chọn loại rượu này.
She was advised by him to give up drinking.	Cô được anh ta khuyên nên từ bỏ rượu chè.
I'm not helping you with this.	Tôi không giúp bạn việc này.
Let me know when you hear from Tom.	Hãy cho tôi biết khi bạn nghe tin từ Tom.
That's not what I want to do.	Đó không phải là những gì tôi muốn làm.
Tom will never figure this out.	Tom sẽ không bao giờ hiểu ra điều này.
You are your own worst enemy.	Bạn là kẻ thù tồi tệ nhất của chính bạn.
Tom is afraid that he will not get to school on time.	Tom sợ rằng mình sẽ không đến trường đúng giờ.
We are back where we started.	Chúng tôi trở lại nơi chúng tôi bắt đầu.
We have been friends for many years.	Chúng tôi đã là bạn bè trong nhiều năm.
She's not from here. 	Cô ấy không đến từ đây.
She was born in another country.	Cô ấy sinh ra ở một đất nước khác.
Tom and I shook hands.	Tom và tôi bắt tay nhau.
This is your salary.	Đây là tiền lương của bạn.
Tom won't force Mary to do it.	Tom sẽ không ép Mary làm điều đó.
Tom tells Mary that he cannot live without her.	Tom nói với Mary rằng anh không thể sống thiếu cô ấy.
The last thing I want to do is make Tom sad.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là làm cho Tom buồn.
When did Tom take this photo?	Tom đã chụp bức ảnh này khi nào?
Tom says that he thinks Mary is not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
I have a feeling Tom will need to do that today.	Tôi có cảm giác Tom sẽ cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me that he knew Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết Mary.
They both grew up in Australia.	Cả hai người họ đều lớn lên ở Úc.
Tom has enough sense not to go out alone after dark.	Tom có ​​đủ ý thức để không ra ngoài một mình sau khi trời tối.
Mary wears a light blue dress.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.
I hope Tom wins.	Tôi hy vọng Tom sẽ thắng.
Tom did all he could to rescue Mary.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để giải cứu Mary.
I don't think Tom has that kind of money.	Tôi không nghĩ Tom có ​​số tiền như vậy.
Usually before a concert, there is an announcement asking the audience to turn off their phones or go into performance mode.	Thông thường trước một buổi hòa nhạc, có một thông báo yêu cầu khán giả tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ biểu diễn.
I don't want to take any more jobs.	Tôi không muốn nhận thêm bất kỳ công việc nào nữa.
Tom wasn't as surprised as I was.	Tom không ngạc nhiên như tôi.
Tom took these pictures.	Tom đã chụp những bức ảnh này.
Ask Tom when he will be here tomorrow.	Hỏi Tom khi nào anh ấy sẽ ở đây vào ngày mai.
Is this the first time you've noticed this problem?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn nhận thấy vấn đề này?
Tom had a lot of reasons to do what he did.	Tom có ​​rất nhiều lý do để làm những gì anh ấy đã làm.
Don't know if Tom wants to go to Australia or not.	Không biết Tom có ​​muốn đi Úc hay không.
Tom goes out with his friends almost every afternoon.	Tom đi chơi với bạn bè của mình hầu như vào mỗi buổi chiều.
It is not all cold.	Nó không phải là tất cả lạnh.
I don't need the details.	Tôi không cần các chi tiết.
"Would you like something to drink?" 	"Bạn có muốn uống gì không?"
"No thanks."	"Không cám ơn."
That is completely unfair.	Điều đó hoàn toàn không công bằng.
Tom said that he thought Mary looked confused.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ bối rối.
I didn't do everything Tom wanted me to do.	Tôi đã không làm tất cả những gì Tom muốn tôi làm.
He makes friends with everyone he meets.	Anh ấy kết bạn với tất cả những người anh ấy gặp.
I know Tom won't have to do that.	Tôi biết Tom sẽ không phải làm điều đó.
Tom knew that something was going to happen soon.	Tom biết rằng điều gì đó sẽ sớm xảy ra.
Tom overdosed on heroin.	Tom đã sử dụng quá liều heroin.
Tom certainly has the skills to do that.	Tom chắc chắn có đủ kỹ năng để làm điều đó.
We may need to be in Boston longer than we expect.	Chúng tôi có thể cần phải ở Boston lâu hơn chúng tôi dự kiến.
It can't be so easy, can it?	Nó không thể được dễ dàng như vậy, phải không?
I promised to attend Tom and Mary's wedding.	Tôi đã hứa sẽ tham dự đám cưới của Tom và Mary.
You are a sexist.	Bạn là một người phân biệt giới tính.
We only found a small number of customers in the store.	Chúng tôi chỉ tìm thấy một số lượng nhỏ khách hàng trong cửa hàng.
It's no secret that I hate ironing.	Không có gì bí mật khi tôi ghét ủi đồ.
Tom wanted to know what would happen.	Tom muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom can sit here.	Tom có ​​thể ngồi đây.
I'm the only one who seems happy.	Tôi là người duy nhất có vẻ vui vẻ.
I'm really good with animals.	Tôi thực sự tốt với động vật.
I don't think you are the right person for the job.	Tôi không nghĩ rằng bạn là người phù hợp cho công việc.
Tom didn't know Mary wanted to do it when she was in Boston.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó khi cô ấy ở Boston.
Mary receives a letter from a secret admirer.	Mary nhận được một bức thư từ một người ngưỡng mộ bí mật.
Tom can play balalaika.	Tom có ​​thể chơi balalaika.
Does Tom need help?	Tom có ​​cần giúp đỡ không?
I'm sure Tom wants to do it again.	Tôi chắc chắn rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Did you vote for Tom?	Bạn đã bình chọn cho Tom?
Tom told me the trip was cancelled.	Tom nói với tôi chuyến đi đã bị hủy.
Tom doesn't make many mistakes.	Tom không mắc nhiều lỗi.
Tom cuts the cards and starts dealing.	Tom cắt thẻ và bắt đầu chia bài.
I can't see myself doing that.	Tôi không thể thấy mình làm điều đó.
Have you ever seen Tom naked?	Bạn đã bao giờ thấy Tom khỏa thân chưa?
Tom said he didn't really intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự có ý định làm điều đó.
Tom was enchanted.	Tom đã bị mê hoặc.
Tom didn't think Mary would be willing to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom says he looks forward to visiting Mary.	Tom nói rằng anh ấy mong được đến thăm Mary.
Tom doesn't play football anymore.	Tom không chơi bóng nữa.
Tom says that Mary needs to do it before John gets here.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó trước khi John đến đây.
Tom tells Mary that John can do it today.	Tom nói với Mary rằng John có thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom knows that.	Tom biết điều đó.
I'm glad Tom isn't there.	Tôi rất vui vì Tom không có ở đó.
Tom is afraid his parents will start asking questions and eventually he will tell them everything.	Tom sợ bố mẹ bắt đầu đặt câu hỏi và cuối cùng anh ấy sẽ kể cho họ nghe mọi chuyện.
Tom is not rich, but he is happy.	Tom không giàu, nhưng anh ấy hạnh phúc.
How was Tom injured?	Tom bị thương như thế nào?
Tom never bailed.	Tom chưa bao giờ bảo lãnh.
Tom kept me waiting.	Tom đã để tôi đợi.
Do you know anything about weather prediction?	Bạn có biết gì về dự đoán thời tiết không?
Everyone goes to the hospital to see Tom.	Mọi người đến bệnh viện để gặp Tom.
Dead fish on the beach started to smell.	Cá chết trên bãi biển bắt đầu bốc mùi.
Tom told me that I shouldn't trust you.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên tin tưởng bạn.
Tom stooped to pick up a coin he saw on the sidewalk.	Tom khom người nhặt một đồng xu mà anh nhìn thấy trên vỉa hè.
For now, I will stay in Boston.	Hiện tại, tôi sẽ ở lại Boston.
I do not engage in idle speculation.	Tôi không tham gia vào những suy đoán vu vơ.
Don't you know Tom was kidnapped when he was three?	Bạn không biết Tom đã bị bắt cóc khi anh ấy lên ba sao?
Tom won't have an easy time doing that.	Tom sẽ không có thời gian dễ dàng để làm điều đó.
I'll buy my own engagement ring, and you'll pay for the honeymoon.	Tôi sẽ mua chiếc nhẫn đính hôn của riêng mình, và bạn sẽ trả tiền cho tuần trăng mật.
Tom probably won't like this game.	Tom có ​​lẽ sẽ không thích trò chơi này.
It seems strange that Tom doesn't want to dance with Mary.	Có vẻ lạ là Tom không muốn khiêu vũ với Mary.
Tom said that Mary knew he might want to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể muốn làm điều đó một mình.
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom will be here.	Tom sẽ ở đây.
Tom and I don't trust each other.	Tom và tôi không tin tưởng nhau.
I came to apologize to Tom.	Tôi đến để xin lỗi Tom.
I'm seeing a side of you that I never knew existed.	Tôi đang nhìn thấy một khía cạnh của bạn mà tôi chưa bao giờ biết là tồn tại.
Milk is more nutritious than wine.	Sữa bổ dưỡng hơn rượu vang.
Tom wants to leave early and so do I.	Tom muốn về sớm và tôi cũng vậy.
Tom whistled for his horse.	Tom huýt sáo đòi con ngựa của mình.
Tom is quite a bit richer than me.	Tom khá giàu hơn tôi một chút.
There are some apples on the tree, right?	Có một vài quả táo trên cây, phải không?
Tom's family in Australia.	Gia đình của Tom ở Úc.
You could have stayed in my place.	Bạn có thể đã ở lại vị trí của tôi.
He is as good as his word.	Anh ấy tốt như lời của anh ấy.
I hope Tom didn't do what Mary told him to do.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
The noise didn't seem to bother Tom.	Tiếng ồn có vẻ không làm Tom bận tâm.
Tom left Australia and came to New Zealand three years ago.	Tom rời Úc và đến New Zealand ba năm trước.
Tom is doing the opposite.	Tom đang làm điều ngược lại.
Let me tell you something, Tom.	Để tôi nói cho bạn biết vài điều, Tom.
People are suffering from the pollution of the water supply.	Mọi người đang phải chịu đựng sự ô nhiễm của nguồn cung cấp nước.
I wonder if there's anything Tom can do to help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm gì để giúp đỡ hay không.
Neither Tom nor Mary has anything to take care of today.	Cả Tom và Mary đều không có bất cứ điều gì cần phải chăm sóc ngày hôm nay.
Mary is a very nice girl.	Mary là một cô gái rất tốt.
I think Tom has a reasonable point.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một điểm hợp lý.
Tom and Mary were helpless.	Tom và Mary bất lực.
Tom and I went to dinner last night.	Tom và tôi đã đi ăn tối hôm qua.
Are you going to ask Tom?	Bạn định hỏi Tom?
Tom is visiting Mary in Boston.	Tom đang thăm Mary ở Boston.
Tom took off his headphones.	Tom tháo tai nghe ra.
I don't weigh more than you.	Tôi không cân nặng hơn bạn.
How can I be a robot? 	Làm thế nào tôi có thể là một người máy?
Robots can't dream.	Robot không thể mơ.
I don't want to go to Australia anyway.	Dù sao thì tôi cũng không muốn đến Úc.
Tom has guts.	Tom có ​​gan.
I thought you said you were exempt from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn được miễn làm điều đó.
Tom told me he wasn't bored at all.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề buồn chán.
She yelled at him, but he didn't hear her.	Cô hét lên với anh, nhưng anh không nghe thấy cô.
We had to walk most of the way.	Chúng tôi phải đi bộ gần hết quãng đường.
I think Tom will be in the final.	Tôi nghĩ Tom sẽ vào chung kết.
Tom always seems to be in a good mood.	Tom dường như luôn có tâm trạng tốt.
I am not in charge of anything.	Tôi không phụ trách bất cứ điều gì.
Tom denies being behind the attacks.	Tom phủ nhận việc đứng sau các vụ tấn công.
Tom is an addict, isn't he?	Tom là một kẻ nghiện ngập, phải không?
Tom's cell phone rings and he answers.	Điện thoại di động của Tom đổ chuông và anh ấy trả lời.
Tom visits Mary on October 20.	Tom đến thăm Mary vào ngày 20 tháng 10.
"I see Tom. He's going to the parking lot." 	"Tôi thấy Tom. Anh ấy đang đi đến bãi đậu xe."
"Don't let him out of your sight."	"Đừng để anh ta ra khỏi tầm mắt của bạn."
The Treaty of Florida was signed in February 1819.	Hiệp ước Florida được ký kết vào tháng 2 năm 1819.
Tom is thinking of moving east.	Tom đang nghĩ đến việc di chuyển về phía đông.
You will get what you ask for on your birthday.	Bạn sẽ nhận được những gì bạn yêu cầu vào ngày sinh nhật của bạn.
Tom had to wait in line for three hours.	Tom đã phải xếp hàng trong ba giờ đồng hồ.
Her ambition is to become a ballet dancer.	Tham vọng của cô là trở thành một vũ công ba lê.
I want you to hug Tom.	Tôi muốn bạn ôm Tom.
The police officer was confronted by an angry mob.	Viên cảnh sát đã phải đối mặt với đám đông giận dữ.
She accepts criticism from anyone but her parents.	Cô ấy chấp nhận những lời chỉ trích từ bất cứ ai, trừ cha mẹ cô ấy.
Tom went to Mary's funeral.	Tom đã đến dự đám tang của Mary.
You can't eat dessert until you're done.	Bạn không thể ăn tráng miệng cho đến khi ăn xong.
This doesn't work!	Điều này không hoạt động!
Tom says Mary hopes you don't.	Tom nói Mary hy vọng bạn không làm như vậy.
Tom won't back down.	Tom sẽ không lùi bước.
I have not replied to Tom's letter.	Tôi chưa trả lời thư của Tom.
Tom lived there for three years.	Tom đã sống ở đó ba năm.
I don't have a date.	Tôi không có một cuộc hẹn hò.
Tom is not Mary's assistant. 	Tom không phải là trợ lý của Mary.
He is my assistant.	Anh ấy là trợ lý của tôi.
Did you know Tom didn't get paid for doing that?	Bạn có biết Tom đã không được trả tiền khi làm điều đó?
Tom rarely smiles anymore.	Tom hiếm khi cười nữa.
I am happy to help you in a few hours.	Tôi sẵn lòng giúp bạn trong vài giờ.
Both Tom and Mary think you can do it.	Cả Tom và Mary đều nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
This isn't too difficult for you, is it?	Điều này không quá khó đối với bạn phải không?
You are not done yet.	Bạn vẫn chưa hoàn thành.
Tom has many good ideas.	Tom có ​​nhiều ý tưởng hay.
I would like to know if you know who did it.	Tôi muốn biết nếu bạn biết ai đã làm điều đó.
Fortunately, we have never had an oil spill.	May mắn thay, chúng tôi chưa bao giờ có sự cố tràn dầu.
I want to know what you want to eat.	Tôi muốn biết bạn muốn ăn gì.
I assume you've heard that we're having a meeting this afternoon.	Tôi cho rằng bạn đã nghe nói rằng chúng ta sẽ có một cuộc họp vào chiều nay.
Place your coat on a coat hanger.	Đặt áo khoác của bạn trên một chiếc mắc áo.
When does Tom plan to eat?	Tom dự định ăn khi nào?
Do you know how much Tom weighs?	Bạn có biết Tom nặng bao nhiêu không?
At that time Tom had no money.	Lúc đó Tom không có tiền.
Do you think Tom and Mary have both lost weight?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary đều đã giảm cân?
Tom feels uncomfortable around Mary.	Tom cảm thấy không thoải mái khi ở bên Mary.
No more money.	Không còn tiền nữa.
Tom may have an alibi.	Tom có ​​thể có bằng chứng ngoại phạm.
Tom put down his fork and picked up the drumstick with his fingers.	Tom đặt nĩa xuống và dùng ngón tay cầm dùi trống lên.
Tom told me about everything he saw.	Tom kể cho tôi nghe về mọi thứ mà anh ấy đã thấy.
Tom will be the best man at my wedding.	Tom sẽ là phù rể trong đám cưới của tôi.
Tom left without a sound.	Tom rời đi không một tiếng động.
I know that Tom expects me to do it.	Tôi biết rằng Tom mong tôi làm điều đó.
We're having a problem with Tom.	Chúng tôi đang gặp vấn đề với Tom.
I don't want to stand in line.	Tôi không muốn đứng trong hàng.
I don't think Tom will do it next week.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
Mining has decreased in importance in recent years.	Khai thác đã giảm tầm quan trọng trong những năm gần đây.
Tom and I don't walk as much as we used to.	Tom và tôi không còn đi bộ nhiều như trước nữa.
Tom didn't start playing the mandolin until last year.	Tom đã không bắt đầu chơi đàn mandolin cho đến năm ngoái.
Tom tends to be late to meetings.	Tom có ​​xu hướng đi họp muộn.
Bathroom faucet not working.	Vòi trong phòng tắm không hoạt động.
There is a dog in our front yard.	Có một con chó ở sân trước của chúng tôi.
He has two languages ​​at his command in addition to English.	Anh ta có hai ngôn ngữ theo lệnh của mình ngoài tiếng Anh.
I know that Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Why would Tom do this?	Tại sao Tom lại làm điều này?
You have to pay Tom.	Bạn phải trả tiền cho Tom.
Tom didn't notice what Mary was doing.	Tom không để ý đến những gì Mary đang làm.
I know you don't have to do it alone.	Tôi biết bạn không cần phải làm điều đó một mình.
Tom did a very good job today.	Tom đã làm một công việc rất tốt ngày hôm nay.
I believe it will happen eventually.	Tôi tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
I have been vaccinated.	Tôi đã đi tiêm phòng.
After the war, the idea of ​​democracy spread throughout Japan.	Sau chiến tranh, ý tưởng về dân chủ lan rộng khắp Nhật Bản.
You asked Tom to do it alone, right?	Bạn đã yêu cầu Tom làm điều đó một mình, phải không?
When Tom told Mary that he kissed Alice, she was very upset.	Khi Tom nói với Mary rằng anh đã hôn Alice, cô ấy đã rất buồn.
Tom had promised his mother that he would be home in time for lunch.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh ấy sẽ về nhà kịp giờ để ăn trưa.
Tom says that he thinks Mary likely won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có khả năng sẽ không thắng.
Tom tells Mary that he will give her his old guitar.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ tặng cây đàn cũ của mình cho cô ấy.
Tom closed his eyes and sat on the bench.	Tom nhắm mắt ngồi trên băng ghế.
Tom needs to go to the hospital immediately.	Tom cần đến bệnh viện ngay lập tức.
I have to start doing that.	Tôi phải bắt đầu làm điều đó.
Tom handed me a piece of paper.	Tom đưa một mảnh giấy cho tôi.
Tom likes milk as much as I do.	Tom thích sữa nhiều như tôi.
We cannot tell you our plans.	Chúng tôi không thể cho bạn biết kế hoạch của chúng tôi.
I think you'll talk to Tom about that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nói chuyện với Tom về điều đó.
We will not allow this to continue.	Chúng tôi sẽ không cho phép điều này tiếp tục.
I know that Tom does it every morning.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó mỗi sáng.
American oak is one of the most shade-tolerant hardwoods in eastern North America.	Cây sồi Mỹ là một trong những loại gỗ cứng chịu bóng tốt nhất ở miền đông Bắc Mỹ.
I talk to Tom more than you.	Tôi nói chuyện với Tom nhiều hơn bạn.
You did this, didn't you?	Bạn đã làm điều này, phải không?
I think it's time to rethink my way of life.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải xem xét lại cách sống của mình.
Tom says he plans to stay in Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Boston vào mùa hè năm sau.
Tom asked Mary some questions she didn't want answered.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi mà cô ấy không muốn trả lời.
Tom took a piece of cake and started eating it.	Tom lấy một miếng bánh và bắt đầu ăn nó.
You are my first real girlfriend.	Bạn là bạn gái thực sự đầu tiên của tôi.
That is what is happening here.	Đó là những gì đang xảy ra ở đây.
This road is steep.	Con đường này dốc.
You are very original.	Bạn rất nguyên bản.
Mary lovingly bandaged Tom's arm.	Mary âu yếm băng bó cánh tay cho Tom.
Tom says he thinks Mary is hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đói.
Tom was speechless.	Tom không nói nên lời.
I'm scared to death about this.	Tôi sợ chết khiếp về điều này.
When was the last time Tom helped you?	Lần cuối cùng Tom giúp bạn là khi nào?
Tom died at the scene of the accident.	Tom chết tại hiện trường vụ tai nạn.
Tom says his parents let him do whatever he wants.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy để anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom didn't have to think long.	Tom không phải suy nghĩ lâu.
I hope Tom will be fine.	Tôi hy vọng Tom sẽ ổn.
Don't repeat what I told you.	Đừng lặp lại những gì tôi đã nói với bạn.
Tom has beaten me up more times than I'd like to admit.	Tom đã đánh bại tôi nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận.
How can I sound more like a woman?	Làm thế nào tôi có thể nghe giống như phụ nữ hơn?
Tom and I talked about this three days ago.	Tom và tôi đã nói về điều này ba ngày trước.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
I have a long list of things to buy.	Tôi có một danh sách dài những thứ cần mua.
There is nothing romantic between Tom and me.	Không có gì lãng mạn giữa Tom và tôi.
Pets give us more than mere companionship.	Thú cưng mang lại cho chúng ta nhiều điều hơn là sự đồng hành đơn thuần.
You don't look too busy.	Trông bạn không bận lắm.
My father doesn't waste his time.	Cha tôi không lãng phí thời gian của mình.
Tom was used to waiting.	Tom đã quen với việc chờ đợi.
Tom invited me to his party, but I didn't go.	Tom đã mời tôi đến bữa tiệc của anh ấy, nhưng tôi không đi.
What's that fun smell?	Mùi gì vui thế?
Tom will be here by 2:30.	Tom sẽ ở đây trước 2:30.
It is not easy to get rid of bad habits.	Không dễ để loại bỏ những thói quen xấu.
You are wrong in some respects.	Bạn đã sai ở một số khía cạnh.
Don't worry about that right now.	Đừng lo lắng về điều đó ngay bây giờ.
Tom was very friendly with me.	Tom đã rất thân thiện với tôi.
Tom says he needs to take a shower.	Tom nói rằng anh ấy cần đi tắm.
Coffee is very good. 	Cà phê rất ngon.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
I have encountered many obstacles.	Tôi đã gặp rất nhiều trở ngại.
In 1816, the United Provinces of Rio Plata declared their independence from Spain.	Năm 1816, Các tỉnh thống nhất của Rio Plata tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha.
I don't think you even like Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn thậm chí còn thích Tom.
I don't think Tom needs to show Mary how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I can't get the cork out of this bottle.	Tôi không thể lấy nút chai ra khỏi chai này.
Approximately how much money do you spend on clothes a year?	Khoảng bao nhiêu tiền bạn chi cho quần áo một năm?
I learned something from this book.	Tôi đã học được điều gì đó từ cuốn sách này.
Tom forgot to do that.	Tom đã quên làm điều đó.
Tom said that losing was not fun.	Tom nói rằng thua không vui lắm.
Where were you the night Tom died?	Bạn đã ở đâu vào cái đêm mà Tom chết?
I know I shouldn't do it here.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó ở đây.
I knew I had to tell him the truth, but I couldn't do it.	Tôi biết tôi phải nói cho anh ấy biết sự thật, nhưng tôi không thể làm điều đó.
They provoked us.	Họ đã kích động chúng tôi.
I definitely think that's an advantage.	Tôi chắc chắn nghĩ rằng đó là một lợi thế.
Is there any chance that Tom would want to do that to us?	Có khả năng Tom sẽ muốn làm điều đó với chúng ta không?
"How long have you been?" 	"Ngươi ở bao lâu?"
"I stayed for a month."	"Tôi ở một tháng."
Tom told Mary and I to handle it ourselves.	Tom bảo Mary và tôi tự xử lý.
Tom needs to pay more attention.	Tom cần phải chú ý nhiều hơn.
Tom is Mary's youngest son, isn't he?	Tom là con trai út của Mary, phải không?
There is a secret drawer in the desk.	Có một ngăn kéo bí mật trong bàn làm việc.
Tom still doesn't care.	Tom vẫn không quan tâm.
Tom told me about his trip.	Tom đã kể cho tôi nghe về chuyến đi của anh ấy.
Why don't we get a second opinion?	Tại sao chúng ta không có ý kiến ​​thứ hai?
We have a two-car garage.	Chúng tôi có một ga ra hai ô tô.
Let's just hope that doesn't happen.	Hãy chỉ hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
I want to ask him for his phone number.	Tôi muốn hỏi anh ấy số điện thoại của anh ấy.
I think Tom is done.	Tôi nghĩ Tom đã xong.
Don't tell Tom we know each other.	Đừng nói với Tom là chúng ta biết nhau.
I have to talk to Tom now.	Tôi phải nói chuyện với Tom bây giờ.
Tom stepped forward a little.	Tom tiến về phía trước một chút.
Tom is accused of neglecting his duties.	Tom bị buộc tội bỏ bê nhiệm vụ của mình.
I want you to send this parcel immediately.	Tôi muốn bạn gửi bưu kiện này ngay lập tức.
I'm not afraid of flying.	Tôi không sợ đi máy bay.
I heard you did some pretty serious things.	Tôi nghe nói bạn đã làm một số việc khá nghiêm trọng.
I know Tom will forgive me.	Tôi biết Tom sẽ tha thứ cho tôi.
I wish I had a nice car like Tom's.	Tôi ước mình có một chiếc xe đẹp như của Tom.
I haven't done that since I was a kid.	Tôi đã không làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom says he is not afraid.	Tom nói rằng anh ấy không sợ.
Tom has to help Mary go to bed.	Tom phải giúp Mary đi ngủ.
Is Tom fat?	Tom béo phải không?
I sang with Tom.	Tôi đã hát với Tom.
I bet I'll meet Tom there.	Tôi cá là tôi sẽ gặp Tom ở đó.
There was a crack in my tennis racket, so I sent it out for repair.	Có một vết nứt trên vợt tennis của tôi, vì vậy tôi đã gửi nó ra ngoài để sửa chữa.
Tom promised not to be late.	Tom đã hứa sẽ không đến muộn.
Can you hear the birds singing in the cage?	Bạn có nghe thấy tiếng chim hót trong lồng không?
Tom certainly made it clear that he didn't want Mary to attend the party.	Tom chắc chắn đã nói rõ rằng anh ấy không muốn Mary tham dự bữa tiệc.
I started to feel guilty about it.	Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi về nó.
That's not what I tell you to do.	Đó không phải là những gì tôi bảo bạn phải làm.
Tom will be fine with that.	Tom sẽ ổn với điều đó.
Tom doesn't wear a hat.	Tom không đội mũ.
Many people were very sad to hear this news.	Nhiều người đã rất buồn khi biết tin này.
The only music that Tom listens to is punk rock.	Loại nhạc duy nhất mà Tom nghe là punk rock.
Tom had a son who was killed in the war.	Tom có ​​một người con trai đã bị giết trong chiến tranh.
Tom says he thinks he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom knows we don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi không cần phải làm điều đó.
What is a pendulum?	Con lắc là gì?
I just received a text from Tom.	Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ Tom.
Tom wants to talk to Mary.	Tom muốn nói chuyện với Mary.
The explanation that Tom gave was interesting.	Lời giải thích mà Tom đưa ra thật thú vị.
I can think of more interesting places to visit than Australia.	Tôi có thể nghĩ ra nhiều nơi thú vị để đến thăm hơn là Úc.
They don't understand me.	Họ không hiểu tôi.
Is there enough room for me in your car?	Có đủ chỗ cho tôi trong xe của bạn không?
I'm going to dance tomorrow night.	Tôi sẽ đi khiêu vũ vào tối mai.
I don't argue with Tom.	Tôi không tranh luận với Tom.
Tom asks Mary to stay out of his room.	Tom yêu cầu Mary tránh ra khỏi phòng của anh ta.
We were willing to help, but they asked us to leave.	Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhưng họ yêu cầu chúng tôi rời đi.
I love you, Tom.	Tôi yêu bạn, Tom.
We are so glad you were here.	Chúng tôi rất vui vì bạn đã ở đây.
Tom and I are non-smokers.	Tom và tôi là những người không thích hút thuốc.
I haven't eaten for many days.	Tôi đã không ăn trong nhiều ngày.
The dogs barked furiously at the intruder.	Những con chó sủa dữ dội với kẻ đột nhập.
I am very sorry for what I did.	Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã làm.
Tom hasn't been the same since Mary left him.	Tom đã không còn như vậy kể từ khi Mary rời bỏ anh ấy.
Tom just turned on the radio.	Tom vừa mới bật đài.
I can't keep up with Tom.	Tôi không thể theo kịp Tom.
Tom and Mary swap places.	Tom và Mary đổi chỗ cho nhau.
Do you have any idea when Tom was going to come here?	Bạn có ý kiến ​​gì khi Tom định đến đây không?
I was sleeping in my bedroom at the time.	Lúc đó tôi đang ngủ trong phòng ngủ của mình.
Why don't you come to the office today?	Tại sao bạn không đến văn phòng hôm nay?
Tom stayed up very late studying for the exam.	Tom đã thức rất muộn để học bài cho kỳ thi.
Maybe Tom likes someone else.	Có lẽ Tom thích ai đó khác.
Tom is not listening.	Tom không nghe đâu.
We have one of the best basketball teams in the city.	Chúng tôi có một trong những đội bóng rổ tốt nhất trong thành phố.
Tom is not asked to do it again.	Tom không được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't seem to know anything.	Tom dường như không biết gì.
Do you know if there is a steam room anywhere around here?	Bạn có biết nếu có một phòng xông hơi ướt ở bất cứ đâu xung quanh đây?
Tom told me that he didn't learn French in high school.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không học tiếng Pháp ở trường trung học.
City Hall in the city center.	Tòa thị chính ở trung tâm thành phố.
Tom opened another beer and took a sip.	Tom mở một lon bia khác và nhấp một ngụm.
What do you want such an old car for?	Bạn muốn một chiếc xe cũ như vậy để làm gì?
Mary is my date to the prom.	Mary là người hẹn hò của tôi đến vũ hội.
Tom won't be hard to beat.	Tom sẽ không khó để đánh bại.
My teeth are not as white as I would like.	Răng của tôi không trắng như tôi muốn.
Tom is not in the kitchen.	Tom không ở trong bếp.
I am sure that Tom will pass the test.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Don't let people take advantage of you.	Đừng để mọi người lợi dụng bạn.
Only Tom left early.	Chỉ có Tom về sớm.
The last thing we want to do is forget to pay our bills.	Điều cuối cùng chúng tôi muốn làm là quên thanh toán các hóa đơn của chúng tôi.
Why can't you do that?	Tại sao bạn không thể làm điều đó?
Tom promised that he would try it again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
Tom should stay away from the site.	Tom nên tránh xa trang web.
I wonder if Tom is late.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến muộn hay không.
Tom withdrew from public life.	Tom rút lui khỏi cuộc sống công cộng.
I'd love to see Tom try to do that.	Tôi muốn thấy Tom cố gắng làm điều đó.
Tom is not friendly, but Mary is.	Tom không thân thiện, nhưng Mary thì có.
I know I don't need to do it again.	Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom wants to ask you about your trip to Australia.	Tom muốn hỏi bạn về chuyến đi của bạn đến Úc.
Tom has a three-year-old son.	Tom có ​​một cậu con trai ba tuổi.
Tom won't leave us alone.	Tom sẽ không để chúng ta một mình.
Tom managed to escape.	Tom đã trốn thoát được.
Tom asked me how often I go fishing.	Tom hỏi tôi thường xuyên đi câu cá.
I am building a wall.	Tôi đang xây một bức tường.
I know Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm vậy.
Tom and Mary had a nasty argument.	Tom và Mary đã có một cuộc tranh cãi khó chịu.
Tom gave me something I didn't want.	Tom đã cho tôi một thứ mà tôi không muốn.
Let's go with Tom.	Hãy đi với Tom.
I'm sorry it turned out this way.	Tôi xin lỗi vì nó đã diễn ra theo cách này.
Tom didn't know Mary wouldn't be there.	Tom không biết Mary sẽ không ở đó.
I'm sure Tom is done.	Tôi chắc chắn Tom đã hoàn thành.
Tom wants to learn.	Tom muốn học hỏi.
Right now I'm at the airport.	Ngay bây giờ tôi đang ở sân bay.
I think Tom is Canadian.	Tôi nghĩ Tom là người Canada.
Tom is a bit overweight.	Tom hơi thừa cân.
I don't see any bruises.	Tôi không thấy bất kỳ vết bầm tím nào.
We're sorry you joined.	Chúng tôi rất tiếc vì bạn đã tham gia.
What an adventure!	Thật phiêu lưu!
I know that Tom is a really talented chess player.	Tôi biết rằng Tom là một kỳ thủ cờ vua thực sự tài năng.
I think you know how to speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn biết làm thế nào để nói tiếng Pháp.
This afternoon I went to see the doctor.	Chiều nay tôi đi gặp bác sĩ.
Why does Tom want to stay?	Tại sao Tom muốn ở lại?
Tom can't afford to allow Mary to do that.	Tom không có khả năng cho phép Mary làm điều đó.
How did Tom know that would happen?	Làm sao Tom biết điều đó sẽ xảy ra?
Tom says I'm not allowed to do that.	Tom nói rằng tôi không được phép làm điều đó.
Do you know anything about that, Tom?	Bạn có biết gì về điều đó không, Tom?
Tom is a jazz pianist.	Tom là một nghệ sĩ piano jazz.
Tom feels remorse for what he did.	Tom cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm.
I have a headache.	Tôi nhức đầu.
Tom doesn't seem very hungry, does he?	Tom có ​​vẻ không đói lắm phải không?
I think Tom might be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
I wish there were more people like you in the world.	Tôi ước có nhiều người giống như bạn trên thế giới.
Tom has trouble staying awake in class.	Tom gặp khó khăn khi thức trong lớp.
Tom's dog started barking.	Con chó của Tom bắt đầu sủa.
Be sure to check to make sure the gas is off before you head out.	Nhớ kiểm tra để chắc chắn rằng ga đã được tắt trước khi bạn ra ngoài.
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai có thể làm được điều đó.
Tell Tom I need some money.	Nói với Tom rằng tôi cần một số tiền.
Security at the airport has been beefed up since the bombing.	An ninh tại sân bay đã được tăng cường kể từ khi xảy ra vụ đánh bom.
I have something to ask Tom.	Tôi có vài điều muốn hỏi Tom.
I haven't been there yet.	Tôi vẫn chưa đến đó.
I wish you wouldn't do that.	Tôi ước rằng bạn sẽ không làm điều đó.
This is my best dress.	Đây là chiếc váy đẹp nhất của tôi.
I can't play guitar.	Tôi không thể chơi guitar.
Tom was walking.	Tom đã đi bộ.
Tom loves going to the beach.	Tom thích đi biển.
My teacher's name is Tom Jackson.	Tên giáo viên của tôi là Tom Jackson.
Tom can't go home.	Tom không thể về nhà.
We plan to meet at 2:30.	Chúng tôi dự định gặp nhau lúc 2:30.
I knew Tom would be the last to do it.	Tôi biết Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
So what's next for Tom?	Vậy điều gì tiếp theo cho Tom?
This winter we got more snow than usual.	Mùa đông năm nay chúng tôi có nhiều tuyết hơn bình thường.
Tom and Mary must work together.	Tom và Mary phải làm việc cùng nhau.
Lincoln is a Republican.	Lincoln là một đảng viên Đảng Cộng hòa.
I'm still not used to this.	Tôi vẫn chưa quen với việc này.
We have to let people know what they need to do.	Chúng tôi phải cho mọi người biết họ cần phải làm gì.
I have nothing to say to Tom.	Tôi không có gì để nói với Tom.
I thought I told you not to skate here.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn không được trượt ván ở đây.
We used to find many edible plants around here.	Chúng tôi đã từng tìm thấy nhiều loài thực vật có thể ăn được xung quanh đây.
Tom confessed.	Tom đã thú nhận.
Tom has a son who committed suicide.	Tom có ​​một người con trai đã tự tử.
I started learning French when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp khi tôi mười ba tuổi.
Do you go to school by bus or train?	Bạn đến trường bằng xe buýt hay tàu hỏa?
Tom and I almost never agree on anything.	Tom và tôi hầu như không bao giờ đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom won the match.	Tom đã thắng trận đấu.
I'm about to leave school.	Tôi sắp rời khỏi trường học.
What should I give Tom for Christmas?	Tôi nên tặng gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu mình có thời gian để làm việc đó không.
I know Tom knows where Mary will do it.	Tôi biết Tom biết Mary sẽ làm điều đó ở đâu.
He has resided in Jamaica.	Anh ấy đã cư trú ở Jamaica.
I know that Tom can understand French.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
Something must have been bothering Tom.	Chắc chắn có điều gì đó khiến Tom bận tâm.
Tom wants to go back home.	Tom muốn trở về nhà.
Turtles, snakes, lizards, crocodiles and crocodiles are reptiles.	Rùa, rắn, thằn lằn, cá sấu và cá sấu là những loài bò sát.
The fireworks didn't last very long.	Pháo hoa không kéo dài lâu lắm.
I can say that you have suffered.	Tôi có thể nói rằng bạn đã phải chịu đựng.
I thought you said you would do it for free.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó miễn phí.
There must be a reason why Tom did it.	Phải có lý do tại sao Tom lại làm như vậy.
Did you invite Tom to dinner?	Bạn có mời Tom đi ăn tối không?
I don't know anyone in this city.	Tôi không biết ai trong thành phố này.
Tom has a meeting this morning.	Tom có ​​một cuộc họp sáng nay.
I wonder if there's anything Tom can do to help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm gì để giúp không.
Are you a good swimmer?	Bạn bơi giỏi phải không?
I'm afraid Tom will try to kill Mary.	Tôi sợ Tom sẽ cố giết Mary.
You will eventually have to return to Boston.	Cuối cùng bạn sẽ phải trở lại Boston.
Tom sat in the shade of a tree, watching his children play.	Tom ngồi dưới bóng cây, nhìn lũ trẻ của mình chơi đùa.
I looked up and saw Tom in the doorway.	Tôi nhìn lên và thấy Tom ở ngưỡng cửa.
Tom doesn't know if Mary is Canadian or not.	Tom không biết Mary có phải là người Canada hay không.
I am fighting for my life.	Tôi đang chiến đấu cho cuộc sống của mình.
Do you know how to dive a manual?	Bạn có biết làm thế nào để lặn một hướng dẫn sử dụng?
We have to be proactive.	Chúng ta phải chủ động.
To be happy, you should spend time with the person you love.	Để hạnh phúc, bạn nên dành thời gian cho người mình yêu.
Are you thinking of going to Boston next summer?	Bạn đang nghĩ đến việc đến Boston vào mùa hè năm sau?
I never disagree with Tom.	Tôi không bao giờ không đồng ý với Tom.
You are perfect the way you are.	Bạn hoàn hảo theo cách của bạn.
Tom and I will go hiking if the weather is good.	Tom và tôi sẽ đi bộ đường dài nếu thời tiết tốt.
Tom is waiting downstairs, isn't he?	Tom đang đợi ở tầng dưới, phải không?
I assume that's what's happening.	Tôi cho rằng đó là những gì đang xảy ra.
Tom kissed Mary again.	Tom hôn Mary một lần nữa.
I know that Tom doesn't know why you should.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn nên làm như vậy.
How does Tom know about any of this?	Làm thế nào Tom biết về bất kỳ điều này?
I didn't say that either.	Tôi cũng không nói vậy.
Tom told me that he doesn't have many friends.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều bạn bè.
Tom works at a nuclear plant.	Tom làm việc tại một nhà máy hạt nhân.
He called to say he would be late.	Anh ấy gọi đến để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I think Tom is different.	Tôi nghĩ Tom thì khác.
I'll see if Tom is in his office.	Tôi sẽ xem liệu Tom có ​​ở trong văn phòng của anh ấy không.
I didn't see anyone eating.	Tôi không thấy ai ăn cả.
Don't open this door.	Đừng mở cửa này.
I didn't know Tom didn't have enough time to do that.	Tôi không biết Tom không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom heard wolves howling in the distance.	Tom nghe thấy tiếng sói tru ở đằng xa.
I saw Tom walking in the park with Mary last Monday.	Tôi đã thấy Tom đi dạo trong công viên với Mary vào thứ Hai tuần trước.
It really makes sense.	Nó thực sự có ý nghĩa.
This never happened.	Điều này không hề xảy ra.
When the teachers started shouting, they quit what they were doing and ran outside.	Khi giáo viên bắt đầu la hét, họ bỏ những gì đang làm và chạy ra ngoài.
I don't think the price will drop.	Tôi không nghĩ rằng giá sẽ giảm.
They have a very nice patio.	Họ có một hiên rất đẹp.
I spent all yesterday with Tom.	Tôi đã dành tất cả ngày hôm qua với Tom.
I know that Tom doesn't want to be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I don't know why he won't go to college.	Tôi không biết lý do tại sao anh ấy sẽ không học tiếp đại học.
Don't tell Tom, I told you that.	Đừng nói với Tom, tôi đã nói điều đó.
Two for the lunch buffet, please.	Hai cho bữa trưa tự chọn, xin vui lòng.
Tom might even need to do it again.	Tom thậm chí có thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
Thank you for correcting this mistake.	Cảm ơn bạn đã sửa chữa sai lầm này.
Tom is confused.	Tom đang bối rối.
It's quiet in the suburbs.	Ở ngoại ô thật yên tĩnh.
I promise you that everything will change.	Tôi hứa với bạn rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
Tom can help us today.	Tom có ​​thể giúp chúng ta hôm nay.
Tom has to be here in about thirty minutes.	Tom phải đến đây trong khoảng ba mươi phút nữa.
I don't know what the fare is.	Tôi không biết giá vé là bao nhiêu.
I don't understand what's going on.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom opened the door and went inside.	Tom mở cửa và đi vào trong.
Tom is a little older than Mary, isn't he?	Tom lớn hơn Mary một chút, phải không?
I don't do that often.	Tôi không làm điều đó thường xuyên.
Tom said he was asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I need to send a package to my brother who lives in Boston.	Tôi cần gửi một gói hàng cho anh trai tôi sống ở Boston.
I don't usually listen to music at home.	Tôi không thường nghe nhạc ở nhà.
Tom knows he will never be able to do that again.	Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm điều đó nữa.
I don't have enough money to buy food for my family.	Tôi không có đủ tiền để mua thức ăn cho gia đình.
Tom is very aggressive sometimes and likes to start arguments.	Tom đôi khi rất hung hăng và thích bắt đầu các cuộc tranh cãi.
Tom feels a bit left out.	Tom cảm thấy hơi bị bỏ rơi.
Tom said he didn't think he had to.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ mình phải làm như vậy.
She went as far as Shinjuku.	Cô ấy đã đi xa đến tận Shinjuku.
Tom said that he thought Mary was the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người cuối cùng làm điều đó.
I tried to talk to Tom.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom.
Tom says he thinks Mary is happy here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hạnh phúc ở đây.
Is there any chance you could be ready in an hour?	Có cơ hội nào bạn có thể sẵn sàng trong một giờ nữa không?
I think Tom is not ready to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I thought I was Tom's best friend.	Tôi đã nghĩ tôi là bạn thân nhất của Tom.
I didn't learn to swim until I was in my thirties.	Tôi đã không học bơi cho đến khi tôi ngoài ba mươi tuổi.
Tom says that he hopes that Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ấy.
Tom drives a red car.	Tom lái một chiếc ô tô màu đỏ.
Tom helps his parents every day.	Tom giúp bố mẹ mỗi ngày.
Tom is not very talented, is he?	Tom không phải là rất tài năng, phải không?
Tom is alone.	Tom chỉ có một mình.
I hope Tom is willing to do that.	Tôi hy vọng Tom sẵn sàng làm điều đó.
Tom says he hopes you won't be late.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không đến muộn.
I like watches.	Tôi thích đồng hồ.
Tom thought he would help.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ giúp đỡ.
Tom says that Mary is not planning to buy anything for herself.	Tom nói rằng Mary không định mua bất cứ thứ gì cho bản thân.
How did you find the time to do this?	Làm thế nào bạn tìm thấy thời gian để làm điều này?
Don't worry about what might happen.	Đừng lo lắng về những gì có thể xảy ra.
One day you will meet the right person for you.	Một ngày nào đó bạn sẽ gặp được người phù hợp với mình.
You know about them, don't you?	Bạn biết về họ, phải không?
I know Tom as a southern breed.	Tôi biết Tom là một giống chó phía nam.
They fear that some further disaster may occur.	Họ lo sợ rằng một số thảm họa tiếp theo có thể xảy ra.
At that time Tom was not my boyfriend.	Lúc đó Tom không phải là bạn trai của tôi.
I don't think Tom would mind doing that for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi làm điều đó cho bạn.
Tom doesn't really like his previous job.	Tom không thực sự thích công việc trước đây của mình.
Yerevan is the capital of Armenia.	Yerevan là thủ đô của Armenia.
Tom was really scared.	Tom thực sự sợ hãi.
I want to know what happened to Tom.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom thinks that Mary will have a hard time getting along.	Tom cho rằng Mary sẽ khó hòa hợp.
Tom didn't even apologize to Mary.	Tom thậm chí còn không xin lỗi Mary.
I'm having a weird day.	Tôi đang có một ngày kỳ lạ.
I am a cooker.	Tôi là một đầu bếp.
Tom will eat as soon as he gets home.	Tom sẽ ăn ngay khi về đến nhà.
I know Tom and Mary have never done that.	Tôi biết Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
Tom is not willing to ask Mary for help.	Tom không sẵn sàng nhờ Mary giúp đỡ.
Tom is probably planning to stay in Boston until October.	Tom có ​​lẽ dự định ở lại Boston cho đến tháng 10.
I don't think Tom has ever skinned a wolf.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng lột da một con sói.
Douglas eventually agreed to speak with Lincoln.	Douglas cuối cùng đã đồng ý nói chuyện với Lincoln.
Tom got up and went home.	Tom đứng dậy và về nhà.
I knew that Tom would show Mary how to do it if she asked him to.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ấy làm như vậy.
Tom is old and in poor health.	Tom đã già và sức khỏe kém.
It was not until the age of thirty that he began to paint.	Mãi đến năm ba mươi tuổi, anh mới bắt đầu vẽ.
I can't believe how hard it is to find decent people around here.	Tôi không thể tin được rằng thật khó để tìm thấy những người tử tế quanh đây.
I don't know what Tom fed the dog.	Tôi không biết Tom đã cho con chó ăn gì.
Tom has his own morning routine.	Tom có ​​thói quen buổi sáng của riêng mình.
I always encourage Tom.	Tôi luôn động viên Tom.
Tom is confident that he can do it.	Tom tự tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Is the microphone off?	Micrô đã tắt chưa?
I've got my shoes shining.	Tôi đã có đôi giày của tôi tỏa sáng.
Tom is the third youngest child in his kindergarten class.	Tom là con út thứ ba trong lớp mẫu giáo của mình.
Tom rarely asks for my advice.	Tom hiếm khi hỏi lời khuyên của tôi.
I'm still the person I used to be.	Tôi vẫn là con người tôi đã từng.
He is a kind person by nature and is very popular with the kids in his neighborhood.	Bản chất anh ấy là một người tốt bụng và rất được lòng những đứa trẻ trong khu phố của anh ấy.
Tom said that I smoked too much.	Tom nói rằng tôi đã hút thuốc quá nhiều.
Is Tom always busy?	Tom lúc nào cũng bận phải không?
I've been gone too long.	Tôi đã đi quá lâu.
I'm not entirely surprised.	Tôi không hoàn toàn ngạc nhiên.
I'm trying to figure out what Tom might be doing at the time.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem Tom có ​​thể đang làm gì vào thời điểm đó.
That store employs eight employees.	Cửa hàng đó sử dụng tám nhân viên.
I don't know who Tom gave his old bike to.	Tôi không biết Tom đã tặng chiếc xe đạp cũ của mình cho ai.
Tom saw the exhibits.	Tom đã xem các cuộc triển lãm.
Apparently, Tom was here yesterday.	Rõ ràng, Tom đã ở đây ngày hôm qua.
I don't know this game.	Tôi không biết trò chơi này.
I know you're happy about that. 	Tôi biết bạn hài lòng về điều đó.
Why don't you just it?	Tại sao bạn không chỉ nó?
Tom wasn't sure what to think.	Tom không chắc phải nghĩ gì.
If Tom asks you where I am, don't tell him.	Nếu Tom hỏi bạn rằng tôi đang ở đâu, đừng nói với anh ấy.
I'll stop telling you what to do and mind my business.	Tôi sẽ ngừng nói cho bạn biết phải làm gì và bận tâm đến công việc kinh doanh của tôi.
We were there, but we didn't see you.	Chúng tôi đã ở đó, nhưng chúng tôi không nhìn thấy bạn.
They are reading.	Họ đang đọc.
Maybe Tom will come to Australia in October.	Có lẽ Tom sẽ đến Úc vào tháng 10.
Tom fixed the problem.	Tom đã khắc phục sự cố.
You are quite mistaken.	Bạn khá nhầm.
I don't regret what happened last night.	Tôi không hối hận về những gì đã xảy ra đêm qua.
Tom told Mary all about what had happened.	Tom đã nói với Mary tất cả về những gì đã xảy ra.
Tom wants to give Mary some earrings for her birthday.	Tom muốn tặng Mary một số bông tai nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
We heard helicopters overhead.	Chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay trực thăng trên đầu.
Tom must have told them something.	Tom hẳn đã nói với họ điều gì đó.
Tom is coming to my house tonight.	Tom sẽ đến nhà tôi tối nay.
Tom speaks French to me.	Tom nói tiếng Pháp với tôi.
Some say that true love does not exist.	Một số người nói rằng tình yêu đích thực không tồn tại.
Did Tom say anything about his accident?	Tom có ​​nói gì về tai nạn của mình không?
Tom has an adorable dog.	Tom có ​​một con chó đáng yêu.
Tom hopes Mary agrees to do it.	Tom hy vọng Mary đồng ý làm điều đó.
Tom won't fall asleep.	Tom sẽ không buồn ngủ.
Tom is thinking of going to Australia.	Tom đang nghĩ đến việc đi Úc.
Everything else doesn't matter.	Mọi thứ khác không thành vấn đề.
Tom doesn't seem friendly.	Tom có ​​vẻ không thân thiện.
Tom is not going anywhere with you.	Tom sẽ không đi đâu với bạn.
Tom says he won't speak French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói tiếng Pháp.
I need to have a little talk with Tom.	Tôi cần nói chuyện một chút với Tom.
Tom sat with Mary on a bench.	Tom ngồi với Mary trên một chiếc ghế dài.
How can we make a difference in the world?	Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trên thế giới?
I have never been photographed.	Tôi chưa bao giờ được chụp ảnh.
Tom is alone in the house.	Tom chỉ có một mình trong nhà.
Tom was a little surprised.	Tom hơi ngạc nhiên.
This statement is ridiculous.	Câu nói này thật lố bịch.
Tom can teach French.	Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp.
Tom was clearly awake.	Tom rõ ràng đã tỉnh.
Can you eat raw oysters?	Bạn có thể ăn hàu sống không?
Why don't you let Tom drive?	Tại sao bạn không để Tom lái xe?
The Nile River is the longest river in the world.	Sông Nile là con sông dài nhất thế giới.
I can't play this song.	Tôi không thể chơi bản nhạc này.
Does Tom speak French?	Tom có ​​nói tiếng Pháp không?
I don't think Tom took us seriously.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã xem xét chúng tôi một cách nghiêm túc.
He's very honest, so we can depend on him.	Anh ấy rất trung thực, vì vậy chúng tôi có thể phụ thuộc vào anh ấy.
Tom told me I shouldn't have done this.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm điều này.
Are you good at writing?	Bạn có giỏi văn không?
Tom said that it took longer than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó mất nhiều thời gian hơn anh ấy mong đợi.
Tom is stronger than most people think.	Tom mạnh mẽ hơn hầu hết mọi người nghĩ.
I know Tom would go crazy if you did it without him.	Tôi biết Tom sẽ phát điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
I want to thank you for everything you do.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm.
Tom is shy when meeting strangers.	Tom nhút nhát khi gặp người lạ.
Tom comes.	Tom đến.
The explosion may have been caused by a gas leak.	Vụ nổ có thể do rò rỉ khí gas.
Tom said he doesn't think he could have done it without our help.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
It feels like today is going to be a good day.	Cảm giác như thể hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.
Why don't we watch the game?	Tại sao chúng ta không xem trò chơi?
This table costs $300.	Chiếc bàn này có giá 300 đô la.
Tom still plays tuba.	Tom vẫn chơi tuba.
Can you remove the price tag for me?	Bạn có thể gỡ bỏ thẻ giá cho tôi?
The supermarket has hired many part-time employees.	Siêu thị đã thuê nhiều nhân viên bán thời gian.
Tom tried to convince Mary to give it up.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary từ bỏ việc đó.
Tom knew there was nothing he could do to help.	Tom biết anh ấy không thể làm gì để giúp đỡ.
Tom called for an interview.	Tom đã gọi cho một cuộc phỏng vấn.
Drinking water is scarce.	Nước uống khan hiếm.
I think Tom is too aggressive.	Tôi nghĩ Tom quá hung dữ.
The weather has been very good for the past three days.	Thời tiết đã rất tốt trong ba ngày qua.
Everything Tom cooks is delicious.	Mọi thứ Tom nấu đều ngon.
I don't mind at all.	Tôi không bận tâm chút nào.
I don't know why I'm scared.	Tôi không biết tại sao tôi lại sợ hãi.
Tom says Mary wants to do it soon.	Tom nói Mary muốn làm điều đó sớm.
Do you tell Tom why you don't like doing it?	Bạn có cho Tom biết tại sao bạn không thích làm điều đó không?
Tom should eat something.	Tom nên ăn gì đó.
She doesn't have to work.	Cô ấy không cần phải làm việc.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khỏe mạnh.
Tom and Mary are not invited to John's party.	Tom và Mary không được mời đến bữa tiệc của John.
Both Tom and I were drunk.	Cả tôi và Tom đều say.
Passengers in self-driving cars will be like?	Hành khách trên xe ô tô tự lái sẽ như thế nào?
I think you want to see this.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn xem cái này.
Take any train on line 5.	Đi bất kỳ chuyến tàu nào trên đường 5.
Don't hang up!	Đừng dập máy!
He gave such a long speech that we were all bored.	Anh ấy đã phát biểu dài dòng đến nỗi chúng tôi đều cảm thấy nhàm chán.
I love happy endings.	Tôi yêu những kết thúc có hậu.
Tom came home around nine o'clock last night.	Tom về nhà vào khoảng chín giờ tối qua.
He will get angry if he contradicts.	Anh ấy sẽ tức giận nếu anh ấy mâu thuẫn.
I hope that Tom doesn't get fired.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị sa thải.
That doesn't matter anymore.	Điều đó không còn quan trọng nữa.
I think you should be able to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm được điều đó.
I think I'll report back in a moment.	Tôi nghĩ tôi sẽ báo lại một lúc.
Why don't you help Tom?	Tại sao bạn không giúp Tom?
Tom seems to be waiting for someone.	Tom dường như đang đợi ai đó.
Tom and Mary's lives were never the same again when their child was born.	Cuộc sống của Tom và Mary không bao giờ giống nhau nữa khi đứa con của họ được sinh ra.
Tom wouldn't be better at it than Mary.	Tom sẽ không giỏi làm việc đó hơn Mary.
If you see Tom, give him my best.	Nếu bạn thấy Tom, hãy cho anh ấy điều tốt nhất của tôi.
Tom worries that his cholesterol level might be a bit high.	Tom lo lắng rằng mức cholesterol của anh ấy có thể hơi cao.
I don't want Tom to think I'm not grateful.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi không biết ơn.
Tom is on a mission.	Tom đang làm nhiệm vụ.
I don't have time to talk.	Tôi không có thời gian để nói chuyện.
Everyone cheered for joy when they heard the news.	Mọi người reo lên vì sung sướng khi biết tin.
There's nothing for me here.	Không có gì cho tôi ở đây.
Although she was tired, she still tried to complete the work.	Dù mệt nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành công việc.
I want you to leave my house and never come back.	Tôi muốn bạn rời khỏi nhà của tôi và không bao giờ quay trở lại.
Tom is incapable of wanting to help Mary.	Tom không có khả năng muốn giúp Mary.
Tom loves working on the farm.	Tom rất thích làm việc ở trang trại.
You are on every road.	Bạn đang ở trên mọi nẻo đường.
Tom doesn't care if anyone sees him.	Tom không quan tâm nếu có ai nhìn thấy anh ta.
I cut my own throat.	Tôi đã tự cắt cổ mình.
I can tear you apart with my bare hands.	Tôi có thể xé xác em bằng tay không.
Tom is having a car problem.	Tom đang gặp sự cố xe hơi.
Tom is as poor as ever.	Tom vẫn nghèo như mọi khi.
Is the school on this side of the river?	Trường học bên này sông à?
Tom said he was not in Boston at the time.	Tom nói rằng anh ấy không ở Boston vào thời điểm đó.
I've never been stuck for so long in my life.	Tôi chưa bao giờ bị mắc kẹt lâu như vậy trong đời.
I recommend that you see your doctor about this as soon as possible.	Tôi khuyên bạn nên đi gặp bác sĩ về vấn đề này càng sớm càng tốt.
Tom asks Mary not to do it here.	Tom yêu cầu Mary không làm điều đó ở đây.
Can you tell me the ETA?	Bạn có thể cho tôi biết ETA không?
Tom still works a few days a week.	Tom vẫn làm việc vài ngày trong tuần.
"Who do you want to meet?" 	"Em muốn gặp ai?"
"I want to see Tom."	"Tôi muốn gặp Tom."
Tom is being fired.	Tom đang bị sa thải.
I used to love going to the beach.	Tôi đã từng thích đi biển.
Tom was a math teacher when Mary first met him.	Tom là một giáo viên dạy toán khi Mary gặp anh lần đầu tiên.
I think you've got it now.	Tôi nghĩ bạn đã có nó bây giờ.
Tom has decided to attend Mary's party.	Tom đã quyết định tham dự bữa tiệc của Mary.
Tom asks Mary to stop asking stupid questions.	Tom yêu cầu Mary ngừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc.
The police have stepped up patrols of the coast.	Cảnh sát đã tăng cường tuần tra bờ biển.
Tom agrees to let Mary teach French.	Tom đồng ý để Mary dạy tiếng Pháp.
Well, you convinced me.	Chà, bạn đã thuyết phục tôi.
I am responsible to him for the loss.	Tôi chịu trách nhiệm với anh ấy về sự mất mát.
I can't remember the lyrics.	Tôi không thể nhớ lời bài hát.
Tom won't like it.	Tom sẽ không thích nó.
That offer sounds too good to be true. 	Đề nghị đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật.
What is catch?	Bắt được là gì?
Tom wasn't the one to give that to Mary.	Tom không phải là người đưa cho Mary điều đó.
When did Tom tell you that he and Mary were going to get married?	Khi nào Tom nói với bạn rằng anh ấy và Mary sẽ kết hôn?
You will have to be hospitalized.	Bạn sẽ phải nhập viện.
Tom was asked to do it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom has scheduled an appointment for Mary.	Tom đã lên lịch một cuộc hẹn cho Mary.
Tom has a few friends in Boston.	Tom có ​​một vài người bạn ở Boston.
If Tom wants to go, let him go.	Nếu Tom muốn đi, hãy để anh ấy đi.
Do you know how much a kilogram of rice costs?	Bạn có biết một kg gạo giá bao nhiêu không?
Tom said he was expecting Mary to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã mong Mary đi hôm qua.
I don't think I can wait any longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đợi lâu hơn nữa.
Tom injured his left knee.	Tom bị thương ở đầu gối trái.
Tom seems to like speaking French.	Tom có ​​vẻ thích nói tiếng Pháp.
Tom should tell Mary that he doesn't want her to do that.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy không muốn cô ấy làm điều đó.
Not much coffee left in the pot.	Không còn nhiều cà phê trong bình.
Tom plays tennis.	Tom chơi quần vợt.
Tom has been in Australia for a long time.	Tom đã ở Úc trong một thời gian dài.
The more things change, the more they are the same.	Mọi thứ càng thay đổi, chúng càng giống nhau.
We are not meant to be together.	Chúng tôi không có ý định ở bên nhau.
Lot near the police station.	Lô đất gần đồn cảnh sát.
You don't know half of it.	Bạn không biết một nửa của nó.
Only a few people here know that Tom was in prison.	Chỉ một vài người ở đây biết Tom đã từng ngồi tù.
Tom didn't want to invite Mary.	Tom không muốn mời Mary.
Tomorrow we will go on a picnic. 	Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại.
Would you like to come with us?	Bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không?
Mushroom is a type of mushroom.	Nấm là một loại nấm.
I have to drink a cup of coffee in the morning.	Tôi phải uống một tách cà phê vào buổi sáng.
Tom realized that there was no toilet paper.	Tom nhận ra rằng không có giấy vệ sinh.
Tom said he didn't know that Mary couldn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
I want to buy myself a trash can.	Tôi muốn mua cho mình một thùng xử lý rác.
I don't have the right device.	Tôi không có thiết bị phù hợp.
Tom said he thought he might be asked to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
Can you help Tom find his keys?	Bạn có thể giúp Tom tìm chìa khóa của mình không?
I suspect Tom and Mary are not in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không ở Boston.
I'm proud of what they did.	Tôi tự hào về những gì họ đã làm.
I don't think Tom has a microwave.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​lò vi sóng.
That's why we moved back to Australia.	Đó là lý do tại sao chúng tôi chuyển trở lại Úc.
Tom can't be ignored.	Tom không thể bỏ qua.
Tom promised Mary that he would come to her party.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ đến dự tiệc của cô ấy.
Tom forgot to tell Mary why she had to.	Tom quên nói với Mary tại sao cô ấy phải làm như vậy.
"Tom really speaks excellent French!" 	"Tom thực sự nói tiếng Pháp xuất sắc!"
"No wonder! His mother is French."	"Thảo nào! Mẹ anh ấy là người Pháp."
I've had a lot of fun so far.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui cho đến nay.
How did you know I wanted to talk to Tom?	Làm sao bạn biết tôi muốn nói chuyện với Tom?
Tom has a guinea pig for Christmas.	Tom có ​​một con chuột lang cho Giáng sinh.
I promise I won't do that again.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
I don't think you will understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
Tom will finish that on Monday.	Tom sẽ hoàn thành việc đó vào thứ Hai.
I'd like to talk to Tom alone if possible.	Tôi muốn nói chuyện một mình với Tom nếu có thể.
Tom says he knows that Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
Who exactly is Tom?	Tom chính xác là ai?
The test was not as difficult as I expected.	Bài kiểm tra không khó như tôi mong đợi.
I don't think they believe us.	Tôi không nghĩ rằng họ tin chúng tôi.
Tom said he left a few minutes after Mary did.	Tom nói rằng anh ấy đã rời đi vài phút sau khi Mary làm.
I don't know where to look.	Tôi không biết phải tìm ở đâu.
On the fifteenth of August, thousands of people fly kites.	Vào ngày mười lăm tháng tám, hàng ngàn người thả diều.
Tom should definitely visit an art museum or two while he's in France.	Tom chắc chắn nên đến thăm một hoặc hai bảo tàng nghệ thuật khi anh ấy ở Pháp.
It's not because I hate him, but because I love him.	Đó không phải là vì tôi ghét anh ấy, mà vì tôi yêu anh ấy.
I hope Tom won't be the driver.	Tôi hy vọng Tom sẽ không là người lái xe.
I had my thumbnail ripped.	Tôi đã bị xé hình thu nhỏ của mình.
Tom broke his new smartphone.	Tom đã làm hỏng chiếc điện thoại thông minh mới của mình.
I want Tom to come to Australia to visit his uncle.	Tôi muốn Tom đến Úc để thăm chú của anh ấy.
Tom boiled some eggs on the rocket stove he just built.	Tom luộc một vài quả trứng trên bếp hỏa tiễn mà anh ấy mới chế tạo.
Tom put the card face down on the table.	Tom úp tấm thẻ xuống bàn.
It doesn't feel good to be teased, does it?	Nó không cảm thấy tốt khi bị trêu chọc, phải không?
Tom knows that Mary is not happy.	Tom biết rằng Mary không hạnh phúc.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
We do not need more volunteers at this time.	Chúng tôi không cần thêm tình nguyện viên vào lúc này.
Are you telling me you've never been to Australia?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ đến Úc?
Tom is as delicious as a fruit pie.	Tom ngon như một chiếc bánh trái cây.
Tom breathes into the ventilator.	Tom thở vào máy thở.
Tom refused to move.	Tom không chịu di chuyển.
I wasn't surprised when Tom told me I had to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
They did the right thing.	Họ đã làm đúng.
Greet! 	Chào!
Wait a minute!	Đợi tí!
Tom wants to know how much Mary weighs.	Tom muốn biết Mary nặng bao nhiêu.
I still can't believe it.	Tôi vẫn không thể tin được.
I told Tom I didn't need to anymore.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm thế nữa.
I have back pain from sitting in front of the computer for too many hours.	Tôi bị đau lưng do ngồi trước máy tính quá nhiều giờ.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
Are you drunk?	Anh say rồi phải không?
I don't have enough time for a cup of coffee.	Tôi không có đủ thời gian cho một tách cà phê.
Kids love this game, but adults don't.	Trẻ em thích trò chơi này, nhưng người lớn thì không.
Don't take that tone with me, Tom!	Đừng mang giọng điệu đó với tôi, Tom!
Tom crawled out the window.	Tom bò ra ngoài cửa sổ.
Tom acted as our guide.	Tom đã đóng vai trò là người hướng dẫn cho chúng tôi.
Aren't you going to take off your coat?	Bạn không định cởi áo khoác của bạn?
Tom ran to get help.	Tom đã chạy đến để được giúp đỡ.
Tom hasn't finished that yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom says he thinks Mary is happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary hạnh phúc khi ở đây.
What you said has nothing to do with the issue.	Những gì bạn nói không liên quan gì đến vấn đề này.
Tom was unable to control his anger.	Tom đã không thể kiềm chế cơn tức giận của mình.
Don't waste your pocket money.	Đừng lãng phí túi tiền của bạn.
I realized there was a problem.	Tôi nhận ra có một vấn đề.
I am too tired to walk any further.	Tôi quá mệt để đi bộ thêm nữa.
Why don't we talk outside?	Tại sao chúng ta không nói chuyện bên ngoài?
Now Tom knows that he shouldn't borrow money from Mary.	Bây giờ Tom biết rằng anh ta không nên vay tiền từ Mary.
Tom is going to Boston next month.	Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
Tom is here at school.	Tom ở đây ở trường.
I'm not sure I see your point.	Tôi không chắc rằng tôi thấy quan điểm của bạn.
Tom is traveling, isn't he?	Tom đang đi du lịch, phải không?
Tom is a good listener.	Tom là một người biết lắng nghe.
I think Tom was impressed.	Tôi nghĩ Tom đã rất ấn tượng.
Tom fainted at school today.	Tom bị ngất ở trường hôm nay.
Tom told Mary that it was too cold to go out without a coat.	Tom nói với Mary rằng trời quá lạnh để ra ngoài mà không mặc áo khoác.
Light fades.	Ánh sáng mờ dần.
An expensive watch is not necessarily a good watch.	Một chiếc đồng hồ đắt tiền chưa chắc đã là một chiếc đồng hồ tốt.
I got these free tickets to the concert.	Tôi đã nhận được những vé này miễn phí đến buổi hòa nhạc.
There are some lipstick stains on your collar.	Có một số vết son trên cổ áo của bạn.
That kid definitely has a will of his own.	Đứa trẻ đó chắc chắn có ý chí của riêng mình.
Tom was here earlier this week.	Tom đã ở đây vào đầu tuần này.
I think Tom is very hyperactive.	Tôi nghĩ rằng Tom rất hiếu động.
Are you telling me that Tom didn't win?	Bạn đang nói với tôi rằng Tom đã không giành chiến thắng?
Tom told me he needed to talk.	Tom nói với tôi anh ấy cần nói chuyện.
Children are noisy and unruly.	Bọn trẻ ồn ào và ngỗ ngược.
I wish I hadn't told Tom where I had hidden the money.	Tôi ước gì tôi đã không nói cho Tom biết tôi đã giấu tiền ở đâu.
A is 5 times longer than B.	A dài gấp 5 lần B.
I think Tom is still single.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn độc thân.
Maybe one day you will understand that.	Có thể một ngày nào đó bạn sẽ hiểu điều đó.
The sports meeting has been adjourned until next week.	Cuộc họp thể thao đã được hoãn lại cho đến tuần sau.
I might be the only one who really knows what's going on.	Tôi có thể là người duy nhất thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom thought that Mary would do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom is the only one in the house.	Tom là người duy nhất trong nhà.
How are we supposed to survive with so much money?	Làm thế nào chúng ta phải tồn tại với số tiền nhiều như vậy?
Tom and Mary cannot pay back the money they owed.	Tom và Mary không thể trả lại số tiền mà họ đã nợ.
Tom says he knows Mary's children.	Tom nói rằng anh biết các con của Mary.
Please don't say anything to Tom about me being here.	Xin đừng nói bất cứ điều gì với Tom về việc tôi đang ở đây.
Would you like all that food for yourself, Tom?	Bạn có muốn tất cả đồ ăn đó cho mình không, Tom?
I don't know if Tom is bored or not.	Không biết Tom có ​​thấy chán hay không.
Tom never touches Mary.	Tom không bao giờ chạm vào Mary.
I know Tom lied to you.	Tôi biết Tom đã nói dối bạn.
Tom says he only did it three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó ba lần.
How is your day?	Ngày của bạn thế nào?
I don't think Tom will still get mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ nổi điên.
I know that I have changed.	Tôi biết rằng tôi đã thay đổi.
She came to Tokyo at the age of 18.	Cô đến Tokyo năm 18 tuổi.
I know that Tom is not a very smart boy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cậu bé quá thông minh.
You can never catch Tom off guard.	Bạn không bao giờ có thể khiến Tom mất cảnh giác.
You make me very happy.	Bạn khiên tôi rât hạnh phuc.
I think Tom is still homeless.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn là người vô gia cư.
They asked a lot of questions about my past experiences.	Họ đã hỏi rất nhiều câu hỏi về kinh nghiệm trong quá khứ của tôi.
I have to ask you some personal questions that you may not want answered.	Tôi phải hỏi bạn một số câu hỏi cá nhân mà bạn có thể không muốn trả lời.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
What I don't understand is why Tom isn't there to help us.	Điều tôi không hiểu là tại sao Tom không ở bên và giúp đỡ chúng tôi.
What is your favorite type of shellfish?	Loại động vật có vỏ yêu thích của bạn là gì?
I don't think anyone doubts you really aren't Tom.	Tôi không nghĩ có ai nghi ngờ bạn thực sự không phải là Tom.
Tom doesn't know how to milk cows.	Tom không biết vắt sữa bò.
Tom doesn't seem to want it as badly as I do.	Tom dường như không muốn điều đó quá tệ như tôi.
I can't afford to buy everything Tom wants.	Tôi không có khả năng mua mọi thứ mà Tom muốn.
Tom knows what Mary wants.	Tom biết Mary muốn gì.
I have read this book.	Tôi đã đọc cuốn sách này.
I have to pay the debt.	Tôi phải trả nợ.
I had another argument with Tom today.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi khác với Tom hôm nay.
Tom is one of my better students.	Tom là một trong những học sinh giỏi hơn của tôi.
Look at the empty cans there.	Nhìn vào những cái lon rỗng ở đó.
The picture on my wall was drawn by Tom.	Bức tranh trên tường của tôi do Tom vẽ.
I won't do that from now on.	Tôi sẽ không làm điều đó từ bây giờ.
Tom and Mary live next to John and Alice.	Tom và Mary sống cạnh John và Alice.
I like October best of all the months.	Tôi thích tháng Mười nhất trong tất cả các tháng.
I think Tom and Mary are unbiased.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary không thiên vị.
Why do you think that's a good idea?	Tại sao bạn nghĩ đó là một ý kiến ​​hay?
She loves Tom more than she loves me.	Cô ấy yêu Tom hơn cô ấy yêu tôi.
Tom told me he wasn't sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không buồn ngủ.
I don't think we have enough food to feed everyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
You must not tell anyone.	Bạn không được nói với bất kỳ ai.
I think you'll enjoy spending time with Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích dành thời gian với Tom.
My elbow really hurts. 	Khuỷu tay của tôi thực sự rất đau.
I guess I should go to the hospital.	Tôi đoán tôi nên đến bệnh viện.
We can help Tom.	Chúng tôi có thể giúp Tom.
I was created to do that.	Tôi được tạo ra để làm điều đó.
Tom was the only person in the meeting that I knew.	Tom là người duy nhất trong cuộc họp mà tôi biết.
I asked Tom not to tell my parents what happened.	Tôi yêu cầu Tom đừng nói cho bố mẹ tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Ask Tom to stop lying.	Yêu cầu Tom ngừng nói dối.
How long has Tom been in the country?	Tom đã ở trong nước bao lâu?
Don't believe the lies about Tom.	Đừng tin những lời nói dối về Tom.
Do you believe in vampires?	Bạn có tin vào ma cà rồng?
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Be realistic.	Hãy thực tế.
Tom says Mary is probably still here.	Tom nói Mary có lẽ vẫn ở đây.
My left eyelid is twitching.	Mí mắt trái của tôi đang giật.
George Washington was born in 1732.	George Washington sinh năm 1732.
I was dialing his number as soon as he walked through the door.	Tôi đang bấm số của anh ấy ngay khi anh ấy bước qua cửa.
Tom did not expect Mary to be so tired.	Tom không ngờ Mary lại mệt như vậy.
Tom comes from a small town not too far from Boston.	Tom đến từ một thị trấn nhỏ không quá xa Boston.
Tom and I get along very well.	Tom và tôi rất hợp nhau.
I love all of Tom's books.	Tôi yêu tất cả các cuốn sách của Tom.
Every morning, she helps her mother prepare breakfast in the kitchen.	Mỗi sáng, cô giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Tom and I are thinking about getting a divorce.	Tom và tôi đang nghĩ đến việc ly hôn.
Tom agrees to meet Mary.	Tom đồng ý gặp Mary.
I saw Tom hiding something.	Tôi đã thấy Tom che giấu điều gì đó.
I know what will make Tom happy.	Tôi biết điều gì sẽ làm cho Tom hạnh phúc.
My mother is not always at home.	Mẹ tôi không phải lúc nào cũng ở nhà.
I'm tired of waiting.	Tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi.
Tom was at the scene of the accident, wasn't he?	Tom đã ở hiện trường vụ tai nạn, phải không?
Tom told me all about you.	Tom đã nói với tôi tất cả về bạn.
Tom was looking forward to seeing Mary again.	Tom rất mong được gặp lại Mary.
Tom loves looking at pictures of cats.	Tom thích nhìn những bức tranh về mèo.
Tom said he didn't think I should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
Tom told me I should go back to Australia.	Tom nói với tôi rằng tôi nên quay trở lại Úc.
Tom is very hardworking, but Mary is not.	Tom rất chăm chỉ, nhưng Mary thì không.
I thought you said you heard dogs barking.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn nghe thấy tiếng chó sủa.
I'm not really surprised.	Tôi không thực sự ngạc nhiên.
Tom was among those arrested.	Tom nằm trong số những người bị bắt.
Tom asked me why I didn't ask anyone for help.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không nhờ ai giúp đỡ.
How can Tom know that unless you tell him?	Làm sao Tom có ​​thể biết được điều đó trừ khi bạn nói với anh ấy?
I didn't mean to eavesdrop, but I overheard you.	Tôi không cố ý nghe trộm, nhưng tôi đã nghe lén được bạn.
She is busy with housework.	Cô bận việc nhà.
Tom thought that Mary might not want to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
What does Tom get after all the work he's done?	Tom nhận được gì sau tất cả công việc mà anh ấy đã hoàn thành?
How much will Tom be paid?	Tom sẽ được trả bao nhiêu?
You have to realize that's not going to happen.	Bạn phải nhận ra điều đó sẽ không xảy ra.
Do you have cash now? 	Bây giờ bạn có tiền mặt không?
Can you lend me some?	Bạn có thể cho tôi mượn một ít được không?
Tom said he thought I might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
That's not a good combination.	Đó không phải là một sự kết hợp tốt.
If that's what it takes, so be it.	Nếu đó là những gì nó cần, hãy cứ như vậy.
You've told me that before.	Bạn đã nói với tôi điều đó trước đây.
I appreciate what Tom has to say.	Tôi đánh giá cao những gì Tom đã nói.
I'm really looking forward to sailing with Tom.	Tôi thực sự mong muốn được đi thuyền với Tom.
I don't think Tom has time to talk to you.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thời gian để nói chuyện với bạn.
Tom didn't have the guts to bring up this topic.	Tom không đủ can đảm để đưa chủ đề này lên.
Tom and Mary are hiding in that forest.	Tom và Mary đang trốn trong khu rừng đó.
Keep going, Tom.	Tiếp tục đi, Tom.
I never talked to Tom.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom.
I probably shouldn't have done that.	Tôi có lẽ không nên làm điều đó.
I hope that you will be able to come to the party.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có thể đến tham dự bữa tiệc.
Chances are he's still in bed.	Khả năng là anh ấy vẫn còn trên giường.
Every penny Tom earns is used to buy food.	Mỗi xu Tom kiếm được đều dùng để mua thức ăn.
Does Tom know you know?	Tom có ​​biết bạn biết không?
You don't talk much.	Bạn không nói nhiều.
That is not a good trading strategy.	Đó không phải là một chiến lược kinh doanh tốt.
Tom has a crooked nose.	Tom có ​​một chiếc mũi vẹo.
We do not expect any help from Tom.	Chúng tôi không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Tom.
Tom says he thinks he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
I will update it soon.	Tôi sẽ cập nhật nó sớm.
Tom didn't know why Mary was afraid to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
You will have to get up at six o'clock tomorrow morning.	Bạn sẽ phải dậy lúc sáu giờ sáng mai.
We are not out of danger yet.	Chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Tom moved to Boston in his late teens.	Tom chuyển đến Boston vào cuối tuổi thiếu niên.
How did you get interested in the slide game?	Làm thế nào bạn có hứng thú với trò chơi trượt?
Tom is leaving at 2:30 this afternoon.	Tom sẽ rời đi lúc 2:30 chiều nay.
All I want to know is where Tom is.	Tất cả những gì tôi muốn biết là Tom đang ở đâu.
Tom and I both enjoyed that movie.	Tom và tôi đều rất thích bộ phim đó.
Tom will learn how to do it.	Tom sẽ học cách làm điều đó.
I will give you as much money as you need.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn bao nhiêu tiền nếu bạn cần.
Tom's doing a good job of that, isn't he?	Tom đang làm tốt việc đó, phải không?
When was the last time you used the compass?	Lần cuối cùng bạn sử dụng la bàn là khi nào?
The rent for this apartment is high.	Giá thuê căn hộ này cao.
I can't believe I agreed to go with you.	Tôi không thể tin rằng tôi đã đồng ý đi với bạn.
I can say that this has been difficult for you.	Tôi có thể nói rằng điều này đã được khó khăn cho bạn.
Tom is gaining weight.	Tom đang tăng cân.
Tom asks Mary to stop following him.	Tom yêu cầu Mary ngừng theo dõi anh ta.
To give up smoking is not easy but you should for your health.	Để từ bỏ thuốc lá không hề đơn giản nhưng bạn nên vì sức khỏe của mình.
I think Tom will tell the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói sự thật.
I didn't take into account Tom's age.	Tôi không tính đến tuổi của Tom.
I can't see everything clearly.	Tôi không thể nhìn rõ mọi thứ.
Tom could have lied about that.	Tom có ​​thể đã nói dối về điều đó.
I visited Tom last spring in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom vào mùa xuân năm ngoái ở Boston.
I don't think everyone should do that.	Tôi không nghĩ mọi người nên làm như vậy.
One of the servants told Tom Mary was not at home.	Một trong những người hầu nói với Tom Mary không có ở nhà.
At that time Tom and Mary were still married.	Khi đó Tom và Mary vẫn còn kết hôn.
Let's sweep the floor.	Hãy quét sàn nhà.
It's been a while since we've had dinner together.	Lâu lâu mới đi ăn tối cùng nhau.
Chances are we'll see Tom there tomorrow.	Rất có thể ngày mai chúng ta sẽ gặp Tom ở đó.
You can't be that naive.	Bạn không thể ngây thơ như vậy được.
That's not the main reason why Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom không muốn làm điều đó.
There is an old castle on the east side of town.	Có một lâu đài cổ ở phía đông của thị trấn.
I know Tom knows how long it will take to do it.	Tôi biết Tom biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Have you ever set a trap for a bear?	Bạn đã bao giờ đặt bẫy cho một con gấu chưa?
You know Tom better than anyone.	Bạn biết Tom hơn bất cứ ai.
I'm sure Tom wouldn't be reluctant to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
I thought of you when I saw it, so I bought it for you.	Tôi nghĩ đến bạn khi tôi nhìn thấy nó, vì vậy tôi đã mua nó cho bạn.
The job looked pretty simple but it took me a week.	Công việc trông khá đơn giản nhưng tôi phải mất một tuần.
Tom says he doesn't like watching sports on TV.	Tom nói rằng anh ấy không thích xem thể thao trên TV.
Tom spends time with his grandmother every Monday night.	Tom dành thời gian cho bà của mình vào mỗi tối thứ Hai.
It is open to debate.	Đó là mở để tranh luận.
I think you want to go to the concert with us.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đi xem buổi hòa nhạc với chúng tôi.
This is the type of work that requires a great deal of concentration.	Đây là loại công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ.
I don't want to lose that chance.	Tôi không muốn mất cơ hội đó.
Why don't we go see what Tom's up to?	Tại sao chúng ta không đi xem Tom đang làm gì?
You had a wrong idea.	Bạn đã có một ý tưởng sai lầm.
That's a pretty common misconception.	Đó là một quan niệm sai lầm khá phổ biến.
Suddenly, Tom realized what Mary was trying to say.	Đột nhiên, Tom nhận ra những gì Mary đang cố gắng nói.
Tom glanced at the clock on the wall.	Tom liếc nhìn đồng hồ trên tường.
I'm not sure what's wrong with you.	Tôi không chắc bạn bị làm sao.
Tom likes to sit on the dock with his feet dangling above the water.	Tom thích ngồi trên bến với đôi chân lủng lẳng trên mặt nước.
Tom works harder than anyone else.	Tom làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.
I don't think you want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
The reason why I can't marry Tom is that I'm in love with someone else.	Lý do tại sao tôi không thể kết hôn với Tom là tôi đang yêu một người khác.
If Tom was still in the house, he'd probably be safe.	Nếu Tom vẫn ở trong nhà, thì có lẽ anh ấy đã an toàn.
I doubt Tom's story is true.	Tôi nghi ngờ câu chuyện của Tom là sự thật.
I know Tom is doing it right now.	Tôi biết Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom seemed very comfortable.	Tom dường như rất thoải mái.
Tom looked Mary straight in the eye.	Tom nhìn thẳng vào mắt Mary.
You can't tell anyone what we did.	Bạn không thể nói với ai về những gì chúng tôi đã làm.
Did you know Tom plans to move to Australia?	Bạn có biết Tom dự định chuyển đến Úc không?
I always knew how this was going to end.	Tôi luôn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.
We are having an explosion.	Chúng tôi đang có một vụ nổ.
He is in serious danger.	Anh ấy đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
The main street was filled with girls wearing kimonos.	Con phố chính tràn ngập những cô gái mặc kimono.
Don't confuse these two.	Đừng nhầm lẫn giữa hai điều này.
We tried that.	Chúng tôi đã thử điều đó.
Tom is in the kitchen, cooking.	Tom đang ở trong bếp, nấu ăn.
How many patrol cars have you seen?	Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu chiếc xe tuần tra?
Even nudists often use the word when referring to damaged parts.	Ngay cả những người theo chủ nghĩa khỏa thân cũng thường sử dụng các từ ngữ khi đề cập đến những bộ phận hư hỏng.
What difference does that make with Tom?	Điều đó có gì khác biệt với Tom?
Is flight 23 on time?	Chuyến bay 23 có đúng giờ không?
Tom spends too much time playing video games.	Tom dành quá nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử.
I want to do it tomorrow. 	Tôi muốn làm điều đó vào ngày mai.
Would that be good?	Đó sẽ là tốt?
Tom says he doesn't think Mary should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó một mình.
I have a lot of hens, but I don't have a rooster.	Tôi có rất nhiều gà mái, nhưng tôi không có một con gà trống.
I gave up trying to do that years ago.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng làm điều đó nhiều năm trước.
Police suspect the thief broke in through an unlocked window.	Cảnh sát nghi ngờ tên trộm đột nhập qua một cửa sổ không khóa.
Japan's rice consumption is decreasing.	Mức tiêu thụ gạo của Nhật Bản đang giảm dần.
I think it's time to try a new approach.	Tôi nghĩ đã đến lúc thử một cách tiếp cận mới.
That's not what I'm joking about.	Đó không phải là điều tôi muốn nói đùa.
Neither Tom nor Mary helped us do that.	Cả Tom và Mary đều không giúp chúng tôi làm điều đó.
I will tell Tom that you are here.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đang ở đây.
When Tom explained it, everything became clear.	Khi Tom giải thích nó, mọi thứ trở nên rõ ràng.
I don't want to go out tonight.	Tôi không muốn đi chơi tối nay.
Is Tom joking?	Tom đang đùa phải không?
My boyfriend and I have known each other for seven years.	Tôi và bạn trai quen nhau được bảy năm rồi.
Mary is Tom's half-sister.	Mary là em gái cùng cha khác mẹ của Tom.
Tom said that he thought Mary would enjoy the movie.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thích bộ phim.
Tom said he thought he might not have to do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó ở đây.
My heart ached.	Trái tim tôi đau nhói.
Tom was very patient.	Tom đã rất kiên nhẫn.
I came to say goodbye.	Tôi đến để nói lời tạm biệt.
I should probably call Tom.	Tôi có lẽ nên gọi cho Tom.
Tom and Mary are at home with John.	Tom và Mary ở nhà với John.
Tom denied that he did it on purpose.	Tom phủ nhận rằng anh ta làm vậy có chủ đích.
Very well, we will subsidize your case.	Rất tốt, chúng tôi sẽ trợ cấp trong trường hợp của bạn.
I don't want you to reschedule.	Tôi không muốn bạn đổi lịch.
I've never been to Boston, and neither has Tom.	Tôi chưa bao giờ đến Boston, và Tom cũng vậy.
I do not want to be bothered.	Tôi không muốn bị làm phiền.
Your grandfather is very charismatic.	Ông của bạn rất lôi cuốn.
Tom wants me to keep quiet until he talks to Mary.	Tom muốn tôi giữ im lặng cho đến khi anh ấy nói chuyện với Mary.
I'm not dating anyone right now.	Tôi không hẹn hò với ai ngay bây giờ.
No one asked Tom why he was late.	Không ai hỏi Tom tại sao lại đến muộn.
What kind of person would do such a thing?	Loại người nào lại làm ra chuyện như vậy?
Tom needs to make that decision today.	Tom cần phải đưa ra quyết định đó ngay hôm nay.
I couldn't see anything because of the fog.	Tôi không thể nhìn thấy gì vì sương mù.
Sit down. 	Ngồi đi.
You look tired.	Bạn trông có vẻ mệt mỏi.
Tom needs our help.	Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
We won't let that happen.	Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
I always keep my room as organized as possible.	Tôi luôn giữ phòng của mình ngăn nắp nhất có thể.
We are not allowed to speak French in the classroom.	Chúng ta không được phép nói tiếng Pháp trong lớp học.
This beer is not cold enough.	Bia này không đủ lạnh.
Tom took the children to the park.	Tom đưa các con đi chơi công viên.
I don't think Tom knows where Mary would do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ làm điều đó ở đâu.
I don't have much to say.	Tôi không có nhiều điều để nói.
Tom and Mary are always busy.	Tom và Mary luôn bận rộn.
You can't hide forever, Tom.	Bạn không thể trốn mãi được, Tom.
I just do what I have to do.	Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm.
Humans have eaten with their fingers since the beginning of history.	Con người đã ăn bằng ngón tay từ thuở sơ khai của lịch sử.
Why don't you do it now?	Tại sao bạn không làm điều đó ngay bây giờ?
Thanks to his advice, we were able to finish it earlier than expected.	Nhờ lời khuyên của anh ấy, chúng tôi có thể hoàn thành nó sớm hơn dự kiến.
I don't know what time I have to be there.	Tôi không biết mình phải ở đó lúc mấy giờ.
Tom loves the way you do it.	Tom thích cách bạn làm điều đó.
Tom and I have been told not to try doing it alone.	Tom và tôi đã được yêu cầu không nên thử làm điều đó một mình.
You will be completely safe here with us.	Bạn sẽ hoàn toàn an toàn ở đây với chúng tôi.
I promised you would never need to do that, right?	Tôi đã hứa là bạn sẽ không bao giờ cần phải làm điều đó, phải không?
I know Tom well and can vouch for him.	Tôi biết rõ về Tom và có thể bảo đảm cho anh ấy.
I was just guessing.	Tôi đã được chỉ đoán.
I'm saving for my old age.	Tôi đang tiết kiệm cho tuổi già của mình.
We all know eating a balanced diet is good for you.	Tất cả chúng ta đều biết ăn một chế độ ăn uống cân bằng là tốt cho bạn.
Tom said it was almost the same as Mary did.	Tom nói rằng điều đó gần giống như Mary đã làm.
I can't believe people actually eat those.	Tôi không thể tin rằng mọi người thực sự ăn những thứ đó.
Why doesn't the bus stop?	Tại sao xe buýt không dừng lại?
I'm getting annoyed.	Tôi đang trở nên khó chịu.
I also hate Tom.	Tôi cũng ghét Tom.
Tom is sure Mary is alive.	Tom chắc chắn Mary còn sống.
Thanks for updating me on this.	Cảm ơn vì đã cập nhật cho tôi về vấn đề này.
I don't want to spend any more time in bed.	Tôi không muốn dành thêm thời gian trên giường nữa.
Are you sure you don't need to go home?	Bạn có chắc là bạn không cần phải về nhà không?
He didn't remember if the room was empty or not.	Anh ta không nhớ căn phòng đó có trống hay không.
Tom found Mary sitting on the porch with John.	Tom thấy Mary đang ngồi trên hiên nhà với John.
You're not really scared of me, are you?	Bạn không thực sự sợ tôi, phải không?
How is the king crocodile different from the king crocodile?	Cá sấu chúa khác với cá sấu chúa như thế nào?
Tom doesn't know that you intend to stay.	Tom không biết rằng bạn định ở lại.
We'll do whatever we can to find Tom.	Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm Tom.
I want Tom to meet my friends.	Tôi muốn Tom gặp bạn bè của tôi.
I was about to take a nap, but Tom stopped by.	Tôi định chợp mắt, nhưng Tom ghé qua.
Tom said that he thought he would win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ thắng.
Tom thinks you can do it.	Tom nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
I need to do this three times a day for a month.	Tôi cần làm điều này ba lần một ngày trong một tháng.
What is grilled tom?	Tom nướng là gì?
I don't need to buy anything.	Tôi không cần phải mua bất cứ thứ gì.
Tom has nothing left to sell.	Tom không còn gì để bán.
Tom and I went to the same high school. 	Tom và tôi học cùng trường trung học.
He was a year ahead of me.	Anh ấy đi trước tôi một năm.
There is one right near the station.	Có một cái ngay gần nhà ga.
Tom wants to kill us.	Tom muốn giết chúng ta.
Today, Tom and I don't get along very well.	Ngày nay tôi và Tom không hợp nhau lắm.
I can't believe that Tom is actually here.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự ở đây.
The police suspect that Tom poisoned Mary's food.	Cảnh sát nghi ngờ Tom đầu độc thức ăn của Mary.
Tom realized that you should do it.	Tom nhận ra rằng bạn nên làm điều đó.
He drives at eighty kilometers an hour.	Anh ta lái xe với vận tốc tám mươi km một giờ.
There will be plenty of time for that later.	Sẽ có nhiều thời gian cho việc đó sau này.
I think Tom could tell Mary about doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói với Mary về việc làm đó.
Maybe Tom is eating now.	Bây giờ có thể Tom đang ăn.
Tom is only a few years older than me.	Tom chỉ hơn tôi vài tuổi.
I have some work with Tom.	Tôi có một số công việc với Tom.
I don't even want you to tell Tom.	Tôi thậm chí không muốn bạn nói với Tom.
Tom probably didn't know he was going to be punished.	Tom có ​​lẽ không biết mình sẽ bị trừng phạt.
Every thing you say worries me.	Mỗi điều bạn nói đều làm tôi lo lắng.
Tom insists he is innocent.	Tom khẳng định mình vô tội.
Tom did that for a long time.	Tom đã làm điều đó trong một thời gian dài.
I thank Tom for his patience.	Tôi cảm ơn Tom vì sự kiên nhẫn của anh ấy.
Tom can do it if you help him.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Tom won't be coming home soon.	Tom sẽ không về nhà sớm.
I thought maybe Tom could do it.	Tôi nghĩ có lẽ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is fishing for trout about a hundred yards downstream.	Tom đang câu cá hồi cách đây khoảng trăm mét về phía hạ lưu.
Tom wants to take Mary out tomorrow night.	Tom muốn đưa Mary đi chơi vào tối mai.
Tom said hello.	Tom nói xin chào.
Tom wears a suit.	Tom mặc một bộ vest.
I plan to do the same thing as Tom.	Tôi dự định làm điều tương tự như Tom.
I don't know I have to do it.	Tôi không biết tôi phải làm điều đó.
Tom is very grateful to us.	Tom rất biết ơn chúng tôi.
You should at least tell Tom that you don't have to anymore.	Ít nhất bạn nên nói với Tom rằng bạn không cần phải làm như vậy nữa.
That blouse doesn't go with that dress.	Cái áo cánh đó không đi với cái váy đó.
Tom said he thought I should learn French.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi nên học tiếng Pháp.
I didn't know Tom had never been to Australia before.	Tôi không biết Tom chưa bao giờ đến Úc trước đây.
The doctor said Tom was not hospitalized.	Bác sĩ nói Tom không phải nằm viện.
I'm sure Tom doesn't want to go to Australia next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom is sitting over there by the window.	Tom đang ngồi đằng kia cạnh cửa sổ.
Tom said he didn't think Mary wanted to do it yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó vào chiều hôm qua.
He handled the tool skillfully.	Anh ấy đã xử lý công cụ một cách khéo léo.
What will I tell Tom?	Tôi sẽ nói gì với Tom?
Do you promise you won't tell Tom that I gave you his phone number?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã cho bạn số điện thoại của anh ấy không?
I know Tom knows why Mary planned to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
Tom says he won't help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I've been working here for a few hours.	Tôi đã làm việc ở đây được vài giờ.
Tom's car was found parked not far from his house.	Xe của Tom được tìm thấy đậu cách nhà anh ta không xa.
I know Tom is a very nice guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất tốt.
The birth rate will continue to decline for many years to come.	Tỷ lệ sinh sẽ tiếp tục giảm trong nhiều năm tới.
This is the street that I told you about.	Đây là con phố mà tôi đã nói với bạn.
Tom usually comes home late at night.	Tom thường về nhà vào buổi tối khá muộn.
Tom told me he thought Mary had diabetes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị tiểu đường.
Tom hit Mary with a punch.	Tom đã đánh Mary bằng một cú đấm.
Tom has written more than thirty books.	Tom đã viết hơn ba mươi cuốn sách.
He was wandering in a trance.	Anh ta đang lang thang trong trạng thái xuất thần.
Tom gave his sunglasses to Mary.	Tom đưa kính râm của mình cho Mary.
I could swear I heard Tom's voice.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của Tom.
Tom lost the key.	Tom bị mất chìa khóa.
Tom comes to see me sometimes.	Tom đến gặp tôi thỉnh thoảng.
Tom's hair is very short.	Tóc của Tom rất ngắn.
We're doing exactly what Tom asked us to do.	Chúng tôi đang làm chính xác những gì Tom yêu cầu chúng tôi làm.
I doubt that Tom really enjoys doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự thích làm điều đó.
Tom and Mary live with their father in Australia.	Tom và Mary sống với cha của họ ở Úc.
I don't think it's possible that Tom would tell Mary what happened.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I have said all of this before.	Tôi đã nói tất cả những điều này trước đây.
This is a defibrillator.	Đây là một máy khử rung tim.
Tom thinks I need to go.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải đi.
Tom did not know that Mary was in pain.	Tom không biết rằng Mary đang bị đau.
Tom isn't crazy, but Mary is.	Tom không điên, nhưng Mary thì có.
Tom and I both have dogs.	Tom và tôi đều nuôi chó.
I will be too busy.	Tôi sẽ quá bận rộn.
Winning the lottery is an easy way to make money.	Trúng xổ số là một cách kiếm tiền dễ dàng.
Tom tried to see if he could do it.	Tom đã thử xem liệu anh ấy có thể làm được điều đó không.
I don't think Tom has too many friends.	Tôi không nghĩ Tom có ​​quá nhiều bạn.
We don't even know each other.	Chúng tôi thậm chí không biết nhau.
Tom might not be on time.	Tom có ​​thể sẽ không đến đúng giờ.
Focus on the present moment, not the past or the future.	Tập trung vào thời điểm hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai.
Tom also wanted to know why Mary couldn't go.	Tom cũng muốn biết tại sao Mary không thể đi.
Do you need gloves?	Bạn có cần găng tay không?
He wasn't exactly a friend, just an acquaintance.	Anh ta không hẳn là một người bạn, chỉ là một người quen.
Tom is a delicate child.	Tom là một đứa trẻ tinh tế.
Tom is clearly confused.	Tom rõ ràng là bối rối.
I'm the one who has to make that decision.	Tôi là người phải đưa ra quyết định đó.
Tom has a lot of Canadian friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn bè người Canada.
The Atlantic Ocean is saltier than the Pacific Ocean.	Đại Tây Dương mặn hơn Thái Bình Dương.
If your illness gets worse, call a specialist.	Nếu bệnh của bạn trở nên tồi tệ hơn, hãy gọi cho một bác sĩ chuyên khoa.
Both Tom and Mary are downstairs.	Cả Tom và Mary đều ở tầng dưới.
We were here for three days.	Chúng tôi đã ở đây ba ngày.
And the good news is that today the economy is growing again. 	Và điều đáng mừng là ngày nay nền kinh tế đang phát triển trở lại.
Wages, income, home values ​​and retirement accounts are all rising again. 	Tiền lương, thu nhập, giá trị nhà và tài khoản hưu trí đều đang tăng trở lại.
Poverty decreased again.	Nghèo đói lại giảm.
I want to buy a present for Tom.	Tôi muốn mua quà cho Tom.
Tom got out and ran away.	Tom đã thoát ra và bỏ chạy.
The alarm went off for the second time, and the children in the room panicked and ran away.	Tiếng chuông báo thức lần thứ hai vang lên, những đứa trẻ trong phòng hoảng sợ chạy tán loạn.
Tom is aware of the difficulties.	Tom nhận thức được những khó khăn.
Tom was adopted by a Boston couple at the age of three.	Tom được một cặp vợ chồng ở Boston nhận nuôi khi mới ba tuổi.
Tom goes to see Mary.	Tom đến gặp Mary.
I've been trying to talk to you since you got here.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với bạn kể từ khi bạn đến đây.
It will be dark when we get to Boston.	Trời sẽ tối khi chúng ta đến Boston.
Tom died at home.	Tom chết tại nhà.
Which bands do you like?	Bạn thích những ban nhạc nào?
I know Tom was a middle school teacher.	Tôi biết Tom đã từng là một giáo viên cấp 2 của trường.
Blood stain analysis plays an important role in determining what happened at the crime scene.	Phân tích vết máu đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định những gì đã xảy ra tại hiện trường vụ án.
Tom has time off next week.	Tom có ​​thời gian nghỉ vào tuần tới.
I didn't hear Tom hum.	Tôi không nghe thấy Tom ậm ừ.
The injuries are serious but not life-threatening.	Các vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Tom says he is calling from his cell phone.	Tom nói rằng anh ấy đang gọi từ điện thoại di động của mình.
Tom seems happy to be home.	Tom có ​​vẻ rất vui khi được về nhà.
No wonder people do it.	Không có gì lạ khi mọi người làm điều đó.
The train was going 500 miles an hour.	Con tàu đã chạy 500 dặm một giờ.
Tom tells Mary that he is too drunk to drive.	Tom nói với Mary rằng anh ta quá say để lái xe.
I know that Tom is not convinced.	Tôi biết rằng Tom không bị thuyết phục.
My tennis has not improved one bit.	Quần vợt của tôi không được cải thiện một chút nào.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom skiing down the mountain.	Tom trượt tuyết xuống núi.
Tom usually drinks more than Mary.	Tom thường uống nhiều hơn Mary.
Hey, Tom, you've grown a lot since I last saw you.	Này, Tom, bạn đã cao hơn rất nhiều kể từ lần cuối tôi nhìn thấy bạn.
Tom ate my bacon, lettuce, and tomato sandwich.	Tom đã ăn thịt xông khói, rau diếp và bánh mì kẹp cà chua của tôi.
Tom told Mary to do it.	Tom đã bảo Mary làm điều đó.
Tom has to stay in bed.	Tom phải ở trên giường.
I think it's not a big deal.	Tôi nghĩ đó không phải là một vấn đề lớn.
Humans cannot live without water.	Con người không thể sống thiếu nước.
I think they were very brave, considering all they had to go through.	Tôi nghĩ rằng họ đã rất dũng cảm, xem xét tất cả những gì họ phải trải qua.
Tom says he knows that Mary is having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Tom is very dependent on his parents.	Tom rất phụ thuộc vào bố mẹ.
Tom usually doesn't need a cane.	Tom thường không cần dùng gậy.
Tom has installed a satellite dish on his balcony.	Tom đã lắp đặt một đĩa vệ tinh trên ban công của mình.
I don't think I have the willpower to quit smoking.	Tôi không nghĩ mình có đủ ý chí để bỏ thuốc lá.
I just hope Tom and Mary are okay.	Tôi chỉ hy vọng Tom và Mary đều ổn.
Don't let Tom know you're scared.	Đừng để Tom biết bạn đang sợ.
She dives into the pool.	Cô ấy lặn xuống bể bơi.
They did not change their decision.	Họ đã không thay đổi quyết định của họ.
I have a hard time pronouncing this word.	Tôi rất khó phát âm từ này.
Tom just continued to smile.	Tom chỉ tiếp tục mỉm cười.
Neither Tom nor Mary have been in the hospital recently.	Cả Tom và Mary đều không ở bệnh viện gần đây.
Tom said that he thought Mary was asleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã ngủ.
Tom and Mary wear their Halloween costumes.	Tom và Mary mặc trang phục Halloween của họ.
I'm just happy that Tom is here.	Tôi chỉ hạnh phúc khi Tom ở đây.
You refused to help Tom do that, didn't you?	Bạn đã từ chối giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom is covered in dirt.	Tom dính đầy bụi bẩn.
You are not fooling us.	Bạn không lừa chúng tôi.
Tom dreams of becoming rich.	Tom mơ ước trở nên giàu có.
Do you think that can be done?	Bạn có nghĩ rằng có thể làm được điều đó không?
Tom will probably be waiting for us.	Tom có ​​thể sẽ đợi chúng ta.
Do it for Tom.	Làm điều đó cho Tom.
Don't you know Tom and Mary were once married?	Bạn không biết Tom và Mary đã từng kết hôn với nhau sao?
Tom didn't think it was possible that Mary was still at home.	Tom không nghĩ rằng có khả năng Mary vẫn ở nhà.
I know that you and Tom will do it together.	Tôi biết rằng bạn và Tom sẽ làm điều đó cùng nhau.
Fishing is not allowed in this lake.	Không được phép câu cá trong hồ này.
I asked Tom to do it yesterday.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó ngày hôm qua.
Tom becomes Mary's best friend.	Tom trở thành bạn thân của Mary.
Tom will probably be homesick.	Tom có ​​thể sẽ nhớ nhà.
Tom didn't know what Mary wanted.	Tom không biết Mary muốn gì.
It's not a big problem.	Nó không phải là một vấn đề lớn.
Tom is the type of man who knows how to make money.	Tom là kiểu đàn ông biết cách kiếm tiền.
I've heard about Tom's problems.	Tôi đã nghe về những vấn đề của Tom.
Tom doesn't have to be at home to help us. 	Tom không cần phải ở nhà để giúp chúng tôi.
We could have done it alone.	Chúng tôi có thể đã làm điều đó một mình.
Tom took Mary in his arms and kissed her passionately.	Tom ôm Mary vào lòng và hôn cô say đắm.
I will go to Australia if given the chance.	Tôi sẽ đi Úc nếu có cơ hội.
I don't like Tom, but I like his dog.	Tôi không thích Tom, nhưng tôi thích con chó của anh ấy.
I don't think Tom is being sarcastic.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang mỉa mai.
There are statues in the park.	Có những bức tượng trong công viên.
The doctor prescribes a comprehensive medical examination for the patient.	Bác sĩ chỉ định khám sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân.
I hope I did the right thing.	Tôi hy vọng rằng tôi đã làm điều đúng đắn.
This is Tom's plate.	Đây là đĩa của Tom.
Mary wants a pedicure.	Mary muốn chăm sóc móng chân.
I'm pretty sure Tom doesn't know I'm here.	Tôi khá chắc là Tom không biết tôi ở đây.
Tom asked for a refund.	Tom đã yêu cầu hoàn lại tiền.
I would feel so much better if we didn't do it.	Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều nếu chúng tôi không làm điều đó.
The students did not know how they should respond.	Các sinh viên không biết họ nên trả lời như thế nào.
He sold his “miracle cure” to desperate cancer patients.	Anh ấy đã rao bán “phương pháp chữa bệnh thần kỳ” của mình cho những bệnh nhân ung thư đang tuyệt vọng.
Does anyone object to you doing that?	Có ai phản đối việc bạn làm điều đó không?
Are you sure you don't want to come tonight?	Bạn có chắc là bạn không muốn đến tối nay không?
Tom may not be busy, but Mary is.	Tom có ​​thể không bận, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't have to explain that to us.	Tom không cần phải giải thích điều đó với chúng tôi.
Tom told me that he had decided to quit his job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định nghỉ việc.
Where's the food?	Đồ ăn đâu rồi?
We still don't know what will happen next.	Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom can't catch the ball with one hand.	Tom không thể bắt bóng bằng một tay.
Tom will give Mary what she needs.	Tom sẽ cho Mary những gì cô ấy cần.
Tom ran into the room.	Tom chạy vào phòng.
Many households have more than one computer.	Nhiều hộ gia đình có nhiều hơn một máy tính.
I'm starting to relax.	Tôi đang bắt đầu thư giãn.
Are you sure you don't want coffee?	Bạn có chắc là bạn không muốn uống cà phê?
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm.
We live by what we can find in the forest.	Chúng tôi sống bằng những gì chúng tôi có thể tìm thấy trong rừng.
You cannot master English in a short time.	Bạn không thể thành thạo tiếng Anh trong một thời gian ngắn.
No news about Tom.	Không có tin tức về Tom.
She was very particular about her choice of hotel.	Cô ấy rất đặc biệt về sự lựa chọn khách sạn của mình.
Tom said that Mary was very embarrassed.	Tom nói rằng Mary rất xấu hổ.
I've always wanted to travel around Europe.	Tôi luôn muốn đi du lịch khắp châu Âu.
Tom looked at Mary incredulously.	Tom nhìn Mary đầy hoài nghi.
I know both Tom and Mary have homes in Australia.	Tôi biết cả Tom và Mary đều có nhà ở Úc.
I don't think I will be fired.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải.
Tom tells Mary that he needs to talk to her.	Tom nói với Mary rằng anh cần nói chuyện với cô ấy.
Tom was in the army.	Tom từng đi lính.
I advised Tom to drink more milk.	Tôi đã khuyên Tom nên uống thêm sữa.
I know it's not ketchup.	Tôi biết đó không phải là sốt cà chua.
As a child, Tom was tall and a little uncoordinated, but he was quite good at basketball.	Khi còn nhỏ, Tom cao lớn và hơi thiếu phối hợp, nhưng anh ấy khá giỏi bóng rổ.
My father is walking in the park.	Cha tôi đang đi dạo trong công viên.
It's not all that entertaining.	Nó không phải là tất cả những gì giải trí.
I think it won't be difficult to do that.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ không khó.
I think Tom can be trusted.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể được tin tưởng.
We should let Tom do it.	Chúng ta nên để Tom làm điều đó.
Doing that would be pointless.	Làm điều đó sẽ là vô nghĩa.
He mainly works as a freelancer.	Anh ấy chủ yếu làm việc với tư cách là một freelancer.
I usually don't eat breakfast.	Tôi thường không ăn sáng.
I don't know when I need it.	Tôi không biết mình cần đến lúc nào.
Tom might still be interested in that.	Tom có ​​thể vẫn quan tâm đến việc đó.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Roses have thorns.	Hoa hồng có gai.
The world was on the brink of nuclear war during the Cuban Missile Crisis in October 1962.	Thế giới đang ở trên bờ vực của chiến tranh hạt nhân trong Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào tháng 10 năm 1962.
I was interrogated.	Tôi đã bị thẩm vấn.
Tom convinces Mary to learn French with him.	Tom thuyết phục Mary học tiếng Pháp với anh ta.
I loved that show when I was a kid.	Tôi yêu thích chương trình đó khi tôi còn nhỏ.
Tom locked the door.	Tom đã khóa cửa.
Tom is not allowed to go out at night.	Tom không được phép ra ngoài vào ban đêm.
It's a pity that Tom won't be there.	Thật tiếc khi Tom sẽ không ở đó.
I know that Tom and Mary are married.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Don't help Tom.	Đừng giúp Tom.
I'm surprised it took you so long.	Tôi ngạc nhiên vì bạn đã mất nhiều thời gian như vậy.
Looks like Tom is drunk.	Có vẻ như Tom đang say.
About thirty rebels were killed.	Khoảng ba mươi quân nổi dậy bị giết.
I don't want to see that.	Tôi không muốn thấy điều đó.
Tom has a lot of problems of his own.	Tom có ​​rất nhiều vấn đề của riêng mình.
You're the only person who ever really knew Tom.	Bạn là người duy nhất từng thực sự biết Tom.
This is what is called a 'gift' in some countries and a 'bribe' in others.	Đây là những gì được gọi là 'quà tặng' ở một số quốc gia và 'hối lộ' ở những quốc gia khác.
Tom never came home that day.	Tom không bao giờ về nhà vào ngày hôm đó.
Tom was the one who told me.	Tom là người đã nói với tôi.
I'm sorry I forgot to tell Tom what day the concert was.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói cho Tom biết buổi hòa nhạc diễn ra vào ngày nào.
I can't change Tom's mind.	Tôi không thể thay đổi quyết định của Tom.
I'm pretty sure this is Tom's umbrella.	Tôi khá chắc đây là chiếc ô của Tom.
Tom is not as hardworking as me.	Tom không chăm chỉ như tôi.
This book costs $4.	Cuốn sách này có giá 4 đô la.
"Are you ready to go?" 	"Bạn đã sãn sàng đi chưa?"
"Yes! Let's go."	"Đúng! Đi thôi."
I remember watching this show when I was a kid.	Tôi nhớ đã xem chương trình này khi tôi còn nhỏ.
I have no plans to dance.	Tôi không có kế hoạch khiêu vũ.
I can't concentrate while you're here.	Tôi không thể tập trung khi bạn ở đây.
Tom made his stance clear.	Tom đã nói rõ lập trường của mình.
Tom wears an orange hat and his jacket is also orange.	Tom đội một chiếc mũ màu cam và áo khoác của anh ấy cũng màu cam.
Tom drinks almost every day.	Tom hầu như uống mỗi ngày.
This mine is 500 meters deep.	Mỏ này sâu 500 mét.
His father calls him Tom.	Cha anh ấy gọi anh ấy là Tom.
That doesn't inspire my confidence.	Điều đó không truyền cảm hứng cho sự tự tin của tôi.
I couldn't contain myself.	Tôi không thể kiềm chế bản thân.
I can't wait to go home.	Tôi nóng lòng muốn về đến nhà.
Tom was able to do it alone now.	Tom đã có thể làm điều đó một mình bây giờ.
Tom found it difficult to continue the conversation.	Tom cảm thấy thật khó để tiếp tục cuộc trò chuyện.
It's never too late to be what you can be.	Không bao giờ là quá muộn để trở thành những gì bạn có thể có được.
I don't know if Tom will help us or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​giúp chúng tôi hay không.
If it doesn't rain, I'll go fishing.	Nếu trời không mưa, tôi sẽ đi câu cá.
It is difficult to know which country a person comes from.	Rất khó để biết một người đến từ đất nước nào.
You know that Tom shouldn't do it alone, right?	Bạn biết rằng Tom không nên làm điều đó một mình, phải không?
Do you remember the first time you and I went to Boston together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi và bạn đến Boston cùng nhau không?
I don't think Tom knows where Mary used to live.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi Mary từng sống.
Tom says that Mary wants to do it before she leaves.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
Tom and Mary are both Harry Potter fans.	Tom và Mary đều là fan của Harry Potter.
I think you know that Tom won't do it unless you help him.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
I think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom says he doesn't want to talk about school.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về trường học.
Don't be too critical.	Đừng quá chỉ trích.
Tom and I used to go fishing together.	Tom và tôi đã từng đi câu cá cùng nhau.
Tom untied the rope.	Tom tháo dây thừng.
We are cowards.	Chúng tôi là những kẻ hèn nhát.
When did Tom get this coat?	Tom lấy chiếc áo khoác này khi nào?
Perhaps it is better not to talk too much about the past.	Có lẽ tốt hơn là không nên nói quá nhiều về quá khứ.
Tom is not as kind as he used to be.	Tom không còn tử tế như trước nữa.
I didn't do anything illegal.	Tôi không làm gì trái pháp luật.
The ship passed through the Suez Canal.	Con tàu đã đi qua kênh đào Suez.
Don't fix it if it's not already broken.	Đừng sửa nó nếu nó chưa bị hỏng.
If you want to do that, then just go ahead and do it.	Nếu bạn muốn làm điều đó, sau đó chỉ cần tiếp tục và làm điều đó.
I don't feel vulnerable.	Tôi không cảm thấy dễ bị tổn thương.
You don't believe in miracles?	Bạn không tin vào những điều kỳ diệu?
Tom has been given a tough job.	Tom đã được giao một công việc khó khăn.
I think we should spend some time apart.	Tôi nghĩ chúng ta nên dành thời gian xa nhau.
I really can't do that right now.	Tôi thực sự không thể làm điều đó ngay bây giờ.
I met Tom the day before.	Tôi đã gặp Tom vào ngày hôm trước.
Tom and Mary both like you very much.	Tom và Mary đều thích bạn rất nhiều.
Tom flew back to Australia for a funeral.	Tom bay về Úc để làm đám tang.
Are you sure you want to come with me?	Bạn có chắc chắn muốn đi cùng tôi không?
Tom released the bird from the cage.	Tom thả con chim ra khỏi lồng.
Tom is the only man at the company that Mary respects.	Tom là người đàn ông duy nhất ở công ty mà Mary tôn trọng.
We should have done it sooner. 	Chúng ta nên làm điều đó sớm hơn.
Now it can't be otherwise.	Bây giờ không thể nào khác được.
I don't think Tom knows the man talking to Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết người đàn ông đang nói chuyện với Mary.
Tom is Mary's best friend.	Tom là bạn thân nhất của Mary.
We will meet at 2:30.	Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 2:30.
Tom bragged to his friends about it.	Tom khoe khoang với bạn bè về điều đó.
This is mahjong.	Đây là mạt chược.
Tom and I will take it easy this weekend.	Tom và tôi sẽ từ tốn vào cuối tuần này.
I didn't completely buy it.	Tôi không hoàn toàn mua nó.
Tom knows that sometimes he drinks too much.	Tom biết rằng đôi khi anh ấy đã uống quá nhiều.
It's cute isn't it?	Thật dễ thương phải không?
I don't think Tom would allow Mary to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình.
You didn't know Tom was in Boston?	Bạn không biết Tom đã ở Boston?
I didn't know that he was Japanese.	Tôi không biết rằng anh ấy là người Nhật.
Do both Tom and Mary still enjoy doing it?	Cả Tom và Mary vẫn thích làm điều đó chứ?
Tom clutched his book.	Tom nắm chặt sách của mình.
I know Tom will help me do it.	Tôi biết Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom tells Mary that he asked John to teach Alice how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã nhờ John dạy Alice cách làm điều đó.
Tom and John are good friends.	Tom và John là bạn tốt của nhau.
Some people like solitude.	Một số người thích sự cô độc.
Tom started working as a plumber about 3 years ago.	Tom bắt đầu làm thợ sửa ống nước cách đây khoảng 3 năm.
Tom really likes swimming, doesn't he?	Tom thực sự thích bơi lội, phải không?
Tom continued to glance at his watch.	Tom tiếp tục liếc nhìn đồng hồ.
Although I know I don't know how to do it, but I tried to do it.	Mặc dù tôi biết tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng tôi đã cố gắng làm điều đó.
Tom was surprised to hear how well Mary could sing.	Tom rất ngạc nhiên khi nghe Mary có thể hát hay như thế nào.
Tom was forgiven.	Tom đã được tha thứ.
I'm not worried about getting caught.	Tôi không lo lắng về việc bị bắt.
That's OK with Tom.	Đó là OK với Tom.
Why is Tom planning to move to Boston?	Tại sao Tom định chuyển đến Boston?
I promise I will return it to you as soon as I finish using it.	Tôi hứa rằng tôi sẽ trả lại cho bạn ngay sau khi tôi sử dụng xong.
There are no extenuating circumstances.	Không có tình tiết giảm nhẹ.
Make sure we are all we say.	Hãy chắc chắn rằng chúng ta là tất cả những gì chúng ta nói.
I found a rusty old key in that room.	Tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa cũ gỉ trong căn phòng đó.
This is a gift for Tom.	Đây là một món quà cho Tom.
I don't think Tom is gone.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mất.
I'm a man, not a boy.	Tôi là đàn ông, không phải con trai.
"Are you happy?" 	"Bạn có hạnh phúc không?"
"Yes, I suppose I am."	"Vâng, tôi cho là tôi."
Tom is not the oldest person in our class.	Tom không phải là người lớn tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.
Mary plays with her dolls.	Mary chơi với những con búp bê của cô ấy.
They told me they were doing it right now.	Họ nói với tôi rằng họ đang làm điều đó ngay bây giờ.
Have you told Tom why you need to go to Boston?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn cần đến Boston chưa?
Tom doesn't like swimming.	Tom không thích bơi lội.
Tom struggles to pay his bills.	Tom phải vật lộn để thanh toán các hóa đơn của mình.
Who does Tom think would want to stay another three hours?	Tom nghĩ ai sẽ muốn ở lại thêm ba giờ nữa?
Tom says he thinks he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
You have to save Tom.	Bạn phải cứu Tom.
Don't take any ideas.	Đừng lấy bất kỳ ý tưởng nào.
Tom wants to give this to Mary.	Tom muốn đưa cái này cho Mary.
Tom was outside playing with the dog a while ago.	Tom đã ở bên ngoài chơi với con chó một lúc trước.
Tom asked Mary if she wanted to drive home.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn lái xe về nhà không.
Tom said he heard everything.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe tất cả mọi thứ.
Driving to work for an hour and a half is enough.	Lái xe đi làm 1 tiếng rưỡi là chịu rồi.
I'm sorry, but I don't have time to help you today.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để giúp bạn hôm nay.
Tom said he could come to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Úc với tôi.
I don't think that's acceptable.	Tôi không nghĩ điều đó có thể chấp nhận được.
Tom's spaceship has artificial gravity.	Tàu vũ trụ của Tom có ​​lực hấp dẫn nhân tạo.
I hope you won't do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều đó.
I wish you hadn't told him about the plan.	Tôi ước gì bạn đã không nói với anh ấy về kế hoạch.
Tom never had a driver's license.	Tom chưa bao giờ có bằng lái xe.
There is a small campsite on the south shore of the lake.	Có một khu cắm trại nhỏ ở bờ nam của hồ.
What is the best way to get to the city center?	Cách tốt nhất để đến trung tâm thành phố là gì?
You know that Tom told Mary to do it, right?	Bạn biết rằng Tom đã bảo Mary làm điều đó, phải không?
Tom must have known what Mary wanted.	Tom hẳn đã biết Mary muốn gì.
Tom won't come to Mary's funeral.	Tom sẽ không đến dự đám tang của Mary.
Tom played the piano.	Tom đã chơi piano.
Tom told me that he is not married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa kết hôn.
Tom doesn't expect to be paid.	Tom không mong đợi được trả tiền.
I knew that Tom wouldn't want to come with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
I know that Tom is a really good coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên thực sự giỏi.
I don't think Tom wants to come with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại muốn đi cùng chúng tôi.
Tom, do you answer the door?	Tom, bạn có trả lời cửa không?
Tom and Mary play tennis every afternoon.	Tom và Mary chơi tennis vào mỗi buổi chiều.
Tom needs to finish his degree.	Tom cần hoàn thành bằng cấp của mình.
A woman is hanging laundry on a rope.	Một người phụ nữ đang treo đồ giặt trên dây.
While traveling in Europe, I was pickpocketed on a train.	Khi đi du lịch ở Châu Âu, tôi đã bị móc túi trên một chuyến tàu.
Tom went fishing.	Tom đã đi câu cá.
How long will you have to stay in Boston?	Bạn sẽ phải ở lại Boston bao lâu?
I don't think I need to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom still looks annoyed.	Tom vẫn có vẻ khó chịu.
What are you afraid of?	Bạn đang sợ điều gì?
I'm not sure I want to do this right now.	Tôi không chắc rằng tôi muốn làm điều này ngay bây giờ.
Tom wants to remodel his house.	Tom muốn sửa sang lại nhà của mình.
She achieved her success through her hard work.	Cô ấy đã đạt được thành công của mình nhờ làm việc chăm chỉ.
A purple rug won't go with this red curtain.	Một tấm thảm màu tím sẽ không đi với tấm rèm màu đỏ này.
Only one more day left.	Chỉ còn một ngày nữa thôi.
Tom soon realized there was someone else in the room.	Tom sớm nhận ra có người khác trong phòng.
Tom is a very good skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi.
Tom hopes to extend his stay in Australia.	Tom hy vọng sẽ kéo dài thời gian ở Úc.
I dried myself off with the towel that Tom gave me.	Tôi lau khô người bằng chiếc khăn mà Tom đưa cho tôi.
We should leave Tom at the school.	Chúng ta nên để Tom ở lại trường.
Tom has his critics.	Tom có ​​những nhà phê bình của mình.
Why haven't you told them to leave yet?	Tại sao bạn vẫn chưa bảo họ rời đi?
I think you might not want to help us.	Tôi nghĩ bạn có thể không muốn giúp chúng tôi.
Tom and Mary are about to end up here.	Tom và Mary sắp kết thúc ở đây.
Tom finally graduated from college when he was thirty years old.	Tom cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học khi anh ba mươi tuổi.
She gives him creeps.	Cô ấy đưa cho anh ta creep.
You are no more an expert in this work than I am.	Bạn không phải là một chuyên gia trong công việc này hơn tôi.
Tom is not here yet.	Tom vẫn chưa xuất hiện ở đây.
I attended his classes and learned how to draw.	Tôi đã tham dự các lớp học của anh ấy và học cách vẽ.
Tom said Mary is probably still willing to do that.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn sẵn sàng làm điều đó.
You paid Tom back, didn't you?	Bạn đã trả lại tiền cho Tom, phải không?
It's been three months since I moved to Boston.	Đã ba tháng kể từ khi tôi chuyển đến Boston.
Tom doesn't eat as much as Mary.	Tom không ăn nhiều như Mary.
You don't have to help me with this.	Bạn không cần phải giúp tôi với điều này.
Come on, Tom, show us how it's done.	Nào, Tom, cho chúng tôi xem nó được thực hiện như thế nào.
Tom will try to kill you.	Tom sẽ cố giết bạn.
The prevention of salmonella contamination in egg production is essential.	Việc ngăn ngừa nhiễm khuẩn salmonella trong sản xuất trứng gà là điều cần thiết.
I called Tom from the police station.	Tôi đã gọi cho Tom từ đồn cảnh sát.
Tom continued to stare at himself in the mirror.	Tom tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Tom doesn't seem to lie.	Tom dường như không nói dối.
Tom told me he was unmarried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa lập gia đình.
Five years later, Japan officially annexed the entire peninsula.	Năm năm sau, Nhật Bản chính thức sáp nhập toàn bộ bán đảo.
Someone threw a brick through my window.	Ai đó đã ném một viên gạch qua cửa sổ của tôi.
I'm just glad you didn't do this to me.	Tôi chỉ vui vì không phải bạn đã làm điều này với tôi.
Tom said that he thought he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom says he doesn't know anyone in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Boston.
Tom didn't tell me he was fired.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy đã bị sa thải.
Tom threw a stone into the pond.	Tom ném một viên đá xuống ao.
Tom chops the turkey with an electric knife.	Tom chặt gà tây bằng dao điện.
What's the matter, Tom?	Có vấn đề gì vậy, Tom?
We have always been good friends.	Chúng tôi luôn là bạn tốt của nhau.
You shouldn't look down on a man just because he's underpaid.	Bạn không nên khinh thường một người đàn ông chỉ vì anh ta được trả lương thấp.
Children go through stages.	Trẻ em trải qua các giai đoạn.
Tom piled everything in the middle of the room.	Tom chất đống mọi thứ ở giữa phòng.
That happened three days after Tom returned from Australia.	Điều đó xảy ra ba ngày sau khi Tom trở về từ Úc.
Tom seems to be very worried about something.	Tom dường như rất lo lắng về điều gì đó.
Tom doesn't sing very well.	Tom hát không hay lắm.
He risked his life to carry out his duty and inspire police officers everywhere.	Anh đã liều mạng thực hiện nhiệm vụ của mình và truyền cảm hứng cho các nhân viên cảnh sát ở khắp mọi nơi.
I like oatmeal.	Tôi thích bột yến mạch.
Let me tell you a little bit.	Để tôi nói nhỏ cho bạn nghe.
I know how lucky I am.	Tôi biết tôi đã may mắn như thế nào.
I don't know when it happened.	Tôi không biết nó xảy ra khi nào.
You wouldn't do it alone, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó một mình, phải không?
Tom said he was glad Mary didn't.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary không làm vậy.
He cleaned the wound before applying a bandage.	Anh rửa sạch vết thương trước khi băng bó.
Tom feels obligated to help.	Tom cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
Tom will probably tell Mary that he wants to find another job.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn tìm một công việc khác.
Try to be more tolerant.	Hãy cố gắng bao dung hơn.
I don't know what Tom will say.	Tôi không biết Tom sẽ nói gì.
Tom also has family in Australia.	Tom cũng có gia đình ở Úc.
Tom hurried down the stairs.	Tom vội vàng đi xuống cầu thang.
Pickpockets often work in groups.	Những kẻ móc túi thường hoạt động theo nhóm.
I didn't know Tom was talking about me.	Tôi không biết Tom đã nói về tôi.
Don't worry about what it will cost.	Đừng lo lắng về những gì nó sẽ tốn kém.
Tom has always loved Mary.	Tom luôn yêu Mary.
I thought you said someone asked you to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói ai đó yêu cầu bạn làm điều đó.
We have to stop Tom before he kills himself.	Chúng ta phải ngăn Tom lại trước khi anh ta tự sát.
Tom has never been kissed before.	Tom chưa bao giờ được hôn trước đây.
I will lose everything I have.	Tôi sẽ mất tất cả những gì tôi có.
What's your dilemma, Tom?	Tiến thoái lưỡng nan của bạn là gì, Tom?
Tom was fired for using racial symbols at work.	Tom đã bị sa thải vì sử dụng biểu tượng chủng tộc tại nơi làm việc.
Why is Tom waiting outside?	Tại sao Tom lại đợi bên ngoài?
Catfish are still biting.	Cá trê vẫn cắn câu.
Would you please tell me what you see in him?	Bạn vui lòng cho tôi biết bạn thấy gì ở anh ấy?
Tom certainly helped a lot here.	Tom chắc chắn đã giúp rất nhiều ở đây.
Tom says he doesn't wash his hair every day.	Tom nói rằng anh ấy không gội đầu mỗi ngày.
Mary let me kiss her hand.	Mary để tôi hôn tay cô ấy.
What's the funnest thing you've ever done?	Điều vui nhất mà bạn từng làm là gì?
Yesterday, I was reminded of what I love about Tom.	Hôm qua, tôi đã được nhắc nhở về điều mà tôi rất thích ở Tom.
I know Tom knows that Mary never did that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Why should I care what Tom thinks?	Tại sao tôi phải quan tâm đến những gì Tom nghĩ?
The picture I took of you last week turned out to be very beautiful.	Bức ảnh anh chụp em tuần trước hóa ra rất đẹp.
I know Tom knows why you don't do the same on Monday.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn không làm như vậy vào thứ Hai.
I really should have known that.	Tôi thực sự nên biết điều đó.
You all think I'm licked, don't you?	Tất cả các bạn nghĩ rằng tôi bị liếm, phải không?
She plans to participate in a beauty contest.	Cô dự định sẽ tham gia cuộc thi sắc đẹp.
Please do not talk to the driver while he is driving.	Vui lòng không nói chuyện với tài xế khi anh ta đang lái xe.
Tom is talking to Mary upstairs.	Tom đang nói chuyện với Mary trên lầu.
Tom will stop Mary from doing it again.	Tom sẽ ngăn Mary làm điều đó một lần nữa.
I didn't touch your guitar.	Tôi đã không chạm vào cây đàn của bạn.
I don't think Tom and Mary are married.	Tôi không nghĩ Tom và Mary kết hôn với nhau.
Tom said he had an interesting conversation with Mary.	Tom cho biết anh đã có một cuộc trò chuyện thú vị với Mary.
Not anymore, thank you. 	Không còn nữa, cảm ơn bạn.
I'm full.	Tôi no rồi.
I tried to see if I could do it.	Tôi đã cố gắng để xem liệu tôi có thể làm được điều đó không.
Tom says he doesn't think Mary can speak French.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh không biết Mary ở đâu.
Tom needs a father.	Tom cần một người cha.
No smoking here.	Không hút thuốc ở đây.
Tom spent more than three years in prison.	Tom đã phải ngồi tù hơn ba năm.
Here is some proof.	Đây là một số bằng chứng.
I want you to go and see if it's still there.	Tôi muốn bạn đi và xem nó có còn ở đó không.
Tom was one of the people sitting on the stage.	Tom là một trong những người ngồi trên sân khấu.
Is Tom allowed to do that?	Tom có ​​được phép làm điều đó không?
I forgot to buy flowers for Mary.	Tôi quên mua hoa cho Mary.
I think Tom doesn't like the concert.	Tôi nghĩ Tom không thích buổi hòa nhạc.
Tom was too angry to talk.	Tom đã quá tức giận để nói chuyện.
I am of no use to anyone.	Tôi không có ích cho bất cứ ai.
Who told you I can't do that?	Ai nói với bạn là tôi không thể làm điều đó?
Tom realizes that he will most likely be killed.	Tom nhận ra rằng rất có thể anh ấy sẽ bị giết.
You should shape better.	Bạn nên định hình tốt hơn.
When was the last time you mowed the lawn?	Lần cuối cùng bạn cắt cỏ là khi nào?
Tom stood in the rain for hours.	Tom đã đứng dưới mưa hàng giờ liền.
Can you bring your own suitcase?	Bạn có thể tự mình mang vali không?
Tom took care of our dog while we were in Boston.	Tom đã chăm sóc con chó của chúng tôi khi chúng tôi ở Boston.
Wouldn't it be better if Tom did?	Sẽ tốt hơn nếu Tom làm vậy phải không?
You should do it with Tom.	Bạn nên làm điều đó với Tom.
I heard an explosion.	Tôi nghe thấy tiếng nổ.
I haven't seen Tom for several weeks.	Tôi đã không gặp Tom trong vài tuần.
I disobeyed Tom.	Tôi không vâng lời Tom.
Why don't you stay for lunch?	Tại sao bạn không ở lại để ăn trưa?
It is difficult to say which car is more beautiful.	Rất khó để nói chiếc xe nào đẹp hơn.
Tom refused to tell us anything.	Tom từ chối nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
I hope that you will visit us sometime.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến thăm chúng tôi một lúc nào đó.
Telling the truth doesn't always come at a cost.	Nói sự thật, không phải lúc nào nói ra sự thật cũng phải trả giá.
Can I dial directly?	Tôi có thể quay số trực tiếp không?
Tom said that he hoped that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó.
It only took me a few hours to complete this report.	Tôi chỉ cần vài giờ để hoàn thành báo cáo này.
Where will Tom live?	Tom sẽ sống ở đâu?
Tom is confused with Mary.	Tom cảm thấy khó hiểu với Mary.
I was hoping you did.	Tôi đã hy vọng bạn làm điều đó.
How does she know so much about fish?	Làm thế nào mà cô ấy biết nhiều đến vậy về cá?
I definitely hope Tom wins.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom thắng.
Why don't you tell us we shouldn't do that?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi không nên làm điều đó?
Tell Tom I won't.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy.
In American movies, the black guy always dies first.	Trong phim Mỹ, gã da đen luôn chết trước.
Moonlight is beautiful.	Ánh trăng thật đẹp.
I know that Tom will not come back.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quay lại.
We still have some big decisions to make.	Chúng tôi vẫn còn một số quyết định lớn phải thực hiện.
Tom decided to go to Boston alone.	Tom quyết định đến Boston một mình.
Tom still hasn't let me do that.	Tom vẫn chưa cho phép tôi làm điều đó.
Don't leave your dog locked in a hot car.	Đừng để con chó của bạn bị nhốt trong một chiếc xe hơi nóng.
I won't expect you to understand.	Tôi sẽ không mong bạn hiểu.
How do I know that you won't do it again?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa?
You don't want to do it again?	Bạn không muốn làm điều đó một lần nữa?
I know that Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Did Tom ever ask you to stop doing it?	Tom có ​​bao giờ yêu cầu bạn ngừng làm điều đó không?
It's not cheap.	Nó không hề rẻ.
Neither Tom nor Mary stand a chance of winning.	Cả Tom và Mary đều không có cơ hội chiến thắng.
I'll clean up this mess.	Tôi sẽ dọn dẹp đống hỗn độn này.
I wonder if Tom is really prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự chuẩn bị để làm điều đó hay không.
I think I'm really not good at French.	Tôi nghĩ tôi thực sự không giỏi tiếng Pháp.
What is your doctor's name?	Tên bác sĩ của bạn là gì?
Tom was thrown out of the restaurant.	Tom đã bị ném ra khỏi nhà hàng.
Tom told me I had to do it.	Tom đã nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
My wife didn't attend the party and neither did I.	Vợ tôi không tham dự bữa tiệc và tôi cũng vậy.
Tom told me he was homeless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người vô gia cư.
Everyone is talking about what Tom did.	Mọi người đang nói về những gì Tom đã làm.
I know that Tom will be here this afternoon.	Tôi biết rằng Tom sẽ đến đây vào chiều nay.
Tom helped me improve my French.	Tom đã giúp tôi cải thiện tiếng Pháp của mình.
The economy entered a recession.	Nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái.
I didn't realize Tom was so stupid.	Tôi không nhận ra Tom ngốc đến vậy.
We need to replace these shutters.	Chúng ta cần thay thế các cửa chớp này.
This car can go 60 km per hour.	Xe này đi được 60 km một giờ.
Tom is annoyed.	Tom khó chịu.
What things does Tom like?	Tom thích những thứ gì?
Don't forget to bring your money.	Đừng quên mang theo tiền của bạn.
Tom is in his final year of college.	Tom đang học năm cuối đại học.
Tom tells Mary that he doesn't plan to stay long.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định ở lại lâu.
I don't like sad movies.	Tôi không thích những bộ phim buồn.
Tom is not Rembrandt.	Tom không phải là Rembrandt.
Tom finished third in the race.	Tom về thứ ba trong cuộc đua.
Tom is in my office right now.	Tom đang ở văn phòng của tôi ngay bây giờ.
They will never call me back.	Họ sẽ không bao giờ gọi lại cho tôi.
Perhaps you are doing it wrong.	Có lẽ bạn đang làm sai.
We are not always right.	Không phải lúc nào chúng ta cũng đúng.
Tom is not the one to tell me that I should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi nên làm như vậy.
Both Tom and Mary were absent.	Cả Tom và Mary đều vắng mặt.
Next time you come, don't forget to give it back to me.	Lần sau bạn đến đừng quên tặng lại cho mình nhé.
I know Tom is a very good guitarist.	Tôi biết Tom là một tay guitar rất giỏi.
Tom and Mary are both telling the truth, aren't they?	Tom và Mary đều đang nói sự thật, phải không?
We don't have much to spend.	Chúng tôi không có nhiều thứ để chi tiêu.
Christmas is coming.	Sắp tới Giáng sinh rồi.
I know Tom is a really bad cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp thực sự tồi.
It is possible that Tom himself wrote this note.	Có thể chính Tom đã viết ghi chú này.
Did Tom know that you won't be in today's meeting?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay không?
I think Tom Jackson and Jack Thompson are the same person.	Tôi nghĩ rằng Tom Jackson và Jack Thompson là cùng một người.
You shouldn't have planned for that to happen.	Bạn không nên lên kế hoạch cho điều đó xảy ra.
I had trouble getting out of bed this morning.	Tôi đã gặp khó khăn khi ra khỏi giường sáng nay.
Tom said he would never agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Tom asked us to stop doing it.	Tom yêu cầu chúng tôi ngừng làm điều đó.
If for some reason I don't succeed, I'll try again.	Nếu vì lý do nào đó mà tôi không thành công, tôi sẽ thử lại.
Do you think Tom will keep his promise?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giữ lời hứa của mình?
I was injured during PE class.	Tôi bị thương trong giờ học Thể dục.
I didn't get to school on time.	Tôi đã không đến trường kịp giờ.
Tom says he intends to stay where he is.	Tom nói rằng anh ấy định ở lại nơi anh ấy đang ở.
Tom had to be carried out on a stretcher.	Tom phải được đưa ra ngoài bằng cáng.
It was a cautious move.	Đó là một bước đi thận trọng.
Tom is holding a pen in his right hand.	Tom đang cầm một cây bút trên tay phải.
You are much older than Tom.	Bạn lớn hơn Tom rất nhiều.
Do not ask me. 	Đừng hỏi tôi.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
These foods are associated with ethnic groups.	Những thực phẩm này gắn liền với các nhóm dân tộc.
Tom was raised by adoptive parents.	Tom được nuôi dưỡng bởi cha mẹ nuôi.
Tom is a native of Boston, isn't he?	Tom là người gốc Boston, phải không?
Tom almost never goes to Australia again.	Tom hầu như không bao giờ đến Úc nữa.
Where do you plan to go on vacation next summer?	Bạn dự định đi nghỉ ở đâu vào mùa hè năm sau?
I go now.	Tôi đi ngay bây giờ.
Tom and Mary say that they are not ready to get married.	Tom và Mary nói rằng họ chưa sẵn sàng kết hôn.
Tom did not walk in front of me.	Tom không đi trước mặt tôi.
Most people follow the rules.	Hầu hết mọi người đều tuân thủ các quy tắc.
There was a quarry ten miles west of town.	Có một mỏ đá cách thị trấn mười dặm về phía tây.
If Tom wants to do something, let him do it.	Nếu Tom muốn làm điều gì đó, hãy để anh ấy làm.
I thought you said you don't need to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Why did you tell them it was my fault?	Tại sao bạn nói với họ rằng đó là lỗi của tôi?
We don't need your services.	Chúng tôi không cần dịch vụ của bạn.
Tom did what he said he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom was trying to keep his head above the water.	Tom đã cố gắng giữ đầu của mình trên mặt nước.
I've got my picture taken by Tom.	Tôi đã có hình ảnh của tôi được chụp bởi Tom.
I think you have to do it today.	Tôi nghĩ rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know you care about Tom.	Tôi biết bạn quan tâm đến Tom.
Tom declined the invitation.	Tom đã từ chối lời mời.
Tom must have seen me there.	Tom chắc đã thấy tôi ở đó.
That's not what I intended to do.	Đó không phải là những gì tôi đã định làm.
Tom came alone.	Tom đến một mình.
Tell Tom I don't need his help.	Nói với Tom rằng tôi không cần anh ấy giúp.
I don't want to go to college.	Tôi không muốn học đại học.
How often does Tom do that?	Tom có ​​thường xuyên làm điều đó không?
Tom is not busy at all.	Tom không bận gì cả.
She is very naive.	Cô ấy rất ngây thơ.
I didn't reply to Tom's text immediately.	Tôi đã không trả lời tin nhắn của Tom ngay lập tức.
Tom is ready as always.	Tom đã sẵn sàng như mọi khi.
It will cost thirty dollars.	Nó sẽ có giá ba mươi đô la.
I sang in the church choir for three years.	Tôi đã hát trong dàn hợp xướng của nhà thờ trong ba năm.
Tom thinks he can trust Mary not to do something stupid.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tin tưởng Mary sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom says Mary is not happy.	Tom nói Mary không vui.
Did both Tom and Mary forget to do that?	Cả Tom và Mary đều quên làm điều đó sao?
Looks like you don't really want to help me.	Có vẻ như bạn không thực sự muốn giúp tôi.
I was a little worried.	Tôi hơi lo lắng một chút.
It doesn't end well.	Nó không kết thúc tốt đẹp.
Since he had left his wallet at home, he asked me if I could lend him 1,000 yen.	Vì anh ấy đã để quên ví ở nhà nên anh ấy hỏi tôi liệu tôi có thể cho anh ấy mượn 1.000 yên không.
What do you want to eat for lunch?	Có gì bạn muốn ăn cho bữa trưa?
It may not be as difficult as you think.	Nó có thể không khó như bạn nghĩ.
Tom plays the flute in the orchestra.	Tom thổi sáo trong dàn nhạc.
I don't want to argue about this.	Tôi không muốn tranh luận về điều này.
You are scaring the kids.	Bạn đang làm lũ trẻ sợ hãi.
Tom doesn't have to go now, does he?	Tom không cần phải đi bây giờ, phải không?
It's different, somehow.	Nó khác, bằng cách nào đó.
Tom is easily exaggerated.	Tom dễ bị phóng đại.
Tom's resume is impressive.	Lý lịch của Tom rất ấn tượng.
I feel itchy.	Tôi cảm thấy ngứa.
Bern is the capital of Switzerland.	Bern là thủ đô của Thụy Sĩ.
Tom has been coming here for weeks.	Tom đã đến đây trong nhiều tuần.
I heard that Tom eats insects.	Tôi nghe nói rằng Tom ăn côn trùng.
What did you learn, Tom?	Bạn đã học được gì, Tom?
Tom's mother gave him some apples for him to take with him to school.	Mẹ của Tom đã cho anh ấy một ít táo để anh ấy mang theo khi đến trường.
I have resigned as club treasurer.	Tôi đã từ chức thủ quỹ câu lạc bộ.
Professional writers do not have a regular income.	Các nhà văn chuyên nghiệp không có thu nhập thường xuyên.
Tom said that Mary had wanted to learn to drive for a long time.	Tom nói rằng Mary đã muốn học lái xe từ lâu.
You won't be alone.	Bạn sẽ không đơn độc.
I know why Tom doesn't have to.	Tôi biết tại sao Tom không phải làm vậy.
It depends on what Tom wants to do.	Nó phụ thuộc vào những gì Tom muốn làm.
That's not much of a problem.	Đó không phải là vấn đề nhiều.
Tom may have missed the bus.	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến xe buýt.
Tom wiped his hands on his pants.	Tom lau tay vào quần.
Tom did not think that Mary should do the same.	Tom không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Tom is mischievous.	Tom thật tinh nghịch.
Is there any special news in today's article?	Có tin tức đặc biệt nào trong bài báo hôm nay không?
The protruding nail will be driven down.	Cái đinh thò ra sẽ bị đóng xuống.
She was already asleep when I called her at 11pm.	Cô ấy đã đi ngủ khi tôi gọi cho cô ấy lúc 11 giờ tối.
Don't bother calling for help.	Đừng bận tâm đến việc kêu gọi sự giúp đỡ.
You don't have to go to all this trouble.	Bạn không cần phải đi đến tất cả những rắc rối này.
So much better.	Tốt hơn rất nhiều.
Tom doesn't want to go to sleep.	Tom không muốn đi ngủ.
"Are you going to see Tom tomorrow?" 	"Bạn sẽ gặp Tom vào ngày mai?"
"Yes, I intend to."	"Vâng, tôi dự định."
Tom is currently the star of a reality show.	Tom hiện là ngôi sao của một chương trình thực tế.
Tom did everything he felt he had to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy cảm thấy phải làm.
Tom buys beer with fake ID.	Tom mua bia bằng ID giả.
Young children should not watch too much TV.	Trẻ nhỏ không nên xem tivi quá nhiều.
Tom did something incredibly stupid.	Tom đã làm một điều ngu ngốc đến khó tin.
I don't have a good relationship with my family.	Tôi không có quan hệ tốt với gia đình mình.
I'm brave.	Tôi dũng cảm.
Tom can dance pretty well.	Tom có ​​thể nhảy khá tốt.
Try not to over-ventilate.	Cố gắng không để thông khí quá mức.
I won't be able to talk to Tom.	Tôi sẽ không thể nói chuyện với Tom.
I don't really like pepperoni pizza.	Tôi không thích pizza pepperoni cho lắm.
If you don't want to do it, you don't have to.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, bạn không cần phải làm.
Tom is a great dancer.	Tom là một vũ công tuyệt vời.
The game was paused because it suddenly started raining.	Trò chơi đã bị tạm dừng vì trời đột ngột đổ mưa.
I won't be able to fool Tom.	Tôi sẽ không thể lừa được Tom.
The language of that tribe is as complex as any other human language.	Ngôn ngữ của bộ tộc đó cũng phức tạp như bất kỳ ngôn ngữ nào khác của loài người.
I was about to go out when it started to rain.	Tôi định đi ra ngoài thì trời bắt đầu mưa.
Tom also has a question.	Tom cũng có câu hỏi.
Tom doesn't play tennis now.	Tom không chơi quần vợt bây giờ.
Tom has to leave early.	Tom phải về sớm.
I want to say yes, but I can't.	Tôi muốn nói có, nhưng tôi không thể.
Tom doesn't have enough money to pay all his bills.	Tom không có đủ tiền để thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.
Tom is buying food.	Tom đang mua thức ăn.
Tom really thought that Mary had to do the same.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
Would you like to rephrase the question?	Bạn có muốn diễn đạt lại câu hỏi không?
Are you and Tom both from Boston?	Bạn và Tom đều đến từ Boston?
I don't think it's right that Tom hates foreigners.	Tôi không nghĩ rằng việc Tom ghét người nước ngoài là đúng.
I wonder if Tom is going to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến Boston hay không.
The word contains four consonants.	Từ đó chứa bốn phụ âm.
Fortunately, Tom was not taken hostage.	May mắn thay, Tom không bị bắt làm con tin.
I am praying for you.	Tôi đang cầu nguyện cho bạn.
Tom says he saw Mary in the park.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary trong công viên.
I won't need Tom.	Tôi sẽ không cần Tom.
We have to make sure that no one does that.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng không ai làm điều đó.
Would you prefer a window seat or an aisle seat?	Bạn thích một chỗ ngồi bên cửa sổ hay một lối đi?
You should not drink and drive.	Bạn không nên uống rượu và lái xe.
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
Tom threw Mary out of the house.	Tom đã ném Mary ra khỏi nhà.
He consumes large amounts of alcohol.	Anh ta tiêu thụ một lượng lớn rượu.
This is not going to happen overnight.	Điều này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.
Tom tells Mary that he thinks John is stubborn.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John cứng đầu.
Something terrible could have happened if we didn't leave now.	Một điều gì đó khủng khiếp có thể sẽ xảy ra nếu chúng tôi không rời đi ngay bây giờ.
You cannot buy this medicine without a prescription.	Bạn không thể mua thuốc này mà không có đơn thuốc.
Tom is determined to find the answer.	Tom quyết tâm tìm câu trả lời.
All are lying.	Tất cả đều đang nói dối.
It is much more difficult than we initially thought.	Nó khó khăn hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ ban đầu.
Tom says the plan is not good enough.	Tom nói rằng kế hoạch không đủ tốt.
Tom always wanted something.	Tom luôn muốn một thứ gì đó.
Tom was completely subpoenaed.	Tom đã hoàn toàn trát.
I have decided to go.	Tôi đã quyết định sẽ đi.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ Tom đã sai.
I know Tom wouldn't be happy to do that.	Tôi biết Tom sẽ không vui khi làm điều đó.
I wonder if that's true or not.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng hay không.
I know that you are afraid.	Tôi biết rằng bạn đang sợ.
I don't always get up early, but I always get up before Tom.	Không phải lúc nào tôi cũng dậy sớm, nhưng tôi luôn dậy trước Tom.
Tom is expected to be in Boston next week.	Tom dự kiến ​​sẽ ở Boston vào tuần tới.
I'm sure Tom wouldn't be interested in doing that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không hứng thú với việc làm đó.
Tom wants to study in Australia.	Tom muốn đi du học Úc.
I was invited to stay for dinner.	Tôi đã được mời ở lại ăn tối.
Tom likes popcorn with lots of butter.	Tom thích bỏng ngô với nhiều bơ.
Tom passed by the garden.	Tom đi ngang qua khu vườn.
I really shouldn't have eaten that much.	Tôi thực sự không nên ăn nhiều như vậy.
What was that man's name?	Tên người đàn ông đó là gì?
I think Tom will stay home.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở nhà.
You have a dirty mind.	Bạn có một đầu óc bẩn thỉu.
Tom gives me salt.	Tom đưa cho tôi muối.
Tom is filing for divorce.	Tom đang đệ đơn ly hôn.
The grand prize is a kiss from the princess.	Giải thưởng lớn là một nụ hôn từ công chúa.
Is it true that you have never had a serious illness?	Có thật là bạn chưa từng mắc bệnh hiểm nghèo không?
When Tom looked up, our eyes met.	Khi Tom nhìn lên, mắt chúng tôi chạm nhau.
Tom betrayed us.	Tom đã phản bội chúng tôi.
You need to learn not to ask too many questions.	Bạn cần học cách không hỏi quá nhiều câu hỏi.
I don't need advice from anyone.	Tôi không cần lời khuyên từ bất kỳ ai.
Tom is not in bed yet.	Tom vẫn chưa ở trên giường.
Tom ran down the street, screaming.	Tom chạy xuống đường, hét lên.
Tom said he jumped out of the way.	Tom nói rằng anh ấy đã nhảy ra khỏi con đường.
I don't know because I wasn't there.	Tôi không biết vì tôi đã không ở đó.
Tom lives with his grandmother.	Tom sống với bà ngoại.
Is it ok if I open the window?	Có ổn không nếu tôi mở cửa sổ?
Tom told me that he thought Mary was taking piano lessons.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang học piano.
Tom doesn't have to go to Boston with us next week.	Tom không cần phải đi Boston với chúng tôi vào tuần tới.
Do you think there is any chance for Tom to do that?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom làm điều đó không?
If you could have three wishes, what would it be?	Nếu bạn có thể có ba điều ước, bạn sẽ ước điều gì?
I told you Tom can't win.	Tôi đã nói với bạn là Tom không thể thắng.
I advised Tom not to believe what Mary said.	Tôi đã khuyên Tom đừng tin những gì Mary nói.
What's your brother's name?	Anh trai của bạn tên là gì?
Tom barely recognized Mary.	Tom hầu như không nhận ra Mary.
I have always hated you.	Tôi luôn ghét bạn.
That was Tom's plan so far.	Đó là kế hoạch của Tom từ trước đến nay.
I know that Tom knows how to do it very well.	Tôi biết rằng Tom biết cách làm điều đó rất tốt.
Tom enjoyed the dance last weekend.	Tom thích thú với buổi khiêu vũ cuối tuần trước.
Tom says he has never seen a UFO.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một UFO.
It doesn't make much sense, does it?	Nó không có nhiều ý nghĩa, phải không?
I scoured the neighborhoods.	Tôi lùng sục khắp các khu phố.
Give me the lantern.	Đưa đèn lồng cho tôi.
Can you help me write a letter in French?	Bạn có thể giúp tôi viết một bức thư bằng tiếng Pháp được không?
Can you abbreviate here?	Bạn có thể viết tắt ở đây không?
Tom told me he felt the same way I did.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cũng cảm thấy như tôi.
Tom is clearly unwell.	Tom rõ ràng là không được khỏe.
Tom won't miss that.	Tom sẽ không bỏ lỡ điều đó.
Tom went to the kitchen and got something to eat.	Tom vào bếp và lấy thứ gì đó để ăn.
Tom is the one who started it all.	Tom là người bắt đầu mọi thứ.
Tom is not having a good time.	Tom không có thời gian vui vẻ.
Tom bought an apartment.	Tom đã mua một căn hộ chung cư.
That's where Tom lives.	Đó là nơi Tom sống.
Tom is hopeless.	Tom không hy vọng.
Tom needs a woman in his life.	Tom cần một người phụ nữ trong đời.
I don't know this neighborhood too well.	Tôi không biết khu phố này quá rõ.
Tom is always cool.	Tom luôn luôn ngầu.
Tom convinces Mary that she should tell the truth.	Tom thuyết phục Mary rằng cô ấy nên nói sự thật.
You seem bewildered.	Bạn có vẻ hoang mang.
I don't know Tom shouldn't do it today.	Tôi không biết Tom không nên làm điều đó hôm nay.
Tom said that Mary is very good at speaking French.	Tom nói rằng Mary rất giỏi nói tiếng Pháp.
Some of this money comes from Tom.	Một số tiền này đến từ Tom.
Tom was diagnosed with kidney cancer in 2013.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận vào năm 2013.
I know why Tom is suspicious.	Tôi biết tại sao Tom lại nghi ngờ.
Tom believes he is right.	Tom tin rằng anh ấy đúng.
Tom likes his beer really cold.	Tom thích bia của anh ấy thực sự lạnh.
We probably won't see Tom today.	Chúng ta có thể sẽ không gặp Tom hôm nay.
Tom and I are thinking about getting a divorce.	Tom và tôi đang nghĩ đến việc ly hôn.
The fire extinguisher is red.	Bình chữa cháy có màu đỏ.
Tom asks Mary to close the window.	Tom yêu cầu Mary đóng cửa sổ.
I don't like heavy makeup on a young girl.	Tôi không thích trang điểm đậm trên một cô gái trẻ.
Do you really think Tom is irresponsible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người vô trách nhiệm?
Tom should probably tell Mary why he had to.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary tại sao anh ấy phải làm như vậy.
If we don't sell it to them, they will buy it from someone else.	Nếu chúng tôi không bán nó cho họ, họ sẽ mua nó từ người khác.
The land around the village is very fertile.	Đất đai xung quanh làng rất màu mỡ.
Tom doesn't have to be in Boston next Monday.	Tom không cần phải ở Boston vào thứ Hai tới.
When was the last time you went shopping?	Lần cuối cùng bạn đi mua sắm là khi nào?
I'm a bit scared.	Tôi hơi sợ.
I entered the elevator and pressed the button to go to the third floor.	Tôi bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng ba.
There were a lot of people there.	Có rất nhiều người ở đó.
Tom bought a pizza and brought it to Mary's.	Tom đã mua một chiếc bánh pizza và mang nó đến Mary's.
I know Tom is wondering.	Tôi biết Tom đang phân vân.
This can is leaking.	Cái lon này đang bị rò rỉ.
Give this to Tom.	Đưa cái này cho Tom.
Doesn't that make you even a little uncomfortable?	Điều đó không làm cho bạn thậm chí một chút khó chịu?
Was Tom at home last night?	Tối qua Tom có ​​ở nhà không?
I defy you to publicize it.	Tôi bất chấp bạn để công khai nó.
Maybe we shouldn't let Tom do that.	Có lẽ chúng ta không nên để Tom làm điều đó.
Tom is emotionless.	Tom vô cảm.
I know that Tom will get mad if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
I tried to help.	Tôi đã cố gắng giúp đỡ.
I wish Tom could be here with us today.	Tôi ước gì Tom có ​​thể ở đây với chúng tôi ngày hôm nay.
Tom and I live on the same street.	Tom và tôi sống trên cùng một con phố.
I knew that Tom didn't know who would do it for us.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Why doesn't the smoke go up the chimney as it is imagined?	Tại sao khói không đi lên ống khói như nó được tưởng tượng?
Tom has no money.	Tom không có tiền.
Tom finds that he really enjoys working for Mary.	Tom thấy rằng anh ấy thực sự thích làm việc cho Mary.
I'm going to Boston.	Tôi sẽ đến Boston.
I'll let you know after I ask again.	Tôi sẽ cho bạn biết sau khi tôi hỏi một lần nữa.
Tom asked Mary if she would mind doing it for him.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có phiền làm điều đó cho anh ấy không.
Tom can be a little silly sometimes.	Đôi khi Tom có ​​thể hơi ngớ ngẩn.
Tom saw it happen and said nothing.	Tom thấy điều đó xảy ra và không nói gì.
I don't think any of us want that to happen.	Tôi không nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng muốn điều đó xảy ra.
Tom will do it your way next time.	Tom sẽ làm điều đó theo cách của bạn vào lần tới.
All engines are in good condition.	Tất cả các động cơ đều trong tình trạng tốt.
You are not alone are you?	Bạn không cô đơn phải không?
The doctor said he wants you to be more active.	Bác sĩ nói muốn bạn vận động nhiều hơn.
Do you really think Tom is cocky?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom tự phụ?
Tom takes his dog to school.	Tom đưa con chó của mình đến trường.
There's nothing between Tom and me. 	Không có gì giữa Tom và tôi.
He's just a friend.	Anh ấy chỉ là một người bạn.
I told Tom to do it three times and he still hasn't.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó ba lần và anh ấy vẫn chưa làm.
Tom said that he thought the room was too small.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ căn phòng quá nhỏ.
Are we sinking?	Chúng ta đang chìm?
Things didn't go the way we planned.	Mọi thứ đã không diễn ra theo cách mà chúng tôi đã lên kế hoạch.
I know that Tom still has no plans to do that.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa có kế hoạch làm điều đó.
What is the outcome of the election?	Kết quả của cuộc bầu cử là gì?
We told Tom what he needed to do.	Chúng tôi đã nói với Tom những gì anh ấy cần làm.
When did Tom buy a house?	Tom mua nhà khi nào?
I can provide food and clothing for my family.	Tôi có thể cung cấp thực phẩm và quần áo cho gia đình mình.
Is it true that Tom is moving to Australia?	Có đúng là Tom đang chuyển đến Úc không?
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
He doesn't like coffee.	Anh ấy không thích cà phê.
Tom is obsessed with cleanliness.	Tom bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ.
Tell Tom I won't do it again.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom did not study as much as Mary.	Tom không học nhiều như Mary.
I don't trust anyone but myself.	Tôi không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình.
Tom loves gardening.	Tom thích làm vườn.
You should apologize to Tom for being rude.	Bạn nên xin lỗi Tom vì đã thô lỗ.
You have to wait until a seat is available.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi.
Tom was very impatient.	Tom đã rất mất kiên nhẫn.
Tom wasn't the only one laughing.	Tom không phải là người duy nhất cười.
You know I wouldn't do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom's intentions are pretty clear.	Ý định của Tom khá rõ ràng.
I wish I had someone to tell all my secrets to.	Tôi ước tôi có ai đó để nói tất cả những bí mật của tôi.
You are the only one who can do it.	Bạn là người duy nhất có thể làm điều đó.
What does Tom look like?	Tom trông như thế nào?
Tom is not Mary's cousin.	Tom không phải là anh họ của Mary.
If you want to say something, say it.	Nếu bạn muốn nói điều gì đó, hãy nói đi.
Tom told me he was going to Australia in October.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
I have never eaten this ice cream before.	Tôi chưa bao giờ ăn loại kem này trước đây.
We have to get rid of Tom.	Chúng ta phải thoát khỏi Tom.
You have to stop Tom.	Bạn phải ngăn Tom lại.
Why don't we go back the way we came?	Tại sao chúng ta không quay trở lại như cách chúng ta đã đến?
Tom keeps his room clean.	Tom giữ phòng của mình sạch sẽ.
Do you think I should stop Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên ngăn chặn Tom?
The President of the United States is chosen in a national election.	Tổng thống Hoa Kỳ được chọn trong một cuộc bầu cử quốc gia.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
Did you get a souvenir for your girlfriend?	Bạn đã nhận được một món quà lưu niệm cho bạn gái của bạn?
Things started spinning out of control.	Mọi thứ bắt đầu quay ngoài tầm kiểm soát.
I know you will enjoy the party.	Tôi biết bạn sẽ thích bữa tiệc.
How well-off is Tom?	Tom có ​​khá giả như thế nào?
Tom and I are both sober.	Tom và tôi đều tỉnh táo.
Tom was standing near Mary.	Tom đang đứng gần Mary.
It would probably be absurd if you did it alone.	Nó có lẽ sẽ là vô lý nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom tried to swim, but he couldn't.	Tom đã cố gắng bơi, nhưng anh ấy không thể.
Tom said that Mary thought John might not want to do it on such a cold day.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó vào một ngày lạnh giá như vậy.
Damaged fuel gauge.	Đồng hồ đo nhiên liệu bị hỏng.
That won't do us any good.	Điều đó sẽ không giúp ích gì cho chúng tôi.
What time does Tom usually get up?	Tom thường dậy lúc mấy giờ?
I hope your answer.	Tôi mong chờ câu trả lời của bạn.
I still can't go home.	Tôi vẫn chưa được về nhà.
Would you like to see some of the videos we took on our trip to Australia?	Bạn có muốn xem một số video chúng tôi đã quay trong chuyến đi đến Úc không?
I'm not sure what Tom wants.	Tôi không chắc Tom muốn gì.
Tom and Mary are both still sleeping, aren't they?	Tom và Mary đều vẫn đang ngủ, phải không?
Tom's father remarried after his mother passed away.	Cha của Tom tái hôn sau khi mẹ anh qua đời.
If you have something to say, just say it.	Nếu bạn có điều gì đó để nói, chỉ cần nói nó.
That corset doesn't fit me anymore.	Cái áo nịt ngực đó không vừa với tôi nữa.
I just love to dream.	Tôi chỉ thích mơ mộng.
Tom likes zebras.	Tom thích ngựa vằn.
Where can I buy firewood?	Tôi có thể mua củi ở đâu?
The list is endless.	Danh sách là vô tận.
Tom is not as skinny as before.	Tom không còn gầy như trước nữa.
I want Tom to kiss me.	Tôi muốn Tom hôn tôi.
Tom swings his cane.	Tom vung gậy.
Tom is sitting over there talking to Mary.	Tom đang ngồi nói chuyện với Mary ở đằng kia.
I'm not as young as people think.	Tôi không còn trẻ như mọi người vẫn nghĩ.
I knew Tom would want to do it.	Tôi biết Tom sẽ muốn làm điều đó.
In three days is Tom and Mary's wedding.	Ba ngày nữa là đám cưới của Tom và Mary.
I have lived here for many years.	Tôi đã sống ở đây nhiều năm.
A guy like Tom doesn't deserve a girl like Mary.	Một chàng trai như Tom không xứng đáng với một cô gái như Mary.
I wonder if Tom did it or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm điều đó hay chưa.
Tom said he did it out of curiosity.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó vì tò mò.
I quickly ate breakfast and left the house.	Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi ra khỏi nhà.
Tom advised Mary to work faster.	Tom khuyên Mary làm việc nhanh hơn.
I think Tom won't make it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm được.
I don't want your legal advice.	Tôi không muốn lời khuyên pháp lý của bạn.
Tom has a white convertible with a black top.	Tom có ​​một chiếc mui trần màu trắng với phần trên màu đen.
A salt water bath can help relieve the pain of arthritis.	Tắm nước muối có thể giúp giảm đau do viêm khớp.
There is no choice now.	Không có sự lựa chọn nào bây giờ.
Tom has always been a man of few words.	Tom luôn là một người ít nói.
I will get there very soon.	Tôi sẽ đến đó rất sớm.
Tom knows that I'm hiding in the basement.	Tom biết rằng tôi đang trốn dưới tầng hầm.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
Tell Tom I'll be right over.	Nói với Tom là tôi sẽ qua ngay.
I lowered Tom to a peg.	Tôi đã hạ Tom xuống một cái chốt.
Be sure to be there by 2:30.	Chắc chắn là có mặt trước 2:30.
Did you ever call Tom?	Bạn đã bao giờ gọi cho Tom chưa?
Tom said that the people he saw when he entered the bank were armed.	Tom nói rằng những người anh nhìn thấy khi vào ngân hàng đều có vũ khí.
The whole class stared at Tom.	Cả lớp nhìn Tom chằm chằm.
Tom says I'm the one who should tell Mary she shouldn't do it anymore.	Tom nói rằng tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm thế nữa.
I did it.	Tôi đã làm được.
You cannot seriously consider this.	Bạn không thể nghiêm túc xem xét điều này.
I encourage Tom to be himself.	Tôi khuyến khích Tom hãy là chính mình.
I would like you to explain it to me in more detail.	Tôi muốn bạn giải thích nó cho tôi chi tiết hơn.
Where should I wait for the shuttle?	Tôi nên đợi xe đưa đón ở đâu?
I was on my way out when the phone rang.	Tôi đang trên đường đi ra ngoài thì điện thoại reo.
Tom came here every morning last week.	Tom đến đây vào mỗi buổi sáng tuần trước.
There must be another way to do this.	Phải có một cách khác để làm điều này.
I don't think Tom will be happy that it will.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I still have a lot of work to do.	Tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Tom is a lazy kid.	Tom là một đứa trẻ lười biếng.
How long does it take to actually do that?	Phải mất bao lâu để thực sự làm được điều đó?
Tom received a call.	Tom nhận được một cuộc gọi.
Tom doesn't sing well.	Tom hát không hay.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom nói thật.
I'm trying to ignore it.	Tôi đang cố gắng phớt lờ nó.
Tom heard something and wondered what it was.	Tom đã nghe thấy điều gì đó và tự hỏi đó là gì.
Do you have food?	Bạn có đồ ăn không?
Tom won't buy a blue sweater.	Tom sẽ không mua một chiếc áo len màu xanh.
I'm not particularly impressed.	Tôi không đặc biệt ấn tượng.
Can you play oboe?	Bạn có thể chơi oboe không?
I knew that Tom knew why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is found dead in his cell.	Tom được tìm thấy đã chết trong phòng giam của mình.
When I first moved to Boston, I didn't know anyone.	Khi mới chuyển đến Boston, tôi không quen ai cả.
Tom flashed a bright smile.	Tom nở một nụ cười thật tươi.
We need to know everything there is to know about Tom.	Chúng ta cần biết mọi thứ cần biết về Tom.
She didn't know which way to go.	Cô không biết phải đi con đường nào.
I know Tom is Mary's cousin, not her brother.	Tôi biết Tom là anh họ của Mary, không phải anh trai cô ấy.
Tom has to do something.	Tom phải làm gì đó.
You can lose your job if you are not careful.	Bạn có thể mất việc nếu không cẩn thận.
I don't need to buy anything anymore.	Tôi không cần mua gì nữa.
I promised myself I wouldn't do that again.	Tôi đã tự hứa với mình sẽ không làm như vậy nữa.
Do you really think Tom told Mary the truth?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã nói với Mary sự thật?
Tom lives above me and Mary lives below me.	Tom sống bên trên tôi và Mary sống bên dưới tôi.
I think Tom is not complicated.	Tôi nghĩ rằng Tom không phức tạp.
I understand why you are here.	Tôi hiểu tại sao bạn ở đây.
I'm in Boston now.	Bây giờ tôi đang ở Boston.
I think Tom wants more than that.	Tôi nghĩ Tom muốn nhiều hơn thế.
There's nothing I can do if girls want to flirt with me.	Tôi không thể làm gì được nếu các cô gái muốn tán tỉnh tôi.
Tom has been accused of being a spy.	Tom đã bị buộc tội là gián điệp.
You will be surprised how tall Tom is now.	Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Tom cao như thế nào bây giờ.
Tom doesn't mind Mary being a little overweight.	Tom không ngại Mary hơi thừa cân.
Australia is on my list of countries that I want to visit.	Úc nằm trong danh sách các quốc gia mà tôi muốn đến thăm.
I don't think Tom knows why Mary would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I knew that Tom wouldn't be able to get a loan.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể vay được.
This is not encouraging.	Điều này không đáng khích lệ.
Tom said he hoped that Mary wouldn't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I can't blame anyone but myself.	Tôi không thể trách ai khác ngoài bản thân mình.
Tom hasn't met Mary yet.	Tom vẫn chưa gặp Mary.
Tom knows that Mary is having a party.	Tom biết rằng Mary đang có một bữa tiệc.
Tom says that Mary doesn't like to eat out.	Tom nói rằng Mary không thích đi ăn ngoài.
I've never been on a submarine.	Tôi chưa bao giờ đi tàu ngầm.
I think we can sit here for a while and talk.	Tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi đây một lúc và nói chuyện.
Is there a discount if you pay with cash?	Có giảm giá nếu bạn thanh toán bằng tiền mặt không?
Tom closed his eyes and focused.	Tom nhắm mắt và tập trung.
I didn't know that Tom had a house in Australia.	Tôi không biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc.
Tom owns a bar on Park Street.	Tom sở hữu một quán bar trên Phố Park.
Tom is good at walking.	Tom giỏi đi dây.
I doubt Tom actually plans to do that this week.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Both Tom and I sat down.	Cả tôi và Tom đều ngồi xuống.
I fell in love with Tom.	Tôi đã yêu Tom.
He works as a gondolier in Venice.	Anh ấy làm nghề chèo thuyền gondolier ở Venice.
I didn't know we had to help you do that.	Tôi không biết chúng tôi phải giúp bạn làm điều đó.
I gave in to the temptation and started smoking a cigarette.	Tôi đầu hàng trước sự cám dỗ và bắt đầu hút một điếu thuốc.
Tom is not spontaneous, but Mary is.	Tom không tự phát, nhưng Mary thì có.
I don't believe what I heard.	Tôi không tin những gì tôi đã nghe.
I know you won't like the way Tom does it.	Tôi biết bạn sẽ không thích cách Tom làm như vậy.
Tom is not about to give up now.	Tom không định bỏ cuộc bây giờ.
I think Tom will probably cry later.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ khóc sau này.
I assume you're going to Boston.	Tôi cho rằng bạn sẽ đến Boston.
Mary put her phone in her bag.	Mary bỏ điện thoại vào túi xách.
Does Tom have children?	Tom có ​​con không?
I haven't really decided yet.	Tôi vẫn chưa thực sự quyết định.
Is this the original?	Đây có phải là bản gốc?
I know that Tom didn't do it, even though he said he did.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy đã làm.
Both Tom and Mary are talented.	Cả Tom và Mary đều tài năng.
I don't know who that boy is.	Tôi không biết cậu bé đó là ai.
I'm old enough to drink.	Tôi đủ lớn để uống rượu.
Did Tom finish the cake?	Tom đã ăn hết bánh chưa?
That reminds me of Tom.	Điều đó làm tôi nhớ đến Tom.
I'm the worst singer in the group.	Tôi là người hát tệ nhất trong nhóm.
I can't even wash my face.	Tôi thậm chí không thể rửa mặt của tôi.
Tom will do it too.	Tom cũng sẽ làm được.
We had to show our papers at the security desk.	Chúng tôi phải trình giấy tờ của mình tại bàn an ninh.
Tom hurried out of the room.	Tom vội vã ra khỏi phòng.
I don't want Tom to know that I don't know what to do.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi không biết phải làm gì.
I don't sell drugs.	Tôi không bán ma túy.
The lyrics are funny.	Lời bài hát thật hài hước.
Tom replied.	Tom trả lời.
I have a really big day ahead of me.	Tôi có một ngày thực sự trọng đại phía trước.
Tom told me he was dizzy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị chóng mặt.
All the skill of the sailors gave way to the power of the storm.	Tất cả kỹ năng của các thủy thủ đã nhường chỗ cho sức mạnh của cơn bão.
Tom was late, just as Mary had predicted.	Tom đã đến muộn, giống như Mary đã dự đoán.
Tom wants to take Mary to the dance.	Tom muốn đưa Mary đi khiêu vũ.
I promise you I won't be late.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không đến muộn.
Tom didn't laugh anymore.	Tom không cười nữa.
Tom thinks that Mary will come soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến sớm.
Tom may have left the door unlocked.	Tom có ​​thể đã để cửa không khóa.
Tom watched a sad movie.	Tom đã xem một bộ phim buồn.
Tom said that he dated three different women named Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã hẹn hò với ba người phụ nữ khác nhau tên là Mary.
Don't look at me so sad.	Đừng nhìn tôi buồn như vậy.
Maybe it was Tom who did it.	Có lẽ chính Tom đã làm điều đó.
Tom bought some things on the black market.	Tom đã mua một số thứ ở chợ đen.
I've never been on a ship.	Tôi chưa bao giờ ở trên một con tàu.
I know Tom has experience.	Tôi biết Tom có ​​kinh nghiệm.
I'm tired of studying. 	Tôi chán học.
Let's go have a drink.	Chúng ta hãy đi uống nước.
Tom gets tired of city life and buys a farm. 	Tom cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thành phố và mua một trang trại.
Now, he is enjoying life.	Bây giờ, anh ấy đang tận hưởng cuộc sống.
Tom almost had a clean getaway.	Tom gần như đã có một nơi nghỉ ngơi sạch sẽ.
I really need this camera for my trip to Boston.	Tôi thực sự cần máy ảnh này cho chuyến đi của tôi đến Boston.
I don't have time to think about that now.	Tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó bây giờ.
He doesn't seem to care.	Anh ấy dường như không quan tâm.
Tom will fix that immediately.	Tom sẽ sửa điều đó ngay lập tức.
He is one of the best brains in our country.	Anh ấy là một trong những bộ não tốt nhất ở nước ta.
Tom and I are pretty proud of ourselves.	Tom và tôi khá tự hào về bản thân.
Tom tried to cure his stage fright by imagining everyone in the stands naked, but it didn't really help.	Tom đã cố gắng chữa khỏi chứng sợ sân khấu của mình bằng cách tưởng tượng tất cả mọi người trên khán đài đều khỏa thân, nhưng nó không thực sự giúp ích được gì.
Tom should be here anytime.	Tom nên ở đây bất cứ lúc nào.
I'm starting to suspect that's not going to happen.	Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I go to work at seven o'clock.	Tôi đi làm lúc bảy giờ.
I hope that you are not treated unfairly.	Tôi hy vọng rằng bạn không bị đối xử bất công.
When you shake someone's hand, you have to look the person in the eye.	Khi bạn bắt tay ai đó, bạn phải nhìn thẳng vào mắt người đó.
Tom tells Mary that he likes her too.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cũng thích cô ấy.
Would you like to eat something? 	Bạn có muốn ăn gì đó không?
That's because of me.	Đó là do tôi.
Tom says he wants to go to Boston to visit Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston để thăm Mary.
I know I have to do it with Tom.	Tôi biết tôi phải làm điều đó với Tom.
Tom is very good with children, isn't he?	Tom rất tốt với trẻ em, phải không?
I asked Tom why he was in Australia.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại ở Úc.
I can't force you to do anything.	Tôi không thể ép buộc bạn làm bất cứ điều gì.
Tom is both tall and handsome.	Tom vừa cao vừa đẹp trai.
Bye. 	Tạm biệt.
See you tomorrow.	Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Tom hired Mary to take care of his dog.	Tom đã thuê Mary để chăm sóc con chó của mình.
I wouldn't do it without you.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu không có bạn.
Tom is glad that Mary is back.	Tom rất vui vì Mary đã trở lại.
Tom thinks Mary is having money problems.	Tom nghĩ rằng Mary đang gặp vấn đề về tiền bạc.
Why are Tom and Mary laughing?	Tại sao Tom và Mary lại cười?
Tom is the one crying.	Tom là người đang khóc.
I was wondering what Tom did.	Tôi đã tự hỏi Tom đã làm gì.
Tom asked Mary to marry him.	Tom đã yêu cầu Mary kết hôn với anh ta.
Tom still lives with us.	Tom vẫn sống với chúng tôi.
Tom's feet are very dirty.	Chân của Tom rất bẩn.
Tom has been driving without a license since he was 13 years old.	Tom đã lái xe mà không có giấy phép kể từ khi anh ấy 13 tuổi.
Tom protected me.	Tom bảo vệ tôi.
Tom has a lot of enemies.	Tom có ​​rất nhiều kẻ thù.
Tom has kept the best for last.	Tom đã giữ những gì tốt nhất cho cuối cùng.
Tom is just a beginner.	Tom chỉ là người mới bắt đầu.
Tom put down his cup.	Tom đặt cốc của mình xuống.
How were pencils sharpened before the pencil sharpener was invented?	Người ta đã mài bút chì như thế nào trước khi phát minh ra gọt bút chì?
I can't approve of you hanging out with him.	Tôi không thể chấp thuận việc bạn đi chơi với anh ta.
I wonder if Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​ở đây không.
Tom tells Mary to tell the truth.	Tom bảo Mary hãy nói sự thật.
I have a blister on my leg.	Tôi bị phồng rộp ở chân.
I have three times as many stamps as Tom.	Tôi có số tem nhiều gấp ba lần Tom.
Everyone knows that Tom can speak French.	Mọi người đều biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom likes to eat raw oysters.	Tom thích ăn hàu sống.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
Don't do this to me again.	Đừng làm điều này với tôi một lần nữa.
Tom asked me to babysit for him.	Tom nhờ tôi trông con cho anh ấy.
We did everything we could.	Chúng tôi đã làm mọi thứ chúng tôi có thể làm.
We are the forerunners.	Chúng tôi là những người đi trước.
Tom didn't look very pleased.	Tom trông không hài lòng lắm.
Tom was as scared as Mary.	Tom cũng sợ hãi như Mary.
Tom is sleeping on the bed.	Tom đang ngủ trên giường.
Tom gives Mary his old camera.	Tom đưa cho Mary chiếc máy ảnh cũ của anh ấy.
Don't ask me to hug Tom.	Đừng yêu cầu tôi ôm Tom.
I don't know how you can stand Tom.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể chịu đựng được Tom.
Have you found any edible mushrooms yet?	Bạn đã tìm thấy nấm ăn được nào chưa?
Tom said he would do it if I did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu tôi làm vậy.
They have no choice.	Họ không có quyền lựa chọn.
It is the best article I have read so far.	Đó là bài báo hay nhất mà tôi đã đọc cho đến nay.
Were you the one who had to tell Tom he should do it?	Có phải bạn là người đã phải nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó không?
My uncle sometimes comes to see me.	Bác tôi thỉnh thoảng đến gặp tôi.
I blamed you and Tom.	Tôi đã đổ lỗi cho bạn và Tom.
In case you didn't realize, I waited two hours.	Trong trường hợp bạn không nhận ra, tôi đã đợi hai giờ.
Tom will always be here.	Tom sẽ luôn ở đây.
Tom was unable to contact Mary by phone.	Tom đã không thể liên lạc với Mary qua điện thoại.
I'm just happy to help.	Tôi chỉ rất vui khi được giúp đỡ.
That's what you should understand.	Đó là điều bạn nên hiểu.
I can't ask Tom to lie.	Tôi không thể yêu cầu Tom nói dối.
Tom was not so lucky.	Tom đã không may mắn như vậy.
You can't fool me.	Bạn không thể lừa tôi.
Is it really Tom's sister?	Có đúng là em gái của Tom không?
This book was too difficult for me to read.	Cuốn sách này quá khó đối với tôi để đọc.
There's no time to lose, right?	Không có thời gian để mất, phải không?
Why don't we come to your house?	Tại sao chúng tôi không đến nhà của bạn?
If it weren't for Tom's advice, we might have failed.	Nếu không nhờ lời khuyên của Tom, chúng tôi có thể đã thất bại.
We have decided to apply your idea.	Chúng tôi đã quyết định áp dụng ý tưởng của bạn.
I think Tom is very lovable.	Tôi nghĩ rằng Tom rất đáng yêu.
Everyone is happy with the decision, so please don't rock the boat.	Mọi người đều hài lòng với quyết định này, vì vậy xin vui lòng không rung chuyển con thuyền.
Tom worked the night shift.	Tom đã làm việc ca đêm.
Both grew up in Australia.	Cả hai đều lớn lên ở Úc.
I didn't know Tom didn't like Mary.	Tôi không biết Tom không thích Mary.
Tom wanted to explore the cave, but Mary said that she thought it would be dangerous to do so.	Tom muốn khám phá hang động, nhưng Mary nói rằng cô ấy nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu làm như vậy.
The hungry cat kept meowing outside the window.	Con mèo đói không ngừng kêu meo meo ngoài cửa sổ.
Tom was still in bed when I visited him this morning.	Tom vẫn còn trên giường khi tôi đến thăm anh ấy sáng nay.
I don't eat meat as often as I eat fish.	Tôi không ăn thịt thường xuyên như tôi ăn cá.
Don't stay out all night.	Đừng ở ngoài cả đêm.
It's a school.	Đó là một ngôi trường.
I think I have the key to that drawer.	Tôi nghĩ rằng tôi có chìa khóa của ngăn kéo đó.
A teaspoon is less than a tablespoon.	Một muỗng cà phê ít hơn một muỗng canh.
We're a bit busy right now. 	Hiện tại chúng tôi hơi bận.
Can you wait a minute?	Bạn có thể chờ một phút?
Tom was the only boy Mary ever actually talked to.	Tom là cậu bé duy nhất mà Mary thực sự từng nói chuyện.
He suffered from an incurable disease.	Anh mắc phải một căn bệnh nan y.
If Tom dies, what will we do?	Nếu Tom chết, chúng ta sẽ làm gì?
We are not running away.	Chúng tôi không chạy trốn.
Why don't we ride bicycles?	Tại sao chúng ta không đi xe đạp?
Tom says don't worry about it.	Tom nói đừng lo lắng về điều đó.
I'm thinking about getting a tattoo.	Tôi đang nghĩ đến việc đi xăm.
Tom and Mary are having a baby soon.	Tom và Mary sắp có em bé.
If I had more money, I could do it.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể làm được điều đó.
Tom was advised to do that.	Tom đã được khuyên làm điều đó.
I am still an amateur.	Tôi vẫn là một tay nghiệp dư.
Tom said that Mary really likes me.	Tom nói rằng Mary thực sự thích tôi.
That would be very interesting.	Điều đó sẽ rất thú vị.
There is nothing suspicious about that.	Không có gì đáng ngờ về điều đó.
I let him spend the night in my house.	Tôi đã để anh ta qua đêm trong nhà tôi.
I didn't know the truth until this morning.	Tôi đã không biết sự thật cho đến sáng nay.
Tom didn't invite me.	Tom không mời tôi.
Does Tom go to school today?	Hôm nay Tom có ​​đi học không?
Where do you usually do stuff like this?	Bạn thường làm những thứ như thế này ở đâu?
Tom didn't seem to notice that Mary was there.	Tom dường như không nhận thấy rằng Mary đang ở đó.
I feel vindicated.	Tôi cảm thấy được minh oan.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
I don't want to be here anymore.	Tôi không muốn ở đây nữa.
Tom goes to Boston to reunite with his family.	Tom đến Boston để đoàn tụ gia đình.
I think Tom and Mary will use me hostage.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ dùng tôi làm con tin.
Does Tom ever snore?	Tom có ​​bao giờ ngáy không?
So great.	Thật tuyệt.
Tom let Mary pay the bill.	Tom để Mary thanh toán hóa đơn.
Aren't you surprised that Tom did it?	Bạn không ngạc nhiên khi Tom đã làm điều đó?
We live near the dyke.	Chúng tôi sống gần đê.
I want to know what Tom is doing.	Tôi muốn biết Tom đang làm gì.
I wonder if you really need to do that.	Tôi tự hỏi nếu bạn thực sự cần thiết để làm điều đó.
There are 30 students in my class.	Có 30 học sinh trong lớp của tôi.
He learned French when he was young.	Anh ấy đã học tiếng Pháp khi còn trẻ.
Tom probably waited until at least 2:30.	Tom có ​​lẽ đã đợi đến ít nhất là 2:30.
Find out what Tom is doing in Boston.	Tìm hiểu xem Tom đang làm gì ở Boston.
Tom's plan was not well thought out.	Kế hoạch của Tom không được tính toán kỹ lưỡng.
You should be proud of what you've done.	Bạn nên tự hào về những gì bạn đã làm.
I'm the one who gave Tom that bike.	Tôi là người đã cho Tom chiếc xe đạp đó.
I know Tom didn't know I wouldn't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom and Mary walked along the beach.	Tom và Mary đi dọc bờ biển.
I didn't see any dogs in the park today.	Tôi không thấy bất kỳ con chó nào trong công viên hôm nay.
Obviously you don't care.	Rõ ràng là bạn không quan tâm.
Tom is afraid of commitment.	Tom sợ cam kết.
Tom is very good at parallel parking.	Tom rất giỏi trong việc đậu xe song song.
I know the chairman of the committee.	Tôi quen với chủ tịch ủy ban.
Tom said he won't have lunch with us today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không ăn trưa với chúng ta.
Tom doesn't complain.	Tom không phàn nàn.
Tom is dying for the chance to meet Mary.	Tom đang chết vì có cơ hội gặp Mary.
Tom told me he thought Mary was the last one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người cuối cùng.
Those who know me know that I'm pretty good at chess.	Những người biết tôi đều biết rằng tôi chơi cờ khá giỏi.
Tom knows that he has a lot to live for.	Tom biết rằng anh ấy còn rất nhiều điều để sống.
I don't think Tom knows when Mary arrived in Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đến Úc khi nào.
Tom said that Mary thought John might not have to.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể không phải làm như vậy.
Tom staggered to his feet.	Tom loạng choạng đứng dậy.
Tom has been drinking a lot since the divorce.	Tom đã uống rất nhiều rượu kể từ khi ly hôn.
Do you really think Tom is upset?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang khó chịu?
Where did they take Tom?	Họ đã đưa Tom đi đâu?
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Why do you not answer me?	Tại sao bạn không trả lời tôi?
Tom and Mary spoke quietly in the corner of the room.	Tom và Mary khẽ nói trong góc phòng.
Your bag exceeds the size limit.	Túi của bạn vượt quá giới hạn kích thước.
Tom becomes obsessed with Mary.	Tom trở nên ám ảnh với Mary.
That's not the point, Tom.	Đó không phải là vấn đề, Tom.
Tom may not have lost.	Tom có ​​thể đã không bị mất.
You must have known.	Bạn chắc hẳn đã biết.
Tom should get it done.	Tom nên làm xong việc đó.
I don't think Tom is disappointed.	Tôi không nghĩ Tom thất vọng.
Keep quiet, or I'll throw you out of here.	Giữ im lặng, nếu không tôi sẽ ném anh ra khỏi đây.
The team changed tactics in the second half.	Toàn đội thay đổi chiến thuật trong hiệp hai.
I'm really glad to meet you.	Tôi thực sự vui mừng khi gặp bạn.
There is no room for anyone else.	Không có chỗ cho bất kỳ ai khác.
Tom says he's glad he was able to help you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn.
Tom doesn't know where his umbrella is.	Tom không biết ô của mình ở đâu.
Tom usually wins.	Tom thường chiến thắng.
Tom's mother won't let him go out with us today.	Mẹ của Tom sẽ không cho anh ấy ra ngoài chơi với chúng ta hôm nay.
Is there something special you would like to do?	Có điều gì đó đặc biệt mà bạn muốn làm không?
Tom doesn't have to do that anymore.	Tom không cần phải làm vậy nữa.
Many groups of immigrants have been integrated into American society.	Nhiều nhóm người nhập cư đã bị hòa nhập vào xã hội Mỹ.
You know that Tom is not a baseball fan, right?	Bạn biết rằng Tom không phải là một fan hâm mộ bóng chày, phải không?
The story is so complicated that I can't follow it.	Câu chuyện phức tạp đến mức tôi không thể theo dõi được.
Tom's confidence is back.	Sự tự tin của Tom đã trở lại.
I am not considered a member of the team.	Tôi không được coi là thành viên của đội.
I can't find Tom.	Tôi không tìm thấy Tom.
Tom has enough time to do what has to be done.	Tom có ​​đủ thời gian để làm những việc phải làm.
I helped Tom move his desk.	Tôi đã giúp Tom di chuyển bàn làm việc của anh ấy.
I didn't notice that.	Tôi không nhận thấy điều đó.
I like stories with happy endings.	Tôi thích những câu chuyện có kết thúc có hậu.
I doubt that Tom would hate doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ghét làm điều đó.
The doctor sutured the wound.	Bác sĩ khâu vết thương.
That's what Tom suggested, and I think it's worth a try.	Đó là những gì Tom gợi ý, và tôi nghĩ nó đáng để thử.
I don't know what to say next.	Tôi không biết phải nói gì tiếp theo.
Tom is not much likely to do that.	Tom không có nhiều khả năng làm điều đó.
Scary isn't it?	Đáng sợ phải không?
Tom says he hopes you can do it with Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm điều đó với Mary.
Don't touch the blue button.	Đừng chạm vào nút màu xanh lam.
Tom said Mary has the ability to be grumpy.	Tom cho biết Mary có khả năng gắt gỏng.
Tom and I usually agree on things like this.	Tom và tôi thường đồng ý về những điều như thế này.
My dog ​​is very protective.	Con chó của tôi rất bảo vệ.
That girl can't ride a bicycle.	Cô gái đó không thể đi xe đạp.
Do you think Tom knows Mary is married?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary đã kết hôn?
I know for many people this is a big deal.	Tôi biết đối với nhiều người đây là một vấn đề lớn.
Tom is wearing John's pajamas.	Tom đang mặc bộ đồ ngủ của John.
You're not the only one who knows what's going on, are you?	Bạn không phải là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?
I've been to Australia, but only once.	Tôi đã đến Úc, nhưng chỉ một lần.
I heard my father was as old as I am now when he came to Tokyo.	Tôi nghe nói bố tôi cũng già như tôi bây giờ khi ông đến Tokyo.
He hit his knee.	Anh đập đầu gối.
Tom said that he thought Mary would be too busy to help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ quá bận để giúp đỡ.
I want to go back to Boston as soon as possible.	Tôi muốn quay lại Boston càng sớm càng tốt.
Tom was scolded by his boss this afternoon.	Chiều nay Tom đã bị sếp la mắng.
Did Tom buy you something?	Tom đã mua cho bạn một cái gì đó?
Tom admits he doesn't really want to do that.	Tom thừa nhận anh không thực sự muốn làm điều đó.
Tom really should have breakfast.	Tom thực sự nên ăn sáng.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
I want you to consider the possibility that Tom is right.	Tôi muốn bạn xem xét khả năng Tom đúng.
I love interacting with people.	Tôi thích giao lưu với mọi người.
When I grow up, I want to be like you.	Khi tôi lớn lên, tôi muốn giống như bạn.
Who is the girl in your car?	Cô gái trong xe của bạn là ai?
Tom's trial isn't over yet.	Phiên tòa của Tom vẫn chưa kết thúc.
I don't play these games.	Tôi không chơi những trò chơi này.
We can't blame Tom for this.	Chúng ta không thể đổ lỗi cho Tom về điều này.
When did Tom say he would be here?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ ở đây?
Place your bag under the seat in front of you.	Đặt túi của bạn dưới ghế ngồi trước mặt bạn.
Tom asked Mary why she wanted to come to Australia.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn đến Úc.
I'm here to cut down the big oak tree.	Tôi ở đây để đốn cây sồi lớn.
Don't run after fame.	Đừng chạy theo danh lợi.
Don't know if Tom will be back soon or not.	Không biết Tom có ​​về sớm hay không.
Tom knew that Mary could not afford to be busy.	Tom biết rằng Mary không có khả năng bận rộn.
Tom thought Mary wouldn't cry.	Tom nghĩ chắc Mary sẽ không khóc.
Tom probably won't be suspended.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị đình chỉ.
I feed the chickens every morning before I go to school.	Tôi cho gà ăn mỗi sáng trước khi tôi đi học.
I'm not the only one who wants to leave the party early.	Tôi không phải là người duy nhất muốn rời bữa tiệc sớm.
Tom is sleeping on the bench.	Tom đang ngủ trên băng ghế.
Not easy to win.	Không dễ dàng để giành chiến thắng.
I'm sure Tom won't be downstairs.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở dưới nhà.
I just washed the dishes and now I have to take it to the trash.	Tôi vừa mới rửa bát và bây giờ tôi phải đem ra thùng rác.
Tom told me he had to break up.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải chia tay.
Don't shoot until I speak.	Đừng bắn cho đến khi tôi đưa ra lời.
I have complete confidence in Tom.	Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tom.
Tom and Mary are assembling a giant puzzle.	Tom và Mary đang lắp ráp một câu đố khổng lồ.
I know that Tom doesn't know where he's supposed to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy phải làm điều đó ở đâu.
Personally, I know Tom.	Cá nhân tôi biết Tom.
I think Tom still wants to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn muốn làm điều đó.
I asked Tom about that.	Tôi đã hỏi Tom về điều đó.
Tom just does what he has to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy phải làm.
Tom is never pure.	Tom không bao giờ trong sạch.
Tom is a spy.	Tom là một điệp viên.
I stay at a motel.	Tôi ở tại một nhà nghỉ.
That was my debut.	Đó là màn ra mắt của tôi.
I know Tom is a better driver than I am.	Tôi biết Tom là người lái xe giỏi hơn tôi.
I don't doubt anything.	Tôi không nghi ngờ điều gì.
I don't read books in French.	Tôi không đọc sách bằng tiếng Pháp.
I know Tom used to be a basketball coach.	Tôi biết Tom từng là huấn luyện viên bóng rổ.
Tom lived with us only for about three months.	Tom chỉ sống với chúng tôi khoảng ba tháng.
Did you know Tom is younger than Mary?	Bạn có biết Tom trẻ hơn Mary không?
That's just the tip of the iceberg.	Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Tom seems to like everyone and everyone seems to like him.	Tom dường như thích tất cả mọi người và mọi người dường như thích anh ấy.
Tom is sure Mary can speak French.	Tom chắc chắn Mary có thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom would agree with that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với điều đó.
What is your rose?	Hoa hồng của bạn là gì?
Tom flosses at least once a day.	Tom xỉa răng ít nhất một lần một ngày.
Tom knows you will try to convince him not to go.	Tom biết bạn sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy không đi.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang khó chịu.
Tom asked Mary to ask John if he wanted to come with us.	Tom nhờ Mary hỏi John xem anh ấy có muốn đi cùng chúng tôi không.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
Wherever you may go, don't forget to write to me.	Cho dù bạn có thể đi đâu, đừng quên viết thư cho tôi.
I've already met Tom.	Tôi đã gặp Tom rồi.
Tom says he is feeling great.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy rất tuyệt.
Don't know if Tom wants to go or not.	Không biết Tom có ​​muốn đi hay không.
Tom likes cats.	Tom thích mèo.
The actor's career spanned thirty years.	Sự nghiệp của nam diễn viên kéo dài trong ba mươi năm.
I just don't think they get it.	Tôi chỉ không nghĩ rằng họ hiểu được.
The police found Tom's car at the airport.	Cảnh sát đã tìm thấy xe của Tom ở sân bay.
It would be a pity if Tom wasn't allowed to do that.	Sẽ thật tiếc nếu Tom không được phép làm điều đó.
I think Tom kissed Mary yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hôn Mary ngày hôm qua.
They climbed Mount Fuji last week.	Họ đã leo núi Phú Sĩ vào tuần trước.
I don't want to embarrass you.	Tôi không muốn làm bạn khó xử.
I'm not sure anyone can help.	Tôi không chắc rằng có ai có thể giúp.
Tom says Mary is the one with the problem.	Tom nói Mary là người có vấn đề.
Tom said that Mary had been to Australia before.	Tom nói rằng Mary đã từng đến Úc trước đây.
Mary is Tom's twin sister.	Mary là em gái song sinh của Tom.
It's been long since Tom promised he'd be here.	Đã quá thời gian mà Tom hứa rằng anh ấy sẽ ở đây.
When was Tom killed?	Tom bị giết khi nào?
I will go to Australia next year.	Tôi sẽ đi Úc vào năm tới.
It's not their fault.	Đó không phải lỗi của họ.
My laundry hung on the clothesline for three days.	Đồ giặt tôi treo trên dây phơi trong ba ngày.
Tom tried to make it clear what he meant.	Tom đã cố gắng làm rõ ý của anh ấy.
I hope Tom isn't in today's meeting.	Tôi hy vọng Tom không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
The only person doing research is Tom.	Người duy nhất đang nghiên cứu là Tom.
And how are things in Boston?	Và mọi thứ ở Boston như thế nào?
Tom asked me why I was there.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại ở đó.
In France, a large amount of wine is consumed.	Ở Pháp, một lượng lớn rượu vang được tiêu thụ.
This is my first time putting out a fire with sand.	Đây là lần đầu tiên tôi dập lửa bằng cát.
Tom ran down the street chasing Mary.	Tom chạy xuống phố đuổi theo Mary.
I don't know what is what.	Tôi không biết những gì là gì.
Mary wants to get rid of Tom.	Mary muốn thoát khỏi Tom.
Tom still has the car his father gave him three years ago.	Tom vẫn còn giữ chiếc xe mà cha anh ấy đã tặng cho anh ấy ba năm trước.
I don't know if Tom is a student or a teacher.	Tôi không biết Tom là sinh viên hay giáo viên.
I'm afraid that's easier said than done.	Tôi e rằng nói thì dễ hơn làm.
I went to the river, but I didn't go swimming.	Tôi đã đến sông, nhưng tôi không đi bơi.
Last night, Tom said he might be retiring.	Đêm qua, Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ nghỉ hưu.
We're about to explore some uncharted territory.	Chúng tôi sắp khám phá một số lãnh thổ chưa được khám phá.
No matter how well I do something, Tom always tells me I can do better.	Bất kể tôi làm điều gì đó tốt như thế nào, Tom luôn nói với tôi rằng tôi có thể làm tốt hơn.
Tom shouldn't have done it yesterday.	Tom không nên làm điều đó ngày hôm qua.
Centuries ago, people started making fires with flint and steel.	Nhiều thế kỷ trước, người ta bắt đầu nhóm lửa bằng đá lửa và thép.
I hope Tom isn't looking for us.	Tôi hy vọng Tom không tìm kiếm chúng tôi.
Tom tells Mary about his new car.	Tom nói với Mary về chiếc xe mới của anh ấy.
You'll never guess who I just met.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được người tôi vừa gặp.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
Tom could barely move.	Tom hầu như không thể di chuyển.
You're good at making friends, aren't you?	Bạn rất giỏi trong việc kết bạn, phải không?
I don't think you did what Tom said you did.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm những gì Tom nói bạn đã làm.
Tom repeated what he had heard to Mary.	Tom lặp lại những gì anh đã nghe được với Mary.
I wonder if Tom told Mary the truth.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói cho Mary biết sự thật không.
I doubt that Tom will feel that this is unfair.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ cảm thấy rằng điều này là không công bằng.
I can't believe you didn't recognize your brother.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không nhận ra anh trai của bạn.
Tom is watching the news.	Tom đang xem tin tức.
It's not really what I was hoping for.	Nó không thực sự là những gì tôi đã hy vọng.
Tom says I don't have to worry about that yet.	Tom nói rằng tôi chưa phải lo lắng về điều đó.
I don't have a place to put my stuff.	Tôi không có chỗ để đặt đồ đạc của mình.
Tom has been a teacher for almost thirty years.	Tom đã là một giáo viên trong gần ba mươi năm.
You have done an excellent job.	Bạn đã hoàn thành một công việc xuất sắc.
It's too hot today, isn't it?	Hôm nay trời nóng quá phải không?
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn còn ở Boston.
Tom noticed Mary looking at him.	Tom nhận thấy Mary đang nhìn anh.
When was the last time you made a withdrawal?	Lần cuối cùng bạn rút tiền là khi nào?
Tom is still working.	Tom vẫn đang làm việc.
Tom plays tennis well, but he doesn't play often.	Tom chơi quần vợt giỏi, nhưng anh ấy không chơi thường xuyên.
Let's not bring too many suitcases on our next trip.	Chúng ta đừng mang quá nhiều va li trong chuyến đi tiếp theo của chúng ta.
You know that's not true.	Bạn biết rằng điều đó không đúng.
I didn't know Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi không biết Tom sẽ có thể nói với Mary làm điều đó.
If we don't find potable water, we won't be able to survive on his island.	Nếu chúng tôi không tìm thấy nước có thể uống, chúng tôi sẽ không thể sống sót trên hòn đảo của anh ấy.
Tell Tom it's very important.	Hãy nói với Tom rằng điều đó rất quan trọng.
Tom wept bitterly.	Tom khóc lóc thảm thiết.
Tom beat Mary to death.	Tom đã đánh Mary đến chết.
I am remembering an interesting story.	Tôi đang nhớ về một câu chuyện thú vị.
Tom was able to do it.	Tom đã có thể làm điều đó.
Tom didn't know what to buy.	Tom không biết phải mua gì.
Tom blamed Mary for everything.	Tom đổ lỗi cho Mary về mọi thứ.
Tom said Mary knew he might want to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể muốn làm điều đó.
Tom tells everyone that he is safe.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã an toàn.
Tom heard a sound.	Tom nghe thấy một âm thanh.
I really felt it was a red herring.	Tôi thực sự cảm thấy đó là một con cá trích đỏ.
Tom says he will try to help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giúp đỡ.
You've only been working for about 15 minutes.	Bạn chỉ mới làm việc trong khoảng 15 phút.
Tom shot himself in the foot while cleaning the gun.	Tom tự bắn vào chân mình khi đang lau súng.
I wish Tom good luck.	Tôi chúc Tom may mắn.
That would be irresponsible.	Điều đó sẽ là vô trách nhiệm.
Tom carved his initials on the big oak tree in front of the school.	Tom đã khắc tên viết tắt của mình lên cây sồi lớn trước trường.
Tom walks his dog every morning.	Tom dắt chó đi dạo vào mỗi buổi sáng.
Tom is Mary's uncle, isn't he?	Tom là chú của Mary, phải không?
Tom will leave us.	Tom sẽ rời bỏ chúng ta.
Tom waited for them to leave.	Tom đợi họ rời đi.
We will always love you, Tom.	Chúng tôi sẽ luôn yêu bạn, Tom.
Tom is full.	Tom ăn no.
The floor is damp.	Nền nhà ẩm thấp.
Tom is not vindictive.	Tom không thù hận.
I just want to talk to Tom before we leave.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với Tom trước khi chúng ta rời đi.
He doesn't currently work here, but he used to work here.	Anh ấy hiện không làm việc ở đây, nhưng anh ấy đã từng làm việc ở đây.
I don't want to do that to Tom.	Tôi không muốn làm điều đó với Tom.
Tom vehemently denied he did it.	Tom kịch liệt phủ nhận anh đã làm điều đó.
Tom tells everyone that he is cold.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy lạnh lùng.
If you have any complaints, let me know, and I'll look into them.	Nếu bạn có bất kỳ phàn nàn nào, hãy cho tôi biết, và tôi sẽ xem xét chúng.
Tom is standing in front of the kitchen sink.	Tom đang đứng trước bồn rửa mặt trong bếp.
I can't remember the last time I saw Tom smile.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom cười là khi nào.
I heard that the museum is closed on Mondays.	Tôi nghe nói rằng bảo tàng đóng cửa vào các ngày thứ Hai.
I slapped Tom.	Tôi đã tát Tom.
I think you should not go there by car.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên đến đó bằng ô tô.
Children whose parents have died are called orphans.	Trẻ em có cha mẹ đã chết được gọi là trẻ mồ côi.
Tom ran to his father and hugged him.	Tom chạy đến bên bố và ôm ông.
Tom is a high school principal.	Tom là một hiệu trưởng trường trung học.
Tom is early, right?	Tom đến sớm, phải không?
Tom is just a kid.	Tom chỉ là một đứa trẻ.
I probably shouldn't have told Tom I was going to do it.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is interested in jazz music.	Tom quan tâm đến nhạc jazz.
Tom said that Mary was driving the car when the accident happened.	Tom nói rằng Mary đang điều khiển xe khi vụ tai nạn xảy ra.
You and Tom will have a lot to talk about.	Bạn và Tom sẽ có rất nhiều điều để nói.
Don't tell anyone I did it.	Đừng nói với ai rằng tôi đã làm điều đó.
I'm hungry all the time.	Tôi đói mọi lúc.
That's not the way to talk to your teacher.	Đó không phải là cách để nói chuyện với giáo viên của bạn.
Tom is cruel.	Tom thật tàn nhẫn.
They all wear name tags.	Tất cả họ đều đeo thẻ tên.
Tom doesn't know how to have a good time.	Tom không biết làm thế nào để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Why don't you visit Australia?	Tại sao bạn không đến thăm Úc?
I certainly wouldn't mind taking a sip of fine almond liqueur right now.	Tôi chắc chắn sẽ không phiền khi nhấp một ngụm rượu mùi hạnh nhân hảo hạng ngay bây giờ.
Tom doesn't know what he's doing is illegal.	Tom không biết những gì anh ta làm là không hợp pháp.
Tom said I should learn French.	Tom nói tôi nên học tiếng Pháp.
Tom is fun to hang out with, isn't he?	Tom rất vui khi đi chơi cùng, phải không?
Tom needs to learn how to fix that.	Tom cần học cách khắc phục điều đó.
They didn't make it, did they?	Họ đã không làm cho nó, phải không?
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
You just ruined three years of undercover cop work.	Bạn vừa phá hỏng ba năm làm việc của cảnh sát chìm.
I think I know where Tom might be.	Tôi nghĩ tôi biết Tom có ​​thể ở đâu.
We don't understand French at all.	Chúng tôi không hiểu tiếng Pháp chút nào.
We have to go home on Monday.	Chúng tôi phải về nhà vào thứ Hai.
You are going the wrong way.	Bạn đang đi sai đường.
Everyone but Tom wears hats.	Mọi người trừ Tom đều đội mũ.
Can you help me put my bag in the upper compartment?	Bạn có thể giúp tôi để túi của tôi vào ngăn trên không?
Tom seems to have been waiting for you until 2:30.	Tom dường như đã đợi bạn đến 2:30.
Tom and Mary are not here now.	Tom và Mary không có ở đây bây giờ.
Tom isn't the only one who doesn't smile.	Tom không phải là người duy nhất không cười.
We did not anticipate any violence.	Chúng tôi không lường trước được bất kỳ bạo lực nào.
I allow my children to do what they want.	Tôi cho phép các con tôi làm những gì chúng muốn.
Tom insists that Mary was wrong.	Tom khẳng định rằng Mary đã sai.
Tom really doesn't know why.	Tom thực sự không biết tại sao.
Why is Tom so tired?	Tại sao Tom lại mệt mỏi như vậy?
Tom said he wished he hadn't eaten so much.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không ăn nhiều như vậy.
I don't think you have that problem.	Tôi không nghĩ rằng bạn có vấn đề đó.
I'm sure I'll do it.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm điều đó.
Don't know what Tom will do tonight.	Không biết tối nay Tom làm gì.
You bought the roll, I hope.	Bạn đã mua cuộn, tôi hy vọng.
Tom said he wished he hadn't hit Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đánh Mary.
I need a stronger pain reliever.	Tôi cần một loại thuốc giảm đau mạnh hơn.
Tom always sits at the back of the class.	Tom luôn ngồi ở cuối lớp.
Don't make fun of me.	Đừng trêu tôi.
Do you think Tom is still homeless?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn là người vô gia cư?
I am very happy to hear that Tom is out of danger.	Tôi rất vui khi biết tin Tom đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Was Tom really going to tell Mary?	Tom có ​​thực sự định nói với Mary không?
What is the closest planet to the sun?	Hành tinh gần mặt trời nhất là gì?
Tom and I have been through a lot together.	Tom và tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
I know Tom doesn't really have to anymore.	Tôi biết Tom không thực sự phải làm như vậy nữa.
Tom doesn't seem to eat much.	Tom dường như không ăn nhiều.
Tom's a bit cocky, isn't he?	Tom hơi tự phụ, phải không?
They don't have money to buy concert tickets.	Họ không có tiền để mua vé xem buổi hòa nhạc.
I don't know what Tom is thinking.	Tôi không biết Tom đang nghĩ gì.
Tom hoped Mary knew she shouldn't do whatever John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
I don't have to wait in line.	Tôi không phải xếp hàng chờ đợi.
It was Tom's fault.	Đó là lỗi của Tom.
Tom left voluntarily.	Tom đã tự ý rời đi.
It snowed last night.	Tối hôm qua trời có tuyết.
The moon is not a star.	Mặt trăng không phải là một ngôi sao.
I don't understand why I need to do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi cần phải làm như vậy.
I can't believe I just promised that I would.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa hứa rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom and Mary were going to come by themselves but they couldn't.	Tom và Mary đã định tự đến nhưng họ không thể.
Which boy is Tom?	Tom là cậu bé nào?
I cannot communicate in French.	Tôi không thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Tom doesn't have to worry about anything.	Tom không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Tom just got a great job.	Tom vừa có một công việc tuyệt vời.
Tom hasn't had anything but water since last night.	Tom đã không có bất cứ thứ gì ngoài nước kể từ đêm qua.
Money spent on your children's education is usually money well spent.	Tiền chi tiêu cho việc học hành của con cái bạn thường là tiền chi tiêu tốt.
You've been married for a long time, haven't you?	Bạn mới kết hôn được lâu phải không?
I have a son who is a doctor.	Tôi có một cậu con trai là bác sĩ.
When I signed the contract, I committed to work there for another five years.	Khi ký hợp đồng, tôi cam kết làm việc ở đó thêm năm năm.
Tom asked Mary if she would go.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có đi không.
How many bricks will we need?	Chúng ta sẽ cần bao nhiêu gạch?
Tom takes a stained glass class.	Tom học một lớp kính màu.
You know I didn't mean that.	Bạn biết tôi không có ý đó.
I went to Tom's place.	Tôi đến chỗ Tom.
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
Tom and I were the only ones absent.	Tom và tôi là những người duy nhất vắng mặt.
Is Tom better?	Tom có ​​tốt hơn không?
I think some people do that kind of thing.	Tôi nghĩ rằng một số người làm loại điều đó.
When the bomb went off, I happened to be there.	Khi quả bom nổ, tôi tình cờ có mặt ở đó.
Mary has bare shoulders.	Mary có vai trần.
Tom looked back one last time.	Tom nhìn lại lần cuối.
Tom pointed at me.	Tom chỉ tay về phía tôi.
Tom ate all the cheese.	Tom đã ăn hết pho mát.
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom admits he didn't do what Mary told him he had to do.	Tom thừa nhận anh đã không làm những gì Mary nói với anh rằng anh phải làm.
Tom grew up in a small town not far from Boston.	Tom lớn lên ở một thị trấn nhỏ không xa Boston.
Tom always speaks badly of others.	Tom luôn nói xấu người khác.
Tell Tom that dinner is ready.	Nói với Tom rằng bữa tối đã sẵn sàng.
I think you should be able to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó.
Is it valid to say that all men are created equal?	Có hợp lệ không khi nói rằng tất cả đàn ông được tạo ra bình đẳng?
Tom honked the car horn several times.	Tom bấm còi xe nhiều lần.
Tom brought Mary a glass of water.	Tom mang cho Mary một cốc nước.
All were scared.	Tất cả đều kinh hãi.
You have no opinion?	Bạn không có ý kiến?
Tom started to sweat.	Tom bắt đầu đổ mồ hôi.
If that's what you want, I'll help you do it.	Nếu đó là điều bạn muốn, tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom wipes his feet on the carpet.	Tom lau chân trên thảm.
Tom said Mary studied French a lot.	Tom nói Mary học tiếng Pháp rất nhiều.
I don't think Tom would be willing to lend us his car.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng cho chúng tôi mượn xe của anh ấy.
Tom wants to know if you miss him.	Tom muốn biết bạn có nhớ anh ấy không.
Don't give him any ideas.	Đừng cho anh ta bất kỳ ý tưởng nào.
We can stay in Australia for a few weeks.	Chúng tôi có thể ở lại Úc trong vài tuần.
Doesn't that prove something?	Điều đó không chứng minh điều gì đó sao?
I'll ask Tom to cut the grass for you.	Tôi sẽ nhờ Tom cắt cỏ cho bạn.
Is this the first time Tom has done this?	Đây có phải là lần đầu tiên Tom làm điều này?
Tom said he couldn't breathe.	Tom nói rằng anh ấy không thở được.
Tom doesn't know how to talk to girls.	Tom không biết cách nói chuyện với các cô gái.
I know for sure that Tom moved to Boston a year ago.	Tôi biết chắc rằng Tom đã chuyển đến Boston một năm trước.
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm vậy.
Don't bite your nails anymore.	Đừng cắn móng tay nữa.
I didn't go, but I have to.	Tôi đã không đi, nhưng tôi phải đi.
Tom is standing in front of the classroom.	Tom đang đứng trước cửa lớp.
If it's too hot, just open the window.	Nếu trời quá nóng, chỉ cần mở cửa sổ.
Do you think Tom was the last to do it?	Bạn có nghĩ Tom là người cuối cùng làm điều đó?
Tom knew Mary would do it when she was in Boston.	Tom đã biết Mary sẽ làm điều đó khi cô ấy ở Boston.
Tom bought a beer for Mary.	Tom đã mua một cốc bia cho Mary.
He is what you might call a bookworm.	Anh ấy là những gì bạn có thể gọi là một con mọt sách.
Tom's parents do not approve of Mary.	Cha mẹ của Tom không chấp thuận Mary.
I'm not like the rest.	Tôi không giống như những người còn lại.
Does Tom know who did that?	Tom có ​​biết ai đã làm điều đó không?
I am neat.	Tôi gọn gàng.
The pledge to stop smoking ranks among the top ten New Year's resolutions year after year.	Cam kết ngừng hút thuốc lá được xếp vào danh sách mười nghị quyết hàng đầu của Năm mới năm này qua năm khác.
Tom asks Mary to open the garage door.	Tom yêu cầu Mary mở cửa nhà để xe.
That is the concern.	Đó là mối quan tâm.
Tom speaks English with a distinctive French accent.	Tom nói tiếng Anh với giọng Pháp đặc trưng.
Tom eats junk food.	Tom ăn đồ ăn vặt.
Life is meaningless.	Cuộc sống thật vô nghĩa.
Tom is very busy with work.	Tom rất bận rộn với công việc.
Tom heard that Mary had just had a baby girl.	Tom nghe nói Mary vừa có một bé gái.
If you need someone to talk to, I'm here.	Nếu bạn cần ai đó nói chuyện, tôi ở đây.
I don't know how to prove this mathematical equation.	Tôi không biết làm thế nào để chứng minh phương trình toán học này.
Tom is their leader.	Tom là thủ lĩnh của họ.
I am a school teacher.	Tôi là một giáo viên của trường.
Tom bleached his hair.	Tom tẩy tóc.
Did you not read the user manual?	Bạn đã không đọc hướng dẫn sử dụng?
Tom hasn't passed a while.	Tom đã không qua một thời gian.
Tom is in a difficult situation.	Tom đang ở trong một tình huống khó khăn.
I should really go to Boston to help Tom.	Tôi thực sự nên đến Boston để giúp Tom.
Tom knows how to play the viola.	Tom biết chơi viola.
I don't want to buy this rug.	Tôi không muốn mua tấm thảm này.
Tom is quite hot-tempered.	Tom khá là nóng tính.
You'd better leave on Monday.	Tốt hơn là bạn nên rời khỏi đó vào thứ Hai.
I feel obliged to help.	Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
Tom is doing very well at school.	Tom đang học rất tốt ở trường.
Tom certainly didn't let anyone know that he was coming today.	Tom chắc chắn không cho ai biết rằng anh ấy sẽ đến hôm nay.
I don't want to play either.	Tôi cũng không muốn chơi.
We gave Tom another chance to do just that.	Chúng tôi đã cho Tom một cơ hội khác để làm điều đó.
I'm still not sure what you mean.	Tôi vẫn không chắc bạn muốn nói gì.
Tom won't tell us what he saw.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết những gì anh ấy đã thấy.
I know that Tom is almost never late.	Tôi biết rằng Tom hầu như không bao giờ đến muộn.
I'm sorry you had to hear that.	Tôi xin lỗi vì bạn đã phải nghe điều đó.
Tom is a smart guy.	Tom là một chàng trai thông minh.
It's not much of a debate.	Nó không phải là một cuộc tranh luận nhiều.
I do not even know you.	Tôi thậm chí không biết bạn.
When do you think his money will run out?	Bạn nghĩ khi nào tiền của anh ấy sẽ hết?
He doesn't like me.	Anh ấy không thích tôi.
You'd better bring an umbrella, in case it rains.	Tốt hơn hết bạn nên cầm theo ô, đề phòng trời mưa.
Someone has to be here to take care of Tom.	Ai đó phải ở đây để chăm sóc Tom.
I'm sure you've discussed this with Tom.	Tôi chắc rằng bạn đã thảo luận điều này với Tom.
This isn't your fault, Tom.	Đây không phải lỗi của anh, Tom.
Who cares what Tom says?	Ai quan tâm những gì Tom nói?
I have done that three times already.	Tôi đã làm điều đó ba lần rồi.
Tom was here first.	Tom đã ở đây đầu tiên.
I just go here.	Tôi chỉ đi đây.
This novel is more interesting than the one I read last week.	Cuốn tiểu thuyết này thú vị hơn cuốn tôi đã đọc tuần trước.
Tom doesn't want to have dinner.	Tom không muốn ăn tối.
Tom is getting better at driving.	Tom đang trở nên giỏi hơn trong việc lái xe.
I don't think it's a coincidence.	Tôi không nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp.
It contains harmful chemicals.	Nó chứa các hóa chất độc hại.
You don't want to do that.	Bạn không muốn làm điều đó.
Tom and I often ride bikes together.	Tom và tôi thường đi xe đạp cùng nhau.
I may be old, but I can still ride a bike.	Tôi có thể già, nhưng tôi vẫn có thể đi xe đạp.
Many heavy smokers live to old age, while some light smokers die early, so do some non-smokers.	Nhiều người nghiện thuốc lá nặng sống đến già, trong khi một số người hút thuốc nhẹ chết sớm, một số người không hút thuốc cũng vậy.
Tom felt backed into a corner.	Tom cảm thấy bị lùi vào một góc.
Tom sold us out.	Tom đã bán đứng chúng tôi.
Tom is not at school today.	Hôm nay Tom không ở trường.
Did you know it only took Tom three hours to do it?	Bạn có biết Tom chỉ mất ba giờ để làm điều đó?
I shouldn't have ordered you to do that.	Tôi không nên ra lệnh cho bạn làm điều đó.
Tom followed the stream for a few kilometers.	Tom đi theo con suối khoảng vài km.
He was unable to return to his home in the New York area.	Anh ấy không thể trở về nhà của mình ở khu vực New York.
Tom is also good at chess.	Tom cũng giỏi cờ vua.
I knew Tom when I was in college.	Tôi quen Tom khi tôi học đại học.
Tom thinks that Mary has gone to Australia.	Tom nghĩ rằng Mary đã đến Úc.
Tom passed the driving test on the first try.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra lái xe trong lần thử đầu tiên.
I don't think Tom is threatened.	Tôi không nghĩ Tom bị đe dọa.
Tom says he never planned to live in Boston for so long.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ có kế hoạch sống ở Boston lâu như vậy.
I know that Tom will tell everyone.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói với mọi người.
Tom does not speak French fluently like Mary.	Tom không nói tiếng Pháp trôi chảy như Mary.
I heard Tom is a good swimmer.	Tôi nghe nói Tom là một vận động viên bơi lội giỏi.
I'm not sure Tom knew.	Tôi không chắc rằng Tom đã biết.
That will take a few hours.	Điều đó sẽ mất một vài giờ.
If the light is red, you should stop.	Nếu đèn đỏ, bạn nên dừng lại.
We have not resolved that issue yet.	Chúng tôi vẫn chưa giải quyết vấn đề đó.
Tom knows where Mary usually goes shopping.	Tom biết Mary thường đi mua sắm ở đâu.
You are very attentive.	Bạn rất chú ý.
Tom and I are playing poker.	Tom và tôi đang chơi poker.
How did you know I wanted to do it today?	Làm thế nào bạn biết tôi muốn làm điều đó ngày hôm nay?
He delegated authority to his powerful assistant.	Anh giao quyền cho trợ lý đắc lực của mình.
It's more interesting than I thought.	Nó thú vị hơn tôi nghĩ.
Ursa Major is a constellation in the northern sky.	Ursa Major là một chòm sao trên bầu trời phía bắc.
That's not why I do it.	Đó không phải là lý do tại sao tôi làm như vậy.
Tom decided to stay.	Tom đã quyết định ở lại.
Tom heard everything Mary said.	Tom đã nghe tất cả những gì Mary nói.
Now I am very curious.	Bây giờ tôi rất tò mò.
Tom told me he thinks it won't rain today.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ hôm nay trời sẽ không mưa.
We had to postpone departure because of bad weather.	Chúng tôi đã phải hoãn khởi hành vì thời tiết xấu.
When was the last time you and Tom played chess together?	Lần cuối cùng bạn và Tom chơi cờ cùng nhau là khi nào?
We have been stuck here for three months.	Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây trong ba tháng.
It is essential that the papers are ready today.	Điều cần thiết là các giấy tờ phải sẵn sàng ngày hôm nay.
Cloning of human embryos is prohibited by law.	Việc nhân bản phôi thai người bị cấm theo quy định của pháp luật.
Tom would be very disappointed if Mary didn't.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary không làm vậy.
That new chain could put me out of business.	Chuỗi cửa hàng mới đó có thể khiến tôi ngừng kinh doanh.
Tom took longer than he expected.	Tom mất nhiều thời gian hơn anh ấy mong đợi.
You're in the wrong place, aren't you?	Bạn đang ngồi nhầm chỗ, phải không?
They are always careful.	Họ luôn cẩn thận.
Do you sell snow shovels?	Bạn có bán xẻng xúc tuyết không?
Tom looked around the room.	Tom nhìn quanh phòng.
I think your talent could be put to better use.	Tôi nghĩ tài năng của bạn có thể được sử dụng tốt hơn.
Tom doesn't think our plan is very good.	Tom không nghĩ rằng kế hoạch của chúng tôi rất tốt.
Tom is happy.	Tom hạnh phúc.
Tom knows how to push Mary's buttons.	Tom biết cách ấn nút của Mary.
Tom knows the game is over.	Tom biết trò chơi đã kết thúc.
I have to help Tom do it now.	Tôi phải giúp Tom làm điều đó ngay bây giờ.
Tom has a firm handshake.	Tom có ​​một cái bắt tay chắc chắn.
You don't have to buy anything if you don't want to.	Bạn không cần phải mua bất cứ thứ gì nếu bạn không muốn.
Tom jogs around the block every morning before breakfast.	Tom chạy bộ nhanh quanh khu nhà vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.
Tom was the only one in the room at 2:30.	Tom là người duy nhất trong phòng lúc 2:30.
I think Tom is capable of solving his own problems.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng tự giải quyết các vấn đề của mình.
Tom doesn't need to talk to Mary.	Tom không cần nói chuyện với Mary.
Tom helped Mary to her feet again.	Tom đã giúp Mary đứng dậy trở lại.
Tom doesn't speak any foreign languages.	Tom không nói bất kỳ ngoại ngữ nào.
Aren't you the one supposed to tell Tom about what happened?	Bạn không phải là người được cho là phải nói với Tom về những gì đã xảy ra?
Tom said Mary never did that.	Tom nói Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Tom has no responsibility now, right?	Tom không có trách nhiệm bây giờ, phải không?
We threw Tom out.	Chúng tôi đã ném Tom ra ngoài.
Can we enhance the image?	Chúng tôi có thể nâng cao hình ảnh?
I ran as fast as I could, but missed the bus.	Tôi chạy nhanh hết mức có thể, nhưng lại bị trượt xe buýt.
I'm actually pretty normal.	Tôi thực sự khá bình thường.
I know Tom did some stupid things.	Tôi biết Tom đã làm một số việc ngu ngốc.
I suspect that Tom is not in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không ở Boston.
I want you to keep doing what you're doing.	Tôi muốn bạn tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
Last year, I wasn't able to do it as often as I would have liked.	Năm ngoái, tôi đã không thể làm điều đó thường xuyên như tôi muốn.
I couldn't finish painting this house in one day.	Tôi không thể sơn xong ngôi nhà này trong một ngày.
Tom wants me to give him everything I own.	Tom muốn tôi cho anh ấy tất cả những gì tôi sở hữu.
Tom tried on the hat, but it didn't fit.	Tom đã thử chiếc mũ, nhưng nó không vừa.
What made Tom cry?	Điều gì đã khiến Tom khóc?
Tom said he was going on Monday.	Tom nói rằng anh ấy định đi vào thứ Hai.
Maybe you should apologize for all the stupid things you've done.	Có lẽ bạn nên xin lỗi vì tất cả những điều ngu ngốc mà bạn đã làm.
Tom didn't tell me he was going to wait until Monday to do it.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Is Tom still in the classroom?	Tom có ​​còn trong lớp học không?
I don't understand what the problem is.	Tôi không hiểu vấn đề là gì.
Tom was the first to decide to do it.	Tom là người đầu tiên quyết định làm điều đó.
Tom says Mary needs to do it ASAP.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
The wind howls.	Gió rít.
You are nowhere near complete.	Bạn không có nơi nào gần hoàn thành.
What's up with the new guy?	Chuyện gì với anh chàng mới?
Tom doesn't want to leave the house.	Tom không muốn ra khỏi nhà.
I'm sure Tom will hate this.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ghét điều này.
Tom seems oblivious to that.	Tom dường như không biết gì về điều đó.
I have enough problems of my own without having to worry about you.	Tôi có đủ vấn đề của riêng mình mà không cần phải lo lắng về bạn.
I know that some of your students don't like you.	Tôi biết rằng một số học sinh của bạn không thích bạn.
Tom is playing the violin.	Tom đang chơi vĩ cầm.
Tom did it as a publicity stunt.	Tom đã làm điều đó như một diễn viên đóng thế công khai.
Tom said he would kill me if he saw me again.	Tom nói rằng anh ta sẽ giết tôi nếu anh ta gặp lại tôi.
At least you can say you're sorry.	Ít nhất bạn có thể nói rằng bạn xin lỗi.
Tom still doesn't do what he's supposed to do.	Tom vẫn không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom wouldn't do something like that.	Tom sẽ không làm điều gì đó như vậy.
You don't lack much.	Bạn không thiếu nhiều.
I know a few people who can speak French.	Tôi biết một vài người có thể nói tiếng Pháp.
I know what Tom and Mary are capable of.	Tôi biết Tom và Mary có khả năng gì.
Tom took out his notebook and got ready to write.	Tom lấy vở ra và sẵn sàng viết.
Tom bought one, and I bought one too.	Tom đã mua một cái, và tôi cũng mua một cái.
I was worried whether I would do well in this new job.	Tôi lo lắng không biết liệu mình có làm tốt công việc mới này không.
Onions cut areca zone.	Hành tây cắt múi cau.
Why don't you go get the car?	Tại sao bạn không đi lấy xe?
We help resolve disputes.	Chúng tôi giúp giải quyết tranh chấp.
It's time to stop this madness.	Đã đến lúc ngăn chặn sự điên rồ này.
Tom motioned for Mary to join him.	Tom ra hiệu cho Mary tham gia cùng anh ta.
I don't see any more obstacles.	Tôi không thấy bất kỳ trở ngại nào nữa.
I know Tom doesn't know why Mary has to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Tom told me he thought he was losing his sight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang mất thị lực.
Don't go out there.	Đừng đi ra ngoài đó.
Tom is romantically involved with Mary.	Tom có ​​quan hệ tình cảm với Mary.
What happens next week?	Điều gì xảy ra vào tuần tới?
Tom told me that he thought Mary was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang căng thẳng.
He carved a Buddha statue out of wood.	Ông đã tạc một bức tượng Phật từ gỗ.
Tom weighs more than 90 kg.	Tom nặng hơn 90 kg.
I didn't know I was being watched.	Tôi không biết rằng tôi đang bị theo dõi.
I don't think Tom will be back until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại cho đến ngày mai.
He has no wife, no children, and no friends.	Anh ta không có vợ, không có con và không có bạn bè.
I have to find an antidote.	Tôi phải tìm thuốc giải.
Mary is playing with her dolls.	Mary đang chơi với những con búp bê của cô ấy.
Tom and Mary met three years ago when they were students in Boston.	Tom và Mary gặp nhau ba năm trước khi họ còn là sinh viên ở Boston.
Tom thinks he might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Are these berries edible?	Những quả mọng này có ăn được không?
He'll go and lie down for a bit.	Anh ấy sẽ đi và nằm xuống một chút.
I told Tom that you used to live in Boston.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã từng sống ở Boston.
You should do what I told you.	Bạn nên làm những gì tôi đã nói với bạn.
Tom is probably the heaviest person in the room.	Tom có ​​lẽ là người nặng nhất trong phòng.
Tom took a road trip.	Tom đã tham gia một chuyến đi trên đường.
Looks like Tom is ready to leave.	Có vẻ như Tom đã sẵn sàng để rời đi.
Tom forgave Mary for breaking his promise to her.	Tom đã tha thứ cho Mary vì đã thất hứa với cô ấy.
Hold your horse, Tom.	Giữ ngựa của bạn, Tom.
Tom didn't tell me who he was looking for.	Tom không cho tôi biết anh ấy đang tìm ai.
If you didn't put it here, who did?	Nếu bạn không đặt nó ở đây, thì ai đã làm?
Don't hesitate to ask for information.	Đừng ngần ngại hỏi thông tin.
Tom said he would play tennis with us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chơi quần vợt với chúng tôi.
Tom said that he also plays the flute.	Tom nói rằng anh ấy cũng chơi sáo.
It won't be long before Tom realizes his mistake.	Sẽ không lâu nữa Tom nhận ra sai lầm của mình.
Tom always keeps a set of cables in the trunk of his car.	Tom luôn giữ một bộ dây cáp trong cốp xe hơi của mình.
Tom asked Mary where John lived.	Tom hỏi Mary nơi John sống.
Tom is no different from the rest of us.	Tom không khác gì so với phần còn lại của chúng ta.
Tom has returned to Australia.	Tom đã trở lại Úc.
The witness identified the thief in the police squad.	Nhân chứng xác định tên trộm trong đội hình cảnh sát.
Tom will need a little more time.	Tom sẽ cần thêm một chút thời gian.
Tom probably couldn't do it as well as Mary could.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó tốt như Mary có thể.
Tom goes out to see what Mary is doing.	Tom đi ra ngoài để xem Mary đang làm gì.
Perhaps Tom can be persuaded to help us.	Có lẽ Tom có ​​thể được thuyết phục để giúp chúng tôi.
Is it cold this morning?	Sáng nay trời lạnh phải không?
Tom was the one who introduced Mary to us.	Tom là người đã giới thiệu Mary cho chúng tôi.
Tom can't come to work today because he's not feeling well.	Tom không thể đến làm việc hôm nay vì anh ấy cảm thấy không khỏe.
Tom shouldn't have tried to do that.	Tom không nên thử làm điều đó.
Do you think Tom really likes Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự thích Mary?
Tom corroborated Mary's story.	Tom đã chứng thực câu chuyện của Mary.
One of his two daughters lives in Tokyo and the other in Nara.	Một trong hai cô con gái của ông sống ở Tokyo và đứa còn lại ở Nara.
Tom knew Mary didn't have to anymore.	Tom biết Mary không cần phải làm thế nữa.
Tom knows he has to do it.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
Except for the storm, I'll come earlier.	Ngoại trừ cơn bão, tôi sẽ đến sớm hơn.
Tom will be with us until next Monday.	Tom sẽ ở với chúng ta cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom thinks it's not the first time Mary has done it.	Tom nghĩ rằng đó không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
It won't be a problem in the long run.	Nó sẽ không thành vấn đề về lâu dài.
Tom just pretends that he can't understand.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu được.
I'm pretty sure Tom speaks French.	Tôi khá chắc rằng Tom nói tiếng Pháp.
I know Tom probably did it.	Tôi biết Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
I'm glad to see you back.	Tôi rất vui khi thấy bạn trở lại.
I think Tom said he would be here at 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói sẽ ở đây lúc 2:30.
I don't like Boston very much.	Tôi không thích Boston cho lắm.
"How did you get to the park?" 	"Làm thế nào mà bạn đến công viên?"
"By bus."	"Bằng xe buýt."
She is the messenger.	Cô ấy là người đưa tin.
"May I use your word dienr?" 	"Tôi có thể dùng từ dienr của bạn không?"
"Yes, here you are."	"Ừ, anh đây."
Tom's room was very dirty.	Phòng của Tom rất bẩn.
My aunt allowed me to park her car in her parking space.	Dì tôi cho phép tôi đậu xe vào chỗ đậu xe của bà.
I have to stay and help Tom do it.	Tôi phải ở lại và giúp Tom làm điều đó.
Do you remember the night that Tom was born?	Bạn có nhớ cái đêm mà Tom được sinh ra không?
Tom says he's not interested in seeing Mary.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc gặp Mary.
The man begging for money looked very hungry.	Người đàn ông xin tiền trông rất đói.
I think Tom lived in Australia when he was in high school.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sống ở Úc khi anh ấy còn học trung học.
I know Tom won't lose.	Tôi biết Tom sẽ không thua.
You will love the concert.	Bạn sẽ thích buổi hòa nhạc.
I still don't know if Tom is going to Boston on Monday.	Tôi vẫn chưa biết liệu Tom có ​​đi Boston vào thứ Hai hay không.
You should see it.	Bạn nên thấy nó.
Tom doesn't usually drink that much.	Tom thường không uống nhiều như vậy.
Tom tried to sell the camera he stole.	Tom đã cố gắng bán chiếc máy ảnh mà anh ta đã đánh cắp.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom is afraid that Mary will shoot him.	Tom sợ rằng Mary sẽ bắn anh ta.
That's not the main reason why Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom pretends that he doesn't know the answer.	Tom giả vờ rằng anh ấy không biết câu trả lời.
She has many boyfriends, but this one is special.	Cô ấy có nhiều bạn trai, nhưng người này là đặc biệt.
I don't have time to do what I want to do.	Tôi không có thời gian để làm những gì tôi muốn làm.
Today is shortening considerably as autumn has arrived.	Ngày nay đang ngắn lại đáng kể khi mùa thu đã đến.
I'm hungry, too.	Tôi cũng đói.
I have to admit that you were right.	Tôi phải thừa nhận rằng bạn đã đúng.
Tom has stopped going to church.	Tom đã ngừng đi nhà thờ.
I'm trying to figure out where Tom hid the money.	Tôi đang cố tìm ra nơi Tom giấu tiền.
Don't be a stubborn fool.	Đừng là một kẻ ngốc ngoan cố.
We have other things to deal with.	Chúng tôi có những việc khác cần giải quyết.
A crisis in France could be a bad thing for the US.	Một cuộc khủng hoảng ở Pháp có thể là một điều tồi tệ đối với Mỹ.
Tom is not fine, but Mary is not.	Tom không ổn, nhưng Mary thì không.
I know Tom would probably be happy to do it for you.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Tom thought it was Mary at the door, but it was someone else.	Tom nghĩ đó là Mary ở cửa, nhưng đó là một người khác.
Tom knows for sure.	Tom biết chắc chắn.
Tom is staying with one of his friends in Boston.	Tom đang ở với một trong những người bạn của anh ấy ở Boston.
They will make mistakes.	Họ sẽ mắc sai lầm.
I'm so glad I'm back.	Tôi rất vui vì tôi đã trở lại.
I don't think it would be expensive to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ tốn kém để làm điều đó.
You have to pull yourself together and start researching.	Bạn phải kéo bản thân lại với nhau và bắt đầu nghiên cứu.
Tom has decided that he will tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ nói với Mary.
I'm not sure if Tom is joking.	Tôi không chắc Tom có ​​đang nói đùa hay không.
Do you use deodorant?	Bạn có sử dụng chất khử mùi?
Tom suggests a few names Mary might give her cat.	Tom gợi ý một vài cái tên mà Mary có thể đặt cho con mèo của cô ấy.
Tom, you have to wake up.	Tom, anh phải thức dậy.
I didn't know that Tom would be here.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đây.
This is your health.	Đây là sức khỏe của bạn.
When you're done, turn off the lights.	Khi bạn hoàn tất, hãy tắt đèn.
Tom said Mary was the only one who had to do it.	Tom nói Mary là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom thought it was Mary at the door, but it was someone else.	Tom nghĩ rằng đó là Mary ở cửa, nhưng đó là một người khác.
Let's find a solution that everyone can accept.	Hãy cùng tìm một giải pháp mà mọi người có thể chấp nhận được.
Why is Tom in Boston?	Tại sao Tom lại ở Boston?
I was inspired by Tom's example.	Tôi được truyền cảm hứng từ tấm gương của Tom.
Was Tom really your boyfriend?	Có thật Tom từng là bạn trai của bạn không?
I hid the diamonds already.	Tôi đã giấu những viên kim cương rồi.
Registration will be free.	Ghi danh sẽ miễn phí.
Who's pulling the strings here?	Ai giật dây ở đây?
Looks like Tom doesn't know what he's doing.	Có vẻ như Tom không biết mình đang làm gì.
Tom doesn't think he really needs to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy thực sự cần phải làm điều đó.
I think his teaching method has good points and bad points.	Tôi nghĩ phương pháp dạy của thầy có điểm tốt và điểm chưa tốt.
I'm willing to try that.	Tôi sẵn sàng thử điều đó.
I'm not used to the job.	Tôi không quen với công việc.
I can not stop laughing.	Tôi không thể nhịn được cười.
Tom will know the answer.	Tom sẽ biết câu trả lời.
Tom has grown older.	Tom đã lớn hơn.
Tom has a point.	Tom có ​​lý.
I know Tom didn't do what Mary she did.	Tôi biết Tom đã không làm những gì Mary mà cô ấy đã làm.
We know what Tom and Mary want.	Chúng tôi biết Tom và Mary muốn gì.
Tom always goes to work early.	Tom luôn đi làm sớm.
Tom just kept swimming.	Tom chỉ tiếp tục bơi.
I'll leave the three of you alone.	Tôi sẽ để ba người yên.
Tom thinks what Mary said is not true.	Tom nghĩ những gì Mary nói là không đúng.
Tom hasn't decided what he's going to do yet.	Tom vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
Why did Tom say that?	Tại sao Tom lại nói như vậy?
Tom insists he can swim.	Tom khẳng định anh ấy có thể bơi.
Tom said I looked confused.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ bối rối.
Do you have a headache?	Bạn đau đầu phải không?
I want to know what I should do now.	Tôi muốn biết mình nên làm gì bây giờ.
Tom is younger than people think.	Tom trẻ hơn mọi người nghĩ.
Tom followed the rules.	Tom đã tuân theo các quy tắc.
I am a grandfather.	Tôi là một ông nội.
Tom was released from prison in October.	Tom ra tù vào tháng 10.
You are hurting them.	Bạn đang làm tổn thương họ.
I grew up in a small village not too far from here.	Tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ không quá xa nơi đây.
Are you sure you can drink this water?	Bạn có chắc rằng uống nước này được không?
Tom always eats well.	Tom luôn ăn ngon miệng.
Tom wants you back.	Tom muốn bạn trở lại.
Tom is somewhat like his father.	Tom có ​​phần giống bố của mình.
Tomorrow will be my last day here.	Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của tôi ở đây.
Tom went to Mary's birthday party.	Tom đã đến bữa tiệc sinh nhật của Mary.
He used pigeons in his experiments.	Ông đã sử dụng chim bồ câu trong thí nghiệm của mình.
Through many.	Qua nhiều.
Tom says he doesn't know if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom loads the boxes onto the truck.	Tom chất những chiếc hộp lên xe tải.
Tom is playing with his toys.	Tom đang chơi với đồ chơi của mình.
I was a bit surprised when Tom said he didn't know how to do it.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Terrible.	Thật kinh khủng.
I don't like Boston at all.	Tôi không thích Boston chút nào.
Negotiations have ended.	Cuộc đàm phán đã kết thúc.
He decided to major in physics at university.	Anh quyết định học chuyên ngành vật lý tại trường đại học.
Tom said he wished he hadn't gone to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đi Úc với Mary.
Tom is a really quiet person.	Tom là một người thực sự trầm lặng.
Don't slam on the brakes, Tom.	Đừng đạp phanh, Tom.
Tom is bothering me.	Tom đang làm phiền tôi.
Tom changed trains.	Tom đã đổi tàu.
Bills up to three hundred dollars.	Hóa đơn lên tới ba trăm đô la.
There's no way Tom would forget to do that.	Không đời nào Tom lại quên làm điều đó.
The two of us don't belong here.	Hai chúng ta không thuộc về nơi đây.
I want to spend more time with Tom.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho Tom.
Why don't you buy both?	Tại sao bạn không mua cả hai?
You know that I don't do that often, right?	Bạn biết rằng tôi không thường xuyên làm như vậy, phải không?
I am extremely busy now.	Bây giờ tôi vô cùng bận rộn.
Tom timidly approached.	Tom rụt rè đến gần.
Tom says that Mary is tired of eating out and she wants to have dinner at home.	Tom nói rằng Mary đã chán ăn ở ngoài và cô ấy muốn ăn tối ở nhà.
Tom is on three floors.	Tom ở trên ba tầng.
I'm not allowed to see you.	Tôi không được phép gặp bạn.
It's a really interesting story.	Đó là một câu chuyện thực sự thú vị.
Go ahead and ask Tom.	Hãy tiếp tục và hỏi Tom.
Did Tom say he was going to Boston with anyone?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ đến Boston với ai không?
Tom did not go to Australia by plane.	Tom không đến Úc bằng máy bay.
Tom needs a suit.	Tom cần một bộ đồ.
Tom pointed out some grammatical errors in Mary's essay.	Tom đã chỉ ra một số lỗi ngữ pháp trong bài luận của Mary.
Tom smiles all the time.	Tom mỉm cười mọi lúc.
Tom is on a mission.	Tom đang làm nhiệm vụ.
Looks like Tom and Mary have lost their patience.	Có vẻ như Tom và Mary đã mất kiên nhẫn.
Tom said he was happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
Tom says that Mary thinks she can win.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể thắng.
Tom is a ruthless businessman.	Tom là một doanh nhân tàn nhẫn.
Let's wait and see what Tom has to say.	Hãy cùng chờ xem Tom nói gì.
You will prevail.	Bạn sẽ thắng thế.
Don't rush to protect me.	Đừng vội bảo vệ tôi.
I don't know where Tom hid the key.	Tôi không biết Tom giấu chìa khóa ở đâu.
We have lost our leader.	Chúng tôi đã mất người lãnh đạo của mình.
I'm not going to Australia next week.	Tôi sẽ không đi Úc vào tuần tới.
Tom hit his forehead with his hand.	Tom lấy tay đập vào trán.
Tom ran out of ammo.	Tom hết đạn.
I don't feel good about this.	Tôi không cảm thấy tốt về điều này.
Tom thought it would take longer.	Tom nghĩ rằng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn.
We think Tom is sleeping.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom đang ngủ.
We pretend we don't see Tom.	Chúng tôi giả vờ rằng chúng tôi không nhìn thấy Tom.
I know Tom didn't know I could do it.	Tôi biết Tom không biết tôi có thể làm điều đó.
You don't have any proof, do you?	Bạn không có bất kỳ bằng chứng, phải không?
I didn't know you were pregnant.	Tôi không biết bạn có bầu bạn.
Tom and Mary certainly look very happy.	Tom và Mary chắc chắn trông rất hạnh phúc.
Tom decided not to buy the car he saw yesterday.	Tom quyết định không mua chiếc xe mà anh ấy đã xem hôm qua.
Closer examination revealed that the skull had been crushed by a heavy blow.	Kiểm tra kỹ hơn cho thấy hộp sọ đã bị nghiền nát bởi một đòn nặng.
I don't think Tom has any experience to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ kinh nghiệm nào để làm điều đó.
Who cares if Tom eats egg yolks or not?	Ai quan tâm Tom có ​​ăn lòng đỏ trứng hay không?
Tom didn't want to see Mary at all.	Tom không muốn gặp Mary chút nào.
I don't know what Tom will buy.	Tôi không biết Tom sẽ mua gì.
I can't make it alone.	Tôi không thể làm cho nó một mình.
Tom was here earlier tonight.	Tom đã ở đây sớm hơn tối nay.
If you leave now, I'm sure you'll get stuck in traffic.	Nếu bạn rời đi bây giờ, tôi chắc chắn bạn sẽ bị kẹt xe.
You and Tom are really good friends, aren't they?	Bạn và Tom thực sự là bạn tốt, phải không?
It would be better if it happened later.	Sẽ tốt hơn nếu điều đó xảy ra sau đó.
Tom is in a terrible shape, isn't he?	Tom đang ở trong một hình dạng khủng khiếp, phải không?
We can't afford to make a lot of money in Australia.	Chúng tôi không có khả năng kiếm được nhiều tiền ở Úc.
Tom took off his skates.	Tom cởi giày trượt.
Ethics is primarily a matter of how much temptation you can withstand.	Đạo đức chủ yếu là vấn đề bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu cám dỗ.
Tom can't open the window.	Tom không thể mở cửa sổ.
First, I will turn off the fire and then I will run to a safe place.	Đầu tiên, tôi sẽ tắt lửa và sau đó tôi sẽ chạy đến một nơi an toàn.
Tom might feel like doing it today.	Tom có ​​thể cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
We were mesmerized by the brilliant glow of the embers.	Chúng tôi bị mê hoặc bởi ánh sáng rực rỡ của than hồng.
I hope you're not in trouble.	Tôi hy vọng bạn không gặp rắc rối.
Tom and Mary finished it alone.	Tom và Mary đã hoàn thành việc đó một mình.
You know that I have to do it tomorrow, right?	Bạn biết rằng tôi phải làm điều đó vào ngày mai, phải không?
I noticed that Tom's feet are not clean.	Tôi nhận thấy rằng bàn chân của Tom không được sạch sẽ.
Tom says he is confused.	Tom nói rằng anh ấy đang bối rối.
Do you know what kind of salad Tom wants to order?	Bạn có biết Tom muốn gọi loại salad nào không?
Get out of here before it's too late.	Hãy ra khỏi đây trước khi quá muộn.
The problem is I don't know Tom can't swim.	Vấn đề là tôi không biết Tom không biết bơi.
I did not purchase this report at all.	Tôi hoàn toàn không mua bản báo cáo này.
I told Tom what I wanted to buy.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn mua.
Tom told me to do this.	Tom đã bảo tôi làm điều này.
When will Tom come here?	Khi nào thì Tom đến đây?
In high school, Tom played the trombone better than Mary.	Ở trường trung học, Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
We are praying for you.	Chúng tôi đang cầu nguyện cho bạn.
I think it's not necessary to do that.	Tôi nghĩ rằng nó không cần thiết để làm điều đó.
Tom is very resilient and can always smile, no matter what is going on in his life.	Tom rất kiên cường và luôn có thể mỉm cười, bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của anh ấy.
My client wants to plead guilty.	Thân chủ của tôi muốn nhận tội.
Tom said he was not impressed.	Tom nói rằng anh ấy không ấn tượng lắm.
Do you have problems with your prostate?	Bạn có gặp vấn đề gì với tuyến tiền liệt của mình không?
Tom injured his left arm.	Tom bị thương ở cánh tay trái.
I think you are more conscious than going on a date with Tom.	Tôi nghĩ bạn có ý thức hơn là đi hẹn hò với Tom.
Don't write your name in my book.	Đừng viết tên bạn trong sách của tôi.
You are all idiots.	Tất cả các bạn đều là những kẻ ngu ngốc.
We don't know what will happen tomorrow.	Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
I didn't know that you would let me do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I didn't manage to get help from anyone.	Tôi đã không quản lý để nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.
I told Tom to stop drinking.	Tôi bảo Tom đừng uống rượu nữa.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
I feel a bit tired doing it.	Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi khi làm việc đó.
I know Tom wouldn't do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó một mình.
I paid Tom back the money I owed him.	Tôi đã trả lại cho Tom số tiền tôi nợ anh ấy.
Why is Tom wearing a coat?	Tại sao Tom lại mặc áo khoác?
Without water, we wouldn't be able to survive much longer.	Nếu không có nước, chúng ta sẽ không thể tồn tại lâu hơn nữa.
Don't hear the alarm clock?	Bạn không nghe thấy đồng hồ báo thức?
If Tom did that, he would definitely regret it.	Nếu Tom làm vậy, chắc chắn anh ấy sẽ rất hối hận.
Do not be greedy.	Đừng tham lam.
You say you are in trouble. 	Bạn nói rằng bạn đang gặp rắc rối.
How do I help you?	Làm thế nào để tôi giúp bạn?
Tom won't tell Mary that he doesn't like his job.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không thích công việc của mình.
Tom canceled.	Tom đã hủy.
You won't want to miss this.	Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ điều này.
Tom didn't know he wasn't allowed to park there.	Tom không biết anh ấy không được phép đậu xe ở đó.
Tom got into the elevator and pressed the button for the third floor.	Tom bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng ba.
Tom got very sick and had to go home.	Tom bị ốm nặng và phải về nhà.
Avoid getting off the railing.	Tránh ra khỏi lan can.
Tom will be too weak to do that after the surgery.	Tom sẽ quá yếu để làm điều đó sau cuộc phẫu thuật.
I don't think anyone really knows the real me.	Tôi không nghĩ có ai thực sự biết con người thật của tôi.
Tom knew Mary had a lot of money.	Tom đã biết Mary có rất nhiều tiền.
I don't mean satisfied.	Tôi không có nghĩa là hài lòng.
Tom thinks I should eat more vegetables.	Tom nghĩ rằng tôi nên ăn nhiều rau hơn.
Tom will need your help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom will want to do that.	Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom's story sounds believable.	Câu chuyện của Tom nghe có vẻ đáng tin.
Didn't Tom predict this would happen?	Tom đã không dự đoán điều này sẽ xảy ra sao?
He mistook me for my mother.	Anh ấy nhầm tôi với mẹ tôi.
Tom died with over ten million dollars in the bank.	Tom đã chết với hơn mười triệu đô la trong ngân hàng.
I will come in October.	Tôi sẽ đến vào tháng Mười.
Tom is not like you.	Tom không giống như bạn.
Tom dropped the kids off at school.	Tom thả lũ trẻ đến trường.
Let's see how fast we can get this done.	Hãy xem chúng ta có thể hoàn thành việc này nhanh như thế nào.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
Governments often use price controls when inflation has reached a certain level.	Các chính phủ thường sử dụng biện pháp kiểm soát giá cả khi lạm phát đã đạt đến một mức nhất định.
I'm not done with you yet.	Tôi vẫn chưa xong với bạn.
I never told Tom to do it.	Tôi chưa bao giờ bảo Tom làm điều đó.
Tom says he won't be late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến muộn.
Tom and Mary never met face to face.	Tom và Mary chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp.
Are you sure you want to wear that shirt today?	Bạn có chắc chắn muốn mặc chiếc áo đó hôm nay không?
I don't know how much more Tom wants.	Tôi không biết Tom muốn thêm bao nhiêu tiền nữa.
Tom finds the door locked.	Tom thấy cửa bị khóa.
You should not snack between main meals.	Bạn không nên ăn vặt giữa các bữa chính.
Could it have been waiting?	Không lẽ nó đã đợi?
I told Tom who I thought would be the next president.	Tôi đã nói với Tom người mà tôi nghĩ sẽ là tổng thống tiếp theo.
Which is easier for you, spaghetti or stew?	Món nào dễ làm hơn cho bạn, mì spaghetti hay món hầm?
That's all we've seen.	Đó là tất cả những gì chúng tôi đã thấy.
I don't think Mary is as pretty as Alice.	Tôi không nghĩ rằng Mary xinh như Alice.
I don't think we should go out today.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài ngày hôm nay.
You drank again, didn't you?	Bạn đã uống một lần nữa, phải không?
Why does Tom want to help me?	Tại sao Tom muốn giúp tôi?
Tom said he knew that Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary phải làm điều đó.
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
I think Tom is probably not as rich as you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ không giàu như bạn nghĩ.
I strongly oppose a compromise.	Tôi phản đối mạnh mẽ một thỏa hiệp.
I just can't help you right now.	Tôi chỉ không thể giúp bạn ngay bây giờ.
Tom was injured when he was thrown from his horse.	Tom bị thương khi bị ném khỏi ngựa.
I told Tom I didn't know where he lived.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết anh ấy sống ở đâu.
What do I do now that I have registered?	Tôi phải làm gì bây giờ khi tôi đã đăng ký?
When she heard the news, she burst into tears.	Khi biết tin, cô đã bật khóc.
I can prove that Tom didn't do it.	Tôi có thể chứng minh rằng Tom đã không làm điều đó.
We miss Tom so much.	Chúng tôi nhớ Tom rất nhiều.
She's the type of man called "gorgeous."	Cô ấy là kiểu đàn ông gọi là "tuyệt đẹp."
I don't think that's correct.	Tôi không nghĩ điều đó đúng.
I think you've recognized Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nhận ra Tom.
It's disgusting.	Thật là kinh tởm.
Tom was a great help.	Tom đã giúp đỡ rất nhiều.
Tom says he's tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Don't mention that to Tom.	Đừng đề cập điều đó với Tom.
I knew Tom would let Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ để Mary làm điều đó.
That's what we feel.	Đó là những gì chúng tôi cảm thấy.
We haven't seen Tom for a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không gặp Tom.
I don't think Tom would be upset if I did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó chịu nếu tôi làm vậy.
I doubt Tom will ever forgive me for doing that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
Does Tom really think he can win?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng?
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu.
Tom is very good at changing the subject.	Tom rất giỏi trong việc thay đổi chủ đề.
Sign "Closed for repair."	Biển báo "Đã đóng cửa để sửa chữa."
That is not a good choice.	Đó không phải là một lựa chọn tốt.
There were no customers so we closed the shop early.	Không có khách nên chúng tôi đóng cửa hàng sớm.
Tom can't take his eyes off you.	Tom không thể rời mắt khỏi bạn.
There are several reasons why I don't want to do that.	Có một số lý do tại sao tôi không muốn làm điều đó.
We do not market to children.	Chúng tôi không tiếp thị cho trẻ em.
Tom Jackson is the deputy director.	Tom Jackson là phó giám đốc.
That's not the only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất.
He spoke as if he knew everything under the sun.	Anh ấy nói như thể anh ấy biết mọi thứ dưới ánh mặt trời.
Tom didn't know what to do with Mary.	Tom không biết Mary phải làm gì.
Living with Tom is not easy.	Sống với Tom không hề dễ dàng.
Tom still plays golf, doesn't he?	Tom vẫn chơi gôn, phải không?
I'm pretty sure Tom can help us.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Tom was supposed to be at home today.	Tom đáng lẽ phải ở nhà hôm nay.
I'm not most concerned with the results.	Tôi không quan tâm nhất đến kết quả.
Tom has no idea what's going on.	Tom không biết gì về những gì đang xảy ra.
Where does Tom want to sit?	Tom muốn ngồi ở đâu?
Tom will tell us a story.	Tom sẽ kể cho chúng ta một câu chuyện.
Now I'm going to Tom's house to tell him what happened.	Bây giờ tôi sẽ đến nhà Tom để kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra.
You don't make the rules.	Bạn không thực hiện các quy tắc.
I'm just another guy.	Tôi chỉ là một chàng trai khác.
Tom's teammates need him.	Đồng đội của Tom cần anh ấy.
They are self-sufficient.	Họ tự cung tự cấp.
I don't need to go there alone.	Tôi không cần phải đến đó một mình.
Tom seems erratic.	Tom có ​​vẻ thất thường.
I think Tom was in some kind of danger.	Tôi nghĩ rằng Tom đã gặp nguy hiểm nào đó.
I'm driving home by myself.	Tôi đang tự lái xe về nhà.
Did you have a boyfriend when you were in middle school?	Bạn đã có bạn trai khi còn học cấp 2 chưa?
It is difficult to overcome this shortcoming without drastic changes to the whole system.	Khó có thể khắc phục được khuyết điểm này nếu không thay đổi mạnh mẽ toàn hệ thống.
Tom wasn't here when it happened.	Tom đã không ở đây khi điều đó xảy ra.
I doubt Tom's opinion is the same as ours.	Tôi nghi ngờ ý kiến ​​của Tom cũng giống như ý kiến ​​của chúng tôi.
I was not always a teacher.	Tôi không phải lúc nào cũng là một giáo viên.
Tom agreed to do it without hesitation.	Tom đồng ý làm điều đó mà không do dự.
We had to stay at home because of the storm.	Chúng tôi phải ở nhà vì cơn bão.
Huge money has been spent on the new bridge.	Số tiền lớn đã được chi cho cây cầu mới.
Tom, I especially wanted to talk to you.	Tom, tôi đặc biệt muốn nói chuyện với anh.
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay.
The old man saw my notebook and smiled at me.	Ông già nhìn thấy cuốn sổ của tôi và mỉm cười với tôi.
There's something mysterious about the way Tom is behaving.	Có điều gì đó bí ẩn về cách mà Tom đang cư xử.
I don't really care about that right now.	Tôi không thực sự quan tâm đến việc đó ngay bây giờ.
I seriously doubt that it was Tom who broke the window.	Tôi nghi ngờ nghiêm túc rằng chính Tom là người đã phá cửa sổ.
Tom seems to have been very busy.	Tom dường như đã rất bận rộn.
It is also the deepest part of the lake.	Đó cũng là nơi sâu nhất của hồ.
Armadillos are related to anteaters and sloths.	Armadillos có liên quan đến thú ăn kiến ​​và con lười.
I am walking in the park with my children.	Tôi đang đi dạo trong công viên với các con của tôi.
How do you know Tom only eats fruits and vegetables?	Làm sao bạn biết Tom chỉ ăn trái cây và rau?
Tom said that Mary knew that John might not need to do it anymore.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không cần phải làm điều đó nữa.
There's no reason Tom needs to know what Mary did.	Không có lý do gì Tom cần biết những gì Mary đã làm.
Tom said that he wished Mary would never leave.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không bao giờ rời đi.
In the end, Tom will probably agree to help us.	Cuối cùng, Tom có ​​thể sẽ đồng ý giúp chúng tôi.
Can I come to the ceremony?	Tôi đến dự buổi lễ có được không?
Only four horses compete in the race.	Chỉ có bốn con ngựa cạnh tranh trong cuộc đua.
I still have a lot of work to do.	Tôi còn rất nhiều việc phải làm.
My father does the gardening on Sundays.	Cha tôi làm vườn vào Chủ nhật.
Tom will have to change his plans.	Tom sẽ phải thay đổi kế hoạch của mình.
I think Tom knows what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết những gì phải làm.
I don't know if Tom will come or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đến hay không.
Tom seems sincere.	Tom có ​​vẻ chân thành.
They set up makeshift camps along the coast.	Họ dựng trại tạm thời dọc theo bờ biển.
Tom says that there are no children in the park.	Tom nói rằng không có trẻ em nào trong công viên.
No one seems to know why Tom wasn't at Mary's party.	Dường như không ai biết tại sao Tom lại không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
I don't think Tom would give up like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại từ bỏ như vậy.
We are influenced by our environment.	Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi môi trường của chúng tôi.
You can't come back here.	Bạn không thể quay lại đây.
How could Tom know that?	Làm sao Tom có ​​thể biết được điều đó?
Tom won't get married.	Tom sẽ không kết hôn.
Tom has trouble getting along with the other students in his class.	Tom gặp khó khăn khi hòa đồng với các học sinh khác trong lớp.
Did Tom lie to you?	Tom có ​​nói dối bạn không?
He lives comfortably.	Anh ấy sống thoải mái.
Tom seems to have no ambition.	Tom dường như không có tham vọng.
I hope Tom doesn't really mean to do that.	Tôi hy vọng Tom không thực sự định làm điều đó.
We watched the baseball game on TV last night.	Chúng tôi đã xem trận đấu bóng chày trên TV đêm qua.
Tom teaches French.	Tom dạy tiếng Pháp.
We have some questions for Tom.	Chúng tôi có một số câu hỏi cho Tom.
Have you been stung by a bee?	Bạn có bị ong đốt không?
I don't think we should go out in this storm.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ra ngoài trong cơn bão này.
I'm not sure Tom didn't do that.	Tôi không chắc Tom đã không làm điều đó.
I want to know what happened here.	Tôi muốn biết những gì đã xảy ra ở đây.
This is not the first time it has snowed in Boston on Christmas Day.	Đây không phải là lần đầu tiên tuyết rơi ở Boston vào ngày Giáng sinh.
Tom has to tell you something.	Tom phải nói với bạn điều gì đó.
I am extremely hungry.	Tôi đói vô cùng.
What would you do if you saw a ghost?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn nhìn thấy một con ma?
Tom will be very good.	Tom sẽ rất tốt.
I do not have the authority to give you permission.	Tôi không có thẩm quyền để cho phép bạn.
I'm crazy here.	Tôi đang điên đây.
I can pay no more than $50 a week in rent.	Tôi có thể trả không quá $ 50 một tuần cho tiền thuê nhà.
Excuse me, but would you mind asking for your name?	Xin lỗi, nhưng bạn có phiền nếu hỏi tên của bạn?
Tom's plan saved us a lot of money.	Kế hoạch của Tom đã tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều tiền.
Is Tom waiting for us?	Tom có ​​đợi chúng ta không?
I don't think you will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ được phép làm điều đó.
Thank you very much for coming to see me off.	Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến tận nơi để tiễn đưa tôi.
Rain a lot all year round.	Mưa nhiều quanh năm.
How do you rate these developments?	Bạn đánh giá thế nào về những diễn biến này?
Tom and Mary are still friends.	Tom và Mary vẫn là bạn bè.
I don't mind if you do it again.	Tôi không phiền nếu bạn làm điều đó một lần nữa.
I'm very impressed Tom did it.	Tôi rất ấn tượng Tom đã làm được điều đó.
Tom wants Mary to know that he has no intention of asking her to marry him.	Tom muốn Mary biết rằng anh ấy không có ý định yêu cầu cô ấy kết hôn với anh ấy.
Tom's parents left him at home alone.	Cha mẹ của Tom đã để anh ta ở nhà một mình.
I have nowhere else to go.	Tôi không có nơi nào khác để đi.
I feel that I am not talented enough.	Tôi thấy rằng mình không đủ tài năng.
Tom lost his new watch.	Tom bị mất chiếc đồng hồ mới.
You will catch a cold if you are not careful.	Bạn sẽ bị cảm lạnh nếu không cẩn thận.
I am an old friend.	Tôi là một người bạn cũ.
Tom is likely to be irritable today.	Hôm nay Tom có ​​thể sẽ cáu kỉnh.
Tom will help you.	Tom sẽ giúp bạn.
I wish I hadn't promised Tom that I would go to Boston with him.	Tôi ước gì tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ đến Boston với anh ấy.
Tom's house is right over there.	Nhà của Tom ở ngay đằng kia.
What have you done now, Tom?	Bạn đã làm gì bây giờ, Tom?
Tom has trouble budgeting his time.	Tom gặp khó khăn trong việc lập ngân sách thời gian của mình.
Tom must have thought Mary knew what to do.	Tom hẳn đã nghĩ Mary biết phải làm gì.
The volcanic eruption threatened the village.	Vụ phun trào núi lửa đã đe dọa ngôi làng.
I can't help but wonder if Tom will go to school tomorrow.	Tôi không thể không tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​đến trường không.
The koala has cotton ears.	Gấu túi có đôi tai bông.
You seem surprised.	Bạn có vẻ ngạc nhiên.
I think Tom will be interested in the museum exhibit this week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến cuộc triển lãm ở bảo tàng trong tuần này.
I'm sure Tom wouldn't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom doesn't take care of himself.	Tom không tự xử.
Tom is the one who painted the garage for me.	Tom là người đã sơn nhà để xe cho tôi.
Tom advised me not to go there alone.	Tom khuyên tôi không nên đến đó một mình.
We went to the beach yesterday, but none of us swam.	Chúng tôi đã đi đến bãi biển ngày hôm qua, nhưng không ai trong chúng tôi bơi.
I won't go home happy.	Tôi sẽ không về nhà hạnh phúc.
They told me you were fine.	Họ nói với tôi rằng bạn ổn.
Tom could go to jail for doing that.	Tom có ​​thể phải ngồi tù vì làm điều đó.
Tom is waiting to see what happens.	Tom đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
She wants to have her father's love.	Cô muốn có được tình yêu của cha mình.
Tom is talking about Mary, not John.	Tom đang nói về Mary, không phải John.
Tom went downstairs, carrying his suitcase.	Tom đi xuống cầu thang, xách va li.
I bought some green peppers and tomatoes.	Tôi mua một ít ớt xanh và cà chua.
Do you know when Tom will come home?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ về nhà không?
I think Tom could be a teacher if he wanted to be.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể trở thành một giáo viên nếu anh ấy muốn trở thành.
In most countries in Europe, cars have to go on the right.	Ở hầu hết các quốc gia ở Châu Âu, ô tô phải đi bên phải.
Unfortunately, you won't get anything done in that office unless you grease someone's palm.	Thật không may, bạn sẽ không hoàn thành bất cứ việc gì trong văn phòng đó trừ khi bạn bôi mỡ vào lòng bàn tay của ai đó.
I did some research for you and found out you've been in prison.	Tôi đã tìm kiếm thông tin cho bạn và phát hiện ra bạn đã từng ngồi tù.
I hope Tom and Mary get married.	Tôi hy vọng Tom và Mary kết hôn.
We have forgiven you.	Chúng tôi đã tha thứ cho bạn.
You are a good teacher.	Bạn là một giáo viên tốt.
Tom needs hope.	Tom cần hy vọng.
You should not text while driving.	Bạn không nên nhắn tin khi đang lái xe.
Why would you do that without telling Tom what you would do?	Tại sao bạn lại làm điều đó mà không nói cho Tom biết bạn sẽ làm gì?
I don't think Tom will come home on Monday.	Tôi không nghĩ Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
I am a voice actor.	Tôi là một diễn viên lồng tiếng.
I don't know if Tom knows he's overweight.	Không biết Tom có ​​biết mình thừa cân không.
Tom already knew that.	Tom đã biết điều đó.
I think I'm having a midlife crisis.	Tôi nghĩ tôi đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên.
I'm giving you a big discount.	Tôi đang giảm giá lớn cho bạn.
Tom informed the police.	Tom đã thông báo cho cảnh sát.
We are not the ones who did it.	Chúng tôi không phải là những người đã làm điều đó.
I think it was Tom who volunteered to help Mary.	Tôi nghĩ chính Tom là người tình nguyện giúp Mary.
Tom insisted I came alone.	Tom khẳng định tôi đến một mình.
Tom won't leave without you.	Tom sẽ không rời đi nếu không có bạn.
There won't be many people there.	Sẽ không có nhiều người ở đó.
Are coming! 	Đang tới!
I'll be there in a minute!	Tôi sẽ có mặt trong một phút!
Maybe that's the truth.	Có lẽ đó là sự thật.
Does Tom know what Mary did?	Tom có ​​biết Mary đã làm gì không?
I haven't played badminton since high school.	Tôi đã không chơi cầu lông kể từ khi học trung học.
Tom gave Mary a perfunctory kiss.	Tom trao cho Mary một nụ hôn chiếu lệ.
I know Tom plays the trombone better than Mary.	Tôi biết Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
This is not a car I usually drive.	Đây không phải là chiếc xe tôi thường lái.
What is your busiest day of the week?	Ngày bận rộn nhất trong tuần của bạn là gì?
Tom wants to eat pizza.	Tom muốn ăn pizza.
Tom goes to work at five o'clock.	Tom đi làm lúc năm giờ.
Tom looked like he was engrossed in a magazine.	Tom trông như đang mải mê đọc tạp chí.
I don't think I can explain it any better than that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải thích nó tốt hơn thế.
Hi! 	Xin chào!
I am new here.	Tôi là người mới ở đây.
Your manners are perfect.	Cách cư xử của bạn là hoàn hảo.
Tom thought it would be dangerous for Mary to go alone.	Tom nghĩ Mary đi một mình sẽ rất nguy hiểm.
I left after Tom left.	Tôi rời đi sau khi Tom đi.
Tom says he has a lot of homework to do tonight.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bài tập về nhà phải làm vào tối nay.
You don't want to do that again, do you?	Bạn không muốn làm điều đó một lần nữa, phải không?
I think I'm going to catch a cold.	Tôi nghĩ tôi sắp bị cảm lạnh.
I hope Tom won't want to do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
My guess is that Tom wouldn't want to do that.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I can't give you that.	Tôi không thể cho bạn điều đó.
Tom is still working in Boston, isn't he?	Tom vẫn đang làm việc ở Boston, phải không?
I need a list of all the dangerous neighborhoods in the city.	Tôi cần một danh sách tất cả các khu dân cư nguy hiểm trong thành phố.
Tom is over 30 years old.	Tom đã ngoài 30 tuổi.
Tom doesn't want to work with Mary.	Tom không muốn làm việc với Mary.
Tom was very naive.	Tom đã rất ngây thơ.
Tom thought the story was interesting.	Tom nghĩ rằng câu chuyện thật thú vị.
Do you want to know why Tom is here?	Bạn có muốn biết tại sao Tom lại ở đây không?
Tom's gamble seems to have worked.	Canh bạc của Tom dường như đã thành công.
Tom said he wouldn't be interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quan tâm đến việc làm đó.
This is the dog that Tom said he wanted.	Đây là con chó mà Tom nói rằng anh ấy muốn.
Tom thought that Mary wouldn't have to.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không phải làm vậy.
Can we be in Boston for a few weeks?	Chúng ta có thể ở Boston trong vài tuần không?
I don't remember actually deciding to do that.	Tôi không nhớ thực sự quyết định làm điều đó.
I spent the whole day on the beach.	Tôi đã dành cả ngày trên bãi biển.
Tom is not a bad person.	Tom không phải là người xấu.
He seems to really appreciate his students.	Anh ấy có vẻ rất quý học trò.
You are the only person I know who can answer this question.	Bạn là người duy nhất tôi biết có thể trả lời câu hỏi này.
Find out when Tom plans to be here.	Hãy tìm hiểu xem Tom dự định ở đây khi nào.
Tom was too young to go there alone.	Tom còn quá nhỏ để đến đó một mình.
I am not optimistic at this point.	Tôi không lạc quan ở điểm này.
Tom said that Mary had never seen him in a suit.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ thấy anh ta mặc vest.
Tom is calling back.	Tom đang gọi lại.
I think Tom will be able to help Mary tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp Mary vào ngày mai.
Tom and I went duck hunting together.	Tom và tôi đã cùng nhau đi săn vịt.
They think they are invincible.	Họ nghĩ rằng họ là bất khả chiến bại.
It's not fair that Tom can go and I can't.	Thật không công bằng khi Tom có ​​thể đi và tôi không thể.
I don't think Tom can do that well.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm tốt như vậy.
I want to go bowling with Tom.	Tôi muốn đi chơi bowling với Tom.
Tom is a very straightforward person.	Tom là một người rất thẳng thắn.
Tom is lucky he can do that.	Tom thật may mắn khi anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom said that he would give a book to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tặng một cuốn sách cho Mary.
Do not worried. 	Đừng lo.
You will make a good father.	Bạn sẽ làm một người cha tốt.
Tom drove his children to soccer practice.	Tom chở các con đi tập bóng đá.
Maybe I should spend an hour with Tom.	Có lẽ tôi nên dành một giờ với Tom.
How many vacations do you have a year?	Bạn có bao nhiêu kỳ nghỉ một năm?
Tom says he thinks you should.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
Tom is my dad's friend, but I don't like him.	Tom là bạn của bố tôi, nhưng tôi không thích anh ấy.
I'm the boss, right?	Tôi là ông chủ, phải không?
Listening to a language being spoken is very different from reading or writing the same language.	Nghe một ngôn ngữ đang được nói rất khác với việc đọc hoặc viết cùng một ngôn ngữ.
Tom sat on the grass, playing the ukulele.	Tom ngồi trên bãi cỏ, chơi đàn ukulele.
We don't want to be robbed.	Chúng tôi không muốn bị cướp.
Tom threw a stargazing party.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc ngắm sao.
I will think it over and give you an answer in the next few days.	Tôi sẽ suy nghĩ kỹ và đưa ra câu trả lời cho bạn trong vài ngày tới.
You don't really care if Tom likes you or not, do you?	Bạn không thực sự quan tâm Tom có ​​thích bạn hay không, phải không?
Tom closed the door as quietly as he could.	Tom đóng cửa im lặng hết mức có thể.
Do you really think Tom was scared?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã sợ hãi?
The two countries are engaged in biological warfare.	Hai nước đang tham gia vào chiến tranh sinh học.
Suppose you had ten million yen, what would you do?	Giả sử bạn có mười triệu yên, bạn sẽ làm gì?
Tom's smug behavior is insulting.	Hành vi tự mãn của Tom là xúc phạm.
I don't think I'll let Tom do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says Mary is ready to help.	Tom nói Mary sẵn sàng giúp đỡ.
I never yelled at Tom.	Tôi không bao giờ la mắng Tom.
If tomorrow is fine, I will sail with my friends.	Nếu ngày mai ổn, tôi sẽ chèo thuyền với bạn bè của mình.
Tom didn't seem surprised when Mary told him he didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh không cần phải làm vậy.
You look a lot like someone I used to know in Boston.	Bạn trông rất giống một người tôi từng quen ở Boston.
I didn't think Tom would wake up so early in the morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại dậy sớm như vậy vào sáng sớm.
We lost 3-1.	Chúng tôi đã thua với tỷ số 3-1.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ như đang nản lòng.
We men are used to waiting for women.	Đàn ông chúng tôi đã quen với việc chờ đợi những người phụ nữ.
I am quite interested in astronomy.	Tôi khá quan tâm đến thiên văn học.
Are you going to do something about it today?	Bạn có định làm điều gì đó về điều đó ngày hôm nay không?
I have seen a few.	Tôi đã thấy một vài.
You should reply to Tom's letter.	Bạn nên trả lời thư của Tom.
He screams a lot.	Anh ấy la hét rất nhiều.
I am a hasty person.	Tôi là người vội vàng.
The newspaper said that contact with the plane had been lost.	Tờ báo nói rằng liên lạc với máy bay đã bị mất.
I don't want to be a fool.	Tôi không muốn trở thành một kẻ ngu ngốc.
Tom said he was a bit tired.	Tom nói rằng anh ấy hơi mệt.
Tom asks Mary to call him as soon as she gets to Boston.	Tom yêu cầu Mary gọi cho anh ta ngay khi cô đến Boston.
Tom tells Mary that he will have to do it alone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó một mình.
The boy said he was too old to play with bugs.	Cậu bé nói rằng mình đã quá già để chơi với lũ bọ.
Aren't you a little hot?	Bạn không nóng một chút?
Tom suddenly felt cold.	Tom đột nhiên cảm thấy lạnh.
He didn't get in until 2 a.m.	Mãi đến 2 giờ sáng anh mới vào được.
Are you sure you're not busy?	Bạn có chắc là bạn không bận?
It's not important.	Nó không quan trọng.
They asked Tom to play the guitar.	Họ yêu cầu Tom chơi guitar.
I'm back, mom!	Con về rồi mẹ ơi!
"I can't believe Tom did it so quickly." 	"Tôi không thể tin được Tom lại ra tay nhanh như vậy."
"And they said he couldn't throw a baseball."	"Và họ nói rằng anh ấy không thể ném một quả bóng chày."
Tom gave me this hat for my birthday.	Tom đã tặng tôi chiếc mũ này vào ngày sinh nhật của tôi.
I think Tom doesn't seem interested.	Tôi nghĩ Tom có ​​vẻ không quan tâm.
Tom is an honest boy.	Tom là một cậu bé trung thực.
Tom nervously checked his phone's text messages, fearing that he might have sent inappropriate pictures or messages while he was drunk the night before.	Tom lo lắng kiểm tra tin nhắn văn bản trên điện thoại của mình, anh sợ rằng có thể anh đã gửi những hình ảnh hoặc tin nhắn không phù hợp khi anh say rượu vào đêm hôm trước.
Tom said he waited a while.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi một thời gian.
There needs to be a certain kind of person willing to do something like that.	Cần phải có một loại người nhất định sẵn sàng làm điều gì đó như vậy.
Tom thinks that Mary will not be alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không đơn độc.
The white stars shine brighter than the red stars.	Những ngôi sao màu trắng tỏa sáng hơn những ngôi sao màu đỏ.
Mr. Jackson was the best teacher I had when I was in high school.	Thầy Jackson là người thầy tốt nhất mà tôi có khi còn học trung học.
I think it won't rain tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ không mưa.
I hope you're not saying something stupid.	Tôi hy vọng bạn không nói điều gì đó ngu ngốc.
Why can't you be nice to me for once?	Tại sao bạn không thể tốt với tôi một lần?
Don't you think we should let Tom do it?	Bạn không nghĩ chúng ta nên để Tom làm điều đó sao?
Tom is only partially responsible.	Tom chỉ nhận trách nhiệm một phần.
We won't be able to defend ourselves.	Chúng tôi sẽ không thể tự vệ.
I don't think Tom will be tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mệt mỏi.
Tom says he's always wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy luôn muốn làm điều đó.
I'm not sure Tom should do that.	Tôi không chắc Tom nên làm điều đó.
I wish then you would tell me the truth.	Tôi ước gì lúc đó bạn sẽ nói với tôi sự thật.
Who is better at French, Tom or Mary?	Ai giỏi tiếng Pháp hơn, Tom hay Mary?
I wonder if Tom and Mary have both left.	Tôi tự hỏi nếu Tom và Mary đều đã rời đi.
I can't help but worry about Tom.	Tôi không thể không lo lắng về Tom.
Tom doesn't know what Mary's plan is.	Tom không biết kế hoạch của Mary là gì.
I will never wear these shoes again.	Tôi sẽ không bao giờ đi đôi giày này nữa.
He carried a bundle of clothes.	Anh ta mang theo một bọc quần áo.
Tom says he loves me and wants to marry me.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi và muốn cưới tôi.
Tom says he knows Mary's password.	Tom nói rằng anh biết mật khẩu của Mary.
Tom thinks he can do whatever he wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
The caller refused to tell us her name.	Người gọi từ chối cho chúng tôi biết tên của cô ấy.
I'll take Tom to Boston with me.	Tôi sẽ đưa Tom đến Boston với tôi.
Tom came and sat down next to Mary.	Tom đến và ngồi xuống cạnh Mary.
The bed at the hotel where I stayed was too soft.	Giường ở khách sạn nơi tôi ở quá mềm.
We just wanted to bring Tom home.	Chúng tôi chỉ muốn đưa Tom về nhà.
The average American's living space is twice as large as the living space in Japan.	Không gian sống trung bình của người Mỹ lớn gấp đôi không gian sống ở Nhật Bản.
I reluctantly did it for Tom.	Tôi miễn cưỡng làm điều đó cho Tom.
Tom could never do anything to hurt Mary.	Tom không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để làm tổn thương Mary.
I wish I hadn't been late.	Tôi ước gì tôi đã không đến muộn.
Tom gets a haircut once a month.	Tom được cắt tóc mỗi tháng một lần.
Tom still teaches French, doesn't he?	Tom vẫn dạy tiếng Pháp, phải không?
Tom went for a walk and took pictures of what he saw.	Tom đã đi dạo và chụp ảnh những thứ anh ấy nhìn thấy.
I didn't notice what time Tom left.	Tôi không để ý rằng Tom rời đi lúc mấy giờ.
I cannot imagine life without Tom.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Tom.
I know that it is very difficult to convince you that you are wrong.	Tôi biết rằng rất khó có thể thuyết phục bạn rằng bạn đã sai.
I'm really hungry, but I can't decide what I want to eat.	Tôi thực sự đói, nhưng tôi không thể quyết định mình muốn ăn gì.
I won't buy that.	Tôi sẽ không mua cái đó.
I hope I don't interrupt.	Tôi hy vọng tôi không làm gián đoạn.
I think Tom will call you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ gọi cho bạn.
Tom does not need to return home.	Tom không cần phải trở về nhà.
We got up early to watch the sunrise.	Chúng tôi dậy sớm để xem mặt trời mọc.
What happened to the light?	Điều gì đã xảy ra với ánh sáng?
Tom did not hear Mary sing.	Tom không nghe thấy Mary hát.
Are you sure Tom wouldn't mind if I slept in his bed?	Bạn có chắc Tom sẽ không phiền nếu tôi ngủ trên giường của anh ấy?
How was the book I ordered here yesterday?	Cuốn sách tôi đặt ở đây hôm qua đã ra sao?
I never bothered to do that.	Tôi không bao giờ bận tâm để làm điều đó.
Tom is learning to play the violin.	Tom đang học chơi vĩ cầm.
Chew back for a while and let me know what you think.	Hãy nhai lại một lúc và cho tôi biết bạn nghĩ gì.
I think I shouldn't have told Tom that he needed to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I did not wake Tom this morning as he requested.	Tôi đã không đánh thức Tom sáng nay như anh ấy đã yêu cầu.
She must have been very young when she wrote this poem.	Chắc cô ấy còn rất trẻ khi viết bài thơ này.
The pocket version is cheaper.	Phiên bản bỏ túi rẻ hơn.
I will help him no matter what you say.	Tôi sẽ giúp anh ấy bất kể bạn nói gì.
Be confident. 	Hãy tự tin.
You can do it.	Bạn có thể làm được.
You are no match for Tom.	Bạn không phù hợp với Tom.
Tom is having an argument with Mary.	Tom đang có một cuộc tranh cãi với Mary.
Don't go home too late.	Đừng về nhà quá muộn.
Tom hasn't given up yet.	Tom vẫn chưa bỏ cuộc.
Tom says he's really glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã không làm như vậy.
I haven't gotten to that point yet.	Tôi chưa đến mức đó.
Tom felt like he was alone.	Tom cảm thấy như đang ở một mình.
It took three days to tow our ship to shore.	Phải mất ba ngày để lai dắt con tàu của chúng tôi vào bờ.
Tom admires his brother.	Tom ngưỡng mộ anh trai của mình.
Don't interfere in other people's lives.	Đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác.
Stability is what Tom needs.	Sự ổn định là thứ mà Tom cần.
He was easily fooled and gave her some money.	Anh ta dễ dàng bị lừa và đưa cho cô một số tiền.
Where did I put the paper?	Tôi đã đặt tờ giấy ở đâu?
That's my girlfriend you're talking to.	Đó là bạn gái tôi mà bạn đang nói chuyện.
How many Christmas cards have you sent this year?	Bạn đã gửi bao nhiêu thiệp Giáng sinh năm nay?
She patched up her socks.	Cô ấy đã vá lại đôi tất của mình.
Would you mind helping Tom with his homework?	Bạn có phiền giúp Tom làm bài tập về nhà không?
I can stop at the supermarket on the way home if you need to.	Tôi có thể dừng lại ở siêu thị trên đường về nhà nếu bạn cần.
You'll never guess what happened right after you left.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì đã xảy ra ngay sau khi bạn rời đi.
What happens after school?	Điều gì sẽ xảy ra sau giờ học?
Tell Tom I'll pick him up on the way.	Nói với Tom tôi sẽ đón anh ấy trên đường.
All of these devices are unreliable.	Tất cả những thiết bị này đều không đáng tin cậy.
I'm hungry.	Tôi đói.
Tom promised that he would come.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ đến.
This is not the kind of cheese I usually buy.	Đây không phải là loại pho mát mà tôi thường mua.
Tom could barely see without his glasses.	Tom hầu như không thể nhìn thấy nếu không có kính của mình.
Can I talk to you alone for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một mình một chút được không?
I used to be able to see the garden from this window.	Tôi đã từng có thể nhìn thấy khu vườn từ cửa sổ này.
It won't be easy for you.	Nó sẽ không được dễ dàng cho bạn.
I have to go to the police.	Tôi phải đến gặp cảnh sát.
Tom will see me later.	Tom sẽ gặp tôi sau.
You wouldn't be able to do it without me.	Bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có tôi.
I have friends there who will help me.	Tôi có những người bạn ở đó, những người sẽ giúp tôi.
I'm not saying it's Tom's fault.	Tôi không nói đó là lỗi của Tom.
Tom's life has been completely ruined by drugs.	Cuộc sống của Tom đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi ma túy.
Your posture makes you look shorter than you really are.	Tư thế của bạn khiến bạn trông thấp hơn thực tế.
Tom smashes old furniture into pieces and then he burns it.	Tom đập đồ đạc cũ thành nhiều mảnh và sau đó anh ta đốt nó.
I have a photo of you in my wallet.	Tôi có một bức ảnh của bạn trong ví của tôi.
I'm not sure I know what to do.	Tôi không chắc rằng tôi biết phải làm gì.
Tom will know what to say.	Tom sẽ biết phải nói gì.
I caught her as she turned the corner.	Tôi bắt gặp cô ấy khi cô ấy rẽ vào góc.
Tom has yet to be discovered.	Tom vẫn chưa được phát hiện.
I'm fed up with my homework.	Tôi chán ngấy với bài tập về nhà.
I'm really sorry about what happened.	Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra.
Please don't ask me to sing.	Xin đừng yêu cầu tôi hát.
Tom has yet to meet Mary's parents.	Tom vẫn chưa gặp bố mẹ của Mary.
Tom grabbed the snow shovel and went outside to shovel the sidewalk.	Tom nắm lấy xẻng xúc tuyết và đi ra ngoài để xúc vỉa hè.
I don't think we will win.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng.
You're competing, aren't you?	Bạn đang cạnh tranh, phải không?
If we wait thirty minutes before leaving, we can avoid rush hour traffic.	Nếu đợi ba mươi phút trước khi rời đi, chúng ta có thể tránh được giao thông vào giờ cao điểm.
That doesn't help much.	Điều đó không có ích gì nhiều.
Tom might be Canadian.	Tom có ​​thể là người Canada.
I felt hungry earlier, but I don't feel hungry anymore.	Lúc nãy tôi cảm thấy đói, nhưng tôi không thấy đói nữa.
Tom is a drug addict.	Tom là một người nghiện ma túy.
Tom doesn't need to study.	Tom không cần học.
I told Tom you went to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã đến Úc.
Tom is in Australia, visiting family.	Tom đang ở Úc, thăm gia đình.
What a good-sounding word!	Thật là một từ nghe hay!
Tom says that Mary wants to eat chocolate ice cream.	Tom nói rằng Mary muốn ăn kem sô cô la.
Let's call him Snoopy.	Hãy gọi anh ấy là Snoopy.
My wife called to let me know she's not cooking dinner tonight.	Vợ tôi gọi điện báo cho tôi biết tối nay cô ấy không nấu bữa tối.
Tom dropped Mary at the supermarket.	Tom đã thả Mary ở siêu thị.
I don't know which doctor she is referring to.	Tôi không biết cô ấy muốn nói đến bác sĩ nào.
I did not reply to Tom's email messages.	Tôi đã không trả lời tin nhắn email của Tom.
Everyone knows what Tom is doing.	Mọi người đều biết Tom đang làm gì.
Why did you call Tom?	Tại sao bạn lại gọi cho Tom?
I can lend you some money if you like.	Tôi có thể cho bạn mượn một số tiền nếu bạn thích.
Describe Tom to me.	Mô tả Tom cho tôi.
Tom has a pile of money.	Tom có ​​một đống tiền.
Tom said he thought he would be prosecuted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ bị truy tố.
Tom heard the car come back.	Tom nghe thấy tiếng xe trở lại.
Although Tom says he is very happy, he is not.	Mặc dù Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc, nhưng anh ấy không như vậy.
How long have you been at Tom's?	Bạn ở Tom's lâu chưa?
By the time the senator finished his speech, the audience had lost interest.	Vào thời điểm thượng nghị sĩ kết thúc bài phát biểu của mình, khán giả đã mất hứng thú.
Tom is not a good planner.	Tom không phải là một nhà lập kế hoạch giỏi.
Tom said I looked worried.	Tom nói tôi có vẻ lo lắng.
I won't let you manage me around.	Tôi sẽ không để bạn quản lý tôi xung quanh.
Tom said he wished he hadn't been late to Mary's party.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không đến trễ bữa tiệc của Mary.
Tom seemed adamant.	Tom có ​​vẻ kiên quyết.
Tom denied that report.	Tom phủ nhận báo cáo đó.
We will continue the meeting after tea.	Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp sau bữa trà.
I'm sure Tom won't get tired.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không mệt.
I just wish we got here sooner.	Tôi chỉ ước chúng ta đến đây sớm hơn.
We did everything we needed to do.	Chúng tôi đã làm mọi thứ mà chúng tôi cần làm.
I don't like reading romance novels.	Tôi không thích đọc tiểu thuyết tình cảm.
Tom most likely doesn't do it now.	Tom rất có thể không làm điều đó bây giờ.
Tom wants to be helpful.	Tom muốn trở nên hữu ích.
The locals don't trust Tom.	Người dân địa phương không tin tưởng Tom.
I never thought we would win.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng.
Do you think I'm fat?	Bạn có nghĩ rằng tôi béo không?
Tom will never be the same.	Tom sẽ không bao giờ giống nhau.
Tom is doing penance.	Tom đang đền tội.
We didn't know Tom would do it.	Chúng tôi không biết Tom sẽ làm điều đó.
Tom is a zombie.	Tom là một thây ma.
Tom doesn't want to date anyone.	Tom không muốn hẹn hò với bất kỳ ai.
I wonder if it's really necessary to do that.	Tôi tự hỏi nếu nó thực sự cần thiết để làm điều đó.
Do you think the minimum wage should be increased?	Bạn có nghĩ rằng mức lương tối thiểu nên được tăng lên?
Tom weighs more than thirty kilograms.	Tom nặng hơn ba mươi ký.
Tom may be at the meeting today.	Tom có ​​thể có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I don't know Tom very well.	Tôi không biết Tom rõ lắm.
Will Tom accept your offer?	Tom có ​​chấp nhận lời đề nghị của bạn không?
Tom didn't seem to like the party very much.	Tom dường như không thích bữa tiệc cho lắm.
You don't really want to go to Boston, do you?	Bạn không thực sự muốn đến Boston, phải không?
Tom hopes to one day live in Boston.	Tom hy vọng một ngày nào đó sẽ sống ở Boston.
I hope.	Tôi hy vọng.
There must be something with it.	Phải có một cái gì đó với nó.
Tom's French is not as good as my French.	Tiếng Pháp của Tom không tốt bằng tiếng Pháp của tôi.
Ponies look like little horses.	Ngựa con trông giống như những con ngựa nhỏ.
Tom is not my teammate.	Tom không phải là đồng đội của tôi.
Tom is still working as a bartender, isn't he?	Tom vẫn đang làm bartender, phải không?
Tom is on the same team as me.	Tom ở cùng đội với tôi.
Why haven't we started yet?	Tại sao chúng ta chưa bắt đầu?
Don't tell me to relax.	Đừng nói với tôi để thư giãn.
We have no evidence against Tom.	Chúng tôi không có bằng chứng chống lại Tom.
I will only buy the car if they fix the front brake.	Tôi sẽ chỉ mua xe nếu họ sửa phanh trước.
What is Tom trying to say?	Tom đang cố nói gì vậy?
Tom's eldest son looks exactly like him.	Con trai lớn của Tom trông giống hệt anh ấy.
Tom tried to calm Mary down.	Tom cố gắng làm Mary bình tĩnh lại.
I think Tom is the only one who wants to do that.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom hopes he doesn't drop out.	Tom hy vọng anh ấy không bỏ học.
Don't do that. 	Đừng làm vậy.
You are making Tom cry.	Bạn đang làm Tom khóc.
I have loaned you money if you ask.	Tôi đã cho bạn vay tiền nếu bạn yêu cầu.
I think Tom is not capable of solving problems.	Tôi nghĩ Tom không có khả năng giải quyết vấn đề.
Tom probably won't do it tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I don't know yet, but I will find out soon.	Tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ tìm hiểu sớm.
I'm surprised you and Tom don't like each other.	Tôi ngạc nhiên là bạn và Tom không thích nhau.
I think you will be disappointed in me.	Tôi nghĩ bạn sẽ thất vọng về tôi.
Tom walked over to the sink and turned on the faucet.	Tom bước đến bồn rửa mặt và vặn vòi nước.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
Tom seemed to understand why Mary needed to do this.	Tom dường như hiểu tại sao Mary cần làm như vậy.
This room needs redecorating.	Căn phòng này cần được trang trí lại.
Tom is winning.	Tom đang chiến thắng.
I hope Tom won't refuse to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
Tom's death is considered a suicide.	Cái chết của Tom được coi là một vụ tự sát.
European immigration also began to wane in the 1930s because of the global recession.	Nhập cư châu Âu cũng bắt đầu suy yếu vào những năm 1930 vì tình trạng suy thoái toàn cầu.
It will probably be difficult to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom won't tell you what to do.	Tom sẽ không nói cho bạn biết bạn phải làm gì.
Tom won't be leaving soon.	Tom sẽ không đi sớm đâu.
Tom should be ready for the party.	Tom nên sẵn sàng cho bữa tiệc.
Tom will want it that way.	Tom sẽ muốn nó theo cách đó.
Not everyone agrees with Tom.	Không phải ai cũng đồng ý với Tom.
You need to get everyone in your class to vote for you.	Bạn cần kêu gọi mọi người trong lớp bỏ phiếu cho bạn.
There are footprints in and out of Tom's bedroom.	Có dấu chân ra vào phòng ngủ của Tom.
Tom has gained weight since we last saw him.	Tom đã tăng cân kể từ lần cuối chúng tôi gặp anh ấy.
He helped me out when I was in trouble.	Anh ấy đã ra tay giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn.
If you don't want to do that, that's okay.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, không sao cả.
How do you make the most money?	Làm thế nào để bạn kiếm được nhiều tiền nhất?
I suspect Tom and Mary are tired of each other.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã chán nhau rồi.
Here are the latest developments.	Đây là những diễn biến mới nhất.
Tom says that Mary doesn't have any joy.	Tom nói rằng Mary không có bất kỳ niềm vui nào.
There were no passengers on the bus at the time of the accident.	Không có bất kỳ hành khách nào trên xe buýt vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.
I made a reservation at a pub near Shinjuku station. 	Tôi đã đặt chỗ ở một quán nhậu gần ga Shinjuku.
All you can drink in 2 hours for 2,500 yen.	Tất cả những gì bạn có thể uống trong 2 giờ với giá 2.500 yên.
My son wants to be a professional golfer.	Con trai tôi muốn trở thành một vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp.
I lived in Boston for a long time.	Tôi đã sống ở Boston trong một thời gian dài.
Tom's little daughter is married.	Con gái nhỏ của Tom đã kết hôn.
You are very courageous.	Bạn rất can đảm.
Did Tom ever ask you to help Mary?	Tom đã bao giờ nhờ bạn giúp Mary chưa?
I know that Tom is the one who has to tell Mary not to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary đừng làm thế nữa.
They will survive.	Họ sẽ sống sót.
How long does it usually take you to respond?	Bạn thường mất bao lâu để trả lời?
Tom has a mustache.	Tom có ​​một bộ ria mép.
You are the only one who can help me do that.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi làm điều đó.
Don't you know that Tom and Mary are married?	Bạn không biết rằng Tom và Mary đã kết hôn?
Don't sing.	Đừng hát.
I felt someone pat me on the shoulder from behind.	Tôi cảm thấy ai đó đang vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau.
Tom was wearing sunglasses.	Tom đã đeo kính râm.
Tom is an arrogant idiot.	Tom là một tên ngốc kiêu ngạo.
That recorder recorded his voice.	Máy ghi âm đó đã ghi lại giọng nói của anh ta.
You are something else.	Bạn là một thứ gì khác.
He has written a lot of good documents that have never seen the light of day.	Anh ấy đã viết rất nhiều tài liệu hay chưa từng thấy ánh sáng trong ngày.
Tom did not expect this.	Tom đã không mong đợi điều này.
I thought you said you didn't want to go with us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn đi với chúng tôi.
We better disguise ourselves.	Tốt hơn chúng ta nên tự ngụy trang.
I knew that Tom wouldn't be happy to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không vui khi làm điều đó.
I like grapefruit more than orange.	Tôi thích bưởi hơn cam.
Tom put down the magnifying glass.	Tom đặt kính lúp xuống.
I didn't expect the test to be so easy.	Tôi không ngờ bài kiểm tra lại dễ dàng như vậy.
Both Tom and Mary are thirteen.	Cả Tom và Mary đều mười ba.
A tiger attacked Tom.	Một con hổ đã tấn công Tom.
I congratulate you on passing your state exam.	Tôi chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi cấp tiểu bang.
Tom fell asleep while reading a book.	Tom ngủ gật khi đang đọc sách.
Who is banging on the door at this time of night?	Ai đang đập cửa vào lúc này trong đêm?
Tom feels that he can get to Boston.	Tom cảm thấy rằng anh ấy có thể đến được ở Boston.
I will be with Tom the whole time.	Tôi sẽ ở bên Tom suốt thời gian qua.
Tom couldn't think of anything else.	Tom không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Let's hope we find Tom before the police do.	Hãy hy vọng chúng ta tìm thấy Tom trước khi cảnh sát làm.
Does Tom still have a girlfriend?	Tom vẫn có bạn gái chứ?
This is a bit too loose around my waist.	Đây là một chút quá lỏng lẻo xung quanh eo của tôi.
Use glue.	Dùng keo dính.
I am not afraid of the devil.	Tôi không sợ ma quỷ.
I'm always ready to do that.	Tôi luôn sẵn sàng làm điều đó.
I'll make Tom some bread.	Tôi sẽ làm cho Tom một số bánh mì.
I won't do anything like that.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom seems to want it as much as I do.	Tom dường như cũng muốn điều đó như tôi.
Tom probably couldn't do it alone.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom buys each of his children an umbrella.	Tom mua cho mỗi đứa con của mình một chiếc ô.
Tom lives in that house there.	Tom sống trong ngôi nhà đó ở đó.
What time is your curfew?	Giờ giới nghiêm của bạn là mấy giờ?
Tom is glad you were able to do that.	Tom rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó.
Did you read the entire article from start to finish?	Bạn đã đọc toàn bộ bài báo từ đầu đến cuối chưa?
Tom works at a hospital.	Tom làm việc tại một bệnh viện.
I want to be there when you tell Tom that.	Tôi muốn ở đó khi bạn nói với Tom điều đó.
Why did Tom make us wait here?	Tại sao Tom lại bắt chúng ta đợi ở đây?
Would you like to go shopping with us this afternoon?	Bạn có muốn đi mua sắm với chúng tôi chiều nay?
I didn't expect anything.	Tôi không mong đợi gì cả.
Tom disappeared from view.	Tom biến mất khỏi tầm nhìn.
Tom's girlfriend broke up with him and started dating another guy.	Bạn gái của Tom đã chia tay anh ta và bắt đầu hẹn hò với một chàng trai khác.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
We were not able to achieve that.	Chúng tôi đã không thể đạt được điều đó.
She is a mean old woman.	Bà là một bà già xấu tính.
I don't think you need to worry about tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải lo lắng về ngày mai.
Tom said he would never quit that job.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ việc đó.
Tom is really serious about learning French.	Tom thực sự nghiêm túc trong việc học tiếng Pháp.
I do not share your optimism.	Tôi không chia sẻ sự lạc quan của bạn.
I think Tom wouldn't be willing to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
I don't know how long it will take us to get to Boston.	Tôi không biết chúng ta sẽ mất bao lâu để đến Boston.
The most expensive meat is marbled beef.	Loại thịt đắt nhất là thịt bò cẩm thạch.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
I think we're rushing things.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm mọi thứ gấp rút.
I see Tom at the window.	Tôi thấy Tom ở cửa sổ.
The bottle of wine I bought this afternoon is in the fridge.	Chai rượu tôi mua chiều nay để trong tủ lạnh.
Tom gave me a bicycle.	Tom đã cho tôi một chiếc xe đạp.
Eventually Tom will find another job.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ tìm một công việc khác.
I'm sure you've seen everything you need to see.	Tôi chắc rằng bạn đã xem mọi thứ bạn cần xem.
The fire smoldered for hours.	Ngọn lửa cháy âm ỉ trong nhiều giờ.
I spoke to Tom and he is fine.	Tôi đã nói chuyện với Tom và anh ấy ổn.
You are always right, as always.	Bạn luôn đúng, như mọi khi.
You can tell by Tom's accent that he's from Australia.	Bạn có thể nhận ra bằng giọng của Tom rằng anh ấy đến từ Úc.
Every member except me believes what Tom says.	Mọi thành viên trừ tôi tin những gì Tom nói.
Tom says he is not ready to go home yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để về nhà.
I think you are interested in doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn quan tâm đến việc làm điều đó.
I should probably tell Tom why I want to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom tại sao tôi muốn làm điều đó.
Tom is very confident.	Tom rất tự tin.
I don't think Tom knows that Mary knows how to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
I know that Tom is a faster swimmer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là người bơi nhanh hơn Mary.
How many more years will you drive this car?	Bạn sẽ lái chiếc xe này trong bao nhiêu năm nữa?
Tom did everything Mary said he should.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói rằng anh ấy nên làm.
The door is closed.	Cánh cửa đã đóng.
Tom says he thinks you can help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể giúp chúng tôi ngày hôm nay.
I don't have money to buy tickets.	Tôi không có tiền để mua vé.
Tom said he wanted something to eat, so I bought him a sandwich.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn gì đó, vì vậy tôi đã mua cho anh ấy một chiếc bánh sandwich.
I am open to suggestions.	Tôi sẵn sàng đón nhận các đề xuất.
Hello. 	Xin chào.
Can you talk now?	Bây giờ bạn có thể nói chuyện được không?
Tom is sad.	Tom đang buồn.
The bank loaned her $500.	Ngân hàng đã cho cô ấy vay 500 đô la.
I'm not sure I want to go to Australia.	Tôi không chắc rằng mình muốn đến Úc.
We are unable to offer further discounts in the current case.	Chúng tôi không thể giảm giá thêm trong trường hợp hiện tại.
Organ donation saves many lives.	Hiến tặng nội tạng cứu sống nhiều người.
I don't think Tom is wrong.	Tôi không nghĩ Tom sai.
Tom doesn't want this shirt.	Tom không muốn chiếc áo này.
Tom can speak French better than me.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn tôi.
Tom had to pawn the watch his grandfather gave him.	Tom đã phải cầm đồ chiếc đồng hồ mà ông nội đã tặng.
If anyone can do it, so can Tom.	Nếu ai đó làm được, Tom cũng có thể.
It is not necessary to take all of them.	Không cần thiết phải uống tất cả các loại thuốc đó.
Not a single ray of light could reach the wardrobe.	Không một tia sáng nào có thể chiếu tới tủ quần áo.
I know that Tom knows why I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi muốn làm điều đó.
We need to give students positive reinforcement.	Chúng ta cần cho học sinh củng cố tích cực.
Tom was in such a hurry that he forgot his umbrella on the train.	Tom đã vội vàng đến mức để quên chiếc ô của mình trên tàu.
Don't you notice that she's so excited?	Bạn không nhận thấy rằng cô ấy đang rất hào hứng?
Tom doesn't really want to do that.	Tom không thực sự muốn làm điều đó.
I have never been so sure about anything in my life.	Tôi chưa bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì trong cuộc đời mình.
Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	Tom có ​​thể sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt.
Do you really think Tom and Mary are homesick?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom và Mary đang nhớ nhà không?
I made Tom sit with Mary.	Tôi bắt Tom ngồi với Mary.
Tom decided that the best thing to do was go to Boston.	Tom quyết định rằng điều tốt nhất nên làm là đến Boston.
Tom threatened us.	Tom đe dọa chúng tôi.
Tom was expelled from school three months ago.	Tom đã bị đuổi khỏi trường ba tháng trước.
I don't speak French as well as you.	Tôi không nói tiếng Pháp tốt như bạn.
I have never met anyone like him.	Tôi chưa từng gặp ai như anh ấy.
Tom is no better at remembering things than I am.	Tom không giỏi ghi nhớ mọi thứ hơn tôi.
I just don't want to upset you.	Tôi chỉ không muốn làm bạn buồn.
I don't think Tom knows how he would do it.	Tôi không nghĩ Tom biết cách anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is just trying to manipulate you.	Tom chỉ đang cố gắng thao túng bạn.
Tom said that he might visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đến thăm Boston.
Tom handed Mary the sealed envelope.	Tom đưa cho Mary chiếc phong bì đã niêm phong.
Why is Tom like this?	Tại sao Tom lại như vậy?
Tom intrigued me.	Tom làm tôi tò mò.
How diverse is your data set?	Tập dữ liệu của bạn đa dạng như thế nào?
We were lied to.	Chúng tôi đã bị nói dối.
The leader was killed in the attack and most of the rebels surrendered in April 2008.	Kẻ cầm đầu bị giết trong cuộc tấn công và hầu hết các phiến quân đã đầu hàng vào tháng 4 năm 2008.
Tom's eyes lit up with anger.	Đôi mắt Tom rực lên vì tức giận.
Ceasefire negotiations began in July 1951.	Các cuộc đàm phán ngừng bắn bắt đầu vào tháng 7 năm 1951.
Tom and Mary ride the same bus to school.	Tom và Mary đi cùng một chuyến xe buýt đến trường.
Tom looked down at the sidewalk.	Tom nhìn xuống vỉa hè.
Doing that is harder than I thought.	Làm điều đó khó hơn tôi nghĩ.
All wear uniforms.	Tất cả đều mặc đồng phục.
She doesn't like the word "study".	Cô ấy không thích từ "học".
Tom and his friends play poker together every Monday night.	Tom và những người bạn của anh ấy chơi poker cùng nhau vào mỗi tối thứ Hai.
I heard you are very rich.	Tôi nghe nói bạn rất giàu.
Tom is very brave, isn't he?	Tom rất dũng cảm, phải không?
You must have done this before.	Bạn phải đã làm điều này trước đây.
I've heard of this happening, but this is the first time I've seen it happen.	Tôi đã nghe nói về điều này xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó xảy ra.
Tom is tall and muscular.	Tom cao và lực lưỡng.
I went out and saw Tom at the gate.	Tôi ra ngoài và thấy Tom ở cổng.
Actually, Mary is my ex-girlfriend now.	Thực ra, Mary bây giờ là bạn gái cũ của tôi.
That is an absolute lie.	Đó là một lời nói dối tuyệt đối.
Some things didn't quite meet Tom's expectations.	Một số điều không hoàn toàn đáp ứng mong đợi của Tom.
I heard that Tom has moved to Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom đã chuyển đến Boston.
That won't make me happy.	Điều đó sẽ không làm cho tôi hạnh phúc.
You don't have to come.	Bạn không cần phải đến.
Sorry for not contacting you sooner.	Xin lỗi vì không liên lạc với bạn sớm hơn.
Tom will do it, I'm pretty sure.	Tom sẽ làm điều đó, tôi khá chắc chắn.
I was hoping to meet a friend of mine here.	Tôi đã hy vọng gặp một người bạn của tôi ở đây.
It's 300 miles from here to Boston.	Đó là 300 dặm từ đây đến Boston.
Tom is not very lonely.	Tom không cô đơn lắm.
Tom says he hopes that you won't go home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không về nhà một mình.
He has good reason to oppose the plan.	Anh ta có lý do chính đáng để chống lại kế hoạch.
Tom promised me he would do it, but he didn't.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
I don't think Tom would have the guts to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom is a skilled guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar điêu luyện.
I can't believe Tom resigned.	Tôi không thể tin rằng Tom từ chức.
I don't care at all.	Tôi không quan tâm chút nào.
Tom is behind this.	Tom đứng đằng sau chuyện này.
Tom says he thinks Mary can't eat dairy products.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể ăn các sản phẩm từ sữa.
Tom tells Mary that he told John not to.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bảo John đừng làm vậy.
Don't tell Tom where I live.	Đừng nói với Tom nơi tôi sống.
How long are you going to continue to treat me silently?	Bạn định tiếp tục đối xử im lặng với tôi trong bao lâu?
The Nile River in Africa.	Sông Nile ở Châu Phi.
Tom is not capable of doing it alone.	Tom không có khả năng làm điều đó một mình.
Holmes walked out of the room unnoticed.	Holmes đi ra khỏi phòng mà không bị ai chú ý.
I have seen it many times.	Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần.
These allegations are false.	Những cáo buộc này là sai.
Tom is glad that Mary helped him do that.	Tom rất vui vì Mary đã giúp anh làm điều đó.
We may not be able to keep up with them.	Chúng tôi có thể không bắt kịp với họ.
I don't think the bank is open.	Tôi không nghĩ rằng ngân hàng đã mở cửa.
They live on Third Avenue.	Họ sống trên Đại lộ Thứ ba.
We still don't know the truth.	Chúng tôi vẫn chưa biết sự thật.
You kissed her, didn't you?	Anh đã hôn cô ấy, phải không?
Tom won't be coming home right away.	Tom sẽ không về nhà ngay.
I can't steal for you.	Tôi không thể ăn cắp cho bạn.
Tom says he is planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Check out what's new.	Kiểm tra những gì mới.
You want to know what happened to me, don't you?	Bạn muốn biết điều gì đã xảy ra với tôi, phải không?
Why did Tom say that?	Tại sao Tom lại nói như vậy?
Tom will believe you.	Tom sẽ tin bạn.
Tom will love Australia.	Tom sẽ yêu nước Úc.
There is no other alternative.	Không có giải pháp thay thế nào khác.
Tom could be punished for doing so.	Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
We don't have class tomorrow afternoon.	Chiều mai chúng ta không có lớp.
What is the highest mountain you have climbed?	Ngọn núi cao nhất bạn đã leo là gì?
Tom can be dangerous.	Tom có ​​thể nguy hiểm.
Are you sure Tom didn't do what he said he did?	Bạn có chắc Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm?
Tom tried his best not to do anything to make Mary angry.	Tom đã cố gắng hết sức để không làm bất cứ điều gì khiến Mary tức giận.
Tom is still here, isn't he?	Tom vẫn ở đây, phải không?
Germany's leaders have lost hope.	Các nhà lãnh đạo của Đức đã mất hy vọng.
Tom will be really busy, won't he?	Tom sẽ thực sự bận rộn, phải không?
I finally got it done.	Cuối cùng thì tôi cũng đã làm xong việc đó.
What qualities do you like in a pet?	Những phẩm chất nào bạn thích ở một con vật cưng?
I made a reservation for lunch.	Tôi đã đặt chỗ ăn trưa.
There is a risk.	Có một rủi ro.
I think I made an impression on Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã gây ấn tượng với Tom.
I hope that Tom will stay in Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở lại Úc.
Is that really what Tom told you?	Đó có thực sự là những gì Tom đã nói với bạn không?
When I was a kid, I used to do that.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường làm như vậy.
Take a moment to really think about this.	Hãy dành một chút thời gian để thực sự suy nghĩ về điều này.
I'll have to see what Tom has to say.	Tôi sẽ phải xem những gì Tom nói.
Tom almost forgot his umbrella at the restaurant.	Tom suýt để quên chiếc ô của mình ở nhà hàng.
All land in this area is privately owned.	Tất cả đất trong khu vực này đều thuộc sở hữu tư nhân.
Seatbelt.	Thắt dây an toàn.
That's what about this.	Đó là những gì về điều này.
Tom said he knew that was what Mary wanted to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary muốn làm.
What kind of games does Tom like to play?	Tom thích chơi loại trò chơi nào?
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở lại Úc bao lâu nữa?
Tom stuck a poster on the wall.	Tom dán một tấm áp phích lên tường.
Tom tried to fix it himself.	Tom đã cố gắng tự mình sửa chữa nó.
This dress is not expensive.	Váy này không đắt.
I'm sure this is not Tom's.	Tôi chắc rằng đây không phải là của Tom.
Looks like you don't trust Tom.	Có vẻ như bạn không tin Tom.
Tom must protect his family.	Tom phải bảo vệ gia đình của mình.
Tom received a lot of presents on his birthday.	Tom nhận được rất nhiều quà vào ngày sinh nhật của mình.
I want a motorboat.	Tôi muốn một chiếc thuyền máy.
Tom regrets wasting so much of his life.	Tom hối hận vì đã lãng phí rất nhiều cuộc đời mình.
Tom told Mary the honest truth.	Tom đã nói với Mary sự thật trung thực.
We couldn't open the door because it was locked from the inside.	Chúng tôi không thể mở cửa vì nó đã bị khóa từ bên trong.
Tom has to go home.	Tom phải về nhà.
Tom ate all the cupcakes Mary baked this afternoon.	Tom đã ăn tất cả những chiếc bánh nướng nhỏ mà Mary nướng vào trưa nay.
You are being arrogant.	Bạn đang tỏ ra kiêu căng.
Redheads tend to have freckles.	Những người tóc đỏ có xu hướng bị tàn nhang.
I'm not very pleased with what's going on.	Tôi không thích thú lắm với những gì đang diễn ra.
I know that Tom is almost never home on Mondays, but I think he was home last Monday.	Tôi biết rằng Tom hầu như không bao giờ ở nhà vào thứ Hai, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy đã ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
Tom chose some flowers for Mary.	Tom đã chọn một số bông hoa cho Mary.
Tom tells everyone that he wants to move to Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston.
The village where he was born is far from here.	Ngôi làng nơi ông sinh ra khác xa nơi đây.
Mary noticed that Tom hadn't shaved for several days.	Mary nhận thấy rằng Tom đã không cạo râu trong vài ngày.
Tom gave the photo album to Mary.	Tom đưa cuốn album ảnh cho Mary.
All the students in Mr. Jackson's class study very hard.	Tất cả học sinh trong lớp của thầy Jackson đều học tập rất chăm chỉ.
Tom seems really pleased.	Tom có ​​vẻ thực sự hài lòng.
Tom is quite dedicated.	Tom khá tận tâm.
I kept for more than half an hour.	Tôi đã giữ hơn nửa giờ.
What are you staring at?	Bạn đang nhìn chằm chằm vào cái gì?
Tom bought three pounds of chicken.	Tom mua ba cân gà.
You are still as handsome as ever.	Bạn vẫn đẹp trai như ngày nào.
Tom thinks it's better to talk to Mary than just text her.	Tom nghĩ rằng tốt hơn là nên nói chuyện với Mary hơn là chỉ nhắn tin cho cô ấy.
Crime rates have been steadily decreasing over the past few decades.	Tỷ lệ tội phạm liên tục giảm trong vài thập kỷ qua.
I don't think there's any reason for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng có lý do gì khiến Tom phải làm như vậy.
Tom complained that the room was too hot.	Tom phàn nàn rằng căn phòng quá nóng.
Did you know Tom is Mary's son?	Bạn có biết Tom là con trai của Mary không?
Tom followed Mary's example.	Tom đã noi gương Mary.
Tom won't let me go to Boston.	Tom không cho tôi đến Boston.
I'm going to my sister's wedding this weekend.	Cuối tuần này tôi sẽ đi dự đám cưới của em gái tôi.
I don't know what to say to Tom.	Tôi không biết phải nói gì với Tom.
I guess I got lazy.	Tôi đoán là tôi đã trở nên lười biếng.
Tom said Mary was not curious.	Tom nói Mary không tò mò.
Both Tom and I speak French.	Cả tôi và Tom đều nói tiếng Pháp.
Well done, Tom.	Tốt lắm, Tom.
Aren't you worried?	Bạn không thấy lo lắng sao?
Tom told me that he thought Mary would be busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bận.
Tom crept up behind Mary and tickled her until she burst out laughing.	Tom rón rén đến phía sau Mary và cù cô ấy cho đến khi cô ấy phá lên cười.
It's not like I have anything better to do.	Nó không giống như tôi có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
Did you know that Tom will be in Australia all week?	Bạn có biết rằng Tom sẽ ở Úc cả tuần không?
Tom read the entire book in three hours.	Tom đọc toàn bộ cuốn sách trong ba giờ.
Now you are doing nothing, right?	Bây giờ bạn không làm gì cả, phải không?
Looks like Tom won't be coming to Boston with us.	Có vẻ như Tom sẽ không đến Boston với chúng tôi.
I borrowed this car from a friend of mine.	Tôi đã mượn chiếc xe này từ một người bạn của tôi.
Tom dumped Mary's body in the river.	Tom vứt xác Mary xuống sông.
I think Tom was just joking.	Tôi nghĩ Tom chỉ đùa thôi.
I have never seen so many cars in one place.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều xe ở một nơi như vậy.
How many crates are there?	Có bao nhiêu thùng?
Tom really wanted to talk to Mary.	Tom thực sự muốn nói chuyện với Mary.
Did Tom tell you it would be difficult to do that?	Tom có ​​nói với bạn rằng sẽ rất khó để làm được điều đó không?
Tom would probably be skeptical.	Tom có ​​thể sẽ hoài nghi.
What do you do today?	Bạn làm gì hôm nay?
I'm sure Tom would agree with me.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đồng ý với tôi.
You are really fast.	Bạn thực sự nhanh chóng.
I think walking alone at night will be very dangerous.	Tôi nghĩ rằng việc đi dạo một mình vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm.
Tom thinks you should do the same.	Tom nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
Tom is now at home with his family.	Tom bây giờ đang ở nhà với gia đình của mình.
Tom can do it with Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó với Mary.
I don't think you recognize Tom anymore.	Tôi không nghĩ bạn còn nhận ra Tom nữa.
You're the only person I know here.	Bạn là người duy nhất tôi biết ở đây.
I didn't know that you were from Boston.	Tôi không biết rằng bạn đến từ Boston.
Tom is studying to be a plumber.	Tom đang học để trở thành một thợ sửa ống nước.
If you're not there by 2:30, we'll leave without you.	Nếu bạn không ở đó trước 2:30, chúng tôi sẽ rời đi mà không có bạn.
I don't think it will fly.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ bay.
Tom said that Mary thought John might not want to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó.
Beef, coffee and gold are Nicaragua's top three exports.	Thịt bò, cà phê và vàng là ba mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Nicaragua.
Tom probably doesn't have enough time to do that before going home.	Tom có ​​lẽ không có đủ thời gian để làm điều đó trước khi về nhà.
Ask Tom to come early tomorrow.	Yêu cầu Tom đến sớm vào ngày mai.
If I were you, I wouldn't go.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đi.
I don't understand how that will help us.	Tôi không hiểu điều đó sẽ giúp chúng ta như thế nào.
I don't think Tom knows everyone's names.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tên mọi người.
I like to spread honey on toast in the morning.	Tôi thích phết mật ong lên bánh mì nướng vào buổi sáng.
Don't forget that Tom is blind.	Đừng quên rằng Tom bị mù.
Tom is not the first to be injured.	Tom không phải là người đầu tiên bị thương.
Do you often forget to do your homework?	Bạn có thường xuyên quên làm bài tập về nhà không?
Everyone uses the Internet.	Mọi người đều sử dụng Internet.
I don't think Tom would be upset if I did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu nếu tôi làm vậy.
I thought it would be better to have Tom do it for us.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhờ Tom làm điều đó cho chúng tôi.
It is very easy to misinterpret the actions and intentions of others.	Rất dễ hiểu sai hành động và ý định của người khác.
Tom said that Mary is likely to return from Australia on October 20.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ trở về từ Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom says he likes Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích Mary.
I could see some small fish swimming in the water.	Tôi có thể nhìn thấy một số con cá nhỏ đang bơi trong nước.
Why did Tom and Mary think that way?	Tại sao Tom và Mary lại nghĩ như vậy?
What is the tallest building in Boston?	Tòa nhà cao nhất ở Boston là gì?
This house is not mine.	Ngôi nhà này không phải của tôi.
Tom bought a bicycle for three hundred dollars.	Tom đã mua một chiếc xe đạp với giá ba trăm đô la.
I'm sorry if I embarrass you here.	Tôi xin lỗi nếu tôi ở đây làm bạn xấu hổ.
Tom is not a good swimmer.	Tom không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
Looks like Tom has lost a bit of weight.	Có vẻ như Tom đã giảm cân một chút.
Can you please tell me how much this cost?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết chi phí này là bao nhiêu?
Tom almost never speaks French.	Tom hầu như không bao giờ nói tiếng Pháp.
Tom does not allow dogs in the house.	Tom không cho phép nuôi chó trong nhà.
Tom will be sent on a mission.	Tom sẽ được cử đi làm nhiệm vụ.
I think Tom is still invincible.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn là bất khả chiến bại.
Tom told me that I should go to Australia and visit Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Úc và thăm Mary.
Why do you want me to do it for Tom?	Tại sao bạn muốn tôi làm điều đó cho Tom?
What's the chance that Tom can do it?	Cơ hội để Tom có ​​thể làm điều đó là gì?
That's exactly what Tom wanted changed.	Đó chính xác là những gì Tom muốn đã thay đổi.
Tom is trying very hard to quit smoking.	Tom đang rất cố gắng để bỏ thuốc lá.
Why don't you think about it for a while before you decide?	Tại sao bạn không nghĩ về nó một lúc trước khi bạn quyết định?
Who is the person on the left?	Người bên trái là ai?
Tom knows what the problem is.	Tom biết vấn đề là gì.
Who is that fat man?	Người đàn ông béo đó là ai?
I'm glad you volunteered to help.	Tôi rất vui vì bạn đã tình nguyện giúp đỡ.
Tom disagreed with what Mary said.	Tom không đồng ý với những gì Mary nói.
I'm sure Tom will know how to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
Tom will be here today.	Tom sẽ ở đây hôm nay.
I don't think Tom understands what's going on.	Tôi không nghĩ Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I'll wait here until Tom comes.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom đến.
Don't eat snow.	Đừng ăn tuyết.
Tom is an intense person.	Tom là một người mãnh liệt.
Tom won't be allowed to leave.	Tom sẽ không được phép rời đi.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ Tom đã chết.
I don't think Tom knows how Mary does it.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary làm thế nào để làm được điều đó.
I have never had this disease before.	Tôi chưa bao giờ bị bệnh này trước đây.
No matter what Tom wears, he looks cool.	Dù Tom có ​​mặc gì đi chăng nữa thì trông anh ấy cũng rất ngầu.
Tom should be able to solve the problem on his own.	Tom sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình.
Tom mustered up the courage to ask Mary to marry him.	Tom lấy hết can đảm để hỏi cưới Mary.
It was my proudest moment.	Đó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi.
There are already machines that can do that for us.	Đã có những máy móc có thể làm được điều đó cho chúng ta.
I don't think Tom meant that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ý đó.
You can't buy a car?	Bạn không thể mua một chiếc xe hơi?
Why didn't he come?	Tại sao anh ấy không đến?
Tom knows that Mary is not going to Boston with him.	Tom biết rằng Mary không định đến Boston với anh ta.
I couldn't sleep because of the noise.	Tôi không thể ngủ được vì tiếng ồn.
I asked Tom not to bother us.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng làm phiền chúng tôi.
That's not good enough.	Đó chưa đủ tốt.
Even Tom knows that.	Ngay cả Tom cũng biết điều đó.
You have to stay at home with your parents, right?	Bạn phải ở nhà với cha mẹ của bạn, phải không?
Can you teach me how to play guitar like you can?	Bạn có thể dạy tôi cách chơi guitar như bạn làm được không?
Tom doesn't know what happened there.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Tom rarely says anything.	Tom hiếm khi nói bất cứ điều gì.
Tom told me he would help.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ giúp.
Tom admits he hasn't read Mary's book.	Tom thừa nhận anh chưa đọc cuốn sách của Mary.
I'm pretty sure we can do it for you.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
I know that will be difficult to do.	Tôi biết điều đó sẽ khó thực hiện.
We wish Tom well.	Chúng tôi cầu chúc cho Tom khỏe mạnh.
I think Tom will do it with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó với Mary.
I tried to tell Tom, but he didn't listen.	Tôi đã cố gắng nói với Tom, nhưng anh ấy không nghe.
Tom says he thinks Mary is taller than John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cao hơn John.
You didn't ask me, did you?	Bạn không hỏi tôi, phải không?
Tom is also a good tennis player like Mary.	Tom cũng là một vận động viên quần vợt giỏi như Mary.
Memories rushing back.	Kí ức ùa về.
He is the best in his field.	Anh ấy là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình.
Please allow me to ask you a few questions.	Vui lòng cho phép tôi hỏi bạn một vài câu hỏi.
I don't think it's Tom.	Tôi không nghĩ đó là Tom.
Tom really should give Mary more time.	Tom thực sự nên cho Mary thêm thời gian.
Money won't be a problem.	Tiền sẽ không thành vấn đề.
I know that Tom is a little older than me.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn tôi một chút.
Tom did not read the letter he received from Mary.	Tom đã không đọc bức thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
I know Tom almost never comes home on Mondays, but I think he was home last Monday.	Tôi biết Tom hầu như không bao giờ về nhà vào thứ Hai, nhưng tôi nghĩ anh ấy đã ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
I think Tom and I got over that.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đã qua chuyện đó.
Tom doesn't need to thank us.	Tom không cần phải cảm ơn chúng tôi.
That's Tom's problem.	Đó là vấn đề của Tom.
I think Tom will probably know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ biết cách làm điều đó.
I heard someone say that Tom is sick.	Tôi nghe ai đó nói rằng Tom bị ốm.
It doesn't really help.	Nó không thực sự giúp ích.
Tom won't know where to go.	Tom sẽ không biết phải đi đâu.
Tom will soon become a father.	Tom sẽ sớm lên chức bố.
Tom is very difficult to deal with.	Tom rất khó đối phó.
Tom goes to Boston a lot.	Tom đến Boston rất nhiều.
What you say makes no sense.	Những gì bạn nói không có ý nghĩa.
Tom and Mary live in a tree house.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà trên cây.
Well, what did you see?	Chà, bạn đã thấy gì?
Tom stayed up late quite a bit.	Tom đã thức khuya khá nhiều.
I was very sad to hear about the traffic accident.	Tôi rất buồn khi biết tin về vụ tai nạn giao thông.
Tom and Mary were sitting at a table in the corner.	Tom và Mary đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc.
Tom thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom asked us if we wanted to do it.	Tom hỏi chúng tôi nếu chúng tôi muốn làm điều đó.
Neither Tom nor Mary was born in Australia.	Cả Tom và Mary đều không sinh ra ở Úc.
I have good news and bad news.	Tôi có tin tốt và tin xấu.
Did you tell Tom what to do?	Bạn có nói Tom phải làm gì không?
Tom asked me where I learned to ski.	Tom hỏi tôi học trượt tuyết ở đâu.
Tom should have asked Mary to do it for him.	Tom lẽ ra nên yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta.
I haven't tried one yet.	Tôi chưa thử một cái nào cả.
I've known Tom for a long time.	Tôi biết Tom lâu rồi.
Is calling in the morning more expensive?	Gọi vào buổi sáng có đắt hơn không?
The boy was good at math, so everyone considered him a genius.	Cậu bé giỏi toán nên mọi người đều coi cậu là thiên tài.
Tom just wanted attention.	Tom chỉ muốn được chú ý.
Tom was fired for being rude to a customer.	Tom bị sa thải vì cư xử thô lỗ với khách hàng.
Tom argues with everyone.	Tom cãi nhau với mọi người.
Tom died in a boating accident.	Tom chết trong một tai nạn chèo thuyền.
That's not too difficult, is it?	Điều đó không quá khó, phải không?
I think the pizza is here.	Tôi nghĩ bánh pizza ở đây.
I couldn't do what Tom told me to do.	Tôi đã không thể làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
We can build a snowman later.	Chúng ta có thể xây dựng một người tuyết sau này.
Tom and Mary pretend to be married to each other.	Tom và Mary giả vờ kết hôn với nhau.
Everything Tom said was true.	Mọi điều Tom nói đều đúng.
Where do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom ở đâu?
Why would Tom do such a stupid thing?	Tại sao Tom lại làm một điều ngu ngốc như vậy?
Tom had his tonsils removed last spring.	Tom đã được cắt amidan vào mùa xuân năm ngoái.
Since you have a fever, you should stay home.	Vì bạn bị sốt, bạn nên ở nhà.
Tom did not understand Mary's point of view.	Tom không hiểu quan điểm của Mary.
I can't find my flashlight.	Tôi không thể tìm thấy đèn pin của mình.
You don't look like you're sleeping.	Trông bạn không giống như bạn đang ngủ.
Children imitate their friends rather than their parents.	Trẻ em bắt chước bạn bè của chúng hơn là cha mẹ của chúng.
I haven't bought it yet.	Tôi vẫn chưa mua nó.
Tom still hasn't promised me he'll do it.	Tom vẫn chưa hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
These exercises will develop the strength of your fingers.	Các bài tập này sẽ phát triển sức mạnh của các ngón tay của bạn.
You are difficult to understand.	Bạn khó hiểu.
You look as if you are disgusting.	Bạn trông như thể bạn đang kinh tởm.
Tom said that he thought it would embarrass Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ điều đó sẽ khiến Mary xấu hổ.
Tom was here, but Mary wasn't here yet.	Tom đã ở đây, nhưng Mary vẫn chưa đến đây.
Tom didn't know that Mary wasn't the one who did it.	Tom không biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
You are almost young enough to be my daughter.	Con gần như đủ trẻ để trở thành con gái của mẹ.
How do you handle stress at work?	Làm thế nào để bạn xử lý căng thẳng trong công việc?
Tom didn't tell Mary that he needed to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom is probably still waiting in the lobby.	Tom có ​​lẽ vẫn đang đợi ở sảnh.
I'm going to visit a friend who lives in Boston.	Tôi sẽ đến thăm một người bạn sống ở Boston.
This is really shocking.	Điều này thực sự gây sốc.
Tom's room is at the end of the hallway, on the right.	Phòng của Tom ở cuối hành lang, bên phải.
Do you remember what song Tom sang at our wedding?	Bạn có nhớ bài hát mà Tom đã hát trong đám cưới của chúng tôi là gì không?
I thought Tom was going to hit me.	Tôi nghĩ Tom sẽ đánh tôi.
Tom said Mary was at home in bed with the flu.	Tom nói Mary đang ở nhà trên giường vì bị cúm.
Tom told me he didn't like Mary's dress.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích chiếc váy của Mary.
Japan is subject to earthquakes.	Nhật Bản là đối tượng của động đất.
Tom drooled.	Tom chảy nước miếng.
Tom is always hard at work.	Tom luôn chăm chỉ trong công việc.
Tom and Mary both know who you are.	Tom và Mary đều biết bạn là ai.
My wife's constant nagging is letting me down.	Sự cằn nhằn liên tục của vợ tôi đang khiến tôi thất vọng.
I think Tom is still worried.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn lo lắng.
I find that justifiable.	Tôi thấy điều đó chính đáng.
Tom will tell you what we need to bring.	Tom sẽ cho bạn biết những gì chúng tôi cần mang theo.
Tom says there's a party at your place tonight.	Tom nói rằng có một bữa tiệc tại chỗ của bạn tối nay.
I want to teach Tom a lesson.	Tôi muốn dạy cho Tom một bài học.
Is Tom right?	Tom có ​​đúng không?
Tom won't be at the office until next Monday.	Tom sẽ không có mặt tại văn phòng cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom waited until I arrived.	Tom đã đợi cho đến khi tôi đến.
It's one of my favorite expressions.	Đó là một trong những cách diễn đạt yêu thích của tôi.
Tom heard the news last night.	Tom đã biết tin tức tối hôm qua.
Clay disagrees with all of Adams' policies.	Clay không đồng ý với tất cả các chính sách của Adams.
Tom says he will stop smoking.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ngừng hút thuốc.
Tom will not be discouraged.	Tom sẽ không nản lòng.
Everyone but Tom seems to enjoy the party.	Tất cả mọi người trừ Tom dường như rất thích bữa tiệc.
Do you want me to tell you what to do next?	Bạn có muốn tôi cho bạn biết bạn phải làm gì tiếp theo không?
Tom said he was driving to Boston on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đang lái xe đến Boston vào thứ Hai.
I'm not sure what to say.	Tôi không chắc phải nói gì.
How many liters of oil do you need?	Bạn cần bao nhiêu lít dầu?
Tom is not as crazy as most people think.	Tom không điên như hầu hết mọi người nghĩ.
I think Tom can get the shoes he's looking for at the sports store on Park Street.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể mua được loại giày mà anh ấy đang tìm kiếm ở cửa hàng thể thao trên phố Park.
I'm pretty sure Tom isn't in Australia right now.	Tôi khá chắc rằng bây giờ Tom không ở Úc.
That's my daughter.	Đó là con gái của tôi.
Tom rarely wears dark clothes.	Tom hiếm khi mặc đồ tối màu.
She went to the airport to see him off.	Cô ra sân bay tiễn anh.
Tom is a competent lawyer.	Tom là một luật sư có năng lực.
I think everyone here knows Tom.	Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều biết Tom.
I don't think Tom will be allowed to do that again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom continues to do what he is doing.	Tom tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm.
Tom likes this place.	Tom thích nơi này.
Tom doesn't like his name.	Tom không thích tên của mình.
I introduced two of my friends at the party.	Tôi đã giới thiệu hai người bạn của mình tại bữa tiệc.
Tom thinks Mary will be scared.	Tom nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
I don't want you here.	Tôi không muốn bạn ở đây.
Tom is obsessed with dieting and food.	Tom bị ám ảnh bởi việc ăn kiêng và đồ ăn.
Do you two know each other?	Hai người quen nhau phải không?
Tom spent a lot of time swimming yesterday.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để bơi ngày hôm qua.
Is it true that you will study in Boston?	Có đúng là bạn sẽ học ở Boston không?
Tom smiled shyly.	Tom ngượng nghịu cười.
Maybe you're over-simplifying the problem.	Có thể bạn đang đơn giản hóa vấn đề quá mức.
Tom says you just have to wait a little longer.	Tom nói bạn chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa.
He was wise enough not to do such a thing.	Anh ta đủ khôn ngoan để không làm một điều như vậy.
You don't have to wait for Tom. 	Bạn không cần phải đợi Tom.
He won't come.	Anh ấy sẽ không đến.
Tom said he would hurt my family if I didn't do what he asked.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm tổn thương gia đình tôi nếu tôi không làm những gì anh ấy yêu cầu.
The wall is covered with pictures of the victims of the shooting.	Bức tường được bao phủ bởi những bức ảnh của các nạn nhân bị xả súng.
I wonder why Tom told me we needed to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói với tôi rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
A good ballboy or ballgirl must be able to concentrate and run fast.	Một ballboy hay ballgirl giỏi phải có khả năng tập trung cao độ và chạy nhanh.
I'm sure Tom knew it was going to happen.	Tôi chắc rằng Tom biết điều đó sẽ xảy ra.
The street is brightly lit.	Đường phố rực rỡ ánh đèn.
It takes about ten minutes to boil an egg.	Mất khoảng mười phút để luộc một quả trứng.
Tom is John's younger brother.	Tom là em trai của John.
Tom is responsible for doing that.	Tom có ​​trách nhiệm làm điều đó.
The only country Tom has ever lived in is Australia.	Quốc gia duy nhất Tom từng sống là Úc.
Tom is stubborn.	Tom thật bướng bỉnh.
We don't sail as often as we used to.	Chúng tôi không chèo thuyền thường xuyên như trước nữa.
Tom didn't have to tell Mary anything.	Tom không cần phải nói với Mary bất cứ điều gì.
Tom thought Mary wouldn't be mad at him.	Tom nghĩ Mary sẽ không giận anh.
It is very simple and intuitive.	Nó rất đơn giản và trực quan.
Tom went into the lobby.	Tom đi vào sảnh.
Tom wants to sit near the window.	Tom muốn ngồi gần cửa sổ.
Please don't make me go back there.	Xin đừng bắt tôi quay lại đó.
Tom completely ignored me.	Tom hoàn toàn phớt lờ tôi.
We had a few problems a while ago.	Chúng tôi đã gặp một vài vấn đề một thời gian trước đây.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
Tom said that didn't surprise him.	Tom nói rằng điều đó không làm anh ấy ngạc nhiên.
Tom knew that Mary wanted the news.	Tom biết rằng Mary muốn biết tin tức.
You must beat the iron while it is still hot.	Bạn phải đập bàn là khi còn nóng.
Tom ate the chocolate donut that I smuggled into the hospital.	Tom đã ăn chiếc bánh rán sô cô la mà tôi đã nhập lậu vào bệnh viện.
Can you tell me where you are going?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đang đi đâu không?
If I hurt you, I'm sorry.	Nếu tôi làm tổn thương bạn, tôi xin lỗi.
Express train arrives at 6:30pm.	Tàu tốc hành đến lúc 6:30 chiều.
Tom missed the party.	Tom đã bỏ lỡ bữa tiệc.
Have you told Tom about your back pain?	Bạn đã nói với Tom về cơn đau lưng của bạn chưa?
Why don't you play banjo anymore?	Tại sao bạn không chơi banjo nữa?
Tom said he was very appreciative.	Tom nói rằng anh ấy rất cảm kích.
Tom is very strict.	Tom rất nghiêm khắc.
Tom is much older than you think.	Tom già hơn bạn nghĩ rất nhiều.
The boat is heading towards the harbour.	Con thuyền đang hướng về bến cảng.
I don't care about ice cream.	Tôi không quan tâm đến kem.
I don't know French at all.	Tôi không biết tiếng Pháp chút nào.
Tom might be downstairs.	Tom có ​​thể ở tầng dưới.
There is a Persian cat sleeping on the table.	Có một con mèo Ba Tư đang ngủ trên bàn.
Tom still goes to Australia several times a year.	Tom vẫn đến Úc vài lần mỗi năm.
Tom doesn't like alcohol.	Tom không thích rượu.
Tom recognized someone in the room.	Tom nhận ra ai đó trong phòng.
Did you know Tom doesn't have a driver's license?	Bạn có biết Tom không có bằng lái xe?
We have a really big problem here.	Chúng tôi có một vấn đề thực sự lớn ở đây.
I also had that problem myself.	Bản thân tôi cũng gặp phải vấn đề đó.
Tom poured fuel on the fire.	Tom đổ dầu vào lửa.
Do you think Tom and Mary will travel together?	Bạn có nghĩ Tom và Mary sẽ đi du lịch cùng nhau không?
That's what we were trying to avoid.	Đó là những gì chúng tôi đã cố gắng tránh.
Tom says he doesn't make much money.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
He tried harder to get a higher score than me.	Anh ấy đã cố gắng nhiều hơn để đạt điểm cao hơn tôi.
An Earth-like planet, thought to have the conditions to support life as we know it, has been discovered 500 light-years from Earth.	Một hành tinh giống Trái đất, được cho là có các điều kiện hỗ trợ sự sống như chúng ta biết, đã được phát hiện cách trái đất 500 năm ánh sáng.
The doorman refused to let Tom into the club.	Người gác cửa từ chối cho Tom vào câu lạc bộ.
Tom is so stupid that even Mary looks smart when compared to him.	Tom ngốc nghếch đến nỗi ngay cả Mary cũng tỏ ra thông minh khi so sánh với anh ta.
Mary bought a dress and a blouse.	Mary mua một chiếc váy và một chiếc áo cánh.
Tom had plans to learn French.	Tom đã có kế hoạch học tiếng Pháp.
What was Tom accused of?	Tom đã bị buộc tội gì?
Tom says he doesn't plan to stay.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại.
At that time, I was still learning French.	Lúc đó, tôi vẫn đang học tiếng Pháp.
I don't like asking for help.	Tôi không thích yêu cầu giúp đỡ.
You are not my mother's son.	Con không phải là con trai của mẹ.
An astronaut can float in space.	Một phi hành gia có thể lơ lửng trong không gian.
Tom lent me enough money to buy the things I needed.	Tom đã cho tôi vay đủ tiền để mua những thứ tôi cần.
This is designed for everyday use.	Điều này được thiết kế để sử dụng hàng ngày.
What kind of music did you listen to as a teenager?	Bạn đã nghe loại nhạc nào khi còn là một thiếu niên?
Tom's lips turn blue.	Môi của Tom chuyển sang màu xanh.
Tom leaves you a note.	Tom để lại cho bạn một ghi chú.
Tom finished that.	Tom đã kết thúc việc đó.
There is not enough room for everyone.	Không có đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Someone was standing behind the bushes taking pictures of us.	Ai đó đang đứng sau bụi cây chụp ảnh chúng tôi.
Tom has nothing better to do.	Tom không có gì tốt hơn để làm.
I don't think we have that kind of time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thời gian như vậy.
Tom says he knows you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn sẽ không làm như vậy.
I don't think Tom knows much about basketball.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về bóng rổ.
Tom goes to the post office to send a letter.	Tom đến bưu điện để gửi một lá thư.
Tom stole some of my things.	Tom đã lấy trộm một số thứ của tôi.
I won't make the same mistake again.	Tôi sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa.
Life is busy, he often does not see his family.	Cuộc sống bận rộn, anh thường không gặp gia đình.
Why don't you want to come with us?	Tại sao bạn không muốn đi với chúng tôi?
He will inherit the throne.	Anh ta sẽ kế vị ngai vàng.
I can't find Boston on the map.	Tôi không thể tìm thấy Boston trên bản đồ.
I know Tom is a little sad.	Tôi biết Tom hơi buồn.
You are very lucky indeed.	Bạn thực sự rất may mắn.
Tom thinks Mary won't go to college.	Tom nghĩ Mary sẽ không vào đại học.
I used to be a locksmith.	Tôi đã từng là một thợ khóa.
Tom and I are both fine.	Tom và tôi đều ổn.
I met Tom earlier today.	Tôi đã gặp Tom sớm hơn hôm nay.
I can't tell you how much I missed you.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã nhớ bạn nhiều như thế nào.
It's an opportunity for all of us to do something good.	Đó là cơ hội để tất cả chúng ta làm điều gì đó tốt đẹp.
Tom also asked me to tell you he didn't want to go.	Tom cũng yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy không muốn đi.
I don't want Tom to say anything to Mary.	Tôi không muốn Tom nói bất cứ điều gì với Mary.
Tom does not allow his children to do that.	Tom không cho phép các con của mình làm điều đó.
Tom noticed Mary's mistake.	Tom nhận thấy sai lầm của Mary.
The refugees in that camp lived apart from each other for a month.	Những người tị nạn trong trại đó đã sống từ tay nhau trong một tháng.
The question is whether Tom knows about it.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​biết về nó hay không.
Tom may not be at home today.	Tom có ​​thể không ở nhà hôm nay.
I sat in my car, waiting for Tom.	Tôi ngồi trong xe của mình, đợi Tom.
Tom is Mary's best friend.	Tom là bạn thân của Mary.
Tom started unpacking.	Tom bắt đầu giải nén.
Both Tom and Mary wanted to learn how to do it.	Cả Tom và Mary đều muốn học cách làm điều đó.
I heard you ruined Tom's party.	Tôi nghe nói bạn đã làm hỏng bữa tiệc của Tom.
I don't have time to explain it now.	Tôi không có thời gian để giải thích nó bây giờ.
We don't see that coming.	Chúng tôi không thấy điều đó sắp xảy ra.
Tom and Mary had a baby.	Tom và Mary đã có một em bé.
Tom said that Mary didn't sound entirely convinced.	Tom nói rằng Mary nghe có vẻ không hoàn toàn thuyết phục.
It would probably be easy to do that.	Nó có thể sẽ dễ dàng để làm điều đó.
I got dizzy when I stood up.	Tôi bị chóng mặt khi đứng lên.
Tom doesn't want to see Mary anymore.	Tom không muốn gặp Mary nữa.
I think we should leave Tom alone.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom yên.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"He's at home."	"Anh ấy đang ở nhà."
I'm sure he'll be back soon.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ về sớm.
Tom said his life has changed a lot in the past three years.	Tom cho biết cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều trong ba năm qua.
Tom said that he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy định tặng cho cô ấy.
I did not know that you have a brother.	Tôi không biết rằng bạn có một anh trai.
We can't let Tom find Mary.	Chúng tôi không thể để Tom tìm Mary.
That's all I will say for now.	Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói bây giờ.
Tom asks Mary to lend John some money.	Tom yêu cầu Mary cho John vay một số tiền.
My neighbors and I don't usually greet each other.	Tôi và hàng xóm không thường chào nhau.
Tom has no reason to want Mary dead.	Tom không có lý do gì để muốn Mary chết.
I don't mean a criticism.	Ý tôi không phải là một lời chỉ trích.
Tom knows that Mary won't be ready when he comes to her house.	Tom biết rằng Mary sẽ không sẵn sàng khi anh đến nhà cô.
Tom doesn't have to help us if he doesn't want to.	Tom không cần phải giúp chúng tôi nếu anh ấy không muốn.
I'm not used to being laughed at.	Tôi không quen bị cười nhạo.
I love blueberry ice cream.	Tôi rất thích kem việt quất.
We should persuade reason instead of resorting to violence.	Chúng ta nên thuyết phục lý trí thay vì dùng đến bạo lực.
Not much juice left in the bottle.	Không còn nhiều nước trái cây trong chai.
One of your front tires looks a bit low.	Một trong những lốp trước của bạn trông hơi thấp.
It's scary in the cave.	Trong hang thật đáng sợ.
Don't tell anyone we did this.	Đừng nói với bất kỳ ai rằng chúng tôi đã làm điều này.
I hope everything goes well with you.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với bạn.
Is there anyone here who hasn't been to Boston?	Có ai ở đây mà chưa đến Boston không?
Tom needs you.	Tom cần bạn.
Tom says I have to do it.	Tom nói rằng tôi phải làm điều đó.
Tom is sitting on the sofa alone.	Tom đang ngồi trên ghế sofa một mình.
Did you know that you won't pass the class?	Bạn có biết rằng bạn sẽ không vượt qua lớp học không?
Tom will talk to you first.	Tom sẽ nói chuyện với bạn trước.
I was in Australia almost all summer.	Tôi đã ở Úc gần như cả mùa hè.
Tom goes to the supermarket once a week.	Tom đi siêu thị mỗi tuần một lần.
Tom bought an apartment near the beach.	Tom đã mua một căn hộ chung cư gần bãi biển.
None of the hats in that store fit me.	Không có chiếc mũ nào trong cửa hàng đó vừa với tôi.
Tom is the one who went yesterday.	Tom là người đã đi ngày hôm qua.
No more bullets.	Không còn viên đạn nào nữa.
Tom's death was preventable.	Cái chết của Tom có ​​thể ngăn ngừa được.
How many years has Tom been in Boston?	Tom đã ở Boston bao nhiêu năm?
I haven't slept for forty-eight hours.	Tôi đã không ngủ trong bốn mươi tám giờ.
There's a very slim chance it will work.	Có một cơ hội rất mỏng là nó sẽ hoạt động.
I don't want to talk about that today.	Tôi không muốn nói về điều đó ngày hôm nay.
Apart from my sister, my family doesn't watch TV.	Ngoài em gái tôi, gia đình tôi không xem TV.
Do Tom and Mary have a bad relationship?	Tom và Mary có quan hệ xấu không?
Tom found a solution to the problem.	Tom đã tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Tom saved me.	Tom đã cứu tôi.
Tom is in first place.	Tom đứng ở vị trí đầu tiên.
I helped Tom get dressed.	Tôi đã giúp Tom mặc quần áo.
Tom assumed everyone knew what to do.	Tom cho rằng mọi người đều biết phải làm gì.
I'm sorry I couldn't go with her.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng cô ấy.
Tom could barely swim.	Tom hầu như không thể bơi.
A girl approached the king from the middle of the crowd.	Một cô gái đến gần nhà vua từ giữa đám đông.
We can't even trust our men.	Chúng tôi thậm chí không thể tin tưởng những người đàn ông của chúng tôi.
I don't think they will accept these terms and conditions.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
That apple is bruised.	Quả táo đó bị thâm.
Tom said he would pick me up at 2:30.	Tom nói anh ấy sẽ đón tôi lúc 2:30.
Why don't we start right away?	Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay lập tức?
Tom has no money to buy a car.	Tom không có tiền để mua xe hơi.
Tom was taken to his seat.	Tom đã được đưa đến chỗ ngồi của mình.
Tom is in college now, isn't he?	Tom bây giờ đang học đại học, phải không?
Why don't you go out with him?	Tại sao bạn không đi chơi với anh ấy?
Tom doesn't know why.	Tom không biết tại sao.
You must have misunderstood Tom.	Bạn chắc đã hiểu lầm Tom.
They won't find Tom.	Họ sẽ không tìm thấy Tom.
We need to find our way out of this cave.	Chúng ta cần tìm đường ra khỏi hang động này.
I know that Tom is just a teenager.	Tôi biết rằng Tom chỉ là một thiếu niên.
I don't really like swimming.	Tôi không thực sự thích bơi lội.
Tom says he is looking for help.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
I think that's pretty good advice.	Tôi nghĩ rằng đó là lời khuyên khá tốt.
Tom doesn't need a new coat.	Tom không cần một chiếc áo khoác mới.
Tom wasn't sure how to respond to Mary's suggestion.	Tom không chắc làm thế nào để đáp lại lời đề nghị của Mary.
Tom could not find what Mary had hidden.	Tom không thể tìm thấy những gì Mary đã giấu.
Tom realized that Mary was up to something.	Tom nhận ra rằng Mary đang làm gì đó.
Tom doesn't want to admit that he can't do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I stayed with her as long as I could.	Tôi đã ở bên cô ấy lâu nhất có thể.
Tom slung the bag over his shoulder.	Tom quàng túi qua vai.
She is older than Tom.	Cô ấy lớn hơn Tom.
Do you know what's going on?	Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không?
I know that you were in Australia last year.	Tôi biết rằng bạn đã ở Úc vào năm ngoái.
Tom told Mary that he was done.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã làm xong.
I'm glad Tom is telling the truth.	Tôi rất vui vì Tom đang nói sự thật.
We want to spend the holidays in a quiet place.	Chúng tôi muốn dành những ngày nghỉ ở một nơi yên tĩnh.
It's the biggest dog I've ever seen.	Đó là con chó lớn nhất mà tôi từng thấy.
They refuse to give up their way of life.	Họ không chịu từ bỏ cách sống của mình.
Mary pulled her hair up.	Mary búi tóc cao.
How many other boys named Tom do you know?	Bạn biết bao nhiêu chàng trai khác tên Tom?
What we have is one thing and what we have is quite another.	Những gì chúng ta có là một thứ và những gì chúng ta là một thứ hoàn toàn khác.
Tom hopes that Mary can do it for him.	Tom hy vọng rằng Mary có thể làm điều đó cho anh ta.
Tom won't stay long.	Tom sẽ không ở lại lâu đâu.
I'm not sure I follow what you're saying.	Tôi không chắc mình làm theo những gì bạn đang nói.
Tom needs to study more if he hopes to pass this class.	Tom cần phải học nhiều hơn nếu anh ấy hy vọng sẽ vượt qua lớp học này.
We have dismantled the engine.	Chúng tôi đã tháo dỡ động cơ.
Tom never talked to Mary about what happened.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với Mary về những gì đã xảy ra.
I hope you are well.	Tôi hy vọng bạn vẫn khỏe.
You don't get up early like your sister.	Bạn không dậy sớm như em gái của bạn.
I ran into Tom in Australia last week.	Tôi tình cờ gặp Tom ở Úc vào tuần trước.
Tom and Mary are asked to stay in their room.	Tom và Mary được yêu cầu ở trong phòng của họ.
How long have you been chasing Tom?	Bạn đã theo đuổi Tom bao lâu rồi?
I've never hit anyone before.	Tôi chưa bao giờ đánh ai trước đây.
If I knew you wanted me to kiss you, I would.	Nếu tôi biết bạn muốn tôi hôn bạn, tôi sẽ làm.
Tom said that Mary was too tired to go any further.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi nên không thể đi xa hơn được nữa.
This furniture is as old as mine.	Đồ đạc này cũ như tôi.
This is pretty good, isn't it?	Vị này khá ngon, phải không?
Tom met some of his friends in the park.	Tom đã gặp một số người bạn của mình trong công viên.
Tom was in a hurry and forgot to brush his hair.	Tom đã vội vàng và quên chải đầu.
I'm going to see the doctor this afternoon.	Tôi sẽ đi gặp bác sĩ chiều nay.
If my wife calls, just tell her I'm in an important meeting and can't be disturbed.	Nếu vợ tôi gọi, chỉ cần nói với cô ấy rằng tôi đang có một cuộc họp quan trọng và không thể bị quấy rầy.
Tom says he knows Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó.
Tom will love this.	Tom sẽ thích điều này.
When I was in Boston, I used to eat out at least once a week.	Khi tôi ở Boston, tôi thường đi ăn ngoài ít nhất một lần một tuần.
Is there something I'm missing here?	Có điều gì đó tôi đang thiếu ở đây?
It would be easy to find someone to do that.	Sẽ rất dễ dàng để tìm một ai đó làm điều đó.
Why don't you ask Tom directly?	Tại sao bạn không hỏi trực tiếp Tom?
Do you know why Tom didn't come today?	Bạn có biết tại sao Tom không đến hôm nay không?
Tom was so insensitive to do that.	Tom thật thiếu nhạy cảm khi làm điều đó.
The beehive is on the other side of the orchard.	Các tổ ong ở phía bên kia của vườn cây ăn quả.
I wish I was more aware of what was going on.	Tôi ước gì tôi nhận thức được nhiều hơn về những gì đang xảy ra.
I'd rather throw it away than give it to him.	Tôi thà vứt nó đi còn hơn đưa cho anh ta.
It is now 9:15.	Bây giờ là 9:15.
There's another thing I want to show you.	Có một thứ khác tôi muốn cho bạn xem.
I'm not too sure about that myself.	Bản thân tôi cũng không chắc lắm về điều đó.
It's not like I'm completely happy right now.	Nó không giống như tôi hoàn toàn hạnh phúc ngay bây giờ.
Tom speaks French almost as well as Mary.	Tom nói tiếng Pháp gần như tốt như Mary.
It took me three hours to do it.	Tôi mất ba giờ đồng hồ để làm điều đó.
Tom stepped on the brake.	Tom đạp phanh.
Tom and Mary are our friends.	Tom và Mary là bạn của chúng tôi.
Tom will be a senior next year.	Tom sẽ là học sinh cuối cấp vào năm sau.
Time to get out of here and go home.	Đã đến lúc phải ra khỏi đây và về nhà.
Don't let this put you off.	Đừng để điều này làm bạn thất vọng.
Tom didn't know he was being lied to.	Tom không biết mình đang bị lừa dối.
Are you sure you want to walk to the station on your own this late at night?	Bạn có chắc muốn tự mình đi bộ đến nhà ga vào đêm muộn như thế này không?
Tom devours himself whenever he eats at that restaurant.	Tom tự nuốt lấy bản thân bất cứ khi nào anh ấy ăn ở nhà hàng đó.
I am not busy.	Tôi không bận.
I don't know that I did anything wrong.	Tôi không biết rằng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Do not open this window.	Đừng mở cửa sổ này.
Tom turned off the alarm.	Tom đã tắt báo thức.
It's possible that Tom would agree.	Có khả năng là Tom sẽ đồng ý.
I don't want Tom to do it alone.	Tôi không muốn Tom làm điều đó một mình.
Did you tell Tom he could go see Mary tonight?	Bạn có nói với Tom rằng anh ấy có thể đi gặp Mary tối nay không?
Tom asks Mary to warm up some leftovers.	Tom yêu cầu Mary hâm nóng một số thức ăn thừa.
Tom worked with Mary for several days.	Tom đã làm việc với Mary trong vài ngày.
Tom is a slow runner.	Tom là một người chạy chậm.
I heard Tom snore.	Tôi nghe thấy Tom ngáy.
Oh, c'mon! 	Oh, thôi nào!
At least you have to spend the night. 	Ít nhất bạn phải qua đêm.
We haven't seen you for too long.	Chúng tôi đã không gặp bạn quá lâu.
Can you take a look and see if there's enough bread for our lunch tomorrow?	Bạn có thể xem qua và xem liệu có đủ bánh mì cho bữa trưa của chúng ta vào ngày mai không?
The medical profession constantly issues warnings about smoking.	Ngành y liên tục đưa ra những lời cảnh báo về nạn hút thuốc lá.
I can't believe I agreed to go to Boston with Tom.	Tôi không thể tin rằng tôi đã đồng ý đến Boston với Tom.
I think Tom is just sleepy.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang buồn ngủ.
Tom disguised himself as a beggar.	Tom đã cải trang thành một người ăn xin.
I know Tom is a good basketball coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
Tom is mentally disturbed.	Tom bị rối loạn tinh thần.
Tom says that Mary is probably still upset.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn khó chịu.
I know that Tom is a little short for his age.	Tôi biết rằng Tom hơi thấp so với tuổi của mình.
I'm not the one taking out the trash this morning.	Tôi không phải là người đi đổ rác sáng nay.
Now I'm serious.	Bây giờ tôi đang nghiêm túc.
Did Tom do it on purpose?	Tom có ​​cố ý làm vậy không?
Do you want to play a game of chess?	Bạn có muốn chơi một trò chơi cờ vua?
Tom should probably tell Mary not to forget her umbrella.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary đừng quên ô của cô ấy.
Tom asked Mary to buy some sugar.	Tom nhờ Mary mua một ít đường.
Tom was able to save Mary's life.	Tom đã có thể cứu sống Mary.
Tom stays at the bed and breakfast.	Tom ở tại nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng.
That doesn't count.	Điều đó không được tính.
I wonder who will join the party.	Tôi tự hỏi ai sẽ tham gia bữa tiệc.
What is the ultimate destiny of man?	Định mệnh cuối cùng của con người là gì?
What is Tom trying to do?	Tom đang cố gắng làm gì?
Tom and Mary walk through the woods.	Tom và Mary đi bộ xuyên rừng.
Today, at the pool, Tom jumped into the water for the first time from a ten meter high platform.	Hôm nay, tại hồ bơi, lần đầu tiên Tom đã nhảy xuống nước từ bục cao mười mét.
I didn't expect to sell my old guitar for so much money.	Tôi không ngờ lại bán được cây đàn cũ của mình với giá nhiều tiền như vậy.
Tom thinks that Mary can do it if she has some help.	Tom nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó nếu cô ấy có một số sự giúp đỡ.
I am looking to buy a house.	Tôi đang tìm mua một ngôi nhà.
He doesn't eat anything other than fruit.	Anh ấy không ăn bất cứ thứ gì khác ngoài trái cây.
Looks like you're not very happy today.	Có vẻ như hôm nay bạn không vui lắm.
Tom will text you.	Tom sẽ nhắn tin cho bạn.
Tom will show you how to catch fish.	Tom sẽ chỉ cho bạn cách bắt cá.
Tom is at home, isn't he?	Tom đang ở nhà, phải không?
Tom asked me a lot of questions.	Tom đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.
You convinced me already.	Bạn đã thuyết phục tôi rồi.
Do you think that's correct?	Bạn có nghĩ rằng điều đó chính xác?
Tom shouldn't be leaving early.	Tom không nên về sớm.
A leopard cannot change its score.	Một con báo không thể thay đổi điểm của mình.
Tom cried when he heard the news.	Tom đã khóc khi biết tin.
Tom says that Mary has no incentive to do it.	Tom nói rằng Mary không có động cơ để làm điều đó.
I'm repeating that to you so you'll remember.	Tôi đang lặp lại điều đó với bạn để bạn sẽ nhớ.
Tom seemed scared to admit he didn't know.	Tom có ​​vẻ sợ hãi khi thừa nhận rằng mình không biết.
I slept better than I've had in a long time.	Tôi đã ngủ ngon hơn tôi đã có trong một thời gian dài.
Tom is the richest man in this town.	Tom là người giàu nhất trong thị trấn này.
The fire, blown by an easterly wind, destroyed the center of the city.	Ngọn lửa do một cơn gió đông thổi qua đã phá hủy trung tâm thành phố.
Tom wants to keep Mary alive.	Tom muốn giữ Mary sống sót.
I hope Tom understands how grateful I am.	Tôi hy vọng Tom hiểu tôi biết ơn như thế nào.
Tom isn't the only one here who can do that.	Tom không phải là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
Sooner or later, you will be in trouble.	Không sớm thì muộn, bạn sẽ gặp rắc rối.
I'm just saying we can't leave yet.	Tôi chỉ nói rằng chúng ta chưa thể rời đi.
Tomorrow, I will pay back the money you lent me.	Ngày mai, tôi sẽ trả lại số tiền mà bạn đã cho tôi vay.
Don't tell me you've never been in love.	Đừng nói với tôi rằng bạn chưa từng yêu.
Tom never told me.	Tom chưa bao giờ nói với tôi.
I wonder if Tom knows Mary doesn't speak French.	Không biết Tom có ​​biết Mary không nói được tiếng Pháp không.
I know I shouldn't have let you do it for me.	Tôi biết tôi không nên để bạn làm điều đó cho tôi.
I'm starting to get used to this.	Tôi bắt đầu quen với điều này.
I don't think we should ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom should have known better.	Tom lẽ ra nên biết rõ hơn.
I was thinking that you don't have any family.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không có bất kỳ gia đình nào.
Tom should be sleepy.	Tom nên buồn ngủ.
Tom bought a pair of shoes yesterday.	Tom đã mua một đôi giày vào ngày hôm qua.
How do you know Tom has a criminal record?	Làm sao bạn biết Tom từng có tiền án?
He was 19 years old then.	Lúc đó anh ấy 19 tuổi.
Tell Tom how to start the engine.	Nói với Tom cách khởi động động cơ.
I'm trying to stop Tom from doing something really stupid.	Tôi đang cố ngăn Tom làm điều gì đó thực sự ngu ngốc.
I am trying to do that.	Tôi đang cố gắng làm điều đó.
That is not a coincidence.	Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tom is outside.	Tom đang ở bên ngoài.
I had a terrible headache.	Tôi bị đau đầu khủng khiếp.
Mary is easily flattered by Tom.	Mary rất dễ bị Tom nịnh hót.
I wouldn't say it that way.	Tôi sẽ không nói theo cách đó.
Tom and Mary are comedians.	Tom và Mary là những diễn viên hài.
I will do whatever it takes to get the results I want.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được kết quả mà tôi muốn.
I don't know what I can do to help.	Tôi không biết tôi có thể làm gì để giúp đỡ.
Tom says he doesn't want to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với Mary.
Tom is there to protect Mary.	Tom ở đó để bảo vệ Mary.
We are slowly moving forward.	Chúng tôi đang dần tiến về phía trước.
My mother fainted every time she saw a mouse.	Mẹ tôi ngất xỉu mỗi khi nhìn thấy một con chuột.
I didn't really listen.	Tôi đã không thực sự lắng nghe.
That would be unthinkable.	Điều đó sẽ không thể tưởng tượng được.
Tom said he was asked for help.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu giúp đỡ.
I don't have to worry about finding a job.	Tôi không phải lo lắng về việc tìm kiếm một công việc.
Tom really doesn't like dogs.	Tom thực sự không thích chó.
Tom loves home-cooked meals.	Tom thích các bữa ăn tự nấu.
Is this your first time flying first class?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn bay hạng nhất không?
I know that Tom knows that I shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó.
I don't want to share.	Tôi không muốn chia sẻ.
That report was important because it pointed out all the mistakes the committee made.	Báo cáo đó rất quan trọng vì nó đã chỉ ra tất cả những sai sót mà ủy ban đã mắc phải.
One person's trash is another's treasure.	Thùng rác của một người là kho báu của người khác.
I think I'll take Tom to Australia with me.	Tôi nghĩ tôi sẽ đưa Tom đến Úc với tôi.
Tom will have to do it alone.	Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom seems easygoing like his father.	Tom có ​​vẻ dễ tính như cha mình.
That will make a difference in the world.	Điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt trên thế giới.
Tom is lost and confused.	Tom bị lạc và bối rối.
I wonder if Tom has to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải làm như vậy không.
I'm not sure I can do what you ask me to do.	Tôi không chắc mình có thể làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
There's a chance I won't be on time.	Có khả năng là tôi sẽ không có mặt đúng giờ.
The year 1796 saw a shift in American politics.	Năm 1796 chứng kiến ​​một sự thay đổi trong chính trị Hoa Kỳ.
I wonder if that will happen.	Tôi tự hỏi nếu điều đó sẽ xảy ra.
Tom isn't the type to call it giving up.	Tom không phải kiểu người gọi nó là bỏ cuộc.
Tom is a true patriot.	Tom là một người yêu nước thực sự.
I don't argue with you two.	Tôi không cãi nhau với hai người.
I called Tom's name.	Tôi đã gọi tên Tom.
I really don't know what you mean.	Tôi thực sự không biết bạn muốn nói gì.
Tom had a big fight with Mary.	Tom đã có một cuộc chiến lớn với Mary.
Does Tom still go to school?	Tom vẫn đi học chứ?
There's something I want to ask you.	Có điều tôi muốn hỏi bạn.
Tom is devastated right now.	Tom đang bị tàn phá ngay bây giờ.
I said don't worry about it.	Tôi đã nói đừng lo lắng về điều đó.
Do you know who would do that?	Bạn có biết ai sẽ làm điều đó không?
Thanks for pointing out the difference.	Cảm ơn vì đã chỉ ra sự khác biệt.
Tom almost did the same thing.	Tom gần như đã làm điều tương tự.
Tom makes a lot of noise.	Tom gây ra rất nhiều tiếng ồn.
Tom should have known better.	Tom lẽ ra phải biết rõ hơn.
I know that Tom is a child psychologist.	Tôi biết rằng Tom là một nhà tâm lý học trẻ em.
Tom said that Mary almost never ate asparagus.	Tom nói rằng Mary hầu như không bao giờ ăn măng tây.
Tom did not want Mary to see his painting until it was finished.	Tom không muốn Mary nhìn thấy bức tranh của mình cho đến khi nó được hoàn thành.
Tom used a fake ID.	Tom đã sử dụng một ID giả.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
Tom is very hot-tempered.	Tom rất nóng tính.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa tỉnh lại.
We shouldn't have told Tom about that.	Chúng ta không nên nói với Tom về điều đó.
All Tom wanted was to be alone.	Tất cả những gì Tom muốn là được ở một mình.
Tom didn't do what we asked him to do.	Tom đã không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I was silent for a long time.	Tôi đã im lặng trong một thời gian dài.
Where is the key?	Chìa khóa ở đâu?
We have heard this many times before.	Chúng tôi đã nghe điều này nhiều lần trước đây.
Which bus can I take to get to the airport?	Tôi có thể đi xe buýt nào để đến sân bay?
Tom finds out that Mary used to live in Australia.	Tom phát hiện ra Mary từng sống ở Úc.
The man the police are looking for is armed and dangerous.	Người đàn ông mà cảnh sát đang tìm kiếm có vũ khí và nguy hiểm.
Tom said he was too sleepy to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá buồn ngủ để làm điều đó.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Everyone loves a freebie.	Mọi người đều yêu thích một freebie.
Tom could hear helicopters overhead.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu.
Tom was as surprised as Mary.	Tom cũng ngạc nhiên như Mary.
Tom returned the lost wallet.	Tom trả lại chiếc ví bị mất.
Tom is obnoxious.	Tom thật đáng ghét.
I think Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom says he intends to win.	Tom nói rằng anh ấy dự định giành chiến thắng.
Those affected should have a say.	Những người bị ảnh hưởng nên có tiếng nói.
I didn't know Tom would do it in Boston last week.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần trước.
Tom loves money too much.	Tom quá yêu tiền.
It's not yours.	Đó không phải là của bạn.
You will love the restaurant where we ate.	Bạn sẽ yêu thích nhà hàng nơi chúng tôi đã ăn.
Tom says he misses me.	Tom nói rằng anh ấy nhớ tôi.
That's all Tom and the others need to warn about.	Đó là tất cả những gì Tom và những người khác cần cảnh báo.
Can't find someone else to do this for you?	Bạn không thể tìm người khác làm việc này cho bạn?
I don't know when Tom might come.	Tôi không biết khi nào Tom có ​​thể đến.
I don't think this would be possible without help.	Tôi không nghĩ rằng có thể làm được điều này nếu không có sự trợ giúp.
Pricing depends a lot on what people are willing to pay.	Giá cả phụ thuộc rất nhiều vào những gì mọi người sẵn sàng trả.
Are you upset that I'm here?	Bạn có bực bội khi tôi ở đây không?
Do you have a funnel I can borrow?	Bạn có một cái phễu cho tôi mượn không?
Tom is acting suspicious.	Tom đang hành động đáng ngờ.
I wouldn't be able to do it without help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom said that Mary fell in love with him.	Tom nói rằng Mary đã yêu anh ta.
Do you think Tom actually did this without any help?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự đã làm điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào?
We can't do anything for Tom.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì cho Tom.
That's how we met.	Đó là cách chúng tôi gặp nhau.
People with low self-esteem tend to interpret things negatively.	Những người có lòng tự trọng thấp có xu hướng giải thích mọi thứ theo hướng tiêu cực.
Tom showed me his new unicycle.	Tom cho tôi xem chiếc xe đạp một bánh mới của anh ấy.
I'm pretty full.	Tôi khá no.
I think you want to try some Japanese food.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn thử một số món ăn Nhật Bản.
Tom said that Mary knew he might need to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
I'm sure you won't be rejected.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không bị từ chối.
I want to kill Tom.	Tôi muốn giết Tom.
Was it Tom's fault?	Đó có phải là lỗi của Tom không?
Tom had a worried look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt lo lắng.
Why don't you take a bath?	Tại sao bạn không đi tắm?
I have never had such a hard time buying tickets before.	Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn nhiều như vậy khi mua vé trước đây.
Tom hopes Mary knows that she needs to do everything John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm tất cả những gì John muốn cô ấy làm.
I asked Tom to stop smoking.	Tôi đã yêu cầu Tom ngừng hút thuốc.
Tom was born here.	Tom được sinh ra ở đây.
It would have been better if we hadn't changed our plans.	Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không thay đổi kế hoạch của mình.
It's not so pretty.	Nó không quá đẹp.
I think Tom looks pretty crazy.	Tôi nghĩ rằng Tom trông khá điên.
I don't know what affected you.	Tôi không biết điều gì đã ảnh hưởng đến bạn.
Tom opened a beer for Mary.	Tom mở bia cho Mary.
I asked Tom to give us more time to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom cho chúng tôi thêm thời gian để làm điều đó.
The US Navy is not ready for war.	Hải quân Hoa Kỳ không sẵn sàng cho chiến tranh.
There is room for debate.	Có chỗ cho cuộc tranh luận.
Tom was pacing back and forth in the parking lot, waiting for Mary.	Tom đang đi đi lại lại trong bãi đậu xe, đợi Mary.
Tom knows that what he did was a mistake.	Tom biết rằng những gì anh ấy đã làm là một sai lầm.
You never go there?	Bạn không bao giờ đến đó?
Do you think Tom lied?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói dối?
I promise to always tell the truth.	Tôi hứa sẽ luôn nói sự thật.
I have been on this road before.	Tôi đã từng đi trên con đường này trước đây.
I'm really glad to meet you.	Tôi thực sự vui mừng khi gặp bạn.
There are debris everywhere.	Có mảnh vỡ ở khắp mọi nơi.
I wouldn't agree with that either.	Tôi cũng sẽ không đồng ý với điều đó.
I will need your phone number and address.	Tôi sẽ cần số điện thoại và địa chỉ của bạn.
I will put this book back on the shelf.	Tôi sẽ đặt cuốn sách này trở lại giá.
What's the best job you've ever had?	Công việc tốt nhất bạn từng có là gì?
It's not ketchup.	Đó không phải là sốt cà chua.
I want you to help me with my homework.	Tôi muốn bạn giúp tôi làm bài tập.
I think Tom will confess.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thú nhận.
Maybe you don't get enough sleep.	Có thể bạn ngủ không đủ giấc.
Tom will get mad if I call him after midnight.	Tom sẽ nổi điên nếu tôi gọi cho anh ấy sau nửa đêm.
Tom sings to his daughter to sleep.	Tom hát cho con gái ngủ.
I have more money than Tom.	Tôi có nhiều tiền hơn Tom.
I met Tom once.	Tôi đã gặp Tom một lần.
Tom put the book on the table.	Tom đặt cuốn sách lên bàn.
I want you to know that I can't be there tomorrow.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi không thể ở đó vào ngày mai.
Tom said all the people he hangs out with speak French.	Tom cho biết tất cả những người anh ấy thường đi chơi đều nói tiếng Pháp.
Tom doesn't have as many books as I do.	Tom không có nhiều sách như tôi.
Tom told me that he thought Mary was gullible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là cả tin.
Tom took off his hat.	Tom cởi mũ ra.
I was surprised when Tom said that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói như vậy.
What movies would you like to see this summer?	Bạn muốn xem những bộ phim nào trong mùa hè này?
Tom heard Mary sing.	Tom đã nghe Mary hát.
What Tom said didn't make much sense.	Những gì Tom nói không có nhiều ý nghĩa.
I don't think Tom wants to spend more time in Boston.	Tôi không nghĩ Tom muốn dành thêm thời gian ở Boston.
Handsomeness also has its downside.	Đẹp trai cũng có mặt trái của nó.
Tom didn't know how to react.	Tom không biết phải phản ứng như thế nào.
I think Tom has given up hope.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từ bỏ hy vọng.
I guess I should go home to my wife.	Tôi đoán tôi nên về nhà với bà xã.
Looks like Tom was late because 19th Street was congested.	Có vẻ như Tom đã đến muộn vì đường 19 bị tắc đường.
We can not stop.	Chúng ta không thể dừng lại.
Tom, Mary, John and Alice all know what to do.	Tom, Mary, John và Alice đều biết phải làm gì.
Those are Tom's parents.	Đó là bố mẹ của Tom.
Tom told me that he thought Mary was very nice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất tốt.
He had a strange expression on his face.	Anh ta có một biểu hiện kỳ ​​lạ trên khuôn mặt của mình.
It's a bit pretentious.	Đó là một chút tự phụ.
I know Tom is used to public speaking.	Tôi biết Tom đã quen với việc nói trước đám đông.
I really can't dance very well.	Tôi thực sự không thể nhảy rất tốt.
I wish I would never ask you to do that.	Tôi ước tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom told Mary what John wanted.	Tom nói với Mary những gì John muốn.
Tom is still dating the same girl he dated 3 years ago.	Tom vẫn đang hẹn hò với chính cô gái mà anh đã hẹn hò cách đây 3 năm.
Tom said Mary knew John might be asked to do it.	Tom nói Mary biết John có thể được yêu cầu làm điều đó.
This is exactly where Tom belongs.	Đây đúng là nơi Tom thuộc về.
I don't think Tom will get this job, because he doesn't have enough experience.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhận được công việc này, bởi vì anh ấy không có đủ kinh nghiệm.
Tom is going out of town.	Tom sẽ ra khỏi thị trấn.
I didn't know that Tom didn't want to do that.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Who does Tom think should do it?	Tom nghĩ ai nên làm điều đó?
Tom submits his report.	Tom nộp bản báo cáo của mình.
I know Tom is a really good coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên thực sự giỏi.
Tom says he has plenty of time.	Tom nói rằng anh ấy có nhiều thời gian.
Tom probably doesn't know where Mary went to college.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đã học đại học ở đâu.
I'm really going crazy now.	Tôi đang thực sự phát điên bây giờ.
Tom doesn't understand what you expect him to do.	Tom không hiểu những gì bạn mong đợi anh ấy làm.
I'm in the neighborhood and thought I'd drop by.	Tôi đang ở trong khu phố và nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua.
Tom finally found a way to convince Mary.	Tom cuối cùng cũng tìm ra cách thuyết phục Mary.
Tom was never good at French.	Tom chưa bao giờ giỏi tiếng Pháp.
Isn't there an easier way to do it?	Không có cách nào dễ dàng hơn để làm điều đó?
Tom didn't tell anyone.	Tom không nói cho ai biết.
I don't understand what is funny.	Tôi không hiểu điều gì là buồn cười.
Tom could go to Australia next summer.	Tom có ​​thể đến Úc vào mùa hè năm sau.
I don't want to live on this planet anymore.	Tôi không muốn sống trên hành tinh này nữa.
Tom and Mary go to John's place.	Tom và Mary đi đến chỗ của John.
Tom is not in a good mood.	Tom không có tâm trạng tốt.
I think it's too early to do that.	Tôi nghĩ còn quá sớm để làm điều đó.
Tom says Mary will come.	Tom nói Mary sẽ đến.
Tom, what do you want to be in the future?	Tom, bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
Tom is in the hospital, recovering from a drug overdose.	Tom đang ở trong bệnh viện, hồi phục sau khi dùng ma túy quá liều.
I have to go back to Boston tomorrow.	Tôi phải trở lại Boston vào ngày mai.
Tom told me that Mary was very shy.	Tom nói với tôi rằng Mary rất nhút nhát.
Tom is currently living with his parents.	Tom hiện đang sống cùng bố mẹ.
Tom seems aggressive.	Tom có ​​vẻ hung hăng.
Where is the toilet?	Đâu là nhà vệ sinh?
Tom told me you went with him yesterday afternoon.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã đi cùng anh ấy vào chiều hôm qua.
Tom becomes upset when he learns what happened.	Tom trở nên buồn bã khi biết chuyện gì đã xảy ra.
New Hampshire has some beautiful hiking.	New Hampshire có một số hoạt động đi bộ đường dài tuyệt đẹp.
Tom told me to sit down.	Tom bảo tôi ngồi xuống.
I know that Tom is not related to me.	Tôi biết rằng Tom không liên quan đến tôi.
I won't manage you around.	Tôi sẽ không quản lý bạn xung quanh.
Tom said that someone was following him.	Tom nói rằng ai đó đã theo dõi anh ấy.
Tom is still cleaning his room.	Tom vẫn đang dọn dẹp phòng của mình.
He may have departed.	Anh ta có thể đã khởi hành.
He was killed.	Anh ta bị giết.
Don't delay.	Đừng trì hoãn.
Tom was here earlier.	Tom đã vào đây sớm hơn.
The results of the election will be announced tomorrow.	Kết quả của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày mai.
The old woman's face had thousands of wrinkles.	Gương mặt bà lão đã có hàng nghìn nếp nhăn.
Tom told me that he had absolutely no interest in what Mary had to say.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến những gì Mary phải nói.
Tom told me he was lazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lười biếng.
I want to sunbathe.	Tôi muốn tắm nắng.
I want to learn how to play the cello.	Tôi muốn học cách chơi cello.
I know that Tom doesn't know that he doesn't need to help us do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không cần giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom has nothing in common with us.	Tom không có điểm chung nào với chúng tôi.
Tom is who we want.	Tom là người mà chúng tôi muốn.
Tom sometimes cries when he's scared.	Tom đôi khi khóc khi sợ hãi.
This hat suits me very well.	Cái mũ này rất hợp với tôi.
We rejoice when we see a light in the distance.	Chúng tôi vui mừng khi chúng tôi nhìn thấy một ánh sáng từ xa.
I will come on Monday.	Tôi sẽ đến vào thứ Hai.
I'm trying to be as much as Tom as possible.	Tôi đang cố gắng giống Tom nhiều nhất có thể.
I have to apologize to Tom.	Tôi phải xin lỗi Tom.
Why don't you help us?	Tại sao bạn không giúp chúng tôi?
Tom won't be able to help us today.	Tom sẽ không thể giúp chúng ta hôm nay.
Some of the essays are very interesting.	Một số bài luận rất thú vị.
We don't have anyone named Tom living here.	Chúng tôi không có ai tên Tom sống ở đây.
Tom is at school, isn't he?	Tom đang ở trường, phải không?
I never said Tom didn't help.	Tôi chưa bao giờ nói Tom không giúp.
I think that's a very bad idea.	Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng rất tồi.
I don't have any camping equipment.	Tôi không có bất kỳ thiết bị cắm trại nào.
It was my fault, not Tom's.	Đó là lỗi của tôi, không phải của Tom.
I know that Tom is out.	Tôi biết rằng Tom đã ra ngoài.
I think tequila is a good drink.	Tôi nghĩ rượu tequila là một thức uống ngon.
My grandfather was behind the younger generation.	Ông tôi đã lạc hậu với thế hệ trẻ.
Aren't you the one who always says we should spend more time together?	Chẳng phải anh là người luôn nói chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho nhau sao?
The Virgin Mary is the mother of Jesus.	Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu.
Look, this isn't a big deal.	Nghe này, đây không phải là vấn đề lớn.
You didn't even give me a chance to explain.	Bạn thậm chí không cho tôi cơ hội để giải thích.
It's not what you say, it's how you say it.	Nó không phải là những gì bạn nói, mà là cách bạn nói nó.
Do not look.	Đừng nhìn.
When was the last time you told your wife she was beautiful?	Lần cuối cùng bạn nói với vợ rằng cô ấy xinh đẹp là khi nào?
Tom said that he thought Mary looked nervous doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
I don't think Tom knows Mary either.	Tôi cũng không nghĩ Tom biết Mary.
Many of the guests turned down their welcome.	Nhiều người trong số các vị khách đã từ chối sự chào đón của họ.
Tom sleeps with the light on.	Tom ngủ khi bật đèn.
We don't like cheese.	Chúng tôi không thích pho mát.
I can't remember who I lent my umbrella to.	Tôi không thể nhớ mình đã cho ai mượn ô.
Tom is proud of his country.	Tom tự hào về đất nước của mình.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
I hope I can find a way to do it.	Tôi hy vọng tôi có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom knew that Mary wouldn't be able to win.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể thắng.
I don't think you will win.	Tôi không nghĩ bạn sẽ thắng.
Tom was trying very hard not to laugh out loud.	Tom đã rất cố gắng để không cười thành tiếng.
It all feels so far-fetched.	Tất cả đều cảm thấy rất viển vông.
Tom said some people attacked him.	Tom cho biết một số người đã tấn công anh ta.
I received a gift from Tom.	Tôi nhận một món quà từ Tom.
Tom saw an old woman begging on the street.	Tom nhìn thấy một bà lão ăn xin trên đường phố.
I would like advice on braces.	Tôi muốn được tư vấn về việc niềng răng.
We were present at the topping ceremony of the building.	Chúng tôi đã có mặt trong buổi lễ cất nóc tòa nhà.
Tom seems to be going crazy.	Tom có ​​vẻ như đang điên cuồng.
Tom has three motorbikes.	Tom có ​​ba chiếc xe máy.
Tom is getting a foot massage.	Tom đang được mát-xa chân.
Would one of you be willing to lend me your bike for twenty minutes or so?	Một người trong số các bạn có sẵn lòng cho tôi mượn xe đạp của bạn trong vòng hai mươi phút hoặc lâu hơn không?
They don't care about that.	Họ không quan tâm đến điều đó.
Everyone around here calls me Tom.	Mọi người quanh đây đều gọi tôi là Tom.
Tom Jackson wants to be the mayor of Boston.	Tom Jackson muốn trở thành thị trưởng của Boston.
They don't know that I'm Canadian.	Họ không biết rằng tôi là người Canada.
I don't know yet, but I intend to find out.	Tôi chưa biết, nhưng tôi định tìm hiểu.
I know what Tom said to Mary.	Tôi biết những gì Tom đã nói với Mary.
Tom got stuck in traffic.	Tom bị kẹt xe.
There is no way Tom can verify the information.	Không có cách nào Tom có ​​thể xác minh thông tin.
I would strongly advise you to do what your boss asks you to do.	Tôi sẽ khuyên bạn mạnh mẽ làm những gì ông chủ yêu cầu bạn làm.
You should not use someone else's toothbrush.	Bạn không nên sử dụng bàn chải đánh răng của người khác.
If you eat that, Tom will be very angry.	Nếu bạn ăn phải thứ đó, Tom sẽ rất tức giận.
Tom is a good violinist.	Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
Don't drink alcohol.	Đừng uống rượu.
Tom spends at least three hours a day in the saddle.	Tom dành ít nhất ba giờ mỗi ngày trên yên xe.
Tom will cry if he sees this damage.	Tom sẽ khóc nếu anh ấy nhìn thấy thiệt hại này.
Mary doesn't wear lipstick.	Mary không dùng son môi.
If you want me, I'll stay here with you until Tom comes back.	Nếu bạn muốn tôi, tôi sẽ ở đây với bạn cho đến khi Tom trở lại.
Tom left in early October.	Tom rời đi vào đầu tháng Mười.
Tom wants to do it too.	Tom cũng muốn làm điều đó.
I don't even know what Tom's real name is.	Tôi thậm chí không biết tên thật của Tom là gì.
Tom just walked in the door.	Tom vừa bước vào cửa.
I know Tom is very pleased.	Tôi biết Tom rất hài lòng.
Tom doesn't seem to understand why he shouldn't.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ấy không nên làm như vậy.
Tom and Mary sat in the stands.	Tom và Mary ngồi trên khán đài.
Tom says he knows Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
I don't have much money with me.	Tôi không có nhiều tiền với mình.
You will go to school tomorrow.	Bạn sẽ đi học vào ngày mai.
Tom announced his plans to leave.	Tom thông báo kế hoạch ra đi.
Poker is one of Tom's favorite card games.	Poker là một trong những trò chơi bài yêu thích của Tom.
Tom was paid to do it.	Tom đã được trả tiền để làm điều đó.
Tom won't go hungry when he comes here.	Tom sẽ không đói khi đến đây.
You have no idea what this means to us.	Bạn không biết điều này có ý nghĩa gì với chúng tôi.
Tom has been given medicine.	Tom đã được cấp thuốc.
Tom asked me why I was late.	Tom hỏi tôi tại sao tôi đến muộn.
Leave Tom here.	Để Tom ở đây.
Tom stepped up to the microphone.	Tom bước lên micrô.
Tom knows where he is.	Tom biết anh ấy đang ở đâu.
Do you think Tom will keep his promise?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giữ lời hứa của mình?
We need to tell Tom what happened.	Chúng ta cần nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm not tough.	Tôi không cứng rắn.
Tom must be handcuffed.	Tom phải bị còng tay.
Tom probably wouldn't let Mary drive.	Tom có ​​lẽ sẽ không để Mary lái xe.
Tom told me he didn't have much money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều tiền.
You are being very impolite.	Bạn đang rất bất lịch sự.
Tom tried to escape.	Tom đã cố gắng trốn thoát.
I need to ask Tom what to do about this.	Tôi cần hỏi Tom phải làm gì về vấn đề này.
Tom wrote me a letter.	Tom đã viết cho tôi một lá thư.
Tom doesn't work here anymore.	Tom không làm việc ở đây nữa.
Tom is not my boyfriend.	Tom không phải là bạn trai của tôi.
Tom commits to all charges.	Tom cam kết chịu mọi cáo buộc.
I am looking for someone who understands French.	Tôi đang tìm một người hiểu tiếng Pháp.
Yesterday, Tom received a letter from an old friend of his.	Hôm qua, Tom nhận được một lá thư từ một người bạn cũ của anh ấy.
I don't like that kind of entertainment.	Tôi không thích kiểu giải trí như vậy.
Tom is not shy at all.	Tom không hề nhút nhát.
I think Tom is going to Boston.	Tôi nghĩ là Tom sẽ đến Boston.
Please don't cut me off like that.	Xin đừng cắt lời tôi như vậy.
What is one of those foods that you must never give up?	Một trong những thực phẩm mà bạn không bao giờ được từ bỏ là gì?
We specialize in importing machinery parts.	Chúng tôi chuyên nhập khẩu các bộ phận máy móc.
Tom told me that he thought Mary was shy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nhút nhát.
Don't you know Tom wasn't going to do that?	Bạn không biết Tom không định làm điều đó sao?
Tom is not the type to give up easily.	Tom không phải là loại người dễ dàng từ bỏ.
We can't take it.	Chúng tôi không thể lấy nó.
There's no point in hiring a babysitter at night.	Chẳng ích gì khi thuê một người trông trẻ vào buổi tối.
Tom enlisted in the army in 2013.	Tom nhập ngũ vào năm 2013.
My bag was stolen.	Túi xách của tôi đã bị đánh cắp.
I can't move my fingers.	Tôi không thể cử động các ngón tay của mình.
Tom answered the question.	Tom đã trả lời câu hỏi.
Tom is quite fond of Mary.	Tom khá thích Mary.
Tom was the only person in the room.	Tom là người duy nhất trong phòng.
I know Tom won't do what we ask him to do.	Tôi biết Tom sẽ không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I hope you find Tom soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy Tom sớm.
Even if you lose the game, you will get another chance.	Ngay cả khi bạn thua trò chơi, bạn sẽ có cơ hội khác.
Tom will be in Boston for at least a week.	Tom sẽ ở Boston ít nhất một tuần.
I am not biased.	Tôi không thiên vị.
Please don't make us do anything else.	Xin đừng bắt chúng tôi làm bất cứ điều gì khác.
I know that Tom didn't know that Mary did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
I wonder why Tom fainted.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ngất xỉu.
Tom has found something better.	Tom đã tìm thấy thứ gì đó tốt hơn.
Tom cooked spaghetti for us.	Tom đã nấu mì spaghetti cho chúng tôi.
There's a hotel over there.	Có một khách sạn ở đằng kia.
So what are you trying to say?	Vì vậy, bạn đang cố gắng nói gì?
Tom is an alcoholic, isn't he?	Tom là một người nghiện rượu, phải không?
I thought you said you wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I heard my parents whisper last night.	Tôi nghe bố mẹ tôi thì thầm đêm qua.
I asked Tom to take care of my kids while I was in Boston.	Tôi đã nhờ Tom chăm sóc các con của tôi khi tôi ở Boston.
Dad lost his job, and what's worse, Mom fell ill.	Cha đã mất việc, và điều tồi tệ hơn là Mẹ đã đổ bệnh.
I didn't expect you so soon.	Tôi đã không mong đợi bạn sớm như vậy.
Tom was good to Mary.	Tom đã đối xử tốt với Mary.
Do not read in this room.	Đừng đọc trong phòng này.
Do you think Tom would do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình?
Tom promised that he would check it out.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ kiểm tra nó.
Tom arrived three days ago.	Tom đã đến ba ngày trước.
I don't think we want to know all the details.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi muốn biết tất cả các chi tiết.
Tom can't drive a car.	Tom không thể lái xe hơi.
Can you get Tom for me, please?	Làm ơn lấy Tom cho tôi được không?
My husband will kill me.	Chồng tôi sẽ giết tôi.
Tom recently graduated from Harvard.	Tom gần đây đã tốt nghiệp Harvard.
I don't have a wife.	Tôi không có vợ.
What percentage of marriages end in divorce?	Bao nhiêu phần trăm các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn?
I don't think Tom can help you.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom doesn't want to talk to anyone right now.	Tom không muốn nói chuyện với bất kỳ ai bây giờ.
"May I use your pencil?" 	"Tôi có thể sử dụng bút chì của bạn không?"
"Fine, feel free."	"Được thôi, cứ tự nhiên."
If you see what happened, you should contact the police.	Nếu bạn thấy những gì đã xảy ra, bạn nên liên hệ với cảnh sát.
These differences are not important.	Những khác biệt này không quan trọng.
Tom is likely to be found guilty.	Tom có ​​thể sẽ bị kết tội.
I will propose to her.	Tôi sẽ cầu hôn cô ấy.
Tom should help Mary.	Tom nên giúp Mary.
Do you think Tom knows why Mary did that?	Bạn có nghĩ Tom có ​​biết tại sao Mary lại làm như vậy không?
What you have caused me a lot of problems.	Những gì bạn đã gây ra cho tôi rất nhiều vấn đề.
Tom shuffled nervously.	Tom lo lắng lê chân.
Tom may not want to sing, but you should ask him anyway.	Tom có ​​thể không muốn hát, nhưng dù sao bạn cũng nên hỏi anh ấy.
Tom is a safe driver.	Tom là một người lái xe an toàn.
Tom is applying ointment to his wound.	Tom đang bôi thuốc mỡ vào vết thương của mình.
I didn't know that Tom had a twin brother.	Tôi không biết rằng Tom có ​​một người anh em sinh đôi.
I haven't seen Tom in a very long time.	Tôi đã không gặp Tom trong một thời gian rất dài.
Tom knows he will be punished.	Tom biết rằng mình sẽ bị trừng phạt.
Tom doesn't allow Mary to go out much.	Tom không cho phép Mary ra ngoài nhiều.
Why should Tom visit Australia?	Tại sao Tom nên đến thăm Úc?
It looks a lot worse than it really is.	Nó trông tệ hơn rất nhiều so với thực tế.
Tom seems to have grown much taller than before.	Tom dường như đã cao hơn nhiều so với trước đây.
Tom has many valuable books.	Tom có ​​nhiều cuốn sách có giá trị.
I didn't know it was snowing.	Tôi không biết trời đang đổ tuyết.
I was confused as to what to do.	Tôi lúng túng không biết phải làm gì.
Tom is harsh and unkind to Mary.	Tom khắc nghiệt và không tốt với Mary.
I thought you would let me go.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ để cho tôi đi.
He doesn't realize that he doesn't have time for these things.	Anh ấy không nhận ra rằng anh ấy không có thời gian cho những việc này.
I tried to convince him to stop smoking in vain.	Tôi đã cố gắng thuyết phục anh ta không hút thuốc nữa trong vô vọng.
Who is the man in this photo?	Người đàn ông trong bức ảnh này là ai?
I don't eat raw fish.	Tôi không ăn cá sống.
Tom is at least a head taller than me.	Tom cao hơn tôi ít nhất một cái đầu.
Tom told me that he thought Mary was autistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị tự kỷ.
Tom tried to sing the song that Mary requested.	Tom đã cố gắng hát bài hát mà Mary yêu cầu.
Tom doesn't seem willing to help.	Tom dường như không sẵn lòng giúp đỡ.
We intend to persevere.	Chúng tôi dự định sẽ kiên trì.
They don't realize that we know that they are lying to us.	Họ không nhận ra rằng chúng ta biết rằng họ đang nói dối chúng ta.
At that time, I thought it was important to do that.	Lúc đó, tôi nghĩ điều quan trọng là phải làm được điều đó.
Tom has scored three hits.	Tom đã ghi được ba lần trúng đích.
Tom was waiting for it.	Tom đã chờ đợi nó.
When would you like to meet Tom?	Khi nào bạn muốn gặp Tom?
It is not clear if police followed normal search procedures.	Không rõ liệu cảnh sát có tuân theo các thủ tục khám xét thông thường hay không.
Tom and Mary went white water rafting.	Tom và Mary đã đi bè trên mặt nước trắng.
I wonder if Tom is broken.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị phá vỡ hay không.
I did not break any laws.	Tôi không vi phạm bất kỳ luật nào.
Tom's fever subsided.	Cơn sốt của Tom giảm dần.
Tom always wanted to do that.	Tom luôn muốn làm điều đó.
Tom says he doesn't remember doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
He eats, breathes and sleeps the computer.	Anh ta ăn, thở và ngủ máy tính.
In a way, you are also right.	Theo một cách nào đó, bạn cũng đúng.
Unfortunately, I cannot help you with that at this time.	Rất tiếc, tôi không thể giúp bạn làm điều đó vào lúc này.
Tom doesn't talk to me about anything anymore.	Tom không nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì nữa.
I haven't finished the dishes yet.	Tôi vẫn chưa làm xong các món ăn.
Tom has no good instincts.	Tom không có bản năng tốt.
I hope I don't end up in jail like my father.	Tôi hy vọng cuối cùng tôi không phải ngồi tù như cha tôi.
Tom broke his leg during a ski race in 2005, but returned to skiing in less than three months.	Tom bị gãy chân trong một cuộc đua trượt tuyết vào năm 2005, nhưng đã trượt tuyết trở lại sau chưa đầy ba tháng.
I have been selected.	Tôi đã được chọn.
That would be good.	Điều đó sẽ tốt.
I know Tom is now married, has three children and lives in Boston.	Tôi biết Tom hiện đã kết hôn, có ba con và sống ở Boston.
Grandma cuts the grass in the garden.	Bà ngoại cắt cỏ trong vườn.
I think it will not be easy to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Tom says he doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom gets here fast.	Tom đến đây nhanh.
Tom told me what time the meeting started.	Tom cho tôi biết mấy giờ cuộc họp bắt đầu.
Tom was completely devastated.	Tom đã hoàn toàn bị tàn phá.
I'm in the middle of something. 	Tôi đang ở giữa một cái gì đó.
Can you call me back?	Bạn có thể gọi lại cho tôi được không?
Tom never liked Mary very much.	Tom không bao giờ thích Mary cho lắm.
She kept complaining that there was no money left.	Cô ấy liên tục phàn nàn rằng không còn tiền.
I don't know how to ride a motorbike.	Tôi không biết đi xe máy.
Tom should be able to tell you where Mary is.	Tom sẽ có thể cho bạn biết Mary đang ở đâu.
I don't think Tom will be discouraged.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng.
Tom couldn't understand us.	Tom không thể hiểu chúng tôi.
I waited all night.	Tôi đã đợi cả đêm.
Tom exercises regularly.	Tom tập thể dục thường xuyên.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
I could have done it for you.	Tôi có thể đã làm điều đó cho bạn.
Tom did not tell me why he was planning to go to Australia.	Tom không cho tôi biết lý do tại sao anh ấy dự định đi Úc.
I have not finished reading this book yet.	Tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách này.
Tom goes inside to avoid the rain.	Tom vào trong để tránh mưa.
What is the dog's name?	Tên con chó là gì?
Tom has a pet monkey.	Tom có ​​một con khỉ cưng.
I like Tom, but he's weird.	Tôi thích Tom, nhưng anh ấy kỳ lạ.
I can't get away with this.	Tôi không thể thoát khỏi việc này.
Tom is one of the best swimmers in the world.	Tom là một trong những vận động viên bơi lội giỏi nhất thế giới.
Tomcat is dead.	Tomcat đã chết.
I was never allowed to do that.	Tôi chưa bao giờ được phép làm điều đó.
Tom said I looked really confused.	Tom nói rằng tôi trông thực sự bối rối.
I hope Tom won't be the driver.	Tôi hy vọng Tom sẽ không phải là người lái xe.
You don't know how to swim?	Bạn không biết bơi?
Tom says he will go the day after tomorrow, but he doesn't have time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào ngày hôm kia, nhưng anh ấy không có thời gian.
Tom asks Mary to vacuum the room.	Tom yêu cầu Mary hút bụi trong phòng.
Everyone gasped.	Mọi người há hốc mồm.
Please don't fall.	Làm ơn đừng gục ngã.
Tom doesn't even know what he did wrong.	Tom thậm chí không biết mình đã làm gì là sai.
I wonder why Tom lies so much.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói dối nhiều như vậy.
Pasty is very delicious.	Pasty rất ngon.
Tom killed both of his brothers.	Tom đã giết cả hai anh em của mình.
If you talk to a man in a language he understands, it goes into his head. 	Nếu bạn nói chuyện với một người đàn ông bằng ngôn ngữ mà anh ta hiểu, nó sẽ đi vào đầu anh ta.
If you talk to him in his language, it will go to his heart.	Nếu bạn nói chuyện với anh ấy bằng ngôn ngữ của anh ấy, nó sẽ đi vào trái tim anh ấy.
Are you really going to Australia to study art?	Bạn thực sự sẽ đến Úc để học nghệ thuật?
This morning he said that tomorrow he will go to Nara.	Sáng nay anh ấy nói rằng ngày mai anh ấy sẽ đi Nara.
I am ambidextrous.	Tôi thuận cả hai tay.
This car is not mine.	Chiếc xe này không phải của tôi.
Can you put this in the car for me?	Bạn có thể đặt cái này trong xe cho tôi?
He might be in the gym.	Anh ấy có thể đang ở trong phòng tập thể dục.
You should see Tom running.	Bạn nên thấy Tom đang chạy.
Tom doesn't seem to understand why he shouldn't do it.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ta không nên làm điều đó.
This will not work for you.	Điều này sẽ không phù hợp với bạn.
Tom is in a bad mood so it's best to stay away from him.	Tom đang có tâm trạng không vui nên tốt nhất là bạn nên tránh xa anh ấy ra.
Tom thinks you can swim.	Tom nghĩ rằng bạn có thể bơi.
She doesn't know who built these houses.	Cô ấy không biết ai đã xây những ngôi nhà này.
I'm looking for Tom.	Tôi đang tìm Tom.
Tom says he will probably win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ thắng.
Tom is a professional.	Tom là một người chuyên nghiệp.
Tom will be fine once he falls asleep.	Tom sẽ ổn một khi anh ấy ngủ quên nó đi.
I know that you were expecting Tom to do that to you.	Tôi biết rằng bạn đã mong đợi Tom làm điều đó với bạn.
The question is who will do it.	Câu hỏi là ai sẽ làm điều đó.
I'm in this for kids.	Tôi đang ở trong này cho trẻ em.
I have to pay all these bills at the end of the month.	Tôi phải trả tất cả các hóa đơn này vào cuối tháng.
I think it's important to realize that may not be the case.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải nhận ra rằng điều đó có thể không xảy ra.
Tom stood in front of Mary.	Tom đứng trước mặt Mary.
What did Tom just do?	Tom vừa làm gì?
I don't see Tom doing that.	Tôi không thấy Tom làm điều đó.
Tom is a great friend.	Tom là một người bạn tuyệt vời.
Tom did the right thing for the wrong reasons.	Tom đã làm điều đúng vì những lý do sai lầm.
I hope to be able to do this forever.	Tôi hy vọng có thể làm điều này mãi mãi.
Tom knows everyone here, I think.	Tom biết mọi người ở đây, tôi nghĩ vậy.
You used to do that quite often, right?	Bạn đã từng làm điều đó khá thường xuyên, phải không?
Tom sneaks into Mary's house.	Tom lẻn vào nhà Mary.
Tom wants directions to a good Chinese restaurant.	Tom muốn chỉ đường đến một nhà hàng Trung Quốc tốt.
Call me when you get back.	Hãy gọi cho tôi khi bạn quay lại.
Tom says he's always been good at sports.	Tom nói rằng anh ấy luôn chơi thể thao giỏi.
I've never seen him wear jeans.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mặc quần jean.
Tom is not willing to do what we want him to do.	Tom không sẵn sàng làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom is a prodigy.	Tom là một thần đồng.
I am very disappointed.	Tôi rất thất vọng.
Tom knew Mary wouldn't cry.	Tom biết Mary sẽ không khóc.
Tom didn't know that he had to do it yesterday.	Tom không biết rằng anh ấy đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was completely wrong.	Tom đã hoàn toàn sai.
We are pitchers.	Chúng tôi là những người ném bóng.
I am three months younger than you.	Tôi nhỏ hơn bạn ba tháng.
Tom is on his way to the hospital.	Tom đang trên đường đến bệnh viện.
Have you ever wondered what could happen if Tom wasn't here?	Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì có thể xảy ra nếu Tom không ở đây?
I promise you I won't stay too late.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không ở lại quá muộn.
Please leave Tom alone.	Làm ơn để Tom yên.
Tom said that he thinks it will snow tonight.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ có tuyết vào đêm nay.
I was hoping you could talk to Tom.	Tôi đã hy vọng bạn có thể nói chuyện với Tom.
I don't think Tom needs any more hats.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần thêm bất kỳ chiếc mũ nào nữa.
I couldn't eat another bite.	Tôi không thể ăn thêm một miếng nữa.
Tomorrow will be even colder.	Ngày mai sẽ còn lạnh hơn.
That's not my style.	Đó không phải là phong cách của tôi.
I don't want to call Tom.	Tôi không muốn gọi cho Tom.
It was a bright spot on a dull day.	Đó là một điểm sáng trong một ngày buồn tẻ.
Tom felt himself weakening.	Tom cảm thấy bản thân đang yếu đi.
I'm not mad at you, just very disappointed.	Tôi không giận anh, chỉ là rất thất vọng.
It's clever.	Thật khéo léo.
Tom and I have both done it.	Tom và tôi đều đã làm được điều đó.
You are touching me.	Bạn đang chạm vào tôi.
Why don't you tell Tom how you're feeling?	Tại sao bạn không nói cho Tom biết bạn đang cảm thấy thế nào?
Is there something you want to tell me?	Có điều gì bạn muốn nói với tôi không?
Tom doesn't seem to be involved as much as Mary.	Tom dường như không tham gia nhiều như Mary.
Maybe Tom and I are missing something.	Có lẽ Tom và tôi đang thiếu thứ gì đó.
I wonder if Tom can swim as well as you.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bơi giỏi như bạn không.
Tom never looked this way.	Tom không bao giờ nhìn theo hướng này.
Tom will do anything for his friends.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn bè của mình.
I have a very severe headache.	Tôi bị đau đầu rất nặng.
I will buy a new bike.	Tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới.
Angel Food cake tastes best when combined with fresh strawberries and whipped cream.	Bánh Angel Food có vị ngon nhất khi kết hợp với dâu tươi và kem tươi.
I know it's Tom calling.	Tôi biết đó là Tom đang gọi.
Tom asked me if I wanted to do it on October 20th.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10 không.
I know it's kind of expensive.	Tôi biết nó là loại đắt tiền.
I know Tom doesn't want to get married.	Tôi biết Tom không muốn kết hôn.
What to understand?	Những gì để hiểu?
Oranges contain a lot of vitamin C.	Cam chứa nhiều vitamin C.
I'm terribly busy.	Tôi bận kinh khủng.
Tom is expecting Mary, right?	Tom đang mong đợi Mary, phải không?
Tom says he never planned to live in Australia for so long.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ có kế hoạch sống ở Úc lâu như vậy.
I will not say anymore.	Tôi sẽ không nói nữa.
Did Tom say how he did it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã làm điều đó như thế nào không?
Tom won't be deaf.	Tom sẽ không bị điếc.
Be careful not to hit your thumb with the hammer.	Cẩn thận không dùng búa đập vào ngón tay cái của bạn.
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không ai bị thương.
Tom took off his gas mask.	Tom tháo mặt nạ phòng độc.
Tom said Mary didn't want to do that.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó.
I don't help.	Tôi không giúp.
I have lived in Australia for over three years.	Tôi đã sống ở Úc được hơn ba năm.
Tom went there last summer.	Tom đã đến đó vào mùa hè năm ngoái.
I'm lucky to have some savings.	Tôi may mắn khi có một số tiền tiết kiệm.
I don't need to do that. 	Tôi không cần phải làm điều đó.
Tom will do it for me.	Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom's parents let him go there alone.	Cha mẹ của Tom để anh ta đến đó một mình.
Tom lay awake for a long time, wondering what he should do.	Tom nằm thao thức một lúc lâu, băn khoăn không biết mình nên làm gì.
I don't ask for anything.	Tôi không đòi hỏi gì cả.
Tom still has feelings for Mary.	Tom vẫn còn tình cảm với Mary.
Are these Tom's sunglasses?	Đây có phải là kính râm của Tom không?
That's Tom's grandfather.	Đó là ông nội của Tom.
I will be alone.	Tôi sẽ ở một mình.
I'm used to doing things my own way.	Tôi đã quen với việc làm mọi thứ theo cách riêng của mình.
Men fear what they cannot control.	Đàn ông sợ những gì họ không thể kiểm soát.
The question is can you keep up with me.	Câu hỏi là bạn có thể theo kịp với tôi.
I thought you said you wanted Tom to do that to you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó với bạn.
I think it would be fun to live in Boston for a year or two.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui nếu sống ở Boston trong một hoặc hai năm.
I asked Tom to come here.	Tôi đã yêu cầu Tom đến đây.
Tom doesn't tell us what happens next.	Tom không cho chúng tôi biết điều gì xảy ra tiếp theo.
I don't think I should ask Tom to do it for us.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Vinegar is an acid.	Giấm là một loại axit.
There is no sugar in my tea.	Không có đường trong trà của tôi.
I have been in Boston for three months.	Tôi đã ở Boston được ba tháng.
Tom touched my hand.	Tom chạm vào tay tôi.
Tom raised his beam.	Tom bật cao chùm sáng của mình.
Why is Tom not happy?	Tại sao Tom không hạnh phúc?
Tom stayed in Boston for a few days.	Tom ở lại Boston trong vài ngày.
In the end, he became aware of his own mistakes.	Cuối cùng, anh ấy đã nhận thức được những sai lầm của chính mình.
Tom was very eager to go.	Tom đã rất nóng lòng muốn đi.
Tom told me you were right.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đúng.
Tom doesn't know if Mary is good at chess or not.	Tom không biết Mary có giỏi cờ hay không.
Tom's success is a source of great pride for all of us.	Thành công của Tom là nguồn tự hào to lớn đối với tất cả chúng tôi.
They are all waiting for you.	Tất cả họ đang đợi bạn.
Tom advised me to go there.	Tom khuyên tôi nên đến đó.
I do not sing you out.	Tôi không hát bạn ra.
I'm so glad Tom will be back.	Tôi rất vui vì Tom sẽ trở lại.
I will not forgive Tom.	Tôi sẽ không tha thứ cho Tom.
I don't think Tom is competitive enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ sức cạnh tranh.
Tom is really busy today, isn't he?	Hôm nay Tom thực sự rất bận phải không?
I won't let you do that.	Tôi sẽ không để bạn làm điều đó.
Tom said that he thought Mary would be very upset if he did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất khó chịu nếu anh ấy làm vậy.
Tom can read back 314 digits of pi from memory.	Tom có ​​thể đọc lại 314 chữ số của số pi từ bộ nhớ.
He was kind enough to lend me some money.	Anh ấy đủ tốt bụng để cho tôi vay một số tiền.
That's not how it happened.	Đó không phải là cách nó diễn ra.
Tom said he does not intend to stay long.	Tom cho biết anh ấy không có ý định ở lại lâu.
Is Tom coming too?	Tom cũng đến phải không?
I have work to do this afternoon.	Tôi có việc phải làm chiều nay.
I will not breathe a word.	Tôi sẽ không thở một lời.
Do you think I'm beautiful?	Bạn có nghĩ rằng tôi đẹp?
Tom shouldn't have kept Mary waiting so long.	Tom không nên để Mary đợi lâu như vậy.
Tom spoke highly of Mary.	Tom nói rất cao về Mary.
Tom immigrated to Australia when he was thirty years old.	Tom di cư đến Úc khi anh ba mươi tuổi.
How much money did you spend at the club?	Bạn đã tiêu bao nhiêu tiền tại câu lạc bộ?
What Tom does is his own business.	Những gì Tom làm là việc riêng của anh ấy.
What happened to you? 	Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy?
You look miserable.	Trông bạn thật khổ sở.
I'd love to hear you say more about that.	Tôi muốn nghe bạn nói thêm về điều đó.
Tom said he knew he might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó.
One of the participants suggested we move on to another topic.	Một trong những người tham gia đề nghị chúng tôi chuyển sang chủ đề khác.
Tom is on trial for murder.	Tom đang bị xét xử vì tội giết người.
I cannot stand.	Tôi không thể đứng vững.
Tom says he wants to stay home all day.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà cả ngày.
I don't think I look like my dad.	Tôi không nghĩ mình giống bố.
Looks like Tom and I are the only ones from Australia here.	Có vẻ như Tom và tôi là những người duy nhất đến từ Úc ở đây.
I don't let Tom sing with us.	Tôi không để Tom hát với chúng tôi.
Did you know there used to be a Chinese restaurant on Park Street?	Bạn có biết từng có một nhà hàng Trung Quốc trên Phố Park không?
Are you sure you don't want anything?	Bạn có chắc là bạn không muốn gì không?
It is better not to eat before going to bed.	Tốt hơn hết là bạn không nên ăn trước khi đi ngủ.
Tom doesn't do it as well as I do.	Tom không làm điều đó tốt như tôi.
I think you should tell Tom what you told me.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom những gì bạn đã nói với tôi.
Tom walks around the store.	Tom dạo quanh cửa hàng.
Leave things as they are until he comes back.	Hãy để mọi thứ như cũ cho đến khi anh ấy quay lại.
Tom still didn't come home until 2:30.	Tom vẫn chưa về nhà cho đến 2:30.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói với Tom.
It is a five minute walk to the library.	Nó là một năm phút đi bộ đến thư viện.
News of the school having burned down quickly spread throughout the town.	Tin tức về trường học đã bị thiêu rụi nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn.
I didn't know Tom and Mary were dating until John told me.	Tôi không biết Tom và Mary đang hẹn hò với nhau cho đến khi John nói với tôi.
We can't go back there.	Chúng ta không thể quay lại đó.
Maybe Tom won't win.	Có lẽ Tom sẽ không thắng.
Tom is very quiet today.	Hôm nay Tom rất im lặng.
I haven't even thought about what needs to be done.	Tôi thậm chí còn chưa nghĩ về những gì cần phải làm.
Did the man at the door tell you who he was?	Người đàn ông ở cửa có nói cho bạn biết anh ta là ai không?
I don't understand why Tom has to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom phải làm như vậy.
I know that Tom is usually very punctual.	Tôi biết rằng Tom thường rất đúng giờ.
You've got a knife, right?	Bạn đã có một con dao, phải không?
I'm officially on vacation.	Tôi chính thức đi nghỉ.
I think Tom is back.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trở lại.
He noticed her confusion.	Anh nhận thấy sự bối rối của cô.
Tom was the only one who didn't help us.	Tom là người duy nhất không giúp chúng tôi.
Tom started to flip out.	Tom bắt đầu lật ra.
Tom said that was expected.	Tom nói rằng điều đó đã được mong đợi.
Tom and Mary sat together on the couch.	Tom và Mary ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài.
I shouldn't have gone to Australia.	Tôi không nên đi Úc.
Tom asked Mary if she would teach him French.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy sẽ dạy anh ấy tiếng Pháp.
When I started, I was actually still a bit scared.	Khi bắt đầu, tôi thực sự vẫn còn một chút sợ hãi.
You told Tom the truth, didn't you?	Bạn đã nói sự thật với Tom, phải không?
I know why you don't come with us.	Tôi biết tại sao bạn không đi với chúng tôi.
How can I dump my girlfriend on Valentine's Day?	Làm thế nào tôi có thể đổ bạn gái của tôi trong ngày lễ tình nhân?
Tom will see Mary tonight.	Tom sẽ gặp Mary tối nay.
I'm afraid I've lost it.	Tôi sợ rằng tôi đã đánh mất nó.
I can't really tell them that.	Tôi thực sự không thể nói với họ điều đó.
Tom is a natural teacher.	Tom là một giáo viên bẩm sinh.
This place is very crowded, so take the next train.	Chỗ này đông lắm, nên đi chuyến tàu tiếp theo.
She pulled out her pistol.	Cô rút khẩu súng lục của mình ra.
Tom doesn't come to the office on Saturday.	Tom không đến văn phòng vào thứ Bảy.
I think Tom would love to see this.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nhìn thấy điều này.
I'm sure Tom will be back soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm trở lại.
Tom has dark skin tone.	Tom có ​​nước da ngăm đen.
I don't go to church anymore.	Tôi không đi nhà thờ nữa.
I don't know if I trust you.	Tôi không biết liệu tôi có tin tưởng anh không.
Tom shot at the captain.	Tom bắn vào đội trưởng.
Tom, Mary and a few others went yesterday.	Tom, Mary và một vài người khác đã đi hôm qua.
Do you really think Tom would do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
You don't have to do anything you don't want to do.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì mà bạn không muốn làm.
Why don't you stay here and I will go?	Tại sao bạn không ở lại đây và tôi sẽ đi?
Tom paused for a few seconds.	Tom dừng lại trong vài giây.
Tom burst into tears and ran upstairs.	Tom bật khóc và chạy lên lầu.
Recently, he has been drinking too much.	Gần đây, anh ấy đã uống quá nhiều.
They live in a commune.	Họ sống trong một xã.
I can't be friends with Tom.	Tôi không thể làm bạn với Tom.
I understand Tom's frustration.	Tôi hiểu sự thất vọng của Tom.
Tom thought I might want to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó.
I don't want to be on the same team as you.	Tôi không muốn ở cùng một đội với bạn.
This morning I woke up at the same time I usually do.	Sáng nay tôi thức dậy vào cùng giờ tôi thường làm.
I have learned to trust them.	Tôi đã học cách tin tưởng họ.
It won't take much time.	Nó sẽ không mất nhiều thời gian.
I know that Tom will not change.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thay đổi.
Mary was the only girl I ever loved.	Mary là cô gái duy nhất mà tôi từng yêu.
High school baseball teams competed against each other at the tournament.	Các đội bóng chày của trường trung học đã thi đấu với nhau tại giải đấu.
No one thinks Tom deserves praise.	Không ai nghĩ rằng Tom đáng được khen ngợi.
Tom was surprised when Mary won the race.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary thắng cuộc đua.
I don't remember turning off the lights.	Tôi không nhớ đã tắt đèn.
Tom says he can go to Boston for Thanksgiving.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Boston vào Lễ Tạ ơn.
Tom says that he hopes that Mary will be at the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Tom was one of the last to leave.	Tom là một trong những người cuối cùng rời đi.
Moments later, the man entered the room.	Một lúc sau, người đàn ông vào phòng.
At the end of a working day, everyone rushes home.	Kết thúc một ngày làm việc, mọi người đều hối hả trở về nhà.
Tom shot himself last night.	Tom đã tự bắn vào đêm qua.
Two old maids live there.	Hai người giúp việc già sống ở đó.
Where did Tom see it?	Tom đã nhìn thấy nó ở đâu?
Tom says that he enjoys spending time with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích dành thời gian với Mary.
Tom said that he thought Mary was the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người đầu tiên làm điều đó.
Tom doesn't want to stay in Boston anymore.	Tom không muốn ở lại Boston nữa.
Why doesn't Tom come to Boston with you?	Tại sao Tom không đến Boston với bạn?
Tom was used to this situation.	Tom đã quen với tình huống này.
Tom always seems happy.	Tom luôn có vẻ hạnh phúc.
Can Tom do it today?	Tom có ​​thể làm điều đó hôm nay không?
I'm in the backyard.	Tôi đang ở sân sau.
Tom told me he would clean his room.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ dọn dẹp phòng của mình.
Tom's grandmother died of salmonella.	Bà của Tom chết vì nhiễm khuẩn salmonella.
An arrest warrant has been issued against the company's accountant.	Một lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với kế toán của công ty.
Tom was being watched.	Tom đã bị theo dõi.
The mafia boss was killed in a hail of machine guns.	Trùm mafia đã bị giết trong một trận mưa đá của súng máy.
Tom thinks what I did was wrong.	Tom nghĩ rằng những gì tôi đã làm là sai.
I'm happy to announce that we won.	Tôi rất vui khi thông báo rằng chúng tôi đã thắng.
Tom happened to be on the same train as Mary.	Tom tình cờ đi cùng chuyến tàu với Mary.
He threw a stream of abuse at me.	Anh ta ném một luồng lạm dụng vào tôi.
Tom went to work early.	Tom đã đi làm sớm.
I hope that you do not disappoint me.	Tôi hy vọng rằng bạn không làm tôi thất vọng.
Tom said he thought he would have fun at the picnic.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ rất vui trong buổi dã ngoại.
Tom longed to be with Mary.	Tom nóng lòng muốn được ở bên Mary.
For now, Tom is safe.	Hiện tại Tom vẫn an toàn.
Tom wants Mary to tell him how to do it.	Tom muốn Mary nói cho anh ta biết làm thế nào để làm điều đó.
My brother-in-law is really egotistical.	Anh rể tôi đúng là tự cao tự đại.
Take Tom home.	Đưa Tom về nhà.
I walked into the store, and an employee said, "What can I do for you?"	Tôi bước vào cửa hàng, và một nhân viên nói, "Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
I have to do it now.	Tôi phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom drinks with friends.	Tom uống rượu với bạn bè.
Contact your congressman.	Liên lạc với dân biểu của bạn.
Tom was afraid that people would laugh at him.	Tom sợ mọi người cười nhạo mình.
I don't think Tom will be the first to fall asleep.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên ngủ quên.
Tom suggested we leave.	Tom đề nghị chúng ta rời đi.
I can be in Australia next week if it is absolutely necessary.	Tôi có thể ở Úc vào tuần tới nếu nó thực sự cần thiết.
I cannot survive without air conditioning in the summer.	Tôi không thể sống sót nếu không có điều hòa nhiệt độ vào mùa hè.
Tom is going to the concert with Mary.	Tom sẽ đến buổi hòa nhạc với Mary.
Tom told us to take our time.	Tom nói với chúng tôi để dành thời gian của chúng tôi.
The question is how do we convince Tom to help us.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta thuyết phục Tom giúp chúng ta.
Don't gossip about my kids.	Đừng nói chuyện phiếm về những đứa trẻ của tôi.
Being aware of what and how much we eat is essential to good health.	Nhận thức được những gì và bao nhiêu chúng ta ăn là điều cần thiết để có một sức khỏe tốt.
She's working, isn't she?	Cô ấy đang làm việc, phải không?
Tom assumes everyone knows he's been in prison.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh đã từng ở tù.
I know what Tom is trying to do.	Tôi biết Tom đang cố gắng làm gì.
I didn't turn in my homework on time.	Tôi đã không nộp bài tập về nhà đúng giờ.
Tom will probably make more money than me this year.	Tom có ​​thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn tôi trong năm nay.
I stopped to think about it.	Tôi dừng lại để nghĩ về nó.
I saw Tom doing it in the park yesterday afternoon.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó trong công viên vào chiều hôm qua.
I'm really glad that Tom helped Mary.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã giúp Mary.
Talking to Tom is like talking to a brick wall.	Nói chuyện với Tom giống như nói chuyện với một bức tường gạch.
I didn't know that you were going to Boston.	Tôi không biết rằng bạn định đến Boston.
The door has been sealed.	Cánh cửa đã được niêm phong.
I tried to align the metal pieces together perfectly before soldering them.	Tôi đã cố gắng sắp xếp các mảnh kim loại với nhau một cách hoàn hảo trước khi hàn chúng.
The store isn't a big store, is it?	Cửa hàng không phải là một cửa hàng lớn, phải không?
Tom admitted that he had not read Mary's book.	Tom thừa nhận rằng anh chưa đọc cuốn sách của Mary.
Tom knew that Mary wouldn't lie.	Tom biết rằng Mary sẽ không nói dối.
Tom was the only one who offered to help me.	Tom là người duy nhất đề nghị giúp đỡ tôi.
Tom will try to do that.	Tom sẽ thử làm điều đó.
I don't harm anyone.	Tôi không làm hại ai cả.
Tom thought that Mary would not be afraid.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không sợ.
Tom said he knew he could do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể làm được điều đó.
Tom stared at the picture of his grandfather hanging on the wall.	Tom nhìn chằm chằm vào bức ảnh của ông nội đang treo trên tường.
I know Tom is a very good banjo player.	Tôi biết Tom là một người chơi banjo rất giỏi.
Tom took his girlfriend with him.	Tom đưa bạn gái đi cùng.
They have legal relationships.	Họ có những mối quan hệ hợp pháp.
I don't think Tom would be here if he didn't have to.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây nếu anh ấy không cần phải như vậy.
How much time do you spend each day on public transport?	Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày trên các phương tiện giao thông công cộng?
I went to Kyoto station to see my father off.	Tôi đã đến ga Kyoto để tiễn bố tôi.
Tom wants us to die with him.	Tom muốn chúng ta chết với anh ta.
Tom is not a fluent French speaker.	Tom không phải là người nói thông thạo tiếng Pháp.
Tom told Mary to do it alone.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó một mình.
The priest participates in children's games.	Linh mục tham gia các trò chơi của trẻ em.
Tom feels that his parents do not understand him.	Tom cảm thấy rằng bố mẹ không hiểu mình.
Tom almost always does it alone.	Tom hầu như luôn làm điều đó một mình.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó.
I forgot to send Tom an email about the meeting.	Tôi quên gửi cho Tom một email về cuộc họp.
Please don't be too impatient.	Xin đừng quá nôn nóng.
Tom is very nice most of the time.	Tom rất tốt trong hầu hết thời gian.
I saw you in the park with Tom.	Tôi đã thấy bạn trong công viên với Tom.
I'm not very good.	Tôi không giỏi lắm.
I am amazed at your audacity.	Tôi ngạc nhiên về sự táo bạo của bạn.
Do you hate them?	Bạn có ghét họ không?
That's the woman who wants to meet you.	Đó là người phụ nữ muốn gặp bạn.
Who did Tom kiss?	Tom đã hôn ai?
I don't want to play golf.	Tôi không muốn chơi gôn.
Tom is satisfied with the result.	Tom hài lòng với kết quả.
Why do you think I'm thinking about you?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi đang nghĩ về bạn?
Tom doesn't want to be a veterinarian.	Tom không muốn trở thành bác sĩ thú y.
Tom is our employee.	Tom là nhân viên của chúng tôi.
Tom asked me to take it to Mary.	Tom yêu cầu tôi đưa nó đến chỗ Mary.
I don't think Tom wanted to come with us yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đi với chúng tôi ngày hôm qua.
Now you don't have enough time to eat.	Bây giờ bạn không có đủ thời gian để ăn.
It's foggy today.	Hôm nay trời có sương mù.
I know Tom is not a busy man.	Tôi biết Tom không phải là một người bận rộn.
It's getting darker and darker.	Trời càng ngày càng tối.
Can you tell me the way to the subway station?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến ga tàu điện ngầm không?
Tom was fired from every job he ever had.	Tom đã bị sa thải khỏi mọi công việc mà anh ấy từng có.
This doesn't make much sense.	Điều này không có nhiều ý nghĩa.
What kind of book do you like?	Bạn thích đọc loại sách nào?
Do you really think Tom is stuck?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị mắc kẹt?
Tom has met another girl.	Tom đã được gặp một cô gái khác.
Tom tried not to be late.	Tom đã cố gắng để không bị muộn.
Tom was kind enough to lend me a large amount of money.	Tom đã đủ tốt bụng để cho tôi vay một số tiền lớn.
I know Tom thought it would be a good idea to help Mary do it.	Tôi biết Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu giúp Mary làm điều đó.
Tom has grown impatient.	Tom đã trở nên mất kiên nhẫn.
I'm afraid you can't.	Tôi e rằng bạn không thể.
I can't tell you that because I don't know.	Tôi không thể nói với bạn điều đó bởi vì tôi không biết.
Could you please ask Tom to come to my office?	Bạn vui lòng bảo Tom đến văn phòng của tôi được không?
I didn't know that Tom knew why I was going to do that.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi lại định làm vậy.
I know that Tom probably won't be able to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is where Mary said he was going.	Tom là nơi Mary nói rằng anh ấy sẽ đến.
Everyone is talking about that.	Mọi người đang nói về điều đó.
Tom needs to act quickly.	Tom cần phải hành động nhanh chóng.
Tom is quite an extrovert.	Tom là người khá hướng ngoại.
They didn't come despite my orders.	Họ không đến bất chấp lệnh của tôi.
I can't believe they made us pay.	Tôi không thể tin rằng họ đã bắt chúng tôi phải trả tiền.
I won't go home.	Tôi sẽ không về nhà.
Tom Jackson's books have been translated into many languages.	Sách của Tom Jackson đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Looks like you're sleeping.	Có vẻ như bạn đang ngủ.
It's embarrassing when my parents brag about me at the concert.	Thật đáng xấu hổ khi bố mẹ tôi khoe khoang về tôi tại buổi hòa nhạc.
Tom says he's glad you were able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom says he thinks you will.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bạn sẽ làm như vậy.
I know that Tom doesn't know that he won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
Tom doesn't miss Australia as much as Mary.	Tom không nhớ Úc nhiều như Mary.
You should ask Tom why he left early.	Bạn nên hỏi Tom tại sao anh ấy lại đi sớm.
Tom didn't know if Mary could swim.	Tom không biết Mary có biết bơi hay không.
You should save some money for a rainy day.	Bạn nên để dành một khoản cho một ngày mưa.
Tom says he's in no hurry to go home.	Tom nói rằng anh ấy không vội về nhà.
Tom didn't know he shouldn't.	Tom không biết mình không nên làm vậy.
Can't you tell me anything?	Bạn không thể nói với tôi bất cứ điều gì?
Why doesn't he mail me anymore?	Tại sao anh ấy không gửi thư cho tôi nữa?
Tom's bus has arrived.	Xe buýt của Tom đã đến.
Written in plain English, this book is suitable for beginners.	Được viết bằng tiếng Anh đơn giản, cuốn sách này phù hợp cho người mới bắt đầu.
I suspect that Tom is still unmarried.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn chưa lập gia đình.
I think I speak French as well as Tom.	Tôi nghĩ tôi nói tiếng Pháp giỏi như Tom.
I am a cartoonist.	Tôi là một người vẽ tranh biếm họa.
Tom is smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi.
I know you won't come to my party, but I wish you did.	Tôi biết bạn sẽ không đến bữa tiệc của tôi, nhưng tôi ước bạn đã đến.
I know that I should, but I don't want to.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó, nhưng tôi không muốn.
I don't understand what Tom is saying.	Tôi không hiểu Tom đang nói gì.
I couldn't control my anger.	Tôi đã không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình.
The Confederate flag has been lowered.	Cờ Liên minh đã được hạ xuống.
I never realized that you were interested in Japanese art.	Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng bạn quan tâm đến nghệ thuật Nhật Bản.
Tom said that he thought that Mary might not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm như vậy nữa.
I wouldn't do such a thing.	Tôi sẽ không làm một điều như vậy.
How is Tanabata celebrated in Japan?	Tanabata được tổ chức ở Nhật Bản như thế nào?
A woman's weapon is her tongue.	Vũ khí của phụ nữ là lưỡi của cô ấy.
I doubt that Tom can help you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom admits that he doesn't have any experience.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nào.
I didn't know Tom was dead.	Tôi không biết Tom đã chết.
I noticed Tom didn't do what he said he would.	Tôi nhận thấy Tom đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
That girl is Icelandic, but now she lives in the US.	Cô gái đó là người Iceland, nhưng hiện cô ấy đang sống ở Mỹ.
That's none of your business.	Đó không phải việc của bạn.
I would suggest caution.	Tôi muốn đề nghị thận trọng.
I think Tom looks amused by that.	Tôi nghĩ rằng Tom trông có vẻ thích thú với điều đó.
I won't eat at home tonight.	Tôi sẽ không ăn ở nhà tối nay.
I followed Tom here.	Tôi đã theo dõi Tom ở đây.
Time does not wait for anyone.	Thời gian không chờ đợi ai.
Tom's drug addiction destroyed his marriage.	Cơn nghiện ma túy của Tom đã phá hủy cuộc hôn nhân của anh ấy.
Tom told me he wasn't excited about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hào hứng với điều đó.
I don't feel tired at all.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Tom doesn't seem to care about anything.	Tom dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Tom has no friends here except you.	Tom không có bạn bè nào ở đây ngoại trừ bạn.
Recently, there have been signs that the economy is picking up.	Gần đây, đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang khởi sắc.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
There is no reason to rush.	Không có lý do gì để vội vàng.
Tom plans to go to medical school.	Tom dự định học trường y.
I know Tom doesn't know who will help him do it.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom told me he thought Mary would be ready by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng vào thời điểm chúng tôi đến đó.
We need to check the accuracy of this report.	Chúng tôi cần kiểm tra tính chính xác của báo cáo này.
I think this is one of our problems.	Tôi nghĩ rằng đây là một trong những vấn đề của chúng tôi.
You do not know who I am.	Bạn không biết tôi là ai.
We had to rent a room for the party.	Chúng tôi phải thuê một phòng để tổ chức bữa tiệc.
You don't think Tom can really do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó, phải không?
Tom knew he wouldn't get caught.	Tom biết rằng mình sẽ không bị bắt.
Tell Tom I'm fine.	Nói với Tom rằng tôi ổn.
I think you're jealous.	Tôi nghĩ bạn đang ghen tị.
French fries are not good for you.	Khoai tây chiên không tốt cho bạn.
Tom stretched his arms overhead.	Tom duỗi tay cao qua đầu.
I can't think of anyone more deserving of the award than Tom.	Tôi không thể nghĩ có ai xứng đáng với giải thưởng hơn Tom.
Do Tom and Mary still go hiking together?	Tom và Mary có còn đi leo núi cùng nhau không?
Tom and I were very hungry by the time we got to the campsite.	Tom và tôi đã rất đói vào thời điểm chúng tôi đến khu cắm trại.
Tom says that Mary is probably still alone.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ở một mình.
Some properties have decreased in value.	Một số tài sản bị giảm giá trị.
Tom was evicted from his apartment.	Tom đã bị đuổi khỏi căn hộ của mình.
Tom will eventually be able to do it.	Tom cuối cùng sẽ có thể làm được điều đó.
He worries about the results.	Anh ấy lo lắng về kết quả.
Do you know what to do when Tom does?	Bạn có biết phải làm gì khi Tom làm vậy không?
There's nothing we can do about Tom.	Chúng ta không thể làm gì với Tom.
Tom looked through the hole.	Tom nhìn qua cái lỗ.
Tom is not a musician.	Tom không phải là một nhạc sĩ.
Tom is found dead in his hotel room.	Tom được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn của mình.
Tom won't be able to find a job without an ID.	Tom sẽ không thể tìm được việc làm nếu không có ID.
Since the jacket Tom was wearing was too small, the salesman gave him another one to try on.	Vì chiếc áo khoác mà Tom mặc quá nhỏ, nhân viên bán hàng đã đưa cho anh một chiếc khác để mặc thử.
I like to be thorough.	Tôi thích được kỹ lưỡng.
Tom doesn't like Mary's family.	Tom không thích gia đình của Mary.
He is an unlucky man.	Anh ấy là một người không may mắn.
Tom squeezes the juice from the orange.	Tom vắt lấy nước từ quả cam.
Tom came to see me on Monday.	Tom đến gặp tôi vào thứ Hai.
I took the puppy to my grandmother's house.	Tôi dắt con chó con về nhà bà ngoại.
Tom is younger than you, isn't he?	Tom trẻ hơn bạn, phải không?
Tom says he doesn't know who he can trust.	Tom nói rằng anh không biết mình có thể tin tưởng ai.
That's why Tom came here.	Đó là lý do tại sao Tom đến đây.
Tom is rehearsing his speech.	Tom đang tập lại bài phát biểu của mình.
If you've been drinking, perhaps your spouse can drive you home.	Nếu bạn đã uống rượu, có lẽ vợ / chồng của bạn có thể chở bạn về nhà.
Did Tom actually do it in less than three hours?	Tom đã thực sự làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ?
Tom didn't deserve to die that way.	Tom không đáng phải chết theo cách đó.
She looked at me amused.	Cô ấy nhìn tôi thích thú.
Tom recommended a book to Mary.	Tom đã giới thiệu một cuốn sách cho Mary.
I don't know if I can have lunch with you tomorrow.	Tôi không biết liệu ngày mai tôi có thể ăn trưa với bạn hay không.
Tom doesn't really have any friends.	Tom không thực sự có bất kỳ người bạn nào.
Did Tom really marry Mary?	Tom có ​​thực sự kết hôn với Mary không?
My school is preparing for a music festival on campus.	Trường tôi đang chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc trong khuôn viên trường.
Tom spent the afternoon wrapping Christmas presents.	Tom đã dành cả buổi chiều để gói quà Giáng sinh.
Tom is asked by Mary to leave the room.	Tom được Mary yêu cầu rời khỏi phòng.
I don't doubt that in the least.	Tôi không nghi ngờ điều đó ít nhất.
Tom says he has an announcement to make.	Tom nói rằng anh ấy có một thông báo để thực hiện.
I have tried to contact you by phone, but I cannot be reached.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn qua điện thoại, nhưng tôi không thể liên lạc được.
Tom told us that you hit him.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn đã đánh anh ta.
I know Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is very tall and weighs 300 pounds.	Tom rất cao và nặng 300 pound.
That is a scary thought.	Đó là một suy nghĩ đáng sợ.
Tom wasn't really mad.	Tom không thực sự nổi điên.
I think you don't understand the seriousness of the situation.	Tôi nghĩ rằng bạn không hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
He dared not say anything.	Anh không dám nói gì.
I'll let Tom know you're coming.	Tôi sẽ cho Tom biết rằng bạn đang đến.
Sounds strange doesn't it?	Nghe có vẻ lạ phải không?
Did you tell Tom you were enchanted?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn đã bị mê hoặc?
Can Tom really do it?	Tom thực sự có thể làm điều đó?
I miss the warmth of his arms.	Tôi nhớ hơi ấm của vòng tay anh.
I wanted to make sure I was ready to pay the price.	Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đã sẵn sàng trả giá.
Tom says that everyone he knows has been to Boston.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã từng đến Boston.
Are you sure Tom is alone?	Bạn có chắc Tom chỉ có một mình?
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
I hardly ever talk to Tom again.	Tôi hầu như không bao giờ nói chuyện với Tom nữa.
Tom advised me which stock to buy.	Tom đã khuyên tôi nên mua cổ phiếu nào.
Tom is not very busy today.	Hôm nay Tom không bận lắm.
I think you are teaching Tom French.	Tôi nghĩ rằng bạn đang dạy Tom tiếng Pháp.
I know it wasn't intentional.	Tôi biết nó không cố ý.
You never mentioned Tom was here.	Bạn chưa bao giờ đề cập đến Tom đã ở đây.
Tom's house is near the beach.	Nhà của Tom gần bãi biển.
He is really scary.	Anh thật là đáng sợ.
Tom tells Mary that he doesn't think John is brave.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John dũng cảm.
Tom looks very disappointed.	Tom có ​​vẻ rất thất vọng.
I'm not really hungry.	Tôi không thực sự đói.
You don't have to stay.	Bạn không cần phải ở lại.
This necklace is a precious heirloom.	Chiếc vòng này là một vật gia truyền quý giá.
I never told Tom that I wanted to go to Boston with him.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi muốn đến Boston với anh ấy.
I don't know where Tom spent his summer vacation.	Tôi không biết Tom đã trải qua kỳ nghỉ hè của mình ở đâu.
Tom has a year left to retire.	Tom còn một năm nữa là nghỉ hưu.
Tom and Mary had the whole place to themselves.	Tom và Mary đã có toàn bộ vị trí cho riêng mình.
I don't believe a word Tom says.	Tôi không tin một lời Tom nói.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
There's a bunch of tough kids on this street.	Có một nhóm những đứa trẻ khó tính trên con phố này.
I promised Tom I would do it.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ làm điều đó.
There are wisteria flowers along the garden path.	Có hoa tử đằng dọc theo lối đi trong vườn.
I've seen the way Tom looks at you.	Tôi đã thấy cách Tom nhìn bạn.
This is Tom's book.	Đây là cuốn sách của Tom.
You don't have to do it now, do you?	Bạn không cần phải làm điều đó ngay bây giờ, phải không?
You're not really going to buy that, are you?	Bạn không thực sự định mua cái đó, phải không?
I wouldn't go that way if I were you.	Tôi sẽ không đi theo cách đó nếu tôi là bạn.
Tom knows that.	Tom biết điều đó.
Conflict is inevitable.	Xung đột là không thể tránh khỏi.
Don't pay attention to what Tom says.	Đừng để ý đến những gì Tom nói.
What is the population on the island?	Dân số trên đảo là bao nhiêu?
Tom is carrying a briefcase.	Tom đang mang một chiếc cặp.
I'm happy with that color.	Tôi hài lòng với màu đó.
Leftover chicken can be stored in the refrigerator in an airtight container for three to four days.	Thịt gà còn thừa có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong hộp kín từ ba đến bốn ngày.
That's not dangerous, is it?	Điều đó không nguy hiểm phải không?
It's not real.	Nó không có thật.
I wonder if Tom ever cries.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ khóc không.
That's when I realized I needed help.	Đó là lúc tôi nhận ra mình cần được giúp đỡ.
My brother is a good skater.	Anh trai tôi là một vận động viên trượt băng giỏi.
It can be quite harmless.	Nó có thể khá vô hại.
You can draw your own conclusions.	Bạn có thể rút ra kết luận của riêng bạn.
Instead of turning your back on me, why don't you look me in the eye and tell me what really happened?	Thay vì quay lưng lại với tôi, tại sao bạn không nhìn vào mắt tôi và nói cho tôi biết điều gì đã thực sự xảy ra?
Tom has been sick three times since he moved to Australia.	Tom đã bị ốm ba lần kể từ khi anh ấy chuyển đến Úc.
Tom and Mary talk to each other in English.	Tom và Mary nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Let Tom go.	Hãy để Tom đi.
The doctor advised Tom to stop drinking.	Bác sĩ khuyên Tom ngừng uống rượu.
You don't think I'm right, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đúng, phải không?
Tom says he doesn't want to speak in French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói bằng tiếng Pháp.
Tom says he hopes that Mary will be able to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom wasn't surprised at how hard it was to do.	Tom không ngạc nhiên về việc nó khó làm như thế nào.
Mail your application for admission directly to the school office.	Gửi đơn xin nhập học qua đường bưu điện trực tiếp đến văn phòng trường.
What makes you think that Tom doesn't need to?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không cần phải làm như vậy?
Tom gave the homeless man some food.	Tom đã cho người đàn ông vô gia cư một ít thức ăn.
I'm working as fast as I can.	Tôi đang làm việc nhanh nhất có thể.
You are not breaking the law.	Bạn không phạm luật.
Drivers are advised to drive with caution.	Những người lái xe được khuyến cáo nên lái xe một cách thận trọng.
I don't like people manipulating others.	Tôi không thích những người thao túng người khác.
Tom has no friends.	Tom không có bạn bè.
Do you want me to help you find Tom?	Bạn có muốn tôi giúp bạn tìm Tom không?
Tom told me he was leaving soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sớm rời đi.
Tom seems to want a lot of things.	Tom dường như muốn rất nhiều thứ.
I don't want to be in that business.	Tôi không muốn tham gia vào công việc kinh doanh đó.
Please buy some paper clips.	Vui lòng mua một số kẹp giấy.
Get Tom out of here.	Hãy đưa Tom ra khỏi đây.
It doesn't look like anything to me.	Nó không giống bất cứ điều gì đối với tôi.
Tom probably learned French.	Tom có ​​lẽ đã học tiếng Pháp.
Tom likes beans.	Tom thích đậu.
I want you to meet me at Tom's.	Tôi muốn bạn gặp tôi tại Tom's.
Are there any supermarkets around here?	Có siêu thị nào quanh đây không?
I'll be in Boston in a week or two.	Tôi sẽ ở Boston trong một hoặc hai tuần nữa.
Give Tom a minute.	Cho Tom một phút.
Peppermint is a species of mint native to Europe and southwestern Asia.	Bạc hà là một loài bạc hà có nguồn gốc từ Châu Âu và Tây Nam Á.
What does Tom look like?	Tom trông như thế nào?
I have booked a table.	Tôi đã đặt bàn.
I have known Tom for many years.	Tôi đã quen với Tom nhiều năm rồi.
It's good to hear.	Thật tốt khi nghe.
I think Tom is doing it for Mary.	Tôi nghĩ Tom đang làm điều đó cho Mary.
Tom doesn't care about that, but Mary does.	Tom không quan tâm đến việc đó, nhưng Mary thì có.
I apologize for the delay in replying.	Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc trả lời.
You should not eat here.	Bạn không nên ăn ở đây.
The film is inspired by the novel of the same name.	Bộ phim được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên.
I thought Tom would wear something like that.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ mặc một cái gì đó như thế.
Tom has the flu.	Tom đang bị cúm.
Tom and Mary are sitting on a bench near the pond.	Tom và Mary đang ngồi trên một chiếc ghế dài gần ao.
I don't think Tom and I will see each other again.	Tôi không nghĩ rằng Tom và tôi sẽ gặp lại nhau.
What did you say to Tom first?	Bạn đã nói gì với Tom đầu tiên?
Sometimes I'm my own worst enemy.	Đôi khi tôi là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.
Tom tells Mary to put her toys away.	Tom bảo Mary cất đồ chơi của cô ấy đi.
There was a red rash on his face.	Trên mặt anh nổi mẩn đỏ.
That's not your dictionary?	Đó không phải là từ điển của bạn?
We rode to the farm.	Chúng tôi cưỡi ngựa đến trang trại.
You don't seem surprised when I tell you Tom needs to do it.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn Tom cần phải làm điều đó.
That is very unlikely today.	Điều đó rất khó xảy ra ngày hôm nay.
We've had a lot of rain this summer.	Chúng tôi đã có rất nhiều mưa trong mùa hè này.
I have to recharge the battery.	Tôi phải sạc lại pin.
I don't think Tom is married anymore.	Tôi không nghĩ Tom đã kết hôn nữa.
You didn't know we had to do it, did you?	Bạn không biết chúng tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom is not a good French teacher.	Tom không phải là một giáo viên tiếng Pháp giỏi.
When was the last time you fried an egg?	Lần cuối cùng bạn chiên trứng là khi nào?
It was horrible.	Thật là thảm hại.
I hope no one saw me kiss Tom.	Tôi hy vọng không ai nhìn thấy tôi hôn Tom.
Tom insisted on talking to Mary.	Tom khăng khăng muốn nói chuyện với Mary.
Tom took pictures of the squirrels.	Tom đã chụp ảnh những chú sóc.
Tom is used to dealing with this kind of problem.	Tom đã quen với việc giải quyết loại vấn đề này.
They are spies.	Họ là gián điệp.
Tom's attention turned to Mary.	Sự chú ý của Tom chuyển sang Mary.
That's more than I'm willing to pay.	Đó là nhiều hơn số tiền tôi sẵn sàng trả.
We passed through the bamboo grove.	Chúng tôi đi qua rặng tre.
I will never trust Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng Tom nữa.
Tom says he's busy, but he's not really busy.	Tom nói rằng anh ấy bận, nhưng anh ấy không thực sự bận.
Experiments have led to amazing discoveries.	Các thí nghiệm đã dẫn đến những khám phá tuyệt vời.
Tom was sitting in the dark, smoking a cigar.	Tom đang ngồi trong bóng tối, hút xì gà.
The policeman went around the room looking for evidence.	Viên cảnh sát đi khắp phòng để tìm kiếm bằng chứng.
I don't care what's going on.	Tôi không quan tâm đến những gì đang xảy ra.
Most major banks are introducing this system.	Phần lớn các ngân hàng lớn đang giới thiệu hệ thống này.
I think Tom will be punished.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị trừng phạt.
Go now, or you will miss the train.	Đi ngay, nếu không bạn sẽ lỡ chuyến tàu.
What's the chance we'll have a white Christmas?	Cơ hội chúng ta sẽ có một Giáng sinh trắng là gì?
Tom may have to go to Australia on business next month.	Tom có ​​thể phải đi Úc công tác vào tháng tới.
Tom was determined to do it.	Tom nhất quyết làm điều đó.
I dreaded this moment for a long time.	Tôi đã sợ hãi khoảnh khắc này trong một thời gian dài.
Tom says he doesn't know much about Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết nhiều về nước Úc.
I guess that's true.	Tôi đoán đó là sự thật.
I went to Australia once.	Tôi đã đến Úc một lần.
I bet Tom doesn't have any books with him.	Tôi cá là Tom không có cuốn sách nào bên mình.
That's the problem with Tom.	Đó là vấn đề với Tom.
The girl I went to the movies with was a friend of mine.	Cô gái tôi đi xem phim cùng là một người bạn của tôi.
Tom wanted me to come to Boston to help him start a new business.	Tom muốn tôi đến Boston để giúp anh ấy thành lập một công việc kinh doanh mới.
Tom and Mary were both held for three weeks.	Tom và Mary đều bị giam ba tuần.
Now we know how Tom did it.	Bây giờ chúng ta biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
Mary has a cute boyfriend.	Mary có một người bạn trai dễ thương.
Just a moment. 	Một lúc thôi.
I'll be back in a moment.	Tôi sẽ quay lại trong giây lát.
Tom told me he will be home early today.	Tom nói với tôi hôm nay anh ấy sẽ về nhà sớm.
I will probably do that soon.	Tôi có lẽ sẽ làm điều đó sớm.
Tom spends most of his time reading.	Tom dành phần lớn thời gian để đọc.
Tom seems harmless.	Tom dường như vô hại.
He licked his fingers.	Anh liếm ngón tay.
I don't want to work for Tom.	Tôi không muốn làm việc cho Tom.
Tom plays guitar and everyone sings.	Tom chơi guitar và mọi người hát.
Tom's appointment is effective immediately.	Cuộc hẹn của Tom có ​​hiệu lực ngay lập tức.
I won't interrupt you anymore.	Tôi sẽ không làm gián đoạn bạn nữa.
Tom is not interested in doing anything.	Tom không quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì.
Tom seems busy?	Tom có ​​vẻ bận rộn?
I know Tom knows I want to do it.	Tôi biết Tom biết tôi muốn làm điều đó.
I didn't know you couldn't do it alone.	Tôi không biết bạn không thể làm điều đó một mình.
I didn't know that Tom had relatives in Australia.	Tôi không biết rằng Tom có ​​họ hàng ở Úc.
All the other boys stared at Tom in anger.	Tất cả những cậu bé khác đều nhìn chằm chằm vào Tom trong sự tức giận.
Tom will not let us down.	Tom sẽ không làm chúng ta thất vọng.
We only have thirty minutes.	Chúng tôi chỉ có ba mươi phút.
Tom lost a leg.	Tom bị cụt một chân.
I doubt Tom is the one who did it.	Tôi nghi ngờ Tom là người đã làm điều đó.
Tom isn't the only phone number Mary has.	Tom không phải là số điện thoại duy nhất Mary có.
Do you have a friend who can do that?	Bạn có người bạn nào có thể làm được điều đó không?
Tom didn't do it very well, did he?	Tom đã làm điều đó không tốt lắm phải không?
I know Tom is a brave man.	Tôi biết Tom là một người dũng cảm.
I hope that doesn't happen on Monday.	Tôi hy vọng điều đó không xảy ra vào thứ Hai.
Tom says I'm not allowed to do that.	Tom nói rằng tôi không được phép làm điều đó.
Tom asked me why I didn't vote this year.	Tom hỏi tôi tại sao năm nay tôi không bỏ phiếu.
In Singapore, one way to punish criminals is to caning them.	Ở Singapore, một cách để trừng phạt tội phạm là đánh đòn roi.
Tom is too drunk to operate the machinery.	Tom quá say để vận hành máy móc.
Everything will have to be sterilized.	Tất cả mọi thứ sẽ phải được tiệt trùng.
My plans failed miserably.	Những kế hoạch của tôi thất bại thảm hại.
How much does your vice cost you?	Tệ nạn của bạn khiến bạn phải trả giá bao nhiêu?
I don't drive anywhere anymore.	Tôi không lái xe đi đâu nữa.
I suspect that Tom and Mary didn't do it together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã không làm điều đó cùng nhau.
I knew that Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
Tom is the only person I can trust.	Tom là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
My legs are not as long as yours.	Chân của tôi không dài bằng của bạn.
You should study for the test.	Bạn nên học cho bài kiểm tra.
Tom should have bought some flowers for Mary.	Tom lẽ ra nên mua một ít hoa cho Mary.
Then it gets dark. 	Trời tối rồi.
Please turn on the light for me.	Làm ơn bật đèn cho tôi.
I don't think Tom would be happy to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui khi làm điều đó.
It doesn't matter how expensive it is.	Nó không quan trọng nó đắt tiền như thế nào.
I know that Tom might be interested in doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể quan tâm đến việc làm đó.
Tom is a mean guy.	Tom là một anh chàng xấu tính.
That amount will be useful.	Số tiền đó sẽ hữu ích.
That's too personal.	Đó là quá cá nhân.
We never spoke to Tom.	Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom.
Tom got into Mary's car.	Tom lên xe của Mary.
This cereal has a very nice crunch.	Loại ngũ cốc này có độ giòn rất đẹp.
You can give it all to Tom, if you want.	Bạn có thể cho Tom tất cả, nếu bạn muốn.
Tom gave money to Mary.	Tom đã đưa tiền cho Mary.
I don't think it's a wise decision.	Tôi không nghĩ đó là một quyết định khôn ngoan.
I never thought Tom could do it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom có ​​thể làm được.
I think Tom is going to buy a new car.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ mua một chiếc xe hơi mới.
We did what we could to help.	Chúng tôi đã làm những gì có thể để giúp đỡ.
Sometimes raisins are added.	Đôi khi nho khô được thêm vào.
I don't think Tom is serious about that.	Tôi không nghĩ Tom nghiêm túc về điều đó.
I can't be a doctor.	Tôi không thể là một bác sĩ.
There's no place on earth that I want to be there.	Không có nơi nào trên trái đất mà tôi muốn ở đó.
I need to know what Tom knows.	Tôi cần biết những gì Tom biết.
Tom didn't decide to become a writer until he was thirty years old.	Tom đã không quyết định trở thành một nhà văn cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom says he feels very sleepy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ.
I thought it might be better for me not to go home immediately.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là tôi không nên về nhà ngay lập tức.
Water is leaking from the elbow of the pipe.	Nước bị rò rỉ từ khuỷu tay của đường ống.
Tom shouldn't have helped me.	Tom không nên giúp tôi.
Tom never saw this coming.	Tom không bao giờ thấy điều này đến.
Tom says he has no insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm.
You don't dare go there.	Bạn không dám đến đó.
I wonder why Tom didn't do what we asked him to do.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Looks like she's trying to hold back her tears.	Có vẻ như cô ấy đang cố gắng kìm nước mắt.
I think Tom can do it for us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom says he didn't know Mary did it.	Tom nói rằng anh không biết Mary đã làm điều đó.
Tom is still not sure what the problem is.	Tom vẫn chưa chắc chắn vấn đề là gì.
Tom gave Mary what she wanted.	Tom đã cho Mary những gì cô ấy muốn.
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm như vậy.
Tell Tom where you will be.	Nói cho Tom biết bạn sẽ ở đâu.
I know that Tom is hardly ever busy anymore.	Tôi biết rằng Tom hầu như không bao giờ bận nữa.
"Why is Tom so happy?" 	"Tại sao Tom lại hạnh phúc như vậy?"
"Because of you."	"Vì bạn."
You are my only true friend.	Bạn là người bạn thực sự duy nhất của tôi.
I don't think it's safe for Tom to do it himself.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn cho Tom khi tự mình làm điều đó.
It is one of the most difficult languages ​​in the whole world.	Đó là một trong những ngôn ngữ khó nhất trên toàn thế giới.
You are not qualified to be a leader.	Bạn không đủ điều kiện để trở thành người lãnh đạo.
I think that's why Tom doesn't like Mary.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không thích Mary.
I know Tom.	Tôi biết Tom.
Did you see where Tom hid it?	Bạn có thấy Tom giấu nó ở đâu không?
I'm deaf and I can't hear you.	Tôi bị điếc và tôi không thể nghe thấy bạn.
I have three ex-wives.	Tôi có ba người vợ cũ.
I'm not her type.	Tôi không phải là mẫu người của cô ấy.
You know Tom much better than I do.	Bạn biết Tom hơn tôi nhiều.
Tom will be with me all morning.	Tom sẽ ở bên tôi cả buổi sáng.
Tom asks Mary why she is not happy.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không vui.
Buy Tom this hat.	Hãy mua cho Tom cái mũ này.
Tom says that Mary may still be mad.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn điên.
He will leave here when you return.	Anh ấy sẽ rời khỏi đây khi bạn trở về.
Tom can swim and so can I.	Tom có ​​thể bơi và tôi cũng vậy.
You are confused.	Bạn đang bối rối.
Tom will be paid thirty dollars if he does it.	Tom sẽ được trả ba mươi đô la nếu anh ta làm điều đó.
Tom went to the kitchen to get a glass of water.	Tom vào bếp lấy một cốc nước.
Is there any solution?	Có giải pháp nào không?
Does the umbrella you find belong to Tom?	Chiếc ô mà bạn tìm thấy có thuộc về Tom không?
I don't think there's any point in trying to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ chẳng ích gì khi cố thuyết phục Tom làm điều đó.
I hope that Tom is happy.	Tôi hy vọng rằng Tom được hạnh phúc.
I know Tom wouldn't try to do that.	Tôi biết Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Don't miss this incredible opportunity.	Đừng bỏ lỡ cơ hội đáng kinh ngạc này.
Your work with these specimens is impressive.	Công việc của bạn với những mẫu vật này thật ấn tượng.
It is not so easy.	Nó không phải là dễ dàng như vậy.
Bring me a cup of tea, please.	Làm ơn mang cho tôi một tách trà.
Tom is a picky person.	Tom là một người kén chọn.
Tom neither drinks nor smokes.	Tom không uống rượu cũng không hút thuốc.
I hid it in my sock drawer.	Tôi đã giấu nó trong ngăn kéo tất của mình.
I know Tom doesn't want to do that to Mary.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với Mary.
Tom does it very slowly.	Tom làm việc đó rất chậm.
Tom is talking to someone right now. 	Tom đang nói chuyện với ai đó ngay bây giờ.
Can you wait?	Bạn có thể đợi?
Tell Tom I don't need to do that.	Hãy nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I don't deserve the salary they pay me.	Tôi không xứng đáng với mức lương mà họ trả cho tôi.
I'm only halfway done.	Tôi chỉ mới làm được một nửa chặng đường.
I wouldn't object if you wanted to do that.	Tôi sẽ không phản đối nếu bạn muốn làm điều đó.
Tom said Mary might not be impressed.	Tom nói Mary có thể không ấn tượng.
Tom doesn't look like his father at all.	Tom không giống bố cho lắm.
Tom is not always early.	Tom không phải lúc nào cũng sớm.
We reviewed the following journals for data collection.	Chúng tôi đã xem xét các tạp chí sau đây để thu thập dữ liệu.
You are not as good as you think.	Bạn không tốt như bạn nghĩ.
I went out with Tom.	Tôi đã đi chơi với Tom.
Tom and Mary are for each other.	Tom và Mary là dành cho nhau.
How do you know how much money Tom has?	Làm sao bạn biết Tom có ​​bao nhiêu tiền?
The dog took the stick.	Con chó lấy cây gậy.
I will rescue you.	Tôi sẽ giải cứu bạn.
He has been an Aikido practitioner for seven years.	Anh ấy đã là một học viên của Aikido trong bảy năm.
Why don't you report it to the police?	Tại sao bạn không báo cảnh sát?
No one at the party knew that Tom had just been released from prison.	Không ai trong bữa tiệc biết Tom vừa ra tù.
I think Tom will try to kill Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cố giết Mary.
Why does Tom hate dogs so much?	Tại sao Tom lại ghét chó đến vậy?
I don't usually take notes in French.	Tôi không thường ghi chú bằng tiếng Pháp.
I didn't know that you were so young.	Tôi không biết rằng bạn còn quá trẻ.
Thanks to your stupidity, we lost the game.	Nhờ sự ngu ngốc của bạn, chúng tôi đã thua trò chơi.
Do you have a band assist device?	Bạn có dụng cụ hỗ trợ băng tần không?
Tom says he's very ticklish.	Tom nói rằng anh ấy rất nhột.
School starts at nine and ends at six.	Trường học bắt đầu lúc chín giờ và kết thúc lúc sáu giờ.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
Don't you know that Tom and Mary have both been in prison?	Bạn không biết rằng Tom và Mary đều đã từng ngồi tù?
The skin of a shark is much rougher than that of a tuna.	Da của cá mập nhám hơn nhiều so với da của cá ngừ.
Tom can answer.	Tom có ​​thể trả lời.
When does Tom want to eat?	Tom muốn ăn khi nào?
Tom tells Mary that she should make herself a sandwich.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên làm cho mình một chiếc bánh sandwich.
If Tom wants to do it, I will do it with him.	Nếu Tom muốn làm điều đó, tôi sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom didn't think he had a chance of succeeding, but at least he wanted to give it a try.	Tom không nghĩ rằng mình có cơ hội thành công, nhưng ít nhất anh ấy cũng muốn thử sức.
I still like Tom.	Tôi vẫn thích Tom.
The sprinter in the last lap.	Người chạy nước rút ở vòng cuối cùng.
Don't forget our umbrellas.	Đừng quên những chiếc ô của chúng tôi.
This rising unemployment rate is a consequence of the economic downturn.	Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng này là hệ quả của suy thoái kinh tế.
Tom never seems to want to sleep.	Tom dường như không bao giờ muốn ngủ.
I wondered if I should tell Tom about what had happened.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói với Tom về những gì đã xảy ra không.
Are you sure we're not skipping anything?	Bạn có chắc rằng chúng tôi không bỏ qua bất cứ điều gì không?
Please bring me today's newspaper.	Vui lòng mang cho tôi tờ báo hôm nay.
How are we going to pay for these?	Làm thế nào chúng ta sẽ trả cho những thứ này?
I'm so sorry.	Tôi rất xin lỗi.
I'm pretty sure Tom didn't do all he was supposed to do.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy đáng ra phải làm.
This is a letter from Tom.	Đây là bức thư của Tom.
I will be flying over the Pacific around this time tomorrow.	Tôi sẽ bay qua Thái Bình Dương vào khoảng thời gian này vào ngày mai.
Tom went to Boston for a week.	Tom đã đến Boston trong một tuần.
I know that you have a problem with your mother.	Tôi biết rằng bạn có vấn đề với mẹ của bạn.
Tom didn't know Mary wouldn't be there.	Tom không biết Mary sẽ không ở đó.
Do you know where Tom keeps his suitcase?	Bạn có biết Tom để vali của mình ở đâu không?
Tom and Mary both need help.	Tom và Mary đều cần giúp đỡ.
Tom put his briefcase behind his desk.	Tom đặt chiếc cặp của mình sau bàn làm việc.
Tom says he has no plans to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
Tom and I want to come here.	Tom và tôi muốn đến đây.
Maybe they don't want to give up their position.	Có thể họ không muốn từ bỏ vị trí của mình.
Tom doesn't even live in Boston.	Tom thậm chí không sống ở Boston.
We don't know enough.	Chúng tôi chưa biết đủ.
The battery has run out.	Pin đã hết.
Did Tom say anything else about me?	Tom có ​​nói gì khác về tôi không?
Tom jumped over the big ditch.	Tom đã nhảy qua con mương lớn.
Tom didn't understand what was going on.	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Every time Tom comes to Australia, he stops by.	Mỗi lần Tom đến Úc, anh ấy đều ghé qua thăm.
Don't count Tom out.	Đừng tính Tom ra.
I was right there with Tom at the time.	Tôi đã ở ngay đó với Tom vào thời điểm đó.
Boxers need quick reflexes.	Võ sĩ cần phản xạ nhanh.
I'm scolding my students, not yours.	Tôi đang mắng học sinh của tôi, không phải của bạn.
I don't think Tom knows why Mary is afraid of him.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại sợ anh ta.
Tom came up with a solution to the problem.	Tom đã đưa ra giải pháp cho vấn đề.
I often catch colds in winter.	Tôi thường bị cảm lạnh vào mùa đông.
Tom was my best friend in college.	Tom là bạn thân nhất của tôi thời đại học.
Mary is one of the most beautiful girls in the whole school. 	Mary là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất toàn trường.
Even so, she has never had a boyfriend.	Mặc dù vậy, cô ấy chưa bao giờ có bạn trai.
Tom hasn't been potty trained yet.	Tom vẫn chưa được huấn luyện ngồi bô.
It's hard to get anything done here.	Rất khó để hoàn thành bất cứ việc gì ở đây.
Tom needs protection.	Tom cần được bảo vệ.
His mood often changes.	Tâm trạng của anh ấy thường thay đổi.
We don't get many repeat customers.	Chúng tôi không nhận được nhiều khách hàng lặp lại.
We have to catch Tom.	Chúng ta phải bắt Tom.
We shouldn't let Tom sing.	Chúng ta không nên để Tom hát.
You will learn a lot.	Bạn sẽ học được rất nhiều.
Tom has been sending money to his parents.	Tom đã và đang gửi tiền cho bố mẹ của mình.
Tom asked if he could do it.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể làm được điều đó không.
There must be a way.	Phải có một cách.
Even Tom was a bit surprised.	Ngay cả Tom cũng hơi ngạc nhiên.
I'm planning on doing something else.	Tôi đang lên kế hoạch làm một việc khác.
Tom is smart and full of energy.	Tom thông minh và tràn đầy năng lượng.
Tom declined to comment on that matter.	Tom từ chối bình luận về vấn đề đó.
Why is Tom coughing?	Tại sao Tom lại ho?
Tom thinks we're crazy.	Tom nghĩ rằng chúng tôi bị điên.
Tom says he still has a lot of work to do.	Tom nói rằng anh ấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I want to cheer for Tom.	Tôi muốn cổ vũ Tom.
I'm tired of everything.	Tôi mệt mỏi vì mọi thứ.
I think you were once a French teacher.	Tôi nghĩ rằng bạn đã từng là một giáo viên tiếng Pháp.
He is three years older than her.	Anh hơn cô ba tuổi.
Can you wake Tom up for me?	Bạn có thể đánh thức Tom dậy cho tôi?
You came horribly early today.	Hôm nay bạn đến sớm kinh khủng.
Tom will give Mary what she wants.	Tom sẽ cho Mary những gì cô ấy muốn.
Don't let Tom sleep.	Đừng để Tom ngủ.
Tom thought if he did, Mary would be very sad.	Tom nghĩ nếu anh ấy làm vậy, Mary sẽ rất buồn.
Tom and Mary love each other.	Tom và Mary yêu nhau.
I know that Tom is no longer a bachelor.	Tôi biết rằng Tom không còn là một cử nhân nữa.
Mutants were made to walk planks.	Kẻ đột biến đã được thực hiện để đi bộ ván.
Why are they attacking us?	Tại sao họ lại tấn công chúng ta?
I had an experience I never thought I would have.	Tôi đã có một trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có.
It is not always recognizable to the naked eye.	Không phải lúc nào nó cũng có thể nhận biết được bằng mắt thường.
Tom asked if any of us spoke French.	Tom hỏi có ai trong chúng tôi nói được tiếng Pháp không.
Some children get a weekly allowance.	Một số trẻ em được trợ cấp hàng tuần.
Tom sat at the back of the class.	Tom ngồi ở cuối lớp.
I don't usually wear jewelry.	Tôi không thường đeo trang sức.
Stand up straight when I'm talking to you!	Đứng thẳng khi tôi đang nói chuyện với bạn!
Your job is to see Tom do it.	Việc của bạn là thấy Tom làm được điều đó.
Tom teaches French at a small college.	Tom dạy tiếng Pháp tại một trường cao đẳng nhỏ.
I don't want to come back here anymore.	Tôi không muốn quay lại đây nữa.
Not everyone can afford it.	Không phải ai cũng có thể mua được.
I think you are a lot stronger than you think.	Tôi nghĩ bạn mạnh hơn rất nhiều so với bạn nghĩ.
Tom wondered if he should do the same.	Tom băn khoăn không biết có nên làm như vậy không.
Tom left the bar with three other men.	Tom rời quán bar với ba người đàn ông khác.
My watch is not waterproof.	Đồng hồ của tôi không thấm nước.
You have answered my question.	Bạn đã trả lời câu hỏi của tôi.
Tom is very alert.	Tom rất tỉnh táo.
Tom and I are planning to do it together.	Tom và tôi đang dự định làm điều đó cùng nhau.
I need someone to do it for me.	Tôi cần nhờ ai đó làm điều đó cho tôi.
That's what I need to find out.	Đó là điều tôi cần tìm hiểu.
Don't chase me.	Đừng đuổi theo tôi.
I understand that they will increase staff.	Tôi hiểu rằng họ sẽ tăng nhân viên.
Tom did the dishes last time.	Tom đã làm các món ăn lần trước.
Tom was a freshman in 2013.	Tom là sinh viên năm nhất vào năm 2013.
Tom didn't give me anything to eat.	Tom không cho tôi ăn gì cả.
Tom is hiding in the mountains.	Tom đang trốn trên núi.
I don't understand the analogy.	Tôi không hiểu sự tương tự.
Tom said he would be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sợ làm điều đó.
Tom said nothing about what happened.	Tom không nói gì về những gì đã xảy ra.
Tom was very afraid of cats as a child.	Tom rất sợ mèo khi còn nhỏ.
Tom wanted to win.	Tom đã muốn giành chiến thắng.
These don't sell well.	Những thứ này không bán chạy.
Tom had a choice.	Tom đã có một sự lựa chọn.
There is something on the floor.	Có một cái gì đó trên sàn nhà.
You've been busy, haven't you?	Bạn đã bận, phải không?
We have a lot of problems to deal with.	Chúng tôi có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Tom left the window.	Tom rời khỏi cửa sổ.
Tom used to live with us.	Tom đã từng sống với chúng tôi.
Tom said that he never lied to Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nói dối Mary.
I already love you.	Tôi đã yêu em mất rồi.
Tom asked one question after another.	Tom hỏi hết câu này đến câu khác.
Tom reluctantly went home.	Tom miễn cưỡng về nhà.
He hopes he wins and I hope so too.	Anh ấy hy vọng mình sẽ thắng và tôi cũng hy vọng như vậy.
What do you do if you can't find enough food to feed your family?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn không thể tìm thấy đủ thức ăn để nuôi gia đình mình?
Suicide is a crime in some parts of the world.	Tự tử là một tội ác ở một số nơi trên thế giới.
Tom didn't go because Mary didn't want him to go.	Tom không đi vì Mary không muốn anh ta đi.
Tom and I graduated from the same university.	Tom và tôi tốt nghiệp cùng một trường đại học.
Don't pretend you can't do it.	Đừng giả vờ rằng bạn không thể làm điều đó.
I don't like Tom's appearance.	Tôi không thích ngoại hình của Tom.
I am happy to see that you are studying harder than before.	Tôi rất vui khi thấy rằng bạn đang học chăm chỉ hơn trước.
Both Tom and I have black hair.	Cả tôi và Tom đều có mái tóc đen.
Tom is back in the room.	Tom trở lại trong phòng.
Tom came back yesterday morning.	Tom đã trở lại vào sáng hôm qua.
Tom doesn't know when Mary got married.	Tom không biết Mary kết hôn khi nào.
We are ready to negotiate.	Chúng tôi đã sẵn sàng đàm phán.
Tom and Mary seem to enjoy the company of each other.	Tom và Mary dường như rất thích bầu bạn với nhau.
The only question now is how do we get enough money to pay our bills.	Câu hỏi duy nhất bây giờ là làm thế nào chúng ta có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn của mình.
I know that Tom was hurt.	Tôi biết rằng Tom đã bị tổn thương.
Tom didn't seem to know why Mary did what she did.	Tom dường như không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom said that he thought Mary wasn't surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ngạc nhiên.
She takes the dog to the park before breakfast.	Cô dắt chó đi chơi công viên trước khi ăn sáng.
I have to take Tom to the hospital.	Tôi phải đưa Tom đến bệnh viện.
Tom doesn't need much supervision.	Tom không cần giám sát nhiều.
At first, I couldn't understand what he was saying.	Lúc đầu, tôi không thể hiểu anh ấy đang nói gì.
Why didn't you come yesterday? 	Tại sao bạn không đến ngày hôm qua?
I've been waiting for you for a long time.	Anh đã đợi em lâu lắm rồi.
I don't think Tom will believe us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tin chúng tôi.
I don't want Tom out of the house.	Tôi không muốn Tom ra khỏi nhà.
Tom won't get hurt.	Tom sẽ không bị thương.
We fly non-stop from Osaka to Los Angeles.	Chúng tôi bay thẳng từ Osaka đến Los Angeles.
I don't understand why I shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi không nên làm điều đó.
I want to talk to Tom's dad.	Tôi muốn nói chuyện với bố của Tom.
Tom has progressed.	Tom đã tiến bộ.
I think Tom may have joined a cult.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã tham gia một giáo phái.
I am not satisfied with this.	Tôi không hài lòng về điều này.
I don't know if Tom will come tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​đến không.
I want to be a philosopher.	Tôi muốn trở thành một triết gia.
Tom refused to ask for directions.	Tom từ chối hỏi đường.
Give yourself a round of applause.	Hãy tự cho mình một tràng pháo tay.
I haven't eaten anything for six days.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì trong sáu ngày.
I'm quite pleased with the way things turned out.	Tôi khá hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I'm not much of a cook.	Tôi không phải là một người nấu ăn nhiều.
Tom died in battle.	Tom chết trong trận chiến.
Where's your grandchild?	Cháu của bạn đâu?
The pool was so deep I couldn't reach the bottom.	Hồ bơi sâu đến mức tôi không thể chạm đáy.
Now we realize that Tom never really liked Mary.	Bây giờ chúng tôi nhận ra rằng Tom chưa bao giờ thực sự thích Mary.
Tom said that he had never seen Mary in jeans.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary mặc quần jean.
Tom tells Mary that John is sick in bed.	Tom nói với Mary rằng John bị ốm trên giường.
Can these people be trusted?	Những người này có thể tin cậy được không?
I'm Tom and I'm an alcoholic.	Tôi là Tom và tôi là một người nghiện rượu.
Tom was stubborn.	Tom đã cố chấp.
I picked up Tom at the station.	Tôi đón Tom ở nhà ga.
Your mom wouldn't like it if she knew we were seeing each other.	Mẹ của bạn sẽ không thích điều đó nếu bà ấy biết chúng ta đang gặp nhau.
I don't think Tom is interested in that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​hứng thú với việc đó.
Please let me know as soon as it is decided.	Xin vui lòng cho tôi biết ngay sau khi nó được quyết định.
I don't see Tom anymore.	Tôi không gặp Tom nữa.
"Have you looked at my cell phone?" 	"Anh đã xem điện thoại di động của tôi chưa?"
"It's on the table."	"Nó ở trên bàn."
The old shack seemed to have weathered the storm well.	Căn lán cũ có vẻ đã chống chọi tốt với cơn bão.
Tom plans to stay in Australia for a few weeks.	Tom dự định ở lại Úc trong vài tuần.
I have three alarm clocks so I don't fall asleep.	Tôi có ba chiếc đồng hồ báo thức để không bị ngủ quên.
I want Tom to drive Mary to the library.	Tôi muốn Tom chở Mary đến thư viện.
Come on. 	Đến đây.
I will show you something.	Tôi sẽ chỉ cho bạn một cái gì đó.
I can't remember all of their names.	Tôi không thể nhớ tất cả tên của họ.
Tom said that doing it was the right thing to do.	Tom nói rằng làm điều đó là điều đúng đắn nên làm.
What would you do if you were in my position?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở vị trí của tôi?
Tom is very similar to Mary.	Tom rất giống Mary.
I don't have enough space in the room for that table.	Tôi không có đủ không gian trong phòng cho chiếc bàn đó.
I'm going to the mall. 	Tôi đang đi đến trung tâm thương mại.
Do you want to go with me?	Bạn có muốn đi với tôi không?
I thought I told you to cancel your gym membership.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để hủy bỏ tư cách thành viên phòng tập thể dục của bạn.
I don't know why we have to do that.	Tôi không biết tại sao chúng tôi phải làm điều đó.
Tom always loses his umbrellas.	Tom luôn luôn đánh mất những chiếc ô của mình.
How many aspirin tablets do you take a day?	Bạn dùng bao nhiêu viên aspirin một ngày?
Doesn't he go to Peru tomorrow?	Anh ấy không đi Peru vào ngày mai sao?
Tom says he doesn't know that Mary can't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể bơi rất tốt.
Tom must have been desperate to do that.	Tom hẳn đã rất tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom took a long time to get dressed.	Tom mất nhiều thời gian để mặc quần áo.
I don't think Tom knows what I want him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi muốn anh ấy làm.
Tom is your saxophone teacher, right?	Tom là giáo viên saxophone của bạn, phải không?
Tom doesn't like spending time in the garden.	Tom không thích dành thời gian trong vườn.
I really don't think Tom needs to do that.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom cần phải làm như vậy.
He doesn't like being told what to do.	Anh ấy không thích bị bảo phải làm gì.
I knew that Tom knew Mary wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom is afraid of going into the water.	Tom sợ xuống nước.
Sorry, I don't have a pencil.	Xin lỗi, tôi không có bút chì.
If anyone can do it, so can Tom.	Nếu ai làm được thì Tom cũng có thể.
Tom stayed with us for a few days in 2013.	Tom đã ở lại với chúng tôi vài ngày trong năm 2013.
I can't do that here.	Tôi không thể làm điều đó ở đây.
Tell Tom I have to go.	Nói với Tom rằng tôi phải đi.
Tom kicked us out.	Tom đã đuổi chúng tôi ra ngoài.
Tom will become a good doctor.	Tom sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.
I don't think Tom wants to go.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đi.
I can't face Tom now.	Tôi không thể đối mặt với Tom bây giờ.
They may feel resentment.	Họ có thể cảm thấy oán giận.
He always chatted.	Anh ấy luôn nói chuyện phiếm.
I'd better work on my thesis.	Tốt hơn là tôi nên làm việc với luận văn của mình.
Tom is an Eagle Scout.	Tom là một Hướng đạo sinh Đại bàng.
Tom is currently working the night shift.	Tom hiện đang làm ca đêm.
Tom told us he couldn't win.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không thể thắng.
I'm fed up with your behavior.	Tôi chán ngấy với cách cư xử của bạn.
3 to the third power of 27.	3 đến lũy thừa thứ ba là 27.
I know Tom will ask everyone to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu mọi người làm điều đó.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Now that's what I call a good choice.	Bây giờ đó là những gì tôi gọi là một lựa chọn tốt.
I don't know where Tom is going.	Tôi không biết Tom sẽ đi đâu.
Tom is the only one who doesn't seem to have any fun.	Tom là người duy nhất dường như không có bất kỳ niềm vui nào.
Mom always cries when listening to sad songs.	Mẹ luôn khóc khi nghe những bản nhạc buồn.
I'm still working.	Tôi vẫn đang làm việc.
Just like I'm understanding things, they changed the system.	Cũng giống như tôi đang hiểu mọi thứ, họ đã thay đổi hệ thống.
Tom says Mary needs at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói Mary cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Tom shouldn't have spoken to his teacher in that voice.	Tom lẽ ra không nên nói chuyện với giáo viên của mình bằng giọng nói đó.
I am happy these days.	Tôi hạnh phúc những ngày này.
I thought it was a snake, but it turned out to be just a piece of rope.	Tôi tưởng đó là một con rắn, nhưng hóa ra chỉ là một đoạn dây thừng.
Tom decided not to go to college.	Tom quyết định không học đại học.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
We shouldn't have let Tom do that.	Chúng ta không nên để Tom làm điều đó.
Do you think I can get through with it?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể vượt qua với nó?
Can you explain all the safety features to me again?	Bạn có thể giải thích tất cả các tính năng an toàn cho tôi một lần nữa không?
I hope Tom is feeling fine.	Tôi hy vọng Tom cảm thấy ổn.
The man I spoke to earlier never told me his name.	Người đàn ông tôi đã nói chuyện trước đó không bao giờ nói cho tôi biết tên của anh ta.
I don't think you can eat that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ăn thứ đó.
I know that Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
I can not sleep.	Tôi không ngủ được.
Tom said that Mary was not surprised.	Tom nói rằng Mary không ngạc nhiên lắm.
Tom is shorter and heavier than John.	Tom thấp hơn và nặng hơn John.
Tom says he hopes that you can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể giành chiến thắng.
You don't work as many hours as I do.	Bạn không làm việc nhiều giờ như tôi.
Tom has a warm heart.	Tom có ​​một trái tim ấm áp.
Try to be more friendly to our customers.	Hãy cố gắng trở nên thân thiện hơn với khách hàng của chúng tôi.
Tom says he won't leave until he talks to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không rời đi cho đến khi nói chuyện với Mary.
You would expect Tom to do that, right?	Bạn mong đợi Tom làm điều đó, phải không?
She likes Chinese raspberries.	Cô ấy thích quả mâm xôi của Trung Quốc.
Tom may be mistaken.	Tom có ​​thể nhầm.
Looks like Tom knows everything.	Có vẻ như Tom biết tất cả mọi thứ.
Tom can be dangerous.	Tom có ​​thể sẽ nguy hiểm.
He has a Toyota.	Anh ấy có một chiếc Toyota.
These are sunglasses that I bought in Australia.	Đây là cặp kính râm mà tôi mua ở Úc.
Tom is the only one who knows how to do this.	Tom là người duy nhất biết cách làm điều này.
If there's a storm tomorrow, does that mean I don't have to go to work?	Nếu có bão vào ngày mai, điều đó có nghĩa là tôi không phải đi làm?
Tom said that tomorrow is not early enough.	Tom nói rằng ngày mai là không đủ sớm.
Tom taught himself how to play the guitar.	Tom đã tự học cách chơi guitar.
Tom has enough time to do everything that needs to be done.	Tom có ​​đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Tom has the same last name as me.	Tom có ​​cùng họ với tôi.
Tom doesn't seem to be aware that he doesn't need to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Why don't we keep it?	Tại sao chúng ta không giữ nó?
I try not to use more paper than necessary.	Tôi cố gắng không sử dụng nhiều giấy hơn mức cần thiết.
Do you know the boy sailing with Mary?	Bạn có biết cậu bé đang chèo thuyền với Mary không?
The ancients believed that droughts and earthquakes meant that the gods were not pleased.	Người xưa cho rằng hạn hán và động đất có nghĩa là các vị thần không hài lòng.
Both Tom and Mary are very busy.	Cả Tom và Mary đều rất bận rộn.
I'm going to the lab.	Tôi sẽ đến phòng thí nghiệm.
Tom doesn't even understand himself.	Tom thậm chí còn không hiểu chính mình.
Tom noticed a huge difference in power between his old four-cylinder and his new six-cylinder.	Tom nhận thấy sự khác biệt lớn về sức mạnh giữa chiếc xe bốn xi-lanh cũ và chiếc sáu xi-lanh mới của anh ấy.
Tom wishes he had straight hair.	Tom ước rằng mình có một mái tóc thẳng.
Tom may not be in Boston anymore.	Tom có ​​thể không ở Boston nữa.
I'm going to see Tom.	Tôi sẽ đi gặp Tom.
Tom's dogs barked.	Những con chó của Tom đã sủa.
Tom and Mary often go to Boston together.	Tom và Mary thường đến Boston cùng nhau.
Tom is still worried.	Tom vẫn lo lắng.
I know that Tom can't swim as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom không thể bơi giỏi như Mary.
Tom asked Mary to lend him three hundred dollars.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta vay ba trăm đô la.
I don't think Tom should do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó.
Tom and I sat on the bench together.	Tom và tôi ngồi trên băng ghế cùng nhau.
I skip breakfast, so I'm hungry.	Tôi bỏ bữa sáng, vì vậy tôi đói.
Tom has a feeling of nausea in his stomach.	Tom có ​​cảm giác buồn nôn trong bụng.
Tom's wife supports him.	Vợ của Tom ủng hộ anh ấy.
I haven't seen travelers checks in years.	Tôi đã không nhìn thấy séc du lịch trong nhiều năm.
Tom knows how to party.	Tom biết tiệc tùng.
You are the only one who can help me now.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi bây giờ.
This has happened to Tom before.	Điều này đã xảy ra với Tom trước đây.
Tom is close to Mary.	Tom gần bằng Mary.
Do you think I don't know what you did?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết những gì bạn đã làm?
I don't think I want to do that right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom needs to be told he has to do it.	Tom cần được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom comes while you are sleeping.	Tom đến trong khi bạn đang ngủ.
Tom gave the piece of paper to Mary.	Tom đưa mảnh giấy cho Mary.
I have no plans to ever do that.	Tôi không có kế hoạch bao giờ làm điều đó.
Can I have a small piece of cake?	Tôi có thể lấy một miếng bánh nhỏ được không?
In other words, you don't know either.	Nói cách khác, bạn cũng không biết.
Tom grows organic vegetables in his garden.	Tom trồng rau hữu cơ trong vườn của mình.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
I talked to Tom this morning.	Tôi đã nói chuyện với Tom sáng nay.
Tom begins to investigate.	Tom bắt đầu điều tra.
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
Tom should have done it by now.	Tom lẽ ra phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom pleaded guilty to both murders.	Tom nhận tội cho cả hai vụ giết người.
Don't you want to know who I really am?	Bạn không muốn biết tôi thực sự là ai?
I don't care if my clothes get dirty.	Tôi không quan tâm nếu quần áo của tôi bị bẩn.
Tom loves fishing.	Tom thích câu cá.
I didn't realize that Tom wouldn't be able to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I assume French is not your native language.	Tôi cho rằng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
I hope you can figure out how to do it.	Tôi hy vọng bạn có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom immediately went to Mary's place.	Tom ngay lập tức đến chỗ của Mary.
The meeting started at nine o'clock.	Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ.
I don't believe that actually happened.	Tôi không tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
Tom wondered why Mary's face was red.	Tom thắc mắc tại sao mặt Mary lại đỏ.
Tom promises to check everything.	Tom hứa sẽ kiểm tra mọi thứ.
I don't have a red coin for my name.	Tôi không có một xu đỏ cho tên của tôi.
You don't have to be scared.	Bạn không cần phải sợ hãi.
Both Tom and Mary are here.	Cả Tom và Mary đều ở đây.
Tom said he thought he could do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
The grass is growing beautifully after the rain.	Cỏ đang mọc đẹp đẽ sau cơn mưa.
Tom said he was completely exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn toàn kiệt sức.
We may never know what happened to Tom.	Chúng ta có thể không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom was able to convince Mary to return home.	Tom đã có thể thuyết phục Mary trở về nhà.
This one won't burn.	Cái này sẽ không cháy.
Why don't we go somewhere and get something to drink?	Tại sao chúng ta không đi đâu đó và kiếm thứ gì đó để uống?
Tom called Mary's bluff.	Tom đã gọi Mary's vô tội vạ.
I'm the one who wants to be with you.	Tôi là người muốn ở bên anh.
Tom said he didn't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom was killed in a drive-by shooting.	Tom đã bị giết trong một vụ xả súng do lái xe.
Tom knows where the others are, I think.	Tom biết những người khác ở đâu, tôi nghĩ vậy.
I know that Tom is a smart man.	Tôi biết rằng Tom là một người thông minh.
I didn't know Tom before I joined the team.	Tôi không biết Tom trước khi tôi gia nhập đội.
Tom and Mary took their children with them.	Tom và Mary đưa các con của họ đi cùng.
If you treat yourself, I'll give you some candy.	Nếu bạn tự xử, tôi sẽ cho bạn một ít kẹo.
You sound like you're done.	Bạn có vẻ như bạn đã hoàn thành.
It took me thirty minutes to get to the station.	Tôi mất ba mươi phút để đến nhà ga.
I didn't get much sleep.	Tôi đã không ngủ được nhiều.
Your loss is our gain.	Mất mát của bạn là lợi ích của chúng tôi.
That depends on whether Tom wants to go or not.	Điều đó phụ thuộc vào việc Tom có ​​muốn đi hay không.
I can take you anywhere you want.	Tôi có thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn.
I can't wait to visit my grandmother.	Tôi nóng lòng muốn đến thăm bà ngoại.
Tom seemed prepared.	Tom dường như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom will know what that means.	Tom sẽ biết điều đó có nghĩa là gì.
I think Tom expects too much from us.	Tôi nghĩ Tom mong đợi quá nhiều từ chúng tôi.
Tom's dog ran away.	Con chó của Tom đã bỏ chạy.
Tom burned his report card.	Tom đốt phiếu điểm của mình.
Tom said that he would visit Mary in Boston every weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary ở Boston vào mỗi cuối tuần.
I assume you talked to Tom.	Tôi cho rằng bạn đã nói chuyện với Tom.
Tom tells Mary that John is his brother.	Tom nói với Mary rằng John là anh trai của anh ấy.
Are you really staying at the Hilton?	Bạn thực sự đang ở tại Hilton?
Tom has no siblings.	Tom không có anh chị em nào.
You are making me waste time.	Bạn đang làm cho tôi lãng phí thời gian.
Tom admitted that he didn't win.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không thắng.
Tom bit his nails immediately.	Tom đã cắn móng tay của mình ngay lập tức.
Tom got up.	Tom đã đứng dậy.
I don't think anyone told Tom what to do.	Tôi không nghĩ có ai bảo Tom phải làm gì.
Tom could have gone on his own.	Tom có ​​thể đã tự mình đi.
You don't have time to do that now, do you?	Bạn không có thời gian để làm điều đó bây giờ, phải không?
I don't think it will take long to do it if you help me.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó nếu bạn giúp tôi.
Isn't everything beautiful?	Không phải mọi thứ đều đẹp sao?
Tom did not know that Mary understood French.	Tom không biết rằng Mary hiểu tiếng Pháp.
Tom wasn't the one to tell me he didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom can only think of one way to do what needs to be done.	Tom chỉ có thể nghĩ ra một cách để làm những gì cần phải làm.
I can't bear to see blood.	Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy máu.
I want to make Tom proud of me.	Tôi muốn làm cho Tom tự hào về tôi.
Dresden burned down in 1945.	Dresden bị thiêu cháy vào năm 1945.
I feel like eating something that isn't sweet.	Tôi cảm thấy muốn ăn một thứ gì đó không ngọt.
Thank you so much for sending me such a nice gift.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gửi cho tôi một món quà tốt đẹp như vậy.
She finished her errands and returned home.	Cô hoàn thành công việc lặt vặt của mình và trở về nhà.
I have absolutely no idea what I should do.	Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì.
I want to ask you a few things.	Tôi muốn hỏi bạn vài điều.
I don't think anyone has tried that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử điều đó trước đây.
Tom thought that Mary would gladly do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I know Tom knows who will help him do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
How do you get a girl to notice you?	Làm thế nào để bạn có được một cô gái để ý đến bạn?
I think Tom's temper weakens his judgment.	Tôi nghĩ tính nóng nảy của Tom làm suy yếu khả năng phán đoán của anh ấy.
The dentist doesn't want you to eat any sweets.	Nha sĩ không muốn bạn ăn bất kỳ đồ ngọt nào.
Tom took down the rule.	Tom đã hạ gục quy chế.
Our team needs a new midfielder.	Nhóm của chúng tôi cần một tiền vệ mới.
Isn't that the least possible?	Điều đó không phải là ít nhất có thể?
Tom promised Mary that he would do what she asked.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ làm những gì cô ấy yêu cầu.
Machines today can do a lot for humans.	Máy móc ngày nay có thể làm được rất nhiều việc cho con người.
The floats are removable.	Các phao có thể tháo rời.
Tom was never in trouble.	Tom không bao giờ gặp rắc rối.
Are you taking vitamins?	Bạn đang uống vitamin?
Tom is cross-eyed.	Tom bị lác mắt.
Tom needs to go back to Australia.	Tom cần trở lại Úc.
Tom doesn't want to be disrespected.	Tom không muốn bị thiếu tôn trọng.
I don't think Tom would like it if we did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
Neither Tom nor I were hungry.	Cả tôi và Tom đều không đói.
Please drain the water in the bathtub.	Vui lòng xả nước trong bồn tắm.
Is 300 dollars enough?	300 đô la có đủ không?
Tom is young, rich, spoiled and selfish.	Tom trẻ, giàu có, hư hỏng và sống ích kỷ.
Tom was quite young when Mary first met him.	Tom còn khá trẻ khi Mary gặp anh lần đầu.
Your answer is far from satisfactory.	Câu trả lời của bạn còn lâu mới thỏa đáng.
What did you promise Tom that you would do for him?	Bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ làm gì cho anh ấy?
I don't have enough money to buy that.	Tôi không có đủ tiền để mua cái đó.
Tom works every night.	Tom làm việc hàng đêm.
This magazine is available in any major city in Japan.	Tạp chí này có sẵn ở bất kỳ thành phố lớn nào ở Nhật Bản.
Tom does what he thinks is right.	Tom làm những gì anh ấy cho là đúng.
This is not a prison.	Đây không phải là nhà tù.
I am quite pleased with the way things are going.	Tôi khá hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra.
Don't end up like Tom.	Đừng kết thúc như Tom.
Tom told me he thought Mary would want to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
This is the news I've been waiting for.	Đây là tin tức mà tôi đã chờ đợi.
We need backup now.	Chúng tôi cần sao lưu ngay bây giờ.
I really want to know why Tom did that.	Tôi thực sự muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom knows exactly what it is.	Tom biết chính xác nó là gì.
I think it's time to get out of here.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải ra khỏi đây.
Tom has earned this.	Tom đã kiếm được điều này.
Is there a quiet corner in here where I can study?	Có góc nào yên tĩnh trong đây để tôi có thể học tập không?
Tom jumped on his motorcycle.	Tom nhảy lên chiếc mô tô của mình.
Do not throw caution to the wind.	Đừng ném sự thận trọng theo chiều gió.
It took more than a month for my cold to go away, but I'm fine now.	Phải hơn một tháng sau tôi mới hết cảm, nhưng giờ tôi vẫn ổn.
Tom has an older sister named Mary, and so do I.	Tom có ​​một chị gái tên là Mary, và tôi cũng vậy.
Tom told me he was lonely.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cô đơn.
Until last night, I had never sung in French.	Cho đến tối hôm qua, tôi chưa bao giờ hát bằng tiếng Pháp.
I don't want to go out this morning.	Tôi không muốn ra ngoài sáng nay.
Tom knew I would agree to do it.	Tom biết tôi sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom never came home that night.	Tom không bao giờ về nhà đêm đó.
Tom seemed surprised when Mary said she wouldn't.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Tom can pull it out.	Tom có ​​thể kéo nó ra.
Tom is not the one to grow these flowers.	Tom không phải là người trồng những bông hoa này.
You will lose the game.	Bạn sẽ thua trò chơi.
Why do people who can't hear well use closed captioning?	Tại sao những người không nghe kém lại sử dụng phụ đề chi tiết?
Come visit Tom.	Hãy đến thăm Tom.
A thief thinks everyone steals.	Một tên trộm nghĩ rằng tất cả mọi người đều ăn cắp.
Do you know any good places to eat around here?	Bạn có biết chỗ nào ăn ngon quanh đây không?
Tom will get bored.	Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
What is the reason you are late for work?	Lý do bạn đi làm muộn là gì?
Tom is very stingy, isn't he?	Tom rất keo kiệt, phải không?
I write to Tom at least twice a week.	Tôi viết thư cho Tom ít nhất hai lần một tuần.
I think this is why you are here.	Tôi nghĩ rằng đây là lý do tại sao bạn ở đây.
Tom is very tactless when it comes to winning.	Tom rất thiếu tế nhị khi giành chiến thắng.
Tom usually carries a pad of scratch paper.	Tom thường mang theo một tập giấy nháp.
Maybe I shouldn't do that.	Có lẽ tôi không nên làm như vậy.
Tom goes to change clothes.	Tom đi thay quần áo.
You will definitely need to do it now.	Bạn chắc chắn sẽ cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
Both Tom and Mary lied to us.	Cả Tom và Mary đều đã nói dối chúng tôi.
Tom said Mary knew that John might not have to do it this year.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không phải làm điều đó trong năm nay.
Tom is very embarrassed.	Tom rất xấu hổ.
Tom said he thought I might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
Tom left Mary for a younger woman.	Tom đã bỏ Mary để lấy một người phụ nữ trẻ hơn.
I know Tom won't let Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
What you said really hurt Tom.	Những gì bạn nói thực sự làm tổn thương Tom.
We have less than three minutes.	Chúng tôi chỉ có chưa đầy ba phút.
What is the longest river in Australia?	Con sông dài nhất ở Úc là gì?
Tom asked Mary if she knew why John didn't like him.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết tại sao John không thích anh ấy không.
Tom is having trouble concentrating.	Tom đang gặp khó khăn trong việc tập trung.
There's still a lot to learn.	Vẫn còn rất nhiều điều phải học.
We do not mean to harm you.	Chúng tôi không có ý gây hại cho bạn.
I don't want to think about it anymore.	Tôi không muốn nghĩ về nó nữa.
I am writing a book in French.	Tôi đang viết một cuốn sách bằng tiếng Pháp.
I wonder who will do it tomorrow.	Tôi tự hỏi ai sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Mary is my brother's wife.	Mary là vợ của anh trai tôi.
There's nothing wrong with my hearing.	Không có gì sai với thính giác của tôi.
I don't plan to do it tomorrow.	Tôi không định làm điều đó vào ngày mai.
Are you sure Tom can do it on his own?	Bạn có chắc là Tom có ​​thể tự mình làm được không?
I don't need anything now.	Tôi không cần bất cứ thứ gì bây giờ.
I think Tom was too slow.	Tôi nghĩ Tom đã quá chậm.
I always remember that.	Tôi luôn nhớ điều đó.
I'm not picky about what I eat.	Tôi không kén chọn những gì tôi ăn.
Tom didn't feel the need to do that.	Tom không cảm thấy mình cần phải làm điều đó.
Tom will never get away with it.	Tom sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.
That knife was too blunt I couldn't use it to cut meat so I had to rely on my pocket knife.	Con dao đó quá cùn nên tôi không thể dùng nó để cắt thịt nên tôi phải dựa vào con dao bỏ túi của mình.
My biggest regret is never telling Tom that I loved him while he was still alive.	Điều hối tiếc lớn nhất của tôi là đã không bao giờ nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy khi anh ấy vẫn còn sống.
There is no force strong enough to stop us.	Không có lực lượng nào đủ mạnh để ngăn cản chúng ta.
Tom will tell me the truth, I'm sure.	Tom sẽ nói cho tôi sự thật, tôi chắc chắn.
We have to start doing that.	Chúng ta phải bắt đầu làm điều đó.
I opened the door and got out of the car.	Tôi mở cửa bước ra khỏi xe.
Tom told me he was at school.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ở trường.
I knew that Tom didn't know why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
She decided to marry Tom.	Cô quyết định kết hôn với Tom.
Tom doesn't have many friends.	Tom không có nhiều bạn.
I don't even know that.	Tôi thậm chí không biết điều đó.
Your fingerprints are all over Tom's room.	Dấu tay của bạn ở khắp phòng của Tom.
I don't like to sing in front of a crowd.	Tôi không thích hát trước đám đông.
Tom wants to open the box.	Tom muốn mở hộp.
I know Tom is okay.	Tôi biết Tom không sao cả.
I'm a bit surprised that Tom did it.	Tôi hơi ngạc nhiên vì Tom đã làm điều đó.
You all didn't know it was going to happen?	Tất cả các bạn không biết điều đó sẽ xảy ra?
If he didn't watch TV as much, he would have more time to study.	Nếu anh không xem tivi nhiều như vậy, anh sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc học.
I told Tom to do it.	Tôi đã nói với Tom để làm điều đó.
I like Tom's idea.	Tôi thích ý tưởng của Tom.
I know I did nothing wrong.	Tôi biết mình không làm gì sai.
We link Egypt with the Nile.	Chúng tôi liên kết Ai Cập với sông Nile.
Tom gave each of his children three hundred dollars.	Tom đã cho mỗi đứa con của mình ba trăm đô la.
What's to stop Tom from doing it again?	Điều gì để ngăn Tom không làm điều đó một lần nữa?
The boy under the guitar playing is Tom.	Cậu bé dưới gốc cây chơi guitar là Tom.
How often should you change the air filter in your car?	Bao lâu thì bạn nên thay bộ lọc không khí trong ô tô của bạn?
Tom is at Mary's office.	Tom đang ở văn phòng của Mary.
Tom is waiting for Mary at home.	Tom đang đợi Mary ở nhà.
We don't get many visitors here.	Chúng tôi không nhận được nhiều du khách ở đây.
Tom makes the same excuse you just did.	Tom cũng lấy cớ như bạn vừa làm.
It's Tom, I have a problem with.	Đó là Tom, tôi có một vấn đề với.
You should let Tom know that Mary will do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom signed up for a pottery class.	Tom đã đăng ký một lớp học làm gốm.
That's the question no one wants to ask.	Đó là câu hỏi mà không ai muốn hỏi.
Tom does everything very quickly.	Tom làm mọi thứ rất nhanh chóng.
What's in your hand?	Có gì trong tay của bạn?
It was because I was careless when I forgot to lock the door.	Đó là do tôi bất cẩn khi quên khóa cửa.
What's your brother's name?	Em trai của bạn tên là gì?
She somehow escaped detection.	Cô ấy đã thoát khỏi sự phát hiện bằng cách nào đó.
I wonder if Tom likes you.	Tôi tự hỏi nếu Tom thích bạn.
Tom is much taller than you.	Tom cao hơn bạn rất nhiều.
Tom told Mary to do it more quietly.	Tom bảo Mary làm điều đó một cách lặng lẽ hơn.
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
Does Tom know you?	Tom có ​​biết bạn không?
Tom was the first to come home.	Tom là người đầu tiên về nhà.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tom is three months old, isn't he?	Tom đã được ba tháng tuổi, phải không?
I hope we never have to do that again.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải làm điều đó nữa.
I wish I had a chance to meet Tom.	Tôi ước mình có cơ hội gặp Tom.
I don't think Tom is a murderer.	Tôi không nghĩ Tom là kẻ sát nhân.
Do you really think this is a good location for a store?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đây là một vị trí tốt cho một cửa hàng?
Tom went out for a walk as usual in the afternoon.	Tom ra ngoài đi dạo như mọi khi vào buổi chiều.
When was the last time you ate a persimmon?	Lần cuối cùng bạn ăn một quả hồng là khi nào?
This is Tom. 	Đây là Tom.
May I speak to Mary?	Tôi có thể nói chuyện với Mary được không?
Tom won't let you win.	Tom sẽ không để bạn thắng.
I still haven't done what you said I need to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn nói tôi cần phải làm.
I'm pretty sure it was the Tom I saw.	Tôi khá chắc chắn đó là Tom mà tôi đã nhìn thấy.
Tom is a member of my credit union.	Tom là một thành viên của công đoàn tín dụng của tôi.
Chances are Tom will be elected.	Rất có thể Tom sẽ được bầu.
I suggest you pretend you are sleeping.	Tôi đề nghị bạn giả vờ như bạn đang ngủ.
That happens a lot, doesn't it?	Điều đó xảy ra rất nhiều, phải không?
I need to send a message to Tom.	Tôi cần gửi một tin nhắn cho Tom.
Tom says that everyone he knows has done it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã làm điều đó.
You're the only one who ever really understood me.	Bạn là người duy nhất từng thực sự hiểu tôi.
Tom bought an electric bicycle.	Tom đã mua một chiếc xe đạp điện.
How can you say you have nothing to wear? 	Làm sao bạn có thể nói rằng bạn không có gì để mặc?
Your wardrobe is full of clothes.	Tủ quần áo của bạn chứa đầy quần áo.
Tom came to my office early yesterday afternoon.	Tom đến văn phòng của tôi vào đầu giờ chiều hôm qua.
That really makes me sad.	Điều đó thực sự làm tôi buồn.
I'm not much older than Tom.	Tôi không già hơn Tom nhiều.
Probably Tom.	Có lẽ là Tom.
A niece is the daughter of a person's brother or sister.	Cháu gái là con gái của anh trai hoặc em gái của một người.
Tom drives to work every day.	Tom lái xe đi làm mỗi ngày.
I did as I was instructed.	Tôi đã làm như tôi đã được hướng dẫn.
Tom tells Mary that he thinks John is downstairs.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở dưới nhà.
I'm here to support Tom.	Tôi ở đây để hỗ trợ Tom.
Tom would never let you drive, would he?	Tom sẽ không bao giờ để bạn lái xe, phải không?
Why does Tom like Australia so much?	Tại sao Tom lại thích Úc đến vậy?
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó một mình.
We won't do it unless Tom agrees to do it with us.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó trừ khi Tom đồng ý làm điều đó với chúng tôi.
That is not a lie.	Đó không phải là một lời nói dối.
Tom begged me to do it carefully.	Tom cầu xin tôi làm điều đó một cách cẩn thận.
Are you planning to renew your lease when it expires?	Bạn có định gia hạn hợp đồng thuê khi hết hạn không?
Tom sat down on one of the stools.	Tom ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu.
Tom just called.	Tom vừa gọi.
I think it's time to cut my hair.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải cắt tóc.
If I were you, I would stay away from that.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tránh xa điều đó.
Tom often goes to work late because he overslept.	Tom thường đi làm muộn vì ngủ quên.
Tom says he just wants to be alone.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn được ở một mình.
I'll be ready by 2:30.	Tôi sẽ sẵn sàng trước 2:30.
Tom is a pretty good dancer.	Tom là một vũ công khá giỏi.
You should not speak orally.	Bạn không nên nói chuyện bằng miệng.
Tom didn't seem to be bothered by that at all.	Tom trông có vẻ như không hề bối rối trước điều đó.
Now Tom is quite good at French.	Bây giờ Tom đã khá giỏi tiếng Pháp.
I think someone already took care of this.	Tôi nghĩ rằng ai đó đã lo việc này rồi.
What should Tom do?	Tom phải làm gì?
I think Tom is sincere.	Tôi nghĩ rằng Tom là chân thành.
I don't want to think about that now.	Tôi không muốn nghĩ về điều đó bây giờ.
You don't want to say anything?	Bạn không muốn nói bất cứ điều gì?
I will buy three tickets.	Tôi sẽ mua ba vé.
You didn't know Tom had to help Mary do it, did you?	Bạn không biết Tom phải giúp Mary làm điều đó, phải không?
Tom was as drunk as Mary.	Tom cũng say như Mary.
Tom is short for his age, right?	Tom là ngắn so với tuổi của mình, phải không?
Tom knows why no one comes to his party.	Tom biết tại sao không ai đến bữa tiệc của anh ấy.
I know what Tom had for lunch.	Tôi biết Tom đã ăn gì vào bữa trưa.
I asked Tom to help me paint the house.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi sơn nhà.
I'm not sure if Tom wants to talk to me.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​muốn nói chuyện với tôi không.
Why did Tom plan to do that?	Tại sao Tom lại lên kế hoạch làm điều đó?
I just stole something from Tom.	Tôi vừa lấy trộm một cái gì đó từ Tom.
The guitarist in Tom's band wasn't too bad.	Tay guitar trong ban nhạc của Tom không quá tệ.
Do you think Tom is a good cook?	Bạn có nghĩ Tom là một đầu bếp giỏi?
I don't know why Tom is in the hospital.	Tôi không biết tại sao Tom lại ở trong bệnh viện.
Tom looked startled.	Tom có ​​vẻ giật mình.
I just want to see Tom's reaction.	Tôi chỉ muốn xem phản ứng của Tom.
Tom is always busy on weekdays.	Tom luôn bận rộn vào các ngày trong tuần.
You have to go whether you want to or not.	Bạn phải đi cho dù bạn muốn hay không.
I am a magician.	Tôi là một ảo thuật gia.
As he sat beside his dying mother in the nursing home, Tom regretted not being a better child to her.	Khi ngồi bên cạnh người mẹ đang hấp hối của mình trong viện dưỡng lão, Tom hối hận vì đã không trở thành một người con tốt hơn với bà.
Tom answers his phone.	Tom trả lời điện thoại của anh ấy.
Tom doesn't seem very motivated to learn French.	Tom dường như không có động lực học tiếng Pháp cho lắm.
I don't have much energy today.	Tôi không có nhiều năng lượng ngày hôm nay.
Tom said Mary didn't seem worried about it.	Tom nói Mary không có vẻ lo lắng về điều đó.
Negotiations are progressing very slowly.	Các cuộc đàm phán đang tiến hành rất chậm.
You should apologize to Tom.	Bạn nên xin lỗi Tom.
Tom brought me a present.	Tom đã mang cho tôi một món quà.
Tom will be moving to Australia soon.	Tom sẽ sớm chuyển đến Úc.
Don't buy me presents anymore.	Đừng mua quà cho tôi nữa.
Tom is not a birdwatcher.	Tom không phải là một người xem chim.
Honestly, Tom, I can't remember.	Thành thật mà nói, Tom, tôi không thể nhớ.
The kids will wake up if you make a noise.	Bọn trẻ sẽ thức giấc nếu bạn làm ồn.
I know that Tom is a very smart guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất thông minh.
Tom was overreacting.	Tom đã phản ứng thái quá.
I wonder what Tom is doing.	Tôi tự hỏi Tom đang làm gì.
They don't pay me as much as they pay Tom.	Họ không trả cho tôi nhiều như họ trả cho Tom.
I don't know why you want me to do this.	Tôi không biết tại sao bạn muốn tôi làm điều này.
I will never make this mistake again.	Tôi sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm này nữa.
Tom is probably dead.	Tom có ​​lẽ đã chết.
I hope that I will be able to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom hasn't showered for a long time.	Tom đã lâu không tắm.
You are not my brother.	Anh không phải là anh trai của em.
Tom usually stays up until after midnight.	Tom thường thức đến sau nửa đêm.
Tom looked around to find his key.	Tom nhìn xung quanh để tìm chìa khóa của mình.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
The strong will survive and the weak will die.	Kẻ mạnh sẽ tồn tại và kẻ yếu sẽ chết.
The alarm goes off at 5:30.	Chuông báo thức kêu lúc 5 giờ 30 phút.
I'm sure you understand.	Tôi chắc rằng bạn hiểu.
Tom winked at Mary again.	Tom lại nháy mắt với Mary.
Tom was too scared to talk.	Tom đã quá sợ hãi để nói chuyện.
We walked three near each other.	Chúng tôi đi bộ ba gần nhau.
Tom returned to the house.	Tom quay trở lại ngôi nhà.
Tom is three inches taller than Mary.	Tom cao hơn Mary ba inch.
Tom is one of the most irritable people I have ever met.	Tom là một trong những người cáu kỉnh nhất mà tôi từng gặp.
My husband and I have a joint bank account.	Tôi và chồng có một tài khoản ngân hàng chung.
Tom is trying not to get in anyone's way.	Tom đang cố gắng không cản đường bất cứ ai.
Tom nailed a "no hunting" sign to the tree.	Tom đóng đinh một dấu hiệu "cấm săn bắn" vào cây.
Tom says you are having problems with your car.	Tom nói rằng bạn đang gặp vấn đề với chiếc xe của mình.
Reload the gun.	Nạp lại súng.
I wish I could dance as well as you.	Tôi ước tôi có thể nhảy tốt như bạn.
Hey, Tom, are you here?	Này, Tom, bạn có ở đây không?
My parents pushed me to quit the baseball club.	Cha mẹ tôi đã thúc đẩy tôi bỏ câu lạc bộ bóng chày.
Tom feels trapped by debt.	Tom cảm thấy bị mắc kẹt bởi nợ nần.
There have been many complaints about that policy.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn về chính sách đó.
The doctor said it would be necessary for surgery.	Bác sĩ nói rằng nó sẽ cần thiết để phẫu thuật.
Do not leave the window open.	Đừng để cửa sổ mở.
We must be polite.	Chúng ta phải lịch sự.
I know Tom will do it for you.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I don't understand what you are trying to say.	Tôi không hiểu bạn đang muốn nói gì.
"Do you mind opening the window?" 	"Bạn có phiền mở cửa sổ không?"
"Of course not."	"Dĩ nhiên là không."
I know that Tom is sleepy.	Tôi biết rằng Tom đang buồn ngủ.
Tom said he was halfway through wanting to quit his job and hitchhike around Australia.	Tom nói rằng anh đã nửa chừng muốn bỏ việc và đi nhờ xe vòng quanh nước Úc.
Tom took an anger management class.	Tom đã tham gia một lớp học quản lý cơn giận dữ.
Do you get it now?	Bạn có nhận được nó bây giờ?
I think you shouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó.
I need to ask you a few more questions.	Tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi nữa.
Ask Tom what he did.	Hỏi Tom xem anh ấy đã làm gì.
Tom did not look at Mary. 	Tom không nhìn Mary.
He's looking at John.	Anh ấy đang nhìn John.
Tom didn't know what Mary would need to do.	Tom không biết Mary sẽ cần làm gì.
Tom intends to continue to do that.	Tom dự định sẽ tiếp tục làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở Úc.
Tom has a strange way of talking.	Tom có ​​một cách nói chuyện kỳ ​​lạ.
We know Tom is unlikely to win.	Chúng tôi biết Tom khó có thể thắng.
Tom and Mary are planning to go to the movies together on Friday night.	Tom và Mary đang có kế hoạch đi xem phim cùng nhau vào tối thứ Sáu.
Rivers are an ancient form of wastewater treatment.	Sông là hình thức xử lý nước thải cổ đại.
Can you ask Tom to drop by after work?	Bạn có thể yêu cầu Tom ghé qua sau giờ làm việc không?
Tom went into the next room.	Tom đi vào phòng bên cạnh.
Tom told Mary about last night's ordeal.	Tom nói với Mary về thử thách đêm qua.
I don't want you to feel like prisoners.	Tôi không muốn bạn cảm thấy như những tù nhân.
Tom is not imaginative.	Tom không giàu trí tưởng tượng.
I pulled the trigger.	Tôi bóp cò.
Tom exaggerates everything.	Tom phóng đại mọi thứ.
I still haven't finished my sandwich.	Tôi vẫn chưa ăn xong bánh sandwich của mình.
Tom will probably tell Mary to come home by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary là về nhà trước 2:30.
I am all for it.	Tôi là tất cả cho nó.
The coroner is performing an autopsy on Tom to find out why he died.	Nhân viên điều tra đang khám nghiệm tử thi Tom để tìm hiểu lý do tại sao anh ta chết.
Tom told Mary he was not going to Australia with us.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đi Úc với chúng tôi.
Maybe Tom can do more than that.	Có lẽ Tom có ​​thể làm được nhiều hơn thế.
It only took me three hours to do it.	Tôi chỉ mất ba giờ để làm điều đó.
I hope Tom will eat before he arrives.	Tôi mong rằng Tom sẽ ăn trước khi anh ấy đến.
I don't know what happened.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra.
Tom won't eat with us today.	Hôm nay Tom sẽ không đi ăn với chúng ta.
I can do what you ask me to do.	Tôi có thể làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Take this piece of chalk and write it on the blackboard.	Lấy mảnh phấn này và viết lên bảng đen.
Tom has a tattoo on his wrist.	Tom có ​​một hình xăm trên cổ tay của mình.
It's better to be called a fool than to open your mouth and prove it.	Tốt hơn là bị cho là một kẻ ngu ngốc hơn là mở miệng và chứng minh điều đó.
Tom immediately asks Mary to leave.	Tom ngay lập tức yêu cầu Mary rời đi.
Do not worried. 	Đừng lo.
We will be right back.	Chúng tôi sẽ quay lại ngay.
Tom will be forgiven for doing that.	Tom sẽ được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom spent a lot of time in Australia.	Tom đã dành nhiều thời gian ở Úc.
Tom and Mary smiled at each other.	Tom và Mary mỉm cười với nhau.
Tom will be back soon if allowed.	Tom sẽ về sớm nếu được phép.
Tom says he would never do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với Mary.
Tom says that he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc.
We just need to save our time.	Chúng tôi chỉ cần tiết kiệm thời gian của chúng tôi.
That's what we need to focus on.	Đó là điều chúng ta cần tập trung.
Tom thinks he will win the contest.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi.
I think you've had enough.	Tôi nghĩ bạn đã uống đủ.
Tom is busy and so am I.	Tom bận và tôi cũng vậy.
That is not a crime.	Đó không phải là một tội ác.
Tom was quite angry.	Tom đã khá tức giận.
Things don't go Tom's way.	Mọi thứ không diễn ra theo cách của Tom.
If you can't, we'll find someone who can.	Nếu bạn không làm được, chúng tôi sẽ tìm người có thể.
I was too exhausted to think, let alone study.	Tôi đã quá kiệt sức để suy nghĩ, chứ đừng nói đến việc học.
Tom has had a lot of luck.	Tom đã gặp rất nhiều may mắn.
I thought you said you wanted to do it alone.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
I thought Tom would show Mary how to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I don't show those pictures to anyone.	Tôi không cho ai xem những bức ảnh đó.
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
Tom says he thinks Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Of course, Tom went crazy.	Tất nhiên, Tom đã phát điên.
Tom forgot to bring his homework to school.	Tom quên mang bài tập đến trường.
Tom went to the door to see who was there.	Tom ra cửa để xem ai ở đó.
It was a chilling story.	Đó là một câu chuyện ớn lạnh.
I forgot Tom's last name.	Tôi đã quên họ của Tom.
You promised that you would do it for us.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
We do not use credit cards.	Chúng tôi không sử dụng thẻ tín dụng.
Tom told me he thought Mary wouldn't have dessert.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ăn tráng miệng.
Why do you think Tom is not here today?	Bạn nghĩ tại sao hôm nay Tom không có ở đây?
I'm so glad Tom is back.	Tôi rất vui vì Tom đã trở lại.
I don't think you're that old.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã già như vậy.
I'm sorry I hurt Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương Tom.
Tom left the party at 2:30 am.	Tom rời bữa tiệc lúc 2:30 sáng.
I'm afraid Tom will spill the beans.	Tôi sợ rằng Tom sẽ làm đổ đậu.
Tom won't admit it, but he's in big trouble.	Tom sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy đang gặp rắc rối lớn.
Can't we go?	Chúng ta không thể đi sao?
Tom has achieved some pretty good results.	Tom đã đạt được một số kết quả khá tốt.
Tom poured Mary a cup of coffee.	Tom rót cho Mary một tách cà phê.
Tom makes a lot of typos.	Tom mắc rất nhiều lỗi chính tả.
Every time Tom calls Mary, he gets a busy signal.	Mỗi lần Tom gọi cho Mary, anh ấy đều nhận được tín hiệu bận.
Tom says he will ask Mary to do it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho bạn.
Tom says he has never driven a truck.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ lái xe tải.
Tom says that Mary hopes that you don't do the same.	Tom nói rằng Mary hy vọng rằng bạn không làm như vậy.
Tom never seemed comfortable.	Tom không bao giờ có vẻ thoải mái.
Are you not old enough to get a driver's license?	Bạn chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe phải không?
Tom seemed to know what Mary did.	Tom dường như biết những gì Mary đã làm.
What time does Tom have lunch?	Tom ăn trưa lúc mấy giờ?
The soldiers fought bravely, but in the end they had to give in.	Những người lính đã chiến đấu anh dũng, nhưng cuối cùng họ cũng phải nhượng bộ.
I would like to chat with you by e-mail.	Tôi muốn trò chuyện với bạn qua e-mail.
Tom is content with his life.	Tom bằng lòng với cuộc sống của mình.
I suspect that Tom planned to spend a lot of time on that project.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã lên kế hoạch dành nhiều thời gian cho dự án đó.
We watched Tom and Mary play handball.	Chúng tôi đã xem Tom và Mary chơi bóng ném.
I know that Tom loves living here.	Tôi biết rằng Tom thích sống ở đây.
He paid 20 dollars for the lipstick.	Anh ấy đã trả 20 đô la cho cây son.
Tom didn't do all he was told to do.	Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy được bảo phải làm.
Tom can't be sick.	Tom không thể bị bệnh.
I wouldn't lend Tom money if I were you.	Tôi sẽ không cho Tom mượn tiền nếu tôi là bạn.
Tom seems annoyed about that.	Tom có ​​vẻ khó chịu về điều đó.
I can't go to Australia with you because I don't have enough money.	Tôi không thể đi Úc với bạn vì tôi không có đủ tiền.
Tom realizes Mary must help John do it.	Tom nhận ra Mary phải giúp John làm điều đó.
I know Tom is not a very nice person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất tử tế.
It took Mary a long time to choose which dress to wear to the ball.	Mary đã mất một thời gian dài để chọn chiếc váy nào để mặc trong buổi khiêu vũ.
Tom asked me how much money I brought.	Tom hỏi tôi mang theo bao nhiêu tiền.
You have to be very careful when you do that.	Bạn phải rất cẩn thận khi bạn làm điều đó.
Tom came into my room and gave me a sandwich.	Tom vào phòng tôi và đưa cho tôi một cái bánh mì sandwich.
Tom told me that you are not satisfied.	Tom nói với tôi rằng bạn không hài lòng.
Tom thinks that Mary doesn't want to do that.	Tom nghĩ rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom broke down and cried.	Tom suy sụp và khóc.
I know Tom will eventually want to do it.	Tôi biết Tom cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
I also expected to do that.	Tôi cũng dự kiến ​​sẽ làm điều đó.
I thought Tom would be here today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Tom said that he hopes that he will be able to do it again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom certainly didn't expect to inherit the house from his uncle.	Tom chắc chắn không mong muốn được thừa kế ngôi nhà từ người chú của mình.
I couldn't make myself heard.	Tôi không thể làm cho mình nghe thấy.
Tom's birthday is tomorrow.	Sinh nhật của Tom là vào ngày mai.
You can't blame yourself for that.	Bạn không thể tự trách mình vì điều đó.
Tom told me he was going to talk to Mary about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom asked me many questions about Mary.	Tom đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về Mary.
I was hoping to see Tom in Boston.	Tôi đã hy vọng gặp Tom ở Boston.
Tom says he washes his hair every day.	Tom nói rằng anh ấy gội đầu mỗi ngày.
You know where to contact me if you have any problems.	Bạn biết nơi để liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom is a brave man.	Tom là một người dũng cảm.
I met him, but I don't know his name.	Tôi đã gặp anh ta, nhưng tôi không biết tên anh ta.
I gave a birthday present to my mother.	Tôi đã tặng một món quà sinh nhật cho mẹ tôi.
I will definitely tell Tom.	Tôi chắc chắn sẽ nói với Tom.
We got the right to vote when we were 20 years old.	Chúng ta được quyền bầu cử khi 20 tuổi.
Is Tom busy today?	Hôm nay Tom có ​​bận không?
Tom says he's never seen it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Tom doesn't like those women.	Tom không thích những người phụ nữ đó.
The scandal damaged the company's reputation.	Vụ bê bối làm tổn hại danh tiếng của công ty.
Tom tried to sell me the gun he stole.	Tom đã cố bán cho tôi khẩu súng mà anh ta cướp được.
You told us this.	Bạn đã nói với chúng tôi điều này.
Can I ask you to translate this for me?	Tôi có thể nhờ bạn dịch cái này cho tôi được không?
I just talked to Tom about that.	Tôi vừa nói chuyện với Tom về vấn đề đó.
I wouldn't be happy there without you.	Tôi sẽ không hạnh phúc ở đó nếu không có bạn.
I wish I could spend more time with you.	Tôi ước tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho bạn.
Tom makes bread.	Tom làm bánh mì.
Don't know if Tom will come tomorrow.	Không biết ngày mai Tom có ​​đến không.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
Tom decided not to speak French with Mary anymore.	Tom quyết định không nói tiếng Pháp với Mary nữa.
Tom said that his father used to be a truck driver.	Tom nói rằng cha anh từng là tài xế xe tải.
Tom looked at his notebook.	Tom nhìn vào sổ tay của mình.
I can't even imagine my life without Tom.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi mà không có Tom.
We didn't see anyone.	Chúng tôi không thấy ai cả.
Tom will be punished for doing that.	Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Astrobiology is the study of the origin of life on Earth and the potential for life in the Universe.	Sinh vật học vũ trụ là nghiên cứu về nguồn gốc của sự sống trên Trái đất và tiềm năng của sự sống trong Vũ trụ.
How old do you think Tom is?	Bạn đoán Tom bao nhiêu tuổi?
Tom is filthy rich now.	Tom bây giờ giàu có một cách bẩn thỉu.
I don't think that's a good idea right now.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay ngay bây giờ.
Do you know when Tom will get there?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ đến đó không?
To be safe, Tom left the door open.	Để được an toàn, Tom để cửa mở.
Tell Tom how to spell your name.	Cho Tom biết cách đánh vần tên của bạn.
I'm willing to swap places with Tom.	Tôi sẵn lòng đổi chỗ với Tom.
Tom was about to walk home.	Tom định đi bộ về nhà.
It won't be that bad.	Nó sẽ không tệ như vậy đâu.
Tom tends to be too dramatic.	Tom có ​​xu hướng quá kịch tính.
I think you have finally found your call.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng bạn đã tìm thấy cuộc gọi của bạn.
Tom is Mary's competitor.	Tom là đối thủ cạnh tranh của Mary.
Tom continues to be injured.	Tom tiếp tục bị thương.
Tom probably knows where Mary is.	Tom có ​​lẽ biết Mary ở đâu.
Tom told me that he thought Mary was unfair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã không công bằng.
Sir, we need to stabilize your fracture before we can put you on a stretcher.	Thưa ông, chúng tôi cần ổn định chỗ gãy của ông trước khi chuyển ông lên cáng.
Tom told me you've been to Australia before.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Úc trước đây.
I can't work with Tom.	Tôi không thể làm việc với Tom.
Tom doesn't want Mary to touch him.	Tom không muốn Mary chạm vào anh ta.
I don't really care what Tom is saying.	Tôi không quan tâm lắm đến những gì Tom đang nói.
Tom is a wonderful old man.	Tom là một ông già tuyệt vời.
When Tom stopped for a stop sign, his engine stalled.	Khi Tom dừng lại để có biển báo dừng, động cơ của anh ta bị chết máy.
Why don't you want to go ahead?	Tại sao bạn không muốn đi trước?
I told you the truth.	Tôi đã nói với bạn sự thật.
Tom thought that Mary would be drunk, but she seemed very sober.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ say, nhưng cô ấy có vẻ rất tỉnh táo.
Tom can fire Mary if he wants to.	Tom có ​​thể sa thải Mary nếu anh ta muốn.
Tom said he was willing to lend us some money.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng cho chúng tôi vay một số tiền.
I don't like smoky bars.	Tôi không thích những quán bar có khói.
I don't see much difference between them.	Tôi không thấy có nhiều sự khác biệt giữa chúng.
I don't need to go to the dentist.	Tôi không cần phải đến nha sĩ.
Can you show me the way to the gym?	Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến phòng tập được không?
How about getting Tom a cold drink?	Làm thế nào về việc lấy cho Tom một ly nước lạnh?
Tom is not a chess player.	Tom không phải là một kỳ thủ cờ vua.
Do you think you're older than Tom?	Bạn có nghĩ mình lớn hơn Tom không?
You have to crack an egg to make an omelette.	Bạn phải đập một quả trứng để làm món trứng tráng.
I don't know anything about the people who live there.	Tôi không biết gì về những người sống ở đó.
Nice to have you here, Tom.	Rất vui khi có anh ở đây, Tom.
Tom is not a strong child.	Tom không phải là một đứa trẻ mạnh mẽ.
I think Tom is still influential.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn có ảnh hưởng.
When do you think you can come back?	Khi nào bạn nghĩ rằng bạn có thể trở lại?
She is not married to the man.	Cô ấy không kết hôn với người đàn ông.
Tom and Mary are both with you, aren't they?	Tom và Mary đều đang ở với bạn, phải không?
Yet again, Tom was passed for promotion even though he was the most qualified candidate.	Tuy nhiên, một lần nữa, Tom đã được thông qua để được thăng chức mặc dù anh ấy là ứng cử viên đủ điều kiện nhất.
Tom was bitten by a dog as a child.	Tom đã bị một con chó cắn khi còn nhỏ.
Tom probably didn't know what to do.	Tom có ​​lẽ không biết phải làm gì.
The Japanese will not do such a thing.	Người Nhật sẽ không làm điều như vậy.
This family is unbelievable.	Gia đình này thật không thể tin được.
It was opened.	Nó đã được mở.
They will find out about what happened.	Họ sẽ tìm hiểu về những gì đã xảy ra.
We have to make the most of this situation.	Chúng tôi phải tận dụng tối đa tình huống này.
I haven't been in Boston since October.	Tôi đã không ở Boston kể từ tháng Mười.
Tom has lived in Boston all his life.	Tom đã sống ở Boston suốt cuộc đời của mình.
Tom and Mary suddenly realized they were not alone.	Tom và Mary chợt nhận ra họ không đơn độc.
Tom decides to help Mary himself.	Tom quyết định tự mình giúp Mary.
Tom painted the chair and table the same color.	Tom sơn ghế và bàn cùng màu.
I wonder if Tom will be in Australia next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Úc vào tuần tới không.
We walked around the lake.	Chúng tôi đi bộ quanh hồ.
Staying up late is very harmful to the skin.	Thức khuya rất có hại cho da.
I thought you said you never go out drinking.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không bao giờ đi uống rượu.
I don't think Tom trusts Mary.	Tôi không nghĩ Tom tin tưởng Mary.
Tom told me he wasn't going to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định làm điều đó.
I am doing that.	Tôi đang làm việc đó.
I know exactly what Tom needs to buy.	Tôi biết chính xác những gì Tom cần mua.
Don't press the button.	Đừng bấm nút.
Tom thinks Mary will be happy that it happens.	Tom nghĩ Mary sẽ rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom was never here when we really needed him.	Tom không bao giờ ở đây khi chúng tôi thực sự cần anh ấy.
Tom doesn't know much about his neighbors.	Tom không biết nhiều về những người hàng xóm của mình.
Tom is here on vacation, right?	Tom đang ở đây trong kỳ nghỉ, phải không?
That is not insignificant.	Đó không phải là không đáng kể.
I still haven't done what you asked me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
I don't think you two should get married.	Tôi không nghĩ rằng hai người nên kết hôn.
You have to get out of here while there's still a chance.	Bạn phải ra khỏi đây khi vẫn còn cơ hội.
Today is the summer solstice.	Hôm nay là hạ chí.
Tom returns home after dark.	Tom trở về nhà sau khi trời tối.
Mary does not know who sent her flowers.	Mary không biết người đã gửi hoa cho cô ấy.
Individuality is very important in the West.	Tính cá nhân rất quan trọng ở phương Tây.
The sun was shining overhead.	Mặt trời chói chang trên đầu.
Don't hang around anymore.	Đừng loanh quanh nữa.
I hope Tom doesn't let us down.	Tôi hy vọng Tom không làm chúng tôi thất vọng.
It's Tom's book.	Đó là cuốn sách của Tom.
Tom is having the same problems as us.	Tom đang gặp phải những vấn đề giống chúng tôi.
Tom is a good kid.	Tom là một đứa trẻ ngoan.
You still haven't shown me how to do that.	Bạn vẫn chưa chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Please ask Tom to be quiet.	Hãy yêu cầu Tom im lặng.
Can you understand me in French?	Bạn có thể hiểu mình bằng tiếng Pháp không?
Do you still need Tom here?	Bạn vẫn cần Tom ở đây?
Tom and Mary both decided not to leave.	Tom và Mary đều quyết định không rời đi.
Tom has children and grandchildren.	Tom có ​​con và cháu.
I don't think Tom was motivated to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã có động cơ để làm điều đó.
My French is not as good as it used to be.	Tiếng Pháp của tôi không tốt như xưa.
Tom does almost everything around here.	Tom làm hầu hết mọi thứ xung quanh đây.
I don't understand why Tom is so busy today.	Không hiểu sao hôm nay Tom lại bận như vậy.
Tom doesn't seem willing to do it for Mary.	Tom dường như không sẵn lòng làm điều đó cho Mary.
Don't think about it now.	Đừng nghĩ về nó bây giờ.
Doing that is not an option.	Làm điều đó không phải là một lựa chọn.
I've been having trouble with that recently.	Tôi đã gặp rắc rối với điều đó gần đây.
Tom rejected both proposals.	Tom đã từ chối cả hai đề xuất.
I'm Tom, the gardener.	Tôi là Tom, người làm vườn.
If we are organized, we can get something done.	Nếu chúng ta có tổ chức, chúng ta có thể hoàn thành một việc gì đó.
I don't think they believe us.	Tôi không nghĩ rằng họ tin chúng tôi.
Tom saved a piece of cake for Mary.	Tom đã để dành một miếng bánh cho Mary.
Tom is the only one who has to do it.	Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom didn't want Mary to do that.	Tom không muốn Mary làm điều đó.
Can you do everything you want?	Bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn không?
There will be failures and false starts.	Sẽ có những thất bại và những khởi đầu sai lầm.
I don't care who started it.	Tôi không quan tâm ai đã bắt đầu nó.
I'll take care of Tom's dog.	Tôi sẽ chăm sóc con chó của Tom.
Tom told us not to do that.	Tom đã nói với chúng tôi rằng đừng làm vậy.
Tell Tom how you did it.	Nói cho Tom biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
Am I the only one who thinks this is not true?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này là không đúng?
How does Tom know I want to do it?	Làm sao Tom biết tôi muốn làm điều đó?
I didn't ask if Tom was going to do that.	Tôi không hỏi Tom có ​​định làm điều đó hay không.
You know we can't do that, right?	Bạn biết chúng tôi không thể làm điều đó, phải không?
We don't know the answer to that.	Chúng tôi không biết câu trả lời cho điều đó.
I didn't realize that it was Tom who did it.	Tôi đã không nhận ra rằng Tom là người đã làm điều đó.
Without water, no living thing can live.	Nếu không có nước, không có sinh vật nào có thể sống được.
Tom was caught drinking on the schoolyard.	Tom bị bắt uống rượu trên sân trường.
I didn't know I needed the time to be there.	Tôi không biết mình cần thời gian để ở đó.
The police arrested Tom.	Cảnh sát đã bắt Tom.
Some people believe in God and others do not.	Một số người tin vào Chúa và những người khác thì không.
I am very stubborn.	Tôi rất cứng đầu.
Do you have a shovel I can borrow?	Bạn có cái xẻng cho tôi mượn không?
Tom usually only wears glasses when reading.	Tom thường chỉ đeo kính khi đọc sách.
The three of us ate hot dogs and potato salad.	Ba chúng tôi ăn xúc xích và salad khoai tây.
I didn't do it as well as I thought I could.	Tôi đã không làm điều đó tốt như tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được.
Tom is one of the friends.	Tom là một trong những người bạn.
Tom spent the summer in Boston.	Tom đã dành cả mùa hè ở Boston.
Why didn't Tom go to school today?	Tại sao Tom không đi học hôm nay?
We should approach this issue from different angles.	Chúng ta nên tiếp cận vấn đề này từ nhiều góc độ khác nhau.
I think Tom still lives on Park Street.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn sống trên Phố Park.
Sometimes you have to do things you don't want to do.	Đôi khi bạn phải làm những điều bạn không muốn làm.
Why is Tom broken?	Tại sao Tom bị phá vỡ?
I hope that Tom is not happy that it is going to happen.	Tôi hy vọng rằng Tom không vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I will live in Boston for at least three more years.	Tôi sẽ sống ở Boston ít nhất ba năm nữa.
She stepped on the brake and the car stopped.	Cô đạp phanh và xe dừng lại.
Tom and I were there.	Tom và tôi đã ở đó.
That's what works.	Đó là những gì hiệu quả.
He does well considering that he has no experience.	Anh ấy làm tốt khi xem xét rằng anh ấy không có kinh nghiệm.
I think Tom and Mary are both dead.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã qua đời.
When he saw her letter, he felt somewhat uneasy.	Khi nhìn thấy bức thư của cô, anh cảm thấy có phần bất an.
Tom thought that Mary would do it until lunchtime.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó cho đến giờ ăn trưa.
We need more tape.	Chúng tôi cần thêm băng.
Why haven't you done your homework yet?	Tại sao bạn vẫn chưa làm bài tập về nhà?
Why don't we sit here?	Tại sao chúng ta không ngồi đây?
Tom said he should wait.	Tom nói anh ấy nên đợi.
I don't like fast food restaurants. 	Tôi không thích quán ăn nhanh.
They are expensive, noisy and reek of cigarettes and fried food.	Chúng đắt tiền, ồn ào và nồng nặc mùi thuốc lá và đồ chiên.
Tom was of great help.	Tom đã được giúp đỡ rất nhiều.
That wouldn't be a good thing.	Đó sẽ không phải là một điều tốt.
He played King Lear.	Anh ấy đã đóng vai vua Lear.
Tom is still on the team.	Tom vẫn ở trong đội.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I'm really not sure what to do.	Tôi thực sự không chắc mình phải làm gì.
Everyone knows you're a liar.	Mọi người đều biết bạn là kẻ nói dối.
What is Tom doing now?	Tom đang làm gì bây giờ?
Tom knows we didn't do this for him.	Tom biết chúng tôi đã không làm điều này cho anh ấy.
Tom says they tried to hire you.	Tom nói rằng họ đã cố gắng thuê bạn.
Tom says he's happy to see you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi gặp bạn.
There's something I want to tell you.	Có điều gì đó mà tôi muốn nói với bạn.
There is no stop between Suwon and Incheon.	Không có điểm dừng giữa Suwon và Incheon.
Let's hope Tom doesn't make a mistake.	Hãy hy vọng Tom không mắc sai lầm.
I don't want to change.	Tôi không muốn thay đổi.
Tom scored 30 points.	Tom đã ghi được 30 điểm.
I didn't know that Tom could see me.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể nhìn thấy tôi.
Tom is a sophomore in college.	Tom là sinh viên năm thứ hai đại học.
I admit that I did what I promised not to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì tôi đã hứa sẽ không làm.
I think Tom is being disturbed.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bị quấy rầy.
Tom is not here today.	Hôm nay Tom không có ở đây.
Tom says that Mary is not worried.	Tom nói rằng Mary không lo lắng.
Looks like he mistook me for my sister.	Có vẻ như anh ấy đã nhầm tôi với em gái tôi.
There's something I want to show you.	Có vài thứ tôi muốn cho bạn xem.
He objected to my smoking.	Anh ấy phản đối việc tôi hút thuốc.
Should Tom do it now?	Tom có ​​nên làm điều đó ngay bây giờ không?
Tom doesn't snore?	Tom không ngáy à?
Tom didn't hurt Mary.	Tom không làm tổn thương Mary.
Tom tells Mary not to waste time convincing John to do it.	Tom nói với Mary đừng lãng phí thời gian để thuyết phục John làm điều đó.
I really believe Tom knows who stole my wallet.	Tôi thực sự tin rằng Tom biết ai đã lấy trộm ví của tôi.
I know that Tom doesn't want to do that to us.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Do you wish I hadn't reminded you?	Bạn có ước tôi đã không nhắc nhở bạn?
Domestic buses often do not arrive on time.	Xe buýt trong nước thường không đến đúng giờ.
Tom will be attending today's meeting instead of me.	Tom sẽ tham dự cuộc họp hôm nay thay vì tôi.
Tom taught me how to introduce myself in French.	Tom đã dạy tôi cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp.
I think Tom will probably do that later.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ làm điều đó sau này.
They are older than Tom.	Họ lớn hơn Tom.
Has Tom changed his mind?	Tom có ​​thay đổi quan điểm của mình không?
My conscience does not allow me to do that.	Lương tâm của tôi không cho phép tôi làm điều đó.
It's hardly original.	Đó hầu như không phải là bản gốc.
Tom didn't realize he had made a mistake.	Tom không nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Don't let Tom come near my kids.	Đừng để Tom đến gần bọn trẻ của tôi.
I met a friend while I was waiting for the bus.	Tôi gặp một người bạn khi tôi đang đợi xe buýt.
Why do we have to deal with Tom?	Tại sao chúng ta phải đối phó với Tom?
"Did you do that?" 	"Bạn đã làm điểu đó?"
"No, Tom begged me not to."	"Không, Tom cầu xin tôi đừng làm vậy."
Both Tom and I were exhausted.	Cả tôi và Tom đều kiệt sức.
I suggest we agree to Tom's request.	Tôi đề nghị chúng tôi đồng ý với yêu cầu của Tom.
Tom is an extremely intelligent boy.	Tom là một cậu bé vô cùng thông minh.
Tom was very sad.	Tom đã rất buồn.
He disagreed with his father.	Anh không đồng ý với cha mình.
I have a theory about Tom.	Tôi có một lý thuyết về Tom.
Tom knows he doesn't have enough money to buy everything he wants.	Tom biết mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn.
Tom ate the last piece of cake.	Tom đã ăn miếng bánh cuối cùng.
Why can't you go now?	Tại sao bạn không thể đi bây giờ?
Did you know Tom is Mary's father?	Bạn có biết Tom là cha của Mary không?
Who gave that to Tom?	Ai đã đưa cái đó cho Tom?
I am a law student.	Tôi là một sinh viên ngành luật.
Tom will be in Boston next summer.	Tom sẽ ở Boston vào mùa hè năm sau.
Tom cut his own wrist.	Tom tự cứa cổ tay mình.
Tom is supposed to get some money.	Tom được cho là sẽ nhận được một số tiền.
My eyes have not yet adapted to the dark.	Mắt tôi vẫn chưa thích nghi với bóng tối.
What are some foods commonly eaten in Australia?	Một số loại thực phẩm thường được ăn ở Úc là gì?
You wouldn't happen to have a pencil, would you?	Bạn sẽ không tình cờ có một cây bút chì, phải không?
Tom is an imposter.	Tom là một kẻ mạo danh.
Tom is parking.	Tom đang đậu xe.
Come see me whenever it is convenient for you.	Hãy đến gặp tôi bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn.
I can't give this to you now.	Tôi không thể đưa cái này cho bạn bây giờ.
Tom pushed his cart down the aisle.	Tom đẩy xe hàng của mình xuống lối đi.
You will do what I tell you to do.	Bạn sẽ làm những gì tôi bảo bạn phải làm.
Tom says he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
I stopped caring what Tom thought a long time ago.	Tôi đã ngừng quan tâm đến những gì Tom nghĩ từ lâu rồi.
You know I'm older than you.	Bạn biết tôi già hơn bạn.
I found the field trip very educational.	Tôi thấy chuyến đi thực tế rất giáo dục.
Tom says this is a safe community.	Tom nói rằng đây là một cộng đồng an toàn.
Can you help me figure out what to do?	Bạn có thể giúp tôi tìm ra những gì để làm?
I have to pick up my son at 2:30.	Tôi phải đón con trai lúc 2h30.
I don't want to stay here anymore, Tom.	Tôi không muốn ở lại đây nữa, Tom.
I have just arrived in Australia.	Tôi vừa mới đến Úc.
I wasn't the only one at the party dozing off.	Tôi không phải là người duy nhất trong bữa tiệc ngủ gật.
I think Tom will panic.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hoảng sợ.
I thought you weren't awake.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không tỉnh táo.
Tom and I became best friends again.	Tom và tôi lại trở thành bạn thân của nhau.
The girl who sang with Tom was Mary.	Cô gái hát cùng Tom là Mary.
Do you think Tom will actually sing for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự hát cho chúng ta nghe không?
I don't know anything about electronics.	Tôi không biết gì về điện tử.
Tom is quite rich.	Tom khá giàu có.
Why don't you study?	Tại sao bạn không học?
I would be surprised if Tom said yes.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom nói có.
I still don't think I'm wrong.	Tôi vẫn không nghĩ mình sai.
Make sure you don't forget to tell Tom about the meeting.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên nói với Tom về cuộc họp.
They do not always obey their parents.	Không phải lúc nào chúng cũng vâng lời cha mẹ.
Tom is definitely a poor judge of character.	Tom chắc chắn là một người đánh giá kém về tính cách.
I've been waiting for a friend of mine for an hour.	Tôi đã đợi một người bạn của tôi cả tiếng đồng hồ.
More than 30,000 people participated.	Hơn 30.000 người đã tham gia.
I know that you still want to do it.	Tôi biết rằng bạn vẫn muốn làm điều đó.
You didn't say a word to me all afternoon.	Anh đã không nói một lời nào với em cả buổi chiều.
Tom doesn't want to hurt anyone.	Tom không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.
Like it or not, you have to do your homework.	Dù muốn hay không, bạn cũng phải làm bài tập của mình.
I haven't read all of those books yet.	Tôi vẫn chưa đọc hết những cuốn sách đó.
We are not as young as Tom.	Chúng tôi không còn trẻ như Tom.
He turned the doorknob with his left hand.	Anh xoay nắm cửa bằng tay trái.
I only blame myself.	Tôi chỉ có lỗi với chính mình.
Is this the newspaper of today?	Đây có phải là tờ báo của ngày hôm nay không?
I know Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Sometimes I help Tom with his homework.	Đôi khi tôi giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom says it's not over yet.	Tom nói rằng nó vẫn chưa kết thúc.
Tom opened a new store on Park Street.	Tom đã mở một cửa hàng mới trên Phố Park.
Tom hates yogurt.	Tom ghét sữa chua.
Maybe Tom said something he shouldn't have done.	Có lẽ Tom đã nói điều gì đó mà anh ấy không nên làm.
Tom looks a bit sad.	Tom có ​​vẻ hơi buồn.
I know that Tom is a Red Cross volunteer.	Tôi biết rằng Tom là một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ.
Tom can't possibly stop doing it.	Tom không có khả năng ngừng làm điều đó.
Shouldn't Tom do that?	Tom không phải làm điều đó sao?
Tom is still unsuccessful.	Tom vẫn chưa thành công.
When will Tom leave?	Khi nào Tom sẽ rời đi?
I don't think Tom will be the first.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên.
It will be a while until Tom and I are ready.	Sẽ còn lâu nữa cho đến khi tôi và Tom sẵn sàng.
Tom doesn't do that anymore.	Tom không làm thế nữa.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
Tom died without an heir.	Tom chết mà không có người thừa kế.
I made the last bus ride in seconds.	Tôi đã thực hiện chuyến xe buýt cuối cùng trong vài giây.
I tried to wake Tom up.	Tôi cố gắng lay Tom tỉnh táo.
I am an astronomer.	Tôi là một nhà thiên văn học.
Is Tom still playing outside?	Tom vẫn đang chơi bên ngoài à?
Aren't you glad you didn't come to Australia?	Bạn không vui vì bạn đã không đến Úc sao?
Tom hasn't boarded the train yet.	Tom vẫn chưa lên tàu.
I should have known Tom would do it.	Tôi nên biết Tom sẽ làm điều đó.
I know Tom is a terrible cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp kinh khủng.
She will be better to you if you are not careful.	Cô ấy sẽ tốt hơn với bạn nếu bạn không cẩn thận.
Tom just wanted Mary to study harder.	Tom chỉ muốn Mary học chăm chỉ hơn.
Tom speaks French better than he pretends.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn anh ấy giả vờ.
Tom doesn't believe me.	Tom không tin tôi.
Is bungee jumping scary or fun?	Nhảy bungee là đáng sợ hay vui vẻ?
You won't get a chance to do that.	Bạn sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
That's a nice tie you're wearing.	Đó là một chiếc cà vạt đẹp mà bạn đang đeo.
How can Tom know where the money is hidden?	Làm sao Tom có ​​thể biết số tiền được giấu ở đâu?
I don't want to see Tom here again.	Tôi không muốn gặp lại Tom ở đây.
Tom assumed that Mary didn't have to.	Tom cho rằng Mary không cần phải làm vậy.
The real rich are different from you and me.	Người giàu thực sự khác với bạn và tôi.
I'm surprised that Tom didn't do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom đã không làm điều đó.
I'm almost certain that's not how it happened.	Tôi gần như chắc chắn rằng đó không phải là cách nó xảy ra.
I've done things that I'm not proud of.	Tôi đã làm những điều mà tôi không tự hào.
That's all Tom and I are asking.	Đó là tất cả những gì Tom và tôi đang hỏi.
You'd better hide somewhere.	Tốt hơn là bạn nên trốn ở một nơi nào đó.
Tom didn't know how long the meeting would last.	Tom không biết cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.
I don't think it will rain tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa.
They want to know where Tom is.	Họ muốn biết Tom ở đâu.
Attendance reached a record level.	Số người tham dự đã đạt mức kỷ lục.
Tom is a famous portrait painter.	Tom là một họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng.
I am very happy to receive a gift from Tom.	Tôi rất vui khi nhận được một món quà từ Tom.
I think Tom would freak out about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ phát hoảng vì điều đó.
I don't need Tom to tell me that.	Tôi không cần Tom nói với tôi điều đó.
Tom thinks Mary's plan is perfect.	Tom nghĩ rằng kế hoạch của Mary là hoàn hảo.
Don't you two know each other?	Hai bạn không biết nhau à?
I plan to move back to Boston next year.	Tôi dự định chuyển về Boston vào năm tới.
I don't want you to do it right now.	Tôi không muốn bạn làm điều đó ngay bây giờ.
I know Tom knows who did it for us.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom was sent by his company to Boston.	Tom được công ty của anh ấy cử đến Boston.
Psoriasis is a skin disease.	Bệnh vảy nến là một bệnh ngoài da.
Do you really think Tom is irresistible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người không thể cưỡng lại được?
I doubt that Tom has the guts to push the tough line.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​đủ can đảm để vượt qua ranh giới khó khăn.
I thought you said you don't know how to play the harmonica.	Tôi tưởng bạn nói bạn không biết chơi kèn harmonica.
Tom needs to learn his French.	Tom cần học tiếng Pháp của mình.
We will never forget Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Tom.
If you didn't eat that much, you wouldn't be so sleepy now.	Nếu bạn không ăn nhiều như vậy, bạn sẽ không buồn ngủ như vậy bây giờ.
Tom says he wants to learn to drive a truck.	Tom nói rằng anh ấy muốn học lái xe tải.
I think we should go to Australia next year.	Tôi nghĩ chúng ta nên đến Úc vào năm tới.
I tried to tell Tom, but he wouldn't listen.	Tôi đã cố gắng nói với Tom, nhưng anh ấy không chịu nghe.
Tom hasn't done it yet.	Tom vẫn chưa làm được.
Tom and Mary died childless.	Tom và Mary chết không con.
You want to do that too, right?	Bạn cũng muốn làm điều đó, phải không?
Tom doesn't want to change his plans.	Tom không muốn thay đổi kế hoạch của mình.
I suspect that Tom and Mary are not in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không ở Boston.
That's a question I get asked often.	Đó là một câu hỏi mà tôi thường được hỏi.
You should not read in such low light.	Bạn không nên đọc trong điều kiện ánh sáng yếu như vậy.
Tom and Mary go to the forest to collect mushrooms.	Tom và Mary vào rừng để thu thập nấm.
I often visit exhibitions.	Tôi thường tham quan các cuộc triển lãm.
Tom knew Mary was incapable of doing whatever he suggested.	Tom biết Mary không có khả năng làm bất cứ điều gì anh ấy đề nghị.
The hall could hold a thousand people before it was segregated.	Hội trường có thể chứa một nghìn người trước khi nó được ngăn cách.
I think Tom hates the way I sing.	Tôi nghĩ Tom ghét cách tôi hát.
I know that you can rely on him for transportation.	Tôi biết rằng bạn có thể dựa vào anh ấy để vận chuyển.
Tom and I have started hanging out together.	Tom và tôi đã bắt đầu đi chơi cùng nhau.
Tom is as busy as I am.	Tom cũng bận như tôi.
The first few minutes after a heart attack are very important.	Những phút đầu tiên sau cơn đau tim rất quan trọng.
Why don't you test it again?	Tại sao bạn không kiểm tra nó một lần nữa?
Tom seems to be worried.	Tom có ​​vẻ như đang lo lắng.
Tom knows Mary has been accused of murdering her previous husband.	Tom biết Mary đã bị buộc tội giết người chồng trước của cô.
I will become a lawyer.	Tôi sẽ trở thành một luật sư.
I really loved Tom at one point.	Tôi thực sự yêu Tom tại một thời điểm.
He really is an idiot.	Anh ta thật là một tên ngốc.
When will Tom do it next?	Khi nào Tom sẽ làm điều đó tiếp theo?
I think Tom is almost done for today.	Tôi nghĩ rằng Tom gần như đã hoàn thành cho ngày hôm nay.
Tom is looking forward to your presence here.	Tom đang mong chờ sự hiện diện của bạn ở đây.
Tom is going to Australia with Mary.	Tom sẽ đến Úc với Mary.
Running as fast as she could, she still couldn't catch the bus.	Chạy nhanh hết mức, cô vẫn không bắt được xe buýt.
According to Tom, Mary used to live in Boston.	Theo Tom, Mary từng sống ở Boston.
You don't plan to stay in Australia long, do you?	Bạn không có kế hoạch ở lại Úc lâu phải không?
What does Tom think Mary is trying to say?	Tom nghĩ Mary đang cố nói gì?
Tom could have gone fishing alone.	Tom có ​​thể đã đi câu cá một mình.
Tom didn't know that Mary felt the same way about him.	Tom không biết rằng Mary cảm thấy như vậy về anh ta.
It would probably be very sad to do that.	Có lẽ sẽ rất buồn khi làm điều đó.
Tom lets Mary do whatever she wants to do.	Tom để Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
Do you like skateboarding?	Bạn có thích trượt ván không?
It was a bad wind blowing through.	Đó là một cơn gió dữ thổi qua không tốt.
Do you really think I'd rather live in Boston than Chicago?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi muốn sống ở Boston hơn Chicago?
Tom was lost in thought.	Tom chìm trong suy nghĩ.
Tom isn't at the party right now. 	Tom không có ở bữa tiệc bây giờ.
He left a few minutes ago.	Anh ấy đã rời đi vài phút trước.
I just want to thank you all for what you have done for us.	Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn vì những gì các bạn đã làm cho chúng tôi.
Tom says he won't wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi.
I put the used syringe in a can for safe disposal.	Tôi bỏ ống tiêm đã qua sử dụng vào một cái lon để vứt bỏ an toàn.
Tom will probably win.	Tom có ​​lẽ sẽ thắng.
Tom said Mary would probably still cooperate.	Tom nói Mary có lẽ sẽ vẫn hợp tác.
I don't think Tom knows about this.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết về điều này.
I know Tom is Canadian.	Tôi biết Tom là người Canada.
Tom was shot.	Tom đã bị bắn.
I don't believe Tom wants to do that.	Tôi không tin rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom says he's not the only one who doesn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất không làm điều đó.
Tom has been perfected.	Tom đã được hoàn thiện.
I used squash just a few months ago.	Tôi đã dùng bí chỉ một vài tháng trước đây.
I think Tom wants to kill both of us.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn giết cả hai chúng tôi.
I am deaf.	Tôi bị điếc.
We continue to negotiate with the company.	Chúng tôi tiếp tục đàm phán với công ty.
I thought I would lose more weight.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ giảm cân nhiều hơn.
Tom was arrested for being drunk and causing disorder.	Tom bị bắt vì say rượu và gây mất trật tự.
Tom and Mary are going in this direction.	Tom và Mary đang đi theo hướng này.
It may be too late to visit Tom now.	Có thể đã quá muộn để đến thăm Tom bây giờ.
Macbeth raised an army to attack his enemies.	Macbeth dấy lên một đội quân để tấn công kẻ thù của mình.
He called on state armies to end the strike.	Ông kêu gọi quân đội các bang chấm dứt cuộc đình công.
One small device is missing here.	Một thiết bị nhỏ bị thiếu ở đây.
Tom won't drive the kids to school tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ không chở bọn trẻ đến trường.
Nothing we ask Tom to do will be easy for him to do.	Không có gì chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ dễ dàng cho anh ấy làm.
Do you have a rice cooker at home?	Bạn có một nồi cơm điện ở nhà?
Tom can sell it to me.	Tom có ​​thể bán nó cho tôi.
I prepare for Tom.	Tôi chuẩn bị cho Tom.
You asked me to talk to Tom, remember?	Bạn đã yêu cầu tôi nói chuyện với Tom, nhớ không?
I guess Tom will be fine.	Tôi đoán Tom sẽ ổn thôi.
I believe Tom will win.	Tôi tin rằng Tom sẽ thắng.
Tom is staying with friends.	Tom đang ở với bạn bè.
Tom went swimming. 	Tom đã đi bơi.
So is Mary.	Mary cũng vậy.
Tom was asked to speak.	Tom được yêu cầu phát biểu.
Tom could hear the cat scratching the door.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng mèo cào cửa.
My favorite tree is the weeping willow.	Cây yêu thích của tôi là cây liễu khóc.
This will be our last session of the year.	Đây sẽ là phiên họp cuối cùng của chúng tôi trong năm.
Don't stand under a tree during a thunderstorm.	Đừng đứng dưới gốc cây trong cơn giông bão.
We don't know if Tom wants to eat with us.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​muốn đi ăn với chúng tôi hay không.
Chances are they were lost, and that's why they were late.	Rất có thể họ đã bị mất, và đó là lý do tại sao họ đến muộn.
Tom ate a sandwich for lunch.	Tom đã ăn một chiếc bánh sandwich cho bữa trưa.
Tom may not know how to get here.	Tom có ​​thể không biết làm thế nào để đến được đây.
I don't think you did a very thorough job.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm một công việc rất kỹ lưỡng.
You can't keep us here.	Bạn không thể giữ chúng tôi ở đây.
I'm sorry, but I have an appointment for tomorrow.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi có một cuộc hẹn trước cho ngày mai.
Can you pick up a barrel of beer on your way home?	Bạn có thể nhặt một thùng bia trên đường về nhà không?
I knew that Tom would allow Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom wasted his time.	Tom đã lãng phí thời gian.
I'll get it done by the end of the week.	Tôi sẽ hoàn thành việc đó vào cuối tuần.
At first, everything seemed difficult.	Ban đầu, mọi thứ dường như khó khăn.
Did the doctor give you any medicine to relieve the pain?	Bác sĩ có cho bạn thuốc gì để giảm đau không?
I think Tom is not in Boston now.	Tôi nghĩ rằng Tom không ở Boston bây giờ.
Now that you have finished your work, you are free to go home.	Bây giờ bạn đã hoàn thành công việc của mình, bạn có thể tự do về nhà.
Her derogatory remarks to her boss cost her her job.	Những nhận xét xúc phạm của cô ấy đối với sếp đã khiến cô ấy mất việc.
The project is now defunct.	Dự án hiện không còn tồn tại.
Tom said that Mary knew he might not be allowed to do that today.	Tom nói rằng Mary biết anh ta có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he hopes that you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể chăm sóc bản thân.
I have proof that Tom stole the gum.	Tôi có bằng chứng cho thấy Tom đã lấy trộm kẹo cao su.
Please write to me about the conditions at your school.	Vui lòng viết thư cho tôi về các điều kiện tại trường của bạn.
It's you Mary loves, not me.	Là bạn mà Mary yêu, không phải tôi.
Tom needs to be at the meeting today.	Tom cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
This won't be about Tom, will it?	Đây sẽ không phải là về Tom, phải không?
Tom wants you to help him do it today.	Tom muốn bạn giúp anh ấy làm điều đó ngay hôm nay.
Tom has a piercing voice.	Tom có ​​một giọng nói xuyên thấu.
We don't have as many students as we did last year.	Chúng tôi không có nhiều học sinh như năm ngoái.
I doubt Tom will tell Mary what happened to him yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói với Mary những gì đã xảy ra với anh ấy ngày hôm qua.
We should not waste even a single grain of rice.	Chúng ta không nên lãng phí dù chỉ một hạt gạo.
I think Tom is also funny.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng hài hước.
Tom tells Mary that he doesn't have many friends in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có nhiều bạn bè ở Úc.
Tom says I don't look old at all.	Tom nói rằng tôi trông không hề già.
The police suspect that Tom was drugged.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom đã bị đánh thuốc mê.
I'm twice as old as Tom.	Tôi già gấp đôi Tom.
I think it's better not to lend him a hand.	Tôi nghĩ tốt hơn là không nên giúp anh ta một tay.
It's a problem, but not a big deal.	Đó là một vấn đề, nhưng không phải là một vấn đề lớn.
I know Tom will try to be on time.	Tôi biết Tom sẽ cố gắng đến đúng giờ.
I think there's a good chance that Tom will need our help.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
You're starting to get really upset.	Bạn đang bắt đầu thực sự khó chịu.
I should never have been there.	Tôi không bao giờ nên ở đó.
I thought Tom was going to kill me.	Tôi nghĩ Tom sẽ giết tôi.
I did this for three weeks.	Tôi đã làm việc này trong ba tuần.
What drugs cause hives?	Loại thuốc nào gây nổi mề đay?
You can't go with us.	Bạn không thể đi với chúng tôi.
I don't usually leave early.	Tôi không thường về sớm.
Tom has lunch here occasionally.	Tom ăn trưa ở đây thỉnh thoảng.
Tom has trouble controlling his dog.	Tom gặp khó khăn khi điều khiển chú chó của mình.
I will buy a new carpet.	Tôi sẽ mua một tấm thảm mới.
Some stores will give you a discount if you ask.	Một số cửa hàng sẽ giảm giá cho bạn nếu bạn yêu cầu.
Tom's hair is very short.	Tóc của Tom rất ngắn.
Tom says he is not afraid.	Tom nói rằng anh ấy không sợ.
I am satisfied with the results.	Tôi hài lòng với kết quả.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó.
Why don't we buy half a watermelon?	Tại sao chúng ta không mua một nửa quả dưa hấu?
Tom is not allowed to speak French.	Tom không được phép nói tiếng Pháp.
I think it's definitely a game changer.	Tôi nghĩ đó chắc chắn là một người thay đổi cuộc chơi.
Tom was close to death.	Tom đã cận kề với cái chết.
One of your neighbors complains about all the trash in your front yard.	Một trong những người hàng xóm của bạn phàn nàn về tất cả những thứ rác rưởi trong sân trước của bạn.
I'm surprised you can't remember that.	Tôi ngạc nhiên là bạn không thể nhớ điều đó.
She ended up having a bad habit of smoking.	Cuối cùng cô đã có một thói quen xấu là hút thuốc.
We are looking at the possibility of buying a warehouse in Boston.	Chúng tôi đang xem xét khả năng mua một nhà kho ở Boston.
Tom's French isn't really that good.	Tiếng Pháp của Tom không thực sự tốt lắm.
I don't want to know about it.	Tôi không muốn biết về nó.
Tom took Mary's hand and sat down beside her.	Tom nắm tay Mary và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Is Tom still in Boston?	Tom có ​​còn ở Boston không?
Tom wasn't my boyfriend three years ago.	Tom không phải là bạn trai của tôi ba năm trước.
She can't know about it.	Cô ấy không thể biết về nó.
Tom should go back to Boston.	Tom nên trở lại Boston.
Mary thinks she is beautiful.	Mary nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp.
Tom is a painter, but he's not very good.	Tom là một họa sĩ, nhưng anh ấy không giỏi lắm.
You should let Tom know you won't do that.	Bạn nên cho Tom biết bạn sẽ không làm điều đó.
Tom doesn't want to be in the same room as Mary.	Tom không muốn ở cùng phòng với Mary.
Tom and Mary were alone in the hall, talking to each other.	Tom và Mary ở một mình trong hội trường, nói chuyện với nhau.
He put out the fire.	Anh ta dập lửa.
You will get the worst fight of your life.	Bạn sẽ nhận được một trận đánh tồi tệ nhất trong cuộc đời của bạn.
Tom gave me permission.	Tom đã cho phép tôi.
I don't want you to say anything.	Tôi không muốn bạn nói bất cứ điều gì.
I know that Tom wants us to help him.	Tôi biết rằng Tom muốn chúng tôi giúp anh ấy.
Tom is in trouble.	Tom gặp rắc rối.
Reading improves the mind.	Đọc sách giúp cải thiện tâm trí.
Who are you to talk to me like that?	Cô là ai mà lại nói chuyện với tôi như vậy?
Tom looks a bit like John.	Tom trông hơi giống John.
I know Tom might not have to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể không phải làm điều đó.
How do you know that I like Tom?	Làm sao bạn biết rằng tôi thích Tom?
Unfortunately, that's not what happened.	Thật không may, đó không phải là những gì đã xảy ra.
Tom doesn't know anything about Mary.	Tom không biết gì về Mary cả.
He doesn't carry much baggage on his trips.	Anh ấy không mang nhiều hành lý trong các chuyến đi của mình.
You have a large stain on your pullover.	Bạn có một vết bẩn lớn trên áo pull của bạn.
Tom was at home when Mary called him.	Tom đang ở nhà khi Mary gọi cho anh ta.
The famous poet tried to commit suicide in his library.	Nhà thơ nổi tiếng đã cố gắng tự tử trong thư viện của mình.
Tom is alone in his room, isn't he?	Tom đang ở một mình trong phòng, phải không?
I was often sick when I was a child.	Tôi thường bị ốm khi còn nhỏ.
I'm sure Tom and Mary are fine.	Tôi chắc rằng Tom và Mary đều ổn.
It's very good.	Nó rất ngon.
Tom is busy writing a speech.	Tom đang bận viết một bài phát biểu.
I will never forget seeing Tom on stage.	Tôi sẽ không bao giờ quên khi nhìn thấy Tom trên sân khấu.
I work with dangerous substances.	Tôi làm việc với các chất nguy hiểm.
Tom says he won't be able to do it for three hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó trong ba giờ.
Tom and his roommate went camping this weekend.	Tom và bạn cùng phòng của anh ấy đã đi cắm trại vào cuối tuần này.
It was too late for Tom.	Đã quá muộn đối với Tom.
I'm not sure I have time to do that.	Tôi không chắc mình có thời gian để làm điều đó không.
I don't think you'll like the alternative.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích sự thay thế.
Tom already knew that.	Tom đã biết điều đó.
I told Tom that he should save a little money every week.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên tiết kiệm một ít tiền mỗi tuần.
I apologize for being rude before.	Tôi xin lỗi vì tôi đã thô lỗ trước đây.
Tom wanted to cry, but he didn't.	Tom muốn khóc, nhưng anh không làm thế.
Tom used to be my son-in-law.	Tom từng là con rể của tôi.
He has found a new love.	Anh ấy đã tìm thấy một tình yêu mới.
What revenue are we talking about?	Doanh thu mà chúng ta đang nói đến là bao nhiêu?
Tom appreciated, but Mary did not.	Tom đã đề cao, nhưng Mary thì không.
Tom used to be stubborn.	Tom đã từng cố chấp.
Tom is really having a good time.	Tom thực sự đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't want to be punished.	Tôi không muốn bị trừng phạt.
You are three years older than me.	Anh hơn em ba tuổi.
My uncle's handwriting is very difficult to read.	Chữ viết tay của chú tôi rất khó đọc.
You drink too much, Tom.	Anh uống nhiều quá, Tom.
Tom told me where the party would be, but he forgot to tell me what time it would start.	Tom nói với tôi bữa tiệc sẽ ở đâu, nhưng anh ấy quên không cho tôi biết mấy giờ sẽ bắt đầu.
I am all because of her marriage proposal.	Tôi là tất cả vì lời cầu hôn của cô ấy.
That old man was fast asleep when the bear arrived.	Ông già đó đã ngủ say khi con gấu đến.
Why doesn't Tom fight?	Tại sao Tom không đánh nhau?
I have a low tolerance for pain.	Tôi có khả năng chịu đựng thấp đối với nỗi đau.
We apologize for this inconvenience.	Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
Looks like Tom already knows the dog's name.	Có vẻ như Tom đã biết tên con chó.
I know Tom is happy to do that.	Tôi biết Tom rất vui khi làm điều đó.
Now is a great time to buy one of those.	Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để mua một trong những thứ đó.
It will be cold tonight.	Tối nay trời sẽ lạnh.
Tom said he didn't want what Mary said she would give him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn những gì Mary nói rằng cô ấy sẽ đưa cho anh ấy.
Tom is overwhelmed with work.	Tom ngập đầu trong công việc.
I hope I can find a cheap apartment in Boston.	Tôi hy vọng mình có thể tìm được một căn hộ rẻ tiền ở Boston.
I don't have to, and neither should you.	Tôi không cần phải làm điều đó, và bạn cũng vậy.
Tom told Mary that she was childish.	Tom nói với Mary rằng cô ấy thật trẻ con.
Tom may not want you back in his life.	Tom có ​​thể không muốn bạn quay lại cuộc sống của anh ấy.
I would be surprised if Tom wins.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom thắng.
Tom talks to his dog in French.	Tom nói chuyện với chú chó của mình bằng tiếng Pháp.
Tom still hasn't told Mary what he wants to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy muốn làm.
The librarian said we needed to be quiet.	Thủ thư nói rằng chúng tôi cần phải im lặng.
How does Tom know what happened?	Làm sao Tom biết chuyện gì đã xảy ra?
Tom is very well.	Tom rất khỏe.
Tom and Mary sat on the doorstep talking to each other.	Tom và Mary ngồi trên bậc cửa nói chuyện với nhau.
Tom says you don't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng bạn không muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom told me he was going home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ về nhà.
It was a wolf.	Đó là một con sói.
Parents can't help but scold their little one.	Các bậc cha mẹ không thể không trách mắng đứa con nhỏ của họ.
Usually Tom can take whatever he wants.	Thường thì Tom có ​​thể lấy bất cứ thứ gì anh ta muốn.
I wish I hadn't said that.	Tôi ước rằng tôi đã không nói điều đó.
I hope that no one sits in front of us.	Tôi hy vọng rằng không ai ngồi trước mặt chúng tôi.
Tom told Mary to stay in the house.	Tom bảo Mary ở trong nhà.
Tom is a warrior.	Tom là một chiến binh.
I think that's a bad solution.	Tôi nghĩ đó là một giải pháp tồi.
Tom wants to go to Boston.	Tom muốn đến Boston.
The cost of living is increasing continuously.	Chi phí sinh hoạt đang tăng liên tục.
That is not strange.	Điều đó không có gì lạ.
Tom is difficult to understand in French.	Tom khó hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom told me that he thought Mary was bossy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary hách dịch.
Everyone has to help do this if we want to be successful.	Mọi người phải giúp làm điều này nếu chúng tôi muốn thành công.
He thinks he can win at the casino.	Anh ta nghĩ rằng anh ta có thể thắng ở sòng bạc.
Tom is coordinating this operation.	Tom đang điều phối hoạt động này.
Thanks for the helpful tips.	Cảm ơn vì những lời khuyên hữu ích.
It would be difficult to do that with your arms in a sling.	Sẽ rất khó để làm điều đó với cánh tay của bạn trong một chiếc địu.
Does Tom think he can do it?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy có thể làm được không?
I think Tom can help Mary do it tomorrow.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
I know Tom can save a lot of time just by doing it himself.	Tôi biết Tom có ​​thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm việc đó.
Tom was able to come to my party.	Tom đã có thể đến được bữa tiệc của tôi.
I think they are safe.	Tôi nghĩ họ an toàn.
Tom doesn't wear sunglasses.	Tom không đeo kính râm.
A dog is man's best friend.	Một con chó là người bạn tốt nhất của con người.
Why don't you pay attention to what the teacher is saying?	Tại sao bạn không chú ý đến những gì giáo viên đang nói?
It's a really interesting story.	Đó là một câu chuyện thực sự thú vị.
Maybe I was shot.	Có thể là tôi đã bị bắn.
I can't lend you this.	Tôi không thể cho bạn mượn cái này.
He made a rule not to overeat.	Anh ấy đưa ra quy tắc không ăn quá nhiều.
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
I will have to do it myself.	Tôi sẽ phải tự mình làm điều đó.
Tom's salary has been closed for late delivery.	Lương của Tom đã bị đóng lại vì giao hàng muộn.
I know that Tom doesn't know he should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy nên làm điều đó.
Looks like you're tired.	Có vẻ như bạn đang mệt mỏi.
Tom's comments were ignored.	Những lời nhận xét của Tom đã bị bỏ qua.
A cheetah can run as fast as 70 miles per hour.	Một con báo gêpa có thể chạy nhanh tới 70 dặm một giờ.
You speak a bit faster than me. 	Bạn nói hơi nhanh so với tôi.
Can you speak a little slower?	Bạn có thể nói chậm hơn một chút được không?
Tom was shopping when Mary stopped by.	Tom đang đi mua sắm khi Mary ghé qua.
Do you often listen to the news on the radio?	Bạn có thường nghe tin tức trên radio không?
Tom continued to eat fruit.	Tom tiếp tục ăn trái cây.
I don't want Tom to think I was rude.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi đã thô lỗ.
Which flavor is your favourite?	Hương vị nào là yêu thích của bạn?
I hated it at first.	Ban đầu tôi ghét nó.
Tom could be arrested for a repeat offence.	Tom có ​​thể bị bắt nếu tái phạm.
Tom is a fool.	Tom là một kẻ ngốc.
Tom did everything Mary asked him to do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom was supposed to be at the meeting this morning.	Tom lẽ ra phải có mặt trong cuộc họp sáng nay.
You are a good tennis player.	Bạn là một tay vợt giỏi.
Tom probably won't pass the test.	Tom có ​​lẽ sẽ không vượt qua bài kiểm tra.
Tom lent Mary a lot of money.	Tom đã cho Mary vay rất nhiều tiền.
Tom took a few steps closer to Mary.	Tom tiến lại gần Mary vài bước.
Your start is complete.	Bắt đầu của bạn đã hoàn tất.
What wood is this dining table made of?	Bàn ăn này được làm bằng gỗ gì?
The only thing on the table that I don't normally eat is the thing on the yellow plate.	Thứ duy nhất trên bàn mà tôi thường không ăn là thứ trên cái đĩa màu vàng.
We can't let Tom win.	Chúng ta không thể để Tom thắng.
Tom never got his hands on me.	Tom chưa bao giờ nhúng tay vào tôi.
I didn't know Tom used to do it quite well.	Tôi không biết Tom từng làm việc đó khá giỏi.
I wish I had the willpower to keep going on a diet.	Tôi ước mình có sức mạnh ý chí để tiếp tục ăn kiêng.
It absolutely can happen.	Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Have you ever contacted Tom?	Bạn đã bao giờ liên lạc với Tom chưa?
No one is going to tell Tom he can't do it.	Không ai sẽ nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I think you will win.	Tôi nghĩ bạn sẽ thắng.
Do they have time for everything that needs to be done?	Họ có thời gian cho mọi thứ cần phải hoàn thành không?
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy sợ hãi.
Tom lied to us.	Tom đã lừa dối chúng tôi.
I think Tom might want to go home soon.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn về nhà sớm.
Tom was sitting at a table near the window.	Tom đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ.
Tom and I studied French at the same university in Australia.	Tom và tôi học tiếng Pháp tại cùng một trường đại học ở Úc.
Do you bring a camera?	Bạn có mang theo máy ảnh không?
As a rule, twins have a lot in common.	Như một quy luật, các cặp song sinh có rất nhiều điểm chung.
Tom waited for Mary to come to arrest him, but she never did.	Tom đã đợi Mary đến để bắt anh ta, nhưng cô ấy không bao giờ làm vậy.
I did something that I'm not proud of.	Tôi đã làm một điều mà tôi không tự hào.
Is that your daily routine now?	Đó có phải là thói quen hàng ngày của bạn bây giờ không?
Tom is ready to start, isn't he?	Tom đã sẵn sàng để bắt đầu, phải không?
Tom doesn't know I like Mary.	Tom không biết tôi thích Mary.
Tom said that he thought Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom had to do it last Monday.	Tom đã phải làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
I guess it really depends on how far you want to go.	Tôi đoán rằng nó thực sự phụ thuộc vào việc bạn muốn đi bao xa.
Tom doesn't like noise.	Tom không thích ồn ào.
Tom should never have been released from prison.	Tom không bao giờ nên được ra tù.
We need to find out where Tom is hiding.	Chúng ta cần tìm ra nơi Tom đang trốn.
I have to earn some money somehow to pay the bank loan.	Tôi phải kiếm một số tiền bằng cách nào đó để trả khoản vay ngân hàng.
Tom heard Mary sing.	Tom đã nghe Mary hát.
Tom gave no other details.	Tom không đưa ra chi tiết nào khác.
Tom filled the wheelbarrow with sand.	Tom đổ đầy cát vào xe cút kít.
Tom is wearing a flannel shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi flannel.
How did you get into that workflow?	Làm thế nào bạn có được vào dòng công việc đó?
Have you ever thought about hiring Tom?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc thuê Tom chưa?
You will keep quiet if you are smart.	Bạn sẽ giữ im lặng nếu bạn thông minh.
Do you know where Tom hides the diamonds?	Bạn có biết Tom giấu những viên kim cương ở đâu không?
Tom is a lot bigger than the rest of us.	Tom lớn hơn rất nhiều so với phần còn lại của chúng tôi.
Tom tells Mary that he has to go before 2:30.	Tom nói với Mary rằng anh ấy phải đi trước 2:30.
I am Japanese.	Tôi là người Nhật.
Tom and Mary are interns.	Tom và Mary là sinh viên thực tập.
That is bad news.	Đó là tin tức xấu.
Tom didn't come home until dawn.	Tom đã không về đến nhà cho đến khi bình minh.
I think we should tell Tom what we think.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom những gì chúng ta nghĩ.
I'm not saying this is your fault.	Tôi không nói đây là lỗi của bạn.
I first met Tom as a middle school student.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom là một học sinh trung học cơ sở.
I cannot imagine a world without electricity.	Tôi không thể tưởng tượng một thế giới không có điện.
Tom spent more time thinking about Mary than talking to her.	Tom đã dành nhiều thời gian để nghĩ về Mary hơn là nói chuyện với cô ấy.
Did Tom really lose?	Tom đã thực sự thua?
Tom will be punished if he does.	Tom sẽ bị phạt nếu làm vậy.
Tom thinks that Mary shouldn't keep it a secret from him.	Tom nghĩ rằng Mary không nên giữ bí mật với anh ta.
Don't want to see more?	Bạn không muốn xem thêm?
Tom and I have been dating for three months.	Tom và tôi đã hẹn hò được ba tháng.
Tom told me that he thought Mary was very scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang rất sợ hãi.
That is very vague.	Điều đó rất mơ hồ.
Tell Tom I can't see him today.	Nói với Tom rằng tôi không thể gặp anh ấy hôm nay.
Tom is very busy, isn't he?	Tom rất bận phải không?
I can't believe Tom actually spent money on this.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đã chi tiền cho việc này.
Tom was my boss for three years.	Tom là sếp của tôi trong ba năm.
If you are going to do this, you should hurry.	Nếu bạn định làm điều này, bạn nên nhanh lên.
I am telling you that you are wrong.	Tôi đang nói với bạn rằng bạn đã sai.
I was very lucky today.	Tôi đã rất may mắn hôm nay.
Tom helped me out for a while.	Tom đã giúp đỡ tôi trong một thời gian.
I thought maybe I'd better not clean my room.	Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn là tôi không nên dọn phòng của mình.
I didn't doubt you for a second.	Tôi đã không nghi ngờ bạn một giây.
I was very good at soccer when I was a kid.	Tôi rất giỏi đá bóng khi còn nhỏ.
Tom had a chance to do it yesterday.	Tom đã có một cơ hội để làm điều đó ngày hôm qua.
Tom will quickly adapt.	Tom sẽ nhanh chóng thích nghi.
Tom started making excuses.	Tom bắt đầu bao biện.
I think you don't approve of Tom dating Mary.	Tôi nghĩ rằng bạn không tán thành việc Tom hẹn hò với Mary.
Do you know the kids swimming with Tom?	Bạn có biết những đứa trẻ đang bơi với Tom không?
This bush must go.	Cây bụi này phải đi.
Tom asks Mary to wake him up at half past six.	Tom yêu cầu Mary đánh thức anh ta lúc sáu giờ rưỡi.
Tom must have been here before.	Tom hẳn đã ở đây trước đây.
Can you show me that tie?	Bạn có thể cho tôi xem chiếc cà vạt đó được không?
I don't think anyone would suspect that you're not really Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai ngờ rằng bạn không thực sự là Tom.
Tom told me that he thought Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị ốm.
That sounds interesting, doesn't it?	Điều đó nghe có vẻ thú vị, phải không?
No one here can help you.	Không có ai ở đây có thể giúp bạn.
We've only been dating for a month.	Chúng tôi mới chỉ hẹn hò được một tháng.
Tom bit Mary.	Tom cắn Mary.
You have someone you can talk to, don't you?	Bạn có một người mà bạn có thể nói chuyện, phải không?
Tom helped out a bit.	Tom đã giúp một chút.
Tom dodged the question.	Tom lảng tránh câu hỏi.
I know you will have a good time.	Tôi biết bạn sẽ có một thời gian vui vẻ.
Nowadays many people are looking to sell their homes.	Hiện nay rất nhiều người đang muốn bán nhà của họ.
That's good news for Tom.	Đó là tin tốt cho Tom.
Tom said he was very confused.	Tom nói rằng anh ấy đã rất bối rối.
Tom has three cousins.	Tom có ​​ba anh em họ.
I doubt Tom really has time to do that today.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom asked me to find out what Mary wanted.	Tom yêu cầu tôi tìm hiểu Mary muốn gì.
It was when Tom was thirteen years old that he moved to Boston.	Đó là khi Tom mười ba tuổi, anh chuyển đến Boston.
I have to go for an X-ray tomorrow.	Tôi phải đi chụp X-quang vào ngày mai.
We decided to do that.	Chúng tôi đã quyết định làm điều đó.
Tom burned himself.	Tom đã tự thiêu.
Tom will see Mary this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ gặp Mary.
Did Tom tell you what he wanted?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy muốn gì không?
Would you like a cookie?	Bạn có muốn một bánh quy không?
Does Tom need a ride home?	Tom có ​​cần một chuyến xe về nhà không?
It's best to get home before midnight.	Tốt nhất bạn nên về nhà trước nửa đêm.
Tom wants proof.	Tom muốn có bằng chứng.
Tom finished in second place.	Tom kết thúc ở vị trí thứ hai.
I wonder if he can live on such a meager salary.	Tôi tự hỏi liệu anh ta có thể sống bằng đồng lương ít ỏi như vậy không.
I'm not scared yet.	Tôi vẫn chưa sợ hãi.
How can you let me fall asleep?	Làm thế nào bạn có thể để tôi ngủ quên?
Tom told me that he thought Mary was lost.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã đi lạc.
Neither Tom nor Mary went out for a walk.	Cả Tom và Mary đều không ra ngoài đi dạo.
We should build bridges, not walls.	Chúng ta nên xây những cây cầu, không phải những bức tường.
Tom gave away most of his money before he died.	Tom đã cho đi hầu hết số tiền của mình trước khi chết.
Tom says you don't seem convinced.	Tom nói rằng bạn có vẻ không bị thuyết phục.
What does Tom do these days?	Những ngày này Tom làm gì?
This watch needs repair. 	Đồng hồ này cần được sửa chữa.
It increases 20 minutes per day.	Nó tăng 20 phút mỗi ngày.
Did you tell Tom he had to?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm như vậy không?
Tom is staying at a hotel not too far from our downtown office.	Tom đang ở một khách sạn không quá xa văn phòng trung tâm thành phố của chúng tôi.
You won't get away with this.	Bạn sẽ không thoát khỏi điều này.
I think Tom will always love Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ luôn yêu Mary.
The problem is that Tom can't speak French.	Vấn đề là Tom không biết nói tiếng Pháp.
One person's loss is another's gain.	Mất mát của một người là được của người khác.
I don't know what to do with them.	Tôi không biết phải làm gì với chúng.
Are you saying you know where Tom hid the diamonds?	Bạn đang nói rằng bạn biết nơi Tom giấu những viên kim cương?
Mary doesn't usually wear jewelry.	Mary không thường đeo trang sức.
Tom doesn't think you'll be allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ được phép làm điều đó.
Tom convinced Mary to do it.	Tom đã thuyết phục Mary làm điều đó.
This is a list of churches in Boston.	Đây là danh sách các nhà thờ ở Boston.
How's the wife?	Vợ thế nào?
I think you've been hanging out with Tom too much.	Tôi nghĩ bạn đã đi chơi với Tom quá nhiều.
Tom rose.	Tom đã tăng.
I know that Tom was a little skeptical at first.	Tôi biết rằng ban đầu Tom hơi nghi ngờ.
We won't have time to do today.	Chúng ta sẽ không có thời gian để làm ngày hôm nay.
We know where Tom went.	Chúng tôi biết Tom đã đi đâu.
Tom did not spend much time with Mary.	Tom đã không dành nhiều thời gian cho Mary.
Now is not the time to brag.	Bây giờ không phải là lúc để khoe khoang.
I didn't see anything suspicious.	Tôi không thấy điều gì đáng ngờ.
Tom and I are both right.	Tom và tôi đều đúng.
I am no longer a student here.	Tôi không còn là sinh viên ở đây nữa.
Tom told me that he thinks he will win tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng vào ngày mai.
We want to climb that mountain.	Chúng tôi muốn leo lên ngọn núi đó.
I started to get scared.	Tôi bắt đầu sợ hãi.
Tom told me that he thinks Mary is still a teacher.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn là một giáo viên.
People say Tom is a genius.	Mọi người nói Tom là một thiên tài.
I'm not waiting around to find out.	Tôi không chờ đợi xung quanh để tìm hiểu.
Who do you think will be the first in our class to get married?	Bạn nghĩ ai sẽ là người đầu tiên trong lớp chúng ta kết hôn?
Tom asks Mary to open the door.	Tom yêu cầu Mary mở cửa.
If it bothers you, we can stop doing this.	Nếu nó làm phiền bạn, chúng tôi có thể ngừng làm điều này.
Is there a location at your hotel?	Có vị trí nào tại khách sạn của bạn không?
Tom told Mary that I would do it.	Tom nói với Mary rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom doesn't live here anymore. 	Tom không sống ở đây nữa.
He moved to Boston.	Anh ấy đã chuyển đến Boston.
Tom seems really annoyed.	Tom có ​​vẻ thực sự khó chịu.
The easy thing to do is give up.	Điều dễ dàng để làm là từ bỏ.
I knew Tom didn't like me.	Tôi đã biết Tom không thích tôi.
This song was very popular in the 1950s.	Bài hát này rất nổi tiếng vào những năm 1950.
Tom didn't know why Mary didn't come.	Tom không biết lý do tại sao Mary không đến.
Tom was escorted out of the plane.	Tom được hộ tống ra khỏi máy bay.
I thought Tom was alone.	Tôi nghĩ Tom chỉ có một mình.
I don't think Tom is joking.	Tôi nghĩ Tom không nói đùa đâu.
I don't have any rights?	Tôi không có bất kỳ quyền nào?
How do you know Tom is a drug dealer?	Làm sao bạn biết Tom buôn bán ma túy?
Tom is in the pool.	Tom đang ở trong hồ bơi.
Tom has been blinded by love.	Tom đã bị tình yêu làm cho mù quáng.
Do you believe animals have souls?	Bạn có tin rằng động vật có linh hồn?
Tom, hold the phone.	Tom, giữ máy.
I don't think Tom is as stubborn as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom cứng đầu như Mary.
My favorite dance is tango.	Điệu nhảy yêu thích của tôi là tango.
I know almost nothing about Tom.	Tôi hầu như không biết gì về Tom.
We don't care about money.	Chúng tôi không quan tâm đến tiền bạc.
Tom was very pleased with the results.	Tom rất hài lòng với kết quả.
Tom couldn't run any faster.	Tom không thể chạy nhanh hơn nữa.
I still haven't finished my homework.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom was the last to finish his meal.	Tom là người cuối cùng ăn xong.
I'm not a good swimmer like you.	Tôi không bơi giỏi như bạn.
We do not have much time. 	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
Hurry up.	Nhanh lên.
There is nowhere else to park.	Không có nơi nào khác để đậu.
Tom was never mean.	Tom không bao giờ xấu tính.
Tom may be sincere, but I doubt it.	Tom có ​​thể chân thành, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
You have to do it alone.	Bạn phải làm điều đó một mình.
Did you know your socks don't fit?	Bạn có biết tất của bạn không phù hợp?
I can't believe Tom walked here from his house.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đi bộ đến đây từ nhà của anh ấy.
You and Tom agree, right?	Bạn và Tom đồng ý, phải không?
It will have to wait until tomorrow.	Nó sẽ phải đợi đến ngày mai.
It was an offer we could not refuse.	Đó là một đề nghị mà chúng tôi không thể từ chối.
What would happen to Tom if he didn't?	Chuyện gì sẽ xảy ra với Tom nếu anh ấy không làm vậy?
Tom went out for a jog after dinner.	Tom ra ngoài chạy bộ sau bữa tối.
Hardly anyone knows that Tom and I are here.	Hầu như không ai biết rằng Tom và tôi đang ở đây.
Tom loves romantic movies.	Tom thích những bộ phim lãng mạn.
Do not say like that.	Đừng nói như vậy.
Take off all your clothes from the waist down.	Hãy cởi hết quần áo của bạn từ thắt lưng trở xuống.
Tom is not the oldest person in the room.	Tom không phải là người lớn tuổi nhất trong phòng.
I'm not good at saying goodbye.	Tôi không giỏi trong việc tạm biệt.
The rationale is simple.	Cơ sở lý luận là đơn giản.
I'm trying to be a good person.	Tôi đang cố gắng trở thành một người tốt.
The police suspect that Tom committed suicide.	Cảnh sát nghi ngờ Tom đã tự sát.
Tom needs to be woken up.	Tom cần được đánh thức.
I just want an affordable place to stay.	Tôi chỉ muốn một nơi ở hợp túi tiền.
I hope that next time will be better than last time.	Tôi hy vọng rằng lần sau sẽ tốt hơn lần trước.
I'll stop by Tom's house on the way home.	Tôi sẽ ghé qua nhà Tom trên đường về nhà.
Do you think it will snow tonight?	Bạn có nghĩ đêm nay trời sẽ có tuyết không?
So will you help me fix this or not?	Vì vậy, bạn sẽ giúp tôi sửa chữa này hay không?
Tom gave me a computer game.	Tom đã cho tôi một trò chơi máy tính.
Tom put the music box on the table.	Tom đặt hộp nhạc lên bàn.
I've been feeling this way all day.	Tôi đã cảm thấy như vậy cả ngày.
We have to find out why the machine is not working properly.	Chúng tôi phải tìm ra lý do tại sao máy không hoạt động bình thường.
Tom said Mary was willing to do it.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó.
I asked Tom to come to Australia.	Tôi đã đề nghị Tom đến Úc.
Who cares if Tom does it?	Ai quan tâm nếu Tom làm điều đó?
Tom and I both wear rubber gloves.	Tom và tôi đều đeo găng tay cao su.
This is Tom's knife.	Đây là con dao của Tom.
Tom fixed the broken door.	Tom đã sửa cánh cửa bị hỏng.
Tom can't see us.	Tom không thể nhìn thấy chúng tôi.
Tom is allowed to do that.	Tom được phép làm điều đó.
Tom brought a bottle of wine.	Tom mang theo một chai rượu.
Tom says he doesn't know any of Mary's children.	Tom nói rằng anh ta không biết bất kỳ người con nào của Mary.
Tom didn't bring up the issue in the meeting this morning.	Tom đã không đưa ra vấn đề trong cuộc họp sáng nay.
I want to see my art teacher this afternoon.	Tôi muốn gặp giáo viên mỹ thuật của tôi chiều nay.
Tom spends most of his time helping his father.	Tom dành phần lớn thời gian để giúp đỡ cha mình.
I think I may have made a big mistake.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã phạm một sai lầm lớn.
Why didn't you tell me that yesterday?	Tại sao bạn không nói với tôi điều đó ngày hôm qua?
Tom wants to come see you.	Tom muốn đến gặp bạn.
Tom will be here a little before three o'clock.	Tom sẽ ở đây một chút trước ba giờ.
Does Tom still go bowling as often as he used to?	Tom có ​​còn đi chơi bowling thường xuyên như trước không?
Tom bought three pairs of shoes.	Tom đã mua ba đôi giày.
Tom knows that Mary is unlikely to do that today.	Tom biết rằng Mary không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
Are you not scared?	Bạn không sợ hãi?
You don't like this game very much, do you?	Bạn không thích trò chơi này cho lắm phải không?
Here is a list of things that Tom needs to buy.	Đây là danh sách những thứ mà Tom cần mua.
Tom kept us waiting.	Tom đã để chúng tôi đợi.
Tom did not help us.	Tom đã không giúp chúng tôi.
I am quite fluent in French, English and German.	Tôi khá thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức.
That was the first time I saw Tom dance.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom nhảy.
This headset does not work.	Tai nghe này không hoạt động.
Tom says he knows that Mary cannot speak French.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
Tom is safer here than in Australia.	Tom ở đây an toàn hơn ở Úc.
We just have to wait for the dust to settle.	Chúng ta chỉ cần đợi cho bụi lắng xuống.
Tom drove the bus.	Tom đã lái xe buýt.
Tom says he thinks Australia is a good place to live.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Úc là một nơi tốt để sống.
Tom started singing and the others joined in.	Tom bắt đầu hát và những người khác cũng tham gia.
Why does Tom have to insist on asking Mary to do it?	Tại sao Tom phải khăng khăng yêu cầu Mary làm điều đó?
My friends think I'm a very lucky guy.	Bạn bè của tôi nghĩ rằng tôi là một chàng trai rất may mắn.
As soon as he said it earlier he apologized.	Ngay khi anh ấy nói điều đó sớm hơn anh ấy đã xin lỗi.
Tom and Mary won't help us.	Tom và Mary sẽ không giúp chúng ta.
Can you recommend a good place to eat Korean food?	Bạn có thể giới thiệu một nơi tốt để ăn đồ ăn Hàn Quốc?
I think Tom needs help.	Tôi nghĩ Tom cần giúp đỡ.
My father has never been sick in his life.	Cha tôi chưa bao giờ bị bệnh trong đời.
I spend the money as soon as I get it.	Tôi tiêu tiền ngay khi tôi nhận được nó.
I warned Tom many times not to go there.	Tôi đã cảnh báo Tom nhiều lần rằng đừng đến đó.
Some people tried to cross the ropes.	Một số người đã cố gắng vượt qua dây thừng.
Is Tom still crying?	Tom vẫn khóc à?
This spring, I plan to start off Monday.	Mùa xuân này, tôi dự định sẽ bắt đầu nghỉ thứ Hai.
Tomorrow I will go to Tom's house.	Ngày mai tôi sẽ đến nhà Tom.
I would also like to hear Tom's opinion.	Tôi cũng muốn nghe ý kiến ​​của Tom.
It's not you that I hate.	Đó không phải là bạn mà tôi ghét.
The problem is that Tom thinks he's better than Mary.	Vấn đề là Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn Mary.
Fortunately, Tom was not arrested.	May mắn thay, Tom đã không bị bắt.
The roof leaks every time it rains.	Mái nhà dột mỗi khi trời mưa.
Tom is different.	Tom thì khác.
Tom didn't tell Mary why he was so angry.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy lại tức giận như vậy.
Tom said he's glad he was able to help you do that.	Tom cho biết anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn làm điều đó.
I'm pretty humbled by that.	Tôi khá khiêm tốn vì điều đó.
Did you tell Tom what he needed to do?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm gì?
Tom weighs about 300 pounds.	Tom nặng khoảng 300 pound.
Tom says he thinks he can pass the test.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể vượt qua bài kiểm tra.
Have you forgiven Tom yet?	Bạn đã tha thứ cho Tom chưa?
Tom would never be able to do it alone.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
I wish we went soon too.	Tôi ước chúng tôi cũng đi sớm.
Our family has several famous ancestors.	Gia đình chúng tôi có một số tổ tiên nổi tiếng.
Tom is much shorter than me.	Tom thấp hơn tôi rất nhiều.
Tom left without saying a word.	Tom rời đi mà không nói một điều gì.
You don't understand how this happened to you?	Bạn không hiểu điều này đã xảy ra với bạn như thế nào?
Tom is not feeling well.	Tom không cảm thấy khỏe.
Tom and I have lunch together.	Tom và tôi ăn trưa cùng nhau.
The figs in the bag have not been washed yet.	Quả sung trong túi vẫn chưa được rửa sạch.
I learned a few things from Tom.	Tôi đã học được một vài điều từ Tom.
I am in a good company.	Tôi đang ở trong một công ty tốt.
I hope Tom doesn't get it wrong.	Tôi hy vọng Tom không hiểu sai.
This house is not for sale.	Ngôi nhà này không phải để bán.
The coach advised the players not to eat too much before the game.	Huấn luyện viên căn dặn các cầu thủ không được ăn quá no trước trận đấu.
What is your favorite vegetable?	Loại rau yêu thích của bạn là gì?
Tom is not a smart guy.	Tom không phải là một chàng trai thông minh.
Tom is always trying to sell me things.	Tom luôn cố gắng bán đồ cho tôi.
I don't really need another car.	Tôi không thực sự cần một chiếc xe khác.
I was kidnapped by aliens.	Tôi đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh.
My mom doesn't want me to go ice skating on the pond.	Mẹ tôi không muốn tôi đi trượt băng trên ao.
I can see right through you, Tom.	Tôi có thể nhìn thấy ngay qua bạn, Tom.
I think Tom has done something.	Tôi nghĩ Tom đã làm được điều gì đó.
Tom expected Mary to agree to do it.	Tom mong Mary đồng ý làm điều đó.
Can't trust politicians.	Không thể tin tưởng các chính trị gia.
I feel that something will happen really soon.	Tôi cảm thấy rằng một cái gì đó sẽ xảy ra thực sự sớm.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she has to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom is sleeping in his room, right?	Tom đang ngủ trong phòng của mình, phải không?
Tom was trying to ignore what was happening.	Tom đang cố lờ đi những gì đang xảy ra.
Tom needs to wash his face.	Tom cần rửa mặt.
Tom has a cupboard full of trophies he has won at competitions.	Tom có ​​một tủ chứa đầy những danh hiệu mà anh ấy đã giành được tại các cuộc thi.
Tom said he didn't want to try to do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn thử làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
Tom charged Mary three hundred dollars to paint her fence.	Tom đã tính phí cho Mary ba trăm đô la để sơn hàng rào của cô ấy.
Tom said there were muddy footprints on the kitchen floor.	Tom cho biết có những dấu chân đầy bùn trên sàn bếp.
Tom was incorrect.	Tom đã không chính xác.
I didn't know that you had to do it today.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
You are the shortest guy in the class.	Bạn là chàng trai thấp nhất trong lớp.
Tom has had it till here with you know who.	Tom đã có nó cho đến đây với bạn biết ai.
I hope I didn't offend you.	Tôi hy vọng tôi đã không xúc phạm bạn.
That is a serious problem.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng.
Tom pronounces my name incorrectly.	Tom phát âm tên tôi không chính xác.
I didn't ask a single question.	Tôi không hỏi một câu nào.
Tom was not there at the time.	Lúc đó Tom không có ở đây.
I certainly didn't know that Tom was coming tonight.	Tôi chắc chắn không biết rằng tối nay Tom sẽ đến.
We will be great together.	Chúng ta sẽ rất tuyệt khi ở bên nhau.
I immediately thought of Tom.	Tôi nghĩ ngay đến Tom.
Tom has decided who to go with.	Tom đã quyết định sẽ đi với ai.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ổn.
Does that sound familiar?	Điều đó nghe có vẻ quen thuộc?
Tom is very distracted from work these days.	Tom dạo này rất sao nhãng công việc.
Tom and I entered the classroom at the same time.	Tom và tôi bước vào lớp cùng lúc.
Where did Tom get that hat?	Tom đã lấy chiếc mũ đó ở đâu?
I think Tom was stoned.	Tôi nghĩ rằng Tom bị ném đá.
I decided to do the same thing as Tom did.	Tôi quyết định làm điều tương tự như Tom đã làm.
I am quite doubtful about that.	Tôi khá nghi ngờ về điều đó.
The flag flutters in the wind.	Lá cờ tung bay trong gió.
I think you have to be there by 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn phải có mặt ở đó trước 2:30.
I'm sure Tom would love to come to Boston with you.	Tôi chắc rằng Tom rất thích đến Boston với bạn.
I don't intend to answer any questions.	Tôi không định trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
He is a self-made man.	Anh ấy là một người đàn ông tự lập.
I know Tom knows he will never be able to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I never knew about Tom.	Tôi chưa bao giờ biết về Tom.
They dive from one to the other.	Họ lặn hết cái này đến cái khác.
She is cleaning the house to prepare for the party.	Cô đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị mở tiệc.
Tom says he will be back next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào thứ Hai tuần sau.
Tom wants a sandwich.	Tom muốn một chiếc bánh sandwich.
I was the one who paid for that ticket.	Tôi là người đã trả tiền cho chiếc vé đó.
Tom always arrives at 2:30.	Tom luôn đến lúc 2:30.
We waited for Tom all afternoon, but he didn't show up.	Chúng tôi đã đợi Tom cả buổi chiều, nhưng anh ấy không xuất hiện.
I can't tell anyone.	Tôi không thể nói cho ai biết.
When does Tom think we should leave?	Khi nào Tom nghĩ chúng ta nên rời đi?
Tom and Mary have the same last name.	Tom và Mary có cùng họ.
I didn't expect Tom to finish his homework so quickly.	Tôi không ngờ Tom lại hoàn thành bài tập về nhà nhanh như vậy.
Tom pays Mary to clean his house.	Tom trả tiền cho Mary để dọn dẹp nhà của anh ta.
I didn't really spend much time thinking about that.	Tôi đã không thực sự dành nhiều thời gian để nghĩ về điều đó.
Of course, I can't tell Tom.	Tất nhiên, tôi không thể nói với Tom.
Tom said he thought I did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã làm điều đó.
I apologize for my mistake.	Tôi xin lỗi về sai lầm của tôi.
I am so tired, I can hardly open my eyes.	Tôi rất mệt mỏi, tôi khó có thể mở mắt.
Tom doesn't seem to want to leave.	Tom dường như không muốn rời đi.
I didn't tell Tom how to do it.	Tôi không nói với Tom cách làm điều đó.
Tom was surprised to see Mary there.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary ở đó.
Hopefully, Tom will come to the party.	Hy vọng rằng, Tom sẽ đến bữa tiệc.
Tom is very lonely.	Tom rất cô đơn.
I wish Tom had never told me.	Tôi ước gì Tom chưa bao giờ nói với tôi.
I started reading that book.	Tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách đó.
Tom encourages Mary to learn French.	Tom khuyến khích Mary học tiếng Pháp.
Tom founded the basketball team.	Tom đã thành lập đội bóng rổ.
I didn't know Tom was dating Mary.	Tôi không biết Tom đang hẹn hò với Mary.
When does Tom expect us to come?	Tom mong chúng ta đến khi nào?
The police were suspicious of his whereabouts.	Cảnh sát đã nghi ngờ về hành tung của anh ta.
Tom said that Mary looked like she was enjoying the party.	Tom nói rằng Mary trông giống như cô ấy đang tận hưởng bữa tiệc.
Let's find out what we can do to help.	Hãy cùng tìm hiểu xem chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ.
Tom is someone who deserves a promotion.	Tom là người xứng đáng được thăng chức.
You're too scared to do that, aren't you?	Bạn quá sợ hãi để làm điều đó, phải không?
You won't let Tom do that again, will you?	Bạn sẽ không cho phép Tom làm điều đó một lần nữa, phải không?
There are some people I can't stand.	Có một số người tôi không thể chịu đựng được.
I want to check yesterday's stock price.	Tôi muốn kiểm tra giá cổ phiếu của ngày hôm qua.
I doubt that Tom will be gone by the time we get there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
My only complaint is that the place I work is not closer to home.	Khiếu nại duy nhất của tôi là nơi tôi làm việc không gần nhà hơn.
I think you want to wait until Tom arrives.	Tôi nghĩ bạn muốn đợi cho đến khi Tom đến.
There is a car in front of the building.	Có ô tô trước tòa nhà.
He is keeping a straight face.	Anh ấy đang giữ một khuôn mặt thẳng thắn.
Tom is really upset with me.	Tom thực sự khó chịu với tôi.
At least it's not boring.	Ít nhất thì nó không nhàm chán.
Do you have a printer?	Bạn có máy in không?
I really wish Tom would take care of himself.	Tôi thực sự ước Tom sẽ tự xử.
Tom told me he wasn't impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ấn tượng.
What matters is not what university you graduated from, but what you learned at that university.	Điều quan trọng không phải là bạn đã tốt nghiệp đại học nào mà là bạn đã học được gì ở trường đại học đó.
Tom never went to school.	Tom chưa bao giờ đi học.
One of my favorite authors is Herman Melville.	Một trong những tác giả yêu thích của tôi là Herman Melville.
Tom cannot meet Mary's expectations.	Tom không thể đáp ứng kỳ vọng của Mary.
Tom needs money.	Tom cần tiền.
I thought you would be here yesterday.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở đây ngày hôm qua.
Tom is a freelancer.	Tom là một người làm việc tự do.
Tom warned me about that.	Tom đã cảnh báo tôi về điều đó.
"Whose tools are these?" 	"Những công cụ này là của ai?"
"They're my uncle's."	"Họ là của chú tôi."
Tom doesn't take my French class.	Tom không học lớp tiếng Pháp của tôi.
I'm not always shy.	Tôi không phải lúc nào cũng nhút nhát.
Tom and Mary seem to be having a very serious conversation.	Tom và Mary dường như đang có một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc.
Tom has an uncle who is a banker.	Tom có ​​một người chú là nhân viên ngân hàng.
If I had time, I would have done it.	Nếu tôi có thời gian, tôi đã làm được điều đó.
Tom says he doesn't know who Mary wants to do it with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm điều đó với ai.
Tom looked at his footprints in the sand.	Tom nhìn dấu chân của mình trên cát.
This oil well will make me rich.	Giếng dầu này sẽ giúp tôi giàu có.
Does Tom keep his promise?	Tom có ​​giữ lời hứa của mình không?
She didn't say a word.	Cô ấy không nói một lời nào.
I don't think I'll go out today because it's quite cold.	Tôi không nghĩ mình sẽ ra ngoài hôm nay vì trời khá lạnh.
We'll never see Tom again, shall we?	Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa, phải không?
I want to see Tom again.	Tôi muốn gặp lại Tom.
It is always difficult for boys to meet their parents' expectations.	Con trai luôn khó có thể đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ.
Tom unbuckled his belt.	Tom tháo thắt lưng.
Both Tom and I have black hair.	Cả tôi và Tom đều có mái tóc đen.
I saw her for a moment, but then lost her in the crowd.	Tôi nhìn thấy cô ấy một lúc, nhưng sau đó mất dấu cô ấy trong đám đông.
I swear I never hurt Tom.	Tôi thề là tôi không bao giờ làm tổn thương Tom.
Tom says Mary wants to eat at the new restaurant on Park Street.	Tom nói Mary muốn ăn ở nhà hàng mới trên Phố Park.
Honestly, I didn't do my homework.	Nói thật là tôi đã không làm bài tập về nhà.
Tom hit the horn three times.	Tom nhấn còi ba lần.
"What's your name?" 	"Bạn tên là gì?"
“Tom,” the boy said shyly.	“Tom,” cậu bé ngại ngùng nói.
Tom was not injured in the war.	Tom không bị thương trong chiến tranh.
Tom didn't seem to care at all.	Tom dường như không quan tâm chút nào.
Because he was sick, Tom did not go.	Vì bị ốm nên Tom không đi.
The rain dampened their spirits.	Mưa làm tinh thần họ nhụt chí.
Tom says Mary is ready to cook.	Tom nói Mary sẵn sàng nấu ăn.
Tom told me that he thought Mary was pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary hài lòng.
Don't slurp your main noodles.	Đừng húp mì chính của bạn.
I tried to tell Tom that.	Tôi đã cố gắng nói với Tom điều đó.
I don't know how long Tom will be here.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây bao lâu nữa.
It doesn't seem too serious to me.	Nó có vẻ không quá nghiêm trọng với tôi.
It can't hurt to give it a shot.	Nó không thể bị tổn thương để cung cấp cho nó một shot.
There are not many options.	Không có nhiều lựa chọn.
You don't understand how serious things are.	Bạn không hiểu mọi thứ nghiêm trọng như thế nào.
I hope I get a chance to ask Tom that question.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội để hỏi Tom câu hỏi đó.
You forgot to brush your hair, Tom.	Anh quên chải đầu, Tom.
The bus stopped and everyone got off.	Xe buýt dừng lại và mọi người xuống xe.
Tom is probably no smarter than Mary.	Tom có ​​lẽ không thông minh hơn Mary.
I don't think she'll be back at five o'clock.	Tôi không nghĩ cô ấy sẽ trở lại vào năm giờ.
You shouldn't keep her waiting on such a cold night.	Bạn không nên để cô ấy chờ đợi trong một đêm lạnh giá như vậy.
You probably won't need to do that.	Bạn có thể sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom said that he wished that Mary and I wouldn't go out after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary và tôi sẽ không ra ngoài sau khi trời tối.
I guess it's all about priorities.	Tôi đoán rằng đó là tất cả về các ưu tiên.
I'll try to find Tom for you.	Tôi sẽ cố gắng tìm Tom cho bạn.
We tried to be nice to Tom.	Chúng tôi đã cố gắng đối xử tốt với Tom.
If it rains tomorrow, I will stay at home all day.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ ở nhà cả ngày.
Don't twist my words.	Đừng vặn vẹo lời nói của tôi.
I don't know when I can get out of here.	Tôi không biết khi nào tôi có thể thoát khỏi đây.
We stood on the edge of a cliff.	Chúng tôi đứng trên bờ vực của một vách đá.
That is not an easy task.	Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
We want Tom on our team.	Chúng tôi muốn Tom vào đội của chúng tôi.
Both Tom and I are busy.	Cả tôi và Tom đều bận.
Do you promise that you won't tell anyone?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với ai không?
Tom put the envelope on the table.	Tom đặt phong bì xuống bàn.
Tom will probably be busy.	Tom có ​​lẽ sẽ bận rộn.
Do you think this image has been manipulated?	Bạn có nghĩ rằng hình ảnh này đã bị thao túng?
What would I do without Tom?	Tôi sẽ làm gì nếu không có Tom?
Tom was not the one who actually wrote the letter.	Tom không phải là người thực sự viết bức thư.
Boston is Tom's long-standing home.	Boston là ngôi nhà lâu đời của Tom.
I don't know that you don't want to do it without you.	Tôi không biết rằng bạn không muốn làm điều đó mà không có bạn.
Tom should tell Mary that she has to do it.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I know that Tom knows why we do it on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao chúng tôi làm điều đó vào thứ Hai.
The participants of the long march tried to contact the dead.	Những người tham gia cuộc trường chinh cố gắng liên lạc với người chết.
Is there any chance that Tom gets caught?	Có khả năng Tom bị bắt không?
I feel really conflicted.	Tôi cảm thấy thực sự mâu thuẫn.
How many weeks does it really take?	Thực sự mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Tom did it.	Tom đã làm được.
I think Tom doesn't swim very often, but I could be wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom không thường xuyên bơi lội, nhưng tôi có thể đã nhầm.
We have everything we need for a barbecue.	Chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần cho một bữa tiệc nướng.
The day after tomorrow is Tom's birthday.	Ngày mốt là sinh nhật của Tom.
Tom learned how to do that when he was a kid.	Tom đã học cách làm điều đó khi anh ấy còn nhỏ.
Tom can't even ride a bicycle.	Tom thậm chí không thể đi xe đạp.
What is it about?	Nó là về cái gì vậy?
Where will Tom work next year?	Tom sẽ làm việc ở đâu vào năm tới?
Tom says I have to talk to you.	Tom nói rằng tôi phải nói chuyện với bạn.
What a cruel indictment!	Thật là một bản cáo trạng tàn khốc!
Tom entered through a window.	Tom bước vào qua một cửa sổ.
Tom has Mary's address.	Tom có ​​địa chỉ của Mary.
I assume you've heard about what happened to Tom.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về những gì đã xảy ra với Tom.
Tom won't lend you his umbrella.	Tom sẽ không cho bạn mượn ô của anh ấy.
I like table tennis.	Tôi thích bóng bàn.
Foods rich in vitamin E include dark green leafy vegetables, beans, nuts, and whole grains.	Thực phẩm giàu vitamin E bao gồm các loại rau lá màu xanh đậm, đậu, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.
All the girls in Tom's class are beautiful.	Tất cả các cô gái trong lớp của Tom đều xinh đẹp.
Tom didn't drown.	Tom không chết đuối.
Tom and Mary arrived at the same time.	Tom và Mary đến cùng lúc.
Tom told me he thought this was a good idea.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ đây là một ý kiến ​​hay.
Tom remained silent.	Tom vẫn im lặng.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be a psychic.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ là một nhà ngoại cảm.
Tom doesn't like Mary living there alone.	Tom không thích Mary sống ở đó một mình.
Tom has left the office.	Tom đã rời văn phòng.
I don't understand that either.	Tôi cũng không hiểu điều đó.
I have decided to give up.	Tôi đã quyết định từ bỏ.
Tom is sitting on the porch.	Tom đang ngồi trên hiên nhà.
The basketball team doesn't practice on Mondays.	Đội bóng rổ không tập vào thứ Hai.
Tom won't let Mary kiss him again.	Tom sẽ không để Mary hôn anh ấy nữa.
I cannot take this seriously.	Tôi không thể coi trọng việc này.
There's still hope for you, Tom.	Vẫn còn hy vọng cho bạn, Tom.
Tom says he doesn't believe it will happen.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó sẽ xảy ra.
What will the weather be like tomorrow?	Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?
Our boss doesn't give us a break.	Ông chủ của chúng tôi không cho chúng tôi nghỉ giải lao.
I doubt if Tom is willing to stop doing that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​sẵn sàng ngừng làm điều đó không.
Tom was drunk and he said some things that he shouldn't have done.	Tom đã say và anh ấy đã nói một số điều mà anh ấy không nên làm.
I don't dream.	Tôi không mơ.
Tom and his wife have three children.	Tom và vợ có ba người con.
Tom told me that he planned to stay in Australia for three weeks.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy dự định ở lại Úc trong ba tuần.
We would like to test privately, please.	Chúng tôi muốn kiểm tra riêng, xin vui lòng.
I'm already engaged.	Tôi đã đính hôn rồi.
Tom didn't want his parents to know that he failed the test.	Tom không muốn bố mẹ biết rằng anh đã trượt bài kiểm tra.
When Tom heard the news, he was very disappointed.	Khi Tom biết tin, anh ấy rất thất vọng.
I am very happy that the medicine prescribed by the doctor really worked.	Tôi rất vui vì loại thuốc mà bác sĩ kê đơn đã thực sự có tác dụng.
Tom thought Mary was asleep.	Tom nghĩ Mary đã ngủ.
I don't understand it's your job.	Tôi không hiểu đó là công việc của bạn.
That means Tom was right.	Điều đó có nghĩa là Tom đã đúng.
We can count on Tom.	Chúng ta có thể tin tưởng vào Tom.
Tom was executed in 2013.	Tom bị hành quyết vào năm 2013.
Tom must have overheard us.	Tom chắc đã nghe lỏm chúng tôi.
I love the way you make me feel.	Tôi thích cách bạn làm cho tôi cảm thấy.
Don't you know that Tom went out with Mary?	Bạn không biết rằng Tom đã đi chơi với Mary?
Tom says Mary should go.	Tom nói Mary nên đi.
I worked 24 hours straight without a nap.	Tôi đã làm việc suốt 24 giờ liền mà không hề chợp mắt.
I wonder why women live longer than men.	Tôi tự hỏi tại sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông.
Three more months until I graduate.	Còn ba tháng nữa là tôi tốt nghiệp.
Tom is also not a teacher.	Tom cũng không phải là một giáo viên.
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
Why couldn't you sleep last night?	Tại sao bạn không thể ngủ đêm qua?
Tom and I are flying to Boston tomorrow.	Tom và tôi sẽ bay đến Boston vào ngày mai.
Do not look at me.	Đừng nhìn tôi.
I hope Tom isn't depressed.	Tôi hy vọng Tom không bị trầm cảm.
Were you there when Tom told Mary he was going to Boston?	Bạn có ở đó khi Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston không?
You can do it, Tom. 	Bạn có thể làm điều đó, Tom.
I know you can.	Tôi biết bạn có thể.
Tom messed something up again?	Tom đã làm hỏng cái gì đó một lần nữa?
The dog bit me.	Con chó cắn tôi.
I think Tom is going to Boston next summer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào mùa hè năm sau.
I thought Mary was a cheerleader.	Tôi đã nghĩ Mary là một hoạt náo viên.
I suspect that Tom has nothing to do with this.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không liên quan gì đến chuyện này.
How would you feel if someone did that to you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó đã làm điều đó với bạn?
I can't just pretend like nothing happened.	Tôi không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
I think Tom is probably better at French than you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ giỏi tiếng Pháp hơn bạn nghĩ.
We can't do it without your parents' explicit permission.	Chúng tôi không thể làm điều đó mà không có sự cho phép rõ ràng của cha mẹ bạn.
Nothing wrong, I hope.	Không có gì sai, tôi hy vọng.
Picasso continued to paint until the age of 91.	Picasso vẫn tiếp tục vẽ tranh cho đến năm 91 tuổi.
Is this Tom's plan all along?	Đây có phải là kế hoạch của Tom từ trước đến nay không?
Tom found Mary's diary in the bottom drawer of the dresser.	Tom tìm thấy cuốn nhật ký của Mary trong ngăn dưới cùng của tủ trang điểm.
I find it difficult to understand Tom's French.	Tôi thấy thật khó hiểu tiếng Pháp của Tom.
I think our inexperience hurt us.	Tôi nghĩ rằng sự thiếu kinh nghiệm của chúng tôi đã làm tổn thương chúng tôi.
When was the last time you were in Boston?	Lần cuối cùng bạn ở Boston là khi nào?
I feel like I made it.	Tôi cảm thấy như tôi đã làm được điều đó.
I will make sure I show up on time.	Tôi sẽ đảm bảo rằng tôi có mặt đúng giờ.
Tom reached for the apple on the table, but Mary snatched it first.	Tom với lấy quả táo trên bàn, nhưng Mary đã giật lấy nó trước.
I know that Tom will regret doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom said he didn't get much of a chance to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
I don't think it's fair for Tom to get paid while the rest of us work for free.	Tôi không nghĩ rằng việc Tom được trả lương là công bằng trong khi những người còn lại chúng tôi làm việc miễn phí.
You are my dream girl.	Em là cô gái trong mơ của anh.
Tom did something really stupid.	Tom đã làm điều gì đó thực sự ngu ngốc.
Tom does it as well as Mary.	Tom làm điều đó cũng như Mary.
I just don't want to do it again.	Tôi chỉ không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom got in the car, started the engine and drove away.	Tom lên xe, nổ máy và lái đi.
Tom said he thought Mary might not want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó.
I want to know why you do it.	Tôi muốn biết lý do tại sao bạn làm như vậy.
Tom needs help.	Tom cần hỗ trợ.
I must apologize for not writing for such a long time.	Tôi phải xin lỗi vì đã không viết trong một thời gian dài như vậy.
I don't feel very confident.	Tôi không cảm thấy tự tin lắm.
Do you really think I will help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ giúp bạn?
Tom does not want to leave his children in Boston.	Tom không muốn bỏ lại các con của mình ở Boston.
Tom didn't buy everything we asked him to buy.	Tom đã không mua mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu anh ấy mua.
Tom loves poetry and music.	Tom thích thơ và nhạc.
I know that Tom is a much better chess player than I am.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi rất nhiều.
Smoking is not allowed here.	Ở đây không được phép hút thuốc.
Tom is given work by Mary's father to work on their farm.	Tom được cha của Mary giao cho anh ta công việc trong trang trại của họ.
I don't think Tom really did it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
I don't think we should do that yet.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó được nêu ra.
Tom groped Mary.	Tom sàm sỡ Mary.
I wonder if Tom really tried to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cố gắng làm điều đó hay không.
I kissed Tom more than once.	Tôi đã hôn Tom hơn một lần.
Tom plays tennis better than me.	Tom chơi quần vợt giỏi hơn tôi.
There are many reasons why we should do it.	Có rất nhiều lý do tại sao chúng ta nên làm điều đó.
Tom belongs to us.	Tom thuộc về chúng tôi.
Tom says he feels guilty.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tội lỗi.
There's actually something very mysterious about Tom.	Thực sự có điều gì đó rất bí ẩn về Tom.
I will take care of your affairs when you die.	Tôi sẽ chăm sóc công việc của bạn khi bạn chết.
Tell Tom what you think he should do.	Hãy nói cho Tom biết bạn nghĩ anh ấy phải làm gì.
Tom often screens his calls.	Tom thường sàng lọc các cuộc gọi của mình.
Tom will probably be back before 2:30.	Tom có ​​thể sẽ trở lại trước 2:30.
Tom spends a third of his salary on rent.	Tom chi một phần ba số tiền lương của mình cho việc thuê nhà.
Tom says he doesn't want to sleep in the garage.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ trong ga ra.
At that time Tom did not speak French.	Lúc đó Tom không nói được tiếng Pháp.
We have not raised our prices.	Chúng tôi đã không tăng giá của chúng tôi.
At what age do children learn to bathe themselves?	Trẻ học cách tự tắm ở độ tuổi nào?
You will never be allowed to do that again.	Bạn sẽ không bao giờ được phép làm điều đó nữa.
My wardrobe is full of things that I never intend to wear again.	Tủ đồ của tôi đầy ắp những thứ mà tôi không bao giờ định mặc lại.
Tom said Mary was not afraid.	Tom nói Mary không hề sợ hãi.
Tom is annoyed.	Tom khó chịu.
I don't like tennis.	Tôi không thích quần vợt.
Why don't we go somewhere quiet?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó yên tĩnh?
Tom won't tell us what he's doing.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết anh ấy đang làm gì.
Tom doesn't get a second chance.	Tom không có cơ hội thứ hai.
I will meet a friend of mine in front of the station at 2:30.	Tôi sẽ gặp một người bạn của tôi ở phía trước nhà ga lúc 2:30.
Did you have a good time at the dance?	Bạn đã có một thời gian vui vẻ trong buổi khiêu vũ?
This is the orchestra's fifth concert.	Đây là buổi hòa nhạc thứ năm của dàn nhạc này.
I suspect that Tom didn't leave when he should have.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không rời đi khi đáng lẽ phải làm vậy.
Her stern look made him stop talking.	Cái nhìn nghiêm khắc của cô khiến anh ngừng nói.
Tom helped us.	Tom đã giúp chúng tôi.
You can't beat Tom without my help.	Bạn không thể đánh bại Tom nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom will be pretty safe.	Tom sẽ khá an toàn.
Sometimes I wonder if there is a bottom line to all of this.	Đôi khi tôi tự hỏi liệu có hay không một điểm mấu chốt cho tất cả những điều này.
Tom knew he had to speak French.	Tom biết anh ấy phải nói tiếng Pháp.
Tom loves me and I love him too.	Tom yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy.
Can Tom do this for us?	Tom có ​​thể làm điều này cho chúng tôi không?
Tom is ready for dinner.	Tom đã sẵn sàng cho bữa tối.
Tom won't sleep much tonight.	Tom sẽ không ngủ nhiều đêm nay.
You have a really big mouth.	Bạn có một cái miệng thực sự lớn.
Tom said that it looks like I'm not having a good time.	Tom nói rằng có vẻ như tôi không có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't write letters often.	Tôi không viết thư thường xuyên.
I think I'll ask Tom to help us pull the weeds.	Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ Tom giúp chúng tôi nhổ cỏ.
What do you think Tom means?	Bạn nghĩ Tom có ​​nghĩa là gì?
I wonder where Tom found his wallet.	Tôi tự hỏi Tom đã tìm thấy chiếc ví của mình ở đâu.
Tom was detained for a while.	Tom đã bị giam giữ một thời gian.
Tom is confident in his abilities.	Tom tự tin về khả năng của mình.
Mary's mother liked Tom from the moment she met him.	Mẹ của Mary đã thích Tom ngay từ khi bà gặp anh ấy.
There is a lot of space in the attic.	Có rất nhiều không gian trên gác mái.
The rules don't matter.	Các quy tắc không quan trọng.
I don't think you will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom didn't like the concert very much.	Tom không thích buổi hòa nhạc cho lắm.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
I am the team manager.	Tôi là quản lý đội.
I feel pressure to do that.	Tôi cảm thấy áp lực khi làm điều đó.
Tom can't remember how to use the shredder.	Tom không thể nhớ cách sử dụng máy hủy tài liệu.
I'm the only one who can get them for you.	Tôi là người duy nhất có thể lấy chúng cho bạn.
I suspect Tom and Mary are planning to get married.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang có ý định kết hôn.
Haiti is a seemingly hopelessly poor country.	Haiti là một quốc gia có vẻ nghèo khó đến vô vọng.
We don't have that right.	Chúng tôi không có quyền đó.
Tom took great care of Mary's dog.	Tom đã chăm sóc rất chu đáo cho chú chó của Mary.
I'm sure Tom doesn't want to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn làm điều đó.
You really have to see it.	Bạn thực sự phải xem nó.
This may not be the best solution, but it should work.	Đây có thể không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng nó sẽ hoạt động.
Tom put his cup down on the table.	Tom đặt cốc của mình xuống bàn.
Tom continued.	Tom vẫn tiếp tục.
I hope everything goes well in the end.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cuối cùng.
Tom says he's willing to buy that for you.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng mua cái đó cho bạn.
Why don't you help?	Tại sao bạn không giúp?
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom realized he no longer had to do that.	Tom nhận ra anh không còn phải làm điều đó nữa.
Are you the one who told Tom not to do that?	Bạn có phải là người đã nói với Tom không làm điều đó?
Tom flew in from Boston.	Tom bay đến từ Boston.
I think Tom is married.	Tôi nghĩ rằng Tom đã kết hôn.
In other words, Tom lied.	Nói cách khác, Tom đã nói dối.
Tom intends to do just that.	Tom dự định làm điều đó.
I think it's too early to visit Tom.	Tôi nghĩ còn quá sớm để đến thăm Tom.
Maybe we can send Tom a present.	Có lẽ chúng ta có thể gửi quà cho Tom.
There are several cafes in the park.	Có một số quán cà phê trong công viên.
Tom goes to bed early.	Tom đi ngủ sớm.
You didn't know Tom wouldn't do that, right?	Bạn không biết Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
If you have problems with that, we will try to make another arrangement.	Nếu bạn gặp vấn đề với điều đó, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp khác.
I will try to get the job done today.	Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc ngày hôm nay.
Tom always knows what to do.	Tom luôn biết mình phải làm gì.
Tom looks like he's relieved.	Tom có ​​vẻ như anh ấy nhẹ nhõm.
Tom began to stutter.	Tom bắt đầu nói lắp.
You don't really think that Tom can do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
I'm afraid of dogs.	Tôi sợ chó.
Tom stood there in the rain with a smile on his face.	Tom đứng đó dưới mưa với nụ cười trên môi.
Some people think that communication is not important.	Một số người nghĩ rằng giao tiếp không quan trọng.
Mary is like a daughter to me.	Mary giống như một đứa con gái đối với tôi.
I think I've committed the perfect crime.	Tôi nghĩ là tôi đã phạm một tội ác hoàn hảo.
I can't stand people who always lie.	Tôi không thể chịu được những người luôn nói dối.
What's the weather like when you're in Boston?	Thời tiết như thế nào khi bạn ở Boston?
I cannot understand this at all.	Tôi không thể hiểu điều này chút nào.
Actually, my brother is my half brother.	Thực ra, anh trai tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.
I have lost the will to live.	Tôi đã mất ý chí sống.
Only one warden was on duty when the riot started.	Chỉ có một quản giáo làm nhiệm vụ khi cuộc bạo động bắt đầu.
I hope that's everything.	Tôi hy vọng đó là tất cả mọi thứ.
Tom likes to play the piano.	Tom thích chơi piano.
I don't think Tom would be happy to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui khi làm điều đó.
Tom doesn't like not having enough money.	Tom không thích không có đủ tiền.
Why can't Tom go to Australia with you?	Tại sao Tom không thể đi Úc với bạn?
Thank you very much, Tom.	Cảm ơn bạn rất nhiều, Tom.
That's not what we need to do.	Đó không phải là những gì chúng ta cần làm.
I wasn't sure I could do that.	Tôi đã không chắc rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom seemed to be praying to himself.	Tom dường như đang cầu nguyện với chính mình.
Tom doesn't want me here, does he?	Tom không muốn tôi ở đây, phải không?
I hope that I will have the opportunity to see you again next time I am in Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội gặp lại bạn vào lần tới khi tôi ở Boston.
This oil has gone rancid.	Dầu này đã bị ôi thiu.
Parents had hope for the future.	Cha mẹ đã hy vọng về tương lai.
No one knew Tom was here.	Không ai biết Tom đã ở đây.
Tom told me that he thought Mary was taking piano lessons.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang học piano.
That's what I wanted to say to Tom.	Đó là những gì tôi muốn nói với Tom.
It just blew me away.	Nó chỉ thổi bay tôi.
A train deviated from the tracks recently.	Một đoàn tàu đã chệch khỏi đường ray gần đây.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
You need to help him.	Bạn cần phải giúp anh ta.
I made Tom an offer he couldn't refuse.	Tôi đã đưa cho Tom một lời đề nghị mà anh ấy không thể từ chối.
Where's the pizza?	Cái pizza đâu?
I was the one who gave Tom that hat.	Tôi là người đã đưa cho Tom chiếc mũ đó.
The policemen demanded a higher salary.	Các cảnh sát yêu cầu mức lương cao hơn.
You don't lend it to him.	Bạn không cho anh ấy mượn.
Looks like you weren't paying attention.	Có vẻ như bạn đã không chú ý.
Tom could do nothing but watch Mary being swept into the river.	Tom không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Mary bị cuốn xuống sông.
Tom said that Mary knew he might not want to do it until John had time to help him.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh có thể không muốn làm điều đó cho đến khi John có thời gian để giúp anh.
That's pretty common these days.	Điều đó khá phổ biến ngày nay.
I was informed that Tom was still in Boston.	Tôi được thông báo là Tom vẫn ở Boston.
Tom says that he thinks Mary doesn't like John very much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thích John cho lắm.
Look, we have a bigger problem to deal with.	Nghe này, chúng ta có một vấn đề lớn hơn cần giải quyết.
I am proud of this award.	Tôi tự hào về giải thưởng này.
They had enough reserves for three years at sea.	Họ đã dự phòng đủ cho ba năm trên biển.
How long has Tom been a carpenter?	Tom đã làm thợ mộc được bao lâu rồi?
How can Tom lie to us?	Làm sao Tom có ​​thể nói dối chúng ta?
What job does Tom want to do?	Tom muốn làm công việc gì?
I am stronger.	Tôi mạnh mẽ hơn.
Tom was quite fat until he was about thirteen years old.	Tom khá béo cho đến khi anh ấy khoảng mười ba tuổi.
Tom has been with our company for three years.	Tom đã làm việc cho công ty của chúng tôi trong ba năm.
Tom has come to the festival.	Tom đã đến lễ hội.
Tom was the first to offer to help us.	Tom là người đầu tiên đề nghị giúp đỡ chúng tôi.
Tom was a lot different than before.	Tom đã khác trước rất nhiều.
Her clarinet sounded, and the entire audience burst into laughter.	Tiếng kèn clarinet của cô ấy kêu lên, và toàn bộ khán giả bật cười.
Tom said that Mary seemed drunk.	Tom nói rằng Mary có vẻ say.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
I did that on purpose.	Tôi đã cố tình làm vậy.
I love going fishing with Tom.	Tôi thích đi câu cá với Tom.
Tom knew Mary shouldn't have done that.	Tom biết Mary không nên làm vậy.
It's not hard to see why Tom doesn't want to do that.	Không khó hiểu tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I think I know why Tom doesn't want to do that.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom wants to buy one, although he's not sure what they are.	Tom muốn mua một chiếc, mặc dù anh không chắc chúng là gì.
I'm not as rich as people think I am.	Tôi không giàu như mọi người nghĩ về tôi.
There is a big crack in the wall.	Có một vết nứt lớn trên tường.
I just want to make sure you're prepared.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom is on drugs.	Tom đang dùng ma túy.
Tom is a little worried.	Tom đang có một chút lo lắng.
Tom is really happy to hear that Mary wants to come to his party.	Tom thực sự vui mừng khi biết rằng Mary muốn đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom wants to go to Australia last Monday.	Tom muốn đến Úc vào thứ Hai tuần trước.
I think you should take the job Tom is offering you.	Tôi nghĩ bạn nên nhận công việc mà Tom đang mời bạn.
Tom is taller than everyone else here.	Tom cao hơn tất cả những người khác ở đây.
Tom said he definitely wouldn't do it today.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom will be here for a while.	Tom sẽ ở đây trong một thời gian.
Tom doesn't want to help us today.	Tom không muốn giúp chúng ta hôm nay.
Mary kicked me out of the kitchen.	Mary đuổi tôi ra khỏi bếp.
You were the one who caused the accident, weren't you?	Bạn là người gây ra tai nạn, phải không?
I'm sick and tired of eating burgers.	Tôi phát ngán và chán ăn bánh mì kẹp thịt.
Tom sneaks into the kitchen and gets something to eat.	Tom lẻn vào bếp và kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom didn't say anything to anyone.	Tom không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai.
Tom has invited his friends over for a barbecue.	Tom đã mời bạn bè của anh ấy đến để ăn thịt nướng.
I think I will do the same thing.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm điều tương tự.
She has a real knack for getting people to do what she wants.	Cô ấy có sở trường thực sự trong việc khiến mọi người làm theo ý mình.
I couldn't read this book all in one day.	Tôi không thể đọc hết cuốn sách này trong một ngày.
Let me tell you some jokes that you may not have heard before.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe một số câu chuyện cười mà bạn có thể chưa từng nghe trước đây.
She wants him to come to her house at 2:30.	Cô muốn anh đến nhà cô lúc 2:30.
I want to know where Tom is.	Tôi muốn biết Tom ở đâu.
Tom came yesterday with a friend of his.	Tom đến hôm qua với một người bạn của anh ấy.
Do you think you will get married again?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ kết hôn lần nữa không?
You cannot say no.	Bạn không thể nói không.
Tom wasn't the one to tell me I had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Someone is screaming for help.	Ai đó đang hét lên để được giúp đỡ.
Tom said I should have stayed in Australia for a few more days.	Tom nói lẽ ra tôi nên ở lại Úc vài ngày nữa.
It is important that you do it every day.	Điều quan trọng là bạn phải làm điều đó mỗi ngày.
My parents don't want me to get married.	Bố mẹ tôi không muốn tôi kết hôn.
Tom gave us all of this.	Tom đã cho chúng tôi tất cả những điều này.
We clicked very quickly.	Chúng tôi đã nhấp rất nhanh.
I've seen a lot of changes here.	Tôi đã thấy rất nhiều thay đổi ở đây.
Tom wants to know if you've heard from Mary.	Tom muốn biết nếu bạn đã nghe tin từ Mary.
It smelled like someone had smoked in here.	Nó có mùi như thể ai đó đã hút thuốc ở đây.
I couldn't think of his name just now.	Tôi không thể nghĩ ra tên của anh ấy vừa rồi.
Tom says he thinks Mary is happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang hạnh phúc.
You promised that you would not do so again.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I don't think Tom would be so jealous.	Tôi không nghĩ Tom lại ghen tuông như vậy.
The wall is thirty feet long.	Bức tường dài ba mươi thước.
Why didn't he show up?	Sao anh ấy không xuất hiện?
I'm sicker than I thought.	Tôi ốm hơn tôi nghĩ.
Tom felt tickled.	Tom thấy nhột nhột.
The hungry birds are eating from the bird feeder.	Những con chim đói đang ăn từ máng ăn cho chim.
Is there any chance Tom is in Australia now?	Có cơ hội nào Tom đang ở Úc bây giờ không?
Tom helped the little old lady cross the street.	Tom đã giúp bà cụ nhỏ sang đường.
The scenery is breathtaking!	Khung cảnh thật ngoạn mục!
Tom is a retired nurse.	Tom là một y tá đã nghỉ hưu.
Tom asked Mary to wear a blue dress.	Tom yêu cầu Mary mặc một chiếc váy màu xanh lam.
Tom is an opportunist, isn't he?	Tom là người cơ hội, phải không?
It is our duty to help.	Đó là nghĩa vụ của chúng tôi để giúp đỡ.
I'm not sure what time Tom will leave.	Tôi không chắc mấy giờ Tom sẽ rời đi.
I'm glad you've decided not to resign.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định không từ chức.
I don't think Tom knows that I'm Mary's boyfriend.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi là bạn trai của Mary.
Tom and I broke up last week.	Tom và tôi đã chia tay vào tuần trước.
You should let Tom know Mary will do it.	Bạn nên cho Tom biết Mary sẽ làm điều đó.
He lost his sight.	Anh ta bị mất thị lực.
You should go home. 	Bạn nên về nhà.
It's late and you're drunk.	Đã muộn và bạn đang say.
Tom talks about his ex-girlfriend a lot.	Tom nói về bạn gái cũ rất nhiều.
I don't have to go with Tom.	Tôi không cần phải đi với Tom.
Tom had hoped he wouldn't be asked to do it.	Tom đã hy vọng mình sẽ không bị yêu cầu làm điều đó.
Do you really think Tom is biased?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom được thiên vị?
No one wants to come to Australia with us.	Không ai muốn đến Úc với chúng tôi.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý tưởng hay.
Tom asked me if I was okay.	Tom hỏi tôi liệu tôi có ổn không.
It was a well-to-do family.	Đó là một gia đình khá giả.
Tom is a very nice person.	Tom là một người rất tốt.
The beach is always crowded at this time of year.	Bãi biển luôn đông đúc vào thời điểm này trong năm.
When was the first time you did that?	Lần đầu tiên bạn làm điều đó là khi nào?
I think I will make a lot of money doing that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền khi làm điều đó.
Tom canceled his trip at the last minute.	Tom đã hủy chuyến đi của mình vào phút cuối.
I can't afford it.	Tôi không đủ khả năng.
Tom kept quiet on the matter.	Tom giữ im lặng về vấn đề này.
I wonder if Tom is here today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây hôm nay không.
I don't remember when it happened.	Tôi không nhớ nó xảy ra khi nào.
Tom says he has to go somewhere.	Tom nói rằng anh ấy phải đi đâu đó.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình phải làm gì.
I'm the one who paid for Tom's French lessons.	Tôi là người đã trả tiền cho các bài học tiếng Pháp của Tom.
Tom must have been very lucky.	Tom chắc chắn đã rất may mắn.
I have a few friends who have been in prison.	Tôi có vài người bạn đã từng ngồi tù.
Tom wants you to wash his car.	Tom muốn bạn rửa xe cho anh ấy.
Would you like me to buy you something else?	Bạn có muốn tôi mua gì khác cho bạn không?
The couple parted, never to see each other again.	Hai vợ chồng chia tay nhau, không bao giờ gặp lại.
I'm the only one who understands Tom.	Tôi là người duy nhất hiểu Tom.
Tom is Mary's neighbor.	Tom là hàng xóm của Mary.
Tom seemed very curious.	Tom dường như rất tò mò.
Tom put his racket on the ground.	Tom đặt vợt xuống đất.
All your settings have been saved.	Tất cả cài đặt của bạn đã được lưu.
I know Tom is the one who wants to do it.	Tôi biết Tom là người muốn làm điều đó.
What will we have for lunch tomorrow?	Chúng ta sẽ ăn gì vào bữa trưa ngày mai?
The `` Gold '' that the Japanese synchronized swimming world aspired to was not quite achieved.	`` Vàng '' mà thế giới bơi lội đồng bộ của Nhật Bản khao khát đã không hoàn toàn đạt được.
Tom and I haven't spoken since graduation.	Tom và tôi đã không nói chuyện với nhau kể từ khi tốt nghiệp.
Do you think Tom was drunk?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã say?
I don't think I want to know what Tom thinks.	Tôi không nghĩ tôi muốn biết Tom nghĩ gì.
I'm surprised that people are asking this issue.	Tôi ngạc nhiên rằng mọi người đang đặt vấn đề này.
Tom is thirteen years old now.	Tom bây giờ đã mười ba tuổi.
Tom should be glad he's not here with us.	Tom nên mừng vì anh ấy không ở đây với chúng ta.
Tom and Mary both said they didn't know what to do.	Tom và Mary đều nói rằng họ không biết phải làm gì.
Why don't you stop talking?	Tại sao bạn không ngừng nói chuyện?
Tom doesn't usually lock the back door.	Tom thường không khóa cửa sau.
Tom used to have a saxophone, but someone stole it.	Tom từng có một cây kèn saxophone, nhưng ai đó đã lấy trộm nó.
Tom says that Mary will come soon.	Tom nói rằng Mary sẽ đến sớm.
Tom was once haunted.	Tom đã từng bị ám ảnh.
Tom is having a hard time.	Tom đang gặp khó khăn.
It's unforgettable.	Thật không thể nào quên.
I'm glad I'm a man.	Tôi rất vui vì tôi là một người đàn ông.
You should take better care of your bike.	Bạn nên chăm sóc xe đạp của mình tốt hơn.
Tom runs faster than you, right?	Tom chạy nhanh hơn bạn, phải không?
I'm the only one who wants to do that.	Tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
There are already other contributors.	Đã có những người đóng góp khác.
That is hilarious.	Đó là vui nhộn.
Tom told Mary to close the door.	Tom bảo Mary đóng cửa lại.
Tom thinks he knows what to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết những gì nên làm.
Tom didn't find out he was adopted until he was thirty years old.	Tom đã không phát hiện ra mình đã được nhận nuôi cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I don't think you and I will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn và tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
I don't like drinking iced water.	Tôi không thích uống nước có đá.
It looks like a UFO.	Nó trông giống như một UFO.
Tom should probably tell Mary he won't do it again.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
I forgot to ask Tom that.	Tôi quên hỏi Tom điều đó.
I wasn't surprised to see Tom.	Tôi không ngạc nhiên khi gặp Tom.
Tom says he's sorry he broke his promise.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã thất hứa.
Tom says that Mary is crazy.	Tom nói rằng Mary đang điên.
Why would I want to be friends with someone like that?	Tại sao tôi lại muốn làm bạn với một người như thế?
I want to practice French with native speakers.	Tôi muốn thực hành tiếng Pháp với người bản xứ.
Are you not allergic to peanuts?	Bạn không bị dị ứng với đậu phộng?
Tom and I both speak French.	Tom và tôi đều nói tiếng Pháp.
I'm sure Tom won't let us down today.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm chúng ta thất vọng ngày hôm nay.
I didn't know that you would do it yesterday.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
I want people to help me clean the house.	Tôi muốn mọi người giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.
Tom says he knows Mary is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh biết Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
The company is owned by a group of entrepreneurs who founded it shortly after the war.	Công ty thuộc sở hữu của một nhóm doanh nhân, những người đã thành lập nó ngay sau chiến tranh.
I want to know who Tom's wife is.	Tôi muốn biết vợ của Tom là ai.
Tom wants to rent a car.	Tom muốn thuê một chiếc xe hơi.
Tom said he didn't want to talk to me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với tôi.
What happened to the benches they used to have at the bus stops?	Điều gì đã xảy ra với những chiếc ghế dài mà họ từng có ở các bến xe buýt?
Tom may not come to the party tonight.	Tom có ​​thể không đến bữa tiệc tối nay.
Tom is not good at biology, but he is good at chemistry.	Tom không giỏi sinh học, nhưng anh ấy giỏi hóa học.
Would you please teach Tom how to do that?	Bạn có vui lòng dạy Tom cách làm điều đó không?
Tom has never been to Australia before.	Tom chưa bao giờ đến Úc trước đây.
I heard a thud.	Tôi nghe thấy một tiếng thình thịch.
Maybe Tom came here when he was a boy.	Có thể Tom đã đến đây khi anh ấy còn là một cậu bé.
I knew that Tom wouldn't be able to guess the answer.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể đoán được câu trả lời.
If Tom asked for my advice, I would advise him to do it.	Nếu Tom yêu cầu lời khuyên của tôi, tôi sẽ khuyên anh ấy làm điều đó.
I didn't know Tom wasn't capable of doing that.	Tôi không biết Tom không có khả năng làm điều đó.
Don't forget Tom.	Đừng quên Tom.
Tom watches TV while having dinner.	Tom xem TV trong khi ăn tối.
Who talked to Tom?	Ai đã nói chuyện với Tom?
Tom grabbed the money on the table and ran out of the room.	Tom vớ lấy tiền trên bàn và chạy ra khỏi phòng.
Why don't you sit here?	Tại sao bạn không ngồi ở đây?
I am a final year student at Harvard.	Tôi là sinh viên năm cuối tại Harvard.
Tom was present.	Tom đã có mặt.
It is not what I ordered.	Đó không phải là những gì tôi đã đặt hàng.
I don't write about you.	Tôi không viết về bạn.
How long do you think you can do that?	Bạn nghĩ mình có thể làm được điều đó trong bao lâu?
Tom says he doesn't believe you really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
Let's not waste each other's time.	Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau.
I know why Tom is worried.	Tôi biết tại sao Tom lại lo lắng.
I suspect Tom and Mary aren't as eager to do it now as they were yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không háo hức làm điều đó bây giờ như ngày hôm qua.
Tell Tom to be quiet.	Bảo Tom im lặng.
I know that Tom is afraid that he will get lost.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị lạc.
I don't think you really mean that.	Tôi không nghĩ bạn thực sự có ý đó.
Tom told me he thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
My friend was looking for a bus to Boston.	Bạn tôi đang tìm một chuyến xe đến Boston.
Tom lived in Boston until 2013.	Tom sống ở Boston cho đến năm 2013.
Which of you will come with me?	Ai trong hai người sẽ đi với tôi?
That sounds very painful.	Điều đó nghe rất đau đớn.
Are you going to play with Tom?	Bạn có định chơi với Tom không?
Tom knew Mary was hiding behind the curtain.	Tom biết Mary đang trốn sau bức màn.
I'm not surprised Tom didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm vậy.
Tom analyzed the results.	Tom đã phân tích kết quả.
I can't afford to buy a used car, much less a new car.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe cũ, ít hơn một chiếc xe mới.
I don't think Tom doesn't know what Mary is doing.	Tôi không nghĩ rằng Tom không biết Mary đang làm gì.
Are you sure you didn't say that?	Bạn có chắc là bạn đã không nói điều đó?
Tom told me he didn't want to come with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đi với chúng tôi.
Tom washes off the soap.	Tom rửa sạch xà phòng.
When was the last time you cleaned the kitchen floor?	Lần cuối cùng bạn lau sàn bếp là khi nào?
Tom said Mary didn't look that strong.	Tom nói Mary trông không mạnh mẽ như vậy.
Tom did not pay his share.	Tom đã không trả phần của mình.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó.
I know Tom has to do it this morning.	Tôi biết Tom phải làm điều đó vào sáng nay.
I know you won't like it here.	Tôi biết bạn sẽ không thích nó ở đây.
Kiss Tom.	Hôn Tom.
Tom left the kids at school.	Tom đã bỏ bọn trẻ ở trường.
Tom was in his room listening to music all day yesterday.	Tom đã ở trong phòng để nghe nhạc cả ngày hôm qua.
A pack of dogs followed the fox to its lair.	Một bầy chó đã theo dõi con cáo đến hang ổ của nó.
Tom told me that he no longer loved Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn yêu Mary nữa.
I don't need anyone's permission to do that.	Tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều đó.
If anyone can help us, it's Tom.	Nếu ai đó có thể giúp chúng tôi, đó là Tom.
Tom says he doesn't know that Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không biết bơi.
Have you ever eaten anything Tom cooks?	Bạn đã bao giờ ăn bất cứ thứ gì Tom nấu chưa?
There's someone in your room.	Có ai đó trong phòng của bạn.
I know that Tom doesn't do it as often as he used to.	Tôi biết rằng Tom không làm điều đó thường xuyên như trước đây.
Is it okay if I spend the night at a friend's house?	Có ổn không nếu tôi qua đêm ở nhà một người bạn?
You told me the meeting would be on Monday.	Bạn đã nói với tôi cuộc họp sẽ vào thứ Hai.
I don't like walking.	Tôi không thích đi bộ.
I'm not a killer.	Tôi không phải kẻ giết người.
It's not our fault, is it?	Đó không phải là lỗi của chúng tôi, phải không?
I have a plan.	Tôi có kế hoạch.
I know Tom knows I know.	Tôi biết Tom biết tôi biết.
I still haven't asked Tom to do it.	Tôi vẫn chưa yêu cầu Tom làm điều đó.
I like the way you think of the needs of others before your own.	Tôi thích cách bạn nghĩ về nhu cầu của người khác trước nhu cầu của chính mình.
Tom is a jock.	Tom là một jock.
The hardest thing I ever did was learn to juggle.	Điều khó khăn nhất mà tôi từng làm là học cách tung hứng.
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói anh ấy có việc cần làm chiều nay.
Wait for me. 	Chờ tôi.
I will be back.	Tôi sẽ quay lại.
Tom showed me his new guitar.	Tom cho tôi xem cây đàn mới của anh ấy.
The question is how to say no without driving Tom mad.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nói không mà không khiến Tom nổi điên.
I know that Tom knows that Mary probably won't want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó nữa.
Tom told me that he decided to stay a few more days.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết định ở lại vài ngày nữa.
I'm not the one who gave Tom Mary's phone number.	Tôi không phải là người cho số điện thoại của Tom Mary.
This is not my hat.	Đây không phải là mũ của tôi.
The picture looks great, but you hang it a bit bent.	Bức tranh trông rất tuyệt, nhưng bạn treo nó hơi cong.
I definitely want some feedback.	Tôi chắc chắn muốn một số phản hồi.
I don't mean to be emotional.	Tôi không có ý định xúc động.
Tom and Mary swim in the ice-cold lake.	Tom và Mary bơi trong hồ nước lạnh như băng.
I ran into an old friend of mine on the train.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của tôi trên chuyến tàu.
We don't have much fun in Boston.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui ở Boston.
Tom told me he was coming home on Monday.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ về nhà vào thứ Hai.
Why didn't anyone tell Tom?	Tại sao không ai nói với Tom?
Tom was scared to go into the cave.	Tom sợ hãi khi đi vào hang động.
Will Tom come?	Tom sẽ đến chứ?
Well, that's not entirely true.	Chà, điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom made it look like a crash.	Tom đã làm cho nó giống như một vụ tai nạn.
I'm trying to wake Tom.	Tôi đang cố đánh thức Tom.
Tom will never be allowed to do that again.	Tom sẽ không bao giờ được phép làm điều đó nữa.
Tom put flowers in the vase.	Tom cắm hoa vào bình.
Tom doesn't have to dance with Mary unless he wants to.	Tom không cần phải khiêu vũ với Mary trừ khi anh ấy muốn.
My life was simpler when I was young.	Cuộc sống của tôi đơn giản hơn khi tôi còn trẻ.
I play bugle.	Tôi chơi bugle.
Tom would have no other choice.	Tom sẽ không có lựa chọn nào khác.
I don't want Tom to see me cry.	Tôi không muốn Tom thấy tôi khóc.
You're not as short as Tom.	Bạn không lùn như Tom.
Tom said that Mary was quite good at French.	Tom nói rằng Mary khá giỏi tiếng Pháp.
I never sing.	Tôi không bao giờ hát.
I know what Tom is doing.	Tôi biết Tom đang làm gì.
I do not worry.	Tôi không lo lắng.
You can't say I didn't warn you.	Bạn không thể nói rằng tôi đã không cảnh báo bạn.
Tom brought Mary into his office.	Tom đưa Mary vào văn phòng của anh ta.
That is also the question I asked you.	Đó cũng là câu hỏi mà tôi đã hỏi bạn.
Tom goes everywhere by himself.	Tom tự mình đi khắp nơi.
Did you tell Tom when he should come?	Bạn có nói với Tom khi nào anh ấy nên đến không?
I don't want to write about what happened.	Tôi không muốn viết về những gì đã xảy ra.
Tom put the suitcase on the bed.	Tom đặt vali lên giường.
Tom is not willing to help us anymore.	Tom không sẵn sàng giúp chúng tôi nữa.
I highly doubt Tom will get mad.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ nổi điên.
Tom took two beers out of the fridge and handed one to Mary.	Tom lấy hai cốc bia ra khỏi tủ lạnh và đưa một cốc cho Mary.
It was Tom who told me this story.	Chính Tom đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.
I forgot to turn off the TV before going to sleep.	Tôi quên tắt tivi trước khi ngủ.
Apparently, Tom was once a teacher.	Rõ ràng, Tom đã từng là một giáo viên.
Tom is a very hardworking guy.	Tom là một chàng trai rất chăm chỉ.
Tom and Mary make handprints on wet cement.	Tom và Mary tạo dấu tay trên nền xi măng ướt.
I will be with you as soon as I finish this work.	Tôi sẽ ở bên bạn ngay sau khi tôi hoàn thành công việc này.
What a smart boat!	Thật là một chiếc thuyền thông minh!
If you don't like that, you don't have to drink it.	Nếu bạn không thích điều đó, bạn không cần phải uống nó.
Health groups have called for an urgent summit to tackle alcohol-related violence, which has become epidemic across the country.	Các nhóm y tế đã kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để giải quyết tình trạng bạo lực do rượu, vốn đã trở thành dịch bệnh trên khắp cả nước.
That's what I remember.	Đó là những gì tôi nhớ.
A long caravan of camels is moving west.	Một đoàn lạc đà dài đang di chuyển về phía tây.
I will fix it.	Tôi sẽ sửa nó.
There's nothing like a good cup of tea.	Không có gì bằng một tách trà ngon.
Tom needs something to write about.	Tom cần một cái gì đó để viết về.
Things have gotten a little busier than I expected.	Mọi thứ đã trở nên bận rộn hơn một chút so với tôi mong đợi.
Tom dreams he is dreaming.	Tom mơ anh ấy đang mơ.
Tom's French is pretty good.	Tiếng Pháp của Tom khá tốt.
I know Tom didn't know you couldn't do it.	Tôi biết Tom không biết bạn không thể làm điều đó.
I tried to tell Tom not to do that.	Tôi đã cố gắng nói với Tom đừng làm điều đó.
Tom doesn't want to go for a walk now.	Tom không muốn đi dạo bây giờ.
I'm probably not the only one who likes to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
Were both Tom and Mary born in Australia?	Có phải cả Tom và Mary đều sinh ra ở Úc không?
You put too much stuff in your bag.	Bạn đã để quá nhiều thứ trong túi xách của mình.
You don't seem as homesick as Tom.	Bạn dường như không còn nhớ nhà như Tom.
A wolf killed the lambs.	Một con sói đã giết những con cừu non.
I didn't hitchhike home, even though I told Tom I would.	Tôi đã không đi nhờ xe về nhà, mặc dù tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm.
That kid could barely manage to tie his shoelaces.	Đứa trẻ đó hầu như không thể xoay sở để buộc dây giày của mình.
They don't know us.	Họ không biết chúng tôi.
We had a hard time at work because he was always complaining.	Chúng tôi đã gặp khó khăn trong công việc vì anh ấy luôn phàn nàn.
You can be fined if you ride a motorbike without a helmet.	Bạn có thể bị phạt nếu đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm.
Tom cleared his throat before starting to speak.	Tom hắng giọng trước khi bắt đầu nói.
I like the crowd.	Tôi thích đám đông.
He stood looking at the picture.	Anh đứng nhìn bức tranh.
This ladder won't hold both of us.	Cái thang này sẽ không giữ được cả hai chúng ta.
I wish I didn't have to go to Australia next week.	Tôi ước rằng tôi không phải đi Úc vào tuần tới.
Tom was sleeping at the time of the murder.	Tom đang ngủ vào thời điểm xảy ra án mạng.
Everything is ready for you.	Mọi thứ đã sẵn sàng cho bạn.
I hope I'm not bothering anyone.	Tôi hy vọng tôi không làm phiền ai cả.
Tom made it very clear that we should leave.	Tom đã nói rất rõ ràng rằng chúng ta nên rời đi.
Tom did something he shouldn't have done.	Tom đã làm một việc mà anh ấy không nên làm.
Tom inspired me to do just that.	Tom đã truyền cảm hứng cho tôi để làm điều đó.
Tom can't open the bottle.	Tom không thể mở nắp chai.
Tom has seen how you do it.	Tom đã thấy cách bạn làm điều đó.
I thought that the boy who was staring and pointing at a foreigner was very rude.	Tôi đã nghĩ rằng cậu bé đang nhìn chằm chằm và chỉ tay vào người nước ngoài là rất thô lỗ.
Maybe that's not a good idea.	Có lẽ đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I told Tom why he should.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy nên làm như vậy.
How stressful will it be for you?	Nó sẽ gây căng thẳng cho bạn như thế nào?
I heard that neither Tom nor Mary can swim.	Tôi nghe nói rằng cả Tom và Mary đều không biết bơi.
I'm here to help in any way I can.	Tôi ở đây để giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
You do not need to receive personal information.	Bạn không cần phải nhận được thông tin cá nhân.
You will have fun doing it.	Bạn sẽ thấy thú vị khi làm điều đó.
I wonder if the plane will arrive on time.	Tôi tự hỏi liệu máy bay có đến đúng giờ không.
Can't get over that.	Không thể vượt qua điều đó.
I feel bad because I couldn't come today.	Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi không thể đến hôm nay.
Tom told me that he thought Mary was thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ba mươi.
Tom says he's happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi ở đây.
Tom said Mary may still be scared.	Tom cho biết Mary có thể vẫn còn sợ hãi.
We must give the plan a chance to work.	Chúng ta phải cho kế hoạch có cơ hội phát huy tác dụng.
Tom would probably be heartbroken.	Tom có ​​lẽ sẽ rất đau lòng.
Tom needs to get up.	Tom cần phải đứng dậy.
Tom won't need any help.	Tom sẽ không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
It will probably be a while.	Nó có thể sẽ được một thời gian.
Tom said that he hopes that he will be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom hasn't had a chance to do that yet.	Tom vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó.
Tom doesn't have the strength to do that.	Tom không có đủ sức để làm điều đó.
Tom walked home from school with Mary.	Tom đi bộ từ trường về nhà với Mary.
I don't understand this.	Tôi không hiểu điều này.
Tom is always confident.	Tom luôn tỏ ra tự tin.
Did Tom ever tell you how he met Mary?	Tom đã bao giờ nói cho bạn biết anh ấy đã gặp Mary như thế nào chưa?
Tom won the marksmanship medal.	Tom đã giành được huy chương thiện xạ.
Tom put down the gun.	Tom bỏ súng xuống.
Tom is unlikely to let you win.	Tom không có khả năng để bạn thắng.
Did Tom really do what he said he did?	Tom có ​​thực sự làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm không?
I don't want that and I know you don't want that either.	Tôi không muốn điều đó và tôi biết bạn cũng không muốn điều đó.
I wouldn't be surprised to find out who did this.	Tôi sẽ không ngạc nhiên khi tìm ra ai đã làm điều này.
I think Tom is late.	Tôi nghĩ Tom đã đến muộn.
You're going to do that, aren't you?	Bạn định làm điều đó, phải không?
I don't know what the problem is.	Tôi không biết vấn đề là gì.
Tom says he needs to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó một mình.
Tom tries to jump out of the way.	Tom cố gắng nhảy ra khỏi đường.
Clean pots and pans.	Làm sạch xoong, chảo.
I don't think Tom would be happy if that happened.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui nếu điều đó xảy ra.
You are the only one who has ever been nice to me.	Bạn là người duy nhất từng tốt với tôi.
Everyone mispronounces Tom's name.	Mọi người đều phát âm sai tên Tom.
Tom says he has no money.	Tom nói rằng anh ấy không có tiền.
It would be better if you didn't do it.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không làm điều đó.
I think Tom knows who shot Mary.	Tôi nghĩ Tom biết ai đã bắn Mary.
Tom's singing makes everyone very happy.	Tiếng hát của Tom khiến mọi người rất vui.
Tom and I had a lot of fun together.	Tom và tôi đã rất vui vẻ bên nhau.
What I saw was sad.	Những gì tôi nhìn thấy thật đáng buồn.
This room smells like Tom.	Căn phòng này có mùi giống Tom.
Tom couldn't believe that Mary could do it.	Tom không thể tin rằng Mary có thể làm được điều đó.
Do you think you're smart?	Bạn có nghĩ rằng bạn thông minh?
Tom signed up for a French course.	Tom đã đăng ký một khóa học tiếng Pháp.
Tom could be in prison for a long time.	Tom có ​​thể ở tù một thời gian dài.
Mary made breakfast for the children.	Mary làm bữa sáng cho bọn trẻ.
Tom is here to promote his new book.	Tom ở đây để quảng cáo cuốn sách mới của anh ấy.
Tom and three other prisoners are on a hunger strike.	Tom và ba tù nhân khác đang tuyệt thực.
I started to get tired.	Tôi bắt đầu mệt mỏi.
I have worked hard all my life.	Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời.
Are you busy now, Tom?	Bây giờ bạn có bận không, Tom?
What days of the week does Tom come here?	Tom đến đây vào những ngày nào trong tuần?
You should ask Tom directly.	Bạn nên hỏi Tom trực tiếp.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
What did you think of it, Tom?	Bạn đã nghĩ gì về nó, Tom?
I am a mother.	Tôi là một người mẹ.
Tom is standing on the porch.	Tom đang đứng trên hiên nhà.
I was told I didn't need to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom Jackson's obituary says he was born in Australia.	Cáo phó của Tom Jackson cho biết anh sinh ra ở Úc.
Do you want me to get you something to eat?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn một cái gì đó để ăn?
I heard that Tom won't be attending your party tonight.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không tham dự bữa tiệc của bạn tối nay.
We don't know her.	Chúng tôi không biết cô ấy.
Tom is a gentle man.	Tom là một người cư xử nhẹ nhàng.
I thought you said that Tom would sleep.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ ngủ.
I don't think you understand the question.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu câu hỏi.
Tom said he did it already.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
Is Tom willing to do that?	Tom có ​​sẵn sàng làm điều đó không?
She is living alone in a hut.	Cô ấy đang sống một mình trong một túp lều.
Tom has come to the playground to play.	Tom đã đến sân chơi để chơi.
I don't have a cell phone anymore.	Tôi không có điện thoại di động nữa.
Who will you meet at the mall?	Bạn sẽ gặp ai ở trung tâm mua sắm?
Tom is three centimeters shorter than me.	Tom thấp hơn tôi ba cm.
It is very unlikely that Tom will drink beer.	Rất ít khả năng Tom sẽ uống bia.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn không biết phải làm gì.
Tom is coming on Monday night for dinner.	Tom sẽ đến vào tối thứ Hai để ăn tối.
Tom can understand French quite well, but doesn't speak it very well.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp khá tốt, nhưng lại không nói quá tốt.
As far as I know, he is a man who keeps his promises.	Theo như tôi biết thì anh ấy là người rất giữ lời hứa.
She is also beautiful.	Cô ấy cũng đẹp.
I can't make any promises.	Tôi không thể thực hiện bất kỳ lời hứa.
Sitting in the front row were a few familiar faces.	Ngồi ở hàng ghế đầu là một vài gương mặt quen thuộc.
Let me say goodbye to Tom.	Hãy để tôi nói lời tạm biệt với Tom.
It would be better if you don't go there.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không đến đó.
Tom turned on the headlights.	Tom bật đèn pha.
He does twenty push-ups every morning.	Anh ấy thực hiện hai mươi lần chống đẩy mỗi sáng.
Your handshake is very strong.	Cái bắt tay của bạn rất mạnh.
I don't have the money to do that.	Tôi không có tiền để làm điều đó.
I don't want to waste any more time swimming laps.	Tôi không muốn mất thêm thời gian bơi vòng nữa.
He cannot afford a car, much less a house.	Anh ta không có khả năng mua một chiếc ô tô, ít hơn một ngôi nhà.
I never had a chance.	Tôi chưa bao giờ có cơ hội.
I would be grateful for any help you can give me.	Tôi sẽ biết ơn vì bất kỳ sự giúp đỡ nào bạn có thể cho tôi.
I don't think anyone in the world has done what I did.	Tôi không nghĩ có ai trên thế giới này đã làm được những gì tôi đã làm.
I won't need this.	Tôi sẽ không cần cái này.
You are always like this.	Bạn luôn luôn như thế này.
Tom says he has no plans to go tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi vào ngày mai.
I know I should say something, but I don't know what to say.	Tôi biết tôi nên nói điều gì đó, nhưng tôi không biết phải nói gì.
I think there is still hope for you.	Tôi nghĩ rằng vẫn còn hy vọng cho bạn.
Tom is sick, and so is Mary.	Tom bị ốm, và Mary cũng vậy.
I know you won't help us.	Tôi biết bạn sẽ không giúp chúng tôi.
I'm older than you.	Tôi lớn tuổi hơn bạn.
Tom is one of Mary's children.	Tom là một trong những đứa con của Mary.
I think you won't notice that Tom is not here.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không nhận thấy rằng Tom không có ở đây.
He is fluent in English.	Anh ấy thành thạo tiếng Anh.
Tom was very angry. 	Tom đã rất tức giận.
That's why he remained silent.	Đó là lý do tại sao anh ấy vẫn im lặng.
Let's hope Tom is still there.	Hãy hy vọng Tom vẫn còn.
I am curious.	Tôi tò mò.
I didn't know that Tom liked to do that.	Tôi không biết rằng Tom thích làm điều đó.
I have nothing.	Tôi chẳng có gì cả.
I am sure that Tom will contact you in the near future.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ liên lạc với bạn trong tương lai gần.
Tom and Mary disagree on that point.	Tom và Mary không đồng ý về điểm đó.
Tom is sleeping on the chair.	Tom đang ngủ trên ghế.
Tom and Mary are eating the same thing.	Tom và Mary đang ăn cùng một thứ.
I don't feel right.	Tôi có cảm giác không đúng.
I think it's very likely that Tom will not be pleased.	Tôi nghĩ rất có thể Tom sẽ không hài lòng.
Tom says he wants to do it as soon as possible.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I think maybe you don't understand the seriousness of the situation.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn không hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Tom won't go without saying goodbye.	Tom sẽ không đi mà không nói lời tạm biệt.
Website is under maintenance.	Trang web đang được bảo trì.
Tom said he wished Mary and I wouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary và tôi sẽ không làm điều đó một mình.
My brother has his eye on a scholarship so he can go to college.	Anh trai tôi để mắt đến một học bổng để anh ấy có thể vào đại học.
I want to secure this package.	Tôi muốn đảm bảo gói này.
They were traveling abroad for the first time.	Họ đã đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên.
I know Tom can probably do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
Tom is seriously injured in the accident.	Tom bị thương nặng trong vụ tai nạn.
Who will stop us?	Ai sẽ ngăn cản chúng ta?
Can't we talk more about this?	Chúng ta không thể nói chuyện này hơn được không?
They cultivate the land.	Họ canh tác đất đai.
You're not surprised I don't want to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi không muốn làm điều đó, phải không?
Tom says he will remodel his house.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sửa sang lại ngôi nhà của mình.
I wonder if Tom knew Mary needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần làm điều đó hay không.
What answer have you come up with to the third question?	Bạn đã nghĩ ra câu trả lời nào cho câu hỏi thứ ba?
We hope the museum will reopen soon.	Chúng tôi hy vọng bảo tàng sẽ sớm mở cửa trở lại.
I know that's not what you want.	Tôi biết rằng đó không phải là những gì bạn muốn.
Tom said Mary had fun with us.	Tom nói Mary đã đi chơi vui vẻ với chúng tôi.
You have dirty hands.	Bạn có bàn tay bẩn.
Do not depend on the kindness of others.	Đừng phụ lòng tốt của người khác.
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
I see Tom standing near the exit.	Tôi thấy Tom đang đứng gần lối ra.
Tom and Mary smiled meaningfully at each other.	Tom và Mary mỉm cười đầy ẩn ý với nhau.
I have never been in a prison.	Tôi chưa bao giờ ở trong nhà tù.
Tom is reading the newspaper and Mary is reading the magazine.	Tom đang đọc báo và Mary đang đọc tạp chí.
Tom and I haven't talked in a long time.	Tom và tôi đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài.
I'm so sorry I did that.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã làm điều đó.
Despite his wealth, he was far from happy.	Bất chấp sự giàu có của mình, anh ta không hề hạnh phúc.
Tom is young and handsome.	Tom còn trẻ và đẹp trai.
In general, Americans tend to prefer larger cars.	Nhìn chung, người dân Mỹ có xu hướng thích những chiếc xe lớn hơn.
Tom promised that he would win.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ thắng.
I don't want to go swimming with you.	Tôi không muốn đi bơi với bạn.
I do not interfere.	Tôi không can thiệp.
Tom denied having done it.	Tom phủ nhận đã làm điều đó.
What is going on here?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Tom and his friends spent the afternoon painting the barn.	Tom và những người bạn của anh ấy đã dành cả buổi chiều để sơn chuồng.
Maybe you should help Tom.	Có lẽ bạn nên giúp Tom.
Tom said that Mary seemed uneasy.	Tom nói rằng Mary có vẻ không yên tâm.
Tom is someone who knows what needs to be done.	Tom là người biết những gì cần phải làm.
Tom has recovered.	Tom đã bình phục.
Tom knows the city like the back of his hand.	Tom biết thành phố như mu bàn tay.
Why don't you trust your partner?	Tại sao bạn không tin tưởng đối tác của mình?
I suspect that it will snow tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng ngày mai trời sẽ có tuyết.
Tom washes pots and pans.	Tom rửa sạch xoong, chảo.
Tom and I stayed at the same hotel when we were in Boston.	Tom và tôi ở cùng một khách sạn khi chúng tôi ở Boston.
Tom seems to be mesmerized.	Tom dường như bị mê hoặc.
Tom knew the story.	Tom đã biết câu chuyện.
I should study tonight, but I'm tired so I go to bed.	Tôi nên học tối nay, nhưng tôi mệt nên tôi đi ngủ.
He and I have an almost telepathic understanding of each other. 	Anh ấy và tôi có một sự hiểu biết gần như thần giao cách cảm của nhau.
One of us said something earlier than the other responded.	Một người trong chúng ta nói điều gì đó sớm hơn người kia đã trả lời.
You don't have to go to the office tomorrow.	Bạn không cần phải đến văn phòng vào ngày mai.
I love bearded men.	Tôi yêu đàn ông có râu.
Tom said he didn't know who Mary was going to give it to.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đưa cái đó cho ai.
Everyone knows that Tom doesn't want to visit Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn đến thăm Úc.
I do not know you how to deal with your mother-in-law.	Tôi không biết bạn làm thế nào để đối phó với mẹ chồng của bạn.
We spent way too much on Christmas gifts this year.	Chúng tôi đã chi quá nhiều cho những món quà Giáng sinh năm nay.
Tom didn't go with us the last time we went to Boston.	Tom đã không đi cùng chúng tôi trong lần cuối cùng chúng tôi đến Boston.
It was a foul lie.	Đó là một lời nói dối hôi hám.
You will need this again.	Bạn sẽ cần cái này một lần nữa.
We don't want any distractions.	Chúng tôi không muốn bất kỳ phiền nhiễu nào.
Is Tom faster than Mary?	Tom có ​​nhanh hơn Mary không?
Tom says he's cautiously optimistic.	Tom nói rằng anh ấy lạc quan một cách thận trọng.
You'll be sorry you didn't do it.	Bạn sẽ rất tiếc vì bạn đã không làm điều đó.
Come on. 	Đến đây.
Let me see.	Để tôi xem.
I would like to take this opportunity to thank all of you for your cooperation.	Tôi muốn tận dụng cơ hội này để cảm ơn tất cả các bạn đã hợp tác.
I'm really grateful.	Tôi thực sự biết ơn.
If I told you a story, would you go to sleep?	Nếu tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, bạn sẽ đi ngủ chứ?
I'll tell Tom exactly what I saw.	Tôi sẽ nói cho Tom biết chính xác những gì tôi đã thấy.
They may have to cancel their flights because of the storm.	Họ có thể phải hủy chuyến bay vì bão.
Tom is going to Boston next month.	Tom sẽ đến Boston vào tháng sau.
Since I don't take the bus, I haven't gone home yet.	Vì tôi không đi xe buýt nên tôi chưa về nhà.
I don't travel much.	Tôi không đi du lịch nhiều.
Mom didn't let me hang the lights.	Mẹ không cho con treo đèn.
Tom cares about you.	Tom quan tâm đến bạn.
I don't think Tom will know if he can do it until he tries to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ biết liệu anh ấy có thể làm được điều đó hay không cho đến khi anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom says he hopes Mary will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
You cannot buy these in Boston.	Bạn không thể mua những thứ này ở Boston.
Tom went by himself.	Tom đã tự mình đi.
She lives in a two-story house.	Cô ấy sống trong một ngôi nhà hai tầng.
Tom reads books in French.	Tom đọc sách bằng tiếng Pháp.
Happiness cannot be bought.	Hạnh phúc không thể mua được.
I wonder if Tom really wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn làm điều đó không.
Tom and I are ready.	Tom và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
I've never done anything like that for Tom.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy cho Tom.
Be tolerant.	Hãy khoan dung.
I'm not very handsome.	Tôi không đẹp trai cho lắm.
I've always been a Giants fan.	Tôi luôn là một người hâm mộ Giants.
I always drive at a moderate speed.	Tôi luôn lái xe với tốc độ vừa phải.
Don't let it all be tied up in knots.	Đừng để tất cả bị ràng buộc trong các nút thắt.
Tom ate the leftover pizza for breakfast.	Tom đã ăn chiếc bánh pizza còn sót lại vào bữa sáng.
I am busy now. 	Bây giờ tôi đang bận.
Could you please call back later?	Bạn có thể vui lòng gọi lại sau được không?
Your French has improved a lot since we first met.	Tiếng Pháp của bạn đã được cải thiện rất nhiều kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
I know my neighbors well.	Tôi biết rõ những người hàng xóm của mình.
Tom is at the police station, trying to bail Mary out.	Tom đang ở đồn cảnh sát, cố gắng bảo lãnh Mary ra ngoài.
Tom says he thinks Mary won't.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không làm vậy.
I don't think that has been decided.	Tôi không nghĩ rằng điều đó đã được quyết định.
I am getting my masters degree in education.	Tôi đang lấy bằng thạc sĩ về giáo dục.
Please be careful not to let the dog out.	Vui lòng lưu ý không để chó ra ngoài.
Tom will have to do it even if he doesn't want to.	Tom sẽ phải làm điều đó ngay cả khi anh ấy không muốn.
Tom had an ingenious idea.	Tom đã nảy ra một ý tưởng tài tình.
Do you really think it's stupid to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng thật ngu ngốc khi làm điều đó?
They forgot what happened.	Họ đã quên những gì đã xảy ra.
I just wanted to be told what to do.	Tôi chỉ muốn được cho biết phải làm gì.
Pharmacy near the hospital.	Hiệu thuốc gần bệnh viện.
I'm so glad we stayed in Australia for another week.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã ở lại Úc thêm một tuần.
Tom thought that Mary might want to do it early tomorrow afternoon.	Tom nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó vào đầu giờ chiều mai.
Is Tom skilled enough to do it?	Tom có ​​đủ kỹ năng để làm điều đó không?
If you don't go, neither will I.	Nếu bạn không đi, tôi cũng sẽ không.
Tom observed the other children playing.	Tom quan sát những đứa trẻ khác đang chơi.
I cannot lend you this book.	Tôi không thể cho bạn mượn cuốn sách này.
Tom and Mary both want to focus more on their careers.	Tom và Mary đều muốn tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp của mình.
I think I will come up with a perfect plan.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra một kế hoạch hoàn hảo.
Tom said he doesn't usually lock his door.	Tom cho biết anh ấy không thường khóa cửa nhà.
Tom is overworked and exhausted.	Tom làm việc quá sức và kiệt sức.
Tom Jackson was his wife, Mary.	Tom Jackson được vợ của anh, Mary.
I'm not as drunk now as the last time you saw me.	Bây giờ tôi không say như lần cuối cùng bạn nhìn thấy tôi.
Tom will never listen to Mary.	Tom sẽ không bao giờ nghe Mary.
Why does Tom want to come with us?	Tại sao Tom muốn đi với chúng tôi?
Tom was also killed.	Tom cũng bị giết.
I hope they throw Tom in jail and throw away the keys.	Tôi hy vọng họ ném Tom vào tù và vứt bỏ chìa khóa.
It was the most boring trip of my life.	Đó là chuyến đi buồn chán nhất trong cuộc đời tôi.
I'm probably not the only one doing that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom didn't want anyone to know that he was going to Australia.	Tom không muốn ai biết rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Tonight Tom is on fire.	Tối nay Tom bị cháy.
Maybe you should tell Tom to do it.	Có lẽ bạn nên bảo Tom làm điều đó.
Can you tell me why you don't do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không làm điều đó?
What makes you think that Tom and Mary have never been to Australia?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom và Mary chưa từng đến Úc?
Tom folds his t-shirt carefully.	Tom gấp chiếc áo phông của mình một cách cẩn thận.
What I can't stand is the creaking of chalk on the blackboard.	Điều mà tôi không thể chịu được là tiếng phấn kêu cót két trên bảng đen.
Back in those days, I loved playing checkers.	Trở lại những ngày đó, tôi thích chơi cờ caro.
Mary was wearing a beautiful dress.	Mary đã mặc một chiếc váy tuyệt đẹp.
It is not open to debate.	Nó không mở để tranh luận.
I know Tom might be allowed to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể được phép làm điều đó một mình.
Tom baked three dozen cookies for Mary's party.	Tom đã nướng ba tá bánh quy cho bữa tiệc của Mary.
I come here at least three times a week.	Tôi đến đây ít nhất ba lần một tuần.
I think you've got a job.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có một công việc.
Are you driving?	Bạn có đang lái xe không?
I have been in Australia before.	Tôi đã từng ở Úc trước đây.
She did not approve my trip to Vienna.	Cô ấy không chấp thuận chuyến đi của tôi đến Vienna.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Is it likely that you will be going to Boston next month?	Có khả năng bạn sẽ đến Boston vào tháng tới không?
Have you ever heard Tom speak French?	Bạn đã bao giờ nghe Tom nói tiếng Pháp chưa?
I want to buy one of Tom's paintings.	Tôi muốn mua một trong những bức tranh của Tom.
I don't think Tom is enjoying what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom doesn't work on October 20.	Tom không làm việc vào ngày 20 tháng 10.
Tom has found another girlfriend.	Tom đã tìm được bạn gái khác.
I think Tom should help us.	Tôi nghĩ Tom nên giúp chúng tôi.
That's what you should do first.	Đó là điều bạn nên làm trước.
What did you do with all the money you stole?	Bạn đã làm gì với tất cả số tiền bạn lấy trộm?
Tom never gave me the money he said he gave me.	Tom chưa bao giờ đưa tôi số tiền mà anh ấy nói rằng anh ấy đã đưa cho tôi.
I'm pretty sure Tom currently lives in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom hiện đang sống ở Úc.
I don't want to work tonight.	Tôi không muốn làm việc tối nay.
Let's see if Tom wants to come with us.	Để xem Tom có ​​muốn đi với chúng ta không.
Tom is one of my classmates.	Tom là một trong những bạn học của tôi.
Tom has been charged with armed robbery.	Tom đã bị buộc tội cướp có vũ trang.
I'm not in the mood for pizza.	Tôi không có tâm trạng để ăn pizza.
Tom looked around, but he couldn't see anything.	Tom nhìn xung quanh, nhưng anh ấy không thể nhìn thấy gì cả.
I think you should find out where Tom went.	Tôi nghĩ rằng bạn nên tìm xem Tom đã đi đâu.
Nobody told you it would be this way, right?	Không ai nói với bạn rằng nó sẽ theo cách này, phải không?
If he had time, he would have visited us.	Nếu có thời gian, anh ấy đã đến thăm chúng tôi.
I thought I could buy the house on Park Street for sale.	Tôi nghĩ tôi có thể mua căn nhà trên Phố Park để bán.
Mary is wearing a silk dress.	Mary đang mặc một chiếc váy lụa.
Tom is a very religious person.	Tom là một người rất sùng đạo.
Tom said he thought I wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
I know what Tom wants to do.	Tôi biết Tom muốn làm gì.
Tom's parents are very rich.	Cha mẹ của Tom rất giàu có.
Tom says he regrets being rude to you.	Tom nói rằng anh ấy hối hận vì đã cư xử thô lỗ với bạn.
Tom is said to be too short.	Tom được cho rằng anh ấy quá lùn.
Tom reached for his rifle.	Tom với lấy khẩu súng trường của mình.
It's me they've been waiting for.	Đó là tôi mà họ đang chờ đợi.
I wish I could play the guitar as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi guitar giỏi như Tom.
Tom reads French.	Tom đọc tiếng Pháp.
Tom says he doesn't know that Mary can't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không có khả năng bơi rất tốt.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
You had.	Bạn đã có.
Who cares what Tom thinks?	Ai quan tâm Tom nghĩ gì?
The file will not open.	Tệp sẽ không mở.
I don't think things will change.	Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
I should have told Tom not to smoke.	Tôi nên nói với Tom không được hút thuốc.
Listen to how Tom snores.	Hãy lắng nghe cách Tom ngáy.
Tom isn't much older than me is he?	Tom không già hơn tôi nhiều phải không?
It was only natural for her to get mad.	Việc cô ấy nổi điên là điều hoàn toàn tự nhiên.
I got off the elevator on the third floor.	Tôi xuống thang máy trên tầng ba.
Tom stood watching.	Tom đứng nhìn.
That's probably how Tom got into the house.	Đó có lẽ là cách Tom vào nhà.
I didn't realize that both Tom and Mary should have done it.	Tôi không nhận ra rằng cả Tom và Mary đều nên làm điều đó.
I never thought I could be punished.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị trừng phạt.
She got up and walked away in the middle of our conversation.	Cô ấy đứng dậy và bỏ đi giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tom tried to protect his family.	Tom đã cố gắng bảo vệ gia đình của mình.
I want Tom to drive me to the airport.	Tôi muốn Tom chở tôi đến sân bay.
Tom's directions confused us.	Chỉ đường của Tom đã khiến chúng tôi bối rối.
I want to move somewhere where the rent is not too high.	Tôi muốn chuyển đến một nơi nào đó mà giá thuê không quá cao.
The stress became unbearable.	Sự căng thẳng trở nên không thể chịu đựng nổi.
Tom will probably sleep better tonight.	Tom có ​​lẽ sẽ ngủ ngon hơn đêm nay.
I don't want to be left with the bag.	Tôi không muốn bị bỏ lại cầm cái túi.
I wonder if Tom will mind helping us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phiền giúp chúng ta vào ngày mai không.
Tom needs to be told about what happened.	Tom cần được kể về những gì đã xảy ra.
He is handsome and kind, but he has no class.	Anh ấy đẹp trai và tốt bụng, nhưng anh ấy không có đẳng cấp.
It's very wet, isn't it?	Nó rất ẩm ướt, phải không?
You won't have to do it again.	Bạn sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
The store where Tom worked was about thirty miles south of Boston.	Cửa hàng nơi Tom làm việc cách Boston khoảng ba mươi dặm về phía nam.
No matter what you say, I will never believe you.	Dù bạn có nói gì đi nữa, tôi sẽ không bao giờ tin bạn.
I know that Tom is not a good goalkeeper.	Tôi biết rằng Tom không phải là một thủ môn giỏi.
Tom was feeling very interesting.	Tom đã cảm thấy rất thú vị.
I better go see what Tom has found.	Tốt hơn là tôi nên đi xem những gì Tom đã tìm ra.
Tom told me he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary điên cuồng.
I don't think Tom is downstairs.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở dưới nhà.
I want to meet Tom's parents.	Tôi muốn gặp bố mẹ của Tom.
Tom has no idea how bad it is.	Tom không biết nó tồi tệ như thế nào.
Tom has to do it alone.	Tom phải làm điều đó một mình.
Now there is not enough time to eat.	Bây giờ không có đủ thời gian để ăn.
That's not all I have to do.	Đó không phải là tất cả những gì tôi phải làm.
Why do you want to make your boyfriend jealous?	Tại sao bạn muốn làm cho bạn trai của bạn ghen?
Did Tom tell you what this building used to be?	Tom có ​​nói cho bạn biết tòa nhà này từng là gì không?
I don't like Italian food.	Tôi không thích đồ ăn Ý.
I never married.	Tôi không bao giờ kết hôn.
Our company has come a long way since its inception.	Công ty của chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi thành lập.
Tom did whatever he wanted.	Tom đã làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I don't know what Tom is doing now.	Tôi không biết Tom đang làm gì bây giờ.
My piano teacher told me that I should practice for at least thirty minutes every day.	Giáo viên dạy piano của tôi nói với tôi rằng tôi nên luyện tập ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
Does Tom know why you left?	Tom có ​​biết tại sao bạn rời đi không?
They're not that good.	Chúng không tốt như vậy.
Well, I can't help you.	Vâng, tôi không thể giúp bạn.
He is old and ugly.	Anh ấy già và xấu.
This is a much higher price than I expected.	Đây là một mức giá cao hơn nhiều so với tôi mong đợi.
We'll eventually figure out how to do that.	Cuối cùng chúng tôi sẽ tìm ra cách thực hiện điều đó.
I'm fed up with surprises.	Tôi chán ngấy với những điều bất ngờ.
Tom did errands for Mary.	Tom đã làm việc vặt cho Mary.
I don't forget my friends.	Tôi không quên những người bạn của tôi.
I should study harder for the test.	Tôi nên học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra.
I told Tom I would handle it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ xử lý nó.
I don't want to leave you here alone.	Tôi không muốn để bạn ở đây một mình.
Tom says he will do anything for you.	Tom nói anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
Tom thinks Mary hasn't finished it yet.	Tom nghĩ Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
This is not the first time Tom has done something like this.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều như vậy.
I won't talk about that today.	Tôi sẽ không nói về điều đó ngày hôm nay.
You will love this.	Bạn sẽ thích điều này.
Tom burst out laughing.	Tom phá ra cười.
Tom comes right away.	Tom đến ngay.
You should double check your bag for anything missing.	Bạn nên kiểm tra lại túi xách của mình xem có thiếu thứ gì không.
We should bring more worms.	Chúng ta nên mang theo nhiều sâu hơn.
It's nothing to brag about.	Nó không có gì để khoe khoang.
I didn't know that Tom knew Mary.	Tôi không biết rằng Tom biết Mary.
I hold my nose.	Tôi ôm mũi.
I don't think Tom knows why Mary called the police.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại gọi cảnh sát.
Tom should have known better than to kiss Mary in public.	Tom nên biết tốt hơn là hôn Mary ở nơi công cộng.
Don't eat too much candy.	Đừng ăn quá nhiều kẹo.
We don't trust Tom very much.	Chúng tôi không tin tưởng Tom cho lắm.
Tom didn't wake me up.	Tom đã không đánh thức tôi.
Maybe people think I'm a bit picky.	Chắc mọi người nghĩ tôi hơi kén chọn.
What kind of gun did Tom have?	Tom đã có loại súng nào?
Tom won't find us.	Tom sẽ không tìm thấy chúng ta.
Go find Tom.	Đi tìm Tom.
Tom decided that he didn't really enjoy working in Boston.	Tom quyết định rằng anh ấy không thực sự thích làm việc ở Boston.
We don't have much to give.	Chúng tôi không có nhiều thứ để cho đi.
After years of suffering, she finally decided to forget the past and start a new life.	Sau nhiều năm đau khổ, cuối cùng cô quyết định quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Why is everyone laughing?	Tại sao mọi người lại cười?
As is often the case with 13 to 19 year olds, she is conceited.	Như thường thấy ở những người từ 13 đến 19 tuổi, cô ấy tự phụ.
I plan to go to Australia next month.	Tôi dự định đi Úc vào tháng sau.
I know that Tom is taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary.
I know that Tom is not a good singer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
I know who stole Tom's car.	Tôi biết ai đã lấy trộm xe của Tom.
I think Tom is going to Australia on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai.
Tom is not in trouble.	Tom không gặp rắc rối.
That's how most people do it.	Đó là cách hầu hết mọi người làm điều đó.
I think Tom did it for us.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
The only foreign country Tom has ever visited is Australia.	Đất nước xa lạ duy nhất mà Tom từng đến là Úc.
My sister sometimes wishes she was a boy.	Em gái tôi đôi khi ước mình là con trai.
I didn't expect that you would say something like that.	Tôi không thể ngờ rằng bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
That's Greek to me.	Đó là tiếng Hy Lạp đối với tôi.
I think Tom is Mary's boyfriend.	Tôi nghĩ rằng Tom là bạn trai của Mary.
I'm sure I'll get along with him since we're from the same province.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ hòa hợp với anh ấy vì chúng tôi đến từ cùng một tỉnh.
The economy of that country is growing day by day.	Nền kinh tế của đất nước đó ngày càng phát triển.
I am not very interested in outdoor sports.	Tôi không hứng thú lắm với các môn thể thao ngoài trời.
Tom has trouble remembering people's names.	Tom gặp khó khăn khi nhớ tên mọi người.
Tom is in the kitchen helping his mother.	Tom đang ở trong bếp giúp mẹ.
Tom and Mary are surprised to see John and Alice.	Tom và Mary ngạc nhiên khi thấy John và Alice.
I don't know I shouldn't do this to Tom.	Tôi không biết mình không nên làm vậy với Tom.
Go to Tom's place and see what he's doing.	Hãy đến chỗ của Tom và xem anh ấy đang làm gì.
Tom rejected all of my ideas.	Tom bác bỏ tất cả các ý tưởng của tôi.
Tom is wearing a wig.	Tom đang đội tóc giả.
You have to do with what you have.	Bạn phải làm với những gì bạn có.
I was not able to see the doctor.	Tôi đã không thể gặp bác sĩ.
Tom won't see me.	Tom sẽ không gặp tôi.
Tom says he's always been an athlete.	Tom nói rằng anh ấy luôn là một vận động viên.
Tom and Mary have yet to decide on a date for their wedding.	Tom và Mary vẫn chưa quyết định ngày tổ chức đám cưới của họ.
Tom is likely to resign.	Tom có ​​thể sẽ từ chức.
Tom told everyone what to do.	Tom đã nói với mọi người phải làm gì.
I think Tom just wants to be alone.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ muốn ở một mình.
Tom was obviously subpoenaed.	Tom rõ ràng là đã được trát.
Of course Tom will be late.	Tất nhiên là Tom sẽ đến muộn.
I think Tom still needs to do that.	Tôi nghĩ Tom vẫn cần phải làm điều đó.
I'm not stupid enough to lend him money.	Tôi không dại đến mức cho anh ta vay tiền.
Tom told me that you are very good at baseball.	Tom nói với tôi rằng bạn rất giỏi bóng chày.
Tom would probably be desperate to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom wouldn't give this to me unless it was something important.	Tom sẽ không đưa cái này cho tôi trừ khi nó là thứ gì đó quan trọng.
Tom is not the only one to be punished.	Tom không phải là người duy nhất bị trừng phạt.
Tom said that I look very hurt.	Tom nói rằng tôi trông rất đau.
Don't you know Tom is here today?	Bạn không biết Tom đến đây hôm nay sao?
How long will it take us to get to the zoo by taxi?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến sở thú bằng taxi?
Tom says he has a day off tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có ngày nghỉ vào ngày mai.
I don't care what time Tom goes to bed.	Tôi không quan tâm Tom đi ngủ lúc mấy giờ.
You are almost not offered the job.	Bạn gần như không được cung cấp công việc.
You could have trusted me.	Bạn có thể đã tin tưởng tôi.
I want to know who killed Tom.	Tôi muốn biết ai đã giết Tom.
Tom stopped rowing.	Tom ngừng chèo.
I don't know that I have to do it.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó.
However, that is not really true.	Tuy nhiên, điều đó không thực sự đúng.
I was thirsty and wanted to drink something cold.	Tôi khát và muốn uống thứ gì đó lạnh.
I'm sure Tom did it.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã làm điều đó.
Tom is in need of money.	Tom đang cần tiền.
Tom outlived all three of his children.	Tom sống lâu hơn cả ba người con của mình.
Tom and Mary are dying.	Tom và Mary đang chết.
Tom forgot to ask Mary the question John asked him to ask her.	Tom quên hỏi Mary câu hỏi mà John đã yêu cầu anh hỏi cô ấy.
I've read both of these books, but neither of them are interesting.	Tôi đã đọc cả hai cuốn sách này, nhưng cả hai cuốn sách đều không thú vị.
We cannot make that assumption.	Chúng tôi không thể đưa ra giả định đó.
I don't think Tom knows how to cook Mexican food.	Tôi không nghĩ Tom biết nấu đồ ăn Mexico.
It's just a throw.	Nó chỉ là một cú ném.
I will try my best to accommodate your request.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Can you understand all Tom?	Bạn có thể hiểu tất cả Tom?
Tom says he wants to buy some soap.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một ít xà phòng.
Tom is a heavy smoker, isn't he?	Tom là một người nghiện thuốc lá nặng, phải không?
Tom hasn't seen Mary in years.	Tom đã không gặp Mary trong nhiều năm.
This book of his is not interesting at all.	Cuốn sách này của anh ấy không thú vị chút nào.
I met some friends while I was waiting for the bus.	Tôi gặp một số người bạn khi tôi đang đợi xe buýt.
We probably don't want to do that anymore.	Chúng tôi có lẽ không muốn làm điều đó nữa.
It's Tom's turn to help wash the dishes.	Đến lượt Tom giúp rửa bát.
I'll ask Tom when Mary has to be here.	Tôi sẽ hỏi Tom khi Mary phải ở đây.
This is the original French version.	Đây là bản gốc tiếng Pháp.
Tom reached for his glass.	Tom với lấy ly của mình.
Don't you want to know why I didn't do what you asked?	Bạn không muốn biết tại sao tôi không làm những gì bạn yêu cầu?
I'm sure we'll see each other again.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
I won't let Tom harass me.	Tôi sẽ không để Tom quấy rối tôi.
I will write Tom a long letter.	Tôi sẽ viết cho Tom một bức thư dài.
Tom said he thinks he might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
Tom said he wished he could do it as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể làm được điều đó tốt như Mary.
Our personalities are completely different.	Tính cách của chúng tôi hoàn toàn khác nhau.
Tom doesn't talk to anyone.	Tom không nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom is also very happy.	Tom cũng rất vui.
I'll buy Tom this table.	Tôi sẽ mua cho Tom cái bàn này.
Tom started harassing Mary.	Tom bắt đầu quấy rối Mary.
How many slices of meat do you want?	Bạn muốn có bao nhiêu lát thịt?
I wonder why Tom is not happy here.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không vui vẻ ở đây.
I warned you about how dangerous it is.	Tôi đã cảnh báo bạn về mức độ nguy hiểm của nó.
Tom wants to tell Mary the truth.	Tom muốn nói sự thật với Mary.
Tom is currently in Mary's office.	Tom hiện đang ở văn phòng của Mary.
Do you think Tom saw anything?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy gì không?
You're married, aren't you?	Bạn đã kết hôn, phải không?
Tom can't be a terrorist.	Tom không thể là một tên khủng bố.
Tom doesn't want to talk about school.	Tom không muốn nói về trường học.
I was hoping to do as well as Tom did.	Tôi đã hy vọng sẽ làm tốt như Tom đã làm.
You hope that Tom will teach you how to do it, right?	Bạn hy vọng rằng Tom sẽ dạy bạn làm thế nào để làm điều đó, phải không?
Tom still wears his wedding ring, even though he is no longer married.	Tom vẫn đeo chiếc nhẫn cưới của mình, mặc dù anh ấy không còn kết hôn nữa.
Tom is one of the best in the business.	Tom là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh.
You should stay home and rest for a few days.	Bạn nên ở nhà và nghỉ ngơi trong vài ngày.
Obviously Tom couldn't have done it without help.	Rõ ràng là Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom is not as impatient as Mary.	Tom không nóng nảy như Mary.
I think you will remember that.	Tôi nghĩ bạn sẽ nhớ điều đó.
Obviously Tom is angry.	Rõ ràng là Tom đang tức giận.
I plan to take a few days off.	Tôi dự định sẽ nghỉ vài ngày.
Tom did something really bad today.	Tom đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ hôm nay.
Tom seems to be trustworthy.	Tom có ​​vẻ là người đáng tin cậy.
Tom asked me to give him enough time to do it.	Tom yêu cầu tôi cho anh ấy đủ thời gian để làm điều đó.
I have to study tonight, but I'm tired so I go to bed.	Tôi phải học tối nay, nhưng tôi mệt nên tôi đi ngủ.
Tom didn't notice what was happening.	Tom không nhận thấy điều gì đang xảy ra.
Tom seemed to recognize me.	Tom dường như nhận ra tôi.
Is there something you want to say to Tom?	Có điều gì bạn muốn nói với Tom?
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó nữa.
I wouldn't volunteer to do that.	Tôi sẽ không tình nguyện làm điều đó.
Tom thought that Mary was desperate to do it.	Tom nghĩ rằng Mary đã tuyệt vọng khi làm điều đó.
It's not time to sleep yet.	Chưa đến giờ đi ngủ.
I doubt Tom would be surprised.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom is really smart and also cute.	Tom thực sự thông minh và cũng dễ thương.
Tom will have another chance.	Tom sẽ có một cơ hội khác.
Tom will be a doctor.	Tom sẽ là một bác sĩ.
He always invites me to dinner.	Anh ấy luôn mời mình ăn tối.
That is more difficult than I thought.	Điều đó khó khăn hơn tôi nghĩ.
Can you lend me a pair of sunglasses?	Bạn có thể cho tôi mượn một cặp kính râm không?
Tom had a heart attack and died.	Tom lên cơn đau tim và chết.
Tom is working in Australia this year.	Tom đang làm việc ở Úc trong năm nay.
Tom and Mary turned to face each other.	Tom và Mary quay mặt vào nhau.
I'm being honest.	Tôi đang thành thật.
Which Tom's?	Của Tom nào?
I'm the one who always causes problems.	Tôi là người luôn gây ra vấn đề.
Mary put the key in her bag.	Mary cất chìa khóa vào túi xách.
I panicked.	Tôi đã hoảng sợ.
Tom dug a hole to bury his dog.	Tom đã đào một cái hố để chôn con chó của mình.
I envy Tom's way of life.	Tôi ghen tị với cách sống của Tom.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
I hate when Tom and Mary fight.	Tôi ghét khi Tom và Mary đánh nhau.
Tom still looks angry.	Tom vẫn có vẻ tức giận.
It's hard to say which car is better.	Thật khó để nói chiếc xe nào đẹp hơn.
I didn't know Tom needed to do that.	Tôi không biết Tom cần phải làm điều đó.
I found some inspiration.	Tôi đã tìm thấy một số nguồn cảm hứng.
I don't think you will like this.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích điều này.
Tom and Mary are staying at the Hilton.	Tom và Mary đang ở khách sạn Hilton.
Tom did well at school.	Tom đã học tốt ở trường.
The jokes you told us the other day weren't very funny.	Những câu chuyện cười bạn nói với chúng tôi ngày hôm trước không vui lắm.
Both Tom and Mary only work three days a week.	Cả Tom và Mary chỉ làm việc ba ngày một tuần.
Why don't you stay until the end of the concert?	Tại sao bạn không ở lại cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc?
My house is between Tom's and Mary's.	Nhà tôi ở giữa Tom's và Mary's.
I don't know what to do with my cat now that I move to another country.	Tôi không biết mình sẽ làm gì với con mèo của mình bây giờ khi tôi chuyển đến một đất nước khác.
I don't think Tom made a wise decision.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đưa ra một quyết định sáng suốt.
Tom bought a new coat.	Tom đã mua một chiếc áo khoác mới.
Maybe Tom has some candy left.	Có lẽ Tom còn lại một ít kẹo.
At first, it was difficult for me to understand people when they spoke so quickly.	Lúc đầu, tôi khó hiểu mọi người khi họ nói quá nhanh.
Tom says he won't cry.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không khóc.
I asked Tom for help.	Tôi đã đề nghị Tom giúp đỡ.
I had to drop Tom off at his friend's house.	Tôi đã phải thả Tom ở nhà bạn của anh ấy.
I am in third grade.	Tôi đang học lớp ba.
Tom and Mary are both at school, aren't they?	Tom và Mary đều đang ở trường, phải không?
Tom can stay at my place.	Tom có ​​thể ở lại chỗ của tôi.
Tom turned off the light.	Tom bấm tắt đèn.
Tom wrapped the bread with wax paper.	Tom gói bánh mì bằng giấy sáp.
Tom watched the volleyball tournament.	Tom đã xem giải đấu bóng chuyền.
Tom is improving a lot in French.	Tom đang tiến bộ rất nhiều trong tiếng Pháp.
Can I observe once?	Tôi có thể quan sát một lần không?
You are no different.	Bạn không khác gì.
Do you want to play tennis or badminton?	Bạn muốn chơi tennis hay cầu lông?
Tom tore the letter into pieces.	Tom xé lá thư thành từng mảnh.
I can't bathe myself.	Tôi không thể tự tắm cho mình.
Tom is feeling a little better.	Tom đang cảm thấy tốt hơn một chút.
I don't get along with my stepmother.	Tôi không hòa thuận với mẹ kế của mình.
Tom says that Mary doesn't like to do that.	Tom nói rằng Mary không thích làm điều đó.
Mary is much prettier than I remember.	Mary xinh hơn tôi nhớ rất nhiều.
We can't compete with that.	Chúng tôi không thể cạnh tranh với điều đó.
Tom worries too much about what people think of him.	Tom lo lắng quá nhiều về những gì mọi người nghĩ về mình.
I didn't make it clear what I meant.	Tôi đã không nói rõ ý nghĩa của mình.
I find this kind of work very tedious.	Tôi thấy loại công việc này rất tẻ nhạt.
I think Tom will love the way you decorate this room.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích cách bạn trang trí căn phòng này.
I promise I won't wake you up when I get home.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không đánh thức bạn khi tôi về nhà.
Tom is related to Mary, right?	Tom có ​​liên quan đến Mary, phải không?
I think Tom is a really good kid.	Tôi nghĩ rằng Tom là một đứa trẻ thực sự tốt.
This oil painting dates back to the 17th century.	Bức tranh sơn dầu này có niên đại từ thế kỷ 17.
I shouldn't have said the things I told you.	Tôi không nên nói những điều tôi đã nói với bạn.
His clean image will probably get him voted.	Hình ảnh sạch sẽ của anh ấy có thể sẽ khiến anh ấy được bầu chọn.
Tom is not a fisherman.	Tom không phải là một ngư dân.
Tom found the exercise tiring.	Tom thấy bài tập mệt mỏi.
Tom pressed his cheek against Mary's.	Tom áp má mình vào má Mary.
The town where Tom and I were born is not very large.	Thị trấn nơi tôi và Tom sinh ra không rộng lắm.
Have you noticed a change in the size or color of the mole?	Bạn có nhận thấy sự thay đổi về kích thước hoặc màu sắc của nốt ruồi không?
Tom and I are both teachers.	Tom và tôi đều là giáo viên.
How long do you plan to stay here?	Bạn dự định ở đây bao lâu nữa?
Tom pretends that he has a gun.	Tom giả vờ rằng anh ta có một khẩu súng.
Tom doesn't need help.	Tom không cần giúp.
See how the trees sway in the wind.	Nhìn cây cối đung đưa trong gió như thế nào.
Tom went out to eat with his friends.	Tom đi ăn cùng bạn bè.
The weather is chilly and the sky is overcast.	Trời se se lạnh và bầu trời u ám.
Tom says that's not what he wants.	Tom nói đó không phải là điều anh ấy muốn.
I told Tom we should contact you before coming.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi nên liên lạc với bạn trước khi đến.
Tom said that Mary didn't think John did that yesterday.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John làm như vậy ngày hôm qua.
I'm not sure if I'm doing it right.	Tôi không chắc liệu mình có đang làm đúng hay không.
Tom is quite bossy.	Tom khá hách dịch.
What are the five senses?	Năm giác quan là gì?
Tom should never have been to Boston.	Tom lẽ ra không bao giờ đến Boston.
Tom says he will do it for you if you ask him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
What is your new address?	Địa chỉ mới của bạn là gì?
Tom couldn't tell the difference between cheap wine and expensive wine.	Tom không thể phân biệt được rượu rẻ và rượu đắt.
Tom went hunting with John.	Tom đã đi săn với John.
I have to take care of Tom.	Tôi phải chăm sóc Tom.
I don't want you to tell Tom that.	Tôi không muốn bạn nói với Tom điều đó.
Tom didn't realize that Mary was unhappy.	Tom không nhận ra rằng Mary đang không vui.
I always get nervous before going on stage.	Tôi luôn lo lắng trước khi lên sân khấu.
Tom is going to the beach with us tomorrow.	Tom sẽ đi biển với chúng ta vào ngày mai.
I had my appendix removed in 2013.	Tôi đã cắt bỏ ruột thừa vào năm 2013.
Tom was supposed to meet me there, but he never showed up.	Tom đã định gặp tôi ở đó, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
Everything is not perfect.	Mọi thứ đều không hoàn hảo.
That's why you got promoted.	Đó là lý do tại sao bạn được thăng chức.
Your request is completely unacceptable.	Yêu cầu của bạn là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
My nose is itchy.	Cái mũi của tôi bị ngứa.
Why don't you want to do it yesterday?	Tại sao bạn không muốn làm điều đó ngày hôm qua?
The ship sank to the bottom of the sea.	Con tàu chìm xuống đáy biển.
Tom wondered if that was true.	Tom tự hỏi liệu điều đó có đúng không.
Can you take notes for me during your professor's talk?	Bạn có thể ghi chép cho tôi trong buổi nói chuyện của giáo sư được không?
It's funny that the postman hasn't arrived yet.	Thật là buồn cười khi người đưa thư vẫn chưa đến.
I was a bit surprised when Tom said he didn't know how to do it.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I usually do that with Tom.	Tôi thường làm vậy với Tom.
You and Tom need to go.	Bạn và Tom cần phải đi.
Tom made sure he knew who did it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
I am in no position to stop it.	Tôi không có tư cách để ngăn chặn nó.
All the girls like Tom.	Tất cả các cô gái đều thích Tom.
They're trying to kill Tom.	Họ đang cố giết Tom.
The kettle is hissing on the stove.	Ấm đun nước đang rít trên bếp.
Tom is interested in climbing.	Tom quan tâm đến việc leo núi.
You won't leave?	Bạn sẽ không rời đi?
Tom is a good student.	Tom là một học sinh giỏi.
Don't let Tom eat peanuts.	Đừng để Tom ăn đậu phộng.
Tom danced with me.	Tom đã khiêu vũ với tôi.
I can't tell you what it's for.	Tôi không thể nói cho bạn biết nó để làm gì.
Tom asked Mary what was the matter.	Tom hỏi Mary có chuyện gì vậy.
I can't believe I finally made it.	Tôi không thể tin rằng cuối cùng tôi đã làm được.
Tom is ready for bed.	Tom đã sẵn sàng đi ngủ.
The last time I saw Tom, he was sitting there.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã ngồi ở đó.
That is so sad.	Điều đó thật đáng buồn.
That's all I'm doing.	Đó là tất cả những gì tôi đang làm.
Only about thirty people in Australia can do it.	Chỉ có khoảng ba mươi người ở Úc có thể làm được điều đó.
Tom carefully lifted the lid.	Tom cẩn thận nâng nắp.
Tom's car broke down on his way to Boston, so he had to stay a few nights in a motel.	Xe của Tom bị hỏng trên đường đến Boston, vì vậy anh ta phải ở một vài đêm trong một nhà nghỉ.
Who wants to hurt Tom?	Ai muốn làm tổn thương Tom?
Where's the sponge?	Bọt biển đâu?
Looks like Yokkun's dad went with his kindergarten teacher.	Có vẻ như bố của Yokkun đã đi cùng giáo viên mẫu giáo của mình.
Not all of our buses are wheelchair-accessible.	Không phải tất cả các xe buýt của chúng tôi đều được trang bị để điều khiển xe lăn.
Tom says he thinks you know Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn biết Mary.
You're still wearing your sunglasses.	Bạn vẫn đang đeo kính râm của mình.
Welcome to our humble abode.	Chào mừng đến với nơi ở khiêm tốn của chúng tôi.
The question is rhetorical.	Câu hỏi thật tu từ.
You are too old.	Bạn quá già.
It doesn't matter who we play with. 	Không quan trọng chúng ta chơi với ai.
We always lose.	Chúng tôi luôn thua.
Your apology has been accepted.	Lời xin lỗi của bạn đã được chấp nhận.
I know that Tom is from Australia.	Tôi biết rằng Tom đến từ Úc.
I met Tom in the library.	Tôi đã gặp Tom trong thư viện.
You look enchanted.	Bạn trông như bị mê hoặc.
Tom always carefully locks the door.	Tom luôn cẩn thận khóa cửa nhà.
I am not against doing that.	Tôi không phản đối việc làm đó.
Bows and arrows are of no use.	Cung tên không có ích lợi gì.
I know that Tom will have enough time.	Tôi biết rằng Tom sẽ có đủ thời gian.
I know Tom won't help us do that tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai.
Please let me know what's wrong.	Xin vui lòng cho tôi biết có gì sai.
Tom asked no more questions.	Tom không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
Tom is ready to leave.	Tom đã sẵn sàng để rời đi.
The bus driver slammed on the brakes, causing minor injuries to three standing passengers.	Tài xế xe buýt phanh gấp khiến 3 hành khách đang đứng bị thương nhẹ.
I'm not as ambitious as I used to be.	Tôi không còn nhiều tham vọng như trước nữa.
I thought I'd go ahead and ask Tom if he'd join us.	Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục và hỏi Tom xem anh ấy có tham gia cùng chúng tôi không.
Why didn't you tell us about this sooner?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi về điều này sớm hơn?
I can't afford it.	Tôi không đủ khả năng.
Tom teaches French to children.	Tom dạy tiếng Pháp cho trẻ em.
Tom's actions are unpredictable.	Hành động của Tom không thể đoán trước được.
Tom had to sign some documents.	Tom đã phải ký một số tài liệu.
What is the name of the person you dated before Tom?	Tên của người bạn hẹn hò trước Tom là gì?
This place is huge, isn't it?	Nơi này rộng lớn, phải không?
Tom won't do anything crazy.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì điên rồ.
There are twelve semitones in an octave.	Có mười hai nửa cung trong một quãng tám.
Tom enjoyed his stay in Boston.	Tom rất thích kỳ nghỉ của mình ở Boston.
The police believe that Tom and Mary were murdered.	Cảnh sát tin rằng Tom và Mary đã bị sát hại.
Collect your device.	Thu thập thiết bị của bạn.
I don't know Tom well enough to ask him to do it for me.	Tôi không biết Tom đủ rõ để yêu cầu anh ấy làm điều đó cho tôi.
Tom is a pitcher.	Tom là một vận động viên ném bóng.
What is needed is a comprehensive plan.	Điều cần thiết là một kế hoạch toàn diện.
I shouldn't have done it yesterday.	Tôi không nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom ran over a dog yesterday.	Tom đã chạy qua một con chó ngày hôm qua.
We have accomplished almost everything that we set out to do.	Chúng tôi đã hoàn thành hầu hết mọi thứ mà chúng tôi đặt ra.
Tom texts Mary every evening.	Tom nhắn tin cho Mary vào mỗi buổi tối.
Tom will hurt you.	Tom sẽ làm tổn thương bạn.
I have been asked for my personal opinion on this matter.	Tôi đã được hỏi ý kiến ​​cá nhân của tôi về vấn đề này.
Are you good at guessing?	Bạn có giỏi đoán không?
These pants belong to Tom.	Chiếc quần này là của Tom.
It's not like you're the boss.	Nó không giống như bạn là ông chủ.
Tom says he thinks Mary isn't busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không bận.
That student sometimes pretends to be sick.	Học sinh đó đôi khi giả vờ bị bệnh.
I hope that Tom and I are making the right choice.	Tôi hy vọng rằng Tom và tôi đang lựa chọn đúng.
Tom said Mary was a bad influence on me.	Tom nói Mary đã ảnh hưởng xấu đến tôi.
I'm wearing my best clothes today.	Hôm nay tôi đang mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình.
When should we leave?	Khi nào thì chúng ta nên rời đi?
The picture is deteriorating.	Bức tranh đang xấu đi.
There's nothing I can do for Tom.	Tôi không thể làm được gì cho Tom.
Tom was here once.	Tom đã ở đây một lần.
I think Tom doesn't really want to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không thực sự muốn làm điều đó nữa.
I am playing a game with my sister.	Tôi đang chơi một trò chơi với em gái tôi.
I have scanned all the rooms.	Tôi đã quét tất cả các phòng.
I think that's why we got married.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi kết hôn.
I think Tom was deceived.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị lừa dối.
Tom was awake for hours.	Tom đã thức trong nhiều giờ.
I know Tom didn't know he had to do it today.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I am satisfied with what I have seen.	Tôi hài lòng với những gì tôi đã thấy.
I did my homework after I took a nap.	Tôi đã làm bài tập về nhà sau khi tôi chợp mắt.
You don't really plan to join the group, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch tham gia nhóm, phải không?
I feel bad for Tom.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho Tom.
Tom convinced Mary not to do it.	Tom đã thuyết phục Mary không làm điều đó.
I don't think this stain will show.	Tôi không nghĩ rằng vết bẩn này sẽ lộ ra.
Tom follows the bus on his bike.	Tom đi theo xe buýt trên chiếc xe đạp của mình.
Tom did it without my help.	Tom đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom easily got ahead of us.	Tom dễ dàng vượt lên trước chúng tôi.
We have to check.	Chúng tôi phải kiểm tra.
It can be said, my father is a walking dictionary.	Có thể nói, cha tôi là một từ điển đi bộ.
I wish that the noise would stop. 	Tôi ước rằng tiếng ồn sẽ dừng lại.
It worries me.	Nó làm tôi lo lắng.
I finally want to settle down and have a family, but not yet.	Cuối cùng thì tôi cũng muốn ổn định và có một gia đình, nhưng vẫn chưa.
Tom said he heard you sing.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe bạn hát.
Tom is not responsible for doing that.	Tom không phải là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
I think you might need to lend Tom a hand.	Tôi nghĩ bạn có thể cần giúp Tom một tay.
Sales pitches can be a lot of fun.	Quảng cáo chiêu hàng có thể rất thú vị.
Tom really didn't see the crash.	Tom thực sự không nhìn thấy vụ tai nạn.
I wouldn't leave without Tom.	Tôi sẽ không rời đi nếu không có Tom.
You can't be here anymore.	Bạn không thể ở đây nữa.
I don't know what I need to do now.	Tôi không biết mình cần phải làm gì bây giờ.
Tom must have gone home by now.	Tom chắc đã về nhà ngay bây giờ.
This is the most beautiful ostrich I have ever seen.	Đây là con đà điểu đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Last night I listened to some CDs.	Đêm qua tôi đã nghe một số đĩa CD.
We don't have to go to school tomorrow.	Ngày mai chúng ta không phải đi học.
Tom is sure of that.	Tom chắc chắn về điều đó.
I tried to tell Tom what was going on.	Tôi đã cố nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
The serpent tempted Eve.	Con rắn đã cám dỗ Ê-va.
Even their parents sometimes have trouble telling different twins.	Ngay cả cha mẹ của họ đôi khi cũng gặp khó khăn khi nói với các cặp song sinh khác nhau.
Tom is just pretending to be sick.	Tom chỉ đang giả vờ bị ốm.
What things does Tom like to do?	Tom thích làm những việc gì?
The teacher told him to rewrite his essay.	Giáo viên bảo anh ấy viết lại bài luận của mình.
We have to get out of here.	Chúng ta phải đi khỏi đây.
You should read such books that will benefit you.	Bạn nên đọc những cuốn sách như vậy sẽ có lợi cho bạn.
The poor little girl did nothing but sob all day.	Cô gái nhỏ tội nghiệp không làm gì chỉ khóc nức nở cả ngày.
There's something fishy going on in there.	Có một cái gì đó tanh đang xảy ra trong đó.
I'm not married, but my sister is.	Tôi chưa kết hôn, nhưng em gái tôi thì có.
I shouldn't have woken up so early.	Tôi không nên dậy sớm như vậy.
I'm not afraid of snakes.	Tôi không sợ rắn.
Tom is doing the paperwork.	Tom đang làm thủ tục giấy tờ.
He thought it was hilarious.	Anh ấy nghĩ nó thật vui nhộn.
Tom says he is not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy khỏe.
Tom sent me a very nice thank you.	Tom đã gửi cho tôi một lời cảm ơn rất tốt đẹp.
Tom is very impulsive.	Tom rất bốc đồng.
Tom told me he had to walk home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải đi bộ về nhà.
Tom won't tell me why.	Tom sẽ không cho tôi biết tại sao.
You will have this article by noon tomorrow, right?	Bạn sẽ có bài viết này vào trưa mai, phải không?
Tom is not the first name we think of.	Tom không phải là cái tên đầu tiên chúng tôi nghĩ đến.
Tom is shocked at Mary's behavior.	Tom bị sốc trước hành vi của Mary.
Tom thinks that Mary can save him.	Tom nghĩ rằng Mary có thể cứu anh ta.
Can you pass me the olives?	Bạn có thể chuyển cho tôi những quả ô liu được không?
I don't want to do anything to upset Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
I suggest you wear an extra layer.	Tôi đề nghị bạn nên mặc thêm một lớp nữa.
Tom is capable of taking charge, right?	Tom có ​​khả năng phụ trách, phải không?
This is unacceptable to us.	Điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi.
Tom refuses to help Mary escape.	Tom từ chối giúp Mary trốn thoát.
Give the boy a toy, Tom.	Đưa cho cậu bé một món đồ chơi, Tom.
Tom was beheaded.	Tom đã bị chặt đầu.
Tom is not about to resign.	Tom không định từ chức.
You know they won't let you sing, right?	Bạn biết họ sẽ không cho phép bạn hát, phải không?
I better do something before the problem gets worse.	Tốt hơn là tôi nên làm điều gì đó trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
May I have a napkin?	Tôi có thể lấy một cái khăn ăn được không?
Where can I buy chili peppers?	Có thể mua ớt sừng ở đâu?
That is clearly not true today.	Điều đó rõ ràng là không đúng ngày nay.
I'm sure Tom won't force anyone to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ép buộc bất cứ ai làm điều đó.
Can I have this donut?	Tôi có thể có bánh rán này không?
I haven't worn a tie in a long time.	Đã lâu rồi tôi không đeo cà vạt.
Tom was handcuffed, but not Mary.	Tom bị còng tay, nhưng Mary thì không.
I know Tom is a good hockey player.	Tôi biết Tom là một vận động viên khúc côn cầu giỏi.
Tom said that Mary thought she might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
You are such a cute boy.	Bạn thật là một cậu bé dễ thương.
Thanks for pointing this out.	Cảm ơn vì đã chỉ ra điều này.
Tom does not live with his parents.	Tom không sống với bố mẹ.
Tom can do it better than I can.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
I gave a speech at Tom's birthday party.	Tôi đã có một bài phát biểu trong bữa tiệc sinh nhật của Tom.
I cannot do anything like that.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom still believes it will happen.	Tom vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom told me he was not ashamed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thấy xấu hổ.
I think Tom and only Tom can do it. 	Tôi nghĩ rằng Tom và chỉ Tom có ​​thể làm được.
However, some people think that Mary can do it too.	Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng Mary cũng có thể làm được.
You'll have to do better than that, right?	Bạn sẽ phải làm tốt hơn thế, phải không?
I couldn't have done this without him.	Tôi không thể làm được điều này nếu không có anh ấy.
We did like robbers.	Chúng tôi đã làm như những tên cướp.
Tom and Mary have been married for three years.	Tom và Mary đã kết hôn được ba năm.
Tom is not someone you can replace easily.	Tom không phải là người bạn có thể thay thế dễ dàng.
I didn't want to do it, but I did it anyway.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
I don't want to help Tom do it again.	Tôi không muốn giúp Tom làm điều đó một lần nữa.
"What happens after that?" 	"Sau này làm sao vậy?"
"I do not do anything."	"Tôi không làm gì cả."
The only person I know in Boston is Tom.	Người duy nhất tôi biết ở Boston là Tom.
You'd better come immediately.	Tốt hơn hết bạn nên đến ngay lập tức.
I won't let that happen.	Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử một lần nữa?
Are you sure you can handle this yourself?	Bạn có chắc rằng bạn có thể tự xử lý việc này không?
Where did Tom learn to dance like that?	Tom học nhảy như vậy ở đâu vậy?
I think Tom is tall.	Tôi nghĩ rằng Tom cao.
Tom probably doesn't know why Mary doesn't like her friends.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không thích bạn bè của mình.
It can take up to thirty minutes to do that.	Có thể mất đến ba mươi phút để làm điều đó.
Maybe Tom is doing it now.	Có lẽ bây giờ Tom đang làm điều đó.
Let's not do anything until we have discussed all options.	Hãy không làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng ta đã thảo luận về tất cả các lựa chọn.
Tom volunteered to go to the supermarket with Mary.	Tom tình nguyện đi siêu thị cùng Mary.
I thought Tom wouldn't eat everything on his plate.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không ăn hết mọi thứ trên đĩa của mình.
I see Tom standing in front of the school gate.	Tôi thấy Tom đang đứng trước cổng trường.
The soldier acted bravely.	Người lính đã hành động dũng cảm.
I know Tom knows why I have to.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom tried to do it, but he failed.	Tom đã cố gắng làm điều đó, nhưng anh ấy đã thất bại.
Tom tells Mary that he likes to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy thích làm điều đó.
That is not necessary at all.	Điều đó không cần thiết chút nào.
They are following us.	Họ đang theo sát chúng ta.
I can't stand this stomach ache.	Tôi không thể chịu được cơn đau bụng này.
Tom was involved in the brawl.	Tom đã tham gia vào cuộc ẩu đả.
Tom has some new ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng mới.
Tom says that Mary is lonely.	Tom nói rằng Mary cô đơn.
I don't need to do that right now.	Tôi không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
We have not made a decision on anything yet.	Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về bất cứ điều gì.
I believe in the immortality of the soul.	Tôi tin vào sự bất tử của linh hồn.
I really wish you could come to us.	Tôi thực sự ước bạn có thể đến với chúng tôi.
Tom told Mary that he used to live in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy từng sống ở Úc.
I always give something to beggars.	Tôi luôn đưa một thứ gì đó cho những người ăn xin.
Tom can only blame himself.	Tom chỉ có thể tự trách mình.
I don't think we should stay in Boston much longer.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở Boston lâu hơn nữa.
Why don't you all do something?	Tại sao tất cả các bạn không làm một cái gì đó?
Tom is much smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
We fear that we might hurt his feelings.	Chúng tôi sợ rằng chúng tôi có thể làm tổn thương tình cảm của anh ấy.
Tom said that Mary was very disappointed.	Tom nói rằng Mary đã rất thất vọng.
I don't consider myself a good-looking person.	Tôi không tự nhận mình là người ưa nhìn.
The child cannot understand the death of his father.	Đứa trẻ không thể hiểu được cái chết của cha mình.
Tom's advice is always very helpful.	Lời khuyên của Tom luôn rất hữu ích.
Tom did not listen.	Tom không nghe lời.
Why are Tom and you here?	Tại sao Tom và bạn ở đây?
You won't go on a picnic and that's the end.	Bạn sẽ không đi dã ngoại và đó là cuối cùng.
Tom says he has proof.	Tom nói rằng anh ấy có bằng chứng.
Tom also contributed.	Tom cũng đóng góp.
Tom and Mary are fine.	Tom và Mary đều ổn.
I didn't tell Tom about it.	Tôi đã không nói với Tom về điều đó.
I didn't think Tom would be so discouraged.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng như vậy.
What made Tom mad?	Điều gì đã khiến Tom nổi điên?
I gave the letter to Tom.	Tôi đưa bức thư cho Tom.
The chemistry between Tom and Mary is unmistakable.	Sự ăn ý giữa Tom và Mary là không thể nhầm lẫn.
I felt dizzy when I stood up.	Tôi cảm thấy choáng váng khi tôi đứng dậy.
I don't think Tom will swim tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom sẽ bơi.
I knew that Tom would do it with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Everyone thinks Tom is rich.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom giàu có.
I'd be happy to do it for you.	Tôi khá sẵn lòng làm điều đó cho bạn.
If Tom had worn a bulletproof vest like the other cops, he probably wouldn't have been killed.	Nếu Tom mặc áo chống đạn như những cảnh sát khác, có lẽ anh ta đã không bị giết.
Tom notices Mary's new hairstyle, but he doesn't say anything.	Tom để ý đến kiểu tóc mới của Mary, nhưng anh ấy không nói gì cả.
I didn't do any of the work I had to do.	Tôi đã không làm bất kỳ công việc tôi phải làm.
Tom bought a big house on Park Street.	Tom đã mua một ngôi nhà lớn trên Phố Park.
I think Tom is the last one.	Tôi nghĩ Tom là người cuối cùng.
I have several statues in my garden.	Tôi có một số bức tượng trong vườn của tôi.
I really don't like going to school.	Tôi thực sự không thích đi học.
Tom still doesn't swim.	Tom vẫn không bơi.
It's not about them.	Đó không phải là về họ.
Unfortunately, all good things must come to an end.	Thật không may, tất cả những điều tốt đẹp rồi cũng phải kết thúc.
You are wasting money.	Bạn đang lãng phí tiền.
Let Tom come see me.	Cho Tom đến gặp tôi.
He is studying at that university.	Anh ấy đang theo học tại trường đại học đó.
Tom is my student.	Tom là học trò của tôi.
The gestation period of a rhinoceros is about 16 months.	Thời gian mang thai của tê giác khoảng 16 tháng.
Tom should have done it sooner.	Tom nên làm điều đó sớm hơn.
Tom is usually the last to leave the classroom.	Tom thường là người cuối cùng rời lớp học.
Tom pushed Mary toward the door.	Tom đẩy Mary về phía cửa.
Tom is probably still here.	Tom có ​​lẽ vẫn ở đây.
Tom passed the test.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra.
If anyone calls me in my absence, tell him I'll be back soon.	Nếu có ai gọi cho tôi khi tôi vắng mặt, hãy nói với anh ta rằng tôi sẽ quay lại sớm.
Only Tom knows the answer.	Chỉ có Tom biết câu trả lời.
Tom knows how painful a sprained ankle can be.	Tom biết mắt cá chân bị bong gân có thể đau đớn như thế nào.
Owls are nocturnal creatures.	Cú là sinh vật sống về đêm.
Tom gave me an elevator.	Tom đã cho tôi một thang máy.
Tom did not write back to Mary.	Tom đã không viết thư lại cho Mary.
The president's office is on the left.	Văn phòng chủ tịch ở bên trái.
Don't tell your mother.	Đừng nói với mẹ của bạn.
Tom and Mary seem to be a happy couple.	Tom và Mary dường như là một cặp đôi hạnh phúc.
I should probably tell Tom what I need to do.	Tôi có lẽ nên nói với Tom những gì tôi cần làm.
Tom thought that Mary would probably never do it.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom travels a lot.	Tom đi lại rất nhiều.
Don't go so fast. 	Đừng đi nhanh như vậy.
I couldn't keep up.	Tôi không thể theo kịp.
Tom will lend me his French textbook.	Tom sẽ cho tôi mượn sách giáo khoa tiếng Pháp của anh ấy.
Tom wasn't the one to convince Mary to stop doing it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I heard that Tom and Mary were both fired.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đều đã bị sa thải.
I am not looking for a favor.	Tôi không tìm kiếm một ân huệ.
That is very important to me.	Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
Watch out! 	Coi chưng!
There's a truck coming!	Có một chiếc xe tải đang đến!
Who will replace Tom?	Ai sẽ thay thế Tom?
Tom has poor eyesight.	Tom có ​​thị lực kém.
I decided not to do that.	Tôi đã quyết định không làm điều đó.
You're not the only one who can't do that, are you?	Bạn không phải là người duy nhất không làm được điều đó, phải không?
A cold shower refreshes him.	Tắm nước lạnh làm anh sảng khoái.
Why don't we rent a rowing boat?	Tại sao chúng ta không thuê một chiếc thuyền chèo?
I should have told Tom not to do that again.	Tôi nên nói với Tom đừng làm thế nữa.
It's been three weeks since Tom moved to Australia.	Đã ba tuần kể từ khi Tom chuyển đến Úc.
Am I overreacting?	Tôi có đang phản ứng thái quá không?
The third house on the left belongs to Tom.	Ngôi nhà thứ ba bên trái là của Tom.
I'll show Tom how.	Tôi sẽ chỉ cho Tom cách làm.
What's to stop Tom from doing it again?	Điều gì để ngăn Tom làm điều đó một lần nữa?
I have never skied before.	Tôi chưa bao giờ trượt tuyết trước đây.
Why don't you dance with him?	Tại sao bạn không nhảy với anh ấy?
This experience will do you well in the long run.	Kinh nghiệm này sẽ giúp bạn tốt về lâu dài.
Tom said he knew nothing about the robbery.	Tom nói rằng anh ta không biết gì về vụ cướp.
I wonder if Tom is really okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ổn không.
I had a very difficult time writing.	Tôi đã có một thời gian rất khó khăn để viết bài.
Tom is afraid of spiders, isn't he?	Tom rất sợ nhện, phải không?
This fish is not edible.	Cá này không ăn được.
There's something I want to ask you.	Có điều tôi muốn hỏi bạn.
Tom said he thought Mary might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Are you not going out today?	Hôm nay bạn không đi chơi à?
Tom is going out there today.	Tom sẽ ra đó hôm nay.
Who is your life partner?	Ai là người bạn đời của bạn?
This is just what I was looking for.	Đây chỉ là những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom said he wished he could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom hopes to do that soon.	Tom hy vọng sẽ sớm làm được điều đó.
I don't know if Tom intended to do that or not.	Tôi không biết Tom có ​​định làm điều đó hay không.
Tom says he loves Mary, but he doesn't want to marry her.	Tom nói rằng anh yêu Mary, nhưng anh không muốn cưới cô ấy.
Does Tom intend to do that?	Tom có ​​ý định làm điều đó không?
Tom hung a picture of his grandfather on the fireplace.	Tom treo ảnh của ông mình trên lò sưởi.
Tom is a good babysitter, isn't he?	Tom là một người giữ trẻ tốt, phải không?
I can't go to school today because I have the flu.	Tôi không thể đến trường hôm nay vì tôi bị cúm.
Tom did not tell the police that he had seen Mary that night.	Tom đã không nói với cảnh sát rằng anh đã nhìn thấy Mary vào đêm hôm đó.
I can't stop Tom.	Tôi không thể ngăn cản Tom.
I didn't know about that until quite recently.	Tôi đã không biết về điều đó cho đến khá gần đây.
You know that Tom won't be able to do that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó, phải không?
You won't be harmed if you sit still for a second.	Bạn sẽ không bị hại nếu ngồi yên trong một giây.
Tom said he thought he might not need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể không cần phải làm như vậy nữa.
Tom tells Mary that he doesn't think John is upstairs.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John ở trên lầu.
Wyoming is known for its great skiing.	Wyoming nổi tiếng với hoạt động trượt tuyết tuyệt vời.
Looks a lot like Tom's ex-wife.	Trông rất giống vợ cũ của Tom.
Tom seems quite surprised to hear that Mary and John are getting married.	Tom có ​​vẻ khá ngạc nhiên khi nghe tin Mary và John kết hôn.
Gas escapes from a crack in the pipe.	Khí thoát ra từ một vết nứt trên đường ống.
We allowed certain things to happen that we shouldn't have.	Chúng tôi đã cho phép một số điều xảy ra mà chúng tôi không nên có.
Hey, has this been sitting on the dinner table all day? 	Này, cái này đã ngồi trên bàn ăn cả ngày chưa?
It must be kept in the refrigerator or it will spoil.	Nó phải để trong tủ lạnh nếu không sẽ hỏng.
I will fail.	Tôi sẽ thất bại.
Tom treats me like a queen.	Tom đối xử với tôi như một nữ hoàng.
How much do you already know about this?	Bạn đã biết trước bao nhiêu điều về điều này?
Tom felt ashamed.	Tom cảm thấy xấu hổ.
Tom always wanted to have a big family.	Tom luôn muốn có một gia đình lớn.
Tom was afraid someone would hear him.	Tom sợ ai đó sẽ nghe thấy mình.
Tom will be removed from the team.	Tom sẽ bị loại khỏi đội.
Tom has said that he won't win.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không thắng.
I was forced to do something that I didn't want to do.	Tôi buộc phải làm một điều gì đó mà tôi không muốn làm.
Tom did all of that.	Tom đã làm tất cả những điều đó.
I'm not going anywhere today.	Hôm nay tôi không định đi đâu cả.
Tom was the first to ask the question.	Tom là người đầu tiên đặt câu hỏi.
Bring a map in case you get lost.	Mang theo bản đồ phòng trường hợp bạn bị lạc.
Tom continued to Boston.	Tom tiếp tục đến Boston.
Does Tom want this or not?	Tom có ​​muốn điều này hay không?
I don't like swimming in the ocean.	Tôi không thích bơi trong đại dương.
Tom is too impatient.	Tom quá thiếu kiên nhẫn.
I can still do it pretty well.	Tôi vẫn có thể làm điều đó khá tốt.
Tom is not my husband yet.	Tom chưa phải là chồng tôi.
I want to leave this town and never come back.	Tôi muốn rời khỏi thị trấn này và không bao giờ quay lại.
My girlfriend is very possessive.	Bạn gái tôi rất sở hữu.
Tom said he couldn't remember where Mary lived.	Tom cho biết anh không thể nhớ Mary sống ở đâu.
Let me know exactly what you want me to do.	Hãy cho tôi biết chính xác những gì bạn muốn tôi làm.
I doubt that Tom really has to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
I like the arrangement of furniture in this room.	Tôi thích cách sắp xếp đồ đạc trong phòng này.
Tom has amnesia.	Tom bị mất trí nhớ.
Fluorescent lights illuminate this area.	Đèn huỳnh quang chiếu sáng khu vực này.
It's pretty good, isn't it?	Nó khá tốt, phải không?
Tom says that he is incapable of crying.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng khóc.
Tom will be in his room all day today.	Tom sẽ ở trong phòng của anh ấy cả ngày hôm nay.
How difficult was it for you to learn French?	Bạn đã cảm thấy khó khăn như thế nào khi học tiếng Pháp?
Don't forget to tell Mary that she has to do it.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom is a playboy.	Tom là một tay chơi.
It won't be difficult to do it for you.	Sẽ không có gì khó khăn khi làm điều đó cho bạn.
Tom is very friendly, isn't he?	Tom rất thân thiện, phải không?
I don't like cabbage and broccoli.	Tôi không thích bắp cải và bông cải xanh.
You have your command, Tom.	Bạn có lệnh của mình, Tom.
That incident changed Tom's life.	Sự cố đó đã thay đổi cuộc đời của Tom.
I know that you don't want Tom to go to jail.	Tôi biết rằng bạn không muốn Tom vào tù.
I can't believe you would ask Mary to marry you.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ hỏi Mary để kết hôn với bạn.
He became a hobo.	Anh ấy đã trở thành một hobo.
Tom says I don't seem confident.	Tom nói rằng tôi có vẻ không tự tin.
Tom likes to study French by himself.	Tom thích học tiếng Pháp một mình.
I see you bring Mary's books to her.	Tôi thấy bạn mang sách của Mary cho cô ấy.
We don't know why Tom has to leave?	Chúng tôi không biết tại sao Tom phải ra đi?
No one knows Tom is an old scammer.	Không ai biết Tom là một kẻ lừa đảo cũ.
Tom couldn't help but blush.	Tom không thể không đỏ mặt.
Tom always buys expensive clothes.	Tom luôn mua quần áo đắt tiền.
What do we do if Tom doesn't show up?	Chúng ta sẽ làm gì nếu Tom không xuất hiện?
I know Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I have a friend who is a basketball coach.	Tôi có một người bạn là huấn luyện viên bóng rổ.
This is not my first time coming here.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây.
Tom always does what he wants.	Tom luôn làm những gì anh ấy muốn.
I know Tom works late tonight.	Tôi biết tối nay Tom làm việc muộn.
Tom crumpled the paper.	Tom vò nát tờ giấy.
I can do it with my eyes closed.	Tôi có thể làm điều đó khi nhắm mắt.
Tom is a very wonderful person.	Tom là một người rất tuyệt vời.
What is your girlfriend's name?	Bạn gái của bạn tên gì?
I don't go out on weeknights.	Tôi không đi chơi vào các buổi tối trong tuần.
Daylight was shining through the window.	Ánh sáng ban ngày đã chiếu qua cửa sổ.
I know that Tom won't tell Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói với Mary.
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn không bị thương.
That's all I wanted.	Đó là tất cả những gì tôi muốn.
Tom doesn't seem to have a good time.	Tom dường như không có thời gian vui vẻ.
Tom was still grinning.	Tom vẫn đang cười toe toét.
Tom told me that he plans to stay in Australia until the money runs out.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy dự định ở lại Úc cho đến khi hết tiền.
You are not afraid of anything?	Bạn không sợ hãi bất cứ điều gì?
Tom didn't know who Mary wanted to give the bottle to.	Tom không biết Mary muốn đưa chai rượu cho ai.
Would you like to get a chair for Tom?	Bạn có muốn lấy một chiếc ghế cho Tom không?
Tom and I will talk about what happened.	Tom và tôi sẽ nói về những gì đã xảy ra.
I don't know if I broke any laws.	Tôi không biết mình đã vi phạm bất kỳ luật nào.
Tom is supportive, but Mary is not.	Tom thì ủng hộ, nhưng Mary thì không.
I don't think Tom was tempted.	Tôi không nghĩ Tom bị cám dỗ.
I know that Tom should do it again.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Tom is a mountain climber.	Tom là một vận động viên leo núi.
I used to go to the beach every day.	Tôi đã từng đi biển mỗi ngày.
Tom treats Mary well.	Tom đối xử tốt với Mary.
Tom is going on commando today.	Tom sẽ đi biệt kích hôm nay.
Tom is not likely to stay there for long.	Tom không có nhiều khả năng ở đó lâu.
It is a delicate matter.	Đó là một vấn đề tế nhị.
I didn't know you were Canadian.	Tôi không biết bạn là người Canada.
French is not taught in our schools the way it should be.	Tiếng Pháp không được dạy trong trường học của chúng tôi theo cách mà nó nên được dạy.
Tom was suspicious.	Tom đã nghi ngờ.
That is not a valid excuse.	Đó không phải là một lời bào chữa chính đáng.
Tom is twice as tall as Mary.	Tom cao gấp đôi Mary.
I didn't know you were planning to go to Australia.	Tôi không biết bạn dự định đi Úc.
Tom says he will see Mary later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gặp Mary sau.
Tom couldn't keep up with Mary.	Tom không thể theo kịp Mary.
I'm surprised Tom doesn't want to do the same thing I want to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm điều tương tự như tôi muốn làm.
Tom slept only three hours.	Tom chỉ ngủ được ba giờ.
I can see Tom sleeping.	Tôi có thể thấy Tom đã ngủ.
Tom stayed in Australia for a while.	Tom ở lại Úc một thời gian.
I'm glad you were able to help.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể giúp đỡ.
Tom has to be careful with what he eats at restaurants because he is allergic to many foods.	Tom phải cẩn thận với những gì anh ấy ăn ở nhà hàng vì anh ấy bị dị ứng với nhiều loại thức ăn.
It will be completed by the time you get here.	Nó sẽ được hoàn thành vào thời điểm bạn đến đây.
I really hope this isn't some kind of hoax.	Tôi thực sự hy vọng rằng đây không phải là một trò lừa bịp nào đó.
Tom asks Mary to tell a funny story.	Tom yêu cầu Mary kể một câu chuyện vui.
Tom was enraged by the police.	Tom đã bị cảnh sát điên tiết.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
I highly doubt Tom will be absent today.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ vắng mặt hôm nay.
Tom has the base.	Tom đã có cơ sở.
I suspect Tom did it yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
You probably shouldn't eat as much meat as you do.	Bạn có thể không nên ăn nhiều thịt như bạn.
Tom faces theft charges.	Tom phải đối mặt với cáo buộc ăn trộm.
They are the best players I have ever seen in my life.	Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Tom always flies economy class to save money.	Tom luôn bay hạng phổ thông để tiết kiệm tiền.
I'm not the one to do that.	Tôi không phải là người phải làm điều đó.
Who went to Australia with Tom?	Ai đã đến Úc với Tom?
Honestly, this matter has nothing to do with her.	Nói thật, vấn đề này không liên quan gì đến cô cả.
Tom didn't miss a single meeting.	Tom đã không bỏ lỡ một cuộc họp nào.
I don't think I'm biased.	Tôi không nghĩ rằng tôi thiên vị.
I'm too tired to go jogging now.	Tôi quá mệt để đi chạy bộ bây giờ.
Tom is on the balcony.	Tom đang ở trên ban công.
They cannot be identified.	Chúng chưa thể được xác định.
Tom plays hockey.	Tom chơi khúc côn cầu.
Some details are still unknown.	Một số chi tiết vẫn chưa được biết.
I saved up to buy a new saxophone.	Tôi đã tiết kiệm để mua một cây kèn saxophone mới.
Tom gets out of bed at 2:30 every morning.	Tom ra khỏi giường lúc 2:30 mỗi sáng.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
This happened purely by chance.	Điều này xảy ra hoàn toàn do tình cờ.
I want to stay in Boston a little longer.	Tôi muốn ở lại Boston lâu hơn một chút.
It took me over a week to get over my cold.	Tôi đã mất hơn một tuần để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
He has been charged with fraud.	Anh ta đã bị buộc tội gian dối.
Give me an example.	Cho tôi một minh chứng.
Tom leaves to pick up Mary.	Tom rời đi để đi đón Mary.
You work for me, not vice versa.	Bạn làm việc cho tôi, không phải ngược lại.
Tom doesn't seem as resolute as Mary.	Tom dường như không kiên quyết như Mary.
I think Tom will not be cold.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không lạnh.
Tom and Mary had an arranged marriage.	Tom và Mary đã có một cuộc hôn nhân sắp đặt.
I'm getting back with my ex-girlfriend.	Tôi đang quay lại với bạn gái cũ.
Mary robbed Alice's boyfriend.	Mary đã cướp bạn trai của Alice.
You don't know how to swim?	Bạn không biết bơi?
I can't stand naughty kids.	Tôi không thể chịu đựng được những đứa trẻ nghịch ngợm.
Everyone keeps the surprise birthday party for Tom a secret.	Mọi người đều giữ bí mật về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Tom.
There are two pencils on the table.	Có hai cây bút chì trên bàn.
How much beer did Tom drink?	Tom đã uống bao nhiêu bia?
We noticed that Tom was doing something he shouldn't have been doing.	Chúng tôi nhận thấy Tom đang làm điều gì đó mà lẽ ra anh ấy không nên làm.
Let's fly a kite.	Hãy thả diều.
Tom is looking up at the sky.	Tom đang nhìn lên bầu trời.
Tom was overcome with guilt.	Tom đã vượt qua với cảm giác tội lỗi.
Tom was not angry at all.	Tom không hề tỏ ra tức giận.
We need a group of people that we can rely on.	Chúng tôi cần một nhóm người mà chúng tôi có thể dựa vào.
Tom spent part of the afternoon weeding in the garden.	Tom đã dành một phần thời gian của buổi chiều để làm cỏ trong vườn.
The house where Mozart was born is in Salzburg.	Ngôi nhà nơi Mozart sinh ra là ở Salzburg.
I bought more muffins that you like.	Tôi đã mua thêm những chiếc bánh nướng xốp mà bạn thích.
Tom probably wouldn't be able to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is looking for his dog.	Tom đang tìm con chó của mình.
If you missed that bus, you might not be here now.	Nếu bạn đã bỏ lỡ chuyến xe buýt đó, bạn có thể không ở đây bây giờ.
You're not a cop, are you?	Bạn không phải là cảnh sát, phải không?
Tom wondered what Mary and John were talking about.	Tom tự hỏi Mary và John đang nói về điều gì.
Tom says he wants to call his lawyer.	Tom nói rằng anh ấy muốn gọi cho luật sư của mình.
I think you and I have to do it together.	Tôi nghĩ rằng bạn và tôi phải làm điều đó cùng nhau.
Tom is a great singer.	Tom là một ca sĩ tuyệt vời.
I can't bear to see the animals suffer.	Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy những con vật phải chịu đựng.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
There is no hope that that will happen.	Không có hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
I don't know how much longer I can stand it.	Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
He is a capable engineer.	Anh ấy là một kỹ sư có năng lực.
When are you going to take me home, Tom?	Khi nào anh sẽ đưa em về nhà, Tom?
The explosion of the space shuttle is still fresh in my memory.	Vụ nổ của tàu con thoi vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi.
I'm taking care of Tom.	Tôi đang chăm sóc Tom.
I'm not sure I can win this one.	Tôi không chắc rằng tôi có thể giành được chiến thắng này.
We are experiencing severe water shortage this summer.	Chúng tôi đang bị thiếu nước trầm trọng vào mùa hè này.
Tom doesn't like that dog.	Tom không thích con chó đó.
You know I can't agree with that.	Bạn biết tôi không thể đồng ý với điều đó.
Tom did not pass the final exam.	Tom đã không vượt qua được kỳ thi cuối cùng.
Tom will sue you.	Tom sẽ kiện bạn.
I know you are not trustworthy.	Tôi biết bạn không đáng tin cậy.
Tom wanted to ask Mary something.	Tom muốn hỏi Mary điều gì đó.
We know that you are busy.	Chúng tôi biết rằng bạn đang bận.
Tom heard a noise.	Tom nghe thấy tiếng động.
Why does Tom want to kill you?	Tại sao Tom muốn giết bạn?
I know that Tom is a little crazy.	Tôi biết rằng Tom hơi điên rồ.
Tom goes to church every Sunday.	Tom đến nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần.
It doesn't feel bad.	Nó không cảm thấy tồi tệ.
Do you always go to work at the same time every morning?	Bạn có luôn đi làm vào cùng một giờ mỗi sáng không?
What does Tom get?	Tom nhận được gì?
Did you spend a lot of time with Tom?	Bạn đã dành nhiều thời gian cho Tom chưa?
Can't ask someone else to help you?	Bạn không thể nhờ người khác giúp bạn?
Tom is not the one who gave me this money.	Tom không phải là người đã cho tôi số tiền này.
What do you think about Tom's problem?	Bạn nghĩ gì về vấn đề của Tom?
I'm sure Tom will show up eventually.	Tôi chắc chắn rằng cuối cùng Tom sẽ xuất hiện.
Tom is the one out to get you.	Tom là người ra ngoài để có được bạn.
The death toll from the storm reached 200.	Số người chết vì cơn bão lên tới 200 người.
I have never smoked.	Tôi chưa bao giờ hút thuốc.
We've been through a lot together.	Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
You let Tom down.	Bạn làm Tom thất vọng.
Tom's dog barked.	Con chó của Tom đã sủa.
I think I will eventually.	Tôi nghĩ cuối cùng tôi sẽ làm được.
Is Tom still at home?	Tom vẫn ở nhà chứ?
Tom said that Mary didn't seem to be having a good time.	Tom nói rằng Mary dường như không được vui vẻ.
Tom believes that marrying Mary is the greatest thing he has ever done.	Tom tin rằng kết hôn với Mary là điều tuyệt vời nhất mà anh ấy từng làm.
Tom might have survived if paramedics had gotten there faster.	Tom có ​​thể đã sống sót nếu các nhân viên y tế đến đó nhanh hơn.
His behavior is admirable.	Hành vi của anh ấy thật đáng ngưỡng mộ.
I have to ask you about Tom.	Tôi phải hỏi bạn về Tom.
I really like puppies.	Tôi thực sự thích chó con.
I think Tom might be fired.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị sa thải.
Ace of Spades is missing from this deck.	Ace of Spades bị thiếu trong bộ bài này.
Tom is too shy to do that, isn't he?	Tom quá nhút nhát để làm điều đó, phải không?
Is this really the best place to do this?	Đây có thực sự là nơi tốt nhất để làm điều này?
I'm not sure my parents know about my relationship with Tom.	Tôi không chắc bố mẹ tôi biết về mối quan hệ của tôi và Tom.
Tom can't shoot anyone.	Tom không thể bắn bất cứ ai.
I will try to get there as soon as possible.	Tôi sẽ cố gắng đến đó sớm nhất có thể.
I also got one from Tom, but not for free.	Tôi cũng nhận được một cái từ Tom, nhưng không phải miễn phí.
Tom tried to be the best father he could be.	Tom đã cố gắng trở thành người cha tốt nhất mà anh có thể.
Please show me the hat you bought today.	Làm ơn cho tôi xem chiếc mũ bạn mua hôm nay.
Tom has been sidelined.	Tom đã bị cho ra rìa.
Tom said that Mary should go soon.	Tom nói rằng Mary nên đi sớm.
Tom told me that he thought Mary was pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hài lòng.
I wonder if Tom knew Mary was doing it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đang làm điều đó không.
Tom told me he had no intention of doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
You have definitely delivered.	Bạn chắc chắn đã giao hàng.
You need to pay more attention in class.	Bạn cần phải chú ý hơn trong lớp học.
I waited two hours. 	Tôi đã đợi hai giờ.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
Tom will eat more if he has time.	Tom sẽ ăn nhiều hơn nếu anh ấy có thời gian.
Why don't you cycle to work?	Tại sao bạn không đạp xe đi làm?
How many times must I tell you this?	Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần điều này?
After her husband died, she raised two children alone.	Sau khi chồng mất, một mình bà nuôi hai con khôn lớn.
Tom is studying in Australia.	Tom đang học ở Úc.
Tom wants this car.	Tom muốn chiếc xe này.
I don't think Tom is handsome.	Tôi không nghĩ Tom đẹp trai.
She shouldn't have written like that.	Cô ấy không nên viết như vậy.
Tom said that the coffee was too hot to drink.	Tom nói rằng cà phê quá nóng để uống.
Do you know who climbed Everest first?	Bạn có biết ai là người đã chinh phục đỉnh Everest đầu tiên không?
I know Tom knows who will do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó.
Fortunately, the drug quickly took effect.	Rất may, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng.
You are smarter than Tom.	Bạn thông minh hơn Tom.
Tom was a bit slow to catch up.	Tom hơi chậm để bắt kịp.
Did you ask Tom why he did that?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm vậy không?
Tom seemed relieved to hear that.	Tom có ​​vẻ nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
We cannot exist without water.	Chúng ta không thể tồn tại nếu không có nước.
I don't know whose car this is.	Tôi không biết đây là xe của ai.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom says he's not ambidextrous.	Tom nói rằng anh ấy không thuận cả hai tay.
Tom is eating raspberries that he picked this afternoon.	Tom đang ăn quả mâm xôi mà anh ấy hái chiều nay.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
I have been working here for three months.	Tôi đã làm việc ở đây được ba tháng.
Tom said that he was pleased with his victory.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hài lòng về chiến thắng của mình.
I lined up behind Tom.	Tôi xếp hàng sau Tom.
I profusely apologize for being late.	Tôi xin lỗi rối rít vì đã đến muộn.
I wear a jacket because it's cold.	Tôi mặc áo khoác vì lạnh.
I watched Tom's new video, but I didn't like it.	Tôi đã xem video mới của Tom, nhưng tôi không thích nó.
Tom took the job Mary offered him.	Tom đã nhận công việc mà Mary đề nghị cho anh ta.
Are you an extrovert or an introvert?	Bạn là người hướng ngoại hay hướng nội?
Both Tom and I wanted to go to Boston.	Cả tôi và Tom đều muốn đến Boston.
I don't think that matters.	Tôi không nghĩ rằng điều đó quan trọng.
Tom is not a good friend.	Tom không phải là người bạn tốt.
Tom met Mary at a late breakfast.	Tom đã gặp Mary trong bữa ăn sáng muộn.
It is rude to open your mouth to chew.	Thật là thô lỗ khi bạn mở miệng nhai.
Tom said he thought I might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I need a suitcase. 	Tôi cần một chiếc vali.
Will you lend me one?	Bạn sẽ cho tôi mượn một cái chứ?
I wasn't allowed to do it, but I did anyway.	Tôi không được phép làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Do you really think I've got something to do with that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi đã có một cái gì đó để làm với điều đó?
Tom looks pretty tired.	Tom trông khá mệt mỏi.
Promise me you won't tell a spirit.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với một linh hồn.
Tom will try to do it again next year.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào năm sau.
You'll need your strength, Tom.	Bạn sẽ cần sức mạnh của mình, Tom.
I know that Tom is a busy man.	Tôi biết rằng Tom là một người bận rộn.
I don't want to be left alone.	Tôi không muốn bị bỏ lại một mình.
Me with the management.	Tôi với ban quản lý.
Tom knew Mary shouldn't have done it.	Tom biết Mary không nên làm điều đó.
I like the name Tom. 	Tôi thích tên Tom.
It has a beautiful ring to it.	Nó có một chiếc nhẫn đẹp với nó.
Tom has a commercial pilot's license.	Tom có ​​bằng phi công thương mại.
I knew that Tom didn't know why Mary was afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
I didn't know you weren't going to do that to us.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó với chúng tôi.
You will never be as famous as Tom.	Bạn sẽ không bao giờ nổi tiếng như Tom.
Tom is thirteen years old.	Tom mười ba tuổi.
He must be held accountable to the board of directors for what he does.	Anh ta phải chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về những gì anh ta làm.
Tom lied again, didn't he?	Tom lại nói dối, phải không?
For me, it doesn't matter what time we eat.	Đối với tôi, chúng ta ăn vào thời gian nào không quan trọng.
Tom is coming here right now.	Tom đang đến đây ngay bây giờ.
What's wrong with it?	Có gì sai với nó?
What is your suggestion?	Đề xuất của bạn là gì?
Tom asked me out, but I told him I didn't care.	Tom đã rủ tôi đi chơi, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không quan tâm.
We're here, Tom.	Chúng tôi ở đây, Tom.
Tom was still angry even though Mary apologized.	Tom vẫn tức giận ngay cả khi Mary đã xin lỗi.
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm được điều đó.
I have decided to stay here.	Tôi đã quyết định ở lại đây.
Tom said he wished he was rich.	Tom nói rằng anh ấy ước mình giàu có.
Tom is thirteen years old, but he still believes in Santa Claus.	Tom đã mười ba tuổi, nhưng anh vẫn tin vào ông già Noel.
I know Tom graduated from Harvard.	Tôi biết Tom đã tốt nghiệp Harvard.
Tom reads the newspaper every day.	Tom đọc báo mỗi ngày.
I asked Tom to throw me the keys.	Tôi yêu cầu Tom ném cho tôi chùm chìa khóa.
Apartments here are very cheap.	Căn hộ ở đây rất rẻ.
Tom apologized.	Tom đã hối lỗi.
You didn't know that Tom never did that, did you?	Bạn không biết rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó, phải không?
The drunk man could not walk straight.	Người đàn ông say xỉn không thể bước thẳng.
Police as the boyfriend of the victim for murder.	Cảnh sát như bạn trai của nạn nhân vì tội giết người.
She put her elbows on her knees.	Cô đặt khuỷu tay lên đầu gối.
Tom and Mary are planning to do it together.	Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
I decided not to watch this movie.	Tôi đã quyết định không xem phim này.
I'm not the only one who doesn't do that.	Tôi không phải là người duy nhất không làm điều đó.
Tom brought me this book.	Tom đã mang cho tôi cuốn sách này.
Doesn't Tom have to do it before 2:30?	Tom không phải làm điều đó trước 2:30 sao?
You don't think you can handle that?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể xử lý điều đó?
Tom said he tried to go the other day.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng đi vào ngày hôm kia.
Tom is the guilty one.	Tom là người có tội.
Something may have happened to Tom.	Điều gì đó có thể đã xảy ra với Tom.
I know you did the same to me.	Tôi biết bạn cũng đã làm như vậy với tôi.
Tom is very cute.	Tom rất dễ thương.
Tom gave one of the puppies to Mary.	Tom đã tặng một trong những con chó con cho Mary.
I thought I didn't do it too well.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm điều đó không quá tốt.
Tom can do it for Mary if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
Do you know where Tom and Mary are?	Bạn có biết Tom và Mary ở đâu không?
You really should tell Tom he doesn't have to come.	Bạn thực sự nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải đến.
I haven't finished the dishes yet.	Tôi chưa làm xong các món ăn.
You have to do this whether you want to or not.	Bạn phải làm điều này cho dù bạn muốn hay không.
Everyone except Tom brought surfboards.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều mang theo ván lướt sóng.
I can certainly do it better than Tom can.	Tôi chắc chắn có thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể.
Tom is on the golf course.	Tom đang ở trên sân gôn.
Do you think Tom will come too?	Bạn có nghĩ Tom cũng sẽ đến không?
I don't think Tom is mad.	Tôi không nghĩ Tom lại nổi điên.
Tom is very sorry for what he did.	Tom rất tiếc vì những gì anh ấy đã làm.
Tom was completely disappointed.	Tom hoàn toàn thất vọng.
Sorry about that, Tom.	Xin lỗi về điều đó, Tom.
I suspect Tom didn't do what you said he did.	Tôi nghi ngờ Tom đã không làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
Tom is only three years old.	Tom mới ba tuổi.
I need a little practice.	Tôi cần thực hành một chút.
Tom escorted Mary to the dance.	Tom đã hộ tống Mary đến buổi khiêu vũ.
I don't think Tom is absent.	Tôi nghĩ Tom không vắng mặt.
I want nothing to do with Tom.	Tôi không muốn làm gì với Tom.
I wish Tom would depend on me more.	Tôi ước gì Tom sẽ phụ thuộc vào tôi nhiều hơn.
I don't think it would be a smart idea to do that.	Tôi không nghĩ sẽ là một ý tưởng thông minh để làm điều đó.
Tom and I probably wouldn't be able to deal with that on our own.	Tom và tôi có lẽ sẽ không thể tự mình giải quyết vấn đề đó.
Tom is also downstairs.	Tom cũng ở tầng dưới.
Someone has to tell Tom that he should go on a diet.	Ai đó phải nói với Tom rằng anh ấy nên ăn kiêng.
You do not know you are likely to get caught?	Bạn không biết mình có khả năng bị bắt?
I knew that Tom and Mary both had to go.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều phải ra đi.
Tom and I are very busy.	Tom và tôi rất bận.
Both Tom and Mary were arrested.	Cả Tom và Mary đều đã bị bắt.
Maybe Tom went to Boston with Mary.	Có lẽ Tom đã đến Boston với Mary.
Tom said that Mary did not look very happy.	Tom nói rằng Mary trông không được hạnh phúc cho lắm.
I think Tom is the one who has to tell Mary not to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary đừng làm thế nữa.
This joke is not funny at all.	Trò đùa này không vui chút nào.
Tom says he thinks Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary nên làm điều đó.
I came up with a great idea.	Tôi đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
Tom has a three-bedroom apartment in Boston.	Tom có ​​một căn hộ ba phòng ngủ ở Boston.
I can't believe what I'm hearing.	Tôi không thể tin được những gì tôi đang nghe.
This is your front door.	Đây là trước cửa nhà của bạn.
All Tom needed was a little more time.	Tất cả những gì Tom cần là thêm một chút thời gian.
Tom is not fine.	Tom không ổn.
Don't stay here with me. 	Đừng ở đây với tôi.
Go inside.	Đi vào bên trong.
That is not an option.	Đó không phải là một lựa chọn.
Tom should go home now.	Tom nên trở về nhà ngay bây giờ.
Tom thinks Mary is jealous.	Tom cho rằng Mary đang ghen tị.
My father hinted that it was time for bed.	Cha tôi ám chỉ rằng đã đến giờ đi ngủ.
I'm so glad I didn't have to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã không phải làm điều đó.
Tom asks Mary not to go alone.	Tom yêu cầu Mary không đi một mình.
You know eventually everyone will know about this.	Bạn biết cuối cùng mọi người sẽ biết về điều này.
You are spending too much time worrying.	Bạn đang dành quá nhiều thời gian để lo lắng.
This is not too difficult to do.	Điều này không quá khó để làm.
Last summer, I worked part-time on the farm.	Mùa hè năm ngoái, tôi đã làm việc bán thời gian ở trang trại.
Tom couldn't have done it any better.	Tom không thể làm điều đó tốt hơn được nữa.
Tom asked Mary for help.	Tom đã nhờ Mary giúp đỡ.
I see some fishing boats on the horizon.	Tôi nhìn thấy một số thuyền đánh cá ở phía chân trời.
Ten teams compete.	Mười đội tranh giải.
Looks like this door was forced open.	Có vẻ như cánh cửa này đã bị buộc mở.
I'm not afraid to kiss Tom.	Tôi không sợ hôn Tom.
I think I can find Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy Tom.
What exactly is Tom supposed to do?	Chính xác thì Tom phải làm gì?
Tom wasn't the only one who didn't say anything.	Tom không phải là người duy nhất không nói gì cả.
"Kyoto" is an anagram of "Tokyo."	"Kyoto" là một phép đảo ngữ của "Tokyo."
Tom and Mary are great neighbors.	Tom và Mary là những người hàng xóm tuyệt vời.
Tom won't be able to do that here.	Tom sẽ không thể làm điều đó ở đây.
I guess everyone thinks I love Mary.	Tôi đoán mọi người đều nghĩ rằng tôi yêu Mary.
Aren't you going to do anything special for Christmas?	Bạn không định làm bất cứ điều gì đặc biệt cho Giáng sinh?
Promise me you'll make it.	Hãy hứa với tôi bạn sẽ làm được điều đó.
I'm happy to see the two of you finally giving up the fight.	Tôi rất vui khi thấy hai người cuối cùng đã bỏ cuộc chiến.
So, what do you guys want to do tonight?	Vậy, các bạn muốn làm gì tối nay?
Do not use this hammer.	Đừng sử dụng cái búa này.
Tom seemed a little nervous and apprehensive.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng và e ngại.
I'm sorry if I hurt you.	Tôi xin lỗi nếu tôi làm tổn thương bạn.
Tom and I don't usually do that.	Tom và tôi không thường làm vậy.
Tom has regained consciousness.	Tom đã tỉnh lại.
I didn't know I would get hurt.	Tôi không biết rằng mình sẽ bị thương.
At first, the Indians were very friendly.	Lúc đầu, người da đỏ rất thân thiện.
Does the name Tom Jackson mean anything to you?	Cái tên Tom Jackson có ý nghĩa gì với bạn không?
Tom is not the last kid to come home.	Tom không phải là đứa trẻ cuối cùng về nhà.
I'm the one who wants to do that.	Tôi là người muốn làm điều đó.
He is a very good hitter.	Anh ấy là một người đánh bóng rất giỏi.
I'm about your age.	Tôi trạc tuổi bạn.
I never meant to get Tom in trouble.	Tôi không bao giờ có ý để Tom gặp rắc rối.
I'm sorry I didn't call sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi sớm hơn.
I couldn't go to the hospital without help.	Tôi không thể đến bệnh viện mà không có sự giúp đỡ.
I will see Tom again.	Tôi sẽ gặp lại Tom.
We happened to be in Australia at that time.	Chúng tôi tình cờ đến Úc vào thời điểm đó.
Athletes often abstain from smoking.	Các vận động viên thường kiêng hút thuốc.
I very seriously doubt Tom will be on time.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ đúng giờ.
Tom walks down the street whistling a happy tune.	Tom đi bộ xuống phố huýt sáo một giai điệu vui vẻ.
Tom felt his chest hurt.	Tom cảm thấy ngực mình đau nhói.
I don't think I've ever eaten anything you would consider disgusting.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ăn bất cứ thứ gì mà bạn cho là kinh tởm.
My name is Tom, and this is Mary.	Tên tôi là Tom, và đây là Mary.
Some basic foods are still imported.	Một số thực phẩm cơ bản vẫn phải nhập khẩu.
I'm not sure if I can come with you.	Tôi không chắc liệu tôi có thể đi cùng bạn hay không.
I think Tom is not mad at you anymore.	Tôi nghĩ Tom không còn giận bạn nữa.
Tom says he can't stay long.	Tom nói rằng anh ấy không thể ở lại lâu.
Tom was stunned and confused.	Tom choáng váng và bối rối.
I don't think we'll get home until dark.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ về đến nhà cho đến khi trời tối.
You wouldn't really buy that one, would you?	Bạn sẽ không thực sự mua cái đó, phải không?
Please put your phone on vibrate.	Vui lòng đặt điện thoại của bạn ở chế độ rung.
Someone was following us.	Ai đó đã theo dõi chúng tôi.
What if Tom told the truth?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom nói sự thật?
They will be next.	Họ sẽ là người tiếp theo.
I don't like doing that to Tom.	Tôi không thích làm điều đó với Tom.
You don't need much intelligence to understand that.	Bạn không cần nhiều trí thông minh để hiểu điều đó.
I hope that you have a chance to come to Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn có cơ hội đến Boston.
I'm sure that's not true.	Tôi chắc điều đó không đúng.
I won't do to Tom what he did to me.	Tôi sẽ không làm gì Tom những gì anh ấy đã làm với tôi.
Tomorrow Tom doesn't have to come here.	Ngày mai Tom không cần phải đến đây.
Tom walks the dog.	Tom dắt chó đi dạo.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
I wear contact lenses.	Tôi đeo kính áp tròng.
Tom won't be jealous.	Tom sẽ không ghen tị đâu.
I don't want to hear what Tom has to say.	Tôi không muốn nghe những gì Tom phải nói.
I will never let Tom drive my car again.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom lái xe của tôi nữa.
I have never seen a rainbow before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu vồng trước đây.
I think I now understand why Tom never learned to speak French well.	Tôi nghĩ bây giờ tôi đã hiểu tại sao Tom không bao giờ học nói tiếng Pháp tốt.
We have to talk, Tom.	Chúng ta phải nói chuyện, Tom.
Orcas are also known as killer whales.	Orcas còn được gọi là cá voi sát thủ.
Everyone forgot about Tom and me.	Mọi người đã quên Tom và tôi.
The doctor advised me to take a long holiday.	Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ lễ dài ngày.
I didn't put it there.	Tôi không đặt nó ở đó.
Tom planned to do just that.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó.
I know Tom doesn't know he shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một mình.
I think Tom wouldn't be so cranky if he slept more.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cáu kỉnh như vậy nếu anh ấy ngủ nhiều hơn.
UN stands for United Nations.	UN là viết tắt của United Nations.
Tom stretched out.	Tom vươn mình ra.
The train is going over a bridge.	Tàu đang đi qua một cây cầu.
Tom bathes every day.	Tom tắm mỗi ngày.
Tom told me he didn't feel cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cảm thấy lạnh.
Tom doesn't seem that busy.	Tom dường như không bận rộn đến thế.
I hope I didn't fool myself.	Tôi hy vọng tôi đã không tự lừa mình.
Do you think Tom wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó không?
Tom ate a spoonful of peanut butter.	Tom đã ăn một thìa bơ đậu phộng.
Cycling to work saves Tom thirty dollars a week on bus fares.	Đạp xe đi làm giúp Tom tiết kiệm được ba mươi đô la tiền vé xe buýt một tuần.
You can do it today if you want.	Bạn có thể làm điều đó ngay hôm nay nếu bạn muốn.
Tom can change his mind later.	Tom có ​​thể thay đổi quyết định sau này.
Tom doesn't want to tell anyone about what he did.	Tom không muốn nói với bất kỳ ai về những gì anh ấy đã làm.
Instead of waiting for Tom any longer, let's hit the road.	Thay vì đợi Tom lâu hơn, chúng ta hãy lên đường đi.
I think it's clear that Tom likes Mary.	Tôi nghĩ rõ ràng là Tom thích Mary.
How much time do you spend learning French every day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để học tiếng Pháp mỗi ngày?
Tom knows all about these things.	Tom biết tất cả về những điều này.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
Where were you from one to three o'clock?	Bạn đã ở đâu từ một đến ba giờ?
It is not in his nature to speak ill of others.	Bản chất của anh ấy không phải là nói xấu người khác.
You lose then.	Bạn thua rồi.
Tom told me he was planning to go to Australia in October.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi Úc vào tháng 10.
I suspect that Tom didn't do this alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không làm điều này một mình.
Tom's office is next to Mary's.	Văn phòng của Tom nằm cạnh Mary's.
I didn't think I would see Tom today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom hôm nay.
Just say what's in your heart.	Chỉ cần nói những gì trong trái tim của bạn.
I will write to Tom immediately.	Tôi sẽ viết thư cho Tom ngay lập tức.
I can't read Tom's post.	Tôi không thể đọc bài viết của Tom.
Tom lost his job at the university.	Tom bị mất việc tại trường đại học.
Tom's behavior was shameful.	Hành vi của Tom thật đáng xấu hổ.
I didn't do much.	Tôi đã không làm gì nhiều.
I hope you can help Tom.	Tôi hy vọng bạn có thể giúp Tom.
Tom was too embarrassed to talk to Mary.	Tom đã quá xấu hổ để nói chuyện với Mary.
Tom rented an SUV.	Tom thuê một chiếc SUV.
Tom told me that he thought Mary was wonderful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật tuyệt vời.
Tom really knows what he's doing.	Tom thực sự biết anh ấy đang làm gì.
I think Tom will be worried.	Tôi nghĩ Tom sẽ lo lắng.
Tom is too old to work here.	Tom đã quá già để làm việc ở đây.
Neither Tom nor Mary has to return to Boston tomorrow.	Cả Tom và Mary đều không phải trở lại Boston vào ngày mai.
Tom tried to do that.	Tom đã thử làm điều đó.
I cannot tell you the truth.	Tôi không thể nói cho bạn biết sự thật.
Tom is not taller than me.	Tom không cao hơn tôi.
Tom took some money out of his pocket and put it on the table.	Tom lấy một số tiền trong túi ra và đặt nó lên bàn.
Tom has done that all his life.	Tom đã làm điều đó cả đời.
I'm not sure why you want me here.	Tôi không chắc tại sao bạn lại muốn tôi ở đây.
I know that Tom is the same age as me.	Tôi biết rằng Tom cũng trạc tuổi tôi.
Tom has been to many countries.	Tom đã đến nhiều quốc gia.
Tom thinks Mary might know the answer.	Tom nghĩ rằng Mary có thể biết câu trả lời.
In other words, it's a matter of common sense.	Nói cách khác, đó là một vấn đề của lẽ thường.
Tom was killed by a grenade.	Tom đã bị giết bởi một quả lựu đạn.
I know Tom didn't know that I could do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi có thể làm điều đó.
Tom returned from Boston a week earlier than we expected.	Tom đã trở về từ Boston sớm hơn một tuần so với dự kiến ​​của chúng tôi.
Tom says he knows why Mary doesn't.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom didn't seem to mind at all.	Tom dường như không bận tâm chút nào.
Tom tried the doorknob.	Tom đã thử nắm cửa.
I'm thinking hard.	Tôi đang suy nghĩ kỹ.
A decision needs to be made before twenty.	Một quyết định cần phải được thực hiện trước hai mươi.
Tom knows what kind of woman Mary is.	Tom biết Mary là loại phụ nữ như thế nào.
I should have paid more attention in French class.	Tôi nên chú ý nhiều hơn trong lớp học tiếng Pháp.
Tom's clothes were badly burned.	Quần áo của Tom bị cháy nặng.
We'll stop you, Tom.	Chúng tôi sẽ ngăn anh lại, Tom.
Not all Americans share Wilson's opinion.	Không phải tất cả người Mỹ đều chia sẻ ý kiến ​​của Wilson.
I will go to Australia tomorrow.	Tôi sẽ đi Úc vào ngày mai.
This is not very interesting.	Điều này không thú vị lắm.
Tom didn't know what Mary wanted to buy.	Tom không biết Mary muốn mua gì.
I walked until I was too tired to walk.	Tôi đi bộ cho đến khi mệt quá không đi được nữa.
Looks like Tom is about to cry.	Có vẻ như Tom sắp khóc.
I bet you think I'm crazy.	Tôi cá là bạn nghĩ tôi điên.
Tom is a cashier at a grocery store.	Tom là nhân viên thu ngân tại một cửa hàng tạp hóa.
It will have to be done sooner or later.	Nó sẽ phải được thực hiện sớm hay muộn.
Tom is afraid of catching a cold.	Tom sợ bị cảm lạnh.
I am the only person in this office who can speak French.	Tôi là người duy nhất trong văn phòng này có thể nói tiếng Pháp.
That's the boy who helped me yesterday.	Đó là cậu bé đã giúp tôi ngày hôm qua.
Tom is checking on us.	Tom đang kiểm tra chúng tôi.
Tom has narrow shoulders.	Tom có ​​đôi vai hẹp.
Tom loves modern poetry.	Tom thích thơ hiện đại.
Tom just got out of prison.	Tom vừa mới ra tù.
Don't spoil the kids.	Đừng làm hư bọn trẻ.
I have something to tell you, Tom.	Tôi có chuyện cần nói với anh, Tom.
You don't seem to be relaxed.	Bạn dường như không được thư giãn.
They continued to walk.	Họ tiếp tục đi bộ.
Tom can be excused from doing that.	Tom có ​​thể được miễn làm điều đó.
I wish you spoke French.	Tôi ước bạn nói tiếng Pháp.
Your security guard won't let me in.	Nhân viên bảo vệ của bạn sẽ không cho tôi vào.
I am quite rich.	Tôi khá giàu.
French is a difficult language, isn't it?	Tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó, phải không?
Tom would do anything for Mary.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho Mary.
I'm bored with this topic. 	Tôi chán chủ đề này.
Let's talk about something else.	Hãy nói về những điều khác.
Tom caught a small fish.	Tom bắt được một con cá nhỏ.
Tom never complains about anything.	Tom không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì.
Tom is so glad you're coming.	Tom rất vui vì bạn sẽ đến.
The reason is not clear.	Lý do không rõ ràng.
There are no supermarkets near where I live.	Không có siêu thị nào gần nơi tôi sống.
Bad drivers should have their license revoked.	Những người lái xe tồi nên bị tước bằng.
I know that Tom won't do it here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ở đây.
Mozart died in 1791.	Mozart mất năm 1791.
Tom must want to stay.	Tom phải muốn ở lại.
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc cần làm vào chiều nay.
Please wait until I finish my homework.	Hãy đợi cho đến khi tôi hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom has a great smile.	Tom có ​​một nụ cười tuyệt vời.
I sent Tom a message written in French.	Tôi đã gửi cho Tom một tin nhắn được viết bằng tiếng Pháp.
You should pack a few extra clothes to change into.	Bạn nên đóng gói thêm một vài bộ quần áo để thay.
Tom told me he wanted to do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó vào ngày mai.
We must win at all costs.	Chúng ta phải thắng bằng mọi giá.
She is intending to be fluent in French.	Cô ấy đang có ý định thông thạo tiếng Pháp.
I don't think Tom is a nasty person.	Tôi không nghĩ Tom là người khó chịu.
I guess Tom got our message.	Tôi đoán Tom đã nhận được tin nhắn của chúng tôi.
I doubt anyone has told Tom yet.	Tôi nghi ngờ liệu có ai đã nói với Tom chưa.
Why don't you stay here?	Tại sao bạn không ở lại đây?
Tom said that he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm như vậy.
Tom had a large audience at his concert last night.	Tom đã có một lượng lớn khán giả tại buổi hòa nhạc của anh ấy đêm qua.
Tom said he was very pleased with the way things turned out.	Tom nói rằng anh ấy rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom thought that Mary wouldn't forget to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không quên làm điều đó.
Tom got his tax refund.	Tom đã được hoàn thuế.
I don't want to leave now.	Tôi không muốn rời đi bây giờ.
I don't think Tom knows when Mary will visit Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ đến thăm Úc.
Doesn't matter if there is a crowd.	Không quan trọng nếu có một đám đông.
Not all books are instructive.	Không phải tất cả các cuốn sách đều hướng dẫn.
Neither Tom nor Mary was very helpful.	Cả Tom và Mary đều không hữu ích lắm.
What are you doing in Tom's clothes?	Bạn đang làm gì trong bộ quần áo của Tom?
That thing is blocking the door. 	Thứ đó đang chặn cửa.
Can you move it?	Bạn có thể di chuyển nó được không?
Why shouldn't we go to Australia?	Tại sao chúng ta không nên đến Úc?
Tom made me open the box.	Tom bắt tôi mở hộp.
Tom is at the library, isn't he?	Tom đang ở thư viện, phải không?
Tom has moved to Boston to live with his grandparents.	Tom đã chuyển đến Boston để sống với ông bà của mình.
You let Tom win, didn't you?	Bạn đã để Tom thắng, phải không?
I want to know more about Tom's past.	Tôi muốn biết thêm về quá khứ của Tom.
Has Tom apologized to Mary?	Tom đã xin lỗi Mary chưa?
I have freckles.	Tôi bị tàn nhang.
Tom was dead before the rescue team arrived.	Tom đã chết trước khi lực lượng cứu hộ đến.
I am new to life in Australia.	Tôi chưa quen với cuộc sống ở Úc.
I can't believe Tom has ignored you.	Tôi không thể tin rằng Tom đã bỏ qua bạn.
You have done so much for us.	Bạn đã làm rất nhiều cho chúng tôi.
I wish I hadn't asked Tom to do it.	Tôi ước gì tôi đã không yêu cầu Tom làm điều đó.
This tree is already tall, but the other tree is taller.	Cây này đã cao, nhưng cây kia còn cao hơn.
How can we stop bullying?	Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn bắt nạt?
I agree with both Tom and Mary.	Tôi đồng ý với cả Tom và Mary.
I will have to think more before deciding.	Tôi sẽ phải suy nghĩ thêm trước khi quyết định.
Tom looks like his picture.	Tom trông giống như bức tranh của anh ấy.
We have three unsolved thefts.	Chúng tôi có ba vụ trộm chưa được giải quyết.
Thank you for the refreshment.	Cảm ơn bạn đã giải khát.
Tom says he wants to eat now.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn ngay bây giờ.
He framed a picture he bought on the street.	Anh đóng khung bức tranh mua trên phố.
I don't want Tom to be a soldier.	Tôi không muốn Tom trở thành một người lính.
Tom wants to be carefree.	Tom muốn trở nên vô tư.
Chances are Tom will be the new manager.	Rất có thể Tom sẽ là người quản lý mới.
We should just tell Tom he can't do it.	Chúng ta chỉ nên nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom isn't much older than his daughter Mary, is he?	Tom không lớn hơn con gái Mary nhiều phải không?
Tom was supposed to come with us, but he was sick in bed.	Tom lẽ ra phải đi với chúng tôi, nhưng anh ấy đang ốm trên giường.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Chances are Tom will cry.	Rất có thể Tom sẽ khóc.
How were you when you were thirteen?	Bạn như thế nào khi bạn mười ba tuổi?
He doesn't have enough experience to deal with the problem.	Anh ấy không có đủ kinh nghiệm để đối phó với vấn đề.
Tom is expected to return from Australia on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ trở về từ Úc vào thứ Hai.
Where is Tom's car?	Xe của Tom ở đâu?
I asked Tom some questions about his childhood.	Tôi đã hỏi Tom một số câu hỏi về thời thơ ấu của anh ấy.
Tom said he was really thirsty.	Tom nói rằng anh ấy thực sự khát.
We don't really need to worry about that happening.	Chúng tôi không thực sự cần phải lo lắng về điều đó xảy ra.
This concludes the press conference.	Điều này kết thúc cuộc họp báo.
I will be staying with Tom in Australia.	Tôi sẽ ở với Tom ở Úc.
That's really what happened.	Đó thực sự là những gì đã xảy ra.
Tom didn't go to school yesterday because he didn't want to.	Tom đã không đến trường ngày hôm qua vì anh ấy không muốn.
Tom heard Mary talking on her phone.	Tom nghe thấy Mary nói chuyện trên điện thoại của cô ấy.
Tom said that he is going to study French with Mary tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ học tiếng Pháp với Mary vào tối nay.
Tom can still die.	Tom vẫn có thể chết.
How long does it take to walk to town hall?	Mất bao lâu để đi bộ đến tòa thị chính?
That's what I don't know.	Đó là những gì tôi không biết.
I want you to know that I will do it for you.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
I asked Tom where he parked his car.	Tôi hỏi Tom nơi anh ấy đậu xe.
Tom died tragically.	Tom chết một cách thảm thương.
I have seen better days.	Tôi đã thấy những ngày tốt hơn.
Tom never knew Mary.	Tom chưa bao giờ biết Mary.
How hot must the popcorn be for it to explode?	Bắp rang bơ phải nóng đến mức nào thì mới có thể nổ được?
Tom couldn't do what we asked him to do.	Tom không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Some people say that eating late at night is bad for your health.	Một số người nói rằng ăn khuya có hại cho sức khỏe của bạn.
Tom, Mary and John all live in Boston.	Tom, Mary và John đều sống ở Boston.
I have never met Tom's girlfriend.	Tôi chưa bao giờ gặp bạn gái của Tom.
Tom could be there.	Tom có ​​thể ở đó.
I am not an artist.	Tôi không phải là một họa sĩ.
I realized I didn't have enough money to buy the things I needed.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
Tom used to do things like that.	Tom thường làm những việc như vậy.
Tom is not sure that Mary can understand French.	Tom không chắc rằng Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom says he has to work late.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc muộn.
I don't think Tom will be caught.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị bắt.
Tom is really drunk.	Tom say thật rồi.
Tom said he didn't think doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó sẽ vui.
Tom said he didn't know about the meeting.	Tom nói rằng anh ấy không biết về cuộc họp.
Tom is eating an apple.	Tom đang ăn một quả táo.
Tickets reserve $30, or $35 on show day.	Vé đặt trước $ 30, hoặc $ 35 vào ngày chiếu.
What should I buy for Tom?	Tôi nên mua gì cho Tom?
Tom's parents are getting divorced.	Cha mẹ của Tom sắp ly hôn.
I know you're being mocked.	Tôi biết bạn đang bị mỉa mai.
I am studying economics in university.	Tôi đang học kinh tế ở trường đại học.
I will return this sweater because it is too big.	Tôi sẽ trả lại chiếc áo len này vì nó quá lớn.
Tom told me he wasn't sure what he should do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc mình nên làm gì.
I know that Tom has no plans to do that.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó.
You need wet snow to make good snowballs.	Bạn cần tuyết ướt để tạo ra những quả cầu tuyết tốt.
Tom says he didn't know Mary would eventually leave him.	Tom nói rằng anh không biết Mary cuối cùng sẽ rời bỏ anh.
I think this time things will be different.	Tôi nghĩ lần này mọi chuyện sẽ khác.
I don't trust either of them.	Tôi không tin một trong hai người.
He is always on time for his appointments.	Anh ấy luôn đúng giờ cho các cuộc hẹn của mình.
I don't translate novels anymore.	Tôi không dịch tiểu thuyết nữa.
Tom stole some money from Mary.	Tom đã lấy trộm một số tiền từ Mary.
Good weather helped us to harvest safely.	Thời tiết tốt đã giúp chúng tôi thu hoạch một cách an toàn.
Tom wiped Mary's tears.	Tom lau nước mắt cho Mary.
I'm wondering if I should do it or not.	Tôi đang phân vân có nên làm điều đó hay không.
Tom couldn't do anything about it.	Tom không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
I wonder if Tom really meant what he said.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn nói những gì anh ấy nói hay không.
Tom was wrong.	Tom đã sai.
Tom has no intention of doing it again.	Tom không có ý định làm điều đó một lần nữa.
You are spending less and less time with your children.	Bạn ngày càng dành ít thời gian hơn cho con cái.
Tom has blonde hair.	Tom có ​​mái tóc vàng.
Tom looked at the half-opened door and wondered what was on the other side.	Tom nhìn cánh cửa khép hờ và tự hỏi có gì ở phía bên kia.
Tom is unlikely to be in Australia next month.	Tom không có khả năng ở Úc vào tháng tới.
Tom and I both agree with you.	Tom và tôi đều đồng ý với bạn.
Tom was there for hours.	Tom đã ở đó hàng giờ đồng hồ.
Tom will spend next weekend working on it.	Tom sẽ dành cuối tuần tới để làm việc đó.
The baby turned out to be a girl.	Đứa bé hóa ra là một cô gái.
Tom tries to surprise Mary.	Tom cố gắng làm Mary ngạc nhiên.
Tom broke his arm while skiing.	Tom bị gãy tay khi trượt tuyết.
We will not cry.	Chúng tôi sẽ không khóc.
I think I'm going to Boston next month.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston vào tháng tới.
I don't know who baked this cake.	Tôi không biết ai đã nướng chiếc bánh này.
Don't you need help?	Bạn không cần giúp đỡ sao?
That's what I'm betting on.	Đó là những gì tôi đang đánh cược.
We have studied this in depth.	Chúng tôi đã nghiên cứu điều này một cách chuyên sâu.
Tom has good reason not to be there.	Tom có ​​lý do chính đáng để không ở đó.
This tea is hot.	Trà này nóng.
I had to choose between Tom and Mary.	Tôi phải lựa chọn giữa Tom và Mary.
He was exiled to an island for treason.	Ông bị đày ra một hòn đảo vì tội phản quốc.
I have Tom's signature.	Tôi có chữ ký của Tom.
I know Tom is not a native French speaker.	Tôi biết Tom không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Are you sure you want to marry Tom?	Bạn có chắc chắn muốn kết hôn với Tom không?
That's exactly what you need right now.	Đó chính xác là những gì bạn cần lúc này.
I'm already tired.	Tôi đã mệt rồi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is awake.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đã dậy.
It will grow back.	Nó sẽ phát triển trở lại.
I know Tom is also a student.	Tôi biết Tom cũng là một sinh viên.
Tom tells Mary why he likes to dance with her.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy thích khiêu vũ với cô ấy.
Listen, I'm not doing this.	Nghe này, tôi không làm việc này.
Let's check with Tom.	Hãy kiểm tra với Tom.
My uncle went to Mexico in 1983 and never returned.	Chú tôi đã đến Mexico vào năm 1983 và không bao giờ quay trở lại.
I think you should talk to Tom directly.	Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện trực tiếp với Tom.
Tom strangled Mary with a plastic bag.	Tom đã bóp nghẹt Mary bằng một chiếc túi nhựa.
This dam was built at the cost of many lives.	Con đập này được xây dựng bằng cái giá của nhiều sinh mạng.
I didn't realize that both Tom and Mary had to do it.	Tôi đã không nhận ra rằng cả Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Tom is playing with his children.	Tom đang chơi với các con của mình.
Tom didn't take the medicine the doctor told him to take.	Tom không dùng thuốc mà bác sĩ bảo anh ấy dùng.
I think you should take a rest.	Tôi nghĩ bạn nên nghỉ ngơi.
You live in Boston, don't you?	Bạn sống ở Boston, phải không?
We are very good with Tom.	Chúng tôi rất tốt với Tom.
Negligence suits are dropped nationwide.	Các bộ quần áo sơ suất được giảm xuống trên toàn quốc.
I want to stay, but Tom wants to go home.	Tôi muốn ở lại, nhưng Tom muốn về nhà.
What's next for you and Tom?	Điều gì tiếp theo cho bạn và Tom?
I wish I was as good at talking to girls as Tom was.	Tôi ước rằng mình cũng giỏi nói chuyện với các cô gái như Tom.
You guys have way too much time on your hands.	Các bạn có quá nhiều thời gian trong tay.
Although Tom didn't study much, he passed the final test.	Mặc dù Tom không học nhiều nhưng anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng.
Tom said he thought he should.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình nên làm như vậy.
I saw Tom at the party, but I didn't talk to him.	Tôi thấy Tom ở bữa tiệc, nhưng tôi không nói chuyện với anh ấy.
I don't think Tom knows how many loaves of bread he has to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình phải mua bao nhiêu ổ bánh mì.
It was a wrongful sentence.	Đó là một bản án oan.
Have you ever heard Tom talk?	Bạn đã bao giờ nghe Tom nói chuyện chưa?
Tom got a job working on a farm.	Tom có ​​một công việc làm việc trong một trang trại.
I'm going on a date Friday night.	Tôi sẽ tham gia buổi hẹn hò tối thứ Sáu.
Crocodiles are reptiles.	Cá sấu là loài bò sát.
I didn't know you taught French in Boston.	Tôi không biết bạn đã từng dạy tiếng Pháp ở Boston.
Tom lent Mary some money.	Tom đã cho Mary vay một số tiền.
Tom is the only person who works here who can speak French.	Tom là người duy nhất làm việc ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom is self-conscious about his appearance.	Tom tự ý thức về ngoại hình của mình.
Tom wished he had told Mary the truth.	Tom ước gì anh đã nói với Mary sự thật.
Tom most likely doesn't want to do that.	Tom rất có thể không muốn làm điều đó.
There is undeniable proof that Tom is the thief.	Có bằng chứng không thể chối cãi rằng Tom chính là kẻ trộm.
Tom hasn't been kicked out of the house yet.	Tom vẫn chưa bị đuổi ra khỏi nhà.
I'm thinking of translating this into French.	Tôi đang nghĩ đến việc dịch cái này sang tiếng Pháp.
Tom is deliberately lying.	Tom đang cố tình lừa dối.
I think Tom plays bassoon just like Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom chơi bassoon cũng giống như Mary.
Tom can swim much farther than I can.	Tom có ​​thể bơi xa hơn nhiều so với khả năng của tôi.
I suspect Tom is sick.	Tôi nghi ngờ Tom bị ốm.
Tom is not very good.	Tom không tốt lắm.
This drink has a really different taste.	Thức uống này có một hương vị thực sự khác biệt.
Why is there so much hate in the world?	Tại sao có nhiều sự ghét bỏ trên thế giới?
Tom is willing to do what Mary asks him to do.	Tom sẵn sàng làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
In my city, there are no schools to learn Esperanto.	Trong thành phố của tôi, không có trường học để học Esperanto.
I let Tom do it whenever he wants.	Tôi để Tom làm điều đó bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
I had a party last week, but Tom didn't come.	Tôi đã có một bữa tiệc vào tuần trước, nhưng Tom không đến.
I thought you said you would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó.
I wonder if Tom was injured.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị thương hay không.
When I was in prison, I dreamed of the beach.	Khi tôi ở trong tù, tôi mơ thấy bãi biển.
Tom was so confused that he didn't know what to ask.	Tom bối rối đến mức không biết phải hỏi câu nào.
I feel very refreshed after swimming in the pool.	Tôi cảm thấy rất sảng khoái sau khi bơi trong hồ bơi.
You look ravishing in that dress.	Bạn trông đẹp mê hồn trong chiếc váy đó.
Tom knows I'll call you.	Tom biết tôi sẽ gọi cho bạn.
I should have stayed in Australia a little longer.	Đáng lẽ tôi nên ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom doesn't want to admit that he's scared.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy đang sợ hãi.
Tom didn't know Mary used to work with John.	Tom không biết Mary từng làm việc với John.
I was asked if I thought doing it was a good idea.	Tôi được hỏi liệu tôi có nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay không.
Tom said he wished he hadn't tried to convince Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom asked for more details.	Tom hỏi thêm chi tiết.
I am rereading my essay.	Tôi đang đọc lại bài luận của mình.
They have the most direct influence on people's lives.	Chúng có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến cuộc sống của con người.
Tom couldn't open the door because it was locked.	Tom không thể mở cửa vì nó đã bị khóa.
Tom didn't want Mary to see him cry.	Tom không muốn Mary thấy anh ấy khóc.
Tom didn't know how long the party would last.	Tom không biết bữa tiệc sẽ kéo dài bao lâu.
Paramedics said there was no safe way to move Tom.	Các nhân viên y tế cho biết không có cách nào an toàn để di chuyển Tom.
A large number of people were present at the meeting yesterday.	Rất đông người có mặt trong buổi họp ngày hôm qua.
I left my wife.	Tôi đã bỏ vợ.
Tom is still dependent on his parents for money.	Tom vẫn phụ thuộc vào cha mẹ vì tiền.
Tom wrote all of these books.	Tom đã viết tất cả những cuốn sách này.
Tom's dog is smart.	Con chó của Tom thật thông minh.
How are you, buddy?	Cậu thế nào rồi anh bạn?
Tom wondered if Mary was attracted to him.	Tom tự hỏi liệu Mary có bị anh thu hút không.
Tom doesn't think Mary is depressed.	Tom không nghĩ Mary bị trầm cảm.
I don't want to hurt your feelings, and I regret that I did.	Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của bạn, và tôi hối hận vì tôi đã làm như vậy.
That guy doesn't even look like Tom.	Anh chàng kia thậm chí còn không giống Tom.
Tom is probably not the only one who can help us with that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất có thể giúp chúng ta làm được điều đó.
Tom said it was his first time doing it.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh ấy làm điều đó.
Tom and Mary were both very thirsty.	Tom và Mary đều rất khát.
He read the letter with tears running down his cheeks.	Anh đọc lá thư mà nước mắt chảy dài trên má.
Tom looked at us bewildered.	Tom ngơ ngác nhìn chúng tôi.
Tom made lunch for Mary to drive to school.	Tom dọn bữa trưa để Mary chở đến trường.
Tom had surgery on his right leg.	Tom đã được phẫu thuật ở chân phải của mình.
A few years ago, in San Francisco, a young woman came to us for career advice.	Cách đây vài năm, ở San Francisco, một phụ nữ trẻ đến với chúng tôi để được tư vấn nghề.
I thought you said that Tom is a tailor.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một thợ may.
The truth cannot be hidden.	Sự thật không thể bị che giấu.
I don't have a horse.	Tôi không có ngựa.
Tom and Mary love to play music together.	Tom và Mary thích chơi nhạc cùng nhau.
There are at least thirty students in our class.	Có ít nhất ba mươi học sinh trong lớp của chúng tôi.
My house is well insulated.	Nhà tôi cách nhiệt tốt.
Tom says you deserve another chance.	Tom nói rằng bạn xứng đáng có một cơ hội khác.
Do you think Tom saw you take the key?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy bạn lấy chìa khóa?
Tom left his wife Mary to be watched by a private detective.	Tom đã để vợ mình là Mary theo dõi bởi một thám tử tư.
Tom told me he thought Mary was safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã an toàn.
Tom knows me pretty well.	Tom biết tôi khá rõ.
I wish Mary didn't have a boyfriend.	Tôi ước Mary chưa có bạn trai.
She was carried by the porter of her heavy luggage.	Cô ấy được người khuân vác hành lý nặng nề của mình.
Tom should go home and think about it.	Tom nên về nhà và suy nghĩ về điều đó.
Tom came to us for help.	Tom đã đến với chúng tôi để được giúp đỡ.
Who is the group leader?	Ai là trưởng nhóm?
Tom's parents think that Tom is still too young to have a girlfriend.	Cha mẹ của Tom cho rằng Tom vẫn còn quá nhỏ để có bạn gái.
Tom is not a prisoner.	Tom không phải là một tù nhân.
You must follow the rules.	Bạn phải tuân thủ các quy tắc.
Tom is never in one place for too long.	Tom không bao giờ ở một nơi quá lâu.
Tom is a member of our staff.	Tom là một thành viên của đội ngũ nhân viên của chúng tôi.
I have no problem with my boss.	Tôi không có vấn đề gì với sếp của mình.
I had a horrible dream last night.	Tôi đã có một giấc mơ kinh hoàng đêm qua.
I gave them permission to use my photo on their website.	Tôi đã cho phép họ sử dụng ảnh của tôi trên trang web của họ.
I bought some balloons for Tom.	Tôi đã mua một số bóng bay cho Tom.
Things like this only happen once in a lifetime.	Những chuyện như thế này chỉ xảy ra một lần trong đời.
You shouldn't have told Tom that.	Bạn không nên nói với Tom điều đó.
Tom often goes out with Mary on weekends.	Tom thường đi chơi với Mary vào cuối tuần.
I think Tom should do what he says he will.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I will go to work tomorrow.	Tôi sẽ đi làm vào ngày mai.
I didn't tell Tom what we were going to do.	Tôi không nói cho Tom biết chúng tôi định làm gì.
Tom was the one who broke the vase.	Tom là người đã làm vỡ chiếc bình.
Tom told Mary he didn't want to do that.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom was very upset when I told him about what had happened.	Tom đã rất buồn khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
No one at the party knew that Tom had just been released from prison.	Không ai trong bữa tiệc biết rằng Tom vừa mới ra tù.
I suspect Tom and Mary are not alone.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không đơn độc.
Tom is an engineer and so is Mary.	Tom là một kỹ sư và Mary cũng vậy.
That would be worth the effort.	Đó sẽ là điều đáng để phấn đấu.
I didn't catch any fish.	Tôi không bắt được con cá nào.
I'll talk to Tom on Monday.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom vào thứ Hai.
Tom said that he was so full that there was no room for dessert.	Tom nói rằng anh đã quá no nên không còn chỗ cho món tráng miệng.
I never really wanted to learn to swim.	Tôi chưa bao giờ thực sự muốn học bơi.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không có khả năng Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom is chasing me.	Tom đang theo đuổi tôi.
What is Tom's answer?	Câu trả lời của Tom là gì?
I doubt Tom is ready.	Tôi nghi ngờ Tom đã sẵn sàng.
I didn't think I would be so tired.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ mệt mỏi như vậy.
Tom needs to go home.	Tom cần về nhà.
Tom is faster than anyone else.	Tom nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Tom is deaf, but he can read lips.	Tom bị điếc, nhưng anh ấy biết đọc môi.
She did not answer.	Cô ấy không trả lời.
Tom has no hair on his chest.	Tom không có lông trên ngực.
Is there something going on that I don't know about?	Có điều gì đó đang xảy ra mà tôi không biết về nó?
I wonder why Tom was chosen as manager.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại được chọn làm quản lý.
Her parents decided that she would play the cello.	Cha mẹ cô quyết định rằng cô sẽ chơi cello.
Tom learned a lot about Australia from Mary.	Tom đã học được rất nhiều điều về nước Úc từ Mary.
Tom doesn't seem very pleased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng lắm.
I got a little sunburnt.	Tôi bị cháy nắng một chút.
I just heard Tom.	Tôi vừa nghe thấy Tom.
You will need to open the door for Tom.	Bạn sẽ cần phải mở cửa cho Tom.
Keep up the good work, Tom.	Tiếp tục làm việc tốt, Tom.
Neither Tom nor Mary have had any bad decisions lately.	Cả Tom và Mary đều không có bất kỳ quyết định tồi nào gần đây.
There will be live music and homemade food.	Sẽ có nhạc sống và đồ ăn tự nấu.
I think you are stupid for doing that.	Tôi nghĩ bạn thật ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom didn't even try.	Tom thậm chí còn không thử.
Authorities say that Tom Jackson is expected to survive.	Các nhà chức trách nói rằng Tom Jackson được cho là sẽ sống sót.
Tom is not a bartender.	Tom không phải là một người pha chế rượu.
These plums are ripe.	Những quả mận này đã chín.
Tom lives on the other side of town.	Tom sống ở phía bên kia của thị trấn.
Tom went out to canvass for Mary's campaign.	Tom đã đi ra ngoài để canvass cho chiến dịch của Mary.
We have a gig at the club tomorrow night.	Chúng tôi có một buổi biểu diễn ở câu lạc bộ vào tối mai.
Tom thinks he has a good chance of winning the race.	Tom nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng trong cuộc đua.
Can I borrow a ruler?	Cho tôi mượn một cái thước được không?
Tom fell off the tree.	Tom ngã ra khỏi cây.
I just picked up three of these in Boston.	Tôi vừa chọn được ba cái này ở Boston.
In this area, we all drink only bottled water.	Ở khu vực này, tất cả chúng tôi chỉ uống nước đóng chai.
I have to do some work for me.	Tôi phải làm cho tôi một số việc.
Tom still hasn't done everything we asked him to do.	Tom vẫn chưa làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom doesn't have as much patience as you do.	Tom không có nhiều kiên nhẫn như bạn.
I know Tom as a history teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên lịch sử.
I can't afford a new car this year.	Tôi không đủ tiền mua một chiếc ô tô mới trong năm nay.
I think it's time for you to go home.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải về nhà.
Tom and Mary both said they wanted to learn how to play bassoon.	Tom và Mary đều nói rằng họ muốn học cách chơi bassoon.
Do you really expect us to trust you again?	Bạn có thực sự mong đợi chúng tôi tin tưởng bạn một lần nữa?
That's the only reason I'm here.	Đó là lý do duy nhất tôi ở đây.
Tom doesn't want any trouble.	Tom không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
I thought you wouldn't be here today.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không ở đây ngày hôm nay.
I think you're the one I've been waiting for all these years.	Anh nghĩ em là người anh đã chờ đợi suốt bao năm qua.
Tom was still looking at Mary.	Tom vẫn đang nhìn Mary.
This report was written in 2013.	Báo cáo này được viết vào năm 2013.
It's hot today so we can swim in the sea.	Hôm nay trời nóng nên chúng ta có thể bơi trong biển.
Why don't you ever take me to dinner?	Tại sao bạn không bao giờ đưa tôi đi ăn tối?
Tom saw that movie last summer.	Tom đã xem bộ phim đó vào mùa hè năm ngoái.
Why don't you want to come?	Tại sao bạn không muốn đến?
Tom seems very friendly today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ rất thân thiện.
I don't think Tom wrote anything.	Tôi không nghĩ Tom đã viết gì cả.
Tom didn't seem happy that it was going to happen like Mary.	Tom dường như không vui vì điều đó sẽ xảy ra như Mary.
Tom used to visit me all the time.	Tom thường đến thăm tôi mọi lúc.
Tom didn't help Mary as much as he should.	Tom đã không giúp Mary nhiều như anh ấy nên làm.
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm điều đó hay không.
She is in eighth grade.	Cô ấy đang học lớp tám.
I think this is the most impressive building on Park Street.	Tôi nghĩ đây là tòa nhà ấn tượng nhất trên Phố Park.
The teacher thinks that Tom and I are cheating.	Giáo viên nghĩ rằng tôi và Tom đang gian lận.
I'll come pick you up at three o'clock.	Tôi sẽ đến đón bạn lúc ba giờ.
My father bought me a digital watch as a birthday present.	Cha tôi đã mua cho tôi một chiếc đồng hồ kỹ thuật số để làm quà sinh nhật.
You really want to go back to Boston, don't you?	Bạn thực sự muốn quay trở lại Boston, phải không?
Tom told me not to worry.	Tom bảo tôi đừng lo lắng.
What did Tom give you?	Tom đã cung cấp cho bạn những gì?
Tom still plays the violin.	Tom vẫn chơi vĩ cầm.
Don't hesitate to ask questions if you don't understand.	Đừng ngần ngại đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu.
I doubt that Tom and Mary were able to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã có thể làm điều đó.
Tom will only come if you come too.	Tom sẽ chỉ đến nếu bạn cũng đến.
Why don't you try and stop me?	Tại sao bạn không thử và ngăn cản tôi?
They have been here since 1989.	Họ đã ở đây từ năm 1989.
I hope Tom won't need to do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
This tie doesn't match my suit.	Cà vạt này không hợp với bộ vest của tôi.
Tom didn't think he would be able to do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is not anything like I expected.	Tom không phải là bất cứ điều gì như tôi mong đợi.
This is the tallest building so far in this city.	Đây là tòa nhà cao nhất cho đến nay ở thành phố này.
I can't leave the house dressed like this.	Tôi không thể ra khỏi nhà khi ăn mặc như thế này.
Tom tells Mary that he doesn't want her to do that.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô làm điều đó.
I wish Tom was here with me now.	Tôi ước gì Tom ở đây với tôi bây giờ.
Tom is trying to sell books.	Tom đang cố gắng bán sách.
Tom has the most to lose.	Tom có ​​nhiều thứ nhất để mất.
I wish I could be of more help.	Tôi ước tôi có thể được giúp đỡ nhiều hơn.
Tom told me I couldn't win.	Tom nói với tôi rằng tôi không thể thắng.
You guys don't communicate at all?	Các bạn không giao tiếp gì cả?
Don't know if Tom found anything.	Không biết Tom có ​​tìm thấy gì không.
I think Tom can do a good job.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm một công việc tốt.
Tom is looking forward to meeting you.	Tom rất mong được gặp bạn.
I wonder if Tom got the hint.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận được gợi ý hay không.
I don't know where Tom and Mary are.	Tôi không biết Tom và Mary đang ở đâu.
You are tempting fate.	Bạn đang cám dỗ số phận.
Some people think that French is really difficult to learn.	Một số người nghĩ rằng tiếng Pháp thực sự khó học.
I think Tom doesn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom seems to be poor.	Tom có ​​vẻ là người nghèo.
You'd better not tell him.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với anh ấy.
If you really try, you will.	Nếu bạn thực sự cố gắng, bạn sẽ làm được.
Mary bought herself a dress for the party.	Mary đã mua cho mình một chiếc váy để dự tiệc.
It's like someone's home.	Nó giống như nhà của ai đó.
Tom is not quite right.	Tom không hoàn toàn đúng.
Tom is not even qualified to say it was his fault.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để nói rằng đó là lỗi của anh ấy.
Can you juggle?	Bạn có thể tung hứng không?
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
How did you find out that Tom was the one who did it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom là người đã làm điều đó?
You'll have to open the box to find out what's in it.	Bạn sẽ phải mở hộp để tìm xem có gì trong đó.
Tom wasn't excited.	Tom không hào hứng.
Tom says everything is fine with him.	Tom nói rằng mọi thứ đều ổn với anh ấy.
I saw some students on their way to school.	Tôi thấy một số học sinh trên đường đến trường.
Take a step back and look at the big picture.	Lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh lớn.
Tom wants to practice French.	Tom muốn thực hành tiếng Pháp.
There is not much water in the bucket.	Không có nhiều nước trong xô.
I am very disappointed.	Tôi rất thất vọng.
They began to carry out fierce attacks against the enemy.	Họ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công dữ dội chống lại kẻ thù.
The sunglasses made him look like an undercover cop.	Chiếc kính râm khiến anh ta trông giống như một cảnh sát chìm.
Tom is serving drinks to our guests right now.	Tom đang phục vụ đồ uống cho khách của chúng tôi ngay bây giờ.
It was Tom who showed me how to do this.	Chính Tom đã chỉ cho tôi cách làm điều này.
There is so much I want to say about it.	Có rất nhiều điều tôi muốn nói về nó.
Last week, I didn't do it as much as I usually do.	Tuần trước, tôi đã không làm điều đó nhiều như tôi thường làm.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom goes there to talk to Mary.	Tom đến đó để nói chuyện với Mary.
I can't stand her arrogant behavior.	Tôi không thể chịu đựng được hành vi kiêu ngạo của cô ấy.
Tom said that it took longer than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó mất nhiều thời gian hơn anh ấy mong đợi.
I've actually never been to Boston.	Tôi thực sự chưa bao giờ đến Boston.
I don't really know how old Tom is.	Tôi thực sự không biết Tom bao nhiêu tuổi.
Tom has been missing for three months.	Tom đã mất tích ba tháng.
Tom is competitive, isn't he?	Tom có ​​tính cạnh tranh, phải không?
We hope we won't have to do that.	Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải làm điều đó.
We are all working to make the world a safer place.	Tất cả chúng tôi đều đang nỗ lực để biến thế giới trở thành một nơi an toàn hơn.
Tom said that he wished he would give Mary flowers.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ tặng hoa Mary.
Does Tom want to see me?	Tom có ​​muốn gặp tôi không?
Tom says he thinks Mary will be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
I'm pretty sure Tom can take care of himself.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
It will take time.	Nó sẽ mất thời gian.
I have been working in Australia for three years.	Tôi đã làm việc ở Úc được ba năm.
I want to look like Tom.	Tôi muốn trông giống như Tom.
This history book is written for high school students.	Cuốn sách lịch sử này được viết cho học sinh trung học.
What you just said is irrelevant.	Những gì bạn vừa nói là không liên quan.
Convincing Tom to do the right thing is difficult.	Thuyết phục Tom làm điều đúng rất khó.
One mile equals about 1,600 meters.	Một dặm bằng khoảng 1.600 mét.
I can understand why Tom chose not to go.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom chọn không đi.
Go out. 	Đi ra ngoài.
You can't hide under your bed all night.	Bạn không thể trốn dưới gầm giường của bạn cả đêm.
Tom introduced himself to the rest of the class.	Tom giới thiệu bản thân với những người còn lại trong lớp.
Tom noticed.	Tom đã chú ý.
It's not just Tom who has to learn. 	Không chỉ có Tom mới phải học.
I also have to learn.	Tôi cũng phải học.
Do you mind helping me and Tom?	Bạn có phiền giúp tôi và Tom không?
I hope Tom can really do that.	Tôi hy vọng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
The orchestra began to play.	Dàn nhạc bắt đầu chơi.
That is a really interesting question.	Đó là một câu hỏi thực sự thú vị.
There's no shame in saying, "I made a mistake."	Không có gì phải xấu hổ khi nói, "Tôi đã mắc sai lầm."
Something is wrong.	Có điều gì đó không ổn.
Go get some water from the well.	Đi lấy một ít nước từ giếng.
Tom's dog will never bite anyone.	Con chó của Tom sẽ không bao giờ cắn bất cứ ai.
Tom will buy my boat.	Tom sẽ mua chiếc thuyền của tôi.
I don't want to have dinner.	Tôi không muốn ăn tối.
This can be interpreted as an act of terrorism.	Đây có thể được hiểu là một hành động khủng bố.
Tom assumed that Mary was confused.	Tom cho rằng Mary đang bối rối.
I'll be coming and going before you know it.	Tôi sẽ đến và xung quanh trước khi bạn biết điều đó.
I can not meet you.	Tôi không thể gặp bạn.
I am very proud of my children.	Tôi rất tự hào về các con của tôi.
You'd better tell Tom the truth.	Tốt hơn hết bạn nên nói cho Tom biết sự thật.
Tom is not an optometrist. 	Tom không phải là một bác sĩ đo thị lực.
He is an obstetrician.	Anh ấy là bác sĩ sản khoa.
Tom picked up the knife.	Tom nhặt con dao lên.
That's not my real name.	Đó không phải tên thật của tôi.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm điều đó nữa.
Tom told Mary that he was happy to help.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui khi được giúp đỡ.
Tom spends a lot of money on Mary.	Tom tiêu rất nhiều tiền cho Mary.
Tom thinks I'm in Boston now.	Tom nghĩ bây giờ tôi đang ở Boston.
Why can't Tom win?	Tại sao Tom không thể thắng?
What is the capital of Australia?	Thủ đô của Úc là gì?
Tom could sense that Mary wanted to leave.	Tom có ​​thể cảm nhận được rằng Mary muốn rời đi.
Tom broke his wrist.	Tom bị gãy cổ tay.
Tom will have a plan.	Tom sẽ có một kế hoạch.
Tom is in great shape, isn't he?	Tom đang ở trong một phong độ tuyệt vời, phải không?
I got the impression that Tom was withholding information.	Tôi có ấn tượng rằng Tom đang giữ lại thông tin.
I can't believe Tom confessed.	Tôi không thể tin rằng Tom đã thú nhận.
Tom seems to be sleeping.	Tom có ​​vẻ đang ngủ.
Everything fades into the background.	Mọi thứ mờ dần vào nền.
Tom said he wished he didn't play chess with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không chơi cờ với Mary.
Tom said he didn't want me to sing.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi hát.
Why did you hug Tom yesterday?	Tại sao bạn lại ôm Tom vào ngày hôm qua?
I hope that won't happen.	Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom has finally come here.	Tom cuối cùng đã đến được đây.
I am very pleased to see you here.	Tôi rất vui khi gặp bạn ở đây.
Do you know how many people in the world starve to death every year?	Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu người chết đói hàng năm không?
I remember the day Tom broke his leg.	Tôi nhớ ngày Tom bị gãy chân.
I believe things will change for the better.	Tôi tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Tom says he won't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì về nó.
Tom collects bottle caps.	Tom thu thập nắp chai.
I think I know what Tom is doing here.	Tôi nghĩ tôi biết Tom đang làm gì ở đây.
I don't think Tom has any bad habits.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ thói quen xấu nào.
I didn't know Tom would do it so well.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó tốt như vậy.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lên kế hoạch đến Boston với anh ấy.
People need to understand that there is no easy way to fix everything, and that some things take time and effort.	Mọi người cần hiểu rằng không có cách nào dễ dàng sửa chữa mọi thứ, và một số thứ cần thời gian và công sức.
Tom was horrible to me in high school.	Tom rất kinh khủng đối với tôi ở trường trung học.
Tom made a mistake.	Tom đã mắc sai lầm.
Tom reads a lot of books.	Tom đọc rất nhiều sách.
Tom asked too many questions.	Tom hỏi quá nhiều câu hỏi.
You are really tall.	Bạn thực sự cao.
Tom and I have been married for three years.	Tom và tôi đã kết hôn được ba năm.
Tom told me that he thought Mary was arrested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị bắt.
I knew Tom would be arrested for doing that.	Tôi biết Tom sẽ bị bắt vì làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was insane.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị mất trí.
I think you should let Tom go to Australia alone.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom đến Úc một mình.
I know that Tom doesn't like me very much.	Tôi biết rằng Tom không thích tôi cho lắm.
Tom feels jealous.	Tom cảm thấy ghen tị.
Hopes of finding the child alive are dwindling.	Hy vọng tìm thấy đứa trẻ còn sống đang tắt dần.
Tom isn't the only one here who can play oboe.	Tom không phải là người duy nhất ở đây có thể chơi oboe.
Tom doesn't pay us enough.	Tom không trả đủ cho chúng tôi.
Don't be pompous.	Đừng khoa trương.
Tom plays the organ at church.	Tom chơi đàn organ ở nhà thờ.
You're the one who did it, aren't you?	Bạn là người đã làm điều đó, phải không?
I haven't slept in the past few days.	Tôi đã không ngủ trong vài ngày qua.
The management believes that a salary increase is out of the question.	Ban lãnh đạo cho rằng việc tăng lương là điều nằm ngoài khả năng.
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ có thể làm được điều đó.
I didn't come until the party was over.	Tôi đã không đến cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
This is completely unacceptable.	Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Is Tom on your team?	Tom có ​​thuộc nhóm của bạn không?
Tom may have missed the bus.	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến xe buýt.
Tom has no such influence.	Tom không ảnh hưởng đến thế.
Tom wants to know what Mary's secret is.	Tom muốn biết bí mật của Mary là gì.
Do you think anyone would care if Tom did?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom làm như vậy không?
If you don't hurry, we'll be late again.	Nếu bạn không nhanh chân, chúng ta sẽ lại đến muộn.
Save it on an external hard drive.	Lưu nó trên ổ cứng ngoài.
Tom drives very fast.	Tom lái xe rất nhanh.
I don't mean it right now.	Tôi không có ý ngay bây giờ.
My dog ​​bit Tom.	Con chó của tôi đã cắn Tom.
Tom asked me not to leave.	Tom yêu cầu tôi đừng rời đi.
Tom is superior to Mary.	Tom vượt trội hơn Mary.
Tom says that Mary can be trusted.	Tom nói rằng Mary có thể được tin cậy.
How do you know Tom will be late?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đến muộn?
I don't think it would be difficult for Tom to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó làm được điều đó.
I no longer live in Boston.	Tôi không còn sống ở Boston nữa.
I bet you'll tell me you're too tired to help.	Tôi cá rằng bạn sẽ nói với tôi rằng bạn quá mệt mỏi để giúp đỡ.
I have a few friends in the United States.	Tôi có một vài người bạn ở Hoa Kỳ.
There's something we need to talk about.	Có điều gì đó chúng ta cần nói về.
You don't think this is risky?	Bạn không nghĩ rằng điều này là rủi ro?
Tom and his friends went hiking on Monday.	Tom và những người bạn của anh ấy đã đi bộ đường dài vào thứ Hai.
Don't know if Tom likes Chinese food or not.	Không biết Tom có ​​thích đồ ăn Trung Quốc hay không.
Tom is enjoying this.	Tom đang tận hưởng điều này.
Tom didn't even notice we were there.	Tom thậm chí còn không nhận thấy chúng tôi đang ở đó.
I have absolutely no idea when I have to do that.	Tôi hoàn toàn không biết khi nào tôi phải làm điều đó.
I think you will really enjoy reading this book.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thực sự thích đọc cuốn sách này.
You're wrong, Tom.	Anh sai rồi, Tom.
Tom delivered terrible news.	Tom đã đưa ra một tin khủng khiếp.
I think there is not enough light.	Tôi nghĩ rằng không có đủ ánh sáng.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom will need help, won't he?	Tom sẽ cần giúp đỡ, phải không?
I hope that doesn't offend you.	Tôi hy vọng rằng điều đó không xúc phạm bạn.
Tom showed me the way.	Tom chỉ đường cho tôi.
Tom needs to go to the library tomorrow.	Tom cần đến thư viện vào ngày mai.
Tom says that he thinks Mary is not happy at all.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không vui vẻ gì cả.
I have lived in Boston for many years.	Tôi đã sống ở Boston nhiều năm.
Antares is the brightest star in the constellation Scorpio.	Antares là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Hổ Cáp.
Tom lost the house key.	Tom bị mất chìa khóa nhà.
Tom needs to borrow your car.	Tom cần mượn xe của bạn.
It wouldn't be too difficult to do that.	Sẽ không quá khó để làm được điều đó.
I don't think Tom is blind.	Tôi không nghĩ Tom bị mù.
Tom, can you lend me thirty dollars?	Tom, bạn có thể cho tôi mượn ba mươi đô la được không?
Dogs are not allowed on the beach.	Chó không được phép trên bãi biển.
Tom doesn't look very happy.	Tom trông không vui lắm.
You don't want me to starve, do you?	Bạn không muốn tôi chết đói, phải không?
Please inform Tom.	Hãy thông báo cho Tom.
I'm glad to see you stay and around.	Tôi rất vui khi thấy bạn ở lại và xung quanh.
At the moment, he is our best hitter.	Tại thời điểm này, anh ấy là người đánh bóng giỏi nhất của chúng tôi.
I don't think I'll get in there with Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ vào được đó với Tom.
The judge pounded again.	Thẩm phán lại đập mạnh.
I don't believe that's a good idea.	Tôi không tin đó là một ý kiến ​​hay.
Do you believe that our fate is controlled by the stars?	Bạn có tin rằng số phận của chúng ta được điều khiển bởi các vì sao?
Tom is not a religious person.	Tom không phải là một người sùng đạo.
Tom doesn't understand that.	Tom không hiểu điều đó.
Tom dated Mary for three months.	Tom đã hẹn hò với Mary trong ba tháng.
You are very good with children.	Bạn rất tốt với trẻ em.
Both Tom and Mary are ambitious.	Cả Tom và Mary đều đầy tham vọng.
My brother ran through the living room naked.	Em trai tôi trần truồng chạy qua phòng khách.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không để các bạn làm điều đó.
Tom is unlikely to find what he's looking for.	Tom không chắc sẽ tìm thấy thứ anh ấy đang tìm.
I don't think this is the right one.	Tôi không nghĩ rằng đây là một trong những đúng.
Tom and I were able to help Mary.	Tom và tôi đã có thể giúp Mary.
Tom didn't like our decision.	Tom không thích quyết định của chúng tôi.
Tom came out on stage and started playing the guitar.	Tom bước ra sân khấu và bắt đầu chơi guitar.
Tom said that Mary knew he might not have to.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh có thể không phải làm vậy.
Tom is not elected.	Tom không được bầu.
I am very happy to accept your invitation.	Tôi rất vui khi nhận lời mời của bạn.
I can't see what it is.	Tôi không thể nhìn thấy nó là gì.
I know that Tom knows that I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't forgotten to lock the door.	Tom nói rằng anh ước gì mình không quên khóa cửa.
I couldn't do it without you.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn.
I knew Tom wouldn't be able to help Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể giúp Mary làm điều đó.
Tom wanted Mary's bicycle, so he stole it.	Tom muốn có chiếc xe đạp của Mary, vì vậy anh ta đã lấy trộm nó.
Why don't you leave?	Tại sao bạn không rời đi?
I am really here to help you.	Tôi thực sự ở đây để giúp bạn.
I don't think cell phones can cause cancer.	Tôi không nghĩ rằng điện thoại di động có thể gây ung thư.
Tom says Mary hopes John will help her.	Tom nói Mary hy vọng John sẽ giúp cô ấy.
Tom gave the picture to Mary.	Tom đưa bức tranh cho Mary.
I told Tom who Mary went to Australia with.	Tôi đã nói cho Tom biết Mary đã đến Úc với ai.
I never forgave Tom.	Tôi chưa bao giờ tha thứ cho Tom.
Prepare for the worst and hope for the best.	Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và hy vọng điều tốt nhất.
What is this combination to be safe?	Sự kết hợp để an toàn này là gì?
Tom is just as obnoxious as Mary.	Tom cũng đáng ghét như Mary.
They didn't know it was impossible, so they did it.	Họ không biết điều đó là không thể, vì vậy họ đã làm điều đó.
Tom wasn't so sure about himself.	Tom không chắc chắn lắm về bản thân.
Tom and Mary walked around the garden together.	Tom và Mary cùng nhau đi dạo quanh khu vườn.
Tom thinks he knows how much money Mary earns, but Mary earns more than Tom thinks.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết Mary kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng Mary kiếm được nhiều hơn Tom nghĩ.
He is a wolf in sheep's clothing.	Anh ta là một con sói đội lốt cừu.
Tom said he didn't think that actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó thực sự xảy ra.
I know that Tom is a bit too young to do it on his own.	Tôi biết rằng Tom còn hơi quá trẻ để có thể tự mình làm điều đó.
I said everything I was going to say.	Tôi đã nói tất cả những gì tôi định nói.
What would people say if I did?	Mọi người sẽ nói gì nếu tôi làm vậy?
Tom came to see me after school and asked me a few questions.	Tom đến gặp tôi sau giờ học và hỏi tôi một vài câu hỏi.
I don't think that's the plan.	Tôi không nghĩ đó là kế hoạch.
I would like to introduce you to Tom.	Tôi muốn giới thiệu bạn với Tom.
This sentence can be understood in another way.	Câu này có thể được hiểu theo cách khác.
Tom seems to be mad at me.	Tom dường như giận tôi.
Do you think Tom will sing at our wedding?	Bạn có nghĩ Tom sẽ hát trong đám cưới của chúng ta không?
Why should I come to Australia with Tom?	Tại sao tôi nên đến Úc với Tom?
I can't think of a suitable example.	Tôi không thể nghĩ ra một ví dụ phù hợp.
I don't want to spy on your private life.	Tôi không muốn dò xét cuộc sống riêng tư của bạn.
Tom was a teacher here, but he was fired.	Tom là một giáo viên ở đây, nhưng anh ấy đã bị sa thải.
Tom tried not to stare.	Tom cố gắng không nhìn chằm chằm.
Tom and Mary are good singers.	Tom và Mary là những người hát hay.
Tom heard Mary practice her violin.	Tom đã nghe Mary tập chơi đàn violin của cô ấy.
I am willing to give three hundred dollars for it.	Tôi sẵn sàng cung cấp ba trăm đô la cho nó.
Mary is still a beautiful woman.	Mary vẫn là một phụ nữ xinh đẹp.
Tom thought that it would not be safe for Mary to walk home by herself.	Tom nghĩ rằng sẽ không an toàn nếu Mary tự mình đi bộ về nhà.
I don't think that is appropriate.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là phù hợp.
You don't have to do that anymore, right?	Bạn không cần phải làm điều đó nữa, phải không?
I don't think I really have to do it this morning.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
If you need anything else, let me know.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì khác, hãy cho tôi biết.
I know that Tom can do it on his own if he tries.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể tự mình làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I hope Tom remembers to do what we asked him to do.	Tôi hy vọng Tom nhớ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
You're not forced to do that, are you?	Bạn không bị buộc phải làm điều đó, phải không?
Tom pretends to be dead.	Tom giả vờ như đã chết.
I heard that it is dangerous to walk alone on Park Street after dark.	Tôi nghe nói rằng rất nguy hiểm nếu đi bộ một mình trên Phố Park sau khi trời tối.
Tom is in bed, isn't he?	Tom đang ở trên giường, phải không?
I ran into Tom by chance.	Tôi tình cờ gặp Tom.
Tom has the same sweater as you.	Tom có ​​chiếc áo len giống bạn.
You're too drunk, so remember to close the back door.	Anh say quá nên nhớ đóng cửa sau.
It's a lot more fun than I thought it would be.	Nó vui hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.
You can ask the child who is playing there.	Bạn có thể hỏi đứa trẻ đang chơi ở đó.
Tell Tom not to cry.	Nói Tom đừng khóc.
Tom will not sell his house.	Tom sẽ không bán nhà của mình.
Why didn't you tell me first?	Tại sao bạn không nói với tôi trước?
Are you sure that Tom will do it?	Bạn có chắc rằng Tom sẽ làm điều đó?
Do you often talk to Tom in French?	Bạn có thường nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp không?
It is nearly impossible to get this plan approved.	Gần như không thể để kế hoạch này được chấp thuận.
He must be Tom Jackson.	Anh ấy phải là Tom Jackson.
Tom looks tired and hungry.	Tom có ​​vẻ mệt và đói.
I don't know who I can trust.	Tôi không biết mình có thể tin ai.
I have been dreaming about this trip for a long time.	Tôi đã mơ về chuyến đi này từ rất lâu rồi.
Why don't we meet after work?	Tại sao chúng ta không gặp nhau sau giờ làm việc?
Mary is young and beautiful.	Mary trẻ trung và xinh đẹp.
Tom is always with Mary.	Tom luôn ở bên Mary.
Tom's parents let him into the cave.	Cha mẹ của Tom đã cho anh ta vào hang động.
Everyone has left, except Tom and Mary.	Mọi người đã rời đi, ngoại trừ Tom và Mary.
The cost of financial services is increasing in every country.	Chi phí dịch vụ tài chính đang tăng lên ở mọi quốc gia.
Tom didn't tell me the truth.	Tom không nói sự thật với tôi.
I want to contact Tom.	Tôi muốn liên lạc với Tom.
Tom wishes he had a maid.	Tom ước gì anh ấy có một người giúp việc.
Why don't we start from scratch?	Tại sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu?
Tom wasn't as attentive as before.	Tom không còn chăm chú như trước nữa.
I hope that Tom is proud of himself.	Tôi hy vọng rằng Tom tự hào về bản thân.
I think it's best for him not to say anything on the matter.	Tôi nghĩ rằng tốt nhất là anh ấy không nên nói gì về vấn đề này.
Tom is a professional.	Tom là một người chuyên nghiệp.
Tom has lunch with Mary almost every day.	Tom ăn trưa với Mary hầu như mỗi ngày.
I have to worry about you.	Tôi phải lo lắng cho bạn.
I'm stupid.	Tôi thật ngốc.
I saw the way you two looked at each other.	Tôi đã thấy cách hai người nhìn nhau.
They are having financial difficulties.	Họ đang gặp khó khăn về tiền bạc.
Tom was the one who said it all.	Tom là người đã nói tất cả.
Tom may not have died in the crash.	Tom có ​​thể đã không chết trong vụ tai nạn.
Tom is not afraid of anyone.	Tom không sợ bất cứ ai.
Tom says he's afraid that his phone is smarter than he is.	Tom nói rằng anh ấy sợ rằng điện thoại của mình thông minh hơn anh ấy.
Tom is a celebrity.	Tom là một người nổi tiếng.
Tom sings and Mary accompanies him.	Tom hát và Mary đệm đàn cho anh.
Tom was seriously injured in a car accident.	Tom bị thương khá nặng trong một vụ tai nạn ô tô.
How are you involved in your child's learning?	Bạn tham gia vào việc học của con mình như thế nào?
Don't you know that Tom will be in Australia for the whole week?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở Úc cả tuần sao?
Tom won't wait for us.	Tom sẽ không đợi chúng ta.
Tom likes to go fishing by himself.	Tom thích tự mình đi câu cá.
Sometimes you just want to spend the day doing nothing.	Đôi khi bạn chỉ muốn dành cả ngày để không làm gì cả.
Tom spent almost half of the money he won in the lottery.	Tom đã tiêu gần một nửa số tiền mà anh ta trúng xổ số.
Do you want me to correct you with Tom?	Bạn có muốn tôi sửa bạn với Tom không?
There's a hole in his sock.	Có một cái lỗ trên chiếc tất của anh ấy.
Tom was sure that Mary couldn't do it.	Tom chắc chắn rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom had to beg on the street to survive.	Tom đã phải ăn xin trên đường phố để tồn tại.
Tom didn't get his driver's license until he was thirty years old.	Tom đã không lấy được bằng lái xe cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I don't like to admit that I can't read.	Tôi không thích phải thừa nhận rằng tôi không thể đọc.
I bid him farewell on the bridge.	Tôi chia tay anh trên cầu.
Don't squeeze the trunk any more.	Đừng ép chặt vào cốp xe nữa.
Tom said he was not impressed.	Tom nói rằng anh ấy không ấn tượng.
Tom doesn't think Mary likes to do that.	Tom không nghĩ Mary thích làm điều đó.
Tom never said yes.	Tom không bao giờ nói có.
Tom died fighting it.	Tom đã chết khi chống lại nó.
I wonder where Tom found these raspberries.	Tôi tự hỏi Tom đã tìm thấy những quả mâm xôi này ở đâu.
We've all been here before.	Tất cả chúng tôi đã từng ở đây trước đây.
Both Tom and Mary did pretty well on the test yesterday.	Cả Tom và Mary đều làm bài khá tốt trong bài kiểm tra hôm qua.
I'm afraid this data is unreliable.	Tôi e rằng dữ liệu này không đáng tin cậy.
Don't back up. 	Đừng sao lưu.
There is a tree behind you.	Có một cái cây phía sau bạn.
Are elephants really vegetarians?	Những con voi có thực sự là người ăn chay?
Mary used to be a stripper.	Mary từng là vũ nữ thoát y.
I know Tom is having a hard time doing that.	Tôi biết Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
I wish I could spend more time with you, but I have to get back to work.	Tôi muốn có thể dành nhiều thời gian hơn cho em, nhưng tôi phải quay lại làm việc.
Tom hangs his diploma on the wall.	Tom treo bằng tốt nghiệp của mình lên tường.
The prince and the clown have a lot in common.	Hoàng tử và gã hề có rất nhiều điểm chung.
Tom doesn't believe that Mary is happy.	Tom không tin rằng Mary đang hạnh phúc.
This year, Valentine's Day falls on a Sunday.	Năm nay, ngày lễ tình nhân rơi vào chủ nhật.
They find a mysterious city in ruins in the desert.	Họ tìm thấy một thành phố bí ẩn trong đống đổ nát trong sa mạc.
Tom says he won't come to John and Mary's wedding.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến dự đám cưới của John và Mary.
Tom will be here tomorrow.	Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
I think everyone here knows that Tom can't do that.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom can't swim and neither can Mary.	Tom không biết bơi và Mary cũng không thể.
Tom said he thought Mary might not need to do it alone.	Tom cho biết anh nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
It may not be the best wine out there. 	Nó có thể không phải là loại rượu ngon nhất ở đó.
It's pretty good, though.	Nó khá tốt, mặc dù vậy.
Tom said that he couldn't sing as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể hát hay như Mary.
Tom said hastily.	Tom nói một cách gấp gáp.
You shouldn't ask such questions.	Bạn không nên hỏi những câu hỏi kiểu đó.
They are working hard to lay the cable at the right time.	Họ đang làm việc chăm chỉ để đặt cáp đúng lúc.
Tom loves his job.	Tom yêu thích công việc.
I had an argument with Tom yesterday.	Tôi đã cãi nhau với Tom ngày hôm qua.
Tom is wearing a tuxedo.	Tom đang mặc một bộ lễ phục.
Tom is waiting in the lobby.	Tom đang đợi ở sảnh.
I can't drink this coffee.	Tôi không thể uống cà phê này.
In my opinion, you are beautiful.	Theo tôi, bạn đẹp.
Mary grabbed her purse.	Mary chộp lấy ví của cô ấy.
Tom and Mary talk to each other in French.	Tom và Mary nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Looks like someone used machine translation for this.	Có vẻ như ai đó đã sử dụng bản dịch máy cho việc này.
Tom doesn't want to move here.	Tom không muốn chuyển đến đây.
Your argument is unfounded.	Lập luận của bạn là không có cơ sở.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she has to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I wonder if Tom really told Mary she had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói với Mary rằng cô ấy phải làm như vậy không.
At this time tomorrow, Tom will be in Boston.	Vào lúc này ngày mai, Tom sẽ ở Boston.
I just understood.	Tôi vừa mới hiểu được.
I'm sure Tom wouldn't mind doing that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ngại làm điều đó.
Tom shouldn't have done it without us.	Tom không nên làm điều đó nếu không có chúng tôi.
Certainly, there are several ways we can fix this.	Chắc chắn, có một số cách để chúng tôi có thể khắc phục điều này.
Tom asks Mary to leave the key under the doormat.	Tom yêu cầu Mary để lại chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân.
You know what I'm going to say.	Bạn biết tôi sẽ nói gì.
Tom tries to do some light exercise every morning.	Tom cố gắng tập một số bài tập nhẹ vào mỗi buổi sáng.
I don't believe your name is actually Tom.	Tôi không tin rằng tên của bạn thực sự là Tom.
I used the ribbon to tie my hair into a ponytail.	Tôi dùng ruy băng để buộc tóc thành đuôi ngựa.
Everything in Tom's house is covered with dust.	Mọi thứ trong nhà của Tom đều phủ đầy bụi.
It is a miracle that you are able to survive.	Thật là một điều kỳ diệu khi bạn có thể sống sót.
I'm sure Tom needs to do it as badly as you do.	Tôi chắc rằng Tom cũng cần làm điều đó tồi tệ như bạn.
Tom lied to me about getting the job done.	Tom đã nói dối tôi về việc đã hoàn thành công việc.
Tom jumped off the dock.	Tom đã nhảy khỏi bến tàu.
You are not bruised.	Bạn không bị bầm tím.
How do you know you wouldn't do the same thing as Tom did if you were in his position?	Làm sao bạn biết bạn sẽ không làm điều tương tự như Tom đã làm nếu bạn ở trong tư thế của anh ấy?
Tom depends on his wife.	Tom phụ thuộc vào vợ.
Tom tried to convince Mary to come to John's party.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đến bữa tiệc của John.
Tom is the smartest person I have ever met.	Tom là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.
Tom hasn't locked the door yet.	Tom vẫn chưa khóa cửa.
You don't miss a thing!	Bạn không bỏ lỡ điều gì!
How long do you want to stay in Australia?	Bạn muốn ở lại Úc bao lâu?
Everyone has the right to maintain minimum standards of healthy and cultured living.	Tất cả mọi người đều có quyền duy trì các tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống lành mạnh và có văn hóa.
I was the one who said that to Tom.	Tôi là người đã nói điều đó với Tom.
Tom will be here all week.	Tom sẽ ở đây cả tuần.
Can't you hear Tom scream?	Bạn không nghe thấy Tom hét lên à?
Tom bought Mary a fruit basket.	Tom mua cho Mary một giỏ trái cây.
At first, I didn't believe you.	Lúc đầu, tôi không tin bạn.
Tom knows that Mary wants him to buy her some chocolate.	Tom biết rằng Mary muốn anh mua cho cô ấy một ít sô cô la.
I won't be able to do that unless Tom helps me.	Tôi sẽ không thể làm điều đó trừ khi Tom giúp tôi.
The police asked Tom to describe the miners.	Cảnh sát yêu cầu Tom mô tả những người khai thác.
I am completely angry.	Tôi hoàn toàn tức giận.
I wouldn't even try to tell Tom to help us do it.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng nói Tom giúp chúng tôi làm điều đó.
Did Tom actually come to the presentation?	Tom có ​​thực sự đến buổi thuyết trình không?
That car belongs to Tom.	Chiếc xe đó là của Tom.
Are you really going to spend the rest of your life here?	Bạn có thực sự định dành phần đời còn lại của mình ở đây không?
I'm a little more scared.	Tôi sợ hơn một chút.
We need to clean the house.	Chúng ta cần dọn dẹp nhà cửa.
Tom wants the policy changed.	Tom muốn chính sách được thay đổi.
Tom comes home on Monday.	Tom về nhà vào thứ Hai.
I think Tom has lost confidence.	Tôi nghĩ Tom đã mất tự tin.
I am crazy.	Tôi điên.
I knew Tom would fail his French test.	Tôi biết Tom sẽ trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
She is about to have a baby.	Cô ấy sắp có con.
Maybe Tom will go swimming again this afternoon.	Có lẽ chiều nay Tom lại đi bơi.
My pride prevented me from borrowing money from him.	Lòng kiêu hãnh của tôi đã ngăn cản tôi vay tiền từ anh ta.
That's not the question Tom asked me.	Đó không phải là câu hỏi mà Tom đã hỏi tôi.
Mastering French is difficult.	Thành thạo tiếng Pháp rất khó.
Tom is Mary's younger brother.	Tom là em trai của Mary.
Tom texts Mary to let her know that he will be late.	Tom nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh ấy sẽ đến muộn.
You have lost too much blood.	Bạn đã mất quá nhiều máu.
Tom still can't count.	Tom vẫn chưa thể đếm được.
My hobby is visiting ancient temples.	Sở thích của tôi là đi thăm những ngôi chùa cổ.
I see Tom arguing with Mary.	Tôi thấy Tom đang tranh cãi với Mary.
For all we know, Tom may be in Australia.	Đối với tất cả những gì chúng tôi biết, Tom có ​​thể đang ở Úc.
Tom usually stays at five-star hotels.	Tom thường ở khách sạn năm sao.
Tom says Mary likes to drive.	Tom nói Mary thích lái xe.
Tom was the one who brought this bucket.	Tom là người đã mang chiếc xô này đến.
Tom won't find anything.	Tom sẽ không tìm thấy gì cả.
Tom never did it again.	Tom không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Tom remembered how beautiful Mary was when he first met her.	Tom nhớ Mary đã xinh đẹp như thế nào khi anh gặp cô ấy lần đầu tiên.
Tom was expelled from school.	Tom bị đuổi học.
Tom paid too much for that old car.	Tom đã trả quá nhiều tiền cho chiếc xe cũ đó.
It's a pity you can't dance!	Thật tiếc khi bạn không thể nhảy!
Tom postponed his party until Mary was out of the hospital.	Tom đã hoãn bữa tiệc của mình cho đến khi Mary ra khỏi bệnh viện.
It snows more here than in Boston.	Ở đây tuyết rơi nhiều hơn ở Boston.
I didn't know you could play trombone.	Tôi không biết bạn có thể chơi trombone.
We hear Tom coming down the stairs.	Chúng tôi nghe thấy Tom đi xuống cầu thang.
Did Tom find what he was looking for?	Tom có ​​tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm không?
Tom is a shaman.	Tom là một thầy cúng.
We're very busy, we'll do whatever help we can get.	Chúng tôi rất bận, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ sự trợ giúp nào mà chúng tôi có thể nhận được.
I thought you said it wasn't contagious.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng nó không lây nhiễm.
The track meeting was stopped due to heavy rain.	Cuộc họp đường đua đã bị dừng lại do mưa lớn.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Tom is the one breaking the door.	Tom là người phá cửa.
I hope that Tom did what you told him.	Tôi hy vọng rằng Tom đã làm những gì bạn đã nói với anh ấy.
Tom started reading self-help books after his divorce.	Tom bắt đầu đọc sách self-help sau khi ly hôn.
I can't trust Tom.	Tôi không thể tin tưởng vào Tom.
Humans cannot live on Mars.	Con người không thể sống trên sao Hỏa.
I don't care what we call them.	Tôi không quan tâm chúng ta gọi họ là gì.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Promises do not fill the stomach.	Những lời hứa không làm đầy bụng.
I will not participate.	Tôi sẽ không tham gia.
Tom was waiting on the platform.	Tom đã đợi trên sân ga.
When did Tom actually do that?	Tom đã thực sự làm điều đó khi nào?
Tom loves Italian food.	Tom thích đồ ăn Ý.
I know how to make a cup of tea.	Tôi biết cách pha một tách trà.
Tom is so adorable.	Tom thật đáng yêu.
They clink glasses.	Họ cụng ly.
When do you think you will meet Tom?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ gặp Tom?
I know that Tom was enchanted.	Tôi biết rằng Tom đã bị mê hoặc.
Tom asked his father's permission.	Tom đã xin phép bố.
I won't do anything to hurt you.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì để làm tổn thương bạn.
Tom realized he shouldn't have done it.	Tom nhận ra mình không nên làm vậy.
Tom says he thinks I look like I'm lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông giống như tôi cô đơn.
Tom is doing it in spite of.	Tom đang làm điều đó bất chấp.
I want to know how you got my number.	Tôi muốn biết làm thế nào bạn có được số của tôi.
Tom's parents are John and Mary.	Cha mẹ của Tom là John và Mary.
I'm just cheating.	Tôi chỉ đang lừa.
A lot of girls like Tom.	Rất nhiều cô gái thích Tom.
I just heard that Tom and Mary are going back to Australia for Christmas.	Tôi vừa nghe nói rằng Tom và Mary sẽ trở lại Úc vào dịp Giáng sinh.
The rift between Tom and Mary seemed permanent.	Rạn nứt giữa Tom và Mary dường như vĩnh viễn.
I didn't know Tom was a beekeeper.	Tôi không biết Tom là một người nuôi ong.
Tom has just found out that he has to move to Australia.	Tom vừa phát hiện ra rằng anh ấy phải chuyển đến Úc.
Why don't we open all the windows?	Tại sao chúng ta không mở tất cả các cửa sổ?
My daughter had a concussion.	Con gái tôi bị chấn động não.
I can't go swimming today.	Tôi không thể đi bơi hôm nay.
I am very satisfied with it.	Tôi rất hài lòng với nó.
I shouldn't be here.	Tôi không nên ở đây.
Do not cross this bridge.	Đừng băng qua cây cầu này.
Tom needs to learn how to fix his car.	Tom cần học cách sửa xe của mình.
Tom says he is really happy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự hạnh phúc.
Tom is becoming more and more like his mother.	Tom ngày càng giống mẹ hơn.
Tom loves going to the library.	Tom thích đến thư viện.
Tom was fired for making frequent mistakes.	Tom bị sa thải vì thường xuyên mắc lỗi.
My wife often criticizes my parenting skills.	Vợ tôi thường chỉ trích kỹ năng nuôi dạy con cái của tôi.
Tom is a traveling salesman, isn't he?	Tom là một nhân viên bán hàng du lịch, phải không?
The end of the war in Europe was in sight.	Sự kết thúc của cuộc chiến tranh ở Châu Âu đã hiện ra trước mắt.
Is it true that you are moving to Boston?	Có đúng là bạn đang chuyển đến Boston không?
Our parents allowed us to stay until three.	Cha mẹ chúng tôi cho phép chúng tôi ở lại cho đến ba.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I believe Tom will do it.	Tôi tin rằng Tom sẽ làm được điều đó.
I suspect Tom and Mary are broken.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã tan vỡ.
Never come here again.	Đừng bao giờ đến đây nữa.
I'm not feeling well and want to stay home today.	Tôi không được khỏe và muốn ở nhà hôm nay.
No problem for me to do it tonight.	Không có vấn đề gì đối với tôi để làm điều đó vào tối nay.
The noise started around 2:30 am.	Ồn ào bắt đầu vào khoảng 2:30 sáng.
I can't believe you're doing this to me.	Tôi không thể tin rằng bạn đang làm điều này với tôi.
Tom made dinner.	Tom đã làm bữa tối.
I don't want to paint a picture.	Tôi không muốn vẽ một bức tranh.
Tom told me that Mary was always late.	Tom nói với tôi rằng Mary luôn đến muộn.
I don't eat fatty meat.	Tôi không ăn thịt mỡ.
I'm starting to realize that myself.	Bản thân tôi đang bắt đầu nhận ra điều đó.
Muddy river after heavy rain.	Dòng sông đục ngầu sau trận mưa lớn.
I have to go back to Australia in October.	Tôi phải trở lại Úc vào tháng Mười.
67% of those who have never smoked said they were worried about the health effects of secondhand smoke.	67% những người chưa bao giờ hút thuốc cho biết họ lo lắng về ảnh hưởng sức khỏe của việc hút thuốc lá thụ động.
Did Tom ever tell you why he never remarried?	Tom có ​​bao giờ nói với bạn lý do tại sao anh ấy không bao giờ tái hôn không?
I doubt that Tom is capable of doing that while he is in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom has found a way to make a little extra money.	Tom đã tìm ra cách để kiếm thêm một ít tiền.
Tom is not as handsome as John.	Tom không đẹp trai như John.
I'm trying not to stumble.	Tôi đang cố gắng để không bị vấp ngã.
Assuming Tom won't actually do it.	Giả sử Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom drives a Japanese car, right?	Tom lái một chiếc xe hơi Nhật Bản, phải không?
Tom asked us a lot of weird questions.	Tom đã hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi kỳ lạ.
I don't want you to tell anyone what I just told you.	Tôi không muốn bạn nói với bất kỳ ai những gì tôi vừa nói với bạn.
Tom, give me the hammer, please.	Tom, làm ơn đưa cho tôi cái búa.
How many years did it take you to become fluent in French?	Bạn đã mất bao nhiêu năm trước khi thông thạo tiếng Pháp?
I don't believe we were introduced.	Tôi không tin rằng chúng tôi đã được giới thiệu.
Why don't you do it anyway?	Tại sao bạn không làm điều đó bằng mọi cách?
Tom turned to see who was watching him.	Tom quay lại để xem ai đang theo dõi mình.
Tom said he didn't think anyone could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ ai có thể làm được điều đó.
Oh, I'll take it easy.	Ồ, tôi sẽ từ tốn.
I don't expect you to understand.	Tôi không mong bạn hiểu.
Tom came last night.	Tom đã đến vào đêm qua.
Tom never fell.	Tom không bao giờ gục ngã.
Tom and Mary are paid the same.	Tom và Mary được trả như nhau.
Give a cookie to Tom.	Đưa một cái bánh quy cho Tom.
Tom told you to say it, didn't he?	Tom đã nói với bạn để nói điều đó, phải không?
The bus slowed to a stop.	Xe buýt chạy chậm lại để dừng lại.
Tom also left early.	Tom cũng về sớm.
I know Tom is a pretty good tennis player.	Tôi biết Tom là một người chơi quần vợt khá giỏi.
I really doubt that will impress Tom.	Tôi thực sự nghi ngờ điều đó sẽ gây ấn tượng với Tom.
It's not Tom's ability, but his personality.	Đó không phải là khả năng của Tom, mà là tính cách của anh ấy.
Give me a ring if you spot anything.	Hãy cho tôi một chiếc nhẫn nếu bạn phát hiện ra bất cứ điều gì.
We've been through a lot together.	Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
You don't have to be somewhere, do you?	Bạn không cần phải ở đâu đó chứ?
Can you put some sunscreen on my back, please?	Bạn có thể bôi một ít kem chống nắng lên lưng tôi được không?
Tom lied when he said he had a college degree.	Tom đã nói dối khi nói rằng anh đã có bằng đại học.
Tom gets bored very easily.	Tom rất dễ trở nên buồn chán.
Now, let's see what's going on.	Nào, hãy xem chuyện gì đang xảy ra.
I'm famous.	Tôi nổi tiếng.
Tom is hanging out with a bunch of other boys, most of whom are a bit older than him.	Tom đang đi chơi với một loạt các chàng trai khác, hầu hết đều lớn hơn anh một chút.
Tom has been charged with stealing.	Tom đã bị buộc tội ăn cắp.
Tom must have done it on purpose.	Tom hẳn đã cố ý làm điều đó.
John has returned to work after two weeks in the hospital.	John đã trở lại làm việc sau hai tuần nằm viện.
Why is Tom crying?	Tại sao Tom lại khóc?
Did you know that it took Tom three hours to do it?	Bạn có biết rằng Tom đã mất ba giờ để làm điều đó không?
Tom is on this train.	Tom đang ở trên chuyến tàu này.
Tom is in pretty bad form.	Tom đang có phong độ khá tệ.
I'm just trying to help.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
Make sure you don't get on the wrong bus.	Đảm bảo rằng bạn không lên nhầm xe buýt.
I read in the newspaper that he was murdered.	Tôi đọc trên báo rằng anh ta đã bị sát hại.
Tom is not very tall.	Tom không cao lắm.
Food makes Tom sick.	Thức ăn khiến Tom phát ốm.
I don't throw stones at anyone.	Tôi không ném đá vào bất cứ ai.
Tom plans to catch a flight back to Boston tonight.	Tom dự định sẽ bắt chuyến bay trở lại Boston vào tối nay.
Tom likes to watch TV in the evening.	Tom thích xem TV vào buổi tối.
If you had told me earlier, I would have dressed.	Nếu bạn nói với tôi sớm hơn, tôi sẽ mặc quần áo.
I don't understand this poem.	Tôi không hiểu bài thơ này.
We went to Tom's house.	Chúng tôi đến nhà của Tom.
I can't get myself out of this trouble.	Tôi không thể tự mình thoát ra khỏi rắc rối này.
What causes wrinkles?	Nguyên nhân nào gây ra nếp nhăn?
Tom recently published his first book.	Tom gần đây đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình.
You are the one who bought it.	Bạn là người đã mua nó.
Did you join the basketball team when you were in high school?	Bạn có tham gia đội bóng rổ khi còn học trung học không?
I think Tom is young.	Tôi nghĩ rằng Tom còn trẻ.
I know that Tom is in the room listening to music.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng để nghe nhạc.
I didn't do what they told me to do.	Tôi đã không làm những gì họ bảo tôi phải làm.
I might be the first to do it.	Tôi có thể là người đầu tiên làm điều đó.
Are you going to take Tom with you?	Bạn có định đưa Tom đi cùng không?
Are you sure you're ready?	Bạn có chắc là bạn đã sẵn sàng?
Tom wished he could swap places for Mary.	Tom ước gì anh ấy có thể đổi chỗ cho Mary.
Tom lay in bed, unable to sleep.	Tom nằm trên giường, không tài nào chợp mắt được.
Tom says no one else wants to do it.	Tom nói rằng không ai khác muốn làm điều đó.
Tom is a confident young man.	Tom là một thanh niên tự tin.
Tom swore to Mary that he was not the one who stole her necklace.	Tom đã thề với Mary rằng anh không phải là người lấy trộm chiếc vòng cổ của cô.
Please tell me what's going on, Tom.	Làm ơn cho tôi biết có chuyện gì vậy, Tom.
You can't imagine how difficult it was for Tom.	Bạn không thể tưởng tượng được nó khó khăn như thế nào đối với Tom.
Tom said Mary was there.	Tom nói Mary đã ở đó.
I hope Tom is determined to make it happen.	Tôi hy vọng Tom quyết tâm thực hiện điều đó.
I don't think Mary is pretty.	Tôi không nghĩ Mary xinh đẹp.
Don't you know that Tom doesn't understand French at all?	Bạn không biết rằng Tom hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp sao?
Tom would probably be tempted to do that.	Tom có ​​thể sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I think I'll get some fresh air.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được một chút không khí trong lành.
I like the way Tom thinks.	Tôi thích cách Tom nghĩ.
It would be dangerous for us to do that.	Sẽ rất nguy hiểm cho chúng tôi nếu làm điều đó.
I watched a documentary about sushi.	Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về sushi.
I suspect that Tom is not planning to be here tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không định ở đây vào ngày mai.
Tom told me he could swim well, but he really couldn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể bơi tốt, nhưng anh ấy thực sự không thể.
Tom says that Mary is going to Australia to see John.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Úc để gặp John.
I guess I'm a country boy in my heart.	Tôi đoán trong lòng tôi là một chàng trai quê mùa.
It won't be so easy to do that.	Nó sẽ không dễ dàng như vậy để làm điều đó.
I didn't know that Tom couldn't do that.	Tôi không biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Hopefully, Tom won't do that.	Hy vọng rằng, Tom sẽ không làm điều đó.
I know Tom is a bit drunk.	Tôi biết Tom hơi say.
We have to do right what we did wrong.	Chúng ta phải làm đúng những gì chúng ta đã làm sai.
I like Tom's friends.	Tôi thích những người bạn của Tom.
That's what I told Tom.	Đó là những gì tôi đã nói với Tom.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom received a gift from Mary.	Tom nhận món quà từ Mary.
I probably wouldn't do it today.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary both started wearing glasses when they were three.	Tom và Mary đều bắt đầu đeo kính khi họ lên ba.
Tom is not a professor.	Tom không phải là giáo sư.
Tom jumped out of the bushes.	Tom nhảy ra khỏi bụi cây.
Tom said he wanted to leave the band.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời khỏi ban nhạc.
Mary can't cook as well as her mother can.	Mary không thể nấu ăn ngon như mẹ cô ấy có thể.
It's not my job to teach your kids manners.	Việc của tôi không phải là dạy con bạn cách cư xử.
I exhaled.	Tôi thở ra.
Tom has become a millionaire many times.	Tom đã trở thành triệu phú nhiều lần.
Tom said he was really busy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất bận.
Mount Fuji is covered with snow.	Núi Phú Sĩ bị tuyết bao phủ.
I haven't taught French in a long time.	Tôi đã không dạy tiếng Pháp trong một thời gian dài.
Tom has almost completely recovered.	Tom đã gần như hoàn toàn bình phục.
Tom probably won't be back from Boston.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại từ Boston.
I'll buy something for Tom to eat.	Tôi sẽ mua một cái gì đó cho Tom ăn.
I understand what Tom is doing.	Tôi hiểu những gì Tom đang làm.
Tom was caught smoking a cigarette behind the gym.	Tom bị bắt gặp đang hút thuốc sau phòng tập.
Tom probably doesn't want to do that.	Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó.
Is Tom a bearded man?	Tom có ​​phải là người để râu không?
Tom is practically good at everything.	Tom thực tế là giỏi tất cả mọi thứ.
Tom will likely stay with his maternal grandparents in Boston.	Tom có ​​thể sẽ ở với ông bà ngoại của mình ở Boston.
Tom will arrive on October 20.	Tom sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Do you think Tom can win?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể thắng không?
I think a lot of you have been taken advantage of.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều bạn đã bị lợi dụng.
You think I need to do it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
We need to find Tom now.	Chúng ta cần tìm Tom ngay bây giờ.
Tom says he doesn't have time to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I think Tom is going to Harvard.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Harvard.
Tom doesn't need to know about this.	Tom không cần phải biết về điều này.
Tom is a bit small for his age.	Tom hơi nhỏ so với tuổi của mình.
We have not raised prices in the last five years.	Chúng tôi đã không tăng giá trong năm năm qua.
Tom and Mary have been loaded.	Tom và Mary đã được tải.
Tom is too young for company, isn't he?	Tom còn quá trẻ để bầu bạn, phải không?
Tom splashes water in his face.	Tom tạt nước vào mặt.
I'm not surprised at all when that happens.	Tôi không ngạc nhiên chút nào khi điều đó xảy ra.
Tom says he thinks Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom works for a technology company in Silicon Valley.	Tom làm việc cho một công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon.
All the kids in this class are very polite.	Tất cả những đứa trẻ trong lớp này đều rất lịch sự.
I hope to be able to go to Boston in October.	Tôi hy vọng có thể đến Boston vào tháng 10.
Tom put his foot down.	Tom đặt chân xuống.
How long will it take us to get to the nearest beach?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến bãi biển gần nhất?
Tom refuses to wear a mask.	Tom từ chối đeo mặt nạ.
I think Tom should do it inside.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó bên trong.
Tom doesn't have a rice cooker.	Tom không có nồi cơm điện.
This is the exit.	Đây là lối thoát hiểm.
Why are you looking at me that way? 	Tại sao bạn lại nhìn tôi theo cách đó?
I'm just doing what you asked me to do.	Tôi chỉ đang làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Should I tell Tom?	Tôi có nên nói với Tom không?
There's a lot I haven't told you yet.	Còn rất nhiều điều tôi chưa nói với bạn.
According to the Bible, God created the world in six days.	Theo Kinh thánh, Đức Chúa Trời tạo ra thế giới trong sáu ngày.
"Are you a vegetarian?" 	"Bạn có phải là một người ăn chay?"
"No. Are you?"	"Không. Anh là?"
The picture on the wall is the one that Tom painted last summer.	Bức tranh trên tường là bức mà Tom đã vẽ vào mùa hè năm ngoái.
Tom swam.	Tom đã bơi.
You don't want Tom dead, do you?	Bạn không muốn Tom chết, phải không?
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
I have never lived in Australia.	Tôi chưa bao giờ sống ở Úc.
I don't ask Tom which one he prefers.	Tôi không hỏi Tom anh ấy thích cái nào hơn.
Tom is a superstar.	Tom là một siêu sao.
Tom and Mary both snore loudly.	Tom và Mary đều ngáy to.
Tom knows that he has to help Mary tomorrow.	Tom biết rằng anh ấy phải giúp Mary vào ngày mai.
Are Tom and Mary still married?	Tom và Mary vẫn kết hôn với nhau chứ?
I just want to stay here for a few hours.	Tôi chỉ muốn ở đây vài giờ.
I don't completely understand you.	Tôi không hoàn toàn hiểu bạn.
How can Tom do this to me?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều này với tôi?
Tom is definitely planning to do that.	Tom chắc chắn đang có kế hoạch làm điều đó.
Tom predicted Mary would lie.	Tom dự đoán Mary sẽ nói dối.
I think we should slow down.	Tôi nghĩ chúng ta nên giảm tốc độ.
The door was closed.	Cánh cửa đã đóng lại.
Tom must have heard something.	Tom chắc đã nghe thấy gì đó.
Tom and Mary are interesting people.	Tom và Mary là những người thú vị.
I saw something strange on my way to work this morning.	Tôi đã nhìn thấy một cái gì đó kỳ lạ trên đường đi làm sáng nay.
Speaking French is not easy.	Nói tiếng Pháp không dễ dàng.
Where is the market?	Thị trường ở đâu?
I told Tom to do this.	Tôi đã nói với Tom để làm điều này.
I hope I get a chance to do that.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội để làm điều đó.
Tom gave Mary some advice.	Tom đã cho Mary một vài lời khuyên.
Tom made a bet with Mary.	Tom đã đặt cược với Mary.
I don't want to go shopping with you today.	Tôi không muốn đi mua sắm với bạn hôm nay.
Tom doesn't mention that he's from Boston.	Tom không đề cập rằng anh ấy đến từ Boston.
Why don't you visit Boston?	Tại sao bạn không đến thăm Boston?
Tom said that he thought Mary would be worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng.
I don't think we could have done it without Tom's help.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I'm not one hundred percent sure.	Tôi không chắc một trăm phần trăm.
The light pollution here is so bad you can't even see a star at night.	Tình trạng ô nhiễm ánh sáng ở đây quá tệ, bạn thậm chí không thể nhìn thấy một ngôi sao nào vào ban đêm.
Quite a few people were invited to the ceremony.	Khá nhiều người được mời tham dự buổi lễ.
I don't think Tom and Mary are siblings.	Tôi không nghĩ Tom và Mary là anh chị em.
Tom didn't get a raise.	Tom không được tăng lương.
Tom said he wouldn't do it again.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Listen, Tom, can I borrow some money?	Nghe này, Tom, tôi có thể vay một ít tiền không?
Tom didn't do it on purpose, did he?	Tom không cố ý làm vậy phải không?
Tom is one of the smartest kids in the class.	Tom là một trong những đứa trẻ thông minh nhất trong lớp.
Tom will not negotiate.	Tom sẽ không thương lượng.
It's time our children learn the true meaning of Christmas.	Đã đến lúc trẻ em của chúng ta tìm hiểu ý nghĩa thực sự của Giáng sinh.
Currently, my sister is working as an assistant in a supermarket.	Hiện tại, chị gái tôi đang là phụ việc trong một siêu thị.
I am wondering what I should do.	Tôi đang băn khoăn không biết mình nên làm gì.
I think Tom doesn't like skiing.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích trượt tuyết.
I'm in the middle of something.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó.
Tom is a better French speaker than Mary thought.	Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary nghĩ.
Tom doesn't have to do it, but he should.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng anh ấy nên làm.
I know Tom won't have to do that again.	Tôi biết Tom sẽ không phải làm vậy nữa.
Tom injured his back.	Tom bị thương ở lưng.
Did Tom study for today's test?	Tom có ​​học bài cho bài kiểm tra hôm nay không?
Where's the President?	Tổng thống đâu?
Murders are very common in big cities.	Những vụ giết người diễn ra rất phổ biến ở các thành phố lớn.
Tom is standing in the middle of the road.	Tom đang đứng giữa đường.
Oil spill has been contained.	Dầu tràn đã được kiềm chế.
Do you know how to read a map?	Bạn có biết cách đọc bản đồ?
I think you will say that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nói điều đó.
Tom wasn't sure what to do.	Tom không chắc chắn phải làm gì.
Tom says that Mary doesn't seem crazy.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là điên.
Everyone except Tom was present.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều có mặt.
Tom has a cold.	Tom bị cảm.
Tom did not find out about the news until today.	Tom đã không tìm hiểu về tin tức cho đến ngày hôm nay.
His short stature made him feel unsafe.	Tầm vóc thấp bé của anh ấy khiến anh ấy cảm thấy không an toàn.
I doubt Tom was ever in any real danger.	Tôi nghi ngờ Tom đã từng gặp nguy hiểm thực sự nào.
Tom is not very lenient.	Tom không khoan dung cho lắm.
Tom has a strong personality.	Tom có ​​một cá tính mạnh mẽ.
There is definitely a double standard.	Chắc chắn có một tiêu chuẩn kép.
I didn't even think about it.	Tôi thậm chí còn không nghĩ về nó.
Tom is a good tenant.	Tom là một người thuê nhà tốt.
Tom closed the door for Mary.	Tom đóng cửa cho Mary.
Tom has decided to carry out his plan.	Tom đã quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
Tom gained a lot of weight.	Tom béo lên rất nhiều.
Tom tried to shoot the rabbit, but he missed.	Tom đã cố gắng bắn con thỏ, nhưng anh ấy đã bắn trượt.
The world is worried about the nuclear capabilities of Iran and North Korea.	Thế giới đang lo lắng về khả năng hạt nhân của Iran và Triều Tiên.
Tom says he hopes he never needs to do that again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không bao giờ cần phải làm điều đó nữa.
I will go there again tomorrow.	Tôi sẽ đến đó một lần nữa vào ngày mai.
I wonder what Tom was worried about.	Tôi tự hỏi Tom đã lo lắng về điều gì.
I thought you said you didn't know Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không biết Tom.
Did Tom say anything else?	Tom có ​​nói gì nữa không?
I certainly hope that's not true.	Tôi chắc chắn hy vọng điều đó không đúng.
I don't think I was aggressive enough.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã đủ hung hăng.
Tom said that he thought Mary was over thirty years old.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã hơn ba mươi tuổi.
I love the three-day weekend.	Tôi yêu ba ngày cuối tuần.
Natural resources are not abundant in Japan.	Tài nguyên thiên nhiên không dồi dào ở Nhật Bản.
You may have to go to Boston next week.	Bạn có thể phải đi Boston vào tuần tới.
I doubt Tom will do anything you ask.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
"Tell me why you're so sad." 	"Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn lại buồn như vậy."
"It's a personal matter."	"Đó là chuyện cá nhân."
I think Tom might not be allowed to do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom will start doing that today.	Tom sẽ bắt đầu làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was struggling to keep up.	Tom đã phải vật lộn để giữ nổi.
Tom and Mary went hunting.	Tom và Mary đã đi săn.
The situation has changed dramatically.	Tình hình đã thay đổi đáng kể.
That is the difference between you and me.	Đó là sự khác biệt giữa bạn và tôi.
Tom has a difficult decision to make.	Tom có ​​một quyết định khó khăn.
Tom and Mary always leave at the same time.	Tom và Mary luôn rời đi cùng một lúc.
He discovered the wrongdoing of his men.	Anh ta đã phát hiện ra hành vi sai trái của người đàn ông của mình.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
His eyes widened.	Đôi mắt anh mở to.
Tom doesn't trust anyone.	Tom không tin ai cả.
You will need to wait.	Bạn sẽ cần phải chờ đợi.
I don't know how you feel about Tom.	Tôi không biết bạn cảm thấy như vậy về Tom.
I think it was Tom who had to tell Mary not to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary đừng làm thế nữa.
Tom said it as a joke.	Tom nói nó như một trò đùa.
Do you think you can really do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn thực sự có thể làm điều đó?
I believe Tom can be elected.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể được bầu chọn.
I have to give a speech in French next Monday.	Tôi phải có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp vào thứ Hai tới.
I don't think I'll be at home this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở nhà chiều nay.
I think that's what Tom wants.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom muốn.
You will have to trust Tom.	Bạn sẽ phải tin tưởng Tom.
Tom looks very stressed.	Tom trông rất căng thẳng.
Tom told me that Mary was very upset.	Tom nói với tôi rằng Mary đã rất buồn.
Accepting negative feedback is hard.	Chấp nhận phản hồi tiêu cực là khó.
Do you know why she is so angry?	Bạn có biết lý do tại sao cô ấy lại tức giận như vậy không?
I know you're still crazy.	Tôi biết bạn vẫn còn điên.
Do you think I can get my money back?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể lấy lại tiền của mình?
Tom told me he doesn't have a passport.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có hộ chiếu.
I know Tom is a much better bass player than I am.	Tôi biết Tom là người chơi bass giỏi hơn tôi rất nhiều.
His offer is worthless.	Đề nghị của anh ấy là vô giá trị.
I didn't even know that Tom was dead.	Tôi thậm chí không biết rằng Tom đã chết.
Most people have no problem with that.	Hầu hết mọi người không có vấn đề với điều đó.
Don't tell anyone about this.	Đừng nói bất cứ điều gì về điều này với bất kỳ ai.
Don't go out.	Đừng đi ra ngoài.
Drunk people are usually quite amused.	Những người say rượu thường khá thích thú.
Maybe we should talk to Tom.	Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với Tom.
Tom can't do whatever he wants.	Tom không thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom tripped his toe when he woke up at night to go to the bathroom.	Tom bị vấp ngón chân khi anh ấy thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh.
I haven't seen her recently.	Tôi không thấy cô ấy gần đây.
Tom says he is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy không đói.
What is your favorite type of weather?	Loại thời tiết yêu thích của bạn là gì?
Tom went to buy some cleaning supplies.	Tom đã đi mua một số dụng cụ dọn dẹp.
Tom will be dangerous.	Tom sẽ nguy hiểm.
It is very illusory.	Nó rất viển vông.
Tom and Mary meet at a conference.	Tom và Mary gặp nhau tại một hội nghị.
Tom is probably still hesitant to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn còn do dự khi làm điều đó.
Tom said we are not allowed to take pictures in this museum.	Tom nói rằng chúng tôi không được phép chụp ảnh trong bảo tàng này.
It used to be so easy to do this.	Nó đã từng rất dễ dàng để làm điều này.
Tom's doctor referred him to a cardiologist.	Bác sĩ của Tom đã giới thiệu anh ta đến một bác sĩ tim mạch.
Tom still seems to have trouble doing that.	Tom dường như vẫn gặp khó khăn khi làm điều đó.
I'm pretty sure I haven't done all that needs to be done.	Tôi khá chắc rằng mình chưa làm hết những gì cần làm.
Tom did not believe that Mary was faithful to him.	Tom không tin rằng Mary đã chung thủy với anh ta.
Tom hands Mary a drink.	Tom đưa cho Mary một ly.
I don't think Tom made the right decision.	Tôi không nghĩ Tom đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
I don't think I'll be friends with Tom.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ kết thân với Tom.
Tom kidnapped Mary.	Tom đã bắt cóc Mary.
I don't know if I should or not.	Tôi không biết mình có nên làm thế hay không.
Tom didn't start playing the piano until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu chơi piano cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Why do you think Tom did it?	Tại sao bạn cho rằng Tom đã làm điều đó?
Tom told me he thought Mary was in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Úc.
I think Tom is self-centered.	Tôi nghĩ rằng Tom tự cho mình là trung tâm.
I think I paid too much.	Tôi nghĩ rằng tôi đã phải trả quá nhiều.
Both Tom and Mary were very scared.	Cả Tom và Mary đều rất sợ hãi.
Tom is not a doctor, but a nurse.	Tom không phải là bác sĩ, mà là một y tá.
I can't stand this heat.	Tôi không thể chịu nổi cái nóng này.
Tom went to the park.	Tom đã đến công viên.
I cannot agree with your suggestion.	Tôi không thể đồng ý với đề xuất của bạn.
Tom thought Mary would do it alone.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó một mình.
I see Tom smile.	Tôi thấy Tom cười.
Tom knows it's me.	Tom biết đó là tôi.
Tom doesn't have what he needs.	Tom không có những gì anh ấy cần.
Tom had a good time in Australia.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở Úc.
I don't think Tom remembers what happened.	Tôi không nghĩ Tom nhớ những gì đã xảy ra.
She won't leave the room, because she doesn't want to catch a cold anymore.	Cô ấy sẽ không rời khỏi phòng, vì cô ấy không muốn bị cảm lạnh nữa.
Tom says you speak French.	Tom nói rằng bạn nói tiếng Pháp.
We spent our vacation on a beach in Hawaii.	Chúng tôi đã dành kỳ nghỉ của mình trên một bãi biển ở Hawaii.
You're going to take pictures tomorrow, aren't you?	Bạn định chụp ảnh vào ngày mai, phải không?
Tom is playing soccer somewhere.	Tom đang chơi bóng đá ở đâu đó.
I won't come until tomorrow.	Tôi sẽ không đến cho đến ngày mai.
There's no room for you in my car.	Không có chỗ cho bạn trong xe của tôi.
Admission is $30 for general admission and $20 for students and seniors.	Vé vào cửa là $ 30 cho nhập học phổ thông và $ 20 cho sinh viên và học sinh cao niên.
Tom asked Mary to translate the letter into French.	Tom nhờ Mary dịch bức thư sang tiếng Pháp.
Don't let go of the rope until I tell you.	Đừng buông dây cho đến khi tôi nói với bạn.
Who are you calling now?	Bạn đang gọi cho ai bây giờ?
Tom locked the window.	Tom đã khóa cửa sổ.
How does your family?	Gia đình bạn như thế nào?
I'm not sure when Tom will come.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ đến.
I was born and raised in a small village not far from here.	Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ cách đây không xa.
Tom doesn't seem too worried.	Tom có ​​vẻ không lo lắng lắm.
There's no one by that name here.	Không có ai tên đó ở đây.
I will be at home tomorrow.	Tôi sẽ ở nhà vào ngày mai.
That doesn't happen around here.	Điều đó không xảy ra xung quanh đây.
You should really tell Tom not to come.	Bạn thực sự nên nói với Tom đừng đến.
Why don't you say that?	Tại sao bạn không nói điều đó?
Hi Tom. 	Chào Tom.
Come in.	Vào đi.
I don't think Tom could do it even if he tried.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
Tom was kicked by a horse.	Tom bị ngựa đá.
Tom and Mary never move.	Tom và Mary không bao giờ di chuyển.
I want Tom to be fired.	Tôi muốn Tom bị tống khứ.
Tom said he didn't know Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không có khả năng nói tiếng Pháp rất tốt.
If it weren't for your raincoat, I'd be drenched in sweat.	Nếu không có áo mưa của anh, tôi đã ướt đẫm cả da rồi.
Tom is a very good figure skater.	Tom là một vận động viên trượt băng nghệ thuật rất giỏi.
How risky do you think plastic surgery is?	Bạn nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ có rủi ro như thế nào?
What's the best way to get over a cold?	Cách tốt nhất để vượt qua cảm lạnh là gì?
I think I should ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ tôi nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Tom advised Mary not to waste time trying to do that.	Tom khuyên Mary không nên lãng phí thời gian để cố gắng làm điều đó.
Tom refused to sign the document.	Tom từ chối ký vào tài liệu.
I heard that Tom didn't swim very often when he was a kid.	Tôi nghe nói rằng Tom không thường xuyên bơi khi còn bé.
Tom did well on the test.	Tom đã làm tốt bài kiểm tra.
That doesn't say much.	Điều đó không nói nhiều.
Nothing bad will happen to you.	Không có gì xấu sẽ xảy ra với bạn.
Don't you think you speak French better than me?	Bạn không nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn tôi?
I still do not understand.	Tôi vẫn chưa hiểu.
I asked Tom to help me with my homework.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi làm bài tập.
I assume Tom told Mary.	Tôi cho rằng Tom đã nói với Mary.
Your driver's license has expired.	Bằng lái xe của bạn đã hết hạn.
Tom was not given any money to Mary.	Tom không được đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
I don't do it like most people do.	Tôi không làm điều đó như hầu hết mọi người.
Tom says that Mary is moody.	Tom nói rằng Mary đang ủ rũ.
Do you think Tom will be able to help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi?
Tom sat in the car, drinking.	Tom ngồi trong xe, uống rượu.
I wish Tom would stop crying all the time.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng khóc mọi lúc.
Tom's parents didn't go to college.	Cha mẹ của Tom không học đại học.
Tom was aware of that now.	Tom đã nhận thức được điều đó ngay bây giờ.
Tom just does what you tell him to do.	Tom chỉ làm những gì bạn bảo anh ấy làm.
It took a lot of courage to do what Tom did.	Cần rất nhiều can đảm để làm những gì Tom đã làm.
This road is too narrow for trucks to pass.	Con đường này quá hẹp để xe tải đi qua.
Tom didn't get the raise he asked for.	Tom đã không được tăng lương mà anh ấy yêu cầu.
I'm not ready for a change yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một sự thay đổi.
You look like Tom.	Bạn trông giống như Tom.
Tom explained his plan in detail.	Tom giải thích chi tiết kế hoạch của mình.
Don't you understand how important this is?	Bạn không hiểu điều này quan trọng như thế nào?
Where did Tom buy them?	Tom đã mua chúng ở đâu?
I don't take off my shoes.	Tôi không cởi giày.
Don't know if Tom is still busy.	Không biết Tom có ​​còn bận không.
Neither Tom nor Mary have a rice cooker.	Cả Tom và Mary đều không có nồi cơm điện.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ ổn.
Tom wants to buy his son a pony.	Tom muốn mua cho con trai mình một chú ngựa con.
I don't think they really get much discount.	Tôi không nghĩ rằng họ thực sự được giảm giá nhiều.
Now that you have finished your work, you are free to go home.	Bây giờ bạn đã hoàn thành công việc của mình, bạn có thể tự do về nhà.
This house is big enough for your family to live.	Ngôi nhà này đủ rộng để gia đình bạn sinh sống.
Does Tom tell the truth?	Tom có ​​nói sự thật không?
Tom did not return my phone calls.	Tom đã không trả lại các cuộc điện thoại của tôi.
I was at home.	Tôi đã ở nhà.
Casualties have been reported.	Thương vong đã được báo cáo.
Tom doesn't think doing that would be a bad idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
Tom, I want to hear that from you.	Tom, tôi muốn nghe điều đó từ bạn.
It's been three years since Tom and Mary got married.	Đã ba năm kể từ khi Tom và Mary kết hôn.
You are being disrespectful.	Bạn đang thiếu tôn trọng.
That is quite annoying.	Điều đó khá khó chịu.
The police believe that Tom murdered Mary.	Cảnh sát cho rằng Tom đã sát hại Mary.
At least a few of us will be there.	Ít nhất một vài người trong chúng ta sẽ ở đó.
Where is your patriotism?	Lòng yêu nước của bạn ở đâu?
Tom tells Mary that he doesn't have an umbrella.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có ô.
Tom was punished for doing that.	Tom đã bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom doesn't need a dentist.	Tom không cần đến nha sĩ.
Tom sometimes stays up late at night.	Tom đôi khi thức khuya vào ban đêm.
Tom said he felt embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy xấu hổ.
I am passionate about my job.	Tôi đam mê công việc của mình.
You will be surprised.	Bạn sẽ bất ngờ.
Don't ignore me.	Đừng đếm xỉa đến tôi.
I don't usually do it at home.	Tôi không thường làm điều đó ở nhà.
Tom blamed me.	Tom đổ lỗi cho tôi.
The coffee was so hot that I almost burned my tongue.	Cà phê nóng đến mức tôi gần như bị bỏng lưỡi.
Tom has been sober for over a month.	Tom đã tỉnh táo hơn một tháng.
I don't think I've ever seen Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom làm như vậy.
He doesn't have enough money to travel.	Anh ấy không có đủ tiền để đi du lịch.
I told you I don't like the look of Tom.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không thích vẻ ngoài của Tom.
I was sick for a very long time.	Tôi đã bị bệnh trong một thời gian rất dài.
You better get used to it.	Tốt hơn bạn nên làm quen với nó.
Why did you let Tom treat you like that?	Tại sao bạn lại để Tom đối xử với bạn như vậy?
Tom has been doing that a lot lately.	Tom đã làm điều đó rất nhiều gần đây.
Tom did a lot for Mary.	Tom đã làm rất nhiều điều cho Mary.
I can understand why you wouldn't want to eat there.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn không muốn ăn ở đó.
I think Tom is forgetting something.	Tôi nghĩ là Tom đang quên điều gì đó.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
Tom hasn't paid the rent yet.	Tom vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
Tom hates all of us.	Tom ghét tất cả chúng tôi.
I certainly wouldn't agree to do that.	Tôi chắc chắn sẽ không đồng ý làm điều đó.
I don't need to return to Australia until next Monday.	Tôi không cần phải trở lại Úc cho đến thứ Hai tới.
Tom has become a vegetarian and has also quit smoking.	Tom đã trở thành một người ăn chay và cũng đã bỏ thuốc lá.
Tom is paranoid.	Tom đang bị hoang tưởng.
They tried to talk to me three times.	Họ đã cố gắng nói chuyện với tôi ba lần.
Tom couldn't remember what Mary told him to do.	Tom không thể nhớ Mary đã bảo anh ta làm gì.
You can tell Tom I said that.	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã nói điều đó.
We should leave Tom alone.	Chúng ta nên để Tom yên.
She hasn't seen him for a long time.	Cô đã lâu không gặp anh.
We never stayed more than a couple of weeks.	Chúng tôi không bao giờ ở lại quá một vài tuần.
The windows should have been washed.	Các cửa sổ lẽ ra đã được rửa sạch.
I feel like a bloodsucker.	Tôi cảm thấy như một kẻ hút máu.
Tom woke Mary up.	Tom đã đánh thức Mary dậy.
I know I shouldn't do that anymore.	Tôi biết mình không nên làm như vậy nữa.
Why is Tom so exhausted?	Tại sao Tom lại kiệt sức như vậy?
The people here are very hospitable.	Người dân ở đây rất mến khách.
They walk along the beach.	Họ đi dạo dọc bãi biển.
Look, I can't explain it.	Nghe này, tôi không thể giải thích được.
Tom and Mary just celebrated their silver anniversary.	Tom và Mary vừa tổ chức lễ kỷ niệm bạc của họ.
Tom is more than just an acquaintance.	Tom không chỉ là một người quen.
Tom gave me what I needed.	Tom đã cho tôi những gì tôi cần.
Tom has always been a hockey fan.	Tom luôn là một người hâm mộ môn khúc côn cầu.
Tom didn't even notice Mary was there.	Tom thậm chí còn không nhận thấy Mary đang ở đó.
Tom says it's not likely to happen again.	Tom nói rằng nó không có khả năng xảy ra một lần nữa.
Tom feels lonely.	Tom cảm thấy cô đơn.
He was accused of being a coward.	Anh ta bị tố cáo là một kẻ hèn nhát.
I think we'll go home now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng ta sẽ về nhà.
You don't seem to be as creative as Tom.	Bạn dường như không sáng tạo như Tom.
I don't know who will be here tomorrow.	Tôi không biết ai sẽ ở đây vào ngày mai.
You can have both.	Bạn có thể có cả hai.
I know Tom is hungry.	Tôi biết Tom đang đói.
That is my expertise.	Đó là chuyên môn của tôi.
Tom says I look great.	Tom nói rằng tôi trông thật tuyệt.
Let me point out three mistakes in your post.	Hãy để tôi chỉ ra ba sai lầm trong bài viết của bạn.
You better go early today.	Tốt hơn bạn nên đi sớm hôm nay.
Tom is still not sad, is he?	Tom vẫn không buồn, phải không?
I am not a stalker.	Tôi không phải là một kẻ rình rập.
I wish I could forget about that incident.	Tôi ước rằng tôi có thể quên đi sự cố đó.
Everyone here knows that you don't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết rằng bạn không ăn thịt lợn.
I looked at Tom's boots.	Tôi nhìn vào đôi ủng của Tom.
I close the door, but I don't lock it.	Tôi đóng cửa, nhưng tôi không khóa nó.
She told the children to put the toys away.	Cô dặn trẻ cất đồ chơi đi.
What is this used for?	Cái này dùng để làm gì?
Tom was completely confused.	Tom đã hoàn toàn bối rối.
Tom was rushed to the emergency room after ingesting scallops.	Tom được đưa vào phòng cấp cứu sau khi ăn phải sò điệp.
Tom is a guy who isn't afraid to say it.	Tom là một chàng trai không ngại nói ra điều đó.
Tom says he thinks you said you don't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết cách làm điều đó.
I was the one who told Tom he should.	Tôi là người đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm như vậy.
I don't want to see Tom today.	Tôi không muốn gặp Tom hôm nay.
I assume he won't accept the proposal.	Tôi cho rằng anh ấy sẽ không chấp nhận lời cầu hôn.
Do you really think Tom is influential?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​ảnh hưởng?
Instead of going to the gym, I walk to work every day.	Thay vì đến phòng tập thể dục, tôi đi bộ đến nơi làm việc mỗi ngày.
That is completely wrong.	Điều đó hoàn toàn sai.
Tom left his wife and married Mary.	Tom bỏ vợ và cưới Mary.
Tom never complains about anything.	Tom không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì.
Oranges are not vegetables.	Cam không phải là rau.
Tom is not the right person for you.	Tom không phải là người phù hợp với bạn.
Tom really wants to learn French.	Tom thực sự muốn học tiếng Pháp.
This is the only guidebook recommended to me that has been really helpful.	Đây là cuốn sách hướng dẫn duy nhất được giới thiệu cho tôi mà thực sự hữu ích.
Tom will be depressed.	Tom sẽ bị trầm cảm.
Tom says he is getting annoyed.	Tom nói rằng anh ấy đang trở nên khó chịu.
Tom and I both left the room at the same time.	Tom và tôi đều rời khỏi phòng cùng một lúc.
I wish I didn't have to tell you this.	Tôi ước tôi không phải nói với bạn điều này.
Tom has a lot of friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn.
Do you have time to have lunch with me?	Bạn có thời gian để ăn trưa với tôi không?
Tom shot himself in the head last night.	Tom đã tự bắn vào đầu mình vào đêm qua.
When I turned around, my bag was gone without a trace.	Khi tôi quay lại, chiếc túi của tôi đã biến mất không dấu vết.
Music is a form of entertainment.	Âm nhạc là một hình thức giải trí.
His memory loss was more of a psychological problem than a physical one.	Việc anh mất trí nhớ là một vấn đề tâm lý hơn là một vấn đề thể chất.
Tom pulled out his wallet and gave his driver's license to the police.	Tom rút ví và đưa bằng lái cho cảnh sát.
Do you think it is legal for citizens to own guns?	Bạn có nghĩ rằng việc công dân sở hữu súng có hợp pháp không?
Tom hopes you understand why he can't join your protest.	Tom hy vọng bạn hiểu tại sao anh ấy không thể tham gia vào cuộc phản đối của bạn.
Why are you doing it at this time of night?	Tại sao bạn lại làm điều đó vào thời điểm ban đêm này?
Jackson is Mary's maiden name.	Jackson là tên thời con gái của Mary.
I know it's not Tom's umbrella.	Tôi biết đó không phải là chiếc ô của Tom.
I was so worried about you that I didn't sleep well at night.	Tôi đã lo lắng cho bạn đến nỗi tôi đã không ngủ ngon vào ban đêm.
Tom told us not to worry.	Tom đã nói với chúng tôi rằng đừng lo lắng.
Tom has never dated a girl whose name ends in "s."	Tom chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái có tên kết thúc bằng "s."
I'll be gone in a day or two.	Tôi sẽ đi trong một hoặc hai ngày.
I can't imagine that has changed.	Tôi không thể tưởng tượng điều đó đã thay đổi.
Tom was very quiet about this.	Tom đã rất im lặng về điều này.
Tom says he doesn't want to force you to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ép buộc bạn làm điều đó.
Help me get this to the car.	Giúp tôi mang thứ này ra xe.
I was kidnapped.	Tôi đã bị bắt cóc.
I haven't seen Tom in about three years.	Tôi đã không gặp Tom trong khoảng ba năm.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom cried all day.	Tom đã khóc cả ngày.
Tom will never forgive you if you do.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn nếu bạn làm như vậy.
What is the difference between a table and a chair?	Sự khác biệt giữa bàn và ghế là gì?
Why don't we ask the teacher?	Tại sao chúng ta không hỏi giáo viên?
Tom gave Mary the option to leave.	Tom đã cho Mary lựa chọn rời đi.
Did Tom do better?	Tom có ​​làm tốt hơn không?
Did you really see Tom hit Mary?	Bạn có thực sự thấy Tom đánh Mary không?
I'm making dinner.	Tôi đang làm bữa tối.
Tom ignored Mary's warning.	Tom không để ý đến lời cảnh báo của Mary.
Tom asked me what I thought of his French pronunciation.	Tom hỏi tôi nghĩ gì về cách phát âm tiếng Pháp của anh ấy.
Tom and Mary often walk to church together.	Tom và Mary thường đi bộ đến nhà thờ cùng nhau.
Tom cringed slightly.	Tom hơi co rúm người lại.
Tom must be able to go home alone.	Tom phải có thể về nhà một mình.
Tom is talking very loudly.	Tom đang nói rất to.
Do not leave valuables in your car.	Đừng để những vật có giá trị trong xe của bạn.
You'd better change your eating habits.	Tốt hơn hết bạn nên thay đổi thói quen ăn uống của mình.
Tom said that he doubted that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom cut a photo out of a magazine.	Tom cắt một bức ảnh ra khỏi tạp chí.
Tom walked barefoot on the burning coals.	Tom đi chân trần trên đống than đang cháy.
I heard that Tom buys things on the black market.	Tôi nghe nói rằng Tom mua đồ ở chợ đen.
Tom told me he would wait for me until I got back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi tôi cho đến khi tôi quay lại.
Tom tried to steal a car.	Tom đã cố gắng ăn cắp một chiếc xe hơi.
I knew that Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Doing it is more fun than I thought.	Làm điều đó vui hơn tôi nghĩ.
I did a lot of stupid things.	Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc.
Tom will complain.	Tom sẽ khiếu nại.
I'm trying to find Tom.	Tôi đang cố gắng tìm Tom.
On my way home from school yesterday, I was caught taking a shower.	Trên đường đi học về hôm qua, tôi bị bắt gặp đang tắm.
What should we tell Tom?	Chúng ta nên nói gì với Tom?
I saw Tom go into the cave.	Tôi đã thấy Tom đi vào hang động.
Tom is not really rich.	Tom không thực sự giàu có.
Let's hope that's the last time that happens.	Hãy hy vọng rằng đó là lần cuối cùng điều đó xảy ra.
I didn't want to go to work today, so I didn't.	Tôi không muốn đi làm hôm nay, vì vậy tôi đã không.
I don't think Tom wants your old bike.	Tôi không nghĩ Tom lại muốn chiếc xe đạp cũ của bạn.
Stepping out of the donut shop and into the parking lot, Tom noticed a flyer had been left on his car.	Bước ra khỏi cửa hàng bánh rán và vào bãi đậu xe, Tom nhận thấy một tờ rơi đã được để lại trên xe của anh.
You shouldn't be here now.	Bạn không nên ở đây bây giờ.
Can you tell me how to get to the zoo?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến sở thú?
Mary shaves her legs three or four times a month.	Mary cạo lông chân ba hoặc bốn lần một tháng.
Everyone was a bit confused.	Mọi người hơi bối rối.
Don't tell the boss.	Đừng nói với ông chủ.
I am a student of this school.	Tôi là học sinh của trường này.
Tom never returned the money he borrowed from me.	Tom không bao giờ trả lại số tiền mà anh ấy đã vay từ tôi.
I really doubt that Tom would be upset by that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ khó chịu vì điều đó.
I became a Catholic because I was extremely pessimistic.	Tôi trở thành một người Công giáo vì tôi cực kỳ bi quan.
Tom should help Mary with the housework.	Tom nên giúp Mary làm việc nhà.
The sum of two odd numbers is always an even number.	Tổng của hai số lẻ luôn là một số chẵn.
Tom says he has something going on tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có việc gì đó sẽ diễn ra vào ngày mai.
I don't think anyone knows.	Tôi không nghĩ rằng ai đó đã biết.
Tom asked Mary to sit on his lap.	Tom yêu cầu Mary ngồi vào lòng anh.
They don't trust Tom.	Họ không tin tưởng Tom.
I usually make a shopping list before I go shopping.	Tôi thường lập danh sách mua sắm trước khi đi mua sắm.
Tom told me you are a good hockey player.	Tom nói với tôi bạn là một vận động viên khúc côn cầu giỏi.
We can't bring him out as a witness.	Chúng tôi không thể đưa anh ta ra làm nhân chứng.
Tom has a confused expression on his face.	Tom có ​​một biểu hiện bối rối trên khuôn mặt của mình.
Tom says he hopes you give it a try.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn thử làm điều đó.
Do you know for sure it's Tom?	Bạn có biết chắc chắn đó là Tom không?
Tom could die.	Tom có ​​thể chết.
Tom certainly knew his life was in danger.	Tom chắc chắn biết tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.
Tom said that he doesn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom, John and Mary all speak French.	Tom, John và Mary đều nói tiếng Pháp.
Tom has been like this all week.	Tom đã như thế này cả tuần rồi.
Tom didn't learn French last year.	Tom đã không học tiếng Pháp vào năm ngoái.
You were worried, weren't you?	Bạn đã lo lắng, phải không?
Tom has been lying the whole time.	Tom đã nói dối suốt thời gian qua.
Tom brought a cake.	Tom mang một chiếc bánh.
Tom could have gone anywhere in the world, but he chose to stay at home.	Tom có ​​thể đã đi bất cứ đâu trên thế giới, nhưng anh ấy chọn ở nhà.
Tom doesn't like being told when to go to bed.	Tom không thích bị nói đi ngủ khi nào.
They will fail without government help.	Họ sẽ thất bại nếu không có sự giúp đỡ của chính phủ.
Is there a quorum?	Có túc số không?
If Tom sees anything, he will tell us.	Nếu Tom nhìn thấy bất cứ điều gì, anh ấy sẽ nói với chúng tôi.
You don't forget your first love.	Bạn không quên mối tình đầu của mình.
I tried to convince Tom to do it.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom and Mary went to Australia together.	Tom và Mary đã cùng nhau đến Úc.
I'm trying to get on with my life.	Tôi đang cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình.
Union troops shelled the city.	Quân đội Liên minh pháo kích vào thành phố.
I have someone with me.	Tôi có một người nào đó với tôi.
I found out that Tom is very rich.	Tôi phát hiện ra rằng Tom rất giàu có.
Smoke coming out of the chimney.	Khói tỏa ra từ ống khói.
The car is not worth fixing.	Chiếc xe không đáng để sửa chữa.
I don't think anyone has tried doing that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử làm điều đó trước đây.
I've been really lonely since you left.	Tôi đã thực sự cô đơn kể từ khi bạn rời đi.
Tom loves Indian food.	Tom thích đồ ăn Ấn Độ.
It was getting dark, and what made matters worse, it started to rain.	Trời tối dần, và điều khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, trời bắt đầu đổ mưa.
The club has more than 50 members.	Câu lạc bộ có hơn 50 thành viên.
Tom finally gave up.	Tom cuối cùng đã từ bỏ.
She said there was something under the bed.	Cô ấy nói có thứ gì đó dưới gầm giường.
Let me introduce you to a new way to do it.	Hãy để tôi giới thiệu với bạn một cách mới để làm điều đó.
I can't do that right now.	Tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ.
You tell me which movie should I watch?	Bạn nói với tôi rằng tôi nên xem bộ phim nào?
We can't stay here long.	Chúng ta không thể ở đây lâu.
Tom is full of enthusiasm.	Tom tràn đầy nhiệt huyết.
I don't have enough money to buy this now.	Bây giờ tôi không có đủ tiền để mua cái này.
When we saw what was happening, we decided to leave.	Khi nhìn thấy những gì đang xảy ra, chúng tôi quyết định rời đi.
Everyone thinks Tom is a genius.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom là một thiên tài.
The company offers health care and life insurance benefits to all of its employees.	Công ty cung cấp các quyền lợi chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ cho tất cả nhân viên của mình.
Maybe Tom isn't busy right now.	Có lẽ bây giờ Tom không bận.
There is not a single piece of food in the refrigerator.	Không có một mẩu thức ăn nào trong tủ lạnh.
Sailors dance on deck.	Các thủy thủ khiêu vũ trên boong.
I like castles.	Tôi thích lâu đài.
It's great that Tom fixed it.	Thật tuyệt khi Tom đã sửa nó.
I'm sure Tom will be late.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến muộn.
Tom won't be very happy if you do.	Tom sẽ không vui lắm nếu bạn làm vậy.
Tom and Mary stood up at the same time.	Tom và Mary đồng thời đứng lên.
I don't think you should worry.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ lo lắng.
Tom's performance did not disappoint the fans' expectations.	Màn trình diễn của Tom không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.
I don't think I need to do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó với Tom.
What do you and your friends do for fun?	Bạn và bạn bè của bạn làm gì cho vui?
It was Tom's first time living away from home.	Đó là lần đầu tiên Tom sống xa nhà.
Tom realized he shouldn't have done it.	Tom nhận ra mình không nên làm vậy.
Don't you know it's snowing?	Bạn không biết trời đang có tuyết?
Will it be okay if I eat the last slice of pizza?	Sẽ ổn nếu tôi ăn miếng bánh pizza cuối cùng chứ?
My cousin surprised me by arriving unannounced.	Anh họ của tôi đã khiến tôi bất ngờ khi đến mà không báo trước.
Tom has something very important to say to Mary.	Tom có ​​một điều rất quan trọng cần nói với Mary.
All I want you to do is sit there and not say anything.	Tất cả những gì tôi muốn bạn làm là ngồi đó và không nói bất cứ điều gì.
Tom has no choice but to tell Mary.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với Mary.
Tom will graduate soon.	Tom sẽ tốt nghiệp sớm.
I was hoping you could do it with me.	Tôi đã hy vọng bạn có thể làm điều đó với tôi.
For the first time in years, a heavy snowfall in Kyoto.	Lần đầu tiên trong nhiều năm, một trận tuyết rơi dày đặc ở Kyoto.
When do you think Tom will want to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó khi nào?
Tom says he's too short to get to the top shelf.	Tom nói rằng anh ấy quá thấp để lên đến kệ trên cùng.
Tom has some weaknesses.	Tom có ​​một số điểm yếu.
What do you do in your free time?	Bạn làm những việc gì vào thời gian rảnh?
I won't do that now.	Tôi sẽ không làm điều đó bây giờ.
Tom tried to climb the tall tree.	Tom cố gắng trèo lên cây cao.
I don't think Tom would go without me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ra đi mà không có tôi.
Tom knows that he can trust Mary.	Tom biết rằng anh ấy có thể tin tưởng Mary.
Tom won't regret doing it.	Tom sẽ không hối hận khi làm điều đó.
Why is Tom still single?	Tại sao Tom vẫn độc thân?
I was fined for driving in a bus lane.	Tôi bị phạt vì lái xe trên làn đường dành cho xe buýt.
I think Tom is jealous of you.	Tôi nghĩ Tom ghen tị với bạn.
Fortunately, my son quickly adapted to life at his new school.	May mắn thay, con trai tôi đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường mới.
There was little hope that Tom would be here on time.	Có rất ít hy vọng Tom sẽ ở đây đúng giờ.
I don't even know why I'm telling you this.	Tôi thậm chí không biết tại sao tôi nói với bạn điều này.
I suspect that Tom has to go to Boston next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải đi Boston vào tuần tới.
I think you should be able to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom usually likes to swim.	Tom thường thích bơi lội.
Tom stayed in Boston for about three months.	Tom ở lại Boston trong khoảng ba tháng.
I don't have to go to Boston next week.	Tôi không cần phải đến Boston vào tuần tới.
He cannot be an honest man.	Anh ấy không thể là một người đàn ông trung thực.
I'm so lonely.	Tôi thật cô đơn.
He only shows off in front of girls.	Anh ấy chỉ thể hiện trước mặt các cô gái.
Looks like Tom was telling the truth.	Có vẻ như Tom đã nói sự thật.
I want to buy that. 	Tôi muốn mua cái đó.
However, I have no money.	Tuy nhiên, tôi không có tiền.
Do you want to talk to me about something?	Bạn có muốn nói chuyện với tôi về điều gì đó không?
It doesn't look very good.	Nó trông không tốt cho lắm.
Who invented the karaoke bar?	Ai là người phát minh ra quán karaoke?
Tom is calm and patient.	Tom bình tĩnh và kiên nhẫn.
I am sure you will be very comfortable there.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ rất thoải mái khi ở đó.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
Why can't we do something?	Tại sao chúng ta không thể làm điều gì đó?
I assumed Tom would be here today.	Tôi đã cho rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
I just came back.	Tôi vừa mới quay lại.
I asked Tom to reread my report.	Tôi đã yêu cầu Tom đọc lại bản báo cáo của tôi.
The boat is equipped with radar.	Con thuyền được trang bị radar.
Tom is weird sometimes.	Tom đôi khi thật kỳ lạ.
Tom eats a sandwich at his desk.	Tom ăn sandwich tại bàn làm việc.
Tom is taking his sister to a party.	Tom sẽ đưa em gái đi dự tiệc.
I wouldn't be able to afford to live in that neighborhood.	Tôi sẽ không đủ khả năng để sống trong khu phố đó.
This afternoon Mary bought herself a new purse.	Chiều nay Mary đã mua cho mình một chiếc ví mới.
Tom said he didn't think he should.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình không nên làm như vậy.
I will pause my trip if it rains.	Tôi sẽ tạm dừng chuyến đi của mình nếu trời mưa.
Are you sure you want to go this route?	Bạn có chắc chắn muốn đi theo con đường này không?
I want to buy a house in this neighborhood.	Tôi muốn mua một căn nhà trong khu phố này.
Tom doesn't sleep here.	Tom không ngủ ở đây.
I'm sure Tom would gladly do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sẵn lòng làm điều đó.
Tom looked under that couch for his glasses.	Tom nhìn dưới chiếc ghế dài đó để tìm kính của mình.
I know Tom knows why you want Mary to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn muốn Mary làm điều đó.
Tom really thinks he doesn't have to.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
I didn't watch TV last night.	Tôi đã không xem TV đêm qua.
I told Tom I wouldn't pay for that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không trả tiền cho điều đó.
Tom has a ring on his nose.	Tom có ​​một chiếc nhẫn ở mũi.
Tom talks to Mary every day.	Tom nói chuyện với Mary mỗi ngày.
You'll have to wonder Tom.	Bạn sẽ phải tự hỏi Tom.
Tom was clearly terrified.	Tom rõ ràng là vô cùng kinh hãi.
Tom saw someone standing on the balcony.	Tom nhìn thấy ai đó đang đứng trên ban công.
How much does that dumbbell weigh?	Quả tạ đó nặng bao nhiêu?
This is one you can't win, Tom.	Đây là một trong những bạn không thể thắng, Tom.
That would embarrass Tom.	Điều đó sẽ khiến Tom xấu hổ.
I will go to America next year.	Tôi sẽ đi Mỹ vào năm tới.
When my father was young, he lived in Boston.	Khi cha tôi còn trẻ, ông sống ở Boston.
I don't want to answer any questions today.	Tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào ngày hôm nay.
I know that Tom didn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó một mình.
Tom and I went to lunch.	Tôi cùng Tom đi ăn trưa.
Those children belong to Tom.	Những đứa trẻ đó là của Tom.
Tom was bitten by a rattlesnake.	Tom bị rắn đuôi chuông cắn.
I don't care where you come from.	Tôi không quan tâm bạn đến từ đâu.
This book was once a bestseller, now out of print.	Cuốn sách này từng là một cuốn sách bán chạy nhất, hiện đã không còn bản in.
Tom did not cooperate.	Tom đã không hợp tác.
Tom's comment is inappropriate.	Bình luận của Tom là không phù hợp.
Who is the richest person in the world right now?	Ai hiện là người giàu nhất thế giới?
I told Tom to leave early today.	Tôi đã nói với Tom hôm nay phải về sớm.
I have a bad cold.	Tôi bị cảm lạnh nặng.
We need to stop Tom before he hurts himself.	Chúng ta cần ngăn Tom lại trước khi anh ta tự làm khổ mình.
It could be any of us.	Đó có thể là bất kỳ ai trong chúng ta.
You don't seem to trust anyone.	Bạn dường như không tin tưởng bất kỳ ai.
That doesn't concern me.	Điều đó không làm tôi quan tâm.
Tom wondered with whom Mary had come to Boston.	Tom tự hỏi Mary đã đến Boston với ai.
I am a seamstress.	Tôi là một thợ may.
Tom and I will help you.	Tom và tôi sẽ giúp bạn.
What makes you think Tom won't help?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không giúp?
How much does it cost to rent a car?	Chi phí để thuê một chiếc xe hơi là bao nhiêu?
Tom should try not to make a lot of noise.	Tom nên cố gắng không gây ra nhiều tiếng ồn.
Tom said he's learned a lot over the past three years.	Tom cho biết anh ấy đã học được rất nhiều điều trong ba năm qua.
I need to know we can depend on Tom.	Tôi cần biết chúng ta có thể phụ thuộc vào Tom.
I don't think Tom will be angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tức giận.
Listen, I know you're busy.	Nghe này, tôi biết bạn đang bận.
I know that's not why you're here.	Tôi biết rằng đó không phải là lý do bạn ở đây.
Are you late?	Bạn đến muộn phải không?
Neither Tom nor Mary had anything to complain about.	Cả Tom và Mary đều không có gì để phàn nàn.
How many audiobooks do you have on your iPod?	Bạn có bao nhiêu sách nói trên iPod của mình?
We sat in front of the fireplace.	Chúng tôi ngồi trước lò sưởi.
Tom doesn't like to watch baseball.	Tom không thích xem bóng chày.
Tom is only slightly shorter than Mary.	Tom chỉ thấp hơn Mary một chút.
I don't think Tom would do this.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều này.
Tom is like his father.	Tom cũng giống bố.
I think any of us should ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Tom's dog bit my arm.	Con chó của Tom đã cắn vào tay tôi.
The United States has nearly a quarter of the world's prison population.	Hoa Kỳ có gần một phần tư dân số nhà tù trên thế giới.
Aren't you happy you didn't go to Australia?	Bạn không vui vì bạn đã không đi đến Úc?
I'm sure there's a reasonable explanation.	Tôi chắc rằng có một lời giải thích hợp lý.
Tom wants Mary to suffer for what she did to him.	Tom muốn Mary phải đau khổ vì những gì cô đã làm với anh ta.
I have never seen you so happy.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn hạnh phúc như vậy.
Tom is very capricious.	Tom rất thất thường.
I knew Tom would want to go to Boston with Mary.	Tôi biết Tom sẽ muốn đến Boston với Mary.
Tom still doesn't want to do it.	Tom vẫn không muốn làm điều đó.
Why should Tom be in trouble?	Tại sao Tom phải gặp rắc rối?
I think Tom went hunting alone.	Tôi nghĩ Tom đã đi săn một mình.
You need to double click on the app's icon to open it.	Bạn cần nhấp đúp vào biểu tượng của ứng dụng để mở ứng dụng.
I don't assume you know anything about this.	Tôi không cho là bạn biết bất cứ điều gì về điều này.
You're still a pastor, aren't you?	Bạn vẫn là một mục sư, phải không?
You dare not guarantee me.	Bạn không dám bảo lãnh cho tôi.
As usual with him, he was late.	Như thường lệ với anh ta, anh ta đến muộn.
Tom ate an entire jar of pickles.	Tom đã ăn hết một hũ dưa chua.
Tom should be the president.	Tom nên là tổng thống.
What is one of your best childhood memories?	Một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong thời thơ ấu của bạn là gì?
Tom was very close to Mary.	Tom đã rất qua lại với Mary.
We have a lot of work to do, you know.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, bạn biết đấy.
Tom saw a squirrel in the distance.	Tom nhìn thấy một con sóc ở đằng xa.
We expect Tom to do it.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó.
The tent leaked.	Căn lều bị dột.
Tom crept into the bedroom to avoid waking his wife.	Tom rón rén vào phòng ngủ để tránh đánh thức vợ.
She is going to wash the bike this afternoon.	Chiều nay cô ấy sẽ đi rửa xe đạp.
I understand you got into a fight with Tom yesterday.	Tôi hiểu bạn đã đánh nhau với Tom ngày hôm qua.
They should sue Tom.	Họ nên kiện Tom.
Tom is not a thief.	Tom không phải là một tên trộm.
Tom is also Canadian.	Tom cũng là người Canada.
A mother must protect her child's teeth from decay.	Người mẹ phải bảo vệ răng của con mình không bị sâu.
I thought you said you couldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thể làm điều đó.
We have to go to Australia for a short time.	Chúng tôi phải đi Úc trong một thời gian ngắn.
I have to go back home.	Tôi phải trở về nhà.
Tom still has to get it done.	Tom vẫn phải hoàn thành việc đó.
One of the passengers went to the front of the bus and spoke to the driver.	Một trong những hành khách đã đến phía trước xe buýt và nói chuyện với tài xế.
You are going in the wrong direction.	Bạn đang đi sai hướng.
Both Tom and Mary graduated last year.	Cả Tom và Mary đều tốt nghiệp năm ngoái.
Paint peeling off wall.	Tường bị bong tróc sơn.
Tom will be back in Australia the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
I only have one of these.	Tôi chỉ có một trong số này.
Some students are studying. 	Một số học sinh đang học.
The other students appeared to be taking a nap.	Các học sinh khác dường như đang ngủ trưa.
It's a comedy movie.	Đó là một bộ phim hài.
Mary usually wears blue dresses.	Mary thường mặc những chiếc váy màu xanh lam.
You won't be able to do it that way.	Bạn sẽ không thể làm theo cách đó.
Does Tom play squash?	Tom có ​​chơi bóng quần không?
You don't want to work here?	Bạn không muốn làm việc ở đây?
You're lucky.	Bạn thật may mắn.
If I had known Tom was in Boston, I would have told you.	Nếu tôi biết Tom đang ở Boston, tôi đã nói với bạn.
Tom asks the driver to turn left.	Tom yêu cầu người lái xe rẽ trái.
Tom said that he thought Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom begged me not to hurt him.	Tom cầu xin tôi đừng làm tổn thương anh ấy.
Did Tom buy a lottery ticket?	Tom có ​​mua vé xổ số không?
Tom is not here now.	Tom không có ở đây bây giờ.
Tom might not have eaten it.	Tom có ​​thể đã không ăn nó.
Tom won't be back next year.	Tom sẽ không trở lại vào năm sau.
Tom didn't know that I shouldn't have done it alone.	Tom không biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
You are a good boss.	Bạn là một ông chủ tốt.
If you still haven't paid this bill, please let us know what you think.	Nếu bạn vẫn chưa thanh toán hóa đơn này, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến ​​của bạn.
Don't hit around the bush and tell me what happened.	Đừng đánh xung quanh bụi rậm và kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
I thought you said you needed me to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần tôi làm điều đó cho bạn.
You'll be able to do it as well as Tom in two or three years.	Bạn sẽ có thể làm điều đó tốt như Tom trong hai hoặc ba năm nữa.
Tom says he wants to move to Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn chuyển đến Úc.
Tom wasn't on the bus either.	Tom cũng không có trên xe buýt.
Please don't start doing it again.	Hãy không bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary are both teenagers, aren't they?	Tom và Mary đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, phải không?
"What's going on?" 	"Chuyện gì vậy?"
"No."	"Không."
Tom may have broken his neck.	Tom có ​​thể đã bị gãy cổ.
I want a dozen cakes.	Tôi muốn một tá bánh kem.
I can lend you some money if you need some.	Tôi có thể cho bạn mượn một số tiền nếu bạn cần một ít.
It's no secret that Tom's opinion is different from yours.	Không có gì bí mật khi ý kiến ​​của Tom khác với ý kiến ​​của bạn.
Tom will do anything for you.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
You do not know Tom to do it?	Bạn không biết Tom phải làm điều đó?
I didn't know that you came back.	Tôi không biết rằng bạn đã trở lại.
I assume Tom is waiting for Mary.	Tôi cho rằng Tom đang đợi Mary.
I sat as close to the fire as I could.	Tôi ngồi gần đống lửa nhất có thể.
Tom braced himself.	Tom chuẩn bị tinh thần.
He cannot distinguish right from wrong.	Người đó không thể phân biệt đúng sai.
How can I trust you later?	Làm thế nào tôi có thể tin tưởng bạn sau này?
I'm just as curious as you.	Tôi cũng tò mò như bạn vậy.
I think you don't like marching bands.	Tôi nghĩ bạn không thích các ban nhạc diễu hành.
Tom told me that I should go immediately.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đi ngay lập tức.
Why doesn't Tom dance?	Tại sao Tom không nhảy?
Tom is facing some tough times.	Tom đang phải đối mặt với một số thời điểm khó khăn.
I wouldn't do it if you asked me not to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi không làm như vậy.
Tom says he thinks Mary won't be able to convince John to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thể thuyết phục John làm điều đó.
Tom is our youngest child.	Tom là con út của chúng tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is exaggerating.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John tự đề cao mình.
Tom doesn't like tennis and never has.	Tom không thích quần vợt và không bao giờ có.
Some of you won't make it.	Một số bạn sẽ không vượt qua được.
I don't know what plan he's going to try.	Tôi không biết anh ấy sẽ thử kế hoạch gì.
Tom just did it because everyone else did.	Tom chỉ làm điều đó bởi vì những người khác đã làm.
Tom often visits his aunt.	Tom thường đến thăm dì của mình.
Lately I usually go to bed around midnight.	Gần đây tôi thường đi ngủ vào khoảng nửa đêm.
Tom hasn't sent the package yet.	Tom vẫn chưa gửi gói hàng.
Tom is here because he wants to talk to Mary.	Tom ở đây vì anh ấy muốn nói chuyện với Mary.
Tom tells his parents that he has no homework.	Tom nói với bố mẹ rằng anh ấy không có bài tập về nhà.
What is your waist size?	Kích thước vòng eo của bạn là bao nhiêu?
I do not accept your waste of time.	Tôi không chấp nhận sự lãng phí thời gian của bạn.
Try to stay away from Tom.	Cố gắng tránh xa Tom.
I just want Tom to like me.	Tôi chỉ muốn Tom thích tôi.
Many children do not like going to school.	Nhiều trẻ em không thích đi học.
That's how we first met.	Đó là cách chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Tom has always been taller than me.	Tom luôn luôn cao hơn tôi.
Don't just show up at my house.	Đừng chỉ xuất hiện ở nhà tôi.
Tom is lying on the sofa, reading a book.	Tom đang nằm trên ghế sofa, đọc sách.
Tom wants to know when it happens.	Tom muốn biết khi nào nó xảy ra.
Tom has no reason to be mad.	Tom không có lý do gì để nổi điên.
You never told me you liked Tom.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn thích Tom.
What will you eat for lunch?	Bạn sẽ ăn gì cho bữa trưa?
Tom thought Mary was asleep, but she was awake.	Tom nghĩ rằng Mary đã ngủ, nhưng cô ấy đã thức.
I have a rough idea of ​​what needs to be done.	Tôi có một ý tưởng sơ bộ về những gì cần phải làm.
I told you what I know.	Tôi đã nói với bạn những gì tôi biết.
Do you know what Tom will do?	Bạn có biết Tom sẽ làm gì không?
Tom told me that he thinks Mary still wants to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn làm điều đó.
If you do something stupid, you will be laughed at.	Nếu bạn làm điều gì đó ngu ngốc, bạn sẽ bị cười nhạo.
I hope we never have this kind of problem again.	Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ có loại vấn đề này nữa.
What does Tom do in the evening?	Tom làm gì vào buổi tối?
It was clear that Tom didn't want to kiss Mary.	Rõ ràng là Tom không muốn hôn Mary.
I will continue to practice.	Tôi sẽ tiếp tục tập luyện.
Tom was killed in a hunting accident.	Tom đã bị giết trong một tai nạn săn bắn.
This is the window that Tom broke.	Đây là cửa sổ mà Tom đã phá vỡ.
Tom will be back to pick us up.	Tom sẽ quay lại đón chúng ta.
Tom was baptized.	Tom đã được rửa tội.
Tom has to do it here.	Tom phải làm điều đó ở đây.
Tom was sure that Mary could do it.	Tom rất chắc chắn rằng Mary có thể làm được điều đó.
What alcoholic beverages do you drink?	Bạn uống loại đồ uống có cồn nào?
An hour spent in the garden is an hour well spent.	Một giờ ở trong vườn là một giờ được sử dụng tốt.
Are you saying you don't want to come with us?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn đi với chúng tôi?
Tom is a pillar of the community.	Tom là một trụ cột của cộng đồng.
Did you see Tom do that?	Bạn có thấy Tom làm vậy không?
I don't want Tom back either.	Tôi cũng không muốn Tom trở lại.
I can't see Tom tonight.	Tôi không thể gặp Tom tối nay.
Did you have a chance to talk to Tom?	Bạn có cơ hội nói chuyện với Tom không?
It will be more fun if you come with me.	Sẽ vui hơn nếu bạn đi cùng tôi.
Imagine you based your entire personality on hating a group of people.	Hãy tưởng tượng bạn dựa trên toàn bộ tính cách của mình để ghét một nhóm người.
They don't sell beer here.	Họ không bán bia ở đây.
How does Tom usually go to school?	Tom thường đến trường như thế nào?
Tom says that Mary understands French.	Tom nói rằng Mary hiểu tiếng Pháp.
I will close my eyes.	Tôi sẽ nhắm mắt lại.
The old lady sitting next to you on the bus looks very tired.	Bà cụ ngồi cạnh bạn trên xe buýt trông rất mệt mỏi.
She tried to learn how to drive a car.	Cô đã cố gắng học cách lái xe ô tô.
I suggest we build a new factory there.	Tôi đề nghị chúng ta nên xây dựng một nhà máy mới ở đó.
The drizzle turned to steady rain and we were drenched by the time we got home.	Mưa phùn chuyển thành mưa đều đặn và chúng tôi ướt đẫm khi về đến nhà.
Tom is a pioneer in this field.	Tom là người tiên phong trong lĩnh vực này.
Please let me know where I can read a book.	Xin vui lòng cho tôi biết nơi tôi có thể đọc một cuốn sách.
Tom says Mary cares.	Tom nói Mary quan tâm.
Tom agreed to do it.	Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom learned that from me.	Tom đã học được điều đó từ tôi.
Tom broke his left ankle during a football game.	Tom bị gãy mắt cá chân trái trong một trận đấu bóng bầu dục.
Tom was never really close with anyone.	Tom chưa bao giờ thực sự thân thiết với bất kỳ ai.
Who told you I would do it?	Ai đã nói với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó?
I don't commit suicide.	Tôi không tự tử.
Tom cleans his room before dinner.	Tom dọn dẹp phòng của mình trước khi ăn tối.
Don't be too sensitive to criticism.	Đừng quá nhạy cảm với những lời chỉ trích.
I think it's possible that Tom won't be there.	Tôi nghĩ có khả năng Tom sẽ không ở đó.
They obeyed.	Họ đã tuân theo.
Tom has already eaten, right?	Tom đã ăn rồi phải không?
Tom told Mary to stay at home.	Tom bảo Mary ở nhà.
Tom put down his drink.	Tom đặt đồ uống của mình xuống.
Stay by my side, Tom.	Hãy ở bên cạnh tôi, Tom.
The president has the ability to handle difficulties.	Tổng thống có khả năng xử lý các khó khăn.
I told Tom I wanted to go hiking.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đi leo núi.
Maybe Tom won't be late for dinner.	Có lẽ Tom sẽ không đi ăn tối muộn.
I have visited Australia many times.	Tôi đã đến thăm Úc nhiều lần.
Tom saw Mary throw something at John.	Tom thấy Mary ném thứ gì đó vào John.
Tom is funny, isn't he?	Tom thật hài hước phải không?
I don't worry about getting lost.	Tôi không lo lắng về việc bị lạc.
Tom didn't know Mary had to do it this morning.	Tom không biết Mary phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom agreed to our terms.	Tom đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.
Tom says you are a better singer than Mary.	Tom nói rằng bạn là một ca sĩ giỏi hơn Mary.
Tom may not have enough money to buy the things he needs.	Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
Everyone praised Tom.	Mọi người đều khen ngợi Tom.
I don't know exactly how that happened.	Tôi không biết chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào.
How does it feel to be someone who used to be?	Bạn cảm thấy thế nào khi trở thành người đã từng?
Tom feeds the dog.	Tom cho chó ăn.
He's not a bad guy.	Anh ta không phải là một kẻ xấu.
Tom and Mary will not back down.	Tom và Mary sẽ không lùi bước.
Tom doesn't have to be here on October 20.	Tom không cần phải ở đây vào ngày 20 tháng 10.
Tom wasn't the only one who told me that.	Tom không phải là người duy nhất nói với tôi điều đó.
Tom, Mary, John and Alice are all very busy.	Tom, Mary, John và Alice đều rất bận rộn.
I hope this trip is not a waste of time.	Tôi hy vọng chuyến đi này không lãng phí thời gian.
Are you going to have dinner at home tonight?	Bạn có định ăn tối ở nhà tối nay không?
Tom is opening the window.	Tom đang mở cửa sổ.
Tom and Mary looked as if they were about to kiss.	Tom và Mary trông như thể họ sắp hôn nhau.
Tom is visiting his mother.	Tom đang đến thăm mẹ của anh ấy.
They live in terrible conditions.	Họ sống trong những điều kiện tồi tệ.
I voted for Tom.	Tôi đã bình chọn cho Tom.
We need to do it before it's too late.	Chúng ta cần làm điều đó trước khi quá muộn.
You're really drunk.	Anh say thật đấy.
Tom needs a challenge.	Tom cần một thử thách.
That's not a cat. 	Đó không phải là một con mèo.
It's a dog.	Đó là một con chó.
We wake up late.	Chúng tôi dậy muộn.
I don't think you really want to draw attention to that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn thu hút sự chú ý đến điều đó.
Tom said Mary knew she might not be asked to do it.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không bị yêu cầu làm điều đó.
Tom could be in Australia or New Zealand.	Tom có ​​thể ở Úc hoặc New Zealand.
Tom would be very dirty if he did.	Tom sẽ rất bẩn nếu anh ấy làm vậy.
I need to buy some paint brushes.	Tôi cần mua một số chổi sơn.
Tom says everyone he knows has been to Boston.	Tom cho biết tất cả những người anh ấy biết đều đã từng đến Boston.
The distance from my house to yours is about three kilometers.	Khoảng cách từ nhà tôi đến nhà bạn khoảng ba cây số.
Tom is very good at it.	Tom rất giỏi khi làm điều đó.
Tom must be mortified.	Tom phải được hành xác.
I heard Tom and Mary are getting married.	Tôi nghe nói Tom và Mary sẽ kết hôn.
How many more years do you think it will take to get that done?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu năm nữa để hoàn thành việc đó?
Tom hasn't performed live in a long time.	Tom đã không biểu diễn trực tiếp trong một thời gian dài.
I don't like the taste of this wine.	Tôi không thích hương vị của loại rượu này.
Looks like me and Tom are the only ones who need to do that.	Có vẻ như tôi và Tom là những người duy nhất cần làm điều đó.
Tom is a tour guide.	Tom là một hướng dẫn viên du lịch.
Tom is against smoking.	Tom chống lại việc hút thuốc.
It is not an error.	Nó không phải là một lỗi.
I suspect Tom is a cold-blooded killer.	Tôi nghi ngờ Tom là một kẻ sát nhân máu lạnh.
I haven't seen you in weeks.	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều tuần.
Tom and Mary have to buy some things.	Tom và Mary phải mua một số thứ.
Do you know when Tom came here?	Bạn có biết Tom đến đây khi nào không?
I haven't seen Tom in a long time.	Đã lâu rồi tôi không gặp Tom.
Tom told Mary that John cooperated.	Tom nói với Mary rằng John đã hợp tác.
Tom seems like he has an inspiration.	Tom có ​​vẻ như anh ấy có một nguồn cảm hứng.
You are generous.	Bạn hào phóng.
It's a child's game.	Đó là trò chơi của trẻ con.
Tom goes to work by bike.	Tom đi làm bằng xe đạp.
Tom came to France with the intention of learning French.	Tom đến Pháp với ý định học tiếng Pháp.
I know Tom doesn't peel potatoes.	Tôi biết Tom không gọt vỏ khoai tây.
I don't think I forgot anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã quên bất cứ điều gì.
Repairs will cost at least £20.	Việc sửa chữa sẽ tốn ít nhất 20 bảng Anh.
Don't ever touch me again.	Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa.
Tom and I looked at each other.	Tom và tôi nhìn nhau.
Tom told me that he thought Mary was divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ly hôn.
Why is Tom so busy?	Tại sao Tom lại bận rộn như vậy?
Please help me with whatever is in the fridge.	Vui lòng giúp mình với bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
Tom knows I won't win.	Tom biết tôi sẽ không thắng.
Tom lives somewhere around here.	Tom sống ở đâu đó quanh đây.
Both Tom and Mary are arrogant.	Cả Tom và Mary đều kiêu ngạo.
Many people will tell you that you shouldn't.	Nhiều người sẽ nói với bạn rằng bạn không nên làm như vậy.
You will have to apply for a permit to do that.	Bạn sẽ phải xin giấy phép để làm điều đó.
Tom thinks he will be able to do it with his help.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
Tom started dating Mary 3 months ago.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary từ 3 tháng trước.
Tom probably won't wait long.	Tom có ​​thể sẽ không đợi lâu đâu.
Tom and I are driving to Boston next weekend. 	Tom và tôi sẽ lái xe đến Boston vào cuối tuần tới.
Would you like to come with us?	Bạn có muốn đi cùng chúng tôi?
I was as surprised at Tom's refusal as you were.	Tôi cũng ngạc nhiên trước sự từ chối của Tom cũng như bạn.
Tom said Mary knew that she might not be obligated to do that.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I know that Tom is in bed.	Tôi biết rằng Tom đang ở trên giường.
You really helped us a lot.	Bạn thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều.
This store is open from 10:00 am to 6:00 pm. 	Cửa hàng này mở cửa từ 10:00 sáng đến 6:00 tối.
Daily.	Hằng ngày.
We did it just for kicks.	Chúng tôi đã làm điều đó chỉ để đá.
Tom swears that Mary told him she did it.	Tom thề rằng Mary đã nói với anh rằng cô ấy đã làm điều đó.
You know that I'm stubborn.	Bạn biết rằng tôi rất cứng đầu.
Tom accused Mary of stealing.	Tom buộc tội Mary ăn cắp.
Tom was careful not to make too much noise.	Tom đã cẩn thận để không gây ra quá nhiều tiếng ồn.
You are as stubborn as ever.	Bạn vẫn ngoan cố như mọi khi.
Maybe they know something that we don't.	Có thể họ biết điều gì đó mà chúng tôi không biết.
I don't think I'm going to Boston this year.	Tôi không nghĩ mình sẽ đến Boston năm nay.
Tom was very good.	Tom đã rất tốt.
Do you agree with the verdict?	Bạn có đồng ý với phán quyết không?
Tom spoke with a slight French-Canadian accent.	Tom nói với giọng Pháp-Canada nhẹ.
Who do you think we should ask for help?	Bạn nghĩ chúng ta nên nhờ ai giúp đỡ?
I have looked at the agenda.	Tôi đã nhìn vào chương trình làm việc.
You are the person I want to go to Boston with.	Bạn là người tôi muốn đến Boston cùng.
Tom said more than he intended.	Tom đã nói nhiều hơn những gì anh ấy dự định.
Mary put on a little makeup.	Mary đã trang điểm một chút.
Tom wouldn't agree to do that.	Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom doesn't have a job, does he?	Tom không có việc làm, phải không?
That's not why I quit my job.	Đó không phải là lý do tôi nghỉ việc.
Are you sure you want to sell that one?	Bạn có chắc chắn muốn bán cái đó không?
I'm not a madman.	Tôi không phải là một kẻ điên.
Tom could have stayed in Australia.	Tom có ​​thể đã ở lại Úc.
Aren't you guys having a good time?	Không phải các bạn đang có một thời gian vui vẻ?
Why can't you be normal?	Tại sao bạn không thể bình thường?
Will Tom go?	Tom có ​​đi không?
The book I was looking for was at the end of the pad.	Cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm nằm ở cuối tập giấy.
I don't blame Tom for this.	Tôi không trách Tom về điều này.
Tom wrote nothing in his notebook.	Tom không viết gì vào sổ tay của mình.
Tom asked permission to go home early.	Tom xin phép về nhà sớm.
Tom and Mary say they might do it.	Tom và Mary nói rằng họ có thể sẽ làm điều đó.
I know that Tom is much younger than Mary thinks.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn rất nhiều so với Mary nghĩ.
Tom has to go back to the hospital.	Tom phải trở lại bệnh viện.
Tom looked at himself in the rearview mirror.	Tom nhìn mình trong gương chiếu hậu.
Tom did not get his money back.	Tom đã không lấy lại được tiền của mình.
I cannot bear any more of this.	Tôi không thể chịu thêm bất kỳ điều này.
Tom still intends to go.	Tom vẫn có ý định đi.
You don't speak French?	Bạn không nói tiếng Pháp?
I don't think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến Boston với Mary.
You should review the contract before signing.	Bạn nên xem qua hợp đồng trước khi ký.
I'm not sure I want to live here.	Tôi không chắc mình muốn sống ở đây.
Tom probably won't want to do that tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không muốn làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom might not agree to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không đồng ý làm điều đó.
I haven't done that in years.	Tôi đã không làm điều đó trong nhiều năm.
The toothache caused his face to swell.	Cơn đau răng khiến mặt anh sưng tấy lên.
Tom wants Mary to be at his party.	Tom muốn Mary có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
Tom said he would do anything for Mary.	Tom nói anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho Mary.
I'm pretty sure Tom was the only one who didn't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất không làm được điều đó.
Honestly, I don't even know what that word means.	Thành thật mà nói, tôi thậm chí không biết từ đó có nghĩa là gì.
Tom insists he didn't spoil the book.	Tom khẳng định anh ấy không làm hỏng cuốn sách.
I don't like the way he treats other people.	Tôi không thích cách anh ấy đối xử với người khác.
I didn't know that Tom wasn't the one who did it.	Tôi không biết rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
Does Tom still study French every day?	Tom vẫn học tiếng Pháp hàng ngày chứ?
I don't expect Tom to wait for Mary.	Tôi không mong đợi Tom đợi Mary.
Tom said he didn't know when the meeting started.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào cuộc họp bắt đầu.
Mary took off her necklace.	Mary tháo vòng cổ của cô ấy.
Maybe we should go find Tom.	Có lẽ chúng ta nên đi tìm Tom.
Tell them I don't drink.	Nói với họ rằng tôi không uống rượu.
Tom still does it whenever he can.	Tom vẫn làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có thể.
Are you saying Tom is one of them?	Bạn đang nói Tom là một trong số họ?
We know that you can't do it very well.	Chúng tôi biết rằng bạn không thể làm điều đó rất tốt.
Tom is also hiding something from me.	Tom cũng đang giấu tôi điều gì đó.
I pretended to believe what Tom said.	Tôi giả vờ tin những gì Tom nói.
I'm hard of hearing.	Tôi khó nghe.
You have been warned.	Mày đã được cảnh báo.
I'm having a headache, so I'm taking the day off.	Tôi đang đau đầu nên xin nghỉ hôm nay.
Tom opened the bottle and took a sip.	Tom mở chai và uống một hơi.
Watch out for sparks flying out of the fireplace!	Hãy coi chừng những tia lửa đang bay ra khỏi lò sưởi!
I know Tom doesn't know why Mary can't do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không thể làm điều đó.
What made you so sad?	Điều gì đã khiến bạn buồn như vậy?
Tom can swim as fast as Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh như Mary.
Tom set fire to Mary's house.	Tom phóng hỏa đốt nhà của Mary.
Don't touch this!	Đừng chạm vào cái này!
I want Tom to hear the full story.	Tôi muốn Tom nghe toàn bộ câu chuyện.
When is the break?	Khi nào thì tạm nghỉ?
I wish you didn't have to go to work today.	Tôi ước gì bạn không phải đi làm hôm nay.
Tom won't take me seriously.	Tom sẽ không coi trọng tôi.
Tom washes his hands a lot.	Tom rửa tay rất nhiều.
What is the problem now?	Vấn đề bây giờ là gì?
We switched to French as soon as we realized Tom couldn't understand English.	Chúng tôi chuyển sang tiếng Pháp ngay khi nhận ra Tom không thể hiểu tiếng Anh.
Tom won't be there tonight.	Tom sẽ không ở đó tối nay.
Tom says he's really glad he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì được yêu cầu làm điều đó.
These expensive gadgets are just a way to distract people from the more important things in life.	Những tiện ích đắt tiền này chỉ là một cách để đánh lạc hướng mọi người khỏi những điều quan trọng hơn trong cuộc sống.
Tom entered Mary's room, carrying some bread.	Tom bước vào phòng Mary, mang theo một ít bánh mì.
Tom asked Mary if she would mind closing the window.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có phiền đóng cửa sổ không.
Tom spent the afternoon with his friends.	Tom đã dành cả buổi chiều với bạn bè của mình.
I know Tom did it on purpose.	Tôi biết Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom said that it was not necessary for Mary to do that.	Tom nói rằng Mary không cần thiết phải làm điều đó.
Tom can't fix the broken radio.	Tom không thể sửa chiếc radio bị hỏng.
Tom and Mary are dancing.	Tom và Mary đang khiêu vũ.
The baby tore the ten-dollar bill.	Em bé xé tờ mười đô la.
That's what I'm calling about.	Đó là những gì tôi đang gọi về.
Tom can put in extra money, tax-deferred, for retirement.	Tom có ​​thể bỏ thêm tiền, được hoãn thuế, để nghỉ hưu.
Tom is 13 years old at most.	Tom nhiều nhất là 13 tuổi.
Did you know that Tom is planning to move to Australia?	Bạn có biết rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Úc?
It seems no one is at home.	Dường như không có ai ở nhà.
Football players can earn a lot of money.	Các cầu thủ bóng đá có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Tom has paid all his bills.	Tom đã thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.
It doesn't have to be white, but I prefer white.	Nó không cần phải có màu trắng, nhưng tôi thích màu trắng hơn.
I was amazed at his persistence.	Tôi rất ngạc nhiên vì sự kiên trì của anh ấy.
Summer has ended.	Mùa hè đã kết thúc.
It is not an appropriate topic for discussion.	Nó không phải là một chủ đề thích hợp để thảo luận.
Do not leave me.	Đừng rời xa tôi.
Tom bought Mary a drink.	Tom đã mua đồ uống cho Mary.
Tom ignored Mary.	Tom đã phớt lờ Mary.
I'm sorry I couldn't come to your birthday party.	Tôi rất tiếc vì tôi không thể đến dự tiệc sinh nhật của bạn.
Hardly a day goes by that I don't think of you.	Khó có ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ đến em.
Tom has written a book about living with people with disabilities.	Tom đã viết một cuốn sách về việc sống chung với người khuyết tật.
I don't know what song I should sing.	Tôi không biết mình nên hát bài gì.
My mother doesn't like to watch TV.	Mẹ tôi không thích xem TV.
Tom is easy to impress.	Tom rất dễ gây ấn tượng.
Tom will need some assistance.	Tom sẽ cần một số hỗ trợ.
Mary is an actress.	Mary là một nữ diễn viên.
Tom invited the gardener in for a cup of coffee.	Tom mời người làm vườn vào uống một tách cà phê.
You are on television.	Bạn đang ở trên truyền hình.
Tom looked back.	Tom đã nhìn về.
Please remain seated until the plane arrives at the gate.	Vui lòng ngồi yên cho đến khi máy bay đến cửa khẩu.
I didn't know that Tom was your brother.	Tôi không biết rằng Tom là anh trai của bạn.
Tom started chuckling.	Tom bắt đầu cười khúc khích.
Tom is doing what he has to do.	Tom đang làm những gì anh ấy phải làm.
I told Tom you would do it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Is Tom unreliable?	Tom không đáng tin cậy phải không?
Tom has yet to decide where he wants to go to college.	Tom vẫn chưa quyết định nơi anh ấy muốn học đại học.
No one seems to have a reasonable explanation for this.	Dường như không ai có một lời giải thích hợp lý cho điều này.
Tom can't do it very well.	Tom không thể làm điều đó rất tốt.
I know that Tom will eventually want to do it.	Tôi biết rằng Tom cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
Tom and Mary spend a lot of time together.	Tom và Mary dành nhiều thời gian cho nhau.
You are not safe.	Bạn không an toàn.
I haven't been back to Boston since I graduated high school.	Tôi đã không trở lại Boston kể từ khi tôi tốt nghiệp trung học.
That's well worth the price they're asking.	Điều đó rất xứng đáng với mức giá mà họ đang yêu cầu.
Why do you think Tom would want to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại muốn làm như vậy?
Has Tom eaten the rest of the soup?	Tom đã ăn phần súp còn lại chưa?
If you don't have enough money to buy that, I'll lend you some.	Nếu bạn không có đủ tiền để mua cái đó, tôi sẽ cho bạn mượn một ít.
I think Tom cares about me.	Tôi nghĩ Tom quan tâm đến tôi.
I wish Tom would take care of himself.	Tôi ước gì Tom sẽ tự xử.
I forgave Tom for what he did.	Tôi đã tha thứ cho Tom vì những gì anh ấy đã làm.
I didn't know that I could do that.	Tôi đã không biết rằng tôi có thể làm điều đó.
I don't think the jury believes Tom.	Tôi không nghĩ rằng bồi thẩm đoàn tin Tom.
Tom said he thought I looked bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông buồn chán.
I don't know if he'll join us or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có tham gia cùng chúng tôi hay không.
Tom never agreed with Mary.	Tom không bao giờ đồng ý với Mary.
I don't think Tom likes swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bơi lội.
I thought you said you hated doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn ghét làm điều đó.
Tom cools down.	Tom giảm nhiệt.
Tom won't be able to do that when he's sick.	Tom sẽ không thể làm điều đó khi anh ấy bị ốm.
There is a cherry tree growing in the garden.	Có một cây anh đào mọc trong vườn.
I'm not willing to do that for you.	Tôi không sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Isn't that kind of dangerous?	Đó không phải là loại nguy hiểm?
Tom was chosen to do it.	Tom đã được chọn để làm điều đó.
Tom really had a good time.	Tom thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
If you can't explain it easily, you haven't understood it.	Nếu bạn không thể giải thích nó một cách dễ dàng, bạn chưa hiểu nó.
Did Tom say anything?	Tom có ​​nói gì không?
Did you come up with that idea of ​​your own?	Bạn đã nghĩ ra ý tưởng đó của riêng mình?
Is it really that 30% of the people who live here have never seen the ocean?	Có thực sự là 30% những người sống ở đây chưa bao giờ nhìn thấy đại dương?
I know Tom is still in his office.	Tôi biết Tom vẫn đang ở trong văn phòng của anh ấy.
I hope you won't do it alone.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
Tom has no food.	Tom không có thức ăn.
I need to speak to you urgently before you depart for your trip next Monday.	Tôi cần nói chuyện với bạn gấp trước khi bạn khởi hành chuyến đi vào thứ Hai tới.
That's what we want to find out.	Đó là những gì chúng tôi muốn tìm hiểu.
Do it your way if you don't like mine.	Hãy làm theo cách của riêng bạn nếu bạn không thích cách của tôi.
No one said self-discipline was easy.	Không ai nói kỷ luật tự giác là dễ dàng.
Tom's wife doesn't know Mary's husband.	Vợ của Tom không biết chồng của Mary.
Tom dyed his hair black.	Tom đã nhuộm tóc đen.
I was very lucky.	Tôi đã rất may mắn.
Repetition helps you remember something.	Sự lặp lại giúp bạn ghi nhớ điều gì đó.
Don't confide in Tom.	Đừng tâm sự với Tom.
Mary is not your girlfriend. 	Mary không phải là bạn gái của bạn.
She is mine.	Cô ấy là của tôi.
Tom excelled in math.	Tom xuất sắc trong môn toán.
Tom says Mary hopes you can do it with her.	Tom nói Mary hy vọng bạn có thể làm điều đó với cô ấy.
Tom seems comfortable talking to me.	Tom có ​​vẻ thoải mái khi nói chuyện với tôi.
Someone tried to poison Tom.	Ai đó đã cố đầu độc Tom.
Tell Tom he doesn't have to.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom told me he was very strict.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nghiêm khắc.
Tom has been accused of stealing a number of bicycles.	Tom đã bị buộc tội ăn cắp một số xe đạp.
My wife gave birth prematurely to a baby girl weighing 1,500 grams.	Vợ tôi sinh non một bé gái nặng 1.500 gam.
I don't want to go for a walk this morning.	Tôi không muốn đi dạo sáng nay.
Tom doesn't know Mary is a serial killer.	Tom không biết Mary là một kẻ giết người hàng loạt.
Tom was very active.	Tom đã rất tích cực.
Tom didn't let Mary speak French.	Tom không cho Mary nói tiếng Pháp.
I want to do everything I can to help Tom.	Tôi muốn làm mọi thứ có thể để giúp Tom.
Who is win?	Ai sẽ thắng?
I think I'll ask Tom to stop doing that.	Tôi nghĩ tôi sẽ yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
I think Tom is not safe.	Tôi nghĩ rằng Tom không an toàn.
I heard that someone lives in this house.	Tôi nghe nói rằng có người sống trong ngôi nhà này.
Tom was the one who showed Mary around Boston.	Tom là người đã chỉ cho Mary đi vòng quanh Boston.
Tom fell into the water.	Tom bị rơi xuống nước.
Tom and Mary could hardly do it on their own.	Tom và Mary khó có thể tự mình làm điều đó.
Tom is a pretty good singer, but he never sings at church.	Tom là một ca sĩ khá giỏi, nhưng anh ấy không bao giờ hát ở nhà thờ.
I don't blame them for this.	Tôi không trách họ về điều này.
Tom does that sometimes.	Tom thỉnh thoảng làm điều đó.
Tom is the one who told me I should read this book.	Tom là người đã nói với tôi rằng tôi nên đọc cuốn sách này.
You should not prejudge people.	Bạn không nên định kiến ​​mọi người.
How does Tom get back to Boston?	Làm thế nào để Tom trở lại Boston?
The bridge collapsed when one of the cables broke.	Cây cầu bị sập khi một trong những sợi dây cáp bị đứt.
I thought that Tom wouldn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
I've got everything.	Tôi đã có mọi thứ.
I can't believe you didn't do that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom doesn't work for us anymore.	Tom không làm việc cho chúng tôi nữa.
You can ask Tom about it.	Bạn có thể hỏi Tom về nó.
I know Tom through a friend of mine.	Tôi biết Tom qua một người bạn của tôi.
Tom is still married, isn't he?	Tom vẫn kết hôn, phải không?
I don't think it's likely that Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Do you know where to open the box?	Bạn có biết nơi mở hộp không?
Tom and Mary have run away.	Tom và Mary đã bỏ trốn.
I'm afraid they don't get along very well.	Tôi sợ họ không hợp nhau lắm.
Tom tells Mary to be quieter.	Tom bảo Mary hãy im lặng hơn.
That's the next problem we need to deal with.	Đó là vấn đề tiếp theo chúng ta cần giải quyết.
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
Tom maxed out all his credit cards.	Tom đã sử dụng tối đa tất cả các thẻ tín dụng của mình.
It's been a bad week for Tom.	Đó là một tuần tồi tệ đối với Tom.
Tom always talks a lot.	Tom luôn nói nhiều.
Tom said he was discriminated against.	Tom nói rằng anh ấy đã bị phân biệt đối xử.
I hope we can find some good bargains.	Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm thấy một số món hời tốt.
I didn't know you had to do it alone.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó một mình.
Tom will take care of you.	Tom sẽ chăm sóc bạn.
There's something I think I should tell you.	Có điều tôi nghĩ tôi nên nói với bạn.
I'm pretty sure Tom is in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom đang ở Boston.
Tom is better at skiing than I am.	Tom trượt tuyết giỏi hơn tôi.
Alcohol doesn't solve the problem, but neither does milk.	Rượu không giải quyết được vấn đề gì, nhưng sữa cũng vậy.
We roll up the rug.	Chúng tôi cuộn tấm thảm lại.
I don't know anything about him except what you told me.	Tôi không biết bất cứ điều gì về anh ta ngoại trừ những gì bạn đã nói với tôi.
Tom is very experienced.	Tom rất có kinh nghiệm.
There is a chance that Tom will do it.	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Preparations for the Olympic Games are already underway.	Công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic đã được tiến hành.
What do you want me to do with this?	Bạn muốn tôi làm gì với điều này?
I don't have it now.	Tôi không có nó bây giờ.
What do you say we call it a day?	Bạn nói chúng ta gọi nó là một ngày là gì?
There is a big tree in front of my house.	Có một cây lớn trước nhà tôi.
Tom asked Mary to dance.	Tom rủ Mary đi khiêu vũ.
I don't want Tom to tell me how to run my business.	Tôi không muốn Tom nói cho tôi biết cách điều hành công việc kinh doanh của mình.
He did not object.	Anh ấy không phản đối.
Tom told me he has a trombone that he doesn't use anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một chiếc kèn trombone mà anh ấy không sử dụng nữa.
Tom didn't walk to school this morning.	Tom đã không đi bộ đến trường sáng nay.
The structure is not strong enough to withstand such a large weight.	Cấu trúc không đủ mạnh để chịu được trọng lượng lớn như vậy.
You need to tell Tom to do it.	Bạn cần phải nói với Tom để làm điều đó.
Don't let that worry you.	Đừng để điều đó làm bạn lo lắng.
What is your favorite vacation spot?	Điểm nghỉ mát yêu thích của bạn là gì?
No matter how hard we try, we will never be able to please Tom.	Cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng sẽ không bao giờ có thể làm Tom hài lòng.
I'm starting to think you've forgotten.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn đã quên.
My neighbor receives anonymous letters.	Người hàng xóm của tôi nhận được những lá thư nặc danh.
I wish you would stay in Australia for a few more weeks.	Tôi ước bạn sẽ ở lại Úc vài tuần nữa.
Gravity makes satellites move around the Earth.	Lực hấp dẫn làm cho các vệ tinh chuyển động quanh Trái đất.
I don't think I like Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích Boston.
I know that you won't come.	Tôi biết rằng bạn sẽ không đến.
You could have done it today, right?	Bạn đã có thể làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I know Tom won't win.	Tôi biết Tom sẽ không thắng.
How much does it cost to clean the top coat?	Phí làm sạch lớp sơn phủ là bao nhiêu?
We're hosting a bachelorette party for Tom at my place tonight.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc độc thân cho Tom tại chỗ của tôi tối nay.
Tom doesn't eat bread.	Tom không ăn bánh mì.
I think we can put a sign in the window.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đặt một dấu hiệu trong cửa sổ.
Tom made eye contact with Mary.	Tom đã giao tiếp bằng mắt với Mary.
Tom didn't think Mary would enjoy doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I went to get something to eat.	Tôi đi kiếm cái gì đó để ăn.
We better think about something.	Tốt hơn chúng ta nên nghĩ về điều gì đó.
They have no children.	Họ không có con.
If I had gone to that restaurant last night, I would have eaten a steak.	Nếu tôi đến nhà hàng đó tối qua, tôi đã ăn một miếng bít tết.
Tom picked up a feather and examined it.	Tom nhặt một chiếc lông vũ và xem xét nó.
You never said anything?	Bạn không bao giờ nói bất cứ điều gì?
Tom wears a turban.	Tom đội khăn xếp.
I don't regret quitting my job.	Tôi không hối hận khi bỏ việc.
What shouldn't you do, Tom?	Bạn không nên đi làm sao, Tom?
Tom decided he wasn't going to try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng sửa chữa điều đó.
I don't think Tom will be the last.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng.
That is a matter of prime importance.	Đó là một vấn đề quan trọng hàng đầu.
Just because you think it's impossible doesn't mean you shouldn't try.	Chỉ vì bạn nghĩ rằng nó không thể không có nghĩa là bạn không nên thử.
You bought Tom a present, didn't you?	Bạn đã mua cho Tom một món quà, phải không?
Most, if not all, people here can understand French.	Hầu hết, nếu không phải tất cả, mọi người ở đây có thể hiểu tiếng Pháp.
Is there something you'd like to eat?	Có thứ gì mà bạn muốn ăn không?
I don't think they plan to do that.	Tôi không nghĩ họ có kế hoạch làm điều đó.
What exactly did Tom do?	Chính xác thì Tom đã làm gì?
Tom doesn't know me.	Tom không biết tôi.
We don't want your money.	Chúng tôi không muốn tiền của bạn.
Too much noise annoys me.	Quá nhiều tiếng ồn làm tôi khó chịu.
Tom has other priorities.	Tom có ​​những ưu tiên khác.
Mary is wearing her favorite dress today.	Mary đang mặc chiếc váy yêu thích của cô ấy hôm nay.
Tom says he used to be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã từng có thể làm được điều đó.
You know that I'm still planning on doing that, right?	Bạn biết rằng tôi vẫn đang dự định làm điều đó, phải không?
Turtles have no teeth.	Rùa không có răng.
My sister married a high school teacher last June.	Em gái tôi kết hôn với một giáo viên trung học vào tháng 6 năm ngoái.
I'm not interested in going to the baseball game.	Tôi không quan tâm đến việc đi xem trận đấu bóng chày.
Tom entered the class and sat at his desk.	Tom vào lớp và ngồi vào bàn của mình.
I'm sure it will be difficult to do that.	Tôi chắc rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Who told Tom he could leave early?	Ai nói với Tom rằng anh ấy có thể về sớm?
I wasn't able to get the job because I couldn't speak French.	Tôi đã không thể nhận được công việc vì tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom lives on a big farm.	Tom sống trong một trang trại lớn.
I have arrived safely.	Tôi đã đến nơi an toàn.
I don't think you're the kind of person that would do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn là loại người sẽ làm như vậy.
Don't know if Tom's daughter is pretty.	Không biết con gái của Tom có ​​xinh không.
Tom was the only one who couldn't come with us.	Tom là người duy nhất không thể đi cùng chúng tôi.
Money cannot make up for life.	Tiền bạc không thể bù đắp cho cuộc sống.
She is 20 years old at most.	Cô ấy nhiều nhất là 20 tuổi.
Tom wants to go to Boston.	Tom muốn đến Boston.
Tom was having lunch with Mary at the time.	Lúc đó Tom đang ăn trưa với Mary.
Our French teacher is not very strict.	Giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi không nghiêm khắc lắm.
Tom didn't really mean it as a compliment.	Tom không thực sự có ý đó như một lời khen.
I think I will try again.	Tôi nghĩ tôi sẽ thử lại.
Tom will forgive you.	Tom sẽ tha thứ cho bạn.
It was because of the storm that the trains had to stop.	Đó là vì cơn bão mà các chuyến tàu đã phải dừng lại.
I didn't find a thing.	Tôi không tìm thấy một thứ nào.
Tom may be suspicious.	Tom có ​​thể nghi ngờ.
Tom looked down.	Tom nhìn xuống.
Tom and Mary know John is smarter than them.	Tom và Mary biết John thông minh hơn họ.
I'm free this afternoon.	Chiều nay tôi rảnh.
I packed up my things to leave.	Tôi thu dọn đồ đạc để rời đi.
Should I keep this bag in the top drawer?	Tôi có nên để chiếc túi này ở ngăn trên không?
I wish Tom a speedy recovery.	Tôi chúc Tom hồi phục nhanh chóng.
Tom and his friends drank a lot of beer last night.	Tom và những người bạn của anh ấy đã uống rất nhiều bia vào đêm qua.
There's nothing left to do.	Không còn gì để làm.
Tom started to feel sad.	Tom bắt đầu cảm thấy buồn.
Tom could tell that Mary was very frustrated.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đang rất thất vọng.
I was very good.	Tôi đã rất tốt.
Tom told me that he doesn't like carbonated drinks.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích đồ uống có ga.
It's not a common phrase in French.	Đó không phải là một cụm từ phổ biến trong tiếng Pháp.
Tom thought that Mary would be scared.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi.
I'm still studying.	Tôi vẫn đang học.
Tom is not looking at Mary, but he is listening to everything she has to say.	Tom không nhìn Mary, nhưng anh ấy đang lắng nghe tất cả những gì cô ấy nói.
Tom realized that it wasn't a joke.	Tom nhận ra rằng đó không phải là một trò đùa.
I know you won't like it in Boston.	Tôi biết bạn sẽ không thích nó ở Boston.
Tom loves electronic dance music.	Tom thích nhạc dance điện tử.
We can't finish it.	Chúng tôi không thể hoàn thành nó.
Now I understand it, or at least I think I do.	Bây giờ tôi hiểu nó, hoặc ít nhất tôi nghĩ rằng tôi làm.
Tom made a peanut butter and jelly sandwich.	Tom đã làm một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng và thạch.
Mary is a child.	Mary là một đứa trẻ.
You don't know Tom never did that, right?	Bạn không biết Tom chưa bao giờ làm điều đó, phải không?
That's not mine.	Cái đó không phải của tôi.
I wish I didn't have to work.	Tôi ước tôi không phải làm việc.
Tom asked Mary how she was.	Tom hỏi Mary cô ấy thế nào.
The table that Tom uses is old.	Chiếc bàn mà Tom sử dụng đã cũ.
I can't do that again.	Tôi không thể làm điều đó một lần nữa.
The British Indian Army played an important role in both World Wars.	Quân đội Ấn Độ thuộc Anh đóng một vai trò quan trọng trong cả hai cuộc Thế chiến.
You are completely safe.	Bạn hoàn toàn an toàn.
Tom was going too fast for us to catch him.	Tom đã đi quá nhanh để chúng tôi bắt kịp anh ấy.
I asked Tom to lend me some money.	Tôi đã nhờ Tom cho tôi vay một số tiền.
There is a large garden at the back of the house.	Có một khu vườn rộng ở phía sau ngôi nhà.
I don't care about anyone else.	Tôi không quan tâm đến bất kỳ ai khác.
We must strive to conserve our natural resources.	Chúng ta phải cố gắng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.
Tom should be the first.	Tom nên là người đầu tiên.
I am willing to accept it.	Tôi sẵn sàng chấp nhận nó.
Do you know where Tom met Mary?	Bạn có biết Tom đã gặp Mary ở đâu không?
Tom says it's fun to be here.	Tom nói rằng nó rất vui khi ở đây.
Tom filed for divorce in October.	Tom đã đệ đơn ly hôn vào tháng 10.
I am surviving.	Tôi đang sống sót.
Tom and I want to be alone.	Tom và tôi muốn được ở một mình.
I think it's possible that Tom won't be there.	Tôi nghĩ có khả năng Tom sẽ không ở đó.
I am here for you.	Tôi ở đây vì bạn.
Tom doesn't have the money to hire a team of lawyers.	Tom không có tiền để thuê một đội luật sư.
Skunks are hungry creatures.	Chồn hôi là sinh vật đói.
I thought it would be dangerous for Tom and I to do it alone.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm cho Tom và tôi làm điều đó một mình.
You are what I want most.	Bạn là những gì tôi muốn nhất.
I don't understand French. 	Tôi không hiểu tiếng Pháp.
It's hard.	Thật khó.
Tom told me that he thought Mary was fair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary công bằng.
You're the only girl I've ever seen do that.	Bạn là cô gái duy nhất tôi từng thấy làm điều đó.
Tom is not as heavy as before.	Tom không còn nặng nề như trước nữa.
I am responsible for that.	Tôi chịu trách nhiệm về điều đó.
Tom didn't tell me what happened.	Tom không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
I was sent to give you this.	Tôi đã được gửi để cung cấp cho bạn cái này.
Tom did well on the test.	Tom đã làm tốt bài kiểm tra.
I am not a patient.	Tôi không phải là bệnh nhân.
How do I know Tom is telling the truth?	Làm sao tôi biết Tom nói thật?
I don't know if Tom is swimming or not.	Tôi không biết Tom có ​​đang bơi hay không.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
How is your research?	Nghiên cứu của bạn thế nào?
I didn't vote for you.	Tôi đã không bỏ phiếu cho bạn.
Do Tom and Mary often eat the same food?	Tom và Mary có thường ăn cùng một món không?
Why don't you give me some suggestions?	Tại sao bạn không cho tôi một vài gợi ý?
Tom said he thought he wouldn't enjoy skin diving with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích lặn da với Mary.
It can be very dangerous to do that.	Có thể sẽ rất nguy hiểm khi làm điều đó.
If you want to go with them, you have to be quick.	Nếu bạn muốn đi với họ, bạn phải nhanh chóng.
What causes acne?	Nguyên nhân nào gây ra mụn trứng cá?
She asked me if I knew how to sew.	Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có biết may vá không.
Tom, I'm doing this for you.	Tom, tôi đang làm điều này cho bạn.
We have five days to go before the holiday.	Chúng tôi có năm ngày để đi trước kỳ nghỉ.
Tom says he thinks he'll find another job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm được một công việc khác.
I know Tom is a rude person.	Tôi biết Tom là một người thô lỗ.
I don't think we're right for each other anymore.	Tôi không nghĩ chúng tôi phù hợp với nhau nữa.
Tom said he didn't want to see that movie.	Tom nói rằng anh ấy không muốn xem bộ phim đó.
Tom had to help Mary do it.	Tom đã phải giúp Mary làm điều đó.
Sit as close to the front as possible.	Hãy ngồi càng gần phía trước càng tốt.
You can't just go anywhere you want.	Bạn không thể chỉ đi bất cứ nơi nào bạn muốn.
Tom and I often talk to each other in French.	Tom và tôi thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom offered no explanation.	Tom không đưa ra lời giải thích nào.
I think you will like Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích Tom.
Tom didn't do it in a hurry.	Tom đã không làm điều đó một cách vội vàng.
I know that Tom is not Mary's brother.	Tôi biết rằng Tom không phải là anh trai của Mary.
I think kayaking is a lot more fun than canoeing.	Tôi nghĩ rằng chèo thuyền kayak vui hơn rất nhiều so với chèo thuyền.
I can't get credit for that.	Tôi không thể nhận được tín dụng cho điều đó.
I'll see Tom again tonight.	Tôi sẽ gặp lại Tom tối nay.
If you read between the lines, this letter is a request for money.	Nếu bạn đọc giữa các dòng, lá thư này là một yêu cầu cho tiền.
Tom wished Mary had told him about it sooner.	Tom ước gì Mary đã nói với anh về điều đó sớm hơn.
Tom and Mary were surprised when that happened.	Tom và Mary đã rất ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Tom takes a selfie with his smartphone.	Tom chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại thông minh.
You don't know we shouldn't do it this morning, right?	Bạn không biết chúng ta không nên làm điều đó sáng nay, phải không?
I'm glad the rain has stopped.	Tôi mừng vì mưa đã tạnh.
I heard a woman's voice.	Tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ.
Tom doesn't need to apologize to Mary.	Tom không cần phải xin lỗi Mary.
They will take the 8:30 train.	Họ sẽ đi chuyến tàu 8:30.
Tom will be home alone all day.	Tom sẽ ở nhà một mình cả ngày.
I don't think I have enough money to buy everything I want.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn.
Tom is invited by Mary to Australia.	Tom được Mary mời đến Úc.
I hope you know that the last thing I want to do is go there without your permission.	Tôi hy vọng bạn biết rằng điều cuối cùng mà tôi muốn làm là đến đó mà không có sự cho phép của bạn.
It is not clear whether he is wise or not.	Không rõ anh ta có khôn ngoan hay không.
Tom isn't the only one who wants to do that.	Tom không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
We don't know why he had to leave.	Chúng tôi không biết tại sao anh ấy phải ra đi.
Tom's house is near the cemetery.	Nhà của Tom gần nghĩa trang.
Who does Tom think will meet him?	Tom nghĩ ai sẽ gặp anh ta?
You shouldn't try that.	Bạn không nên thử điều đó.
You won't have any trouble going home alone, right?	Bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi về nhà một mình phải không?
I'm going to the party on Friday night.	Tôi sẽ đi dự tiệc vào tối thứ Sáu.
I wonder if Tom really knows he should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết mình nên làm như vậy không.
Tom stared out the window, watching the snow fall.	Tom nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết rơi.
Tom rubbed his hands together.	Tom xoa hai tay vào nhau.
Tom is likely to be pessimistic.	Tom có ​​thể sẽ bi quan.
I have to pay rent on the first day of every month.	Tôi phải trả tiền thuê nhà vào ngày đầu tiên hàng tháng.
Tom is not the type to be intimidated by anyone or anything.	Tom không phải là loại người bị đe dọa bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Tom continued.	Tom đã tiếp tục.
Tom has no personality for that job.	Tom không có cá tính cho công việc đó.
I can understand why you like Tom.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn thích Tom.
Tom told me that Mary was not ready.	Tom nói với tôi rằng Mary chưa sẵn sàng.
Tom is wary.	Tom cảnh giác.
If I had more money, I could move to a bigger house.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn.
Tom left half an hour ago.	Tom đã rời đi nửa giờ trước.
You are making a really big mistake.	Bạn đang mắc một sai lầm thực sự lớn.
Don't let Tom leave before I get there.	Đừng để Tom rời đi trước khi tôi đến đó.
Tom said that Mary should have breakfast.	Tom nói rằng Mary nên ăn sáng.
Tom might still be there.	Tom có ​​thể vẫn ở đó.
Tom could no longer control his anger.	Tom không còn kiểm soát được cơn tức giận của mình.
Tom is looking at us now.	Tom đang nhìn chúng tôi bây giờ.
I don't know if I can do that anymore.	Tôi không biết liệu mình có thể làm như vậy được nữa không.
Everything is as clear as day.	Mọi thứ rõ ràng như ban ngày.
Tom isn't the only one around here who likes Mary.	Tom không phải là người duy nhất quanh đây thích Mary.
Tom tried to kill me.	Tom đã cố giết tôi.
Last night's show was one of the best I've been to.	Buổi biểu diễn đêm qua là một trong những buổi biểu diễn hay nhất mà tôi từng đến.
I was the only one in the class who wanted to learn French.	Tôi là người duy nhất trong lớp muốn học tiếng Pháp.
I don't usually watch the news on TV.	Tôi không thường xem tin tức trên TV.
I feel the same way about that as Tom.	Tôi cũng cảm thấy như vậy về điều đó như Tom.
I just don't see that happening.	Tôi chỉ không thấy điều đó xảy ra.
I want Tom to clean his bedroom.	Tôi muốn Tom dọn phòng ngủ của anh ấy.
Tom may not be scared.	Tom có ​​thể không sợ hãi.
Tom doesn't need to buy that book.	Tom không cần mua cuốn sách đó.
It was refreshing.	Thật là sảng khoái.
I think I know where Tom is going.	Tôi nghĩ tôi biết Tom sẽ đi đâu.
I decided to go for a walk before dinner.	Tôi quyết định đi dạo trước khi ăn tối.
This is a sunflower.	Đây là một bông hoa hướng dương.
Obviously you were misinformed.	Rõ ràng là bạn đã thông tin sai.
We may have to live in Australia for several years.	Chúng tôi có thể phải sống ở Úc trong vài năm.
Tom pushed open the door.	Tom đẩy cửa ra.
Tom doesn't think that Mary did all her homework alone.	Tom không nghĩ rằng Mary đã làm tất cả bài tập về nhà một mình.
Tom told us why that happened.	Tom đã cho chúng tôi biết tại sao điều đó lại xảy ra.
You'll need all the help you can get, right?	Bạn sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà bạn có thể nhận được, phải không?
I helped Tom open the door.	Tôi đã giúp Tom cạy cửa.
I tried to leave early, but people kept asking me for help.	Tôi đã cố gắng về sớm, nhưng mọi người liên tục yêu cầu tôi giúp đỡ.
The longer you wait to tell Tom, the harder it will be.	Bạn càng chờ đợi lâu để nói với Tom, nó sẽ càng khó khăn hơn.
I hope no one sees you coming here.	Tôi hy vọng không ai nhìn thấy bạn đến đây.
I was intrigued by Tom's idea.	Tôi bị hấp dẫn bởi ý tưởng của Tom.
Tom says he knows that Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom has never won.	Tom đã từng không bao giờ chiến thắng.
I highly doubt that Tom will be fair.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ công bằng.
I hope that I will be able to help you another time.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể giúp bạn vào lúc khác.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
I know Tom isn't the only one to do that.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Does Tom still love Mary?	Tom có ​​còn yêu Mary không?
The last person to come home will probably be Tom.	Người cuối cùng về nhà có lẽ sẽ là Tom.
I think Tom is on vacation.	Tôi nghĩ Tom đang đi nghỉ.
This morning you are very early.	Sáng nay bạn rất sớm.
Do you remember what happened here on October 20, 2013?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra ở đây vào ngày 20 tháng 10 năm 2013?
Do you think I can speak like a native?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể nói như một người bản xứ không?
Now she is married and settled down.	Giờ cô ấy đã kết hôn và ổn định cuộc sống.
I only met Tom three times.	Tôi chỉ gặp Tom ba lần.
I wonder if this is really true.	Tôi tự hỏi liệu điều này có thực sự đúng hay không.
What I want is that you find Tom.	Điều tôi muốn là bạn tìm thấy Tom.
Tom visits us once in a while.	Tom đến thăm chúng tôi một lần trong một thời gian.
It was published in 1969.	Nó được xuất bản vào năm 1969.
That time table shows the arrival and departure times.	Bảng thời gian đó cho biết giờ đến và đi.
I have been very patient with you.	Tôi đã rất kiên nhẫn với bạn.
Tom is sad.	Tom đang buồn.
You may want to leave a little earlier today.	Bạn có thể muốn về sớm hơn một chút hôm nay.
How long do you think it will take us to do this?	Bạn nghĩ chúng tôi sẽ mất bao lâu để làm việc này?
We had a nice time.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
I couldn't understand what happened.	Tôi không thể hiểu được điều gì đã xảy ra.
You're hungry, aren't you?	Bạn đói, phải không?
You know you're not allowed here, right?	Bạn biết bạn không được phép ở đây, phải không?
That news is unbelievably terrible.	Tin tức đó là khủng khiếp không thể tin được.
Tom comes to Australia once a year.	Tom đến Úc mỗi năm một lần.
Tom drinks from the faucet.	Tom uống từ vòi.
When I was a kid, I could sleep anywhere.	Khi còn bé, tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu.
I think you may have overlooked something.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã bỏ qua một cái gì đó.
I couldn't hold back the tears.	Tôi không cầm được nước mắt.
Tom will never believe what I did.	Tom sẽ không bao giờ tin những gì tôi đã làm.
Tom told me he was curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tò mò.
Maybe Tom thinks you won't want to see Mary.	Có lẽ Tom nghĩ rằng bạn sẽ không muốn gặp Mary.
I don't really like the shops there.	Tôi không thực sự thích các cửa hàng ở đó.
They usually drive to the port of Nagoya on weekends.	Họ thường lái xe đến cảng Nagoya vào cuối tuần.
I didn't know Tom was your nephew.	Tôi không biết Tom là cháu trai của bạn.
I don't think Tom would say yes.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói đồng ý.
I knew that Tom wasn't able to do that when he was in Boston.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
I cannot prove anything.	Tôi không thể chứng minh bất cứ điều gì.
Tom found me a good seat.	Tom đã tìm cho tôi một chỗ ngồi tốt.
I am a writer.	Tôi là một nhà văn.
I wish I had done what Tom said I needed to do.	Tôi ước mình đã làm được những gì Tom nói rằng tôi cần phải làm.
Tom will handle this.	Tom sẽ xử lý việc này.
Tom changed his mind.	Tom đã thay đổi ý định.
Do you have any free space in your car?	Bạn có bất kỳ chỗ trống nào trong xe hơi của bạn?
I don't like this food.	Tôi không thích thức ăn này.
Tom called his parents to let them know he was safe.	Tom đã gọi cho bố mẹ của mình để báo cho họ biết rằng anh đã an toàn.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
Tom is a good administrator.	Tom là một quản trị viên giỏi.
I like sparkling wine and fruit.	Tôi thích rượu vang có ga và trái cây.
Why would I want to track Tom for you?	Tại sao tôi muốn theo dõi Tom cho bạn?
I am looking for a good hotel.	Tôi đang tìm một khách sạn tốt.
Tom hugs Mary and tells her he loves her.	Tom ôm Mary và nói với cô rằng anh yêu cô.
Do you think Tom will still do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn sẽ làm điều đó?
Tom said Mary was asked to do it.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu làm điều đó.
I don't like lectures.	Tôi không thích diễn thuyết.
It's a lot more difficult than I thought.	Nó khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Why is conflict resolution necessary?	Tại sao cần phải giải quyết xung đột?
Tom was good at math in high school.	Tom học giỏi toán ở trường trung học.
Tom is an illegal alien.	Tom là một người ngoài hành tinh bất hợp pháp.
Looks like you guys are going to kill each other.	Có vẻ như các bạn sẽ giết nhau.
Tom said that Mary should have done it yesterday.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom looks like he's happy.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang hạnh phúc.
Looks like something is missing.	Có vẻ như thiếu một cái gì đó.
What if he's wrong?	Nếu anh ấy sai thì sao?
I think Tom died a long time ago.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết từ lâu.
There is a church behind my house.	Có một nhà thờ phía sau nhà tôi.
Tom has decided to stop smoking.	Tom đã quyết định ngừng hút thuốc.
That's a risk I'm willing to take.	Đó là một rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận.
Helicopters are hovering overhead.	Máy bay trực thăng đang bay lơ lửng trên đầu.
I suspect Tom and Mary have to go to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary phải đi Úc.
Do you think Tom will come pick you up?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đến đón bạn không?
We should do it when we get the chance.	Chúng ta nên làm điều đó khi chúng ta có cơ hội.
I had a great time with Tom.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời với Tom.
Tom is used to life in Boston.	Tom đã quen với cuộc sống ở Boston.
No need to worry.	Không cần phải lo lắng.
My mother always told me that I should deposit money in the bank every month so that I have enough money in case of an emergency.	Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng tôi nên gửi tiền vào ngân hàng hàng tháng để tôi có đủ tiền trong trường hợp khẩn cấp.
You didn't know that Tom wanted to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom muốn làm điều đó, phải không?
I will eat when I'm hungry.	Tôi sẽ ăn khi tôi đói.
I have to prepare.	Tôi phải chuẩn bị.
That's not true, is it?	Điều đó không đúng, phải không?
Tom told me I wouldn't be fired.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ không bị sa thải.
Tom used to be a bartender.	Tom từng là một nhân viên pha chế.
Tom is not busy at the moment.	Tom không bận vào lúc này.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like him.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích anh ấy.
Obviously Tom wasn't happy.	Rõ ràng là Tom không vui.
I can't remember the rest of the story.	Tôi không thể nhớ phần còn lại của câu chuyện.
Tom sprained his ankle yesterday.	Tom bị bong gân mắt cá chân vào ngày hôm qua.
Don't know if Tom is still in Australia.	Không biết Tom có ​​còn ở Úc không.
"Should I do something else?" 	"Tôi có nên làm việc khác không?"
"No. What you're doing is fine."	"Không. Những gì bạn đang làm là tốt."
I am in pain.	Tôi đang đau đớn.
Let's stop circling the bush and get straight to the point.	Hãy ngừng đánh vòng quanh bụi rậm và đi thẳng vào vấn đề.
I saw Tom do it yesterday.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó ngày hôm qua.
I guarantee that won't happen.	Tôi đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I never said that I was a good carpenter.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là một thợ mộc giỏi.
Tom thought it was a great idea.	Tom nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời.
I will sell my car.	Tôi sẽ bán chiếc xe của tôi.
Tom hopes he doesn't have to live in Australia for more than a year.	Tom hy vọng anh ấy không phải sống ở Úc hơn một năm.
Tom wanted to spend more time talking to Mary.	Tom muốn dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Mary.
Do you know how much money Tom owes?	Bạn có biết Tom nợ bao nhiêu tiền không?
Tom says he needs to find someone to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm ai đó để làm điều đó cho anh ấy.
"Did you go to Boston last summer?" 	"Bạn đã đến Boston vào mùa hè năm ngoái?"
"No, but I'll be there next summer."	"Không, nhưng tôi sẽ đến đó vào mùa hè năm sau."
Tom is incompetent.	Tom không đủ năng lực.
Tom may have gone to Australia.	Tom có ​​thể đã đến Úc.
Tom is trying to ignore Mary.	Tom đang cố phớt lờ Mary.
I don't know that Tom has to do the same anymore.	Tôi không biết rằng Tom phải làm như vậy nữa.
I rarely watch documentaries.	Tôi hiếm khi xem phim tài liệu.
Tom knelt beside Mary.	Tom quỳ xuống bên cạnh Mary.
Tom has decided that he will not walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
I have been ignored for too long.	Tôi đã bị bỏ qua quá lâu.
Tom will be out until midnight.	Tom sẽ ra ngoài cho đến nửa đêm.
It's really not normal.	Nó thực sự không bình thường.
I'm sure Tom will arrive on time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
I suspect Tom is involved.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​liên quan.
Tom has changed.	Tom đã thay đổi.
Can you send someone to pick up my bag?	Bạn có thể cử ai đó đến lấy túi của tôi được không?
How did you come to know such a wonderful girl?	Làm thế nào bạn đến để biết một cô gái tuyệt vời như vậy?
The company has released a press release.	Công ty đã phát hành một thông cáo báo chí.
You didn't know Tom wanted to do it alone, did you?	Bạn không biết Tom muốn làm điều đó một mình, phải không?
I couldn't help but fear that I was just imagining it.	Tôi không thể tránh khỏi lo sợ rằng tôi chỉ tưởng tượng ra nó.
Tom wakes up at dawn every day.	Tom thức dậy vào lúc rạng đông mỗi ngày.
I wasn't ready for it.	Tôi đã không sẵn sàng cho nó.
Buses do not run as scheduled.	Xe buýt không chạy theo lịch trình.
Tom forgot the meeting yesterday.	Tom đã quên đi họp ngày hôm qua.
It was not an accident at all.	Đó hoàn toàn không phải là một tai nạn.
Tom said that Mary knew he might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
I don't know why Tom needs to do that.	Tôi không biết tại sao Tom cần làm như vậy.
He is one of my wives.	Anh ấy là một trong những người vợ của tôi.
How can I even buy everything I need?	Làm thế nào tôi thậm chí có thể mua mọi thứ tôi cần?
Her interest in his name infuriated her.	Việc cô quan tâm đến tên anh khiến cô tức giận.
Tom was thirteen or fourteen years old when he arrived in Boston.	Tom mười ba hay mười bốn tuổi khi đến Boston.
Expectations are not met.	Kỳ vọng không được đáp ứng.
It was not Tom's choice.	Đó không phải là lựa chọn của Tom.
Tom realized that he didn't have enough money.	Tom nhận ra rằng mình không có đủ tiền.
Tom is an aspiring rapper.	Tom là một rapper đầy tham vọng.
I have not read it.	Tôi chưa đọc nó.
Tom doesn't have to tell Mary the truth.	Tom không cần phải nói sự thật với Mary.
Tom never had his own room.	Tom chưa bao giờ có phòng riêng.
Only Tom saw the face of the killer.	Chỉ có Tom nhìn thấy khuôn mặt của kẻ giết người.
Banks charge higher interest rates on loans to risky customers.	Các ngân hàng tính lãi cao hơn đối với các khoản cho vay đối với những khách hàng có rủi ro.
I asked Tom to meet Mary at the station.	Tôi yêu cầu Tom gặp Mary ở nhà ga.
I am a stamp collector.	Tôi là một nhà sưu tập tem.
Let Tom have some fun.	Hãy để Tom có ​​một số niềm vui.
Tom mumbled something in French.	Tom lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Pháp.
When did you know Tom?	Bạn quen Tom khi nào?
Tom said that Mary studied French.	Tom nói rằng Mary học tiếng Pháp.
Tom thinks he will win the race.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng cuộc đua.
Tom doesn't feel like doing that right now.	Tom không cảm thấy muốn làm điều đó ngay bây giờ.
You know we won, right?	Bạn biết rằng chúng tôi đã thắng, phải không?
When the tempura I cooled, it immediately lost its crispiness and wasn't very tasty.	Khi món tempura tôi làm nguội, nó ngay lập tức mất đi độ giòn và không ngon lắm.
Where are you from?	Bạn đến từ đâu?
I admit I'm a bit selfish.	Tôi thừa nhận mình hơi ích kỷ.
It's rude to ask someone how much they make.	Thật thô lỗ khi hỏi ai đó họ kiếm được bao nhiêu.
I believe Tom can take care of himself.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
I am looking for something.	Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó.
I still haven't done it today.	Tôi vẫn chưa làm điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't need to be in the hospital.	Tom không cần thiết phải ở trong bệnh viện.
Tom will miss Mary, won't he?	Tom sẽ nhớ Mary, phải không?
Christmas Day is December 25.	Ngày lễ giáng sinh là ngày 25 tháng 12.
You are completely surrounded.	Bạn hoàn toàn bị bao vây.
Tom won't like that answer.	Tom sẽ không thích câu trả lời đó.
Let's hope Tom is wrong.	Hãy hy vọng Tom đã sai.
I am very happy indeed.	Tôi thực sự rất hạnh phúc.
I'm glad you had fun.	Tôi rất vui vì bạn đã vui vẻ.
Tom is always at school.	Tom luôn ở trường.
Tom and Mary know John lied.	Tom và Mary biết John đã nói dối.
Tom told me you are a gambler.	Tom nói với tôi bạn là một người nghiện cờ bạc.
You asked a very good question.	Bạn đã hỏi một câu hỏi rất hay.
Tom can sit in the front.	Tom có ​​thể ngồi phía trước.
Tom says he thinks Mary is suspicious.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang nghi ngờ.
I don't think I can spend three hours alone with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể dành ba giờ một mình với Tom.
We are sure of Tom's success.	Chúng tôi chắc chắn về sự thành công của Tom.
I did what I had to do, and if I had to do it again, I would.	Tôi đã làm những gì tôi phải làm, và nếu tôi phải làm lại, tôi sẽ làm.
Tom has no complaints.	Tom không có gì phàn nàn.
I stepped aside to let the old woman pass.	Tôi bước sang một bên cho bà cụ đi qua.
Tom doesn't want to do that anymore.	Tom không muốn làm điều đó nữa.
I don't know any of Tom's teachers.	Tôi không biết bất kỳ giáo viên nào của Tom.
Tom speaks three languages.	Tom nói được ba thứ tiếng.
How many more weeks do you think Tom will have to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó trong bao nhiêu tuần nữa?
Tom told me that he thought Mary was very cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất dễ thương.
I am in Australia now.	Bây giờ tôi đang ở Úc.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
You have done a lot already.	Bạn đã làm rất nhiều rồi.
I know that Tom isn't handsome, but I wouldn't say he's ugly.	Tôi biết rằng Tom không đẹp trai, nhưng tôi sẽ không nói rằng anh ấy xấu xí.
Tom can't be near Mary.	Tom không thể ở gần Mary.
He tends to shy away from anything related to public speaking.	Anh ta có xu hướng né tránh bất cứ điều gì liên quan đến việc nói trước đám đông.
That would be a disaster.	Đó sẽ là thảm họa.
I'm delighted to announce Tom Jackson will be my travel companion.	Tôi rất vui mừng được thông báo Tom Jackson sẽ là bạn đồng hành của tôi.
Tom and the others are moving in this direction.	Tom và những người khác đang đi theo hướng này.
Would you like to ask someone else a question?	Bạn có muốn hỏi ai khác một câu hỏi không?
Tom said he couldn't stay long.	Tom nói rằng anh ấy không thể ở lại lâu.
I'm old, but I'm not that old.	Tôi già, nhưng tôi không già đến thế.
I cannot go any further.	Tôi không thể đi xa hơn nữa.
I didn't know that you were such a good golfer.	Tôi không biết rằng bạn là một người chơi gôn giỏi như vậy.
I bet you say that to all the girls.	Tôi cá là bạn nói điều đó với tất cả các cô gái.
Looks like Tom likes classical music.	Có vẻ như Tom thích nhạc cổ điển.
I told her once and for all that I wouldn't go shopping with her.	Tôi đã nói với cô ấy một lần và mãi mãi rằng tôi sẽ không đi mua sắm với cô ấy.
Tom baked Mary some cookies.	Tom đã nướng cho Mary một ít bánh quy.
We need Tom to be quiet.	Chúng tôi cần Tom im lặng.
I told her to do it immediately.	Tôi bảo cô ấy làm công việc đó ngay lập tức.
Tom would probably ask Mary to bring an umbrella with her.	Tom có ​​thể sẽ bảo Mary mang ô đi cùng.
I'm not Tom's type, and he's not mine either.	Tôi không phải là mẫu người của Tom, và anh ấy cũng không phải là mẫu người của tôi.
I think Tom might be there tonight.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ ở đó tối nay.
We all got up and left at the same time.	Tất cả chúng tôi đứng dậy và rời đi cùng một lúc.
Don't you get tired of doing it?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó?
That must be really great.	Điều đó phải thực sự tuyệt vời.
He was so scared that he was speechless for a moment.	Anh sợ hãi đến nỗi không thể nói nên lời trong giây lát.
Tom picked up his key.	Tom nhặt chìa khóa của mình lên.
I think I have a good chance of winning the election.	Tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội tốt để thắng cuộc bầu cử.
She was not upset by this news.	Cô ấy không hề buồn vì tin này.
Tom says he's not in the mood to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không có tâm trạng để làm điều đó hôm nay.
I think you should ignore Tom's comment.	Tôi nghĩ bạn nên bỏ qua nhận xét của Tom.
I am an eleven year old boy.	Tôi là một cậu bé mười một tuổi.
We need to know that we can depend on Tom.	Chúng ta cần biết rằng chúng ta có thể phụ thuộc vào Tom.
Tom is my prisoner.	Tom là tù nhân của tôi.
She chose a scarf to wear with her skirt.	Cô chọn một chiếc khăn để mặc cùng váy.
Tom heard something behind him.	Tom nghe thấy điều gì đó đằng sau anh ta.
I like garlic, but I don't eat it often.	Tôi thích tỏi, nhưng tôi không ăn nó thường xuyên.
Tom wants to see the world.	Tom muốn nhìn ra thế giới.
Tom climbs mountains.	Tom leo núi.
Tom was unable to get his job back.	Tom đã không thể lấy lại công việc của mình.
I can't go home until next Monday.	Tôi không thể về nhà cho đến thứ Hai tới.
He was the one who took care of her wound.	Anh là người đã chăm sóc vết thương cho cô.
The lawyer Tom hires has many wealthy clients.	Luật sư mà Tom thuê có rất nhiều khách hàng giàu có.
Tom has been quite unlucky, hasn't he?	Tom đã khá đen đủi, phải không?
He's good, but he's not the one for me.	Anh ấy tốt, nhưng anh ấy không phải là người dành cho tôi.
That's not the right way to do it.	Đó không phải là cách đúng để làm điều đó.
If you need advice, don't hesitate to ask for it.	Nếu bạn cần lời khuyên, đừng ngần ngại yêu cầu nó.
I don't think we can buy a car right now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mua một chiếc xe hơi ngay bây giờ.
Tom had hoped that he wouldn't be asked to do it.	Tom đã hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị yêu cầu làm điều đó.
Tom is rereading his favorite book.	Tom đang đọc lại cuốn sách yêu thích của mình.
I won't go to school this week or next.	Tôi sẽ không đến trường trong tuần này hoặc tuần sau.
Did Tom do what you asked him to do?	Tom đã làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm?
Tom was jealous.	Tom đã ghen tị.
Tom said he talked to Mary yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary ngày hôm qua.
We slice tomatoes.	Chúng tôi cắt lát cà chua.
My daughter has grown out of her old clothes.	Con gái tôi đã lớn ra khỏi quần áo cũ của nó.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
I'm sorry I'm late. 	Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn.
I overslept.	Tôi ngủ quá giấc.
I want to know if I can come and play.	Tôi muốn biết nếu tôi có thể đến và chơi.
Tom set a trap.	Tom đã đặt bẫy.
I suspect Tom has left Boston.	Tôi nghi ngờ Tom đã rời Boston.
All of Tom Jackson's songs became hits.	Tất cả các bài hát của Tom Jackson đều trở thành hit.
I have not achieved anything.	Tôi chưa đạt được gì cả.
Tom did something similar.	Tom đã làm điều gì đó tương tự.
The importance of music is underrated.	Tầm quan trọng của âm nhạc bị đánh giá thấp.
I know that Tom would appreciate your help.	Tôi biết rằng Tom sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
Is it ethical to give him the interview questions first?	Có đạo đức không khi đưa cho anh ta những câu hỏi phỏng vấn trước?
Tom's dog ate all the bacon.	Con chó của Tom đã ăn hết thịt xông khói.
I should tell Tom what I need to buy.	Tôi nên nói với Tom những gì tôi cần mua.
I had to race this week, but I had to drop out of school because I was sick.	Tôi đã phải chạy đua trong tuần này, nhưng tôi đã phải bỏ học vì tôi bị ốm.
Tom said that he was very worried about Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng cho Mary.
I read that book.	Tôi đã đọc cuốn sách đó.
Tom still has a summer house?	Tom vẫn còn một ngôi nhà mùa hè?
I wonder if Tom knew Mary did it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đã làm điều đó không.
Of course, Tom was wrong.	Tất nhiên, Tom đã nhầm.
She's popular not because she's pretty, but because she's nice to everyone.	Cô ấy nổi tiếng không phải vì cô ấy xinh đẹp, mà vì cô ấy tốt với mọi người.
Tom was in Australia in 2013.	Tom đã ở Úc vào năm 2013.
I'm tired of being the one doing everything around here.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi là người phải làm mọi thứ quanh đây.
Tom got a C in French.	Tom đạt điểm C trong tiếng Pháp.
Write a poem with four three-line stanzas.	Viết một bài thơ với bốn khổ thơ ba dòng.
Tom and Mary are both good singers, aren't they?	Tom và Mary đều là những người hát hay, phải không?
Tom and Mary rented a cabin near the lake for their summer vacation.	Tom và Mary đã thuê một cabin gần hồ cho kỳ nghỉ hè của họ.
Tom won't tell me what happened.	Tom sẽ không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom works for an insurance company.	Tom làm việc cho một công ty bảo hiểm.
Immediately after the accident, a police car rushed to the scene.	Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, một chiếc xe cảnh sát đã lao tới hiện trường.
"Where did you put my book?" 	"Bạn đã đặt cuốn sách của tôi ở đâu?"
"It's on the last table."	"Nó ở trên bàn cuối."
Tom has no assistant.	Tom không có trợ lý.
I know that Tom is not a good tennis player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay vợt giỏi.
Things did not go as expected.	Mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi.
You're too smart for me, Tom.	Em quá thông minh đối với anh, Tom.
What's wrong with the way Tom and I dress?	Có gì sai với cách Tom và tôi ăn mặc?
I thought you said you would stay until 2:30.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ ở lại đến 2:30.
Tom still has trouble tying his own shoelaces.	Tom vẫn gặp khó khăn trong việc buộc dây giày của chính mình.
I'm very disappointed that we weren't able to do that.	Tôi rất thất vọng vì chúng tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom currently lives in Boston.	Tom hiện đang sống ở Boston.
This joke is politically incorrect.	Trò đùa này không chính xác về mặt chính trị.
I guess Tom will have to do it for us.	Tôi đoán Tom sẽ phải làm điều đó cho chúng tôi.
They are waiting for us to finish this.	Họ đang đợi chúng tôi hoàn thành việc này.
I'm very lucky.	Tôi rất may mắn.
Tom says he thinks Mary is having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Have you ever thought that you could be wrong?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng bạn có thể sai?
Let me tell Tom first and then you can tell Mary.	Hãy để tôi nói với Tom trước và sau đó bạn có thể nói với Mary.
I need to buy a new pair of oars for my rowing boat.	Tôi cần mua một đôi mái chèo mới cho chiếc thuyền chèo của mình.
Tom pulled into his driveway.	Tom tấp vào đường lái xe của mình.
Mary is a figure skater.	Mary là một vận động viên trượt băng nghệ thuật.
Tom said he didn't want to help us clean the garage.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi dọn dẹp nhà để xe.
We just wanted to ask you a few questions.	Chúng tôi chỉ muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.
That would be ironic, wouldn't it?	Điều đó sẽ thật trớ trêu, phải không?
Tom ran downstairs to see what was happening.	Tom chạy xuống cầu thang để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom goes surfing every day.	Tom đi lướt sóng mỗi ngày.
I hope you can come to my party.	Tôi hy vọng bạn có thể đến bữa tiệc của tôi.
I don't think Tom really meant to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự định làm điều đó.
Am I really the only one who thinks this is a bad idea?	Tôi thực sự là người duy nhất nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi?
That is suicide.	Đó là tự sát.
I have not ruled out doing that.	Tôi đã không loại trừ việc làm điều đó.
Don't buy that.	Đừng mua cái đó.
Tom's parents caught him drinking in their bedroom.	Cha mẹ của Tom bắt gặp anh ta uống rượu trong phòng ngủ của mình.
I know Tom isn't the type to do things like that.	Tôi biết Tom không phải là loại người hay làm những việc như vậy.
French is the only language I speak.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất tôi biết nói.
Tom can't afford to let Mary win.	Tom không có khả năng để Mary thắng.
Tom is the one I want to do it with.	Tom là người tôi muốn làm điều đó.
I knew Tom had to wait for Mary.	Tôi biết Tom phải đợi Mary.
Have you been in Australia long?	Bạn đã ở Úc lâu chưa?
Do you want me to thread the needle for you?	Bạn có muốn tôi xâu kim cho bạn không?
On hot days like this, laundry dries quickly.	Vào những ngày nắng nóng như thế này, đồ giặt sẽ khô nhanh chóng.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
Tom is studying French.	Tom đang học tiếng Pháp.
I think it's important to talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải nói chuyện với Tom.
Tom seems to be crazy.	Tom dường như bị điên.
Tom says that Mary seems to be busy.	Tom nói rằng Mary có vẻ đang bận.
Tom is growing his beard again.	Tom đang mọc râu trở lại.
Sincere condolences.	Xin chân thành chia buồn.
Tom almost always does what he promises he will.	Tom hầu như luôn làm những gì anh ấy hứa rằng anh ấy sẽ làm.
I know Tom would love it if we did.	Tôi biết Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
Where did Tom go in the end?	Cuối cùng thì Tom đã đi đâu?
Tom said he thought he sprained his ankle.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình bị bong gân mắt cá chân.
Tom said that my parents probably wouldn't let me do it until I was eighteen.	Tom nói rằng cha mẹ tôi có thể sẽ không cho phép tôi làm điều đó cho đến khi tôi mười tám tuổi.
I know Tom won't come.	Tôi biết Tom sẽ không đến.
I explained it to Tom.	Tôi đã giải thích nó với Tom.
Maybe we should try doing this in a different way.	Có lẽ chúng ta nên thử làm điều này theo một cách khác.
I think Tom has something to hide.	Tôi nghĩ Tom có ​​điều gì đó muốn che giấu.
Tom wants to drive.	Tom muốn lái xe.
She managed to get by the crowd in the park.	Cô ấy xoay sở để có được bởi đám đông trong công viên.
I don't like shellfish.	Tôi không thích động vật có vỏ.
Tom stole your ring.	Tom đã đánh cắp chiếc nhẫn của bạn.
Women realize that they have many different roles.	Phụ nữ nhận ra rằng họ có nhiều vai trò khác nhau.
Tom has rent in his wallet that he lost.	Tom có ​​tiền thuê nhà trong ví mà anh ta bị mất.
I hope to receive a letter from you soon.	Tôi hy vọng nhận được thư từ bạn sớm.
Sleep on bed.	Nằm trên giường.
Tom seemed intrigued by what was going on.	Tom dường như bị hấp dẫn bởi những gì đang diễn ra.
Tom said that Mary knew John might not want to do it this afternoon.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không muốn làm điều đó vào chiều nay.
Whatever it was, I didn't do it.	Dù đó là gì, tôi đã không làm điều đó.
You still don't need to do that, right?	Bạn vẫn không cần phải làm điều đó, phải không?
We have to do something and we have to do it now.	Chúng ta phải làm điều gì đó và chúng ta phải làm ngay bây giờ.
Tom said he tried to do it once.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó một lần.
The question is whether Tom agrees with us.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​đồng ý với chúng tôi hay không.
I found an error in my approach.	Tôi đã thấy lỗi trong cách làm của mình.
Don't ask me that again.	Đừng hỏi tôi điều đó một lần nữa.
I don't know when I need to be there.	Tôi không biết khi nào tôi cần có mặt ở đó.
Tom was unable to hide his sadness.	Tom đã không thể che giấu nỗi buồn của mình.
The weather here is the same as in Boston.	Thời tiết ở đây cũng giống như ở Boston.
I didn't expect the test to be so easy.	Tôi không ngờ rằng bài kiểm tra lại dễ dàng như vậy.
What's under your bed?	Có gì dưới giường của bạn?
I think Tom forgot to do that.	Tôi nghĩ Tom đã quên làm điều đó.
Tom didn't make it home alive.	Tom đã không làm cho nó về nhà sống sót.
I think Tom is insightful.	Tôi nghĩ rằng Tom là người sâu sắc.
Tom and Mary have decided to get married in Boston.	Tom và Mary đã quyết định kết hôn ở Boston.
Tom called me to apologize.	Tom đã gọi cho tôi để xin lỗi.
Tom fell into debt.	Tom lâm vào cảnh nợ nần.
Tom is just trying to protect you.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ bạn.
I'm sure Tom will never allow Mary to do that again.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó nữa.
Tom was probably the one who did this.	Tom có ​​lẽ là người đã làm điều này.
A very handsome prince met an incredibly beautiful princess.	Một hoàng tử rất đẹp trai đã gặp một công chúa xinh đẹp lạ thường.
I can't pay for the car.	Tôi không thể trả tiền cho chiếc xe.
Tom and Mary stared at each other for a few seconds.	Tom và Mary nhìn nhau chằm chằm trong vài giây.
I'm not worried about Tom.	Tôi không lo lắng về Tom.
Tom says that Mary doesn't have any books in French.	Tom nói rằng Mary không có bất kỳ cuốn sách nào bằng tiếng Pháp.
Tom returns home disappointed.	Tom thất vọng trở về nhà.
Tom bet $300 on the race.	Tom đặt cược 300 đô la vào cuộc đua.
Did you know Tom has a lot of friends?	Bạn có biết Tom có ​​rất nhiều bạn bè không?
We all must know the traffic rules.	Tất cả chúng ta phải biết các quy tắc giao thông.
I really like Tom.	Tôi thực sự thích Tom.
I cannot do anything about that.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
He is Japanese.	Anh ấy là người Nhật.
I'm sorry for doubting Tom.	Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ Tom.
Tom doesn't think Mary is busy.	Tom không nghĩ rằng Mary bận.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
Tom worked.	Tom đã làm việc.
Tom is reading the sports page.	Tom đang đọc trang thể thao.
I think Tom will be the one to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người làm điều đó.
Was Tom the one who told you you had to?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng bạn phải làm như vậy không?
Tom says he doesn't mind.	Tom nói rằng anh ấy không bận tâm.
Tom and I answered at the same time.	Tom và tôi trả lời cùng một lúc.
He gave the police a fake name and address.	Anh ta đã cho cảnh sát một tên và địa chỉ giả.
We apologize for this inconvenience.	Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
Tom just got a promotion.	Tom vừa được khuyến mãi.
Tom goes to bed very early.	Tom đi ngủ rất sớm.
I'm not sure that's correct.	Tôi không chắc rằng nó đúng.
She accumulates a monthly amount for retirement.	Cô ấy tích góp một số tiền hàng tháng để nghỉ hưu.
Tom picked up the letter and read it.	Tom nhặt lá thư lên và đọc.
I don't think it's ethical to do it.	Tôi không nghĩ bạn làm điều đó là có đạo đức.
I believe something suspicious is going on.	Tôi tin rằng có điều gì đó đáng ngờ đang xảy ra.
We met a man named Tom.	Chúng tôi đã gặp một người tên là Tom.
Do you think Tom would be afraid to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sợ khi làm điều đó?
How long did it take you to get to Australia?	Bạn mất bao lâu để đến Úc?
Tom says he hopes Mary won't tell him to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không bảo anh ấy làm điều đó.
The baby wakes up in the middle of the night.	Đứa bé thức giấc vào nửa đêm.
I called Tom a fool.	Tôi đã gọi Tom là một kẻ ngốc.
I don't know if Tom is free this afternoon.	Không biết chiều nay Tom có ​​rảnh không.
It's all like that.	Tất cả là như thế đấy.
I explained to you that I passed Tom.	Tôi đã giải thích với bạn rằng tôi đã vượt qua Tom.
You cannot ignore it.	Bạn không thể bỏ qua nó.
Tom has a high sense of responsibility.	Tom có ​​tinh thần trách nhiệm cao.
Tom hasn't played tennis in a while.	Tom đã không chơi quần vợt trong một thời gian.
Aren't you going to Tom's party tonight?	Bạn không định đến bữa tiệc của Tom tối nay sao?
Tom took it out of my hand.	Tom lấy nó ra khỏi tay tôi.
Now that you're in Boston, we can spend more time together.	Bây giờ bạn đang ở Boston, chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
I will visit Tom someday.	Tôi sẽ đến thăm Tom vào một ngày nào đó.
Tom would do it if he had a lot of money.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ta có nhiều tiền.
I think Tom should stay here.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ở lại đây.
Tom told me he would do it.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom told me I don't look good in blue.	Tom nói với tôi rằng tôi trông không đẹp với màu xanh lam.
Tom always snores.	Tom luôn ngáy.
I don't think it will be easy to convince Tom.	Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục Tom.
Life does not stand still.	Cuộc sống không hề đứng yên.
Tom is leaving Australia tomorrow morning.	Tom sẽ rời Úc vào sáng mai.
There is a big parade today.	Hôm nay có một cuộc diễu hành lớn.
Was Tom the one who told you not to?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng đừng làm vậy không?
I have no reason to lie to Tom.	Tôi không có lý do gì để nói dối Tom.
I have never seen something like this.	Tôi chưa bao giờ thấy một cái gì đó như thế này.
I haven't done a job all day.	Tôi đã không làm một việc cả ngày.
Mary was the only girl in the room.	Mary là cô gái duy nhất trong phòng.
Tom assumed that Mary wouldn't be motivated to do that.	Tom cho rằng Mary sẽ không có động lực để làm điều đó.
I cannot condone Tom's behaviour.	Tôi không thể dung thứ cho hành vi của Tom.
Tom says there's a reason for him to do it.	Tom nói rằng có lý do để anh ấy làm điều đó.
Is Tom really going to do that?	Tom có ​​thực sự sẽ làm điều đó?
Outside of rainy days, I always cycle to work.	Ngoài những ngày mưa, tôi luôn đạp xe đi làm.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom arrived three minutes after I called him.	Tom đến ba phút sau khi tôi gọi cho anh ấy.
It won't be very difficult to do that.	Nó sẽ không rất khó để làm điều đó.
This is the house where the famous novelist was born.	Đây là ngôi nhà nơi sinh ra tiểu thuyết gia nổi tiếng.
That's not Tom's notebook. 	Đó không phải là cuốn sổ của Tom.
It's mine.	Nó là của tôi.
Tom won't laugh.	Tom sẽ không cười đâu.
This is not a safe place.	Đây không phải là một nơi an toàn.
I'll be home in three days.	Ba ngày nữa tôi sẽ về nhà.
I don't know anyone at the party.	Tôi không biết ai trong bữa tiệc.
She realized that she should tell the truth.	Cô nhận ra rằng cô nên nói ra sự thật.
I'm not the only person in the room who doesn't speak French.	Tôi không phải là người duy nhất trong phòng không nói được tiếng Pháp.
Tom wakes up at six o'clock every morning.	Tom thức dậy lúc sáu giờ mỗi sáng.
Our challenge is not over yet.	Thử thách của chúng ta vẫn chưa kết thúc.
I'm not sure if I'm right.	Tôi không chắc mình có đúng không.
I know that Tom won't leave without me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không rời đi nếu không có tôi.
Tom is clearly enjoying himself.	Tom rõ ràng là đang tận hưởng chính mình.
Tom proposed to his girlfriend and she said yes.	Tom đã cầu hôn bạn gái của mình và cô ấy đã nói đồng ý.
I think you will be different.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ khác.
It cannot be done.	Nó không thể thực hiện được.
You won't believe me.	Bạn sẽ không tin tôi.
Tom said he had planned to do it on October 20.	Tom cho biết anh đã lên kế hoạch làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom says he's too weak to do it.	Tom nói rằng anh ấy quá yếu để làm điều đó.
Tom is probably learning French now.	Tom có ​​thể đang học tiếng Pháp bây giờ.
I am afraid of drowning.	Tôi sợ chết đuối.
How about another piece of cake, Tom?	Còn một miếng bánh khác thì sao, Tom?
Tom still doesn't know what happened to Mary.	Tom vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom didn't know how long he should wait.	Tom không biết mình nên đợi bao lâu.
I don't know how to handle this problem.	Tôi không biết làm thế nào để xử lý vấn đề này.
I know that I can beat Tom.	Tôi biết rằng tôi có thể đánh bại Tom.
I knew what Tom was up to.	Tôi đã biết Tom định làm gì.
I'm sure Tom will be back tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
Why don't we see if Tom wants to come with us?	Tại sao chúng ta không xem Tom có ​​muốn đi với chúng ta không?
We won't wait for you, so don't be late.	Chúng tôi sẽ không đợi bạn, vì vậy đừng đến muộn.
That's the only reason Tom and I plan to do it.	Đó là lý do duy nhất mà tôi và Tom dự định làm điều đó.
I've been in Boston since Monday morning.	Tôi đã ở Boston từ sáng thứ Hai.
I don't come here much.	Tôi không đến đây cho lắm.
Tom wants to know who Mary is talking to.	Tom muốn biết Mary đang nói chuyện với ai.
Maybe we'll both feel a little better if we rest.	Có lẽ cả hai chúng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút nếu chúng tôi nghỉ ngơi.
Tom is under house arrest.	Tom bị quản thúc tại gia.
Tom seemed somewhat relieved.	Tom có ​​vẻ nhẹ nhõm hơn phần nào.
How long does it take to get to the train station?	Mất bao lâu để đi đến ga xe lửa?
I don't want to go out.	Tôi không muốn đi ra ngoài.
What are some things you don't like to do?	Một số điều bạn không thích làm là gì?
How many more days do you think Tom will be in Boston?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở Boston bao nhiêu ngày nữa?
I don't understand why Tom and I did this.	Tôi không hiểu tại sao Tom và tôi lại làm điều này.
I remind you that you still have to take an oath.	Tôi nhắc bạn rằng bạn vẫn còn phải tuyên thệ.
Tell Tom I'll be there in 30 minutes.	Nói với Tom tôi sẽ đến sau 30 phút.
Tom knows he is unlikely to be caught.	Tom biết anh ấy không có khả năng bị bắt.
Tom did not accept my apology.	Tom không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Tom thinks Mary isn't here.	Tom nghĩ Mary không có ở đây.
I think you know Tom can't do that.	Tôi nghĩ bạn biết Tom không thể làm điều đó.
Never change horses when crossing a stream.	Không bao giờ đổi ngựa khi băng qua suối.
Tom told me he was too tired to study tonight, so he just wanted to watch TV.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quá mệt để học tối nay, vì vậy anh ấy chỉ muốn xem TV.
So cute.	Thật đáng yêu.
I know you won't need to do that.	Tôi biết bạn sẽ không cần phải làm điều đó.
I promised Tom that I would listen to what he had to say.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ lắng nghe những gì anh ấy nói.
Tom is a native of Boston.	Tom là người gốc Boston.
I think Tom is very wise.	Tôi nghĩ rằng Tom rất khôn ngoan.
Tom doesn't seem to want Mary to stay.	Tom dường như không muốn Mary ở lại.
Does Tom still think he can do it?	Tom có ​​còn nghĩ mình sẽ làm được điều đó không?
That's what bothers you, isn't it?	Đó là điều làm phiền bạn, phải không?
I never realized you were interested in Japanese art.	Tôi chưa bao giờ nhận ra bạn quan tâm đến nghệ thuật Nhật Bản.
Both Tom and I live in Australia.	Cả tôi và Tom đều sống ở Úc.
I don't expect to be able to do that again.	Tôi không mong đợi có thể làm điều đó một lần nữa.
I can't lift my right arm.	Tôi không thể nâng cánh tay phải của mình.
Tom was alert.	Tom đã cảnh giác.
It is important that you stay busy when you are sad.	Điều quan trọng là bạn phải bận rộn khi bạn buồn.
There weren't many customers in the store.	Không có nhiều khách hàng trong cửa hàng.
Several students in the back of the classroom were texting.	Vài học sinh ở phía sau lớp học đang nhắn tin.
Tom said I looked bewildered.	Tom nói rằng tôi trông rất hoang mang.
Tom said the judge's decision was unfair.	Tom nói rằng quyết định của thẩm phán là không công bằng.
He was standing there with a blank look.	Anh ta đang đứng đó với một cái nhìn trống rỗng.
I need to dig into this.	Tôi cần phải đi sâu vào vấn đề này.
Don't have anything to do with him. 	Đừng liên quan gì đến anh ta.
He is completely unreliable.	Anh ấy hoàn toàn không đáng tin cậy.
You can't expect Tom to care about it the way you do.	Bạn không thể mong đợi Tom quan tâm đến nó như cách bạn làm.
This machine will pay for itself immediately.	Máy này sẽ tự thanh toán ngay lập tức.
Tom will give us what we ask for.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi yêu cầu.
I'm not interested in those things anymore.	Tôi không còn hứng thú với những thứ đó nữa.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
I know Tom is a movie buff.	Tôi biết Tom là một người mê phim.
Tom told Mary that he went shopping.	Tom nói với Mary rằng anh đã đi mua sắm.
I know Tom was wrong about Mary.	Tôi biết Tom đã sai về Mary.
Tom didn't seem so sure.	Tom dường như không chắc chắn lắm.
Tom says he is not sleepy yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
I've only been to Boston once.	Tôi chỉ đến Boston một lần.
A lot of people saw you at the scene of the accident.	Rất nhiều người đã nhìn thấy bạn tại hiện trường vụ tai nạn.
I'm buying my sister a new hat.	Tôi đang mua cho em gái tôi một chiếc mũ mới.
Tom hasn't paid yet.	Tom vẫn chưa trả tiền.
You will remember that until you die.	Bạn sẽ nhớ điều đó cho đến khi bạn chết.
Tom realized he didn't need to do that anymore.	Tom nhận ra anh không cần phải làm điều đó nữa.
I think I wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó.
Let's wait here until Tom comes back.	Chúng ta hãy đợi ở đây cho đến khi Tom trở lại.
Tom wants revenge.	Tom muốn báo thù.
We'll miss the bus if we don't hurry.	Chúng ta sẽ bị lỡ chuyến xe buýt nếu chúng ta không nhanh chóng.
Tom and Mary's marriage did not last long.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary không kéo dài lâu.
Morocco maintains a dense security presence on the territory.	Maroc duy trì sự hiện diện an ninh dày đặc trên lãnh thổ.
Tom read my mind perfectly.	Tom đọc được suy nghĩ của tôi một cách hoàn hảo.
They don't talk to me anymore.	Họ không nói chuyện với tôi nữa.
I think maybe you found out something about Tom.	Tôi nghĩ rằng có thể bạn đã tìm ra điều gì đó về Tom.
Not a single cloud could be seen in the sky.	Không một đám mây nào có thể được nhìn thấy trên bầu trời.
Tom is much stronger than Mary.	Tom mạnh hơn Mary rất nhiều.
Tom asks Mary to ask John why he needs to do it.	Tom yêu cầu Mary hỏi John tại sao anh ta cần phải làm điều đó.
Tom's mother baked him some cookies.	Mẹ của Tom đã nướng cho anh ấy một ít bánh quy.
Why don't you play banjo anymore?	Sao bạn không chơi banjo nữa?
Tom is very immature for his age.	Tom còn rất non nớt so với tuổi của mình.
He doesn't understand what has hindered his success in life.	Anh không hiểu điều gì đã cản trở thành công của mình trong cuộc sống.
Tom is extremely gullible.	Tom cực kỳ cả tin.
Do you come in for a minute?	Bạn có vào trong một phút không?
I don't want Tom to go to Australia.	Tôi không muốn Tom đến Úc.
When I spoke French, most of the people in the room didn't understand me.	Khi tôi nói tiếng Pháp, hầu hết những người trong phòng không hiểu tôi.
Have you taken a photo of your driver's license yet?	Bạn đã chụp ảnh bằng lái xe chưa?
I don't think Tom likes Boston as much as you do.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích Boston nhiều như bạn.
Don't worry, there is no permanent damage.	Đừng lo lắng, không có thiệt hại vĩnh viễn.
Tom said it was frustrating to do that.	Tom nói rằng làm điều đó thật bực bội.
Tom says he is not sad.	Tom nói rằng anh ấy không buồn.
Most of my stuff is still in stock.	Hầu hết các thứ của tôi vẫn còn trong kho.
You can't sleep either, can you?	Bạn cũng không thể ngủ được, phải không?
Tom stretched out on the floor.	Tom nằm dài trên sàn.
I am a tourist.	Tôi là một du khách.
I was called a pig before.	Tôi đã được gọi là một con lợn trước đây.
I did some gardening work.	Tôi đã làm một số công việc làm vườn.
His debts amounted to $2,000.	Các khoản nợ của anh ta lên tới 2.000 đô la.
These problems are all solvable.	Những vấn đề này đều có thể giải quyết được.
We completely redesigned the kitchen.	Chúng tôi thiết kế lại hoàn toàn nhà bếp.
Tom said that he enjoyed the concert.	Tom nói rằng anh ấy rất thích buổi hòa nhạc.
Tom doesn't take things seriously.	Tom không coi trọng mọi thứ.
I always thought you should be a teacher.	Tôi luôn nghĩ rằng bạn nên là một giáo viên.
I'll go over there and ask them to leave.	Tôi sẽ đi qua đó và yêu cầu họ rời đi.
What did the old house where I lived in become like?	Ngôi nhà cũ nơi tôi từng ở đã trở nên như thế nào?
Tom is not helpful to me.	Tom không hữu ích với tôi.
I didn't think we would make it.	Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm cho nó.
Neither Tom nor Mary worked hard.	Cả Tom và Mary đều không làm việc chăm chỉ.
I think Tom won't be honest.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thành thật.
In 1940, life was difficult.	Năm 1940, cuộc sống khó khăn.
We need some divers.	Chúng tôi cần một số thợ lặn.
Do you think Tom is still skeptical?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn hoài nghi?
Tom goes to a private school.	Tom đi học ở một trường tư thục.
Tom says he's glad you were able to do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom is unreliable, but Mary is.	Tom không đáng tin, nhưng Mary thì có.
Do you think Tom will let you do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó?
Tom is jealous of Mary.	Tom ghen tị với Mary.
I don't know Tom doesn't want to do that anymore.	Tôi không biết Tom không còn muốn làm điều đó nữa.
I heard there was a fire on Park Street last night.	Tôi nghe nói có một vụ cháy trên Phố Park đêm qua.
I'm going to the theater on the corner.	Tôi đang đi đến nhà hát ở góc đường.
Do you have any other thoughts on this matter?	Bạn có suy nghĩ nào khác về vấn đề này không?
I don't know anyone who can do that.	Tôi không biết ai có thể làm điều đó.
I have no right to do anything about it.	Tôi không có tư cách để làm bất cứ điều gì về nó.
I soaked to the bone.	Tôi ngâm đến tận xương.
Tom walked up to the girl at the bar and introduced himself.	Tom bước đến chỗ cô gái ở quầy bar và giới thiệu về bản thân.
That won't affect us.	Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi.
It's a copy.	Đó là một bản sao.
Did you try to stop Tom?	Bạn đã cố gắng để ngăn chặn Tom?
The police arrested a man who looked like Tom.	Cảnh sát đã bắt một người đàn ông giống Tom.
Nothing bad happened to Tom.	Không có gì tồi tệ xảy ra với Tom.
Tom's third wife is from Boston.	Người vợ thứ ba của Tom đến từ Boston.
Tom lived in a tent.	Tom đã sống trong một căn lều.
I assume that's what you want to do.	Tôi cho rằng đó là những gì bạn muốn làm.
I know that Tom doesn't know why we can't do it for him.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
The city is under siege.	Thành phố đang bị bao vây.
I don't think Tom knows much about art.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về nghệ thuật.
Please be here by 2:30.	Vui lòng có mặt ở đây trước 2:30.
Tom has a gramophone.	Tom có ​​một cái máy hát.
I don't play tennis that well.	Tôi không chơi quần vợt giỏi như vậy.
Tom says he has something to show you.	Tom nói rằng anh ấy có một cái gì đó để cho bạn xem.
Do you really think Tom is sincere?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là chân thành?
Tom knows he can do it.	Tom biết anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom says that Mary wants to do it soon.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó sớm.
I forgot what handsome Tom is.	Tôi quên mất anh chàng đẹp trai Tom là gì.
Tom sat quietly beside Mary.	Tom im lặng ngồi bên Mary.
Tom will get bored.	Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
Someone gave Tom the wrong direction.	Ai đó đã chỉ đường sai cho Tom.
Tom looked rather worried.	Tom trông khá lo lắng.
Tom is really mad, isn't he?	Tom thực sự nổi điên, phải không?
Is there any chance Tom will come?	Có cơ hội nào Tom sẽ đến không?
Tom wrapped the blanket around him.	Tom quấn chăn quanh người.
Tom asked Mary not to do it again.	Tom đã yêu cầu Mary không làm điều đó một lần nữa.
I know Tom won't be able to figure out how to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom probably won't be the last to get here.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người cuối cùng đến được đây.
That is not relevant.	Điều đó không liên quan.
Obviously he made a mistake.	Rõ ràng là anh ấy đã mắc sai lầm.
Tell Tom I called.	Nói với Tom rằng tôi đã gọi.
I want to get rid of Tom.	Tôi muốn thoát khỏi Tom.
Tom was just exhausted.	Tom chỉ bị kiệt sức.
There is a lot of wind.	Có rất nhiều gió.
Tom will probably be the first to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom can do it if he knows how.	Tom sẽ làm được điều đó nếu anh ấy biết cách làm.
Tom really thinks I want to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom probably won't wait.	Tom có ​​lẽ sẽ không đợi.
Why do I have to come up with all the ideas?	Tại sao tôi phải nghĩ ra tất cả các ý tưởng?
I want to know why Tom has to do this.	Tôi muốn biết tại sao Tom phải làm như vậy.
Tom was clearly too drunk to drive home.	Tom rõ ràng là quá say để lái xe về nhà.
I'm doing everything I can.	Tôi đang làm mọi thứ tôi có thể làm.
Tom asked Mary to buy a dozen eggs on the way home from work.	Tom nhờ Mary mua một tá trứng trên đường đi làm về.
Tom has returned from his trip, hasn't he?	Tom đã trở về sau chuyến đi của mình, phải không?
I wrote letters to everyone.	Tôi đã viết thư cho mọi người.
This bag is greasy.	Túi này dính dầu mỡ.
Tom is not sure he will succeed.	Tom không chắc mình sẽ thành công.
Tom and Mary are both thirteen years old.	Tom và Mary đều mười ba tuổi.
I don't think Tom will be in Boston for long.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở Boston lâu đâu.
What happened to you today?	Có chuyện gì xảy ra với bạn hôm nay vậy?
I think I will do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom has three bonsai that he received from his great-grandfather.	Tom có ​​ba cây cảnh mà anh ấy nhận được từ ông cố của mình.
Tom climbed into bed with his parents.	Tom leo lên giường với bố mẹ.
Both Tom and Mary are busy.	Cả Tom và Mary đều đang bận.
I should do better.	Tôi nên làm tốt hơn.
I came close to drowning, trying to rescue a boy.	Tôi đến gần bị chết đuối, cố gắng giải cứu một cậu bé.
Tom had a bad day at work.	Tom đã có một ngày làm việc tồi tệ.
Finally, Tom managed to open the bottle cap.	Cuối cùng thì Tom cũng mở được nắp chai.
Tom won't let us do that.	Tom sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
I wouldn't have done it if I wasn't drunk.	Tôi đã không làm điều đó nếu tôi không say.
She is reading a gardening manual.	Cô ấy đang đọc sách hướng dẫn làm vườn.
Tom will arrive at 2:30.	Tom sẽ đến lúc 2:30.
This is the best spaghetti I have ever eaten.	Đây là món mì spaghetti ngon nhất mà tôi từng ăn.
And now, I assume you want me to buy you a new one.	Và bây giờ, tôi cho rằng bạn muốn tôi mua cho bạn một cái mới.
Tom will definitely come.	Tom chắc chắn sẽ đến.
Tom didn't say how many people were in his party.	Tom không nói có bao nhiêu người trong bữa tiệc của anh ấy.
Tom refused to slow down.	Tom từ chối giảm tốc độ.
I'm not saying his music is bad.	Tôi không nói âm nhạc của anh ấy tệ.
I wish I could help Tom.	Tôi ước tôi có thể giúp Tom.
Autumn has come. 	Mùa thu đã đến gần.
It's time for the weather to start getting cooler.	Đã đến lúc thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn.
Niue cut government spending by nearly halving public services.	Niue đã cắt giảm chi tiêu của chính phủ bằng cách giảm gần một nửa dịch vụ công.
That's why I'm late.	Đó là lý do mà tôi đến muộn.
How do you know Tom can do it?	Làm thế nào bạn biết Tom có ​​thể làm điều đó?
I'm sure that's not what happened.	Tôi chắc chắn đó không phải là những gì đã xảy ra.
Tom covered the car with a tarp.	Tom phủ một tấm bạt lên xe.
You just need to find Tom.	Bạn chỉ cần tìm Tom.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom doesn't want to talk to Mary anymore.	Tom không muốn nói chuyện với Mary nữa.
That's true, for sure.	Đó là sự thật, chắc chắn.
He pinched me!	Anh ấy nhéo tôi!
I can't imagine what it must be like.	Tôi không thể tưởng tượng nó phải như thế nào.
Tom is unlikely to be busy right now.	Tom không có khả năng bận rộn ngay bây giờ.
I wish I was as good an artist as Tom.	Tôi ước mình cũng là một nghệ sĩ giỏi như Tom.
Tom is a teacher at our school.	Tom là một giáo viên tại trường học của chúng tôi.
Tom loves his dogs.	Tom yêu những chú chó của mình.
Tom takes a bath before breakfast.	Tom đi tắm trước khi ăn sáng.
You're the one who said I should do it.	Bạn là người đã nói tôi nên làm điều đó.
Tom makes meatloaf.	Tom làm bánh mì thịt.
Don't be like the others.	Đừng giống như những người khác.
There's no point arguing with such an idiot.	Tranh luận với một người ngu ngốc như vậy cũng chẳng ích gì.
Tom came in carrying a briefcase.	Tom bước vào mang theo một chiếc cặp.
Tom said that Mary planned to do it alone.	Tom nói rằng Mary đã lên kế hoạch làm điều đó một mình.
You can't win if you don't try.	Bạn không thể chiến thắng nếu bạn không cố gắng.
I think Tom can help Mary tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp Mary vào ngày mai.
Tom says he hopes Mary will enjoy being there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thích ở đó.
I don't think Tom has any friends in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào ở Úc.
I'm tired so I go to bed early.	Tôi mệt nên đi ngủ sớm.
I know that Tom is a pretty good carpenter. 	Tôi biết rằng Tom là một thợ mộc khá giỏi.
That's why I asked him to help me.	Đó là lý do tại sao tôi nhờ anh ấy giúp tôi.
Tom testified that the robbery was all Mary's idea.	Tom khai rằng vụ cướp tất cả là ý tưởng của Mary.
You are all going crazy.	Tất cả các bạn đang phát điên.
I know that this is not the first time Tom has done it.	Tôi biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
I know Tom is incapable of knowing how to do it.	Tôi biết Tom không có khả năng biết cách làm điều đó.
Don't let this get wet.	Đừng để cái này bị ướt.
I wish you took this.	Tôi ước bạn lấy cái này.
Tom says he doesn't do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm thế nữa.
You must pay in advance at that hotel.	Bạn phải thanh toán trước tại khách sạn đó.
I don't think Tom will finish that by 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hoàn thành việc đó trước 2:30.
Why don't you and I have dinner tonight?	Tại sao bạn và tôi không ăn tối tối nay?
Tom doesn't play basketball anymore.	Tom không chơi bóng rổ nữa.
Don't forget your sweater.	Đừng quên áo len của bạn.
Tom returned to work last month.	Tom đã trở lại làm việc vào tháng trước.
Tom met Mary recently.	Tom mới gặp Mary gần đây.
At first, we didn't realize what was going on.	Lúc đầu, chúng tôi không nhận ra điều gì đang xảy ra.
Tom is probably the one who stole Mary's necklace.	Tom có ​​lẽ là người đã lấy trộm chiếc vòng cổ của Mary.
Tom is a mediocre painter.	Tom là một họa sĩ tầm thường.
Did I ever tell you about the first time I met Tom?	Tôi đã bao giờ kể cho các bạn nghe về lần đầu tiên tôi gặp Tom chưa?
Tom should be at home all the time.	Tom nên ở nhà bất cứ lúc nào.
I don't think I know the answer to that question.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Unfortunately, I can't afford to buy everything I need right now.	Thật không may, tôi không có đủ khả năng để mua mọi thứ tôi cần ngay bây giờ.
Tom said Mary is from Australia.	Tom cho biết Mary đến từ Úc.
Tom has been very secretive lately.	Tom gần đây đã rất bí mật.
Tom has a house.	Tom có ​​một ngôi nhà.
We do not have any privacy rights.	Chúng tôi không có bất kỳ quyền riêng tư nào.
Tom seems to know who did it.	Tom dường như biết ai đã làm điều đó.
Try rewriting this in the third person.	Hãy thử viết lại điều này ở ngôi thứ ba.
I don't think Tom knows why Mary was arrested.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary bị bắt.
Tom didn't go to Australia last year.	Tom đã không đến Úc vào năm ngoái.
Tom is still a bachelor.	Tom vẫn là một cử nhân.
You are a good artist.	Bạn là một nghệ sĩ giỏi.
Tom didn't tell Mary he was sorry.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
Who is taller, you or Tom?	Ai cao hơn, bạn hay Tom?
I told Tom that I would help Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp Mary.
Tom knows something that he didn't tell us.	Tom biết điều gì đó mà anh ấy không nói với chúng tôi.
Tom says he is happy.	Tom nói rằng anh ấy hạnh phúc.
I didn't text Tom back.	Tôi không nhắn lại cho Tom.
I am here as well.	Tôi ở đây là tốt.
Tom says that Mary should do it alone.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó một mình.
Tom is not a high school student.	Tom không phải là học sinh trung học.
Tom told me that he hoped Mary would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ cẩn thận.
I'm not saying what she did was right.	Tôi không nói rằng những gì cô ấy làm là đúng.
I don't understand why you're scared, Tom.	Tôi không hiểu tại sao anh lại sợ hãi, Tom.
I lost some blood.	Tôi bị mất một ít máu.
You already know that you are my best friend.	Bạn đã biết rằng bạn là bạn thân nhất của tôi.
I really want to meet Tom.	Tôi thực sự muốn gặp Tom.
Tom said he didn't want to go home until after 2:30.	Tom nói rằng anh ấy không muốn về nhà cho đến sau 2:30.
That was not a surprise.	Đó không phải là một bất ngờ.
Gifted items are tax free.	Các mặt hàng được tặng được miễn thuế.
I don't tend to stay in one place for too long.	Tôi không có xu hướng ở một nơi quá lâu.
Don't let him touch it.	Đừng để anh ấy chạm vào nó.
Are you by chance, Tom?	Bạn có tình cờ không, Tom?
We are bachelors.	Chúng tôi là cử nhân.
I thought you would talk about this with Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ nói về điều này với Tom.
I don't need to run any tests.	Tôi không cần phải chạy bất kỳ bài kiểm tra nào.
Should I go or do you want me to stay?	Tôi nên đi hay bạn muốn tôi ở lại?
That's where it all started.	Đó là nơi tất cả bắt đầu.
Tom is not as old as he looks.	Tom không già như vẻ ngoài của anh ấy.
Tom is an eager beaver.	Tom là một con hải ly háo hức.
I don't think it would be rude to do that.	Tôi không nghĩ sẽ là bất lịch sự khi làm điều đó.
How dare you question my loyalty!	Sao bạn dám đặt câu hỏi về lòng trung thành của tôi!
I don't think we should do so the way you are suggesting.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm như vậy theo cách bạn đang đề xuất.
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ ai có thể làm được điều đó.
Now we have a chance.	Bây giờ chúng ta có một cơ hội.
I don't want anyone to get hurt.	Tôi không muốn ai bị thương.
Tom enjoyed the story that Mary told him and the other children.	Tom rất thích câu chuyện mà Mary đã kể cho anh và những đứa trẻ khác.
I think Tom is prettier than John.	Tôi nghĩ rằng Tom đẹp hơn John.
Tom will probably do it this afternoon.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào chiều nay.
My house is on the south bank of the Thames.	Nhà tôi ở bờ nam sông Thames.
Ask Tom for help.	Nhờ Tom giúp đỡ.
We don't want anyone to find us here.	Chúng tôi không muốn bất cứ ai tìm thấy chúng tôi ở đây.
Tom pulled the blanket over his head.	Tom kéo chăn trùm đầu.
Is this Tom's hat?	Đây có phải là mũ của Tom không?
Tom doesn't think it will work.	Tom không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
Tom says that's not the only reason why Mary wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất tại sao Mary muốn làm điều đó.
I know Tom is still in the kitchen, washing dishes.	Tôi biết Tom vẫn đang ở trong bếp, rửa bát.
I know Tom is not a very fast swimmer, but he can swim long distances.	Tôi biết Tom không phải là người bơi rất nhanh, nhưng anh ấy có thể bơi quãng đường dài.
Tom is a threat.	Tom là một mối đe dọa.
I don't think Tom will be able to convince Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
You are just sad.	Bạn chỉ buồn thôi.
You really think I won't tell Tom?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không nói với Tom?
I think Tom knows where Mary will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ làm điều đó ở đâu.
I have not found the antidote.	Tôi chưa tìm ra thuốc giải.
Tom was unable to do what he was supposed to do.	Tom đã không thể làm những gì anh ấy phải làm.
The crash left a long and deep cut in the side of the plane.	Vụ tai nạn để lại một vết cắt dài và sâu ở phần hông máy bay.
That's not why Tom wanted it.	Đó không phải là lý do mà Tom muốn điều đó.
I think it's unlikely that Tom will be caught.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ bị bắt.
Tom's wallet is still in his pocket.	Ví của Tom vẫn còn trong túi của anh ấy.
It doesn't matter if you win or not.	Không quan trọng bạn có thắng hay không.
I don't like the way Tom smiles.	Tôi không thích cách Tom cười.
Maybe I'll give up soon and take a nap.	Có lẽ tôi sẽ sớm từ bỏ và chợp mắt một chút.
Is Tom better than Mary?	Tom có ​​tốt hơn Mary không?
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom, Mary, John and Alice stood up all at once.	Tom, Mary, John và Alice đồng loạt đứng lên.
I think you said you still want to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn vẫn muốn làm điều đó.
Everything I have said is true.	Tất cả những gì tôi đã nói là sự thật.
I can't give up without fighting.	Tôi không thể bỏ cuộc mà không chiến đấu.
Tom dries his hair with a hair dryer.	Tom làm khô tóc bằng máy sấy tóc.
Is there a pharmacy nearby?	Có hiệu thuốc gần đây không?
Your garden is big.	Khu vườn của bạn lớn.
Why don't you invite Tom?	Tại sao bạn không mời Tom?
Make sure you get here on time.	Hãy đảm bảo rằng bạn đến đây đúng giờ.
I have some work to do before I can go home tonight.	Tôi có một số việc phải làm trước khi có thể về nhà tối nay.
Tom should never have been given a dog.	Tom lẽ ra không bao giờ được tặng một con chó.
Please don't make us do it.	Xin đừng bắt chúng tôi làm điều đó.
Has Tom ever been arrested?	Tom đã từng bị bắt chưa?
Tom was attracted to Mary from the moment he first saw her.	Tom đã bị Mary thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy.
I'm sorry to hear you're bored.	Tôi rất tiếc khi biết bạn cảm thấy buồn chán.
Should we help Tom pay for that?	Chúng ta có nên giúp Tom trả tiền cho điều đó không?
Tom wears a pair of glasses to read the letter.	Tom đeo một cặp kính để đọc lá thư.
You did not go out?	Bạn đã không đi ra ngoài?
Tom hasn't given up hope yet.	Tom vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
I have waited a long time.	Tôi đã đợi rất lâu rồi.
I learned tap dance when I was a young girl.	Tôi học nhảy tap dance khi còn là một cô gái trẻ.
Tom finished the glass that Mary gave him.	Tom uống cạn ly mà Mary đưa cho anh.
Tom has made a list of places he wants to visit.	Tom đã lập một danh sách những nơi anh ấy muốn đến thăm.
Do you know how sausages are made?	Bạn có biết xúc xích được làm như thế nào không?
Tom thinks Mary won't.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
Tom curls up into a tight ball.	Tom cuộn tròn thành một quả bóng chặt chẽ.
He was found lying unconscious on the kitchen floor.	Anh ta được tìm thấy nằm bất tỉnh trên sàn bếp.
There is an equal amount of medicine in these two vials.	Có một lượng thuốc như nhau trong hai lọ này.
We toyed with him by leaving the bill for him.	Chúng tôi đã chơi đùa anh ta bằng cách để lại hóa đơn cho anh ta.
We have to try harder.	Chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tom says he will probably do it on Monday with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai với Mary.
Tom goes to his car to get something.	Tom đi đến ô tô của mình để lấy một cái gì đó.
I don't do it as well as I used to.	Tôi không làm điều đó tốt như tôi đã từng.
Tom told Mary that she couldn't do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không thể làm điều đó.
Tom never imagined Mary would react this way.	Tom chưa bao giờ tưởng tượng Mary sẽ phản ứng theo cách này.
I need to talk to Tom.	Tôi cần nói chuyện với Tom.
Tom is not here now.	Tom không có ở đây bây giờ.
Tom works about 30 hours a week.	Tom làm việc khoảng 30 giờ một tuần.
Tom said that he thought I should study harder.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên học chăm chỉ hơn.
Tom said that Mary currently lives in Australia.	Tom nói rằng Mary hiện đang sống ở Úc.
Tom told Mary not to worry.	Tom đã nói với Mary đừng lo lắng.
Tom wants Mary to quit.	Tom muốn Mary nghỉ việc.
I'm not sure I can do that.	Tôi không chắc rằng tôi có thể làm được điều đó.
Would you like to stop here and have some coffee?	Bạn có muốn dừng lại ở đây và uống một chút cà phê không?
You will receive a confirmation email once your account has been activated by the administrator.	Bạn sẽ nhận được email xác nhận sau khi tài khoản của bạn được quản trị viên kích hoạt.
I don't intend to stay here that long.	Tôi không định ở đây lâu như vậy.
I agreed not to do it again.	Tôi đã đồng ý không làm điều đó một lần nữa.
Tom is in the next room, studying.	Tom đang ở phòng bên cạnh, đang học.
Greater demand for high-quality coffee has driven coffee prices higher.	Nhu cầu lớn hơn đối với cà phê chất lượng cao đã giúp giá cà phê tăng cao hơn.
Tom wants a unicycle.	Tom muốn một chiếc xe đạp một bánh.
I'm sorry I couldn't help you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn.
Tom got out of the tub, dried himself off, and dressed.	Tom ra khỏi bồn tắm, lau khô người và mặc quần áo vào.
Tom almost fell off the porch.	Tom suýt ngã khỏi hiên nhà.
What if Tom doesn't like my gift?	Nếu Tom không thích món quà tôi tặng thì sao?
His incompetence began to annoy everyone.	Sự kém cỏi của anh bắt đầu khiến mọi người khó chịu.
I affirm that I am not at fault.	Tôi khẳng định rằng tôi không có lỗi.
That's not what we said.	Đó không phải là những gì chúng tôi đã nói.
Tom loves himself more than he loves anyone else.	Tom yêu bản thân hơn yêu bất kỳ ai khác.
I threw Tom out.	Tôi đã ném Tom ra ngoài.
Tom looked at Mary menacingly.	Tom nhìn Mary đầy đe dọa.
Tom hopes that Mary won't eat the last slice of pizza.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không ăn miếng pizza cuối cùng.
I don't want to wake up.	Tôi không muốn thức dậy.
She lifted me up and taught me everything she knew.	Cô ấy đã nâng đỡ tôi và dạy tôi mọi thứ mà cô ấy biết.
My sister definitely knows how to press my button.	Em gái tôi chắc chắn biết làm thế nào để nhấn nút của tôi.
Do you know where Tom went?	Bạn có biết Tom đã đi đâu không?
This is dill.	Đây là thì là.
I don't know anyone who lives in Australia.	Tôi không biết ai sống ở Úc.
Tom and Mary never told me they used to live in Boston.	Tom và Mary chưa bao giờ nói với tôi rằng họ từng sống ở Boston.
I didn't leave until after 2:30.	Tôi đã không rời đi cho đến sau 2:30.
Don't tell me about Tom.	Đừng nói với tôi về Tom.
Tom is not the one smiling.	Tom không phải là người đang cười.
Tom and Mary meet at a New Year's party.	Tom và Mary gặp nhau trong một bữa tiệc mừng năm mới.
No one told me I wasn't allowed to park there.	Không ai nói với tôi rằng tôi không được phép đậu xe ở đó.
I know you enjoyed reading that book.	Tôi biết bạn thích đọc cuốn sách đó.
You're in love with someone else, aren't you?	Bạn đang yêu một người khác, phải không?
I went to bed early because my headache was so bad.	Tôi đi ngủ sớm vì đau đầu quá.
I think Tom will believe me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tin tôi.
This is an addictive game.	Đây là một trò chơi gây nghiện.
This is your chance to put your money where your mouth is.	Đây là cơ hội để bạn đặt tiền của bạn ở nơi miệng của bạn.
That is a big job.	Đó là một công việc lớn.
I think you may be overreacting.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đang phản ứng thái quá.
I don't know to whom Tom gave his old violin.	Tôi không biết Tom đã tặng cây vĩ cầm cũ của mình cho ai.
Tom worked in Australia for three years.	Tom đã làm việc ở Úc trong ba năm.
Tom says that Mary will do it anyway.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
I'm sure Tom won't be upset.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không khó chịu đâu.
They are not alone.	Họ không đơn độc.
I have no secrets from you.	Tôi không có bí mật nào từ bạn.
I must have missed something.	Chắc tôi đã bỏ qua điều gì đó.
I believe Tom will do it.	Tôi tin rằng Tom sẽ làm điều đó.
I decided to order the same dish as Tom did.	Tôi quyết định gọi món tương tự như Tom đã làm.
Tom used to be a court reporter.	Tom từng là phóng viên tòa án.
I know Tom is a regular customer.	Tôi biết Tom là một khách hàng quen thuộc.
Tom carefully adjusted the old violin.	Tom cẩn thận chỉnh lại cây vĩ cầm cũ.
It took us three hours to come to this conclusion.	Chúng tôi đã mất ba giờ để đi đến kết luận này.
Nothing to tell.	Không có gì để kể.
How do you know Tom has a dog?	Làm thế nào để bạn biết Tom có ​​một con chó?
Tom told Mary what he had to buy.	Tom nói với Mary những gì anh ta phải mua.
Speaking of Boston, have you been there in winter?	Nhắc đến Boston, bạn đã từng đến đó vào mùa đông chưa?
I begged Tom to do it carefully.	Tôi cầu xin Tom hãy làm điều đó một cách cẩn thận.
Tom convinced Mary to do it.	Tom đã thuyết phục Mary làm điều đó.
I think this is the first time Tom does it.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
I'm glad you were able to come.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể đến.
My father objected to me traveling alone.	Cha tôi phản đối việc tôi đi du lịch một mình.
Tom and Mary ordered the same thing.	Tom và Mary đã đặt hàng cùng một thứ.
Who is here with you?	Ai ở đây với bạn?
Tom likes Mary's car.	Tom thích xe của Mary.
I don't think what you are doing is legal.	Tôi không nghĩ rằng những gì bạn đang làm là hợp pháp.
He's so charming.	Anh ấy thật quyến rũ.
We were surprised to hear that everything was so cheap.	Chúng tôi ngạc nhiên khi nghe nói rằng mọi thứ quá rẻ.
I have never loved.	Tôi chưa từng yêu.
Tom wondered where Mary wanted to go.	Tom tự hỏi Mary muốn đi đâu.
I have more experience than Tom.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn Tom.
Tom never allowed Mary to read his diary.	Tom không bao giờ cho phép Mary đọc nhật ký của mình.
Dancing is not a crime.	Khiêu vũ không phải là một tội ác.
The person who helped Tom do that was Mary.	Người đã giúp Tom làm điều đó là Mary.
I think Tom is angry.	Tôi nghĩ Tom đang tức giận.
In boxing, the stabs are less powerful than the upper crosses and cuts.	Trong quyền anh, những cú đâm ít mạnh hơn những cú tạt và những cú cắt trên.
I just don't get it the way men think.	Tôi chỉ không hiểu theo cách mà đàn ông nghĩ.
I know Tom will do it before we get there.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó trước khi chúng ta đến đó.
Tom complains that he has been treated unfairly.	Tom phàn nàn rằng anh đã bị đối xử bất công.
Are Tom and Mary still living in Australia?	Tom và Mary có còn sống ở Úc không?
Tom is not going to Boston with us.	Tom không định đi Boston với chúng tôi.
Tom went to the kitchen to wash his hands.	Tom vào bếp rửa tay.
Tom will probably return to Boston.	Tom có ​​thể sẽ trở lại Boston.
I wonder if Tom still remembers how to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ cách làm điều đó không.
There is a book on the table about dancing.	Có một cuốn sách trên bàn về khiêu vũ.
I am thinking of learning Korean next semester.	Tôi đang nghĩ đến việc học tiếng Hàn vào học kỳ tới.
I hardly wait for you.	Tôi gần như không đợi bạn.
Tom says he doesn't need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom will do it in Australia next year.	Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào năm tới.
The noise is getting louder and louder.	Tiếng ồn càng lúc càng lớn.
We have increased our manpower.	Chúng tôi đã tăng cường nhân lực của mình.
I don't want to go to the movies. 	Tôi không muốn đi xem phim.
Go for a walk instead.	Thay vào đó hãy đi dạo.
I only listen to heavy metal music while driving.	Tôi chỉ nghe nhạc heavy metal khi đang lái xe.
I will have to tell him the truth tomorrow.	Tôi sẽ phải nói sự thật với anh ấy vào ngày mai.
Tom is not very good at French.	Tom không giỏi tiếng Pháp lắm.
I know that Tom knows that you shouldn't do it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng bạn không nên làm điều đó ở đây.
She combs her hair in the morning.	Cô ấy chải tóc vào buổi sáng.
Tom says he doesn't think Mary should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó một mình.
Mary is even more beautiful than Alice.	Mary thậm chí còn đẹp hơn Alice.
It is education that is the key to success.	Đó là giáo dục là chìa khóa của sự thành công.
It's a brand new product.	Đó là một sản phẩm hoàn toàn mới.
Tom will have to learn to live with the pain.	Tom sẽ phải học cách sống chung với nỗi đau.
I know that Tom will help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
I don't need to say who you are.	Tôi không cần phải nói bạn là ai.
Tom sneaks into the party.	Tom lẻn vào bữa tiệc.
Neither Tom nor Mary have done that.	Cả Tom và Mary đều chưa làm được điều đó.
Don't scare the girls.	Đừng làm các cô gái sợ.
Tom has a handsome teenage son.	Tom có ​​một cậu con trai tuổi teen đẹp trai.
That's easy enough to check.	Điều đó đủ dễ dàng để kiểm tra.
Give me some time to figure out what happened.	Hãy cho tôi một thời gian để tìm ra những gì đã xảy ra.
Tom had an accident and broke his leg.	Tom gặp tai nạn và bị gãy chân.
Can I spend the night at Tom's tomorrow?	Tôi có thể qua đêm ở Tom's vào ngày mai được không?
Do not buy with credit.	Không mua bằng tín dụng.
You better prepare for the future.	Tốt hơn bạn nên chuẩn bị cho tương lai.
I don't think Tom knew what he was going to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình sẽ làm gì.
Tom promised me he would wash my car.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ rửa xe cho tôi.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary để làm điều đó hay chưa.
Why does it bother you?	Tại sao nó làm phiền bạn?
It goes without saying that he is an excellent pianist.	Không cần phải nói rằng anh ấy là một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc.
I object to what you say.	Tôi phản đối những gì bạn nói.
Tom died in Boston on October 20, 2013.	Tom qua đời tại Boston vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I think Tom and Mary must be in Boston.	Tôi nghĩ Tom và Mary phải ở Boston.
I know that Tom can help us with that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't have time to cook.	Tôi không có thời gian để nấu ăn.
Tom told me he was starving.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chết đói.
Tom says that Mary has unfair abilities.	Tom nói rằng Mary có khả năng không công bằng.
Finally Tom has a job.	Cuối cùng thì Tom cũng có việc làm.
Would you mind giving me your chocolate cake recipe?	Bạn có phiền cho tôi công thức làm bánh sô cô la của bạn không?
Tom has anonymously donated one million dollars to his favorite charity.	Tom đã giấu tên quyên góp một triệu đô la cho tổ chức từ thiện yêu thích của mình.
Tom is due to arrive in Boston on Monday.	Tom dự định sẽ đến Boston vào thứ Hai.
I should be back by 2:30.	Tôi nên về trước 2:30.
The three boys opened the door of the building.	Ba chàng trai mở cửa tòa nhà.
Tom and Mary are now alone in the classroom.	Tom và Mary bây giờ chỉ có một mình trong lớp học.
Tom says he believes he can take care of himself.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
I'll do it for Tom if he wants me.	Tôi sẽ làm điều đó cho Tom nếu anh ấy muốn tôi.
James Monroe easily won the election.	James Monroe dễ dàng thắng cử.
Tom didn't want to come at all.	Tom không muốn đến chút nào.
I attended the meeting this morning.	Tôi đã tham dự cuộc họp sáng nay.
Tom will also be present at that meeting.	Tom cũng sẽ có mặt trong cuộc họp đó.
There is no reason to stay here anymore.	Không có lý do gì để ở lại đây nữa.
I still think it's unlikely we'll ever find someone to replace Tom.	Tôi vẫn nghĩ không chắc chúng ta sẽ tìm được ai đó thay thế Tom.
I will send you a copy of my plan as soon as I can.	Tôi sẽ gửi cho bạn một bản kế hoạch của tôi ngay khi tôi có thể.
This dish will taste better if you add a little salt.	Món này sẽ ngon hơn nếu bạn thêm một chút muối.
I don't see that important now.	Tôi không thấy rằng nó quan trọng bây giờ.
Tom has been charged with kidnapping.	Tom đã bị buộc tội bắt cóc.
I know that Tom should do it.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó.
I like to socialize.	Tôi thích giao lưu.
I wouldn't mind doing that at all.	Tôi sẽ không phiền khi làm điều đó chút nào.
I want to have breakfast in my room at eight o'clock at night.	Tôi muốn ăn sáng trong phòng của mình lúc tám giờ tối.
Tom seems to be the one most likely to do that.	Tom dường như là người có nhiều khả năng làm điều đó nhất.
I promised to teach Tom French.	Tôi đã hứa sẽ dạy Tom tiếng Pháp.
Have you ever taken your children to the beach?	Bạn đã bao giờ đưa con đi biển chưa?
I won't say that.	Tôi sẽ không nói như thế.
From the direction he came in, I would say he was going to town.	Từ hướng mà anh ta đi vào, tôi sẽ nói anh ta đang đi đến thị trấn.
I don't know what happened in that basement.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở tầng hầm đó.
Tom arrived in Boston last Monday.	Tom đến Boston vào thứ Hai tuần trước.
Tom was quite unhappy.	Tom khá không vui.
Tom works in the house.	Tom làm việc trong nhà.
Tom told me that he was going to Boston with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đến Boston với Mary.
Tom is addicted to meth.	Tom nghiện meth.
Most of us have never been to another country.	Hầu hết chúng tôi chưa bao giờ đến một quốc gia khác.
Lost time is irreversible.	Thời gian đã mất là không thể phục hồi.
Tom says he knows Mary's secret.	Tom nói rằng anh ấy biết bí mật của Mary.
I have a ton of food in my pantry.	Tôi có một tấn thức ăn trong tủ đựng thức ăn của mình.
Tom and I are carpenters.	Tom và tôi là thợ mộc.
Tom can't keep a job.	Tom không thể giữ một công việc.
Tom has decided that he will not sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
I will return to Boston.	Tôi sẽ trở lại Boston.
Tom claims that he doesn't do that.	Tom tuyên bố rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom promised he would clean his room.	Tom đã hứa anh ấy sẽ dọn phòng của mình.
How much do you think it will cost me to fix the car?	Bạn nghĩ tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền để sửa xe?
We have always lived in Australia.	Chúng tôi luôn sống ở Úc.
I hope Tom doesn't come to Boston with Mary.	Tôi hy vọng Tom không đến Boston với Mary.
Tom did not return to the classroom.	Tom đã không quay trở lại lớp học.
I appreciate your sensitivity.	Tôi đánh giá cao sự nhạy cảm của bạn.
I want to learn how to do that.	Tôi muốn học cách làm điều đó.
I wish that you could tell me what I should do.	Tôi ước rằng bạn có thể cho tôi biết tôi nên làm gì.
Tom doesn't seem to want to do what I want him to do.	Tom dường như không muốn làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
The surgeons convinced him to proceed with an organ transplant.	Các bác sĩ phẫu thuật đã thuyết phục anh ta tiến hành cấy ghép nội tạng.
It won't take long to do that.	Sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
That's what we thought.	Đó là những gì chúng tôi đã nghĩ.
Tom wasn't sure if he was still asleep.	Tom không chắc vẫn còn ngủ.
You know Tom is a bachelor, right?	Bạn biết Tom là một cử nhân, phải không?
You dare not do it again.	Bạn không dám làm điều đó một lần nữa.
We can't leave Tom.	Chúng ta không thể bỏ Tom.
Tom had to take a test yesterday.	Tom đã phải làm một bài kiểm tra ngày hôm qua.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương rất nặng.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Why didn't you tell me you were seeing Tom?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đang gặp Tom?
Three ships were given to him by the queen.	Ba chiếc tàu đã được nữ hoàng trao cho anh ta.
I'm still not completely convinced.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
Visitors wait in long lines to enter the museum.	Khách tham quan xếp hàng dài chờ được vào bảo tàng.
Tell Tom I'll be there in three hours.	Nói với Tom tôi sẽ đến đó sau ba giờ.
I think you are handsome.	Tôi nghĩ bạn đẹp trai.
Lonely people tend to be afraid of meeting other people, which ensures that they will always be alone.	Những người cô đơn có xu hướng sợ gặp gỡ người khác, điều này đảm bảo rằng họ sẽ luôn cô đơn.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó cũng có thể xảy ra ở Boston.
I don't like this at all.	Tôi không thích điều này chút nào.
Who will come over this afternoon?	Chiều nay ai sẽ qua?
This table is too small for Tom.	Chiếc bàn này quá nhỏ đối với Tom.
Tom and Mary are about to go on their honeymoon.	Tom và Mary chuẩn bị đi nghỉ tuần trăng mật.
Where's my eraser?	Cục tẩy của tôi đâu?
I plan to stay in Australia for three days.	Tôi dự định ở lại Úc trong ba ngày.
He is lavish with his money.	Anh ta xa hoa với tiền của mình.
The submarine's periscope is sticking out of the water.	Kính tiềm vọng của tàu ngầm đang nhô lên khỏi mặt nước.
Children cannot blame their parents.	Con cái không thể trách cha mẹ.
I know Tom is not a good cook.	Tôi biết Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
Tom and Mary are behind this.	Tom và Mary đứng đằng sau việc này.
I know that Tom will be angry if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ tức giận nếu bạn làm vậy.
That's what I pray for.	Đó là điều tôi cầu nguyện.
Tom's expression suddenly changed.	Biểu cảm của Tom đột ngột thay đổi.
He is not a member.	Anh ấy không phải là một thành viên.
I have read several books about serial killers.	Tôi đã đọc một số cuốn sách về những kẻ giết người hàng loạt.
Tom knew that Mary shouldn't have done it.	Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Tom knew it was a lie.	Tom biết đó là một lời nói dối.
I need you to tell me where to go.	Tôi cần bạn cho tôi biết nơi để đi.
I would never kiss Tom.	Tôi sẽ không bao giờ hôn Tom.
Tom told me he hoped Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I am responsible for myself.	Tôi tự chịu trách nhiệm.
I heard they caught Tom's killer.	Tôi nghe nói họ đã bắt được kẻ giết Tom.
Tom rang the doorbell a few more times.	Tom bấm chuông cửa thêm vài lần nữa.
Tom says he hopes that Mary will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom is not good at parallel parking.	Tom không giỏi đỗ xe song song.
I have a reason.	Tôi có lý.
In fact, Tom lied.	Trên thực tế, Tom đã nói dối.
Tom wants Mary to continue to be his company.	Tom muốn Mary tiếp tục bầu bạn với anh ta.
This is one of the largest airports in the world.	Đây là một trong những sân bay lớn nhất trên thế giới.
It's not always about the money, is it, Tom?	Nó không phải lúc nào cũng là về tiền, phải không, Tom?
What is your favorite pastime?	Thú tiêu khiển yêu thích của bạn là gì?
Tom can handle anything.	Tom có ​​thể xử lý bất cứ điều gì.
Tom never admitted that he was wrong.	Tom không bao giờ thừa nhận rằng mình sai.
Tom did everything to stop Mary.	Tom đã làm mọi cách để ngăn Mary lại.
At that time Tom was still single.	Hồi đó Tom vẫn độc thân.
I don't understand why I have to respect Tom.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải tôn trọng Tom.
I think Tom is heartless.	Tôi nghĩ rằng Tom thật nhẫn tâm.
In addition to my other worries, this must happen.	Ngoài những lo lắng khác của tôi, điều này phải xảy ra.
Tom can tell us what we want to know.	Tom có ​​thể cho chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn biết.
You don't need to worry about such a thing.	Bạn không cần phải lo lắng về một điều như vậy.
I'm not one to gossip.	Tôi không phải là người để buôn chuyện.
Drinking on an empty stomach is bad for your health.	Uống khi đói có hại cho sức khỏe của bạn.
Tom grows tomatoes and lettuce in his garden.	Tom trồng cà chua và rau diếp trong vườn của mình.
Tom says he understands how Mary feels.	Tom nói rằng anh ấy hiểu cảm giác của Mary.
Tom told me about the earthquake.	Tom nói với tôi về trận động đất.
Tom got out of the car.	Tom ra khỏi xe.
I love having Tom on the team.	Tôi thích có Tom trong đội.
I have done that countless times.	Tôi đã làm điều đó vô số lần.
Tom won't paint his car blue.	Tom sẽ không sơn xe của mình màu xanh lam.
Tom stomped on the brake pedal and stopped.	Tom dẫm mạnh vào bàn đạp phanh và dừng lại.
I don't know why people are looking at me.	Tôi không biết tại sao mọi người lại nhìn tôi.
They are very difficult to find.	Chúng rất khó tìm.
Do you think you can put your ideas into practice?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đưa ý tưởng của mình vào thực tế?
I'm rich.	Tôi giàu có.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John đã bảo cô ấy làm.
I know Tom is too old to do that.	Tôi biết Tom đã quá già để làm điều đó.
We need to tell Tom everything.	Chúng ta cần nói với Tom mọi thứ.
I will attend the meeting at Tom's place.	Tôi sẽ tham dự cuộc họp ở chỗ của Tom.
Would you come back to Australia if given the chance?	Bạn có quay lại Úc nếu có cơ hội không?
I know that I have to do this. 	Tôi biết rằng tôi phải làm điều này.
I just don't want to.	Tôi chỉ không muốn.
He took the opportunity to improve his English.	Anh ấy đã tận dụng cơ hội để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.
I don't think Tom is dishonest.	Tôi không nghĩ rằng Tom không trung thực.
Tom says that he no longer loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy không còn yêu Mary nữa.
I didn't really like Tom back then.	Hồi đó tôi không thích Tom lắm.
Do you think this is random?	Bạn có nghĩ rằng điều này là ngẫu nhiên?
Tom and Mary are classmates.	Tom và Mary là bạn cùng lớp.
I don't think you should do it here.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó ở đây.
Tom is only slightly taller than Mary.	Tom chỉ cao hơn Mary một chút.
Tom heard Mary snoring in the next room.	Tom nghe thấy tiếng ngáy của Mary ở phòng bên cạnh.
I can't close the door properly.	Tôi không thể đóng cửa đúng cách.
Tom has returned to Australia.	Tom đã trở lại Úc.
Tom is no longer studying French.	Tom không còn học tiếng Pháp nữa.
I'm busy cooking dinner.	Tôi đang bận nấu bữa tối.
I was not in Australia last year.	Tôi đã không ở Úc vào năm ngoái.
It's time for me to go my own way.	Đã đến lúc tôi phải đi trên con đường của mình.
Tom took care of that.	Tom đã lo việc đó.
I have a feeling that I have met you before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã gặp bạn trước đây.
Tom is not used to having to ask for help.	Tom không quen với việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.
He avenged his father.	Anh trả thù cho cha mình.
Don't make fun of foreigners.	Đừng trêu đùa người nước ngoài.
Speak, Tom.	Nói đi, Tom.
I don't like garlic.	Tôi không thích tỏi.
Do you think Tom will let Mary do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó?
I was not able to complete all the things that I wanted to do.	Tôi đã không thể hoàn thành tất cả những việc mà tôi muốn làm.
I didn't know you were so happy here.	Tôi không biết bạn đã rất hạnh phúc ở đây.
Don't talk about work while we're eating.	Đừng nói về công việc khi chúng ta đang ăn.
I believe Tom is not guilty.	Tôi tin rằng Tom không có tội.
Tom probably won't survive.	Tom có ​​thể sẽ không sống sót.
I don't think you have anything to worry about.	Tôi không nghĩ rằng bạn có gì phải lo lắng.
Tom said Mary could potentially be excused from doing that.	Tom nói Mary có khả năng được miễn làm điều đó.
I'm still going.	Tôi vẫn đang định đi.
Tom probably wasn't the one who did it.	Tom có ​​lẽ không phải là người đã làm điều đó.
It is not until we lose our health that we appreciate its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, chúng ta mới trân trọng giá trị của nó.
She bravely held her head high.	Cô dũng cảm ngẩng cao đầu.
I'm ready and ready, Tom.	Tôi sẵn sàng và sẵn sàng, Tom.
You never really know if you can do it until you try.	Bạn không bao giờ thực sự biết liệu mình có thể làm được hay không cho đến khi bạn cố gắng.
I pick up Tom after school.	Tôi đón Tom sau giờ học.
Tom and Mary sang together in the choir.	Tom và Mary đã cùng nhau hát trong dàn hợp xướng.
I thought you said you wanted to do it for Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó cho Tom.
Tom couldn't decide what to do tonight.	Tom không thể quyết định tối nay phải làm gì.
Tom will come tomorrow night.	Tom sẽ đến vào tối mai.
Tom pulled Mary into his lap and kissed her.	Tom kéo Mary vào lòng và hôn cô.
Tom is the only one in our family who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi không nói được tiếng Pháp.
Tom wants to prepare.	Tom muốn chuẩn bị.
I don't think Tom will let me kiss him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi hôn anh ấy.
Tom built a house on the land he bought 3 years ago.	Tom đã xây một ngôi nhà trên mảnh đất mà anh đã mua cách đây 3 năm.
Tom never mentioned you.	Tom chưa bao giờ đề cập đến bạn.
I will not obey those orders.	Tôi sẽ không tuân theo những mệnh lệnh đó.
I admit that I did not do what I promised I would.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã hứa là tôi sẽ làm.
Do you mind if I wait until Tom comes back?	Bạn có phiền không nếu tôi đợi cho đến khi Tom trở lại?
Tom means the exact opposite of what he is saying.	Tom có ​​nghĩa hoàn toàn ngược lại với những gì anh ấy đang nói.
Tom, look what you did.	Tom, hãy nhìn những gì bạn đã làm.
Please do not bring alcoholic beverages into the stadium.	Vui lòng không mang đồ uống có cồn vào sân vận động.
Tom doesn't really want to go out with Mary.	Tom không thực sự muốn đi chơi với Mary.
Tom is not at the office.	Tom không có ở văn phòng.
He fell asleep while driving and caused an accident.	Anh ta ngủ gật khi lái xe và gây ra tai nạn.
Tom gets angry when he finds the door locked.	Tom tức giận khi thấy cửa bị khóa.
You need to learn how to get along with people.	Bạn cần học cách hòa đồng với mọi người.
I'm too old for this.	Tôi đã quá già cho việc này.
Tom comes home at midnight.	Tom về nhà lúc nửa đêm.
Maybe Tom didn't see Mary.	Có thể là Tom đã không nhìn thấy Mary.
I will remove this stamp with hot water.	Tôi sẽ gỡ con tem này bằng nước nóng.
Tom sent you something.	Tom đã gửi cho bạn một cái gì đó.
I'm not that bad.	Tôi không tệ như vậy.
Do you have a large bowl for me to borrow?	Bạn có một cái tô lớn cho tôi mượn không?
I don't think you will understand it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu được nó.
I'm not really sure what it is.	Tôi không thực sự chắc chắn nó là gì.
You can still help Tom.	Bạn vẫn có thể giúp Tom.
It was a cold place.	Đó là một nơi lạnh giá.
Tom said he was not in Australia at the time.	Tom nói rằng anh ấy không ở Úc vào thời điểm đó.
You can't do it at all?	Bạn không thể làm điều đó ở tất cả?
Tom was unable to find a job.	Tom đã không thể tìm được việc làm.
I'm on my way.	Tôi đang lên đường.
I have lived in this house for thirty years.	Tôi đã sống trong ngôi nhà này ba mươi năm.
Look, you can't walk in here.	Nghe này, bạn không thể bước vào đây.
Do you think I still love Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi vẫn yêu Tom?
Why do we allow this to happen?	Tại sao chúng tôi cho phép điều này xảy ra?
Tom and Mary don't like the same kind of music.	Tom và Mary không thích cùng một thể loại âm nhạc.
Wait for Tom.	Hãy chờ Tom.
Tell Tom everything is fine.	Nói với Tom mọi thứ đều ổn.
Tom is not smarter than Mary.	Tom không thông minh hơn Mary.
Smoke rises from the chimneys.	Khói bốc lên từ các ống khói.
Now what is the deal?	Bây giờ thỏa thuận là gì?
I tried to quit smoking.	Tôi đã cố gắng bỏ thuốc lá.
I believe Tom needs to do that.	Tôi tin rằng Tom cần phải làm điều đó.
It's worth much more than what Tom is asking for.	Nó đáng giá hơn nhiều so với những gì Tom đang yêu cầu.
Tom doesn't seem to do what we ask him to do.	Tom dường như không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Let me tell you about what will happen tomorrow.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Do you have a fight with Tom?	Bạn có đánh nhau với Tom không?
That's what really surprised me.	Đó là điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên.
I'll try to talk to Tom after everyone has gone home.	Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Tom sau khi mọi người đã về nhà.
Tom gave Mary a birthday present.	Tom đã tặng quà sinh nhật cho Mary.
Tom did not look at Mary.	Tom không nhìn Mary.
I wish I had someone to talk to.	Tôi ước rằng tôi có ai đó để nói chuyện.
Tom wrote about Australia.	Tom đã viết về Úc.
Mary is a very independent girl.	Mary là một cô gái rất độc lập.
Tom can speak French almost as well as I can.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp gần như tốt như tôi.
Tom is very attentive.	Tom rất chu đáo.
Tom helped Mary find a job.	Tom đã giúp Mary tìm một công việc.
There's a barbershop across the street.	Có một tiệm hớt tóc bên kia đường.
They were the only people Tom could trust.	Họ là những người duy nhất Tom có ​​thể tin tưởng.
There's nothing like a glass of beer after a whole day of work.	Một ly bia sau cả ngày làm việc thì còn gì bằng.
I'm not interested in talking about Tom.	Tôi không quan tâm đến việc nói về Tom.
How are you going to stop Tom from doing that?	Bạn định làm thế nào để ngăn Tom làm điều đó?
This is not good for health.	Điều này không tốt cho sức khỏe.
Tom is doing everything he can to help.	Tom đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.
Tom is being sued.	Tom đang bị kiện.
Didn't Tom tell you he was going to win?	Tom đã không nói với bạn rằng anh ấy sẽ thắng sao?
You must take off your shoes before you can enter.	Bạn phải cởi giày trước khi bạn có thể vào.
Are Muslim women allowed to wear a headscarf when taking a driver's license photo?	Phụ nữ Hồi giáo có được phép đội khăn trùm đầu khi chụp ảnh bằng lái xe không?
Tom also works as a carpenter part-time.	Tom cũng làm thợ mộc bán thời gian.
Tom hates being treated like a child.	Tom ghét bị đối xử như một đứa trẻ.
I think I fell in love with Tom.	Tôi nghĩ tôi đã yêu Tom.
Tom may feel bored.	Tom có ​​thể cảm thấy buồn chán.
Tom gossips a lot.	Tom gossips rất nhiều.
I'm thinking about getting a dog.	Tôi đang nghĩ về việc kiếm một con chó.
That's what I was hoping to hear.	Đó là những gì tôi đã hy vọng được nghe.
I feel like the luckiest man in the world.	Tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới.
I don't have a couch in my office.	Tôi không có đi văng trong văn phòng của mình.
Tell Tom I need to borrow his car.	Nói với Tom rằng tôi cần mượn xe của anh ấy.
I will do it as long as I get paid.	Tôi sẽ làm điều đó với điều kiện tôi được trả tiền.
No one expected Tom to win.	Không ai mong đợi Tom sẽ giành chiến thắng.
Tom told me he was happy to help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
Tom will probably be very excited.	Tom có ​​thể sẽ rất phấn khích.
Tom probably won't have to go to Australia next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải đi Úc vào tuần tới.
Tom got out of the car and started walking home.	Tom xuống xe và bắt đầu đi bộ về nhà.
Tom says he doesn't know this.	Tom nói rằng anh ấy không biết điều này.
My parents asked me not to do it again.	Cha mẹ tôi đã yêu cầu tôi không làm điều đó một lần nữa.
I've been chasing Tom for weeks.	Tôi đã theo đuổi Tom trong nhiều tuần.
I didn't tell Tom not to dance.	Tôi không bảo Tom đừng nhảy.
That doesn't sound right.	Điều đó nghe có vẻ không ổn.
That is exactly.	Đó là chính xác.
Tom doesn't know what Mary does for a living.	Tom không biết Mary làm gì để kiếm sống.
Tom decided he wasn't going to try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng sửa chữa điều đó.
Tom and Mary have the same father but different mother.	Tom và Mary có cùng cha nhưng khác mẹ.
Tom has admitted his mistakes.	Tom đã thừa nhận những sai lầm của mình.
Mary is an extraordinary woman.	Mary là một người phụ nữ phi thường.
I think I won't need to ask Tom to help me do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ không cần nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
Tom might be here soon.	Tom có ​​thể sẽ đến đây sớm.
This newspaper has no political leanings.	Tờ báo này không có khuynh hướng chính trị.
I am not fluent in French.	Tôi không thông thạo tiếng Pháp.
I don't think you need to tell Tom you're going to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom rằng bạn định làm điều đó.
Do you think you can do it as well as Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó tốt như Tom?
I hope Tom wins the race.	Tôi hy vọng Tom thắng cuộc đua.
That is really perfect.	Điều đó thực sự hoàn hảo.
Tom didn't tell his parents what happened.	Tom không nói cho bố mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.
I cannot make decisions on my own.	Tôi không thể tự mình đưa ra quyết định.
Tom is expecting someone, right?	Tom đang mong đợi một ai đó, phải không?
Tom told me that he thought Mary was very strong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất mạnh mẽ.
Tom and John are like brothers.	Tom và John giống như anh em.
Tom is going to the store.	Tom đang đi đến cửa hàng.
He has a duplicate key made from that one.	Anh ta có một chiếc chìa khóa trùng lặp được làm từ chiếc đó.
I know both Tom and Mary are retired.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
I seem to be in the same boat as you.	Tôi dường như đang ở cùng thuyền với bạn.
They hugged Tom.	Họ ôm chầm lấy Tom.
I don't think Tom knew Mary was a vegetarian.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary ăn chay.
The husband of the woman Tom went out with killed him.	Chồng của người phụ nữ mà Tom đã đi chơi cùng đã giết anh ta.
I'm on your side, Tom.	Tôi đứng về phía bạn, Tom.
I know you want to come with us.	Tôi biết bạn muốn đi với chúng tôi.
What will you do with your first paycheck?	Bạn sẽ làm gì với lần nhận lương đầu tiên?
Tom took the clarinet and started playing.	Tom cầm kèn clarinet và bắt đầu chơi.
I went home, took off my shoes and went to bed.	Tôi về nhà, cởi giày và đi ngủ.
Mary is so hot.	Mary thật nóng bỏng.
I see Tom waiting for the bus.	Tôi thấy Tom đang đợi xe buýt.
I just assumed that everyone would do it.	Tôi chỉ giả định rằng mọi người sẽ làm điều đó.
Tom said he thought he could do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
I know Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I think you are not busy.	Tôi nghĩ bạn không bận.
Tom asked Mary to sit with him on the porch.	Tom yêu cầu Mary ngồi với anh ta ở hiên nhà.
I wonder if Tom showed up.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã xuất hiện chưa.
I freely admit that I am not the world's foremost expert in child-rearing.	Tôi tự do thừa nhận rằng tôi không phải là chuyên gia hàng đầu thế giới trong việc nuôi dạy trẻ.
Tom tried not to make a sound.	Tom cố gắng không phát ra âm thanh.
I will visit as many zoos as I can.	Tôi sẽ đi thăm nhiều vườn thú nhất có thể.
I am completely against the death penalty.	Tôi hoàn toàn chống lại hình phạt tử hình.
These shoes do not match this suit.	Đôi giày này không hợp với bộ đồ này.
Tom looks disgruntled.	Tom có ​​vẻ bất bình.
I think you should let Tom know you can't do it next week.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không thể làm điều đó vào tuần tới.
We paid our rent.	Chúng tôi đã trả tiền thuê nhà của mình.
If you go now, you will be in Boston tomorrow night.	Nếu bạn đi ngay bây giờ, bạn sẽ đến Boston vào tối mai.
Tom thought Mary was broken.	Tom nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
I wanted Tom to know that I wouldn't.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi sẽ không làm vậy.
I told Tom not to tell anyone.	Tôi đã dặn Tom đừng nói với ai.
None of us are going to Boston with Tom.	Không ai trong chúng tôi sẽ đến Boston với Tom.
Tom probably can't do it, because he doesn't have enough money.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó, bởi vì anh ấy không có đủ tiền.
You can't swim well, can you?	Bạn không thể bơi tốt, bạn có thể?
What do you think I'm thinking?	Bạn nghĩ tôi đang nghĩ gì?
What is our CEO's name?	Giám đốc điều hành của chúng tôi tên là gì?
It's true that Tom talks a lot, but he doesn't talk much.	Đúng là Tom nói rất nhiều, nhưng anh ấy không nói nhiều.
I think Tom and I should do it ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi nên tự mình làm điều đó.
Tom is very reliable.	Tom rất đáng tin cậy.
I'll talk to Tom when he gets home.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom khi anh ấy về nhà.
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
I suspect that Tom didn't do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không làm điều đó.
I don't want you to feel that I'm pressuring you to do this.	Tôi không muốn bạn cảm thấy rằng tôi đang áp lực bạn phải làm điều này.
I don't see anything wrong with your premise.	Tôi không thấy có gì sai với tiền đề của bạn.
Tom is preoccupied with problems at home and finds it difficult to concentrate at work.	Tom bận tâm đến những vấn đề ở nhà và cảm thấy khó tập trung trong công việc.
He cannot succeed.	Anh ta không thể thành công.
French is the only foreign language they teach at my school.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất họ dạy ở trường tôi.
Don't ask me to do this.	Đừng yêu cầu tôi làm điều này.
Tom didn't look surprised.	Tom không có vẻ ngạc nhiên.
I tried to convince Tom to do it for us.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom wants Mary to go.	Tom muốn Mary đi.
I don't have tickets for tonight's concert.	Tôi không có vé cho buổi hòa nhạc tối nay.
I'm sure you'll be welcome.	Tôi chắc rằng bạn sẽ được chào đón.
Tom won't be the last to leave the office.	Tom sẽ không phải là người cuối cùng rời văn phòng.
We don't know if that makes any difference.	Chúng tôi không biết liệu điều đó có tạo ra sự khác biệt nào hay không.
I told Tom what he had to do.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy phải làm.
I must have lost the key on the way.	Chắc tôi đã đánh mất chìa khóa trên đường đi.
I'm scared too, so I won't go.	Tôi cũng sợ, nên tôi sẽ không đi.
We cannot accept this.	Chúng tôi không thể chấp nhận điều này.
Is now a good time to talk to Tom?	Bây giờ có phải là thời điểm tốt để nói chuyện với Tom?
Tom decided not to wait.	Tom đã quyết định không đợi.
Tom says he will wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi.
You don't know I don't want to do it?	Bạn không biết tôi không muốn làm điều đó?
Tom thinks that Mary has no influence.	Tom nghĩ rằng Mary không có ảnh hưởng.
I won't lock the door.	Tôi sẽ không khóa cửa.
Tom is quite disorganized.	Tom khá vô tổ chức.
Tom said this is not the first time his license has been suspended.	Tom cho biết đây không phải là lần đầu tiên giấy phép của anh ấy bị đình chỉ.
Tom reached under the bed for slippers.	Tom thò tay vào gầm giường để lấy dép.
Tom doesn't like fighting.	Tom không thích đánh nhau.
Tom sat reading a book.	Tom ngồi đọc sách.
Tom loves you as much as I do.	Tom yêu bạn nhiều như tôi.
It makes no difference whether you go or not.	Nó không có sự khác biệt cho dù bạn đi hay không.
Is Tom younger than me?	Tom có ​​trẻ hơn tôi không?
Tom poured himself a tall glass of milk.	Tom rót cho mình một ly sữa cao.
Tom needs to get back to Boston.	Tom cần trở lại Boston.
Are you planning to go to Boston with Tom next weekend?	Bạn có dự định đi Boston với Tom vào cuối tuần tới không?
Hats to Tom for taking a stand.	Nón cho Tom vì đã có lập trường.
It will take some time to sort out this mess.	Sẽ mất một thời gian để giải quyết mớ hỗn độn này.
You should seriously consider majoring in music.	Bạn nên cân nhắc nghiêm túc về chuyên ngành âm nhạc.
We never know what happened to Tom.	Chúng tôi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I think I'm very beautiful.	Tôi nghĩ tôi rất xinh đẹp.
Let's go back to the park we went to last week.	Hãy quay trở lại công viên mà chúng ta đã đến vào tuần trước.
Tom said he didn't know if he had enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có đủ thời gian để làm điều đó hay không.
I feed my dog ​​at the same time every day.	Tôi cho chó ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
Why don't we do it now?	Tại sao chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ?
What's the last really hard thing you have to do?	Điều thực sự khó khăn cuối cùng bạn phải làm là gì?
Tom's bruises are barely visible.	Các vết bầm tím của Tom hầu như không nhìn thấy.
Is your dad's name Tom?	Có phải tên bố của bạn là Tom?
That's what we saw.	Đó là những gì chúng tôi đã thấy.
Tom is a better musician than Mary.	Tom là một nhạc sĩ giỏi hơn Mary.
Tom has left the house.	Tom đã rời khỏi nhà.
Tom wants to eat some apple pie.	Tom muốn ăn một ít bánh táo.
Place your cup of tea on a plate.	Đặt tách trà của bạn lên đĩa.
Sometimes I go and sometimes I don't.	Đôi khi tôi đi và đôi khi tôi không.
Aren't you angry?	Bạn không tức giận chứ?
The modifications have been completed.	Các sửa đổi đã hoàn tất.
Tom has lost his mind, hasn't he?	Tom bị mất trí, phải không?
Tom is trying to reason with Mary.	Tom đang cố gắng lý luận với Mary.
Why didn't you tell me Tom was working here?	Tại sao bạn không cho tôi biết Tom đang làm việc ở đây?
Tom knows Mary and I are friends.	Tom biết Mary và tôi là bạn.
I have to talk to Tom and Mary.	Tôi phải nói chuyện với Tom và Mary.
We didn't do as well as we would have liked.	Chúng tôi đã không làm tốt như chúng tôi muốn.
Tom started filming.	Tom bắt đầu quay.
I wonder if Tom knows that Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không thể làm điều đó hay không.
What time did Tom call?	Tom đã gọi lúc mấy giờ?
Mary took her phone out of her purse and took a picture.	Mary lấy điện thoại ra khỏi ví và chụp ảnh.
Tom says he needs to get rid of a bunch of stuff.	Tom nói rằng anh ấy cần phải loại bỏ một loạt các thứ.
I have a small announcement to make.	Tôi có một thông báo nhỏ để thực hiện.
I don't know if you will succeed, but if you do, I want to be the first to know.	Tôi không biết liệu bạn có thành công hay không, nhưng nếu bạn làm được, tôi muốn là người đầu tiên biết.
I will ask for a new table.	Tôi sẽ yêu cầu một cái bàn mới.
I wonder if I forgot to tell Tom not to do that.	Không biết có phải tôi đã quên dặn Tom đừng làm vậy không.
I'm not happy with the way Tom does it.	Tôi không hài lòng với cách Tom làm điều đó.
I would appreciate it if you help me convince Tom to help us.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn giúp tôi thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Some trips are unforgettable.	Một số chuyến đi không thể nào quên.
I'm sure we'll find a way to do it.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Maintaining friendships can be a challenge.	Duy trì tình bạn có thể là một thách thức.
I didn't know this would happen.	Tôi không biết rằng điều này sẽ xảy ra.
That is your job.	Đó là công việc của bạn.
She is determined to go to university.	Cô quyết tâm đi học đại học.
I realize Tom always does that.	Tôi nhận ra Tom luôn làm như vậy.
We have known about this problem for a long time.	Chúng tôi đã biết về vấn đề này trong một thời gian dài.
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
I last saw Tom studying French in the library.	Lần cuối tôi gặp Tom đang học tiếng Pháp trong thư viện.
I know why you're terrified.	Tôi biết tại sao bạn kinh hãi.
Can you put this in a doggy bag for me?	Bạn có thể bỏ cái này vào một chiếc túi doggy cho tôi được không?
Tom and Mary sat under the tree for a picnic lunch.	Tom và Mary ngồi dưới gốc cây ăn trưa dã ngoại.
Mary said that her new dress cost her a lot of money.	Mary nói rằng chiếc váy mới của cô ấy đã khiến cô ấy tốn rất nhiều tiền.
I'm pretty bored right now.	Hiện giờ tôi khá chán.
They are in the hot tub.	Họ đang ở trong bồn tắm nước nóng.
Is Tom in the kitchen?	Tom có ​​ở trong bếp không?
In addition to Tom, three other people were also injured.	Ngoài Tom, ba người khác cũng bị thương.
Anyway, I don't want to go.	Dù sao thì tôi cũng không muốn đi.
Tom has won several awards.	Tom đã giành được một số giải thưởng.
I feel like eating some roasted chestnuts.	Tôi cảm thấy muốn ăn một ít hạt dẻ nướng.
Tom has a pregnant belly.	Tom có ​​một cái bụng bầu.
That is another question.	Đó là một câu hỏi khác.
Tom is still planning to stay with us next summer.	Tom vẫn đang có kế hoạch ở lại với chúng tôi vào mùa hè năm sau.
Tom couldn't bear the thought of leaving Mary.	Tom không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc rời bỏ Mary.
I have started learning French.	Tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp.
What he's doing is driving me crazy.	Những gì anh ấy đang làm khiến tôi phát điên.
The country already produces biodegradable plastic.	Nước này đã sản xuất nhựa có thể phân hủy sinh học.
Tom knows he shouldn't do it.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Both cars stopped in front of the bank entrance.	Cả hai xe dừng lại trước lối vào ngân hàng.
Tom is scared because of his intelligence.	Tom sợ hãi vì sự thông minh của mình.
Tom is still not completely satisfied.	Tom vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
I will contact Tom.	Tôi sẽ liên lạc với Tom.
At first I didn't see anything.	Lúc đầu tôi không thấy gì cả.
He is an authority on the humanities.	Ông ấy là một người có thẩm quyền về khoa học nhân văn.
Tom immediately recognized me.	Tom ngay lập tức nhận ra tôi.
What would you do if tomorrow the world would end?	Bạn sẽ làm gì nếu ngày mai thế giới sẽ kết thúc?
It's one of the few times I agree with Tom.	Đó là một trong số ít lần tôi đồng ý với Tom.
Tom is one of John's good friends.	Tom là một trong những người bạn tốt của John.
Exercise Tom.	Bài tập Tom.
Thank you for coming on your day off.	Cảm ơn bạn đã đến vào ngày nghỉ của bạn.
Tom and Mary are trying to do something.	Tom và Mary đang cố gắng làm điều gì đó.
It is very difficult for Tom to stop crying anytime soon.	Tom rất khó có thể ngừng khóc sớm.
I ate breakfast at the hotel around seven this morning.	Tôi ăn sáng tại khách sạn vào khoảng bảy giờ sáng nay.
Tom was behind us.	Tom đã ở phía sau chúng tôi.
I will arrange everything.	Tôi sẽ thu xếp mọi thứ.
I won't be there long.	Tôi sẽ không ở đó lâu đâu.
Tom turned down our offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của chúng tôi.
I don't like winter.	Tôi không thích mùa đông.
Who pulls the strings behind the scenes?	Ai giật dây đằng sau hậu trường?
I went to Australia with a friend of Tom's.	Tôi đã đến Úc với một người bạn của Tom.
Tom and I both wanted to go to Australia, but the boss said only one of us could go.	Tom và tôi đều muốn đến Úc, nhưng ông chủ nói rằng chỉ một trong hai chúng tôi có thể đi.
Your parents must have been delighted when you got into Harvard.	Cha mẹ của bạn hẳn đã rất vui khi bạn vào được Harvard.
I'm sure that's not correct.	Tôi chắc rằng điều đó không chính xác.
I suppose you have to hear that all the time.	Tôi cho rằng bạn phải nghe điều đó mọi lúc.
Tom should have done it the way Mary suggested.	Tom lẽ ra nên làm theo cách mà Mary đề nghị.
I ate an early lunch, so I'm pretty hungry now.	Tôi đã ăn một bữa trưa sớm, vì vậy bây giờ tôi khá đói.
I don't think I need to help Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải giúp Tom làm điều đó.
Listen, you can't walk into my house.	Nghe này, bạn không thể bước vào nhà tôi.
I wonder if it's possible that Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom sẽ ở đây vào ngày mai không.
I very seriously doubt that Tom will be present.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc rằng Tom sẽ có mặt.
I know that Tom knows why I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom still can't swim.	Tom vẫn chưa biết bơi.
I do not want to talk anymore.	Tôi không muốn nói nữa.
I can do it in less than three hours.	Tôi có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
We could hear bells from a nearby church.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng chuông từ một nhà thờ gần đó.
I know that Tom is a longtime Boston resident.	Tôi biết rằng Tom là một cư dân Boston lâu năm.
Tom believes that Mary is guilty.	Tom tin rằng Mary có tội.
Tom will listen to us, won't he?	Tom sẽ nghe chúng ta, phải không?
Tom is not fine, but Mary is.	Tom không ổn, nhưng Mary thì có.
Are you sure we'll get there before everyone else?	Bạn có chắc chúng ta sẽ đến đó trước những người khác không?
You don't have to deal with it.	Bạn không cần phải giải quyết.
Tom doesn't know everyone's names yet.	Tom chưa biết tên của mọi người.
I didn't know I couldn't do what Tom asked me to do.	Tôi không biết tôi không thể làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom must have reported what happened.	Tom hẳn đã báo cáo những gì đã xảy ra.
Don't know if Tom will actually come tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​thực sự đến không.
Tom says he won't even try to win.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí sẽ không cố gắng giành chiến thắng.
Do not go away. 	Đừng đi xa.
There's nothing to talk.	Không có gì để nói.
Tom thinks I need to help Mary.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải giúp Mary.
You won't like girls if you play pragmatic pranks on them.	Bạn sẽ không thích các cô gái nếu bạn chơi những trò đùa thực dụng với họ.
You were a history teacher, right?	Bạn đã từng là một giáo viên lịch sử, phải không?
Tom told me he thought Mary was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã xong.
I was waiting for the bus at that time.	Lúc đó tôi đang đợi xe buýt.
Tom said he couldn't eat any more.	Tom nói rằng anh ấy không thể ăn thêm được nữa.
Tonga - unique among the Pacific nations - has never completely lost indigenous governance.	Tonga - duy nhất trong số các quốc gia Thái Bình Dương - chưa bao giờ hoàn toàn mất quyền quản lý bản địa.
Everyone has a problem with Tom.	Mọi người đều có vấn đề với Tom.
Tom and Mary went hiking.	Tom và Mary đã đi bộ đường dài.
Tom told me that he thought Mary was thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ba mươi.
Would you like me to change the light bulb for you?	Bạn có muốn tôi thay đổi bóng đèn cho bạn không?
He is quite able in his work.	Anh ấy khá có thể trong công việc của mình.
Tom has had a long day.	Tom đã có một ngày dài.
Tom took care of his own business.	Tom đã quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình.
When I was in high school, I was cool.	Khi tôi còn học trung học, tôi rất ngầu.
I haven't been able to do that since the accident.	Tôi đã không thể làm điều đó kể từ khi bị tai nạn.
Tom hopes he won't be demoted.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bị giáng chức.
I think Tom might feel the same way as you.	Tôi nghĩ Tom cũng có thể cảm thấy như bạn.
Tom learns that Mary has come to Australia.	Tom biết rằng Mary đã đến Úc.
I don't like that job.	Tôi không thích công việc đó.
I cannot tell you. 	Tôi không thể nói với bạn.
That is secret.	Đó là bí mật.
Tom is not noisy.	Tom không ồn ào.
I thought you would never call.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ gọi.
I have suffered enough.	Tôi đã chịu đựng đủ rồi.
We still have to sell this plan to the public.	Chúng tôi vẫn phải bán kế hoạch này cho công chúng.
The President personally led us to his office.	Tổng thống đã đích thân dẫn chúng tôi đến văn phòng của ông ấy.
Tom doesn't know Mary's address yet.	Tom chưa biết địa chỉ của Mary.
Tom said that he thought Mary would have to do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ phải làm như vậy.
Please do not play near train tracks.	Vui lòng không chơi gần đường ray xe lửa.
Tom has more money than I've ever made in my entire life.	Tom có ​​nhiều tiền hơn tôi từng kiếm được trong suốt cuộc đời mình.
I don't play golf as often as I used to.	Tôi không chơi gôn thường xuyên như trước nữa.
Tom ignored Mary at the party.	Tom phớt lờ Mary trong bữa tiệc.
How is your garden?	Khu vườn của bạn thế nào?
Not a bad idea.	Ý tưởng không tồi.
Tom said softly.	Tom nhẹ nhàng nói.
I hope my partner can come to an agreement with you.	Tôi hy vọng đối tác của tôi có thể đi đến thỏa thuận với bạn.
I think Mary said she doesn't have a boyfriend.	Tôi nghĩ Mary nói rằng cô ấy không có bạn trai.
Tom decided to go to law school.	Tom đã quyết định đi học luật.
Tomorrow is a big day.	Ngày mai là một ngày trọng đại.
I think Tom is sleeping.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ngủ.
Give Tom this medicine.	Cho Tom thuốc này.
The barber shop I went to was near the bank.	Tiệm cắt tóc tôi đến gần ngân hàng.
Tom walked to the front of the room.	Tom bước đến trước căn phòng.
I think that's an option that we need to explore.	Tôi nghĩ đó là một lựa chọn mà chúng ta cần khám phá.
Tom told Mary that he was extremely scared.	Tom nói với Mary rằng anh vô cùng sợ hãi.
He can't stop me.	Anh ấy không thể ngăn cản tôi.
Tom and I took turns driving the car.	Tom và tôi thay phiên nhau điều khiển xe.
Tom can't wait to see Mary.	Tom nóng lòng muốn gặp Mary.
Tom wants to tell Mary.	Tom muốn nói với Mary.
Tom went down the stairs.	Tom xuống cầu thang.
I think Tom should ask Mary to help him do it.	Tôi nghĩ Tom nên nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
I cannot tell you how much we missed you.	Tôi không thể nói cho bạn biết chúng tôi đã nhớ bạn đến nhường nào.
I miss you so much when you are in Boston.	Tôi nhớ bạn rất nhiều khi bạn ở Boston.
Tom was obviously glad we were there.	Tom rõ ràng là rất vui vì chúng tôi đã ở đó.
Tom knows Mary didn't do it for him.	Tom biết Mary đã không làm điều đó cho anh ta.
I want to contact him. 	Tôi muốn liên lạc với anh ấy.
Do you know his phone number?	Bạn có biết số điện thoại của anh ấy không?
I know that Tom doesn't know who would do that to us.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó với chúng tôi.
Tom said he feels very happy.	Tom cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Tom bought a coat.	Tom đã mua một chiếc áo khoác.
I admire your courage.	Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của bạn.
Those are serious accusations.	Đó là những lời buộc tội nghiêm trọng.
I knew that Tom already knew why Mary didn't need to.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không cần làm vậy.
You will get used to it in no time.	Bạn sẽ quen với nó trong thời gian ngắn.
Tom was a little disappointed.	Tom có ​​một chút thất vọng.
Tom processed the document.	Tom đã xử lý tài liệu.
It doesn't comfort Tom.	Nó không an ủi Tom.
I can't imagine why Tom would do something like that.	Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao Tom lại làm điều gì đó như vậy.
Yesterday Tom was not at my house.	Hôm qua Tom không ở nhà tôi.
Do you feel nauseous?	Bạn có cảm thấy buồn nôn không?
If he had heard the news, he would have been shocked.	Nếu anh ấy biết tin, có lẽ anh ấy đã bị sốc.
Tom has yet to be told on the matter.	Tom vẫn chưa được nói về vấn đề này.
What time do you usually get up in the morning?	Bạn thường dậy lúc mấy giờ vào buổi sáng?
I want to give my old car to Tom.	Tôi muốn tặng chiếc xe cũ của mình cho Tom.
I couldn't help but rejoice when my friend was awarded the trophy.	Tôi không thể nào khác ngoài việc vui mừng khi bạn tôi được trao chiếc cúp vô địch.
They have no consequences.	Chúng không có hậu quả gì.
Tom was limping when I saw him.	Tom đã đi khập khiễng khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom didn't tell me who his French teacher was.	Tom không nói cho tôi biết ai là giáo viên tiếng Pháp của anh ấy.
I convinced Tom to let me use his car.	Tôi đã thuyết phục Tom cho tôi sử dụng xe của anh ấy.
Go find Tom and Mary.	Đi tìm Tom và Mary.
Tom doesn't know that Mary is still a high school student.	Tom không biết rằng Mary vẫn còn là một học sinh trung học.
The fate of the hostages depends on the outcome of the negotiations.	Số phận của các con tin phụ thuộc vào kết quả của cuộc thương lượng.
I won't be able to come tomorrow.	Tôi sẽ không thể đến vào ngày mai.
What I want is someone who understands me.	Điều tôi muốn là ai đó hiểu tôi.
Tom and Mary planted a tree together.	Tom và Mary đã cùng nhau trồng một cái cây.
Tom thinks this is a mistake.	Tom cho rằng đây là một sai lầm.
Tom was worried about you.	Tom đã lo lắng cho bạn.
I don't remember how tall she is.	Tôi không nhớ cô ấy cao bao nhiêu.
Isn't that Tom's wife?	Đó không phải là vợ của Tom sao?
"When did you discover it?" 	"Bạn phát hiện ra nó khi nào?"
"Learn about what?"	"Tìm hiểu về cái gì?"
Tom tells Mary that he has to go.	Tom nói với Mary rằng anh ấy phải đi.
I don't want to waste time.	Tôi không muốn lãng phí thời gian.
Tom doesn't know he shouldn't help Mary do it.	Tom không biết anh ấy không nên giúp Mary làm điều đó.
Both Tom and Mary knew that was not true.	Cả Tom và Mary đều biết điều đó không đúng.
You're better off not drinking tap water.	Tốt hơn hết bạn không nên uống nước máy.
I thought you said that no one likes Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng không ai thích Tom.
I don't like that place.	Tôi không thích nơi đó.
So it was solved, then.	Vì vậy, nó đã được giải quyết, sau đó.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
Tom promised he would wait.	Tom đã hứa anh ấy sẽ đợi.
I think Tom stole from us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ăn cắp của chúng tôi.
How can you get one of those?	Làm thế nào bạn có thể nhận được một trong những thứ đó?
I don't think Tom would care if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó.
Did Tom say where he learned French?	Tom có ​​nói anh ấy học tiếng Pháp ở đâu không?
Tom wanted to know what we were up to.	Tom muốn biết chúng tôi đang dự định làm gì.
I don't think Tom would care if I did or not.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm đến việc tôi có làm vậy hay không.
Millions of people live in poverty after the earthquake.	Hàng triệu người sống trong cảnh nghèo đói sau trận động đất.
Tom felt a sharp pain in his chest.	Tom cảm thấy đau nhói ở ngực.
You are the only one who wants to win.	Bạn là người duy nhất muốn giành chiến thắng.
The results of this English exam are very good.	Kết quả kỳ thi tiếng Anh lần này rất tốt.
I'm not sure you'll be happy to see me.	Tôi không chắc là bạn sẽ vui khi gặp tôi.
A crisis can trigger a revolution in economic thinking.	Một cuộc khủng hoảng có thể kích hoạt một cuộc cách mạng về tư duy kinh tế.
What else does Tom say he needs?	Tom còn nói gì nữa mà anh ấy cần?
Tom checked his notes.	Tom kiểm tra các ghi chú của mình.
Tom asked Mary if John was planning to stay in Australia permanently.	Tom hỏi Mary liệu John có định ở lại Úc lâu dài không.
I don't think Tom likes to talk about himself.	Tôi không nghĩ Tom thích nói về bản thân.
I'm sure Tom will love it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích nó.
I have never seen you here before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn ở đây trước đây.
I correspond with my friends.	Tôi thư từ với bạn bè của tôi.
Tom says he's going to Boston soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston sớm.
Tom says he doesn't know Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary.
A few years ago, I didn't think this would be possible.	Một vài năm trước, tôi đã không nghĩ rằng điều này sẽ có thể.
I just wanted to wish you a Merry Christmas.	Tôi chỉ muốn chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ.
I'm pretty discouraged right now.	Tôi khá nản ngay bây giờ.
Tom already knows who I am.	Tom đã biết tôi là ai.
Tom isn't really going to eat all that alone, is he?	Tom không thực sự định ăn tất cả những thứ đó một mình, phải không?
Under these circumstances, I cannot accept the offer.	Trong hoàn cảnh này, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị.
I was the referee that night.	Tôi là trọng tài buổi tối hôm đó.
I touched Tom.	Tôi đã chạm vào Tom.
Tom noticed that Mary's light was still on.	Tom nhận thấy rằng đèn của Mary vẫn sáng.
Tom doesn't know why Mary is mad at him.	Tom không biết tại sao Mary lại giận anh ta.
I saw it lying on the bed.	Tôi thấy nó đang nằm trên giường.
I have information for Tom.	Tôi có thông tin cho Tom.
You should see the look on Tom's face when he finds out.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi anh ấy phát hiện ra điều đó.
Tom won't come live with us.	Tom sẽ không đến sống với chúng ta.
Why don't we do it now?	Tại sao chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ?
Tom says he doesn't think Mary does that often.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary làm như vậy thường xuyên.
Tom killed his mother.	Tom đã giết mẹ của mình.
Tom wears a white lab coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng.
Tom made us wait.	Tom đã bắt chúng tôi phải đợi.
How hot is it in the summer?	Ở đây nóng như thế nào vào mùa hè?
I was just wondering if you were able to find a place to live.	Tôi chỉ đang tự hỏi liệu bạn đã có thể tìm thấy một nơi để sống.
Looks like you don't know what to do.	Có vẻ như bạn không biết phải làm gì.
You shouldn't believe either of those things.	Bạn không nên tin một trong hai điều đó.
Tom made good use of the money we lent him.	Tom đã tận dụng rất tốt số tiền chúng tôi cho anh ấy vay.
I was not honest with you.	Tôi đã không thành thật với bạn.
Tom and I have seen the same thing.	Tom và tôi đã thấy điều tương tự.
Should we wait for Tom?	Chúng ta có nên đợi Tom không?
Tom says he thinks Mary is embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang xấu hổ.
Tom comes to Australia once or twice a year.	Tom đến Úc một hoặc hai lần một năm.
Tom seems to think this is a good computer.	Tom dường như nghĩ rằng đây là một chiếc máy tính tốt.
I doubt that Tom really knows how to do that very well.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
What kind of marks did you get in French?	Bạn đạt loại điểm nào bằng tiếng Pháp?
Are you sure you are doing this?	Bạn có chắc bạn đang làm điều này?
That is not my point of view.	Đó không phải là quan điểm của tôi.
What if the plan doesn't work?	Điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch không hoạt động?
Everything cannot be done overnight.	Mọi việc không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Tom told me you would stay here.	Tom đã nói với tôi rằng bạn sẽ ở đây.
How old was Tom when his parents died?	Tom bao nhiêu tuổi khi bố mẹ anh ấy qua đời?
Tom's cooking is really not too bad.	Tom nấu ăn thực sự không quá tệ.
Tom won't stay in Boston.	Tom sẽ không ở lại Boston.
Tom could have done it.	Tom có ​​lẽ đã làm được điều đó.
Tom asks Mary for something to drink.	Tom yêu cầu Mary cho một thứ gì đó để uống.
I eat Thai food every chance I get.	Tôi ăn đồ Thái mỗi khi có cơ hội.
I think it's time to drop that idea.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên bỏ ý định đó.
I don't think I will be able to go swimming today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể đi bơi hôm nay.
I think I can help Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp Tom.
You need to take a step back and calmly think about the situation.	Bạn cần lùi lại một bước và bình tĩnh suy nghĩ về tình hình.
I know Tom doesn't know he doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
What are you asking me to do?	Bạn đang yêu cầu tôi làm gì?
Tom doesn't like poker very much.	Tom không thích poker cho lắm.
She can skate.	Cô ấy có thể trượt băng.
I cannot decide.	Tôi không thể quyết định được.
Tom says he doesn't think Mary is sleeping.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đang ngủ.
Tom was fired from his job last week.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình vào tuần trước.
I can't say Tom helps you.	Tôi không thể nói Tom giúp bạn.
Who is singing with Tom?	Ai đang hát với Tom?
You are the person I want to talk to now.	Bạn là người tôi muốn nói chuyện bây giờ.
I don't think Tom will do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được.
I thought that was completely normal at the time.	Tôi nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn bình thường vào thời điểm đó.
I am looking for a babysitter.	Tôi đang tìm người trông con.
Tom is engrossed in his work.	Tom đang mải mê với công việc của mình.
Tom is not cold.	Tom không lạnh.
The two cases are not related.	Hai trường hợp không liên quan.
Tom expressed his appreciation.	Tom bày tỏ sự cảm kích của mình.
Tom continued to practice.	Tom tiếp tục luyện tập.
I don't think I'll be able to pay all of my bills this month.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình trong tháng này.
I want to exchange this dress that I bought yesterday.	Tôi muốn đổi chiếc váy này mà tôi đã mua ngày hôm qua.
Tom looks dead.	Tom trông như đã chết.
I don't know where Tom went.	Tôi không biết Tom đã đi đâu.
You have to tell Tom everything.	Bạn phải nói với Tom mọi thứ.
Tom gave the police a fake name.	Tom đã cho cảnh sát một cái tên giả.
Tom wants to know who won.	Tom muốn biết ai đã thắng.
Tom is going crazy.	Tom sắp phát điên.
Mr. Jackson advised Tom to study harder.	Ông Jackson khuyên Tom nên học hành chăm chỉ hơn.
I know Tom is an easy man.	Tôi biết Tom là người dễ tính.
He grabbed the rope with both hands.	Anh ta nắm lấy sợi dây bằng hai tay.
She finds it very difficult to adapt to the new environment.	Cô cảm thấy rất khó để thích nghi với môi trường mới.
Tom is watching the Olympics.	Tom đang xem Thế vận hội.
I want to give you some advice.	Tôi muốn cho bạn một lời khuyên.
How do you think Tom knew we were going to be here?	Làm thế nào để bạn nghĩ rằng Tom biết rằng chúng tôi sẽ ở đây?
I'm defusing the bomb.	Tôi đang gỡ bom.
Aardvarks are excellent miners.	Aardvarks là những thợ đào xuất sắc.
Tom continued to shoot.	Tom tiếp tục bắn.
Does Tom work on Mondays?	Tom có ​​làm việc vào thứ Hai không?
We're not waiting for Tom.	Chúng tôi không đợi Tom.
I think Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm điều đó.
I'm not running for re-election.	Tôi không tái tranh cử.
Tom was the one who told me about it.	Tom là người đã nói với tôi về điều đó.
Tom is cooking dinner for us.	Tom đang nấu bữa tối cho chúng tôi.
We'll take care of Tom.	Chúng tôi sẽ chăm sóc Tom.
Tom likes to eat a soft boiled egg for breakfast.	Tom thích ăn một quả trứng luộc mềm vào bữa sáng.
I know Tom is a good skater.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt băng giỏi.
We are remodeling our bathroom.	Chúng tôi đang tu sửa lại phòng tắm của mình.
Tom probably won't do it this afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào chiều nay.
They are just trying to help.	Họ chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
Your rule does not apply to me.	Quy định của bạn không áp dụng cho tôi.
Tom can't wait to get out of prison.	Tom nóng lòng muốn ra khỏi tù.
Tom tried to convince Mary to quit her hunger strike.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary bỏ tuyệt thực.
I really don't know Tom very well.	Tôi thực sự không biết rõ về Tom.
It's not always hot in Boston.	Không phải lúc nào ở Boston cũng nóng.
In her notebook, she drew a copy of the picture contained in the book.	Trong cuốn sổ của mình, cô ấy đã vẽ một bản sao của bức tranh có trong cuốn sách.
I gradually realized that I was on the wrong train.	Tôi dần dần hiểu ra rằng mình đã đi nhầm chuyến tàu.
At most, the ride will cost $1,000.	Tối đa, chuyến đi sẽ có giá 1.000 đô la.
Tom doesn't need help.	Tom không cần được giúp đỡ.
I can not do anything else.	Tôi không thể làm gì khác.
I think Tom's last name is Jackson.	Tôi nghĩ rằng họ của Tom là Jackson.
Neither Tom nor Mary is always fair.	Cả Tom và Mary đều không luôn công bằng.
Why don't you explain that?	Tại sao bạn không giải thích điều đó?
They are in the garden.	Họ đang ở trong vườn.
This is not suitable.	Cái này không phù hợp.
Tom graduated.	Tom đã tốt nghiệp.
I've got it all.	Tôi đã có tất cả.
Tom admits he's not rich.	Tom thừa nhận mình không giàu.
I'm pretty sure that's not legal.	Tôi khá chắc rằng điều đó không hợp pháp.
I have never owned more than $500.	Tôi chưa bao giờ sở hữu nhiều hơn $ 500.
Every minute seemed to last forever.	Mỗi phút dường như kéo dài vô tận.
I don't want Tom to buy that.	Tôi không muốn Tom mua cái đó.
No one listens to Tom.	Không ai lắng nghe Tom.
Tom is wavering.	Tom đang dao động.
Tom is pretty good at bowling.	Tom chơi bowling khá giỏi.
Tom doesn't think he needs to do it today.	Tom không nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm not sure I can do that.	Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó.
I can take the time to talk to you.	Tôi có thể dành thời gian để nói chuyện với bạn.
Let's see if Tom can handle that.	Hãy xem liệu Tom có ​​thể xử lý điều đó không.
Tom used to be a private detective.	Tom từng là thám tử tư.
The judge sentenced him to death.	Thẩm phán kết án tử hình anh ta.
Tom was our team manager three years ago.	Tom là quản lý của đội chúng tôi ba năm trước.
You should not judge a person by his appearance.	Bạn không nên đánh giá một người bằng vẻ bề ngoài của anh ta.
My mother loves to eat cheese.	Mẹ tôi rất thích ăn pho mát.
We are familiar with that author's name.	Chúng tôi quen thuộc với tên tác giả đó.
I am amazed at your audacity.	Tôi ngạc nhiên về sự táo bạo của bạn.
I can't keep up with Tom.	Tôi không thể bắt kịp Tom.
Natural resources are not limitless.	Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô hạn.
This is my last chance to see Tom.	Đây là cơ hội cuối cùng để tôi gặp Tom.
Tom wants to stay close to home.	Tom muốn ở gần nhà.
I helped Tom do it this morning.	Tôi đã giúp Tom làm điều đó sáng nay.
The snow has melted.	Tuyết đã tan.
He did nothing but complain from morning till night.	Anh ấy không làm gì ngoài việc phàn nàn từ sáng đến tối.
I remember Tom's smile.	Tôi nhớ nụ cười của Tom.
"Mary makes ten times more than I do," complained Tom, "and she expects me to pay half the household expenses."	"Mary kiếm được nhiều gấp mười lần tôi," Tom phàn nàn "và cô ấy mong tôi trả một nửa chi phí gia đình."
I think Tom is smarter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn Mary.
You cannot take it.	Bạn không thể lấy nó.
Maybe Tom did this.	Có lẽ Tom đã làm điều này.
Tom is quite creative.	Tom khá sáng tạo.
I don't deserve to be fired.	Tôi không đáng bị sa thải.
Tom will probably be discharged tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ được xuất viện vào ngày mai.
"Where's your book?" 	"Sách của bạn đâu?"
"On the table."	"Trên bàn."
Tom stopped screaming.	Tom ngừng la hét.
Who will do it for me?	Ai sẽ làm điều đó cho tôi?
You need to go to the clinic.	Bạn cần đến phòng khám.
Tom didn't know what would happen.	Tom không biết điều gì sẽ xảy ra.
The doctor gave him some medicine to relieve the pain.	Bác sĩ đã cho anh ta một số loại thuốc để giảm cơn đau.
Do you spend a lot of time with your siblings?	Bạn có dành nhiều thời gian cho anh chị em của mình không?
Tom makes leather goods.	Tom làm đồ da.
I'm looking at those flowers.	Tôi đang nhìn những bông hoa đó.
What is something you did that you will never do again?	Điều gì bạn đã làm mà bạn sẽ không bao giờ làm nữa là gì?
Tom is my first love.	Tom là mối tình đầu của tôi.
We have had very interesting reports from Tom.	Chúng tôi đã có những báo cáo rất thú vị từ Tom.
Did Tom really see Mary do it?	Tom có ​​thực sự thấy Mary làm điều đó không?
I think Tom is a really good cook.	Tôi nghĩ Tom là một đầu bếp thực sự giỏi.
Can you swim across this river?	Bạn có thể bơi qua sông này không?
Friendship and happiness are inseparable.	Tình bạn và hạnh phúc không thể tách rời.
I wish it was so easy to do it.	Tôi ước nó dễ dàng như vậy để làm điều đó.
It's refreshing.	Thật sảng khoái.
Tom kisses his wife every morning when he leaves the house.	Tom hôn vợ mỗi sáng khi anh ấy rời khỏi nhà.
Tom says he heard that Mary wants to change jobs.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói rằng Mary muốn thay đổi công việc.
Tom has been arrested many times.	Tom đã bị bắt nhiều lần.
Tom promises not to lie anymore.	Tom hứa sẽ không nói dối nữa.
You are three years younger than me.	Bạn trẻ hơn tôi ba tuổi.
At that time Tom was only thirteen years old.	Lúc đó Tom mới mười ba tuổi.
I'm glad I was able to help you last week.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể giúp bạn tuần trước.
She is smarter than me.	Cô ấy thông minh hơn tôi.
This is a deplorable situation.	Đây là một tình trạng đáng trách.
Tom used drugs.	Tom đã sử dụng ma túy.
Does Tom think that's what we want to do?	Tom có ​​nghĩ rằng đó là những gì chúng ta muốn làm không?
I want Tom to change his mind.	Tôi muốn Tom thay đổi quyết định.
Tom is waiting for someone else to do it for him.	Tom đang đợi người khác làm điều đó cho mình.
I don't understand how you can ignore this.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể bỏ qua điều này.
I don't think Tom will be sober now.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tỉnh táo lúc này.
I planted this lily of the valley thirty years ago.	Tôi đã trồng cây bằng lăng này cách đây ba mươi năm.
I am also very sleepy today.	Hôm nay tôi cũng rất buồn ngủ.
I know Tom will need help figuring out how to do that.	Tôi biết Tom sẽ cần giúp đỡ để tìm ra cách làm điều đó.
Tom knows he won't be in trouble.	Tom biết anh ấy sẽ không gặp rắc rối.
Tom decides to marry Mary.	Tom quyết định kết hôn với Mary.
Tom will do it tomorrow too.	Tom cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I'm not allowed in that store.	Tôi không được phép vào cửa hàng đó.
Why don't you come and sit with us?	Tại sao bạn không đến và ngồi với chúng tôi?
I found myself being watched closely by a man sitting next to me.	Tôi nhận ra mình đang được quan sát kỹ lưỡng bởi một người đàn ông ngồi bên cạnh tôi.
Have you made a list of the things you want to buy?	Bạn đã lập danh sách những thứ bạn muốn mua chưa?
I know Tom is afraid of the dark.	Tôi biết Tom sợ bóng tối.
That's not what we have to do.	Đó không phải là những gì chúng ta phải làm.
I only felt this way once before.	Tôi chỉ cảm thấy như vậy một lần trước đây.
Tom's brothers are still at home.	Các anh trai của Tom vẫn ở nhà.
We had a very long drought.	Chúng tôi đã phải trải qua một đợt hạn hán rất dài.
Even though it rains, we will go out for a walk.	Mặc dù trời mưa, chúng tôi sẽ ra ngoài đi dạo.
It will be difficult to convince Tom to help us.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
How many followers do you have on Twitter?	Bạn có bao nhiêu người theo dõi trên Twitter?
I am happy to see that everything is going well.	Tôi rất vui khi thấy rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
I am trying to sell my farm, but so far I have not received any offers.	Tôi đang cố gắng bán trang trại của mình, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào.
Is Tom still swimming?	Tom vẫn bơi chứ?
Tom said he did it, but he didn't really do it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó, nhưng anh ấy không thực sự làm điều đó.
I think Tom is hypocritical.	Tôi nghĩ Tom là đạo đức giả.
Tom seems quiet.	Tom có ​​vẻ ít nói.
Everyone is different.	Mọi người đều khác nhau.
Tom is not the captain of the basketball team.	Tom không phải là đội trưởng của đội bóng rổ.
We have stocked up a lot of food for emergencies.	Chúng tôi đã dự trữ rất nhiều thức ăn cho những trường hợp khẩn cấp.
Kindergarten children walking hand in hand in the park.	Những đứa trẻ mẫu giáo tay trong tay đi dạo trong công viên.
We don't need these.	Chúng tôi không cần những thứ này.
Tom asked Mary how she had lost so much weight.	Tom hỏi Mary làm thế nào mà cô ấy lại giảm được nhiều cân như vậy.
I don't think Tom will be able to catch up with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể bắt kịp Mary.
We had a great time outdoors.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ngoài trời.
Tom's teacher said that he was a model student.	Giáo viên của Tom nói rằng anh ấy là một học sinh gương mẫu.
I can't give you an answer now.	Tôi không thể cho bạn một câu trả lời bây giờ.
I don't know that Tom didn't do it on Monday.	Tôi không biết rằng Tom đã không làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is a great cook.	Tom là một đầu bếp tuyệt vời.
I certainly hope Tom doesn't do that.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không làm điều đó.
Tom looked straight at me.	Tom nhìn thẳng vào tôi.
Tom told Mary that he had finished the work a few days earlier.	Tom nói với Mary rằng anh đã hoàn thành công việc vài ngày trước đó.
Tom is very jealous of you.	Tom rất ghen tị với bạn.
The contents of the four registers are preserved by the called subroutine.	Nội dung của bốn thanh ghi được bảo toàn bởi chương trình con được gọi.
Tom is much more beautiful than Mary.	Tom đẹp hơn Mary nhiều.
How optimistic are you that it will happen?	Bạn lạc quan đến mức nào thì điều đó sẽ xảy ra?
Tom turned on the water.	Tom bật nước.
I don't know what Tom's last name is.	Tôi không biết họ của Tom là gì.
We've had all kinds of weather over the past few days.	Chúng tôi đã có đủ loại thời tiết trong vài ngày qua.
I think Tom wants to do it alone.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom bought a lot of things.	Tom đã mua rất nhiều thứ.
Mary came to the United States in her late teens.	Mary đã đến Hoa Kỳ vào cuối tuổi thiếu niên.
I had a crush on Tom.	Tôi đã phải lòng Tom.
I looked back at Tom.	Tôi nhìn lại Tom.
That's pretty hard to forget.	Đó là điều khá khó để quên.
That is where the two armies will fight again.	Đó là nơi mà hai đội quân sẽ chiến đấu một lần nữa.
Are you a dog person or a cat person?	Bạn là một người chó hay một người một con mèo?
Tom doesn't look very happy.	Tom trông không vui lắm.
Tom agreed to do it for us.	Tom đã đồng ý làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is still doing the same job as yesterday.	Tom vẫn đang làm công việc giống như ngày hôm qua.
Can Tom stay in Australia with us next summer?	Tom có ​​thể ở lại Úc với chúng tôi vào mùa hè tới không?
Tom's sword was knocked out of his hand.	Thanh kiếm của Tom đã bị đánh văng khỏi tay anh ta.
Tom says Mary is often late.	Tom nói Mary thường đến muộn.
I told Tom I didn't need to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I thought you said you didn't see anything.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn không nhìn thấy gì cả.
This story is too hard to believe to be true.	Câu chuyện này quá khó tin là sự thật.
I soon got used to living alone in Australia.	Tôi sớm quen với cuộc sống một mình ở Úc.
I know when Tom is lying.	Tôi biết Tom đang nói dối khi nào.
I don't know when I will get home.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ về đến nhà.
Tom was in Australia for about three months.	Tom ở Úc khoảng ba tháng.
I won't tell that to anyone else.	Tôi sẽ không nói điều đó với bất kỳ ai khác.
Tom's house is in the city.	Nhà của Tom ở thành phố.
Why don't we sit there?	Tại sao chúng ta không ngồi ở đó?
We worked for three hours and never rested.	Chúng tôi đã làm việc trong ba giờ và không bao giờ nghỉ ngơi.
Tom was almost killed in the accident.	Tom gần như đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Tom doesn't even know this is happening.	Tom thậm chí không biết điều này đang xảy ra.
Do you feel like eating a piece?	Bạn có cảm thấy muốn ăn một miếng không?
I'm glad I don't live in the Middle Ages.	Tôi rất vui vì mình không sống ở thời Trung cổ.
Tom says that Mary thinks John might be allowed to do it next weekend.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
I really don't like chicken.	Tôi thực sự không thích thịt gà.
It is a passion.	Đó là một niềm đam mê.
Tom is here too.	Tom cũng ở đây.
I know what Tom needs to do.	Tôi biết Tom cần phải làm gì.
Someone will have to help Tom do it.	Ai đó sẽ phải giúp Tom làm điều đó.
Please wait until I finish my homework.	Hãy đợi cho đến khi tôi hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I know Tom wouldn't actually do it.	Tôi biết Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom and Mary walked down the hall, side by side.	Tom và Mary bước xuống sảnh, cạnh nhau.
I made a very large sandwich for Tom.	Tôi đã làm một chiếc bánh sandwich rất lớn cho Tom.
I'm afraid Tom won't recover.	Tôi e rằng Tom sẽ không hồi phục.
People started calling me Tom even though that's not my name.	Mọi người bắt đầu gọi tôi là Tom mặc dù đó không phải tên tôi.
Tom will be angry if he doesn't win.	Tom sẽ tức giận nếu anh ta không thắng.
The woman was asked to subsidize the poor health of the baby.	Người phụ nữ được yêu cầu trợ cấp cho tình trạng sức khỏe kém của em bé.
Tom said he was really excited to be asked to do it.	Tom cho biết anh ấy thực sự vui mừng vì được yêu cầu làm điều đó.
A group of foreigners went to Edo, that is, Tokyo.	Một nhóm người nước ngoài đã đến Edo, tức là Tokyo.
Tom pulled out his cell phone.	Tom rút điện thoại di động của mình.
I think we shouldn't have gone there without Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi không nên đến đó mà không có Tom.
I also want you to buy me a ticket.	Tôi cũng muốn bạn mua cho tôi một vé.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
Tom is richer than Mary, isn't he?	Tom giàu hơn Mary, phải không?
Hey, how are you?	Này, bạn thế nào rồi?
I don't know who needs to do that.	Tôi không biết ai cần phải làm điều đó.
I sang in the choir.	Tôi đã hát trong dàn hợp xướng.
My temperature was below 37 degrees this morning.	Nhiệt độ của tôi là dưới 37 độ sáng nay.
Is it true that Tom intends to move to Australia?	Có đúng là Tom dự định chuyển đến Úc không?
Something leaked in the bag.	Một cái gì đó bị rò rỉ trong túi.
Tom was supposed to solve that problem yesterday.	Tom lẽ ra phải giải quyết vấn đề đó ngày hôm qua.
I don't know if Tom is there or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​ở đó hay không.
They can't help you until after 2:30.	Họ không thể giúp bạn cho đến sau 2:30.
We need to simplify our lives.	Chúng ta cần đơn giản hóa cuộc sống của mình.
Tom said he shot Mary three times.	Tom cho biết anh ta đã bắn Mary ba phát.
Did Tom really want me to do that?	Có thực sự là Tom muốn tôi làm điều đó?
Tom met Mary at a Bible study group.	Tom gặp Mary tại một nhóm học Kinh thánh.
Tom said I shouldn't do it here.	Tom nói tôi không nên làm điều đó ở đây.
He promised to bring new industries to the region, but politicians rarely kept their word.	Ông hứa sẽ mang lại những ngành công nghiệp mới cho khu vực, nhưng các chính trị gia hiếm khi giữ lời.
The store where I bought the book I sent Tom is on Park Street.	Cửa hàng nơi tôi mua cuốn sách mà tôi đã gửi cho Tom nằm trên Phố Park.
I cut the potato peeled finger.	Tôi cắt ngón tay gọt vỏ khoai tây.
Tom and I left early.	Tom và tôi đi sớm.
Tom asked me to teach him how to ski.	Tom nhờ tôi dạy anh ấy cách trượt tuyết.
Tom ruined my weekend.	Tom đã làm hỏng ngày cuối tuần của tôi.
I don't think I could have translated this document without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể dịch tài liệu này mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Mary passed Tom's house on her way to school.	Mary đi ngang qua nhà Tom trên đường đến trường.
Tom hates everyone.	Tom ghét tất cả mọi người.
I did not look.	Tôi đã không nhìn.
I have started reading the book that Tom lent me.	Tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách mà Tom cho tôi mượn.
Tom believes that Mary no longer likes him.	Tom tin rằng Mary không còn thích anh ta nữa.
Tom and Mary never agree on anything.	Tom và Mary không bao giờ đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom says he's sorry about last night.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đêm qua.
We still have some that we haven't sold yet.	Chúng tôi vẫn còn một số mà chúng tôi chưa bán.
He asked his brother to help him with the garden.	Anh ấy đã nhờ anh trai giúp anh ấy làm vườn.
Maybe Tom doesn't want to have a party.	Có lẽ Tom không muốn tổ chức tiệc.
Who would have thought that Tom would change?	Ai có thể nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi?
It was a real long shot.	Đó là một cú sút xa thực sự.
I heard you say Tom don't do that.	Tôi nghe bạn nói Tom đừng làm vậy.
You don't look very good. 	Bạn trông không được tốt cho lắm.
Are you sick?	Bạn bị ốm à?
Tom is not like his father. 	Tom không giống bố của mình.
He's much more like his mother.	Anh ấy giống mẹ của mình hơn nhiều.
I would appreciate it if you wait a little longer.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn đợi thêm một thời gian nữa.
Tom and I don't have much.	Tom và tôi không có nhiều.
How long have Tom and Mary been together?	Tom và Mary đã ở bên nhau bao lâu?
I will help Tom with his homework.	Tôi sẽ giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom wasn't born in this hospital, but his brother was.	Tom không được sinh ra trong bệnh viện này, nhưng em trai của anh ấy thì có.
This is one of the pictures that Tom did.	Đây là một trong những bức tranh mà Tom đã vẽ.
Mary is a brave woman.	Mary là một phụ nữ dũng cảm.
Tom is on top of everything.	Tom đứng đầu mọi thứ.
We have a problem here.	Chúng tôi có một vấn đề ở đây.
Maybe Tom didn't know he shouldn't do that anymore.	Có lẽ Tom không biết mình không nên làm như vậy nữa.
I think Tom is unmarried.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa lập gia đình.
I have never trusted Tom and I suspect I never will.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng Tom và tôi nghi ngờ tôi sẽ không bao giờ tin tưởng.
This is the hottest summer we've had in thirty years.	Đây là mùa hè nóng nhất mà chúng ta đã có trong ba mươi năm.
I couldn't help noticing that Tom was crying.	Tôi không thể không nhận thấy rằng Tom đang khóc.
I overheard Tom saying that he was moving to Australia.	Tôi tình cờ nghe được Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
Tom took Mary's hand.	Tom nắm tay Mary.
Do you want to tell Tom or should I?	Bạn muốn nói với Tom hay tôi nên nói?
Make sure Tom doesn't leave his room.	Hãy chắc chắn rằng Tom không rời khỏi phòng của mình.
Tom will definitely try doing that today.	Tom chắc chắn sẽ thử làm điều đó ngày hôm nay.
Tom died after a long illness.	Tom qua đời sau một trận ốm dài.
I don't know when I will be able to return to Australia.	Tôi không biết khi nào tôi có thể quay lại Úc.
Tom is a very frugal person.	Tom là một người rất tiết kiệm.
Tom makes a living playing the guitar.	Tom kiếm sống bằng nghề chơi guitar.
Tom and Mary are not planning to travel together.	Tom và Mary không có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
I know you're not stupid enough to believe that.	Tôi biết rằng bạn không đủ ngu ngốc để tin điều đó.
What you are suggesting won't work.	Những gì bạn đang đề xuất sẽ không hoạt động.
Tom said he could come to Australia next week or the following week.	Tom cho biết anh ấy có thể đến Úc vào tuần tới hoặc tuần sau.
Tom is watching a baseball game with his friends.	Tom đang xem trận đấu bóng chày với bạn bè của mình.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
We complained to the manager about the noise next door.	Chúng tôi đã phàn nàn với người quản lý về tiếng ồn bên cạnh.
Tom is going to take the bus.	Tom sẽ đi xe buýt.
You must be Tom's sister.	Bạn phải là em gái của Tom.
Will that be Tom, or me?	Đó sẽ là Tom, hay tôi?
Tom is working now, isn't he?	Tom bây giờ đang làm việc, phải không?
I don't want you here.	Tôi không muốn bạn ở đây.
Tom ordered three pizzas.	Tom đã gọi ba chiếc pizza.
Are you sure you want to live on the other side of town?	Bạn có chắc chắn muốn sống ở phía bên kia của thị trấn không?
You have said nothing so far.	Bạn đã không nói gì cho đến nay.
Let's start yet.	Hãy bắt đầu chưa.
Tom started to blush.	Tom bắt đầu đỏ mặt.
I will definitely vote for Tom.	Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Tom.
They are having the same problems as us.	Họ đang gặp những vấn đề giống chúng tôi.
"I'm too old to play with bugs," said the boy.	"Tôi đã quá già để chơi với lũ bọ," cậu bé nói.
Obviously Tom doesn't want to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
I highly doubt Tom will be cold.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ lạnh lùng.
I got what you wanted.	Tôi đã có những gì bạn muốn.
We counted the growth rings on the tree we cut down and discovered that it was thirty years old.	Chúng tôi đếm số vòng sinh trưởng trên cây mà chúng tôi đã đốn hạ và phát hiện ra rằng nó đã ba mươi năm tuổi.
I don't want you there next week.	Tôi không muốn bạn ở đó vào tuần tới.
I'm pretty sure Tom knows French.	Tôi khá chắc rằng Tom biết tiếng Pháp.
Mary asks Tom to buy her an expensive diamond ring.	Mary đề nghị Tom mua cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
Does genetic engineering improve nature?	Kỹ thuật gen có cải thiện tự nhiên không?
I'm sure Tom won't be the first.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không là người đầu tiên.
Tom and Mary entered the elevator.	Tom cùng Mary đi vào thang máy.
Tom was still angry when I saw him.	Tom vẫn còn tức giận khi tôi nhìn thấy anh ấy.
I told him to work hard or he will fail.	Tôi đã nói với anh ấy rằng hãy làm việc chăm chỉ nếu không anh ấy sẽ thất bại.
I know Tom won't wait much longer.	Tôi biết Tom sẽ không đợi lâu nữa.
All we can do now is get on with our lives.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là tiếp tục cuộc sống của mình.
Do you think you can do it for me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi?
Tom won the race despite his disability.	Tom đã chiến thắng cuộc đua mặc dù bị tật.
What is Tom eating?	Tom đang ăn gì?
Tom said Mary may still be terrified.	Tom cho biết Mary có thể vẫn còn kinh hãi.
You'll be quick, won't you?	Bạn sẽ nhanh chóng, phải không?
Happy Tom doesn't realize how unfashionable he is.	Tom hạnh phúc không nhận ra mình là người không hợp thời trang như thế nào.
Wet and slippery road.	Đường ướt và trơn trượt.
Tom looks surprised when Mary says she doesn't know John.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết John.
You should let Tom drive from time to time.	Thỉnh thoảng bạn nên để Tom lái xe.
I don't recognize the sound.	Tôi không nhận ra âm thanh.
Where did Tom go to elementary school?	Tom đã học trường tiểu học ở đâu?
I mean man.	Ý tôi là người đàn ông.
On a scale of 0 to 10, where 10 is the worst, can you rate your pain?	Trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó điểm 10 là kém nhất, bạn có thể đánh giá mức độ đau của mình không?
I doubt Tom will be waiting for us.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đợi chúng ta.
Tom got here three hours ago.	Tom đến đây ba giờ trước.
Tom doesn't need to help me.	Tom không cần phải giúp tôi.
I will take a break from acting today.	Hôm nay tôi sẽ nghỉ diễn.
Tom seems busy now.	Bây giờ Tom có ​​vẻ bận.
I'm not sure Tom will help.	Tôi không chắc Tom sẽ giúp.
Tom is a spoiler.	Tom là một kẻ phá bĩnh.
Tom plans to do that too.	Tom cũng có kế hoạch làm điều đó.
Tom is a dangerous man.	Tom là một kẻ nguy hiểm.
It's a pity that you don't speak French.	Thật tiếc khi bạn không biết nói tiếng Pháp.
I think it's time for me to show you how to do it the right way.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải chỉ cho bạn cách làm điều đó đúng cách.
Tom has the answer to your question.	Tom có ​​câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
This is true in a large number of cases.	Điều này đúng trong một số lượng lớn các trường hợp.
I think Tom will be able to understand that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể hiểu được điều đó.
We have to do the best we can.	Chúng tôi phải làm những gì tốt nhất có thể.
Tom is a rioter.	Tom là một kẻ bạo loạn.
I know Tom could have done it without my help.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
We don't insist that you do things our way.	Chúng tôi không khăng khăng rằng bạn làm mọi thứ theo cách của chúng tôi.
That's mine.	Đó là của tôi.
No one was more disappointed than Tom himself.	Không ai thất vọng hơn chính Tom.
I asked Tom.	Tôi đã hỏi Tom.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
What's your name?	Bạn tên là gì?
I don't want to go to jail.	Tôi không muốn ngồi tù.
Tom has nothing to do with it.	Tom không có gì để làm với nó.
Is Tom joking?	Tom nói đùa à?
Tom cleans his room.	Tom thu dọn phòng của mình.
Tom doesn't have to buy it.	Tom không cần phải mua nó.
I want to learn how to fix a broken table.	Tôi muốn tìm hiểu cách sửa một cái bàn bị hỏng.
I want to show you something, Tom.	Tôi muốn cho bạn xem một cái gì đó, Tom.
Tell Tom I know where he lives.	Nói với Tom rằng tôi biết anh ấy sống ở đâu.
What are you inferring?	Bạn đang suy luận điều gì?
Tom also recently divorced.	Tom cũng vừa mới ly hôn.
I will fry an egg for myself. 	Tôi sẽ chiên một quả trứng cho chính mình.
I can also fry you one.	Tôi cũng có thể chiên cho bạn một cái.
Tom will do anything to get what he thinks he needs.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để có được những gì anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần.
Never heard of Rio de Janeiro?	Bạn chưa bao giờ nghe nói về Rio de Janeiro?
Why don't we go to lunch together?	Tại sao chúng ta không đi ăn trưa cùng nhau?
Looks like you're having the same problems I was having.	Có vẻ như bạn đang gặp phải những vấn đề giống như tôi đã gặp phải.
Tom owns a theater.	Tom sở hữu một rạp hát.
The other day I met my teacher on the street.	Hôm nọ tôi gặp thầy tôi trên phố.
I used to wear glasses when I was a teenager, but I don't anymore.	Tôi đã đeo kính khi tôi còn là một thiếu niên, nhưng tôi không còn nữa.
Tom had a plan to do just that.	Tom đã có kế hoạch để làm điều đó.
Tom is a very ambitious person.	Tom là một người rất tham vọng.
Tom says he doesn't believe it himself.	Tom nói rằng chính anh ấy cũng không tin.
You should tell Tom that he shouldn't leave early.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không nên về sớm.
He doesn't care about money.	Anh ấy không quan tâm đến tiền bạc.
You are much better at French than Tom.	Bạn giỏi tiếng Pháp hơn Tom nhiều.
Tom doesn't have to be here tomorrow.	Tom không cần phải ở đây vào ngày mai.
Is it possible to meet at 2:30?	Có thể gặp nhau lúc 2:30 không?
He doesn't work as hard as before.	Anh ấy không làm việc chăm chỉ như trước nữa.
I wonder what you are doing.	Tôi tự hỏi bạn đang làm gì.
I never mentioned it to anyone, except Tom.	Tôi chưa bao giờ đề cập đến nó với bất kỳ ai, ngoại trừ Tom.
Don't you know Mary is Tom's wife?	Bạn không biết Mary là vợ của Tom?
Tom lied to Mary when he said he loved her.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói rằng anh yêu cô.
Tom probably won't be hard to get along with.	Tom có ​​lẽ sẽ không khó để hòa đồng.
Tom showed us around the city.	Tom đã chỉ cho chúng tôi một vòng quanh thành phố.
I am determined to do that.	Tôi quyết tâm làm điều đó.
We missed Tom so much.	Chúng tôi đã rất nhớ Tom.
Two hundred people died of cholera last year.	Hai trăm người chết vì bệnh tả vào năm ngoái.
We all searched high and low for the missing documents, but they were never found.	Tất cả chúng tôi đã tìm kiếm cao và thấp để tìm các tài liệu bị thiếu, nhưng chúng không bao giờ được tìm thấy.
I feel like we're connected.	Tôi cảm thấy như chúng ta đang kết nối.
Tom has been gone too long.	Tom đã đi quá lâu.
Why did you stay with Tom?	Tại sao bạn ở lại với Tom?
Tom won't be able to win.	Tom sẽ không thể thắng.
I think it won't be easy to do that.	Tôi nghĩ sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Tom shouldn't be doing that here.	Tom không nên làm điều đó ở đây.
Tom seemed to have no trouble persuading Mary to go out with him.	Tom dường như không gặp khó khăn gì khi thuyết phục Mary đi chơi với anh ta.
Tom said that he thought Mary wasn't very happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc lắm.
I am your deputy.	Tôi là phó của bạn.
You can't seriously want me to sell our house.	Bạn không thể nghiêm túc muốn tôi bán ngôi nhà của chúng tôi.
I know we will find you.	Tôi biết chúng tôi sẽ tìm thấy bạn.
She didn't know that I was Japanese.	Cô ấy không biết rằng tôi là người Nhật.
Tom gave a book to Mary.	Tom đã tặng một cuốn sách cho Mary.
Do you think you can do it without us?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không có chúng tôi?
You don't seem as charismatic as Tom.	Bạn có vẻ không lôi cuốn như Tom.
This cannot be allowed.	Điều này không thể được phép.
"How old are you?" 	"Bạn bao nhiêu tuổi?"
"Why do you want to know?"	"Tại sao bạn muốn biết?"
Tom still wasn't sure why Mary wanted him to.	Tom vẫn không chắc tại sao Mary lại muốn anh làm như vậy.
Some abstract art is very confusing.	Một số nghệ thuật trừu tượng rất khó hiểu.
I knew that Tom would be surprised if Mary did.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Tom will be on TV tonight.	Tom sẽ lên TV vào tối nay.
I will be on time tomorrow.	Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.
Tom made it very clear that we had to help him clean the house.	Tom đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi phải giúp anh ấy dọn dẹp nhà cửa.
What is the number of Tokyo Dome?	Số của Tokyo Dome là bao nhiêu?
Tom says he will ask Mary to buy it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhờ Mary mua cho bạn.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
Tom is three years younger than me.	Tom nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Tom did everything to stop Mary.	Tom đã làm mọi cách để ngăn Mary lại.
Tom isn't crazy, but Mary is.	Tom không điên, nhưng Mary thì có.
Tom hasn't eaten for three days.	Tom đã không ăn trong ba ngày.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
You didn't know I needed to do that, did you?	Bạn không biết tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom told me he found an interesting book about Boston at the local library.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy một cuốn sách thú vị về Boston tại thư viện địa phương.
It's summer all year round when I'm with you.	Đó là mùa hè quanh năm khi tôi ở bên bạn.
There is no grass on the moon.	Không có cỏ trên mặt trăng.
I hope that no one asks me for help.	Tôi hy vọng rằng không có ai yêu cầu tôi giúp đỡ.
I'm so stupid.	Em thật là ngu ngốc.
Tom fell down the ravine.	Tom bị ngã xuống khe núi.
Tom doesn't want to marry a woman who wants to have children.	Tom không muốn kết hôn với một phụ nữ muốn có con.
Mary asked Tom if she could eat the last cookie.	Mary hỏi Tom liệu cô ấy có thể ăn chiếc bánh quy cuối cùng không.
We're just here to help Tom.	Chúng tôi chỉ ở đây để giúp Tom.
The seam of the blanket had come loose.	Đường may của chăn đã bị bung ra.
Tom said his major is economics.	Tom cho biết chuyên ngành của anh ấy là kinh tế học.
I promise I won't hit anyone.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không đánh ai cả.
There is only one double bed.	Chỉ có một chiếc giường đôi.
Tom will be back.	Tom sẽ trở lại.
They are trying to organize a new political party.	Họ đang cố gắng tổ chức một đảng chính trị mới.
I'm glad you believed me.	Tôi rất vui vì bạn đã tin tôi.
I want Tom to buy me some firewood.	Tôi muốn Tom mua cho tôi một ít củi.
Tom offered to lend me some money.	Tom đề nghị cho tôi vay một số tiền.
You are a doctor, right?	Bạn là một bác sĩ, phải không?
Tom had a bad morning.	Tom đã có một buổi sáng tồi tệ.
I don't think there's any chance Tom will help you.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào Tom sẽ giúp bạn.
Tom says he just got eaten.	Tom nói rằng anh ấy vừa bị ăn.
Tom had an accident at work.	Tom đã gặp tai nạn tại nơi làm việc.
Would you like to have dinner with me tonight?	Bạn có muốn ăn tối với tôi tối nay không?
I'm sorry I couldn't help you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn.
Tom said that Mary thought he might not need to do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
They congratulated him on his marriage.	Họ chúc mừng anh đã kết hôn.
I don't think I want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một mình.
I want to be put to a frozen sleep.	Tôi muốn được đưa vào giấc ngủ đông lạnh.
How long does it take to get to the station by taxi?	Mất bao lâu để đến ga bằng taxi?
I was arrested in Boston for stealing.	Tôi bị bắt ở Boston vì tội ăn cắp.
I need a suitcase. 	Tôi cần một chiếc vali.
Can I borrow one from you?	Tôi có thể mượn của bạn một cái được không?
Are you not a baseball fan?	Bạn không phải là một fan hâm mộ bóng chày?
I think Tom is a computer programmer.	Tôi nghĩ Tom là một lập trình viên máy tính.
Tom went out to see what was going on.	Tom đi ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
We encountered some problems.	Chúng tôi đã gặp một số vấn đề.
Tom can be stubborn.	Tom có ​​thể cứng đầu.
Tom thinks he has all the time in the world.	Tom nghĩ rằng anh ấy có tất cả thời gian trên thế giới.
I want to thank you all so much for coming.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã đến.
Tell Tom what he wants to hear.	Nói với Tom những gì anh ấy muốn nghe.
I couldn't help but overhear.	Tôi không thể không nghe lỏm được.
Don't wash that shirt.	Đừng giặt cái áo sơ mi đó.
Tom got a job working in a bank.	Tom có ​​một công việc làm việc trong một ngân hàng.
You're not really going to sing, are you?	Bạn không thực sự đi hát, phải không?
How exactly did Tom get injured?	Chính xác thì Tom bị thương như thế nào?
They do not care.	Họ không quan tâm.
Tom said he knew he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom said we could ask him any questions we liked.	Tom nói rằng chúng tôi có thể hỏi anh ấy bất kỳ câu hỏi nào mà chúng tôi thích.
Tom told Mary that he wanted her to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy làm điều đó.
The printer has a paper jam.	Máy in bị kẹt giấy.
I'm sure you deserve it.	Tôi chắc rằng bạn xứng đáng với nó.
I suspect Tom and Mary are not very happy here.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không hạnh phúc lắm ở đây.
Tom won't make you do anything you don't want to.	Tom sẽ không bắt bạn làm bất cứ điều gì bạn không muốn.
Aren't you going to help us clean the garage?	Bạn không định giúp chúng tôi dọn dẹp nhà để xe sao?
It was hard for me to convince Tom to do that.	Thật khó cho tôi để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom has a good reason not to do his homework on time.	Tom có ​​lý do chính đáng để không làm bài tập về nhà đúng giờ.
I don't think Tom will do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy nữa.
Tom is faster than you.	Tom nhanh hơn bạn.
I will be there on the 20th.	Tôi sẽ đến đó vào ngày 20.
I think Tom will say hello to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chào Mary.
I didn't know you could drive.	Tôi không biết bạn có thể lái xe.
My grandfather had a shrapnel in his chest.	Ông tôi có một mảnh đạn trong ngực.
I know that you are doing your best.	Tôi biết rằng bạn đang làm hết sức mình.
Tom agrees to marry the man's daughter with the promise that he will inherit the man's business.	Tom đồng ý kết hôn với con gái của người đàn ông đó với lời hứa rằng anh ta sẽ kế thừa công việc kinh doanh của người đàn ông.
Tom is just going through a phase.	Tom chỉ đang trải qua một giai đoạn.
Why should Tom sing that song?	Tại sao Tom nên hát bài hát đó?
That's what I mostly have to deal with.	Đó là những gì tôi chủ yếu phải đối phó.
Tom may not hear you.	Tom có ​​thể không nghe thấy bạn.
Tom wanted to know what Mary had to say about him.	Tom muốn biết Mary đã nói gì về anh ta.
Tom could understand why Mary was feeling depressed.	Tom có ​​thể hiểu tại sao Mary lại cảm thấy chán nản.
I know Tom will get it done by 2:30.	Tôi biết Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
You are just cowards.	Bạn chỉ là những kẻ hèn nhát.
I am impatient.	Tôi sốt ruột.
Did you know that very few people actually do that anymore?	Bạn có biết rằng rất ít người thực sự làm điều đó nữa không?
Tom knows us very well.	Tom biết chúng tôi rất rõ.
I've been alone for too long.	Tôi đã ở một mình quá lâu.
Woman lowers gin and lime served in one swallow.	Người phụ nữ hạ rượu gin và vôi được phục vụ trong một lần nuốt.
Tom has earned a degree in business.	Tom đã kiếm được bằng kinh doanh.
Tom needs to arrange himself.	Tom cần tự mình sắp xếp.
That seems exaggerated.	Điều đó có vẻ quá đáng.
Aren't you satisfied, Tom?	Bạn không hài lòng sao, Tom?
Tom can see you.	Tom có ​​thể nhìn thấy bạn.
It was hard to tell Tom anything.	Thật khó để nói với Tom bất cứ điều gì.
Curling is my favorite sport to watch.	Curling là môn thể thao yêu thích của tôi để xem.
We need to remember Tom.	Chúng ta cần nhớ Tom.
Doing that won't take as long as you think.	Làm điều đó sẽ không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ.
Tom went through the file.	Tom đã xem qua hồ sơ.
I don't like the neighborhood I live in.	Tôi không thích khu phố tôi đang sống.
I mistook Tom for his brother.	Tôi đã nhầm Tom với em trai của anh ấy.
How much money do you think I should bring?	Bạn nghĩ tôi nên mang theo bao nhiêu tiền?
I wonder if Tom will ask me for help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhờ tôi giúp đỡ hay không.
I know that Tom is going to Australia soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ sớm đi Úc.
Cigarette butts are the largest source of litter in the world.	Tàn thuốc lá là nguồn xả rác lớn nhất trên thế giới.
Tom's hands were scratched.	Đôi tay của Tom bị xây xát.
Tom has just done you a big favor.	Tom vừa giúp bạn một việc lớn.
Tom spent a lot of time writing this report.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để viết báo cáo này.
Tom was very happy.	Tom đã rất vui.
Tom relented.	Tom mủi lòng.
I just love watching Tom ride his unicycle.	Tôi chỉ thích xem Tom lái xe đạp một bánh của anh ấy.
Honey, do you think I've gained weight?	Em yêu, em có nghĩ rằng anh đã tăng cân không?
Don't you want to talk to Tom about that?	Bạn không muốn nói chuyện với Tom về điều đó sao?
I prefer to go by subway than train.	Tôi thích đi bằng tàu điện ngầm hơn là tàu hỏa.
Tom will eventually figure out how to do it.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra cách làm điều đó.
You are the owner.	Bạn là chủ sở hữu.
Tom says he will help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp.
Tom seems to have been impressed.	Tom dường như đã bị ấn tượng.
My dream is to live a quiet life in the country.	Ước mơ của tôi là sống một cuộc sống yên tĩnh ở đất nước.
I'm not very impressed.	Tôi không ấn tượng lắm.
I don't understand the plan at all.	Tôi không hiểu kế hoạch ở tất cả.
I think Tom doesn't need me to do that.	Tôi nghĩ Tom không cần tôi làm điều đó.
Tom caused this mess.	Tom đã gây ra vụ lộn xộn này.
I congratulate you on winning the first prize in the speech contest.	Tôi xin chúc mừng bạn đã đạt giải nhất cuộc thi hùng biện.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
I can't believe Tom will give up.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ bỏ cuộc.
There is only a slight difference between the two.	Chỉ có một sự khác biệt nhỏ giữa hai.
Tom can't do whatever he wants.	Tom không thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom will be leaving soon.	Tom sẽ đi sớm thôi.
I think you are Tom's uncle.	Tôi nghĩ rằng bạn là chú của Tom.
I read the newspaper every day when I was in college.	Tôi đọc báo mỗi ngày khi tôi còn học đại học.
"I have returned." 	"Tôi đã trở lại."
"Welcome home."	"Chào mừng về nhà."
I suspect Tom and Mary want us to help them.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ.
I know you and Tom are planning to eat together.	Tôi biết bạn và Tom đang có kế hoạch đi ăn cùng nhau.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
Tom can foretell the future.	Tom có ​​thể nói trước tương lai.
Someone told me that Tom is allergic to wheat.	Ai đó nói với tôi rằng Tom bị dị ứng với lúa mì.
Tom is bored, but Mary is not.	Tom thì chán, nhưng Mary thì không.
Do you think this jacket looks good on me?	Bạn có nghĩ rằng chiếc áo khoác này trông hợp với tôi không?
Tom doesn't have to come.	Tom không cần phải đến.
Tom arrived early.	Tom đến sớm.
There is still water in the bottle.	Vẫn còn nước trong chai.
Does Fracking Really Cause Earthquakes?	Fracking có thực sự gây ra động đất?
Tom is attacked by a pack of wild dogs.	Tom bị một bầy chó hoang tấn công.
Since I was sick, I didn't go to school.	Kể từ khi tôi bị bệnh, tôi đã không đi học.
Tom asks Mary to wait until he gets there.	Tom yêu cầu Mary đợi cho đến khi anh ta đến đó.
Tom used to never wait too long for anyone.	Tom đã từng không bao giờ đợi ai quá lâu.
Tom said he considered doing it.	Tom nói rằng anh ấy đã cân nhắc việc làm đó.
Tom is someone I really respect.	Tom là người mà tôi thực sự tôn trọng.
Tom mumbled something in his sleep.	Tom lầm bầm điều gì đó trong giấc ngủ.
Tom told me that he thought what Mary had done was unethical.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng những gì Mary đã làm là phi đạo đức.
What's in the box?	Có cái gì trong hộp vậy?
You need to convince Tom to confess.	Bạn cần thuyết phục Tom thú nhận.
Tom was impressed.	Tom rất ấn tượng.
Tom says he will be able to do it if Mary helps him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu Mary giúp anh ấy.
Why can't we tell Tom?	Tại sao chúng ta không thể nói với Tom?
I hope you will come again.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến một lần nữa.
In Japan, the new school year begins in April.	Ở Nhật Bản, năm học mới bắt đầu vào tháng Tư.
I believe that Tom would not be able to do such a thing.	Tôi tin rằng Tom sẽ không thể làm một điều như vậy.
Tom is always respectful, but Mary is not.	Tom luôn tôn trọng, nhưng Mary thì không.
Tom says that his teachers hate him.	Tom nói rằng các giáo viên của anh ấy ghét anh ấy.
Tom was almost run over by a truck.	Tom đã suýt bị một chiếc xe tải chạy qua.
It was very different from what I had imagined.	Nó rất khác so với những gì tôi đã tưởng tượng.
Do not enter the room without permission.	Không vào phòng khi chưa được phép.
I wonder if Tom wants to sing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn hát hay không.
We often go for a walk along the beach in the morning.	Chúng tôi thường cùng nhau đi dạo dọc bờ biển vào buổi sáng.
Tom beat me at Parcheesi.	Tom đã đánh bại tôi ở Parcheesi.
We have not received an explanation.	Chúng tôi chưa nhận được lời giải thích nào.
I haven't washed my hands yet.	Tôi vẫn chưa rửa tay.
You talked to Tom, didn't you?	Bạn đã nói chuyện với Tom, phải không?
The candle flickered a few times and then went out.	Ngọn nến lung linh vài cái rồi vụt tắt.
I think Tom will do it later.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó sau này.
You can catch Tom.	Bạn có thể bắt gặp Tom.
I have only one child.	Tôi chỉ có một đứa con.
The Incas bathed more often than Europeans.	Người Inca tắm thường xuyên hơn người châu Âu.
I never knew Tom was violent.	Tôi chưa bao giờ biết Tom là người bạo lực.
Tom went rafting on white water.	Tom đã đi bè trên mặt nước trắng.
Tom wants to do it, and I don't blame him.	Tom muốn làm điều đó, và tôi không trách anh ấy.
I'm not surprised to hear that.	Tôi không ngạc nhiên khi nghe điều đó.
Tom is the only one with the key.	Tom là người duy nhất có chìa khóa.
Tom saw something moving.	Tom nhìn thấy thứ gì đó đang chuyển động.
Tom is a bad manager, isn't he?	Tom là một người quản lý tồi, phải không?
One store decided to take the controversial CD off its shelves.	Một cửa hàng quyết định lấy đĩa CD gây tranh cãi khỏi kệ của mình.
Tom overpowered the guard and took his gun.	Tom chế ngự được tên lính canh và lấy súng của anh ta.
That doesn't seem likely to happen.	Điều đó dường như không có khả năng xảy ra.
You didn't know that you had to do it today, did you?	Bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
You scolded Tom, didn't you?	Bạn đã mắng Tom, phải không?
I will not be silent.	Tôi sẽ không yên lặng đâu.
It would be wise to figure out what we should do before it's too late.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn tìm ra những gì chúng ta nên làm trước khi quá muộn.
I hope Tom knows why he doesn't need to.	Tôi hy vọng Tom biết tại sao anh ấy không cần làm như vậy.
Tom doesn't want to go to the party.	Tom không muốn đi dự tiệc.
I arrived on time.	Tôi đến đúng giờ.
I'm not sure how to proceed.	Tôi không chắc về cách tiếp tục.
Some interesting items are on display at the museum.	Một số vật phẩm thú vị đang được trưng bày tại bảo tàng.
Did Tom say that he doesn't think we should?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy không?
Tom said that Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không phải làm điều đó.
I don't think that's even possible.	Tôi không nghĩ rằng điều đó thậm chí có thể.
Tom didn't look back.	Tom không nhìn lại.
You will sit between Tom and Mary.	Bạn sẽ ngồi giữa Tom và Mary.
That's what I'm asking you.	Đó là những gì tôi đang hỏi bạn.
We need to get out of here ASAP.	Chúng ta cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tom doesn't blame anyone but himself.	Tom không đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình.
Tom was in pain to go to the party.	Tom bị đau để đi dự tiệc.
Tom told me he quit smoking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bỏ thuốc.
Tom longs to see Mary again.	Tom khao khát được gặp lại Mary.
Tom must be very lucky.	Tom phải rất may mắn.
Let's hope Tom gets all the help he needs.	Hãy hy vọng Tom nhận được tất cả sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
What does Tom need?	Tom cần gì?
Tom is cutting his nails.	Tom đang cắt móng tay.
Tell your wife every day that you love her.	Hãy nói với vợ bạn mỗi ngày rằng bạn yêu cô ấy.
I'll be back in Boston after today's meeting.	Tôi sẽ trở lại Boston sau cuộc họp hôm nay.
Are you sure we can trust Tom?	Bạn có chắc chúng ta có thể tin tưởng Tom?
I want a distraction.	Tôi muốn một sự phân tâm.
I think Tom doesn't like it.	Tôi nghĩ Tom không thích nó.
I don't always do what others expect.	Không phải lúc nào tôi cũng làm được những gì người khác mong đợi.
Is there any chance you will come to Boston next month?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Boston vào tháng tới không?
Tom staggered in.	Tom loạng choạng bước vào.
I currently work in Boston.	Tôi hiện đang làm việc ở Boston.
Tom and Mary are calling the police.	Tom và Mary đang gọi cảnh sát.
I suppose I'll have to teach you a lesson.	Tôi cho rằng tôi sẽ phải dạy cho bạn một bài học.
What's for sale?	Có gì để bán?
I can't stand people who yell at their children.	Tôi không thể chịu đựng được những người hay quát mắng con cái của họ.
We are not used to waiting.	Chúng tôi không quen với việc chờ đợi.
I'm not sure about the exact date.	Tôi không chắc về ngày chính xác.
This is not the first time Tom has done something like this.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều gì đó như vậy.
Tom could be the next to do it.	Tom có ​​thể là người tiếp theo làm điều đó.
Why don't you tell me what you want for Christmas?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn muốn gì cho Giáng sinh?
I still haven't paid for the phone.	Tôi vẫn chưa trả tiền điện thoại.
Would you like to have dinner with me?	Bạn có muốn ăn tối với tôi không?
I doubt that Tom would ever consider asking Mary to marry him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ tính đến việc yêu cầu Mary kết hôn với anh ta.
I'm not afraid to go into caves.	Tôi không sợ đi vào hang động.
Why can't ostriches fly?	Tại sao đà điểu không bay được?
Court adjourned.	Tòa án đã hoãn lại.
Tom was delighted.	Tom đã rất vui mừng.
All in my travels, I couldn't keep you off my mind.	Tất cả trong chuyến đi của tôi, tôi không thể giữ bạn khỏi tâm trí của tôi.
Tom neglects his family.	Tom bỏ bê gia đình.
Tom has another job now.	Tom có ​​một công việc khác bây giờ.
Tom doesn't want to disappoint his mother.	Tom không muốn làm mẹ mình thất vọng.
I take responsibility for what my son did.	Tôi chịu trách nhiệm về những gì con trai tôi đã làm.
Did Tom know that you did that already?	Tom có ​​biết rằng bạn đã làm điều đó rồi chứ?
I don't know whose fault this is.	Tôi không biết đây là lỗi của ai.
Tom seems to be sleepy?	Tom có ​​vẻ như đang buồn ngủ?
Whatever happens to Tom is his fault, not yours.	Bất cứ điều gì xảy ra với Tom là lỗi của anh ấy, không phải của bạn.
I am in my office.	Tôi đang ở trong văn phòng của tôi.
I think it's kind of dishonest.	Tôi nghĩ đó là loại không trung thực.
I haven't seen one of these in forever.	Tôi đã không nhìn thấy một trong những thứ này mãi mãi.
Tom has also recorded as a solo artist.	Tom cũng đã thu âm với tư cách là một nghệ sĩ solo.
I can't remember Tom saying what he did.	Tôi không thể nhớ Tom đã nói những gì anh ấy đã làm.
I don't really care what people say about me.	Tôi không thực sự quan tâm những gì mọi người nói về tôi.
Chopin is a prodigy.	Chopin là một thần đồng.
Why did Tom leave?	Tại sao Tom lại rời đi?
I've never been to your house, but I know where it is.	Tôi chưa bao giờ đến nhà của bạn, nhưng tôi biết nó ở đâu.
I think you know that Tom can speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I don't know what motivates Tom.	Tôi không biết điều gì thúc đẩy Tom.
I know that Tom is a gym teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên thể dục.
Tom says he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
I can't stand his rudeness anymore.	Tôi không thể chịu đựng được sự thô lỗ của anh ta nữa.
Tom saved money to buy a tuba.	Tom đã tiết kiệm tiền để mua một chiếc tuba.
Tom was wearing nothing but his underwear.	Tom không mặc gì ngoài quần lót.
Some people consider Tom arrogant.	Một số người cho rằng Tom kiêu ngạo.
I'm not used to drinking unsweetened coffee.	Tôi không quen uống cà phê không đường.
Art is not a luxury, but a necessity.	Nghệ thuật không phải là một thứ xa xỉ, nhưng là một điều cần thiết.
I think Tom is unbelievable.	Tôi nghĩ rằng Tom là người không thể tin được.
You shouldn't have done it without Tom.	Bạn không nên làm điều đó nếu không có Tom.
Do you often take a nap?	Bạn có thường ngủ trưa không?
So far Tom has made the same mistake three times.	Cho đến nay Tom đã mắc lỗi tương tự ba lần.
Tom said Mary knew that John might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
It's not fun to do that.	Làm điều đó không vui lắm.
What is the name of the book you are reading?	Tên cuốn sách bạn đang đọc là gì?
In my opinion, what Tom said is true.	Theo tôi, những gì Tom nói là đúng.
Do you know why Tom is smiling?	Bạn có biết tại sao Tom lại cười không?
Tom is a violent man.	Tom là người bạo lực.
Don't talk to me before I drink coffee.	Đừng nói chuyện với tôi trước khi tôi uống cà phê.
What is the chance that Tom will actually come?	Cơ hội mà Tom thực sự sẽ đến là gì?
Tom will probably be happy to do it for you.	Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
All you need is to get a driver's license.	Tất cả những gì bạn cần là lấy bằng lái xe.
Tom lent Mary thirty dollars.	Tom đã cho Mary vay ba mươi đô la.
I didn't practice French all day.	Tôi đã không thực hành tiếng Pháp cả ngày.
Tom doesn't know what that is.	Tom không biết đó là gì.
Tom has no intention of helping us.	Tom không có ý định giúp chúng tôi.
I know Tom is still willing to do that.	Tôi biết Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
Tom didn't mean to offend anyone.	Tom không có ý xúc phạm ai.
Tom is very discreet.	Tom rất kín đáo.
Someone asked Tom to give Mary some money.	Ai đó đã yêu cầu Tom đưa cho Mary một số tiền.
Tom couldn't get up.	Tom không thể đứng dậy.
Tom is never late for school.	Tom không bao giờ đi học muộn.
Weeding the garden is my job.	Làm cỏ vườn là công việc của tôi.
Tom is kind of a bookworm.	Tom là loại mọt sách.
Get off at the next stop and take the bus to the airport.	Xuống tại điểm dừng tiếp theo và bắt xe buýt đến sân bay.
Tom is a nice guy.	Tom là một chàng trai tốt bụng.
Tom is too skinny to look good in such clothes.	Tom quá gầy để có thể mặc đẹp trong những bộ quần áo như vậy.
Tom doesn't seem to care at all about Mary's explanation of what happened.	Tom dường như không quan tâm chút nào đến lời giải thích của Mary về những gì đã xảy ra.
I think you're great.	Tôi nghĩ bạn thật tuyệt.
Tom told me I didn't need to worry about paying.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải lo lắng về việc trả tiền.
Are you implying something?	Bạn đang muốn ám chỉ điều gì đó?
Tom is at home watching TV, isn't he?	Tom đang ở nhà xem TV, phải không?
Tom should have told Mary right away that he was no longer single.	Tom lẽ ra phải nói ngay với Mary rằng anh ấy không còn độc thân.
Tom had no choice but to surrender.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng.
Tom and I don't get along at all.	Tom và tôi không hợp nhau chút nào.
You have no other choice.	Bạn không có lựa chọn nào khác.
I don't believe Tom is a killer.	Tôi không tin rằng Tom là một kẻ giết người.
Tom has crooked teeth.	Tom có ​​hàm răng khấp khểnh.
We barely got there when it started to rain.	Chúng tôi hầu như không đến được đó khi trời bắt đầu mưa.
I think you are delusional.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ảo tưởng.
Is it true that Tom didn't do that?	Có đúng là Tom không làm vậy không?
Tom showed us some pictures.	Tom cho chúng tôi xem một số hình ảnh.
Tom may have been sleepy, but he doesn't seem to be.	Tom có ​​thể đã buồn ngủ, nhưng anh ấy dường như không phải vậy.
I don't think Tom will come.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến.
How can you say I want to go home?	Làm thế nào bạn có thể nói rằng tôi muốn về nhà?
I will stay here for a few days.	Tôi sẽ ở lại đây trong một vài ngày.
I was the one who told Tom about what Mary did.	Tôi là người đã nói với Tom về những gì Mary đã làm.
Tom lied to me again.	Tom đã nói dối tôi một lần nữa.
I highly doubt that Tom will get bored.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
These two shirts are made of the same material.	Hai chiếc áo này được làm từ cùng một chất liệu.
People don't like what they can't understand.	Mọi người không thích những gì họ không thể hiểu được.
Tom received the award in 2013.	Tom nhận giải thưởng vào năm 2013.
If Tom doesn't come, what will you do then?	Nếu Tom không đến, bạn sẽ làm gì khi đó?
Tom is determined to find out what the problem is.	Tom quyết tâm tìm ra vấn đề là gì.
Tom said that Mary might still be drunk.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn say.
Tom has to do it soon.	Tom phải làm điều đó sớm.
Lately Tom seems sad.	Gần đây Tom có ​​vẻ buồn.
That's the question no one wants to ask.	Đó là câu hỏi mà không ai muốn hỏi.
I should tell Tom which book to buy.	Tôi nên nói cho Tom biết nên mua cuốn sách nào.
Everyone knows it's Tom's car.	Mọi người đều biết đó là xe của Tom.
Tom is still walking normally.	Tom vẫn đi lại bình thường.
Tom pushed Mary into the room.	Tom đẩy Mary vào phòng.
I wonder what Tom thinks about it.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ gì về nó.
Tom is the most talented artist in our class.	Tom là nghệ sĩ tài năng nhất trong lớp của chúng tôi.
I think you will attend the concert last week.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tham dự buổi hòa nhạc vào tuần trước.
I asked Tom to wash the car.	Tôi nhờ Tom rửa xe.
Tom is looking for his children.	Tom đang tìm kiếm những đứa con của mình.
Tom is a very smart guy, isn't he?	Tom là một chàng trai rất thông minh, phải không?
Tom stole my ballpoint pen.	Tom đã lấy trộm bút bi của tôi.
You are acting like a small child.	Bạn đang hành động như một đứa trẻ nhỏ.
Tom's hands began to shake.	Tay Tom bắt đầu run.
I don't know why Tom should do that.	Tôi không biết tại sao Tom nên làm như vậy.
I definitely don't want to do that.	Tôi chắc chắn không muốn làm điều đó.
If you don't stop crying, you'll make me cry too.	Nếu bạn không ngừng khóc, bạn cũng sẽ khiến tôi phải khóc.
Did Tom say where he bought his hat?	Tom có ​​nói anh ấy mua mũ ở đâu không?
Tom and Mary are coming to visit us tomorrow.	Tom và Mary sẽ đến thăm chúng ta vào ngày mai.
Tom knew the game had just changed.	Tom biết trò chơi vừa thay đổi.
Tom wants us to leave.	Tom muốn chúng ta rời đi.
Tom tosses the ball.	Tom tung quả bóng.
I wouldn't be surprised if Tom was late.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom đến muộn.
Tom shouldn't risk his life.	Tom không nên mạo hiểm mạng sống của mình.
Some people like to shovel snow, but I don't.	Một số người thích xúc tuyết, nhưng tôi thì không.
I was working when Tom arrived.	Tôi đang làm việc khi Tom đến.
Tom picked up the sock and put it in the sock drawer.	Tom nhặt chiếc tất và cất vào ngăn kéo chiếc tất.
I've always wanted to live in a place like this.	Tôi luôn muốn sống ở một nơi như thế này.
I'll see Tom in the morning.	Tôi sẽ gặp Tom vào buổi sáng.
Tom clearly told Mary not to do it.	Tom đã nói rõ ràng với Mary rằng đừng làm điều đó.
Tom needs to change his diet.	Tom cần thay đổi chế độ ăn uống của mình.
Tom won't be very happy to leave here.	Tom sẽ không vui lắm khi rời khỏi đây.
Tom may have been tired.	Tom có ​​thể đã mệt mỏi.
Why do you hang out with losers?	Tại sao bạn đi chơi với những người thua cuộc?
I don't mind trying.	Tôi không ngại thử.
It's not expensive.	Nó không đắt.
Are you still going to stay up all night?	Bạn vẫn định thức cả đêm?
When was the last time you were here?	Lần cuối cùng bạn ở đây là khi nào?
I'm worried Tom will get dehydrated.	Tôi lo Tom sẽ bị mất nước.
You really shouldn't give Tom the idea.	Bạn thực sự không nên cho Tom ý tưởng.
Where does Tom live now?	Tom hiện sống ở đâu?
I wonder why Tom is in such a bad mood.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại có tâm trạng khó chịu như vậy.
Tom will give us what we want.	Tom sẽ cho chúng ta những gì chúng ta muốn.
Tom thinks we will all die together.	Tom nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ chết cùng nhau.
Tom is very different from anyone else I know.	Tom rất khác với bất kỳ ai khác mà tôi biết.
That is a small price to pay for such an important victory.	Đó là một cái giá quá nhỏ cho một chiến thắng quan trọng như vậy.
Tom declined to comment further.	Tom từ chối bình luận thêm.
Tom and I got drunk together last weekend.	Tom và tôi đã say với nhau vào cuối tuần trước.
Does everyone in Sweden have blonde hair and blue eyes?	Có phải mọi người ở Thụy Điển đều có tóc vàng và mắt xanh không?
I thought you wouldn't have to do that.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không phải làm điều đó.
Tom left no will.	Tom không để lại di chúc.
Tom invited us to a costume party.	Tom đã mời chúng tôi đến một bữa tiệc hóa trang.
You'll be a lot easier to get along with if you listen more.	Bạn sẽ dễ hòa đồng hơn rất nhiều nếu bạn lắng nghe nhiều hơn.
Tom really wants to improve.	Tom thực sự muốn cải thiện.
Tom is not good at this, is he?	Tom không giỏi trong việc này, phải không?
Who does Tom sing with?	Tom hát với ai?
Am I fully insured in the event of an accident?	Tôi có được bảo hiểm đầy đủ trong trường hợp xảy ra tai nạn không?
I have money.	Tôi có tiền.
He regretted leaving to go to the doctor.	Anh hối hận vì đã bỏ đi khám.
Tom is a boy.	Tom là một cậu bé.
Tom said he would never think of doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Tom was panting.	Tom đang thở hổn hển.
We were better.	Chúng tôi đã tốt hơn.
You will miss the train.	Bạn sẽ bỏ lỡ chuyến tàu.
Tom hasn't slept in three days.	Tom đã không ngủ trong ba ngày.
I'm too tired to do anything else.	Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì khác.
What's the best career advice you've ever received?	Lời khuyên nghề nghiệp tốt nhất mà bạn từng nhận được là gì?
I don't like Australia and neither does Tom.	Tôi không thích Úc và Tom cũng không.
She was sick so she couldn't come.	Cô ấy ốm nên không đến được.
Tom will drive you to the airport.	Tom sẽ chở bạn đến sân bay.
Who is that man sitting in the corner?	Người đàn ông ngồi trong góc đó là ai?
I won't have this war anymore.	Tôi sẽ không có cuộc chiến này nữa.
I am watering the plants.	Tôi đang tưới cây.
What do you think you will do?	Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?
That's what I still do.	Đó là điều mà tôi vẫn làm.
What does PTA stand for?	PTA là viết tắt của gì?
Tom is seen leaving Mary's house that night.	Tom được nhìn thấy rời khỏi nhà Mary vào đêm hôm đó.
We have never lost more than three games in a row.	Chúng tôi chưa bao giờ thua quá ba trận liên tiếp.
I want to give my old desk to Tom.	Tôi muốn đưa cái bàn cũ của mình cho Tom.
Tom is not a leader.	Tom không phải là nhà lãnh đạo.
I sat down next to someone I didn't know.	Tôi ngồi xuống bên cạnh một người mà tôi không quen biết.
You don't know how much I want to do that.	Bạn không biết tôi muốn làm điều đó đến mức nào.
Is there an autopsy?	Có khám nghiệm tử thi không?
Don't tell Tom I said anything about it.	Đừng nói với Tom rằng tôi đã nói bất cứ điều gì về nó.
Tom took out a pen and a notebook.	Tom lấy ra một cây bút và một cuốn sổ.
Tom came here on Monday and left three days later.	Tom đến đây vào thứ Hai và rời đi ba ngày sau đó.
Tom called me from Boston.	Tom gọi cho tôi từ Boston.
Tom knew that I was tempted to do it.	Tom biết rằng tôi đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom loves puzzles.	Tom thích câu đố.
I don't want to talk to anyone.	Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
You must be about thirteen years old.	Bạn phải khoảng mười ba tuổi.
Tom tried to ignore the dog barking at him.	Tom cố gắng phớt lờ con chó đang sủa với mình.
Let's see what Tom can tell us.	Hãy xem những gì Tom có ​​thể nói với chúng ta.
You work as hard as he did at your age.	Bạn làm việc chăm chỉ như anh ấy đã làm ở tuổi của bạn.
Tom does not expect anyone.	Tom không mong đợi bất cứ ai.
How do you know that man is a policeman?	Làm sao bạn biết người đàn ông đó là cảnh sát?
Even Tom can do it.	Ngay cả Tom cũng có thể làm được.
We want to have lunch together.	Chúng tôi muốn ăn trưa cùng nhau.
I think Tom is your brother.	Tôi nghĩ Tom là em trai của bạn.
Tom isn't the first to say he doesn't want to do that.	Tom không phải là người đầu tiên nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
She's not as tall as him.	Cô ấy không cao bằng anh ấy.
Tom said that a raccoon bit his leg.	Tom nói rằng một con gấu trúc đã cắn vào chân anh ấy.
Tom pretends not to know the answer.	Tom giả vờ không biết câu trả lời.
Tom started climbing the ladder.	Tom bắt đầu leo ​​lên thang.
Tom knows who Mary wants to give the bottle to.	Tom biết Mary muốn đưa chai rượu cho ai.
We don't need Tom.	Chúng tôi không cần Tom.
What's in this drawer?	Có gì trong ngăn kéo này?
Tom doesn't have to go to school today.	Hôm nay Tom không cần phải đến trường.
Won't you do that to me?	Bạn sẽ không làm điều đó với tôi?
She wrote to him to tell him how wonderful he was.	Cô ấy đã viết thư cho anh ấy để nói với anh ấy rằng anh ấy tuyệt vời như thế nào.
This is the main point.	Đây là điểm chính.
I wonder if Tom has ever considered buying a smaller car.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ cân nhắc mua một chiếc ô tô nhỏ hơn chưa.
Tom's dog is still not in the house.	Con chó của Tom vẫn chưa được nuôi trong nhà.
What does Tom want Mary to do?	Tom muốn Mary làm gì?
There is no free lunch.	Không có bữa trưa miễn phí.
Oil and water will not mix.	Dầu và nước sẽ không hòa trộn với nhau.
There's blood everywhere.	Có máu ở khắp mọi nơi.
Tom is trying to figure out what we have to do.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì chúng ta phải làm.
I managed to catch the 8 o'clock train by running all the way to the station.	Tôi cố gắng bắt được chuyến tàu 8 giờ bằng cách chạy tất cả các con đường đến nhà ga.
Tom told me he wanted Mary to learn how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn Mary học cách làm điều đó.
I don't think I'll have too many problems with that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có quá nhiều vấn đề với điều đó.
When was the first time Tom kissed you?	Lần đầu tiên Tom hôn bạn là khi nào?
I'm bored with that.	Tôi chán với điều đó.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa trở về nhà.
Can both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary đều có thể làm được điều đó?
Near the equator, the weather is hot and humid all year round.	Gần xích đạo, thời tiết nóng ẩm quanh năm.
You're not surprised I can't do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi không thể làm điều đó, phải không?
I don't want you to think I didn't mean it.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi không có ý đó.
Tom is currently in Boston.	Tom hiện đang ở Boston.
I'm sure Tom wouldn't be reluctant to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
Consistency is what we are striving for.	Nhất quán là những gì chúng tôi đang phấn đấu.
Tom couldn't see exactly what was happening.	Tom không thể nhìn thấy chính xác những gì đang xảy ra.
Tom opened the gate for Mary.	Tom mở cổng cho Mary.
Tom is not here because he is in Australia at a conference.	Tom không có ở đây vì anh ấy đang ở Úc tại một hội nghị.
You are like a brother to me.	Bạn như một người anh em với tôi.
I have to pack for the trip.	Tôi phải đóng gói cho chuyến đi.
I think cute girls probably look cute no matter what they wear.	Tôi nghĩ rằng những cô gái dễ thương có lẽ trông dễ thương cho dù họ mặc gì.
Tom told me he wouldn't vote for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bỏ phiếu cho Mary.
Tom told his daughter to take care of herself.	Tom bảo con gái mình phải tự xử.
Tom and Mary broke up three months ago, but he still carries the torch for her.	Tom và Mary đã chia tay ba tháng trước, nhưng anh ấy vẫn mang theo ngọn đuốc cho cô ấy.
Tom did a lot of great things.	Tom đã làm rất nhiều điều tuyệt vời.
Tom died yesterday afternoon.	Tom đã chết vào chiều hôm qua.
Will you stay long?	Bạn sẽ ở lại lâu dài?
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom walks home from school.	Tom đi bộ từ trường về nhà.
I have an appointment in less than half an hour.	Tôi có một cuộc hẹn trong vòng chưa đầy nửa giờ.
Tom didn't know Mary was from Australia.	Tom không biết Mary đến từ Úc.
You have beautiful feet.	Bạn có một đôi chân đẹp.
Tom is not as fast as he used to be.	Tom không còn nhanh như xưa.
Tom was the one who helped me.	Tom là người đã giúp đỡ tôi.
We had just arrived at the station earlier when it started to rain.	Chúng tôi vừa đến ga sớm hơn thì trời bắt đầu đổ mưa.
Tom doesn't usually sing.	Tom không thường hát.
Tom was the first to complete the test.	Tom là người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra.
I have a part-time job at a pharmacy.	Tôi có một công việc bán thời gian tại một hiệu thuốc.
I like boiled eggs.	Tôi thích trứng luộc.
I think Tom will probably go home on Monday.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
What will you do tomorrow, Tom?	Bạn sẽ làm gì vào ngày mai, Tom?
I don't believe ghosts really exist.	Tôi không tin rằng ma thực sự tồn tại.
Tom doesn't care how Mary does it.	Tom không quan tâm Mary làm điều đó như thế nào.
Have you been vaccinated against COVID-19?	Bạn đã chủng ngừa COVID-19 chưa?
Tom had never seen Mary so angry.	Tom chưa bao giờ thấy Mary tức giận như vậy.
I don't have everything I need.	Tôi không có mọi thứ tôi cần.
Tom appeared a long time ago.	Tom đã xuất hiện từ rất lâu rồi.
Tom aimed and fired a warning shot.	Tom nhắm và bắn một phát súng cảnh cáo.
Tom has to go to Boston.	Tom phải đến Boston.
Tom likes oranges and eats three or four a week.	Tom thích cam và ăn ba hoặc bốn quả một tuần.
What's up with you today?	Hôm nay có chuyện gì với bạn?
The robber aimed the gun at the policeman.	Tên cướp nhắm súng vào viên cảnh sát.
Four of my favorite Christmas carols are "Silent Night," "Joy to the World," "The First Noel," and "Away in the Manger."	Bốn trong số những bài hát mừng Giáng sinh yêu thích của tôi là "Silent Night", "Joy to the World", "The First Noel" và "Away in the Manger."
Tom had his lips cut off, his eyes black, and lost a few teeth.	Tom bị cắt môi, mắt đen và mất một vài chiếc răng.
Tom can't wait to meet you.	Tom rất nóng lòng được gặp bạn.
I finished eating.	Tôi ăn xong rồi.
Tom can't come with us?	Tom không thể đi với chúng tôi?
I have never served on a jury.	Tôi chưa bao giờ phục vụ trong bồi thẩm đoàn.
Tom won't miss me.	Tom sẽ không nhớ tôi.
Tom loves skiing.	Tom thích trượt tuyết.
I think it's inevitable.	Tôi cho rằng điều đó là không thể tránh khỏi.
Tom and Mary are not meant to be together.	Tom và Mary không có ý định ở cùng nhau.
The rabbits are so cute.	Những chú thỏ thật dễ thương.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be sympathetic.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ thông cảm.
Tom tore a page out of his sketchbook.	Tom đã xé một trang trong cuốn sách phác thảo của mình.
Tom hasn't finished his sandwich yet.	Tom vẫn chưa ăn hết bánh sandwich của mình.
I didn't think doing it would be so fun.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ thú vị như vậy.
I guess I don't want to disappoint you.	Tôi đoán tôi không muốn làm bạn thất vọng.
Tom starts work on Monday.	Tom bắt đầu làm việc vào thứ Hai.
Tom plays lacrosse.	Tom chơi lacrosse.
Tom works for a trading company in Boston.	Tom làm việc cho một công ty thương mại ở Boston.
Few children can draw as well as Tom.	Rất ít trẻ em có thể vẽ tốt như Tom.
All Tom does is play video games.	Tất cả những gì Tom làm là chơi trò chơi điện tử.
I didn't know Tom would tell Mary how to do it.	Tôi không biết Tom sẽ nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
I'm the one who has to go to Boston.	Tôi là người phải đến Boston.
Tom asks Mary to sell him the guitar she received from her grandfather.	Tom yêu cầu Mary bán cho anh ta cây đàn guitar mà cô đã nhận được từ ông nội của mình.
Don't tell anyone where Tom is.	Đừng nói cho ai biết Tom đang ở đâu.
All three of Tom's ex-wives live in Boston.	Cả ba người vợ cũ của Tom đều sống ở Boston.
I don't know how Tom did it.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom could not explain the situation clearly.	Tom không thể giải thích tình hình một cách rõ ràng.
You don't have a bike do you?	Bạn không có xe đạp phải không?
I don't have any other plans.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào khác.
Tom said he didn't want me to go.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi đi.
I suggested taking Tom to the hospital.	Tôi đề nghị đưa Tom đến bệnh viện.
Tom is very nervous.	Tom rất căng thẳng.
The water pipes froze and then burst.	Các đường ống nước bị đóng băng và sau đó vỡ ra.
Tom shouldn't try to do it alone.	Tom không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom looks familiar.	Tom trông quen thuộc.
Tom says I'm beautiful.	Tom nói rằng tôi đẹp.
Tom asked for my help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
Tom should tell Mary he's busy.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
I admit that I did not do what I promised I would.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã hứa là tôi sẽ làm.
He breathed a sigh of relief when she informed him that she had a rich new boyfriend.	Anh thở phào khi cô thông báo với anh rằng cô đã có bạn trai mới giàu có.
I think Tom will want the work.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn tác phẩm.
Tom calls Mary to tell her that he loves her.	Tom gọi cho Mary để nói với cô rằng anh yêu cô.
Yesterday we didn't have time to visit Tom.	Hôm qua chúng tôi không có thời gian đến thăm Tom.
I will do everything you ask me to do.	Tôi sẽ làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
There is a river near my house.	Có một con sông gần nhà tôi.
I don't have much time right now.	Hiện tại tôi không có nhiều thời gian.
I am asking what is your opinion.	Tôi đang hỏi ý kiến ​​của bạn là gì.
Tom certainly knows that he shouldn't be eating that.	Tom chắc chắn biết rằng anh ấy không nên ăn thứ đó.
Is that wrong?	Đó có phải là sai?
I know that Tom is here somewhere.	Tôi biết rằng Tom đang ở đây ở đâu đó.
Tom never stops surprising me.	Tom không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên.
Tom appreciated Mary's honesty.	Tom đánh giá cao sự trung thực của Mary.
Tom tries to blame Mary.	Tom cố gắng đổ lỗi cho Mary.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom and Mary started arguing.	Tom và Mary bắt đầu tranh cãi.
Tom said that I don't look like my father at all.	Tom nói rằng tôi trông không giống bố tôi cho lắm.
That is a coincidence.	Đó là một sự trùng hợp.
Tom said he wanted to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston với chúng tôi.
Doesn't look neat.	Trông không gọn gàng.
Tom doesn't want Mary to know he doesn't know how to do it.	Tom không muốn Mary biết anh ấy không biết cách làm điều đó.
Tom is angry with his son.	Tom giận con trai mình.
Tom did not seem to hesitate like Mary.	Tom dường như không lưỡng lự như Mary.
I don't think Tom knows how many hours it will take him to drive to Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ta sẽ mất bao nhiêu giờ để lái xe đến Boston.
Tom says he wants to forget what happened.	Tom nói rằng anh ấy muốn quên đi những gì đã xảy ra.
I will sit in front.	Tôi sẽ ngồi phía trước.
Tom is upstairs doing his homework.	Tom đang ở trên lầu làm bài tập về nhà.
You are happy to work.	Bạn rất vui khi được làm việc.
We've known about that for a long time.	Chúng tôi đã biết về điều đó trong một thời gian dài.
This book is a brief overview of the subject, but it doesn't go into much depth.	Cuốn sách này là một tài liệu sơ lược về chủ đề này, nhưng nó không đi sâu vào nhiều vấn đề.
It is an incurable disease.	Đó là một căn bệnh không thể phòng ngừa.
Tom heard a noise behind him and turned to see what it was.	Tom nghe thấy tiếng động sau lưng và quay lại để xem đó là gì.
I got it from Tom.	Tôi đã lấy nó từ Tom.
Both defendants were found not guilty.	Cả hai bị cáo đều không bị kết tội.
I visited Australia once.	Tôi đã đến thăm Úc một lần.
Tom is not going to Australia this year.	Tom sẽ không đến Úc trong năm nay.
Tom is full of energy, isn't he?	Tom đang tràn đầy năng lượng, phải không?
Tom says he can cook for Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể nấu ăn cho Mary.
Why don't you give me a hand?	Tại sao bạn không giúp tôi một tay?
Tom's partner thinks they should also sell gourmet popcorn condiments.	Đối tác của Tom nghĩ rằng họ cũng nên bán gia vị bỏng ngô cho người sành ăn.
I don't want my friends to see me cry.	Tôi không muốn bạn bè nhìn thấy tôi khóc.
Never mind Tom.	Đừng bận tâm Tom.
I brought coffee.	Tôi đã mang cà phê tới.
Everyone knew that Tom wouldn't actually do it.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom is acting like an idiot.	Tom đang hành động như một tên ngốc.
I came to save you.	Tôi đến để cứu bạn.
We think Tom might be in Boston.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Boston.
I wouldn't be able to do it without you.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có bạn.
Where is Tom being held?	Tom bị giam ở đâu?
I don't know when I need to do that.	Tôi không biết khi nào tôi cần làm điều đó.
Tom put the thermometer under his arm.	Tom đặt nhiệt kế dưới cánh tay.
Tom is on a cruise.	Tom đang đi du thuyền.
Are you still planning to go back to Boston?	Bạn vẫn có kế hoạch quay trở lại Boston?
That's a lazy person.	Đó là một người lười biếng.
I'm sorry you got dragged into this mess.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị lôi vào mớ hỗn độn này.
I trusted Tom more than I should have.	Tôi đã tin tưởng Tom nhiều hơn những gì tôi nên có.
Tom's favorite season is spring.	Mùa yêu thích của Tom là mùa xuân.
I really want to learn more about your country.	Tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm về đất nước của bạn.
I'm one of three people who can do it.	Tôi là một trong ba người có thể làm được điều đó.
Tom is out to pick you up.	Tom ra ngoài để đón bạn.
I'm pretty sure it's Tom's house.	Tôi khá chắc rằng đó là nhà của Tom.
I think Tom might be eating right now.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ăn ngay bây giờ.
I'm alone.	Tôi đang ở một mình.
I'm not allowed to talk to Tom.	Tôi không được phép nói chuyện với Tom.
You need to be here at the office.	Bạn cần ở đây tại văn phòng.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom tells us that he doesn't want to do that.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I'm glad you decided not to do that.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định không làm điều đó.
Do you really think you're the only one here who can speak French?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp?
You won't need an umbrella today.	Bạn sẽ không cần ô hôm nay.
Don't forget that tomorrow Tom will be here.	Đừng quên rằng ngày mai Tom sẽ ở đây.
I'm sick of all this noise.	Tôi phát ngán với tất cả sự ồn ào này.
Do what you said.	Làm những gì bạn đã nói.
Tom opened the box and found it empty.	Tom mở cái hòm và thấy nó trống không.
I don't know any blind people.	Tôi không biết bất kỳ người mù nào.
Tom doesn't seem to want to know why.	Tom dường như không muốn biết tại sao.
Tom probably won't forget his promise.	Tom có ​​lẽ sẽ không quên lời hứa của mình.
Honestly, I don't think you have what it takes to be a teacher.	Thành thật mà nói, tôi không nghĩ bạn có những gì cần thiết để trở thành một giáo viên.
Tom was more than three hours late.	Tom đã đến muộn hơn ba giờ.
Tom likes to draw, doesn't he?	Tom thích vẽ, phải không?
No one knows who is responsible.	Không ai biết ai chịu trách nhiệm.
Tom said Mary knew she might have to do it.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó.
My office is next to Tom's.	Văn phòng của tôi ở cạnh Tom's.
Tom said that no one was hurt.	Tom nói rằng không có ai bị thương.
I didn't know we had to do it this afternoon.	Tôi không biết chúng ta phải làm điều đó vào chiều nay.
Tom doesn't seem to like talking about himself.	Tom dường như không thích nói về bản thân.
I went out for lunch.	Tôi ra ngoài ăn trưa.
Tom said he came here to stay.	Tom nói rằng anh ấy đến đây để ở lại.
I haven't showered in three days.	Đã ba ngày rồi tôi không tắm.
Is it possible that Tom was the one who did it?	Có khả năng Tom là người đã làm điều đó không?
How can the bombings be stopped?	Làm thế nào các vụ đánh bom có ​​thể bị dừng lại?
Tom knew that Mary couldn't do it very well.	Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó rất tốt.
Tom knew Mary was dying.	Tom biết Mary sắp chết.
Tom wasn't where he said he would be.	Tom đã không ở nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
Tom could have agreed to do it.	Tom có ​​thể đã đồng ý làm điều đó.
I kissed Mary and she kissed me back.	Tôi hôn Mary và cô ấy hôn lại tôi.
I wish I knew why Tom didn't.	Tôi ước gì tôi biết tại sao Tom không làm như vậy.
Tom needs a father figure.	Tom cần một hình bóng của người cha.
How would you feel if my dad said we couldn't go out together?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bố tôi nói rằng chúng tôi không thể đi chơi cùng nhau?
You are in a strange mood today.	Bạn đang có một tâm trạng kỳ lạ hôm nay.
Where did Tom learn French?	Tom đã học tiếng Pháp ở đâu?
Tom and Mary came to Boston with me.	Tom và Mary đến Boston với tôi.
Would you recognize Tom if you saw him?	Bạn có nhận ra Tom nếu bạn nhìn thấy anh ấy không?
What is my function?	Chức năng của tôi là gì?
I don't know how much longer it will take.	Tôi không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa.
I don't think Tom is being reasonable.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang hợp lý.
I know that Tom is a very private person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất kín tiếng.
We have discussed this many times already.	Chúng tôi đã thảo luận về điều này nhiều lần rồi.
I didn't know Tom was done with that.	Tôi không biết Tom đã làm xong việc đó.
I drink a cup of coffee to wake me up.	Tôi uống một tách cà phê để đánh thức tôi.
Tom admits that he stole Mary's jewelry.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm đồ trang sức của Mary.
After a little break, I plan to do another tour.	Sau thời gian nghỉ ngơi một chút, tôi dự định sẽ thực hiện một chuyến lưu diễn khác.
Where is your garage located?	Nhà để xe của bạn nằm ở đâu?
Tom felt quite hungry.	Tom cảm thấy khá đói.
Tom is cold.	Tom bị lạnh.
Tom thinks Mary might come to his party.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
I quit my job last month.	Tôi đã nghỉ việc vào tháng trước.
Tom cried out in dismay.	Tom kêu lên một cách thất thần.
I'm sorry I have an appointment in advance.	Tôi xin lỗi vì tôi có một cuộc hẹn trước.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ Tom đã chết.
This year Tom did not attend French classes.	Năm nay Tom không tham gia các lớp học tiếng Pháp.
Tom is not as fast as me.	Tom không nhanh như tôi.
I have never met him.	Tôi chưa bao giờ gặp anh ta.
I wouldn't sing that song if I knew it would make Tom cry.	Tôi sẽ không hát bài hát đó nếu tôi biết nó sẽ khiến Tom khóc.
Tom was sitting near a very attractive woman.	Tom đang ngồi gần một người phụ nữ rất hấp dẫn.
Tom thinks Mary made the right choice.	Tom nghĩ rằng Mary đã lựa chọn đúng.
Do you speak French better than Tom?	Bạn có nói tiếng Pháp tốt hơn Tom không?
Tom translated the article into French.	Tom đã dịch bài báo sang tiếng Pháp.
Why doesn't Tom talk to us?	Tại sao Tom không nói chuyện với chúng ta?
Let me help Tom with his homework.	Hãy để tôi giúp Tom làm bài tập.
Tom is very clear.	Tom rất rõ ràng.
Tom moved to a company with a higher salary.	Tom chuyển đến một công ty có mức lương cao hơn.
Tom is a rebel.	Tom là một kẻ nổi loạn.
Do you know how I feel?	Bạn có biết tôi cảm thấy thế nào không?
Tom says he will be here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây.
I think Tom doesn't know how to play banjo.	Tôi nghĩ Tom không biết chơi banjo.
I was amazed by Tom's candlelight.	Tôi đã rất ngạc nhiên trước ánh nến của Tom.
Tom will never listen to you.	Tom sẽ không bao giờ lắng nghe bạn.
Tom was unable to do whatever he wanted to do.	Tom đã không thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I didn't know Tom could see me.	Tôi không biết Tom có ​​thể nhìn thấy tôi.
Mary will do whatever she can to help Tom.	Mary sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Tom.
I hope Tom never does that again.	Tôi hy vọng Tom không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom is the worst person ever.	Tom là người tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.
We have solved that problem.	Chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó.
Tom was silent all day.	Tom im lặng cả ngày.
I think it can be fun to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể rất vui khi làm điều đó.
Tom convinces Mary to try bungee jumping.	Tom thuyết phục Mary thử nhảy bungee.
Do you think Tom would mind helping me with that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ phiền khi giúp tôi làm điều đó không?
Are you polite?	Bạn có nhã nhặn không?
I haven't heard much about that.	Tôi chưa nghe nhiều về điều đó.
Tom made his mother cry.	Tom đã làm mẹ mình khóc.
Tom says he wants to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách làm điều đó.
Who recommended Tom for this position?	Ai đã giới thiệu Tom cho vị trí này?
I think you should let Tom go.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom rời đi.
Tom finally did what we asked for.	Tom cuối cùng đã làm xong những gì chúng tôi yêu cầu.
There is a spark between Tom and Mary.	Có một tia lửa giữa Tom và Mary.
I almost forgot that it was Tom's birthday.	Tôi gần như quên rằng đó là sinh nhật của Tom.
I am reading a book.	Tôi đang đọc một cuốn sách.
What makes you think Tom hasn't made it yet?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó?
Who suggested we sing these songs?	Ai là người đề nghị chúng tôi hát những bài hát này?
I can protect Tom.	Tôi có thể bảo vệ Tom.
Even geniuses make mistakes from time to time.	Ngay cả những thiên tài cũng có lúc mắc sai lầm.
Tom's voice is not bad.	Giọng hát của Tom không tệ.
Tom was not living in Boston at the time.	Tom không sống ở Boston vào thời điểm đó.
You're still a cop, aren't you?	Bạn vẫn là một cảnh sát, phải không?
Tom only cares about money.	Tom chỉ quan tâm đến tiền bạc.
Tell Tom to put on a suit.	Hãy bảo Tom mặc một bộ đồ.
I didn't tell my friends that I was going to Boston.	Tôi đã không nói với bạn bè rằng tôi sẽ đến Boston.
Tom was raised by his maternal grandparents in Boston.	Tom được nuôi dưỡng bởi ông bà ngoại của mình ở Boston.
That is almost impossible to determine.	Điều đó gần như không thể xác định được.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom thought Mary might enjoy doing that.	Tom nghĩ Mary có thể thích làm điều đó.
I know that Tom is a freak.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ lập dị.
I don't know why you're laughing.	Tôi không biết tại sao bạn lại cười.
Tom told me he didn't like Mary.	Tom nói với tôi anh ấy không thích Mary.
Tom probably won't stop doing it.	Tom có ​​lẽ sẽ không ngừng làm điều đó.
Do you want to pick up the mic?	Bạn có muốn cầm mic lên không?
Tom would fail without Mary's help.	Tom sẽ thất bại nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
I know that Tom has left Boston.	Tôi biết rằng Tom đã rời Boston.
I think you know that's not appropriate.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng điều đó là không phù hợp.
The doctor told Mary that she couldn't have any more children.	Bác sĩ nói với Mary rằng cô ấy không thể sinh thêm con nữa.
I met my teacher on the way to the station.	Tôi đã gặp thầy của mình trên đường đến nhà ga.
I hope I don't bother you.	Tôi hy vọng tôi không làm phiền bạn.
Tom and Mary played the game Scrabble.	Tom và Mary đã chơi trò chơi Scrabble.
How many civilians were killed or wounded?	Bao nhiêu thường dân đã bị giết hoặc bị thương?
You told Tom I know how to do it, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi biết cách làm điều đó, phải không?
Tom will take care of the children tonight.	Tối nay Tom sẽ chăm sóc bọn trẻ.
I've always wanted to visit another planet.	Tôi luôn muốn đến thăm một hành tinh khác.
It will only take a second.	Nó sẽ chỉ mất một giây.
I don't eat eggs every morning, but I do eat them quite often.	Tôi không ăn trứng mỗi sáng, nhưng tôi ăn chúng khá thường xuyên.
I never lie to Tom.	Tôi không bao giờ nói dối Tom.
I've heard all about you.	Tôi đã nghe tất cả về bạn.
It's much harder to do than I thought.	Làm điều đó khó hơn nhiều so với tôi nghĩ.
Tom knows how to get there.	Tom biết làm thế nào để đạt được điều đó.
I have arranged my schedule so that we can spend more time together.	Tôi đã sắp xếp lịch trình của mình để chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
This is not the first time this has happened to me.	Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi.
Tom believes he no longer has to do that.	Tom tin rằng anh không còn phải làm điều đó nữa.
I also think Tom is lying.	Tôi cũng nghĩ Tom đang nói dối.
In how many years do you think Tom will do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm được điều đó trong bao nhiêu năm nữa?
Tom told me that he thought Mary was offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị xúc phạm.
Tom is addicted to caffeine.	Tom nghiện caffein.
You weigh twice as much as me.	Bạn nặng gấp đôi tôi.
Tom wears a red and white striped tie.	Tom đeo một chiếc cà vạt sọc đỏ và trắng.
Don't buy things you won't use.	Đừng mua những thứ bạn sẽ không sử dụng.
We'll be late if we don't hurry.	Chúng ta sẽ đến muộn nếu chúng ta không nhanh chóng.
Tom didn't think Mary would do it alone.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom can't decide who gets the promotion.	Tom không thể quyết định ai sẽ được thăng chức.
Tom has been known to make mistakes.	Tom đã được biết là mắc sai lầm.
Does Tom know what to do?	Tom có ​​biết phải làm gì không?
Tom doesn't seem to be in a good mood today.	Tom dường như không có tâm trạng tốt trong ngày hôm nay.
Tom went to school even though his doctor told him he shouldn't.	Tom đã đến trường mặc dù bác sĩ của anh ấy nói với anh ấy rằng anh ấy không nên.
We need to hire someone who can speak French.	Chúng tôi cần thuê một người có thể nói tiếng Pháp.
Tom is very sad.	Tom rất buồn.
Tom climbed back onto his horse.	Tom leo trở lại con ngựa của mình.
I think Tom will call you.	Tôi nghĩ Tom sẽ gọi cho bạn.
I know that Tom used to be a priest.	Tôi biết rằng Tom từng là một linh mục.
I was expecting Tom not to do that.	Tôi đã mong đợi Tom không làm điều đó.
I'm not used to that.	Tôi không quen với việc đó.
I wasn't ready to do that at the time.	Tôi đã không sẵn sàng để làm điều đó vào thời điểm đó.
It's a mosquito bite.	Đó là vết muỗi đốt.
The fighting was very fierce.	Cuộc giao tranh diễn ra rất ác liệt.
Tom is just being careful.	Tom chỉ cẩn thận thôi.
He is afraid of that dog.	Anh ấy sợ con chó đó.
Tom doesn't want to come to Australia with us.	Tom không muốn đến Úc với chúng tôi.
I don't see that as an option.	Tôi không coi đó là một lựa chọn.
You said you don't care.	Bạn đã nói rằng bạn không quan tâm.
Tom probably still doesn't know he has to do it today.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết mình phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has a pretty good idea who stole his trumpet.	Tom có ​​một ý tưởng khá hay là người đã đánh cắp chiếc kèn của anh ấy.
Tom says he won't wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi Mary.
Tom knew better than to tell Mary that kind of joke.	Tom biết tốt hơn là nên kể cho Mary nghe kiểu đùa đó.
Why did it take you so long to get here?	Tại sao bạn mất quá nhiều thời gian để đến được đây?
Tom is a wonderful person.	Tom là một người tuyệt vời.
We can do it again sometime if you want.	Chúng tôi có thể làm điều đó một lần nữa vào lúc nào đó nếu bạn muốn.
Actually, I didn't know that was going to happen.	Thực ra, tôi không biết điều đó sẽ xảy ra.
I'm glad it worked for you.	Tôi rất vui vì nó phù hợp với bạn.
Tom never walks to school.	Tom không bao giờ đi bộ đến trường.
That sukiyaki dinner was really a good meal.	Bữa tối sukiyaki đó thực sự là một bữa ăn ngon.
Let me know which one you want.	Hãy cho tôi biết bạn muốn cái nào.
Tom told Mary that he had to do it.	Tom nói với Mary rằng anh phải làm điều đó.
Tom tries on the jacket to see if it fits.	Tom mặc thử chiếc áo khoác để xem nó có vừa vặn không.
Tom told Mary that it might snow all day.	Tom nói với Mary rằng có thể tuyết sẽ rơi cả ngày.
I guess I'm too stupid to understand what you're trying to say.	Tôi đoán tôi quá ngu ngốc để hiểu những gì bạn đang cố gắng nói.
I didn't start playing the mandolin until 2013.	Tôi đã không bắt đầu chơi đàn mandolin cho đến năm 2013.
I should be home by 2:30.	Tôi nên về nhà trước 2:30.
Do you think a little salt will improve the taste?	Bạn có nghĩ rằng một chút muối sẽ cải thiện hương vị?
Tom was born a Canadian.	Tom sinh ra là một người Canada.
Do you know the name of the boy playing the guitar?	Bạn có biết tên của cậu bé đang chơi guitar không?
Do you know a guy named Tom Jackson?	Bạn có biết một chàng trai tên là Tom Jackson?
I don't see humor in anything.	Tôi không thấy sự hài hước trong bất cứ điều gì.
We have to focus.	Chúng tôi phải tập trung.
Tom picked me up on the way home from work.	Tom đón tôi trên đường đi làm về.
What is your favorite band?	Ban nhạc yêu thích của bạn là gì?
I am so proud of all of you.	Tôi rất tự hào về tất cả các bạn.
I want to come back here at least one more time before I die.	Tôi muốn quay lại đây ít nhất một lần nữa trước khi chết.
Tom doesn't play basketball.	Tom không chơi bóng rổ.
I know that Tom won't hit Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đánh Mary.
Tom probably still doesn't know who lives in his house next door.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết ai đang sống trong ngôi nhà bên cạnh của mình.
I've been doing that for three years now.	Tôi đã làm điều đó ba năm nay.
I don't believe any of this.	Tôi không tin bất kỳ điều gì trong số này.
Measles virus is very contagious.	Virus sởi rất dễ lây lan.
It is not clear who is behind the attack.	Không rõ ai đứng sau vụ tấn công.
Tom never told his children that he loved them.	Tom chưa bao giờ nói với các con rằng anh yêu chúng.
Tom sang with a soft voice.	Tom hát với một giọng nhẹ nhàng.
Tom is wearing a new hat, isn't he?	Tom đang đội một chiếc mũ mới, phải không?
I know that Tom doesn't know that I'm the one supposed to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi là người được cho là phải làm điều đó.
I think Tom went out for a walk.	Tôi nghĩ Tom đã ra ngoài đi dạo.
I still haven't fixed that.	Tôi vẫn chưa sửa điều đó.
Tom told me he was going to kill himself.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tự sát.
I never realized that you are such a good French speaker.	Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng bạn là một người nói tiếng Pháp giỏi như vậy.
I haven't seen Tom for several days.	Tôi đã không gặp Tom trong vài ngày.
Tom is also at fault.	Tom cũng có lỗi.
Tom has agreed to work for us.	Tom đã đồng ý làm việc cho chúng tôi.
Tom should probably be fired.	Tom có ​​lẽ nên bị sa thải.
This is not money.	Đây không phải là tiền.
Tom is too good to Mary.	Tom quá tốt với Mary.
Tom didn't get here until the last minute.	Tom đã không đến được đây cho đến phút cuối cùng.
Tom did the job alone.	Tom đã làm công việc một mình.
You and I don't have much in common.	Bạn và tôi không có nhiều điểm chung.
Tom says he is unemployed.	Tom nói rằng anh ấy đang thất nghiệp.
I'm pretty sure Tom isn't as stupid as he pretends to be.	Tôi khá chắc rằng Tom không ngu ngốc như anh ấy giả vờ.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
Not that Tom wanted to do that. 	Không phải Tom muốn làm điều đó.
I'm here.	Tôi đây.
It's not like I'm trying to avoid Tom.	Nó không giống như tôi đang cố gắng tránh Tom.
That won't stop Tom from doing it.	Điều đó sẽ không ngăn cản Tom làm điều đó.
Is their relationship pure?	Mối quan hệ của họ có đơn thuần không?
Tom asked Mary why she had to do it again.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy phải làm như vậy một lần nữa.
We all have ups and downs.	Tất cả chúng ta đều có những thăng trầm.
Don't worry about things that are out of your control.	Đừng lo lắng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
He read the poem in a monotone voice.	Anh đọc bài thơ với giọng đều đều.
Will you stay in bed all day?	Bạn sẽ ở trên giường cả ngày?
I know that you will be here.	Tôi biết rằng bạn sẽ ở đây.
I want you to forget all that you saw today.	Tôi muốn bạn quên tất cả những gì bạn đã thấy ngày hôm nay.
Samba is a Brazilian rhythm, right?	Samba là một nhịp điệu của Brazil, phải không?
What does that have to do with this?	Điều đó có liên quan gì đến điều này?
Tom is supposed to come today.	Tom được cho là sẽ đến hôm nay.
I think you like Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn thích Tom.
The man brutally beat the dog with a whip.	Người đàn ông tàn nhẫn đánh con chó bằng roi.
Don't forget to close the door.	Đừng quên đóng cửa.
Tom is not John's roommate.	Tom không phải là bạn cùng phòng của John.
Tom won't be able to help you do that today.	Tom sẽ không thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
We are currently operating at a loss.	Hiện tại chúng tôi đang hoạt động thua lỗ.
Everyone looked at Tom.	Mọi người đều nhìn Tom.
Tom is on the verge of a nervous breakdown.	Tom đang trên đà suy nhược thần kinh.
Tom talked to many people.	Tom đã nói chuyện với nhiều người.
I don't want to work late tonight.	Tôi không muốn làm việc muộn vào tối nay.
Tom can do things Mary cannot.	Tom có ​​thể làm những điều Mary không thể.
I hope you will be my friend.	Tôi hy vọng bạn sẽ là bạn của tôi.
Tom is not a bad kid.	Tom không phải là một đứa trẻ hư.
Tom worked as hard as he could.	Tom đã làm việc chăm chỉ nhất có thể.
I will run it by Tom.	Tôi sẽ điều hành nó bởi Tom.
I was not able to carry all the books.	Tôi đã không thể mang theo tất cả các cuốn sách.
I don't move.	Tôi không di chuyển.
Air is a mixture of gases.	Không khí là hỗn hợp của các chất khí.
Tom sent Mary to Australia to live with her mother.	Tom đã gửi Mary đến Úc để sống với mẹ cô.
Tom told me you are a good singer.	Tom nói với tôi bạn là một ca sĩ giỏi.
Tom was in a coma for many months.	Tom đã hôn mê trong nhiều tháng.
Mary is our eldest daughter.	Mary là con gái lớn của chúng tôi.
Tom and I wear each other's clothes.	Tom và tôi mặc quần áo của nhau.
You are an engineer, right?	Bạn là một kỹ sư, phải không?
I don't go because I don't have enough money.	Tôi không đi vì tôi không có đủ tiền.
I don't like getting my hands dirty.	Tôi không thích làm bẩn tay.
Tom promised never to be late again.	Tom đã hứa sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
I'm almost done here.	Tôi gần kết thúc ở đây.
I should smile at Tom.	Tôi nên mỉm cười với Tom.
That would be very disappointing.	Điều đó sẽ rất đáng thất vọng.
When the dog wants to go outside, it goes to the door and barks.	Khi con chó muốn đi ra ngoài, nó đi đến cửa và sủa.
Tom has the flu.	Tom bị cúm.
Tom will actually do it.	Tom thực sự sẽ làm điều đó.
I see similarities.	Tôi thấy những điểm tương đồng.
The show won't last long.	Buổi biểu diễn sẽ không kéo dài.
Mary is young and attractive.	Mary trẻ trung và hấp dẫn.
Tom did the job for free.	Tom đã làm công việc miễn phí.
Can we really do it that way?	Liệu chúng ta có thể thực sự làm theo cách đó không?
I know what Tom is up to.	Tôi biết Tom định làm gì.
I fired Tom.	Tôi đã sa thải Tom.
Tom may forget the call.	Tom có ​​thể quên cuộc gọi.
Tom became bored.	Tom trở nên buồn chán.
That is not realistic.	Điều đó là không thực tế.
The police officer called attention to the problem of pickpockets.	Viên cảnh sát kêu gọi sự chú ý đến vấn đề móc túi.
Tom is reading his favorite book for the eleventh time.	Tom đang đọc cuốn sách yêu thích của mình lần thứ mười một.
Tom never drinks milk.	Tom không bao giờ uống sữa.
Tom was very sure that Mary needed to do it.	Tom rất chắc chắn rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tell Tom what this is.	Nói cho Tom biết đây là gì.
Tom hasn't told anyone what his last name is.	Tom chưa nói cho ai biết họ của mình là gì.
It really helps.	Nó thực sự có ích.
Tom is trying his best, isn't he?	Tom đang cố gắng hết sức, phải không?
What is your favorite Disney movie?	Bộ phim Disney yêu thích của bạn là gì?
What is more important is what you are than you are.	Điều quan trọng là bạn là gì hơn là bạn có.
I know that Tom is a good student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh giỏi.
It was too late to close the barn door when the horse was out.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng khi con ngựa đã ra ngoài.
I had a crush on my science teacher when I was in high school.	Tôi đã phải lòng giáo viên khoa học của mình khi tôi còn học trung học.
Tom says he thinks Mary is the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Illegal immigration is a serious problem.	Nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề nghiêm trọng.
I understand that you don't trust Tom either.	Tôi hiểu rằng bạn cũng không tin Tom.
Why don't you come in?	Tại sao bạn không vào?
Tom likes to shower in the morning while Mary likes to shower right before going to bed.	Tom thích tắm vào buổi sáng trong khi Mary thích tắm ngay trước khi đi ngủ.
Tom won't do it tomorrow.	Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
You've been through a lot.	Bạn đã trải qua rất nhiều.
Tom might be in Australia.	Tom có ​​thể đang ở Úc.
They erected a statue in memory of Gandhi.	Họ đã dựng một bức tượng để tưởng nhớ Gandhi.
Tom has overcome many difficulties.	Tom đã vượt qua rất nhiều khó khăn.
Tom lived to be 97 years old.	Tom sống đến 97 tuổi.
Our plan went awry.	Kế hoạch của chúng tôi trở nên tồi tệ.
I didn't know Tom used to live in Boston.	Tôi không biết Tom từng sống ở Boston.
I know Tom will need to do it.	Tôi biết Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I'm not the only one doing it wrong.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó sai.
Tom finds the letters Mary has hidden.	Tom tìm thấy những bức thư Mary đã giấu.
I got out of the hospital three days ago.	Tôi đã ra khỏi bệnh viện ba ngày trước.
I know that Tom didn't know we wanted to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi muốn làm điều đó.
Tom has three aces.	Tom có ​​ba con át chủ bài.
I don't know how to do it, but I will try to do it.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng làm điều đó.
It's not as cheap as I thought.	Nó không rẻ như tôi nghĩ.
I took the pen Tom gave me and signed the document.	Tôi lấy cây bút Tom đưa cho tôi và ký vào tài liệu.
I'm going to Boston at lunchtime.	Tôi sẽ đến Boston vào giờ ăn trưa.
I think you know why I can't do that.	Tôi nghĩ bạn biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
I have some old clothes I will throw out.	Tôi có một số quần áo cũ, tôi sẽ ném ra ngoài.
He has a tendency to be lazy.	Anh ấy có khuynh hướng lười biếng.
You should start without me.	Bạn nên bắt đầu mà không có tôi.
We've almost done everything that needs to be done.	Chúng tôi gần như đã hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
My parents told me never to get on a carriage with a stranger.	Bố mẹ tôi dặn tôi đừng bao giờ lên xe hoa với người lạ.
Oregon is located just south of Washington.	Oregon nằm ngay phía nam của Washington.
We don't wear shoes.	Chúng tôi không đi giày.
Tom and I text each other all the time.	Tom và tôi nhắn tin cho nhau mọi lúc.
Call Tom bluff.	Gọi cho Tom một cách vô tội vạ.
Someone told me that Tom now lives in Boston.	Có người nói với tôi rằng Tom hiện sống ở Boston.
Can you remember the first time you heard the Beatles?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn nghe Beatles không?
Isn't it different?	Nó không phải là nó khác?
I didn't know you were planning to do that today.	Tôi không biết bạn đã dự định làm điều đó ngày hôm nay.
I got a new stereo at that store.	Tôi có một dàn âm thanh mới tại cửa hàng đó.
He told me that he had seen her there the day before.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy cô ấy ở đó một ngày trước đó.
Do you know when Tom left Boston?	Bạn có biết Tom rời Boston khi nào không?
What do you think it means when a man gives a key to a woman?	Bạn nghĩ điều đó có ý nghĩa gì khi một người đàn ông trao chìa khóa cho một người phụ nữ?
Tom advised us to be there by 2:30.	Tom khuyên chúng tôi nên có mặt ở đó trước 2:30.
Mary is a beautiful girl.	Mary là một cô gái xinh đẹp.
Don't tell my mother.	Đừng nói với mẹ tôi.
Tom is pretty bad at French.	Tom khá tệ tiếng Pháp.
Looks like things have gone really well for you.	Có vẻ như mọi thứ đã thực sự suôn sẻ với bạn.
Tom was used to getting up early in the morning.	Tom đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng.
The shirt I received from Tom fit me perfectly.	Chiếc áo sơ mi tôi nhận được từ Tom vừa vặn với tôi một cách hoàn hảo.
What is your favorite team?	Đội yêu thích của bạn là gì?
Tom told all his friends the news.	Tom đã nói với tất cả bạn bè của mình tin tức.
That is not good for health.	Điều đó không tốt cho sức khỏe.
Tom said that Mary was not surprised.	Tom nói rằng Mary không hề ngạc nhiên.
The policeman fined Tom for reckless driving.	Viên cảnh sát đã phạt Tom vì tội lái xe liều lĩnh.
Tom did not help Mary as he promised.	Tom đã không giúp Mary như anh ấy đã hứa.
Tom told me that he thought Mary was rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary giàu có.
I know that Tom is not a very fast swimmer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên bơi rất nhanh.
Tom hires three people.	Tom thuê ba người.
Tom agreed with Mary on everything.	Tom đã đồng ý với Mary về mọi thứ.
Tom says he doesn't think he's good at French.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình giỏi tiếng Pháp.
I see you kiss Tom.	Tôi thấy bạn hôn Tom.
I'll probably be too busy to do that until after 2:30.	Tôi có thể sẽ quá bận để làm điều đó cho đến sau 2:30.
I should have guessed that you were the one who did this.	Tôi nên đoán rằng bạn là người đã làm điều này.
She bought a loaf of bread this morning.	Cô ấy đã mua một ổ bánh mì sáng nay.
Tom is hoping to catch a big fish.	Tom đang hy vọng câu được một con cá lớn.
Did you know Tom will win?	Bạn có biết Tom sẽ thắng không?
He fell asleep in history class.	Anh ấy ngủ gật trong lớp lịch sử.
I know Tom will bring his girlfriend to the party.	Tôi biết Tom sẽ đưa bạn gái đến bữa tiệc.
Give Tom a kiss.	Cho Tom một nụ hôn.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
Tom rarely hugs Mary anymore.	Tom hiếm khi ôm Mary nữa.
Tom rarely goes out anymore.	Tom hiếm khi ra ngoài nữa.
Don't celebrate just yet.	Đừng ăn mừng chỉ được nêu ra.
Don't act like you know me.	Đừng làm như bạn biết tôi.
I promised your parents that I would take care of you.	Tôi đã hứa với cha mẹ của bạn rằng tôi sẽ chăm sóc cho bạn.
I will never find someone like Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy một người như Tom nữa.
Tom asked if there were still police cars parked outside.	Tom hỏi có còn xe cảnh sát đậu bên ngoài không.
I have a pretty good idea who broke your window.	Tôi có một ý tưởng khá hay là ai đã làm vỡ cửa sổ của bạn.
We have to fix this.	Chúng tôi phải sửa lỗi này.
You have three unread messages.	Bạn có ba tin nhắn chưa đọc.
The cold air revived Tom.	Không khí lạnh đã hồi sinh Tom.
Big men are not necessarily strong.	Những người đàn ông lớn không nhất thiết phải mạnh mẽ.
I can hear you walking around all night.	Tôi có thể nghe thấy bạn đi lại suốt đêm.
He is expected to go to Tokyo tomorrow.	Anh ấy dự kiến ​​sẽ đến Tokyo vào ngày mai.
This medicine will ease your headache.	Thuốc này sẽ làm dịu cơn đau đầu của bạn.
Tom and Mary were engaged.	Tom và Mary từng đính hôn.
Tom is still living in the same neighborhood where he was born.	Tom vẫn đang sống trong cùng một khu phố nơi anh sinh ra.
I'm sorry I gave you a hard time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã cho bạn một khoảng thời gian khó khăn.
I don't like people like you.	Tôi không thích những người như bạn.
I know what you've risked.	Tôi biết bạn đã mạo hiểm những gì.
They won't stop you.	Họ sẽ không ngăn cản bạn.
Tom and I do everything together.	Tom và tôi làm mọi việc cùng nhau.
Do not misunderstand me. 	Đừng hiểu sai ý tôi.
Tom is the best person for the job.	Tom là người tốt nhất cho công việc.
What happened to life, freedom, and the pursuit of happiness?	Điều gì đã xảy ra với cuộc sống, sự tự do và việc theo đuổi hạnh phúc?
Tom hurriedly got into the car.	Tom vội vàng lên xe.
Did you help Tom wash the window?	Bạn đã giúp Tom rửa cửa sổ?
I went to the hospital to visit Tom.	Tôi đến bệnh viện để thăm Tom.
Tom figured it all out on his own.	Tom đã tự mình tìm ra tất cả.
Tom thinks Mary is really friendly.	Tom nghĩ Mary thực sự rất thân thiện.
I want to ask you about how to do that.	Tôi muốn hỏi bạn về cách làm điều đó.
I didn't know you could do it so well.	Tôi không biết bạn có thể làm điều đó tốt như vậy.
You and Tom have a lot in common.	Bạn và Tom có ​​rất nhiều điểm chung.
Tom tells Mary that he thinks John is unbiased.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thiên vị.
Does Tom think I'm not happy?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi không hạnh phúc không?
I know that Tom is a lazy kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ lười biếng.
Tom waited three hours.	Tom đã đợi ba giờ đồng hồ.
What is your favorite Canadian folk song?	Bài hát dân ca Canada yêu thích của bạn là gì?
Tom hates going to the gym.	Tom ghét đến phòng tập thể dục.
Tom tries to intervene.	Tom cố gắng can thiệp.
Tom says that Mary is probably still confused.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn đang bối rối.
Tom was very scared.	Tom vô cùng sợ hãi.
Tom helped us for three days.	Tom đã giúp chúng tôi trong ba ngày.
You are not cooperating.	Bạn không hợp tác.
Tom and Mary start spending time together.	Tom và Mary bắt đầu dành thời gian cho nhau.
I don't know how old you are.	Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi.
Both Tom and Mary are good singers.	Cả Tom và Mary đều là những người hát hay.
Do you think Tom and I are blind?	Bạn có nghĩ Tom và tôi bị mù không?
You will have a lot of fun.	Bạn sẽ có rất nhiều niềm vui.
I think Tom is no longer a driving instructor.	Tôi nghĩ rằng Tom không còn là một người hướng dẫn lái xe nữa.
What you say is not true.	Những gì bạn nói là không đúng sự thật.
Inevitable circumstances prevented me from doing so.	Hoàn cảnh không thể tránh khỏi đã ngăn cản tôi làm điều đó.
You don't seem rich.	Bạn có vẻ không giàu có.
I'm still afraid to do it.	Tôi vẫn sợ làm điều đó.
Don't leave anything of value on your dashboard. 	Đừng để bất cứ thứ gì có giá trị trên bảng điều khiển của bạn.
If you do, someone could break into your car and steal it.	Nếu bạn làm vậy, ai đó có thể đột nhập vào xe của bạn để lấy trộm.
What are some of your favorite quotes?	Một số trích dẫn yêu thích của bạn là gì?
Tom is lost in the forest.	Tom bị lạc trong rừng.
I hope that I do not disappoint you.	Tôi hy vọng rằng tôi không làm bạn thất vọng.
Parcel arrived earlier than I expected.	Bưu kiện đến sớm hơn tôi mong đợi.
Actinium vaporizes at 3,198°C.	Actinium hóa hơi ở 3,198 ° C.
The news of her death caused great concern across the country.	Tin tức về cái chết của cô đã khiến cả nước vô cùng quan tâm.
Tom please answer the question.	Tom vui lòng trả lời câu hỏi.
When was the last time you were late to class?	Lần cuối cùng bạn đến lớp muộn là khi nào?
All Tom wants is the truth.	Tất cả những gì Tom muốn là sự thật.
My mandolin was stolen.	Cây đàn mandolin của tôi đã bị đánh cắp.
Cactus is a plant that lives in dry places.	Xương rồng là loại cây sống ở những nơi khô hạn.
How about you and I go for a walk?	Còn bạn và tôi đi dạo thì sao?
I have been lucky until now.	Tôi đã may mắn cho đến bây giờ.
What is the height, length and width of the crate?	Chiều cao, chiều dài và chiều rộng của thùng hàng là bao nhiêu?
Why do you hang out with guys like Tom?	Tại sao bạn đi chơi với những người như Tom?
I'm sure Tom had fun doing it.	Tôi chắc rằng Tom đã rất vui khi làm điều đó.
Everyone knows Tom and I like each other.	Mọi người đều biết Tom và tôi thích nhau.
Tom apologizes for doing it years ago.	Tom xin lỗi vì đã làm điều đó nhiều năm trước.
Don't you feel a little lost?	Bạn không cảm thấy hơi lạc lõng sao?
I said we don't have to do it today.	Tôi đã nói rằng chúng ta không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I don't understand this diagram.	Tôi không hiểu sơ đồ này.
Tom married a girl three years older than him.	Tom kết hôn với một cô gái hơn anh ba tuổi.
You don't remember what Tom did?	Bạn không nhớ Tom đã làm gì?
I'm worried, but I don't think I'm as nervous as Tom.	Tôi lo lắng, nhưng tôi không nghĩ mình lo lắng như Tom.
Tom says he doesn't want to do this.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều này.
Tom is having amnesia.	Tom đang bị mất trí nhớ.
Tom's coat is newer than Mary's.	Áo khoác của Tom mới hơn của Mary.
Tom fell asleep in class and started snoring loudly.	Tom ngủ gật trong lớp và bắt đầu ngáy rất to.
It is not easy in that.	Nó không phải là dễ dàng trong đó.
Tom doesn't need a hammer.	Tom không cần một cái búa.
Cold air is blanketing the US, while on the other side of the globe, Australia is burning hot as a record heat wave unfolds.	Không khí lạnh buốt đang bao trùm nước Mỹ, trong khi ở phía bên kia địa cầu, Australia đang nóng ran khi đợt nắng nóng kỷ lục diễn ra.
Tom did it just to impress Mary.	Tom làm vậy chỉ để gây ấn tượng với Mary.
You should not look down on a man because he is poor.	Bạn không nên khinh thường một người đàn ông vì anh ta nghèo.
Tom thinks it's not a big deal.	Tom nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.
Tom is the only one in our family who can swim.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi biết bơi.
As a rule, I get up late, but this morning was different.	Theo quy định, tôi dậy muộn, nhưng sáng nay thì khác.
Can you show me how to use the snorkel?	Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng ống thở không?
They said he was in the hospital during those days.	Họ nói rằng anh ấy đã ở trong bệnh viện trong những ngày đó.
That's not the answer I was expecting.	Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi.
Do you know how many people came to the dance last week?	Bạn có biết có bao nhiêu người đã đến tham dự buổi khiêu vũ tuần trước không?
Tom plans to return to Boston.	Tom dự định trở lại Boston.
This shirt needs to be laundered.	Áo sơ mi này cần phải đi giặt ủi.
Tom said that Mary would do it too.	Tom nói rằng Mary cũng sẽ làm điều đó.
It's an art.	Đó là một nghệ thuật.
Everyone knows that you are a liar.	Mọi người đều biết rằng bạn là một kẻ nói dối.
Tom put his racket on the ground.	Tom đặt vợt của mình xuống đất.
I know Tom doesn't know that he doesn't have to do it today.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I was hoping that Tom would be able to do that.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom pushed everyone up the wall.	Tom đẩy mọi người lên tường.
Tom is the one who wants to do it here.	Tom là người muốn làm điều đó ở đây.
I think Tom went into the woods to kill himself.	Tôi nghĩ rằng Tom đã vào rừng để tự sát.
I don't have many friends here.	Tôi không có nhiều bạn bè ở đây.
Shouldn't we help Tom do that?	Chúng ta không nên giúp Tom làm điều đó sao?
This person will help you.	Người này sẽ giúp bạn.
Tom seemed to know what Mary was doing.	Tom dường như biết Mary đang làm gì.
You don't give me any alternative.	Bạn không cho tôi bất kỳ sự thay thế nào.
I eat meat, but my wife doesn't.	Tôi ăn thịt, nhưng vợ tôi thì không.
I feel really green.	Tôi cảm thấy thực sự xanh.
Tom is locked inside.	Tom bị nhốt bên trong.
I will not make excuses.	Tôi sẽ không bào chữa.
Tom's leaving soon, isn't he?	Tom sẽ đi sớm, phải không?
Tom will only be here for three days.	Tom sẽ chỉ ở đây trong ba ngày.
He went inside quietly so as not to wake the family.	Anh ta vào trong lặng lẽ để không đánh thức gia đình.
I know I will be arrested.	Tôi biết mình sẽ bị bắt.
I want to buy those three scarves.	Tôi muốn mua ba chiếc khăn quàng cổ đó.
Why did you bring this out?	Tại sao bạn lại lôi cái này ra?
Tom joined the kyudo club when he was in high school.	Tom đã tham gia câu lạc bộ kyudo khi anh ấy còn học trung học.
Results will not be announced immediately.	Kết quả sẽ không được công bố ngay lập tức.
I don't know why my car won't start.	Tôi không biết tại sao xe của tôi không nổ máy.
Let me tell you what happens.	Hãy để tôi cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom didn't think that Mary would allow him to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ cho phép anh ta làm điều đó.
Tom's socks are dirty.	Tất của Tom bị bẩn.
Tom was trying to translate a book into French.	Tom đã cố gắng dịch một cuốn sách sang tiếng Pháp.
It's too bad you can't stay a little longer.	Thật là tệ khi bạn không thể ở lại lâu hơn một chút.
Tom is friendly with everyone.	Tom thân thiện với tất cả mọi người.
Tom probably won't come tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến vào ngày mai.
I should have told Tom not to talk to Mary anymore.	Tôi nên nói với Tom đừng nói chuyện với Mary nữa.
Why don't you give up your seat to that old man?	Tại sao bạn không nhường ghế của bạn cho ông già đó?
He stood up in the room and looked around.	Anh đứng dậy trong phòng và nhìn xung quanh.
The conductor directs the orchestra.	Nhạc trưởng chỉ đạo dàn nhạc.
Why does Tom want to stay at home?	Tại sao Tom muốn ở nhà?
I was angry with Tom.	Tôi đã giận Tom.
Tom heard his dog growl.	Tom nghe thấy tiếng chó của mình gầm gừ.
His parents say he should go to college.	Cha mẹ anh ấy nói rằng anh ấy nên đi học đại học.
Tom saw no one there.	Tom không thấy ai ở đó.
I wouldn't have had such a good job if you hadn't helped me find it.	Tôi sẽ không có một công việc tốt như vậy nếu bạn không giúp tôi tìm thấy nó.
The train he was on was no longer visible.	Chuyến tàu mà anh ấy đã đi không còn được nhìn thấy nữa.
Tom sat by Mary's bed for hours.	Tom đã ngồi bên giường của Mary hàng giờ liền.
Tom refuses to do what he is asked to do.	Tom từ chối làm những gì anh ta được yêu cầu.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom wouldn't care if Mary didn't.	Tom sẽ không quan tâm nếu Mary không làm vậy.
Tom knows who to give the message to.	Tom biết ai để đưa thông điệp cho.
Tom suggested washing the dishes.	Tom đề nghị rửa bát.
I know that I have to do this.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều này.
I thought I wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được điều đó.
Tom locked his dog on a post in the middle of the yard.	Tom nhốt con chó của mình vào cột ở giữa sân nhà.
You don't have to talk to Tom in sign language, as he can read lips very well.	Bạn không cần phải nói chuyện với Tom bằng ngôn ngữ ký hiệu, vì anh ấy có thể đọc môi rất tốt.
Tom went bonkers.	Tom đã đi bonkers.
I think you are missing something.	Tôi nghĩ rằng bạn đang thiếu một cái gì đó.
Tom tells Mary that John used to be his roommate.	Tom nói với Mary rằng John từng là bạn cùng phòng của anh ấy.
At that time Tom did not have a job.	Lúc đó Tom không có việc làm.
Why don't we tell Tom about that?	Tại sao chúng ta không nói với Tom về điều đó?
I love making desserts.	Tôi thích làm món tráng miệng.
Tom isn't serious is he?	Tom không nghiêm túc phải không?
Instead of just the two of us, let's invite the whole class to do it with us.	Thay vì chỉ có hai chúng ta, chúng ta hãy mời cả lớp cùng làm điều đó với chúng ta.
Tom won't admit that he doesn't really know what he's doing.	Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy không thực sự biết mình đang làm gì.
I think Tom might finally have a good idea.	Tôi nghĩ Tom cuối cùng có thể có một ý tưởng hay.
That's Tom's duty.	Đó là nhiệm vụ của Tom.
I can drive if you are tired.	Tôi có thể lái xe nếu bạn mệt mỏi.
Tom can drive.	Tom có ​​thể lái xe.
Tom can tell Mary he's not busy.	Tom có ​​thể nói với Mary rằng anh ấy không bận.
I wonder if Tom will go to Mary's concert.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi xem buổi hòa nhạc của Mary không.
I don't like it in Boston.	Tôi không thích nó ở Boston.
I didn't know I needed to do that to Tom.	Tôi không biết mình cần phải làm điều đó với Tom.
I can't afford to get fired for doing that.	Tôi không có khả năng bị sa thải vì làm điều đó.
Tom and I both felt like outsiders.	Tom và tôi đều cảm thấy như những người ngoài cuộc.
I'm drinking beer.	Tôi đang uống bia.
Tom goes to school by train.	Tom đi học bằng tàu hỏa.
Tom has never set foot on a farm.	Tom chưa bao giờ đặt chân đến một trang trại.
"Do you know where this camera was made?" 	"Bạn có biết chiếc máy ảnh này được sản xuất ở đâu không?"
"I think it's made in China, but I'm not sure."	"Tôi nghĩ nó được sản xuất ở Trung Quốc, nhưng tôi không chắc."
I don't tell anyone else.	Tôi không nói với ai khác.
These baby swans are so cute.	Những con thiên nga con này rất dễ thương.
Let's see what happens.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
We are not cold.	Chúng tôi không lạnh.
Tom said he knew it was what he had to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều anh phải làm.
Tom and Mary attended the same university.	Tom và Mary học cùng trường đại học.
There is blood in the water.	Có máu trong nước.
Tom is a very experienced racer.	Tom là một tay đua rất giàu kinh nghiệm.
Young parents often indulge their children.	Cha mẹ trẻ thường nuông chiều con cái.
It was the friend to whom I gave the key.	Đó là người bạn mà tôi đã trao chìa khóa.
Tom spent a lot of time playing games as a child.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để chơi game khi còn nhỏ.
Tom doesn't sleep.	Tom không ngủ.
When was the last time you killed a sheep?	Lần cuối cùng bạn giết một con cừu là khi nào?
I know your problem.	Tôi biết vấn đề của bạn.
It's hard to see in the dark, isn't it?	Rất khó để nhìn thấy trong bóng tối, phải không?
Shower water is just warm.	Nước tắm chỉ ấm.
Tom decided to postpone that decision.	Tom quyết định hoãn lại quyết định đó.
Tom has been friends since high school.	Tom là bạn từ thời trung học.
Don't make fun of me!	Đừng đùa tôi!
Tom is afraid he will lose the key.	Tom sợ mình bị mất chìa khóa.
Tom is eating in the kitchen.	Tom đang ăn trong bếp.
That is the question of the day.	Đó là câu hỏi trong ngày.
I don't think Tom did it correctly.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó một cách chính xác.
Tom should have protected Mary.	Tom lẽ ra đã bảo vệ Mary.
Tom says he's glad Mary finally graduated.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary cuối cùng đã tốt nghiệp.
Tom seems ambitious.	Tom có ​​vẻ tham vọng.
It could be very dangerous for Tom and me to go scuba diving on our own.	Có thể rất nguy hiểm cho Tom và tôi nếu tự mình lặn biển.
Tom took care of our children.	Tom đã chăm sóc các con của chúng tôi.
I don't think I had to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
I don't think it will take long for us to paint this fence.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để chúng ta sơn hàng rào này.
Although I grew up on a farm, I don't know much about agriculture.	Mặc dù tôi lớn lên trong một trang trại, nhưng tôi không biết nhiều về nông nghiệp.
Please do not forget to stamp the letter before mailing it.	Xin đừng quên đóng dấu vào bức thư trước khi gửi nó qua đường bưu điện.
Tom is better, right?	Tom tốt hơn, phải không?
I think they both deserve nominations.	Tôi nghĩ rằng cả hai đều xứng đáng được đề cử.
Tom took the wrong train.	Tom đã đi nhầm chuyến tàu.
We have no complaints.	Chúng tôi không có khiếu nại.
We are not going home today.	Chúng tôi sẽ không trở về nhà hôm nay.
Do you play any musical instrument? 	Bạn có chơi nhạc cụ gì không?
If so, what do you play?	Nếu vậy, bạn chơi gì?
Tom and I have been together for three years.	Tom và tôi đã ở bên nhau ba năm.
I am happy to help.	Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.
Did you get Tom's permission to sell this?	Bạn có được sự cho phép của Tom để bán cái này không?
Mary took her daughter to work.	Mary đưa con gái đi làm.
We have never lived in Australia.	Chúng tôi chưa bao giờ sống ở Úc.
Tom is the dumbest kid in the class.	Tom là đứa trẻ ngốc nhất trong lớp.
We are vegetarians.	Chúng tôi là những người ăn chay trường.
My eldest brother attended the meeting on behalf of our father.	Anh cả của tôi đã tham dự cuộc họp thay mặt cho cha chúng tôi.
Tom doesn't bother me.	Tom không làm phiền tôi.
I think I have a right to know.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền được biết.
Tom said he would talk to me later.	Tom nói anh ấy sẽ nói chuyện với tôi sau.
You should never do that again.	Bạn không bao giờ nên làm điều đó một lần nữa.
I don't usually keep apples in the fridge.	Tôi không thường để táo trong tủ lạnh.
Tom almost forgot to bring his umbrella.	Tom gần như quên mang theo ô bên mình.
Tom has a good reason.	Tom có ​​một lý do chính đáng.
They have set up a Japanese language class for the refugees.	Họ đã thành lập một lớp dạy tiếng Nhật cho những người tị nạn.
Is it the tenor saxophone or the alto saxophone that you play?	Đó là saxophone tenor hay saxophone alto mà bạn chơi?
I'm used to going to bed early.	Tôi đã quen với việc đi ngủ sớm.
Tom used to be very romantic.	Tom đã từng rất lãng mạn.
Tom will probably let Mary drive.	Tom có ​​thể sẽ để Mary lái xe.
Tom tried to fix it himself.	Tom đã cố gắng tự sửa chữa nó.
I always understand you.	Tôi luôn hiểu bạn.
I have a black and white dog.	Tôi có một con chó màu đen và trắng.
Let Tom have it.	Để Tom có ​​nó.
Everything is within reach.	Mọi thứ đều trong tầm tay.
Of course it's not true.	Tất nhiên nó không phải là sự thật.
Tom has broken now.	Tom đã bị phá vỡ bây giờ.
I know Tom likes classical music.	Tôi biết Tom thích nhạc cổ điển.
I won't go by car with Tom because he drives too fast.	Tôi sẽ không đi bằng ô tô với Tom vì anh ấy lái xe quá nhanh.
I can't live in Boston without you.	Tôi không thể sống ở Boston mà không có bạn.
Tom has expensive hobbies.	Tom có ​​sở thích đắt tiền.
Tom didn't seem shocked.	Tom dường như không bị sốc.
Tom bought toys for his kids.	Tom đã mua đồ chơi cho những đứa trẻ của mình.
I think Tom might not.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không làm vậy.
I will stop trying.	Tôi sẽ ngừng cố gắng.
Tom thinks I need more sleep.	Tom nghĩ rằng tôi cần ngủ nhiều hơn.
Did Tom know you wanted to do it today?	Tom có ​​biết bạn muốn làm điều đó hôm nay không?
I still remember the time Tom fell from the tree.	Tôi vẫn còn nhớ lần Tom ngã khỏi cây.
I know that Tom went to Australia.	Tôi biết rằng Tom đã đến Úc.
I saw someone kiss Tom.	Tôi thấy ai đó hôn Tom.
Tom said goodbye and got in the car.	Tom chào tạm biệt và lên xe.
Tom went to Boston to study music.	Tom đến Boston để học nhạc.
Mary is the only girl that Tom cares about.	Mary là cô gái duy nhất mà Tom quan tâm.
I won't see Tom again.	Tôi sẽ không gặp Tom nữa.
I think Tom would be better at doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giỏi hơn khi làm điều đó.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom tells Mary she needs to go to Australia next Monday.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom will probably have trouble doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
People sometimes exaggerate their abilities.	Con người đôi khi phóng đại khả năng của mình.
No need to do that now.	Không cần phải làm điều đó bây giờ.
Tom asked for more information.	Tom yêu cầu thêm thông tin.
Tom took off his clothes, folded them carefully, and placed them on the chair.	Tom cởi quần áo, gấp quần áo cẩn thận rồi đặt lên ghế.
I told Tom not to scream.	Tôi đã nói với Tom đừng la hét.
I love almonds.	Tôi yêu hạnh nhân.
Who doesn't want to live here?	Ai mà không muốn sống ở đây?
Tom went out the back door.	Tom đi ra cửa sau.
Where's Tom?	Tom đâu rồi?
How do you find a hair in soup if I'm bald?	Làm thế nào bạn tìm thấy một sợi tóc trong súp nếu tôi bị hói?
Tom was left alone in the room.	Tom bị bỏ lại một mình trong phòng.
Tom told me you might be calling.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể đang gọi.
Please make sure to take one dose three times a day.	Vui lòng đảm bảo uống một liều ba lần một ngày.
I'm pretty sure Tom isn't happy here.	Tôi khá chắc rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
We didn't look at any of those.	Chúng tôi đã không nhìn vào bất kỳ thứ nào trong số đó.
I'm not sure what happened.	Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra.
One can choose to start falling in love, but one cannot choose to stop.	Người ta có thể chọn bắt đầu yêu, nhưng không thể chọn dừng lại.
Tom packed his things and left.	Tom thu dọn đồ đạc và rời đi.
This house is fire resistant.	Ngôi nhà này có khả năng chống cháy.
You made me look like an idiot.	Bạn đã làm cho tôi trông giống như một thằng ngốc.
I will never forget Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên Tom.
I had a great time with you last weekend.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời với bạn vào cuối tuần trước.
Tom waited a long time.	Tom đã đợi rất lâu.
Tom just stood there with his hands in his pockets.	Tom chỉ đứng đó với hai tay đút túi.
I don't think Tom can play golf very well.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể chơi gôn giỏi lắm.
This wood will not burn.	Gỗ này sẽ không cháy.
Tom is not the owner.	Tom không phải là chủ sở hữu.
Tom cannot answer your question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của bạn.
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Tom is here, isn't he?	Tom đang ở đây, phải không?
Now Tom is almost thirty years old.	Bây giờ Tom đã gần ba mươi tuổi.
Shouldn't Tom be here today?	Hôm nay Tom không nên ở đây sao?
We don't want Tom here anymore.	Chúng tôi không muốn Tom ở đây nữa.
Tom and I didn't know what to do.	Tom và tôi không biết phải làm gì.
Tom is just an ordinary fat man.	Tom chỉ là một người béo bình thường.
He is suffering from the effects of overwork.	Anh ấy đang bị ảnh hưởng của việc làm việc quá sức.
The situation is extremely volatile.	Tình hình vô cùng biến động.
Tom thinks he can get rid of a cold if he takes this medicine.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể khỏi cảm lạnh nếu anh ấy dùng thuốc này.
Tom is an excellent driver, isn't he?	Tom là một người lái xe xuất sắc, phải không?
We don't need to rush.	Chúng ta không cần phải vội vàng.
I think I've heard this song before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe bài hát này trước đây.
It's okay, Tom. 	Không sao đâu, Tom.
Only me.	Chỉ có mình tôi.
Tom doesn't know that Mary won't be at the party.	Tom không biết rằng Mary sẽ không có mặt tại bữa tiệc.
Tom must continue to work alone.	Tom phải tiếp tục làm việc một mình.
Writing love letters is not easy.	Viết thư tình không dễ.
Tom said nothing about going to Australia.	Tom không nói gì về việc đi Úc.
Both Tom and John love Mary.	Cả Tom và John đều yêu Mary.
Is your cat not very affectionate?	Chú mèo của bạn không tình cảm lắm phải không?
Tom and I were the only ones who knew about it.	Tom và tôi là những người duy nhất biết về nó.
Tom said he felt like giving up.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn bỏ cuộc.
That's what I learned in Australia.	Đó là những gì tôi học được ở Úc.
Tom never wears a tie.	Tom không bao giờ đeo cà vạt.
Tom will buy a gun.	Tom sẽ mua một khẩu súng.
Tom knew Mary had to do it.	Tom biết Mary phải làm điều đó.
I should have told Tom not to agree to do that.	Tôi nên nói với Tom không đồng ý làm điều đó.
Meteor attacks are a real threat.	Các cuộc tấn công của sao băng là một mối đe dọa thực sự.
I was expecting Tom.	Tôi đã mong đợi Tom.
I can't promise you anything.	Tôi không thể hứa với bạn bất cứ điều gì.
Both Tom and Mary decided not to move to Boston.	Cả Tom và Mary đều quyết định không chuyển đến Boston.
Mary has lost her wallet.	Mary đã bị mất ví của cô ấy.
Tom is getting what he deserves.	Tom đang nhận được những gì anh ấy xứng đáng.
Why is Tom never late to work?	Tại sao Tom không bao giờ đi làm muộn?
How many times have you climbed Mount Fuji?	Bạn đã leo núi Phú Sĩ bao nhiêu lần?
Tom didn't want Mary to suffer.	Tom không muốn Mary đau khổ.
Do you want Tom to know about it?	Bạn có muốn Tom biết về nó không?
Tom is still undecided.	Tom vẫn chưa quyết định.
I knew that Tom wouldn't want to go to Australia with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn đến Úc với Mary.
Tom can be unbiased.	Tom có ​​thể là người không thiên vị.
Are you sure that's all?	Bạn có chắc đó là tất cả?
I have met you before.	Tôi đã gặp bạn trước đây.
You are not usually at home in the evening?	Bạn không thường ở nhà vào buổi tối?
"I went out drinking with one of my boyfriend's friends, and now he's mad at me." 	"Tôi đã đi uống rượu với một trong những người bạn của bạn trai tôi, và bây giờ anh ấy rất tức giận với tôi."
"Is this friend a guy or a girl?" 	"Người bạn này là một chàng trai hay một cô gái?"
"Obviously a guy. Why would I go out drinking with his female friends?" 	"Rõ ràng là một chàng trai. Tại sao tôi lại đi uống rượu với bạn nữ của anh ta?"
"Yeah you're right." 	"Uh, đúng vậy."
"His name is Tom. He's really hot, and I really want to go drinking with him again."	"Tên anh ấy là Tom. Anh ấy thực sự rất nóng bỏng, và tôi thực sự muốn đi uống rượu với anh ấy một lần nữa."
It must be sad to bury a son.	Chắc buồn lắm khi chôn cất một đứa con trai.
Tom stole Mary's car.	Tom đã lấy trộm xe của Mary.
Thank you for hiring me.	Cảm ơn bạn đã thuê tôi.
If you had only one week left to live, what would you spend your time on?	Nếu bạn chỉ còn sống được một tuần nữa, bạn sẽ dành thời gian của mình để làm gì?
Why don't we let Tom do it again?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều đó một lần nữa?
Tom probably won't win today.	Tom có ​​thể sẽ không thắng ngày hôm nay.
You said so the other day, didn't you?	Bạn đã nói như vậy vào ngày hôm trước, phải không?
I'm sure it's not your fault.	Tôi chắc chắn đó không phải là lỗi của bạn.
I didn't read all of Tom's messages.	Tôi đã không đọc tất cả các tin nhắn của Tom.
Tom said Mary thought he might not have to.	Tom nói Mary nghĩ anh ấy có thể không phải làm vậy.
I thought Tom was your husband.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là chồng của bạn.
Tom looked at Mary one last time.	Tom nhìn lại Mary lần cuối.
Tell Tom we are waiting for him.	Nói với Tom rằng chúng tôi đang đợi anh ấy.
I'm sure Tom wouldn't have been absent if he hadn't been seriously ill.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không vắng mặt nếu anh ấy không bị ốm nặng.
I know that Tom doesn't know that I don't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I'm very busy so I probably won't be able to come tomorrow.	Tôi rất bận nên có lẽ tôi sẽ không thể đến vào ngày mai.
You still win sometimes, right?	Đôi khi bạn vẫn chiến thắng, phải không?
You look like a deer caught in the headlights.	Bạn trông giống như một con nai bị bắt trong đèn pha.
Tom wanted that apple so much that he could hardly bear it.	Tom muốn quả táo đó đến nỗi anh ấy khó có thể chịu đựng được.
Don't tell me about Tom.	Đừng nói với tôi về Tom.
Tom kept saying he didn't know what to do.	Tom liên tục nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Tom looked at Mary.	Tom nhìn Mary.
Tom doesn't have any friends to talk to.	Tom không có bất kỳ người bạn nào để nói chuyện.
I think that went very well.	Tôi nghĩ rằng điều đó đã diễn ra rất tốt.
The girls all like Tom.	Các cô gái đều thích Tom.
I didn't know that Tom wouldn't enjoy doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
Tom entered the room first.	Tom vào phòng trước.
Tom was on duty that night.	Tom đã trực đêm đó.
I don't read comic books.	Tôi không đọc truyện tranh.
Why don't we stick with the plan?	Tại sao chúng ta không gắn bó với kế hoạch?
Tom didn't think Mary was tired.	Tom không nghĩ Mary mệt.
How many forks do we need?	Chúng ta cần bao nhiêu cái nĩa?
Tom might be kissing Mary now.	Tom có ​​thể đang hôn Mary bây giờ.
Americans are friendly and approachable.	Người Mỹ thân thiện và dễ gần.
I like my father-in-law.	Tôi thích bố vợ của mình.
Tom is wearing a hat made of paper.	Tom đang đội một chiếc mũ làm bằng giấy.
Tom and Mary are both good students, aren't they?	Tom và Mary đều là học sinh giỏi, phải không?
I only eat white meat.	Tôi chỉ ăn thịt trắng.
I'm not a perfectionist.	Tôi không phải là người cầu toàn.
Tom says he hopes you won't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Tom is a smart man.	Tom là một người thông minh.
I would never actually do that where I live.	Tôi sẽ không bao giờ thực sự làm điều đó ở nơi tôi sống.
Scream and cry as much as you want. 	La hét và khóc nhiều như bạn muốn.
No one can hear you here.	Không ai có thể nghe thấy bạn ở đây.
I saw a black cat running into the house.	Tôi thấy một con mèo đen chạy vào nhà.
That won't change.	Điều đó sẽ không thay đổi.
Tom didn't think Mary heard him.	Tom không nghĩ rằng Mary nghe thấy anh ta.
Maybe you shouldn't have told Tom that.	Có lẽ bạn không nên nói với Tom điều đó.
Is it true that Tom went to Boston?	Có đúng là Tom đã đến Boston không?
I was a bit distracted.	Tôi đã hơi mất tập trung.
I know you will do something.	Tôi biết bạn sẽ làm điều gì đó.
Why don't we sit with Tom and Mary?	Tại sao chúng ta không ngồi với Tom và Mary?
I think Tom will do it with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
What's wrong with my joke?	Chuyện đùa của tôi có gì sai?
Tom took his order from the counter and went to one of the tables near the window.	Tom lấy món ở quầy và đi đến một trong những chiếc bàn gần cửa sổ.
Mix two parts rum with one part lemon juice.	Trộn hai phần rượu rum với một phần nước cốt chanh.
He majored in drama in university.	Anh ấy học chuyên ngành kịch ở trường đại học.
Tom says he's pretty sure you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy khá chắc chắn rằng bạn sẽ không làm vậy.
I have three times as many books as Tom.	Tôi có số sách nhiều gấp ba lần Tom.
Tom said he wanted to do it last week, but didn't have time to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào tuần trước, nhưng không có thời gian để làm điều đó.
I know you have feelings for Tom.	Tôi biết bạn có tình cảm với Tom.
I wish I knew what you were looking for.	Tôi ước tôi đã biết những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom changed his uniform.	Tom đã thay đồng phục của mình.
Tom doesn't even know where to start.	Tom thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
Tom got that from Mary.	Tom lấy cái đó từ Mary.
I suspect that Tom and Mary don't need to do that anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không cần phải làm điều đó nữa.
Mary wore flowers in her hair.	Mary cài hoa trên tóc.
Tom didn't want Mary to think he was a fool.	Tom không muốn Mary nghĩ rằng anh ta là một kẻ ngốc.
My parents have no doubts.	Bố mẹ tôi không nghi ngờ điều gì.
I almost fainted from fear.	Tôi gần như ngất đi vì sợ hãi.
Tom says that dog is his.	Tom nói rằng con chó đó là của anh ấy.
Tom told me the bridge was not safe.	Tom nói với tôi cây cầu không an toàn.
I know I shouldn't leave early.	Tôi biết tôi không nên về sớm.
Tom and Mary are skeptical.	Tom và Mary hoài nghi.
The only empty seat left was the one next to Tom.	Ghế trống duy nhất còn lại là chiếc bên cạnh Tom.
Tom promised that he would try again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ thử lại.
I know Tom is not taller than Mary.	Tôi biết Tom không cao hơn Mary.
Tom told me he would do it if I did too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu tôi cũng vậy.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
I will have lunch with you.	Tôi sẽ ăn trưa với bạn.
Tom convinces Mary to learn French.	Tom thuyết phục Mary học tiếng Pháp.
If it snows tomorrow, I will make a snowman.	Nếu ngày mai trời có tuyết, tôi sẽ làm người tuyết.
Tom's face lit up as soon as he saw Mary.	Khuôn mặt của Tom bừng sáng ngay khi anh nhìn thấy Mary.
I don't really like cheese.	Tôi không thực sự thích pho mát.
I wonder how much it costs to have a sauna at home.	Tôi thắc mắc không biết giá bao nhiêu để xông hơi nhà.
I hope we didn't make the wrong decision.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi đã không đưa ra quyết định sai lầm.
Tom is singing.	Tom đang hát.
Tom lived alone for three years.	Tom đã sống một mình trong ba năm.
I was the one who warned Tom that this could happen.	Tôi là người đã cảnh báo Tom rằng điều này có thể xảy ra.
Tom doesn't know why Mary doesn't want me to do it.	Tom không biết tại sao Mary không muốn tôi làm điều đó.
I don't want to sit down.	Tôi không muốn ngồi xuống.
Tom kisses Mary good night.	Tom hôn Mary chúc ngủ ngon.
I can't go home alone.	Tôi không thể về nhà một mình.
Tom was clearly tempted.	Tom rõ ràng đã bị cám dỗ.
I can't do anything about that at the moment.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó vào lúc này.
Tom didn't know Mary had to help John.	Tom không biết Mary phải giúp John.
Why don't you do what Tom told you to do?	Tại sao bạn không làm những gì Tom đã bảo bạn làm?
Tom is going to the concert.	Tom sẽ đến buổi hòa nhạc.
It's a pity that Tom didn't do that.	Thật tiếc khi Tom đã không làm điều đó.
Tom eats potatoes every day.	Tom ăn khoai tây mỗi ngày.
I think Tom's done with that.	Tôi nghĩ Tom đã làm xong việc đó.
Tom tells Mary about his plans for the future.	Tom nói với Mary về kế hoạch của anh ấy cho tương lai.
Tom thinks Mary is innocent.	Tom nghĩ rằng Mary vô tội.
Salary is still not very good.	Lương vẫn không tốt lắm.
I think this is a fake.	Tôi nghĩ đây là hàng giả.
Haven't you done that yet?	Bạn vẫn chưa làm điều đó?
Does Tom know who they are?	Tom có ​​biết họ là ai không?
Tom told me he was single.	Tom nói với tôi rằng anh ấy độc thân.
There aren't any rumors about you.	Không có bất kỳ tin đồn nào về bạn.
Tom said that he enjoyed the meal Mary prepared.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa ăn mà Mary đã chuẩn bị.
Can you give me a screwdriver?	Bạn có thể đưa cho tôi cái tuốc nơ vít được không?
Tom knows a lot.	Tom biết rất nhiều.
The match is not an event.	Trận đấu không phải là một sự kiện.
Buying lottery tickets is not considered a good way to invest your money.	Mua vé số không được coi là một cách tốt để đầu tư tiền của bạn.
Promise us you won't hurt Tom.	Hãy hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không làm tổn thương Tom.
Tom borrowed money to go to college.	Tom vay tiền để đi học đại học.
You will have to adjust it.	Bạn sẽ phải điều chỉnh nó.
I forgot to do what I had to do.	Tôi đã quên làm những gì tôi phải làm.
Both sisters are blondes.	Cả hai chị em đều là những cô gái tóc vàng.
Tom hopes Mary will win.	Tom hy vọng Mary sẽ thắng.
Tom walked down the street without looking left or right.	Tom bước xuống phố mà không cần nhìn trái hay phải.
Don't make me come back here.	Đừng bắt tôi quay lại đây.
I want Mary to go out with me instead of Tom.	Tôi muốn Mary đi chơi với tôi thay vì Tom.
One plus one equals two.	Một cộng một bằng hai.
What kind of response are you expecting from Tom?	Bạn đang mong đợi loại phản hồi nào từ Tom?
Tom and Mary went shopping together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi mua sắm.
I have something you might want to see.	Tôi có một cái gì đó bạn có thể muốn xem.
Don't know if Tom is serious.	Không biết Tom có ​​nghiêm túc không.
Tom used to swim quite well.	Tom từng bơi khá giỏi.
Which pair of binoculars do you want to buy?	Bạn muốn mua cặp ống nhòm nào?
Tom and I both wanted to know why that happened.	Tom và tôi đều muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Don't hit the wrong one.	Đừng nhấn nhầm.
I know that Tom is the one who did it, but I won't be able to prove it.	Tôi biết rằng Tom là người đã làm điều đó, nhưng tôi sẽ không thể chứng minh điều đó.
Tom slept in this bed.	Tom đã ngủ trên giường này.
You would be crazy if you lied about it.	Bạn sẽ thật điên rồ nếu nói dối về điều đó.
It would be a pity to give up now.	Sẽ rất tiếc nếu từ bỏ bây giờ.
How could you not know what was going on between Tom and Mary?	Làm sao bạn có thể không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Tom và Mary?
I have never been to Australia in winter.	Tôi chưa bao giờ đến Úc vào mùa đông.
One of my pet theory is that things should be viewed from a distance.	Một lý thuyết thú cưng của tôi là mọi thứ nên được nhìn từ xa.
I am disappointed, at least to say that.	Tôi thất vọng, ít nhất phải nói rằng.
You are the only person I want to go to Boston with.	Bạn là người duy nhất tôi muốn đến Boston cùng.
I'm still waiting for someone to tell me what to do.	Tôi vẫn đang chờ ai đó nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom said he expected Mary to stay in Boston until Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Why don't you do it somewhere else?	Tại sao bạn không làm điều đó ở một nơi khác?
Nagoya is a city famous for its castle.	Nagoya là một thành phố nổi tiếng với lâu đài của nó.
I don't understand why I have to tell you.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải nói với bạn.
We could see the lights of the town in the distance.	Chúng tôi có thể nhìn thấy ánh đèn của thị trấn ở phía xa.
I really hope there will be one more session.	Tôi thực sự hy vọng sẽ có thêm một phiên nữa.
Tom will show you how to do it if you ask him.	Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
We know you can't do that very well.	Chúng tôi biết bạn không thể làm điều đó rất tốt.
Tom is a married man.	Tom là một người đàn ông đã có gia đình.
Tom seems very tired after doing that.	Tom dường như rất mệt sau khi làm điều đó.
You've been gone for so many years.	Bạn đã đi rất nhiều năm.
Tom took me to the circus when I was a kid.	Tom đã đưa tôi đến rạp xiếc khi tôi còn nhỏ.
Tom is very handsome.	Tom rất đẹp trai.
Tom says Mary must be more careful.	Tom nói Mary phải cẩn thận hơn.
Tom thought Mary and I might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ Mary và tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom is not confused.	Tom không bối rối.
Tom holds a grudge.	Tom giữ mối hận thù.
I found a pair of sunglasses by the pool.	Tôi tìm thấy một cặp kính râm bên bể bơi.
I have a blister on my leg.	Tôi bị phồng rộp ở chân.
I did not receive any notifications.	Tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào.
I know that Tom did it at least once.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó ít nhất một lần.
Do you want me to come pick you up?	Bạn có muốn tôi đến đón bạn không?
Tom doesn't think Mary is crazy.	Tom không nghĩ Mary bị điên.
There's not much to tell.	Không có nhiều điều để kể.
If you eat less burgers, you'll probably be healthier.	Nếu bạn ăn ít bánh mì kẹp thịt hơn, có lẽ bạn sẽ khỏe mạnh hơn.
Tom repeated what Mary had said.	Tom nhắc lại những gì Mary đã nói.
I am really grateful to you.	Tôi thực sự biết ơn bạn.
Tom thinks Mary is attractive.	Tom nghĩ rằng Mary thật hấp dẫn.
Tom is quite competitive.	Tom khá cạnh tranh.
I don't think Tom really wanted that to happen.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn điều đó xảy ra.
I have never seen a house without a door.	Tôi chưa bao giờ thấy một ngôi nhà không có cửa.
I know that Tom is not ready to do that.	Tôi biết rằng Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
I don't mind doing that.	Tôi không ngại làm điều đó.
Promise me you'll help Tom.	Hứa với tôi rằng bạn sẽ giúp Tom.
We cannot fail again.	Chúng ta không thể thất bại một lần nữa.
We did not receive your letter until yesterday.	Chúng tôi đã không nhận được thư của bạn cho đến ngày hôm qua.
I can't keep up with you.	Tôi không thể theo kịp với bạn.
Tom spent the day in his bedroom.	Tom đã dành cả ngày trong phòng ngủ của mình.
Tom was shot three times.	Tom đã bị bắn ba lần.
Tom lost custody of the children.	Tom mất quyền nuôi con.
Tom said he was glad no one was hurt in the accident.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
Tom is a thug.	Tom là một kẻ du côn.
Maybe we should ask Tom to do it.	Có lẽ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Did you bring what you promised you would bring?	Bạn có mang theo những gì bạn đã hứa rằng bạn sẽ mang theo không?
I'm not telling you to do that.	Tôi không bảo bạn làm điều đó.
We are dentists.	Chúng tôi là nha sĩ.
I couldn't understand what the president said back then.	Tôi không thể hiểu được tổng thống đã nói gì khi đó.
Tom disappeared without a trace.	Tom biến mất không dấu vết.
Will you attend Tom's party the day after tomorrow?	Bạn sẽ tham dự bữa tiệc của Tom vào ngày mốt chứ?
Now that's another story.	Bây giờ đó là một câu chuyện khác.
You make me want to vomit.	Bạn làm tôi muốn nôn.
Is it true that Boston is a very expensive city?	Có đúng là Boston là một thành phố rất đắt đỏ?
Tom loosened his tie and poured himself a drink.	Tom nới lỏng cà vạt và rót cho mình một ly.
I have no doubt that Tom will help me.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ giúp tôi.
I didn't know Tom would get in trouble if he did.	Tôi không biết Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
With the weather getting worse, departures have been postponed.	Với thời tiết trở nên tồi tệ hơn, việc khởi hành đã bị hoãn lại.
Tom will wait for Mary.	Tom sẽ đợi Mary.
Tom's office is nothing like mine.	Văn phòng của Tom không giống của tôi chút nào.
How hot does popcorn need to be to explode?	Bắp rang bơ cần nóng đến mức nào để có thể nổ?
Carter was re-nominated.	Carter được tái đề cử.
Promise me you won't tell anyone.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với bất kỳ ai.
I don't know Tom's full name.	Tôi không biết tên đầy đủ của Tom.
Tom looks very healthy.	Tom trông rất khỏe mạnh.
You didn't know that Tom didn't have to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom thought that Mary might not have to.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không phải làm vậy.
Tom thought I might not be forced to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I don't really like coffee shop food.	Tôi không thực sự thích đồ ăn ở quán cà phê.
Tom is crazier than anyone else I know.	Tom điên rồ hơn bất cứ ai khác mà tôi biết.
I'm sure you'll be ready when the time comes.	Tôi chắc rằng bạn sẽ sẵn sàng khi thời gian đến.
I don't think anyone can do this.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm được điều này.
Tom isn't good with chopsticks, is he?	Tom không giỏi dùng đũa phải không?
Tom doesn't seem stressed.	Tom không có vẻ căng thẳng.
I found out when Tom graduated from college.	Tôi phát hiện ra khi Tom tốt nghiệp đại học.
Tom's troubles are not over yet.	Những rắc rối của Tom vẫn chưa kết thúc.
Tom is also worried.	Tom cũng lo lắng.
Tom jumped off the roof.	Tom đã nhảy khỏi mái nhà.
Tom knows Mary's husband.	Tom biết chồng của Mary.
I don't think I would want to do that to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ muốn làm điều đó với bạn.
I've always been interested in sketching.	Tôi luôn quan tâm đến việc phác thảo.
Do you really think Tom will be able to help Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp Mary?
I am quite comfortable with French.	Tôi khá thoải mái với tiếng Pháp.
Tom just wants you to take care of his dog.	Tom chỉ muốn bạn chăm sóc con chó của anh ấy.
I doubt Tom really wants to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom said that Mary thought she might not have to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
The President stated his position on the matter.	Tổng thống đã nêu quan điểm của mình về vấn đề này.
Do you want Tom back?	Bạn có muốn Tom trở lại không?
I know that Tom will laugh.	Tôi biết rằng Tom sẽ cười.
Goodbye, Tom.	Tạm biệt, Tom.
We have decided not to take legal action.	Chúng tôi đã quyết định không thực hiện hành động pháp lý.
You're still a teacher, aren't you?	Bạn vẫn là một giáo viên, phải không?
Tom opened the door for his dog.	Tom đã mở cửa cho con chó của mình.
I wonder if Tom really told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy không.
Tom has a lot more books than Mary.	Tom có ​​rất nhiều sách hơn Mary.
Tom asked who I was talking to.	Tom hỏi tôi đang nói chuyện với ai.
What are you writing?	Bạn đang viết gì vậy?
I heard a man's voice and thought it sounded like Tom's.	Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông và nghĩ nó giống như giọng của Tom.
You cannot be too vigilant.	Bạn không thể quá cảnh giác.
I suspect that Tom knows why Mary doesn't like him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết tại sao Mary không thích anh ta.
I always do that when I come to Australia.	Tôi luôn làm như vậy khi đến Úc.
I'm not sure what that means.	Tôi không chắc nó có nghĩa là gì.
Tom could see Mary's house in the distance.	Tom có ​​thể nhìn thấy nhà của Mary ở đằng xa.
Who is the most important person in your life?	Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?
Tom asks Mary to tell him the truth.	Tom yêu cầu Mary nói cho anh ta biết sự thật.
I'm sure he has other skills.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy có những kỹ năng khác.
Tom looked through his binoculars.	Tom nhìn qua ống nhòm của mình.
I'm looking forward to a good game.	Tôi đang mong chờ một trận đấu hay.
I need to talk to you about an urgent matter.	Tôi cần nói chuyện với bạn về một vấn đề khẩn cấp.
Tom caused a lot of problems.	Tom đã gây ra rất nhiều vấn đề.
You know what I'm doing.	Bạn biết tôi đang làm gì.
I would buy it, except it's too expensive.	Tôi sẽ mua nó, ngoại trừ việc nó đắt quá.
She couldn't stand the heat in the train.	Cô ấy không thể chịu được cái nóng trong tàu.
Tom wouldn't care.	Tom sẽ không quan tâm.
My family is not that big.	Gia đình tôi không đông như vậy.
I think Tom wouldn't mind.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bận tâm.
I'm still seeing Tom.	Tôi vẫn đang gặp Tom.
He's better than us.	Anh ấy giỏi hơn chúng tôi.
Tom is waiting for the school bus.	Tom đang đợi xe buýt của trường.
I drove here from Boston as soon as I heard you needed me.	Tôi đã lái xe đến đây từ Boston ngay khi tôi nghe nói rằng bạn cần tôi.
Tom was very sad.	Tom đã rất buồn.
Tom apologized for his son's rude behavior.	Tom đã xin lỗi vì hành vi thô lỗ của con trai mình.
I know you are cheating.	Tôi biết bạn đang lừa dối.
Tom and Mary did not recognize each other.	Tom và Mary không nhận ra nhau.
Tom informed Mary that she had to do it today.	Tom thông báo với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom has an uncle who works in Boston.	Tom có ​​một người chú làm việc ở Boston.
You should stay away from Tom.	Bạn nên tránh xa Tom.
Tom won't despair.	Tom sẽ không tuyệt vọng đâu.
You don't have to apologize, Tom.	Bạn không cần phải xin lỗi, Tom.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
You have enough of your mind without worrying about my problems.	Bạn có đủ tâm trí của bạn mà không cần lo lắng về các vấn đề của tôi.
Tom ignored all of Mary's warnings.	Tom phớt lờ mọi lời cảnh báo của Mary.
I like this dress. 	Tôi thích chiếc váy này.
Can I try it?	Tôi có thể thử nó không?
Mary uses eye drops for her dry eyes.	Mary sử dụng thuốc nhỏ mắt cho đôi mắt khô của cô ấy.
I'm wondering if I can go on vacation next week.	Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể đi nghỉ vào tuần tới.
Tom says he's happy that Mary is finally graduating.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary cuối cùng cũng đã tốt nghiệp.
Tom looks bored.	Tom có ​​vẻ buồn chán.
I wondered who Tom was going to take to the dance.	Tôi tự hỏi Tom định đưa ai đến buổi khiêu vũ.
Tom is carrying a bag full of groceries.	Tom đang mang một túi đầy hàng tạp hóa.
I don't remember where Tom told me to go.	Tôi không nhớ Tom đã bảo tôi đi đâu.
It took us less than three hours to paint the fence.	Chúng tôi chỉ mất chưa đầy ba giờ để sơn hàng rào.
There may have been a combination.	Có thể đã có một sự kết hợp.
Tom rarely makes mistakes.	Tom hiếm khi mắc lỗi.
I'm so glad I was able to do it for you.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm điều đó cho bạn.
Tom is a bit tired. 	Tom hơi mệt.
He wants to go home.	Anh ấy muốn về nhà.
Tom is not the one who killed Mary's cats.	Tom không phải là người đã giết những con mèo của Mary.
Tom and Mary can join us if they want.	Tom và Mary có thể tham gia với chúng tôi nếu họ muốn.
I'm so glad you're here.	Tôi rất vui vì bạn ở đây.
Why does Tom want it?	Tại sao Tom lại muốn nó?
That's something we did.	Đó là một cái gì đó chúng tôi đã làm.
I will read some books.	Tôi sẽ đọc một số cuốn sách.
All who wield the sword will perish by the sword.	Tất cả những ai cầm gươm sẽ bị chết bởi gươm.
I wouldn't have tried to do it without help.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom says he won't come back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quay lại.
I told Tom I didn't want to go to Australia with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đến Úc với anh ấy.
I'm the boss.	Tôi là ông chủ.
What is the purpose of all of this?	Mục đích của tất cả những điều này là gì?
I bought lace curtains for my bedroom window.	Tôi đã mua rèm cửa bằng ren cho cửa sổ phòng ngủ của mình.
The future has never been brighter.	Tương lai chưa bao giờ tươi sáng hơn.
Subsequent constitutional reforms restored relative political stability.	Các cuộc cải cách hiến pháp sau đó đã khôi phục lại sự ổn định chính trị tương đối.
Do you think anyone would care if I did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó không?
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
Maybe Tom will help us find Mary.	Có lẽ Tom sẽ giúp chúng ta tìm Mary.
Mothers often indulge their children.	Các bà mẹ thường nuông chiều con cái.
I know that Tom is a little shorter than Mary.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn Mary một chút.
Tom says that Mary is not at home every Monday.	Tom nói rằng Mary không có nhà vào thứ Hai hàng tuần.
Tom wants to get up early.	Tom muốn dậy sớm.
Tom is looking for a hotel.	Tom đang tìm kiếm một khách sạn.
I have to go away for a while.	Tôi phải đi xa một thời gian.
Who is standing next to Tom?	Ai đang đứng cạnh Tom?
Tom always goes to work early.	Tom luôn đi làm sớm.
I want Tom to come home early.	Tôi muốn Tom về nhà sớm.
Tom has nowhere to live.	Tom không có nơi nào để sống.
Tom doesn't always do it his way, but he often does.	Tom không phải lúc nào cũng làm theo cách của mình, nhưng anh ấy thường làm như vậy.
Tom will probably be the last to do it.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I didn't know Tom was a trumpeter.	Tôi không biết Tom là một nghệ sĩ thổi kèn.
I realized that what he said was true.	Tôi nhận ra rằng những gì anh ấy nói là sự thật.
Tom is a really good roommate.	Tom là một người bạn cùng phòng thực sự tốt.
Tom says Mary is the best cook he knows.	Tom nói Mary là đầu bếp giỏi nhất mà anh ấy biết.
Tom said that was a problem.	Tom nói rằng đó là một vấn đề.
Tom will deliver the message.	Tom sẽ đưa ra thông điệp.
Tom also loves swimming.	Tom cũng thích bơi lội.
Tom should have told Mary not to be so loud.	Tom nên nói với Mary đừng ồn ào như vậy.
Tom says he likes it here.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở đây.
I will stay in Boston with Tom.	Tôi sẽ ở lại Boston với Tom.
I ordered a large pizza, but I got a small one.	Tôi đã gọi một chiếc bánh pizza lớn, nhưng tôi có một chiếc nhỏ.
Tom says that Mary is not safe.	Tom nói rằng Mary không an toàn.
Tom wants to use the bathroom.	Tom muốn sử dụng phòng tắm.
I can see a woman and two dogs in the car.	Tôi có thể thấy một phụ nữ và hai con chó trong xe.
Don't be so rude.	Đừng thô lỗ như vậy.
Tom is one of the hardest guys to get along with.	Tom là một trong những chàng trai khó hòa hợp nhất.
Tom is very laid back, isn't he?	Tom rất thoải mái, phải không?
Tom said that Mary wanted John to do it for her.	Tom nói rằng Mary muốn John làm điều đó cho cô ấy.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
I don't mind whether you do it or not.	Tôi không bận tâm cho dù bạn có làm điều đó hay không.
Tom says that Mary is glad you did it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì bạn đã làm điều đó.
Tom is the complete opposite.	Tom thì hoàn toàn ngược lại.
You are probably tired after such a long flight.	Bạn có lẽ đã mệt mỏi sau một chuyến bay dài như vậy.
I suspect that Tom will probably regret doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ hối hận khi làm điều đó.
During periods of drought, farmers can barely make a living.	Trong thời kỳ hạn hán, nông dân hầu như không thể kiếm sống.
Tom is taken care of by his uncle.	Tom được chú của mình chăm sóc.
Tom has long hair.	Tom có ​​mái tóc dài.
Do you think Tom resembles his mother?	Bạn có nghĩ Tom giống mẹ của mình không?
You are expected to do a good job.	Bạn được kỳ vọng sẽ làm tốt công việc.
Did you really see Tom do what the police say he did?	Bạn có thực sự thấy Tom làm những gì cảnh sát nói rằng anh ấy đã làm không?
Don't leave without me.	Đừng rời đi mà không có tôi.
I know Tom was furious.	Tôi biết Tom đã rất tức giận.
We will ride to the lake tomorrow.	Chúng ta sẽ đạp xe đến hồ vào ngày mai.
I would never think of doing that.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó.
I was in Boston for three weeks.	Tôi đã ở Boston được ba tuần.
Normally, I'm not afraid of airplanes.	Bình thường, tôi không sợ máy bay.
Tom can run faster than me.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn tôi.
This time I was really scared.	Lần này tôi thực sự sợ hãi.
I don't know how long it will take us.	Tôi không biết chúng ta sẽ mất bao lâu.
Not that Tom wanted to do that. 	Không phải Tom muốn làm điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom told me he's not crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không điên.
I went to Boston once.	Tôi đã đến Boston một lần.
I didn't know Mary was Tom's daughter.	Tôi không biết Mary là con gái của Tom.
Tom didn't want to be kept waiting.	Tom không muốn bị tiếp tục chờ đợi.
Tom accused me of trying to rob his girlfriend.	Tom buộc tội tôi cố gắng cướp bạn gái của anh ấy.
Does Tom have many books?	Tom có ​​nhiều sách không?
It is a test of will.	Đó là một thử thách về ý chí.
Tom is making faces.	Tom đang làm khuôn mặt.
He will climb the ladder.	Anh ấy sẽ leo lên thang.
Tom generally agrees with me.	Tom thường đồng ý với tôi.
I never imagined that Tom would do such a thing.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Tom sẽ làm như vậy.
Looks like Tom was wrong.	Có vẻ như Tom đã sai.
Tom doesn't know where Mary's keys are.	Tom không biết chìa khóa của Mary ở đâu.
Tom was thrown out of the bar.	Tom đã bị ném ra khỏi quán bar.
Tom's leg is fine.	Chân của Tom vẫn ổn.
Tom is said to be working.	Tom được cho là đang làm việc.
Tom doesn't want to leave Boston.	Tom không muốn rời Boston.
I think Tom is rude.	Tôi nghĩ Tom thật thô lỗ.
Tom is probably swimming.	Tom có ​​lẽ đang bơi.
In his autobiography, he repeatedly mentioned his unhappy school days.	Trong cuốn tự truyện của mình, anh nhiều lần nhắc đến thời đi học không mấy vui vẻ của mình.
I also want to go to Boston.	Tôi cũng muốn đến Boston.
I don't have a sore throat.	Tôi không bị đau họng.
Terrorists have taken hostages.	Những kẻ khủng bố đã bắt con tin.
You're used to having Tom around, aren't you?	Bạn đã quen với việc có Tom ở bên, phải không?
I read this book when I was in elementary school.	Tôi đọc cuốn sách này khi tôi còn học tiểu học.
I think I didn't do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã không làm điều đó.
The police found the politician dead in his room.	Cảnh sát tìm thấy chính trị gia đã chết trong phòng của ông ta.
You are doing everything right.	Bạn đang làm mọi thứ đúng.
Tom thinks he will go shopping this afternoon.	Tom nghĩ chiều nay anh ấy sẽ đi mua sắm.
Who invented the first automobile?	Ai là người phát minh ra ô tô đầu tiên?
"I want to go home." 	"Tôi muốn về nhà."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
Tom is going fishing, isn't he?	Tom đang đi câu cá, phải không?
Tom received a master's degree in French.	Tom nhận bằng thạc sĩ tiếng Pháp.
I don't think Tom knows why Mary likes living in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary thích sống ở Boston.
This rag is filthy.	Cái giẻ rách này thật bẩn thỉu.
Tom died in 2003.	Tom mất năm 2003.
Someone must have left the door open.	Chắc ai đó đã để cửa mở.
If the world was going to end tomorrow, what would you do?	Nếu thế giới sẽ kết thúc vào ngày mai, bạn sẽ làm gì?
I poured myself a tequila and poured Tom a glass of bourbon.	Tôi rót cho mình một ly tequila và rót cho Tom một ly rượu bourbon.
I don't want to attract attention.	Tôi không muốn thu hút sự chú ý.
Tom says he doesn't really care if he wins or not.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
I used to love swimming when I was a kid.	Tôi đã từng thích bơi lội khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom and I are both artists.	Tom và tôi đều là nghệ sĩ.
Are you sure it won't explode?	Bạn có chắc là nó sẽ không nổ không?
I don't know how I'm going to stop Tom from doing that.	Tôi không biết mình sẽ làm thế nào để ngăn Tom làm điều đó.
We've known each other for a long time.	Chúng tôi quen nhau lâu rồi.
I don't sit around waiting for Tom.	Tôi không ngồi đợi Tom.
You should not walk alone at night.	Bạn không nên đi bộ một mình vào ban đêm.
That won't make a difference.	Điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt.
Tom tells everyone that he is sleepy.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom says he will not visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến thăm Úc.
Tom probably despised Mary as long as he knew her.	Tom có ​​lẽ đã khinh thường Mary chừng nào anh còn biết cô ấy.
Tom is the one who did this.	Tom là người đã làm điều này.
Tom is a member of the choir.	Tom là một thành viên của dàn hợp xướng.
Tom was born on October 20.	Tom sinh ngày 20 tháng 10.
Japan defeated Russia in a war in 1905.	Nhật Bản đã đánh bại Nga trong một cuộc chiến năm 1905.
I advised Tom not to buy anything from that store.	Tôi đã khuyên Tom không nên mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó.
I wonder if Tom is still in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn ở Boston không.
The dog bit a hole in my sleeve.	Con chó đã cắn một lỗ trên tay áo của tôi.
Did you wake up on the other side of the bed?	Bạn đã thức dậy ở phía bên kia của giường?
I promise that you won't leave without me.	Anh hứa rằng em sẽ không rời đi nếu không có anh.
Tom is the one who gave Mary my number.	Tom là người đã cho Mary số của tôi.
Tom is one of the most boring people I have ever met.	Tom là một trong những người nhàm chán nhất mà tôi từng gặp.
It's so special.	Nó thật đặc biệt.
I forgot that daylight saving time ended last week.	Tôi quên rằng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày đã kết thúc vào tuần trước.
Did you tell Tom what you bought?	Bạn đã nói cho Tom biết bạn đã mua gì chưa?
Tom is sitting on the sofa, reading a magazine.	Tom đang ngồi trên ghế sofa, đọc tạp chí.
I know Tom and only Tom can do that.	Tôi biết Tom và chỉ Tom mới có thể làm được điều đó.
We checked in at the Hilton at three o'clock.	Chúng tôi đăng ký tại Hilton lúc ba giờ.
Tom doesn't wear a wig, does he?	Tom không đội tóc giả phải không?
"We need to get the party ready." 	"Chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc."
"Oh, is it tonight?"	"Ồ, đó là đêm nay?"
Tom asked us not to do anything.	Tom đã yêu cầu chúng tôi không làm bất cứ điều gì.
Tom is old enough to get the senior discount.	Tom đủ tuổi để được giảm giá dành cho người cao tuổi.
Tom put the kettle on the stove.	Tom đặt ấm đun nước trên bếp.
I can't believe you confessed.	Tôi không thể tin rằng bạn đã thú nhận.
Tom didn't even get a chance to try.	Tom thậm chí không có cơ hội để thử.
I met someone yesterday who knew we did it.	Tôi đã gặp một người ngày hôm qua, người biết chúng tôi đã làm điều đó.
Tom told me he wanted to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Úc.
Tom was very worried about Mary.	Tom đã rất lo lắng về Mary.
Tom will sign it, won't he?	Tom sẽ ký nó, phải không?
Tom tripped and nearly fell.	Tom bị vấp ngã và suýt ngã.
I won't kiss Tom.	Tôi sẽ không hôn Tom.
No one thinks you're a coward.	Không ai nghĩ bạn là một kẻ hèn nhát.
I don't think you have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
Please follow Tom for a while.	Mời các bạn theo dõi Tom một lúc.
Tom came here a week ago.	Tom đã đến đây một tuần trước.
I don't want to live forever.	Tôi không muốn sống mãi mãi.
It doesn't have any meaning.	Nó không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Mary had no idea how much Tom wanted to see her.	Mary không biết Tom muốn gặp cô ấy đến mức nào.
How can Tom smile at times like these?	Làm sao Tom có ​​thể mỉm cười vào những lúc như thế này?
It will be able to do that.	Nó sẽ có thể làm được điều đó.
I don't think Tom will do it tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom realized that we shouldn't.	Tom nhận ra rằng chúng ta không nên làm vậy.
You should tell Tom Mary that she doesn't want to do that.	Bạn nên nói với Tom Mary không muốn làm điều đó.
Tom is someone you cannot trust.	Tom là người mà bạn không thể tin tưởng.
I haven't told Tom who helped me.	Tôi chưa nói cho Tom biết ai đã giúp tôi.
Ask Tom what he wants to see.	Hỏi Tom xem anh ấy muốn xem gì.
Tom doesn't have to, but he should.	Tom không cần phải làm vậy, nhưng anh ấy nên làm vậy.
I just wanted to tell Tom something.	Tôi chỉ muốn nói với Tom điều gì đó.
I don't need your charity.	Tôi không cần tổ chức từ thiện của bạn.
I wish I hadn't done that.	Tôi ước rằng tôi đã không làm điều đó.
You cannot be replaced.	Bạn không thể bị thay thế.
For me, they are the best.	Đối với tôi, chúng là tốt nhất.
Tom left before I got here.	Tom đã rời đi trước khi tôi đến đây.
Tom and Mary both tried that.	Tom và Mary đều đã thử điều đó.
What did you like most about your high school?	Bạn thích điều gì nhất ở trường trung học của bạn?
Tom told me Mary was determined to do it.	Tom nói với tôi Mary quyết tâm làm điều đó.
We cannot be sure they are Canadian.	Chúng tôi không thể chắc chắn họ là người Canada.
Tom made his own Halloween costume.	Tom đã tự làm trang phục Halloween cho riêng mình.
I don't know when Tom will come back from Boston.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ trở về từ Boston.
That is really important to me.	Điều đó thực sự quan trọng đối với tôi.
Is it okay if I fall on your sofa tonight?	Có ổn không nếu tối nay tôi ngã trên ghế sofa của bạn?
Pursue your hobby.	Theo đuổi sở thích của bạn.
Is there a subtitle version?	Có phiên bản phụ đề không?
I don't think Tom is the one who stole my umbrella.	Tôi không nghĩ Tom là người đã lấy trộm ô của tôi.
I let Tom escape.	Tôi để Tom trốn thoát.
I'm sure it's only temporary.	Tôi chắc rằng đó chỉ là tạm thời.
Tom played the tambourine.	Tom đã chơi tambourine.
We solved that mystery.	Chúng tôi đã giải quyết được bí ẩn đó.
Tom pretends to be sick so he doesn't have to go to school.	Tom giả vờ bị ốm để không phải đến trường.
Tom has a picture of his cat on his desk.	Tom có ​​một bức tranh về con mèo của anh ấy trên bàn làm việc.
Tom said that Mary knew that John might not need to do it this year.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không cần làm điều đó trong năm nay.
I so sorry.	Tôi thành thật xin lỗi.
Tom is definitely not a gentleman.	Tom chắc chắn không phải là một quý ông.
Is it cruel to handle your cat?	Có phải là tàn nhẫn khi xử lý con mèo của bạn?
I just want to make sure we're all on the same page.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều ở trên cùng một trang.
Tom started working as a house painter.	Tom đã bắt đầu làm thợ sơn nhà.
I will not lend you any money.	Tôi sẽ không cho bạn vay bất kỳ khoản tiền nào.
His name should be Tom.	Tên anh ấy phải là Tom.
Tom told me I shouldn't have done that.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom gave Mary the job.	Tom đã giao công việc cho Mary.
I have accepted the risk when investing.	Tôi đã chấp nhận rủi ro khi đầu tư.
Please do not forget to sign the application.	Xin đừng quên ký vào đơn đăng ký.
I will close now.	Tôi sẽ đóng cửa ngay bây giờ.
I don't like tea, so I usually drink coffee for breakfast.	Tôi không thích trà, vì vậy tôi thường uống cà phê vào bữa sáng.
Tom must have loved his children very much.	Tom hẳn rất yêu các con của mình.
Tom's left ear is his left ear.	Tai trái của Tom là tai trái của anh ấy.
This is not a bike I usually ride.	Đây không phải là chiếc xe đạp tôi thường đi.
I used to stop by the bookstore on my way home.	Tôi đã từng ghé vào hiệu sách trên đường về nhà.
I know Tom is a little taller than me.	Tôi biết Tom cao hơn tôi một chút.
I realize there's more to this than just eye contact.	Tôi nhận ra ở đây có nhiều thứ hơn là nhìn vào mắt.
Have you ever asked Tom why he doesn't do the same?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom tại sao anh ấy không làm như vậy?
We shouldn't be swimming here.	Chúng ta không nên bơi ở đây.
I received this fax from Tom.	Tôi đã nhận được bản fax này từ Tom.
I don't like Chinese food at all.	Tôi không thích đồ ăn Trung Quốc chút nào.
If one has the right to live, one should also have the right to die. 	Nếu một người có quyền sống, thì người ta cũng nên có quyền chết.
Otherwise, life is not a right, but a duty.	Nếu không, thì sống không phải là quyền, mà là nghĩa vụ.
Tom didn't make us laugh.	Tom đã không làm cho chúng tôi cười.
Tom doesn't eat breakfast?	Tom không ăn sáng à?
I don't want your apology.	Tôi không muốn lời xin lỗi của bạn.
You don't know what you've missed.	Bạn không biết bạn đã bỏ lỡ những gì.
I gave you all I had.	Tôi đã cho bạn tất cả những gì tôi có.
Boys are more interested in engineering and computers than girls.	Con trai quan tâm đến kỹ thuật và máy tính hơn con gái.
Just observe your cat and you will get used to it.	Chỉ cần quan sát con mèo của bạn và bạn sẽ làm quen với nó.
Tom was very scared.	Tom đã rất sợ hãi.
Tom is allowed to do whatever he wants.	Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm như vậy.
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ làm đó là một ý kiến ​​hay.
You are as smart as you are handsome.	Bạn thông minh như bạn đẹp trai.
I really like Tom's design.	Tôi thực sự thích thiết kế của Tom.
You are so mean.	Bạn thật xấu tính.
I don't like lectures.	Tôi không thích diễn thuyết.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
Tom thinks the dress I bought for Mary is too big.	Tom cho rằng chiếc váy tôi mua cho Mary quá lớn.
We betrayed Tom.	Chúng tôi đã phản bội Tom.
I'll save you a seat in the front row.	Tôi sẽ để dành cho bạn một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu.
Tom always does what he feels like doing.	Tom luôn làm những gì anh ấy cảm thấy thích làm.
Tom performed a victory dance.	Tom đã thực hiện một điệu nhảy chiến thắng.
Does Tom know you've been here before?	Tom có ​​biết bạn đã đến đây trước đây không?
Tom doesn't know why Mary left him.	Tom không biết tại sao Mary lại bỏ anh ta.
Do not worry.	Bạn không cần phải lo lắng.
Everything is wrong.	Mọi thứ đều sai.
I'm sure that must be true from all I've heard.	Tôi chắc rằng điều đó phải đúng từ tất cả những gì tôi đã nghe.
Tom is environmentally conscious.	Tom có ​​ý thức về môi trường.
Tom tied his shoelaces.	Tom buộc dây giày.
Tom told me he thought Mary was in trouble.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang gặp rắc rối.
Tom doesn't need to help Mary do it.	Tom không cần phải giúp Mary làm điều đó.
We won't be able to solve all of these problems today.	Chúng tôi sẽ không thể giải quyết tất cả những vấn đề này ngày hôm nay.
Tom told me he was going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Vampires must drink blood to survive.	Ma cà rồng phải uống máu để tồn tại.
Tom is the one who needs to do it.	Tom là người cần làm điều đó.
We cannot forget that.	Chúng tôi không thể quên điều đó.
Why don't you give me a ride?	Tại sao bạn không cho tôi một chuyến đi?
I'm sorry I dragged you into this.	Tôi xin lỗi vì tôi đã kéo bạn vào việc này.
He smoked like a chimney and drank like a fish.	Anh ta hút thuốc như một ống khói và uống rượu như một con cá.
This might come in handy someday.	Điều này có thể hữu ích vào một ngày nào đó.
I dated Tom for a while.	Tôi đã hẹn hò với Tom một thời gian.
I wonder if the weather will be fine tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu thời tiết sẽ tốt vào ngày mai.
I owe my uncle today.	Tôi nợ chú tôi ngày hôm nay.
I want to learn how to play the trumpet.	Tôi muốn học cách chơi kèn.
Tom calculated that it would take him all day to finish painting the garage.	Tom tính rằng anh sẽ mất cả ngày để sơn xong nhà để xe.
There are no wheels on this suitcase.	Không có bánh xe trên vali này.
I doubt Tom actually did it.	Tôi nghi ngờ Tom đã thực sự làm điều đó.
What time do you want me to come and pick you up?	Mấy giờ bạn muốn tôi đến và đón bạn?
Tom will be cranky all day because he didn't get much sleep last night.	Tom sẽ cáu kỉnh cả ngày vì đêm qua anh ấy không ngủ được nhiều.
Tom says he doesn't live in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Boston nữa.
I'm not afraid of dogs anymore.	Tôi không sợ chó nữa.
Tom told me he did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom forgot to ask Mary to take the bread out of the oven.	Tom quên bảo Mary lấy bánh mì ra khỏi lò.
Tom wasn't at the party.	Tom không có ở bữa tiệc.
I don't think it happened the way Tom said.	Tôi không nghĩ điều đó xảy ra theo cách mà Tom đã nói.
Tom fought hard.	Tom đã chiến đấu hết mình.
Our dog is really cute.	Con chó của chúng tôi thực sự rất dễ thương.
Aren't you going to pay?	Bạn không định trả tiền à?
Tom says he doesn't believe you did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn đã làm điều đó.
Someone is in trouble.	Ai đó đang gặp rắc rối.
I suspect Tom doesn't do it now.	Tôi nghi ngờ Tom không làm điều đó bây giờ.
You didn't eat much for lunch.	Bạn đã không ăn nhiều bữa trưa.
I want Tom to be happy.	Tôi muốn Tom được hạnh phúc.
Tom admitted it was true.	Tom thừa nhận đó là sự thật.
The Wright brothers built the first airplane together, but it was Orville who flew it.	Anh em nhà Wright đã cùng nhau chế tạo chiếc máy bay đầu tiên, nhưng Orville mới là người lái nó.
I don't know how long Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi không biết Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom is not a good manager.	Tom không phải là một người quản lý giỏi.
Tom's stepdaughter is named Mary.	Con gái riêng của Tom tên là Mary.
I hate being alone on Valentine's Day.	Tôi ghét ở một mình trong ngày lễ tình nhân.
I know that Tom won't do that to me this afternoon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó với tôi chiều nay.
I know that Tom is in Australia.	Tôi biết rằng Tom đang ở Úc.
I usually eat rice at least twice a day.	Tôi thường ăn cơm ít nhất hai lần một ngày.
Tom brushes his teeth and washes his face.	Tom đánh răng rửa mặt.
Tom learned a few words in French.	Tom đã học được một vài từ trong tiếng Pháp.
Neither Tom nor Mary had anything better to do.	Cả Tom và Mary đều không có gì tốt hơn để làm.
I put out a plate for Tom.	Tôi đặt một đĩa ra cho Tom.
I'm not afraid of lightning.	Tôi không sợ sét.
I'm trying to be clear.	Tôi đang cố gắng nói rõ.
Is it true that you studied French alone?	Có đúng là bạn đã học tiếng Pháp một mình không?
It was a truck with a tow truck.	Đó là một chiếc xe tải có đầu kéo.
Tom can be a genius.	Tom có ​​thể là một thiên tài.
Tom out of danger.	Tom thoát khỏi nguy hiểm.
Tom was sure that he would never see Mary again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
The teacher told us that again and again.	Giáo viên đã nói với chúng tôi điều đó lặp đi lặp lại.
I suspect Tom is dead.	Tôi nghi ngờ Tom đã chết.
Tom never believed that Mary and John were dating.	Tom chưa bao giờ tin rằng Mary và John đang hẹn hò với nhau.
Tom left as soon as we got here.	Tom rời đi ngay sau khi chúng tôi đến đây.
Tom says that doesn't sound right to him.	Tom nói rằng điều đó nghe có vẻ không hợp lý với anh ấy.
Tom looked around, but Mary was already gone.	Tom nhìn quanh, nhưng Mary đã đi rồi.
Tom told me he won't be in Boston next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
I didn't know that before.	Tôi không biết điều đó trước đây.
Tom will be able to change the tires himself.	Tom sẽ có thể tự thay lốp xe.
Soldiers are marching on both sides.	Những người lính đang diễu hành hai bên.
Tom got an A in French.	Tom đạt điểm A trong tiếng Pháp.
Tom may still be lonely.	Tom có ​​thể vẫn còn cô đơn.
I want to go on a diet, but I can't stop snacking.	Tôi muốn ăn kiêng, nhưng tôi không thể ngừng ăn vặt.
Tom is never happy.	Tom không bao giờ hạnh phúc.
I won't listen to any of this nonsense anymore.	Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì vô nghĩa này nữa.
Tom really wants to continue his work.	Tom thực sự muốn tiếp tục công việc của mình.
I think you should tell Tom the truth.	Tôi nghĩ bạn nên nói sự thật với Tom.
Tom's comments are correct.	Ý kiến ​​của Tom là chính xác.
I should just tell Tom I made a mistake.	Tôi chỉ nên nói với Tom rằng tôi đã mắc sai lầm.
Did you know that it is possible to get there by train?	Bạn có biết rằng có thể đến đó bằng tàu hỏa không?
I'm going to Boston next week for a meeting.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới để họp.
I'm still trying to sort it all out.	Tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp tất cả.
What does a girl have to do to get your attention?	Một cô gái phải làm gì để được bạn chú ý?
You will catch a cold if you are not careful.	Bạn sẽ bị cảm lạnh nếu không cẩn thận.
I don't usually go to lunch with Tom.	Tôi không thường đi ăn trưa với Tom.
I'm looking for my ticket.	Tôi đang tìm vé của mình.
Last summer, I moved to Australia from New Zealand.	Mùa hè năm ngoái, tôi chuyển đến Úc từ New Zealand.
I have decided not to go to Boston.	Tôi đã quyết định không đến Boston.
Don't settle for imitation.	Đừng giải quyết cho sự bắt chước.
Tom was the only one in the pool.	Tom là người duy nhất trong hồ bơi.
Tom is not as motivated to do it as I am.	Tom không có động lực để làm điều đó như tôi.
Tom is unlikely to return.	Tom có ​​khả năng sẽ không trở lại.
Tom added all the numbers.	Tom đã cộng tất cả các con số.
That seems fair to you, doesn't it?	Điều đó có vẻ công bằng với bạn, phải không?
They didn't talk at all.	Họ không nói chuyện gì cả.
I'm not sure I see that as an issue.	Tôi không chắc mình thấy đó là một vấn đề.
Will you go to Australia with Tom?	Bạn sẽ đến Úc với Tom chứ?
Everyone knows Tom doesn't want to go to Boston.	Mọi người đều biết Tom không muốn đến Boston.
Tom watched the news every day for the last week.	Tom đã xem tin tức mỗi ngày trong tuần trước.
Give a man a mask and he will tell the truth.	Đưa cho một người đàn ông một chiếc mặt nạ và anh ta sẽ nói sự thật.
I think I'm a good surgeon.	Tôi nghĩ tôi là một bác sĩ phẫu thuật giỏi.
Tom comes home early.	Tom về nhà sớm.
Tom is almost my age.	Tom gần bằng tuổi tôi.
Tom says he wants to do more than that.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm nhiều hơn thế.
I know that you are currently writing a book.	Tôi biết rằng bạn hiện đang viết một cuốn sách.
Even just thinking about it makes my stomach ache.	Thậm chí chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi đau bụng.
This book deals with life in the UK.	Cuốn sách này đề cập đến cuộc sống ở Vương quốc Anh.
Tom was the last to leave the gym.	Tom là người cuối cùng rời khỏi phòng tập.
I'm doing all I can.	Tôi đang làm tất cả những gì tôi có thể.
When was the last time Tom did that?	Lần cuối cùng Tom làm điều đó là khi nào?
I won't get a raise.	Tôi sẽ không được tăng lương.
Tom shouldn't even be there.	Tom thậm chí không nên ở đó.
We'll have to help Tom.	Chúng tôi sẽ phải giúp Tom.
Check to make sure that the phone is not broken.	Kiểm tra để đảm bảo rằng điện thoại không bị đứt.
We have decided to leave this town tomorrow morning.	Chúng tôi đã quyết định rời thị trấn này vào sáng mai.
Tom cuts his own hair to save time and money.	Tom tự cắt tóc để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
I made some huge mistakes.	Tôi đã mắc một số sai lầm rất lớn.
Tom tries to avoid air travel.	Tom cố gắng tránh di chuyển bằng đường hàng không.
Why do they call New York the Big Apple?	Tại sao họ gọi New York là Big Apple?
You're not the only one here who can speak French.	Bạn không phải là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom said he only did it because other people did.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó bởi vì những người khác đã làm.
You didn't know that Tom wanted to do it alone, did you?	Bạn không biết rằng Tom muốn làm điều đó một mình, phải không?
I don't think Tom knows how many cats Mary has.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có bao nhiêu con mèo.
You were going to do that, weren't you?	Bạn đã định làm điều đó, phải không?
This afternoon the patient has a fever.	Chiều nay bệnh nhân sốt.
Why did Tom stay?	Tại sao Tom ở lại?
I think Tom is alone in his room.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở một mình trong phòng của anh ấy.
Tom tells Mary that he doesn't think he can move the sofa without her help.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ mình có thể di chuyển chiếc ghế sofa mà không có sự giúp đỡ của cô.
I want him to have no trouble getting there.	Tôi muốn anh ấy không gặp rắc rối khi đến đó.
I don't think Tom got up.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã dậy.
Would it be okay if Tom stayed for dinner?	Sẽ ổn nếu Tom ở lại ăn tối?
Tom needs a little help.	Tom cần một chút giúp đỡ.
Tom is stopping.	Tom đang dừng lại.
Tom doesn't need surgery.	Tom không cần phải phẫu thuật.
I did not do anything.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì.
Tom was a little late to the party.	Tom đến bữa tiệc hơi muộn.
If he failed the exam, what would he do?	Nếu anh ấy đã trượt kỳ thi, anh ấy sẽ làm gì?
You're the only one who didn't do that, right?	Bạn là người duy nhất không làm điều đó, phải không?
Tom may have been injured.	Tom có ​​thể đã bị thương.
Tom never spoke to us again.	Tom không bao giờ nói chuyện với chúng tôi nữa.
Tom will be back in Boston the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mốt.
I don't like the way Tom treats me.	Tôi không thích cách Tom đối xử với tôi.
To her great disappointment, it rained on the day of the picnic.	Trước sự thất vọng lớn của cô, trời mưa vào ngày dã ngoại.
Baby is sleeping soundly in mother's arms.	Em bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ.
Tom realized that he wouldn't be able to do it.	Tom nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
I never asked Tom to work on Sundays.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu Tom làm việc vào Chủ nhật.
Tom can make a difference.	Tom có ​​thể tạo ra sự khác biệt.
I am trying to change.	Tôi đang cố gắng thay đổi.
Where's your umbrella?	Ô của bạn đâu?
Does anyone here know how to operate this machine?	Có ai ở đây biết làm thế nào để vận hành máy này?
School ends at 3:30.	Trường học kết thúc lúc 3:30.
He built a good business in a short time.	Anh ấy đã gây dựng được một công việc kinh doanh tốt trong một thời gian ngắn.
I think we have something to offer Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái gì đó để cung cấp cho Tom.
Tom is not afraid of me.	Tom không sợ tôi.
Tom is smart enough to figure that out.	Tom đủ thông minh để tìm ra điều đó.
This team's win rate is close to zero.	Tỷ lệ chiến thắng của đội này gần bằng không.
He's a bit drunk.	Anh ấy hơi say.
I just want to sleep on a soft bed.	Tôi chỉ muốn ngủ trên một chiếc giường êm ái.
Tom is paid more than Mary.	Tom được trả nhiều hơn Mary.
Tom's parents won't let him come to Boston with you.	Cha mẹ của Tom sẽ không để anh ấy đến Boston với bạn.
No one has yet found the fountain of youth.	Vẫn chưa có ai tìm thấy suối nguồn của tuổi trẻ.
I gave Tom the same advice I gave Mary.	Tôi đã cho Tom lời khuyên giống như tôi đã cho Mary.
Tom is drowning!	Tom đang chết đuối!
I will do whatever it takes to get this done.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc này.
Tom loves skydiving and scuba diving.	Tom thích nhảy dù và lặn biển.
Tom says that Mary doesn't want to have lunch with him.	Tom nói rằng Mary không muốn ăn trưa với anh ta.
I think you have changed your mind.	Tôi nghĩ bạn đã thay đổi suy nghĩ của mình.
Tom realized that he had no other choice.	Tom nhận ra rằng anh không có lựa chọn nào khác.
You are on your head.	Bạn đang ở trên đầu của bạn.
Does Tom think that's fair?	Tom có ​​nghĩ điều đó công bằng không?
Nanako is really cute, isn't she?	Nanako thực sự rất dễ thương, phải không?
Tom likes a good challenge.	Tom thích một thử thách tốt.
Everyone looked scared except Tom.	Mọi người trông có vẻ sợ hãi trừ Tom.
Where is the bartender?	Người pha chế ở đâu?
Tom probably doesn't know much about Boston yet.	Tom có ​​lẽ chưa biết nhiều về Boston.
Why did Tom insist on asking Mary to do it?	Tại sao Tom lại khăng khăng yêu cầu Mary làm điều đó?
Tom is quite a resourceful person, isn't he?	Tom là một người khá tháo vát, phải không?
I think Tom hasn't done enough yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm đủ.
I gave Tom a hard time.	Tôi đã làm khó Tom.
I don't want to argue with Tom.	Tôi không muốn tranh luận với Tom.
I don't know if she showed up or not.	Tôi không biết liệu cô ấy có xuất hiện hay không.
I can't believe we did that.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã làm điều đó.
Tom helped pack Mary's things into boxes.	Tom đã giúp đóng gói những thứ của Mary vào hộp.
I'm sure Tom will be alone.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ở một mình.
I don't have a strong opinion on this, so whatever the majority considers good, I accept.	Tôi không có quan điểm mạnh mẽ về vấn đề này, vì vậy bất cứ điều gì số đông cho là tốt, tôi đều chấp nhận được.
I'll call you as soon as I'm done.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi hoàn thành.
Tom says he doesn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
There's no way Tom could have done it alone.	Không có cách nào Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I'm so grateful.	Tôi rất biết ơn.
I don't mind telling you what I know.	Tôi không ngại nói với bạn những gì tôi biết.
I would like to ask you to help me ask the teacher for the time off.	Tôi muốn nhờ bạn giúp tôi xin giáo viên cho thời gian nghỉ.
Tom and Mary weren't there alone.	Tom và Mary không có ở đó một mình.
Tom buys and sells horses.	Tom mua và bán ngựa.
Tom said he has not met any of Mary's brothers.	Tom cho biết anh chưa gặp bất kỳ người anh em nào của Mary.
Tom must have gained 30 pounds.	Tom chắc đã tăng 30 pound.
Tom was lying on the blanket near the fire.	Tom đang nằm trên chăn gần đống lửa.
I hope Tom doesn't insist on doing that.	Tôi hy vọng Tom không khăng khăng làm điều đó.
I didn't know Tom had to do it today.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó hôm nay.
Tom came to visit me while I was in prison.	Tom đến thăm tôi khi tôi đang ở trong tù.
Let me know how you felt.	Hãy cho tôi biết bạn đã cảm thấy như thế nào.
I have a lot of deliveries today.	Hôm nay tôi có rất nhiều chuyến giao hàng.
What? 	Gì?
What do you say?	Bạn nói gì?
You wouldn't be able to do it without our help.	Bạn sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom has more experience than Mary.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn Mary.
I don't think I can stop Tom from going there.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ngăn Tom đến đó.
We were lucky no one was injured in the accident.	Chúng tôi may mắn không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
I know that.	Tôi biết điều đó.
I am much heavier than you.	Tôi nặng hơn bạn rất nhiều.
Tom knocks out his opponent.	Tom hạ gục đối thủ của mình.
Tom said he never thought about retiring.	Tom cho biết anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ hưu.
I am this lettuce grower.	Tôi là người trồng rau diếp này.
Tom and Mary are probably studying.	Tom và Mary có lẽ đang học.
I don't know if Tom wants to do that or not.	Tôi không biết Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
Tom won't stay.	Tom sẽ không ở lại.
I think Tom is not polite.	Tôi nghĩ rằng Tom không lịch sự.
Neither Tom nor Mary apologized for it.	Cả Tom và Mary đều không xin lỗi về điều đó.
Who in their mind would do such a thing?	Ai trong tâm trí của họ sẽ làm một điều như vậy?
I got my hair cut at a barber shop.	Tôi đã cắt tóc tại một tiệm cắt tóc.
Tom left it to me.	Tom để nó cho tôi.
Who is the new head coach?	Huấn luyện viên trưởng mới là ai?
Tom said he didn't think Mary would let him drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để anh ấy lái xe.
Tom showed us the fake.	Tom đã cho chúng tôi thấy sự giả mạo.
This is our first time holding a concert in Boston.	Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một buổi hòa nhạc ở Boston.
I think tax cuts can boost growth.	Tôi nghĩ rằng việc cắt giảm thuế có thể thúc đẩy tăng trưởng.
Tom is drying his face with a towel.	Tom đang lau khô mặt bằng khăn.
Why don't we have an inside look?	Tại sao chúng ta không có một cái nhìn bên trong?
Send it by airmail.	Gửi nó qua đường hàng không.
Do you think this fear is warranted?	Bạn có nghĩ rằng nỗi sợ hãi này được bảo đảm?
Tom sat on the sofa and stared at the stars overhead.	Tom ngồi trên ghế salon và nhìn chằm chằm vào những vì sao trên đầu.
I know that Tom is very hungry.	Tôi biết rằng Tom rất đói.
Didn't you know that Tom lived in Australia when he was a kid?	Bạn không biết rằng Tom đã sống ở Úc khi anh ấy còn là một đứa trẻ?
The problem here is not me.	Vấn đề ở đây không phải là tôi.
You don't seem to know that Tom needs to do it.	Bạn dường như không biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
Mary is an extremely beautiful woman.	Mary là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Tom is pretty determined, isn't he?	Tom là người khá quyết đoán, phải không?
This cookbook features recipes for every occasion imaginable.	Cuốn sách nấu ăn này có các công thức nấu ăn cho mọi dịp có thể tưởng tượng được.
Tom wasn't as skeptical as he used to be.	Tom không còn hoài nghi như trước nữa.
I had the article accepted by a travel journal.	Tôi đã có bài báo được chấp nhận bởi một tạp chí du lịch.
I don't think Tom wants to leave.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn ra đi.
I am a car wash.	Tôi là người rửa xe.
Tom is the one who planted these trees.	Tom là người đã trồng những cây này.
Tom and Mary are very devoted to each other.	Tom và Mary rất tận tâm với nhau.
Tom should let me help him.	Tom nên để tôi giúp anh ấy.
Tom is at the bus stop, waiting for Mary.	Tom đang ở trạm xe buýt, đợi Mary.
She just looked disappointed.	Cô ấy chỉ tỏ ra thất vọng.
Tom has lived in Australia for three years.	Tom đã sống ở Úc được ba năm.
I have not read all of his novels.	Tôi chưa đọc tất cả tiểu thuyết của anh ấy.
I don't expect help.	Tôi không mong đợi sự giúp đỡ.
I won't leave you here alone.	Tôi sẽ không để bạn ở đây một mình.
Don't be fooled by what Tom says.	Đừng để bị lừa bởi những gì Tom nói.
You play the guitar much better than me.	Bạn chơi guitar giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom wasn't the one to give this to me.	Tom không phải là người đưa cái này cho tôi.
Tom and Mary did not invite me to their wedding.	Tom và Mary không mời tôi đến dự đám cưới của họ.
You sound like you're having a good time.	Bạn có vẻ như bạn đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom and Mary are inseparable.	Tom và Mary không thể tách rời.
This railing is not as stable as it could be.	Lan can này không ổn định như nó có thể.
I'm so glad you're with us today.	Tôi rất vui vì bạn đã ở với chúng tôi ngày hôm nay.
Tom was hesitant to get another cookie, even though Mary offered him one.	Tom đã do dự để lấy một chiếc bánh quy khác, mặc dù Mary đã đề nghị anh ta một chiếc.
Tom says that Mary might still be hesitant to do it.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn do dự khi làm điều đó.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ổn.
I used to sing every day when I was little.	Tôi đã từng hát mỗi ngày khi tôi còn nhỏ.
All of Tom's daughters are quite beautiful.	Tất cả các cô con gái của Tom đều khá xinh đẹp.
Tom does it when he is hungry.	Tom làm điều đó khi anh ấy đói.
I will come to you in an hour.	Tôi sẽ đến với bạn trong một giờ.
She didn't send me any letters.	Cô ấy không gửi cho tôi bất kỳ lá thư nào.
It's actually a lot more fun than I expected.	Nó thực sự vui hơn rất nhiều so với tôi mong đợi.
Tom is baking cookies.	Tom đang nướng bánh quy.
Tom saved Mary's life.	Tom đã cứu sống Mary.
I don't think Tom knew that Mary wanted to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be unimpressed.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ như không có ấn tượng.
Does Tom know where you used to live?	Tom có ​​biết nơi bạn từng sống không?
Your trap is not working.	Cái bẫy của bạn không hoạt động.
Make sure Tom doesn't do that.	Hãy chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
Tom looked around to see if Mary was there.	Tom nhìn quanh xem Mary có ở đó không.
Tom says he doesn't want to do that to you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với bạn.
We don't feel any safer.	Chúng tôi không cảm thấy an toàn hơn.
Tom has just finished reading the newspaper.	Tom vừa đọc xong tờ báo.
Tom reached for his glasses on the nightly counter.	Tom với lấy kính của mình trên quầy hàng đêm.
Tom, is this yours?	Tom, cái này có phải của bạn không?
Tom is the main character.	Tom là nhân vật chính.
Tom came to Australia about a year ago.	Tom đã đến Úc khoảng một năm trước.
Tom was a bit disoriented.	Tom hơi mất phương hướng.
Tom caught a cold again.	Tom lại bị cảm.
I'll fix you something to eat while you shower.	Tôi sẽ sửa cho bạn một cái gì đó để ăn trong khi bạn đi tắm.
Tom talked to Mary briefly.	Tom đã nói chuyện với Mary một thời gian ngắn.
Tom has a dirty mind.	Tom có ​​một đầu óc bẩn thỉu.
Tom is very stubborn.	Tom rất cứng đầu.
Will you never appease Tom?	Bạn sẽ không bao giờ xoa dịu Tom sao?
Tom is blind.	Tom bị mù.
Tom says he knows how I feel.	Tom nói anh ấy biết cảm giác của tôi.
Tom splashes water in his face.	Tom tạt nước vào mặt.
I have a good sense of direction, so I don't get lost.	Tôi có một ý thức tốt về phương hướng, vì vậy tôi không bị lạc.
Do you really think Tom is gullible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người cả tin?
I really believe that will happen.	Tôi thực sự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
All three of them just looked at Tom.	Cả ba người họ đều chỉ nhìn Tom.
Tom is very hurt, but tries to hide.	Tom rất đau, nhưng cố gắng che giấu.
Learning a foreign language is a waste of time.	Học ngoại ngữ là một việc lãng phí thời gian.
Tom is sailing.	Tom đang chèo thuyền.
Tom did not join the team this year.	Tom đã không tham gia đội năm nay.
I don't think everyone has given up.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đã bỏ cuộc.
I don't remember Tom's wife's name.	Tôi không nhớ tên vợ của Tom.
Remind me to take my medicine.	Nhắc tôi uống thuốc.
I won't run away like a coward.	Tôi sẽ không chạy trốn như một kẻ hèn nhát.
Tom won't swim with us.	Tom sẽ không bơi với chúng tôi.
The sheriff will kill me.	Cảnh sát trưởng sẽ giết tôi.
Tom didn't know that Mary wanted to do it.	Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom spoke more slowly than Mary.	Tom nói chậm hơn Mary.
Tom says Mary won't let him do that.	Tom nói Mary sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
I don't recognize any of them.	Tôi không nhận ra bất kỳ ai trong số những người đó.
I'm sure Tom wants to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom muốn làm điều đó.
You didn't give me enough money.	Bạn đã không cho tôi đủ tiền.
Tom coughed again.	Tom lại ho.
That was all Tom knew about Mary.	Đó là tất cả những gì Tom biết về Mary.
I don't think this is the wrong path.	Tôi không nghĩ đây là con đường sai lầm.
Do you think Tom would care if Mary did?	Bạn có nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm vậy không?
Tom wants to know more about Mary.	Tom muốn biết thêm về Mary.
Humanitarian aid must be increased.	Viện trợ nhân đạo phải được tăng lên.
I have good reason to do that.	Tôi có lý do chính đáng để làm điều đó.
Tom wants to fly to Australia.	Tom muốn bay đến Úc.
Tom is still having trouble with Mary.	Tom vẫn đang gặp rắc rối với Mary.
Tom's career spanned from 1993 to 2013.	Sự nghiệp của Tom kéo dài từ năm 1993 đến năm 2013.
Tom started to say something, but changed his mind.	Tom bắt đầu nói điều gì đó, nhưng lại thay đổi ý định.
Obviously Tom will be the one to do it.	Rõ ràng Tom sẽ là người phải làm điều đó.
Tom is a very talented young man.	Tom là một thanh niên rất tài năng.
I'm sure you've been told this already.	Tôi chắc rằng bạn đã được nói điều này rồi.
Tom was touched that Mary was worried about him.	Tom cảm động vì Mary đã lo lắng cho anh.
Tom says don't worry.	Tom nói đừng lo lắng.
I won't go to Australia until October.	Tôi sẽ không đi Úc cho đến tháng 10.
Tom only listens to jazz music.	Tom chỉ nghe nhạc jazz.
Tom doesn't have time to read comic books.	Tom không có thời gian để đọc truyện tranh.
It won't work, you know.	Nó sẽ không hoạt động, bạn biết đấy.
Are there any good places nearby to listen to live music?	Có bất kỳ địa điểm tốt nào gần đây để nghe nhạc sống không?
I think Tom can teach you how to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
Why doesn't Tom do it himself?	Tại sao Tom không tự mình làm điều đó?
I don't think Tom knows where he should do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi anh ấy nên làm điều đó.
I don't care what you think.	Tôi không quan tâm những gì bạn nghĩ.
You should ask Tom to explain it to you.	Bạn nên yêu cầu Tom giải thích cho bạn.
I don't think I've ever seen you so happy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn hạnh phúc như vậy.
Tom washes his hair almost every day.	Tom hầu như gội đầu mỗi ngày.
Tom is not as extroverted as before.	Tom không còn hướng ngoại như trước nữa.
I don't live to eat, but eat to live.	Tôi không sống để ăn, mà ăn để sống.
I'm not sure Tom is ready.	Tôi không chắc Tom đã sẵn sàng.
Music calms Tom down.	Âm nhạc giúp Tom bình tĩnh lại.
Tom said he hoped that Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không phải làm điều đó.
Tom told me he thought Mary would be cautious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thận trọng.
Tom is busy, but Mary is not.	Tom bận, nhưng Mary thì không.
Tom said that Mary almost died on the operating table.	Tom nói rằng Mary suýt chết trên bàn mổ.
You are wasting water.	Bạn đang lãng phí nước.
You're not too old for Tom.	Bạn không quá già đối với Tom.
After finishing my homework, I watched baseball on TV.	Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi đã xem bóng chày trên TV.
Whether or not you accept past life regression stories as fact depends a lot on your personal belief system.	Bạn có chấp nhận những câu chuyện về sự hồi quy tiền kiếp như sự thật hay không phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống niềm tin cá nhân của bạn.
Tom punched Mary.	Tom đã đấm Mary.
The President will speak on television this evening.	Tổng thống sẽ phát biểu trên truyền hình vào tối nay.
You sound like you're not enjoying yourself.	Bạn có vẻ như bạn không thích thú với chính mình.
Tom looks serious.	Tom có ​​vẻ nghiêm nghị.
How can we diffuse conflict?	Làm thế nào chúng ta có thể khuếch tán xung đột?
Tom is in the truck.	Tom đang ở trong xe tải.
The question mark in Greek looks like a semicolon.	Dấu chấm hỏi trong tiếng Hy Lạp trông giống như dấu chấm phẩy.
What shall I do, Tom?	Tôi sẽ làm gì đây, Tom?
I thought Tom would be the one to do it.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ là người phải làm điều đó.
Tom is third on the list, right?	Tom đứng thứ ba trong danh sách, phải không?
Tom doesn't have the motivation to do it like he used to.	Tom không còn động lực để làm điều đó như trước đây nữa.
Tom didn't know I was Mary's boyfriend.	Tom không biết tôi là bạn trai của Mary.
He wastes.	Anh ấy lãng phí.
Tom almost lost an eye.	Tom gần như bị mất một mắt.
Tom isn't obnoxious, but Mary is right.	Tom không đáng ghét, nhưng Mary thì đúng.
The question now is how do we solve this problem.	Câu hỏi bây giờ là chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào.
Tom likes the country.	Tom thích đồng quê.
I just don't feel like dancing tonight.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn khiêu vũ tối nay.
Tom knows that he has a choice to make.	Tom biết rằng anh ấy có một sự lựa chọn để thực hiện.
I know Tom doesn't know that Mary doesn't do that often.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không thường xuyên làm vậy.
Tom is absolutely certain.	Tom hoàn toàn chắc chắn.
Both Tom and I were at home last night.	Cả tôi và Tom đều ở nhà đêm qua.
I can't believe it's been thirty years.	Tôi không thể tin được là đã ba mươi năm.
Another major milestone has been passed.	Một cột mốc quan trọng khác đã được thông qua.
I got drunk again.	Tôi lại say.
Tom and Mary are house hunting.	Tom và Mary đang săn nhà.
My desire to become a doctor grew as I took care of my ailing brother.	Mong muốn trở thành bác sĩ của tôi lớn dần khi chăm sóc cho người anh trai ốm yếu của mình.
Promise me you won't do it again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
That's enough.	Đủ rồi đấy.
I asked Tom for a loan.	Tôi đã hỏi Tom cho một khoản vay.
I think Tom will be fair.	Tôi nghĩ Tom sẽ công bằng.
Tom moved to Australia over a year ago.	Tom chuyển đến Úc hơn một năm trước.
That's why I'm not married.	Đó là lý do tại sao tôi không kết hôn.
Tom may not be wrong.	Tom có ​​thể không sai.
Surely he will go.	Chắc chắn rằng anh ta sẽ đi.
What did Tom do to you?	Tom đã làm gì với bạn?
We like to do many of the same things.	Chúng tôi thích làm nhiều điều giống nhau.
Tom cut banana slices.	Tom cắt khoanh chuối.
Can you and Tom go out?	Bạn và Tom có ​​thể đi ra ngoài không?
Tom is currently based in Boston.	Tom hiện đang có trụ sở tại Boston.
My mother told me why my father was so mad at me.	Mẹ tôi nói cho tôi biết tại sao bố tôi lại giận tôi như vậy.
Tom will love this place.	Tom sẽ thích nơi này.
Tom is not always careful.	Tom không phải lúc nào cũng cẩn thận.
This building has three floors.	Tòa nhà này có ba tầng.
Too bad.	Thật là tệ.
I haven't written in a long time.	Tôi đã không viết một thời gian dài.
Why do you resent me?	Tại sao bạn lại oán giận tôi?
I don't know who Tom gave his bike to.	Tôi không biết Tom đã đưa chiếc xe đạp của mình cho ai.
What are you eating?	Bạn đang ăn gì vậy?
Tom actually apologized to Mary.	Tom thực sự đã xin lỗi Mary.
I've been drawing all my life.	Tôi đã vẽ cả cuộc đời mình.
I really enjoy talking to you.	Tôi thực sự thích nói chuyện với bạn.
Last night Tom let me sleep on his sofa.	Tối qua Tom đã để tôi ngủ trên ghế sofa của anh ấy.
When you do that is up to you.	Khi bạn làm điều đó là tùy thuộc vào bạn.
Why are people laughing at me?	Tại sao mọi người lại cười tôi?
I wonder why Tom is learning French.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại học tiếng Pháp.
I don't want to disappoint you.	Tôi không muốn làm bạn thất vọng.
Tom overheard what Mary said about him.	Tom tình cờ nghe được những gì Mary nói về anh ta.
Tom is a real fan.	Tom là một người hâm mộ thực sự.
Why don't we do this again tomorrow?	Tại sao chúng ta không làm điều này một lần nữa vào ngày mai?
That CD costs $10.	CD đó có giá 10 đô la.
Tom will do the same.	Tom cũng sẽ làm như vậy.
Tom is very impolite.	Tom rất bất lịch sự.
You don't think I have anything to do with that, do you?	Bạn không cho rằng tôi có liên quan gì đến chuyện đó, phải không?
They told Tom to go away.	Họ bảo Tom biến đi.
Can't you fix it?	Bạn không thể sửa chữa nó?
I make no predictions.	Tôi không đưa ra dự đoán nào.
We don't need to talk about that now.	Chúng ta không cần phải nói về điều đó bây giờ.
Tom studied French at school.	Tom đã học tiếng Pháp ở trường.
Tom wants to get married again.	Tom muốn kết hôn lần nữa.
Tom never asked questions.	Tom không bao giờ đặt câu hỏi.
When you told Tom what happened?	Khi bạn nói với Tom những gì đã xảy ra?
I went to a piano recital.	Tôi đã đến một buổi biểu diễn piano.
So far, our team is unbeaten.	Cho đến nay, đội của chúng tôi đã bất bại.
Does Tom play the mandolin?	Tom có ​​chơi đàn mandolin không?
There are some managers who complain about him becoming the president of the company.	Có một số nhà quản lý phàn nàn về việc anh ta trở thành chủ tịch của công ty.
Tom hopes they will find Mary alive.	Tom hy vọng họ sẽ tìm thấy Mary còn sống.
A hare races against a tortoise.	Một con thỏ rừng chạy đua với một con rùa.
I'm still waiting to be told what happened.	Tôi vẫn đang chờ được cho biết chuyện gì đã xảy ra.
Will you see Tom again?	Bạn sẽ gặp lại Tom chứ?
Tom pulled the rope.	Tom kéo sợi dây.
I don't know who did it.	Tôi không biết ai đã làm điều đó.
Tom said he has no intention of leaving Boston.	Tom cho biết anh không có ý định rời Boston.
Do you think you can do it, Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó, Tom?
I laughed when Tom told me he was planning on getting married.	Tôi bật cười khi Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định kết hôn.
Oil prices plunge.	Giá dầu lao dốc.
I can't stand this pain any longer.	Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau này lâu hơn nữa.
I keep in touch with my parents in my hometown by phone.	Tôi giữ liên lạc với bố mẹ ở quê qua điện thoại.
Do you think Tom likes you?	Bạn có nghĩ rằng Tom thích bạn?
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn đã không bị thương.
Why are you not interested in your own work?	Tại sao bạn không quan tâm đến công việc của riêng bạn?
I'm surprised Tom doesn't have to do what I have to.	Tôi ngạc nhiên vì Tom không phải làm những gì tôi phải làm.
Maybe he's lying.	Có thể là anh ta đang nói dối.
You should not take this medicine on an empty stomach.	Bạn không nên dùng thuốc này khi bụng đói.
I would read Hamlet three times if I read it again.	Tôi sẽ đọc Hamlet ba lần nếu tôi đọc lại nó.
Tom drove past Mary's house on his way home from work.	Tom lái xe ngang qua nhà Mary trên đường đi làm về.
Sometimes the most important clues are the ones that seem the most insignificant.	Đôi khi những manh mối quan trọng nhất lại là những manh mối có vẻ không đáng kể nhất.
Tom is the best dad I know.	Tom là người cha tuyệt vời nhất mà tôi biết.
That is what they are believing.	Đó là những gì họ đang tin tưởng.
She acts like she knows nothing about it.	Cô ấy hành động như thể cô ấy không biết gì về nó.
You should probably tell Tom where the tools are.	Bạn có lẽ nên nói cho Tom biết nơi để các công cụ.
Tom was the first to speak.	Tom là người đầu tiên nói.
Park Street needs to be repaid.	Park Street cần được hoàn trả.
Tom rented a car for the weekend.	Tom thuê một chiếc xe hơi vào cuối tuần.
Why didn't Tom text me back?	Tại sao Tom không nhắn lại cho tôi?
Tom's new girlfriend is very young.	Bạn gái mới của Tom còn rất trẻ.
Tom told me he was dizzy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị chóng mặt.
I can't understand what you said.	Tôi không thể hiểu được những gì bạn đã nói.
Tom has escaped from prison.	Tom đã vượt ngục.
I know a good store that's cheap.	Tôi biết một cửa hàng tốt mà rẻ.
Tom told Mary I could do it.	Tom nói với Mary rằng tôi có thể làm điều đó.
Are you still angry?	Em vẫn còn giận à?
We don't have to starve.	Chúng ta không cần phải chết đói.
Looks like you're sad.	Có vẻ như bạn đang buồn.
Tom bought some things, but I don't know what he bought.	Tom đã mua một số thứ, nhưng tôi không biết anh ấy đã mua những gì.
I can't stand the noise.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn.
Tom says he thinks I don't look like I'm enjoying myself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông không giống như đang tận hưởng bản thân.
Where's my lunch?	Bữa trưa của tôi đâu?
Tom said he was the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người cuối cùng làm điều đó.
Come on, Tom.	Cố gắng lên, Tom.
Tom is in control.	Tom đang kiểm soát.
I was on the spot when it happened.	Tôi đã đúng tại chỗ khi nó xảy ra.
I don't like reading Freud.	Tôi không thích đọc Freud.
We need leadership.	Chúng tôi cần sự lãnh đạo.
Tom is three years old.	Tom đã lên ba rồi.
Tom didn't tell Mary about what happened.	Tom đã không nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I worry about what might happen.	Tôi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
She has kept up with you in every respect.	Cô ấy đã theo kịp bạn ở mọi khía cạnh.
I think Tom might have been reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã miễn cưỡng làm điều đó.
Tom didn't know what Mary would do.	Tom không biết Mary sẽ làm gì.
There's no reason for me to do this.	Không có lý do gì để tôi làm điều này.
Tom sat two rows in front of me.	Tom ngồi trước tôi hai hàng ghế.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
Tom can get that done for now.	Tom có ​​thể hoàn thành việc đó vào lúc này.
This system worked well until the 1840s.	Hệ thống này hoạt động tốt cho đến những năm 1840.
Tom is back in the gym.	Tom đã trở lại phòng tập thể dục.
In fact, the less money you have, the less you worry.	Thực tế đúng là bạn càng có ít tiền, bạn càng ít lo lắng.
I admire his frankness.	Tôi ngưỡng mộ sự thẳng thắn của anh ấy.
I admire your willingness to help those in need.	Tôi ngưỡng mộ sự sẵn lòng giúp đỡ những người cần giúp đỡ của bạn.
If you want to study in the United States, you will need a student visa.	Nếu bạn muốn học tập tại Hoa Kỳ, bạn cần phải có thị thực du học.
I'll show you the way to Tom's office.	Tôi sẽ chỉ cho bạn đường đến văn phòng của Tom.
Tom is the tallest man I know.	Tom là người cao nhất mà tôi biết.
Don't tell anyone.	Đừng nói cho ai biết.
Don't you want to know what Tom really thinks of you?	Bạn không muốn biết Tom thực sự nghĩ gì về bạn?
I won't ask for your help again.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn giúp đỡ một lần nữa.
Tom wasn't sure if Mary was still in Boston.	Tom không chắc liệu Mary có còn ở Boston hay không.
Tom was really worried.	Tom thực sự lo lắng.
Looks like Tom won't do that.	Có vẻ như Tom sẽ không làm vậy.
Tom said that wasn't the main reason Mary had to.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính mà Mary phải làm vậy.
Tom is not mad at you.	Tom không giận bạn.
Is Tom back yet?	Tom đã về chưa?
I think I'll have another chance to talk to Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ có một cơ hội khác để nói chuyện với Tom.
Tom and Mary both want to go to Boston, but neither of them have time to rest.	Tom và Mary đều muốn đến Boston, nhưng cả hai đều không có thời gian nghỉ ngơi.
His son-in-law was completely cured.	Con rể ông khỏi hẳn bệnh.
Almost no water in the bucket.	Hầu như không có nước trong xô.
That red dress suits her very well.	Chiếc váy đỏ đó rất hợp với cô ấy.
I was not able to solve the problem.	Tôi đã không thể giải quyết vấn đề.
We've had a tough week.	Chúng tôi đã có một tuần khó khăn.
Tom thought that Mary wouldn't like to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom is my responsibility.	Tom là trách nhiệm của tôi.
They don't even know me.	Họ thậm chí còn không biết mình.
Tom did not hear his name being called.	Tom không nghe thấy tên mình được gọi.
Tom says he is not angry anymore.	Tom nói rằng anh ấy không còn tức giận nữa.
Tom went from Boston to Chicago.	Tom đã đi từ Boston đến Chicago.
I know that I can't throw the ball well.	Tôi biết rằng tôi không thể ném bóng tốt.
I don't know for sure if Tom will sing tonight.	Tôi không biết chắc chắn liệu tối nay Tom có ​​hát hay không.
Maybe you're right after all.	Có lẽ bạn đúng sau tất cả.
I don't feel like a pioneer.	Tôi không cảm thấy mình là người tiên phong.
Tom needs to stop and catch his breath.	Tom cần dừng lại và lấy lại hơi thở.
Tom asked for help.	Tom đã yêu cầu giúp đỡ.
I didn't know Tom was still a ranger.	Tôi không biết Tom vẫn là một kiểm lâm.
Tom says he doesn't have time for romance.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian cho chuyện tình cảm.
Tom will keep doing it if someone doesn't stop him.	Tom sẽ tiếp tục làm điều đó nếu ai đó không ngăn cản anh ta.
Tom doesn't want to do that today.	Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's prognosis is very good.	Tiên lượng của Tom rất tốt.
I will give you all the treasures hidden in this castle if you spare my life.	Ta sẽ cho ngươi tất cả kho báu được cất giấu trong lâu đài này nếu ngươi tha mạng cho ta.
I know that Tom wants to make a good impression.	Tôi biết rằng Tom muốn tạo ấn tượng tốt.
Tom seems to know Mary isn't doing what she's supposed to.	Tom dường như biết Mary không làm những gì cô ấy phải làm.
Maybe Tom should go live with his grandparents in Australia.	Có lẽ Tom nên về sống với ông bà ngoại ở Úc.
No matter what Tom says, I still plan to do it.	Bất kể Tom nói gì, tôi vẫn dự định làm điều đó.
How many people named Tom do you know?	Bạn biết bao nhiêu người tên Tom?
She takes the dog to the park before breakfast.	Cô dắt chó đi chơi công viên trước khi ăn sáng.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
That is the most important question to consider, I think.	Đó là câu hỏi quan trọng nhất cần xem xét, tôi nghĩ.
Tom is pretty crazy.	Tom khá điên rồ.
We tease each other.	Chúng tôi chọc phá nhau.
Why does everyone think I can do this but me?	Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi có thể làm điều này nhưng tôi?
Tom has decided that he won't buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không mua một cái.
Someone must have left it there.	Chắc ai đó đã để nó ở đó.
Can you believe we didn't win?	Bạn có thể tin rằng chúng tôi đã không giành chiến thắng?
Tom looks completely different now.	Tom bây giờ trông hoàn toàn khác.
There are three homes for sale on our property.	Có ba ngôi nhà để bán trong khu nhà của chúng tôi.
We suggest that she should make up for the loss.	Chúng tôi đề nghị rằng cô ấy nên bù đắp cho sự mất mát.
I didn't hear Tom complain.	Tôi không nghe thấy Tom phàn nàn.
Tom bought a camera made in Japan.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh được sản xuất tại Nhật Bản.
Mary is more beautiful than you.	Mary đẹp hơn bạn.
When he came to Tokyo for the first time, this college was still not open.	Khi anh ấy đến Tokyo lần đầu tiên, trường cao đẳng này vẫn chưa được mở.
I have a severe allergy to peanuts.	Tôi bị dị ứng nghiêm trọng với đậu phộng.
Tom and Mary were crossing the street when they were hit by a truck.	Tom và Mary đang băng qua đường thì bị một chiếc xe tải tông vào.
We are conservatives.	Chúng tôi là những người bảo thủ.
Obviously Tom didn't want to sing.	Rõ ràng là Tom không muốn hát.
I know that Tom could come back at any moment.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể trở lại bất cứ lúc nào.
These birds migrate to North Africa for the winter.	Những con chim này di cư đến Bắc Phi vào mùa đông.
I wish I could go with Tom.	Tôi ước tôi có thể đi với Tom.
I don't believe Atlantis ever existed.	Tôi không tin Atlantis từng tồn tại.
How is your project coming up?	Dự án của bạn sắp tới như thế nào?
What is your favorite non-alcoholic beverage?	Đồ uống không cồn yêu thích của bạn là gì?
I have done that in the past.	Tôi đã làm điều đó trong quá khứ.
They live in a new house near the park.	Họ sống trong một ngôi nhà mới gần công viên.
I invited Tom to my house.	Tôi mời Tom đến nhà tôi.
This is where we belong.	Đây là nơi chúng ta thuộc về.
Tom tells everyone that he's glad it's about to happen.	Tom nói với mọi người rằng anh rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Tom says that Mary is very worried about John.	Tom nói rằng Mary rất lo lắng cho John.
Tom thought Mary looked very tired.	Tom nghĩ Mary trông rất mệt mỏi.
I'm not sure I can do this myself.	Tôi không chắc mình có thể tự mình làm điều này.
Should I tell Tom we won't do it alone?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó một mình không?
I want to see Tom cry.	Tôi muốn thấy Tom khóc.
Tom and Mary looked tired.	Tom và Mary trông có vẻ mệt mỏi.
She couldn't completely give up hope of marrying him.	Cô không thể từ bỏ hoàn toàn hy vọng kết hôn với anh.
Tom went to Australia to buy some paintings.	Tom đã đến Úc để mua một số bức tranh.
Above the sink are several bottles of whiskey.	Phía trên bồn rửa là vài chai rượu whisky.
Do you know any redheads?	Bạn có biết bất kỳ người tóc đỏ?
I don't think you should say anything more.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên nói thêm bất cứ điều gì.
Tom brushed the sand off his feet.	Tom phủi cát khỏi chân.
He gave me a brief outline of the plan.	Anh ấy đưa cho tôi một bản sơ lược về kế hoạch.
He was the first to perform the experiment.	Ông là người đầu tiên thực hiện thí nghiệm.
She's not trying to hide from the truth.	Cô ấy không cố trốn tránh sự thật.
Tom and I were very close.	Tom và tôi đã rất thân thiết.
Tom said that Mary might be out on the porch.	Tom nói rằng Mary có thể đang ở ngoài hiên nhà.
Why do you never cook?	Tại sao bạn không bao giờ nấu ăn?
She was too short to see through the wall.	Cô ấy quá thấp để nhìn qua bức tường.
The police have yet to question Tom.	Cảnh sát vẫn chưa thẩm vấn Tom.
I'm sorry for making you wait so long.	Anh xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu.
That helped you a lot, didn't it?	Điều đó đã giúp bạn rất nhiều, phải không?
I'm still not sure what you're looking for.	Tôi vẫn không chắc bạn đang tìm gì.
The corpse is identified by a mole on the cheek.	Xác chết được xác định bởi một nốt ruồi trên má.
I'm sure he'll be on time.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ đến đúng giờ.
Tom suggested that I shouldn't buy a second hand computer.	Tom gợi ý rằng tôi không nên mua máy tính cũ.
Tom was appointed as manager.	Tom được bổ nhiệm làm quản lý.
What is your favorite holiday tradition?	Truyền thống ngày lễ yêu thích của bạn là gì?
Tom says he knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy biết những gì Mary muốn làm.
Twinkling stars in the night sky.	Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Tom apologizes to Mary for accidentally stepping on her foot.	Tom xin lỗi Mary vì đã vô tình giẫm lên chân cô.
When we run out of money, we will have to give up.	Khi hết tiền, chúng ta sẽ phải từ bỏ.
Tom looked like he was about to cry.	Tom trông như thể anh ấy sắp khóc.
My business is thriving.	Công việc kinh doanh của tôi đang phát đạt.
I don't think Tom is a very good leader.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một nhà lãnh đạo quá giỏi.
Tom says he wishes Mary hadn't convinced John to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary đã không thuyết phục John làm điều đó.
When I was a boy, I thought I wanted to be a doctor.	Khi tôi còn là một cậu bé, tôi nghĩ rằng tôi muốn trở thành một bác sĩ.
I admit that I hit Tom.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã đánh Tom.
Some people are easily affected.	Một số người dễ bị ảnh hưởng.
Tom ordered a steak.	Tom gọi món bít tết.
Tom would never agree to that, would he?	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó, phải không?
"Are you in a hurry?" 	"Bạn đang vội sao?"
"Not necessarily."	"Không hẳn."
Why does Tom need a knife?	Tại sao Tom cần một con dao?
Thanks, I don't want to eat any more right now.	Cảm ơn, tôi không muốn ăn gì thêm vào lúc này.
They were not afraid.	Họ không hề sợ hãi.
Tom doesn't believe Mary works alone.	Tom không tin Mary làm việc một mình.
Here are three things you need to know about Tom.	Dưới đây là ba điều bạn cần biết về Tom.
All you have to do is try your best.	Tất cả những gì bạn phải làm là cố gắng hết sức.
That girl is Mary.	Cô gái đó là Mary.
They are probably American.	Họ có lẽ là người Mỹ.
We can have dinner before it, right?	Chúng ta có thể ăn bữa tối trước nó, phải không?
I hear all of you are pretty busy.	Tôi nghe nói tất cả các bạn đều khá bận rộn.
I suspect that Tom and Mary don't like me very much.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thích tôi cho lắm.
This morning Tom got up earlier than usual.	Sáng nay Tom dậy sớm hơn thường lệ.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
She admires him.	Cô ấy ngưỡng mộ anh ấy.
Tom was probably the one who gave Mary that necklace.	Tom có ​​lẽ là người đã tặng Mary chiếc vòng cổ đó.
Tom tried to hide his excitement.	Tom cố gắng che giấu sự phấn khích của mình.
You know, you don't have to take things so negatively.	Bạn biết đấy, bạn không cần phải đón nhận mọi thứ một cách tiêu cực như vậy.
The cat is on the carpet.	Con mèo đang ở trên tấm thảm.
Tom thinks that Mary seems to be gaining weight.	Tom nghĩ rằng Mary dường như đang tăng cân.
Why don't we listen to some Beethoven?	Tại sao chúng ta không nghe một số Beethoven?
I don't know exactly what Tom is doing.	Tôi không biết chính xác Tom đang làm gì.
Tom fell asleep at the wheel and hit a street light.	Tom ngủ gật bên tay lái và va phải đèn đường.
Tom hates all humans.	Tom ghét cả loài người.
Tom is lucky because he has a lot of friends.	Tom thật may mắn vì anh ấy có rất nhiều bạn bè.
Tom told me he thought Mary was insane.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị mất trí.
Tom is currently not working anywhere.	Tom hiện không làm việc ở bất cứ đâu.
The day before I met her, she asked about my parents.	Hôm trước khi tôi gặp cô ấy, cô ấy đã hỏi về bố mẹ tôi.
There is an easy solution.	Có một giải pháp dễ dàng.
Firefighters were unable to extinguish the fire.	Lính cứu hỏa không thể dập tắt ngọn lửa.
Tom helps Mary hang the clothes on the clothesline.	Tom giúp Mary treo quần áo lên dây phơi.
Tom is attending Harvard University.	Tom đang theo học Đại học Harvard.
It's good that you can go to Boston with Tom.	Thật tốt khi bạn có thể đến Boston với Tom.
Tom is a well behaved.	Tom là một cư xử tốt.
You're not alone anymore, are you?	Bạn không còn cô đơn nữa, phải không?
Tom said he wished Mary and I would take care of ourselves.	Tom nói anh ấy ước Mary và tôi sẽ tự xử.
Tom is the one who feeds our dog.	Tom là người cho con chó của chúng tôi ăn.
Tom told me it didn't matter.	Tom nói với tôi điều đó không quan trọng.
You've never seen me do that, have you?	Bạn chưa bao giờ thấy tôi làm điều đó, phải không?
Tom told me that he thought Mary was poor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nghèo.
Tom has no doubts.	Tom không nghi ngờ gì cả.
We all know that Tom is not willing to do that.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không sẵn sàng làm điều đó.
Tom released his finger from the trigger and lowered the gun.	Tom bỏ ngón tay ra khỏi cò súng và hạ súng xuống.
Tom came to Boston hoping to find a job there.	Tom đến Boston với hy vọng tìm được một công việc ở đây.
Tomorrow, I will bring books to the library.	Ngày mai, tôi sẽ mang sách đến thư viện.
Doing that probably wouldn't be all fun.	Làm điều đó có thể sẽ không phải là tất cả thú vị.
I know Tom is a really nice person.	Tôi biết Tom là một người thực sự tốt.
She is practicing piano day and night.	Cô ấy đang luyện tập piano cả ngày lẫn đêm.
I don't date women I work with.	Tôi không hẹn hò với phụ nữ mà tôi làm việc cùng.
Tom was fired.	Tom đã bị sa thải.
The traveler was delighted to see light in the distance.	Người lữ khách thích thú khi nhìn thấy ánh sáng ở phía xa.
Tom sacrificed himself for us.	Tom đã hy sinh bản thân vì chúng tôi.
At this rate, we won't be able to buy a house.	Với tốc độ này, chúng tôi sẽ không thể mua được nhà.
Tom didn't have to do it, but he did it anyway.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
I am busy with homework.	Tôi đang bận với bài tập về nhà.
Tom is the one who filed the complaint.	Tom là người đã nộp đơn khiếu nại.
Don't forget to call me as soon as you get there.	Đừng quên gọi cho tôi ngay khi bạn đến đó.
I did not prepare a speech.	Tôi đã không chuẩn bị một bài phát biểu.
What for lunch today?	Những gì cho bữa trưa nay?
Tom looked very uneasy.	Tom trông rất bất an.
Tom is not ready for us.	Tom chưa sẵn sàng cho chúng tôi.
These days, Tom does everything by himself.	Những ngày này, Tom tự mình làm mọi thứ.
I want to stay in Australia with my family.	Tôi muốn ở lại Úc với gia đình.
What's wrong with the way we did it?	Có gì sai với cách chúng tôi đã làm điều đó?
We are thinking of opening a new branch in Boston.	Chúng tôi đang nghĩ đến việc mở một chi nhánh mới ở Boston.
Tom wasn't exhausted, but Mary was.	Tom không kiệt sức, nhưng Mary thì có.
Are you going to break up with me if you get fat again?	Em có định chia tay anh nếu em béo trở lại không?
I cannot speak for anyone else.	Tôi không thể nói thay cho bất kỳ ai khác.
They won't find us here.	Họ sẽ không tìm thấy chúng tôi ở đây.
This is Tom's second visit this week.	Đây là lần thứ hai Tom đến đây trong tuần này.
Do you play an instrument other than the piano?	Bạn có chơi nhạc cụ nào khác ngoài piano không?
Do you think Tom will find us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tìm thấy chúng tôi?
Tom is celebrating his 30th birthday.	Tom đang tổ chức sinh nhật lần thứ 30 của mình.
I don't want to shoot Tom.	Tôi không muốn bắn Tom.
The teacher confiscated Tom's cell phone.	Giáo viên đã tịch thu điện thoại di động của Tom.
I'm glad you asked me that question.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi tôi câu hỏi đó.
Mary looks so beautiful in this photo.	Mary trông thật đẹp trong bức ảnh này.
Tom could get hurt if he did.	Tom có ​​thể bị thương nếu làm vậy.
These relationships are not mine.	Những mối quan hệ này không phải của tôi.
A swarm of locusts descended on the cornfield.	Một bầy châu chấu tràn xuống bãi ngô.
If Tom had money, I'm sure he would lend it to me.	Nếu Tom có ​​tiền, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ cho tôi mượn.
I know you're the one who did it.	Tôi biết bạn là người đã làm điều đó.
Can I ask why does that happen that you don't want to talk about it?	Tôi có thể hỏi tại sao điều đó xảy ra mà bạn không muốn nói về nó?
Tom's bedroom is right above the kitchen.	Phòng ngủ của Tom nằm ngay phía trên nhà bếp.
My name was omitted from the list.	Tên tôi đã bị bỏ qua trong danh sách.
To whom did Tom give his old clarinet?	Tom đã đưa chiếc kèn clarinet cũ của mình cho ai?
I don't want Tom in trouble.	Tôi không muốn Tom gặp rắc rối.
Tom might be nervous.	Tom có ​​thể đang lo lắng.
Tom says I seem busy.	Tom nói rằng tôi có vẻ bận rộn.
Tom says that his job is very difficult.	Tom nói rằng công việc của anh ấy rất khó khăn.
Someone stole my traveler's check.	Ai đó đã đánh cắp séc du lịch của tôi.
You don't seem to be aware of all the problems Tom is causing.	Bạn dường như không nhận thức được tất cả những vấn đề mà Tom đang gây ra.
The only reason that Tom came was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất mà Tom đến là vì Mary đã yêu cầu anh ta.
I have to fix this immediately.	Tôi phải sửa lỗi này ngay lập tức.
Tom said Mary didn't look sick.	Tom nói Mary trông không ốm.
I'm sure Tom will be caught.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị bắt.
I ate tandoori yesterday.	Tôi đã ăn tandoori ngày hôm qua.
We need to dismantle this.	Chúng ta cần phải tháo dỡ cái này.
I gave Tom the map.	Tôi đưa cho Tom bản đồ.
I think Tom is a much better player than you.	Tôi nghĩ rằng Tom là người chơi giỏi hơn bạn rất nhiều.
Tom and Mary won't do that.	Tom và Mary sẽ không làm điều đó.
I suspect that Tom is frustrated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang thất vọng.
Tom and I didn't know that we were the ones who had to do it.	Tom và tôi không biết rằng chúng tôi là những người phải làm điều đó.
Why haven't you had breakfast yet?	Tại sao bạn vẫn chưa ăn sáng?
It's not related.	Nó không liên quan.
Tom is not wearing a mask.	Tom không đeo mặt nạ.
Tom is divorcing Mary.	Tom đang ly hôn với Mary.
Now everyone is happy.	Bây giờ mọi người hạnh phúc.
Tom wasn't sure Mary had to do it.	Tom không chắc Mary phải làm điều đó.
Tom should have seen it coming.	Tom lẽ ra đã thấy điều đó sắp xảy ra.
Do you really think Tom is enjoying what's going on?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thích thú với những gì đang xảy ra không?
Tom is really gullible.	Tom thực sự cả tin.
As far as I can tell, Tom is having a good time.	Theo như tôi có thể nói, Tom đang rất vui.
Good morning, Tom!	Chào buổi sáng, Tom!
The train will depart in 5 minutes.	Tàu sẽ khởi hành sau 5 phút nữa.
I don't live here in Australia.	Tôi không sống ở đây ở Úc.
Tom doesn't need any help.	Tom không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
My French teacher is not very strict.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi không nghiêm khắc lắm.
Is Tom on this train?	Tom có ​​trên chuyến tàu này không?
I will not marry anyone.	Tôi sẽ không kết hôn với bất cứ ai.
There is absolutely no chance of that happening.	Hoàn toàn không có khả năng điều đó xảy ra.
I knew that Tom didn't know why Mary needed to do this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
She gets lost very easily. 	Cô ấy bị lạc rất dễ dàng.
She has no sense of direction.	Cô ấy không có ý thức về phương hướng.
He took all my sister's toys.	Anh ta tước đoạt tất cả đồ chơi của em gái tôi.
Tom was in a terrible car accident.	Tom bị tai nạn xe hơi khủng khiếp.
We took pictures of the dolphins.	Chúng tôi đã chụp ảnh những con cá heo.
It's hard to know exactly what to believe.	Thật khó để biết chính xác những gì để tin vào.
Tom is smarter than Mary thinks.	Tom thông minh hơn Mary nghĩ.
Tom will probably be here all afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đây cả buổi chiều.
He is on suspicion.	Anh ấy đang ở trên sự nghi ngờ.
Who will hear the case?	Ai sẽ nghe vụ án?
Tom's voice isn't bad.	Giọng của Tom không tệ.
The phone just rang, didn't it?	Điện thoại vừa đổ chuông, phải không?
You shouldn't be on it.	Bạn không nên ở trên đó.
I think Tom should be able to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Since then, diplomatic relations between Canada and Iran have been suspended.	Kể từ đó, quan hệ ngoại giao giữa Canada và Iran bị đình chỉ.
It has become frustrating.	Nó đã trở nên bực bội.
My father not only smoked but also drank alcohol.	Cha tôi không chỉ hút thuốc mà còn uống rượu.
Tom told me he was thinking of going to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang nghĩ đến việc đến Boston.
No chance.	Không có cơ hội.
The rain didn't last long.	Cơn mưa kéo dài không lâu.
It was an unforgettable meeting.	Đó là một cuộc gặp gỡ khó quên.
They are sincere.	Họ chân thành.
Tom works as a truck driver in Boston.	Tom làm tài xế xe tải ở Boston.
Tom likes to drive fast.	Tom thích lái xe nhanh.
Tom is trying to fix that problem right now.	Tom đang cố gắng khắc phục sự cố đó ngay bây giờ.
He was sadly mistaken.	Anh ấy đã nhầm lẫn một cách đáng buồn.
Tom and Mary spoke loudly enough for John to hear them.	Tom và Mary đã nói đủ lớn để John nghe thấy họ.
I think there's a chance that Tom won't.	Tôi nghĩ có khả năng Tom sẽ không làm vậy.
Tom is not very reasonable.	Tom không hợp lý lắm.
You and I both know Tom doesn't like me.	Bạn và tôi đều biết Tom không thích tôi.
What kind of dance would you like to attend?	Bạn muốn tham dự một buổi khiêu vũ như thế nào?
Tom hates me as much as I hate him.	Tom ghét tôi nhiều như tôi ghét anh ấy.
Tom just dumped me.	Tom vừa vứt bỏ tôi.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
I can't decide who I should vote for.	Tôi không thể quyết định mình nên bầu cho ai.
We just want to help you, Tom.	Chúng tôi chỉ muốn giúp bạn, Tom.
I was at home almost every night.	Hầu như đêm nào tôi cũng ở nhà.
Why don't people hibernate?	Tại sao mọi người không ngủ đông?
That is not strange.	Điều đó không có gì lạ.
Tom made Mary agree.	Tom đã khiến Mary đồng ý.
Why don't you stay with me for a few days?	Sao anh không ở với em vài ngày?
Tom drinks beer.	Tom uống bia.
Tom said he knew Mary might not want to do it on such a hot day.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không muốn làm điều đó vào một ngày nóng nực như vậy.
There's no denying that I'm attracted to you.	Không thể phủ nhận rằng tôi bị thu hút bởi bạn.
I know I am a good teacher.	Tôi biết tôi là một giáo viên tốt.
I can cook better than I can play tennis.	Tôi có thể nấu ăn ngon hơn tôi có thể chơi quần vợt.
If I were you, I would do what Tom suggested.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm những gì Tom đề nghị.
Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
She entered the garden and looked at the trees for a long time.	Cô vào vườn và nhìn cây cối rất lâu.
What can be said about it that has not been said before?	Điều gì có thể nói về nó mà chưa được nói trước đây?
Look how happy Tom is.	Nhìn Tom hạnh phúc làm sao.
Who would have thought that would happen?	Ai có thể nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
Tom has found a job.	Tom đã tìm được một công việc.
Tom must be completely devastated.	Tom phải hoàn toàn bị tàn phá.
Do not leave the bike in the rain.	Đừng để xe đạp trong mưa.
I don't know her phone number.	Tôi không biết số điện thoại của cô ấy.
They won't let me go.	Họ sẽ không để tôi đi.
I'm not sure I have to do that.	Tôi không chắc mình phải làm điều đó.
Pizza there is not cheap.	Pizza ở đó không hề rẻ.
It is not capable of working.	Nó không có khả năng hoạt động.
You should do your best to fulfill your promise.	Bạn nên cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa của mình.
Tom is an actor and comedian.	Tom là một diễn viên và diễn viên hài.
I prefer gloves to gloves.	Tôi thích găng tay hơn găng tay.
I don't think Tom knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom is very cute.	Tom rất dễ thương.
I don't think I have time to do that before lunch.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để làm điều đó trước bữa trưa.
I don't understand this chart.	Tôi không hiểu biểu đồ này.
I am in the toilet.	Tôi đang ở trong nhà vệ sinh.
Tom is very sneaky, isn't he?	Tom rất hay lén lút, phải không?
Of course, I will forgive Tom.	Tất nhiên, tôi sẽ tha thứ cho Tom.
Tom continued and ate.	Tom tiếp tục và ăn.
Tom told me he thought Mary was depressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị trầm cảm.
Tom thinks I might need to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
There is no evidence that Hitler was a Jew.	Không có bằng chứng nào về việc Hitler là người Do Thái.
He is an expert in oriental art.	Anh ấy là một chuyên gia về nghệ thuật phương Đông.
I don't know if Tom really went to school today.	Không biết hôm nay Tom có ​​thực sự đến trường không.
Tom probably knows the answer.	Tom có ​​lẽ biết câu trả lời.
It was Tom who asked Mary to do it.	Chính Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom called me.	Tom gọi cho tôi.
Tom doesn't want Mary to do it alone.	Tom không muốn Mary làm điều đó một mình.
If you want to leave now, then you will have to find someone else to drive you home.	Nếu bạn muốn rời đi ngay bây giờ, thì bạn sẽ phải tìm người khác chở bạn về nhà.
I can't do any more work.	Tôi không thể làm thêm bất kỳ công việc nào nữa.
The driver advised us to fasten our seat belts.	Người lái xe khuyên chúng tôi nên thắt dây an toàn.
I don't plan on being here that long.	Tôi không có kế hoạch ở đây lâu như vậy.
A man must do what a man must do.	Một người đàn ông phải làm những gì một người đàn ông phải làm.
Tom went to the window and looked out.	Tom đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Tom just pretends that he is sleeping.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy đang ngủ.
I'm sorry I've come to a conclusion.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đưa ra kết luận.
Aren't you going to Boston next weekend?	Cuối tuần tới bạn không đi Boston à?
You want to survive, don't you?	Bạn muốn sống sót, phải không?
Look at what you did.	Nhìn vào những gì bạn đã làm.
Don't leave the bathroom cluttered.	Đừng để phòng tắm bừa bộn như vậy.
What do you think happened to Tom?	Bạn nghĩ điều gì đã xảy ra với Tom?
Don't be jealous.	Đừng ghen tị.
Tom is likely to be promoted next week.	Tom có ​​thể sẽ được thăng chức vào tuần tới.
The warnings were ignored.	Các cảnh báo đã bị bỏ qua.
Tom told me that I was the strongest person he had ever met.	Tom nói với tôi rằng tôi là người mạnh nhất mà anh ấy từng gặp.
What have you not told me?	Điều gì bạn chưa nói với tôi?
I just want to spend time with Tom.	Tôi chỉ muốn dành thời gian cho Tom.
You can wear this watch while swimming.	Bạn có thể đeo đồng hồ này khi đi bơi.
I don't need to do that anymore.	Tôi không cần phải làm điều đó nữa.
I'm not good at cooking.	Tôi không giỏi nấu ăn.
I don't think that's a reasonable request.	Tôi không nghĩ đó là một yêu cầu hợp lý.
I have tried contacting Tom several times.	Tôi đã thử liên lạc với Tom vài lần.
Police caught the suicide bomber before he could detonate the bomb.	Cảnh sát đã bắt được kẻ đánh bom liều chết trước khi hắn kịp cho nổ bom.
The dual citizenship law was passed in 2013, relaxing naturalization for stateless children.	Luật hai quốc tịch đã được thông qua vào năm 2013, nới lỏng việc nhập quốc tịch cho trẻ em không có quốc tịch.
You just made a few typos.	Bạn chỉ mắc một vài lỗi chính tả.
Mary's husband must be missing her.	Chồng của Mary chắc hẳn đang nhớ cô ấy.
I think Tom did it by mistake.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó do nhầm lẫn.
Tom had a triumphant smile on his face.	Tom nở một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt.
I'm not old enough to do that.	Tôi chưa đủ lớn để làm điều đó.
Tom cooperated.	Tom đã hợp tác.
He's my neighbor, but I don't know him well.	Anh ta là hàng xóm của tôi, nhưng tôi không biết rõ về anh ta.
What's going on?	Chuyện gì thế này?
I was too shocked.	Tôi quá sốc.
I don't know anyone in Australia.	Tôi không biết ai ở Úc.
Did Tom just say hello to us?	Có phải Tom vừa chào chúng ta không?
Tom started playing the drums when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi trống khi anh mười ba tuổi.
I have to go to the dentist after school today.	Tôi phải đến nha sĩ sau giờ học hôm nay.
I want Tom to make me breakfast.	Tôi muốn Tom làm bữa sáng cho tôi.
Frustrating.	Thật khó chịu.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tái phạm nữa.
It seems to me that you are all confused.	Đối với tôi, dường như tất cả các bạn đều nhầm lẫn.
I am very pleased with the way things turned out.	Tôi rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom says he can afford it.	Tom nói rằng anh ấy có thể mua được.
I knew Tom would want to come with us.	Tôi biết Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
I'm tired today, so I go to bed early.	Hôm nay tôi mệt nên đi ngủ sớm.
She was overshadowed by her sister's reputation.	Cô đã bị lu mờ bởi danh tiếng của chị gái mình.
I want my children to have a good education.	Tôi muốn các con tôi được học hành đến nơi đến chốn.
Tom and Mary seem to argue all the time.	Tom và Mary dường như tranh cãi mọi lúc.
Tom is really lucky.	Tom thực sự rất may mắn.
Tom still has big plans.	Tom vẫn có những kế hoạch lớn.
Tom never got a chance to do that.	Tom chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó.
Tom is going to Boston tomorrow, right?	Tom sẽ đến Boston vào ngày mai, phải không?
I get tired of it.	Tôi cảm thấy mệt mỏi vì nó.
Tom said Mary thought she had to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy phải làm điều đó.
I didn't think Tom would be so scared.	Tôi không nghĩ Tom lại sợ hãi như vậy.
Tom knows that you didn't do it for Mary.	Tom biết rằng bạn đã không làm điều đó cho Mary.
If religion were synonymous with morality, Brazil would be the most uninterrupted country in the world.	Nếu tôn giáo đồng nghĩa với đạo đức, Brazil sẽ là quốc gia không bị gián đoạn nhất trên thế giới.
I want to make a direct call to Japan.	Tôi muốn thực hiện một cuộc gọi trực tiếp đến Nhật Bản.
Tom started singing and the others joined in.	Tom bắt đầu hát và những người khác cũng tham gia.
How did you get here, by bus or train?	Bạn đến đây bằng cách nào, bằng xe buýt hay xe lửa?
Is Tom a prisoner?	Tom có ​​phải là tù nhân không?
It was an inefficient day.	Đó là một ngày không hiệu quả.
I couldn't feel at home in a hotel.	Tôi không thể cảm thấy như ở nhà trong một khách sạn.
We all know that Tom can't swim as well as Mary.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không thể bơi giỏi như Mary.
I wonder if Tom likes Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Boston không.
Tom hoped Mary knew she did everything John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
I asked Tom what he wanted to drink.	Tôi hỏi Tom muốn uống gì.
Tom never talked about it.	Tom chưa bao giờ nói về nó.
You don't know why Tom did that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
I don't know your real name.	Tôi không biết tên thật của bạn.
I don't think Tom is curious.	Tôi không nghĩ rằng Tom tò mò.
She's young enough to be your daughter.	Cô ấy đủ trẻ để trở thành con gái của bạn.
Tom said I looked annoyed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ khó chịu.
Tom hasn't had a dog for a long time.	Tom đã không có một con chó trong thời gian dài.
Tom will be leaving soon.	Tom sẽ sớm rời đi.
Tom grabbed a piece of wood and hit Mary with it.	Tom chộp lấy một mảnh gỗ và đánh Mary bằng nó.
Tom would never have to do that.	Tom sẽ không bao giờ phải làm điều đó.
Find someone else to go with you, because I'm busy.	Tìm người khác đi cùng bạn, vì tôi bận.
He has a large table in his small room.	Anh ấy có một chiếc bàn lớn trong căn phòng nhỏ của mình.
I'm glad we all agree.	Tôi rất vui vì tất cả chúng ta đều đồng ý.
You haven't told anyone yet, have you?	Bạn chưa nói với ai, phải không?
Tom thinks if he had done it earlier, he could have avoided a lot of problems.	Tom nghĩ nếu anh ấy làm điều đó sớm hơn, anh ấy có thể tránh được rất nhiều vấn đề.
Tom finished that about three hours ago.	Tom đã hoàn thành việc đó khoảng ba giờ trước.
I was alone all week and hungry for conversations.	Tôi đã ở một mình cả tuần và đói với những cuộc trò chuyện.
Tom could hear Mary's snoring.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng ngáy của Mary.
Tom doesn't want to sell his car, but he has no choice.	Tom không muốn bán chiếc xe của mình, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
We have problems to solve.	Chúng tôi có những vấn đề cần giải quyết.
At first, I was going to do it that way, but then I changed my mind.	Lúc đầu, tôi định làm theo cách đó, nhưng sau đó tôi đã thay đổi quyết định.
I know that Tom is a reasonable man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông hợp lý.
Tom thought about it for a very long time.	Tom đã nghĩ về nó trong một thời gian rất dài.
It's frustrating.	Thật là chán nản.
Tom lost another umbrella.	Tom đã làm mất một chiếc ô khác.
Tom is a drug addict.	Tom là một người nghiện ma túy.
I told Tom why I didn't want to do that.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Has Tom gone yet?	Tom đã đi chưa?
This lime is not ripe.	Vôi này chưa chín.
Why didn't anyone come?	Tại sao không có ai đến?
I still haven't found a job.	Tôi vẫn chưa tìm được việc làm.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
Tom always carries a gun.	Tom luôn mang theo súng.
Didn't Tom promise he wouldn't do that again?	Tom đã không hứa rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa sao?
I'll let Tom answer that question.	Tôi sẽ để Tom trả lời câu hỏi đó.
That was two or three days ago.	Đó là hai hoặc ba ngày trước.
This is where you went wrong.	Đây là nơi bạn đã sai.
Tom won't starve to death.	Tom sẽ không chết đói đâu.
Tom didn't seem stressed at all.	Tom không có vẻ gì là căng thẳng.
Not that Tom did it. 	Không phải Tom đã làm điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom used to abuse his brother.	Tom đã từng hành hạ em trai mình.
Tom says he doesn't feel like doing it again.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy muốn làm điều đó một lần nữa.
You have to pay your debt.	Bạn phải trả nợ của bạn.
Tom is not in town yet.	Tom vẫn chưa ở trong thị trấn.
I don't want to fight anymore.	Tôi không muốn chiến đấu nữa.
I'm glad to see you're safe.	Tôi rất vui khi thấy bạn an toàn.
Tom is talking to Mary in French.	Tom đang nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp.
Sorry, I didn't pay attention to you.	Xin lỗi, tôi không chú ý đến bạn.
The thought of powdered sugar makes my skin crawl.	Ý nghĩ về đường bột khiến da tôi nổi gai ốc.
Tom doesn't have time right now to help you.	Tom không có thời gian ngay bây giờ để giúp bạn.
Did you know Tom can't drive?	Bạn có biết Tom không biết lái xe không?
Tom put the toys in the basket.	Tom cất đồ chơi vào giỏ.
I should have let Tom go to Australia with you.	Tôi nên để Tom đi Úc với bạn.
Tom can do it, but Mary can't.	Tom có ​​thể làm điều đó, nhưng Mary thì không.
He is the man you met the other day.	Anh ấy là người đàn ông bạn đã gặp hôm trước.
My mother loves tulips and so does my sister.	Mẹ tôi rất thích hoa tulip và em gái tôi cũng vậy.
Tom was pulled over by a cop who gave him a ticket for speeding.	Tom đã bị kéo qua bởi một cảnh sát, người đã cho anh ta một vé vì quá tốc độ.
Tom is very proud, isn't he?	Tom rất tự cao, phải không?
Tom told me he thought this was a good idea.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ đây là một ý kiến ​​hay.
Tom suddenly realized he loved Mary.	Tom chợt nhận ra mình yêu Mary.
Tom helped.	Tom đã giúp đỡ.
Tom was in Boston in 2003.	Tom đã ở Boston vào năm 2003.
That was the last piece of advice Tom gave me.	Đó là lời khuyên cuối cùng mà Tom dành cho tôi.
Mary says she knows who Tom's ex-wife is.	Mary cho biết cô biết vợ cũ của Tom là ai.
Tom didn't let Mary in.	Tom không cho Mary vào.
I can't come to work tomorrow.	Tôi không thể đến làm việc vào ngày mai.
Tom doesn't go out with Mary.	Tom không đi chơi với Mary.
Tom thinks Mary has gone to Boston.	Tom nghĩ Mary đã đến Boston.
Do you think there's a chance that Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó?
My teacher and I sat facing each other.	Tôi và thầy ngồi đối mặt nhau.
Tom said he thought I had to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi phải làm vậy.
I wish we had more people like Tom working for us.	Tôi ước rằng chúng tôi có nhiều người như Tom làm việc cho chúng tôi.
I don't think we should let Tom do that again.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom is chubby, but not Mary.	Tom thì mũm mĩm, nhưng Mary thì không.
Tom is very good at telling jokes.	Tom rất giỏi kể chuyện cười.
I'm not allowed to do that here.	Tôi không được phép làm điều đó ở đây.
It's not even funny.	Nó thậm chí không buồn cười.
I wish you hadn't found me.	Tôi ước gì bạn đã không tìm thấy tôi.
The fugitive crossed the river.	Kẻ chạy trốn đã vượt sông.
I was born on June 4, 1974.	Tôi sinh ngày 4/6/1974.
Tom is watching you.	Tom đang theo dõi bạn.
I really wish I could play tennis with you tomorrow.	Tôi thực sự ước tôi có thể chơi quần vợt với bạn vào ngày mai.
She became rich through her hard work and good business sense.	Cô trở nên giàu có nhờ làm việc chăm chỉ và óc kinh doanh giỏi.
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
Tom says that Mary is unlikely to win.	Tom nói rằng Mary không có khả năng thắng.
We do not support this.	Chúng tôi không hỗ trợ điều này.
Tom is at a friend's house.	Tom đang ở nhà một người bạn.
I ask for satisfaction.	Tôi yêu cầu sự hài lòng.
Tom says he likes it in Australia.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở Úc.
I don't think Tom will be home yesterday afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở nhà vào chiều hôm qua.
I still have to find someone to go with me.	Tôi vẫn phải tìm một người đi cùng tôi.
Today I woke up late.	Hôm nay tôi thức dậy muộn.
Tom asks for a raise.	Tom yêu cầu tăng lương.
Tom said that he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất thích làm điều đó.
Tom is having lunch.	Tom đang ăn trưa.
Speak louder so people can hear you better.	Nói to hơn để mọi người có thể nghe thấy bạn tốt hơn.
I will sell it as soon as I find a buyer.	Tôi sẽ bán nó ngay khi tìm được người mua.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
I know Tom doesn't know why Mary would want us to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn chúng tôi làm điều đó.
I'm trying to make a living here.	Tôi đang cố gắng kiếm sống ở đây.
Just give me a chance to get my hands on Tom.	Chỉ cần cho tôi một cơ hội được chạm tay vào Tom.
Tom put the books in the cupboard.	Tom cất sách vào tủ.
Tom took a few deep breaths.	Tom hít thở sâu vài hơi.
What makes you think Tom will win?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ thắng?
Did Tom tell Mary that he can't really speak French?	Tom có ​​nói với Mary rằng anh ấy không thực sự biết nói tiếng Pháp không?
What kind of illness are you?	Bạn là loại bệnh tật gì vậy?
Don't buy flowers for yourself. 	Đừng mua hoa cho chính mình.
Let someone else buy them for you.	Hãy để người khác mua chúng cho bạn.
I think we have wasted enough of our time.	Tôi nghĩ chúng ta đã lãng phí đủ thời gian của mình.
You will have to go to Boston next year.	Bạn sẽ phải đến Boston vào năm tới.
Tom is sleeping on the couch in the living room.	Tom đang ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
The result is quite shocking.	Kết quả là khá sốc.
Even though I'm the oldest here, I'm still quite young.	Mặc dù tôi là người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng tôi vẫn còn khá trẻ.
I don't have to pay for a plane ticket to Australia.	Tôi không phải trả tiền vé máy bay đến Úc.
Is it true that Tom and Mary are engaged?	Có đúng là Tom và Mary đã đính hôn không?
My parents don't allow me to do that.	Cha mẹ tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Eventually Tom will understand.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ hiểu thôi.
I believe Tom is honest.	Tôi tin rằng Tom thành thật.
Tom says that Mary is innocent.	Tom nói rằng Mary vô tội.
I didn't know how to do it, so I asked Tom to show me how.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, vì vậy tôi đã yêu cầu Tom chỉ cho tôi cách làm.
I would appreciate it if you could come early and get me ready for the party.	Tôi rất cảm kích nếu bạn có thể đến sớm và giúp tôi sẵn sàng cho bữa tiệc.
The most important thing is the ability to think for yourself.	Điều quan trọng nhất là khả năng suy nghĩ cho chính mình.
The news is surprising.	Tin tức thật đáng ngạc nhiên.
Tom thought Mary might refuse to do it.	Tom nghĩ Mary có thể từ chối làm điều đó.
Tom will leave a note.	Tom sẽ để lại một ghi chú.
I'm Mary, Tom's mother.	Tôi là Mary, mẹ của Tom.
You will sleep when your father comes home.	Bạn sẽ ngủ khi bố bạn về nhà.
I know that Tom knows why I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom won't tell me how much he paid for his car.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã trả bao nhiêu cho chiếc xe của mình.
I told Tom I would help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp.
Don't you want us to come to Boston with you?	Bạn không muốn chúng tôi đến Boston với bạn?
Please let me know next time you're in Boston.	Vui lòng cho tôi biết lần tới khi bạn ở Boston.
I began to understand Tom.	Tôi bắt đầu hiểu Tom.
You're in trouble now, aren't you?	Bây giờ bạn đang gặp rắc rối, phải không?
We spent a lot of time looking for a parking spot.	Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một chỗ đậu xe.
Tom will probably be the first in our class to get married.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
Tom didn't know what possessed Mary to do it.	Tom không biết điều gì đã ám Mary để làm điều đó.
Tom and Mary both looked tired.	Tom và Mary đều có vẻ mệt mỏi.
I can't sleep with the lights on.	Tôi không thể ngủ với đèn sáng.
I don't really care what Tom is doing.	Tôi không quan tâm lắm đến những gì Tom đang làm.
Don't join.	Đừng tham gia.
Give Tom all these toys.	Hãy đưa cho Tom tất cả những món đồ chơi này.
Please do not mention this issue again.	Xin đừng đề cập đến vấn đề này một lần nữa.
What do you want? I do not understand.	Tôi không hiểu bạn muốn gì.
Looks like Tom fell and injured himself.	Có vẻ như Tom đã ngã xuống và tự làm mình bị thương.
I do not think so.	Tôi không nghĩ là như vậy.
We took a taxi so we wouldn't be late.	Chúng tôi bắt taxi để không bị trễ.
Why didn't you suggest it to us sooner?	Tại sao bạn không đề xuất điều đó với chúng tôi sớm hơn?
I doubt that will happen.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ không xảy ra.
This radio is not working.	Đài này không hoạt động.
I suggest you not say anything about this to Tom.	Tôi đề nghị bạn không nói bất cứ điều gì về điều này với Tom.
Tom was the one who drove them all.	Tom là người đã lái xe tất cả.
Can't you see me?	Bạn không thấy tôi sao?
I am on duty.	Tôi đang làm nhiệm vụ.
Tom says he doesn't want to dance with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn khiêu vũ với Mary.
Tom still has the guitar you gave him.	Tom vẫn giữ cây đàn mà bạn đã tặng anh ấy.
Tom was probably too stunned to say anything.	Tom có ​​lẽ quá choáng váng nên không nói được gì.
Tom has a daughter and three grandchildren.	Tom có ​​một con gái và ba cháu ngoại.
They need investors.	Họ cần các nhà đầu tư.
You don't have to say a word.	Bạn không cần phải nói một lời nào.
Matsutake mushrooms are currently in season so they are very cheap.	Nấm Matsutake hiện đang vào mùa nên rất rẻ.
Tom is one of the nicest men I know.	Tom là một trong những người đàn ông tử tế nhất mà tôi biết.
Why don't we sit on the grass?	Tại sao chúng ta không ngồi trên bãi cỏ?
I thought you said you wanted to go swimming with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn đi bơi với Tom.
I rushed to Tom's house.	Tôi vội vã đến nhà Tom.
We can't seem to find our way back home.	Chúng tôi dường như không thể tìm thấy đường trở về nhà.
The cause of the accident is not known to us.	Nguyên nhân của vụ tai nạn không được chúng tôi biết.
Tom is not willing to help.	Tom không sẵn lòng giúp đỡ.
Tom and Mary live in a very nice house.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà rất đẹp.
There aren't any problems.	Không có bất kỳ vấn đề.
Tom is confident that he can take care of himself.	Tom tự tin rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
I told Tom that I still hadn't done what he asked me to do.	Tôi nói với Tom rằng tôi vẫn chưa làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
Tom probably won't be here tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây vào ngày mai.
The villagers tried to relieve us of the siege.	Dân làng đã cố gắng giải vây cho chúng tôi.
Tom will try again.	Tom sẽ thử lại.
Neither Tom nor Mary covered their mouths.	Cả Tom và Mary đều không che miệng.
I don't think Tom knew Mary was Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary là người Canada.
We don't forget that.	Chúng tôi không quên điều đó.
What's your favorite Monday night TV show?	Chương trình truyền hình yêu thích của bạn vào tối thứ Hai là gì?
Maybe Tom doesn't know that I'm here.	Có thể Tom không biết rằng tôi đang ở đây.
Tom's life was destroyed.	Cuộc sống của Tom đã bị phá hủy.
We will help you find Tom.	Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy Tom.
I didn't know you wanted to do that while you were in Australia.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó khi bạn ở Úc.
Don't bother her. 	Đừng làm phiền cô ấy.
She is going to work right now.	Cô ấy đang đi làm ngay bây giờ.
Tom says he thinks I don't look like I'm enjoying myself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông không giống như đang tận hưởng bản thân.
I know Tom doesn't know that I didn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom tried to climb over the fence.	Tom cố gắng trèo qua hàng rào.
I haven't spoken to Tom since that happened.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ khi điều đó xảy ra.
I hope you will follow my advice.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm theo lời khuyên của tôi.
I don't think anyone is there.	Tôi không nghĩ có ai ở đó.
Tom tried to do the impossible.	Tom đã cố gắng làm những gì không thể làm được.
I never did that.	Tôi không bao giờ làm việc đó.
Tom wouldn't be too surprised if Mary decided to accept the job.	Tom sẽ không quá ngạc nhiên nếu Mary quyết định nhận lời làm việc.
Why don't we have a search party?	Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc tìm kiếm?
Tom knows he shouldn't do it now.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó bây giờ.
Tom could have done it himself.	Tom có ​​thể đã tự mình làm điều đó.
It wasn't until a few days later that the news arrived.	Mãi đến mấy ngày sau, tin tức mới đến.
Could Tom have been saved?	Tom có ​​thể đã được cứu?
Tom tied his horse to a wooden post.	Tom buộc ngựa vào cột gỗ.
Tom spoke as if I had a choice.	Tom nói như thể tôi có quyền lựa chọn.
You were skinny from the first time I met you.	Bạn đã gầy ngay từ lần đầu tiên tôi gặp bạn.
We come here with Tom.	Chúng tôi đến đây với Tom.
Tom jumped away.	Tom đã nhảy đi.
Tom only reads paperback novels.	Tom chỉ đọc tiểu thuyết bìa mềm.
Tom almost agreed to do it.	Tom gần như đồng ý làm điều đó.
It took her a long time to choose a hat for herself.	Cô mất nhiều thời gian để chọn cho mình chiếc mũ.
Is there any sign that Tom wants to go?	Có dấu hiệu nào cho thấy Tom có ​​muốn đi không?
My eyesight is starting to decline.	Thị lực của tôi đang bắt đầu suy giảm.
Tom tells Mary that he does it faster than her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn cô ấy.
Why did you tell Tom I don't remember doing that?	Tại sao bạn nói với Tom rằng tôi không nhớ đã làm điều đó?
Tom disappeared behind the house.	Tom biến mất sau ngôi nhà.
I don't know what shoe size Tom wears.	Tôi không biết Tom đi giày cỡ nào.
Tom hasn't promised to do it yet.	Tom vẫn chưa hứa sẽ làm điều đó.
That's not what I intend to do.	Đó không phải là điều tôi định làm.
I'm sure Tom can teach you how to do that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
Tom spends a lot of time playing football.	Tom dành nhiều thời gian để chơi bóng đá.
How much will it cost me to get to the airport from here?	Tôi sẽ mất bao nhiêu tiền để đến sân bay từ đây?
I think Tom will ask Mary to do it for John.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
Tom and Mary sat at an unpainted picnic table for lunch.	Tom và Mary ngồi trên một chiếc bàn ăn ngoài trời không sơn để ăn trưa.
I am the one who did it.	Tôi là người đã làm điều đó.
We agree with that sentiment.	Chúng tôi đồng ý với tình cảm đó.
Tom and Mary get married and move to Boston.	Tom và Mary kết hôn và chuyển đến Boston.
Tom allowed us to help Mary.	Tom cho phép chúng tôi giúp Mary.
I've got it here with you.	Tôi đã có nó đến đây với bạn.
Tom was waiting for Mary to come in.	Tom đã đợi Mary vào.
I should help Tom with his homework.	Tôi nên giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom spent half his life in prison.	Tom đã phải ngồi tù một nửa cuộc đời.
Tom says he thinks you can help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể giúp chúng tôi ngày hôm nay.
Have you ever taken a lie detector test?	Bạn đã bao giờ làm bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối chưa?
Why doesn't Tom help Mary?	Tại sao Tom không giúp Mary?
You are all I can think of.	Bạn là tất cả những gì tôi có thể nghĩ về.
I just talked to Tom's doctors.	Tôi vừa nói chuyện với các bác sĩ của Tom.
It was Tom's idea of ​​a joke.	Đó là ý tưởng của Tom về một trò đùa.
You're the only person I know here in Boston.	Bạn là người duy nhất tôi biết ở đây ở Boston.
Did you really clean the house yourself?	Có thật là bạn đã tự tay dọn dẹp nhà cửa không?
I'm not sure why Tom would want that.	Tôi không chắc tại sao Tom lại muốn điều đó.
Tom's hair was wet when he got home.	Tóc của Tom ướt khi anh ấy về nhà.
I don't mind if you're late.	Tôi không phiền nếu bạn đến muộn.
I am trying to understand how that is possible.	Tôi đang cố gắng hiểu làm thế nào điều đó có thể.
Tom tells me where to park my car.	Tom cho tôi biết nơi để xe của tôi.
Tom is just pretending.	Tom chỉ đang giả vờ.
We shouted at Tom.	Chúng tôi hét vào mặt Tom.
I think Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom usually wears a black cowboy hat.	Tom thường đội một chiếc mũ cao bồi màu đen.
Don't turn your back on Tom.	Đừng quay lưng lại với Tom.
I'm afraid I can't understand in French.	Tôi e rằng tôi không thể hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom won't like it.	Tom sẽ không thích nó.
How is Tom's wife?	Vợ của Tom như thế nào?
Tom tells everyone Mary is in Australia.	Tom nói với mọi người Mary đang ở Úc.
Do you think Tom and Mary will do it together?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ làm điều đó cùng nhau?
Dress warm if you don't want to get sick.	Hãy mặc ấm nếu bạn không muốn bị ốm.
Whatever you do, don't ask Tom to do it.	Dù bạn làm gì, đừng yêu cầu Tom làm điều đó.
Everyone in this world has to deal with many difficulties.	Mọi người trên thế giới này đều phải đương đầu với rất nhiều khó khăn.
Tom doesn't seem to want to do what we want him to do.	Tom dường như không muốn làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
I don't really like the way Mr. Jackson teaches.	Tôi không thực sự thích cách thầy Jackson dạy.
Tom doesn't think Mary will be busy next week.	Tom không nghĩ Mary sẽ bận vào tuần tới.
We will not take the risk.	Chúng tôi sẽ không mạo hiểm.
There is a bear outside.	Có một con gấu ở bên ngoài.
How do we know you are really a doctor?	Làm thế nào để chúng tôi biết bạn thực sự là một bác sĩ?
Engineers were planning a new pier.	Các kỹ sư đã lên kế hoạch cho một bến tàu mới.
I still have doubts.	Tôi vẫn còn nghi ngờ.
Now is my chance.	Bây giờ là cơ hội của tôi.
Why do you want to be introduced to him?	Tại sao bạn muốn được giới thiệu với anh ấy?
I will do whatever you ask me to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu tôi làm.
Vintage cars in good condition are hard to find.	Xe cổ trong tình trạng tốt rất khó tìm.
I was not here in October.	Tôi đã không ở đây vào tháng Mười.
It's as clear to me as if it were yesterday.	Nó rõ ràng đối với tôi như thể nó là ngày hôm qua.
Tom lost one of his gloves.	Tom bị mất một trong những chiếc găng tay của mình.
I will contact Tom by phone tomorrow and ask him to lend us a hand.	Tôi sẽ liên lạc với Tom qua điện thoại vào ngày mai và yêu cầu anh ấy giúp chúng tôi một tay.
A small job won't kill you.	Một công việc nhỏ sẽ không giết bạn.
I don't like Boston at all.	Tôi không thích Boston chút nào.
I want to talk to you at 2:30.	Tôi muốn nói chuyện với bạn lúc 2:30.
I feel so sorry for Tom, poor man.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho Tom, anh bạn tội nghiệp.
He wanted to keep the bank accounts separate for tax purposes.	Ông muốn giữ các tài khoản ngân hàng riêng biệt cho các mục đích thuế.
Tom's French is very good.	Tiếng Pháp của Tom rất tốt.
I will not forget this.	Tôi sẽ không quên điều này.
There were many accidents at that intersection.	Đã xảy ra nhiều vụ tai nạn ở ngã tư đó.
It is a matter of opinion.	Đó là một vấn đề quan điểm.
I wonder if Tom has ever been to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã từng đến Boston chưa.
It will be quite hot.	Nó sẽ khá nóng.
Tom or someone else will take care of that.	Tom hoặc người khác sẽ lo việc đó.
No one is better at this than Tom.	Không ai giỏi việc này hơn Tom.
The killer was found guilty and sentenced to life in prison.	Kẻ sát nhân đã bị kết tội và bị kết án tù chung thân.
I was stunned.	Tôi đã ngất ngây.
Tom says he doesn't really want to talk about this.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn nói về điều này.
Tom says he doesn't really expect anyone to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi bất kỳ ai làm điều đó.
Tom isn't ready to do that either.	Tom cũng chưa sẵn sàng để làm điều đó.
He grumbled about how they treated him.	Anh càu nhàu về cách họ đối xử với anh.
I think Tom bought the house he was looking at last week.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mua ngôi nhà mà anh ấy đang xem vào tuần trước.
I am very busy recently.	Gần đây tôi rất bận.
He told me that he wanted to quit the company.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn nghỉ việc ở công ty.
Tom dropped his empty gun and started running.	Tom bỏ khẩu súng trống rỗng của mình và bắt đầu chạy.
Apparently Tom was sick.	Rõ ràng là Tom bị ốm.
I google everyone that I interview for a job.	Tôi google tất cả mọi người rằng tôi phỏng vấn xin việc.
Tom was treated roughly.	Tom đã được đối xử thô bạo.
Since you care what in style?	Kể từ khi bạn quan tâm những gì trong phong cách?
Tom has decided that he will not tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
I put honey on my peanut butter sandwich instead of jam.	Tôi bôi mật ong lên bánh sandwich bơ đậu phộng của mình thay vì mứt.
Tom has a roller coaster.	Tom có ​​một chiếc tàu lượn.
Tom refuses to join the game.	Tom từ chối tham gia trò chơi.
How does Tom know he shouldn't do it?	Làm sao Tom biết anh ấy không nên làm điều đó?
Tom probably won't have to anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải làm thế nữa.
I can't write French well.	Tôi không thể viết tốt tiếng Pháp.
I just wanted to tell you that the cookies you made for me the other day were very, very tasty.	Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng những chiếc bánh quy bạn làm cho tôi ngày hôm trước rất, rất ngon.
I'm glad you came early.	Tôi rất vui vì bạn đến sớm.
I don't think Tom knows who stole his bike.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã lấy trộm xe đạp của mình.
I don't really like family gatherings.	Tôi không thích họp mặt gia đình cho lắm.
We will spend a lot of money to put on a new roof for our house.	Chúng tôi sẽ tốn rất nhiều tiền để lợp một mái nhà mới cho ngôi nhà của mình.
Tom and Mary are sure that they can do what John asks them to do.	Tom và Mary chắc chắn rằng họ có thể làm những gì John yêu cầu họ làm.
I suspect Tom and Mary are waiting for us.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang đợi chúng tôi.
Tom heard Mary's laughter.	Tom nghe thấy tiếng cười của Mary.
The difference is very small.	Sự khác biệt là rất nhỏ.
You don't want to know why Tom isn't here?	Bạn không muốn biết tại sao Tom không có ở đây?
Can't we solve something?	Chúng ta không thể giải quyết một cái gì đó?
Tom decided to tell Mary.	Tom đã quyết định nói với Mary.
The best way to lose weight is to eat right and exercise a lot.	Cách tốt nhất để giảm cân là ăn uống hợp lý và vận động nhiều.
Your father's supporters are not limited to his friends.	Những người ủng hộ cha bạn không chỉ giới hạn ở bạn bè của ông ấy.
He likes jelly.	Anh ấy thích thạch.
Tom won't stop me.	Tom sẽ không ngăn cản tôi.
I can't stand all that noise.	Tôi không thể chịu đựng được tất cả những tiếng ồn đó.
I'm sure you'll tell me what I want to know.	Tôi chắc rằng bạn sẽ cho tôi biết những gì tôi muốn biết.
Tom doesn't seem to be sympathetic.	Tom dường như không được thông cảm.
Tom locked himself in his room and refused to come out.	Tom tự nhốt mình trong phòng và không chịu ra ngoài.
There's something I have to say.	Có điều tôi phải nói.
Tom still has my umbrella.	Tom vẫn có ô của tôi.
I can't believe Tom made that mistake.	Tôi không thể tin rằng Tom đã phạm sai lầm đó.
Even if you gave me money to buy it, I wouldn't buy it.	Ngay cả khi bạn đã cho tôi tiền để mua nó, tôi sẽ không mua nó.
It's unforgettable.	Thật không thể nào quên.
Will you tell Tom?	Bạn sẽ nói với Tom chứ?
I wish I could find one like it.	Tôi ước tôi có thể tìm thấy một cái giống như nó.
Tom is difficult to teach.	Tom rất khó dạy.
I'm the one who should do it.	Tôi là người nên làm điều đó.
I don't know where Tom learned to drive.	Tôi không biết Tom đã học cách lái xe ở đâu.
Tom is counting on you, isn't he?	Tom đang trông cậy vào bạn, phải không?
Why is Tom leaving?	Tại sao Tom lại đi?
I miss you whenever you go.	Tôi nhớ bạn bất cứ khi nào bạn đi.
Tom is truly a free spirit.	Tom thực sự là một tinh thần tự do.
Tom is working, isn't he?	Tom đang làm việc, phải không?
You don't look happy at all.	Trông bạn không có vẻ gì là vui vẻ cả.
It's all Greek to me.	Đó là tất cả tiếng Hy Lạp đối với tôi.
Tom knew Mary wanted to stay in Boston.	Tom biết Mary muốn ở lại Boston.
There is no country left on the gold standard.	Không còn một quốc gia nào trên bản vị vàng.
Tom won.	Tom đã thắng.
What makes you think that I don't love you anymore?	Điều gì khiến anh nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa?
Tom visited Mary in Australia in October.	Tom đã đến thăm Mary ở Úc vào tháng 10.
It will be a great adventure.	Đó sẽ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời.
Tom called to ask if he should bring anything.	Tom gọi điện hỏi có nên mang theo gì không.
Tom opens the glove compartment and notices the registration is missing.	Tom mở ngăn đựng găng tay và nhận thấy đăng ký bị thiếu.
I'm glad I'm not late.	Tôi rất vui vì tôi không đến muộn.
Tom saw Mary leaving the post office.	Tom thấy Mary rời bưu điện.
Tom was very eager to do it.	Tom đã rất háo hức để làm điều đó.
You will do the right thing. 	Bạn sẽ làm điều đúng đắn.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Her eyes were full of sadness.	Đôi mắt cô ấy đầy nỗi buồn.
Driving at night without headlights on is very dangerous.	Lái xe vào ban đêm mà không bật đèn pha rất nguy hiểm.
Tom and I are getting married in October.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào tháng 10.
Both Tom and I were surprised.	Cả tôi và Tom đều ngạc nhiên.
I like to see Tom as the big brother I never had.	Tôi thích coi Tom như một người anh trai mà tôi chưa từng có.
They changed the locks.	Họ đã thay đổi ổ khóa.
Tom got up from the floor.	Tom đứng dậy khỏi sàn.
Tom poured some milk into his glass.	Tom rót một ít sữa vào ly của mình.
Tom is alone in his cell.	Tom ở một mình trong phòng giam của mình.
What is important is rarely urgent and what is urgent is rarely important.	Điều gì quan trọng hiếm khi khẩn cấp và điều gì khẩn cấp hiếm khi quan trọng.
I was going to tell Tom about you.	Tôi định kể cho Tom nghe về bạn.
Tom was the one who hit Mary.	Tom là người đã đánh Mary.
I don't think I should do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó với Tom.
Tom said that Mary was probably still not convinced.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn chưa bị thuyết phục.
Tom said in a soft voice.	Tom nói với một giọng nhẹ nhàng.
Tom and I sat down to eat.	Tom và tôi ngồi ăn.
Even though I told Tom he had to, he didn't.	Mặc dù tôi đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm vậy, nhưng anh ấy không làm vậy.
I left home later than usual, but I was still able to catch the train I usually take.	Tôi rời nhà muộn hơn thường lệ, nhưng tôi vẫn có thể bắt được chuyến tàu mà tôi thường bắt.
You know how I love you.	Em biết tôi yêu em như thế nào mà.
Tom is catching up.	Tom đang bắt kịp.
I want you to promise me that you will never do that.	Tôi muốn bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom said he didn't really intend to stay that long.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự định ở lại lâu như vậy.
You are still a farmer, right?	Bạn vẫn còn là một nông dân, phải không?
Tom is eating.	Tom đang ăn.
I'm glad to hear that Tom didn't win.	Tôi rất vui khi biết tin Tom đã không giành chiến thắng.
Nor did he come.	Anh ấy cũng không đến.
Tom knows exactly what he's talking about.	Tom biết chính xác những gì anh ấy đang nói.
Tom is an incredible athlete.	Tom là một vận động viên đáng kinh ngạc.
Tom will be handcuffed.	Tom sẽ bị còng tay.
Don't waste any more time.	Đừng lãng phí thời gian nữa.
I doubt Tom really wants to do it today.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I'm ready for my trip.	Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình.
Tom thought that Mary wouldn't be mad at him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không giận anh ta.
You need to do whatever Tom tells you.	Bạn cần làm bất cứ điều gì Tom nói với bạn.
I really wish you were quiet.	Tôi thực sự ước bạn được yên lặng.
Together they built a snowman.	Họ đã cùng nhau xây dựng một người tuyết.
Tom will love you.	Tom sẽ yêu các bạn.
Since I didn't eat anything for breakfast, I am very hungry now.	Vì tôi không ăn gì vào bữa sáng nên bây giờ tôi rất đói.
It is important to teach children about healthy eating as early as possible.	Điều quan trọng là phải dạy trẻ em về cách ăn uống lành mạnh càng sớm càng tốt.
You know how important that job is to Tom, don't you?	Bạn biết việc làm đó quan trọng như thế nào đối với Tom, phải không?
Tom says Mary will do it anyway.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
I am both a singer and a guitarist.	Tôi vừa là ca sĩ vừa là nghệ sĩ guitar.
I doubt Tom cooks better than Mary.	Tôi nghi ngờ Tom nấu ăn giỏi hơn Mary.
This is not drinking water.	Đây không phải là nước uống.
Tom is the city manager.	Tom là giám đốc thành phố.
I highly doubt that Tom will be optimistic.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ lạc quan.
I wonder when Tom will come home.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ về nhà.
Tom barely speaks French.	Tom hầu như không sử dụng tiếng Pháp.
Tom says he doesn't know where to go.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải đi đâu.
I know Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I can't understand myself in German.	Tôi không thể hiểu mình bằng tiếng Đức.
Why don't you seem as happy as me?	Tại sao bạn không có vẻ hạnh phúc như tôi?
I know Tom is very similar to me at his age.	Tôi biết Tom rất giống với tôi ở tuổi của anh ấy.
Your outfit is not appropriate for the occasion.	Trang phục của bạn không phù hợp với dịp này.
I am having dinner with my husband.	Tôi đang ăn tối với chồng tôi.
I think it's time for me to talk to my boss about this.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên nói chuyện với sếp về vấn đề này.
I have a patient who is in a lot of pain.	Tôi có một bệnh nhân đang rất đau đớn.
If it happened to Tom, it can happen to you.	Nếu nó xảy ra với Tom, nó có thể xảy ra với bạn.
I was just asking.	Tôi chỉ hỏi thôi.
I think Tom wanted Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn Mary làm điều đó.
The truth is I don't like Tom.	Sự thật là tôi không thích Tom.
Tom didn't seem to be in too much of a hurry.	Tom dường như không quá vội vàng.
I know Tom didn't know that Mary did it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
I won't tell Tom anything.	Tôi sẽ không nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom didn't trust us.	Tom đã không tin tưởng chúng tôi.
What is it to you and the motorcycle?	Nó là gì với bạn và xe máy?
Tom thinks I was in Boston last week.	Tom nghĩ rằng tôi đã ở Boston tuần trước.
I don't think Tom is cute.	Tôi không nghĩ Tom dễ thương.
Tom likes to wear white socks with his sandals.	Tom thích đi tất trắng với dép của mình.
2013 was a year that I will never forget.	2013 là một năm mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tom borrowed a pair of scissors from Mary.	Tom đã mượn một chiếc kéo từ Mary.
Tom will probably be very tired when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ rất mệt khi về đến nhà.
The nurse took Tom's temperature.	Y tá đo nhiệt độ cho Tom.
I think this is the beginning of a beautiful friendship.	Tôi nghĩ đây là sự khởi đầu của một tình bạn đẹp.
Tom wasn't the only one in the pool.	Tom không phải là người duy nhất trong hồ bơi.
You need to renew your passport.	Bạn cần gia hạn hộ chiếu của mình.
I knew Tom knew why Mary had to.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom isn't the only one who thinks that's wrong.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng điều đó là sai.
Doing that won't help much.	Làm điều đó sẽ không giúp được gì nhiều.
I think Tom was devastated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị tàn phá.
I don't think Tom was mad.	Tôi không nghĩ Tom đã nổi điên.
Tom feels really bad for Mary.	Tom cảm thấy thực sự tồi tệ cho Mary.
I doubt if you know anyone at the party tonight.	Tôi nghi ngờ liệu bạn có biết ai trong bữa tiệc tối nay không.
When did Tom say he would play tennis with Mary?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ chơi quần vợt với Mary?
How long does it take to get from Boston to Chicago by bus?	Mất bao nhiêu giờ để đi từ Boston đến Chicago bằng xe buýt?
Tom is only three years old.	Tom mới ba tuổi.
I wonder who would do that.	Tôi tự hỏi ai sẽ làm điều đó.
Pandas live only in China.	Gấu trúc chỉ sống ở Trung Quốc.
Adversity and loss make a wise man.	Nghịch cảnh và mất mát làm nên một con người khôn ngoan.
Tom is here for three days.	Tom ở đây trong ba ngày.
The restaurant we went to is still in business.	Nhà hàng chúng tôi từng đến vẫn đang kinh doanh.
It was a farce.	Đó là một trò hề.
You would do that too, wouldn't you?	Bạn cũng sẽ làm điều đó, phải không?
Tom can't start his car.	Tom không thể khởi động xe của mình.
Why do you think it's a good idea?	Tại sao bạn nghĩ đó là một ý tưởng hay?
Tom told me he thought Mary was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang lo lắng.
Has Tom contacted you yet?	Tom đã liên lạc với bạn chưa?
Tom lights the campfire.	Tom đốt lửa trại.
Are you sure you want to give all of these away?	Bạn có chắc chắn muốn tặng tất cả những thứ này không?
This convenience store is open 24/7.	Cửa hàng tiện lợi này mở cửa 24/7.
Do you take nitroglycerin?	Bạn có dùng nitroglycerin không?
I thought you told me you could do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn có thể làm điều đó.
I don't know where to put the package.	Tôi không biết phải đặt gói hàng ở đâu.
I will sue Tom.	Tôi sẽ kiện Tom.
I haven't been able to do it, but it's worth a try.	Tôi đã không thể làm điều đó, nhưng nó rất đáng để thử.
Tom won't let anyone else get near the oven.	Tom sẽ không để bất kỳ ai khác đến gần lò nướng.
Tom refused to pay that bill.	Tom từ chối thanh toán hóa đơn đó.
I really don't want to leave the party early, but I have to go home to help my wife.	Tôi thực sự không muốn rời bữa tiệc sớm, nhưng tôi phải về nhà để giúp vợ.
Tom wakes up in the middle of the night.	Tom thức dậy vào nửa đêm.
I don't know why Tom refused to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại từ chối làm điều đó.
Where was Tom in Boston?	Tom đã ở đâu ở Boston?
I still have work to do.	Tôi vẫn còn những việc cần phải làm.
Tom has to do everything they tell him to do.	Tom phải làm tất cả những gì họ bảo anh ấy làm.
Only a fool is not afraid of the sea.	Chỉ có kẻ ngốc mới không sợ biển.
I won't talk about that.	Tôi sẽ không nói về điều đó.
Tom told me he doesn't like spinach.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích rau bina.
There's a very slim chance it will work.	Có một cơ hội rất mỏng là sẽ hoạt động.
Tom ran across the drawbridge.	Tom chạy qua cầu kéo.
Tom says he will try to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó ngay hôm nay.
I have never done this before.	Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
I know Tom a lot better than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary rất nhiều.
Let me know who's going there tomorrow.	Hãy cho tôi biết ai sẽ đến đó vào ngày mai.
Put your bike in the shed.	Đặt xe đạp của bạn trong nhà kho.
I was going to go swimming today, but I left my swimsuit at home.	Hôm nay tôi định đi bơi, nhưng tôi để đồ bơi ở nhà.
You did that in school, right?	Bạn đã làm điều đó trong trường học, phải không?
I didn't realize things were so bad.	Tôi đã không nhận ra mọi thứ tồi tệ như vậy.
One, three, five, seven and nine are odd numbers.	Một, ba, năm, bảy và chín là số lẻ.
Tom was mute.	Tom đã bị câm.
Who is Tom flirting with?	Tom đang tán tỉnh ai?
Tom said that he learned French.	Tom nói rằng anh ấy đã học tiếng Pháp.
I find doing that disagree.	Tôi thấy làm điều đó không đồng ý.
Tom shook his hand in disappointment.	Tom thất vọng lắc tay.
You're lucky. 	Bạn may mắn.
The plane arrived on time.	Máy bay đến đúng giờ.
This year I think I will plant corn instead of potatoes.	Năm nay tôi nghĩ tôi sẽ trồng ngô thay vì khoai tây.
I'm learning how to do that right now.	Tôi đang học cách làm điều đó ngay bây giờ.
Tom jumped into the pool from the roof.	Tom nhảy xuống hồ bơi từ mái nhà.
Tom and Mary watch a silent movie.	Tom và Mary xem một bộ phim câm.
I know Tom is very sad.	Tôi biết Tom rất buồn.
"May I close the window?" 	"Tôi đóng cửa sổ nhé?"
"Yes, please."	"Vâng, làm ơn."
Tom won't give up.	Tom sẽ không bỏ cuộc.
I know Tom is about the same age as my father.	Tôi biết Tom trạc tuổi bố tôi.
Tom is not good to Mary.	Tom không tốt với Mary.
You are all I have.	Bạn là tất cả những gì tôi có.
Why didn't you tell me you were fired?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã bị sa thải?
I will be a college student next year.	Tôi sẽ là một sinh viên đại học vào năm tới.
Tom was airlifted to a hospital in Boston.	Tom đã được vận chuyển bằng máy bay đến một bệnh viện ở Boston.
I have a feeling Tom can do it.	Tôi có cảm giác Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom probably shouldn't have done that while it was still dark.	Tom có ​​lẽ không nên làm vậy khi trời vẫn còn tối.
Tom says I look disgusting.	Tom nói rằng tôi trông thật kinh tởm.
Tom boarded a train to Tokyo.	Tom lên một chuyến tàu đến Tokyo.
I find Tom very easy to talk to.	Tôi thấy Tom rất dễ nói chuyện.
Why did Tom's father allow Tom to do that?	Tại sao bố của Tom lại cho phép Tom làm điều đó?
Tom wasn't the one to teach me how to swim.	Tom không phải là người dạy tôi cách bơi.
Don't leave me here with these people.	Đừng để tôi ở đây với những người này.
Tom kicked the cat out of the yard.	Tom đuổi con mèo ra khỏi sân nhà.
Tom can't control his dog.	Tom không thể kiểm soát con chó của mình.
Tom starts high school next month.	Tom bắt đầu học trung học vào tháng tới.
Tom said that he thought Mary wouldn't be surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không ngạc nhiên.
I'm sure it will end soon.	Tôi chắc rằng nó sẽ sớm kết thúc.
Tom and Mary recently moved to Boston.	Tom và Mary gần đây đã chuyển đến Boston.
I think Tom is a man without ambition.	Tôi nghĩ rằng Tom là người không có tham vọng.
Where did Tom live before moving to Australia?	Tom đã sống ở đâu trước khi chuyển đến Úc?
No one wants to come to Boston with you.	Không ai muốn đến Boston với bạn.
You're taller than me, aren't you?	Bạn cao hơn tôi, phải không?
Tom doesn't have any plans for next weekend.	Tom không có bất kỳ kế hoạch nào cho cuối tuần tới.
You will never learn.	Bạn sẽ không bao giờ học được.
You told Tom I could do it today, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi có thể làm điều đó hôm nay, phải không?
I think Tom looks hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom trông đói.
I can't let Tom do that again.	Tôi không thể để Tom làm điều đó một lần nữa.
What is the name of the piece of music the orchestra plays?	Tên của bản nhạc mà dàn nhạc chơi là gì?
I don't think it's a smart idea to do it yourself.	Tôi không nghĩ sẽ là một ý tưởng thông minh nếu tự mình làm điều đó.
That's not where I have to go.	Đó không phải là nơi tôi phải đến.
Tom will be here tonight.	Tom sẽ ở đây vào tối nay.
I don't want to do my housework.	Tôi không muốn làm việc nhà của mình.
Who will say that what we did was wrong?	Ai sẽ nói rằng những gì chúng tôi đã làm là sai?
I'm in the dog house.	Tôi đang ở trong nhà chó.
Tom and I sang a duet.	Tom và tôi đã song ca.
Those people are my friends.	Những người đó là bạn của tôi.
I feel very good.	Tôi cảm thấy rất tốt.
Let me know the days when you can come.	Hãy cho tôi biết những ngày mà bạn có thể đến.
Tom doesn't have time to do that.	Tom không có thời gian để làm điều đó.
The couple I met in the park told me their names were Tom and Mary.	Cặp đôi tôi gặp trong công viên nói với tôi rằng họ tên là Tom và Mary.
Tom was happy to receive his final exam back and see that he passed.	Tom rất vui khi nhận lại được bài kiểm tra cuối kỳ và thấy rằng mình đã vượt qua.
I don't think we should pay that much.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên trả nhiều như vậy.
If you don't work, you don't eat.	Nếu bạn không làm việc, bạn không ăn.
Tom is waiting for you inside.	Tom đang đợi bạn bên trong.
How much did you pay Tom to have him shovel snow on your roof?	Bạn đã phải trả bao nhiêu cho Tom để nhờ anh ấy xúc tuyết trên mái nhà của bạn?
I just don't make enough money.	Tôi chỉ không kiếm đủ tiền.
Tom played sad songs all night.	Tom đã chơi những bản nhạc buồn suốt đêm.
Tom is no more than thirty.	Tom không quá ba mươi.
The acoustics here are terrible.	Âm học ở đây rất tệ.
Tom will be heartbroken.	Tom sẽ rất đau lòng.
The last time I visited Tom didn't have a dog.	Lần cuối cùng tôi đến thăm Tom không có một con chó nào.
Tom did not sharpen the knife as I requested.	Tom không mài dao như tôi yêu cầu.
I'm looking for a job.	Tôi đang tìm kiếm công việc.
Everyone should drive with caution.	Mọi người nên lái xe một cách thận trọng.
Tom is Mary's ex-boyfriend.	Tom là bạn trai cũ của Mary.
Why don't you change it?	Tại sao bạn không thay đổi nó?
Can you tell Tom and John apart?	Bạn có thể phân biệt Tom và John không?
A stray dog ​​bit Tom.	Một con chó hoang đã cắn Tom.
Do not love me.	Đừng yêu tôi.
I know that you are hurt.	Tôi biết rằng bạn đang bị tổn thương.
I am very happy that Tom passed the exam.	Tôi rất vui vì Tom đã vượt qua kỳ thi.
You have to believe me, Tom.	Bạn phải tin tôi, Tom.
Tom has decided to stay in Boston for a few more days.	Tom đã quyết định ở lại Boston vài ngày nữa.
We wander around in the dark.	Chúng tôi loanh quanh trong bóng tối.
Nobody here likes Tom much.	Không ai ở đây thích Tom nhiều.
I don't have a clear idea of ​​what you mean.	Tôi không có một ý tưởng rõ ràng về những gì bạn muốn nói.
Don't miss the bus ride.	Đừng bỏ lỡ chuyến xe buýt.
I will tell you a little secret.	Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật nhỏ.
I feel better already.	Tôi cảm thấy tốt hơn rồi.
I'd like to do it, but I probably won't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi có thể sẽ không.
I don't like rich people.	Tôi không thích những người giàu có.
Tom was lucky that Mary didn't hit him.	Tom may mắn là Mary không đánh anh ta.
This is one of the best books I have ever read.	Đây là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc.
I don't think Tom knows why I did it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
Tom looked bewildered.	Tom có ​​vẻ hoang mang.
Don't scratch me anymore.	Đừng cào tôi nữa.
Tom and three other boys were here this afternoon.	Tom và ba cậu bé khác đã ở đây vào chiều nay.
We will let you know the results within a week.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết kết quả trong vòng một tuần.
Now I don't have time to eat.	Bây giờ tôi không có thời gian để ăn.
Tom and Mary are friends again.	Tom và Mary lại là bạn của nhau.
Tom has no plans for Monday.	Tom không có kế hoạch cho thứ Hai.
Wearing this jacket will make you much warmer.	Mặc chiếc áo khoác này vào bạn sẽ ấm hơn rất nhiều.
He is playing with my cat.	Anh ấy đang chơi với con mèo của tôi.
Tom says he's really sorry for what he did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm.
Tom has diabetes.	Tom bị tiểu đường.
We should think twice about this before we do anything.	Chúng ta nên suy nghĩ kỹ về điều này trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì.
Did you know Tom is coming to Boston next October?	Bạn có biết Tom sẽ đến Boston vào tháng 10 tới không?
That doesn't bother me.	Điều đó không làm phiền tôi.
Can you give me the definition of a cone?	Bạn có thể cho tôi định nghĩa của một hình nón?
And that's how it went.	Và đó là cách nó đã đi.
If sitcoms are your boat, you should see this one.	Nếu phim sitcom làm nổi con thuyền của bạn, thì bạn nên xem phim này.
You don't want that, do you?	Bạn không muốn điều đó, phải không?
They carry guns.	Họ mang theo súng.
Mary's husband has been here for a while looking for her.	Chồng của Mary đã ở đây một thời gian để tìm cô ấy.
Tom was worried sick.	Tom đã lo lắng đến phát ốm.
Please tell me again why are you late?	Xin vui lòng cho tôi biết một lần nữa tại sao bạn đến muộn?
Tom looked worried.	Tom trông có vẻ lo lắng.
I spent a lot of time in the hospital.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong bệnh viện.
He is eating an apple.	Anh ấy đang ăn một quả táo.
I want to know what time the meeting starts.	Tôi muốn biết mấy giờ cuộc họp bắt đầu.
Does a child's musical aptitude depend on heredity?	Năng khiếu âm nhạc của trẻ có phụ thuộc vào di truyền không?
We're counting on nice weather for sports day.	Chúng tôi đang dựa vào thời tiết đẹp cho ngày thể thao.
Tom suddenly realized he was wrong.	Tom chợt nhận ra mình đã nhầm.
Have you installed any anti-virus software?	Bạn đã cài đặt bất kỳ phần mềm chống vi-rút nào chưa?
Tom did exactly what we told him to do.	Tom đã làm chính xác những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
I wasn't good at dancing when I was a teenager.	Tôi không giỏi khiêu vũ khi còn là một thiếu niên.
Hope the young couple heals soon.	Mong đôi bạn trẻ sớm làm lành.
I may need to stay in Australia until the 20th.	Tôi có thể cần phải ở lại Úc cho đến ngày 20.
We cannot continue to deceive ourselves.	Chúng ta không thể tiếp tục tự đánh lừa mình.
Tom thinks Mary likes me, but I know that she hates me.	Tom nghĩ rằng Mary thích tôi, nhưng tôi biết rằng cô ấy ghét tôi.
Tom couldn't open the door.	Tom không thể mở được cửa.
Without completing his work, the secretary cannot go to the party.	Không hoàn thành công việc của mình, thư ký không thể đi đến bữa tiệc.
I'm having a rash.	Tôi đang bị phát ban.
There is a strong bond between the two brothers.	Giữa hai anh em có một tình cảm bền chặt.
The whole audience burst into laughter.	Cả khán đài phá lên cười sảng khoái.
I don't think Tom knows where Mary went.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã đi đâu.
Tom's cheeks flushed red.	Má của Tom đỏ bừng.
Tom was listening with half-closed eyes.	Tom đang nghe với đôi mắt khép hờ.
You saved me again.	Bạn đã cứu tôi một lần nữa.
I immediately understood what Tom meant.	Tôi hiểu ngay ý của Tom.
Tom went out of his way to make sure we had everything we needed.	Tom đã cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi có mọi thứ mà chúng tôi cần.
Tom didn't even send a postcard to Mary.	Tom thậm chí còn không gửi bưu thiếp cho Mary.
You will have to wait here.	Bạn sẽ phải đợi ở đây.
Tom used to be healthy.	Tom đã từng khỏe mạnh.
My wife and I did our Christmas shopping in October.	Vợ tôi và tôi đã mua sắm Giáng sinh của chúng tôi vào tháng Mười.
I don't think you need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó.
You and I will have a lot of fun together.	Bạn và tôi sẽ có rất nhiều niềm vui với nhau.
Tom will probably tell Mary what she should buy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì cô ấy nên mua.
I don't need to do this.	Tôi không cần phải làm điều này.
We rented an apartment when we lived in Boston.	Chúng tôi thuê một căn hộ khi chúng tôi sống ở Boston.
I don't think I have the energy to do that right now.	Tôi không nghĩ mình có đủ năng lượng để làm điều đó lúc này.
Tom is not afraid of us.	Tom không sợ chúng tôi.
Tom handled it pretty well.	Tom đã xử lý nó khá tốt.
I got over it already.	Tôi đã vượt qua nó rồi.
Tom said that he thought he knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary định làm.
Yesterday I was on my way home from work when I bumped into my ex-girlfriend.	Hôm qua tôi đang trên đường đi làm về thì đụng phải bạn gái cũ của mình.
Tom is not forced to do it.	Tom không bị buộc phải làm điều đó.
Tom isn't downstairs, is he?	Tom không ở dưới nhà phải không?
That village was the last stronghold of the enemy.	Ngôi làng đó là thành trì cuối cùng của kẻ thù.
"I'm from Boston. Where are you from?" 	"Tôi đến từ Boston. Bạn đến từ đâu?"
"I'm from Chicago."	"Tôi đến từ Chicago."
Tom shouldn't have told Mary that he was in prison.	Tom không nên nói với Mary rằng anh ta đã ở trong tù.
I joked about Tom's voice.	Tôi đã nói vui về giọng của Tom.
I don't like this place.	Tôi không thích nơi này.
Can I sit with Tom?	Tôi có thể ngồi với Tom không?
Tom says he doesn't have time to eat.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để ăn.
Do Tom and Mary have to do that?	Tom và Mary có phải làm vậy không?
Tom's girlfriend is younger than his daughter.	Bạn gái của Tom ít tuổi hơn con gái anh.
I will ask to marry your daughter.	Tôi sẽ hỏi cưới con gái của bạn.
I'm not sure I can do that.	Tôi không chắc mình sẽ làm được điều đó.
I could have been a translator.	Tôi đã có thể là một dịch giả.
We do not offer discounts.	Chúng tôi không giảm giá.
I can't get rid of my cold.	Tôi không thể thoát khỏi cảm lạnh của tôi.
I think Tom is not the first to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I got Tom a job.	Tôi đã nhận cho Tom một công việc.
We have to cut our monthly expenses.	Chúng tôi phải cắt giảm chi phí hàng tháng.
Tom thinks he's set up.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã được sắp đặt.
I know that I should do it while I'm here.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó khi tôi ở đây.
Tom is not interesting.	Tom không thú vị.
My eyes are gritty.	Mắt tôi có sạn.
Tom wasn't the most drunk at the party.	Tom không phải là người say nhất trong bữa tiệc.
At that time Tom could only understand a little French.	Lúc đó Tom chỉ có thể hiểu một chút tiếng Pháp.
I don't want to do it any more than Tom.	Tôi không muốn làm điều đó hơn Tom.
They went on a trip a few days ago.	Họ đã đi du lịch vài ngày trước.
I know Mary is very beautiful.	Tôi biết Mary rất đẹp.
School wouldn't be so much fun without Tom.	Trường học sẽ không vui vẻ nhiều nếu không có Tom.
I haven't had a boyfriend since I broke up with Tom.	Tôi chưa có bạn trai kể từ khi chia tay với Tom.
Tom will visit Mary in Australia next month.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Úc vào tháng tới.
Have you wrapped presents for Tom yet?	Bạn đã gói quà cho Tom chưa?
Why don't you find another place to live?	Tại sao bạn không tìm một nơi khác để sống?
Are you going to do your homework before dinner?	Bạn có định làm bài tập về nhà trước khi ăn tối không?
She wondered if she should let him go.	Cô băn khoăn không biết có nên để anh đi hay không.
He devoted all his energy to painting, not caring about fame and profit.	Anh dành hết tâm sức cho hội họa, không màng danh lợi.
Who was with Tom?	Ai đã ở với Tom?
Anyway, I'm getting more experience.	Dù sao, tôi đang nhận được nhiều kinh nghiệm hơn.
I don't work as many hours a week as I used to.	Tôi không làm việc nhiều giờ một tuần như trước đây.
You're a little taller than Tom, aren't you?	Bạn cao hơn Tom một chút, phải không?
Tom returned a day earlier than expected.	Tom về sớm hơn dự kiến ​​một ngày.
He did not answer my question.	Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi.
I gave Tom permission to drive my car.	Tôi đã cho phép Tom lái xe của tôi.
You can't tell me the thought never crossed your mind.	Bạn không thể nói với tôi rằng ý nghĩ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu bạn.
What exactly are you not getting?	Chính xác thì bạn không nhận được gì?
Tom killed a man.	Tom đã giết một người đàn ông.
Tom doesn't know how to continue.	Tom không biết làm thế nào để tiếp tục.
Dating a coworker is a bad idea.	Hẹn hò với đồng nghiệp là một ý tưởng tồi.
People in general don't do such things.	Mọi người nói chung không làm những điều như vậy.
I knew Tom would tell Mary how to do it if she asked him.	Tôi biết Tom sẽ nói với Mary làm thế nào để làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ấy.
Tom is coming to pick you up, isn't he?	Tom đang đến để đón bạn, phải không?
Some things don't need to be changed.	Một số thứ không cần thay đổi.
Tom has started going to church.	Tom đã bắt đầu đi nhà thờ.
Monkeys are not as strong as bears.	Khỉ không mạnh bằng gấu.
Tom never said that he was not married.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy chưa kết hôn.
You cannot have that.	Bạn không thể có điều đó.
The cost is up to five thousand yen.	Chi phí lên tới năm nghìn yên.
Now Tom looked even more worried.	Bây giờ Tom trông còn lo lắng hơn.
Tom has changed a lot since then.	Tom đã thay đổi rất nhiều kể từ đó.
I want Tom to do it for me.	Tôi muốn Tom làm điều đó cho tôi.
I'm sure Tom would be scared.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sợ hãi.
I was impressed by Tom's honesty.	Tôi rất ấn tượng bởi sự trung thực của Tom.
What is a good treatment for insomnia?	Một phương pháp điều trị tốt cho chứng mất ngủ là gì?
Tom looks like he's in no hurry to do it.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không vội làm điều đó.
Tom kissed Mary goodbye and got into the car.	Tom hôn tạm biệt Mary rồi lên xe.
Tom said that Mary knew she might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó.
Every day has 86,400 seconds.	Mỗi ngày có 86.400 giây.
You will soon be convinced that I am right.	Bạn sẽ sớm bị thuyết phục rằng tôi đúng.
They say intelligence is all that distinguishes us from apes.	Họ nói rằng trí thông minh là tất cả những gì phân biệt chúng ta với loài vượn.
We don't get much rain.	Chúng tôi không nhận được nhiều mưa.
I cannot forgive you.	Tôi không thể tha thứ cho bạn.
I still need to deliver these packages.	Tôi vẫn cần giao những gói hàng này.
Tom wasn't sure if he should ask.	Tom không chắc liệu mình có nên hỏi hay không.
Tom is at church, isn't he?	Tom đang ở nhà thờ, phải không?
Tom told me he would try again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thử lại lần nữa.
Tom's blood type is O+.	Nhóm máu của Tom là O +.
That's what makes it so interesting.	Đó là những gì làm cho nó rất thú vị.
How will the meeting go?	Cuộc họp sẽ diễn ra như thế nào?
Tom gave no reason for his decision.	Tom không đưa ra lý do gì cho quyết định của anh ấy.
Tom just wanted to be alone.	Tom chỉ muốn được ở một mình.
I don't scream.	Tôi không la hét.
I haven't fired you yet.	Tôi vẫn chưa đuổi việc bạn.
Tom explained it in French for me to understand.	Tom giải thích điều đó bằng tiếng Pháp để tôi hiểu.
Tom and Mary have strong feelings for each other.	Tom và Mary có tình cảm mãnh liệt với nhau.
I don't think I'm going to sing that song tonight.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hát bài hát đó tối nay.
I'm not sure I'll be there before 2:30.	Tôi không chắc rằng mình có thể có mặt ở đó trước 2:30.
I don't deal with people I don't like.	Tôi không giao dịch với những người tôi không thích.
At the time, I believed that was the case.	Vào thời điểm đó, tôi tin rằng đó là trường hợp.
I'm getting promoted.	Tôi đang được thăng chức.
Tom still doesn't know the rules.	Tom vẫn chưa biết các quy tắc.
You can stay as long as you like.	Bạn có thể ở lại bao lâu tùy thích.
I have been looking for you.	Tôi đã tìm kiếm bạn.
You will need to work with Tom.	Bạn sẽ cần phải làm việc với Tom.
I am not paid enough.	Tôi không được trả đủ.
I'm sure I didn't break this.	Tôi chắc chắn không phải tôi đã phá vỡ điều này.
Tom entered the house, carrying his skateboard.	Tom vào nhà, mang theo ván trượt.
Tom was the only one who wasn't mad at Mary.	Tom là người duy nhất không giận Mary.
Tom memorized a very long list of words.	Tom ghi nhớ một danh sách rất dài các từ.
Please don't blame Tom.	Xin đừng trách Tom.
Mary is a bit like her mother.	Mary hơi giống mẹ của cô ấy.
I know Tom is ready to do it.	Tôi biết Tom đã sẵn sàng làm điều đó.
The teacher I am writing to you has not arrived yet.	Người thầy mà tôi viết thư cho bạn vẫn chưa đến.
Tom says he is not sad.	Tom nói rằng anh ấy không buồn.
Doing that will make you look like a coward.	Làm điều đó sẽ khiến bạn trông giống như một kẻ hèn nhát.
Tom makes no sense at all.	Tom không có ý nghĩa gì cả.
Tom has invited you to dinner.	Tom đã mời bạn đi ăn tối.
Tom couldn't come, because he was sick.	Tom không thể đến, vì anh ấy bị ốm.
I'm so glad Tom was able to do that.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể làm được điều đó.
Tom pushed Mary away.	Tom đẩy Mary ra.
Tom knows Mary is crazy.	Tom biết Mary bị điên.
Tom thinks Mary is not absent.	Tom nghĩ Mary không vắng mặt.
Here is a picture of you.	Đây là một hình ảnh của bạn.
I'm so glad I got the chance to see you again.	Tôi rất vui vì tôi có cơ hội gặp lại bạn.
Tom went through the contents of the package.	Tom đã xem qua nội dung của gói hàng.
I am looking for a place to stay.	Tôi đang tìm một nơi để ở.
You should visit Tom when you are in Boston.	Bạn nên đến thăm Tom khi bạn ở Boston.
Tom's answer makes no sense.	Câu trả lời của Tom không có ý nghĩa gì.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
How much margarine did you drink?	Bạn đã uống bao nhiêu loại bơ thực vật?
Tom looks cold.	Tom trông có vẻ lạnh lùng.
I should recognize Tom.	Tôi nên nhận ra Tom.
Tom is still in the cave, isn't he?	Tom vẫn ở trong hang, phải không?
Tom asked me to make sure I was on time.	Tom yêu cầu tôi chắc chắn rằng tôi đã đến đúng giờ.
This box is bigger than the other box.	Hộp này lớn hơn hộp kia.
What does the guy who broods over you look like?	Anh chàng đã nghiền ngẫm bạn trông như thế nào?
I don't want to go there.	Tôi không muốn đến đó.
If you have time, can you come to my office at 2:30?	Nếu bạn có thời gian, bạn có thể đến văn phòng của tôi lúc 2:30 được không?
Do you know Tom is a drug dealer?	Bạn có biết Tom buôn bán ma túy không?
Without bait, it will be difficult to catch any fish.	Nếu không có mồi, sẽ khó câu được con cá nào.
Tom says he has something important to tell Mary.	Tom nói rằng anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với Mary.
Tom asks Mary to stay in his room.	Tom yêu cầu Mary ở lại phòng của anh ta.
I don't believe Tom appreciates the seriousness of his plight.	Tôi không tin rằng Tom đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh của mình.
Tom has a tendency to exaggerate.	Tom có ​​khuynh hướng phóng đại.
I was wondering if I could buy you a drink.	Tôi đã tự hỏi nếu tôi có thể mua cho bạn một thức uống.
She decided to go to America.	Cô quyết tâm đi Mỹ.
Tom really needs it.	Tom rất cần.
Tom says he didn't know Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom is wearing clothes that are too big for him.	Tom đang mặc quần áo quá rộng so với anh ta.
Tom did his laundry.	Tom đã giặt quần áo của mình.
I will be back on the 20th.	Tôi sẽ trở lại vào ngày 20.
Tom and Mary stopped kissing when John entered the room.	Tom và Mary ngừng hôn khi John bước vào phòng.
Tom broke every bone in his body.	Tom bị gãy mọi khúc xương trên cơ thể.
Did you two fight today?	Hôm nay hai người đã đánh nhau phải không?
I told everyone about what happened.	Tôi đã nói với mọi người về những gì đã xảy ra.
Tom injured himself.	Tom đã tự làm mình bị thương.
What is written here is not in French.	Những gì được viết ở đây không phải là tiếng Pháp.
Tom probably doesn't know what you're up to.	Tom có ​​lẽ không biết bạn đang định làm gì.
Tom wants to win.	Tom muốn chiến thắng.
Tom accidentally ingests some rat poison.	Tom đã vô tình ăn phải một số loại thuốc diệt chuột.
Tom had never seen Mary dance.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy Mary khiêu vũ.
I'm surprised it didn't happen sooner.	Tôi ngạc nhiên là nó đã không xảy ra sớm hơn.
Tom is in a playful mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng vui tươi.
Tom is never pessimistic.	Tom không bao giờ bi quan.
We had a few casualties.	Chúng tôi đã có một vài thương vong.
Tom's French was so much better.	Tiếng Pháp của Tom đã tốt hơn rất nhiều.
Tom writes to me once a week.	Tom viết thư cho tôi mỗi tuần một lần.
Comb your hair under the shower to save time.	Chải tóc dưới vòi hoa sen để tiết kiệm thời gian.
Tom is a former NYPD.	Tom là cựu NYPD.
I know that Tom is doing it today.	Tôi biết rằng Tom đang làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is a dog trainer.	Tom là một người huấn luyện chó.
I have been planning this trip since October.	Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ tháng Mười.
Tom and Mary move to Boston, where they open an antique store.	Tom và Mary chuyển đến Boston, nơi họ mở một cửa hàng đồ cổ.
I don't know how to react to that.	Tôi không biết làm thế nào để phản ứng với điều đó.
Tom always seems to be hungry.	Tom dường như luôn luôn đói.
I wish I had punched Tom in the face.	Tôi ước rằng mình đã đấm vào mặt Tom.
Tom didn't open the beer.	Tom không mở bia.
How many people do you think can do that?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người có thể làm được điều đó?
My hands are getting cold, so I put on gloves.	Tay tôi ngày càng lạnh, nên tôi đeo găng tay vào.
Tom says he doesn't need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I may have hurt your feelings, but that was not my intention.	Tôi có thể đã làm tổn thương cảm xúc của bạn, nhưng đó không phải là ý định của tôi.
How much did Tom get paid to do it?	Tom đã được trả bao nhiêu để làm điều đó?
Tom is so adorable.	Tom thật đáng yêu.
Tom realized what was happening.	Tom nhận ra điều gì đang xảy ra.
I remember meeting Tom in Boston.	Tôi nhớ đã gặp Tom ở Boston.
Tom wrote Mary many letters.	Tom đã viết cho Mary rất nhiều lá thư.
I don't know if Tom is going to the mountains or to the beach.	Tôi không biết Tom sẽ lên núi hay đi biển.
I contacted Tom.	Tôi đã liên lạc với Tom.
Tom knew better than to tell his teacher so.	Tom biết tốt hơn là nói với giáo viên của mình như vậy.
I usually do the same thing as Tom.	Tôi thường làm điều tương tự như Tom.
I don't think Tom knows how many eggs his mother wants him to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mẹ anh ấy muốn anh ấy mua bao nhiêu quả trứng.
Some things can't be forgotten.	Một số điều không thể quên.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Tom always knows what is what.	Tom luôn biết những gì là gì.
The helicopter lands and Tom gets out.	Trực thăng hạ cánh và Tom ra ngoài.
I think Tom is delusional.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ảo tưởng.
Did you get anything from Tom?	Bạn có nhận được gì từ Tom không?
As a rule, he arrives at the office around eight-thirty in the morning.	Theo quy định, anh ấy đến văn phòng vào khoảng tám giờ rưỡi sáng.
I was looking for you last night.	Tôi đã tìm kiếm bạn vào tối qua.
They beat the dog hard.	Họ đánh con chó tới tấp.
Tom couldn't take the pain anymore.	Tom không thể chịu đựng thêm cơn đau nữa.
What are we paying Tom for?	Chúng ta đang trả tiền cho Tom để làm gì?
Tom should have told Mary about what happened.	Tom lẽ ra nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I want to stay here with Tom.	Tôi muốn ở lại đây với Tom.
Tom doesn't take Mary too seriously.	Tom không quá coi trọng Mary.
I don't know that you told Tom what to do.	Tôi không biết rằng bạn đã nói với Tom phải làm gì.
I have memories.	Tôi có những kỷ niệm.
My plan didn't work out.	Kế hoạch của tôi đã không thành công.
The police have many reasons to suspect Tom.	Cảnh sát có nhiều lý do để nghi ngờ Tom.
I used to snore, but not anymore.	Tôi đã từng ngáy, nhưng không còn nữa.
Why don't you try and find out?	Tại sao bạn không thử và tìm hiểu?
Tom did not leave.	Tom đã không rời đi.
Tom is three years old now.	Bây giờ Tom đã ba tuổi.
This kind of thing happens when you are not paying attention to what you are doing.	Loại điều này xảy ra khi bạn không chú ý đến những gì bạn đang làm.
Tom will never find us.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta.
Tom thinks that Mary always packs too much stuff in her suitcase.	Tom cho rằng Mary luôn đóng gói quá nhiều đồ trong vali của cô ấy.
Tom really thinks we don't need to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
I think Tom will want butter on his toast.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn có bơ vào bánh mì nướng của mình.
I used to make pretty good money playing music.	Tôi đã từng kiếm tiền khá tốt khi chơi nhạc.
That's a wise precaution.	Đó là một biện pháp phòng ngừa khôn ngoan.
Tom waited a while in the hall.	Tom đợi một lúc trong hội trường.
Tell Tom it's what he has to do.	Nói với Tom đó là điều anh ấy phải làm.
Are you sure you're not hungry?	Bạn có chắc là mình không đói không?
Tom forgives you.	Tom tha thứ cho bạn.
Tom promised not to tell anyone.	Tom hứa sẽ không nói cho ai biết.
You promised us that you wouldn't do it again.	Bạn đã hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom complained of a stomach ache after eating Mary's cooking.	Tom phàn nàn về cơn đau bụng sau khi ăn món mà Mary nấu.
"Would you like something to drink?" 	"Bạn có muốn uống gì không?"
"I already have one."	"Tôi đã có một cái rồi."
The bank won't open for another hour.	Ngân hàng không mở cửa trong một giờ nữa.
Tom likes this place better than where he used to live.	Tom thích nơi này hơn nơi anh từng sống.
Tom didn't listen.	Tom không nghe.
It would be unwise to do that.	Sẽ là không cân nhắc nếu làm điều đó.
Did you know Tom and Mary are together?	Bạn có biết Tom và Mary đang ở cùng nhau?
She's too short to get to the top.	Cô ấy quá ngắn để lên đến đỉnh.
Tom seems hooked.	Tom có ​​vẻ bị cuốn hút.
Tom wants to sell his car.	Tom muốn bán chiếc xe của mình.
The TV was so noisy that I couldn't concentrate on reading.	TV ồn ào đến mức tôi không thể tập trung đọc.
I feel like I'm just getting started.	Tôi cảm thấy như tôi chỉ mới bắt đầu.
I told Tom I couldn't work because I was sick.	Tôi nói với Tom rằng tôi không thể làm việc vì tôi bị ốm.
Tom needs our help today.	Tom cần giúp chúng ta hôm nay.
Tom has a family to consider.	Tom có ​​một gia đình để xem xét.
I imagine you are hungry.	Tôi tưởng tượng bạn đang đói.
I promised myself that I would never do that again.	Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom cut himself with a knife this morning.	Tom đã tự cắt bằng dao vào sáng nay.
Beauty in the eye of lovebirds.	Vẻ đẹp trong mắt của kẻ si tình.
My flight back to Boston is leaving in three hours.	Chuyến bay trở lại Boston của tôi sẽ khởi hành sau ba giờ nữa.
How many times a week do you do that?	Bạn làm điều đó bao nhiêu lần một tuần?
Tell Tom he needs to wear a tie tomorrow.	Nói với Tom rằng anh ấy cần đeo cà vạt vào ngày mai.
One day, I woke up to find that God had put the hair on my face. 	Một ngày nọ, tôi thức dậy và thấy rằng Chúa đã cài tóc trên mặt tôi.
I shaved it off. 	Tôi đã cạo nó đi.
The next day, I saw that God had put it back on my face, so I shaved it off again. 	Ngày hôm sau, tôi thấy rằng Chúa đã đắp nó trở lại trên khuôn mặt của tôi, vì vậy tôi đã cạo nó đi một lần nữa.
On the third day, when I saw that God had put hair on my face again, I decided to let God have his way. 	Vào ngày thứ ba, khi tôi thấy rằng Chúa đã để tóc trên mặt tôi một lần nữa, tôi quyết định để Chúa theo cách của mình.
That's why I grow a beard.	Đó là lý do tại sao tôi để râu.
I didn't get an A on the French test.	Tôi không đạt điểm A trong bài kiểm tra tiếng Pháp.
Tom wasn't the only person in the room who didn't notice Mary leaving.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng không nhận thấy Mary rời đi.
I don't think it's very likely that Tom will arrive at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ đến vào thời điểm này trong đêm.
Everyone here except Tom did it.	Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tom đã làm điều đó.
I have lived in a French-speaking country for three years.	Tôi đã sống ở một nước nói tiếng Pháp trong ba năm.
Tom is seriously injured in a traffic accident.	Tom bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông.
I saw someone like it in another room.	Tôi thấy một người giống như nó trong phòng khác.
I can let you have this for three hundred dollars.	Tôi có thể để bạn có cái này với giá ba trăm đô la.
Who did Tom do that to?	Tom đã làm điều đó với ai?
Tom asked me to do it again.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó một lần nữa.
You don't know what it's like to be poor.	Bạn không biết thế nào là nghèo.
The police have set up barricades.	Cảnh sát đã lập rào chắn.
I'm very curious to see it.	Tôi rất tò mò muốn xem nó.
I saw Tom blink.	Tôi thấy Tom chớp mắt.
Tom thinks I'm flirting with him.	Tom nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh anh ấy.
I heard the front doorbell ring.	Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa trước đổ chuông.
I don't think there's any way I can help.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào tôi có thể giúp đỡ.
I'm the one who broke the window yesterday.	Tôi là người đã làm vỡ cửa sổ ngày hôm qua.
Tom wasn't wearing his glasses when I met him this morning.	Tom đã không đeo kính khi tôi gặp anh ấy sáng nay.
Don't ride your bike on the sidewalk.	Đừng đạp xe trên vỉa hè.
Tom was robbed with a gun.	Tom bị cướp bằng súng.
I am looking for a solution even now.	Tôi đang tìm kiếm một giải pháp ngay cả bây giờ.
This river flows into Lake Ontario.	Con sông này chảy vào Hồ Ontario.
Nearly a thousand people took part in the protest.	Gần một nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình.
Both Tom and Mary are still single.	Cả Tom và Mary vẫn còn độc thân.
I hope to finish in the top 10.	Tôi hy vọng sẽ hoàn thành trong top 10.
I wonder what's in that crate.	Tôi tự hỏi có gì trong cái thùng đó.
Tom should never have tried to do that.	Tom không bao giờ nên thử làm điều đó.
I will not return to Boston.	Tôi sẽ không trở lại Boston.
Tom fired Mary.	Tom đã sa thải Mary.
Only a few people here know that I used to live in Boston.	Chỉ một vài người ở đây biết tôi từng sống ở Boston.
Tom didn't think he had a chance of winning.	Tom không nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng.
Is it safe to eat pork eyeballs?	Ăn nhãn cầu lợn có an toàn không?
I haven't even told Tom my idea yet.	Tôi thậm chí còn chưa nói cho Tom biết ý tưởng của mình.
Tom says he has no plans to stay until the end of the concert.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc.
Turns out Tom did it secretly.	Hóa ra Tom đã bí mật làm điều đó.
Tom is renting a house in Boston.	Tom đang thuê một ngôi nhà ở Boston.
I still need to know who you're going to talk to about it.	Tôi vẫn cần biết bạn sẽ nói chuyện với ai về điều đó.
If you don't know, maybe Tom does.	Nếu bạn không biết, có thể Tom biết.
Tom and Mary do it weekly.	Tom và Mary làm điều đó hàng tuần.
I know that Tom and Mary are not convinced.	Tôi biết rằng Tom và Mary không bị thuyết phục.
Tom said Mary knew he might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I can see you're working.	Tôi có thể thấy bạn đang làm việc.
I am doing some research.	Tôi đang thực hiện một số nghiên cứu.
They will blame Tom for everything.	Họ sẽ đổ lỗi cho Tom về mọi thứ.
Some people believe that 13 is an unlucky number.	Một số người tin rằng 13 là một con số không may mắn.
Tom may not realize how valuable that picture is.	Tom có ​​thể không nhận ra bức tranh đó có giá trị như thế nào.
I don't see anything wrong with Tom trying to do that.	Tôi không thấy có gì sai khi Tom cố gắng làm điều đó.
Tom said he met a woman named Mary this afternoon.	Tom cho biết anh đã gặp một người phụ nữ tên là Mary vào chiều nay.
Tom said he thought Mary might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom convinced Mary to do it already.	Tom đã thuyết phục Mary làm điều đó rồi.
Mary is wearing an ankle bracelet.	Mary đang đeo một chiếc vòng tay ở mắt cá chân.
I think Tom must have done it earlier.	Tôi nghĩ Tom chắc đã làm điều đó sớm hơn.
I know that Tom would never do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
We better be prepared.	Tốt hơn chúng ta nên chuẩn bị.
Tom took the larger apple and gave the smaller one to Mary.	Tom lấy quả táo lớn hơn và đưa quả nhỏ hơn cho Mary.
Tom probably won't get hurt.	Tom có ​​thể sẽ không bị thương.
I think we will visit Boston after we get married.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến thăm Boston sau khi chúng tôi kết hôn.
It's a pity that I can't go with you.	Thật đáng tiếc khi tôi không thể đi cùng em.
Tom is penniless.	Tom không một xu dính túi.
I never see you without thinking of my brother.	Tôi không bao giờ nhìn thấy bạn mà không nghĩ đến em trai của tôi.
I don't want to be reminded.	Tôi không muốn bị nhắc nhở.
Did Tom say why the police were looking for Mary?	Tom có ​​nói lý do tại sao cảnh sát tìm Mary không?
The place we used to buy them increased their prices.	Nơi chúng tôi từng mua đã tăng giá của chúng.
Tom has come with good news.	Tom đã đến với một tin tốt.
I think Tom did a pretty good job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc khá tốt.
I know Tom is a wanderer.	Tôi biết Tom là một kẻ lang thang.
I didn't bring them here.	Tôi không mang chúng đến đây.
I'm just doing what I have to do.	Tôi chỉ đang làm những gì phải làm.
Tom is likely to be on time.	Tom có ​​khả năng sẽ đúng giờ.
I know Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom has a few cards up his sleeve.	Tom có ​​một vài thẻ trong tay áo của mình.
Why don't you like Tom?	Tại sao bạn không thích Tom?
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó.
I locked the door.	Tôi đã khóa cửa.
I wanted to mention our new software release at the party.	Tôi muốn đề cập đến việc phát hành phiên bản phần mềm mới của chúng tôi tại bữa tiệc.
This clock increases by two minutes a day.	Đồng hồ này tăng hai phút một ngày.
I want any alternative to a lawsuit.	Tôi muốn bất kỳ sự thay thế nào cho một vụ kiện.
Promise me you'll never do that again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Are you going to see Tom again tonight?	Bạn có định gặp lại Tom tối nay không?
French is not difficult to learn.	Tiếng Pháp không khó học.
I am looking forward to the return of spring.	Tôi đang mong chờ sự trở lại của mùa xuân.
Isn't that just a legend?	Đó không phải chỉ là một huyền thoại?
I thought you said you only tried doing it once.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ thử làm điều đó một lần.
I hope that Tom doesn't tell Mary about what we did.	Tôi hy vọng rằng Tom không nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Tom is very generous, isn't he?	Tom rất phóng khoáng, phải không?
Is Tom the only one here without a butler?	Có phải Tom là người duy nhất ở đây không có quản gia?
Tom says he is not interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến thể thao.
This is not my pen.	Đây không phải là bút của tôi.
Tom knows that Mary is not happy here.	Tom biết rằng Mary không được hạnh phúc ở đây.
Well, that went smoothly.	Chà, điều đó diễn ra suôn sẻ.
Tom passed away last October.	Tom qua đời vào tháng 10 năm ngoái.
It took Tom several hours to finish his homework.	Tom đã mất vài giờ để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom says he's glad you can do it.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
Has Tom come yet?	Tom đã đến chưa?
Tom was one of three people who died in the attack.	Tom là một trong ba người chết trong vụ tấn công.
Tom tried to teach me how to cook.	Tom đã cố gắng dạy tôi cách nấu ăn.
Tom said he was really glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng vì có thể làm được điều đó.
The police closed a man.	Cảnh sát đã đóng cửa một người đàn ông.
Tom wakes Mary.	Tom đánh thức Mary.
Tom showed me a photo of his new car.	Tom cho tôi xem một bức ảnh về chiếc xe hơi mới của anh ấy.
I don't think anyone disputes that.	Tôi không nghĩ rằng có ai tranh chấp điều đó.
Tom says he doesn't want to be late for work.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi làm muộn.
Of course, I care.	Tất nhiên, tôi quan tâm.
Tom hopes Mary won't be chosen to do it.	Tom hy vọng Mary sẽ không được chọn để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary had returned from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã trở về từ Boston.
I finally convinced Tom to buy one of those.	Cuối cùng tôi đã thuyết phục được Tom mua một trong những thứ đó.
He was covered in mud from head to toe.	Anh ta dính đầy bùn từ đầu đến chân.
The letter is being written at the moment.	Bức thư đang được viết vào lúc này.
The house is further above.	Ngôi nhà là xa hơn trên.
Do you really think Tom is full?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã no?
You should refuse to come to Boston.	Bạn nên từ chối đến Boston.
I don't like sewing because I can't thread a needle.	Tôi không thích may vá vì tôi không thể luồn kim.
Tom said that Mary thought he might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể được yêu cầu làm điều đó.
You need to tell Tom the truth.	Bạn cần phải nói cho Tom biết sự thật.
Do you really think that will happen again?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa?
You can't really put a price on them.	Bạn thực sự không thể đặt giá cho chúng.
I feel so much better than I did yesterday.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với cảm giác hôm qua.
He held his tongue while being scolded.	Anh giữ lưỡi trong khi bị mắng.
It is not contagious.	Nó không lây nhiễm.
You will eventually tell me everything.	Cuối cùng thì bạn cũng sẽ nói cho tôi biết mọi thứ.
Tom says that he thinks Mary is interested in basketball.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm đến bóng rổ.
Is Tom planning to do that to Mary?	Tom có ​​dự định làm điều đó với Mary không?
Tom told me he hoped Mary would make it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm được điều đó.
Tom is very fluent in French.	Tom rất thông thạo tiếng Pháp.
I'm not sure what Tom needs to do.	Tôi không chắc Tom cần làm gì.
See what Tom has brought you.	Xem những gì Tom đã mang lại cho bạn.
I have to have dinner with Tom.	Tôi phải ăn tối với Tom.
Tom was not trained in Australia.	Tom không được đào tạo ở Úc.
Tom said he knew Mary wouldn't eat raw carrots.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không ăn cà rốt sống.
Tom said he wasn't sure he wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn rằng anh ấy muốn làm điều đó.
We should go.	Chúng ta nên đi.
I will come, weather permitting.	Tôi sẽ đến, nếu thời tiết cho phép.
Tom says Mary doesn't have a driver's license.	Tom nói Mary không có bằng lái xe.
Tom said he was surprised.	Tom nói rằng anh ấy rất ngạc nhiên.
Tom and Mary both want it.	Tom và Mary đều muốn nó.
Tom had never heard Mary speak French.	Tom chưa bao giờ nghe Mary nói tiếng Pháp.
Tom put his shirt on.	Tom mặc áo vào.
Tom is not Mary's only son.	Tom không phải là con trai duy nhất của Mary.
Students are not allowed to enter the staff room this week.	Học sinh không được vào phòng giáo viên trong tuần này.
We are really proud of Tom.	Chúng tôi thực sự tự hào về Tom.
Tom was only in Boston for three weeks.	Tom chỉ ở Boston trong ba tuần.
Tom didn't know that yet.	Tom chưa biết điều đó.
How long does it take to get to the airport bus?	Mất bao lâu để đi đến sân bay xe buýt?
Tom says he doesn't know where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sống ở đâu.
Have you seen this logo before?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy logo này trước đây chưa?
Mary is a fashion designer.	Mary là một nhà thiết kế thời trang.
Worry kept him awake.	Lo lắng làm anh mất ngủ.
People do stupid things when they are angry.	Mọi người làm những điều ngu ngốc khi họ tức giận.
Tom will be back from Boston next Monday.	Tom sẽ trở về từ Boston vào thứ Hai tới.
Mary put some flowers in the vase and then placed the vase on the table.	Mary cắm một số bông hoa vào bình và sau đó đặt bình hoa lên bàn.
Tom says he doesn't think we should call the police.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta nên gọi cảnh sát.
Tom has ulterior motives.	Tom có ​​những động cơ thầm kín.
I know that Tom is persistent.	Tôi biết rằng Tom là người kiên trì.
That's not what I asked you.	Đó không phải là những gì tôi đã hỏi bạn.
I know Tom is at his office doing the paperwork.	Tôi biết Tom đang ở văn phòng của anh ấy để làm thủ tục giấy tờ.
The police hope that Tom can shed some light on the case.	Cảnh sát hy vọng rằng Tom có ​​thể làm sáng tỏ vụ việc.
I don't think Tom would want to sing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn hát.
Tom and I were the ones that got hit.	Tom và tôi là những người bị đánh.
"Why didn't you come?" 	"Tại sao anh không đến?"
"Because I dont want to."	"Bởi vì tôi không muốn."
Tom is in a great shape.	Tom đang ở trong một hình dạng tuyệt vời.
Why don't we forget it?	Tại sao chúng ta không quên nó đi?
I need to know that Tom is still alive.	Tôi cần biết rằng Tom vẫn còn sống.
I heard someone tell Tom about what happened.	Tôi nghe ai đó nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I hope that our new neighbors will be friendlier than our old neighbors.	Tôi hy vọng rằng những người hàng xóm mới của chúng ta sẽ thân thiện hơn những người hàng xóm cũ của chúng ta.
You should be careful not to become overconfident.	Bạn nên cẩn thận để không trở nên quá tự tin.
Do we have to protect Tom?	Chúng ta có phải bảo vệ Tom không?
Tom noticed that Mary had washed the car.	Tom nhận thấy rằng Mary đã rửa xe.
You are always busy.	Lúc nào bạn cũng bận.
We decided to stay in Boston for a few more days.	Chúng tôi quyết định ở lại Boston vài ngày nữa.
Tom doesn't have to participate.	Tom không cần phải tham gia.
I heard Tom is very good at chess.	Tôi nghe nói Tom rất giỏi cờ vua.
Tom needs to buy a new coat.	Tom cần mua một chiếc áo khoác mới.
Tom thought that Mary would be the last.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người cuối cùng.
I'm more mad than sad.	Tôi điên hơn là buồn.
That's how I feel anyway.	Đó là cách tôi cảm thấy dù sao.
I think you will like it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích nó.
Everyone stared at Tom.	Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom can't fix the key.	Tom không thể sửa khóa.
I am going to visit a friend who lives in Australia.	Tôi sẽ đến thăm một người bạn sống ở Úc.
Tom said he didn't think Mary really had to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
I wonder if there will be more snow this year than last year.	Tôi tự hỏi liệu năm nay có nhiều tuyết hơn năm ngoái hay không.
I know Tom didn't win.	Tôi biết Tom đã không thắng.
Tom asks Mary to be patient.	Tom yêu cầu Mary phải kiên nhẫn.
Tom will find another job.	Tom sẽ tìm một công việc khác.
In the end you will have to tell Tom.	Cuối cùng thì bạn sẽ phải nói với Tom.
Tom said he wanted to marry me.	Tom nói rằng anh ấy muốn cưới tôi.
Has the postman arrived yet?	Người đưa thư đã đến chưa?
I suggest we let Tom talk.	Tôi đề nghị chúng ta để Tom nói chuyện.
Tom told me he was very sorry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất xin lỗi.
Land Rovers are the least reliable cars in the world.	Land Rovers là những chiếc xe kém đáng tin cậy nhất trên thế giới.
Dinner is ready.	Bữa ăn tối đã sẵn sàng.
Aren't you going to arrest me?	Anh không định bắt tôi sao?
Tom put on his pajamas.	Tom mặc bộ đồ ngủ vào.
This is really inspirational.	Điều này thực sự truyền cảm hứng.
Tom offered to help us.	Tom đã đề nghị giúp đỡ chúng tôi.
Tom usually walks to school if it doesn't rain.	Tom thường đi bộ đến trường nếu trời không mưa.
Tom will do it all afternoon.	Tom sẽ làm điều đó cả buổi chiều.
Tom wasn't really excited about this.	Tom không thực sự hào hứng về điều này.
Tom says Mary knows she might not be allowed to do it unless John does it to her.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó trừ khi John làm điều đó với cô ấy.
I hope you have a good time in Australia.	Tôi hy vọng bạn có một thời gian tốt ở Úc.
Tom bought Mary a gift.	Tom đã mua cho Mary một món quà.
Tom is the sole breadwinner in the family.	Tom là trụ cột duy nhất trong gia đình.
Tom couldn't have done it without Mary.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có Mary.
Tom said he asked Mary not to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã yêu cầu Mary không làm điều đó.
I have a lot of things I want to do today.	Tôi có rất nhiều điều tôi muốn làm ngày hôm nay.
Tom does not know when Mary met John.	Tom không biết Mary gặp John khi nào.
This is not a tiger.	Đây không phải là một con hổ.
Tom would probably be honest.	Tom có ​​lẽ sẽ thành thật.
The Ferris wheel is my favorite.	Vòng đu quay là trò yêu thích của tôi.
I'm not stupid like Tom.	Tôi không ngu ngốc như Tom.
What we are doing today is what should have been done a long time ago.	Những gì chúng ta đang làm hôm nay là những gì đáng lẽ phải làm từ rất lâu trước đây.
I gave Tom a drink.	Tôi đã cho Tom một ly.
Tom always seems to be sleepy.	Tom dường như luôn luôn buồn ngủ.
Don't forget to send mail.	Đừng quên gửi thư.
I know Tom doesn't know that we need to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
That's happening right now, as a matter of course.	Điều đó đang xảy ra ngay bây giờ, như một điều hiển nhiên.
Tom clearly doesn't sleep.	Tom rõ ràng là không ngủ.
I promised to send Tom a letter.	Tôi đã hứa sẽ gửi cho Tom một lá thư.
Other scientists are debating his theory about the disappearance of dinosaurs.	Các nhà khoa học khác đang tranh luận về lý thuyết của ông về sự biến mất của khủng long.
I don't trust the old man at all.	Tôi không tin ông già chút nào.
Tom's idea is a bit outdated.	Ý tưởng của Tom hơi lỗi thời.
I don't have to help you.	Tôi không phải giúp bạn.
My mother pursued me because of my sloppiness.	Mẹ tôi đã theo đuổi tôi vì sự luộm thuộm của tôi.
Not knowing where to get off, I asked the driver.	Không biết xuống xe ở đâu, tôi hỏi tài xế.
Tom is too weak to move.	Tom quá yếu để di chuyển.
I think you know that's inappropriate.	Tôi nghĩ bạn biết điều đó là không phù hợp.
I don't want any complications.	Tôi không muốn bất kỳ phức tạp nào.
Why didn't you tell us we needed to do it?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần phải làm điều đó?
I'm the same age as Tom.	Tôi bằng tuổi Tom.
I didn't know I would be arrested.	Tôi không biết rằng mình sẽ bị bắt.
Tom turned around.	Tom quay xung quanh.
Tom isn't the only one who thinks doing it is a good idea.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I don't think Tom will let me kiss him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi hôn anh ấy.
Tom always has lunch with Mary.	Tom luôn ăn trưa với Mary.
Tom knew that Mary could hardly be on time.	Tom biết rằng Mary khó có thể đến đúng giờ.
Tom says he doesn't plan to stay.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại.
Who are you voting for this year?	Bạn đang bình chọn cho ai trong năm nay?
I know that Tom is not a singer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một ca sĩ.
They abandoned the sinking ship.	Họ bỏ rơi con tàu đang chìm.
You asked Tom why he had to, right?	Bạn đã hỏi Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy, phải không?
Tom didn't want to hear anything Mary had to say.	Tom không muốn nghe bất cứ điều gì Mary phải nói.
Tom was found covered in blood.	Tom được tìm thấy đầy máu.
I love homemade cookies with butter and honey.	Tôi thích bánh quy tự làm với bơ và mật ong.
I know Tom and Mary are married.	Tôi biết Tom và Mary đã kết hôn.
Tom sold insurance.	Tom đã bán bảo hiểm.
As soon as you tell me what needs to be done, I will.	Ngay sau khi bạn nói cho tôi biết những gì cần phải làm, tôi sẽ làm.
You must have fooled Tom.	Bạn chắc chắn đã đánh lừa Tom.
Tom and Mary are planning to do just that.	Tom và Mary đang dự định làm điều đó.
Tom is a bit of a rigid person.	Tom là một người hơi cứng nhắc.
Why is Tom leaving?	Tại sao Tom lại đi?
I own a house in Boston, but Chicago is my home.	Tôi sở hữu một ngôi nhà ở Boston, nhưng Chicago là nhà của tôi.
I know Tom is not as tall as Mary.	Tôi biết Tom không cao bằng Mary.
Tom thinks Mary is a good driver.	Tom nghĩ rằng Mary là một người lái xe tốt.
Have you seen Tom's stamp collection?	Bạn đã từng xem bộ sưu tập tem của Tom chưa?
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết.
Tom was not executed.	Tom đã không bị hành quyết.
Tom seems really worried.	Tom có ​​vẻ thực sự lo lắng.
My house is in the suburbs of Boston.	Nhà tôi ở ngoại ô Boston.
I wonder if Tom knows where Mary's umbrella is.	Không biết Tom có ​​biết chiếc ô của Mary ở đâu không.
He was drunk and forgot to close the back door.	Anh say rượu và quên đóng cửa sau.
Don't know if Tom is wondering or not.	Không biết Tom có ​​đang phân vân hay không.
Tom is hurting me.	Tom đang làm tổn thương tôi.
She smiled back at his affectionate gaze.	Cô mỉm cười đáp lại ánh nhìn trìu mến của anh.
Tom was afraid that he looked stupid.	Tom sợ rằng mình trông thật ngu ngốc.
Tom has nothing.	Tom không có gì cả.
Some men don't know it.	Một số người đàn ông không biết điều đó.
I can't find a way to do that.	Tôi không thể tìm ra cách để làm điều đó.
She longs for her husband to return.	Cô khao khát được chồng về.
Tom would probably cry if Mary left.	Tom có ​​lẽ sẽ khóc nếu Mary rời đi.
You never intended to obey those orders, did you?	Bạn chưa bao giờ có ý định tuân theo những mệnh lệnh đó, phải không?
I keep Tom busy.	Tôi khiến Tom bận rộn.
They ask their brother to help them with their homework.	Họ nhờ anh trai giúp họ làm bài tập.
I won't do what Tom says he wants me to do.	Tôi sẽ không làm những gì Tom nói anh ấy muốn tôi làm.
Tom is not in the hospital.	Tom không phải ở trong bệnh viện.
Tom said Mary might still be cranky.	Tom nói Mary có thể vẫn còn cáu kỉnh.
It took Tom several hours to assemble a bunk bed that the instructions said took less than an hour to assemble.	Tom đã mất vài giờ để lắp ráp một chiếc giường tầng mà hướng dẫn cho biết chỉ mất chưa đầy một giờ để lắp ráp.
You have no right to ask for anything.	Bạn không có tư cách để yêu cầu bất cứ điều gì.
I finally convinced Tom not to do that.	Cuối cùng tôi đã thuyết phục được Tom đừng làm vậy.
Tom and Mary are both very generous, aren't they?	Tom và Mary đều rất hào phóng, phải không?
I hope you tip the delivery boy.	Tôi hy vọng bạn mách nước cho cậu bé giao hàng.
I am reading right now.	Tôi đang đọc ngay bây giờ.
My uncle has a glass eye and a wooden leg.	Chú tôi có một con mắt thủy tinh và một chiếc chân gỗ.
Tom and Mary are a beautiful couple.	Tom và Mary là một cặp đẹp đôi.
Tom wants to rent a bigger apartment.	Tom muốn thuê một căn hộ lớn hơn.
I just assumed you were here.	Tôi chỉ cho rằng bạn đang ở đây.
We cannot disclose any details right now.	Chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ chi tiết nào ngay bây giờ.
I'm glad Tom and I are making progress.	Tôi rất vui vì Tom và tôi đang tiến bộ.
Looks like you've got a big one.	Có vẻ như bạn đã mắc phải một cái lớn.
I don't think Tom is going to Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Boston.
Tom should never have been there.	Tom không bao giờ nên ở đó.
Actually, Tom is not my real name.	Thực ra, Tom không phải tên thật của tôi.
I would like to arrange a meeting with Tom.	Tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp với Tom.
I apologize for the delay in my reply.	Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong trả lời của tôi.
Tom's speech is not as boring as Mary's speech.	Bài phát biểu của Tom không nhàm chán như bài phát biểu của Mary.
Dinner will be ready by half past six.	Bữa tối sẽ sẵn sàng trước sáu giờ rưỡi.
The students did not listen to her story.	Các học sinh không nghe câu chuyện của cô ấy.
Tom swears he didn't.	Tom thề rằng anh ấy không làm vậy.
It may be harder to do than you think.	Nó có thể khó làm hơn bạn nghĩ.
I know Tom knows that I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
That's what Tom told Mary.	Đó là những gì Tom đã nói với Mary.
It will be good for us if it rains.	Sẽ tốt cho chúng tôi nếu trời mưa.
Have you ever invited Tom to your parties?	Bạn đã bao giờ mời Tom đến các bữa tiệc của mình chưa?
Tom will be here today.	Tom sẽ ở đây hôm nay.
If you want to ask a question, please raise your hand.	Nếu bạn muốn đặt một câu hỏi, xin vui lòng đưa tay lên.
They like to have more space for their children to play.	Họ thích có nhiều không gian hơn cho con cái của họ chơi.
Tom is about to be killed, but he doesn't know it.	Tom sắp bị giết, nhưng anh ấy không biết điều đó.
Tom was thirteen years old when he moved to Boston.	Tom mười ba tuổi khi anh chuyển đến Boston.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is a bit busy today.	Hôm nay Tom hơi bận.
What hotel do you usually stay at when in Boston?	Bạn thường ở khách sạn nào khi ở Boston?
Tom doesn't really want to go to Boston.	Tom không thực sự muốn đến Boston.
Tom's stay in Boston lasted three months longer than he expected.	Thời gian Tom ở Boston kéo dài hơn ba tháng so với dự kiến ​​của anh.
We have not told them yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói với họ.
I know Tom knows who will help Mary do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
I think both Tom and Mary are very clever.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều rất khéo léo.
Tom says the plan is not good enough.	Tom nói rằng kế hoạch không đủ tốt.
Radio not working.	Đài không hoạt động.
I'm glad I did what I did.	Tôi rất vui vì tôi đã làm những gì tôi đã làm.
Tom needs to talk to us.	Tom cần nói chuyện với chúng tôi.
I will visit Tom in prison.	Tôi sẽ đến thăm Tom trong tù.
She looks young but is actually over forty.	Trông cô ấy còn trẻ nhưng thực ra đã hơn bốn mươi.
I want to be someone you can be proud of.	Tôi muốn trở thành người mà bạn có thể tự hào.
Tom is an architect, right?	Tom là một kiến ​​trúc sư, phải không?
I don't understand what's going on with us.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi.
I think your father was hoping you would go to college.	Tôi nghĩ rằng cha của bạn đã hy vọng bạn sẽ đi học đại học.
Tom's father beat him up.	Cha của Tom đã đánh anh ta tới tấp.
Tom will stay at the hospital until tomorrow.	Tom sẽ ở lại bệnh viện cho đến ngày mai.
Tom thought there was no way he could do it.	Tom nghĩ rằng không đời nào anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom realized pretty quickly that he wouldn't be able to do what he wanted to do.	Tom nhận ra khá nhanh rằng anh ấy sẽ không thể làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom woke up to the sound of someone knocking on the door.	Tom tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
I don't feel like doing anything.	Tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì.
I think Tom wouldn't like to do that to us.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó với chúng tôi.
She wasn't about to argue with him.	Cô không định tranh cãi với anh.
He is a lovely young man.	Anh ấy là một chàng trai trẻ đáng yêu.
Do you want me to stay or not you?	Bạn có muốn tôi ở lại hay không bạn?
Tom told me that he thought Mary was getting very excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang rất phấn khích.
He is madly jealous of his woman.	Anh ta ghen tuông điên cuồng với người phụ nữ của mình.
I'm going to get my driver's license.	Tôi sẽ đi lấy bằng lái xe.
I've always been interested in painting things as they are.	Tôi luôn quan tâm đến việc sơn mọi thứ như chúng vốn có.
They argued over who should dump the trash out.	Họ tranh cãi xem ai là người đổ rác ra ngoài.
I didn't know that Tom used to be a French teacher.	Tôi không biết rằng Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Why did Tom let them in?	Tại sao Tom lại cho họ vào?
Is Tom still afraid to do it?	Tom có ​​còn sợ khi làm điều đó không?
Why aren't you both silent?	Tại sao cả hai không im lặng?
Can you understand what he is trying to say?	Bạn có thể hiểu những gì anh ấy đang cố gắng nói không?
I was in so much pain that I could scream, but I gritted my teeth and endured the pain bravely.	Tôi đau đến mức có thể hét lên, nhưng tôi nghiến răng và dũng cảm chịu đựng nỗi đau.
Tom says he doesn't eat meat anymore.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt nữa.
You promised that you would sell that to me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ bán cái đó cho tôi.
I trust Tom with his life.	Tôi tin tưởng Tom với cuộc sống của mình.
I'm sorry, but there is no other way to do this.	Tôi xin lỗi, nhưng không có cách nào khác để làm điều này.
Tom attended the meeting.	Tom đã tham dự cuộc họp.
I think you will be fine.	Tôi nghĩ bạn sẽ ổn thôi.
I heard from Tom that Mary does it every Monday.	Tôi nghe tin từ Tom rằng Mary làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
Sorry, but I believe you are mistaken.	Xin lỗi, nhưng tôi tin rằng bạn đã nhầm.
This is how people get rid of things they don't need anymore.	Đây là cách mọi người loại bỏ những thứ họ không cần nữa.
Tax credits are available to help offset costs.	Các khoản tín dụng thuế có sẵn để giúp bù đắp chi phí.
If you ask me, I will tell you.	Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói với bạn.
I really don't know how to do it very well.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó rất tốt.
Neither me nor Tom did that.	Cả tôi và Tom đều không làm điều đó.
I don't think Tom knew when Mary was in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary ở Boston khi nào.
There's not much water left.	Không còn nhiều nước.
It's not so bad up here.	Ở trên này không tệ lắm.
Tom said he wanted to talk to me.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với tôi.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
Although the enemy's defenses were strong, we still managed to break through.	Mặc dù lực lượng phòng thủ của địch rất chắc chắn, chúng tôi vẫn cố gắng xuyên thủng.
Tom was out of town yesterday.	Tom đã ra khỏi thành phố ngày hôm qua.
Tom chases his dog.	Tom đuổi theo con chó của mình.
Tom fell from his mother's lap.	Tom ngã khỏi lòng mẹ.
I promised Tom I would wait.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đợi.
I don't think this is the one that I have lost.	Tôi không nghĩ rằng đây là một trong những mà tôi đã đánh mất.
I wonder if Tom forgot to tell Mary she had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó không.
Tom teaches French to adults.	Tom dạy tiếng Pháp cho người lớn.
Tom, you are a very talented filmmaker.	Tom, bạn là một nhà làm phim rất tài năng.
Your reputation precedes you.	Danh tiếng của bạn đi trước bạn.
Tom says he doesn't want to watch TV tonight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn xem TV vào buổi tối hôm nay.
Tom lent Mary all the money he had.	Tom đã cho Mary vay tất cả số tiền anh ta có.
Who does Tom usually go surfing with?	Tom thường đi lướt sóng với ai?
I think Tom was at his uncle's house last summer.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở nhà chú của mình vào mùa hè năm ngoái.
Tom opened the cage and released the monkey.	Tom mở lồng và thả con khỉ ra ngoài.
Not sure Tom would want to do that.	Không chắc Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom told me he was very sympathetic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thông cảm.
We were late because of you.	Chúng tôi đã đến muộn vì bạn.
I have a meeting with Tom.	Tôi có một cuộc họp với Tom.
My cat doesn't sleep at night.	Con mèo của tôi không ngủ vào ban đêm.
Tom has a weak heart.	Tom có ​​một trái tim yếu ớt.
Don't you know Tom is Mary's boss?	Bạn không biết Tom là ông chủ của Mary?
I gave Tom clear instructions.	Tôi đã hướng dẫn rõ ràng cho Tom.
He did exactly what I told him to do.	Anh ấy đã làm chính xác những gì tôi bảo anh ấy làm.
The bar was so smoky that my eyes started to sting.	Quầy bar ám khói đến nỗi mắt tôi bắt đầu cay xè.
How long do you think it will take you to translate this?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao lâu để dịch cái này?
We met face to face.	Chúng tôi đã gặp mặt trực tiếp.
Mary tells Tom not to use baby talk when talking to their young daughter.	Mary nói với Tom không được sử dụng trò chuyện trẻ con khi nói chuyện với con gái nhỏ của họ.
Why do you know so much about Japanese history?	Tại sao bạn biết nhiều về lịch sử Nhật Bản?
Tom didn't notice the wind.	Tom không nhận thấy gió.
Tom is probably going to Australia soon.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc sớm.
Tom cleared his throat and began to speak.	Tom hắng giọng và bắt đầu nói.
I asked Tom to come see me.	Tôi yêu cầu Tom đến gặp tôi.
Everyone says that Tom is a good man.	Mọi người đều nói rằng Tom là một người đàn ông tốt.
Tom told me I didn't have to do that.	Tom đã nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I left my husband.	Tôi đã bỏ chồng.
We expect Tom to help us.	Chúng tôi mong Tom giúp chúng tôi.
It doesn't matter where you were born.	Không quan trọng bạn sinh ra ở đâu.
Tom is 30 years old.	Tom 30 tuổi.
The rocket exploded seconds after launch.	Tên lửa đã nổ tung vài giây sau khi phóng.
You being there for me is what keeps me going.	Bạn ở đó vì tôi là điều giúp tôi tiếp tục.
If Tom wants to do it, let him.	Nếu Tom muốn làm điều đó, hãy để anh ấy.
When Tom opened the cupboard, all his books fell out.	Khi Tom mở tủ, tất cả sách của anh ấy đều rơi ra ngoài.
We have other things to do.	Chúng tôi có những việc khác cần phải hoàn thành.
What will you do for lunch tomorrow?	Bạn sẽ làm gì cho bữa trưa ngày mai?
Hopefully, Tom will continue to work on it.	Hy vọng rằng, Tom sẽ tiếp tục làm việc với nó.
Tom didn't think Mary would agree to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
Does Tom want to come with us?	Tom có ​​muốn đi với chúng tôi không?
Tom is the only person we can trust.	Tom là người duy nhất chúng ta có thể tin tưởng.
He used to bully his friends.	Anh ấy đã từng bắt nạt bạn bè của mình.
I was trying to be non-rational.	Tôi đã cố gắng để trở thành phi lý luận.
I won't wash your car for you. 	Tôi sẽ không rửa xe cho bạn.
Please wash it yourself.	Hãy tự mình rửa sạch nó.
Tom hates the rules.	Tom ghét các quy tắc.
I don't worry about things like that.	Tôi không lo lắng về những điều như thế.
I met a lot of interesting people.	Tôi đã gặp rất nhiều người thú vị.
How much more do they expect us to take?	Họ còn mong đợi chúng ta lấy thêm bao nhiêu nữa?
Tom is punished.	Tom bị phạt.
Tom is a college student.	Tom là một sinh viên đại học.
Tom is a gym teacher.	Tom là một giáo viên thể dục.
Get one of these for Tom.	Hãy lấy một trong những cái này cho Tom.
Tom is on the bobsleigh team.	Tom ở trong đội bobsleigh.
I don't know that I shouldn't do that.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó.
Are you trying to fall asleep again?	Bạn có cố ngủ lại không?
Once you start eating popcorn, it's almost impossible to stop.	Một khi bạn bắt đầu ăn bỏng ngô, bạn gần như không thể dừng lại được.
I can't buy it.	Tôi không thể mua được.
I'm tired of my baby crying.	Tôi mệt mỏi vì con tôi khóc.
Tom clearly wasn't interested in doing that.	Tom rõ ràng là không quan tâm đến việc làm đó.
Even though Tom and I go to the same school, I don't see him every day.	Mặc dù tôi và Tom học cùng trường nhưng tôi không gặp anh ấy mỗi ngày.
I highly doubt Tom will be fair.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ không công bằng.
I doubt that Tom can understand what we are talking about.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể hiểu những gì chúng ta đang nói đến.
Tom was right here.	Tom đã ở ngay đây.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do what John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
I think you should leave Tom alone.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom yên.
My French teacher recommended these books to me.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi khuyên tôi nên đọc những cuốn sách này.
Try to get Tom out of here.	Hãy cố gắng đưa Tom ra khỏi đây.
These facts will show that his story is true.	Những dữ kiện này sẽ cho thấy câu chuyện của anh ấy là có thật.
I have never enjoyed living here.	Tôi chưa bao giờ thích sống ở đây.
Tom ate a pear.	Tom đã ăn một quả lê.
Tom said that he thought he would have to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó cho Mary.
Tom doesn't like grapefruit.	Tom không thích bưởi.
I wonder if Tom can really help me.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự có thể giúp tôi.
Tom is coming this Monday.	Tom sẽ đến vào thứ Hai tuần này.
Tom is going Christmas shopping.	Tom đang đi mua sắm Giáng sinh.
I don't think Tom will forget to tell Mary to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên bảo Mary làm điều đó.
Tom hardly ever listens to the radio.	Tom hầu như không bao giờ nghe đài.
When my wife's friend came to visit, I found it hard to say a word.	Khi bạn của vợ tôi đến thăm, tôi cảm thấy khó có thể nói được một lời nào.
Tom says he thinks Mary is in her room reading a book.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng của cô ấy để đọc sách.
"How many questions did you answer correctly?" 	"Bạn đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?"
"Zilch."	"Zilch."
Tom had a narrow escape yesterday.	Tom đã có một lối thoát trong gang tấc ngày hôm qua.
I want it if you do it for me.	Tôi muốn nó nếu bạn làm điều đó cho tôi.
This place hasn't changed much.	Nơi này không thay đổi nhiều.
Tom tapped his fingers nervously on the table.	Tom lo lắng gõ ngón tay lên bàn.
Tom dance is not bad.	Tom nhảy không tệ.
I don't have a surfboard.	Tôi không có ván lướt sóng.
Tom is a lovely child.	Tom là một đứa trẻ đáng yêu.
That's my stuff.	Đó là đồ của tôi.
Police are warning people not to leave pets and children in cars in the current extreme heat conditions.	Cảnh sát đang cảnh báo mọi người không nên để vật nuôi và trẻ em trong ô tô trong điều kiện nắng nóng quá mức hiện nay.
Tom says he hasn't had a nightmare in a long time.	Tom nói rằng anh đã không gặp ác mộng trong một thời gian dài.
Tom says he will be late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom told me he would be on the road until next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi trên đường cho đến thứ Hai tuần sau.
What Tom said is true.	Những gì Tom nói là sự thật.
Tom must act now.	Tom phải hành động ngay bây giờ.
I am not overwhelmed.	Tôi không bị choáng ngợp.
Tom and Mary are playing chess now.	Tom và Mary đang chơi cờ vua bây giờ.
My house is falling apart.	Nhà tôi đang xập xệ.
One of the young people shouted.	Một trong những người trẻ tuổi hét lên.
Maybe I'll be taller than Tom on my next birthday.	Có lẽ tôi sẽ cao hơn Tom vào ngày sinh nhật tới.
Tom and I will go together and we will return together.	Tom và tôi sẽ đi cùng nhau và chúng tôi sẽ trở về cùng nhau.
Tom says Mary rarely speaks French.	Tom nói Mary hiếm khi nói tiếng Pháp.
Tom didn't know why Mary left early.	Tom không biết tại sao Mary lại đi sớm.
Is Tom afraid of ghosts?	Tom sợ ma phải không?
Yesterday, you promised that you would do it for me.	Hôm qua, bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom likes games of chance.	Tom thích trò chơi may rủi.
Tom is not afraid to do it.	Tom không sợ làm điều đó.
Tom says Mary is at school.	Tom nói Mary đang ở trường.
I don't have as many cats as Tom.	Tôi không có nhiều mèo như Tom.
I'm busy this week.	Tuần này, tôi bận.
I know that Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom also studied French for several years.	Tom cũng đã học tiếng Pháp trong vài năm.
Tom said he was at home on October 20.	Tom nói rằng anh ấy đã ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Is Tom really good at speaking French?	Tom có ​​thực sự giỏi nói tiếng Pháp không?
Tom is going to the zoo with the kids tomorrow afternoon.	Tom sẽ đi sở thú với các con vào chiều mai.
Foreign products hit the market in large numbers.	Các sản phẩm nước ngoài tung ra thị trường với số lượng lớn.
Many people died because there were not enough lifeboats on board.	Nhiều người đã chết vì không có đủ thuyền cứu sinh trên tàu.
Tom is just trying to please Mary.	Tom chỉ đang cố gắng làm hài lòng Mary.
When is the next meeting? 	Cuộc họp tiếp theo là khi nào?
I hope it's not on Monday.	Tôi hy vọng nó không phải vào thứ Hai.
Tom gave this book to me.	Tom đã đưa cuốn sách này cho tôi.
Do you think you can make things better?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm cho mọi thứ tốt hơn không?
I know Tom won't be able to do that for us.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho chúng tôi.
I discussed that with Tom.	Tôi đã thảo luận điều đó với Tom.
There's a chance that Tom won't make it.	Có khả năng Tom sẽ không làm được điều đó.
Tom won't come out of his room.	Tom sẽ không ra khỏi phòng của mình.
These pickles should be ready to eat in a week.	Những món dưa chua này nên sẵn sàng để ăn trong một tuần.
Tom told me he doesn't need a wheelchair anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần sử dụng xe lăn nữa.
We'll get home at dusk without an accident.	Chúng ta sẽ về đến nhà khi hoàng hôn không có tai nạn.
I used to work as a copywriter.	Tôi đã từng làm việc như một người viết quảng cáo.
I think Tom is going to Boston to see Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston để gặp Mary.
Tom started the season with 13th place.	Tom bắt đầu mùa giải với vị trí thứ 13.
I can't tell the difference between these two wines.	Tôi không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại rượu này.
Tom knows how to fly helicopters.	Tom biết lái máy bay trực thăng.
I disagree with everything Tom just said.	Tôi không đồng ý với tất cả những gì Tom vừa nói.
I never disagree with Tom.	Tôi không bao giờ không đồng ý với Tom.
Tom owns everything now.	Tom làm chủ mọi thứ bây giờ.
I assume you will be up at this hour.	Tôi cho rằng bạn sẽ dậy vào giờ này.
It's something completely different from what you promised.	Đó là một cái gì đó hoàn toàn khác với những gì bạn đã hứa.
Tom thinks he won't be able to win.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể chiến thắng.
I didn't mind at all.	Tôi không hề hấn gì.
Not a single star could be seen in the sky.	Không một ngôi sao nào có thể được nhìn thấy trên bầu trời.
You are hurting Tom.	Bạn đang làm tổn thương Tom.
Tom has never made me sad.	Tom chưa bao giờ khiến tôi đau buồn.
Tom parked next to Mary's car.	Tom đậu xe bên cạnh xe của Mary.
Tom thought Mary might not need to do that anymore.	Tom nghĩ Mary có thể không cần làm như vậy nữa.
Tom tried to wake Mary.	Tom đã cố gắng đánh thức Mary.
Neither Tom nor Mary saw a therapist.	Cả Tom và Mary đều không gặp bác sĩ trị liệu.
I don't mind walking to the station with you.	Tôi không ngại đi bộ đến nhà ga với bạn.
I know Tom is no longer on the team.	Tôi biết Tom không còn ở trong đội nữa.
I suspect Tom is still unemployed.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn đang thất nghiệp.
I used to stay with my grandmother for a few weeks every summer.	Tôi thường ở với bà ngoại vài tuần vào mỗi mùa hè.
Tom seems to be an easygoing person.	Tom có ​​vẻ là người dễ tính.
Don't start the movie until I come back.	Đừng bắt đầu bộ phim cho đến khi tôi quay lại.
He goes to bed at eight o'clock.	Anh ấy đi ngủ lúc tám giờ.
Tom is a smart man.	Tom là một người thông minh.
Tom groaned softly.	Tom khẽ rên lên.
Don't criticize what you cannot understand.	Đừng chỉ trích những gì bạn không thể hiểu.
I don't have the strength to do that.	Tôi không có đủ sức để làm điều đó.
I promised Tom I would go to Australia with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đi Úc với anh ấy.
Tom says that his parents are getting a divorce.	Tom nói rằng bố mẹ anh sắp ly hôn.
Looks like it would be obvious.	Có vẻ như nó sẽ rõ ràng.
Tom will stay in Boston for another three months.	Tom sẽ ở lại Boston trong ba tháng nữa.
Tom is the son of a policeman.	Tom là con trai của một cảnh sát.
Tom is the reason why I come here.	Tom là lý do tại sao tôi đến đây.
I have answered Tom's questions.	Tôi đã trả lời các câu hỏi của Tom.
Were you at Tom's house yesterday?	Bạn có ở nhà Tom ngày hôm qua không?
You need to rest. 	Bạn cần nghỉ ngơi.
Try to go to sleep.	Cố gắng đi ngủ.
Tom's daughter drew him a picture.	Con gái của Tom đã vẽ cho anh một bức tranh.
The birds flap their wings.	Những con chim vỗ cánh bay.
I thought Tom wouldn't stay up this late.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thức khuya như thế này.
I have hired a new lawyer.	Tôi đã thuê một luật sư mới.
Tom is the youngest student in our class.	Tom là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom never got the chance to do that.	Tom không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Tom thought he might not have to do so anymore.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Well, we've finally reached Paris. 	Chà, cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến Paris.
Where should we visit first?	Chúng ta nên đến thăm nơi nào đầu tiên?
That has yet to be confirmed.	Điều đó vẫn chưa được xác nhận.
What is your name?	Tên bạn là gì?
Tom had to remind Mary to feed the dog.	Tom phải nhắc Mary cho chó ăn.
Tom is satisfied with this decision.	Tom hài lòng với quyết định này.
Someone told me Tom has moved to Boston.	Có người nói với tôi Tom đã chuyển đến Boston.
I love playing solitaire.	Tôi thích chơi solitaire.
I think Tom went to jail.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phải ngồi tù.
If only her husband had helped her, most of her problems at home would have gone.	Giá như chồng cô ấy giúp cô ấy, hầu hết các vấn đề của cô ấy ở nhà sẽ biến mất.
I suspect Tom doesn't need to be there.	Tôi nghi ngờ Tom không cần phải ở đó.
They used the truth serum.	Họ đã sử dụng huyết thanh sự thật.
We have to find a way to fix that.	Chúng ta phải tìm cách sửa chữa điều đó.
Tom sent Mary many letters, but they were not answered.	Tom đã gửi cho Mary rất nhiều thư, nhưng chúng không được trả lời.
Was Tom the one who told you about this?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn về điều này?
I will try to explain it to the best of my ability.	Tôi sẽ cố gắng giải thích nó với khả năng tốt nhất của mình.
People don't want to hear that.	Mọi người không muốn nghe điều đó.
I gave Tom a piece of my mind.	Tôi đã cho Tom một phần tâm trí của mình.
Tom waited all night.	Tom đã đợi cả đêm.
I asked Tom why he was in Boston.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại ở Boston.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
I think you will pass this class.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ vượt qua lớp này.
Tom called Mary to tell her that he thought she should stay in Boston for another three weeks.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy nên ở lại Boston thêm ba tuần nữa.
Tom had to push his bike today because it had a flat tire.	Hôm nay Tom phải đẩy xe đạp của mình vì nó bị xẹp lốp.
I'm really having bad luck with my car.	Tôi thực sự gặp xui xẻo với chiếc xe của mình.
Why don't you show me?	Tại sao bạn không cho tôi xem?
Tom has decided to become a vegetarian.	Tom đã quyết định trở thành một người ăn chay trường.
Tom told everyone in the room what happened.	Tom nói với mọi người trong phòng về những gì đã xảy ra.
Tom died a painful death.	Tom đã chết một cái chết đau khổ.
Tom answered all the questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi.
Tom hangs his clothes, then sorts them by color.	Tom treo quần áo của mình, sau đó sắp xếp chúng theo màu sắc.
I plan to do it tomorrow for the first time.	Tôi dự định làm điều đó vào ngày mai lần đầu tiên.
Tom is eligible for a trial.	Tom đủ điều kiện để thử việc.
I'm trying to do what's best for everyone.	Tôi đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho mọi người.
I wasn't sure I could trust you before.	Tôi đã không chắc rằng tôi có thể tin tưởng bạn trước đây.
I know Tom is telling the truth.	Tôi biết Tom nói thật.
I wonder if Tom likes beer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích bia hay không.
She has no self-respect.	Cô ấy không có lòng tự trọng.
Tom left Boston a few days before Christmas.	Tom rời Boston vài ngày trước Giáng sinh.
He often told us that we had to help each other.	Anh ấy thường nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau.
I was kicked out of class by the teacher.	Tôi bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp.
Tom is really rude.	Tom thực sự rất thô lỗ.
Now you are talking.	Bây giờ bạn đang nói chuyện.
Tom says he doesn't think you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể tự chăm sóc cho mình.
He was fixing his car and I looked tired when I got home.	Anh ấy đang sửa xe và trông tôi có vẻ mệt mỏi khi về đến nhà.
I met him when I was in Paris.	Tôi gặp anh ấy khi tôi ở Paris.
The media did not report this.	Các phương tiện truyền thông không đưa tin này.
You have completed the hard part.	Bạn đã hoàn thành phần khó.
From time to time, I want to relax and forget about everything.	Theo thời gian, tôi muốn thư giãn và quên đi mọi thứ.
Tom will probably be the first to get here.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên đến đây.
I don't want to affect you in any way.	Tôi không muốn ảnh hưởng đến bạn theo bất kỳ cách nào.
Tom will regret it sooner or later.	Tom sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.
Tom was sure that Mary wanted to do it.	Tom tin chắc rằng Mary muốn làm điều đó.
I asked Tom how often he played tennis.	Tôi hỏi Tom có ​​thường xuyên chơi quần vợt không.
Tom was sentenced to death.	Tom bị kết án tử hình.
Tom didn't like it one bit.	Tom không thích nó một chút nào.
I can't tie my shoelaces.	Tôi không thể buộc dây giày của mình.
He couldn't stay long.	Anh ấy không thể ở lại lâu.
Blood cells are made in the bone marrow.	Tế bào máu được tạo ra trong tủy xương.
You do not know that you are likely to get caught?	Bạn không biết rằng bạn có khả năng bị bắt?
Sorry, I didn't hear you.	Xin lỗi, tôi không nghe thấy bạn.
Tom fought.	Tom đã chiến đấu.
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh không biết Mary phải làm gì.
Mary and I were in the same class.	Mary và tôi học cùng lớp.
Tom doesn't have to do it if he doesn't want to.	Tom không cần phải làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
Tom comes to class early.	Tom đến lớp sớm.
Tom suddenly blushed and turned away.	Tom đột nhiên đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
Tom quickly left.	Tom nhanh chóng rời đi.
Tom did not need to hide his feelings from Mary.	Tom không cần phải che giấu cảm xúc của mình với Mary.
It is unlikely that Tom will do what we ask.	Không có khả năng Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom was with three of his friends.	Tom đã ở với ba người bạn của mình.
Tom and Mary are considering a divorce.	Tom và Mary đang cân nhắc việc ly hôn.
Did you go to your dance class this afternoon?	Chiều nay bạn đã đến lớp học khiêu vũ của mình chưa?
Tom knew he barely had enough time to do the things that had to be done.	Tom biết anh hầu như không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
Today, we don't instill enough volunteerism in our young people.	Ngày nay, chúng ta không truyền đủ tinh thần tình nguyện cho những người trẻ của chúng ta.
Tom feels fine now.	Bây giờ Tom cảm thấy ổn.
I couldn't understand it at that time.	Tôi không thể hiểu nó vào lúc đó.
I don't really deserve all the praise I've received.	Tôi không thực sự xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi mà tôi đã nhận được.
What is his real name?	Tên thật của anh ấy là gì?
Tom would know, wouldn't he?	Tom sẽ biết, phải không?
How many more years do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu năm nữa để làm được điều đó?
I didn't watch much TV when I was a kid.	Tôi không xem TV nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
That was the first time I saw Tom angry.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom tức giận.
I was broken hearted.	Tôi đã tan nát cõi lòng.
Tom didn't know if Mary did or not.	Tom không biết Mary có làm vậy hay không.
Tom didn't go, and neither did Mary.	Tom đã không đi, và Mary cũng vậy.
Tom wants to quit his job.	Tom muốn nghỉ việc.
Tom probably wouldn't buy such a big car.	Tom có ​​lẽ sẽ không mua một chiếc xe lớn như vậy.
Mary is a very religious woman.	Mary là một phụ nữ rất sùng đạo.
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc phải làm vào chiều nay.
The gardener has just trimmed the hedge.	Người làm vườn vừa cắt tỉa hàng rào.
Tom stole the ring.	Tom đã lấy trộm chiếc nhẫn.
I bet Tom knows the answer.	Tôi cá là Tom biết câu trả lời.
I didn't finish my homework.	Tôi đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
He is a pioneer in this field.	Ông là người tiên phong trong lĩnh vực này.
They excluded her from the meeting.	Họ đã loại cô ra khỏi cuộc họp.
You don't see me, do you?	Bạn không nhìn thấy tôi, phải không?
Tomorrow let's go visit some temples.	Ngày mai chúng ta hãy đi thăm một số ngôi chùa.
I have to give Tom what he wants.	Tôi phải cho Tom những gì anh ấy muốn.
This is a good book, but it's a better book.	Đây là một cuốn sách hay, nhưng đó là một cuốn sách hay hơn.
Of course, Tom was invited.	Tất nhiên, Tom đã được mời.
Tom hoped Mary knew that she did everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm tất cả những gì John bảo cô ấy làm.
Tom thinks Mary won't do it for him.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm điều đó cho anh ta.
Why does no one eat what I make?	Tại sao không ai ăn những gì tôi làm?
Tom is richer than you think.	Tom giàu hơn bạn nghĩ.
It was the injured Tom.	Đó là Tom bị thương.
What makes you think that it was Tom who did this?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chính Tom đã làm điều này?
Tom doesn't want to admit defeat.	Tom không muốn thừa nhận thất bại.
I want to do it, and I probably will.	Tôi muốn làm điều đó, và tôi có thể sẽ làm được.
Botany is the scientific study of plants.	Thực vật học là nghiên cứu khoa học về thực vật.
They enjoy.	Họ thích thú.
Tom cooks better than me.	Tom nấu ăn giỏi hơn tôi.
Tom doesn't know where Mary bought her pearl necklace.	Tom không biết Mary đã mua chiếc vòng ngọc trai của cô ấy ở đâu.
Two of the coffee cups were found damaged on arrival.	Hai trong số những tách cà phê được tìm thấy đã bị hư hỏng khi đến nơi.
We just don't know what it means.	Chúng tôi chỉ không biết nó có nghĩa là gì.
I have yet to receive a response from Tom.	Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tom.
Tom probably won't get the prize.	Tom có ​​thể sẽ không nhận được giải thưởng.
Would you mind leaving us alone for a minute?	Bạn có phiền để chúng tôi một mình trong một phút không?
You mean you didn't know Tom and Mary were married?	Ý bạn là bạn không biết Tom và Mary đã kết hôn?
She has a point.	Cô ấy có lý.
Tom intends to do just that.	Tom dự định làm điều đó.
Tom needs a push.	Tom cần một cú hích.
Tom holds his dog in his lap.	Tom ôm con chó của mình vào lòng.
I'm sure Tom won't be impressed by this picture.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị ấn tượng bởi bức tranh này.
I have been suspended.	Tôi đã bị đình chỉ.
Tom is quite selfish.	Tom khá ích kỷ.
Tom doesn't know much about Mary's family.	Tom không biết nhiều về gia đình của Mary.
After the job my boss did on my recommendation, I'm not sure how long I want to continue working here.	Sau công việc mà sếp của tôi đã làm theo đề xuất của tôi, tôi không chắc mình muốn tiếp tục làm việc ở đây bao lâu.
This highway is not bike friendly.	Đường cao tốc này không thân thiện với xe đạp.
Tom can do it with his eyes closed.	Tom có ​​thể làm điều đó khi nhắm mắt.
I'm surprised how many people believe what Tom says.	Tôi ngạc nhiên là có bao nhiêu người tin những gì Tom nói.
Tom tickled Mary until she yelped.	Tom cù Mary cho đến khi cô ấy kêu lên.
What happened to the man who shot Tom?	Điều gì đã xảy ra với người đàn ông đã bắn Tom?
Tom's leg needs to be amputated.	Chân của Tom cần phải được cắt cụt.
Tom gave Mary the little money he had.	Tom đã cho Mary số tiền ít ỏi mà anh ta có.
Why didn't you tell me sooner?	Tại sao bạn không nói với tôi sớm hơn?
Someone is pulling my necklace.	Ai đó đang giật dây chuyền của tôi.
Tom was going to come with us, but something happened.	Tom định đi với chúng tôi, nhưng có chuyện xảy ra.
Canaries are small birds and are sometimes kept as pets.	Chim hoàng yến là loài chim nhỏ và đôi khi người ta nuôi chúng như một con vật cưng.
Tom bet $300 on the game.	Tom đặt cược 300 đô la vào trò chơi.
I do not really care.	Tôi thực sự không quan tâm.
I followed Tom home.	Tôi theo Tom về nhà.
We don't have a problem.	Chúng tôi không có một vấn đề.
Tom will probably have a good time doing it.	Tom có ​​lẽ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
When do you have to file a report?	Khi nào bạn phải nộp báo cáo?
Tom sat down on a bench.	Tom ngồi xuống một chiếc ghế dài.
Tom throws the dice.	Tom ném xúc xắc.
Looks like you do it faster than me.	Có vẻ như bạn làm điều đó nhanh hơn tôi.
I cannot see with these glasses.	Tôi không thể nhìn bằng kính này.
A spark exploded the gunpowder barrel.	Một tia lửa làm nổ thùng thuốc súng.
The suspect's whereabouts are still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ tung tích của nghi phạm.
Never in my life have I witnessed such a peaceful sight.	Chưa bao giờ trong đời tôi được chứng kiến ​​một cảnh tượng bình yên đến thế.
Tom and Mary decide to quit dating each other.	Tom và Mary quyết định bỏ hẹn hò với nhau.
Tom put his card down on the table with a smile.	Tom đặt thẻ của mình xuống bàn với một nụ cười.
He said they wanted to fight until every black person was free.	Anh ta nói rằng họ muốn chiến đấu cho đến khi mọi người da đen được tự do.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
I will keep track of all expenses on this trip.	Tôi sẽ theo dõi tất cả các chi phí trong chuyến đi này.
Tom tells Mary that he thinks she is behaving like a child.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy đang cư xử như một đứa trẻ.
Hi, my name is Tom and I'm your waiter.	Xin chào, tôi tên là Tom và tôi là người phục vụ của bạn.
Tom will not be disrespectful.	Tom sẽ không thiếu tôn trọng.
Tom will be here tonight.	Tom sẽ ở đây tối nay.
Tom is one of our best singers.	Tom là một trong những ca sĩ giỏi nhất của chúng tôi.
Tom drove Mary to her apartment.	Tom chở Mary về căn hộ của cô ấy.
Any saddle can be adjusted for comfort, but rarely does a saddle remain comfortable after being adjusted.	Bất kỳ yên xe nào cũng có thể được điều chỉnh để thoải mái, nhưng hiếm khi yên xe vẫn thoải mái sau khi được điều chỉnh.
Tom doesn't know how to do it properly.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó đúng cách.
This town is very small so you can easily learn everyone's name.	Thị trấn này rất nhỏ nên bạn có thể dễ dàng tìm hiểu tên của mọi người.
I could not have predicted this to happen.	Tôi không thể dự đoán điều này xảy ra.
Tom checked his bag.	Tom kiểm tra túi xách của mình.
Tom and Mary excused themselves and went out.	Tom và Mary cáo lỗi và đi ra ngoài.
I heard that Tom used to live in Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom từng sống ở Úc.
Is there anything you want to do right now?	Có điều gì bạn muốn làm ngay bây giờ không?
Tom and Mary both have new bicycles.	Tom và Mary đều có xe đạp mới.
Tom and Mary no longer have anything to do with each other.	Tom và Mary không còn làm gì với nhau nữa.
Tom is 30 years old.	Tom 30 tuổi.
Someone is in our garage.	Ai đó đang ở trong ga ra của chúng tôi.
I didn't know Tom was Mary's boyfriend.	Tôi không biết Tom từng là bạn trai của Mary.
Tom first met Mary at a conference in Australia.	Tom gặp Mary lần đầu tại một hội nghị ở Úc.
I cannot praise him enough.	Tôi không thể khen ngợi anh ấy đủ.
A wild dog attacked Tom.	Một con chó hoang đã tấn công Tom.
Tom bought a pair of polarized sunglasses online.	Tom đã mua một cặp kính râm phân cực trực tuyến.
If she gets some antibiotics and gets some sleep, she'll get better.	Nếu cô ấy được uống một ít thuốc kháng sinh và ngủ được, cô ấy sẽ khỏe hơn.
I didn't know Tom would want to come with us.	Tôi không biết Tom sẽ muốn đi với chúng tôi.
Tom flips through the shelves.	Tom lướt qua các kệ.
Tom said I don't need to do it today.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
My sister is a good typist.	Em gái tôi là một nhân viên đánh máy giỏi.
I lived in a three-room apartment when I lived in Australia.	Tôi sống trong một căn hộ ba phòng khi tôi sống ở Úc.
This is the best we've done so far.	Đây là điều tốt nhất mà chúng tôi đã làm cho đến nay.
Our team is not very good.	Đội của chúng tôi không tốt lắm.
Tom wouldn't do it if he didn't have to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm thế.
Despite his severe injuries, he still managed to reach a phone.	Mặc dù bị thương nặng, anh ta vẫn tiếp cận được với một chiếc điện thoại.
Hardly anything Tom says is true.	Hầu như không có bất kỳ điều gì Tom nói là đúng.
Tom decides to tell Mary about his past.	Tom quyết định kể cho Mary nghe về quá khứ của mình.
Tom has been my neighbor for three years.	Tom đã là hàng xóm của tôi được ba năm.
I'm pretty short.	Tôi khá lùn.
Tom hinted.	Tom mách nước.
Tom doesn't expect to be fired.	Tom không mong đợi bị sa thải.
I have tried to contact Tom countless times.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom vô số lần.
Tom doesn't want to play baseball anymore.	Tom không muốn chơi bóng chày nữa.
I won't miss Tom at all.	Tôi sẽ không nhớ Tom chút nào.
I've been doing that since about 2:30.	Tôi đã làm điều đó từ khoảng 2:30.
Don't take their word for it.	Đừng lấy lời của họ cho nó.
There used to be a big cherry tree in the garden.	Trước đây có một cây anh đào lớn trong vườn.
Tom cannot be controlled.	Tom không thể bị kiểm soát.
Tom's mom says he can't go to school today.	Mẹ của Tom nói rằng hôm nay anh ấy không thể đến trường.
They use a pump to get the water out.	Họ sử dụng một máy bơm để lấy nước ra.
Tom and Mary are happy to have you here.	Tom và Mary rất vui khi bạn ở đây.
Tom is suspected of killing a man in Australia.	Tom bị tình nghi giết một người đàn ông ở Úc.
I am a junior.	Tôi là một đàn em.
Tom stood there, a glass of champagne in hand.	Tom đứng đó, tay cầm một ly sâm panh.
Even though I told Tom he needed to do it, he didn't.	Mặc dù tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó, anh ấy đã không làm.
I can't believe you had to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã phải làm điều đó.
People don't treat me like that anymore.	Mọi người không còn đối xử với tôi như vậy nữa.
Tom didn't really do it.	Tom đã không thực sự làm điều đó.
Tom says he won't be in Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
Tom went shopping.	Tom đã đi mua sắm.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tuyệt vời.
I know Tom is unlikely to do that.	Tôi biết Tom không chắc sẽ làm điều đó.
Tom started playing something on the piano.	Tom bắt đầu chơi thứ gì đó trên piano.
I don't know how to tell you this.	Tôi không biết làm thế nào để nói với bạn điều này.
Tom could simply refuse to do it.	Tom có ​​thể đơn giản từ chối làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary ở một mình.
I need you to tell me all I need to know.	Tôi cần bạn cho tôi biết tất cả những gì tôi cần biết.
Tom is secretly in love with Mary.	Tom đang yêu thầm Mary.
There's a chance I might be in Boston next Monday.	Có khả năng là tôi có thể ở Boston vào thứ Hai tới.
Neither Tom nor Mary were ordered to do that.	Cả Tom và Mary đều không được lệnh làm điều đó.
Tom is silent.	Tom im lặng.
When I entered the room, I could hear Mozart playing on the radio.	Khi tôi bước vào phòng, tôi có thể nghe thấy Mozart đang phát trên radio.
Don't have anything else to do right now?	Bạn không có việc khác để làm ngay bây giờ?
I envy Tom.	Tôi ghen tị với Tom.
Tom wasn't ready to go home yet, so he stayed a few more hours.	Tom chưa sẵn sàng về nhà nên anh ấy ở lại thêm vài giờ nữa.
I know Tom wasn't the one who did it.	Tôi biết Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom is not really happy.	Tom không thực sự hạnh phúc.
Where in the world is Tom?	Tom ở đâu trên thế giới?
Tom thought it was hilarious.	Tom nghĩ rằng điều đó thật vui nhộn.
Without air and water, nothing would survive.	Nếu không có không khí và nước, không có gì sống sót sẽ tồn tại.
I can't spot Tom.	Tôi không thể phát hiện ra Tom.
Tom has a vision problem.	Tom có ​​vấn đề về thị lực.
Tom made a face.	Tom đã làm một khuôn mặt.
Tom and Mary insulted each other.	Tom và Mary đã xúc phạm lẫn nhau.
Will you do the same?	Bạn sẽ làm như vậy?
I don't think Tom is small enough to get through that hole.	Tôi không nghĩ Tom đủ nhỏ để chui qua cái lỗ đó.
I know Tom knows Mary did it.	Tôi biết Tom biết Mary đã làm điều đó.
I know what I'm doing, Tom.	Tôi biết mình đang làm gì, Tom.
You should see Tom's face.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom.
Tom lives here.	Tom sống ở đây.
Tom died three days after arriving in Australia.	Tom qua đời ba ngày sau khi đến Úc.
I live in the same dorm as Tom.	Tôi ở cùng ký túc xá với Tom.
I sat in the car, thinking about everything that had happened.	Tôi ngồi trong xe, nghĩ về mọi thứ đã xảy ra.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I don't think Tom would be happy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hạnh phúc khi làm điều đó.
In any case, I have completely forgiven you.	Trong mọi trường hợp, tôi đã hoàn toàn tha thứ cho bạn.
Bacteria will not reproduce in alcohol.	Vi khuẩn sẽ không sinh sản trong rượu.
Tom may not be able to.	Tom có ​​thể không làm được.
Tom asked me how to get to the post office.	Tom hỏi tôi làm thế nào để đến bưu điện.
This happens every time Tom is away.	Điều này xảy ra mỗi khi Tom đi xa.
Who does Tom think will help him?	Tom nghĩ ai sẽ giúp anh ta?
Mary works as a cleaner in a restaurant.	Mary làm công việc dọn dẹp vệ sinh trong một nhà hàng.
We did the analysis for Tom.	Chúng tôi đã phân tích cho Tom.
We don't know what Tom wants.	Chúng tôi không biết Tom muốn gì.
I wanted to do something that would make Tom happy.	Tôi muốn làm điều gì đó có thể khiến Tom hạnh phúc.
I have repeatedly asked you not to do that.	Tôi đã nhiều lần yêu cầu bạn không làm điều đó.
I'm thinking about what happened.	Tôi đang nghĩ về những gì đã xảy ra.
Tom seems to be sad.	Tom có ​​vẻ như đang buồn.
Tom is immune, right?	Tom đã được miễn dịch, phải không?
I saw it after the seven o'clock news.	Tôi đã thấy nó sau bản tin bảy giờ.
I asked Tom to fix the car.	Tôi đã nhờ Tom sửa xe.
Someone told me you're dead.	Ai đó đã nói với tôi rằng bạn đã chết.
Tom is extremely unfriendly.	Tom cực kỳ không thân thiện.
Tom's room looks like a pigsty.	Phòng của Tom trông giống như một cái chuồng lợn.
I'm not sure if that will happen.	Tôi không chắc liệu điều đó có xảy ra hay không.
Tom seems to be safe.	Tom dường như được an toàn.
I'd be happy to show you how to do that.	Tôi rất vui được chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom should be careful.	Tom nên cẩn thận.
I want to try this. 	Tôi muốn thử cái này.
Where is the fitting room?	Phòng thử đồ ở đâu?
I am sure there is a solution to our problem.	Tôi chắc chắn có một giải pháp cho vấn đề của chúng ta.
I don't think we should go there alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đến đó một mình.
Why did Tom decide to learn French?	Tại sao Tom quyết định học tiếng Pháp?
Tom's favorite singer is always changing.	Ca sĩ yêu thích của Tom luôn thay đổi.
I don't intend to argue with you on this.	Tôi không có ý định tranh luận với bạn về điều này.
I thought you said we weren't going to Boston with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không đến Boston với Tom.
Forget your sorrows.	Quên đi những nỗi buồn của bạn.
Tom told us a story.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện.
Tom is the man Mary went to Boston with.	Tom là người mà Mary đã đến Boston cùng.
It won't be as difficult as you think.	Làm điều đó sẽ không khó như bạn nghĩ.
Tom is a pretty nice guy when you get to know him.	Tom là một chàng trai khá tốt khi bạn làm quen với anh ấy.
He is recognized as a first-rate singer.	Anh được công nhận là ca sĩ hạng nhất.
You're lucky no one saw you do it.	Bạn may mắn không ai thấy bạn làm điều đó.
It's Tom's apartment.	Đó là căn hộ của Tom.
Tom is in prison for a crime he didn't commit.	Tom đang ở trong tù vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
I was assigned to solve the problem.	Tôi đã được chỉ định để giải quyết vấn đề.
Tom is just doing what he has to do.	Tom chỉ đang làm những gì anh ấy phải làm.
I'm sure you don't want to go.	Tôi chắc rằng bạn không muốn đi.
Why are you trying to stop Tom?	Tại sao bạn lại cố gắng ngăn cản Tom?
I think Tom was devastated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị tàn phá.
I don't want to go anywhere.	Tôi không muốn đi đâu cả.
I knew that Tom would do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Tom and his brother are very similar.	Tom và anh trai của anh ấy rất giống nhau.
Don't do anything to draw attention to yourself.	Đừng làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý đến bản thân.
I didn't have to tell Tom, but I'm glad I did.	Tôi không cần phải nói với Tom, nhưng tôi rất vui vì đã làm được.
That would probably be too expensive for us to buy.	Điều đó có thể sẽ quá đắt đối với chúng tôi để mua.
I think Tom is pretty good at sports.	Tôi nghĩ Tom chơi thể thao khá giỏi.
They have lost faith in Tom.	Họ đã đánh mất niềm tin vào Tom.
Why don't we all go together?	Tại sao tất cả chúng ta không đi cùng nhau?
Do you think Tom needs to do the same?	Bạn có nghĩ rằng Tom cần phải làm như vậy không?
I've always hated biology.	Tôi luôn ghét sinh học.
Tom is always on the move.	Tom luôn luôn di chuyển.
Tom did a lot for Mary.	Tom đã làm rất nhiều cho Mary.
Killing him is the easiest solution.	Giết anh ta là giải pháp dễ dàng nhất.
You should check that out.	Bạn nên kiểm tra điều đó.
I thought you said you would never do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
Both Tom and Mary said they thought it might not snow.	Cả Tom và Mary đều cho biết họ nghĩ có lẽ trời sẽ không có tuyết.
I can't understand why Tom is angry.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại tức giận.
It's rude.	Thật thô tục.
I didn't expect Tom to be here on time.	Tôi không mong đợi Tom có ​​mặt ở đây đúng giờ.
I believe that's what you said.	Tôi tin rằng đó là những gì bạn đã nói.
Mary used her smartphone as a mirror to put on her makeup.	Mary đã sử dụng điện thoại thông minh của mình như một chiếc gương để trang điểm.
Tom says that Mary is not crazy.	Tom nói rằng Mary không điên.
We have to trust Tom.	Chúng tôi phải tin tưởng Tom.
Tom was not wearing his uniform when I saw him today.	Tom đã không mặc đồng phục của anh ấy khi tôi nhìn thấy anh ấy hôm nay.
I know that Tom knows that Mary has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary phải làm điều đó.
You certainly spent a lot of money on books.	Bạn chắc chắn đã tiêu rất nhiều tiền vào sách.
That's a very inefficient way to do it.	Đó là một cách rất kém hiệu quả để làm điều đó.
I know that Tom doesn't like me, but I don't care.	Tôi biết rằng Tom không thích tôi, nhưng tôi không quan tâm.
I hope Tom won't tell me I need to do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom says he doesn't know why that happened.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom holds my hand.	Tom nắm tay tôi.
I know Tom wouldn't make Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ không bắt Mary làm điều đó.
I want to talk to him because of the insult.	Tôi muốn nói chuyện với anh ta vì sự xúc phạm.
I'm not sure that's the problem.	Tôi không chắc rằng có vấn đề.
Can't you be in Australia until at least October?	Bạn không thể ở Úc cho đến ít nhất là tháng Mười?
I think Tom won't finish that by 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hoàn thành việc đó trước 2:30.
I don't want you to stop doing it.	Tôi không muốn bạn ngừng làm điều đó.
We plan to do it tomorrow, right?	Chúng tôi dự định làm điều đó vào ngày mai, phải không?
You told Tom I asked John to teach Mary how to do it, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi đã nhờ John dạy Mary cách làm điều đó, phải không?
You are taking a big risk trusting Tom.	Bạn đang gặp rủi ro lớn khi tin tưởng Tom.
I think this requires a celebration.	Tôi nghĩ điều này đòi hỏi một lễ kỷ niệm.
Tom said he was in Boston last week.	Tom nói rằng anh ấy đã ở Boston tuần trước.
He went to Mount Fuji.	Anh ấy đã đi lên núi Phú Sĩ.
There is a fence around my house.	Có một hàng rào xung quanh nhà tôi.
Wait for me around 2:30.	Chờ tôi vào khoảng 2:30.
The Volga is the longest river in Europe.	Sông Volga là con sông dài nhất ở Châu Âu.
Tom walked up to one of the houses and knocked on the door.	Tom bước đến một trong những ngôi nhà và gõ cửa.
Tom asked me to buy some wine.	Tom nhờ tôi mua một ít rượu vang.
He applied for a scholarship.	Anh ấy đã nộp đơn xin học bổng.
Tom still has a year to hesitate to retire.	Tom còn một năm ngại giải nghệ.
Tom is having a hard time.	Tom đang gặp khó khăn.
I hope you are not scared.	Tôi hy vọng bạn không sợ hãi.
The explosion was so powerful that the roof was blown off.	Vụ nổ rất mạnh khiến mái nhà bị tốc mái.
What is it that you don't know?	Nó là gì mà bạn không biết?
Tom says he can't wait to get started.	Tom nói rằng anh ấy không thể chờ đợi để bắt đầu.
Did you put this in the safe?	Bạn có đặt cái này vào két an toàn không?
I can't find clothes to fit me.	Tôi không thể tìm thấy quần áo để vừa với tôi.
We abandoned the project because we didn't have enough money.	Chúng tôi từ bỏ dự án vì chúng tôi không có đủ tiền.
Tom doesn't want to clean the bathroom.	Tom không muốn dọn phòng tắm.
Maybe we should ask Tom.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom.
Tom is shorter than his father.	Tom thấp hơn cha mình.
I don't remember the name of my first grade teacher.	Tôi không nhớ tên cô giáo dạy lớp một của mình.
I think I will do it now.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
Tom says he doesn't have the confidence to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tự tin để làm điều đó.
I wish Tom had a reason to do it.	Tôi mong rằng Tom có ​​lý do để làm điều đó.
Tom saw what was happening.	Tom đã thấy những gì đang xảy ra.
How did you support yourself before taking this job?	Bạn đã hỗ trợ bản thân như thế nào trước khi nhận công việc này?
Was Tom in Boston?	Tom đã ở Boston chưa?
Tom sang some interesting songs.	Tom đã hát một số bài hát thú vị.
Tom was looking at the picture carefully.	Tom đã nhìn vào bức tranh một cách cẩn thận.
I will miss you very much.	Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều.
Tom bought Mary a wonderful diamond ring.	Tom đã mua cho Mary một chiếc nhẫn kim cương tuyệt vời.
I told Tom why he needed to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
I don't think we can say the same.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể nói như vậy.
Why don't we go to the movies?	Tại sao chúng ta không đi xem phim?
You are holding your knife incorrectly.	Bạn đang cầm con dao của mình không đúng.
Tom never came home last night.	Tom đã không bao giờ trở về nhà đêm qua.
Tom flashed a bright smile.	Tom nở một nụ cười rạng rỡ.
Just being in Tom's company was enough to ruin Mary's reputation.	Chỉ cần ở trong công ty của Tom cũng đủ để hủy hoại danh tiếng của Mary.
Tom is a wanted man.	Tom là một kẻ bị truy nã.
We need to stay here until Tom comes back.	Chúng ta cần ở lại đây cho đến khi Tom quay lại.
A new policy is needed.	Cần có một chính sách mới.
Maybe you're not as stupid as you seem.	Có lẽ bạn không ngốc như vẻ bề ngoài.
Did you know Tom is writing a novel?	Bạn có biết Tom đang viết một cuốn tiểu thuyết không?
Tom doesn't have to be here today.	Tom không cần phải ở đây hôm nay.
Tom shot a bear.	Tom đã bắn một con gấu.
Did you know Tom spent over $3,000 on that?	Bạn có biết Tom đã chi hơn 3.000 đô la cho việc đó không?
Tom will never get the chance to do that.	Tom sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I think Tom was joking.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói đùa.
Maybe that's true, but it's irrelevant.	Có thể điều đó đúng, nhưng nó không liên quan.
Tom said that he thought Mary would be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sợ.
Do you know when Tom will come?	Bạn có biết Tom sẽ đến khi nào không?
Tom tried to squeeze between Mary and John.	Tom cố chen vào giữa Mary và John.
Tom started learning French in elementary school.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp ở trường tiểu học.
Tom insists he doesn't know what he's doing is wrong.	Tom khẳng định anh ta không biết điều mình làm là sai.
They are testing a new car.	Họ đang thử một chiếc xe mới.
I don't think Tom made up that story.	Tôi không nghĩ Tom bịa ra câu chuyện đó.
Let's see if we can do it without any help.	Hãy xem nếu chúng ta có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Please appreciate.	Hãy đánh giá cao.
Tom is younger than he looks.	Tom trẻ hơn vẻ ngoài của anh ấy.
I usually go to bed at ten o'clock during summer vacation.	Tôi thường đi ngủ lúc mười giờ trong kỳ nghỉ hè.
I'm really happy Tom doesn't complain about anything.	Tôi thực sự hạnh phúc Tom không phàn nàn về bất cứ điều gì.
How long does it usually take you to eat breakfast?	Bạn thường mất bao nhiêu thời gian để ăn sáng?
Tom came to Boston in 2003.	Tom đến Boston năm 2003.
Are you honestly telling me you never want to see Tom again?	Bạn có đang thành thật nói với tôi rằng bạn không bao giờ muốn gặp lại Tom không?
Tom asked Mary some questions that she couldn't answer.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi mà cô ấy không thể trả lời.
Tom says he doesn't know the rules.	Tom nói rằng anh ấy không biết các quy tắc.
I usually speak French with my parents, but my brothers and I always speak to each other in English.	Tôi thường nói tiếng Pháp với bố mẹ, nhưng các anh trai của tôi và tôi luôn nói với nhau bằng tiếng Anh.
Let Tom know.	Hãy cho Tom biết.
Tom says he doesn't want this.	Tom nói rằng anh ấy không muốn điều này.
Tom is always willing to help others.	Tom luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
It's an expensive restaurant.	Đó là một nhà hàng đắt tiền.
That's not entirely bad.	Điều đó không hoàn toàn xấu.
This photo is not of her. 	Bức ảnh này không phải của cô ấy.
It is ours.	Nó là của chúng ta.
I wonder if Tom really told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bảo Mary làm điều đó không.
Tom said he talked to Mary this morning.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary sáng nay.
Tom started over.	Tom bắt đầu lại.
Would you like to talk about what just happened?	Bạn có muốn nói về những gì vừa xảy ra không?
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom claimed that he was good at French, so I hired him to teach my children French, a mistake I now regret.	Tom tự nhận rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp, vì vậy tôi đã thuê anh ấy dạy tiếng Pháp cho các con tôi, một sai lầm mà bây giờ tôi rất hối hận.
Tom tried to close the door.	Tom cố gắng đóng cửa lại.
Tom said that he thought Mary was very good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất giỏi nói tiếng Pháp.
I think Tom came here to tell us something important.	Tôi nghĩ Tom đến đây để nói với chúng tôi một điều quan trọng.
Tom said he was too drunk to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá say để làm điều đó.
It's horrifying.	Thật kinh hoàng.
I'll have to tell Tom about this.	Tôi sẽ phải nói với Tom về điều này.
It is not difficult.	Nó không phải là khó khăn.
I worry that my daughter will succeed.	Tôi lo lắng rằng con gái tôi sẽ thành công.
Instead of waiting for a contract, we can handle it over the phone.	Thay vì chờ đợi hợp đồng, chúng tôi có thể xử lý qua điện thoại.
I asked Tom to stay.	Tôi đã yêu cầu Tom ở lại.
Tom likes to talk about the weather.	Tom thích nói về thời tiết.
I want you to stay here with Tom.	Tôi muốn bạn ở lại đây với Tom.
Tom thinks he is a cat.	Tom nghĩ rằng anh ta là một con mèo.
Tom doesn't seem as fat as Mary.	Tom dường như không quá béo như Mary.
Tom wants me to do it for him.	Tom muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom took over.	Tom tiếp quản.
I don't need your work.	Tôi không cần công việc của bạn.
What I will do is none of your business.	Những gì tôi sẽ làm không phải việc của bạn.
Why don't we form a study group?	Tại sao chúng ta không thành lập một nhóm học tập?
We have a question.	Chúng tôi có một câu hỏi.
Tom moved to Boston last winter.	Tom chuyển đến Boston vào mùa đông năm ngoái.
Are you going to tell Tom what we did?	Bạn định nói với Tom chúng ta đã làm gì?
We spend a ton of money on things we don't really use.	Chúng ta tiêu hàng đống tiền cho những thứ mà chúng ta không thực sự sử dụng.
Tom rubbed his temples with his fingers.	Tom dùng ngón tay xoa xoa thái dương.
I don't think Tom wants to do that right now.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I won't be able to deal with that.	Tôi sẽ không thể đối phó với điều đó.
Wake up Tom and tell him breakfast is ready.	Đánh thức Tom và nói với anh ấy rằng bữa sáng đã sẵn sàng.
Tom thinks he should do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
Don't be so stupid.	Đừng ngu ngốc như vậy.
Tom says he thinks Mary might be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ làm được điều đó.
Tom's parents died when Tom was thirteen years old.	Cha mẹ của Tom qua đời khi Tom mười ba tuổi.
Tom is wearing a tie.	Tom đang đeo cà vạt.
Would you like some cranberry juice?	Bạn có muốn một ít nước ép nam việt quất không?
Tom is afraid of his father.	Tom sợ bố của mình.
It's amazing how you don't know anything about Tom and Mary's wedding.	Thật ngạc nhiên khi bạn chưa biết gì về đám cưới của Tom và Mary.
I was in Boston all week.	Tôi ở Boston cả tuần.
I don't think Tom will go to Australia with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đi Úc với Mary.
Tom said he thought he had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
It is not an integer.	Nó không phải là một số nguyên.
I heard Australia is a very expensive place to live.	Tôi nghe nói Úc là một nơi rất đắt đỏ để sống.
I have other things I need to do.	Tôi có những việc khác tôi cần phải làm.
I used to play volleyball when I was a kid.	Tôi từng chơi bóng chuyền khi còn nhỏ.
He doesn't have his medicine.	Anh ấy không có thuốc của mình.
Tom was telling the truth, I think.	Tom đã nói thật, tôi nghĩ vậy.
Tom said some inappropriate things to his teacher.	Tom đã nói một số điều không thích hợp với giáo viên của mình.
Can you tell Tom I'll be a few minutes late?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn vài phút không?
This is one of the most beautiful coral reefs in this area.	Đây là một trong những rạn san hô đẹp nhất ở khu vực này.
Tom seemed to be relaxed.	Tom dường như được thư giãn.
Do you have a problem with Tom staying with us for a few weeks?	Bạn có vấn đề gì với việc Tom ở lại với chúng tôi trong vài tuần không?
I wish I hadn't asked Tom to teach you how to do it.	Tôi ước gì tôi đã không yêu cầu Tom dạy bạn cách làm điều đó.
Young engineers inexperienced.	Kỹ sư trẻ thiếu kinh nghiệm.
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom wants me to join his team.	Tom muốn tôi tham gia đội của anh ấy.
I won't let you pay.	Tôi sẽ không để bạn trả tiền.
Tom has never had a good job.	Tom chưa bao giờ có một công việc tốt.
Tom said he wished he hadn't done it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình đã không làm điều đó.
I'm still not sure.	Tôi vẫn không chắc chắn.
Tom is sitting between his parents.	Tom đang ngồi giữa bố mẹ mình.
You are a very special person to me.	Bạn là một người rất đặc biệt đối với tôi.
I'm not like my parents at all.	Tôi không giống bố mẹ tôi chút nào.
Tom told me he would be here by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Tom did a lot of the necessary things.	Tom đã làm rất nhiều điều cần thiết.
I left home later than usual, but I was still able to catch the train.	Tôi rời nhà muộn hơn thường lệ, nhưng tôi vẫn có thể bắt tàu.
Tom dressed up as Santa Claus.	Tom hóa trang thành ông già Noel.
I know that you won't back down.	Tôi biết rằng bạn sẽ không lùi bước.
I didn't drink coffee yesterday, but I did this morning.	Tôi không uống cà phê hôm qua, nhưng tôi đã uống sáng nay.
Tom wants to work in Boston.	Tom muốn làm việc ở Boston.
Tom stayed with Mary.	Tom ở lại với Mary.
Tom has settled down.	Tom đã ổn định.
Ask Tom if he's going to help us.	Hỏi Tom xem anh ấy có định giúp chúng tôi không.
I don't know what Tom put in the box.	Tôi không biết Tom đã bỏ gì vào hộp.
Do you think I'm cool?	Bạn có nghĩ tôi tuyệt không?
I couldn't help but worry.	Tôi không khỏi lo lắng.
I think I need to show this to the boss.	Tôi nghĩ tôi cần phải trình bày điều này với ông chủ.
Tom wants to remarry.	Tom muốn tái hôn.
Hug me tighter.	Ôm tôi chặt hơn.
I need to finish writing this report by Monday.	Tôi cần phải hoàn thành việc viết báo cáo này trước thứ Hai.
Tom is an expert.	Tom là một chuyên gia.
I don't have any roller skates.	Tôi không có đôi giày trượt patin nào cả.
Tom was clearly irritated.	Tom rõ ràng là bị kích thích.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
I don't think anyone has ever truly loved me.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã từng thực sự yêu tôi.
How dangerous are radiation levels?	Mức độ phóng xạ nguy hiểm như thế nào?
I don't think Tom is older than he looks.	Tôi không nghĩ rằng Tom già hơn vẻ ngoài của anh ấy.
She is an important American.	Cô ấy là một người Mỹ quan trọng.
I suspect that Tom was drunk.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã say.
Tom fell in love with Mary the first time he met her.	Tom đã yêu Mary ngay lần đầu tiên gặp cô ấy.
Children do not like bathing.	Trẻ em không thích tắm.
Tom said he didn't think Mary would want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
I haven't said yet.	Tôi chưa nói là chưa.
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
I hope you know the last thing I want to do is go there without your permission.	Tôi hy vọng bạn biết điều cuối cùng tôi muốn làm là đến đó mà không có sự cho phép của bạn.
I really didn't want to go to work yesterday.	Tôi thực sự không muốn đi làm ngày hôm qua.
Why didn't you go to school yesterday?	Tại sao bạn không đi học ngày hôm qua?
I'm really lucky.	Tôi thực sự may mắn.
Tom has a great smile.	Tom có ​​một nụ cười tuyệt vời.
Tom said that he hoped that Mary would want to go dance with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ muốn đi khiêu vũ với anh ấy.
You don't like your job?	Bạn không thích công việc của mình?
Tom has knee pain.	Tom bị đau đầu gối.
Tom said he didn't think it was a good idea.	Tom cho biết anh ấy nghĩ làm vậy không phải là một ý kiến ​​hay.
I can vouch for Tom's job. 	Tôi có thể bảo đảm cho công việc của Tom.
He's really good at what he does.	Anh ấy thực sự giỏi những gì anh ấy làm.
Tom is preparing breakfast.	Tom đang chuẩn bị bữa sáng.
The news worried Tom.	Tin tức khiến Tom lo lắng.
Tom shouldn't have told Mary what happened.	Tom không nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I did what I needed to do.	Tôi đã làm những gì tôi cần làm.
Tom seems very disorganized.	Tom dường như rất vô tổ chức.
Tell Mary that you love her.	Nói với Mary rằng bạn yêu cô ấy.
Tom exclaimed in surprise.	Tom thốt lên vì ngạc nhiên.
Tom filled the tub with hot water.	Tom đổ đầy nước nóng vào bồn tắm.
What is Cardiovascular?	Tim mạch là gì?
Tom said that he enjoyed it very much.	Tom nói rằng anh ấy rất thích nó.
I think Tom and only Tom need to do it.	Tôi nghĩ Tom và chỉ Tom cần làm điều đó.
Tom won't do it again.	Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom is a very famous musician.	Tom là một nhạc sĩ rất nổi tiếng.
You don't have to do this if you don't want to.	Bạn không cần phải làm điều này nếu bạn không muốn.
Don't make it so hard!	Đừng làm khó nó như vậy!
Does Tom wear a ponytail?	Tom có ​​buộc tóc đuôi ngựa không?
Why don't you let me see Tom?	Tại sao bạn không cho tôi gặp Tom?
I hope that you will not do it alone.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
I just locked the door.	Tôi vừa khóa cửa.
I don't believe Tom would do such a thing.	Tôi không tin Tom sẽ làm một điều như vậy.
When did Tom come to town?	Tom đến thị trấn khi nào?
I suspect Tom and Mary are in there.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang ở trong đó.
The police believe that Tom murdered his parents.	Cảnh sát cho rằng Tom đã sát hại cha mẹ mình.
Tom and Mary are in their bedroom, wearing bathing suits.	Tom và Mary đang trong phòng ngủ của họ, mặc đồ tắm.
I don't think we'll find anyone who can do it for us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom said he prayed for me.	Tom nói rằng anh ấy đã cầu nguyện cho tôi.
Who wins?	Ai thắng?
I'm talking to Tom.	Tôi đang nói chuyện với Tom.
Tom and Mary were acquainted.	Tom và Mary đã quen nhau.
Do you like Tom singing?	Bạn có thích Tom hát không?
Tom has no respect for Mary.	Tom không tôn trọng Mary.
The buzzing of the bees made me a little nervous.	Tiếng vo ve của đàn ong khiến tôi hơi lo lắng.
Tom may have been mistaken.	Tom có ​​thể đã nhầm.
I read sixty pages, while he read only ten.	Tôi đã đọc sáu mươi trang, trong khi anh ấy chỉ đọc mười trang.
I was convinced that I didn't need to do that anymore.	Tôi đã bị thuyết phục rằng tôi không cần phải làm điều đó nữa.
He showed courage in the face of great danger.	Anh ấy đã thể hiện sự dũng cảm khi đối mặt với nguy hiểm lớn.
Tom does not sleep well.	Tom ngủ lúc nào không hay.
He is stupid and dishonest.	Anh ấy thật ngu ngốc và không trung thực.
I am not afraid of anything.	Tôi không sợ hãi bất cứ điều gì.
I don't think we should touch anything.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên chạm vào bất cứ thứ gì.
Tom swore he would never do that.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
I bet Tom will do this.	Tôi cá là Tom sẽ làm được điều này.
Tom suggested we don't do that.	Tom đề nghị chúng tôi không làm điều đó.
I don't think it makes much of a difference.	Tôi không nghĩ nó tạo ra nhiều khác biệt.
Recently, Qatar's relations with its neighbors have been strained at times.	Gần đây, mối quan hệ của Qatar với các nước láng giềng có lúc căng thẳng.
Tom won't leave Mary here alone.	Tom sẽ không để Mary ở đây một mình.
What do people usually do in the summer around here?	Mọi người thường làm gì vào mùa hè quanh đây?
I want an explanation and I want it now.	Tôi muốn một lời giải thích và tôi muốn nó ngay bây giờ.
I hope Tom will be back soon.	Tôi mong Tom sẽ sớm trở lại.
How much more money do we need to spend to complete this project?	Chúng ta cần bỏ ra thêm bao nhiêu tiền để hoàn thành dự án này?
I could do it, but I won't.	Tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi sẽ không.
Tell Tom he needs to finish the work by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần hoàn thành công việc đó trước 2:30.
Tom and Mary are happily married.	Tom và Mary đã kết hôn hạnh phúc.
Tom and Mary discussed their plans for the future.	Tom và Mary đã thảo luận về kế hoạch của họ cho tương lai.
No need to worry.	Không cần phải lo lắng.
I don't want Tom to know about our situation.	Tôi không muốn Tom biết về tình hình của chúng tôi.
You haven't heard from Tom, have you?	Bạn chưa nghe tin từ Tom, phải không?
I know Tom almost always does it right before lunch.	Tôi biết Tom hầu như luôn làm điều đó ngay trước bữa trưa.
Tom didn't smile when he entered the room.	Tom không cười khi anh ấy bước vào phòng.
Tom probably didn't know why Mary and John were arguing.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary và John lại tranh cãi.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng nó cũng có thể xảy ra ở Boston.
Did Tom really tell the truth about how it happened?	Tom có ​​thực sự nói sự thật về việc điều đó đã xảy ra như thế nào không?
Tom said Mary thought she was the only one who wanted to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
This one is much better than the other.	Cái này là tốt hơn nhiều so với cái kia.
This is a very profitable business.	Đây là một công việc kinh doanh có lợi nhuận rất cao.
Tom will cut my hair this weekend.	Tom sẽ cắt tóc cho tôi vào cuối tuần này.
Tom asks not to be disturbed.	Tom yêu cầu không bị quấy rầy.
Is Tom late to class?	Tom có ​​đến lớp muộn không?
It makes no difference.	Nó không tạo ra sự khác biệt.
Tom earns more money than Mary.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn Mary.
I seriously doubt that I will study French again after I graduate.	Tôi nghi ngờ nghiêm túc rằng tôi sẽ học lại tiếng Pháp sau khi tốt nghiệp.
I took these statistics from the government white paper on education.	Tôi lấy những thống kê này từ sách trắng của chính phủ về giáo dục.
I know you are here.	Tôi biết bạn đang ở đây.
So, what exactly did Tom do?	Vậy, chính xác thì Tom đã làm gì?
What you are saying is incorrect.	Những gì bạn đang nói là không chính xác.
You can't give up like this.	Bạn không thể bỏ cuộc như thế này.
Tom wants to know what Mary is doing in Australia.	Tom muốn biết Mary đang làm gì ở Úc.
You cannot choose who you love.	Bạn không thể chọn người bạn yêu.
Tom was able to find the money I was hiding.	Tom đã có thể tìm thấy số tiền mà tôi đã giấu.
Tom said that he thought it would be dangerous for Mary to walk home alone at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu Mary đi bộ về nhà một mình vào ban đêm.
I have an appointment with Tom tonight.	Tôi có một cuộc hẹn với Tom tối nay.
I'd say we're definitely going to have a good time tonight.	Tôi muốn nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ vào tối nay.
Are you sure Tom can swim?	Bạn có chắc Tom biết bơi không?
To be frank, I don't like him.	Nói thẳng ra là tôi không thích anh ấy.
You cannot eat here.	Bạn không thể ăn ở đây.
Tom asked me how much my new computer cost.	Tom hỏi tôi máy tính mới của tôi giá bao nhiêu.
Tom won't be able to do it successfully.	Tom sẽ không thể làm điều đó thành công.
He could be the man I needed.	Anh ấy có thể là người đàn ông mà tôi cần.
It doesn't matter if Tom likes it or not.	Tom có ​​thích hay không không quan trọng.
Tom is working as a bartender.	Tom đang làm bartender.
Tom says he's not sure Mary wants to do that.	Tom nói rằng anh không chắc Mary muốn làm điều đó.
I'm not a fool.	Tôi không phải là một kẻ ngu ngốc.
Tom told me he liked the idea.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích ý tưởng này.
What would you do if I wasn't here?	Bạn sẽ làm gì nếu tôi không có ở đây?
I warned Tom to stay away from Mary.	Tôi đã cảnh báo Tom tránh xa Mary.
I want to talk to Tom, please.	Tôi muốn nói chuyện với Tom, làm ơn.
My gut feeling is that Tom won't show up tomorrow.	Cảm giác gan ruột của tôi là ngày mai Tom sẽ không xuất hiện.
From now on, I will only speak French.	Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ nói tiếng Pháp.
Tom says he hopes he never has to do that again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ không bao giờ phải làm như vậy nữa.
One of the firemen showed us how to use the fire extinguisher.	Một trong những người lính cứu hỏa đã chỉ cho chúng tôi cách sử dụng bình chữa cháy.
There's no one here. 	Không có ai ở đây.
Where's everybody?	Mọi người đâu rồi?
Tom said that it was Mary who did it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom is a great entertainer.	Tom là một nghệ sĩ giải trí tuyệt vời.
My car is covered with pigeon droppings.	Xe của tôi phủ đầy phân chim bồ câu.
You must use your time effectively.	Bạn phải sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả.
I think Tom would be very embarrassed if that happened.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất xấu hổ nếu điều đó xảy ra.
Tom lit the candle and then stared at its flame.	Tom thắp sáng ngọn nến và sau đó nhìn chằm chằm vào ngọn lửa của nó.
Tom is lazy, but Mary is not.	Tom lười biếng, nhưng Mary thì không.
Thanks for replying to my comment.	Cảm ơn vì đã trả lời bình luận của tôi.
We need to ask Tom to do it for us.	Chúng tôi cần yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
The only person who knows where Mary is is Tom.	Người duy nhất biết Mary ở đâu là Tom.
You won't even ask me what I did?	Bạn thậm chí sẽ không hỏi tôi những gì tôi đã làm?
Thank you Tom for me.	Xin cảm ơn Tom cho tôi.
Do you think it will be difficult for me to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ khó cho tôi để làm điều đó?
My season pass expires on March 31st.	Vé mùa của tôi hết hạn vào ngày 31 tháng 3.
Tom is lonely.	Tom cô đơn.
If I were you, I would go home immediately.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ về nhà ngay lập tức.
Tom looked at the photos.	Tom đã xem các bức ảnh.
Tom is going too, isn't he?	Tom cũng định đi, phải không?
I know that Tom will ask Mary to do it for John.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
Tom is a captain.	Tom là một đội trưởng.
I want you to stay in Boston until my birthday.	Tôi muốn bạn ở lại Boston cho đến ngày sinh nhật của tôi.
She sighed and clasped her hands together.	Cô thở dài và đan chặt hai tay vào nhau.
Tom told me he was coming early.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến sớm.
That's your half.	Đó là một nửa của bạn.
That's all we could ask for.	Đó là tất cả những gì chúng ta có thể yêu cầu.
I often give Mary flowers.	Tôi thường tặng hoa Mary.
If we join together, no one can stop us.	Nếu chúng ta tham gia cùng nhau, không ai có thể ngăn cản chúng ta.
Lock is stuck.	Khóa bị kẹt.
Tom says he's always been good at sports.	Tom nói rằng anh ấy luôn chơi thể thao giỏi.
Tom said that Mary was drunk.	Tom nói rằng Mary đã say.
Tom saw Mary breaking the window.	Tom nhìn thấy Mary phá cửa sổ.
I know both Tom and Mary are lonely.	Tôi biết cả Tom và Mary đều cô đơn.
Tom said Mary didn't seem happy to see me.	Tom nói Mary có vẻ không vui khi gặp tôi.
Our performance was not good enough.	Màn trình diễn của chúng tôi không đủ tốt.
I knew that Tom wouldn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
I didn't know you wanted to learn to swim.	Tôi không biết bạn muốn học bơi.
Drivers began arguing about who was responsible for the accident.	Các tài xế bắt đầu tranh cãi về việc ai là người phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
You will not understand.	Bạn sẽ không hiểu.
I know that Tom has nothing to do with that.	Tôi biết rằng Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
I don't want to eat leftovers anymore.	Tôi không muốn ăn thức ăn thừa nữa.
Tom lives alone in a very large house.	Tom sống một mình trong một ngôi nhà rất rộng.
Is it true that you and Tom are married?	Có thật là bạn và Tom đã kết hôn?
Don't you think it seems a little convenient?	Bạn không nghĩ rằng nó có vẻ thuận tiện một chút?
I don't wear pajamas in the summer.	Tôi không mặc đồ ngủ vào mùa hè.
He was tired, so he went to bed early.	Anh mệt nên đi ngủ sớm.
It makes no sense.	Nó vô nghĩa.
Tom finally told me what to do.	Tom cuối cùng đã nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I suggest you do your job and let me do mine.	Tôi đề nghị bạn làm công việc của bạn và để tôi làm việc của tôi.
I know that Tom is very forgetful.	Tôi biết rằng Tom rất hay quên.
Tom and Mary arm themselves with knives.	Tom và Mary tự trang bị dao.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
I thought I told you to stay away from my computer.	Tôi nghĩ tôi đã bảo bạn tránh xa máy tính của tôi.
I hope Tom is not offended.	Tôi hy vọng Tom không phật lòng.
I know Tom is a very good volleyball player.	Tôi biết Tom là một vận động viên bóng chuyền rất giỏi.
Tom said he waited a while.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi một thời gian.
We don't have any ice cream.	Chúng tôi không có bất kỳ loại kem nào.
I don't understand what he said.	Tôi không hiểu những gì anh ta nói.
Three people judge the art competition.	Ba người làm giám khảo cuộc thi nghệ thuật.
I know that Tom is guilty.	Tôi biết rằng Tom có ​​tội.
The judge was not convinced at all.	Thẩm phán không bị thuyết phục chút nào.
Behind every great man is a great woman.	Đằng sau mỗi người đàn ông tuyệt vời đều có một người phụ nữ tuyệt vời.
I'm sorry I had to cancel my appointment.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải hủy cuộc hẹn của mình.
Tom was arrested at the airport.	Tom bị bắt tại sân bay.
Tom bought a rifle so he could go deer hunting with his son.	Tom đã mua một khẩu súng trường để anh có thể đi săn hươu với con trai mình.
You don't seem as brave as Tom.	Bạn có vẻ không dũng cảm như Tom.
It makes no sense to try to stop Tom from doing that.	Thật vô nghĩa khi cố gắng ngăn cản Tom làm điều đó.
I have decided not to let anyone near me anymore.	Tôi đã quyết định sẽ không để mọi người lại gần mình nữa.
I don't think we have any choice.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom is scary.	Tom thật đáng sợ.
The owner could not be identified.	Không thể xác định được chủ sở hữu.
Nothing surprises me anymore.	Không có gì làm tôi ngạc nhiên nữa.
It's not really difficult to do that.	Nó không thực sự khó khăn để làm điều đó.
Sometimes it's hard to be tactful and honest at the same time.	Đôi khi thật khó để tỏ ra khéo léo và trung thực cùng một lúc.
The country witnessed the historic 2009 election of 4 women to the National Assembly.	Đất nước chứng kiến ​​cuộc bầu cử lịch sử năm 2009 của 4 phụ nữ vào Quốc hội.
Tom said he knew Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ phải làm điều đó.
She protests weakly, but eventually blends in with the others.	Cô phản đối một cách yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn hòa nhập với những người khác.
Tom is wearing some sort of Halloween costume, but I'm not sure what he must be.	Tom đang mặc một bộ đồ Halloween nào đó, nhưng tôi không chắc anh ấy phải như thế nào.
Tom and Mary were finally completely alone.	Tom và Mary cuối cùng đã hoàn toàn đơn độc.
Tom married his first wife when he was nineteen years old.	Tom kết hôn với người vợ đầu tiên khi anh mười chín tuổi.
In which cemetery is Tom buried?	Tom được chôn cất tại nghĩa trang nào?
Tom is going to eat with us, right?	Tom sẽ đi ăn với chúng ta, phải không?
Tom cleared his throat before starting to speak.	Tom hắng giọng trước khi bắt đầu nói.
Tom lied to you.	Tom đã nói dối bạn.
Tom believes he knows what he's doing, but he clearly doesn't.	Tom tin rằng anh ấy biết mình đang làm gì, nhưng rõ ràng là không.
I don't like having my doctor examine me.	Tôi không thích để bác sĩ khám cho tôi.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Don't act too soon.	Đừng hành động quá sớm.
Tom is very good at mental arithmetic.	Tom rất giỏi tính nhẩm.
Does anyone know why Tom isn't here?	Có ai biết tại sao Tom không ở đây không?
You're the biggest idiot I've ever met.	Anh là một tên ngốc lớn nhất mà tôi từng gặp.
Tom probably didn't know that Mary shouldn't have done it alone.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary không nên làm điều đó một mình.
If you are not quiet, you will wake the baby.	Nếu bạn không yên lặng, bạn sẽ đánh thức em bé.
Tom said he didn't want to go out drinking with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi uống rượu với chúng tôi.
Tom will be here on Monday.	Tom sẽ ở đây vào thứ Hai.
I am proud of what you were able to do.	Tôi tự hào về những gì bạn đã có thể làm.
Tom didn't think Mary would actually do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ thực sự làm điều đó.
"Are Tom and Mary dating?" 	"Có phải Tom và Mary đang hẹn hò không?"
"No, they're just good friends."	"Không, họ chỉ là bạn tốt của nhau."
Why haven't you done it yet?	Tại sao bạn vẫn chưa làm điều đó?
Tom knew where Mary had parked the car.	Tom biết Mary đã đậu xe ở đâu.
You cannot shake someone's hand with a clenched fist.	Bạn không thể bắt tay ai đó bằng một bàn tay nắm chặt.
I wish I could see it.	Tôi ước tôi có thể nhìn thấy nó.
I can't tell you yet.	Tôi chưa thể nói cho bạn biết.
I couldn't believe what I heard.	Tôi không thể tin được những gì tôi đã nghe.
You're not a good swimmer, are you?	Bạn không phải là một vận động viên bơi lội giỏi, phải không?
It's not easy to write a love letter.	Thật không dễ dàng để viết một bức thư tình.
Tom doesn't know that Mary is lying to him.	Tom không biết rằng Mary đang nói dối anh.
Tom said Mary was told not to do it anymore.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
You can wait a few more days.	Bạn có thể đợi một vài ngày nữa.
Tom was able to answer Mary's technical questions.	Tom đã có thể trả lời các câu hỏi kỹ thuật của Mary.
Tom told me you are in Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn đang ở Úc.
Tom is on the balcony, isn't he?	Tom đang ở trên ban công, phải không?
I remember Tom promised that he would do it.	Tôi nhớ Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I can't remember the combination.	Tôi không thể nhớ sự kết hợp.
Tom wondered if Mary liked hiking.	Tom tự hỏi liệu Mary có thích đi bộ đường dài không.
Why don't we skip the procedure?	Tại sao chúng ta không bỏ qua các thủ tục?
I don't think Tom would be scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
There is absolutely no reason to worry.	Hoàn toàn không có lý do gì để lo lắng.
You are going the wrong way.	Bạn đang đi sai cách.
I'm rarely at home.	Tôi hiếm khi ở nhà.
I didn't hear much.	Tôi không nghe thấy nhiều.
That is immoral.	Đó là trái đạo đức.
I heard him mutter to himself.	Tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm một mình.
Tom was a few minutes late.	Tom đến muộn vài phút.
It's counter-intuitive, but it's true.	Nó phản trực giác, nhưng là sự thật.
Tom is not a zookeeper.	Tom không phải là một người giữ vườn thú.
I don't like raw fish.	Tôi không thích cá sống.
You always get up early, don't you?	Bạn luôn dậy sớm, phải không?
Cat Tom is a domestic cat.	Mèo Tom là một con mèo trong nhà.
I want what Tom has.	Tôi muốn những gì Tom có.
Why don't you want to leave Boston?	Tại sao bạn không muốn rời Boston?
We don't feel like doing that right now.	Chúng tôi cảm thấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
You cannot use this faucet. 	Bạn không thể sử dụng vòi này.
It's not in the correct order.	Nó không đúng thứ tự.
Tom says he has no plans to resign.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch từ chức.
Why does Tom want to be his personal chauffeur?	Tại sao Tom muốn trở thành tài xế riêng?
Tom read a good deal.	Tom đọc một thỏa thuận tốt.
Mary's wedding ring is made of pure gold.	Nhẫn cưới của Mary được làm bằng vàng nguyên chất.
Tom did it for free.	Tom đã làm điều đó miễn phí.
Tom and Mary were talking in French when John entered the room.	Tom và Mary đang nói chuyện bằng tiếng Pháp khi John bước vào phòng.
Tom wears cowboy boots and cowboy hat.	Tom đi ủng cao bồi và đội mũ cao bồi.
Tom said he thought Mary was interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm đến việc làm đó.
Tom probably won't come to Mary's party.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
Tom is probably coming tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ đến vào ngày mai.
Tom says you speak French better than Mary.	Tom nói rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
Tom should not go out today.	Hôm nay Tom không nên ra ngoài.
Everything went well after that.	Mọi việc diễn ra suôn sẻ sau đó.
You should leave it alone.	Bạn nên để nó một mình.
Tom didn't get into Harvard.	Tom đã không vào được Harvard.
Tom rolled up his sleeves and got to work.	Tom xắn tay áo và bắt đầu làm việc.
I don't like his style.	Tôi không thích kiểu của anh ấy.
Tom almost never does what Mary does.	Tom hầu như không bao giờ làm những gì Mary làm.
Tom thought Mary was being unreasonable.	Tom nghĩ rằng Mary đã vô lý.
This is not to his liking.	Đây không phải là ý thích của anh ta.
Tom says no one is here.	Tom nói rằng không có ai ở đây.
Are you good at figuring out what needs to be done?	Bạn có giỏi tìm ra những việc cần phải làm không?
The house is not in very good condition.	Ngôi nhà không ở trong tình trạng tốt lắm.
Tom was trying to keep up.	Tom đã cố gắng theo kịp.
The doctors worked to save Tom.	Các bác sĩ đã làm việc để cứu Tom.
Tom said that Mary was too busy to do that.	Tom nói rằng Mary quá bận để làm điều đó.
Tom says he knows that Mary may not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
The man you met yesterday is Tom.	Người đàn ông bạn gặp hôm qua là Tom.
What's your sister's dog's name?	Con chó của chị bạn tên gì?
Tom and I both glanced at Mary.	Tom và tôi đều liếc nhìn Mary.
This can't be what I think.	Đây không thể là những gì tôi nghĩ.
Tom is hot-tempered, but Mary is not.	Tom là người nóng nảy, nhưng Mary thì không.
Tom has nowhere else to go.	Tom không có nơi nào khác để đi.
I think you should pay more attention in class.	Tôi nghĩ bạn nên chú ý hơn trong lớp.
Tom reports Mary missing.	Tom thông báo Mary mất tích.
Tom wondered where Mary was and what she was doing.	Tom tự hỏi Mary đang ở đâu và cô ấy đang làm gì.
Tom was supposed to go to school early today.	Tom đáng lẽ phải đi học sớm hôm nay.
Tom showed up at the party drunk.	Tom xuất hiện tại bữa tiệc đã say.
I wonder what Tom would say.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì.
I just met Tom this morning.	Tôi vừa gặp Tom sáng nay.
I have gained a lot of weight since Christmas.	Tôi đã tăng cân rất nhiều kể từ Giáng sinh.
I wonder how much longer we will have to wait.	Tôi tự hỏi chúng ta sẽ phải đợi bao lâu nữa.
Tom suggests we try to do this in a different way.	Tom đề nghị chúng ta thử làm điều này theo một cách khác.
You don't need all of these. 	Bạn không cần tất cả những thứ này.
You should sell some of them.	Bạn nên bán một số trong số chúng.
I'm afraid I have to go now.	Tôi e rằng tôi phải đi ngay bây giờ.
Tom often watches CNN.	Tom thường xem CNN.
I can't kill Tom.	Tôi không thể giết Tom.
Don't enter.	Đừng vào.
I like Tom a lot more than you.	Tôi thích Tom hơn bạn rất nhiều.
Tom expected Mary to be angry.	Tom mong Mary sẽ nổi giận.
Tom complimented how beautiful Mary looked.	Tom khen Mary trông đẹp như thế nào.
Where did Tom get those?	Tom lấy những thứ đó ở đâu?
I think I should say something, but I don't know what to say.	Tôi nghĩ tôi nên nói điều gì đó, nhưng tôi không biết phải nói gì.
Tom has not eaten for three days.	Tom đã không ăn gì trong ba ngày.
Which ice cream flavor do you like the most?	Bạn thích vị kem nào nhất?
You should do so.	Bạn nên làm như vậy.
Tom has lied to me in the past, so I no longer trust him.	Tom đã nói dối tôi trong quá khứ, vì vậy tôi không còn tin tưởng anh ấy nữa.
Tom knew Mary probably wouldn't be able to do it.	Tom biết Mary có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Do you have any objections?	Bạn có phản đối gì không?
Tom won't make any changes.	Tom sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
I'm thinking of firing you.	Tôi đang nghĩ đến việc sa thải bạn.
I want to sit near Tom.	Tôi muốn ngồi gần Tom.
Kangaroos have a strange method of carrying their young.	Kanguru có một phương pháp mang con non kỳ lạ.
I don't think Tom is helpful.	Tôi không nghĩ rằng Tom là hữu ích.
I am a single parent.	Tôi là một phụ huynh đơn thân.
I won't play the second game with anyone.	Tôi sẽ không chơi trò thứ hai với bất kỳ ai.
Tom will keep coming.	Tom sẽ tiếp tục đến.
I want to know why Tom wants to do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
Tom picked up his guitar and started playing.	Tom nhặt cây đàn của mình và bắt đầu chơi.
You don't know if Tom wants to do it or not, do you?	Bạn không biết liệu Tom có ​​muốn làm điều đó hay không, phải không?
Tom said that he thought Mary would be too busy to help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ quá bận để giúp đỡ.
This code needs to be rewritten.	Mã này cần được viết lại.
Tom wasn't very enthusiastic about it.	Tom không nhiệt tình lắm về điều đó.
Tom and Mary are on the balcony.	Tom và Mary đang ở trên ban công.
I wonder if we can do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
When coughing or sneezing, cover your mouth with your sleeve or handkerchief.	Khi ho hoặc hắt hơi, hãy che miệng bằng tay áo hoặc khăn tay.
That's my jacket.	Đó là áo khoác của tôi.
We didn't have a good plan.	Chúng tôi đã không có một kế hoạch tốt.
I thought Tom might win.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​thể thắng.
I apologize for my rudeness.	Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.
What you are doing now is a crime.	Những gì bạn đang làm bây giờ là một tội ác.
I cut myself with a razor.	Tôi tự cắt mình bằng dao cạo.
Tom thinks he knows what Mary is doing.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết Mary đang làm gì.
I don't want anyone to know why I went there.	Tôi không muốn ai biết tại sao tôi đến đó.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom is not pretentious.	Tom không tự phụ.
You're the only one who can do that, right?	Bạn là người duy nhất có thể làm điều đó, phải không?
Tom goes for a walk every afternoon.	Tom đi dạo vào mỗi buổi chiều.
Tom doesn't seem to know much about us.	Tom dường như không biết nhiều về chúng tôi.
How do you know that I'm not the one who did it?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi không phải là người đã làm điều đó?
What's the matter, Tom?	Có việc gì vậy Tom?
Tom said he was very excited.	Tom nói rằng anh ấy rất phấn khích.
I suspect both Tom and Mary were injured.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều bị thương.
I don't want to go to the lake.	Tôi không muốn đến hồ.
Tom spent some time in prison.	Tom đã ngồi tù một thời gian.
I don't think we should wait.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên chờ đợi.
I know that Tom is almost always at home.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn ở nhà.
Tom is quite cocky.	Tom khá tự phụ.
Tom was very nervous.	Tom đã rất căng thẳng.
This is great.	Điều này thật tuyệt vời.
I canceled my hotel reservation and stayed with friends.	Tôi đã hủy đặt phòng khách sạn của mình và ở lại với bạn bè.
Tom's idiosyncrasies take a little getting used to.	Những đặc điểm riêng của Tom cần một chút để làm quen.
Tom is not your typical CEO.	Tom không phải là giám đốc điều hành điển hình của bạn.
Tom feels the attraction is mutual.	Tom cảm thấy sự hấp dẫn là lẫn nhau.
I want to take Tom with me.	Tôi muốn đưa Tom đi cùng.
Why didn't you tell me you would do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó?
That is not my intention.	Đó không phải là ý định của tôi.
The company was founded in 1974.	Công ty được thành lập vào năm 1974.
He's about your age.	Anh ấy trạc tuổi bạn.
Tom is afraid of the dog.	Tom sợ con chó.
Right now, we have another problem.	Ngay bây giờ, chúng tôi có một vấn đề khác.
Tom doesn't think that's a good idea.	Tom không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom still can't afford to retire.	Tom vẫn chưa đủ khả năng để nghỉ hưu.
Tom really thinks he doesn't need to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Is Tom moving to Boston?	Tom có ​​chuyển đến Boston không?
Tom is not a wino.	Tom không phải là wino.
She died in 1960.	Bà mất năm 1960.
That night, Tom told Mary what had happened.	Tối hôm đó, Tom nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom will probably find some way to do it.	Tom có ​​thể sẽ tìm cách nào đó để làm điều đó.
You are a little shorter than Tom.	Bạn thấp hơn Tom một chút.
The weather report says it will rain this afternoon, but I don't think it will.	Bản tin thời tiết cho biết chiều nay trời sẽ mưa, nhưng tôi không nghĩ là sẽ có mưa.
Tom tries to make Mary jealous.	Tom cố gắng làm cho Mary ghen tị.
Tom won't let us get there without Mary.	Tom sẽ không để chúng ta đến đó mà không có Mary.
Tom didn't understand why Mary would do that.	Tom không hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
I don't know if I should tell you this.	Tôi không biết liệu tôi có nên nói với bạn điều này không.
Tom didn't seem very interested in whatever was going on.	Tom dường như không quan tâm lắm đến bất cứ điều gì đang xảy ra.
I stopped by Tom's school on the way home.	Tôi ghé qua trường của Tom trên đường về nhà.
I'll try to convince Tom to carry the suitcase for me.	Tôi sẽ cố thuyết phục Tom xách vali cho tôi.
Tom didn't have the time or inclination to do that.	Tom không có thời gian và khuynh hướng để làm điều đó.
Tom has dimples on his chin.	Tom có ​​má lúm đồng tiền ở cằm.
Tom almost beat Mary to death.	Tom gần như đánh Mary đến chết.
I tried to change the subject, but they kept talking about politics.	Tôi đã cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng họ vẫn tiếp tục nói về chính trị.
Tom is the first name that comes to mind.	Tom là cái tên đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến.
Tom doesn't think Mary is the one who stole his bike.	Tom không nghĩ rằng Mary là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
I'm sick of you.	Tôi phát ngán vì bạn.
Several journalists were killed.	Một số nhà báo đã bị giết.
I suspect Tom is being sarcastic.	Tôi nghi ngờ Tom đang mỉa mai.
The bellman held out his hand.	Người đánh chuông đưa tay ra.
How many Christmas presents have you given this year?	Bạn đã tặng bao nhiêu món quà Giáng sinh năm nay?
Tom assumed that Mary was still living in Australia.	Tom cho rằng Mary vẫn đang sống ở Úc.
Tom wants to know why you don't work here anymore.	Tom muốn biết tại sao bạn không làm việc ở đây nữa.
I wonder if Tom will let me do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cho phép tôi làm điều đó không.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
We believe in Tom.	Chúng tôi tin tưởng vào Tom.
I have kept my weight even though many of my friends gained weight as they got older.	Tôi đã giữ được cân nặng của mình mặc dù nhiều người bạn của tôi đã tăng cân khi họ lớn lên.
He is a very affectionate father.	Anh ấy là một người cha rất tình cảm.
Did you buy Tom something for Christmas?	Bạn đã mua cho Tom một cái gì đó cho Giáng sinh?
It is a dangerous job.	Đó là một công việc nguy hiểm.
We thank you for the work that you do.	Chúng tôi cảm ơn bạn cho công việc mà bạn làm.
Tom thought Mary would enjoy what was going on.	Tom nghĩ Mary sẽ cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
I don't know if Tom can swim or not.	Tôi không biết Tom có ​​biết bơi hay không.
Tom won't come.	Tom sẽ không đến.
He sent the boy to run errands.	Anh ta đã sai cậu bé đi làm việc vặt.
Please don't make us do it again.	Xin đừng bắt chúng tôi làm điều đó một lần nữa.
I give to charities.	Tôi cho các tổ chức từ thiện.
Tom has the flu.	Tom bị cúm.
I know that Tom can swim.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bơi.
Burning is a criminal act.	Đốt phá là một hành động tội ác.
Does Tom know that you are hungry?	Tom có ​​biết rằng bạn đói không?
Do you know how much it lost?	Bạn có biết nó đã mất mát bao nhiêu không?
Tom is a pretty good French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp khá tốt.
I'm still not sure where you're going with this one.	Tôi vẫn không chắc bạn sẽ đi đâu với cái này.
Tom didn't seem to hear what Mary said.	Tom dường như không nghe thấy những gì Mary nói.
Do you have any snack packs?	Bạn có gói đồ ăn nhẹ nào không?
I need to know why you are here.	Tôi cần biết tại sao bạn ở đây.
Tom is quite generous.	Tom khá hào phóng.
Tom does what he is asked to do.	Tom làm những gì anh ấy được yêu cầu.
If the cut is bleeding, apply pressure to it.	Nếu vết cắt bị chảy máu, hãy đè lên nó.
How did Tom suggest we do it?	Tom đã đề xuất chúng ta làm điều đó như thế nào?
Count your blessings, not your problems.	Hãy đếm phước lành của bạn, không phải vấn đề của bạn.
The ice is too thin to support your weight.	Lớp băng quá mỏng không thể chịu được trọng lượng của bạn.
Do you want to tell me who they are?	Bạn có muốn cho tôi biết họ là ai không?
We will never know what really happened to Tom.	Chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì thực sự đã xảy ra với Tom.
I am afraid that you will be a burden to me.	Em sợ anh sẽ là gánh nặng cho em.
Tom complains about Mary's behavior.	Tom phàn nàn về hành vi của Mary.
He has no right to interfere in our family affairs.	Anh ấy không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình của chúng tôi.
I know how well organized you are.	Tôi biết bạn được tổ chức tốt như thế nào.
You are catching up.	Bạn đang bắt kịp.
Tom is very different from John, isn't he?	Tom rất khác với John, phải không?
I have a friend in the FBI.	Tôi có một người bạn trong FBI.
Tom is the fastest runner in our class.	Tom là người chạy nhanh nhất trong lớp của chúng tôi.
What do you want me to do for you for dinner?	Bạn muốn tôi làm gì cho bạn vào bữa tối?
Ask Tom where he went.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy đã đi đâu.
If he knew the truth, he would tell us.	Nếu anh ấy biết sự thật, anh ấy sẽ nói với chúng tôi.
For hiking, you should wear thick socks.	Để đi bộ đường dài, bạn nên đi tất dày.
I hate to say it, but I think Tom is right.	Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng tôi nghĩ Tom nói đúng.
Tom washes the dishes.	Tom rửa bát.
I'm really annoyed with Tom.	Tôi thực sự khó chịu với Tom.
All we can do is hope that doesn't happen.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hy vọng điều đó không xảy ra.
Tom saw Mary lying on the ground.	Tom nhìn thấy Mary nằm trên mặt đất.
Tom proved it can still happen.	Tom đã chứng minh điều đó vẫn có thể xảy ra.
Tom has found a way to do it.	Tom đã tìm ra cách để làm điều đó.
Do you and Tom have a fight?	Bạn và Tom có ​​đánh nhau không?
Tom and Mary want to sing together.	Tom và Mary muốn hát cùng nhau.
I didn't buy anything at the duty free stores.	Tôi đã không mua bất cứ thứ gì ở các cửa hàng miễn thuế.
Have you ever walked through a graveyard in the middle of the night?	Bạn đã bao giờ đi bộ qua một nghĩa địa vào lúc nửa đêm?
You know that I would never let anything happen to you.	Bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
The old TV cost $10.	Chiếc tivi cũ có giá 10 đô la.
You're the only one who hasn't done what I asked, right?	Bạn là người duy nhất chưa làm những gì tôi yêu cầu, phải không?
You're not good at telling scary stories.	Bạn không giỏi kể những câu chuyện đáng sợ.
I don't feel like a man anymore.	Tôi không cảm thấy mình là một người đàn ông nữa.
Tom told me he doesn't like beer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích bia.
I know you won't do that.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó.
The smoke has cleared.	Khói đã tan đi.
I plan to stick around, but not for long.	Tôi dự định sẽ gắn bó, nhưng không lâu.
I prefer hardwood floors over carpet.	Tôi thích sàn gỗ cứng hơn trải thảm.
Tom didn't come home until the family had finished eating.	Tom đã không về nhà cho đến khi gia đình đã ăn xong.
Tom says he is desperate.	Tom nói rằng anh ấy đang tuyệt vọng.
Maybe we won't have to wait.	Có lẽ chúng ta sẽ không phải đợi.
Tom knew he wouldn't be famous.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không nổi tiếng.
Tom doesn't have to go now.	Tom không cần phải đi bây giờ.
Isn't that our job?	Đó không phải là công việc của chúng tôi sao?
He is sitting on the fence.	Anh ấy đang ngồi trên hàng rào.
I almost died from skateboarding.	Tôi suýt chết vì trượt ván.
I don't want to eat that banana.	Tôi không muốn ăn chuối đó.
Tom says he thinks Mary is a teacher.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là một giáo viên.
The minister inspired us with a wonderful lecture.	Bộ trưởng đã truyền cảm hứng cho chúng tôi bằng một bài giảng tuyệt vời.
I tried to make Tom laugh.	Tôi cố làm cho Tom cười.
I know that Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
I asked Tom to do it, but he refused.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó, nhưng anh ấy từ chối.
There's a chance I won't be there on time.	Có khả năng tôi sẽ không có mặt đúng giờ.
I want to know when you will come to Australia.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ đến Úc.
Have you talked to Tom yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom chưa?
I don't think that will be possible.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ khả thi.
Whether we can succeed or not is up to you.	Việc chúng ta có thể thành công hay không là tùy thuộc vào bạn.
Tom is likely to be suspicious.	Tom có ​​khả năng nghi ngờ.
Tom said he believed everything I said.	Tom nói rằng anh ấy tin tất cả những gì tôi nói.
I can't get what I want.	Tôi không thể đạt được những gì tôi muốn.
Tom is twice as old as Mary.	Tom gấp đôi tuổi Mary.
I made some mistakes.	Tôi đã mắc một số sai lầm.
Looks like I'm the only one here capable of doing that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây có khả năng làm điều đó.
You are a difficult person to find.	Bạn là một người khó tìm.
Learn more about Tom.	Tìm hiểu thêm về Tom.
There is a chance that he will pass the exam.	Có một cơ hội là anh ta sẽ vượt qua kỳ thi.
I'm not kidding.	Tôi không đùa đâu.
The higher you go, the thinner the air.	Càng lên cao, không khí càng loãng.
I know that Tom is in the garage, working on his motorcycle.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong ga ra, làm việc trên chiếc mô tô của anh ấy.
You are just someone I want to talk to.	Bạn chỉ là người mà tôi muốn nói chuyện.
How did you get Tom to shut up?	Làm thế nào bạn có được Tom để im lặng?
It is not easy to distinguish good from evil.	Không dễ để phân biệt thiện và ác.
We don't need to call a plumber.	Chúng tôi không cần gọi thợ sửa ống nước.
I plan to stay in the city.	Tôi dự định ở lại thành phố.
As I was about to leave the house, I received a phone call from her.	Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, tôi nhận được điện thoại từ cô ấy.
You are being very rude.	Bạn đang rất thô lỗ.
Tom probably doesn't know how he should do it.	Tom có ​​lẽ không biết mình nên làm điều đó như thế nào.
I don't want to run into Tom now.	Tôi không muốn đụng độ Tom bây giờ.
That is not for you.	Đó không phải là dành cho bạn.
Who would you like to be stranded on a small island with?	Bạn muốn bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ với ai?
You have to decide if you will go by train or plane.	Bạn phải quyết định xem bạn sẽ đi bằng tàu hỏa hay máy bay.
I tried to resuscitate Tom.	Tôi đã cố gắng hồi sức cho Tom.
Everyone is doing something different.	Mọi người đang làm một cái gì đó khác nhau.
Tom comes home every day at 2:30.	Tom về nhà hàng ngày lúc 2:30.
I am sure that Tom will not be objective.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không khách quan.
Can't believe Tom made such a mistake.	Không thể tin được là Tom lại mắc sai lầm như vậy.
Tom told me a lot about Boston.	Tom đã kể cho tôi nghe rất nhiều về Boston.
I must have made a mistake somewhere.	Chắc tôi đã mắc lỗi ở đâu đó.
Tom does everything for me.	Tom làm mọi thứ cho tôi.
You were afraid that you were going to die, weren't you?	Bạn đã sợ rằng bạn sẽ chết, phải không?
Should I help Tom?	Tôi có nên giúp Tom không?
Tom is a math genius.	Tom là một thiên tài toán học.
Why is Tom doing this to us?	Tại sao Tom lại làm điều này với chúng tôi?
I called Tom the next morning.	Tôi gọi cho Tom vào sáng hôm sau.
Tom tried to hit me yesterday.	Tom đã cố gắng đánh tôi ngày hôm qua.
Tom didn't seem surprised by what Mary said.	Tom dường như không ngạc nhiên trước những gì Mary nói.
Something frightened Tom.	Có gì đó khiến Tom phải kinh hãi.
Tom did not take off his gloves.	Tom không cởi găng tay.
Tom is old enough to take care of himself.	Tom đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân.
Are you sure no one can see us?	Bạn có chắc rằng không ai có thể nhìn thấy chúng tôi?
They discover Tom is the arsonist.	Họ phát hiện ra Tom là kẻ đốt phá.
Tom isn't sure he has to do it again.	Tom không chắc anh ấy phải làm điều đó một lần nữa.
My grandmother ran away with a cowboy.	Bà tôi đã chạy trốn với một cao bồi.
I thought you didn't know how to play banjo.	Tôi tưởng bạn không biết chơi banjo.
We get on the horse.	Chúng tôi lên ngựa.
I don't know what to talk about.	Tôi không biết phải nói về cái gì.
Tom told a good joke.	Tom đã kể một câu chuyện cười hay.
I have no jewelry to sell.	Tôi không có đồ trang sức để bán.
Does it really matter which of these I choose?	Tôi chọn cái nào trong số này có thực sự quan trọng không?
Tom was planning to catch up with some work over the weekend.	Tom đã lên kế hoạch bắt kịp một số công việc vào cuối tuần.
Tom says he's not sure what to do.	Tom nói rằng anh ấy không chắc phải làm gì.
Tom hasn't gone swimming for a long time.	Tom đã lâu không đi bơi.
Tom looked through the window and saw Mary.	Tom nhìn qua cửa sổ và thấy Mary.
Tom has stopped taking his medication.	Tom đã ngừng uống thuốc.
Tom trusted some people he shouldn't have.	Tom đã tin tưởng một số người mà lẽ ra anh ấy không nên tin tưởng.
Tom is in a very good mood, isn't he?	Tom đang có tâm trạng rất tốt, phải không?
I'm thinking about what Tom said.	Tôi đang nghĩ về những gì Tom đã nói.
Looking back, it seems clear that we shouldn't burn our trash too close to our homes.	Nhìn lại, có vẻ như rõ ràng là chúng ta không nên đốt rác quá gần nhà mình.
The bad news is that we could lose our jobs.	Tin xấu là chúng tôi có thể bị mất việc làm.
Tom tried in vain to convince Mary to go to art school.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đến trường nghệ thuật trong vô vọng.
Tom told me he didn't want to come home empty-handed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn trở về nhà tay không.
Looks like you're at home free again, Tom.	Có vẻ như bạn đang ở nhà tự do trở lại, Tom.
Go boxing.	Đánh đấm bốc đi.
Tom sat in the front yard, looking up at the moon.	Tom ngồi ở sân trước, nhìn lên mặt trăng.
Despite the steel shortage, industrial output rose 5%.	Bất chấp tình trạng thiếu thép, sản lượng công nghiệp đã tăng 5%.
Stay a little longer.	Ở lại lâu hơn một chút.
Traveling abroad on your own can be very dangerous.	Việc bạn tự mình đi du lịch nước ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Tom will help you as soon as he's done with it.	Tom sẽ giúp bạn ngay sau khi anh ấy hoàn thành việc đó.
He is an honest person.	Anh ấy là một người trung thực.
Tom looked over the fence.	Tom nhìn qua hàng rào.
We are well prepared.	Chúng tôi đã chuẩn bị tốt.
I won't study French tonight.	Tôi sẽ không học tiếng Pháp tối nay.
I don't need to learn French.	Tôi không cần học tiếng Pháp.
I waited for Tom half the afternoon, but he never showed up.	Tôi đã đợi Tom nửa buổi chiều, nhưng anh ấy không hề xuất hiện.
Tom studied Mary's face.	Tom quan sát khuôn mặt của Mary.
Tom opened the cupboard.	Tom mở tủ.
I was hoping that we could do it today.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I can't quit my job. 	Tôi không thể bỏ việc.
I need money.	Tôi cần tiền.
I am not very interested in learning French.	Tôi không hứng thú lắm với việc học tiếng Pháp.
I cannot say enough good things about this.	Tôi không thể nói đủ điều tốt về điều này.
Tom says he wants to do everything by himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm mọi thứ một mình.
Tom will be a judge in an art competition.	Tom sẽ làm giám khảo trong một cuộc thi nghệ thuật.
What would you think if Tom did?	Bạn sẽ nghĩ gì nếu Tom làm vậy?
I'm so glad you've recovered.	Tôi rất vui vì bạn đã bình phục.
Tom regrets what happened.	Tom hối hận về những gì đã xảy ra.
Tom is only three weeks old.	Tom mới được ba tuần tuổi.
Tom's father was in the army.	Cha của Tom đã từng trong quân đội.
I don't think you can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
We have no solid evidence that Tom is guilty.	Chúng tôi không có bằng chứng xác thực rằng Tom có ​​tội.
I think we are the only ones on this island.	Tôi nghĩ chúng tôi là những người duy nhất trên hòn đảo này.
I'm drinking a glass of rosé.	Tôi đang uống một ly rượu vang hồng.
Tom said he wanted to play poker with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi poker với chúng tôi.
I don't know who to vote for.	Tôi không biết bầu cho ai.
Tom knows why no one likes Mary.	Tom biết tại sao không ai thích Mary.
It's not bad at all.	Nó không tệ chút nào.
Offer credit when credit is due.	Cung cấp tín dụng khi tín dụng đến hạn.
God, I'm hungry.	Trời đất, tôi đói.
Tom started crying because the other kids were teasing him.	Tom bắt đầu khóc vì những đứa trẻ khác đang trêu chọc anh ấy.
This is not a good company.	Đây không phải là một công ty tốt.
Tom told us a funny story.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện vui.
Okay, I won't do that anymore.	Được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa.
I didn't know Tom was in the room.	Tôi không biết Tom đang ở trong phòng.
I'm not sure who to talk to.	Tôi không chắc mình phải nói chuyện với ai.
I was not successful.	Tôi đã không thành công.
Have you ever been to a high school reunion?	Bạn đã bao giờ đến một buổi họp mặt cấp ba chưa?
Could you please close the curtains?	Bạn có thể vui lòng đóng rèm lại được không?
These rhinos were born in captivity.	Những con tê giác này được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt.
I admit you are right.	Tôi thừa nhận bạn đúng.
Tom can't pay you.	Tom không thể trả tiền cho bạn.
My house is on fire.	Ngôi nhà của tôi bốc cháy.
Tom said he was glad that Mary was able to do it.	Tom nói anh ấy rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
I knew that Tom didn't know who would do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
That is strange.	Điều đó thật kỳ lạ.
When will you tell Tom about what happened?	Khi nào bạn sẽ nói với Tom về những gì đã xảy ra?
I doubt that Tom will be found guilty.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị kết tội.
I am very hesitant to do that.	Tôi rất do dự khi làm điều đó.
I don't think I should ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom asked Mary who her father was.	Tom hỏi Mary cha cô ấy là ai.
I don't think I know the answer to that question.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Tom's request is very reasonable.	Yêu cầu của Tom rất hợp lý.
You will give yourself away.	Bạn sẽ cho đi chính mình.
They like to threaten.	Họ thích đe dọa.
Most people here can't speak French.	Hầu hết mọi người ở đây không thể nói tiếng Pháp.
I am a competitive person.	Tôi là một người thích cạnh tranh.
I think I heard Tom come in.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy Tom bước vào.
Please call me at six thirty.	Vui lòng gọi cho tôi lúc sáu giờ ba mươi phút.
Tom didn't need to do it for Mary.	Tom không cần làm điều đó cho Mary.
We were told about what Tom did.	Chúng tôi đã được biết về những gì Tom đã làm.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm điều đó.
Tom says he's sure Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is more stunned than you think.	Tom sững sờ hơn bạn nghĩ.
It is not an error. 	Nó không phải là một lỗi.
It's an undocumented feature.	Đó là một tính năng không có giấy tờ.
Tom's mother told him to wash the dishes.	Mẹ của Tom bảo anh ấy rửa bát.
Yesterday, there was a terrible accident on the highway.	Hôm qua, đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc.
Tom is up for the challenge.	Tom sẵn sàng cho thử thách.
Tom is as white as a sheet.	Tom trắng như tờ.
I didn't know that you could cook this well.	Tôi không biết rằng bạn có thể nấu món này ngon.
He drank too much.	Anh ấy uống đến quá chén.
There are too many people in this room.	Có quá nhiều người trong phòng này.
Tom is worried.	Tom lo lắng.
I think you should give Tom a chance to tell his story.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom một cơ hội để kể lại câu chuyện của anh ấy.
I hope Tom does everything he promised.	Tôi hy vọng Tom làm tất cả những gì anh ấy đã hứa.
My car is covered with pigeon droppings.	Xe của tôi phủ đầy phân chim bồ câu.
Tom is loading his gun.	Tom đang nạp đạn vào súng của mình.
I saw her at the station five days ago, last Friday.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở nhà ga năm ngày trước, tức là vào thứ sáu tuần trước.
If I told her the truth, she would never forgive me.	Nếu tôi nói cho cô ấy biết sự thật, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
The ground is spongy.	Mặt đất tơi xốp.
She recovered from the flu.	Cô ấy đã khỏi bệnh cúm.
That's not very romantic.	Điều đó không lãng mạn cho lắm.
I don't have time to do what needs to be done.	Tôi không có thời gian để làm những gì cần phải làm.
Tom still doesn't know if he will come or not.	Tom vẫn chưa biết liệu anh ấy có đến hay không.
Now I'm not so sure.	Bây giờ tôi không chắc lắm.
Ask Tom to stay.	Yêu cầu Tom ở lại.
Tom told me that Mary was prepared to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom did what he always did.	Tom đã làm những gì anh ấy luôn làm.
I know you're doing your best.	Tôi biết bạn đang làm hết sức mình.
Different people believe in different things, but there is only one truth.	Những người khác nhau tin vào những điều khác nhau, nhưng chỉ có một sự thật.
Tom wears the same costume every Halloween.	Tom mặc trang phục giống nhau vào mỗi dịp Halloween.
Tom and I have a daughter.	Tom và tôi có một cô con gái.
Tom won't go to work today.	Hôm nay Tom sẽ không đi làm.
Did you know Tom didn't have a good time?	Bạn có biết Tom đã không có một khoảng thời gian vui vẻ?
I suspect that Tom is biased.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thành kiến.
I think I have found a solution to your problem.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của bạn.
I'm not begging to get the job.	Tôi không cầu xin để có được công việc.
Tom was dragging his feet.	Tom đã lê đôi chân của mình.
I want to know more about Tom.	Tôi muốn biết thêm về Tom.
This is not the time for humility.	Đây không phải là thời gian cho sự khiêm tốn.
Tom is not suspended.	Tom không bị đình chỉ.
Tom thought that it was very likely that Mary had stolen the painting.	Tom nghĩ rằng rất có thể chính Mary đã đánh cắp bức tranh.
Tom left a message for Mary.	Tom đã để lại lời nhắn cho Mary.
Tom nodded encouragingly.	Tom gật đầu đầy khích lệ.
The orchestra began to play.	Dàn nhạc bắt đầu chơi.
That's very wonderful!	Thật là tuyệt vời!
We have been asked not to do this anymore.	Chúng tôi đã được yêu cầu không làm điều này nữa.
We are not like Tom.	Chúng tôi không giống như Tom.
I have many friends who speak French.	Tôi có nhiều bạn bè nói tiếng Pháp.
How long does it take to get to Boston?	Mất bao lâu để đến Boston?
The sum of 5 and 3 is 8.	Tổng của 5 và 3 là 8.
You are not allowed to do that.	Bạn không được phép làm điều đó.
I know that Tom is a locksmith.	Tôi biết rằng Tom là một thợ khóa.
I'm glad my name isn't mentioned.	Tôi rất vui vì tên của tôi không được nhắc đến.
They don't follow me.	Họ không theo dõi tôi.
You'd better go back to class.	Tốt hơn là bạn nên quay lại lớp học.
Is there anything you can do about that now?	Có điều gì bạn có thể làm về điều đó bây giờ không?
I have a great idea.	Tôi có một ý tưởng tuyệt vời.
Did Tom tell you what he wanted to buy?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy muốn mua gì không?
I wonder what Tom wants to do.	Tôi tự hỏi Tom muốn làm gì.
Tom was planning a trip to Australia.	Tom đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Úc.
Tom may be mistaken.	Tom có ​​thể nhầm.
Tom would probably tell Mary he wanted to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom was scolding me, the baby was crying and then my phone started ringing.	Tom đang mắng tôi, đứa bé đang khóc và sau đó điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông.
The nozzle broke and the gardener had to use the sprayer again.	Vòi phun bị vỡ và người làm vườn phải dùng vòi phun lại.
He didn't understand the joke at all.	Anh ấy không hiểu trò đùa chút nào.
"Where's his book?" 	"Sách của anh ấy đâu?"
"It's on the table."	"Nó ở trên bàn."
If Tom stops by, give this document to him.	Nếu Tom ghé qua, hãy đưa tài liệu này cho anh ấy.
I wish I had never been here.	Tôi ước gì tôi chưa bao giờ đến đây cả.
It helped me a lot.	Nó đã giúp tôi rất nhiều.
I like Tom very much.	Tôi thích Tom rất nhiều.
If you're as smart as you claim to be, it won't be difficult.	Nếu bạn thông minh như những gì bạn khẳng định là bạn, điều đó sẽ không khó.
Tom just talks to everyone he walks on.	Tom chỉ nói chuyện với tất cả những người anh ấy đi trên đường.
Tom could be fired for not doing so.	Tom có ​​thể bị sa thải nếu không làm vậy.
The country is preparing for war.	Đất nước đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Tom never thought he was wrong.	Tom không bao giờ nghĩ rằng mình sai.
It won't be very easy to do that.	Nó sẽ không phải là rất dễ dàng để làm điều đó.
"Here are some flowers for you." 	"Đây là một số bông hoa cho bạn."
"Thanks. They're beautiful."	"Cảm ơn. Chúng rất đẹp."
Tom tells Mary that he thinks John is at home.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở nhà.
I told myself it was a good idea.	Tôi đã tự nói với mình rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom thought he was going to get shot.	Tom nghĩ rằng mình sẽ bị bắn.
Tom and I have always been good friends.	Tom và tôi luôn là bạn tốt của nhau.
I'm sure you'll tell me what I need to know.	Tôi chắc rằng bạn sẽ cho tôi biết những gì tôi cần biết.
I don't think that's enough food for three people.	Tôi không nghĩ rằng như vậy là đủ thức ăn cho ba người.
Why doesn't Tom do it now?	Tại sao Tom không làm điều đó bây giờ?
Tom knew Mary no longer had to do that.	Tom biết Mary không còn phải làm điều đó nữa.
Someone has replaced Tom.	Ai đó đã thay thế Tom.
He is nothing more than a dreamer.	Anh ta không hơn gì một kẻ mộng mơ.
Tom is not the only one from Australia.	Tom không phải là người duy nhất đến từ Úc.
The vase that Tom broke was Mary's.	Chiếc bình mà Tom làm vỡ là của Mary.
Are Tom and Mary husband and wife?	Tom và Mary có phải là vợ chồng không?
I hope Tom is adopted by a good family.	Tôi hy vọng Tom được nhận nuôi bởi một gia đình tốt.
Why don't you forget it?	Tại sao bạn không quên nó đi?
I'm coming.	Tôi đang định đến.
You are in serious danger.	Bạn đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
I think Tom will most likely do that.	Tôi nghĩ Tom rất có thể sẽ làm được điều đó.
Tom has two sons. 	Tom có ​​hai con trai.
Both of them are in their teens.	Cả hai người họ đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Tom declined to be interviewed.	Tom đã từ chối phỏng vấn.
Tom may need to stay in Australia a little longer.	Tom có ​​thể cần ở lại Úc lâu hơn một chút.
I think we scared Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi đã làm Tom sợ hãi.
Tom is not good at chess.	Tom không giỏi cờ vua.
The voice in Tom's head spoke French.	Giọng nói trong đầu Tom nói tiếng Pháp.
Tom is homesick, but not Mary.	Tom thì nhớ nhà, nhưng Mary thì không.
Tell Tom I'm not at home.	Nói với Tom rằng tôi không ở nhà.
I know I didn't have to, but I did it anyway.	Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
That's too complicated for me.	Điều đó quá phức tạp đối với tôi.
How do you think we can help Tom?	Bạn nghĩ chúng tôi có thể giúp Tom như thế nào?
I will enjoy this.	Tôi sẽ tận hưởng điều này.
Tom still ignores me.	Tom vẫn phớt lờ tôi.
I didn't know that you were still planning to do that.	Tôi không biết rằng bạn vẫn đang dự định làm điều đó.
Tom didn't intend to do it alone.	Tom không định làm điều đó một mình.
That problem is too complicated for me to deal with alone.	Vấn đề đó là quá phức tạp để tôi giải quyết một mình.
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
Tom sat between us.	Tom ngồi giữa chúng tôi.
Tom said he learned how to do it from Mary.	Tom cho biết anh đã học cách làm điều đó từ Mary.
Tom told me you were on vacation.	Tom nói với tôi rằng bạn đang đi nghỉ.
"What do you want for your birthday?" 	"Cậu muốn gì trong ngày sinh nhật?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
I love Tom very much.	Tôi yêu Tom rất nhiều.
Are you still not ready to go?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để đi?
The problem is that solar energy costs too much.	Vấn đề là năng lượng mặt trời tốn quá nhiều.
I know Tom knows where Mary did it.	Tôi biết Tom biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
Tom rarely goes out.	Tom hiếm khi ra ngoài.
Tom says he thinks Mary is drunk.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary say rượu.
Tom will regret his own words.	Tom sẽ hối hận vì những lời nói của chính mình.
Lock Tom in a cell.	Nhốt Tom trong xà lim.
Tom bought his guitar in Australia.	Tom đã mua cây đàn của mình ở Úc.
Tom blew the balloons up.	Tom đã thổi những quả bóng bay lên.
When Tom told Mary that he felt at home, he secretly hoped that she would wash the dishes in the kitchen.	Khi Tom nói với Mary rằng cảm thấy thoải mái như ở nhà, anh đã thầm hy vọng rằng cô sẽ đi rửa bát đĩa trong bếp.
Tom said that Mary probably won't have lunch with us.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
I'm just trying to do the right thing.	Tôi chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn.
Blaming someone else won't fix your mistake.	Đổ lỗi cho người khác sẽ không sửa chữa được lỗi lầm của bạn.
We don't have much to go on.	Chúng ta không có nhiều thứ để tiếp tục.
She attacks him with her fists.	Cô tấn công anh ta bằng nắm đấm của mình.
I moved out of my parents' house to live alone.	Tôi đã chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ để sống một mình.
Tom's friends call him the Money Bag.	Bạn bè của Tom gọi anh là Túi tiền.
I am eager to visit Australia.	Tôi háo hức đến thăm Úc.
I wonder if Tom really knows what Mary wants to do.	Không biết Tom có ​​thực sự biết Mary muốn làm gì không.
Tom knew it was going to happen.	Tom biết điều đó sẽ xảy ra.
Tom couldn't decide where to go.	Tom không thể quyết định sẽ đi đâu.
I'm starting to suspect that won't happen.	Tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó sẽ không xảy ra.
Tom will try.	Tom sẽ thử.
Tom won't get any help.	Tom sẽ không nhận được sự giúp đỡ.
Tom couldn't understand why Mary wouldn't agree to help him study.	Tom không thể hiểu tại sao Mary không đồng ý giúp anh ta học tập.
Things are definitely going downhill.	Mọi thứ chắc chắn đang xuống dốc.
I wonder if Tom really wants us here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn chúng tôi ở đây không.
He lives off the grid.	Anh ấy sống ngoài lưới điện.
What time is it, Tom?	Mấy giờ rồi, Tom?
Tom's body is very muscular.	Thân hình của Tom rất vạm vỡ.
Why isn't Tom going to continue?	Tại sao Tom không định tiếp tục?
Tom is still with me.	Tom vẫn ở bên tôi.
Tom was waiting in his car.	Tom đã đợi trong xe của anh ấy.
I threw the engagement ring that Tom gave me into the river.	Tôi ném chiếc nhẫn đính hôn mà Tom tặng tôi xuống sông.
What you want doesn't really matter.	Bạn muốn gì không thực sự quan trọng.
Tom was surprised at how much Mary ate.	Tom ngạc nhiên vì Mary đã ăn nhiều như thế nào.
We have lost our teeth.	Chúng ta đã bị mất răng.
You are better off ordering a replacement.	Bạn nên đặt hàng thay thế tốt hơn.
I told Tom I couldn't win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể thắng.
What Tom and Mary have is special.	Những gì Tom và Mary có thật đặc biệt.
Tom is trying not to cry.	Tom đang cố gắng không khóc.
Every child needs a father or a father figure in their life.	Mỗi đứa trẻ đều cần một người cha hoặc một hình bóng người cha trong cuộc đời của chúng.
Tom knows that the police are watching him.	Tom biết rằng cảnh sát đang theo dõi anh ta.
I don't want to do it every day.	Tôi không muốn làm điều đó mỗi ngày.
We have a search warrant.	Chúng tôi có lệnh khám xét.
There is a chance that Tom will do it.	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Tom will check it out.	Tom sẽ kiểm tra nó.
Tom was really surprised.	Tom thực sự ngạc nhiên.
Would you drink gin and tonic if I made you one?	Bạn có uống gin và tonic nếu tôi pha cho bạn một ly không?
I will marry Tom.	Tôi sẽ lấy Tom.
Tom goes to work at 8 o'clock.	Tom đi làm lúc 8 giờ.
That's what I promised.	Đó là những gì tôi đã hứa.
Tom was absolutely right.	Tom đã hoàn toàn đúng.
You should let Tom know you want to do it alone.	Bạn nên cho Tom biết bạn muốn làm điều đó một mình.
Maybe I should ask Tom what he thinks.	Có lẽ tôi nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
You must do what you are asked to do.	Bạn phải làm những gì bạn được yêu cầu.
Now Tom is in the garden.	Bây giờ Tom đang ở trong vườn.
Tom used to be able to do it alone.	Tom đã từng có thể làm điều đó một mình.
Tom was impressed, but Mary was not.	Tom rất ấn tượng, nhưng Mary thì không.
Tom may have to walk home today.	Tom có ​​thể phải đi bộ về nhà hôm nay.
Tom might be crying now.	Tom có ​​thể đang khóc bây giờ.
I don't know where to catch the bus.	Tôi không biết bắt xe buýt ở đâu.
You would be impressed if Tom did that, wouldn't you?	Bạn sẽ rất ấn tượng nếu Tom làm điều đó, phải không?
Tom was the only one who drank beer.	Tom là người duy nhất uống bia.
Tom is knocking on Mary's door.	Tom đang đập cửa nhà Mary.
No one called Tom.	Không ai gọi cho Tom.
I know Tom is a much better French speaker than I am.	Tôi biết Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom wears a long-sleeved shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi dài tay.
He is clumsy with his hands.	Anh ấy vụng về với đôi tay của mình.
I will buy napkins.	Tôi sẽ mua khăn ăn.
Tom saw a light in the distance.	Tom nhìn thấy một ánh sáng ở đằng xa.
I want to eat chocolate ice cream for dessert.	Tôi muốn ăn kem sô cô la để tráng miệng.
I wish my French was as good as your English.	Tôi ước gì tiếng Pháp của tôi tốt như tiếng Anh của bạn.
Tom split the bill with Mary.	Tom chia hóa đơn với Mary.
Tom says he will not attend the meeting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tham dự cuộc họp.
I have no more candy.	Tôi không còn kẹo nữa.
I can't believe we actually did it.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi thực sự đã làm điều đó.
I think Mary is Tom's girlfriend.	Tôi nghĩ rằng Mary là bạn gái của Tom.
I really don't know what I'm doing.	Tôi thực sự không biết mình đang làm gì.
I am big and strong.	Tôi to lớn và mạnh mẽ.
I know that Tom knows I rarely do that.	Tôi biết rằng Tom biết tôi hiếm khi làm điều đó.
I think you said you're done with that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã hoàn thành việc đó.
Tom has no ambition.	Tom không có tham vọng.
Tom won't let Mary go to the party.	Tom sẽ không để Mary đi dự tiệc.
It will take a long time.	Nó sẽ mất nhiều thời gian.
It doesn't matter what Tom says.	Tom nói gì không quan trọng.
The vampire turned to dust when hit by the morning light.	Con ma cà rồng biến thành cát bụi khi bị ánh sáng ban mai chiếu vào.
We spent most of the day looking for Tom.	Chúng tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày để tìm kiếm Tom.
Tom heard the alarm.	Tom nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Tom hopes that he won't be chosen to do it.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không được chọn để làm điều đó.
I didn't do it for you.	Tôi đã không làm điều đó cho bạn.
It will go away on its own after two weeks.	Nó sẽ tự biến mất sau hai tuần.
Tom really gave me something for my birthday that I really needed.	Tom đã thực sự tặng tôi một thứ gì đó trong ngày sinh nhật mà tôi thực sự cần.
That's why I had to do this.	Đó là lý do tại sao tôi phải làm điều này.
Tom never did like Mary.	Tom chưa bao giờ làm như Mary.
I don't want anything bad to happen.	Tôi không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra.
I want you to know we can stop worrying.	Tôi muốn bạn biết chúng ta có thể ngừng lo lắng.
Rub the two sticks together to start the flame.	Chà hai que vào nhau để ngọn lửa bắt đầu cháy.
Tom comes with a gift.	Tom đến với một món quà.
Where did Tom buy that coffee?	Tom đã mua cà phê đó ở đâu?
You are a tough negotiator.	Bạn là một nhà đàm phán khó khăn.
It was a coup.	Đó là một cuộc đảo chính.
I don't know if Tom did it or not.	Tôi không biết Tom đã làm được điều đó hay chưa.
As soon as they get back, I'll call you.	Ngay sau khi họ quay trở lại, tôi sẽ gọi cho bạn.
He retired from the army 20 years ago.	Anh đã giải ngũ từ 20 năm trước.
Tom left everything there.	Tom để lại tất cả mọi thứ ở đó.
Tom said he injured his back.	Tom nói rằng anh ấy đã bị thương ở lưng.
The only thing that matters to Tom is that we are not being rude to his boss.	Điều duy nhất quan trọng đối với Tom là chúng tôi không bất lịch sự với sếp của anh ấy.
I suspect that Tom will probably need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ cần phải làm điều đó.
Is it true that you will study in Boston next year?	Có đúng là bạn sẽ học ở Boston vào năm tới không?
Mary is blackmailing Tom.	Mary đang tống tiền Tom.
Mary is an intelligent young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ thông minh.
I have a business proposal for you.	Tôi có một đề xuất kinh doanh cho bạn.
I helped Tom dye his hair.	Tôi đã giúp Tom nhuộm tóc.
I will do everything you ask me to do.	Tôi sẽ làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom is good, but Mary is not.	Tom thì tốt, nhưng Mary thì không.
I have to go shopping with Tom.	Tôi phải đi mua sắm với Tom.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
Tom couldn't hold it much longer.	Tom không thể giữ được lâu hơn nữa.
I wish I had a chance to try that.	Tôi ước tôi có cơ hội để thử làm điều đó.
Tom said that he thought he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
They are too busy to talk to you now.	Họ quá bận để nói chuyện với bạn bây giờ.
I shouldn't have invited Tom to my party.	Tôi không nên mời Tom đến bữa tiệc của tôi.
Tom said that he thinks he will be able to do it with his help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
It would be faster to do it the way Tom suggested.	Sẽ nhanh hơn nếu làm điều đó theo cách Tom gợi ý.
The police officer checked to see if the body lying on the ground had a pulse.	Nhân viên cảnh sát kiểm tra xem thi thể nằm trên mặt đất có mạch không.
Tom was the one who told me about it.	Tom là người đã nói với tôi về điều đó.
I'm glad we were seated near the front.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã ngồi gần phía trước.
Tom can tell why Mary wants to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom is going to Australia next Monday.	Tom sẽ đi Úc vào thứ Hai tới.
Tom probably won't be ready.	Tom có ​​thể sẽ không sẵn sàng.
That cannot happen immediately.	Điều đó không thể xảy ra ngay lập tức.
Tom doesn't have enough money to buy everything he needs.	Tom không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
I'm so glad it happened.	Tôi rất vui vì nó đã xảy ra.
Tom let me do it.	Tom để tôi làm.
Tom was behaving like a spoiled child.	Tom đã cư xử như một đứa trẻ hư hỏng.
Tom is at his desk.	Tom đang ở bàn làm việc.
That is interesting news.	Đó là một tin thú vị.
Competition itself is not bad.	Bản thân sự cạnh tranh không phải là xấu.
I don't like fish.	Tôi không thích cá.
Tom had no doubt that Mary would cry.	Tom không nghi ngờ rằng Mary sẽ khóc.
Tom doesn't do what you tell him to do.	Tom không làm những gì bạn bảo anh ấy làm.
The leaders gathered in Paris for a meeting.	Các nhà lãnh đạo đã tập hợp tại Paris để họp.
Tom has an important decision to make by next Monday.	Tom có ​​một quyết định quan trọng cần đưa ra trước thứ Hai tuần sau.
I don't have anything else I want to say.	Tôi không có bất cứ điều gì khác tôi muốn nói.
In the 15th century, Portugal was a colonial power.	Vào thế kỷ 15, Bồ Đào Nha là một cường quốc thuộc địa.
Tonight is hotter than usual.	Tối nay trời nóng hơn bình thường.
I have been busy since yesterday.	Tôi đã bận từ hôm qua.
We won't have time to do anything else today.	Hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian để làm bất cứ việc gì khác.
I don't like that house.	Tôi không thích ngôi nhà đó.
What are you laughing at?	Bạn đang cười gì vậy?
Why were Tom and Mary at your house last night?	Tại sao Tom và Mary lại ở nhà bạn đêm qua?
Tom said that he intends to stay where he is.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ ở lại nơi anh ấy đang ở.
Tom read the billboards as he drove down the highway.	Tom đọc các biển quảng cáo khi anh lái xe xuống đường cao tốc.
I thought you might want to check this out.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn kiểm tra điều này.
Tom still doesn't know that Mary is married.	Tom vẫn chưa biết rằng Mary đã kết hôn.
Don't leave Boston.	Đừng rời Boston.
Let's hope we can survive until the rescue team finds us.	Hãy hy vọng chúng ta có thể sống sót cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy chúng ta.
Tom promised me that he would learn French.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ học tiếng Pháp.
Don't let him press this button.	Đừng để anh ấy nhấn nút này.
I was given a nice gift by my uncle.	Tôi đã được tặng một món quà tốt đẹp của chú tôi.
I suppose it was Tom's idea.	Tôi cho rằng đó là ý tưởng của Tom.
Tom said that he thought Mary was probably not happy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ không vui khi làm điều đó.
I couldn't do it without your help.	Tôi không thể làm nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
You are the reason I stayed here for so long.	Bạn là lý do tôi ở lại đây lâu như vậy.
How much longer will we have to wait?	Chúng ta sẽ phải đợi bao lâu nữa?
That is really good news.	Đó thực sự là một tin tốt.
Tom is not guilty of anything.	Tom không có tội gì cả.
How much juice can you squeeze from an orange?	Bạn có thể vắt bao nhiêu nước từ một quả cam?
Tell us how Tom dressed.	Hãy cho chúng tôi biết Tom đã ăn mặc như thế nào.
Tom's salary more than doubled in a year.	Lương của Tom đã tăng hơn gấp đôi trong một năm.
Tom and Mary are coming to dinner.	Tom và Mary sẽ đến ăn tối.
Tom is happy to work in the garden.	Tom rất vui khi làm việc trong vườn.
It seems fine to me.	Nó có vẻ ổn đối với tôi.
According to TV, today will be fine.	Theo TV, hôm nay sẽ ổn thôi.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
Tom is probably the shortest person in the room.	Tom có ​​lẽ là người thấp nhất trong phòng.
Tom accused Mary of being a thief.	Tom đã buộc tội Mary là một tên trộm.
The tall man laughed obnoxiously.	Người đàn ông cao lớn cười một cách đáng ghét.
Tom couldn't decide which book to read.	Tom không thể quyết định đọc cuốn sách nào.
I don't think Tom would be stupid enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm chuyện như vậy.
What I want is for you to help us help Tom do that.	Điều tôi muốn là bạn giúp chúng tôi giúp Tom làm được điều đó.
I don't think Tom will need your help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
Can you excuse us? 	Bạn có thể thứ lỗi cho chúng tôi?
Tom and I need to talk.	Tom và tôi cần nói chuyện.
Oh that's a shame.	Oh đó là một sự xấu hổ.
My car was total.	Xe của tôi đã được tổng.
These are not my glasses.	Đây không phải là kính của tôi.
We have decided to stay in Boston for another three days.	Chúng tôi đã quyết định ở lại Boston trong ba ngày nữa.
I know I should have done it sooner.	Tôi biết tôi nên làm điều đó sớm hơn.
I bought some land not too far from Boston.	Tôi đã mua một số đất không quá xa Boston.
Tom tells Mary that he is motivated to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
It is unknown if Tom knows Mary's phone number or not.	Không biết Tom có ​​biết số điện thoại của Mary hay không.
I want Tom to do something for me but I don't know how.	Tôi muốn Tom làm một điều gì đó cho tôi mà tôi không biết phải làm như thế nào.
I didn't know Tom would do it so quickly.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó nhanh như vậy.
Tom wants to buy some souvenirs.	Tom muốn mua một số đồ lưu niệm.
How safe are public drinking fountains?	Các vòi nước uống công cộng an toàn như thế nào?
I suspect Tom and Mary were both injured.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đã bị thương.
Do you think Tom would enjoy going to Australia with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích đi Úc với chúng tôi không?
Don't tell anyone.	Đừng nói cho ai biết.
They look like they're married.	Họ giống như họ đã kết hôn.
World War I did not end quickly or easily.	Chiến tranh thế giới thứ nhất không kết thúc nhanh chóng hay dễ dàng.
Are you willing to make small concessions to achieve your goals?	Bạn có sẵn sàng nhượng bộ nhỏ để đạt được mục tiêu của mình không?
Tom usually drinks instant coffee.	Tom thường uống cà phê hòa tan.
It would probably be easy to do that.	Nó có lẽ sẽ dễ dàng để làm điều đó.
I don't understand why I should have children.	Tôi không hiểu tại sao tôi nên có con.
I hope it won't rain tomorrow.	Tôi hy vọng ngày mai trời sẽ không mưa.
I will show you how to do that.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I think Tom told me the truth.	Tôi nghĩ Tom đã nói với tôi sự thật.
Tom has a doctor's appointment today.	Tom có ​​cuộc hẹn với bác sĩ hôm nay.
Why haven't you cleaned your room yet?	Tại sao bạn vẫn chưa dọn phòng của bạn?
Does Tom speak French?	Tom có ​​biết nói tiếng Pháp không?
I'm afraid I ate too much.	Tôi sợ tôi đã ăn quá nhiều.
Tom lives with his parents in a small house.	Tom sống cùng bố mẹ trong một ngôi nhà nhỏ.
Grandma's cookies are the best.	Bánh quy của bà là ngon nhất.
Tom says he wants to make sure Mary knows what she has to do.	Tom nói rằng anh ấy muốn đảm bảo rằng Mary biết những gì cô ấy phải làm.
Tom knows all there is to know about cars.	Tom biết tất cả những gì cần biết về xe hơi.
Tom took the ring out of the box and put it on Mary's finger.	Tom lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo nó vào ngón tay của Mary.
Tom knows where Mary went skiing.	Tom biết Mary đã đi trượt tuyết ở đâu.
Tom and Mary watched a Christmas movie.	Tom và Mary đã xem một bộ phim Giáng sinh.
He is a bookworm.	Anh ấy là một tên mọt sách.
We are not married.	Chúng tôi không kết hôn với nhau.
Tom consulted Mary.	Tom hỏi ý kiến ​​của Mary.
I don't believe what Tom said.	Tôi không tin những gì Tom đã nói.
Tom can leave now if he wants to.	Tom có ​​thể rời đi ngay bây giờ nếu anh ấy muốn.
I would be happy to do that.	Tôi rất sẵn lòng làm điều đó.
I may be injured, but fortunately I am not.	Tôi có thể bị thương, nhưng may mắn là tôi không bị thương.
You must fulfill your commitment at all costs.	Bạn phải thực hiện cam kết của mình bằng mọi giá.
The money was spent on what?	Số tiền đã được chi cho những gì?
When did Tom buy those shoes?	Tom mua đôi giày đó khi nào?
How long does it take to get there by bus?	Mất bao lâu để đến đó bằng xe buýt?
You told me not to tell anyone about it.	Bạn đã bảo tôi không được nói với ai về điều đó.
Tom saw nothing wrong with letting Mary learn to drive.	Tom không thấy có gì sai khi để Mary học lái xe.
I told Tom he didn't tell people he could speak French.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy đừng nói với mọi người rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp.
Tom asks Mary to try to tell John not to do it.	Tom yêu cầu Mary cố gắng nói với John đừng làm điều đó.
I felt it was too good an opportunity to miss.	Tôi cảm thấy đó là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.
Tom has nothing to worry about as long as he pays his rent on time.	Tom không có gì phải lo lắng miễn là anh ta trả tiền thuê nhà đúng hạn.
I wasn't surprised when Tom told me where the party was going.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói cho tôi biết bữa tiệc sẽ diễn ra ở đâu.
Why did Tom take that medicine?	Tại sao Tom lại uống thuốc đó?
Would you like to come to the station with me?	Bạn có muốn đến ga cùng tôi không?
Tom says he is moving to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
Tom used to do it quite often, but he doesn't anymore.	Tom đã từng làm điều đó khá thường xuyên, nhưng anh ấy không còn nữa.
I hope you will come back.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại.
Tom swims very well.	Tom bơi rất giỏi.
Let Tom know what you think needs to be done.	Hãy cho Tom biết bạn nghĩ cần phải làm gì.
Tom is usually there.	Tom thường ở đó.
Tom will need a place to stay.	Tom sẽ cần một nơi để ở.
I don't really need to get here by taxi.	Tôi không thực sự cần thiết phải đến đây bằng taxi.
Tom didn't realize that Mary would have to leave soon.	Tom không nhận ra rằng Mary sẽ phải về sớm.
Your idea is a bit outdated.	Ý tưởng của bạn là một chút lỗi thời.
Are you sure that's how it should be done?	Bạn có chắc đó là cách nó phải được thực hiện?
We'll see Tom right now.	Chúng ta sẽ gặp Tom ngay bây giờ.
Tom disagrees with this decision.	Tom không đồng ý với quyết định này.
I wish we could ask Tom.	Tôi ước rằng chúng ta có thể hỏi Tom.
Tom doesn't know where his French textbook is.	Tom không biết sách giáo khoa tiếng Pháp của mình ở đâu.
Tom loves to ride horses.	Tom thích cưỡi ngựa.
Tom says he wants to go to Harvard.	Tom nói rằng anh ấy muốn vào Harvard.
I went to bed as soon as I got home.	Tôi đi ngủ ngay khi về đến nhà.
There's no point in trying anymore.	Không có ích gì để cố gắng nữa.
I hope Tom forgives me.	Tôi mong Tom tha thứ cho tôi.
The workers did not go down to the mine that night.	Các công nhân đã không xuống mỏ vào đêm hôm đó.
Something is amiss somewhere.	Có điều gì đó không ổn ở đâu đó.
Tom always comments on my clothes.	Tom luôn nhận xét về quần áo của tôi.
When did you begin to suspect that the suicide was staged?	Bạn bắt đầu nghi ngờ rằng vụ tự sát được dàn dựng từ khi nào?
You don't remember what you told me on my last birthday?	Bạn không nhớ những gì bạn đã nói với tôi vào ngày sinh nhật cuối cùng của tôi?
I was thinking that you don't have any family.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không có bất kỳ gia đình nào.
I think you all agree Tom is our best salesman.	Tôi nghĩ tất cả các bạn đều đồng ý Tom là nhân viên bán hàng giỏi nhất của chúng tôi.
The nights are cool, but the days are hot.	Những đêm mát mẻ, nhưng những ngày nóng.
Tom offered his seat to an old woman.	Tom đã đề nghị chỗ ngồi của mình cho một bà già.
Tom has not eaten at home for a long time.	Tom đã lâu không ăn cơm ở nhà.
It's Tom's turn to take out the trash.	Đến lượt Tom đi đổ rác.
Tom does that sometimes.	Tom thỉnh thoảng làm điều đó.
Tom and I are the only ones who know how to do this.	Tom và tôi là những người duy nhất biết cách làm điều này.
Tom is trying to do what he has to do.	Tom đang cố gắng làm những gì anh ấy phải làm.
Tom is continuing.	Tom đang tiếp tục.
Tell me, Tom, what's going on?	Nói đi Tom, có chuyện gì vậy?
Anything less is unacceptable.	Bất cứ điều gì ít hơn là không thể chấp nhận được.
Tom is restless.	Tom không yên.
Tom bought a postcard and stamp.	Tom đã mua một tấm bưu thiếp và tem.
Tom almost died yesterday.	Tom gần như đã chết ngày hôm qua.
Tom listens to nothing but punk rock.	Tom không nghe gì ngoài nhạc punk rock.
Tom and Mary are still digging.	Tom và Mary vẫn đang tiếp tục đào.
I know Tom did it just to get attention.	Tôi biết Tom làm vậy chỉ để gây chú ý.
Tom trusts his doctors.	Tom tin tưởng các bác sĩ của mình.
Why don't we take a break?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi một chút?
I should have laughed at Tom's joke, even though it wasn't funny at all.	Tôi đáng lẽ phải cười trước câu nói đùa của Tom, mặc dù nó không hề hài hước.
Tom will probably be up.	Tom có ​​thể sẽ lên.
I'm the one who punched Tom.	Tôi là người đã đấm Tom.
Tom was taken to the ER.	Tom đã được đưa đến ER.
Did you know Tom will be here today?	Bạn có biết hôm nay Tom sẽ đến đây không?
Neither Tom nor Mary had eaten yet.	Cả Tom và Mary đều chưa đi ăn.
Tom worked with Mary for almost three years.	Tom đã làm việc với Mary trong gần ba năm.
I did not receive your mail.	Tôi không nhận được thư của bạn.
This is a disaster.	Đây là một thảm họa.
Tom says it's time to go.	Tom nói rằng đã đến lúc phải đi.
Tom promised not to go out alone.	Tom hứa sẽ không đi chơi một mình.
I don't speak fast.	Tôi không nói nhanh.
This is extremely difficult for Tom.	Điều này là vô cùng khó khăn đối với Tom.
I know that Tom knows I've never done that before.	Tôi biết rằng Tom biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I think what Tom is doing is amazing.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm thật tuyệt vời.
I don't want to buy a car.	Tôi không muốn mua một chiếc xe hơi.
Come back, Tom.	Quay lại đi, Tom.
You know that's not likely to happen, right?	Bạn biết rằng điều đó không có khả năng xảy ra, phải không?
Give me the microphone.	Đưa tôi micro.
The breakfast menu hasn't changed in decades.	Thực đơn bữa sáng không thay đổi trong nhiều thập kỷ.
I blew up Tom's cover.	Tôi đã làm nổ tung vỏ bọc của Tom.
Tom discovered the truth.	Tom đã phát hiện ra sự thật.
Has the jury reached a verdict yet?	Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết chưa?
I don't know why you want me to dance.	Tôi không biết tại sao bạn muốn tôi nhảy.
I cannot make up for your loss this time.	Tôi không thể bù đắp cho những mất mát của bạn lần này.
Pigeon flying over the window.	Chim bồ câu bay trên cửa sổ.
Tom didn't tell Mary he was going to Australia.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Anyone have experience painting fences yet?	Bạn nào có kinh nghiệm sơn hàng rào chưa?
How are you, Tom?	Bạn thế nào rồi, Tom?
Tom said he couldn't help us today.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp chúng tôi hôm nay.
Tom dreams.	Tom mơ mộng.
Don't delete the board.	Đừng xóa bảng.
Each person's salary corresponds to his work.	Lương của mỗi người tương ứng với công việc của anh ta.
You can't outrun that bear.	Bạn không thể chạy nhanh hơn con gấu đó.
He showed me the camera he bought the other day.	Anh ấy cho tôi xem chiếc máy ảnh mà anh ấy đã mua hôm trước.
Tom goes to the same school as me.	Tom học cùng trường với tôi.
Tom is a bit young for you, isn't he?	Tom hơi trẻ đối với bạn, phải không?
Tom said he would be the last to do it.	Tom nói anh ấy sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I have not heard that story.	Tôi chưa nghe câu chuyện đó.
I didn't know that Tom and I weren't allowed to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom và tôi không được phép làm điều đó một mình.
Tom was very late, wasn't he?	Tom đã rất muộn, phải không?
What is your favorite romantic movie?	Bộ phim lãng mạn yêu thích của bạn là gì?
I'm sure Tom won't let us down.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm chúng tôi thất vọng.
Tom might have been getting ready.	Tom có ​​thể đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom doesn't care what people say about him.	Tom không quan tâm người ta nói gì về mình.
Why don't we take the bus next time?	Tại sao chúng ta không đi xe buýt lần sau?
Tom and Mary both teach French.	Tom và Mary đều dạy tiếng Pháp.
Tom says he doesn't think Mary should do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó một lần nữa.
Tom's enthusiasm has begun.	Sự nhiệt tình của Tom đã bắt đầu.
Some people like him and others don't.	Một số người thích anh ấy và những người khác thì không.
Are you the one who followed me?	Bạn có phải là người đã theo dõi tôi?
Tom stood there and said nothing.	Tom đứng đó và không nói gì.
Tom told me he was very scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất sợ hãi.
You can never see any emotion on his face.	Bạn không bao giờ có thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt của anh ấy.
I will avoid Tom from now on.	Tôi sẽ tránh mặt Tom từ bây giờ.
Tom hates school.	Tom ghét trường học.
The protests must continue.	Các cuộc biểu tình vẫn phải tiếp tục.
Tom doesn't need to talk.	Tom không cần nói chuyện.
Tom's face was swollen.	Khuôn mặt của Tom bị sưng tấy.
At the age of 90, Tom's grandmother is still very active.	Ở tuổi 90, bà của Tom vẫn sống rất năng động.
I don't want this to happen again.	Tôi không muốn điều này xảy ra một lần nữa.
I have a feeling that Tom won't be here.	Tôi có cảm giác rằng Tom sẽ không ở đây.
Tom thought that Mary had no influence, but she was.	Tom nghĩ rằng Mary không có ảnh hưởng, nhưng cô ấy đã có.
Tom has lived in Australia for three years.	Tom đã sống ở Úc trong ba năm.
I didn't hear you typing.	Tôi không nghe thấy bạn gõ.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
We would love to have Tom back.	Chúng tôi rất muốn có Tom trở lại.
I usually wear jeans and a t-shirt.	Tôi thường mặc quần jean và áo phông.
I can't wait to get married.	Tôi nóng lòng muốn được kết hôn.
Are you calling me an extremist?	Bạn đang gọi tôi là một kẻ cực đoan?
I was sentenced to death.	Tôi đã bị kết án tử hình.
Tom realized that Mary was staring at him.	Tom nhận ra rằng Mary đang nhìn chằm chằm vào anh.
We expect Tom to wait.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ đợi.
Who wants to learn French?	Ai muốn học tiếng Pháp?
I don't think Tom will be home this afternoon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở nhà chiều nay.
We can ask Tom for help if we need it.	Chúng ta có thể yêu cầu Tom giúp đỡ nếu chúng ta cần.
Is this your DVD?	Đây có phải là DVD của bạn không?
I'm sorry, I can't do this.	Tôi xin lỗi, tôi không thể làm điều này.
Tom said Mary knew he might not need to do it until 2:30.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó cho đến 2:30.
I'm not as good at trombone as you are.	Tôi không chơi trombone giỏi như bạn.
I think Tom will be here right now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây ngay bây giờ.
Tom is not like his father.	Tom không giống bố.
Tom might know where Mary was last night.	Tom có ​​thể biết Mary ở đâu đêm qua.
We know that Tom won't help us.	Chúng tôi biết rằng Tom sẽ không giúp chúng tôi.
You are so weird.	Bạn thật kỳ quặc.
Tom has no plans to run into anyone he knows.	Tom không có kế hoạch đụng độ bất kỳ ai mà anh ấy biết.
I believe in miracles.	Tôi tin vào những điều kỳ diệu.
Everything in this room will be thrown away.	Mọi thứ trong căn phòng này sẽ bị vứt bỏ.
He can play piano, flute, guitar, etc.	Anh ấy có thể chơi piano, sáo, guitar, v.v.
Let's not discuss this in front of the children.	Chúng ta đừng thảo luận điều này trước mặt bọn trẻ.
Tom is quite opportunistic, isn't he?	Tom khá cơ hội, phải không?
I think I will do it.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
I don't think you'll recognize Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhận ra Tom nữa.
I will stop it.	Tôi sẽ dừng nó lại.
The swelling has decreased.	Các vết sưng đã giảm bớt.
Who is the shop owner?	Chủ cửa hàng là ai?
Tom put the toys in the box.	Tom cất đồ chơi vào hộp.
Tom is very mean to me.	Tom rất có ý với tôi.
Tom said that he thought he wouldn't enjoy going to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đến Boston với Mary.
Tom was shot dead.	Tom bị bắn chết.
"Whose cows are these?" 	"Đây là những con bò của ai?"
"They're my grandmother's."	"Chúng là của bà tôi."
I suspect that's not true.	Tôi nghi ngờ rằng điều đó không đúng.
She promised to marry him, but she didn't.	Cô ấy hứa sẽ lấy anh, nhưng cô ấy không làm.
His.	Của anh ấy.
Tom and Mary are playing tennis.	Tom và Mary đang chơi quần vợt.
Lighting is poor in this part of the city.	Ánh sáng kém ở khu vực này của thành phố.
I talked to Tom a few times.	Tôi đã nói chuyện với Tom một vài lần.
Tom has made an important decision.	Tom đã có một quyết định quan trọng.
Her father became disabled due to a heart attack.	Cha cô trở thành một người tàn tật do một cơn đau tim.
I think Tom is very intense.	Tôi nghĩ rằng Tom rất dữ dội.
A stream of people exited the theater.	Một dòng người ra khỏi rạp.
I will smash the living daylight out of you!	Tôi sẽ đập tan ánh sáng ban ngày còn sống ra khỏi bạn!
I knew that Tom was only a freshman, so I was surprised to see him hanging out with the seniors.	Tôi biết rằng Tom chỉ là một sinh viên năm nhất, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy đi chơi với các đàn anh.
Some have been accused of breaking the law.	Một số người đã bị buộc tội vi phạm pháp luật.
I'm sure Tom will be happy to help you.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ rất vui nếu được giúp bạn.
How many spoons do you need?	Bạn cần bao nhiêu thìa?
I'm sure you need this more than I do.	Tôi chắc rằng bạn cần điều này hơn tôi.
Tom is not engaged to Mary yet.	Tom chưa đính hôn với Mary.
I know Tom doesn't know that he has to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom didn't think Mary would want to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
You are the most beautiful girl in the room.	Bạn là cô gái đẹp nhất trong phòng.
Tom stared at the document.	Tom nhìn chằm chằm vào tài liệu.
I think I'll have to tell Tom everything.	Tôi nghĩ tôi sẽ phải nói với Tom mọi thứ.
Tell Tom I'm in a meeting.	Nói với Tom rằng tôi đang họp.
I don't think I will like it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích nó.
Tom is the only boy in the class who can't play chess.	Tom là cậu bé duy nhất trong lớp không biết chơi cờ vua.
Tom started walking down the hallway.	Tom bắt đầu bước xuống hành lang.
Tom had stayed here the night before.	Tom đã ở lại đây vào đêm hôm trước.
The great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.	Người anh hùng vĩ đại của La Mã, Julius Caesar, đã bị ám sát.
I don't remember what happened that night.	Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm đó.
Do you know the reason why 2/3 of the students do not attend the student meeting?	Bạn có biết lý do vì sao 2/3 số sinh viên không tham gia buổi họp mặt sinh viên không?
Tom thinks that Mary lied to him about where she was.	Tom nghĩ rằng Mary đã nói dối anh ta về nơi cô ấy đã ở.
I'm the one who broke Tom's windshield.	Tôi là người đã làm vỡ kính chắn gió của xe Tom.
Getting there by bus will be cheaper than going by train.	Đến đó bằng xe buýt sẽ rẻ hơn đi bằng tàu hỏa.
Looks like Tom is in love.	Có vẻ như Tom đang yêu.
Tom lived a few blocks away from me when we were kids.	Tom sống cách tôi vài dãy nhà khi chúng tôi còn nhỏ.
Eventually Tom will learn how to do it.	Cuối cùng thì Tom sẽ học cách làm điều đó.
Tom is getting married next spring.	Tom sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.
Tom got angry immediately.	Tom tức giận ngay lập tức.
Why can't Tom come with us?	Tại sao Tom không thể đi cùng chúng tôi?
I am not a truck driver.	Tôi không phải là một người lái xe tải.
I spent the afternoon sitting near the pool, watching my kids swim.	Tôi đã dành cả buổi chiều để ngồi gần bể bơi, xem các con tôi bơi.
Tom has probably taught French before.	Tom có ​​lẽ đã dạy tiếng Pháp trước đây.
Tom found that out.	Tom đã phát hiện ra điều đó.
Tom buys ice cream.	Tom mua kem.
Tom can sing and dance at the same time.	Tom có ​​thể vừa hát vừa nhảy.
Tom explains how he does it.	Tom giải thích cách anh ấy làm điều đó.
Tom has found the key he was looking for.	Tom đã tìm thấy chìa khóa mà anh ấy đang tìm kiếm.
I suspect that Tom was surprised.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã rất ngạc nhiên.
Is Tom at the hospital?	Tom có ​​ở bệnh viện không?
Tom says he thinks Mary might be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
I don't think doing it with Tom is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó với Tom là một ý kiến ​​hay.
They are quite safe.	Chúng khá an toàn.
I don't know when Tom will leave Boston.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ rời Boston.
Does Tom always eat lunch at the same time every day?	Tom có ​​luôn ăn trưa vào cùng một giờ mỗi ngày không?
I know you're against it.	Tôi biết bạn đang chống lại nó.
Tom will probably win tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ thắng vào ngày mai.
Tom is not at home right now.	Tom không có ở nhà ngay bây giờ.
No need to upgrade.	Không cần phải nâng cấp.
Tom assumed that Mary was lying.	Tom cho rằng Mary đã nói dối.
There are parents who will stay awake after the kids are asleep and wonder how to pay off their mortgage, pay the doctor's bills, or save enough for their child's college education.	Có những ông bố bà mẹ sẽ thức trắng sau khi bọn trẻ ngủ say và tự hỏi làm cách nào để trả nợ thế chấp, trả các hóa đơn cho bác sĩ, hay tiết kiệm đủ cho việc học đại học của con mình.
I told Tom to leave early.	Tôi đã bảo Tom về sớm.
I think Tom can't leave until Mary gives him some money.	Tôi nghĩ Tom không thể rời đi cho đến khi Mary đưa cho anh ấy một số tiền.
I hope that Tom likes the gift I bought him.	Tôi hy vọng rằng Tom thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy.
Tom will be here soon.	Tom sẽ đến đây sớm thôi.
Tom thinks he's going to have a good time.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Would you like this present, Tom?	Bạn có thích món quà này không, Tom?
Tom is wearing his favorite t-shirt today.	Hôm nay Tom mặc chiếc áo phông yêu thích của anh ấy.
Tom was never in real danger.	Tom chưa bao giờ gặp nguy hiểm thực sự.
Tom and Mary are still discussing it.	Tom và Mary vẫn đang thảo luận về điều đó.
Tom is not as tough as he seems.	Tom không cứng rắn như anh ấy có vẻ.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không có khả năng Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom came to the party alone, like I knew he would.	Tom đến bữa tiệc một mình, giống như tôi biết anh ấy sẽ làm vậy.
Tom often plays solitaire.	Tom thường chơi solitaire.
Did Tom quit his job?	Tom có ​​bỏ việc không?
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì được.
If you behave like a servant, you will be treated like a servant.	Nếu bạn cư xử như một người hầu, bạn sẽ bị đối xử như một người hầu.
Tom is going to Mary's house.	Tom sẽ đến nhà Mary.
We must act quickly.	Chúng ta phải hành động nhanh chóng.
You will hear from my attorney.	Bạn sẽ được nghe từ luật sư của tôi.
A bicycle race was held in Nagoya last year.	Một cuộc đua xe đạp đã được tổ chức ở Nagoya vào năm ngoái.
Tom helps John tie his tie.	Tom giúp John thắt cà vạt.
Tom didn't want to try.	Tom không muốn thử.
I received a useful piece of information from Tom.	Tôi nhận được một thông tin hữu ích từ Tom.
Tom walked over to Mary and hugged her.	Tom bước đến chỗ Mary và ôm cô ấy.
I'm sure you'll be good at it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ giỏi nó.
Tom says he thinks Mary needs to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom said that Mary had never seen John swim.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ nhìn thấy John bơi.
Tom made Mary choke.	Tom khiến Mary nghẹn ngào.
I know that Tom doesn't really have to do that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự phải làm điều đó.
Whenever I listen to that song, I think of a certain girl.	Bất cứ khi nào tôi nghe bài hát đó, tôi nghĩ về một cô gái nào đó.
I heard they found an alien artifact on the moon.	Tôi nghe nói họ đã tìm thấy một đồ tạo tác của người ngoài hành tinh trên mặt trăng.
Tom and Mary demanded better working conditions.	Tom và Mary yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn.
Teen drinking is a serious problem.	Uống rượu ở tuổi vị thành niên là một vấn đề nghiêm trọng.
I hope that is not an issue.	Tôi hy vọng rằng nó không phải là một vấn đề.
Tom is pretty crafty, isn't he?	Tom khá xảo quyệt, phải không?
Tickets $3 each or three for $8.	Vé 3 đô la mỗi chiếc hoặc ba chiếc với giá 8 đô la.
Why does Tom lie about his age?	Tại sao Tom lại nói dối về tuổi của mình?
Tom hid behind the sofa.	Tom ẩn mình sau ghế sofa.
Tom doesn't do anything without his wife's permission.	Tom không làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của vợ.
No one believed Tom would come.	Không ai tin Tom sẽ đến.
Tom says he hopes that Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary cố gắng làm điều đó.
Tom is relaxing at home.	Tom đang thư giãn ở nhà.
What's on Tom's plate?	Có gì trên đĩa của Tom?
Tom wasn't even surprised.	Tom thậm chí còn không ngạc nhiên.
Tom is very active, isn't he?	Tom rất hiếu động phải không?
I don't care if Tom comes to Boston with us.	Tôi không quan tâm liệu Tom có ​​đến Boston với chúng tôi hay không.
I'm just a family friend.	Tôi chỉ là một người bạn của gia đình.
Tom couldn't convince Mary to leave.	Tom không thể thuyết phục Mary rời đi.
I will never come back here.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây.
A beautiful woman was sitting in a row in front of me.	Một người phụ nữ xinh đẹp đã ngồi một hàng trước mặt tôi.
Tom will drive you to your destination.	Tom sẽ chở bạn đến tận nơi.
That's why we care.	Đó là lý do tại sao chúng tôi quan tâm.
After playing tennis all summer, I have gained considerable skill.	Sau khi chơi quần vợt cả mùa hè, tôi đã có được kỹ năng đáng kể.
I was going to tell Tom about what happened.	Tôi định nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I came to ask you some questions.	Tôi đến để hỏi bạn một số câu hỏi.
Have you kissed Tom yet?	Bạn đã hôn Tom chưa?
Tom won't be allowed to do that here.	Tom sẽ không được phép làm điều đó ở đây.
Tom and I work in the same restaurant.	Tom và tôi làm việc trong cùng một nhà hàng.
Tom is very strong.	Tom rất mạnh mẽ.
It's not true.	Nó không đúng.
I think Tom is in love with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang yêu Mary.
I can't remember exactly how to do this.	Tôi không thể nhớ chính xác làm thế nào để làm điều này.
I have longer legs than you.	Tôi có đôi chân dài hơn bạn.
Tom said that he thought Mary was too old for that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã quá già để làm điều đó.
I heard that Tom is very fond of basketball.	Tôi nghe nói rằng Tom rất thích bóng rổ.
I want to buy a canoe.	Tôi muốn mua một chiếc ca nô.
How badly injured was Tom?	Tom bị thương nặng như thế nào?
Tom is so pompous, isn't he?	Tom thật hào hoa, phải không?
It is better to be loved than to be feared.	Tốt hơn là được yêu thương hơn là sợ hãi.
Tom knows a lot about the wildlife in this area.	Tom biết rất nhiều về động vật hoang dã trong khu vực này.
Tom is a very fast runner.	Tom là một người chạy rất nhanh.
That's only half the story.	Đó chỉ là một nửa câu chuyện.
I won't apologize.	Tôi sẽ không xin lỗi.
Tom walked into the conference room, carrying a clipboard.	Tom bước vào phòng họp, mang theo một cái bìa kẹp hồ sơ.
Do you know any other solution?	Bạn có biết giải pháp nào khác không?
This road needs to be repaid.	Con đường này cần được hoàn trả.
Tom says that Mary's accident was not his fault.	Tom nói rằng tai nạn của Mary không phải do lỗi của anh ấy.
I suspected Tom was the one who did it.	Tôi đã nghi ngờ Tom là người đã làm điều đó.
Tom plays on the left side of the field.	Tom chơi bên trái sân.
I believe Tom doesn't want to do that.	Tôi tin rằng Tom không muốn làm điều đó.
The acoustics in this space are superb.	Âm thanh trong không gian này là tuyệt vời.
Tom shows Mary his garden.	Tom chỉ cho Mary khu vườn của anh ấy.
I itch my back.	Tôi ngứa lưng.
I know that Tom is not the only one who needs to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
We only use this generator during a power outage.	Chúng tôi chỉ sử dụng máy phát điện này khi mất điện.
The timetable has been revised.	Thời gian biểu đã được sửa đổi.
Tom said that Mary thought John might want to do it tonight.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể muốn làm điều đó vào tối nay.
I suspect that Tom doesn't do that often.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thường xuyên làm điều đó.
The week before Christmas, many stores stay open late.	Tuần trước Giáng sinh, nhiều cửa hàng mở cửa muộn.
I don't think Tom can convince Mary to stay.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary ở lại.
Tom was very moved by Barack Obama's speech.	Tom rất xúc động trước bài phát biểu của Barack Obama.
This possibility cannot be ruled out.	Không thể loại trừ khả năng này.
We wouldn't want someone to misunderstand the idea.	Chúng tôi sẽ không muốn ai đó hiểu sai ý tưởng.
Tom nodded and left the room.	Tom gật đầu và rời khỏi phòng.
I have a good relationship with my brother.	Tôi có quan hệ tốt với anh trai mình.
If I become a regular, I have to work twice as hard as the rest.	Nếu trở thành một người thường xuyên, tôi phải làm việc chăm chỉ gấp đôi những người còn lại.
Tom is smarter than most boys his age.	Tom thông minh hơn hầu hết các cậu bé cùng tuổi.
There is a serious split within the party.	Có một sự chia rẽ nghiêm trọng trong đảng.
All writing systems have advantages and disadvantages.	Tất cả các hệ thống chữ viết đều có ưu điểm và nhược điểm.
Ninety percent of the time Tom doesn't know what he's doing.	Chín mươi phần trăm thời gian Tom không biết mình đang làm gì.
Tom can't say it better than you.	Tom không thể nói điều đó tốt hơn bạn.
Tom always does the right thing.	Tom luôn làm điều đúng đắn.
Tom says he will text you later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhắn tin cho bạn sau.
Tom doesn't carry a briefcase.	Tom không mang theo một chiếc cặp.
I think Tom is about the same age as me.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng trạc tuổi tôi.
Tom said he was aware of the situation.	Tom nói rằng anh ấy đã nhận thức được tình hình.
Maybe we won't finish on time.	Có lẽ chúng tôi sẽ không hoàn thành đúng hạn.
I thought Tom would be crazy.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ là kẻ điên rồ.
Tom said he was tired.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi.
Learning a foreign language can be very difficult.	Học ngoại ngữ có thể rất khó khăn.
I just wanted to make it home in one piece.	Tôi chỉ muốn làm cho nó về nhà trong một mảnh.
I can't find my key.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình.
I can deal with Tom.	Tôi có thể đối phó với Tom.
Tom died in 2013 of lung cancer.	Tom qua đời vào năm 2013 vì bệnh ung thư phổi.
Isn't it clear that Tom was the one who did it?	Không rõ Tom là người đã làm điều đó sao?
Tom said hello.	Tom nói xin chào.
Last week I was at the beach, but today I went home.	Tuần trước tôi đã ở bãi biển, nhưng hôm nay tôi đã về nhà.
Tom says he will be completely quiet.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn toàn yên lặng.
Tom is a very careful driver, but he is still killed in a traffic accident.	Tom là một người lái xe rất cẩn thận, nhưng anh ấy vẫn bị chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom and I work for the same company.	Tom và tôi làm việc cho cùng một công ty.
This is not surprising at all.	Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả.
It's not easy telling people what I have to tell them.	Thật không dễ dàng để nói với mọi người những gì tôi phải nói với họ.
You'll help me do that, won't you?	Bạn sẽ giúp tôi làm điều đó, phải không?
There is no doubt that Tom has talent.	Không có nghi ngờ gì về việc Tom có ​​tài năng.
Tom doesn't mind.	Tom không bận tâm.
So, how long have you known Tom?	Vậy, bạn biết Tom bao lâu rồi?
Tom says Mary will probably do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom will sing us something.	Tom sẽ hát cho chúng tôi một cái gì đó.
Tom knows what he's doing out there.	Tom biết anh ấy đang làm gì ngoài đó.
I suspect that Tom cannot speak French very well.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom looks very worried.	Tom có ​​vẻ rất lo lắng.
There was an imperative note in Tom's voice.	Có một lưu ý mệnh lệnh trong giọng nói của Tom.
I want to see Tom win.	Tôi muốn thấy Tom chiến thắng.
I'm so tired of working.	Tôi rất chán làm việc.
Our school has turned to ashes.	Trường học của chúng tôi đã biến thành tro tàn.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Tom won't let Mary go her way.	Tom sẽ không để Mary theo cách của cô ấy.
If you want to participate, you must register.	Nếu bạn muốn tham gia, bạn phải đăng ký.
Tom was the first to jump into the water.	Tom là người đầu tiên nhảy xuống nước.
You haven't done that in a very long time, have you?	Bạn đã không làm điều đó trong một thời gian rất dài, phải không?
Tom thinks Mary will make a good bounty hunter.	Tom nghĩ Mary sẽ trở thành một thợ săn tiền thưởng giỏi.
I have some suggestions.	Tôi có một số gợi ý.
I'll see if Tom can help us.	Tôi sẽ xem nếu Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
You're worried, aren't you?	Bạn đang lo lắng, phải không?
She teaches the child never to play with matches.	Cô dạy đứa trẻ không bao giờ chơi với diêm.
He asked me what was wrong with me.	Anh ấy hỏi tôi có chuyện gì với tôi.
Tom asks Mary not to say anything to his parents.	Tom yêu cầu Mary không được nói bất cứ điều gì với cha mẹ anh.
It was raining heavily when Tom arrived at Mary's house.	Trời mưa to khi Tom đến nhà Mary.
Tom was at the nightclub the night it burned down.	Tom đã ở hộp đêm vào cái đêm mà nó bị thiêu rụi.
Mary is just a friend. 	Mary chỉ là một người bạn.
She is not my girlfriend.	Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.
We have bigger problems.	Chúng tôi có những vấn đề lớn hơn.
Tom is cheating.	Tom đang lừa dối.
I love singing with Tom.	Tôi thích hát với Tom.
Everything is in disarray.	Mọi thứ đang trong tình trạng lộn xộn.
Who is in control?	Ai là người kiểm soát?
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Last year Tom traveled a lot.	Năm ngoái Tom đã đi du lịch rất nhiều nơi.
Tom realized that Mary didn't want to be there.	Tom nhận ra rằng Mary không muốn ở đó.
Tom is probably not doing it correctly.	Tom có ​​lẽ không làm điều đó một cách chính xác.
I told Tom I hate him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi ghét anh ta.
Make sure you arrive at seven o'clock.	Hãy chắc chắn rằng bạn đến vào lúc bảy giờ.
Tom seems to want to come to Boston with you.	Tom dường như muốn đến Boston với bạn.
Is that an elk?	Đó là một con nai sừng tấm?
I find myself quite tired doing that.	Tôi thấy mình khá mệt mỏi khi làm điều đó.
We know Tom doesn't want to do that.	Chúng tôi biết Tom không muốn làm điều đó.
I have said all this before.	Tôi đã nói tất cả điều này trước đây.
This apartment seems quite affordable.	Căn hộ này có vẻ khá phải chăng.
Tom has become my enemy.	Tom đã trở thành kẻ thù của tôi.
Tom is with us.	Tom ở với chúng tôi.
Everyone deserves affordable health care.	Mọi người đều xứng đáng được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng.
I don't think we need this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần điều này.
Tom is injured in a burglary.	Tom bị thương trong một vụ trộm.
I don't think Tom knows why Mary would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I didn't know that you were ever married to Tom.	Tôi không biết rằng bạn đã từng kết hôn với Tom.
I really enjoy having Tom here.	Tôi thực sự thích có Tom ở đây.
Tom will be back on Monday.	Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
Tom did not breach his contract.	Tom đã không vi phạm hợp đồng của mình.
It only took him a few minutes to realize his mistakes.	Anh ấy chỉ mất vài phút để nhận ra những sai lầm của mình.
It's not raining, is it?	Trời không mưa phải không?
Tom never wanted to talk to me.	Tom không bao giờ muốn nói chuyện với tôi.
Tom seems like he's a lot happier now than he used to be.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đây.
I think Tom didn't tell us everything.	Tôi nghĩ Tom đã không nói với chúng tôi mọi thứ.
Tom will probably be there.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đó.
Tom wasn't sure Mary knew he wanted to do it.	Tom không chắc Mary biết anh ấy muốn làm điều đó.
She was able to cook her own dinner, after a fashion.	Cô ấy đã có thể tự nấu bữa tối cho mình, sau một thời trang.
She worries about your safety.	Cô ấy lo lắng về sự an toàn của bạn.
Tom was a little pale.	Tom hơi nhợt nhạt.
Tom checked into the hotel.	Tom nhận phòng khách sạn.
Congratulations everyone. 	Xin chúc mừng tất cả mọi người.
We finally made it!	Cuối cùng chúng tôi đã làm được!
I know Tom is in his room listening to music.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng để nghe nhạc.
I wonder what's going on in there.	Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trong đó.
Tom would never forgive us if we ate the cake he baked for Mary.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi ăn chiếc bánh anh ấy nướng cho Mary.
If you don't tell Tom, I will.	Nếu bạn không nói với Tom, tôi sẽ làm.
Tom usually doesn't come home until late at night.	Tom thường không về nhà cho đến tối muộn.
Tom ran a hundred meters in twelve seconds.	Tom đã chạy một trăm mét trong mười hai giây.
I don't think Tom would hesitate to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom betrayed Mary.	Tom đã phản bội Mary.
Mary finished applying lipstick.	Mary thoa son xong.
Tom thinks Mary knows why he doesn't like her.	Tom nghĩ rằng Mary biết tại sao anh không thích cô.
Tom's explanation is easy to understand.	Lời giải thích của Tom rất dễ hiểu.
Tom probably doesn't know where John and Mary are going to honeymoon.	Tom có ​​lẽ không biết John và Mary sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.
I didn't know you were going to do that.	Tôi không biết bạn đang định làm điều đó.
You're a funny man, Tom.	Anh là một người vui tính, Tom.
Tom has hung some pictures of Mary on his wall.	Tom đã treo một số bức ảnh về Mary trên tường của mình.
She has a daughter named Mary.	Cô có một cô con gái tên là Mary.
Why doesn't someone help you?	Tại sao ai đó không giúp bạn?
Tom tells Mary that he doesn't think John does it any faster than Alice.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John làm điều đó nhanh hơn Alice.
We still don't know what caused the wreck.	Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã gây ra xác tàu.
I will try to do it again.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa.
Who does Tom rely on the most?	Tom dựa vào ai nhiều nhất?
Tom didn't take off his tie.	Tom không cởi cà vạt.
Tom was delighted.	Tom đã rất vui mừng.
She behaved quite foolishly.	Cô ấy đã cư xử khá dại dột.
Tom probably thinks I don't know how to do it.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ nó quan trọng.
Don't waste money on unnecessary things.	Đừng lãng phí tiền vào những thứ không cần thiết.
I will be spending most of my time in Boston for the next three months.	Tôi sẽ dành phần lớn thời gian của mình ở Boston trong ba tháng tới.
Tom will join you shortly.	Tom sẽ tham gia với bạn trong thời gian ngắn.
It is one of the great discoveries in science.	Đó là một trong những khám phá tuyệt vời trong khoa học.
Keep it in the closet.	Hãy cất nó vào tủ.
Have you ever used a typewriter?	Bạn đã từng sử dụng máy đánh chữ chưa?
Don't interrupt me while I'm talking.	Đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói.
I'm 100% sure of that.	Tôi chắc chắn 100% điều đó.
Don't you know that I want Tom to do that?	Bạn không biết rằng tôi muốn Tom làm điều đó sao?
Tom's bedroom door was closed.	Cửa phòng ngủ của Tom đã đóng.
Tom says he's the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom is the only person I know in Australia.	Tom là người duy nhất tôi biết ở Úc.
I don't think I will be able to do what you want me to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì bạn muốn tôi làm.
I'm used to making difficult decisions.	Tôi đã quen với việc đưa ra những quyết định khó khăn.
When will he be released?	Khi nào anh ta sẽ được giải thoát?
Tom is not much likely to cry.	Tom không có nhiều khả năng khóc.
Medicine relieves his pain.	Thuốc làm giảm cơn đau của anh ấy.
Although he is very tired, he will not stop working.	Dù rất mệt nhưng anh ấy sẽ không ngừng làm việc.
Tom is very angry with Mary.	Tom rất giận Mary.
Tom is ready, right?	Tom đã sẵn sàng, phải không?
The simplest way is often the best way to solve a problem.	Cách đơn giản nhất thường là cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề.
Tom and I have to travel together.	Tom và tôi phải đi du lịch cùng nhau.
Tom has only three white shirts.	Tom chỉ có ba chiếc áo sơ mi trắng.
I advised Tom to get married.	Tôi đã khuyên Tom nên kết hôn.
What am I going to tell Tom now?	Tôi sẽ nói gì với Tom bây giờ?
Tom said that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó.
You shouldn't believe everything Tom says.	Bạn không nên tin tất cả những gì Tom nói.
Tom goes to see Mary in the hospital every day.	Tom đến gặp Mary trong bệnh viện mỗi ngày.
Both Tom and Mary have been released from prison.	Cả Tom và Mary đều đã được ra tù.
What is your analysis?	Phân tích của bạn là gì?
The front of the bus was not crowded.	Phía trước xe buýt không đông đúc.
If the rest of us can survive, I'm sure you can too.	Nếu phần còn lại của chúng ta có thể sống sót, tôi chắc chắn rằng bạn cũng có thể.
I shouldn't have told you.	Tôi không nên nói với bạn.
That's what we talked about.	Đó là những gì chúng tôi đã nói về.
Tom said he thought it would be better if we did it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi làm điều đó một mình.
Tom is the real problem.	Tom là vấn đề thực sự.
I never thought Tom would do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
It's not your choice, Tom.	Đó không phải là lựa chọn của bạn, Tom.
Last week Tom came home drunk.	Tuần trước Tom về nhà trong tình trạng say xỉn.
Ask Tom if he wants to do it for us.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có muốn làm điều đó cho chúng ta không.
Tom was not the man Mary went to Boston with.	Tom không phải là người mà Mary đến Boston cùng.
You seem to have a lot of things on your mind.	Bạn dường như có rất nhiều điều trong tâm trí của bạn.
Tom is younger than most of us here.	Tom trẻ hơn hầu hết chúng ta ở đây.
Tom has lost the will to live.	Tom đã mất ý chí sống.
I was awake for a while.	Tôi đã thức một lúc.
I'm not sure if you'll come or not.	Tôi không chắc liệu bạn có đến hay không.
You and I both know that's not true.	Bạn và tôi đều biết điều đó không đúng.
Tom has plans for the weekend.	Tom có ​​kế hoạch cho cuối tuần.
Tom doesn't have to come tomorrow.	Tom không phải đến ngày mai.
You are very domineering.	Bạn rất độc đoán.
You are wasting your time and ours.	Bạn đang lãng phí thời gian của bạn và của chúng tôi.
Tom is not Mary's eldest son.	Tom không phải là con trai lớn của Mary.
Tom opened the envelope and pulled out the letter.	Tom mở phong bì và rút lá thư ra.
I know Tom is a gambler.	Tôi biết Tom là một người nghiện cờ bạc.
Tom has blood on his shirt.	Tom dính máu trên áo.
Don't know if Tom is dead.	Không biết Tom đã chết chưa.
Years later, Europeans established colonies in the coastal regions.	Nhiều năm sau, người châu Âu thành lập thuộc địa ở các vùng ven biển.
Tom loves French.	Tom yêu tiếng Pháp.
Tom thinks Mary has gone to Australia.	Tom nghĩ Mary đã đến Úc.
Why is that important to Tom?	Tại sao điều đó lại quan trọng đối với Tom?
People who know several languages ​​will get more out of the world.	Người biết một số ngôn ngữ sẽ nhận được nhiều hơn từ thế giới.
The store over there can sell what you need.	Cửa hàng ở đằng kia có thể bán những thứ bạn cần.
Tom had a mild heart attack.	Tom bị đau tim nhẹ.
Did Tom really expect Mary to do it?	Tom có ​​thực sự mong đợi Mary làm điều đó không?
I want to study with you, but I can't.	Tôi muốn học với bạn, nhưng tôi không thể.
That must have happened when Tom and I were in Boston.	Điều đó hẳn đã xảy ra khi tôi và Tom ở Boston.
When was the last time you received a letter from Tom?	Lần cuối cùng bạn nhận được thư từ Tom là khi nào?
Tom is still uncertain.	Tom vẫn chưa chắc chắn.
Do you want me to teach you how to do that?	Bạn có muốn tôi dạy bạn cách làm điều đó không?
Tom realized that he couldn't do it.	Tom nhận ra rằng anh không thể làm điều đó.
Isn't that what management wants?	Đó không phải là những gì quản lý muốn?
I don't think I will go back to Australia again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quay lại Úc lần nữa.
I know that you like Tom.	Tôi biết rằng bạn thích Tom.
Tom suspects Mary secretly meeting John after the party.	Tom nghi ngờ Mary lén lút gặp John sau bữa tiệc.
We must help those who cannot help themselves.	Chúng ta phải giúp những người không thể tự giúp mình.
I have done research on this.	Tôi đã thực hiện nghiên cứu về điều này.
Tom is trying to get some sleep.	Tom đang cố ngủ một giấc.
I am very happy to be here again.	Tôi rất vui khi được ở đây một lần nữa.
A year and a half has passed since I started learning Chinese.	Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học tiếng Trung.
Do you usually turn on the TV as soon as you get home?	Bạn có thường bật TV ngay khi về nhà không?
Tom couldn't open the jar, so Tom asked Mary to open it.	Tom không thể mở chiếc lọ, vì vậy Tom đã yêu cầu Mary mở nó.
Tom is in love with Mary, isn't he?	Tom đang yêu Mary, phải không?
Hopefully, it will rain tomorrow.	Hy vọng rằng, trời sẽ mưa vào ngày mai.
Does Tom like to swim?	Tom có ​​thích bơi không?
Tom finished drying his face.	Tom lau khô mặt xong.
That's where I want to go.	Đó là nơi tôi muốn đến.
I see Tom's house.	Tôi thấy nhà của Tom.
What information are you asking for?	Bạn đang yêu cầu thông tin gì?
Do you think Tom is still optimistic?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn lạc quan?
You didn't win anything.	Bạn đã không giành được bất cứ điều gì.
Tom moved out three weeks ago.	Tom đã chuyển đi ba tuần trước.
Turn that knob to the right and the box will open.	Vặn núm đó sang bên phải và hộp sẽ mở ra.
Tom didn't let me eat anything.	Tom không cho tôi ăn bất cứ thứ gì.
I don't know if this water is really drinkable.	Không biết loại nước này có thực sự uống được không.
I think I'm too old for that.	Tôi nghĩ mình đã quá già để làm điều đó.
Tom did not object to our leaving.	Tom không phản đối việc chúng tôi rời đi.
The only person I know here is Tom.	Người duy nhất tôi biết ở đây là Tom.
Tom has a fluffy rug in his bedroom.	Tom có ​​một tấm thảm lông xù trong phòng ngủ của mình.
Tom needs some time to recover.	Tom cần một thời gian để hồi phục.
Japan's population is decreasing.	Dân số Nhật Bản đang giảm dần.
I don't think Tom ever spoke to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng nói chuyện với Mary.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Money isn't the only thing that matters.	Tiền không phải là thứ duy nhất quan trọng.
Tom really misses Mary.	Tom thực sự nhớ Mary.
Tom is generous, but Mary is not.	Tom rất hào phóng, nhưng Mary thì không.
I'm about to end this activity.	Tôi sắp kết thúc hoạt động này.
Tom told me he thought Mary wasn't hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không bị thương.
The superpowers have made significant progress in disarmament.	Các siêu cường đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải trừ quân bị.
We don't have many opportunities to speak French.	Chúng tôi không có nhiều cơ hội để nói tiếng Pháp.
I am very very happy.	Tôi rất rất hạnh phúc.
Please tell Tom to be here at 2:30 tomorrow.	Vui lòng nói Tom có ​​mặt ở đây lúc 2:30 ngày mai.
Tom loves to ride a bike.	Tom rất thích đi xe đạp.
Tom is also very sad.	Tom cũng rất buồn.
You cannot keep the ring that Tom gave you. 	Bạn không thể giữ chiếc nhẫn mà Tom đã tặng bạn.
You must return it.	Bạn phải trả lại nó.
Tom worked at a car wash.	Tom đã làm việc ở một tiệm rửa xe.
The next two years were busy years for Jackson.	Hai năm tiếp theo là những năm bận rộn đối với Jackson.
The flash didn't work, so he couldn't take pictures in the dark.	Đèn flash không hoạt động, vì vậy anh ấy không thể chụp ảnh trong bóng tối.
I wish I never sent that email.	Tôi ước rằng tôi chưa bao giờ gửi email đó.
She earns her living as a ballet dancer.	Cô kiếm sống bằng nghề vũ công ba lê.
Tom won't visit Mary tomorrow.	Tom sẽ không đến thăm Mary vào ngày mai.
I saw a baboon at the zoo.	Tôi nhìn thấy một con khỉ đầu chó ở sở thú.
I left my keys in the office the day before.	Tôi đã để quên chìa khóa trong văn phòng ngày hôm trước.
Did Tom say he was going to Boston?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ đến Boston không?
Tom is very cordial.	Tom rất thân mật.
Tom is older than the others here.	Tom lớn tuổi hơn những người khác ở đây.
I hope you and your friends listen to my comments.	Kính mong quý vị và các bạn lắng nghe ý kiến ​​của tôi.
Tom was born last year.	Tom sinh năm ngoái.
I didn't know that we had to help you do that.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải giúp bạn làm điều đó.
Tom started out as a janitor.	Tom bắt đầu như một người lao công.
Tom just signed a new contract.	Tom vừa ký hợp đồng mới.
Tom is a published poet.	Tom là một nhà thơ đã xuất bản.
Tom told me that he saw someone kiss Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy ai đó hôn Mary.
France acquired the island in 1877 and took control the following year.	Pháp mua lại hòn đảo vào năm 1877 và nắm quyền kiểm soát vào năm sau đó.
I haven't had a good laugh in a long time.	Đã lâu rồi tôi không được cười sảng khoái.
I don't celebrate birthdays.	Tôi không tổ chức sinh nhật.
The doctor suggested that I see a specialist in Boston.	Bác sĩ đề nghị tôi đến gặp một bác sĩ chuyên khoa ở Boston.
I don't know what you like.	Tôi không biết bạn thích gì.
Tom is very optimistic.	Tom rất lạc quan.
You are very kind to say so.	Bạn rất tử tế khi nói như vậy.
My hip hurts.	Hông tôi đau.
Tom gave the key to Mary.	Tom đưa chìa khóa cho Mary.
Tom has only been here a week.	Tom chỉ mới ở đây một tuần.
As soon as I have a dog, I will start going for regular walks.	Ngay sau khi tôi có một con chó, tôi sẽ bắt đầu đi dạo thường xuyên.
Tom is buying bread.	Tom đang mua bánh mì.
Thanks for your support.	Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn.
I felt safe as soon as I got home.	Tôi cảm thấy an toàn ngay khi về đến nhà.
Please don't give Tom all the credit.	Hãy không cho Tom tất cả các tín dụng.
Tom never stays in one place for too long.	Tom không bao giờ ở yên một chỗ quá lâu.
How often do you hear from Tom?	Bạn thường nghe tin từ Tom như thế nào?
Tom is boring.	Tom thật là nhàm chán.
Tom thinks Mary will do it tomorrow.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tuyệt.
The town is supplied with water from a reservoir on the hill.	Thị trấn được cung cấp nước từ một hồ chứa trên đồi.
Tom is a pretty talkative guy.	Tom là một chàng trai khá nói nhiều.
I am interested in all kinds of sports.	Tôi quan tâm đến tất cả các loại thể thao.
Tom has been absent from work for three days.	Tom đã vắng mặt trong công việc ba ngày.
Tom and I work in the same office.	Tom và tôi làm việc trong cùng một văn phòng.
Tom seemed interested in what was going on.	Tom có ​​vẻ thích thú với những gì đang diễn ra.
You can tell Tom I said so.	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã nói như vậy.
Tom is due to arrive in Australia on Monday.	Tom dự định sẽ đến Úc vào thứ Hai.
I don't think Tom knows why he should.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
I will go there again tomorrow.	Tôi sẽ đến đó một lần nữa vào ngày mai.
Tom will probably never recover.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ hồi phục.
Maybe you should try exercise.	Có lẽ bạn nên thử tập thể dục.
Don't make scenes.	Đừng làm cảnh.
Tom has to start somewhere.	Tom phải bắt đầu từ đâu đó.
Help me pull these weeds.	Giúp tôi nhổ những đám cỏ dại này.
You never know what to expect from Tom.	Bạn không bao giờ biết những gì mong đợi từ Tom.
I explained that to Tom once already.	Tôi đã giải thích điều đó với Tom một lần rồi.
Tom said he wished he was here with us.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy ở đây với chúng tôi.
If Tom had gone there, I wouldn't have had to.	Nếu Tom đã đến đó, tôi đã không phải làm vậy.
They extended this road last year.	Họ đã mở rộng con đường này vào năm ngoái.
I cannot see.	Tôi không thể nhìn thấy.
Tom says he will be back in Australia right after the show.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Úc ngay sau buổi biểu diễn.
"Do you know me?" 	"Bạn có biết tôi không?"
"No."	"Không."
What is the name of the man you borrowed the car from?	Tên người đàn ông mà bạn mượn xe là gì?
Tom hopes that we will do it with Mary.	Tom hy vọng rằng chúng ta sẽ làm điều đó với Mary.
I know that Tom knows I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom said he didn't think we should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ chúng tôi nên làm như vậy.
I worry about my children.	Tôi lo lắng cho các con của tôi.
I will get my driver's license when I turn eighteen.	Tôi sẽ lấy bằng lái xe khi tôi đủ mười tám tuổi.
Tom is a pretty good gardener.	Tom là một người làm vườn khá giỏi.
We were both out when Tom came to visit.	Cả hai chúng tôi đã ra ngoài khi Tom đến thăm.
The soles of the feet are not sensitive to heat and cold.	Lòng bàn chân không nhạy cảm với nhiệt và lạnh.
They don't match.	Chúng không khớp.
I don't think you speak French any better than me.	Tôi không nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn tôi.
We are second year students.	Chúng tôi là sinh viên năm hai.
I didn't know Tom and John were brothers?	Tôi không biết Tom và John là anh em?
I don't think we're allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được phép làm điều đó.
I have a picture of Tom.	Tôi có ảnh của Tom.
What did you do for Valentine's Day?	Bạn đã làm gì cho ngày lễ tình nhân?
I wonder if Tom is as old as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​già bằng Mary hay không.
Tom cut his finger.	Tom đã cắt ngón tay của mình.
Tom said he wished he hadn't kissed Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không hôn Mary.
Doing that would be inappropriate.	Làm điều đó sẽ không thích hợp.
Tom is my saxophone teacher.	Tom là giáo viên dạy saxophone của tôi.
Do you think you can do it before tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó trước ngày mai?
Give me a chance to make you proud of me.	Hãy cho tôi một cơ hội để làm cho bạn tự hào về tôi.
Love conquers all things.	Tình yêu chinh phục vạn vật.
I suspect Tom is not planning to go to Australia with you.	Tôi nghi ngờ Tom không định đi Úc với bạn.
Tom took my hand.	Tom nắm lấy tay tôi.
I think Tom will be tired.	Tôi nghĩ Tom sẽ mệt.
A genie appears when Aladdin rubs the magic lamp.	Một thần đèn xuất hiện khi Aladdin xoa cây đèn thần.
I was very happy.	Tôi đã rất hạnh phúc.
I don't have much fun here in Australia.	Tôi không có nhiều niềm vui ở đây ở Úc.
Tom said that he expected Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ thắng.
Tom wants to feel important.	Tom muốn cảm thấy mình quan trọng.
Looks like Tom is busy.	Có vẻ như Tom đang bận.
Tom is drinking coffee from a thermos.	Tom đang uống cà phê từ một bình giữ nhiệt.
Tom is from twenty to thirty years old.	Tom từ hai mươi đến ba mươi tuổi.
Whoever came up with this stupid plan should be fired.	Ai nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc này nên bị đuổi việc.
I know that Tom can do it better than me.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
I have some questions for Tom.	Tôi có một số câu hỏi cho Tom.
I can't go back without you.	Tôi không thể quay lại nếu không có em.
Did you visit Australia with Tom?	Bạn đã đến thăm Úc với Tom?
Tom is coming home.	Tom sắp về nhà.
Tom and Mary have everything they need.	Tom và Mary có mọi thứ họ cần.
Tom is a student.	Tom là một sinh viên.
Tom is grumpy, but not Mary.	Tom thì gắt gỏng, nhưng Mary thì không.
Tom gave the knife to Mary.	Tom đưa con dao cho Mary.
There's absolutely no reason not to do it.	Hoàn toàn không có lý do gì để không làm điều đó.
Did Tom and Mary know that you want to go to Boston with them?	Tom và Mary có biết rằng bạn muốn đến Boston với họ không?
We have been thinking about what to do about this for a long time.	Chúng tôi đã suy nghĩ về việc phải làm gì đối với vấn đề này trong một thời gian dài.
Were you the one who had to tell Tom he had to do it?	Có phải bạn là người đã phải nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó không?
Tom doesn't like working alone.	Tom không thích làm việc một mình.
Tom's wife was killed.	Vợ của Tom đã bị giết.
Italo Calvino returned to Italy when he was still a child.	Italo Calvino trở lại Ý khi anh vẫn còn là một đứa trẻ.
You must know that I am very lonely.	Bạn phải biết rằng tôi rất cô đơn.
Traffic accidents happen when it rains more than when it's not raining.	Tai nạn giao thông xảy ra khi trời mưa nhiều hơn khi trời không mưa.
She spent a lot of time writing her essay.	Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian để viết bài luận của mình.
My friend Tom has twice as many stamps as I do.	Bạn Tom của tôi có số tem nhiều gấp đôi tôi.
Theory and practice do not necessarily go hand in hand.	Lý thuyết và thực hành không nhất thiết phải đi đôi với nhau.
I stopped by the supermarket on my way home.	Tôi đã ghé vào siêu thị trên đường về nhà.
Tom loves sports.	Tom yêu thể thao.
Tom said he thought I might not need to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm vậy.
I hope Tom doesn't change his mind.	Tôi hy vọng Tom không thay đổi quyết định.
We better ask Tom.	Tốt hơn chúng ta nên hỏi Tom.
Tom says I look like an old man.	Tom nói rằng tôi trông giống như một ông già.
I don't know that Tom really wants to do that anymore.	Tôi không biết rằng Tom thực sự muốn làm điều đó nữa.
Tom has helped me in the past.	Tom đã giúp đỡ tôi trong quá khứ.
Tom said he was asked for help.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu giúp đỡ.
You are brave.	Bạn dũng cảm.
Tom's car didn't start.	Xe của Tom không nổ máy.
Let's go over to Tom's and see what he's up to.	Hãy đi qua Tom's và xem anh ấy đang làm gì.
Can you tell me who I need to talk to?	Bạn có thể cho tôi biết tôi cần nói chuyện với ai không?
Did you explain everything to Tom?	Bạn đã giải thích mọi thứ cho Tom chưa?
He knows how to bind books.	Anh ấy biết cách đóng sách.
Don't you know Tom and I are an item?	Bạn không biết Tom và tôi là một món đồ sao?
I am against doing that.	Tôi chống lại việc làm đó.
Tell Tom where he can park.	Nói cho Tom biết anh ấy có thể đậu xe ở đâu.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói với Tom.
Tom still hasn't decided what to do.	Tom vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Do you still think you will be able to do it on your own?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình?
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải đến Boston.
I know that Tom is not capable of doing that.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó.
It will be more difficult than you think.	Nó sẽ khó khăn hơn bạn nghĩ.
Do you have a crush on Tom?	Bạn có phải lòng Tom không?
Tom promised me he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Tom congratulates Mary on her promotion.	Tom chúc mừng Mary được thăng chức.
Tom says that Mary is the best swimmer he has ever swam with.	Tom nói rằng Mary là vận động viên bơi lội giỏi nhất mà anh ấy từng bơi cùng.
You don't look that busy.	Bạn trông không bận rộn như vậy.
I don't think Tom wants to go to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ Tom muốn đến Boston với Mary.
Do you think Tom still wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn muốn làm điều đó?
Tom is not as young as he looks.	Tom không còn trẻ như vẻ ngoài của anh ấy.
Tom is unpopular for a number of reasons.	Tom không được yêu thích vì một số lý do.
Do you think Tom is still worried about that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn lo lắng về điều đó?
This is the key.	Đây là chìa khóa.
Tom says he feels a lot better today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Did you get the note I left for you?	Bạn đã nhận được ghi chú mà tôi đã để lại cho bạn?
I think Tom wants you to do it for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn bạn làm điều đó cho Mary.
Tom was not arrested or charged.	Tom không bị bắt hay bị buộc tội.
I'm glad it has nothing to do with me.	Tôi rất vui vì điều đó không liên quan đến tôi.
Tom was born here in Boston.	Tom sinh ra ở đây ở Boston.
I think I'm hallucinating.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bị ảo giác.
He is a rich man.	Anh ấy là một người giàu có.
Tom bought Mary a bouquet of roses.	Tom đã mua cho Mary một bó hoa hồng.
Forest conservation is an important issue worldwide.	Bảo tồn rừng là một vấn đề quan trọng trên toàn thế giới.
Tom and Mary went inside.	Tom và Mary đã vào trong.
I know Tom wants to be a priest.	Tôi biết Tom muốn trở thành một linh mục.
We waited long enough.	Chúng tôi đã đợi đủ lâu.
Did you come out of your rocker?	Bạn đã đi ra khỏi rocker của bạn?
I know Tom wouldn't have done it if Mary hadn't been there.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
I almost couldn't believe it.	Tôi gần như không thể tin được.
You will be a great father.	Bạn sẽ trở thành một người cha tuyệt vời.
You do things I wouldn't do.	Bạn làm những điều tôi sẽ không làm.
Tom said that Mary was not careful enough.	Tom nói rằng Mary đã không đủ cẩn thận.
Tom wasn't sure if he wanted Mary to stay or go.	Tom không chắc liệu anh ấy muốn Mary ở lại hay đi.
Cuban cigars are some of the best cigars in the world.	Xì gà Cuba là một trong những loại xì gà ngon nhất trên thế giới.
I wish we had waited.	Tôi ước chúng ta đã đợi.
Tom was really confused.	Tom thực sự bối rối.
I don't like the look on Tom's face.	Tôi không thích vẻ mặt của Tom.
Tom opened his mouth to say "thank you."	Tom mở miệng nói "cảm ơn."
I will really miss Tom.	Tôi thực sự sẽ nhớ Tom.
Lights start to dim.	Đèn bắt đầu mờ.
It couldn't say anything in his father's face.	Nó không thể nói bất cứ điều gì vào mặt của cha mình.
I've never been there, but I think it passed the traffic light.	Tôi chưa bao giờ đến đó, nhưng tôi nghĩ nó đã qua đèn giao thông.
I tried to find a better job, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng tìm một công việc tốt hơn, nhưng tôi không thể.
I wonder if Tom knows that Mary needs to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary cần phải làm điều đó ngày hôm nay không.
That is not very difficult.	Điều đó không khó lắm.
Tom hands me a bottle of rum 151.	Tom đưa cho tôi một chai rượu rum 151.
Tom is not too bright.	Tom không quá sáng.
Tom and I have been together a long time.	Tom và tôi đã ở bên nhau rất lâu.
It is unclear whether Tom is wise or not.	Không rõ liệu Tom có ​​khôn ngoan hay không.
Don't tell Tom.	Đừng nói với Tom.
Both Tom and I wanted to do that.	Cả tôi và Tom đều muốn làm điều đó.
Tom hurt himself.	Tom tự làm tổn thương chính mình.
Tom went somewhere this morning, but I don't know where.	Tom đã đi đâu đó vào sáng nay, nhưng tôi không biết ở đâu.
I have never laughed so much in my life.	Tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy trong đời.
Tom is now an adult.	Tom bây giờ đã là một người lớn.
I could do it if I wanted to, but I don't.	Tôi có thể làm điều đó nếu tôi muốn, nhưng tôi không.
I wonder if Tom ever asked Mary why she didn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy không làm như vậy chưa.
Tom would never be able to do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó, phải không?
Tom and I are not busy right now.	Tom và tôi bây giờ không bận.
You lose. 	Bạn đã thua.
Pass it.	Vượt qua nó.
I'm not very well.	Tôi không khỏe lắm.
Do you have enough money to buy the things you need?	Bạn có đủ tiền để mua những thứ bạn cần?
Tom is a consultant.	Tom là một cố vấn.
I don't think Tom knows that I haven't done it before.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi chưa từng làm điều đó trước đây.
I can't keep up with you. 	Tôi không thể theo kịp với bạn.
Can you read a little slower?	Bạn có thể đọc chậm hơn một chút không?
I learned how to cook from Tom.	Tôi đã học cách nấu ăn từ Tom.
The chair you are sitting in is the chair I sat in yesterday.	Chiếc ghế bạn đang ngồi là chiếc ghế mà tôi đã ngồi hôm qua.
I'm pretty sure Tom doesn't have a brother.	Tôi khá chắc rằng Tom không có anh trai.
I'll find a way to tell Tom.	Tôi sẽ tìm cách nói với Tom.
Tom lifted the lid.	Tom nhấc nắp.
Tom is always working.	Tom luôn làm việc.
Tom says he doesn't like Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thích Mary nữa.
Tom almost ran into Mary.	Tom suýt đụng phải Mary.
That's really not enough.	Điều đó thực sự không đủ.
Do you want to start earning real money?	Bạn có muốn bắt đầu kiếm tiền thật không?
Tom just continued reading his book and ignored Mary.	Tom chỉ tiếp tục đọc sách của mình và phớt lờ Mary.
Tom never bathed.	Tom mãi mãi không tắm.
My cousin is smoking.	Anh họ của tôi đang hút thuốc.
Tom didn't do it too well.	Tom đã không làm điều đó quá tốt.
Do not blame for me.	Đừng đổ lỗi cho tôi.
Why did Tom give that to you?	Tại sao Tom lại đưa cái đó cho bạn?
Tom gave me a hard time.	Tom đã cho tôi một khoảng thời gian khó khăn.
Tom gave Mary something to eat.	Tom đã cho Mary một cái gì đó để ăn.
This program is running again.	Chương trình này đang chạy lại.
Tom drinks a glass of orange juice.	Tom uống một cốc nước cam.
The woman who was talking to the boy was his teacher.	Người phụ nữ đang nói chuyện với cậu bé đó là giáo viên của cậu.
That is the last item.	Đó là mục cuối cùng.
I will get out of here.	Tôi sẽ ra khỏi đây.
You should not try to force your ideas on others.	Bạn không nên cố ép ý tưởng của mình lên người khác.
Tom has Asperger's.	Tom có ​​Asperger's.
I know Tom and Mary don't usually go on vacation together.	Tôi biết Tom và Mary không thường đi nghỉ cùng nhau.
Don't know if Tom is still cranky.	Không biết Tom có ​​còn cáu kỉnh nữa không.
Tom said that he thought Mary was mad at him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã giận anh ấy.
I think Tom gave up too easily.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từ bỏ quá dễ dàng.
School starts at 9 o'clock.	Trường học bắt đầu lúc 9 giờ.
Let's assume that I believe you at this point.	Hãy giả sử rằng tôi tin bạn vào lúc này.
Tom was afraid, but not Mary.	Tom sợ, nhưng Mary thì không.
Is this some kind of scam?	Đây có phải là một số loại lừa đảo?
Tom can't back down now.	Tom không thể lùi bước bây giờ.
You don't have to come here so early.	Bạn không cần phải đến đây sớm như vậy.
It's hard to keep Tom from doing it.	Thật khó để giữ Tom không làm điều đó.
Have you and Tom ever had a fight?	Bạn và Tom đã từng đánh nhau chưa?
I plan to stay here for the rest of my life.	Tôi dự định ở đây cho đến cuối đời.
Tom says he doesn't think Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể bơi.
Tom never thought that Mary would actually graduate from college.	Tom chưa bao giờ nghĩ Mary sẽ thực sự tốt nghiệp đại học.
Tom agrees.	Tom chấp thuận.
Tom is usually at home on Mondays, but Mary is not.	Tom thường ở nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì không.
How does Tom fool us so easily?	Làm thế nào mà Tom lại đánh lừa chúng ta một cách dễ dàng như vậy?
Tom pretends he doesn't notice.	Tom giả vờ như anh ấy không để ý.
Tom has no interest in spectator sports.	Tom không có hứng thú với các môn thể thao dành cho khán giả.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is clearly not busy.	Tom rõ ràng không bận.
I'm sure it was just a horrible accident.	Tôi chắc rằng đó chỉ là một tai nạn khủng khiếp.
Tom is as healthy as ever.	Tom vẫn khỏe mạnh như ngày nào.
How many minutes does it take?	Mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tom's body was found in his garage.	Thi thể của Tom được tìm thấy trong nhà để xe của anh ta.
Tom is exactly where he needs to be.	Tom chính xác là nơi anh ấy cần đến.
You should at least tell Tom he doesn't need to anymore.	Ít nhất bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm như vậy nữa.
Can you tell the difference between granite and sandstone?	Bạn có thể cho biết sự khác biệt giữa đá granit và đá sa thạch?
How do I know that you didn't just make this up?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn không chỉ bịa ra điều này?
I don't think Tom knows exactly what he should do.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy nên làm.
At that time Tom was still a baby.	Lúc đó Tom vẫn còn là một đứa bé.
The type of storm depends on its wind speed.	Loại bão phụ thuộc vào tốc độ gió của nó.
He ran 100 meters in 11 seconds flat.	Anh ấy đã chạy 100 mét trong 11 giây bằng phẳng.
You don't have to go there unless you want to.	Bạn không cần phải đến đó trừ khi bạn muốn.
I don't deserve to die.	Tôi không đáng chết.
Have I thanked you yet?	Tôi đã cảm ơn bạn chưa?
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
What does Tom usually do in his spare time?	Tom thường làm những việc gì khi rảnh rỗi?
I wanted to go, but I didn't.	Tôi muốn đi, nhưng tôi đã không.
Did Tom tell you anything?	Tom đã nói gì với bạn chưa?
I'm sorry I didn't warn you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không cảnh báo bạn.
I had some free time yesterday so I went.	Hôm qua tôi có chút thời gian rảnh nên tôi đã đi.
Who are you and what are you doing?	Bạn là ai và bạn đang làm gì?
Tom is looking into the matter.	Tom đang xem xét vấn đề.
Don't you know that Tom is in Boston now?	Bạn không biết rằng Tom đang ở Boston bây giờ?
You don't know how happy I am to meet you.	Bạn không biết tôi hạnh phúc như thế nào khi gặp bạn.
I always knew you would be rich.	Tôi luôn biết bạn sẽ giàu có.
Tom said he felt humiliated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị sỉ nhục.
I don't like that restaurant very much.	Tôi không thích nhà hàng đó cho lắm.
This is my teammate, Tom.	Đây là đồng đội của tôi, Tom.
Tom ran towards the beach.	Tom chạy về phía bãi biển.
Order the all-you-can-eat special.	Hãy gọi món đặc biệt ăn thỏa thích.
I don't know for sure which train to take.	Tôi không biết chắc chắn sẽ đi chuyến tàu nào.
Tom texted me in French.	Tom nhắn tin cho tôi bằng tiếng Pháp.
You don't tell me anything I don't already know.	Bạn không nói với tôi bất cứ điều gì tôi chưa biết.
Tom looks like he wants to say something.	Tom có ​​vẻ như anh ấy muốn nói điều gì đó.
We have to find a way to help Tom.	Chúng ta phải tìm cách giúp Tom.
Tom and I are longtime residents of Boston.	Tom và tôi là những cư dân lâu năm của Boston.
Everyone hates Tom.	Mọi người đều ghét Tom.
I very seriously doubt Tom would do it.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ làm điều đó.
The raw materials must be shipped in from abroad.	Các nguyên liệu thô phải được vận chuyển từ nước ngoài vào.
Don't know if Tom is a picky eater or not.	Không biết Tom có ​​phải là người kén ăn hay không.
Tom did not know that Mary had gone to Boston.	Tom không biết rằng Mary đã đến Boston.
I ate a hamburger at McDonald's.	Tôi đã ăn một chiếc bánh hamburger tại McDonald's.
The egg has hatched.	Quả trứng đã nở.
Tom is reading a novel by Sidney Sheldon.	Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết của Sidney Sheldon.
So are you going to buy that one or not?	Vì vậy, bạn có định mua cái đó hay không?
I don't think there's any harm in telling you what Tom did.	Tôi không nghĩ rằng có hại gì khi nói với bạn những gì Tom đã làm.
I have some work to do.	Tôi có một số việc cần giải quyết.
Tom says he likes chocolate ice cream.	Tom nói rằng anh ấy thích kem sô cô la.
That's not what we want to do.	Đó không phải là điều chúng tôi muốn làm.
I'm not as enthusiastic about it as Tom is.	Tôi không nhiệt tình làm điều đó như Tom.
Tom needs to see his lawyer.	Tom cần gặp luật sư của anh ấy.
Why didn't you tell me you didn't want my help?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không muốn sự giúp đỡ của tôi?
Tom never cried.	Tom không bao giờ khóc.
I have lived in Australia for several years.	Tôi đã sống ở Úc vài năm.
Tom hopes to one day compete in the Olympics.	Tom hy vọng một ngày nào đó sẽ được thi đấu tại Thế vận hội.
Muddy floor.	Sàn nhà lầy lội.
Tom cooked all the dishes last week.	Tom đã nấu tất cả các món ăn vào tuần trước.
Tom said he wanted me to spend the summer in Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dành cả mùa hè ở Boston với anh ấy.
Both Tom and I miss you so much.	Cả Tom và tôi đều nhớ bạn rất nhiều.
I think there's a chance for Tom to do that.	Tôi nghĩ rằng có cơ hội để Tom làm điều đó.
Tom doesn't like to leave anything unfinished.	Tom không thích bỏ dở bất cứ điều gì.
Tom doesn't usually drink coffee.	Tom không thường uống cà phê.
I think there's a good chance that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn làm điều đó.
No one would tell Tom and Mary that they couldn't do it.	Không ai sẽ nói với Tom và Mary rằng họ không thể làm điều đó.
Why can't Tom leave now?	Tại sao Tom không thể rời đi bây giờ?
Tom is much younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
You don't have to have trouble getting the umbrella.	Bạn không cần phải gặp khó khăn khi lấy ô.
Tom won't tell Mary how to do it.	Tom sẽ không nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
I just want to know how far we are going.	Tôi chỉ muốn biết chúng ta đang đi bao xa.
No one doubted Tom would love to do it.	Không ai nghi ngờ Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom didn't let Mary drive.	Tom không để Mary lái xe.
Does Tom know that you know?	Tom có ​​biết rằng bạn biết không?
Now Tom is really weak.	Bây giờ Tom thực sự rất yếu.
Tom is young and inexperienced.	Tom còn trẻ và thiếu kinh nghiệm.
Tom says he will be leaving on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi vào ngày 20 tháng 10.
We don't have much longer.	Chúng ta không còn lâu nữa.
I think Tom will want to see my family.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn gặp gia đình tôi.
Will you stay, Tom?	Bạn sẽ ở lại, Tom?
Watch your mouth or you will get it.	Hãy để ý miệng của bạn nếu không bạn sẽ nhận được nó.
I don't doubt that one bit.	Tôi không nghi ngờ điều đó một chút.
Airbags cannot be deployed.	Không thể triển khai các túi khí.
Tom thinks Mary knows.	Tom nghĩ Mary biết.
How many hours will it really take to do it?	Nó thực sự sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
I want to love Tom.	Tôi muốn yêu Tom.
I didn't know Tom wanted to be a teacher.	Tôi không biết Tom muốn trở thành một giáo viên.
The old man has been making white lightning for 50 years.	Ông già đã tạo ra tia chớp trắng trong 50 năm.
I am very tough.	Tôi rất cứng rắn.
Mary is my ex-wife, but we have remarried.	Mary là vợ cũ của tôi, nhưng chúng tôi đã tái hôn.
Who cares about calories?	Ai quan tâm đến calo?
Tom forgot to lock the door before he left.	Tom quên khóa cửa trước khi anh ta rời đi.
Tom asked Mary what she really wanted.	Tom hỏi Mary cô ấy thực sự muốn gì.
Tom is the one who lit the fire.	Tom là người châm lửa.
Riding a motorcycle without a helmet is very dangerous.	Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm rất nguy hiểm.
He gets thinner every day.	Anh ta gầy đi mỗi ngày.
Tom is likely to return on October 20.	Tom có ​​thể sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I am the happiest person in the world.	Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
I think after your meeting with Tom we can talk a little bit.	Tôi nghĩ rằng sau cuộc gặp của bạn với Tom, chúng ta có thể nói chuyện một chút.
Tom and I often quarrel.	Tom và tôi thường xuyên cãi vã.
Tom loves turtles.	Tom rất thích rùa.
You are late again.	Bạn lại đi trễ.
I pry the lid off.	Tôi cạy nắp.
Tom is trying to open the lock.	Tom đang cố mở ổ khóa.
The one talking to Mary is Tom.	Người đang nói chuyện với Mary là Tom.
Tom said he would help me get what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi có được những gì tôi cần.
I won't do what you ask.	Tôi sẽ không làm những gì bạn yêu cầu.
Tom told me he was very rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất giàu.
You have to fight that tendency of yours.	Bạn phải chống lại xu hướng đó của bạn.
Tom and Mary met three years ago in Australia.	Tom và Mary gặp nhau ba năm trước tại Úc.
Maybe we were mistaken?	Có thể chúng ta đã nhầm lẫn?
Tom buys our vegetables.	Tom mua rau của chúng tôi.
Tom can ski almost as well as Mary.	Tom có ​​thể trượt tuyết gần như tốt như Mary.
I like walnuts.	Tôi thích quả óc chó.
Tom isn't in jail is he?	Tom không ở trong tù phải không?
I assume you know where Tom hid the keys.	Tôi cho rằng bạn biết nơi Tom giấu chìa khóa.
Tom has also stopped smoking.	Tom cũng đã ngừng hút thuốc.
Yesterday, I had some free time for the first time in a long time, so I went swimming.	Hôm qua, lần đầu tiên tôi có một số thời gian rảnh rỗi trong một thời gian dài, vì vậy tôi đã đi bơi.
Tom did what you said he did.	Tom đã làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
You know how much Tom hates that.	Bạn biết Tom ghét làm thế nào mà.
Mary told Tom she could hang the clothes.	Mary nói với Tom rằng cô ấy có thể treo quần áo lên.
Tom is not my classmate.	Tom không phải là bạn cùng lớp của tôi.
Isn't that the time you fight back?	Đó không phải là thời gian bạn chiến đấu trở lại?
According to the weather forecast, it will be warm today.	Theo dự báo thời tiết, hôm nay trời sẽ ấm.
Where is Tom serving his sentence?	Tom đang thụ án ở đâu?
Tom wouldn't do such a thing.	Tom sẽ không làm một điều như vậy.
I have decided to go to Boston instead of Chicago.	Tôi đã quyết định đến Boston thay vì Chicago.
This tea is hot.	Trà này đang nóng.
Tom stepped on Mary's feet.	Tom giẫm lên chân Mary.
I'm tired of it all.	Tôi mệt mỏi vì tất cả.
Tom doesn't want to be with me.	Tom không muốn ở với tôi.
This is where they usually have dinner.	Đây là nơi họ thường ăn tối.
Tom couldn't resist flirting with Mary.	Tom không thể cưỡng lại việc tán tỉnh Mary.
Tom says that is not his concern.	Tom nói rằng đó không phải là mối quan tâm của anh ấy.
I know that Tom is a violin teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên dạy đàn vĩ cầm.
Do you think Tom is not friendly?	Bạn có nghĩ rằng Tom không thân thiện?
Tom took a bite of a cookie.	Tom cắn một miếng bánh quy.
Tom made one last attempt.	Tom đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng.
We will do it the same way we always do.	Chúng tôi sẽ làm điều đó giống như cách chúng tôi luôn làm.
Tom has a credit card.	Tom có ​​một thẻ tín dụng.
I got married on October 20th.	Tôi kết hôn vào ngày 20 tháng 10.
Tom is a funny guy.	Tom là người hay cười.
Tom gets up very early.	Tom dậy rất sớm.
Tom owns an apartment in Boston.	Tom sở hữu một căn hộ ở Boston.
This is an octagon.	Đây là một hình bát giác.
When we told Tom, he didn't say anything for a few minutes.	Khi chúng tôi báo tin cho Tom, anh ấy không nói gì trong vài phút.
I borrowed Tom's umbrella without asking.	Tôi đã mượn ô của Tom mà không hỏi.
What did Tom spill?	Tom đã làm đổ gì?
Tom is not a lawyer yet.	Tom vẫn chưa phải là luật sư.
That's the important kind.	Đó là loại quan trọng.
Would you like to come in and have a cup of coffee?	Bạn có muốn vào nhà và uống một tách cà phê không?
I have what you are looking for.	Tôi có những gì bạn đang tìm kiếm.
I know that Tom is much smarter than Mary.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
I don't have what you want.	Tôi không có những gì bạn muốn.
Hey, don't worry about that, Tom.	Này, đừng lo lắng về điều đó, Tom.
How's Tom's elbow?	Khuỷu tay của Tom thế nào?
He didn't know what he couldn't do.	Anh không biết mình không thể làm gì.
Don't you feel safer now?	Bây giờ bạn không cảm thấy an toàn hơn sao?
Tom is a distant relative of Mary.	Tom là họ hàng xa của Mary.
It doesn't work well because the battery is about to run out.	Nó không hoạt động tốt vì pin sắp hết.
Has Tom ever visited Boston?	Tom đã bao giờ đến thăm Boston chưa?
Tom lied to us.	Tom đã nói dối chúng tôi.
I don't find it scary.	Tôi không thấy nó đáng sợ.
I am very tall.	Tôi rất cao.
Neither Tom nor Mary is ready.	Cả Tom và Mary đều chưa sẵn sàng.
I never lend my USB drive to anyone.	Tôi không bao giờ cho người khác mượn ổ USB của mình.
Tom's French is gradually improving.	Tiếng Pháp của Tom đang dần được cải thiện.
Tom is fierce.	Tom thật dữ tợn.
We're not the same, Tom.	Chúng ta không giống nhau, Tom.
Tom thought nothing of it.	Tom không nghĩ gì về nó.
Today has been elated.	Hôm nay đã được phấn khởi.
Tom told me he thought Mary was uncomfortable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thoải mái.
Can someone please tell me what's going on here?	Ai đó có thể vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
Tom has yet to pay this month's rent.	Tom vẫn chưa trả tiền thuê tháng này.
Tom's phone number was not released.	Số điện thoại của Tom không được công bố.
Tom doesn't know how easily he has it.	Tom không biết anh ta có nó dễ dàng như thế nào.
It is quite powerful.	Nó khá mạnh mẽ.
Tom looks panicked.	Tom có ​​vẻ hoảng sợ.
Tom said he would win.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom still hasn't lost weight even though he says he's on a diet.	Tom vẫn chưa giảm cân mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy đang ăn kiêng.
I know that Tom will be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Can I test you for COVID-19?	Tôi có thể kiểm tra COVID-19 cho bạn không?
These cookies are old.	Những chiếc bánh quy này đã cũ.
Tom threw this.	Tom đã ném cái này.
How much do you spend on food each month?	Bạn chi tiêu bao nhiêu cho thực phẩm mỗi tháng?
The Japanese are lucky to live in a land with natural hot springs.	Người Nhật thật may mắn khi được sống ở vùng đất có suối nước nóng tự nhiên.
Tom asked me how to cook salmon.	Tom hỏi tôi cách nấu cá hồi.
I'm not the man I used to be.	Tôi không phải là người đàn ông mà tôi từng là.
I don't think I'll have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều đó một mình.
We asked Tom where he was going.	Chúng tôi hỏi Tom rằng anh ấy sẽ đi đâu.
Tom is wearing a Halloween mask.	Tom đang đeo mặt nạ Halloween.
We found it very difficult to enter the discotheque.	Chúng tôi cảm thấy rất khó để vào vũ trường.
Crazy things happen sometimes.	Những điều điên rồ đôi khi xảy ra.
How long does it take you to get to Boston?	Bạn mất bao lâu để đến Boston?
OK, I'm convinced.	OK, tôi bị thuyết phục.
I know that Tom is a single dad.	Tôi biết rằng Tom là một ông bố đơn thân.
Normal people don't behave like that.	Những người bình thường không cư xử như vậy.
Tom said it was fun to do it.	Tom nói rằng thật vui khi làm điều đó.
It takes five minutes to get to the station.	Mất năm phút để đến nhà ga.
Tom finishes his work and then he does his homework.	Tom hoàn thành công việc của mình và sau đó anh ấy làm bài tập về nhà của mình.
I don't think Tom will.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy.
You cannot argue against it.	Bạn không thể tranh luận chống lại nó.
We tried to start my truck.	Chúng tôi đã cố gắng khởi động xe tải của tôi.
I know that Tom is Mary's best friend.	Tôi biết rằng Tom là bạn thân của Mary.
Tom and Mary are completely safe here.	Tom và Mary hoàn toàn an toàn ở đây.
Tom said he didn't think Mary wanted to go yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn đi vào chiều hôm qua.
That is a funny thing.	Đó là một điều buồn cười.
I hope that Tom gets what he deserves.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ nhận được những gì anh ấy xứng đáng.
I know how to start a lawn mower.	Tôi biết làm thế nào để bắt đầu một máy cắt cỏ.
When will Tom come back?	Tom về khi nào?
Tom went to a party on Valentine's Day.	Tom đã đến một bữa tiệc vào ngày lễ tình nhân.
I wonder if we forgot to tell Tom what to do.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quên dặn Tom phải làm gì không.
Tom sleeps on a park bench.	Tom ngủ trên ghế đá công viên.
Someone is trying to steal your motorbike.	Ai đó đang cố lấy trộm xe máy của bạn.
I don't think that's what people really think.	Tôi không nghĩ đó là những gì mọi người thực sự nghĩ như vậy.
I'm taking some summer classes.	Tôi đang tham gia một số lớp học mùa hè.
Tom will be there next week.	Tom sẽ đến đó vào tuần tới.
We must crack down on illegal trade.	Chúng ta phải trấn áp hành vi buôn bán bất hợp pháp.
Tom did not answer the question.	Tom không trả lời câu hỏi.
Come to think of it, maybe I shouldn't have gone there with her.	Nghĩ lại, có lẽ tôi không nên đến đó với cô ấy.
I'm in the cellar.	Tôi đang ở trong hầm.
There's no reason we shouldn't buy this.	Không có lý do gì chúng ta không nên mua cái này.
I think someone is watching us.	Tôi nghĩ có ai đó đang theo dõi chúng tôi.
Don't you just hate the way Tom behaves?	Bạn không chỉ ghét cách Tom cư xử sao?
This job is not easy.	Công việc này không dễ dàng.
Tom is busy this afternoon.	Chiều nay Tom bận.
Tom came with the sole purpose of getting information.	Tom đến với mục đích duy nhất là lấy thông tin.
Tom can't go to school tomorrow.	Tom không thể đến trường vào ngày mai.
Why don't we wait a while?	Tại sao chúng ta không đợi một lúc?
Tom assumed that Mary wasn't the one who did it.	Tom cho rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
It is dangerous to cross the street without looking both ways.	Thật nguy hiểm khi băng qua đường mà không nhìn cả hai chiều.
Tom is not as reserved as before.	Tom không còn dè dặt như trước nữa.
Tom and I are very close friends.	Tom và tôi là những người bạn rất thân.
There are so many beautiful places to see in Australia.	Có rất nhiều nơi tuyệt đẹp để xem ở Úc.
Mary put her head on Tom's shoulder and began to cry.	Mary gục đầu vào vai Tom và bắt đầu khóc.
The police officers did not move a single muscle.	Các nhân viên cảnh sát không hề di chuyển một chút cơ bắp nào.
Tom has a distinct personality.	Tom có ​​một tính cách khác biệt.
Tom has found Mary a good job.	Tom đã tìm thấy Mary một công việc tốt.
Take your time. 	Hãy dành thời gian của bạn.
I know you need a few days to reflect on that.	Tôi biết bạn cần một vài ngày để suy ngẫm về điều đó.
Tom says he doesn't do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm như vậy nữa.
Tom is probably not drunk.	Tom có ​​lẽ không say.
Tom is starting to despair.	Tom đang bắt đầu tuyệt vọng.
Tom was fired for no reason.	Tom đã bị sa thải một cách vô cớ.
Tom asks Mary to make sure she gets there on time.	Tom yêu cầu Mary đảm bảo rằng cô ấy đến đó đúng giờ.
Tom showed me an easier way to do it.	Tom đã chỉ cho tôi một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
When I first met Tom, he was still a teenager.	Khi tôi gặp Tom lần đầu, anh ấy vẫn còn là một thiếu niên.
I don't need an answer right now.	Tôi không cần câu trả lời ngay bây giờ.
Tom said he had just returned from Australia.	Tom cho biết anh ấy vừa trở về từ Úc.
I'm so glad you two can come to our party.	Tôi rất vui vì hai bạn có thể đến dự tiệc của chúng tôi.
It was not an unreasonable request.	Đó không phải là một yêu cầu vô lý.
Tom told me he was very busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất bận.
Tom is wearing a blue hospital gown.	Tom đang mặc một chiếc áo choàng bệnh viện màu xanh lam.
Octopus has blue blood.	Bạch tuộc có máu xanh.
She is about my age.	Cô ấy trạc tuổi tôi.
You should not give in to temptation.	Bạn không nên đầu hàng trước sự cám dỗ.
I think you should really do this by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn thực sự nên làm điều này một mình.
Why did you repaint your house green?	Tại sao bạn lại sơn lại ngôi nhà của mình màu xanh lá cây?
Tom was up late working on his speech.	Tom đã thức khuya làm việc cho bài phát biểu của mình.
What if Tom knew about it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom biết về điều đó?
I don't think we should tell Tom what really happened.	Tôi nghĩ chúng ta không nên nói với Tom những gì thực sự đã xảy ra.
Tom can't even do simple arithmetic.	Tom thậm chí không thể làm số học đơn giản.
Tom is very gullible, he will believe anything you tell him.	Tom rất cả tin, anh ấy sẽ tin bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy.
Tom is back to work.	Tom đã trở lại làm việc.
Someone broke into my house and ran away with all my money.	Ai đó đã đột nhập vào nhà tôi và bỏ chạy với tất cả số tiền của tôi.
I'll show it to Tom.	Tôi sẽ cho Tom xem.
Tom is in his room, listening to the radio.	Tom đang ở trong phòng, nghe đài.
Tom must have thought Mary didn't have a driver's license.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không có bằng lái xe.
It is well roasted on a spit.	Nó được rang tốt trên một miếng nước bọt.
I thought you said you were planning to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đang có kế hoạch làm điều đó.
You must speak French.	Bạn phải nói tiếng Pháp.
She spent all of her Christmases at home with her family.	Cô đã dành tất cả các Christmases của mình ở nhà với gia đình.
I am very bored right now.	Hiện giờ tôi đang rất chán.
Tom thinks Mary will win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
I didn't know I had a choice.	Tôi không biết tôi có một sự lựa chọn.
Tom is still in a bad mood, isn't he?	Tom vẫn đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, phải không?
Tom regrets borrowing money from Mary.	Tom hối hận vì đã vay tiền từ Mary.
I think that is enough.	Tôi nghĩ rằng đó là đủ.
Tom should be the next to do it.	Tom phải là người tiếp theo làm điều đó.
You were at home yesterday, weren't you?	Bạn đã ở nhà ngày hôm qua, phải không?
Tom says that he is not a good chess player.	Tom nói rằng anh ấy không phải là một người chơi cờ giỏi.
Who is Confucius?	Khổng Tử là ai?
I wonder if you'll talk to us for a while.	Tôi tự hỏi liệu bạn có nói chuyện với chúng tôi một lúc không.
Tom selects a document.	Tom chọn một tập tài liệu.
Tom said the view was more beautiful than he expected.	Tom nói rằng khung cảnh đẹp hơn những gì anh ấy mong đợi.
Tom didn't think Mary would have to.	Tom không nghĩ Mary sẽ phải làm như vậy.
We really don't know anything.	Chúng tôi thực sự không biết gì cả.
I have been trying to find the hotel all day.	Tôi đã cố gắng tìm khách sạn cả ngày.
Tom spent the night on the couch.	Tom đã qua đêm trên chiếc ghế dài.
We should have left Australia sooner.	Chúng ta nên rời Úc sớm hơn.
Will you show me what you bought?	Bạn sẽ cho tôi xem những gì bạn đã mua?
The kids went crazy.	Những đứa trẻ trở nên điên cuồng.
Tom says Mary should do it alone.	Tom nói Mary nên làm điều đó một mình.
Tom looks very busy.	Tom trông rất bận rộn.
You really are a liar.	Bạn thật là một kẻ dối trá.
I don't think Tom knows how nervous you are.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn lo lắng như thế nào.
Tom was motionless on the floor.	Tom bất động trên sàn.
This is my older brother. 	Đây là anh trai tôi.
Handsome isn't it?	Đẹp trai phải không?
You will be stopped.	Bạn sẽ bị dừng lại.
I know Tom is a new student.	Tôi biết Tom là một học sinh mới.
Tom wants to live on a farm.	Tom muốn sống trong một trang trại.
I don't want to go skiing with Tom.	Tôi không muốn đi trượt tuyết với Tom.
The results of the contest will be announced in a few minutes.	Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trong ít phút nữa.
You won't find anyone better than Tom for the job.	Bạn sẽ không tìm được ai tốt hơn Tom cho công việc.
I was the one who told Tom when the meeting would take place.	Tôi là người đã nói với Tom khi nào cuộc họp sẽ diễn ra.
Tom put me on the payroll.	Tom đưa tôi vào biên chế.
Tom reached into his pocket and pulled out his sunglasses.	Tom thò tay vào túi và lấy kính râm ra.
Tom has applied for political asylum.	Tom đã nộp đơn xin tị nạn chính trị.
Tom died of leukemia in 2013.	Tom chết vì bệnh bạch cầu vào năm 2013.
That is the hardest part of my job.	Đó là phần khó nhất trong công việc của tôi.
You are the only suspect.	Bạn là nghi phạm duy nhất.
How many slices of pizza did you eat?	Bạn đã ăn bao nhiêu lát bánh pizza?
Both Tom and Mary burp.	Cả Tom và Mary đều ợ.
This makes me uncomfortable.	Điều này làm tôi khó chịu.
Do I have to take off my shoes here?	Tôi có phải cởi giày ở đây không?
I don't know if I can go to the party.	Tôi không biết liệu tôi có thể đi dự tiệc không.
Don't judge a man by his appearance.	Đừng đánh giá một người đàn ông qua vẻ ngoài của anh ta.
She usually goes to the movies on Sundays.	Cô ấy thường đi xem phim vào chủ nhật.
I want to move out of this cramped room as soon as possible.	Tôi muốn dọn ra khỏi căn phòng chật chội này càng sớm càng tốt.
I never thought I could get caught.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị bắt.
Tom got the impression that he wasn't happy.	Tom có ​​ấn tượng rằng anh ấy không hạnh phúc.
I find it very easy to talk to Tom.	Tôi thấy rất dễ dàng để nói chuyện với Tom.
I was in a similar situation.	Tôi đã ở trong một tình huống tương tự.
It doesn't seem to matter.	Nó dường như không quan trọng.
Tom is also our friend.	Tom cũng là bạn của chúng tôi.
Why didn't Tom tell Mary what he did?	Tại sao Tom không nói với Mary những gì anh ta đã làm?
Tom says he thinks Mary probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ không thắng.
I'm happy to help if you want.	Tôi sẵn lòng trợ giúp nếu bạn muốn.
I paused for a second.	Tôi dừng lại một giây.
I'm a pretty stubborn guy.	Tôi là một anh chàng khá cứng đầu.
Apparently, both drivers weren't paying attention to the road.	Rõ ràng, cả hai người lái xe đều không chú ý đến đường.
I don't think Tom will get the job.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhận được công việc.
Tom and Mary barely knew each other.	Tom và Mary hầu như không biết nhau.
Tom can be a traitor.	Tom có ​​thể là một kẻ phản bội.
Tom did not sleep well.	Tom đã không được ngủ ngon.
Do you really think doing that would be fun?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ thú vị không?
You have won the lottery.	Bạn đã trúng xổ số.
Tom kissed Mary's forehead.	Tom hôn lên trán Mary.
Silence implies consent.	Im lặng bao hàm sự đồng ý.
I want to buy the car you are selling, but I don't have enough money right now.	Tôi muốn mua chiếc xe mà bạn đang bán, nhưng tôi không có đủ tiền ngay bây giờ.
You don't seem to care about that.	Bạn dường như không quan tâm đến điều đó.
I started working six days a week about three months ago.	Tôi bắt đầu làm việc sáu ngày một tuần khoảng ba tháng trước.
Do you think Tom has a chance?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội?
Exercise is important to the physical and mental health of many people.	Tập thể dục rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của nhiều người.
I didn't pick it up.	Tôi đã không nhặt nó lên.
I have been trained for this.	Tôi đã được đào tạo cho điều này.
Tom spoke loudly enough to be heard in the other room.	Tom nói đủ lớn để có thể nghe thấy trong phòng khác.
Tom is trying to confuse you.	Tom đang cố làm bạn bối rối.
I don't think Tom is leaving soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom đi sớm.
I grew up in Boston, but my wife is from Chicago.	Tôi lớn lên ở Boston, nhưng vợ tôi đến từ Chicago.
I wonder why Tom doesn't wear glasses.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đeo kính.
I thought you were going to kill me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ giết tôi.
Who is the person in the picture?	Người trong tranh là ai?
Why didn't you come earlier?	Tại sao bạn không đến sớm hơn?
It's all meaningless to me.	Tất cả đều là vô nghĩa đối với tôi.
Tom swam until he couldn't swim anymore.	Tom đã bơi cho đến khi anh không thể bơi được nữa.
Lack of sleep is not good for you.	Thiếu ngủ không tốt cho bạn.
I think Tom thought I wanted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
No matter what I do, I can't make Tom laugh.	Dù tôi có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể khiến Tom cười được.
I fear that Tom will drink to death himself.	Tôi sợ rằng Tom sẽ tự uống rượu đến chết.
Wear your jacket.	Mặc áo khoác của bạn.
Don't forget to turn off the heater.	Đừng quên tắt lò sưởi.
He was crushed by a fallen tree.	Anh ta bị cây đổ đè xuống.
Tom acted as if nothing had happened.	Tom cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra.
You must know Tom very well.	Bạn phải biết Tom rất rõ.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn như vậy.
Do you wish Tom a happy birthday?	Bạn có chúc Tom một sinh nhật vui vẻ không?
We are nurses.	Chúng tôi là y tá.
Tom was the only person who ever actually talked to Mary.	Tom là người duy nhất từng thực sự nói chuyện với Mary.
Tom and Mary didn't seem hungry.	Tom và Mary dường như không đói.
You're the new guy, aren't you?	Bạn là chàng trai mới, phải không?
Tom is a smart man.	Tom là một người đàn ông thông minh.
No one is waiting at the bus stop. 	Không có ai đang đợi ở bến xe buýt.
We may have missed the bus.	Chúng tôi có thể đã bỏ lỡ chuyến xe buýt.
Tom lived alone for several years.	Tom đã sống một mình trong vài năm.
Tom never read.	Tom không bao giờ đọc.
Tom asks Mary to buy some cheese.	Tom yêu cầu Mary mua một ít pho mát.
We are all looking forward to the party.	Tất cả chúng tôi đều mong chờ bữa tiệc.
I texted Tom.	Tôi đã nhắn tin cho Tom.
The food at that restaurant was not very good.	Đồ ăn ở nhà hàng đó không ngon lắm.
I gave Tom all the money I had.	Tôi đã đưa cho Tom tất cả số tiền tôi có.
I didn't know you had to do that last Monday.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
Tom did not stand up for himself.	Tom đã không đứng lên cho chính mình.
You still don't know what happened, do you?	Bạn vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, phải không?
Tom promised his mother that he would clean his room.	Tom đã hứa với mẹ anh ấy rằng anh ấy sẽ dọn dẹp phòng của mình.
I come from a large family.	Tôi đến từ một gia đình lớn.
Let's get a donut.	Hãy lấy một chiếc bánh rán.
I have cookies.	Tôi có bánh quy.
Tom is the only person Mary will talk to.	Tom là người duy nhất Mary sẽ nói chuyện.
Tom wants to prove to himself that he can do it.	Tom muốn chứng tỏ với bản thân rằng anh ấy có thể làm được.
I'm still not sure what you mean by that.	Tôi vẫn không chắc ý của bạn về điều đó.
Don't know if Tom is relieved or not.	Không biết Tom có ​​nhẹ nhõm hay không.
The workers do not have helmets.	Các công nhân không có mũ bảo hiểm.
Tom says he will come to Australia soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc sớm.
I am sure that you will be a valuable asset to our company.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ là một tài sản quý giá cho công ty của chúng tôi.
Tom doesn't seem to want to do anything.	Tom dường như không muốn làm bất cứ điều gì.
Tom is ready to dance.	Tom đã sẵn sàng để nhảy.
I heard Tom and Mary talk about it.	Tôi đã nghe Tom và Mary nói về nó.
Tom never breaks a promise.	Tom không bao giờ thất hứa.
I just thought it might help me for a while.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó có thể giúp tôi một thời gian.
Tom says he will write a letter to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ viết một bức thư cho Mary.
We had a wonderful time. 	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
Tom and Mary take a selfie together.	Tom và Mary tự sướng cùng nhau.
Tom says that he thinks Mary is not afraid.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không sợ.
I hope that I haven't forgotten anything.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không quên bất cứ điều gì.
I don't find this interesting.	Tôi không thấy điều này thú vị.
We are all golfers.	Tất cả chúng ta đều là những người chơi gôn.
Tom might be able to do it.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
We could have done this better.	Chúng tôi lẽ ra có thể làm điều này tốt hơn.
Leave it to Tom.	Để đó cho Tom.
I haven't seen you for a long time.	Đã lâu rồi anh không gặp em.
That sounds like something Tom would say.	Đó có vẻ giống như điều gì đó Tom sẽ nói.
I know that Tom is very much like his father.	Tôi biết rằng Tom rất giống bố của mình.
I think Tom is interested in doing that.	Tôi nghĩ Tom quan tâm đến việc làm đó.
Tom took Mary home.	Tom đưa Mary về nhà.
Have you ever asked Tom why he did that?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom tại sao lại làm như vậy chưa?
My father is not at home right now.	Hiện giờ bố tôi không có ở nhà.
This is a picture of me when I was thirteen years old.	Đây là hình ảnh của tôi khi tôi mười ba tuổi.
Tom still can't do it.	Tom vẫn không làm được.
Tom and I grew up in Boston.	Tom và tôi lớn lên ở Boston.
I'll give you a little more time to consider that.	Tôi sẽ cho bạn thêm một chút thời gian để xem xét điều đó.
I will give my girlfriend a 3 pound Easter egg.	Tôi sẽ tặng bạn gái mình một quả trứng Phục sinh nặng 3 pound.
Let's hope that Tom hasn't signed the contract yet.	Hãy hy vọng rằng Tom vẫn chưa ký hợp đồng.
Tom is outside.	Tom đang ở bên ngoài.
Tom drank more than the rest of us.	Tom đã uống nhiều hơn những người còn lại trong chúng tôi.
Tom wants Mary to come.	Tom muốn Mary đến.
Tom eventually becomes a freelancer.	Tom cuối cùng trở thành một freelancer.
No one knows that Tom has a dark side.	Không ai biết rằng Tom có ​​một mặt tối.
Tom said he thought I might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Mary doesn't need makeup. 	Mary không cần trang điểm.
She is beautiful in her own way.	Cô ấy xinh đẹp theo cách của cô ấy.
Tom has been my best friend for a long time.	Tom đã là bạn thân của tôi trong một thời gian dài.
I think that's why Tom did it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom didn't seem to know we were all going to Boston next week.	Tom dường như không biết tất cả chúng tôi sẽ đến Boston vào tuần tới.
I didn't accept the proposal because it didn't suit me.	Tôi không nhận lời cầu hôn vì nó không hợp với tôi.
Tom told me he was offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị xúc phạm.
It's definitely one of the funniest movies I've ever seen.	Đó chắc chắn là một trong những bộ phim hài hước nhất mà tôi từng xem.
Tom won't be able to fix the computer.	Tom sẽ không thể sửa máy tính.
Tom wants to buy one of your paintings.	Tom muốn mua một trong những bức tranh của bạn.
Tom never livid.	Tom chưa bao giờ nói ngọng.
It won't be like that.	Nó sẽ không như vậy.
Most people here can't do that.	Hầu hết mọi người ở đây không thể làm điều đó.
I think it's good that we spend time together.	Tôi nghĩ rằng thật tốt khi chúng tôi dành thời gian bên nhau.
The emails have started to suddenly disappear from my inbox.	Các email đã bắt đầu đột ngột biến mất khỏi hộp thư đến của tôi.
Tom doesn't seem to like learning French.	Tom dường như không thích học tiếng Pháp.
I think Tom and Mary are both still single.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều vẫn độc thân.
Don't make any changes.	Đừng thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
Tom was surprised that Mary bought such a small car.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary mua một chiếc xe hơi nhỏ như vậy.
I'd like to ask Tom a few questions if possible.	Tôi muốn hỏi Tom một vài câu hỏi nếu có thể.
My mother used to tease me about it.	Mẹ tôi thường trêu chọc tôi về điều đó.
Apartments here are very expensive.	Căn hộ ở đây rất đắt.
Tom probably wouldn't be surprised.	Tom có ​​lẽ sẽ không ngạc nhiên.
Tom went to church last Sunday.	Tom đến nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
I don't blame anyone.	Tôi không đổ lỗi cho ai cả.
There aren't any eggs in the fridge.	Không có bất kỳ quả trứng nào trong tủ lạnh.
As for me, I don't like eggs.	Còn tôi, tôi không thích trứng.
I was unable to find a parking place.	Tôi đã không thể tìm thấy một nơi đậu xe.
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he's not going to Australia with her.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đi Úc với cô ấy.
You didn't ask Tom to do it, did you?	Bạn đã không yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
I should never have eaten it.	Tôi không bao giờ nên ăn nó.
How can you contact Tom?	Làm thế nào bạn có thể liên hệ với Tom?
I finally have time to respond to the mail I've received over the past three weeks.	Cuối cùng thì tôi cũng có thời gian để trả lời thư mà tôi đã nhận được trong ba tuần qua.
We know Tom is here.	Chúng tôi biết Tom đang ở đây.
Tom pretends that he understands, even though he doesn't.	Tom giả vờ rằng anh ấy hiểu, mặc dù anh ấy không hiểu.
You know you want it to happen as much as I do.	Bạn biết bạn muốn nó xảy ra nhiều như tôi.
Tom works in a flower shop on Park Street.	Tom làm việc trong một cửa hàng hoa trên Phố Park.
I spent all day cleaning the room.	Tôi đã dành cả ngày để dọn dẹp căn phòng.
Is there anyone here that I can talk to about that?	Có ai ở đây mà tôi có thể nói chuyện về điều đó không?
Suddenly, I craved some crispy roasted chicken skin.	Tự dưng tôi thèm ăn mấy miếng da gà quay giòn rụm.
The kitchen table was empty except for a bowl of fruit.	Bàn bếp trống trơn ngoại trừ một bát hoa quả.
Where did you learn how to sing the blues?	Bạn đã học cách hát nhạc blues ở đâu?
He only attended school for a few years.	Anh ta chỉ đi học trong một vài năm.
I'm fed up with this.	Tôi chán ngấy điều này.
Tom took off his watch.	Tom tháo đồng hồ ra.
Tom needs time alone.	Tom cần thời gian ở một mình.
Nobody likes Tom.	Không ai thích Tom.
Tom realized that he was trapped.	Tom nhận ra rằng mình đã bị mắc bẫy.
You don't seem to know how to do it.	Bạn dường như không biết làm thế nào để làm điều đó.
Every day I wait for her at the bookstore after school.	Mỗi ngày tôi đều đợi cô ấy ở hiệu sách sau giờ học.
I think it's about time we started believing Tom.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bắt đầu tin Tom.
Tom is disgusting.	Tom thật kinh tởm.
I should sing that song tonight.	Tôi nên hát bài hát đó tối nay.
Give Tom more time.	Cho Tom thêm thời gian.
I hate people like Tom.	Tôi ghét những người như Tom.
Aren't we friends?	Chúng ta không phải là bạn sao?
Tom doesn't deny that he didn't do it.	Tom không phủ nhận rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom doesn't want to go home.	Tom không muốn trở về nhà.
My father always discussed his problems with my mother.	Cha tôi luôn thảo luận những vấn đề của ông ấy với mẹ tôi.
I can't go to the movies tonight.	Tôi không thể đi xem phim tối nay.
I don't sleep much.	Tôi không ngủ nhiều.
I have to agree with Tom on this one.	Tôi phải đồng ý với Tom về điều này.
Tom is the only one who doesn't swim.	Tom là người duy nhất không bơi.
Maybe we can come to some agreement that works for both of us.	Có lẽ chúng ta có thể đi đến một số thỏa thuận phù hợp với cả hai chúng ta.
Do you have a pencil to lend me?	Bạn có bút chì cho tôi mượn không?
Tom isn't the only one who wants to do that.	Tom không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
Do you want a pony?	Bạn có muốn một chú ngựa con?
You don't even want to win.	Bạn thậm chí không muốn giành chiến thắng.
You are broken.	Bạn bị đập vỡ.
Tom is sitting on the couch, watching TV.	Tom đang ngồi trên ghế dài, xem TV.
Does Tom think Mary is happy?	Tom có ​​nghĩ Mary hạnh phúc không?
Tom told me that his father had passed away.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy đã qua đời.
I can't leave Tom.	Tôi không thể bỏ rơi Tom.
Tom told me he thought Mary would be curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tò mò.
I never borrowed money from Tom.	Tôi chưa bao giờ vay tiền từ Tom.
I promise I'll be back in time for the meeting.	Tôi hứa rằng tôi sẽ quay lại đúng giờ cho cuộc họp.
I think Tom had a place to live.	Tôi nghĩ Tom đã có một nơi để sống.
Who is the person you just talked to?	Người mà bạn vừa nói chuyện là ai?
Do you really think you're better than me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn tốt hơn tôi?
I am comfortable in French.	Tôi thoải mái bằng tiếng Pháp.
I was the one who told Tom where Mary lived.	Tôi là người đã nói cho Tom biết Mary sống ở đâu.
It's good to take care of the people around you.	Thật tốt khi quan tâm đến những người xung quanh bạn.
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không để Mary làm điều đó.
Tom is in a lot of pain.	Tom rất đau.
I didn't use the door.	Tôi đã không sử dụng cửa.
It's a complete spoof.	Đó là một trò giả mạo hoàn toàn.
Tom is away.	Tom đang đi vắng.
Do you want to see what happens?	Bạn có muốn xem điều gì sẽ xảy ra không?
Tom is on vacation.	Tom được nghỉ.
I think you are contradicting yourself.	Tôi nghĩ bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình.
I know that Tom won't be able to figure out how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể tìm ra cách làm điều đó.
They have won many competitions.	Họ đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi.
I don't think it's very likely that Tom will tell us the truth.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật.
I have no real reason to learn that language.	Tôi không có lý do thực sự để học ngôn ngữ đó.
That's one thing that Tom and I are sure of.	Đó là một điều mà Tom và tôi chắc chắn.
I couldn't do it without your help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Don't use the desk next to that window.	Đừng sử dụng bàn làm việc cạnh cửa sổ đó.
It is a bitter pill to swallow.	Đó là một viên thuốc đắng để nuốt.
No one is wearing a seat belt.	Không ai thắt dây an toàn.
Who told you to let Tom go?	Ai bảo bạn để Tom đi?
All this impulsive buying will leave you with an extra load of debt.	Tất cả việc mua sắm bốc đồng này sẽ khiến bạn phải gánh thêm một khoản nợ.
How many laps did you swim today?	Bạn đã bơi bao nhiêu vòng hôm nay?
She argued with him about their children's education.	Cô đã tranh luận với anh về việc học hành của con cái họ.
Tom has to take the test again.	Tom phải làm bài kiểm tra một lần nữa.
I don't think Tom will be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Tom can tell Mary anything he likes.	Tom có ​​thể nói với Mary bất cứ điều gì anh ấy thích.
Are you still doing what you want to do?	Bạn vẫn đang làm những gì bạn muốn làm?
Tom blew his nose into his napkin.	Tom xì mũi vào khăn ăn của mình.
Don't you think we should leave?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta nên rời đi?
Tom's frequent courtesy annoyed me.	Sự lịch sự thường xuyên của Tom khiến tôi khó chịu.
I used to be like Tom.	Tôi đã từng giống như Tom.
I don't think I'll get used to this.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với việc này.
Tom drives a black car, doesn't he?	Tom lái một chiếc ô tô màu đen, phải không?
Tom raised an eyebrow.	Tom nhướng mày.
Tom is a stranger.	Tom là một người lạ.
All Tom wanted to do was play.	Tất cả những gì Tom muốn làm là chơi.
Tom and I quickly became best friends.	Tom và tôi nhanh chóng trở thành bạn thân.
You don't seem to be as picky as Tom.	Bạn có vẻ không kén chọn như Tom.
I wonder where Tom and Mary are.	Tôi tự hỏi Tom và Mary đang ở đâu.
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
Please put more cream in my coffee.	Vui lòng cho nhiều kem vào cà phê của tôi.
I want to see Tom again.	Tôi muốn gặp Tom một lần nữa.
There are many people who believe.	Có rất nhiều người tin tưởng.
Tom refused.	Tom từ chối.
I believe Tom can win.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I don't believe Tom is the killer.	Tôi không tin rằng Tom là kẻ giết người.
I think Tom doesn't understand French.	Tôi nghĩ Tom không hiểu tiếng Pháp.
Tom passed away on October 20.	Tom qua đời vào ngày 20 tháng 10.
Tom told me he didn't know anyone who lived on Park Street.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết bất kỳ ai sống trên Phố Park.
It would be great if we could go there together.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể đến đó cùng nhau.
I used to be the one to deal with such problems.	Tôi đã từng là người xử lý những vấn đề như thế.
How many hours do you estimate it will take you to do it?	Bạn ước tính bạn sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom doesn't want to play golf with Mary's dad.	Tom không muốn chơi gôn với bố của Mary.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó không.
Let me in and talk to Tom.	Để tôi vào và nói chuyện với Tom.
It was so cold that we built a fire.	Trời lạnh đến mức chúng tôi nhóm lửa.
I know that Tom might be allowed to do it again.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó một lần nữa.
I provoked Tom.	Tôi đã khiêu khích Tom.
I know that Tom doesn't know I know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi biết cách làm điều đó.
I didn't know that Tom was a relative of Mary.	Tôi không biết rằng Tom là họ hàng của Mary.
Tom told me he was married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
It would be very difficult for me to do that.	Sẽ rất khó cho tôi để làm điều đó.
We talked about starting a family.	Chúng tôi đã nói về việc bắt đầu một gia đình.
I'm going back to Boston.	Tôi đang trở lại Boston.
She was carrying a large leather bag under her arm.	Cô ấy đang mang một chiếc túi da lớn dưới cánh tay của mình.
Tom was enthusiastic about it.	Tom rất nhiệt tình về nó.
This device appears to be faulty.	Thiết bị này dường như bị lỗi.
I know that Tom is a pretty cool guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai khá tuyệt.
I stared again.	Tôi lại nhìn chằm chằm.
Tom hadn't eaten all day and was very hungry.	Tom đã không ăn cả ngày và rất đói.
Is there anything you don't know how to do?	Có gì mà bạn không biết làm không?
Tom hired someone to kill Mary.	Tom đã thuê người giết Mary.
Tom is sitting down.	Tom đang ngồi xuống.
The police think Tom committed suicide.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom đã tự sát.
There is a chance that she will come tomorrow.	Có khả năng là cô ấy sẽ đến vào ngày mai.
Two to the fifth power is thirty-two.	Hai đến lũy thừa thứ năm là ba mươi hai.
They are boys.	Họ là con trai.
That's one less thing to worry about.	Đó là một điều ít phải lo lắng hơn.
Tom and Mary did not leave together.	Tom và Mary không rời đi cùng nhau.
Tom was able to outrun his pursuers.	Tom đã có thể chạy nhanh hơn những người theo đuổi mình.
Is it an obsession?	Nó có phải là một nỗi ám ảnh?
I am late for my morning meeting.	Tôi đến muộn cho cuộc họp buổi sáng của tôi.
That's exactly why I didn't tell you.	Đó chính xác là lý do tại sao tôi không nói với bạn.
I don't think Tom knows that I'm not single anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi không còn độc thân nữa.
I saw Tom's car parked on Mary's driveway.	Tôi thấy xe của Tom đậu trên đường Mary's lái xe.
Tom slept on the couch in the living room.	Tom ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
Tom tried to wash the blood off his clothes.	Tom cố gắng rửa sạch vết máu trên quần áo của mình.
Tom probably didn't get promoted last week.	Tom có ​​lẽ đã không được thăng chức vào tuần trước.
I'm going to meet Tom at the airport.	Tôi định gặp Tom ở sân bay.
Tom waited all morning, but Mary didn't come.	Tom đã đợi cả buổi sáng, nhưng Mary không đến.
The door was locked so I couldn't get in.	Cửa bị khóa nên tôi không vào được.
Don't do stupid jokes.	Đừng làm những trò đùa ngu ngốc.
Please give me some medicine to limit the pain.	Xin cho tôi một số loại thuốc để hạn chế cơn đau.
There is a small campsite on the south shore of the lake.	Có một khu cắm trại nhỏ trên bờ phía nam của hồ.
Tom was caught in time.	Tom bị bắt kịp thời điểm.
Tom says he wants to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc.
Tom is Mary's half brother, right?	Tom là anh trai cùng cha khác mẹ của Mary, phải không?
I don't know how it started.	Tôi không biết nó bắt đầu như thế nào.
I don't think I can eat a worm.	Tôi không nghĩ mình có thể ăn một con sâu.
Police believe that Tom was stabbed before cutting his throat.	Cảnh sát cho rằng Tom đã bị đâm trước khi cắt cổ họng.
I don't think this is how it is done.	Tôi không nghĩ đây là cách nó được thực hiện.
Tom and Mary are in their room.	Tom và Mary đang ở trong phòng của họ.
Did you know that Tom and Mary have both been in prison?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đều đã từng ngồi tù không?
How much does a kilo of mozzarella cheese cost?	Giá bao nhiêu một kg phô mai mozzarella?
I'm glad you got the job.	Tôi rất vui vì bạn đã nhận được công việc.
I want everything to be quick and to last.	Tôi muốn mọi thứ nhanh chóng và kéo dài.
Tom couldn't remember anything Mary said.	Tom không thể nhớ bất cứ điều gì Mary đã nói.
I don't think an exception should be made.	Tôi không nghĩ rằng một ngoại lệ nên được thực hiện.
I don't know how this will end.	Tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.
Tom says everyone he knows has gone to Australia.	Tom nói rằng tất cả những người mà anh ấy biết đều đã đến Úc.
Tom would do it if he knew how.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy biết cách.
Please don't feed the pigeons.	Làm ơn đừng cho chim bồ câu ăn.
You were sold, right?	Bạn đã bị bán, phải không?
Tom and Mary both pleaded not guilty.	Tom và Mary đều không nhận tội.
Tom is coming back from Boston tomorrow.	Tom sẽ trở về từ Boston vào ngày mai.
Tom should stay home.	Tom nên ở nhà.
Tom is a cheese maker.	Tom là một thợ làm pho mát.
Tom is one of the most beautiful boys I have ever met.	Tom là một trong những chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp.
I still don't understand how it will work.	Tôi vẫn không hiểu nó sẽ hoạt động như thế nào.
Tom walked out of the building.	Tom bước ra khỏi tòa nhà.
I can tell that Tom has practiced.	Tôi có thể nói rằng Tom đã tập luyện.
Tom is waiting inside his cabin.	Tom đang đợi bên trong cabin của mình.
Do not feed the pigeons.	Đừng cho chim bồ câu ăn.
Tom says he doesn't know French.	Tom nói rằng anh ấy không biết tiếng Pháp.
Mary tore the red skirt.	Mary xé váy đỏ.
She was confused by the stupid question.	Cô ấy bối rối vì câu hỏi ngu ngốc.
Doesn't take much time.	Không mất nhiều thời gian.
Tom and Mary are sitting on the grass, talking to each other.	Tom và Mary đang ngồi trên bãi cỏ, nói chuyện với nhau.
Tom is not single.	Tom không độc thân.
You do not know there is a meeting today?	Bạn không biết có một cuộc họp hôm nay?
I got a perfect score in the math section.	Tôi đã đạt điểm tuyệt đối trong phần toán.
Tom is one of the three contestants.	Tom là một trong ba thí sinh.
You really have a beautiful garden.	Bạn thực sự có một khu vườn đẹp.
Tom is the one talking to Mary.	Tom là người đang nói chuyện với Mary.
I'm sorry we have to ask you such things.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi phải hỏi bạn những điều như vậy.
Tom stuffed the book into his backpack.	Tom nhét cuốn sách vào ba lô.
Tom told me you think I have something to do with this.	Tom nói với tôi rằng bạn nghĩ rằng tôi có một cái gì đó để làm với điều này.
Our plan is not a specter of chance.	Kế hoạch của chúng tôi không phải là bóng ma của sự may rủi.
I don't know if Tom will ever forgive me.	Tôi không biết liệu Tom có ​​bao giờ tha thứ cho tôi không.
What's the problem with this?	Có vấn đề gì với cái này?
Tom could be charged with perjury.	Tom có ​​thể bị buộc tội khai man.
The dog growled at me.	Con chó gầm gừ với tôi.
Tom is a very pragmatic thinker.	Tom là người suy nghĩ rất thực dụng.
I frantically cried for help.	Tôi điên cuồng kêu cứu.
I'm pretty sure Tom has never seen anything like it.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ thấy điều gì như vậy.
Tom arrived around noon.	Tom đến vào khoảng giữa trưa.
Tom compared a photo of Mary three years ago with a photo taken recently.	Tom đã so sánh bức ảnh chụp Mary ba năm trước với bức ảnh được chụp gần đây.
I do not mean that.	Tôi không có ý đó.
Tom said that his parents did it.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy đã làm điều đó.
Don't you think you can tell Tom to do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể nói Tom làm điều đó?
Tom drinks a lot of beer, and so does Mary.	Tom uống rất nhiều bia, và Mary cũng vậy.
I like cranberries.	Tôi thích quả nam việt quất.
Tom was not in Australia last year.	Tom đã không ở Úc vào năm ngoái.
No one lived on the island at that time.	Không có ai sống trên đảo vào thời điểm đó.
Tom says he feels a little better.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn một chút.
I haven't seen Tom for an hour.	Tôi đã không gặp Tom trong một giờ.
I hope Tom isn't too dissapointed.	Tôi hy vọng Tom không quá thất vọng.
Tom climbs the tree like a monkey.	Tom trèo lên cây như một con khỉ.
Tom inappropriately flirts with customers.	Tom tán tỉnh khách hàng một cách không thích hợp.
You have a lot to learn.	Bạn có rất nhiều điều để học hỏi.
We had some bad luck here.	Chúng tôi đã gặp một số xui xẻo ở đây.
Tom didn't look as flustered as Mary.	Tom không có vẻ luống cuống như Mary.
Tom rescued Mary.	Tom đã giải cứu Mary.
What is Boston really like?	Boston thực sự như thế nào?
Under normal circumstances, Tom would never agree to do that to Mary.	Trong những trường hợp bình thường, Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó với Mary.
Tom has completed.	Tom đã hoàn thành.
Tom said that Mary was not very angry.	Tom nói rằng Mary không tức giận lắm.
I know Tom is much more creative than Mary.	Tôi biết Tom sáng tạo hơn Mary rất nhiều.
There is nothing more dangerous than a jealous boyfriend.	Không có gì nguy hiểm hơn một người bạn trai ghen tuông.
I check my bag and umbrella in the cloak room.	Tôi kiểm tra cặp và ô của mình trong phòng áo choàng.
As soon as Tom gets well, he plans to continue his journey.	Ngay sau khi Tom khỏe lại, anh ta dự định tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Never lie to me again.	Đừng bao giờ nói dối tôi nữa.
There's no point in going to school if you don't study.	Đến trường cũng chẳng ích gì nếu bạn không học.
There's so much I need to do before I can go home.	Có rất nhiều việc tôi cần phải làm trước khi tôi có thể về nhà.
Tom would probably go hiking with us if we invited him.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ đường dài với chúng tôi nếu chúng tôi mời anh ấy.
Tom can't close the window.	Tom không thể đóng cửa sổ.
I know Tom doesn't know who can and who can't.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Does Tom know that you want to do it by 2:30?	Tom có ​​biết rằng bạn muốn làm điều đó trước 2:30 không?
Tom doesn't have enough stamina to win.	Tom không có đủ sức chịu đựng để chiến thắng.
Tom stays at a motel.	Tom ở tại một nhà nghỉ.
Tom knows that he cannot afford to paint his house in one day.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng sơn xong ngôi nhà của mình trong một ngày.
I will forgive you and Tom.	Tôi sẽ tha thứ cho bạn và Tom.
I think Tom has something to tell us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​điều gì đó muốn nói với chúng tôi.
Tom put his shirt back on.	Tom mặc lại áo sơ mi.
Tom told Mary to go.	Tom bảo Mary cứ đi.
Tom and Mary don't go to the same school.	Tom và Mary không học cùng trường.
Looks like Tom won't do that.	Có vẻ như Tom sẽ không làm vậy.
Tom is a very good artist, isn't he?	Tom là một nghệ sĩ rất giỏi, phải không?
I think Tom is distraught.	Tôi nghĩ rằng Tom đang quẫn trí.
Tom could be in serious trouble.	Tom có ​​thể gặp rắc rối nghiêm trọng.
We've finished our work, so we can go home, too.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc, vì vậy chúng tôi cũng có thể về nhà.
What makes you think I'm dating?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi đang hẹn hò?
What is your favorite way of traveling?	Cách đi du lịch yêu thích của bạn là gì?
I was unable to defend myself.	Tôi đã không thể tự vệ.
Tom was in the attic just a moment ago.	Tom đã ở trên gác mái chỉ một lúc trước.
Tom learned quite quickly.	Tom học khá nhanh.
I was surprised when Tom admitted that he was the one who stole my wheelbarrow.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã lấy trộm xe cút kít của tôi.
It was an expensive mistake.	Đó là một sai lầm đắt giá.
The Seine flows through Paris.	Sông Seine chảy qua Paris.
Tom needs to learn to be more patient.	Tom cần học cách kiên nhẫn hơn.
Tom fought.	Tom đã đánh nhau.
I can't guarantee Tom will do it, but I'll ask him to.	Tôi không thể đảm bảo Tom sẽ làm điều đó, nhưng tôi sẽ yêu cầu anh ấy làm.
Tom wants custody of his son.	Tom muốn có quyền nuôi con trai.
Tom talks a lot.	Tom nói nhiều.
Tom enjoys geography, science and history.	Tom thích địa lý, khoa học và lịch sử.
What is normal?	Bình thường là gì?
Anyone else would do the same thing.	Bất kỳ ai khác cũng sẽ làm điều tương tự.
Tom is not always as busy as he says.	Tom không phải lúc nào cũng bận rộn như anh ấy nói.
I don't think Tom is shy.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhút nhát.
I'm the one who should do it.	Tôi là người nên làm điều đó.
According to legend, ghosts would appear in that forest, so people wouldn't set foot there.	Theo truyền thuyết, những hồn ma sẽ xuất hiện trong khu rừng đó, vì vậy mọi người sẽ không đặt chân đến đó.
Everyone says that you are very charismatic.	Mọi người đều nói rằng bạn rất lôi cuốn.
Tom didn't know Mary wasn't going to do that.	Tom không biết Mary không định làm điều đó.
The automobile industry is one of the main industries in Japan.	Công nghiệp ô tô là một trong những ngành công nghiệp chính ở Nhật Bản.
We have to find a way to stop it.	Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn nó.
Do you really think Tom will be absent?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt?
I think Tom and I can take care of ourselves if we try.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể tự chăm sóc bản thân nếu chúng tôi cố gắng.
It was crude.	Thật là thô thiển.
Tom says he knows that's what Mary thinks she should do.	Tom nói rằng anh ấy biết đó là điều Mary nghĩ cô ấy nên làm.
We haven't slept in days.	Chúng tôi đã không ngủ trong nhiều ngày.
Tom thinks I have to do it.	Tom nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
I didn't want to do this quest, but I was ordered.	Tôi không muốn thực hiện nhiệm vụ này, nhưng tôi đã được lệnh.
Tom has a good job.	Tom có ​​một công việc tốt.
Tom didn't know why Mary wasn't at his party.	Tom không biết tại sao Mary không có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
Tom says you might come.	Tom nói rằng bạn có thể sẽ đến.
I have decided to start looking for a new job.	Tôi đã quyết định bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
Tom has a beer belly.	Tom có ​​một cái bụng bia.
I am paying attention.	Tôi đang chú ý.
You can catch him, if you call his office before eight.	Bạn có thể bắt được anh ta, nếu bạn gọi đến văn phòng của anh ta trước tám giờ.
Tom didn't tell me about you.	Tom đã không nói với tôi về bạn.
I could have helped you if you had asked me.	Tôi có thể đã giúp bạn nếu bạn đã hỏi tôi.
We will do our best to make it an enjoyable trip.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành một chuyến đi thú vị.
You can always text Tom.	Bạn luôn có thể nhắn tin cho Tom.
I did a lot of stupid things when I was young.	Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc khi tôi còn trẻ.
Tom strangled the cockroach with his foot.	Tom dùng chân bóp chết con gián.
I assume Tom went back inside.	Tôi cho rằng Tom đã quay vào trong.
Tom says Mary wants to walk home.	Tom nói Mary muốn đi bộ về nhà.
I don't know how people buy these.	Không biết người ta mua những loại này kiểu gì.
Tom does not eat a balanced diet.	Tom không ăn một chế độ ăn uống cân bằng.
I don't think Tom knew that he had to do it.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom should probably tell Mary that he's going to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
It's lucky that Tom happens to be here.	Thật may mắn khi Tom tình cờ có mặt ở đây.
Tom shouted at Mary.	Tom đã hét vào mặt Mary.
Tom is still waiting for Mary to do what he asked her to do.	Tom vẫn đang đợi Mary làm những gì anh ấy yêu cầu cô ấy làm.
Let's not say things that we don't mean.	Chúng ta đừng nói những điều mà chúng ta không có ý nghĩa.
Tom closed the book and placed it on the small table next to his chair.	Tom đóng cuốn sách lại và đặt nó trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế của mình.
Tom has told everyone that he has no plans to attend the meeting.	Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy không có kế hoạch tham gia cuộc họp.
I know that Tom probably won't help you with that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không giúp bạn làm điều đó.
Tom won't lie.	Tom sẽ không nói dối.
It is not damaged.	Nó không bị hư hại.
Tom had a hard time in Australia.	Tom đã có một khoảng thời gian khó khăn ở Úc.
I really crave a pickle dish.	Tôi thực sự thèm một món dưa chua.
Obviously Tom doesn't want to take out the trash.	Rõ ràng là Tom không muốn đổ rác.
Tom doesn't go out much.	Tom không ra ngoài nhiều.
Maybe you should ask Tom.	Có lẽ bạn nên hỏi Tom.
Tom will do well.	Tom sẽ làm tốt.
How did you and Tom win?	Bạn và Tom đã chiến thắng như thế nào?
Don't forget to talk to him tomorrow.	Đừng quên nói chuyện với anh ấy vào ngày mai.
Tom has to go there.	Tom phải đến đó.
I think Tom will ask Mary to go with him to Australia.	Tôi nghĩ Tom sẽ rủ Mary đi cùng anh ta đến Úc.
I don't know when I'll be back.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại.
When did you become such a good conservationist?	Khi nào bạn trở thành một nhà bảo tồn giỏi như vậy?
Tom gave Mary a picture he had drawn.	Tom đưa cho Mary một bức tranh mà anh ấy đã vẽ.
What is the weather forecast for Monday?	Dự báo thời tiết cho Thứ Hai là gì?
Who doesn't like that?	Ai không thích điều đó?
My brother is so smart and witty that I can't beat him in an argument.	Anh trai tôi rất thông minh và hóm hỉnh nên tôi không thể đánh bại anh ấy trong một cuộc tranh cãi.
I thought you said you hated Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn ghét Tom.
My name is Tom and I am an addict.	Tên tôi là Tom và tôi là một người nghiện.
I don't think this is a good approach to biology.	Tôi không nghĩ đây là một cách tiếp cận tốt đối với sinh học.
Tom can be unbiased.	Tom có ​​thể không thiên vị.
Tom didn't tell Mary about it.	Tom đã không nói với Mary về điều đó.
Tom didn't seem as irritable as Mary.	Tom không có vẻ cáu kỉnh như Mary.
I'm Tom's attorney.	Tôi là luật sư của Tom.
What kind of fish do you usually eat?	Bạn thường ăn loại cá nào nhất?
I have never seen a bear in this area.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu nào trong khu vực này.
After the party was over, Tom came around and helped me clean up.	Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tom loanh quanh và giúp tôi dọn dẹp.
You can not achieve it?	Bạn không thể đạt được nó?
Tom is not honest.	Tom không thành thật.
How late does Tom usually go to work?	Tom thường đi làm muộn bao lâu?
Tom Jackson teaches at my son's school.	Tom Jackson dạy ở trường của con trai tôi.
Tom is in the kitchen drinking alone.	Tom đang ở trong bếp uống rượu một mình.
Tom doesn't need to learn French.	Tom không cần học tiếng Pháp.
I'll ask Tom which one he wants.	Tôi sẽ hỏi Tom anh ấy muốn cái nào.
You don't love someone because he's perfect.	Bạn không yêu ai đó bởi vì anh ta hoàn hảo.
I don't think Tom wants to spend more time in Australia.	Tôi không nghĩ Tom muốn dành thêm thời gian ở Úc.
You must complete this by 2:30.	Bạn phải hoàn thành việc này trước 2:30.
Do you really think I'll kiss you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ hôn bạn?
Help! 	Cứu giúp!
I drowned!	Tôi chết đuối!
I can't believe I made Tom cry.	Tôi không thể tin rằng tôi đã làm cho Tom khóc.
Tom accuses Mary of cheating.	Tom buộc tội Mary gian lận.
We are amateurs.	Chúng tôi là những người nghiệp dư.
The young man saved the girl from a bunch of delinquents.	Chàng trai trẻ đã cứu cô gái khỏi một lũ lưu manh.
I know that I am dying.	Tôi biết rằng tôi đang chết.
Tom and Mary bought their grandson a bicycle for Christmas.	Tom và Mary đã mua cho cháu trai của họ một chiếc xe đạp vào dịp Giáng sinh.
Tom promised himself that he would never make the same mistake again.	Tom đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa.
I don't think Tom slept.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ngủ.
Tom and Mary got married in 2013.	Tom và Mary kết hôn vào năm 2013.
Everyone must think Tom and I are crazy.	Chắc hẳn mọi người đều nghĩ tôi và Tom bị điên.
Tom said Mary was willing to help us do that.	Tom nói Mary sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom told me he was a poet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là một nhà thơ.
Tom and I plan to have three children.	Tom và tôi dự định có ba đứa con.
You cannot believe the rumours.	Bạn không thể tin vào những tin đồn.
No matter what he can do, he will be praised.	Bất kể anh ta có thể làm gì, anh ta sẽ được khen ngợi.
I know that you want to watch this to the end.	Tôi biết rằng bạn muốn xem điều này đến cùng.
That's way too complicated for me.	Đó là cách quá phức tạp đối với tôi.
Caviar is a delicacy.	Trứng cá muối là một món ngon.
Her business was started with a capital of $2,000.	Công việc kinh doanh của cô được bắt đầu với số vốn 2.000 đô la.
Tom says he thinks Mary will be absent.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ vắng mặt.
Tom thinks I have to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is regretting, isn't he?	Tom đang hối hận, phải không?
Why don't we see if Tom can help us?	Tại sao chúng ta không xem nếu Tom có ​​thể giúp chúng ta?
The difference between the word right and the word almost right is the difference between a lightning bolt and a lightning bug.	Sự khác biệt giữa từ bên phải và từ gần như đúng là sự khác biệt giữa tia chớp và con bọ sét.
Tom says he will come home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở về nhà.
Tom told me he wouldn't wait for us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đợi chúng tôi.
What did you do with my glasses?	Bạn đã làm gì với kính của tôi?
Tom said he didn't think he would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy sẽ thích làm điều đó.
Tom lied to Mary when he said he had already eaten.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy đã ăn rồi.
Tom was going too fast for me to keep up with him.	Tom đã đi quá nhanh để tôi theo kịp anh ấy.
I wanted to show Tom he was wrong.	Tôi muốn cho Tom thấy anh ấy đã sai.
Why don't we talk about what you did in Boston?	Tại sao chúng ta không nói về những gì bạn đã làm ở Boston?
A special tax has been imposed on imported cars.	Một loại thuế đặc biệt đã được áp dụng đối với ô tô nhập khẩu.
I still can't believe that Tom hates Mary.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom ghét Mary.
Tom stopped reading and went to sleep.	Tom ngừng đọc và đi ngủ.
Some people are killing time relaxing on park benches.	Một số người đang giết thời gian thư giãn trên ghế công viên.
I'll ask Tom to do it for us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
You should not talk to the bus driver while he is driving.	Bạn không nên nói chuyện với tài xế xe buýt khi anh ta đang lái xe.
They are arguing about money.	Họ đang tranh chấp về tiền bạc.
She did not utter a word of encouragement.	Cô ấy không thốt ra một lời động viên nào.
I'm pretty good at imitating Tom.	Tôi khá giỏi trong việc bắt chước Tom.
I don't know with whom Tom is going to the zoo.	Tôi không biết Tom định đi sở thú với ai.
You don't think it's strange do you?	Bạn không nghĩ nó lạ phải không?
Tom told me he was going there.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến đó.
I don't want to answer Tom's question.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi của Tom.
Tom didn't kidnap Mary.	Tom không bắt cóc Mary.
I'm not saying I trust Tom.	Tôi không nói rằng tôi tin Tom.
Tom tells Mary that he doesn't think John is drunk.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John say.
I'm sorry I do not understand.	Tôi xin lỗi, tôi không hiểu.
A storm is brewing.	Một cơn bão đang tạo ra.
Tom says that's not what he wants.	Tom nói đó không phải là điều anh ấy muốn.
Tom doesn't use crutches anymore.	Tom không sử dụng nạng nữa.
He turned off the light and he went to sleep.	Anh tắt đèn và anh đi ngủ.
If I had enough time, I could see more of Boston.	Nếu tôi có đủ thời gian, tôi có thể thấy nhiều hơn về Boston.
Tom is cleaning the kitchen.	Tom đang dọn dẹp nhà bếp.
Tom never does anything easily.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì một cách dễ dàng.
Put on your headphones and listen.	Hãy đeo tai nghe của bạn vào và nghe.
Tom left unnoticed.	Tom bỏ đi mà không được chú ý.
I don't necessarily have to do this today.	Tôi không nhất thiết phải làm điều này ngày hôm nay.
Tom doesn't seem as lazy as Mary.	Tom không có vẻ lười biếng như Mary.
I am looking forward to the release.	Tôi đang mong chờ sự ra mắt.
He told me I should be more careful.	Anh ấy nói với tôi rằng tôi nên cẩn thận hơn.
Tom is acting as if nothing happened.	Tom đang hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.
You have a French test tomorrow, so you need to study tonight.	Bạn có một bài kiểm tra tiếng Pháp vào ngày mai, vì vậy bạn cần phải học tối nay.
Tom wanted me to do it for Mary.	Tom muốn tôi làm điều đó cho Mary.
Tom doesn't wear black.	Tom không mặc đồ đen.
Looks like Tom was terrified.	Có vẻ như Tom đã rất kinh hoàng.
I'm surprised Tom couldn't do it.	Tôi rất ngạc nhiên là Tom đã không thể làm được điều đó.
I wouldn't try to do it alone.	Tôi sẽ không thử làm điều đó một mình.
Who knows where Tom went?	Ai biết Tom đã đi đâu?
Tom told me he was bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chán.
Tom is a much better driver than Mary.	Tom là một người lái xe giỏi hơn Mary nhiều.
Tom was dating a girl named Mary.	Tom đã hẹn hò với một cô gái tên là Mary.
I am going to Australia to work on a farm.	Tôi sẽ đến Úc để làm việc trong một trang trại.
Tom will most likely be late.	Tom rất có thể sẽ đến muộn.
Tom always complains, doesn't he?	Tom luôn phàn nàn, phải không?
You would never ask me to do that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ yêu cầu tôi làm điều đó, phải không?
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"In Boston."	"Ở Boston."
Tom doesn't know enough French to do the job.	Tom không biết tiếng Pháp đủ để làm công việc đó.
I think you're working for Tom.	Tôi nghĩ bạn đang làm việc cho Tom.
I'm afraid I'll never see Tom again.	Tôi sợ sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Do you realize what would happen if you did?	Bạn có nhận ra điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm như vậy không?
I have seen many people starving on TV.	Tôi đã thấy nhiều người chết đói trên TV.
Tom took the hook out of the fish's mouth.	Tom lấy lưỡi câu ra khỏi miệng con cá.
She feels insecure about her children's future.	Cô cảm thấy bất an về tương lai của các con mình.
What's to worry about?	Có gì phải lo lắng?
I know Tom is going to Australia soon.	Tôi biết Tom sẽ sớm đi Úc.
Tom says he won't wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi.
Everyone but Tom wears hats.	Mọi người trừ Tom đều đội mũ.
Why don't we wait and see what Tom wants us to do?	Tại sao chúng ta không chờ xem Tom muốn chúng ta làm gì?
I don't know who Tom is.	Tôi không biết Tom là ai.
I prefer Alpine skiing to Nordic skiing.	Tôi thích trượt tuyết Alpine hơn trượt tuyết Bắc Âu.
I think Tom will make a good father.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở thành một người cha tốt.
The Mexican government surrendered.	Chính phủ Mexico đầu hàng.
Both Tom and I are in Boston.	Cả tôi và Tom đều ở Boston.
Tom said that he would draw a map for Mary if needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ vẽ bản đồ cho Mary nếu cần.
Uranus is filled with methane gas.	Sao Thiên Vương chứa đầy khí mêtan.
Tom is still a teacher, right?	Tom vẫn là một giáo viên, phải không?
I want to know when you plan to do it.	Tôi muốn biết bạn định làm điều đó vào thời gian nào.
What plans does Tom have?	Tom có ​​kế hoạch gì?
Tom's apartment is very small.	Căn hộ của Tom rất nhỏ.
Tom wondered what he would find in the box.	Tom tự hỏi mình sẽ tìm thấy gì trong chiếc hộp.
I understand French, but I can't speak it.	Tôi hiểu tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói được.
Tom is the only one who loves me.	Tom là người duy nhất yêu tôi.
Don't forget to wake me up tomorrow morning.	Đừng quên đánh thức tôi vào sáng mai.
How long will we have to wait for that to happen?	Chúng ta sẽ phải đợi bao lâu để điều đó xảy ra?
The bill was approved by a majority.	Dự luật đã được đa số tán thành.
Tom and I are partners.	Tom và tôi là đối tác của nhau.
I'm looking for my cell phone.	Tôi đang tìm điện thoại di động của mình.
I don't like men like him.	Tôi không thích những người đàn ông như anh ta.
This is a special day for all of us.	Đây là một ngày đặc biệt đối với tất cả chúng ta.
We both made it.	Cả hai chúng tôi đều đã làm được điều đó.
Tom is a shy boy.	Tom là một cậu bé nhút nhát.
Tom ran his first marathon last weekend.	Tom đã chạy marathon đầu tiên của mình vào cuối tuần trước.
Tom joins the Marines.	Tom gia nhập Thủy quân lục chiến.
You'll get the better of him in the next election.	Bạn sẽ nhận được những điều tốt hơn của anh ấy trong cuộc bầu cử tiếp theo.
Tom says he will help Mary too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary.
Tom told me he would do it himself.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tự làm điều đó.
Do you think Tom will have time to help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thời gian để giúp chúng tôi?
I am allowed to drive.	Tôi được phép lái xe.
Tom says he thinks Mary won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary know each other.	Tom và Mary quen nhau.
Tom said that he will advertise his car in the newspaper next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ quảng cáo chiếc xe của mình trên báo vào tuần tới.
Tom and I both turned around to see what was going on.	Tom và tôi đều quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
It's been three years since I came to live here.	Đã ba năm kể từ khi tôi đến sống ở đây.
Tom grabbed his key.	Tom chộp lấy chìa khóa của mình.
Practicing good hygiene is important.	Thực hành tốt vệ sinh là quan trọng.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
Do you really think it will help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ giúp ích?
Tom would never get a chance to do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó, phải không?
Tom refused to shoot the dog.	Tom từ chối bắn con chó.
Tom says he can be here by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy có thể ở đây trước 2:30.
I still haven't replied to Tom's email.	Tôi vẫn chưa trả lời email của Tom.
Don't forget that we could never have done this without Tom's help.	Đừng quên rằng chúng ta không bao giờ có thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Life is often compared to a trip.	Cuộc sống thường được so sánh như một chuyến đi.
I don't think poor Tom.	Tôi không nghĩ Tom khốn nạn.
Tom answered all of our questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi.
I want to buy a dozen donuts.	Tôi muốn mua một tá bánh rán.
I never spoke French when I was a kid.	Tôi chưa bao giờ nói tiếng Pháp khi tôi còn là một đứa trẻ.
Did you know it took Tom almost three hours to do it?	Bạn có biết Tom đã mất gần ba giờ để làm điều đó không?
Tom went to the hardware store to buy another hammer and some nails.	Tom đến cửa hàng kim khí để mua một chiếc búa khác và một số đinh.
Tom says he thinks he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary đang định làm.
Tom said that no one else was smiling.	Tom nói rằng không ai khác đang cười.
Tom certainly doesn't think so.	Tom chắc chắn không nghĩ vậy.
I know a lot of people who don't like camping.	Tôi biết rất nhiều người không thích cắm trại.
We are playing cards. 	Chúng tôi đang chơi đánh bài.
Do you want to play with us?	Bạn có muốn chơi với chúng tôi không?
Tom is trying to cook something he has never cooked before.	Tom đang cố gắng nấu một món gì đó mà anh ấy chưa từng nấu trước đây.
Tom acted as if nothing happened.	Tom hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.
It was his trait to behave like that.	Đó là đặc điểm của anh ta để cư xử như vậy.
We haven't had any rain here for a long time.	Lâu lắm rồi chúng ta không có mưa ở đây.
The columns are made of marble.	Các cột được làm bằng đá cẩm thạch.
Tom said that Mary thought he was the only one who wanted to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom didn't want Mary to call the police.	Tom không muốn Mary gọi cảnh sát.
I think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó có chủ đích.
What I did was not dishonest.	Những gì tôi đã làm không phải là không trung thực.
Do you have any proof that Tom is the one who stole your mother's necklace?	Bạn có bằng chứng nào cho thấy Tom là người đã lấy trộm chiếc vòng cổ của mẹ bạn?
We don't have much rain around here.	Xung quanh đây chúng ta không có mưa nhiều.
Tom says he doesn't want to tell Mary anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói với Mary bất cứ điều gì.
Tom's base salary will be $300,000.	Mức lương cơ bản của Tom sẽ là 300.000 đô la.
Tom's hairline is receding.	Chân tóc của Tom đang rút đi.
I shouldn't have drunk so much alcohol.	Tôi không nên uống nhiều rượu như vậy.
Tom is one of the most beautiful children I have ever met.	Tom là một trong những đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Violence is not Tom's only concern.	Bạo lực không phải là mối quan tâm duy nhất của Tom.
My apartment was burglarized last week.	Căn hộ của tôi đã bị trộm vào tuần trước.
Tom closed his eyes and started counting sheep.	Tom nhắm mắt và bắt đầu đếm cừu.
I know Tom doesn't know why Mary keeps doing this.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
Tom entered, took his briefcase and left.	Tom bước vào, cầm lấy chiếc cặp và rời đi.
I know that Tom is in his room listening to music.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng của anh ấy để nghe nhạc.
Tom won't be ready to go until 2:30.	Tom sẽ không sẵn sàng để đi cho đến 2:30.
Don't do anything crazy like deciding to go with Tom.	Đừng làm bất cứ điều gì điên rồ như quyết định đi với Tom.
You are the only one allowed to do that.	Bạn là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom sold his car to Mary for three hundred dollars.	Tom đã bán chiếc xe của mình cho Mary với giá ba trăm đô la.
Are you still working with Tom?	Bạn vẫn đang làm việc với Tom sao?
Everyone expected that the experiment would lead to failure.	Mọi người đều mong đợi rằng cuộc thử nghiệm sẽ dẫn đến thất bại.
Tom said that Mary didn't look too happy about it.	Tom nói rằng Mary trông không quá vui vì điều đó.
Stop protecting Tom.	Đừng bảo vệ Tom nữa.
Not sure if Tom is wondering.	Không biết Tom có ​​đang phân vân không.
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	Có lẽ Tom không biết chính xác mình phải làm gì.
Tom knew he wasn't the first boy Mary kissed.	Tom biết anh không phải là người con trai đầu tiên Mary hôn.
Tom went to the gym.	Tom đã đến phòng tập thể dục.
I know that Tom can do it if he tries.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Tom is a bachelor, right?	Tom là một cử nhân, phải không?
We ran out of cheese and crackers.	Chúng tôi hết pho mát và bánh quy giòn.
Maybe Tom shouldn't be here.	Có lẽ Tom không nên ở đây.
I really can't help you at all.	Tôi thực sự không thể giúp bạn chút nào.
Tom tells everyone that he is ready to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Don't take your shirt off.	Đừng cởi áo ra.
It's very unlikely that you'll convince Tom to do it.	Rất khó có khả năng bạn thuyết phục được Tom làm điều đó.
Tom has a full beard.	Tom có ​​một bộ râu đầy đủ.
Tom told me he thought Mary was uncomfortable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thoải mái.
Tom invited Mary to Australia.	Tom đã mời Mary đến Úc.
I don't know why the baby is crying.	Tôi không biết tại sao đứa bé lại khóc.
I don't think we need permission to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần sự cho phép để làm điều đó.
Tom couldn't talk in the meeting.	Tom không thể nói chuyện trong cuộc họp.
You're the only person I know capable of doing that.	Bạn là người duy nhất tôi biết có khả năng làm được điều đó.
Tom says it's ok to eat now.	Tom nói rằng bây giờ ăn được rồi.
The car that Tom bought is blue.	Chiếc xe mà Tom mua có màu xanh lam.
Looks like I'll have to get rid of this tattered old carpet.	Có vẻ như tôi sẽ phải thoát khỏi tấm thảm cũ nát này.
I might find a way to do it.	Tôi có thể sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
I know Tom is not a good listener.	Tôi biết Tom không phải là một người biết lắng nghe.
I think everyone here knows Tom.	Tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết Tom.
I don't think I can be happy here.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc ở đây.
I think I know how to solve the problem.	Tôi nghĩ tôi biết cách giải quyết vấn đề.
I think Tom's plan is better than Mary's.	Tôi nghĩ kế hoạch của Tom tốt hơn của Mary.
He goes on duty at 9am and leaves duty at 6pm.	Anh ấy đi làm nhiệm vụ lúc 9 giờ sáng và rời khỏi nhiệm vụ lúc 6 giờ chiều.
Tom is looking down.	Tom đang nhìn xuống.
Are you observant?	Bạn có tinh ý không?
I thought you said you don't need to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Fulfill your duty.	Làm tròn nhiệm vụ của bạn.
Tom is almost never at home on Saturdays.	Tom hầu như không bao giờ ở nhà vào các ngày thứ Bảy.
I don't understand what he said.	Tôi không hiểu anh ta nói gì.
I think you didn't watch the video to the end.	Tôi nghĩ rằng bạn đã không xem video đến cuối.
Tom tells Mary that he doesn't have to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I sweat.	Tôi đổ mồ hôi.
Can you lend me thirty dollars for a cab?	Bạn có thể cho tôi mượn ba mươi đô la cho một chiếc taxi không?
I think we'll be able to do it before Monday.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm điều đó trước thứ Hai.
Tom told me he would wait and see.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi và xem.
Street lights do not provide enough light.	Đèn đường không cung cấp đủ ánh sáng.
What brought you to this city?	Điều gì đã đưa bạn đến thành phố này?
I will major in biology.	Tôi sẽ học chuyên ngành sinh học.
Tom certainly seems to enjoy swimming with his dog.	Tom chắc chắn có vẻ thích bơi với con chó của mình.
I think I can do it alone.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom agreed not to do it.	Tom đồng ý không làm điều đó.
Tom is pretty important, isn't he?	Tom khá quan trọng, phải không?
Tom won't be back soon.	Tom sẽ không về sớm.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
You are the first woman I fell in love with.	Em là người phụ nữ đầu tiên anh yêu.
I've loved you since the first time I met you.	Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em.
He tried to approach her in any way he could.	Anh cố gắng tiếp cận cô bằng mọi cách có thể.
Tom would never agree to that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó.
Tom reminds me of myself.	Tom nhắc nhở tôi về bản thân mình.
I am obviously very disappointed.	Tôi rõ ràng là rất thất vọng.
Have you prepared your things for your trip yet?	Bạn đã chuẩn bị xong đồ đạc cho chuyến đi của mình chưa?
Tom is fed up with Mary complaining.	Tom chán ngấy việc Mary phàn nàn.
I cannot make a decision on the spot. 	Tôi không thể đưa ra quyết định ngay tại chỗ.
I'll have to talk to my boss first.	Tôi sẽ phải nói chuyện với sếp của tôi trước.
Tom and I know who did it.	Tom và tôi biết ai đã làm điều đó.
She has perfected the art of handling difficult customers.	Cô đã hoàn thiện nghệ thuật xử lý những khách hàng khó tính.
I will be back as soon as possible.	Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể.
He is pathetic and stupid.	Anh ấy thật thảm hại và ngu ngốc.
I have decided to do it next Monday.	Tôi đã quyết định làm điều đó vào thứ Hai tới.
They do it just for the thrill.	Họ làm điều đó chỉ vì cảm giác hồi hộp.
Tom owns a farm.	Tom sở hữu một trang trại.
Tom says that Mary is not in Australia.	Tom nói rằng Mary không ở Úc.
You simply don't understand me.	Đơn giản là bạn không hiểu tôi.
Things did not turn out as we expected.	Mọi thứ đã không xảy ra như chúng tôi mong đợi.
Tom says he will be late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom told me that Mary was walking home.	Tom nói với tôi rằng Mary đã đi bộ về nhà.
I am a movie buff.	Tôi là một người mê phim.
I don't care much about one way or the other.	Tôi không quan tâm nhiều về cách này hay cách khác.
This is not really what I was thinking.	Đây thực sự không phải là những gì tôi đã nghĩ.
It's been a year since Tom was here.	Đã một năm kể từ khi Tom ở đây.
When the rock singer appeared on stage, the audience present at the concert burst into applause.	Khi ca sĩ nhạc rock xuất hiện trên sân khấu, khán giả có mặt tại buổi hòa nhạc đã vỗ tay rầm rộ.
Tom is interested in basketball.	Tom quan tâm đến bóng rổ.
Tom doesn't read many books.	Tom không đọc nhiều sách.
Tom wants you to know that he really doesn't want to do that.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
Tom was at the club yesterday.	Tom đã ở câu lạc bộ ngày hôm qua.
He ordered three dinners.	Anh ta gọi ba bữa tối.
I'm sure Tom didn't do it on purpose.	Tôi chắc rằng Tom không cố ý làm vậy.
Tom came last Monday.	Tom đã đến vào thứ Hai tuần trước.
Tom spoke slowly.	Tom nói chậm rãi.
If you don't want to go back, I understand.	Nếu bạn không muốn quay lại, tôi sẽ hiểu.
Tom thinks he's the only person in town who can play bagpipes.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất trong thị trấn có thể chơi kèn túi.
Tom has to leave in a few minutes.	Tom phải đi trong vài phút nữa.
You cannot leave this room.	Bạn không thể rời khỏi phòng này.
I'm trying so hard, but can't think of her name.	Tôi đang cố gắng rất nhiều, nhưng không thể nghĩ ra tên của cô ấy.
I do not have your application at this time.	Tôi không có đơn đăng ký của bạn vào lúc này.
I'm really sorry I told you that.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã nói với bạn điều đó.
I caught him trying to sneak out.	Tôi bắt gặp anh ta đang cố lẻn ra ngoài.
I don't regret coming here.	Tôi không hối hận khi đến đây.
You sound like you're ready to go.	Bạn có vẻ như bạn đã sẵn sàng để làm việc.
Tom wants to be the first to do it.	Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
If we don't do that, it won't complete.	Nếu chúng ta không làm điều đó, nó sẽ không hoàn thành.
Tom can stop us from doing that.	Tom có ​​thể ngăn chúng tôi làm điều đó.
I gave you all the money I had.	Tôi đã cho bạn tất cả số tiền tôi có.
I'm just unlucky.	Tôi chỉ không may mắn.
This is a no-brainer.	Đây là một điều không có trí tuệ.
Where did Tom get that orange scarf?	Tom lấy chiếc khăn màu cam đó ở đâu?
Tom says he's not convinced.	Tom nói rằng anh ấy không bị thuyết phục.
I think Tom and Mary both cried.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã khóc.
There are probably a lot of places in Boston that you haven't seen yet.	Chắc hẳn còn rất nhiều nơi ở Boston mà bạn chưa đi xem.
Tom has no sense to avoid the rain.	Tom không có ý thức để tránh mưa.
I don't want to hear any complaints.	Tôi không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào.
Tom pretends he doesn't know me.	Tom giả vờ như anh ấy không biết tôi.
Tom saw three other boys in the park.	Tom đã nhìn thấy ba cậu bé khác trong công viên.
Tom says he wants to do more than that.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm nhiều hơn thế.
Do not eat raw tomatoes before going to bed.	Không ăn cà chua sống trước khi đi ngủ.
You are an overly optimistic girl.	Bạn là một cô gái quá lạc quan.
Is Tom your boyfriend?	Tom có ​​phải là bạn trai của bạn không?
Tom doesn't know many of his neighbors.	Tom không biết nhiều hàng xóm của mình.
He was a sick man when he got to New Orleans.	Anh ta là một người ốm yếu khi đến New Orleans.
I know that Tom is a better drummer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một tay trống giỏi hơn Mary.
Tom had to go to Australia alone.	Tom phải đến Úc một mình.
I've lost patience with Tom.	Tôi đã mất kiên nhẫn với Tom.
Tom was killed by his own father.	Tom đã bị giết bởi chính cha mình.
Tom planted some fruit trees.	Tom trồng một số cây ăn quả.
Just tell me what you know about Tom.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn biết về Tom.
Tom is not a saint.	Tom không phải là một vị thánh.
Don't play that game.	Đừng chơi trò chơi đó.
Tom didn't know Mary could do this.	Tom không biết Mary có thể làm được điều này.
I wonder if Tom really said that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói như vậy hay không.
The teacher pointed at me and asked me to go with her.	Cô giáo chỉ tay về phía tôi và yêu cầu tôi đi cùng cô ấy.
Tom says it's time to start thinking about how we're going to do it.	Tom nói rằng đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về cách chúng ta sẽ làm điều đó.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom told me he owed Mary $300.	Tom nói với tôi rằng anh ta nợ Mary 300 đô la.
Tom put the scissors in his desk drawer.	Tom cất chiếc kéo vào ngăn bàn của mình.
I will take care of my parents when they get old.	Tôi sẽ chăm sóc bố mẹ khi họ về già.
Tom told me that he hoped that Mary would be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
I don't think I'll get caught.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt.
They explore every avenue in an attempt to avoid war.	Họ khám phá mọi đại lộ trong nỗ lực tránh chiến tranh.
No tickets needed for tonight's concert.	Không cần vé cho buổi hòa nhạc tối nay.
I have some questions to ask you.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom and I want to get married.	Tom và tôi muốn kết hôn.
I cannot speak highly enough of Tom.	Tôi không thể nói đủ cao về Tom.
Tom assured me that would not happen.	Tom đã đảm bảo với tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I don't want anything to do with that.	Tôi không muốn bất cứ điều gì để làm với điều đó.
I hope you have a chance to come to Australia.	Tôi hy vọng bạn có cơ hội đến Úc.
Tom is not with me.	Tom không đi cùng tôi.
The policeman was wearing a bulletproof vest.	Anh cảnh sát mặc áo chống đạn.
Tom is accepted into an Ivy League school.	Tom được nhận vào một trường Ivy League.
What you are saying is not really true.	Những gì bạn đang nói không thực sự đúng.
Tom thinks Mary might have to stay in Australia until three days before Christmas.	Tom nghĩ Mary có thể phải ở lại Úc cho đến ba ngày trước lễ Giáng sinh.
Tom was stabbed in the neck three times.	Tom bị đâm vào cổ ba nhát.
She had been sick for a week when I visited her.	Cô ấy đã bị ốm một tuần khi tôi đến thăm cô ấy.
Tom was on the moon.	Tom đã ở trên mặt trăng.
That's not the way to treat a lady.	Đó không phải là cách đối xử với một quý cô.
Tom says that Mary is angry.	Tom nói rằng Mary đang tức giận.
My brothers who live in Australia are all carpenters.	Các anh trai của tôi sống ở Úc đều là thợ mộc.
I have not finished watching.	Tôi chưa xem xong.
What you are doing is not going to help at all.	Những gì bạn đang làm sẽ không giúp được gì cả.
Tom is a little sleepy.	Tom là một chút buồn ngủ.
Tom earns more money than Mary.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn Mary.
I want to be friends with Tom.	Tôi muốn làm bạn với Tom.
I highly doubt that Tom will be fair.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ không công bằng.
Tom is the same age as you.	Tom bằng tuổi bạn.
Tom took out his phone to take a selfie.	Tom lấy điện thoại ra để tự sướng.
Tom has also left.	Tom cũng đã rời đi.
Tom did not know that Mary planned to stay in Australia for three more days.	Tom không biết Mary dự định ở lại Úc thêm ba ngày nữa.
Tom is not afraid of spiders.	Tom không sợ nhện.
You can use my bike anytime you want.	Bạn có thể sử dụng xe đạp của tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
Tom is not the type of person I want to hang out with.	Tom không phải là mẫu người mà tôi muốn đi chơi cùng.
I will have to have my leg amputated.	Tôi sẽ phải cắt cụt chân.
Tom told me that he hoped that Mary would return soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ sớm trở lại.
I don't think we're allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được phép làm điều đó.
Mary is wearing an expensive necklace.	Mary đang đeo một chiếc vòng cổ đắt tiền.
I got three questions wrong on today's test.	Tôi đã sai ba câu hỏi trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
Tom lives in Boston, doesn't he?	Tom sống ở Boston, phải không?
What do tigers eat?	Hổ ăn gì?
There's no reason to bow like that.	Không có lý do gì để cúi đầu xấu hổ như vậy.
Things couldn't be worse.	Mọi thứ không thể tồi tệ hơn.
Don't drag Tom into this.	Đừng lôi Tom vào chuyện này.
Tom was sitting cross-legged on the floor.	Tom đang ngồi xếp bằng trên sàn.
I don't think anyone has lived in this house for a long time.	Tôi không nghĩ có ai sống trong ngôi nhà này trong một thời gian dài.
Tom prefers mechanical pencils.	Tom thích bút chì cơ hơn.
Is Tom lost?	Tom bị lạc à?
Tom is very thirsty.	Tom rất khát.
I told Tom Mary it was okay.	Tôi đã nói với Tom Mary là không sao.
I thought Tom would want to help me.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn giúp tôi.
If Tom was like his brother, I wouldn't like him.	Nếu Tom giống anh trai của anh ấy, tôi sẽ không thích anh ấy.
Tom is fighting cancer.	Tom đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Are you satisfied with the political situation in your country?	Bạn có hài lòng với tình hình chính trị ở đất nước của bạn không?
I am very grateful to you for your advice.	Tôi rất biết ơn bạn đã cho lời khuyên của bạn.
You cannot stop us.	Bạn không thể ngăn cản chúng tôi.
Tom was badly slashed.	Tom bị chém nặng.
Tom couldn't deny it.	Tom không thể phủ nhận điều đó.
He solved the crossword with ease.	Anh ấy đã giải ô chữ một cách dễ dàng.
Tom says he still wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn muốn làm điều đó.
What will Tom do in Boston?	Tom sẽ làm gì ở Boston?
I can't explain why I like certain things.	Tôi không thể giải thích tại sao tôi thích những thứ nhất định.
You are elusive.	Bạn khó nắm bắt.
You don't have to hide from me.	Bạn không cần phải trốn tránh tôi.
I'm one of Tom's teachers.	Tôi là một trong những giáo viên của Tom.
Tom turned off the air conditioner.	Tom tắt máy lạnh.
Tom thinks his parents are perfect.	Tom nghĩ rằng bố mẹ anh ấy rất hoàn hảo.
Do you think Tom is right?	Bạn có nghĩ rằng Tom đúng?
I'm not where I'm supposed to be.	Tôi không phải là nơi tôi phải ở.
My French teacher is not very strict.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi không nghiêm khắc lắm.
Tom doesn't think Mary likes to do that.	Tom không nghĩ Mary thích làm điều đó.
I think you're the one I've been waiting for all these years.	Tôi nghĩ rằng bạn là người mà tôi đã chờ đợi trong suốt những năm qua.
Tom said he wanted to go swimming with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi bơi với chúng tôi.
Why don't you ask Tom what he's up to?	Tại sao bạn không hỏi Tom rằng anh ấy định làm gì?
He felt uncomfortable among eminent scholars.	Ông cảm thấy không thoải mái trong số các học giả lỗi lạc.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom was sound asleep when I left this morning.	Tom đã ngủ say khi tôi đi sáng nay.
Tom goes home.	Tom về nhà.
We shot hundreds of pheasants.	Chúng tôi đã bắn hàng trăm con gà lôi.
I knew Tom would get fired for doing that.	Tôi biết Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
I think maybe I should change my profile picture.	Tôi nghĩ có lẽ tôi nên thay đổi ảnh đại diện của mình.
Do you understand what's going on?	Bạn có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?
Tom is supposed to be helping Mary do that right now.	Tom được cho là đang giúp Mary làm điều đó ngay bây giờ.
Tom stood between John and Mary.	Tom đứng giữa John và Mary.
I hope you will stay.	Tôi hy vọng bạn sẽ ở lại.
I have to go there immediately.	Tôi phải đến đó ngay lập tức.
The pilot is responsible for the safety of the passengers.	Người lái tàu bay phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của hành khách.
Why doesn't Tom want to do it today?	Tại sao Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay?
Tom left his keys at home.	Tom để quên chìa khóa ở nhà.
Tom used to sit right behind Mary in French class.	Tom thường ngồi ngay sau Mary trong lớp học tiếng Pháp.
He has been staying at that hotel since five days ago.	Anh ấy đã ở khách sạn đó từ năm ngày trước.
I had to hold my dog ​​when a cat crossed our lawn.	Tôi đã phải giữ con chó của tôi lại khi một con mèo băng qua bãi cỏ của chúng tôi.
Just make sure you tell Tom about the meeting.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đã nói với Tom về cuộc họp.
I used to sing a lot when I was a kid.	Tôi đã từng hát rất nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom said he thinks Mary needs at least $300 to buy everything she needs.	Tom cho biết anh nghĩ Mary cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
I forgot to tell Tom I needed his help.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi cần anh ấy giúp đỡ.
I don't think Tom is a native French speaker.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một người nói tiếng Pháp bản địa.
Tom sees everything.	Tom nhìn thấy mọi thứ.
You don't want to fall in love again?	Bạn không muốn yêu một lần nữa?
I have been told we have until 2:30.	Tôi đã được thông báo rằng chúng tôi có cho đến 2:30.
If everyone thought like me, the world would be a better place.	Nếu mọi người đều nghĩ như tôi, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.
Tom says Mary needs to do it ASAP.	Tom nói Mary cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom must have been looking for Mary.	Tom chắc chắn đã tìm kiếm Mary.
Tom wasn't the only one to be late.	Tom không phải là người duy nhất đến muộn.
Is Tom good at golf?	Tom chơi gôn có giỏi không?
Tom was such a handsome man that everyone turned to look at him as he passed.	Tom là một người đàn ông đẹp trai đến nỗi mọi người đều quay lại nhìn anh khi anh đi qua.
That's all I'm thinking.	Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ.
There used to be a building on that corner.	Đã từng có một tòa nhà ở góc đó.
Tom doesn't have much teaching experience.	Tom không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
Tom is shocked at Mary's attitude.	Tom bị sốc trước thái độ của Mary.
Tom said three of those boys were the ones who hit him.	Tom cho biết ba trong số những cậu bé đó là những người đã đánh anh ta.
I'll see Tom when I get back.	Tôi sẽ gặp Tom sau khi tôi quay lại.
No one told me it would be like this.	Không ai nói với tôi rằng nó sẽ như thế này.
You don't believe Tom would do it, do you?	Bạn không tin Tom sẽ làm điều đó, phải không?
His wish for many years has been fulfilled.	Mong muốn bao năm nay của anh đã được thực hiện.
Tom walked into the kitchen with a fly racket in his right hand.	Tom bước vào bếp với một chiếc vợt ruồi trên tay phải.
His debts amounted to more than he could pay.	Các khoản nợ của anh ta lên đến nhiều hơn số tiền anh ta có thể trả.
Tom's eyes shined like stars.	Đôi mắt của Tom tỏa sáng như những vì sao.
The man stole money from tourists.	Người đàn ông đã cướp tiền của du khách.
I've never been to Boston.	Tôi chưa bao giờ đến Boston.
Tom came up with a good plan.	Tom đã nghĩ ra một kế hoạch hay.
She got her master's degree 3 years ago.	Cô ấy đã lấy bằng thạc sĩ cách đây 3 năm.
I really enjoyed the book that Tom lent me.	Tôi rất thích cuốn sách mà Tom cho tôi mượn.
Tom would be so proud of you.	Tom sẽ rất tự hào về bạn.
Tom is happy that his son returned home unharmed.	Tom rất vui vì con trai anh trở về nhà bình yên vô sự.
It's been almost three hours.	Đã gần ba giờ.
Tom is a pretty good cabinet maker.	Tom là một người làm tủ khá giỏi.
He is in pain.	Anh ta đang trong cơn đau đớn.
Tom said that he doubted that Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary sẽ thắng.
I have a lot of money and enough time to spend it.	Tôi có rất nhiều tiền và đủ thời gian để sử dụng nó.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
Mary says she thinks Tom probably won't win.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom có ​​thể sẽ không thắng.
Too many people are uninsured.	Có quá nhiều người không được bảo hiểm.
Exams play an important role in education.	Kỳ thi đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục.
Tom is one of three children.	Tom là một trong ba đứa trẻ.
Tom's lights are off, he's not at home or he's sleeping.	Đèn của Tom đã tắt, anh ấy không ở nhà hoặc anh ấy đang ngủ.
Tom didn't expect that to happen.	Tom không mong đợi điều đó xảy ra.
I didn't know you did that yesterday.	Tôi không biết bạn đã làm điều đó ngày hôm qua.
I can't call my family.	Tôi không thể gọi cho gia đình của mình.
Tom says he hopes he never has to go back to Australia.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải quay lại Úc.
Tom should stop smoking.	Tom nên ngừng hút thuốc.
I am really happy with that.	Tôi thực sự hạnh phúc với điều đó.
I wish that Tom would visit us more often.	Tôi ước rằng Tom sẽ đến thăm chúng tôi thường xuyên hơn.
Tom chose to stay in his room.	Tom đã chọn ở trong phòng của mình.
Tom still hasn't told Mary what he has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy phải làm.
Tom whines a lot.	Tom than vãn rất nhiều.
Tom could very well do that.	Tom rất có thể làm được điều đó.
I didn't have a gun at the time.	Tôi không có súng vào thời điểm đó.
I don't think it's risky to do that.	Tôi không nghĩ sẽ mạo hiểm khi làm điều đó.
Why don't you share your candy with Tom?	Tại sao bạn không chia sẻ kẹo của bạn với Tom?
What are some foods you usually eat with chopsticks?	Một số loại thức ăn bạn thường ăn bằng đũa là gì?
Tom will be here later today.	Tom sẽ đến đây vào cuối ngày hôm nay.
I know it means a lot to Tom.	Tôi biết nó có ý nghĩa rất lớn đối với Tom.
Tom backed the car into the tree.	Tom lùi xe vào gốc cây.
Today is your special day.	Hôm nay là ngày đặc biệt của bạn.
The document is written in French.	Tài liệu được viết bằng tiếng Pháp.
I think Tom is going to go buy some blankets today.	Tôi nghĩ rằng hôm nay Tom sẽ đi mua một số chăn.
It is a long tradition.	Đó là một truyền thống lâu đời.
We should consider Tom's suggestion.	Chúng ta nên xem xét đề nghị của Tom.
I'm pretty sure Tom and Mary both made it.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
I only eat diet food.	Tôi chỉ ăn thức ăn kiêng.
I bought three pairs of shoes the other day.	Tôi đã mua ba đôi giày vào ngày hôm kia.
It doesn't look pretty.	Nó trông không đẹp.
Tom had to listen to the whole story again.	Tom đã phải nghe lại toàn bộ câu chuyện.
Tom told me he probably wouldn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ không làm như vậy.
I didn't know Tom was still in Boston.	Tôi không biết Tom vẫn ở Boston.
I think we should discuss Tom's request.	Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về yêu cầu của Tom.
Tom needs a doctor.	Tom cần bác sĩ.
Are you undisciplined?	Bạn có vô kỷ luật không?
Without water, we cannot live.	Nếu không có nước, chúng tôi không thể sống được.
Tom sometimes comes to visit me.	Tom thỉnh thoảng đến thăm tôi.
When I arrived, I found myself lying on the floor.	Khi tôi đến, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà.
There is no rhyme or reason for life and death. 	Không có vần điệu hay lý do nào cho sự sống và cái chết.
Many people who do all the right things will die early, while others live to old age.	Nhiều người làm tất cả những điều đúng đắn sẽ chết sớm, trong khi những người khác sống đến già.
Tom graciously admitted that it was his fault.	Tom có ​​nhã ý thừa nhận rằng đó là lỗi của anh ấy.
Tom doesn't seem to be tied.	Tom dường như không bị ràng buộc.
Tom walked out of the room, carrying a heavy suitcase.	Tom bước ra khỏi phòng, mang theo một chiếc vali nặng.
We failed due to lack of preparation.	Chúng tôi đã thất bại do thiếu sự chuẩn bị.
We both know what Tom really wants.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom thực sự muốn gì.
If you're lucky, it'll be sunny tomorrow.	Nếu may mắn, ngày mai trời sẽ nắng.
There's a new supermarket on Park Street.	Có một siêu thị mới trên Phố Park.
I have learned a lot from you over the past year.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ bạn trong năm qua.
I am the richest in these sections.	Tôi là người giàu nhất trong những phần này.
Does Tom know that I want him to do it?	Tom có ​​biết rằng tôi muốn anh ấy làm điều đó không?
Don't go out. 	Đừng đi ra ngoài.
It is heavy rain.	Trời mưa to.
Tom seemed to believe everything Mary said.	Tom dường như tin tất cả những gì Mary nói.
I wasn't here last night.	Tôi đã không ở đây đêm qua.
This is an oxymoron.	Đây là một oxymoron.
You've never done that before, have you?	Bạn chưa bao giờ làm điều đó trước đây, phải không?
Tom promised that he would help us.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
An uprising led by Maoists broke out in 1996.	Một cuộc nổi dậy do những người theo chủ nghĩa Mao lãnh đạo đã nổ ra vào năm 1996.
Tom is as gentle as a lamb.	Tom hiền lành như một chú cừu non.
Tom told Mary that he didn't want to do that.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn làm điều đó.
Tom just sent me an email.	Tom vừa gửi cho tôi một email.
I am an addict.	Tôi là một con nghiện.
You'd be surprised at some of the things I know how to do.	Bạn sẽ ngạc nhiên về một số điều tôi biết cách làm.
There's no reason for me not to do something.	Không có lý do gì để tôi không làm điều gì đó.
Tom is very disorganized.	Tom rất vô tổ chức.
It's amazing how much Tom can stand it.	Thật ngạc nhiên khi Tom có ​​thể chịu đựng được đến mức nào.
Tom never got a chance to have lunch, did he?	Tom không bao giờ có cơ hội để ăn trưa, phải không?
Tom lay on the bed and cried softly into his pillow.	Tom nằm trên giường và khóc nhẹ vào gối anh.
Tom is still worried.	Tom vẫn còn lo lắng.
I know Tom won't have any fun at the party.	Tôi biết Tom sẽ không có bất kỳ niềm vui nào trong bữa tiệc.
Tom seemed like a nice guy until I got to know him.	Tom dường như là một chàng trai tốt cho đến khi tôi quen anh ấy.
Tom has decided that he won't do it anymore.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
Why would you want to do such a job?	Tại sao bạn lại muốn làm một công việc như vậy?
I know Tom will let me do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom tried to sit up, but couldn't.	Tom cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể.
I hope that you are not in trouble.	Tôi hy vọng rằng bạn không gặp rắc rối.
I think I understood everything.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu tất cả mọi thứ.
They are bored.	Bọn họ đang chán.
I won't follow Tom.	Tôi sẽ không theo Tom.
Tom will easily get re-elected.	Tom sẽ dễ dàng tái đắc cử.
We do not have enough money to complete this project.	Chúng tôi không có đủ tiền để hoàn thành dự án này.
Tom was in the truck.	Tom đã ở trong xe tải.
Tom is a thirty year old carpenter.	Tom là một thợ mộc ba mươi tuổi.
Tom could hear people talking outside his window.	Tom có ​​thể nghe thấy mọi người nói chuyện bên ngoài cửa sổ của mình.
A boys' club bought the building across from our school.	Một câu lạc bộ nam giới đã mua tòa nhà đối diện với trường học của chúng tôi.
Tom never had to worry about money.	Tom không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.
This is Tom's room.	Đây là phòng của Tom.
Take two aspirin tablets.	Uống hai viên aspirin.
I told you we should wait for Tom.	Tôi đã nói với bạn rằng chúng ta nên đợi Tom.
Tom's room doesn't have any windows.	Phòng của Tom không có bất kỳ cửa sổ nào.
I know Tom is not a good comedian.	Tôi biết Tom không phải là một diễn viên hài kịch giỏi.
Tom is absent because he has a cold.	Tom vắng mặt vì anh ấy bị cảm.
I'm not intentionally suggesting anything.	Tôi không cố ý đề nghị bất cứ điều gì.
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
Never leave Tom alone.	Đừng bao giờ để Tom một mình.
You'll dance with me, won't you?	Bạn sẽ nhảy với tôi, phải không?
I go to my room, let me study.	Tôi về phòng, để tôi học bài.
In your opinion, which bottle of wine is better?	Theo bạn, chai rượu nào ngon hơn?
Tom told me that he thought Mary was unmarried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chưa kết hôn.
I don't have the faintest clue what this means.	Tôi không có manh mối mờ nhạt nhất điều này có nghĩa là gì.
Tom thought that Mary wouldn't be able to make more than thirty dollars an hour.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể kiếm được hơn ba mươi đô la một giờ.
Tom was able to extend his visa.	Tom đã có thể gia hạn thị thực của mình.
She asked me to help her with the work.	Cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy công việc.
I wonder if Tom has left.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời đi chưa.
I think Tom is over thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hơn ba mươi.
There is a lot of tension between Tom and Mary.	Có rất nhiều căng thẳng giữa Tom và Mary.
The other boys teased him when he cut his hair.	Các chàng trai khác đã trêu chọc anh ấy khi anh ấy cắt tóc.
Tom says he will never go back to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Úc.
I don't want to stay in Australia.	Tôi không muốn ở lại Úc.
I never went to confession.	Tôi chưa bao giờ đi xưng tội.
The storm lasted several days.	Cơn bão kéo dài vài ngày.
You asked Tom why he didn't do it, right?	Bạn đã hỏi Tom tại sao anh ấy không làm điều đó, phải không?
Tom can do it for Mary if she wants him.	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu cô ấy muốn anh ấy.
Tom convinces Mary to give him her old clarinet.	Tom thuyết phục Mary đưa cho anh ta chiếc kèn clarinet cũ của cô.
Tom was angry with Mary.	Tom đã giận Mary.
Tom got in the car and started the engine.	Tom lên xe và nổ máy.
I went swimming, but not Tom.	Tôi đã đi bơi, nhưng Tom thì không.
You can't pretend that this didn't happen.	Bạn không thể giả vờ rằng điều này đã không xảy ra.
You don't go there alone, do you?	Bạn không đến đó một mình, phải không?
Both Tom and I noticed Mary at the same time.	Cả tôi và Tom đều chú ý đến Mary cùng một lúc.
Tom didn't think that movie was interesting.	Tom không nghĩ rằng bộ phim đó thú vị.
I'll let you know if I see anything interesting.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu tôi thấy bất cứ điều gì thú vị.
Tom will not forget to tell Mary not to forget to water the flowers.	Tom sẽ không quên dặn Mary đừng quên tưới hoa.
I'm tired, because I've been standing all day.	Tôi mệt mỏi, bởi vì tôi đã đứng cả ngày.
Sunlight is beneficial for plants.	Ánh nắng mặt trời có lợi cho cây trồng.
Please give me back $1.00.	Vui lòng trả lại cho tôi 1,00 đô la.
Tom took the microphone away from Mary.	Tom lấy micrô khỏi Mary.
Tom sat down and took off his rollerblading.	Tom ngồi xuống và tháo trượt patin của mình.
I understand how hard it was for you.	Tôi hiểu bạn đã khó khăn như thế nào.
Please explain the procedure.	Vui lòng giải thích thủ tục.
What website do you spend most of your time on?	Trang web nào bạn dành phần lớn thời gian cho nó?
"What day is today?" 	"Hôm nay là ngày gì?"
"Today is Monday."	"Hôm nay là thứ Hai."
I didn't know that Tom was an old scammer.	Tôi không biết rằng Tom là một kẻ lừa đảo cũ.
Today, we can know what the weather will be like with great accuracy.	Ngày nay, chúng ta có thể biết thời tiết sẽ như thế nào với độ chính xác cao.
We won't be able to evade punishment this time.	Chúng tôi sẽ không thể trốn tránh sự trừng phạt lần này.
It's more fun to do it the way Tom suggested.	Làm theo cách Tom gợi ý sẽ vui hơn.
Tom walked towards the elevator.	Tom đi về phía thang máy.
I don't know how to answer that question.	Tôi không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào.
Tom will be one of the last to go.	Tom sẽ là một trong những người cuối cùng ra đi.
I know Tom knows why Mary did it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
You should ask Tom about all of this.	Bạn nên hỏi Tom về tất cả những điều này.
Tom couldn't stop thinking about it.	Tom không thể ngừng nghĩ về nó.
Please invite me next time you have a party.	Hãy mời tôi vào lần sau khi bạn có một bữa tiệc.
That's what's wrong with you.	Đó là những gì sai với bạn.
Tom never really lied to me.	Tom chưa bao giờ thực sự nói dối tôi.
Didn't your doctor tell you that you shouldn't drink alcohol while on an antidepressant?	Bác sĩ không nói với bạn rằng bạn không nên uống rượu khi đang dùng thuốc chống trầm cảm sao?
I didn't know that I had to do it with Tom.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó với Tom.
I have an acquaintance who nodded to Tom.	Tôi có một người quen gật đầu với Tom.
Why don't we start at the beginning?	Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay từ đầu?
Tom wished Mary had told him she wasn't going to the party.	Tom ước gì Mary đã nói với anh rằng cô ấy sẽ không đến bữa tiệc.
You still love Tom, don't you?	Bạn vẫn yêu Tom, phải không?
I fixed the watch.	Tôi đã sửa đồng hồ.
Tom told me that he thought Mary was very happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất vui.
I know that you have been in prison for the past three years.	Tôi biết rằng bạn đã ở tù ba năm qua.
I put the salad bowl in the fridge.	Tôi đã để bát salad vào tủ lạnh.
Love is a strange feeling that you cannot describe in words.	Tình yêu là một cảm giác kỳ lạ mà bạn không thể diễn tả bằng lời.
That would make Tom very happy.	Điều đó sẽ làm cho Tom rất hạnh phúc.
Tom's name is first on the list.	Tên của Tom là đầu tiên trong danh sách.
Tom should have asked Mary to come to Boston.	Tom lẽ ra nên yêu cầu Mary đến Boston.
Tom is stuffed.	Tom được nhồi bông.
Tom drove everyone home.	Tom chở mọi người về nhà.
Tom was supposed to be here all afternoon.	Tom đáng lẽ phải ở đây cả buổi chiều.
We award punitive damages in the amount of two million dollars.	Chúng tôi thưởng cho các thiệt hại trừng phạt với số tiền là hai triệu đô la.
You haven't finished all you have to do yet.	Bạn vẫn chưa hoàn thành tất cả những gì bạn phải làm.
Tom called for help.	Tom kêu cứu.
Tom was the first person I kissed.	Tom là người đầu tiên tôi hôn.
I don't think it will take long to fix that for you.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để sửa lỗi đó cho bạn.
Tom finds Mary's address written on a page in John's notebook.	Tom tìm thấy địa chỉ của Mary được viết trên một trang trong sổ ghi chép của John.
Tom doesn't know that Mary is sad.	Tom không biết rằng Mary đang buồn.
Don't talk around.	Đừng nói vòng vo.
I had to lie down for a while because I felt dizzy.	Tôi phải nằm một lúc vì cảm thấy choáng váng.
I would like to have a small talk with you.	Tôi muốn có một cuộc nói chuyện nhỏ với bạn.
Tom says he has no intention of shooting anyone.	Tom nói rằng anh ta không có ý định bắn bất cứ ai.
There's no rush. 	Không có gì vội vàng.
The deadline is three weeks from today.	Thời hạn là ba tuần kể từ ngày hôm nay.
He is everyone's friend.	Anh ấy là bạn của mọi người.
Don't fixate on that.	Đừng cố định về điều đó.
It's getting darker and darker.	Nó càng ngày càng tối.
Tom has some bills to pay.	Tom có ​​một số hóa đơn cần thanh toán.
Tom and Mary have adopted three children.	Tom và Mary đã nhận nuôi ba đứa trẻ.
Tom doesn't work in Australia anymore.	Tom không làm việc ở Úc nữa.
Tom knows what upsets Mary.	Tom biết điều gì khiến Mary khó chịu.
I don't think Tom will be sober when you get home.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tỉnh táo khi bạn về đến nhà.
Isn't that good news?	Đó không phải là tin tốt sao?
I can't keep up with today's young girls fashion.	Tôi không thể theo kịp thời trang của các cô gái trẻ ngày nay.
Tom has become worried.	Tom đã trở nên lo lắng.
Tom thinks he doesn't have to.	Tom cho rằng mình không cần thiết phải làm vậy.
The search team is led by Tom.	Nhóm tìm kiếm do Tom dẫn đầu.
Tom goes for a walk before breakfast.	Tom đi dạo trước khi ăn sáng.
You won't walk, will you?	Bạn sẽ không đi bộ, phải không?
I don't think Tom really has time to help you this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thời gian để giúp bạn sáng nay.
Honestly, I thought the movie was very uninteresting.	Thành thật mà nói, tôi nghĩ bộ phim rất không thú vị.
I know that Tom is not a very smart guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai quá thông minh.
There's something on your mind, isn't it?	Có điều gì đó trong đầu bạn, phải không?
You're both from Boston, aren't you?	Cả hai bạn đều đến từ Boston, phải không?
Do you think I should get a tattoo?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên xăm hình không?
I don't want to share a room with Tom.	Tôi không muốn ở chung phòng với Tom.
We need to establish some ground rules.	Chúng ta cần thiết lập một số quy tắc cơ bản.
Tom clasped his hands together.	Tom đan hai tay vào nhau.
I'm having a problem.	Tôi đang gặp vấn đề.
I think the way I did it is the way most people do it.	Tôi nghĩ cách tôi đã làm là cách mà hầu hết mọi người làm.
Tom didn't know how much it would cost.	Tom không biết nó sẽ có giá bao nhiêu.
Do you like Tom for a name?	Bạn có thích Tom cho một cái tên?
I can't imagine that happening to me.	Tôi không thể tưởng tượng điều đó lại xảy ra với tôi.
Young children often love books about dragons and other monsters.	Trẻ nhỏ thường thích những cuốn sách về rồng và những con quái vật khác.
We should have done this a long time ago.	Chúng ta nên làm điều này từ lâu rồi.
Would you like to go to the zoo with me the day after tomorrow?	Bạn có muốn đi sở thú với tôi vào ngày mốt không?
That didn't help at all.	Điều đó không giúp được gì cả.
I know that Tom didn't plan to do that yesterday.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
I will do it with you.	Tôi sẽ làm điều đó với bạn.
Tom suspected that it was a ruse.	Tom đã nghi ngờ rằng đó là một mưu mẹo.
Tom says he doesn't remember exactly where Mary lived.	Tom nói rằng anh không nhớ chính xác nơi Mary sống.
I played the violin when I was in high school.	Tôi chơi violin khi còn học trung học.
Tom is faster.	Tom nhanh hơn.
This will be your room if you decide to stay with us.	Đây sẽ là phòng của bạn nếu bạn quyết định ở lại với chúng tôi.
We'll be together again, Tom.	Chúng ta sẽ lại bên nhau, Tom.
I know that Tom may not be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó.
Tom knew what he needed to do.	Tom đã biết mình cần phải làm gì.
Don't do it if you want to live!	Đừng làm vậy nếu bạn muốn sống!
Tom immediately agreed to pay the ransom.	Tom ngay lập tức đồng ý trả tiền chuộc.
Tom says he wishes you would do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ làm điều đó cho Mary.
I went to bed as soon as I got home.	Tôi đi ngủ ngay khi về đến nhà.
Tom died last week.	Tom đã chết vào tuần trước.
Even though it was cold, we still went out for a walk.	Mặc dù trời lạnh, chúng tôi vẫn ra ngoài đi dạo.
You should tell Tom that Mary won't do that.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary sẽ không làm điều đó.
How can you stand Tom's silly jokes?	Làm thế nào bạn có thể chịu đựng được những trò đùa ngô nghê của Tom?
Tom told me he was very distressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đau khổ.
Tom must be incompetent.	Tom hẳn là bất tài.
Tom probably won't be available.	Tom có ​​thể sẽ không có mặt.
Tom helped me understand what was going on.	Tom đã giúp tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I will never sing that song again.	Tôi sẽ không bao giờ hát bài hát đó nữa.
I know that Tom is a helpful guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai hữu ích.
I think this will act as a deterrent.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ hoạt động như một sự ngăn cản.
I will get back to you right away.	Tôi sẽ liên lạc lại ngay với bạn.
Tom refused to say anything about it.	Tom từ chối nói bất cứ điều gì về điều đó.
I'll just say it again.	Tôi sẽ chỉ nói điều đó một lần nữa.
I told Tom to study harder.	Tôi đã nói với Tom để học tập chăm chỉ hơn.
I am being given a second chance.	Tôi đang được trao cơ hội thứ hai.
I don't know if that's wise or not.	Tôi không biết điều đó có khôn ngoan hay không.
What should Tom do about that?	Tom nên làm gì về điều đó?
Are you going to do your homework this afternoon?	Bạn có định làm bài tập chiều nay không?
Tom did it against his will.	Tom đã làm điều đó trái với ý muốn của mình.
Who will buy that for Tom?	Ai sẽ mua cái đó cho Tom?
Far from bored, I had a great time.	Xa chán, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
It is often said that nothing is more precious than time.	Người ta thường nói không có gì quý hơn thời gian.
Indeed, history is not only a record of the crimes, crimes and misfortunes of mankind.	Quả thật, lịch sử không chỉ là cuốn sổ ghi lại những tội ác, tội ác và bất hạnh của nhân loại.
I will go on October 20th.	Tôi sẽ đi vào ngày 20 tháng 10.
I hope that the next time is better than the last.	Tôi hy vọng rằng lần sau tốt hơn lần trước.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom went to the mall with Mary.	Tom đã đến trung tâm mua sắm với Mary.
You're very generous.	Bạn thật hào phóng.
Tom decided to leave and go to Boston.	Tom quyết định rời đi và đến Boston.
Tom doesn't need to talk.	Tom không cần phải nói chuyện.
She is not as energetic as before.	Cô ấy không còn tràn đầy năng lượng như trước nữa.
Does Tom like broccoli?	Tom có ​​thích bông cải xanh không?
I apologize for being so rude.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quá thô lỗ.
The only person Tom knows in Boston is Mary.	Người duy nhất Tom biết ở Boston là Mary.
Tom punched Mary repeatedly.	Tom đã đấm Mary liên tục.
I think that will happen very soon.	Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra rất sớm.
Why don't we sit at that table over there?	Tại sao chúng ta không ngồi ở chiếc bàn đằng kia?
It is mainly documentaries on this channel.	Nó chủ yếu là phim tài liệu trên kênh này.
Tom has a cold.	Tom bị cảm.
Tom left behind a widow and three children.	Tom để lại một góa phụ và ba đứa con.
There are quick improvements and slow improvements, right?	Có những khả năng cải thiện nhanh chóng và những khả năng cải thiện chậm, phải không?
I can't wait to hear about your stay.	Tôi nóng lòng muốn nghe về kỳ nghỉ của bạn.
I suspect that Tom doesn't want to do that to Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó với Mary.
You may not recognize her.	Bạn có thể không nhận ra cô ấy.
Tom moved to Boston last winter from Chicago.	Tom chuyển đến Boston vào mùa đông năm ngoái từ Chicago.
I lost my insurance when I was laid off at the factory.	Tôi bị mất bảo hiểm khi tôi bị cho thôi việc tại nhà máy.
I apologize for breaking my promise.	Tôi xin lỗi vì đã thất hứa.
Tom tells Mary that John will be there.	Tom nói với Mary rằng John sẽ ở đó.
The extremists refuse to negotiate.	Những kẻ cực đoan từ chối thương lượng.
If you get the chance to work with Tom, you should.	Nếu bạn có cơ hội làm việc với Tom, bạn nên làm.
Tom told me he was the one who did it.	Tom nói với tôi anh ấy là người đã làm điều đó.
Is Tom big?	Tom có ​​lớn không?
Those aren't Tom's sunglasses.	Đó không phải là kính râm của Tom.
Tom made an amazing discovery.	Tom đã có một khám phá đáng kinh ngạc.
Tom just wanted it to end.	Tom chỉ muốn nó kết thúc.
Tom told me that he thought Mary was engaged to John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã đính hôn với John.
Let's deal with Tom yourself.	Hãy tự mình giải quyết với Tom.
I am the one who was here yesterday.	Tôi là người đã ở đây ngày hôm qua.
We have a lot of things that need fixing.	Chúng tôi có rất nhiều thứ cần được sửa chữa.
I suppose I should thank you for this evening.	Tôi cho rằng tôi nên cảm ơn bạn cho buổi tối hôm nay.
Tom says he knows that Mary won't be at the meeting on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không tham gia cuộc họp vào thứ Hai.
I think I will need your help.	Tôi nghĩ tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
I think Tom is unbiased.	Tôi nghĩ rằng Tom không thiên vị.
I plan to stay at my uncle's place.	Tôi định ở lại chỗ của chú tôi.
They decided to remove him from their circle.	Họ quyết định loại anh ta khỏi vòng kết nối của họ.
Tom always talks about money.	Tom luôn nói về tiền.
Tom wants to see what happens. 	Tom muốn quan sát xem điều gì sẽ xảy ra.
Unfortunately, he had to leave.	Thật không may, anh ấy đã phải ra đi.
Tom and I both work only three days a week.	Tom và tôi đều chỉ làm việc ba ngày một tuần.
Tom doesn't want to go out for a walk.	Tom không muốn ra ngoài đi dạo.
A dog cannot climb a wall.	Một con chó không thể trèo lên tường.
In fact, that's why we did it.	Trên thực tế, đó là lý do tại sao chúng tôi đã làm điều đó.
It's a delicious looking fish.	Đó là một con cá trông ngon.
I think Tom is still skeptical.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn hoài nghi.
Tom seemed surprised when I told him what happened.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy chuyện gì đã xảy ra.
Tom said Mary is likely to be absent.	Tom cho biết Mary có khả năng vắng mặt.
Tom says he's having problems staying awake during meetings.	Tom nói rằng anh ấy đang gặp vấn đề với việc thức trong các cuộc họp.
Tom really couldn't believe it.	Tom thực sự không thể tin được.
I just put Tom to bed.	Tôi vừa đưa Tom đi ngủ.
I am in the same boat as you.	Tôi cùng thuyền với bạn.
I think Tom is deaf.	Tôi nghĩ Tom bị điếc.
I hope you don't miss your flight.	Tôi hy vọng bạn không bỏ lỡ chuyến bay của bạn.
We have a lot of food.	Chúng tôi có rất nhiều thức ăn.
I think there's a chance Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng có cơ hội Tom sẽ làm điều đó.
I know Tom doesn't know why I would want to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại muốn làm như vậy.
Tom never brought anyone here.	Tom chưa bao giờ đưa ai đến đây.
They say she is the best woman on earth.	Họ nói rằng cô ấy là người phụ nữ tốt nhất trên trái đất.
Tom told me he was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó.
I'm sure you'll enjoy the party.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích thú với bữa tiệc.
"I think Tom should do the same." 	"Tôi nghĩ Tom nên làm như vậy."
"Why Tom?"	"Tại sao Tom?"
Tom is on holiday in Australia.	Tom đang đi nghỉ ở Úc.
Tom hasn't seen that movie yet.	Tom vẫn chưa xem bộ phim đó.
Tom wants to do it again.	Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't usually walk anywhere.	Tom không thường đi bộ ở bất cứ đâu.
I want to call Tom back.	Tôi muốn gọi lại cho Tom.
He paused in the middle of his speech.	Anh ấy đã dừng lại ở giữa bài phát biểu của mình.
Tom says he thinks he might not be obligated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom hasn't paid me yet.	Tom vẫn chưa trả tiền cho tôi.
Did you know that Tom has three brothers?	Bạn có biết rằng Tom có ​​ba anh em trai không?
Tom is not my assistant.	Tom không phải là trợ lý của tôi.
I haven't calculated the bill yet.	Tôi vẫn chưa tính toán hóa đơn.
Tom will think I'm behind this.	Tom sẽ nghĩ rằng tôi đứng đằng sau chuyện này.
If you didn't tell me to do it, I wouldn't have done it.	Nếu bạn không bảo tôi làm điều đó, tôi đã không làm điều đó.
Tom won't be gone for long.	Tom sẽ không đi lâu đâu.
You don't have to sound like a native to be understood.	Bạn không cần phải nghe như một người bản xứ để được hiểu.
I advise Tom to go to bed early.	Tôi khuyên Tom nên đi ngủ sớm.
I looked at the menu and decided to order ham and eggs.	Tôi xem thực đơn và quyết định gọi giăm bông và trứng.
I can't drive a truck that size.	Tôi không thể lái một chiếc xe tải cỡ đó.
Tom was really polite on the phone.	Tom thực sự lịch sự trên điện thoại.
Tom puts the dishes in the dishwashing liquid.	Tom đặt các món ăn vào nước rửa bát.
What is your favorite color for shoelaces?	Màu sắc yêu thích của bạn cho dây giày là gì?
I don't think anyone does.	Tôi không nghĩ có ai làm như vậy.
This photo must have been taken in 1964.	Bức ảnh này phải được chụp vào năm 1964.
Tom attended Harvard.	Tom theo học Harvard.
With good planning, you can spend less time doing unnecessary things and get things done faster.	Nếu lập kế hoạch tốt, bạn có thể dành ít thời gian hơn để làm những việc không cần thiết và hoàn thành công việc nhanh hơn.
I want to talk to Tom about Mary.	Tôi muốn nói chuyện với Tom về Mary.
Tom and his new roommate don't seem to get along very well.	Tom và người bạn cùng phòng mới của anh ấy có vẻ không hợp nhau lắm.
Tom didn't tell us why he couldn't come to our party.	Tom đã không cho chúng tôi biết lý do tại sao anh ấy không thể đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom is at the beach, isn't he?	Tom đang ở bãi biển, phải không?
Looks like I don't need to do that.	Có vẻ như tôi không cần phải làm điều đó.
That's not what we have to do.	Đó không phải là những gì chúng ta phải làm.
Tom told the police detective that he did not recognize the man in the photo.	Tom nói với thám tử cảnh sát rằng anh ta không nhận ra người đàn ông trong bức ảnh.
Tom doesn't know that Mary's house is very close to John's.	Tom không biết rằng nhà của Mary rất gần John's.
Tom doesn't think it's a good idea to go for a dip with skinny people.	Tom không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi đi ngâm mình với người gầy.
Tom will turn thirty in three days.	Tom sẽ bước sang tuổi ba mươi sau ba ngày nữa.
I really don't know what Tom likes.	Tôi thực sự không biết Tom thích gì.
I wouldn't do it if I knew I shouldn't.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi biết rằng tôi không nên làm vậy.
We can always count on Tom in case of an emergency.	Chúng tôi luôn có thể trông cậy vào Tom trong trường hợp khẩn cấp.
I'm trying to figure out what I have to do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì tôi phải làm.
Several snow-covered mountains were seen in the distance.	Một số ngọn núi phủ đầy tuyết đã được nhìn thấy ở phía xa.
I know Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
I didn't think we could do anything for Tom.	Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì cho Tom.
I'm not wrong.	Tôi không sai.
I have never seen them before in my life.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây trong đời.
I'm sure that's not the car Tom wants.	Tôi chắc chắn đó không phải là chiếc xe mà Tom muốn.
I really like tulips.	Tôi thực sự thích hoa tulip.
I've lived here all my life.	Tôi đã sống ở đây cả đời.
Tom likes food like Mary.	Tom thích món ăn giống Mary.
Tom thinks Mary's plan is pretty good.	Tom nghĩ kế hoạch của Mary khá tốt.
Tom should have been more polite.	Tom lẽ ra phải lịch sự hơn.
I'll let you know what's going on.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì đang xảy ra.
I wonder how many people are in the park.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đang ở trong công viên.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết phải làm gì với nó.
I think things will turn out differently this time.	Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra khác lần này.
I think you need to buy a new pair of hiking shoes.	Tôi nghĩ bạn cần mua một đôi giày đi bộ đường dài mới.
I am at the beach.	Tôi đang ở bãi biển.
We need to convince Tom to stay until Mary gets here.	Chúng ta cần thuyết phục Tom ở lại cho đến khi Mary đến đây.
It's a boring video game.	Đó là một trò chơi điện tử nhàm chán.
Tom didn't win, did he?	Tom đã không thắng, phải không?
Tom might have a good time doing that.	Tom có ​​thể có một thời gian tốt để làm điều đó.
It will take time to do that.	Sẽ mất thời gian để làm điều đó.
Tom told me he was worried that Mary would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lo lắng rằng Mary sẽ làm điều đó.
I think Tom is hiding something.	Tôi nghĩ Tom đang che giấu điều gì đó.
I couldn't attend the party because of my illness.	Tôi không thể tham dự bữa tiệc vì bệnh tật.
I expected trouble.	Tôi đã lường trước được rắc rối.
Tom says he doesn't mind doing it.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó.
I think I'm going to have a fever.	Tôi nghĩ tôi sắp bị sốt.
Tom can speak French.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I know Tom knows why you're going to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn định làm điều đó.
I don't know if Tom is still cold.	Không biết Tom có ​​còn lạnh lùng nữa không.
The new concert hall is a tall, modern structure.	Phòng hòa nhạc mới là một cấu trúc cao, hiện đại.
Tom is the manager of the club.	Tom là quản lý của câu lạc bộ.
Tom said he did it already.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
I live across the river.	Tôi sống ở bên kia sông.
You should know better than lending money to Tom.	Bạn nên biết tốt hơn là cho Tom vay tiền.
Tom asks Mary to cover him.	Tom nhờ Mary che cho anh ta.
All are on vacation.	Tất cả đều đang đi nghỉ.
I didn't complain about that.	Tôi đã không phàn nàn về điều đó.
Tom sleeps until 2:30 pm.	Tom ngủ đến 2:30 chiều.
Tom said he didn't believe Mary was really going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự định đi với chúng tôi.
I'm still not used to it.	Tôi vẫn chưa quen với việc đó.
Neither Tom nor Mary waited long.	Cả Tom và Mary đều không đợi lâu.
Tom is wearing a coat.	Tom đang mặc áo khoác.
Tom says he doesn't know anything about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Mary.
I'm trying to figure out when it happened.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu thời điểm nó xảy ra.
I don't know if this water is drinkable.	Không biết nước này có uống được không.
We have a lot of problems to deal with.	Chúng tôi có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Tom eats here almost every day.	Tom ăn ở đây hầu như mỗi ngày.
Tom says Australia is a great place to visit.	Tom nói rằng Úc là một nơi tuyệt vời để đến thăm.
Tom will probably enjoy what's going on.	Tom có ​​thể sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom is not a liar.	Tom không phải là một kẻ nói dối.
Tom could be arrested for doing so.	Tom có ​​thể bị bắt nếu làm vậy.
Tom and I are going camping this weekend.	Tom và tôi sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này.
I think Tom is curious about that.	Tôi nghĩ rằng Tom tò mò về điều đó.
I met Tom at the bus stop.	Tôi gặp Tom ở trạm xe buýt.
Try to get there before Tom.	Hãy cố gắng đến đó trước Tom.
That's Tom's girlfriend.	Đó là bạn gái của Tom.
Your dream of becoming a baseball player will come true if you try.	Ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày của bạn sẽ thành hiện thực nếu bạn cố gắng.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai tử tế.
Tom probably wouldn't be excused from doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không được miễn làm điều đó.
Tom did not read.	Tom đã không đọc.
I don't think we will need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải làm điều đó.
Even if you're not hungry, you should eat something. 	Ngay cả khi bạn không đói, bạn cũng nên ăn một chút gì đó.
Otherwise, you won't last until lunchtime.	Nếu không, bạn sẽ không kéo dài đến giờ ăn trưa.
Tom has no insurance.	Tom không có bảo hiểm.
I can't wait to eat it.	Tôi nóng lòng muốn ăn nó.
The implication is very clear.	Hàm ý rất rõ ràng.
Tom wasn't surprised either.	Tom cũng không ngạc nhiên.
Tom said Mary wanted to do it today.	Tom nói Mary muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Neither Tom nor Mary won many awards this year.	Cả Tom và Mary đều không giành được nhiều giải thưởng trong năm nay.
Why is everything so dark?	Tại sao mọi thứ lại tối như vậy?
I think you are a reasonable guy.	Tôi nghĩ bạn là một chàng trai hợp lý.
You think I have to, don't you?	Bạn nghĩ tôi phải làm như vậy, phải không?
It's okay to go out in the rain like this.	Đi ngoài trời mưa thế này thì khỏi nói.
I thought you said you wanted to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
I've spent way too much time thinking about this.	Tôi đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.
Tom says he usually makes three hundred dollars an hour.	Tom nói rằng anh ấy thường kiếm được ba trăm đô la một giờ.
Tom tells Mary he can't drive.	Tom cho Mary biết anh ta không biết lái xe.
Tom spoke loudly enough for everyone to hear.	Tom đã nói đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy.
Tom doesn't know what Mary's shoe size is.	Tom không biết cỡ giày của Mary là bao nhiêu.
Tom is about to run out of water.	Tom sắp cạn nước.
I know Tom is prepared to do it.	Tôi biết Tom đã chuẩn bị sẵn sàng để làm điều đó.
Tom hastily packed his suitcase.	Tom vội vàng thu dọn vali.
Tom saw some handsome girls passing by.	Tom nhìn thấy một vài cô gái đẹp trai đi ngang qua.
I know Tom is an alcoholic.	Tôi biết Tom là một người nghiện rượu.
Firefighters give first aid to a victim of a car accident.	Lính cứu hỏa sơ cứu nạn nhân vụ tai nạn ô tô.
Tom guided us through the woods.	Tom đã hướng dẫn chúng tôi đi qua khu rừng.
Tom loves the smell of lavender.	Tom rất thích mùi hoa oải hương.
The mayor led the procession.	Thị trưởng đi đầu đoàn rước.
Tom would probably tell Mary that he was tired.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy mệt mỏi.
It cannot be repaired.	Nó không thể được sửa chữa.
I really enjoy living in Boston.	Tôi thực sự thích sống ở Boston.
Tom will let you do it.	Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom realized I should do it.	Tom nhận ra tôi nên làm điều đó.
Tom said I should let you win.	Tom nói tôi nên để bạn thắng.
Tom knew Mary had no plans to stay in Boston much longer.	Tom biết Mary không có kế hoạch ở lại Boston lâu hơn nữa.
How many hours did Tom spend doing it?	Tom đã dành bao nhiêu giờ để làm việc đó?
Tom realized that he might have made a big mistake.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể đã mắc một sai lầm lớn.
I didn't think Tom would be so dedicated.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tận tâm như vậy.
She wears a ribbon tied around her hair.	Cô đeo một dải ruy băng buộc quanh tóc.
Tom is probably with Mary right now.	Tom có ​​lẽ đang ở với Mary ngay bây giờ.
Don't leave.	Đừng bỏ đi.
That is quite important.	Điều đó khá quan trọng.
Tom ordered one.	Tom đã đặt hàng một cái.
Tom doesn't seem to want to come with us.	Tom dường như không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom assumed that Mary would be reluctant to do it.	Tom cho rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
After three hours, I got tired of waiting and returned home.	Sau ba giờ, tôi mệt mỏi vì chờ đợi và trở về nhà.
I will need to get used to that.	Tôi sẽ cần phải làm quen với việc đó.
Tom is sitting in the driver's seat.	Tom đang ngồi trên ghế lái.
Tom doesn't laugh as much as before.	Tom không còn cười nhiều như trước nữa.
Tom has yet to pay part of the rent.	Tom vẫn chưa trả một phần tiền thuê nhà.
He is not allowed to leave the country.	Anh ấy không được phép rời khỏi đất nước.
Tom told me he was lonely.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cô đơn.
I remember you were in Boston for a short while.	Tôi nhớ bạn đã ở Boston một thời gian ngắn.
I shouldn't have given Tom my phone number.	Tôi không nên cho Tom số điện thoại của mình.
Don't worry about me. 	Đừng lo lắng cho tôi.
I will be back.	Tôi sẽ quay lại.
Tom says he has no plans to continue.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
You can sit on my lap if you want.	Bạn có thể ngồi trong lòng tôi nếu bạn muốn.
No way out.	Không có lối thoát.
Tom is mad at me because I didn't help him.	Tom giận tôi vì tôi đã không giúp anh ấy.
I want Tom to say he was wrong.	Tôi muốn Tom nói rằng anh ấy đã sai.
We have been waiting for this day for a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu.
Come and warm yourself by the fire.	Hãy đến đây và sưởi ấm cho mình bên đống lửa.
Leave Tom alone.	Để Tom yên.
I wish I could stay in Australia a little longer.	Tôi ước mình có thể ở Úc lâu hơn một chút.
Maybe Tom didn't know that Mary shouldn't have done this.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary không nên làm như vậy.
You are very generous.	Bạn rất hào phóng.
I can't say it's better.	Tôi không thể nói nó tốt hơn.
Tom is photogenic.	Tom ăn ảnh.
I know it won't be easy.	Tôi biết rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
I think it will be simple.	Tôi nghĩ nó sẽ đơn giản.
I don't know when he returned from France.	Tôi không biết khi nào anh ấy trở về từ Pháp.
Are you sure you don't want to sleep on it?	Bạn có chắc là bạn không muốn ngủ trên đó không?
Tom is trying to avoid arguing with Mary.	Tom đang cố gắng tránh tranh cãi với Mary.
Tom is a public school teacher.	Tom là một giáo viên trường công lập.
Your room is not very big.	Phòng của bạn không lớn lắm.
I have visited Australia before.	Tôi đã đến thăm Úc trước đây.
I set up the motion sensor.	Tôi thiết lập cảm biến chuyển động.
Tom misses his wife and children.	Tom nhớ vợ và các con.
It's entirely up to Tom whether he does it or not.	Hoàn toàn phụ thuộc vào Tom cho dù anh ta có làm điều đó hay không.
I will apply for a scholarship.	Tôi sẽ nộp đơn xin học bổng.
You need to speak loud enough to be heard.	Bạn cần phải nói đủ lớn để được nghe.
Is Tom babbling?	Tom có ​​đang lảm nhảm không?
What did the original plan become?	Kế hoạch ban đầu trở thành gì?
He wants to go to the movies with us.	Anh ấy muốn đi xem phim với chúng tôi.
Tom is not with Mary.	Tom không ở với Mary.
Tom started to feel nauseous.	Tom bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
I think Tom and Mary will forget me now.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ quên tôi bây giờ.
Tom said that I went to Boston.	Tom nói rằng tôi đã đến Boston.
I thought a lot about this.	Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này.
We need to ski down the hill before sunset.	Chúng ta cần phải trượt tuyết xuống đồi trước khi mặt trời lặn.
You betrayed me.	Bạn đã phản bội tôi.
You're being honed, aren't you?	Bạn đang bị rèn giũa, phải không?
The sailors abandoned the burning ship.	Các thủy thủ từ bỏ con tàu đang bốc cháy.
Tom practices all the time.	Tom thực hành mọi lúc.
I hope you're not serious.	Tôi hy vọng bạn không nghiêm túc.
You don't seem to need to do that.	Bạn dường như không cần phải làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was broken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
Tom's in the attic, isn't he?	Tom đang ở trên gác mái, phải không?
Tom told Mary to calm down.	Tom bảo Mary bình tĩnh.
Tom will start his new job on October 20.	Tom sẽ bắt đầu công việc mới vào ngày 20 tháng 10.
Don't let Tom do it alone.	Không cho phép Tom làm điều đó một mình.
You seem impatient like Tom.	Bạn có vẻ không kiên nhẫn như Tom.
Tom doesn't know that I have three cats.	Tom không biết rằng tôi có ba con mèo.
Tom pulled something out of his pocket.	Tom rút một thứ gì đó trong túi ra.
Tom committed suicide in 2013.	Tom đã tự sát vào năm 2013.
I think Tom wants to be in Boston right now.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn ở Boston ngay bây giờ.
Tom knows that Mary won't tell John.	Tom biết rằng Mary sẽ không nói với John.
I know it won't be that easy.	Tôi biết nó sẽ không dễ dàng như vậy.
Tom clearly has doubts.	Tom rõ ràng là có nghi ngờ.
What do you think of Mary's new dress?	Bạn nghĩ gì về chiếc váy mới của Mary?
Tom and Mary spent New Year's Eve together.	Tom và Mary đã trải qua đêm giao thừa cùng nhau.
Tom acted without thinking.	Tom đã hành động mà không cần suy nghĩ.
Tom is aware of all this.	Tom nhận thức được tất cả những điều này.
Tom would probably be quite nervous.	Tom có ​​lẽ sẽ khá lo lắng.
I don't think you'll have to do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think they need me.	Tôi không nghĩ họ cần tôi.
Tom is back in his office.	Tom đã trở lại văn phòng của mình.
Tom can borrow my car any afternoon next week.	Tom có ​​thể mượn xe của tôi vào bất kỳ buổi chiều nào trong tuần tới.
Tom really knows how to stay in shape.	Tom thực sự biết cách giữ dáng.
I'm afraid I have internal bleeding.	Tôi sợ mình bị chảy máu trong.
I wish I hadn't gone there alone.	Tôi ước gì tôi đã không đến đó một mình.
I cannot be seen with you.	Tôi không thể được nhìn thấy với bạn.
I'm sure Tom will be annoyed.	Tôi chắc rằng Tom sẽ khó chịu.
Did you know Tom can play oboe?	Bạn có biết Tom có ​​thể chơi oboe không?
Tom is impatient to do it.	Tom thiếu kiên nhẫn để làm điều đó.
I think Tom is a student at Harvard.	Tôi nghĩ Tom là sinh viên ở Harvard.
I wonder what they kept secret.	Tôi tự hỏi họ đã giữ bí mật điều gì.
I always meet Tom there.	Tôi luôn gặp Tom ở đó.
He received a large sum of money to compensate for his injury.	Anh ấy đã nhận được một khoản tiền lớn để bồi thường cho chấn thương của mình.
Tom told me that he thinks Mary is still undecided.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn chưa quyết định.
Tom won't help Mary do that.	Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom finds himself struggling to maintain his grades after a romantic breakup.	Tom thấy mình phải vật lộn để duy trì điểm số của mình sau một cuộc chia tay lãng mạn.
I didn't even hear Tom.	Tôi thậm chí không nghe thấy Tom.
I think that's really thrilling.	Tôi nghĩ điều đó thật là ly kỳ.
The question is whether he is still alive.	Câu hỏi đặt ra là liệu anh ta có còn sống hay không.
The secret of a happy marriage remains a secret.	Bí mật của một cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn là một bí mật.
Why don't we sit in the back?	Tại sao chúng ta không ngồi ở phía sau?
I don't see any damage.	Tôi không thấy bất kỳ thiệt hại nào.
Tom has been working hard all day.	Tom đã làm việc chăm chỉ cả ngày.
Tom ate all the ice cream in the freezer.	Tom đã ăn hết số kem để trong ngăn đá.
I think that's why Tom is here.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom ở đây.
What do you expect me to say?	Bạn mong đợi tôi nói gì?
Tom did something he's not proud of.	Tom đã làm điều gì đó mà anh ấy không tự hào.
Surprisingly, he swims even on cold days.	Đáng ngạc nhiên, anh ấy bơi ngay cả trong những ngày lạnh giá.
I don't need to ask, because I already know the answer.	Tôi không cần phải hỏi, vì tôi đã biết câu trả lời.
Tom never gives anything to anyone.	Tom không bao giờ đưa bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
Tom died of tuberculosis.	Tom chết vì bệnh lao.
The printer in my office is broken.	Máy in trong văn phòng của tôi bị hỏng.
I can't afford to buy everything I need.	Tôi không đủ khả năng mua mọi thứ tôi cần.
I'm sure you can do it if you try.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
Tom is at home, sleeping.	Tom đang ở nhà, đang ngủ.
I have yet to form an opinion on that.	Tôi vẫn chưa hình thành ý kiến ​​về điều đó.
I'm usually the one who does the dishes.	Tôi thường là người làm các món ăn.
I didn't know Tom wanted to go to Australia with me.	Tôi không biết Tom muốn đi Úc với tôi.
Tom has a lot to do with the project.	Tom có ​​rất nhiều thứ để làm với dự án.
I have waited a long time.	Tôi đã đợi rất lâu rồi.
The meeting ended at 2:30 pm.	Cuộc họp kết thúc lúc 2:30 chiều.
Tom will return to work as soon as he gets out of the hospital.	Tom sẽ trở lại làm việc ngay sau khi anh ấy ra khỏi bệnh viện.
Tom is not here today.	Tom không phải ở đây hôm nay.
Yesterday only a few people came to the meeting.	Hôm qua chỉ có vài người đến họp.
I didn't know that Tom talked about me like that behind my back.	Tôi không biết rằng Tom đã nói về tôi như vậy sau lưng tôi.
Do you think I'm wrong?	Bạn có nghĩ rằng tôi sai?
Tom is a sour man.	Tom là một người chua ngoa.
Tom is having a severe headache.	Tom đang bị đau đầu nặng.
Who choreographed that?	Ai là người biên đạo cho điều đó?
Tom always travels by car.	Tom luôn đi du lịch bằng ô tô.
Tom's work keeps him busy.	Công việc của Tom khiến anh ấy bận rộn.
I want Tom to learn how to drive.	Tôi muốn Tom học cách lái xe.
Tom says he wishes that you wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I don't really like Tom.	Tôi không thực sự thích Tom.
I went there to talk to Tom.	Tôi đến đó để nói chuyện với Tom.
Tom was confused, but Mary was not.	Tom bối rối, nhưng Mary thì không.
Tom spent a lot of time talking to Mary.	Tom đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với Mary.
We haven't talked in a while.	Chúng tôi đã không nói chuyện trong một thời gian.
I will come back when you are free.	Tôi sẽ quay lại khi bạn rảnh.
You should not feed your dog chicken bones.	Bạn không nên cho chó ăn xương gà.
It's fun to talk about what we've done.	Thật vui khi nói về những điều chúng tôi đã từng làm.
When I got to school, the race was over.	Khi tôi đến trường, cuộc đua đã kết thúc.
"I'm hungry." 	"Tôi đang đói."
"Me too." 	"Tôi cũng thế."
"Let's eat." 	"Ăn thôi."
"ALRIGHT."	"ĐƯỢC RỒI."
The breaded cutlets they serve in the Tom company cafeteria are crispy and delicious.	Món cốt lết tẩm bột mà họ phục vụ trong nhà ăn của công ty Tom rất giòn và ngon.
Did you change the filter?	Bạn đã thay đổi bộ lọc chưa?
I can tell you what Tom thinks.	Tôi có thể cho bạn biết Tom nghĩ gì.
I can't untie this knot.	Tôi không thể cởi được nút thắt này.
I don't think there's much to worry about.	Tôi không nghĩ có nhiều điều phải lo lắng.
Why isn't Tom here?	Tại sao Tom không ở đây?
I'm not asking you to babysit.	Tôi không yêu cầu bạn trông trẻ.
Tom says he wants to play.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi.
Move! 	Di chuyển!
You are my way.	Bạn đang theo cách của tôi.
There's still a chance that Tom doesn't end up in jail.	Vẫn có khả năng Tom không phải ngồi tù.
Tom can't take credit for that.	Tom không thể ghi công cho điều đó.
Tom and Mary are both reporters.	Tom và Mary đều là phóng viên.
Tom slandered Mary.	Tom đã nói xấu Mary.
Tom and I are not going to get married.	Tom và tôi sẽ không kết hôn.
I really enjoyed the talk we had about politics.	Tôi thực sự thích cuộc nói chuyện mà chúng tôi đã có về chính trị.
I'm sure Tom will be happy to show you how to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
Tom just wants to be helpful.	Tom chỉ muốn được hữu ích.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
Tom is a rebel who has no respect for authority.	Tom là một kẻ nổi loạn không tôn trọng quyền lực.
I don't know if Tom intended to do that or not.	Tôi không biết Tom có ​​ý định làm điều đó hay không.
You won't remember any of this in a few years.	Bạn sẽ không nhớ bất kỳ điều gì trong số này trong một vài năm.
When Tom arrives, we can begin.	Khi Tom đến, chúng ta có thể bắt đầu.
I want Tom to apologize to me.	Tôi muốn Tom xin lỗi tôi.
Tom probably won't do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I suspect that Tom is in his office.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy.
Tom and I won't come.	Tom và tôi sẽ không đến.
When she returned to her room, the diamond ring was gone.	Khi cô trở về phòng, chiếc nhẫn kim cương đã biến mất.
Tom doesn't think you should do that.	Tom không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
Can't I lend you a book? 	Tôi không cho bạn mượn sách à?
I'm sure I did.	Tôi chắc chắn là tôi đã làm.
I wish that you wouldn't drive so fast.	Tôi ước rằng bạn sẽ không lái xe quá nhanh.
In 1847, they declared their own independence.	Vào năm 1847, họ tuyên bố độc lập của riêng mình.
Where's my cup?	Cốc của tôi đâu?
I am very much like my father.	Tôi rất giống bố tôi.
Tom might be reluctant to do that.	Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
Gardening is a fun activity.	Làm vườn là một hoạt động thú vị.
I didn't tell Tom what I wanted to eat.	Tôi không nói cho Tom biết tôi muốn ăn gì.
Tom will need to do it.	Tom sẽ cần phải làm điều đó.
He carved a Buddhist image from wood.	Ông đã chạm khắc một hình ảnh Phật giáo từ gỗ.
Now, why don't we continue this conversation outside.	Bây giờ, tại sao chúng ta không tiếp tục cuộc trò chuyện này bên ngoài.
I know there's nothing we can do about it.	Tôi biết rằng chúng tôi không thể làm gì về điều đó.
I don't think Tom knows why I like living in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi thích sống ở Boston.
You can read, right?	Bạn có thể đọc, phải không?
Do you really think that Tom might be tempted to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó?
Can you explain what you are talking about?	Bạn có thể giải thích những gì bạn đang nói về?
Nobody did anything.	Không ai làm gì cả.
I opened the window.	Tôi đã mở cửa sổ.
Tom has two cars.	Tom có ​​hai chiếc xe hơi.
Hold tight. 	Giữ chặt.
Do not let go.	Đừng buông tay.
Tom did that a lot.	Tom đã làm điều đó rất nhiều.
Tom was not injured in the shipwreck.	Tom không bị thương trong vụ đắm tàu.
I don't study math at all.	Tôi không học toán chút nào.
Tom studied psychology in college.	Tom học tâm lý học ở trường đại học.
I don't know how to do what needs to be done.	Tôi không biết làm thế nào để làm những gì cần phải làm.
Don't talk about me like I'm not here.	Đừng nói về tôi như thể tôi không có ở đây.
Tom is apologizing to Mary right now.	Tom đang xin lỗi Mary ngay bây giờ.
I would like to repay your kindness in the near future.	Tôi muốn báo đáp lòng tốt của bạn trong thời gian sắp tới.
I wonder if Tom should really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nên làm điều đó hay không.
The tunnel is scheduled to open at the end of next year.	Đường hầm dự kiến ​​mở cửa vào cuối năm sau.
I know Tom knows I don't have to.	Tôi biết Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
Quite a few books in my library are in French.	Khá nhiều sách trong thư viện của tôi bằng tiếng Pháp.
I'm sad.	Tôi đang buồn.
I will do what you told me.	Tôi sẽ làm những gì bạn đã nói với tôi.
Mary was one of the girls I dated.	Mary là một trong những cô gái mà tôi từng hẹn hò.
I want Tom to love me.	Tôi muốn Tom yêu tôi.
Tom will not resign.	Tom sẽ không từ chức.
Tom didn't text Mary.	Tom đã không nhắn tin cho Mary.
Why don't you listen to Tom?	Tại sao bạn không nghe Tom?
Are you going to wait for Tom?	Bạn có định đợi Tom không?
I am reading a book in bed.	Tôi đang đọc sách trên giường.
Tom shivered and coughed.	Tom rùng mình và ho.
I think Tom is the one who drew this fence.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã vẽ hàng rào này.
Does this sound like something a native speaker would say?	Câu này nghe giống như một điều gì đó mà một người bản ngữ sẽ nói?
What do Tom and Mary usually do on Mondays?	Tom và Mary thường làm gì vào thứ Hai?
Don't worry about the results of your test.	Đừng lo lắng về kết quả của bài kiểm tra của bạn.
Tom was well aware of what was happening.	Tom nhận thức rõ những gì đang xảy ra.
He visited a sick friend who was in the hospital.	Anh đến thăm một người bạn bị ốm đang nằm viện.
I don't think I need either of those.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một trong những thứ đó.
I'll leave as soon as we're done with this.	Tôi sẽ rời đi ngay sau khi chúng tôi hoàn thành việc này.
On those days, I should go for a walk before breakfast.	Vào những ngày đó, tôi nên đi dạo trước khi ăn sáng.
Tom probably thinks I'll go to Boston with him next weekend.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi sẽ đi Boston với anh ấy vào cuối tuần tới.
Tom couldn't rule out the possibility that Mary didn't like him.	Tom không thể loại trừ khả năng Mary không thích anh.
I can't tell you anything anymore. 	Tôi không thể nói với bạn bất kỳ điều gì nữa.
I have said too much already.	Tôi đã nói quá nhiều rồi.
Tom asked Mary to do it for him.	Tom đã nhờ Mary làm điều đó cho anh ta.
I called Tom to apologize to him, but he hung up.	Tôi đã gọi cho Tom để xin lỗi anh ấy, nhưng anh ấy đã dập máy.
When I got home, I discovered the burglary.	Về đến nhà, tôi phát hiện ra vụ trộm.
Tom seems like a normal guy to me.	Tom dường như là một chàng trai bình thường đối với tôi.
My voice is not good.	Tôi hát không hay.
Tom heard a thud.	Tom nghe thấy tiếng thình thịch.
Tom seems fine.	Tom có ​​vẻ ổn.
Tom gave Mary a pair of diamond earrings.	Tom tặng Mary một đôi bông tai kim cương.
How can you leave Tom alone?	Làm thế nào bạn có thể để Tom một mình?
My mother is the only one who understands me.	Mẹ tôi là người duy nhất hiểu tôi.
When you surf the web, you can be tracked by websites.	Khi bạn lướt web, bạn có thể bị các trang web theo dõi.
Do you remember when I asked to marry you?	Em có nhớ khi anh hỏi cưới em không?
I think Tom will leave Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bỏ Mary.
Dr. Hawking has almost finished writing a book.	Tiến sĩ Hawking gần như đã viết xong một cuốn sách.
Who is talking to Tom?	Ai đang nói chuyện với Tom?
Tom says he needs a minute of your time.	Tom nói rằng anh ấy cần một phút thời gian của bạn.
The progressives lost by one vote.	Những người cấp tiến đã thất bại bằng một phiếu bầu.
I have been a ski instructor for three years.	Tôi đã là một hướng dẫn viên trượt tuyết trong ba năm.
Did I ever tell you how beautiful you are?	Tôi đã bao giờ nói với bạn rằng bạn đẹp như thế nào chưa?
Tom and Mary are both relaxed.	Tom và Mary đều thư giãn.
Tom sealed the room.	Tom đã niêm phong căn phòng.
Tom is very confident.	Tom rất tự tin.
Tom said he thought I might not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
In a way, I'm glad I've never met Tom.	Theo một cách nào đó, tôi rất vui vì tôi chưa bao giờ gặp Tom.
Tom says he has no intention of doing that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó nữa.
I have changed a lot since then.	Tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ đó.
Would Tom like that?	Tom có ​​muốn như vậy không?
I don't think it really matters who does it.	Tôi không nghĩ rằng ai làm điều đó thực sự quan trọng.
Tom is three inches taller than me.	Tom cao hơn tôi ba inch.
I fell asleep in French class.	Tôi ngủ gật trong lớp học tiếng Pháp.
Tom walked across the yard.	Tom đi ngang qua sân.
I didn't know that you were helping Tom.	Tôi không biết rằng bạn đang giúp Tom.
Tom calls himself the Master of the Universe.	Tom tự gọi mình là Bậc thầy của Vũ trụ.
I'll call Tom later.	Tôi sẽ gọi cho Tom sau.
Tom and Mary are really busy.	Tom và Mary thực sự rất bận.
Not enough salt is better than too much salt.	Không đủ muối sẽ tốt hơn là quá nhiều muối.
Tom stroked the horse's muzzle.	Tom vuốt ve mõm ngựa.
I'm not sure they'll survive.	Tôi không chắc họ sẽ sống sót.
I thought you were gone and left me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đã ra đi và rời bỏ tôi.
Tom has just found out that he is Mary's father.	Tom vừa phát hiện ra rằng anh ấy là cha của Mary.
Tom cuts himself with a razor.	Tom tự cắt mình bằng dao cạo.
She's attractive, but she talks too much.	Cô ấy hấp dẫn, nhưng cô ấy nói quá nhiều.
Tom said that he thought it was unlikely he would win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không chắc anh ấy sẽ thắng.
Tom doesn't seem to care one way or the other.	Tom dường như không quan tâm theo cách này hay cách khác.
I don't think you'll be able to get Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể khiến Tom làm được điều đó.
Tom left Mary a message on the table.	Tom để lại cho Mary một tin nhắn trên bàn.
Tom may need a hip replacement.	Tom có ​​thể cần thay thế hông.
I knew what was wrong.	Tôi đã biết điều gì sai.
I didn't know I would have to help Tom do that.	Tôi không biết mình sẽ phải giúp Tom làm điều đó.
Go to your room and stay there until your dad comes back.	Về phòng và ở đó cho đến khi bố bạn về.
I will be watching TV about this time tomorrow.	Tôi sẽ xem TV về thời gian này vào ngày mai.
Is it true that Tom and Mary are getting married?	Có đúng là Tom và Mary sắp kết hôn không?
I met Tom at church.	Tôi gặp Tom ở nhà thờ.
Trying to convince Tom to do it didn't help either.	Cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó cũng chẳng ích lợi gì.
Both Tom and Mary were alcoholics.	Cả Tom và Mary đều nghiện rượu.
Tom thought that Mary wouldn't be nervous doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không lo lắng khi làm điều đó.
Tom decided to run for class president.	Tom quyết định tranh cử chức lớp trưởng.
Tom dropped it.	Tom đã bỏ nó đi.
You're not kidding, are you?	Bạn không đùa, phải không?
Tom was born in Australia and raised there.	Tom sinh ra ở Úc và lớn lên ở đó.
Tom says he and Mary will be at home tonight.	Tom nói anh ấy và Mary sẽ ở nhà tối nay.
The people working on your car don't seem to know what they're doing.	Những người làm việc trên xe của bạn dường như không biết họ đang làm gì.
These pillars support the stage.	Các trụ này nâng đỡ sân khấu.
I am not afraid of electricity.	Tôi không sợ điện.
I thought I could show you how to do that.	Tôi nghĩ tôi có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
The last batch of cakes are still in the oven.	Những mẻ bánh cuối cùng vẫn còn trong lò.
Astonishing numbers.	Những con số đáng kinh ngạc.
Tom learns that Mary is planning to go to Boston.	Tom biết rằng Mary đang có kế hoạch đến Boston.
Tom realizes he has fallen in love with Mary.	Tom nhận ra anh đã yêu Mary.
I don't want you to work there.	Tôi không muốn bạn làm việc ở đó.
Maybe we should leave Tom alone.	Có lẽ chúng ta nên để Tom yên.
I know that you are in a lot of pain.	Tôi biết rằng bạn đang rất đau.
Tom is expecting a little more than that.	Tom đang mong đợi nhiều hơn thế một chút.
This is simply horrible.	Điều này chỉ đơn giản là kinh khủng.
Tom says he saw Mary waiting for the bus.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary đang đợi xe buýt.
Yesterday it rained, but this morning it is clear.	Hôm qua trời mưa, nhưng sáng nay trời quang đãng.
Tom heard his father's voice.	Tom nghe thấy tiếng bố.
Tom says he hopes Mary won't ask him to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I think Tom is sleeping.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ngủ.
If it sounds too good to be true, it probably is.	Nếu nó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ là như vậy.
Tom is quite bossy, isn't he?	Tom khá hách dịch, phải không?
Tom can fix it for us.	Tom có ​​thể sửa nó cho chúng tôi.
Next time, don't drop it.	Lần sau, đừng làm rơi nó.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom admits he did what he said he wouldn't.	Tom thừa nhận anh ấy đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm.
I want you to be able to protect yourself.	Tôi muốn bạn có thể tự bảo vệ mình.
I am not finished with you.	Tôi không kết thúc với bạn.
Neither Tom nor Mary were present in the audience.	Cả Tom và Mary đều không có mặt trong khán giả.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm thế nữa.
What is the worst that could happen?	Sự tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
You don't think Tom will be able to convince Mary to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó, phải không?
Tom didn't know why Mary was going to Australia.	Tom không biết tại sao Mary lại định đi Úc.
There is an urgent need for a new system.	Có một nhu cầu cấp thiết cho một hệ thống mới.
Tom has not been removed from the list of suspects.	Tom vẫn chưa bị loại khỏi danh sách tình nghi.
I will come to my place.	Tôi sẽ đến chỗ của tôi.
Would you explain that to me in more detail?	Bạn sẽ giải thích điều đó cho tôi chi tiết hơn?
Tom will bring a friend along.	Tom sẽ dẫn một người bạn đi cùng.
The room didn't look very good after Tom painted it, because he didn't even bother to wash the walls or ceiling first.	Căn phòng trông không đẹp lắm sau khi Tom sơn nó, bởi vì anh ấy thậm chí còn không bận tâm đến việc rửa tường hoặc trần nhà trước.
I'll try to be there by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng có mặt ở đó trước 2:30.
I suggest we eat a little now, and then go out.	Tôi đề nghị chúng ta ăn một chút bây giờ, và sau đó đi ra ngoài.
Has anyone heard Tom say that?	Có ai nghe Tom nói vậy không?
Why don't we slow down?	Tại sao chúng ta không giảm tốc độ?
Tom is going to Australia to help a friend build a house.	Tom sẽ đến Úc để giúp một người bạn xây nhà.
Tom probably didn't know that Mary knew how to do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
I was hoping to see Tom.	Tôi đã hy vọng được gặp Tom.
I don't think Tom is expecting you to do that for Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
I suspect Tom expected me to help Mary do it.	Tôi nghi ngờ Tom mong tôi giúp Mary làm điều đó.
Why did you never tell me about Tom?	Sao bạn chưa bao giờ nói với tôi về Tom?
Tell Tom I didn't read it.	Nói với Tom rằng tôi đã không đọc nó.
I don't know what's in the box.	Tôi không biết có gì trong hộp.
I think after what you've been through, you'll want to give up.	Tôi nghĩ sau những gì bạn đã trải qua, bạn sẽ muốn từ bỏ.
I don't regret the days I spent with Tom.	Tôi không hối tiếc về những ngày tôi đã trải qua với Tom.
You are not rich.	Bạn không giàu.
Tom says not doing it is not an option.	Tom nói rằng không làm điều đó không phải là một lựa chọn.
I did not ignore you.	Tôi đã không bỏ qua bạn.
I shot Tom three times.	Tôi đã bắn Tom ba lần.
You have discovered my secret.	Bạn đã khám phá ra bí mật của tôi.
Tom kept his marriage to Mary a secret.	Tom giữ bí mật việc anh đã kết hôn với Mary.
Do not walk in the park at night.	Đừng đi dạo trong công viên vào ban đêm.
Tom realized that he was in deep trouble.	Tom nhận ra rằng mình đang gặp rắc rối sâu sắc.
Tom doesn't need to explain everything.	Tom không cần phải giải thích mọi thứ.
Do you always use a saddle when riding a horse?	Bạn có luôn sử dụng yên khi cưỡi ngựa không?
He is a foreign exchange student.	Anh ấy là một sinh viên ngoại hối.
I think Tom likes you.	Tôi nghĩ rằng Tom thích bạn.
Who said Tom knows?	Ai nói Tom biết?
Ignore Tom.	Bỏ qua Tom.
I know why you're not happy.	Tôi biết tại sao bạn không vui.
I didn't know Tom wasn't telling the truth.	Tôi không biết Tom đã không nói sự thật.
Do you know how much strawberries cost right now?	Bạn có biết dâu tây giá bao nhiêu ngay bây giờ không?
Tom stood silent for a moment.	Tom đứng im lặng một lúc.
I'm learning how to write kanji with a brush.	Tôi đang học cách viết kanji bằng bút lông.
We have nothing in common.	Chúng tôi không có điểm chung nào cả.
How old were your children when you moved to Australia?	Các con của bạn bao nhiêu tuổi khi bạn chuyển đến Úc?
Why do you want to work for our company?	Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty chúng tôi?
I'm sure you've seen everything you need.	Tôi chắc rằng bạn đã thấy mọi thứ bạn cần.
There are goats on Tom's farm.	Có những con dê trong trang trại của Tom.
Tom didn't like the way Mary smiled.	Tom không thích cách Mary cười.
Tom said family is more important to him than work.	Tom cho biết gia đình quan trọng đối với anh hơn công việc.
It's not like it's going to happen.	Nó không giống như thể nó sẽ xảy ra.
Is Tom really going to eat that?	Tom có ​​thực sự sẽ ăn món đó không?
I am no longer afraid of you.	Tôi không còn sợ bạn nữa.
Is Mary your niece?	Mary có phải là cháu gái của bạn không?
What have you done recently?	Bạn đã làm gì gần đây?
Tom will have to try harder.	Tom sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
We don't believe that.	Chúng tôi không tin điều đó.
Don't you know Tom and Mary are an item?	Bạn không biết Tom và Mary là một món đồ sao?
My husband makes $100,000 a year.	Chồng tôi kiếm được 100.000 đô la một năm.
Tom is the enemy.	Tom là kẻ thù.
Tom just lost his job.	Tom vừa bị mất việc.
Tom cooperated, but Mary did not.	Tom thì hợp tác, nhưng Mary thì không.
We've done it all for you.	Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả cho bạn.
I don't know if Tom knows anyone who wants to do that.	Tôi không biết Tom biết ai muốn làm điều đó.
She is a beauty from afar.	Cô ấy là một người đẹp từ xa.
A man who wanted to see you came while you were out.	Một người đàn ông muốn gặp bạn đã đến trong khi bạn ra ngoài.
It doesn't matter if he comes or not.	Không quan trọng là anh ta có đến hay không.
Tom knows that Mary told everyone she wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
We fell asleep.	Chúng tôi ngủ quên.
My dad lost his wallet all that day.	Cả ngày hôm đó bố tôi hết hồn vì bị mất ví.
I think Tom still has doubts.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn nghi ngờ.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom doesn't like Mary very much.	Tom không thích Mary cho lắm.
Tom is supposed to be able to do that.	Tom được cho là có thể làm được điều đó.
Tom is waiting for you on the porch.	Tom đang đợi bạn trên hiên nhà.
The man on the floor had a knife behind his back.	Người đàn ông trên sàn nhà có một con dao sau lưng.
I never met Tom's parents.	Tôi chưa bao giờ gặp bố mẹ của Tom.
Tom wants his sons to work with him.	Tom muốn các con trai của mình làm việc với mình.
I think he is a poet.	Tôi nghĩ anh ấy là một nhà thơ.
That big fish.	Con cá lớn đó.
I've never dated anyone like Mary.	Tôi chưa từng hẹn hò với ai như Mary.
You'd better decide early.	Tốt hơn hết bạn nên sớm quyết định.
Tom doesn't need to go to school anymore.	Tom không cần đến trường nữa.
We don't know what's going on.	Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom said he wished he didn't have to transfer schools.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không phải chuyển trường.
How much did we pay Tom last time?	Lần trước chúng ta đã trả cho Tom bao nhiêu?
Tom looks like a good boy.	Tom trông giống như một cậu bé tốt.
Tom can still change his mind.	Tom vẫn có thể thay đổi quyết định.
Tom will come to us.	Tom sẽ đến với chúng tôi.
Tom is not conservative.	Tom không bảo thủ.
Mary is cute, but I don't think she's very smart.	Mary rất dễ thương, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy rất thông minh.
I promised I wouldn't do this.	Tôi đã hứa là tôi sẽ không làm điều này.
I knew that Tom would be able to do it without our help.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
It's a boat.	Đó là một chiếc thuyền.
I didn't think you were here so soon.	Tôi không nghĩ rằng bạn có mặt ở đây sớm như vậy.
I didn't help Tom as much as I should have.	Tôi đã không giúp Tom nhiều như lẽ ra phải làm.
Tom said he was careful.	Tom nói rằng anh ấy đã cẩn thận.
My parents and I disagree on a lot of things.	Tôi và bố mẹ không đồng ý với nhau về rất nhiều điều.
I'm sure you will have enough time.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có đủ thời gian.
Tom is deaf.	Tom bị lãng tai.
Tom is very fast.	Tom rất nhanh.
Tom looks a lot like you when you were young.	Tom trông rất giống bạn khi bạn còn trẻ.
Tom will notify us.	Tom sẽ thông báo cho chúng tôi.
We hope that most people will be satisfied with the results.	Chúng tôi hy vọng rằng hầu hết mọi người sẽ hài lòng với kết quả.
I told Tom I don't remember doing that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nhớ đã làm điều đó.
I only met Tom once. 	Tôi chỉ gặp Tom một lần.
It was in Boston.	Đó là ở Boston.
Tom stays at home to take care of the kids.	Tom ở nhà chăm sóc bọn trẻ.
Tom is not a protector.	Tom không phải là người bảo vệ.
Tom is a very protective father.	Tom là một người cha rất bảo vệ.
I don't think Tom has to either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom phải làm như vậy.
They better be right.	Tốt hơn là họ nên đúng.
Tom told me he did it for us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó cho chúng tôi.
Did you tell Tom about us?	Bạn đã nói với Tom về chúng tôi?
When Tom told me that, I didn't believe it.	Khi Tom nói với tôi điều đó, tôi không tin.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I realized that the only way I could do it was to ask Tom to help me.	Tôi đã nhận ra rằng cách duy nhất tôi có thể làm là nhờ Tom giúp tôi.
Better to be a winner than a loser.	Tốt hơn là trở thành người chiến thắng hơn là kẻ thất bại.
Tom and Mary both work full time.	Tom và Mary đều làm việc toàn thời gian.
Does Tom have a plan yet?	Tom đã có kế hoạch chưa?
Tom lost both his parents at a very young age.	Tom mất cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ.
I can see Tom reflected in the glass.	Tôi có thể nhìn thấy Tom phản chiếu trong kính.
Don't take yourself too seriously.	Đừng quá coi trọng bản thân.
When did Tom fall?	Tom ngã khi nào?
I think Tom did it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
I'm really impressed with Tom.	Tôi thực sự ấn tượng về Tom.
I knew that Tom didn't know why Mary had to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't work as hard as Mary.	Tom không làm việc chăm chỉ như Mary.
Tom thought that Mary might be asked to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom is a very fast swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội rất nhanh.
We will not take any cost.	Chúng tôi sẽ không mất bất cứ chi phí nào.
I know that Tom knows why I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom said that he enjoyed Mary's speech.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bài phát biểu của Mary.
Tom and Mary are both on the phone.	Tom và Mary đều đang nghe điện thoại.
The house across the street will be demolished next month.	Ngôi nhà bên kia đường sẽ bị phá bỏ vào tháng tới.
Tom says he doesn't need to rush.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải vội vàng.
Tom told me that he thought Mary was thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary khát.
Tom doesn't ski.	Tom không trượt tuyết.
Tom promised that he would do it immediately.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó ngay lập tức.
There are 3,000 books here.	Có 3.000 cuốn sách ở đây.
Tom said he didn't know if he had time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
Did you know Tom used to teach French in Australia?	Bạn có biết Tom từng dạy tiếng Pháp ở Úc không?
I'm sure Tom will show up soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm xuất hiện.
You cannot substitute money for health.	Bạn không thể thay thế tiền cho sức khỏe.
Neither Tom nor Mary denied the allegations.	Cả Tom và Mary đều không phủ nhận các cáo buộc.
Why don't we discuss this later?	Tại sao chúng ta không thảo luận vấn đề này sau?
DVD players have replaced video tape players.	Đầu đĩa DVD đã thay thế đầu đĩa băng video.
Tom said he also thinks it could happen in Australia.	Tom cho biết anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Úc.
Tom prefers to do that than I do.	Tom thích làm điều đó hơn tôi.
Tom said I went too fast.	Tom nói rằng tôi đã đi quá nhanh.
How does Tom seem to you on Monday afternoon?	Tom dường như thế nào với bạn vào chiều thứ Hai?
I wonder if Tom wants us here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chúng tôi ở đây không.
I admire what Tom has done.	Tôi ngưỡng mộ những gì Tom đã làm.
I know how Tom feels.	Tôi biết Tom cảm thấy thế nào.
He wrote this book at the age of twenty.	Anh ấy viết cuốn sách này ở tuổi hai mươi.
Tom seemed ready to help us.	Tom dường như sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
I don't think who does it really matters as long as it gets done.	Tôi không nghĩ ai làm điều đó thực sự quan trọng chừng nào nó được hoàn thành.
I made some new friends.	Tôi đã kết bạn với một số người bạn mới.
Did Tom know that Mary could do it?	Tom có ​​biết rằng Mary có thể làm điều đó không?
Tom went to school in Australia.	Tom đã đi học ở Úc.
I don't think Tom went barefoot.	Tôi không nghĩ Tom đã đi chân trần.
Tom is partying with some friends.	Tom đang đi tiệc tùng với một số người bạn.
Tom put some sugar and milk in his tea.	Tom cho một ít đường và sữa vào trà của mình.
That is not a lie.	Đó không phải là một lời nói dối.
Is Tom playing football?	Tom có ​​đang chơi bóng đá không?
I will make this material into a skirt.	Tôi sẽ làm chất liệu này thành váy.
Sorry, but you can't sit here.	Xin lỗi, nhưng bạn không thể ngồi ở đây.
Tom has also co-authored several books.	Tom cũng đã đồng tác giả một số cuốn sách.
We need to understand the scope of the problem.	Chúng ta cần hiểu phạm vi của vấn đề.
Tom's hair is messy.	Tóc của Tom rối bù.
The last time I saw Tom, he was walking towards the convenience store.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đi về phía cửa hàng tiện lợi.
If you want to be fluent in a language, you need to learn how to think in that language.	Nếu bạn muốn thông thạo một ngôn ngữ, bạn cần học cách suy nghĩ bằng ngôn ngữ đó.
You are not drinking enough water.	Bạn không uống đủ nước.
Tom has two sons and three daughters.	Tom có ​​hai con trai và ba con gái.
Tom does not share his food with anyone.	Tom không chia sẻ thức ăn của mình với bất kỳ ai.
Tom doesn't want to see the movie.	Tom không muốn xem phim.
When I opened the refrigerator, I noticed that the meat was spoiled.	Khi tôi mở tủ lạnh, tôi nhận thấy thịt đã hư hỏng.
Tom may be suspicious.	Tom có ​​thể nghi ngờ.
Tom motioned me to be quiet.	Tom ra hiệu cho tôi im lặng.
Tom was never there.	Tom không bao giờ ở đó.
Tom was very hard to get along with.	Tom đã rất khó để hòa hợp với.
Tom needs to do this.	Tom cần phải làm việc này.
Tom said he would come, but he never showed up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
The girls giggled as Tom passed by.	Các cô gái cười khúc khích khi Tom đi ngang qua.
How long do you estimate it will take you to do it?	Bạn ước tính bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom advised me not to do it.	Tom đã khuyên tôi không nên làm điều đó.
Don't try to run away.	Đừng cố chạy trốn.
Tom wrote some postcards.	Tom đã viết một số bưu thiếp.
It will take him at least two years to qualify for that position.	Anh ta sẽ mất ít nhất hai năm để đủ điều kiện cho vị trí đó.
That's all they care about.	Đó là tất cả những gì họ quan tâm.
Is Tom here?	Tom có ​​phải ở đây không?
Tom thinks he can sing.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể hát.
I hope you can understand why I wouldn't do that.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi sẽ không làm điều đó.
I thought you said you have a dog.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn có một con chó.
Tom is extremely shy.	Tom vô cùng nhút nhát.
You are not my real parent.	Bạn không phải là cha mẹ thực sự của tôi.
Do not worried. 	Đừng lo.
Didn't I say everything was going to be fine?	Tôi đã không nói rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp sao?
Tom and Mary soon started hanging out together.	Tom và Mary sớm bắt đầu đi chơi cùng nhau.
Tom doesn't seem very hungry.	Tom có ​​vẻ không đói lắm.
I thought it was just an urban legend.	Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một truyền thuyết thành thị.
He finished his dinner because he didn't like wasting food.	Anh ấy đã hoàn thành bữa tối của mình vì anh ấy không thích lãng phí thức ăn.
Tom hopes Mary will forgive him.	Tom hy vọng Mary sẽ tha thứ cho anh ta.
Tom went one step further.	Tom tiến thêm một bước nữa.
Republicans were furious.	Đảng Cộng hòa đã rất tức giận.
Tom's favorite alcoholic drink is tequila.	Thức uống có cồn yêu thích của Tom là rượu tequila.
We just want Tom to keep working.	Chúng tôi chỉ muốn Tom tiếp tục làm việc.
I think Tom might have gotten lost.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã bị lạc.
Tom can get agitated.	Tom có ​​thể bị kích động.
Your plan will not work.	Kế hoạch của bạn sẽ không thành công.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm vậy.
We will not walk.	Chúng tôi sẽ không đi bộ.
I lived life in the fast lane.	Tôi đã sống cuộc sống trong làn đường nhanh.
I want to know who used to live here.	Tôi muốn biết ai đã từng sống ở đây.
The teacher did not allow me to leave early.	Giáo viên không cho phép tôi về sớm.
An autopsy revealed that Tom had been strangled.	Khám nghiệm tử thi cho thấy Tom đã bị bóp cổ.
One storm passes earlier than the next.	Một cơn bão đi qua sớm hơn cơn bão tiếp theo đến gần.
Tom ran to the bus stop.	Tom chạy đến bến xe buýt.
I miss you so much, Tom.	Tôi nhớ bạn rất nhiều, Tom.
Tom is a very healthy person.	Tom là một người rất khỏe mạnh.
Can't I convince you to come?	Tôi không thể thuyết phục bạn đến sao?
Tom didn't seem to have any confidence at all.	Tom dường như không có chút tự tin nào.
That's all I have to say on the matter.	Đó là tất cả những gì tôi phải nói về vấn đề này.
How was the wedding rehearsal?	Buổi tổng duyệt đám cưới diễn ra như thế nào?
You don't know I want you to do it?	Bạn không biết tôi muốn bạn làm điều đó?
I just bought the latest version of this MP3 player.	Tôi vừa mua phiên bản mới nhất của máy nghe nhạc MP3 này.
I don't think Tom is heartbroken.	Tôi không nghĩ Tom đau lòng.
Tom doesn't actually live in Boston.	Tom không thực sự sống ở Boston.
I'm really sorry to hear that you were fired.	Tôi thực sự rất tiếc khi biết rằng bạn đã bị sa thải.
Don't compare yourself with others.	Đừng so sánh mình với người khác.
Tom is now your headache.	Tom bây giờ là vấn đề đau đầu của bạn.
I don't remember my father anymore.	Tôi không nhớ bố tôi nữa.
Is that Tom's briefcase?	Đó có phải là chiếc cặp của Tom không?
There is a bank in front of the hotel.	Có một ngân hàng ở phía trước của khách sạn.
Tom gets in trouble.	Tom trở nên rắc rối.
We should have started this earlier.	Chúng ta nên bắt đầu việc này sớm hơn.
He is working as a security guard at a warehouse.	Anh ấy đang làm bảo vệ tại một nhà kho.
I'm afraid Tom won't be here until 2:30.	Tôi e rằng Tom sẽ không ở đây cho đến 2:30.
Do you know when the bank closes?	Bạn có biết khi nào ngân hàng đóng cửa không?
I've always wanted to learn how to knit.	Tôi luôn muốn học cách đan.
You've got paint on your shirt.	Bạn đã có sơn trên áo sơ mi của bạn.
Tom says Mary will likely remain in Australia next Monday.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ vẫn ở Úc vào thứ Hai tới.
It is one thing to plan, but another to execute them.	Đó là một việc để lập kế hoạch, nhưng lại là một việc khác để thực hiện chúng.
Tom held out his hand.	Tom đưa tay ra.
Tom went to college, right?	Tom đã học đại học, phải không?
Tom doesn't have a party, does he?	Tom không có một bữa tiệc, phải không?
I took a taxi from the station to the hotel.	Tôi bắt taxi từ ga đến khách sạn.
I saw his face in the dim light.	Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy trong ánh sáng mờ ảo.
The shirt Tom gave me fit me perfectly.	Chiếc áo sơ mi Tom đưa cho tôi vừa vặn với tôi một cách hoàn hảo.
Tom runs very fast.	Tom chạy rất nhanh.
Tom is about to make the most important phone call of his life.	Tom chuẩn bị thực hiện cuộc điện thoại quan trọng nhất trong đời.
Does Tom think Mary wants to come to Australia with us?	Tom có ​​nghĩ rằng Mary muốn đến Úc với chúng tôi không?
You are just a child.	Bạn chỉ là một đứa trẻ.
Tom's doctor says he may never walk again.	Bác sĩ của Tom nói rằng anh ta có thể không bao giờ đi lại được nữa.
How long can it be maintained for $100?	Nó có thể được duy trì trong bao lâu với 100 đô la?
It was clear that Tom and Mary wanted to spend time together.	Rõ ràng là Tom và Mary muốn dành thời gian cho nhau.
Tom told me that he thought Mary was ugly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xấu xí.
Tom promised me he would be here.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ ở đây.
This is a very interesting, engaging and engaging story.	Đây là một câu chuyện rất thú vị, hấp dẫn và hấp dẫn.
Tom told me that he thought Mary was homesick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nhớ nhà.
I should probably tell Tom I don't need to do it today.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
You don't think this is the right way do you?	Bạn không nghĩ đây là cách đúng phải không?
Tom will want you to have this.	Tom sẽ muốn bạn có cái này.
Tom asked Mary to do it for him.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta.
The man at the door didn't tell me his name.	Người đàn ông ở cửa không cho tôi biết tên của anh ta.
Tom says he's not in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không ở Úc.
Tom said he didn't believe Mary was actually planning on going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự có kế hoạch đi với chúng tôi.
The cinema was packed.	Rạp chiếu phim đã chật cứng.
I look forward to meeting your parents.	Tôi rất mong được gặp bố mẹ của bạn.
Tom didn't like this one bit.	Tom không thích điều này một chút.
AI stands for artificial intelligence.	AI là viết tắt của trí tuệ nhân tạo.
I didn't go anywhere yesterday.	Tôi đã không đi đâu ngày hôm qua.
Doing something with a friend is more fun than doing it alone.	Làm điều gì đó với một người bạn sẽ vui hơn là làm một mình.
Can I borrow $300?	Tôi có thể vay 300 đô la không?
To see if I can keep Tom.	Để xem liệu tôi có thể giữ được Tom không.
I really didn't have to go to work yesterday.	Tôi thực sự không phải đi làm ngày hôm qua.
The judge concluded that the prisoner was innocent.	Thẩm phán kết luận rằng tù nhân vô tội.
His height is a big advantage when he plays volleyball.	Chiều cao của anh ấy là một lợi thế lớn khi anh ấy chơi bóng chuyền.
Tom is a strong boy.	Tom là một cậu bé mạnh mẽ.
I don't think it will be difficult to convince Tom to help us.	Tôi không nghĩ sẽ khó thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
This plane flies between Osaka and Hakodate.	Máy bay này bay giữa Osaka và Hakodate.
I can't put my finger on it.	Tôi không thể đặt ngón tay của tôi vào nó.
I wonder why Tom is broken.	Tôi tự hỏi tại sao Tom bị phá vỡ.
I know that Tom knows I'm up to it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi đang có ý định làm điều đó.
You want to be the first to do it, right?	Bạn muốn là người đầu tiên làm điều đó, phải không?
You can find more information on our website.	Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của chúng tôi.
These low prices are not expected to last long.	Những mức giá thấp này dự kiến ​​sẽ không tồn tại lâu.
At the age of 90, Tom's grandfather is still very active.	Ở tuổi 90, ông của Tom vẫn sống rất năng động.
I wish I hadn't gone there with Tom.	Tôi ước tôi đã không đến đó với Tom.
What is the chance that Tom will do it?	Cơ hội mà Tom sẽ làm điều đó là gì?
Would Tom be willing to do it for us?	Tom có ​​sẵn lòng làm điều đó cho chúng tôi không?
Do not allow children to drink alcohol.	Không cho trẻ uống rượu.
Tom is married to one of my cousins.	Tom đã kết hôn với một trong những người anh em họ của tôi.
Tom was not the one who helped me.	Tom không phải là người đã giúp tôi.
You'll never guess why I'm here.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được tại sao tôi ở đây.
Tom is doing everything we ask.	Tom đang làm mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu.
He'll let you show your shirt on the back.	Anh ấy sẽ cho bạn vạch áo ra sau lưng.
You are not like Tom.	Bạn không giống Tom.
That was not what Tom meant.	Đó không phải là ý của Tom.
Sooner or later, every parent has to talk to their children about birds and bees.	Dù sớm hay muộn, cha mẹ nào cũng phải nói chuyện với con cái về loài chim và loài ong.
You better come.	Tốt hơn là bạn nên đến.
Tom bought some yard furniture.	Tom đã mua một số đồ đạc trong sân.
Chicken, tuna and soybeans are good sources of protein.	Thịt gà, cá ngừ và đậu nành là những nguồn cung cấp protein dồi dào.
The spirit of those men was amazing.	Tinh thần của những người đàn ông đó rất tuyệt vời.
If you are hungry, eat something.	Nếu bạn đói, hãy ăn gì đó.
They will execute you.	Họ sẽ xử tử bạn.
Tom might be in Boston.	Tom có ​​thể đang ở Boston.
Tom has made many important contributions.	Tom đã có nhiều đóng góp quan trọng.
I don't think we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần thiết để làm điều đó.
I was not busy yesterday.	Hôm qua tôi không bận.
Tom didn't think we would do it.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
I was hesitant to do that.	Tôi đã do dự để làm điều đó.
I want to talk to you about another matter.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về một vấn đề khác.
I don't think Tom would be stupid enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary had returned from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã trở về từ Boston.
Tom has decided to stay with us for a while.	Tom đã quyết định ở lại với chúng tôi một thời gian.
Mary is wearing the ugliest dress I have ever seen.	Mary đang mặc chiếc váy xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
You are the richest man I know.	Anh là người giàu nhất mà tôi biết.
Tom really thinks we should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
Both Tom and I wanted to go to Boston with Mary.	Cả tôi và Tom đều muốn đến Boston với Mary.
We don't have to do that now.	Chúng tôi không phải làm điều đó bây giờ.
You will be safe here.	Bạn sẽ an toàn ở đây.
I think everyone should learn a foreign language.	Tôi nghĩ rằng mọi người nên học ngoại ngữ.
We don't need to worry about that anymore.	Chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó nữa.
You can't win an argument with an idiot.	Bạn không thể thắng một cuộc tranh cãi với một tên ngốc.
I think I might be able to do that sometime this week.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
Tom does not allow his children to go out after dark.	Tom không cho phép các con mình ra ngoài sau khi trời tối.
Looks like you had a great time at the party.	Có vẻ như bạn đã có một thời gian tuyệt vời tại bữa tiệc.
The police can't question Tom until his lawyer arrives.	Cảnh sát không thể thẩm vấn Tom cho đến khi luật sư của anh ta đến đây.
I want to try bungee jumping.	Tôi muốn thử nhảy bungee.
Tom was panicking.	Tom đã hoảng sợ.
Tom asked me to take Mary to the zoo.	Tom yêu cầu tôi đưa Mary đi sở thú.
You're handsome.	Bạn thật đẹp trai.
That's not your problem anymore.	Đó không phải là vấn đề của bạn nữa.
Tom says that learning French is fun.	Tom nói rằng học tiếng Pháp rất thú vị.
She's rich, but he's twice as rich.	Cô ấy giàu, nhưng anh ấy còn giàu gấp đôi.
What is the largest country in Africa?	Quốc gia lớn nhất ở châu Phi là gì?
Tom, Mary, John and Alice all gasped.	Tom, Mary, John và Alice đều há hốc mồm.
This machine has been faulty for some time.	Máy này đã bị lỗi một thời gian.
I will sit here for a while and rest.	Tôi sẽ ngồi đây một lúc và nghỉ ngơi.
I hope that this does not happen to us again.	Tôi hy vọng rằng điều này không xảy ra với chúng tôi một lần nữa.
Tom asks Mary to give John something.	Tom yêu cầu Mary đưa cho John một thứ gì đó.
Where did Tom buy that hat?	Tom đã mua cái mũ đó ở đâu?
Tom told me that he thinks Mary is much prettier than Alice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
Tom poured tea into elegant bone china teacups.	Tom rót trà vào những tách trà sành sứ bằng xương thanh lịch.
Tom couldn't handle the problem.	Tom không thể xử lý vấn đề.
I was very angry with myself for my lack of courage.	Tôi rất giận bản thân vì sự thiếu can đảm của mình.
I thought I could convince Tom to do it, but I didn't.	Tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó, nhưng tôi đã không làm như vậy.
Tom waved goodbye and drove off.	Tom vẫy tay chào và lái xe đi.
Mr. Jackson was the worst teacher I ever had.	Thầy Jackson là người thầy tồi tệ nhất mà tôi từng có.
He failed in his business despite his efforts.	Anh ấy đã thất bại trong công việc kinh doanh của mình bất chấp những nỗ lực của mình.
Mary had hoped that Tom would propose to her.	Mary đã hy vọng Tom sẽ cầu hôn cô ấy.
It's nice to have so many friends.	Thật là vui khi có nhiều bạn bè.
Tom is expected to be there.	Tom dự kiến ​​sẽ ở đó.
I never loved Tom.	Tôi chưa bao giờ yêu Tom.
You can't say anything about this to Tom.	Bạn không thể nói bất cứ điều gì về điều này với Tom.
I've been eating a lot of beans lately.	Gần đây tôi đã ăn rất nhiều đậu.
Marriage is the main cause of all divorces.	Hôn nhân là nguyên nhân chính của tất cả các cuộc ly hôn.
Tom admitted that he had never actually been to Boston.	Tom thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thực sự đến Boston.
I tried to get Tom to help us.	Tôi đã cố gắng nhờ Tom giúp chúng tôi.
Everyone hugged Tom.	Mọi người ôm chầm lấy Tom.
I know Tom is a good tennis player.	Tôi biết Tom là một tay vợt giỏi.
There's no reason we shouldn't invite Tom.	Không có lý do gì chúng ta không nên mời Tom.
Why don't we ask if it's true?	Tại sao chúng ta không hỏi nó có đúng không?
I must be able to do something about that.	Tôi phải có thể làm điều gì đó về điều đó.
Tom hasn't been to Australia yet.	Tom vẫn chưa đến Úc.
I'm glad I was wrong.	Tôi rất vui vì tôi đã sai.
Tom took the elevator to the third floor.	Tom đi thang máy lên tầng ba.
Life doesn't always turn out the way we want it to.	Không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra theo cách mà chúng ta muốn.
I know Tom is scary.	Tôi biết Tom rất đáng sợ.
We are newlyweds.	Chúng tôi là những cặp vợ chồng mới cưới.
Tom is very influential.	Tom rất có ảnh hưởng.
Tom and Mary kiss under the stars.	Tom và Mary hôn nhau dưới những vì sao.
Tom drowned in his swimming pool.	Tom chết đuối trong bể bơi của mình.
We hope that you will not be frozen.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ không bị đóng băng.
We have to keep talking.	Chúng ta phải tiếp tục nói chuyện.
He is a complete stranger.	Anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ.
We did what Tom said.	Chúng tôi đã làm những gì Tom đã nói.
I also have my responsibilities.	Tôi cũng có trách nhiệm của mình.
Who is the man leaning against the gate?	Người đàn ông đang dựa vào cổng là ai?
Tom says he wishes he would eat more for breakfast.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ ăn nhiều hơn vào bữa sáng.
Has Tom stopped crying yet?	Tom đã ngừng khóc chưa?
I want you to take care of Tom a little bit.	Tôi muốn bạn chăm sóc Tom một chút.
No one around.	Không có ai xung quanh.
I bet you didn't expect that.	Tôi cá là bạn đã không mong đợi điều đó.
Tom reacted instinctively.	Tom phản ứng theo bản năng.
Tom is still unsure about whether to go to college or not.	Tom vẫn không chắc chắn về việc có nên đi học đại học hay không.
I just assumed you wouldn't mind.	Tôi chỉ cho rằng bạn sẽ không phiền.
You understand our policy, right?	Bạn hiểu chính sách của chúng tôi, phải không?
Here is a new video for them to see.	Đây là một video mới cho họ xem.
I doubt that Tom and Mary were right about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đúng về điều đó.
She has a lot of mistakes. 	Cô ấy có rất nhiều lỗi.
However, I like her.	Tuy nhiên, tôi thích cô ấy.
Tom hates ostentatious people.	Tom ghét những người phô trương.
Tom hired a man to kill Mary.	Tom đã thuê một người đàn ông để giết Mary.
I found the book I was looking for.	Tôi đã tìm thấy cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm.
He asserted that it was true.	Anh ấy khẳng định rằng đó là sự thật.
Anarchy can happen in times of war.	Tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra trong thời chiến.
Tom said his father used to be a truck driver.	Tom cho biết cha anh từng là tài xế xe tải.
It took us thirteen hours to get to Australia.	Chúng tôi mất mười ba giờ để đến Úc.
How much will I have to pay?	Tôi sẽ phải trả giá bao nhiêu?
Tom wears a pair of dark brown shoes.	Tom đi một đôi giày màu nâu sẫm.
Does Tom sing?	Tom có ​​hát không?
I'll try to talk to you as soon as Tom leaves.	Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với bạn ngay khi Tom rời đi.
He moved west to Nashville, Tennessee.	Anh chuyển về phía tây đến Nashville, Tennessee.
Don't be so tense.	Đừng căng thẳng như vậy.
Tom has a tattoo on his arm.	Tom có ​​hình xăm trên cánh tay của mình.
I know that Tom is not a good cook like me.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đầu bếp giỏi như tôi.
I didn't get home until it got dark yesterday.	Tôi đã không về nhà cho đến khi trời tối ngày hôm qua.
Tom can't go to Boston this summer.	Tom không thể đến Boston vào mùa hè này.
You will certainly have the opportunity to do that.	Bạn chắc chắn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom has a model train set up in his basement.	Tom có ​​một chiếc xe lửa mô hình được đặt trong tầng hầm của anh ấy.
I have papers.	Tôi có giấy tờ.
I know that Tom is much smarter than me.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
I know that Tom likes it.	Tôi biết rằng Tom thích nó.
I will be very happy with this.	Tôi sẽ rất vui với điều này.
Tom refused to join our group.	Tom từ chối tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom doesn't do it the same way Mary does.	Tom không làm điều đó giống như cách Mary làm.
When you finish reading that book, give it back to me.	Khi bạn đọc xong cuốn sách đó, hãy trả lại cho tôi.
Do you really put ketchup on your eggs?	Bạn có thực sự cho sốt cà chua vào trứng của mình không?
Tom is helping Mary with her homework.	Tom đang giúp Mary làm bài tập về nhà.
Don't bother getting up.	Đừng bận tâm đứng dậy.
We have been working since 2:30.	Chúng tôi đã làm việc từ 2:30.
Tom is sitting on his mother's lap.	Tom đang ngồi trong lòng mẹ.
The coach told me I needed to work harder.	Huấn luyện viên nói với tôi rằng tôi cần phải tập luyện chăm chỉ hơn.
I wasn't there long.	Tôi đã không ở đó lâu.
I didn't realize that Tom was lying to me.	Tôi không nhận ra rằng Tom đang nói dối tôi.
Tom doesn't think Mary will be the next to do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom said he thought Mary might have to stay in Boston until Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
It's not as difficult as I thought it would be.	Làm điều đó không khó như tôi nghĩ.
I know that Tom is about the same age as you.	Tôi biết rằng Tom cũng trạc tuổi bạn.
Tom is interested in math.	Tom quan tâm đến toán học.
Tom didn't expect that.	Tom không mong đợi điều đó.
I was going to write to you, but I forgot.	Tôi đã định viết thư cho bạn, nhưng tôi đã quên.
I would appreciate an answer asap.	Tôi sẽ đánh giá cao một câu trả lời càng sớm càng tốt.
I think Tom won.	Tôi nghĩ Tom đã thắng.
TV is not plugged in.	TV không được cắm vào.
Do you really think doing that would be impossible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là không thể?
Tom drove slower than Mary.	Tom lái xe chậm hơn Mary.
I was born in the same house as my grandfather.	Tôi sinh ra trong cùng một ngôi nhà với ông tôi.
Tom has never worked a day in his life.	Tom chưa bao giờ làm việc một ngày nào trong đời.
Tom greeted Mary with open arms.	Tom chào đón Mary với vòng tay rộng mở.
You used to be a physiotherapist, right?	Bạn đã từng là một nhà vật lý trị liệu, phải không?
Tom looked up and saw Mary standing there.	Tom nhìn lên và thấy Mary đang đứng đó.
Tom watched Mary pour him wine.	Tom nhìn Mary rót rượu cho anh.
I hope my snoring doesn't wake you up.	Tôi hy vọng tiếng ngáy của tôi không làm bạn tỉnh táo.
I know that Tom is a really good cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp thực sự giỏi.
Tom says he's really glad he's moved to Boston.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã chuyển đến Boston.
Is there a place nearby where I can park my car?	Có nơi nào gần đó tôi có thể đậu xe của mình không?
Tom offered an apology.	Tom đưa ra lời xin lỗi.
Tom puts new pedals on the bike he rides to school.	Tom đặt bàn đạp mới cho chiếc xe đạp mà anh ấy đi đến trường.
Tom and Mary first met at a restaurant in Boston.	Tom và Mary gặp nhau lần đầu tại một nhà hàng ở Boston.
You can see Tom there.	Bạn có thể thấy Tom ở đó.
Apparently, you have feelings for Tom.	Rõ ràng, bạn có tình cảm với Tom.
Tom returned to the living room.	Tom trở lại phòng khách.
You don't have to be scared.	Bạn không cần phải sợ hãi.
I'm the one who got hit.	Tôi là người bị đánh.
Tom will love it.	Tom sẽ thích nó.
We should get there by sunset.	Chúng ta nên đến đó vào lúc mặt trời lặn.
I think something terrible happened to Tom.	Tôi nghĩ điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Tom.
I don't think Tom agrees with you.	Tôi không nghĩ Tom đồng ý với bạn.
Sometimes I feel that my French is not as good as I speak.	Đôi khi tôi cảm thấy tiếng Pháp của mình không tốt như tôi nói.
I told Tom I had to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi phải làm điều đó.
I thought I did something to make you sad.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm một cái gì đó để làm cho bạn buồn.
If you have any better suggestions, I'd love to hear them.	Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào tốt hơn, tôi rất muốn nghe chúng.
Tom just stood there, wondering what might happen next.	Tom chỉ đứng đó, tự hỏi điều gì có thể xảy ra tiếp theo.
Tom is addicted to social media.	Tom nghiện mạng xã hội.
I don't think I need to stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần ở đây lâu hơn nữa.
I cannot accept that.	Tôi không thể chấp nhận điều đó.
Are you sure the book I'm looking for is on this shelf?	Bạn có chắc cuốn sách tôi đang tìm có trên kệ này không?
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy rất bận.
I didn't know that Mary was Tom's girlfriend.	Tôi không biết rằng Mary là bạn gái của Tom.
Tom keeps the room clean.	Tom giữ phòng sạch sẽ.
I am less optimistic than you.	Tôi kém lạc quan hơn bạn.
What have you done with all the things in this room?	Bạn đã làm gì với tất cả những thứ có trong căn phòng này?
I didn't really like this book.	Tôi không thực sự thích cuốn sách này.
Tom has a younger brother.	Tom có ​​một em trai.
I don't know you didn't do it alone.	Tôi không biết bạn đã không làm điều đó một mình.
Tom felt as if he had been betrayed.	Tom cảm thấy như thể mình đã bị phản bội.
Maybe I should tell Tom.	Có lẽ tôi nên nói với Tom.
I know Tom and Mary did it together.	Tôi biết Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau.
Not much snow on the ground.	Không có nhiều tuyết trên mặt đất.
I don't mind if the weather is hot.	Tôi không phiền nếu thời tiết nóng bức.
I told Tom a joke, but he didn't laugh.	Tôi đã kể cho Tom một câu chuyện cười, nhưng anh ấy không cười.
Toes wobble.	Ngón chân ngoe nguẩy.
Tom gets dressed as fast as he can.	Tom mặc quần áo vào nhanh nhất có thể.
I wonder if Tom really thought Mary wanted to do that.	Không biết Tom có ​​thực sự nghĩ Mary muốn làm như vậy không.
Try something simpler.	Hãy thử một cái gì đó đơn giản hơn.
Tom was framed.	Tom đã được đóng khung.
Tom will be visiting Boston soon.	Tom sẽ sớm đến thăm Boston.
Tom went to school.	Tom đã đi học.
Don't you think we deserve some answers?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng nhận được một số câu trả lời?
I wonder if Tom is lying.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang nói dối không.
However, many investors remain wary.	Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn cảnh giác.
I liked the first movie more than the second.	Tôi thích bộ phim đầu tiên hơn bộ phim thứ hai.
Tom has been really good with my children.	Tom đã thực sự tốt với các con của tôi.
I love you now more than I did before.	Bây giờ tôi yêu bạn nhiều hơn tôi đã làm trước đây.
What makes you think Tom would say something like that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ nói điều gì đó như vậy?
Tom needs to be told he can't do that.	Tom cần phải được nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Where's your aunt?	Dì của bạn đâu?
I admit I didn't do what Tom asked me to do.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom is waiting for someone to pick him up.	Tom đang đợi ai đó đến đón.
I want to visit Boston at least one more time before I die.	Tôi muốn đến thăm Boston ít nhất một lần nữa trước khi chết.
Tom says he doesn't think you can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
Tom is on his way to Boston, isn't he?	Tom đang trên đường đến Boston, phải không?
I guess Tom really has to go.	Tôi đoán rằng Tom thực sự phải đi.
Where did Tom get these pictures?	Tom lấy những tấm hình này ở đâu?
Tom is one of the most beautiful men I have ever met.	Tom là một trong những người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng gặp.
I don't know what happened here.	Tôi không biết chuyện gì xảy ra ở đây.
The boss paid for everyone's lunch.	Ông chủ đã trả tiền cho bữa trưa của mọi người.
They thought it would be too expensive to build a factory here.	Họ nghĩ rằng sẽ quá tốn kém nếu xây dựng một nhà máy ở đây.
Tom spent the afternoon feeding the pigeons.	Tom đã dành cả buổi chiều để cho chim bồ câu ăn.
I know Tom will eventually go.	Tôi biết Tom cuối cùng sẽ ra đi.
I don't think Tom broke any rules.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
Tom is dating Mary.	Tom đang hẹn hò với Mary.
Tom stayed in Boston and continued to live with his parents.	Tom ở lại Boston và tiếp tục sống với bố mẹ.
I'm a policeman.	Tôi là một cảnh sát.
Tom and Mary tell everyone at work that they are getting married.	Tom và Mary nói với mọi người tại nơi làm việc rằng họ sẽ kết hôn.
You are too drunk.	Anh say quá.
Aren't you surprised to see me here?	Bạn không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây?
You are like an angel.	Bạn giống như một thiên thần.
Can I talk to you directly?	Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với bạn không?
I didn't even think about that.	Tôi thậm chí còn không nghĩ về điều đó.
That hat looks so cute.	Cái mũ đó trông thật dễ thương.
Did you go to the art exhibition?	Bạn đã đi đến triển lãm nghệ thuật?
I wish I did what Tom told me to do.	Tôi ước rằng tôi đã làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom doesn't like potato salad.	Tom không thích salad khoai tây.
Tom realized something had gone terribly wrong.	Tom nhận ra có điều gì đó đã sai lầm khủng khiếp.
Don't go to the front.	Đừng đi ra phía trước.
I didn't know that Tom was vegetarian.	Tôi không biết rằng Tom ăn chay.
I assume you know what Tom is doing now.	Tôi cho rằng bạn biết Tom đang làm gì bây giờ.
Tom and Mary looked at each other.	Tom và Mary nhìn nhau.
Tom just died.	Tom vừa mới chết.
Tom is dead.	Tom đã chết.
Tom decided to call it a layoff.	Tom quyết định gọi nó là nghỉ việc.
Tom is waiting for Mary's answer.	Tom đang đợi câu trả lời của Mary.
I am sure you will have the opportunity to do that.	Tôi chắc chắn bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Why don't you try again?	Tại sao bạn không thử lại?
That's not the dog Tom wanted.	Đó không phải là con chó mà Tom muốn.
You are crazy!	Bạn dở hơi!
Tom leaned back in his chair and put his hands behind his head.	Tom ngả người ra ghế và đặt hai tay sau đầu.
Tom knew Mary wasn't really Canadian.	Tom biết Mary không thực sự là người Canada.
I don't think Tom is as creative as Mary.	Tôi không nghĩ Tom sáng tạo như Mary.
Tom gets bullied a lot.	Tom bị bắt nạt rất nhiều.
Tom isn't always late, but he often is.	Tom không phải lúc nào cũng đến muộn, nhưng anh ấy thường xuyên như vậy.
This situation is intolerable.	Tình huống này là không thể chịu đựng được.
She used to live in Tel Aviv.	Cô ấy từng sống ở Tel Aviv.
Tom was fired for stealing.	Tom đã bị sa thải vì ăn cắp.
I don't like it much.	Tôi không thích nó nhiều.
He won't visit you tomorrow.	Anh ấy sẽ không đến thăm bạn vào ngày mai.
Tom hasn't been seen since yesterday morning.	Tom đã không được nhìn thấy kể từ sáng hôm qua.
I just wish I could go back to Boston.	Tôi chỉ ước mình có thể trở lại Boston.
He said it was unconstitutional.	Ông ấy nói rằng điều đó là vi hiến.
Someone has to stop Tom.	Ai đó phải ngăn Tom lại.
Tom and I don't laugh.	Tom và tôi không cười.
Don't you have better things to do this morning?	Bạn không có việc tốt hơn để làm sáng nay sao?
I'm trying to find you to give you some important information.	Tôi đang cố tìm bạn để cung cấp cho bạn một số thông tin quan trọng.
I haven't seen Tom in almost a year.	Tôi đã không gặp Tom gần một năm.
If you see Tom, say hello to him for me.	Nếu bạn nhìn thấy Tom, hãy nói lời chào với anh ấy cho tôi.
Tell Tom what will happen to him if he doesn't do it.	Nói với Tom điều gì sẽ xảy ra với anh ấy nếu anh ấy không làm điều đó.
I think you know the answer to that question.	Tôi nghĩ rằng bạn biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Tom took his seat.	Tom đã ngồi vào chỗ của mình.
Tom is half the age of Mary.	Tom bằng một nửa tuổi của Mary.
We don't really talk about it much.	Chúng tôi không thực sự nói về nó nhiều.
Tom doesn't want to go to school.	Tom không muốn đi học.
No one seems to know where Tom lives.	Dường như không ai biết Tom sống ở đâu.
I don't remember anything about my childhood.	Tôi không nhớ gì về tuổi thơ của mình.
I didn't know Tom was too weak to do that.	Tôi không biết Tom quá yếu để làm điều đó.
Tom is playing with my cat.	Tom đang chơi với con mèo của tôi.
This is one of Tom's biggest fears.	Đây là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của Tom.
Tom has to take care of Mary.	Tom phải chăm sóc Mary.
Police believe that Tom's hammer is the murder weapon.	Cảnh sát cho rằng chiếc búa của Tom là vũ khí giết người.
Please let me know how you managed to do this.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào bạn quản lý để làm điều này.
Is that really what you intend to do?	Đó có thực sự là điều bạn định làm không?
They are mud.	Họ là bùn.
Police were on the scene before Tom arrived.	Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường trước khi Tom đến.
I want to buy a garbage compactor.	Tôi muốn mua một chiếc máy ép rác.
We have decided to leave this town tomorrow morning.	Chúng tôi đã quyết định rời thị trấn này vào sáng mai.
I am at your mercy.	Tôi đang ở trong lòng thương xót của bạn.
Try saying that to Tom.	Hãy thử nói điều đó với Tom.
Tom kisses the frog.	Tom hôn con ếch.
Only a few members were present at the meeting.	Chỉ một vài thành viên có mặt tại cuộc họp.
I want you to tell me what you did.	Tôi muốn bạn cho tôi biết bạn đã làm gì.
Tom is too generous.	Tom quá phóng khoáng.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom said he was fascinated by Mary's story.	Tom nói rằng anh bị cuốn hút bởi câu chuyện của Mary.
The island was uninhabited when it was first settled by the British in 1627.	Hòn đảo không có người ở khi được người Anh định cư lần đầu vào năm 1627.
Tom doesn't know anyone in Australia.	Tom không quen ai ở Úc.
I just hope Tom isn't depressed right now.	Tôi chỉ hy vọng Tom không bị trầm cảm lúc này.
I know I'm a bit lazy.	Tôi biết mình hơi lười biếng.
Tom wondered where Mary had learned French so well.	Tom tự hỏi Mary đã học tiếng Pháp ở đâu tốt đến vậy.
You should discuss this with Tom.	Bạn nên thảo luận điều này với Tom.
I wish I knew how to drive a car.	Tôi ước tôi biết lái xe ô tô.
Tom didn't seem to be in too much of a hurry to do it.	Tom dường như không quá vội vàng khi làm điều đó.
I don't understand these questions.	Tôi không hiểu những câu hỏi này.
You are in a restricted area.	Bạn đang ở trong một khu vực hạn chế.
Tom is a friend of mine since high school.	Tom là một người bạn của tôi từ thời trung học.
I suspect that Tom didn't want to do it yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
No one but Tom is capable of doing that.	Không ai ngoài Tom có ​​khả năng làm điều đó.
I didn't know she was sick.	Tôi không biết cô ấy bị ốm.
What do you really want to learn before you die?	Bạn thực sự muốn học làm gì trước khi chết?
Tom and Mary are very close.	Tom và Mary rất thân thiết.
I heard about it from another source last year.	Tôi đã nghe về nó từ một nguồn khác vào năm ngoái.
Those tactics have paid off.	Những chiến thuật đó đã được đền đáp.
I'm sure Tom won't be here this afternoon.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở đây vào chiều nay.
Tom says you don't know what to do.	Tom nói rằng bạn không biết phải làm gì.
Tom knows the odds well.	Tom biết rõ về tỷ lệ cược.
Tom owns a shotgun.	Tom sở hữu một khẩu súng săn.
I don't want to leave without seeing you.	Tôi không muốn rời đi mà không gặp bạn.
Mary always said such cute things.	Mary luôn nói những điều dễ thương như vậy.
If Tom said that to Mary, she would be angry.	Nếu Tom nói điều đó với Mary, cô ấy sẽ tức giận.
Tom's children speak perfect French.	Các con của Tom nói tiếng Pháp hoàn hảo.
We wouldn't be able to make up for that loss even if we tried.	Chúng tôi sẽ không thể bù đắp được sự mất mát đó ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng.
Outside, there was a long line of people waiting to get in.	Bên ngoài, có một hàng dài người chờ đợi để được vào.
Tom returned to the table.	Tom trở lại bàn.
Don't you know Tom has a swimming pool?	Bạn không biết Tom có ​​một bể bơi?
You seem a little flustered.	Bạn có vẻ hơi lăn tăn.
I never said it would be easy.	Tôi chưa bao giờ nói rằng nó sẽ dễ dàng.
Of course, Tom loves his children.	Tất nhiên, Tom yêu các con của mình.
Tom and Mary solved the puzzle together.	Tom và Mary đã cùng nhau giải câu đố.
I still have a seat.	Tôi vẫn còn giữ chỗ.
I cannot sit and wait any longer.	Tôi không thể ngồi đợi lâu hơn nữa.
He was overjoyed when he learned that his son had succeeded him.	Ông vui mừng khôn xiết khi biết con trai mình đã nối nghiệp.
Tom's train left five minutes ago.	Chuyến tàu của Tom đã rời đi năm phút trước.
I still haven't told anyone what I found.	Tôi vẫn chưa nói với ai những gì tôi tìm thấy.
Tom is visiting his brother.	Tom đang đến thăm anh trai của mình.
Tom has nothing to eat.	Tom không có gì để ăn.
Tom says I don't need to do that.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I'm sure Tom won't mind.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền.
Tom and I live next door to each other.	Tom và tôi sống cạnh nhà nhau.
Tom has to deal with this on his own.	Tom phải giải quyết chuyện này một mình.
I had a puppy when I was a kid.	Tôi đã có một con chó con khi tôi còn là một đứa trẻ.
You're sitting in my chair, aren't you?	Bạn đang ngồi trên ghế của tôi, phải không?
This jacket retails for about thirty dollars.	Chiếc áo khoác này được bán lẻ với giá khoảng ba mươi đô la.
It probably wouldn't be safe to do it alone.	Có lẽ sẽ không an toàn nếu làm điều đó một mình.
Tom thinks Mary's done.	Tom nghĩ Mary đã làm xong việc đó.
As a child, his ambition was to become an English teacher.	Khi còn là một đứa trẻ, tham vọng của anh ấy là trở thành một giáo viên tiếng Anh.
I have to get ready for school.	Tôi phải chuẩn bị đến trường.
Tom ate all the food on his plate.	Tom đã ăn hết thức ăn trong đĩa của mình.
What is the most horrifying thing that has ever happened to you?	Điều kinh hoàng nhất đã từng xảy ra với bạn là gì?
Tom said he was tempted to come with me.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cám dỗ để đi với tôi.
I want to discuss that with Tom.	Tôi muốn thảo luận vấn đề đó với Tom.
Tom told me he needed to do it.	Tom cho tôi biết anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom has given up on himself.	Tom đã từ bỏ chính mình.
Tom noticed that.	Tom nhận thấy điều đó.
I feel no shame.	Tôi không thấy xấu hổ.
"You won't come with us?" 	"Bạn sẽ không đi với chúng tôi?"
"I'm very happy."	"Tôi rất vui."
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary làm điều đó hay không.
Tom was worried about what might happen.	Tom đã lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom was killed just like Mary.	Tom đã bị giết giống như Mary.
Tom couldn't finish what he started.	Tom không thể hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu.
Tom drinks water from the stream.	Tom uống nước từ suối.
Let Tom speak.	Hãy để Tom nói.
You are such a lovely audience.	Bạn thật là một khán giả đáng yêu.
Tom says he has nothing to do with what happened.	Tom nói rằng anh ấy không liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
I suspect that Tom is not alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không đơn độc.
Tom says he won't do it unless I help him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy trừ khi tôi giúp anh ấy.
I was looking for a girl like you.	Tôi đã tìm kiếm một cô gái như bạn.
Tom is the tallest guy I know.	Tom là chàng trai cao nhất mà tôi biết.
People can avoid many mistakes by simple experiments.	Mọi người có thể tránh được nhiều sai lầm bằng những thí nghiệm đơn giản.
The students disobeyed their teacher.	Các học sinh không vâng lời giáo viên của họ.
Please take us with you.	Xin vui lòng đưa chúng tôi với bạn.
You don't seem angry.	Bạn không có vẻ tức giận.
Tom didn't hear the gunfire.	Tom không nghe thấy tiếng súng.
Let me know which of these two cameras is better.	Hãy cho tôi biết máy ảnh nào trong hai máy ảnh này tốt hơn.
Tom is snoring.	Tom đang ngáy.
When did Tom tell you he was leaving?	Tom đã nói với bạn rằng anh ấy sẽ rời đi khi nào?
Tom turns on the TV.	Tom bật TV.
There are questions that no one has answers to.	Có những câu hỏi mà không ai có câu trả lời.
Tom is quite healthy.	Tom khá khỏe.
We can't talk here. 	Chúng ta không thể nói chuyện ở đây.
Go somewhere more private.	Hãy đến một nơi nào đó riêng tư hơn.
I think you won't mind.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không phiền.
I don't think Tom agrees to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đồng ý làm điều đó.
Tom said he doubted Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary sẽ làm điều đó.
Today I will ask Tom to cook.	Hôm nay tôi sẽ nhờ Tom nấu.
Tom is very irritable.	Tom rất cáu kỉnh.
Who will ban Tom?	Ai sẽ cấm Tom?
Tom is really scary, isn't he?	Tom thực sự đáng sợ, phải không?
Tom believes he can win.	Tom tin rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom bought a Geiger counter.	Tom đã mua một quầy Geiger.
I don't own any real jewelry.	Tôi không sở hữu bất kỳ đồ trang sức thực sự nào.
I have a lot of work to do tomorrow.	Tôi có rất nhiều việc phải làm vào ngày mai.
You're too young to buy cigarettes, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để mua thuốc lá, phải không?
I don't think Tom will forget this.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên điều này.
Tom's sister is older than Mary's eldest brother.	Em gái của Tom lớn hơn anh cả của Mary.
Tom thinks what Mary wrote doesn't make any sense.	Tom nghĩ những gì Mary viết không có ý nghĩa gì cả.
Tom is not a student here.	Tom không phải là sinh viên ở đây.
Tom holds the rope tight.	Tom giữ chặt sợi dây.
Tom decided Mary was the one to do it.	Tom đã quyết định Mary là người nên làm điều đó.
The value of his discovery was not realized until his death.	Giá trị khám phá của ông đã không được nhận ra cho đến khi ông qua đời.
Tom grew up in Boston, but now he lives in Chicago.	Tom lớn lên ở Boston, nhưng hiện anh sống ở Chicago.
I think Tom is probably right.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đúng.
I know that Tom didn't know we could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi có thể làm điều đó.
I went swimming with Tom yesterday.	Tôi đã đi bơi với Tom hôm qua.
That car could have hit me.	Chiếc xe đó có thể đã đâm vào tôi.
Will you be able to do it alone?	Bạn sẽ có thể làm điều đó một mình?
There is something that I want to see.	Có một cái gì đó mà tôi muốn xem.
You probably don't need to do that, but I think you should.	Có thể bạn không cần thiết để làm điều đó, nhưng tôi nghĩ bạn nên làm như vậy.
Tom said that Mary should never have done that.	Tom nói rằng Mary không bao giờ nên làm điều đó.
Maybe I shouldn't say anything.	Có lẽ tôi không nên nói gì cả.
There is a cup on the table.	Có một cái cốc trên bàn.
We need a distraction.	Chúng ta cần một sự phân tâm.
Whoever criticizes him is asking for trouble.	Ai chỉ trích anh ấy là hỏi rắc rối.
I am a single mother.	Tôi là một bà mẹ đơn thân.
It's not clear why Tom didn't.	Không rõ tại sao Tom không làm vậy.
I did not practice today.	Tôi đã không thực hành ngày hôm nay.
I'm not used to working hard.	Tôi không quen làm việc chăm chỉ.
I didn't know you were still here.	Tôi không biết bạn vẫn ở đây.
I guess that's what we all want to do.	Tôi đoán đó là điều mà tất cả chúng ta muốn làm.
Wherever you say, Tom.	Bất cứ nơi nào bạn nói, Tom.
Tom is in the cave alone.	Tom đang ở trong hang một mình.
I'm afraid Tom might.	Tôi sợ Tom có ​​thể làm vậy.
Tom needs to know that someone cares.	Tom cần biết rằng ai đó quan tâm.
Why do you want to be a truck driver?	Tại sao bạn muốn trở thành một tài xế xe tải?
These senseless killings will go unpunished.	Những vụ giết người vô nghĩa này sẽ không bị trừng phạt.
Even though I was speaking in French, they didn't seem to understand me.	Mặc dù tôi đang nói bằng tiếng Pháp, họ dường như không hiểu tôi.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be rich.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ là người giàu có.
Just let me know how you plan to do it.	Chỉ cần cho tôi biết bạn dự định làm điều đó như thế nào.
There is a kite flying in the tree.	Có một con diều đang bay trên cây.
I have some strawberries. 	Tôi có một ít dâu tây.
Would you like some?	Bạn có muốn một ít không?
What's over there?	Những gì ở đằng kia?
That's why he got angry.	Đó là lý do tại sao anh ấy nổi giận.
Now I'm dating someone else.	Bây giờ tôi đang hẹn hò với người khác.
Tom will become a teacher.	Tom sẽ trở thành một giáo viên.
This is not a fair boycott.	Đây không phải là một cuộc tẩy chay công bằng.
Tom thinks Mary is happy.	Tom nghĩ Mary đang hạnh phúc.
I don't know how to spell his name.	Tôi không biết làm thế nào để đánh vần tên của anh ấy.
Tom is quite happy.	Tom khá hạnh phúc.
Tom found the article interesting.	Tom thấy bài viết thú vị.
Tom said he was ready to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
We found it very difficult to return to our base during the blizzard.	Chúng tôi cảm thấy rất khó để quay trở lại căn cứ của mình trong trận bão tuyết.
Tom thinks that one day, the amulet will protect him from witches.	Tom nghĩ rằng một ngày nào đó, chiếc bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ anh khỏi bọn phù thủy.
Tom will find you, no matter where you hide.	Tom sẽ tìm thấy bạn, bất kể bạn trốn ở đâu.
If you ask me, Tom is the problem.	Nếu bạn hỏi tôi, Tom chính là vấn đề.
Tom is taking a shower.	Tom đang tắm.
Tom gave Mary the binoculars.	Tom đưa cho Mary chiếc ống nhòm.
This is one of the things my father left me.	Đây là một trong những thứ mà cha tôi đã để lại cho tôi.
I hope Tom won't tell me I have to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ không nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Tom is a smart boy, isn't he?	Tom là một cậu bé thông minh, phải không?
We need to do it by 2:30.	Chúng tôi cần làm điều đó trước 2:30.
Most smokers say they want to quit.	Hầu hết những người hút thuốc đều nói rằng họ muốn bỏ thuốc lá.
Tom has some business to take care of.	Tom phải lo một số việc.
I think Tom's suggestion is a good one.	Tôi nghĩ rằng đề xuất của Tom là một đề xuất tốt.
We tried that.	Chúng tôi đã thử điều đó.
Tom wears a shirt inside and out.	Tom mặc áo sơ mi từ trong ra ngoài.
Tom said he assumed Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
The problem is that Tom won't do that.	Vấn đề là Tom sẽ không làm vậy.
What was life like in the 60s?	Cuộc sống vào những năm 60 như thế nào?
Tom will probably be the first to get there.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến đó.
I see you've got your appetite back.	Tôi thấy bạn đã có cảm giác thèm ăn trở lại.
Tom says he thinks Mary might not want to do it during the summer.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong suốt mùa hè.
It's a way to see things.	Đó là một cách để nhìn mọi thứ.
I knew that Tom was too tired to do that.	Tôi biết rằng Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
Tom has a very high fever.	Tom bị sốt rất cao.
You are yellow.	Bạn màu vàng.
Tom tried to remember the name of the girl he met in Boston.	Tom cố gắng nhớ tên cô gái mà anh đã gặp ở Boston.
Tom not only mowed his own lawn, but also mowed the neighbor's lawn.	Tom không chỉ cắt cỏ của mình mà còn cắt cỏ nhà hàng xóm.
Wish you had said that sooner.	Giá mà bạn nói điều đó sớm hơn.
Her husband's death changed her life completely.	Cái chết của chồng đã thay đổi cuộc đời cô hoàn toàn.
I think Tom can sing country music better than anyone else I know.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hát nhạc đồng quê hay hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Tom doesn't want Mary to wear any jewelry.	Tom không muốn Mary đeo bất kỳ đồ trang sức nào.
I am tired. 	Tôi mệt.
I want to go to sleep now.	Tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ.
Tom opened the curtains.	Tom mở rèm cửa.
That's a good price.	Đó là một mức giá tốt.
Where is the temple?	Đền thờ ở đâu?
We agreed to Tom's plan.	Chúng tôi đã đồng ý với kế hoạch của Tom.
Tom asked Mary why she didn't.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không làm vậy.
Tom feels something bad is about to happen.	Tom cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Tom told me he was happy that it was going to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom and I will do this.	Tom và tôi sẽ làm điều này.
Tom was in there.	Tom đã ở trong đó.
Tom still hasn't told me what to do.	Tom vẫn chưa cho tôi biết phải làm gì.
I just wanted to talk to you for a bit.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn một chút.
I'm the one who suggested you do it.	Tôi là người đã đề nghị bạn làm điều đó.
Why don't you do anything?	Tại sao bạn không làm gì cả?
Tom entered Mary's office.	Tom đã vào văn phòng của Mary.
Tom turns off the flashlight.	Tom tắt đèn pin.
Tom says I'm the one who should tell Mary she shouldn't do that anymore.	Tom nói rằng tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm như vậy nữa.
I think I did very well on the test.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt trong bài kiểm tra.
I've only spoken to Tom twice since he started working here.	Tôi chỉ nói chuyện với Tom hai lần kể từ khi anh ấy bắt đầu làm việc ở đây.
Tom is afraid to say no to everyone.	Tom sợ phải nói không với mọi người.
I don't mind either.	Tôi cũng không bận tâm.
All three of you cut firewood every day, right?	Cả ba người ngày nào cũng đốn củi phải không?
Tom noticed Mary walking towards him.	Tom nhận thấy Mary đang đi về phía anh.
Tom says he wants Mary to help him do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary giúp anh ấy làm điều đó vào ngày mai.
Don't forget your ticket.	Đừng quên vé của bạn.
You can choose any color you like.	Bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích.
If you hurry, you'll make it in time for the train.	Nếu bạn nhanh chân, bạn sẽ đến kịp chuyến tàu.
How's Tom's leg?	Chân của Tom thế nào?
Tom has three grandchildren who are going to school.	Tom có ​​ba đứa cháu đang đi học.
Apparently Tom was waiting for someone.	Rõ ràng là Tom đang đợi ai đó.
Tom and his friends are playing hide and seek.	Tom và những người bạn của anh ấy đang chơi trò trốn tìm.
Tom is not as busy this week as he was last week.	Tuần này Tom không bận như tuần trước.
The news confirmed my suspicions.	Tin tức đã xác nhận những nghi ngờ của tôi.
To make a reservation, you must use her name.	Để đặt chỗ, bạn phải sử dụng tên của cô ấy.
I'm starting to lose patience with Tom.	Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với Tom.
My car is a lot more expensive than Tom's car.	Xe của tôi đắt hơn rất nhiều so với xe của Tom.
It's hot in here. 	Ở đây nóng quá.
Can I open a window?	Tôi có thể mở cửa sổ không?
I'm still not dressed.	Tôi vẫn chưa mặc quần áo.
I think Tom is thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ba mươi.
What is the title of the movie?	Tiêu đề của bộ phim là gì?
Angry mobs overturned cars and smashed shop front windows.	Đám đông giận dữ đã làm lật xe ô tô và đập vỡ cửa sổ trước cửa hàng.
The notice in the park says "Stay away from the grass".	Thông báo trong công viên cho biết "Tránh xa cỏ".
I'm sure Tom will be ready by the time you get there.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ sẵn sàng vào thời điểm bạn đến đó.
I wonder why your name is not on the list.	Tôi tự hỏi tại sao tên của bạn không có trong danh sách.
Tom told us to be patient.	Tom nói với chúng tôi rằng hãy kiên nhẫn.
Tom says he thinks Mary won't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy.
Tom is a social worker.	Tom là một nhân viên xã hội.
Tom said he could get us what we needed.	Tom nói rằng anh ấy có thể lấy cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
My brother only watches TV and doesn't study hard these days.	Em trai tôi chỉ xem tivi và không học hành chăm chỉ trong những ngày này.
This book is a good guide for beginners.	Cuốn sách này là một hướng dẫn tốt cho người mới bắt đầu.
I know Tom is a pretty good skier.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
It's fun isn't it?	Thật là vui phải không?
Tom is still confident.	Tom vẫn tự tin.
I suspect that Tom doesn't like me very much.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thích tôi cho lắm.
Tom told Mary that he would be afraid to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ sợ làm điều đó.
I'm not sure that Tom would agree with this.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ đồng ý với điều này.
Tom built his own motorcycle.	Tom đã chế tạo chiếc xe máy của riêng mình.
I sold my hair.	Tôi đã bán tóc của mình.
He got a nasty cold because he stayed up late through the night.	Anh ấy bị cảm lạnh khó chịu vì anh ấy thức khuya qua đêm.
How tall do you think my daughter will be in three years?	Bạn nghĩ con gái tôi sẽ cao bao nhiêu trong ba năm nữa?
Tom is going to Australia in October.	Tom sẽ đến Úc vào tháng 10.
I think you should wait for Tom.	Tôi nghĩ bạn nên đợi Tom.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó một mình.
Both Tom and Mary dyed their hair.	Cả Tom và Mary đều nhuộm tóc.
Tom didn't help Mary, did he?	Tom không giúp Mary phải không?
Tom went somewhere on his bike.	Tom đã đi đâu đó trên chiếc xe đạp của mình.
Tom is a pretty good gardener, isn't he?	Tom là một người làm vườn khá tốt, phải không?
I never knew why Tom helped me up.	Tôi không bao giờ biết tại sao Tom lại giúp tôi đứng lên.
This is not what we think.	Đây không phải là điều chúng tôi nghĩ đến.
I wasn't able to get as much as I wanted.	Tôi đã không thể nhận được nhiều như tôi muốn.
Tom figured out why the machine wasn't working.	Tom đã tìm ra lý do tại sao máy không hoạt động.
All students in our school study French.	Tất cả học sinh của trường chúng tôi đều học tiếng Pháp.
If you think I'm the one who did it, you're wrong.	Nếu bạn nghĩ tôi là người đã làm điều đó thì bạn đã nhầm.
I doubt Tom will tell us the truth.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ nói cho chúng tôi biết sự thật.
Tom refused to tell me what Mary did.	Tom từ chối cho tôi biết những gì Mary đã làm.
Should we tell Tom about what happened?	Chúng ta có nên nói với Tom về những gì đã xảy ra không?
Do you have any smaller sizes?	Bạn có bất kỳ kích thước nhỏ hơn?
The idea is so advanced that I can't understand it.	Ý tưởng cao cấp đến mức tôi không thể hiểu được.
Tom knew Mary wouldn't come.	Tom biết Mary sẽ không đến.
I can't believe Tom let himself get caught.	Tôi không thể tin rằng Tom lại để mình bị bắt.
Tom will do it on Monday.	Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I don't know if Tom is sad.	Không biết Tom có ​​buồn không.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết phải làm gì.
He was able to cook his own dinner, after a fashion.	Anh ấy đã có thể tự nấu bữa tối, sau một thời trang.
You don't have to watch it.	Bạn không cần phải xem nó.
I never told Tom the truth.	Tôi chưa bao giờ nói sự thật với Tom.
Tom did it.	Tom đã làm điều đó.
Tell Tom to pick up the phone.	Bảo Tom nhấc máy.
We have a boat.	Chúng tôi có một chiếc thuyền.
Tom can do what he wants to do.	Tom có ​​thể làm những gì anh ấy muốn làm.
I'm sorry I couldn't attend your party.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Tom missed a lot of classes.	Tom đã bỏ lỡ rất nhiều lớp học.
We will not approach the enemy.	Chúng tôi sẽ không tiếp cận kẻ thù.
I don't think Tom knows why Mary wants him to leave.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary muốn anh ấy rời đi.
You may not like this beer at first. 	Bạn có thể không thích loại bia này lúc đầu.
It's an acquired taste.	Đó là một hương vị có được.
Why would anyone want to live in a place like this?	Tại sao ai đó lại muốn sống ở một nơi như thế này?
Tom wasn't the only one laughing.	Tom không phải là người duy nhất cười.
I don't think I have time to do that before lunch.	Tôi không nghĩ mình có thời gian để làm điều đó trước bữa trưa.
I don't remember how to get to Tom's house.	Tôi không nhớ làm cách nào để đến nhà Tom.
Tom is in the kitchen, isn't he?	Tom đang ở trong bếp, phải không?
I think you love Tom.	Tôi nghĩ bạn yêu Tom.
Aren't you going to escape?	Bạn không định trốn sao?
Tom used margarine instead of butter.	Tom đã sử dụng bơ thực vật thay vì bơ.
Tom thinks all Asians are the same.	Tom cho rằng tất cả người châu Á đều giống nhau.
Do you think Tom won't be able to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được không?
Apparently, Tom didn't do that.	Rõ ràng, Tom đã không làm điều đó.
Tom was unable to convince Mary to do it.	Tom đã không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom can't speak French.	Tom không thể nói tiếng Pháp.
They lied to me.	Họ đã nói dối tôi.
Tom thought Mary might do it.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ làm điều đó.
Tom said that he likes to hang out with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích đi chơi với Mary.
Was that a joke?	Đó có phải là một trò đùa?
I cannot solve this problem alone.	Tôi không thể giải quyết vấn đề này một mình.
I didn't go there yesterday.	Tôi đã không đến đó ngày hôm qua.
I thought Tom would be jealous.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ghen tị.
Don't be bitter.	Đừng cay đắng.
Clean the glove compartment.	Làm sạch ngăn đựng găng tay.
Looks like Tom knows what happened.	Có vẻ như Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I would like to find out how this was broken.	Tôi muốn tìm hiểu xem điều này đã bị phá vỡ như thế nào.
This jacket was designed by Tom.	Chiếc áo khoác này được thiết kế bởi Tom.
Tom assured me that everything would be ready by the time we got there.	Tom đảm bảo với tôi rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom taught French last year.	Tom dạy tiếng Pháp năm ngoái.
I suspect Tom and Mary were wrong about that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã sai về điều đó.
I knocked on the door, but no one answered.	Tôi đập cửa, nhưng không ai trả lời.
I didn't know that Tom wasn't happy here.	Tôi không biết rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom wished he hadn't promised Mary that he would go to Australia with her.	Tom ước gì anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ đi Úc với cô ấy.
When was the first time you played poker?	Lần đầu tiên bạn chơi poker là khi nào?
Tom may be coming to Boston soon.	Tom có ​​thể đến Boston sớm.
I don't know if Tom wants to come with us.	Tôi không biết Tom có ​​muốn đi với chúng tôi hay không.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
The kids want to be friends with Tom.	Bọn trẻ muốn làm bạn với Tom.
During the tour, he broke away from the group and found his own path.	Trong chuyến lưu diễn, anh ấy đã tách khỏi nhóm và tìm ra con đường riêng cho mình.
Tom couldn't bear to lose.	Tom không thể chịu được thua cuộc.
Tom was the only one punished.	Tom là người duy nhất bị trừng phạt.
He was married.	Anh ấy đã kết hôn.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
If it rains tomorrow, what should I do?	Giả sử ngày mai trời mưa thì em phải làm thế nào?
We have more than enough money to complete this project.	Chúng tôi có quá đủ tiền để hoàn thành dự án này.
Tom did not say goodbye to Mary.	Tom không nói lời tạm biệt với Mary.
Tom, there's a cop here to see you.	Tom, có một cảnh sát ở đây để gặp bạn.
Tom tells Mary about the robbery.	Tom nói với Mary về vụ cướp.
Do you really think you can run as fast as me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể chạy nhanh như tôi?
Tom took another sip.	Tom nhấp một ngụm nữa.
I am a surveyor.	Tôi là một nhà khảo sát.
Tom doesn't like to ask for help from people he doesn't know.	Tom không thích nhờ đến sự giúp đỡ từ những người mà anh ấy không quen biết.
The reason I don't trust Tom is because I know him.	Lý do tôi không tin tưởng Tom là vì tôi biết anh ấy.
Tom receives a surprise visit from Mary.	Tom nhận được một chuyến thăm bất ngờ từ Mary.
Was Tom fired?	Tom có ​​bị sa thải không?
He's always on time.	Anh ấy luôn đúng giờ.
Sailors scrub the deck.	Các thủy thủ cọ rửa boong tàu.
Tom thinks Mary seems really happy.	Tom nghĩ Mary có vẻ thực sự hạnh phúc.
I knew that sooner or later I would have to do it if no one else did.	Tôi biết rằng sớm hay muộn tôi sẽ phải làm điều đó nếu không có ai khác làm.
I hope that you did not miss the bus ride.	Tôi hy vọng rằng bạn đã không bỏ lỡ chuyến xe buýt.
Tom tells Mary that he doesn't think John is outside.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang ở bên ngoài.
Tom had never been to Boston before.	Tom chưa bao giờ đến Boston trước đây.
Well, you will regret it.	Chà, bạn sẽ hối hận.
Tom is wearing sunglasses and no shirt.	Tom đang đeo kính râm và không mặc áo sơ mi.
When did you know that your house is haunted?	Khi nào bạn biết rằng ngôi nhà của bạn bị ma ám?
Tom has been studying French for several years.	Tom đã học tiếng Pháp được vài năm.
Tom has been sick in bed for a while.	Tom đã bị ốm trên giường một thời gian.
Why don't I die?	Tại sao tôi không chết?
Who does Tom want to go hiking with?	Tom muốn đi bộ đường dài với ai?
Tom is happy to be with.	Tom rất vui khi được ở cùng.
Tom is a fake.	Tom là một kẻ giả mạo.
Are you going to kill Tom?	Bạn có định giết Tom không?
Tom actually did some with me.	Tom thực sự đã làm một số với tôi.
I'm sure Tom told Mary by now.	Tôi chắc rằng Tom đã nói với Mary bây giờ.
Do you know who Tom had lunch with?	Bạn có biết Tom đã ăn trưa với ai không?
No professional golfer in Japan is as famous as Jumbo Ozaki.	Không có tay golf chuyên nghiệp nào ở Nhật Bản lại nổi tiếng như Jumbo Ozaki.
That can't be good for you.	Điều đó không thể tốt cho bạn.
I think Tom would hesitate to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Please call Tom and let him know we're fine so he doesn't worry.	Vui lòng gọi cho Tom và cho anh ấy biết chúng tôi ổn để anh ấy không lo lắng.
That is not to my liking.	Đó không phải là ý thích của tôi.
All the English teachers at my son's school are native speakers.	Tất cả các giáo viên tiếng Anh tại trường học của con trai tôi đều là người bản ngữ.
Do we really need to do that today?	Ngày nay chúng ta có thực sự cần thiết để làm điều đó không?
How much longer must we endure this?	Chúng ta phải chịu đựng điều này bao lâu nữa?
I thought Tom wasn't home last Monday.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
Why don't you let Tom know that you can do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn có thể làm được điều đó?
I think there's a lot we need to do.	Tôi nghĩ có rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm.
Tom gives Mary his card.	Tom đưa cho Mary thẻ của anh ấy.
I have to go see Tom.	Tôi phải đi gặp Tom.
Tom has visited three countries.	Tom đã đến thăm ba quốc gia.
When you return to your company, don't forget to stay in touch with me.	Khi bạn trở lại công ty của bạn, đừng quên giữ liên lạc với tôi.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn không biết mình nên làm gì.
Who do you think can help us?	Bạn nghĩ ai sẽ có thể giúp chúng tôi?
I don't think Tom will swim.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bơi.
I wonder why Tom doesn't want to sign the contract.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn ký hợp đồng.
I'm sure Tom doesn't want to be handcuffed.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn bị còng tay.
This is one of the trees that I want to cut down.	Đây là một trong những cây mà tôi muốn đốn hạ.
It would be better if you did it the way Tom told you to.	Sẽ tốt hơn nếu bạn làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với bạn.
I see Tom crossing the street.	Tôi thấy Tom đang băng qua đường.
Tom probably thinks I'm happy.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc.
I don't think he will come.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ đến.
"Why are you angry?" 	"Tại sao ngươi giận?"
"I am not angry!"	"Tôi không tức giận!"
This is where Tom and I first met.	Đây là nơi mà Tom và tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Tom said he was really desperate.	Tom nói rằng anh ấy thực sự tuyệt vọng.
Now there is no need to make a decision about where we will meet.	Bây giờ không cần thiết phải đưa ra quyết định về nơi chúng ta sẽ gặp nhau.
Tom said he could go to Australia next week or next week.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Úc vào tuần tới hoặc tuần sau.
Tom says he still hasn't talked to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa nói chuyện với Mary về điều đó.
I know Tom is much taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary rất nhiều.
I need to know when you're going to do that.	Tôi cần biết khi bạn định làm điều đó.
Tom was a little disappointed.	Tom hơi thất vọng.
I think Tom should stay home with his children.	Tôi nghĩ Tom nên ở nhà với các con của anh ấy.
Tom came to my house yesterday morning.	Tom đến nhà tôi sáng hôm qua.
They call them scaly fish.	Họ gọi chúng là những con cá có vảy.
Tom has been banned from this club.	Tom đã bị cấm tham gia câu lạc bộ này.
I don't want Tom to think he has to help me.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng anh ấy phải giúp tôi.
If there are houses nearby, a volcano can create a disaster.	Nếu có những ngôi nhà gần đó, một ngọn núi lửa có thể tạo ra một thảm họa.
I promise I won't tell anyone who you are.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết bạn là ai.
Tom said that he thought there was a good chance that Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có một cơ hội tốt mà Mary sẽ muốn làm điều đó.
I think I'm talented.	Tôi nghĩ là tôi tài năng.
How fast can you legally drive on this road?	Bạn có thể lái xe hợp pháp trên con đường này với tốc độ bao nhiêu?
He put the money in my pocket.	Anh ta đút tiền vào túi tôi.
We will miss Tom.	Chúng tôi sẽ nhớ Tom.
That's not why I quit my job.	Đó không phải là lý do tại sao tôi nghỉ việc.
We may be in Australia in January.	Chúng tôi có thể ở Úc vào tháng mốt.
Tom always talks about Boston.	Tom luôn nói về Boston.
Tom did everything Mary said he should do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói anh ấy nên làm.
Someone stole Tom's bike.	Ai đó đã lấy trộm xe đạp của Tom.
Tom said that Mary was asked to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Do you want to know why I did this?	Bạn có muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy không?
One cannot survive without money.	Người ta không thể tồn tại nếu không có tiền.
Tom never said yes.	Tom không bao giờ nói có.
Tom's mother took notes on his lunchbox to tell him how much she loved him.	Mẹ của Tom đã ghi chú vào hộp cơm của anh ấy để nói với anh ấy rằng bà yêu anh ấy nhiều như thế nào.
Why doesn't Tom have a cell phone?	Tại sao Tom không có điện thoại di động?
I won't need the money.	Tôi sẽ không cần tiền.
Tom is afraid to go out, isn't he?	Tom sợ ra ngoài, phải không?
It's an antique watch.	Đó là một chiếc đồng hồ cổ.
I'll call Tom and see what he's up to.	Tôi sẽ gọi cho Tom và xem anh ấy đang làm gì.
What's with all the books?	Có gì với tất cả các cuốn sách?
Tom suddenly braked to avoid hitting a dog.	Tom đột ngột phanh gấp để tránh va phải một con chó.
I'm sure Tom's name is on the list.	Tôi chắc chắn rằng tên của Tom có ​​trong danh sách.
Tom is probably Canadian.	Tom có ​​lẽ là người Canada.
We need to find out if Tom can speak French.	Chúng tôi cần tìm hiểu xem Tom có ​​thể nói tiếng Pháp hay không.
Let me show you where the living room is.	Để tôi chỉ cho bạn phòng khách ở đâu.
I'm pretty sure Tom wouldn't do that.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Tom sẽ không làm vậy.
I didn't go to the meeting even though I was invited.	Tôi đã không đi họp mặc dù tôi đã được mời.
Do you think I'm a thief?	Bạn có nghĩ rằng tôi là một tên trộm?
I think Tom will start crying.	Tôi nghĩ Tom sẽ bắt đầu khóc.
Tom doesn't even know how to fry an egg.	Tom thậm chí không biết cách chiên một quả trứng.
Can you tell me how to get to the nearest supermarket?	Bạn có thể cho biết làm thế nào để đến siêu thị gần nhất?
No, it's not quite like that.	Không, nó không hoàn toàn như vậy.
We don't want to take sides.	Chúng tôi không muốn đứng về phía nào.
Carbon monoxide is colorless and odorless.	Carbon monoxide không màu và không mùi.
You should not wear fur coats.	Bạn không nên mặc áo khoác lông thú.
Which player are you most interested in this year?	Bạn đang chú ý đến cầu thủ nào nhất trong năm nay?
Tom probably won't tell Mary he's sorry.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
Mary is not my daughter.	Mary không phải con gái tôi.
Tom is a very undisciplined player.	Tom là một cầu thủ rất vô kỷ luật.
Tom is talking to Mary.	Tom đang nói chuyện với Mary.
Tin is a soft metal.	Thiếc là một kim loại mềm.
Being human is not meant to be lonely.	Con người không có nghĩa là cô đơn.
Tom said that maybe it will snow.	Tom nói rằng có lẽ trời sẽ có tuyết.
The weather forecast says we will have heavy rain tonight.	Dự báo thời tiết cho biết tối nay chúng ta sẽ có mưa lớn.
I love singing with Tom.	Tôi thích hát với Tom.
Tom doesn't look very pleased with me.	Tom trông không hài lòng với tôi cho lắm.
I understand why Tom would do that.	Tôi hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom said that Mary knew that John might not have to do it until Monday.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom and Mary have been inseparable for more than three years.	Tom và Mary đã không thể tách rời trong hơn ba năm.
Tom found an injured bird in the forest and brought it back to health.	Tom tìm thấy một con chim bị thương trong rừng và chăm sóc nó khỏe mạnh trở lại.
Tom said Mary was asked not to do it again.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Charitable donations are not always tax deductible.	Các khoản quyên góp từ thiện không phải lúc nào cũng được khấu trừ thuế.
Can Tom ride a bike?	Tom có ​​thể đi xe đạp không?
I'm not too busy today.	Hôm nay tôi không quá bận.
I think I'm sick.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bị bệnh.
It is often said that you should judge people by the company they hold.	Người ta thường nói rằng bạn nên đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
I read books all afternoon.	Tôi đã đọc sách cả buổi chiều.
Tom thinks you did it on purpose.	Tom nghĩ rằng bạn đã làm điều đó có chủ đích.
She is being blackmailed by him.	Cô ấy đang bị anh ta tống tiền.
I just love watching Tom.	Tôi chỉ thích xem Tom.
It's a harp.	Đó là một cây đàn hạc.
I was the one who convinced Tom not to do that anymore.	Tôi là người đã thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa.
I'm sorry, but it's past your bedtime.	Tôi xin lỗi, nhưng đã quá giờ đi ngủ của bạn.
Do you think Tom likes his job?	Bạn có nghĩ Tom thích công việc của mình không?
I don't like tea or coffee.	Tôi không thích trà hay cà phê.
He gave us an essay to write during the holiday.	Anh ấy đã cho chúng tôi một bài luận để viết trong kỳ nghỉ.
The sacred ceremony took place after being postponed twice.	Nghi lễ thiêng liêng đã diễn ra sau hai lần bị hoãn lại.
Tom will be very generous.	Tom sẽ rất hào phóng.
The rear seat of the car will accommodate three passengers.	Ghế sau của xe sẽ chứa được ba hành khách.
We will stay as long as Tom wants us to.	Chúng tôi sẽ ở lại miễn là Tom muốn chúng tôi.
Crocodiles have sharp teeth.	Cá sấu có hàm răng sắc nhọn.
Tom looked around the bedroom.	Tom nhìn quanh phòng ngủ.
Nicotine is a poison.	Nicotine là một chất độc.
Tom is gone, but Mary is still here.	Tom đã rời đi, nhưng Mary vẫn ở đây.
I think we should ask Tom to do it for us.	Tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta.
Tom wasn't the only one in the class when I got there.	Tom không phải là người duy nhất trong lớp khi tôi đến đó.
Tom happens to be on vacation for Mary's birthday.	Tom tình cờ được nghỉ vào ngày sinh nhật của Mary.
I remember it as if it were yesterday, but in fact it was fifteen years ago.	Tôi nhớ nó như thể mới hôm qua, nhưng thực tế là đã mười lăm năm trước.
Tom didn't want Mary to know he didn't know what to do.	Tom không muốn Mary biết anh không biết phải làm gì.
Tom is very humble.	Tom rất khiêm tốn.
Tom is as white as a sheet.	Tom trắng như tờ.
Unfortunately, the book fair will not take place this year.	Rất tiếc, hội sách sẽ không diễn ra trong năm nay.
I think Tom would be interested to hear that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích thú khi nghe điều đó.
I am not arguing with you.	Tôi không tranh cãi với bạn.
I have nothing to regret.	Tôi không có gì để hối tiếc.
I'm glad I was of some help to you.	Tôi rất vui vì đã giúp được gì đó cho bạn.
Tom and Mary have a tumultuous relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ đầy biến động.
Tom and Mary glanced at each other.	Tom và Mary liếc nhau.
Tom wrote that song three years ago.	Tom đã viết bài hát đó ba năm trước.
My friends didn't do that.	Bạn bè của tôi đã không làm điều đó.
Does Tom know this?	Tom có ​​biết điều này không?
This job requires a high level of skill.	Công việc này đòi hỏi trình độ tay nghề cao.
Tom says he doesn't feel pain right away.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy đau ngay lập tức.
I will not vote today.	Tôi sẽ không bỏ phiếu hôm nay.
My grandmother made us some meat and potato stew.	Bà tôi làm cho chúng tôi một ít thịt và khoai tây hầm.
Why don't you find out for yourself?	Tại sao bạn không tự tìm hiểu?
Tom fired three times.	Tom đã bắn ba phát.
You didn't know that I had to do it today, did you?	Bạn không biết rằng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I didn't see any tigers.	Tôi không nhìn thấy con hổ nào.
What does Tom want that for?	Tom muốn điều đó để làm gì?
Is there something going on that I need to know about?	Có điều gì đó đang xảy ra mà tôi cần biết không?
Tom tries to get attention.	Tom cố gắng thu hút sự chú ý.
It is not unreasonable.	Nó không phải là vô lý.
I think I should ask Tom for help.	Tôi nghĩ tôi nên đề nghị Tom giúp đỡ.
Tom was convicted of community service.	Tom bị kết án phục vụ cộng đồng.
I have no objection to your plan.	Tôi không phản đối kế hoạch của bạn.
Tom could have done it better.	Tom có ​​thể đã làm điều đó tốt hơn.
Tom is very popular with his students.	Tom rất được yêu thích bởi các học sinh của mình.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
Have you had enough or do you want to fight some more?	Bạn đã có đủ hay bạn muốn chiến đấu thêm một số nữa?
A lot of my classmates think I'm dumb.	Rất nhiều bạn học của tôi nghĩ rằng tôi bị câm.
Tom could barely read.	Tom hầu như không thể đọc.
I was in a better mood than three hours ago.	Tôi đã ở trong một tâm trạng tốt hơn ba giờ trước.
Tom has to come with us.	Tom phải đi với chúng tôi.
Tom would never make you do that.	Tom sẽ không bao giờ bắt bạn làm điều đó.
Tom says that Mary knows she might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I know that Tom wouldn't do it if he didn't need to.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần.
I know that Tom doesn't know Mary doesn't.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không làm vậy.
I'm not too convinced.	Tôi không quá thuyết phục.
I won't be able to help you.	Tôi sẽ không thể giúp bạn.
I need some milk for my cereal.	Tôi cần một ít sữa cho ngũ cốc của tôi.
We have something very important to discuss.	Chúng ta có một điều rất quan trọng cần thảo luận.
These are the driest six months in thirty years.	Đây là sáu tháng khô hạn nhất trong ba mươi năm.
Tom says his schedule will change.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy sẽ thay đổi.
Tom has finally achieved what he set out to be.	Tom cuối cùng đã đạt được những gì anh ấy đặt ra.
Tom said that he thought Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
You are so sweet.	Bạn thật ngọt ngào.
Your hypothesis is correct.	Giả thuyết của bạn là đúng.
I studied hard to pass the test.	Tôi đã học chăm chỉ để vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom is extremely unlucky.	Tom vô cùng đen đủi.
Tom doesn't think it's a big deal.	Tom không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn.
Man brushing teeth.	Người đàn ông đánh răng.
I have a friend in Boston who majored in chemistry.	Tôi có một người bạn ở Boston học chuyên ngành hóa học.
Tom and Mary are doing it alone.	Tom và Mary đang làm điều đó một mình.
The driver sped past the sign to give way, without slowing down.	Người lái xe tăng tốc vượt qua biển báo hiệu nhường đường, không hề giảm tốc độ.
Does Tom know that you like Mary?	Tom có ​​biết rằng bạn thích Mary không?
I hope Tom is found alive.	Tôi hy vọng Tom được tìm thấy còn sống.
Tom walked around the room.	Tom đi quanh phòng.
I don't think Tom knew that I was ever married to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi đã từng kết hôn với Mary.
Tom likes to observe people passing by.	Tom thích quan sát những người đi ngang qua.
We are enjoying a beautiful day here on the beach.	Chúng tôi đang tận hưởng một ngày đẹp trời ở đây trên bãi biển.
I know Tom doesn't know why we would want to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi lại muốn làm điều đó một mình.
Tom will probably be charged.	Tom có ​​thể sẽ bị tính phí.
This is pretty much what I would expect to happen.	Đây là khá nhiều những gì tôi mong đợi sẽ xảy ra.
Tom is not without responsibility.	Tom không phải là không có trách nhiệm.
I want Tom to apologize to Mary.	Tôi muốn Tom xin lỗi Mary.
Tom goes to Australia a lot.	Tom đi Úc rất nhiều.
Tom was not the one who helped Mary.	Tom không phải là người đã giúp Mary.
I don't think Tom knows with whom Mary went to the concert.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã đến buổi hòa nhạc với ai.
Tom did not tell Mary what happened.	Tom không nói cho Mary biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom and Mary can't agree on what to buy John for his birthday.	Tom và Mary không thể thống nhất với nhau về việc mua gì cho John nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
The question is how can we raise as much money as we need.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể huy động được nhiều tiền như chúng ta cần.
They are listening attentively to the lecture.	Họ đang chăm chú lắng nghe bài giảng.
Tom loves both.	Tom yêu cả hai.
What do you think is Tom's shoe size?	Bạn nghĩ cỡ giày của Tom là bao nhiêu?
This box is too big for me to carry.	Hộp này quá lớn để tôi mang theo.
Not everyone learns the same way.	Không phải tất cả mọi người đều học theo cùng một cách.
Tom is the ideal man for me.	Tom là người đàn ông lý tưởng đối với tôi.
The measurement is not good.	Điêu đo không tôt.
If you are not quiet, you will wake the baby.	Nếu bạn không yên lặng, bạn sẽ đánh thức em bé.
I was trying to glue that broken vase together.	Tôi đã cố gắng để dán chiếc bình bị vỡ đó lại với nhau.
I know you probably won't like this book.	Tôi biết bạn có thể sẽ không thích cuốn sách này.
It's not nice.	Thật không hay chút nào.
Tom is not delayed.	Tom không bị trì hoãn.
I bet Tom loved it.	Tôi cá là Tom rất thích nó.
Tom said he cried.	Tom nói rằng anh ấy đã khóc.
If the weather is good, I will go to the park.	Nếu thời tiết tốt, tôi sẽ đi đến công viên.
Tom is going to Mary's.	Tom sẽ đến Mary's.
He added milk to the tea and stirred it.	Anh cho sữa vào trà và khuấy đều.
Tom was very boring.	Tom đã rất nhàm chán.
You are a good listener. 	Bạn là một người biết lắng nghe.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
I went up the elevator with Tom.	Tôi đi lên thang máy với Tom.
Tom says he needs to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy cần vay một số tiền.
Tom talks about school.	Tom nói về trường học.
Tom stabbed Mary with a hunting knife.	Tom đâm Mary bằng một con dao săn.
Defendant pleaded guilty.	Bị cáo đã nhận tội.
I know you're doing all you can.	Tôi biết bạn đang làm tất cả những gì bạn có thể.
Tom was born in Australia and so was Mary.	Tom sinh ra ở Úc và Mary cũng vậy.
Tom was very active.	Tom đã rất tích cực.
Tom's dream has come true.	Giấc mơ của Tom đã trở thành hiện thực.
Please send it to me via fax.	Xin vui lòng gửi nó cho tôi qua fax.
What Tom told us the other day was not true.	Những gì Tom nói với chúng tôi ngày hôm trước không phải là sự thật.
Tom may not drink beer.	Tom có ​​thể không uống bia.
Last night I had a hard time sleeping.	Đêm qua tôi quá khó ngủ.
Tom wants to be the last.	Tom muốn là người cuối cùng.
Did the dinner get Tom's consent?	Bữa tối có nhận được sự đồng ý của Tom không?
Tom says he hopes that Mary will be able to come to his party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom still hasn't learned how to do that.	Tom vẫn chưa học được cách làm điều đó.
It was Tom who first suggested that this could be the problem.	Chính Tom là người đầu tiên cho rằng đây có thể là vấn đề.
Tom was kicked out of the team.	Tom đã bị đuổi khỏi đội.
Tom's friends laughed at him.	Bạn bè của Tom đã cười nhạo anh ấy.
The bus suddenly stopped.	Xe buýt đột ngột dừng lại.
We still need to buy a lot of things.	Chúng tôi vẫn cần mua rất nhiều thứ.
Tom was born that way.	Tom được sinh ra theo cách đó.
I couldn't help but stare stupidly at the printed page.	Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào trang in một cách ngu ngốc.
I can only stay for a while.	Tôi chỉ có thể ở lại một lúc.
I've never even shot a gun.	Tôi thậm chí chưa bao giờ bắn súng.
I want to know where Tom works.	Tôi muốn biết Tom làm việc ở đâu.
Will you come to Tom's funeral?	Bạn sẽ đến dự đám tang của Tom?
Tom is also hungry.	Tom cũng đói.
Tom showed Mary how to make popcorn.	Tom đã chỉ cho Mary cách làm bỏng ngô.
The scenery is breathtaking.	Phong cảnh thật ngoạn mục.
The movie is not all so good.	Bộ phim không phải là tất cả hay như vậy.
I know Tom didn't go to Australia.	Tôi biết Tom không đến Úc.
Students range in age from 18 to 25.	Các học sinh có độ tuổi từ 18 đến 25.
Tom is not used to being ignored.	Tom không quen với việc bị phớt lờ.
Tom owns a lot of cars.	Tom sở hữu rất nhiều ô tô.
You should see that one is coming.	Bạn nên thấy rằng một trong những sắp tới.
Tom hoped Mary knew she needed to do everything John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm tất cả những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
Tom comes from a good family.	Tom đến từ một gia đình tốt.
It would be easy enough for me to do it.	Nó sẽ là đủ dễ dàng để tôi làm điều đó.
Tom didn't tell me everything.	Tom đã không nói với tôi tất cả mọi thứ.
Does Tom like to rap?	Tom có ​​thích rap không?
I have to scrub the floor.	Tôi phải chà sàn nhà.
Today Tom has an idea with Mary.	Hôm nay Tom có ​​ý với Mary.
Both Tom and Mary died at the age of thirty.	Cả Tom và Mary đều chết ở tuổi ba mươi.
Have you made a list of the things you want to buy?	Bạn đã lập danh sách những thứ bạn muốn mua chưa?
You saw Tom do that yesterday, didn't you?	Bạn đã thấy Tom làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
Tom gave his speech in French.	Tom đã có bài phát biểu của mình bằng tiếng Pháp.
Tom is also older than me.	Tom cũng lớn tuổi hơn tôi.
I'm home, Tom.	Tôi về nhà, Tom.
Tom carefully folded the clothes and put them in the suitcase.	Tom cẩn thận gấp quần áo và cho vào vali.
We want to consider that.	Chúng tôi muốn xem xét điều đó.
Tom was sitting at the counter alone.	Tom đang ngồi ở quầy một mình.
Tom is not on the same team as me.	Tom không cùng đội với tôi.
Tom doesn't seem to have any fun.	Tom dường như không có bất kỳ niềm vui nào.
Tom prefers whole grains.	Tom thích ngũ cốc nguyên hạt hơn.
I plan to return to Australia next summer.	Tôi dự định sẽ trở lại Úc vào mùa hè năm sau.
Can't you see what just happened?	Bạn không thể nhìn thấy những gì vừa xảy ra?
Tom is like a kid sometimes.	Tom đôi khi giống như một đứa trẻ.
Tom knows that Mary is unlikely to do what she is trying to do.	Tom biết rằng Mary không có nhiều khả năng làm được những gì cô ấy đang cố gắng làm.
I worry is not Tom.	Tôi lo lắng không phải là Tom.
I know we wouldn't want Tom to do that.	Tôi biết chúng tôi sẽ không muốn Tom làm điều đó.
Did you like the gift that Tom gave you?	Bạn có thích món quà mà Tom đã tặng cho bạn không?
Tom is at a conference now.	Tom đang ở một hội nghị bây giờ.
Tom never learned how to read and write.	Tom chưa bao giờ học cách đọc và viết.
You look as if you've lost your best friend.	Bạn trông như thể bạn đã mất đi người bạn thân nhất của mình.
What is Tom smiling at?	Tom đang cười với cái gì?
I haven't told Tom who did it.	Tôi chưa nói cho Tom biết ai đã làm điều đó.
Tom insists he did it.	Tom khẳng định anh ấy đã làm được điều đó.
Tom can do it in thirty minutes.	Tom có ​​thể làm điều đó trong ba mươi phút.
Tom will try to figure out why Mary doesn't want to do that.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Keep Tom and I posted.	Giữ cho Tom và tôi được đăng.
I am not afraid of anything.	Tôi không sợ bất cứ điều gì.
Tom expected a response from Mary.	Tom mong đợi nhận được phản hồi từ Mary.
Tom is the person I told you about yesterday.	Tom là người mà tôi đã nói với bạn ngày hôm qua.
Tom showers every day as soon as he gets home from work.	Tom tắm mỗi ngày ngay sau khi anh ấy đi làm về.
Tom would probably never forgive himself for doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm điều đó.
I can't find the page I'm looking for.	Tôi không thể tìm thấy trang mà tôi đang tìm kiếm.
I don't want to be on Tom's team.	Tôi không muốn ở trong đội của Tom.
I asked Tom why he was so sad.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại buồn như vậy.
I think there's a chance that Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ không làm điều đó.
There were no railways in Japan at that time.	Ở Nhật Bản lúc đó chưa có đường sắt.
I really don't know what the problem is.	Tôi thực sự không biết vấn đề là gì.
Tom seems calm.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh.
I'm tired of drinking. 	Tôi đã chán uống rượu rồi.
Give me beer.	Đưa tôi bia.
We didn't go to Boston with Tom.	Chúng tôi không đến Boston với Tom.
I'm not the only one absent.	Tôi không phải là người duy nhất vắng mặt.
I have never driven a sports car before.	Tôi chưa bao giờ lái một chiếc xe thể thao trước đây.
You have not laced your shoes.	Bạn chưa buộc dây giày.
Tom calls Mary and tells her that he loves her.	Tom gọi cho Mary và nói với cô rằng anh yêu cô.
Tom asked Mary what she would buy if she had a million dollars.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ mua gì nếu cô ấy có một triệu đô la.
The house was small, but it was big enough for us.	Ngôi nhà đó tuy nhỏ, nhưng nó đủ lớn đối với chúng tôi.
Mary has a little lamb whose wool is as white as snow.	Mary có một con cừu nhỏ có lông trắng như tuyết.
That is a significant step forward.	Đó là một bước tiến đáng kể.
I'm glad to hear that you can do it.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Beer froth on the rim of the glass.	Bia sủi bọt trên miệng ly.
I'm sorry I didn't tell them anything.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói với họ bất cứ điều gì.
Tom hurt himself yesterday.	Tom đã tự làm tổn thương mình ngày hôm qua.
It was Tom's idea to do it.	Đó là ý tưởng của Tom để làm điều đó.
Is the tap water here drinkable?	Nước máy ở đây có uống được không?
Tom did the job reluctantly.	Tom đã làm công việc một cách miễn cưỡng.
Looks like you're about to fall.	Có vẻ như bạn sắp ngã xuống.
What did Tom tell you about what he wanted to do?	Tom đã nói gì với bạn về những gì anh ấy muốn làm?
I tried everything I knew to cheer him up.	Tôi đã thử mọi thứ tôi biết để cổ vũ anh ấy.
Tom is better at French than Mary.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn Mary.
I know that's not why you're here.	Tôi biết rằng đó không phải là lý do bạn ở đây.
They are a series of wind bags.	Chúng là một loạt các túi gió.
Tom, are all these books yours?	Tom, có phải tất cả những cuốn sách này là của bạn không?
Tom has made some terrible decisions.	Tom đã đưa ra một số quyết định khủng khiếp.
I don't think Tom already knows the answer.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã biết câu trả lời.
I think Tom didn't tell Mary the truth.	Tôi nghĩ Tom đã không nói sự thật với Mary.
I think Tom is right.	Tôi nghĩ Tom đúng.
It's not what you think it is.	Nó không giống như bạn nghĩ.
Tom has done it so many times.	Tom đã làm điều đó rất nhiều lần.
Would you be willing to explain what's going on?	Bạn có sẵn lòng giải thích những gì đang xảy ra không?
Tom won't ask you to do that.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
I know Tom could have done it.	Tôi biết Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Tom is drunk.	Tom say rồi.
We can do this again at some point if you want.	Chúng tôi có thể làm điều này một lần nữa vào lúc nào đó nếu bạn muốn.
Copper and silver are both metals.	Đồng và bạc đều là kim loại.
I don't think Tom can speak French.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I wouldn't mind doing it for you.	Tôi sẽ không phiền khi làm điều đó cho bạn.
Don't let things get out of hand.	Đừng để mọi thứ vượt khỏi tầm tay.
Tom visited Mary early in the morning.	Tom đến thăm Mary vào sáng sớm.
We've had enough here.	Chúng tôi đã có đủ ở đây.
Tom is a suspect, isn't he?	Tom là một kẻ tình nghi, phải không?
Tom realizes that you have to do it.	Tom nhận ra rằng bạn phải làm điều đó.
Tom is probably not hungry.	Tom có ​​lẽ không đói.
Tom is wearing a coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác.
I need you to wait another thirty minutes.	Tôi cần bạn đợi thêm ba mươi phút nữa.
She gave me a nice watch, but I lost it.	Cô ấy đã tặng tôi một chiếc đồng hồ đẹp, nhưng tôi đã làm mất nó.
I don't think Tom knows why Mary is here.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại ở đây.
I didn't expect anyone there.	Tôi không mong đợi có ai đó ở đó.
Tom didn't know the gun was loaded.	Tom không biết súng đã được nạp đạn.
My family needed money, so I started working when I was thirteen.	Gia đình tôi cần tiền, vì vậy tôi bắt đầu đi làm khi tôi mười ba tuổi.
We don't want any trouble.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Tom often acts like a kid when he can't find his way.	Tom thường hành động như một đứa trẻ khi anh ấy không thể tìm được cách của mình.
Can the username be changed?	Tên người dùng có thể thay đổi được không?
Tom said he couldn't do what I asked.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm những gì tôi yêu cầu.
Tom led me to the gate.	Tom dắt tôi ra cổng.
You don't know that I no longer have to do that, do you?	Bạn không biết rằng tôi không còn phải làm điều đó nữa, phải không?
Why doesn't anyone help Tom?	Tại sao không ai giúp Tom?
Tom found Mary sitting on her porch, reading a book.	Tom thấy Mary đang ngồi trên hiên nhà cô ấy, đọc sách.
Do you want to get back with Tom?	Bạn có muốn quay lại với Tom không?
Tom says he thinks we should invite Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta nên mời Mary đến bữa tiệc của mình.
Some things cannot be explained.	Một số điều không thể giải thích được.
Why don't we take turns rowing?	Tại sao chúng ta không thay phiên nhau chèo thuyền?
Tom believed it.	Tom đã tin điều đó.
Don't ask me for forgiveness. 	Đừng cầu xin tôi tha thứ.
What has been done has been done.	Những gì đã được thực hiện đã được thực hiện.
I very much doubt.	Tôi rất nghi ngờ.
Definitely need that.	Chắc chắn cần có điều đó.
Tom doesn't need help.	Tom không cần phải được giúp đỡ.
We don't need a lot of memory.	Chúng ta không cần nhiều bộ nhớ.
We have been together for a year.	Chúng tôi đã ở bên nhau được một năm.
Tom doesn't know he shouldn't try to do it alone.	Tom không biết anh ấy không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom doesn't handle it properly.	Tom không xử lý nó đúng cách.
Tom is my soulmate.	Tom là tri kỷ của tôi.
Tom said that he thought he was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình là người duy nhất phải làm điều đó.
I turn thirty on October 20th.	Tôi bước sang tuổi ba mươi vào ngày 20 tháng 10.
You're not busy now are you?	Bây giờ bạn không bận phải không?
I need to buy a new cutting board.	Tôi cần mua một cái thớt mới.
I cannot write a word.	Tôi không thể viết một từ nào.
It's annoying isn't it?	Thật khó chịu phải không?
Tom may not like food.	Tom có ​​thể không thích đồ ăn.
I have never seen anything like that happen before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy xảy ra trước đây.
He's nothing special. 	Anh ấy không có gì đặc biệt.
Just a tough job.	Chỉ là một công việc khó khăn.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I don't think I should really do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự nên làm điều đó.
Workers struggled when factories closed.	Công nhân lao đao khi các nhà máy đóng cửa.
Can you go around the world in one day?	Bạn có thể đi vòng quanh thế giới trong một ngày không?
They made noise all night, keeping me awake.	Họ gây ồn ào suốt đêm, khiến tôi thức trắng.
Tom briefed Mary on the situation.	Tom thông báo ngắn gọn cho Mary về tình hình.
You should not stay up too late.	Bạn không nên thức quá khuya.
I don't think Tom can help me with that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp tôi điều đó.
Tom says he loves me too.	Tom nói rằng anh ấy cũng yêu tôi.
I've never seen Tom get mad like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom nổi điên như thế này trước đây.
This box is too heavy for me to lift.	Hộp này quá nặng để tôi có thể nhấc lên.
They will pay back the loans when they sell their crops.	Họ sẽ trả lại các khoản vay khi họ bán cây trồng của mình.
Tom loves to ride a bike.	Tom rất thích đi xe đạp.
We should not make fun of others.	Chúng ta không nên giễu cợt người khác.
It was night time.	Đó là ban đêm.
I got here a little before 2:30.	Tôi đến đây một chút trước 2:30.
I am always on time.	Tôi luôn luôn đúng giờ.
Tom and Mary meet at a Valentine's Day party.	Tom và Mary gặp nhau trong một bữa tiệc ngày lễ tình nhân.
If time permits, I will visit the museum.	Nếu thời gian cho phép, tôi sẽ đến thăm viện bảo tàng.
Wolves are not as smart as foxes.	Sói không thông minh như cáo.
It only took you about three hours to do it, right?	Bạn chỉ mất khoảng ba giờ để làm điều đó, phải không?
Salmon swim upstream to lay eggs.	Cá hồi bơi ngược dòng để đẻ trứng.
What did you tell Tom about Mary?	Bạn đã nói gì với Tom về Mary?
All members need to follow these rules.	Tất cả các thành viên cần phải tuân theo các quy tắc này.
They oppose the tax increase plan.	Họ phản đối kế hoạch tăng thuế.
I gave Tom three one-dollar bills.	Tôi đã đưa cho Tom ba tờ một đô la.
The truth is I don't care.	Sự thật là tôi không quan tâm.
Do you and Tom ever go out drinking together?	Bạn và Tom có ​​bao giờ đi uống rượu cùng nhau không?
There's no point in waiting for Tom.	Chờ Tom không có ích gì nữa.
I know that Tom says he doesn't like me.	Tôi biết rằng Tom nói rằng anh ấy không thích tôi.
Looks like Tom is about to sleep.	Có vẻ như Tom sắp ngủ.
Believe it or not, it's the truth.	Tin hay không thì tùy, đó là sự thật.
Tom is the fastest runner on the team.	Tom là người chạy nhanh nhất trong đội.
Tom didn't know that what he did was illegal.	Tom không biết rằng những gì anh ta đã làm là bất hợp pháp.
Please consider the seams of the jacket a little.	Vui lòng xem xét các đường may của áo khoác một chút.
Dress warmly and in layers.	Mặc ấm và nhiều lớp.
Tom says he doesn't have time to eat.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để ăn.
You have no idea how hard it was for Tom.	Bạn không biết nó đã khó khăn như thế nào đối với Tom.
I'll make Tom listen.	Tôi sẽ bắt Tom nghe.
I think you should be able to do it without anyone's help.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm được điều đó mà không cần ai giúp đỡ.
You'll be nice to Tom, won't you?	Bạn sẽ tốt với Tom, phải không?
The meeting ended at three o'clock in the afternoon.	Cuộc họp kết thúc lúc ba giờ chiều.
Tom will try and stop me for sure.	Tom sẽ cố gắng và ngăn cản tôi chắc chắn.
Isn't it gorgeous?	Nó không phải là nó tuyệt đẹp?
Do you want to be a bartender for life?	Bạn có muốn trở thành một bartender cả đời không?
It is important to help people who are in trouble.	Điều quan trọng là phải giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
I can't resist chocolate.	Tôi không thể cưỡng lại sô cô la.
Tom told me he wouldn't wait.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đợi.
I want to get out of here as soon as possible.	Tôi muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
You're not a student here, are you?	Bạn không phải là sinh viên ở đây, phải không?
I won't leave Tom.	Tôi sẽ không bỏ Tom.
Tom's car is in the parking lot.	Xe của Tom đang ở bãi đậu xe.
Tom said that Mary was very happy.	Tom nói rằng Mary rất vui.
I was surprised to learn that Tom is a libertarian.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom là một người theo chủ nghĩa tự do.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
I can't swim either.	Tôi cũng không biết bơi.
I'm glad you're safe.	Tôi mừng là bạn an toàn.
It is very difficult to get along with Tom.	Rất khó để hòa hợp với Tom.
I just found it.	Tôi vừa mới tìm thấy nó.
Tom thinks he might be asked to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Can we really learn to speak a foreign language like a native?	Chúng ta có thể thực sự học nói một ngoại ngữ như người bản xứ không?
Haven't started yet.	Chưa bắt đầu.
I don't think anyone isn't discouraged.	Tôi không nghĩ rằng có ai không nản lòng.
I think Tom feels a bit threatened.	Tôi nghĩ rằng Tom cảm thấy hơi bị đe dọa.
How can you leave a four year old alone?	Làm thế nào bạn có thể để lại một đứa trẻ bốn tuổi một mình?
Tom says he's not an expert.	Tom nói rằng anh ấy không phải là chuyên gia.
No matter how many times I've been shown, I still can't learn how to tie a tie.	Cho dù tôi đã được chỉ cho bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể học cách thắt cà vạt.
I'm going on a business trip to Boston next week.	Tôi sẽ đi công tác ở Boston vào tuần tới.
Tom entered the back door by himself.	Tom tự mình vào cửa sau.
She started crying as soon as she left the room.	Cô ấy bắt đầu khóc ngay khi rời khỏi phòng.
Tom and I only speak French with our children.	Tom và tôi chỉ nói tiếng Pháp với các con của chúng tôi.
Tom sings in the church choir.	Tom hát trong dàn hợp xướng của nhà thờ.
This is extremely disappointing.	Đây là điều vô cùng đáng thất vọng.
I hope to find Tom.	Tôi hy vọng sẽ tìm thấy Tom.
I know that you have been to Australia.	Tôi biết rằng bạn đã đến Úc.
If I win the lottery, I will never work again.	Nếu tôi trúng số, tôi sẽ không bao giờ đi làm nữa.
The town square becomes a once-a-week market.	Quảng trường thành phố trở thành một khu chợ mỗi tuần một lần.
Tom wanted to explain everything to Mary, but he couldn't.	Tom muốn giải thích mọi chuyện với Mary, nhưng anh không thể.
Tom and Mary moved to Australia last year.	Tom và Mary đã chuyển đến Úc vào năm ngoái.
Tom said he didn't think Mary would have to.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ phải làm như vậy.
Tom decided to drive home despite the storm.	Tom quyết định lái xe về nhà bất chấp cơn bão.
Shouldn't you clean the attic?	Bạn không nên dọn dẹp gác mái sao?
I may not be doing this right.	Tôi có thể làm điều này không đúng.
What causes that noise?	Điều gì gây ra tiếng ồn đó?
Tom said that his father told him not to do it.	Tom nói rằng cha anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
Why didn't Tom wait?	Tại sao Tom không đợi?
Tom finally went to Australia last summer.	Tom cuối cùng đã đến Úc vào mùa hè năm ngoái.
You can see the glow of the fire for miles.	Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa trong nhiều dặm.
Tom feels lucky.	Tom cảm thấy may mắn.
She gave me a smile that acknowledged me.	Cô ấy đã nở một nụ cười công nhận tôi.
Tom said he was starved.	Tom nói rằng anh ấy đã bị bỏ đói.
Tom is not allowed to sing.	Tom không được phép hát.
Tom won't be allowed to do that here.	Tom sẽ không được phép làm điều đó ở đây.
What do I agree with?	Tôi đồng ý với điều gì?
Some people disapprove of professional baseball.	Một số người không tán thành bóng chày chuyên nghiệp.
Tom is not the one to grow these flowers.	Tom không phải là người trồng những bông hoa này.
Tom tells Mary that he is very hot.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất nóng.
You have wasted your money.	Bạn đã phung phí tiền của mình.
You should also see that movie.	Bạn cũng nên xem bộ phim đó.
I would have been a candidate.	Tôi đã có thể là một ứng cử viên.
Did Tom discuss it with Mary?	Tom có ​​thảo luận với Mary không?
It won't be easy to convince Tom to help us do that.	Sẽ không dễ dàng để thuyết phục Tom giúp chúng ta làm điều đó.
I can't shoulder that responsibility on Tom.	Tôi không thể gánh nặng trách nhiệm đó cho Tom.
We are synchronizing.	Chúng tôi đang đồng bộ hóa.
You are done sharing.	Bạn đã chia sẻ xong.
Don't pay attention to that.	Đừng để ý đến điều đó.
I was sentenced to death.	Tôi đã bị tuyên án tử hình.
That dog belongs to Tom.	Con chó đó là của Tom.
Tom played a great game.	Tom đã bày ra một trò chơi tuyệt vời.
Will you sing me a Beatles song?	Bạn sẽ hát cho tôi một bài hát của Beatles chứ?
I don't think we should ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
That's what I ordered.	Đó là những gì tôi đã đặt hàng.
I am very proud of my son.	Tôi rất tự hào về con trai mình.
I need to get that book back from Tom.	Tôi cần lấy lại cuốn sách đó từ Tom.
Anyone have lunch with Tom?	Có ai ăn trưa với Tom không?
People have many things to communicate with and many ways to do so.	Mọi người có nhiều thứ để giao tiếp và nhiều cách để làm như vậy.
I'm not sure this is a good idea.	Tôi không chắc đây là một ý tưởng hay.
Tom wasn't drunk, but Mary was.	Tom không say, nhưng Mary thì có.
I can't see myself ever getting married.	Tôi không thể thấy mình bao giờ kết hôn.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to go bowling with John.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự có kế hoạch đi chơi bowling với John.
Who are you looking for?	Bạn đang tìm ai?
That is a great gift.	Đó là một món quà tuyệt vời.
He picked up a mirror and examined his tongue.	Anh cầm một chiếc gương lên và xem xét lưỡi của mình.
Tom tried to restart the car, but it didn't work.	Tom đã cố gắng khởi động lại xe, nhưng không được.
I'll ask Tom about that.	Tôi sẽ hỏi Tom về điều đó.
Life doesn't always turn out the way you want it to.	Không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra theo cách bạn muốn.
The first item he bought was an alarm clock.	Món đồ đầu tiên anh mua là một chiếc đồng hồ báo thức.
Tom is on his way.	Tom đang trên đường đến.
I'll call Tom tomorrow night.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào tối mai.
Tom never hurt anyone.	Tom không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
You have no authority to do something like that.	Bạn không có thẩm quyền để làm điều gì đó như thế.
I didn't know what was in that room until recently.	Tôi không biết có gì trong căn phòng đó cho đến gần đây.
It was not my intention to betray you.	Đó không phải là ý định của tôi để phản bội bạn.
The robber stood surrounded by ten policemen.	Tên cướp đứng bao vây bởi mười cảnh sát.
You are my Everything.	Bạn là tất cả của tôi.
Tom was kicked out of the classroom.	Tom bị đuổi ra khỏi lớp học.
Tom doesn't think I can do it.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
I know that Tom is not a poker player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay chơi xóc đĩa.
I have a very bad toothache.	Tôi bị đau răng rất nặng.
The system is not perfect.	Hệ thống không hoàn hảo.
You'd better stay away from such a man.	Tốt hơn hết là bạn nên tránh xa một người đàn ông như vậy.
Tom has been with me the whole time.	Tom đã ở bên tôi suốt thời gian qua.
I had to run faster to catch up with Tom.	Tôi phải chạy nhanh hơn để đuổi kịp Tom.
I was very irresponsible.	Tôi đã rất vô trách nhiệm.
Tom is afraid of rejection.	Tom sợ bị từ chối.
Tom is having another one of those days.	Tom đang có một ngày khác trong những ngày đó.
I know you tried.	Tôi biết bạn đã cố gắng.
The situation has stabilized again.	Tình hình đã ổn định trở lại.
I think Tom is embarrassed.	Tôi nghĩ Tom đang xấu hổ.
Excuse me, can you show me how to use the washing machine?	Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng máy giặt được không?
Tom doesn't go barefoot, but Mary does.	Tom không đi chân trần, nhưng Mary thì có.
We need glue.	Chúng tôi cần keo.
No one wants to fail. 	Không ai muốn thất bại.
Everyone wants to be successful.	Mọi người đều muốn thành công.
I was thinking that Tom was broken.	Tôi đã nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ.
Let me see what's happening in the next room.	Hãy để tôi xem những gì đang xảy ra trong phòng tiếp theo.
The unusually low temperature is the cause of this year's rice crop of poor quality.	Nhiệt độ xuống thấp bất thường là nguyên nhân khiến vụ lúa năm nay kém chất lượng.
Crack is very addictive.	Crack rất dễ gây nghiện.
Confession is good for the soul.	Sự thú nhận tốt cho tâm hồn.
He longed for her to come home.	Anh khao khát cô về nhà.
A bad worker blames his tools.	Một công nhân xấu đổ lỗi cho công cụ của mình.
Tom may have another cookie.	Tom có ​​thể có một cookie khác.
I hope they will listen to me.	Tôi hy vọng họ sẽ lắng nghe tôi.
I do not learn.	Tôi không học.
I wonder what is Tom's motive for doing that.	Tôi tự hỏi động cơ của Tom để làm điều đó là gì.
A brisk walker can walk six kilometers in one hour.	Một người đi bộ nhanh có thể đi bộ sáu km trong một giờ.
I don't think Tom was careless.	Tôi không nghĩ Tom bất cẩn.
Tom is always talking about you.	Tom luôn nói về bạn.
Tom and Mary are still here.	Tom và Mary vẫn ở đây.
I want someone to tell me what to do.	Tôi muốn ai đó nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I shouldn't have gone there.	Tôi không nên đến đó.
Do Tom and I really need to leave?	Tom và tôi có thực sự cần phải rời đi không?
Tom wondered what Mary was going to cook.	Tom tự hỏi Mary định nấu món gì.
The only car Tom ever drove was his father's.	Chiếc xe duy nhất mà Tom từng lái là của cha anh.
Tom has a babysitter for his children.	Tom có ​​một người trông trẻ cho các con của anh ấy.
Tom said I had to do it.	Tom nói tôi phải làm điều đó.
I'm mad at you and Tom.	Tôi giận bạn và Tom.
Tom can't remember his lines.	Tom không thể nhớ lời thoại của mình.
Tom broke up with Mary before her birthday so he wouldn't have to buy her presents.	Tom đã chia tay Mary trước sinh nhật của cô ấy để anh ấy không phải mua quà cho cô ấy.
Tom rides his bike to work every day.	Tom đạp xe đi làm hàng ngày.
I think Tom has to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom phải đi Boston.
Tom refuses to accept bribes.	Tom từ chối nhận hối lộ.
Tom looks after the kids on Monday afternoons.	Tom chăm sóc bọn trẻ vào các buổi chiều thứ Hai.
Tom is alone.	Tom chỉ có một mình.
The hiring freeze has ended.	Việc đóng băng tuyển dụng đã kết thúc.
Why don't we wait until next year?	Tại sao chúng ta không đợi đến năm sau?
Does Tom mind?	Tom có ​​phiền không?
He opened the door, only to find the room empty.	Anh mở cửa, chỉ thấy căn phòng trống rỗng.
What kind of food do you not like?	Bạn không thích loại thức ăn nào?
I will never let Tom win.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom thắng.
I don't think Tom sympathizes.	Tôi không nghĩ Tom thông cảm.
I know Tom is funny.	Tôi biết Tom rất vui tính.
I started questioning my sanity.	Tôi bắt đầu tự vấn về sự tỉnh táo của mình.
School starts at 8 am.	Trường học bắt đầu lúc 8 giờ sáng.
You are a dreamer.	Bạn là một người mơ mộng.
The language they speak is French.	Ngôn ngữ họ nói là tiếng Pháp.
Tom thinks he might be allowed to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I would rather laugh with sinners than cry with saints.	Tôi thà cười với tội nhân còn hơn khóc với thánh.
I don't see what the two of you are happy about.	Tôi không thấy hai người hạnh phúc vì điều gì.
Do you remember the first time you talked to Tom?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn nói chuyện với Tom không?
That is not my intention.	Đó không phải là ý định của tôi.
His lectures are horribly boring.	Các bài giảng của anh ấy chán kinh khủng.
They are surprisingly good.	Chúng tốt một cách đáng ngạc nhiên.
Tom worked in Australia.	Tom đã làm việc ở Úc.
You are the only person here who can speak French.	Bạn là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I think Tom should be punished.	Tôi nghĩ rằng Tom nên bị trừng phạt.
This is the book that I told you about yesterday.	Đây là cuốn sách mà tôi đã nói với bạn ngày hôm qua.
There's nothing more we can do here.	Chúng ta không thể làm gì hơn ở đây.
Tom is leaving in the next few days.	Tom sẽ đi trong vài ngày tới.
Tom seems to be able to speak French quite well.	Tom dường như có thể nói tiếng Pháp khá tốt.
Make sure all doors and windows are locked.	Đảm bảo rằng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều được khóa.
Are you and Tom getting married?	Bạn và Tom sắp kết hôn?
Tom didn't tell me where he went.	Tom không nói cho tôi biết anh ấy đã đi đâu.
I went to the market yesterday.	Tôi đã đi chợ hôm qua.
Where is the meeting?	Cuộc họp ở đâu?
Tom said he was going to go shopping.	Tom nói rằng anh ấy định đi mua sắm.
Tom knew that I was panicking.	Tom biết rằng tôi đang hoảng sợ.
Tom gave me something I needed.	Tom đã cho tôi một thứ mà tôi cần.
I just wanted to let you know I'll be late tomorrow morning.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết sáng mai tôi sẽ đến muộn.
I don't think Tom was broken.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ.
I know that Tom is not the only one who has to do it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
He has to be here at 9pm. 	Anh ấy phải đến đây lúc 9 giờ tối.
m.	m.
I can't say I like Tom very much.	Tôi không thể nói rằng tôi thích Tom rất nhiều.
Tom often has tantrums.	Tom thường nổi cơn tam bành.
I changed my job.	Tôi đã thay đổi công việc của mình.
The air conditioning on this bus is not working properly.	Điều hòa nhiệt độ trên xe buýt này không hoạt động tốt.
I called Tom.	Tôi đã gọi cho Tom.
Tom went to the bookstore to buy some books.	Tom đến hiệu sách để mua một số cuốn sách.
I think Tom is watching me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang theo dõi tôi.
It wasn't hard to convince Tom to do it.	Không khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
That's not all I wanted.	Đó không phải là tất cả những gì tôi muốn.
I wonder who will come.	Tôi tự hỏi ai sẽ đến.
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary ở đâu.
How did Tom find out?	Làm thế nào mà Tom tìm ra?
I told Tom I would be back.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ quay lại.
How much does it cost to watch a movie?	Chi phí để xem một bộ phim là bao nhiêu?
Let me know when you figure out what we need to do.	Hãy cho tôi biết khi bạn tìm ra những gì chúng tôi cần làm.
I cannot swallow these pills without drinking water.	Tôi không thể nuốt những viên thuốc này nếu không uống nước.
I know that's not why you're here.	Tôi biết đó không phải là lý do tại sao bạn ở đây.
How was your chemistry class?	Lớp học hóa học của bạn như thế nào?
Please don't ask that kind of question.	Xin đừng hỏi loại câu hỏi đó.
Tom has returned to Australia.	Tom đã trở lại Úc.
Tom wants to change everything.	Tom muốn thay đổi mọi thứ.
Tom is waiting in his car.	Tom đang đợi trong xe của anh ấy.
I took Tom to the hospital in the back of my pickup.	Tôi đưa Tom đến bệnh viện ở phía sau chiếc xe bán tải của tôi.
She always smile.	Cô ấy luôn cười.
I'll take you to the zoo one of these days.	Tôi sẽ đưa bạn đến sở thú vào một trong những ngày này.
Tom always needs to have the last word.	Tom luôn cần phải nói lời cuối cùng.
Tom and Mary are absent on Monday.	Tom và Mary vắng mặt vào thứ Hai.
Tom will allow Mary to do it.	Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
I'm the lazy type.	Tôi thuộc loại lười biếng.
After taking the cake out of the oven, let it cool.	Sau khi lấy bánh ra khỏi lò, để bánh nguội.
I didn't think Tom would be so upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu như vậy.
Are you saying you didn't do it?	Bạn đang nói rằng bạn đã không làm điều đó?
Tom outlived many of his friends.	Tom sống lâu hơn nhiều bạn bè của anh ấy.
I want you to sing a song for me.	Tôi muốn bạn hát một bài hát cho tôi.
Tom didn't know how to respond.	Tom không biết phải trả lời như thế nào.
You are sweating.	Bạn đang đổ mồ hôi.
There was a shrill roar.	Có một tiếng gầm chói tai.
Tom is in his apartment.	Tom đang ở trong căn hộ của anh ấy.
It's one of the best books I've read in years.	Đó là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi đã đọc trong nhiều năm.
The fight for civil rights in the United States began in 1954, when the government said that schools must be open to all.	Cuộc đấu tranh cho các quyền công dân ở Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1954, khi chính phủ nói rằng trường học phải mở cửa cho tất cả mọi người.
I have not paid for the ticket yet.	Tôi vẫn chưa trả tiền mua vé.
Tom knows he should do it today.	Tom biết anh ấy nên làm điều đó ngay hôm nay.
Tom said he thought I should buy a new car.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên mua một chiếc ô tô mới.
Tom told me my hair was too long.	Tom nói với tôi rằng tóc tôi quá dài.
I knew that Tom wouldn't be stupid enough to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
I wonder if Tom told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hay chưa.
Tom, there are people who think you killed these women.	Tom, có những người nghĩ rằng anh đã giết những người phụ nữ này.
When Tom meets Mary at the station, he asks her how her holiday was.	Khi Tom gặp Mary ở nhà ga, anh ấy hỏi cô ấy kỳ nghỉ của cô ấy như thế nào.
Don't worry too much about Tom.	Đừng lo lắng nhiều về Tom.
I think you are wasting your time.	Tôi nghĩ bạn đang lãng phí thời gian của mình.
I am lucky.	Tôi may mắn.
Who could have done this?	Ai có thể đã làm điều này?
Tom wants results.	Tom muốn kết quả.
The cat was not buried alive. 	Con mèo không bị chôn sống.
He survived.	Anh ấy đã sống sót.
Tom didn't look very hopeful.	Tom trông không hy vọng lắm.
Tom had his whole life in front of him.	Tom đã có cả cuộc đời trước mặt anh ấy.
Tom called Mary just before midnight.	Tom gọi cho Mary ngay trước nửa đêm.
You are below the legal limit.	Bạn đang ở dưới giới hạn pháp lý.
I don't know that someone is following me.	Tôi không biết rằng ai đó đang theo dõi tôi.
This is not what I need.	Đây không phải là thứ tôi cần.
You must stay in bed.	Bạn phải ở trên giường.
I think you are Tom's best friend.	Tôi nghĩ bạn là bạn thân nhất của Tom.
Be careful.	Hãy cẩn thận.
I soon realized Tom wasn't joking.	Tôi sớm nhận ra Tom không nói đùa.
Tom probably won't be at the meeting this afternoon.	Tom có ​​thể sẽ không có mặt trong cuộc họp chiều nay.
Actually, Mary is my older sister.	Thực ra, Mary là chị gái của tôi.
I wish you could come too.	Tôi ước bạn cũng có thể đến.
I don't think I really need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I wonder if Tom wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi hay không.
We rented a bungalow near the lake for three weeks last summer.	Chúng tôi đã thuê một căn nhà gỗ gần hồ trong ba tuần vào mùa hè năm ngoái.
Don't trust Tom.	Đừng tin tưởng Tom.
Who did Tom kill?	Tom đã giết ai?
I think I'm in love with you.	Tôi nghĩ rằng tôi đang yêu bạn.
There is some leftovers in the refrigerator.	Có một số thức ăn thừa trong tủ lạnh.
I thought you said Tom used to live in Australia.	Tôi tưởng bạn nói Tom từng sống ở Úc.
Tom tells Mary that she looks sleepy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy trông có vẻ buồn ngủ.
We can't let Tom walk. 	Chúng tôi không thể để Tom đi bộ.
Give him a ride.	Hãy cho anh ta một chuyến đi.
Tom worked for me.	Tom đã làm việc cho tôi.
Tom has gone mad.	Tom đã trở nên điên cuồng.
Tom needs to be here again tomorrow, right?	Tom cần phải ở đây một lần nữa vào ngày mai, phải không?
You miss me, don't you?	Bạn nhớ tôi, phải không?
That experience shook Tom.	Trải nghiệm đó khiến Tom rung động.
Tom and I are old friends.	Tom và tôi là bạn cũ.
I hold a gun, but I never pull the trigger.	Tôi cầm súng, nhưng tôi không bao giờ bóp cò.
I think Tom wouldn't like to do that to Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
That tall man was Tom.	Người đàn ông cao lớn đó là Tom.
Do you remember if Tom did that?	Bạn có nhớ nếu Tom đã làm điều đó?
I thought I told you not to come here.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng đừng đến đây.
We don't see any evidence of that.	Chúng tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào về điều đó.
I don't think you're funny.	Tôi không nghĩ rằng bạn là người hài hước.
Tom brought something for Mary.	Tom đã mang một thứ gì đó cho Mary.
Tom has been to all three of my weddings.	Tom đã đến dự cả ba đám cưới của tôi.
I know Tom cares about Mary.	Tôi biết Tom quan tâm đến Mary.
Tom translated the letter into French for me.	Tom đã dịch bức thư sang tiếng Pháp cho tôi.
He fell down the stairs.	Anh ngã nhào xuống cầu thang.
We are minors.	Chúng tôi là trẻ vị thành niên.
Why would Tom do this to himself?	Tại sao Tom lại làm như vậy với chính mình?
I don't know how to tell Tom about that.	Tôi không biết làm thế nào để nói với Tom về điều đó.
He doesn't care about sweet things.	Anh ấy không quan tâm đến những điều ngọt ngào.
They are not related to each other.	Chúng không liên quan đến nhau.
Tom and Mary say they can't swim.	Tom và Mary nói rằng họ không biết bơi.
I don't like being told what to do, especially if it doesn't make sense to me.	Tôi không thích bị bảo phải làm gì, đặc biệt nếu điều đó không có ý nghĩa đối với tôi.
I don't think I know all the lyrics to this song.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết tất cả lời bài hát này.
There were more than fifty girls in the party.	Có hơn năm mươi cô gái trong bữa tiệc.
I am a good swimmer.	Tôi là một vận động viên bơi lội giỏi.
Tom wants to drink some milk.	Tom muốn uống một ít sữa.
Do you say 13 or 30?	Bạn nói 13 hay 30?
They suspect that the fire started in the stairwell area.	Họ nghi ngờ rằng đám cháy xuất phát từ khu vực cầu thang bộ.
Tom said nothing more.	Tom không nói gì nữa.
I have to make sure Tom is okay.	Tôi phải chắc chắn rằng Tom vẫn ổn.
Tom knew Mary did it.	Tom biết Mary đã làm điều đó.
Mary is breastfeeding.	Mary đang cho con bú.
An unrecognized prophet in his land.	Một nhà tiên tri không được công nhận trong đất của mình.
When did you find out that Tom doesn't need to do that?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không cần phải làm điều đó khi nào?
Tom says he will finish it by himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó một mình.
Did you know Tom would do that to Mary?	Bạn có biết Tom sẽ làm điều đó với Mary không?
Tom should have kissed Mary when he had the chance.	Tom lẽ ra nên hôn Mary khi anh ấy có cơ hội.
Long dresses became fashionable in those days.	Những chiếc váy dài đã trở thành mốt trong những ngày đó.
Tom wears a blue shirt.	Tom mặc áo màu xanh lam.
He borrowed from his brother to finance the loss he made on the project.	Anh ta đã vay từ anh trai của mình để tài trợ cho khoản lỗ mà anh ta đã thực hiện trong dự án.
Stop acting like such a weirdo.	Đừng hành động như một kẻ lập dị như vậy nữa.
Tom will miss the train.	Tom sẽ bỏ lỡ chuyến tàu.
I didn't know you never learned to swim.	Tôi không biết bạn chưa bao giờ học bơi.
I don't come here often.	Tôi không thường xuyên đến đây.
Tom said he heard dogs barking.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng chó sủa.
We didn't talk about that.	Chúng tôi đã không nói về điều đó.
Which house would you like to live in?	Bạn muốn sống trong ngôi nhà nào?
I saw him walking with a book in his hand.	Tôi thấy anh ấy đang đi dạo với một cuốn sách dưới tay.
I think Tom is the owner.	Tôi nghĩ Tom là người sở hữu.
I couldn't bring myself to dance with him.	Tôi không thể mang mình để khiêu vũ với anh ấy.
Tom looks doubtful.	Tom có ​​vẻ nghi ngờ.
Don't put any sugar in my coffee.	Đừng cho bất kỳ đường nào vào cà phê của tôi.
I'm not too old to help.	Tôi không quá già để giúp đỡ.
It won't be easy to convince Tom to do that.	Sẽ không dễ dàng để thuyết phục Tom làm điều đó.
I can't believe we've never done this before.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
I did a really stupid thing.	Tôi đã làm một điều thực sự ngu ngốc.
Tom is really fierce, isn't he?	Tom thực sự rất hung dữ, phải không?
I know that's not what you want.	Tôi biết đó không phải là điều bạn muốn.
Tom must have been scared.	Tom chắc đã sợ.
I paid 30 dollars for that.	Tôi đã trả 30 đô la cho điều đó.
I'm sure no one meant to blame you.	Tôi chắc rằng không ai có ý trách cứ bạn.
Tom's eyes were as bright as the stars.	Đôi mắt của Tom sáng như những vì sao.
I really look forward to doing that.	Tôi thực sự mong muốn được làm điều đó.
This book contains forty photographs.	Cuốn sách này chứa bốn mươi bức ảnh.
Both Tom and I are Canadian.	Cả tôi và Tom đều là người Canada.
Tom says he hasn't seen Mary yet.	Tom nói rằng anh chưa nhìn thấy Mary.
I know that Tom sells stolen cars.	Tôi biết rằng Tom bán những chiếc xe bị đánh cắp.
Do not get mad.	Đừng giận.
Tom and Mary are leaving the day after tomorrow.	Tom và Mary sẽ đi vào ngày mốt.
That's Tom's dog.	Đó là con chó của Tom.
Tom wants us to investigate the murder of his wife.	Tom muốn chúng tôi điều tra vụ giết vợ của anh ta.
Tom is currently in a stable relationship.	Tom hiện đang ở trong một mối quan hệ ổn định.
I know that I am good enough.	Tôi biết rằng tôi đủ tốt.
I can't ride my bike because it's raining today.	Tôi không thể đi xe đạp vì hôm nay trời mưa.
Tom doesn't want to throw anything away because he thinks he might need it in the future.	Tom không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần nó trong tương lai.
Tom put flowers in the vase.	Tom cắm hoa vào bình.
The hurricane victims received financial support from the government.	Các nạn nhân của cơn bão đã nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ.
I'll take Tom's place.	Tôi sẽ thế chỗ của Tom.
Tom is not a difficult child to take care of.	Tom không phải là một đứa trẻ khó chăm sóc.
The army passed.	Đoàn quân đi qua.
Tom is studying very well.	Tom đang học rất tốt.
We also had an amputation. 	Chúng tôi cũng đã cắt cụt chi.
We have to do them.	Chúng tôi phải làm chúng.
I'm not wearing a seat belt.	Tôi không thắt dây an toàn.
Tom won't swim.	Tom sẽ không bơi.
You will need to do it again.	Bạn sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Protesters broke through barricades in front of the presidential palace.	Những người biểu tình đã vượt qua hàng rào chắn trước dinh tổng thống.
You shouldn't believe everything Tom tells you.	Bạn không nên tin tất cả những gì Tom nói với bạn.
Tom has no confidence.	Tom không có tự tin.
Tom wants to go there with us.	Tom muốn đến đó với chúng tôi.
The area of ​​an 8 square foot room is 64 square feet.	Diện tích của một căn phòng 8 feet vuông là 64 feet vuông.
I didn't notice that my fly was open.	Tôi không nhận thấy rằng con ruồi của tôi đã mở.
Did you really kiss Tom?	Bạn đã thực sự hôn Tom?
Tom is used to working outdoors.	Tom đã quen với việc làm việc ngoài trời.
Tom says he can't remember what to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình phải làm gì.
I think Tom would probably be happy to do that for you.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
The moon is gone, so it's not too dark tonight.	Mặt trăng đã khuất, nên đêm nay trời không quá tối.
A total of 3,000 yen.	Tổng cộng là 3.000 yên.
Tom was back in Boston for Christmas.	Tom đã trở lại Boston vào dịp Giáng sinh.
There is no rush. 	Không có gì phải vội vàng.
We have plenty of time.	Chúng tôi có nhiều thời gian.
I'm almost certainly not.	Tôi gần như chắc chắn không phải vậy.
I think I'm not aggressive enough.	Tôi nghĩ rằng tôi không đủ năng nổ.
I just follow the argument to its logical conclusion.	Tôi chỉ theo lập luận để kết luận hợp lý của nó.
I found out that he was turned over to the police.	Tôi phát hiện ra rằng anh ta đã bị giao nộp cho cảnh sát.
Tom says Mary tried to kill him.	Tom nói Mary đã cố giết anh ta.
Tom told me he heard a strange noise.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghe thấy một tiếng động lạ.
Tom was right not to do it.	Tom đã đúng khi không làm điều đó.
I know that Tom does it much faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
I saw Tom staring at Mary's feet.	Tôi thấy Tom nhìn chằm chằm vào chân của Mary.
We need to go to Australia with Tom.	Chúng ta cần đi Úc với Tom.
Tom's birthday is in October.	Sinh nhật của Tom là vào tháng Mười.
You should do it immediately.	Bạn nên làm điều đó ngay lập tức.
Tom thinks we should leave early.	Tom nghĩ rằng chúng ta nên về sớm.
You should write Tom a note.	Bạn nên viết cho Tom một ghi chú.
Tom says he won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
You cannot enter the museum. 	Bạn không thể vào bảo tàng.
It is currently being repaired.	Nó hiện đang được sửa chữa.
There are people who don't like going to bed early.	Có những người không thích đi ngủ sớm.
His debts were up to a thousand dollars.	Các khoản nợ của anh ta đã lên đến một nghìn đô la.
He is honest. 	Ông là trung thực.
That's why I like him.	Đó là lý do tại sao tôi thích anh ấy.
Tom says he didn't know Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó.
Tom has a Canadian girlfriend.	Tom có ​​bạn gái người Canada.
I don't think we have to go any further.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải đi xa hơn nữa.
We are open 24/7.	Chúng tôi mở cửa 24/7.
Tom knocked on the door and waited.	Tom gõ cửa và chờ đợi.
That is a question I cannot answer.	Đó là một câu hỏi tôi không thể trả lời.
Tom doesn't want an iPad. 	Tom không muốn có iPad.
He wants a Flash-enabled mobile device.	Anh ấy muốn một thiết bị di động hỗ trợ Flash.
There is a hut at the back of our house.	Có một cái chòi ở phía sau ngôi nhà của chúng tôi.
Hardly anyone would have thought that Tom would win.	Khó ai có thể ngờ Tom sẽ thắng.
Tom didn't know he was going to be arrested.	Tom không biết mình sẽ bị bắt.
Today doesn't seem as bleak as yesterday.	Hôm nay dường như không còn ảm đạm như ngày hôm qua.
Tom needs money immediately.	Tom cần tiền ngay lập tức.
You are a better skier than me.	Bạn là một vận động viên trượt tuyết giỏi hơn tôi.
Tom comes home from school.	Tom đi học về.
Tom turned inside.	Tom quay vào trong.
I cannot imagine that.	Tôi không thể tưởng tượng được điều đó.
Tom was outside.	Tom đã ở bên ngoài.
I will eat a banana.	Tôi sẽ ăn một quả chuối.
I'll be with Tom on Monday.	Tôi sẽ đến với Tom vào thứ Hai.
We will not be able to do this alone.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều này một mình.
Tom was never kind.	Tom không bao giờ tử tế.
Tom might have to do it.	Tom có ​​thể phải làm điều đó.
It was Tom who warned me not to.	Chính Tom đã cảnh báo tôi không nên làm vậy.
Editor and publisher are both my cousins.	Biên tập viên và nhà xuất bản đều là anh em họ của tôi.
I don't eat at home as often as I used to.	Tôi không thường xuyên ăn cơm ở nhà như trước nữa.
I think Tom needs to go.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải đi.
Tom said he was sick.	Tom nói rằng anh ấy bị ốm.
Is Tom still a minor?	Tom vẫn chưa thành niên phải không?
Tom is on trial for murder.	Tom đang bị xét xử vì tội giết người.
Since I caught a cold, I didn't go to school.	Kể từ khi tôi bị cảm lạnh, tôi đã không đi học.
Tom can't remember where he left his umbrella.	Tom không thể nhớ mình đã để ô ở đâu.
My trial will continue on Monday.	Phiên tòa của tôi sẽ tiếp tục vào thứ Hai.
I don't really want that.	Tôi không thực sự muốn điều đó.
I'm ready to start working whenever you want.	Tôi sẵn sàng bắt đầu làm việc bất cứ khi nào bạn muốn.
I promise you it won't last long.	Tôi hứa với bạn nó sẽ không tồn tại lâu đâu.
She doesn't know how to drive a car.	Cô ấy không biết lái xe hơi.
Just tell us what you want us to do.	Chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn muốn chúng tôi làm.
Tom's hobbies are gardening, boating, carpentry and cycling.	Sở thích của Tom là làm vườn, chèo thuyền, làm mộc và đi xe đạp.
It is unlikely that Tom will come.	Không có khả năng Tom sẽ đến.
You can only smoke on the patio.	Bạn chỉ có thể hút thuốc ngoài hiên.
It doesn't bother me.	Nó không làm phiền tôi.
Tom said that he thought it would be safe to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ an toàn.
Tom says he doesn't plan to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu.
We've had a long day.	Chúng ta đã có một ngày dài.
I know that I probably won't win.	Tôi biết rằng tôi có thể sẽ không thắng.
I'm not sure how to pronounce this word.	Tôi không chắc chắn về cách phát âm từ này.
Make sure that doesn't happen.	Hãy đảm bảo rằng điều đó không xảy ra.
I assume Tom is working with you guys.	Tôi cho rằng Tom đang làm việc với các bạn.
Tom and Mary are getting married today.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào ngày hôm nay.
I've never seen anyone do that.	Tôi chưa bao giờ thấy ai làm điều đó.
What types of complaints have you received so far?	Bạn đã nhận được những loại khiếu nại nào cho đến nay?
Do you think Tom is unlikable?	Bạn có nghĩ Tom khó ưa không?
Tom is my nephew.	Tom là cháu trai của tôi.
Tom didn't realize he had to.	Tom không nhận ra mình phải làm vậy.
Stop labeling people.	Ngừng dán nhãn mọi người.
Tom ate salad.	Tom đã ăn salad.
Tom is a freelance photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia tự do.
Tom said that Mary was adamant not to do it.	Tom nói rằng Mary kiên quyết không làm điều đó.
Why don't you stay for a while after the others leave so we can talk?	Tại sao bạn không ở lại một lúc sau khi những người khác rời đi để chúng ta có thể nói chuyện?
They arrested Tom last night.	Họ đã bắt Tom đêm qua.
Tom will always love you.	Tom sẽ luôn yêu bạn.
Tom has said that he intends to pay back all the money he owes.	Tom đã nói rằng anh ấy có ý định trả lại tất cả số tiền mà anh ấy nợ.
Tom informed me of his decision.	Tom đã thông báo cho tôi về quyết định của anh ấy.
I like the mountains more than I like the sea.	Tôi thích núi hơn tôi thích biển.
Tom has a bad heart.	Tom có ​​một trái tim tồi tệ.
Tom read Mary's notes.	Tom đọc ghi chú của Mary.
You don't want to tell Tom about that, do you?	Bạn không muốn nói với Tom về điều đó, phải không?
Tom will be out here in a minute.	Tom sẽ ra đây trong một phút nữa.
This rule also applies to you.	Quy tắc này cũng áp dụng cho bạn.
Tom has long blonde hair and blue eyes.	Tom có ​​mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xanh.
Tom says he thinks you'll want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
I wouldn't worry about this.	Tôi sẽ không lo lắng về điều này.
Do you know where I can contact Tom?	Bạn có biết tôi có thể liên hệ với Tom ở đâu không?
This is a letter from Tom.	Đây là một bức thư của Tom.
Do you think you'll be able to go skiing next month?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể đi trượt tuyết vào tháng tới không?
You may want to be more careful in the future.	Bạn có thể muốn cẩn thận hơn trong tương lai.
Tom currently lives with his uncle.	Tom hiện đang sống với chú của mình.
Tom sped out into the street.	Tom phóng ra đường.
Tom was not enthusiastic.	Tom không nhiệt tình.
Tom made a fool out of himself in front of everyone.	Tom đã tự tạo ra một sự ngốc nghếch trước mặt mọi người.
I joined the basketball team when I was in high school.	Tôi đã tham gia đội bóng rổ khi tôi còn học trung học.
I lent Tom an umbrella.	Tôi đã cho Tom mượn một chiếc ô.
Don't ask me to choose between you and my work.	Đừng yêu cầu tôi lựa chọn giữa bạn và công việc của tôi.
I don't know many French words.	Tôi không biết nhiều từ tiếng Pháp.
Tom was the one who told me about it.	Tom là người đã nói với tôi về điều đó.
A waiter checked our oven.	Một nhân viên phục vụ đã kiểm tra lò của chúng tôi.
Tom is about to finish here yet?	Tom sắp hoàn thành ở đây chưa?
I don't think Tom would do it if he didn't need to.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy không cần.
Tom and Mary will need some help.	Tom và Mary sẽ cần một số trợ giúp.
What is your verdict?	Phán quyết của bạn là gì?
You won't be able to stop Tom from doing it.	Bạn sẽ không thể ngăn Tom làm điều đó.
Why don't we eat out?	Tại sao chúng ta không ăn bên ngoài?
Tom looked diagonally.	Tom nhìn chéo.
I don't think Tom knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách làm điều đó.
Courtesy to Tom.	Lịch sự với Tom.
He is an interpreter for an international bank.	Anh ấy là thông dịch viên của một ngân hàng quốc tế.
Too bad Tom doesn't know.	Thật tiếc là Tom không biết.
Tom came to Australia about three years ago.	Tom đến Úc khoảng ba năm trước.
Tom can't go anywhere without being recognized.	Tom không thể đi đâu mà không bị nhận ra.
I'm impressed that you know how to do it.	Tôi ấn tượng rằng bạn biết cách làm điều đó.
You should help Tom in his work.	Bạn nên giúp Tom trong công việc của mình.
Tom has never lied to me, as far as I know.	Tom chưa bao giờ nói dối tôi, theo như tôi biết.
I don't think Tom could have done it without our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Are you going to eat all of that alone?	Bạn có định ăn tất cả những thứ đó một mình không?
I did not do what you are accusing me of.	Tôi đã không làm những gì bạn đang buộc tội tôi.
Tom is abusing his authority.	Tom đang lạm dụng quyền hạn của mình.
I had to make a list of things to buy.	Tôi đã phải lên danh sách những thứ cần mua.
Tom is not very confident.	Tom không tự tin lắm.
I need to prompt Tom for a second opinion.	Tôi cần nhắc Tom để có ý kiến ​​thứ hai.
I should let Tom do what he wants to do.	Tôi nên để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
So that's why Tom was angry.	Vì vậy, đó là lý do khiến Tom tức giận.
Tom has left the company.	Tom đã rời công ty.
Tom will tell me the truth, I'm sure.	Tom sẽ nói cho tôi biết sự thật, tôi chắc chắn.
That's just a hypothesis.	Đó chỉ là một giả thuyết.
Tom is getting taller.	Tom ngày càng cao.
Tom is talking to someone.	Tom đang nói chuyện với ai đó.
You do not know you will not pass this class?	Bạn không biết bạn sẽ không vượt qua lớp này?
Tom led Mary to the gate.	Tom dắt Mary ra cổng.
You will regret it one day.	Bạn sẽ hối hận vào một ngày nào đó.
I wish that my child behaves as well as my dog.	Tôi ước rằng con tôi cư xử tốt như con chó của tôi.
Tom spent the last three years of his life here.	Tom đã dành ba năm cuối đời ở đây.
Tom says he has something important to tell Mary.	Tom nói rằng anh ấy có điều quan trọng muốn nói với Mary.
I wonder if Tom is in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Boston không.
Do you serve any sugar-free beverages?	Bạn có phục vụ đồ uống không đường nào không?
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom is eating french fries.	Tom đang ăn khoai tây chiên.
The library is on the 4th floor.	Thư viện nằm trên tầng 4.
I think Tom is sleeping.	Tôi nghĩ Tom đang ngủ.
I really should have stayed longer in Boston.	Tôi thực sự nên ở lại Boston lâu hơn.
The question is whether Tom read the letter.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​đọc lá thư đó hay không.
I agree to teach Tom French.	Tôi đồng ý dạy Tom tiếng Pháp.
Only Tom remained.	Chỉ còn lại Tom.
Do I hear a little trembling in your voice?	Tôi có nghe thấy một chút run rẩy trong giọng nói của bạn không?
Don't trust people who promise easy answers to complex questions.	Đừng tin những người hứa hẹn những câu trả lời dễ dàng cho những câu hỏi phức tạp.
I gave my best to the company.	Tôi đã cống hiến hết sức mình cho công ty.
Tom regrets telling Mary his phone number.	Tom hối hận vì đã nói cho Mary số điện thoại của anh ấy.
Tom died three days after Mary did.	Tom đã chết ba ngày sau khi Mary làm vậy.
Tom isn't the one to tell me you shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom found some old magazines in the attic.	Tom tìm thấy một số tạp chí cũ trên gác mái.
I know that Tom doesn't know why he needs to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao anh ấy cần phải làm điều đó một mình.
There's not a second to waste.	Không có một giây nào để lãng phí.
Several protesters were killed.	Một số người biểu tình đã bị giết.
I know Tom doesn't know I didn't do it.	Tôi biết Tom không biết tôi đã không làm điều đó.
He was a poet and statesman.	Ông là một nhà thơ và chính khách.
Tom did a lot of laundry today.	Tom đã giặt rất nhiều quần áo hôm nay.
I know that Tom used to be a car mechanic.	Tôi biết rằng Tom từng là một thợ sửa xe hơi.
Leave me alone and let me do my job.	Để tôi yên và để tôi làm công việc của mình.
What will you do in the summer?	Bạn sẽ làm gì trong mùa hè?
I just don't know what to do.	Tôi chỉ không biết phải làm gì.
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
It's not as expensive as I thought.	Nó không đắt như tôi nghĩ.
Why don't you do it for me?	Tại sao bạn không làm điều đó cho tôi?
Tom will be here for three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần.
Tom was filled with joy.	Tom ngập tràn niềm vui.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật điên rồ.
As F. Scott Fitzgerald famously noted, the rich are different from you and me.	Như F. Scott Fitzgerald nổi tiếng đã lưu ý, người giàu khác với bạn và tôi.
Tell Tom I don't know what to do first.	Nói với Tom rằng tôi không biết mình nên làm gì trước.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn bất kỳ ai khác.
I think we should tell Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên bảo Tom làm điều đó.
Tom is learning a new technique.	Tom đang học một kỹ thuật mới.
Tom burned his hand.	Tom bị bỏng tay.
I linger.	Tôi nán lại.
Tom's parents instilled in him a respectful mentality.	Cha mẹ của Tom đã truyền cho anh một tâm lý kính cận.
Tomorrow will be even hotter.	Ngày mai sẽ còn nóng hơn.
I'll be there at 2:30.	Tôi sẽ đến lúc 2:30.
Tom beats faster.	Tom đập nhanh hơn.
Tom was surprised by something he saw.	Tom đã rất ngạc nhiên trước một thứ mà anh ấy nhìn thấy.
Tom lied about his whereabouts that day.	Tom đã nói dối về nơi ở của mình vào ngày hôm đó.
Dad's car is smaller than mom's car.	Xe của bố nhỏ hơn xe của mẹ.
Tom isn't very sociable, is he?	Tom không hòa đồng lắm phải không?
Tom says Mary needs to do it.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó.
Tom heard someone move in the next room.	Tom nghe thấy tiếng ai đó di chuyển trong phòng bên cạnh.
What will Tom do on October 20?	Tom sẽ làm gì vào ngày 20 tháng 10?
I usually don't need a cane.	Tôi thường không cần dùng gậy.
I can't believe I just promised I would.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa hứa là tôi sẽ làm như vậy.
I bet you didn't expect that to happen.	Tôi cá là bạn không mong đợi điều đó xảy ra.
Does Tom miss Mary?	Tom có ​​nhớ Mary không?
Do you have something to make this headache go away?	Bạn có điều gì để làm cho cơn đau đầu này biến mất?
There is a chance that tap water may contain harmful substances such as chlorine and lead.	Có khả năng nước máy có thể chứa các chất độc hại như clo và chì.
Tom is in pretty good form for his age.	Tom đang có phong độ khá tốt so với lứa tuổi của mình.
Tom is staggered.	Tom đang loạng choạng.
I doubt that Tom will be able to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Looks like Tom wants to do it.	Có vẻ như Tom muốn làm điều đó.
You are tough and honest.	Bạn khó tính và liêm khiết.
I swear if I see you do it again, I'll tell your dad.	Tôi thề nếu tôi thấy bạn làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ nói với bố của bạn.
Tom is well paid.	Tom được trả lương cao.
I think you can do it.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể sẽ làm được điều đó.
I know I'm in trouble.	Tôi biết rằng tôi đang gặp rắc rối.
I already signed the contract.	Tôi đã ký hợp đồng rồi.
I like to eat scallops.	Tôi thích ăn sò điệp.
She is a child.	Cô ấy là một đứa trẻ.
I don't want to know what's going on.	Tôi không muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
My heart goes out to Tom.	Trái tim tôi hướng về Tom.
Tom is lucky he can do that.	Tom thật may mắn khi anh ấy có thể làm được điều đó.
I think Tom doesn't want to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không muốn làm điều đó nữa.
I'm a little worried about Tom.	Tôi hơi lo lắng về Tom.
Tom is back in school.	Tom đã trở lại trường học.
I can live longer than you.	Tôi có thể sống lâu hơn bạn.
I will turn thirty in October.	Tôi sẽ bước sang tuổi ba mươi vào tháng Mười.
I will not allow my children to do that.	Tôi sẽ không cho phép các con tôi làm điều đó.
Detective Columbo is always in a worn out raincoat.	Thám tử Columbo luôn trong tình trạng áo mưa sờn.
Tom cooked a delicious meal for us.	Tom đã nấu một bữa ăn ngon cho chúng tôi.
I don't think I deserve to be punished.	Tôi không nghĩ rằng mình đáng bị trừng phạt.
They are a good team.	Họ là một đội tốt.
There aren't any books under the desk.	Không có bất kỳ cuốn sách nào dưới bàn làm việc.
Tom was better than before.	Tom đã khá hơn so với trước đây.
Tom died shortly before the ambulance arrived.	Tom chết ngay trước khi xe cấp cứu đến.
I know that Tom knows why I'm scared to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
I'm not sure Tom would let anyone help him.	Tôi không chắc Tom sẽ để ai đó giúp anh ấy.
Tom might like to do that.	Tom có ​​thể thích làm điều đó.
Tom crept into the room.	Tom rón rén bước vào phòng.
This ring is the one that Tom gave me.	Chiếc nhẫn này là chiếc mà Tom đã tặng cho tôi.
Tom realizes Mary has a gun.	Tom nhận ra Mary có súng.
Tom makes noise.	Tom làm ồn.
I don't want to ask you to do that.	Tôi không muốn yêu cầu bạn làm điều đó.
I don't think I can do that right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ.
Tom protested being treated like a child.	Tom phản đối việc bị đối xử như một đứa trẻ.
You know quite a bit about sumo.	Bạn biết khá nhiều về Sumo.
Our path has passed very often.	Con đường của chúng tôi đã qua rất thường xuyên.
Tom sent everyone in the office a Christmas card.	Tom đã gửi cho mọi người trong văn phòng một tấm thiệp Giáng sinh.
I wonder where Tom learned French.	Tôi tự hỏi Tom đã học tiếng Pháp ở đâu.
I don't think that would be good.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ tốt.
Tom gets a high salary.	Tom nhận lương cao.
I didn't really do that.	Tôi đã không thực sự làm điều đó.
"When did you go to bed last night?" 	"Đêm qua bạn đi ngủ khi nào?"
"4 o'clock." 	"4 giờ."
"What? Why are you up so late?" 	"Gì cơ? Làm gì mà dậy muộn vậy?"
"On the phone with my ex-boyfriend."	"Đang nói chuyện điện thoại với bạn trai cũ của tôi."
"Whose chair is this?" 	"Ghế của ai đây?"
"It's mine."	"Nó là của tôi."
Have you ever seen Tom win a race?	Bạn đã bao giờ thấy Tom thắng một cuộc đua chưa?
I shouldn't have told you anything.	Tôi không nên nói với bạn bất cứ điều gì.
Looks like your dog has taken a liking to Tom.	Có vẻ như con chó của bạn đã rất thích Tom.
It could be very dangerous for Tom and me to do it on our own.	Có thể rất nguy hiểm cho Tom và tôi nếu tự mình làm điều đó.
Tom offers Mary a cup of coffee.	Tom mời Mary một tách cà phê.
If you have some free time, let's do it together.	Nếu bạn có chút thời gian rảnh, hãy cùng nhau làm điều đó.
Should we ask Tom?	Chúng ta có nên hỏi Tom không?
I will never forget what you did for my family.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho gia đình tôi.
I don't know what the wood will be used for.	Tôi không biết gỗ sẽ được sử dụng để làm gì.
I think Tom likes to do that.	Tôi nghĩ Tom thích làm điều đó.
I always wish that I would forgive Tom when given the chance.	Tôi luôn ước rằng mình sẽ tha thứ cho Tom khi có cơ hội.
I don't like Tom very much.	Tôi không thích Tom cho lắm.
I wonder if Tom knows he should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết mình nên làm như vậy hay không.
I don't think this is the best way to do this.	Tôi không nghĩ đây là cách tốt nhất để làm điều này.
I can't go out drinking with you tonight.	Tôi không thể đi uống rượu với bạn tối nay.
Tom and Mary never mentioned that they were married.	Tom và Mary chưa bao giờ đề cập đến việc họ đã kết hôn.
Tom moved here from Australia in 2013.	Tom chuyển từ Úc đến đây vào năm 2013.
Tom plans to be here tonight.	Tom dự định ở đây tối nay.
Tom is the toughest man I know.	Tom là người cứng rắn nhất mà tôi biết.
Tom doesn't want to be a pilot.	Tom không muốn trở thành phi công.
Tom turned off the phone.	Tom đã tắt máy.
Tom declined my invitation.	Tom đã từ chối lời mời của tôi.
They say that Venice is a beautiful city.	Họ nói rằng Venice là một thành phố xinh đẹp.
I look forward to seeing you in October.	Tôi mong được gặp bạn vào tháng 10.
You are much faster than me.	Bạn nhanh hơn tôi rất nhiều.
Tom ate all three cupcakes.	Tom đã ăn cả ba chiếc bánh nướng nhỏ.
I will stay until the end.	Tôi sẽ ở lại cho đến khi kết thúc.
Tom may become a very rich man soon.	Tom có ​​thể trở thành một người rất giàu có sớm thôi.
Tom said it was a fun game.	Tom nói rằng đó là một trò chơi thú vị.
How many years have you been playing rugby?	Bạn đã chơi bóng bầu dục được bao nhiêu năm?
We humans have a wonderful way of twisting events to fit our conclusions as soon as we reach them.	Con người chúng ta có một cách tuyệt vời để xoay chuyển các sự kiện để phù hợp với kết luận của chúng ta ngay sau khi chúng ta đưa ra kết luận.
Tom was strangled.	Tom đã bị bóp cổ.
Tom will change his mind again.	Tom sẽ thay đổi quyết định một lần nữa.
The protesters demanded government reform.	Những người biểu tình yêu cầu cải cách chính phủ.
We won't stop trying to find Tom.	Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng tìm Tom.
Tom put everything back in the garage.	Tom cất mọi thứ trở lại nhà để xe.
Tom seems to have missed the point.	Tom dường như đã bỏ lỡ quan điểm.
Tom asks Mary to stop singing.	Tom yêu cầu Mary ngừng hát.
Tom's parents died in an accident.	Cha mẹ của Tom qua đời trong một vụ tai nạn.
Tom asked Mary how long it took to wash the car.	Tom hỏi Mary mất bao nhiêu thời gian để rửa xe.
My palms are sweaty.	Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi.
I sit between Tom and John.	Tôi ngồi giữa Tom và John.
I love to eat honey and peanut butter sandwiches.	Tôi thích ăn bánh mì kẹp mật ong và bơ đậu phộng.
Did you know Tom and John are Mary's brothers?	Bạn có biết Tom và John là anh em của Mary không?
I didn't know you couldn't speak French.	Tôi không biết bạn không thể nói tiếng Pháp.
Tom's parents don't want him to be a used car salesman.	Cha mẹ của Tom không muốn anh trở thành một người bán xe cũ.
No one trusts Tom.	Không ai tin tưởng Tom.
She could have been beautiful when she was young.	Cô ấy có thể đã xinh đẹp khi cô ấy còn trẻ.
I think Tom works in this office.	Tôi nghĩ Tom làm việc trong văn phòng này.
Tom says he doesn't know where Mary bought her pearl necklace.	Tom nói rằng anh không biết Mary mua chiếc vòng ngọc trai của mình ở đâu.
I don't think you're weird.	Tôi không nghĩ rằng bạn kỳ lạ.
Tom came to pick up his children.	Tom đã đến đón các con của mình.
I wonder who will help us tomorrow.	Tôi tự hỏi ai sẽ giúp chúng tôi vào ngày mai.
Can you think of any reason Tom would do that?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào Tom sẽ làm như vậy không?
Tom holds the swimming record.	Tom giữ kỷ lục bơi lội.
You got into a fight with Tom, didn't you?	Bạn đã đánh nhau với Tom, phải không?
Tom and Mary are both rich.	Tom và Mary đều giàu có.
What will Tom buy?	Tom sẽ mua gì?
I'm sorry for dragging you into this.	Tôi xin lỗi vì đã kéo bạn vào việc này.
No need to worry about it happening again.	Không cần phải lo lắng về điều đó xảy ra một lần nữa.
Tom picked me up at my house.	Tom đã đón tôi tại nhà của tôi.
Tom denied he did what he was accused of.	Tom phủ nhận anh ta đã làm những gì anh ta bị buộc tội.
I didn't know that Tom was a veterinarian.	Tôi không biết rằng Tom là bác sĩ thú y.
Tom didn't think it was such a big deal.	Tom không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
If you are more careful, you will not have an accident.	Nếu bạn cẩn thận hơn, bạn sẽ không gặp tai nạn.
I continued to sleep because the alarm didn't go off.	Tôi tiếp tục ngủ vì chuông báo thức không kêu.
I suppose I shouldn't do that.	Tôi cho rằng tôi không nên làm điều đó.
What is that stain?	Vết bẩn đó là gì?
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
I want you to stay here and take care of Tom.	Tôi muốn bạn ở lại đây và chăm sóc Tom.
I am buying bread.	Tôi đang mua bánh mì.
I bet that's not true.	Tôi cá là điều đó không đúng.
I ate too much today.	Hôm nay tôi đã ăn quá nhiều.
I know Tom is overweight.	Tôi biết Tom bị thừa cân.
Are you okay with this?	Bạn không ổn với điều này?
Tom tried to get Mary to come out of her shell.	Tom đã cố gắng để Mary thoát ra khỏi vỏ bọc của cô ấy.
Tom was the one who hit me.	Tom là người đã đánh tôi.
Tom told me that he left his wife.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bỏ vợ.
If I were you, I would visit churches. 	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đến thăm các nhà thờ.
You don't know how beautiful they are.	Bạn không biết chúng đẹp như thế nào.
I know that Tom is very good.	Tôi biết rằng Tom rất tốt.
We'll do it when Tom leaves.	Chúng tôi sẽ làm điều đó khi Tom rời đi.
Tom is worried about Mary.	Tom đang lo lắng về Mary.
Tom has a crush on you.	Tom đã phải lòng bạn.
Last year, I wasn't able to do it as much as I would have liked.	Năm ngoái, tôi đã không thể làm điều đó nhiều như tôi muốn.
Tom did his best to catch up with the rest of the class.	Tom đã cố gắng hết sức để bắt kịp những người còn lại trong lớp.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều đó một mình.
I am enjoying myself.	Tôi đang tận hưởng bản thân mình.
Tom is an experienced skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết giàu kinh nghiệm.
I don't think it's likely that Tom will be here today.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Tom never left me.	Tom không bao giờ rời bỏ tôi.
Tom says he is healthy.	Tom nói rằng anh ấy khỏe mạnh.
Why don't you do it now?	Tại sao bạn không làm điều đó ngay bây giờ?
Tom was hit by a golf ball.	Tom bị một quả bóng gôn đánh trúng.
This watch is not working.	Đồng hồ này không hoạt động.
Carp, shark, salmon, cod and tuna are types of fish.	Cá chép, cá mập, cá hồi, cá tuyết và cá ngừ là các loại cá.
Tom did very well at school.	Tom đã học rất tốt ở trường.
I thought you said you were the first to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói bạn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom doesn't want to be the first to do it.	Tom không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom doesn't have much ambition.	Tom không có nhiều tham vọng.
I could have done it if I had tried harder.	Tôi có thể đã làm được điều đó nếu tôi cố gắng hơn nữa.
I'm sure Tom will be slow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ chậm.
He is mine.	Anh ấy là của tôi.
I don't have any plans for Monday.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho thứ Hai.
It's not like I'm not trying.	Nó không giống như tôi không cố gắng.
Tom fixed it.	Tom đã sửa nó.
I know Tom will do it for me.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I don't know why you do that.	Tôi không biết tại sao bạn làm điều đó.
I'll sleep when you get home.	Tôi sẽ ngủ khi bạn về nhà.
The food that athletes eat is just as important as the type of exercise they perform.	Thức ăn mà các vận động viên ăn cũng quan trọng như loại bài tập mà họ thực hiện.
I must have left it at home.	Chắc tôi đã để nó ở nhà.
You don't seem very happy today.	Hôm nay bạn có vẻ không vui lắm.
Tom bakes macaroons.	Tom nướng bánh hạnh nhân.
I don't want any trouble.	Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
I want Tom to live.	Tôi muốn Tom sống.
She expressed gratitude to all those who supported her.	Cô bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã ủng hộ cô.
You are never here.	Bạn không bao giờ ở đây.
I did what I did for Tom.	Tôi đã làm những gì tôi đã làm cho Tom.
I want to give my right arm to be able to do that.	Tôi muốn đưa cánh tay phải của mình để có thể làm được điều đó.
Tom is feeling much better, isn't he?	Tom đang cảm thấy tốt hơn nhiều, phải không?
No one knows exactly where Tom wants to go.	Không ai biết chính xác nơi Tom muốn đi.
Tom will ask Mary if she can do it.	Tom sẽ hỏi Mary xem cô ấy có thể làm điều đó không.
I think Tom can do it faster alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
We had a heated debate on this issue.	Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề này.
Why didn't the US switch to a metric system?	Tại sao Hoa Kỳ không chuyển sang hệ thống số liệu?
You will catch it.	Bạn sẽ nắm bắt được.
Tom sleeps naked in the summer.	Tom ngủ khỏa thân vào mùa hè.
Maybe Tom will say no.	Có lẽ Tom sẽ nói không.
There is no faster sailing ship than this one.	Không có thuyền buồm nào nhanh hơn thuyền này.
It wasn't Tom's voice.	Đó không phải là giọng của Tom.
I have translated several books into French.	Tôi đã dịch một số cuốn sách sang tiếng Pháp.
Why don't you make Tom ask Mary to do it?	Tại sao bạn không bắt Tom yêu cầu Mary làm điều đó?
Tom died in Australia three years later.	Tom qua đời ở Úc ba năm sau đó.
I told Tom I was married.	Tôi nói với Tom rằng tôi đã kết hôn.
They don't hire enough people.	Họ không tuyển dụng đủ người.
I'm not saying you're not pretty.	Tôi không nói rằng bạn không xinh đẹp.
That is not the question.	Đó không phải là câu hỏi.
Tom says that he speaks French very well.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp rất giỏi.
I'll make sure Tom does it today.	Tôi sẽ đảm bảo rằng Tom sẽ làm điều đó ngay hôm nay.
Don't sneak out of the concert.	Đừng lẻn ra khỏi buổi hòa nhạc.
You seem surprised when Tom tells you you don't have to.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng bạn không cần phải làm vậy.
Tom's car is parked illegally.	Xe của Tom đang đậu trái phép.
Where do you go when you need time to yourself?	Bạn sẽ đi đâu khi bạn cần thời gian cho chính mình?
I'm pretty sure about that.	Tôi khá chắc chắn về điều đó.
Why don't we meet at 2:30 tomorrow?	Tại sao ngày mai chúng ta không gặp nhau lúc 2:30?
Tom has come down to earth.	Tom đã xuống trái đất.
I want to know which one you want.	Tôi muốn biết bạn muốn cái nào.
I'm not sure I'll see you again.	Tôi không chắc mình sẽ gặp lại bạn lần nữa.
I just don't want to be a part of it.	Tôi chỉ không muốn trở thành một phần của nó.
Why is this boycott necessary?	Tại sao sự tẩy chay này là cần thiết?
How long have you and Tom lived here?	Bạn và Tom đã sống ở đây bao lâu rồi?
Will you come to dine with us?	Bạn sẽ đến dùng bữa với chúng tôi chứ?
Tom does everything perfectly.	Tom làm mọi thứ một cách hoàn hảo.
Tom said I should ask Mary to have dinner with us.	Tom nói tôi nên rủ Mary đi ăn tối với chúng tôi.
Tom was asked to go home.	Tom đã được yêu cầu về nhà.
Tom says he doesn't know when Mary plans to come to Boston.	Tom nói rằng anh không biết Mary dự định đến Boston khi nào.
I still think that's the most valid reason.	Tôi vẫn nghĩ đó là lý do chính đáng nhất.
Everyone in the room breathed a sigh of relief.	Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm.
Tom said he hesitated to do it.	Tom nói rằng anh ấy do dự khi làm điều đó.
We all grew up in the same orphanage.	Tất cả chúng tôi đều lớn lên trong cùng một trại trẻ mồ côi.
I just want to make sure you don't mind if I leave early.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn sẽ không phiền nếu tôi về sớm.
Looks like Tom doesn't want to do that.	Có vẻ như Tom không muốn làm điều đó.
Many miners fear that the mine will close soon.	Nhiều thợ mỏ sợ rằng mỏ sẽ sớm đóng cửa.
I have not washed the dishes.	Tôi chưa rửa bát.
I didn't know you could speak French so well.	Tôi không biết bạn có thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
He does not take care of his children.	Anh ấy không chăm sóc con cái của mình.
They let us do what we wanted to do.	Họ để chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn làm.
Tom learned how to do it.	Tom đã học cách làm điều đó.
I think Tom is sure that's what he needs to do.	Tôi nghĩ Tom chắc chắn đó là điều anh ấy cần làm.
I want to know why Tom is not here today.	Tôi muốn biết tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom doesn't want to go to Mary's party.	Tom không muốn đến bữa tiệc của Mary.
That doesn't tell me anything.	Điều đó không cho tôi biết bất cứ điều gì.
Tom and Mary walked towards each other.	Tom và Mary tiến về phía nhau.
I'm not sure if I'm doing this right.	Tôi không chắc liệu mình đang làm điều này có đúng không.
I corrected my essay by Tom.	Tôi đã sửa bài luận của mình bởi Tom.
Many cancer patients experience hair loss because of chemotherapy.	Nhiều bệnh nhân ung thư bị rụng tóc vì hóa trị.
Would you like me to talk to Tom about this?	Bạn có muốn tôi nói chuyện với Tom về điều này không?
I think this light bulb burned out.	Tôi nghĩ rằng bóng đèn này bị cháy hết.
I wish I could help you now.	Tôi ước tôi có thể giúp bạn bây giờ.
I don't think anyone really wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự muốn làm điều đó.
He has a reputation for taking a long time to resolve.	Anh ấy có tiếng là đã mất nhiều thời gian để quyết tâm.
We don't know where Tom went.	Chúng tôi không biết Tom đã đi đâu.
Tom spent his vacation with his family.	Tom đã dành kỳ nghỉ của mình với gia đình.
Tom and I were unable to help Mary do it.	Tom và tôi đã không thể giúp Mary làm điều đó.
I know that Tom doesn't know why I didn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không làm vậy.
I think I might have helped Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã giúp được Tom.
Knowing how to speak French can be helpful.	Biết cách nói tiếng Pháp có thể hữu ích.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
I sang that song three times tonight.	Tôi đã hát bài hát đó ba lần tối nay.
Tom will figure this out.	Tom sẽ tìm ra điều này.
Kendo is a martial art.	Kendo là một môn võ thuật.
Tom likes him.	Tom thích anh ấy.
I called Tom a taxi.	Tôi đã gọi cho Tom một chiếc taxi.
Are you telling me I'll be fine?	Bạn đang nói với tôi rằng tôi sẽ ổn?
A young girl on crutches asks Tom where he lives.	Một cô gái trẻ chống nạng hỏi Tom nơi anh sống.
I wish I had a bike like this.	Tôi ước tôi có một chiếc xe đạp như thế này.
Tom went to the hospital after eating tainted oysters.	Tom đã đến bệnh viện sau khi ăn hàu bị nhiễm độc.
Get out of the water. 	Ra khỏi nước.
Your lips are blue.	Môi của bạn có màu xanh.
Tom is afraid that he will get lost.	Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị lạc.
Tom was once our minion.	Tom đã từng là tay chân của chúng tôi.
I still don't like it.	Tôi vẫn không thích nó.
Tom can't be hungry. 	Tom không thể đói.
He just had lunch.	Anh ấy vừa ăn trưa.
Tom suspects Mary is as rich as she says she is.	Tom nghi ngờ Mary giàu có như cô ấy nói.
There is an American girl who wants to meet you.	Có một cô gái người Mỹ muốn gặp bạn.
Can you keep these bags until four o'clock this afternoon?	Bạn có thể giữ những chiếc túi này đến bốn giờ chiều nay không?
I think Tom looks amazing.	Tôi nghĩ rằng Tom trông thật đáng kinh ngạc.
I'm not going to kiss you, Tom.	Tôi sẽ không hôn anh đâu, Tom.
Tom doesn't know how I wish he'd come home.	Tom không biết tôi ước gì anh ấy về nhà.
You're Tom's boss, aren't you?	Bạn là ông chủ của Tom, phải không?
You will find out later.	Bạn sẽ tìm hiểu sau.
Tom is better at French than I am.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn tôi.
Which of these dictionaries do you think is better?	Bạn nghĩ từ điển nào trong số những từ điển này tốt hơn?
Why is Tom crying?	Tại sao Tom lại khóc?
What made you think I had to do it again?	Điều gì đã khiến bạn nghĩ rằng tôi phải làm điều đó một lần nữa?
Tom says you have been in Australia for three years.	Tom nói rằng bạn đã ở Úc trong ba năm.
I asked a friend of mine to help us.	Tôi đã nhờ một người bạn của tôi giúp chúng tôi.
Tom is at his aunt's house.	Tom ở nhà dì của mình.
We both kissed Tom.	Cả hai chúng tôi đều hôn Tom.
Tom not only wants to defeat John but also wants to destroy him.	Tom không chỉ muốn đánh bại John mà còn muốn tiêu diệt anh ta.
Where were you when Tom needed you?	Bạn đã ở đâu khi Tom cần bạn?
I have to leave Australia.	Tôi phải rời khỏi Úc.
Can you remember how slow the Internet used to be?	Bạn có thể nhớ Internet đã từng chậm như thế nào không?
I'm pretty sure Tom can't swim.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không biết bơi.
Do you promise you won't tell anyone?	Bạn có hứa là bạn sẽ không nói với ai không?
I am very pleased to get to know you.	Tôi rất vui được làm quen với bạn.
Is Tom still safe?	Tom vẫn an toàn chứ?
I don't do that on rainy days.	Tôi không làm vậy vào những ngày mưa.
Tom is over thirty years old.	Tom đã ngoài ba mươi tuổi.
Tom does not know who wrote the letter.	Tom không biết ai đã viết bức thư.
Tom works for a bank.	Tom làm việc cho một ngân hàng.
Tom sat in a dark room, crying.	Tom ngồi trong phòng tối, khóc.
I have a blister on my leg.	Tôi bị phồng rộp ở chân.
Tom was left behind.	Tom đã bị bỏ lại phía sau.
I think we'll try to be friends.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cố gắng trở thành bạn của nhau.
I need to trim my beard.	Tôi cần phải cắt tỉa râu của mình.
I'm going to Australia next week, but I've changed my mind.	Tôi sẽ đi Úc vào tuần tới, nhưng tôi đã thay đổi quyết định.
Yesterday Tom was not absent.	Hôm qua Tom không vắng mặt.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
You have to start somewhere.	Bạn phải bắt đầu từ đâu đó.
Tom seemed to be talking to himself.	Tom dường như đang nói chuyện với chính mình.
What's in the sink?	Có gì trong bồn rửa?
I know that Tom doesn't know why you need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn cần phải làm điều đó một mình.
I know Tom has to help us do that.	Tôi biết Tom phải giúp chúng tôi làm điều đó.
I was sitting next to a man who clearly had a lot on his mind.	Tôi đang ngồi cạnh một người đàn ông rõ ràng có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
Tom looked down at the ocean.	Tom nhìn xuống đại dương.
I think Tom went with you.	Tôi nghĩ Tom đã đi cùng bạn.
I can't believe you just called me old.	Tôi không thể tin rằng bạn vừa gọi tôi là già.
Tom is not a college student.	Tom không phải là sinh viên đại học.
I'll be back to get my bag.	Tôi sẽ quay lại để lấy túi xách của tôi.
Don't do it again until I tell you.	Đừng làm điều đó một lần nữa cho đến khi tôi nói với bạn.
This fabric will not wash much.	Vải này sẽ không giặt nhiều.
Tom sure talks a lot, but he doesn't really talk much.	Tom chắc chắn nói rất nhiều, nhưng anh ấy không thực sự nói nhiều.
Tom says that Mary and John are not married anymore.	Tom nói rằng Mary và John đã không kết hôn nữa.
Tom has a great sense of humour.	Tom có ​​một khiếu hài hước tuyệt vời.
I know that Tom won't wait for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi tôi.
I know that Tom is a surfer.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên lướt sóng.
I don't think Tom has returned from Australia.	Tôi không nghĩ Tom đã trở về từ Úc.
I appreciate you answering my questions so quickly.	Tôi đánh giá cao việc bạn trả lời câu hỏi của tôi rất nhanh chóng.
Why don't we go get coffee?	Tại sao chúng ta không đi uống cà phê?
Tom didn't say what you think he said.	Tom đã không nói những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã nói.
Please don't leave valuables here.	Xin đừng để những thứ có giá trị ở đây.
Tom and Mary cut class and go to the zoo.	Tom và Mary cắt lớp và đi đến sở thú.
We have separated.	Chúng tôi đã chia tay nhau.
Don't be afraid to make mistakes when speaking French.	Đừng sợ mắc lỗi khi nói tiếng Pháp.
We have squash, tomatoes, cucumbers, carrots, okra and potatoes.	Chúng tôi có bí, cà chua, dưa chuột, cà rốt, đậu bắp và khoai tây.
Tom had to come here yesterday.	Tom đã phải đến đây ngày hôm qua.
Tom has yet to be informed that he needs to do it.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom is sure to be here on time.	Tom chắc chắn có mặt ở đây đúng giờ.
Tom told me he didn't really want to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự muốn đến Úc.
Tom says he will ask Mary to do it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho bạn.
I don't want to do this again.	Tôi không muốn làm điều này một lần nữa.
He is an intelligent young man.	Anh ấy là một thanh niên thông minh.
We continued to discuss late into the night.	Chúng tôi tiếp tục thảo luận đến tận đêm khuya.
Something is always wrong.	Luôn luôn có gì đó không ổn.
Don't let your soup cool.	Đừng để món súp của bạn bị nguội.
I'm not sure I want to do that.	Tôi không chắc rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom could hardly believe that Mary really liked him.	Tom khó tin rằng Mary thực sự thích anh ta.
I know that Tom is a little older than Mary.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn Mary một chút.
Why don't we congratulate Tom?	Tại sao chúng ta không chúc mừng Tom?
Tom is pretty sharp, isn't he?	Tom khá sắc sảo, phải không?
Tom hopes Mary can help him.	Tom hy vọng Mary có thể giúp anh ta.
He'll be here around four o'clock.	Anh ấy sẽ ở đây vào khoảng bốn giờ.
Tom told Mary what to do.	Tom nói với Mary những gì phải làm.
Why do you think Tom did that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom was just angry.	Tom chỉ tức giận.
Tom is a greedy man.	Tom là một người tham lam.
Tom said that his father told him not to do it.	Tom nói rằng cha anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
Tom's achievements speak for themselves.	Những thành tựu của Tom đã tự nói lên điều đó.
Forgive me, I'm a little nervous.	Thứ lỗi cho tôi, tôi hơi lo lắng.
I'm not surprised that Tom does it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom làm điều đó.
I'm pretty sure Tom is dead.	Tôi khá chắc rằng Tom đã qua đời.
Tom is feeling better, isn't he?	Tom đang cảm thấy tốt hơn, phải không?
We hope to finish this work by the end of the week.	Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành công việc này vào cuối tuần.
Tom convinces Mary to talk to John.	Tom thuyết phục Mary nói chuyện với John.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm như vậy.
Tom thinks Mary knows how much he hates opera.	Tom nghĩ Mary biết anh ấy ghét opera đến nhường nào.
Tell Tom I'm not leaving.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không rời đi.
Now Tom is doing a lot better.	Bây giờ Tom đang làm tốt hơn rất nhiều.
I affirm Tom finished.	Tôi khẳng định Tom đã hoàn thành.
We were not informed of their change of address.	Chúng tôi đã không được thông báo về sự thay đổi địa chỉ của họ.
I didn't think Tom would be so attractive.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hấp dẫn như vậy.
Do you think you can talk to Tom about that?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể nói chuyện với Tom về điều đó?
Tom says he wants to visit Mary in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Boston.
He took the twelve o'clock train.	Anh ta bắt chuyến tàu mười hai giờ.
I don't have enough money to buy presents for Tom.	Tôi không có đủ tiền để mua quà cho Tom.
I don't think it's dangerous.	Tôi không nghĩ nó nguy hiểm.
Tom looks much older than he really is.	Tom trông già hơn nhiều so với thực tế.
The way he looked at me made me very uncomfortable.	Cái cách anh ấy nhìn tôi khiến tôi rất khó chịu.
Tom is silent.	Tom đang im lặng.
Tom didn't want to disturb Mary while she was working.	Tom không muốn làm phiền Mary khi cô ấy đang làm việc.
Tom wholeheartedly agreed.	Tom đã hết lòng chấp thuận.
Tom is a local boy who made it happen.	Tom là một cậu bé địa phương đã làm nên điều đó.
Italy invaded Ethiopia in 1935.	Ý xâm lược Ethiopia vào năm 1935.
Tom tells his story.	Tom kể về câu chuyện của mình.
Tom is a regular customer.	Tom là một khách hàng thường xuyên.
Aren't you alone now?	Không phải bây giờ bạn đang ở một mình sao?
I think Tom won't do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I am a Luddite.	Tôi là một Luddite.
Tom says that he hopes that Mary will help him with his homework.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom doesn't know the whole story.	Tom không biết toàn bộ câu chuyện.
I think you will like it here.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó ở đây.
This is my first time sending flowers to Mary.	Đây là lần đầu tiên tôi gửi hoa cho Mary.
I can't believe you're graduating.	Tôi không thể tin rằng bạn đang tốt nghiệp.
Don't worry, I can do this.	Đừng lo lắng, tôi có thể làm điều này.
I know Tom doesn't know I know how to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi biết cách làm điều đó.
I'm from Australia, but I live in New Zealand.	Tôi đến từ Úc, nhưng tôi sống ở New Zealand.
Tom knows Boston very well.	Tom biết rất rõ về Boston.
Please tell me you didn't actually do that.	Xin vui lòng cho tôi biết bạn đã không thực sự làm điều đó.
I cannot turn on this flashlight.	Tôi không thể bật đèn pin này.
It was a movie that we had never seen before.	Đó là một bộ phim mà chúng tôi chưa từng xem trước đây.
Tom and Mary want to go to Australia together.	Tom và Mary muốn đến Úc cùng nhau.
Tom did better than we expected.	Tom đã làm tốt hơn chúng tôi mong đợi.
Are you sure you can't stay here?	Bạn có chắc là bạn không thể ở lại đây không?
Tom and Mary hope that no one sees them.	Tom và Mary hy vọng rằng không ai nhìn thấy họ.
Tom wants a bigger office.	Tom muốn có một văn phòng lớn hơn.
He doesn't run.	Anh ta không chạy.
I think you can handle Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể xử lý Tom.
I doubt if Tom will be the last to do it.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​phải là người cuối cùng làm điều đó hay không.
Shouldn't I be there too?	Tôi cũng không nên ở đó sao?
Are you saying you don't like this?	Bạn đang nói rằng bạn không thích điều này?
We're the only ones here who know that Tom wants to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom muốn làm điều đó.
If you could get me a cup of tea, I would be very grateful.	Nếu bạn lấy cho tôi một tách trà, tôi sẽ rất biết ơn.
I know how much Tom means to you.	Tôi biết Tom có ​​ý nghĩa như thế nào đối với bạn.
Tom staggered and fell.	Tom loạng choạng và ngã xuống.
Tom will lend Mary money if she asks him.	Tom sẽ cho Mary vay tiền nếu cô ấy yêu cầu anh ta.
This is my stepmother.	Đây là mẹ kế của tôi.
Tom will be back in a moment.	Tom sẽ trở lại trong giây lát.
Why should I care what Tom did?	Tại sao tôi phải quan tâm đến những gì Tom đã làm?
Tom says he's not allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó nữa.
The DA wants me to testify against Tom.	DA muốn tôi làm chứng chống lại Tom.
That's what this is about, isn't it?	Đó là những gì về điều này, phải không?
I slept a few hours on the plane.	Tôi đã ngủ vài giờ trên máy bay.
These toilets are better than spotless by the time I return!	Những nhà vệ sinh này tốt hơn là không có tì vết vào thời điểm tôi trở lại!
We arrive at school at half past eight.	Chúng tôi đến trường lúc tám giờ rưỡi.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
I hope we find a way to do it.	Tôi hy vọng chúng tôi tìm ra một cách để làm điều đó.
Why don't we talk about this later?	Tại sao chúng ta không nói về điều này sau?
That is relatively easy to do.	Điều đó tương đối dễ thực hiện.
Tom knows a lot about oboe, but he is not a good player.	Tom biết rất nhiều về oboe, nhưng anh ấy không phải là một người chơi giỏi.
Tom was like a son to Mary.	Tom như một người con đối với Mary.
Tom said that he learned a lot from Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã học được rất nhiều điều từ Mary.
There are many animals in the park.	Có rất nhiều động vật trong công viên.
I was able to do it better than I thought.	Tôi đã có thể làm điều đó tốt hơn những gì tôi nghĩ.
I think I know what Tom is going to say.	Tôi nghĩ tôi biết Tom sẽ nói gì.
Maybe Tom is sick.	Có lẽ Tom bị ốm.
You don't like carrots very much, do you?	Bạn không thích cà rốt cho lắm phải không?
Tom would certainly agree to do that.	Tom chắc chắn sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary are trying to do something, but I'm not sure what.	Tom và Mary đang cố gắng làm điều gì đó, nhưng tôi không chắc điều gì.
I just can't get out of it.	Tôi chỉ không thể thoát ra khỏi nó.
From the buyer's point of view, the prices of these CD players are too high.	Theo quan điểm của người mua, giá của những đầu CD này quá cao.
Tom goes to the hospital every Monday.	Tom đến bệnh viện vào thứ Hai hàng tuần.
I think I know why Tom didn't win.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom không thắng.
I don't think Tom slept.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ngủ.
Tom will say no.	Tom sẽ nói không.
Tom didn't eat the apple you gave him.	Tom đã không ăn quả táo mà bạn đưa cho anh ấy.
Tom closed one eye.	Tom nhắm một mắt.
Tom doesn't wash dishes, does he?	Tom không rửa bát phải không?
Tom is very fierce.	Tom rất dữ dội.
I hired a private tutor to help me with my math homework.	Tôi đã thuê một gia sư riêng để giúp tôi làm bài tập toán.
I'm not an ambassador.	Tôi không phải là đại sứ.
I just don't want to talk about it anymore.	Tôi chỉ không muốn nói về nó nữa.
That's not something I've ever done.	Đó không phải là điều mà tôi từng làm.
I don't want to deal with this today.	Tôi không muốn giải quyết chuyện này hôm nay.
Are you a regular blood donor?	Bạn có phải là người thường xuyên hiến máu không?
I like cartoons.	Tôi thích phim hoạt hình.
I have a long list of things I need to buy.	Tôi có một danh sách dài những thứ tôi cần mua.
Tom didn't tell his friends that he was going to Boston.	Tom đã không nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom is procrastinating.	Tom đang trì hoãn.
Tom lives in the same block as Mary.	Tom sống trong cùng khu nhà với Mary.
They are trying.	Họ đang cố gắng.
Tom just bought a new car.	Tom vừa mua một chiếc xe hơi mới.
They accused the teacher of being too strict with the children.	Họ cáo buộc giáo viên đã quá nghiêm khắc với bọn trẻ.
Tom ordered lobster.	Tom gọi món tôm hùm.
I wonder if Tom should really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nên làm điều đó hay không.
It didn't go as well as we expected.	Nó đã không diễn ra tốt như chúng tôi mong đợi.
I cannot believe this is true.	Tôi không thể tin rằng đây là sự thật.
I shouldn't have done it without your permission.	Tôi không nên làm điều đó mà không có sự cho phép của bạn.
He is young and single.	Anh ấy còn trẻ và độc thân.
Tom says he thinks Mary might do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
Some people believe that seven is a lucky number.	Một số người tin rằng bảy là một con số may mắn.
Tom paid with cash he happened to have in his pocket.	Tom đã trả bằng tiền mặt mà anh ấy tình cờ có trong túi.
Tom filled his bucket with sand.	Tom đổ đầy cát vào xô của mình.
I tried to convince Tom to join us.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom tham gia cùng chúng tôi.
Tom is watering the plants.	Tom đang tưới cây.
I went to Victoria station, where I met an old friend of mine.	Tôi đến ga Victoria, nơi tôi gặp một người bạn cũ của tôi.
I eat mashed potatoes with butter and onions.	Tôi ăn khoai tây nghiền với bơ và hành tây.
You told me not to talk to Tom, remember?	Bạn đã bảo tôi không được nói chuyện với Tom, nhớ không?
Tell Tom I need to do it.	Nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom pressed the button for the elevator.	Tom nhấn nút đi thang máy.
Tom was eating himself at a table in the corner.	Tom đang tự ăn ở một bàn trong góc.
Tom said that Mary might be ready.	Tom nói rằng Mary có thể đã sẵn sàng.
Maybe Tom doesn't know Mary well enough to know what she's going to do.	Có lẽ Tom không hiểu rõ về Mary để biết cô ấy sẽ làm gì.
I don't think anyone wants to do that.	Tôi không nghĩ có ai muốn làm điều đó.
They are lazy.	Họ lười biếng.
I never doubted the results.	Tôi không bao giờ nghi ngờ kết quả.
Tom's computer crashed and he lost some important documents.	Máy tính của Tom bị hỏng và anh ấy bị mất một số tài liệu quan trọng.
Maybe Tom is too busy to help us.	Có lẽ Tom quá bận để giúp chúng ta.
Tom didn't come to Mary's wedding.	Tom không đến dự đám cưới của Mary.
My pickup has had better days.	Chiếc xe bán tải của tôi đã có những ngày tốt đẹp hơn.
Who is that girl smiling at Tom?	Cô gái đang cười với Tom đó là ai?
Tom thought Mary would sympathize.	Tom nghĩ Mary sẽ thông cảm.
You are not as tall as me.	Bạn không cao như tôi.
I don't think Tom should be driving home because he's been drinking.	Tôi không nghĩ Tom nên lái xe về nhà vì anh ấy đã uống rượu.
Tom didn't want to come here, but he did anyway.	Tom không muốn đến đây, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã đến.
Tom didn't do everything we asked him to do.	Tom đã không làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I think Tom was once a soldier.	Tôi nghĩ Tom đã từng là một người lính.
Tom moved from Boston to Chicago.	Tom chuyển từ Boston đến Chicago.
Tom loves his horse.	Tom yêu con ngựa của mình.
Why don't I know that?	Tại sao tôi không biết điều đó?
Tom doesn't like modern art.	Tom không thích nghệ thuật hiện đại.
Tom just pretends that he doesn't understand French.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
They are all university students.	Họ đều là sinh viên đại học.
You are the most important woman in the whole world.	Bạn là người phụ nữ quan trọng nhất trên toàn thế giới.
Tom's friends were jealous when they saw his new sports car.	Bạn bè của Tom đã phải ghen tị khi nhìn thấy chiếc xe thể thao mới của anh.
Tom is doing it alone.	Tom đang làm điều đó một mình.
It is not a weapon.	Nó không phải là một vũ khí.
Tom is interesting, isn't he?	Tom thật thú vị, phải không?
I think you said you're sick of peanut butter.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn phát ngán vì bơ đậu phộng.
Tom is always drunk.	Tom luôn say.
I was attracted to Tom.	Tôi bị thu hút bởi Tom.
You are my best customer.	Bạn là khách hàng tốt nhất của tôi.
What Tom wants is your love.	Những gì Tom muốn là tình yêu của bạn.
I know Tom is not a reckless young man.	Tôi biết Tom không phải là một người trẻ tuổi liều lĩnh.
An eight-year-old car is almost worthless.	Một chiếc xe tám năm tuổi gần như không có giá trị.
Tom is crazy or addicted to drugs.	Tom bị điên hoặc nghiện ma túy.
I doubt if I can do any better.	Tôi nghi ngờ liệu tôi có thể làm tốt hơn nữa không.
The only thing Tom does is watch TV.	Điều duy nhất Tom làm là xem TV.
I don't know if Tom is a good skier or not.	Tôi không biết Tom có ​​trượt tuyết giỏi hay không.
Tom realized Mary was up to something.	Tom nhận ra Mary đang làm gì đó.
I have to make three monthly payments of three hundred dollars each.	Tôi phải thực hiện ba khoản thanh toán hàng tháng, mỗi khoản là ba trăm đô la.
I am ready to do that.	Tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
They never go out in the evening with their children.	Họ không bao giờ đi chơi vào buổi tối với con cái.
I think Tom's record speaks for itself.	Tôi nghĩ kỷ lục của Tom đã nói lên điều đó.
Tom says he thinks Mary might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
Would you say you work hard?	Bạn có nói rằng bạn chăm chỉ không?
I know that Tom is a law student.	Tôi biết rằng Tom là một sinh viên luật.
Tom will be working in Australia next year.	Tom sẽ làm việc ở Úc vào năm tới.
They are very delicious.	Chúng rất ngon.
Tom seemed to enjoy yesterday at the party.	Tom dường như rất thích ngày hôm qua tại bữa tiệc.
I don't think Tom has done it as many times as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó nhiều lần như Mary.
Tom's belt has been removed.	Thắt lưng của Tom đã được tháo ra.
Tom will never survive.	Tom sẽ không bao giờ sống sót.
Tom hears the noise and goes to investigate.	Tom nghe thấy tiếng động và đi điều tra.
You're not alone anymore, are you?	Bạn không còn cô đơn nữa, phải không?
Tom thought I might be asked to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Please give two return tickets to Osaka.	Vui lòng cho hai vé khứ hồi đến Osaka.
I'm glad you showed up.	Tôi rất vui vì bạn đã xuất hiện.
Tom is not as enthusiastic as I am.	Tom không nhiệt tình như tôi.
Tom is certainly curious.	Tom chắc chắn rất tò mò.
I'm really looking forward to it.	Tôi đang rât hao hưc mong đợi điêu đo.
I didn't expect to hear Tom's voice.	Tôi không mong đợi để nghe thấy giọng nói của Tom.
I asked Tom if he knew my brother's name.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết tên anh trai tôi không.
Reluctantly, Tom left the room.	Miễn cưỡng, Tom rời khỏi phòng.
I still don't know if Tom will come with me tomorrow.	Tôi vẫn chưa biết liệu ngày mai Tom có ​​đi với tôi hay không.
He recently traded in his Jeep for a new Mercedes.	Gần đây anh ấy đã đổi chiếc xe Jeep của mình để lấy một chiếc Mercedes mới.
Tom crossed his name off the list.	Tom gạch tên mình ra khỏi danh sách.
Tom plans to meet Mary on October 20.	Tom dự định gặp Mary vào ngày 20 tháng 10.
I am really excited.	Tôi thực sự rất phấn khích.
I don't think I can be happy here if you leave.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc ở đây nếu bạn rời đi.
I wonder why Tom thinks we need to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom nghĩ rằng chúng ta cần phải làm như vậy.
Aren't you the one who wrote this?	Bạn không phải là người đã viết điều này?
Apparently, Tom was already famous before he released that album.	Rõ ràng, Tom đã nổi tiếng từ trước khi anh ấy phát hành album đó.
Our crews are working around the clock to repair the damage caused by the ice storm.	Các nhân viên của chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để khắc phục những thiệt hại do cơn bão băng gây ra.
We made many mistakes.	Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm.
The men are smiling on the signal.	Những người đàn ông đang mỉm cười trên tín hiệu.
I attended meetings.	Tôi đã tham dự các cuộc họp.
You and I had a great time together, didn't we?	Bạn và tôi đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, phải không?
I got fired because I was late for work.	Tôi bị sa thải vì tôi đi làm muộn nhiều.
Tom's analysis of the situation seems correct.	Phân tích của Tom về tình hình có vẻ đúng.
Tom tries to swim across the lake.	Tom cố gắng bơi qua hồ.
Tom can be clumsy.	Tom có ​​thể vụng về.
Mary depends on her husband.	Mary phụ thuộc vào chồng.
That's all I did.	Đó là tất cả những gì tôi đã làm.
I don't want to eat here.	Tôi không muốn ăn ở đây.
This is a bad day for Tom.	Đây là một ngày tồi tệ đối với Tom.
I don't think I can fix this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sửa chữa điều này.
Tom quickly ate a sandwich and then went back to work.	Tom nhanh chóng ăn một chiếc bánh mì sandwich và sau đó quay trở lại làm việc.
You never know when a problem might occur.	Bạn không bao giờ biết khi nào một vấn đề có thể xảy ra.
Tom was so sure he needed to do it.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I do not allow such familiarity.	Tôi không cho phép quen thuộc như vậy.
It's been a long time since I told you I loved you.	Đã lâu rồi anh không nói với em rằng anh yêu em.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Boston with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn đến Boston với anh ấy.
I know that Tom will be waiting for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ đợi chúng ta.
I've been to a temple before, so I know the way.	Đã từng đến chùa rồi nên tôi biết đường.
Is there anything else you want to do today?	Có điều gì khác bạn muốn làm hôm nay không?
I don't think Tom needs to do that either.	Tôi cũng không nghĩ Tom cần phải làm như vậy.
You might want to document that.	Bạn có thể muốn ghi lại điều đó.
Tom doesn't want to impose on Mary.	Tom không muốn áp đặt Mary.
Tom says he will allow Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom doesn't wash the car.	Tom không rửa xe.
I'm sure Tom will do his best.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cố gắng hết sức.
Tom doesn't want to be treated like a child.	Tom không muốn bị đối xử như một đứa trẻ.
I don't think I know anyone who speaks French.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai nói tiếng Pháp.
We go jogging together.	Chúng tôi cùng nhau chạy bộ.
Tom felt nothing but anger.	Tom không cảm thấy gì ngoại trừ sự tức giận.
I want to buy a present for Tom.	Tôi muốn mua một món quà cho Tom.
What job do you have?	Bạn đang có việc làm nào?
Did you tell Tom about what happened?	Bạn đã nói với Tom về những gì đã xảy ra?
Which book is Tom's?	Cuốn sách nào là của Tom?
I think Tom has already started.	Tôi nghĩ Tom đã bắt đầu rồi.
Won't you come visit me?	Các bạn không về thăm tôi sao?
Just three kilometers past my house is complete wilderness.	Chỉ ba km qua nhà tôi là hoàn toàn hoang vu.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể ngăn John làm điều đó.
Tom gets along with his neighbors.	Tom hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
Tom doesn't sleep either.	Tom cũng không ngủ.
I'm not going to talk to Tom anymore.	Tôi không định nói chuyện với Tom nữa.
Tom saw a big mouse running across the road.	Tom nhìn thấy một con chuột lớn chạy qua đường.
Tom has never ridden a horse.	Tom chưa bao giờ cưỡi ngựa.
I know that Tom is a pretty good friend of Mary's.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn khá tốt của Mary.
Tom is not in the house.	Tom không có trong nhà.
I don't know the reason.	Tôi không biết lý do.
A dense hedge surrounds the garden.	Một hàng rào rậm rạp bao quanh khu vườn.
Wait a minute. 	Đợi tí.
I'll take a bath towel.	Tôi sẽ lấy một chiếc khăn tắm.
We can make more money if we lower the price because we can sell more.	Chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu chúng tôi giảm giá vì chúng tôi có thể bán được nhiều hơn.
I think Tom will like Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích Mary.
Why does Tom think doing that is a good idea?	Tại sao Tom nghĩ làm đó là một ý kiến ​​hay?
I'll let it slide.	Tôi sẽ để nó trượt.
I can call Tom if you want.	Tôi có thể gọi cho Tom nếu bạn muốn.
That's Tom's number one rule.	Đó là quy tắc số một của Tom.
They know what's going on.	Họ biết chuyện gì đang xảy ra.
Basically, you're right.	Về cơ bản, bạn đúng.
Tom didn't know what to do with Mary.	Tom không biết Mary phải làm gì.
Tom said he thought the pilot was drunk.	Tom nói rằng anh ta nghĩ rằng phi công đã say rượu.
Tom is fast asleep.	Tom đang ngủ mê man.
It's not as difficult as you might imagine.	Nó không khó như bạn tưởng tượng.
Tom asks Mary to stop buying things she doesn't need.	Tom yêu cầu Mary ngừng mua những thứ cô ấy không cần.
Tom is currently working in Australia.	Tom hiện đang làm việc ở Úc.
Let's go sled.	Hãy đi xe trượt tuyết.
That's not something I want to discuss.	Đó không phải là điều mà tôi muốn thảo luận.
We need to hire an expert.	Chúng tôi cần thuê một chuyên gia.
I know Tom is absent-minded.	Tôi biết Tom đang lơ đãng.
Tom thinks Mary is having a heart attack.	Tom nghĩ Mary đang lên cơn đau tim.
Tom turned to see who was behind him.	Tom quay lại để xem ai đang đứng sau anh ta.
I can't afford long vacations.	Tôi không đủ khả năng cho những kỳ nghỉ dài.
I called Tom.	Tôi đã gọi cho Tom.
I know you don't know who I am.	Tôi biết bạn không biết tôi là ai.
You will never be too old to learn.	Bạn sẽ không bao giờ quá già để học.
I knew Tom when I was a college student.	Tôi quen Tom khi còn là sinh viên đại học.
It was not until a few days later that he arrived.	Mãi đến mấy ngày sau, anh mới đến.
I am not able to do that.	Tôi không có khả năng làm được điều đó.
I don't think there's any way I can do that.	Tôi không nghĩ có bất kỳ cách nào tôi có thể làm được điều đó.
Tom is not a very strict teacher.	Tom không phải là một giáo viên quá nghiêm khắc.
I have no drinking water.	Tôi không có nước uống.
Neither Tom nor Mary live in Australia.	Cả Tom và Mary đều không sống ở Úc.
Calvin Coolidge is quiet and easy on the eyes.	Calvin Coolidge trầm lặng và dễ nhìn.
I don't believe you at all.	Tôi không tin bạn chút nào.
He cares about many things.	Anh ấy quan tâm đến nhiều thứ.
Tom is the only witness to the crime.	Tom là nhân chứng duy nhất cho tội ác.
Tom is studying history at university.	Tom đang học lịch sử tại trường đại học.
I assume this is what killed Tom.	Tôi cho rằng đây là thứ đã giết Tom.
How do you make hand sanitizer?	Bạn làm nước rửa tay như thế nào?
Tom still hopes he can do it one day.	Tom vẫn hy vọng mình có thể làm được điều đó vào một ngày nào đó.
Tom checked to make sure Mary was still asleep.	Tom đã kiểm tra để đảm bảo rằng Mary vẫn đang ngủ.
The project is underway.	Dự án đang được tiến hành.
Is Tom in position yet?	Tom đã vào vị trí chưa?
Tom and his dog run through a wheat field.	Tom và con chó của anh ấy chạy qua cánh đồng lúa mì.
Tom left for Boston just before sunset.	Tom rời đi Boston ngay trước khi mặt trời lặn.
I think Tom did it well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó tốt.
Tom played the role of Hamlet.	Tom đã đóng vai Hamlet.
Tom doesn't know where Mary works.	Tom không biết Mary làm việc ở đâu.
You are very rude to say such things.	Bạn rất thô lỗ khi nói những điều như thế.
Tom's fever was gone.	Cơn sốt của Tom đã tan.
Tom doesn't seem to care that Mary hates him.	Tom dường như không quan tâm rằng Mary ghét anh ta.
Tom said that he wished he had given flowers to Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình tặng hoa cho Mary.
Tom knows better than to tell Mary what happened.	Tom biết rõ hơn là nói với Mary về những gì đã xảy ra.
If you run all the way, you'll get there in time.	Nếu bạn chạy hết con đường, bạn đã đến đó kịp thời.
Tom thinks he will win the contest.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi.
Why you do not talk to me?	Tại sao bạn không nói với tôi?
Can't you help me first?	Bạn không thể giúp tôi trước được không?
Tom holds Mary tight.	Tom giữ chặt Mary.
What Tom said is outrageous.	Những gì Tom nói là thái quá.
I know Tom sells stolen cars.	Tôi biết Tom bán những chiếc xe bị đánh cắp.
They are always in each other's throats.	Họ luôn luôn ở trong cổ họng của nhau.
Tell Tom what you saw.	Kể cho Tom những gì bạn đã thấy.
I've been trying to figure this out all morning.	Tôi đã cố gắng tìm ra vấn đề này suốt buổi sáng.
Tom is a much better cook than Mary.	Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary nhiều.
The population of Tokyo is larger than that of New York.	Dân số của Tokyo lớn hơn của New York.
I haven't drank green tea in a long time.	Đã lâu tôi không uống trà xanh.
Tom shot Mary with his own gun.	Tom đã bắn Mary bằng chính khẩu súng của mình.
Tom has to go back home.	Tom phải trở về nhà.
I think Tom and Mary both want something to eat.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều muốn ăn gì đó.
Tom doesn't believe me.	Tom không tin tôi.
Female hormone imbalance is the main cause of infertility.	Mất cân bằng nội tiết tố nữ là nguyên nhân chính dẫn đến vô sinh.
Tom always pays his rent on time.	Tom luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn.
There are purple tulips next to my castle window.	Có hoa tulip tím bên cạnh cửa sổ lâu đài của tôi.
We are here to thank Tom.	Chúng tôi ở đây để cảm ơn Tom.
Tom is someone you don't want to mess with.	Tom là người mà bạn không muốn gây rối.
I know Tom will teach you how to do it.	Tôi biết Tom sẽ dạy bạn cách làm điều đó.
Tom vomited.	Tom đã nôn.
I will never forget the look on Tom's face.	Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Tom.
Do you mind looking after my baby until I get back?	Bạn có phiền trông con của tôi cho đến khi tôi quay lại không?
Stop, or I'll fix your wagon.	Dừng lại, nếu không tôi sẽ sửa toa xe của bạn.
Tom bought some carrots.	Tom đã mua một ít cà rốt.
I'm running out of patience.	Tôi sắp hết kiên nhẫn.
Does Tom want to come in?	Tom có ​​muốn vào không?
I think Tom has met someone else.	Tôi nghĩ rằng Tom đã gặp người khác.
We have to take off.	Chúng ta phải cất cánh.
Tom said he didn't want a sandwich.	Tom nói rằng anh ấy không muốn một chiếc bánh sandwich.
I think Tom needs help with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom cần giúp Mary.
Tom started doing it.	Tom bắt đầu làm chuyện đó.
I don't know if Tom is still upset.	Không biết Tom có ​​còn khó chịu không.
Something's wrong, isn't it?	Có gì đó không ổn, phải không?
Tom is a man of few words.	Tom là một người ít nói.
Do you think it's still a bit early to talk to Tom about this?	Bạn có nghĩ rằng vẫn còn hơi sớm để nói chuyện với Tom về điều này?
Tom opens presents.	Tom mở quà.
Tom said Mary would do it for me.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom won't wait for Mary.	Tom sẽ không đợi Mary.
Tom wants to come early.	Tom muốn đến sớm.
Tom is glad he's not in your shoes.	Tom rất vui vì anh ấy không ở trong đôi giày của bạn.
Tom and Mary clink glasses.	Tom và Mary cụng ly vào nhau.
You have the right to be happy.	Bạn có quyền được hạnh phúc.
Come in. 	Vào đi.
Water is great.	Nước rất tuyệt.
Tom told me he wasn't so sure.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc lắm.
Tom is the only person in our family who doesn't like to sing.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi không thích ca hát.
How long did it take you to finish reading that book?	Bạn đã mất bao lâu để đọc xong cuốn sách đó?
Tom decided to go to Australia alone.	Tom quyết định đến Úc một mình.
Tom told me he wasn't hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đói.
Tom has lunch with Mary every day.	Tom ăn trưa với Mary mỗi ngày.
Why don't we start this meeting?	Tại sao chúng ta không bắt đầu cuộc họp này?
She gave him a tender kiss.	Cô trao cho anh một nụ hôn dịu dàng.
Tom surprised me with his composure.	Tom làm tôi ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của anh ấy.
I remember that time vividly.	Tôi nhớ lại quãng thời gian đó một cách sống động.
I'm not joking. 	Tôi không nói đùa.
I really mean that.	Tôi thực sự có ý đó.
Tom used a towel to dry his hair.	Tom dùng khăn lau khô tóc.
I think Tom and Mary are both thirty years old.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã ba mươi tuổi.
Cover the cut with a bandana.	Che vết cắt bằng khăn rằn.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy.
Tom and I have similar goals.	Tom và tôi có những mục tiêu giống nhau.
I just want to make sure you know what to do.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn biết phải làm gì.
I wonder if Tom insists we do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​khăng khăng chúng tôi làm điều đó hay không.
Fireflies blink to attract mates.	Đom đóm nhấp nháy để thu hút bạn tình.
I admit I didn't do what I was supposed to do.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì tôi phải làm.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
I don't know the woman talking to our teacher.	Tôi không biết người phụ nữ đang nói chuyện với giáo viên của chúng tôi.
Tom didn't know that I wanted to do it today.	Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he thinks Mary knows why John became a cop.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary biết tại sao John lại trở thành cảnh sát.
I won't let you escape.	Tôi sẽ không để bạn trốn thoát.
Tom was delighted.	Tom rất vui mừng.
I want Tom near me.	Tôi muốn Tom ở gần tôi.
Tom was angry because I offended him.	Tom tức giận vì tôi đã xúc phạm anh ấy.
I don't feel like studying at all tonight.	Tôi không cảm thấy muốn học gì cả tối nay.
You said you would help us do it.	Bạn nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
You have surpassed yourself today.	Bạn đã vượt qua chính mình ngày hôm nay.
Does Tom come with you?	Tom có ​​đi cùng bạn không?
I'm the only one who can do it without help.	Tôi là người duy nhất có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
Tom turned on the TV.	Tom bật TV lên.
Do you know where Tom needs to go?	Bạn có biết Tom cần đi đâu không?
Is Tom going with you?	Tom có ​​đi với bạn không?
I knew what Tom was up to.	Tôi đã biết Tom định làm gì.
Tom assumed the bracelet belonged to Mary.	Tom cho rằng chiếc vòng thuộc về Mary.
Tom said I should feed Mary healthier food.	Tom nói tôi nên cho Mary ăn thức ăn lành mạnh hơn.
Tom owns a store in Boston.	Tom sở hữu một cửa hàng ở Boston.
No one can do anything.	Không ai có thể làm gì được.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng tồi.
What did you do with the books on my desk?	Bạn đã làm gì với những cuốn sách trên bàn của tôi?
Tom left a note.	Tom đã để lại một ghi chú.
Tell Tom I know where he lives.	Nói với Tom rằng tôi biết anh ấy sống ở đâu.
Victory was won at the cost of many lives.	Chiến thắng đã giành được bằng cái giá của nhiều sinh mạng.
Tom doesn't like being pushed.	Tom không thích bị thúc ép.
I want you to know you have nothing to worry about.	Tôi muốn bạn biết bạn không có gì phải lo lắng.
Tom has to help me.	Tom phải giúp tôi.
Even if I wanted to, I couldn't do it.	Ngay cả khi tôi muốn, tôi không thể làm điều đó.
I am really satisfied with that.	Tôi thực sự hài lòng về điều đó.
I don't know what to do.	Tôi không biết cần phải làm gì.
I'm surprised that Tom turned down such a good offer.	Tôi ngạc nhiên vì Tom đã từ chối một lời đề nghị tốt như vậy.
Tom is often scolded for being late.	Tom thường bị mắng vì đi muộn.
Tom looks tired.	Tom trông có vẻ mệt mỏi.
I'm pretty sure that's what will happen.	Tôi khá chắc chắn rằng đó là những gì sẽ xảy ra.
Tom will not leave without your permission.	Tom sẽ không rời đi nếu không có sự cho phép của bạn.
I think Tom was expecting this to happen.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mong đợi điều này xảy ra.
I just feel out of place right now.	Tôi chỉ cảm thấy không phù hợp với nó ngay bây giờ.
Let's sing a patriotic song.	Hãy hát một bài ca yêu nước.
Tom knows that Mary knows.	Tom biết rằng Mary biết.
Tom said Mary has only been to Australia three times.	Tom cho biết Mary mới chỉ đến Úc ba lần.
I think Tom will be able to help Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp Mary.
Why you do not eat?	Tại sao bạn không ăn?
There is no water in the well.	Không có nước trong giếng.
Many people go to the beach during the summer.	Nhiều người đi biển trong mùa hè.
I don't have the necessary skills to do that.	Tôi không có các kỹ năng cần thiết để làm điều đó.
I didn't know Tom was a drug dealer, so I was surprised when I heard he was arrested.	Tôi không biết Tom là một tay buôn ma túy, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin anh ấy bị bắt.
You better do it sometime this week.	Tốt hơn bạn nên làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
Use your common sense in that type of situation.	Sử dụng ý thức chung của bạn trong loại tình huống đó.
Kenya was once a British colony.	Kenya từng là thuộc địa của Anh.
Tom stroked the soft fur of the cat.	Tom vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo.
However, Barter is an unsatisfactory system because everyone's needs rarely match exactly.	Tuy nhiên, Barter là một hệ thống không đạt yêu cầu vì nhu cầu của mọi người hiếm khi khớp chính xác.
Tom said he and his friends often play beach volleyball.	Tom cho biết anh và bạn bè thường chơi bóng chuyền bãi biển.
Have you thought how Tom would feel about that?	Bạn đã nghĩ Tom sẽ cảm thấy thế nào về điều đó chưa?
The cafeteria is a self-service restaurant.	Nhà ăn là một nhà hàng theo phong cách tự phục vụ.
I want Tom to do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó.
Tom watches TV until he falls asleep.	Tom xem TV cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Tom finds it hard to be carefree.	Tom cảm thấy thật khó để trở nên vô tư.
I'm glad you're happy, Tom.	Tôi rất vui vì bạn đang hạnh phúc, Tom.
Tom didn't show Mary that.	Tom đã không cho Mary thấy điều đó.
Tom looks miserable.	Tom có ​​vẻ đau khổ.
Tom claims that he has seen a ghost.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
Tom says he hopes Mary will want to go dance with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ muốn đi khiêu vũ với anh ấy.
He used to smoke, but now he doesn't.	Anh ấy đã từng hút thuốc, nhưng bây giờ thì không.
I couldn't decide which shirt to buy, so I didn't buy it either.	Tôi không quyết định được sẽ mua chiếc áo nào nên tôi cũng không mua.
As an Englishman, he is particularly sensitive to the difference between English and American usage.	Là một người Anh, anh ấy đặc biệt nhạy cảm với sự khác biệt giữa cách sử dụng tiếng Anh và tiếng Mỹ.
Tom did not want to follow in his father's footsteps.	Tom không muốn tiếp bước cha mình.
Tom probably shouldn't have told Mary he wanted to do it.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom doesn't know where Mary wants him to put her suitcase.	Tom không biết Mary muốn anh ấy để vali của cô ấy ở đâu.
Don't blame me for that.	Đừng trách tôi vì điều đó.
Tom loves micromanagement.	Tom thích quản lý vi mô.
Tom is the only one who knows where Mary is.	Tom là người duy nhất biết Mary ở đâu.
We pay Tom's salary.	Chúng tôi trả lương cho Tom.
Someone needs to get Tom straight.	Ai đó cần phải giúp Tom thẳng thắn.
Mary wrote down her phone number and gave it to Tom.	Mary ghi lại số điện thoại của mình và đưa cho Tom.
I still haven't paid for my ticket.	Tôi vẫn chưa trả tiền cho vé của mình.
Are you going to Boston with Tom?	Bạn có đi đến Boston với Tom không?
Tom said he was unlucky.	Tom nói rằng anh ấy không may mắn.
Tom looks like a cowboy.	Tom trông giống như một cao bồi.
The clerk gave Tom a refund.	Nhân viên bán hàng đã hoàn lại tiền cho Tom.
He is working his hardest to support his elderly mother.	Anh ấy đang làm việc chăm chỉ nhất để hỗ trợ người mẹ già của mình.
I must have fainted.	Tôi hẳn đã ngất đi.
They are produced in a variety of sizes.	Chúng được sản xuất với nhiều kích cỡ khác nhau.
Something is worrying Tom.	Có gì đó đang lo lắng Tom.
Tom shouldn't do it now.	Tom không nên làm điều đó bây giờ.
Tom and Mary were both fired.	Tom và Mary đều bị sa thải.
Tom saw Mary's car in John's driveway.	Tom đã nhìn thấy xe của Mary trên đường lái xe của John.
Tom said that he thought Mary was asleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ngủ.
Tom decided to sell his house.	Tom quyết định bán ngôi nhà của mình.
You've never been to Australia, have you?	Bạn chưa bao giờ đến Úc, phải không?
I'm not sure what to think.	Tôi không chắc phải nghĩ gì.
There is no third possibility.	Không có khả năng thứ ba.
Tom is so clever.	Tom thật lém lỉnh.
Do you think Tom will do it tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai?
Tom never killed anyone.	Tom chưa bao giờ giết ai.
Why are you so clingy?	Tại sao bạn lại bám víu như vậy?
Tom weighs about three kilograms than me.	Tom nặng hơn tôi khoảng ba ký.
There's another thing I want you to know.	Có một điều khác mà tôi muốn bạn biết.
I'm just as qualified as Tom.	Tôi cũng đủ tiêu chuẩn như Tom.
I don't think Tom will.	Tôi không nghĩ Tom sẽ như vậy.
We need more staff.	Chúng tôi cần thêm nhân viên.
I don't really need this.	Tôi không thực sự cần cái này.
Tom definitely got a rough deal.	Tom chắc chắn đã có một thỏa thuận thô.
Tom says he's no different.	Tom nói rằng anh ấy không khác biệt.
Tom doesn't want to be an electrician.	Tom không muốn trở thành một thợ điện.
Tom went to dinner.	Tom đã đi ăn tối.
Tom says he thinks Mary might not be done with it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom says he comes home every Monday.	Tom nói rằng anh ấy về nhà vào thứ Hai hàng tuần.
Tom needs to apologize to Mary.	Tom cần phải xin lỗi Mary.
I think this one is probably the better of the two.	Tôi nghĩ cái này có lẽ là tốt hơn trong hai cái.
Tom is trying to be normal.	Tom đang cố tỏ ra bình thường.
Don't you know Tom lives alone?	Bạn không biết Tom sống một mình sao?
My father is not as tall as yours.	Cha tôi không cao bằng của bạn.
I'm willing to do it for Tom.	Tôi sẵn sàng làm điều đó cho Tom.
Tom is very good.	Tom rất tốt.
Let's finish this and get out of here.	Hãy hoàn thành việc này và ra khỏi đây.
Do you still think we have a chance of winning?	Bạn vẫn nghĩ chúng tôi có cơ hội chiến thắng chứ?
We just need to talk to Tom.	Chúng ta chỉ cần nói chuyện với Tom.
It's very cold this morning, isn't it?	Sáng nay trời rất lạnh phải không?
He is sick, but today he is fine.	Anh ấy bị ốm, nhưng hôm nay anh ấy ổn.
Everyone shut up.	Mọi người im lặng đi.
I don't think you need an explanation.	Tôi không nghĩ là cần bạn giải thích.
I forgot to ask Tom and Mary to bring them lunch.	Tôi quên bảo Tom và Mary mang đồ ăn trưa cho họ.
I heard from Tom that Mary couldn't do that.	Tôi đã nghe từ Tom rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom says he doesn't want to speak in French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói bằng tiếng Pháp.
Did you help Tom?	Bạn đã giúp Tom?
Did Tom ask you to come talk to me?	Tom có ​​yêu cầu bạn đến nói chuyện với tôi không?
I don't want to live too close to where I work.	Tôi không muốn sống quá gần nơi tôi làm việc.
I hope that I have tricked Tom.	Tôi hy vọng rằng tôi đã lừa được Tom.
Tom told Mary that he wanted to go to Australia with her.	Tom nói với Mary rằng anh muốn đến Úc với cô ấy.
I wish Tom was on our team.	Tôi ước gì Tom ở trong đội của chúng tôi.
Tom could see Mary from where he stood.	Tom có ​​thể nhìn thấy Mary từ nơi anh ta đứng.
I ached all over.	Tôi đau nhức khắp người.
I didn't know what I did was against the law.	Tôi không biết những gì tôi đã làm là vi phạm pháp luật.
Tom was the only one who saw what happened.	Tom là người duy nhất nhìn thấy những gì đã xảy ra.
Now Tom feels well.	Bây giờ Tom cảm thấy khỏe.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
Tom never told anyone why he did what he did.	Tom chưa bao giờ nói với ai lý do tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom must not do that.	Tom không được làm điều đó.
Tom didn't seem to want to take into account the possibility that he was wrong.	Tom dường như không muốn tính đến khả năng anh đã sai.
These are just common questions we ask people.	Đây chỉ là những câu hỏi thông thường mà chúng tôi hỏi mọi người.
Tom needs to stay active.	Tom cần duy trì hoạt động.
I'm so glad I did that.	Tôi rất vui vì tôi đã làm điều đó.
A few more words before I stamp the letter.	Thêm một vài từ trước khi tôi đóng dấu bức thư.
I won't get married this year. 	Tôi sẽ không kết hôn trong năm nay.
In fact, I may never get married.	Trên thực tế, tôi có thể không bao giờ kết hôn.
I am going to the supermarket to buy some milk.	Tôi đang đi siêu thị để mua một ít sữa.
Tom laughs at himself.	Tom tự cười nhạo bản thân.
Why do many Catholics eat fish on Fridays?	Tại sao nhiều người Công giáo ăn cá vào các ngày thứ Sáu?
We have chosen.	Chúng tôi đã chọn.
The girls you're talking to used to be my students.	Những cô gái bạn đang nói chuyện từng là học sinh của tôi.
It's shameful to be so cruel to a child.	Thật đáng xấu hổ khi đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy.
I will admit I was wrong.	Tôi sẽ thừa nhận là tôi sai.
I think it's unlikely that a situation like this will ever happen again.	Tôi nghĩ rằng khó có thể xảy ra tình huống như thế này nữa.
Tom has gained weight.	Tom đã tăng cân.
Her business was established.	Công việc kinh doanh của cô ấy đã được thành lập.
Tom walks his dog for an hour a day, regardless of the weather.	Tom dắt chó đi dạo một giờ mỗi ngày, bất kể thời tiết.
This is the first time this happened to me.	Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi.
Tom got himself a really good job.	Tom đã có cho mình một công việc thực sự tốt.
Tom was afraid that he would do something wrong.	Tom sợ rằng mình sẽ làm sai điều gì đó.
I don't think I can do it for you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
Everyone goes fishing, except Tom.	Mọi người đều đi câu cá, ngoại trừ Tom.
Fur lining.	Áo có lót lông.
I'll be leaving Boston in about an hour.	Tôi sẽ rời Boston trong khoảng một giờ nữa.
Do you think Tom might have hurt them?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm tổn thương họ?
He won't give in.	Anh ấy sẽ không nhượng bộ.
Tom never saw that coming.	Tom không bao giờ thấy điều đó đến.
I didn't know that you were such a good cook.	Tôi không biết rằng bạn là một đầu bếp giỏi như vậy.
I don't know if Tom is really happy here.	Không biết Tom có ​​thực sự hạnh phúc khi ở đây không.
Tom thinks Mary can help.	Tom nghĩ rằng Mary có thể giúp.
The quaint cottage has a certain charm about it.	Ngôi nhà tranh cổ kính có một sức hấp dẫn nhất định về nó.
Is it true that Tom ate cockroaches?	Có thật là Tom đã ăn gián?
Tom was bitten by a cobra.	Tom bị rắn hổ mang cắn.
You're a native French speaker, aren't you?	Bạn là một người nói tiếng Pháp bản ngữ, phải không?
You are completely out of control.	Bạn hoàn toàn mất kiểm soát.
There is only one possible explanation.	Chỉ có một lời giải thích khả thi.
Tom stopped dying on his way.	Tom đã ngừng chết trên đường đi của mình.
I'm so glad we were able to spend this time together.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể dành thời gian này cùng nhau.
I don't think I would be able to do it if you didn't do it with me.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sẽ làm điều đó nếu bạn không làm điều đó với tôi.
Think of all the things you should say to Tom.	Hãy nghĩ về tất cả những điều bạn nên nói với Tom.
It's not often that Tom leaves early.	Không phải thường xuyên mà Tom đi sớm.
Tom said that Mary was asleep when he got home.	Tom nói rằng Mary đã ngủ khi anh về nhà.
Tom says it's unlikely he'll be fired.	Tom nói rằng không có khả năng anh ta bị sa thải.
My stomach rumbles.	Bụng tôi réo rắt.
Who's joking?	Ai đang nói đùa?
I know that Tom is a terrible liar.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ nói dối tồi tệ.
You are not much help.	Bạn không giúp được gì nhiều.
It is a very beautiful picture.	Đó là một bức tranh rất đẹp.
Tom overslept and was late for school.	Tom ngủ quên và đi học muộn.
Tom likes to hang out with Mary.	Tom thích đi chơi với Mary.
That's how the experts do it.	Đó là cách mà các chuyên gia làm điều đó.
You can't walk into that bookstore with your shirt on.	Bạn không thể bước vào hiệu sách đó với chiếc áo sơ mi của bạn.
Tom tried his best to please his parents.	Tom đã cố gắng hết sức để làm hài lòng bố mẹ.
I want vanilla ice cream.	Tôi muốn ăn kem vani.
You shouldn't lie to me.	Bạn không nên nói dối tôi.
Tom has been hospitalized for thirteen days.	Tom đã nằm viện được mười ba ngày.
I'm on the phone.	Tôi đang nghe điện thoại.
I hope Tom isn't reluctant to do it.	Tôi hy vọng Tom không miễn cưỡng làm điều đó.
Tom can be arrested if he repeats the offence.	Tom có ​​thể bị bắt nếu anh ta tái phạm.
That is a step in the right direction.	Đó là một bước đi đúng hướng.
I thought you wouldn't show up.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không xuất hiện.
I didn't know that you and Tom were ever married.	Tôi không biết rằng bạn và Tom đã từng kết hôn.
I think Tom was drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom đã say.
Tom bought each of his children a gift.	Tom đã mua cho mỗi đứa con của mình một món quà.
I knew Tom would ask Mary to do it for John.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
You will find them.	Bạn sẽ tìm thấy chúng.
It's time to sleep. 	Đã đến giờ đi ngủ.
Turn off the radio.	Tắt đài.
Tom is doing all he can to make sure that doesn't happen again.	Tom đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo điều đó không xảy ra nữa.
Your handwriting is quite elegant.	Chữ viết tay của bạn khá thanh lịch.
I don't want to drive back to Boston tonight.	Tôi không muốn lái xe trở lại Boston đêm nay.
What is the fastest way to get to the city center?	Cách nhanh nhất để đến trung tâm thành phố là gì?
That's what they said on television.	Đó là những gì họ đã nói trên truyền hình.
You're walking barefoot, aren't you?	Bạn đang đi chân trần, phải không?
Tom says that Mary needs to do it before she leaves.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
I wish you would call me.	Tôi ước bạn sẽ gọi cho tôi.
It was during the ice age that saber-toothed tigers became extinct.	Đó là trong thời kỳ băng hà, hổ răng kiếm đã bị tuyệt chủng.
Not many people like to do this.	Không có nhiều người thích làm điều này.
You've been researching this for a while. 	Bạn đã nghiên cứu vấn đề này trong một thời gian.
What do you think the solution is?	Bạn nghĩ giải pháp là gì?
Tom tells Mary that he thinks she is beautiful.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy xinh đẹp.
How much money do you think Tom stole?	Bạn nghĩ Tom đã ăn trộm bao nhiêu tiền?
Why don't we stop here?	Tại sao chúng ta không dừng lại ở đây?
Tom said he thought I looked impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có vẻ ấn tượng.
I think you will pass this class.	Tôi nghĩ bạn sẽ vượt qua lớp này.
I soon realized I wasn't talented enough.	Tôi sớm nhận ra mình không đủ tài năng.
Instead of taking notes, I spent the whole class doodling.	Thay vì ghi chép, tôi dành cả lớp để vẽ nguệch ngoạc.
I hope they prove Tom wrong.	Tôi hy vọng họ chứng minh Tom sai.
Doing it this way can also save you a few dollars.	Làm theo cách này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm được một vài đô la.
I doubt Tom really knows how to do it.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự biết cách làm điều đó.
Tom is cooking dinner now.	Tom đang nấu bữa tối bây giờ.
Description was misleading.	Mô tả đã gây hiểu lầm.
When you find Tom, let me know.	Khi bạn tìm thấy Tom, hãy cho tôi biết.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không để bạn làm điều đó.
We decided to sing together.	Chúng tôi đã quyết định hát cùng nhau.
I don't like hot coffee.	Tôi không thích cà phê nóng.
A tree fell on Tom's car.	Một cây đổ trên xe của Tom.
I want to know how you plan to do that.	Tôi muốn biết bạn dự định làm điều đó như thế nào.
Tom is just a typical 13 year old boy.	Tom chỉ là một cậu bé 13 tuổi điển hình.
Tom doesn't want to go back to Boston.	Tom không muốn trở lại Boston.
Did I mention that Mary is beautiful?	Tôi đã đề cập rằng Mary xinh đẹp?
Tom will be happy to see that happen.	Tom sẽ rất vui khi thấy điều đó xảy ra.
You won't get any help from me.	Bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ tôi.
There is a blanket in the trunk.	Có một cái chăn trong cốp xe.
Tom doesn't really like Mary very much.	Tom không thực sự thích Mary cho lắm.
Tom was raised in lavish arms.	Tom được nuôi dưỡng trong vòng tay xa hoa.
I'll take you home.	Tôi sẽ đưa bạn về nhà.
She stopped sewing and drank some tea.	Cô ấy ngừng khâu vá và uống một chút trà.
I hope Tom likes the gift.	Tôi hy vọng Tom thích món quà.
Tell me why you don't want to do that.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn không muốn làm điều đó.
Tom died in a motorcycle accident.	Tom chết trong một vụ tai nạn xe máy.
I know Tom is a busy man.	Tôi biết Tom là một người bận rộn.
Neither Tom nor Mary were basketball coaches for long.	Cả Tom và Mary đều không phải là huấn luyện viên bóng rổ trong thời gian dài.
I can't decide which car to buy.	Tôi không thể quyết định mua chiếc xe nào.
I don't know who I need to talk to.	Tôi không biết mình cần nói chuyện với ai.
I don't know what it's called.	Tôi không biết nó được gọi là gì.
What else do you want to get started?	Bạn còn muốn gì nữa để bắt đầu?
Tom is very domineering.	Tom rất độc đoán.
I have a big party tonight.	Tôi có một bữa tiệc lớn tối nay.
What did you give Tom for Christmas?	Bạn đã tặng gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
Neither Tom nor Mary blushed.	Cả Tom và Mary đều không đỏ mặt.
I have climbed Mount Fuji four times.	Tôi đã leo núi Phú Sĩ bốn lần.
Abraham Lincoln was assassinated in the spring.	Abraham Lincoln bị ám sát vào mùa xuân.
At this time Tom was just over three years old.	Lúc này Tom mới hơn ba tuổi.
I don't think I have the willpower to quit.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ ý chí để bỏ thuốc lá.
Tom lost his boat.	Tom bị trượt thuyền.
I'm probably a better swimmer than Tom.	Tôi có lẽ bơi giỏi hơn Tom.
My father has absolutely no interest in money.	Cha tôi hoàn toàn không quan tâm đến tiền bạc.
I know Tom knows that Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom had plastic surgery.	Tom đã phẫu thuật thẩm mỹ.
I'm still not happy.	Tôi vẫn không vui.
Tom will probably return to Boston.	Tom có ​​thể sẽ trở lại Boston.
I think I will stay in Boston for another week.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại Boston thêm một tuần nữa.
It's not easy for Tom to get to work early.	Không dễ dàng gì đối với Tom để đi làm sớm.
Tom gave me this ring.	Tom đã đưa chiếc nhẫn này cho tôi.
Does Tom often write to you in French?	Tom có ​​thường viết thư cho bạn bằng tiếng Pháp không?
I will be thrown out of the country.	Tôi sẽ bị ném ra khỏi đất nước.
We cannot hide our tracks.	Chúng tôi không thể ẩn dấu vết của mình.
I haven't slept in days.	Tôi đã không ngủ trong nhiều ngày.
Tom took off his coat and hung it in the closet.	Tom cởi áo khoác và treo nó vào tủ.
I still haven't found a job.	Tôi vẫn chưa tìm được việc làm.
Tom said Mary had never been to Boston.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ đến Boston.
I'm not good enough.	Tôi không đủ tốt.
Tom took Mary's hand.	Tom nắm lấy tay Mary.
I have yet to receive a response from Tom.	Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tom.
Please don't leave me alone with Tom.	Xin đừng để tôi một mình với Tom.
Tell Tom where he should park.	Nói cho Tom biết anh ấy nên đậu xe ở đâu.
She gets up late on Sunday morning.	Cô ấy dậy muộn vào sáng Chủ nhật.
Tom might have gone mad, but he didn't look that way.	Tom có ​​thể đã nổi điên, nhưng anh ấy không nhìn như vậy.
You should be very proud of Tom.	Bạn nên rất tự hào về Tom.
I have to prepare for the test.	Tôi phải chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Tom said he thought the mushrooms might be poisonous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng những cây nấm đó có thể là độc.
Tom wondered why Mary didn't kiss him.	Tom tự hỏi tại sao Mary không hôn anh.
Tom has a daughter who lives in Australia.	Tom có ​​một cô con gái sống ở Úc.
Tom gave Mary a French dictionary.	Tom đưa cho Mary một cuốn từ điển tiếng Pháp.
I don't want to make a big deal of this.	Tôi không muốn làm lớn chuyện này.
I brush my teeth at least twice a day.	Tôi đánh răng ít nhất hai lần một ngày.
I knew that Tom would teach me how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ dạy tôi cách làm điều đó.
I wonder if Tom really learned French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự học tiếng Pháp không.
Tom doesn't want to lose Mary.	Tom không muốn mất Mary.
How many kanji does the average university-educated Japanese person know?	Người Nhật có trình độ đại học trung bình biết bao nhiêu chữ kanji?
I already know they don't hire.	Tôi đã biết họ không tuyển dụng.
Tom doesn't work on Monday nights.	Tom không làm việc vào tối thứ Hai.
Tom said that it snowed in Boston yesterday.	Tom nói rằng tuyết ở Boston hôm qua.
Are you sure it's the Tom you saw?	Bạn có chắc đó là Tom mà bạn đã nhìn thấy?
I think Tom planned to stay for a month.	Tôi nghĩ Tom đã lên kế hoạch ở lại trong một tháng.
I don't think you need to tell Tom what Mary said she would do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết Mary đã nói cô ấy sẽ làm gì.
How would you like to do us a huge favor?	Làm thế nào bạn muốn làm cho chúng tôi một ân huệ rất lớn?
It's rude of you to ask her that question.	Bạn hỏi cô ấy câu hỏi đó thật thô lỗ.
Tom hopes you will.	Tom hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
I have been told to stay away from Tom.	Tôi đã được yêu cầu tránh xa Tom.
Tom promises not to smoke.	Tom hứa sẽ không hút thuốc.
Tom is allowed to do that, but Mary is not.	Tom được phép làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom did it out of obligation.	Tom đã làm điều đó vì nghĩa vụ.
The game is not fun anymore.	Trò chơi không còn vui nữa.
You will get injured if you are not careful.	Bạn sẽ bị thương nếu không cẩn thận.
Tom said that he thought Mary spoke French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary nói tiếng Pháp.
Tom wants to be happy again.	Tom muốn hạnh phúc trở lại.
I did not celebrate.	Tôi đã không ăn mừng.
Tom says that Mary doesn't think John would do it alone.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm điều đó một mình.
Tom attended college in 2013.	Tom học đại học năm 2013.
The marauders littered the town and surrounding villages.	Những kẻ marauders đã xả rác thải ra thị trấn và các ngôi làng xung quanh.
Tom loves Mary more than he loves me.	Tom yêu Mary nhiều hơn anh ấy yêu tôi.
Tom looked around the bedroom.	Tom nhìn quanh phòng ngủ.
She doesn't own many books.	Cô ấy không sở hữu nhiều sách.
Tom doesn't want the police to enter his house.	Tom không muốn cảnh sát vào nhà mình.
That's where I can't agree with you.	Đó là nơi tôi không thể đồng ý với bạn.
Now you will be fine.	Bây giờ bạn sẽ ổn.
Listen, I'm not an expert.	Nghe này, tôi không phải là một chuyên gia.
Tom did not hear Mary enter the room.	Tom không nghe thấy tiếng Mary bước vào phòng.
I heard Tom laugh.	Tôi nghe Tom cười.
You're over thirty, aren't you?	Bạn đã hơn ba mươi, phải không?
Tom changed the channels.	Tom đã thay đổi các kênh.
I'm pretty sure Tom forgot what I told him yesterday.	Tôi khá chắc rằng Tom đã quên những gì tôi đã nói với anh ấy ngày hôm qua.
Tom thinks Mary has a lot of money.	Tom nghĩ Mary có rất nhiều tiền.
I suspect that Tom was tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã mệt mỏi.
Tom is stronger than you.	Tom mạnh mẽ hơn bạn.
Tom doesn't believe it.	Tom không tin điều đó.
Who is your favorite TV star?	Ai là ngôi sao truyền hình yêu thích của bạn?
If everything goes according to plan, I'll be back home tomorrow night.	Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi sẽ trở về nhà vào tối mai.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ như đang nản lòng.
What's in your bag?	Có gì trong túi của bạn?
Tom doesn't seem too concerned about that.	Tom dường như không quá quan tâm đến việc đó.
It exceeded my expectations.	Nó vượt quá sự mong đợi của tôi.
This will not take much time.	Việc này sẽ không mất nhiều thời gian.
Tom will call you tonight.	Tom sẽ gọi cho bạn tối nay.
Tom will be helped.	Tom sẽ được giúp đỡ.
I'm very impressed with how Tom does it.	Tôi rất ấn tượng về cách Tom làm điều đó.
Tom tried to get me to wear a kilo.	Tom đã cố gắng để tôi mặc được một ký.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
We've been to Boston, but we haven't been to Chicago.	Chúng tôi đã đến Boston, nhưng chúng tôi chưa đến Chicago.
Tom called me on the evening of the 20th.	Tom gọi cho tôi vào tối ngày 20.
I told Tom to wait there.	Tôi đã bảo Tom đợi ở đó.
You know that Tom is in the hospital, right?	Bạn biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện, phải không?
Tom hopes that Mary will stay in Australia for a while.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ ở lại Úc một thời gian.
Tom said they were lucky.	Tom nói rằng họ đã may mắn.
You can borrow these books from the library for a week.	Bạn có thể mượn những cuốn sách này từ thư viện trong một tuần.
Tom gave the key to Mary.	Tom đưa chìa khóa cho Mary.
We are fast learners.	Chúng tôi là những người học nhanh.
We are not trying to modify.	Chúng tôi không cố gắng sửa đổi.
Tom is going away.	Tom sắp đi xa.
I think doing that would be too difficult for me.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ quá khó đối với tôi.
Tom and Mary are both alcoholics.	Tom và Mary đều nghiện rượu.
Tom still looked confused.	Tom vẫn có vẻ bối rối.
Tom thinks that Mary kissed John.	Tom nghĩ rằng Mary đã hôn John.
I have wanted to go to Australia for many years.	Tôi đã muốn đến Úc trong nhiều năm.
Tom died in Boston three years later.	Tom qua đời ở Boston ba năm sau đó.
Tom did an amazing thing.	Tom đã làm một điều đáng kinh ngạc.
We'll have to tell Tom everything.	Chúng ta sẽ phải nói với Tom mọi thứ.
Tom is not very busy.	Tom không bận lắm.
I've grown old, haven't I?	Tôi đã già đi, phải không?
I can't understand the message that was just given.	Tôi không thể hiểu được thông báo vừa được đưa ra.
I'm sorry about that.	Tôi xin lỗi về điều đó.
Tom and Mary have decided to get married.	Tom và Mary đã quyết định kết hôn.
He was kind enough to give me something cold to drink.	Anh ấy đủ tốt bụng để cho tôi một thứ gì đó lạnh để uống.
Do you want me to open the door for you?	Bạn có muốn tôi mở cửa cho bạn không?
Tom tells everyone that he made it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm được điều đó.
Tom is not lovable.	Tom không đáng yêu.
Are you lazy?	Bạn lười biếng phải không?
Maybe someone is watching us.	Có lẽ ai đó đang theo dõi chúng ta.
I think we might have something you'd like to buy.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có thứ gì đó mà bạn muốn mua.
Tom will survive, right?	Tom sẽ sống sót, phải không?
That's what Tom and Mary did.	Đó là những gì Tom và Mary đã làm.
Don't know if Tom is in Boston.	Không biết Tom có ​​ở Boston không.
I don't need to finish this today.	Tôi không cần phải hoàn thành việc này ngày hôm nay.
I don't think Tom gets paid to do that.	Tôi không nghĩ Tom được trả tiền để làm điều đó.
Neither Tom nor Mary has any experience teaching French.	Cả Tom và Mary đều không có kinh nghiệm dạy tiếng Pháp.
I told Tom what Mary said.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary đã nói.
We will do what Tom suggested.	Chúng tôi sẽ làm những gì Tom đề nghị.
Tom looks a bit bored.	Tom có ​​vẻ hơi buồn chán.
It's cool this morning, isn't it?	Sáng nay thật mát mẻ, phải không?
Tom works as an intern.	Tom làm việc như một bác sĩ thực tập.
Tom told me that John is his brother.	Tom nói với tôi rằng John là anh trai của anh ấy.
Tom glued his eyes to the ceiling.	Tom dán mắt lên trần nhà.
Tom is extremely extroverted, isn't he?	Tom là người cực kỳ hướng ngoại, phải không?
I know that Tom is almost ready to go.	Tôi biết rằng Tom gần như đã sẵn sàng để đi.
I don't think Tom has as many friends as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều bạn như tôi.
In most cases, any decision is better than no decision at all.	Trong hầu hết các trường hợp, bất kỳ quyết định nào cũng tốt hơn là không có quyết định nào.
Tom did something wrong.	Tom đã làm sai điều gì đó.
I don't think Tom has the stamina to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ sức chịu đựng để làm điều đó.
I'm actually done.	Tôi thực sự đã hoàn thành.
One thing I don't like about winter is the cold weather.	Một điều tôi không thích ở mùa đông là thời tiết lạnh giá.
Weather permitting, tomorrow we will go to the top of the mountain.	Thời tiết cho phép, ngày mai chúng ta sẽ lên đỉnh núi.
Tom lied to Mary when he said he wouldn't do it.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom was expected to leave early in the morning, but he overslept.	Tom dự kiến ​​sẽ đi vào sáng sớm, nhưng anh ấy đã ngủ quên.
I never thought I would have to do that again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
In the event of a fire, you should dial 119 immediately.	Trong trường hợp hỏa hoạn, bạn nên bấm số 119 ngay lập tức.
I'm sure both of you will do well.	Tôi chắc chắn rằng cả hai bạn sẽ làm tốt.
Tom realized I didn't have to.	Tom nhận ra tôi không cần phải làm vậy.
Tom says he's willing to do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
Tom probably won't be so lucky.	Tom có ​​lẽ sẽ không may mắn.
You just can't create these.	Bạn chỉ không thể tạo ra những thứ này.
If you need me to do something, just say so.	Nếu bạn cần tôi làm điều gì đó, chỉ cần nói vậy.
Tom stretched out on the floor and fell asleep.	Tom nằm dài trên sàn và ngủ thiếp đi.
I don't know when Tom will come.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến.
Tom studies French every day.	Tom học tiếng Pháp mỗi ngày.
Tom intends to be there.	Tom dự định sẽ ở đó.
We know that Tom is unlikely to do that today.	Chúng tôi biết rằng Tom khó có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom can't remember where he left his passport.	Tom không thể nhớ mình đã để hộ chiếu ở đâu.
I don't think Tom will be back anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại sớm.
I don't get along with Tom's parents.	Tôi không hòa thuận với bố mẹ của Tom.
Tom is one of the owners.	Tom là một trong những chủ sở hữu.
I think this is the only way to do this.	Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để làm điều này.
I wonder if Tom asked me to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​yêu cầu tôi làm điều đó không.
I think Tom was on the plane.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở trên máy bay.
We still don't know where we're going.	Chúng tôi vẫn chưa biết chúng tôi sẽ đi đâu.
They ranked 13th.	Họ đứng thứ 13.
Tell Tom to sit in the back.	Hãy bảo Tom ngồi ở phía sau.
Tom always stays away from it.	Tom luôn tránh xa nó.
You don't really plan to help Tom, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch giúp đỡ Tom, phải không?
I do not like anyone.	Tôi không thích ai cả.
Do you want to pay by credit card?	Bạn có muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
Tom will never get the chance to do that.	Tom sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I haven't eaten all the ice cream yet. 	Tôi chưa ăn hết kem.
There are still some.	Vẫn còn một số.
This tree is as tall as that tree.	Cây này cao bằng cây kia.
I'm not sure what that is.	Tôi không chắc đó là gì.
Tom gets up early in the morning and swims.	Tom dậy sớm vào buổi sáng và bơi.
Why don't you ask Tom to show you how to do it?	Tại sao bạn không nhờ Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó?
You are the person Tom wants to talk to.	Bạn là người mà Tom muốn nói chuyện.
I have learned from my mistakes.	Tôi đã học được từ những sai lầm của mình.
Tom volunteered to drive Mary home.	Tom đã tình nguyện chở Mary về nhà.
I was determined to become a journalist.	Tôi đã quyết tâm trở thành một nhà báo.
Tom must be very hungry.	Tom hẳn rất đói.
I know that Tom is walking barefoot.	Tôi biết rằng Tom đang đi chân trần.
It was invented by Tom.	Nó được phát minh bởi Tom.
Please hang your coat on the hook behind the door.	Vui lòng treo áo khoác của bạn vào móc sau cánh cửa.
I don't like to travel by air.	Tôi không thích đi du lịch bằng đường hàng không.
Do you think Tom would actually do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó?
Tom called the police for help.	Tom đã gọi cảnh sát để được giúp đỡ.
My throat hurts and I have a fever. 	Cổ họng tôi đau và tôi bị sốt.
Can I have some cold medicine, please?	Cho tôi xin ít thuốc cảm được không?
I know Tom is not a good heavy metal guitarist.	Tôi biết Tom không phải là một tay guitar heavy metal giỏi.
Tom said he was pleased with the results.	Tom cho biết anh ấy hài lòng với kết quả.
It is a good way to relieve stress.	Đó là một cách tốt để giảm bớt căng thẳng.
I did a duet with Tom.	Tôi đã song ca với Tom.
You are not a teacher here?	Bạn không phải là giáo viên ở đây?
Tom is only slightly older than Mary.	Tom chỉ lớn hơn Mary một chút.
Tom would never kill himself.	Tom sẽ không bao giờ tự sát.
Tom is the type of person who always has to have the last word.	Tom là kiểu người luôn phải nói lời sau cùng.
You don't seem willing to cooperate.	Bạn dường như không sẵn sàng hợp tác.
I don't think I've ever seen you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn làm như vậy.
Tom cut his hair and put on new glasses.	Tom cắt tóc và đeo kính mới.
Try the shop across the street. 	Hãy thử cửa hàng bên kia đường.
They may have what you are looking for.	Họ có thể có những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom is a really bad cook.	Tom là một đầu bếp thực sự tồi.
Tom says that Mary rarely wins.	Tom nói rằng Mary hiếm khi thắng.
I won't make the same mistake again.	Tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa.
Go to the hardware store and buy a roll of insulating tape.	Đến cửa hàng kim khí và mua một cuộn băng dính cách điện.
Tom says I don't sound like I'm in trouble.	Tom nói rằng tôi không nghe như thể tôi đang gặp rắc rối.
Today I'm at home.	Hôm nay tôi ở nhà.
Please send me a letter as soon as you arrive.	Hãy gửi cho tôi một lá thư ngay khi bạn đến nơi.
You need to learn how to take care of your own business.	Bạn cần học cách quan tâm đến công việc kinh doanh của chính mình.
Tom is not a barber.	Tom không phải thợ cắt tóc.
Tom is bad.	Tom thật tệ.
I thought that Tom wouldn't want to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Do you like wonton soup?	Bạn có thích súp hoành thánh?
Tom is not very quiet.	Tom không yên lặng cho lắm.
Tom fell into a vat of sulfuric acid.	Tom rơi vào một thùng axit sulfuric.
Tom and I know that Mary wants to do it tomorrow.	Tom và tôi biết rằng Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
Did Tom tell you why he didn't want to stay?	Tom đã nói với bạn lý do tại sao anh ấy không muốn ở lại?
Tom is confident in his own abilities.	Tom tự tin vào khả năng của chính mình.
Tom can be shy.	Tom có ​​thể nhút nhát.
Even Tom scored today.	Ngay cả Tom cũng ghi bàn trong ngày hôm nay.
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
"It's really wet today." 	"Hôm nay trời thật ẩm ướt."
"You're not kidding."	"Bạn không đùa."
I never expected such a nice hotel in a place like this.	Tôi không bao giờ mong đợi một khách sạn đẹp như vậy ở một nơi như thế này.
Tom and Mary left the party together.	Tom và Mary rời bữa tiệc cùng nhau.
I don't think Tom is insane.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị mất trí.
Tom is really good friends with Mary.	Tom thực sự là bạn tốt với Mary.
Tom doesn't have an ugly bone in his body.	Tom không có một cái xương xấu xí trong cơ thể của mình.
Tom will probably sing the new song he just wrote.	Tom có ​​thể sẽ hát bài hát mới mà anh ấy vừa viết.
Tom can't get in.	Tom không vào được.
Tom has three dogs.	Tom có ​​ba con chó.
Tom seems to be sleeping.	Tom dường như đang ngủ.
If you break it again, I won't fix it.	Nếu bạn phá vỡ nó một lần nữa, tôi sẽ không sửa nó.
Where would you be if you were Tom?	Bạn sẽ ở đâu nếu bạn là Tom?
I am always here for you.	Tôi luôn ở đây vì bạn.
Now there is more water in this lake than before.	Bây giờ có nhiều nước hơn trong hồ này so với trước đây.
Who talked to Tom?	Ai đã nói chuyện với Tom?
Tom can't see me like this.	Tom không thể nhìn thấy tôi như thế này.
I wonder what Tom thinks of me.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ gì về tôi.
Tom has a workshop in his basement.	Tom có ​​một xưởng ở tầng hầm của mình.
Many cathedrals were built in the Middle Ages.	Rất nhiều thánh đường được xây dựng từ thời Trung cổ.
I wonder how long that was there.	Tôi tự hỏi điều đó đã ở đó bao lâu.
I don't know what Tom's last name is.	Tôi không biết họ của Tom là gì.
Now I know what I told you was wrong.	Bây giờ tôi biết những gì tôi đã nói với bạn là sai.
Tom wants some more.	Tom muốn một số nữa.
We need to buy some medicine for Tom.	Chúng ta cần mua một ít thuốc cho Tom.
Tom and Mary are doing something.	Tom và Mary đang làm gì đó.
Tom works as a radar technician.	Tom làm kỹ thuật viên radar.
Tom doesn't know how attracted to women he is.	Tom không biết phụ nữ bị anh ấy thu hút như thế nào.
We have to find a way to win.	Chúng tôi phải tìm cách giành chiến thắng.
We have not been officially introduced.	Chúng tôi chưa được giới thiệu chính thức.
Tom is clearly unhappy.	Tom rõ ràng là không vui.
Do you have any good books for children to read?	Bạn có cuốn sách nào hay cho trẻ em đọc không?
Tom wants to go to the concert, but he doesn't have a ticket.	Tom muốn đi xem buổi hòa nhạc, nhưng anh ấy không có vé.
Tom has been there a few times.	Tom đã đến đó một vài lần.
I know that Tom is a really good student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh thực sự tốt.
Tom is shopping for work clothes.	Tom đang đi mua sắm quần áo đi làm.
Mary will probably tell Tom that she is sleepy.	Mary có lẽ sẽ nói với Tom rằng cô ấy buồn ngủ.
I know that I have a lot of power.	Tôi biết rằng tôi có rất nhiều quyền lực.
I came home from school a little later than usual today.	Hôm nay tôi đi học về muộn hơn thường lệ một chút.
Tom can neither read nor write.	Tom không thể đọc cũng không viết.
I sent my report to Tom.	Tôi đã gửi báo cáo của mình cho Tom.
Tom hates bats.	Tom ghét dơi.
How about a rematch?	Làm thế nào về một trận tái đấu?
We are not millionaires.	Chúng tôi không phải là những người theo chủ nghĩa triệu phú.
What changes do you plan to make?	Bạn dự định thực hiện những thay đổi nào?
They blame Tom for causing the accident.	Họ đổ lỗi cho Tom vì đã gây ra tai nạn.
Tom will have to do it himself.	Tom sẽ phải tự mình làm điều đó.
Despite what you say, I don't believe you.	Bất chấp những gì bạn nói, tôi không tin bạn.
Tom is studying hard.	Tom đang học chăm chỉ.
Tom changes his password every month.	Tom thay đổi mật khẩu của mình hàng tháng.
Only a few people live my age.	Chỉ có một số người sống ở độ tuổi của tôi.
Did you write down Tom's phone number?	Bạn có ghi lại số điện thoại của Tom không?
Colorizer does not work.	Bộ tô màu không hoạt động.
You should go home already.	Bạn nên về nhà rồi.
Tom is needed elsewhere.	Tom là cần thiết ở nơi khác.
I may not be able to stay as long as I think I can.	Tôi có thể không thể ở lại lâu như tôi nghĩ rằng tôi có thể.
Please find some hotels where rates are moderate.	Xin vui lòng tìm một số khách sạn nơi mức giá vừa phải.
Tom always calls me on Mondays.	Tom luôn gọi cho tôi vào các ngày thứ Hai.
I almost never see this kind of thing again.	Tôi hầu như không bao giờ nhìn thấy loại điều này nữa.
I am eating now.	Tôi đang ăn bây giờ.
Tom offered to see the kids.	Tom đề nghị được xem bọn trẻ.
Tom certainly knew that he shouldn't have done so.	Tom chắc chắn biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I hope Tom is having a good time.	Tôi hy vọng Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Father kept in touch with us by letter and phone during his time abroad.	Cha vẫn giữ liên lạc với chúng tôi qua thư và điện thoại trong thời gian ở nước ngoài.
He is from the Northeast.	Anh ấy đến từ vùng Đông Bắc.
Tom has been mayor since 2013.	Tom là thị trưởng từ năm 2013.
I think I found a way to help you.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra một cách để giúp bạn.
I didn't know Tom would be so busy.	Tôi không biết rằng Tom sẽ bận rộn như vậy.
Are you working on a new cookbook?	Bạn đang làm việc trên một cuốn sách nấu ăn mới?
I doubt Tom and Mary are ready to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã sẵn sàng làm điều đó.
Tom is married, but he doesn't wear a wedding ring.	Tom đã kết hôn, nhưng anh ấy không đeo nhẫn cưới.
Tom tells Mary that he thinks John is not cocky.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không tự phụ.
Tom thinks that Mary is not as cooperative as she should be.	Tom nghĩ rằng Mary không hợp tác như cô ấy nên làm.
Where is my room?	Phòng của tôi ở đâu?
I have to wait for Tom here.	Tôi phải đợi Tom ở đây.
Tom watched TV for three hours last night.	Tom đã xem TV trong ba giờ đêm qua.
I went to the aquarium today.	Tôi đã đi đến thủy cung hôm nay.
Chances are Tom won't know how to do it.	Rất có thể Tom sẽ không biết cách làm điều đó.
I'll go wash my hair.	Tôi sẽ đi gội đầu.
Tom should have given Mary what she wanted.	Tom lẽ ra phải cho Mary những gì cô ấy muốn.
I don't think Tom is looking.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nhìn.
I'm quite pleased with how things turned out.	Tôi khá hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
They want Tom to stay the night.	Họ muốn Tom ở lại qua đêm.
Please don't get angry.	Xin đừng tức giận.
Tom is reloading his gun.	Tom đang nạp đạn cho súng của mình.
Mary's brother teased her about her new boyfriend.	Anh trai của Mary đã trêu chọc cô ấy về bạn trai mới của cô ấy.
Tom has an interesting voice.	Tom có ​​một giọng thú vị.
Only been married for a year.	Mới kết hôn được một năm.
Tom should never have borrowed money from Mary.	Tom lẽ ra không bao giờ vay tiền từ Mary.
I have to talk to him about the new plan.	Tôi phải nói chuyện với anh ấy về kế hoạch mới.
Tom was so traumatized that he couldn't speak.	Tom bị chấn thương nặng đến mức không thể nói được.
Tom didn't even try to do it.	Tom thậm chí không thèm thử làm điều đó.
Mary is aware of her own beauty.	Mary ý thức được vẻ đẹp của chính mình.
You are a lazy student.	Bạn là một học sinh lười biếng.
Tom asked me about that.	Tom đã tự hỏi tôi về điều đó.
Tom knocked on the bathroom door.	Tom gõ cửa phòng vệ sinh.
Tom speaks both French and English quite well.	Tom nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh khá tốt.
I have never seen it before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
The trend was clear enough.	Xu hướng đã đủ rõ ràng.
I won't wake up even if the alarm goes off.	Tôi sẽ không thức dậy ngay cả khi chuông báo thức đổ chuông.
Those are the keys I'm looking for.	Đó là những chìa khóa mà tôi đang tìm kiếm.
Tom forgot his umbrella at school.	Tom để quên chiếc ô của mình ở trường.
Don't forget to come here at the scheduled time.	Đừng quên đến đây theo thời gian đã hẹn.
Why didn't you call me yesterday?	Sao hôm qua anh không gọi cho em?
There is ice on the road.	Có băng trên đường.
I still need to use these, so please don't take them away.	Tôi vẫn cần sử dụng những thứ này, vì vậy xin vui lòng không mang chúng đi.
That's how it is sometimes.	Đó là cách nó đôi khi là như vậy.
Her vanity knows no bounds.	Sự phù phiếm của cô ấy không có giới hạn.
If Tom has trouble, you can help him.	Nếu Tom gặp khó khăn, bạn có thể giúp anh ấy.
Have you gone swimming with Tom before?	Bạn đã đi bơi với Tom trước đây chưa?
I have to report it.	Tôi phải báo cáo nó.
Tom was falling behind in math class.	Tom đã bị tụt lại trong lớp toán.
I don't think there's anything there.	Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì ở đó.
He's really tough when he's not his way.	Anh ấy thực sự khó khăn khi anh ấy không theo cách của mình.
I help my parents as much as I can.	Tôi giúp đỡ bố mẹ nhiều nhất có thể.
If you don't want to go, you don't have to.	Nếu bạn không muốn đi, bạn không cần phải làm thế.
Tom brought a toolbox from the garage.	Tom mang một hộp dụng cụ từ nhà để xe.
I very much doubt that Tom will be in Australia next Monday.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ ở Úc vào thứ Hai tới.
Rotate to the right and the machine will boot.	Xoay sang phải và máy sẽ khởi động.
Tom has not been able to contact Mary yet.	Tom vẫn chưa thể liên lạc với Mary.
Tom put honey in the tea.	Tom cho mật ong vào trà.
He had to share a bedroom with his brother.	Anh phải ở chung phòng ngủ với anh trai.
Don't be rough with Tom.	Đừng thô bạo với Tom.
I didn't know that you did that last year.	Tôi không biết rằng bạn đã làm điều đó vào năm ngoái.
This song resonated with me.	Bài hát này gây được tiếng vang với tôi.
This is your jacket.	Đây là áo khoác của bạn.
I cannot imagine that such transactions prevail in a truly free market.	Tôi không thể tưởng tượng rằng các giao dịch như vậy lại chiếm ưu thế trong một thị trường tự do thực sự.
We fought well, but lost anyway.	Chúng tôi đã chiến đấu tốt, nhưng dù sao cũng thua.
I wonder if Tom talked to Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói chuyện với Mary không.
Tom doesn't want to see Mary.	Tom không muốn gặp Mary.
He's buying it on the stock market.	Anh ấy đang mua nó trên thị trường chứng khoán.
If you speak French, it will be better for me.	Nếu bạn nói tiếng Pháp, nó sẽ tốt hơn cho tôi.
Tom runs into the burning house to rescue Mary.	Tom chạy vào ngôi nhà đang cháy để giải cứu Mary.
Please refrain from smoking.	Vui lòng hạn chế hút thuốc.
Nobody wants to know why me and Tom are here?	Không ai muốn biết tại sao tôi và Tom lại ở đây?
The syringe cannot be used anymore.	Ống tiêm không thể được sử dụng nữa.
Because I wrote the report in a hurry, the report contained many errors.	Do tôi viết báo cáo vội vàng nên bản báo cáo có nhiều sai sót.
You did it very stupidly.	Bạn đã làm điều đó rất ngu ngốc.
I haven't been here recently.	Tôi đã không ở đây gần đây.
I know that Tom still has to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn phải làm điều đó.
Tom is a better man now.	Tom là một người đàn ông tốt hơn bây giờ.
My clothes were soaked from the rain.	Quần áo của tôi ướt sũng vì trời đổ mưa.
I don't think Tom would say anything like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói bất cứ điều gì như vậy.
I don't have enough time to do the things that need to be done.	Tôi không có đủ thời gian để làm những việc cần phải làm.
Why do you spend so much time in Australia?	Tại sao bạn dành nhiều thời gian ở Úc?
I can't work for you.	Tôi không thể làm việc cho bạn.
Tom probably won't miss you.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ bạn.
Tom is unlikely to be the last.	Tom không có khả năng là người cuối cùng.
I don't think Tom knew that what he did was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng những gì anh ấy đã làm là sai.
No one has time for such things anymore.	Không ai có thời gian cho những việc như vậy nữa.
Why don't you come here anymore?	Tại sao bạn không đến đây nữa?
Australia's capital is Canberra, not Melbourne.	Thủ đô của Úc là Canberra, không phải Melbourne.
Please do not play this game today.	Hãy không chơi trò chơi này ngày hôm nay.
Tom says he can't remember anything that happened on the day of the accident.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ bất cứ điều gì xảy ra vào ngày vụ tai nạn.
What did Tom do then?	Tom đã làm gì sau đó?
My kids have a lot more toys than yours.	Các con của tôi có rất nhiều đồ chơi hơn của bạn.
Tom has made a lot of new friends.	Tom đã có rất nhiều bạn mới.
That's why you are a cop.	Đó là lý do tại sao bạn là một cảnh sát.
Tom says Mary needs to do it before she leaves.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
I don't do that anymore.	Tôi không làm điều đó nữa.
Everything heats up quickly.	Mọi thứ nhanh chóng nóng lên.
The truth is I never met Tom.	Sự thật là tôi chưa bao giờ gặp Tom.
Tom wants to help you.	Tom muốn giúp bạn.
Tom wears the wrong shoes.	Tom đi nhầm giày.
Tom and Mary are two of the most generous people I know.	Tom và Mary là hai trong số những người hào phóng nhất mà tôi biết.
Tom said that Mary knew he might not have to do it until 2:30.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó cho đến 2:30.
Break up, then strike.	Chia tay, sau đó đình công.
Tom lived his life to the fullest.	Tom sống hết mình.
Tom didn't know where to put it.	Tom không biết phải đặt nó ở đâu.
Tom has been elected class president.	Tom đã được bầu làm lớp trưởng.
I wonder if Tom actually did that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó không.
Tom told me he was coming home on October 20th.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
I know Tom doesn't want to do that to you.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với bạn.
We all have an obligation to fulfill.	Tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ phải hoàn thành.
I'm pretty sure about that.	Tôi khá chắc chắn về điều đó.
Tom knows what we need to do.	Tom biết chúng ta cần làm gì.
Would you like to stay in Australia with us next summer?	Bạn có muốn ở lại Úc với chúng tôi vào mùa hè tới không?
Tom says Mary will do it tomorrow.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You have no ambition.	Bạn không có tham vọng.
The moderator is Tom.	Người điều phối là Tom.
I hope to have such an opportunity again.	Tôi hy vọng sẽ có cơ hội như vậy một lần nữa.
We have no plans to change that.	Chúng tôi không có kế hoạch thay đổi điều đó.
Does it bother Tom?	Nó có làm phiền Tom không?
Even Tom couldn't do this alone.	Ngay cả Tom cũng không thể làm điều này một mình.
I don't know what I did wrong.	Tôi không biết mình đã làm gì sai.
I want to get out of the car and stretch.	Tôi muốn ra khỏi xe và vươn vai.
Tom thinks Mary will be on time.	Tom nghĩ Mary sẽ đúng giờ.
Tom helped me carry the box.	Tom đã giúp tôi khiêng cái hòm.
I have to change the batteries in the radio.	Tôi phải thay pin trong đài.
Tom says he feels overwhelmed.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy quá tải.
Tom wants people to pity him.	Tom muốn mọi người thương hại anh ấy.
Tom is blamed, but it's not his fault.	Tom bị đổ lỗi, nhưng đó không phải lỗi của anh ấy.
I was going to take Tom around Boston.	Tôi định dẫn Tom đi vòng quanh Boston.
I was asked to do it again.	Tôi đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I don't know why Tom is whispering.	Tôi không biết tại sao Tom lại thì thầm.
You don't know I don't need to do that?	Bạn không biết tôi không cần phải làm điều đó?
If I'm free, I'll be there.	Nếu tôi rảnh, tôi sẽ ở đó.
In our yard we have a kumquat tree.	Trong sân nhà chúng tôi có một cây quất.
Tom will be taken care of.	Tom sẽ được chăm sóc.
I removed my name from the list.	Tôi đã xóa tên mình khỏi danh sách.
We can never thank Tom enough.	Chúng ta không bao giờ có thể cảm ơn Tom đủ.
Looks like Tom missed your cooking job.	Có vẻ như Tom đã bỏ lỡ công việc nấu nướng của bạn.
Who talked to Tom?	Ai đã nói chuyện với Tom?
You are getting it wrong.	Bạn đang nắm sai.
I hope we don't bother you.	Tôi hy vọng chúng tôi không làm phiền bạn.
Tom confessed.	Tom thú nhận.
Tom thanked the bus driver.	Tom cảm ơn người lái xe buýt.
Tom is having trouble concentrating.	Tom đang gặp khó khăn khi tập trung.
It was one of the hardest things I've ever had to do.	Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng phải làm.
That's just what the doctor prescribes.	Đó chỉ là những gì bác sĩ chỉ định.
You can not say that Tom is sad?	Bạn không thể nói rằng Tom đang buồn?
I promise you that I will do something about the situation.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ làm điều gì đó về tình hình.
There's no point in trying to solve the puzzle.	Cố gắng giải câu đố cũng chẳng ích gì.
You don't understand what is at stake here?	Bạn không hiểu điều gì đang bị đe dọa ở đây?
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết phải làm gì.
I know that Tom is not a music teacher.	Tôi biết rằng Tom không phải là giáo viên dạy nhạc.
I know Tom doesn't know that we didn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi đã không làm điều đó.
Tom will most likely do it.	Tom rất có thể sẽ làm điều đó.
We don't need three bicycles.	Chúng ta không cần ba chiếc xe đạp.
They won't budge.	Chúng sẽ không nhúc nhích.
I hope that Tom waits for us.	Tôi hy vọng rằng Tom đợi chúng tôi.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom departed for Boston this morning on his motorcycle.	Tom đã khởi hành đến Boston sáng nay trên chiếc mô tô của anh ấy.
I clicked the first link on the page.	Tôi đã nhấp vào liên kết đầu tiên trên trang.
I wonder if Tom wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi không.
I ran out of money during my stay in Australia.	Tôi đã hết tiền trong thời gian ở Úc.
That's what I get when I learn French by reading books.	Đó là những gì tôi nhận được khi học tiếng Pháp bằng cách đọc sách.
I've heard a lot about Tom.	Tôi đã nghe rất nhiều về Tom.
Tom still doesn't want to do it.	Tom vẫn không muốn làm điều đó.
I think Tom is lucky.	Tôi nghĩ rằng Tom thật may mắn.
Tom works in the State Department.	Tom làm việc trong Bộ Ngoại giao.
I want your answer by the end of the day.	Tôi muốn câu trả lời của bạn vào cuối ngày.
Tom doesn't want to listen to reason.	Tom không muốn nghe lý trí.
I hope that no one sees me doing it.	Tôi hy vọng rằng không ai nhìn thấy tôi làm điều đó.
I gave Tom permission to do that.	Tôi đã cho phép Tom làm điều đó.
Tom works as a cashier at a grocery store.	Tom làm thu ngân tại một cửa hàng tạp hóa.
I lost my flashlight.	Tôi bị mất đèn pin.
In terms of it, nothing could be more sensible.	Về mặt nó, không có gì có thể hợp lý hơn.
I think Tom just wanted more time.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ muốn có thêm thời gian.
What will this tree pay?	Cái cây này sẽ phải trả là gì?
The gondola ride wasn't as romantic as Tom and Mary had hoped.	Chuyến đi bằng thuyền gondola không lãng mạn như Tom và Mary đã hy vọng.
There's no denying that Tom is a handsome guy.	Không thể phủ nhận rằng Tom là một anh chàng đẹp trai.
Do you really think they will attack?	Bạn có thực sự nghĩ rằng họ sẽ tấn công?
Are there a lot of Africans in Germany?	Có rất nhiều người Châu Phi ở Đức?
Tom always does it in the afternoon.	Tom luôn làm điều đó vào buổi chiều.
It was a straight lie.	Đó là một lời nói dối thẳng thắn.
You're very brave, aren't you?	Bạn rất dũng cảm, phải không?
How will Tom get out of that mess?	Tom sẽ làm cách nào để thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó?
Tom hasn't had lunch yet.	Tom vẫn chưa ăn trưa.
I always root for my subordinates.	Tôi luôn luôn root cho người dưới quyền.
I heard you and Tom were engaged once.	Tôi nghe nói bạn và Tom đã đính hôn một lần.
Why isn't Tom at the meeting?	Tại sao Tom không có mặt trong cuộc họp?
What does Tom sell in his store?	Tom bán gì trong cửa hàng của mình?
Tom dumped me over the phone.	Tom đã vứt bỏ tôi qua điện thoại.
Have you ever wondered why we don't often see baby pigeons?	Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta không thường xuyên nhìn thấy những chú chim bồ câu con không?
I know that Tom can't do it alone.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó một mình.
Tom is not the first to be arrested.	Tom không phải là người đầu tiên bị bắt.
Come on you. 	Cố lên các bạn.
This is not funny anymore.	Điều này không còn buồn cười nữa.
Tom closes the office.	Tom đóng cửa văn phòng.
They parted company.	Họ chia tay công ty.
Where is the fire extinguisher?	Bình chữa cháy ở đâu?
I think I'll go to sleep.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ.
I'm sure Tom will be happy to tell us what happened.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra.
Now, Tom, you can't expect me to give you all the answers.	Bây giờ, Tom, bạn không thể mong đợi tôi cung cấp cho bạn tất cả các câu trả lời.
It is their only child.	Nó là đứa con duy nhất của họ.
The police are still investigating the mysterious death of the professor.	Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra về cái chết bí ẩn của giáo sư.
I'm sure it's none of my business.	Tôi chắc đó không phải việc của tôi.
How many hours a week do you help the homeless?	Bạn giúp đỡ người vô gia cư bao nhiêu giờ một tuần?
Tom will be back shortly.	Tom sẽ trở lại trong thời gian ngắn.
Do you think it is possible to do it today?	Bạn có nghĩ rằng có thể làm được điều đó ngày hôm nay không?
Tom doesn't know where he's going to do it.	Tom không biết anh ấy sẽ làm điều đó ở đâu.
I don't want Tom to know that Mary and I are dating.	Tôi không muốn Tom biết Mary và tôi đã hẹn hò.
I'm sorry, but I don't want to get involved in this.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn dính líu đến chuyện này.
I wasn't able to convince Tom to do it.	Tôi đã không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I'm much better at French than Tom.	Tôi giỏi tiếng Pháp hơn Tom nhiều.
I don't want to have to fight you.	Tôi không muốn phải chiến đấu với bạn.
How do you think you will be affected by the budget?	Làm thế nào để bạn nghĩ rằng bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi ngân sách?
It occurred to me that I may have misunderstood you.	Tôi xảy ra với tôi rằng tôi có thể đã hiểu lầm bạn.
I was very shy when I was a kid.	Tôi rất nhút nhát khi tôi còn là một đứa trẻ.
Why am I always the one who has to do everything?	Tại sao tôi luôn là người phải làm mọi thứ?
Are there a lot of tall buildings in Boston?	Có rất nhiều nhà cao tầng ở Boston?
The brake system is not working.	Hệ thống phanh không hoạt động.
We're glad you're okay.	Chúng tôi rất vui vì bạn không sao.
Tom is married with three children.	Tom đã kết hôn với ba đứa con.
It's your responsibility to make Tom do it.	Đó là trách nhiệm của bạn để bắt Tom làm điều đó.
Tom might be interested in that.	Tom có ​​thể quan tâm đến việc đó.
Haven't we learned anything yet?	Chúng ta chưa học được gì sao?
Do you think Tom is ready for this?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng cho việc này?
I'm glad I waited.	Tôi rất vui vì tôi đã chờ đợi.
Red hot branding iron.	Bàn ủi xây dựng thương hiệu nóng đỏ.
I hope you know that the last thing I want to do is hurt you.	Tôi hy vọng rằng bạn biết rằng điều cuối cùng tôi muốn làm là làm tổn thương bạn.
There is no telling what he will do next.	Không có gì nói trước anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
Tom likes to do it, but his mother doesn't.	Tom thích làm điều đó, nhưng mẹ của anh ấy thì không.
Tom told me he called the police.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã gọi cảnh sát.
Tom went to the house to get an umbrella.	Tom vào nhà lấy ô.
I'll drive Tom home then.	Tôi sẽ chở Tom về nhà sau đó.
She came to the station to see me off.	Cô ấy đến nhà ga để tiễn tôi.
Tom said that Mary thought she might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
I can't leave Boston.	Tôi không thể rời Boston.
I fear something is wrong with Tom.	Tôi sợ có điều gì đó không ổn với Tom.
I forgive you for not knowing what you were doing.	Tôi tha thứ cho bạn vì bạn đã không biết những gì bạn đang làm.
I think Tom will want to know.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn biết.
Why would Tom do it alone?	Tại sao Tom lại làm điều đó một mình?
When Tom dies, I want to die.	Khi Tom chết, tôi muốn chết.
The older we get, the less naive we become.	Càng lớn lên, chúng ta càng trở nên kém ngây thơ hơn.
I don't think we need to worry about that right now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải lo lắng về điều đó lúc này.
Tom attended a party last night.	Tom đã tham dự một bữa tiệc tối qua.
Dairy cows are useful animals.	Bò sữa là một động vật có ích.
I suspect that Tom and Mary are scared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang sợ hãi.
There is one thing that I don't understand.	Có một điều mà tôi không hiểu.
Tom won't be back until next Monday.	Tom sẽ không trở lại cho đến thứ Hai tới.
Tom scolded Mary for not calling to say she would be late.	Tom đã mắng Mary vì đã không gọi điện để nói rằng cô ấy sẽ đến muộn.
I wonder if Tom really wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn làm điều đó không.
We hope you will feel comfortable here.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây.
She advised him not to go there alone.	Cô ấy khuyên anh ấy không nên đến đó một mình.
Do you mind watching the kids until I get back?	Bạn có phiền xem bọn trẻ cho đến khi tôi quay lại không?
Tom lent me his bike.	Tom cho tôi mượn xe đạp của anh ấy.
I want to hang out in Boston for a while.	Tôi muốn đi chơi ở Boston một lúc.
We better find it soon.	Tốt hơn chúng ta nên tìm nó sớm.
I have not been able to do that.	Tôi chưa thể làm điều đó.
Tom hates us.	Tom ghét chúng tôi.
Tom already knew what to do.	Tom đã biết phải làm gì.
If anyone can convince Tom he's wrong, it's Mary.	Nếu ai đó có thể thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai, thì đó là Mary.
Tom looks more and more like his father every day.	Tom ngày nào trông càng giống bố hơn.
I didn't notice the man looking at me.	Tôi không nhận thấy người đàn ông đang nhìn tôi.
Tom and I are engaged.	Tom và tôi đã đính hôn.
You wouldn't be able to do it without our help.	Bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom could have been cited for that.	Tom có ​​thể đã được trích dẫn cho điều đó.
Where is the spoon?	Cái thìa ở đâu?
I'm going to sign up for a French class.	Tôi sẽ đăng ký một lớp học tiếng Pháp.
I suspect Tom wants to get married.	Tôi nghi ngờ Tom muốn kết hôn.
Let me take care of Tom.	Hãy để tôi chăm sóc Tom.
I don't want to tell Tom the truth.	Tôi không muốn nói cho Tom biết sự thật.
Tom thought Mary was the most beautiful girl he had ever met.	Tom nghĩ Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.
I think Tom and only Tom should do it.	Tôi nghĩ Tom và chỉ Tom nên làm điều đó.
I went hiking with Tom last weekend.	Tôi đã đi leo núi với Tom vào cuối tuần trước.
Confirmation will be appreciated.	Xác nhận sẽ được đánh giá cao.
He knows other and easier ways to get what he wants.	Anh ấy biết những cách khác và dễ dàng hơn để đạt được những gì anh ấy mong muốn.
Tom wasn't rude, but Mary was.	Tom không bất lịch sự, nhưng Mary thì đúng như vậy.
Stay with Tom.	Ở lại với Tom.
It takes a lot of money to do that, right?	Cần rất nhiều tiền để làm điều đó, phải không?
Tom was not present at Mary's party.	Tom không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
Tom put everything back in the garage.	Tom cất mọi thứ trở lại nhà để xe.
I know that Tom is a little worried about what might happen.	Tôi biết rằng Tom hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Everyone is looking at me.	Mọi người đang nhìn tôi.
They still haven't found Tom's body.	Họ vẫn chưa tìm thấy xác của Tom.
What will you do this weekend?	Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?
Tom is not a fool.	Tom không phải là một kẻ ngốc.
Will you join us?	Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Tom had to stay at the YMCA.	Tom đã phải ở lại YMCA.
I didn't know that you cared so much.	Tôi không biết rằng bạn quan tâm nhiều như vậy.
You'll have to do better to convince me of that.	Bạn sẽ phải làm tốt hơn để thuyết phục tôi về điều đó.
Why didn't you tell me Tom would do it?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom sẽ làm điều đó?
I was offended by his answer.	Tôi đã bị xúc phạm bởi câu trả lời của anh ta.
I doubt Tom really needs to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
No matter how tired you are, you should do the same.	Dù có mệt mỏi đến đâu, bạn cũng nên làm như vậy.
Tom and I are both in Australia.	Tom và tôi đều ở Úc.
He is short and fat.	Anh ấy thấp và béo.
Tom was pleased, but Mary was not.	Tom hài lòng, nhưng Mary thì không.
Tom was sitting alone at one of the tables near the door.	Tom đang ngồi một mình ở một trong những chiếc bàn gần cửa.
You really hate dogs, don't you?	Bạn rất ghét chó, phải không?
I hope that I will have the opportunity to see you again next time I am in Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội gặp lại bạn vào lần tới khi tôi ở Boston.
Someone will have to tell Tom.	Ai đó sẽ phải nói với Tom.
I only got a C on today's spelling test because I forgot to study.	Tôi chỉ đạt điểm C trong bài kiểm tra chính tả hôm nay vì tôi quên học bài.
Answer the question, Tom.	Trả lời câu hỏi, Tom.
Tom cooks very well.	Tom nấu ăn rất giỏi.
Tom was forced to do it.	Tom đã bị ép buộc phải làm điều đó.
We had a pre-commit.	Chúng tôi đã có một cam kết trước.
He has been on sick leave for a month now.	Anh ấy đã nghỉ ốm một tháng nay.
That is quite simple.	Điều đó khá đơn giản.
I have lived here longer than other places.	Tôi đã sống ở đây lâu hơn những nơi khác.
I wonder why Tom told me we had to do it.	Tôi tự hỏi tại sao Tom nói với tôi rằng chúng tôi phải làm điều đó.
I'm pretty sure Tom wouldn't help Mary do that.	Tôi rất chắc rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom and Mary are both aware of the risks involved.	Tom và Mary đều nhận thức được những rủi ro liên quan.
Tom thinks doing that might not be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể không phải là một ý tưởng tồi.
Tom has high moral standards.	Tom có ​​tiêu chuẩn đạo đức cao.
Tom is an alcoholic.	Tom là một người nghiện rượu.
There's a barbershop across the street.	Có một tiệm hớt tóc bên kia đường.
Look at that koala bear.	Nhìn con gấu koala kia kìa.
I was the one who taught Tom how to play the saxophone.	Tôi là người đã dạy Tom cách chơi saxophone.
I suppose Tom doesn't have that many friends.	Tôi cho rằng Tom không có nhiều bạn như vậy.
I don't know what Tom needs to do.	Tôi không biết Tom cần phải làm gì.
Tom told me that he thought Mary used to play lead guitar in John's band.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary từng chơi guitar chính trong ban nhạc của John.
Tom wants to know where you have hidden the key.	Tom muốn biết bạn đã giấu chìa khóa ở đâu.
The only person here who can do that is Tom.	Người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó là Tom.
I know Tom will do it outside.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó bên ngoài.
Tom got into a bar fight.	Tom đã tham gia vào một cuộc đánh nhau ở quán bar.
My brother is the proud father of a newborn baby boy.	Anh trai tôi là người cha đáng tự hào của một cậu bé mới chào đời.
I've been waiting all my life for this day.	Tôi đã đợi cả đời cho ngày này.
Tom warned me about this.	Tom đã cảnh báo tôi về điều này.
I don't want to ruin your day.	Tôi không muốn làm hỏng ngày của bạn.
That won't happen tonight.	Điều đó sẽ không xảy ra tối nay.
Tom was in Boston for three months.	Tom đã ở Boston trong ba tháng.
We shouldn't have told Tom about what happened.	Chúng ta không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom will buy me.	Tom sẽ mua tôi.
I think you've lost your mind.	Tôi nghĩ bạn đã mất trí.
Tom is not a loser.	Tom không phải là một kẻ thất bại.
Tom is the lucky one.	Tom là người may mắn.
Tom won't let Mary go.	Tom sẽ không để Mary đi.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Luckily, Tom was there.	May mắn thay, Tom đã ở đó.
Is there any chance you will go to the post office today?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến bưu điện hôm nay không?
I definitely hope Tom comes to Australia in October.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ đến Úc vào tháng 10.
Firefighters do basic medical support work.	Lực lượng cứu hỏa làm công việc hỗ trợ y tế cơ bản.
I will leave Australia tomorrow.	Tôi sẽ rời Úc vào ngày mai.
Tom doesn't like hanging out with smokers.	Tom không thích đi chơi với những người hút thuốc.
I asked Tom to do it.	Tôi đã nhờ Tom làm việc đó.
Tom did not realize that Mary was about to leave.	Tom không nhận ra Mary đang định bỏ đi.
We had a hard time finding a parking spot.	Chúng tôi đã rất khó khăn để tìm một chỗ đậu xe.
This is Tom's idea.	Đây là ý tưởng của Tom.
My gamble paid off.	Canh bạc của tôi đã được đền đáp.
Tom will like you.	Tom sẽ thích bạn.
Fortunately, Tom had a lot of help.	May mắn thay, Tom đã có rất nhiều sự giúp đỡ.
I think Tom is crazy.	Tôi nghĩ rằng Tom thật điên rồ.
Tom comes to rescue Mary.	Tom đến để giải cứu Mary.
Tom and Mary cannot understand each other.	Tom và Mary không thể hiểu nhau.
I don't really like fish.	Tôi không thích cá cho lắm.
Fortunately, Tom was not fired.	May mắn thay, Tom đã không bị đuổi việc.
Tom said that Mary didn't look too worried.	Tom nói rằng Mary trông không quá lo lắng.
How much did you get from the deal?	Bạn đã nhận được bao nhiêu từ thỏa thuận?
Tom is going as fast as he can.	Tom đang đi nhanh nhất có thể.
My monthly salary is 300,000 yen.	Mức lương hàng tháng của tôi là 300.000 yên.
I was surprised when my son cleaned his room, even though I didn't tell him.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi con trai tôi dọn dẹp phòng của nó, mặc dù tôi không nói với nó.
I know Tom is a smart man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông thông minh.
I don't eat bacon.	Tôi không ăn thịt xông khói.
Tom clenched his fist angrily.	Tom giận dữ siết chặt tay.
Tom no longer has to do that.	Tom không còn phải làm điều đó nữa.
I don't have to go to work tomorrow.	Tôi không phải đi làm vào ngày mai.
Can't you go somewhere else?	Bạn không thể đi một nơi nào khác?
Tom doesn't like to clean the bathroom.	Tom không thích dọn dẹp phòng tắm.
Tom thinks Mary is a very good French teacher.	Tom nghĩ Mary là một giáo viên dạy tiếng Pháp rất giỏi.
I don't care if I get wet.	Tôi không quan trọng nếu tôi bị ướt.
We are very proud of Tom.	Chúng tôi rất tự hào về Tom.
Tom will never be so careless again.	Tom sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy nữa.
He is preparing to go to Canada.	Anh ấy đang chuẩn bị đi Canada.
Tom sprained his ankle.	Tom bị bong gân mắt cá chân.
I don't really care how you do it.	Tôi không thực sự quan tâm bạn làm điều đó như thế nào.
I think Tom and I ended up here.	Tôi nghĩ Tom và tôi đã kết thúc ở đây.
Tom is not even qualified to admit that he was wrong.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để thừa nhận rằng mình đã sai.
That's the dumbest idea I've ever heard.	Đó là ý tưởng ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe.
Tom washes his face.	Tom rửa mặt.
I do not know what you've done.	Tôi không biết bạn đã làm gì.
We think you are right.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn đúng.
When humans first landed on the moon in 1969, it was thought to be completely dry.	Khi con người lần đầu tiên đáp xuống mặt trăng vào năm 1969, nó được cho là hoàn toàn khô.
Why don't you get it?	Tại sao bạn không nhận nó?
Who's that guitar-playing boy over there?	Cậu bé chơi guitar ở đằng kia là ai vậy?
Tom said he thought Mary would be motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Do you want to make any other transactions?	Bạn có muốn thực hiện bất kỳ giao dịch nào khác không?
Tom is packing, isn't he?	Tom đang đóng gói, phải không?
Tom is always full of ideas.	Tom luôn tràn đầy ý tưởng.
Let me know how I can be of assistance.	Hãy cho tôi biết làm thế nào tôi có thể được hỗ trợ.
I thought you said Tom used to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom thường làm như vậy.
We should be prepared for any unusual circumstances.	Chúng ta nên chuẩn bị cho mọi trường hợp bất thường.
I got a very good score in my French test.	Tôi đã đạt điểm rất cao trong bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Why don't we start?	Tại sao chúng ta không bắt đầu?
You are a mechanical engineer and I am a software developer.	Bạn là kỹ sư cơ khí còn tôi là nhà phát triển phần mềm.
Tom showed me.	Tom đã cho tôi xem.
That might not even be Tom.	Đó thậm chí có thể không phải là Tom.
Although you are rich, I am not jealous of you.	Mặc dù bạn giàu có, tôi không ghen tị với bạn.
Did you give Tom all the money?	Bạn đã cho Tom tất cả tiền?
I really hope you don't get sick.	Tôi thực sự hy vọng bạn không bị bệnh.
Make sure you bring a raincoat.	Hãy chắc chắn rằng bạn mang theo một chiếc áo mưa.
We watched this movie.	Chúng tôi đã xem bộ phim này.
Tom doesn't treat Mary well.	Tom không đối xử tốt với Mary.
I know Tom should do it.	Tôi biết Tom nên làm điều đó.
Tom opened the window a crack.	Tom đã mở cửa sổ một vết nứt.
Tom was able to fool Mary.	Tom đã có thể đánh lừa Mary.
Tom put his hand over Mary's.	Tom đặt tay qua tay Mary.
Tom is the only one who knows where Mary is.	Tom là người duy nhất biết Mary ở đâu.
Tom was used to situations like this.	Tom đã quen với những tình huống như thế này.
Can you tell me how to get to the station?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến nhà ga?
Tom is still only thirteen years old.	Tom vẫn chỉ mới mười ba tuổi.
Tom had everything for him.	Tom đã có mọi thứ cho anh ấy.
Tom called his mother to let her know that he wouldn't be home in time for dinner.	Tom gọi cho mẹ để báo cho bà biết rằng anh sẽ không về nhà kịp để ăn tối.
If we stick together, we will be able to survive.	Nếu chúng ta gắn bó với nhau, chúng ta sẽ có thể tồn tại.
Tom is not a good tennis player.	Tom không phải là một tay vợt giỏi.
I don't think you can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
We're actually working on that right now.	Chúng tôi thực sự đang nghiên cứu điều đó ngay bây giờ.
Tom was here too.	Tom cũng đã ở đây.
I know that Tom is still not afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn không sợ làm điều đó.
Although I don't want to do it, I have to.	Mặc dù tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi phải làm.
Tom brought a gift for Mary.	Tom đã mang một món quà cho Mary.
It took me three hours to do my homework.	Tôi đã mất ba giờ để làm bài tập về nhà của mình.
You shouldn't listen to her.	Bạn không nên nghe cô ấy.
She is preparing breakfast.	Cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng.
Won't you show me where you work?	Bạn sẽ không chỉ cho tôi nơi bạn làm việc?
We wonder if the eggs will hatch.	Chúng tôi tự hỏi liệu những quả trứng có nở không.
Who is the woman who just walked through the door?	Ai là người phụ nữ vừa bước qua cửa?
I know that Tom will be excused from doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ được miễn làm điều đó.
Tom just ran a little.	Tom chỉ chạy một chút.
Tom cooked an elaborate meal for Mary and himself.	Tom đã nấu một bữa ăn công phu cho Mary và chính mình.
Tom is surprisingly good at French.	Tom giỏi tiếng Pháp một cách đáng ngạc nhiên.
Tom calls John and complains about Mary.	Tom gọi cho John và phàn nàn về Mary.
I don't understand his name.	Tôi không hiểu tên anh ta.
They were asked to play at a nearby park.	Họ được yêu cầu chơi ở công viên gần đó.
Tom gave Mary a booklet.	Tom đưa cho Mary một tập sách nhỏ.
I will miss you as long as I live.	Tôi sẽ nhớ bạn cho đến khi tôi còn sống.
Tom changed everything from scratch.	Tom đã thay đổi mọi thứ từ đầu.
Tom has resigned.	Tom đã từ chức.
Every day is a page in the story of your life.	Mỗi ngày là một trang trong câu chuyện của cuộc đời bạn.
Tom is currently free.	Tom hiện đang rảnh rỗi.
Tom is going to visit his grandparents next month.	Tom sẽ về thăm ông bà nội vào tháng tới.
The older he gets, the more famous he becomes.	Càng về già, anh càng trở nên nổi tiếng.
The girl in the blue dress is Mary.	Cô gái mặc váy xanh là Mary.
Tom said he didn't think Mary would need to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ cần phải làm điều đó.
Tom began to shiver uncontrollably.	Tom bắt đầu rùng mình không kiểm soát được.
Looks like Tom could win first prize.	Có vẻ như Tom có ​​thể giành giải nhất.
I have not had the honor of meeting him.	Tôi không có vinh dự được gặp anh ấy.
I have some appointments this afternoon.	Tôi có một số cuộc hẹn vào chiều nay.
That is our biggest problem.	Đó là vấn đề lớn nhất của chúng tôi.
I will tell Tom the truth when the time comes.	Tôi sẽ nói cho Tom biết sự thật khi thời gian đến.
"Tom will translate French to English for free." 	"Tom sẽ dịch tiếng Pháp sang tiếng Anh miễn phí."
"It's good to know that."	"Biết vậy là tốt rồi."
Tom doesn't think we can trust Mary as much as we used to.	Tom không nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Mary nhiều như trước đây.
Tom said that Mary never called.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ gọi.
I don't know whose child it is.	Tôi không biết đó là con của ai.
I think you will appreciate what Tom has done for you.	Tôi nghĩ bạn sẽ đánh giá cao những gì Tom đã làm cho bạn.
Who is the boy you are talking to?	Cậu bé mà bạn đang nói chuyện là ai?
Tom didn't know what he had lost.	Tom không biết mình đã mất gì.
Tom says that Mary is dishonest.	Tom nói rằng Mary không trung thực.
I asked Tom to keep quiet.	Tôi yêu cầu Tom giữ im lặng.
Tom will return to Australia in October.	Tom sẽ trở lại Úc vào tháng 10.
Cars made in Japan are used all over the world.	Ô tô sản xuất tại Nhật Bản được sử dụng trên toàn thế giới.
I will not resign.	Tôi sẽ không từ chức.
Tom is still learning how to do it.	Tom vẫn đang học cách làm điều đó.
Tom wants to do it as badly as Mary.	Tom muốn làm điều đó tồi tệ như Mary.
Has anyone talked to Tom lately?	Gần đây có ai nói chuyện với Tom không?
The dogs don't know what better.	Những con chó không biết điều gì tốt hơn.
Tom didn't know Mary wasn't good at speaking French.	Tom không biết Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom doesn't want to ask anyone for directions.	Tom không muốn hỏi đường ai cả.
Tom, be careful.	Tom, hãy cẩn thận.
We don't have that option.	Chúng tôi không có tùy chọn đó.
The Forbidden Fruit is always the sweetest.	Trái Cấm luôn ngọt ngào nhất.
Tom can only remember one of his grandparents.	Tom chỉ có thể nhớ một trong những ông bà của mình.
Come in. 	Vào đi.
Door is not locked.	Cửa không khóa.
I heard Tom closing the door on my way out.	Tôi nghe thấy Tom đóng cửa trên đường đi ra ngoài.
Tom walks almost every day.	Tom hầu như đi bộ hàng ngày.
Mary is the woman I want to marry.	Mary là người phụ nữ tôi muốn kết hôn.
Do you really think Tom is fast?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là nhanh?
There's no way my French punctuation can be perfect, although I keep trying.	Không có cách nào để dấu câu bằng tiếng Pháp của tôi có thể hoàn hảo, mặc dù tôi vẫn tiếp tục cố gắng.
Tom tells everyone that he is very reluctant to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
I told Tom what I was going to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi định làm.
Tom said that last night's performance was very enjoyable.	Tom nói rằng buổi biểu diễn đêm qua rất thú vị.
Tom is not as observant as before.	Tom không còn tinh ý như trước nữa.
The company's rapid growth is attributed to its unique strategy.	Sự phát triển nhanh chóng của công ty được cho là nhờ vào chiến lược độc đáo của nó.
I wish you wouldn't call me that.	Tôi ước gì bạn sẽ không gọi tôi như vậy.
Tom hasn't been to Boston recently.	Tom đã không đến Boston gần đây.
Tom is a model prisoner.	Tom là một tù nhân kiểu mẫu.
I didn't hear the rooster crowing.	Tôi không nghe thấy tiếng gà trống gáy.
You need to talk to Tom right now.	Bạn cần nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
Tom is the new assistant manager.	Tom là trợ lý giám đốc mới.
Tom heard the whole thing.	Tom đã nghe thấy toàn bộ sự việc.
I almost finished listening to the album.	Tôi gần như đã nghe xong album.
Are you happy?	Các bạn có vui không?
Tom and Mary were both here yesterday.	Tom và Mary đều ở đây ngày hôm qua.
The last time I saw Tom was driving a blue car.	Lần cuối tôi nhìn thấy Tom đã lái một chiếc xe hơi màu xanh lam.
Both vehicles caught fire.	Cả hai phương tiện đều bốc cháy.
Not sure if Tom will be back.	Không chắc Tom sẽ trở lại.
Tom admitted it wasn't fun.	Tom thừa nhận nó không vui.
Tom is not the one to tell me you don't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom is on his way to Mary's apartment to give her something.	Tom đang trên đường đến căn hộ của Mary để đưa cho cô ấy thứ gì đó.
Part of the charm of a big city lies in the variety of styles that can be seen in the architecture of its buildings.	Một phần của sự quyến rũ của một thành phố lớn nằm ở sự đa dạng của phong cách có thể được nhìn thấy trong kiến ​​trúc của các tòa nhà của nó.
I have seen this movie already.	Tôi đã xem bộ phim này rồi.
I'm glad we accomplished what we set out to do.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã hoàn thành những gì chúng tôi đặt ra.
There's nothing funny about that.	Không có gì buồn cười về điều đó.
Tom is pretty good.	Tom là khá tốt.
I don't remember that happening.	Tôi không nhớ điều đó đã xảy ra.
That key doesn't fit in the lock.	Chìa khóa đó không vừa với ổ khóa.
But don't get me wrong.	Nhưng đừng hiểu sai ý tôi.
I can't stand him any longer.	Tôi không thể chịu đựng được anh ấy lâu hơn nữa.
Where was Tom arrested?	Tom bị bắt ở đâu?
Tom has been drinking since spring.	Tom đã uống rượu từ mùa xuân.
Fighting is a daily occurrence here.	Đánh nhau là chuyện xảy ra hàng ngày ở đây.
Promise you'll stop by tonight.	Hãy hứa là bạn sẽ ghé qua đêm nay.
Tom hasn't told me who did it.	Tom chưa nói cho tôi biết ai đã làm điều đó.
A person's body dies, but his soul is immortal.	Cơ thể của một người chết đi, nhưng linh hồn của anh ta là bất tử.
What's going on? 	Chuyện gì vậy?
Why are you sad?	Tại sao bạn buồn?
He treated it with great care.	Anh ấy đã đối xử với nó một cách hết sức cẩn thận.
Hedgehog is a small animal.	Nhím là một loài động vật nhỏ.
Have you ever thought how much richer you would be if you didn't drink or smoke?	Bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ giàu hơn bao nhiêu nếu bạn không uống rượu hoặc hút thuốc?
To the astonishment of the whole city, the mayor was arrested.	Trước sự ngỡ ngàng của cả thành phố, thị trưởng đã bị bắt.
Tom was released from prison in 2003.	Tom ra tù năm 2003.
How is cottage cheese made?	Phô mai tươi được làm như thế nào?
Each speaker is allotted five minutes.	Mỗi người nói được phân bổ năm phút.
I don't love Tom anymore.	Tôi không còn yêu Tom nữa.
Tom has started working at a bar in the city center.	Tom đã bắt đầu làm việc tại một quán bar ở trung tâm thành phố.
Excuse me, is there an ATM somewhere around here?	Xin lỗi, có máy ATM ở đâu đó quanh đây không?
You don't work there either, do you?	Bạn cũng không làm việc ở đó phải không?
Tom swore to himself that he would never do that again.	Tom đã tự thề với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I hate everyone in Tom's family.	Tôi ghét tất cả mọi người trong gia đình Tom.
I bought this as a gift for my boyfriend.	Tôi đã mua cái này như một món quà cho bạn trai của tôi.
I'm glad you showed me how to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Don't know if Tom's daughter is pretty or not.	Không biết con gái của Tom có ​​xinh hay không.
Tom is visiting his father.	Tom đang đến thăm cha của anh ấy.
I know that Tom cares about Mary.	Tôi biết rằng Tom quan tâm đến Mary.
I'm sure Tom will answer my calls in the end.	Tôi chắc chắn rằng cuối cùng Tom sẽ trả lời các cuộc gọi của tôi.
I think asking Tom to be your teammate would be a big mistake.	Tôi nghĩ yêu cầu Tom làm đồng đội của bạn sẽ là một sai lầm lớn.
We parted as friends.	Chúng tôi chia tay nhau như những người bạn.
Tom told me I would never win.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ thắng.
Tom could have said that for all I know.	Tom có ​​thể đã nói điều đó cho tất cả những gì tôi biết.
Neither Tom nor Mary had any offers.	Cả Tom và Mary đều không có bất kỳ đề nghị nào.
Tom doesn't want to go to the library.	Tom không muốn vào thư viện.
Tom ordered me to go home and I obeyed him.	Tom ra lệnh cho tôi về nhà và tôi nghe theo lời anh ta.
Do you like smoked oysters?	Bạn có thích hàu hun khói không?
This is a spear.	Đây là một cây thương.
There are many explanations.	Có nhiều cách giải thích.
We have to stop Tom before he hurts anyone else.	Chúng ta phải ngăn Tom lại trước khi anh ta làm tổn thương bất kỳ ai khác.
"How long have you been doing this?" 	"Bạn làm việc này bao lâu rồi?"
"About thirty minutes."	"Khoảng ba mươi phút."
Tom went out into the street.	Tom đi ra đường.
There's something I want to say.	Có điều tôi muốn nói.
Tom tells Mary that she has to stay at home.	Tom nói với Mary rằng cô ấy phải ở nhà.
Tom wouldn't want to dance with Mary.	Tom sẽ không muốn khiêu vũ với Mary.
Tom told me what happened.	Tom đã nói với tôi những gì đã xảy ra.
Tom writes with a fountain pen.	Tom viết bằng bút máy.
Does Tom speak French or English?	Tom nói tiếng Pháp hay tiếng Anh?
Tom asked if I was busy.	Tom hỏi tôi có bận hay không.
This dog bites.	Con chó này cắn.
Tom glanced at me.	Tom liếc nhìn tôi.
Where should Tom and I sleep?	Tom và tôi phải ngủ ở đâu?
I think Tom is still living in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang sống ở Boston.
Tom knew Mary was incapable of doing that.	Tom biết Mary không có khả năng làm điều đó.
Those are not my shoes.	Đó không phải là giày của tôi.
My wardrobe is full of things that I never intend to use again.	Tủ quần áo của tôi đầy ắp những thứ mà tôi không bao giờ có ý định sử dụng lại.
Tom is not the chairman of the committee.	Tom không phải là chủ tịch của ủy ban.
Tom said he thought I might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể phải làm điều đó một mình.
I fell in love with a girl I met in Australia last year.	Tôi đã yêu một cô gái tôi gặp ở Úc vào năm ngoái.
What is Tom studying?	Tom đang học gì?
Tom has a child, I think.	Tom có ​​một đứa con, tôi nghĩ vậy.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
Tom had to go completely crazy.	Tom đã phải hoàn toàn phát điên.
Tom was very fond of sports as a child.	Tom rất thích thể thao khi còn nhỏ.
It doesn't help when you're upset about it.	Không có ích gì khi bạn khó chịu về điều đó.
You didn't hear what Tom said?	Bạn không nghe thấy những gì Tom nói?
Don't touch Tom.	Đừng chạm vào Tom.
Tom might be lonely, but even if he was, he wouldn't tell us.	Tom có ​​thể cô đơn, nhưng ngay cả khi có, anh ấy sẽ không nói với chúng tôi.
What do you think about Tom?	Bạn nghĩ gì về Tom?
Tom's dream is no longer just a dream.	Giấc mơ của Tom không còn chỉ là một giấc mơ nữa.
Tom realized that I didn't want to do that.	Tom nhận ra rằng tôi không muốn làm điều đó.
He was so immature, he couldn't resist the temptation.	Anh còn quá non nớt, anh không thể cưỡng lại được sự cám dỗ.
Tom tried to open the safe.	Tom đã cố gắng mở két sắt.
Why did Tom eat that?	Tại sao Tom lại ăn cái đó?
This restaurant is open.	Nhà hàng này đang mở cửa.
So great!	Thật tuyệt!
This is my first time seeing anything like this.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy bất cứ thứ gì như thế này.
Maybe Tom went to Boston.	Có lẽ Tom đã đến Boston.
I dare you to call Tom a fool.	Tôi dám bạn gọi Tom là đồ si.
Although he was over eighty years old, he was still healthy.	Dù đã ngoài tám mươi nhưng ông vẫn khỏe mạnh.
He wanted to be woken up early by his wife.	Anh muốn được vợ đánh thức sớm.
Tom can sit here if he wants to.	Tom có ​​thể ngồi đây nếu anh ấy muốn.
Tom deserves a reward for that.	Tom xứng đáng nhận được phần thưởng cho điều đó.
Tom looks surprised when Mary says she doesn't know John.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết John.
Tom likes that.	Tom thích điều đó.
It's Tom's favorite, you know.	Đó là món yêu thích của Tom, bạn biết đấy.
Tom said that he thought he would have to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó cho Mary.
That proves that you are a liar.	Điều đó chứng tỏ rằng bạn là một kẻ nói dối.
You're going to help me tomorrow, aren't you?	Bạn định giúp tôi vào ngày mai, phải không?
I think that whole phase is over.	Tôi nghĩ rằng toàn bộ giai đoạn đó đã kết thúc.
Tom spoke French.	Tom đã nói được tiếng Pháp.
I think Tom will not enjoy traveling with us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích đi du lịch với chúng tôi.
Would you like to join us for a drink?	Bạn có muốn tham gia uống với chúng tôi không?
The sad part is that no one will know.	Phần đáng buồn là sẽ không ai biết.
Tom never told Mary anything.	Tom không bao giờ nói với Mary bất cứ điều gì.
I don't think Tom knows what he's gotten himself into.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì anh ấy đã tự đưa mình vào.
Is it true that you close the shop at nine o'clock?	Có đúng là bạn đóng cửa tiệm lúc chín giờ không?
How do you know that Tom can't swim?	Làm sao bạn biết rằng Tom không biết bơi?
You have nothing else to do?	Bạn không có việc gì khác để làm?
Tom and Mary are too scared to do anything.	Tom và Mary quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Tom and Mary need to relax.	Tom và Mary cần thư giãn.
Do you consider Tom a good singer?	Bạn có coi Tom là một ca sĩ giỏi không?
The woman in white is a famous actress.	Người phụ nữ mặc đồ trắng là một nữ diễn viên nổi tiếng.
I'm trying to figure out who is responsible for maintaining this path.	Tôi đang cố gắng tìm ra ai chịu trách nhiệm duy trì con đường này.
Tom asked Mary to help him with his homework.	Tom đã nhờ Mary giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
We are gardening.	Chúng tôi đang làm vườn.
It's warm today, isn't it?	Hôm nay thật ấm áp phải không?
Tom is a good teacher.	Tom là một giáo viên tốt.
Tonight I go to bed early.	Tối nay tôi đi ngủ sớm.
She couldn't convince him to ride.	Cô không thể thuyết phục anh ta cưỡi ngựa.
Tom talked and I listened.	Tom nói chuyện và tôi lắng nghe.
Tom and I will discuss that later.	Tom và tôi sẽ thảo luận điều đó sau.
Tom insisted I put this bulletproof vest on.	Tom khẳng định tôi đã mặc chiếc áo chống đạn này vào.
The children made a motion to watch TV.	Bọn trẻ làm động tác xem TV.
I wonder if Tom wants me to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn tôi làm điều đó ngày hôm nay hay không.
Tom was the last to cross the finish line.	Tom là người cuối cùng băng qua vạch đích.
Tom walked past Mary, but she didn't look at him.	Tom đi ngang qua Mary, nhưng cô ấy không nhìn anh.
We know very little about the cause of this disease.	Chúng ta biết rất ít về nguyên nhân của căn bệnh này.
Tom wants Mary to show him how to make pizza.	Tom muốn Mary chỉ cho anh ấy cách làm bánh pizza.
Tom won't be back on Monday.	Tom sẽ không trở lại vào thứ Hai.
Mary ironed the shirts and forgot to turn off the iron.	Mary ủi những chiếc áo sơ mi và quên tắt bàn ủi.
Tom tells Mary I'm glad it happened.	Tom nói với Mary rằng tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom told me that Mary was tickled.	Tom nói với tôi rằng Mary bị nhột.
I'm not inspired anymore.	Tôi không còn cảm hứng nữa.
Tom had to work late yesterday.	Tom đã phải làm việc muộn vào ngày hôm qua.
Tom keeps his tools in the garage.	Tom giữ các dụng cụ của mình trong nhà để xe.
I wonder if you could tell me what to do.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể cho tôi biết phải làm gì.
I think my vote won't change anything.	Tôi nghĩ rằng lá phiếu của tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
I know Tom might want to do that with us.	Tôi biết Tom có ​​thể muốn làm điều đó với chúng tôi.
I don't think Tom is ready to do that yet.	Tôi chưa nghĩ Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
The attorney will try to prove that her client is innocent.	Luật sư sẽ cố gắng chứng minh rằng thân chủ của cô ấy vô tội.
I am better than him.	Tôi tốt hơn anh ấy.
80% of the world's computerized information is in English.	80% thông tin được vi tính hóa trên thế giới là bằng tiếng Anh.
Tom lies to Mary all the time.	Tom nói dối Mary mọi lúc.
I think Tom said he was from Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy đến từ Boston.
Tom only used this once.	Tom chỉ sử dụng cái này một lần.
Tom promised that he would quit smoking.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ bỏ thuốc lá.
Tom was too shocked to say anything.	Tom quá sốc không nói được gì.
We prefer Tom.	Chúng tôi thích Tom hơn.
The vase she broke was my aunt's.	Cái bình cô ấy làm vỡ là của dì tôi.
Tom looks so cute.	Tom trông thật dễ thương.
Our plane took off at exactly 6pm.	Máy bay của chúng tôi cất cánh đúng 6 giờ chiều.
Tom is confused.	Tom khó hiểu.
Tom filled the thermos with hot coffee.	Tom đổ đầy cà phê nóng vào phích.
Tom tells everyone that he is grateful for their help.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất biết ơn vì sự giúp đỡ của họ.
I just heard from Tom.	Tôi vừa nghe tin từ Tom.
You don't want to graduate?	Bạn không muốn tốt nghiệp?
Tom and I are more or less the same weight.	Tom và tôi ít nhiều có cùng trọng lượng.
Tom said that Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không muốn làm điều đó.
You know I'll be there, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ ở đó, phải không?
That's exactly what Tom wanted to do.	Đó chính xác là những gì Tom muốn làm.
I bought three apples and two bunches of grapes for dessert at the market.	Tôi mua ba quả táo và hai chùm nho để tráng miệng ở chợ.
The meeting will take place no matter the weather.	Cuộc họp sẽ diễn ra bất kể thời tiết như thế nào.
Why would Tom buy such a small car?	Tại sao Tom lại mua một chiếc xe hơi nhỏ như vậy?
Tom has some problems.	Tom có ​​một số vấn đề.
She looked around, but she couldn't see anything.	Cô ấy nhìn xung quanh, nhưng cô ấy không thể nhìn thấy gì cả.
Who wants to kill Tom?	Ai muốn giết Tom?
I used to commit crimes.	Tôi từng phạm tội.
I will be with you as soon as I can.	Tôi sẽ ở bên bạn ngay khi tôi có thể.
Why don't you both give up?	Tại sao cả hai không từ bỏ?
Tom is devoted to his children.	Tom hết lòng vì con cái.
I was wondering if you could introduce me to Tom.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể giới thiệu tôi với Tom.
Tom doesn't cut any corners.	Tom không cắt bất kỳ góc nào.
She knew better than to answer him back.	Cô ấy biết tốt hơn là nên trả lời lại anh ta.
Have you met any of Tom's new friends?	Bạn đã gặp ai trong số những người bạn mới của Tom chưa?
Tom is quite young.	Tom còn khá trẻ.
I want Tom to read aloud what is written on that piece of paper.	Tôi muốn Tom đọc to những gì được viết trên tờ giấy đó.
I will hand it over to you to buy the ticket.	Tôi sẽ giao nó cho bạn để mua vé.
I can't believe you live right here in Boston just a block from where I live.	Tôi không thể tin rằng bạn sống ngay tại đây ở Boston chỉ cách nơi tôi sống một dãy nhà.
Tom won't let Mary do that anymore.	Tom sẽ không để Mary làm điều đó nữa.
Do you know Tom's whereabouts?	Bạn có biết nơi ở của Tom không?
It is in times like these that a person's character becomes apparent.	Chính trong những lúc như thế này, tính cách của một người mới trở nên rõ ràng.
I think Tom and Mary still don't have children.	Tôi nghĩ Tom và Mary vẫn chưa có con.
Tom and Mary have decided to postpone their wedding.	Tom và Mary đã quyết định hoãn đám cưới của họ.
I don't want Tom to do it alone.	Tôi không muốn Tom làm điều đó một mình.
I wasn't always that fat.	Tôi không phải lúc nào cũng béo như vậy.
I don't think Tom has any interest in opera.	Tôi không nghĩ Tom có ​​hứng thú với opera.
I doubt that Tom will sing.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ hát.
Is it Tom Mary's son?	Có phải con trai của Tom Mary không?
I will buy you a bike for your birthday.	Tôi sẽ mua cho bạn một chiếc xe đạp cho ngày sinh nhật của bạn.
Why is Tom absent?	Tại sao Tom vắng mặt?
I have lived a double life.	Tôi đã sống một cuộc sống hai mặt.
Vivaldi wrote a lot of music for bassoon.	Vivaldi đã viết rất nhiều nhạc cho bassoon.
I don't know what got into me.	Tôi không biết điều gì đã vào tôi.
Tom has some work to do.	Tom có ​​một số việc cần làm.
Tom and Mary were both very thin as children.	Tom và Mary đều rất gầy khi còn nhỏ.
I'll do it the way Tom told me to.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với tôi.
Has Tom ever been to Australia?	Tom đã bao giờ đi Úc chưa?
Is there anything you can tell us about Tom that we don't already know?	Có điều gì bạn có thể cho chúng tôi biết về Tom mà chúng tôi chưa biết không?
Don't do it in this room.	Đừng làm điều đó trong phòng này.
I will take attendance.	Tôi sẽ điểm danh.
It was a complete and utter waste of time.	Đó là một sự lãng phí thời gian hoàn toàn và hoàn toàn.
I don't know what Tom would think.	Tôi không biết Tom sẽ nghĩ gì.
Tom isn't the only one here who sings well.	Tom không phải là người duy nhất ở đây hát hay.
Tom didn't do it today.	Tom đã không làm điều đó ngày hôm nay.
I'll see what's holding Tom.	Tôi sẽ xem điều gì đang giữ Tom.
Tom said he didn't think Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
Tom admitted that the accident was due to carelessness.	Tom thừa nhận do bất cẩn nên mới để xảy ra tai nạn.
Let's close the curtain.	Hãy đóng màn lại.
Why doesn't Tom visit Australia?	Tại sao Tom không đến thăm Úc?
I lied about kissing Tom.	Tôi đã nói dối về việc hôn Tom.
Tom threw the ball very well today.	Hôm nay Tom đã ném bóng rất tốt.
I hope you are safe.	Tôi hy vọng bạn an toàn.
I've made a lot of stupid decisions in my life.	Tôi đã đưa ra rất nhiều quyết định ngu ngốc trong đời.
The boys are throwing a ball in the backyard.	Các cậu bé đang ném một quả bóng ở sân sau.
Last summer, a wasp stung me and I had to go to the emergency room.	Mùa hè năm ngoái, một con ong bắp cày đã đốt tôi và tôi phải đi cấp cứu.
There are not enough of us.	Không có đủ chúng tôi.
We all know that Tom can't swim.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không biết bơi.
I bought this at the flea market for three dollars.	Tôi đã mua cái này ở chợ trời với giá ba đô la.
Don't make a fuss while you eat the soup.	Đừng gây ồn ào khi bạn ăn súp.
Can you send me your meatloaf recipe?	Bạn có thể gửi cho tôi công thức bánh mì thịt của bạn được không?
I wish you all the best in your future life here.	Tôi cầu chúc cho bạn tất cả tốt đẹp trong cuộc sống tương lai của bạn ở đây.
Tom walks in the stock market.	Tom dạo chơi trên thị trường chứng khoán.
Can you play the ukulele?	Bạn có thể chơi ukulele không?
I don't think I would do anything like that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm bất cứ điều gì như vậy.
I don't know if that's the case or not.	Tôi không biết có phải vậy hay không.
Tom seems quite impatient.	Tom có ​​vẻ khá mất kiên nhẫn.
Tom is not a tourist.	Tom không phải là khách du lịch.
Tom just wanted it to end as soon as possible.	Tom chỉ muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt.
I like to think that's true.	Tôi muốn nghĩ đó là sự thật.
You just don't give up, do you?	Bạn chỉ không bỏ cuộc, phải không?
Why did Tom come back to Australia?	Tại sao Tom quay lại Úc?
I have a broken zipper.	Tôi có một khóa kéo bị hỏng.
Tom is not very resourceful.	Tom không phải là rất tháo vát.
I will go to Australia next year.	Tôi sẽ đi Úc vào năm tới.
Tom used to be an auctioneer.	Tom từng là một nhà đấu giá.
He told me where to buy origami.	Anh ấy bảo tôi mua origami ở đâu.
Tom doesn't think he's going to lose.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ thua.
Tom dried with a large towel.	Tom lau khô bằng một chiếc khăn lớn.
Tom probably wouldn't be afraid.	Tom có ​​lẽ sẽ không sợ.
Don't buy anything from Tom.	Đừng mua bất cứ thứ gì từ Tom.
Don't believe everything people tell you.	Đừng tin tất cả những gì người ta nói với bạn.
Suddenly, Tom realized what Mary meant.	Đột nhiên, Tom nhận ra ý của Mary.
What makes you think I'm going to Boston with Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston với Tom?
The truth is that we cannot live without air.	Sự thật là chúng ta không thể sống thiếu không khí.
I am very interested when it comes to origami, or paper folding.	Tôi rất thích khi nói đến origami, hay gấp giấy.
We need to keep a low profile.	Chúng tôi cần giữ một cấu hình thấp.
I do not discuss this matter with Tom.	Tôi không thảo luận vấn đề này với Tom.
Tom wants someone to help him.	Tom muốn ai đó giúp anh ấy.
Tom doesn't really like going out with Mary.	Tom không thực sự thích đi chơi với Mary.
How much time do you spend with Tom?	Bạn dành bao nhiêu thời gian cho Tom?
It's time for our children to go to sleep.	Đã đến lúc con cái chúng ta phải đi ngủ.
Tom tells Mary about the accident.	Tom nói với Mary về vụ tai nạn.
You wouldn't expect Tom to do that, would you?	Bạn không mong đợi Tom làm điều đó, phải không?
Tom was extremely obedient.	Tom vô cùng nghe lời.
Tom has nothing.	Tom không có gì cả.
They are very right.	Họ rất đúng.
I can get one of those any time I want.	Tôi có thể lấy một trong những thứ đó bất cứ lúc nào tôi muốn.
I'm not ready for a serious relationship yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để có một mối quan hệ nghiêm túc.
Why should Tom ask Mary to do it?	Tại sao Tom nên yêu cầu Mary làm điều đó?
What does Tom think you should wear?	Tom nghĩ bạn nên mặc gì?
Tom crossed the bridge to get to Mary's house.	Tom băng qua cầu để đến nhà Mary.
I saw Tom in Boston.	Tôi đã thấy Tom ở Boston.
Humans cannot live without food.	Con người không thể sống mà không có thức ăn.
I am sure I will pass the test.	Tôi chắc chắn mình sẽ vượt qua bài kiểm tra.
Tom didn't know I wanted to do that.	Tom không biết tôi muốn làm điều đó.
Tom bombarded Mary with questions.	Tom bắn phá Mary bằng những câu hỏi.
Tom bought some sweet potatoes.	Tom mua một ít khoai lang.
It is not open to debate.	Nó không mở để tranh luận.
Tom will hurt if you say that.	Tom sẽ rất đau nếu bạn nói điều đó.
I wish you weren't always so rude to Tom.	Tôi ước gì bạn không phải lúc nào cũng thô lỗ như vậy với Tom.
I told Tom you were leaving.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ bỏ đi.
Tom has come recently.	Tom đã đến gần đây.
This is the only French book I have ever read.	Đây là cuốn sách tiếng Pháp duy nhất mà tôi từng đọc.
Tom was attacked by a rabid dog.	Tom bị một con chó dại tấn công.
Do you think we'll get there on time?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đến đó đúng giờ không?
Be careful when reading health books. 	Hãy cẩn thận khi đọc các quyển sách về sức khỏe.
You may die from misprinting.	Bạn có thể chết vì in sai.
Thank you for your contributions.	Cảm ơn bạn đã đóng góp.
I told Tom I was going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đi Úc.
If Tom was angry before, he will be very angry now.	Nếu trước đây Tom tức giận thì bây giờ anh ấy sẽ rất tức giận.
We know Tom can't win.	Chúng tôi biết Tom không thể thắng.
Tom is walking.	Tom đang đi bộ.
See what's happening.	Xem những gì đang xảy ra.
Tom said Mary probably wouldn't cry.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không khóc.
Tom says he plans to stay in Boston until October.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom heard a cry for help.	Tom nghe thấy tiếng kêu cứu.
I'm sorry for waking you up.	Tôi xin lỗi vì đã đánh thức bạn.
Try poking Tom with a stick.	Thử chọc Tom bằng một cây gậy.
Did Tom say where he bought that?	Tom có ​​nói anh ấy mua cái đó ở đâu không?
Tom holds the coin between his thumb and index finger.	Tom giữ đồng xu giữa ngón cái và ngón trỏ.
I hope I didn't interrupt you.	Tôi hy vọng tôi đã không làm gián đoạn bạn.
His plan to hit them is unrealistic.	Kế hoạch của anh ta đánh họ là không thực tế.
Tom doesn't want to quit his job.	Tom không muốn nghỉ việc.
Tom said that Mary didn't look very angry.	Tom nói rằng Mary trông không tức giận cho lắm.
Do not stay in the sun for a long time.	Không ở ngoài nắng trong thời gian dài.
Tom made a bad decision.	Tom đã có một quyết định tồi.
I don't have as much energy as before.	Tôi không còn nhiều năng lượng như trước nữa.
Did Tom say anything about who Mary was with?	Tom có ​​nói gì về việc Mary đi cùng với ai không?
I have never even seen a koala before.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu túi trước đây.
Tom has been charged with embezzlement.	Tom đã bị buộc tội tham ô.
Tom had never done anything like it before.	Tom chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy trước đây.
You shouldn't have bought that car.	Bạn không nên mua chiếc xe đó.
Tom gave up writing and put down his pen.	Tom bỏ viết và đặt bút xuống.
Finally, Tom understood.	Cuối cùng thì Tom cũng hiểu được.
Tom is not realistic.	Tom là không thực tế.
Are you not even a little tempted?	Bạn thậm chí không có một chút cám dỗ?
Has Tom had breakfast yet?	Tom đã ăn sáng chưa?
I got a phone call from Tom early this morning.	Tôi có một cuộc điện thoại từ Tom sáng sớm nay.
I can't say anything.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì.
I don't think we need permission to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần sự cho phép để làm điều này.
Can you wrap this gift?	Bạn có thể gói món quà này được không?
I'm not sure anyone would buy one of these.	Tôi không chắc rằng có ai sẽ mua một trong những thứ này.
This is a good exercise to help you lose weight.	Đây là một bài tập tốt để giúp bạn giảm cân.
I don't want to stir things up.	Tôi không muốn khuấy động mọi thứ.
Tom always edits it.	Tom luôn luôn chỉnh sửa nó.
This is a magnet.	Đây là một nam châm.
Is that true or did Tom make up the story?	Đó là sự thật hay Tom đã bịa ra câu chuyện đó?
Tom asked Mary what she thought of his new hat.	Tom hỏi Mary cô ấy nghĩ gì về chiếc mũ mới của anh ấy.
Did you know that Tom is afraid of you?	Bạn có biết rằng Tom sợ bạn không?
I have to tell Tom how to do it.	Tôi phải nói cho Tom biết cách làm điều đó.
I stopped doing that.	Tôi đã ngừng làm điều đó.
"Will Tom come?" 	"Tom sẽ đến chứ?"
"I would think so."	"Tôi sẽ nghĩ vậy."
Tom is not absent.	Tom không vắng mặt.
We're sorry, Tom.	Chúng tôi xin lỗi, Tom.
I'm not busy tonight.	Tôi không bận tối nay.
Tom is very interested in sports.	Tom rất quan tâm đến thể thao.
I'm not that stressed.	Tôi không căng thẳng như vậy.
I have no money right now.	Tôi không có tiền ngay bây giờ.
Tom likes the way we do it.	Tom thích cách chúng tôi làm điều đó.
Tom is not all there.	Tom không phải là tất cả ở đó.
Everyone knows it's not your fault.	Mọi người đều biết đó không phải là lỗi của bạn.
Tom left Mary at home alone.	Tom để Mary ở nhà một mình.
I think I want to be alone right now.	Tôi nghĩ tôi muốn ở một mình ngay bây giờ.
Tom wipes the glass.	Tom lau kính.
I think Tom is a really good kid.	Tôi nghĩ Tom là một đứa trẻ thực sự tốt.
Have you ever been on a rodeo?	Bạn đã bao giờ đi rodeo chưa?
Tom is on the porch, playing his banjo.	Tom đang ở trên hiên nhà, chơi đàn banjo của anh ấy.
You shouldn't talk about people behind their backs.	Bạn không nên nói về những người sau lưng họ.
Send it to Tom.	Gửi nó cho Tom.
Tom decided not to go to law school.	Tom đã quyết định không đi học luật.
I have come all this way. 	Tôi đã đến tất cả các cách này.
At least you can listen to what I have to say.	Ít nhất bạn có thể lắng nghe những gì tôi phải nói.
I couldn't have wished for anything better.	Tôi không thể mong muốn điều gì tốt hơn.
We hear you, Tom.	Chúng tôi nghe bạn, Tom.
I can help you write that report if you want.	Tôi có thể giúp bạn viết báo cáo đó nếu bạn muốn.
Tom never told me that he was afraid of Mary.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy sợ Mary.
I don't have a backup plan.	Tôi không có kế hoạch dự phòng.
Don't do anything to anger Tom.	Đừng làm bất cứ điều gì để chọc tức Tom.
Tom is on track to do just that.	Tom đang trên đà làm được điều đó.
I don't think the Giants will be champions this year.	Tôi không nghĩ rằng Người khổng lồ sẽ là nhà vô địch năm nay.
The man I spoke to on the bus said he had been to Australia three times.	Người đàn ông tôi nói chuyện trên xe buýt cho biết anh ta đã đến Úc ba lần.
Tom was not the one who taught me to play the ukulele.	Tom không phải là người dạy tôi chơi ukulele.
I don't think Tom knows how Mary died.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã chết như thế nào.
I can't stay here long, and neither can Tom.	Tôi không thể ở đây lâu, và Tom cũng không thể.
I started to feel a bit sleepy.	Tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.
Tom came because Mary asked him to.	Tom đến bởi vì Mary yêu cầu anh ta.
Tom is going to the concert.	Tom sẽ đến buổi hòa nhạc.
Basically Tom said the same thing.	Về cơ bản Tom đã nói điều tương tự.
You must have been furious when Tom quit his job without warning.	Bạn hẳn đã rất tức giận khi Tom bỏ việc mà không báo trước.
Tom didn't know how to get to Mary's house.	Tom không biết làm cách nào để đến nhà Mary.
Tom and Mary kiss for the first time on Christmas Eve.	Tom và Mary hôn nhau lần đầu tiên vào đêm Giáng sinh.
Tom and Mary went hiking.	Tom và Mary đã đi bộ đường dài.
I have never tried.	Tôi chưa bao giờ thử.
I don't know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi không biết Tom không biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đến chậm.
What you are doing now is unnecessary.	Những gì bạn đang làm bây giờ là không cần thiết.
It doesn't just affect me.	Nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi.
I knew that Tom wouldn't be able to do that well.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm tốt điều đó.
Tom wants to know what Mary did during her summer vacation.	Tom muốn biết Mary đã làm gì trong kỳ nghỉ hè của cô ấy.
Tom walks the dog.	Tom dắt chó đi dạo.
Leave the difficult tasks to me.	Để lại những nhiệm vụ khó khăn cho tôi.
Tom and Mary form a band.	Tom và Mary thành lập một ban nhạc.
Last night was so cold that I couldn't sleep.	Đêm qua lạnh đến mức tôi không ngủ được.
Tom made me laugh a lot.	Tom đã làm tôi cười rất nhiều.
How does Tom go to Boston?	Tom đi Boston bằng cách nào?
I did everything Tom told me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom bảo tôi làm.
That's what Tom told me on Monday.	Đó là những gì Tom đã nói với tôi vào thứ Hai.
How long has it been since you talked to Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không nói chuyện với Tom?
Tom asked me to go to the supermarket with Mary.	Tom rủ tôi đi siêu thị với Mary.
That is my favorite saying.	Đó là câu nói yêu thích của tôi.
Are you afraid you won't win?	Bạn có sợ mình sẽ không thắng?
This may take more than a month to complete.	Có thể mất hơn một tháng để hoàn thành việc này.
Does anyone know what time Tom will be here?	Có ai biết mấy giờ Tom sẽ đến đây không?
I don't believe it anyway.	Tôi không tin điều đó dù sao.
You are just running away from life's problems.	Bạn chỉ đang trốn chạy khỏi các vấn đề của cuộc sống.
I think I heard Tom say he would do it.	Tôi nghĩ tôi đã nghe Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
To serve you better, your calls can be tracked.	Để phục vụ bạn tốt hơn, cuộc gọi của bạn có thể được theo dõi.
Tom started to say something, but didn't.	Tom bắt đầu nói điều gì đó, nhưng không.
He behaves like a madman.	Anh ta cư xử như một kẻ điên.
Tom said he thought the mushrooms were probably poisonous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng những cây nấm đó có lẽ là độc.
Tom didn't think Mary was ready to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng làm điều đó.
Tom asks Mary if she eats pork.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy ăn thịt lợn.
You will find all the way as soon as you reach the station.	Bạn sẽ tìm thấy mọi cách ngay khi bạn đến nhà ga.
Tom killed the dragon.	Tom giết con rồng.
I want to do something for Tom.	Tôi muốn làm điều gì đó cho Tom.
You should let Tom know you want to do it.	Bạn nên cho Tom biết bạn muốn làm điều đó.
He bought the land for the purpose of building a house on it.	Anh mua mảnh đất với mục đích xây nhà trên đó.
I haven't told Tom about it yet.	Tôi vẫn chưa nói với Tom về điều đó.
I don't think I have enough time.	Tôi không nghĩ mình có đủ thời gian.
Tom won't need one of these.	Tom sẽ không cần một trong những thứ này.
I will be working in Australia next year.	Tôi sẽ làm việc ở Úc vào năm tới.
There is always something happening.	Luôn luôn có một cái gì đó xảy ra.
I don't drive a car.	Tôi không lái xe hơi.
You are young and strong.	Bạn trẻ và mạnh mẽ.
Tom certainly doesn't seem happy.	Tom chắc chắn không có vẻ hạnh phúc.
Tom won't leave us here, will he?	Tom sẽ không để chúng ta ở đây, phải không?
The first plane flew in 1903 in 12 seconds.	Chiếc máy bay đầu tiên bay vào năm 1903 trong 12 giây.
Do you really think Tom is disgusting?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom ghê tởm không?
That definitely scares you, doesn't it?	Điều đó chắc chắn làm bạn sợ hãi, phải không?
Is Tom planning to go again?	Tom có ​​định đi nữa không?
I think that's why you're here today.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao bạn đến đây hôm nay.
Tom must be Mary's father.	Tom phải là cha của Mary.
Tom was found guilty of first degree murder.	Tom bị kết tội giết người cấp độ một.
Tom hates swimming.	Tom ghét bơi lội.
He will soon get used to the climate here.	Anh ấy sẽ sớm quen với khí hậu ở đây.
I should tell Mary that I love her.	Tôi nên nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy.
I would be lying if I said I love you.	Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi yêu bạn.
That's not what I get paid to do.	Đó không phải là những gì tôi được trả tiền để làm.
Tom gave a wrong address to the police.	Tom đã đưa một địa chỉ sai cho cảnh sát.
Their bags were checked by the security staff at the gate.	Túi xách của họ đã bị nhân viên an ninh ở cổng kiểm tra.
Tom ate a lot.	Tom đã ăn rất nhiều.
I might get fired if I don't do it.	Tôi có thể sẽ bị sa thải nếu tôi không làm điều đó.
He is very enthusiastic in his English learning.	Anh ấy rất nhiệt tình trong việc học tiếng Anh của mình.
Tom bought a three bedroom house.	Tom đã mua một ngôi nhà ba phòng ngủ.
No publication date has been announced.	Không có ngày xuất bản được công bố.
I bought a drink for Tom.	Tôi đã mua đồ uống cho Tom.
The question is whether Tom read my letter or not.	Vấn đề là Tom có ​​đọc lá thư của tôi hay không.
We don't want to cause any problems.	Chúng tôi không muốn gây ra bất kỳ vấn đề nào.
I think Tom will like it here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích nó ở đây.
I don't want to do anything else.	Tôi không muốn làm gì khác.
Tom is obviously very angry.	Tom rõ ràng là rất tức giận.
Tom has only three dollars on him.	Tom chỉ có ba đô la trên người.
Tom wants to come to Boston with us.	Tom muốn đến Boston với chúng tôi.
Money cannot buy such loyalty.	Tiền không thể mua được lòng trung thành như vậy.
Tom doesn't have to answer that question.	Tom không cần phải trả lời câu hỏi đó.
Tom isn't the only one who knows where Mary is.	Tom không phải là người duy nhất biết Mary ở đâu.
You tend to lose everything.	Bạn có xu hướng đánh mất mọi thứ.
Didn't I tell you that Tom would blow it?	Tôi đã không nói với bạn rằng Tom sẽ thổi nó?
Tom blamed me.	Tom đổ lỗi cho tôi.
If things had been different, I might have married Tom.	Nếu mọi thứ khác đi, tôi có thể đã cưới Tom.
Do you know how much this cost me?	Bạn có biết cái này giá bao nhiêu cho tôi không?
Why is Tom sulking?	Tại sao Tom lại hờn dỗi?
The only thing we can do is wait and see what happens.	Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom is starting to look quite old.	Tom bắt đầu trông khá già.
Tom is a policy advisor.	Tom là một cố vấn chính sách.
Tom thought that Mary would not be impressed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ấn tượng.
I have to go back.	Tôi phải quay lại.
Tom admitted that he didn't cry at all.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không hề khóc.
Tom is in a lot of trouble.	Tom đang gặp rất nhiều rắc rối.
Tom and Mary love each other.	Tom và Mary yêu nhau.
I don't want to go to sleep.	Tôi không muốn đi ngủ.
What else would you like to do for Tom?	Bạn muốn làm gì khác cho Tom?
Tom says it will be fine.	Tom nói rằng sẽ ổn thôi.
You will soon fall in love with this city.	Bạn sẽ sớm yêu thành phố này.
I don't think Tom is the kind of person who would do such things.	Tôi không nghĩ Tom là loại người sẽ làm những điều như vậy.
Every herring is a fish, but not all fish are herring.	Mỗi con cá trích là một con cá, nhưng không phải con cá nào cũng là cá trích.
It takes two hours to go to school by bus and train.	Mất hai giờ để đi đến trường bằng xe buýt và xe lửa.
On behalf of my classmates, let me say a few words of thanks to you.	Thay mặt cho các bạn trong lớp, cho tôi được nói vài lời cảm ơn đến các bạn.
I'm at Tom's house now.	Bây giờ tôi đang ở nhà của Tom.
Tom says he will do it someday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào một ngày nào đó.
Tom is one of the few survivors.	Tom là một trong số ít người sống sót.
Where can Tom do it?	Tom có ​​thể làm điều đó ở đâu?
Tom missed the bus.	Tom bị lỡ chuyến xe buýt.
The plot is unbelievable.	Cốt truyện thật khó tin.
Tom can eat as much as he wants.	Tom có ​​thể ăn bao nhiêu tùy thích.
I know Tom knows that Mary never does that again.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không bao giờ làm điều đó nữa.
We've known each other for three years.	Chúng tôi quen nhau được ba năm.
We will do our best to get our children into a good university.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho con mình vào một trường đại học tốt.
Flour is the main ingredient in cakes.	Bột là nguyên liệu chính trong các loại bánh.
Tom noticed that Mary was asleep.	Tom nhận thấy rằng Mary đã ngủ.
Tom told me he had some business to deal with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một số việc cần phải giải quyết.
Tom acted like a saint.	Tom đã hành động như một vị thánh.
You all have grown up.	Tất cả các bạn đã trưởng thành.
Tom was killed the same way Mary did.	Tom bị giết giống như cách Mary đã làm.
The dog we found had no tags.	Con chó mà chúng tôi tìm thấy không có thẻ.
I was about to leave the house when an old friend of mine stopped in.	Tôi chuẩn bị rời khỏi nhà thì một người bạn cũ của tôi ghé vào.
You're stupid to see Tom again.	Bạn thật ngu ngốc khi gặp lại Tom.
I was looking forward to visiting Boston.	Tôi đã mong được đến thăm Boston.
Tom stepped off the dock toward his boat, carrying three javelins.	Tom bước xuống bến tàu về phía thuyền của mình, mang theo ba cây lao.
I spent time outside.	Tôi đã dành thời gian ở bên ngoài.
I know it would be a waste of time to do that.	Tôi biết sẽ rất lãng phí thời gian để làm điều đó.
Tom is not the first to do that.	Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I was shocked by yesterday's news.	Tôi đã bị sốc bởi tin tức của ngày hôm qua.
How many days will it take until the swelling is gone?	Mất bao nhiêu ngày cho đến khi hết sưng?
We're here for Tom's stuff.	Chúng tôi đến vì những thứ của Tom.
I really don't want to have to do that.	Tôi rất không muốn phải làm điều đó.
These flowers have a wonderful fragrance.	Những bông hoa này có mùi thơm tuyệt vời.
I told Tom a secret.	Tôi đã nói với Tom một bí mật.
What do you plan to do in the summer?	Bạn dự định làm gì trong mùa hè?
Tom didn't tell me where he was going.	Tom không nói cho tôi biết anh ấy sẽ đi đâu.
That's what I expected it to be like.	Đó là những gì tôi mong đợi nó sẽ như thế nào.
Tom is back with his ex-wife.	Tom đã quay lại với vợ cũ.
I haven't seen Tom since last month.	Tôi đã không gặp Tom kể từ tháng trước.
Are you sure there's nothing else to eat?	Bạn có chắc là không có gì khác để ăn không?
I caught her in Shibuya.	Tôi bắt gặp cô ấy ở Shibuya.
Tom admitted that he was skeptical at first.	Tom thừa nhận rằng ban đầu anh đã hoài nghi.
Well, I'm afraid I have to go. 	Chà, tôi e rằng tôi phải ra đi.
I had a nice time.	Tôi đã có một thời gian tốt đẹp.
You really should change your spark plugs.	Bạn thực sự nên thay đổi bugi của bạn.
Tom is almost never late.	Tom hầu như không bao giờ đến muộn.
Tom never told me he could speak French.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy biết nói tiếng Pháp.
Tom ate at a local restaurant.	Tom đã ăn ở một nhà hàng địa phương.
I don't want you to do it today.	Tôi không muốn bạn làm điều đó ngày hôm nay.
You are a great boss.	Bạn là một ông chủ tuyệt vời.
Maybe Tom is telling the truth.	Có lẽ Tom đang nói sự thật.
Tom asked me why I wanted to leave early.	Tom hỏi tôi tại sao tôi muốn về sớm.
I hope I didn't interrupt you.	Tôi hy vọng tôi không làm gián đoạn bạn.
That tired looking man just told me that he used to work here.	Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi đó vừa nói với tôi rằng anh từng làm việc ở đây.
Tom is immune.	Tom đã được miễn dịch.
I suppose that's the only way to get the job done on time.	Tôi cho rằng đó là cách duy nhất để hoàn thành công việc đúng lúc.
We probably won't have to go to Boston next week.	Chúng tôi có thể sẽ không phải đến Boston vào tuần tới.
Tom told me he was tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom arrived on time.	Tom đến đúng giờ.
He was arrested for theft.	Anh ta bị bắt vì tội ăn trộm.
I might be the only one alive who knows what Tom did that night.	Tôi có thể là người duy nhất còn sống biết Tom đã làm gì đêm đó.
How many times will I have to do it again?	Tôi sẽ phải làm lại điều đó bao nhiêu lần?
Tom should probably tell Mary that he doesn't have to do it today.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom did most of the work himself.	Tom đã tự mình làm hầu hết công việc.
I think Tom is a teenager.	Tôi nghĩ Tom là một thiếu niên.
I don't work there anymore.	Tôi không làm việc ở đó nữa.
Tom will be our guide.	Tom sẽ là người dẫn đường cho chúng tôi.
I will be very disappointed if you don't come to my party.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu bạn không đến bữa tiệc của tôi.
Tom hadn't eaten all day and was very hungry.	Tom đã không ăn cả ngày và rất đói.
Tom is a bricklayer.	Tom là một thợ nề.
Tom is not scary.	Tom không đáng sợ.
I'll take Tom to the hospital.	Tôi sẽ đưa Tom đến bệnh viện.
Tom is not as bold as he looks.	Tom không táo bạo như vẻ ngoài của anh ấy.
I don't understand how that could be true.	Tôi không hiểu làm thế nào điều đó có thể là sự thật.
Power cord.	Dây mang điện.
I can't decide anything by myself.	Tôi không thể tự mình quyết định bất cứ điều gì.
I don't know anything about dinosaurs.	Tôi không biết gì về khủng long.
Tom founded a clinic in Boston.	Tom thành lập một phòng khám ở Boston.
Tom talks to plants.	Tom nói chuyện với thực vật.
Tom doesn't seem willing to deal with the problem.	Tom dường như không sẵn sàng giải quyết vấn đề.
I will investigate thoroughly.	Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng.
Tom didn't even try to negotiate the price.	Tom thậm chí không cố gắng thương lượng giá cả.
Tom admires his father and wants to be like him when he grows up.	Tom ngưỡng mộ cha mình và muốn được như ông khi lớn lên.
I think Tom will be able to do that if he really needs to.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
Tom drank the wrong glass of Mary's.	Tom đã uống nhầm ly của Mary.
Don't talk to your mother that way.	Đừng nói chuyện với mẹ của bạn theo cách đó.
Tom's boat leaks and starts refueling.	Thuyền của Tom bị rò rỉ và bắt đầu tiếp nước.
Tom said that Mary would probably be scared.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ sợ.
You don't have to do what Tom says.	Bạn không cần phải làm những gì Tom nói.
Tom and I are Mary's classmates.	Tom và tôi là bạn học của Mary.
Tom wants to know when you come in.	Tom muốn biết khi nào bạn vào.
I will not tolerate this.	Tôi sẽ không chịu đựng điều này.
Tom drank straight from the bottle.	Tom uống trực tiếp từ chai rượu.
We have to find another way out of here.	Chúng ta phải tìm một con đường khác để thoát khỏi đây.
One never knows what will happen.	Người ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom and Mary have one child.	Tom và Mary có một đứa con.
Tom clicked his finger.	Tom bấm ngón tay.
I think I recognized Tom.	Tôi nghĩ tôi đã nhận ra Tom.
Tom seems to want to do it today.	Tom dường như muốn làm điều đó ngày hôm nay.
The recruits come to our school.	Những người tuyển quân đến trường chúng tôi.
Tom wasn't sure he could do it again.	Tom không chắc mình có thể làm điều đó một lần nữa.
How long have you lived on this island?	Bạn đã sống trên hòn đảo này bao lâu rồi?
Tom hasn't signed the contract yet.	Tom vẫn chưa ký hợp đồng.
I don't know anything about the owner of that restaurant.	Tôi không biết bất cứ điều gì về chủ sở hữu của nhà hàng đó.
I have a wife and children.	Tôi đã có vợ và con.
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
I have not tried this before.	Tôi đã không thử điều này trước đây.
We know exactly what Tom can do.	Chúng tôi biết chính xác những gì Tom có ​​thể làm.
Both Tom and Mary jumped out of the diving board in fear.	Cả Tom và Mary đều sợ hãi nhảy ra khỏi ván lặn.
You don't sing very well.	Bạn hát không hay lắm.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom is trying something new.	Tom đang thử một cái gì đó mới.
Did Tom say anything about me?	Tom có ​​nói gì về tôi không?
You didn't flush the toilet.	Bạn đã không xả bồn cầu.
This is not what I want.	Đây không phải là điều tôi muốn.
Tom is Mary's eldest son.	Tom là con trai lớn của Mary.
I never hit Tom.	Tôi chưa bao giờ đánh Tom.
I see you are waiting for someone at the school gate.	Tôi thấy bạn đang đợi ai đó trước cổng trường.
Please let me know how you plan to do it.	Xin vui lòng cho tôi biết bạn dự định làm điều đó như thế nào.
I still can't do it very well.	Tôi vẫn không thể làm điều đó rất tốt.
Don't make a fuss anymore!	Đừng làm ầm lên nữa!
Where can I catch bus number 7?	Tôi có thể bắt xe buýt số 7 ở đâu?
Mary is my eldest daughter.	Mary là con gái lớn của tôi.
If you knew, you would tell me, wouldn't you?	Nếu bạn biết, bạn sẽ nói với tôi, phải không?
Tom doesn't really talk about his problems much.	Tom không thực sự nói về những vấn đề của mình nhiều.
I just want to make that clear.	Tôi chỉ muốn làm rõ điều đó.
I think Tom will show up.	Tôi nghĩ Tom sẽ xuất hiện.
Tom thinks he has a point.	Tom nghĩ rằng anh ấy có lý.
How many years do you think it took Tom to do that so far?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu năm để làm điều đó cho đến nay?
That's not what I was asked to do.	Đó không phải là những gì tôi được yêu cầu làm.
Tom doesn't understand me.	Tom không hiểu tôi.
Tom doesn't need to change.	Tom không cần phải thay đổi.
It seems strange to me, to tell the truth.	Nó có vẻ lạ đối với tôi, phải nói sự thật.
Does this hotel have a sauna?	Khách sạn này có phòng tắm hơi không?
We count on you, Tom.	Chúng tôi trông cậy vào bạn, Tom.
I will go if Tom goes.	Tôi sẽ đi nếu Tom đi.
I'm not sure what Tom wants to do.	Tôi không chắc Tom muốn làm gì.
Tom is suffering from a serious illness.	Tom đang mắc bệnh hiểm nghèo.
I know nothing about him other than what you have told me.	Tôi không biết gì về anh ta ngoài những gì bạn đã nói với tôi.
Tom doesn't say he's sorry.	Tom không nói rằng anh ấy xin lỗi.
Tom was starting to feel a little uncomfortable.	Tom bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
If Tom had worn a helmet, he wouldn't have been so badly injured.	Nếu Tom đội mũ bảo hiểm, anh ấy đã không bị thương nặng như vậy.
I've heard it all before.	Tôi đã nghe tất cả trước đây.
Tom sees Mary at least once a week.	Tom gặp Mary ít nhất một lần một tuần.
I have never skipped a class.	Tôi chưa bao giờ bỏ qua một lớp học.
Zookeepers say that many animals enjoy music.	Những người trông coi vườn thú nói rằng nhiều loài động vật rất thích âm nhạc.
I'm really scared.	Tôi thực sự sợ hãi.
I'm not sure I like this.	Tôi không chắc mình thích điều này.
I thought you said you needed me to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần tôi làm điều đó cho bạn.
My mother asked me what time I got home.	Mẹ tôi hỏi tôi mấy giờ về nhà.
Tom bit his lower lip.	Tom cắn môi dưới.
Tom was caught stealing a car.	Tom bị bắt quả tang đang ăn trộm một chiếc xe hơi.
Tom is the victim of a random sniper attack.	Tom là nạn nhân của một cuộc tấn công bắn tỉa ngẫu nhiên.
Tom and Mary help each other.	Tom và Mary giúp đỡ lẫn nhau.
How often does the average Canadian go to the doctor?	Người Canada trung bình thường đi khám bác sĩ bao lâu một lần?
I think Tom was lied to.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị nói dối.
I will go to the park.	Tôi sẽ đi công viên.
It's easier to do it the way Tom suggested.	Làm theo cách Tom gợi ý sẽ dễ dàng hơn.
Someone must have seen what happened.	Ai đó chắc hẳn đã thấy những gì đã xảy ra.
Tom and I work at the same supermarket.	Tom và tôi làm việc ở cùng một siêu thị.
Tom's trial is scheduled to begin in October.	Phiên tòa của Tom dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 10.
Iceland covers an area of ​​about 103,000 square kilometers.	Iceland có diện tích khoảng 103.000 km vuông.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó nữa.
I think Tom didn't do what he said he would.	Tôi nghĩ Tom đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom laughs loudly and inappropriately.	Tom cười lớn và không thích hợp.
How is it so far?	Nó thế nào cho đến nay?
We have been married for three years.	Chúng tôi đã kết hôn được ba năm.
Why couldn't you be here yesterday?	Tại sao bạn không thể ở đây ngày hôm qua?
Tom doesn't know where his sunglasses are.	Tom không biết kính râm của mình ở đâu.
How are you, Tom?	Bạn khỏe không, Tom?
How long does it take to hang this sewing machine?	Mất bao lâu để treo cái máy may này?
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom says he thinks Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể làm điều đó.
I met him as soon as he got out of school.	Tôi gặp anh ấy ngay khi anh ấy vừa mới tan học.
I'm a dreamer.	Tôi là một người mơ mộng.
I wonder if Tom ever asked Mary why she didn't?	Tôi tự hỏi Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy không làm như vậy chưa?
Maybe someone else can help us.	Có thể có người khác có thể giúp chúng tôi.
Do you know what the last time Tom ate?	Bạn có biết lần cuối Tom ăn thứ gì không?
I have to deal with that on my own.	Tôi phải đối phó với điều đó một mình.
Tom is an excellent lawyer.	Tom là một luật sư xuất sắc.
Tom was wrong, wasn't he?	Tom đã sai, phải không?
I don't like living in the water.	Tôi không thích sống trong nước.
Tom snores, but not too loudly.	Tom ngáy, nhưng không quá to.
I don't know where you want to go.	Tôi không biết bạn muốn đi đâu.
Tom's body was the first to be found.	Thi thể của Tom là người đầu tiên được tìm thấy.
I'm sure a lot of people think so.	Tôi chắc rằng rất nhiều người nghĩ như vậy.
It's an equity issue.	Đó là một vấn đề về vốn chủ sở hữu.
Tom suddenly felt the urge to smash the window with his fist.	Tom đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn đập cửa sổ bằng nắm đấm của mình.
I'm rethinking my engagement.	Tôi đang xem xét lại việc đính hôn của mình.
You sound like Tom.	Bạn nghe giống như Tom.
We are recording everything.	Chúng tôi đang ghi lại mọi thứ.
Tom deserves the same chance.	Tom xứng đáng có cơ hội tương tự.
Tom thinks Mary is stronger than me.	Tom nghĩ Mary mạnh hơn tôi.
Why do you want me to wait here?	Tại sao bạn muốn tôi đợi ở đây?
Tom wears a wig.	Tom đội tóc giả.
Tom accepted the job offer.	Tom đã chấp nhận lời đề nghị làm việc.
Tom says he did it the wrong way.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
Tom might be studying.	Tom có ​​thể đang học.
I know I haven't been around much.	Tôi biết rằng tôi đã không ở gần đây nhiều.
Does Tom really want to win?	Tom có ​​thực sự muốn chiến thắng không?
I think Tom would hesitate to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
The cat meowed all night long.	Con mèo kêu suốt đêm dài.
Tom is actually killing it.	Tom thực sự đang giết nó.
I don't listen to you anymore.	Tôi không nghe bạn nói nữa.
I can't believe you need to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn cần phải làm điều đó.
He instigated the riot.	Anh ta đã xúi giục cuộc bạo động.
Tom didn't stop asking me questions.	Tom đã không ngừng đặt câu hỏi cho tôi.
Did you fall in love with her at first sight?	Bạn đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Tom wishes he could speak French like a native.	Tom ước rằng mình có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
We will go tomorrow afternoon.	Chiều mai chúng ta sẽ đi.
Tom tore the house apart.	Tom xé nát ngôi nhà.
Someone told me that this plant only grows in Australia.	Có người nói với tôi rằng loài cây này chỉ mọc ở Úc.
You will be fired if you do.	Bạn sẽ bị sa thải nếu làm vậy.
This fairy tale is easy enough for a seven-year-old to read.	Câu chuyện cổ tích này đủ dễ để một đứa trẻ bảy tuổi đọc.
Tom probably didn't know where John and Mary were going on their honeymoon.	Tom có ​​lẽ không biết John và Mary định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.
When I finished my homework, I talked to my mother.	Làm xong bài tập về nhà, tôi trò chuyện với mẹ.
Tom called the doctor.	Tom đã gọi cho bác sĩ.
Tom tells Mary that he doesn't have an umbrella.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có ô.
Tom doesn't know how much I want to do that.	Tom không biết tôi muốn làm điều đó đến mức nào.
"Are you and Tom enemies?" 	"Bạn và Tom có ​​phải là kẻ thù của nhau không?"
"No. Why are we like this?"	"Không. Tại sao chúng ta lại như vậy?"
Tom sees the party as a good networking opportunity.	Tom coi bữa tiệc là một cơ hội kết nối tốt.
The school unblocks the sewer once a month.	Trường học thông cống mỗi tháng một lần.
I can't go anymore.	Tôi không thể đi được nữa.
Tom should have done that a long time ago.	Tom lẽ ra đã làm điều đó từ lâu.
Is it okay if I stay here for a while?	Có ổn không nếu tôi ở đây một thời gian?
Good night, Mom.	Chúc mẹ ngủ ngon.
Tom is not as strong as before.	Tom không còn mạnh mẽ như trước.
The boy often ran errands.	Cậu bé thường chạy việc vặt.
I know that you mock me behind my back.	Tôi biết rằng bạn chế giễu tôi sau lưng tôi.
I think it's a stupid thing to do.	Tôi nghĩ đó là một điều ngu ngốc để làm.
I trust Tom.	Tôi tin tưởng vào Tom.
I think you don't need to do that.	Tôi nghĩ bạn không cần phải làm điều đó.
Tom and I will be in Australia for three weeks.	Tom và tôi sẽ ở Úc trong ba tuần.
Are your parents moving?	Bố mẹ bạn đang chuyển chỗ ở?
She has psychic abilities.	Cô ấy có khả năng tâm linh.
Tom wants to learn how to ski.	Tom muốn học cách trượt tuyết.
I have to do it, but I don't want to.	Tôi phải làm điều đó, nhưng tôi không muốn.
We never had any disagreements.	Chúng tôi không bao giờ có bất kỳ bất đồng.
Tom won't be happy.	Tom sẽ không vui đâu.
She gets jealous when he talks to other girls.	Cô ghen khi anh nói chuyện với cô gái khác.
Maybe you'd better leave.	Có lẽ tốt hơn bạn nên rời đi.
I had a flat tire on the way home.	Tôi bị xẹp lốp trên đường về nhà.
Tom can't grow a mustache yet.	Tom chưa thể mọc ria mép.
Tom is not supposed to be able to do that.	Tom không được cho là có thể làm được điều đó.
Tom says he doesn't think Mary has to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
I want Tom to stay away from Mary.	Tôi muốn Tom tránh xa Mary.
Tom took the ferry.	Tom đã đi phà.
Discussions will continue on Monday.	Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục vào thứ Hai.
Tom has quite a few friends.	Tom có ​​khá nhiều bạn bè.
I finally found time to sit down and read the newspaper.	Cuối cùng tôi cũng tìm thấy thời gian để ngồi xuống và đọc báo.
I assume you've heard about what happened to Tom.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về những gì đã xảy ra với Tom.
I hope you don't mind me mentioning this, but you know I love you.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi tôi đề cập đến điều này, nhưng bạn biết tôi yêu bạn.
Tom told me the door was open, but it wasn't.	Tom nói với tôi rằng cửa đã mở, nhưng không phải vậy.
I couldn't stand my job, so I resigned.	Tôi không thể chịu được công việc của mình, vì vậy tôi đã xin nghỉ việc.
I think Tom is an organized man.	Tôi nghĩ Tom là người có tổ chức.
Tom doesn't have much time to do that.	Tom không có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom can't keep time.	Tom không thể giữ được thời gian.
You didn't know that Tom was going to Australia?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Úc?
Tom's parents decided to punish Tom for staying out all night.	Cha mẹ của Tom đã quyết định trừng phạt Tom vì đã ở ngoài cả đêm.
I like chubby women.	Tôi thích phụ nữ mũm mĩm.
I suppose I can try to get there soon.	Tôi cho rằng tôi có thể cố gắng đến đó sớm.
Most writers hate being criticized.	Hầu hết các nhà văn đều ghét bị chỉ trích.
People often give me ties as gifts, but I almost never wear them.	Mọi người thường tặng tôi cà vạt để làm quà, nhưng tôi hầu như không bao giờ đeo chúng.
I didn't know the truth until yesterday.	Mãi đến ngày hôm qua, tôi mới biết được sự thật.
Why is appearance so important?	Tại sao vẻ ngoài lại quan trọng như vậy?
I'm not very fussy.	Tôi không cầu kỳ lắm.
Tom knew that Mary no longer had to do that.	Tom biết rằng Mary không còn phải làm điều đó nữa.
Tom and Mary won't let this go.	Tom và Mary sẽ không bỏ qua chuyện này.
Tom says he can handle it.	Tom nói rằng anh ấy có thể xử lý nó.
Tom teaches Mary to swim.	Tom dạy Mary bơi.
Our freedoms are being restricted.	Quyền tự do của chúng tôi đang bị hạn chế.
You have been demoted.	Bạn đã bị giáng cấp.
Tom and Mary remain friends to this day.	Tom và Mary vẫn là bạn cho đến ngày nay.
The pain is finally bearable.	Nỗi đau cuối cùng cũng có thể chịu đựng được.
I'll let you know what happens as soon as I find out.	Tôi sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra ngay khi tôi phát hiện ra.
Tom's blindfold has been removed.	Chiếc khăn bịt mắt của Tom đã được gỡ bỏ.
This is Tom speaking. 	Đây là Tom đang nói.
I want to talk to Ann.	Tôi muốn nói chuyện với Ann.
Are you accusing me of stealing?	Bạn đang buộc tội tôi ăn cắp?
I'm just playing the devil's advocate.	Tôi chỉ đang đóng vai người biện hộ cho quỷ dữ.
I never fart in public.	Tôi không bao giờ xì hơi ở nơi công cộng.
Tom said he was hesitant to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã do dự khi làm điều đó.
You can not speak English?	Bạn không thể nói tiếng Anh?
I don't use dictionaries very often.	Tôi không sử dụng từ điển thường xuyên.
Tom soon discovers that Mary has stolen from the cash register.	Tom sớm phát hiện ra rằng Mary đã ăn trộm từ máy tính tiền.
I don't want to get anyone in trouble.	Tôi không muốn làm cho bất cứ ai gặp rắc rối.
She was always able to answer all questions.	Cô ấy luôn có thể trả lời tất cả các câu hỏi.
You are not like a drug.	Bạn không giống như một con ma túy.
I know Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm điều đó.
Tom tried to open the door, but it was locked.	Tom cố gắng mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
I'm on my way there.	Tôi đang trên đường đến đó.
We have three times as many vehicles today as there were on the roads in 1950.	Ngày nay chúng ta có số lượng phương tiện giao thông nhiều gấp ba lần số lượng xe lưu thông trên đường vào năm 1950.
I don't like you very much.	Tôi không thích bạn cho lắm.
I think Tom will be ready.	Tôi nghĩ Tom sẽ sẵn sàng.
I really don't understand women.	Tôi thực sự không hiểu phụ nữ.
It won't be easy for us.	Nó sẽ không được dễ dàng cho chúng tôi.
I found the key in Tom's coat pocket.	Tôi tìm thấy chìa khóa trong túi áo khoác của Tom.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
Tom and Mary are having a good time.	Tom và Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom can tell Mary to do it.	Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
I don't have a fancy tie.	Tôi không có một chiếc cà vạt ưa thích.
I asked Tom what I should do.	Tôi đã hỏi Tom rằng tôi nên làm gì.
Tom is being very unfair.	Tom đang rất bất công.
Do it skillfully.	Làm điều đó một cách khéo léo.
Let the festivities begin.	Hãy để các lễ hội bắt đầu.
Tom certainly understands that we all need to be in today's meeting.	Tom chắc chắn hiểu rằng tất cả chúng ta cần phải tham gia cuộc họp hôm nay.
Did you go with Tom that evening?	Bạn có đi cùng Tom vào buổi tối hôm đó không?
That's your very observant.	Đó là rất tinh ý của bạn.
Tom brought the phone to his ear.	Tom đưa điện thoại lên tai.
If we work together, we will be able to get this done much faster.	Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ có thể hoàn thành việc này nhanh hơn nhiều.
Tom certainly looks very confident.	Tom chắc chắn trông rất tự tin.
It was a disaster waiting to happen.	Đó là một thảm họa đang chờ đợi xảy ra.
Tom jumped in the car and put it in the wheel.	Tom nhảy vào xe và đặt nó vào bánh.
Tom is pacing back and forth.	Tom đang đi đi lại lại.
Tom needs to work with Mary.	Tom cần làm việc với Mary.
I don't know anything about cooking.	Tôi không biết gì về nấu ăn.
"How did you get to school?" 	"Bạn đến trường như thế nào?"
"By bus and train."	"Bằng xe buýt và xe lửa."
I will not accept it.	Tôi sẽ không chấp nhận nó.
Sanitation is a very important part of public health.	Vệ sinh là một phần rất quan trọng của sức khỏe cộng đồng.
In December 2008, Liechtenstein signed a Tax Information Exchange Agreement with the United States.	Vào tháng 12 năm 2008, Liechtenstein đã ký Thỏa thuận trao đổi thông tin về thuế với Hoa Kỳ.
Tom is playing with his toy truck.	Tom đang chơi với chiếc xe tải đồ chơi của mình.
Of course, Tom didn't come.	Tất nhiên, Tom đã không đến.
There is always time.	Luôn luôn có thời gian.
I do not speak French.	Tôi không nói tiếng Pháp.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
My friend wants to do business with South American companies.	Bạn tôi muốn làm ăn với các công ty Nam Mỹ.
The youth was arrested in connection with a riot.	Thanh niên bị bắt vì liên quan đến một vụ bạo loạn.
Just not enough customers.	Chỉ là không có đủ khách hàng.
I didn't complain about anything.	Tôi đã không phàn nàn về bất cứ điều gì.
How long is Tom here today?	Hôm nay Tom ở đây bao lâu?
You are having your own lunch.	Bạn đang ăn trưa của riêng bạn.
I don't know how many minutes we have left.	Tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu phút nữa.
Tom's wife is just as strange as he is.	Vợ của Tom cũng lạ lùng không kém gì anh ấy.
Tom didn't look up to see who it was.	Tom không nhìn lên để xem đó là ai.
I have been his greatest fan all my life.	Tôi đã là người hâm mộ vĩ đại nhất của anh ấy trong suốt cuộc đời của tôi.
Tom can sell anything.	Tom có ​​thể bán bất cứ thứ gì.
Tom was not pleased, but Mary was.	Tom không hài lòng, nhưng Mary thì có.
Tom suggested that I go to Boston with Mary.	Tom đề nghị tôi đến Boston với Mary.
Stamps are not sold in this store.	Tem không được bán trong cửa hàng này.
Why don't we go to Boston with Tom?	Tại sao chúng ta không đến Boston với Tom?
I'm talking about our house.	Tôi đang nói về ngôi nhà của chúng ta.
Tom convinces Mary that John is innocent.	Tom thuyết phục Mary rằng John vô tội.
Tom and Mary are my friends.	Tom và Mary là bạn của tôi.
I think it will rain this afternoon.	Tôi nghĩ chiều nay trời sẽ mưa.
Does Tom know that I want him to do it?	Tom có ​​biết rằng tôi muốn anh ấy làm điều đó không?
It's just not appropriate.	Nó chỉ là không thích hợp.
I just gave Tom thirty dollars.	Tôi vừa đưa cho Tom ba mươi đô la.
I understand that you disagree with Tom's behavior.	Tôi hiểu rằng bạn không tán thành cách cư xử của Tom.
Toss the ball to Tom.	Tung bóng cho Tom.
Do not eat between meals.	Không ăn giữa các bữa ăn.
Tom is a very humble person.	Tom là một người rất khiêm tốn.
Tom can't be here.	Tom không có khả năng ở đây.
Tom wasn't polite, but Mary was right.	Tom không nhã nhặn, nhưng Mary thì đúng.
They were taken care of.	Họ đã được chăm sóc.
Tom used to be a very strict teacher.	Tom từng là một giáo viên rất nghiêm khắc.
You know that I won't be back, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không trở lại, phải không?
Please read Tom's letter to me.	Vui lòng đọc lá thư của Tom cho tôi.
Tom graduated in 2013.	Tom tốt nghiệp năm 2013.
Tom is outside, playing with his dog.	Tom đang ở bên ngoài, chơi với con chó của mình.
Tom met Mary halfway.	Tom đã gặp Mary giữa chừng.
Tom says he doesn't remember anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ gì cả.
Tom is very conservative.	Tom rất bảo thủ.
Tom says that Mary thinks John might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
I'm definitely not the one who said that.	Tôi chắc chắn không phải tôi là người đã nói điều đó.
The top of the mountain is covered with snow.	Đỉnh núi bị tuyết bao phủ.
I am trying to do that.	Tôi đang cố gắng làm điều đó.
Tom still lives in Australia with his mother.	Tom vẫn sống ở Úc với mẹ.
I know that Tom is a good basketball coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
Is it true that a horse stands up while sleeping?	Có đúng là ngựa vừa ngủ vừa đứng lên không?
Tom's family moved a lot when he was young.	Gia đình của Tom đã chuyển nhà rất nhiều khi anh ấy còn nhỏ.
Is there any chance that Tom won't be there?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ không ở đó không?
Tom will do anything to make his wish come true.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để biến điều ước của mình thành hiện thực.
Tom ran into the house.	Tom chạy vào nhà.
Aren't you going to be here tomorrow?	Bạn không định ở đây vào ngày mai sao?
I can't go to work today because I have a high fever.	Tôi không thể vào làm hôm nay vì tôi bị sốt cao.
Tom said he tried to go the other day.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng đi vào ngày hôm kia.
I don't think I need Tom's help.	Tôi không nghĩ mình cần nhờ đến sự giúp đỡ của Tom.
I won't be there. 	Tôi sẽ không ở đó.
I don't drive and I can't take the bus.	Tôi không lái xe và tôi không thể đi xe buýt.
Tom definitely earns more money than Mary.	Tom chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn Mary.
I think Tom is obnoxious.	Tôi nghĩ Tom thật đáng ghét.
We got in his car and went to the beach.	Chúng tôi lên xe của anh ấy và ra biển.
Tom is having a hard time deciding if he really needs to go.	Tom đang gặp khó khăn trong việc quyết định liệu anh ấy có thực sự cần đi hay không.
Tom did not answer any of my questions.	Tom đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.
It simply doesn't add up.	Nó chỉ đơn giản là không cộng lại.
I admit that I don't really want to do that.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thực sự muốn làm điều đó.
I hope you can arrange a time to do it.	Tôi hy vọng bạn có thể sắp xếp thời gian để làm điều đó.
Tom often sleeps with the window open, even in winter.	Tom thường ngủ khi mở cửa sổ, kể cả vào mùa đông.
I know Tom probably won't cry.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không khóc.
Tom should probably tell Mary why she shouldn't.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary tại sao cô ấy không nên làm như vậy.
What's the real reason Tom doesn't want to do it?	Lý do thực sự khiến Tom không muốn làm điều đó là gì?
I wonder if Tom did that last night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó đêm qua hay không.
Tom was asked to do it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó.
A jack of all trades is a master of zero.	Một jack của tất cả các giao dịch là một bậc thầy của không.
Tom says he knows why Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không thể làm vậy.
There is a good view of Mount Fuji from upstairs.	Có một tầm nhìn tốt ra núi Phú Sĩ từ trên lầu.
Tom peels the potatoes.	Tom gọt vỏ khoai tây.
If you can't convince them, confuse them.	Nếu bạn không thể thuyết phục họ, hãy làm họ bối rối.
I've seen something similar to this happen before.	Tôi đã thấy một cái gì đó tương tự như thế này xảy ra trước đây.
I'll ask Tom to come back.	Tôi sẽ yêu cầu Tom quay lại.
I can't believe Tom and I are actually doing this.	Tôi không thể tin được Tom và tôi thực sự đang làm điều này.
Tom flirts with Mary at work.	Tom tán tỉnh Mary tại nơi làm việc.
Nothing could please me more.	Không có gì có thể làm hài lòng tôi hơn.
I was never informed that I needed a visa.	Tôi chưa bao giờ được thông báo rằng tôi cần thị thực.
It's a nice touch.	Đó là một liên lạc tốt đẹp.
Tom doubts Mary will keep her promise.	Tom nghi ngờ Mary sẽ giữ lời hứa.
I don't know what I'm doing.	Tôi không biết mình đang làm gì.
I know you did it with Tom.	Tôi biết bạn đã làm điều đó với Tom.
Tom doesn't come here that much.	Tom không đến đây nhiều như vậy.
I like my son-in-law.	Tôi thích con rể của tôi.
I've been good to Tom.	Tôi đã đối xử tốt với Tom.
Tom borrowed a gun from Mary.	Tom mượn súng từ Mary.
I don't want to sound like a broken record, but you are a beautiful woman.	Tôi không muốn nghe như một kỷ lục bị phá vỡ, nhưng bạn là một phụ nữ xinh đẹp.
Tom is standing right behind you.	Tom đang đứng ngay sau bạn.
I don't want any roads.	Tôi không muốn bất kỳ đường nào.
We are cartoonists.	Chúng tôi là những người vẽ tranh biếm họa.
Tom offers Mary a drink, but she refuses.	Tom mời Mary uống nước, nhưng cô ấy từ chối.
How long will you just sit there and do nothing?	Bạn sẽ chỉ ngồi đó và không làm gì trong bao lâu?
Tom knows Mary doesn't live in Boston anymore.	Tom biết Mary không sống ở Boston nữa.
It smells funny in this room.	Nó có mùi buồn cười trong phòng này.
I know Tom wants to do it again.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I will give them to her tomorrow.	Tôi sẽ đưa chúng cho cô ấy vào ngày mai.
Tom was in tears.	Tom rơm rớm nước mắt.
I don't think you'll have to wait as long as I did.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ phải đợi lâu như tôi đã làm.
You know that Tom is still planning to join the team, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn đang có ý định gia nhập đội, phải không?
I don't know Tom and you are very close.	Tôi không biết Tom và bạn rất thân thiết.
I fixed it.	Tôi đã sửa nó.
I'm working with the police to solve his murder.	Tôi đang làm việc với cảnh sát để giải quyết vụ giết người của anh ta.
This is not consolation.	Điều này không phải là an ủi.
I think Tom will tell you how to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
I can do it in less than ten minutes.	Tôi có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy mười phút.
Tom will be back next year.	Tom sẽ trở lại vào năm sau.
Tom burst into the office and slammed the door.	Tom xông vào văn phòng và đóng sầm cửa lại.
You are always complaining about something.	Bạn luôn phàn nàn về điều gì đó.
I know that Tom will do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom and I went for a walk yesterday.	Tom và tôi đã đi dạo ngày hôm qua.
Tom usually eats out two or three times a week.	Tom thường đi ăn ngoài hai hoặc ba lần một tuần.
Tom and Mary said they would come, but they never showed up.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ đến, nhưng họ không bao giờ xuất hiện.
I think Tom is the only one who doesn't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
That's not even an option.	Đó thậm chí không phải là một lựa chọn.
Tom can sleep here if he wants.	Tom có ​​thể ngủ ở đây nếu anh ấy muốn.
That's Tom.	Đó là Tom.
I can't even afford a pencil.	Tôi thậm chí không đủ tiền để mua một cây bút chì.
Nothing else.	Không có gì khác.
Tom will have surgery in about three hours.	Tom sẽ được giải phẫu trong khoảng ba giờ nữa.
I don't think you should take Tom to Australia with you.	Tôi không nghĩ bạn nên đưa Tom đến Úc với bạn.
I think Tom will do it next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
I think you are incorrect.	Tôi nghĩ bạn không chính xác.
Tom's father went out to his family.	Cha của Tom đã đi ra ngoài gia đình của mình.
I'm a murder detective.	Tôi là một thám tử giết người.
I'm glad someone understands.	Tôi rất vui vì ai đó hiểu.
Tom says he believes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Don't forget Tom will be here tomorrow.	Đừng quên Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
You are a very good storyteller.	Bạn là một người kể chuyện rất giỏi.
I have written a list of questions for you to ask Tom.	Tôi đã viết một danh sách các câu hỏi để bạn hỏi Tom.
I think Tom is the one who bought these flowers?	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã mua những bông hoa này?
I think you shouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó nữa.
I thought you said that Tom had to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom phải làm điều đó.
Ask Tom to leave and never come back here again.	Hãy yêu cầu Tom rời đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa.
Tom said he felt like doing it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn làm điều đó.
I don't like it one bit.	Tôi không thích nó một chút.
From the moment we met, we fell in love.	Ngay từ khi gặp nhau, chúng tôi đã yêu nhau.
There's no way I'd let Tom go out after dark.	Không đời nào tôi để Tom ra ngoài sau khi trời tối.
I didn't know Tom would do that to Mary.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó với Mary.
And here is the reason.	Và đây là lý do.
They will get one soon.	Họ sẽ sớm nhận được một cái thôi.
I am angry that she lied to my children.	Tôi tức giận vì cô ấy đã lừa dối các con tôi.
Tom said he'd rather stay at home.	Tom nói anh ấy muốn ở nhà hơn.
I don't need to get up so early.	Tôi không cần phải dậy sớm như vậy.
Apparently Tom was hesitant to do so.	Rõ ràng là Tom đã do dự khi làm điều đó.
It's not as expensive as I thought.	Nó không đắt như tôi nghĩ.
Tom never really got over what happened.	Tom không bao giờ thực sự vượt qua được những gì đã xảy ra.
You don't know I love you?	Bạn không biết tôi yêu bạn?
Tom could get fired for this.	Tom có ​​thể bị sa thải vì điều này.
I need Tom to confirm for me.	Tôi cần Tom xác nhận cho tôi.
I haven't had a chance to do that yet.	Tôi vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó.
Tom has a low pain tolerance.	Tom có ​​khả năng chịu đau thấp.
Tom says Mary won't let him do that.	Tom nói Mary sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
I still have a lot to buy.	Tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải mua.
Tom doesn't really want to live there, does he?	Tom không thực sự muốn sống ở đó, phải không?
Tom stepped on a snake.	Tom giẫm lên một con rắn.
Do you think Tom will keep his word?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giữ lời?
A man must take care of his own interests in these difficult times.	Một người đàn ông phải quan tâm đến lợi ích của mình trong những thời điểm khó khăn này.
Tom went hunting last weekend.	Tom đã đi săn vào cuối tuần trước.
The seat belt is broken.	Dây an toàn bị đứt.
If you don't like it here, then you can leave.	Nếu bạn không thích nó ở đây, thì bạn có thể bỏ đi.
I don't go skiing as much as I used to.	Tôi không còn đi trượt tuyết nhiều như trước nữa.
I don't blame Tom.	Tôi không trách Tom.
Tom told me he thought Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã sẵn sàng.
This book is still copyrighted.	Cuốn sách này vẫn có bản quyền.
She didn't want him to leave the room.	Cô không muốn anh rời khỏi phòng.
Looks like Tom really likes that.	Có vẻ như Tom thực sự thích điều đó.
You don't have to help me with that.	Bạn không cần phải giúp tôi với điều đó.
Could Tom have done that?	Tom có ​​thể đã làm điều đó?
I don't want to alarm the students.	Tôi không muốn báo động cho học sinh.
Let's stop arguing about this and get to what really matters.	Hãy ngừng tranh cãi về điều này và đi đến những gì thực sự quan trọng.
I didn't come to see you, but to see Tom.	Tôi không đến để gặp bạn, mà để gặp Tom.
Tom was silent for a long time.	Tom im lặng trong một thời gian dài.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu cả.
I know Tom's last name.	Tôi biết họ của Tom.
This is something I need to talk to Tom about.	Đây là điều tôi cần nói chuyện với Tom.
Tom told me that he hoped that Mary would be quiet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ yên lặng.
I see you had to work late again last night.	Tôi thấy bạn đã phải làm việc muộn một lần nữa vào tối hôm qua.
Neither Tom nor Mary found work in Australia.	Cả Tom và Mary đều không tìm được việc làm ở Úc.
How's the weather this morning?	Thời tiết sáng nay như thế nào?
We import flour from USA.	Chúng tôi nhập khẩu bột mì từ Mỹ.
I have some questions to ask Tom.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi Tom.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
If I kiss you, will you kiss me back?	Nếu tôi hôn bạn, bạn có hôn lại tôi không?
I didn't come here by car today.	Hôm nay tôi không đến đây bằng ô tô.
I won't repeat it again.	Tôi sẽ không lặp lại nó một lần nữa.
Here is a brief outline of my speech.	Đây là một phác thảo ngắn gọn về bài phát biểu của tôi.
We haven't seen your parents for a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi không gặp bố mẹ cậu.
Tom told me about it yesterday.	Tom đã nói với tôi về điều đó ngày hôm qua.
This is your second time doing it.	Đây là lần thứ hai bạn làm điều đó.
Be careful not to tear your clothes on that nail.	Hãy cẩn thận để không làm rách quần áo của bạn trên móng tay đó.
It won't work, will it?	Nó sẽ không hoạt động, phải không?
You are not younger than me.	Bạn không trẻ hơn tôi.
Tom has probably tried doing that already.	Tom có ​​lẽ đã thử làm điều đó rồi.
Tom sat next to Mary in class.	Tom ngồi cạnh Mary trong lớp.
Tom is in the kitchen, washing dishes.	Tom đang ở trong bếp, rửa bát.
Tom decided to stay for three more days.	Tom quyết định ở lại thêm ba ngày nữa.
I love Tom with all my heart.	Tôi yêu Tom bằng cả trái tim mình.
I am a dentist.	Tôi là một nha sĩ.
This doesn't work at all.	Điều này không hoạt động ở tất cả.
Tom earns $900 a week working at a resort hotel.	Tom kiếm được 900 đô la một tuần khi làm việc tại một khách sạn nghỉ dưỡng.
Tom did it on Monday.	Tom đã làm điều đó vào thứ Hai.
Tom told me that he thought Mary was the fearful one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người sợ hãi.
Tom will never forget you.	Tom sẽ không bao giờ quên bạn.
The goldfish is alive.	Con cá vàng còn sống.
Tom is thinking about the problem.	Tom đang suy nghĩ về vấn đề.
I cannot do this again.	Tôi không thể làm điều này một lần nữa.
Tom made sure Mary sat next to John.	Tom chắc chắn rằng Mary ngồi cạnh John.
You're ready to do it, aren't you?	Bạn đã sẵn sàng để làm điều đó, phải không?
Tom doesn't have to do it if he doesn't want to.	Tom không cần phải làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
Does Tom still look happy?	Trông Tom có ​​còn hạnh phúc không?
The road runs parallel to the river.	Con đường chạy song song với dòng sông.
Tom is defrosting some chicken wings.	Tom đang rã đông một số cánh gà.
The exhibition will open in a month.	Triển lãm sẽ mở cửa trong một tháng nữa.
Tom told me this really works.	Tom nói với tôi điều này thực sự hiệu quả.
I have to be there by 2:30.	Tôi phải có mặt ở đó trước 2:30.
Tom worked with us.	Tom đã làm việc với chúng tôi.
Answer a question for me.	Trả lời một câu hỏi cho tôi.
Tom checks to see if his gun is loaded.	Tom kiểm tra xem súng của mình đã được nạp đạn chưa.
I know that Tom used to be a coal miner.	Tôi biết rằng Tom từng là một thợ khai thác than.
Tom promised that he would wait for us.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ đợi chúng ta.
Tom is completely deaf in one ear.	Tom bị điếc hoàn toàn một bên tai.
You're not the first to volunteer to help us do that.	Bạn không phải là người đầu tiên tình nguyện giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom promised me he would clean my room.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ dọn phòng cho tôi.
Tom sent Mary a picture of the kitten.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh của chú mèo con.
I'm much younger than Tom.	Tôi trẻ hơn Tom rất nhiều.
I decided to keep doing it.	Tôi đã quyết định tiếp tục làm điều đó.
Tom still cries a lot.	Tom vẫn khóc rất nhiều.
Now they are all sleeping.	Bây giờ tất cả họ đang ngủ.
Why is Tom always interested in what Mary is doing?	Tại sao Tom luôn quan tâm đến những gì Mary đang làm?
"Tom will probably be late." 	"Tom có ​​lẽ sẽ đến muộn."
"I think so too."	"Tôi cũng nghĩ thế."
Tom hasn't finished reading the book you lent him.	Tom vẫn chưa đọc xong cuốn sách mà bạn cho anh ấy mượn.
Do you have some good medicine for colds?	Bạn có một số loại thuốc tốt cho cảm lạnh?
Tom certainly doesn't have to do that.	Tom chắc chắn không phải làm điều đó.
I know Tom is a really bad singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ thực sự tồi.
I don't think Tom will be as friendly as he is.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thân thiện như anh ấy.
I can't believe I'm stuck here in this room with you.	Tôi không thể tin rằng tôi bị mắc kẹt ở đây trong căn phòng này với bạn.
I forgot her.	Tôi đã quên cô ấy.
I want to learn how to dance tap dance.	Tôi muốn học cách nhảy tap dance.
Tom and Mary have no children.	Tom và Mary không có con.
Tom didn't seem to want to hold Mary's hand.	Tom dường như không muốn nắm tay Mary.
Torpedoes are ready.	Ngư lôi được trang bị sẵn sàng.
Don't forget to call me.	Đừng quên gọi cho tôi.
Tom decided to adjourn the meeting.	Tom quyết định hoãn cuộc họp.
Tom never washed his coffee cup.	Tom chưa bao giờ rửa cốc cà phê của mình.
Pray for Tom.	Cầu nguyện cho Tom.
How do you know it's a bad movie if you've never seen it?	Làm sao bạn biết đó là một bộ phim dở nếu bạn chưa từng xem?
That is not the problem here.	Đó không phải là vấn đề ở đây.
Are Tom and Mary really friends?	Tom và Mary có thực sự là bạn?
Tom is my babysitter.	Tom là người trông trẻ của tôi.
Tom didn't seem too angry.	Tom không có vẻ quá tức giận.
Mary is a fairy princess.	Mary là một công chúa cổ tích.
Tom stood there.	Tom đứng đó.
Why don't you start learning French?	Tại sao bạn không bắt đầu học tiếng Pháp?
What is your passport number?	Số hộ chiếu của bạn là gì?
Out of here! 	Ra khỏi đây!
I will do it alone.	Tôi sẽ làm nó một mình.
Give this to Tom.	Đưa cái này cho Tom.
Many young people who wear piercings will stay together for life, especially if one gets their nose ring caught in the other's bracket.	Nhiều người trẻ tuổi đeo khuyên sẽ ở bên nhau cả đời, đặc biệt nếu một người bị chiếc khuyên mũi của họ mắc vào mắc cài của người kia.
Don't drink when you have a headache.	Đừng uống khi bạn bị đau đầu.
Tom dragged himself out of bed and dressed.	Tom lê mình ra khỏi giường và mặc quần áo vào.
I should have known it was Tom.	Tôi nên biết đó là Tom.
Tom is going to take a shower before dinner.	Tom sẽ đi tắm trước khi ăn tối.
I don't have much time left.	Tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Tom would probably go hiking with us if we invited him.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ đường dài với chúng tôi nếu chúng tôi mời anh ấy.
I'm sick of hearing her complaints.	Tôi phát ngán khi nghe những lời phàn nàn của cô ấy.
How much gasoline did you have to put in the tank?	Hỏi bạn đã phải đổ bao nhiêu xăng vào thùng?
I know Tom knows Mary never did that.	Tôi biết Tom biết Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Let's throw a party for Tom.	Hãy tổ chức một bữa tiệc cho Tom.
I want to sit between you and Tom.	Tôi muốn ngồi giữa bạn và Tom.
Tom should be monitored for suicide.	Tom nên được theo dõi tự sát.
I tell Tom that every day.	Tôi nói với Tom điều đó mỗi ngày.
I couldn't find a taxi last night.	Tôi không thể tìm thấy một chiếc taxi đêm qua.
Tom gave Mary everything he owned.	Tom đã cho Mary tất cả những gì anh ấy sở hữu.
I plan to return to Boston before the end of the year.	Tôi dự định sẽ trở lại Boston trước cuối năm nay.
You forgot to put a period at the end of a sentence.	Bạn quên đặt dấu chấm ở cuối câu.
How long do you think it will take you to mow our lawn?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao lâu để cắt cỏ của chúng tôi?
I think Tom is still single.	Tôi nghĩ Tom vẫn độc thân.
Please stop talking. 	Làm ơn đừng nói nữa.
I need to focus on my game.	Tôi cần tập trung vào trận đấu của mình.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó.
Tom says Mary is not pessimistic.	Tom nói Mary không bi quan.
Tom shouldn't have put himself in that situation.	Tom không nên đặt mình vào tình huống đó.
You don't get paid to do that, do you?	Bạn không được trả tiền để làm điều đó, phải không?
Tom said he was glad he didn't.	Tom nói rằng anh rất vui vì mình đã không làm như vậy.
I don't know if I have time.	Tôi không biết nếu tôi có thời gian.
Sorry, sir! 	Xin lỗi, thưa ngài!
Do you know how late it is?	Bạn có biết nó đã muộn như thế nào không?
You should go sailing with Tom.	Bạn nên đi chèo thuyền với Tom.
I want to discuss with you something important.	Tôi muốn thảo luận với bạn một điều gì đó quan trọng.
I can't be killed so easily.	Tôi không thể bị giết dễ dàng như vậy.
Tom hasn't told me who helped him.	Tom chưa nói cho tôi biết ai đã giúp anh ấy.
I thought you said you could finish writing the report today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể hoàn thành việc viết báo cáo vào ngày hôm nay.
My legs have lost sleep, so I don't think I can get up right away.	Chân của tôi đã mất ngủ, vì vậy tôi không nghĩ rằng tôi có thể đứng lên ngay lập tức.
I haven't told you what I need to do.	Tôi chưa nói cho bạn biết tôi cần phải làm gì.
Tom was not the one who cried.	Tom không phải là người đã khóc.
Tom can't treat me like this.	Tom không thể đối xử với tôi như thế này.
Tom does not know how to drive the manual.	Tom không biết cách lái xe hướng dẫn sử dụng.
Tom can do it here.	Tom có ​​thể làm điều đó ở đây.
I hope you two will be very happy together.	Tôi hy vọng hai người sẽ rất hạnh phúc bên nhau.
I think Tom works at night.	Tôi nghĩ rằng Tom làm việc vào ban đêm.
This is not a driving shooting.	Đây không phải là một cuộc bắn súng lái xe.
Tom should have done a little shopping.	Tom lẽ ra nên mua sắm một chút.
Tom has seen the bigger picture.	Tom đã nhìn thấy bức tranh lớn hơn.
I was told that you would not be attending the meeting.	Tôi được cho biết là bạn sẽ không tham dự cuộc họp.
The three soldiers spread blankets on the train seats and tried to sleep.	Ba người lính trải chăn trên ghế tàu và cố gắng ngủ.
Tom's days are numbered.	Ngày của Tom được đánh số.
Tom is hurrying home.	Tom đang vội về nhà.
Tom has a pile of textbooks on his desk.	Tom có ​​một đống sách giáo khoa trên bàn của mình.
Tom did this, not Mary.	Tom đã làm điều này, không phải Mary.
Tom took the bottle of bourbon out of his pocket and took a sip.	Tom lấy bình rượu bourbon ra khỏi túi và nhấp một ngụm.
Tom just returned to Australia today.	Tom vừa trở về Úc hôm nay.
Tom admitted that he didn't do what we asked him to do.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom was the last to get on the bus.	Tom là người cuối cùng lên xe.
I told Tom who Mary's father was.	Tôi đã nói cho Tom biết cha của Mary là ai.
Tom said he would do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Tom says he's willing to be patient.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng kiên nhẫn.
A green rug won't go with this blue curtain.	Một tấm thảm màu xanh lá cây sẽ không đi với tấm rèm màu xanh lam này.
We always walk past the post office on our way to work.	Chúng tôi luôn đi bộ qua bưu điện trên đường đi làm.
Instead of spending a lot of time in front of the TV, why don't you go out for a walk?	Thay vì dành nhiều thời gian trước TV, tại sao bạn không ra ngoài đi dạo?
You should do it now.	Bạn nên làm điều đó ngay bây giờ.
Tom wasn't sure what to do next.	Tom không chắc phải làm gì tiếp theo.
Tom isn't the only one who overslept. 	Tom không phải là người duy nhất ngủ quên.
Mary also fell asleep.	Mary cũng ngủ thiếp đi.
I don't think I want to learn French with you.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn học tiếng Pháp với bạn.
You have nothing to say?	Bạn không có gì để nói?
Tom is saying goodbye to Mary.	Tom đang nói lời tạm biệt với Mary.
Tom has been studying French for a long time.	Tom đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài.
Tom's father is very rich.	Bố của Tom rất giàu.
Don't even think about asking me what I think of you right now.	Đừng nghĩ đến việc hỏi tôi rằng tôi nghĩ gì về bạn lúc này.
The police did not find any clues.	Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Tom hasn't cut the tree yet.	Tom vẫn chưa chặt cây.
Tom is thrifty, isn't he?	Tom là người tiết kiệm, phải không?
I asked Tom to do it for me.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
This shirt is not my size.	Cái áo này không phải cỡ của tôi.
Tom takes care of his sick father.	Tom chăm sóc bố ốm.
Tom says he thinks he's the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom needs to get out of Boston.	Tom cần phải rời khỏi Boston.
None of Tom's classmates were waiting for him.	Không ai trong số các bạn học của Tom đợi anh ấy.
When I woke up, Tom was gone.	Khi tôi tỉnh dậy, Tom đã biến mất.
Tom is in a hurry, isn't he?	Tom đang rất vội, phải không?
Tom's body was burned unrecognizably.	Cơ thể của Tom đã bị đốt cháy không thể nhận ra.
What do our fantasies say about ourselves?	Những tưởng tượng của chúng ta nói gì về bản thân?
Insert it anywhere you like.	Chèn nó vào bất cứ nơi nào bạn thích.
The ship is not equipped with radar.	Tàu không được trang bị radar.
I have to admit one thing to you.	Tôi phải thừa nhận một điều với bạn.
Why can't people just leave Tom alone?	Tại sao mọi người không thể để Tom một mình?
Tom was amazed.	Tom đã rất kinh ngạc.
Tom said he was in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy không vội làm điều đó.
I know Tom is your friend, but I don't like him.	Tôi biết Tom là bạn của anh, nhưng tôi không thích anh ấy.
The only thing Tom really enjoyed was playing chess with Mary.	Điều duy nhất Tom thực sự thích là chơi cờ với Mary.
Tom entered the room, carrying flowers.	Tom bước vào phòng, mang theo hoa.
This tennis ball is covered with lazy dog.	Quả bóng tennis này được bao phủ bởi con chó lười.
I'm so glad you did.	Tôi rất vui vì bạn đã làm điều đó.
You don't trust me to do it?	Bạn không tin tưởng để tôi làm điều đó?
Do you think Tom will allow Mary to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó?
Tom doesn't want to live on the street.	Tom không muốn sống trên đường phố.
Tom promised himself he wouldn't do that again.	Tom đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không làm như vậy nữa.
I think it's heartburn.	Tôi nghĩ đó là chứng ợ nóng.
If I were you, I wouldn't go at all.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đi chút nào.
Tom told us about his childhood.	Tom kể cho chúng tôi nghe về thời thơ ấu của anh ấy.
I know Tom is not a bartender.	Tôi biết Tom không phải là một người pha rượu.
Tom and I often encourage each other.	Tôi và Tom thường động viên nhau.
I met Tom on the way to the theater.	Tôi gặp Tom trên đường đến rạp hát.
Tom told me Mary had decided to stay a few more days.	Tom nói với tôi Mary đã quyết định ở lại vài ngày nữa.
I promise I won't tell anyone where you are.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết bạn đang ở đâu.
I know Tom is a much better chess player than I am.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi rất nhiều.
I would never have thought you could buy avocados for such a low price.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng bạn có thể mua bơ với giá thấp như vậy.
I know Tom is a heavy drinker.	Tôi biết Tom là một người nghiện rượu nặng.
We don't have time to do everything we want to do.	Chúng tôi không có thời gian để làm mọi thứ chúng tôi muốn làm.
Tom thinks Mary might need to do it again.	Tom nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom will be arrested if he does.	Tom sẽ bị bắt nếu làm vậy.
I didn't know you bought me a drink. 	Tôi không biết bạn đã mua cho tôi một thức uống.
Now I have two.	Bây giờ tôi có hai.
I think there's a chance that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
The company spends a lot of money on advertising.	Công ty chi rất nhiều tiền cho quảng cáo.
Tom motioned for his men to follow.	Tom ra hiệu cho người của mình đi theo.
Tom skipped school today.	Hôm nay Tom trốn học.
I bought everything that Tom asked me to buy.	Tôi đã mua mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
I know Tom is usually polite.	Tôi biết Tom thường lịch sự.
I don't forget about you.	Tôi không quên về bạn.
Tom can't make me sing.	Tom không thể bắt tôi hát.
I didn't know Tom could do it alone.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom is short of money.	Tom đang thiếu tiền.
I suspect Tom is sick.	Tôi nghi ngờ Tom bị ốm.
Tom gets tired faster than the rest of us.	Tom mệt nhanh hơn những người còn lại trong chúng ta.
Tom is sleeping in his room.	Tom đang ngủ trong phòng của mình.
Tom and Mary watched a scary movie together.	Tom và Mary đã cùng nhau xem một bộ phim đáng sợ.
I don't feel like talking to anyone right now.	Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngay bây giờ.
Tom probably won't wait for us.	Tom có ​​thể sẽ không đợi chúng ta.
You will need care.	Bạn sẽ cần được chăm sóc.
I think Tom tried to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố gắng làm điều đó.
Tom is clearly sleepy.	Tom rõ ràng là buồn ngủ.
It will explode!	Nó sẽ nổ tung!
Tom is about to go crazy, isn't he?	Tom sắp nổi điên, phải không?
We showed Tom some pictures we took in Australia.	Chúng tôi đã cho Tom xem một số hình ảnh mà chúng tôi đã chụp ở Úc.
Tom doesn't seem to know that Mary did it.	Tom dường như không biết rằng Mary đã làm điều đó.
The train stopped suddenly and I spilled my coffee.	Tàu dừng đột ngột và tôi làm đổ cà phê của mình.
If you have a fever, you should go to the hospital immediately.	Nếu bị sốt, bạn nên đến bệnh viện ngay lập tức.
I showed Tom how to tie some knots.	Tôi đã chỉ cho Tom cách thắt một số nút thắt.
You seem to be trying to make Tom angry.	Bạn dường như đang cố làm cho Tom tức giận.
I can't imagine what life on another planet would be like.	Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống trên một hành tinh khác sẽ như thế nào.
Tom's design is very unique.	Thiết kế của Tom rất độc đáo.
You are exactly like your father.	Bạn giống hệt bố của bạn.
It may not be as hard to do as you think.	Nó có thể không khó để làm điều đó như bạn nghĩ.
Tom says he has to break up.	Tom nói anh ấy phải chia tay.
I am becoming like my grandmother.	Tôi đang trở nên giống như bà của tôi.
You are a real stand-up guy.	Bạn là một chàng trai đứng lên thực sự.
"What do you think of the concert?" 	"Bạn nghĩ gì về buổi hòa nhạc?"
"It was, I guess."	"Nó được, tôi đoán."
Tom is being observed.	Tom đang được quan sát.
My shoes are too small. 	Giày của tôi quá nhỏ.
I need new ones.	Tôi cần những cái mới.
I must have been swept away.	Tôi chắc đã bị cuốn đi.
Tom went to school a year after Mary.	Tom đi học sau Mary một năm.
I didn't know that Tom was a veterinarian.	Tôi không biết rằng Tom là một bác sĩ thú y.
Are you sure you know what you're talking about?	Bạn có chắc mình biết mình đang nói gì không?
Tom told me that he thought Mary was polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người nhã nhặn.
Tom was stuck on his way home.	Tom bị mắc kẹt trên đường về nhà.
I almost never help Tom with his homework.	Tôi hầu như không bao giờ giúp Tom làm bài tập về nhà.
I don't like that word.	Tôi không thích từ đó.
I've never heard of Tom.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về Tom.
I'm Canadian and proud of it.	Tôi là người Canada và tự hào về điều đó.
I will cook for you.	Tôi sẽ nấu ăn cho bạn.
I have more than one thing that I am good at.	Tôi có nhiều hơn một thứ mà tôi giỏi.
Tom probably won't do it.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó.
Tom was organized.	Tom đã được tổ chức.
My friend over there is really shy, but he thinks you're cute and he wants to talk to you.	Bạn của tôi ở đằng kia thực sự rất nhút nhát, nhưng anh ấy nghĩ bạn dễ thương và anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
I wouldn't want it even if they let me go.	Tôi sẽ không muốn nó ngay cả khi họ cho đi.
I'm calling to confirm your appointment.	Tôi đang gọi để xác nhận cuộc hẹn của bạn.
Tom says that Mary may not win.	Tom nói rằng Mary có thể không thắng.
It's Tom playing the piano.	Đó là Tom chơi piano.
I want to buy some pants.	Tôi muốn mua một vài chiếc quần dài.
This bag of mine is not in the best condition.	Cái túi này của anh không ở trong tình trạng tốt nhất.
Tom knows Mary better than I do.	Tom biết Mary nhiều hơn tôi.
Tom wants to know where it happened.	Tom muốn biết nó đã xảy ra ở đâu.
I don't know if I can resist anymore.	Tôi không biết mình có thể chống cự được nữa không.
Tom let out a long breath.	Tom thở một hơi dài.
Do you know Tom very well?	Bạn có biết Tom rất rõ không?
Our electricity was cut off because we forgot to pay the bill.	Điện của chúng tôi đã bị cắt vì chúng tôi quên thanh toán hóa đơn.
Tom thinks Mary's idea is a good one.	Tom nghĩ rằng ý tưởng của Mary là một ý tưởng hay.
Tom's life is a struggle.	Cuộc sống của Tom là một cuộc đấu tranh.
Tom has a natural talent for painting.	Tom có ​​năng khiếu hội họa bẩm sinh.
There is little hope that that will happen.	Có rất ít hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
I wonder if Tom has come to Boston.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã đến Boston.
You better get this one.	Tốt hơn bạn nên lấy cái này.
Don't take anything for granted.	Đừng coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
I visited Boston.	Tôi đã đến thăm Boston.
The king ate in the great hall.	Nhà vua dùng bữa trong đại sảnh.
My sister got a job at an airline company and became a flight attendant.	Em gái tôi xin được việc ở một công ty hàng không và trở thành tiếp viên hàng không.
Tomatoes add areca zone.	Cà chua bổ múi cau.
Tom and Mary were delighted when their daughter took her first steps.	Tom và Mary đã rất vui mừng khi con gái của họ bước những bước đi đầu tiên.
Neither Tom nor Mary were looking for work.	Cả Tom và Mary đều không tìm việc làm.
I have some work here.	Tôi có một số công việc ở đây.
I wouldn't do this if I didn't have to.	Tôi sẽ không làm điều này nếu tôi không cần phải làm.
I don't think Tom wants to go swimming today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom muốn đi bơi.
Don't forget to tell Tom that.	Đừng quên nói với Tom điều đó.
Tom cried the whole time.	Tom đã khóc suốt thời gian đó.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
Tom doesn't want to get drunk.	Tom không muốn say.
Do you know how to contact Tom?	Bạn có biết cách liên hệ với Tom không?
I know that Tom has done it already.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó rồi.
I do not allow my children to watch more than an hour of TV a day.	Tôi không cho phép các con tôi xem TV nhiều hơn một giờ mỗi ngày.
I was asked to do that.	Tôi đã được yêu cầu làm điều đó.
Don't forget to say please.	Đừng quên nói xin vui lòng.
I know that Tom won't try to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom's hands are huge.	Bàn tay của Tom rất lớn.
Tom hardly ever talks to anyone.	Tom hầu như không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai.
Tom becomes the judge.	Tom trở thành thẩm phán.
I'm not worried at all.	Tôi không lo lắng gì cả.
I think you have no secret from Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không có bí mật từ Tom.
Tom does not see Mary talking to John and Alice.	Tom không thấy Mary nói chuyện với John và Alice.
Tom said he was glad Mary did.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
What is burning?	Cái gì đang cháy?
I think Tom is too old for Mary.	Tôi nghĩ Tom quá già so với Mary.
I can't tell you how happy I am.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi hạnh phúc như thế nào.
Tom has lived in Boston since he was three.	Tom đã sống ở Boston từ khi lên ba.
Run fast, or you will miss the bus.	Chạy thật nhanh, nếu không bạn sẽ bị lỡ xe buýt.
I'm at the airport right now.	Tôi đang ở sân bay ngay bây giờ.
I said Tom would be here tomorrow morning.	Tôi bảo Tom sẽ ở đây vào sáng mai.
Tom will get credit for it.	Tom sẽ nhận được tín dụng cho nó.
Tom has only been gone for three days.	Tom mới đi được ba ngày.
Tom told Mary that I was sleepy.	Tom nói với Mary rằng tôi buồn ngủ.
What did I not ask you?	Tôi chưa hỏi bạn điều gì?
I don't have many years left.	Tôi không còn nhiều năm nữa.
How long will it take you to do that?	Bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
You have to divide what is left into four parts.	Bạn phải chia những gì còn lại thành bốn phần.
Tom's mother packed the suitcase for him.	Mẹ của Tom đã dọn vali cho anh ấy.
Why don't we try this again?	Tại sao chúng ta không thử điều này một lần nữa?
This ballpoint pen is mine.	Cây bút bi này là của tôi.
I'm hungry because I don't have time for lunch.	Tôi đói vì tôi không có thời gian để ăn trưa.
Queen Liliuokalani was forced to surrender.	Nữ hoàng Liliuokalani buộc phải đầu hàng.
I did that to you last year, didn't I?	Tôi đã làm điều đó với bạn năm ngoái, phải không?
Tom said he was very busy all week.	Tom nói rằng anh ấy rất bận cả tuần.
He opposes our plan.	Anh ấy phản đối kế hoạch của chúng tôi.
Tom is incapable of optimism.	Tom không có khả năng lạc quan.
She doesn't help her mother.	Cô ấy không giúp mẹ mình.
I'd rather stay at home than go to the movies tonight.	Tôi thà ở nhà còn hơn đi xem phim tối nay.
Neither Tom nor Mary were invited to the party.	Cả Tom và Mary đều không được mời đến bữa tiệc.
As far as I know, I am in perfect health.	Theo những gì tôi biết, tôi đang ở trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo.
Don `t go.	Đừng đi.
What do you prefer to do, go swimming or boating?	Bạn thích làm gì hơn, đi bơi hay chèo thuyền?
It's not anyone's fault.	Đó không phải là lỗi của ai cả.
I would like to add some information to my report.	Tôi muốn thêm một số thông tin vào báo cáo của mình.
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.	Cuộc sống không được đo bằng số hơi thở mà chúng ta hít thở, mà bằng những khoảnh khắc lấy đi hơi thở của chúng ta.
All Tom talks about are video games.	Tất cả những gì Tom nói về là trò chơi điện tử.
Tom knew that Mary didn't do it on purpose.	Tom biết rằng Mary không cố ý làm vậy.
Tom bought that one.	Tom đã mua cái đó.
I'm a better French speaker than Tom.	Tôi là người nói tiếng Pháp giỏi hơn Tom.
I'm at Tom's office.	Tôi đang ở văn phòng của Tom.
They say that dogs are man's best friend.	Họ nói rằng chó là người bạn tốt nhất của con người.
Tom doesn't have enough money to buy a new car.	Tom không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi mới.
Tom didn't know what Mary would do.	Tom không biết Mary sẽ làm gì.
I deny I am the one who did it.	Tôi phủ nhận tôi là người đã làm điều đó.
Tom won't force Mary to do it.	Tom sẽ không ép Mary làm điều đó.
I wanted to show Tom how good I was at skating.	Tôi muốn cho Tom thấy tôi trượt băng giỏi như thế nào.
I'm going to Australia next week, but I'm not really looking forward to it.	Tôi sẽ đến Úc vào tuần tới, nhưng tôi không thực sự mong đợi điều đó.
People rarely come to see you when you're retired.	Mọi người hiếm khi đến gặp bạn khi bạn đã nghỉ hưu.
Tom says he's not sure Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary có thể bơi.
Tom and Mary are just the same age.	Tom và Mary chỉ bằng tuổi nhau.
This is getting weirder.	Điều này đang trở nên kỳ lạ hơn.
I hope Tom doesn't do anything stupid.	Tôi hy vọng Tom không làm điều gì ngu ngốc.
Tom and Mary have separated.	Tom và Mary đã ly thân.
Tom won't come home until late at night.	Tom sẽ không về nhà cho đến khuya.
Tom's resume speaks for itself.	Bản lý lịch của Tom đã nói lên điều đó.
A bear attacked Tom.	Một con gấu đã tấn công Tom.
Tom says he hopes that Mary won't eat the last apple.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không ăn quả táo cuối cùng.
I won't ask for help.	Tôi sẽ không yêu cầu giúp đỡ.
Tom was tricked by Mary again.	Tom lại bị Mary lừa.
Please click the "Save" button to start the download.	Vui lòng nhấp vào nút "Lưu" để bắt đầu tải xuống.
Tom will catch the next bus to the airport.	Tom sẽ bắt chuyến xe buýt tiếp theo đến sân bay.
I come back because I want to come back.	Tôi quay lại vì tôi muốn quay lại.
Tom wasn't really surprised when that happened.	Tom không thực sự ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Tom could be here on Monday.	Tom có ​​thể ở đây vào thứ Hai.
All I know is that Tom has to be here by 2:30.	Tất cả những gì tôi biết là Tom phải ở đây lúc 2:30.
Tom said that Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không muốn làm điều đó.
Tom can fix that.	Tom có ​​thể sửa được điều đó.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
Tom has suffered quite a bit.	Tom đã phải chịu đựng khá nhiều.
I advise you not to tell Tom about what happened.	Tôi khuyên bạn không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
You will regret saying it.	Bạn sẽ hối hận vì đã nói điều đó.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn nhiều việc phải làm.
Tom was aware of everything.	Tom đã nhận thức được mọi thứ.
Tom tells Mary that he will be there.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ ở đó.
I know that you are right.	Tôi biết rằng bạn đúng.
My father doesn't eat dessert.	Cha tôi không ăn tráng miệng.
Tom knows nothing about Australia.	Tom không biết gì về Úc.
Tom refused to sign the agreement.	Tom từ chối ký thỏa thuận.
I know Tom shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom không nên làm điều đó một mình.
Tom is more than attractive.	Tom còn hơn cả sự hấp dẫn.
Tom says Mary is ready.	Tom nói rằng Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom died of pneumonia in Australia.	Tom chết vì bệnh viêm phổi ở Úc.
You will have to call tech support.	Bạn sẽ phải gọi hỗ trợ kỹ thuật.
I don't know that I won't have enough time to do that.	Tôi không biết rằng tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
Neither Tom nor Mary helped me much.	Cả Tom và Mary đều không giúp đỡ tôi nhiều.
I put on a belt.	Tôi thắt dây lưng.
We are currently working to restore normal service as soon as possible.	Chúng tôi hiện đang làm việc để khôi phục dịch vụ bình thường trong thời gian sớm nhất.
I made some edits.	Tôi đã thực hiện một số chỉnh sửa.
I don't think I would be able to translate this document without your help.	Tôi không nghĩ mình sẽ dịch được tài liệu này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I have to change schools.	Tôi phải chuyển trường.
I wonder if Tom will find a way to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom is growing bigger and stronger.	Tom ngày càng lớn và mạnh mẽ.
Tom was determined to get the job done.	Tom quyết tâm hoàn thành công việc đó.
Tom worked with Mary.	Tom đã làm việc với Mary.
Tom tapped his fingers nervously on the table.	Tom lo lắng gõ ngón tay lên bàn.
I promised Tom we would help him.	Tôi đã hứa với Tom là chúng tôi sẽ giúp anh ấy.
Tom never stays up late at night.	Tom không bao giờ thức khuya vào ban đêm.
Do you still believe Tom?	Bạn có còn tin Tom không?
I hope Tom and Mary don't.	Tôi hy vọng Tom và Mary không làm vậy.
Listen, I'm really sorry, OK?	Nghe này, tôi thực sự xin lỗi, OK?
I hope you will stay with us for a long time.	Tôi hy vọng bạn sẽ ở lại với chúng tôi trong một thời gian dài.
He's been gone for six months.	Anh ấy đã đi được sáu tháng.
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ nó quan trọng.
Tom really helped me.	Tom thực sự đã giúp tôi.
I'm sorry I couldn't be here yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể ở đây ngày hôm qua.
That discovery was quite accidental.	Khám phá đó khá tình cờ.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
I'm just having fun.	Tôi chỉ đang vui thôi.
I'm sure Tom won't let Mary do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I think we better not say anything to Tom about this.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta không nên nói bất cứ điều gì với Tom về điều này.
You didn't know we had to do it alone, did you?	Bạn không biết chúng tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom told me he didn't want me to do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó một lần nữa.
You are welcome to stay for dinner.	Bạn được chào đón ở lại ăn tối.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
You seem surprised that Tom did.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom làm vậy.
It's hard for me to please others.	Thật khó cho tôi để có thể làm hài lòng người khác.
I know that Tom is a pretty good artist.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ khá giỏi.
I don't feel like swimming.	Tôi không cảm thấy thích bơi lội.
Tom doesn't think Mary will do it for you.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó cho bạn.
Which do you prefer, hot or cold weather?	Bạn thích cái nào hơn, thời tiết nóng hay lạnh?
Don't forget to remind me of that.	Đừng quên nhắc tôi về điều đó.
I don't intend to hurt you in any way.	Tôi không có ý định làm tổn thương bạn theo bất kỳ cách nào.
Tom thinks Mary is upset.	Tom nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
Tom was not at school that day.	Tom không có ở trường vào ngày hôm đó.
I'm not as hungry as I thought.	Tôi không đói như tôi nghĩ.
Tom won't go downtown, will he?	Tom sẽ không đi vào trung tâm thành phố, phải không?
We are very attached to Tom.	Chúng tôi rất gắn bó với Tom.
Tom seems to be having a good time at the party.	Tom dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
Mozart's birthplace is Salzburg.	Nơi sinh của Mozart là Salzburg.
I know that he is Tom.	Tôi biết rằng anh ấy là Tom.
I usually use SSH to access my computer remotely.	Tôi thường sử dụng SSH để truy cập máy tính của mình từ xa.
Where do you plan to stay in Australia?	Bạn định ở đâu khi ở Úc?
I was able to swim across the English Channel.	Tôi đã có thể bơi qua eo biển Anh.
If something goes wrong, Tom will say something.	Nếu có vấn đề gì xảy ra, Tom sẽ nói điều gì đó.
Do you think you will be miserable doing that?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ khốn khổ khi làm điều đó?
I have decided to stay.	Tôi đã quyết định sẽ ở lại.
I don't think Tom will come back here again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại đây lần nữa.
Tom may be a few minutes late.	Tom có ​​thể đến muộn vài phút.
I made you a pair of gloves.	Tôi đã làm cho bạn một đôi găng tay.
The children found Christmas presents hidden under the bed.	Những đứa trẻ tìm thấy những món quà Giáng sinh được giấu dưới gầm giường.
I don't understand French.	Tôi không hiểu tiếng Pháp.
I didn't know Tom lived in Australia for three years.	Tôi không biết Tom đã sống ở Úc ba năm.
We don't need any more problems.	Chúng tôi không cần bất kỳ vấn đề nào nữa.
Tom got the job done here.	Tom đã hoàn thành công việc ở đây.
Tom did not like Mary's attitude.	Tom không thích thái độ của Mary.
Unfortunately, that's not the case.	Thật không may, đó không phải là trường hợp.
Tom didn't want Mary to do the same thing he did.	Tom không muốn Mary làm điều tương tự như anh ấy đã làm.
I met an old student of mine in London.	Tôi gặp một học sinh cũ của tôi ở London.
Tom won't be back until next weekend.	Tom sẽ không trở lại cho đến cuối tuần sau.
Should I include Tom?	Tôi có nên bao gồm Tom không?
I guess I'm a bit tired.	Tôi đoán là tôi hơi mệt.
Tom will do almost anything just for the money.	Tom sẽ làm hầu hết mọi thứ chỉ vì tiền.
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm gì.
Carry all the chairs to the terrace.	Khiêng hết ghế ra sân thượng.
That's exactly the kind of thing I don't want to do.	Đó chính xác là loại điều tôi không muốn làm.
Both of you are correct.	Cả hai bạn đều đúng.
My mind was created.	Tâm trí của tôi đã được tạo ra.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom was out, but not Mary.	Tom đã ra ngoài, nhưng Mary thì không.
Do you really think Tom is unsafe?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không an toàn?
Tom is afraid of monsters.	Tom sợ quái vật.
Tom speaks French with accent.	Tom nói tiếng Pháp có giọng.
I am ironing my handkerchief.	Tôi đang ủi khăn tay của mình.
Tom will use force.	Tom sẽ sử dụng vũ lực.
Honestly, I didn't feel any pain.	Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy đau.
I know that Tom had to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó ngày hôm qua.
I am practicing judo.	Tôi đang tập judo.
I understand why Tom is so popular.	Tôi hiểu tại sao Tom lại nổi tiếng như vậy.
We can't go.	Chúng ta không thể đi.
I was really lucky.	Tôi đã thực sự may mắn.
Why did you let Tom come to Australia alone?	Tại sao bạn lại để Tom đến Úc một mình?
Tom doesn't seem to know how to do anything alone.	Tom dường như không biết làm bất cứ điều gì một mình.
What exactly bothers you about Tom?	Chính xác thì điều gì khiến bạn bận tâm về Tom?
Tom says he did nothing illegal.	Tom nói rằng anh ta không làm gì bất hợp pháp.
Tom wouldn't want it that way.	Tom sẽ không muốn nó theo cách đó.
We didn't have computers when I was growing up.	Chúng tôi không có máy tính khi tôi lớn lên.
Are you planning to stay in Boston for a long time?	Bạn có dự định ở Boston rất lâu không?
I think Tom will have a point.	Tôi nghĩ Tom sẽ có lý.
Tom doesn't really like that.	Tom không thực sự thích điều đó.
I know that it is very difficult for anyone to know me.	Tôi biết rằng rất khó có ai biết tôi.
Mary thinks martial arts is silly.	Mary cho rằng võ thuật thật ngớ ngẩn.
You don't even know who it is, do you?	Bạn thậm chí không biết đó là ai, phải không?
I am buying a new umbrella.	Tôi đang mua một chiếc ô mới.
I immediately lost focus.	Tôi ngay lập tức mất tập trung.
There is a steady stream of cars on the highway throughout the day.	Có một dòng xe hơi đều đặn trên đường cao tốc suốt cả ngày.
Tom said that Mary was robbed more than three times.	Tom nói rằng Mary đã bị cướp hơn ba lần.
That's rude.	Thật là thô lỗ.
All Tom cares about is his children.	Tất cả những gì Tom quan tâm là những đứa con của mình.
I'm going to Australia with Tom in October.	Tôi sẽ đi Úc với Tom vào tháng 10.
Where are you going in such a hurry? 	Đi đâu mà vội thế?
We have plenty of time, so drive safely.	Chúng tôi có nhiều thời gian, vì vậy hãy lái xe an toàn.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm như vậy.
Looks like Tom is busy.	Có vẻ như Tom đang bận.
Tom said that Mary thought she might not need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó.
I don't think Tom would agree.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý.
Mary is a beautiful woman.	Mary là một phụ nữ xinh đẹp.
I know Tom probably won't know how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
I know Tom is not a good singer.	Tôi biết Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
What is Tom unhappy about?	Tom không hài lòng về điều gì?
You've done a pretty good job so far.	Bạn đã làm một công việc khá tốt cho đến nay.
Tom was no longer angry.	Tom không còn tức giận nữa.
I really doubt Tom would be interested in investing in such a project.	Tôi thực sự nghi ngờ Tom sẽ quan tâm đến việc đầu tư vào một dự án như vậy.
Tom is going to Australia next summer.	Tom sẽ đến Úc vào mùa hè năm sau.
Don't you think it's strange that Tom isn't here?	Bạn không nghĩ rằng thật kỳ lạ Tom không có ở đây?
Tom wants to talk to Mary right now.	Tom muốn nói chuyện với Mary ngay bây giờ.
I shouldn't have told Tom how I felt about him.	Tôi không nên nói cho Tom biết tôi cảm thấy thế nào về anh ấy.
Why do you want Tom to leave?	Tại sao bạn muốn Tom rời đi?
You made Tom angry.	Bạn đã làm cho Tom tức giận.
Tom says he's in Boston now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy đang ở Boston.
Tom probably won't go to Australia next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Úc vào tuần tới.
I forgot to kiss Tom goodbye.	Tôi quên hôn tạm biệt Tom.
It is said that his mother is seriously ill.	Người ta nói rằng mẹ anh đang ốm nặng.
I will return to Boston.	Tôi sẽ trở lại Boston.
Tom remembers Mary.	Tom nhớ về Mary.
It's time to go to the barber shop.	Đã đến lúc bạn đến tiệm cắt tóc.
Mary is in the kitchen making Christmas cookies.	Mary đang ở trong bếp làm bánh quy Giáng sinh.
Tom has been invited to the prom.	Tom đã được mời đến vũ hội.
Tom rushes to make up for lost time.	Tom vội vàng để bù lại khoảng thời gian đã mất.
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.	Người ta nói rằng thứ sáu ngày 13 là một ngày không may mắn.
Are you an impostor?	Bạn có phải là một kẻ mạo danh?
This service is temporarily unavailable.	Dịch vụ này tạm thời không hoạt động.
Mary is not Tom's niece. 	Mary không phải là cháu gái của Tom.
She is his niece.	Cô ấy là cháu gái của anh ấy.
Tom said there might be a piece of cake left.	Tom nói rằng có thể còn một miếng bánh.
Tom says he doesn't hug Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không ôm Mary nữa.
I am ready.	Tôi đã sẵn sàng.
Tom is not lost, but Mary is.	Tom không bị lạc, nhưng Mary thì có.
I didn't know that Tom would kiss me.	Tôi không biết rằng Tom sẽ hôn tôi.
You're not surprised I want to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi muốn làm điều đó, phải không?
Police believe the driver fell asleep while driving.	Cảnh sát tin rằng tài xế đã ngủ gật khi lái xe.
Tom can press the 130-pound bench.	Tom có ​​thể ép băng ghế dự bị 130 pound.
I am one of the laziest people in the world.	Tôi là một trong những người lười nhất thế giới.
Tom was handcuffed.	Tom bị trói tay.
Tom has worked as a plumber for many years.	Tom đã làm việc như một thợ sửa ống nước trong nhiều năm.
I wonder why Tom didn't come to the concert.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đến buổi hòa nhạc.
Tom doesn't eat alone.	Tom không ăn một mình.
Tom owned that car for three years.	Tom đã sở hữu chiếc xe đó trong ba năm.
Why don't you go for a drink tonight?	Tại sao bạn không đi uống nước tối nay?
Is there anything more fun we can do now?	Có điều gì thú vị hơn mà chúng ta có thể làm bây giờ không?
I felt better.	Tôi đã cảm thấy tốt hơn.
I know Tom won't eat the stew Mary made for him.	Tôi biết Tom sẽ không ăn món hầm mà Mary làm cho anh ấy.
Think about what you are reading while you are reading it.	Nghĩ về những gì bạn đang đọc trong khi bạn đang đọc nó.
Tom has been assigned a mission.	Tom đã được giao nhiệm vụ.
The prison is too crowded.	Nhà tù quá đông đúc.
Do we really want to help Tom?	Chúng ta có thực sự muốn giúp Tom không?
I have something for you.	Tôi có được một cái gì đó cho bạn.
Tom is not the type of person who will do what you say he did.	Tom không phải là loại người sẽ làm những gì bạn nói rằng anh ấy đã làm.
Please try to be sporadic on this.	Hãy cố gắng để được rời rạc về điều này.
I should wait here until Tom gets here.	Tôi nên đợi ở đây cho đến khi Tom đến đây.
I advised Tom to be on time.	Tôi đã khuyên Tom nên đúng giờ.
Tom told me that he thought Mary was hot-tempered.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất nóng tính.
It will take a long time.	Sẽ mất nhiều thời gian.
Tom and I traveled together many years ago.	Tom và tôi đã đi du lịch cùng nhau nhiều năm trước.
I have never seen so many people in one place.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người ở một nơi như vậy.
This hotel can accommodate 500 guests.	Khách sạn này có thể chứa 500 khách.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
How can you all do it so quickly?	Làm thế nào mà tất cả các bạn có thể làm điều đó nhanh chóng như vậy?
Tom is the only person I can trust.	Tom là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.
Tom can do it without Mary's support.	Tom có ​​thể làm được mà không cần Mary hỗ trợ.
I shouldn't be involved.	Tôi không nên dính líu đến.
I don't want Tom to worry about that.	Tôi không muốn Tom lo lắng về điều đó.
Let me know when you're ready to do it.	Hãy cho tôi biết khi bạn sẵn sàng làm điều đó.
Tom was sweating profusely.	Tom mồ hôi nhễ nhại.
Tom won't go, will he?	Tom sẽ không đi, phải không?
Tom is learning how to fly.	Tom đang học cách bay.
I am not a victim here.	Tôi không phải là nạn nhân ở đây.
Tom is quite narrow-minded, isn't he?	Tom khá hẹp hòi phải không?
Tom seems to think he is invincible.	Tom dường như nghĩ rằng anh ấy là bất khả chiến bại.
I don't think the bank is open.	Tôi không nghĩ rằng ngân hàng đã mở cửa.
Tom told me not to do it the way Mary told me to.	Tom đã nói với tôi rằng đừng làm như vậy theo cách mà Mary đã nói với tôi.
Tom wished he had someone to talk to.	Tom ước gì anh ấy có ai đó để nói chuyện.
Tom no longer eats as much as before.	Tom không còn ăn nhiều như trước nữa.
Don't you know I used to do that?	Bạn không biết tôi đã từng làm như vậy sao?
Tom seemed very hesitant to do so.	Tom dường như rất do dự khi làm điều đó.
I hope it's not that bad.	Tôi hy vọng nó không tệ như vậy.
I don't follow Tom.	Tôi không theo dõi Tom.
Tom always gets up early in the morning.	Tom luôn dậy sớm vào buổi sáng.
Tom doesn't like public speaking.	Tom không thích nói chuyện trước đám đông.
How many more people do you want to hire?	Bạn muốn thuê thêm bao nhiêu người nữa?
I don't think you can help me.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi.
Tom is not in jail now.	Tom không phải ngồi tù bây giờ.
How long did it take you to swim to the island?	Bạn đã mất bao nhiêu thời gian để bơi đến đảo?
I can feel Tom's presence.	Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Tom.
I don't know what is being said.	Tôi không biết những gì đang được nói.
That is my job, and I intend to do it.	Đó là công việc của tôi, và tôi có ý định làm điều đó.
Tom is getting annoyed.	Tom đang trở nên khó chịu.
Why is Tom in the kitchen?	Tại sao Tom vào bếp?
He never recovered from his son's death.	Ông không bao giờ hồi phục sau cái chết của con trai mình.
Don't you think it is a bit too big?	Bạn không nghĩ rằng nó là một chút quá lớn?
It would be dangerous to do it that way.	Sẽ rất nguy hiểm nếu làm theo cách đó.
I think Tom can stop Mary from doing that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
How many books can I take out at once?	Tôi có thể lấy ra bao nhiêu cuốn sách cùng một lúc?
Tom stepped into the candlelight.	Tom bước vào ánh nến.
Tom chose his words carefully.	Tom đã lựa chọn lời nói của mình một cách thận trọng.
I thought I would be worried but I'm not worried at all.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng nhưng tôi không lo lắng chút nào.
No one talks about Tom anymore.	Không ai nói về Tom nữa.
Tom thought I might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
I wanted to show Tom how to do it, so next time he could do it and I wouldn't have to.	Tôi muốn chỉ cho Tom cách làm điều đó, để lần sau anh ấy có thể làm được và tôi sẽ không phải làm vậy.
You guys are good.	Các bạn tốt đấy.
Tom says he can't do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm như vậy nữa.
I better see Tom.	Tốt hơn là tôi nên gặp Tom.
She went to school despite pain in her right leg.	Cô đã đến trường mặc dù bị đau ở chân phải.
Why do you have to go snooping?	Tại sao bạn phải đi rình mò?
It's not enough.	Nó không đủ.
Tom died before his third son was born.	Tom qua đời trước khi cậu con trai thứ ba chào đời.
I'm tired of listening to Tom.	Tôi mệt mỏi khi nghe Tom.
Tom is dying.	Tom sắp chết.
Whatever you do, don't let Tom know that you're going to do it.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Parking and admission are free.	Bãi đỗ xe và nhập học là miễn phí.
I think Tom was very upset.	Tôi nghĩ Tom đã rất buồn.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
I don't think Tom knew Mary was a vegetarian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary ăn chay.
I don't waste ammunition.	Tôi không lãng phí đạn dược.
You made Tom do it, didn't you?	Bạn đã bắt Tom làm điều đó, phải không?
I didn't show Tom how to do it.	Tôi đã không chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom said that he thought Mary was the best player on the team.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
Tom trims his beard with the same scissors he uses for everything else.	Tom cắt tỉa râu của mình bằng chính chiếc kéo mà anh ấy sử dụng cho mọi thứ khác.
Tom gave in rather than fought.	Tom đã nhượng bộ hơn là chiến đấu.
Only Tom was there.	Chỉ có Tom ở đó.
Tom studied French with Mary.	Tom đã học tiếng Pháp với Mary.
I don't gamble.	Tôi không đánh bạc.
I don't want my kids to play with Tom.	Tôi không muốn các con tôi chơi với Tom.
I know Tom is a detective, but I don't know much else about him.	Tôi biết Tom là một thám tử, nhưng tôi không biết nhiều điều khác về anh ấy.
There is a postcard here.	Có một tấm bưu thiếp ở đây.
Save me some lamb.	Cứu tôi một ít thịt cừu.
Tom spent his thirtieth birthday with Mary.	Tom đã trải qua sinh nhật thứ ba mươi của mình với Mary.
Where is your friend from?	Bạn của bạn đến từ đâu?
Are you a weightlifter?	Bạn có phải là người tập tạ không?
No goods can be returned.	Không có hàng hóa nào có thể được trả lại.
I think Tom wants to do it again.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
There is a woman who wants to meet you.	Có một người phụ nữ muốn gặp bạn.
Tom came back home some time ago.	Tom đã trở về nhà cách đây một thời gian.
Tom still denies he was the one who stole Mary's bracelet.	Tom vẫn phủ nhận mình là người đã đánh cắp chiếc vòng tay của Mary.
Tom and Mary just got married last week.	Tom và Mary mới kết hôn tuần trước.
Tom says he wants to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào ngày mai.
I don't want to do that either.	Tôi cũng không muốn làm điều đó.
I don't think Tom will be more careful next time he does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cẩn thận hơn vào lần sau khi anh ấy làm điều đó.
Tom could be seriously injured.	Tom có ​​thể bị thương nặng.
How sick is Tom?	Tom bị ốm như thế nào?
I will see all arrangements.	Tôi sẽ xem tất cả các sắp xếp.
Tom wrote a song in French.	Tom đã viết một bài hát bằng tiếng Pháp.
I bid you adieu.	Tôi trả giá bạn adieu.
Tom has a meeting to go to.	Tom có ​​một cuộc họp để đi đến.
Tom hastily drove away.	Tom vội vàng lái xe đi.
I know Tom knows who wants to do that.	Tôi biết Tom biết ai muốn làm điều đó.
I shot the horse because it was hard to breathe.	Tôi bắn con ngựa vì nó khó thở.
Tom took off his goggles.	Tom tháo kính bảo vệ.
The vibrancy of the gathering surprised me.	Sự sống động của cuộc tụ họp làm tôi ngạc nhiên.
I don't want Tom to think anything wrong.	Tôi không muốn Tom nghĩ bất cứ điều gì sai.
I won't let them touch you.	Tôi sẽ không để họ chạm vào bạn.
Tom filled the car with gas.	Tom đổ xăng vào xe.
There is no way you can do that.	Không có cách nào bạn có thể làm điều đó.
At first, Tom was a little shy.	Lúc đầu, Tom có ​​một chút ngượng ngùng.
I want a cheeseburger and a coke.	Tôi muốn một chiếc bánh mì kẹp pho mát và một cốc coca.
Tom shouted, but no one heard him.	Tom hét lên, nhưng không ai nghe thấy anh ta.
I don't want my clothes to get wet.	Tôi không muốn quần áo của mình bị ướt.
Tom admitted it.	Tom đã thừa nhận điều đó.
I look forward to meeting Tom.	Tôi mong được gặp Tom.
He found it difficult to understand German.	Anh cảm thấy khó hiểu bằng tiếng Đức.
You should help Tom.	Bạn nên giúp Tom.
I wish I was as rich as Tom.	Tôi ước rằng tôi giàu có như Tom.
Why is Tom trying to scare me?	Tại sao Tom lại cố làm tôi sợ?
Tom doesn't want Mary to go to Boston.	Tom không muốn Mary đến Boston.
I'm not sure I really want to go to Australia with Tom.	Tôi không chắc mình thực sự muốn đến Úc với Tom.
You bought more stamps than necessary.	Bạn đã mua nhiều tem hơn mức cần thiết.
Can't please everyone.	Không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Someone may have been following Tom.	Ai đó có thể đã theo dõi Tom.
I know that Tom cannot speak French.	Tôi biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
Tom will babysit while I go to work.	Tom sẽ trông con trong khi tôi đi làm.
I think Tom is coming home.	Tôi nghĩ Tom sắp về nhà.
Phone dead.	Điện thoại chết máy.
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
Tom quits work on Monday.	Tom nghỉ việc vào thứ Hai.
Tom is swimming in the neighbor's pool.	Tom đang bơi trong hồ bơi của nhà hàng xóm.
Tom and Mary adopt a disabled child.	Tom và Mary nhận nuôi một đứa trẻ tật nguyền.
Tom is a professional photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Tom is doing the job you refused to do.	Tom đang làm công việc mà bạn đã từ chối làm.
Tom won't do the same.	Tom sẽ không làm điều tương tự.
We still don't know the results.	Chúng tôi vẫn chưa biết kết quả.
Neither Tom nor Mary made any progress.	Cả Tom và Mary đều không đạt được tiến bộ nào.
I am not qualified to do that.	Tôi không đủ tư cách để làm điều đó.
Tom is more qualified than me.	Tom có ​​trình độ hơn tôi.
Tom didn't want to go through another experience like the one he had.	Tom không muốn trải qua một trải nghiệm khác giống như trải nghiệm mà anh ấy đã có.
Tom asked me to teach Mary how to do it.	Tom yêu cầu tôi dạy Mary cách làm điều đó.
If only you thought of that before shooting your big mouth.	Giá mà bạn nghĩ đến điều đó trước khi bắn cái miệng lớn của mình.
Does Tom want me to drive him to the airport?	Tom có ​​muốn tôi chở anh ấy đến sân bay không?
Tom worked very hard to do that.	Tom đã rất vất vả để làm được điều đó.
Half of these are Tom's.	Một nửa trong số này là của Tom.
Tom is not a plastic surgeon. 	Tom không phải là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
However, his brother is.	Tuy nhiên, anh trai của anh ấy là.
You don't have any feelings for me at all?	Bạn không có bất kỳ tình cảm nào với tôi cả?
We had a lot of spontaneous offers from them.	Chúng tôi đã có rất nhiều đề nghị tự phát từ họ.
Does Tom really play the drums?	Tom có ​​thực sự chơi trống không?
I'm used to this weather.	Tôi đã quen với thời tiết này.
Tom and I were both born in Australia.	Tom và tôi đều sinh ra ở Úc.
Tom asked Mary to sit with John.	Tom yêu cầu Mary ngồi với John.
Tom bought Mary a rose.	Tom đã mua cho Mary một bông hồng.
Tom is hoping Mary will kiss him.	Tom đang hy vọng Mary sẽ hôn anh ấy.
Tom told me that he would be happy to help me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ rất vui khi được giúp đỡ tôi.
He realizes the extent of his crime.	Anh ta nhận ra mức độ tội ác của mình.
Are you taking anesthetics?	Bạn có đang dùng thuốc mê không?
I will not be a proper man.	Tôi sẽ không trở thành một người đàn ông đúng mực.
He passed out from hunger and fatigue, but after a while he arrived.	Anh ngất đi vì đói và mệt, nhưng một lúc sau anh mới đến.
I've spent my life trying to help others.	Tôi đã dành cả cuộc đời mình để cố gắng giúp đỡ người khác.
I hope that I have a chance to come to Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội đến Boston.
I'm not saying I like Tom.	Tôi không nói rằng tôi thích Tom.
That's not Tom.	Đó không phải là Tom.
Do you know which of those boys is Tom?	Bạn có biết ai trong số những cậu bé đó là Tom không?
Tom was in a good mood yesterday.	Tom hôm qua có tâm trạng tốt.
Tom said Mary didn't intend to do it alone.	Tom nói Mary không có ý định làm điều đó một mình.
I forced myself to eat what Tom made, even though it tasted horrible.	Tôi buộc mình phải ăn những gì Tom làm, mặc dù nó có vị rất kinh khủng.
This bike doesn't belong to Tom.	Chiếc xe đạp này không phải của Tom.
I think we have a day or two before Tom gets here.	Tôi nghĩ chúng ta có một hoặc hai ngày trước khi Tom đến đây.
Tom did the laundry.	Tom đã giặt quần áo.
Tom is only three years younger than Mary.	Tom chỉ nhỏ hơn Mary ba tuổi.
Tom rarely eats Italian food.	Tom hiếm khi ăn đồ Ý.
Tom doesn't want to live in Boston.	Tom không muốn sống ở Boston.
You and I are the only people Tom trusts.	Bạn và tôi là những người duy nhất Tom tin tưởng.
My jeans have shrunk.	Quần jean của tôi đã bị co lại.
I think Tom has got your umbrella.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có ô của bạn.
You have to promise me this will never happen again.	Bạn phải hứa với tôi điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tom told me that I was the only one he trusted.	Tom nói với tôi rằng tôi là người duy nhất mà anh ấy tin tưởng.
You will eventually get the attention you crave.	Cuối cùng bạn sẽ nhận được sự chú ý mà bạn khao khát.
I thought you said you wanted to help Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn giúp Tom.
I don't know how long Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi không biết Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Plants need CO2 to grow.	Thực vật cần CO2 để phát triển.
I've done some stupid things in my life.	Tôi đã làm một số điều ngu ngốc trong đời.
I think it's fake.	Tôi nghĩ đó là giả.
I didn't realize what was happening until it was too late.	Tôi đã không nhận ra điều gì đang xảy ra cho đến khi quá muộn.
I wasn't surprised when Tom showed up.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom xuất hiện.
Have you known her since 1990?	Bạn đã biết cô ấy từ năm 1990?
Tom bought this for me in Australia.	Tom đã mua cái này cho tôi ở Úc.
Tom was trying to keep up with Mary.	Tom đã cố gắng theo kịp Mary.
First of all, we must be careful with our health.	Trước hết, chúng ta phải cẩn thận với sức khỏe của mình.
Tom returned to the kitchen.	Tom trở lại nhà bếp.
I am afraid that I have internal bleeding.	Tôi sợ rằng tôi bị chảy máu trong.
I wonder why Tom broke up with Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại chia tay với Mary.
Tom knows that I'm not happy.	Tom biết rằng tôi không vui.
I was not convinced enough.	Tôi đã không đủ thuyết phục.
We won't get another chance like this.	Chúng ta sẽ không có cơ hội khác như thế này.
Tom says that Mary may still be terrified.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn kinh hãi.
You don't allow Tom to do that, do you?	Bạn không cho phép Tom làm điều đó, phải không?
Tom says that Mary is planning to be home alone.	Tom nói rằng Mary đang lên kế hoạch ở nhà một mình.
Tom passed by.	Tom đi ngang qua.
We are meteorologists.	Chúng tôi là nhà khí tượng học.
Not all of us are born with a silver spoon in our mouth.	Không phải tất cả chúng ta đều được sinh ra với chiếc thìa bạc trong miệng.
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được như vậy không.
"Why would Tom do that?" 	"Tại sao Tom lại làm như vậy?"
"Defeat me."	"Đánh bại tôi."
It won't be long before the sun rises.	Sẽ không lâu nữa trước khi mặt trời mọc.
Tom said he knew he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình sẽ có thể giành chiến thắng.
It's not alcohol. 	Đó không phải là rượu.
It's grape juice.	Đó là nước ép nho.
This summer there is a lot of rain.	Mùa hè này có rất nhiều mưa.
Tom had the time of his life at the party last night.	Tom đã có khoảng thời gian của cuộc đời mình tại bữa tiệc đêm qua.
I want to see Tom first.	Tôi muốn gặp Tom trước.
I wish you wouldn't go.	Tôi ước bạn sẽ không đi.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó.
Come in.	Mời vào.
I want to do my best to help Tom.	Tôi muốn cố gắng hết sức để giúp Tom.
The problem is what should we do with this money.	Vấn đề là chúng ta nên làm gì với số tiền này.
She called us that she was coming.	Cô ấy gọi cho chúng tôi rằng cô ấy sẽ đến.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom made me promise not to go there again.	Tom bắt tôi hứa sẽ không đến đó nữa.
I feel that it is not safe there.	Tôi cảm thấy rằng nó không an toàn ở đó.
Tom shot and killed a tiger.	Tom đã bắn chết một con hổ.
We have to get another car.	Chúng ta phải lấy một chiếc xe khác.
I deeply regret what I said to Tom.	Tôi vô cùng hối hận vì những gì tôi đã nói với Tom.
I have no money on me.	Tôi không có tiền trên người.
Whose gloves are these?	Những chiếc găng tay này của ai?
What did Tom do last night?	Tom đã làm gì đêm qua?
Tom doesn't seem as confused as I do.	Tom không có vẻ bối rối như tôi.
Thank you very much, Tom.	Cảm ơn rất nhiều, Tom.
Artists like Picasso are rare.	Những họa sĩ như Picasso rất hiếm.
Plan your life accordingly.	Lập kế hoạch cuộc sống của bạn cho phù hợp.
It's my mom's computer.	Đó là máy tính của mẹ tôi.
Tom said that he wished he could spend more time with Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
I need you to tell me what's going on.	Tôi cần bạn cho tôi biết những gì đang xảy ra.
Just promise me you'll stay away.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ tránh xa.
Tom says he hopes that you can make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom sold his car.	Tom đã bán chiếc xe của mình.
Wait a minute, and I'll show you how to do that.	Chờ một chút, và tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó.
Tom doesn't know how much money Mary has in the bank.	Tom không biết Mary có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
Protesters have homemade signs and are waving flags.	Những người biểu tình có các biển hiệu tự chế và đang vẫy cờ.
I saw him go to the bathroom a few minutes ago.	Tôi thấy anh ấy đi vào nhà vệ sinh vài phút trước.
Tom sleeps on the train.	Tom ngủ trên tàu.
I want Tom to tell me how to do it.	Tôi muốn Tom cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Judging by the look on Tom's face, I could tell that he wasn't happy.	Đánh giá về vẻ mặt của Tom, tôi có thể nói rằng anh ấy không vui.
I wonder if Tom is asleep or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã ngủ hay chưa.
Tom says Mary won't let him drive.	Tom nói Mary sẽ không để anh ta lái xe.
I told them I couldn't work because I was sick.	Tôi nói với họ rằng tôi không thể làm việc vì tôi bị ốm.
I don't want to mess with you.	Tôi không muốn dây dưa với bạn.
We have to go warn Tom.	Chúng tôi phải đi cảnh báo Tom.
You shouldn't treat Tom that way.	Bạn không nên đối xử với Tom theo cách đó.
I'm not sure I got it right.	Tôi không chắc mình đã hiểu đúng.
Tom says he thinks Mary is drunk.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary say rượu.
Tom never talks about his family.	Tom không bao giờ nói về gia đình của mình.
Why doesn't Tom have lunch?	Tại sao Tom không ăn trưa?
You are a lucky guy.	Bạn là một chàng trai may mắn.
Tom is simply not fast enough.	Tom chỉ đơn giản là không đủ nhanh.
Tom is bored, but Mary is not.	Tom thì chán, nhưng Mary thì không.
Tom and Mary brainstormed.	Tom và Mary đã động não.
I don't feel like studying very much.	Tôi không cảm thấy thích học cho lắm.
You don't look very happy to see me.	Trông bạn không vui lắm khi gặp tôi.
Tom says he's glad Mary can do it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
Winner does not use drugs.	Người chiến thắng không sử dụng ma túy.
If you don't like it, you don't have to eat it.	Nếu không thích, bạn không cần phải ăn.
Tom is afraid of making mistakes.	Tom sợ mắc sai lầm.
I don't think I want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ mình muốn làm điều đó với Tom.
I know Tom doesn't know that you know how to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn biết cách làm điều đó.
Tom has a pickup truck.	Tom có ​​một chiếc xe tải nhỏ.
Violence is not the answer.	Bạo lực không phải là câu trả lời.
Circumstances do not allow me to go abroad.	Hoàn cảnh không cho phép tôi ra nước ngoài.
There is very little money now.	Hiện tại có rất ít tiền.
I hope all is correct.	Tôi hy vọng tất cả đều đúng.
I may have changed.	Tôi có thể đã thay đổi.
Do you think that's what I want?	Bạn có nghĩ đó là điều tôi muốn?
I'm glad I'm not the only one wearing a hat.	Tôi rất vui vì tôi không phải là người duy nhất đội mũ.
I know Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom seems positive.	Tom có ​​vẻ tích cực.
Where were you when I really needed your help?	Bạn đã ở đâu khi tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn?
You don't always do what is expected?	Bạn không luôn làm những gì mong đợi?
Tom still doesn't know what I want to do.	Tom vẫn chưa biết tôi muốn làm gì.
Add a little salt.	Thêm một chút muối.
Tom will be absent today because he has a cold.	Hôm nay Tom sẽ vắng mặt vì anh ấy bị cảm.
What's your hurry, Tom?	Bạn vội gì vậy, Tom?
I want to ask Tom some questions.	Tôi muốn hỏi Tom một số câu hỏi.
I regret not kissing Tom.	Tôi hối hận vì đã không hôn Tom.
Tom has a lot more books than me.	Tom có ​​rất nhiều sách hơn tôi.
Tom told me it would be easy to convince Mary to come to Australia with us.	Tom nói với tôi rằng sẽ dễ dàng thuyết phục Mary đến Úc với chúng tôi.
Tom doesn't have to go to jail, does he?	Tom không phải ngồi tù, phải không?
I'm afraid Tom might.	Tôi e rằng Tom có ​​thể làm vậy.
Tom fell in love with a woman half his age.	Tom đã yêu một người phụ nữ bằng nửa tuổi anh.
I think Tom is still lost.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang bị lạc.
I know Tom as a senior at Harvard.	Tôi biết Tom là sinh viên năm cuối tại Harvard.
I'm sorry you couldn't come with us.	Tôi rất tiếc vì bạn không thể đi cùng chúng tôi.
Tom says he intends to take matters further.	Tom nói rằng anh ấy có ý định đưa vấn đề đi xa hơn.
Tom got it right.	Tom hiểu đúng.
"It's not a diary. It's a diary." 	"Nó không phải là một cuốn nhật ký. Nó là một cuốn nhật ký."
"What's the difference?"	"Có gì khác biệt?"
I always make sure my name is on my papers.	Tôi luôn đảm bảo rằng tên của tôi có trên giấy tờ của tôi.
I suspect that Tom is very dangerous.	Tôi nghi ngờ rằng Tom rất nguy hiểm.
Simple isn't it?	Đơn giản phải không?
In a short time, wide ties were in vogue.	Trong một thời gian ngắn, những chiếc cà vạt rộng đã được thịnh hành.
I didn't do it on purpose.	Tôi không cố ý như vậy.
It's the Tom you want to see.	Đó là Tom mà bạn muốn xem.
I didn't expect you here.	Tôi đã không mong đợi bạn ở đây.
I just sat there looking at Tom.	Tôi chỉ ngồi đó nhìn Tom.
I don't have enough money to go.	Tôi không có đủ tiền để đi.
Tom graduated from college.	Tom đã tốt nghiệp đại học.
Do you think Tom kissed Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã hôn Mary?
I don't think I want to know.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn biết.
Tom says he plans to go to Australia this winter.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi Úc vào mùa đông này.
Tom is married and has three children.	Tom đã kết hôn và có ba đứa con.
Tom said he didn't want to do it that way.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm theo cách đó.
Tom said Mary has been to Boston three times.	Tom cho biết Mary đã đến Boston ba lần.
I worked in a post office during the summer vacation.	Tôi đã làm việc trong một bưu điện trong kỳ nghỉ hè.
I don't exercise much these days.	Tôi không tập thể dục nhiều trong những ngày này.
I will stop at the next stop.	Tôi sẽ dừng lại ở trạm dừng tiếp theo.
You are going bald every day.	Bạn đang bị hói mỗi ngày.
"Is this yours?" 	"Cái này của bạn à?"
"Yes, that's mine."	"Vâng, đó là của tôi."
I won't let Tom go home any time soon.	Tôi sẽ không để Tom về nhà sớm.
I can't play tennis.	Tôi không thể chơi quần vợt.
We've seen this happen too many times.	Chúng tôi đã thấy điều này xảy ra quá nhiều lần.
We won't be able to do that today.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
He is constantly shifting his weight from one foot to the other.	Anh ta liên tục chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia.
I wouldn't recommend that.	Tôi sẽ không khuyên điều đó.
When did Tom buy that shirt?	Tom mua chiếc áo đó khi nào?
Tom sat at the end of the bar, taking a sip of beer.	Tom ngồi ở cuối quầy bar, uống một ngụm bia.
Tom is a good guy.	Tom là một chàng trai tốt.
You are good at making me feel better.	Bạn giỏi trong việc làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Tom and Mary are both very happy.	Tom và Mary đều rất vui.
This house is not very big.	Ngôi nhà này không lớn lắm.
The two sides clashed many times.	Hai bên xô xát nhiều lần.
Tom said he knows a good Chinese restaurant we can go to.	Tom nói rằng anh ấy biết một nhà hàng Trung Quốc tốt mà chúng ta có thể đến.
I hope that Tom is not lost.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị lạc.
It's not something I can control.	Đó không phải là điều tôi có thể kiểm soát.
I have not been sick in the past ten years.	Tôi đã không bị bệnh trong mười năm qua.
Let's get a feel for the situation before we do anything more.	Hãy cảm nhận tình hình trước khi chúng ta làm gì thêm.
Tom never forgets to do his homework.	Tom không bao giờ quên làm bài tập về nhà của mình.
I'm pretty sure this is a mistake.	Tôi khá chắc rằng đây là một sai lầm.
Tom says he feels obliged to help.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
Tom really thought that Mary didn't have to.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary không cần phải làm vậy.
A bird is flying high in the sky.	Một con chim đang bay cao trên bầu trời.
Tom doesn't seem as famous as Mary.	Tom dường như không nổi tiếng bằng Mary.
I forgot how to tie a bow.	Tôi đã quên cách thắt nơ.
I'm proud.	Ta tự hào.
We have to find a way to get that work done.	Chúng ta phải tìm cách hoàn thành công việc đó.
Tom has appendicitis.	Tom bị đau ruột thừa.
Tom told Mary to hurry.	Tom bảo Mary hãy nhanh lên.
Tom will probably never return home.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ trở về nhà.
Tom can do it if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Tom offered to carry the suitcase for me.	Tom đề nghị xách va li cho tôi.
I heard you are rich.	Tôi nghe nói bạn giàu có.
Tom plays both violin and viola.	Tom chơi cả violin và viola.
What do you think of the movies we saw yesterday?	Bạn nghĩ gì về những bộ phim chúng ta đã xem ngày hôm qua?
Tom tore open the envelope.	Tom xé toạc chiếc phong bì.
Tom said he thought I didn't seem interested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có vẻ không quan tâm.
Tom got me everything I needed.	Tom có ​​cho tôi mọi thứ tôi cần.
If he had been free, he would have gone fishing.	Nếu anh ấy được tự do, anh ấy đã đi câu cá.
Tom held out his hand to me.	Tom chìa tay ra cho tôi.
Tom will gladly do it.	Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Why is Tom preparing?	Tại sao Tom lại chuẩn bị?
I think we can catch Tom.	Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt được Tom.
Tom says he can go to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Boston với Mary.
I thought I told you not to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không làm điều đó.
Tom was beside Mary.	Tom ở bên cạnh Mary.
It's a great way to relieve stress.	Đó là một phương pháp tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng.
Tom took a picture of Mary.	Tom đã chụp ảnh Mary.
Did you know Tom likes to do that?	Bạn có biết Tom thích làm điều đó không?
Isn't that considered slander?	Đó không được coi là vu khống sao?
Tom was really thinking about everything.	Tom thực sự đã suy nghĩ về mọi thứ.
You have no idea what Tom is capable of.	Bạn không biết Tom có ​​khả năng gì.
Tom is very hungry.	Tom rất đói.
Tom is going at the weekend.	Tom sẽ đi vào cuối tuần.
I'm just an innocent bystander.	Tôi chỉ là một người ngoài cuộc vô tội.
I should go and warn Tom.	Tôi nên đi và cảnh báo Tom.
I know Tom won't like it.	Tôi biết Tom sẽ không thích nó.
It's not easy, but we'll do it anyway.	Nó không dễ dàng, nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ làm được điều đó.
Tom studied hard to pass the test.	Tom đã học chăm chỉ để vượt qua bài kiểm tra.
Tom will be really glad to see you.	Tom sẽ thực sự vui mừng khi gặp bạn.
Where are the bags from Flight 57?	Những chiếc túi từ Chuyến bay 57 ở đâu?
I don't want to cause you any problems.	Tôi không muốn gây ra cho bạn bất kỳ vấn đề nào.
Isn't Tom funny?	Tom buồn cười phải không?
Tom doesn't remember what happened last night.	Tom không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
I can't believe Tom gave Mary the car he bought last year.	Tôi không thể tin rằng Tom lại tặng Mary chiếc xe mà anh ấy đã mua năm ngoái.
It was unlikely that Tom would admit he was wrong.	Không có khả năng Tom sẽ thừa nhận mình sai.
I know how annoying this is, but you have to get over it.	Tôi biết điều này khó chịu như thế nào, nhưng bạn phải vượt qua nó.
Tom wears a gray suit.	Tom mặc một bộ đồ màu xám.
Tom's case has a scratch on it.	Chiếc ốp lưng của Tom có ​​một vết xước trên đó.
She told me the clothes would be good to wear.	Cô ấy nói với tôi những bộ quần áo sẽ tốt để mặc.
I am superior to him.	Tôi vượt trội hơn anh ta.
I need to know who helped Tom.	Tôi cần biết ai đã giúp Tom.
Tom didn't see the stop sign.	Tom không nhìn thấy biển báo dừng.
Tom is not a big man.	Tom không phải là một người đàn ông to lớn.
Maybe Tom doesn't know now is not the time to do it.	Có lẽ Tom không biết bây giờ không phải là lúc để làm điều đó.
I know that Tom is almost as tall as Mary.	Tôi biết rằng Tom cao gần bằng Mary.
I didn't know Tom was sleepy.	Tôi không biết Tom đang buồn ngủ.
Several regulatory and technical delays prevented gas from flowing into Moldova until March 2015.	Một số sự chậm trễ về quy định và kỹ thuật đã khiến khí đốt không thể chảy vào Moldova cho đến tháng 3 năm 2015.
Everyone remembers Tom doing it.	Mọi người đều nhớ Tom đã làm điều đó.
Tom tried his best to be happy.	Tom đã cố gắng hết sức để được hạnh phúc.
Tom is sure that the attraction is mutual.	Tom chắc chắn rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
Is Tom drunk?	Tom say rồi à?
I don't think Tom will kiss Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hôn Mary.
When you need help, who do you usually turn to?	Khi cần giúp đỡ, bạn thường tìm đến ai?
I'm sure I'll get a gift from Tom.	Tôi chắc rằng tôi sẽ nhận được một món quà từ Tom.
You won't get away with this.	Bạn sẽ không thoát khỏi điều này.
Tom just stared at Mary without saying a word.	Tom chỉ nhìn Mary chằm chằm mà không nói lời nào.
How did you find out that Tom wanted to do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom muốn làm điều đó?
What are Tom's picks?	Lựa chọn của Tom là gì?
Tom and Mary are living in the same apartment complex.	Tom và Mary đang sống trong cùng một khu chung cư.
Both don't like me.	Cả hai đều không thích tôi.
Tom hopes that he doesn't have to work late.	Tom hy vọng rằng anh ấy không phải làm việc muộn.
I thought you said that Tom was a tailor.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một thợ may.
We have run out of things to sell. 	Chúng tôi đã hết thứ để bán.
Now, how are we going to buy food?	Bây giờ, chúng ta sẽ mua thức ăn như thế nào?
Tom admits the only reason he does it is for the money.	Tom thừa nhận lý do duy nhất anh làm vậy là vì tiền.
The teacher gave her a lot of information about the university.	Cô giáo đã cho cô biết rất nhiều thông tin về trường đại học.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
Tom says he hopes that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
What makes you think Tom is guilty?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom có ​​tội?
Tom might be surprised.	Tom có ​​thể sẽ rất ngạc nhiên.
How can I get to the nearest post office?	Tôi có thể đến bưu điện gần nhất bằng cách nào?
I couldn't be happier for Tom.	Tôi không thể hạnh phúc hơn cho Tom.
I don't think it tastes very good.	Tôi không nghĩ rằng nó có vị rất ngon.
I wish that I would never date Tom.	Tôi ước rằng tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với Tom.
Do we have to stay in Australia all week?	Chúng tôi có phải ở lại Úc cả tuần không?
Mary is my type of girl.	Mary là kiểu con gái của tôi.
Tom just got divorced.	Tom vừa mới ly hôn.
Our refrigerator is flashing.	Tủ lạnh của chúng tôi đang nhấp nháy.
Tom realizes that he barely has enough time to get everything done.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm mọi thứ phải hoàn thành.
Looks like a good day for a picnic.	Có vẻ như đây là một ngày tốt lành cho một chuyến dã ngoại.
I don't think I'm going to Tom's party.	Tôi không nghĩ là mình sẽ đến bữa tiệc của Tom.
Don't lock me up.	Đừng nhốt tôi.
Tom took a nap this afternoon.	Tom đã ngủ trưa nay.
Tom couldn't calm Mary down.	Tom không thể làm Mary bình tĩnh lại.
Tom wants Mary to meet some of his friends.	Tom muốn Mary gặp một số người bạn của anh ta.
It cannot wait.	Nó không thể chờ đợi.
Tom and Mary both lived in Australia when they were children.	Tom và Mary đều sống ở Úc khi họ còn nhỏ.
I don't think you need to change.	Tôi không nghĩ bạn cần thay đổi.
I know Tom is crazy.	Tôi biết Tom đang điên.
Is Tom making bread?	Tom có ​​đang làm bánh mì không?
He went to the store at the last minute, right before it closed.	Anh ấy đã đến cửa hàng vào phút cuối, ngay trước khi nó đóng cửa.
Tom has his sweater in the back.	Tom có ​​chiếc áo len của mình ở phía sau.
Tom didn't want to apologize to Mary for doing it.	Tom không muốn xin lỗi Mary vì đã làm điều đó.
Tom is visiting Boston next summer.	Tom sẽ đến thăm Boston vào mùa hè tới.
I went to bed and turned off the light.	Tôi lên giường và tắt đèn.
I think it can be dangerous to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể nguy hiểm để làm điều đó.
I didn't want to learn French, but my parents forced me to.	Tôi không muốn học tiếng Pháp, nhưng bố mẹ tôi đã bắt tôi phải học.
He has a habit of reading newspapers during meals.	Anh ấy có thói quen đọc báo trong bữa ăn.
I don't know you know how to play trombone.	Tôi không biết bạn biết làm thế nào để chơi trombone.
Tom plays chess better than me.	Tom chơi cờ giỏi hơn tôi.
I'll call Tom on Monday night.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào tối thứ Hai.
I wonder if Tom is late.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến muộn không.
I thought Tom would apologize to me, but he didn't.	Tôi nghĩ Tom sẽ xin lỗi tôi, nhưng anh ấy không làm vậy.
Door latch is bent.	Chốt cửa bị cong.
That's all I've seen.	Đó là tất cả những gì tôi đã thấy.
Tom seems to be having a lot of fun.	Tom dường như đang có rất nhiều niềm vui.
I asked Tom.	Tôi hỏi Tom.
I can do it that way better than you can.	Tôi có thể làm theo cách đó tốt hơn bạn có thể.
It's been ten years since he came to Japan.	Đã mười năm kể từ khi anh ấy đến Nhật Bản.
Tom is not going to Boston with us.	Tom sẽ không đi Boston với chúng tôi.
Tom says he's not going to Mary's concert.	Tom nói rằng anh ấy không định đến buổi hòa nhạc của Mary.
Why aren't you here, Tom?	Tại sao bạn không ở đây, Tom?
Obviously Tom wouldn't be able to do it without some help.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có một số trợ giúp.
I have a toothache. 	Tôi bị đau răng.
The pain is killing me.	Nỗi đau đang giết chết tôi.
Tom was never in trouble.	Tom chưa bao giờ gặp rắc rối.
That will never happen.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
I just finished lunch.	Tôi vừa ăn trưa xong.
It proved to be a difficult problem.	Nó được chứng minh là một vấn đề khó khăn.
Tom thinks that Mary should do it.	Tom nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Do you have to go to school on Saturdays?	Bạn có phải đi học vào các ngày thứ bảy không?
Tom doesn't intend to do that anymore.	Tom không định làm điều đó nữa.
Tom and Mary are guilty.	Tom và Mary có tội.
There may have been a power outage.	Có thể đã bị mất điện.
Tom is our youngest.	Tom là người trẻ nhất của chúng tôi.
I am looking forward to next summer.	Tôi đang mong chờ mùa hè năm sau.
That's just what we need.	Đó chỉ là những gì chúng ta cần.
I just hope that no one sees me doing it.	Tôi chỉ hy vọng rằng không ai nhìn thấy tôi làm điều đó.
There used to be a big cherry tree behind my house.	Trước đây có một cây anh đào lớn phía sau nhà tôi.
We didn't have much fun yesterday.	Hôm qua chúng tôi không có nhiều niềm vui.
Sound romantic?	Nghe có vẻ lãng mạn không?
I was so mad that I couldn't speak.	Tôi phát điên lên đến mức không thể nói được.
Why do I have to sing with Tom?	Tại sao tôi phải hát với Tom?
Tom was the only person in the office when I got here this morning.	Tom là người duy nhất trong văn phòng khi tôi đến đây sáng nay.
I heard that you play tennis very well.	Tôi nghe nói rằng bạn chơi quần vợt rất giỏi.
I keep 20 dollars that I found on the street.	Tôi giữ 20 đô la mà tôi tìm thấy trên đường phố.
I don't like fencing.	Tôi không thích đấu kiếm.
I'm sorry you had trouble finding our home.	Tôi xin lỗi bạn đã gặp khó khăn khi tìm nhà của chúng tôi.
Tom often sings when he is taking a shower.	Tom thường hát khi anh ấy đang tắm.
Tom couldn't help but laugh.	Tom không thể không cười.
Tom can swim a lot better than I thought.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều.
I don't know if Tom is still fat.	Không biết Tom có ​​còn béo không nữa.
She likes the smell of pine trees.	Cô ấy thích mùi của cây thông.
Tom only shaves once a week.	Tom chỉ cạo râu mỗi tuần một lần.
Tom wants to know if you've heard from Mary.	Tom muốn biết nếu bạn đã nghe tin từ Mary.
Please do not smoke in this room.	Vui lòng không hút thuốc trong phòng này.
Don't read those propaganda.	Đừng đọc những lời tuyên truyền đó.
Don't know if Tom is even smarter than Mary.	Không biết Tom có ​​còn thông minh hơn Mary không.
Tom looks great.	Tom trông thật tuyệt.
I discussed that with Tom.	Tôi đã thảo luận điều đó với Tom.
Tom has a very powerful voice.	Tom có ​​một giọng nói rất mạnh mẽ.
Lawyers and auto mechanics are the ones I trust the least.	Luật sư và thợ sửa xe là những người tôi ít tin tưởng nhất.
How do you know you can't do it unless you try?	Làm thế nào để bạn biết bạn không thể làm điều đó trừ khi bạn cố gắng?
Tom has yet to be arrested for doing that.	Tom vẫn chưa bị bắt vì làm điều đó.
Tom opened another bottle of wine.	Tom mở một chai rượu khác.
I don't help anyone.	Tôi không giúp ai cả.
I think Tom can do it if he needs to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy cần.
Is it okay if I stay at home today?	Có ổn không nếu hôm nay tôi ở nhà?
I missed the last bus and had to take a taxi home.	Tôi bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng và phải bắt taxi về nhà.
Tom corrected all the mistakes. 	Tom đã sửa chữa tất cả những sai lầm.
Now the report is perfect.	Bây giờ báo cáo là hoàn hảo.
Tom put his hand over the microphone.	Tom đưa tay qua micrô.
Tom wasn't surprised, but Mary was.	Tom không ngạc nhiên, nhưng Mary thì có.
I am very serious about this.	Tôi rất nghiêm túc về điều này.
Tom told me he won't be in Australia next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
Tom always comes here at the same time every day.	Tom luôn đến đây vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
I'm glad you're okay.	Tôi rất vui vì bạn vẫn ổn.
Maybe Tom shouldn't have done that.	Có lẽ Tom không nên làm vậy.
I'm not overweight.	Tôi không thừa cân.
I have read three books since this morning.	Tôi đã đọc ba cuốn sách kể từ sáng nay.
I have gone fishing many times, but I have never caught a single fish.	Tôi đã đi câu cá nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ bắt được một con cá nào.
Do you want Tom?	Bạn có muốn Tom?
I don't think you will eat it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ăn nó.
Neither Tom nor Mary went to the concert.	Cả Tom và Mary đều không đến buổi hòa nhạc.
Do you think this is the right thing to do?	Bạn có nghĩ rằng đây là điều đúng đắn để làm?
You mean you can't do it?	Bạn có nghĩa là bạn không thể làm điều đó?
We would be happy if you could come with us.	Chúng tôi rất vui nếu bạn có thể đi cùng chúng tôi.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I'll go out and buy one as soon as I can.	Tôi sẽ ra ngoài và mua một cái ngay khi có thể.
Tom and Mary left the office together at 2:30.	Tom và Mary cùng nhau rời văn phòng lúc 2:30.
What would you do if you were in my position?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở vị trí của tôi?
Tom tells Mary his job is very difficult.	Tom nói với Mary công việc của anh ấy rất khó khăn.
What is your favorite color to wear?	Màu sắc yêu thích của bạn để mặc là gì?
Tom has paid off his debt.	Tom đã trả hết nợ của mình.
Tom thinks Mary is crazy.	Tom nghĩ Mary bị điên.
Tom will be here next week.	Tom sẽ ở đây vào tuần tới.
Maybe we should tell Tom.	Có lẽ chúng ta nên nói với Tom.
Why don't you sit next to Tom?	Tại sao bạn không ngồi cạnh Tom?
Tom is the one who needs to do it.	Tom là người cần làm điều đó.
Tom got out of the bathroom and dried himself off.	Tom ra khỏi phòng tắm và lau khô người.
I think I convinced Tom not to do it again.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục Tom không làm điều đó một lần nữa.
I will not return to Australia.	Tôi sẽ không trở lại Úc.
Tom closed his eyes for a moment and considered his options.	Tom nhắm mắt lại một lúc và cân nhắc các lựa chọn của mình.
You are on a bumpy ride.	Bạn đang trong một chuyến đi gập ghềnh.
The new road will benefit the people living on the hill.	Con đường mới sẽ mang lại lợi ích cho những người dân sống trên đồi.
Tom would disagree with this.	Tom sẽ không đồng ý với điều này.
I'll let Tom know that you want to meet him.	Tôi sẽ cho Tom biết rằng bạn muốn gặp anh ấy.
I don't feel at home in her company.	Tôi không cảm thấy như ở nhà trong công ty của cô ấy.
You've thought about it, haven't you?	Bạn đã nghĩ về nó, phải không?
I still don't know exactly what I have to do.	Tôi vẫn chưa biết chính xác những gì tôi phải làm.
The baby in the crib is very cute.	Em bé trong nôi rất dễ thương.
Don't know if Tom is really stingy like Mary.	Không biết Tom có ​​thực sự keo kiệt như Mary không.
Tom will handle the rest.	Tom sẽ xử lý phần còn lại.
I was one of thirty people who wanted to do it.	Tôi là một trong ba mươi người muốn làm điều đó.
Of all the languages ​​I've learned, French is the hardest.	Trong tất cả các ngôn ngữ tôi đã học, tiếng Pháp là khó nhất.
Tom didn't want to say something he might regret.	Tom không muốn nói điều gì đó mà anh ấy có thể hối tiếc.
Tom doesn't have to give a speech.	Tom không cần phải diễn thuyết.
I thought you said you didn't know anyone in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết bất kỳ ai ở Boston.
I don't think Tom would be jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ghen tị.
The radius of the Earth is 6,400 km.	Bán kính của Trái đất là 6.400 km.
I go to school by train and bus.	Tôi đi đến trường bằng tàu hỏa và xe buýt.
Tom easily won.	Tom dễ dàng chiến thắng.
I didn't expect to see you again so soon.	Tôi không mong đợi để gặp lại bạn sớm như vậy.
I was told what to do.	Tôi đã được bảo phải làm gì.
Tom decided to stay.	Tom đã quyết định ở lại.
Tom tells Mary that he thinks John is unhappy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không hạnh phúc.
What's new?	Có gì mới?
I know Tom can do it if he really wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
Tom needs to be told never to come back here again.	Tom cần được nói rằng đừng bao giờ quay lại đây nữa.
It's very hot, isn't it?	Nó rất nóng, phải không?
Tom helped me do that.	Tom đã giúp tôi làm điều đó.
Tom is facing a challenge.	Tom đang đối mặt với một thử thách.
I go to school by bike even on rainy days.	Tôi đi học bằng xe đạp ngay cả trong những ngày mưa.
Volunteers made donations for the benefit of people with disabilities.	Các tình nguyện viên đã quyên góp vì lợi ích của người khuyết tật.
Give me what you have.	Hãy cho tôi những gì bạn có.
I'm not confused.	Tôi không bối rối.
I lost my best friend in a traffic accident.	Tôi đã mất người bạn thân nhất của mình trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom said it was easier than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh ấy mong đợi.
You have been very good to me.	Bạn đã rất tốt với tôi.
A large number of satellites orbit the Earth.	Một số lượng lớn các vệ tinh quay quanh Trái đất.
If you keep drinking like that, you will get sick.	Nếu bạn cứ uống như vậy, bạn sẽ bị ốm.
I'm sorry, but I'm going home.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ về nhà.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Is that under warranty?	Điều đó có được bảo hành không?
I used to think like you.	Tôi đã từng nghĩ như bạn.
I have no opinion on that matter.	Tôi không có ý kiến ​​về vấn đề đó.
I highly doubt that.	Tôi rất nghi ngờ về điều đó.
Have you ever tried doing it by yourself?	Bạn đã bao giờ thử làm điều đó một mình chưa?
Most students don't like homework.	Hầu hết học sinh không thích bài tập về nhà.
I heard that Tom is a good dancer.	Tôi nghe nói rằng Tom là một vũ công giỏi.
I think you'll like Boston.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích Boston.
I want Tom to tell you why he did what he did.	Tôi muốn Tom cho bạn biết lý do tại sao anh ấy đã làm những gì anh ấy đã làm.
How many times did you help Tom do that?	Bạn đã giúp Tom làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom probably won't wake up until everyone else has had breakfast.	Tom có ​​thể sẽ không thức cho đến khi mọi người khác đã ăn sáng.
Tom tried to teach Mary how to play bridge.	Tom đã cố gắng dạy Mary cách chơi cầu.
Everyone has flaws.	Mọi người đều có sai sót.
Why are they not happy?	Tại sao họ không vui?
You know very well what Tom wants.	Bạn biết rất rõ Tom muốn gì.
Why did Tom leave us?	Tại sao Tom lại rời bỏ chúng ta?
It's not too late to tell Mary that you love her.	Không quá muộn để nói với Mary rằng bạn yêu cô ấy.
You are a little younger than me.	Bạn trẻ hơn tôi một chút.
We are sticking to our plan.	Chúng tôi đang bám sát kế hoạch của mình.
Tom has carved a pumpkin.	Tom đã chạm khắc một quả bí ngô.
Who else could have done it?	Ai khác có thể đã làm điều đó?
Tom's problem is money.	Vấn đề của Tom là tiền.
Tom is not as good a golfer as he claims to be.	Tom không phải là một tay chơi golf giỏi như anh ấy nói.
Tom doesn't seem to agree with you.	Tom dường như không đồng ý với bạn.
There is a ferry to the island three times a day.	Có một chuyến phà đến đảo ba lần một ngày.
We have grown apart.	Chúng tôi đã phát triển xa nhau.
I don't need to do it soon.	Tôi không cần phải làm điều đó sớm.
Tom loves to show off.	Tom thích thể hiện.
Tom can save a lot of time just by doing it himself.	Tom có ​​thể tiết kiệm rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm việc đó.
I just did it to make Tom angry.	Tôi chỉ làm vậy để khiến Tom tức giận.
Tom wants his children to have a good education.	Tom muốn các con mình được học hành đến nơi đến chốn.
Tom worked here for three years.	Tom đã làm việc ở đây trong ba năm.
I don't blame you for leaving our trip unfinished.	Tôi không trách bạn vì đã bỏ dở chuyến đi của chúng ta.
Tom still doesn't like me.	Tom vẫn không thích tôi.
Tom was in Boston three weeks ago.	Tom đã ở Boston ba tuần trước.
I hope that Tom doesn't ask me to do this again.	Tôi hy vọng rằng Tom không yêu cầu tôi làm điều này một lần nữa.
I know that Tom has enough money to buy the things he wants.	Tôi biết rằng Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
She let out a scream of terror.	Cô hét lên một tiếng kinh hoàng.
Tom couldn't let Mary do that anymore.	Tom không thể để Mary làm điều đó nữa.
Tom doesn't work for us anymore.	Tom không làm việc cho chúng tôi nữa.
Tom enjoyed talking to Mary.	Tom rất thích nói chuyện với Mary.
I want to get out of here as soon as possible.	Tôi muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tom said that Mary saw John do it.	Tom nói rằng Mary đã nhìn thấy John làm điều đó.
Tom says he is confused.	Tom nói rằng anh ấy đang bối rối.
He is fluent in Farsi.	Anh ấy thành thạo tiếng Farsi.
Tom is lying on the hospital bed.	Tom đang nằm trên giường bệnh.
Tom is worried that he might miss the train.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể bị lỡ chuyến tàu.
Let me talk to Tom.	Để tôi nói chuyện với Tom.
Let Tom do it.	Để Tom làm điều đó.
Tom told me not to.	Tom đã bảo tôi đừng làm vậy.
Tom seems to have won.	Tom dường như đã thắng.
Tom doesn't bother me.	Tom không làm phiền tôi.
Tom is happy that Mary is here.	Tom rất vui vì Mary ở đây.
Tom has no experience doing that.	Tom không có kinh nghiệm làm điều đó.
Be careful not to make your decision too quickly.	Hãy cẩn thận để không đưa ra quyết định của bạn quá nhanh chóng.
Tom was tempted to lie.	Tom đã bị cám dỗ để nói dối.
I know Tom is an electrical engineer.	Tôi biết Tom là một kỹ sư điện.
What really bothers you?	Điều gì thực sự làm phiền bạn?
Where is the ATM?	ATM ở đâu?
Tom is drinking juice.	Tom đang uống nước trái cây.
Tom knows we're not busy.	Tom biết chúng tôi không bận.
They didn't know what to do with him.	Họ không biết phải làm gì với anh ta.
I know that Tom is not much older than Mary.	Tôi biết rằng Tom không già hơn Mary nhiều.
You're too busy with fun to notice what's going on.	Bạn quá bận rộn với niềm vui để nhận thấy những gì đang xảy ra.
Do you know what the speed limit is here?	Bạn có biết giới hạn tốc độ ở đây là gì không?
We made a huge commitment to Tom.	Chúng tôi đã cam kết rất lớn với Tom.
Tom was just scared.	Tom chỉ sợ hãi.
It wouldn't be smart to do that.	Sẽ không phải là thông minh để làm điều đó.
I think Tom will come home with you.	Tôi nghĩ Tom sẽ về nhà với bạn.
Did Tom die in that crash?	Tom có ​​chết trong vụ tai nạn đó không?
I am in my car.	Tôi đang ở trong xe của tôi.
I don't think Tom would do it for me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I didn't get a chance to do that.	Tôi đã không có cơ hội để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary hasn't finished it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom wants to eat.	Tom muốn ăn.
What's the weather like where you live?	Thời tiết nơi bạn ở thế nào?
Tom wanted to call the police, but Mary wouldn't let him.	Tom muốn gọi cảnh sát, nhưng Mary không cho anh ta.
Tom thought very carefully.	Tom đã suy nghĩ rất kỹ.
Tom doesn't like talking about these things.	Tom không thích nói về những thứ này.
Let Tom try.	Để Tom thử.
These grapes are not tasty. 	Những trái nho này không ngon.
Where did you buy it?	Bạn mua nó ở đâu vậy?
I have never seen the sea.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biển.
Please cut along the dotted line.	Vui lòng cắt dọc theo đường chấm.
Isn't that just a fairy tale?	Đó không phải chỉ là một câu chuyện cổ tích sao?
He said he had to go to Vienna the day after tomorrow.	Anh ta nói rằng anh ta phải đi Vienna vào ngày mốt.
Tom described in detail what he had seen.	Tom mô tả chi tiết những gì anh ta đã thấy.
Tom says he wants to move his chair closer to the window.	Tom nói rằng anh ấy muốn di chuyển ghế của mình đến gần cửa sổ hơn.
Some businesses have been re-nationalized.	Một số doanh nghiệp đã được tái quốc gia hóa.
Don't want to know more?	Bạn không muốn biết thêm?
Love happens at work all the time.	Tình yêu xảy ra ở nơi làm việc mọi lúc.
Do you think Tom wants to do that?	Bạn có nghĩ Tom muốn làm điều đó không?
Tom hasn't had dinner yet.	Tom vẫn chưa ăn tối.
Tom wants to hire Mary to take care of his children.	Tom muốn thuê Mary để chăm sóc các con của mình.
Tom and I should both do it.	Tom và tôi đều nên làm điều đó.
I have been very busy.	Tôi đã rất bận rộn.
I helped Tom clear the table.	Tôi đã giúp Tom dọn bàn.
I often borrow tools from Tom.	Tôi thường mượn dụng cụ từ Tom.
When you're done using my tools, please put them back where you found them.	Khi bạn sử dụng xong các công cụ của tôi, vui lòng đặt chúng trở lại nơi bạn tìm thấy.
His sister and I will definitely become good friends.	Em gái anh ấy và tôi chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
I think we should sever this relationship.	Tôi nghĩ chúng ta nên cắt đứt mối quan hệ này.
We were shocked at the extent of our mother's anger.	Chúng tôi bị sốc trước mức độ tức giận của mẹ chúng tôi.
Tom kept walking until he was too tired to take another step.	Tom cứ bước đi cho đến khi quá mệt để bước thêm một bước nữa.
Tom is a choreographer.	Tom là một biên đạo múa.
Tom won't take off his hat.	Tom sẽ không bỏ mũ.
Tom was sentenced on Monday.	Tom đã bị kết án vào thứ Hai.
Where's Tom's truck?	Xe tải của Tom đâu?
A grasshopper perched in the middle of a salad during a picnic.	Một con châu chấu đậu vào giữa đĩa salad trong bữa ăn ngoài trời.
Tom must have trained really hard.	Tom chắc hẳn đã luyện tập rất chăm chỉ.
My grandmother has dentures.	Bà tôi có răng giả.
I would be very grateful if you don't do it again.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn không làm điều đó một lần nữa.
I used to love playing tennis with Tom.	Tôi đã từng thích chơi quần vợt với Tom.
Tom was punished for lying.	Tom đã bị trừng phạt vì nói dối.
I buy chicken, even though Tom wants me to buy beef.	Tôi mua thịt gà, mặc dù Tom muốn tôi mua thịt bò.
Someone may have seen you.	Ai đó có thể đã nhìn thấy bạn.
Tom usually sleeps for eight hours.	Tom thường ngủ trong tám giờ.
Tom was not afraid in the slightest.	Tom không một chút sợ hãi.
I want you to tell Tom what I said.	Tôi muốn bạn nói với Tom những gì tôi đã nói.
I have to talk to Tom in French. 	Tôi phải nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
It was the only language he knew.	Đó là ngôn ngữ duy nhất anh ấy biết.
Will you participate in the next race?	Bạn sẽ tham gia vào cuộc đua tiếp theo?
I asked Tom a question.	Tôi hỏi Tom một câu hỏi.
You have been unusually silent.	Bạn đã im lặng một cách bất thường.
This is the best soup I have ever tasted.	Đây là món súp ngon nhất mà tôi từng được nếm thử.
I should have asked you before.	Tôi nên hỏi bạn trước đây.
You won't believe it.	Bạn sẽ không tin đâu.
Tom never killed anyone.	Tom chưa bao giờ giết ai.
You don't have to hug Tom if you don't want to.	Bạn không cần phải ôm Tom nếu bạn không muốn.
Tom lived here for a while.	Tom đã sống ở đây một thời gian.
I'll buy Tom a pencil.	Tôi sẽ mua cho Tom một cây bút chì.
I forgot to ask Tom about his kids.	Tôi quên hỏi Tom về những đứa trẻ của anh ấy.
It's my stomach that's bothering me.	Đó là dạ dày của tôi đang làm phiền tôi.
You haven't asked me what I want to do.	Bạn chưa hỏi tôi muốn làm gì.
Tom said with a voice.	Tom nói với một giọng.
Tom and I will celebrate our 30th wedding anniversary on October 20th.	Tom và tôi sẽ kỷ niệm 30 năm ngày cưới vào ngày 20 tháng 10.
I think you are very talented.	Tôi nghĩ bạn rất tài năng.
When was the last time you bought a lottery ticket?	Lần cuối cùng bạn mua vé số là khi nào?
Tom says he plans to go on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào ngày 20 tháng 10.
It smells like this gun was shot recently.	Nó có mùi như súng này đã được bắn gần đây.
I can't say Tom is with us.	Tôi không thể nói Tom đi cùng chúng tôi.
Do you wear a kimono?	Bạn có mặc kimono không?
Is Tom dead?	Tom đã chết chưa?
He didn't even brush his hair.	Anh ấy không thèm chải đầu.
The hairs on the back of Tom's neck stood up when he heard strange sounds coming from the room where a previous occupant had been murdered years earlier.	Tom dựng tóc gáy khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ căn phòng nơi một người cư ngụ trước đó đã bị sát hại nhiều năm trước đó.
Tom doesn't know why he was chosen to do that.	Tom không biết tại sao anh ấy lại được chọn làm điều đó.
I want Tom to read this.	Tôi muốn Tom đọc cái này.
I don't like coffee too much, but I tend to want a cup of coffee at a time.	Tôi không thích cà phê quá nhiều, nhưng tôi có xu hướng muốn uống một tách cà phê một lần.
Tom said he didn't think Mary really had to be in that meeting.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải tham gia cuộc họp đó.
I was stupid to believe Tom.	Tôi thật ngu ngốc khi tin Tom.
Tom tells Mary that she can eat whatever she wants.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
I would rather walk than ride a bicycle.	Tôi thà đi bộ còn hơn đi xe đạp.
I know Tom shouldn't go out.	Tôi biết Tom không nên đi ra ngoài.
We can be busy all morning.	Chúng tôi có thể bận rộn cả buổi sáng.
I remember the way you used to look at Tom.	Tôi nhớ cách bạn đã từng nhìn Tom.
Did Tom voluntarily sign that confession?	Tom có ​​tự nguyện ký vào bản thú nhận đó không?
What is your favorite brand of soap?	Nhãn hiệu xà phòng yêu thích của bạn là gì?
Tom picked up a rock and threw it at the wolf.	Tom nhặt một tảng đá và ném nó vào con sói.
I really doubt that Tom will be gone by the time we get there.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom, I have a surprise for you.	Tom, tôi có một bất ngờ cho bạn.
Tom volunteered to drive me home.	Tom tình nguyện chở tôi về nhà.
It's still possible that Tom will do it.	Vẫn có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Why do we lie to Tom?	Tại sao chúng ta lại nói dối Tom?
Tom is my favorite.	Tom là người yêu thích của tôi.
Tom introduced himself to the people behind the counter.	Tom giới thiệu bản thân với những người đứng sau quầy.
I'm on my way to work.	Tôi đang trên đường đi làm.
I'm a friend of Tom, John.	Tôi là bạn của Tom, John.
Tom's body will be cremated.	Thi thể của Tom sẽ được hỏa táng.
Tom throws the flowers in the trash.	Tom ném những bông hoa vào thùng rác.
Tom was able to control his emotions.	Tom đã kiềm chế được cảm xúc của mình.
What you don't know won't hurt you.	Những gì bạn không biết sẽ không làm tổn thương bạn.
Tom has lost about three kilograms.	Tom đã giảm khoảng ba kg.
Tom's house was almost completely destroyed.	Ngôi nhà của Tom gần như bị phá hủy hoàn toàn.
I don't think this is your business.	Tôi không nghĩ rằng đây là việc của bạn.
This is my house key.	Đây là chìa khóa nhà của tôi.
Tom loves going to concerts.	Tom thích đi xem hòa nhạc.
Tom braided his beard.	Tom đã tết râu.
I'm tired.	Tôi không khỏe.
Go see Tom.	Đi gặp Tom.
Tom says he won't do what I ask him to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
That will be a nice day.	Đó sẽ là một ngày tốt đẹp.
He was heartbroken and hanged himself.	Anh đau lòng và treo cổ tự tử.
Tom will wait as long as you tell him.	Tom sẽ đợi chừng nào bạn nói với anh ấy.
I taught Tom French for three years.	Tôi đã dạy Tom tiếng Pháp trong ba năm.
Tom with his son.	Tom bên con trai.
I only blame myself.	Tôi chỉ có lỗi với chính mình.
I don't think Tom would be so discouraged.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nản lòng như vậy.
I think Tom had a good time.	Tôi nghĩ Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
According to the newspaper, he was involved in the conspiracy.	Theo tờ báo, anh ta đã tham gia vào âm mưu.
Why don't we keep it simple?	Tại sao chúng ta không giữ nó đơn giản?
Tom is thinner than me.	Tom gầy hơn tôi.
Tom is the only one who doesn't drink.	Tom là người duy nhất không uống rượu.
Tom didn't buy what he had to buy.	Tom đã không mua những thứ mà anh ấy phải mua.
Tom had trouble keeping up with the rest of the class.	Tom gặp khó khăn trong việc theo kịp những người còn lại trong lớp.
Tom has a hairy back.	Tom có ​​một cái lưng đầy lông.
Tom might come, but then again, he might not.	Tom có ​​thể đến, nhưng sau đó một lần nữa, anh ấy có thể không.
Leave me the macabre details.	Hãy để lại cho tôi những chi tiết rùng rợn.
They say something about it, but I can't really understand them.	Họ nói điều gì đó về nó, nhưng tôi thực sự không thể hiểu họ.
His house was sold for $10,000.	Căn nhà của anh đã được bán với giá 10.000 đô la.
You don't really want to do this, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều này, phải không?
We do not have this ability.	Chúng tôi không có khả năng này.
I really don't want to sit in that room.	Tôi thực sự không muốn ngồi trong căn phòng đó.
I want to make Tom laugh.	Tôi muốn làm cho Tom cười.
We'll talk to Tom.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom.
Tom says he would appreciate it if you didn't do so again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đánh giá cao nếu bạn không làm như vậy nữa.
Tom motioned us to stop.	Tom ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.
Have you talked to Tom lately?	Bạn có nói chuyện với Tom gần đây không?
Tomorrow it will be even colder.	Ngày mai trời sẽ còn lạnh hơn.
I made many friends in Boston.	Tôi đã kết bạn với nhiều người ở Boston.
We wanted to be outside, but it started to rain.	Chúng tôi muốn ở bên ngoài, nhưng trời bắt đầu đổ mưa.
Did Tom show you the picture?	Tom có ​​cho bạn xem bức tranh không?
I'm not sure I should do that.	Tôi không chắc mình nên làm điều đó.
You look a bit young to be a priest.	Bạn trông hơi trẻ để trở thành một linh mục.
I don't understand why my wife left me.	Tôi không hiểu tại sao vợ tôi lại bỏ tôi.
Tom was just a small child when his friends moved here.	Tom chỉ là một đứa trẻ nhỏ khi những người bạn của anh ấy chuyển đến đây.
Even a stopped watch shows the exact time twice a day.	Ngay cả một chiếc đồng hồ được dừng hiển thị thời gian chính xác hai lần một ngày.
Tom wondered why Mary wasn't at school.	Tom tự hỏi tại sao Mary không ở trường.
The business cycle is a succession of periods of prosperity and periods of decline.	Chu kỳ kinh doanh là sự nối tiếp lặp đi lặp lại của các giai đoạn thịnh vượng và giai đoạn suy thoái.
Tom and Mary are shouting at each other.	Tom và Mary đang hét vào mặt nhau.
Tom likes science.	Tom thích khoa học.
We'll have to find Tom ourselves.	Chúng tôi sẽ phải tự tìm Tom.
The choice is Tom's.	Lựa chọn là của Tom.
Tom passed by the post office.	Tom đi ngang qua bưu điện.
I will tear this piece of paper.	Tôi sẽ xé mảnh giấy này.
I don't think I have enough energy to do that right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ năng lượng để làm điều đó ngay bây giờ.
The man who fell from the car appeared to be in great pain.	Người đàn ông bị ngã xe có vẻ rất đau đớn.
Tom sells postcards to tourists.	Tom bán bưu thiếp cho khách du lịch.
Do you really know what you're doing?	Bạn có thực sự biết mình đang làm gì không?
Tom was completely wrong.	Tom đã hoàn toàn sai.
I hate pretending I care.	Tôi ghét giả vờ là tôi quan tâm.
That would be a good name for a band.	Đó sẽ là một cái tên hay cho một ban nhạc.
I want Tom to help me clean the garage.	Tôi muốn Tom giúp tôi dọn nhà để xe.
You can't solve the problem, can you?	Bạn không thể giải quyết vấn đề, bạn có thể?
Tom said Mary didn't seem angry.	Tom nói Mary không có vẻ tức giận.
Tom insists that his position has not changed.	Tom nhấn mạnh rằng vị trí của anh ấy không thay đổi.
Tom is annoyed by what Mary is doing.	Tom khó chịu vì những gì Mary đang làm.
You don't know the system.	Bạn không biết hệ thống.
This is Tom Jackson, your court-appointed attorney.	Đây là Tom Jackson, luật sư do tòa chỉ định của bạn.
I'm boring. 	Tôi đang chán.
Let's do something.	Chúng ta hãy làm một cái gì đó.
Tom told Mary to wait for him in front of the station.	Tom bảo Mary đợi anh ta ở trước nhà ga.
Tom became a dentist.	Tom đã trở thành một nha sĩ.
Both Tom and Mary speak French.	Cả Tom và Mary đều nói tiếng Pháp.
Tom started practicing every day.	Tom bắt đầu luyện tập mỗi ngày.
Snow has begun to melt.	Tuyết đã bắt đầu tan.
I didn't realize there was a problem.	Tôi đã không nhận ra rằng có một vấn đề.
Tom says he hasn't figured it all out yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa tìm ra tất cả.
Do you know why Tom and Mary decided not to get married?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary quyết định không kết hôn không?
Tom was not the one who taught me French.	Tom không phải là người dạy tôi tiếng Pháp.
I look forward to sleeping in a soft bed tonight.	Tôi mong được ngủ trên một chiếc giường êm ái tối nay.
I warn you not to do that.	Tôi cảnh báo bạn không nên làm điều đó.
You don't look like a doctor.	Trông bạn không giống một bác sĩ.
I'm sure you'll wish you hadn't done it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ ước mình đã không làm điều đó.
Tom is ready for that.	Tom đã sẵn sàng cho điều đó.
Tom is a young French teacher who just graduated from university.	Tom là một giáo viên trẻ người Pháp mới tốt nghiệp đại học.
You sure look handsome in that suit.	Bạn chắc chắn trông đẹp trai trong bộ đồ đó.
Tom has moved.	Tom đã chuyển đi.
Tom can't stop saying thank you.	Tom không thể ngừng nói cảm ơn bạn.
I know that Tom doesn't know why I would want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại muốn làm như vậy.
You don't look very good.	Bạn trông không được tốt cho lắm.
I don't know what Tom and Mary were arguing about.	Tôi không biết Tom và Mary đã cãi nhau về điều gì.
I will pass it along.	Tôi sẽ chuyển nó cùng.
Is it true that you are going to Boston?	Có đúng là bạn sẽ đến Boston không?
Tom looked over his shoulder to see if Mary was still watching him.	Tom nhìn qua vai để xem Mary có còn theo dõi anh không.
Tom never told me he was a vegetarian.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy ăn chay.
Tom has another plan.	Tom có ​​một kế hoạch khác.
Tom seemed so stupid.	Tom dường như thật ngốc nghếch.
You will change your mind.	Bạn sẽ thay đổi quyết định của mình.
What do you do to entertain around here?	Bạn làm những việc gì để giải trí xung quanh đây?
Don't let yourself be taken advantage of.	Đừng để bản thân bị lợi dụng.
Tom said that he found it very difficult to do.	Tom nói rằng anh ấy thấy làm điều đó rất khó.
Tom is much fatter than Mary.	Tom béo hơn Mary nhiều.
I think maybe you don't understand the seriousness of the situation.	Tôi nghĩ có lẽ bạn không hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
I know that's not enough.	Tôi biết rằng điều đó là chưa đủ.
Tom became a priest.	Tom đã trở thành một linh mục.
It's something I've wanted to do for a long time.	Đó là điều mà tôi đã muốn làm từ lâu.
Tom's parents don't like his new girlfriend.	Cha mẹ của Tom không thích bạn gái mới của anh ấy.
We are savers.	Chúng tôi là những người tiết kiệm.
I doubt that Tom will ever return home.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ trở về nhà.
I was surprised when Tom told me what had happened.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi Tom kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.
He frequents the bars and pubs around here.	Anh ấy thường xuyên lui tới các quán bar và quán rượu quanh đây.
Tom is working alone at the laboratory.	Tom đang làm việc một mình tại phòng thí nghiệm.
Tom is in his thirties.	Tom đã ngoài ba mươi.
Maybe it's Tom after all?	Có lẽ đó là Tom sau tất cả?
Can you please tell me why there seem to be two churches in each village?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tại sao dường như có hai nhà thờ ở mỗi làng?
Tom certainly looks twelve years older.	Tom chắc chắn trông già hơn mười hai tuổi.
Don't say that about your mother.	Đừng nói như vậy về mẹ của bạn.
I don't have many pens.	Tôi không có nhiều bút.
I want to watch Tom play golf.	Tôi muốn xem Tom chơi gôn.
Today is not over yet.	Hôm nay vẫn chưa kết thúc.
He was the one who told me about it.	Anh ấy là người đã nói với tôi về điều đó.
Tom was quite impressed.	Tom đã khá ấn tượng.
I am allergic to peanuts.	Tôi bị dị ứng với đậu phộng.
Tom says he knows he can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom can come alone.	Tom có ​​thể đến một mình.
Tom played much better today.	Tom đã chơi tốt hơn nhiều ngày hôm nay.
An oil tanker is an oil tanker.	Tàu chở dầu là tàu chở dầu.
Both Tom and Mary began to laugh.	Cả Tom và Mary đều bắt đầu cười.
Tom does not appear to be injured.	Tom dường như không bị thương.
You don't know that for sure.	Bạn không biết điều đó chắc chắn.
That's the way things are.	Đó là cách mọi thứ.
I really like what Tom said.	Tôi thực sự thích những gì Tom nói.
Tom never drinks green tea.	Tom không bao giờ uống trà xanh.
I wonder if Tom is in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Boston hay không.
Tom's limousine was parked in front.	Xe limousine của Tom đang đậu phía trước.
Tom probably won't pass the exam.	Tom có ​​lẽ sẽ không vượt qua kỳ thi.
Is it possible to go at such a high speed?	Có thể đi với tốc độ cao như vậy không?
Tom told Mary what happened.	Tom nói với Mary những gì đã xảy ra.
I heard that Tom died doing that.	Tôi nghe nói rằng Tom đã chết khi làm điều đó.
Tom is arrested by a plainclothes policeman.	Tom bị bắt bởi một cảnh sát mặc thường phục.
You think Tom is the one who did it, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó, phải không?
Tom always throws his weight around.	Tom luôn ném trọng lượng của mình xung quanh.
Everyone describes Tom as a saint.	Mọi người đều mô tả Tom như một vị thánh.
Tom says he won't try to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cố gắng làm điều đó nữa.
It is not an insurmountable problem.	Nó không phải là một vấn đề không thể vượt qua.
Mary looks very nice to Tom.	Mary trông rất đẹp đối với Tom.
Tom turns off all the lights in the house.	Tom tắt mọi bóng đèn trong nhà.
Let Tom speak.	Hãy để Tom nói.
You will do this.	Bạn sẽ làm điều này.
Tom has a three-bedroom house.	Tom có ​​một ngôi nhà ba phòng ngủ.
There was a time when I couldn't trust others.	Đã có lúc tôi không thể tin tưởng người khác.
You don't seem that busy.	Bạn dường như không bận rộn như vậy.
What is Tom doing here? 	Tom đang làm gì ở đây?
I didn't invite him.	Tôi không mời anh ta.
Tom is wearing a ski mask.	Tom đang đeo một chiếc mặt nạ trượt tuyết.
The police found Tom's body in his garage.	Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Tom trong nhà để xe của anh ta.
Tom says he wants to come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến vào ngày mai.
Tom seems happy to see us again.	Tom có ​​vẻ rất vui khi gặp lại chúng tôi.
I'm not sure if I want to talk about it with Tom.	Tôi không chắc mình có muốn nói chuyện đó với Tom không.
Tom lives next to me.	Tom sống cạnh tôi.
Has Tom ever asked you to lend him money?	Tom đã bao giờ yêu cầu bạn cho anh ấy vay tiền chưa?
Tom didn't have to answer right away.	Tom không cần phải trả lời ngay.
Do you really think you can do this?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều này?
Mary did not recognize her ex-husband.	Mary không nhận ra chồng cũ của mình.
No one seems to know where Tom is.	Dường như không ai biết Tom đang ở đâu.
What is your home phone number?	Số điện thoại nhà của bạn là gì?
Tom says he wants to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp Mary.
I am different from everyone.	Tôi khác với mọi người.
I love that woman.	Tôi yêu người phụ nữ đó.
Tom listened carefully to what Mary said.	Tom cẩn thận lắng nghe những gì Mary nói.
It shouldn't be difficult to set that up.	Sẽ không khó để thiết lập điều đó.
Tom finds Mary's car in John's driveway.	Tom tìm thấy xe của Mary trên đường lái xe của John.
I don't believe Tom actually did it.	Tôi không tin Tom thực sự đã làm điều đó.
You look like Tom's wife.	Bạn trông giống như vợ của Tom.
Tom didn't tell Mary when he was going to do it.	Tom đã không nói với Mary khi anh ấy định làm điều đó.
I didn't know you could do it alone.	Tôi không biết bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom is still hiding from his parents.	Tom vẫn đang trốn tránh cha mẹ của mình.
I think Tom might be sick.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị ốm.
Tom passed the driving test on the first try.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra lái xe trong lần thử đầu tiên.
I left Tom three messages.	Tôi đã để lại cho Tom ba tin nhắn.
Tom told me that Mary was drunk.	Tom nói với tôi rằng Mary đã say.
He is a gentle person as he used to be.	Anh ấy là một người hiền lành như đã từng sống.
Tom didn't tell Mary what to do.	Tom đã không nói với Mary những gì phải làm.
Why did Tom retire early?	Tại sao Tom nghỉ hưu sớm?
Do we have time for another cup of coffee?	Chúng ta có thời gian cho một tách cà phê khác không?
Looks like Tom really enjoys doing it.	Có vẻ như Tom thực sự thích làm điều đó.
What means of transport will we use?	Chúng ta sẽ sử dụng phương tiện di chuyển nào?
I think Tom will ask Mary to go with him to Boston.	Tôi nghĩ Tom sẽ rủ Mary đi cùng anh ta đến Boston.
Tom says there is nothing he can do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì.
I didn't know that Tom was so good at it.	Tôi không biết rằng Tom rất giỏi khi làm điều đó.
I've only known Tom for a few months.	Tôi mới biết Tom được vài tháng.
This is mine, not Tom's.	Đây là của tôi, không phải của Tom.
I don't know much about gardening.	Tôi không biết nhiều về làm vườn.
The doctor said that Tom is now out of danger.	Bác sĩ cho biết hiện tại Tom đã qua cơn nguy kịch.
Tom probably doesn't have many visitors.	Tom có ​​lẽ không có nhiều khách đến thăm.
What exactly does that mean?	Chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?
I am not qualified to help you.	Tôi không có tư cách để giúp bạn.
I suggest you go see Tom.	Tôi đề nghị bạn nên đi gặp Tom.
Tom told me he needed to buy a new computer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần mua một chiếc máy tính mới.
Tom doesn't cough.	Tom không ho.
He sent her some flowers, along with a pretty card.	Anh gửi cho cô một số bông hoa, cùng với một tấm thiệp xinh xắn.
Tom regrets leaving Boston.	Tom hối tiếc khi rời Boston.
When he finished writing the letter, he sent it.	Khi anh ấy đã viết xong bức thư, anh ấy đã gửi nó.
Tom is looking for his pencil.	Tom đang tìm cây bút chì của mình.
Tom went hiking with his friends.	Tom đã đi bộ đường dài với bạn bè của mình.
Please get your report to me asap.	Vui lòng nhận báo cáo của bạn cho tôi càng sớm càng tốt.
I forgot to tell Tom that you're a drummer.	Tôi quên nói với Tom rằng bạn là một tay trống.
We are waiting for Tom's return.	Chúng tôi đang đợi Tom trở lại.
Tom never knew the difference.	Tom không bao giờ biết sự khác biệt.
How can I help a friend quit smoking?	Tôi có thể giúp một người bạn cai thuốc lá bằng cách nào?
Tom is my sister's husband.	Tom là chồng của em gái tôi.
At least you didn't steal anything.	Ít nhất bạn đã không ăn cắp bất cứ thứ gì.
Tom always does that.	Tom luôn làm điều đó.
I'll tell Tom you're ready.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã sẵn sàng.
Some religions are against organ donation.	Một số tôn giáo chống lại việc hiến tặng nội tạng.
Tom reluctantly did it.	Tom miễn cưỡng làm điều đó.
Fashion grows old and dies.	Thời trang già đi và chết.
Tom doesn't seem motivated.	Tom dường như không có động cơ.
Didn't you have a crush on Tom when you were in middle school?	Bạn không phải lòng Tom khi bạn còn học trung học cơ sở sao?
We cannot live on my income alone.	Chúng tôi không thể sống chỉ bằng thu nhập của tôi.
Tom drinks too much these days.	Tom uống quá nhiều trong những ngày này.
You have to push that door to open it.	Bạn phải đẩy cánh cửa đó để mở nó.
Why aren't they here?	Tại sao họ không ở đây?
That needs to be investigated.	Điều đó cần được điều tra.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Tom confessed everything to Mary.	Tom đã thú nhận mọi chuyện với Mary.
I don't think you have all the truth.	Tôi không nghĩ rằng bạn có tất cả sự thật.
Tom pulled out one of his earplugs.	Tom rút một trong những nút tai của mình.
They don't seem to want to speak French.	Họ dường như không muốn nói tiếng Pháp.
I might be able to do that for you.	Tôi có thể có thể làm điều đó cho bạn.
Are you as excited as Tom and I?	Bạn có hào hứng như Tom và tôi không?
I want to help Tom as much as I can.	Tôi muốn giúp Tom nhiều nhất có thể.
I can not swim.	Tôi không biết bơi.
Tom can be pig-headed and stubborn at times.	Đôi khi Tom có ​​thể trở nên đầu lợn và cứng đầu.
"How long will it take you to do it?" 	"Bạn sẽ mất bao lâu để làm điều đó?"
"Thirty minutes."	"Ba mươi phút."
My daughter loves egg yolks.	Con gái tôi thích lòng đỏ trứng.
Tom says he's sure Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary có thể thắng.
I heard Tom wants a divorce.	Tôi nghe nói Tom muốn ly hôn.
The art gallery was very crowded.	Phòng trưng bày nghệ thuật rất đông đúc.
I think Tom should go home.	Tôi nghĩ rằng Tom nên về nhà.
Many Christian rituals have pagan origins.	Nhiều nghi lễ của Cơ đốc giáo có nguồn gốc ngoại giáo.
I'm sorry I lied to you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn ngày hôm qua.
Tom and Mary are alive.	Tom và Mary còn sống.
That's a change I want to make.	Đó là một sự thay đổi tôi muốn thực hiện.
Tom said he had to wait in line for more than three hours.	Tom nói rằng anh ấy đã phải xếp hàng đợi hơn ba tiếng đồng hồ.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
I don't see anything wrong with your plan.	Tôi không thấy có gì sai trong kế hoạch của bạn.
Tom will be in Boston at this time tomorrow.	Tom sẽ ở Boston vào giờ này vào ngày mai.
Tom went swimming with us yesterday.	Tom đã đi bơi với chúng tôi ngày hôm qua.
Do you know how we can stop Tom's hiccups?	Bạn có biết cách nào để chúng ta có thể ngăn chặn cơn nấc cụt của Tom không?
I contact you as a friend.	Tôi liên hệ với bạn như một người bạn.
Tom is square.	Tom là hình vuông.
I didn't see anything suspicious from afar.	Tôi không thấy điều gì đáng ngờ từ xa.
I wouldn't go out in this weather unless I had to.	Tôi sẽ không đi ra ngoài trong thời tiết như thế này, trừ khi tôi phải làm.
I'll be back before seven or eight.	Tôi sẽ trở lại trước bảy hoặc tám giờ.
I am waiting for a phone call.	Tôi đang đợi một cuộc điện thoại.
I won't be able to do that.	Tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom decided to wait.	Tom quyết định đợi.
Tom can't be that mean.	Tom không thể xấu tính như vậy.
Tom won't stop screaming.	Tom sẽ không ngừng la hét.
I can't hear you, Tom. 	Tôi không thể nghe thấy bạn, Tom.
Speak up.	Nói lớn.
I couldn't read it because it was too blurry.	Tôi không thể đọc được vì nó quá mờ.
He is not the boy who came here yesterday.	Anh ấy không phải là cậu bé đến đây ngày hôm qua.
Tom pulled out a knife and peeled an apple.	Tom rút dao và gọt táo.
It's not worth the trouble.	Nó không đáng để rắc rối.
Tom is always on time.	Tom luôn đúng giờ.
What is your budget?	Ngân sách của bạn là bao nhiêu?
It's been ten years since I left Japan.	Đã mười năm kể từ khi tôi rời Nhật Bản.
Tom says he thinks Mary is not alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không đơn độc.
It can be very expensive.	Nó có thể rất tốn kém.
I've been waiting for this moment for years.	Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này trong nhiều năm.
I don't like the way Tom plays the guitar.	Tôi không thích cách Tom chơi guitar.
Nobody likes Tom and me.	Không ai thích Tom và tôi.
I promised Tom I would help.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ giúp.
I'm calling Tom back.	Tôi đang gọi lại cho Tom.
I have been working here for a few months.	Tôi đã làm việc ở đây được vài tháng.
Tom and Mary are just friends.	Tom và Mary chỉ là bạn bè.
I feel bad for the baritones, who usually only have 200 notes and nothing more than an entire note.	Tôi cảm thấy thật tệ cho những giọng nam trung, những người thường chỉ có 200 nốt nhạc mà không có gì khác ngoài toàn bộ nốt nhạc.
I know Tom knows I should do it.	Tôi biết Tom biết tôi nên làm điều đó.
Tom earns twice as much as I do.	Tom kiếm được gấp đôi so với tôi.
Can you help me open this trapdoor?	Bạn có thể giúp tôi mở cửa sập này được không?
I was here for an hour.	Tôi đã ở đây một giờ.
I hope that you have a good time in Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn có một thời gian tốt ở Úc.
Tom went to Boston by bus last week.	Tom đã đến Boston bằng xe buýt vào tuần trước.
That will never happen to you.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với bạn.
I don't think you're allowed to do that here.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó ở đây.
I know why you are not happy.	Tôi biết tại sao bạn không hạnh phúc.
I will do whatever I can for Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể cho Tom.
Tom is much busier than me.	Tom bận hơn tôi rất nhiều.
It's not true, is it?	Nó không phải là sự thật, phải không?
Tom said that his father told him to do it.	Tom nói rằng cha anh ấy đã bảo anh ấy làm điều đó.
Tom entered the room, sobbing.	Tom bước vào phòng, nức nở.
I know that Tom knows he shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
You are not fast enough.	Bạn không đủ nhanh.
I'm pretty sure Tom told us the truth.	Tôi khá chắc rằng Tom đã nói sự thật với chúng tôi.
Tom has some tools in the garage that he never uses.	Tom có ​​một số công cụ trong nhà để xe mà anh ấy chưa bao giờ sử dụng.
I thought Mary was your wife.	Tôi đã nghĩ Mary là vợ của bạn.
I think Tom and Mary are going to kill John.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ giết John.
Maybe Tom came here to see Mary.	Có lẽ Tom đến đây để gặp Mary.
I have another obligation.	Tôi có một nghĩa vụ khác.
Tom is thirteen years old, but he looks much younger.	Tom đã mười ba tuổi rồi, nhưng trông anh ấy trẻ hơn rất nhiều.
Tom stabbed Mary in the back.	Tom đâm sau lưng Mary.
Tom inherited his grandfather's farm.	Tom được thừa kế trang trại của ông nội.
Tom didn't tell anyone they had to do it.	Tom không nói với ai rằng họ phải làm điều đó.
Tom is somewhere in this building.	Tom đang ở đâu đó trong tòa nhà này.
The young man you see is my brother.	Người đàn ông trẻ mà bạn nhìn thấy là anh trai của tôi.
Tom should probably tell Mary that he meant to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy định làm điều đó.
Tom doesn't seem that busy.	Tom dường như không bận rộn như vậy.
Let's wait and see what Tom can actually do.	Hãy cùng chờ xem Tom thực sự làm được những gì.
I can't remember the last time I saw you get too excited about something.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi thấy bạn quá hào hứng với điều gì đó.
I also gave him a little something as a Christmas present the day before.	Tôi cũng đã tặng anh ấy một chút gì đó như một món quà Giáng sinh vào ngày hôm trước.
I know Tom doesn't know Mary doesn't have to.	Tôi biết Tom không biết Mary không cần phải làm thế.
I don't know where I will live.	Tôi không biết mình sẽ sống ở đâu.
Tom was the only one who laughed at Mary's jokes.	Tom là người duy nhất cười trước những trò đùa của Mary.
Have we sunk to such a low?	Chúng ta đã chìm xuống mức thấp như vậy chưa?
Tell Tom what else is on your mind.	Nói với Tom những gì khác trong tâm trí của bạn.
Why don't we want to do that?	Tại sao chúng ta không muốn làm điều đó?
Chess and checkers are their favorites.	Cờ vua và cờ caro là những môn yêu thích với họ.
Tom is arguing with someone.	Tom đang tranh cãi với ai đó.
Tom seemed certain.	Tom dường như chắc chắn.
As everyone knows, today is a very important day for us.	Như mọi người đã biết, hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với chúng tôi.
Tom is probably going to Australia next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom says that Mozart is one of his favorite composers.	Tom nói rằng Mozart là một trong những nhà soạn nhạc yêu thích của anh ấy.
Where did Tom park?	Tom đã đậu ở đâu?
Tom said that Mary only went hiking with him three times.	Tom nói rằng Mary chỉ đi bộ đường dài với anh ta ba lần.
Sometimes I feel like living a more peaceful life.	Đôi khi tôi cảm thấy muốn sống một cuộc sống bình yên hơn.
I spend all day in front of the computer.	Tôi dành cả ngày trước máy tính.
I saw Tom rowing across the lake.	Tôi thấy Tom chèo thuyền qua hồ.
You do not want to see your child?	Bạn không muốn nhìn thấy con của bạn?
Tom's claim seems reasonable.	Yêu cầu của Tom có ​​vẻ hợp lý.
It's complicated.	Thật là phức tạp.
Tom is not your friend. 	Tom không phải là bạn.
He's just an acquaintance.	Anh ấy chỉ là một người quen.
Tom told me that I should retire.	Tom nói với tôi rằng tôi nên nghỉ hưu.
We need to reduce our dependence on fossil fuels.	Chúng ta cần giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
I have to answer Tom's call.	Tôi phải trả lời cuộc gọi của Tom.
I will go to the zoo with my kids next weekend.	Tôi sẽ đi sở thú với các con của tôi vào cuối tuần tới.
Tom is not with us anymore.	Tom không ở với chúng tôi nữa.
I know that Tom is a dedicated teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên tận tâm.
I just told it as it is.	Tôi chỉ nói với nó như nó là.
I won't be able to go home tonight.	Tôi sẽ không thể về nhà tối nay.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sắp xảy ra.
Tom has decided not to go to Boston next weekend.	Tom đã quyết định không đến Boston vào cuối tuần tới.
You don't look like you're done.	Bạn trông không giống như bạn đã hoàn thành.
Silicon is a semiconductor.	Silicon là một chất bán dẫn.
Tom would have agreed to do it.	Tom có ​​lẽ đã đồng ý làm điều đó.
Do you think Tom is going to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom định làm vậy không?
I won't tell Tom what happened.	Tôi sẽ không nói với Tom về những gì đã xảy ra.
You are welcome to stay here.	Bạn được chào đón ở lại đây.
I can't speak French without making a lot of mistakes.	Tôi không thể nói tiếng Pháp nếu không mắc rất nhiều lỗi.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
I want to talk to you about what happened at school yesterday.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ở trường ngày hôm qua.
This does not match any of the categories.	Điều này không phù hợp với bất kỳ danh mục nào.
I wrote it down on a napkin.	Tôi đã viết nó ra một chiếc khăn ăn.
I've been busy all week.	Tôi đã bận rộn cả tuần nay.
They walked slowly toward Tom.	Họ đi chậm về phía Tom.
Tom is not as happy as before.	Tom không còn vui vẻ như trước nữa.
Tom wasn't around to see who won.	Tom không có mặt để xem ai thắng.
Do you think Tom will let me drive?	Bạn có nghĩ Tom sẽ để tôi lái xe không?
Why is Tom always so quiet?	Tại sao Tom luôn im lặng như vậy?
Both Tom and I left Australia in the same year.	Cả tôi và Tom đều rời Úc trong cùng một năm.
Tom's piano is out of tune.	Cây đàn piano trong nhà của Tom bị lạc nhịp.
Tom and I often go to Australia.	Tom và tôi thường đến Úc.
I won't be here this week.	Tôi sẽ không ở trong tuần này.
The library is a short walk from here.	Từ đây đi bộ một đoạn ngắn là đến thư viện.
Tom held his breath until he came to the surface.	Tom nín thở cho đến khi nổi lên mặt nước.
I'm sure Tom won't like it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích nó.
I don't see anyone doing that.	Tôi không thấy ai làm điều đó.
Why don't you believe me?	Tại sao bạn không tin tôi?
I was supposed to be a movie star.	Tôi đáng lẽ phải là một ngôi sao điện ảnh.
When I went back to the parking lot, my car's windshield had a crack there.	Khi tôi quay trở lại bãi đậu xe, kính chắn gió của xe ô tô của tôi có một vết nứt ở đó.
I have considered doing that.	Tôi đã xem xét làm điều đó.
I haven't heard from him since last June.	Tôi đã không nhận được tin tức từ anh ấy kể từ tháng sáu năm ngoái.
Tom stopped himself from kissing Mary.	Tom ngăn mình hôn Mary.
I wonder where Tom plans to go to college.	Tôi tự hỏi Tom định học đại học ở đâu.
Tom says he knows he can win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I can't wait for Valentine's Day!	Tôi không thể chờ đợi cho ngày lễ tình nhân!
Tom and Mary just got back today.	Tom và Mary vừa mới về hôm nay.
We stayed in a luxury five star hotel.	Chúng tôi ở trong một khách sạn năm sao sang trọng.
Tom is a rugby player.	Tom là một cầu thủ bóng bầu dục.
Tom will probably be the first to get here.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên đến đây.
I wrote Tom asking him to come stay with us this summer.	Tôi đã viết thư cho Tom đề nghị anh ấy đến ở với chúng tôi vào mùa hè này.
That person doesn't want to do anything.	Người đó không muốn làm bất cứ điều gì.
Let me assure you that the situation is under control.	Hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng tình hình đang được kiểm soát.
Tom did not know where Mary had booked the ticket.	Tom không biết Mary đã đặt vé ở đâu.
Tom staggered and fell.	Tom loạng choạng và ngã.
I think Tom is timid.	Tôi nghĩ Tom là người rụt rè.
I have homework to do.	Tôi có bài tập về nhà để làm.
Tom was surprised to see me.	Tom ngạc nhiên khi thấy tôi.
Tom depends on Mary to take care of him.	Tom phụ thuộc vào Mary để chăm sóc anh ta.
Tom sent Mary a picture of his kitten.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh về chú mèo con của anh ấy.
Does anyone know why Tom isn't here yet?	Có ai biết tại sao Tom vẫn chưa ở đây không?
I know Tom is not a good hitter.	Tôi biết Tom không phải là một tay đánh bóng giỏi.
How did you find out Tom was sick?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom bị bệnh?
I am surprised that she did such a thing.	Tôi ngạc nhiên rằng cô ấy đã làm một điều như vậy.
Tom is happy, but Mary is not.	Tom rất vui, nhưng Mary thì không.
Do you really expect me to believe all of this?	Bạn có thực sự mong đợi tôi tin tất cả những điều này?
You can't stay here forever.	Bạn không thể ở đây mãi mãi.
No amount of money would make me want to do that.	Không có số tiền nào có thể khiến tôi muốn làm điều đó.
Why does Tom always come so early?	Tại sao Tom luôn đến sớm như vậy?
Tom doesn't smoke as much as before.	Tom không hút thuốc nhiều như trước nữa.
Tom is not as bad as you think.	Tom không tệ như bạn nghĩ.
What are you looking for?	Bạn đang tìm kiếm nó là gì?
Our stay there will be one week.	Thời gian lưu trú của chúng tôi ở đó sẽ là một tuần.
I think Tom will be in Australia on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Úc vào thứ Hai.
Tom lies a lot.	Tom nói dối rất nhiều.
You're wondering who I am, aren't you?	Bạn đang tự hỏi tôi là ai, phải không?
Tom has gotten fatter since last year.	Tom đã béo hơn kể từ năm ngoái.
I will never forget the first time I saw Tom and Mary dance together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom và Mary khiêu vũ cùng nhau.
I certainly hope you will come again.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn sẽ đến một lần nữa.
Tom made a fool of himself in front of Mary.	Tom đã tự tạo ra một sự ngốc nghếch trước mặt Mary.
Tom sat in an armchair, reading a book.	Tom ngồi trên ghế bành, đọc sách.
Tom wouldn't want to sit next to Mary.	Tom sẽ không muốn ngồi cạnh Mary.
I hope Tom isn't right.	Tôi hy vọng Tom không đúng.
I want to know when we will do that.	Tôi muốn biết khi nào chúng ta sẽ làm điều đó.
You must have been furious when Tom quit his job without warning.	Bạn hẳn đã rất tức giận khi Tom bỏ việc mà không báo trước.
Tom is a professional hockey player.	Tom là một vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp.
The door opened and a crowd of people rushed out of the building.	Cửa mở và một đám đông người lao ra khỏi tòa nhà.
I understand you've seen Tom recently.	Tôi hiểu bạn đã gặp Tom gần đây.
I'm not worried about losing my job.	Tôi không lo lắng về việc mất việc.
Tom turned off his computer.	Tom đã tắt máy tính của mình.
You don't know what could happen, do you?	Bạn không biết điều gì có thể xảy ra, phải không?
I have gray eyes and dark blonde hair.	Tôi có đôi mắt xám và mái tóc vàng sẫm.
Tom said that tomorrow is Monday.	Tom nói rằng ngày mai là thứ Hai.
Tom slept in the back seat while Mary drove.	Tom ngủ ở ghế sau trong khi Mary lái xe.
Tom says he doesn't think Mary will let John do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ để John làm điều đó.
Tom has told me that before.	Tom đã nói điều đó với tôi trước đây.
Tom may not have anything to eat.	Tom có ​​thể không có gì để ăn.
I don't expect you to do it for me.	Tôi không mong đợi bạn làm điều đó cho tôi.
Will you still celebrate Christmas with Tom?	Bạn vẫn sẽ đón Giáng sinh với Tom chứ?
I said I couldn't do it.	Tôi đã nói là tôi không thể làm được.
Does Tom want to eat now?	Tom có ​​muốn ăn bây giờ không?
Tom said they didn't even ask him what his name was.	Tom nói rằng họ thậm chí còn không hỏi anh ta tên của anh ta là gì.
Tom will cry.	Tom sẽ khóc.
In the end, Tom will tell me everything.	Cuối cùng thì Tom sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện.
You would think they would tell Tom what he should do.	Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ nói cho Tom biết anh ấy nên làm gì.
Tom promised me that he would check it out.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ kiểm tra nó.
I don't think Tom is tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom mệt mỏi.
The prevalence of OCD is highest in adolescents and young adults.	Tỷ lệ mắc bệnh OCD cao nhất ở thanh thiếu niên và thanh niên.
Looks like Tom will be the winner.	Có vẻ như Tom sẽ là người chiến thắng.
Always put your best foot forward.	Luôn đặt chân tốt nhất của bạn về phía trước.
Tom doesn't seem as interested as Mary.	Tom dường như không quan tâm như Mary.
I can go into the field of marketing.	Tôi có thể đi vào lĩnh vực tiếp thị.
How has technology impacted your daily life?	Công nghệ đã tác động đến cuộc sống hàng ngày của bạn như thế nào?
What do you think about this idea?	Bạn nghĩ gì về ý tưởng này?
I have never seen anyone like you.	Tôi chưa bao giờ thấy ai như bạn.
Does Tom think he can do it?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó không?
Tell Tom it's not his fault.	Nói với Tom rằng đó không phải là lỗi của anh ấy.
Tom received the same gift as Mary.	Tom đã nhận được món quà giống như Mary.
We couldn't find it anywhere.	Chúng tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu.
No need to take notes.	Không cần phải ghi chép.
There's a very good chance I'll do that.	Có một cơ hội rất tốt để tôi làm điều đó.
I can't stand Tom's behavior anymore.	Tôi không thể chịu đựng được hành vi của Tom nữa.
Should I ignore what's going on?	Tôi có nên bỏ qua những gì đang xảy ra không?
I think Tom will hurt Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm tổn thương Mary.
Tom can convince Mary to do it.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom can't do that to Mary.	Tom không thể làm điều đó với Mary.
I hope that you will follow my advice.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm theo lời khuyên của tôi.
I told Tom to go to the safest place I could think of.	Tôi bảo Tom hãy đến nơi an toàn nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
Tom was standing outside the window, listening to Mary and John talking.	Tom đang đứng ngoài cửa sổ, nghe Mary và John nói chuyện.
Tom is not a hero.	Tom không phải là một anh hùng.
Tom says he will see what can be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem những gì có thể được thực hiện.
Tom is one of the richest men in Australia.	Tom là một trong những người đàn ông giàu nhất ở Úc.
I know that Tom can't swim as well as I do.	Tôi biết rằng Tom không thể bơi giỏi như tôi.
I know that you may not have done what you were supposed to do.	Tôi biết rằng bạn có thể đã không làm những gì bạn phải làm.
I heard that the movie was supposed to be good.	Tôi nghe nói rằng bộ phim được cho là hay.
Isn't this flower pretty?	Bông hoa này không đẹp phải không?
That is completely pointless!	Đó là điều hoàn toàn vô nghĩa!
What is the problem with your computer?	Vấn đề với máy tính của bạn là gì?
I'm your friend, right?	Tôi là bạn của bạn, phải không?
Tom doesn't want to deal with it.	Tom không muốn đối phó với nó.
She wears the same clothes as her older sister.	Cô ấy mặc những loại quần áo giống như chị gái của mình.
I know Tom will make it sooner or later.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó sớm hay muộn.
Put Tom to bed.	Đưa Tom đi ngủ.
When shove comes shove, one family closes ranks to protect one of their families.	Khi xô đẩy đến xô đẩy, một gia đình sẽ đóng hàng ngũ để bảo vệ một trong những gia đình của họ.
Tom doesn't know how to fight.	Tom không biết chiến đấu.
Tom said he would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom was still in college at the time.	Lúc đó Tom vẫn đang học đại học.
You're not afraid of me, are you?	Bạn không sợ tôi, phải không?
We welcome you to visit.	Chúng tôi hoan nghênh bạn đến thăm.
Tom doesn't seem very smart.	Tom có ​​vẻ không thông minh cho lắm.
There is no way to predict the consequences.	Không có cách nào để lường trước hậu quả.
Tom probably won't find what he's looking for.	Tom có ​​thể sẽ không tìm thấy thứ anh ấy đang tìm.
I know Tom can do it if he tries.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Did you help mom?	Bạn đã giúp mẹ?
Tom likes this idea.	Tom thích ý tưởng này.
Tom sent his picture to Mary.	Tom đã gửi ảnh của anh ấy cho Mary.
I guess that Tom will do it.	Tôi đoán rằng Tom sẽ làm điều đó.
The test takes place at 2:30.	Bài kiểm tra diễn ra vào lúc 2:30.
I saw a picture of Tom in the newspaper today.	Tôi đã thấy hình ảnh của Tom trên tờ báo ngày nay.
Tom said he didn't want me to worry about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi lo lắng về điều đó.
Tom helps us a lot.	Tom giúp chúng tôi rất nhiều.
Tom and Mary both agreed.	Tom và Mary đều đồng ý.
I think I'll give Tom your phone number.	Tôi nghĩ tôi sẽ cho Tom số điện thoại của bạn.
I'm a bit hoarse today.	Hôm nay tôi hơi khàn tiếng.
Tom is living with three other boys in an apartment near campus.	Tom đang sống cùng ba cậu bé khác trong một căn hộ gần khuôn viên trường.
Tom was arrested at least three times.	Tom đã bị bắt ít nhất ba lần.
I never told anyone about Tom.	Tôi chưa bao giờ nói với ai về Tom.
Tom was stupid to make such a mistake.	Tom thật ngu ngốc khi mắc sai lầm như vậy.
Tom lost his passport and didn't know what to do.	Tom bị mất hộ chiếu và không biết phải làm gì.
My children don't listen to me.	Các con tôi không nghe tôi.
He outlived many of his friends.	Ông sống lâu hơn nhiều bạn bè của mình.
It was clear that Tom wouldn't do what Mary asked him to do.	Rõ ràng là Tom sẽ không làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
I think Tom is responsible.	Tôi nghĩ rằng Tom phải chịu trách nhiệm.
You think you should, don't you?	Bạn nghĩ rằng bạn nên làm như vậy, phải không?
I suspect Tom is not surprised.	Tôi nghi ngờ Tom không ngạc nhiên.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
I have to get home before midnight.	Tôi phải trở về nhà trước nửa đêm.
Tom was very confused.	Tom đã rất bối rối.
The ticket I purchased is non-refundable.	Vé tôi đã mua không được hoàn lại.
I'm not sure where my hotel is.	Tôi không chắc khách sạn của tôi ở đâu.
What Tom told us yesterday didn't make much sense.	Những gì Tom nói với chúng tôi ngày hôm qua không có nhiều ý nghĩa.
Tom wasn't sure Mary needed to do that.	Tom không chắc Mary cần làm điều đó.
Tom said he was sick.	Tom nói rằng anh ấy đã bị ốm.
I'm waiting for someone to do it for me.	Tôi đang đợi ai đó làm điều đó cho tôi.
Tom is a developing engineer.	Tom là một kỹ sư đang phát triển.
I don't think Tom remembers what happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhớ những gì đã xảy ra.
You are important.	Bạn quan trọng.
I didn't know you were so good at French.	Tôi không biết rằng bạn giỏi tiếng Pháp đến vậy.
Why don't you just ask me for help?	Tại sao bạn không chỉ nhờ tôi giúp đỡ?
"Just come in and tell the boss you want a raise." 	"Chỉ cần vào và nói với ông chủ rằng bạn muốn tăng lương."
"That's easier said than done."	"Điều đó nói dễ hơn là làm."
I'll take Tom to Boston.	Tôi sẽ đưa Tom đến Boston.
Why was Tom the last to do it?	Tại sao Tom là người cuối cùng làm điều đó?
I couldn't see the hummingbird, because it was too far away.	Tôi không thể nhìn thấy con chim ruồi, vì nó ở quá xa.
You certainly have a lot of beautiful flowers.	Bạn chắc chắn có rất nhiều bông hoa đẹp.
Tom spends a lot of time talking to Mary.	Tom dành nhiều thời gian để nói chuyện với Mary.
That suit didn't suit Tom very well.	Bộ đồ đó không hợp với Tom cho lắm.
Tom assumed that Mary did not have a driver's license.	Tom cho rằng Mary không có bằng lái xe.
The old man ruffled his beard thoughtfully.	Ông lão trầm ngâm vuốt râu.
Tom told me that he doesn't have as many friends as Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều bạn như Mary.
Tom tries to punch John.	Tom cố đấm John.
I know what you're implying, and I don't like it.	Tôi biết bạn đang ám chỉ điều gì, và tôi không thích điều đó.
I know nothing about ballet.	Tôi không biết gì về múa ba lê.
I wonder if Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary cần phải làm điều đó hay không.
I will fire my attorney.	Tôi sẽ sa thải luật sư của tôi.
We have made a lot of changes.	Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thay đổi.
Who asked Tom to sing?	Ai yêu cầu Tom hát?
I'm pretty sure Tom feels better today than yesterday.	Tôi khá chắc rằng hôm nay Tom cảm thấy tốt hơn hôm qua.
Tom is probably not at home.	Tom có ​​lẽ không có ở nhà.
Tom and Mary both decided to do it.	Tom và Mary đều đã quyết định làm điều đó.
Tom Jackson is our French teacher.	Tom Jackson là giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi.
Tom knew Mary understood the problem.	Tom biết Mary hiểu vấn đề.
How many donuts did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu chiếc bánh rán?
What's in that bottle?	Có gì trong cái chai đó?
I can't see Tom giving up coaching.	Tôi không thể thấy Tom từ bỏ công việc huấn luyện.
You are the worst.	Bạn là người tồi tệ nhất.
You know why I don't have to, right?	Bạn biết tại sao tôi không phải làm như vậy, phải không?
Tom says he's interested in learning how to do it.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến việc học cách làm điều đó.
It is likely that the schedule will change.	Có khả năng lịch trình sẽ thay đổi.
Tom is becoming more and more afraid.	Tom ngày càng trở nên sợ hãi.
I don't want you to do anything about this until I get back.	Tôi không muốn bạn làm bất cứ điều gì về điều này cho đến khi tôi quay lại.
I think this is the way to do it.	Tôi nghĩ đây là cách để làm điều đó.
I know what to do, but I'm not sure how.	Tôi biết phải làm gì, nhưng tôi không chắc phải làm như thế nào.
Tom is not the one who stole Mary's bicycle.	Tom không phải là người đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom was grounded.	Tom đã được căn cứ.
Would you like a bib?	Bạn có muốn một cái yếm không?
I know Tom is very naive.	Tôi biết Tom rất ngây thơ.
I don't know if I can be happy doing that.	Tôi không biết liệu tôi có thể hạnh phúc khi làm điều đó hay không.
You could go home early yesterday if you wanted to.	Bạn có thể về nhà sớm ngày hôm qua nếu bạn muốn.
Tom saw Mary sitting alone on a park bench.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi một mình trên băng ghế công viên.
Where's the toothpaste?	Kem đánh răng ở đâu?
Tom didn't pay attention.	Tom đã không chú ý.
I didn't eat anything yesterday.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì ngày hôm qua.
There's a lot going on.	Có rất nhiều điều đang xảy ra.
Tom knew he had to do it soon.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó sớm.
Can we get Tom out of prison?	Liệu chúng ta có thể đưa Tom ra khỏi nhà tù?
Do you think Tom is telling the truth?	Bạn có nghĩ Tom nói thật không?
I think it's time for me to put new bait on the hook.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đặt mồi mới vào lưỡi câu.
Tom is having a hard time in school.	Tom đang gặp khó khăn trong trường học.
Tom puts new pedals on the bike he rides to school.	Tom đặt bàn đạp mới cho chiếc xe đạp mà anh ấy đi đến trường.
Tom said he tried it out of curiosity.	Tom cho biết anh ấy đã thử nó vì tò mò.
I thought you said you've been working all morning.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã làm việc cả buổi sáng.
It won't turn out the way you think it does.	Nó sẽ không xảy ra theo cách bạn nghĩ.
Tom is not as rude as before.	Tom không còn thô lỗ như trước nữa.
Tom took off his mask.	Tom tháo mặt nạ ra.
We don't want you to do that again.	Chúng tôi không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom is definitely not having any fun now.	Tom chắc chắn không có bất kỳ niềm vui bây giờ.
Someone is calling my name.	Ai đó đang gọi tên tôi.
I don't know that someone is following me.	Tôi không biết rằng có ai đó đang theo dõi tôi.
Tom soon realized he was not alone.	Tom sớm nhận ra mình không đơn độc.
Tom thought he had come up with a perfect plan.	Tom nghĩ rằng anh đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Tom went to the hospital because he was injured.	Tom đến bệnh viện vì anh ấy bị thương.
I thought you said Tom didn't win.	Tôi tưởng bạn nói Tom không thắng.
I'm feeling congested.	Tôi đang cảm thấy tắc nghẽn.
Tom just returned to Boston today.	Tom vừa trở về Boston hôm nay.
Tom is the only one here with red hair.	Tom là người duy nhất ở đây có mái tóc đỏ.
Tom and I are both married, but not to each other.	Tom và tôi đều đã kết hôn, nhưng không phải là của nhau.
Jam is in a jar.	Mứt được đựng trong lọ.
Tom is fighting cancer.	Tom đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.
We shouldn't have been allowed to do that.	Đáng lẽ chúng ta không được phép làm điều đó.
Don't take yourself too seriously. 	Đừng quá coi trọng bản thân.
No one did.	Không một ai làm.
Tom started to take off his shoes.	Tom bắt đầu cởi giày.
Tom realized that he had made a mistake.	Tom nhận ra rằng anh đã mắc sai lầm.
Who will come to Australia with you?	Ai sẽ đến Úc với bạn?
We cannot stop.	Chúng tôi không thể dừng lại.
Tom said he heard Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe Mary làm điều đó.
Tom finally got his wish.	Tom cuối cùng đã đạt được điều ước của mình.
That's not what I'm looking for.	Đó không phải là những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom saw the surprise on Mary's face.	Tom nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Mary.
People cannot do many things at once.	Mọi người không thể làm nhiều việc cùng một lúc.
Too bad! 	Quá tệ!
You are almost there!	Bạn gần như ở đó!
I admire Tom's work.	Tôi ngưỡng mộ công việc của Tom.
We need to dispose of these chemicals properly.	Chúng ta cần thải bỏ những hóa chất này đúng cách.
If you decide to answer questions now without an attorney present, you have the right to stop answering at any time.	Nếu bạn quyết định trả lời các câu hỏi ngay bây giờ mà không có luật sư hiện diện, bạn có quyền ngừng trả lời bất cứ lúc nào.
I'm sorry I kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn chờ đợi quá lâu.
Unfortunately, that won't happen.	Thật không may, điều đó sẽ không xảy ra.
Tom asks Mary to talk to John.	Tom bảo Mary nói chuyện với John.
I didn't knit it for him.	Tôi không đan nó cho anh ấy.
I'm glad you remembered.	Tôi rất vui vì bạn đã nhớ.
Tom wasn't upset, but Mary was.	Tom không khó chịu, nhưng Mary thì có.
That tall guy smoking a cigar over there is a famous executive.	Anh chàng cao lớn đang hút xì gà đằng kia là một giám đốc nổi tiếng.
Tom said we could go to Boston with him if we wanted to.	Tom nói chúng tôi có thể đến Boston với anh ấy nếu chúng tôi muốn.
I can't do it unless I have Tom's help.	Tôi không thể làm điều đó trừ khi tôi có sự giúp đỡ của Tom.
I can not heard you say.	Tôi không nghe bạn nói.
Don't try to do what Tom is doing.	Đừng cố làm những gì Tom đang làm.
Tom dropped a bill under Mary's door.	Tom bỏ một tờ giấy bạc dưới cửa nhà Mary.
Unfortunately, I have no money with me now.	Thật không may, tôi không có tiền với tôi bây giờ.
Tom certainly wouldn't try to do that today.	Tom chắc chắn sẽ không thử làm điều đó ngày hôm nay.
I have to hold my anger in front of him.	Tôi phải nén giận trước mặt anh.
When Tom returned, he brought a baseball cap and gave it as a gift to Mary.	Khi Tom trở về, anh ấy mang theo một chiếc mũ bóng chày và tặng nó như một món quà cho Mary.
He didn't get much education.	Anh ấy không được học hành nhiều.
I'm pretty sure I'm not crazy.	Tôi khá chắc rằng mình không điên.
Do you know if he leaves the hotel during the night?	Bạn có biết nếu anh ta rời khách sạn trong đêm?
You have no idea how much she suffered.	Bạn không biết cô ấy đã đau khổ như thế nào.
Tom is downstairs, watching TV.	Tom đang ở tầng dưới, xem TV.
Spit it out.	Nói thẳng ra đi.
Tom likes jazz music.	Tom thích nhạc jazz.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang sợ hãi.
Tom pushed his glasses up.	Tom đẩy kính của mình lên.
I don't think Tom knows where Mary went.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã đi đâu.
Can we talk to Tom?	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom không?
I wonder if Tom found anything.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tìm thấy gì hay không.
And now, looking back on the experience, I really learned a lot.	Và bây giờ, nhìn lại trải nghiệm, tôi thực sự đã học được rất nhiều.
I couldn't attend last week's meeting because I was in Boston.	Tôi không thể tham dự cuộc họp tuần trước vì tôi đang ở Boston.
Tom wants to change all of that.	Tom muốn thay đổi tất cả những điều đó.
Tom was a little worried.	Tom có ​​một chút lo lắng.
Where did you say Tom hid the money?	Bạn đã nói Tom giấu tiền ở đâu?
How long has it been since you played with yo-yos?	Đã bao lâu rồi bạn không chơi với yo-yo?
Try to brake smoothly.	Cố gắng phanh trơn tru.
You took everything.	Bạn đã lấy tất cả mọi thứ.
Tom did not read the report that Mary told him to read.	Tom đã không đọc bản báo cáo mà Mary bảo anh ấy đọc.
Neither Tom nor Mary have high salaries.	Cả Tom và Mary đều không có mức lương cao.
Tom will probably be about three hours late.	Tom có ​​thể sẽ đến muộn khoảng ba giờ.
How many hours do you think Tom has spent doing it so far?	Bạn nghĩ Tom đã dành bao nhiêu giờ để làm việc đó cho đến nay?
The letters are from Tom, not from Mary.	Các bức thư là của Tom, không phải của Mary.
I don't show those pictures to anyone.	Tôi không cho ai xem những bức ảnh đó.
Tom cleared his throat loudly.	Tom hắng giọng lớn tiếng.
You are a strange person, Tom.	Bạn là một người kỳ lạ, Tom.
She is the only survivor of the accident.	Cô ấy là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
Tom intended to go to Boston to see Mary, but decided not to.	Tom định đến Boston để gặp Mary, nhưng quyết định không làm vậy.
If you were given a million yen, what would you do with it?	Nếu bạn được cho một triệu yên, bạn sẽ làm gì với nó?
I know it's a bit late, but do you mind if I come now? 	Tôi biết là hơi muộn, nhưng bạn có phiền không nếu tôi đến ngay bây giờ?
I have some things to discuss with you.	Tôi có một số thứ cần thảo luận với bạn.
Tell Tom to stay away from Mary.	Bảo Tom tránh xa Mary.
Tom should have stayed in Boston for another week.	Tom lẽ ra nên ở lại Boston thêm một tuần nữa.
I know that Tom is not a bad golfer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay chơi gôn tồi.
Tom died and left his son a fortune.	Tom chết và để lại cho con trai một gia tài.
Tom is an improviser.	Tom là một người thích ứng biến.
I don't have enough money.	Tôi chưa có đủ tiền.
Tom said that Mary knew she might need to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom and I have talked about that already.	Tom và tôi đã nói về điều đó rồi.
They say that Tom is very rich.	Họ nói rằng Tom rất giàu.
I don't think Tom should either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
Tom and Mary repainted their house three months ago.	Tom và Mary đã sơn lại ngôi nhà của họ ba tháng trước.
Who do you think will take over the company?	Bạn nghĩ ai sẽ tiếp quản công ty?
I wasn't fat when I was a kid.	Tôi không béo khi tôi còn là một đứa trẻ.
I have to send Tom a message.	Tôi phải gửi cho Tom một tin nhắn.
It was a horrifying thought.	Đó là một ý nghĩ kinh hoàng.
I knew that Tom would allow us to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom said that Mary didn't look tired at all.	Tom nói rằng Mary trông không có vẻ gì là mệt mỏi.
I think I speak French better than Tom.	Tôi nghĩ tôi nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Can I talk to you about something that is bothering me?	Tôi có thể nói chuyện với bạn về điều gì đó đang làm phiền tôi không?
Tom told me that he thought Mary was still a minor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
He was determined to go there alone.	Anh quyết tâm đến đó một mình.
I think that is very unprofessional.	Tôi nghĩ rằng điều đó là rất thiếu chuyên nghiệp.
I do not think this food is suitable to eat.	Tôi không nghĩ rằng thực phẩm này là phù hợp để ăn.
Tom could have figured it out without any help.	Tom có ​​thể đã tìm ra điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I'm pretty sure Tom is right about that.	Tôi khá chắc rằng Tom nói đúng về điều đó.
You're the best student in your class, aren't you?	Bạn là học sinh giỏi nhất lớp, phải không?
Tom is on a business trip.	Tom đang đi công tác.
I don't know what Tom needs.	Tôi không biết Tom cần gì.
That action almost cost Tom his life.	Việc làm đó suýt khiến Tom phải trả giá bằng mạng sống.
I'm afraid you say that.	Tôi sợ bạn nói điều đó.
Tom asks Mary to stop complaining all the time.	Tom yêu cầu Mary ngừng phàn nàn mọi lúc.
I will tell you when you are older.	Tôi sẽ nói với bạn khi bạn lớn hơn.
Raining cats and dogs.	Mưa như trút nước.
Time is not so good.	Thời gian không tốt lắm.
I don't think it will happen.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
I know that Tom knows I know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi biết cách làm điều đó.
I swore that I would never be like Tom.	Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ giống như Tom.
I am restless.	Tôi bồn chồn.
Tom and I lived in Boston for a long time.	Tom và tôi đã sống ở Boston trong một thời gian dài.
Tom admits he let Mary win.	Tom thừa nhận anh đã để Mary thắng.
I have absolutely no intention of going there alone.	Tôi hoàn toàn không có ý định đến đó một mình.
Tom asked Mary why she was smiling.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại cười.
I'm sick and tired of being here.	Tôi bị ốm và mệt mỏi khi ở đây.
Let me write it down so I don't forget.	Hãy để tôi viết nó ra để tôi không quên.
I found out that Tom used to live in Boston.	Tôi phát hiện ra rằng Tom từng sống ở Boston.
Tom bridging the horse.	Tom bắc cầu ngựa.
I don't think it's possible that Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom thinks we won't be able to win.	Tom nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng.
Tom says he doesn't mind.	Tom nói rằng anh ấy không bận tâm.
I suggest you do what Tom is doing.	Tôi đề nghị bạn làm những gì Tom đang làm.
Tom wrote a letter to himself.	Tom đã viết một lá thư cho chính mình.
I wonder if Tom is as busy as I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bận rộn như tôi không.
I can't do that to you because I don't have the money.	Tôi không thể làm điều đó với bạn vì tôi không có tiền.
I haven't done anything that Tom hasn't done.	Tôi chưa làm bất cứ điều gì mà Tom chưa làm.
Don't shoot until I tell you.	Đừng bắn cho đến khi tôi bảo bạn.
I will get my diploma in three months.	Tôi sẽ lấy bằng tốt nghiệp sau ba tháng nữa.
Your story is not interesting.	Câu chuyện của bạn không thú vị.
I'm sick of riding a roller coaster with a loop.	Tôi phát ngán khi đi tàu lượn siêu tốc với vòng lặp.
Tom wants to build his own house.	Tom muốn xây nhà của riêng mình.
It's not that bad, is it?	Nó không tệ lắm phải không?
Tom inherited the family business.	Tom kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.
As far as I know, Tom is retired.	Theo những gì tôi biết, Tom đã nghỉ hưu.
Tom looks like he can get some rest.	Tom có ​​vẻ như anh ấy có thể nghỉ ngơi một chút.
I thought I would never get out of prison.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ra khỏi tù.
I am in a mess.	Tôi ở trong bôn tăm.
You have a good heart.	Bạn có một trái tim tốt.
Let Tom handle that.	Hãy để Tom xử lý việc đó.
It will blow your mind.	Nó sẽ thổi bay tâm trí của bạn.
MRI stands for Magnetic Resonance Imaging, while CT stands for Computed Tomography.	MRI là viết tắt của Magnetic Resonance Imaging, trong khi CT là viết tắt của Computed Tomography.
Tom is really busy.	Tom thực sự rất bận.
I didn't tell Tom which hat to buy.	Tôi không nói với Tom nên mua chiếc mũ nào.
You were so thoughtful in buying that for Tom.	Bạn đã rất chu đáo khi mua cái đó cho Tom.
I want to eat some cereal.	Tôi muốn ăn một ít ngũ cốc.
Tom is the one who helped me buy this car.	Tom là người đã giúp tôi mua chiếc xe này.
Tom said Mary was crying.	Tom nói Mary đang khóc.
This book is quite easy to read for me.	Cuốn sách này khá dễ đọc đối với tôi.
Tom accepts the apology.	Tom chấp nhận lời xin lỗi.
Tom is good and polite.	Tom là tốt và lịch sự.
Japan has frequent earthquakes.	Nhật Bản thường xuyên xảy ra động đất.
I don't think Tom will need our help anymore.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi nữa.
Tom was impressed with how Mary did it.	Tom rất ấn tượng về cách Mary làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was a noob.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là kẻ tọc mạch.
Tom shouldn't be so surprised.	Tom không nên ngạc nhiên như vậy.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom doesn't seem to have left yet.	Tom dường như vẫn chưa rời đi.
Tom is unlikely to be punished for what he did.	Tom không có khả năng bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
This year I am living at my grandparents' house.	Năm nay tôi đang sống ở nhà ông bà ngoại.
He doesn't understand me.	Anh ấy không hiểu tôi.
You don't really think Tom would let me do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để tôi làm điều đó, phải không?
Do you care to speculate?	Bạn có quan tâm để suy đoán?
I think Tom wants Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom muốn Mary làm điều đó.
With your experience, any company will hire you in no time.	Với kinh nghiệm của bạn, bất kỳ công ty nào cũng sẽ thuê bạn ngay lập tức.
This is Tom's idea.	Đây là ý tưởng của Tom.
Tom loves his job.	Tom yêu công việc của mình.
You look pretty shaken.	Trông bạn khá run.
I wrote to him asking him to come back a little earlier.	Tôi đã viết thư yêu cầu anh ấy trở về sớm hơn một chút.
Why was Tom asked to do that?	Tại sao Tom được yêu cầu làm điều đó?
Freedom of speech is restricted in some countries.	Quyền tự do ngôn luận bị hạn chế ở một số quốc gia.
The jury returned a guilty verdict.	Bồi thẩm đoàn đã trả lại một bản án có tội.
Tom talked to his supervisor.	Tom đã nói chuyện với người giám sát của mình.
Tom says he thinks that will happen soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tom left Boston this morning.	Tom đã rời Boston sáng nay.
Tom told me he wanted me to shut up.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi im lặng.
My father boasted that he had never been in a traffic accident.	Bố tôi khoe chưa bao giờ bị tai nạn giao thông.
I know that Tom was a bit shocked.	Tôi biết rằng Tom đã hơi sốc.
Tom and Mary spent the afternoon reminiscing about their childhood.	Tom và Mary đã dành cả buổi chiều để hồi tưởng về thời thơ ấu của họ.
Tom says he can't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi thêm nữa.
Tom says he feels a lot better now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tom loves swimming, just like you.	Tom thích bơi lội, giống như bạn.
Tom does not think Mary will return to Australia.	Tom không nghĩ Mary sẽ quay lại Úc.
A beautiful horse can be broken sometimes.	Một con ngựa đẹp đôi khi có thể bị hỏng.
Tom is yelling at Mary.	Tom đang la mắng Mary.
Tom didn't go to the hospital.	Tom đã không đến bệnh viện.
They believe that the pearl will bring disaster.	Họ tin rằng viên ngọc sẽ mang lại tai họa.
I spilled some juice on my new shirt.	Tôi đã làm đổ một ít nước hoa quả lên chiếc áo sơ mi mới của mình.
I've never been to that place.	Tôi chưa bao giờ đến nơi đó.
I am not interested in politics.	Tôi không quan tâm đến chính trị.
It's a bit flimsy.	Nó hơi mỏng manh.
It would be best if I did it alone.	Sẽ là tốt nhất nếu tôi làm điều đó một mình.
How sad is that?	Điều đó thật đáng buồn làm sao?
Enemies have made a strong attack on that building.	Kẻ thù đã tấn công mạnh mẽ vào tòa nhà đó.
No one except Tom can do it.	Không ai ngoại trừ Tom có ​​thể làm điều đó.
This letter was sent to the wrong address.	Bức thư này được gửi sai địa chỉ.
Tom, where are you?	Tom, bạn đang ở đâu?
It's a quid pro quo.	Đó là một quid pro quo.
I don't have many weekends off.	Tôi không có nhiều ngày nghỉ cuối tuần.
You grew up in Australia, didn't you?	Bạn lớn lên ở Úc, phải không?
You just don't understand me!	Bạn chỉ không hiểu tôi!
Tom hired a good lawyer.	Tom đã thuê một luật sư giỏi.
Tom knew that Mary didn't think John liked Alice very much.	Tom biết Mary không nghĩ rằng John thích Alice cho lắm.
Anyone can learn French if they study hard enough.	Bất kỳ ai cũng có thể học tiếng Pháp nếu họ học đủ chăm chỉ.
Tom asks Mary if she knows John's address.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết địa chỉ của John.
What are you doing tomorrow night?	Bạn đang làm gì vào tối mai?
The smell of flowers drifted in through the open window of the bus.	Mùi hoa bay vào qua cửa sổ mở của xe buýt.
Only three people attended Tom's funeral.	Chỉ có ba người tham dự đám tang của Tom.
I suspect Tom and Mary don't like spinach.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thích rau bina.
Tom said Mary did this.	Tom nói Mary đã làm điều này.
I don't think Tom does it as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm điều đó tốt như Mary.
I know that I don't have to do whatever Tom tells me to do.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm bất cứ điều gì Tom bảo tôi phải làm.
The secretary recorded what the boss said.	Cô thư ký ghi lại những gì sếp đã nói.
I don't want to work for you anymore.	Tôi không muốn làm việc cho bạn nữa.
I don't think I'm really ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự sẵn sàng để làm điều đó.
What time do you see Tom doing that?	Bạn thấy Tom làm điều đó lúc mấy giờ?
Tom promised to pay us an extra $3,000 if we finished the work next Monday.	Tom đã hứa sẽ trả cho chúng tôi thêm 3.000 đô la nếu chúng tôi hoàn thành công việc vào thứ Hai tới.
I met Tom in Australia last week.	Tôi đã gặp Tom ở Úc vào tuần trước.
I don't do what I have to do.	Tôi không làm những gì tôi phải làm.
Tom wants us to stay.	Tom muốn chúng tôi ở lại.
I think you dated Tom.	Tôi nghĩ bạn đã hẹn hò với Tom.
All are at risk.	Tất cả đều có nguy cơ.
Tom says he is not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy khỏe.
Tom is a quick thinker.	Tom là một người suy nghĩ nhanh.
Tom was afraid that would happen.	Tom sợ điều đó sẽ xảy ra.
Why don't you start doing something useful?	Tại sao bạn không bắt đầu làm điều gì đó hữu ích?
Tom lost his teeth while playing hockey.	Tom bị mất răng khi chơi khúc côn cầu.
Both Tom and Mary need to do it.	Cả Tom và Mary đều cần phải làm điều đó.
Tom won't be able to tell you anything you don't already know.	Tom sẽ không thể nói với bạn bất cứ điều gì bạn chưa biết.
I didn't expect Tom to agree to do that.	Tôi không mong đợi Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I'm proud of you and Tom.	Tôi tự hào về bạn và Tom.
I am a chubby child.	Tôi là một đứa trẻ mũm mĩm.
Tom is not expected to win.	Tom không được mong đợi để giành chiến thắng.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Grapes are smaller than strawberries.	Quả nho nhỏ hơn quả dâu tây.
Rescuing Tom won't be easy.	Giải cứu Tom sẽ không dễ dàng.
There was something written in the stone, and they tried to figure out what it was.	Có một cái gì đó được viết trên đá, và họ cố gắng tìm ra nó là gì.
Tom told me he was not convinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thuyết phục.
Tom didn't know that Mary used to be a ballet dancer.	Tom không biết rằng Mary từng là một vũ công ba lê.
Tom said he is much happier now.	Tom cho biết bây giờ anh ấy đã hạnh phúc hơn rất nhiều.
I saw a hippo at the zoo.	Tôi nhìn thấy một con hà mã ở sở thú.
Maybe it will rain tomorrow.	Có lẽ trời sẽ mưa vào ngày mai.
Tom did not allow Mary to do that.	Tom không cho phép Mary làm điều đó.
You can't win the lottery if you don't buy a ticket.	Bạn không thể trúng số nếu bạn không mua vé.
Hurry up, I need to go to the bathroom.	Nhanh lên, tôi cần đi vệ sinh.
I hope Tom doesn't get fired.	Tôi hy vọng Tom không bị sa thải.
Looks like Tom is worried.	Có vẻ như Tom lo lắng.
I doubt Tom will be involved.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ tham gia.
Would Tom like to do that?	Tom có ​​thích làm điều đó không?
Tom has decided that he will not walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
Tom is clearly lying.	Tom rõ ràng đang nói dối.
That's probably a good idea.	Đó có lẽ là một ý kiến ​​hay.
Will Tom possibly spend the rest of his life behind bars?	Tom có ​​thể sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt?
Tom told the dog to stay.	Tom bảo con chó ở lại.
Tom didn't seem to want to tell me what happened.	Tom dường như không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom probably didn't know that Mary wanted to do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom could simply resign.	Tom có ​​thể đơn giản từ chức.
Tom had a crush on Mary in middle school.	Tom đã phải lòng Mary ở trường trung học cơ sở.
The World Health Organization warns that smoking has a great impact on health and economy.	Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo thuốc lá gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và kinh tế.
Tom never said much about what happened.	Tom không bao giờ nói nhiều về những gì đã xảy ra.
I will keep trying to do that.	Tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm điều đó.
Tom chased after me with a baseball bat in hand.	Tom đuổi theo tôi với cây gậy bóng chày trên tay.
There is a sample here.	Có một mẫu ở đây.
Tom put the car in gear and slowly exited the parking lot.	Tom cho xe vào số và từ từ ra khỏi bãi đậu.
Why don't you paint your car?	Tại sao bạn không sơn xe của bạn?
I'll teach you how to do it if you want me to.	Tôi sẽ dạy bạn cách làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
Have you decoded it yet?	Bạn đã giải mã nó chưa?
Tom forgot to sign his name.	Tom quên ký tên của mình.
For all we know, Tom may be in Boston.	Đối với tất cả những gì chúng tôi biết, Tom có ​​thể đang ở Boston.
I don't want to go out for a walk.	Tôi không muốn ra ngoài đi dạo.
Tom was renting a house in Boston at the time.	Lúc đó Tom đang thuê một căn nhà ở Boston.
Tom said that he thought Mary was the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người cuối cùng làm điều đó.
You're the only one here who doesn't know Tom.	Bạn là người duy nhất ở đây không biết Tom.
What are you laughing at?	Bạn đang cười với cái gì?
I didn't tell the truth.	Tôi đã không nói sự thật.
Why does Tom have a scratch on his cheek?	Tom do đâu mà có vết xước trên má?
Tom is getting better and better.	Tom ngày càng tốt hơn.
Tom is incapable of falling asleep.	Tom không có khả năng buồn ngủ.
Tom said Mary was asked not to do it here.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không được làm điều đó ở đây.
If you think you can do it, do it.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó, hãy làm.
Please clap.	Xin hãy vỗ tay.
Tom tried to kill Mary.	Tom đã cố giết Mary.
Tom wouldn't know the difference.	Tom sẽ không biết sự khác biệt.
Tom will be in Boston until the weekend.	Tom sẽ ở Boston cho đến cuối tuần.
He's a bit like his dad.	Anh ấy hơi giống bố của mình.
Tom told us a lot of jokes.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện cười.
I didn't know that you were still single.	Tôi không biết rằng bạn vẫn còn độc thân.
Hey what's up with you?	Hey có chuyện gì với bạn?
Tom will walk home, won't he?	Tom sẽ đi bộ về nhà, phải không?
I suppose Tom doesn't have many friends.	Tôi cho rằng Tom không có nhiều bạn.
Tom says Mary won't do that again.	Tom nói Mary sẽ không làm vậy nữa.
Snow covered the whole town.	Tuyết phủ trắng cả thị trấn.
Tom's house looks like a castle.	Nhà của Tom trông giống như một lâu đài.
I don't look forward to tomorrow.	Tôi không mong đợi ngày mai.
Tom opened the back door.	Tom mở cửa sau.
That's not you I'm talking to.	Đó không phải là bạn mà tôi đang nói với.
We need to know the results.	Chúng ta cần biết kết quả.
I didn't know that you wanted to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
Tom often sends me jokes.	Tom thường gửi cho tôi những câu chuyện cười.
You should have an eye exam by your doctor.	Bạn nên đi khám mắt bởi bác sĩ.
Who else did Tom hit?	Tom đã đánh ai khác?
I'm sure Tom wasn't surprised Mary didn't show up.	Tôi chắc rằng Tom không ngạc nhiên khi Mary không xuất hiện.
I swear I'm not drunk.	Tôi thề là tôi không say.
We expect to at least double our profits this year.	Chúng tôi hy vọng ít nhất sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận của mình trong năm nay.
Don't forget to meet me at the station.	Đừng quên gặp tôi ở nhà ga.
Tom looks terribly sleepy.	Tom có ​​vẻ buồn ngủ kinh khủng.
I think that boy over there is Tom's brother.	Tôi nghĩ cậu bé đằng kia là anh trai của Tom.
Tom doesn't seem to care much.	Tom dường như không quan tâm lắm.
Tom did many things that he shouldn't have done.	Tom đã làm nhiều điều mà anh ấy không nên làm.
Stop apologizing all the time!	Ngừng xin lỗi mọi lúc!
I don't really have to do that, do I?	Tôi không thực sự phải làm điều đó, phải không?
I need Tom here with us.	Tôi cần Tom ở đây với chúng tôi.
Tom is still scared.	Tom vẫn còn sợ hãi.
Tom and Mary often write songs together.	Tom và Mary thường viết bài hát cùng nhau.
A diligent person like Tom, will surely succeed.	Một người siêng năng như Tom, chắc chắn sẽ thành công.
I think Tom even likes Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thậm chí còn thích Mary.
I wonder which path is the shortest.	Tôi tự hỏi con đường nào là ngắn nhất.
I am very angry with them.	Tôi rất tức giận với họ.
Tom is incapable of allowing Mary to do it for him.	Tom không có khả năng cho phép Mary làm điều đó cho anh ta.
I highly doubt that Tom would be upset by that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ khó chịu vì điều đó.
Tom told me to go away.	Tom bảo tôi biến đi.
Tom hopes to go ice skating with Mary.	Tom hy vọng sẽ đi trượt băng với Mary.
Don't worry about the results of your test.	Đừng lo lắng về kết quả của bài kiểm tra của bạn.
They teased Tom about his accent.	Họ đã trêu chọc Tom về giọng của anh ấy.
Poor men have no leisure.	Đàn ông nghèo không có nhàn hạ.
Tom may know where Mary lives.	Tom có ​​thể biết Mary sống ở đâu.
There is no explanation.	Không có lời giải thích.
You should tell Tom.	Bạn nên nói với Tom.
He doesn't seem to be aware of the problems.	Anh ta dường như không nhận thức được các vấn đề.
Mary is a budding actress.	Mary là một nữ diễn viên mới chớm nở.
Are there any good places to ski around here?	Có nơi nào tốt để trượt tuyết quanh đây không?
I am practicing.	Tôi đang tập luyện.
We were about to go out to eat something.	Chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài để ăn một cái gì đó.
Are you scratched?	Bạn có bị trầy xước không?
We shared our lunch with Tom.	Chúng tôi đã chia sẻ bữa trưa của chúng tôi với Tom.
Tom says he has changed his ways.	Tom nói rằng anh ấy đã thay đổi cách của mình.
I am an old man now.	Bây giờ tôi đã là một ông già.
Tom and Mary are traumatized.	Tom và Mary bị chấn thương.
Don't talk to anyone.	Đừng nói chuyện với bất cứ ai.
Make sure you get this done by the end of the day.	Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn thành việc này vào cuối ngày.
It was one of the funniest movies I've ever seen.	Đó là một trong những bộ phim nực cười nhất mà tôi từng xem.
The sheriff said the victim was pointed at Park Street with a gun.	Cảnh sát trưởng cho biết nạn nhân đã bị chĩa súng vào đường Park Street.
The oppression of women is a social problem.	Sự áp bức phụ nữ là một vấn đề xã hội.
I'm really proud of that.	Tôi thực sự tự hào về điều đó.
Tom said Mary is willing to help John do it.	Tom cho biết Mary sẵn sàng giúp John làm điều đó.
Tom was not fired.	Tom không bị sa thải.
Why are you not allowed to go?	Tại sao bạn không được phép đi?
Tom and I have the same color eyes.	Tom và tôi có đôi mắt cùng màu.
Tom gave me a bicycle for my birthday.	Tom đã tặng tôi một chiếc xe đạp trong ngày sinh nhật của tôi.
I sunbathe on the beach.	Tôi tắm nắng trên bãi biển.
Are those Tom's glasses?	Đó có phải là kính của Tom không?
About 29 million Americans have been diagnosed with diabetes.	Khoảng 29 triệu người Mỹ đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.
Tom looks annoyed and resentful.	Tom có ​​vẻ khó chịu và bực bội.
Not knowing what to do, I called the police.	Không biết phải làm gì, tôi gọi điện báo cảnh sát.
That is my answer.	Đó là câu trả lời của tôi.
Tom doesn't want to be a doctor.	Tom không muốn trở thành bác sĩ.
Tom didn't do it yesterday either.	Tom cũng không làm điều đó ngày hôm qua.
Did Tom tell you anything about this?	Tom có ​​nói gì với bạn về điều này không?
Tom helped me.	Tom đã giúp tôi.
What is the temperature now?	Nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu?
I interviewed Tom.	Tôi đã phỏng vấn Tom.
It will take me at least three hours to do my homework tonight.	Tôi sẽ mất ít nhất ba giờ để làm bài tập về nhà tối nay.
I think Tom might need to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
Have you tried restarting your computer?	Bạn đã thử khởi động lại máy tính của mình chưa?
I think to clearly distinguish opinion from fact is important.	Tôi nghĩ rằng để phân biệt rõ ràng ý kiến ​​với thực tế là quan trọng.
Tom began to doubt himself.	Tom bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Tom is paralyzed from the waist down.	Tom bị liệt từ thắt lưng trở xuống.
Obviously no one has anything new to suggest.	Rõ ràng là không ai có bất cứ điều gì mới để đề xuất.
Tom would never let me do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
I think you'll want to hear me out.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn nghe tôi nói.
Even I don't want to do that.	Ngay cả tôi cũng không muốn làm điều đó.
Tom wants to hear some Mozart.	Tom muốn nghe một số bản Mozart.
Hundreds of thousands of books have been written about chess.	Hàng trăm nghìn cuốn sách đã được viết về cờ vua.
Tom says that Mary probably won't make it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không làm được điều đó.
It's not a question of what I want. 	Nó không phải là một câu hỏi về những gì tôi muốn.
It's a question of what's best for everyone.	Đó là một câu hỏi về những gì tốt nhất cho tất cả mọi người.
I think I might be able to do that sometime this week.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
I didn't know that I would get hurt.	Tôi không biết rằng tôi sẽ bị thương.
Tom glared back at Mary.	Tom trừng mắt nhìn lại Mary.
I've seen better.	Tôi đã từng nhìn thấy tốt hơn.
Tom did not see Mary at the party.	Tom không thấy Mary ở bữa tiệc.
I didn't know that you weren't going to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó một mình.
Tom gave Mary a Christmas present.	Tom đã tặng Mary một món quà Giáng sinh.
Fill this jar with water.	Đổ đầy nước vào bình này.
We need Tom's help.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của Tom.
We've been doing that all our lives.	Chúng tôi đã làm điều đó cả đời.
Tom didn't seem as scared as Mary.	Tom không có vẻ sợ hãi như Mary.
Tom never judges.	Tom không bao giờ phán xét.
Tom has been a loyal friend.	Tom đã là một người bạn trung thành.
I don't think Tom doesn't know where Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom không biết Mary đang ở đâu.
Tom will probably be there.	Tom có ​​thể sẽ ở đó.
The police tracked Tom.	Cảnh sát đã theo dõi Tom.
Some people say that I am arrogant.	Một số người nói rằng tôi kiêu ngạo.
We were the only ones here who knew Tom knew why Mary wanted to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết lý do tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom is no longer studying French.	Tom không còn học tiếng Pháp nữa.
You've got a week to take care of it.	Bạn đã có một tuần để chăm sóc nó.
I thought you said you don't like fishing.	Tôi tưởng bạn nói bạn không thích câu cá.
Will you help Tom this afternoon?	Bạn sẽ giúp Tom chiều nay chứ?
Tom and Mary never had trouble finding something to talk about.	Tom và Mary không bao giờ gặp khó khăn khi tìm kiếm điều gì đó để nói chuyện.
You don't sound like you're scared.	Bạn không có vẻ như bạn đang sợ hãi.
Are you good at what you do?	Bạn có giỏi những gì bạn làm không?
It was just a dream.	Đó chỉ là một giấc mơ.
Many people don't like hospitals.	Nhiều người không thích bệnh viện.
Tom couldn't do it better than I could.	Tom không thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Which state has the highest elevation?	Tiểu bang nào có độ cao cao nhất?
I know Tom is a bit under the weather.	Tôi biết Tom là một chút dưới thời tiết.
That's not boring, is it?	Điều đó không nhàm chán phải không?
Can you take Tom to the hospital?	Bạn có thể đưa Tom đến bệnh viện?
Tom is sitting in the back seat.	Tom đang ngồi trên ghế sau.
I waited half an hour.	Tôi đã đợi nửa giờ.
Tom has written many books, but none have been published.	Tom đã viết rất nhiều sách, nhưng không có cuốn nào được xuất bản.
Just promise me you won't do anything silly.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn.
That's what you said.	Đó là những gì bạn nói.
I guess we won't see Tom again any time soon.	Tôi đoán rằng chúng ta sẽ không sớm gặp lại Tom.
You have until 2:30.	Bạn có đến 2:30.
Tom says his life is in danger.	Tom nói rằng tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
A bird is fluttering in the tree.	Một con chim đang chập chờn trên cây.
I let them catch me.	Tôi để họ bắt tôi.
I don't often win playing tennis with Tom.	Tôi không thường xuyên giành chiến thắng khi chơi quần vợt với Tom.
Tom does not need to work in Australia.	Tom không cần phải làm việc ở Úc.
The cats seemed to meow all night long.	Những con mèo dường như kêu meo meo suốt đêm.
Tom is a mean person.	Tom là một người xấu tính.
I've never had a nightmare.	Tôi chưa bao giờ gặp ác mộng.
Tom seemed unimpressed with Mary's speech.	Tom có ​​vẻ không ấn tượng với bài phát biểu của Mary.
Mary is a married woman.	Mary là một phụ nữ đã có gia đình.
How long do you think Tom will be in Australia?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở Úc bao lâu?
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
He pointed the gun at me.	Anh ta chĩa súng vào tôi.
Tom is still in surgery.	Tom vẫn đang trong quá trình phẫu thuật.
It's been three years since I last saw Tom.	Đã ba năm kể từ lần cuối tôi gặp Tom.
Tom and Mary got off to a bad start.	Tom và Mary đã có một khởi đầu tồi tệ.
Tom was pacing back and forth in front of the gate.	Tom đang đi đi lại lại trước cổng.
Tom took a knife out of the kitchen drawer.	Tom lấy một con dao ra khỏi ngăn bếp.
Tom didn't learn how to do that until he was thirty years old.	Tom đã không học cách làm điều đó cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I wish I could afford to send my daughter to an Ivy League university.	Tôi ước mình có đủ khả năng để cho con gái mình vào một trường đại học Ivy League.
Tom knows a lot about that.	Tom biết rất nhiều về điều đó.
Tom is lucky he was able to do that.	Tom thật may mắn vì anh ấy đã có thể làm được điều đó.
Turns out Tom is not alone.	Hóa ra Tom không đơn độc.
Tom told us he didn't want to do that.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom left work at 2:30 yesterday.	Tom rời công việc lúc 2:30 ngày hôm qua.
I think Tom wouldn't be worried at a time like this.	Tôi nghĩ Tom sẽ không lo lắng vào thời điểm như thế này.
Is Tom going to the meeting this morning?	Có phải Tom sẽ tham dự cuộc họp sáng nay không?
Tom and I often travel together.	Tôi và Tom thường đi du lịch cùng nhau.
Tom says he will vote for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ phiếu cho Mary.
This is nothing like what happened to me.	Điều này không giống như những gì đã xảy ra với tôi.
I know that I am not a good father yet.	Tôi biết rằng tôi chưa phải là một người cha tốt.
I don't think Mary is beautiful.	Tôi không nghĩ rằng Mary xinh đẹp.
He should reflect on his failure.	Anh ta nên suy ngẫm về thất bại của mình.
Do you want me to invite Tom?	Bạn có muốn tôi mời Tom không?
Tom is attracting all the attention.	Tom đang thu hút mọi sự chú ý.
Tom clearly needs our help.	Tom rõ ràng cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
They don't let me sing.	Họ không cho tôi hát.
I often think about my mother who passed away.	Tôi thường xuyên nghĩ về mẹ tôi đã qua đời.
Tom may have forgotten Mary's name.	Tom có ​​thể đã quên tên của Mary.
I don't want to dance.	Tôi không muốn nhảy.
Tom tried on his coat.	Tom mặc thử áo khoác.
Tom might not even be infected.	Tom thậm chí có thể không bị nhiễm bệnh.
Tom burned everything.	Tom đốt cháy mọi thứ.
Tom will have a seizure.	Tom sẽ lên cơn.
I know Tom does it better than Mary.	Tôi biết Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
We tried to bring him to our way of thinking.	Chúng tôi đã cố gắng đưa anh ấy đến với cách suy nghĩ của chúng tôi.
Tom is back with his ex.	Tom đã quay lại với người yêu cũ.
That's a lot to wish for.	Đó là rất nhiều để mong ước.
The person sitting on the sofa was my grandmother.	Người ngồi trên ghế sô pha là bà tôi.
I think Tom will be here on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây vào thứ Hai.
Try to escape from Tom.	Cố gắng thoát khỏi Tom.
Tom is the only boy in the class who thinks Mary is cute.	Tom là cậu bé duy nhất trong lớp cho rằng Mary thật dễ thương.
Tom and Mary are both tired.	Tom và Mary đều mệt mỏi.
I wonder if Tom wants the job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn công việc đó không.
Tom seems like he's really focused on it.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang thực sự tập trung vào nó.
I bought it at a thrift store.	Tôi đã mua nó ở một cửa hàng tiết kiệm.
I've loved doing it since I was a kid.	Tôi rất thích làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
"I can not swim." 	"Tôi không biết bơi."
"I can't either."	"Ta cũng không được."
Have you ever asked Tom why he doesn't like doing it?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom tại sao anh ấy không thích làm điều đó?
You have found us.	Bạn đã tìm thấy chúng tôi.
Tom won't try to do that today.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is sexist.	Tom là người phân biệt giới tính.
I have a problem with my left ear again.	Tôi lại gặp vấn đề với tai trái.
How do you usually wax your skateboards?	Bạn thường tẩy lông ván trượt của mình như thế nào?
You will miss me.	Bạn sẽ nhớ tôi.
Tom asked me to do it last week.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó vào tuần trước.
Both Tom and I are old enough to know better.	Cả tôi và Tom đều đủ lớn để biết rõ hơn.
Do you mind telling me what you're waiting for?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn đang chờ gì không?
Tom asks the taxi driver to drive him to the nearest bank.	Tom yêu cầu tài xế taxi chở anh ta đến ngân hàng gần nhất.
I am trying to sell all my old books.	Tôi đang cố gắng bán tất cả những cuốn sách cũ của mình.
Tom could have killed you if he wanted to.	Tom có ​​thể đã giết bạn nếu anh ta muốn.
My grandchildren live in Boston.	Các cháu của tôi sống ở Boston.
Tom says he can't clean the pool tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm sạch hồ bơi vào chiều mai.
Most people in Australia don't really care what happens.	Hầu hết mọi người ở Úc không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.
I work as a consultant.	Tôi làm việc như một nhà tư vấn.
I thought I could solve this, but I can't.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể giải quyết việc này, nhưng tôi không thể.
Tom will never stop needing our help.	Tom sẽ không bao giờ ngừng cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom will be back in a minute.	Tom sẽ quay lại sau một phút nữa.
You're not younger than Tom are you?	Bạn không trẻ hơn Tom phải không?
Tom hasn't arrived yet.	Tom vẫn chưa đến.
Tom grew up bilingual.	Tom lớn lên song ngữ.
Tom calls me every day at 2:30.	Tom gọi cho tôi mỗi ngày lúc 2:30.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
I'm not going to Australia with Tom.	Tôi sẽ không đi Úc với Tom.
I don't think Tom knows what Mary expected him to do for her.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì Mary mong đợi anh ấy làm cho cô ấy.
Tom is the host of the show.	Tom là người dẫn chương trình.
Tom said that the FBI was looking for me.	Tom nói rằng FBI đang tìm kiếm tôi.
Tom has to do it better than Mary.	Tom phải làm việc đó tốt hơn Mary.
Tom said that Mary would do it alone.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
I tried to tell him what really happened, but he cut me off.	Tôi đã cố gắng nói cho anh ấy biết điều gì đã thực sự xảy ra, nhưng anh ấy đã cắt lời tôi.
Promise me you'll make it.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Fish with shiny scales.	Cá có vảy sáng bóng.
Until recently, most of the things we needed were made by hand.	Cho đến gần đây, hầu hết những thứ chúng tôi cần đều được làm bằng tay.
I don't like those people.	Tôi không thích những người đó.
You are not the problem.	Bạn không phải là vấn đề.
That would be an impossible task.	Đó sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi.
It's too late to say you're sorry now.	Đã quá muộn để nói rằng bạn xin lỗi bây giờ.
Tom did not introduce Mary to John.	Tom không giới thiệu Mary với John.
Tom asked Mary if she wanted him to take her home.	Tom hỏi Mary liệu cô có muốn anh dẫn cô về nhà không.
When eating, do not speak with the food in your mouth.	Khi ăn, không nói với thức ăn trong miệng.
Tom was one of the first people Mary met when she moved to Boston.	Tom là một trong những người đầu tiên Mary gặp khi cô chuyển đến Boston.
Are you sure Tom won't be here?	Bạn có chắc Tom sẽ không ở đây?
I had a lot of respect for Tom until he did.	Tôi đã rất tôn trọng Tom cho đến khi anh ấy làm điều đó.
Tom agreed to help us do that.	Tom đã đồng ý giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom and I used to be on the same construction team.	Tom và tôi từng ở cùng một đội xây dựng.
It's a kind of confusion.	Đó là một loại rối trí.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
This is a good initiative.	Đây là một sáng kiến ​​tốt.
Tom sat with Mary, holding her hand.	Tom ngồi với Mary, nắm tay cô ấy.
It is rude to whisper in front of others.	Thật thô lỗ khi thì thầm trước mặt người khác.
I'm not sure I'll start doing that.	Tôi không chắc sẽ bắt đầu làm điều đó.
Is it possible that Tom was the one who did it?	Có khả năng Tom là người đã làm điều đó không?
Tom's trial will continue on October 20.	Phiên tòa xét xử Tom sẽ tiếp tục vào ngày 20 tháng 10.
I don't wear shoes in my house.	Tôi không đi giày trong nhà của tôi.
Tom is sitting by the window.	Tom đang ngồi bên cửa sổ.
Tom talks to Mary every day.	Tom nói chuyện với Mary mỗi ngày.
I knew that Tom didn't know why Mary was going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại định làm vậy.
I kept asking Tom to clean his room.	Tôi tiếp tục bảo Tom dọn phòng cho anh ấy.
Tom often breaks promises.	Tom thường thất hứa.
I don't think anyone would suspect that you're not Tom.	Tôi không nghĩ có ai ngờ rằng bạn không phải là Tom.
They are so great.	Chúng thật tuyệt vời.
Tom said he was happy to help us paint the fence.	Tom nói rằng anh ấy sẵn lòng giúp chúng tôi sơn hàng rào.
I am here to protect you.	Tôi ở đây để bảo vệ bạn.
Are you sure you're not cold?	Bạn có chắc là bạn không lạnh không?
Tom is a good father, isn't he?	Tom là một người cha tốt, phải không?
The boy has grown out of his old clothes.	Cậu bé đã lớn ra khỏi quần áo cũ của mình.
Tom has a sprained ankle and it's swollen.	Tom bị trẹo mắt cá chân và nó sưng lên.
They did an experiment to see if the drug improved memory.	Họ đã làm một thí nghiệm để xem liệu thuốc có cải thiện trí nhớ hay không.
I know who you are looking for.	Tôi biết người mà bạn đang tìm kiếm.
I know that you don't believe me.	Tôi biết rằng bạn không tin tôi.
I think it's unlikely that Tom would ask Mary to do that.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
The people Tom robbed did not tell anyone they were robbed.	Những người mà Tom đã cướp không nói cho ai biết họ đã bị cướp.
Tom can teach French.	Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp.
Tom thinks he is smarter than the others.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn những người khác.
Our university has dormitories.	Trường đại học của chúng tôi có ký túc xá.
Why don't you give me some suggestions?	Tại sao bạn không cho tôi một vài gợi ý?
I'm sure I have something here that you can use.	Tôi chắc chắn rằng tôi có một cái gì đó ở đây mà bạn có thể sử dụng.
I didn't know you noticed.	Tôi không biết bạn đã nhận ra.
That's what it said in the article.	Đó là những gì nó đã nói trong bài báo.
I don't think I'm neurotic.	Tôi không nghĩ mình bị loạn thần kinh.
I know her, but I'm not familiar with the rest of the family.	Tôi biết cô ấy, nhưng tôi không quen với những người còn lại trong gia đình.
The bell rang and the train started to move.	Chuông reo, tàu bắt đầu chuyển bánh.
Please note the change in the meeting agenda.	Xin lưu ý sự thay đổi trong chương trình họp.
Tom will probably be one of the last to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là một trong những người cuối cùng đến.
Do you speak French or English easier?	Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh dễ hơn?
Tom said he couldn't figure out how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm ra cách làm điều đó.
Have you ever been quarantined?	Bạn đã bao giờ bị cách ly chưa?
We don't need to hire anyone else.	Chúng tôi không cần phải thuê bất kỳ ai khác.
Haste leads to mistakes.	Vội vàng dẫn đến mắc sai lầm.
Tom will fail.	Tom sẽ thất bại.
You really shouldn't be eating now.	Bạn thực sự không nên ăn bây giờ.
I wonder if it will snow tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai có tuyết rơi hay không.
I think we've been here before.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã ở đây trước đây.
Who is the boy dancing with Mary?	Cậu bé nhảy với Mary là ai?
Tom says he's trying to hide Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang cố giấu Mary.
It won't be long before that happens.	Sẽ không lâu nữa trước khi điều đó xảy ra.
I can't remember anything else about it.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì khác về nó.
I know that it is very unlikely that we will see any whales today.	Tôi biết rằng rất ít khả năng chúng ta sẽ thấy bất kỳ con cá voi nào ngày hôm nay.
I doubt Tom knows Mary.	Tôi nghi ngờ Tom biết Mary.
Aren't you going to eat that piece of cake?	Bạn không định ăn miếng bánh đó sao?
Neither did Tom.	Tom cũng không làm vậy.
Those who want to leave early can do so.	Ai muốn về sớm thì có thể làm như vậy.
I assume you've gone to Google.	Tôi cho rằng bạn đã truy cập vào Google.
Tom can run faster than I can.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn tôi có thể.
Tom is a serious person.	Tom là một người nghiêm túc.
Tom loves being a traffic policeman.	Tom thích làm cảnh sát giao thông.
I think Tom is outside.	Tôi nghĩ Tom đang ở bên ngoài.
You won't get a chance to do it again.	Bạn sẽ không có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
I can get it done in less than three hours.	Tôi có thể hoàn thành việc đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Tom really likes to travel a lot.	Tom thực sự thích đi du lịch rất nhiều.
I am enjoying every minute of it.	Tôi đang tận hưởng từng phút của nó.
It requires more courage to endure than to die.	Nó đòi hỏi nhiều dũng khí để chịu đựng hơn là chết.
He went on to demonstrate how to use the machine.	Anh ấy tiếp tục trình bày cách sử dụng máy.
How do you usually talk to Tom?	Bạn thường nói chuyện với Tom như thế nào?
Is Tom jealous?	Tom đang ghen phải không?
I meet Tom from time to time.	Tôi gặp Tom theo thời gian.
Tom told me that I was the only one he trusted.	Tom nói với tôi rằng tôi là người duy nhất mà anh ấy tin tưởng.
Historically, the Persian Gulf belongs to Iran.	Về mặt lịch sử, Vịnh Ba Tư thuộc về Iran.
Tom collects weapons.	Tom thu thập vũ khí.
Don't forget to bring a first aid kit.	Đừng quên mang theo bộ sơ cứu.
I don't need to know all the details.	Tôi không cần biết tất cả các chi tiết.
I know Tom is a better swimmer than Mary.	Tôi biết Tom bơi giỏi hơn Mary.
Stupidity has no excuses.	Sự ngu ngốc là không có lời bào chữa.
Tom is wearing a Harvard sweater.	Tom đang mặc một chiếc áo len Harvard.
Tom knows that he needs to learn French.	Tom biết rằng anh ấy cần phải học tiếng Pháp.
Tom thinks Cookie would be a good name for his dog.	Tom nghĩ rằng Cookie sẽ là một cái tên hay cho con chó của anh ấy.
Do you have any relatives in Australia?	Bạn có người thân nào ở Úc không?
I didn't mean to hurt you.	Tôi không cố ý làm tổn thương bạn.
I know Tom is a better student than Mary.	Tôi biết Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
What if Tom's plan doesn't work?	Nếu kế hoạch của Tom không thành công thì sao?
Tom seemed preoccupied and clearly didn't hear what Mary was saying.	Tom có ​​vẻ bận tâm và rõ ràng là không nghe những gì Mary đang nói.
I don't think Tom knows why I have to.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I thought you said you were tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Be more respectful of your elders.	Hãy tôn trọng hơn những người lớn tuổi của bạn.
Someone is in my room.	Ai đó đang ở trong phòng của tôi.
Neighbors are too nosy.	Những người hàng xóm quá tọc mạch.
Tom seemed unhappy with our decision.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với quyết định của chúng tôi.
I know that Tom knows that he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Is Tom a pacifist?	Tom có ​​phải là người theo chủ nghĩa hòa bình không?
Does that mean you'll have to stay?	Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải ở lại?
Tom says he can't remember anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ bất cứ điều gì.
I think Tom is ready.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng.
Tom wants to cancel the engagement.	Tom muốn hủy hôn.
Tom opened the office door.	Tom mở cửa văn phòng.
What was his motive for burning down the house?	Động cơ của anh ta để đốt cháy ngôi nhà là gì?
Tom says he thinks he knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
Tom said that he thought he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
His words are meaningless.	Lời nói của anh ấy thật vô nghĩa.
You missed Tom by about three hours.	Bạn đã bỏ lỡ Tom khoảng ba giờ.
You are far from home.	Bạn còn lâu mới đến nhà.
Tom doesn't admit his mistake.	Tom không thừa nhận sai lầm của mình.
Tom sent money to his daughter who lives in Australia.	Tom đã gửi tiền cho con gái đang sống ở Úc.
If Tom had told me that, I would have slapped him.	Nếu Tom nói điều đó với tôi, tôi đã tát anh ấy.
I took care of Tom.	Tôi đã chăm sóc Tom.
Tom reminds me of my first husband.	Tom làm tôi nhớ đến người chồng đầu tiên của mình.
Do you have something for sale that I might be interested in?	Bạn có gì để bán mà tôi có thể quan tâm?
I can't stop Tom.	Tôi không thể ngăn cản Tom.
Tom wants to see Mary in person.	Tom muốn gặp Mary trực tiếp.
Tom had a really bad day at work.	Tom đã có một ngày làm việc thực sự tồi tệ.
Tom saw Mary crying yesterday.	Tom đã nhìn thấy Mary khóc hôm qua.
I don't think Tom intended to do that.	Tôi không nghĩ Tom định làm vậy.
Tom came to Australia for the first time in 2013.	Tom đến Úc lần đầu tiên vào năm 2013.
You know doing that will be difficult, right?	Bạn biết làm điều đó sẽ khó khăn, phải không?
You are too hard on yourself.	Bạn quá khắt khe với bản thân.
Now I'm too old to have children.	Bây giờ tôi đã quá già để có con.
Why is this land still undeveloped?	Tại sao vùng đất này vẫn chưa được phát triển?
I asked Tom's advice because I wasn't sure what to do.	Tôi đã xin lời khuyên của Tom vì tôi không chắc mình nên làm gì.
It's not as cold here as I expected.	Ở đây không lạnh như tôi mong đợi.
I don't know what happened to Tom.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom said he didn't think it was necessary to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng cần phải làm điều đó.
We used to do that when I was a kid.	Chúng tôi đã từng làm điều đó khi tôi còn nhỏ.
Tom wouldn't go with that.	Tom sẽ không đi cùng với điều đó.
We'll face that when we get to it.	Chúng tôi sẽ đối mặt với vấn đề đó khi chúng tôi đến với nó.
It all seems pointless.	Tất cả dường như vô nghĩa.
I think it would be fun to live in Australia for a year or two.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu sống ở Úc trong một hoặc hai năm.
Having heard the story before, she didn't want to hear it again.	Đã nghe câu chuyện trước đây, cô không muốn nghe lại.
I don't think Tom can handle this situation on his own.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể tự mình đối phó với tình huống này.
I was the one who helped Tom buy his car.	Tôi là người đã giúp Tom mua xe của anh ấy.
Many of my friends think that Tom and Mary are overprotective parents.	Nhiều người bạn của tôi nghĩ rằng Tom và Mary là những bậc cha mẹ bảo bọc quá mức.
Tom and I played tennis all afternoon.	Tom và tôi đã chơi tennis cả buổi chiều.
Tom is too young to apply for a job.	Tom còn quá trẻ để xin việc.
I know Tom is hurt.	Tôi biết Tom bị thương.
Tom took all of their gifts.	Tom đã nhận tất cả những món quà của họ.
Tom likes Boston.	Tom thích Boston.
Tom is the crying wolf.	Tom lại là con sói khóc.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm điều đó.
I don't think Tom would want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó một mình.
I need you more than you need me.	Tôi cần bạn nhiều hơn bạn cần tôi.
Tom couldn't help but wonder if everyone was safe.	Tom không thể không tự hỏi liệu mọi người có an toàn không.
Tom and Mary plan to travel together.	Tom và Mary dự định đi du lịch cùng nhau.
I know that Tom is a much better saxophonist than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ saxophone giỏi hơn Mary nhiều.
It would probably be a good idea to do that.	Nó có lẽ sẽ là một ý tưởng tốt để làm điều đó.
Tom wants to buy a new video game.	Tom muốn mua một trò chơi điện tử mới.
The instructions seem incomplete.	Các hướng dẫn dường như không đầy đủ.
The more I think about it, the more excited I get.	Càng nghĩ về nó, tôi càng phấn khích.
Try to imagine it.	Hãy thử hình dung nó.
Tom will never leave.	Tom sẽ không bao giờ rời đi.
I don't want to discourage Tom.	Tôi không muốn làm Tom nản lòng.
Tom says that Mary is likely still worried.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn lo lắng.
The hotel charged me 8,000 yen for the room.	Khách sạn đã tính tiền phòng cho tôi là 8.000 yên.
I don't think I would enjoy doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó một mình.
Why are you avoiding Tom?	Tại sao bạn lại tránh Tom?
Tom is my son.	Tom là con trai của tôi.
This pond is full of carp swimming around.	Ao này đầy cá chép bơi lội tung tăng.
Tom asked Mary if she was really obligated to do that.	Tom hỏi Mary có thực sự bắt buộc phải làm điều đó không.
I can't believe it either.	Tôi cũng không thể tin được.
You should apply for the scholarship.	Bạn nên nộp đơn xin học bổng.
We smell with our noses.	Chúng tôi ngửi bằng mũi của mình.
Tom didn't do what Mary said he did.	Tom đã không làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
Tom comes to Boston quite often.	Tom đến Boston khá thường xuyên.
Everything is better.	Mọi thứ đều tốt hơn.
Is there anyone here that I can talk to about that?	Có ai ở đây mà tôi có thể nói chuyện về điều đó không?
Tom doesn't have any classes today.	Tom không có bất kỳ lớp học nào hôm nay.
Tom thought that Mary would cry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ khóc.
I guess I should have known that Tom wouldn't help.	Tôi đoán tôi nên biết rằng Tom sẽ không giúp đỡ.
Do you want to know why I didn't?	Bạn có muốn biết tại sao tôi không làm như vậy không?
Tom and Mary spent the afternoon sitting on a park bench, talking about their dogs.	Tom và Mary đã dành cả buổi chiều ngồi trên ghế đá công viên, nói về những con chó của họ.
I'm so sorry, but I forgot your name.	Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã quên tên của bạn.
I'm trying to stay awake.	Tôi đang cố gắng tỉnh táo.
Tom is still confined to bed.	Tom vẫn bị giới hạn trên giường.
I hope we can get someone to do it for us.	Tôi hy vọng chúng ta có thể nhờ ai đó làm điều đó cho chúng ta.
I hope Tom knows that he has to do it.	Tôi hy vọng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom is dead.	Tom đã chết.
Tom is lucky to be on the team.	Tom thật may mắn khi được vào đội.
Tom told me he would wait until 2:30 to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi đến 2:30 để làm điều đó.
Tom promised Mary that he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không làm như vậy nữa.
I look forward to meeting your father.	Tôi rất mong được gặp bố của bạn.
Would you please try again?	Bạn có vui lòng thử lại không?
That's something that really surprised me.	Đó là một cái gì đó thực sự làm tôi ngạc nhiên.
None of us believe that Tom is innocent.	Không ai trong chúng tôi tin rằng Tom vô tội.
Tom has yet to find a job.	Tom vẫn chưa tìm được việc làm.
Sometimes we lie so as not to hurt the feelings of others.	Đôi khi chúng ta nói dối để không làm tổn thương tình cảm của người khác.
It's hard to imagine what Tom was thinking.	Thật khó để tưởng tượng Tom đang nghĩ gì.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì ở Boston.
I didn't know Mary was your ex-wife.	Tôi không biết Mary là vợ cũ của bạn.
I know that Tom used to be a pastry chef.	Tôi biết rằng Tom từng là một đầu bếp bánh ngọt.
Tom shook his head in disbelief.	Tom lắc đầu không tin.
Tom told me he was going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc.
What do you think Tom is doing in Boston?	Bạn nghĩ Tom đang làm gì ở Boston?
We better take our time.	Tốt hơn chúng ta nên dành thời gian.
He was sure that one day he would make a new discovery.	Anh chắc chắn rằng một ngày nào đó anh sẽ có một khám phá mới.
Tom needs to get rid of a lot of trifles.	Tom cần phải loại bỏ rất nhiều thứ vụn vặt.
Tom and Mary want to be alone.	Tom và Mary muốn ở một mình.
I can't live here anymore.	Tôi không thể sống ở đây nữa.
Tom is fluent in French.	Tom thông thạo tiếng Pháp.
Does Tom go to church?	Tom có ​​đi nhà thờ không?
We are diabetics.	Chúng tôi là bệnh nhân tiểu đường.
The spark plugs are not the problem.	Các bugi không phải là vấn đề.
Tom is not more likely to agree to do that.	Tom không có nhiều khả năng đồng ý làm điều đó.
Tom's students love him.	Các học sinh của Tom yêu mến anh ấy.
I won't be there either.	Tôi cũng sẽ không ở đó.
I don't think Tom has ever been to Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng đến Boston.
Tom knows he doesn't have to do it.	Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
You don't look very healthy.	Bạn trông không được khỏe mạnh cho lắm.
I have been asked not to help you do that.	Tôi đã được yêu cầu không giúp bạn làm điều đó.
Tom suggested that I go with him to Boston.	Tom đề nghị tôi đi cùng anh ấy đến Boston.
Don't pretend you don't know what I mean.	Đừng giả vờ như bạn không biết tôi muốn nói gì.
I had a great time in Boston.	Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Boston.
If you really care about your girlfriend, you will respect her feelings.	Nếu bạn thực sự quan tâm đến bạn gái của mình, bạn sẽ tôn trọng cảm xúc của cô ấy.
It is not what we want.	Nó không phải là những gì chúng tôi muốn.
Tom says he doesn't have time to watch TV.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để xem TV.
It is very important that we find Tom.	Điều rất quan trọng là chúng tôi phải tìm thấy Tom.
Tom doesn't have to work today.	Hôm nay Tom không phải đi làm.
You wrote to Tom, didn't you?	Bạn đã viết thư cho Tom, phải không?
I don't know anything about computers.	Tôi không biết gì về máy tính.
I think you are so cute.	Tôi nghĩ bạn rất dễ thương.
There is enough room at this table for everyone.	Có đủ chỗ ở bàn này cho tất cả mọi người.
Tom didn't tell Mary he was going to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I am not the one who wrote this song.	Tôi không phải là người viết bài hát này.
I could have gone to Boston with Tom, but I don't want to.	Tôi có thể đã đến Boston với Tom, nhưng tôi không muốn.
I don't want to get there too soon.	Tôi không muốn đến đó quá sớm.
I know I should do it while I'm in Australia.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó khi tôi ở Úc.
Tom could not speak.	Tom không thể nói được.
Completely silent. 	Hoàn toàn im lặng.
You can hear a battery drain.	Bạn có thể nghe thấy tiếng sụt pin.
Tom says that he thinks it's hard for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary khó có thể làm điều đó.
Tom doesn't know I think he's stupid.	Tom không biết tôi nghĩ anh ấy ngu ngốc.
I think I shouldn't have told Tom that he should.	Tôi nghĩ tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm như vậy.
Tom didn't know what Mary was trying to do.	Tom không biết Mary đang cố gắng làm gì.
Did you have a favorite book as a child?	Bạn có một cuốn sách yêu thích khi còn nhỏ?
I never thought about doing it that way.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc làm theo cách đó.
Tom's novel has been translated into French.	Cuốn tiểu thuyết của Tom đã được dịch sang tiếng Pháp.
I saw a live whale.	Tôi đã nhìn thấy một con cá voi sống.
Tom won't tell Mary what his phone number is.	Tom sẽ không cho Mary biết số điện thoại của anh ấy là gì.
Tom didn't say that.	Tom không nói vậy.
Tom said that Mary knew that John might be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I wasn't here when Tom got here.	Tôi đã không ở đây khi Tom đến đây.
Tom sat on the floor next to Mary.	Tom ngồi trên sàn nhà cạnh Mary.
Tom came home just before dawn.	Tom về nhà ngay trước khi trời sáng.
Are you new here.	Bạn là người mới ở đây.
Tom is not easily discouraged.	Tom không dễ bị nản lòng.
I know that Tom won't be able to find a job.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể tìm được việc làm.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
Tom told us not to swim here.	Tom bảo chúng tôi không được bơi ở đây.
Tom said he wouldn't do it voluntarily.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó một cách tự nguyện.
Tom may have been to Boston this weekend.	Tom có ​​thể đã đến Boston vào cuối tuần này.
Tom would be a good teacher.	Tom sẽ là một giáo viên tốt.
Tom may have slept on the plane.	Tom có ​​thể đã ngủ trên máy bay.
How are Tom and the kids?	Tom và những đứa trẻ thế nào?
I was really tired so I went to bed early.	Tôi thực sự rất mệt mỏi vì vậy tôi đã đi ngủ sớm.
Tom has been working in the garden all morning.	Tom đã làm việc trong vườn cả buổi sáng.
Tom is the only one who wants to do it.	Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
The restraining order does not allow Tom to be in the same room as Mary.	Lệnh cấm không cho Tom ở cùng chỗ với Mary.
I think we have something to offer Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái gì đó để cung cấp cho Tom.
She was very superstitious, as the people of that period were.	Cô ấy rất mê tín, như người dân thời kỳ đó thường vậy.
Tom was very crazy.	Tom đã rất điên rồ.
Please send this letter the next time you go to the post office.	Xin vui lòng gửi bức thư này vào lần tới khi bạn đến bưu điện.
Can't you see what we're trying to do?	Bạn không thấy chúng tôi đang cố gắng làm việc sao?
Our class consists of 40 boys.	Lớp chúng tôi gồm 40 nam sinh.
If you don't go, I won't go either.	Nếu bạn không đi, tôi cũng không đi.
Tom told me that Mary would be sleepy.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ buồn ngủ.
I was never a good swimmer.	Tôi chưa bao giờ là một vận động viên bơi lội giỏi.
I won't be in Boston much longer.	Tôi sẽ không ở Boston lâu nữa.
There are a few things we want you to see.	Có một số điều chúng tôi muốn bạn thấy.
You should never have let Tom go to Boston with Mary.	Bạn không bao giờ nên để Tom đến Boston với Mary.
Tom doesn't seem to be as patient as Mary.	Tom dường như không kiên nhẫn như Mary.
That's your chair there.	Đó là ghế của bạn ở đó.
Tom is looking for a house to live in.	Tom đang tìm một ngôi nhà để ở.
I'm sure someone will do it for us.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I'm angry at myself.	Tôi giận chính mình.
The house is vacant.	Căn nhà đang bỏ trống.
You really don't have to do that.	Bạn thực sự không cần phải làm điều đó.
Tom tells Mary what not to do.	Tom nói với Mary những gì không nên làm.
In warm weather, perspiration helps a man regulate his body temperature.	Khi thời tiết ấm áp, mồ hôi sẽ giúp người đàn ông điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của mình.
Tom wasn't upset at all.	Tom không hề khó chịu.
I can't believe I just promised Tom that.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa hứa với Tom điều đó.
Tom didn't buy it.	Tom không mua nó.
Don't you see Tom?	Bạn không thấy Tom à?
Canoes can be rented locally.	Ca nô có thể được thuê tại địa phương.
I don't want to be famous.	Tôi không muốn nổi tiếng.
Tom gave Mary a piece of his mind.	Tom đã cho Mary một mảnh tâm trí của mình.
Tom may be worried.	Tom có ​​thể lo lắng.
Tom knows Mary will help him do it.	Tom biết Mary sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
I don't know exactly where I was born.	Tôi không biết chính xác nơi tôi sinh ra.
Tom sings in French.	Tom hát bằng tiếng Pháp.
I'll ignore it this time, but don't let it happen again.	Tôi sẽ bỏ qua nó lần này, nhưng đừng để nó xảy ra lần nữa.
Come with me, Tom.	Đi với tôi, Tom.
Why did Tom come back?	Tại sao Tom quay lại?
It was the scariest day of my life.	Đó là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi.
Tom and I are planning to get married.	Tom và tôi đang có kế hoạch kết hôn.
New York State is roughly the size of Greece.	Bang New York rộng gần bằng Hy Lạp.
Tom is in pain.	Tom đang bị đau.
Why don't you know this?	Sao bạn không biết điều này?
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom will come.	Tom sẽ đến.
Tom said to ask you.	Tom nói để hỏi bạn.
Tom said Mary didn't win.	Tom nói Mary không thắng.
Tom will give us everything we want.	Tom sẽ cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn.
Tom says he does it faster than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
She poured brandy into the glass.	Cô đổ rượu mạnh vào ly.
We need to come up with a new plan.	Chúng tôi cần đưa ra một kế hoạch mới.
Tom turned down our job offer.	Tom đã từ chối lời mời làm việc của chúng tôi.
I have some unpleasant news.	Tôi có một số tin tức khó chịu.
Tom drinks milk.	Tom uống sữa.
Neither Tom nor I were busy.	Cả tôi và Tom đều không bận.
Help me with cookies, Tom.	Giúp mình với cookie, Tom.
Tom is the CEO of an insurance company.	Tom là giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm.
Tom was the only one who felt like doing it.	Tom là người duy nhất cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom practices the piano every day.	Tom luyện tập piano mỗi ngày.
I'm not a genius.	Tôi không phải thiên tài.
I didn't know that Tom would do it faster than Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
I don't need you to take care of me.	Tôi không cần anh chăm sóc cho tôi.
Tom and Mary are new to town.	Tom và Mary mới đến thị trấn.
Tom and Mary have broken up, so they won't go to the dance together on Friday.	Tom và Mary đã chia tay, vì vậy họ sẽ không đi khiêu vũ cùng nhau vào thứ Sáu.
Tom couldn't do it in the amount of time he had.	Tom không thể làm điều đó trong khoảng thời gian mà anh ấy có.
Tom could tell that Mary was not happy.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không hạnh phúc.
I never saw Tom cry.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khóc.
Tom and Mary love to sing songs together.	Tom và Mary rất thích hát những bài hát cùng nhau.
Tom was unable to convince Mary to do it.	Tom đã không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I don't think Tom is obligated to do that.	Tôi không nghĩ Tom bắt buộc phải làm điều đó.
Tom will probably be available after 2:30.	Tom có ​​thể sẽ có mặt sau 2:30.
Tom looks miserable.	Tom có ​​vẻ đau khổ.
I don't think I can make it to your party.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đến được bữa tiệc của bạn.
Tom was bitten by a dog when he was thirteen years old.	Tom bị chó cắn khi mới mười ba tuổi.
Tom did not intend to stay any longer.	Tom không định ở lại lâu hơn.
Will you give me an elevator to the station?	Bạn sẽ cho tôi một thang máy đến nhà ga?
Let Tom go home.	Để Tom về nhà.
We made up with Tom.	Chúng tôi đã làm lành với Tom.
I like to play blues music.	Tôi thích chơi nhạc blues.
Tom saw Mary eating at the table near the window.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn ở bàn gần cửa sổ.
Shakespeare is one of the greatest poets.	Shakespeare là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất.
That's not very good.	Điều đó không tốt cho lắm.
Tom didn't know Mary was going to stay in Boston for three more days.	Tom không biết Mary định ở lại Boston ba ngày nữa.
I show you how to milk a goat.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách vắt sữa một con dê.
When Tom is drunk, he will eat a lot of things that he should not eat.	Khi Tom say, anh ấy sẽ ăn rất nhiều thứ mà anh ấy không nên ăn.
You've got to practice, right?	Bạn đang phải luyện tập, phải không?
Tom would probably tell Mary he couldn't do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom has three of the items on the list.	Tom có ​​ba trong số các mục trong danh sách.
Tom is not conservative.	Tom không bảo thủ.
I know Tom doesn't know why Mary can't do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không thể làm vậy.
Can you think of anything else we need to do?	Bạn có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác chúng ta cần làm không?
Tom motioned for me to leave.	Tom ra hiệu cho tôi rời đi.
Is there any chance Tom will ask me to do it?	Có cơ hội nào Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó không?
Time to throw another party.	Đã đến lúc chúng ta tổ chức một bữa tiệc khác.
I helped Tom out of the pool.	Tôi đã giúp Tom ra khỏi bể bơi.
Tom was our tour guide.	Tom là hướng dẫn viên của chúng tôi.
If you want to ask me questions about that, you can.	Nếu bạn muốn hỏi tôi câu hỏi về điều đó, bạn có thể.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
When will the book be delivered?	Khi nào sách được giao?
I knew that Tom knew why Mary had to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Would you please talk to Tom?	Bạn có vui lòng nói chuyện với Tom không?
Tom knows he shouldn't do it again.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom came, but Mary stayed at home.	Tom đến, nhưng Mary ở nhà.
I spent all of my allowance.	Tôi đã tiêu hết tiền trợ cấp của mình.
I don't know that Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
You should hone your French before your trip to Marseille.	Bạn nên trau dồi tiếng Pháp trước chuyến đi đến Marseille.
Hey, not bad.	Này, không tệ đâu.
She was careful not to leave the door unlocked.	Cô cẩn thận không để cửa không khóa.
Tom knows that Mary is in Boston.	Tom biết rằng Mary đang ở Boston.
It's not uncommon for Tom to do that.	Không hiếm khi Tom làm được điều đó.
Thanks for pointing out the obvious.	Cảm ơn vì đã chỉ ra điều hiển nhiên.
Tom said he thought maybe it wouldn't snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có lẽ trời sẽ không có tuyết.
Tom has been a very good role model.	Tom đã là một hình mẫu rất tốt.
This problem is not easy for me.	Bài toán này không dễ đối với tôi.
You stabbed Tom, didn't you?	Bạn đã đâm Tom, phải không?
Tom says he thinks Mary is bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn chán.
Tom gave his keys to the valet.	Tom đưa chìa khóa của mình cho nhân viên giữ xe.
Are you sad?	Bạn đang buồn phải không?
It's not as easy as I thought.	Nó không dễ dàng như tôi nghĩ.
I have nothing to say to him.	Tôi không có gì để nói với anh ấy.
I will use the new hammer you gave me.	Tôi sẽ sử dụng chiếc búa mới mà bạn đã đưa cho tôi.
Something is happening.	Có điều gì đó đang xảy ra.
Why do I have to say sorry when it's not my fault?	Tại sao tôi phải nói xin lỗi khi đó không phải là lỗi của tôi?
In Kyoto, you can see both ancient and modern buildings.	Ở Kyoto, bạn có thể nhìn thấy cả những tòa nhà cổ kính và hiện đại.
Tom was fined for running a red light.	Tom bị phạt vì vượt đèn đỏ.
I always have to remind myself that it is impossible to make mistakes.	Tôi luôn phải nhắc nhở bản thân rằng không thể phạm sai lầm.
Tom didn't know he had to go yesterday.	Tom không biết anh ấy phải đi hôm qua.
Tom said that he and Mary played chess yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã chơi cờ vào sáng hôm qua.
Tom asked me if I thought I could do it.	Tom hỏi tôi liệu tôi có nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy không.
Tom really wants to go to Boston.	Tom thực sự muốn đến Boston.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom does things I hate doing.	Tom làm những việc tôi ghét làm.
I can't stand his insults anymore.	Tôi không thể chịu đựng được những lời xúc phạm của anh ấy nữa.
Tom only does it in the morning.	Tom chỉ làm điều đó vào buổi sáng.
Tom has a lot of friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn.
Tom is not Canadian.	Tom không phải là người Canada.
We have to reduce the load.	Chúng ta phải giảm tải.
I knew in advance what Tom was going to say.	Tôi biết trước những gì Tom sẽ nói.
Tom didn't seem stressed at all.	Tom không có vẻ gì là căng thẳng.
That's what I want to buy.	Đó là thứ tôi muốn mua.
Has anyone contacted Tom?	Có ai liên lạc với Tom không?
I was accused of doing something that I didn't do.	Tôi đã bị buộc tội làm điều gì đó mà tôi không làm.
I'll get something to drink for both of you.	Tôi sẽ lấy thứ gì đó để uống cho cả hai người.
Tom was used to having Mary around.	Tom đã quen với việc có Mary ở bên.
Winter is the coldest season of the year.	Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm.
I get up an hour earlier than I usually do.	Tôi dậy sớm hơn tôi thường một tiếng đồng hồ.
Everyone turned to look at Tom.	Mọi người quay lại nhìn Tom.
Why are you still standing outside in the rain?	Sao em vẫn đứng ngoài trời mưa?
Tom climbed to the top of the ladder.	Tom leo lên đỉnh của bậc thang.
Tom lied to Mary about where he had been.	Tom đã nói dối Mary về nơi anh ta đã đến.
I very seriously doubt that Tom will need to do that.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
Tom and I did nothing wrong.	Tom và tôi không làm gì sai cả.
Tom tells Mary why he has to win.	Tom nói với Mary tại sao anh ta phải chiến thắng.
She has no shame.	Cô ấy không biết xấu hổ.
Albert Einstein's theory of relativity is the most famous formula in the world.	Thuyết tương đối của Albert Einstein là công thức nổi tiếng nhất trên thế giới.
I don't think I can stay here much longer.	Tôi không nghĩ mình có thể ở đây lâu hơn nữa.
It will be difficult to find a replacement for Tom.	Sẽ rất khó để tìm người thay thế Tom.
Ask Tom if he plans to be here on Monday.	Hỏi Tom xem anh ấy có định ở đây vào thứ Hai không.
Can you briefly explain?	Bạn có thể giải thích ngắn gọn được không?
How will you celebrate your hometown?	Bạn sẽ tổ chức lễ về quê như thế nào?
I know that Tom doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom has lost track of the bird.	Tom đã mất dấu con chim.
Did Tom really live in Australia?	Có thật Tom từng sống ở Úc không?
There was a wedding reception in the ballroom.	Có một tiệc cưới trong phòng khiêu vũ.
Tom looked at Mary.	Tom nhìn Mary.
I wonder how long Tom was there.	Tôi tự hỏi Tom đã ở đó bao lâu.
Tom doesn't seem to be tied.	Tom dường như không bị ràng buộc.
It was a peaceful night.	Đó là một đêm yên bình.
Compared to her older sister, she is not very punctual.	So với chị gái, cô ấy không đúng giờ lắm.
Tom doesn't have to tell Mary how to do it.	Tom không cần phải nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
I know that Tom is waiting for Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom đang đợi Mary làm điều đó.
Tom started singing and we all sang along.	Tom bắt đầu hát và tất cả chúng tôi đều hát theo.
I cannot do it alone. 	Tôi không thể làm điều đó một mình.
I need your help.	Tôi cần bạn giúp.
I can't do any other work.	Tôi không thể làm bất kỳ công việc nào khác.
Tom had been in his room all afternoon, doing his homework.	Tom đã ở trong phòng của mình cả buổi chiều, làm bài tập về nhà.
I have to buy a new pair of skateboards.	Tôi phải mua một đôi ván trượt mới.
Genius does what it has to, and talent does what it can.	Thiên tài làm những gì nó phải, và tài năng làm những gì nó có thể.
To our surprise, her prediction came true.	Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, dự đoán của cô ấy đã trở thành sự thật.
Mary is smarter than her sister.	Mary thông minh hơn em gái mình.
I have a crooked tooth.	Tôi có một chiếc răng khấp khểnh.
Lentils are a good ground beef substitute.	Đậu lăng là một thực phẩm thay thế thịt bò xay tốt.
I shouldn't have agreed to meet Tom at the school gate at 2:30.	Lẽ ra tôi không nên đồng ý gặp Tom trước cổng trường lúc 2:30.
I don't know if Tom is sick.	Tôi không biết Tom có ​​bị bệnh không.
I'm done.	Tôi đã hoàn thành rồi.
Millions of farmers had to look for other work.	Hàng triệu nông dân đã phải tìm kiếm công việc khác.
Don't come until I tell you.	Đừng đến cho đến khi tôi nói với bạn.
I can run faster than Tom can.	Tôi có thể chạy nhanh hơn Tom có ​​thể.
I did everything I needed to do.	Tôi đã làm mọi thứ tôi cần làm.
I don't have a high paying job.	Tôi không có một công việc lương cao.
Tom hoped Mary would laugh.	Tom hy vọng Mary sẽ cười.
I know Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Our air is polluted.	Không khí của chúng ta bị ô nhiễm.
There was a limousine waiting for Tom outside the hotel.	Có một chiếc xe limousine đang đợi Tom bên ngoài khách sạn.
What is the nature of your problem?	Bản chất của vấn đề của bạn là gì?
Tell me you're not afraid.	Nói với tôi rằng bạn không sợ.
I will be flying to London for a business meeting this week.	Tôi sẽ bay đến Luân Đôn cho một cuộc họp kinh doanh trong tuần này.
Tom didn't think Mary would cry.	Tom không nghĩ Mary sẽ khóc.
Tom says you are crazy.	Tom nói rằng bạn bị điên.
Tom has left a note for you.	Tom đã để lại một ghi chú cho bạn.
Tom thinks his house is haunted.	Tom nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
You can't let Tom out.	Bạn không thể để Tom ra ngoài.
I know that Tom is not a reasonable man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người đàn ông hợp lý.
I think Tom really enjoyed himself.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự rất thích bản thân.
I helped Tom up.	Tôi đã giúp Tom đứng dậy.
Where's Tom's hat?	Mũ của Tom đâu?
Tom didn't go downtown.	Tom đã không đi vào trung tâm thành phố.
Tom comes across a dead body in the woods.	Tom tình cờ gặp một xác chết trong rừng.
Tom called Mary shortly after 2:30.	Tom gọi cho Mary ngay sau 2:30.
Tom asks the guy at the gas station to check his oil.	Tom yêu cầu anh chàng ở trạm xăng kiểm tra dầu của anh ta.
Tom has been a taxi driver for three years.	Tom đã là một tài xế taxi được ba năm.
Tom doesn't think Mary is upset.	Tom không nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
Tom is happy, isn't he?	Tom rất vui, phải không?
I told Tom to go home.	Tôi bảo Tom về nhà.
Tom is married to Mary's sister.	Tom đã kết hôn với em gái của Mary.
Can you tell me where should I put this?	Bạn có thể cho tôi biết tôi nên đặt cái này ở đâu không?
We get paid on the third Friday of every month.	Chúng tôi được thanh toán vào thứ sáu của tuần thứ ba hàng tháng.
Tom is a thief, isn't he?	Tom là một tên trộm, phải không?
Tom is still in Australia.	Tom vẫn ở Úc.
They don't have a degree.	Họ không có bằng cấp.
Tom knew that Mary was likely not busy.	Tom biết rằng Mary có khả năng không bận.
Did you say that Tom is your friend?	Bạn có nói rằng Tom là bạn của bạn?
I'm sorry I got swept away.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bị cuốn đi.
I don't think this is the best time for us to talk.	Tôi không nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta nói chuyện.
I don't think it will take more than 15 minutes to clean your room.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất hơn 15 phút để dọn dẹp phòng của bạn.
You can count on me to be there by 10:00.	Bạn có thể tin tưởng vào tôi sẽ có mặt ở đó trước 10:00.
Both Tom and I grew up in Boston.	Cả tôi và Tom đều lớn lên ở Boston.
Tom said that he thought Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I didn't see Tom there.	Tôi không thấy Tom ở đó.
I don't even remember it.	Tôi thậm chí không nhớ nó.
Tom said that Mary knew John could be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom has no criminal record.	Tom không có tiền án tiền sự.
Tom is not the kind of person who would do that.	Tom không phải là loại người sẽ làm điều đó.
Tom says he is expecting Mary there.	Tom nói rằng anh ấy đang mong đợi Mary ở đó.
I think someone is here.	Tôi nghĩ có ai đó ở đây.
Tom doesn't seem very interested in learning French.	Tom có ​​vẻ không hứng thú lắm với việc học tiếng Pháp.
Tom didn't know what Mary was doing.	Tom không biết Mary đang làm gì.
I asked Tom to help me.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi.
You don't have to be afraid of me.	Bạn không cần phải sợ tôi.
Tom carried Mary's suitcase up to his room.	Tom xách vali của Mary lên phòng.
You have to take care of yourself.	Bạn phải chăm sóc bản thân.
Tom told Mary that I was very sad.	Tom nói với Mary rằng tôi rất buồn.
Tom says he hopes Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cố gắng làm điều đó.
Do not hold your breath.	Đừng nín thở.
I don't think I need to do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ở đây.
We heard explosions and saw the house on fire.	Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy ngôi nhà bùng cháy.
Tom denies he knows Mary.	Tom phủ nhận anh ta biết Mary.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
You have to help him.	Bạn phải giúp anh ta.
Would you like to meet Tom?	Bạn có muốn gặp Tom không?
I wonder if I should really tell Tom what I just did.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự nên nói với Tom những gì tôi vừa làm hay không.
Tom is having a great time.	Tom đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom was completely exhausted.	Tom đã hoàn toàn kiệt sức.
Tom thinks Mary is in Boston, but she's actually in Chicago.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Boston, nhưng thực ra cô ấy đang ở Chicago.
We associate Darwin with the theory of evolution.	Chúng tôi liên kết Darwin với thuyết tiến hóa.
I know Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom wasn't surprised that Mary was able to do it.	Tom không ngạc nhiên khi Mary có thể làm được điều đó.
Seeing the woman in the yellow hat reminded me of a story.	Nhìn thấy người phụ nữ đội mũ vàng làm tôi nhớ lại một câu chuyện.
Tom is the only one who does it.	Tom là người duy nhất làm điều đó.
The world population recently passed 7 billion.	Dân số thế giới gần đây đã vượt qua con số 7 tỷ.
I hope Tom didn't tell Mary.	Tôi hy vọng Tom đã không nói với Mary.
They told us to wait until 2:30.	Họ bảo chúng tôi đợi đến 2:30.
You never seem to spend much time helping others.	Bạn dường như không bao giờ dành nhiều thời gian để giúp đỡ người khác.
Tom doesn't want to be eaten by wolves.	Tom không muốn bị sói ăn thịt.
Lemon is yellow.	Chanh có màu vàng.
Whose lyrics are this?	Lời bài hát này là của ai?
I'm not sure how to put this.	Tôi không chắc làm thế nào để đặt điều này.
I was a bit surprised when Tom said he would do it.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I was not scared at first.	Tôi không sợ hãi lúc đầu.
Tom and his brother play on the same team.	Tom và anh trai của anh ấy chơi cùng một đội.
Tom opened a bottle of wine.	Tom mở một chai rượu.
I'll ask you to read the letter to me, Tom.	Tôi sẽ nhờ anh đọc bức thư cho tôi, Tom.
What I'll have to do?	Tôi sẽ phải làm gì?
She wants to expand the no-smoking area.	Cô ấy muốn mở rộng khu vực cấm hút thuốc.
I think Tom might not want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
I wasn't surprised when Tom told me why he didn't like Mary.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao anh ấy không thích Mary.
I don't think that surprised Tom at all.	Tôi nghĩ điều đó không làm Tom ngạc nhiên chút nào.
Tom is capable of self-aggrandizement.	Tom có ​​khả năng tự đề cao.
I know Tom can help us do that next week.	Tôi biết Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Tom wants to see it.	Tom muốn xem nó.
I don't think there is any way to finish this report on time.	Tôi không nghĩ có cách nào để hoàn thành báo cáo này đúng hạn.
Tom ended up in Boston.	Tom đã kết thúc ở Boston.
I told Tom why Mary had to.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary phải làm như vậy.
We always have a lot of fun visiting Boston.	Chúng tôi luôn có rất nhiều niềm vui khi đến thăm Boston.
I admit that I did what I promised but did not do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì tôi đã hứa nhưng không làm.
There is evidence of foul play.	Có bằng chứng về việc chơi xấu.
Tom has trouble standing still.	Tom gặp khó khăn khi đứng yên.
Tom's absence was recorded on the scoreboard.	Sự vắng mặt của Tom đã được ghi trong bảng điểm.
Tom will not be responsible.	Tom sẽ không phải là người chịu trách nhiệm.
You don't need to worry about us.	Bạn không cần phải lo lắng về chúng tôi.
Push all desks against the wall.	Đẩy tất cả các bàn làm việc dựa lưng vào tường.
I used to know where Tom lived, but I forgot.	Tôi từng biết Tom sống ở đâu, nhưng tôi đã quên.
Tom would probably like that.	Tom có ​​thể sẽ thích điều đó.
Neither Tom nor Mary has much money, but he is not happy.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền, nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Why didn't you go to work yesterday?	Tại sao bạn không đi làm ngày hôm qua?
Tom didn't follow anyone.	Tom đã không theo dõi bất kỳ ai.
Tom hasn't been to Boston since 2013.	Tom đã không đến Boston kể từ năm 2013.
We elected her as president.	Chúng tôi đã bầu cô ấy làm chủ tịch.
I'm not here.	Tôi không phải ở đây.
How did Tom go to Australia?	Tom đi Úc bằng cách nào?
Tom is here for me, isn't he?	Tom ở đây là vì tôi, phải không?
Everyone knows Tom is in trouble.	Mọi người đều biết Tom đang gặp rắc rối.
I don't want to be a lawyer.	Tôi không muốn trở thành một luật sư.
I didn't ask for anything.	Tôi đã không yêu cầu bất cứ điều gì.
It was one of the hardest decisions I've ever made.	Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện.
The sun has improved his skin.	Ánh nắng mặt trời đã cải thiện làn da của anh ấy.
I don't think Tom knows anyone in Australia.	Tôi không nghĩ Tom quen ai ở Úc.
Tom doesn't earn much.	Tom không kiếm được nhiều.
Tom is a pretty laid back guy.	Tom là một chàng trai khá thoải mái.
Tom was asked not to do it.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó.
I gave Tom a book to read.	Tôi đã đưa cho Tom một cuốn sách để đọc.
If I don't do it, someone else will.	Nếu tôi không làm điều đó, người khác sẽ làm.
Tom says he doesn't understand why anyone would do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao lại có người làm như vậy.
I can't even remember what we fought about.	Tôi thậm chí không thể nhớ chúng tôi đã chiến đấu về cái gì.
I won't let anyone hurt Tom.	Tôi sẽ không để ai làm tổn thương Tom.
Tom did not pass the exam today.	Tom đã không vượt qua kỳ thi hôm nay.
Tom is in the kitchen, drinking alone.	Tom đang ở trong bếp, uống rượu một mình.
Tom spent the night in the attic alone.	Tom đã qua đêm trên gác mái một mình.
Tom is a gambler.	Tom là một người nghiện cờ bạc.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
You were the one who kissed Tom, weren't you?	Bạn là người đã hôn Tom, phải không?
I don't know many French songs.	Tôi không biết nhiều bài hát tiếng Pháp.
The barn door was carelessly unlatched.	Cửa kho thóc đã bị bỏ chốt một cách bất cẩn.
Tom's wife is pregnant with their second child.	Vợ của Tom đang mang thai đứa con thứ hai của họ.
I won't spoil the surprise.	Tôi sẽ không làm hỏng sự ngạc nhiên.
Passports are often essential when you travel abroad.	Hộ chiếu thường rất cần thiết khi bạn đi du lịch nước ngoài.
Does Tom always do it alone?	Tom có ​​luôn làm điều đó một mình không?
Tom went to Boston with his family.	Tom đã đến Boston với gia đình của mình.
Tom pulled a large stack of cash from his pocket.	Tom rút trong túi ra một xấp tiền mặt lớn.
I think Tom is still worried.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn lo lắng.
I don't really like doing that with Tom.	Tôi không thực sự thích làm điều đó với Tom.
We might have to help Tom tomorrow.	Chúng tôi có thể sẽ phải giúp Tom vào ngày mai.
Tom needs money.	Tom cần kiếm tiền.
No one has the right to tell you what to do.	Không ai có quyền bảo bạn phải làm gì.
Tom says he thinks Mary will make it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm được điều đó trước 2:30.
I can't show you how to do that.	Tôi không thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
You know I hate Tom, right?	Bạn biết tôi ghét Tom, phải không?
Tom had never done this so quickly before.	Tom chưa bao giờ làm điều này một cách nhanh chóng trước đây.
I think Tom is still breathing.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn thở.
Tom didn't want Mary to know that he didn't like living in Boston.	Tom không muốn Mary biết rằng anh không thích sống ở Boston.
I'm glad there's no one around.	Tôi rất vui vì không có ai xung quanh.
I am glad to hear that you are on the verge of a full recovery.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đang trên đà hồi phục hoàn toàn.
Tom's family needs money.	Gia đình của Tom cần tiền.
Tom doesn't want to talk to me.	Tom không muốn nói chuyện với tôi.
I can't save you this time.	Tôi không thể cứu bạn lần này.
This computer is currently unusable.	Máy tính này hiện không sử dụng được.
Why don't you help Tom paint the fence?	Tại sao bạn không giúp Tom sơn hàng rào?
I didn't know that Tom would like it if I did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ thích nó nếu tôi làm như vậy.
Tom noticed Mary taking his place.	Tom nhận thấy Mary đang ngồi vào chỗ của anh.
Tom tries to swim across the river.	Tom cố gắng bơi qua sông.
Tom will learn French today.	Tom sẽ học tiếng Pháp hôm nay.
Tom will do it, I'm sure.	Tom sẽ làm điều đó, tôi chắc chắn.
I know that I'm a bit cocky.	Tôi biết rằng tôi hơi tự phụ.
Don't know if Tom is wrong.	Không biết Tom có ​​nhầm không.
Tom doesn't work.	Tom không hoạt động.
Death destroys everything.	Cái chết hủy diệt mọi thứ.
I'm really not sure how this will work.	Tôi thực sự không chắc điều này sẽ hoạt động như thế nào.
Tom doesn't know how much Mary loves him.	Tom không biết Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
Tom just graduated from law school.	Tom mới ra trường luật.
I've only heard good things about him.	Tôi chỉ nghe những điều tốt đẹp về anh ấy.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
I know Tom learned how to do that from Mary.	Tôi biết Tom đã học cách làm điều đó từ Mary.
I was surprised when Tom told me Mary had to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary phải làm thế.
Tom doesn't know how to ask Mary to leave without hurting her feelings.	Tom không biết làm thế nào để yêu cầu Mary rời đi mà không làm tổn thương cảm xúc của cô ấy.
I didn't expect Tom to enjoy the party so much.	Tôi không ngờ Tom lại thích bữa tiệc đến vậy.
Let's wait until 2:30.	Chúng ta hãy đợi đến 2:30.
Tom is a weird guy.	Tom là một anh chàng kỳ quặc.
I'm not the one to tell you that.	Tôi không phải là người nói với bạn điều đó.
Tom teaches French to children.	Tom dạy tiếng Pháp cho trẻ em.
I'm waiting for inspiration.	Tôi đang chờ nguồn cảm hứng.
How to stop Tom?	Làm cách nào để ngăn Tom lại?
I know Tom is not a good pitcher.	Tôi biết Tom không phải là một tay ném bóng giỏi.
Do I snore a lot?	Tôi có ngáy nhiều không?
Tom said he expected Mary to return on Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ trở lại vào thứ Hai.
Tom really didn't feel like going ice skating.	Tom thực sự không cảm thấy muốn đi trượt băng.
Was Tom with anyone at that time?	Lúc đó Tom có ​​đi cùng ai không?
I don't think Tom is confused.	Tôi không nghĩ Tom đang bối rối.
Are you sure you want to volunteer?	Bạn có chắc chắn muốn tình nguyện không?
Tom is straight, isn't he?	Tom thẳng thắn, phải không?
Tom doesn't want to be alone on Valentine's Day.	Tom không muốn ở một mình trong ngày lễ tình nhân.
You said it was beef. 	Bạn nói đó là thịt bò.
However, I think it's pork.	Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là thịt lợn.
Tom refreshes his drink.	Tom làm mới đồ uống của mình.
Tom is funny and charming.	Tom vui tính và quyến rũ.
I'm definitely glad I don't live in Australia.	Tôi chắc chắn vui vì tôi không sống ở Úc.
My baby has a genetic disease.	Bé nhà tôi bị bệnh di truyền.
Tom laughed when the others laughed, but the truth was that he didn't understand a word of what they were saying.	Tom cười khi những người khác cười, nhưng sự thật là anh không hiểu một từ nào về những gì họ nói.
Math is one of the subjects that I am good at.	Toán là một trong những môn học mà tôi giỏi.
Three policemen stay with Tom.	Ba cảnh sát ở lại với Tom.
I don't think Tom did this.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều này.
Tom hopes that everything will be fine.	Tom hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Tom, of course, will be there.	Tom, tất nhiên, sẽ ở đó.
I believe they will find Tom.	Tôi tin rằng họ sẽ tìm thấy Tom.
Did you let Tom kiss you?	Bạn đã để Tom hôn bạn?
I heard you are a good violinist.	Tôi nghe nói bạn là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
I really don't know much about Tom.	Tôi thực sự không biết nhiều về Tom.
It seems to me that Tom is doing very well.	Đối với tôi, dường như Tom đang làm rất tốt.
I know Tom is not a very bright guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai quá sáng sủa.
Let me know if there's anything I can do to help.	Hãy cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ.
That's an interesting way to do it.	Đó là một cách làm thú vị.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom and Mary exchanged smiles.	Tom và Mary trao nhau nụ cười.
It is true that hard work never kills anyone, but why take a chance?	Đúng là làm việc chăm chỉ không bao giờ giết được ai, nhưng tại sao lại nắm lấy cơ hội?
Tom doesn't have any hard evidence but he assumes that Mary is the one who stole his mother's diamond ring.	Tom không có bất kỳ bằng chứng cứng rắn nào nhưng anh cho rằng Mary là người đã lấy trộm chiếc nhẫn kim cương của mẹ anh.
Tom did not think Mary would be absent.	Tom không nghĩ Mary sẽ vắng mặt.
I don't think there's any point in trying to get Tom to do it.	Tôi nghĩ chẳng ích gì khi cố gắng bắt Tom làm điều đó.
I don't think I'll see Tom again.	Tôi không nghĩ sẽ gặp lại Tom.
Tom and Mary both drink too much coffee.	Tom và Mary đều uống quá nhiều cà phê.
I want a car, but I don't have the money to buy one.	Tôi muốn có một chiếc ô tô, nhưng tôi không có tiền để mua một chiếc.
Can two people share an umbrella and leave the other umbrella to me?	Hai người có thể dùng chung một chiếc ô và để chiếc ô kia cho tôi được không?
She will turn seventeen in February.	Cô ấy sẽ tròn mười bảy tuổi vào tháng Hai.
Tom loves to sing.	Tom thích hát.
It's great that you're coming.	Thật tuyệt khi bạn đang đến.
I still can't believe that Tom hates Mary.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom ghét Mary.
Tom painted these walls last week.	Tom đã vẽ những bức tường này vào tuần trước.
Tom is wearing a ring.	Tom đang đeo một chiếc nhẫn.
He has to speak at the party.	Anh ấy phải phát biểu trong bữa tiệc.
Tom has been in his apartment all day.	Tom đã ở trong căn hộ của mình cả ngày.
Tom stayed with me when he came to Boston.	Tom ở với tôi khi anh ấy đến Boston.
Tom is not what everyone says.	Tom không giống như mọi người nói.
I wonder if Tom will really help us.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự sẽ giúp chúng tôi.
Did you know there are three other Toms at this school?	Bạn có biết có ba Toms khác ở trường này không?
Many people have complained about Tom's behavior.	Nhiều người đã phàn nàn về hành vi của Tom.
I don't think anyone knows that yet.	Tôi không nghĩ rằng có ai biết điều đó được nêu ra.
Tell Tom where to go.	Nói cho Tom biết đi đâu.
This show was better than I expected.	Buổi biểu diễn này đã tốt hơn tôi mong đợi.
Stop complaining. 	Dừng phàn nàn.
I just do what you ask me to do.	Tôi chỉ làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
You did that a lot.	Bạn đã làm điều đó rất nhiều.
Tom doesn't have to sing if he doesn't want to.	Tom không cần phải hát nếu anh ấy không muốn.
Tom says that Mary isn't the only one who doesn't feel the same way.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất không cảm thấy như vậy.
This does not happen by chance.	Điều này không xảy ra một cách tình cờ.
I came to get you.	Tôi đến để có được bạn.
If you could go back and start over with your life, at what age would you want to start?	Nếu bạn có thể quay lại và bắt đầu lại cuộc sống của mình, bạn muốn bắt đầu từ độ tuổi nào?
Tom won't be gone all day.	Tom sẽ không đi cả ngày.
Tom is making a big deal out of it.	Tom đang tạo ra một vấn đề lớn từ nó.
In a sense, you were right.	Theo một nghĩa nào đó, bạn đã đúng.
We don't want to rush to judgement.	Chúng tôi không muốn vội vàng phán xét.
It's not time to stop.	Chưa đến lúc dừng lại.
I won't tell you what to say.	Tôi sẽ không nói bạn phải nói gì.
I'm pretty sure that's not the case.	Tôi khá chắc rằng không phải như vậy.
You might think she told me she was on her way to visit her sick grandmother.	Bạn có thể nghĩ rằng cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đang trên đường đến thăm bà ngoại bị ốm.
Tom needs to make his own decisions.	Tom cần phải tự mình đưa ra quyết định.
How close are you and Tom?	Bạn và Tom thân thiết đến mức nào?
I find myself doing things that I thought I would never do.	Tôi thấy mình đang làm những điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm được.
Tom was the first to speak.	Tom là người đầu tiên nói.
Buttermilk is no longer popular in the United States.	Buttermilk không còn phổ biến ở Hoa Kỳ.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
Tom promised to meet me there.	Tom hứa sẽ gặp tôi ở đó.
Will you go to the movies with me tonight?	Bạn sẽ đi xem phim với tôi tối nay?
If you're still planning to do it, the sooner the better.	Nếu bạn vẫn đang lên kế hoạch thực hiện thì càng sớm càng tốt.
You are expected to do that too, right?	Bạn cũng dự kiến ​​sẽ làm điều đó, phải không?
English is the language of the world.	Tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới.
I wish I could play tennis as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi quần vợt giỏi như Tom.
Tom has been retired for three years.	Tom đã nghỉ hưu được ba năm.
Learn to pedal slowly and steadily and easily start and stop.	Học cách đạp chậm và đều đặn và dễ dàng bắt đầu và dừng lại.
I know that Tom thinks Mary is a racist.	Tôi biết rằng Tom nghĩ rằng Mary là một kẻ phân biệt chủng tộc.
Tom doesn't let Mary play outside.	Tom không cho Mary chơi bên ngoài.
Tom accepts Mary's apology.	Tom chấp nhận lời xin lỗi của Mary.
We don't want to rush.	Chúng tôi không muốn vội vàng.
I don't know those men.	Tôi không biết những người đàn ông đó.
Tom didn't drink anything.	Tom không uống gì cả.
Tom and Mary are talking in French.	Tom và Mary đang nói chuyện bằng tiếng Pháp.
I know that Tom is a pretty good salesman.	Tôi biết rằng Tom là một nhân viên bán hàng khá giỏi.
Tom has been a worried wreck since we arrived.	Tom đã là một xác tàu lo lắng kể từ khi chúng tôi đến.
This brochure tells you how you can reduce your water bill.	Tập tài liệu này cho bạn biết cách bạn có thể giảm hóa đơn tiền nước.
I didn't let Tom give up.	Tôi không để Tom bỏ cuộc.
Tom said that Mary thought John might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể phải làm điều đó một mình.
Tom will look like an idiot.	Tom sẽ trông giống như một tên ngốc.
I hate interviews.	Tôi ghét những cuộc phỏng vấn.
We insist that a meeting be held as soon as possible.	Chúng tôi nhấn mạnh rằng một cuộc họp được tổ chức càng sớm càng tốt.
I cannot do anything else.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác.
Tom left his key in the ignition.	Tom để quên chìa khóa của mình trong ổ điện.
His manner of dress was that of a gentleman, but his words and behavior were those of a clown.	Cách ăn mặc của anh ta là của một quý ông, nhưng lời nói và hành vi của anh ta là của một gã hề.
It sounds strange, but what he said is true.	Nghe có vẻ lạ, nhưng những gì anh ấy nói là sự thật.
I'm glad you know the truth.	Tôi rất vui vì bạn biết sự thật.
I know that Tom has been waiting for you about three hours in front of the art museum.	Tôi biết rằng Tom đã đợi bạn khoảng ba giờ trước bảo tàng nghệ thuật.
Do you want to go to the mall with us?	Bạn có muốn đi đến trung tâm mua sắm với chúng tôi?
The only free seat is next to Tom.	Chỗ ngồi miễn phí duy nhất là bên cạnh Tom.
The hinge is broken.	Bản lề bị gãy.
Tom gave me a key.	Tom đã cho tôi một chìa khóa.
World War II was five times bloodier than World War I.	Chiến tranh thế giới thứ hai đẫm máu hơn Chiến tranh thế giới thứ nhất năm lần.
Tom's negligence.	Tom sơ suất.
Tom was reading the sports page when Mary entered the living room.	Tom đang đọc trang thể thao khi Mary bước vào phòng khách.
Tom might be swimming.	Tom có ​​thể đang bơi.
Tom is not a Cancer.	Tom không phải là một Cự Giải.
The gun is registered to Tom.	Khẩu súng đã được đăng ký cho Tom.
I don't have to explain that to Tom.	Tôi không cần phải giải thích điều đó với Tom.
Does Tom need a ride?	Tom có ​​cần đi nhờ xe không?
This is not a revelation.	Đây không phải là một sự lộ liễu.
Have you ever gone surfing with Tom?	Bạn đã bao giờ đi lướt sóng với Tom chưa?
Tom puts the gifts under the Christmas tree.	Tom đặt những món quà dưới cây thông Noel.
Cheese soufflé is a dish that deflates as soon as it comes out of the oven.	Soufflé phô mai là món ăn xẹp ngay khi vừa ra lò.
He's a worried trash.	Anh ấy là một phế vật lo lắng.
Tom is going to work this weekend.	Tom sẽ làm việc vào cuối tuần này.
Tom can't eat peanuts.	Tom không thể ăn đậu phộng.
Tom very rarely does it alone.	Tom rất hiếm khi làm điều đó một mình.
Tom sent me here.	Tom đã gửi tôi đến đây.
Tom doesn't like to talk about his job.	Tom không thích nói về công việc của mình.
Tom and Mary have no children.	Tom và Mary chưa có con.
Won't you tell Tom about what you did?	Bạn sẽ không nói với Tom về những gì bạn đã làm?
Tom and Mary think they can do it alone.	Tom và Mary nghĩ rằng họ có thể làm điều đó một mình.
Tom has a grand piano in his living room.	Tom có ​​một cây đàn piano lớn trong phòng khách của mình.
She had to call him at 2:30.	Cô ấy phải gọi cho anh ấy lúc 2:30.
I know that Tom doesn't know I don't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không cần phải làm điều đó.
I'm not a lazy person.	Tôi không phải là người lười biếng.
Tom calls me almost every day when he's in Boston.	Tom gọi cho tôi hầu như mỗi ngày khi anh ấy ở Boston.
Tom and Mary have a big house.	Tom và Mary có một ngôi nhà lớn.
Tom laughed a lot.	Tom đã cười rất nhiều.
I have the bill.	Tôi có hóa đơn.
Tom didn't think that Mary really needed to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary thực sự cần thiết để làm điều đó.
Tom is a much smarter man than I thought.	Tom là một người đàn ông thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tom says he's interested in volunteering.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến hoạt động tình nguyện.
Tom got on the wrong train.	Tom đã lên nhầm chuyến tàu.
I can't imagine what life would be like without you.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có em.
What you think is irrelevant.	Những gì bạn nghĩ là không liên quan.
Don't ask Tom that question.	Đừng hỏi Tom câu hỏi đó.
I know Tom knows he should do it alone.	Tôi biết Tom biết anh ấy nên làm điều đó một mình.
I started learning French when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp khi tôi mười ba tuổi.
I'll pretend that didn't happen.	Tôi sẽ giả vờ như điều đó không xảy ra.
I misplaced your blue pen.	Tôi đã đặt nhầm chiếc bút màu xanh của bạn.
Tom has achieved his goal.	Tom đã đạt được mục tiêu của mình.
Did you know that Mary and Alice are sisters?	Bạn có biết rằng Mary và Alice là chị em?
Tom tells Mary that she should stop pretending to be impressed.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên thôi giả vờ bị ấn tượng.
Tom and Mary are sitting across from John and Alice.	Tom và Mary đang ngồi đối diện với John và Alice.
Have you ever sewn buttons?	Bạn đã từng khâu cúc áo chưa?
We are very sorry for this inconvenience.	Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.
All his hopes were dashed when he lost his only son in the war.	Mọi hy vọng của ông đều tan biến khi ông mất đi đứa con trai duy nhất của mình trong cuộc chiến.
That didn't happen.	Điều đó đã không xảy ra.
I have had this computer for a long time.	Tôi đã có máy tính này trong một thời gian dài.
Tom mispronounced my name.	Tom phát âm sai tên của tôi.
Tom is likely to lose everything.	Tom có ​​khả năng mất tất cả.
You can buy anything you want, as long as it's no more than three hundred dollars.	Bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn, miễn là nó không quá ba trăm đô la.
You still plan to join the team, right?	Bạn vẫn dự định tham gia vào đội, phải không?
This is the only way I can think of to do this.	Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ để làm điều này.
Tom is weird.	Tom thật kỳ lạ.
Tom said that he thought Mary enjoyed the party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất thích bữa tiệc.
Why should I help Tom?	Tại sao tôi nên giúp Tom?
Tom doesn't believe you.	Tom không tin bạn.
Get started on it as soon as possible.	Bắt tay vào việc đó càng sớm càng tốt.
I didn't know Tom owned a gun.	Tôi không biết Tom sở hữu một khẩu súng.
If you give me a ride, it will help me walk.	Nếu bạn cho tôi một chuyến đi, nó sẽ giúp tôi đi bộ.
It would be hard to find a good singer who hasn't worked with another band yet.	Sẽ rất khó để tìm được một ca sĩ hát hay mà vẫn chưa hoạt động với một ban nhạc khác.
Tom flexes his biceps.	Tom gập bắp tay.
Tom didn't think Mary would be confused.	Tom không nghĩ Mary sẽ bối rối.
I didn't get a chance to visit Tom while I was in Boston.	Tôi đã không có cơ hội đến thăm Tom khi tôi ở Boston.
Did anyone ask Tom why he did that?	Có ai hỏi Tom tại sao lại làm như vậy không?
I don't think Tom will let me drive his new sports car.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi lái chiếc xe thể thao mới của anh ấy.
I don't think we can make an exception.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tạo ra một ngoại lệ.
Tom has no place to live.	Tom không có nơi ở.
Who is the woman standing next to Tom?	Người phụ nữ đứng cạnh Tom là ai?
That is the maximum.	Đó là mức tối đa.
It's been three years since Tom was murdered.	Đã ba năm kể từ khi Tom bị sát hại.
Don't you know Tom and Mary have both been in prison?	Bạn không biết Tom và Mary đều đã từng ngồi tù sao?
Tom said he knew that Mary might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom was trying to figure out what needed to be done.	Tom đã cố gắng tìm ra những gì cần phải làm.
You're both adults, right?	Hai người đều là người lớn, phải không?
Tom didn't send us any messages.	Tom đã không gửi cho chúng tôi bất kỳ tin nhắn nào.
I have explained it to you twice.	Tôi đã giải thích điều đó cho bạn hai lần.
I won't make you do that.	Tôi sẽ không bắt bạn làm điều đó.
I hope Tom isn't upset.	Tôi hy vọng Tom không khó chịu.
Tom looks like me.	Tom trông giống như tôi.
Tom did what he was asked to do.	Tom đã làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I think I'm allergic to that soap.	Tôi nghĩ rằng tôi bị dị ứng với loại xà phòng đó.
Little friend.	Bạn nhỏ.
I think you shouldn't spend any more time trying to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên dành thêm thời gian để cố gắng làm điều đó.
Tom was the only one who seemed to know what to do.	Tom là người duy nhất dường như biết phải làm gì.
I hope Tom doesn't become jealous.	Tôi hy vọng Tom không trở nên ghen tị.
You are running out of time.	Bạn sắp hết thời gian.
We couldn't do better.	Chúng tôi không thể làm tốt hơn.
Tom decided there was no need to deal with the matter this afternoon.	Tom quyết định không cần thiết phải giải quyết vấn đề đó vào chiều nay.
"The coffee?" 	"Cà phê?"
"Is it instant?" 	"Có liền không?"
"Right." 	"Đúng."
"Not after that."	"Sau đó thì không."
Tom please no contest.	Tom xin không có cuộc thi nào.
You and I are the only people Tom says he can trust.	Bạn và tôi là những người duy nhất Tom nói rằng anh ấy có thể tin tưởng.
I suspect that Tom and Mary were both injured.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã bị thương.
Looks like Tom is stressed.	Có vẻ như Tom đang căng thẳng.
Will you look after this place while I'm out?	Bạn sẽ trông coi nơi này trong khi tôi ra ngoài?
They are not ready for us.	Họ chưa sẵn sàng cho chúng tôi.
Tom said he felt hurt.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị tổn thương.
I have a daughter who is married to a Canadian.	Tôi có một đứa con gái đã kết hôn với một người Canada.
Promise me you won't.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy.
Tom is really talking about himself.	Tom thực sự đang nói về chính mình.
I think it's dangerous to do that.	Tôi nghĩ rằng thật nguy hiểm khi làm điều đó.
Can't you see that I'm in the middle of something?	Bạn không thể thấy rằng tôi đang ở giữa một cái gì đó?
Tom is a very good auto mechanic.	Tom là một thợ sửa xe rất giỏi.
I go to my room because I can study there.	Tôi về phòng vì tôi có thể học ở đó.
We'll make sure Tom knows what he's got to do.	Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
Tom and I don't have children.	Tom và tôi không có con.
Tom says he will buy it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua nó.
I can't get the job done in an hour.	Tôi không thể hoàn thành công việc trong một giờ.
I suspect Tom and Mary went to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đi Úc.
Tom says that he hopes that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thắng.
Tom is leaving Australia tomorrow.	Tom sẽ rời Úc vào ngày mai.
Tom said that no one else tried to do it.	Tom nói rằng không ai khác cố gắng làm điều đó.
I cannot answer that question now.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó bây giờ.
I know that Tom is afraid of losing Mary.	Tôi biết rằng Tom sợ mất Mary.
I'm chewing gum.	Tôi đang nhai kẹo cao su.
Let me say that again.	Hãy để tôi nói lại điều đó.
I don't think anyone would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự sẽ làm điều đó.
I assume you wouldn't want to sing?	Tôi cho rằng bạn sẽ không muốn hát?
I apologize for not being more supportive when you needed me.	Tôi xin lỗi vì đã không hỗ trợ nhiều hơn khi bạn cần tôi.
Tom doesn't have enough time to do that.	Tom không có đủ thời gian để làm điều đó.
I hope for the future.	Tôi hy vọng về tương lai.
Tom has been arrested many times, but he has never spent a day in jail.	Tom đã bị bắt nhiều lần, nhưng anh ta chưa bao giờ ngồi tù một ngày.
Tom told Mary and I to go home alone.	Tom bảo Mary và tôi về nhà một mình.
Tom buys and sells antique rugs.	Tom mua và bán thảm cổ.
Tom is a sloppy eater.	Tom là một người ăn uống cẩu thả.
Tom is also ready.	Tom cũng đã sẵn sàng.
Tom doesn't want his friends to see him cry.	Tom không muốn bạn bè nhìn thấy mình khóc.
I'm afraid we don't have time to do that right now.	Tôi e rằng chúng ta không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom says he wants to do it tonight.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào tối nay.
Tom advised Mary to learn karate.	Tom khuyên Mary học karate.
I'm starting to fear that you'll never come back again.	Tôi bắt đầu sợ rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Tom received a handsome salary.	Tom nhận được một mức lương hậu hĩnh.
I know Tom doesn't know Mary should.	Tôi biết Tom không biết Mary nên làm thế.
Tom began to scream at the top of his lungs.	Tom bắt đầu hét lên ở đầu phổi.
Will Tom go with you?	Tom sẽ đi với bạn chứ?
It took me three years to write this novel.	Tôi đã mất ba năm để viết cuốn tiểu thuyết này.
He's as smart as any of his classmates.	Anh ấy thông minh như bất kỳ bạn học nào của mình.
I don't read this kind of book much.	Tôi không đọc loại sách này nhiều.
That's a good start, don't you think?	Đó là một khởi đầu tốt, bạn có nghĩ vậy không?
Tom says he hopes Mary can learn how to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể học cách làm điều đó.
You don't have to be here for this.	Bạn không cần phải ở đây cho việc này.
Tom is still trying to convince Mary to help us.	Tom vẫn đang cố gắng thuyết phục Mary giúp chúng tôi.
Tom was sleeping downstairs on the couch.	Tom đang ngủ ở tầng dưới trên đi văng.
Tom finally came home late at night.	Cuối cùng thì Tom cũng về đến nhà vào tối muộn.
Tom told me he wasn't happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không vui.
You won't believe this.	Bạn sẽ không tin vào điều này.
Tom was very good.	Tom đã rất tốt.
The difference is very important.	Sự khác biệt là rất quan trọng.
Tom doesn't seem to like you very much.	Tom có ​​vẻ không thích bạn cho lắm.
Aren't you friends with Tom?	Bạn không phải là bạn của Tom?
Do you think Tom understands your problem?	Bạn có nghĩ rằng Tom hiểu vấn đề của bạn?
Tom says he will never hurt anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai.
How does Tom know Mary will be in Australia?	Làm sao Tom biết Mary sẽ ở Úc?
Tom was my first husband.	Tom là người chồng đầu tiên của tôi.
No one has to tell Tom. 	Không ai phải nói với Tom.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Mary is Tom's grandmother.	Mary là bà của Tom.
Tom finds Christmas presents hidden under his parents' bed.	Tom tìm thấy những món quà Giáng sinh được giấu dưới giường của bố mẹ mình.
What you need is clarity.	Điều bạn cần là sự rõ ràng.
I know Tom would be surprised if we did.	Tôi biết Tom sẽ ngạc nhiên nếu chúng tôi làm vậy.
You know where Tom is, don't you?	Bạn biết Tom ở đâu, phải không?
Tom hasn't settled that yet.	Tom vẫn chưa giải quyết việc đó.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
It's not fun at all.	Nó không vui chút nào.
I know that Tom is about thirty years old.	Tôi biết rằng Tom khoảng ba mươi tuổi.
Tom admits that he does it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy làm điều đó.
You should start now.	Bạn nên bắt đầu ngay bây giờ.
I don't like traveling with a lot of luggage.	Tôi không thích đi du lịch với nhiều hành lý.
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
What will the rest of you do?	Phần còn lại của bạn sẽ làm gì?
Tom says you will come.	Tom nói rằng bạn sẽ đến.
How can I know that Tom won't know how to do it?	Làm thế nào tôi có thể biết rằng Tom sẽ không biết cách làm điều đó?
Never heard of Boston?	Bạn chưa bao giờ nghe nói về Boston?
Tom kicks the ball into the goal.	Tom sút bóng vào khung thành.
I still haven't got the job.	Tôi vẫn chưa nhận việc.
You don't understand me at all.	Bạn chưa hiểu tôi chút nào.
She looks so lonely.	Cô ấy trông thật cô độc.
The doctor told me to breathe in and out slowly and deeply.	Bác sĩ bảo tôi hít vào thở ra chậm và sâu.
Tom tied his dog to a tree.	Tom buộc con chó của mình vào một cái cây.
The sound here is amazing.	Âm thanh ở đây thật tuyệt vời.
Where is the most beautiful place in the world?	Nơi nào đẹp nhất trên thế giới?
It's too early to go.	Còn quá sớm để đi.
Why don't we go fishing together sometime?	Tại sao một lúc nào đó chúng ta không đi câu cá cùng nhau?
Tom says he wants to give you something.	Tom nói rằng anh ấy muốn đưa cho bạn một cái gì đó.
We looked everywhere.	Chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi.
Tom admits it was a stupid idea.	Tom thừa nhận đó là một ý tưởng ngu ngốc.
This is where I spend most of my time.	Đây là nơi tôi dành phần lớn thời gian của mình.
My French is not very good.	Tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
There is a bus stop right in front of my house.	Có một trạm xe buýt ngay trước nhà tôi.
Tom stuck out his tongue.	Tom lè lưỡi.
All my credit cards have been maxed out.	Tất cả các thẻ tín dụng của tôi đã được sử dụng tối đa.
Do you know the way to Tom's house?	Bạn có biết đường đến nhà Tom không?
I have decided not to go to Australia tomorrow.	Tôi đã quyết định sẽ không đi Úc vào ngày mai.
Tom went to the river to swim.	Tom ra sông bơi.
I did that all day.	Tôi đã làm điều đó cả ngày.
Tom and Mary were inseparable when they were children.	Tom và Mary không thể tách rời khi họ còn nhỏ.
I don't want anyone to see that.	Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy điều đó.
I won't be in Australia next month.	Tôi sẽ không ở Úc vào tháng tới.
I like stories with sad endings.	Tôi thích những câu chuyện có kết thúc buồn.
I believe you know what this is all about.	Tôi tin rằng bạn biết tất cả những gì đây là về.
Today I will take pictures with Tom.	Hôm nay tôi sẽ chụp ảnh với Tom.
Tom acted like a child.	Tom đã hành động như một đứa trẻ.
What makes you think Tom would do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó?
Tom says he doesn't know why Mary would have intended to do that.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại có ý định làm điều đó.
Do you think Tom will show me how to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó không?
Tom is not running.	Tom không chạy.
She is a beautiful young girl.	Cô ấy là một cô gái trẻ đẹp.
I don't think any of them know.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ biết.
Will you promise me that you will never leave me?	Anh sẽ hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?
You're not worried about the test, are you?	Bạn không lo lắng về bài kiểm tra, phải không?
I cleaned the litter box.	Tôi đã làm sạch hộp chất độn chuồng.
What Tom said about Mary is probably not true.	Những gì Tom nói về Mary có lẽ không đúng.
There is a spider on the wall.	Có một con nhện trên tường.
Tom says he is appealing his suspension.	Tom nói rằng anh ấy đang kháng cáo việc đình chỉ của mình.
I have a step brother.	Tôi có một người anh kế.
Looks like you're not impressed.	Có vẻ như bạn không ấn tượng.
I don't know how Tom saw me.	Tôi không biết Tom đã nhìn thấy tôi như thế nào.
Mary is not beautiful but she is very good looking.	Mary không đẹp nhưng cô ấy rất ưa nhìn.
I don't mind sleeping in a chair.	Tôi không phiền khi ngủ trên ghế.
I helped Tom wash the dishes.	Tôi đã giúp Tom rửa bát.
I didn't tell Tom that I was married.	Tôi không nói với Tom rằng tôi đã kết hôn.
Wow, that's amazing, isn't it?	Wow, điều đó thật tuyệt vời phải không?
I can get it done by 2:30.	Tôi có thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Are you satisfied with your position in the company?	Bạn có hài lòng với vị trí của mình trong công ty không?
Tom can help us go.	Tom có ​​thể giúp chúng ta đi.
You don't need it.	Bạn không cần nó.
Tom told me he thought I should lose some weight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên giảm cân một chút.
I wish I could stay in Boston a little longer.	Tôi ước mình có thể ở Boston lâu hơn một chút.
Who is your mentor?	Người cố vấn của bạn là ai?
Tom watered the garden.	Tom tưới vườn.
Tom says his dreams always come true.	Tom nói rằng ước mơ của anh ấy luôn trở thành hiện thực.
Honestly, this is how it happened.	Nói thật, đây là cách nó đã xảy ra.
I didn't do any work today.	Tôi đã không làm bất kỳ công việc hôm nay.
We don't want you dead.	Chúng tôi không muốn bạn chết.
Why did Tom decide not to go to Boston?	Tại sao Tom quyết định không đến Boston?
I know Tom disobeyed.	Tôi biết Tom đã không nghe lời.
Tom won't tell you.	Tom sẽ không nói với bạn.
Tom has a heart tattoo on his arm.	Tom có ​​một hình xăm trái tim trên cánh tay của mình.
Tom will love this place.	Tom sẽ yêu nơi này.
Tom stayed close.	Tom ở lại gần.
I don't know what to give Tom for his birthday.	Tôi không biết tặng gì cho Tom nhân ngày sinh nhật.
Tom asked Mary to give him more time to do it.	Tom đã yêu cầu Mary cho anh ta thêm thời gian để làm điều đó.
Tom has decided to go.	Tom đã quyết định sẽ đi.
This will happen a lot from now on.	Điều này sẽ xảy ra rất nhiều kể từ bây giờ.
I hope I will have the opportunity to do it again.	Tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
Tom works in a fast food restaurant.	Tom làm việc trong một cửa hàng thức ăn nhanh.
I want to see Tom smile.	Tôi muốn thấy Tom cười.
Tom isn't the only one destined to stay with us tonight.	Tom không phải là người duy nhất định ở lại với chúng tôi tối nay.
Just because you don't get into Harvard doesn't mean the end of the world.	Chỉ vì bạn không vào được Harvard không có nghĩa là ngày tận thế.
Tom probably doesn't know why Mary doesn't like dogs.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không thích chó.
Ask Tom not to wait for me.	Yêu cầu Tom đừng đợi tôi.
Can you ask Tom when the meeting will start?	Bạn có thể hỏi Tom khi nào cuộc họp sẽ bắt đầu?
Tom was never skinny.	Tom không bao giờ gầy.
I doubt Tom will be the first.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ là người đầu tiên.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Man dressed in rags.	Người đàn ông ăn mặc rách rưới.
I don't know what we're going to do with that.	Tôi không biết chúng ta sẽ làm gì với điều đó.
Who will do that to Tom?	Ai sẽ làm điều đó với Tom?
I thought I lost all my money, but it seems I was wrong.	Tôi đã nghĩ rằng mình đã mất hết tiền, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.
Tom didn't tell anyone that he intended to do it.	Tom đã không nói với ai rằng anh ấy định làm điều đó.
When Tom was a kid, he used to pretend he was playing the drums by tapping his fingers on the kitchen table, much to his father's displeasure.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, anh ấy thường giả vờ mình đang chơi trống bằng cách gõ ngón tay lên bàn bếp, trước sự vô cùng khó chịu của cha mình.
Why don't we do it like we did yesterday?	Tại sao chúng ta không làm như cách chúng ta đã làm ngày hôm qua?
Tom will be surprised how difficult it will be to do it.	Tom sẽ ngạc nhiên làm thế nào nó sẽ khó khăn để làm điều đó.
Tom tried to take a nap.	Tom cố chợp mắt.
Tom took Mary home.	Tom đưa Mary về nhà.
You look very pale. 	Trông bạn rất xanh xao.
Are you Okay?	Bạn ổn chứ?
Tom doesn't get these tickets.	Tom không nhận được những tấm vé này.
Tom manages to make both of them end.	Tom xoay sở để làm cho cả hai kết thúc.
Tom used to go skiing a lot.	Tom đã từng đi trượt tuyết rất nhiều.
You are so lucky to live here.	Bạn thật may mắn khi sống ở đây.
I want you to talk to Tom.	Tôi muốn bạn nói chuyện với Tom.
I asked permission to do that.	Tôi đã xin phép để làm điều đó.
Would you like Tom to do it alone?	Bạn có muốn Tom làm điều đó một mình không?
Tom knew Mary wasn't going to Boston with him.	Tom biết Mary không định đến Boston với anh ta.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I'm not really sure where to start.	Tôi không thực sự chắc chắn nên bắt đầu từ đâu.
I didn't hear the doorbell.	Tôi không nghe thấy tiếng chuông cửa.
How did Tom get in so much trouble?	Làm thế nào mà Tom lại gặp nhiều rắc rối như vậy?
I don't think Tom knows why we can't do it for him.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I guess you'll do it no matter what we say.	Tôi đoán bạn sẽ làm điều đó bất kể chúng tôi nói gì.
How long has it been since Tom left?	Tom đã rời đi bao lâu rồi?
I hope one day I can go to Australia.	Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể đến Úc.
Tom doesn't seem very sure of himself.	Tom có ​​vẻ không chắc chắn lắm về bản thân.
It's too bad you can't come.	Thật là tệ khi bạn không thể đến.
Why doesn't anyone ever hitchhike again?	Tại sao không ai bao giờ đi nhờ xe nữa?
I don't believe what I'm seeing.	Tôi không tin những gì tôi đang thấy.
I don't usually watch this kind of movie.	Tôi không thường xem loại phim này.
I'm just someone who wants peace.	Tôi chỉ là một người muốn bình yên.
Tom wants to learn more about Mary's childhood.	Tom muốn tìm hiểu thêm về thời thơ ấu của Mary.
I don't have time to do that right now.	Tôi không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom was scared to do it.	Tom sợ hãi khi làm điều đó.
I know Tom will let me do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
Tom read anything he could get his hands on.	Tom đọc bất cứ thứ gì anh có thể đặt tay vào.
We need to come up with something and fast.	Chúng ta cần nghĩ ra một thứ gì đó và nhanh chóng.
I'm pretty sure I've had a tetanus shot.	Tôi khá chắc rằng mình đã tiêm phòng uốn ván.
Tom couldn't concentrate.	Tom không thể tập trung.
I don't know how to answer.	Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Tom put down his glass.	Tom đặt ly xuống.
I don't think Tom is going anywhere.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đi đâu cả.
Tom helped us do this.	Tom đã giúp chúng tôi làm điều này.
Tom said that Mary was going to Boston to see John.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Boston để gặp John.
However, I have no money. 	Có điều, tôi không có tiền.
As for the other one, I don't have time.	Đối với cái khác, tôi không có thời gian.
I have better things to do than sit here and listen to your gossip.	Tôi có nhiều việc tốt hơn phải làm là ngồi đây nghe bạn kể chuyện phiếm.
Tom is on good terms with Mary.	Tom có ​​quan hệ tốt với Mary.
I want Tom to know that I really don't want to do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi thực sự không muốn làm điều đó.
I know Tom won't back down.	Tôi biết Tom sẽ không lùi bước.
Are you impatient?	Bạn thiếu kiên nhẫn phải không?
Mary and I became good friends.	Mary và tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
We don't see Tom much anymore.	Chúng tôi không gặp Tom nhiều nữa.
When did Tom say?	Tom đã nói khi nào?
What did Tom give Mary?	Tom đã cho Mary những gì?
He seems to have been working for a long time.	Anh ta dường như đã làm việc trong một thời gian dài.
I'm Tom and this is my sister, Mary.	Tôi là Tom và đây là em gái tôi, Mary.
Tom says he's glad you did it for him.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom can run very fast.	Tom có ​​thể chạy rất nhanh.
I will know tomorrow.	Tôi sẽ biết vào ngày mai.
I have a lot of money.	Tôi có rất nhiều tiền.
Tom said he was very confused.	Tom nói rằng anh ấy rất bối rối.
I don't know anyone who lives in Boston.	Tôi không biết ai sống ở Boston.
I wonder if Tom will sign the contract.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ký hợp đồng hay không.
Please contact me as soon as you arrive in Australia.	Vui lòng liên hệ với tôi ngay khi bạn đến Úc.
Tom said he did it already.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
This is unavoidable.	Điều này không thể tránh khỏi.
Tom never told me he had a dog.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy có một con chó.
There was a pool of blood on the floor.	Có một vũng máu trên sàn nhà.
I think you're pulling my leg.	Tôi nghĩ bạn đang kéo chân tôi.
What exactly is Tom looking for?	Chính xác thì Tom đang tìm kiếm điều gì?
Tom's parents let him do whatever he wanted.	Cha mẹ Tom để cho anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn.
Tom is shooting mice with a slingshot.	Tom đang bắn chuột bằng súng cao su.
Is there any chance that Tom will ask me to do it?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó không?
Tom found Mary's necklace under the sofa.	Tom tìm thấy chiếc vòng cổ của Mary dưới ghế sofa.
Tom is the best.	Tom là tốt nhất.
Tom wishes everyone a Merry Christmas.	Tom chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ.
Tom says he needs to ask Mary where she put his camera.	Tom nói rằng anh ấy cần hỏi Mary nơi cô ấy đặt máy ảnh của anh ấy.
Everyone knows that Tom doesn't want to stay in Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn ở lại Úc.
Tom says that Mary has the ability to be objective.	Tom nói rằng Mary có khả năng khách quan.
You are harsh.	Bạn thật khắc nghiệt.
I hope you are not injured.	Tôi hy vọng bạn không bị thương.
We stayed in tents, campfires in the evenings and sang songs.	Chúng tôi ở trong lều, buổi tối đốt lửa trại và hát hò.
Tom didn't seem to know what to do with Mary.	Tom dường như không biết Mary phải làm gì.
Tom here means a lot to you, right?	Tom ở đây có ý nghĩa rất lớn đối với bạn, phải không?
Do you have cellulite?	Bạn có cellulite?
Tom knows I need them, but he refuses to give them to me.	Tom biết tôi cần chúng, nhưng anh ấy từ chối đưa chúng cho tôi.
I have never eaten raw fish.	Tôi chưa bao giờ ăn cá sống.
When did you decide not to go there?	Bạn quyết định không đến đó khi nào?
Tom won't help me do that.	Tom sẽ không giúp tôi làm điều đó.
I noticed that Tom's door was open.	Tôi nhận thấy rằng cửa của Tom đã mở.
Tom will come save us.	Tom sẽ đến cứu chúng ta.
Did Tom and Mary know that you want to go to Boston with them?	Tom và Mary có biết rằng bạn muốn đến Boston với họ không?
You are not beautiful.	Bạn không xinh đẹp.
Tom was not surprised to see Mary.	Tom không ngạc nhiên khi thấy Mary.
It was Tom who convinced Mary to try to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary cố gắng làm điều đó.
I came to Japan 4 years ago with the intention of staying for a year.	Tôi đến Nhật Bản cách đây 4 năm với ý định ở lại một năm.
If Tom keeps doing that, Mary will get mad.	Nếu Tom tiếp tục làm điều đó, Mary sẽ nổi điên.
Tom and Mary go for a walk on the beach and look for seashells and shellfish.	Tom và Mary đi dạo trên bãi biển và tìm kiếm vỏ sò và động vật có vỏ.
People accuse Tom of being biased.	Mọi người buộc tội Tom là người thiên vị.
Tom doesn't have Mary's phone number.	Tom không có số điện thoại của Mary.
Don't you know that Tom is planning to move to Boston?	Bạn không biết rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Boston?
You will have to speak up.	Bạn sẽ phải lên tiếng.
What Tom said is probably correct.	Những gì Tom nói có lẽ là chính xác.
I think Tom will allow us to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I find it hilarious.	Tôi thấy nó vui nhộn.
Tom doesn't study enough.	Tom không học đủ.
Tom plays the flute in the forest wind part of the orchestra.	Tom thổi sáo trong phần gió rừng của dàn nhạc.
Tom got off the train and ran towards Mary.	Tom xuống tàu và chạy về phía Mary.
I shouldn't have been allowed to do that.	Đáng lẽ tôi không được phép làm điều đó.
I can do it faster than Tom can.	Tôi có thể làm điều đó nhanh hơn Tom có ​​thể.
That's not what you said before.	Đó không phải là những gì bạn đã nói trước đây.
I know that Tom is gone.	Tôi biết rằng Tom đã mất.
Tom was walking his dog when I saw him this morning.	Tom đang dắt chó đi dạo khi tôi nhìn thấy anh ấy sáng nay.
Tom did not let Mary in the house.	Tom không cho Mary vào nhà.
Read as many books as you can while you're a student.	Đọc càng nhiều sách càng tốt khi bạn còn là sinh viên.
We need to get this ready in the 20th century.	Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cái này vào thế kỷ 20.
Tom says that Mary is likely stressed.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị căng thẳng.
I had some time to think about what I had to do.	Tôi đã có một khoảng thời gian để suy nghĩ về những gì tôi phải làm.
Nice to talk to you, Tom.	Rất vui được nói chuyện với bạn, Tom.
Tom is not younger than me.	Tom không trẻ hơn tôi.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom promised to donate three million dollars.	Tom hứa sẽ quyên góp ba triệu đô la.
I buy almost all the food we eat here.	Tôi mua gần như tất cả thực phẩm chúng tôi ăn ở đây.
Tom is trying to get custody of his sister's child.	Tom đang cố gắng giành quyền nuôi con của em gái mình.
Tom is a skilled marksman.	Tom là một tay thiện xạ thành thạo.
I would like to know how long you plan to stay in Australia.	Tôi muốn biết bạn dự định ở Úc bao lâu.
Tom was wearing shoes, but he wasn't wearing socks.	Tom đã đi giày, nhưng anh ấy không đi tất.
Tom realized he wasn't tall enough to get to the top shelf.	Tom nhận ra rằng mình không đủ cao để lên đến kệ trên cùng.
Who is the cute one in the blue shirt?	Ai là người dễ thương trong chiếc áo sơ mi xanh?
Tom has three sons and a daughter.	Tom có ​​ba con trai và một con gái.
I'm sure they're on their way.	Tôi chắc rằng họ đang trên đường đến.
Tom said that he thought Mary would be sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ buồn ngủ.
Tom is wasting his talent.	Tom đang lãng phí tài năng của mình.
You never told me you were married or not.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đã kết hôn hay chưa.
Tom refused to change his mind.	Tom từ chối thay đổi ý định.
So far I haven't had to do that.	Cho đến nay tôi đã không phải làm điều đó.
What's the boy's name?	Con trai tên gì?
Tom told me he couldn't remember the teacher's name.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nhớ tên giáo viên.
Tom said he didn't think he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ có thể làm được điều đó.
I didn't stay up to watch the whole movie.	Tôi đã không thức để xem hết phim.
Tom told you to come see what I'm doing, right?	Tom bảo bạn đến xem tôi đang làm gì, đúng không?
I thought you said you would never try to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
The first time Tom did it was when he was 13 years old.	Lần đầu tiên Tom làm điều đó là khi anh ấy 13 tuổi.
You don't think I'll be the first to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ là người đầu tiên làm điều đó, phải không?
I know that Tom can convince Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
How does Tom usually cut his hair?	Tom thường cắt tóc như thế nào?
I told Tom that I had nothing to offer him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có gì để cung cấp cho anh ấy.
I can't play the tin whistle as well as I would like.	Tôi không thể chơi còi thiếc tốt như tôi mong muốn.
I know Tom used to live in Boston.	Tôi biết Tom từng sống ở Boston.
Tell me who are some famous musicians in your country.	Hãy cho tôi biết một số nhạc sĩ nổi tiếng ở nước bạn là ai.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
You need to help him.	Bạn cần phải giúp anh ta.
Tom is my destiny.	Tom là định mệnh của tôi.
Mother is not my mother.	Mẹ không phải là mẹ của con.
Mary tells Tom that John is not her boyfriend anymore.	Mary nói với Tom rằng John không phải là bạn trai của cô ấy nữa.
I only drink whole milk, because the two percent skim and fat-free milk has a bland taste.	Tôi chỉ uống sữa nguyên chất, vì sữa tách béo hai phần trăm và không béo có vị nhạt.
You promised Tom that you would do it.	Bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom doesn't lie.	Tom không lừa dối.
Tom and Mary say they discussed it.	Tom và Mary nói rằng họ đã thảo luận về điều đó.
You still haven't learned how to do that, have you?	Bạn vẫn chưa học được cách làm điều đó, phải không?
Tom claims nothing has been done about it.	Tom tuyên bố không có gì đã được thực hiện về nó.
I know Tom is no longer a private detective.	Tôi biết Tom không còn là thám tử tư nữa.
It was Tom who made me do it.	Chính Tom đã khiến tôi làm điều đó.
Tell Tom where we went.	Nói cho Tom biết chúng ta đã đi đâu.
Tom says he thinks Mary doesn't eat meat.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ăn thịt.
Tom won't like it in Boston.	Tom sẽ không thích nó ở Boston.
Tom can tell why Mary doesn't want to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom is full of blood.	Tom đầy máu.
Tom has good reason to celebrate.	Tom có ​​lý do chính đáng để ăn mừng.
I asked Tom that question.	Tôi đã hỏi Tom câu hỏi đó.
Here's everything I know about Tom.	Đây là tất cả những gì tôi biết về Tom.
Tom did not dance with Mary.	Tom không khiêu vũ với Mary.
Tom and Mary spent the evening drinking and talking.	Tom và Mary đã dành cả buổi tối để uống rượu và nói chuyện.
I don't know what to order.	Tôi không biết phải gọi món gì.
All are in cahoots.	Tất cả đều ở trong cahoots.
Tom left Mary's bag in the car.	Tom để lại túi của Mary trên xe hơi.
I'll probably stop doing that.	Tôi có lẽ sẽ ngừng làm điều đó.
You can't continue to treat me like a child.	Bạn không thể tiếp tục đối xử với tôi như một đứa trẻ.
I should never have sung that song last night.	Tôi không bao giờ nên hát bài hát đó đêm qua.
Tom has finished his lunch.	Tom đã ăn xong bữa trưa.
Tom is being deported.	Tom đang bị trục xuất.
What is your best friend's name?	Tên của người bạn thân nhất của bạn là gì?
Tom told Mary a very strange story.	Tom kể cho Mary nghe một câu chuyện rất kỳ lạ.
You are my best friend.	Bạn là người bạn thân nhất của tôi.
Tom is one of my patients.	Tom là một trong những bệnh nhân của tôi.
Tom was afraid he looked stupid.	Tom sợ mình trông thật ngu ngốc.
That's not why Tom lied.	Đó không phải là lý do tại sao Tom nói dối.
I understand your motivation for doing that.	Tôi hiểu động cơ của bạn để làm điều đó.
The first one is not the best one.	Cái đầu tiên không phải là cái tốt nhất.
You are more beautiful than me.	Bạn đẹp hơn tôi.
I know that Tom is a golfer. 	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên chơi gôn.
Maybe he can teach you how to play.	Có lẽ anh ấy có thể dạy bạn cách chơi.
You will understand when you have children.	Bạn sẽ hiểu khi bạn có con.
Do both Tom and Mary still enjoy doing it?	Cả Tom và Mary vẫn thích làm điều đó chứ?
I don't think Tom said anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói bất cứ điều gì.
I woke up this morning with a severe headache.	Tôi thức dậy sáng nay với một cơn đau đầu dữ dội.
Tom did not die in the crash.	Tom không chết trong vụ va chạm.
Tom didn't come to Mary's graduation.	Tom đã không đến dự lễ tốt nghiệp của Mary.
That will take a few hours.	Điều đó sẽ mất vài giờ.
Mary is the daughter of Tom who lives in Boston.	Mary là con gái của Tom sống ở Boston.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
You don't think you can help Tom?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom?
He can recite the Koran by heart.	Anh ấy có thể đọc thuộc lòng kinh Koran.
Don't waste time talking about things we can't change.	Đừng lãng phí thời gian để nói về những điều chúng ta không thể thay đổi.
We both want Tom to do it.	Cả hai chúng tôi đều muốn Tom làm điều đó.
I hope Tom wins.	Tôi hy vọng Tom thắng.
How does it smell?	Nó có mùi như thế nào?
I think it won't rain today.	Tôi nghĩ hôm nay trời không mưa.
Tom spent his time on the heist.	Tom đã dành thời gian cho vụ trộm.
I don't think there's anyone in the class.	Tôi không nghĩ có ai trong lớp học.
Tom didn't seem to mind waiting for Mary.	Tom dường như không bận tâm đến việc chờ đợi Mary.
I want to see how Tom is.	Tôi muốn xem Tom thế nào.
Tom's fears were not necessarily unfounded.	Những lo sợ của Tom không hẳn là không có cơ sở.
Mary loves talking to strangers online.	Mary thích nói chuyện với người lạ trên mạng.
I will go with you, but I have no money.	Tôi sẽ đi với bạn, nhưng tôi không có tiền.
I know that Tom is almost always late.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn luôn đến muộn.
Tom couldn't accept what happened.	Tom không thể chấp nhận những gì đã xảy ra.
Tom didn't realize what Mary wanted from him.	Tom không nhận ra Mary muốn gì ở anh ta.
He has three sons, all of whom became musicians.	Ông có ba người con trai đều trở thành nhạc sĩ.
Tom obeyed me.	Tom vâng lời tôi.
Tom said that Mary probably won't have lunch with us.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
I'm getting impatient.	Tôi ngày càng mất kiên nhẫn.
I told you that you like Tom.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn thích Tom.
Tom can also help you.	Tom cũng có thể giúp bạn.
Why do you not answer me?	Tại sao bạn không trả lời tôi?
I don't know why Tom didn't go to school today.	Tôi không biết tại sao hôm nay Tom không đến trường.
My friends and I are going out tonight. 	Bạn bè của tôi và tôi sẽ đi chơi tối nay.
Would you like to join us?	Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
You still haven't told me why you're here.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết tại sao bạn ở đây.
Tom made the right choice.	Tom đã lựa chọn đúng.
I'm craving meat.	Tôi đang thèm thịt.
You are not very good.	Bạn không được tốt cho lắm.
Tom will accept.	Tom sẽ chấp nhận.
Tom is always busy.	Tom vẫn luôn bận rộn.
I do not remember anything.	Tôi không nhớ gì cả.
Nowadays, Japanese people rarely wear kimono.	Ngày nay, người Nhật hiếm khi mặc kimono.
You should come stay with us for a few weeks next summer.	Bạn nên đến ở với chúng tôi vài tuần vào mùa hè tới.
We weren't allowed to tell Tom what was going to happen.	Chúng tôi không được phép nói cho Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
I talked to Tom in French every day.	Tôi đã nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp mỗi ngày.
Tom was sitting alone in the corner of the room.	Tom đang ngồi một mình trong góc phòng.
I tried to do it as quickly as possible.	Tôi đã cố gắng làm điều đó nhanh nhất có thể.
I want nothing to do with Tom.	Tôi không muốn làm gì với Tom.
Tom said he wasn't expecting it at all.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không mong đợi điều đó.
I want to go swimming in the river.	Tôi muốn đi bơi ở sông.
She will be in charge.	Cô ấy sẽ phụ trách.
I am the youngest child in the family.	Tôi là con út trong gia đình.
I don't want to worry about you.	Tôi không muốn phải lo lắng về bạn.
Tom told Mary that he was going to have lunch at home.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ ăn trưa ở nhà.
Tom told me he thought Mary was hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị thương.
Tom must have been embarrassed.	Tom hẳn đã rất xấu hổ.
Let me know what you think of Tom.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về Tom.
I can't even remember where we did it.	Tôi thậm chí không thể nhớ nơi chúng tôi đã làm điều đó.
Tom loosened his collar.	Tom nới lỏng cổ áo.
Tom was still in high school at the time.	Lúc đó Tom vẫn đang học trung học.
I love tapioca pudding.	Tôi thích bánh pudding bột sắn.
Tom told me he would do it for us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Just make sure it doesn't happen again.	Chỉ cần đảm bảo rằng điều đó không xảy ra một lần nữa.
CO₂ has a lot to do with the so-called greenhouse effect.	CO₂ có liên quan rất nhiều đến cái gọi là hiệu ứng nhà kính.
I'm getting very bad at the moment.	Tôi nhận được rất tệ vào lúc này.
Tom wants to do it right.	Tom muốn làm đúng.
I am cooperating.	Tôi đang hợp tác.
Don't sleep again!	Đừng ngủ tiếp!
The doctor asked me to wiggle my toes.	Bác sĩ yêu cầu tôi ngọ nguậy ngón chân.
I don't think Tom is trustworthy.	Tôi không nghĩ rằng Tom là đáng tin cậy.
I'm glad to see you two getting along.	Tôi rất vui khi thấy hai bạn hòa hợp với nhau.
Tom drives home from the gym.	Tom lái xe về nhà từ phòng tập thể dục.
If you spot any errors, please let me know immediately.	Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sai sót nào, vui lòng cho tôi biết ngay lập tức.
When we took off, every baby on the plane started crying.	Khi chúng tôi cất cánh, mọi em bé trên máy bay đều bắt đầu khóc.
You don't seem to like doing that.	Bạn có vẻ không thích làm điều đó.
Tom put the large envelope of bread in his briefcase.	Tom bỏ phong bì lớn đựng bánh mì vào trong cặp của mình.
Tom wears a tie to work.	Tom đeo cà vạt đi làm.
Tom is lucky he can still walk.	Tom may mắn là anh ấy vẫn có thể đi lại được.
Tom thought he might not have to do so anymore.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
I shouldn't use the word "password" as my password.	Tôi không nên sử dụng từ "mật khẩu" làm mật khẩu của mình.
I remember telling Tom that joke.	Tôi nhớ đã nói với Tom câu chuyện cười đó.
I think Tom won't be on time.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đúng giờ.
Tom got involved in a street brawl.	Tom đã tham gia vào một cuộc ẩu đả trên đường phố.
After school, Tom used to stick around for as long as he wanted because he didn't want to go home.	Sau khi tan học, Tom thường bám vào chỗ đó bao lâu cũng được vì anh ấy không muốn về nhà.
Tom doesn't come here every day, but he does come quite often.	Tom không đến đây hàng ngày, nhưng anh ấy đến khá thường xuyên.
This is a carcinogen.	Đây là chất gây ung thư.
Tom needs a gun.	Tom cần một khẩu súng.
You know we will never hurt you.	Bạn biết chúng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
Tom left Mary and John alone.	Tom để lại Mary và John một mình.
Tom let me do what I wanted to do.	Tom để tôi làm những gì tôi muốn làm.
My boss asked me to come to Boston.	Sếp của tôi đã yêu cầu tôi đến Boston.
Is the baby awake yet?	Em bé đã dậy chưa?
I think Tom looks very handsome.	Tôi nghĩ rằng Tom trông rất đẹp trai.
Tom says he can't be of any help.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp được gì.
Tom is still limping.	Tom vẫn còn đi khập khiễng.
I will hit the sack.	Tôi sẽ đánh bao tải.
How did Tom get to Boston?	Tom đến Boston bằng cách nào?
There is a widespread fear.	Có một nỗi sợ hãi lan rộng.
I know that Tom is the only one who doesn't need to do that.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất không cần phải làm điều đó.
Some pity them.	Một số thương hại họ.
I know that Tom won't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nữa.
All students must know the school rules.	Tất cả học sinh phải biết các quy định của trường.
I don't know Tom won't have enough time to do that.	Tôi không biết Tom sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom's house is very close to mine.	Nhà của Tom rất gần nhà tôi.
Tom didn't think that Mary would actually carry out her threat.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ thực sự thực hiện lời đe dọa của mình.
Tom knows exactly what happened.	Tom biết chính xác những gì đã xảy ra.
You are a good driver.	Bạn là một người lái xe tốt.
Why don't you have a boyfriend?	Tại sao bạn chưa có bạn trai?
That is part of the job.	Đó là một phần của công việc.
Tom pretends to be Mary's friend.	Tom giả làm bạn của Mary.
Can't you see Tom is in pain?	Bạn không thấy Tom đang đau đớn sao?
Tom accused Mary of putting something in his drink.	Tom buộc tội Mary bỏ thứ gì đó vào đồ uống của anh ta.
I am friends with many policemen.	Tôi là bạn với rất nhiều cảnh sát.
Tom is the one who has to do this.	Tom là người phải làm điều này.
Do you think anyone would care if we did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu chúng tôi làm điều đó không?
You have just mastered that.	Bạn vừa làm chủ được điều đó.
Tom has to do this now.	Tom phải làm điều này ngay bây giờ.
No one knew what Tom was up to.	Không ai biết Tom định làm gì.
I bought Tom's lunch.	Tôi đã mua bữa trưa cho Tom.
The city is covered with snow.	Thành phố được bao phủ bởi tuyết.
Tom isn't down there.	Tom không ở dưới đó.
Tom told me he could win.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Samples were collected from two hundred medical facilities around the world.	Các mẫu được thu thập từ hai trăm cơ sở y tế trên khắp thế giới.
I want things to be the way they were.	Tôi muốn mọi thứ diễn ra theo cách mà chúng đã xảy ra.
Are you going to call Tom back?	Bạn có định gọi lại cho Tom không?
Tom must have been very angry.	Tom hẳn rất tức giận.
Tom has lost both his parents.	Tom đã mất cả cha lẫn mẹ.
Tom is a retired university professor.	Tom là một giáo sư đại học đã nghỉ hưu.
Tom guessed that Mary was about thirty years old.	Tom đoán rằng Mary khoảng ba mươi tuổi.
Tom just bought a new computer.	Tom vừa mua một chiếc máy tính mới.
I told you I'm not drunk.	Tôi đã nói với bạn là tôi không say.
Tom is in the parking lot right now, waiting for you.	Tom đang ở bãi đậu xe ngay bây giờ, đợi bạn.
I hope you know the last thing I want to do is hurt you.	Tôi hy vọng bạn biết điều cuối cùng tôi muốn làm là làm tổn thương bạn.
Tom is still insulting his parents.	Tom vẫn đang lăng mạ bố mẹ mình.
Tom was caught by Mary's gaze.	Tom đã bị ánh mắt của Mary đập vào mắt.
Tom did everything he could to help Mary.	Tom đã làm mọi thứ có thể để giúp Mary.
Tom is looking at it.	Tom đang nhìn nó.
Tom is outside, smoking.	Tom đang ở bên ngoài, hút thuốc.
You have to do better.	Bạn phải làm tốt hơn.
Tom doesn't know much about Australia.	Tom không biết nhiều về nước Úc.
Tom fired the gun three times.	Tom đã bắn súng ba phát.
Tom was the only one eating.	Tom là người duy nhất đang ăn.
Everyone wears hats except Tom.	Tất cả mọi người đều đội mũ trừ Tom.
I can't believe you weren't going to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn không định làm điều đó.
Tom looked a bit surprised.	Tom có ​​vẻ hơi ngạc nhiên.
Can I take a selfie with you?	Tôi có thể chụp ảnh tự sướng với bạn không?
Tom told me that he thought Mary was very nice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất tốt.
I can't help thinking about it.	Tôi không thể không nghĩ về nó.
Tom knew better than to argue.	Tom biết tốt hơn là nên tranh luận.
What do you think I will do?	Bạn nghĩ tôi sẽ làm gì?
Things will never be the same around here after Tom leaves.	Mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ quanh đây sau khi Tom rời đi.
I am afraid of earthquakes.	Tôi sợ động đất.
I don't like them one bit.	Tôi không thích chúng một chút nào.
Tom and Mary both complained about the weather.	Tom và Mary đều phàn nàn về thời tiết.
I suspect that Tom will probably regret what he did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ hối hận về những gì anh ấy đã làm.
Go away, Tom.	Đi đi, Tom.
You are smoking hot!	Bạn đang hút thuốc nóng!
Tom and I have great chemistry.	Tom và tôi có phản ứng hóa học tuyệt vời.
You have taught Tom very well.	Bạn đã dạy Tom rất tốt.
Tom acted on instinct.	Tom hành động theo bản năng.
Tom doesn't seem to be as agile as Mary.	Tom dường như không được nhanh nhẹn như Mary.
Tom said that he was stranded on a desert island for three years.	Tom nói rằng anh đã bị mắc kẹt trên một hoang đảo trong ba năm.
Tom told the taxi driver to turn left.	Tom bảo người lái taxi rẽ trái.
Tom tells his son a story about a monster that eats children.	Tom kể cho con trai mình nghe câu chuyện về một con quái vật ăn thịt trẻ em.
What I want now is not money but time.	Thứ tôi muốn bây giờ không phải là tiền mà là thời gian.
Tom crawled into bed and fell asleep instantly.	Tom bò lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Tom wondered when dinner would be ready.	Tom tự hỏi khi nào bữa tối sẽ sẵn sàng.
Tom said he didn't believe Mary was really going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự định đi với chúng tôi.
Tom lives in a trailer.	Tom sống trong một chiếc xe kéo.
It's a topic I know nothing about.	Đó là một chủ đề tôi không biết gì về nó.
Tom and Mary probably wouldn't have done it together.	Tom và Mary có lẽ đã không làm điều đó cùng nhau.
Tom met Mary's parents while he was in Boston.	Tom đã gặp bố mẹ của Mary khi anh ấy ở Boston.
Tom knows I have to do it today.	Tom biết tôi phải làm điều đó hôm nay.
Tom asked Mary some questions.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi.
Tom locked all the doors and windows.	Tom đã khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.
Tom is visiting Boston next month.	Tom sẽ đến thăm Boston vào tháng tới.
How many seconds does it take?	Mất bao nhiêu giây để làm điều đó?
I don't really like tennis.	Tôi không thích quần vợt cho lắm.
Can I have three seats in the unreserved section?	Tôi có thể có ba ghế trong phần chưa được đặt trước không?
I did what I needed to do.	Tôi đã làm những gì tôi cần làm.
I know Tom didn't leave when he should have.	Tôi biết Tom đã không rời đi khi lẽ ra anh ấy phải làm vậy.
I don't want to do it the same way Tom did.	Tôi không muốn làm điều đó giống như cách Tom đã làm.
I thought you said we weren't going to Australia with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không đi Úc với Tom.
I don't think Tom can help us with this.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi việc này.
Tom says he feels hungry.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy đói.
Tom seemed too scared to talk about it.	Tom dường như quá sợ hãi khi nói về điều đó.
I can't remember where I parked my car.	Tôi không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
You are asking for too much.	Bạn đang yêu cầu quá nhiều.
I wish you had told me you were coming.	Tôi ước gì bạn đã cho tôi biết rằng bạn sẽ đến.
Tom looked more relieved.	Tom trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.
It wasn't long before she opened the door when a cat ran out.	Cô vừa mở cửa chưa bao lâu thì một con mèo chạy ra.
That's all I need to say.	Đó là tất cả những gì tôi cần nói.
The speaker tries to incite the people to revolt.	Người nói cố gắng kích động dân chúng nổi dậy.
That's why I have this for you.	Đó là lý do tại sao tôi có cho bạn cái này.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
Tom wants to go there again.	Tom muốn đến đó một lần nữa.
I changed it.	Tôi đã thay đổi nó.
Tom drowned in his bathtub.	Tom chết đuối trong bồn tắm của mình.
Tom filled his bag with walnuts.	Tom lấp đầy túi của mình với quả óc chó.
I don't have a favorite brand.	Tôi không có một thương hiệu yêu thích.
I don't think Tom could convince Mary that she was wrong.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục Mary rằng cô ấy đã sai.
Since when do you have the right to tell me what to do?	Kể từ khi nào bạn có quyền bảo tôi phải làm gì?
Tom says we should be patient.	Tom nói chúng ta nên kiên nhẫn.
Who is first on your list?	Ai là người đầu tiên trong danh sách của bạn?
Tom went as far as he could.	Tom đã đi xa hết mức có thể.
Tom stays in bed all day.	Tom ở trên giường cả ngày.
That's not how most people do it.	Đó không phải là cách hầu hết mọi người làm điều đó.
Tom explained everything to me in a letter.	Tom giải thích mọi thứ cho tôi trong một lá thư.
This ink stain will not wash off.	Vết mực này sẽ không rửa sạch.
I asked Tom where he was from.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đến từ đâu.
Tom once gave me advice.	Tom đã từng cho tôi lời khuyên.
I'm not sure Tom did anything.	Tôi không chắc Tom đã làm bất cứ điều gì.
Tom is probably home before midnight.	Tom có ​​lẽ về nhà trước nửa đêm.
I thought you said you enjoyed golfing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất thích chơi gôn.
Your tie has been undone.	Cà vạt của bạn đã được hoàn tác.
The swamp is knee deep.	Đầm lầy sâu đến đầu gối.
I suspect Tom is homesick.	Tôi nghi ngờ Tom nhớ nhà.
Looks like Tom might be confused.	Có vẻ như Tom có ​​thể bối rối.
Tom wanted to make sure we understood what he wanted.	Tom muốn đảm bảo rằng chúng tôi hiểu anh ấy muốn gì.
He has gone as far as to call you a hypocrite.	Anh ta đã đi xa đến mức gọi bạn là kẻ đạo đức giả.
Tom went.	Tom đã đi.
This beer is not cold.	Bia này không lạnh.
Tom is in the kitchen, making a pot of coffee.	Tom đang ở trong bếp, pha một ấm cà phê.
You gain little and lose much.	Bạn được ít và mất nhiều.
Purpose. 	Mục đích.
Fire!	Ngọn lửa!
If Tom can do it, anyone can do it.	Nếu Tom làm được thì bất cứ ai cũng có thể làm được.
Your humble.	Bạn khiêm tốn.
You're a better chess player than Tom, aren't you?	Bạn là một người chơi cờ giỏi hơn Tom, phải không?
Who will take care of my dog ​​while I'm away?	Ai sẽ chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng?
Tom wants them.	Tom muốn chúng.
I'll show Tom how to do it.	Tôi sẽ chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom seems disorganized.	Tom dường như vô tổ chức.
I'm sorry, Tom, I have to go.	Tôi xin lỗi, Tom, tôi phải đi.
We would never allow Tom to do that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Tom doesn't have any fun.	Tom không có bất kỳ niềm vui nào.
In all likelihood, the president will serve a second term.	Trong tất cả khả năng, tổng thống sẽ phục vụ nhiệm kỳ thứ hai.
I am on death row.	Tôi đang bị tử hình.
Tom has set three alarms, but he still doesn't wake up.	Tom đã đặt ba lần báo thức, nhưng anh ấy vẫn không thức dậy.
I started playing the clarinet when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu chơi kèn clarinet khi tôi mười ba tuổi.
Tom can't be that bad.	Tom không thể tệ như vậy.
Tom looks like a truck driver.	Tom trông giống như một tài xế xe tải.
I was surprised when Tom told me I had to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi phải làm như vậy.
Tom doesn't want to compromise.	Tom không muốn thỏa hiệp.
Tom had a good time camping.	Tom đã có một thời gian cắm trại vui vẻ.
I seem to have left my umbrella on the train.	Tôi dường như đã để quên chiếc ô của mình trên tàu.
Tom didn't remind Mary to do it.	Tom không nhắc Mary làm điều đó.
She smokes excessively.	Cô ấy hút thuốc quá mức.
I know that Tom has to do it alone.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó một mình.
Tom didn't go to the lake last summer.	Tom đã không đến hồ vào mùa hè năm ngoái.
I know that Tom knows why I have to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Make sure you cut the board against the grain.	Hãy chắc chắn rằng bạn cắt ván chống lại hạt.
I can't really hear Tom.	Tôi thực sự không thể nghe thấy Tom.
I don't want you to overdo it.	Tôi không muốn bạn làm quá sức mình.
Do you mind if I leave for a few minutes?	Bạn có phiền không nếu tôi rời đi trong vài phút?
You still don't know why Tom did that, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
Three missionaries were killed and eaten by cannibals.	Ba nhà truyền giáo đã bị giết và ăn thịt bởi những kẻ ăn thịt người.
I hope that is satisfactory.	Tôi hy vọng đó là thỏa đáng.
Tom spends very little time with his family.	Tom dành rất ít thời gian cho gia đình.
Tom says he hopes Mary will be at the ball.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có mặt tại buổi khiêu vũ.
Tom helped me write this report.	Tom đã giúp tôi viết báo cáo này.
Tom was the one who suggested we drive here.	Tom là người đề nghị chúng tôi lái xe đến đây.
I can hardly find the time to do that anymore.	Tôi khó có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó nữa.
Tom folded the letter and put it in the envelope.	Tom gấp lá thư và cho vào phong bì.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
I promise I won't tell anyone where it is.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết nó ở đâu.
I was the one who told Tom what happened.	Tôi là người nói với Tom những gì đã xảy ra.
Tom will probably be very angry.	Tom có ​​thể sẽ rất tức giận.
I don't know where I was born.	Tôi không biết mình sinh ra ở đâu.
You are a lifesaver.	Bạn là một chiếc phao cứu sinh.
No water in the pool.	Không có nước trong hồ bơi.
They say Tom can do it.	Họ nói Tom có ​​thể làm điều đó.
I think that's the best thing.	Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất.
Is there any chance you will come to Australia next month?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Úc vào tháng tới không?
What did you guys do while Tom was cutting wood?	Các bạn đã làm gì trong khi Tom đang chặt gỗ?
I know Tom quite well.	Tôi biết Tom khá rõ.
My heart beats for you.	Trái tim tôi đập cho bạn.
Tom would be very nervous doing that.	Tom sẽ rất lo lắng khi làm điều đó.
If you have any problems with Tom, I will help you.	Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với Tom, tôi sẽ giúp bạn.
Tom usually doesn't get here on time.	Tom thường không đến đây đúng giờ.
I loved that movie when I was a kid.	Tôi yêu thích bộ phim đó khi tôi còn nhỏ.
I just want to help Tom.	Tôi chỉ muốn giúp Tom.
I'm still not sure what we're looking for.	Tôi vẫn không chắc những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
Making money is not the only goal in life.	Kiếm tiền không phải là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống.
Tom seemed surprised when Mary told him she didn't want to do that.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô không muốn làm điều đó.
You are a good friend.	Bạn là một người bạn tốt.
Rewards have been given for information related to the incident.	Phần thưởng đã được đưa ra cho thông tin liên quan đến vụ việc.
I'm sure Tom will be heartbroken.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất đau lòng.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I looked inside the box, but I didn't see anything.	Tôi nhìn vào trong hộp, nhưng tôi không thấy gì cả.
I doubt.	Tôi hoài nghi.
Tom plans to go again next year.	Tom dự định sẽ đi một lần nữa vào năm sau.
Tom said he heard Mary's voice.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy giọng nói của Mary.
Tom didn't learn to speak French until he was in his thirties.	Tom đã không học nói tiếng Pháp cho đến khi anh ấy ngoài ba mươi tuổi.
What an achievement!	Thật là một thành tựu!
I suspect Tom is biased.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thành kiến.
You are allowed to use the hotel's swimming pool.	Bạn được phép sử dụng bể bơi của khách sạn.
I can't wait to fight again.	Tôi không thể chờ đợi để chiến đấu một lần nữa.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Boston with her.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ đến Boston với cô ấy.
Tom looks tired.	Tom trông mệt mỏi.
Tom said he enjoyed the challenge.	Tom nói rằng anh ấy rất thích thử thách này.
Tom ignored me today.	Hôm nay Tom phớt lờ tôi.
Tom didn't know Mary had to help him do it.	Tom không biết Mary phải giúp anh ta làm điều đó.
Tom sleeps in the guest bedroom.	Tom ngủ trong phòng ngủ của khách.
I don't want to shake the boat.	Tôi không muốn làm rung chuyển con thuyền.
Tom says he thinks Mary might do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
Tom had to think for himself.	Tom phải tự mình suy nghĩ.
Tom didn't want to make Mary angry.	Tom không muốn làm Mary tức giận.
I'm not like Tom.	Tôi không giống Tom.
My dog ​​sleeps in the same room I do.	Con chó của tôi ngủ trong cùng một phòng tôi làm.
He invited me to dinner as well.	Anh ấy mời tôi đi ăn tối cũng tốt.
That's how it stands now.	Đó là cách nó đứng bây giờ.
Tom certainly did not expect to win.	Tom chắc chắn không mong đợi để giành chiến thắng.
Tom made a daring escape.	Tom đã thực hiện một cuộc trốn chạy táo bạo.
There are many empty glass jars on the shelves.	Có rất nhiều lọ thủy tinh rỗng trên kệ.
Tom didn't go because Mary said he shouldn't go.	Tom không đi vì Mary nói rằng anh ấy không nên đi.
Tom anxiously looked around the cave.	Tom lo lắng nhìn quanh hang.
Tom claims that Mary promised him the job.	Tom tuyên bố rằng Mary đã hứa với anh ta công việc.
Thanks, Tom.	Cảm ơn, Tom.
I know I don't need to do that.	Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó.
This report is sloppyly written.	Báo cáo này được viết rất cẩu thả.
Someone is humming.	Ai đó đang vo ve.
Tom turned another page.	Tom lật một trang khác.
Tom said that I was lacking in consideration.	Tom nói rằng tôi đã thiếu cân nhắc.
Tom was bullied at school.	Tom bị bắt nạt ở trường.
Tom is not fast.	Tom không nhanh.
I know you're tired.	Tôi biết bạn đang mệt mỏi.
Tom is much more handsome than John.	Tom đẹp trai hơn John rất nhiều.
Don't forget to buy bread on the way home.	Đừng quên mua bánh mì trên đường về.
I'm afraid I can't do that.	Tôi e rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom is clearly happy we're here.	Tom rõ ràng là rất vui khi chúng tôi ở đây.
Tom will ask Mary.	Tom sẽ hỏi Mary.
Tom and I were in the same class as Mary.	Tom và tôi học cùng lớp với Mary.
Tom bought a hot dog for Mary.	Tom đã mua một chiếc xúc xích cho Mary.
I don't know who will help me.	Tôi không biết ai sẽ giúp tôi.
Tom said that Mary was very scared.	Tom nói rằng Mary đã rất sợ hãi.
I think these shoes belong to Tom.	Tôi nghĩ đôi giày này là của Tom.
Tom has told everyone that he will never come back here.	Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
I saw Tom's car parked in front of Mary's house.	Tôi thấy xe của Tom đậu trước nhà Mary.
You don't think you have the opposite?	Bạn không nghĩ rằng bạn có ngược lại?
Is he not your friend?	Anh ấy không phải là bạn của bạn sao?
How does Tom get back to Australia?	Làm thế nào để Tom trở lại Úc?
Tom has absolutely no chance of winning.	Tom hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.
Have you told Tom why you don't like Mary?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn không thích Mary chưa?
I'm just fooling around.	Tôi chỉ đang đánh lừa xung quanh.
I don't know why Tom isn't here.	Tôi không biết tại sao Tom không có ở đây.
When was the last time you made dishes?	Lần cuối cùng bạn làm các món ăn là khi nào?
Do you think you will get caught?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ bị bắt?
I thinly sliced ​​the onion.	Tôi thái mỏng hành tây.
Tom arrived safely and unharmed.	Tom đã đến nơi an toàn và bình an vô sự.
If you don't tell me what you did, Tom will.	Nếu bạn không cho tôi biết bạn đã làm gì, Tom sẽ làm.
Tom is very afraid of snakes.	Tom rất sợ rắn.
I think Tom and I can do it alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể làm điều đó một mình.
I don't think I want to live in Boston.	Tôi không nghĩ mình muốn sống ở Boston.
Tom pulled the gun from Mary's hand.	Tom rút súng khỏi tay Mary.
I don't think Tom noticed we were there.	Tôi không nghĩ Tom nhận thấy chúng tôi đã ở đó.
Tom said that Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói rằng Mary không định làm điều đó một mình.
I am especially pleased to meet you.	Tôi đặc biệt vui mừng được gặp bạn.
I'm in Boston today.	Hôm nay tôi ở Boston.
Whenever Tom watches a series, he likes to skip the last episode and then go back to the beginning, so he knows what to expect.	Bất cứ khi nào Tom xem một bộ phim dài tập, anh ấy thích bỏ qua tập cuối cùng và sau đó quay lại phần bắt đầu, vì vậy anh ấy biết mình sẽ mong đợi điều gì.
Tom didn't intend to go there alone.	Tom không định đến đó một mình.
That's what I want too.	Đó cũng là điều tôi muốn.
Tom and I are planning to stay together.	Tom và tôi đang có ý định ở cùng nhau.
I don't want to put my foot in my mouth.	Tôi không muốn cho chân vào miệng.
I don't agree with him at all.	Tôi không đồng ý với anh ta chút nào.
Tom patted Mary's shoulder.	Tom vỗ vai Mary.
I am much better than before.	Tôi tốt hơn nhiều so với trước đây.
I think Tom is available.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​sẵn.
I bet you didn't know this.	Tôi cá rằng bạn không biết điều này.
Jealousy is not the same as envy.	Ghen tị không giống như ghen tị.
Tom messed everything up.	Tom đã làm mọi thứ rối tung lên.
Please don't let Tom do that again.	Hãy không cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
He was in his shirt sleeve.	Anh ấy đã ở trong tay áo sơ mi của mình.
That's why I need you.	Đó là lý do tại sao tôi cần bạn.
I wonder if Tom forgot to tell Mary what to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói cho Mary biết phải làm gì không.
Tom immediately called the police.	Tom ngay lập tức gọi cảnh sát.
We have to give Tom something.	Chúng ta phải đưa cho Tom một cái gì đó.
I just started eating meat again.	Tôi vừa mới bắt đầu ăn thịt trở lại.
Tom did the best he could.	Tom đã làm tốt nhất những gì anh ấy có thể làm.
I don't know that you have to do that.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó.
Tom is intervening.	Tom đang can thiệp.
He's been working on a new book for two months.	Anh ấy đã làm việc trên một cuốn sách mới trong hai tháng.
The question for us is whether we should stay or go.	Câu hỏi đặt ra cho chúng tôi là liệu chúng tôi nên ở lại hay đi.
Next weekend we have to go to Boston for the wedding.	Cuối tuần tới chúng ta phải đến Boston để tổ chức đám cưới.
Tom wants to get something to eat.	Tom muốn kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom didn't know what to do with Mary.	Tom không biết Mary phải làm gì.
What does Tom need to say to get Mary to forgive him?	Tom cần nói gì để Mary tha thứ cho anh ta?
Tom could have done the same thing as Mary did.	Tom có ​​thể đã làm điều tương tự như Mary đã làm.
I can't forget what you told me last night.	Tôi không thể quên những gì bạn đã nói với tôi đêm qua.
We didn't do that yesterday.	Chúng tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I think it's time for you to go home.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn trở về nhà.
These muffins just came out of the oven.	Những chiếc bánh nướng xốp này vừa ra lò.
Tom wants to discuss the matter with Mary.	Tom muốn thảo luận vấn đề với Mary.
I don't think Tom was careful enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ cẩn thận.
Tom started teaching Mary French three years ago.	Tom bắt đầu dạy Mary tiếng Pháp ba năm trước.
You don't seem to understand why I shouldn't.	Bạn dường như không hiểu tại sao tôi không nên làm như vậy.
Why are you giving me money? 	Tại sao bạn lại cho tôi tiền?
That's not normal.	Điều đó không bình thường.
I thought I was going to have a heart attack.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ lên cơn đau tim.
Let me know exactly what's going on.	Hãy cho tôi biết chính xác những gì đang xảy ra.
You always dress very neatly.	Bạn luôn ăn mặc rất gọn gàng.
I wonder if Tom is married.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã kết hôn.
Bob became a pastor.	Bob đã trở thành một mục sư.
I know Tom doesn't know I don't want to do that.	Tôi biết Tom không biết tôi không muốn làm điều đó.
Tom has made us all stupid.	Tom đã làm cho tất cả chúng ta ngu ngốc.
Tom did not do a job at all.	Tom đã không làm một công việc nào cả.
Mary was annoyed when Tom left his dirty clothes on the floor.	Mary khó chịu khi Tom để quần áo bẩn của mình trên sàn nhà.
Tom tells Mary that she should do it as soon as possible.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
"Did Tom pass the exam?" 	"Tom có ​​vượt qua kỳ thi không?"
"Only just."	"Chỉ mới."
I thought Tom would like the gift Mary gave him.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ thích món quà mà Mary tặng anh ấy.
Tom can't afford to pay for his son's funeral.	Tom không đủ khả năng chi trả cho đám tang của con trai mình.
This is one of the driest years we've ever had.	Đây là một trong những năm khô hạn nhất mà chúng tôi từng có.
I can't believe Tom and Mary are married.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom is like a family.	Tom giống như một gia đình.
I won't do this again.	Tôi sẽ không làm điều này một lần nữa.
The teacher told us to clean our classroom every day.	Giáo viên bảo chúng tôi phải dọn dẹp lớp học của mình hàng ngày.
I know that Tom is not a very healthy person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất khỏe mạnh.
Tom will find us.	Tom sẽ tìm chúng ta.
This is one of the best restaurants in town.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất trong thị trấn.
Did you know that Tom can't do that?	Bạn có biết rằng Tom không thể làm điều đó?
Tom wondered how long it would take to get the job done.	Tom tự hỏi sẽ mất bao lâu để hoàn thành công việc.
Tom tried to run away.	Tom đã cố gắng chạy trốn.
How long did it take you to drive from Boston to here?	Bạn đã mất bao lâu để lái xe từ Boston đến đây?
Tom told me he wanted me to do it for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó cho Mary.
Our fees have increased.	Phí của chúng tôi đã tăng lên.
I will put everything back where it belongs.	Tôi sẽ đặt mọi thứ trở lại nơi nó thuộc về.
Send us a telegram when you arrive.	Gửi cho chúng tôi một bức điện khi bạn đến nơi.
Tom stepped out of the elevator.	Tom bước ra khỏi thang máy.
Tom will be with Mary all afternoon.	Tom sẽ ở bên Mary cả buổi chiều.
I'm pretty sure Tom will be there.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ ở đó.
I taught Tom how to do it.	Tôi đã dạy Tom cách làm điều đó.
Tom, don't go.	Tom, đừng đi.
We have both pink lemonade and regular lemonade.	Chúng tôi có cả nước chanh hồng và nước chanh thông thường.
I admire your honesty.	Tôi ngưỡng mộ sự trung thực của bạn.
Tom turned the page.	Tom lật trang.
I think Tom still has a chance.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn cơ hội.
The children are playing in the sandbox.	Những đứa trẻ đang chơi trong hộp cát.
All my students call me by my first name.	Tất cả học sinh của tôi đều gọi tôi bằng tên của tôi.
Tom knows he will never be able to play the French trumpet as well as Mary.	Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ có thể chơi kèn Pháp giỏi như Mary.
It sounds like Tom cheated.	Nghe có vẻ như Tom đã lừa dối.
Tom says that Mary is very happy to be here.	Tom nói rằng Mary rất hạnh phúc khi ở đây.
We have not seen that.	Chúng tôi chưa thấy điều đó.
Tom asked me if I wanted to help him move his piano.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn giúp anh ấy di chuyển cây đàn piano của mình không.
Tom won't approve.	Tom sẽ không chấp thuận.
Can I borrow a pliers?	Tôi có thể mượn một cái kìm được không?
Tom doesn't usually eat meat.	Tom không thường ăn thịt.
I know that I have to do it tomorrow.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom says that Mary is probably still angry.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn tức giận.
Tom told me that he thought Mary was dishonest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không trung thực.
Tom has strange ideas.	Tom có ​​những ý tưởng kỳ lạ.
I wonder if Tom really wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Boston với chúng tôi không.
She has twice as many CDs as I do.	Cô ấy có số đĩa CD nhiều gấp đôi tôi.
Tom is not easy to talk to.	Tom không dễ nói chuyện.
I think Tom is flexible.	Tôi nghĩ Tom là người linh hoạt.
Do not Cry. 	Đừng khóc.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ ổn.
Tom knows he can't be replaced.	Tom biết anh ấy không thể bị thay thế.
Tom doesn't seem bored to me.	Tom không có vẻ chán với tôi.
Tom sold his old refrigerator to me.	Tom đã bán chiếc tủ lạnh cũ của anh ấy cho tôi.
The driver chased Tom out of the car.	Người tài xế đuổi Tom xuống xe.
Tom is the one you want.	Tom là người bạn muốn.
Tom encourages Mary to write letters to her parents.	Tom khuyến khích Mary viết thư cho bố mẹ cô ấy.
My shirt was drenched in sweat, so I took it off and put on another one.	Áo sơ mi của tôi ướt đẫm mồ hôi, vì vậy tôi cởi nó ra và mặc một chiếc khác.
It won't be a difficult thing to do.	Nó sẽ không phải là một điều khó khăn để làm.
Tom and I will be fine.	Tom và tôi sẽ ổn thôi.
You'd better lie down for a while.	Tốt hơn là bạn nên nằm xuống một lúc.
I think I'll get here on time.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến đây đúng giờ.
Tom arrived at the last minute.	Tom đã đến vào phút cuối cùng.
Tom says he can speak French, but he really can't.	Tom nói rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp, nhưng anh ấy thực sự không thể nói được.
Tom will probably be alone.	Tom có ​​lẽ sẽ ở một mình.
You will love the movie.	Bạn sẽ thích bộ phim.
Tom is not likely to be as busy as you think.	Tom không có khả năng bận rộn như bạn nghĩ.
Tom's money won't last long.	Tiền của Tom sẽ không tồn tại lâu.
This isn't a bad way to spend a Monday, is it?	Đây không phải là một cách tồi để dành một ngày thứ Hai, phải không?
Tom doesn't like me that way.	Tom không thích tôi như vậy.
Tom never did that to me.	Tom chưa bao giờ làm điều đó với tôi.
Tom wants to do it with Mary.	Tom muốn làm điều đó với Mary.
Don't forget that smoking is very dangerous for your health.	Đừng quên rằng hút thuốc rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
Tom wasn't here.	Tom đã không ở đây.
What is the forecast for tomorrow?	Dự báo cho ngày mai là gì?
I never wrote to Tom.	Tôi chưa bao giờ viết thư cho Tom.
It's spooky here.	Ở đây thật ma quái.
I don't think you're ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
I didn't see the dog that attacked Tom.	Tôi không nhìn thấy con chó đã tấn công Tom.
Tom's dog doesn't wear his collar.	Con chó của Tom không đeo vòng cổ của anh ấy.
I used to go to this beach when I was a little boy.	Tôi đã từng đến bãi biển này khi tôi còn là một cậu bé.
Tom doesn't dream.	Tom không mơ.
The epidemic turned into a pandemic.	Dịch đã biến thành đại dịch.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
I want to see what Tom wants first.	Tôi muốn xem Tom muốn gì trước.
Tom harassed Mary.	Tom đã quấy rối Mary.
Tom left a detailed message on Mary's cell phone.	Tom đã để lại một tin nhắn chi tiết trên điện thoại di động của Mary.
Tom will probably be the last to arrive.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đến cuối cùng.
Tom blamed himself for losing his temper.	Tom tự trách mình vì đã mất bình tĩnh.
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
You are a really bad cook.	Bạn là một đầu bếp thực sự tồi.
What you're thinking?	Bạn đang nghĩ gì vậy?
I will visit you as soon as I can.	Tôi sẽ đến thăm bạn ngay khi tôi có thể.
Didn't you know that Tom would get upset if he saw you kiss Mary?	Bạn không biết rằng Tom sẽ khó chịu nếu anh ấy nhìn thấy bạn hôn Mary?
I am here looking for work.	Tôi ở đây để tìm việc làm.
Tom can still do it.	Tom vẫn có thể làm điều đó.
We have some rose bushes in front of our house.	Chúng tôi có một số bụi hoa hồng trước nhà của chúng tôi.
The battery in my computer is dead.	Pin trong máy tính của tôi đã hết.
No doubt Tom used to live in Boston.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom đã từng sống ở Boston.
Tom seems to be confused.	Tom dường như đang bối rối.
I don't think the pool is open this weekend.	Tôi không nghĩ rằng hồ bơi mở cửa vào cuối tuần này.
What did Tom give you for your birthday?	Tom đã tặng gì cho bạn vào ngày sinh nhật của bạn?
I don't usually go to Australia.	Tôi thường không đến Úc.
I am quite happy.	Tôi khá hạnh phúc.
Can you believe that Tom is still only thirteen years old?	Bạn có thể tin rằng Tom vẫn chỉ mới mười ba tuổi?
The sound here is great.	Âm thanh ở đây là tuyệt vời.
Tom allowed Mary to hold his hand.	Tom cho phép Mary nắm tay anh.
Where did Tom buy the ticket?	Tom đã mua vé ở đâu?
Who will handle this?	Ai sẽ xử lý vấn đề này?
When a good opportunity presents itself, I don't let it pass.	Khi một cơ hội tốt tự xuất hiện, tôi không để nó trôi qua.
I think Tom would be a good babysitter.	Tôi nghĩ Tom sẽ là một người giữ trẻ tốt.
You will love this.	Bạn sẽ thích điều này.
We only have three weeks left.	Chúng ta chỉ còn ba tuần nữa.
It wasn't easy at all.	Nó không hề dễ dàng chút nào.
What changed Tom's mind?	Điều gì đã thay đổi suy nghĩ của Tom?
Tom thinks he should be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom scored five runs.	Tom đã ghi được năm lần chạy.
Tom was too young to understand what was going on.	Tom còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I'm still not sure what this is all about.	Tôi vẫn không chắc đây là tất cả những gì.
Neither Tom nor I speak French.	Cả tôi và Tom đều không nói được tiếng Pháp.
She sued him for damages.	Cô đã kiện anh ta để đòi bồi thường thiệt hại.
It's a fascinating situation.	Đó là một tình huống hấp dẫn.
Tom is expected to be homeless next October.	Tom có ​​thể sẽ vô gia cư vào tháng 10 tới.
Tom got more than he expected.	Tom nhận được nhiều hơn những gì anh ấy mong đợi.
We let our teammates down.	Chúng tôi đã để đồng đội của mình thất vọng.
Tom hopes to go this morning.	Tom hy vọng sẽ đi sáng nay.
Do you really think Tom likes Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thích Mary?
Tom told me he had to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom unlocked the door with the key that Mary gave him.	Tom mở khóa cửa bằng chiếc chìa khóa mà Mary đã đưa cho anh ta.
I'm not sure I can do this alone.	Tôi không chắc rằng tôi có thể làm điều này một mình.
I know Tom is a picky eater.	Tôi biết Tom là một người kén ăn.
I did it as I was instructed.	Tôi đã làm điều đó như tôi đã được hướng dẫn.
I feel like I'm in love with you.	Tôi cảm thấy như tôi đang yêu em.
Tom wondered if he needed to do that.	Tom tự hỏi liệu anh ấy có cần phải làm điều đó không.
I'm pretty sure Tom wouldn't eat that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không ăn thứ đó.
There was a horrified expression on Tom's face.	Có một biểu hiện kinh hoàng trên khuôn mặt của Tom.
I suspect that Tom and Mary are scared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang sợ hãi.
Babies don't stay young forever.	Trẻ sơ sinh không ở lại trẻ mãi mãi.
How many aunts and uncles does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu cô và chú?
I don't think Tom can walk without a cane.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể đi lại mà không cần chống gậy.
He is an expert in astronomy.	Anh ấy là một chuyên gia về thiên văn học.
We talked about Tom.	Chúng tôi đã nói về Tom.
Tom always asks my opinion.	Tom luôn hỏi ý kiến ​​của tôi.
Hurry up, you will get to school on time.	Nhanh lên, bạn sẽ đến trường kịp giờ.
Tom eagerly ate the sandwich the fireman gave him.	Tom háo hức ăn chiếc bánh sandwich mà người lính cứu hỏa đưa cho.
I don't want to get used to this.	Tôi không muốn làm quen với điều này.
I think Tom will have a hard time doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
I can't wait until Monday.	Tôi không thể đợi đến thứ Hai.
I can't let you do it here.	Tôi không thể để bạn làm điều đó ở đây.
Tom was very tired.	Tom đã rất mệt mỏi.
Tom has traveled to Australia.	Tom đã đi du lịch đến Úc.
It's something you'll never find.	Đó là thứ mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy.
Let's hope we don't have to do that anymore.	Hãy hy vọng chúng ta không phải làm điều đó nữa.
I think Tom might have refused to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã từ chối làm điều đó.
I cannot do more than that.	Tôi không thể làm nhiều hơn thế.
I want to borrow a wrench.	Tôi muốn mượn một cái cờ lê.
Could you please check the door to make sure it's locked?	Bạn có thể vui lòng kiểm tra cánh cửa để đảm bảo rằng nó đã được khóa không?
It is difficult to judge his abilities.	Rất khó để đánh giá khả năng của anh ấy.
I don't want any secrets from you.	Tôi không muốn có bất kỳ bí mật nào từ bạn.
I don't think we should buy this.	Tôi không nghĩ chúng ta nên mua cái này.
I can't believe we're actually doing this.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đang thực sự làm điều này.
Tom says that Mary is homeless.	Tom nói rằng Mary là người vô gia cư.
Tom and John sleep in the same room.	Tom và John ngủ cùng phòng.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I don't think Tom slept.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ngủ.
He lives by his mouth and never saves a dime.	Anh ấy sống bằng miệng và không bao giờ tiết kiệm một xu.
Tom has met Mary again.	Tom đã gặp lại Mary.
We need money to be able to build a new building.	Chúng tôi cần tiền để có thể xây một tòa nhà mới.
I can't get him to leave me alone.	Tôi không thể khiến anh ấy để tôi một mình.
Did Tom ask you out?	Tom có ​​rủ bạn đi chơi không?
Tom didn't have a good job until he moved to Australia.	Tom đã không có một công việc tốt cho đến khi anh ấy chuyển đến Úc.
My bike had a flat tire so I missed the seven o'clock train.	Xe đạp của tôi bị xẹp lốp nên tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu lúc bảy giờ.
Where will Tom move to?	Tom sẽ chuyển đến ở đâu?
Tom seems to be quite rich.	Tom dường như khá giàu.
Now you're taking me down.	Bây giờ bạn đang đưa tôi xuống.
You know, money doesn't grow on trees.	Bạn biết đấy, tiền không mọc trên cây.
Nothing here.	Không có gì ở đây.
You arrive early.	Bạn đến sớm.
My muscles hurt from playing tennis too much.	Cơ bắp của tôi bị đau do chơi quần vợt quá nhiều.
Tom was frustrated, but Mary was not.	Tom đã nản lòng, nhưng Mary thì không.
I know Tom did it just to get attention.	Tôi biết Tom làm vậy chỉ để gây chú ý.
How did you convince Tom to come to Boston with you?	Làm thế nào bạn thuyết phục Tom đến Boston với bạn?
Tom opened the closet to hang his coat.	Tom mở tủ để treo áo khoác.
How much time do you spend getting ready for work each day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để sẵn sàng cho công việc mỗi ngày?
It's extremely tiring.	Nó cực kỳ mệt mỏi.
Tom said he would help me get what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi có được những gì tôi cần.
Tom is such a selfish man.	Tom đúng là một kẻ ích kỷ.
We don't understand French.	Chúng tôi không hiểu tiếng Pháp.
I have no suggestions.	Tôi không có gợi ý.
Tom, please stop trying to be funny. 	Tom, làm ơn đừng cố tỏ ra hài hước nữa.
Be yourself.	Hãy là chính bạn.
Tom said that Mary looked sleepy.	Tom nói rằng Mary trông buồn ngủ.
Tom says it was Mary who told him he had to do it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm điều đó.
It didn't take long for Tom to figure out what needed to be done.	Không mất nhiều thời gian để Tom tìm ra những gì cần phải làm.
Tom doesn't have to go it alone.	Tom không cần phải đi một mình.
Can I exchange this shirt for a smaller size?	Tôi có thể đổi chiếc áo này với kích thước nhỏ hơn được không?
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom is definitely not the genius he thinks he is.	Tom chắc chắn không phải là thiên tài như anh ấy nghĩ.
Rumors cannot be true.	Tin đồn không thể là sự thật.
I'm proud of what we've been able to do.	Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã có thể làm được.
I suspect that Tom doesn't need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Tom forced us to do it.	Tom đã buộc chúng tôi phải làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is motivated to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John có động lực để làm điều đó.
I know that you are not yourself today.	Tôi biết rằng bạn không phải là chính mình ngày hôm nay.
Tom drives a motorbike.	Tom lái xe mô tô.
Call me as soon as you get there.	Gọi cho tôi ngay khi bạn đến đó.
Tom lives in Australia with his parents.	Tom sống ở Úc với bố mẹ.
Dozens of people have been jailed.	Hàng chục người đã bị bỏ tù.
Tom is very similar to John.	Tom rất giống John.
When was the last time you fed your cows?	Lần cuối cùng bạn cho bò ăn là khi nào?
Tom didn't tell anyone that he intended to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy định làm điều đó.
That's not the tool I want to use.	Đó không phải là công cụ tôi muốn sử dụng.
It is very difficult to have any evidence to prove Tom's guilt.	Rất khó có bằng chứng nào chứng minh được tội lỗi của Tom.
I don't think Tom knows what Mary bought yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đã mua ngày hôm qua.
Tom is not good at his job.	Tom không giỏi trong công việc của mình.
I don't want anyone to know where I am.	Tôi không muốn ai biết tôi đang ở đâu.
I'm busy, Tom.	Tôi bận, Tom.
Tom must have wanted to leave earlier.	Tom chắc đã muốn về sớm hơn.
Which path did Tom follow?	Tom đã đi theo con đường nào?
Why did you tell Tom to do that?	Tại sao bạn lại bảo Tom làm vậy?
They can't fire me.	Họ không thể sa thải tôi.
I thought you said you wouldn't let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không cho Tom làm điều đó.
We have some doubts as to whether he chose the right course.	Chúng tôi có một số nghi ngờ về việc liệu anh ấy có chọn đúng khóa học hay không.
I want to live in a big city.	Tôi muốn sống ở một thành phố lớn.
You know that Tom wouldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
You are the one doing this.	Bạn là người đang làm điều này.
We spent all day trying to solve this problem.	Chúng tôi đã dành cả ngày để giải quyết vấn đề này.
"We need more synergy." 	"Chúng ta cần thêm sức mạnh tổng hợp."
"What does it mean?"	"Điều đó nghĩa là gì?"
This typewriter is not working.	Máy đánh chữ này không hoạt động.
You are too late for that.	Bạn đã quá muộn cho điều đó.
Tom feels very lonely.	Tom cảm thấy rất cô đơn.
Tom looks like he's having a good time.	Tom trông có vẻ như đang rất vui.
I think it's being cleared up.	Tôi nghĩ rằng nó đang được giải tỏa.
I wonder if Tom knew Mary needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần phải làm điều đó hay không.
I just sent Tom an email.	Tôi vừa gửi cho Tom một email.
You didn't do it as well as I expected.	Bạn đã không làm điều đó tốt như tôi mong đợi.
Tom has not had a regular job for several years, and is living by mouth.	Tom đã không có việc làm thường xuyên trong vài năm, và đang sống bằng miệng.
Maybe Tom ate the sausage too quickly.	Có lẽ Tom đã ăn xúc xích quá nhanh.
Tom is much older than Mary.	Tom lớn hơn Mary rất nhiều.
I'm not sure how much you'll get paid.	Tôi không chắc bạn sẽ được trả bao nhiêu.
I'm not even trying to pretend that I like Tom.	Tôi thậm chí còn không cố gắng giả vờ rằng tôi thích Tom.
Tom left without telling anyone.	Tom bỏ đi mà không nói với ai.
Tom's behavior is strange.	Hành vi của Tom thật kỳ lạ.
We wouldn't mind helping Tom.	Chúng tôi sẽ không phiền khi giúp Tom.
There are many wildflowers here.	Ở đây có rất nhiều hoa dại.
I already know what you will say.	Tôi đã biết bạn sẽ nói gì.
We're tired, so we won't do it.	Chúng tôi mệt mỏi, vì vậy chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom bought three watermelons.	Tom mua ba quả dưa hấu.
Won't you be in London this summer?	Bạn sẽ không ở London vào mùa hè này?
Tom says he wishes he kissed Mary good night.	Tom nói rằng anh ấy ước anh ấy hôn Mary ngủ ngon.
Tom went to Australia to teach.	Tom đã đến Úc để giảng dạy.
No one knows that but Tom.	Không ai biết điều đó ngoài Tom.
Tom is very selfish, isn't he?	Tom rất ích kỷ, phải không?
This plant does not need a lot of light.	Loại cây này không cần nhiều ánh sáng.
I think Tom is not in Australia now.	Tôi nghĩ rằng Tom không ở Úc bây giờ.
Tom used to be motivated.	Tom đã từng có động lực.
Where is the bank?	Ngân hàng ở đâu?
I wonder if we can actually talk Tom donate some money.	Tôi tự hỏi nếu chúng ta thực sự có thể nói chuyện Tom quyên góp một số tiền.
How many rolls did you eat?	Bạn đã ăn bao nhiêu cuộn?
That's why Tom and I were disappointed.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom thất vọng.
I have talked to you before.	Tôi đã nói chuyện với bạn trước đây.
Looks like I lost my key last night.	Có vẻ như tôi đã đánh mất chìa khóa của mình vào đêm qua.
There's something I have to show you.	Có vài thứ tôi phải cho bạn xem.
I think you should let Tom and I go to Boston on our own.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom và tôi tự đến Boston.
You're the only one who can help Tom, right?	Bạn là người duy nhất có thể giúp Tom, phải không?
Tom has a bicycle.	Tom có ​​một chiếc xe đạp.
Tom needs to get out of town.	Tom cần rời khỏi thị trấn.
Do you think Tom understands?	Bạn có nghĩ rằng Tom hiểu không?
I just want to know why Tom isn't here.	Tôi chỉ muốn biết tại sao Tom không có ở đây.
I doubt Tom and Mary need to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary cần phải làm điều đó.
I disagree with everything you say.	Tôi không đồng ý với tất cả những gì bạn nói.
Tom was able to put out the fire with Mary's help.	Tom đã dập tắt được ngọn lửa với sự giúp đỡ của Mary.
I will find you.	Tôi sẽ tìm thấy bạn.
I'll go see if Tom is in his office.	Tôi sẽ đi xem Tom có ​​ở trong văn phòng của anh ấy không.
I asked Tom to come back.	Tôi yêu cầu Tom quay lại.
Different people tell different versions of the incident.	Những người khác nhau kể các phiên bản khác nhau của vụ việc.
Take off your jacket if you feel warm.	Cởi áo khoác nếu bạn thấy ấm.
We don't have enough data yet.	Chúng tôi chưa có đủ dữ liệu.
What makes you think I'm done with that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi đã làm xong việc đó?
I don't owe you an explanation.	Tôi không nợ bạn một lời giải thích.
Tom should tell Mary that he wants to find a better paying job.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn tìm một công việc lương cao hơn.
Are you sure you want to work with Tom?	Bạn có chắc chắn muốn làm việc với Tom không?
Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
Tom is currently a teacher.	Tom hiện là giáo viên.
You didn't sell your bike, did you?	Bạn đã không bán xe đạp của bạn, phải không?
Tom said that Mary was walking home.	Tom nói rằng Mary đã đi bộ về nhà.
I don't think Tom has time to talk to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thời gian để nói chuyện với bạn.
Tom said that Mary was asked to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom and I were reeling.	Tom và tôi đã quay cuồng.
Haven't we met somewhere before?	Chúng ta chưa từng gặp nhau ở đâu đó sao?
I saw several hawks today.	Tôi đã nhìn thấy vài con diều hâu hôm nay.
I hope that you are getting better.	Tôi hy vọng rằng bạn đang trở nên tốt hơn.
Volcano erupts.	Núi lửa phun trào.
Aren't you annoyed by this?	Bạn không khó chịu vì điều này?
Can you make me three hundred copies of this?	Bạn có thể làm cho tôi ba trăm bản sao của cái này được không?
I can't win.	Tôi không thể thắng.
Good evening, Tom.	Chào buổi tối, Tom.
Is it more expensive to eat healthy?	Có đắt hơn để ăn uống lành mạnh?
I'm not the only Canadian living in Australia.	Tôi không phải là người Canada duy nhất sống ở Úc.
Tom is becoming such a big boy.	Tom đang trở thành một cậu bé lớn như vậy.
Are you sure we're talking about the same Tom?	Bạn có chắc chúng ta đang nói về cùng một Tom không?
The mayor is said to be doing.	Thị trưởng được cho là đang thực hiện.
I don't think Tom is a safe driver.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một người lái xe an toàn.
Tom is likely still staying.	Tom có ​​khả năng vẫn còn ở lại.
I can't believe this is going to end.	Tôi không thể tin rằng điều này sẽ kết thúc.
I'm not satisfied either.	Tôi cũng không hài lòng.
I ordered a book from Amazon.com.	Tôi đã đặt một cuốn sách từ Amazon.com.
I know that Tom doesn't have to do that to us.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó với chúng tôi.
Tom and I got married in Australia.	Tom và tôi kết hôn ở Úc.
We'll let Tom speak for himself.	Chúng tôi sẽ để Tom tự nói.
I don't think Tom would like it if we did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nếu chúng tôi làm như vậy.
You didn't do it alone, did you?	Bạn đã không làm điều đó một mình, phải không?
I know you won't like this movie.	Tôi biết bạn sẽ không thích bộ phim này.
Why is Tom attacking you?	Tại sao Tom lại tấn công bạn?
Tom said it was hot.	Tom nói trời nóng.
Is it okay if I leave early today?	Có ổn không nếu hôm nay tôi về sớm?
I think Tom might be lying.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang nói dối.
Tom said that he thought the room was too cold.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá lạnh.
This is my first time holding my baby.	Đây là lần đầu tiên tôi ôm con.
There are many plastic model manufacturers in Shizuoka.	Có rất nhiều nhà sản xuất mô hình nhựa ở Shizuoka.
I'm not having dinner with you tonight.	Tôi không ăn tối với bạn tối nay.
I have a beer in my backpack.	Tôi có một chai bia trong ba lô.
Tom and Mary were among the last to leave.	Tom và Mary là một trong những người cuối cùng rời đi.
Is Tom right in your opinion?	Theo bạn thì Tom có ​​đúng không?
I think Tom is irresponsible.	Tôi nghĩ rằng Tom là người vô trách nhiệm.
Tom doesn't know that Mary has to go tomorrow.	Tom không biết rằng Mary phải đi vào ngày mai.
We want to know who broke into our system.	Chúng tôi muốn biết ai đã xâm nhập vào hệ thống của chúng tôi.
We need to finish what we started.	Chúng tôi cần hoàn thành những gì chúng tôi đã bắt đầu.
See if Tom lets you do it.	Hãy xem Tom có ​​để bạn làm điều đó không nhé.
Tom says he knows that Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không biết bơi.
Tom hopes that Mary is okay.	Tom hy vọng rằng Mary không sao.
Tom wants to stay in Boston.	Tom muốn ở lại Boston.
I assure Tom that I can do it.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom should have breakfast.	Tom nên ăn sáng.
I don't think he's a great actor.	Tôi không nghĩ anh ấy là một diễn viên tuyệt vời.
Tom knows that someone is watching Mary.	Tom biết rằng ai đó đang theo dõi Mary.
I know Tom is very much like his father.	Tôi biết Tom rất giống bố.
Tom and Mary hurt each other.	Tom và Mary làm tổn thương nhau.
You must walk before you can run.	Bạn phải đi bộ trước khi bạn có thể chạy.
I thought that Tom wouldn't sing.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không hát.
You cannot win this.	Bạn không thể giành chiến thắng này.
You don't want to be here.	Bạn không muốn ở đây.
Tom earns money by fist.	Tom kiếm tiền bằng nắm tay.
She doesn't like the idea.	Cô ấy không thích ý tưởng này.
The concert was really good. 	Buổi hòa nhạc đã thực sự tốt.
You should go with us.	Bạn nên đi với chúng tôi.
Tom was in Boston once.	Tom đã ở Boston một lần.
I think Tom was here.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở đây.
Tom knows how to fix things.	Tom biết cách sửa chữa mọi thứ.
Misunderstandings are not always funny.	Những hiểu lầm không phải lúc nào cũng buồn cười.
We are not hiring any more people.	Chúng tôi không tuyển dụng thêm bất kỳ người nào nữa.
Tom was recently married.	Tom gần đây đã kết hôn.
I don't know that Tom hasn't done it yet.	Tôi không biết rằng Tom vẫn chưa làm điều đó.
Tom is very enthusiastic, isn't he?	Tom rất nhiệt tình, phải không?
Tom calculated that it would take him all day to finish painting the garage.	Tom tính rằng anh sẽ mất cả ngày để sơn xong nhà để xe.
Tom is no longer a suspect.	Tom không còn là nghi phạm nữa.
We have 20% market share.	Chúng tôi có 20% thị phần.
Tom's wife criticizes his parenting skills.	Vợ của Tom chỉ trích kỹ năng nuôi dạy con cái của anh.
I don't think I've changed all that much.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã thay đổi tất cả nhiều như vậy.
This is not important.	Điều này không quan trọng.
I've always wanted to play tennis with Tom.	Tôi luôn muốn chơi quần vợt với Tom.
Tom will do the dishes.	Tom sẽ làm các món ăn.
Please let me know when I should get off.	Vui lòng cho tôi biết khi nào tôi nên xuống xe.
I haven't washed my hair in a week.	Tôi đã không gội đầu trong một tuần.
You don't drive without a license, do you?	Bạn không lái xe mà không có giấy phép, phải không?
I can't stand rapping.	Tôi không thể chịu được rap.
I can't keep up with you if you go too fast.	Tôi không thể theo kịp bạn nếu bạn đi quá nhanh.
Tom wears black.	Tom mặc đồ đen.
Mary is very good at belly dancing.	Mary múa bụng rất giỏi.
Don't you know Tom wants to stay in Boston for three more weeks?	Bạn không biết Tom muốn ở lại Boston thêm ba tuần nữa sao?
Tom never told me that he and Mary used to hang out together.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy và Mary đã từng đi chơi với nhau.
I am the only survivor.	Tôi là người sống sót duy nhất.
An artist uses several tubes of paint to create a large painting.	Một nghệ sĩ sử dụng nhiều ống sơn để tạo nên một bức tranh lớn.
I am not a smart man.	Tôi không phải là một người đàn ông thông minh.
We close the doors and lock them up after the last customer leaves.	Chúng tôi đóng cửa và khóa chúng lại sau khi khách hàng cuối cùng rời đi.
Tom and Mary may have lost their way.	Tom và Mary có thể đã lạc đường.
Tom's wife passed away in 2013. Tom himself passed away 3 years later.	Vợ của Tom qua đời vào năm 2013. Bản thân Tom cũng qua đời sau đó 3 năm.
Tom and Mary are gardeners.	Tom và Mary là những người làm vườn.
I never wanted to talk to Tom.	Tôi chưa bao giờ muốn nói chuyện với Tom.
It's a bus stop.	Đó là một bến xe buýt.
Don't trust the polls.	Đừng tin vào các cuộc thăm dò.
Tom said he didn't think Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
It is a job of two people.	Đó là một công việc của hai người.
Tom called his wife to tell her he was going to be late for dinner.	Tom gọi cho vợ để nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn để ăn tối.
I'm pretty sure I won't get caught.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không bị bắt.
You are a very good teacher.	Bạn là một giáo viên rất tốt.
Why didn't Tom listen?	Tại sao Tom không nghe?
Tom just disappeared.	Tom vừa biến mất.
You should do it now.	Bạn nên làm điều đó ngay bây giờ.
All Tom does is watch TV.	Tất cả những gì Tom làm là xem TV.
You've come to the right place.	Bạn đã đến đúng nơi.
Tom just finished, didn't he?	Tom vừa mới hoàn thành, phải không?
Tom's fingerprints on the gun.	Dấu tay của Tom trên khẩu súng.
Our house has three bathrooms.	Ngôi nhà của chúng tôi có ba phòng tắm.
You expelled us.	Bạn đã trục xuất chúng tôi.
There's nothing wrong with you.	Không có gì sai với bạn.
Tom died when a tree fell on him.	Tom chết khi bị cây đổ vào người.
Tom is a bed wetting guy.	Tom là một người thích làm ướt giường.
I was expecting Tom to be late.	Tôi đã mong đợi Tom đến muộn.
Use it as a body lotion when you step out of the shower.	Sử dụng nó như một loại kem dưỡng thể khi bạn bước ra khỏi phòng tắm.
Tom is not the only one caught.	Tom không phải là người duy nhất bị bắt.
I'm really sorry I made fun of your hair.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã làm vui mái tóc của bạn.
I didn't know Tom was your husband.	Tôi không biết Tom là chồng của bạn.
I heard that Tom and Mary are married.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom was fired last week.	Tom đã bị sa thải vào tuần trước.
I'm not surprised because I didn't need to do that.	Tôi không ngạc nhiên vì tôi không cần phải làm điều đó.
I don't like Tom's idea.	Tôi không thích ý tưởng của Tom.
Mary didn't tell me Tom was her brother.	Mary không nói với tôi Tom là anh trai của cô ấy.
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
I kept a diary in French when I was a student.	Tôi đã giữ một cuốn nhật ký bằng tiếng Pháp khi tôi còn là một sinh viên.
Maybe Tom shouldn't have done that.	Có lẽ Tom không nên làm vậy.
I don't feel like smoking today.	Tôi không cảm thấy muốn hút thuốc hôm nay.
Tom sold a necklace to Mary that he stole.	Tom đã bán một chiếc vòng cổ cho Mary mà anh ta đã đánh cắp.
Several boys I recognized from school were standing in front of the library.	Một vài chàng trai mà tôi nhận ra từ trường đang đứng trước thư viện.
I want to come to Australia again before my passport expires.	Tôi muốn đến Úc một lần nữa trước khi hộ chiếu của tôi hết hạn.
I didn't know that Tom and John were brothers?	Tôi không biết rằng Tom và John là anh em?
Thanks to bad weather, the game was cancelled.	Nhờ thời tiết xấu, trò chơi đã bị hủy bỏ.
That was the last day I saw Tom.	Đó là ngày cuối cùng tôi gặp Tom.
That's not surprising today.	Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên ngày nay.
Tom helped me find my way here.	Tom đã giúp tôi tìm đường đến đây.
You don't think I can do this, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này, phải không?
Tom did what Mary wanted him to do.	Tom đã làm những gì Mary muốn anh ta làm.
The least you can do is say thank you.	Điều ít nhất bạn có thể làm là nói lời cảm ơn.
It is not locked.	Nó không bị khóa.
Tom signed the contract after reading it carefully.	Tom đã ký hợp đồng sau khi đọc kỹ nó.
The movie is so dull that the audience leaves one by one.	Phim buồn tẻ đến mức khán giả bỏ đi từng người một.
Why would someone kidnap Tom?	Tại sao ai đó lại bắt cóc Tom?
Tom certainly won't win.	Tom chắc chắn sẽ không thắng.
How would you like it if I hit you?	Bạn muốn nó như thế nào nếu tôi đánh bạn?
The seeds are starting to germinate.	Hạt giống đang bắt đầu nảy mầm.
I'm not looking for trouble.	Tôi không tìm kiếm rắc rối.
Tom says he knows that Mary may not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Your ex-boyfriend is an idiot.	Bạn trai cũ của bạn là một kẻ ngốc.
The collision at the intersection in front of the post office left three people dead.	Vụ va chạm ở ngã tư trước bưu điện khiến 3 người tử vong.
Tom is a psychic.	Tom là nhà ngoại cảm.
I don't think Tom and Mary were ever in love.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã từng yêu.
A little bird told me you were there.	Một chú chim nhỏ nói với tôi rằng bạn đã ở đó.
Tom did everything Mary told him to.	Tom làm tất cả những gì Mary bảo anh ta.
Tom told me he was going to sell his car.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bán chiếc xe hơi của mình.
Tom is probably home by now, but he's still at the office.	Bây giờ Tom chắc đã về nhà, nhưng anh ấy vẫn đang ở văn phòng.
Tom doesn't want anything bad to happen.	Tom không muốn điều gì tồi tệ xảy ra.
I'm sure Tom will enjoy the party.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ tận hưởng bữa tiệc.
I rarely run into Tom.	Tôi hiếm khi tình cờ gặp Tom.
Tom dropped it.	Tom đã bỏ nó.
I'm at the train station, waiting for a train.	Tôi đang ở ga xe lửa, đợi một chuyến tàu.
Tom doesn't want to see anything today.	Tom không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Tom said nothing and just smiled.	Tom không nói gì và chỉ cười.
Tom was sitting at his table.	Tom đã ngồi vào bàn của mình.
Have you ever heard Tom and Mary sing together?	Bạn đã bao giờ nghe Tom và Mary hát cùng nhau chưa?
Tom never knew Mary was there.	Tom không bao giờ biết Mary ở đó.
It's a nice t-shirt.	Đó là một chiếc áo phông đẹp.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm thế nữa.
I don't think Tom was at home.	Tôi không nghĩ Tom đã ở nhà.
Tom didn't learn how to do that from his parents.	Tom đã không học cách làm điều đó từ cha mẹ mình.
Do you think Tom taught Mary how to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã dạy Mary cách làm điều đó?
Tom was alone when Mary and John entered.	Tom ở một mình khi Mary và John bước vào.
Who does Tom usually go skiing with?	Tom thường đi trượt tuyết với ai?
Tom won't be able to buy everything he needs here.	Tom sẽ không thể mua mọi thứ anh ấy cần ở đây.
What should Tom and I do now?	Tom và tôi phải làm gì bây giờ?
Tom probably won't worry.	Tom có ​​thể sẽ không lo lắng.
Tom has high blood pressure.	Tom bị tăng huyết áp.
Admission is $13 and includes a picnic lunch after the game.	Vé vào cửa là $ 13 và bao gồm một bữa ăn trưa dã ngoại sau trận đấu.
You're turning thirty, aren't you?	Bạn đang bước sang tuổi ba mươi, phải không?
Tom could not answer all of Mary's questions.	Tom không thể trả lời tất cả các câu hỏi của Mary.
Tom said Mary rarely eats fish.	Tom nói Mary hiếm khi ăn cá.
Our trading companies do business all over the world.	Các công ty thương mại của chúng tôi kinh doanh trên toàn thế giới.
Tom knew that Mary shouldn't have done it.	Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Where are you going to meet Tom?	Bạn định gặp Tom ở đâu?
Tom tried to make both ends.	Tom đã cố gắng làm cho cả hai kết thúc.
Please don't tell me you're serious.	Xin đừng nói với tôi rằng bạn đang nghiêm túc.
Tom says he has work to do and leaves.	Tom nói rằng anh ấy có việc phải làm và rời đi.
What motivated them to do so?	Điều gì đã thúc đẩy họ hành động như vậy?
I live near Tom.	Tôi sống gần Tom.
Mary is not my mother. 	Mary không phải là mẹ tôi.
She is my aunt.	Cô ấy là dì của tôi.
Tom sold it.	Tom đã bán nó.
Tom swore to himself that he would never do that again.	Tom đã thề với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom said that Mary did not win.	Tom nói rằng Mary đã không thắng.
Does Tom want to go?	Tom có ​​muốn đi không?
I was in the shower so I didn't answer the phone.	Tôi đang tắm nên không nghe máy.
You are a smart person.	Bạn là người thông minh.
Tom fell asleep at the end of the movie.	Tom ngủ quên mất phần cuối phim.
I don't know who you are talking about.	Tôi không biết người bạn đang nói đến.
I lost all my money.	Tôi đã mất tất cả tiền của tôi.
I didn't know Tom was home.	Tôi không biết Tom đã về nhà rồi.
I hope we made the right decision.	Tôi hy vọng chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Tom has lived here all his life.	Tom đã sống ở đây cả đời.
Mary has beautiful brown eyes.	Mary có đôi mắt nâu tuyệt đẹp.
I think it will start to rain soon.	Tôi nghĩ trời sẽ bắt đầu mưa sớm.
Neither Tom nor Mary remained in prison for long.	Cả Tom và Mary đều không ở trong tù lâu.
That's how we grew up.	Đó là cách chúng tôi lớn lên.
Tom can force Mary to do it.	Tom có ​​thể ép Mary làm điều đó.
There are several things that you need to do if you want to be successful.	Có một số điều mà bạn cần phải làm nếu bạn muốn thành công.
When will Tom return to Australia?	Khi nào Tom sẽ trở lại Úc?
You will never find anyone who does it for you.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ ai làm điều đó cho bạn.
Tom probably wouldn't like to do that.	Tom có ​​thể sẽ không thích làm điều đó.
I can't tell you about that now.	Tôi không thể nói với bạn về điều đó bây giờ.
Tom played.	Tom đã chơi.
I don't think this changes anything.	Tôi không nghĩ rằng điều này thay đổi bất cứ điều gì.
Tom asked Mary for some advice.	Tom hỏi Mary một số lời khuyên.
Tom started out as a drummer.	Tom khởi nghiệp với tư cách là một tay trống.
That's not exactly why I'm here.	Đó không chính xác là lý do tại sao tôi ở đây.
It's not worth the pain.	Nó không đáng để đau.
I know Tom didn't ask me to do it.	Tôi biết Tom không yêu cầu tôi làm điều đó.
You like me, don't you?	Bạn thích tôi, phải không?
I don't want to borrow money.	Tôi không muốn vay tiền.
I can fix the sink this afternoon.	Tôi có thể sửa bồn rửa chiều nay.
Tom is pretty nervous, isn't he?	Tom khá lo lắng, phải không?
Hope is not dead yet.	Hy vọng vẫn chưa chết.
Although exhausted, he still had to go back to work.	Dù đã kiệt sức, anh vẫn phải quay lại làm việc.
Tom will go to the library after lunch.	Tom sẽ đến thư viện sau bữa trưa.
I'm pretty sure we'll win.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
Tom looks lonely and sad, don't you think?	Tom trông cô đơn và buồn bã, bạn có nghĩ vậy không?
She bitterly regretted saying things that offended her mother-in-law.	Cô cay đắng ân hận vì đã nói những lời làm mất lòng mẹ chồng.
Where did Tom get that document?	Tom lấy tài liệu đó ở đâu?
I am quitting my job as a teacher.	Tôi đang nghỉ việc với tư cách là một giáo viên.
It is Tom's dream to live in the mountains.	Đó là ước mơ của Tom được sống trên núi.
Tom wears a black shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi đen.
When it comes to math, he's second to none in his class.	Khi nói đến toán học, anh ấy không ai sánh kịp trong lớp.
Tom tells Mary that he can't afford to buy more jewelry for her.	Tom nói với Mary rằng anh không đủ khả năng mua thêm đồ trang sức cho cô.
Tom has no emotions.	Tom không có cảm xúc.
It would be disappointing if you didn't.	Sẽ thật thất vọng nếu bạn không làm như vậy.
You still haven't told me all your secrets.	Bạn vẫn chưa nói cho tôi biết tất cả bí mật của bạn.
My house is across the street.	Nhà tôi ở bên kia đường.
Do you want to know who bought this jacket for you?	Bạn có muốn biết ai đã mua chiếc áo khoác này cho bạn không?
I think you already have one of those.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có một trong những thứ đó.
Tom loves Mary, you know.	Tom yêu Mary, bạn biết đấy.
I gave Tom a mild sedative.	Tôi đã cho Tom một loại thuốc an thần nhẹ.
I know you have to go back to Australia.	Tôi biết bạn phải trở lại Úc.
We're not going to call Tom.	Chúng tôi sẽ không gọi cho Tom.
According to this magazine, my favorite actress will be marrying a jazz musician next spring.	Theo tạp chí này, nữ diễn viên yêu thích của tôi sẽ kết hôn với một nhạc sĩ nhạc jazz vào mùa xuân tới.
Tom asked Mary who she was going to Australia with.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy định đi Úc với ai.
Tom says he wants a new car.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một chiếc xe hơi mới.
Tom wasn't expecting a surprise party.	Tom không mong đợi một bữa tiệc bất ngờ.
Let me know what you want me to do.	Hãy cho tôi biết bạn muốn tôi làm gì.
Tom can't wait.	Tom không thể đợi.
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
You said you wanted to visit Tom? 	Bạn nói rằng bạn muốn đến thăm Tom?
Why do you want to do that?	Tại sao bạn muốn làm điều đó?
I want to learn how to play the piano.	Tôi muốn học cách chơi piano.
Tom is the grandson of a coal miner.	Tom là cháu trai của một thợ khai thác than.
Tom told me he would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom said Mary is probably still doing it.	Tom nói Mary có lẽ vẫn đang làm điều đó.
I think I should tell Tom we won't do that anymore.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm như vậy nữa.
There is a bird here.	Có một con chim ở đây.
I think that's where we are.	Tôi nghĩ rằng đó là nơi chúng tôi đang ở.
Tom decided to repaint his house.	Tom đã quyết định sơn lại ngôi nhà của mình.
We have to get Tom to the doctor.	Chúng ta phải đưa Tom đến bác sĩ.
Tom says Mary didn't come home last night.	Tom nói Mary đã không về nhà đêm qua.
I have three DUIs.	Tôi có ba DUI.
Why is Tom still a single person?	Tại sao Tom vẫn là một người độc thân?
When I was a kid, I had a dog named Cookie.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có một con chó tên là Cookie.
How does one say "I love you" in French?	Làm thế nào để một người nói "Tôi yêu bạn" bằng tiếng Pháp?
There's nothing I can do to stop what's happening.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn những gì đang xảy ra.
Tom gets a message from Mary.	Tom nhận được tin nhắn từ Mary.
Tom is still not sad.	Tom vẫn không buồn.
Does Tom blame us?	Tom có ​​trách chúng ta không?
Why are you consulting me if you've already made up your mind?	Tại sao bạn lại hỏi ý kiến ​​của tôi nếu bạn đã quyết định?
I wonder if Tom really thinks we need to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng ta cần làm như vậy không.
Tom told me he would try again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thử lại lần nữa.
He still hasn't replied to my letter.	Anh ấy vẫn chưa trả lời thư của tôi.
Tom will walk home.	Tom sẽ đi bộ về nhà.
I would go to Australia if I could.	Tôi đã đi Úc nếu có thể.
Tom wants to ask you some questions about French.	Tom muốn hỏi bạn một số câu hỏi về tiếng Pháp.
She grew up to be a veterinarian.	Cô lớn lên để trở thành một bác sĩ thú y.
If you really want to do something, you'll find a way. 	Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách.
If not, you will find an excuse.	Nếu không, bạn sẽ tìm thấy một cái cớ.
How much do you think the average person spends eating out in a year?	Bạn nghĩ một người trung bình chi tiêu bao nhiêu để ăn ngoài trong một năm?
I know that you are richer than me.	Tôi biết rằng bạn giàu hơn tôi.
I'm in trouble because of Tom.	Tôi đang gặp rắc rối vì Tom.
Tom went roller skating with Mary.	Tom đã đi trượt patin với Mary.
Tom is hoping Mary will marry him.	Tom đang hy vọng Mary sẽ kết hôn với anh ta.
It's not as dangerous as you think.	Nó không nguy hiểm như bạn nghĩ.
How many episodes have you watched so far?	Bạn đã xem được bao nhiêu tập cho đến nay?
I would appreciate it if you could help me.	Tôi rất cảm kích nếu bạn giúp tôi.
I didn't talk about myself.	Tôi đã không nói về bản thân mình.
Please contact me if you have any other questions.	Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.
Tom was the one who suggested we do this.	Tom là người đề nghị chúng tôi làm điều này.
Although it was raining, I had to go out.	Mặc dù trời mưa nhưng tôi phải ra ngoài.
Republican leaders criticized President Hayes.	Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Hayes.
Aren't you going to introduce us?	Bạn không định giới thiệu chúng tôi sao?
How do you tighten this bolt, clockwise or counterclockwise?	Làm thế nào để bạn siết chặt bu lông này, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ?
You should be fast. 	Bạn nên nhanh.
Otherwise you won't get there before dark.	Nếu không, bạn sẽ không đến đó trước khi trời tối.
Why don't you listen to me?	Tại sao bạn không nghe tôi?
Tom got himself a dog with eyes.	Tom có ​​cho mình một chú chó có mắt nhìn.
Let me know which of the two is better.	Hãy cho tôi biết máy ảnh nào trong hai máy ảnh tốt hơn.
Let me ask Tom if he wants to come with us.	Để tôi hỏi Tom có ​​muốn đi cùng chúng ta không.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he didn't think doing that would make any difference.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Dad, see if you can stare at me.	Bố ơi, hãy xem liệu bố có thể nhìn chằm chằm vào con không.
I worry about the weather.	Tôi lo lắng về thời tiết.
Tom said Mary was very tired.	Tom nói Mary rất mệt.
Tom was in no hurry to agree.	Tom không vội vàng đồng ý.
I bet Tom will do it.	Tôi cá là Tom sẽ làm được điều đó.
I suggest you don't kiss Tom anymore.	Tôi đề nghị bạn không hôn Tom nữa.
Tom doesn't think we'll find anyone who will do it for us.	Tom không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy bất kỳ ai sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Dissolve the tablet in a glass of water.	Hòa tan viên thuốc trong một cốc nước.
I'm trying to do my job.	Tôi đang cố gắng làm công việc của mình.
Tom has attempted suicide before.	Tom đã cố gắng tự tử trước đây.
Tom will probably join the meeting on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ tham gia cuộc họp vào thứ Hai.
I shouldn't have placed my laptop too close to the edge of the table.	Tôi không nên đặt máy tính xách tay của mình quá gần mép bàn.
I shouldn't have said the things I told you.	Tôi không nên nói những điều tôi đã nói với bạn.
Do you mind if I watch TV for a while?	Bạn có phiền nếu tôi xem TV một lúc không?
Tom could get hurt if he tried to do so.	Tom có ​​thể bị thương nếu cố làm vậy.
The head of the party was a famous scientist.	Người đứng đầu đảng là một nhà khoa học nổi tiếng.
I can not stop laughing.	Tôi không thể nhịn được cười.
What is your favorite concert hall?	Phòng hòa nhạc yêu thích của bạn là gì?
Tom applied for that job.	Tom đã nộp đơn cho công việc đó.
It is dangerous to go too close to the edge of the cliff.	Sẽ rất nguy hiểm nếu đi quá gần mép vách đá.
Tom was expecting it.	Tom đã mong đợi nó.
You don't really want to go to Australia, do you?	Bạn không thực sự muốn đến Úc, phải không?
I swear I won't do that again.	Tôi thề là tôi sẽ không làm thế nữa.
This is an almond.	Đây là một quả hạnh.
Why did Tom say he wanted to do that?	Tại sao Tom lại nói rằng anh ấy muốn làm điều đó?
Approaching the river, I lost my way.	Đến gần sông mà tôi lạc đường.
Tom is different from his classmates.	Tom khác với các bạn cùng lớp.
I think it will make a difference.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt.
You can easily find Tom's house.	Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhà của Tom.
There is something wrong with the washing machine.	Có vấn đề gì đó với máy giặt.
Tom told me a joke.	Tom kể cho tôi nghe một câu chuyện cười.
Tom has been to many countries.	Tom đã đến rất nhiều quốc gia.
I think it was Tom who did it.	Tôi nghĩ chính Tom đã làm điều đó.
Tom wondered where Mary lived.	Tom tự hỏi Mary sống ở đâu.
Remember what I told you the last time we met.	Hãy nhớ những gì tôi đã nói với bạn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
I wish that you would leave me alone.	Tôi ước rằng bạn sẽ để tôi một mình.
Do you want to be near Tom?	Bạn có muốn ở gần Tom không?
He left the company for personal reasons.	Anh ấy rời công ty vì lý do cá nhân.
I haven't been to Boston since 2013.	Tôi đã không đến Boston kể từ năm 2013.
You don't seem as gullible as Tom.	Bạn dường như không cả tin như Tom.
Tom told me that he thought Mary was heartbroken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất đau lòng.
Tom cried for a long time.	Tom đã khóc trong một thời gian dài.
I know Tom is grumpy.	Tôi biết Tom rất cục cằn.
Does Tom like his job?	Tom có ​​thích công việc của mình không?
Tom suggested that I go to Boston with Mary next weekend.	Tom đề nghị tôi đi Boston với Mary vào cuối tuần tới.
He's not allowed to come here.	Anh ấy không được phép đến đây.
Tom committed suicide by drinking poison.	Tom đã tự sát bằng cách uống thuốc độc.
Tom told me that he dreamed about Mary last night.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã mơ về Mary đêm qua.
Tom said he couldn't give me what I needed.	Tom nói rằng anh ấy không thể cho tôi những gì tôi cần.
Tom will accompany the children to school.	Tom sẽ đi cùng bọn trẻ đến trường.
Tom was very angry about that.	Tom rất tức giận về điều đó.
I don't think Tom is barefoot.	Tôi không nghĩ Tom đi chân trần.
I didn't know that both you and Tom were from Boston.	Tôi không biết rằng cả bạn và Tom đều đến từ Boston.
Can I go to Tom's house to play?	Nếu tôi đến nhà Tom chơi có được không?
We didn't have breakfast until noon.	Chúng tôi đã không ăn sáng cho đến trưa.
Tom won a free car.	Tom đã giành được một chiếc xe hơi miễn phí.
Tom lived with us.	Tom đã sống với chúng tôi.
I'm doing it in spite of you.	Tôi đang làm điều đó bất chấp bạn.
Tom is grateful to be alive.	Tom rất biết ơn khi được sống.
If he knew the truth, he would have told me.	Nếu anh ấy biết sự thật, anh ấy đã nói với tôi.
I'm cold to the bone.	Tôi lạnh đến thấu xương.
The accident happened due to Tom's carelessness.	Tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của Tom.
Tom is unnecessary.	Tom là không cần thiết.
I left my umbrella here, but now I can't find it.	Tôi đã để chiếc ô của mình ở đây, nhưng bây giờ tôi không thể tìm thấy nó.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
The two sentences do not agree with each other.	Hai câu không thống nhất với nhau.
Tom will take you to the hospital.	Tom sẽ đưa bạn đến bệnh viện.
Tom is hoping Mary can meet him.	Tom đang hy vọng Mary có thể gặp anh ta.
They check to see if the machine is faulty.	Họ kiểm tra xem máy có bị lỗi gì không.
Exactly one month left until Tom's birthday from today.	Còn đúng một tháng nữa là sinh nhật của Tom kể từ hôm nay.
We want to help Tom do that.	Chúng tôi muốn giúp Tom làm điều đó.
We are committed to supporting candidates.	Chúng tôi cam kết hỗ trợ ứng viên.
If I knew the answer, I wouldn't have asked you.	Nếu tôi biết câu trả lời, tôi đã không hỏi bạn.
I want the cheapest room you can get for four nights.	Tôi muốn căn phòng rẻ tiền nhất mà bạn có trong bốn đêm.
I don't usually let Tom drive my car.	Tôi không thường để Tom lái xe của mình.
Tom said he was really exhausted.	Tom nói rằng anh ấy thực sự kiệt sức.
I'm not really sure where to go.	Tôi thực sự không chắc mình phải đi đâu.
I'm not the one who taught Tom how to do that.	Tôi không phải là người dạy Tom cách làm điều đó.
Did you even hear a word I said?	Bạn thậm chí đã nghe thấy một từ tôi đã nói?
Tom is old enough to know the truth.	Tom đã đủ lớn để biết sự thật.
I am thinking of buying a house.	Tôi đang nghĩ đến việc mua một ngôi nhà.
Did you ring the doorbell yet?	Bạn đã bấm chuông cửa chưa?
Tom will answer all your questions.	Tom sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Tom asked me why I didn't show up until the meeting was over.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không xuất hiện cho đến khi cuộc họp kết thúc.
It was clear that Tom was trying to get Mary's attention.	Rõ ràng là Tom đang cố thu hút sự chú ý của Mary.
I asked Tom to be here 45 minutes ago.	Tôi đã yêu cầu Tom có ​​mặt ở đây 45 phút trước.
I'm not saying I know French.	Tôi không nói rằng tôi biết tiếng Pháp.
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể làm điều đó hay không.
I wonder if Tom is likely to be here this afternoon.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​khả năng ở đây vào chiều nay không.
I am living in Australia.	Tôi đang sống ở Úc.
Tom is fixing Mary's car.	Tom đang sửa xe cho Mary.
Tom wants to take the children home.	Tom muốn đưa các con về nhà.
I have to submit my report by next Wednesday.	Tôi phải nộp bản báo cáo của mình trước thứ Tư tới.
Tom is not afraid.	Tom không sợ lắm.
I think I will be happy here.	Tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc ở đây.
How wide should the space between the wall tiles be?	Khoảng cách giữa các viên gạch ốp tường phải rộng bao nhiêu?
Tom and Mary both need this.	Tom và Mary đều cần điều này.
Tom has become fluent in French.	Tom đã trở nên thông thạo tiếng Pháp.
I can't do it tomorrow. 	Tôi không thể làm điều đó vào ngày mai.
Would it be ok if we did it the day after tomorrow?	Sẽ ổn nếu chúng ta làm điều đó vào ngày mốt?
How are we supposed to find Tom?	Làm thế nào chúng ta phải tìm Tom?
Tom's zipper is stuck.	Khóa kéo của Tom bị kẹt.
You know I can't be in Boston next week.	Bạn biết rằng tôi không thể ở Boston vào tuần tới.
I didn't expect something this bad to happen.	Tôi đã không mong đợi một điều gì đó tồi tệ như thế này xảy ra.
I want Tom to know that I didn't do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi đã không làm điều đó.
He is a good person at heart.	Anh ấy là một người tốt về trái tim.
Tom is much older now.	Bây giờ Tom đã lớn hơn rất nhiều.
I get tired of waiting for Tom to do it.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi chờ đợi Tom làm điều đó.
Please wake me up at 6:30.	Làm ơn đánh thức tôi lúc 6:30.
You are not a millionaire yet.	Bạn chưa phải là một triệu phú.
Tom learns that Mary is a recovering alcoholic.	Tom biết rằng Mary là một người nghiện rượu đang hồi phục.
I see you're looking at Tom.	Tôi thấy bạn đang nhìn Tom.
If you're not busy, maybe you can help me do it tomorrow.	Nếu bạn không bận, có lẽ bạn có thể giúp tôi làm việc đó vào ngày mai.
Do you think Tom can stay awake?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể thức không?
Tom doesn't really feel like playing tennis.	Tom không thực sự cảm thấy thích chơi quần vợt.
Be careful not to burn the candle at both ends.	Hãy cẩn thận để không làm cháy ngọn nến ở cả hai đầu.
I didn't think Tom would do it that long.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó lâu đến vậy.
Tom is allowed to do that, right?	Tom được phép làm điều đó, phải không?
Why do you think I don't like your friends?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi không thích bạn bè của bạn?
I don't really expect Tom to do that.	Tôi không thực sự mong đợi Tom làm điều đó.
I know Tom is young.	Tôi biết Tom còn trẻ.
I find it very difficult to get along with him.	Tôi cảm thấy rất khó để hòa hợp với anh ấy.
Tom doesn't know who did it to Mary.	Tom không biết ai đã làm điều đó với Mary.
Tom may have made a few mistakes.	Tom có ​​thể đã mắc một vài sai lầm.
Tom is my husband.	Tom là chồng tôi.
Tom made the guards drunk and managed to escape from the castle.	Tom đã làm cho các lính canh say và tìm cách trốn thoát khỏi lâu đài.
I've always loved history.	Tôi luôn yêu thích lịch sử.
You and Tom would do it together, right?	Bạn và Tom sẽ làm điều đó cùng nhau, phải không?
Tom can't afford the computer he wants.	Tom không đủ khả năng mua chiếc máy tính mà anh ấy muốn.
Tom hopes that Mary will not die.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không chết.
I was able to solve the problem without difficulty.	Tôi đã có thể giải quyết vấn đề mà không gặp khó khăn.
Tom says he doesn't like his new job.	Tom nói rằng anh ấy không thích công việc mới của mình.
The refugees were excluded from the country.	Những người tị nạn đã bị loại khỏi đất nước.
I pretended like I didn't know anything about it.	Tôi giả vờ như tôi không biết gì về điều đó.
Tom didn't want to say no to Mary.	Tom không muốn nói không với Mary.
Tom cannot completely rule out the possibility that he could be fired.	Tom không thể loại trừ hoàn toàn khả năng anh ta có thể bị cho nghỉ việc.
I don't owe you something?	Tôi không nợ bạn một cái gì đó?
You like classical music, don't you?	Bạn thích nhạc cổ điển, phải không?
Tom thinks he will be safe in Australia.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở Úc.
Tom said he wondered why Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi tại sao Mary không làm điều đó.
Our hens lay a lot of eggs.	Gà mái của chúng tôi đẻ rất nhiều trứng.
I thought you said that no one would be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng sẽ không có ai ở đây.
I can't tell you why that happened.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
This place ants crawl.	Chỗ này kiến ​​bò.
Don't let it scare you.	Đừng để nó làm bạn sợ.
I can't believe that Tom actually did that.	Tôi không thể tin được rằng Tom thực sự đã làm điều đó.
The only person who can do that is Tom.	Người duy nhất có thể làm được điều đó là Tom.
Tom said that Mary wasn't sure that John wanted to do that.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng John muốn làm điều đó.
Tom has a replica made from his house keys.	Tom có ​​một bản sao làm từ chìa khóa nhà của anh ấy.
Tom wrote poetry when he was in high school.	Tom đã làm thơ khi anh ấy còn học trung học.
Mom, I'm back.	Mẹ, con về rồi.
She made peace with her friend.	Cô đã làm hòa với người bạn của mình.
Tom can kiss Mary today.	Tom có ​​thể hôn Mary hôm nay.
I know that Tom will forget to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ quên làm điều đó.
Should I read it?	Tôi có nên đọc nó không?
You should stay here with us for a few weeks.	Bạn nên ở đây với chúng tôi trong vài tuần.
Tom said that he thought Mary wasn't tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không mệt.
I don't think Tom and Mary have to work on Mondays.	Tôi không nghĩ Tom và Mary phải làm việc vào thứ Hai.
I'm sorry, officer. 	Tôi xin lỗi, sĩ quan.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
Do you sell beard trimmers?	Bạn có bán dụng cụ cắt tỉa râu không?
Tom is waiting.	Tom đang chờ.
Tom was the one who drove them all.	Tom là người đã lái xe tất cả.
Tom looks a bit down.	Tom có ​​vẻ hơi hụt hẫng.
Tom got up and went to the window.	Tom đứng dậy và đi tới cửa sổ.
Tom was a short, heavy man.	Tom là một người đàn ông thấp bé, nặng nề.
Tom has changed for the better.	Tom đã thay đổi để tốt hơn.
As you know, that didn't happen.	Như bạn đã biết, điều đó đã không xảy ra.
Thank you Tom for me.	Cảm ơn Tom vì tôi.
I don't think you need to tell Tom what Mary wants to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết Mary muốn làm gì.
Who is your favorite singer-songwriter?	Ca sĩ kiêm nhạc sĩ yêu thích của bạn là ai?
Tom will be here in a few hours.	Tom sẽ ở đây trong vài giờ nữa.
We know that Tom sometimes does.	Chúng tôi biết rằng Tom đôi khi làm như vậy.
Tom is experienced.	Tom có ​​kinh nghiệm.
I wish that Tom was here to help us.	Tôi ước rằng Tom ở đây để giúp chúng tôi.
Both Tom and I missed school last week.	Cả tôi và Tom đều nghỉ học cả tuần trước.
Tom was the first through the door.	Tom là người đầu tiên qua cửa.
Tom is a decent guy.	Tom là một chàng trai đứng đắn.
Tell me why are you crying.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn lại khóc.
I never asked Tom to do that.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
I didn't come here for that reason.	Tôi không đến đây vì lý do đó.
I know that Tom is not a trumpet player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chơi kèn.
I don't believe Tom overdosed.	Tôi không tin rằng Tom đã dùng quá liều.
Tom said that it was harder than he thought.	Tom nói rằng làm điều đó khó hơn anh nghĩ.
We have no choice but to go for it.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi cho nó.
Tom and Mary move to Australia.	Tom và Mary chuyển đến Úc.
I saw Tom and Mary this morning.	Tôi đã nhìn thấy Tom và Mary ngay sáng nay.
I'm not as good at speaking French as Tom.	Tôi không giỏi nói tiếng Pháp như Tom.
I asked Tom to do me a favor.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi một việc.
I'm fed up with Tom's laziness.	Tôi chán ngấy sự lười biếng của Tom.
Why don't you try it?	Tại sao bạn không thử nó?
I went to the store to buy some shampoo and toothpaste.	Tôi đến cửa hàng để mua một ít dầu gội và kem đánh răng.
If you don't want your old bike, you can always give it away.	Nếu bạn không muốn chiếc xe đạp cũ của mình, bạn luôn có thể cho nó đi.
Tom says he doesn't want to help Mary do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm điều đó ngày hôm nay.
I don't know if I should stay here or go to London.	Tôi không biết nên ở lại đây hay đi đến London.
Tom is likely to win this game.	Tom có ​​khả năng thắng trò chơi này.
Which do you play more often, the clarinet or the saxophone?	Bạn chơi cái nào thường xuyên hơn, kèn clarinet hay kèn saxophone?
I don't need to ask Tom to do it.	Tôi không cần phải yêu cầu Tom làm điều đó.
His work is incomparable.	Công việc của anh ấy là không thể so sánh.
This floor is not flat.	Tầng này không bằng phẳng.
For all I know, Tom might be a cop.	Đối với tất cả những gì tôi biết, Tom có ​​thể là một cảnh sát.
Tom speaks very bad French.	Tom nói tiếng Pháp rất tệ.
Tom is a very bad kid.	Tom là một đứa trẻ rất xấu.
I'm sorry it's been so long since you wrote to me.	Em xin lỗi vì đã lâu như vậy anh không viết thư cho em.
I'm headache.	Tôi đang đau đầu.
I couldn't see anyone in the car.	Tôi không thể nhìn thấy ai trong xe.
I know that Tom knows that I know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
Tom ran into the store.	Tom chạy vào cửa hàng.
Could you please say it again in French?	Bạn có thể vui lòng nói điều đó một lần nữa bằng tiếng Pháp được không?
Tom was very naive back then.	Hồi đó Tom rất ngây thơ.
Tom refused the food I offered him.	Tom từ chối đồ ăn mà tôi mời anh ấy.
I fell in love with Tom.	Tôi đã yêu Tom.
This is the best game we've played all year.	Đây là trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi cả năm.
Tom is likely to be in Boston for a long time.	Tom có ​​thể sẽ ở Boston trong một thời gian dài.
Tom is a very likable person.	Tom là một người rất đáng mến.
Do you know what happened to Tom's car?	Bạn có biết xe của Tom có ​​chuyện gì không?
The love of money is the root of all evil.	Tình yêu tiền bạc là gốc rễ của mọi điều xấu xa.
I know that you probably don't want to hang out with me, but I would love to hang out with you.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn đi chơi với tôi, nhưng tôi rất muốn đi chơi với bạn.
Tom has traveled around Europe.	Tom đã đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
Tom doesn't lie to you.	Tom không nói dối bạn.
"Have a great weekend!" 	"Có một ngày cuối tuần tuyệt vời!"
"Just like you!"	"Giông như bạn!"
Your hands are shaking.	Tay bạn đang run.
You don't have to keep it.	Bạn không cần phải giữ lại.
I don't travel much.	Tôi không đi du lịch nhiều.
Tom slept for more than three hours.	Tom đã ngủ hơn ba giờ.
How can Tom help us?	Tom có ​​thể giúp chúng ta như thế nào?
You must make a reservation in advance.	Bạn phải đặt chỗ trước.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
Tom graduated first in his class.	Tom tốt nghiệp đầu tiên trong lớp của mình.
That will be a good day.	Đó sẽ là một ngày tốt lành.
Tom warned me not to say anything to Mary.	Tom đã cảnh báo tôi không được nói bất cứ điều gì với Mary.
Tom's still downstairs, isn't he?	Tom vẫn ở dưới nhà, phải không?
He told me he was going to Italy.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Ý.
Tom held out his hand.	Tom đưa tay ra.
According to the gas meter, we still have half a tank left.	Theo máy đo khí, chúng tôi vẫn còn một nửa bình.
It will be very difficult for Tom to do that.	Sẽ rất khó để Tom làm được điều đó.
I got in the car and drove off.	Tôi lên xe và phóng đi.
You never told me you were a pharmacist.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi bạn là một dược sĩ.
Isn't it obvious that Tom did it?	Không phải là rõ ràng Tom đã làm điều đó?
This is a farce.	Đây là một trò hề.
Tom is not upstairs.	Tom không ở trên lầu.
I don't have to go to school today.	Hôm nay tôi không phải đi học.
I have never been in prison.	Tôi chưa bao giờ ở trong tù.
Tom did the best he could, but he couldn't get a higher score than Mary.	Tom đã làm những gì tốt nhất có thể, nhưng anh ấy không thể đạt điểm cao hơn Mary.
I should have talked to you about it first.	Tôi nên nói chuyện với bạn trước về nó.
I didn't know you wouldn't be there.	Tôi không biết bạn sẽ không ở đó.
Tom will not let us down.	Tom sẽ không làm chúng tôi thất vọng.
Tom often goes to Boston.	Tom thường đến Boston.
You're not strong enough, are you?	Bạn không đủ mạnh mẽ, phải không?
Tom has no intention of doing that.	Tom không có ý định làm điều đó.
You wouldn't be able to do it without my help.	Bạn sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
When is Tom going to come back to Australia?	Khi nào Tom định quay lại Úc?
The dog next door regularly enters our yard.	Con chó nhà bên cạnh thường xuyên vào sân của chúng tôi.
Don't take our word for it.	Đừng lấy lời của chúng tôi cho nó.
Tom wants to wait.	Tom muốn đợi.
There are a lot of words that have meanings that I don't know.	Có rất nhiều từ có nghĩa mà tôi không biết.
Maybe Tom didn't know Mary wasn't happy here.	Có lẽ Tom không biết Mary không được hạnh phúc ở đây.
Tom said that he enjoyed the meal Mary prepared.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa ăn mà Mary đã chuẩn bị.
I will show you how to do that.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom says I don't need to do that.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom tried to sell me some of his old stuff.	Tom đã cố gắng bán cho tôi một số đồ cũ của anh ấy.
Tom doesn't have any choice.	Tom không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom says all is not lost.	Tom nói rằng tất cả không bị mất.
Did the doctor tell you to lose weight?	Bác sĩ bảo bạn phải giảm cân phải không?
Tom will tell Mary the details later.	Tom sẽ cho Mary biết chi tiết sau.
Tom clicks the remote to stop the video.	Tom nhấp vào điều khiển từ xa để dừng video.
Tom seems very busy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ rất bận, phải không?
Tom knew that Mary wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom wants it to end as soon as possible.	Tom muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.
Tom lived a very frugal lifestyle.	Tom đã sống một lối sống rất thanh đạm.
Tom was determined.	Tom đã quyết tâm.
I have to tell you about what your son did today.	Tôi phải nói với bạn về những gì con trai bạn đã làm ngày hôm nay.
I need toothpaste.	Tôi cần kem đánh răng.
Everyone knows that Tom doesn't want to go to Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn đến Úc.
Tom has a lot of money.	Tom có ​​rất nhiều tiền.
Tom didn't have to wait as long as we did.	Tom không cần đợi lâu như chúng ta đã làm.
I don't think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Just don't be late.	Chỉ cần đừng đến muộn.
I think I'm a very lucky person.	Tôi nghĩ rằng tôi là một người rất may mắn.
Do not fold this document.	Đừng gấp tài liệu này.
Why weren't you here yesterday?	Tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua?
You have a lot in common.	Bạn có rất nhiều điểm chung.
The flu shot contains antibodies against the H1N1 virus.	Chích ngừa cúm có chứa các kháng thể chống lại vi-rút H1N1.
Tom tries to remember the name of the girl he met in Australia.	Tom cố gắng nhớ tên cô gái mà anh đã gặp ở Úc.
It will take care of itself.	Nó sẽ tự lo liệu.
I avoid going by air, if I can help.	Tôi tránh đi bằng đường hàng không, nếu tôi có thể giúp được.
The only foreign language they taught at my school was French.	Ngoại ngữ duy nhất mà họ dạy ở trường tôi là tiếng Pháp.
There's something in my eyes.	Có gì đó trong mắt tôi.
I'll see if Tom knows how to program in JavaScript.	Tôi sẽ xem liệu Tom có ​​biết cách lập trình bằng JavaScript không.
Tom says that Mary thinks he might be allowed to do it soon.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó sớm.
Tom and Mary were regulars at that bar.	Tom và Mary là những người thường xuyên ở quán bar đó.
This is not an easy thing for Tom.	Đây không phải là một điều dễ dàng đối với Tom.
Tom has an older brother.	Tom có ​​một anh trai.
Tom is the owner of this dog.	Tom là chủ nhân của chú chó này.
It probably wouldn't be dangerous to do that.	Nó có lẽ sẽ không nguy hiểm để làm điều đó.
All you have to do is keep your mouth shut.	Tất cả những gì bạn phải làm là giữ mồm giữ miệng.
I never won anything.	Tôi chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì.
Tom probably didn't know that I was hungry.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi đang đói.
I don't think it's worth the price they're asking.	Tôi không nghĩ nó xứng đáng với cái giá mà họ đang yêu cầu.
Tom said he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom says he thinks Mary might be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể đang sợ hãi.
Do you think it is possible to tell Tom?	Bạn có nghĩ rằng có thể nói với Tom không?
Tom and Mary are in the living room, watching TV.	Tom và Mary đang ở trong phòng khách, xem TV.
Tom wants Mary to come.	Tom muốn Mary đến.
Tom said Mary won.	Tom nói Mary đã thắng.
Tom has never been on a plane.	Tom chưa bao giờ lên máy bay.
I found Tom.	Tôi đã tìm thấy Tom.
Tom is still on the phone with Mary.	Tom vẫn nói chuyện điện thoại với Mary.
Tom and Mary will say no.	Tom và Mary sẽ nói không.
You are almost never here again.	Bạn hầu như không bao giờ ở đây nữa.
I'm eager to learn how to do it.	Tôi háo hức học cách làm điều đó.
Tom, Mary, and John all shook their heads.	Tom, Mary và John đều lắc đầu.
Because it was raining, we had to have an indoor picnic lunch.	Vì trời mưa nên chúng tôi phải ăn trưa dã ngoại trong nhà.
I took a trip to Nikko last week.	Tôi đã có một chuyến đi đến Nikko vào tuần trước.
Forewarned is forewarned.	Đã báo trước là được báo trước.
The light blinded me for a while.	Ánh sáng làm tôi mù trong một thời gian.
This radio is no bigger than a matchbox.	Chiếc đài này không lớn hơn bao diêm.
I believe we don't actually need to do this.	Tôi tin rằng trên thực tế chúng ta không cần phải làm điều này.
If he was already there, would you like to come?	Nếu anh ấy đã ở đó, bạn có muốn đến không?
Tom looked very pale.	Tom trông rất xanh xao.
I don't want Tom to say anything to Mary about seeing John kiss another woman.	Tôi không muốn Tom nói bất cứ điều gì với Mary về việc nhìn thấy John hôn một người phụ nữ khác.
Increasingly convinced that the apocalypse was fast approaching, Tom sold most of his earthly possessions and began living in an off-grid shack.	Ngày càng tin rằng ngày tận thế đang đến rất nhanh, Tom đã bán hầu hết tài sản trên trần thế của mình và bắt đầu sống trong một căn lều ngoài lưới điện.
I don't know how, but I'll manage.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi sẽ xoay sở.
I wonder if Tom should do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nên làm điều đó hay không.
Tom loves Mary very much.	Tom yêu Mary rất nhiều.
Someone is trying to get in.	Ai đó đang cố gắng vào.
Tom slowly turned the doorknob.	Tom từ từ xoay nắm cửa.
Tom let me ask one thing.	Tom cho tôi hỏi một điều.
I want to marry Mary.	Tôi muốn kết hôn với Mary.
Tom got his driver's license recently.	Tom đã có bằng lái xe gần đây.
I don't have any other choice.	Tôi không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
Tom is always impatient.	Tom luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Tom was as surprised as the others.	Tom cũng ngạc nhiên như những người khác.
I hope you will talk to Tom.	Tôi hy vọng bạn sẽ nói chuyện với Tom.
It sounds like a lie, but it's the truth.	Nghe có vẻ giống như một lời nói dối, nhưng đó là sự thật.
Locate Boston on the map.	Xác định vị trí của Boston trên bản đồ.
I don't want to go anywhere with Tom.	Tôi không muốn đi đâu với Tom.
I doubt that Tom and Mary could have done it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã có thể làm điều đó một mình.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
You better find someone to help you.	Tốt hơn bạn nên tìm ai đó để giúp bạn.
If you help me, I'll be able to get this done much sooner.	Nếu bạn giúp tôi, tôi sẽ có thể hoàn thành việc này sớm hơn nhiều.
The blue lines on the map indicate rivers.	Các đường màu xanh lam trên bản đồ chỉ các sông.
How do you know I didn't do that?	Làm thế nào để bạn biết tôi đã không làm điều đó?
Tom would probably enjoy doing that.	Tom có ​​thể sẽ thích làm điều đó.
Tom says there is nothing to worry about.	Tom nói rằng không có gì phải lo lắng.
Come see Tom.	Đến gặp Tom.
Tom did his best to forget what happened.	Tom đã cố gắng hết sức để quên đi những gì đã xảy ra.
I didn't know that you even knew Tom.	Tôi không biết rằng bạn thậm chí biết Tom.
I always felt uncomfortable around my father.	Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi ở bên cha tôi.
I know Tom is very impatient to do that.	Tôi biết Tom rất thiếu kiên nhẫn để làm điều đó.
I don't remember telling Tom to do that.	Tôi không nhớ đã nói với Tom làm điều đó.
Tom was offered his job back.	Tom đã được đề nghị trở lại công việc của mình.
Tom, I want you to meet Mary, my sister.	Tom, tôi muốn anh gặp Mary, em gái tôi.
I need you and Tom.	Tôi cần bạn và Tom.
Tom wants to see whales.	Tom muốn xem cá voi.
Please ask Tom to show you how to do that.	Vui lòng yêu cầu Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I am married to a nurse.	Tôi kết hôn với một y tá.
Why don't you let Tom talk?	Tại sao bạn không để Tom nói chuyện?
You know Tom is just trying to help, right?	Bạn biết Tom chỉ đang cố gắng giúp đỡ, phải không?
Not many of us know how to do that.	Không nhiều người trong chúng ta biết cách làm điều đó.
You're a college graduate, right?	Bạn là một sinh viên tốt nghiệp đại học, phải không?
Guess what Tom said.	Đoán xem Tom đã nói gì.
I hope you and Tom have a good time in Australia.	Tôi hy vọng bạn và Tom có ​​một thời gian vui vẻ ở Úc.
This is my first time staying in this building.	Đây là lần đầu tiên tôi ở trong tòa nhà này.
Tom was speeding.	Tom đã chạy quá tốc độ.
He doesn't know French at all.	Anh ấy không biết tiếng Pháp chút nào.
It's not cold.	Nó không lạnh.
He hasn't come yet. 	Anh ấy chưa đến.
He may have missed the train.	Anh ta có thể đã bỏ lỡ chuyến tàu.
Are both Tom and Mary good students?	Cả Tom và Mary đều là học sinh giỏi?
Tom's willing to wait, isn't he?	Tom sẵn sàng chờ đợi, phải không?
Tom probably didn't want Mary to do that.	Tom có ​​lẽ không muốn Mary làm điều đó.
Did you know Tom lived in Australia for three years?	Bạn có biết Tom đã sống ở Úc ba năm không?
After eating, we went for a walk together.	Sau khi ăn xong chúng ta cùng nhau đi dạo.
Why is Tom acting this way?	Tại sao Tom lại hành động theo cách này?
That's the only thing I need to do.	Đó là điều duy nhất tôi cần làm.
How do you know Tom wasn't the one who did it?	Làm sao bạn biết Tom không phải là người đã làm điều đó?
Alsatians tend to be loyal.	Người Alsatians có xu hướng trung thành.
I'm used to dealing with these kinds of problems.	Tôi đã quen với việc giải quyết những vấn đề kiểu này.
I'm always surprised by him.	Tôi luôn ngạc nhiên vì anh ấy.
Tom humiliated me in front of everyone.	Tom đã làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người.
I will eat the same thing that Tom eats.	Tôi sẽ ăn cùng thứ mà Tom ăn.
The last person I told my idea to thought I was crazy.	Người cuối cùng mà tôi nói với ý tưởng của mình đã nghĩ rằng tôi thật dở hơi.
Do you know Tom is lying to me?	Bạn có biết Tom đang nói dối tôi không?
I'm so dirty.	Em thật bẩn thỉu.
Tom really needs to work on improving his technique.	Tom thực sự cần phải cố gắng cải thiện kỹ thuật của mình.
Tom asked Mary if she was going to go swimming.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có định đi bơi hay không.
Tom doesn't seem to be aware that Mary hasn't done it yet.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary vẫn chưa làm điều đó.
Why don't you tell me you don't like Tom?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thích Tom?
I think Tom is your surgeon.	Tôi nghĩ Tom là bác sĩ phẫu thuật của bạn.
Tom is getting married in October.	Tom sẽ kết hôn vào tháng 10.
I would like to see your stamp collection.	Tôi muốn xem bộ sưu tập tem của bạn.
Tom said he failed us.	Tom nói rằng anh ấy đã làm chúng tôi thất bại.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
Both of them are doctors.	Cả hai người họ đều là bác sĩ.
Tom and I broke up last month.	Tom và tôi đã chia tay vào tháng trước.
I can't believe at least you're not willing to consider doing that.	Tôi không thể tin rằng ít nhất bạn không sẵn sàng để xem xét làm điều đó.
They say a big dam will be built.	Họ nói rằng một con đập lớn sẽ được xây dựng.
Why don't we find out?	Tại sao chúng ta không tìm hiểu?
Tom says that he has met you several times.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp bạn vài lần.
How much should I pay Tom to do it?	Tôi nên trả bao nhiêu cho Tom để làm điều đó?
You gave me 30 days to get this done.	Bạn đã cho tôi 30 ngày để hoàn thành việc này.
No one I know would say something like that.	Không ai tôi biết sẽ nói điều gì đó như thế.
I don't know Tom knows who did it for Mary.	Tôi không biết Tom biết ai đã làm điều đó cho Mary.
Tom will drive Mary home in her car.	Tom sẽ chở Mary về nhà bằng xe hơi của cô ấy.
After you finish reading the book, put it back where it was.	Sau khi bạn đọc xong cuốn sách, hãy đặt nó trở lại vị trí cũ.
It's not unusual for this kind of thing to happen.	Không có gì lạ khi loại chuyện này xảy ra.
Tom can swim across the river.	Tom có ​​thể bơi qua sông.
I don't think Tom likes you.	Tôi không nghĩ Tom thích bạn.
I didn't hear a single sound.	Tôi không nghe thấy một âm thanh nào.
Tom slandered me.	Tom đã vu khống tôi.
Tom didn't even look at Mary.	Tom thậm chí không nhìn Mary.
I'm confused as to how I can help you.	Tôi lúng túng không biết mình có thể giúp gì cho bạn.
I still haven't solved the puzzle.	Tôi vẫn chưa giải được câu đố.
Tom claims that he gave money to Mary.	Tom tuyên bố rằng anh đã đưa tiền cho Mary.
Why don't we follow Tom?	Tại sao chúng ta không theo dõi Tom?
Lack of money caused my travel plans to come to an end.	Thiếu tiền khiến kế hoạch du lịch của tôi chấm dứt.
I wish you wouldn't call me a liar.	Tôi ước bạn đừng gọi tôi là kẻ nói dối.
Being really beautiful can be a mixed luck.	Thực sự xinh đẹp có thể là một may mắn hỗn hợp.
I haven't been back there since.	Tôi đã không trở lại đó kể từ đó.
Tom looked angrily at Mary.	Tom giận dữ nhìn Mary.
I spent ten minutes waiting.	Tôi đã dành mười phút để chờ đợi.
We are having a good time in Boston.	Chúng tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I didn't know that Tom couldn't do that.	Tôi không biết rằng Tom không thể làm điều đó.
I visited Tom in the hospital.	Tôi đến thăm Tom trong bệnh viện.
Tom has never been abroad.	Tom chưa bao giờ ra nước ngoài.
Tom encouraged his students to read more.	Tom đã khuyến khích học sinh của mình đọc nhiều hơn.
Tom is more than just a friend.	Tom không chỉ là một người bạn.
We have discussed this.	Chúng tôi đã thảo luận về điều này.
Tom is at the peak of his life.	Tom đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời mình.
Tom can't remember all of his passwords, so he keeps them in a list disguised as phone numbers.	Tom không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy anh ta giữ chúng trong một danh sách được ngụy trang dưới dạng số điện thoại.
Don't you want to know the truth about that matter?	Bạn không muốn biết sự thật về vấn đề đó sao?
I know Tom will cry.	Tôi biết Tom sẽ khóc.
Tom did not notice that Mary had left.	Tom không nhận thấy rằng Mary đã rời đi.
It's not difficult to do that.	Làm điều đó không khó.
I just can't remember the student's name.	Tôi chỉ không thể nhớ tên học sinh.
When was the last time you bought fruit?	Lần cuối cùng bạn mua trái cây là khi nào?
Tom has been with a bunch of strangers.	Tom đã ở với một loạt người lạ.
Tom thinks Mary is very rich.	Tom nghĩ Mary rất giàu.
We'll start when Tom asks us to start.	Chúng ta sẽ bắt đầu khi Tom yêu cầu chúng ta bắt đầu.
Is Tom a developer?	Tom có ​​phải là nhà phát triển không?
We need to add some statistics to PowerPoint.	Chúng ta cần thêm một số thống kê vào PowerPoint.
I just wanted to see if you knew that.	Tôi chỉ muốn xem nếu bạn biết điều đó.
You must not drink alcohol.	Bạn không được uống rượu.
Tom always sits in the back of the classroom.	Tom luôn ngồi ở phía sau lớp học.
Tom gave Mary an engagement ring.	Tom đã tặng Mary một chiếc nhẫn đính hôn.
Tom and Mary both came to Australia when they were children.	Tom và Mary đều đến Úc khi họ còn nhỏ.
What makes you so sure that I want to be your friend?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng tôi muốn trở thành bạn của bạn?
You know Tom would do it, right?	Bạn biết Tom sẽ làm điều đó, phải không?
That tailor always uses very good materials.	Nhà may đó luôn sử dụng chất liệu rất tốt.
People have lost the ability to disagree without disagreeing.	Mọi người đã mất khả năng bất đồng mà không bất đồng.
I hope we can find the opportunity to do that.	Tôi hy vọng chúng tôi có thể tìm thấy cơ hội để làm điều đó.
I got tired of waiting for Tom, so I went into the restaurant and ate alone.	Tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đợi Tom, vì vậy tôi vào nhà hàng và ăn một mình.
I can't cover for you anymore.	Tôi không thể che cho bạn được nữa.
Tom bowed his head.	Tom cúi đầu.
Tom is trying to find himself again.	Tom đang cố gắng tìm lại chính mình.
Tom went to see Mary in Boston.	Tom đến gặp Mary ở Boston.
We thought we'd drop by and see if you'd like to have lunch with us.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ghé qua và xem bạn có muốn đi ăn trưa với chúng tôi không.
She had bruises all over her body.	Cô bị bầm tím khắp người.
Tom may ask you to help him.	Tom có ​​thể yêu cầu bạn giúp anh ấy.
Tom is now deceased.	Tom hiện đã qua đời.
I have truly been blessed.	Tôi thực sự đã được ban phước.
I'm not in the mood to tell Tom about that.	Tôi không có tâm trí để nói với Tom về điều đó.
Tom was sentenced to life in prison with the possibility of parole.	Tom đã bị kết án chung thân với khả năng được ân xá.
Tom brought me a present.	Tom đã mang cho tôi một món quà.
Tom and Mary don't usually eat the same food.	Tom và Mary thường không ăn cùng một món.
Tom and Mary were silent.	Tom và Mary im lặng.
In 1697, Spain ceded to the French a western third of the island, which later became Haiti.	Năm 1697, Tây Ban Nha nhượng cho người Pháp một phần ba phía tây của hòn đảo, sau này trở thành Haiti.
Tom hasn't kissed Mary yet.	Tom vẫn chưa hôn Mary.
Tom must have been asleep for a long time.	Tom chắc đã ngủ lâu rồi.
I'm so looking forward to meeting you.	Tôi rất nóng lòng được gặp bạn.
I used to be very close to Tom.	Tôi đã từng rất thân với Tom.
I don't think they will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Even if you are old and gray, you can still enjoy life.	Ngay cả khi bạn già và xám, bạn vẫn có thể tận hưởng cuộc sống.
I would definitely like to see one of them.	Tôi chắc chắn muốn xem một trong số họ.
Tom says he needs something to drink.	Tom nói rằng anh ấy cần thứ gì đó để uống.
Tom has always shown good judgment.	Tom luôn thể hiện khả năng phán đoán tốt.
Everyone is in trouble.	Mọi người đều gặp rắc rối.
How do I know Tom is the one for me?	Làm sao tôi biết Tom là người dành cho tôi?
At five o'clock, there is always a rush.	Vào lúc năm giờ, luôn luôn có một sự vội vã.
I never saw Tom again after that day.	Tôi không bao giờ gặp lại Tom sau ngày hôm đó.
Do you really think that's true?	Bạn thực sự nghĩ điều đó có đúng không?
Tom won't do it for you.	Tom sẽ không làm điều đó cho bạn.
I don't know who I should ask to help me calculate my taxes.	Tôi không biết tôi nên nhờ ai để giúp tôi tính thuế.
Tom died two days after moving to Boston.	Tom qua đời hai ngày sau khi chuyển đến Boston.
That would be very interesting.	Điều đó sẽ rất thú vị.
Tom told me he couldn't speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ như đang bối rối.
Why didn't you tell me about this sooner?	Tại sao bạn không nói với tôi về điều này sớm hơn?
Tom eats, sleeps and breathes baseball.	Tom ăn, ngủ và hít thở bóng chày.
I don't think you're trying so hard to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang cố gắng rất nhiều để tìm thấy Tom.
Tom may have to wait.	Tom có ​​thể phải đợi.
Tom told me that he thought Mary would be absent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ vắng mặt.
You are a good swimmer.	Bạn là một vận động viên bơi lội giỏi.
Are you going to eat all of that for yourself?	Bạn đã định ăn tất cả những thứ đó cho mình chưa?
Tom uses a walker.	Tom sử dụng khung tập đi.
For the first time, the Japanese Navy was defeated.	Lần đầu tiên, Hải quân Nhật Bản đã bị đánh bại.
I have to be back by 2:30.	Tôi phải trở lại trước 2:30.
Everything costs more than last year.	Mọi thứ đều tốn kém hơn so với năm ngoái.
Do you have anything alcohol-free?	Bạn có bất cứ thứ gì không cồn?
Boxing is boring.	Quyền anh là nhàm chán.
Tom is really funny, isn't he?	Tom thật là vui tính phải không?
I can't go to the beach with you this weekend.	Tôi không thể đi biển với bạn vào cuối tuần này.
I just want to tell Tom one thing.	Tôi chỉ muốn nói với Tom một điều.
Is Tom really guilty?	Tom có ​​thực sự có tội không?
I know Tom didn't know that I did it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi đã làm điều đó.
I was close, right?	Tôi đã gần gũi, phải không?
Tom is a coal miner.	Tom là một thợ khai thác than.
I know Tom isn't the only one who wants to do that.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom didn't realize he should.	Tom không nhận ra mình nên làm vậy.
You work for Tom, don't you?	Bạn làm việc cho Tom, phải không?
It doesn't seem as difficult as you think.	Nó có vẻ không khó như bạn nghĩ.
I hope it won't be awkward.	Tôi hy vọng nó sẽ không khó xử.
Tom didn't seem to understand what had happened.	Tom dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
How do you know I don't want to go to Australia?	Làm sao bạn biết tôi không muốn đến Úc?
Tom went down the hill.	Tom đã đi xuống đồi.
I don't think Tom knows why I don't like doing it.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
It didn't take long for Tom to figure that out.	Không mất nhiều thời gian để Tom tìm ra điều đó.
Tom looked at them closely.	Tom nhìn chúng thật kỹ.
Tom went to Boston to visit a friend.	Tom đến Boston để thăm một người bạn.
We both know what we need to do.	Cả hai chúng tôi đều biết mình cần phải làm gì.
You should not deceive your colleagues.	Bạn không nên lừa dối đồng nghiệp của mình.
How did Tom get that job?	Làm thế nào mà Tom đạt được công việc đó?
He is an absolute idiot.	Anh ta là một kẻ ngốc tuyệt đối.
How many hours did Tom spend helping you?	Tom đã dành bao nhiêu giờ để giúp bạn?
Don't make us wait.	Đừng để chúng tôi chờ đợi.
Tom answered all the questions Mary asked him.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi mà Mary đã hỏi anh ta.
I'm done fighting.	Tôi chiến đấu xong rồi.
I know you're mad at me.	Tôi biết bạn đang giận tôi.
I didn't know that we had to do that.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó.
What did you lose?	Bạn đã mất gì?
No one told me what happened.	Không ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
You don't have to spend that much money.	Bạn không cần phải tiêu nhiều tiền như vậy.
You will help, won't you?	Bạn sẽ giúp, phải không?
It won't be easy, but I will try.	Nó sẽ không dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Professionalism requires a sense of responsibility.	Tính chuyên nghiệp đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm.
I'm so glad Tom helped us.	Tôi rất vui vì Tom đã giúp chúng tôi.
I know that I could have done better.	Tôi biết rằng tôi có thể đã làm tốt hơn.
I don't think Tom listened very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã lắng nghe rất kỹ.
You are young. 	Bạn còn trẻ.
On the other hand, I am very old.	Mặt khác, tôi rất già.
I don't have time or money to travel.	Tôi không có thời gian và tiền bạc để đi du lịch.
I don't think Tom knows Mary's opinion.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ý kiến ​​của Mary.
Who is faster, you or Tom?	Ai nhanh hơn, bạn hay Tom?
We'll wait for Tom.	Chúng tôi sẽ đợi Tom.
Tom cracked open the window.	Tom hé mở cửa sổ.
I don't have to study French tonight.	Tôi không phải học tiếng Pháp tối nay.
"Tom, can you give me a foot massage?" 	"Tom, bạn có thể xoa bóp chân cho tôi không?"
"I give you a foot massage? Never!"	"Tôi xoa bóp chân cho bạn? Không bao giờ!"
After reading Tom's letter, Mary burst into tears.	Sau khi đọc bức thư của Tom, Mary đã bật khóc.
Tom cut Mary off before she could say anything about what happened.	Tom cắt lời Mary trước khi cô ấy có thể nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
Tom can't go to school because he's sick.	Tom không thể đến trường vì anh ấy bị ốm.
I still don't have a job.	Tôi vẫn chưa có một công việc.
A heavy frost is forecast tonight.	Dự báo đêm nay sẽ có sương giá lớn.
Tom doesn't believe Mary can win.	Tom không tin Mary có thể thắng.
Tom thinks that no one saw him.	Tom nghĩ rằng không ai nhìn thấy anh ta.
The UAE's GDP per capita is on par with the leading countries of Western Europe.	GDP bình quân đầu người của UAE ngang bằng với các quốc gia hàng đầu Tây Âu.
You can't make an omelette without breaking the eggs.	Bạn không thể làm món trứng tráng mà không làm vỡ trứng.
Why do not you go home?	Tại sao bạn không về nhà?
Tom wants to tell Mary that she should do it.	Tom muốn nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
No matter what happens, never give up hope.	Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
The search team has stopped looking for Tom.	Nhóm tìm kiếm đã ngừng tìm kiếm Tom.
I wouldn't be outside in this weather if I didn't have to.	Tôi sẽ không ở bên ngoài trong thời tiết như thế này nếu tôi không phải như vậy.
Tom found an old coin just outside the back door.	Tom tìm thấy một đồng xu cũ ngay bên ngoài cửa sau.
They are cold.	Chúng lạnh lùng.
Tom denied having said such a thing.	Tom phủ nhận đã nói một điều như vậy.
Is there anyone at the station to meet us?	Có ai ở nhà ga để gặp chúng tôi không?
I don't understand why Tom is so mad at me.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại giận tôi như vậy.
I think we will need to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải làm điều đó.
Tom bought three kilos of raisins.	Tom đã mua ba kg nho khô.
I wouldn't be surprised if you didn't pay anything.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn không phải trả bất cứ thứ gì.
Tom should help Mary, but he doesn't want to.	Tom nên giúp Mary, nhưng anh ấy không muốn.
Tom is buried in his hometown.	Tom được chôn cất tại quê nhà.
Tom was brought into the clinic on a stretcher.	Tom được đưa vào phòng khám trên cáng.
Tom doesn't know about the accident.	Tom không biết về vụ tai nạn.
Tom read Mary's body language.	Tom đọc ngôn ngữ cơ thể của Mary.
Tom tells Mary that he wants to do it today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay hôm nay.
Time is not random.	Thời gian không phải là ngẫu nhiên.
Can't you see what Tom is doing?	Bạn không thấy Tom đang làm gì sao?
Tom decided to take a day off.	Tom quyết định xin nghỉ một ngày.
Tell Tom it's not too late to sign up.	Nói với Tom rằng không quá muộn để đăng ký.
Honestly, I don't think Tom cares.	Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Tom quan tâm.
Let me show you some pictures of my family.	Để tôi cho các bạn xem một số hình ảnh về gia đình tôi.
I've had good luck with this.	Tôi đã gặp may mắn với điều này.
Tom thought that Mary wouldn't like to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
I don't think it will be easy to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ dàng tìm thấy Tom.
I asked Tom if I could do it with him.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể làm điều đó với anh ấy không.
Don't you think we convinced Tom to do it?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó?
I'm not the one who hit Tom.	Tôi không phải là người đánh Tom.
Tom really do not know?	Tom thực sự không biết?
I don't think we can move this piano on our own.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tự mình di chuyển cây đàn piano này.
I will go shopping at the weekend.	Tôi sẽ đi mua sắm vào cuối tuần.
Tom is a football player, right?	Tom là một cầu thủ bóng đá, phải không?
Until I moved here, I had never seen snow.	Cho đến khi chuyển đến đây, tôi chưa từng thấy tuyết bao giờ.
Tom says he did nothing wrong and it's not his fault.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai và đó không phải lỗi của anh ấy.
I knew it was time to go, but I wanted to stay longer.	Tôi biết đã đến lúc phải đi, nhưng tôi muốn ở lại lâu hơn.
Tom is going skiing next weekend.	Tom sẽ đi trượt tuyết vào cuối tuần tới.
She lives at 56 Russell Square.	Cô sống tại 56 Quảng trường Russell.
I know Tom thinks Mary is a racist.	Tôi biết Tom nghĩ rằng Mary là một kẻ phân biệt chủng tộc.
It doesn't feel good.	Nó không cảm thấy tốt.
Do you think you will stay in Australia long term?	Bạn có nghĩ rằng mình sẽ ở lại Úc lâu dài không?
You wouldn't have to do it alone, would you?	Bạn sẽ không phải làm điều đó một mình, phải không?
I see Tom, but I don't see Mary.	Tôi thấy Tom, nhưng tôi không thấy Mary.
Do you ever bring work home?	Bạn có bao giờ mang công việc về nhà không?
There's nowhere to run.	Không có nơi nào để chạy.
Tom has to do it every day.	Tom phải làm điều đó mỗi ngày.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn còn ở Boston.
I don't think Tom slept much last night.	Tôi không nghĩ rằng tối qua Tom ngủ nhiều.
No registration required.	Không cần đăng ký.
When my mother was sick, I took care of her.	Khi mẹ ốm, tôi đã chăm sóc mẹ.
I never said you couldn't go.	Tôi chưa bao giờ nói rằng bạn không thể đi.
Tom tells Mary that she can't just make up the rules as she moves on.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không thể chỉ tạo ra các quy tắc khi cô ấy tiếp tục.
My favorite bar has had its liquor license suspended for serving alcohol to minors.	Quán bar yêu thích của tôi đã bị đình chỉ giấy phép bán rượu vì phục vụ rượu cho trẻ vị thành niên.
Tom didn't realize what he was doing.	Tom không nhận ra mình đang làm gì.
Wasn't Tom in Australia last month?	Tháng trước Tom không ở Úc sao?
I have a cheap motorbike.	Tôi có một chiếc xe máy rẻ.
I'm still waiting to be told what to do.	Tôi vẫn đang chờ được cho biết phải làm gì.
Tom says he doesn't like Boston.	Tom nói rằng anh ấy không thích Boston.
Make sure you get here by 2:30.	Đảm bảo rằng bạn đến đây trước 2:30.
We need to fight for what's right.	Chúng ta cần đấu tranh cho những gì đúng đắn.
No wonder Tom is late.	Không có gì lạ khi Tom đến muộn.
How did you start wrestling?	Bạn đã bắt đầu đấu vật như thế nào?
Tom says he won't stay.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở lại.
I should have given Tom my old trombone.	Đáng lẽ tôi phải đưa cho Tom chiếc kèn trombone cũ của tôi.
Tom decided not to go to Mary's party.	Tom quyết định không đến bữa tiệc của Mary.
Tom got lucky.	Tom gặp may.
I don't know that I have to do it.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó.
I told Tom I would be there.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ ở đó.
His anger towards me has not yet subsided.	Cơn giận của anh ấy đối với tôi vẫn chưa dịu đi.
I believe I should do it.	Tôi tin rằng tôi nên làm điều đó.
Tom knows that Mary told everyone she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
We charge a commission of 3%.	Chúng tôi tính hoa hồng là 3%.
I'm sure they're right.	Tôi chắc rằng họ đúng.
Tom says that Mary will come on time.	Tom nói rằng Mary sẽ đến đúng giờ.
Tom might not be home tomorrow morning.	Tom có ​​thể không ở nhà vào sáng mai.
Think about what you say before you speak.	Hãy suy nghĩ về những gì bạn nói trước khi nói.
The mother did not know what to do with her son.	Người mẹ không biết phải làm gì với con trai mình.
Do you know where Tom buys rice?	Bạn có biết Tom mua gạo ở đâu không?
You are all presumptuous.	Tất cả các bạn đều tự phụ.
Apple is one of the largest American companies.	Apple là một trong những công ty lớn nhất của Mỹ.
I don't think Tom was engaged at the time.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đính hôn vào thời điểm đó.
I suspect that Tom did it just to get attention.	Tôi nghi ngờ rằng Tom làm vậy chỉ để gây chú ý.
I need Tom to know that we love him.	Tôi cần Tom biết rằng chúng tôi yêu anh ấy.
We have no record of a patient named Tom Jackson.	Chúng tôi không có hồ sơ về một bệnh nhân tên là Tom Jackson.
It was the friend to whom I gave the key.	Đó là người bạn mà tôi đã trao chìa khóa.
Tom is 100% correct.	Tom đúng 100%.
Tom worked as a dispatcher.	Tom đã làm việc như một nhân viên điều phối.
Tom doesn't take drugs.	Tom không dùng thuốc.
She will be on a business trip to London next week.	Cô ấy sẽ có một chuyến công tác đến London vào tuần tới.
Tom is likely to be the last.	Tom có ​​khả năng là người cuối cùng.
Tom seems very lonely.	Tom có ​​vẻ rất cô đơn.
Tom lived in Australia in 2013.	Tom đã sống ở Úc vào năm 2013.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
If you really want your old guitar, I'll sell it to you.	Nếu bạn thực sự muốn cây đàn cũ của mình, tôi sẽ bán lại cho bạn.
I don't work as much anymore.	Tôi không còn làm việc nhiều như trước nữa.
I think that's where Tom is now.	Tôi nghĩ đó là nơi Tom đang ở bây giờ.
I tried to talk to Tom, but he ignored me.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom, nhưng anh ấy phớt lờ tôi.
You look like you're about to get sick.	Trông bạn như sắp bị ốm.
Tom and Mary are both running for class president.	Tom và Mary đều tranh cử chức lớp trưởng.
I honestly don't understand what's going on.	Thực lòng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom should probably tell Mary that he's going to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom can tell how Mary died.	Tom có ​​thể biết Mary đã chết như thế nào.
Tom is calculating the square root of 300.	Tom đang tính căn bậc hai của 300.
Tom says that Mary will most likely win.	Tom nói rằng Mary rất có thể sẽ thắng.
Tom is checking on me.	Tom đang kiểm tra tôi.
Tom spends a lot of money on clothes.	Tom tiêu rất nhiều tiền vào quần áo.
I don't let Tom play with other kids.	Tôi không cho Tom chơi với những đứa trẻ khác.
Tom hugged the stuffed animal to his chest.	Tom ôm chặt con thú bông vào ngực mình.
Well-timed.	Đúng lúc.
Since Tom got braces, I rarely see him smile.	Kể từ khi Tom đi niềng răng, tôi hiếm khi thấy anh ấy cười.
I want to come to your party, but unfortunately I have to be in Boston.	Tôi muốn đến dự bữa tiệc của bạn, nhưng tiếc là tôi phải ở Boston.
Tom breathed a sigh of relief.	Tom thở phào nhẹ nhõm.
Tom is very convincing, isn't he?	Tom rất thuyết phục, phải không?
I don't like being someone who always has to.	Tôi không thích là người luôn phải làm như vậy.
I didn't know Tom would be as enthusiastic about it as he is.	Tôi không biết Tom sẽ nhiệt tình làm việc đó như anh ấy.
Tom walked into the conference room, carrying a pile of documents.	Tom bước vào phòng họp, mang theo một đống tài liệu.
You must respect your opponent.	Bạn phải tôn trọng đối thủ của mình.
Mary always wanted to be a nurse.	Mary luôn muốn trở thành một y tá.
I am looking for a full time job.	Tôi đang tìm một công việc toàn thời gian.
He has a lot of trouble seeing without glasses.	Anh ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhìn nếu không có kính.
I think I told you about that yesterday.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn về điều đó ngày hôm qua.
Tom loves Australia.	Tom yêu nước Úc.
Do you know what time the mall closes?	Bạn có biết mấy giờ trung tâm mua sắm đóng cửa không?
Tom needs to tell his parents where he has been.	Tom cần phải nói cho bố mẹ biết anh ấy đã ở đâu.
Tom picked up the TV remote and turned the volume down.	Tom nhấc điều khiển TV lên và giảm âm lượng.
Do not lie. 	Đừng nói dối.
Be honest.	Hãy trung thực.
We sympathize with your situation.	Chúng tôi thông cảm với hoàn cảnh của bạn.
Mary asks Tom to kiss her.	Mary yêu cầu Tom hôn cô ấy.
I look forward to talking with you.	Tôi rất mong được nói chuyện với bạn.
We are all cowards.	Tất cả chúng ta đều là những kẻ hèn nhát.
I agreed to buy it for three hundred dollars.	Tôi đồng ý mua nó với giá ba trăm đô la.
I'll see Tom tonight.	Tôi sẽ gặp Tom vào tối nay.
I don't want to do anything, Tom.	Tôi không muốn làm gì Tom.
Tom and Mary are still doing it.	Tom và Mary vẫn đang làm điều đó.
My heart breaks when I see the dying birds.	Trái tim tôi tan nát khi nhìn thấy những con chim sắp chết.
Tom says he has a plan.	Tom nói rằng anh ấy có một kế hoạch.
Only three more beers left in the fridge.	Chỉ còn ba cốc bia nữa trong tủ lạnh.
Tom doesn't really love Mary.	Tom không thực sự yêu Mary.
I do it no faster than Tom.	Tôi làm điều đó không nhanh hơn Tom.
I called for help.	Tôi đã gọi để được giúp đỡ.
Has Tom sold his car yet?	Tom đã bán chiếc xe của mình chưa?
The road in front of my house is open again.	Đường trước nhà tôi thông xe trở lại.
I'm so glad we finally made it.	Tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi cũng đã làm được điều này.
You've been absent a lot lately.	Gần đây bạn vắng mặt rất nhiều.
That's how we did it.	Đó là cách chúng tôi đã làm điều đó.
Why are you staying with Tom?	Tại sao bạn ở với Tom?
When did you find out Tom was injured?	Bạn phát hiện ra Tom đã bị thương khi nào?
Do not worried. 	Đừng lo.
It will end soon.	Nó sẽ sớm kết thúc.
I know that Tom is a drummer. 	Tôi biết rằng Tom là một tay trống.
Why don't we see if he wants to join our band?	Tại sao chúng ta không xem liệu anh ấy có muốn tham gia ban nhạc của chúng ta không?
What is the name of this tune?	Tên của giai điệu này là gì?
I couldn't see anyone in the car.	Tôi không thể nhìn thấy ai trong xe.
Tom told me he was really happy there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự hạnh phúc khi ở đó.
You have changed a lot.	Bạn đã thay đổi rất nhiều.
Tom always says everything is Mary's fault.	Tom luôn nói mọi thứ là lỗi của Mary.
Tom is in no hurry.	Tom không vội.
No one is invulnerable.	Không ai là bất khả xâm phạm.
Tom must quickly catch up with Mary.	Tom phải nhanh chóng đuổi kịp Mary.
Some blame the rise in violent crime on TV.	Một số người đổ lỗi cho sự gia tăng tội phạm bạo lực trên TV.
You didn't know that Tom didn't want to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom không muốn làm điều đó, phải không?
Tom seems pretty happy.	Tom có ​​vẻ khá hạnh phúc.
Tom and Mary were here.	Tom và Mary đã ở đây.
Tom is not busy all day.	Tom không bận rộn cả ngày.
I was exhausted.	Tôi bị kiệt sức.
We are not related.	Chúng tôi không liên quan.
Tom was sitting there a while ago.	Tom đã ngồi ở đó một lúc trước.
Tom says he thinks you're capable of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có khả năng làm điều đó.
Tom thinks he will be able to meet Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể gặp Mary.
Tom and I need each other.	Tom và tôi cần nhau.
Tom is a very important member of our team.	Tom là một thành viên rất quan trọng trong nhóm của chúng tôi.
I was going to do my homework, but I fell asleep.	Tôi đang định làm bài tập về nhà, nhưng tôi ngủ quên mất.
Tom drives at night.	Tom lái xe vào ban đêm.
I see Tom with a group of men.	Tôi thấy Tom với một nhóm đàn ông.
The thieves opened the door with a pass key.	Những tên trộm đã mở cửa bằng chìa khóa thông hành.
I think Tom would be a good neighbor.	Tôi nghĩ Tom sẽ là một người hàng xóm tốt.
I suspect Tom is waiting for us in the lobby.	Tôi nghi ngờ Tom đang đợi chúng tôi ở sảnh.
That's a lie, isn't it?	Đó là một lời nói dối, phải không?
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy.
I don't want to get my feet wet.	Tôi không muốn bị ướt chân.
It happened to Tom.	Nó đã xảy ra với Tom.
I know Tom is a good dancer. 	Tôi biết Tom là một vũ công giỏi.
I just didn't know he was that good.	Tôi chỉ không biết anh ấy tốt như vậy.
Our path is crossed.	Con đường của chúng ta đã vượt qua.
Tom is very good at making friends.	Tom rất giỏi trong việc kết bạn.
We must have a better plan.	Chúng ta phải có một kế hoạch tốt hơn.
Why doesn't Tom open the box?	Tại sao Tom không mở hộp?
You are not very happy are you?	Bạn không hạnh phúc lắm phải không?
Tom has a flip phone.	Tom có ​​một chiếc điện thoại nắp gập.
Tom can swim then.	Tom có ​​thể bơi sau đó.
Tom didn't know why Mary didn't.	Tom không biết tại sao Mary không làm vậy.
You don't really love me.	Bạn không thực sự yêu tôi.
Tom didn't hurt me.	Tom không làm hại tôi.
Are you sure you and Tom can do this on their own?	Bạn có chắc là bạn và Tom có ​​thể tự mình làm được điều này không?
I don't think Tom has a brother.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​anh trai.
Tom was expecting that.	Tom đã mong đợi điều đó.
Has Tom been notified yet?	Tom đã được thông báo chưa?
I think we did well.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm tốt.
Here is our to-do list.	Đây là danh sách những việc chúng ta cần làm.
I borrowed my father's hammer to build a dog house.	Tôi đã mượn chiếc búa của bố để xây một ngôi nhà cho chó.
I know Tom knows that I'm the one who did it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi là người đã làm điều đó.
Tom got a job at a clothing store.	Tom đã nhận được một công việc tại một cửa hàng quần áo.
Tom only does it if someone else is watching.	Tom chỉ làm điều đó nếu người khác đang xem.
I can speak a little French, but I'm not fluent.	Tôi có thể nói một chút tiếng Pháp, nhưng tôi không thông thạo.
I wonder if Tom told Mary she shouldn't leave early.	Không biết Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không nên về sớm không.
I didn't leave the house because I realized that I was quite safe there.	Tôi không rời khỏi nhà vì tôi nhận ra rằng ở đó tôi khá an toàn.
Tom said he had no intention of leaving Australia.	Tom cho biết anh không có ý định rời Australia.
Why do people hate Tom so much?	Tại sao mọi người lại ghét Tom đến vậy?
Tom can stay here as long as he wants.	Tom có ​​thể ở đây bao lâu tùy ý.
Take me to see Tom.	Hãy đưa tôi đến gặp Tom.
Tom didn't believe Mary could do it.	Tom không tin Mary có thể làm được điều đó.
We should finish this project soon, maybe even by the end of this week.	Chúng tôi nên hoàn thành dự án này sớm, thậm chí có thể vào cuối tuần này.
Tom doesn't seem to be as interested as Mary.	Tom dường như không được quan tâm như Mary.
This is my first time playing this game.	Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò chơi này.
Tom is no longer a child.	Tom không còn là một đứa trẻ nữa.
Tom is trapped under the snow.	Tom bị mắc kẹt dưới tuyết.
This is quite difficult for Tom.	Điều này khá khó khăn đối với Tom.
Tom didn't want to work last Monday.	Tom không muốn làm việc vào thứ Hai tuần trước.
You know that Tom is a good friend of mine, right?	Bạn biết rằng Tom là một người bạn tốt của tôi, phải không?
Tom is likely to remain outside.	Tom có ​​khả năng vẫn ở bên ngoài.
Let us know what happens.	Hãy cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Why don't you come here for a bit?	Tại sao bạn không đến đây một chút?
Tom don't cry anymore.	Tom đừng khóc nữa.
Tom is interested in computers.	Tom quan tâm đến máy tính.
We can't just sit around and do nothing.	Chúng ta không thể chỉ ngồi một chỗ và không làm gì cả.
Perch and perch are carnivores.	Cá rô và cá rô là động vật ăn thịt.
I called my boss in Australia and he said I might be in New Zealand for an extra week.	Tôi gọi cho sếp của mình ở Úc và ông ấy nói rằng tôi có thể ở New Zealand thêm một tuần.
I'm tired of this, ma'am.	Tôi mệt mỏi vì điều này, bà.
I told Tom I had to think about it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi phải suy nghĩ về điều đó.
You know that Tom is different.	Bạn biết rằng Tom khác biệt.
I think Tom will be back soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sớm trở lại.
Tom didn't even talk to Mary at the party.	Tom thậm chí không nói chuyện với Mary trong bữa tiệc.
Tom says he is going to visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Úc.
I know what it feels like to be a new guy.	Tôi biết cảm giác là một chàng trai mới.
His paper is far from satisfactory.	Giấy của anh ấy còn lâu mới đạt yêu cầu.
Tom placed the cardboard boxes next to the wall under the eaves so they wouldn't get wet.	Tom đặt các hộp các tông cạnh bức tường dưới mái hiên để chúng không bị ướt.
Do you have a hard time saying thank you?	Bạn có khó nói lời cảm ơn không?
I'm doing a lot better.	Tôi đang làm tốt hơn rất nhiều.
I like to shop at second-hand book stores and second-hand clothing stores.	Tôi thích mua sắm ở các cửa hàng sách cũ và cửa hàng quần áo cũ.
Tom says he's not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom will be very sad if he doesn't win.	Tom sẽ rất buồn nếu không thắng.
Does Tom still think that's what you want?	Tom có ​​còn nghĩ đó là điều bạn muốn không?
I'm old enough to do it alone.	Tôi đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
That's not what people usually do.	Đó không phải là những gì mọi người thường làm.
I gave Tom and Mary a present for their anniversary.	Tôi đã tặng quà cho Tom và Mary nhân ngày kỷ niệm của họ.
I know that a lot of people don't want to do that.	Tôi biết rằng rất nhiều người không muốn làm điều đó.
Tom's best friend is from Boston.	Bạn thân nhất của Tom đến từ Boston.
Are you craving for food?	Bạn có thèm ăn không?
He pocketed the company's money.	Anh ta bỏ túi tiền của công ty.
Milk prices have skyrocketed in the past month.	Giá sữa đã tăng vọt trong tháng qua.
Tom thought about Mary a lot.	Tom đã nghĩ về Mary rất nhiều.
I'm not Tom. 	Tôi không phải Tom.
I am John.	Tôi là John.
Tom smashes garlic.	Tom đập dập tỏi.
The police believe that Tom poisoned Mary.	Cảnh sát cho rằng Tom đã đầu độc Mary.
Why don't you call an ambulance?	Tại sao bạn không gọi xe cấp cứu?
I suspect Tom is wrong.	Tôi nghi ngờ Tom đã sai.
Buy two pizzas and get a free soft drink.	Mua hai chiếc pizza và nhận một ly nước ngọt miễn phí.
The cat was almost run over by a truck.	Con mèo suýt bị một chiếc xe tải chạy qua.
Tom doesn't want to go to the party.	Tom không muốn đi dự tiệc.
We cannot forget it.	Chúng tôi không thể quên nó.
I think you are teaching Tom French.	Tôi nghĩ bạn đang dạy Tom tiếng Pháp.
His unique perspective helped shed light on the situation.	Quan điểm độc đáo của anh ấy đã giúp làm sáng tỏ tình hình.
Tom says he's glad Mary is out of the hospital.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã ra khỏi bệnh viện.
I don't have a home in Australia.	Tôi không có nhà ở Úc.
Are you sure it was Tom who told Mary that?	Bạn có chắc chính Tom đã nói với Mary điều đó?
Tom and I both want to go to Australia.	Tom và tôi đều muốn đến Úc.
I know that Tom is a pretty good swimmer.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
You can never predict what will happen in the future.	Bạn không bao giờ có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
No time to explain.	Không có thời gian để giải thích.
Maybe Tom can help you with your homework.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn làm bài tập về nhà.
Tom just pretended to be asleep.	Tom chỉ giả vờ ngủ.
What we do depends on what Tom wants to do.	Những gì chúng tôi làm phụ thuộc vào những gì Tom muốn làm.
Tom says Mary is probably still in Australia.	Tom nói Mary có lẽ vẫn ở Úc.
We will soon figure out what we need to do.	Chúng tôi sẽ sớm tìm ra những gì chúng tôi cần làm.
Will I be able to speak at the conference?	Tôi sẽ có thể phát biểu trong buổi hội thảo chứ?
If you don't want people to know, don't tell Tom.	Nếu bạn không muốn mọi người biết, đừng nói với Tom.
It is very difficult to understand Tom.	Rất khó hiểu Tom.
I wonder if Tom has left Australia.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã rời khỏi Úc.
Tom is still there.	Tom vẫn ở đó.
Tom has experienced a whole range of emotions from joy to extreme despair in his relationship with Mary.	Tom đã trải qua toàn bộ cung bậc cảm xúc từ niềm vui sướng đến tuyệt vọng tột độ trong mối quan hệ với Mary.
Tom asked for it.	Tom đã yêu cầu nó.
I'm really bored right now.	Tôi thực sự chán ngay bây giờ.
I used to play with Tom.	Tôi đã từng chơi với Tom.
I am in a loss business.	Tôi đang làm ăn thua lỗ.
Is your brother's name Tom?	Có phải tên anh trai của bạn là Tom?
You are a troublesome person!	Bạn là một người phiền phức!
Tom waited anxiously.	Tom hồi hộp chờ đợi.
I don't have any proof.	Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
I'm a bit worried about what might happen.	Tôi hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom's computer is three years old.	Máy tính của Tom đã ba tuổi.
I look forward to seeing you all after such a long time.	Tôi rất mong được gặp tất cả các bạn sau một thời gian dài như vậy.
All Tom eats is bananas.	Tất cả những gì Tom ăn là chuối.
None of Tom's classmates like him.	Không ai trong số các bạn học của Tom thích anh ấy.
Tom says I have to do it.	Tom nói rằng tôi phải làm điều đó.
It's not a toy.	Đó không phải là một món đồ chơi.
Visible from space, the Great Barrier Reef is the largest structure on Earth made by living things.	Có thể nhìn thấy từ không gian, Great Barrier Reef là cấu trúc lớn nhất trên Trái đất do các sinh vật sống tạo ra.
I know Tom and Mary don't travel together.	Tôi biết Tom và Mary không đi du lịch cùng nhau.
Tom has to get up early.	Tom phải dậy sớm.
Tom corrected my essay.	Tom đã sửa lại bài luận của tôi.
When Tom opened his eyes, Mary was gone.	Khi Tom mở mắt ra, Mary đã biến mất.
Tom is still awake.	Tom vẫn còn tỉnh táo.
I believe Tom is thirty years old.	Tôi tin rằng Tom đã ba mươi tuổi.
Tom can't help us today because he's busy helping Mary.	Hôm nay Tom không thể giúp chúng tôi vì anh ấy đang bận giúp Mary.
Tom is at home with Mary.	Tom ở nhà với Mary.
She worked all day long.	Cô ấy đã làm việc cả ngày dài.
It's only about three minutes walk from here.	Nó chỉ khoảng ba phút đi bộ từ đây.
Tom is quite ferocious.	Tom khá hung dữ.
That's how we used to do it.	Đó là cách chúng tôi từng làm.
Tom said Mary was asked to do it again.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Do you think Tom would do anything else?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì khác?
You don't sound as nervous as Tom.	Bạn không có vẻ lo lắng như Tom.
I know we should do it.	Tôi biết chúng ta nên làm điều đó.
I don't think I'll have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
We could have done it alone.	Chúng tôi có thể đã làm điều đó một mình.
I wasn't there when Tom arrived.	Tôi đã không ở đó khi Tom đến.
You've gained weight, haven't you?	Bạn đã tăng cân, phải không?
I will try to avoid tunnels as much as possible.	Tôi sẽ cố gắng tránh các đường hầm càng nhiều càng tốt.
It took me a long time to get used to the noise.	Tôi đã mất một thời gian dài để làm quen với tiếng ồn.
We have done our part.	Chúng tôi đã làm xong phần việc của mình.
You are a better driver than Tom.	Bạn là một người lái xe tốt hơn Tom.
Both Tom and Mary looked very sad.	Cả Tom và Mary đều trông rất buồn.
I am the luckiest guy in the world.	Tôi là chàng trai may mắn nhất trên thế giới.
Tom said that he returned home on October 20.	Tom nói rằng anh ấy đã trở về nhà vào ngày 20 tháng 10.
That child whispered something in his sleep.	Đứa trẻ đó thì thầm điều gì đó trong giấc ngủ của mình.
I guess it doesn't matter anymore.	Tôi đoán nó không còn quan trọng nữa.
Tom made me do the work.	Tom đã bắt tôi làm công việc.
Trade conflicts can arise between the two countries at any time.	Xung đột thương mại có thể nảy sinh giữa hai quốc gia bất cứ lúc nào.
Tom says he wouldn't be willing to do it without help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom didn't know I was from Boston.	Tom không biết tôi đến từ Boston.
Tom said he thought I was a failure.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là kẻ thất bại.
Tom trembled with anger.	Tom run lên vì tức giận.
Tom asked his mother's permission.	Tom đã xin phép mẹ.
Is Tom still swimming?	Tom vẫn bơi chứ?
Tom slipped into the room.	Tom chuồn vào phòng.
Tom has a daughter who goes to school with Mary.	Tom có ​​một cô con gái đi học với Mary.
Take off your muddy boots.	Hãy cởi bỏ đôi ủng dính bùn của bạn.
Yoga reduces stress.	Yoga giảm căng thẳng.
Tom says he knows he may not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
Tom tried to do it, but he wasn't strong enough.	Tom đã cố gắng làm điều đó, nhưng anh ấy không đủ mạnh mẽ.
You can't quit a job like that.	Bạn không thể bỏ một công việc như vậy.
Which parking space is Tom's?	Chỗ đậu xe nào là của Tom?
Tom said he heard I was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói tôi sẽ đến Boston.
Most of Tom's friends know he's in the hospital.	Hầu hết bạn bè của Tom đều biết anh ấy đang ở bệnh viện.
You drove here, didn't you?	Bạn đã lái xe đến đây, phải không?
Tom is not in good health.	Tom không có sức khỏe tốt.
I don't belong to any club.	Tôi không thuộc về bất kỳ câu lạc bộ nào.
I can't study when I'm hungry.	Tôi không thể học khi đói.
I wonder why Tom is so lazy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại lười biếng như vậy.
Do you have a secret you've never told anyone?	Bạn có một bí mật chưa từng nói với ai không?
Tom is the one who bought this for me.	Tom là người đã mua cái này cho tôi.
If I hadn't come to Australia, this would never have happened.	Nếu tôi không đến Úc, điều này đã không bao giờ xảy ra.
I stayed in Boston with Tom.	Tôi ở lại Boston với Tom.
I know Tom isn't the only one who doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I guess I don't rule it out.	Tôi đoán tôi không loại trừ nó.
Someone broke into my house last night and stole my shotgun.	Ai đó đã đột nhập vào nhà tôi đêm qua và lấy trộm khẩu súng ngắn của tôi.
We couldn't hear Tom.	Chúng tôi không thể nghe thấy Tom.
My parents won't let me go to the party.	Bố mẹ tôi không cho tôi đi dự tiệc.
I know that Tom doesn't know that I should.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi nên làm như vậy.
I hid in the woods behind Tom's house.	Tôi trốn trong rừng phía sau nhà Tom.
Tom looks happy whenever he is with Mary.	Tom trông hạnh phúc mỗi khi ở bên Mary.
I almost convinced Tom to help us.	Tôi gần như đã thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
You must be measuring wrong.	Bạn phải đo sai.
Tom said he won't play tennis today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không chơi quần vợt.
You have really changed me.	Bạn đã thực sự thay đổi tôi.
Someone told Tom the truth.	Ai đó đã nói với Tom sự thật.
Earth is different from other planets in that it has water.	Trái đất khác với các hành tinh khác ở chỗ nó có nước.
Tom can't make any guarantees.	Tom không thể đưa ra lời đảm bảo nào.
The police do not consider Tom a suspect.	Cảnh sát không coi Tom là nghi phạm.
We were determined to fight it.	Chúng tôi đã quyết tâm để chống lại nó.
Tom said that he would never think of doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó một mình.
Tom almost always laughs at my jokes.	Tom hầu như luôn cười trước những câu chuyện cười của tôi.
I was the one who broke that window.	Tôi là người đã phá vỡ cửa sổ đó.
I started to feel more confident.	Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn.
Tom never waited for anyone.	Tom chưa bao giờ đợi ai cả.
Tom and Mary did it themselves.	Tom và Mary tự mình làm việc đó.
Both Tom and Mary were quite good-looking in their youth.	Cả Tom và Mary đều khá ưa nhìn khi còn trẻ.
I don't like broccoli and neither does Tom.	Tôi không thích bông cải xanh và Tom cũng không.
Tom and I have known each other since we were little.	Tom và tôi biết nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ.
That won't be all difficult.	Đó sẽ không phải là tất cả khó khăn.
Tom is an excellent teacher.	Tom là một giáo viên xuất sắc.
Tom is my friend.	Tom là bạn của tôi.
Tom is three centimeters taller than me.	Tom cao hơn tôi ba cm.
Tom was charged extra because he ate more than the rest of us.	Tom bị tính thêm tiền vì anh ấy ăn nhiều hơn những người còn lại trong chúng tôi.
I know Tom is not a very religious person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất sùng đạo.
Tom made a joke at Mary's expense.	Tom đã làm một trò đùa với chi phí của Mary.
I have never been asked to do anything like this before.	Tôi chưa bao giờ được yêu cầu làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Tom says that Mary is no longer a student.	Tom nói rằng Mary không còn là sinh viên nữa.
I know Tom was a soldier.	Tôi biết Tom từng là một người lính.
Tom told me he made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm được điều đó.
Why did you tell Tom you would help if you didn't really want to?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng bạn sẽ giúp nếu bạn không thực sự muốn?
Neither me nor Tom were happy.	Cả tôi và Tom đều không vui.
Wait, no need to do that.	Chờ đã, không cần phải làm điều đó.
I'm richer than Tom.	Tôi giàu hơn Tom.
I hope this treaty will contribute to peace in the world.	Tôi hy vọng hiệp ước này sẽ góp phần vào hòa bình trên thế giới.
Tom will do everything he is asked to do.	Tom sẽ làm mọi thứ anh ấy được yêu cầu.
Maybe Tom doesn't know who sings well and who can't.	Có lẽ Tom không biết ai hát hay và ai không thể.
Tom might want you to help Mary.	Tom có ​​thể muốn bạn giúp Mary.
Only a few of us know what to do.	Chỉ một vài người trong chúng ta biết phải làm gì.
I suggest you don't ask Tom that question.	Tôi đề nghị bạn không hỏi Tom câu hỏi đó.
Fish such as carp and salmon live in freshwater.	Các loại cá như cá chép và cá hồi sống ở nước ngọt.
Tom doesn't seem old to me.	Tom dường như không già đối với tôi.
We need to buy some towels.	Chúng tôi cần mua một số khăn tắm.
I won't have time to do that today.	Tôi sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Golden Gate Bridge in San Francisco.	Cầu Cổng Vàng ở San Francisco.
Neither Tom nor Mary finished it.	Cả Tom và Mary đều không làm xong việc đó.
Tom gets angry when he sees Mary with John.	Tom tức giận khi thấy Mary đi cùng John.
Tom may have woken up.	Tom có ​​thể đã tỉnh.
Tom had nothing more to say.	Tom không còn điều gì muốn nói nữa.
We have accomplished what we set out to do.	Chúng tôi đã hoàn thành những gì chúng tôi đặt ra.
Do you often have dinner at Tom's house?	Bạn có thường ăn tối ở nhà Tom không?
Tom has until October 20 to complete the report.	Tom có ​​đến ngày 20 tháng 10 để hoàn thành báo cáo.
Actually, I've never seen one.	Trên thực tế, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một.
Tom is not available for work on Monday morning.	Tom không có mặt để đi làm vào sáng thứ Hai.
Do you think Tom likes you?	Bạn có nghĩ Tom thích bạn không?
I wonder why Tom is so stubborn.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại cứng đầu như vậy.
Tom doesn't wear boots.	Tom không đi ủng.
If you turn left, you will find the church on your right.	Nếu bạn rẽ sang bên trái, bạn sẽ tìm thấy nhà thờ ở bên phải của bạn.
I cannot find the answer.	Tôi không thể tìm ra câu trả lời.
We need to achieve with what we have.	Chúng tôi cần đạt được bằng những gì chúng tôi có.
Tom frowned at Mary.	Tom cau mày nhìn Mary.
Tom ate a bag of peanuts.	Tom đã ăn một túi đậu phộng.
You will be spending a lot of time with us over the next three weeks.	Bạn sẽ dành nhiều thời gian với chúng tôi trong ba tuần tới.
How did Tom do this?	Tom đã làm điều này như thế nào?
Tell them we have no weapons.	Nói với họ rằng chúng tôi không có vũ khí.
I was overwhelmed with work.	Tôi ngập đầu trong công việc.
Tom was supposed to be asleep.	Tom lẽ ra đã ngủ.
I saw Tom outside your window, listening.	Tôi đã thấy Tom bên ngoài cửa sổ của bạn, đang lắng nghe.
Tom has no siblings.	Tom không có anh chị em nào.
Tom said I should have gone earlier.	Tom nói tôi nên đi sớm hơn.
Tom says he doesn't want Mary to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary làm như vậy một lần nữa.
The bishop felt compassion for the abandoned immigrants, and helped them.	Vị giám mục cảm thấy thương xót cho những người nhập cư bị bỏ rơi, và đã giúp đỡ họ.
I think Tom will want to sit down.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn ngồi xuống.
Is it really possible to perform a brain transplant?	Có thực sự có thể thực hiện cấy ghép não?
Tom's car is stuck in the mud.	Xe của Tom bị kẹt trong bùn.
Leave it alone, Tom.	Hãy để nó yên, Tom.
One of the two got off the bus, but the other three continued on.	Một trong hai người đã xuống xe, nhưng ba người còn lại vẫn tiếp tục đi.
I'm dressing.	Tôi đang thay quần áo.
I want to open a restaurant in this neighborhood someday.	Tôi muốn mở một nhà hàng ở khu phố này vào một ngày nào đó.
Tom just made it.	Tom vừa làm được.
Tom thinks Mary is ugly.	Tom cho rằng Mary thật xấu xí.
Do you know if Tom intends to do that?	Bạn có biết liệu Tom có ​​định làm điều đó không?
I did not write that letter.	Tôi không viết lá thư đó.
Tom is the one who created this garden.	Tom là người đã đặt ra khu vườn này.
Tom sacrificed his queen for me.	Tom đã hy sinh nữ hoàng của mình cho tôi.
I think I need to help Tom.	Tôi nghĩ tôi cần giúp Tom.
Tom was supposed to be here until 2:30.	Tom đáng lẽ phải ở đây cho đến 2:30.
Tom will kill himself if he is not careful.	Tom sẽ tự giết mình nếu anh ta không cẩn thận.
I'm ashamed of my body.	Tôi xấu hổ về cơ thể của mình.
How has it gone so far?	Làm thế nào nó đi cho đến nay?
Do the same thing you did last time.	Làm điều tương tự mà bạn đã làm lần trước.
The product is guaranteed to be free of defects.	Sản phẩm được đảm bảo không có lỗi.
I like watermelon.	Tôi thích dưa hấu.
I've had enough of your bullshit.	Tôi đã có đủ trò tai quái của bạn.
Something tells me Tom will do it.	Có điều gì đó cho tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
Tom wouldn't do that to anyone else.	Tom sẽ không làm điều đó với bất kỳ ai khác.
Tom put the scarf around his shoulders.	Tom quàng khăn qua vai.
Tom sounded impressed.	Tom nghe có vẻ ấn tượng.
Now Tom knows why he should pay more attention in French class.	Bây giờ Tom biết tại sao anh ấy nên chú ý nhiều hơn trong lớp học tiếng Pháp.
Tom says he's proud of Mary.	Tom nói rằng anh ấy tự hào về Mary.
That's how things were last year.	Đó là cách mọi thứ diễn ra vào năm ngoái.
Tom can help us escape.	Tom có ​​thể giúp chúng ta trốn thoát.
Tom tried many hats but couldn't find a suitable one.	Tom đã thử nhiều chiếc mũ nhưng không tìm được chiếc nào vừa ý.
Tom hates this, doesn't he?	Tom ghét điều này, phải không?
Things did not go as we expected.	Mọi thứ không diễn ra như chúng ta mong đợi.
Tom lives in a three-bedroom apartment in downtown Boston.	Tom sống trong một căn hộ ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố Boston.
Tom ran to help Mary.	Tom chạy đến giúp Mary.
You know you don't have to do that, right?	Bạn biết bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
I thought maybe you would join us.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi.
I don't think I have the energy to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ năng lượng để làm điều đó.
They're tracking Tom.	Họ đang theo dõi Tom.
Your answer surprised Tom.	Câu trả lời của bạn khiến Tom ngạc nhiên.
I don't think you're a good driver as you say.	Tôi không nghĩ bạn là một người lái xe giỏi như bạn vẫn nói.
Lately, we see crows everywhere.	Gần đây, chúng ta thấy quạ ở khắp mọi nơi.
I have athlete's foot.	Tôi có bàn chân của vận động viên.
Tom thought Mary was too slow.	Tom nghĩ Mary đã quá chậm.
We should be in Australia with Tom.	Chúng ta nên ở Úc với Tom.
The history of China is older than that of Japan.	Lịch sử của Trung Quốc lâu đời hơn của Nhật Bản.
Tom has said that he won't hug Mary anymore.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không ôm Mary nữa.
Tom told me that he thinks he will do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I know that you are not happy.	Tôi biết rằng bạn không hạnh phúc.
You may have done it.	Bạn có thể đã làm được.
Never go near a cougar.	Không bao giờ đến gần một con báo sư tử.
Tom wants to try doing it again.	Tom muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Are you dating Tom?	Bạn đang hẹn hò với Tom?
Tom says he wants to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston.
Tom was convinced that he should do it.	Tom đã bị thuyết phục rằng anh ấy nên làm điều đó.
I know that Tom is a friend of yours, but I still don't like him.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn của bạn, nhưng tôi vẫn không thích anh ấy.
Tom didn't think that Mary would be able to convince John to stop doing it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
I really don't see anything.	Tôi thực sự không nhìn thấy gì cả.
Tom did not push Mary.	Tom không đẩy Mary.
She loved the child as if it were her own.	Cô yêu đứa trẻ như thể nó là của riêng mình.
Tom didn't pay attention.	Tom không để mắt đến.
Turns out we don't need to do it anyway.	Hóa ra dù sao chúng ta cũng không cần phải làm điều đó.
It was hard for me to talk to Tom.	Thật khó để tôi nói chuyện với Tom.
Don't waste your time convincing Tom to do it.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để thuyết phục Tom làm điều đó.
We don't hurt Tom.	Chúng tôi không làm tổn thương Tom.
Don't wait for Tom.	Đừng đợi Tom.
I know that Tom told Mary he would do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is getting ready to go to a party.	Tom đang chuẩn bị đi dự tiệc.
Don't do anything stupid.	Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
Tom is much older than I thought.	Tom già hơn tôi nghĩ rất nhiều.
It doesn't matter what I look like. 	Không quan trọng tôi trông như thế nào.
I can't get the job.	Tôi không có khả năng nhận được công việc.
If Tom goes swimming, so do I.	Nếu Tom đi bơi, tôi cũng vậy.
Food should be chewed before swallowing.	Thức ăn nên được nhai trước khi nuốt.
She will definitely succeed.	Cô ấy chắc chắn sẽ thành công.
I'm at Tom's place now.	Bây giờ tôi đang ở chỗ của Tom.
Tom died in Australia in 2013.	Tom qua đời tại Úc vào năm 2013.
He gave me to an Englishman.	Anh ta đưa tôi cho một người Anh.
Tom was the one who really pulled the trigger.	Tom là người thực sự bóp cò.
I know Tom can't do it better than I can.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
This bird can imitate the human voice.	Loài chim này có thể bắt chước giọng nói của con người.
I don't even know if Tom has a girlfriend.	Tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​bạn gái hay không.
In the end, he didn't show up.	Rốt cuộc thì anh ấy đã không xuất hiện.
I admire your dedication to your work.	Tôi ngưỡng mộ sự cống hiến của bạn cho công việc của bạn.
Tom doesn't know that you have to do it.	Tom không biết rằng bạn phải làm điều đó.
Tom will most likely be famous one day.	Tom rất có thể sẽ nổi tiếng vào một ngày nào đó.
Remember to call Tom at 2:30.	Hãy nhớ gọi cho Tom lúc 2:30.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ Tom đang khó chịu.
I don't mind being criticized when I'm wrong.	Tôi không ngại bị chỉ trích khi tôi sai.
I don't need to do that here.	Tôi không cần phải làm điều đó ở đây.
Tom was able to do what we asked.	Tom đã có thể làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Use acrylic paint.	Sử dụng sơn acrylic.
Tom cheats.	Tom gian lận.
How much time do I have to do it?	Tôi có bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I didn't hear Tom sing.	Tôi không nghe thấy Tom hát.
Tom should have told Mary she shouldn't have done it.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm điều đó.
College enrollment rates fell 2%.	Tỷ lệ nhập học đại học giảm 2%.
Tom is a bit busy right now.	Tom bây giờ hơi bận.
Tom asked us to return the money to him.	Tom yêu cầu chúng tôi trả lại tiền cho anh ta.
I thought you said that Tom was a banker.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một chủ ngân hàng.
Thanks for pointing that out.	Cảm ơn vì đã chỉ ra điều đó.
Tom is very thorough.	Tom rất kỹ lưỡng.
Tom will probably go next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ đi vào thứ Hai tới.
Why do things like this keep happening to me?	Tại sao những điều như thế này cứ xảy ra với tôi?
Tom always gives 100% in whatever he does.	Tom luôn cống hiến 100% trong bất cứ việc gì anh ấy làm.
Don't tell anyone what I said.	Đừng nói với ai những gì tôi đã nói.
You have a brother, don't you?	Bạn có một người anh trai, phải không?
Tom said he wasn't having any fun.	Tom nói rằng anh ấy không có chút vui vẻ nào.
I'm sure I'll find a good gift for Tom.	Tôi chắc rằng tôi sẽ tìm được một món quà tốt cho Tom.
Did Tom ever do anything for me?	Tom đã bao giờ làm bất cứ điều gì cho tôi?
Tom and Mary don't want to help.	Tom và Mary không muốn giúp.
Are you really going to Australia with Tom?	Bạn thực sự sẽ đến Úc với Tom?
He was mad at me for calling him Shorty.	Anh ấy nổi khùng với tôi vì đã gọi anh ấy là Shorty.
Tom thought Mary would be more cooperative.	Tom nghĩ Mary sẽ hợp tác hơn.
She started going through the letter packs.	Cô ấy bắt đầu xem qua các gói chữ cái.
Do you believe there is a chance that Tom will do it?	Bạn có tin rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó?
Tom says Mary only does it if John is watching.	Tom nói Mary chỉ làm điều đó nếu John đang theo dõi.
Tom told me that he likes living in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích sống ở Boston.
Tom may not sell it to me.	Tom có ​​thể không bán nó cho tôi.
I think Tom won't be sober when I get home.	Tôi nghĩ Tom sẽ không tỉnh táo khi tôi về nhà.
The judgment is being appealed.	Bản án đang được kháng cáo.
Just because Tom says he's never met Mary doesn't mean it's true.	Chỉ vì Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp Mary không có nghĩa đó là sự thật.
Tom is going home now.	Tom sẽ về nhà ngay bây giờ.
I know that Tom doesn't know I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không muốn làm điều đó.
Mary tried on several wedding dresses.	Mary đã thử một vài bộ váy cưới.
He can't lose his key.	Anh ấy không thể để mất chìa khóa của mình.
Tom doesn't seem to have any appetite this morning.	Tom dường như không có cảm giác thèm ăn vào sáng nay.
Tom knew he did something stupid.	Tom biết mình đã làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom didn't seem too upset.	Tom dường như không quá khó chịu.
I went to see him, but he was out.	Tôi đến gặp anh ta, nhưng anh ta đã ra ngoài.
Tom and Mary are both very tired.	Tom và Mary đều rất mệt mỏi.
Tom didn't give us any money.	Tom đã không đưa cho chúng tôi bất kỳ khoản tiền nào.
Tom thinks if he didn't, Mary would still be alive.	Tom nghĩ nếu anh không làm vậy, Mary sẽ vẫn còn sống.
I was sent to Australia again.	Tôi lại được gửi đến Úc.
Tom saved everyone.	Tom đã cứu mọi người.
I am watering flowers.	Tôi đang tưới hoa.
He is Swiss.	Anh ấy là người Thụy Sĩ.
I think Tom has never been to Australia.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ đến Úc.
I wasn't even there.	Tôi thậm chí đã không ở đó.
I wanted to ask Tom to tell us what to do.	Tôi muốn nhờ Tom cho chúng tôi biết phải làm gì.
Don't count on it.	Đừng trông chờ vào nó.
Tom is a sensitive person.	Tom là người nhạy cảm.
I need someone who knows how to drive a truck.	Tôi cần tìm người biết lái xe tải.
Tom could only stand there looking at Mary looking at herself in the mirror.	Tom chỉ biết đứng đó nhìn Mary đang soi mình trong gương.
Tom did everything Mary said he should do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói anh ấy nên làm.
Tom said that Mary knew that John might not have been forced to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't work as much as Mary.	Tom không làm việc nhiều như Mary.
Don't tell Tom I was here.	Đừng nói với Tom rằng tôi đã ở đây.
I know usually Tom is allowed to do whatever he wants to do.	Tôi biết thông thường Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Be careful, Tom.	Hãy cẩn thận, Tom.
I don't need a coach.	Tôi không cần huấn luyện viên.
Did Tom ever do that to you?	Tom đã bao giờ làm điều đó với bạn chưa?
Tom might have finished eating by now.	Tom có ​​thể đã ăn xong bây giờ.
I know that Tom never thought of doing it.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Do you play guitar or piano better?	Bạn chơi guitar hay piano tốt hơn?
Do you have an eraser for me to borrow?	Bạn có tẩy cho tôi mượn không?
I don't want to see that movie.	Tôi không muốn xem bộ phim đó.
Tom probably won't pass the test.	Tom có ​​thể sẽ không vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom still won't talk about what happened.	Tom vẫn sẽ không nói về những gì đã xảy ra.
Tom is setting traps to catch foxes.	Tom đang đặt bẫy để bắt cáo.
What is your favorite protest song?	Bài hát phản đối yêu thích của bạn là gì?
Tom is probably going to Australia next week.	Tom có ​​lẽ sẽ đi Úc vào tuần tới.
Maybe you should talk to Tom.	Có lẽ bạn nên nói chuyện với Tom.
Tom admitted that he shot Mary's dog.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã bắn con chó của Mary.
Tom said that Mary thought John might not need to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I am trying to gain weight.	Tôi đang cố gắng tăng cân.
Tom said that Mary thought she might need to do it this morning.	Tom nói rằng Mary nghĩ cô ấy có thể cần phải làm điều đó vào sáng nay.
Who does Tom want to hire?	Tom muốn thuê ai?
I can still do that.	Tôi vẫn có thể làm điều đó.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't want him to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không muốn anh ấy làm điều đó.
I'm pretty sure Tom will be hired.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ được thuê.
Tom wishes he didn't have to throw away his old car.	Tom ước gì mình không phải bỏ đi chiếc xe cũ của mình.
Tom said Mary has always lived on Park Street.	Tom cho biết Mary luôn sống trên Phố Park.
I think Tom is not old enough.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa đủ lớn.
Tom did not tell Mary who his father was.	Tom đã không nói cho Mary biết cha của anh ấy là ai.
I don't think you need to tell Tom what Mary did.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết Mary đã làm gì.
I got up and started walking.	Tôi đứng dậy và bắt đầu đi lại.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
I know who to believe and who not.	Tôi biết tin ai và không tin ai.
Maybe Tom and I were wrong.	Có lẽ tôi và Tom đã nhầm.
I can't help but think you're making a mistake.	Tôi không thể không nghĩ rằng bạn đang mắc sai lầm.
We only have this one.	Chúng tôi chỉ có một cái này.
Tom doesn't really know how to ski.	Tom không thực sự biết trượt tuyết cho lắm.
Tom often reads when he is waiting for people.	Tom thường đọc khi anh ấy đang đợi mọi người.
Don't know if Tom really likes Boston.	Không biết Tom có ​​thực sự thích Boston không.
You have to really like Tom.	Bạn phải thực sự thích Tom.
I want to know more about Tom.	Tôi muốn biết thêm về Tom.
I thought you said you would buy me a drink.	Tôi nghĩ bạn nói rằng bạn sẽ mua cho tôi một thức uống.
Now that he is old, it is your duty to take care of him.	Bây giờ ông ấy đã già, nhiệm vụ của bạn là phải đi chăm sóc ông ấy.
I'm afraid I might not be able to do it correctly.	Tôi sợ rằng tôi có thể không làm được điều đó một cách chính xác.
I know that Tom won't pay me for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không trả tiền cho tôi khi làm điều đó.
I'm about to have a baby.	Tôi sắp có một đứa con.
Tom makes a living as a traveling salesman.	Tom kiếm sống bằng nghề bán hàng lưu động.
Probably won't be able to do that.	Có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
We don't say that anymore.	Chúng tôi không nói điều đó nữa.
Tom opened the bathroom door.	Tom mở cửa phòng tắm.
I didn't know that existed.	Tôi không biết điều đó tồn tại.
I just found out Tom is Mary's ex-boyfriend.	Tôi vừa phát hiện ra Tom là bạn trai cũ của Mary.
Tom is lying in bed watching TV.	Tom đang nằm trên giường xem TV.
Tom is very frugal.	Tom rất tiết kiệm.
I don't think you will be alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cô đơn.
Do it, Tom.	Làm đi, Tom.
Tom doesn't want to eat fried rice.	Tom không muốn ăn cơm rang.
Tom strangled Mary with a feather pillow.	Tom bóp nghẹt Mary bằng một chiếc gối lông vũ.
I don't know what book Tom is reading.	Tôi không biết Tom đang đọc cuốn sách gì.
I'm surprised Tom didn't come yesterday.	Tôi ngạc nhiên là hôm qua Tom không đến.
They say they are tired.	Họ nói rằng họ mệt mỏi.
Tom has worked here for more than three years.	Tom đã làm việc ở đây hơn ba năm.
If you don't hurry, you'll miss the train.	Nếu bạn không nhanh chân, bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.
Tom was happy when his team won.	Tom rất vui khi đội của mình giành chiến thắng.
Tom is on the beach.	Tom đang ở trên bãi biển.
This is not what I asked for.	Đây không phải là những gì tôi yêu cầu.
Tom hasn't arrived yet.	Tom vẫn chưa đến.
I am trying to understand.	Tôi đang cố để hiểu.
Are you free on Monday to help me move my piano?	Bạn có thể rảnh vào thứ Hai để giúp tôi di chuyển cây đàn piano của mình không?
Who knows what will happen?	Ai biết điều gì sẽ xảy ra?
We didn't do anything.	Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì.
Tom shouldn't let you do that.	Tom không nên để bạn làm điều đó.
Tom never realized that there were many women working at his company.	Tom không bao giờ nhận ra rằng có nhiều phụ nữ làm việc tại công ty của anh ấy.
Where did Tom buy these shoes?	Tom đã mua đôi giày này ở đâu?
Tom has always been a happy boy.	Tom luôn là một cậu bé hạnh phúc.
I know Tom wants to be here.	Tôi biết Tom muốn ở đây.
Tom doesn't do it as fast as Mary.	Tom không làm điều đó nhanh như Mary.
I know that Tom will ask me not to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu tôi không làm điều đó.
Tom's dog ran away.	Con chó của Tom đã bỏ chạy.
Tom says he doesn't want to get into a screaming match.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tham gia vào một trận đấu la hét.
I wonder why Tom doesn't text me back.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nhắn lại cho tôi.
Tom did it without anyone's help.	Tom đã làm điều đó mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom knew he was being watched.	Tom biết mình đang bị theo dõi.
Please ask Tom if he is going to help us.	Vui lòng hỏi Tom xem anh ấy có định giúp chúng tôi không.
I didn't know I was adopted.	Tôi không biết mình được nhận làm con nuôi.
I think I can solve this problem without your help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giải quyết vấn đề này mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom thought I might not have to do it.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó.
I don't want my parents to know I was drunk last night.	Tôi không muốn bố mẹ biết tôi say tối qua.
Are you sure you want to give?	Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn cho đi không?
Soon Tom was able to swim fluently.	Không lâu sau Tom đã có thể bơi thành thạo.
The police could not control the crowd.	Cảnh sát không thể kiểm soát được đám đông.
This is great news for Tom.	Đây là một tin tuyệt vời cho Tom.
Why can't people hibernate?	Tại sao mọi người không thể ngủ đông?
I did not reply to the letter for a week.	Tôi đã không trả lời bức thư trong một tuần.
Tom called Mary to tell her that he thought she should stay in Boston for another three weeks.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy nên ở lại Boston thêm ba tuần nữa.
I don't think Tom will be able to walk in two or three days.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể đi bộ trong hai hoặc ba ngày.
As soon as Tom was alone with Mary, he told her the bad news.	Ngay khi Tom ở một mình với Mary, anh ấy đã nói cho cô ấy biết tin xấu.
Tom says it's his favorite store.	Tom nói đó là cửa hàng yêu thích của anh ấy.
Where is Tom Jackson's office?	Văn phòng của Tom Jackson ở đâu?
I won't be at school tomorrow.	Tôi sẽ không ở trường vào ngày mai.
We were the only ones here who knew Tom knew why Mary didn't have to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết tại sao Mary không phải làm điều đó.
Tom is holding a gun.	Tom đang cầm súng.
I'm sure Tom will be angry.	Tôi chắc rằng Tom sẽ tức giận.
All the money put together is still not enough.	Tất cả số tiền gộp lại vẫn không đủ.
Tom loves to play practical jokes with people.	Tom thích chơi những trò đùa thực tế với mọi người.
Both Tom and Mary are very lucky.	Cả Tom và Mary đều rất may mắn.
I think you will wear something like that.	Tôi nghĩ bạn sẽ mặc một cái gì đó như thế.
Tom sees Mary three times a week.	Tom gặp Mary ba lần một tuần.
I'm so glad we met.	Tôi rất vui vì chúng ta đã gặp nhau.
Tom gave me some old coins.	Tom đã cho tôi một số đồng xu cũ.
That's not the main reason Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm điều đó.
Tom was warmly received.	Tom đã được tiếp đón nồng nhiệt.
Tom has memorized the poem the teacher told him.	Tom đã học thuộc lòng bài thơ mà giáo viên bảo anh ấy.
Tom was very angry.	Tom rất tức giận.
Tom says I need to do it.	Tom nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
How far is it from here to the museum?	Từ đây đến bảo tàng bao xa?
Tom has no one to play with so he is very lonely.	Tom không có ai để chơi cùng nên anh ấy rất cô đơn.
My problem is no different from yours.	Vấn đề của tôi không khác gì của bạn.
French is one of the languages ​​I've always wanted to learn.	Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ mà tôi luôn muốn học.
I don't love Mary. 	Tôi không yêu Mary.
We are just good friends.	Chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau.
I don't think Tom knows why Mary continues to do this.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
Tom heard a car horn beep.	Tom nghe thấy tiếng còi xe hơi bíp.
She wants to marry her daughter to a doctor.	Bà muốn gả con gái cho một bác sĩ.
When can you finish the work?	Khi nào thì bạn có thể hoàn thành công việc đó?
I think you are gorgeous.	Tôi nghĩ bạn thật lộng lẫy.
Your situation is not hopeless.	Tình hình của bạn không phải là vô vọng.
He left his mother and girlfriend in France.	Anh ấy đã bỏ mẹ và bạn gái của mình ở Pháp.
Tom comes to save Mary as a knight in shining armor.	Tom đến để cứu Mary như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói.
Tom still has a house on Park Street.	Tom vẫn có một ngôi nhà trên Phố Park.
Tom might be in Australia right now.	Tom có ​​thể đang ở Úc bây giờ.
This should have been done a long time ago.	Điều này nên được thực hiện từ lâu.
That depends on whether you're interested or not.	Điều đó phụ thuộc vào việc bạn có hứng thú hay không.
We must have determination.	Chúng ta phải có quyết tâm.
Tom knows that he made a mistake.	Tom biết rằng anh ấy đã mắc sai lầm.
Tom doesn't seem ready.	Tom dường như chưa sẵn sàng.
Tom won't need any more money.	Tom sẽ không cần thêm tiền.
I won't have to walk home tomorrow.	Tôi sẽ không phải đi bộ về nhà vào ngày mai.
It took a year and a half to paint that picture.	Phải mất một năm rưỡi để vẽ bức tranh đó.
Tom is going to find Mary.	Tom sẽ đi tìm Mary.
You think you're funny.	Bạn nghĩ bạn thật hài hước.
He is no better than a child.	Anh ấy không tốt hơn một đứa trẻ.
Tom was sentenced to life in prison without parole.	Tom bị kết án chung thân không ân xá.
Tom's laptop has been stolen.	Máy tính xách tay của Tom đã bị đánh cắp.
He is the accountant of the company.	Anh ấy là kế toán của công ty.
Mary is knitting a scarf.	Mary đang đan một chiếc khăn.
How do you say Tom does it for you?	Làm thế nào bạn nói Tom làm điều đó cho bạn?
A woman Tom did not know approached him.	Một người phụ nữ mà Tom không quen biết đã đến gần anh.
Tom said that Boston was hotter than he expected.	Tom nói rằng Boston nóng hơn anh ấy mong đợi.
I think this is not correct.	Tôi nghĩ điều này không chính xác.
We're not going to Boston next week.	Chúng tôi sẽ không đến Boston vào tuần tới.
I'm trying to figure out how Tom did what he did.	Tôi đang cố gắng tìm ra cách Tom đã làm những gì anh ấy đã làm.
Who do you think they are, Tom?	Bạn nghĩ họ là ai, Tom?
We should discuss this topic in more detail in our next meeting.	Chúng ta nên thảo luận chi tiết hơn về chủ đề này trong cuộc họp tiếp theo.
I never realized how stressful this job would be.	Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng công việc này sẽ căng thẳng như thế nào.
I haven't seen my sister in months.	Tôi đã không gặp em gái tôi trong nhiều tháng.
Tom told me he wasn't very hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đói lắm.
The store changed hands at the end of last summer.	Cửa hàng đổi chủ vào cuối mùa hè năm ngoái.
I will throw these away.	Tôi sẽ vứt bỏ những thứ này.
I really wish you hadn't seen that.	Tôi thực sự ước bạn đã không nhìn thấy điều đó.
You are a very special person.	Bạn là một người rất đặc biệt.
Now, I can remove that from my bucket list.	Bây giờ, tôi có thể loại bỏ điều đó khỏi danh sách nhóm của mình.
I don't think you really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm điều đó.
You should do the same thing as Tom is doing.	Bạn nên làm điều tương tự như Tom đang làm.
Tom almost got it right.	Tom gần như đã hiểu đúng.
I don't think Tom has much of an appetite.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều cảm giác thèm ăn.
Tom says he learns French.	Tom nói rằng anh ấy học tiếng Pháp.
You're brave.	Bạn thật dũng cảm.
This elevator only goes to the fifth floor.	Thang máy này chỉ đi lên tầng năm.
We only have three bracelets.	Chúng tôi chỉ có ba chiếc vòng tay.
Tom doesn't usually read the newspaper.	Tom không thường đọc báo.
I'm getting ready for the worst.	Tôi đang sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.
I thought it would be a good idea if someone did that.	Tôi nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay nếu ai đó làm điều đó.
What is the best way to deal with depression?	Cách tốt nhất để đối phó với bệnh trầm cảm là gì?
Tom had a crush on the girl next door when he was young.	Tom đã phải lòng cô gái bên cạnh khi còn nhỏ.
The movie we watched last night was really scary.	Bộ phim chúng tôi đã xem đêm qua thực sự rất đáng sợ.
I wanted to visit Australia last year, but I couldn't.	Tôi muốn đến thăm Úc vào năm ngoái, nhưng tôi không thể.
These are the things Tom bought yesterday.	Đây là những thứ Tom đã mua ngày hôm qua.
Tom is thin, but Mary is not.	Tom gầy, nhưng Mary thì không.
Have you ever thought about volunteering?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tình nguyện chưa?
I want you to help me if you have nothing special to do.	Tôi muốn bạn giúp tôi nếu bạn không có gì đặc biệt để làm.
Tom was in a lot of pain.	Tom đã rất đau.
That is worrisome.	Đó là điều đáng lo ngại.
I still haven't done my homework.	Tôi vẫn chưa làm bài tập về nhà.
Tom is a night owl, but he is very sluggish in the morning.	Tom là một con cú đêm, nhưng anh ấy rất uể oải vào buổi sáng.
Tom is experienced, but Mary is not.	Tom có ​​kinh nghiệm, nhưng Mary thì không.
Tom looked into the refrigerator, hoping to find something to eat.	Tom nhìn vào tủ lạnh, hy vọng tìm được thứ gì đó để ăn.
I'll drive Tom home.	Tôi sẽ chở Tom về nhà.
Tom insists he had nothing to do with the robbery.	Tom khẳng định anh không liên quan gì đến vụ cướp.
I have to go help Tom get some work done.	Tôi phải đi giúp Tom hoàn thành một số việc.
Tom can't come to the art museum with us today.	Hôm nay Tom không thể đến bảo tàng nghệ thuật với chúng tôi.
Tom said that Mary thought he might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom and Mary couldn't stop laughing at each other.	Tom và Mary không thể ngừng cười với nhau.
They don't understand me when I speak French.	Họ không hiểu tôi khi tôi nói tiếng Pháp.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
Tom's childhood was difficult.	Tuổi thơ của Tom thật khó khăn.
It does not use. 	Nó không sử dụng.
Tom cannot be swayed.	Tom không thể bị lắc lư.
That method doesn't seem to work very well.	Phương pháp đó có vẻ không hiệu quả lắm.
Last month, Tom went to Australia.	Tháng trước, Tom đã đến Úc.
You and I both know what happens if you don't do it.	Bạn và tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm điều đó.
This TV doesn't come cheap.	Chiếc TV này không hề rẻ.
Are you sure that Tom will do it?	Bạn có chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó?
An airplane has touched down on the runway.	Một chiếc máy bay đã chạm xuống đường băng.
Tom was completely shocked.	Tom hoàn toàn bị sốc.
Tom is one of my heroes.	Tom là một trong những anh hùng của tôi.
That's where Tom belongs.	Đó là nơi Tom thuộc về.
I want to see that girl again one day.	Tôi muốn gặp lại cô gái đó vào một ngày nào đó.
Tom was well prepared for the meeting.	Tom đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp.
Tom told me he thought Mary would be home on October 20.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
You seem to have rushed to do it.	Bạn dường như đã vội vàng để làm điều đó.
Tom sings and plays guitar at a local bar every Friday night.	Tom hát và chơi guitar tại một quán bar địa phương vào mỗi tối thứ Sáu.
Japan has changed dramatically in the past 50 years.	Nhật Bản đã thay đổi đáng kể trong 50 năm qua.
Colds are very contagious.	Cảm lạnh rất dễ lây lan.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
I think Tom is afraid he might lose everything.	Tôi nghĩ Tom sợ anh ấy có thể mất tất cả.
Not everyone can run as fast as you, Tom.	Không phải ai cũng có thể chạy nhanh như anh đâu, Tom.
Tom's cell phone fell out of his pocket into the pool as he bent over to check the water level.	Điện thoại di động của Tom rơi ra khỏi túi xuống hồ bơi khi anh cúi xuống để kiểm tra mực nước.
There's nothing on TV that I want to watch.	Không có gì trên TV mà tôi muốn xem.
I know that Tom is afraid of everyone.	Tôi biết rằng Tom sợ tất cả mọi người.
I don't think it's very likely that Tom will tell us the truth.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật.
I don't want to go to the party.	Tôi không muốn tham dự bữa tiệc.
Tom never drives over the speed limit.	Tom không bao giờ lái xe quá tốc độ cho phép.
Tom was not warned to stay away.	Tom đã không được cảnh báo để tránh xa.
I have read this book three times.	Tôi đã đọc cuốn sách này ba lần.
Tom thinks Mary is not happy.	Tom nghĩ Mary không vui.
Tom doesn't have to go to Boston.	Tom không cần phải đến Boston.
I know Tom is glad you're here.	Tôi biết Tom rất vui vì bạn ở đây.
Tom didn't like sushi the first time he tried it.	Tom đã không thích sushi ngay lần đầu tiên anh ấy thử nó.
I want to know what will happen here this afternoon.	Tôi muốn biết những gì sẽ xảy ra ở đây vào chiều nay.
I think Tom is in prison.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trong tù.
Tom wondered why Mary was so upset.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại khó chịu như vậy.
What the hell makes you think you can fool me?	Cái quái gì khiến bạn nghĩ rằng bạn có thể lừa được tôi?
Tom will be in Boston for two or three years.	Tom sẽ ở Boston hai hoặc ba năm.
I think so.	Tôi cho là vậy.
Tom asked me if I liked swimming.	Tom hỏi tôi có thích bơi không.
Tom wants me to go to Australia.	Tom muốn tôi đi Úc.
Tom did not eat.	Tom đã không ăn.
Tom shuffles cards.	Tom xáo bài.
There is little hope of that happening.	Có rất ít hy vọng về điều đó xảy ra.
Tom wants to learn French with Mary.	Tom muốn học tiếng Pháp với Mary.
It probably won't be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ không khó để làm điều đó một mình.
Tom said it rained in Boston last night.	Tom nói đêm qua trời mưa ở Boston.
Tom goes to jail for selling drugs.	Tom vào tù vì tội bán ma túy.
She took over the business after her husband passed away.	Cô tiếp quản công việc kinh doanh sau khi chồng qua đời.
From his accent, I guessed the man was Scottish.	Từ giọng của anh ta, tôi đoán người đàn ông đó là người Scotland.
Tom told Mary that he was worried about what might happen.	Tom nói với Mary rằng anh ấy lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I can not speak French.	Tôi không biết nói tiếng Pháp.
Tom could barely walk straight.	Tom hầu như không thể đi thẳng.
Tom comes here at this time every day.	Tom đến đây vào thời điểm này hàng ngày.
Even though Tom betrayed me, he is still my brother.	Mặc dù Tom đã phản bội tôi, anh ấy vẫn là anh trai của tôi.
Tom loves adventure.	Tom rất thích phiêu lưu.
I don't think Tom will miss me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nhớ tôi.
Tom is really afraid of dogs.	Tom thực sự rất sợ chó.
That's very attentive of you.	Đó là rất chu đáo của bạn.
Tom lives with his wife in Australia.	Tom sống với vợ ở Úc.
Tom said there was nothing he could do to help.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì để giúp.
Tom has no water.	Tom không có nước.
Did Tom ask about us?	Tom có ​​hỏi về chúng tôi không?
Do you like cookies?	Bạn có thích bánh quy không?
Is this not what you dreamed about?	Đây không phải là những gì bạn đã mơ về?
I have been in Boston for three years now.	Tôi đã ở Boston ba năm nay.
Shouldn't someone help Tom?	Ai đó không nên giúp Tom?
I didn't drop out of school.	Tôi không bỏ học.
I know a lot of people who wish they were richer.	Tôi biết rất nhiều người ước mình giàu hơn.
Never let me make you do this again.	Đừng bao giờ để tôi bắt bạn làm điều này một lần nữa.
It probably won't be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ không khó để làm điều đó một mình.
Tom lied to everyone.	Tom đã nói dối mọi người.
Tom can understand Mary's problem to some extent.	Tom có ​​thể hiểu vấn đề của Mary ở một mức độ nào đó.
How is Tom?	Tom có ​​khỏe không?
I know both Tom and Mary agreed to do it.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
Looks like you're not alone.	Có vẻ như bạn không cô đơn.
Thanks to Tom's advice, I was able to succeed.	Nhờ lời khuyên của Tom, tôi đã có thể thành công.
Out of all the cakes, this one is my favorite.	Trong tất cả các loại bánh này, tôi thích nhất loại bánh này.
Do you think Tom would have won?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã có thể giành chiến thắng?
Tom let the cat out of his bag when he accidentally told his mother about a surprise party being planned for her.	Tom để mèo ra khỏi túi khi anh vô tình nói với mẹ về bữa tiệc bất ngờ đang được lên kế hoạch cho cô.
Tom said that Mary didn't have to do it this week.	Tom nói rằng Mary không phải làm điều đó trong tuần này.
On the way home, Tom meets a man he thinks is American.	Trên đường về nhà, Tom gặp một người đàn ông mà anh nghĩ là người Mỹ.
We have to find Tom first.	Chúng ta phải tìm Tom trước.
I don't have much of a craving these days.	Tôi không có nhiều cảm giác thèm ăn trong những ngày này.
I trained Tom.	Tôi đã huấn luyện Tom.
Tom caught me.	Tom đã bắt được tôi.
Tom helped Mary move the wardrobe.	Tom đã giúp Mary di chuyển tủ quần áo.
Our project is still in the early stages.	Dự án của chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu.
Do not help a woman in public. 	Đừng giúp một người phụ nữ ở nơi công cộng.
You will look suspicious.	Bạn sẽ trông đáng ngờ.
Don't believe those reports.	Đừng tin những báo cáo đó.
Apples are my favorite fruit.	Táo là loại trái cây yêu thích của tôi.
I know that's not why you're here.	Tôi biết rằng đó không phải là lý do tại sao bạn ở đây.
I've been saying that for months.	Tôi đã nói điều đó trong nhiều tháng.
That's really all I want to tell you.	Đó thực sự là tất cả những gì tôi muốn nói với bạn.
I was struck by lightning while playing golf.	Tôi bị sét đánh khi đang chơi gôn.
Tom is always serious.	Tom luôn tỏ ra nghiêm túc.
Tom is calling a taxi for us.	Tom đang gọi taxi cho chúng tôi.
It was a big bread.	Đó là một chiếc bánh mì lớn.
Who will be the next class president, Tom or Mary?	Ai sẽ là lớp trưởng tiếp theo, Tom hay Mary?
I don't think I'll be able to lift that box.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể nâng chiếc hộp đó lên.
Tom clearly doesn't want to be here.	Tom rõ ràng không muốn ở đây.
Tom won't drink the cocktail I made for him.	Tom sẽ không uống ly cocktail mà tôi đã pha cho anh ấy.
Why are you just asking me about it now?	Tại sao bạn chỉ hỏi tôi về nó bây giờ?
I gave Tom many opportunities to do that.	Tôi đã cho Tom nhiều cơ hội để làm điều đó.
It is an act of treason to sell military secrets to your country's enemies.	Đó là hành động phản quốc để bán bí mật quân sự cho kẻ thù của đất nước bạn.
Tom wants Mary to be happy.	Tom muốn Mary được hạnh phúc.
I have a dog. 	Tôi có một con chó.
She is black and her name is Tiki.	Cô ấy da đen và tên cô ấy là Tiki.
Tom believes that everything will be fine.	Tom tin rằng mọi thứ sẽ ổn.
I think Tom wants to know that you are intending to do that.	Tôi nghĩ Tom muốn biết rằng bạn đang có ý định làm điều đó.
I will relax.	Tôi sẽ thư giãn.
I will guess.	Tôi sẽ đoán.
Tom hid the gun where he thought no one would find it.	Tom đã giấu khẩu súng ở nơi mà anh nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy nó.
Tom doesn't write songs anymore.	Tom không viết bài hát nữa.
You don't know what you want, do you?	Bạn không biết bạn muốn gì, phải không?
Women are not allowed to drive cars in Saudi Arabia.	Phụ nữ không được phép lái xe ô tô ở Ả Rập Xê Út.
I didn't realize that Tom wanted me to do it for him.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom is famous, not only in Boston, but around the world.	Tom nổi tiếng, không chỉ ở Boston, mà còn trên khắp thế giới.
Why didn't you go to school yesterday?	Tại sao bạn không đến trường ngày hôm qua?
Now I'm ready for Tom.	Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho Tom.
Mary pretends to polish her nails.	Mary giả vờ đánh bóng móng tay.
Tom always has a backup plan.	Tom luôn có một kế hoạch dự phòng.
Tom is very strong, isn't he?	Tom rất mạnh mẽ, phải không?
I didn't tell Tom why I had to.	Tôi không nói với Tom tại sao tôi phải làm như vậy.
Both Tom and Mary are very intelligent.	Cả Tom và Mary đều rất thông minh.
Tom could be in Australia next Monday.	Tom có ​​thể ở Úc vào thứ Hai tới.
Tom told Mary he was grateful for all of our help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ của chúng tôi.
I think Tom will want to try some Japanese food.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn thử một số món ăn Nhật Bản.
This is Tom's dirty little secret.	Đây là bí mật nhỏ bẩn thỉu của Tom.
Tom took off his skates.	Tom cởi giày trượt.
Tom put the turkey in the oven.	Tom cho gà tây vào lò nướng.
Tom seems to enjoy talking about his children.	Tom có ​​vẻ thích nói về những đứa con của mình.
Tom acted on his own.	Tom đã tự mình hành động.
It probably won't be as difficult as you think.	Nó có lẽ sẽ không khó như bạn nghĩ.
Tom is a lucky man, isn't he?	Tom là một người đàn ông may mắn, phải không?
Tom said I should walk home.	Tom nói tôi nên đi bộ về nhà.
You will never find what you are looking for.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom died on October 20, 2013. Mary died a month later.	Tom qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 2013. Mary qua đời một tháng sau đó.
Tom can't do everything alone.	Tom không thể làm mọi thứ một mình.
I don't think Tom would be jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ghen tị.
I will do my duty to the best of my ability.	Tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình với khả năng tốt nhất của tôi.
I wonder if Tom is deaf.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị điếc hay không.
We may lose our financial resources.	Chúng tôi có thể mất nguồn tài chính của mình.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
Have you ever been a witness in a trial?	Bạn đã bao giờ làm nhân chứng trong một phiên tòa chưa?
Tom is here in this hospital.	Tom đang ở đây trong bệnh viện này.
Tom told me not to take anything.	Tom bảo tôi đừng lấy bất cứ thứ gì.
I don't think I'll be done by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom is the most valuable player on our team.	Tom là cầu thủ có giá trị nhất trong đội của chúng tôi.
You cannot quit smoking.	Bạn không thể bỏ thuốc lá.
I think I should go home before my parents start to worry.	Tôi nghĩ mình nên về nhà trước khi bố mẹ bắt đầu lo lắng.
I have no intention of staying in Australia more than three ferrets.	Tôi không có ý định ở lại Úc nhiều hơn ba con chồn.
Tom is not always friendly.	Tom không phải lúc nào cũng thân thiện.
Tom ate a can of beans.	Tom đã ăn một lon đậu.
I thought I asked you to take out the trash.	Tôi nghĩ tôi đã yêu cầu bạn đổ rác.
Tom is not bad.	Tom không tệ.
I don't think Tom will come back here today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom sẽ quay lại đây.
My friend advised me not to buy an iPad yet, but wait until I see what Apple's competitors launch.	Bạn tôi khuyên rằng tôi chưa nên mua iPad mà hãy đợi đến khi xem đối thủ của Apple ra mắt sản phẩm gì.
Tom might not want to help Mary.	Tom có ​​thể không muốn giúp Mary.
There is nothing worse than loneliness.	Không có gì tệ hơn sự cô đơn.
I don't know how to drive a car.	Tôi không biết lái xe hơi.
Life is not fair.	Cuộc sống không công bằng.
I just adore your new hat.	Tôi chỉ ngưỡng mộ chiếc mũ mới của bạn.
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai có thể làm được điều đó.
Tom can stay as long as he wants.	Tom có ​​thể ở lại bao lâu tùy thích.
There is not much water in the pond.	Không có nhiều nước trong ao.
Tom hid behind the curtain and held his breath.	Tom nấp sau tấm rèm và nín thở.
You don't have to do that now.	Bạn không cần phải làm điều đó bây giờ.
What makes you think Tom's plan will not work?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng kế hoạch của Tom sẽ không thành công?
Can't you tell me what Tom said?	Bạn không thể cho tôi biết những gì Tom đã nói?
I know why Tom left Australia.	Tôi biết lý do tại sao Tom rời Úc.
She will probably refuse to follow his advice, because she doesn't like him.	Cô ấy có thể sẽ từ chối làm theo lời khuyên của anh ta, bởi vì cô ấy không thích anh ta.
Tom didn't know Mary didn't have to do it.	Tom không biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom and I both wanted to go.	Tom và tôi đều muốn đi.
Tom was attacked.	Tom đã bị tấn công.
I just don't believe it.	Tôi chỉ không tin điều đó.
I think Tom is much smarter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn Mary nhiều.
Tom and Mary had climbed all the way to the top of the mountain.	Tom và Mary đã leo hết con đường lên đỉnh núi.
You don't have a TV?	Bạn không có TV?
I know Tom would be happy to do it.	Tôi biết Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will be sober when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tỉnh táo khi anh ấy về nhà.
I don't know why Tom did this.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm điều này.
Tom and Mary did not see each other.	Tom và Mary không nhìn thấy nhau.
You don't have to pay for anything.	Bạn không phải trả tiền cho bất cứ thứ gì.
Tom gave a picture of Mary John.	Tom đưa hình của Mary John.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
I'm sure Tom can't win.	Tôi chắc chắn rằng Tom không thể thắng.
India was under British rule for many years.	Ấn Độ chịu sự cai trị của Vương quốc Anh trong nhiều năm.
Press the green button and the light will be on.	Nhấn nút màu xanh lá cây và đèn sẽ sáng.
I know that Tom is a very picky eater.	Tôi biết rằng Tom là một người rất kén ăn.
I knew that Tom wouldn't be able to stop Mary from doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom started to leave.	Tom bắt đầu bỏ đi.
Tom won't jump.	Tom sẽ không nhảy.
I don't eat meat or eggs.	Tôi không ăn thịt hay trứng.
Tom threw the coin in the hole.	Tom ném đồng xu vào lỗ.
I can't, in good conscience, I can't do that.	Tôi không thể, với lương tâm tốt, tôi không thể làm điều đó.
I don't eat green peppers at all.	Tôi hoàn toàn không ăn ớt xanh.
I can't live on $300 a month.	Tôi không thể sống với $ 300 đô la một tháng.
I will never forget Tom as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ quên Tom cho đến khi tôi còn sống.
Tom talked about us.	Tom đã nói về chúng tôi.
Both Tom and Mary said that they couldn't sleep all night.	Cả Tom và Mary đều nói rằng cả đêm qua họ không thể ngủ được.
My father set the alarm for six o'clock.	Cha tôi đã đặt báo thức lúc sáu giờ.
I don't care who we give it to.	Tôi không quan tâm chúng tôi đưa nó cho ai.
I don't think Tom has to suffer.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải chịu đựng.
Lions and tigers are called big cats.	Sư tử và hổ được gọi là mèo lớn.
I want to know why Tom left early.	Tôi muốn biết tại sao Tom về sớm.
I foolishly imagined that he would help me.	Tôi khờ khạo tưởng tượng rằng anh ấy sẽ giúp tôi.
How long does it take to walk from here to town hall?	Mất bao lâu để đi bộ từ đây đến tòa thị chính?
Tom was surprisingly good.	Tom thật tốt một cách đáng ngạc nhiên.
Tom never argues without losing his temper.	Tom không bao giờ tranh luận mà không mất bình tĩnh.
Tom says that Mary is probably still scared.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn sợ hãi.
Neither Tom nor Mary has a swimming pool.	Cả Tom và Mary đều không có bể bơi.
Tom and Mary both said that they thought it might rain.	Tom và Mary đều nói rằng họ nghĩ rằng trời có thể mưa.
I don't want Tom to be my husband.	Tôi không muốn Tom là chồng tôi.
I told Tom not to use those.	Tôi đã nói với Tom không sử dụng những thứ đó.
What if Tom is right?	Nếu Tom đúng thì sao?
At the dance, everyone complimented me on how I dressed.	Tại buổi khiêu vũ, mọi người đều khen tôi ăn mặc như thế nào.
Tom was there for me when I needed him.	Tom đã ở bên tôi khi tôi cần anh ấy.
I remember going to Australia when I was little.	Tôi nhớ đã đi Úc khi tôi còn nhỏ.
I was a father.	Tôi đã là một người cha.
Does Tom really need to go to Australia?	Tom có ​​thực sự cần đến Úc không?
Who knew Tom drew?	Ai biết Tom đã vẽ?
That wouldn't make sense.	Điều đó sẽ không có ý nghĩa.
Tom thinks Mary is ready.	Tom nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng.
Tom hears Mary and John fighting.	Tom nghe thấy Mary và John đánh nhau.
We can't tell which is better.	Chúng tôi không thể biết cái nào tốt hơn.
Something is going on around.	Có cái gì đó đang diễn ra xung quanh.
I will never see Tom again as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom chừng nào còn sống.
Tom didn't have to wear a suit and tie, but he did.	Tom không cần phải mặc vest và thắt cà vạt, nhưng anh ấy đã làm được.
I haven't done any work all day today.	Tôi đã không làm bất kỳ công việc nào cả ngày hôm nay.
For a moment, it looked like Tom might cry.	Trong một khoảnh khắc, có vẻ như Tom có ​​thể sẽ khóc.
Unless Japan removes its unfair tariffs, the US will impose sanctions.	Trừ khi Nhật Bản loại bỏ các mức thuế không công bằng của mình, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Love is like measles; 	Tình yêu giống như bệnh sởi;
We all have to go through it.	tất cả chúng ta đều phải trải qua nó.
Tom says he's not sure if Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có biết bơi hay không.
I'm sure it's not easy.	Tôi chắc rằng nó không dễ dàng.
They will wait.	Họ sẽ đợi.
Tom works as an interpreter for Mary.	Tom làm thông dịch viên cho Mary.
Tom has a wonderful voice.	Tom có ​​một giọng hát tuyệt vời.
It takes more than 40 minutes to boil an emu egg.	Phải mất hơn 40 phút để luộc một quả trứng emu.
I hope Tom gets well soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
There was nothing I could say that would make Tom change his mind.	Tôi không thể nói gì có thể khiến Tom thay đổi quyết định.
Tom thinks the plan might backfire.	Tom nghĩ rằng kế hoạch có thể phản tác dụng.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ Tom sẽ ổn.
Tom didn't say anything either.	Tom cũng không nói gì cả.
Tom has to be here in three hours.	Tom phải ở đây trong ba giờ nữa.
Tom wasn't happy either.	Tom cũng không vui.
My grandmother has a green thumb.	Bà tôi có một ngón tay cái màu xanh lá cây.
I did not say anything.	Tôi không nói gì cả.
What is the meaning of that word?	Nghĩa của từ đó là gì?
I don't know how that would be possible.	Tôi không biết làm thế nào điều đó sẽ có thể.
Tom is a very thin man.	Tom là một người đàn ông rất gầy.
This is something that Tom and I are very proud of.	Đây là điều mà Tom và tôi rất tự hào.
Open your notebook.	Mở sổ ghi chép của bạn.
Tom crossed the highway.	Tom băng qua đường cao tốc.
I am proud of my father.	Tôi tự hào về cha tôi.
Tom spent the first three years of his life in Boston.	Tom đã dành ba năm đầu tiên của cuộc đời mình ở Boston.
Tom is no longer with us.	Tom không còn ở với chúng tôi nữa.
Tom hit Mary.	Tom đánh Mary.
Tom said Mary knew John might need to do it alone.	Tom nói Mary biết John có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom finally mustered up the courage to say what needed to be said.	Tom cuối cùng cũng thu hết can đảm để nói ra những điều cần phải nói.
Why didn't you tell me that Tom would do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom was my coach for three years.	Tom là huấn luyện viên của tôi trong ba năm.
Tom doesn't seem as direct as Mary.	Tom dường như không trực tiếp như Mary.
Tom stole an apple.	Tom đã ăn trộm một quả táo.
Tom bought a box of candy.	Tom đã mua một hộp kẹo.
I don't know how you sleep at night.	Tôi không biết bạn ngủ như thế nào vào ban đêm.
A cricket in a cage eats as much as a free cricket.	Một con dế trong lồng ăn nhiều như một con dế tự do.
Tom said in his sleep.	Tom nói trong giấc ngủ.
Tom's native language is French.	Ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom là tiếng Pháp.
I threw away all the books.	Tôi đã vứt bỏ tất cả các cuốn sách.
Tom doesn't need to know why I'm doing this.	Tom không cần biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I still haven't learned how to do it correctly.	Tôi vẫn chưa học được cách làm điều đó một cách chính xác.
This was the highlight of my trip.	Đây là điểm nổi bật trong chuyến đi của tôi.
Tom says he will never come back here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom is not usually wrong.	Tom không thường sai.
I don't get paid as much as I would like.	Tôi không được trả nhiều như mong muốn.
Are you positive you saw me off the stove?	Bạn có tích cực bạn đã thấy tôi tắt bếp?
She knows how to use her good looks to get what she wants in men.	Cô ấy biết cách sử dụng vẻ ngoài ưa nhìn của mình để đạt được điều mình muốn ở đàn ông.
Tom knows that I am suffering.	Tom biết rằng tôi rất đau khổ.
Write Tom a note.	Hãy viết cho Tom một ghi chú.
I am quite rich.	Tôi khá giàu.
I'll deal with you when I'm done with Tom.	Tôi sẽ giải quyết với bạn khi tôi xong việc với Tom.
Tom didn't even speak.	Tom thậm chí không nói.
Tom said that Mary knew that he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom gave Mary the picture.	Tom đưa cho Mary bức ảnh.
I really admire the way Tom deals with difficult customers.	Tôi thực sự khâm phục cách Tom giao dịch với những khách hàng khó tính.
Looks like you've made friends.	Có vẻ như bạn đã kết bạn.
French is not difficult.	Tiếng Pháp không khó.
I thought you said you were going on vacation.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn sẽ đi nghỉ.
I know you want to be in Boston right now.	Tôi biết bạn muốn ở Boston ngay bây giờ.
Tom needs to talk to Mary about it.	Tom cần nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom would probably be reluctant to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom patted his knee and laughed.	Tom vỗ đầu gối và cười.
We don't have to buy any vegetables this month.	Chúng tôi không phải mua bất kỳ loại rau nào trong tháng này.
I am not sure.	Tôi không chắc chắn.
Someone left a cart in front of the store.	Ai đó đã để lại một chiếc xe đẩy trước cửa hàng.
The food was very good when I was last here.	Thức ăn rất ngon khi tôi ở đây lần cuối.
I don't see that coming.	Tôi không thấy cái đó đang đến.
I don't see anything here that I want to buy.	Tôi không thấy bất cứ thứ gì ở đây mà tôi muốn mua.
Do you think maybe Tom didn't know about what Mary was up to?	Bạn có nghĩ rằng có lẽ Tom không biết về những gì Mary định làm?
You don't seem to appreciate what we've done for you.	Bạn dường như không đánh giá cao những gì chúng tôi đã làm cho bạn.
Tom wasn't really surprised.	Tom không thực sự ngạc nhiên.
Tom has caught a thief.	Tom đã bắt được một tên trộm.
She is determined to retaliate against her friend for stabbing her in the back.	Cô ấy quyết tâm đáp trả lại người bạn của mình vì đã đâm cô ấy vào lưng.
I thought you said you wanted to do it yourself.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn tự mình làm điều đó.
I want Tom at home with the kids.	Tôi muốn Tom ở nhà với lũ trẻ.
Maybe the only person here who doesn't like to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không thích làm điều đó là Tom.
I already washed the dishes.	Tôi đã rửa bát rồi.
Tom certainly knows he shouldn't be here.	Tom chắc chắn biết anh ấy không nên ở đây.
Tom is cooperative.	Tom là hợp tác.
Yesterday Tom introduced me to his new girlfriend.	Hôm qua Tom đã giới thiệu tôi với bạn gái mới của anh ấy.
Does it matter to you the time we arrive?	Có vấn đề gì với bạn thời gian chúng tôi đến không?
Tom is not a biochemist.	Tom không phải là một nhà hóa sinh.
Tom tells me he feels better.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn.
Tom is a very good cook, isn't he?	Tom là một đầu bếp rất giỏi, phải không?
Tom kissed my neck.	Tom hôn cổ tôi.
Tom scored 13 points in the third quarter.	Tom đã ghi được 13 điểm trong quý thứ ba.
Tom escaped through the window.	Tom đã trốn thoát qua cửa sổ.
Tom didn't know what to do first.	Tom không biết phải làm gì trước.
Tom gave Mary his number.	Tom đã cho Mary số của anh ấy.
I'm sorry if I lied to you.	Tôi xin lỗi nếu tôi lừa dối bạn.
There are several possible explanations.	Có một số giải thích khả thi.
We were waiting for Tom.	Chúng tôi đã đợi Tom.
They have a campsite there.	Họ có một khu cắm trại ở đó.
I heard Tom's voice and decided to pretend to be asleep.	Tôi nghe thấy giọng của Tom và quyết định giả vờ ngủ.
I'm not really sure.	Tôi không thực sự chắc chắn.
Get out of the way for Tom.	Tránh đường cho Tom.
Tom is too shy to talk to girls.	Tom quá nhút nhát để nói chuyện với các cô gái.
That may not sound like much fun, but it is.	Điều đó nghe có vẻ không vui lắm, nhưng đúng là như vậy.
Tom wants me to find out where you've been.	Tom muốn tôi tìm ra nơi bạn đã đến.
Bongos are smaller than congas.	Bongos nhỏ hơn congas.
Tom extended his right arm.	Tom mở rộng cánh tay phải của mình.
You're so cute.	Bạn thật dễ thương.
I am living in a nightmare.	Tôi đang sống trong một cơn ác mộng.
Nagoya is famous for its castle.	Nagoya nổi tiếng với lâu đài của nó.
We didn't try it that way.	Chúng tôi đã không thử làm theo cách đó.
As a rule, I don't drink coffee.	Theo quy định, tôi không uống cà phê.
I have several other appointments.	Tôi có một số cuộc hẹn khác.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó được.
I apologize for my bad pronunciation.	Tôi xin lỗi vì cách phát âm của tôi không tốt lắm.
Tom's parents send him a box of vegetables every month.	Bố mẹ Tom gửi cho anh ấy một hộp rau mỗi tháng.
Tom is a lazy guy.	Tom là một kẻ lười biếng.
Tom cried every night.	Tom đã khóc hàng đêm.
The vegetation is thick and lush.	Thảm thực vật dày và tươi tốt.
Tom told Mary that he came home on October 20.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã về nhà vào ngày 20 tháng 10.
What exactly is your relationship with Tom?	Chính xác thì mối quan hệ của bạn với Tom là gì?
I thought I told you not to buy anything from that store.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó.
I hope Tom isn't in Boston next week.	Tôi hy vọng Tom không ở Boston vào tuần tới.
It was not my intention to hurt you.	Đó không phải là ý định của tôi để làm tổn thương bạn.
Do you want me to make the decision for you?	Bạn có muốn tôi đưa ra quyết định cho bạn không?
Tom is lying on the sofa, watching TV.	Tom đang nằm trên ghế sofa, xem TV.
The champion was greeted by a large crowd.	Nhà vô địch đã được chào đón bởi đám đông lớn.
Do you think you are the only one in pain?	Bạn có nghĩ rằng bạn là người duy nhất bị đau?
You were able to do it without our help.	Bạn đã có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
You will have to leave all of these behind.	Bạn sẽ phải bỏ lại tất cả những thứ này.
I don't have enough experience.	Tôi chưa có đủ kinh nghiệm.
Tom is really skinny.	Tom thực sự rất gầy.
Tom said he was very angry.	Tom nói rằng anh ấy rất tức giận.
I wonder if Tom will really come tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​thực sự đến không.
Tom saw the whole thing.	Tom đã nhìn thấy toàn bộ sự việc.
I think Tom is the one who has to tell Mary she won't be allowed to do that.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I think Tom is still stumbling.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn đang chệnh choạng.
I memorized the poem.	Tôi thuộc lòng bài thơ.
Do you like blue or red?	Bạn thích màu xanh lam hay màu đỏ?
I wonder if Tom told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy chưa.
How do you like your boss's plan?	Bạn thích kế hoạch của sếp như thế nào?
Tom did not take off his mask.	Tom không tháo mặt nạ ra.
"Will you do it for me, Tom?" 	"Bạn sẽ làm điều đó cho tôi, Tom?"
"My pleasure, my darling!"	"Rất hân hạnh, em yêu của anh!"
I am busy.	Tôi bận rộn.
None of the students completed their homework.	Không có học sinh nào hoàn thành bài tập về nhà của họ.
I thought that Tom wouldn't be able to do it this morning.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó vào sáng nay.
Tom says he won't buy that for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không mua cái đó cho bạn.
I forgot that you don't like chocolate.	Tôi quên rằng bạn không thích sô cô la.
Tom said that Mary had never seen him dance.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy khiêu vũ.
We are dedicated.	Chúng tôi tận tâm.
I know Tom intends to do that.	Tôi biết Tom có ​​ý định làm điều đó.
I know that Tom used to be a car salesman.	Tôi biết rằng Tom từng là một nhân viên bán xe hơi.
I didn't know Tom and Mary were ever married.	Tôi không biết Tom và Mary từng kết hôn với nhau.
The police were alerted.	Cảnh sát đã được báo động.
Tom burst into tears.	Tom bật khóc.
Tom identifies himself.	Tom xác định chính mình.
Tom is not as careful as before.	Tom không còn cẩn thận như trước nữa.
Why do you keep a picture of her in your book?	Tại sao bạn lại giữ một bức ảnh của cô ấy trong cuốn sách của bạn?
Thank you for listening to my presentation.	Cảm ơn bạn đã lắng nghe phần trình bày của tôi.
I bathe in the river.	Tôi tắm sông.
Is Tom taking a shower?	Tom có ​​đang tắm không?
The gift I received from Tom was the best gift ever.	Món quà tôi nhận được từ Tom là món quà tuyệt vời nhất.
Tom's question surprised me.	Câu hỏi của Tom làm tôi ngạc nhiên.
Tom couldn't help but tease Mary a little about it.	Tom không thể không trêu Mary một chút về điều đó.
To make up for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than he should have.	Để bù đắp cho những trải nghiệm khó chịu của mình trong bệnh viện, Tom đã uống nhiều hơn một chút so với mức anh ấy nên có.
I think what Tom said is correct.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói là đúng.
That doesn't bother me.	Điều đó không gây khó chịu cho tôi.
Tom would never ask you to do that.	Tom sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm điều đó.
Nothing good on television.	Không có gì tốt trên truyền hình.
Tom doesn't seem willing to take the time to get the job done well.	Tom dường như không sẵn sàng dành thời gian để hoàn thành tốt công việc.
Tom was checking his email when he crashed into a tree.	Tom đang kiểm tra email thì anh ấy đâm vào một cái cây.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
Tom says that Mary is unlikely to win.	Tom nói rằng Mary khó có thể thắng.
Tom said that Mary didn't seem hungry at all.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là đói.
Not much milk in the bottle.	Không có nhiều sữa trong bình.
You should decline the offer.	Bạn nên từ chối đề nghị đó.
I forgot the key and went back to get it.	Tôi quên chìa khóa và quay lại lấy nó.
This wouldn't be possible without your help.	Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
He distanced himself from the company for which he had worked for eighteen years.	Anh ta tách mình ra khỏi công ty mà anh ta đã làm việc trong mười tám năm.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Wishing you both happiness and prosperity.	Chúc hai bạn luôn hạnh phúc và thịnh vượng.
I panicked when I saw a stranger in my backyard.	Tôi rất hoảng hốt khi thấy một người lạ ở sân sau nhà mình.
Tom wasn't sure exactly what it was.	Tom không chắc chính xác nó là gì.
The country's banking sector is well-functioning and is largely foreign capital.	Khu vực ngân hàng của nước này hoạt động tốt và chủ yếu là vốn nước ngoài.
Tom says he doesn't mind waiting.	Tom nói rằng anh ấy không ngại chờ đợi.
Tom doesn't always go to bed before midnight.	Tom không phải lúc nào cũng đi ngủ trước nửa đêm.
I know Tom is not afraid of ghosts.	Tôi biết Tom không sợ ma.
Tom used to go to Australia in the summer.	Tom từng đến Úc vào mùa hè.
I believe Tom has nothing to do with that.	Tôi tin rằng Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
Tom said he wouldn't sit next to me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngồi cạnh tôi.
I don't know how to use a gun.	Tôi không biết sử dụng súng.
A civil war began in Bosnia-Herzegovina in 1992.	Một cuộc nội chiến bắt đầu ở Bosnia-Herzegovina vào năm 1992.
We can work out something that is acceptable to both of us.	Chúng tôi có thể giải quyết một cái gì đó mà cả hai chúng tôi đều có thể chấp nhận được.
How do you know I won't do it again?	Làm thế nào để bạn biết tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa?
I wasn't feeling well, so I went home early.	Tôi cảm thấy không được khỏe, vì vậy tôi đã về nhà sớm.
Tom is likely to retire by this time next year.	Tom có ​​thể sẽ nghỉ hưu vào thời điểm này vào năm sau.
I won't scream at you.	Tôi sẽ không hét vào mặt bạn.
Don't listen to Tom.	Đừng nghe Tom.
Tom and his brother have very little in common.	Tom và anh trai của anh ấy có rất ít điểm chung.
That is my full time job.	Đó là công việc toàn thời gian của tôi.
Tom is an imposter.	Tom là một kẻ mạo danh.
We have to see Tom.	Chúng ta phải gặp Tom.
Tom says he feels abused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị ngược đãi.
The Mexican government refused to negotiate.	Chính phủ Mexico từ chối đàm phán.
This is a disease that affects both men and women.	Đây là một căn bệnh ảnh hưởng đến cả nam và nữ.
Tom is a guy with a real conscience.	Tom là một chàng trai có lương tâm thực sự.
Tom says he plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch làm điều đó.
I want Tom to meet my parents.	Tôi muốn Tom gặp bố mẹ tôi.
I don't know what Tom might have done.	Tôi không biết Tom có ​​thể đã làm gì.
Tom visits me every time he comes to Australia.	Tom đến thăm tôi mỗi khi anh ấy đến Úc.
Tom bought a new kite because his old kite got stuck in a tree and he couldn't get it down.	Tom đã mua một chiếc diều mới vì chiếc diều cũ của anh ấy bị mắc kẹt trên cây và anh ấy không thể lấy nó xuống.
May I ask that you do not interrupt me while I am talking?	Tôi có thể yêu cầu rằng bạn không ngắt lời tôi khi tôi đang nói chuyện không?
Why do you care who Tom went with?	Tại sao bạn lại quan tâm đến người mà Tom đã đi cùng?
Tom is someone I trust.	Tom là người mà tôi tin tưởng.
You are my princess.	Em là công chúa của anh.
I hope I have enough time to do that.	Tôi hy vọng tôi có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't let Mary watch TV after 10pm.	Tom không cho Mary xem TV sau 10 giờ tối.
Tom will certainly not be pleased if Mary decides to go back to work.	Tom chắc chắn sẽ không hài lòng nếu Mary quyết định quay lại làm việc.
Tom is responsible for this mess.	Tom phải chịu trách nhiệm về vụ lộn xộn này.
I cannot guarantee 100% that I will do it.	Tôi không thể đảm bảo 100% rằng tôi sẽ làm được điều đó.
The back wheel of that tractor had a ball bearing the size of my fist.	Bánh sau của chiếc máy kéo đó có ổ bi to bằng nắm tay của tôi.
Tom fell in love with one of Mary's sisters.	Tom đã yêu một trong những chị gái của Mary.
Tom is a good customer, isn't he?	Tom là một khách hàng tốt, phải không?
Doing that probably wouldn't be fun.	Làm điều đó có lẽ sẽ không thú vị.
I think you better go on a diet.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên ăn kiêng.
I will tell Tom this afternoon.	Tôi sẽ nói với Tom chiều nay.
I will go soon.	Tôi sẽ đi sớm.
My father can speak French better than my mother.	Cha tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn mẹ tôi.
I don't think I'll be there anytime soon.	Tôi không nghĩ là tôi sẽ đến sớm.
Tom describes his music as different.	Tom mô tả âm nhạc của anh ấy là khác nhau.
I don't think it's very likely that Tom will do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
I'm Tom's mentor.	Tôi là người cố vấn của Tom.
Tom knows nothing about Mary, other than her name.	Tom không biết gì về Mary, ngoài tên của cô ấy.
He is sharpening a knife.	Anh ta đang mài một con dao.
Are you sure it wasn't just an accident?	Bạn có chắc đó không chỉ là một tai nạn?
Tom was approved.	Tom đã được chấp thuận.
I know what Tom and I have to do.	Tôi biết Tom và tôi phải làm gì.
Tom is pretty boring, isn't he?	Tom khá nhàm chán, phải không?
Tom has no ambition.	Tom không có tham vọng.
Tom said Mary was very scared.	Tom cho biết Mary đã rất sợ hãi.
Is it okay if I go for a walk?	Tôi đi dạo có sao không?
Tom thinks doing that is a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Next time, don't order so much food.	Lần sau, đừng gọi nhiều đồ ăn như vậy.
Tom told me Mary didn't hesitate to do it.	Tom nói với tôi Mary không do dự khi làm điều đó.
I don't need to do that right now.	Tôi không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
You should tell Tom that Mary is planning to join the team.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang có ý định tham gia vào đội.
I want Tom to help me today.	Tôi muốn Tom giúp tôi hôm nay.
I will tell you all about it later.	Tôi sẽ cho bạn biết tất cả về nó sau này.
It's a pity that you don't speak French.	Thật tiếc khi bạn không biết nói tiếng Pháp.
Both Tom and I can swim quite well.	Cả tôi và Tom đều có thể bơi khá tốt.
I'm still a bit hungry.	Tôi vẫn còn một chút đói.
I don't think we'll find anyone who can help us do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
What exactly is Tom referring to?	Chính xác thì Tom đang đề cập đến điều gì?
Tom didn't give any reason not to do it.	Tom không đưa ra bất kỳ lý do gì để không làm điều đó.
There have been exceptions.	Đã có những trường hợp ngoại lệ.
I don't think I have enough energy to walk to school today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ năng lượng để đi bộ đến trường ngày hôm nay.
I will be disappointed if I see you do that.	Tôi sẽ thất vọng nếu tôi thấy bạn làm điều đó.
Tom is not old enough to do it alone.	Tom không đủ lớn để làm điều đó một mình.
If you come up with something, let me know.	Nếu bạn nghĩ ra điều gì đó, hãy cho tôi biết.
The world has become poorer.	Thế giới đã trở nên nghèo hơn.
It is a miracle that I am still alive.	Thật là một phép lạ khi tôi vẫn còn sống.
Tom is expected to return to Boston on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại Boston vào thứ Hai.
I wanted to get in shape, so I exercised every day.	Tôi muốn lấy lại vóc dáng, vì vậy tôi đã tập thể dục hàng ngày.
Tom wants to sing.	Tom muốn hát.
That's great, isn't it?	Điều đó thật tuyệt vời phải không?
Does Tom like it there?	Tom có ​​thích nó ở đó không?
Tom said he would do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom might have been scared, but he didn't show it.	Tom có ​​thể đã sợ hãi, nhưng anh ấy đã không thể hiện điều đó.
Mary is wearing heart-shaped earrings.	Mary đang đeo hoa tai hình trái tim.
She asked him questions that he could not answer.	Cô hỏi anh những câu hỏi mà anh không thể trả lời.
Do you want arm wrestling?	Bạn có muốn vật tay không?
Motherhood is above all.	Tình mẫu tử cao cả hơn tất cả.
I know that I shouldn't have done that.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó.
Which part of the report do you think needs to be rewritten?	Bạn nghĩ cần viết lại phần nào của báo cáo.
There is an answer.	Có câu trả lời.
How far is it from here to the city?	Nó là bao xa từ đây đến thành phố?
Tom helped Mary find her daughter.	Tom đã giúp Mary tìm con gái của cô ấy.
I also look forward to meeting you.	Tôi cũng mong được gặp bạn.
What made Tom want to do that?	Điều gì đã khiến Tom muốn làm điều đó?
I cannot be fired. 	Tôi không thể bị sa thải.
I'm the boss's son.	Tôi là con trai của ông chủ.
I know Tom probably won't agree to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không đồng ý làm điều đó.
I don't think this is the time or place to discuss this.	Tôi không nghĩ rằng đây là thời gian hay địa điểm để thảo luận về điều này.
I didn't know you were going to do it so soon.	Tôi không biết bạn đã định làm điều đó sớm như vậy.
I'm still looking for work.	Tôi vẫn đang tìm việc.
You don't have to be here.	Bạn không cần phải ở đây.
I'm more worried about you than Japan's future.	Tôi lo lắng cho bạn hơn là tương lai của Nhật Bản.
You know Tom is a doctor, right?	Bạn biết Tom là bác sĩ, phải không?
Rain is beneficial.	Mưa có lợi.
They want Tom back.	Họ muốn Tom trở lại.
Tom doesn't want to hurt Mary's feelings.	Tom không muốn làm tổn thương tình cảm của Mary.
Tom gave Mary three dollars and John thirty dollars.	Tom đã cho Mary ba đô la và John ba mươi đô la.
There's something in the air.	Có cái gì đó trong không khí.
You should let Tom know that's not going to happen.	Bạn nên cho Tom biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I am running Linux on my laptop.	Tôi đang chạy Linux trên máy tính xách tay của mình.
I should have told Tom sooner.	Tôi nên nói với Tom sớm hơn.
Don't ever touch me again.	Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa.
This is my third time doing this.	Đây là lần thứ ba tôi làm điều này.
Tom's doctor advised him to stop drinking.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên ngừng uống rượu.
I'd be happy to show you how.	Tôi rất vui được chỉ cho bạn cách thực hiện.
I forgot Tom's girlfriend's name.	Tôi đã quên tên bạn gái của Tom.
You sharpened the knife, didn't you?	Bạn đã mài dao, phải không?
It is not possible to prevent this from happening again.	Không thể ngăn chặn tình trạng này tái diễn.
Tom is not sure he can find another job.	Tom không chắc anh ấy có thể tìm được một công việc khác.
Tom is leaving Boston tomorrow.	Tom sẽ rời Boston vào ngày mai.
I don't expect to do it again.	Tôi không mong đợi để làm điều đó một lần nữa.
Tom had absolutely no idea what to do.	Tom hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
Tom is expected to return on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I wish you wouldn't go out after dark alone.	Tôi ước bạn sẽ không đi ra ngoài sau khi trời tối một mình.
Tom needs to seek help.	Tom cần tìm kiếm sự giúp đỡ.
We want Tom to be successful.	Chúng tôi muốn Tom thành công.
Tom needs to wait until Mary gets here.	Tom cần đợi cho đến khi Mary đến đây.
Tom tried to scam me.	Tom đã cố gắng lừa đảo tôi.
I'm pretty sure it won't snow today.	Tôi khá chắc chắn hôm nay trời sẽ không có tuyết.
Tom is incapable of being on time.	Tom không có khả năng đúng giờ.
I know where Tom's office is.	Tôi biết văn phòng của Tom ở đâu.
This will be a game changer.	Đây sẽ là một thay đổi cuộc chơi.
I don't think giving Tom a knife is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng đưa cho Tom một con dao là một ý kiến ​​hay.
I don't get up.	Tôi không dậy.
Tom and Mary work together.	Tom và Mary làm việc cùng nhau.
Where does Tom run from?	Tom chạy từ đâu?
Line the baking dish with thin slices of buttered bread.	Lót đĩa nướng bằng những lát bánh mì bơ mỏng.
It rained continuously all night.	Trời mưa liên tục suốt đêm.
I hope we don't miss our flight.	Tôi hy vọng chúng tôi không bỏ lỡ chuyến bay của chúng tôi.
Tom has been alone for too long.	Tom đã ở một mình quá lâu.
I don't often eat between meals.	Tôi không thường xuyên ăn giữa các bữa ăn.
Tom stayed there for a while.	Tom ở đó một thời gian.
I told you not to tell that to anyone.	Tôi đã nói với bạn là không được nói điều đó với bất cứ ai.
I want to be an astronaut when I grow up.	Tôi muốn trở thành một phi hành gia khi lớn lên.
I know Tom is a better swimmer than I am.	Tôi biết Tom bơi giỏi hơn tôi.
I think Tom was distracted.	Tôi nghĩ Tom đã bị phân tâm.
Who made Tom cry?	Ai đã khiến Tom khóc?
I don't mind doing it for you.	Tôi không ngại làm điều đó cho bạn.
Some lights on the control panel started flashing.	Một số đèn trên bảng điều khiển bắt đầu nhấp nháy.
Tom drew.	Tom đã vẽ.
Tom often laughs at his own jokes.	Tom thường cười với những trò đùa của chính mình.
Maintaining that bond is important.	Duy trì sự ràng buộc đó là quan trọng.
You can stay in the extra bedroom if you want.	Bạn có thể ở trong phòng ngủ phụ nếu muốn.
Don't you know Tom is tired?	Bạn không biết Tom đã mệt sao?
Tom tries to make sure that every employee is treated with respect.	Tom cố gắng đảm bảo rằng mọi nhân viên đều được đối xử tôn trọng.
Tom is used to hiking.	Tom đã quen với việc đi bộ đường dài.
I wonder if Tom's friends are really helping him.	Tôi tự hỏi liệu bạn bè của Tom có ​​thực sự giúp anh ấy không.
Tom diced onions.	Tom cắt hạt lựu hành tây.
I can tell when you are lying.	Tôi có thể biết khi nào bạn đang nói dối.
Would you like some tea, Tom?	Bạn có muốn uống trà không, Tom?
I just want to see it, that's all.	Tôi chỉ muốn nhìn nó, vậy thôi.
When was the last time you lied to your children?	Lần cuối cùng bạn nói dối con cái là khi nào?
Tom is about to become an old man.	Tom sắp trở thành một ông già.
I think Tom needs to start hanging out with someone other than Mary.	Tôi nghĩ Tom cần bắt đầu đi chơi với một người khác ngoài Mary.
Tom brews beer.	Tom nấu bia.
I'm just a bit bored.	Tôi chỉ hơi chán.
I like sausage.	Tôi thích xúc xích.
You did it wrong.	Bạn đã làm điều đó sai.
No one turns off their devices anymore.	Không ai tắt thiết bị của họ nữa.
We met last year and hope to see you again next year.	Chúng tôi đã gặp nhau vào năm ngoái và hy vọng sẽ gặp lại vào năm sau.
Tom said that he thought it would be a bad idea.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm thế sẽ là một ý tưởng tồi.
Tom doesn't like being touched.	Tom không thích bị ai chạm vào.
How long has it taken you to do that so far?	Bạn đã mất bao lâu để làm điều đó cho đến nay?
Tom is not where he should be.	Tom không phải là nơi anh ấy nên ở.
Doing that is easy.	Làm điều đó thật dễ dàng.
If you want to ask any more questions, you can ask Tom.	Nếu bạn muốn hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể hỏi Tom.
I don't think Tom knows how to do that very well.	Tôi không nghĩ Tom biết cách làm điều đó rất tốt.
There is a problem with this.	Có một vấn đề với điều này.
Tom said he knew Mary might not have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không phải làm điều đó vào thứ Hai.
I am waiting for the right man.	Tôi đang đợi người đàn ông phù hợp.
I think Tom would be very surprised if that happened.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
Why is Tom alone?	Tại sao Tom lại một mình?
You are like your mother.	Bạn giống như mẹ của bạn.
Tom knows that I don't like him.	Tom biết rằng tôi không thích anh ấy.
This arrangement is only temporary.	Sự sắp xếp này chỉ là tạm thời.
How old was Tom when he got married?	Tom bao nhiêu tuổi khi kết hôn?
Why are you grinning?	Tại sao bạn lại cười toe toét?
Tom loves to sing.	Tom thích hát.
Tom put the eggs in the box.	Tom đặt những quả trứng vào hộp.
I believe my daughter will pass the exam.	Tôi tin rằng con gái tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom doesn't answer the phone.	Tom không nghe điện thoại.
Do you mind taking me back to my hotel?	Bạn có phiền đưa tôi trở lại khách sạn của tôi không?
I think Tom is still reliable.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn đáng tin cậy.
You better not go to school tomorrow.	Tốt hơn hết bạn không nên đến trường vào ngày mai.
Nothing else matters to me right now.	Không có gì khác quan trọng với tôi ngay bây giờ.
I have been in Australia for three years.	Tôi đã ở Úc ba năm.
Tom is trying not to fall asleep.	Tom đang cố gắng không buồn ngủ.
It is a matter of personal preference.	Đó là một vấn đề của sở thích cá nhân.
I don't think it's anyone's fault.	Tôi không nghĩ rằng đó là lỗi của bất cứ ai.
If bitten by a rabid dog, you will need a tetanus shot.	Nếu bị chó dại cắn, bạn sẽ cần tiêm phòng uốn ván.
I know that Tom wouldn't be forgiven for doing it if he hadn't been so young.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được tha thứ vì đã làm điều đó nếu anh ấy không còn quá trẻ.
There's something I have to say.	Có điều gì đó mà tôi phải nói.
Maybe you overlooked it?	Có lẽ bạn đã bỏ qua nó?
Tom doesn't look like a doctor.	Tom trông không giống một bác sĩ.
Tom thinks he should help Mary.	Tom nghĩ anh ấy nên giúp Mary.
What is the use of hidden?	Công dụng của ẩn là gì?
Tom doesn't like doing things like that.	Tom không thích làm những việc như vậy.
They have dinner at seven o'clock.	Họ ăn tối lúc bảy giờ.
Tom is lucky to have survived.	Tom may mắn sống sót.
I am very worried about your health.	Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của bạn.
Tom kicked me a few times.	Tom đã đá tôi một vài lần.
Tom says that Mary wants John to have lunch with her.	Tom nói rằng Mary muốn John ăn trưa với cô ấy.
Tom didn't even help Mary.	Tom thậm chí còn không giúp Mary.
I don't really feel like playing backgammon with Tom.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn chơi trò chơi cờ hậu với Tom.
If we let that happen, Tom won't like it.	Nếu chúng tôi để điều đó xảy ra, Tom sẽ không thích nó.
Tom asks Mary to buy some beer.	Tom yêu cầu Mary mua một ít bia.
It's a dead gift.	Đó là một món quà chết.
Why don't you read the manual?	Tại sao bạn không đọc hướng dẫn?
I graduated from Harvard.	Tôi tốt nghiệp Harvard.
Don't be unfair.	Đừng bất công.
Tom wouldn't let me call an ambulance so I drove him to the hospital myself.	Tom không cho tôi gọi xe cấp cứu nên tôi tự mình chở anh ấy đến bệnh viện.
I don't think Tom is alive.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn sống.
Tom and Mary know that John is smarter than them.	Tom và Mary biết rằng John thông minh hơn họ.
Tom knew what Mary was thinking.	Tom biết Mary đang nghĩ gì.
I don't think I will be able to afford a house.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể đủ tiền mua một căn nhà.
Maybe tomorrow it will snow.	Có lẽ, ngày mai trời sẽ có tuyết.
Tom seems to be having a good time.	Tom dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
You will regret this.	Bạn sẽ hối hận vì điều này.
It's your own fault that it didn't happen.	Đó là lỗi của chính bạn mà điều đó đã không xảy ra.
The local police are very strict with traffic violations.	Cảnh sát địa phương rất nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm giao thông.
Tom doesn't shave often.	Tom không cạo râu thường xuyên.
I'm flying to Boston tomorrow morning.	Tôi sẽ bay đến Boston vào sáng mai.
Tom is the fastest runner on our team.	Tom là người chạy nhanh nhất trong đội của chúng tôi.
Don't trust Tom with that much money.	Đừng tin tưởng Tom với nhiều tiền như vậy.
Thousands of people are milling around the square.	Hàng ngàn người đang xay xát xung quanh quảng trường.
I don't have money to buy a dictionary.	Tôi không có tiền để mua từ điển.
I have decided not to kiss Tom anymore.	Tôi đã quyết định không hôn Tom nữa.
That's not my cup of tea.	Đó không phải là tách trà của tôi.
I'm not afraid to do what I have to do.	Tôi không sợ làm những gì tôi phải làm.
Tom is not what he seems.	Tom không giống như những gì anh ấy có vẻ.
I have decided to go back to Boston alone.	Tôi đã quyết định sẽ quay lại Boston một mình.
Tom won't worry about this.	Tom sẽ không lo chuyện này.
Tom needs to be told not to.	Tom cần được nói rằng đừng làm vậy.
Tom said he wouldn't shoot an unarmed man.	Tom nói rằng anh ta sẽ không bắn một người đàn ông không có vũ khí.
Tom says he wants to talk to you himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn tự mình nói chuyện với bạn.
Tom thinks Mary is having a seizure.	Tom nghĩ rằng Mary đang lên cơn động kinh.
The horse buckled.	Con ngựa oằn mình.
Tom passed away in October 2013.	Tom qua đời vào tháng 10 năm 2013.
I think you can pass the exam.	Tôi nghĩ bạn có thể vượt qua kỳ thi.
Tom and I will do it the way you showed us.	Tom và tôi sẽ làm điều đó theo cách mà bạn đã chỉ cho chúng tôi.
I will go shopping tomorrow.	Tôi sẽ đi mua sắm vào ngày mai.
I can't afford a lawyer.	Tôi không đủ tiền thuê luật sư.
Why are you still with Tom?	Tại sao bạn vẫn ở với Tom?
The pain has finally become bearable.	Nỗi đau cuối cùng đã trở nên có thể chịu đựng được.
Does Tom ever wear a pink shirt?	Tom có ​​bao giờ mặc áo sơ mi màu hồng không?
What is the world's biggest problem?	Vấn đề lớn nhất của thế giới là gì?
I think Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải làm như vậy nữa.
How do I get to the airport by bus?	Làm cách nào để tôi đến sân bay bằng xe buýt?
A farewell party is held for the soon-to-retire executive.	Một bữa tiệc chia tay được tổ chức cho người điều hành sắp nghỉ hưu.
Tom can help Mary.	Tom có ​​thể giúp Mary.
I would be surprised if Tom said he didn't want to do that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is proud to be a soldier.	Tom tự hào là một người lính.
Tom forgot all about Mary's party.	Tom đã quên tất cả về bữa tiệc của Mary.
Most of the participants are from Australia.	Hầu hết những người tham gia đến từ Úc.
Tom was here for a day last week.	Tom đã ở đây một ngày vào tuần trước.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn khỏe.
Tom was not the one who did it.	Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom has just begun serving a three-year prison sentence.	Tom vừa mới bắt đầu thụ án ba năm tù.
Are you saying that Tom is dangerous?	Bạn đang nói rằng Tom nguy hiểm?
We all hope Tom wins the race.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng Tom thắng cuộc đua.
Tom and I want to adopt a child.	Tom và tôi muốn nhận một đứa trẻ.
I just hope I don't sound stupid.	Tôi chỉ hy vọng tôi không nghe có vẻ ngu ngốc.
Can you read what is written on the blackboard?	Bạn có thể đọc những gì được viết trên bảng đen không?
Tom was in Boston a year ago.	Tom đã ở Boston một năm trước.
Tom wanted to know exactly why that happened.	Tom muốn biết chính xác tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom says he doesn't think Mary should do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy nữa.
The only person here who is afraid is Tom.	Người duy nhất ở đây sợ là Tom.
Tom is unbelievable.	Tom là không thể tin được.
I don't use those types of words.	Tôi không sử dụng những loại từ đó.
Lately I've gotten used to his way of speaking.	Gần đây tôi đã quen với cách nói của anh ấy.
He came to see me all the way from Pakistan.	Anh ấy đến gặp tôi từ tận Pakistan.
I hope that you are happy.	Tôi hy vọng rằng bạn hạnh phúc.
Tom is aware that he is not a good father and is trying to make amends.	Tom nhận thức được rằng anh ấy không phải là một người cha tốt và đang cố gắng sửa đổi.
Why don't you stop thinking about it?	Tại sao bạn không ngừng suy nghĩ về nó?
I changed my mind and decided not to travel anymore.	Tôi đã thay đổi ý định và quyết định không đi du lịch nữa.
You have broad shoulders.	Bạn có một đôi vai rộng.
Tom was almost run over by a truck.	Tom suýt bị xe tải cán qua.
Tom thought that Mary would do it for John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó cho John.
Tom often reads bedtime stories to his children every day.	Tom thường đọc truyện trước khi đi ngủ cho các con của mình mỗi ngày.
We don't kiss anymore.	Chúng tôi không hôn nhau nữa.
Tom said he thought I was the only one who needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
I am satisfied with my work so far.	Tôi hài lòng với công việc của mình cho đến nay.
Tom says that Mary won't wait much longer.	Tom nói rằng Mary sẽ không đợi lâu nữa.
We care about you, Tom.	Chúng tôi quan tâm đến bạn, Tom.
You can create another one if this one breaks.	Bạn có thể tạo một cái khác nếu cái này bị hỏng.
Tom came up with a possible solution.	Tom đã đưa ra một giải pháp khả thi.
Tom says he doesn't have much money.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền.
Tom still does it when I see him.	Tom vẫn làm điều đó khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom almost did all the work alone.	Tom gần như đã làm tất cả công việc một mình.
I hardly ever talk to Tom.	Tôi hầu như không bao giờ nói chuyện với Tom.
I think I heard someone banging on the wall.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng ai đó đập vào tường.
I don't know that we shouldn't do it alone.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
Many buildings were destroyed during the Second World War.	Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai.
Tom doesn't have any help to do it.	Tom không có bất kỳ sự giúp đỡ nào để làm điều đó.
She forgot her umbrella, as usual.	Cô ấy đã quên chiếc ô của mình, như thường lệ.
I'm glad you thought of that.	Tôi rất vui vì bạn đã nghĩ đến điều đó.
I'm not sure I understand what you're saying.	Tôi không chắc mình hiểu bạn đang nói gì.
Tom loves to study music.	Tom thích học nhạc.
Tom showed Mary a way to do it.	Tom đã chỉ cho Mary một cách để làm điều đó.
I decided not to stay until Monday.	Tôi đã quyết định không ở lại cho đến thứ Hai.
The apples are rotting.	Những quả táo đang thối rữa.
I think Tom might be injured.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị thương.
Tom decided not to say anything until he knew more about the situation.	Tom quyết định không nói bất cứ điều gì cho đến khi anh biết thêm về tình hình.
Tom was not pleased, but so was Mary.	Tom không hài lòng, nhưng Mary thì thế.
I hope that Tom did not win.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không giành chiến thắng.
Tom believes that Mary doesn't need to do it.	Tom tin rằng Mary không cần phải làm điều đó.
She lost her locker key while swimming in the pool.	Cô ấy bị mất chìa khóa tủ khi đang bơi trong hồ bơi.
I doubt that will work.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ hiệu quả.
I've always wanted to learn how to play an instrument.	Tôi luôn muốn học cách chơi một loại nhạc cụ.
I'm still having fun.	Tôi vẫn đang vui vẻ.
Tom makes his own bread with a bread machine.	Tom tự làm bánh mì bằng máy làm bánh mì.
Tom put some presents under the Christmas tree.	Tom đặt một số món quà dưới cây thông Noel.
I know why Tom is crying.	Tôi biết lý do tại sao Tom lại khóc.
You're taking a big risk, aren't you?	Bạn đang chấp nhận một rủi ro lớn, phải không?
I got to the bus stop just in time.	Tôi đã đến bến xe buýt đúng lúc.
I thought it would be fun to cycle around Australia.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu đạp xe vòng quanh nước Úc.
I don't care if Tom does.	Tôi không quan tâm nếu Tom làm vậy.
Tom is sure you like that.	Tom chắc chắn rằng bạn thích điều đó.
Tom stepped on a toy.	Tom giẫm phải đồ chơi.
I will finally get justice.	Cuối cùng thì tôi cũng sẽ đòi được công lý.
I could swear something was shipped.	Tôi có thể thề rằng một cái gì đó đã được chuyển đi.
It took me three weeks to get over my cold.	Phải mất ba tuần tôi mới hết cảm.
Crack the eggs and separate the yolks from the whites.	Đập trứng và tách lòng đỏ khỏi lòng trắng.
He won't stand a chance to win her heart.	Anh sẽ không có cơ hội chiếm được trái tim của cô.
Tom received only thirty votes.	Tom chỉ nhận được ba mươi phiếu bầu.
The two blamed each other.	Hai người đổ tội cho nhau.
I can't help the way I feel.	Tôi không thể giúp đỡ theo cách tôi cảm thấy.
Tom isn't the only one offering help.	Tom không phải là người duy nhất đề nghị giúp đỡ.
Tom is so much better.	Tom tốt hơn rất nhiều.
I'm sure Tom will be objective.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ khách quan.
I know that Tom does it much better than I do.	Tôi biết rằng Tom làm việc đó giỏi hơn tôi rất nhiều.
No one goes swimming?	Không có ai đi bơi?
Tom can't remember what he did.	Tom không thể nhớ mình đã làm gì.
I think Tom went to Australia last month.	Tôi nghĩ Tom đã đến Úc vào tháng trước.
When I was little, we used to swim in the river.	Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi thường bơi ở sông.
The visible colors of the rainbow are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and purple.	Các màu có thể nhìn thấy của cầu vồng là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím.
It may be easier to sell your home for the price you want if you wait three months.	Có thể sẽ dễ dàng hơn để bán căn nhà của bạn với giá bạn muốn nếu bạn đợi trong ba tháng.
How is the spice pudding?	Làm thế nào là bánh pudding gia vị?
Tom doesn't need to speak.	Tom không cần phải phát biểu.
This is not worth the wait.	Điều này không đáng để chờ đợi.
I am waiting for an explanation.	Tôi đang chờ một lời giải thích.
While Tom and I were having lunch, the phone rang.	Khi tôi và Tom đang ăn trưa, điện thoại đổ chuông.
Tom's job description has changed.	Mô tả công việc của Tom đã thay đổi.
The opposition party introduced a bill to reduce income tax.	Đảng đối lập đưa ra dự luật giảm thuế thu nhập.
Tom likes Australia and so do I.	Tom thích Úc và tôi cũng vậy.
Tom ate a healthy lunch.	Tom đã ăn một bữa trưa lành mạnh.
Tom and Mary met at a party, and it was love at first sight.	Tom và Mary gặp nhau trong một bữa tiệc, và đó là tình yêu sét đánh.
I promise I'll be there in an hour.	Tôi hứa rằng tôi sẽ đến đó trong một giờ.
I'll talk to Tom right away.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom ngay lập tức.
Tom couldn't go to Boston last weekend.	Tom không thể đến Boston vào cuối tuần trước.
When talking about your boss's actions, you use respectful language.	Khi nói về hành động của cấp trên, bạn sử dụng ngôn ngữ tôn trọng.
Tom painted the fence yesterday afternoon.	Tom đã sơn hàng rào vào chiều hôm qua.
I am ready to order.	Tôi đã sẵn sàng để đặt hàng.
Tom and I will not stay at that hotel again.	Tom và tôi sẽ không ở lại khách sạn đó nữa.
Tom works long hours.	Tom làm việc nhiều giờ.
Tom didn't realize I wanted to do it.	Tom không nhận ra tôi muốn làm điều đó.
She is not a spring chicken. 	Cô ấy không phải là gà mùa xuân.
She is at least thirty years old.	Cô ấy ít nhất ba mươi tuổi.
Tom is not very tired.	Tom không mệt lắm.
You are wrong. 	Bạn sai rồi.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
That's not why I took it.	Đó không phải là lý do tại sao tôi lấy nó.
Maybe Tom could stay a little longer.	Có lẽ Tom có ​​thể ở lại thêm một thời gian nữa.
They kissed passionately.	Họ hôn nhau say đắm.
I'm off work.	Tôi đang nghỉ việc.
Do both Tom and Mary still enjoy doing it?	Cả Tom và Mary vẫn thích làm điều đó chứ?
Tom only bakes three loaves of bread a week.	Tom chỉ nướng ba ổ bánh mì mỗi tuần.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
Tom will probably be hungry.	Tom có ​​lẽ sẽ đói.
I don't understand music.	Tôi không hiểu âm nhạc.
Tom had a car.	Tom đã có một chiếc xe hơi.
It will have to be done forcibly.	Nó sẽ phải được thực hiện một cách cưỡng bức.
I wasn't here a while ago.	Tôi đã không ở đây một lúc trước.
We look forward to meeting your family.	Chúng tôi rất mong được gặp gia đình bạn.
I don't think Tom really had to do it this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
If I can help you, don't hesitate to let me know.	Nếu tôi có thể giúp gì cho bạn, đừng ngần ngại cho tôi biết.
You are invading my personal space.	Bạn đang xâm phạm không gian cá nhân của tôi.
Tom has been offered a few jobs.	Tom đã được cung cấp một vài công việc.
Tom practiced speaking French with Mary.	Tom luyện nói tiếng Pháp với Mary.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói thật.
I hope that you will enjoy this next song.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích bài hát tiếp theo này.
Maybe Tom doesn't have a driver's license.	Có thể Tom không có bằng lái xe.
Well, maybe Tom won't do it, but I will.	Chà, có lẽ Tom sẽ không làm điều đó, nhưng tôi sẽ làm.
Tom is an honor student.	Tom là một học sinh danh dự.
Tom was the first to finish his meal.	Tom là người đầu tiên ăn xong.
Did Tom kiss you?	Tom có ​​hôn bạn không?
Tom says he doesn't know anyone in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Úc.
Did Tom pay you to mow his lawn?	Tom đã trả tiền cho bạn để cắt cỏ của anh ấy chưa?
You are not done yet.	Bạn vẫn chưa hoàn thành.
I don't laugh as often as I used to.	Tôi không còn hay cười như trước nữa.
Tom is a very lovely guy.	Tom là một chàng trai rất đáng yêu.
That matter was decided by the Supreme Court.	Vấn đề đó đã được quyết định bởi Tòa án Tối cao.
Tom won't let Mary do that again.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó một lần nữa.
Tom lent me his gloves.	Tom cho tôi mượn găng tay của anh ấy.
George Custer was killed at the Battle of Little Bighorn in 1876, along with more than 200 of his men.	George Custer bị giết trong trận Little Bighorn năm 1876, cùng với hơn 200 người của ông ta.
Tom is up there.	Tom ở trên đó.
Is Tom still inside?	Tom vẫn ở bên trong chứ?
Tom can do it anywhere he wants.	Tom có ​​thể làm điều đó bất cứ nơi nào anh ấy muốn.
Tom is stubborn, but Mary is not.	Tom thì cố chấp, nhưng Mary thì không.
Tom made some bad decisions.	Tom đã đưa ra một số quyết định tồi.
This is still too good to throw away.	Điều này vẫn còn quá tốt để vứt bỏ.
Tom is still living in exile.	Tom vẫn đang sống lưu vong.
Tom informs Mary that he cannot do it.	Tom thông báo với Mary rằng anh ta không thể làm điều đó.
Tom helped me find Mary.	Tom đã giúp tôi tìm Mary.
Tom and Mary reminisce about the old days.	Tom và Mary hồi tưởng về những ngày xưa cũ.
I don't think it's a real diamond.	Tôi không nghĩ đó là một viên kim cương thật.
Tom stole from both the rich and the poor.	Tom đã ăn cắp của cả người giàu và người nghèo.
I didn't know that Tom was talking about me.	Tôi không biết rằng Tom đã nói về tôi.
Now you are famous.	Bây giờ bạn đã nổi tiếng.
An elk licks Tom's face while he's sleeping.	Một con nai sừng tấm liếm mặt Tom khi anh ấy đang ngủ.
Tom loves listening to classical music.	Tom thích nghe nhạc cổ điển.
Tom is not sad.	Tom không buồn.
Tom can speak French.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
It's crazy for you to go out in a storm like that.	Thật là điên rồ cho bạn khi bạn đi ra ngoài trong một cơn bão như thế.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
I made Tom wait.	Tôi đã bắt Tom phải đợi.
I think you know Tom doesn't have a driver's license.	Tôi nghĩ bạn biết Tom không có bằng lái xe.
Won't you tell me what it is?	Bạn sẽ không nói cho tôi biết nó là gì?
Tom found something in the basement, but didn't know what it was.	Tom tìm thấy thứ gì đó dưới tầng hầm, nhưng không biết nó là gì.
Who do you think helped Tom?	Bạn nghĩ ai đã giúp Tom?
Tom won't worry.	Tom sẽ không lo lắng.
Tom was very enthusiastic about it, but Mary was not.	Tom rất nhiệt tình làm điều đó, nhưng Mary thì không.
It won't be exactly the same.	Nó sẽ không hoàn toàn giống nhau.
I can't say I blame Tom.	Tôi không thể nói là tôi đổ lỗi cho Tom.
Tom was moved to Australia three months ago.	Tom đã được chuyển đến Úc ba tháng trước.
I saw Tom at the airport.	Tôi đã thấy Tom ở sân bay.
Don't make the mistake I did.	Đừng phạm phải sai lầm mà tôi đã làm.
These blouses are long sleeves.	Những chiếc áo cánh này dài tay.
I don't think Tom really did it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
How did you know that Tom would be here today?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ ở đây hôm nay?
Is it okay if I go to the zoo tomorrow?	Có ổn không nếu ngày mai tôi đến sở thú?
There is little prospect of my success.	Có rất ít triển vọng thành công của tôi.
Tom asked Mary if she would come with him.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có đi cùng anh ấy không.
Tom says he might be the only one who knows where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất biết Mary sống ở đâu.
Tom has agreed to babysit on Monday night.	Tom đã đồng ý trông trẻ vào tối thứ Hai.
None of my children go to school in Boston.	Không ai trong số các con tôi đi học ở Boston.
Tom seems fine.	Tom có ​​vẻ ổn.
She is considering changing her life.	Cô ấy đang xem xét việc thay đổi cuộc sống của mình.
We both saw Tom.	Cả hai chúng tôi đều nhìn thấy Tom.
Tom did everything he had to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
I don't think I'll be alone.	Tôi không nghĩ mình sẽ ở một mình.
Tom used to be secretive.	Tom từng là người bí mật.
I put my hand in my pocket.	Tôi đút tay vào túi.
I don't think Tom is still awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh.
Tom is married and has a daughter named Mary.	Tom đã kết hôn và có một cô con gái tên là Mary.
Tom and his brother are very different.	Tom và anh trai của anh ấy rất khác nhau.
Tom had to write the report all over.	Tom đã phải viết báo cáo lại tất cả.
I don't think Tom knows which way to go.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải đi con đường nào.
What is tormenting you?	Điều gì đang làm khổ bạn?
It will be your turn.	Bạn sẽ đến lượt mình.
I paid for Tom's ticket.	Tôi đã trả tiền cho vé của Tom.
There is a bank opposite the hotel.	Có một ngân hàng đối diện với khách sạn.
We all know Tom didn't do it alone.	Tất cả chúng ta đều biết Tom đã không làm điều đó một mình.
Tom has to come this afternoon.	Tom phải đến chiều nay.
I never realized that there are so many species of birds in this area.	Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng có rất nhiều loài chim trong khu vực này.
I have a problem.	Tôi có trục trặc.
Will you kiss Tom?	Bạn sẽ hôn Tom chứ?
These flowers are from the Netherlands.	Những bông hoa này có xuất xứ từ Hà Lan.
Do you remember the day we first met?	Bạn có nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?
He lives with his parents.	Anh ấy ở với bố mẹ anh ấy.
If it was up to me, you would be on that stage right now.	Nếu đó là tùy thuộc vào tôi, bạn sẽ ở trên sân khấu đó ngay bây giờ.
Tom won't answer any of my questions.	Tom sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.
Tom didn't believe that Mary had to do it.	Tom không tin rằng Mary phải làm điều đó.
Tom didn't do it alone.	Tom đã không làm điều đó một mình.
There are many good candidates for this position.	Có rất nhiều ứng cử viên tốt cho vị trí này.
Tom is the only one who is good to me.	Tom là người duy nhất tốt với tôi.
I'm famous.	Tôi nổi tiếng.
Tom is a scared cat.	Tom là một con mèo sợ hãi.
I will not stop loving you.	Tôi sẽ không ngừng yêu bạn.
I think Tom can play the harmonica as well as Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể chơi harmonica tốt như Mary.
Tom is perfect.	Tom thật hoàn hảo.
Tom took pictures of all the animals at the zoo.	Tom đã chụp ảnh tất cả các loài động vật ở sở thú.
Tom says that Mary has never seen his dog.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ nhìn thấy con chó của anh ấy.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết.
The problem was that Tom didn't do what he wanted to do.	Vấn đề là Tom đã không làm được những gì anh ấy muốn làm.
Banks open at nine o'clock.	Các ngân hàng mở cửa lúc chín giờ.
We have a lot of good people on our team.	Chúng tôi có rất nhiều người giỏi trong đội của chúng tôi.
I assume you won't come to work tomorrow.	Tôi cho rằng ngày mai bạn sẽ không đến làm việc.
I wonder if Tom is being honest.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thành thật hay không.
Tom kept a diary for three years.	Tom đã giữ một cuốn nhật ký trong ba năm.
I dive into the water.	Tôi lặn xuống nước.
I'm going fishing with Tom next weekend.	Tôi sẽ đi câu cá với Tom vào cuối tuần tới.
Tom has assured me that he will be there.	Tom đã đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ ở đó.
I don't really like the food at the cafe.	Tôi không thích đồ ăn ở quán cà phê cho lắm.
I know Tom is sleeping in his bedroom.	Tôi biết Tom đang ngủ trong phòng ngủ của anh ấy.
Tom says I'm incompetent.	Tom nói rằng tôi bất tài.
I explained the incident to Tom.	Tôi giải thích sự việc với Tom.
Tom looks confident.	Tom trông tự tin.
I think you'll want to know that Tom was accepted to Harvard.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ muốn biết rằng Tom đã được nhận vào Harvard.
Tom is slowly improving.	Tom đang dần cải thiện.
I don't want to go anywhere else.	Tôi không muốn đi đâu khác.
Tom said that he thought Mary was probably not happy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ không vui khi làm điều đó.
Tom was sitting next to Mary.	Tom đang ngồi cạnh Mary.
Tom jumped out of the way.	Tom đã nhảy ra khỏi con đường.
My mother won't let me.	Mẹ tôi không cho tôi.
Tom didn't take it.	Tom đã không nhận nó.
In the end they had to put Tom in the hospital.	Cuối cùng họ phải đưa Tom vào nhà thương.
I couldn't do what I wanted.	Tôi đã không thể làm những gì tôi muốn.
I like Tom's dog.	Tôi thích con chó của Tom.
That's a crazy idea.	Đó là một ý tưởng điên rồ.
Tom is wearing a red shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ.
Tom says that Mary doesn't live in Boston anymore.	Tom nói rằng Mary không sống ở Boston nữa.
I'm happy if you're happy.	Tôi rất vui nếu bạn hạnh phúc.
Tom begs Mary to come home.	Tom cầu xin Mary trở về nhà.
Breakfast is served from 7:30 am to 11:00 am.	Bữa sáng được phục vụ từ 7:30 sáng đến 11:00 sáng.
I think you might feel sorry for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom forgot to take his Alzheimer's medication.	Tom đã quên uống thuốc điều trị bệnh Alzheimer.
I can help Tom.	Tôi có thể giúp Tom.
I would feel so much better if Tom could stay with you.	Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều nếu Tom có ​​thể ở lại với bạn.
Tom noticed some differences.	Tom nhận thấy một số điểm khác biệt.
Tom looks a little scared.	Tom có ​​vẻ hơi sợ hãi.
You should tell Tom that you love Mary.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn yêu Mary.
Tom talked about it.	Tom đã nói về nó.
We were not as prepared as we should be.	Chúng tôi đã không chuẩn bị như chúng tôi nên làm.
Tom doesn't think Mary can swim.	Tom không nghĩ rằng Mary biết bơi.
Tom surrounds himself with people who agree.	Tom bao quanh mình với những người đồng ý.
I hope we beat Tom.	Tôi hy vọng chúng tôi đánh bại Tom.
The President will not take note of her comments.	Chủ tịch sẽ không lưu ý kiến ​​của cô ấy.
I believe Tom can help us here.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi ở đây.
All the girls in Tom's class think he's handsome.	Tất cả các cô gái trong lớp của Tom đều nghĩ rằng anh ấy đẹp trai.
I don't want you to dance with Tom anymore.	Tôi không muốn bạn nhảy với Tom nữa.
I suspect Tom is lonely.	Tôi nghi ngờ Tom đang cô đơn.
I put the book that I borrowed from you the other day on your desk.	Tôi đặt cuốn sách mà tôi đã mượn của bạn hôm trước trên bàn của bạn.
I live at Akasaka in Tokyo.	Tôi sống tại Akasaka ở Tokyo.
Use exclamation points sparingly.	Sử dụng dấu chấm than một cách tiết kiệm.
The proof is overwhelming.	Bằng chứng là choáng ngợp.
I know Tom knows how to do it.	Tôi biết Tom biết cách làm điều đó rồi.
I think Tom is a celebrity.	Tôi nghĩ Tom là người nổi tiếng.
How dare you insinuate that I am lying!	Sao bạn dám nói bóng gió rằng tôi đang nói dối!
I wish I hadn't promised Tom I would help him.	Tôi ước gì tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy.
I didn't know I would be allowed to do that.	Tôi không biết mình sẽ được phép làm điều đó.
I want to do it with you.	Tôi muốn làm điều đó với bạn.
I don't want to hear your lame excuses.	Tôi không muốn nghe những lời bào chữa khập khiễng của bạn.
Tom is one of my best friends.	Tom là một trong những người bạn thân nhất của tôi.
Tom didn't do what we asked him to do.	Tom đã không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Are you going to tell Tom why you want Mary to do that?	Bạn có định nói cho Tom biết tại sao bạn lại muốn Mary làm như vậy không?
How long does it take you to get to school?	Bạn mất bao lâu để đến trường?
Tom is just outside.	Tom chỉ ở bên ngoài.
I want to make Tom something special.	Tôi muốn làm cho Tom một cái gì đó đặc biệt.
Tom and I kissed again.	Tom và tôi lại hôn nhau.
Can I have a sample flavor?	Tôi có thể có một hương vị mẫu?
I don't care if Tom agrees to do it or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đồng ý làm điều đó hay không.
Tom told me he thought he was being followed by the police.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang bị cảnh sát theo dõi.
Have you met Tom's girlfriend yet?	Bạn đã gặp bạn gái của Tom chưa?
This time Tom did better.	Lần này Tom đã làm tốt hơn.
Tom is not a model.	Tom không phải là một người mẫu.
That's how I remember Tom.	Đó là cách tôi nhớ về Tom.
Tom tells Mary that he likes to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy thích làm điều đó.
I don't like to draw children's pictures.	Tôi không thích vẽ tranh trẻ em.
The two boys race home.	Hai cậu bé đua nhau về nhà.
I will probably do it tomorrow.	Tôi có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom told Mary she needed to be there at 2:30 tomorrow.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần có mặt ở đó lúc 2:30 ngày mai.
If he's honest, they'll hire him.	Nếu anh ta thành thật, họ sẽ tuyển dụng anh ta.
The grass is always greener on the other side.	Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia.
Tom said Mary thought she might have to do it this afternoon.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
There is no one here by that name.	Không có ai ở đây bằng cái tên đó.
I'm really looking forward to your show.	Tôi thực sự mong chờ chương trình của bạn.
Tom might get hurt if he tries to do that.	Tom có ​​thể bị thương nếu cố gắng làm điều đó.
Did you buy anything for Tom?	Bạn có mua gì cho Tom không?
I am also a reader.	Bản thân tôi cũng là một độc giả.
He put down his pen and leaned back in his chair.	Anh đặt bút xuống và dựa lưng vào ghế.
Both Tom and Mary are conservatives.	Cả Tom và Mary đều là những người bảo thủ.
Tom doesn't seem to know what Mary needs.	Tom dường như không biết Mary cần gì.
Tom doubts Mary's sincerity.	Tom nghi ngờ sự chân thành của Mary.
Tom was not there at the time.	Lúc đó Tom không có ở đây.
Tom is staring at us.	Tom đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
I am with you every step of the way.	Tôi với bạn trên mọi nẻo đường.
You will have to do better than that.	Bạn sẽ phải làm tốt hơn thế.
Tom paid my bills for me.	Tom đã thanh toán các hóa đơn của tôi cho tôi.
Tom is still on vacation.	Tom vẫn đang đi nghỉ.
You are welcome back to us.	Bạn được hoan nghênh trở lại với chúng tôi.
Tom suggested we should do it the day after tomorrow instead of tomorrow.	Tom đề nghị chúng ta nên làm điều đó vào ngày mốt thay vì ngày mai.
I don't think this will help at all.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ giúp được gì cả.
Tom stole something from me.	Tom đã lấy trộm thứ gì đó từ tôi.
Tom and Mary want to talk to you.	Tom và Mary muốn nói chuyện với bạn.
You must unmute your microphone.	Bạn phải bật tiếng micrô của mình.
Tom said he wished he didn't scold Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không mắng Mary.
When the boss finds out, the heads will roll.	Khi ông chủ phát hiện ra, những người đứng đầu sẽ lăn lộn.
Tom told us he would win.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ thắng.
Has Tom told Mary about his first wife?	Tom đã kể cho Mary nghe về người vợ đầu tiên của anh ấy chưa?
There are many earthquakes in Japan.	Có rất nhiều trận động đất ở Nhật Bản.
She waved her hand until the train disappeared from sight.	Cô vẫy tay cho đến khi đoàn tàu khuất bóng.
We'd better try and find somewhere safe.	Tốt hơn chúng ta nên thử và tìm một nơi nào đó an toàn.
We do not regret that decision.	Chúng tôi không hối hận về quyết định đó.
Does Tom help you?	Tom có ​​giúp bạn không?
Tom has been here a long time.	Tom đã ở đây rất lâu.
They are not damaged.	Chúng không bị hư hại.
Tom doesn't like people knowing that he can't speak French well.	Tom không thích mọi người biết rằng anh ấy không thể nói tốt tiếng Pháp.
Tom is too weak to do that.	Tom quá yếu để làm điều đó.
Now you will be safe.	Bây giờ bạn sẽ được an toàn.
Tom always seems to be fighting.	Tom dường như luôn luôn chiến đấu.
I hope I will see Tom tomorrow.	Tôi hy vọng tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai.
You couldn't do it even if you tried.	Bạn không thể làm điều đó ngay cả khi bạn đã cố gắng.
Don't be afraid to try it.	Đừng ngại thử làm điều đó.
These documents were not made publicly available until this year.	Mãi đến năm nay, những tài liệu này mới được công bố rộng rãi.
I know Tom is not a college student.	Tôi biết Tom không phải là sinh viên đại học.
Has Tom lost his mind?	Tom có ​​bị mất trí không?
I didn't tell Tom why I came to Boston.	Tôi đã không nói với Tom tại sao tôi lại đến Boston.
Tom knows where Mary wants to live.	Tom biết nơi Mary muốn sống.
I don't think the gun is loaded, but you should still be very careful.	Tôi không nghĩ rằng súng đã được nạp đạn, nhưng bạn vẫn nên hết sức cẩn thận.
He was always scowling.	Anh ấy luôn cau có.
You are not too old for this job.	Bạn không quá già cho công việc này.
I have lived here for many years.	Tôi đã sống ở đây nhiều năm.
Tom is an inspiration to all of us.	Tom là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi.
The train to Cambridge departs from Platform 5.	Chuyến tàu đi Cambridge khởi hành từ Sân ga số 5.
Tom doesn't want to study in Australia.	Tom không muốn học ở Úc.
Tom will never be released from prison.	Tom sẽ không bao giờ được ra tù.
Do you think Tom is still hesitant to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn do dự khi làm điều đó?
You are so insolent.	Bạn thật xấc xược.
You look a bit stunned.	Bạn trông hơi choáng váng.
Their farm is adjacent.	Trang trại của họ liền kề.
Tom seems ready to do it.	Tom dường như đã sẵn sàng để làm điều đó.
So what are you looking for?	Vì vậy, những gì bạn đang tìm kiếm?
I don't think Tom really plans to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
How many siblings does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu anh chị em?
Tom barely escaped.	Tom gần như không trốn thoát.
Tom is extremely popular.	Tom cực kỳ nổi tiếng.
I suggested that Tom go to bed for a bit.	Tôi đề nghị Tom đi ngủ một chút.
Don't put my name off your list.	Đừng để tên tôi ra khỏi danh sách của bạn.
He came first. 	Anh ấy đến trước.
That's why he has a good seat.	Đó là lý do tại sao anh ấy có một chỗ ngồi tốt.
Tom thinks Mary might know the answer.	Tom nghĩ Mary có thể biết câu trả lời.
Tom tells Mary that he wants to leave.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn rời đi.
It happened on October 20th.	Nó xảy ra vào ngày 20 tháng 10.
Mary has curly blond hair.	Mary có mái tóc vàng xoăn.
I took it for granted that she received my letter.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng cô ấy đã nhận được thư của tôi.
He doesn't want to sell the book.	Anh ấy không muốn bán cuốn sách.
Tom insists he was not the one to spoil the book.	Tom khẳng định anh không phải là người làm hỏng cuốn sách.
Finally, the police found Tom in Boston.	Cuối cùng, cảnh sát đã tìm thấy Tom ở Boston.
Tom said it all.	Tom đã nói tất cả.
Tom seems to be very busy.	Tom dường như rất bận rộn.
It sounds pretty trivial.	Nghe có vẻ khá tầm thường.
I had a fight with Tom last night.	Tôi đã đánh nhau với Tom đêm qua.
Tom is seeing someone else, isn't he?	Tom đang gặp ai khác, phải không?
I can't believe you called Tom a coward.	Tôi không thể tin rằng bạn đã gọi Tom là một kẻ hèn nhát.
I didn't know that Tom could do that.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Why can't you accept me as I am?	Tại sao bạn không thể chấp nhận tôi là tôi?
If Tom can't do it, maybe no one else can.	Nếu Tom không làm được điều đó, có lẽ không ai khác cũng có thể làm được.
He probably won't come.	Anh ấy có lẽ sẽ không đến.
Tom is sick in bed, isn't he?	Tom bị ốm trên giường, phải không?
I think Tom is very dangerous.	Tôi nghĩ rằng Tom rất nguy hiểm.
Is it okay if I don't come here tomorrow?	Có ổn không nếu ngày mai tôi không đến đây?
You have been helped a lot.	Bạn đã được giúp đỡ rất nhiều.
You don't really think that Tom needs to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó, phải không?
Tom sent Mary love letters.	Tom đã gửi cho Mary những bức thư tình.
Tom doesn't like to wear watches.	Tom không thích đeo đồng hồ.
Tom stepped aside, letting Mary pass.	Tom bước sang một bên, để Mary đi qua.
Tom will drive you home.	Tom sẽ chở bạn về nhà.
Someone told me Tom had quit his job.	Có người nói với tôi Tom đã nghỉ việc.
I did some modeling when I was younger.	Tôi đã làm một số người mẫu khi tôi còn trẻ.
The professor gave a lecture on the Middle East.	Giáo sư đã có một bài giảng về Trung Đông.
I was assaulted.	Tôi đã bị hành hung.
African Americans protested for civil rights.	Người Mỹ gốc Phi đã biểu tình cho các quyền công dân.
Great to hear.	Thật tuyệt khi nghe.
Tom wants to be a mechanic.	Tom muốn trở thành một thợ cơ khí.
I think the dress Mary is wearing looks very nice.	Tôi nghĩ rằng chiếc váy Mary đang mặc trông rất đẹp.
Tom seemed preoccupied with other things.	Tom dường như bận tâm đến những thứ khác.
Tom just started doing it.	Tom vừa mới bắt đầu làm điều đó.
Tom also disappeared.	Tom cũng biến mất.
What kind of movies make you cry?	Những loại phim nào khiến bạn khóc?
Can you lend me your bike for a few days?	Bạn có thể cho tôi mượn xe đạp của bạn trong vài ngày được không?
I didn't want to do this, but Tom said I had to.	Tôi không muốn làm điều này, nhưng Tom nói rằng tôi phải làm.
Tom went out for the day.	Tom đã đi chơi trong ngày.
Tom looked at Mary sharply.	Tom nhìn Mary sắc bén.
I worry about what might happen if I do that.	Tôi lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu tôi làm điều đó.
They are planning to demolish this building next year.	Họ đang có kế hoạch phá bỏ tòa nhà này vào năm tới.
We don't hate Tom anymore.	Chúng tôi không còn ghét Tom nữa.
Did Tom leave the group?	Tom có ​​rời nhóm không?
There is a huge difference between "make yourself understood" and "completely fluent in English."	Có một sự khác biệt rất lớn giữa "làm cho chính mình hiểu" và "hoàn toàn thông thạo tiếng Anh."
I still don't remember anything.	Tôi vẫn không nhớ gì cả.
I'll ask Tom's permission.	Tôi sẽ xin phép Tom.
I don't think the situation will get any worse.	Tôi không nghĩ tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.
More tractors means fewer horses and mules.	Nhiều máy kéo hơn có nghĩa là ít ngựa và la hơn.
It will be an interesting game.	Nó sẽ là một trò chơi thú vị.
Tom came to us.	Tom đã đến với chúng tôi.
All I ask of you is a little patience.	Tất cả những gì tôi yêu cầu ở bạn là một chút kiên nhẫn.
Tom talks to his parents in French.	Tom nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Pháp.
Tom and Mary both have to stay in Australia until the end of the month.	Tom và Mary đều phải ở lại Úc cho đến cuối tháng.
I can't help noticing you're in pain.	Tôi không thể không nhận thấy bạn đang đau đớn.
I guess that's it for now.	Tôi đoán đó là nó cho bây giờ.
I would like to give you a chance to explain why you would do so.	Tôi muốn cho bạn một cơ hội để giải thích tại sao bạn lại làm như vậy.
That's not why I need to.	Đó không phải là lý do tại sao tôi cần phải làm như vậy.
You better eat something.	Tốt hơn là bạn nên ăn một cái gì đó.
I don't think Tom has done anything in this regard.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm bất cứ điều gì về vấn đề này.
Tom practices at least thirty minutes a day.	Tom tập đàn ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
Tom seemed to understand.	Tom dường như đã hiểu.
Who is with Tom?	Ai là người đi cùng Tom?
Tom asked me if I needed a taxi.	Tom hỏi tôi có cần taxi không.
I hate to say it, but you're right.	Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng bạn đã đúng.
I wish you didn't call me your boyfriend.	Tôi ước bạn đừng gọi tôi là bạn trai của bạn.
Tom won't go today.	Tom sẽ không đi hôm nay.
I know that Tom knows where you did it.	Tôi biết rằng Tom biết bạn đã làm điều đó ở đâu.
Tom said he did it three times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó ba lần.
I hope that you didn't talk about me.	Tôi hy vọng rằng bạn đã không nói về tôi.
Tom is clearly happy that he was chosen.	Tom rõ ràng là rất vui vì mình đã được chọn.
Tom won't do it for free.	Tom sẽ không làm điều đó miễn phí.
Tom knew Mary would be obstinate.	Tom biết Mary sẽ cố chấp.
You didn't know I was the one to do it, did you?	Bạn không biết tôi là người phải làm điều đó, phải không?
Tom said he felt like crying.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn khóc.
Tom and his dog spent the day looking for survivors.	Tom và chú chó của anh ấy đã dành cả ngày để tìm kiếm những người sống sót.
Tom asked Mary how many languages ​​she can speak.	Tom hỏi Mary cô ấy có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ.
I don't think you want to come with us.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
Where does Tom come from?	Tom đến từ đâu?
We have a problem here.	Chúng tôi có một vấn đề ở đây.
We cannot go to Australia now.	Chúng tôi không thể đến Úc bây giờ.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom has been seeing a psychologist for about half a year.	Tom đã đến gặp bác sĩ tâm lý trong khoảng nửa năm.
I'll get Tom home safely.	Tôi sẽ đưa Tom về nhà an toàn.
I don't care if Tom stays or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​ở lại hay không.
Don't confuse the problem.	Đừng nhầm lẫn vấn đề.
Tom used to be angry all the time.	Tom đã từng tức giận mọi lúc.
Tom feels that he is being watched.	Tom cảm thấy rằng mình đang bị theo dõi.
What kind of car do you think it is?	Bạn nghĩ đó là loại xe gì?
Tom took a sip of his coffee and put his cup down.	Tom nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống.
Tom is not good at playing the devil's advocate.	Tom không giỏi đóng vai người biện hộ cho quỷ dữ.
I can't wait to see how it plays out.	Tôi nóng lòng muốn xem nó diễn ra như thế nào.
I didn't know you were Tom's brother.	Tôi không biết bạn là anh trai của Tom.
Tom was bullied when he was in school.	Tom từng bị bắt nạt khi còn đi học.
Tom was somehow able to swim across the river.	Tom bằng cách nào đó đã có thể bơi qua sông.
Nothing?	Không có gì cả?
I have a daughter who goes to the same school as Tom.	Tôi có một đứa con gái học cùng trường với Tom.
My life would have been completely different if I had been born a month later.	Cuộc sống của tôi có lẽ đã hoàn toàn khác nếu tôi được sinh ra sau đó một tháng.
Is that the girl looking at you?	Đó có phải là cô gái đang nhìn bạn không?
I suspect that Tom is still homeless.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn là người vô gia cư.
I didn't know we would have to do that today.	Tôi không biết chúng ta sẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
I hope I will be able to visit you soon.	Tôi hy vọng tôi sẽ có thể đến thăm bạn sớm.
I knew that Tom would really do it alone.	Tôi biết rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó một mình.
He plays World of Warcraft.	Anh ấy chơi World of Warcraft.
You are planning to help us, right?	Bạn đang lên kế hoạch giúp đỡ chúng tôi, phải không?
I could tell he was just pretending to read.	Tôi có thể biết anh ta chỉ giả vờ đọc.
I'm still alive.	Tôi vẫn còn sống.
It only takes a short time to learn how to explain things to students. 	Chỉ mất một thời gian ngắn để học cách giải thích sự việc cho học sinh.
It takes longer to learn when not.	Phải mất nhiều thời gian hơn để tìm hiểu khi nào thì không.
When I moved to Boston, I was still in my thirties.	Khi tôi chuyển đến Boston, tôi vẫn đang ở độ tuổi ba mươi.
I hope that Tom doesn't want to come to Australia with me.	Tôi hy vọng rằng Tom không muốn đến Úc với tôi.
Tom eavesdropped on Mary and John's conversation.	Tom đã nghe trộm cuộc nói chuyện của Mary và John.
I have just returned from a long trip.	Tôi vừa trở về sau một chuyến đi dài.
I should show Tom how to do it.	Tôi nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I know that I'm lazy.	Tôi biết rằng tôi lười biếng.
Hitting people is really not good at all.	Đánh người thật không hay chút nào.
I wonder why Tom thinks I have to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ rằng tôi phải làm như vậy.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
It's hard to do it alone.	Thật khó để làm điều đó một mình.
He comes to see my son now and then.	Anh ấy đến gặp con trai tôi bây giờ và sau đó.
I can assure you that won't happen.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Looks like there's someone in the cave.	Có vẻ như có ai đó trong hang động.
We have to figure out what we have to do.	Chúng ta phải tìm ra những gì chúng ta phải làm.
I think we all need to do that.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải làm điều đó.
Tom suggested that I go to Australia with Mary.	Tom đề nghị tôi đi Úc với Mary.
Tom is due at any time.	Tom đến hạn bất cứ lúc nào.
Tom said that his three chickens were dead when he went to collect eggs this morning.	Tom nói rằng ba con gà của anh đã chết khi anh đi lấy trứng vào sáng nay.
I'm sure we can figure out how to get this done on time.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể tìm ra cách để hoàn thành việc này đúng thời hạn.
Tom is visiting Mary in Boston next week.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Boston vào tuần tới.
Tom ran away from the police.	Tom đã chạy trốn khỏi cảnh sát.
I hope you will feel comfortable here.	Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy thoải mái ở đây.
I know that I'm not the brightest girl in the world.	Tôi biết rằng tôi không phải là cô gái sáng giá nhất trên thế giới.
Tom sponsored me.	Tom bảo lãnh cho tôi.
Tom thinks Mary is unreasonable.	Tom nghĩ rằng Mary là không hợp lý.
I think Tom looks hungry.	Tôi nghĩ Tom trông đói.
Tom told me that he thought Mary was poor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nghèo.
I think Tom is too old to be with my daughter.	Tôi nghĩ Tom đã quá già để cặp kè với con gái tôi.
I heard Tom singing in the kitchen.	Tôi nghe thấy Tom hát trong bếp.
I know Tom doesn't know why I don't.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không làm vậy.
Neither Tom nor Mary have ever actually lived in Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa từng thực sự sống ở Boston.
Tom feels a lot of pain now.	Tom bây giờ cảm thấy rất đau.
Tom has to live around here.	Tom phải sống quanh đây.
I asked Tom if that was true.	Tôi hỏi Tom liệu điều đó có đúng không.
She goes to the salon at least once a week.	Cô ấy đến thẩm mỹ viện ít nhất một lần một tuần.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
The fox hides in the hollow tree.	Con cáo trốn trong cây rỗng.
That is a theory.	Đó là một lý thuyết.
I feel depressed today.	Hôm nay tôi cảm thấy chán nản.
We fulfill our obligations.	Chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình.
Tom is not good at rugby.	Tom không giỏi bóng bầu dục.
We do not have air conditioning in our house.	Chúng tôi không có máy lạnh trong nhà của chúng tôi.
Tom said he heard noises in the kitchen.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng động trong bếp.
Tom never returned to Boston.	Tom không bao giờ quay lại Boston.
Tom scored only three points.	Tom chỉ ghi được ba điểm.
I plan to stay in Boston for three days.	Tôi dự định ở lại Boston trong ba ngày.
Tom did not give me the information I requested.	Tom đã không cung cấp cho tôi thông tin mà tôi yêu cầu.
Why doesn't Tom listen to me?	Tại sao Tom không nghe tôi?
It is very foggy.	Nó rất mù sương.
I can't stop thinking about what they did to me.	Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì họ đã làm với tôi.
I hope that you will come tomorrow.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến vào ngày mai.
I don't remember turning off the lights.	Tôi không nhớ đã tắt đèn.
Do not move. 	Đừng di chuyển.
Not even breathing.	Thậm chí không thở.
I can't really talk about that now.	Tôi thực sự không thể nói về điều đó bây giờ.
Tom and Mary watched a movie together.	Tom và Mary đã xem một bộ phim cùng nhau.
Tom said it sounded like I was worried.	Tom nói rằng có vẻ như tôi đang lo lắng.
The point is we need to be more careful next time.	Vấn đề là chúng ta cần cẩn thận hơn trong lần tới.
You promised you wouldn't do it here.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không làm điều đó ở đây.
The judge sentenced him to one year in prison.	Thẩm phán kết án anh ta một năm tù.
It's damning.	Thật đáng nguyền rủa.
Your negotiation skills are not bad.	Kỹ năng đàm phán của bạn không tệ.
Tom checked his text messages.	Tom đã kiểm tra tin nhắn văn bản của mình.
I've always wanted to try that.	Tôi luôn muốn thử điều đó.
I'm not sure we have many options.	Tôi không chắc chúng ta có nhiều lựa chọn.
Tom says he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
Do you get a lot of snow here in winter?	Bạn có nhận được nhiều tuyết ở đây vào mùa đông không?
Tom is drinking beer, and Mary is drinking.	Tom đang uống bia, và Mary đang uống rượu.
Tom did it better than we expected.	Tom đã làm điều đó tốt hơn chúng tôi mong đợi.
When was Tom in Australia?	Tom ở Úc khi nào?
I asked for a seat in the smoking section.	Tôi yêu cầu một chỗ ngồi trong phần hút thuốc.
That is completely impossible.	Điều đó hoàn toàn không thể.
Tom is sad.	Tom buồn.
Tom asks Mary to be his assistant.	Tom nhờ Mary làm trợ lý cho anh ấy.
Tom is still trying to convince Mary to take the job.	Tom vẫn đang cố gắng thuyết phục Mary nhận việc.
It's not too late to tell Tom that you love him.	Không quá muộn để nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
The doorman would call a taxi for us.	Người gác cửa sẽ gọi taxi cho chúng tôi.
Tom's explanation is not easy to understand.	Lời giải thích của Tom không dễ hiểu.
I will never listen to Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ nghe Tom nữa.
I won't wait for the bus. 	Tôi sẽ không đợi xe buýt.
I just walk.	Tôi chỉ đi bộ thôi.
I hope you are enjoying yourself.	Tôi hy vọng bạn đang tận hưởng niềm vui của chính mình.
Tom was shot in the forehead.	Tom bị bắn xuyên trán.
Tom asked me who I thought would be at the meeting.	Tom hỏi tôi rằng tôi nghĩ ai sẽ có mặt tại cuộc họp.
Tom said Monday should be busy.	Tom nói thứ Hai nên bận.
I wonder if I can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó một mình không.
It is not easy to find a job these days.	Ngày nay không dễ kiếm việc làm.
What is your plan now?	Kế hoạch của bạn bây giờ là gì?
I know Tom is cute.	Tôi biết Tom rất dễ thương.
I don't think it's wise to do it here.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó ở đây là khôn ngoan.
I really enjoy hanging out with Tom.	Tôi thực sự thích đi chơi với Tom.
I cannot go alone.	Tôi không thể đi một mình.
Tom doesn't know you're the one who wants us to do that.	Tom không biết bạn là người muốn chúng tôi làm điều đó.
I know that Tom will help us do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom was surprised that anyone else was there.	Tom đã rất ngạc nhiên khi bất cứ ai khác ở đó.
Tom's car is new, but not Mary's.	Xe của Tom còn mới, nhưng của Mary thì không.
We won't be able to avoid running into Tom.	Chúng tôi sẽ không thể tránh đụng độ Tom.
Just do what you said.	Chỉ cần làm những gì bạn đã nói.
Tom ready to go?	Tom đã sẵn sàng đi chưa?
Tom and I weren't the only ones wanting to leave the party early.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất muốn rời bữa tiệc sớm.
Tom should see a therapist.	Tom nên đến gặp bác sĩ trị liệu.
I think it's time for me to clean up.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải làm sạch.
I'm not good at playing the guitar, but Tom is.	Tôi chơi guitar không tốt, nhưng Tom thì có.
Tom is too busy to see you right now.	Hiện tại Tom quá bận để gặp bạn.
I don't know when I will get home.	Tôi không biết khi nào tôi mới về đến nhà.
Tom is combing his hair.	Tom đang chải đầu.
Tom realized right away that he should have worn a heavier coat.	Tom nhận ra ngay rằng anh ta nên mặc một chiếc áo khoác nặng hơn.
We take the allegations seriously.	Chúng tôi xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc.
I didn't like my last job. 	Tôi không thích công việc cuối cùng của mình.
That's why I quit my job.	Đó là lý do tại sao tôi nghỉ việc.
You should not drive.	Bạn không nên lái xe.
I want Tom to give me his phone number.	Tôi muốn Tom cho tôi biết số điện thoại của anh ấy.
I still haven't been paid.	Tôi vẫn chưa được trả tiền.
I'm in a really bad mood today.	Hôm nay tôi đang ở trong một tâm trạng thực sự tồi tệ.
Tom said he didn't want to know why we did it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn biết tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
I'm worried about my wife's dry cough.	Tôi lo lắng về cơn ho khan của vợ tôi.
I'm sorry I made you do it for me.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bắt bạn làm điều đó cho tôi.
Tom hoped Mary knew that she did what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm những gì John đã bảo cô ấy phải làm.
Does Tom have any problems that you know of?	Tom có ​​gặp vấn đề gì mà bạn biết không?
Tom knew it was over.	Tom biết rằng nó đã kết thúc.
They know what "vitamins" mean.	Họ biết "vitamin" nghĩa là gì.
Tom is a mountain climber.	Tom là một vận động viên leo núi.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
I really care about you, Tom.	Tôi rất quan tâm đến bạn, Tom.
I am enjoying a lot.	Tôi đang tận hưởng rất nhiều.
I wish that Tom wouldn't keep telling everyone that I'm his brother.	Tôi ước rằng Tom sẽ không tiếp tục nói với mọi người rằng tôi là anh trai của anh ấy.
No matter what you say, I've seen the man.	Không cần biết bạn nói gì, tôi đã nhìn thấy người đàn ông.
Tom thought that Mary would enjoy what was happening.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
Tom might need some help.	Tom có ​​thể cần một số giúp đỡ.
I think I'll have a chance to do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó vào ngày mai.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
I wish you would let Tom finish his story.	Tôi ước bạn sẽ để Tom kết thúc câu chuyện của mình.
I can't tell you what I'm doing.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đang làm gì.
Breakfast is not ready yet.	Bữa sáng vẫn chưa sẵn sàng.
At that moment, I realized I had left my wallet at home.	Vào lúc đó, tôi nhận ra mình đã để quên ví ở nhà.
I think Tom blamed me for what happened.	Tôi nghĩ Tom đã đổ lỗi cho tôi vì những gì đã xảy ra.
I don't want to put my ass on all the time when the two of them are fighting.	Tôi không muốn chổng mông vào mọi lúc khi hai người họ đang đánh nhau.
The number of fish in the ocean is decreasing.	Số lượng cá trong đại dương đang giảm dần.
Tom likes the same kind of music as I do.	Tom thích thể loại âm nhạc giống tôi.
Tom and Mary won't be there.	Tom và Mary sẽ không ở đó.
Don't bother doing it now.	Đừng bận tâm làm điều đó ngay bây giờ.
I want to learn how to cook Chinese food.	Tôi muốn học cách nấu món ăn Trung Quốc.
Tom grew up in a foster home.	Tom lớn lên trong một nhà nuôi dưỡng.
Tom needs someone to help him with his homework.	Tom cần ai đó giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom is a fundamentalist.	Tom là một người theo chủ nghĩa cơ sở.
Tom is washing dishes now.	Tom đang rửa bát bây giờ.
I'm not sure what Tom does for a living.	Tôi không chắc Tom làm nghề gì để kiếm sống.
Tom insists he can run faster than Mary.	Tom khẳng định anh ấy có thể chạy nhanh hơn Mary.
No one was able to catch those last few hens.	Không ai có thể bắt được vài con gà mái cuối cùng đó.
I think that's absolutely amazing.	Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn tuyệt vời.
Tom says he doesn't remember what Mary said.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ Mary đã nói gì.
Tom knew that Mary would be angry if he did.	Tom biết rằng Mary sẽ tức giận nếu anh ta làm vậy.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary do dự khi làm điều đó.
When I went to wake Tom, he said he wanted to sleep a little longer.	Khi tôi đến đánh thức Tom, anh ấy nói rằng anh ấy muốn ngủ thêm một lúc nữa.
I don't need much sleep.	Tôi không cần ngủ nhiều.
Tom and Mary are complete opposites.	Tom và Mary hoàn toàn đối lập.
I want Tom back in Australia.	Tôi muốn Tom quay lại Úc.
Tom says he doesn't play baseball.	Tom nói rằng anh ấy không chơi bóng chày.
Please write down your name, address and phone number here.	Vui lòng ghi lại tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn ở đây.
Tom doesn't even know where Mary is.	Tom thậm chí không biết Mary ở đâu.
Tom's mother makes all the clothes for him.	Mẹ của Tom làm tất cả quần áo cho anh ấy.
Tom is in prison now, isn't he?	Tom bây giờ đang ở trong tù, phải không?
I should never have let you do it alone.	Tôi không bao giờ nên để bạn làm điều đó một mình.
Have you ever met Tom's girlfriend?	Bạn đã bao giờ gặp bạn gái của Tom chưa?
I put the dictionary back on Tom's desk.	Tôi đặt lại cuốn từ điển trên bàn của Tom.
Tom covered his nose and mouth with a handkerchief.	Tom dùng khăn tay che mũi và miệng.
Tom seems to be very good at it.	Tom dường như rất giỏi trong việc đó.
I'm far from satisfied with the situation.	Tôi còn lâu mới hài lòng về tình huống này.
Excess baggage has to pay a lot of extra costs.	Hành lý quá cước phải trả thêm rất nhiều chi phí.
Tom told me that he thought Mary was polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary lịch sự.
Tom says he wants to be an electrical engineer.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một kỹ sư điện.
I know Tom needs to do it today.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
He tore a ligament.	Anh ta bị rách dây chằng.
I called twice.	Tôi đã gọi hai lần.
Tom no longer teaches French.	Tom không còn dạy tiếng Pháp nữa.
Tom will likely remain in Boston next Monday.	Tom có ​​thể sẽ vẫn ở Boston vào thứ Hai tới.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Boston.
I tried to stay indoors all day, but I ended up going out and sitting in the garden.	Tôi đã cố gắng ở trong nhà cả ngày, nhưng cuối cùng tôi lại ra ngoài và ngồi trong vườn.
They are still looking for a new manager.	Họ vẫn đang tìm kiếm một người quản lý mới.
I wonder where Tom learned French so well.	Tôi tự hỏi Tom đã học tiếng Pháp ở đâu tốt đến vậy.
It's not ready.	Nó chưa sẵn sàng.
Tom's daughter was born on his 30th birthday.	Con gái của Tom chào đời vào đúng ngày sinh nhật thứ 30 của anh.
Tom leaned against the railing.	Tom dựa vào lan can.
I don't think Tom would marry someone like Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kết hôn với một người như Mary.
I think Tom is smarter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn Mary.
Tom doesn't want Mary to work.	Tom không muốn Mary làm việc.
Turn off the TV. 	Tắt ti vi.
I can not focus.	Tôi không thể tập trung.
Tom wonders why Mary doesn't want to go to Boston with her friends.	Tom tự hỏi tại sao Mary không muốn đến Boston với bạn bè của cô ấy.
Tom probably didn't know that Mary did it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom wants to know when we're going to Boston.	Tom muốn biết khi nào chúng ta sẽ đến Boston.
You don't seem to understand what Tom is saying.	Bạn dường như không hiểu những gì Tom đang nói.
I forgot the code for the safe.	Tôi quên mã cho két an toàn.
Tom thought that Mary was impressed.	Tom nghĩ rằng Mary đã rất ấn tượng.
Tom's under the bed, isn't he?	Tom đang ở dưới gầm giường, phải không?
Tom arrived a little after 2:30.	Tom đến sau 2:30 một chút.
I can't predict what might happen.	Tôi không thể đoán trước điều gì có thể xảy ra.
Tom seems very distressed.	Tom có ​​vẻ rất đau khổ.
It's not easy to be a referee these days.	Thật không dễ dàng để trở thành trọng tài chính ngày nay.
They agreed that they had no choice but to abandon the whole plan.	Họ đồng ý rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ toàn bộ kế hoạch.
Tom is retired.	Tom đã nghỉ hưu.
I always have trouble pronouncing that word.	Tôi luôn gặp khó khăn khi phát âm từ đó.
I am not prepared to share this information with you.	Tôi không chuẩn bị để chia sẻ thông tin này với bạn.
Tom has a lot to think about.	Tom có ​​rất nhiều điều để suy nghĩ.
Can you show Tom how you did it?	Bạn có thể cho Tom thấy bạn đã làm điều đó như thế nào không?
He is from Lisbon.	Anh ấy đến từ Lisbon.
Personally, I think it's a mess.	Cá nhân tôi nghĩ đó là một mớ hỗn độn.
Tom is dating someone?	Tom đang hẹn hò với ai đó?
Tom is riding a bicycle.	Tom đang đi xe đạp.
The Japanese take off their shoes when entering the house.	Người Nhật cởi giày khi bước vào nhà.
Tom is also in the living room.	Tom cũng đang ở trong phòng khách.
Tom arrived with three others.	Tom đến với ba người khác.
I am used to this.	Tôi đã quen với điều này.
Tom said that Mary knew he might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom sat at his desk.	Tom ngồi vào bàn làm việc.
Why not come and have dinner with us tonight?	Tại sao không đến và ăn tối với chúng tôi tối nay?
Tom and Mary are not related.	Tom và Mary không liên quan đến nhau.
I don't know with whom Tom is going to the zoo.	Tôi không biết Tom định đi sở thú với ai.
Tom will work tonight.	Tom sẽ làm việc tối nay.
Tom cut a tree in our front yard.	Tom chặt cây ở sân trước của chúng tôi.
Before the race, runners must warm up.	Trước cuộc đua, các vận động viên chạy phải khởi động.
Can you tell me what Tom is up to?	Bạn có thể cho tôi biết Tom định làm gì không?
Tom needed to be informed, so I woke him up.	Tom cần được thông báo, vì vậy tôi đã gọi anh ấy dậy.
That increases the bet.	Điều đó làm tăng tiền cược.
A boy is herding sheep.	Một cậu bé đang lùa đàn cừu.
The coup plot was foiled at the last moment.	Âm mưu đảo chính đã bị thất bại vào giây phút cuối cùng.
Tom didn't tell me why he was late.	Tom không cho tôi biết lý do tại sao anh ấy đến muộn.
She has won many competitions.	Cô ấy đã chiến thắng trong nhiều cuộc thi.
You mustn't go out so late.	Bạn không được ra ngoài muộn như vậy.
Don't sit there. 	Đừng ngồi đó.
That's Tom's chair.	Đó là ghế của Tom.
Tom and Mary are always trying to outdo each other.	Tom và Mary luôn cố gắng vượt mặt nhau.
Why does that bother Tom?	Tại sao điều đó lại làm phiền Tom?
A pet monkey will have a lot of work.	Một con khỉ cưng sẽ có rất nhiều việc.
Tom doesn't know why Mary quit her job.	Tom không biết tại sao Mary lại nghỉ việc.
We felt the coolness when we reached the river.	Chúng tôi cảm nhận được sự mát mẻ khi đến sông.
I read the article about you in the newspaper yesterday.	Tôi đã đọc bài báo về bạn trên tờ báo ngày hôm qua.
Tom was punished.	Tom đã bị trừng phạt.
We don't like doing this.	Chúng tôi không thích làm điều này.
The enemy attack ceased at dawn.	Cuộc tấn công của kẻ thù chấm dứt vào lúc bình minh.
Is that what Tom really wants?	Đó có phải là những gì Tom thực sự muốn?
I hope you remember that tomorrow is the day we have to do it.	Tôi hy vọng bạn nhớ rằng ngày mai là ngày chúng ta phải làm điều đó.
Tom says it won't take long to do that.	Tom nói rằng sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
We persevere.	Chúng tôi kiên trì.
Tom did not know when Mary planned to go to Australia.	Tom không biết Mary dự định đi Úc khi nào.
Tom says you have been in Australia for three years.	Tom nói rằng bạn đã ở Úc trong ba năm.
Tom doesn't need to talk to us.	Tom không cần phải nói chuyện với chúng tôi.
Tom always tells the truth.	Tom luôn nói sự thật.
I think Tom will have steak and potatoes for dinner.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ăn bít tết và khoai tây cho bữa tối.
I don't know why Tom is late.	Tôi không biết lý do tại sao Tom đến muộn.
Tom asked me to tell him why I did it.	Tom yêu cầu tôi nói cho anh ấy biết tại sao tôi lại làm như vậy.
A room without books is like a body without a soul.	Một căn phòng không có sách giống như một cơ thể không có linh hồn.
I knew Tom would be a worthy opponent.	Tôi biết Tom sẽ là một đối thủ xứng tầm.
There's a banner on the wall that says "Happy Birthday."	Có một biểu ngữ trên tường ghi "Chúc mừng sinh nhật."
I don't think I can wait any longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chờ đợi thêm nữa.
Tom said Mary didn't sound optimistic.	Tom nói Mary nghe có vẻ không lạc quan.
I don't think Tom knew Mary could play bassoon.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thể chơi bassoon.
Tom says he is not afraid of ghosts.	Tom nói rằng anh ấy không sợ ma.
We don't know for sure if Tom will come or not.	Chúng tôi không biết chắc liệu Tom có ​​đến hay không.
I have connections in the government.	Tôi có mối quan hệ trong chính phủ.
Tom prefers red wine to white wine.	Tom thích rượu vang đỏ hơn rượu vang trắng.
He was sentenced to death by firing squad.	Anh ta bị kết án tử hình bằng cách xử bắn.
I couldn't pass the exam.	Tôi không thể vượt qua kỳ thi.
Tom took Mary to the airport.	Tom đưa Mary đến sân bay.
Tom explained the situation to Mary.	Tom đã giải thích tình hình cho Mary.
Tom never wanted to learn French.	Tom không bao giờ muốn học tiếng Pháp.
They are here to save us.	Họ ở đây để cứu chúng ta.
I won't guarantee it yet.	Tôi sẽ không đảm bảo nó được nêu ra.
Tom is not capable of doing that.	Tom không có khả năng làm điều đó.
What are you saying?	Bạn đang nói gì vậy?
Tom assumed that Mary would finish the job when he arrived.	Tom cho rằng Mary sẽ hoàn thành công việc khi anh đến.
Tom's workmanship is terrible.	Tay nghề của Tom thật khủng khiếp.
I spent too much time with Tom.	Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho Tom.
It was a bit cold.	Đó là một chút lạnh.
I doubt that Tom is capable of doing that while he is in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom likes to eat a soft boiled egg for breakfast.	Tom thích ăn một quả trứng luộc mềm vào bữa sáng.
I wonder if Tom knows how many hours a day I work.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi làm việc bao nhiêu giờ một ngày.
I don't know what Tom is looking at.	Tôi không biết Tom đang nhìn gì.
I think Tom is a workaholic.	Tôi nghĩ Tom là một người nghiện công việc.
I also need to talk to Tom.	Tôi cũng cần nói chuyện với Tom.
The cat left a mouse on the doorstep.	Con mèo để lại một con chuột trên bậc cửa.
She has three times as many dictionaries as you.	Cô ấy có số lượng từ điển nhiều gấp ba lần bạn.
Tom and Mary flew to Boston yesterday.	Tom và Mary đã bay đến Boston ngày hôm qua.
I wonder if Tom is having a good time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang vui vẻ không.
Perhaps Tom is no longer afraid.	Bây giờ có lẽ Tom không còn sợ nữa.
Why don't you tell us about it?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết về nó?
Tom worked in Boston until last October.	Tom đã làm việc ở Boston cho đến tháng 10 năm ngoái.
An autopsy will be conducted.	Khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành.
Do you speak French better, you or Tom?	Bạn nói tiếng Pháp tốt hơn, bạn hay Tom?
We won't be able to get close to Tom.	Chúng tôi sẽ không thể đến gần Tom.
Tom's father was very angry when Tom came home late.	Bố của Tom đã rất tức giận khi Tom về nhà muộn.
Tom was about to say something, but Mary motioned him to be quiet.	Tom định nói gì đó, nhưng Mary ra hiệu cho anh ta im lặng.
Tom thought Mary would be reasonable.	Tom nghĩ Mary sẽ hợp lý.
Tom is usually as busy as Mary.	Tom thường bận rộn như Mary.
Sky high price.	Giá cao ngất trời.
Don't harass Tom.	Đừng quấy rối Tom.
I made a lot of new friends this year.	Tôi đã có rất nhiều bạn mới trong năm nay.
Tom doesn't have what it takes to be the boss.	Tom không có những gì cần thiết để trở thành ông chủ.
It is a celebration.	Đó là một lễ kỷ niệm.
I can not sleep.	Tôi không thể ngủ được.
See you on Monday, Tom.	Hẹn gặp lại vào thứ Hai, Tom.
I hope to retire from this job when I'm sixty years old.	Tôi hy vọng sẽ nghỉ hưu từ công việc này khi tôi sáu mươi tuổi.
We apologize for Tom's rudeness.	Chúng tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của Tom.
Tom ate popcorn.	Tom đã ăn bỏng ngô.
I really don't have an answer.	Tôi thực sự không có câu trả lời.
Tom believes that Mary won't need to do it.	Tom tin rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
Tom is such a lazy guy.	Tom đúng là một gã lười biếng.
I got urticaria.	Tôi bị nổi mề đay.
I want to see it in black and white.	Tôi muốn xem nó bằng màu đen và trắng.
You are not safe there.	Bạn không an toàn ở đó.
Tom hastily left.	Tom vội vàng rời đi.
We don't have time to rest.	Chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.
This is the third time Tom has done it.	Đây là lần thứ ba Tom làm điều đó.
Tom might not care.	Tom có ​​thể không quan tâm.
It's not that I don't care, it's just that I don't care as much as you do.	Không phải là tôi không quan tâm, chỉ là tôi không quan tâm nhiều như anh.
Tom and Mary went to Australia for their honeymoon.	Tom và Mary đã đến Úc để hưởng tuần trăng mật.
Tom wants to learn how to play the piano.	Tom muốn học cách chơi piano.
Tom used to sing to me when I was little.	Tom thường hát cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ.
How do you know that's true?	Làm sao bạn biết đó là sự thật?
I wish I hadn't told Tom about what we did.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
I can't find the broom.	Tôi không thể tìm thấy cây chổi.
Tom is counting on us, isn't he?	Tom đang trông cậy vào chúng ta, phải không?
I think skiing is more fun than skiing.	Tôi nghĩ trượt tuyết vui hơn trượt tuyết.
The path is steep and rocky at first.	Đường đi lúc đầu dốc và nhiều đá.
Tom could be the killer.	Tom có ​​thể là kẻ giết người.
Tom saved himself by jumping out of the window.	Tom đã tự cứu mình bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ.
Prosecution attorneys cannot prove that someone else didn't do it.	Luật sư khởi tố không thể chứng minh rằng ai đó khác đã không làm điều đó.
I'm glad to see you didn't waste your time.	Tôi rất vui khi thấy bạn đã không lãng phí thời gian của mình.
Tom wants me to help you.	Tom muốn tôi giúp bạn.
I wonder why we feel scared when the people around us feel scared.	Tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại cảm thấy sợ hãi khi những người xung quanh cảm thấy sợ hãi.
Tom went to Australia to do it.	Tom đã đến Úc để làm điều đó.
Water freezes at 0 degrees Celsius.	Nước đóng băng ở 0 độ C.
Blond Tom.	Tom tóc vàng.
Tom went to Boston to do it.	Tom đã đến Boston để làm điều đó.
We can't go out either.	Chúng tôi cũng không thể ra ngoài.
Tom told me he will do it tomorrow.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I think Tom will do the same thing he did yesterday.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều tương tự như anh ấy đã làm ngày hôm qua.
Tom doesn't seem to have any injuries.	Tom dường như không có bất kỳ thương tích nào.
Do you like geraniums?	Bạn có thích hoa phong lữ không?
Honestly, I really hate the sight of him.	Nói thật là tôi ghét cảnh tượng của anh ấy lắm.
Tom still hasn't told us what he has to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy phải làm gì.
Tom's bedroom has only one small window.	Phòng ngủ của Tom chỉ có một cửa sổ nhỏ.
Do you really think I would do something like that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì đó như vậy không?
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy sợ hãi.
I doubt that Tom can do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom said he thinks it will rain tomorrow.	Tom nói anh ấy nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.
I just wanted to know why you left so early.	Tôi chỉ muốn biết tại sao bạn lại đi sớm như vậy.
Tom is a man of few words.	Tom là một người ít nói.
I don't think the jury believes Tom.	Tôi không nghĩ rằng bồi thẩm đoàn tin Tom.
I told Tom how proud I was of him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi tự hào về anh ấy như thế nào.
I don't feel like a hero.	Tôi không cảm thấy mình là một anh hùng.
Tom lives near the airport.	Tom sống gần sân bay.
Tom returned from Australia a week earlier than we expected.	Tom đã trở về từ Úc sớm hơn một tuần so với dự kiến ​​của chúng tôi.
Tom is the last person I expect to see here.	Tom là người cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp ở đây.
Tom asks Mary to teach him how to dance.	Tom yêu cầu Mary dạy anh ta cách nhảy.
Tom probably thinks I don't know how to use chopsticks.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không biết sử dụng đũa.
Don't you hate this weather?	Bạn không ghét thời tiết này sao?
Tom almost never buys new clothes.	Tom hầu như không bao giờ mua quần áo mới.
I think Tom kissed Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hôn Mary.
I want to know when Tom will do it.	Tôi muốn biết khi nào Tom sẽ làm điều đó.
Tom broke the dishes.	Tom đã làm vỡ bát đĩa.
Tom wishes it would last forever.	Tom ước nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Tom might be willing to help.	Tom có ​​thể sẵn sàng giúp đỡ.
I have never told a joke in my life.	Tôi chưa bao giờ kể một câu chuyện cười trong đời.
I do not talk about you.	Tôi không nói về bạn.
We all know you're angry.	Tất cả chúng tôi đều biết bạn đang tức giận.
Does Tom know you want to do it by 2:30?	Tom có ​​biết bạn muốn làm điều đó trước 2:30 không?
Tom needs to go.	Tom cần phải đi.
I'm sure you'll have a good time at Tom's party.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ trong bữa tiệc của Tom.
You cannot eat just one.	Bạn không thể ăn chỉ một cái.
What was your favorite song of the 90s?	Bài hát yêu thích của bạn trong những năm 90 là gì?
He is a fanatic.	Anh ấy là một người cuồng tín.
Tom was one of those fired.	Tom là một trong những người bị sa thải.
I don't really want to sing that song.	Tôi không thực sự muốn hát bài hát đó.
Who told you that I had to?	Ai đã nói với bạn rằng tôi phải làm như vậy?
This is not the first time Tom has done this.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều này.
Tom had the CD that Mary gave him for his birthday, but he didn't say so.	Tom đã có đĩa CD mà Mary tặng anh ấy vào ngày sinh nhật của anh ấy, nhưng anh ấy đã không nói như vậy.
Tom is experienced, right?	Tom có ​​kinh nghiệm, phải không?
Tom found it.	Tom đã tìm thấy nó.
Mix blue paint with yellow paint.	Trộn sơn màu xanh lam với sơn màu vàng.
I think the judge's decision is unfair.	Tôi nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là không công bằng.
I am tall.	Tôi cao.
Every time Tom comes to Boston, he never fails to visit me.	Mỗi lần Tom đến Boston, anh ấy không bao giờ không đến thăm tôi.
Tom told the police what happened.	Tom đã nói với cảnh sát những gì đã xảy ra.
Have you ever ridden a motorcycle?	Bạn đã bao giờ lái xe mô tô chưa?
Tom had a very good time.	Tom đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
What kind of leader do you want to be?	Bạn muốn trở thành người lãnh đạo như thế nào?
Tom will not stop fighting.	Tom sẽ không ngừng chiến đấu.
Tom could never tell Mary that he loved her.	Tom không bao giờ có thể nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
Don't wait for us.	Đừng đợi chúng tôi.
Did you ever think that I might want to stay in Boston for a few more days?	Có bao giờ bạn nghĩ rằng tôi có thể muốn ở lại Boston vài ngày nữa không?
Tom kept his promise and did what he said he would.	Tom đã giữ lời hứa của mình và làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
It's chilly this morning, isn't it?	Sáng nay trời se lạnh, phải không?
Tom has a degree from a local community college.	Tom có ​​bằng cấp của một trường cao đẳng cộng đồng địa phương.
I have absolutely no interest in physics.	Tôi hoàn toàn không quan tâm đến vật lý.
Tom's house has no electricity.	Nhà của Tom không có điện.
Tom says Mary is probably still angry.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn giận.
I think Tom will come soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến sớm.
Tom, there's a phone call for you.	Tom, có một cuộc điện thoại cho bạn.
The issue will be raised in the next meeting.	Vấn đề sẽ được đưa ra trong cuộc họp tiếp theo.
Tom, Mary, John and Alice are all scared of you.	Tom, Mary, John và Alice đều sợ hãi bạn.
Tom is limping.	Tom đang đi khập khiễng.
My grandmother walks faster than me and plays tennis better than me.	Bà tôi đi bộ nhanh hơn tôi và chơi quần vợt giỏi hơn tôi.
Tom was just trying to be friendly.	Tom chỉ cố gắng tỏ ra thân thiện.
The only thing we can do now is eat.	Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là ăn.
Did you know that there are carnivorous turtles?	Bạn có biết rằng có những con rùa ăn thịt?
Tom has an old truck.	Tom có ​​một chiếc xe tải cũ.
I'm not good at expressing myself.	Tôi không giỏi thể hiện bản thân.
Everyone knows Tom can speak French.	Mọi người đều biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I'm not busier than usual.	Tôi không bận rộn hơn bình thường.
I've never been this drunk before.	Tôi chưa bao giờ say như thế này trước đây.
Tom seems to be feeling depressed.	Tom dường như đang cảm thấy chán nản.
Didn't you notice us walking out of the room?	Bạn không nhận thấy chúng tôi đi ra khỏi phòng?
Tom earns thirty dollars an hour.	Tom kiếm được ba mươi đô la một giờ.
There is an album on the table.	Có một cuốn album trên bàn.
I will join the celebration tomorrow.	Tôi sẽ tham gia lễ kỷ niệm ngày mai.
I won't be able to eat all of these.	Tôi sẽ không thể ăn tất cả những thứ này.
We separate the world.	Chúng ta cách biệt thế giới.
I haven't been back to Australia for a long time.	Đã lâu rồi tôi không trở lại Úc.
As soon as I entered the class, the students started asking me questions.	Ngay khi tôi bước vào lớp, các học sinh bắt đầu đặt câu hỏi cho tôi.
I won't do anything you don't want me to.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì bạn không muốn tôi.
Tom probably won't even remember my name.	Tom có ​​lẽ thậm chí sẽ không nhớ tên tôi.
Are you sure you can't buy one of those in Australia?	Bạn có chắc là bạn không thể mua một trong những thứ đó ở Úc không?
I thought Tom didn't eat meat.	Tôi tưởng Tom không ăn thịt.
Tom walked to the other side of the room.	Tom bước sang phía bên kia của căn phòng.
Tom doesn't have to do anything.	Tom không phải làm gì cả.
She has a bad habit of always being late.	Cô ấy có một tật xấu là luôn đi muộn.
How long does it take to walk from here to your house?	Mất bao lâu để đi bộ từ đây đến nhà bạn?
These dirty socks stink.	Những đôi tất bẩn thỉu này đã bốc mùi.
I don't want to think about gas prices.	Tôi không muốn nghĩ về giá xăng.
How can Tom know where to find you?	Làm sao Tom có ​​thể biết tìm bạn ở đâu?
Tom flashed a smile.	Tom nở một nụ cười.
Tom saw Mary staring at John.	Tom thấy Mary nhìn John chằm chằm.
Tom was out of town when it happened.	Tom đã ở ngoài thị trấn khi điều đó xảy ra.
Looks like Tom is running out of patience.	Có vẻ như Tom sắp hết kiên nhẫn.
Tom doesn't have to do the job.	Tom không cần phải làm công việc đó.
Please don't come any closer.	Xin đừng đến gần hơn nữa.
Can Tom really speak French as well as he does?	Tom thực sự có thể nói tiếng Pháp tốt như anh ấy nói không?
We assume that Tom is alone.	Chúng tôi cho rằng Tom chỉ có một mình.
Tom doesn't have time for that now.	Tom không có thời gian cho việc đó bây giờ.
I thought you said you wouldn't come today.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến hôm nay.
The movie starts at ten o'clock.	Phim bắt đầu lúc mười giờ.
Why don't you tell me everything you know about Tom?	Tại sao bạn không cho tôi biết tất cả những gì bạn biết về Tom?
You always disagree with your boss.	Bạn luôn bất đồng với sếp của mình.
Tom reads more books than anyone else I know.	Tom đọc nhiều sách hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Is there another place you would like to go?	Có nơi nào khác mà bạn muốn đến không?
This material appears to change color when light hits it.	Vật liệu này dường như thay đổi màu sắc khi ánh sáng chiếu vào nó.
What is the chance that Tom will be there?	Cơ hội mà Tom sẽ ở đó là gì?
I'm just an ordinary girl.	Tôi chỉ là một cô gái bình thường.
Just a housewarming party.	Tiệc tân gia thôi nào.
I've never seen that plant before.	Tôi chưa từng thấy loại cây đó bao giờ.
I think Tom might not want to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom says he has something important to tell you.	Tom nói rằng anh ấy có điều quan trọng muốn nói với bạn.
I usually run every day after work.	Tôi thường chạy hàng ngày sau giờ làm việc.
She asked me to stay until her mother came home.	Cô ấy yêu cầu tôi ở lại cho đến khi mẹ cô ấy về nhà.
Tom has lost his friends.	Tom đã mất bạn bè của mình.
Are you sure there isn't an easier way to do this?	Bạn có chắc là không có cách nào dễ dàng hơn để làm điều này không?
Tom wasn't really there.	Tom đã không thực sự ở đó.
You should try to help Tom.	Bạn nên cố gắng giúp Tom.
Did you call Tom last night?	Bạn có gọi cho Tom tối qua không?
Tom is smart enough to be silent.	Tom đủ thông minh để im lặng.
Tom should talk to us.	Tom nên nói chuyện với chúng tôi.
We don't have any secrets.	Chúng tôi không có bất kỳ bí mật nào.
Tom never dreamed that he could be so happy.	Tom chưa bao giờ mơ rằng mình có thể hạnh phúc như vậy.
Tom will love that.	Tom sẽ thích điều đó.
I think Tom is handling it well.	Tôi nghĩ rằng Tom đang xử lý nó tốt.
That sound is annoying.	Âm thanh đó thật khó chịu.
It will rain every day for the next week.	Trời sẽ mưa hàng ngày trong tuần tới.
Do you really think Tom is organized?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người có tổ chức?
I hope it's just a temporary problem.	Tôi hy vọng đó chỉ là một vấn đề tạm thời.
We have to make sure people get back to work.	Chúng tôi phải đảm bảo mọi người quay trở lại làm việc.
I have a lot of rubber bands.	Tôi có rất nhiều dây chun.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất hạnh phúc.
I don't have that choice.	Tôi không có sự lựa chọn đó.
I wonder where Tom bought that hat.	Tôi tự hỏi Tom đã mua chiếc mũ đó ở đâu.
I think you will help us.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ giúp chúng tôi.
One should always make the most of his or her opportunities.	Một người nên luôn tận dụng tối đa cơ hội của mình.
The police are currently checking Tom's alibi.	Cảnh sát hiện đang kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của Tom.
Tom doesn't want to move to Boston.	Tom không muốn chuyển đến Boston.
The box was heavy, but he still carried it.	Chiếc hộp rất nặng, nhưng anh vẫn mang được nó.
I thought there might not be enough time for me to eat before the meeting.	Tôi nghĩ có thể không có đủ thời gian để tôi ăn trước cuộc họp.
I don't feel like waiting.	Tôi không cảm thấy muốn chờ đợi.
My flight will arrive at 2:30.	Chuyến bay của tôi sẽ đến lúc 2:30.
He angrily tore open the locked door.	Anh tức giận xới tung cánh cửa đã khóa.
Almost everyone scoffed.	Hầu như tất cả mọi người đều xuýt xoa.
Tom ran too fast for me to keep up with him.	Tom chạy quá nhanh để tôi đuổi kịp anh ấy.
Killing wasn't too difficult for Tom.	Giết chóc không quá khó đối với Tom.
He ran and ran, but couldn't keep up with his dog.	Anh ta chạy và chạy, nhưng không thể đuổi kịp con chó của mình.
It will take about three hours to do that.	Sẽ mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
Tom asked me to talk to Mary.	Tom yêu cầu tôi nói chuyện với Mary.
You would think Tom would tell someone about it.	Bạn sẽ nghĩ rằng Tom sẽ nói với ai đó về điều đó.
I will take a look.	Tôi sẽ xem qua.
Tom got out of the car and locked it.	Tom ra khỏi xe và khóa nó lại.
You have confused me.	Bạn đã khiến tôi bối rối.
I'm just killing time.	Tôi chỉ đang giết thời gian.
Tom has always been one of the best players on our team.	Tom luôn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
Tom says Mary is too tired to help you do that.	Tom nói Mary đã quá mệt để giúp bạn làm điều đó.
I'm doing fine.	Tôi đang làm ổn.
Tom and I were inseparable when we were children.	Tom và tôi không thể tách rời khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom knows both Mary and John.	Tom biết cả Mary và John.
Is Tom at the party?	Tom có ​​ở bữa tiệc không?
If you pile your dishes on top of the sink, I'll do it later.	Nếu bạn chồng bát đĩa lên cạnh bồn rửa, tôi sẽ làm sau.
After swimming, we all took a shower.	Sau khi bơi, tất cả chúng tôi đi tắm.
I definitely wish I could speak French as well as Tom.	Tôi chắc chắn ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Tom wants to change the furniture.	Tom muốn thay đổi đồ đạc.
It's more complicated than you think.	Nó phức tạp hơn bạn tưởng.
I suspect Tom and Mary have both left Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đã rời khỏi Úc.
I know Tom doesn't know that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
His new book is coming out next month.	Cuốn sách mới của anh ấy sẽ ra mắt vào tháng tới.
Turtles have a lifespan of 10 to more than 100 years.	Rùa có tuổi thọ từ 10 đến hơn 100 năm.
I bought some cotton candy for Tom.	Tôi đã mua một ít kẹo bông gòn cho Tom.
Tom doesn't know much about baseball.	Tom không biết nhiều về bóng chày.
I know that you are frustrated.	Tôi biết rằng bạn đang thất vọng.
Tom didn't read the contract.	Tom đã không đọc hợp đồng.
Tom took some pictures of his dogs and sent them to Mary.	Tom đã chụp một số hình ảnh về những con chó của mình và gửi chúng cho Mary.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó.
Smoking is an unpleasant habit.	Hút thuốc là một thói quen khó chịu.
It is difficult to predict how Tom will react to this news.	Rất khó để đoán trước Tom sẽ phản ứng như thế nào trước tin tức này.
I love what you did for this place.	Tôi yêu những gì bạn đã làm cho nơi này.
How did Tom get caught?	Làm thế nào mà Tom bị bắt?
He joined the opposing team.	Anh ta gia nhập đội đối lập.
Tom left a minute ago.	Tom đã rời đi một phút trước.
I didn't understand it at all.	Tôi đã không hiểu nó ở tất cả.
Tom will love it.	Tom sẽ thích nó.
This is Tom's house.	Đây là nhà của Tom.
I asked Tom to hang up the clothes.	Tôi đã yêu cầu Tom treo quần áo lên.
I wish I hadn't been so late.	Tôi ước gì tôi đã không đến muộn như vậy.
Tom hasn't seen Mary since their divorce.	Tom đã không gặp Mary kể từ khi họ ly hôn.
No one saw Tom for three days.	Không ai nhìn thấy Tom trong ba ngày.
People today spend a lot of time in front of computers.	Mọi người ngày nay dành rất nhiều thời gian trước máy tính.
Tom won't live long.	Tom sẽ không sống lâu đâu.
Why don't we stay at the Hilton?	Tại sao chúng ta không ở tại Hilton?
I'm the one who found it, not you.	Tôi là người tìm ra nó, không phải bạn.
I will do whatever Tom asks me to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom yêu cầu tôi làm.
I can do that if I really want to.	Tôi có thể làm điều đó nếu tôi thực sự muốn.
Tom says he understands why Mary might not want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary có thể không muốn làm điều đó.
I don't think I need to tell Tom what we plan to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom về những gì chúng tôi dự định làm.
How can you endure such cold?	Làm thế nào bạn có thể chịu đựng lạnh như vậy?
Tom must be able to do it alone.	Tom phải có thể làm điều đó một mình.
I know three of the people in this photo.	Tôi biết ba trong số những người trong bức ảnh này.
I give you five minutes to solve this problem.	Tôi cho bạn năm phút để giải quyết vấn đề này.
He is sitting on the bench.	Anh ấy đang ngồi trên băng ghế dự bị.
Tom said it was a good game.	Tom nói rằng đó là một trò chơi hay.
Tom has been to all of my concerts.	Tom đã đến mọi buổi hòa nhạc của tôi.
I am not sure.	Tôi không chắc chắn.
Tom seems to really enjoy being in Australia.	Tom dường như thực sự thích ở Úc.
I should have chosen something else.	Tôi nên chọn một cái gì đó khác.
Tom seems to be trying to stir up trouble.	Tom dường như đang cố gắng khuấy động rắc rối.
Tom couldn't open the closet door.	Tom không thể mở được cửa tủ quần áo.
You just need to sweep the floor.	Bạn chỉ cần quét sàn.
This is not a bad choice.	Đây không phải là một lựa chọn tồi.
Make sure Tom doesn't go up the stairs.	Hãy chắc chắn rằng Tom không đi lên cầu thang.
Tom didn't tell me he was leaving.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy sẽ rời đi.
You don't even know what you mean, do you?	Bạn thậm chí không biết bạn muốn nói gì, phải không?
My wallet was stolen by the man sitting next to me.	Tôi đã bị người đàn ông ngồi bên cạnh lấy trộm ví.
Tom will teach you how to do it.	Tom sẽ dạy bạn cách làm điều đó.
Treat Tom well.	Đối xử tốt với Tom.
Tom didn't tell me Mary was his girlfriend.	Tom không nói với tôi Mary là bạn gái của anh ấy.
That would make it more believable.	Điều đó sẽ làm cho nó đáng tin hơn.
Tom and Mary called each other's names.	Tom và Mary đã gọi tên nhau.
Tom said he would definitely do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ làm điều đó.
Tom was very good.	Tom đã rất tốt.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
I had the opportunity to visit Boston once.	Tôi đã có cơ hội đến thăm Boston một lần.
Tom says that Mary has seen people do it.	Tom nói rằng Mary đã thấy mọi người làm điều đó.
Who is the doctor on duty today?	Ai là bác sĩ trực hôm nay?
I don't think Tom wanted to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó ngày hôm qua.
They say Tom is the best player on the team.	Họ nói Tom là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
Tom sent some flowers to Mary.	Tom đã gửi một số hoa cho Mary.
You'd better get some sleep.	Tốt hơn là bạn nên ngủ một chút.
I didn't listen to Tom.	Tôi đã không nghe Tom.
There were a lot of people in the waiting room.	Có rất nhiều người trong phòng chờ.
It's convenient.	Thật là tiện lợi.
I'm starting to think we'll never be able to do this.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm được điều này.
You are dropping your whole life.	Bạn đang vứt bỏ toàn bộ cuộc sống của mình.
I'm really sleepy.	Tôi thực sự buồn ngủ.
Tom couldn't remember what he was talking about.	Tom không thể nhớ anh ấy đã nói về điều gì.
I know Mary is prettier than me.	Tôi biết Mary đẹp hơn tôi.
Tom will have to do it tomorrow.	Tom sẽ phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom looked very tired.	Tom tỏ ra rất mệt mỏi.
Tom is a man we all respect.	Tom là một người đàn ông mà tất cả chúng ta đều kính trọng.
I want it if someone does it for me.	Tôi muốn nó nếu ai đó làm điều đó cho tôi.
Tom is going swimming with us tomorrow morning.	Tom sẽ đi bơi với chúng ta vào sáng mai.
You probably won't be able to do it alone.	Có lẽ bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
I'm sure you've heard about what happened.	Tôi chắc rằng bạn đã nghe về những gì đã xảy ra.
We still haven't found it.	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nó.
Looks like you don't like Tom.	Có vẻ như bạn không thích Tom.
I don't think Tom got up.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã dậy.
Tom likes raw carrots.	Tom thích cà rốt sống.
I'm done with two people.	Tôi xong việc với hai người.
You will be very sorry.	Bạn sẽ rất xin lỗi.
Tom decided to try again.	Tom quyết định thử lại.
Who do you think of when you hear love songs?	Bạn nghĩ đến ai khi nghe những bản tình ca?
Now I'm a French teacher.	Bây giờ tôi là giáo viên tiếng Pháp.
Don't you think Tom is a bit too young to do it on his own?	Bạn có nghĩ rằng Tom hơi quá trẻ để có thể tự mình làm điều đó không?
I think Tom is trustworthy.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đáng tin cậy.
How the hell did Tom do that?	Làm thế quái nào mà Tom lại làm được điều đó?
Look at it.	Nhìn vào nó.
That's why Tom sued.	Đó là lý do tại sao Tom khởi kiện.
Tom became an architect.	Tom đã trở thành một kiến ​​trúc sư.
What is your favorite holiday activity?	Hoạt động kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?
Tom didn't know what Mary was talking about.	Tom không biết Mary đang nói về cái gì.
I have lost a great friend.	Tôi đã mất một người bạn tuyệt vời.
Tom doesn't believe Mary really did her homework alone.	Tom không tin Mary thực sự đã làm bài tập về nhà một mình.
Today is election day in Poland.	Hôm nay là ngày bầu cử ở Ba Lan.
I hope the new plan will carry out satisfactorily.	Tôi hy vọng kế hoạch mới sẽ thực hiện một cách mỹ mãn.
I should never have opened my mouth.	Tôi không bao giờ nên mở miệng.
I guess they really weren't that happy.	Tôi đoán họ thực sự không hạnh phúc như vậy.
I am a geologist.	Tôi là một nhà địa chất.
She is the only friend I have.	Cô ấy là người bạn duy nhất mà tôi có.
The reason Tom isn't here is because he has to go to Australia for the funeral.	Lý do mà Tom không có ở đây là vì anh ấy phải đến Úc để làm đám tang.
Is Tom handsome?	Tom có ​​đẹp trai không?
Tom and I went there at the same time.	Tom và tôi đến đó cùng lúc.
I didn't realize that Tom had to do it.	Tôi đã không nhận ra rằng Tom phải làm điều đó.
I have something for Tom.	Tôi có vài thứ cho Tom.
Tom couldn't say anything.	Tom không thể nói gì.
Tom and his son often go fishing together.	Tom và con trai thường cùng nhau đi câu cá.
Tom works for a company that sells bricks.	Tom làm việc cho một công ty bán gạch.
You don't seem to agree with Tom at all.	Bạn dường như không đồng ý với Tom chút nào.
People often compare politicians to wolves.	Mọi người thường so sánh các chính trị gia với những con sói.
They are not alone.	Họ không đơn độc.
Skiing in the snow is so much fun.	Trượt tuyết trong tuyết rất thú vị.
You've talked about this quite a few times.	Bạn đã nói về điều này khá nhiều lần.
We don't even know what this is.	Chúng tôi thậm chí không biết đây là những gì.
Tom and Mary are not crazy.	Tom và Mary không điên.
I'm sorry I couldn't make you happy.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm cho bạn hạnh phúc.
Tom told Mary that he had finished the work three days earlier.	Tom nói với Mary rằng anh đã hoàn thành công việc ba ngày trước đó.
That would be a good start.	Đó sẽ là một khởi đầu tốt.
You really think I won't find out the truth?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không tìm ra sự thật?
Tom is not tall enough to reach the ceiling.	Tom không đủ cao để chạm trần nhà.
Tom has very long hair.	Tom có ​​mái tóc rất dài.
I believe Tom is weak.	Tôi tin rằng Tom yếu đuối.
I need to relax.	Tôi cần thư giãn.
I can't imagine Tom doing that.	Tôi không thể tưởng tượng được Tom lại làm như vậy.
Tom shouted at me.	Tom đã hét vào mặt tôi.
Write your name at the bottom of the paper.	Viết tên của bạn ở dưới cùng của tờ giấy.
I can attest to everything she just said.	Tôi có thể chứng thực tất cả những gì cô ấy vừa nói.
Tom has done enough.	Tom đã làm đủ rồi.
Tom didn't use the word "impossible."	Tom đã không sử dụng từ "không thể."
I don't think Tom is as rich as Mary.	Tôi không nghĩ Tom giàu bằng Mary.
Tom is very shy, isn't he?	Tom rất nhút nhát, phải không?
I didn't know Tom couldn't speak French.	Tôi không biết Tom không biết nói tiếng Pháp.
Tom denied that he did it.	Tom phủ nhận rằng anh đã làm điều đó.
We were too far inland to see any seagulls.	Chúng tôi ở quá xa đất liền để có thể nhìn thấy bất kỳ con mòng biển nào.
Are you contagious?	Bạn có bị lây không?
How can you not know what Tom looks like?	Làm sao bạn có thể không biết Tom trông như thế nào?
She is an orphan who lost her parents in a plane crash.	Cô là một đứa trẻ mồ côi, mất cha mẹ trong một vụ tai nạn máy bay.
Do you think Tom will be able to teach Mary how to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể dạy Mary cách làm điều đó?
Tom has a few friends in Australia.	Tom có ​​một vài người bạn ở Úc.
I don't think we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó.
I make sure to read books in the library on Saturdays.	Tôi quy định đọc sách trong thư viện vào thứ Bảy.
Tom baked some cookies.	Tom nướng một số bánh quy.
Tom and Mary are running out of time.	Tom và Mary sắp hết thời gian.
How many patrol cars do you see?	Bạn nhìn thấy bao nhiêu chiếc xe tuần tra?
Tom is difficult to get along with, but Mary is not.	Tom rất khó để hòa hợp, nhưng Mary thì không.
Looks like someone lives in this house.	Có vẻ như ai đó sống trong ngôi nhà này.
I probably wouldn't do it very well.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó tốt lắm.
I don't think Tom is satisfied.	Tôi không nghĩ Tom hài lòng.
She succeeded in getting him to tell the truth.	Cô đã thành công trong việc khiến anh ta nói ra sự thật.
She said she would come back again, which was a lie.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ quay lại lần nữa, đó là một lời nói dối.
If Tom can do it, I'm sure I can too.	Nếu Tom làm được, tôi chắc chắn rằng mình cũng sẽ làm được.
"Today is hot." 	"Hôm nay trời nóng."
"Definitely."	"Chắc chắn là."
Tom doesn't want to marry the farmer's daughter.	Tom không muốn kết hôn với con gái của người nông dân.
She couldn't completely give up on her dream of traveling abroad.	Cô đã không thể từ bỏ hoàn toàn ước mơ đi du lịch nước ngoài.
I'll have to stop Tom.	Tôi sẽ phải ngăn Tom lại.
Tom has a cat, but Mary doesn't.	Tom có ​​một con mèo, nhưng Mary thì không.
Tom was never poor.	Tom chưa bao giờ nghèo.
There is a chance it will snow tonight.	Có khả năng tối nay trời sẽ có tuyết.
I knew that Tom would be shocked.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị sốc.
No matter how hard you study, you cannot master English in a year or two.	Dù bạn có học chăm chỉ đến đâu, bạn cũng không thể thành thạo tiếng Anh trong một hoặc hai năm.
You're different from all the other girls I've dated.	Bạn khác với tất cả những cô gái khác mà tôi từng hẹn hò.
Could you please sort this out for me?	Bạn vui lòng giải quyết việc này cho tôi được không?
He has never been to Okinawa before.	Anh ấy chưa bao giờ đến Okinawa trước đây.
It's a classic case of sibling rivalry.	Đó là một trường hợp kinh điển của sự cạnh tranh anh chị em.
Tom said that he was very reluctant to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
It seems to me that Tom doesn't know what he's doing.	Đối với tôi, dường như Tom không biết anh ấy đang làm gì.
I want to practice speaking French with native speakers.	Tôi muốn thực hành nói tiếng Pháp với người bản xứ.
At first, he thought English was difficult, but now he thinks it's very easy.	Lúc đầu, anh ấy nghĩ tiếng Anh rất khó, nhưng bây giờ anh ấy nghĩ nó rất dễ dàng.
Tom tells everyone that he is retired.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
Tom finished, but not Mary.	Tom đã hoàn thành, nhưng Mary thì không.
Tom filled out the application.	Tom điền vào đơn đăng ký.
Tom is not a snorer.	Tom không phải là người ngủ ngáy.
It was hot, so I took off my outerwear.	Trời nóng nên tôi cởi áo khoác ngoài.
You seem to want all the credit.	Bạn dường như muốn nhận tất cả tín dụng.
I've had three different jobs in the past year.	Tôi đã có ba công việc khác nhau trong năm qua.
I gave my money to Tom.	Tôi đã giao tiền của mình cho Tom.
You will get your money.	Bạn sẽ nhận được tiền của bạn.
Tom told me that he thought Mary was responsible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary phải chịu trách nhiệm.
Tom doesn't seem to feel bored like Mary.	Tom dường như không cảm thấy buồn chán như Mary.
I hope that you are not too disappointed.	Tôi hy vọng rằng bạn không quá thất vọng.
He's always complaining.	Anh ấy luôn phàn nàn.
Tom is a good swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội giỏi.
Tom won't let anyone into his room.	Tom sẽ không cho bất kỳ ai vào phòng của mình.
Tom didn't know I couldn't do it.	Tom không biết tôi không thể làm điều đó.
Tom wants to find out where Mary lives.	Tom muốn tìm nơi Mary sống.
I made some coffee for us.	Tôi đã pha một ít cà phê cho chúng tôi.
I shouldn't have gone to Tom's house.	Tôi không nên đến nhà Tom.
Tom got here an hour before Mary.	Tom đến đây một giờ trước Mary.
This law only affects foreigners.	Luật này chỉ ảnh hưởng đến người nước ngoài.
Tom said that he should have left early.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy nên về sớm.
I never told anyone about Tom.	Tôi chưa bao giờ nói với ai về Tom.
I don't believe everything Tom tells me.	Tôi không tin tất cả những gì Tom nói với tôi.
My dog ​​is sitting next to me watching TV.	Con chó của tôi đang ngồi bên cạnh tôi xem TV.
I'm sorry you had to see that.	Tôi xin lỗi bạn đã phải nhìn thấy điều đó.
Crowds break into stores looking for food.	Đám đông đột nhập vào các cửa hàng tìm kiếm thức ăn.
What Tom said made no sense.	Những gì Tom nói chẳng có nghĩa lý gì.
I wonder why Tom is so calm.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bình tĩnh như vậy.
Why is Tom not happy?	Tại sao Tom lại không vui?
They are joking.	Họ đang nói đùa.
Tom has no pride.	Tom không có niềm tự hào.
Looks like Tom passed out.	Có vẻ như Tom đã ngất xỉu.
Tom might want to come to Boston with you.	Tom có ​​thể muốn đến Boston với bạn.
Tom wrapped a towel around himself.	Tom quấn một chiếc khăn quanh mình.
Tom dropped his wine glass.	Tom đánh rơi ly rượu của mình.
I'm not sure I can get a hold of Tom.	Tôi không chắc mình có thể nắm được Tom.
Tom doesn't need to tell me about what happened. 	Tom không cần phải nói với tôi về những gì đã xảy ra.
I knew.	Tôi đã biết.
Do Tom and Mary read the same books?	Tom và Mary có đọc cùng một loại sách không?
Tom told me you will win.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ thắng.
Are you sure you want to keep this?	Bạn có chắc chắn muốn giữ cái này không?
I know that Tom can do it now.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
It's very bad.	Nó rất tệ.
Tom can do it if he puts all his heart into it.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
Tom finished his work faster than usual today.	Hôm nay Tom hoàn thành công việc của mình nhanh hơn bình thường.
Tom fastened his seat belt.	Tom đã thắt dây an toàn.
I couldn't hold my breath as long as Tom could.	Tôi đã không thể nín thở lâu như Tom có ​​thể.
Let Tom read what he wants.	Hãy để Tom đọc những gì anh ấy muốn.
Tom made up that story.	Tom đã bịa ra câu chuyện đó.
We couldn't find Tom's house.	Chúng tôi không thể tìm thấy nhà của Tom.
I thought you said I could spend the night here.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng tôi có thể qua đêm ở đây.
You only have to read a few more pages.	Bạn chỉ phải đọc một vài trang nữa.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn bất kỳ ai khác.
I can't buy it. 	Tôi không thể mua được.
In other words, I'm too poor to buy it.	Nói cách khác, tôi quá nghèo để mua nó.
He is in charge of the sales department.	Anh ấy phụ trách bộ phận bán hàng.
I hope that Tom doesn't sing.	Tôi hy vọng rằng Tom không hát.
I don't think Tom was the only one who had to go to the hospital.	Tôi không nghĩ Tom là người duy nhất phải đến bệnh viện.
My guess is that Tom won't do what you ask him to do.	Tôi đoán là Tom sẽ không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I'm afraid we'll be late for school.	Tôi sợ chúng ta sẽ đi học muộn.
We don't care what Tom thinks.	Chúng tôi không quan tâm Tom nghĩ gì.
Tom is a bit slow in his head.	Tom hơi chậm trong đầu.
Tom kicked Mary's dog.	Tom đá con chó của Mary.
She feels that her position is with her husband.	Cô cảm thấy rằng vị trí của cô là với chồng cô.
Will Tom do it alone?	Tom sẽ làm điều đó một mình?
He didn't leave any messages.	Anh ấy đã không để lại bất kỳ tin nhắn nào.
She doesn't want to sell the book.	Cô ấy không muốn bán cuốn sách.
Tom gets the raise he asked for.	Tom được tăng lương mà anh ấy yêu cầu.
Do you really want to deposit your money in that bank?	Bạn có thực sự muốn gửi tiền của mình vào ngân hàng đó không?
I really shouldn't be complaining, right?	Tôi thực sự không nên phàn nàn, phải không?
Tom says help is underway.	Tom nói rằng sự giúp đỡ đang được tiến hành.
That's what you should do better.	Đó là những gì bạn nên làm tốt hơn.
Are there any Olympic sized swimming pools near where you live?	Có bất kỳ bể bơi kích thước Olympic nào gần nơi bạn sống không?
Kuwait suffered heavy losses.	Kuwait bị thiệt hại nặng nề.
Tom is not wearing a brown coat.	Tom không mặc áo khoác nâu.
I'm sure Tom will be home soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ về nhà sớm.
Tom is at his aunt's house.	Tom đang ở nhà dì của anh ấy.
I should have done this a few weeks ago.	Tôi nên làm điều này vài tuần trước.
Can you tell Tom why you don't want to do that?	Bạn có thể cho Tom biết tại sao bạn không muốn làm điều đó không?
I don't want Tom to change anything.	Tôi không muốn Tom thay đổi bất cứ điều gì.
Tom has a mid-Atlantic voice.	Tom có ​​giọng nói giữa Đại Tây Dương.
We cannot convince him of his mistakes.	Chúng tôi không thể thuyết phục anh ấy về những sai lầm của anh ấy.
Tom said Mary was sleeping when he got home.	Tom cho biết Mary đang ngủ khi anh về nhà.
Tom and Mary are competing with each other for the same job.	Tom và Mary đang cạnh tranh với nhau cho cùng một công việc.
They'll promise you anything, Tom.	Họ sẽ hứa với bạn bất cứ điều gì, Tom.
Tom rearranges the shelves.	Tom sắp xếp lại các kệ.
You are the only one who asks such questions.	Bạn là người duy nhất hỏi những câu hỏi kiểu đó.
Tom ordered a glass of orange juice and a cup of coffee.	Tom gọi một ly nước cam và một tách cà phê.
Don't stare at others.	Đừng nhìn chằm chằm vào người khác.
I don't like being cold.	Tôi không thích bị lạnh.
Tom and Mary are getting married next month.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào tháng tới.
Tom wants to buy a new car.	Tom muốn mua một chiếc ô tô mới.
We have had this problem for a long time.	Chúng tôi đã gặp vấn đề này trong một thời gian dài.
Tom put his arm around Mary's shoulder.	Tom choàng tay qua vai Mary.
I don't think you really have to do it until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm điều đó cho đến ngày mai.
Tom is going home today.	Tom sẽ về nhà hôm nay.
Tom has been out of town for the past three months.	Tom đã ở ngoài thị trấn trong ba tháng qua.
I hope you don't ask me to leave.	Tôi hy vọng bạn không yêu cầu tôi rời đi.
Tom convinced Mary to come here.	Tom thuyết phục Mary đến đây.
Juggling is another thing I'm not very good at.	Tung hứng là một thứ khác mà tôi không giỏi lắm.
I didn't realize both Tom and Mary should.	Tôi không nhận ra cả Tom và Mary đều nên làm vậy.
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm.
We are still considering.	Chúng tôi vẫn đang cân nhắc.
You don't have to bring a gift.	Bạn không cần phải mang theo một món quà.
Tom poured brandy into a glass.	Tom rót rượu mạnh vào ly.
Tom says that Mary doesn't look like her sister.	Tom nói rằng Mary trông không giống chị gái của cô ấy.
I love the smell of pancakes in the morning.	Tôi thích mùi bánh kếp vào buổi sáng.
It will take me a while to get used to life here.	Tôi sẽ mất một thời gian để làm quen với cuộc sống ở đây.
I know that Tom is still willing to do that.	Tôi biết rằng Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
Tom was the only man Mary had ever loved.	Tom là người đàn ông duy nhất mà Mary từng yêu.
Tom is having a good time in Australia.	Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
The title is supposed to grab the reader's interest.	Tiêu đề được cho là thu hút sự quan tâm của người đọc.
You are making the situation worse.	Bạn đang làm cho tình hình tồi tệ hơn.
I have to get back in shape.	Tôi phải lấy lại vóc dáng.
I have to admit I was worried about that.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã lo lắng về điều đó.
Tom mysteriously disappeared in 2013.	Tom biến mất một cách bí ẩn vào năm 2013.
Tom saw fingernails in the mud.	Tom nhìn thấy dấu móng tay trên bùn.
Who is the man standing next to Tom?	Người đàn ông đứng cạnh Tom là ai?
I don't think I enjoy doing this as much as you seem.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích làm điều này nhiều như bạn có vẻ.
I was the one who said we should wait.	Tôi là người đã nói rằng chúng ta nên chờ đợi.
Tom is always working.	Tom luôn làm việc.
Tom opened a box of baked beans and began to eat them cold.	Tom mở một hộp đậu nướng và bắt đầu ăn chúng lạnh.
I don't think that's what you intend to do.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì bạn định làm.
I'm not very good at spelling.	Tôi không giỏi chính tả lắm.
I have absolutely no idea why Tom did that.	Tôi hoàn toàn không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
They said he was still weak from a recent illness.	Họ nói rằng anh ấy vẫn còn yếu vì một trận ốm gần đây.
I was broken.	Tôi bị đập vỡ.
You are the first woman I fell in love with.	Em là người phụ nữ đầu tiên anh yêu.
I went to the barber shop.	Tôi đã đến tiệm cắt tóc.
Can I talk to you about Tom?	Tôi có thể nói chuyện với bạn về Tom được không?
We have a lot of work to do this morning.	Chúng ta có nhiều việc phải làm vào sáng nay.
Tom is leaning on the rails.	Tom đang dựa vào thanh ray.
I paid for my bike twice what Tom paid for his.	Tôi đã trả cho chiếc xe đạp của mình gấp đôi số tiền mà Tom đã trả cho chiếc của anh ấy.
There were a lot of crazy fans in the stadium.	Có rất nhiều cổ động viên quá khích trên sân vận động.
People see things differently depending on whether they are rich or poor.	Mọi người nhìn mọi thứ khác nhau tùy thuộc vào việc họ giàu hay nghèo.
Tom says he feels weak.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy yếu đuối.
I was so scared that it was hard to think.	Tôi sợ đến mức khó nghĩ.
We cannot tell you anything at this time.	Chúng tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì vào lúc này.
It's Tom's book.	Đó là cuốn sách của Tom.
Tom is fast asleep on the bed.	Tom đang ngủ say trên giường.
Maybe we have solved our problem.	Có lẽ chúng tôi đã giải quyết được vấn đề của mình.
How long have Tom and Mary been dating?	Tom và Mary đã hẹn hò bao lâu rồi?
A ray of sunshine through the clouds.	Một tia nắng xuyên qua những đám mây.
Which newspaper do you subscribe to?	Bạn đăng ký tờ báo nào?
Tom severed all ties with Mary.	Tom cắt đứt mọi quan hệ với Mary.
Tom comes home at 6:30.	Tom về nhà lúc 6:30.
I think I'm handsome.	Tôi nghĩ tôi đẹp trai.
I will go to the beach even if it rains.	Tôi sẽ đi biển ngay cả khi trời mưa.
The song that Tom sang was very good.	Bài hát mà Tom đã hát rất hay.
I think watching TV is a waste of time.	Tôi nghĩ rằng xem TV là một sự lãng phí thời gian.
Everyone here is afraid of Tom.	Mọi người ở đây đều sợ Tom.
Tom hates his brother.	Tom ghét em trai mình.
I know Tom is expecting you to do it for him.	Tôi biết Tom đang mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
Does Tom like pears?	Tom có ​​thích lê không?
Tom deserves all he gets.	Tom xứng đáng với tất cả những gì anh ấy nhận được.
Tom was thirty years old then.	Lúc đó Tom ba mươi tuổi.
Why does Tom want to go to Australia?	Tại sao Tom lại muốn đến Úc?
I won't stay.	Tôi sẽ không ở lại.
I don't think we should leave the door unlocked.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên để cửa không khóa.
Tom is a friend at work.	Tom là một người bạn trong công việc.
I didn't have to stay as long as Tom did.	Tôi không cần phải ở lại lâu như Tom đã làm.
We all want to get rid of nuclear weapons.	Tất cả chúng ta đều muốn loại bỏ vũ khí hạt nhân.
I can't find any holes in his theory.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào trong lý thuyết của anh ấy.
Tom says I probably won't win.	Tom nói rằng tôi có thể sẽ không thắng.
I think Tom is still alive.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn sống.
I don't know where your picture is.	Tôi không biết bức tranh của bạn ở đâu.
When Kawazoe pinned me down at the meeting, I broke out in a cold sweat.	Khi Kawazoe đè tôi xuống tại cuộc họp, tôi toát mồ hôi lạnh.
Tom slammed the door hard.	Tom đóng sầm cửa thật mạnh.
Tom is my favorite singer.	Tom là ca sĩ yêu thích của tôi.
I'm sure Tom wouldn't mind if Mary did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền nếu Mary làm vậy.
She didn't want him to play poker.	Cô không muốn anh ta chơi poker.
Where can I pick up some souvenirs?	Tôi có thể chọn một vài món quà lưu niệm ở đâu?
I charged them too much for their room.	Tôi đã tính họ quá nhiều tiền cho tiền phòng của họ.
I have lost my key.	Tôi đã làm thất lạc chìa khóa của mình.
Tom says he has no insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm.
Tom will be very sad if he doesn't win.	Tom sẽ rất buồn nếu anh ấy không thắng.
I'm not sure who Tom married.	Tôi không chắc Tom đã kết hôn với ai.
Obviously, they have more important things to worry about.	Rõ ràng, họ có nhiều việc quan trọng hơn phải lo lắng.
Tom always walks to school.	Tom luôn đi bộ đến trường.
I'm not very good with children.	Tôi không tốt với trẻ em cho lắm.
Tom doesn't seem particularly interested in Mary.	Tom dường như không quan tâm đặc biệt đến Mary.
I will stay with you until Tom gets here.	Tôi sẽ ở lại với bạn cho đến khi Tom đến đây.
You are not thinking straight.	Bạn không suy nghĩ thẳng thắn.
They tortured Tom.	Họ đã tra tấn Tom.
I'm stuck in traffic.	Tôi đang bị kẹt xe.
It would be interesting if Tom actually did it.	Sẽ rất thú vị nếu Tom thực sự làm điều đó.
Tom is about thirty years old, isn't he?	Tom khoảng ba mươi tuổi, phải không?
I don't think Tom will come this morning.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến vào sáng nay.
Is Tom good?	Tom có ​​tốt không?
Tom told me he was going to talk to Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Tom and Mary both waited for John all afternoon.	Tom và Mary đều đợi John cả buổi chiều.
Tom is a great player.	Tom là một cầu thủ tuyệt vời.
Tom is a control freak.	Tom là một kẻ thích kiểm soát.
I didn't realize it was too late.	Tôi không nhận ra rằng đã quá muộn.
Tom and Mary have been inseparable since birth.	Tom và Mary đã không thể tách rời kể từ khi chào đời.
Tom's suitcases are not as heavy as mine.	Những chiếc vali của Tom không nặng như của tôi.
Tom and Mary know John didn't eat breakfast this morning.	Tom và Mary biết John không ăn sáng sáng nay.
Tom said he didn't think Mary really had to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
I don't think you'll be embarrassed.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ xấu hổ.
I know Tom will help us do that.	Tôi biết Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Our teacher was a beautiful woman, but not the loosely dressed type.	Cô giáo của chúng tôi là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng không phải là kiểu người ăn mặc xuề xòa.
You don't have to thank me. 	Bạn không cần phải cảm ơn tôi.
Thank you, Tom.	Cảm ơn Tom.
The people we are pursuing are believed to be armed and extremely dangerous.	Những người mà chúng tôi đang truy đuổi được cho là có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm.
That's not what I want to tell you.	Đó không phải là điều tôi muốn nói với bạn.
Tom asked Mary if she knew the name of John's favorite movie.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết tên bộ phim yêu thích của John không.
That is the correct answer.	Đó là câu trả lời chính xác.
All you have to do is meet her there.	Tất cả những gì bạn phải làm là gặp cô ấy ở đó.
I will try to go home during the holidays.	Tôi sẽ cố gắng về nhà trong kỳ nghỉ lễ.
I want to know why you don't do what I ask you to do.	Tôi muốn biết tại sao bạn không làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Tom was not paying attention in class today.	Hôm nay Tom không chú ý trong lớp.
I am visiting my grandmother in the hospital.	Tôi đang thăm bà tôi trong bệnh viện.
I'm not trying to kill anyone.	Tôi không cố giết ai cả.
Tom told me Mary was his fiancée.	Tom nói với tôi Mary là vợ sắp cưới của anh ấy.
I don't know if I should do that.	Tôi không biết mình nên làm điều đó.
Tears streamed down Tom's face.	Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Tom.
Tom says that Mary knows he may not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom is probably not in Boston now.	Tom có ​​lẽ không ở Boston bây giờ.
I don't know why Tom is sick.	Tôi không biết tại sao Tom bị bệnh.
They don't understand French.	Họ không hiểu tiếng Pháp.
Before we begin, let me ask a question.	Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy để tôi hỏi một câu hỏi.
Tom wanted us to go see him.	Tom muốn chúng tôi đến gặp anh ấy.
Tom takes Mary to Boston.	Tom đưa Mary đến Boston.
Please don't be mad at me.	Xin đừng giận tôi.
Tom promised he wouldn't tell anyone.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
I have the document you requested.	Tôi có tài liệu mà bạn yêu cầu.
Tom came straight to me.	Tom đến thẳng với tôi.
I don't think it will be too hot.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ quá nóng.
I don't think Tom knows what he needs to do.	Tôi không nghĩ Tom biết mình cần phải làm gì.
Tom is Mary's brother-in-law.	Tom là anh rể của Mary.
Tom asked us to do it.	Tom đã yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
There is no doubt in my mind about that.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi về điều đó.
Today's weather forecast says tomorrow will probably be fine.	Dự báo thời tiết hôm nay cho biết ngày mai có thể sẽ tốt.
I assure you that you wouldn't be able to do it without help.	Tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ.
Tom is still inside.	Tom vẫn ở bên trong.
Tom is famous for his honesty.	Tom nổi tiếng về sự trung thực.
Tom will be out of the office for three days.	Tom sẽ vắng mặt ở văn phòng trong ba ngày.
Tom has started dating his therapist.	Tom đã bắt đầu hẹn hò với bác sĩ trị liệu của mình.
You have to help us.	Bạn phải giúp chúng tôi.
I know that Tom has seen you do it.	Tôi biết rằng Tom đã thấy bạn làm điều đó.
I haven't spoken to Tom since his accident.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ vụ tai nạn của anh ấy.
I can't believe you're at least not willing to consider the possibility of other alternatives.	Tôi không thể tin rằng ít nhất bạn không sẵn sàng xem xét khả năng của các lựa chọn thay thế khác.
Tom says he thinks Mary isn't in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ở Boston.
Could it be that Tom was the one who did this?	Không lẽ Tom là người đã làm điều này sao?
I think I convinced Tom to help.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục Tom giúp đỡ.
Tom understands a little French.	Tom hiểu một chút tiếng Pháp.
Maybe we shouldn't go there.	Có lẽ chúng ta không nên đến đó.
Tom usually wears a cap.	Tom thường đội mũ lưỡi trai.
Tom named his son John.	Tom đặt tên cho con trai mình là John.
Tom saved the day.	Tom đã cứu trong ngày.
Tom said Mary might be here tomorrow.	Tom nói Mary có thể sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom is my brother, not my father.	Tom là anh trai tôi, không phải cha tôi.
It's quite old.	Nó khá cũ.
What would be best for Tom?	Điều gì sẽ là tốt nhất cho Tom?
My room was not very clean.	Phòng của tôi không được sạch sẽ cho lắm.
I will not close.	Tôi sẽ không đóng cửa.
You're too young to go there alone, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để đến đó một mình, phải không?
Give that to Tom and me.	Đưa cái đó cho Tom và tôi.
I know Tom is a baseball fan.	Tôi biết Tom là một fan hâm mộ bóng chày.
Tom said that he thought it would be unsafe to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm vậy sẽ không an toàn.
Tom pulled out his gun and shot.	Tom rút súng và bắn.
Tom told me he wasn't impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ấn tượng.
You may have told me.	Bạn có thể đã nói với tôi.
Tom couldn't answer even one question on yesterday's test.	Tom không thể trả lời dù chỉ một câu hỏi trong bài kiểm tra ngày hôm qua.
Tom says he has some paperwork to complete.	Tom nói rằng anh ấy có một số thủ tục giấy tờ cần phải hoàn thành.
All evidence suggests that Tom was murdered.	Tất cả các bằng chứng cho thấy Tom đã bị sát hại.
I told Tom he had to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
I know you won't agree to do that.	Tôi biết bạn sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tornadoes are very destructive.	Lốc xoáy có sức hủy diệt rất lớn.
I was fined for not wearing a seat belt.	Tôi bị phạt vì không thắt dây an toàn.
Tom asked Mary what time she usually got up.	Tom hỏi Mary cô ấy thường dậy lúc mấy giờ.
I know that Tom is the same height as me.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng chiều cao với tôi.
I am a safe driver.	Tôi là một người lái xe an toàn.
What you said in today's meeting was very inspiring.	Những gì bạn nói trong cuộc họp hôm nay rất truyền cảm hứng.
He has no job. 	Anh ấy không có việc làm.
He is retired.	Anh ấy đã nghỉ hưu.
Tom said I didn't sound very optimistic.	Tom nói tôi nghe có vẻ không lạc quan lắm.
I will set the alarm at seven o'clock.	Tôi sẽ đặt báo thức lúc bảy giờ.
That would be really interesting.	Điều đó sẽ thực sự thú vị.
Shark eats fish.	Cá mập ăn cá.
Can you tell me how to get to the zoo?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến sở thú?
Tom seems interested in Mary.	Tom có ​​vẻ quan tâm đến Mary.
It was almost 2 hours and 30 minutes.	Đã gần 2 giờ 30 phút.
Tom's taking care of that, isn't he?	Tom đang lo việc đó, phải không?
You don't realize its value until you have lost your health.	Bạn không nhận ra giá trị của nó cho đến khi bạn đã mất đi sức khỏe của mình.
You still don't look very happy.	Trông bạn vẫn không vui lắm.
I usually listen to the radio when I do my homework.	Tôi thường nghe đài khi làm bài tập.
I did not dream that we would expand our business into the United States.	Tôi đã không mơ rằng chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang Hoa Kỳ.
We will be in Australia all week.	Chúng tôi sẽ ở Úc cả tuần.
I won't have time to help you this afternoon.	Tôi sẽ không có thời gian để giúp bạn chiều nay.
Tom will be happy to know that you've finally arrived.	Tom sẽ rất vui khi biết rằng cuối cùng bạn cũng đã đến.
Tom doesn't think Mary has any incentive to do that.	Tom không nghĩ Mary có động cơ để làm điều đó.
Tom says it's not too late to do it.	Tom nói rằng không quá muộn để làm điều đó.
I told Tom to be on time.	Tôi đã nói với Tom phải đúng giờ.
Tom is Mary's neighbor.	Tom là hàng xóm của Mary.
I don't know who else to turn to.	Tôi không biết phải quay sang ai khác.
The doctor suggested that he give up smoking.	Bác sĩ gợi ý rằng anh nên từ bỏ thuốc lá.
Thousands of dead fish float on the lake.	Hàng nghìn con cá chết nổi trên mặt hồ.
Tom will need more money than he has.	Tom sẽ cần nhiều tiền hơn những gì anh ấy có.
I want to know why Tom doesn't do it.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm điều đó.
I wish I hadn't promised Tom that I would go to Australia with him.	Tôi ước rằng tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ đi Úc với anh ấy.
No one knew that Tom was the one who contributed most of the money.	Không ai biết rằng Tom là người đã đóng góp phần lớn số tiền.
Tom has been asked for help.	Tom đã được yêu cầu giúp đỡ.
The hotel I'm staying at is near the station.	Khách sạn tôi đang ở gần nhà ga.
What we had to do was convince Tom to leave.	Điều chúng tôi phải làm là thuyết phục Tom rời đi.
I won't blame you if you hate me.	Tôi sẽ không trách bạn nếu bạn ghét tôi.
I thought about telling Tom what happened.	Tôi nghĩ về việc nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom was not enthusiastic.	Tom không nhiệt tình.
The store opens at 9am.	Cửa hàng mở cửa lúc 9 giờ sáng.
Tom is a weird boy.	Tom là một cậu bé kỳ quặc.
I don't want to go back to my room.	Tôi không muốn về phòng của mình.
Tom asked Mary if something was wrong.	Tom hỏi Mary nếu có gì đó không ổn.
You can't go.	Bạn không thể đi.
Urgently needed an experienced pilot.	Đang cần gấp phi công có kinh nghiệm.
I don't think Tom knows the whole truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã biết toàn bộ sự thật.
Tom asked me to do his homework for him.	Tom yêu cầu tôi làm bài tập về nhà cho anh ấy.
Tom is not a doctor, but Mary is.	Tom không phải là bác sĩ, nhưng Mary thì có.
I can't believe you didn't recognize your brother.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không nhận ra anh trai của bạn.
Tom didn't think anyone would enjoy doing that.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ thích làm điều đó.
In this area, we only drink bottled water.	Trong khu vực này, chúng tôi chỉ uống nước đóng chai.
You're the one who wanted me to come, Tom.	Anh là người muốn tôi đến, Tom.
Who is the crying girl?	Ai là cô gái đang khóc?
I think Tom used to love me.	Tôi nghĩ Tom đã từng yêu tôi.
All Tom wants is a cheeseburger.	Tất cả những gì Tom muốn là một chiếc bánh mì kẹp pho mát.
I still haven't paid Tom.	Tôi vẫn chưa trả tiền cho Tom.
I feel very tired.	Tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Tom doesn't disappoint, does he?	Tom không thất vọng, phải không?
Tom doesn't think we'll be able to do that.	Tom không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó.
I don't want to eat cereal.	Tôi không muốn ăn ngũ cốc.
You're a pretty tough kid, aren't you?	Bạn là một đứa trẻ khá cứng rắn, phải không?
Tom confessed his sins to the priest.	Tom đã thú nhận tội lỗi của mình với linh mục.
I don't need to return to Australia until next Monday.	Tôi không cần phải trở lại Úc cho đến thứ Hai tới.
How do you know Tom needs to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom cần phải làm điều đó?
If you maintain your grades, you will get into a good university.	Nếu bạn duy trì điểm số của mình, bạn sẽ vào được một trường đại học tốt.
Do you think Tom will let me do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó?
I asked Tom to come back.	Tôi yêu cầu Tom quay lại.
Do you think Tom knows how Mary did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary đã làm điều đó như thế nào không?
Always having money in your wallet is important.	Luôn luôn có tiền trong ví của bạn là điều quan trọng.
Tom is at the museum with some friends.	Tom đang ở viện bảo tàng với một số người bạn.
I can't come here every time you call.	Tôi không thể đến đây mỗi khi bạn gọi.
Tom was paid three hundred dollars.	Tom đã được trả ba trăm đô la.
Tom says he doesn't want to say anything else.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói bất cứ điều gì khác.
I'm waiting to talk to Tom.	Tôi đang đợi để nói chuyện với Tom.
Tom is leaving me.	Tom đang rời bỏ tôi.
We don't forget.	Chúng tôi không quên.
Tom can be very scary at times.	Đôi khi Tom có ​​thể rất đáng sợ.
Trees are habitats for animals, such as squirrels and birds.	Cây cối là môi trường sống của các loài động vật, chẳng hạn như sóc và chim.
Tom brought Mary a gift.	Tom đã mang đến cho Mary một món quà.
Tom has been really nice to me.	Tom đã thực sự tốt với tôi.
I left some things that I needed in the car.	Tôi đã để lại một số thứ mà tôi cần trong xe.
I really cannot accept this.	Tôi thực sự không thể chấp nhận điều này.
I know that Tom is a better French speaker than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary.
Chances are Tom won't be in the meeting.	Rất có thể Tom sẽ không tham gia cuộc họp.
Tom won't let me speak French.	Tom không cho tôi nói tiếng Pháp.
I think Tom didn't do it yesterday, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc.
Tom could not afford to wait long.	Tom không có khả năng đợi lâu.
I'm afraid of dentists.	Tôi sợ các nha sĩ.
Do not cross the street at a red light.	Đừng băng qua đường khi đèn đỏ.
I'll wait with a gasp.	Tôi sẽ đợi với hơi thở hổn hển.
She left early after five o'clock.	Cô ấy về sớm sau năm giờ.
He began to skin the animal.	Anh ta bắt đầu lột da con vật.
That's what Tom did.	Đó là những gì Tom đã làm.
Tom and Mary were the only ones saved.	Tom và Mary là những người duy nhất được cứu.
Tom is trying his best to fit in.	Tom đang cố gắng hết sức để hòa nhập.
Tom did not expect Mary to refuse.	Tom không ngờ Mary sẽ từ chối.
That is not a threat. 	Đó không phải là một mối đe dọa.
That is a warning.	Đó là một cảnh báo.
There's nothing you should be ashamed of.	Không có gì bạn phải xấu hổ.
Two types of lubricants are used on bicycles - oil and graphite.	Hai loại chất bôi trơn được sử dụng trên xe đạp - dầu và than chì.
Tom didn't seem too worried.	Tom không có vẻ quá lo lắng.
I promise I won't tell anyone why we're here.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết lý do tại sao chúng tôi ở đây.
The chairman suggested that we discuss the matter.	Chủ tọa đề nghị chúng ta nên thảo luận vấn đề.
Tom has had health problems for many years.	Tom đã gặp vấn đề về sức khỏe trong nhiều năm.
I am very worried about what might happen.	Tôi rất lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Maybe we have to do it.	Có thể là chúng tôi phải làm điều đó.
It was hard for Tom to do that.	Thật khó cho Tom để làm được điều đó.
I know Tom knows why you don't do the same.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
I'm sure Tom would wish he hadn't done that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ước anh ấy đã không làm điều đó.
Tom was the one who convinced me to learn French.	Tom là người thuyết phục tôi học tiếng Pháp.
We don't want the game to be cancelled.	Chúng tôi không muốn trò chơi bị hủy.
Tom doesn't really need to worry.	Tom không thực sự cần phải lo lắng.
Tom said he was too tired to study.	Tom nói rằng anh ấy quá mệt để học.
At that time Tom was only thirteen years old.	Lúc đó Tom mới mười ba tuổi.
He told me to meet him at the restaurant.	Anh ấy bảo tôi gặp anh ấy ở nhà hàng.
Tom is flirting with Mary.	Tom đang tán tỉnh Mary.
Hey, that's what I've been saying all along.	Này, đó là những gì tôi đã nói suốt.
Tom said that Mary didn't seem happy to see me.	Tom nói rằng Mary có vẻ không vui khi gặp tôi.
Tom is on his way to Mary's apartment.	Tom đang trên đường đến căn hộ của Mary.
This cup belongs to Tom.	Cái cốc này là của Tom.
Tom said that he thought I should leave early.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên về sớm.
I don't think Tom did what you said he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm những gì bạn nói rằng anh ấy đã làm.
I want Mary to love me instead of Tom.	Tôi muốn Mary yêu tôi thay vì Tom.
Tom was amused, but Mary was not.	Tom thích thú, nhưng Mary thì không.
What if you are wrong?	Nếu bạn sai thì sao?
Tom doesn't know exactly how much it will cost.	Tom không biết chính xác nó sẽ có giá bao nhiêu.
Tom refused to carry the suitcase for Mary.	Tom từ chối xách vali cho Mary.
Tom scratched his knee when he fell.	Tom bị trầy xước đầu gối khi ngã xuống.
I know Tom can teach you how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
I didn't know you would ask Tom to do that.	Tôi không biết bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
You are actually quite a skillful investigator.	Bạn thực sự là một điều tra viên khá khéo léo.
Tom says he thinks this isn't the first time Mary has done this.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ đây không phải là lần đầu tiên Mary làm như vậy.
I don't know, but I bet Tom does.	Tôi không biết, nhưng tôi cá là Tom biết.
Tom will probably be the last to leave.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng rời đi.
Tom says he thinks Mary might not want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
I will be here for at least three more years.	Tôi sẽ ở đây ít nhất ba năm nữa.
Tom says he feels like he might go crazy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy như thể anh ấy có thể sẽ phát điên lên.
What part of the movie do you like best?	Bạn thích phần nào nhất của bộ phim?
We have to get there tomorrow, right?	Chúng ta phải đến đó vào ngày mai, phải không?
I don't need to see any more.	Tôi không cần phải xem thêm nữa.
You will be asked why you want to become a teacher.	Bạn sẽ được hỏi tại sao bạn muốn trở thành một giáo viên.
Tom often reads books in bed.	Tom thường đọc sách trên giường.
How can I get to the beach from here?	Làm thế nào tôi có thể đến bãi biển từ đây?
The elevator is on its way up.	Thang máy đang trên đường đi lên.
Women are evaluated differently than men.	Phụ nữ được đánh giá khác với nam giới.
Tom lay unconscious on the sidewalk.	Tom nằm bất tỉnh trên vỉa hè.
I don't think Tom will tell the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói thật.
Did Tom cry?	Tom có ​​khóc không?
Tom seems to have gone to work this morning.	Tom dường như đã đi làm sáng nay.
I didn't know you were worried.	Tôi không biết bạn đang lo lắng.
Tomorrow I will visit you at your house.	Ngày mai anh sẽ đến thăm em tại nhà em.
Didn't I tell you you don't have to worry about that?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng bạn không cần phải lo lắng về điều đó sao?
Tom knows exactly how Mary feels.	Tom biết chính xác Mary cảm thấy thế nào.
Tom didn't know how much Mary wanted to see him.	Tom không biết Mary muốn gặp anh ấy đến mức nào.
What is your favorite metaphor?	Phép ẩn dụ yêu thích của bạn là gì?
I don't have to thank Tom, but I did.	Tôi không phải cảm ơn Tom, nhưng tôi đã làm.
Tom grew up in a one-horse town.	Tom lớn lên ở thị trấn một ngựa.
That is the question.	Đó là câu hỏi.
I have a few questions for you.	Tôi có một vài câu hỏi cho bạn.
The invitation says I can bring a guest.	Lời mời nói rằng tôi có thể mang theo một vị khách.
It is not necessary to do that now.	Nó không cần thiết để làm điều đó bây giờ.
Tom is playing there.	Tom đang chơi ở đó.
Tom couldn't hear what Mary was saying.	Tom không thể nghe những gì Mary đang nói.
Tom didn't seem as confused as Mary.	Tom không có vẻ bối rối như Mary.
Are you sure that's the only solution?	Bạn có chắc đó là giải pháp duy nhất?
Tom is the only other person in this class.	Tom là người duy nhất khác trong lớp này.
Doing it the way Tom suggests will save the most money.	Làm theo cách mà Tom gợi ý sẽ tiết kiệm được nhiều tiền nhất.
Tom updated us.	Tom đã cập nhật cho chúng tôi.
I didn't know that Tom would allow Mary to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình.
We warned Tom.	Chúng tôi đã cảnh báo Tom.
That's all Tom ever talked about.	Đó là tất cả những gì Tom từng nói về.
Tom must have been asleep.	Tom hẳn đã ngủ.
Life is more than just getting rich.	Cuộc sống còn nhiều điều hơn là chỉ trở nên giàu có.
Tom's house has small windows.	Nhà của Tom có ​​cửa sổ nhỏ.
Tom says he thinks Mary is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom says he will clean up this mess.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này.
Tom might not want to have dinner.	Tom có ​​thể không muốn ăn tối.
Tom is a perfect example.	Tom là một ví dụ hoàn hảo.
Tom believed in it.	Tom đã tin tưởng vào nó.
Mary made Halloween costumes for her kids.	Mary đã làm trang phục Halloween cho những đứa trẻ của cô ấy.
Tom won't be as grumpy today as he was yesterday.	Hôm nay Tom sẽ không gắt gỏng như hôm qua.
If you think I'm going to your party, you're wrong.	Nếu bạn nghĩ rằng tôi sẽ đến dự bữa tiệc của bạn thì bạn đã nhầm.
Tom and Mary swam together every morning.	Tom và Mary đã bơi cùng nhau vào mỗi buổi sáng.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
Both live in Australia.	Cả hai đều sống ở Úc.
Tom looks like a zombie.	Tom trông như một thây ma.
Tom did that just a few minutes ago.	Tom đã làm điều đó chỉ vài phút trước.
I think I'm a pretty good student.	Tôi nghĩ rằng tôi là một học sinh khá giỏi.
Tom says it's scientifically impossible.	Tom nói rằng điều đó là không thể về mặt khoa học.
It's best to discuss relationship issues directly with your partner.	Tốt nhất bạn nên thảo luận trực tiếp về các vấn đề trong mối quan hệ với đối tác của mình.
I highly doubt Tom would be motivated to do that.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
What are Tom's true intentions?	Ý định thực sự của Tom là gì?
They will come to us.	Họ sẽ đến với chúng tôi.
There is no proof that Tom did it.	Không có bằng chứng cho thấy Tom đã làm điều đó.
Tom finally realizes that Mary doesn't really like him.	Tom cuối cùng cũng nhận ra rằng Mary không thực sự thích anh ta.
I don't usually do it on Mondays.	Tôi không thường làm điều đó vào thứ Hai.
Tom tried really hard.	Tom đã rất cố gắng.
I told Tom the reason Mary was in the hospital.	Tôi đã nói với Tom lý do Mary ở trong bệnh viện.
Tom will come back to pick up Mary.	Tom sẽ quay lại đón Mary.
Nagoya is a city famous for its castle.	Nagoya là một thành phố nổi tiếng với lâu đài của nó.
Tom added a room to his house.	Tom đã thêm một phòng vào ngôi nhà của mình.
Tom says it is up to Mary.	Tom nói rằng đó là tùy thuộc vào Mary.
The student apologizes to the teacher for being late to class.	Học sinh xin lỗi cô giáo vì đến lớp muộn.
Tom has released a new album.	Tom đã phát hành một album mới.
We really don't want that.	Chúng tôi thực sự không muốn điều đó.
I don't think Tom can win.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể thắng.
Tom is always in bed until noon on Sunday.	Tom luôn ở trên giường cho đến trưa Chủ nhật.
Have you ever thought about knitting?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc đan lát chưa?
I think Tom misses you.	Tôi nghĩ Tom nhớ bạn.
Tom couldn't believe Mary was over thirty years old.	Tom không thể tin được Mary đã hơn ba mươi tuổi.
Tomorrow is Tom's thirtieth birthday.	Ngày mai là sinh nhật thứ ba mươi của Tom.
Do you think Tom is cocky?	Bạn có nghĩ Tom tự phụ không?
Most of the people I know live in Australia.	Hầu hết những người tôi biết đều sống ở Úc.
I can't leave you to blame.	Tôi không thể để bạn có lỗi.
We need to find a good place to hide.	Chúng ta cần tìm một nơi tốt để trốn.
Tom is very witty.	Tom rất hóm hỉnh.
Tom walked out of the room.	Tom bước ra khỏi phòng.
Tom is not a teacher. 	Tom không phải là một giáo viên.
He is a student.	Cậu ấy là một học sinh.
Tom will probably be on time.	Tom có ​​thể sẽ đúng giờ.
Don't do the crime, if you can't make it on time.	Đừng làm tội ác, nếu bạn không thể làm được thời gian.
Tom put the shirt on for me.	Tom mặc áo vào cho tôi.
Tom made Mary feel important.	Tom khiến Mary cảm thấy mình quan trọng.
Tom doesn't want Mary to go to Boston with John.	Tom không muốn Mary đến Boston với John.
Tom has to go to school today.	Tom phải đi học hôm nay.
I don't think Tom will like this place.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nơi này.
Why haven't you finished writing your book yet?	Tại sao bạn chưa viết xong cuốn sách của mình?
I need to shovel snow on the roof.	Tôi cần xúc tuyết trên mái nhà.
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I will not buy this shirt.	Tôi sẽ không mua cái áo này.
Tom said he would probably do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó.
Tom wants to be excused from doing that.	Tom muốn được miễn làm điều đó.
The decision is not easy.	Quyết định không dễ dàng.
I don't think Tom wanted to come with us yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đi với chúng tôi ngày hôm qua.
Dice apple.	Dice quả táo.
I like to play attacking.	Tôi thích chơi tấn công.
I will open the curtain for you to look outside.	Tôi sẽ mở màn cho bạn nhìn ra ngoài.
Do you sell rake?	Bạn có bán cào không?
That was the first time I met Tom.	Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tom.
Tom did his best.	Tom cố gắng hết sức.
Tom started playing the violin when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi vĩ cầm khi anh mười ba tuổi.
Tom doesn't have to go anywhere.	Tom không cần phải đi đâu cả.
I had a lot of fun.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui.
I don't usually drink beer at home.	Tôi không thường uống bia ở nhà.
Tom is the one who took care of my dog ​​while I was in Australia.	Tom là người đã chăm sóc con chó của tôi khi tôi ở Úc.
Tom wondered how Mary could be sure that it would snow.	Tom tự hỏi làm sao Mary có thể chắc chắn rằng trời sẽ có tuyết.
Tom didn't think anyone would want to do that.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ muốn làm điều đó.
Do you think we will be allowed to do that?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ được phép làm điều đó?
Tom doesn't like beef.	Tom không thích thịt bò.
That's what I'm fighting for.	Đó là những gì tôi đang đấu tranh cho.
This coffee tastes very good.	Cà phê này có vị rất ngon.
I don't feel like doing that.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom is the father of the bride.	Tom là cha của cô dâu.
Tom thinks he is acting in our best interests.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang hành động vì lợi ích tốt nhất của chúng tôi.
Tom thinks what Mary did was wrong.	Tom nghĩ những gì Mary đã làm là sai.
I know things are not easy for you.	Tôi biết mọi thứ không hề dễ dàng đối với bạn.
My birthday is the same as Tom's.	Sinh nhật của tôi cũng giống như ngày sinh của Tom.
Tom needs a kidney.	Tom cần một quả thận.
Tom is not even qualified to admit that he made a mistake.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
Tom really has a rough deal.	Tom thực sự có một thỏa thuận thô.
Are you sure that won't happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra không?
Your pitch is far superior to mine.	Cú ném bóng của bạn vượt trội hơn nhiều so với tôi.
Tom quit his job.	Tom nghỉ việc.
Tom is in perfect condition.	Tom đang ở trong tình trạng hoàn hảo.
Tom comes up with a half-baked idea that will never work.	Tom nảy ra một ý tưởng nửa vời nhưng sẽ không bao giờ thành công.
She feeds her dog the same thing he eats.	Cô ấy cho con chó của mình ăn cùng một thứ mà nó ăn.
I'm glad for you.	Tôi mừng cho bạn.
I don't have a bag.	Tôi không có một cái túi.
Our son will be 20 years old in two years.	Con trai chúng tôi sẽ tròn 20 tuổi sau hai năm nữa.
Tom says he won't be able to do it for three hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó trong ba giờ.
This is something that we need to work on.	Đây là một cái gì đó mà chúng tôi cần phải làm việc.
Tom and Mary are talking.	Tom và Mary đang trò chuyện.
He's friendly.	Anh ấy thân thiện.
Tom is still in shock.	Tom vẫn đang bị sốc.
I think Tom might be allergic to eggs.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị dị ứng với trứng.
Those are the questions you should ask yourself.	Đó là những câu hỏi mà bạn nên tự hỏi mình.
Tom did everything we asked of him.	Tom đã làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu về anh ấy.
Tom can't go anywhere without his dog.	Tom không thể đi đâu nếu không có con chó của mình.
After the accident, they connected him to a lot of machines.	Sau vụ tai nạn, họ đã kết nối anh ta với rất nhiều máy móc.
I told Tom I didn't know anyone who lived on Park Street.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết ai sống trên phố Park.
I think you should buy yourself a new pair of shoes.	Tôi nghĩ bạn nên sắm cho mình một đôi giày mới.
I'm the one who suggested we do this.	Tôi là người đề nghị chúng tôi làm điều này.
I don't know where Tom's keys are.	Tôi không biết chìa khóa của Tom ở đâu.
I'm sorry, but Tom isn't home.	Tôi xin lỗi, nhưng Tom không có nhà.
All were gasping for breath.	Tất cả đều thở hổn hển.
There's no way I could have known that would happen.	Không thể nào tôi có thể biết được điều đó sẽ xảy ra.
You need to ask Tom's permission to do that.	Bạn cần phải xin phép Tom để làm điều đó.
Tom hasn't won yet.	Tom vẫn chưa thắng.
I'm glad Tom was arrested.	Tôi rất vui vì Tom đã bị bắt.
His pride would not allow him to take the money.	Lòng kiêu hãnh của anh không cho phép anh lấy tiền.
Tom is cooking soup on the stove.	Tom đang nấu súp trên bếp.
Tell Tom what really happened.	Nói cho Tom biết điều gì đã thực sự xảy ra.
Tom despises you.	Tom coi thường bạn.
Are you still planning to go to the party?	Bạn vẫn dự định đến bữa tiệc?
The only person Tom ever talked to was Mary.	Người duy nhất Tom từng nói đến là Mary.
Which of these dictionaries do you think is the best?	Bạn nghĩ từ điển nào trong số những từ điển này là tốt nhất?
Call me a drink, too.	Gọi cho tôi một thức uống, quá.
How do you know Tom isn't the one who did it?	Làm thế nào bạn biết Tom không phải là người đã làm điều đó?
The best time to do that is now.	Thời điểm tốt nhất để làm điều đó là ngay bây giờ.
Tom brought dinner.	Tom đã mang bữa tối đến.
Tom says that Mary knows she might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I caught Tom flirting with my wife.	Tôi bắt gặp Tom đang tán tỉnh vợ tôi.
Without another word, Tom left the room.	Không nói thêm lời nào, Tom rời khỏi phòng.
Tom is your boyfriend, right?	Tom là bạn trai của bạn, phải không?
I told Tom how I planned to escape.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã lên kế hoạch trốn thoát như thế nào.
Tom didn't run fast enough to catch the bus.	Tom đã không chạy đủ nhanh để bắt xe buýt.
Both Tom and Mary can speak French better than John.	Cả Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp tốt hơn John.
I would like to know how much time you have spent in Australia.	Tôi muốn biết bạn đã dành bao nhiêu thời gian ở Úc.
I told Tom I wanted to talk to him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Some rich guy from Boston just bought the house next to me.	Một anh chàng giàu có nào đó từ Boston vừa mua căn nhà cạnh tôi.
The system is rigged.	Hệ thống bị gian lận.
I would love to go to Boston with you.	Tôi rất thích đi Boston với bạn.
This is undisputed.	Điều này là không thể tranh cãi.
I've always liked the outdoors.	Tôi luôn thích ngoài trời.
Tom told me he has no regrets.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hối tiếc.
Tom was the first to encourage me to do so.	Tom là người đầu tiên khuyến khích tôi làm như vậy.
Looks like Tom doesn't need to do that.	Có vẻ như Tom không cần phải làm điều đó.
Tom and Mary are having lunch in the canteen.	Tom và Mary đang ăn trưa trong căng tin.
You really are a rat.	Bạn đúng là một con chuột cống.
Is your hotel nearby?	Khách sạn của bạn có gần đây không?
I've known Tom since I was little.	Tôi biết Tom từ khi tôi còn nhỏ.
They say you never forget your first love.	Họ nói rằng bạn không bao giờ quên mối tình đầu của mình.
Tom promised me that tonight he will sing a new song written by him.	Tom đã hứa với tôi rằng tối nay anh ấy sẽ hát bài hát mới do anh ấy viết.
Don't be verbose.	Đừng dài dòng.
I wonder if Tom wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi hay không.
I don't think you are.	Tôi không nghĩ rằng bạn lại như vậy.
Tom pokes his pencil through the hole.	Tom chọc cây bút chì của mình qua lỗ.
What are some common side effects of Lipitor?	Một số tác dụng phụ thường gặp của Lipitor là gì?
Tom and Mary do not live together.	Tom và Mary không sống cùng nhau.
I know about everything that happened.	Tôi biết về mọi thứ đã xảy ra.
She has been hospitalized for 2 months.	Cô ấy nhập viện cũng được 2 tháng rồi.
I really doubt that Tom will do it.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean to surprise you.	Tôi không cố ý làm bạn ngạc nhiên.
Tom needs to talk to a therapist.	Tom cần nói chuyện với một nhà trị liệu.
Tom examined it from top to bottom.	Tom đã xem xét nó từ trên xuống dưới.
Don't click wrong.	Đừng bấm nhầm.
Tom is afraid to move.	Tom sợ phải di chuyển.
Tom is not skinny like me.	Tom không gầy như tôi.
Tom said: “I may not be rich, but at least I have a girlfriend.	Tom nói: “Tôi có thể không giàu, nhưng ít nhất tôi cũng có bạn gái.
Tom is trimming his hedge.	Tom đang cắt tỉa hàng rào của mình.
I told Tom that Mary was very angry with him.	Tôi nói với Tom rằng Mary rất giận anh ta.
Tom seemed very good until I got to know him.	Tom có ​​vẻ rất tốt cho đến khi tôi biết anh ấy.
I'm pretty sure I'll never see Tom again.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
If only I had a map, I could show you the way.	Giá như tôi có bản đồ, tôi có thể chỉ đường cho bạn.
We supported Tom.	Chúng tôi đã hỗ trợ Tom.
The good old days weren't good for most people.	Những ngày xưa tốt đẹp không tốt cho hầu hết mọi người.
Tom is a lousy teacher.	Tom là một giáo viên tệ hại.
I know that you are busy too.	Tôi biết rằng bạn cũng đang bận.
I don't want Tom to leave.	Tôi không muốn Tom rời đi.
Tom warmed himself by the fire.	Tom tự sưởi ấm bên đống lửa.
Tom told me he wanted me to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó.
You didn't hurt yourself, did you?	Bạn đã không làm tổn thương mình, phải không?
I know Tom wouldn't be willing to do that.	Tôi biết Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom must be winning.	Tom chắc hẳn đang chiến thắng.
I suspect that Tom was disappointed with the results.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thất vọng với kết quả.
Tom left after lunch.	Tom rời đi sau khi ăn trưa.
I have allowed my child to do that many times.	Tôi đã cho phép con mình làm điều đó nhiều lần.
I don't know who that person is.	Tôi không biết người đó là ai.
Every girl is crazy about a well dressed man.	Mọi cô gái đều phát cuồng vì một người đàn ông ăn mặc sắc sảo.
Tom found the keys he thought he had lost.	Tom đã tìm thấy những chiếc chìa khóa mà anh ấy nghĩ rằng mình đã đánh mất.
We anticipate that sales during Christmas will be better than expected.	Chúng tôi dự đoán rằng doanh số bán hàng trong dịp Giáng sinh sẽ tốt hơn dự kiến.
Tom is not married.	Tom chưa kết hôn.
Let Tom buy a new computer if he wants.	Hãy để Tom mua một chiếc máy tính mới nếu anh ấy muốn.
I don't know Tom knows who would do that for Mary.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho Mary.
You have to tell Tom.	Bạn phải nói với Tom.
I was right behind Tom.	Tôi đã ở ngay sau Tom.
Why don't we join the celebration?	Tại sao chúng ta không tham gia lễ kỷ niệm?
Tom lives about three miles away.	Tom sống cách đây khoảng ba dặm.
Tom became very uncooperative.	Tom trở nên rất bất hợp tác.
Tom just got out of prison.	Tom mới ra tù.
I oppose property taxes.	Tôi phản đối thuế tài sản.
Tom said he knew this day would come.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng ngày này sẽ đến.
I knew that Tom wasn't really a good dancer, but I agreed to dance with him anyway.	Tôi biết rằng Tom không thực sự là một vũ công giỏi, nhưng dù sao thì tôi cũng đồng ý khiêu vũ với anh ấy.
We expect Tom to agree to do that.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom will do it next Monday.	Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai tới.
Tom is an egotist.	Tom là một người tự cao tự đại.
Tom is talking to someone in the hallway.	Tom đang nói chuyện với ai đó ở hành lang.
I want Tom to invite me to his party.	Tôi muốn Tom mời tôi đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom and Mary both said they thought it might not snow.	Tom và Mary đều cho biết họ nghĩ rằng có lẽ trời sẽ không có tuyết.
Tom doesn't like shaving.	Tom không thích cạo râu.
You'll be here to do that later, right?	Bạn sẽ ở đây để làm điều đó sau, phải không?
Are you going to send this by parcel?	Bạn có định gửi cái này qua bưu kiện không?
Tom and Mary go to school full time.	Tom và Mary đi học toàn thời gian.
You don't want to do that either, do you?	Bạn cũng không muốn làm điều đó phải không?
I was surprised when Tom told me where the picnic was going to take place.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói cho tôi biết nơi sẽ diễn ra buổi dã ngoại.
Tom is a man who always gets the job done.	Tom là một người đàn ông luôn hoàn thành công việc.
Is it true that Tom wants to live in Boston?	Có đúng là Tom muốn sống ở Boston không?
That is unlikely to happen.	Điều đó khó có thể xảy ra.
You don't have to be good at something to get paid to do it.	Bạn không cần phải giỏi một thứ gì đó để được trả tiền để làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is outside.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở bên ngoài.
I think you said you wanted to do it today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom beat you to it.	Tom đã đánh bại bạn với nó.
Tom wants me to teach him how to drive.	Tom muốn tôi dạy anh ấy cách lái xe.
I won't go until the rain stops.	Tôi sẽ không đi trừ khi trời tạnh mưa.
How do you think Tom was killed?	Bạn nghĩ Tom bị giết như thế nào?
Maybe Tom can speak French.	Có lẽ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom has a heavy German accent.	Tom có ​​giọng Đức nặng.
Tom no longer works for us.	Tom không còn làm việc cho chúng tôi nữa.
Tom has no choice.	Tom không có sự lựa chọn.
We are still negotiating.	Chúng tôi vẫn đang đàm phán.
Tom is now three years old.	Tom hiện đã ba tuổi.
Tom shed tears.	Tom rơi nước mắt.
Tom is coming next Monday.	Tom sẽ đến vào thứ Hai tới.
Tom adjusted the layer opacity.	Tom đã điều chỉnh độ mờ của lớp.
Tom seems to be the one most likely to do that.	Tom dường như là người có nhiều khả năng làm điều đó nhất.
Tom gave Mary a necklace.	Tom đã tặng Mary một chiếc vòng cổ.
I don't think I've ever been scammed before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng bị lừa trước đây.
I don't understand how this could happen.	Tôi không hiểu làm thế nào điều này có thể xảy ra.
Tom hasn't seen Mary in months.	Tom đã không gặp Mary trong nhiều tháng.
Tom will relax with us tonight.	Tom sẽ thư giãn với chúng ta tối nay.
Tom is not the man for the job.	Tom không phải là người cho công việc.
We are in uncharted territory.	Chúng tôi đang ở trong lãnh thổ chưa được khám phá.
Have you heard of what happened here this morning?	Bạn có nghe nói về những gì đã xảy ra ở đây sáng nay?
Is Tom still studying?	Tom vẫn đang học à?
The only French speaker here is Tom.	Người nói tiếng Pháp duy nhất ở đây là Tom.
I don't think Tom knows I love Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi yêu Mary.
What will Tom do tomorrow?	Tom sẽ làm gì vào ngày mai?
You have told me this several times.	Bạn đã nói với tôi điều này vài lần.
He wants to live as long as possible.	Anh ấy muốn sống lâu nhất có thể.
My uncle is a veteran of the Vietnam War.	Chú tôi là một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam.
Tom has his left ear pierced.	Tom bị xỏ lỗ tai trái.
Tom admits that he is not impartial.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không vô tư.
The reason I came here is to tell you that Tom was injured.	Lý do tôi đến đây là để nói với bạn rằng Tom đã bị thương.
Chances are Tom will win the race.	Rất có thể Tom sẽ thắng cuộc đua.
I'll go see what the kids are doing.	Tôi sẽ đi xem bọn trẻ đang làm gì.
Check out what I did.	Kiểm tra những gì tôi đã làm.
Cancel your reservation.	Hủy đặt chỗ của bạn.
Tom might be able to trick Mary.	Tom có ​​thể sẽ lừa được Mary.
We could smell the exhaust.	Chúng tôi có thể ngửi thấy mùi khí thải.
My native parents tried to talk to me in French.	Cha mẹ người bản xứ của tôi đã cố gắng nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp.
Tom said he was going to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston.
You're the only one who has to do it, right?	Bạn là người duy nhất phải làm điều đó, phải không?
Tom wouldn't be able to say no.	Tom sẽ không thể nói không.
Tom doesn't want Mary to do that anymore.	Tom không muốn Mary làm điều đó nữa.
Tom made it clear that he didn't want to eat before the show.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn ăn trước buổi biểu diễn.
"I'll get to work tomorrow." 	"Tôi se lam việc đo vao ngay mai."
"You said so yesterday!"	"Ngày hôm qua ngươi đã nói như vậy!"
I don't owe Tom anything.	Tôi không nợ Tom bất cứ thứ gì.
Tom hopes he can do it with Mary.	Tom hy vọng anh ấy có thể làm điều đó với Mary.
Tom has stood up for what is right.	Tom đã đứng lên cho những gì là đúng.
Tom is quite religious.	Tom khá sùng đạo.
Tom says he thinks it's more likely that Mary won't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I wonder if Tom's friends are really helping him.	Tôi tự hỏi liệu bạn bè của Tom có ​​thực sự giúp anh ấy không.
Tom could not calculate the price of the collection.	Tom không thể tính được giá của bộ sưu tập.
Tom should keep his hands to himself.	Tom nên giữ tay của mình cho riêng mình.
We want more interactions.	Chúng tôi muốn có nhiều tương tác hơn.
I'm parking at the corner of the street.	Tôi đang đậu xe ở góc đường.
Tom says he is at home.	Tom nói rằng anh ấy đang ở nhà.
Tom was too tired to do that now.	Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó bây giờ.
Tom is the one crying right now.	Tom là người đang khóc lúc này.
Tom has never been kissed by Mary.	Tom chưa bao giờ được hôn bởi Mary.
Tom insists he did it.	Tom khẳng định anh ấy đã làm được điều đó.
You don't have to be crazy to work here.	Bạn không cần phải điên khi làm việc ở đây.
Tom will retire next year.	Tom sẽ nghỉ hưu vào năm tới.
Just between you and me, she is, in fact, a monster.	Chỉ giữa anh và tôi, cô ấy, trên thực tế, là một con quái vật.
I'm happy to see you again in a production.	Tôi rất vui khi gặp lại bạn trong một tác phẩm.
Tom nailed the door.	Tom đóng đinh cửa lại.
It was my first time eating Chinese food.	Đó là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn Trung Quốc.
Tom prefers tea to coffee.	Tom thích trà hơn cà phê.
We hope you will understand the difficult circumstances in which we work.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu được những hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi đang làm việc.
I won't do everything Tom asked me to do.	Tôi sẽ không làm tất cả những gì Tom đã yêu cầu tôi làm.
We have a meeting scheduled for next Monday.	Chúng tôi có một cuộc họp được lên kế hoạch vào thứ Hai tuần sau.
Tom calls Mary from John's house.	Tom gọi cho Mary từ nhà của John.
We can bargain on the price later.	Chúng ta có thể mặc cả về giá sau.
Tom is still in custody.	Tom vẫn bị giam giữ.
Tom didn't seem surprised by Mary's news.	Tom dường như không ngạc nhiên trước tin tức của Mary.
Give us an update.	Cung cấp cho chúng tôi một bản cập nhật.
Tom stops the train by pulling the emergency brake.	Tom dừng tàu bằng cách kéo phanh khẩn cấp.
I know that Tom is not really an expert.	Tôi biết rằng Tom không thực sự là một chuyên gia.
Cut the meat into thin slices.	Cắt thịt thành từng lát mỏng.
I was so tired that I went to bed as soon as I got home.	Tôi mệt mỏi đến nỗi tôi đi ngủ ngay khi về đến nhà.
I will make Tom laugh.	Tôi sẽ làm cho Tom cười.
It is just the tip of the iceberg.	Nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
It is not too little.	Nó không phải là quá ít.
Tom has hurt his feelings.	Tom đã khiến cảm xúc của mình bị tổn thương.
Tom apologized for doing it years ago.	Tom đã xin lỗi vì đã làm điều đó nhiều năm trước.
You promised that you would be there.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ ở đó.
Tom is in a meeting.	Tom đang trong một cuộc họp.
Tom doesn't seem to be very busy.	Tom dường như không bận lắm.
Apparently it was Tom who had to tell Mary not to.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng đừng làm vậy.
I will go swimming every day.	Tôi sẽ đi bơi mỗi ngày.
I used to like Tom too.	Tôi cũng từng thích Tom.
Tom met many other artists while he was in Boston.	Tom đã gặp nhiều nghệ sĩ khác khi anh ấy ở Boston.
Tom unplugged his guitar.	Tom rút phích cắm cây đàn của mình.
Tom wanted to learn French, but Mr. Jackson suggested he learn English instead.	Tom muốn học tiếng Pháp, nhưng ông Jackson đề nghị anh ấy nên học tiếng Anh để thay thế.
Tom lives on the same street as Mary.	Tom sống cùng đường với Mary.
Maybe Tom doesn't know how to eat with chopsticks.	Có lẽ Tom không biết ăn bằng đũa.
We have put Christmas presents under the tree.	Chúng tôi đã đặt những món quà Giáng sinh dưới gốc cây.
Tom offers to help Mary wash the car.	Tom đề nghị giúp Mary rửa xe.
Tom and Mary talked about many things.	Tom và Mary đã nói về nhiều thứ.
Tom sleeps in the attic.	Tom ngủ trên gác xép.
I keep worrying about Tom.	Tôi cứ lo lắng cho Tom.
I don't have time to wash clothes.	Tôi không có thời gian để giặt quần áo.
Do you know what Tom is doing?	Bạn có biết Tom đang làm gì không?
You won't be allowed to do that here.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó ở đây.
I will re-read this.	Tôi sẽ đọc lại điều này.
I gave up exercising years ago.	Tôi đã từ bỏ việc tập thể dục nhiều năm trước.
Tom believes that Mary no longer loves him.	Tom tin rằng Mary không còn yêu anh ta nữa.
How is that possible?	Làm thế nào mà có thể?
Do you have non-alcoholic beverages?	Bạn có đồ uống không cồn không?
You really should think about it before you tell him yes.	Bạn thực sự nên suy nghĩ về điều đó trước khi nói với anh ấy là có.
I said everything I was going to say.	Tôi đã nói tất cả những gì tôi sẽ nói.
Tom asked Mary to sweep the floor.	Tom yêu cầu Mary quét sàn.
Tom is not able to pass the test.	Tom không có khả năng vượt qua kỳ kiểm tra.
Are they not Canadian?	Họ không phải là người Canada?
I thought maybe Tom had a heart attack.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom bị đau tim.
What if they don't come?	Nếu họ không đến thì sao?
Tom could have eaten the stew if it had been less salty.	Tom có ​​thể đã ăn món hầm nếu nó bớt mặn.
Tom feels he can do anything.	Tom cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.
Not everyone kisses Tom goodbye.	Không phải ai cũng hôn tạm biệt Tom.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ở đây.
I talked to him in English, but I couldn't understand.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Anh, nhưng tôi không thể hiểu được.
He has hearing difficulties and cannot walk.	Anh ta gặp khó khăn về thính giác và không thể đi lại.
No matter what happens, don't forget to smile.	Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng đừng quên mỉm cười.
Don't you know that you don't have to do that?	Bạn không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó?
"It's a big shrimp," said Tom.	"Đó là một con tôm lớn," Tom nói.
This time Tom did something wrong.	Lần này Tom đã làm sai điều gì đó.
Tom was convinced that Mary would not be able to do it.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
This text is not easy to translate.	Văn bản này không dễ dịch.
The Mississippi River flows into the Gulf of Mexico.	Sông Mississippi chảy vào Vịnh Mexico.
I am where I am today thanks to the thanks of my parents.	Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ công ơn của bố mẹ tôi.
I didn't realize Tom knew how to do it.	Tôi không nhận ra Tom biết cách làm điều đó.
Is there anything in particular that you would like to see?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn xem không?
I am open to any suggestions.	Tôi sẵn sàng cho bất kỳ đề xuất nào.
I think Tom can do it for Mary if he needs to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy cần.
Don't ask where they are going.	Đừng hỏi họ đang đi đâu.
I thought Tom would tell me how to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Obviously Tom doesn't want to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
Mary will get her degree in June.	Mary sẽ lấy bằng vào tháng 6.
He was always filthy and looked as if he hadn't been fed enough.	Anh ấy luôn bẩn thỉu và trông như thể không được cho ăn đủ.
I think your shift ended a few hours ago.	Tôi nghĩ rằng ca làm việc của bạn đã kết thúc vài giờ trước.
We shouldn't trust Tom.	Chúng ta không nên tin Tom.
In the United States, it is illegal for law enforcement to use torture to obtain information.	Ở Hoa Kỳ, việc thực thi pháp luật sử dụng tra tấn để lấy thông tin là bất hợp pháp.
I don't know what's wrong with me.	Tôi không biết mình bị gì.
At first Tom refused to help.	Lúc đầu Tom từ chối giúp đỡ.
I think Tom won't be embarrassed.	Tôi nghĩ Tom sẽ không xấu hổ.
His long absence began to arouse suspicion.	Sự vắng mặt dài ngày của anh bắt đầu gây ra sự nghi ngờ.
Tom should have had a key.	Tom lẽ ra phải có một chiếc chìa khóa.
Tom knew what Mary had to do.	Tom biết Mary phải làm gì.
Tell me you have something.	Hãy nói cho tôi biết bạn có một cái gì đó.
You don't think it would be easy to do it?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó?
I want to be able to play an instrument.	Tôi muốn có thể chơi một nhạc cụ.
Who is shorter, you or me?	Ai thấp hơn, bạn hay tôi?
We know each other, but it's not all good.	Chúng tôi biết nhau, nhưng không phải tất cả đều tốt.
They have good relations with their neighbors.	Họ có quan hệ tốt với hàng xóm của họ.
Tom doesn't know where Mary bought her computer.	Tom không biết Mary đã mua máy tính của cô ấy ở đâu.
I'm not usually here on Mondays.	Tôi thường không ở đây vào các ngày thứ Hai.
We certainly don't have to do that.	Chúng tôi chắc chắn không phải làm điều đó.
Tom warned you that this could happen.	Tom đã cảnh báo bạn rằng điều này có thể xảy ra.
We wish him the best of luck in his future endeavors.	Chúng tôi chúc anh ấy gặp nhiều may mắn trong những nỗ lực trong tương lai.
I think Tom might be mad at me.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giận tôi.
He predicted that their talk would be lengthy.	Anh dự đoán rằng cuộc nói chuyện của họ sẽ kéo dài.
Why don't you tell me why you think it happened?	Tại sao bạn không cho tôi biết tại sao bạn nghĩ nó đã xảy ra?
Wake me up at seven o'clock.	Đánh thức tôi lúc bảy giờ.
Tom did that just a few hours ago.	Tom đã làm điều đó chỉ vài giờ trước.
The reason Tom was late was because he was lost.	Lý do mà Tom đến muộn là vì anh ấy bị lạc.
I don't know I shouldn't have done it this morning.	Tôi không biết mình không nên làm điều đó sáng nay.
Do you think Tom and Mary would want to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ muốn làm điều đó?
You don't think we can do it?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được?
Tom is very romantic.	Tom rất lãng mạn.
We have spent every Christmas for the past thirty years together.	Chúng tôi đã trải qua mỗi Giáng sinh trong ba mươi năm qua cùng nhau.
Tom thinks that Mary will be here in three or four hours.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đây trong ba hoặc bốn giờ.
It wouldn't be too difficult to do that.	Sẽ không quá khó để làm được điều đó.
Tom told me he thought Mary was desperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang tuyệt vọng.
What's in the truck?	Có gì trong xe tải?
Obviously, you are very good at it.	Rõ ràng, bạn rất giỏi trong việc đó.
Tom rides a bicycle.	Tom đi xe đạp.
Tom made sure that no one could see Mary.	Tom chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy Mary.
Tom is just like a brother to me.	Tom chỉ như một người anh em với tôi.
I don't mind getting up early.	Tôi không ngại dậy sớm.
It is not considered a mistake.	Nó không được coi là một sai lầm.
Tom thinks this will be fun.	Tom nghĩ rằng điều này sẽ rất vui.
Tom is usually late to school, isn't he?	Tom thường đi học muộn, phải không?
Tom is not the one who gave Mary a black eye.	Tom không phải là người đã cho Mary một con mắt đen.
Tom seems to have been very desperate.	Tom dường như đã rất tuyệt vọng.
I will visit Tom in the hospital tomorrow.	Tôi sẽ đến thăm Tom trong bệnh viện vào ngày mai.
Tom says that's not possible.	Tom nói rằng điều đó là không thể.
It was a very difficult time for Tom.	Đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với Tom.
Tom is also a salesman.	Tom cũng là một nhân viên bán hàng.
"Do you like spicy food?" 	"Em có thích ăn cay không?"
"I like it."	"Tôi thích nó."
I know Tom will never be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Do you know the man standing on that bridge?	Bạn có biết người đàn ông đang đứng trên cầu đó không?
This is a priceless masterpiece.	Đây là một kiệt tác vô giá.
I didn't know Tom was rich.	Tôi không biết Tom giàu có.
Tom has to clean up this mess.	Tom phải dọn dẹp đống hỗn độn này.
Do you know a good way to learn new words?	Bạn có biết một cách hay để học từ mới không?
My name is not even Tom.	Tên tôi thậm chí không phải là Tom.
The plan is far from satisfactory.	Kế hoạch còn lâu mới đạt yêu cầu.
Tom told Mary to follow him downstairs.	Tom bảo Mary đi theo anh ta xuống tầng dưới.
I try to write at least three blog entries a week.	Tôi cố gắng viết ít nhất ba mục blog một tuần.
You didn't try hard enough.	Bạn đã không cố gắng đủ nhiều.
I think I have to meet Tom here at 2:30.	Tôi nghĩ tôi phải gặp Tom ở đây lúc 2:30.
I'm skimming Tom's report right now.	Bây giờ tôi đang đọc lướt bản báo cáo của Tom.
Tom Jackson is the author of this article.	Tom Jackson là tác giả của bài báo này.
Tom doesn't have to go to a meeting.	Tom không cần phải đi họp.
Tom was in the car while Mary went to the supermarket.	Tom ở trong xe trong khi Mary đi vào siêu thị.
The workers were climbing up and down the ladder.	Các công nhân đang trèo lên và xuống thang.
I didn't know that Tom was planning to do that today.	Tôi không biết rằng Tom đã dự định làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he will be here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây.
Tom says he will never do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
I told you I wouldn't go.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ không đi.
Because it was raining heavily, we were forced to stay there.	Vì trời mưa to nên chúng tôi buộc phải ở lại đó.
I don't feel very happy.	Tôi không cảm thấy hạnh phúc cho lắm.
How to deal with environmental pollution is a serious problem.	Làm thế nào để đối phó với ô nhiễm môi trường là một vấn đề nghiêm túc.
Tom thinks Mary will cooperate.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ hợp tác.
I don't live there anymore.	Tôi không sống ở đó nữa.
This yacht is very expensive.	Du thuyền này rất đắt.
I think I'm ready now.	Tôi nghĩ bây giờ tôi đã sẵn sàng.
This apartment is within cycling distance of the university.	Căn hộ này nằm trong khoảng cách đi xe đạp đến trường đại học.
Tom says that Mary is very stubborn.	Tom nói rằng Mary rất cứng đầu.
These are Tom's gloves.	Đây là găng tay của Tom.
Tom slammed the door shut as he left the room.	Tom đóng sầm cửa lại khi anh rời khỏi phòng.
I know Tom is hiding something from me.	Tôi biết Tom đang giấu tôi điều gì đó.
Tom will be very difficult to understand.	Tom sẽ rất khó hiểu.
Tom is a total waste.	Tom hoàn toàn lãng phí.
Maybe you're right, Tom.	Có lẽ bạn đúng, Tom.
What you are is more important than what you have.	Những gì bạn là quan trọng hơn những gì bạn có.
She is longing to hear from you.	Cô ấy đang khao khát được nghe tin tức từ anh.
I don't want to let Tom down.	Tôi không muốn để Tom thất vọng.
Mary died of breast cancer in 2013.	Mary chết vì ung thư vú vào năm 2013.
I knew that Tom would tell Mary how to do it if she wanted him to.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói với Mary cách làm điều đó nếu cô ấy muốn anh ấy.
Do you know where Tom and his friends went?	Bạn có biết Tom và những người bạn của anh ấy đã đi đâu không?
Tom is a very generous man, isn't he?	Tom là một người đàn ông rất hào phóng, phải không?
I know that Tom was injured doing that.	Tôi biết rằng Tom đã bị thương khi làm điều đó.
Tom is only here about three hours a day.	Tom chỉ ở đây khoảng ba giờ một ngày.
I like water balloons.	Tôi thích bóng nước.
I know that Tom did it.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó.
That's not cool at all.	Điều đó không hay chút nào.
I can only hope that in time you will forgive me.	Tôi chỉ có thể hy vọng rằng trong thời gian bạn sẽ tha thứ cho tôi.
Why shouldn't I help Tom?	Tại sao tôi không nên giúp Tom?
Honestly, I don't really care.	Nói thật là tôi không quan tâm lắm.
Tom and Mary are lucky to be alive.	Tom và Mary may mắn còn sống.
She stays at home to take care of the children.	Cô ấy ở nhà chăm sóc bọn trẻ.
Tom didn't bother answering.	Tom không thèm đáp lại.
You haven't finished that yet, have you?	Bạn vẫn chưa hoàn thành việc đó, phải không?
Tom didn't know he was being watched.	Tom không biết mình đang bị theo dõi.
I think Tom is flirting with you.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tán tỉnh bạn.
I'm too sleepy to do that.	Tôi quá buồn ngủ để làm điều đó.
Tom would probably allow Mary to do it.	Tom có ​​thể sẽ cho phép Mary làm điều đó.
I am over thirty.	Tôi hơn ba mươi.
Tom said he didn't think we should even consider doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng tôi thậm chí nên cân nhắc làm điều đó.
I just don't know why it happened.	Tôi chỉ không biết tại sao nó xảy ra.
I know that Tom doesn't know any other way to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết cách nào khác để làm điều đó.
Sometimes I wonder if I should stay in Australia.	Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có nên ở lại Úc không.
I know why you don't need to do that.	Tôi biết tại sao bạn không cần phải làm điều đó.
Please don't do anything dangerous.	Xin đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm.
Looks like you had a bad day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày tồi tệ.
I was asked about this.	Tôi đã được hỏi về điều này.
You stick out like a sore thumb.	Bạn lòi ra như một ngón tay cái bị đau.
Why don't we go see her in the hospital?	Tại sao chúng ta không đến gặp cô ấy trong bệnh viện?
Tom has been here at least once, I think.	Tom đã đến đây ít nhất một lần, tôi nghĩ vậy.
Where is the men's restroom?	Nhà vệ sinh nam ở đâu?
Tom says he feels bad about it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tồi tệ về điều đó.
Tom hasn't decided what to eat yet.	Tom vẫn chưa quyết định ăn gì.
Skydiving is very dangerous.	Nhảy dù rất nguy hiểm.
Tom told me to be careful.	Tom bảo tôi phải cẩn thận.
Tom said he didn't think he needed to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình không cần phải làm vậy.
I am connoisseur.	Tôi sành sỏi.
I wish I could remember where I put my keys.	Tôi ước rằng tôi có thể nhớ nơi tôi đã đặt chìa khóa của mình.
Tom walks around the city.	Tom đi dạo quanh thành phố.
I'm not in a hurry.	Tôi không vội.
Are you planning to buy a new printer?	Bạn có kế hoạch mua một máy in mới?
That dress suits Mary perfectly.	Chiếc váy đó hoàn toàn phù hợp với Mary.
I think I'm doing it your way.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm theo cách của bạn.
Maybe you could ask Tom to run a marathon with you.	Có lẽ bạn có thể nhờ Tom chạy marathon với bạn.
Tom took a picture of Mary.	Tom đã chụp ảnh của Mary.
We trusted Tom, but he let us down.	Chúng tôi tin tưởng vào Tom, nhưng anh ấy đã khiến chúng tôi thất vọng.
The teacher had to evaluate all the students.	Giáo viên đã phải đánh giá tất cả các học sinh.
Tom stayed in Australia for three months.	Tom ở lại Úc trong ba tháng.
I don't think Tom will give you your money back.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trả lại tiền cho bạn.
Tom might know who Mary was married to.	Tom có ​​thể biết Mary đã kết hôn với ai.
Tom is nearby.	Tom đang ở gần đây.
I told Tom that Mary didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary không cần phải làm vậy.
Didn't you see Tom at the party?	Bạn không thấy Tom ở bữa tiệc à?
Tom says he's not good at reading maps.	Tom nói rằng anh ấy không giỏi đọc bản đồ.
I didn't expect snowboarding to be this fun.	Tôi không ngờ trượt ván trên tuyết lại thú vị đến thế này.
Tom thanks both.	Tom cảm ơn cả hai.
There is a terrible mess in the garage.	Có một mớ hỗn độn khủng khiếp trong nhà để xe.
Tom asked Mary if she could play the accordion.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thể chơi đàn accordion.
I found a new way to go to school.	Tôi đã tìm ra một con đường mới để đến trường.
Tom wears a gray suit and red tie.	Tom mặc một bộ vest xám và thắt cà vạt đỏ.
Tom will never forgive me.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
How did they not extinguish this fire long ago when given the chance?	Làm thế nào mà họ không dập tắt ngọn lửa này từ lâu khi có cơ hội?
Tom hates eating alone.	Tom ghét ăn một mình.
Tom and Mary are both downstairs.	Tom và Mary đều ở tầng dưới.
Tom grew a beard when he was in college.	Tom để râu khi còn học đại học.
Tom and Mary were both exhausted.	Tom và Mary đều kiệt sức.
Tom called Mary to invite her to his party.	Tom đã gọi cho Mary để mời cô ấy đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom is having fun, isn't he?	Tom đang rất vui phải không?
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom loves learning French.	Tom rất thích học tiếng Pháp.
What if it leaks?	Nếu nó bị rò rỉ thì sao?
Tom was also annoyed.	Tom cũng khó chịu.
Whatever you say, Tom.	Dù bạn nói gì, Tom.
Both Tom and Mary left the company when they turned 65.	Cả Tom và Mary đều nghỉ việc tại công ty khi họ bước sang tuổi 65.
I don't know where my husband is.	Tôi không biết chồng tôi ở đâu.
Did you hear Tom talking to Mary?	Bạn có nghe thấy Tom nói chuyện với Mary không?
The storm calmed down.	Cơn bão dịu đi.
The scene of the murder was too gruesome to describe.	Hiện trường vụ án mạng quá khủng khiếp khó tả.
My cousin is four years old, but she eats as much as I do.	Em họ tôi bốn tuổi, nhưng cô ấy ăn nhiều như tôi.
We were the only ones here who knew that Tom knew why Mary didn't do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không làm điều đó.
Why don't we give Tom a second chance?	Tại sao chúng ta không cho Tom cơ hội thứ hai?
Don't underestimate your own strength.	Đừng đánh giá thấp sức mạnh của bản thân.
What have you been doing upstairs all this time?	Bạn đã làm gì trên lầu suốt thời gian qua?
Since I don't take the bus, I haven't gone home yet.	Vì tôi không đi xe buýt nên tôi vẫn chưa về nhà.
You are not married are you?	Bạn chưa kết hôn phải không?
I have framed Tom.	Tôi đã đóng khung Tom.
Tom has to come to Boston with us.	Tom phải đến Boston với chúng tôi.
I want to swim with dolphins.	Tôi muốn bơi cùng cá heo.
Tom stopped watching TV.	Tom ngừng xem TV.
Everyone has different personalities.	Mọi người có những tính cách khác nhau.
Tom tends to be moody and not easy to live with.	Tom có ​​xu hướng ủ rũ và không dễ sống chung.
Tom is not a sophomore.	Tom không phải là sinh viên năm hai.
Tom stooped to pick up a stick.	Tom khom người nhặt một chiếc que.
You are planning to do it tomorrow, right?	Bạn đang dự định làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Show Tom how it's done.	Cho Tom xem nó được thực hiện như thế nào.
You don't have a plan, do you?	Bạn không có một kế hoạch, phải không?
When you come back, I'm gone.	Khi bạn quay lại, tôi đã rời đi.
I'd say they're doing pretty well right now.	Tôi muốn nói rằng họ đang làm khá tốt ngay bây giờ.
I still don't know how to tie a tie.	Tôi vẫn chưa biết thắt cà vạt.
I should have taken French more seriously when I was in high school.	Đáng lẽ tôi nên học tiếng Pháp nghiêm túc hơn khi còn học trung học.
Tom says Mary doesn't look like a teacher.	Tom nói Mary trông không giống một giáo viên.
These books belong to Tom.	Những cuốn sách này thuộc về Tom.
What a strange slogan!	Thật là một khẩu hiệu lạ!
I think both Tom and Mary are blind.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều bị mù.
The job is right for Tom.	Công việc phù hợp với Tom.
Tom could not answer Mary.	Tom không thể trả lời Mary.
I don't know where Tom lives.	Tôi không biết Tom sống ở đâu.
Tom usually gets back to me right away.	Tom thường quay lại với tôi ngay lập tức.
Why do you tell Tom Mary doesn't like him?	Tại sao bạn lại nói với Tom Mary không thích anh ta?
"Which line should I enter?" 	"Tôi nên vào dòng nào?"
"Any line will do."	"Dòng nào cũng được."
Sorry, I forgot your name.	Xin lỗi, tôi đã quên tên của bạn.
Tom doesn't seem to care about that.	Tom dường như không quan tâm đến điều đó.
Tell your son not to harass my daughter.	Bảo con trai ông đừng quấy rối con gái tôi.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was at home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ở nhà.
That is definitely the goal.	Đó chắc chắn là mục tiêu.
That has nothing to do with me.	Điều đó không liên quan gì đến tôi.
Both of Tom's nieces live in Boston.	Cả hai cháu gái của Tom đều sống ở Boston.
Will Tom go to Australia with us?	Tom sẽ đi Úc với chúng ta chứ?
The whole meadow was littered with fallen apples.	Cả đồng cỏ ngổn ngang những quả táo rụng.
Tom followed Mary into the office.	Tom theo Mary vào văn phòng.
Tom doesn't know why Mary is ignoring him.	Tom không biết tại sao Mary lại phớt lờ anh ta.
Tom doesn't know that you don't know Mary.	Tom không biết rằng bạn không biết Mary.
Manners and customs vary greatly from country to country.	Cách cư xử và phong tục rất khác nhau giữa các quốc gia.
You should go earlier.	Bạn nên đi sớm hơn.
Tom did not expect that outcome.	Tom không mong đợi kết quả đó.
Tom will see you tomorrow.	Tom sẽ gặp bạn vào ngày mai.
Now is the time.	Bây giờ là thời gian.
How did you and Tom meet?	Bạn và Tom đã gặp nhau như thế nào?
I don't think we can take care of ourselves.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tự chăm sóc bản thân.
Who will be there?	Ai sẽ ở đó?
What I am saying is the truth.	Những gì tôi đang nói là sự thật.
Tom says he thinks Mary is here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở đây.
Isn't that how Tom started?	Đó không phải là cách Tom bắt đầu sao?
Tom did not kill his wife and children.	Tom không giết vợ và con mình.
Tom isn't alone, is he?	Tom không ở một mình, phải không?
I haven't written a letter in a long time.	Tôi đã không viết một lá thư trong một thời gian dài.
Tom bought a puppy for Mary.	Tom đã mua một con chó con cho Mary.
Tom really thinks we don't need to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom said he was too old to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá già để làm điều đó.
Tom showed me a picture of his parents.	Tom cho tôi xem một bức ảnh của bố mẹ anh ấy.
Tom is not here to stay.	Tom không ở đây để ở lại.
I have decided to do whatever you ask.	Tôi đã quyết định làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
Tom couldn't bear to look at Mary.	Tom không thể chịu được khi nhìn Mary.
Tom doesn't like being here in Boston.	Tom không thích ở đây ở Boston.
Is that Tom's boot?	Đó có phải là ủng của Tom không?
Tom is going to buy a new bike.	Tom sẽ mua một chiếc xe đạp mới.
I am often mistaken for my younger brother.	Tôi thường bị nhầm với em trai của tôi.
I have cleared all charges.	Tôi đã được xóa tất cả các khoản phí.
I didn't hear anyone cry.	Tôi không nghe thấy ai khóc.
Tom is decisive.	Tom là người quyết đoán.
Tom doesn't have to lie.	Tom không cần phải nói dối.
We don't have as much in common as I thought.	Chúng tôi không có nhiều điểm chung như tôi nghĩ.
I helped Tom move the piano.	Tôi đã giúp Tom di chuyển cây đàn piano.
How confident are you that they will complete these repairs by Monday?	Bạn tự tin đến mức nào rằng họ sẽ hoàn thành những công việc sửa chữa này vào thứ Hai?
I really don't remember what happened.	Tôi thực sự không nhớ những gì đã xảy ra.
Tom was very determined to complete the project.	Tom rất quyết tâm hoàn thành dự án.
I know Tom knows why I don't like doing it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
Tom had fun doing it.	Tom đã rất vui khi làm điều đó.
Tom says that Mary has to do it today.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó ngày hôm nay.
My TV is almost 15 years old, but it still has a good picture.	TV của tôi đã gần 15 năm tuổi, nhưng nó vẫn có hình ảnh tốt.
You will have to overcome some difficulties.	Bạn sẽ phải vượt qua một vài khó khăn.
Mary says she doesn't have a boyfriend.	Mary nói rằng cô ấy không có bạn trai.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự biết cách làm điều đó.
You shouldn't talk to Tom.	Bạn không nên nói chuyện với Tom.
Tom and Mary are walking together.	Tom và Mary đang đi dạo cùng nhau.
I want to make sure that doesn't happen to me.	Tôi muốn chắc chắn rằng điều đó không xảy ra với tôi.
I helped Tom clean the bathtub.	Tôi đã giúp Tom làm sạch bồn tắm.
Do you know what inspired Tom to do that?	Bạn có biết điều gì đã truyền cảm hứng cho Tom làm điều đó không?
I don't know if I can do that.	Tôi không biết nếu tôi có thể làm điều đó.
Tom's friends tried their best to cheer him on.	Bạn bè của Tom đã cố gắng hết sức để cổ vũ anh ấy.
Can you tell me how much you paid for that?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đã trả bao nhiêu cho điều đó không?
Tom was looking forward to it.	Tom đã rất mong đợi nó.
Tom is a very handsome man, isn't he?	Tom là một người đàn ông rất đẹp trai, phải không?
I didn't go to French class yesterday.	Tôi đã không đến lớp tiếng Pháp ngày hôm qua.
Tom heard the whole conversation.	Tom đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
I have never heard of them.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về họ.
Tom says that most likely Mary will be late.	Tom nói rằng rất có thể Mary sẽ đến muộn.
Tom will not recover.	Tom sẽ không hồi phục.
Tom said it was a small problem.	Tom nói rằng đó là một vấn đề nhỏ.
Tom has written music for three films.	Tom đã viết nhạc cho ba bộ phim.
I don't think anyone else has noticed.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác đã nhận ra.
I think you are causing the problem.	Tôi nghĩ bạn đang gây ra vấn đề.
Did Tom tell Mary why John left?	Tom có ​​nói với Mary tại sao John lại bỏ đi không?
His story cannot be true.	Câu chuyện của anh ấy không thể là sự thật.
It will take some time, but eventually Tom will be able to walk again.	Sẽ mất một thời gian, nhưng cuối cùng thì Tom sẽ có thể đi lại được.
Do you use digitalis?	Bạn có dùng digitalis không?
You will be responsible.	Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm.
I just don't understand any of this.	Tôi chỉ không hiểu bất kỳ điều này.
The game manager asked Tom about his hunting license.	Người quản lý trò chơi đã yêu cầu Tom về giấy phép săn bắn của anh ta.
I shouldn't have come to Australia.	Tôi không nên đến Úc.
I don't think you'll be able to do it without some help.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó mà không cần một số trợ giúp.
You're not Tom, are you?	Bạn không phải là Tom, phải không?
You should be there.	Bạn nên ở đó.
The pilot helped out before the plane crashed.	Phi công đã cứu giúp trước khi máy bay gặp nạn.
Tom and Mary want their marriage annulled.	Tom và Mary muốn cuộc hôn nhân của họ bị hủy bỏ.
Tom has work to do.	Tom có ​​việc cần làm.
Tom was arrested the same day.	Tom bị bắt cùng ngày.
I told Tom that you agreed to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đồng ý làm điều đó.
I noticed Tom doing it.	Tôi nhận thấy Tom đang làm điều đó.
Tom may have to go to Boston next Monday.	Tom có ​​thể phải đến Boston vào thứ Hai tới.
Why don't you keep quiet?	Tại sao bạn không im lặng?
I don't want to touch it.	Tôi không muốn chạm vào nó.
Tom said Mary was asked not to do it again.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
I'm glad I never gave up hope.	Tôi rất vui vì tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.
There is no real evidence against Tom.	Không có bằng chứng thực sự chống lại Tom.
Tom gets up a lot earlier than me in the morning.	Tom dậy sớm hơn tôi rất nhiều vào buổi sáng.
I don't think Tom will resign.	Tôi không nghĩ Tom sẽ từ chức.
Do you want me to call you a taxi?	Bạn có muốn tôi gọi cho bạn một chiếc taxi không?
Tom stood up and reached for his hat.	Tom đứng dậy và với lấy chiếc mũ của mình.
The last time I saw Tom was at your party.	Lần cuối cùng tôi thấy Tom là ở bữa tiệc của bạn.
Tom says he hopes that Mary will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó sớm.
It's really bad here.	Ở đây thực sự rất tệ.
I should apologize immediately.	Tôi nên xin lỗi ngay lập tức.
We may not need to go to the supermarket today.	Hôm nay chúng ta có thể không cần đi siêu thị.
I read every book in my father's bookcase.	Tôi đã đọc mọi cuốn sách trong tủ sách của bố tôi.
I wonder if Tom told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hay không.
Tom hands Mary a cup of coffee.	Tom đưa cho Mary một tách cà phê.
Tom says he doesn't want to stay at home all day.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở nhà cả ngày.
I don't mind doing that at all.	Tôi không ngại làm điều đó chút nào.
Tom speaks French like a native.	Tom nói tiếng Pháp như người bản xứ.
Tom's mother tells him not to jump on his bed anymore.	Mẹ của Tom bảo anh ấy đừng nhảy lên giường của mình nữa.
Tom and Mary are similar in many ways.	Tom và Mary giống nhau về nhiều mặt.
You should kill me when you get the chance.	Anh nên giết tôi khi có cơ hội.
He's worried about his hairline falling down.	Anh ấy lo lắng về đường chân tóc của mình đang bị tụt xuống.
We will use the house as collateral so we can borrow some money.	Chúng tôi sẽ sử dụng căn nhà làm tài sản thế chấp để có thể vay một số tiền.
Tom is a mental patient.	Tom là một bệnh nhân tâm thần.
Do we have anything else we can offer Tom?	Chúng ta có bất cứ điều gì khác mà chúng ta có thể cung cấp cho Tom không?
I don't want anyone to know that I'm here.	Tôi không muốn ai biết rằng tôi đang ở đây.
I should have been the one to tell Tom what happened to Mary.	Lẽ ra tôi phải là người kể cho Tom nghe về những gì đã xảy ra với Mary.
I'm sure you have a lot of questions about what happened.	Tôi chắc rằng bạn có rất nhiều câu hỏi về những gì đã xảy ra.
Smoking is harmful to your health.	Hút thuốc lá gây hại cho sức khỏe của bạn.
I collect postcards.	Tôi sưu tập bưu thiếp.
Why don't we go inside?	Tại sao chúng ta không vào trong?
I think I should let Tom do it.	Tôi nghĩ tôi nên để Tom làm điều đó.
Tom does not have all the facts.	Tom không có tất cả các sự kiện.
You wouldn't actually eat that, would you?	Bạn sẽ không thực sự ăn cái đó, phải không?
I told you nothing happened.	Tôi nói với bạn là không có gì xảy ra.
Tom hit Mary with a baseball bat.	Tom đánh Mary bằng gậy bóng chày.
I don't know what I'm thinking.	Tôi không biết mình đang nghĩ gì.
Tom may not make it in time.	Tom có ​​thể không đến kịp.
The church was built in the 15th century.	Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ XV.
What is really happening?	Điều gì đang thực sự xảy ra?
Tom goes to the park on Monday afternoon.	Tom đến công viên vào chiều thứ Hai.
Both Tom and I know the truth.	Cả tôi và Tom đều biết sự thật.
Tom rarely buys expensive clothes.	Tom hiếm khi mua quần áo đắt tiền.
I wonder who will drive.	Tôi tự hỏi ai sẽ lái xe.
Doesn't that make you happy?	Điều đó không làm cho bạn hạnh phúc?
There was nothing Tom could do to help.	Tom không thể làm gì để giúp.
You just have to trust me.	Bạn chỉ cần phải tin tưởng tôi.
Yes, that's what I mean.	Vâng, đó là những gì tôi muốn nói.
We went to court when they refused to pay damages.	Chúng tôi ra tòa khi họ từ chối bồi thường thiệt hại.
I'm not sure what his number is. 	Tôi không chắc số của anh ấy là gì.
You will have to look it up in the phone book.	Bạn sẽ phải tra cứu nó trong danh bạ điện thoại.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom shares a bedroom with his brother.	Tom ở chung phòng ngủ với em trai.
I sing tenor.	Tôi hát giọng nam cao.
Tom has already started learning salsa.	Tom đã bắt đầu học salsa.
Tom said that he had never heard Mary sing.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghe Mary hát.
Tom doesn't like food.	Tom không thích đồ ăn.
I want to remove my name from the list.	Tôi muốn xóa tên mình khỏi danh sách.
I think Tom said that he likes this kind of music.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy thích thể loại nhạc này.
Do you have family here?	Bạn có gia đình ở đây không?
What did you and Tom fight about?	Bạn và Tom đã đánh nhau về điều gì?
Tom said I didn't look worried at all.	Tom nói rằng tôi trông không hề lo lắng.
It's funny, I don't remember that.	Thật buồn cười, tôi không nhớ điều đó.
I don't think you're ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom doesn't think Mary knows what she's doing.	Tom không nghĩ rằng Mary biết cô ấy đang làm gì.
I will take my dog ​​out for a walk.	Tôi sẽ dắt con chó của tôi ra ngoài đi dạo.
It wouldn't be the end of the world if she left.	Sẽ không phải là thế giới sẽ kết thúc nếu cô ấy rời đi.
I spend most of my money on necessities.	Tôi dành phần lớn số tiền của mình cho những nhu cầu thiết yếu.
Tom introduced Mary to his family.	Tom đã giới thiệu Mary với gia đình mình.
Tom left Australia a few months ago.	Tom đã rời Úc vài tháng trước.
Computer electronics are complex.	Thiết bị điện tử của máy tính rất phức tạp.
Tom did his best to help.	Tom đã cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Tom should have asked Mary to come to Australia.	Tom lẽ ra nên yêu cầu Mary đến Úc.
We don't talk much.	Chúng tôi không nói chuyện nhiều.
Tom doesn't think any potential employers bother to actually check his references, so he just makes up fake names and writes down random phone numbers.	Tom không nghĩ rằng bất kỳ nhà tuyển dụng tiềm năng nào lại bận tâm đến việc thực sự kiểm tra tài liệu tham khảo của anh ấy, vì vậy anh ấy chỉ tạo ra những cái tên giả và viết ra những số điện thoại ngẫu nhiên.
I'm sorry I missed your party.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ bữa tiệc của bạn.
We are cooking shish barbecue.	Chúng tôi đang nấu thịt nướng shish.
What's in your bag?	Có gì trong túi của bạn?
I can't believe you actually sang that song.	Tôi không thể tin rằng bạn đã thực sự hát bài hát đó.
Tom says he doesn't know you.	Tom nói rằng anh ấy không biết bạn.
Tom started shaking uncontrollably.	Tom bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Tom acted alone.	Tom đã hành động một mình.
Tom doesn't like to sing. 	Tom không thích hát.
I heard him once, and I didn't like him singing either.	Tôi đã nghe anh ấy một lần, và tôi cũng không thích anh ấy hát.
I have read your book. 	Tôi đã đọc cuốn sách của bạn.
It's really interesting.	Nó thật sự thú vị.
Tom is Mary's father.	Tom là cha của Mary.
Tom did not answer.	Tom không trả lời.
How much time will you give us to do it?	Bạn sẽ cho chúng tôi bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I don't like Boston.	Tôi không thích Boston.
How many times a month does Tom come here?	Tom đến đây bao nhiêu lần một tháng?
Tom stretched out on the chair.	Tom nằm dài trên ghế.
I will give up my old coat.	Tôi sẽ bỏ chiếc áo khoác cũ của mình.
I wonder if I'm really ready to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự sẵn sàng để làm điều đó hay không.
Tom watched Mary.	Tom quan sát Mary.
The man in that car was Tom Jackson.	Người đàn ông trong chiếc xe đó là Tom Jackson.
How would you describe the economy right now?	Bạn sẽ mô tả nền kinh tế ngay bây giờ như thế nào?
The dress on the shop window caught Mary's attention.	Chiếc váy trên cửa sổ của cửa hàng đã thu hút sự chú ý của Mary.
I don't think I've ever seen Tom dance.	Tôi không nghĩ mình đã từng thấy Tom nhảy.
I don't think I'll be able to convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa dậy.
This fine weather won't last.	Thời tiết tốt này sẽ không kéo dài.
I had a really bad day today.	Tôi đã có một ngày thực sự tồi tệ hôm nay.
I know Tom will show up eventually.	Tôi biết cuối cùng thì Tom cũng sẽ xuất hiện.
I want to be a candidate.	Tôi muốn trở thành một ứng cử viên.
Tom says he feels threatened.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị đe dọa.
Tom wasn't the one to teach me how to water ski.	Tom không phải là người dạy tôi cách trượt nước.
I lent Tom my car last week.	Tôi đã cho Tom mượn xe của tôi vào tuần trước.
I am ashamed of my father.	Tôi xấu hổ về cha tôi.
Surely Tom is aware of that.	Chắc chắn Tom nhận thức được điều đó.
Tom says he has no plans to go this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi trong tuần này.
That can't be Tom.	Đó không thể là Tom.
I know Tom didn't know I had to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi phải làm điều đó.
Don't talk nonsense anymore.	Đừng nói chuyện phiếm nữa.
Do you think we should let Tom try it again?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên để Tom thử làm điều đó một lần nữa không?
So what's wrong with you?	Có chuyện gì với bạn vậy?
I may need to go to Boston in October.	Tôi có thể cần đến Boston vào tháng Mười.
Tom's right hand began to shake uncontrollably.	Tay phải của Tom bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Tom spent several years in prison.	Tom đã ở tù vài năm.
Tom won't let us help him.	Tom sẽ không để chúng tôi giúp anh ấy.
He asked me if I knew her phone number.	Anh ấy hỏi tôi có biết số điện thoại của cô ấy không.
The famous author has created another bestseller.	Tác giả nổi tiếng đã tạo ra một cuốn sách bán chạy nhất khác.
It's not hot today either.	Hôm nay trời cũng không nóng.
Tom says he doesn't know why you did that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Let me know when you want to start over.	Hãy cho tôi biết khi bạn muốn bắt đầu lại.
That poor family survived on food stamps.	Gia đình nghèo đó sống sót nhờ phiếu lương thực.
Tom and I don't usually say good morning to each other.	Tom và tôi thường không nói lời chào buổi sáng với nhau.
Tom felt a lot of pain.	Tom cảm thấy rất đau.
Tom comes to Australia to help his uncle build a house.	Tom đến Úc để giúp người chú của mình xây nhà.
Tom was standing in front of Mary.	Tom đang đứng trước mặt Mary.
All Tom needs is money.	Tất cả những gì Tom cần là tiền.
Tom is in trouble for not telling the truth.	Tom gặp rắc rối vì không nói sự thật.
Tom is coming next Monday, right?	Tom sẽ đến vào thứ Hai tới, phải không?
Tom told me he was getting married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sắp kết hôn.
I didn't know that you were a doctor.	Tôi không biết rằng bạn là một bác sĩ.
This accident was caused by the carelessness of the driver.	Tai nạn này xuất phát từ sự bất cẩn của tài xế.
I know Tom's father.	Tôi biết bố của Tom.
Tom would know what to do, right?	Tom sẽ biết phải làm gì, phải không?
Tom hasn't done enough yet.	Tom vẫn chưa làm đủ.
Tom is alone at home.	Tom ở nhà một mình.
Tom knows what he did wrong.	Tom biết mình đã làm gì sai.
I am interested in French.	Tôi quan tâm đến tiếng Pháp.
Can you please tell me where the restaurant is?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết nhà hàng ở đâu?
You say Tom is a student.	Bạn nói Tom là một sinh viên.
Tom is one of the guests.	Tom là một trong những khách mời.
Tom will come back to pick up Mary.	Tom sẽ quay lại đón Mary.
Tom is working in Boston.	Tom đang làm việc ở Boston.
I think this is what you are looking for.	Tôi nghĩ đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom is also a new student.	Tom cũng là một học sinh mới.
Tom is still not working right?	Tom vẫn không làm việc phải không?
I cannot ignore someone who needs my help.	Tôi không thể bỏ qua một người cần sự giúp đỡ của tôi.
We didn't want Tom to understand what we were saying, so we talked in French.	Chúng tôi không muốn Tom hiểu những gì chúng tôi đang nói, vì vậy chúng tôi đã nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Don't take Tom too seriously.	Đừng quá coi trọng Tom.
I know Tom wouldn't like that.	Tôi biết Tom sẽ không thích điều đó.
Tom always sees the best in people.	Tom luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở con người.
I wish I could do it like you.	Tôi ước rằng tôi cũng có thể làm được điều đó như bạn.
Tom is not very good at eating with chopsticks.	Tom không giỏi ăn bằng đũa cho lắm.
Tom said he assumed Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I don't think you need to tell Tom anything about what happened.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
Does Tom deny this?	Tom có ​​phủ nhận điều này không?
Tom's treatment may require a blood transfusion.	Quá trình điều trị của Tom có ​​thể phải truyền máu.
Mary is knitting a scarf for Tom.	Mary đang đan cho Tom một chiếc khăn.
Tom knows too much.	Tom biết quá nhiều.
Tom is making the dishes.	Tom đang làm các món ăn.
What is the difference between powdered milk and buttermilk?	Sự khác biệt giữa sữa bột và bơ sữa là gì?
Many Bostonians oppose the mayor's plan.	Nhiều người dân Boston phản đối kế hoạch của thị trưởng.
Tom speaks French almost as well as he speaks English.	Tom nói tiếng Pháp gần như cũng như anh ấy nói tiếng Anh.
I'm not that desperate.	Tôi không tuyệt vọng như vậy.
Looks like Tom hasn't shaved in a week.	Có vẻ như Tom đã không cạo râu trong một tuần.
There is no reason to hold back now.	Không có lý do gì để giữ lại bây giờ.
I know Tom is afraid of snakes.	Tôi biết Tom sợ rắn.
Tom ate too much during the holidays.	Tom đã ăn quá nhiều trong những ngày nghỉ.
Tom can see what's going on.	Tom có ​​thể thấy những gì đang xảy ra.
Tom is reading a book, isn't he?	Tom đang đọc sách, phải không?
It's a pity you didn't know that.	Thật tiếc khi bạn không biết điều đó.
Tom smiled as Mary entered the room.	Tom mỉm cười khi Mary bước vào phòng.
Tom helped me.	Tom đã giúp tôi.
Tom can be a little sad.	Tom có ​​thể hơi buồn.
The government is trying to get things back to normal.	Chính phủ đang cố gắng đưa mọi thứ trở lại bình thường.
Tom is fine with it.	Tom ổn với nó.
I know that Tom knows that Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó.
I don't have to go to Boston until next week.	Tôi không cần phải đến Boston cho đến tuần sau.
I'm so glad you asked me to give the opening speech tonight.	Tôi rất vui vì bạn đã yêu cầu tôi phát biểu khai mạc tối nay.
Tom majored in forestry.	Tom học chuyên ngành lâm nghiệp.
You are complicated.	Bạn phức tạp.
Tom knows I can't come today.	Tom biết tôi không thể đến hôm nay.
Tom likes iced drinks.	Tom thích đồ uống có đá.
I think Tom would be ashamed of that.	Tôi nghĩ Tom sẽ xấu hổ vì điều đó.
Tom kicks the ball.	Tom đá bóng.
I don't eat this.	Tôi không ăn cái này.
Tom is depicted as a violent person.	Tom được miêu tả là một người bạo lực.
I do not go out.	Tôi không đi chơi.
Don't treat me like that.	Đừng đối xử với tôi như vậy.
I don't take the job.	Tôi không nhận công việc.
I don't want to say anything to make Tom angry.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì để làm Tom tức giận.
Tom mumbles a lot.	Tom lầm bầm rất nhiều.
The car will not start. 	Xe sẽ không nổ máy.
Will you help me push the cart?	Bạn sẽ giúp tôi đẩy xe?
When was the last time you translated a book?	Lần cuối cùng bạn dịch một cuốn sách là khi nào?
Tom will leave as soon as he finishes eating.	Tom sẽ rời đi ngay sau khi anh ấy ăn xong.
Tom tries to be as quiet as possible.	Tom cố gắng im lặng nhất có thể.
OK, that's it for me. 	OK, vậy là xong cho tôi.
Now I will leave everything to the next speaker.	Bây giờ tôi sẽ giao mọi thứ cho người nói tiếp theo.
One day, I came across a book that you might like.	Một ngày nọ, tôi đã xem qua một cuốn sách mà bạn có thể thích.
We planted the garden.	Chúng tôi đã trồng khu vườn.
I sweat quite a lot.	Tôi đổ mồ hôi khá nhiều.
Does Tom still like cats?	Tom có ​​còn thích mèo không?
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom told us we would eat as soon as we got to the cabin.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ ăn ngay khi đến cabin.
Tom should probably tell Mary that she should do it ASAP.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I'm sure that's what Tom wants.	Tôi chắc chắn đó là những gì Tom muốn.
It's great, isn't it?	Nó thật tuyệt vời phải không?
The doctors assured Tom that he would be fine.	Các bác sĩ đảm bảo với Tom rằng anh ấy sẽ ổn.
Tom and Mary had a bed fight.	Tom và Mary đã có một cuộc chiến chăn gối.
You must call the doctor and make an appointment.	Bạn phải gọi cho bác sĩ và đặt lịch hẹn.
The plural of man is man.	Số nhiều của con người là đàn ông.
I don't really like this.	Tôi không thực sự thích điều này.
Tom doesn't like it when people say no to him.	Tom không thích khi mọi người nói không với anh ấy.
Can you give me something to kill the pain?	Bạn có thể cho tôi một cái gì đó để giết chết nỗi đau?
We didn't ask Tom to stay.	Chúng tôi không bảo Tom ở lại.
Tom arranged for the family to visit Boston.	Tom đã sắp xếp để gia đình đến thăm Boston.
Tom is solving a very difficult problem.	Tom đang giải quyết một vấn đề rất khó khăn.
Aren't you crying?	Bạn không khóc sao?
What gift could you give someone like Tom?	Bạn có thể tặng món quà gì cho một người như Tom?
Tom is also your son.	Tom cũng là con trai của bạn.
Looks like you're not satisfied.	Có vẻ như bạn không hài lòng.
Tom is too big to carry.	Tom quá lớn để mang theo.
I know that Tom knows who will do it for us.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Are you sure Tom can do this?	Bạn có chắc Tom có ​​thể làm được điều này?
Tom forgot to put milk in the fridge.	Tom quên cho sữa vào tủ lạnh.
Tom was late for school.	Tom đã đi học muộn.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
Tom takes Mary to the zoo.	Tom đưa Mary đến sở thú.
Instead of focusing on our differences, let's focus on our similarities.	Thay vì tập trung vào sự khác biệt của chúng ta, chúng ta hãy tập trung vào những điểm tương đồng của chúng ta.
Tom didn't like Mary's jokes at all.	Tom không thích những trò đùa của Mary chút nào.
I'm so glad Tom and Mary get along so well.	Tôi rất vui vì Tom và Mary rất hợp nhau.
Wisdom is more important than wealth.	Sự khôn ngoan quan trọng hơn sự giàu có.
If the food is cold, put it in the microwave.	Nếu thức ăn nguội, hãy cho vào lò vi sóng.
Don't waste my time asking stupid questions.	Đừng lãng phí thời gian của tôi để hỏi những câu hỏi ngu ngốc.
I didn't know I was busy this morning.	Tôi không biết sáng nay tôi bận.
Neither Tom nor Mary have been married for long.	Cả Tom và Mary đều chưa kết hôn được bao lâu.
I wish I could speak French as well as Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Tom doesn't always do it that way.	Tom không phải lúc nào cũng làm theo cách đó.
Tom was raised by his aunt and uncle.	Tom được nuôi dưỡng bởi dì và chú của mình.
Tom said Mary looked tired.	Tom nói Mary trông có vẻ mệt mỏi.
I'm glad Tom didn't do that.	Tôi rất vui vì Tom đã không làm điều đó.
It was a woman whose son was ill.	Đó là người phụ nữ có con trai bị bệnh.
I need someone to tell me what's going on.	Tôi cần ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
The house is surrounded by corn fields.	Ngôi nhà được bao quanh bởi những cánh đồng ngô.
Tom has trouble convincing Mary to help him.	Tom gặp khó khăn trong việc thuyết phục Mary giúp anh ta.
Tom is being arrested right now.	Tom đang bị bắt ngay lúc này.
I don't think Tom is still awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh.
I'm tying some loose ends.	Tôi đang buộc một số đầu lỏng lẻo.
Tom walked up the stairs to the front door.	Tom bước lên cầu thang đến cửa trước.
I couldn't believe what just happened.	Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Tom proposed to Mary.	Tom đã cầu hôn Mary.
Tom is Mary's best friend.	Tom là bạn thân của Mary.
I thought I told you to go home.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn về nhà.
Tom is much more than that.	Tom còn nhiều hơn thế nữa.
It is not uncommon for Tom to make such mistakes.	Không hiếm khi Tom mắc phải những sai lầm như vậy.
Tom doesn't usually go to school by bus.	Tom không thường đến trường bằng xe buýt.
We don't want you to feel bored.	Chúng tôi không muốn bạn cảm thấy buồn chán.
It was not difficult to convince Tom to help.	Không khó để thuyết phục Tom giúp đỡ.
Tom is probably a little younger than me.	Tom có ​​lẽ trẻ hơn tôi một chút.
Tom told me he thought Mary didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không muốn làm điều đó.
I want Tom to accept his offer.	Tôi muốn Tom chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.
It's not as simple as it looks.	Điều đó không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
You should never have let Tom go to Australia with Mary.	Bạn không bao giờ nên để Tom đến Úc với Mary.
Tom said that he thought Mary was interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm đến việc làm đó.
I am a person who usually takes out the trash.	Tôi là người thường đi đổ rác.
Police are investigating the suspect's past.	Cảnh sát đang điều tra quá khứ của nghi phạm.
All that glitters is not gold.	Tất cả những gì lấp lánh không phải là vàng.
Tom is in love with Mary's sister.	Tom đang yêu em gái của Mary.
Tom won't be able to do everything alone.	Tom sẽ không thể làm mọi thứ một mình.
I know Tom knows why Mary has to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom and I want to talk to you about something.	Tom và tôi muốn nói chuyện với bạn về điều gì đó.
Tom got out of the elevator and went to his office.	Tom ra khỏi thang máy và đi đến văn phòng của mình.
Tom tells Mary that he thinks she is hot.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy rất nóng.
If you didn't do it, I did.	Nếu bạn không làm điều đó, tôi đã làm.
Tom has been trying to learn to speak French for a long time.	Tom đã cố gắng học nói tiếng Pháp trong một thời gian dài.
Why don't we stay?	Tại sao chúng ta không ở lại?
Tom hopes that Mary will be able to do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
You can't blame Tom for what he did.	Bạn không thể đổ lỗi cho Tom về những gì anh ấy đã làm.
Tom hugs a stuffed animal.	Tom ôm thú bông.
Neither Tom nor Mary could find work.	Cả Tom và Mary đều không tìm được việc làm.
Tom did not know where Mary would be in the afternoon.	Tom không biết Mary sẽ ở đâu vào buổi chiều.
Tom will suspect, I'm sure.	Tom sẽ nghi ngờ, tôi chắc chắn.
What should Tom and I do next?	Tom và tôi phải làm gì tiếp theo?
I don't know if I'll buy these or not.	Tôi không biết liệu tôi có mua những thứ này hay không.
I bought myself a kite.	Tôi đã mua cho mình một con diều.
Tom is a good climber.	Tom là một nhà leo núi giỏi.
I wonder if you could do me a favor.	Tôi tự hỏi liệu bạn có giúp tôi một việc gì không.
I know how overwhelming it all can be.	Tôi biết tất cả có thể áp đảo như thế nào.
Tom betrayed his friends.	Tom đã phản bội bạn bè của mình.
Don't fool yourself anymore.	Đừng tự huyễn hoặc mình nữa.
I don't understand this part.	Tôi không hiểu phần này.
I think Tom will really like it.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự sẽ thích nó.
Do you think your French is good enough to explain the problem?	Bạn có nghĩ rằng tiếng Pháp của bạn đủ tốt để giải thích vấn đề?
Tom has to be hospitalized.	Tom phải nhập viện.
We ran after Tom.	Chúng tôi chạy theo Tom.
Would you mind lending me your pen?	Bạn có phiền cho tôi mượn cây bút của bạn không?
Tom opened the limo door for Mary.	Tom mở cửa xe limo cho Mary.
Smiling is very contagious.	Mỉm cười rất dễ lây lan.
I live in the same dorm as Tom.	Tôi sống cùng ký túc xá với Tom.
I have been looking forward to seeing you for a long time.	Tôi đã mong được gặp bạn trong một thời gian dài.
I pray for Tom every day.	Tôi cầu nguyện cho Tom mỗi ngày.
Tom begged for his life.	Tom cầu xin cho cuộc sống của mình.
We climbed a big slope.	Chúng tôi leo lên một con dốc lớn.
Tom tells his dentist that he brushes his teeth after every meal.	Tom nói với nha sĩ của mình rằng anh đánh răng sau mỗi bữa ăn.
Dust storms are common on Mars.	Bão bụi là phổ biến trên sao Hỏa.
The first bird caught the worm.	Con chim đầu bắt sâu.
Tom may not be in Australia anymore.	Tom có ​​thể không ở Úc nữa.
Tom still has hair, but his brother is completely bald.	Tom vẫn còn tóc, nhưng anh trai của anh ấy đã hoàn toàn bị hói.
She closed her eyes and sat next to him.	Cô nhắm mắt ngồi cạnh anh.
There's a woman at the door who wants to see you.	Có một người phụ nữ ở cửa muốn gặp bạn.
Apparently, Tom didn't want to do that.	Rõ ràng, Tom không muốn làm điều đó.
Tom is quite irritable.	Tom khá là cáu kỉnh.
Tom tried to convince me to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục tôi làm điều đó.
You should do it before now.	Bạn nên làm điều đó trước bây giờ.
We should ask Tom to join our band.	Chúng ta nên đề nghị Tom tham gia vào ban nhạc của chúng ta.
I'm not surprised that I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
You'll do it with Tom tomorrow, right?	Bạn sẽ làm điều đó với Tom vào ngày mai, phải không?
Tom says he's not lazy.	Tom nói rằng anh ấy không lười biếng.
Tom rarely raised his voice.	Tom hiếm khi cao giọng.
I usually eat a bowl of oatmeal for breakfast.	Tôi thường ăn một bát bột yến mạch vào bữa sáng.
Tom said that he did not intend to break the vase.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm vỡ chiếc bình.
Tom injured his right knee during the match.	Tom bị thương đầu gối phải trong trận đấu.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
I need to stop thinking about Tom.	Tôi cần phải ngừng nghĩ về Tom.
Tom sold his gun to Mary.	Tom đã bán súng của mình cho Mary.
Tom is hoping Mary can do it.	Tom đang hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
He loves adventure.	Anh ấy thích phiêu lưu.
I just found out that you will be fired.	Tôi vừa phát hiện ra rằng bạn sẽ bị sa thải.
I know Tom is a slow eater.	Tôi biết Tom là một người ăn chậm.
Tom made Mary go there alone.	Tom bắt Mary đến đó một mình.
I'm tired of your comments.	Tôi mệt mỏi với những bình luận của bạn.
I've had enough of your complaints.	Tôi đã có đủ lời phàn nàn của bạn.
You should read books like the one Tom is reading now.	Bạn nên đọc những cuốn sách giống như cuốn sách mà Tom đang đọc bây giờ.
Tom is always different.	Tom luôn khác biệt.
Unlike some of us, Tom can do it pretty well.	Không giống như một số người trong chúng ta, Tom có ​​thể làm điều đó khá tốt.
I want you to run the store for me.	Tôi muốn bạn điều hành cửa hàng cho tôi.
Tom is a smart man.	Tom là một người thông minh.
Aren't you the one that's supposed to tell Tom he needs to do it?	Bạn không phải là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó?
My hat is the same color as Tom's hat.	Mũ của tôi cùng màu với mũ của Tom.
Tom says he doesn't go to Australia very often.	Tom nói rằng anh ấy không thường xuyên đến Úc.
You will have to do that.	Bạn sẽ phải làm điều đó.
There's a chance Tom will be there.	Có khả năng Tom sẽ ở đó.
Your plants won't die if you water them.	Cây của bạn sẽ không chết nếu bạn tưới chúng.
Who do you think those people are?	Bạn nghĩ những người đó là ai?
I think those are Tom's shoes.	Tôi nghĩ đó là đôi giày của Tom.
I hope that we won't have to do this again.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không phải làm điều này một lần nữa.
Tom couldn't remember when Mary moved to Boston.	Tom không thể nhớ Mary chuyển đến Boston khi nào.
You almost broke my jaw.	Bạn gần như làm gãy quai hàm của tôi.
Tom was crushed when Mary broke up with him.	Tom đã bị nghiền nát khi Mary chia tay anh ta.
I don't think they will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom thinks Mary is outside.	Tom nghĩ Mary đang ở bên ngoài.
I think we played a pretty good game.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi một trận đấu khá hay.
We weren't able to resolve the issue as quickly as I thought it would.	Chúng tôi đã không thể giải quyết vấn đề nhanh chóng như tôi nghĩ.
We know Tom sometimes does things he shouldn't.	Chúng tôi biết Tom đôi khi làm những việc mà anh ấy không nên làm.
Throw Tom out.	Vứt Tom ra.
Don't act like you don't know what I'm talking about.	Đừng làm như bạn không biết tôi đang nói gì.
I looked around the house.	Tôi đã nhìn khắp ngôi nhà.
How much will you sell this to me for?	Bạn sẽ bán cái này cho tôi với giá bao nhiêu?
It sounds disheartening.	Nghe thật chán nản.
I don't think Tom knows what kind of music Mary likes.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết loại nhạc mà Mary thích.
Tom still hasn't replied to my email.	Tom vẫn chưa trả lời email của tôi.
Tom's room was spotlessly beautiful.	Phòng của Tom đẹp không tì vết.
I thought you said Tom is a mechanic.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là một thợ cơ khí.
Tom was obviously very shaken.	Tom rõ ràng là rất run.
What have you done recently?	Bạn đã làm gì gần đây?
How can Tom do all this?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm tất cả những điều này?
Tom walked over to one of the vans and got inside.	Tom bước tới một trong những chiếc xe tải và vào trong.
I think Tom is not at home.	Tôi nghĩ rằng Tom không có nhà.
It's the tail wagging the dog.	Đó là cái đuôi vẫy con chó.
I don't have time to read.	Tôi không có thời gian để đọc.
I think Tom can help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp.
I have never seen so many squirrels in my life.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con sóc như vậy trong đời.
Tom is worried that Mary won't leave.	Tom lo lắng rằng Mary sẽ không rời đi.
Tom was born in 2013.	Tom sinh năm 2013.
Tom has an important job.	Tom có ​​một công việc quan trọng.
Tom has the best room.	Tom có ​​phòng tốt nhất.
Tom's coming to pick us up, isn't he?	Tom sẽ đến để đón chúng ta, phải không?
How's your job?	Công việc thế nào?
I love the creamy mushroom soup.	Tôi thích súp nấm kem đặc.
Tom's mother is a nurse.	Mẹ của Tom là một y tá.
Seems like the question is too easy for you. 	Có vẻ như câu hỏi quá dễ đối với bạn.
Next time, I'll have to make it a little harder.	Lần sau, tôi sẽ phải làm cho nó khó hơn một chút.
The army had to withdraw.	Quân đội phải rút lui.
I'm not very smart.	Tôi không thông minh lắm.
Tom didn't meet Mary either.	Tom cũng không gặp Mary.
I think Tom wants to do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
We have to narrow it down.	Chúng ta phải thu hẹp nó lại.
Tom says he doesn't know how to solve the problem.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
It's one of my favorite songs.	Đó là một trong những bài hát yêu thích của tôi.
That boy is not as naughty as we think.	Cậu bé đó không nghịch ngợm như chúng ta nghĩ đâu.
Tom told me that he thought Mary would be at home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở nhà.
Tom told me that he thought Mary would be busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bận.
I must submit this report by 2:30.	Tôi phải nộp báo cáo này trước 2:30.
I would rather have this and not need it than need it and not have it.	Tôi thà có cái này và không cần nó hơn là cần nó và không có nó.
He says what he thinks regardless of other people's feelings.	Anh ấy nói những gì anh ấy nghĩ bất kể cảm xúc của người khác.
There's been a lot of noise around here lately.	Gần đây có rất nhiều tiếng ồn xung quanh đây.
It took me quite a bit to take a taxi home from the station.	Tôi mất một khoản kha khá để đi taxi về nhà từ ga.
Tom told me that he thought Mary would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cẩn thận.
If you don't get the job done, you won't get paid.	Nếu bạn không hoàn thành công việc, bạn sẽ không được trả lương.
Tom says it has nothing to do with him.	Tom nói rằng điều đó không liên quan đến anh ta.
Why are you always so skeptical?	Tại sao bạn luôn hoài nghi như vậy?
Tom will be exempt, but Mary will not.	Tom sẽ được miễn, nhưng Mary thì không.
I don't understand what is happening to me.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Mary is doing her hair.	Mary đang làm tóc.
I'm sick of this nonsense.	Tôi chán ngấy điều vô nghĩa này.
I don't think I can do it tonight.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó tối nay.
Tom waited until someone else did it for him.	Tom đã đợi cho đến khi người khác làm điều đó cho anh ấy.
I don't have anything to add.	Tôi không có bất cứ điều gì để thêm.
She could sing well when she was a child.	Cô ấy có thể hát hay khi còn là một đứa trẻ.
I didn't start learning French until I was thirty years old.	Tôi đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
I know Tom will love it here.	Tôi biết Tom sẽ thích nó ở đây.
What time are you coming to pick up Tom?	Mấy giờ bạn đến đón Tom?
I doubt that Tom would ever agree to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ đồng ý làm điều đó.
I don't want to miss that.	Tôi không muốn bỏ lỡ điều đó.
I shivered.	Tôi đã rùng mình.
Everything was simpler in those days.	Mọi thứ đều đơn giản hơn trong những ngày đó.
Tom swims as good as Mary.	Tom bơi giỏi như Mary.
Looks like you solved the problem.	Có vẻ như bạn đã giải quyết được vấn đề.
I went to the prom.	Tôi đã đi đến buổi dạ hội.
I don't like books like Tom.	Tôi không thích những loại sách giống như Tom.
Banks are not open on Sundays.	Ngân hàng không mở cửa vào Chủ Nhật.
Tom is best known as a singer.	Tom được biết đến nhiều với tư cách là một ca sĩ.
The wine is put in barrels for aging.	Rượu được cho vào thùng để ủ.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn ổn.
I can't find a babysitter for tonight, so I can't come to the party.	Tôi không tìm được người trông trẻ cho tối nay, vì vậy tôi không thể đến bữa tiệc.
Anyway, it's not a problem.	Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề.
This kind of music is not my cup of tea.	Loại nhạc này không phải là tách trà của tôi.
Do you want me to tell you how to do it?	Bạn có muốn tôi cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó?
It won't do you much good.	Nó sẽ không tốt cho bạn nhiều đâu.
Tom can fix anything.	Tom có ​​thể sửa chữa bất cứ điều gì.
People had to evacuate because of the rain.	Người dân phải sơ tán vì mưa lũ.
Tom quickly obeyed.	Tom nhanh chóng nghe theo.
Should I tell Tom we don't want to do it unless he helps us?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng tôi không muốn làm điều đó trừ khi anh ấy giúp chúng tôi không?
It's downright scary.	Nó hết sức đáng sợ.
Do you know what time the bank closes?	Bạn có biết mấy giờ ngân hàng đóng cửa không?
Tom is very happy to be here.	Tom rất hạnh phúc khi ở đây.
Buy me one.	Mua cho tôi một cái.
Tom is not a cyclist.	Tom không phải là một người đi xe đạp.
Bookkeeping accountant.	Kế toán nấu sổ sách.
The fatal stabbing stemmed from an out-of-control argument.	Vụ đâm chết người bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi mất kiểm soát.
I know that Tom doesn't want to do that to you.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với bạn.
You are a gentleman.	Bạn là một quý ông.
One of our cats is very unhappy about the new kittens.	Một trong những con mèo của chúng tôi rất không hài lòng về những con mèo con mới.
Tom won't be skeptical.	Tom sẽ không hoài nghi.
This is easier than I thought.	Điều này dễ dàng hơn tôi nghĩ.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I think Tom is looking at you.	Tôi nghĩ Tom đang nhìn bạn.
I can't be there tonight.	Tôi không có khả năng ở đó tối nay.
Tom will be very drunk at 2:30.	Tom sẽ rất say vào lúc 2:30.
Tom was my boyfriend three years ago.	Tom là bạn trai của tôi ba năm trước.
Tom usually takes a bath before breakfast.	Tom thường đi tắm trước khi ăn sáng.
I sleep until noon, and then study for the rest of the day.	Tôi ngủ cho đến trưa, và sau đó học cho phần còn lại của ngày.
It's hard to believe that Tom is still single.	Thật khó tin rằng Tom vẫn còn độc thân.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom has arranged an urgent meeting.	Tom đã sắp xếp một cuộc họp khẩn cấp.
Tom and Mary will do it again.	Tom và Mary sẽ làm điều đó một lần nữa.
It's not boring, is it?	Nó không nhàm chán phải không?
Tom can tell us the truth.	Tom có ​​thể cho chúng ta biết sự thật.
Tom is a real loser.	Tom đúng là một kẻ vô tích sự.
Tom will find out what happened.	Tom sẽ tìm hiểu những gì đã xảy ra.
It's not if Tom can't run fast.	Nó không phải là nếu Tom không thể chạy nhanh.
No resignation letter.	Không có đơn từ chức.
Tom is an extremist.	Tom là một kẻ quá khích.
I gave the document to Tom.	Tôi đưa tài liệu cho Tom.
Tom said he hopes we can sing together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể hát cùng nhau.
Don't count on us.	Đừng trông chờ vào chúng tôi.
Viewed from the plane, the islands are very beautiful.	Nhìn từ máy bay, những hòn đảo rất đẹp.
Tom probably won't walk to school tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi bộ đến trường vào ngày mai.
I do not like football.	Tôi không thích bóng đá.
I don't know what we can do about that.	Tôi không biết chúng ta có thể làm gì với điều đó.
Tom raised his head and smiled.	Tom ngẩng đầu và mỉm cười.
Tom is feeling better now.	Tom đang cảm thấy tốt hơn bây giờ.
Where did Tom get all those oranges?	Tom đã lấy tất cả những quả cam đó ở đâu?
Tom tries to keep the kids quiet.	Tom cố gắng giữ cho bọn trẻ im lặng.
Tom asked me out this weekend.	Tom đã rủ tôi đi chơi vào cuối tuần này.
Tom advised Mary not to do that.	Tom khuyên Mary không nên làm vậy.
Tom always seems to have trouble making decisions.	Tom dường như luôn gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
That doesn't matter, really.	Điều đó không quan trọng, thực sự.
Fortunately, all the passengers were wearing seat belts.	May mắn thay, tất cả các hành khách đều thắt dây an toàn.
Do you have any time to help me today?	Bạn có bất kỳ thời gian để giúp tôi ngày hôm nay?
Tom could smell Mary's perfume.	Tom có ​​thể ngửi thấy mùi nước hoa của Mary.
I'll be back at 2:30.	Tôi sẽ quay lại lúc 2:30.
Tom will probably stay here tonight.	Tom có ​​thể sẽ ở lại đây tối nay.
Tom doesn't know.	Tom không biết.
He will not be a good player.	Anh ấy sẽ không phải là một cầu thủ giỏi.
Maybe Tom won't come back.	Có lẽ Tom sẽ không quay lại.
Tom wants to be the first to shake Mary's hand after her show.	Tom muốn là người đầu tiên bắt tay Mary sau buổi biểu diễn của cô ấy.
I'm surprised that Tom did it.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom đã làm điều đó.
Tom invested in a mutual fund.	Tom đã đầu tư vào một quỹ tương hỗ.
Tom is recovering from heart surgery.	Tom đang hồi phục sau ca phẫu thuật tim.
Tom got here thirty minutes early.	Tom đến đây sớm ba mươi phút.
It's not very hot today.	Hôm nay trời không nóng lắm.
He wants to be a chef in the future.	Anh ấy muốn trở thành một đầu bếp trong tương lai.
Americans marry later and have fewer children overall.	Người Mỹ kết hôn muộn hơn và có ít con hơn nói chung.
Tom should tell Mary he doesn't want to do that.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom says he thinks Mary doesn't eat meat.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ăn thịt.
Tom won't say yes.	Tom sẽ không nói có.
She wore a new dress for the party.	Cô mặc chiếc váy mới cho bữa tiệc.
Caught where?	Bắt ở đâu?
Tom believes in the supernatural.	Tom tin vào siêu nhiên.
I know that you are a good teacher.	Tôi biết rằng bạn là một giáo viên tốt.
Out of the three boys, the youngest is the most attractive.	Trong ba cậu bé, cậu út là người hấp dẫn nhất.
I don't want to get involved with such things.	Tôi không muốn dính líu đến những thứ như vậy.
I completely forgot about Tom.	Tôi hoàn toàn quên về Tom.
Tom doesn't seem to be as persistent as Mary.	Tom dường như không kiên trì như Mary.
I told them all that I was sorry.	Tôi đã nói với họ tất cả rằng tôi rất tiếc.
That's not what happened here.	Đó không phải là những gì đã xảy ra ở đây.
We need to give Tom space.	Chúng ta cần cho Tom không gian.
It's not quite ready yet.	Nó vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Give me a reading on the gauge near the boiler.	Cho tôi một số đọc trên đồng hồ đo gần lò hơi.
Don't blame me for what happened.	Đừng đổ lỗi cho tôi về những gì xảy ra.
Tom has been waiting for us all morning.	Tom đã đợi chúng tôi cả buổi sáng.
I don't think Tom knows why I'm scared to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
I don't think Tom will be awake at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thức vào thời điểm này trong đêm.
I think you want to come to Australia with us.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đến Úc với chúng tôi.
I want to be a stay-at-home dad.	Tôi muốn trở thành một người cha ở nhà.
I will never let you do that again.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
That is bad for your heart.	Điều đó có hại cho trái tim của bạn.
I don't owe him anything.	Tôi không nợ anh ta bất cứ điều gì.
Tom will not be fired.	Tom sẽ không bị sa thải.
Tom admitted he was not polite.	Tom thừa nhận anh đã không lịch sự.
I know Tom is a widow and I also know Mary is a widow.	Tôi biết Tom là một góa phụ và tôi cũng biết Mary là một góa phụ.
Maybe Tom will.	Có lẽ Tom sẽ làm được.
Did Tom do that today?	Hôm nay Tom có ​​làm vậy không?
Tom still hopes Mary will do it.	Tom vẫn hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
Tom said he thought Mary wouldn't be surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ngạc nhiên.
I think we are going in the wrong direction.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi sai hướng.
Don't make this harder than necessary.	Đừng làm cho việc này khó hơn mức cần thiết.
I'm so glad Tom is here.	Tôi rất vui vì Tom đã ở đây.
Tom is your responsibility.	Tom là trách nhiệm của bạn.
I know Tom is not in bed yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa ở trên giường.
Tom says he knows this isn't the first time Mary has done it.	Tom nói rằng anh biết đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
We are not as young as Tom.	Chúng tôi không trẻ như Tom.
Tom decided that we should keep the canoe indoors until the storm passed.	Tom quyết định rằng chúng tôi nên đưa ca nô vào trong nhà cho đến khi cơn bão đi qua.
This dog is ownerless.	Con chó này vô chủ.
He said he would go home the next day.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ về nhà vào ngày hôm sau.
I thought you were crazy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn bị điên.
Tell them they were wrong.	Nói với họ rằng họ đã sai.
Tom says he doesn't know who to trust.	Tom nói rằng anh không biết mình nên tin ai.
Tom says he has more important things to do.	Tom nói rằng anh ấy có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Do not worry.	Đừng quá lo lắng.
I can see him as a very good friend, but I cannot see him as a lover.	Tôi có thể coi anh ấy như một người bạn rất tốt, nhưng tôi không thể coi anh ấy như một người yêu.
Tom says that Mary thinks she might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
He finally agreed to our plan.	Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý với kế hoạch của chúng tôi.
We've been through three wars.	Chúng ta đã trải qua ba cuộc chiến.
Tom is worried about losing his job.	Tom lo lắng về việc mất việc.
Tom won't let Mary go, will he?	Tom sẽ không để Mary đi, phải không?
Tom wants to go out.	Tom muốn đi chơi.
Tom challenged Mary to another game of chess.	Tom đã thách Mary một ván cờ khác.
I don't know how long the meeting will last.	Tôi không biết cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.
I'm not at home to help Tom today.	Tôi không phải ở nhà để giúp Tom hôm nay.
I knew that Tom would allow us to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom refused to continue working.	Tom từ chối tiếp tục làm việc.
He lives on welfare.	Anh ấy sống nhờ phúc lợi.
Tom has Mary's key.	Tom đã có chìa khóa của Mary.
Why didn't you tell me that?	Tại sao bạn không nói với tôi điều đó?
Tom is as white as a sheet.	Tom trắng như tờ.
I think Tom is lonely.	Tôi nghĩ Tom cô đơn.
Tom doesn't celebrate his birthday.	Tom không tổ chức sinh nhật của mình.
I'm not your errand boy.	Tôi không phải là cậu bé sai vặt của bạn.
Tom and Mary are smiling.	Tom và Mary đang cười.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không có khả năng Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom has no alibi.	Tom không có bằng chứng ngoại phạm.
I know where Tom is hiding.	Tôi biết Tom đang ẩn náu ở đâu.
Tom hoped Mary wouldn't cry.	Tom hy vọng Mary sẽ không khóc.
Why did Tom fail?	Tại sao Tom lại thất bại?
I suspect Tom lied.	Tôi nghi ngờ Tom đã nói dối.
I thought you said you wanted to learn French.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn muốn học tiếng Pháp.
Most of the houses around here don't have cellars.	Hầu hết các ngôi nhà xung quanh đây không có hầm.
Tom says he feels a lot better today.	Tom nói hôm nay anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tom did not constrain his words.	Tom không gò bó lời nói của mình.
You're sure about this, aren't you?	Bạn chắc chắn về điều này, phải không?
Tom's family rarely dines together.	Gia đình Tom hiếm khi dùng bữa cùng nhau.
Looks like Tom is not alone.	Có vẻ như Tom không đơn độc.
Tom plays the drums.	Tom chơi trống.
I would die sooner than get up early in the morning.	Tôi sẽ chết sớm hơn là dậy sớm vào mỗi buổi sáng.
Tom never spoke to me in French.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp.
Tom told me he wouldn't be home until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không về nhà cho đến 2:30.
Tom says he wants to leave Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời khỏi Úc.
The prisoner wears an orange jumpsuit.	Người tù mặc một bộ áo liền quần màu cam.
I'm sure something will appear.	Tôi chắc chắn rằng một cái gì đó sẽ xuất hiện.
Don't sit there. 	Đừng ngồi đó.
That's Tom's seat.	Đó là chỗ ngồi của Tom.
There are turtles that are more than two centuries old.	Có những con rùa có tuổi đời hơn hai thế kỷ.
Tom spent three weeks in Boston with Mary.	Tom đã dành ba tuần ở Boston với Mary.
I'd be surprised if Tom didn't let you do that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom không để bạn làm điều đó.
I wonder if Tom wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với chúng tôi hay không.
Tom tires easily.	Tom lốp dễ dàng.
How do you read this kanji?	Làm thế nào để bạn đọc kanji này?
My name is known to everyone in our town.	Tên của tôi được mọi người trong thị trấn của chúng tôi biết đến.
I don't go to Boston as often as I would like.	Tôi không đến Boston thường xuyên như tôi muốn.
Tom loves his kids.	Tom yêu những đứa trẻ của mình.
You'll show Tom how to do that, won't you?	Bạn sẽ chỉ cho Tom cách làm điều đó, phải không?
It smells like you're baking a cake.	Nó có mùi giống như bạn đang nướng một chiếc bánh.
Tom said that he wished Mary knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary biết cách làm điều đó.
Scorpions have eight legs.	Bọ cạp có tám chân.
That bridge has been under renovation for three years.	Cây cầu đó đã được cải tạo trong ba năm.
Tom says that the noise bothers him.	Tom nói rằng tiếng ồn làm phiền anh ta.
Why don't we go back now?	Tại sao chúng ta không quay trở lại bây giờ?
I am not accusing anyone of anything.	Tôi không buộc tội ai về bất cứ điều gì.
A green banana is not ripe enough to eat.	Một quả chuối xanh không đủ chín để ăn.
Tom is sitting up.	Tom đang ngồi dậy.
How old were you when you learned how to tie your own shoelaces?	Bạn học cách thắt dây giày cho mình bao nhiêu tuổi?
I have never had a girlfriend.	Tôi chưa bao giờ có bạn gái.
Still no sign of Tom.	Vẫn không có dấu hiệu của Tom.
There is something you need to see.	Có một cái gì đó bạn cần phải xem.
You let Tom do it, didn't you?	Bạn đã để Tom làm điều đó, phải không?
Tom must be determined to do it.	Tom phải quyết tâm làm điều đó.
Land prices in the downtown area are skyrocketing.	Giá đất khu vực trung tâm thành phố đang tăng vọt.
She stood frozen as if she had seen a ghost.	Cô ấy đứng sững như thể đã nhìn thấy một bóng ma.
I think it might be stupid to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là ngu ngốc khi làm điều đó.
A rich person has to pay a lot of income tax.	Một người giàu có phải trả nhiều thuế thu nhập.
Are you assuming I'm a liar?	Bạn đang cho rằng tôi là một kẻ nói dối?
Tom ate everything on his plate.	Tom đã ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của mình.
Tom and John always wear ties to work.	Tom và John luôn đeo cà vạt khi đi làm.
It will never catch up.	Nó sẽ không bao giờ bắt kịp.
I love what I'm doing here.	Tôi yêu những gì tôi đang làm ở đây.
There are many places you should see in Australia.	Có rất nhiều nơi bạn nên xem ở Úc.
How many pounds of sausage do you want, and how much bread?	Bạn muốn bao nhiêu pound xúc xích, và bao nhiêu bánh mì?
You can't tell me what to do.	Bạn không thể cho tôi biết phải làm gì.
You should have called me last night.	Bạn nên gọi cho tôi đêm qua.
Tom is very good with numbers.	Tom rất giỏi với những con số.
I never thought I could get caught.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị bắt.
Whether he succeeds or not depends on his health.	Anh ta có thành công hay không phụ thuộc vào sức khỏe của anh ta.
Something bad happened on October 20th.	Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra vào ngày 20 tháng 10.
Tom won't make it through.	Tom sẽ không vượt qua được.
Tom isn't the only one who doesn't dance.	Tom không phải là người duy nhất không khiêu vũ.
Who does Tom do it with?	Tom làm điều đó với ai?
I knew that Tom would allow Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom was here before me.	Tom đã ở đây trước tôi.
Tom thinks he is stronger than me.	Tom nghĩ rằng anh ấy mạnh hơn tôi.
Tom's show is actually pretty boring.	Buổi biểu diễn của Tom thực sự khá nhàm chán.
Tom said that Mary knew he might want to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó một mình.
I thought you said you wanted Tom to do that to you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó với bạn.
Another interesting source of energy is heat that can be recovered from radioactive waste.	Một nguồn năng lượng thú vị khác là nhiệt có thể được thu hồi từ chất thải phóng xạ.
Tom doesn't have to leave early.	Tom không cần phải về sớm.
I love you deeply.	Tôi yêu bạn sâu sắc.
One liter of milk contains about thirty grams of protein.	Một lít sữa chứa khoảng ba mươi gam protein.
I've asked around and people say we shouldn't trust you.	Tôi đã hỏi xung quanh và mọi người nói rằng chúng tôi không nên tin tưởng bạn.
Tom was all wet.	Tom ướt hết cả người.
Will Tom teach French next year?	Tom sẽ dạy tiếng Pháp vào năm tới chứ?
I have never talked to a foreigner before.	Tôi chưa bao giờ được nói chuyện với một người nước ngoài trước đây.
I will be very grateful if you can help me tomorrow.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể giúp tôi vào ngày mai.
It's not time to do that yet.	Vẫn chưa đến lúc làm điều đó.
We don't deserve all of this.	Chúng tôi không xứng đáng với tất cả những điều này.
I know Tom is a pretty good skier.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
You have the right to know what happened.	Bạn có quyền được biết về những gì đã xảy ra.
I am unplugging.	Tôi đang rút phích cắm.
I should guess you're busy.	Tôi nên đoán bạn đang bận.
I'm not surprised because I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi không ngạc nhiên vì tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
Do you think Tom is rich?	Bạn có nghĩ Tom giàu có không?
Animal testing should be prohibited.	Thử nghiệm trên động vật nên bị cấm.
I told Tom I would never do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
I can't explain everything now.	Tôi không thể giải thích mọi thứ bây giờ.
This is not good French.	Đây không phải là tiếng Pháp tốt.
I don't think you should tell anyone about that.	Tôi nghĩ bạn không nên nói với ai về điều đó.
I wonder if Tom thinks Mary really wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó không.
I don't know how Tom was able to afford that.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom có ​​thể mua được thứ đó.
Tom got most of what he asked for.	Tom có ​​hầu hết những thứ anh ấy yêu cầu.
I think Tom was just joking.	Tôi nghĩ Tom chỉ nói đùa thôi.
I don't think it's very likely that Tom will be here today.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ ở đây hôm nay.
I don't think Tom knew Mary was in jail.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã phải ngồi tù.
Is Tom your relative?	Tom có ​​phải là người thân của bạn không?
Tom said he doesn't have to worry about money.	Tom cho biết anh không phải lo lắng về tiền bạc.
Just remember to leave your passport in the safe.	Chỉ cần nhớ để hộ chiếu của bạn trong két sắt.
Tom said that he couldn't sing as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể hát hay như Mary.
I doubt if Tom would be confusing.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ khó hiểu.
I don't understand what they are saying.	Tôi không hiểu họ đang nói gì.
It may not be as complicated as you think.	Nó có thể không phức tạp như bạn nghĩ.
Tom is not here with me now.	Tom không ở đây với tôi bây giờ.
Tom says he finds this difficult.	Tom nói rằng anh ấy thấy điều này khó khăn.
Do you have something to tell us?	Bạn có điều gì muốn nói với chúng tôi không?
Tom is going to Boston.	Tom sẽ đến Boston.
Why don't we go skiing?	Tại sao chúng ta không đi trượt tuyết?
I couldn't keep up with everything that was going on.	Tôi không thể theo kịp mọi thứ đang diễn ra.
Tom often plays badminton with Mary.	Tom thường chơi cầu lông với Mary.
I was scared to tell Tom about it.	Tôi sợ hãi khi nói với Tom về điều đó.
Tom says Mary is ready to go.	Tom nói rằng Mary đã sẵn sàng để đi.
I really think that will happen.	Tôi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I am sure that Tom will do whatever Mary asks him to do.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
You will never be allowed to do that.	Bạn sẽ không bao giờ được phép làm điều đó.
Tom was as surprised as Mary.	Tom cũng ngạc nhiên như Mary.
Tom did not like the joke that Mary told.	Tom không thích trò đùa mà Mary kể.
Do you think you'll be in Boston all summer?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ ở Boston cả mùa hè?
What do you think of your new teammates?	Bạn nghĩ gì về đồng đội mới của mình?
In the end, my curiosity overcame my fear.	Cuối cùng, sự tò mò của tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi.
Hold the rails tight.	Giữ chặt đường ray.
You should tell Tom that Mary is not going to continue.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định tiếp tục.
This is your umbrella.	Đây là ô của bạn.
Tom had a good time in Australia.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
I like to sit in the back of the bus.	Tôi thích ngồi ở phía sau xe buýt.
Roast lamb is very tasty.	Thịt cừu nướng rất ngon.
Police will look into the cause of the fire.	Cảnh sát sẽ xem xét nguyên nhân vụ cháy.
I really have a hard time sleeping at night.	Tôi thực sự rất khó ngủ vào ban đêm.
Tom wants Mary to take care of his kids.	Tom muốn Mary chăm sóc những đứa trẻ của anh ấy.
Our plan failed because of lack of capital.	Kế hoạch của chúng tôi thất bại vì thiếu vốn.
I will be 30 years old on October 20th.	Tôi sẽ tròn 30 tuổi vào ngày 20 tháng 10.
Tom was amazed.	Tom đã kinh ngạc.
Does Tom know we never win?	Tom có ​​biết chúng ta không bao giờ thắng không?
Tom took off his coat and got to work.	Tom cởi áo khoác và bắt đầu làm việc.
Tom won't like this game.	Tom sẽ không thích trò chơi này.
Tom stepped into the crowded elevator.	Tom bước vào thang máy đông đúc.
What Tom was trying to tell Mary made no sense to her.	Những gì Tom đang cố gắng nói với Mary chẳng có ý nghĩa gì đối với cô ấy.
We believe the time of death was 2:20 pm.	Chúng tôi tin rằng thời điểm tử vong là 2:20 chiều.
I want to make sure Tom is okay.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom vẫn ổn.
I don't think Tom knows what kind of shoes he should buy.	Tôi không nghĩ Tom biết mình nên mua loại giày nào.
What did Mary buy yesterday?	Hôm qua Mary đã mua cái gì?
We need to go to Boston to help Tom.	Chúng tôi cần đến Boston để giúp Tom.
Tom is about 6 feet tall.	Tom cao khoảng 6 feet.
I don't think I'm alone.	Tôi không nghĩ rằng mình đang ở một mình.
He stands out for wearing a vest.	Anh ấy nổi bật vì mặc vest.
I think Tom has left.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rời đi.
Tom takes good care of his car.	Tom bảo quản tốt chiếc xe của mình.
Can you come up with any evidence to support what you say?	Bạn có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ cho những gì bạn nói không?
Do you recall what happened last year on your birthday?	Bạn có nhớ lại những gì đã xảy ra năm ngoái vào ngày sinh nhật của bạn?
I'm not great.	Tôi không tuyệt.
Tom says he's not busy.	Tom nói rằng anh ấy không bận.
I think we will be able to do that.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is a really suitable guy.	Tom là một chàng trai thực sự phù hợp.
I have not been to Australia since 2013.	Tôi đã không đến Úc kể từ năm 2013.
Tom says his son is a good kid.	Tom nói rằng con trai anh là một đứa trẻ ngoan.
I have to go now.	Tôi phải đi bây giờ.
Tom sold us some eggs.	Tom đã bán cho chúng tôi một số trứng.
Tom thinks Mary should do it.	Tom nghĩ Mary nên làm điều đó.
Make sure you turn off the lights when you leave.	Đảm bảo rằng bạn đã tắt đèn khi rời đi.
Tom painted that picture for Mary.	Tom đã vẽ bức tranh đó cho Mary.
I know that Tom can't stop Mary from doing it.	Tôi biết rằng Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
I don't need to see the basement.	Tôi không cần nhìn thấy tầng hầm.
Tom probably won't be here tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây vào ngày mai.
It's much worse than we initially thought.	Nó tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ ban đầu.
I don't blame you if you hate me.	Tôi không trách bạn nếu bạn ghét tôi.
There are millions and millions of galaxies in the universe.	Có hàng triệu triệu thiên hà trong vũ trụ.
Tom has only just begun to trust Mary.	Tom chỉ mới bắt đầu tin tưởng Mary.
I knew that Tom would be the one to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người làm điều đó.
Are you sure you're ready to do that?	Bạn có chắc mình đã sẵn sàng để làm điều đó?
Tom put the key in the socket.	Tom đưa chìa khóa vào ổ điện.
Tom plans to do that too.	Tom cũng dự định làm điều đó.
I'm a bit out of practice.	Tôi hơi mất tập.
When is Tom planning to go to Australia?	Khi nào Tom dự định đi Úc?
All passengers managed to get out before the bus caught fire.	Tất cả các hành khách đã tìm cách thoát ra ngoài trước khi chiếc xe buýt bốc cháy.
I thought it would be great if we could invite Tom to play some songs for us.	Tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể mời Tom chơi một vài bài hát cho chúng tôi nghe.
Tom was the only one sitting.	Tom là người duy nhất ngồi.
Please do not bother me.	Làm ơn đừng làm phiền tôi.
Tom the cat is obsessed with boxes.	Mèo Tom bị ám ảnh bởi những chiếc hộp.
Tom converted to Catholicism.	Tom đã cải sang đạo Công giáo.
Who is the woman in the red dress?	Người phụ nữ mặc váy đỏ là ai?
It was a big kid.	Đó là một đứa trẻ lớn.
Should I ask Tom to do it?	Tôi có nên yêu cầu Tom làm điều đó không?
Tom wants to know why he was fired.	Tom muốn biết lý do tại sao anh ấy bị sa thải.
I am eating pasta.	Tôi đang ăn mì ống.
Tom kissed the tip of Mary's nose.	Tom hôn lên chóp mũi của Mary.
Does Tom still do the same?	Tom vẫn làm như vậy chứ?
Would you like to talk about what happened today?	Bạn có muốn nói về những gì đã xảy ra ngày hôm nay?
He knows quite well what it is like to be poor.	Anh ấy biết khá rõ việc nghèo là như thế nào.
Both Tom and I drew guns.	Cả tôi và Tom đều rút súng.
Tom asked me what time he should be there.	Tom hỏi tôi mấy giờ anh ấy nên ở đó.
What was it like working with Tom?	Làm việc với Tom như thế nào?
Tom vehemently denied the allegation.	Tom kiên quyết phủ nhận cáo buộc.
Contract is about to expire.	Sắp hết hạn hợp đồng.
A little walk will help you have an appetite for breakfast.	Đi dạo một chút sẽ giúp bạn có cảm giác ngon miệng cho bữa sáng.
I took a slow sip of my coffee.	Tôi nhấp một ngụm cà phê từ từ.
Why won't Tom let us go?	Tại sao Tom không để chúng ta đi?
I didn't buy anything else today.	Tôi không mua bất cứ thứ gì khác hôm nay.
I was suddenly very worried about Tom.	Tôi đột nhiên rất lo lắng cho Tom.
I have never seen a real diamond.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một viên kim cương thật.
Tom died of cancer in 2013 in Boston.	Tom qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013 tại Boston.
I will do whatever I can for Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể làm cho Tom.
Tom has an umbrella, but Mary doesn't.	Tom có ​​một chiếc ô, nhưng Mary thì không.
I know that Tom did it tonight.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó tối nay.
Tom thinks if Mary can do it, he can too.	Tom nghĩ nếu Mary có thể làm điều đó, anh ấy cũng có thể làm được.
Both Tom and Mary have decided to leave.	Cả Tom và Mary đều đã quyết định ra đi.
Tom doesn't want to try doing it again.	Tom không muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't want Mary to drive.	Tom không muốn Mary lái xe.
When did Tom start dating Mary?	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary từ khi nào?
Do not worried. 	Đừng lo.
I will be here the whole time.	Tôi sẽ ở đây suốt thời gian qua.
Tom goes home by bus.	Tom về nhà bằng xe buýt.
Tom is not smart enough to win.	Tom không đủ thông minh để chiến thắng.
The guards will shoot Tom.	Các lính canh sẽ bắn Tom.
You are a monster.	Bạn là một con quái vật.
The job of a driver is not as easy as it seems.	Công việc của một người lái xe không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài.
Tom has a beard.	Tom có ​​râu.
Tom refused to go.	Tom từ chối đi.
Tom should have given Mary more money.	Tom lẽ ra nên cho Mary nhiều tiền hơn.
Do you really think Tom is tall?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom cao?
I went skiing with Tom.	Tôi đã đi trượt tuyết với Tom.
Listen carefully to what I will tell you.	Hãy lắng nghe cẩn thận những gì tôi sẽ nói với bạn.
With Tom, it seems that nothing I do is enough.	Với Tom, có vẻ như tôi không làm gì là đủ cả.
Tom says he has no intention of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
He took the time to visit the museum.	Anh tranh thủ đi thăm viện bảo tàng.
Tom couldn't believe what had happened.	Tom không thể tin được những gì đã xảy ra.
I actually did that.	Tôi thực sự đã làm điều đó.
I don't fish much anymore, but I used to do a lot.	Bây giờ tôi không đi câu nhiều nữa, nhưng tôi đã từng rất nhiều.
We got married in 2013 in Australia.	Chúng tôi đã kết hôn vào năm 2013 tại Úc.
Long skirts are out of fashion now.	Váy dài bây giờ không còn là mốt nữa.
Tom has something he can't wait to show you.	Tom có ​​một cái gì đó mà anh ấy không thể chờ đợi để cho bạn xem.
I don't think so either.	Tôi cũng không nghĩ vậy.
The roof of the house was blown by the strong wind.	Mái nhà bị gió giật mạnh.
Tom says that Mary is probably still pessimistic.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn bi quan.
Tom is very good at telling jokes.	Tom rất giỏi kể chuyện cười.
Tom didn't say anything to anyone.	Tom đã không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
Tom, Mary, John and Alice are all Canadian.	Tom, Mary, John và Alice đều là người Canada.
Tom says he thinks Mary is not at school.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ở trường.
So, what do you want me to say?	Vậy, bạn muốn tôi nói gì?
There's nothing wrong with Tom.	Không có gì sai với Tom.
Tom will love what you do for him.	Tom sẽ thích những gì bạn làm cho anh ấy.
It's not always easy to do the right thing.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng làm điều đúng đắn.
You can go out and play as long as you stay in the yard.	Bạn có thể ra ngoài và chơi miễn là bạn ở trong sân.
I know Tom doesn't know Mary shouldn't.	Tôi biết Tom không biết Mary không nên làm vậy.
How did you like the sandwiches we had for lunch?	Làm thế nào bạn thích những chiếc bánh sandwich chúng tôi đã ăn trưa?
Many people come to South Dakota to see Mount Rushmore.	Nhiều người đến Nam Dakota để xem Núi Rushmore.
Tom is on his way back to Boston.	Tom đang trên đường trở về Boston.
I wish they could figure out what was wrong with me.	Tôi ước rằng họ có thể tìm ra điều gì sai với tôi.
I think Tom doesn't know what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết phải làm gì.
Tom donated all his books to the city library.	Tom đã tặng tất cả sách của mình cho thư viện thành phố.
If I were you, I would accept his offer.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.
Tom is the youngest of three boys.	Tom là con út trong ba cậu bé.
I don't usually wait for latecomers.	Tôi thường không đợi những người đến muộn.
I would rather live on the other side of town.	Tôi thà sống ở phía bên kia của thị trấn.
Tom doesn't have enough money to rent a car.	Tom không có đủ tiền để thuê một chiếc xe hơi.
Don't try to find fault with others.	Đừng cố tìm lỗi với người khác.
Tom soon realized he had been tricked.	Tom sớm nhận ra mình đã bị lừa.
Tom and Mary moved into an apartment across from us.	Tom và Mary chuyển đến một căn hộ đối diện với chúng tôi.
I suspect that Tom and Mary are at home.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang ở nhà.
Tom loves talking to Mary.	Tom thích nói chuyện với Mary.
I couldn't taste the difference between these two wines.	Tôi không thể nếm được sự khác biệt giữa hai loại rượu này.
Tom will be back, I'm sure.	Tom sẽ trở lại, tôi chắc chắn.
Tom has a stepfather.	Tom có ​​một người cha dượng.
Do you want me to drive you home?	Bạn có muốn tôi chở bạn về nhà không?
We'll be fine, Tom.	Chúng ta sẽ ổn thôi, Tom.
Tom won't bother you anymore.	Tom sẽ không làm phiền bạn nữa.
You look like a woman I used to know.	Bạn trông giống như một người phụ nữ mà tôi từng biết.
Tom sings every day.	Tom hát mỗi ngày.
I believe Tom wants to do that.	Tôi tin rằng Tom muốn làm điều đó.
I don't understand what Tom expects me to do.	Tôi không hiểu Tom mong tôi làm gì.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến điều đó.
She couldn't seem to understand what he was saying.	Cô ấy dường như không thể hiểu được những gì anh ấy đang nói.
They don't come here, do they?	Họ không đến đây, phải không?
I can't look back on my youth without feeling depressed.	Tôi không thể nhìn lại tuổi thanh xuân của mình mà không cảm thấy chán nản.
The room has an incomplete order.	Căn phòng có thứ tự không nguyên vẹn.
Tom has only one leg.	Tom chỉ có một chân.
Tom shoved Mary off the dock.	Tom xô Mary ra khỏi bến tàu.
Tom is a fascist.	Tom là một tên phát xít.
Tom has been missing for months.	Tom đã mất tích trong nhiều tháng.
I know Tom is a very talented guitarist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ guitar rất tài năng.
We can talk about Tom.	Chúng ta có thể nói về Tom.
Tom said that the building is 300 meters high.	Tom nói rằng tòa nhà cao 300 mét.
Tom loves Mary and she loves him.	Tom yêu Mary và cô ấy yêu anh.
I think Tom will lose.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thua.
Do you know what Tom's favorite color is?	Bạn có biết màu sắc yêu thích của Tom là gì không?
We usually have breakfast at 7:30.	Chúng tôi thường ăn sáng lúc 7:30.
I have been to Australia a few times.	Tôi đã đến Úc một vài lần.
If you have questions, don't hesitate to ask.	Nếu bạn có câu hỏi, đừng ngần ngại hỏi.
I think you're trying to be funny.	Tôi nghĩ rằng bạn đang cố gắng để trở nên hài hước.
I didn't read the newspaper yesterday.	Tôi đã không đọc báo ngày hôm qua.
One moment, they were arguing and the next, they were kissing.	Một khoảnh khắc, họ đang tranh cãi và ngay sau đó, họ đã hôn nhau.
One day you will understand everything.	Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu mọi thứ.
I think you will talk about this with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nói về điều này với Tom.
Meteor strikes are a serious threat.	Các cuộc tấn công của sao băng là một mối đe dọa nghiêm trọng.
Learning a foreign language can be a lot of fun.	Học ngoại ngữ có thể rất thú vị.
Tom denied he had anything to do with the theft.	Tom phủ nhận anh ta có liên quan gì đến vụ trộm.
You should ask Tom what he will do.	Bạn nên hỏi Tom xem anh ấy sẽ làm gì.
Tom didn't get a chance to visit the art museum.	Tom đã không có cơ hội đến thăm bảo tàng nghệ thuật.
Tom is funny, but Mary is not.	Tom hài hước, nhưng Mary thì không.
Tom won't be able to do it on his own, so we need someone to help.	Tom sẽ không thể tự mình làm được, vì vậy chúng ta cần nhờ ai đó giúp đỡ.
Tom said he would never want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ muốn làm điều đó một mình.
Don't ask me what it is.	Đừng hỏi tôi đó là gì.
We should ask Tom what he thinks of the situation.	Chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì về tình huống này.
I think you should give Tom a chance.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom một cơ hội.
Tom is learning how to fly a kite.	Tom đang học cách thả diều.
Scallops are on sale today.	Sò điệp đang được giảm giá hôm nay.
Tom seems to have waited three hours.	Tom dường như đã đợi ba giờ đồng hồ.
Do not misunderstand me.	Đừng hiểu lầm tôi.
You can't get blood out of beets.	Bạn không thể lấy máu ra khỏi củ cải.
Not everything Tom says is true.	Không phải tất cả những gì Tom nói đều đúng.
We planned the party in advance.	Chúng tôi đã lên trước kế hoạch cho bữa tiệc.
Tom and Mary are approximately the same weight.	Tom và Mary có trọng lượng xấp xỉ nhau.
What makes you think Tom hasn't made it yet?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó?
Do you have any friends who can speak French?	Bạn có người bạn nào có thể nói tiếng Pháp không?
Tom has a lot of money.	Tom có ​​rất nhiều tiền.
I don't think that is the problem.	Tôi không nghĩ đó là vấn đề.
Tom said he knew that Mary might not have to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom still loves Mary.	Tom vẫn yêu Mary.
You have to do everything Tom tells you to do.	Bạn phải làm tất cả những gì Tom bảo bạn làm.
Tom, what grade are you in?	Tom, bạn học lớp nào?
Tom said he regretted not being able to help Mary do that.	Tom cho biết anh rất hối hận vì đã không thể giúp Mary làm điều đó.
Tom said he was very angry.	Tom nói rằng anh ấy rất tức giận.
All I need to fix this is a screwdriver.	Tất cả những gì tôi cần để sửa cái này là một cái tuốc nơ vít.
I don't like fishing with Tom.	Tôi không thích câu cá với Tom.
Have you ever talked to Tom?	Bạn đã từng nói chuyện với Tom chưa?
Could you please let Tom call me?	Bạn có thể vui lòng để Tom gọi cho tôi?
I can't contact Tom.	Tôi không thể liên lạc với Tom.
So what did Tom say?	Vậy Tom đã nói gì?
I don't think Tom had anything to do with what happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
A better beer after a tiring day at work.	Một lon bia ngon hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Tom didn't know Mary was meant to be there yesterday.	Tom không biết Mary đã có ý định ở đó ngày hôm qua.
I regret I didn't do this sooner.	Tôi hối hận vì tôi đã không làm điều này sớm hơn.
Don't you think we should join?	Bạn không nghĩ chúng ta nên tham gia sao?
Tom admitted that he was impressed.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã rất ấn tượng.
Tom and Mary continued to look at each other.	Tom và Mary tiếp tục nhìn nhau.
There is an old movie theater in town.	Có một rạp chiếu phim cũ trong thị trấn.
Mary attended an all-girls school.	Mary theo học một trường dành cho nữ sinh.
We don't allow Tom to do that.	Chúng tôi không cho phép Tom làm điều đó.
I'm sorry I can't go with Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng Tom.
I wonder if Tom knew Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary muốn làm điều đó không.
Tom left the party with Mary.	Tom rời bữa tiệc với Mary.
Tom no longer lives in Boston.	Tom không còn sống ở Boston.
This is Tom Jackson, my personal assistant.	Đây là Tom Jackson, trợ lý riêng của tôi.
There are no musicians in my family.	Không có nhạc sĩ trong gia đình tôi.
I didn't know you were here in Boston.	Tôi không biết bạn đã ở đây ở Boston.
Tom got to work right away.	Tom bắt tay vào làm ngay.
Tom is probably really sleepy.	Tom có ​​lẽ thực sự buồn ngủ.
I think Tom will try to help us.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố gắng giúp chúng tôi.
Tom probably didn't know if Mary was good at French.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có giỏi tiếng Pháp hay không.
Tom later returned to Australia.	Tom sau đó đã trở lại Úc.
Tom says he forgot how to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên cách làm điều đó.
If you're hanging around after class, I can help you with your essay.	Nếu bạn loanh quanh sau giờ học, tôi có thể giúp bạn làm bài luận.
You sound like you are suffering from depression.	Bạn có vẻ như bạn đang bị trầm cảm.
The documents were sent to Tom.	Các tài liệu đã được gửi cho Tom.
I will complain.	Tôi sẽ khiếu nại.
Tom saw Mary standing in the crowd.	Tom nhìn thấy Mary đang đứng trong đám đông.
Tom showed me what I needed.	Tom chỉ cho tôi những gì tôi cần.
Tom worked three jobs.	Tom đã làm ba công việc.
We don't want to do it that way.	Chúng tôi không muốn làm theo cách đó.
I know Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm thế.
I don't need to buy a car.	Tôi không cần phải mua một chiếc xe hơi.
What Mary did shocked Tom.	Những gì Mary làm đã khiến Tom bị sốc.
You'd better leave. 	Tốt hơn là bạn nên rời đi.
Late.	Đã muộn.
Chances are, they'll be out for a week.	Rất có thể, họ sẽ vắng mặt trong một tuần.
I just do what Tom asks me to do.	Tôi chỉ làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I want to talk to you later about that.	Tôi muốn nói chuyện với bạn sau về điều đó.
The police arrested the kidnapper.	Cảnh sát đã bắt giữ kẻ bắt cóc.
Tom's voice worries me.	Giọng của Tom làm tôi lo lắng.
I know that Tom might not want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
Tom says he learned how to do it in October.	Tom nói rằng anh ấy đã học cách làm điều đó vào tháng 10.
I'm pretty sure Tom will pass the exam today.	Tôi khá chắc chắn Tom sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
You are supposed to be the best.	Bạn được cho là tốt nhất.
I want to modify my behavior.	Tôi muốn sửa đổi hành vi của mình.
Do not leave valuables in your car.	Đừng để những vật có giá trị trong xe của bạn.
I gather that they will agree with us.	Tôi thu thập rằng họ sẽ đồng ý với chúng tôi.
I like rice, but I don't eat it every day.	Tôi thích cơm, nhưng tôi không ăn nó hàng ngày.
I don't want anyone to know about this.	Tôi không muốn ai biết về điều này.
Tom noticed that the man talking to Mary was missing a finger.	Tom nhận thấy rằng người đàn ông nói chuyện với Mary bị thiếu một ngón tay.
By the time I got there, everyone had already left.	Vào lúc tôi đến đó, mọi người đã rời đi.
Tom has been searched.	Tom đã được tìm kiếm.
Why do you always stay up until 2:30 am?	Tại sao bạn luôn thức đến 2:30 sáng?
Tom quit school.	Tom nghỉ học.
There is a button on your shirt that is loose.	Có một chiếc cúc áo sơ mi của bạn bị lỏng.
Tom should do it.	Tom nên làm điều đó.
Did Tom say he did it himself?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã tự làm điều đó?
Tom says that Mary is an artist.	Tom nói rằng Mary là một nghệ sĩ.
How long did it take Tom to paint his house?	Tom đã mất bao lâu để sơn ngôi nhà của mình?
I don't need to do it tomorrow.	Tôi không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
This would be great.	Điều này sẽ rất tuyệt.
Tom says Mary is weak.	Tom nói Mary yếu.
Don't stare at me like that.	Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.
The hook on this necklace is broken.	Cái móc trên chiếc vòng cổ này bị gãy.
Only Tom can do it.	Chỉ có Tom mới làm được.
How much money did you get for the diamond?	Bạn đã nhận được bao nhiêu tiền cho viên kim cương?
Give me that towel.	Đưa cho tôi cái khăn đó.
Tom feels inferior to Mary.	Tom cảm thấy thua kém Mary.
Tom and Mary will do it.	Tom và Mary sẽ làm được.
Tom spoke as if he were a teacher.	Tom nói như thể anh ấy là một giáo viên.
Tom won't tell Mary.	Tom sẽ không nói với Mary.
Tom says he didn't tell Mary to do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy bảo Mary làm điều đó.
Tom doesn't seem as organized as Mary.	Tom dường như không có tổ chức như Mary.
I'll give you three days to get the job done.	Tôi sẽ cho bạn ba ngày để hoàn thành công việc.
Tom was very friendly.	Tom đã rất thân thiện.
My father is paying off a large loan for our house.	Cha tôi đang trả một khoản vay lớn cho ngôi nhà của chúng tôi.
Tom was attacked by a dog.	Tom bị một con chó tấn công.
I paid the price against him.	Tôi trả giá chống lại anh ta.
She hugged him like a mother gorilla hugs her baby.	Cô ôm anh như khỉ đột mẹ ôm con.
It's not a very funny story.	Đó không phải là một câu chuyện rất hài hước.
Tom is not the type to get married.	Tom không phải là mẫu người thích kết hôn.
Tom is a pleasure to work with.	Tom rất vui khi được làm việc cùng.
If you've ever been to Japan, visit my hometown.	Nếu bạn đã từng đến Nhật Bản, hãy ghé thăm quê hương của tôi.
Tom trusts Mary.	Tom tin tưởng Mary.
Tom was extremely angry.	Tom đã vô cùng tức giận.
Tom is an observant person.	Tom là một người tinh ý.
I know that Tom is a much better guitarist than I am.	Tôi biết rằng Tom là một tay guitar giỏi hơn tôi rất nhiều.
Flute and violin played in unison.	Sáo và vĩ cầm đồng thanh chơi.
We have to help Tom.	Chúng tôi phải giúp Tom.
Why don't you tell us?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi?
I'm about to finish.	Tôi sắp hoàn thành.
A bunch of friends came to see me off.	Một loạt bạn bè đã đến để đưa tiễn tôi.
Tom lost the argument.	Tom đã thua cuộc tranh luận.
She is yet to come. 	Cô ấy vẫn chưa đến.
She may have taken the wrong bus.	Cô ấy có thể đã đi nhầm xe buýt.
I know that I may not have to do it at all.	Tôi biết rằng tôi có thể không phải làm điều đó chút nào.
I already know Tom.	Tôi đã biết Tom.
This is how I see it.	Đây là cách tôi thấy nó.
Tom said he was really unhappy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không vui.
Tom said he would never leave me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
That is very cruel.	Điều đó rất tàn nhẫn.
I thought you said we wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
I will lend you as much money as you need.	Tôi sẽ cho bạn vay bao nhiêu tiền nếu bạn cần.
I think Tom doesn't like food.	Tôi nghĩ Tom không thích đồ ăn.
Tom pressed the speakerphone button.	Tom ấn nút loa ngoài.
Tom has a room key.	Tom có ​​một chìa khóa phòng.
Tom is a very influential man.	Tom là một người đàn ông rất có ảnh hưởng.
If you build it right, it won't fall.	Nếu bạn xây dựng nó đúng, nó sẽ không bị đổ.
We have a cat.	Chúng tôi có một con mèo.
I wonder if Tom would ever do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó hay không.
I didn't know that Tom had to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom phải làm điều đó một mình.
Tom lives off campus.	Tom sống ngoài khuôn viên trường.
I know Tom does it much faster than Mary.	Tôi biết Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
I like English very much, but sometimes it is difficult for me.	Tôi rất thích tiếng Anh, nhưng đôi khi nó rất khó đối với tôi.
I wish I was born into a rich family.	Tôi ước mình được sinh ra trong một gia đình giàu có.
Who is he?	Hắn là ai?
I was able to do it for you.	Tôi đã có thể làm điều đó cho bạn.
Tom often argues with others.	Tom thường tranh luận với người khác.
I hope Tom isn't lying.	Tôi hy vọng Tom không nói dối.
Do you also sell dictionaries?	Bạn cũng bán từ điển?
It is not good to mock people who have speech impediments.	Thật không hay khi chế nhạo những người có trở ngại trong lời nói.
I'm just here to help Tom.	Tôi chỉ ở đây để giúp Tom.
I can't believe I finally found Tom.	Tôi không thể tin rằng cuối cùng tôi đã tìm thấy Tom.
Tom doesn't need soap anymore. 	Tom không cần xà phòng nữa.
Mary gave him enough to last a lifetime.	Mary đã cho anh ta đủ để tồn tại suốt cuộc đời.
Tom doesn't know any of us.	Tom không biết bất kỳ ai trong chúng tôi.
Tom was very angry and did not talk to Mary.	Tom đã rất tức giận và không nói chuyện với Mary.
I do not want to comment.	Tôi không muốn bình luận.
Tom put his feet on the coffee table.	Tom gác chân lên bàn cà phê.
Tom is likely going to do that, right?	Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó, phải không?
I feel agitated.	Tôi cảm thấy kích động.
Tom put the toys away.	Tom cất đồ chơi đi.
Tom won't stop now.	Tom sẽ không dừng lại bây giờ.
I don't think I've seen you here before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy bạn ở đây trước đây.
I ate leftovers for lunch.	Tôi đã ăn thức ăn thừa cho bữa trưa.
Tom wasn't the only one there.	Tom không phải là người duy nhất ở đó.
Do you know what time Tom usually goes to bed?	Bạn có biết Tom thường đi ngủ lúc mấy giờ không?
Tom is a bit drunk.	Tom hơi say.
Tom doesn't look too good.	Tom trông không quá ổn.
It was over my head.	Đó là qua đầu của tôi.
She wrote him a long letter, but he did not read it.	Cô viết cho anh một bức thư dài, nhưng anh không đọc.
You know that's not possible.	Bạn biết rằng điều đó là không thể.
Tom became a professional dancer in his early thirties.	Tom đã trở thành một vũ công chuyên nghiệp vào đầu những năm ba mươi của mình.
Tom has to decide soon.	Tom phải quyết định sớm.
Be like me and have a glass of wine.	Hãy như tôi và uống một ly rượu.
It's good that Tom isn't here today.	Thật tốt khi Tom không ở đây hôm nay.
I was going to tell you, but Tom told me no.	Tôi đã định nói với bạn, nhưng Tom đã nói với tôi là không.
I know that I am right.	Tôi biết rằng tôi đúng.
Mary began to frantically clean up when her mother called to say she would call back in half an hour.	Mary bắt đầu điên cuồng dọn dẹp khi mẹ cô gọi điện báo rằng cô sẽ gọi lại sau nửa giờ nữa.
We should never have hired Tom.	Chúng ta không bao giờ nên thuê Tom.
I was going to do it, but something happened and I didn't stand a chance.	Tôi đã định làm điều đó, nhưng có điều gì đó đã xảy ra và tôi không có cơ hội.
I don't plan to meet Tom at the airport.	Tôi không định gặp Tom ở sân bay.
Tom is getting fatter.	Tom ngày càng béo.
He doesn't get along with her father.	Anh ấy không hòa thuận với cha cô ấy.
Tom doesn't know that Mary is in the hospital.	Tom không biết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
I'm really stressed out.	Tôi thực sự rất căng thẳng.
Why did you allow Tom to do that?	Tại sao bạn cho phép Tom làm điều đó?
You teach French, don't you?	Bạn dạy tiếng Pháp, phải không?
Tom told me that I needed to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I don't know Tom knows why Mary would want to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
I have read most of these books already.	Tôi đã đọc hầu hết những cuốn sách này rồi.
I have not been charged with anything.	Tôi không bị buộc tội gì cả.
Well, if that's how you feel.	Chà, nếu đó là cách bạn cảm thấy.
Tom is a dog groomer.	Tom là một người chải lông cho chó.
An old man like Tom doesn't make new friends easily.	Một người đàn ông lớn tuổi như Tom không dễ dàng kết bạn mới.
I need you to arrange a meeting for me.	Tôi cần bạn sắp xếp một cuộc họp cho tôi.
That is not insignificant.	Điều đó không phải là không đáng kể.
I think your dad took your credit card.	Tôi nghĩ rằng bố của bạn đã lấy thẻ tín dụng của bạn.
Do you think I should ask Tom for help?	Bạn có nghĩ tôi nên nhờ Tom giúp đỡ không?
I'm not the only one here who knows Tom.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây biết Tom.
Tom said he was curious.	Tom nói rằng anh ấy rất tò mò.
I'm not too worried about that.	Tôi không lo lắng lắm về điều đó.
Needless to say, getting up early is very important.	Không cần phải nói, dậy sớm rất quan trọng.
Tom is the brother of a convicted murderer.	Tom là anh trai của một kẻ giết người bị kết án.
Do you have what it takes to make it big?	Bạn có những gì nó cần để làm cho nó lớn?
Tom is a pretty good French teacher and I learn French very quickly.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp khá giỏi và tôi học tiếng Pháp rất nhanh.
Nothing on television.	Không có gì trên truyền hình.
I don't remember when this photo was taken.	Tôi không nhớ bức ảnh này được chụp khi nào.
Tom proposed to Mary just last night.	Tom đã cầu hôn Mary chỉ đêm qua.
Who told you that Tom likes me?	Ai nói với bạn rằng Tom thích tôi?
I heard that Tom and Mary ran away.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã bỏ trốn.
Did you notice if Tom was wearing a tie or not?	Bạn có để ý xem Tom có ​​đeo cà vạt hay không?
Tom knows that Mary does not speak French.	Tom biết rằng Mary không nói tiếng Pháp.
I'm not really sure who did that.	Tôi thực sự không chắc ai đã làm điều đó.
Tom liked the idea until I told him it was Mary's idea.	Tom thích ý tưởng này cho đến khi tôi nói với anh ấy rằng đó là ý tưởng của Mary.
You don't usually do it in the morning, do you?	Bạn không thường làm điều đó vào buổi sáng, phải không?
Tom is no longer with the company.	Tom không còn ở công ty nữa.
Tom wasn't sure he needed to do that.	Tom không chắc mình cần làm điều đó.
How do heat waves affect you?	Sóng nhiệt ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Tom wants Mary to come to Australia to visit her uncle.	Tom muốn Mary đến Úc để thăm chú của cô ấy.
Hong Kong is the least regulated economy in Asia.	Hồng Kông là nền kinh tế ít được kiểm soát nhất ở châu Á.
I haven't talked to Tom in a while.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong một thời gian.
Do you need a meeting?	Bạn có cần một cuộc họp?
Tom assumed everyone knew what to do.	Tom cho rằng mọi người đều biết phải làm gì.
Tom helped Mary open the crate.	Tom đã giúp Mary mở thùng.
Tom is wearing a leather jacket.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác da.
People need to stop whining.	Mọi người cần bỏ than vãn.
I don't know when he entered the building.	Tôi không biết anh ta bước vào tòa nhà khi nào.
This doesn't look good.	Điều này trông không tốt.
Tom can be very stubborn.	Tom có ​​thể rất cứng đầu.
I know that Tom is not allergic to strawberries.	Tôi biết rằng Tom không bị dị ứng với dâu tây.
I'm sure Tom can help us.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I told you to stay indoors.	Tôi đã nói với bạn ở trong nhà.
Tom talks a lot about his father.	Tom nói rất nhiều về cha của mình.
Tom didn't know he didn't have enough money.	Tom không biết mình không có đủ tiền.
If you have any suggestions, feel free to email me.	Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, vui lòng gửi email cho tôi.
You need to give this to Tom personally.	Bạn cần phải đưa cái này cho cá nhân Tom.
I think Tom might be tired.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể mệt.
Tom doesn't know what happened to Mary.	Tom không biết điều gì đã xảy ra với Mary.
Tom's relatives in Boston have been notified.	Người thân của Tom ở Boston đã được thông báo.
I don't think it's weird.	Tôi không nghĩ nó kỳ quặc.
Tom told me that I can learn a lot from you.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều từ bạn.
I don't care what it is.	Tôi không quan tâm nó là gì.
Tom gets paid a lot of money to do it.	Tom được trả rất nhiều tiền để làm điều đó.
Why don't you ask Tom why he did that?	Tại sao bạn không hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy?
I didn't know that Tom did that.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó.
Didn't bother to call me.	Không thèm gọi cho tôi.
Can anyone explain to me why this is happening?	Ai có thể giải thích cho tôi lý do tại sao điều này đang xảy ra?
I wonder if Tom really thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó hay không.
You need to eat something before going to work.	Bạn cần ăn gì đó trước khi đi làm.
You are being hunted.	Bạn đang bị săn đuổi.
Tom thought that Mary wouldn't do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
Tom wants to see us.	Tom muốn gặp chúng tôi.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm thế nữa.
I recommend doing it as soon as possible.	Tôi khuyên bạn nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
What you do is up to you.	Bạn làm gì tùy thuộc vào bạn.
I did something I shouldn't have today.	Tôi đã làm điều mà tôi không nên có ngày hôm nay.
She loves me the way I love her.	Cô ấy yêu tôi như cách mà tôi yêu cô ấy.
Tom is the only one sleeping.	Tom là người duy nhất đang ngủ.
I can't forgive Tom for some of the things he's done.	Tôi không thể tha thứ cho Tom vì một số việc anh ấy đã làm.
Tom did what was right.	Tom đã làm những gì đúng.
Tom kept doing it even though we asked him not to.	Tom tiếp tục làm điều đó mặc dù chúng tôi yêu cầu anh ấy không làm vậy.
I bet Tom never did that.	Tôi cá là Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I heard that Tom was bitten by a cobra.	Tôi nghe nói rằng Tom bị rắn hổ mang cắn.
Tom was my only friend at that time.	Tom là người bạn duy nhất của tôi lúc đó.
Do not yell at your children in public.	Đừng la mắng con cái của bạn ở nơi công cộng.
Make sure Tom will come.	Hãy chắc chắn rằng Tom sẽ đến.
He was the last person I asked for help, because he was completely unreliable.	Anh ấy là người cuối cùng mà tôi yêu cầu giúp đỡ, bởi vì anh ấy hoàn toàn không đáng tin cậy.
Tom, I need to tell you something.	Tom, tôi cần nói với anh vài điều.
Tom is a kind person.	Tom là một người tốt bụng.
Tom is said to be studying.	Tom được cho là đang học.
Tom almost fell from the tree.	Tom gần như rơi khỏi cây.
Tom seems to have to speak French for his job.	Tom dường như phải nói tiếng Pháp cho công việc của mình.
Tom thought that Mary would do it for him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
Tom thinks he has a chance to survive.	Tom nghĩ rằng mình có cơ hội sống sót.
You can't imagine how hard it was for Tom.	Bạn không thể tưởng tượng được nó đã khó khăn như thế nào đối với Tom.
You are dangerous.	Bạn thật nguy hiểm.
Tom won't listen to anyone who disagrees with him.	Tom sẽ không nghe bất cứ ai không đồng ý với anh ấy.
I have lost patience with you.	Tôi đã mất kiên nhẫn với bạn.
A lie will come out of your mouth sooner than you are telling someone else.	Một lời nói dối ra khỏi miệng bạn sẽ sớm hơn là bạn đang nói với người khác.
How many airports does Boston have?	Boston có bao nhiêu sân bay?
Tom must be a quick learner.	Tom phải là một người học nhanh.
You are ruining a perfectly good paint job.	Bạn đang làm hỏng một công việc sơn hoàn toàn tốt.
Tom is wearing my cap, isn't he?	Tom đang đội mũ lưỡi trai của tôi, phải không?
I suggest we give Tom a second chance.	Tôi đề nghị chúng ta cho Tom cơ hội thứ hai.
Tom was the only man I ever considered marrying.	Tom là người đàn ông duy nhất mà tôi từng tính đến chuyện kết hôn.
It is not broken.	Nó không bị vỡ.
UN stands for United Nations.	UN là viết tắt của Liên hợp quốc.
I don't want to get in trouble.	Tôi không muốn gặp rắc rối.
Tom told me he thought Mary would want to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom has lost money.	Tom đã bị mất tiền.
Mary and her mother live in a very old apartment.	Mary và mẹ cô ấy sống trong một căn hộ rất cũ.
His job is iterative.	Công việc của anh ấy là lặp đi lặp lại.
I can't tell you my plans.	Tôi không thể nói cho bạn biết kế hoạch của tôi.
I like it here.	Tôi thích ở đây.
Tom will eat soon.	Tom sẽ ăn sớm thôi.
No one can see Tom.	Không ai có thể nhìn thấy Tom.
I didn't save the file.	Tôi đã không lưu tệp.
You wouldn't know anything about that, would you?	Bạn sẽ không biết bất cứ điều gì về điều đó, phải không?
Tom had a tantrum when Mary told him she wanted a divorce.	Tom nổi cơn tam bành khi Mary nói với anh rằng cô ấy muốn ly hôn.
Tom signed all the documents that Mary's attorney gave him.	Tom đã ký vào tất cả các tài liệu mà luật sư của Mary đưa cho anh ta.
Tom died on October 20 in Boston.	Tom qua đời vào ngày 20 tháng 10 tại Boston.
You wouldn't happen to know anyone who could babysit tonight, would you?	Bạn sẽ không tình cờ biết bất kỳ ai có thể trông trẻ tối nay, phải không?
Tom asks for verification.	Tom yêu cầu xác minh.
No one saw or heard from Tom.	Không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy từ Tom.
Tom is my girlfriend.	Tom là bạn gái của tôi.
I am expecting some serious work from you.	Tôi đang mong đợi một số công việc nghiêm túc từ bạn.
Tom said he doesn't think Mary still does.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary vẫn làm như vậy.
We are much taller than Tom.	Chúng tôi cao hơn Tom rất nhiều.
He recovered quickly.	Anh ấy đã phục hồi nhanh chóng.
Are you a psychic?	Bạn có phải là nhà ngoại cảm?
You don't seem to be aware of what's going on.	Bạn dường như không nhận thức được những gì đang xảy ra.
Tom realized that we shouldn't be doing that.	Tom nhận ra rằng chúng ta không nên làm như vậy.
I often see Tom in the park.	Tôi thường thấy Tom trong công viên.
I will help you to the best of my ability.	Tôi sẽ giúp bạn trong giới hạn khả năng của mình.
Is Tom capable of doing that?	Tom có ​​khả năng làm điều đó không?
I'm far from happy.	Tôi còn lâu mới hạnh phúc.
Tom said you were too busy to talk to us.	Tom nói rằng bạn quá bận để nói chuyện với chúng tôi.
We all want to live as long as possible.	Tất cả chúng ta đều muốn sống càng lâu càng tốt.
I like cherries.	Tôi thích anh đào.
I haven't told Tom where I intend to do it.	Tôi chưa nói cho Tom biết tôi định làm điều đó ở đâu.
You're not the first to tell me that.	Bạn không phải là người đầu tiên nói với tôi điều đó.
Tom usually goes to school by bus, but sometimes he walks.	Tom thường đến trường bằng xe buýt, nhưng đôi khi anh ấy đi bộ.
I have to register.	Tôi phải đăng ký.
It's really scary.	Nó thực sự đáng sợ.
I sweated a little.	Tôi đã đổ mồ hôi một chút.
Do you want a free sample?	Bạn có muốn một mẫu miễn phí?
I know I left it somewhere in this basement.	Tôi biết tôi đã để nó ở đâu đó dưới tầng hầm này.
Tom says he thinks he knows what Mary has to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary phải làm.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I have a lot of friends that I want to visit in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn bè mà tôi muốn đến thăm ở Úc.
This is a mole.	Đây là một nốt ruồi.
You gave me a lot to think about.	Bạn đã cho tôi rất nhiều điều để suy nghĩ.
I doubt that a native speaker would say it like that.	Tôi nghi ngờ rằng một người bản ngữ sẽ nói nó như thế.
Tom does it almost every day.	Tom làm điều đó hầu như mỗi ngày.
Kim is pointing north.	Kim đang chỉ về phía bắc.
I'm exhausted. 	Tôi kiệt sức rồi.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ.
There is still a lot of room for improvement.	Vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện.
This is your first time doing this, right?	Đây là lần đầu tiên bạn làm điều này, phải không?
Children do not like bathing.	Trẻ em không thích tắm.
Tom said he quit his job.	Tom nói rằng anh ấy đã bỏ việc.
My cat has a big, white and bushy tail.	Con mèo của tôi có một cái đuôi to, trắng và rậm rạp.
Why would you lend money to someone like her?	Tại sao bạn lại cho một người như cô ấy vay tiền?
What prevents this from happening?	Điều gì ngăn cản điều này xảy ra?
What time is your curfew?	Giờ giới nghiêm của bạn là mấy giờ?
Tom is unlikely to follow our advice.	Tom không chắc sẽ làm theo lời khuyên của chúng tôi.
Tom was not bitten by a dog. 	Tom không bị chó cắn.
He was bitten by a wolf.	Anh ta đã bị một con sói cắn.
You will never beat me.	Bạn sẽ không bao giờ đánh bại tôi.
Tom said that Mary didn't look happy at all.	Tom nói rằng Mary trông không có vẻ gì là vui vẻ cả.
I don't know anything about Tom's family.	Tôi không biết gì về gia đình của Tom.
I don't have any details here.	Tôi không có bất kỳ chi tiết nào ở đây.
Tom will have to do better than that.	Tom sẽ phải làm tốt hơn thế.
I don't want you to date my sister.	Tôi không muốn anh hẹn hò với em gái tôi.
I think Tom would be terrified.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất kinh hãi.
All of Tom's problems have just been resolved.	Tất cả các vấn đề của Tom vừa được giải quyết.
I wish that life would go back to the way it was.	Tôi ước rằng cuộc sống sẽ trở lại như xưa.
I'm the only one allowed to do that.	Tôi là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom replied.	Tom trả lời.
Tom must be very happy.	Tom chắc hẳn rất hạnh phúc.
Tom doesn't go there anymore.	Tom không đến đó nữa.
Tom took off his shoes and then his socks.	Tom cởi giày rồi cởi tất.
I can't do it without help.	Tôi không thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ.
There is a park in front of my house.	Có một công viên trước nhà tôi.
You should have done it sooner. 	Bạn nên làm điều đó sớm hơn.
It cannot be helped now.	Nó không thể được giúp đỡ bây giờ.
Tom chooses a magazine.	Tom chọn một cuốn tạp chí.
We don't have any other rooms.	Chúng tôi không có bất kỳ phòng nào khác.
Would Tom like some coffee?	Tom có ​​muốn uống cà phê không?
Why don't we take Tom there?	Tại sao chúng ta không đưa Tom đến đó?
I can stay in Australia for more than a month.	Tôi có thể ở lại Úc hơn một tháng.
I don't like your band name. 	Tôi không thích tên ban nhạc của bạn.
I think that's stupid.	Tôi nghĩ rằng điều đó thật ngu ngốc.
Can you not help me with my homework?	Bạn có thể không giúp tôi với bài tập về nhà của tôi?
I usually go to Boston about three times a month.	Tôi thường đến Boston khoảng ba lần một tháng.
Tom knows how to do everything.	Tom biết cách làm mọi thứ.
Tom asks Mary to tell John what to do.	Tom yêu cầu Mary nói cho John biết anh phải làm gì.
It is necessary for you to think about your life.	Nó là cần thiết cho bạn để suy nghĩ về cuộc sống của bạn.
He had a party with his friends.	Anh ấy đã có một cuộc ăn chơi với bạn bè của mình.
Tom groaned in pain.	Tom rên rỉ vì đau đớn.
Tom's parents weren't particularly pleased.	Cha mẹ của Tom không đặc biệt hài lòng.
You don't know who did it, do you?	Bạn không biết ai đã làm điều đó, phải không?
Tom should tell Mary that he is tired.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy mệt.
I think Tom and Mary enjoy playing tennis together.	Tôi nghĩ Tom và Mary thích chơi quần vợt cùng nhau.
I find it very attractive.	Tôi thấy nó rất hấp dẫn.
The boy fell off his bicycle and broke his skull.	Cậu bé bị ngã xe đạp và vỡ xương sọ.
Tom was arrested before he could get on the plane.	Tom đã bị bắt trước khi anh ta có thể lên máy bay.
Tom ate a piece of cheesecake.	Tom đã ăn một miếng bánh pho mát.
Tom was executed on October 20, 2013.	Tom bị hành quyết vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
What did Tom do yesterday morning?	Tom đã làm gì vào sáng hôm qua?
He went to see his grandfather off to the station.	Anh đến tiễn ông nội ra ga.
Tom did not complete the mission.	Tom không hoàn thành nhiệm vụ.
I know Tom doesn't know that he doesn't really have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I know Tom knows that Mary probably doesn't want him to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ không muốn anh ấy làm như vậy nữa.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải đến Boston.
Tom was gone by the time we got there.	Tom đã đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
My grandfather was born in 1920.	Ông tôi sinh năm 1920.
Why shouldn't I stay in Boston?	Tại sao tôi không nên ở lại Boston?
I warm myself by the fire.	Tôi sưởi ấm mình bên đống lửa.
You wouldn't want to do that.	Bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Plants need carbon dioxide to grow.	Thực vật cần carbon dioxide để phát triển.
That's not the main reason Tom shouldn't be.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm vậy.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
Why don't we see what Tom can tell us?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom có ​​thể nói với chúng ta?
Tom doesn't seem too busy.	Tom dường như không quá bận rộn.
Tom tied his horse to the hitch post.	Tom buộc con ngựa của mình vào cột quá giang.
Its origin is unclear.	Nguồn gốc của nó không rõ ràng.
We hate to see Tom go.	Chúng tôi ghét thấy Tom ra đi.
I don't think Tom really knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó.
Tom has a backache.	Tom bị đau lưng.
I don't think Tom knows you have a boyfriend.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn có bạn trai.
Tom hasn't kissed me in three months.	Tom đã không hôn tôi trong ba tháng.
Tom always seems to be right.	Tom dường như luôn luôn có lý.
Tom asked me to close the gate.	Tom yêu cầu tôi đóng cổng.
I know that Tom is very chubby.	Tôi biết rằng Tom rất mũm mĩm.
Tom went back to the cabin.	Tom quay trở lại cabin.
I bought a car in Boston yesterday.	Tôi đã mua một chiếc xe hơi ở Boston ngày hôm qua.
You cannot escape it.	Bạn không thể thoát khỏi nó.
You are in trouble.	Bạn đang gặp rắc rối.
Tom can win.	Tom có ​​thể thắng.
Tom had all the houses to himself.	Tom đã có tất cả ngôi nhà cho riêng mình.
You haven't done that recently, have you?	Bạn đã không làm điều đó gần đây, phải không?
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom wasn't able to do everything he promised he would.	Tom đã không thể làm tất cả những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom asks Mary to help him find the key.	Tom nhờ Mary giúp anh tìm chìa khóa.
Tom doesn't get along with the man who lives next door.	Tom không hòa hợp với người đàn ông sống bên cạnh.
We are not talking about the same Tom.	Chúng ta không nói về cùng một Tom.
Tom looks like he's sleeping.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang ngủ.
They're still just friends, aren't they?	Họ vẫn chỉ là bạn, phải không?
See the FAQ before you call tech support.	Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp trước khi bạn gọi cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.
Your coffee is ready.	Cà phê của bạn đã sẵn sàng.
Tom is worried that he might be late.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể đến muộn.
Tom looks irritable.	Tom có ​​vẻ cáu kỉnh.
Tom took nothing.	Tom không lấy gì cả.
Do you think Tom wants to live in Boston?	Bạn có nghĩ Tom muốn sống ở Boston không?
I think Tom is shaken.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bị lung lay.
Tom should have called a plumber instead of fixing the faucet himself.	Tom lẽ ra nên gọi thợ sửa ống nước thay vì tự mình sửa vòi nước.
I don't speak French as well as I would like.	Tôi không nói được tiếng Pháp tốt như tôi muốn.
I want to know what's going on here.	Tôi muốn biết những gì đang xảy ra ở đây.
Tom and Mary both came to Australia when they were children.	Tom và Mary đều đến Úc khi họ còn nhỏ.
Why does Tom have to do that?	Tại sao Tom phải làm như vậy?
Tom complained to Mary about the noise.	Tom phàn nàn với Mary về tiếng ồn.
I ate a lot of fruit during the summer.	Tôi đã ăn rất nhiều trái cây trong mùa hè.
Tom asked Mary and her friends for help.	Tom đã nhờ Mary và những người bạn của cô ấy giúp đỡ.
Tom doesn't know when Mary will visit Australia.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến thăm Úc.
I have heard this proverb used.	Tôi đã nghe câu tục ngữ này được sử dụng.
Did you know that Tom is Muslim?	Bạn có biết rằng Tom theo đạo Hồi?
Tom just ate a sandwich.	Tom vừa ăn một chiếc bánh mì sandwich.
I appreciate the gesture.	Tôi đánh giá cao cử chỉ.
Tom grew up in the same neighborhood that I did.	Tom lớn lên trong cùng một khu phố mà tôi đã làm.
There's no harm in asking.	Không hại gì khi hỏi.
The man sitting next to me talked to me.	Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi nói chuyện với tôi.
Tom and Mary are pretty good at tennis.	Tom và Mary chơi tennis khá giỏi.
Tom hopes Mary knows that she needs to do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm mọi thứ mà John yêu cầu cô ấy làm.
Tom goes for a health check-up once a year.	Tom đi khám sức khỏe mỗi năm một lần.
I wonder if you could find some time to see me.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể tìm một chút thời gian để gặp tôi.
Tom and Mary shouted at each other in French.	Tom và Mary hét vào mặt nhau bằng tiếng Pháp.
I want to talk to him about this.	Tôi muốn nói chuyện với anh ấy về vấn đề này.
Tom never said a word.	Tom không bao giờ nói một lời.
Maybe someone made Tom do it.	Có lẽ ai đó đã bắt Tom làm điều đó.
Tom won't go to college.	Tom sẽ không học đại học.
I never doubted that.	Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
I could have told you that would happen.	Tôi có thể đã nói với bạn rằng điều đó sẽ xảy ra.
It's great isn't it?	Thật tuyệt vời phải không?
Tom couldn't just sit back and watch Mary get bullied.	Tom không thể chỉ ngồi nhìn Mary bị bắt nạt.
Don't be too cow head!	Đừng có quá đầu bò!
I don't think Tom knows why Mary doesn't.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom says he thinks Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không sợ hãi.
Tom told me you were coming over.	Tom nói với tôi là bạn sẽ ghé qua.
Tom hates Mary's dog.	Tom ghét con chó của Mary.
Mary's eyes filled with tears as she read the letter from Tom telling her he had left her.	Đôi mắt của Mary đầy nước mắt khi cô đọc bức thư từ Tom nói với cô rằng anh đã rời bỏ cô.
I don't mind if you do it alone.	Tôi không phiền nếu bạn làm điều đó một mình.
The turtles lay eggs on the beach.	Những con rùa đẻ trứng trên bãi biển.
You did that three months ago, right?	Bạn đã làm điều đó ba tháng trước, phải không?
Tom is living somewhere in Boston.	Tom đang sống ở đâu đó ở Boston.
Tom seemed to have been in a hurry to do it.	Tom dường như đã rất vội vàng để làm điều đó.
I will do whatever you tell me.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn nói với tôi.
I know Tom won't do it again.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I know Tom knows why I don't.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
Tom bought three chickens.	Tom mua ba con gà.
Humans are not perfect.	Con người không hoàn hảo.
Tom doesn't want to be found.	Tom không muốn bị tìm thấy.
I bet Tom was furious.	Tôi cá là Tom rất tức giận.
Tom says we can stay.	Tom nói rằng chúng ta có thể ở lại.
That's what I intend to do.	Đó là những gì tôi định làm.
Why don't we talk about something more interesting?	Tại sao chúng ta không nói về điều gì đó thú vị hơn?
We sang for Tom.	Chúng tôi đã hát cho Tom.
Tom came home late this morning.	Tom đã về muộn vào sáng nay.
We watched him until he was out of sight.	Chúng tôi đã theo dõi anh ta cho đến khi anh ta khuất bóng.
I know Tom might not want to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom rarely waits for anyone.	Tom hiếm khi đợi ai.
Tom's body was found in an empty lot.	Thi thể của Tom được tìm thấy ở một bãi đất trống.
Tom is writing an article for our magazine.	Tom đang viết một bài báo cho tạp chí của chúng tôi.
The two sides struggled for hours under the hot summer sun.	Hai bên giằng co hàng giờ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
Tom sent a long letter to Mary.	Tom đã gửi một bức thư dài cho Mary.
Don't do anything stupid while I'm gone.	Đừng làm điều gì ngu ngốc khi tôi đi.
You don't cry are you?	Bạn không khóc phải không?
You don't know when Tom will do it, do you?	Bạn không biết khi nào Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom did not know where Mary had gone.	Tom không biết Mary đã đi đâu.
Tom doesn't bother.	Tom không phiền phức.
I know that Tom probably won't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không biết cách làm điều đó.
I don't think Tom knows that I love him.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi yêu anh ấy.
Tom doesn't like being alone.	Tom không thích ở một mình.
Tom just finished his coffee.	Tom vừa uống xong cà phê.
I wonder if Tom will get here on time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến đây đúng giờ hay không.
Tom didn't know if he was allowed to do that.	Tom không biết liệu mình có được phép làm điều đó hay không.
Tom is a veterinarian.	Tom là một bác sĩ thú y.
I know Tom used to live in Boston.	Tôi biết Tom từng sống ở Boston.
You should not look down on a man because he is underpaid.	Bạn không nên khinh thường một người đàn ông vì anh ta được trả lương thấp.
Tom always encourages me.	Tom luôn động viên tôi.
I'm almost certain we have enough water.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng ta có đủ nước.
Tell Tom I'll do it.	Nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
I saw what I wanted to see in Boston.	Tôi đã thấy những gì tôi muốn thấy ở Boston.
Tom is not able to wake up.	Tom không có khả năng thức dậy.
Here is another idea.	Đây là một ý tưởng khác.
Tom was on the bus.	Tom đã ở trên xe buýt.
It's not big enough.	Nó không đủ lớn.
You should go and help Tom.	Bạn nên đi và giúp Tom.
He was just getting ready for bed.	Anh ấy vừa chuẩn bị đi ngủ.
Just let me know what you need me to do.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn cần tôi làm.
She is one of the best ballet dancers in the world.	Cô ấy là một trong những nghệ sĩ múa ba lê giỏi nhất thế giới.
Tom did it himself.	Tom đã tự làm điều đó.
Tom tried to learn how to juggle.	Tom đã cố gắng học cách tung hứng.
I think I wouldn't enjoy doing it with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó với Tom.
A new trial date has not been set yet.	Ngày dùng thử mới vẫn chưa được ấn định.
Tom entered the room and started screaming.	Tom vào phòng và bắt đầu hét lên.
The water will evaporate after boiling.	Nước sẽ bay hơi sau khi đun sôi.
I know Tom knows that I have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi phải làm điều đó.
I invited Tom to the party.	Tôi đã mời Tom đến bữa tiệc.
I'm not afraid of Tom at all.	Tôi không sợ Tom chút nào.
Tom told me he was going to wait until Monday to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đợi đến thứ Hai để đi.
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
I will apply more sunscreen later.	Tôi sẽ thoa thêm kem chống nắng sau.
I talked to Tom's assistant.	Tôi đã nói chuyện với trợ lý của Tom.
The weather is fine today, so I'd rather go out than stay at home.	Hôm nay trời rất ổn nên tôi thà đi chơi còn hơn ở nhà.
Tom reluctantly went to see Mary.	Tom miễn cưỡng đến gặp Mary.
It's unbelievable what a sarcastic Tom is.	Thật không thể tin được một Tom hay giễu cợt là như thế nào.
I've looked everywhere, but I still can't find it.	Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy nó.
Tom didn't have to go, but he did.	Tom không cần phải đi, nhưng anh ấy đã làm.
Neither Tom nor Mary wrote to me.	Cả Tom và Mary đều không viết thư cho tôi.
I know Tom doesn't know that I didn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom wants to say more than he did.	Tom muốn nói nhiều hơn những gì anh ấy đã làm.
It's troublesome!	Thật là rắc rối!
I don't buy Tom's explanation.	Tôi không mua lời giải thích của Tom.
I was worried that Tom might not be able to do what we asked him to do.	Tôi lo lắng rằng Tom có ​​thể không làm được những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
I have to get off at the next station.	Tôi phải xuống ở trạm tiếp theo.
How old were you when you became a grandfather?	Bạn trở thành ông ngoại bao nhiêu tuổi?
I thought Tom was here.	Tôi nghĩ Tom đã ở đây.
Tom wants full custody of the children.	Tom muốn toàn quyền chăm sóc bọn trẻ.
My enemies are plotting against me.	Kẻ thù của tôi đang âm mưu chống lại tôi.
There's some fifties music playing on the radio.	Có một số bản nhạc năm mươi đang phát trên đài phát thanh.
I doubt if Tom is on time.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đúng giờ không.
The illustrations of the book are very good.	Hình minh họa của cuốn sách rất tốt.
I have yet to meet the new manager.	Tôi vẫn chưa gặp người quản lý mới.
The room started spinning after I drank too much.	Căn phòng bắt đầu quay cuồng sau khi tôi uống quá nhiều.
The girl earns money with her master's money.	Cô gái kiếm tiền bằng tiền của chủ.
Instead of waiting for Tom, let's eat now before the food cools down.	Thay vì đợi Tom, chúng ta hãy ăn ngay bây giờ trước khi thức ăn nguội đi.
Tom goes to kindergarten.	Tom đi học mẫu giáo.
"It will rain?" 	"Trời sẽ mưa?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
For a whole month, there was not a drop of rain, so they had to dig a well.	Cả tháng trời không một giọt mưa khiến họ phải đào giếng.
Tom is in the classroom.	Tom đang ở trong lớp học.
Tom was scolded.	Tom đã bị mắng.
I assume they picked Tom because he's the best guy for the job.	Tôi cho rằng họ chọn Tom vì anh ấy là người tốt nhất cho công việc.
Tom's room is cleaner than mine.	Phòng của Tom sạch hơn phòng của tôi.
Tom is very lucky to be alive.	Tom rất may mắn khi còn sống.
Do you happen to know where Tom was born?	Bạn có tình cờ biết Tom sinh ra ở đâu không?
Tom came back a few years later.	Tom đã trở lại một vài năm sau đó.
I will not cut corners.	Tôi sẽ không cắt góc.
You did not expect me?	Bạn không mong đợi tôi?
Tom wanted to kiss Mary, but didn't think he should.	Tom muốn hôn Mary, nhưng không nghĩ là anh nên làm.
You don't like to dance?	Bạn không thích khiêu vũ?
I was surprised that she turned down such a good offer.	Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy từ chối một lời đề nghị tốt như vậy.
I don't think it's possible that Tom would tell Mary what happened.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Does your father know you broke your watch?	Cha của bạn có biết bạn đã làm hỏng đồng hồ của bạn?
Tom stole some hens from one of our neighbors.	Tom đã lấy trộm một số gà mái từ một trong những người hàng xóm của chúng tôi.
Tom tucked his shirt into his pants.	Tom nhét áo vào quần.
Does Tom know your phone number?	Tom có ​​biết số điện thoại của bạn không?
Tom was able to get Mary to do it.	Tom đã có thể khiến Mary làm điều đó.
Tom decided it was time to leave.	Tom quyết định đã đến lúc phải rời đi.
My priorities are not the same as Tom's.	Các ưu tiên của tôi không giống như của Tom.
We should give Tom a chance.	Chúng ta nên cho Tom một cơ hội.
Tom should never have retired.	Tom không bao giờ nên nghỉ hưu.
I usually don't get to my office until about half past nine.	Tôi thường không đến văn phòng của mình cho đến khoảng chín giờ rưỡi.
Tom says you are very stubborn.	Tom nói rằng bạn rất cứng đầu.
Tom is a good reader and can speak fluently on almost any subject.	Tom là người đọc tốt và có thể nói một cách thành thạo về hầu hết mọi chủ đề.
My father often goes to his office by bus.	Cha tôi thường đến văn phòng của ông ấy bằng xe buýt.
This house is haunted by Tom's ghost.	Ngôi nhà này bị ám bởi hồn ma của Tom.
All the men present were dressed in vestments.	Tất cả những người đàn ông có mặt đều mặc lễ phục.
Can you solve these puzzles?	Bạn có thể giải quyết những câu đố này?
You have no right to judge these people.	Bạn không có quyền phán xét những người này.
I know that Tom knows.	Tôi biết rằng Tom biết.
Tom said he felt the same way as Mary.	Tom cho biết anh cũng cảm thấy như Mary.
I really hope that Tom will come back.	Tôi thực sự hy vọng rằng Tom sẽ trở lại.
We have to find out what's in the crate.	Chúng ta phải tìm xem có gì trong cái thùng.
I called a taxi for Tom.	Tôi đã gọi taxi cho Tom.
Tom is the man Mary went to Boston with.	Tom là người mà Mary đã đến Boston cùng.
I want to know how Tom got there.	Tôi muốn biết Tom đến đó bằng cách nào.
All women think that Tom is really handsome.	Tất cả phụ nữ đều nghĩ rằng Tom thực sự đẹp trai.
I know that Tom is not a very smart person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người quá thông minh.
Tom has the information Mary needs.	Tom có ​​thông tin mà Mary cần.
You cannot have both books.	Bạn không thể có cả hai cuốn sách.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
Tom hasn't lived in Boston as long as he claims.	Tom đã không sống ở Boston lâu như những gì anh ấy nói.
Tom said Mary would probably know how to do it.	Tom nói Mary có thể sẽ biết cách làm điều đó.
Tom canceled his appointments for this afternoon.	Tom đã hủy các cuộc hẹn của mình cho chiều nay.
He slows down.	Anh ấy làm chậm.
Tom and Mary become best friends.	Tom và Mary trở thành bạn thân của nhau.
I don't think Tom can hear Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe thấy Mary.
I consider Tom my enemy.	Tôi coi Tom là kẻ thù của mình.
Tom won't be able to buy everything he needs in Boston.	Tom sẽ không thể mua mọi thứ anh ấy cần ở Boston.
One person cannot do many things at once.	Một người không thể làm nhiều việc cùng một lúc.
I know Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I make a lot of money.	Tôi ra rất nhiều tiền.
Tom always plays it safe.	Tom luôn chơi nó an toàn.
The food in my country is not much different from in Spain.	Thức ăn ở đất nước tôi không khác mấy so với ở Tây Ban Nha.
I came from Boston.	Tôi đã đến từ Boston.
Tom is crazy, you know.	Tom bị điên, bạn biết đấy.
Tom said he would try to buy everything we needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng mua mọi thứ chúng tôi cần.
I don't think Tom will be lonely.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cô đơn.
I suspect it was Tom who broke the window.	Tôi nghi ngờ chính Tom đã phá cửa sổ.
Tom didn't pay us.	Tom không trả tiền cho chúng tôi.
Tom didn't get to the station on time.	Tom đã không đến nhà ga đúng giờ.
We have a chance.	Chúng tôi có một cơ hội.
Tom is really bored.	Tom thực sự rất buồn chán.
Tom felt that he was going to hit a raw nerve.	Tom cảm thấy rằng anh ấy sẽ đánh trúng một dây thần kinh thô.
Tom was attracted to Mary's smile.	Tom đã bị nụ cười của Mary thu hút.
Tom gets a call from Mary.	Tom nhận được cuộc gọi từ Mary.
Tom is crying.	Tom đang khóc.
I hope Tom knows what to buy.	Tôi hy vọng Tom biết những gì để mua.
I don't like to leave things in the air.	Tôi không thích để mọi thứ trong không khí.
I shouldn't be driving.	Tôi không nên lái xe.
Tom was afraid that he would fall.	Tom sợ rằng mình sẽ ngã xuống.
It will take a while to disappear.	Sẽ mất một lúc để biến mất.
We should do our best to establish world peace.	Chúng ta nên làm hết sức mình để thiết lập hòa bình thế giới.
Treasury bond prices fell.	Giá trái phiếu kho bạc giảm.
Thanks for this, Tom.	Cảm ơn vì điều này, Tom.
Tom must be in really great condition.	Tom phải ở trong tình trạng thực sự tuyệt vời.
"Can I move over a bit?" 	"Có thể di chuyển qua một chút không?"
"Oh, sorry. I didn't realize I was taking up so much space."	"Ồ, xin lỗi. Tôi không nhận ra mình đang chiếm nhiều dung lượng như vậy."
That's Tom's seat.	Đó là chỗ ngồi của Tom.
Tom knew what was to come.	Tom biết điều gì sẽ đến.
How did you know about what we did?	Làm thế nào bạn biết về những gì chúng tôi đã làm?
It's something everyone does but no one discusses.	Đó là điều mà mọi người đều làm nhưng không ai thảo luận.
How long do you think it will take to write this report?	Bạn nghĩ mình cần bao lâu để viết xong báo cáo này?
Tom likes spaghetti.	Tom thích mì Ý.
Tom thinks he might have to do it this morning.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom paints Easter eggs with his grandmother every year.	Tom vẽ những quả trứng Phục sinh với bà của mình hàng năm.
Tom never fully recovered.	Tom không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
I would feel lonely without Tom.	Tôi sẽ cảm thấy cô đơn khi không có Tom.
Did you ever call Tom?	Bạn có bao giờ gọi cho Tom không?
It's really not difficult.	Nó thực sự không khó.
I stole Tom's idea.	Tôi đã đánh cắp ý tưởng của Tom.
That will cost you with your life.	Điều đó sẽ khiến bạn phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Tom was with me on Monday.	Tom đã ở với tôi vào thứ Hai.
Tom is a jailer.	Tom là một cai ngục.
Tom said he knew Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom was not satisfied with Mary's answer.	Tom không hài lòng với câu trả lời của Mary.
It is almost impossible to know what other people are thinking.	Gần như không thể biết người khác đang nghĩ gì.
Who taught you tango?	Ai đã dạy bạn tango?
I feel seasick.	Tôi cảm thấy say sóng.
Tom says his team will win.	Tom nói rằng đội của anh ấy sẽ chiến thắng.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I am doing a little research.	Tôi đang làm một nghiên cứu nhỏ.
All the sheep were huddled together under the shade of a single tree in the pasture.	Tất cả bầy cừu đang túm tụm lại dưới bóng cây duy nhất trong bãi chăn.
I know Tom used to be a rancher.	Tôi biết Tom từng là chủ trang trại gia súc.
Tom married an elderly woman.	Tom kết hôn với một phụ nữ lớn tuổi.
I was in New York for a few days.	Tôi đã ở New York vài ngày.
It probably won't be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ không khó để làm điều đó một mình.
It amazes me how often we need to do this.	Nó làm tôi ngạc nhiên về tần suất chúng ta cần làm điều này.
I need to make sure Tom doesn't do that.	Tôi cần chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
I have to go back to Australia next month.	Tôi phải trở lại Úc vào tháng tới.
Why don't you tell us?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi?
Tom and Mary told me they were thinking about getting a dog.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ đang nghĩ về việc kiếm một con chó.
Tom likes my friends.	Tom thích bạn bè của tôi.
I didn't know that Tom had never been to Australia before.	Tôi không biết rằng Tom chưa bao giờ đến Úc trước đây.
Tom speaks French a little better than me.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tôi một chút.
Tom says he didn't do anything illegal.	Tom nói rằng anh ấy không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom is a celebrity here.	Tom là một người nổi tiếng ở đây.
Tom wasn't bored, but Mary wasn't.	Tom không chán, nhưng Mary thì không.
Tom washed all the towels.	Tom đã giặt tất cả các khăn tắm.
Tom likes to jerk.	Tom thích giật cục.
Tom said I shouldn't have done it.	Tom nói rằng tôi không nên làm vậy.
Tom heard strange noises coming from the attic.	Tom nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ gác xép.
Do you know why Tom did that?	Bạn có biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
I am really sorry.	Tôi thực sự xin lỗi.
Do Tom and Mary know that I'm here?	Tom và Mary có biết rằng tôi ở đây không?
Tom said that he thought Mary would be lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cô đơn.
Maybe I'll tell you and maybe I won't.	Có lẽ tôi sẽ nói với bạn và có thể tôi sẽ không.
President Reagan's tax program didn't work.	Chương trình thuế của Tổng thống Reagan đã không hoạt động.
Have you met Tom yet?	Bạn đã từng gặp Tom chưa?
You'd better tell me exactly what happened.	Tốt hơn hết bạn nên cho tôi biết chính xác những gì đã xảy ra.
I hope Tom knows.	Tôi hy vọng Tom biết.
Why don't Tom and Mary travel together?	Tại sao Tom và Mary không đi du lịch cùng nhau?
I wonder if Tom enjoys dancing as much as Mary does.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích khiêu vũ nhiều như Mary không.
Too much weight gain is not good for health.	Tăng cân quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.
I really don't know if I can eat anything.	Tôi thực sự không biết liệu tôi có thể ăn được gì không.
Tom said he knew that Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó.
I didn't know that Tom was still a ranger.	Tôi không biết rằng Tom vẫn còn là một kiểm lâm.
He doesn't speak my language.	Anh ấy không nói ngôn ngữ của tôi.
Tom said he was leaving on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi vào thứ Hai.
I doubt that Tom can do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể làm điều đó.
I do not know where it is.	Tôi không biết nó ở đâu.
Tom didn't have the guts to do it again.	Tom không có can đảm để làm điều đó một lần nữa.
His hair is thin at his temples.	Tóc anh ấy mỏng ở thái dương.
I'm going to my sister's place.	Tôi sẽ đến chỗ của chị tôi.
Tom could have bought this car.	Tom có ​​thể đã mua chiếc xe này.
Tom doesn't seem too busy.	Tom dường như không quá bận rộn.
You are not helping.	Bạn không giúp đỡ.
I hope I can visit Boston in the near future.	Tôi hy vọng tôi có thể đến thăm Boston trong tương lai gần.
If Tom does it, I will do it too.	Nếu Tom làm điều đó, tôi cũng sẽ làm điều đó.
Tom wants to spend the rest of his life in America.	Tom muốn dành phần đời còn lại của mình ở Mỹ.
Tom is not sympathetic.	Tom không thông cảm.
I'm sure Tom would agree.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đồng ý.
You are a good child.	Con là một đứa trẻ ngoan.
I don't think Tom will eat this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ăn cái này.
That is not good.	Điều đó không tốt.
Tom will need to get used to that.	Tom sẽ cần phải làm quen với việc đó.
I only have three fish in my aquarium now.	Tôi chỉ có ba con cá trong bể cá của tôi bây giờ.
You shouldn't do it alone.	Bạn không nên làm điều đó một mình.
You still haven't learned how to do it correctly, have you?	Bạn vẫn chưa học được cách làm điều đó một cách chính xác, phải không?
You must be a member.	Bạn phải là một thành viên.
Tom also has a younger sister.	Tom cũng có một em gái.
Tom is on the porch, reading a book.	Tom đang ở trên hiên nhà, đọc sách.
Tom knows what Mary is doing.	Tom biết Mary đang làm gì.
I'm not as stubborn as Tom.	Tôi không cứng đầu như Tom.
Tom knew that was what we needed.	Tom biết đó là những gì chúng tôi cần.
They came back.	Họ đã trở lại.
Look, if you still want to go, I won't stop you.	Nghe này, nếu bạn vẫn muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản bạn.
I will be normal.	Tôi sẽ có bình thường.
Tom borrowed some money.	Tom đã vay một số tiền.
I was hoping for something a little more useful.	Tôi đã hy vọng một cái gì đó hữu ích hơn một chút.
Our parents let us stay up until three o'clock.	Cha mẹ chúng tôi cho phép chúng tôi thức đến ba giờ.
The cat chased my furry towel.	Con mèo đuổi theo chiếc khăn lau lông của tôi.
I really need someone like Tom.	Tôi thực sự cần một người như Tom.
You didn't know that Tom would be here?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở đây?
You can't really believe it.	Bạn không thể thực sự tin được điều đó.
Tom just answered some of my questions.	Tom chỉ trả lời một số câu hỏi của tôi.
There are many factories in this part of the city.	Có rất nhiều nhà máy ở khu vực này của thành phố.
Tom is checking his tires.	Tom đang kiểm tra lốp xe của mình.
Tom couldn't stand the fact that Mary didn't know what had happened.	Tom không thể chịu được việc Mary không biết chuyện gì đã xảy ra.
I recommend contributing sentences in your native language, as people will be able to trust that what you have contributed is likely good and sounds natural.	Tôi khuyên bạn nên đóng góp các câu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, vì mọi người sẽ có thể tin tưởng rằng những gì bạn đã đóng góp có khả năng tốt và nghe tự nhiên.
What makes you think Tom did that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom làm vậy?
She's happy.	Cô ấy hạnh phúc.
How often does Tom come to Boston?	Tom thường đến Boston như thế nào?
I will spare you the audacity.	Tôi sẽ tha cho bạn sự gan dạ.
Tom has a dalmatian.	Tom có ​​một con chó đốm.
I'm still waiting for my money.	Tôi vẫn đang đợi tiền của mình.
Tom leaves middle school.	Tom rời khỏi trường trung cấp.
I regret that I didn't tell Tom the truth.	Tôi hối hận vì tôi đã không nói sự thật với Tom.
Well, what's wrong with it?	Chà, nó bị sao vậy?
Tom switched the receiver to his other ear.	Tom chuyển ống nghe sang tai bên kia của mình.
Be careful on the escalator.	Hãy cẩn thận trên thang cuốn.
Tom hugs his teddy bear.	Tom ôm con gấu bông của mình.
Don't listen to Tom. 	Đừng nghe Tom.
He is trying to trick you.	Anh ta đang cố lừa bạn.
To see if anyone is out there.	Để xem có ai ở ngoài đó không.
Tom and Mary go hiking together every summer.	Tom và Mary cùng nhau đi bộ đường dài vào mỗi mùa hè.
Is it true that Tom lived in Boston for three years?	Có đúng là Tom đã sống ở Boston ba năm không?
It won't take long.	Sẽ không mất nhiều thời gian.
I guess Tom was a bit unhappy.	Tôi đoán Tom có ​​một chút không vui.
Tom seemed lonely.	Tom dường như cô đơn.
Tom wants to know what he has to do.	Tom muốn biết anh ta phải làm gì.
That's not the question Tom asked me.	Đó không phải là câu hỏi mà Tom đã hỏi tôi.
Tom admitted that he was scared.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã rất sợ hãi.
Tom sits in front of the TV all day.	Tom ngồi trước TV cả ngày.
They are very beautiful.	Chúng rất đẹp.
Tom told me he was Canadian.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người Canada.
Tom says you are a better singer than Mary.	Tom nói rằng bạn là một ca sĩ giỏi hơn Mary.
I don't remember where Tom lives.	Tôi không nhớ Tom sống ở đâu.
Nickel is a hard, silvery-white metal.	Niken là một kim loại cứng, màu trắng bạc.
I have no opinion.	Tôi không thành kiến.
Tom says he has no plans to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó nữa.
I promise I won't do that again.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Tom is the type of person who likes a challenge.	Tom là kiểu người thích thử thách.
Tom said he was very busy this week.	Tom nói rằng anh ấy rất bận trong tuần này.
I didn't think I could leave so soon.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể về sớm như vậy.
Sorry, but I can't hear you well.	Xin lỗi, nhưng tôi không thể nghe rõ bạn.
I don't drive here.	Tôi không lái xe ở đây.
Do you like the music of the 70s?	Bạn có thích âm nhạc của những năm 70 không?
Husband and wife promise to always love each other.	Vợ chồng hứa luôn yêu thương nhau.
Tom brought us something to eat.	Tom đã mang cho chúng tôi thứ gì đó để ăn.
Tom was the one who suggested it.	Tom là người đã gợi ý điều đó.
What happened after Tom disappeared?	Điều gì đã xảy ra sau khi Tom biến mất?
Tom will fail.	Tom sẽ thất bại.
I don't know why I didn't try this before.	Tôi không biết tại sao tôi không thử điều này trước đây.
How many days will Tom be here?	Tom sẽ ở đây bao nhiêu ngày?
Tom never forgot to tell Mary that he loved her.	Tom không bao giờ quên nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
Tom arrived a bit early.	Tom đến hơi sớm.
Don't know if Tom is still out.	Không biết Tom có ​​còn ở ngoài không.
I wish I had been to the theater last night.	Tôi ước gì tôi đã đến rạp hát đêm qua.
Tom won't let Mary come to Boston with you.	Tom sẽ không để Mary đến Boston với bạn.
Tom is still missing.	Tom vẫn mất tích.
I know Tom is a patient man.	Tôi biết Tom là người kiên nhẫn.
We probably won't have to do it again.	Chúng tôi có thể sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
Most of the albums are extras.	Hầu hết các album là phụ.
Tom couldn't completely rule out the possibility that what Mary said was true.	Tom không thể loại trừ hoàn toàn khả năng những gì Mary nói là đúng.
It was difficult to convince him to cancel the trip.	Thật khó để thuyết phục anh ấy hủy bỏ chuyến đi.
I have a son who is in prison.	Tôi có một đứa con trai đang ở tù.
I usually watch late night shows.	Tôi thường xem các chương trình đêm khuya.
Tom asked me to teach him how to skate.	Tom nhờ tôi dạy anh ấy cách trượt băng.
Tom is afraid to swim in this lake.	Tom sợ bơi trong hồ này.
I don't expect that to happen today.	Tôi không mong điều đó xảy ra ngày hôm nay.
We tend to judge people for ourselves.	Chúng ta có xu hướng tự đánh giá mọi người.
Aren't you going to eat the rest of your stew?	Bạn không định ăn phần còn lại của món hầm của bạn?
That's who I told you about.	Đó là người mà tôi đã nói với bạn.
Tom said he thought Mary knew when John graduated from Harvard.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã biết khi John tốt nghiệp Harvard.
Tom needs to resign.	Tom cần phải từ chức.
Not all criticism is constructive.	Không phải mọi lời chỉ trích đều mang tính xây dựng.
I didn't want to go to Boston last week, but my boss said I had to.	Tôi không muốn đến Boston vào tuần trước, nhưng sếp của tôi nói rằng tôi phải đi.
I don't want to go to Australia with Tom.	Tôi không muốn đi Úc với Tom.
Did you happen to see where Tom went?	Bạn có tình cờ thấy Tom đã đi đâu không?
I don't always have time for breakfast.	Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian cho bữa sáng.
Tom is on the same train as me.	Tom ở trên cùng chuyến tàu với tôi.
Tom wrote a letter to Mary last night and posted it this morning.	Tom đã viết một bức thư cho Mary vào đêm qua và đăng nó vào sáng nay.
I need to know that I can depend on you.	Tôi cần biết rằng tôi có thể phụ thuộc vào bạn.
Be sure to read the disclaimer.	Hãy chắc chắn để đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm.
Both of them looked out the window.	Cả hai người ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
I know Tom doesn't know who does it.	Tôi biết Tom không biết ai làm điều đó.
I think Tom has moved to Australia.	Tôi nghĩ Tom đã chuyển đến Úc.
She is on a diet.	Cô ấy đang ăn kiêng.
Tom is in the psyche.	Tom đang ở khu psych.
The boy couldn't follow the school rules.	Cậu bé không thể tuân theo các quy tắc của trường.
That is not the only difficulty.	Đó không phải là khó khăn duy nhất.
If you have a cold, you can't get rid of it easily.	Nếu bạn bị cảm lạnh, bạn không thể dễ dàng thoát khỏi nó.
Tom thinks he will die soon.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ chết sớm.
He started learning English at the age of 11.	Anh bắt đầu học tiếng Anh từ năm 11 tuổi.
Is 8:30 convenient for you?	8:30 có thuận tiện cho bạn không?
This is the first time I hear you sing.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe bạn hát.
I picked up Tom's bag.	Tôi nhặt túi của Tom.
Tom and the others arrived late last night.	Tom và những người khác đến muộn vào đêm qua.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
It's cloudy, I'm afraid, so you can't see any stars.	Trời nhiều mây, tôi sợ, nên bạn không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào.
Tom said he didn't want to come to the park with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến công viên với chúng tôi.
Tom and Mary spent the morning baking cupcakes.	Tom và Mary đã dành cả buổi sáng để nướng bánh nướng nhỏ.
Tom says he has no plans to go with us.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi với chúng tôi.
Tom is going to school.	Tom đang đi học.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean to embarrass you in front of your friends.	Tôi không cố ý làm bạn xấu hổ trước mặt bạn bè của bạn.
Is Tom joking?	Tom có ​​đang nói đùa không?
Her explanation is by no means satisfactory.	Lời giải thích của cô ấy không có nghĩa là thỏa đáng.
When was printing invented?	In ấn được phát minh khi nào?
The IRS is examining me.	IRS đang kiểm tra tôi.
Tom is being treated at a nearby hospital.	Tom đang được điều trị tại bệnh viện gần đó.
Tom didn't know that Mary shouldn't have done it alone.	Tom không biết rằng Mary không nên làm điều đó một mình.
I don't have time for that right now.	Tôi không có thời gian cho việc đó ngay bây giờ.
Tom refused to cooperate with us.	Tom từ chối hợp tác với chúng tôi.
I didn't even think about it.	Tôi thậm chí không nghĩ về nó.
I wonder how Tom can park in such a small space.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom có ​​thể đậu xe trong một không gian nhỏ như vậy.
You must be careful not to injure yourself.	Bạn phải cẩn thận để không bị thương cho chính mình.
Which is cheaper, bus or street car?	Cái nào rẻ hơn, xe buýt hay ô tô đường phố?
I'm not sure that's the case.	Tôi không chắc rằng đó là trường hợp.
Tom denies sexually abusing anyone.	Tom phủ nhận việc lạm dụng tình dục bất kỳ ai.
I'm pretty sure Tom is upset.	Tôi khá chắc là Tom đang buồn.
Tom thinks Mary has done it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm được điều đó.
I wonder if Tom knows Mary doesn't really want to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không thực sự muốn làm điều đó không.
Tom can't see you.	Tom không thể nhìn thấy bạn.
Tom caught Mary and John stealing apples.	Tom bắt gặp Mary và John ăn trộm táo.
Aluminum does not conduct electricity as well as copper.	Nhôm không dẫn điện tốt như đồng.
I have never heard of you.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về bạn.
I don't think Tom will tell the teacher that I haven't done my homework.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nói với giáo viên rằng tôi chưa làm bài tập về nhà.
We need to talk to Tom.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom.
Tom doesn't want to go to Australia with me.	Tom không muốn đi Úc với tôi.
Tom says he thinks he might be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một lần nữa.
Women work equally with men in this company.	Phụ nữ làm việc bình đẳng với nam giới trong công ty này.
Who's going to tell Tom he can't do that?	Ai sẽ nói với Tom rằng anh ta không thể làm điều đó?
Did Tom know you would do it?	Tom có ​​biết bạn sẽ làm điều đó không?
He couldn't even read, let alone write.	Anh ta thậm chí còn không thể đọc, chứ đừng nói đến việc viết.
We would never have done it without help.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp.
Would you like to come see a movie?	Bạn có muốn đến xem phim không?
I asked Tom what I should bring to the party.	Tôi hỏi Tom rằng tôi nên mang gì đến bữa tiệc.
Tom mumbled something in French.	Tom lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Pháp.
Tom said he knew he wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
Chances are Tom will ask Mary to help him do it.	Rất có thể Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom is a fundamentalist.	Tom là một người theo chủ nghĩa chính thống.
Tom wasn't the one to tell me I had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
His data is often inaccurate.	Dữ liệu của anh ta thường không chính xác.
Tom is likely to be stoned.	Tom có ​​khả năng bị ném đá.
Tom won't be able to help us paint the garage today.	Tom sẽ không thể giúp chúng tôi sơn nhà để xe hôm nay.
Tom is indispensable.	Tom là không thể thiếu.
Workers do not have helmets.	Công nhân không có mũ bảo hiểm.
I walk barefoot on burning coals.	Tôi đi chân trần trên than đang cháy.
I have submitted my report.	Tôi đã nộp báo cáo của mình.
The post office is no more than five minutes away.	Bưu điện cách đó không quá năm phút.
Tom reluctantly tries to do it.	Tom miễn cưỡng cố gắng làm điều đó.
I don't feel like celebrating now.	Tôi không cảm thấy muốn ăn mừng bây giờ.
You still have a lot to learn, Tom.	Bạn vẫn còn nhiều điều phải học, Tom.
Tom tells Mary and John that they should leave.	Tom nói với Mary và John rằng họ nên rời đi.
You are quite beautiful.	Bạn khá đẹp.
That is not possible with current technology.	Điều đó không khả thi với công nghệ hiện tại.
Tom doesn't need to apologize to me.	Tom không cần phải xin lỗi tôi.
What movie does Tom want to see?	Tom muốn xem bộ phim nào?
You don't dare say it again.	Bạn không dám nói điều đó một lần nữa.
Did you know that Tom will be here this week?	Bạn có biết rằng Tom sẽ ở đây trong tuần này không?
I saw all eight of them about an hour ago.	Tôi đã nhìn thấy tất cả tám người trong số họ khoảng một giờ trước.
The options are unlimited.	Các tùy chọn là không giới hạn.
I have a watch like the one Tom has.	Tôi có một chiếc đồng hồ giống như chiếc mà Tom có.
Tom didn't like to travel, but Mary did, so he ended up traveling a lot.	Tom không thích đi du lịch, nhưng Mary thì thích, vì vậy cuối cùng anh ấy đã đi du lịch rất nhiều nơi.
Tom works somewhere downtown.	Tom làm việc ở đâu đó trung tâm thành phố.
You will have your full hand, Tom.	Bạn sẽ có đầy đủ tay của bạn, Tom.
Tom and Mary are making too much noise.	Tom và Mary đang làm ồn quá nhiều.
Why is Tom there?	Tại sao Tom lại ở đó?
Tom was paid more than he expected.	Tom đã được trả nhiều hơn những gì anh ấy mong đợi.
I think Tom is sleeping.	Tôi nghĩ Tom đang ngủ.
Tom asks if you'd be willing to take care of his dog while he's away.	Tom hỏi bạn có sẵn sàng chăm sóc con chó của anh ấy khi anh ấy đi vắng không.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I don't know how to do that.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I will go for a walk with my son.	Tôi sẽ đi dạo với con trai tôi.
Tom did what we wanted him to do.	Tom đã làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom said Mary was desperate to do that.	Tom cho biết Mary rất tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom probably thinks I don't know what's going on.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Are there any more issues we need to address today?	Có bất kỳ vấn đề nào nữa mà chúng ta cần giải quyết ngày hôm nay không?
I didn't notice the change.	Tôi không nhận thấy sự thay đổi.
Tom wanted to make it right, but he wasn't given the chance.	Tom muốn làm cho nó đúng, nhưng anh ấy không được trao cơ hội.
You should never do this to me.	Bạn không bao giờ nên làm điều này với tôi.
I ran into an old friend on the bus.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ trên xe buýt.
I answered Tom's question.	Tôi đã trả lời câu hỏi của Tom.
I didn't think Tom would know how to do it, but he did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ biết cách làm điều đó, nhưng anh ấy đã làm được.
They shook hands when they met at the airport.	Họ bắt tay nhau khi gặp nhau ở sân bay.
Tom spends a lot of time practicing his saxophone.	Tom dành nhiều thời gian để luyện tập kèn saxophone của mình.
Tom doesn't need to help Mary.	Tom không cần phải giúp Mary.
Was Tom here when it happened?	Tom có ​​ở đây khi nó xảy ra không?
I don't think Tom likes the song you wrote about him.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bài hát mà bạn viết về anh ấy.
I can't believe you ever hated chocolate.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từng ghét sô cô la.
I think Tom is doing it too.	Tôi nghĩ Tom cũng đang làm điều đó.
I have explained.	Tôi đã diễn giải.
Slow down. 	Chậm lại.
It is not a race.	Nó không phải là một cuộc đua.
We can't risk losing Tom either.	Chúng tôi cũng không thể mạo hiểm để mất Tom.
Tom and I like the same things.	Tom và tôi thích những thứ giống nhau.
You should never let Tom do that.	Bạn không bao giờ nên để Tom làm điều đó.
I couldn't get there in time.	Tôi đã không thể đến đó kịp thời.
Why don't we buy some strawberries for Tom?	Tại sao chúng ta không mua một ít dâu tây cho Tom?
Tom is very tolerant in his attitude towards religion.	Tom rất khoan dung trong thái độ của mình đối với tôn giáo.
Tom went to elementary school in Boston.	Tom đã đến trường tiểu học ở Boston.
She dialed the wrong number.	Cô ấy đã bấm nhầm số.
I'm sure Tom won't be afraid.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không sợ.
Tom will soon do that.	Tom sẽ sớm làm được điều đó.
Tom is studying in his room.	Tom đang học trong phòng của mình.
I didn't know that Tom was dating Mary.	Tôi không biết rằng Tom đang hẹn hò với Mary.
We have seen this document.	Chúng tôi đã thấy tài liệu này.
I hope that you and your wife have a nice trip.	Tôi hy vọng rằng bạn và vợ của bạn có một chuyến đi tốt đẹp.
How much did it cost you to get there?	Bạn đã tốn bao nhiêu tiền để đến đó?
All the songs we sang tonight were written by Tom.	Tất cả các bài hát chúng tôi hát tối nay đều do Tom viết.
Tom has the sense to get out of there before things go awry.	Tom có ​​ý thức để thoát ra khỏi đó trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.
None of us want to do it, but which of us has to.	Không ai trong chúng ta muốn làm điều đó, nhưng ai trong chúng ta phải làm.
Tom said that I should have left.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên bỏ đi.
Tom was understandably worried.	Tom lo lắng một cách dễ hiểu.
Frogs are an indicator of the health of the forest.	Ếch là một chỉ báo về sức khỏe của khu rừng.
I didn't realize you were Canadian.	Tôi không nhận ra rằng bạn là người Canada.
Tom said he liked the book.	Tom nói rằng anh ấy thích cuốn sách đó.
Tom is the one who told me we should do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng chúng ta nên làm điều đó.
Poverty prevented him from continuing his education.	Nghèo đói khiến anh không thể tiếp tục việc học của mình.
Tom realized that I didn't have to.	Tom nhận ra rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom started talking.	Tom bắt đầu nói.
Tom comes here almost every Saturday.	Tom đến đây hầu như vào thứ bảy hàng tuần.
Tom says he doesn't want to eat now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn bây giờ.
When did you first notice you were being followed?	Lần đầu tiên bạn nhận thấy mình bị theo dõi là khi nào?
You know why, don't you?	Bạn biết tại sao, phải không?
Tom finally mustered up the courage to ask Mary to marry him.	Tom cuối cùng cũng thu hết can đảm để hỏi cưới Mary.
Tom was taken care of as a child.	Tom đã được chăm sóc khi còn là một đứa trẻ.
Tom told me that he thought Mary was confusing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang khó hiểu.
Tom said he was going to buy something, but he didn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một cái gì đó, nhưng anh ấy đã không.
Tom will be very disappointed to see you do that.	Tom sẽ rất thất vọng nếu thấy bạn làm như vậy.
Tom knew Mary understood what they needed to do.	Tom biết Mary hiểu họ cần làm gì.
Tom has no plans at all.	Tom không có kế hoạch nào cả.
Tom said he would get there by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đó trước 2:30.
I want to know who Tom got it from.	Tôi muốn biết Tom đã lấy nó từ ai.
Tom says he is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy không đói.
I want three pineapples.	Tôi muốn ba quả dứa.
What have I done to you?	Tôi đã từng làm gì bạn?
I plan to return to Australia as soon as possible.	Tôi dự định trở lại Úc ngay khi có thể.
Tom can come with you if he wants to.	Tom có ​​thể đi cùng bạn nếu anh ấy muốn.
We spent the night at a five star hotel.	Chúng tôi đã qua đêm tại một khách sạn năm sao.
Tom says Mary is not allowed to do that.	Tom nói Mary không được phép làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị điên.
I was too confident.	Tôi đã quá tự tin.
You hope Tom doesn't do that, right?	Bạn hy vọng Tom không làm điều đó, phải không?
It's hard to say no to Tom.	Thật khó để nói không với Tom.
Tom said he thought he might not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
One dog jumped on a chair and lay motionless for five minutes.	Một con chó đã nhảy lên ghế và nằm bất động trong 5 phút.
I wouldn't want to miss a thing.	Tôi sẽ không muốn bỏ lỡ điều gì.
Who can eat all the bananas?	Ai có thể ăn hết chuối?
Tom watched from the sidelines.	Tom quan sát từ bên lề.
You've been waiting for Tom, haven't you?	Bạn đã đợi Tom, phải không?
Is Tom coming home tonight?	Tối nay Tom có ​​về không?
I know that Tom told Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
Tom doesn't always complain, does he?	Tom không phải lúc nào cũng phàn nàn, phải không?
You should go north.	Bạn nên đi về phía bắc.
Tom never said he wanted to leave.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn ra đi.
Tom really thought Mary was going to hang out with him.	Tom thực sự nghĩ Mary sẽ đi chơi với anh ta.
Tom will be there for three days.	Tom sẽ ở đó ba ngày.
Tom is really an idiot.	Tom thực sự là một tên ngốc.
You didn't know that would happen?	Bạn không biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
The braided hairstyle makes her look younger than her age.	Kiểu tóc tém khiến cô trông trẻ hơn tuổi.
I know Tom would be happy to do it.	Tôi biết Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
The doctor told me that I am not drinking enough water.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi không uống đủ nước.
I was surprised to see what Tom was wearing.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì Tom đang mặc.
That is nothing to be proud of.	Điều đó không có gì đáng tự hào.
Tom didn't expect that to happen.	Tom không mong điều đó xảy ra.
Tom and Mary talked for a while.	Tom và Mary đã nói chuyện với nhau một lúc.
Tom broke his left leg.	Tom bị gãy chân trái.
Tom will need help.	Tom sẽ cần giúp đỡ.
I didn't know that I wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
I tried to make up with her, but couldn't.	Tôi đã cố gắng làm lành với cô ấy, nhưng không thể.
Tom made vegetable soup last night.	Tối qua Tom đã nấu súp rau.
I doubt that maybe Tom can do it.	Tôi nghi ngờ rằng có lẽ Tom có ​​thể làm được.
Everything was interesting to me when I visited Spain for the first time.	Mọi thứ thật thú vị với tôi khi tôi đến thăm Tây Ban Nha lần đầu tiên.
Tom said mean things about you.	Tom đã nói những điều ác ý về bạn.
You know there's no way I can do that, right?	Bạn biết không có cách nào tôi có thể làm điều đó, phải không?
Tom put his uncle in the back of his pickup truck.	Tom đặt người dượng của mình vào sau xe bán tải của mình.
I certainly didn't know Tom and Mary were thinking about divorce.	Tôi chắc chắn không biết Tom và Mary lại nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tom sure brags a lot.	Tom chắc chắn khoe khoang rất nhiều.
Have you ever seen sausages being made?	Bạn đã bao giờ thấy xúc xích được làm?
Tom has moved out of his parents' house.	Tom đã chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ mình.
Tom is the one who created this.	Tom là người đã tạo ra điều này.
Tom said that Mary thought he might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom wished that his classmates would treat each other with more respect.	Tom ước rằng các bạn cùng lớp sẽ đối xử với nhau một cách tôn trọng hơn.
She didn't know what she was talking about.	Cô ấy không biết mình đang nói về cái gì.
Thank you for showing me how to do that.	Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom is making progress, isn't he?	Tom đang tiến bộ, phải không?
Tom wants to go to graduate school.	Tom muốn học cao học.
Tom sat down in a folding chair.	Tom ngồi xuống một chiếc ghế xếp.
There is a place right by the road where you can rent rowing boats by the hour.	Có một nơi ngay bên đường, nơi bạn có thể thuê thuyền chèo theo giờ.
There is a cherry tree in front of my house.	Có một cây anh đào trước nhà tôi.
Tom said he was uncomfortable.	Tom nói rằng anh ấy không thoải mái.
At what point are you trying to prove this?	Bạn đang cố gắng chứng minh điều này ở điểm nào?
Did you even know that his name is Tom?	Bạn thậm chí có biết rằng tên của anh ấy là Tom?
Tom told me he needed money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần tiền.
Tom gets up early.	Tom dậy sớm.
Tom told me he forgot something.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
I think Tom has found a new job.	Tôi nghĩ Tom đã tìm được một công việc mới.
What are you talking about?	Bạn đang nói về cái gì?
You haven't told them yet, have you?	Bạn chưa nói với họ, phải không?
I want this job done by two o'clock tomorrow afternoon.	Tôi muốn công việc này hoàn thành trước hai giờ chiều mai.
Tom tells Mary which book to buy.	Tom nói với Mary nên mua cuốn sách nào.
Keep Tom out of here.	Giữ Tom ra khỏi đây.
I wonder if Tom knows how much this means to me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết điều này có ý nghĩa như thế nào với tôi không.
As you can see, the roof needs to be replaced.	Như bạn có thể thấy, mái nhà cần được thay thế.
Needless to say, health is more important than wealth.	Không cần phải nói, sức khỏe quan trọng hơn của cải.
Tom said that Mary would do it for us.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I don't know if I can do it again.	Tôi không biết liệu tôi có thể làm điều đó một lần nữa hay không.
I know Tom is a sports fanatic.	Tôi biết Tom là một tín đồ thể thao.
Tom doesn't like being locked in his small office every day.	Tom không thích bị nhốt trong văn phòng nhỏ của mình mỗi ngày.
I think Tom is still lonely.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn cô đơn.
Tom said he felt relieved.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm.
I have to face my demons.	Tôi phải đối mặt với những con quỷ của mình.
Tom says that Mary is lonely.	Tom nói rằng Mary cô đơn.
I'm doing that already.	Tôi đang làm điều đó rồi.
We are influenced by both environment and genetics.	Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cả môi trường và di truyền.
Tom is from Australia.	Tom đến từ Úc.
I knew I would never see Tom again.	Tôi biết tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
I get the impression that Tom is doing well.	Tôi có ấn tượng rằng Tom đang làm tốt.
That house doesn't belong to Tom anymore.	Ngôi nhà đó không thuộc về Tom nữa.
I hope that you will follow Tom's advice.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm theo lời khuyên của Tom.
Those are the fairy tales of the wives.	Đó là những câu chuyện cổ tích của những bà vợ.
I often cycle to my grandparents' house.	Tôi thường đạp xe đến nhà ông bà ngoại.
Tom said that Mary often eats bananas.	Tom nói rằng Mary thường ăn chuối.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm điều đó.
Tom thought that Mary would be confused, but she wasn't.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bối rối, nhưng cô ấy không phải vậy.
Learn to drive, you idiot.	Học cách lái xe, đồ ngu.
Tom said Mary is very good at speaking French.	Tom cho biết Mary rất giỏi nói tiếng Pháp.
Tom gave us a ride to the station.	Tom đã cho chúng tôi một chuyến xe đến nhà ga.
Those flowers are beautiful, aren't they?	Hoa đó thật đẹp phải không?
I told Tom what I had to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi phải làm.
Tom did everything he thought he was supposed to do.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải làm.
Why did Tom buy this?	Tại sao Tom lại mua cái này?
I'll see if Tom is still here.	Tôi sẽ xem Tom có ​​còn ở đây không.
Tom can't afford a lawyer.	Tom không đủ tiền thuê luật sư.
Tom said that he wished he wasn't drunk so much.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không say quá nhiều.
Tom dried his hands with a small towel.	Tom lau khô tay bằng một chiếc khăn nhỏ.
Tom and I didn't do what we were accused of.	Tom và tôi đã không làm những gì chúng tôi bị buộc tội.
Tom needs to be here.	Tom cần phải ở đây.
I will sit here.	Tôi sẽ ngồi đây.
I know Tom is tall.	Tôi biết Tom cao.
Tom realized that there were no cars parked in front of the school.	Tom nhận ra rằng không có xe hơi nào đậu trước trường.
Tom will never be able to win again.	Tom sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được nữa.
Tom almost froze to death in the snow.	Tom gần như chết cóng trong tuyết.
The doctor prescribed some medicine to his patient.	Người thầy thuốc đã kê cho bệnh nhân của mình một số loại thuốc.
I think I have a right to know why it happened.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền biết tại sao nó lại xảy ra.
Do you know how to get to Tom's?	Bạn có biết làm thế nào để đến được Tom's?
Tom is a fearless skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết không sợ hãi.
Tom had to live with the consequences of his actions.	Tom đã phải sống chung với hậu quả do hành động của mình gây ra.
Mary is a remarkable young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ đáng chú ý.
Tom is only my age.	Tom chỉ bằng tuổi tôi.
Tom says he will ask Mary if she wants him to help her do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi Mary nếu cô ấy muốn anh ấy giúp cô ấy làm điều đó.
You should have told me sooner.	Bạn nên nói với tôi sớm hơn.
Does Tom care if we do it?	Tom có ​​quan tâm nếu chúng tôi làm điều đó không?
He had to undergo an immediate surgery after the fall.	Anh ấy đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật ngay lập tức sau khi bị ngã.
I don't really want to be all alone.	Tôi không thực sự muốn là tất cả một mình.
Tom died in Australia when he was thirty years old.	Tom qua đời ở Úc khi anh ba mươi tuổi.
Tom only does it because he has to.	Tom chỉ làm điều đó bởi vì anh ấy phải làm.
Your rules don't apply to me.	Các quy tắc của bạn không áp dụng cho tôi.
"Do you mind if we ask you a few questions?" 	"Bạn có phiền nếu chúng tôi hỏi bạn một vài câu hỏi?"
"Ask."	"Hỏi đi."
Tom says he thinks he won't be able to cheer Mary up.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm Mary vui lên.
Why do you think Tom doesn't live in Boston anymore?	Bạn nghĩ tại sao Tom không sống ở Boston nữa?
The step they took best provided a temporary solution to the problem.	Bước họ thực hiện tốt nhất đã cung cấp một giải pháp tạm thời cho vấn đề.
I think we did it right.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm được điều đó đúng.
Tom said Mary would help us do it.	Tom nói Mary sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Chances are Tom will do it for us.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Rain or shine, I will go to the fields.	Dù mưa hay nắng, tôi sẽ ra đồng.
Tom is hoping that he can win first prize.	Tom đang hy vọng rằng anh ấy có thể giành được giải nhất.
I'm sorry you didn't come last night.	Thật tiếc vì bạn đã không đến vào đêm qua.
I'm not going to make Tom leave.	Tôi sẽ không bắt Tom rời đi.
Do not worried. 	Đừng lo.
In the end, everything always works out well.	Cuối cùng thì mọi thứ luôn diễn ra tốt đẹp.
Tom pushed the gate closed.	Tom đẩy cánh cổng đóng lại.
Tom is expecting Mary to do it for him.	Tom đang mong đợi Mary làm điều đó cho anh ta.
We don't have time to do that.	Chúng tôi không có thời gian để làm điều đó.
Tom cooks pretty bad.	Tom nấu ăn khá tệ.
I think Tom is joking.	Tôi nghĩ Tom đang nói đùa.
Good? 	Tốt?
Will you come?	Bạn sẽ đến chứ?
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom and I both love to play golf.	Tom và tôi đều thích chơi gôn.
I don't believe that is a possibility.	Tôi không tin đó là một khả năng.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
I don't think I will understand.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hiểu được.
I think Tom told Mary about buying it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với Mary về việc mua nó.
Tom proposed to me.	Tom đã cầu hôn tôi.
I'm free on Monday.	Tôi rảnh vào thứ Hai.
I wonder if Tom did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
I need to know what I should tell Tom.	Tôi cần biết những gì tôi nên nói với Tom.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
Tom needs to be told he should do it.	Tom cần được nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom is downloading some movies.	Tom đang tải một số phim.
Tom is very rich.	Tom rất giàu.
Tom stopped me from leaving the classroom.	Tom đã ngăn tôi rời khỏi lớp học.
Aren't you going to be home by 2:30?	Bạn không định về nhà trước 2:30 sao?
Tom was wrong.	Tom đã sai.
Tom came right after Mary.	Tom đến ngay sau Mary.
You should not take drugs.	Bạn không nên dùng ma túy.
You have plenty of time.	Bạn có nhiều thời gian.
She called to tell him she would be late.	Cô gọi điện để nói với anh rằng cô sẽ đến muộn.
I was thinking about something we could do, Tom.	Tôi đã nghĩ về điều gì đó mà chúng ta có thể làm, Tom.
We didn't do much yesterday.	Chúng tôi đã không làm gì nhiều ngày hôm qua.
Tom is already in Australia, isn't he?	Tom đã ở Úc rồi, phải không?
Tom loves banjo.	Tom yêu banjo.
Tom doesn't know because I never told him.	Tom không biết vì tôi chưa bao giờ nói với anh ấy.
Tom says Mary has always lived in Boston.	Tom nói Mary luôn sống ở Boston.
Tom refused to tell me who gave him the binoculars.	Tom từ chối cho tôi biết ai đã đưa cho anh ấy cái ống nhòm đó.
Tom's funeral is done.	Lễ tang của Tom đã được lo liệu xong.
I think I'm fine.	Tôi nghĩ rằng tôi ổn.
Tom says he doesn't want to talk to anyone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
I think I'm ready for a change.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi.
I don't scream.	Tôi không la hét.
What is your engine?	Động cơ của bạn là gì?
That is to put it gently.	Đó là đặt nó một cách nhẹ nhàng.
In theory, there is no difference between theory and practice. 	Về lý thuyết, không có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành.
But, in fact, yes.	Nhưng, trong thực tế, có.
Tom tells Mary that he thinks John is lost.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã bị lạc.
It's long overdue.	Đã quá hạn lâu rồi.
Tom heard children crying.	Tom nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Tom lied about what he saw.	Tom đã nói dối về những gì anh ấy đã thấy.
I know Tom is a very good actor.	Tôi biết Tom là một diễn viên rất giỏi.
Tom came to my room, carrying a tray of food.	Tom đến phòng tôi, mang theo một khay thức ăn.
Tom told me to drive.	Tom bảo tôi lái xe.
Can you tell me what I should do next?	Bạn có thể cho tôi biết tôi nên làm gì tiếp theo?
Tom still wins sometimes.	Tom đôi khi vẫn thắng.
What Tom said about me was a lie.	Những gì Tom nói về tôi là dối trá.
Why do you lend money to Tom?	Tại sao bạn cho Tom vay tiền?
Tom tells Mary that he will never come back here.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom out of the water.	Tom ra khỏi mặt nước.
I think this will work.	Tôi nghĩ điều này sẽ hiệu quả.
There's no way Tom and I have to do it ourselves.	Không đời nào Tom và tôi phải tự mình làm điều đó.
I met Tom.	Tôi đã gặp Tom.
Tom is very pale.	Tom rất nhợt nhạt.
We must try not to repeat.	Chúng ta phải cố gắng không lặp lại.
What did Tom expect Mary to do?	Tom đã mong đợi Mary làm gì?
How does Tom usually help you take care of the kids?	Tom thường giúp bạn chăm sóc bọn trẻ như thế nào?
Tom might need to do it again.	Tom có ​​thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom told me he couldn't understand why he shouldn't accept Mary's offer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể hiểu được lý do tại sao anh ấy không nên chấp nhận lời đề nghị của Mary.
You've been in Boston for a while, haven't you?	Bạn đã ở Boston một thời gian, phải không?
Tom is not a good liar.	Tom không phải là một kẻ nói dối giỏi.
Tom scares me sometimes.	Tom thỉnh thoảng làm tôi sợ.
Tell Tom about yourself.	Hãy nói với Tom về bản thân.
Tom was not on the bus with Mary.	Tom không ở trên xe buýt với Mary.
I don't think Tom is going to Boston with us next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Boston với chúng tôi vào cuối tuần tới.
I fell in love with Tom the first time I saw him.	Tôi đã yêu Tom ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy.
Tom finished it an hour ago.	Tom đã hoàn thành việc đó một giờ trước.
Tom couldn't believe how cute Mary was.	Tom không thể tin được Mary dễ thương như thế nào.
No one cares?	Không có ai quan tâm?
I look forward to seeing you on my next trip to your city.	Tôi mong được gặp bạn trong chuyến đi tiếp theo của tôi đến thành phố của bạn.
We searched everywhere. 	Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi.
There's nowhere else to look.	Không có nơi nào khác để tìm.
The sky was suddenly covered with clouds.	Bầu trời bỗng mây mù bao phủ.
Tom put the lid on the pot.	Tom đậy nắp nồi.
Don't you want me to buy you one?	Bạn không muốn tôi mua cho bạn một cái sao?
Tom says he doesn't think we should call the police.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát.
Tom opposes this measure.	Tom phản đối biện pháp này.
Rice production has decreased.	Sản lượng lúa đã giảm.
It was difficult for him to live on his meager pension.	Thật khó cho anh ta để sống bằng đồng lương hưu ít ỏi của mình.
Lock your seat belt.	Khóa dây an toàn của bạn.
You didn't tell Tom where Mary was, did you?	Bạn đã không nói cho Tom biết Mary ở đâu, phải không?
You don't laugh often.	Bạn không hay cười.
Tom says he thinks Mary might need to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần làm điều đó với John.
I need some stones.	Tôi cần một vài viên đá.
Do you know how to speak any language other than French and English?	Bạn có biết làm thế nào để nói bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Pháp và tiếng Anh?
Hundreds of people were already waiting outside the box office.	Hàng trăm người đã chờ sẵn bên ngoài phòng vé.
He says he has a bone to pick with you.	Anh ấy nói rằng anh ấy có một xương để chọn với bạn.
We have no information on what will happen.	Chúng tôi không có thông tin về những gì sẽ xảy ra.
Tom had never been to that part of Boston before.	Tom chưa bao giờ đến khu vực đó của Boston trước đây.
Has Tom told you the truth?	Tom đã nói sự thật cho bạn chưa?
We do not do anything without your consent.	Chúng tôi không làm bất cứ điều gì mà bạn không chấp thuận.
Tom underwent plastic surgery and changed his identity to evade arrest and start a new life.	Tom đã trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi danh tính của mình để trốn tránh sự bắt giữ và bắt đầu một cuộc sống mới.
I know that Tom did it on purpose.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó có chủ đích.
That doesn't change.	Điều đó không thay đổi.
My dancing career is not over yet.	Sự nghiệp khiêu vũ của tôi vẫn chưa kết thúc.
It was on a Christmas day, it was snowing heavily.	Đó là vào một lễ Giáng sinh, tuyết rơi dày đặc.
Do you think Tom will win?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thắng không?
Tom didn't tell us his last name.	Tom đã không cho chúng tôi biết họ của anh ấy.
Your age doesn't matter.	Tuổi của bạn không quan trọng.
I think Tom speaks French well.	Tôi nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp tốt.
It was so funny, we couldn't help laughing.	Thật là buồn cười, chúng tôi không thể nhịn được cười.
I listened for a long time, but I heard nothing.	Tôi lắng nghe một lúc lâu, nhưng tôi không nghe thấy gì cả.
I know how to count to 100.	Tôi biết làm thế nào để đếm đến 100.
Tom's plan is pretty good.	Kế hoạch của Tom khá tốt.
Where did Tom get this picture taken?	Tom đã lấy bức ảnh này được chụp ở đâu?
Are you sure Tom is a native French speaker?	Bạn có chắc Tom là người nói tiếng Pháp bản ngữ?
Why would you hire me if you don't think I can do the job?	Tại sao bạn lại thuê tôi nếu bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm công việc đó?
There are no lions in this zoo.	Không có sư tử trong vườn thú này.
I think Tom is fine.	Tôi nghĩ Tom ổn.
We don't have a dime left.	Chúng tôi không còn một đồng nào.
Tom doesn't like being told he's underage.	Tom không thích bị nói rằng mình chưa đủ tuổi.
She stayed up late to finish sewing your dress.	Cô ấy thức khuya để may xong chiếc váy cho bạn.
Please give this envelope to Tom when he arrives.	Vui lòng đưa phong bì này cho Tom khi anh ấy đến.
Tom didn't grow up in Boston.	Tom không lớn lên ở Boston.
Newcomers quickly integrated into the community.	Những người mới đến đã nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng.
Tom and Mary were texting back and forth.	Tom và Mary đã nhắn tin qua lại.
This is the most comfortable chair I have sat in for a long time.	Đây là chiếc ghế thoải mái nhất mà tôi đã ngồi trong một thời gian dài.
Tom was very happy in Australia.	Tom đã rất hạnh phúc ở Úc.
It doesn't have to happen again.	Nó không cần phải xảy ra một lần nữa.
I hope that you are doing your best.	Tôi hy vọng rằng bạn đang làm hết sức mình.
I hope Tom will be ready to go when I get there.	Tôi hy vọng Tom sẽ sẵn sàng đi khi tôi đến đó.
I want a first class ticket.	Tôi muốn một vé hạng nhất.
Tom has to study harder.	Tom phải học tập chăm chỉ hơn.
Tom is probably still waiting for you.	Tom có ​​lẽ vẫn đang đợi bạn.
Tom and I were here yesterday.	Tom và tôi đã ở đây ngày hôm qua.
Life is ephemeral.	Cuộc sống là phù du.
It is better to go to bed immediately, or your cold will get worse.	Tốt hơn là bạn nên đi ngủ ngay lập tức, nếu không bệnh cảm của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn.
What is the largest lake in the world?	Hồ lớn nhất thế giới là gì?
Tom and Mary have a bad relationship, don't they?	Tom và Mary có mối quan hệ không tốt, phải không?
Her handicrafts are more than just a hobby. 	Thủ công mỹ nghệ của cô ấy không chỉ là một sở thích.
It's more like a profession.	Nó giống như một nghề hơn.
No one knows how it will end.	Không ai biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
Tom is a little older than Mary.	Tom lớn hơn Mary một chút.
Although I was very tired, I still went to the party.	Dù rất mệt nhưng tôi vẫn đến dự tiệc.
Tom and I are the only ones who need to do it.	Tom và tôi là những người duy nhất cần làm điều đó.
Tom says he's tired of talking about Mary.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi nói về Mary.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom is simply terrible.	Tom chỉ đơn giản là khủng khiếp.
Let's start with leftovers.	Hãy bắt đầu với thức ăn thừa.
Tom won't give Mary a present.	Tom sẽ không tặng quà cho Mary.
Tom said that he thought it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ không vui lắm.
Mary is like her mother.	Mary cũng giống như mẹ của cô ấy.
I didn't know that I had to do that before coming here.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó trước khi đến đây.
It's not too unusual.	Nó không phải là quá bất thường.
Will Tom be executed?	Tom sẽ bị xử tử?
Tom told me to quit doing it.	Tom đã nói với tôi rằng hãy bỏ việc đó đi.
It doesn't bother me anymore.	Nó không làm phiền tôi nữa.
I think Tom thought I was thinking too much.	Tôi nghĩ Tom nghĩ rằng tôi đã nghĩ quá nhiều.
At that time Tom was probably about thirteen years old.	Lúc đó Tom có ​​lẽ khoảng mười ba tuổi.
Tom was a guitar teacher before he became famous.	Tom là một giáo viên dạy guitar trước khi anh trở nên nổi tiếng.
I can sell this to you if you want me to.	Tôi có thể bán cái này cho bạn nếu bạn muốn tôi.
This looks like a great place for a picnic.	Đây có vẻ là một nơi tuyệt vời cho một buổi dã ngoại.
I don't think Tom would have to.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phải làm như vậy.
I haven't met Tom yet.	Tôi chưa gặp Tom.
Tom wondered who Mary had bought the tie for.	Tom tự hỏi Mary đã mua chiếc cà vạt cho ai.
Tom is coming today, right?	Hôm nay Tom sẽ đến, phải không?
That's not a bad choice.	Đó không phải là một lựa chọn tồi.
It will help you save energy.	Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm năng lượng.
Mary is dating one of the lifeguards.	Mary đang hẹn hò với một trong những nhân viên cứu hộ.
The woman over there looks like Tom's mother.	Người phụ nữ đứng đằng kia trông giống như mẹ của Tom.
I came for you, Tom.	Tôi đến vì bạn, Tom.
Tom is a very hardworking person.	Tom là một người rất chăm chỉ.
I am working with another case.	Tôi đang làm việc với một trường hợp khác.
I told you Tom is a loser.	Tôi đã nói với bạn Tom là một kẻ thất bại.
Tom and I have been friends for three years.	Tom và tôi đã là bạn được ba năm.
Obviously you're drunk.	Rõ ràng là bạn đang say.
I don't want Tom to stop doing that.	Tôi không muốn Tom ngừng làm điều đó.
Tom said that Mary was really having a hard time doing that.	Tom nói rằng Mary đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
I tried to explain that to Tom.	Tôi đã cố gắng giải thích điều đó với Tom.
Tom shares a room with his brother.	Tom ở chung phòng với anh trai.
Mary bought a new dress.	Mary mua một chiếc váy mới.
There are so many beautiful places to see around here.	Có rất nhiều địa điểm đẹp để xem xung quanh đây.
I'm still getting stronger.	Tôi vẫn đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Tom wants you to know.	Tom muốn bạn biết.
What is the spelling of your family name?	Cách viết tên gia đình của bạn là gì?
Tell Tom to do it soon.	Hãy nói Tom làm điều đó sớm.
Tom is the only one who doesn't drink.	Tom là người duy nhất không uống rượu.
I plan to do the same thing as you.	Tôi dự định làm điều tương tự như bạn.
Tom is waiting for a taxi.	Tom đang đợi taxi.
I know that's not true.	Tôi biết điều đó không đúng.
Tom didn't want Mary to go home alone.	Tom không muốn Mary về nhà một mình.
Sift flour to remove lumps.	Rây bột để loại bỏ những cục vón cục.
Tom doesn't seem to have paid the rent yet.	Tom dường như vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
Tom's smiling face lets everyone know that he is happy.	Khuôn mặt tươi cười của Tom cho mọi người biết rằng anh ấy đang hạnh phúc.
Tom didn't think Mary would be scared.	Tom không nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
Tom did a great job here.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời ở đây.
I'm sure Tom is very disappointed.	Tôi chắc chắn rằng Tom rất thất vọng.
Only time will tell if what we did actually solved the problem.	Chỉ có thời gian mới biết liệu những gì chúng tôi đã làm có thực sự giải quyết được vấn đề hay không.
Tom says he's glad you were able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom knew Mary was a recovering alcoholic.	Tom biết Mary là một người nghiện rượu đang hồi phục.
Tom is quite busy today, isn't he?	Hôm nay Tom khá bận phải không?
Don't take off your shoes.	Đừng cởi giày của bạn.
Tom thinks Mary won't like Malaysian food.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích đồ ăn Malaysia.
Tom probably wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó.
They know exactly what's going on.	Họ biết chính xác những gì đang xảy ra.
Maybe I should see what's going on.	Có lẽ tôi nên xem chuyện gì đang xảy ra.
I believe Tom is mature enough to know the consequences.	Tôi tin rằng Tom đã đủ trưởng thành để biết được hậu quả.
Tom knows that he will be punished.	Tom biết rằng anh ấy sẽ bị trừng phạt.
Tom thought that Mary would not cry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không khóc.
I did not follow that.	Tôi đã không làm theo điều đó.
I wasn't able to do what Tom asked me to do.	Tôi đã không thể làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I doubt if Tom will do it again.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom will still be angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ tức giận.
Tom tells Mary that he thinks John is suspicious.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang nghi ngờ.
Tom saw them kiss.	Tom đã thấy họ hôn nhau.
We can't ignore Tom.	Chúng ta không thể bỏ qua Tom.
I was wondering if this might just be a waste of time.	Tôi đã tự hỏi nếu điều này có thể chỉ là một sự lãng phí thời gian.
Tom doesn't eat anything except the vegetables he grows himself.	Tom không ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ những loại rau mà anh ấy tự trồng.
Tom doesn't know exactly when Mary's train leaves the station.	Tom không biết chính xác lúc nào đoàn tàu của Mary rời ga.
Tom is in prison.	Tom đang ở trong tù.
Tom and I made a bargain.	Tom và tôi đã kiếm được một món hời.
Tom calls me a parasite.	Tom gọi tôi là một tên ăn bám.
Don't tell me to relax.	Đừng bảo tôi thư giãn.
You don't want to hear about what Tom did?	Bạn không muốn nghe về những gì Tom đã làm?
Tom doesn't have to wait.	Tom không cần phải đợi.
Tom said that Mary had a good time in Australia.	Tom nói rằng Mary đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
I knew Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom loves to watch birds.	Tom thích xem chim.
Tom will stay at least until next Monday.	Tom sẽ ở lại ít nhất cho đến thứ Hai tới.
Tom is not healthy.	Tom không khỏe mạnh.
Tom was afraid Mary might do it.	Tom sợ Mary có thể làm điều đó.
Tom is an international jewelry thief.	Tom là một tên trộm đồ trang sức quốc tế.
Why are you so worried about what might happen?	Tại sao bạn quá lo lắng về những gì có thể xảy ra?
Do not misunderstand me. 	Đừng hiểu sai ý tôi.
What you are doing is not wrong. 	Những gì bạn đang làm không sai.
It's not very useful at the moment.	Nó không hữu ích lắm vào lúc này.
Tom says he will never let you do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó.
Tom is a ruthless man.	Tom là một người tàn nhẫn.
They will tell you the truth.	Họ sẽ cho bạn biết sự thật.
Tom is not hungry.	Tom không đói.
Tom said he wished he hadn't asked Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom says that Mary doesn't think John did that to Alice.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John làm vậy với Alice.
Tom shouted for help, but no one came.	Tom hét lên để được giúp đỡ, nhưng không ai đến.
I don't know how Tom would do that.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó như thế nào.
It was Tom who did this to me.	Chính Tom đã làm điều này với tôi.
Rarely did he make such a mistake.	Hiếm khi anh ta mắc phải sai lầm như vậy.
Charcoal is a substance similar to coal that is produced from wood.	Than là một chất tương tự như than được sản xuất từ ​​gỗ.
Actually, Tom is my brother.	Trên thực tế, Tom là anh trai của tôi.
Many of them are good swimmers.	Nhiều đứa trẻ trong số đó bơi giỏi.
Tom is conservative.	Tom thuộc loại bảo thủ.
Tom believes in ghosts.	Tom tin rằng có ma.
Tom has found a good place to pitch his tent.	Tom đã tìm thấy một nơi tốt để dựng lều.
Tom is quite tired.	Tom khá mệt.
It's still not raining today.	Hôm nay trời vẫn chưa mưa.
You have been hurt.	Bạn đã bị tổn thương.
I can't remember her phone number no matter how hard I try.	Tôi không thể nhớ số điện thoại của cô ấy cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
You seem surprised when Tom tells you you don't have to.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng bạn không cần phải làm vậy.
Tom was in Boston last year.	Tom đã ở Boston năm ngoái.
I don't want to discourage you.	Tôi không muốn làm bạn chán nản.
Forgive, but don't forget.	Hãy tha thứ, nhưng đừng quên.
Tom doesn't seem unhappy today.	Hôm nay Tom không có vẻ gì là không vui.
Tom is ready for anything that may come.	Tom đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể đến.
It took me a few hours to put it together.	Tôi đã mất vài giờ để ghép nó lại với nhau.
It's a harmless school prank.	Đó là một trò chơi khăm học đường vô hại.
The government and health authorities responded promptly and effectively.	Chính phủ và các cơ quan y tế đã phản ứng kịp thời và hiệu quả.
I just moved to Boston.	Tôi vừa chuyển đến Boston.
I doubt that Tom will be able to make the deal.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể thực hiện được thỏa thuận.
We tried to get Tom to stop Mary.	Chúng tôi đã cố gắng để Tom ngăn Mary lại.
These data points are not related to each other.	Các điểm dữ liệu này không liên quan đến nhau.
I don't think I would be able to do this without you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này nếu không có bạn.
Tom said that he will attend the meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham gia cuộc họp chiều nay.
Tom said he wasn't planning to go alone.	Tom nói rằng anh ấy không định đi một mình.
I asked Tom how he knew Mary.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy biết Mary như thế nào.
Tom did not like carrots as a child.	Tom không thích cà rốt khi còn nhỏ.
Aren't they three brothers?	Không phải là ba anh em sao?
Owls have big eyes.	Cú có đôi mắt to.
Tom wasn't there with us.	Tom đã không ở đó với chúng tôi.
Tom is no different.	Tom không khác lắm.
Tom told me he would help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp đỡ.
Do you know anyone else who might want to come with us?	Bạn có biết ai khác có thể muốn đi cùng chúng tôi không?
I have been here a number of times.	Tôi đã ở đây một số lần.
I will be ready to leave when you get here.	Tôi sẽ sẵn sàng rời đi khi bạn đến đây.
I used to go to Boston every summer to visit my grandparents when I was little.	Tôi thường đến Boston vào mỗi mùa hè để thăm ông bà của tôi khi tôi còn nhỏ.
Tom is going home now.	Tom sẽ về nhà ngay bây giờ.
I'm not sure what I'm doing.	Tôi không chắc mình đang làm gì.
I couldn't tell Tom what was going on.	Tôi không thể nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
It's a chain reaction.	Đó là một phản ứng dây chuyền.
We don't know if her parents will come tomorrow.	Chúng tôi không biết liệu ngày mai bố mẹ cô ấy có đến hay không.
I can't answer why, but I can tell you how.	Tôi không thể trả lời tại sao, nhưng tôi có thể cho bạn biết làm thế nào.
Getting Tom to be on time won't be easy.	Để Tom có ​​mặt đúng giờ sẽ không dễ dàng.
They are blue in color.	Chúng có màu xanh lam.
Tell Tom I need to talk to him right now.	Nói với Tom rằng tôi cần nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ.
The first part of the book is set in Florence.	Phần đầu của cuốn sách lấy bối cảnh ở Florence.
I almost always wear a hat when I go out.	Tôi hầu như luôn đội mũ khi ra ngoài.
Do you want to go for a walk before going to bed?	Bạn có muốn đi dạo trước khi đi ngủ không?
Why don't you all come with me?	Tại sao tất cả các bạn không đi với tôi?
Do you know who plays in the band?	Bạn có biết ai chơi trong ban nhạc không?
Looks like I'm outnumbered here. 	Có vẻ như tôi đông hơn ở đây.
I hate to do it but I will withdraw my plan.	Tôi ghét phải làm điều đó nhưng tôi sẽ rút lại kế hoạch của mình.
I have two keys to the front door, but I can't find them either.	Tôi có hai chìa khóa cửa trước, nhưng tôi cũng không tìm thấy.
I know what Tom needs to buy.	Tôi biết Tom cần mua gì.
I didn't expect to see you here at all.	Tôi không mong đợi để gặp bạn ở đây chút nào.
My teacher is a grammar practitioner.	Giáo viên của tôi là một người luyện ngữ pháp.
Do you really believe that's what happened?	Bạn có thực sự tin rằng đó là những gì đã xảy ra?
I'm not the most popular kid in school, but I have a lot of friends.	Tôi không phải là đứa trẻ nổi tiếng nhất ở trường, nhưng tôi có rất nhiều bạn.
Tom knows what Mary wants to buy.	Tom biết Mary muốn mua gì.
Tom did not think that Mary was discouraged.	Tom không nghĩ rằng Mary nản lòng.
Tom said he didn't know if he had time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
Tom would be at home if Mary told him.	Tom sẽ ở nhà nếu Mary nói với anh ta.
I know Tom is the one who did it.	Tôi biết Tom là người đã làm điều đó.
Tom was robbed again.	Tom lại bị cướp.
It took me a long time to get used to the noise.	Phải mất một thời gian dài, tôi mới quen với sự ồn ào.
Tom has started doing it again.	Tom đã bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
They've had heavy rains for over a week.	Họ đã có những trận mưa lớn trong hơn một tuần.
I said I wouldn't do it.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom is one, isn't he?	Tom là một, phải không?
I think it will snow.	Tôi nghĩ trời sẽ có tuyết.
Tom was in Mary's office not long ago.	Tom đã ở văn phòng của Mary cách đây không lâu.
I hope it doesn't rain today.	Tôi hy vọng rằng trời không mưa hôm nay.
They gave the singer a bouquet of roses.	Họ tặng nữ ca sĩ một bó hoa hồng.
Tom is patient with me.	Tom kiên nhẫn với tôi.
I'm the only one who feels like doing that.	Tôi là người duy nhất cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom got married again.	Tom lại kết hôn.
I wonder if Tom and I have the strength to do it.	Tôi tự hỏi liệu tôi và Tom có ​​đủ sức để làm điều đó hay không.
I'm not good.	Tôi không được khỏe.
I don't know those women.	Tôi không biết những người phụ nữ đó.
I want Tom to help me.	Tôi muốn Tom giúp tôi.
What's behind the church?	Có gì đằng sau nhà thờ?
Tom may have written to Mary already.	Tom có ​​thể đã viết thư cho Mary rồi.
I don't know about these issues.	Tôi không biết về những vấn đề này.
I want to go through those documents.	Tôi muốn xem qua những tài liệu đó.
Why don't we sit in the shade?	Tại sao chúng ta không ngồi trong bóng râm?
Are you sure Tom knows how to do that?	Bạn chắc chắn rằng Tom biết cách làm điều đó như thế nào?
Tom learns French.	Tom học tiếng Pháp.
We decided to let Tom have our old car.	Chúng tôi quyết định để Tom có ​​chiếc xe cũ của chúng tôi.
Tom needs to take some time off.	Tom cần phải nghỉ một chút thời gian.
Will Tom have lunch with us?	Tom sẽ ăn trưa với chúng ta chứ?
Tom says he's doing it.	Tom nói rằng anh ấy đang làm điều đó.
I have a plane to pick up.	Tôi có một chiếc máy bay để đón.
Tom is not a swimmer.	Tom không phải là một vận động viên bơi lội.
Tom wants to know why Mary can't go.	Tom muốn biết tại sao Mary không thể đi.
Tom's right eyelid twitched.	Mí mắt phải của Tom giật giật.
I know Tom is a pretty good hockey player.	Tôi biết Tom là một vận động viên khúc côn cầu khá giỏi.
They say golf is like life, but don't believe them. 	Họ nói golf giống như cuộc sống, nhưng đừng tin họ.
Golf is more complicated than that.	Golf phức tạp hơn thế.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ rằng Mary có thể thắng.
We are florists.	Chúng tôi là người bán hoa.
Do not use a black pen.	Không sử dụng bút đen.
Mary is hanging the washing machine.	Mary đang treo máy giặt.
I want to sit next to Tom.	Tôi muốn ngồi cạnh Tom.
Tom tested you.	Tom đã kiểm tra bạn.
Tom runs the fastest of them all.	Tom chạy nhanh nhất trong số tất cả.
Tom set his duffel bag down on the seat next to him.	Tom đặt chiếc túi vải thô của mình xuống ghế bên cạnh.
Tom is sexy.	Tom thật gợi cảm.
Don't buy those.	Đừng mua những thứ đó.
Your singing really impressed Tom.	Tiếng hát của bạn thực sự gây ấn tượng mạnh với Tom.
Tom didn't know who Mary wanted to give the bottle to.	Tom không biết Mary muốn đưa chai rượu cho ai.
I suspect Tom is hungry.	Tôi nghi ngờ Tom đói.
I wanted something special for Tom.	Tôi muốn có một cái gì đó đặc biệt cho Tom.
Tom doesn't seem safe.	Tom có ​​vẻ không an toàn.
I am used to the conditions.	Tôi đã quen với các điều kiện.
The accident happened at an intersection with no traffic lights.	Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư không có đèn giao thông.
Both of Tom's older sisters are married.	Cả hai chị gái của Tom đều đã lập gia đình.
Who does Tom usually play chess with?	Tom thường chơi cờ với ai?
I think Tom is gullible.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cả tin.
They attract customers by offering high quality goods.	Họ thu hút khách hàng bằng cách cung cấp hàng hóa chất lượng cao.
How do we fit all of this into the car?	Làm thế nào để chúng ta lắp tất cả những thứ này vào xe?
Tom is pretty serious about that.	Tom khá nghiêm túc về điều đó.
You will find yourself in a miserable situation.	Bạn sẽ thấy mình trong một tình huống khốn khổ.
What should Tom and I do about that?	Tom và tôi phải làm gì về điều đó?
Tom and Mary worked very closely together.	Tom và Mary đã làm việc rất chặt chẽ với nhau.
Tom will have to go there alone.	Tom sẽ phải đến đó một mình.
I don't think it will be easy for you to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ dễ dàng làm được điều đó.
It doesn't matter anymore.	Nó không còn quan trọng nữa.
Tom found out that Mary didn't do what she was supposed to do.	Tom phát hiện ra rằng Mary đã không làm những gì cô ấy phải làm.
I know I shouldn't have told Tom he should, but I did.	Tôi biết rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
I don't think Tom is conservative.	Tôi không nghĩ Tom là người bảo thủ.
I want to clean earwax from my ear.	Tôi muốn làm sạch ráy tai khỏi tai.
Tom died fighting for what he believed in.	Tom đã chết khi chiến đấu vì những gì anh ấy tin tưởng.
I think Tom is still faster than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn nhanh hơn Mary.
Tom told Mary to shut up.	Tom bảo Mary im đi.
Tom might want to do it again.	Tom có ​​thể muốn làm điều đó một lần nữa.
Why don't we compromise?	Tại sao chúng ta không thỏa hiệp?
Tom came to my table to give me something.	Tom đến bàn của tôi để đưa cho tôi một cái gì đó.
Tom said Mary thought John might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó.
Tom says that Mary must apologize in writing.	Tom nói rằng Mary phải gửi lời xin lỗi bằng văn bản.
Tom wasn't entirely surprised.	Tom không hoàn toàn ngạc nhiên.
Are you sure Tom isn't lying?	Bạn có chắc Tom không nói dối?
I actually find the villain quite relatable.	Tôi thực sự thấy nhân vật phản diện khá dễ hiểu.
What are they protesting?	Họ đang phản đối điều gì?
The party will begin soon.	Bữa tiệc sẽ sớm bắt đầu.
I doubt that Tom will be arrested for doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị bắt vì làm điều đó.
Tom sat at the bar.	Tom ngồi ở quầy bar.
I know I'm bad.	Tôi biết tôi xấu.
Tom says Mary might forget to do it if you don't remind her.	Tom nói Mary có thể quên làm điều đó nếu bạn không nhắc cô ấy.
Tom deserves another chance.	Tom xứng đáng có một cơ hội khác.
Tom will do it first thing tomorrow morning.	Tom sẽ làm điều đó đầu tiên vào sáng mai.
I am looking for someone to play chess with.	Tôi đang tìm một người để chơi cờ cùng.
Something is wrong with Tom.	Có điều gì đó không ổn với Tom.
It's a miracle you're still alive.	Thật là một điều kỳ diệu khi bạn vẫn còn sống.
I don't think anyone is really expecting you here.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự mong đợi bạn ở đây.
Tom has changed quite a bit.	Tom đã thay đổi khá nhiều.
They wouldn't risk doing that.	Họ sẽ không mạo hiểm làm điều đó.
Some things didn't happen.	Một số điều đã không diễn ra.
I thought you wouldn't tell anyone.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không nói với bất cứ ai.
Humans are the only animals that possess language.	Con người là động vật duy nhất sở hữu ngôn ngữ.
Tom says Mary needs to be careful.	Tom nói rằng Mary cần phải cẩn thận.
Tom and Mary work for the same company.	Tom và Mary làm việc cho cùng một công ty.
Tom wanted to prove to Mary that he could do it.	Tom muốn chứng minh với Mary rằng anh có thể làm được.
You'd better act quickly.	Tốt hơn là bạn nên hành động nhanh chóng.
Didn't you move home?	Bạn không chuyển về nhà sao?
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tuyệt.
Please don't help Tom.	Xin đừng giúp Tom.
Where did Tom buy those?	Tom đã mua những thứ đó ở đâu?
I don't want to have dinner.	Tôi không muốn ăn tối.
He told me that his grandfather was over ninety.	Anh ấy nói với tôi rằng ông của anh ấy đã hơn chín mươi.
Tom lied when he told Mary he won the race.	Tom đã nói dối khi nói với Mary rằng anh đã thắng cuộc đua.
Tom says he hasn't noticed any difference.	Tom nói rằng anh ấy đã không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
I think we should do more to help Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm nhiều hơn nữa để giúp Tom.
Ms. Takada accused the boy of copying other students' work.	Cô Takada cáo buộc cậu bé sao chép bài tập của học sinh khác.
I asked Tom a favor.	Tôi đã nhờ Tom một việc.
Tom is in the hospital with a broken leg.	Tom đang ở trong bệnh viện với một cái chân bị gãy.
Was Tom the one who asked Mary to do it?	Tom có ​​phải là người đã yêu cầu Mary làm điều đó?
Hold Tom for me.	Giữ Tom cho tôi.
You are a bad driver.	Bạn là một người lái xe tồi tệ.
I don't think anyone else noticed what Tom was doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác để ý đến những gì Tom đang làm.
That will do.	Điều đó sẽ làm.
Tom will never stop.	Tom sẽ không bao giờ dừng lại.
Three masked men set Tom's house on fire.	Ba người đàn ông đeo mặt nạ phóng hỏa nhà của Tom.
I was absent last week because I had a bad cold.	Tôi đã vắng mặt vào tuần trước vì tôi bị cảm nặng.
Tom wanted to do it for Mary.	Tom muốn làm điều đó cho Mary.
Tom steps through the toolbox.	Tom bước qua hộp công cụ.
Tom is pretty bad.	Tom khá tệ.
I don't want you to be fired.	Tôi không muốn bạn bị sa thải.
Tom and Mary broke up last week.	Tom và Mary đã chia tay vào tuần trước.
Does Tom want me to go away?	Tom có ​​muốn tôi đi xa không?
Tom doesn't like to read books.	Tom không thích đọc sách.
Do Tom and I really need to buy tickets?	Tôi và Tom có ​​thực sự cần mua vé không?
Tom assumed that Mary was frustrated.	Tom cho rằng Mary đã nản lòng.
I'm pretty sure Tom didn't know I was going to be here.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi sẽ ở đây.
Tom is not sure.	Tom không chắc chắn.
We don't need money.	Chúng tôi không cần tiền.
The meeting was adjourned until next week.	Cuộc họp được hoãn lại cho đến tuần sau.
Tom and I don't often do it alone.	Tom và tôi không thường xuyên làm điều đó một mình.
I don't think there's any reason why Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ có lý do gì khiến Tom cần phải làm điều đó một mình.
I owe you that I'm still alive.	Tôi nợ bạn rằng tôi vẫn còn sống.
Tom was too drunk to drive home.	Tom quá say để lái xe về nhà.
I was not aware of that.	Tôi đã không nhận thức được điều đó.
Don't go crazy.	Đừng phát điên lên.
Tom feels tired.	Tom cảm thấy mệt mỏi.
We hit a sandy beach.	Chúng tôi đụng phải một bãi cát.
Tom's car has been parked here for three days.	Xe của Tom đã đậu ở đây được ba ngày.
I didn't know you were going to be in Boston this week.	Tôi không biết bạn sẽ ở Boston tuần này.
I don't think Tom has enough time to write the report today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ thời gian để viết báo cáo ngày hôm nay.
I always think of my dad when I look at this photo.	Tôi luôn nghĩ đến bố tôi khi tôi nhìn vào bức ảnh này.
We cleared our bags to make room for the old lady.	Chúng tôi dọn túi để nhường chỗ cho bà cụ ngồi.
Tom hates when I do.	Tom ghét khi tôi làm vậy.
I wish I hadn't let Tom drive.	Tôi ước tôi đã không để Tom lái xe.
I admit that I didn't do what Tom asked me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I worked at a car wash when I lived in Boston.	Tôi làm việc tại một tiệm rửa xe khi tôi sống ở Boston.
I'm not going with you.	Tôi không đi với bạn.
Tom said that he likes children.	Tom nói rằng anh ấy thích trẻ con.
Tom doesn't seem to know much about Boston.	Tom dường như không biết nhiều về Boston.
You don't know jack.	Bạn không biết jack.
Do you really want me to come to your party?	Bạn có thực sự muốn tôi đến dự tiệc của bạn?
Are you quite busy?	Bạn khá bận phải không?
Tom seemed really relieved.	Tom có ​​vẻ thực sự nhẹ nhõm.
Tom and I have some mutual friends.	Tom và tôi có một số người bạn chung.
Tom is the only one who knows where I am.	Tom là người duy nhất biết tôi ở đâu.
Tom is clearly prejudiced.	Tom rõ ràng là có thành kiến.
I'm sure you'll have a great time.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.
The wild boar that killed several hunters got too close.	Con lợn rừng đã giết một số thợ săn đến quá gần.
I want you to cut down those three trees.	Tôi muốn anh chặt ba cái cây đó.
Tom has to do it now.	Tom phải làm điều đó ngay bây giờ.
I don't strangle Tom.	Tôi không bóp cổ Tom.
I really should help Tom more.	Tôi thực sự nên giúp Tom nhiều hơn.
Tom knows that Mary will attend the meeting today.	Tom biết rằng Mary sẽ tham dự cuộc họp hôm nay.
It's good that you don't have to study so hard.	Thật tốt khi bạn không cần phải học chăm chỉ như vậy.
We can't cut that tree.	Chúng ta không thể chặt cây đó.
What did Tom drink?	Tom đã uống gì?
You need to learn how to read between the lines.	Bạn cần học cách đọc giữa các dòng.
Tom's father is not as old as Mary.	Cha của Tom không già bằng Mary.
Tom didn't tell me who he intended to do it with.	Tom không cho tôi biết anh ta định làm điều đó với ai.
You're not suggesting that Tom didn't do it, are you?	Bạn không gợi ý rằng Tom đã không làm điều đó, phải không?
Did Tom say where he wants us to wait for him?	Tom có ​​nói anh ấy muốn chúng tôi đợi anh ấy ở đâu không?
Tom doesn't know that Mary is lying.	Tom không biết rằng Mary đang nói dối.
I have a first aid kit in my car.	Tôi có một bộ sơ cứu trong xe hơi của mình.
I understand that you have already started doing that.	Tôi hiểu rằng bạn đã bắt đầu làm điều đó.
Tom and Mary worked.	Tom và Mary đã làm việc.
Currently, there is no one in the office.	Hiện tại, không có ai trong văn phòng.
Tom didn't tell anyone he had to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom and Mary looked as if they were about to kiss.	Tom và Mary trông như thể họ sắp hôn nhau.
He will wait for you for about two hours.	Anh ấy sẽ đợi bạn khoảng hai giờ.
The scent of cedar repels moths.	Hương thơm của tuyết tùng xua đuổi bướm đêm.
Tom realizes that it won't be easy.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ không dễ dàng.
Aren't you Tom's girlfriend?	Bạn không phải là bạn gái của Tom?
I can't wait until school starts.	Tôi không thể chờ đợi cho đến khi trường học bắt đầu.
Did you have a good time at Tom's party?	Bạn đã có một thời gian vui vẻ trong bữa tiệc của Tom?
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm như vậy.
Tom and I talked about sports.	Tom và tôi đã nói về thể thao.
Tom also has other responsibilities.	Tom cũng có những trách nhiệm khác.
They'll get you up in a day or two.	Họ sẽ đưa bạn lên trong một hoặc hai ngày.
Tom was actually living in Australia at the time.	Tom thực sự đang sống ở Úc vào thời điểm đó.
Tom says they need more time.	Tom nói rằng họ cần thêm thời gian.
Tom thinks he has found the solution to the problem.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra giải pháp cho vấn đề.
I'm sorry I wasn't able to attend Tom's funeral.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể tham dự đám tang của Tom.
Something is not right here.	Có gì đó không ổn ở đây.
Sorry, I must have dialed the wrong number.	Xin lỗi, chắc tôi đã gọi nhầm số.
Where did Tom say that happened?	Tom đã nói điều đó xảy ra ở đâu?
I know Tom will be more careful next time he does that.	Tôi biết Tom sẽ cẩn thận hơn vào lần sau khi anh ấy làm điều đó.
I never thought that she was sick in the hospital.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy bị ốm trong bệnh viện.
Tom and his children live in Boston.	Tom và các con của anh ấy sống ở Boston.
Tom told me I wasn't allowed to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không được phép làm điều đó.
What will happen to us now?	Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta bây giờ?
I think Tom should do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một mình.
I know that you and Tom are planning to eat together.	Tôi biết rằng bạn và Tom đang có kế hoạch đi ăn cùng nhau.
My name is on the list.	Tôi có tên trong danh sách.
Does Tom walk anymore?	Tom có ​​đi bộ nữa không?
Tom sweeps the floor.	Tom quét sàn.
I don't play golf anymore.	Tôi không chơi gôn nữa.
I'm too fat.	Tôi quá mập.
Tom loves to play baseball.	Tom rất thích chơi bóng chày.
I can't believe you do that.	Tôi không thể tin rằng bạn làm điều đó.
Tom is on the baseball team.	Tom đang ở trong đội bóng chày.
Tom has been here at least three times.	Tom đã đến đây ít nhất ba lần.
It would be difficult to determine what was causing the problem.	Sẽ rất khó để xác định điều gì đã gây ra sự cố.
I couldn't explain the situation to Tom.	Tôi không thể giải thích tình hình cho Tom.
If you want to know which direction the wind is blowing, just look at the sock.	Nếu bạn muốn biết hướng gió đang thổi, chỉ cần nhìn vào chiếc tất gió.
Cold lemonade.	Nước chanh lạnh.
Her husband asks her to tell him the whole truth.	Chồng cô yêu cầu cô phải nói cho anh ta biết toàn bộ sự thật.
I gave that to Tom.	Tôi đã cho Tom cái đó.
The roof of the house was blown off by the storm.	Ngôi nhà bị tốc mái do bão.
Tom's mind seemed to be elsewhere.	Tâm trí của Tom dường như đang ở một nơi khác.
This is a puzzling problem.	Đây là một bài toán nan giải.
This problem does not have a simple solution.	Vấn đề này không có một giải pháp đơn giản.
All boys and girls are taught to read and write.	Mọi trẻ em trai và gái đều được dạy đọc và viết.
Tom says Mary is rarely late.	Tom nói Mary hiếm khi đến muộn.
What can you tell me about Tom?	Bạn có thể cho tôi biết điều gì về Tom?
That's why I never told you anything.	Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ nói với bạn bất cứ điều gì.
Is there a place you'd like to go?	Có nơi nào bạn muốn đến không?
True friendship does not exist.	Tình bạn thật sự không tồn tại.
Tom doesn't want to live alone.	Tom không muốn sống một mình.
Tom did exactly what I told him.	Tom làm chính xác những gì tôi nói với anh ấy.
I am very interested in folk music.	Tôi rất quan tâm đến âm nhạc dân gian.
There is a garden in front of the house.	Có sân vườn trước nhà.
Will you miss Tom?	Bạn sẽ nhớ Tom chứ?
I know that Tom is a better tennis player than me.	Tôi biết rằng Tom là một tay vợt giỏi hơn tôi.
Tom and Mary are over there.	Tom và Mary ở đằng kia.
Hurry up, or you won't catch up with him.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ không đuổi kịp anh ta.
I think I can be persuaded to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể bị thuyết phục để làm điều đó.
I don't think Tom wants to go eat with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đi ăn với chúng tôi.
Tom stopped at the door.	Tom dừng lại ở cửa.
I'm not sure I want to know.	Tôi không chắc tôi muốn biết.
The officer said it resembled a gunshot wound to the head.	Viên cảnh sát nói rằng nó giống như một vết thương do súng tự bắn vào đầu.
I am not a parent.	Tôi không phải là cha mẹ.
I think Tom told you about me.	Tôi nghĩ Tom đã nói với bạn về tôi.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
The monkeys are grooming each other.	Những con khỉ đang chải lông cho nhau.
Tom wants to play the piano.	Tom muốn chơi piano.
I have freed myself from it.	Tôi đã giải phóng mình khỏi nó.
Tom says Mary is feeling worried.	Tom nói Mary đang cảm thấy lo lắng.
You don't mind if I leave early, do you?	Bạn không phiền nếu tôi về sớm, phải không?
Tom says he can do it with help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm được điều đó nếu có sự giúp đỡ.
I thought you said you wanted to stay.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn ở lại.
Tom believes he doesn't need to do it.	Tom tin rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I'm not the one who hurt Tom.	Tôi không phải là người đã làm tổn thương Tom.
Add grated carrots to the stuffing.	Thêm cà rốt nạo vào nhồi.
Sorry I do not know.	Xin lỗi, tôi không biết.
Tom is avoiding Mary.	Tom đang tránh Mary.
I think this is the best way to do this.	Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để làm điều này.
I think we should all go to Tom's house.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đến nhà của Tom.
Why does Tom want to go home early?	Tại sao Tom muốn về nhà sớm?
Don't want to watch the baseball game on TV?	Bạn không muốn xem trận đấu bóng chày trên TV?
How many times a year do you go to the beach?	Bạn đi biển bao nhiêu lần một năm?
She said she was walking in the woods, looking for wildflowers.	Cô ấy nói rằng cô ấy đang đi bộ trong rừng, tìm kiếm những bông hoa dại.
Tom isn't the only one who doesn't know Mary has moved to Australia.	Tom không phải là người duy nhất không biết Mary đã chuyển đến Úc.
I don't think Tom will be the last.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng.
I don't think this food is fit to eat.	Tôi không nghĩ thực phẩm này phù hợp để ăn.
Don't let the dog in.	Đừng để con chó vào trong.
Tom told me that he thought Mary was excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị kích thích.
Have you read the editorial I wrote for the newspaper?	Bạn đã đọc bài xã luận tôi viết cho tờ báo chưa?
If I had enough money, I would buy that painting for you.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua bức tranh đó cho bạn.
I think Tom will never become famous.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ trở nên nổi tiếng.
I hope Tom and Mary do it together.	Tôi hy vọng Tom và Mary làm điều đó cùng nhau.
I heard you weren't at the meeting today.	Tôi nghe nói bạn không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Aren't you going to go talk to Tom?	Bạn không định đi nói chuyện với Tom sao?
Take care of my dog ​​while I'm away.	Chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng.
Tom said he wanted us to visit him on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi đến thăm anh ấy vào ngày 20 tháng 10.
I am happy to inform you that I have made a full recovery.	Tôi rất vui được thông báo với bạn rằng tôi đã bình phục hoàn toàn.
Tom probably doesn't kiss Mary now.	Tom có ​​lẽ không hôn Mary bây giờ.
Is there anything you wouldn't do?	Có điều gì bạn sẽ không làm?
Tom says he likes snow.	Tom nói rằng anh ấy thích tuyết.
I wonder if Tom talked to Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói chuyện với Mary hay không.
I suspect Tom doesn't like me very much.	Tôi nghi ngờ Tom không thích tôi cho lắm.
Broken glass glittered in the sun.	Những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới nắng.
Tom said that he likes learning French.	Tom nói rằng anh ấy thích học tiếng Pháp.
Tom has had a rough week.	Tom đã có một tuần khó khăn.
I have been told that he is a very capable person.	Tôi đã được nói rằng anh ấy là một người rất có năng lực.
I know that you do not intend to stay here for long.	Tôi biết rằng bạn không có ý định ở lại đây lâu dài.
Swimming is something Tom and I are good at.	Bơi lội là một thứ mà Tom và tôi giỏi.
Police are looking for a fugitive in this area.	Cảnh sát đang truy lùng một tên tội phạm bỏ trốn tại khu vực này.
I think Tom can help me.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp tôi.
All the goods for sale are displayed on the table.	Tất cả các hàng hóa để bán được bày ra trên bàn.
How long have you known me, Tom?	Bạn biết tôi bao lâu rồi, Tom?
The auditorium was packed.	Khán phòng chật kín.
Tom needs our help, but he doesn't know it yet.	Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng anh ấy chưa biết điều đó.
I'm Tom's neighbor.	Tôi là hàng xóm của Tom.
Tom shook Mary's hand.	Tom bắt tay Mary.
Tom is a single issue voter.	Tom là một người bỏ phiếu cho một vấn đề duy nhất.
You haven't broken anything, have you?	Bạn đã không bị hỏng bất cứ điều gì, phải không?
Tom is a skeptic.	Tom là một người đa nghi.
Tom must be very tired.	Tom chắc hẳn rất mệt.
He had heard wonderful stories about cities of gold with silver trees.	Anh đã nghe những câu chuyện tuyệt vời về những thành phố vàng với những cây bạc.
Tom isn't deaf is he?	Tom không bị điếc phải không?
Tom is not the only survivor of the accident.	Tom không phải là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
This is one of the most beautiful paintings I have ever seen.	Đây là một trong những bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom's room is a large room.	Phòng của Tom là một phòng lớn.
There is a good chance that what Tom told you is not true.	Có nhiều khả năng những gì Tom nói với bạn không phải là sự thật.
Tom didn't know that Mary couldn't do it.	Tom không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
I'm waiting for Tom to come back.	Tôi đang đợi Tom về.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
I don't think Tom will be discouraged.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nản lòng.
You didn't sleep well last night, did you?	Bạn không ngủ ngon đêm qua, phải không?
Tom and Mary both love sailing.	Tom và Mary đều thích chèo thuyền.
I can't afford to be picky.	Tôi không đủ khả năng để trở nên kén chọn.
Tom is not as pessimistic as I am.	Tom không bi quan như tôi.
Water, done in moderation, cannot hurt anyone.	Nước, thực hiện trong điều độ, không thể làm tổn thương bất cứ ai.
I may have to stay in Australia for another week.	Tôi có thể phải ở lại Úc thêm một tuần nữa.
Tom says he hasn't made it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm được điều đó.
I can't go into that.	Tôi không thể đi sâu vào đó.
Do you really think it was Tom who gave Mary that black eye?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chính Tom đã cho Mary con mắt đen đó không?
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom is too short to get to the top rack.	Tom quá ngắn để lên đến giá trên cùng.
Tom has a bad habit of interrupting people while they are talking.	Tom có ​​một thói quen xấu là ngắt lời mọi người khi họ đang nói chuyện.
Tom gives Mary a knife so she can peel the apple.	Tom đưa cho Mary một con dao để cô có thể gọt táo.
The judge sentenced Tom to three years in prison.	Thẩm phán kết án Tom ba năm tù.
Tom looks really worried.	Tom trông thực sự lo lắng.
Tom seemed surprised when I did.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi làm vậy.
Tom knew that Mary was not very hungry.	Tom biết rằng Mary không đói lắm.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó.
What really happened between you and Tom?	Điều gì thực sự đã xảy ra giữa bạn và Tom?
I can't do as much as I used to.	Tôi không thể làm nhiều như tôi đã từng.
What specifically seems to be the problem?	Những gì cụ thể dường như là vấn đề?
I thought you said you regret doing it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn hối hận khi làm điều đó.
There is a rope bridge over the river.	Có một cây cầu dây bắc qua sông.
This sticky liquid can be used as a glue.	Chất lỏng dính này có thể được sử dụng như một loại keo.
Is six o'clock right for you?	Sáu giờ có phù hợp với bạn không?
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary phải làm như vậy.
I have no interest in eating British food.	Tôi không có hứng thú với việc ăn đồ ăn Anh.
Tom drank too much at the party last night.	Tom đã uống quá nhiều trong bữa tiệc tối qua.
Tom can fix your car for you.	Tom có ​​thể sửa xe cho bạn.
Tom is the only one here who can't do that.	Tom là người duy nhất ở đây không làm được điều đó.
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm.
Tom is not my cousin. 	Tom không phải là anh họ của tôi.
He is my step brother.	Anh ấy là anh kế của tôi.
When he went out, he asked me to keep an eye on his house.	Khi anh ấy đi ra ngoài, anh ấy yêu cầu tôi để mắt đến nhà anh ấy.
Tom can't touch his toes.	Tom không thể chạm vào ngón chân của mình.
There are many things that we need to do today.	Có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải làm ngày hôm nay.
I hope they catch the kidnapper.	Tôi hy vọng họ bắt được kẻ bắt cóc.
Tom told me that he thought Mary was incorrect.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không chính xác.
I really wish I knew how to do it.	Tôi thực sự ước tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom probably won't do it anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó sớm.
This room heats up easily.	Phòng này dễ dàng nóng lên.
Do you think Tom will let me do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó?
Tom has decided to sell his house.	Tom đã quyết định bán ngôi nhà của mình.
Okay, I won't do that anymore.	Được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa.
Are you happy to see us?	Bạn có vui khi thấy chúng tôi không?
The possibility that Tom might get lost worries Mary.	Khả năng Tom có ​​thể bị lạc khiến Mary lo lắng.
You are not paying attention.	Bạn không chú ý.
Do you blame Tom?	Bạn có trách Tom không?
I wonder if Tom would ever do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó không.
I don't eat pork.	Tôi không ăn thịt lợn.
I have learned a lesson.	Tôi đã học được một bài học.
I was much worse.	Tôi đã tệ hơn rất nhiều.
You want to get rid of me, don't you?	Bạn muốn thoát khỏi tôi, phải không?
You were very convincing.	Bạn đã rất thuyết phục.
Tom didn't seem annoyed.	Tom không có vẻ gì là khó chịu.
He accomplishes whatever he sets out to do.	Anh ta hoàn thành bất cứ điều gì anh ta đặt ra để làm.
Do not lie to me.	Đừng lừa dối tôi.
It was almost impossible to convince Tom to come with us.	Hầu như không thể thuyết phục Tom đi cùng chúng tôi.
Why do you need to go to Boston this week?	Tại sao bạn cần đến Boston trong tuần này?
What is your favorite song to sing with young children?	Bài hát yêu thích của bạn để hát với trẻ nhỏ là gì?
Why do you say you're from Australia if you're from Boston?	Tại sao bạn nói bạn đến từ Úc nếu bạn đến từ Boston?
What did Tom really do?	Tom đã thực sự làm gì?
The tide is against Tom.	Thủy triều đang chống lại Tom.
We love each other and that's the only thing that matters.	Chúng tôi yêu nhau và đó là điều duy nhất quan trọng.
You don't want to play?	Bạn không muốn chơi?
Tom is a track and field athlete.	Tom là một vận động viên điền kinh.
Tom says he can't allow Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thể cho phép Mary làm điều đó.
I thought you said you had to work.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn phải làm việc.
You're the only person I know other than myself who likes to do it.	Bạn là người duy nhất tôi biết ngoài bản thân tôi thích làm điều đó.
It's so quiet you can hear the battery drain.	Nó tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng sụt pin.
You two have never played tennis together?	Hai người chưa bao giờ chơi quần vợt cùng nhau à?
You are on the wrong train. 	Bạn đang đi nhầm tàu.
This is a cruise to Alaska, not Hawaii.	Đây là hành trình đến Alaska, không phải Hawaii.
Tom just needs a little guidance.	Tom chỉ cần một chút hướng dẫn.
Tom has changed a lot since I last saw him.	Tom đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
Tom is three years younger than you, isn't he?	Tom nhỏ hơn bạn ba tuổi, phải không?
Tom has been a taxi driver for three years.	Tom đã là một tài xế taxi trong ba năm.
Tom has one.	Tom có ​​một cái.
Tom said he knew that Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
I doubt Tom really wanted to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom's strategy doesn't work.	Chiến lược của Tom không hoạt động.
Tom should be able to do it alone.	Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom doesn't seem pleased.	Tom dường như không hài lòng.
This is intolerable.	Điều này là không thể dung thứ.
Tom says he hopes we can all go swimming tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng tất cả chúng ta có thể đi bơi vào ngày mai.
We have suffered a devastating loss.	Chúng tôi đã phải chịu một mất mát tàn khốc.
I was tired so I didn't go.	Tôi mệt nên không đi.
You don't know who I am, do you?	Bạn không biết tôi là ai, phải không?
Tom asks Mary to close the window.	Tom yêu cầu Mary đóng cửa sổ.
Which bottle of wine would you like to drink first?	Bạn muốn uống chai rượu nào trước?
Tom said Mary was probably still grumpy.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn gắt gỏng.
Have you considered what you would do if that happened?	Bạn đã xem xét mình sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra chưa?
A few days may be waived, but you have to pay in 10 days.	Một vài ngày có thể được miễn trừ, nhưng bạn phải trả tiền trong 10 ngày.
Tom is not good at that.	Tom không giỏi chuyện đó.
Tom also plays tennis.	Tom cũng chơi quần vợt.
I asked Tom to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó.
It doesn't matter who you vote for.	Không quan trọng bạn bỏ phiếu cho ai.
Tom often goes for walks with Mary.	Tom thường đi dạo với Mary.
Tom won't sleep much tonight.	Tom sẽ không ngủ nhiều đêm nay.
Tom saved himself.	Tom đã tự cứu mình.
Mistakes like this don't happen often.	Những sai lầm kiểu này không thường xuyên xảy ra.
Are you sure you won't join us?	Bạn có chắc là bạn sẽ không tham gia cùng chúng tôi không?
That's the way I used to do it.	Đó là cách mà tôi đã từng làm.
That area is out of bounds.	Khu vực đó nằm ngoài giới hạn.
I wonder if Tom thinks Mary needs to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary cần làm như vậy không.
Why does Tom like Australia?	Tại sao Tom thích Úc?
Why don't you tell Tom the truth?	Tại sao bạn không nói sự thật với Tom?
Tom and his family live just outside of Boston.	Tom và gia đình của anh ấy sống ngay bên ngoài Boston.
Tom sometimes talks too fast.	Tom đôi khi nói quá nhanh.
Tom said that I sounded a little suspicious.	Tom nói rằng tôi có vẻ hơi nghi ngờ.
I want to go change the shirt I bought yesterday.	Tôi muốn đi thay chiếc áo mà tôi đã mua hôm qua.
Tom doesn't seem to know about it.	Tom dường như không biết về điều đó.
You may have heard of it.	Bạn có thể đã nghe nói về nó.
Tom usually eats very quickly.	Tom thường ăn rất nhanh.
I want to buy a new trombone.	Tôi muốn mua một chiếc kèn trombone mới.
That concludes my opening remarks.	Điều đó kết thúc lời phát biểu mở đầu của tôi.
I met Tom quite recently.	Tôi đã gặp Tom khá gần đây.
Do you guys want to play some more poker?	Các bạn có muốn chơi thêm một số bài poker không?
I know that Tom is a bit unapproachable.	Tôi biết rằng Tom hơi khó gần.
Tom, do you want to join us?	Tom, bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
I wish I could go with you, but right now, I can't.	Tôi ước tôi có thể đi cùng bạn, nhưng hiện tại, tôi không thể.
You are the one who said that one is probably better.	Bạn là người đã nói rằng một trong những có lẽ tốt hơn.
The building does not harmonize with its surroundings.	Tòa nhà không hòa hợp với môi trường xung quanh.
I should invite Tom to dinner.	Tôi nên mời Tom đi ăn tối.
He was a university professor and researcher.	Ông từng là giáo sư đại học và nhà nghiên cứu.
At first I didn't like rock music, but now I do.	Lúc đầu tôi không thích nhạc rock, nhưng bây giờ thì tôi thích.
When I grow up, I want to be like you.	Khi tôi lớn lên, tôi muốn giống như bạn.
That is not realistic.	Điều đó không thực tế.
Tom didn't budge.	Tom không nhúc nhích.
Tom probably doesn't even know why I don't like him.	Tom có ​​lẽ thậm chí không biết tại sao tôi không thích anh ấy.
I know that you are Tom.	Tôi biết rằng bạn là Tom.
Tom has learned his lesson well.	Tom đã học tốt bài học của mình.
I doubt.	Tôi nghi ngờ.
Tom always takes a long time to prepare.	Tom luôn mất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Tom said he knew that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary muốn làm điều đó.
I don't think Tom will get married.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kết hôn.
I told Tom I wasn't busy.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không bận.
What did you and Tom do in Australia?	Bạn và Tom đã làm gì ở Úc?
The addition of salt has greatly improved the taste.	Việc bổ sung muối đã cải thiện đáng kể hương vị.
I know Tom doesn't have to do that.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó.
It's pseudoscience.	Đó là khoa học giả.
In the long run, it will be cheaper to use genuine leather.	Về lâu dài, sẽ rẻ hơn nếu sử dụng da thật.
People really like Tom.	Mọi người thực sự thích Tom.
I can see what's going on.	Tôi có thể thấy những gì đang xảy ra.
Tom says he doesn't remember it at all.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không nhớ điều đó.
If you have a minute to spare, can you help me?	Nếu bạn có một phút rảnh rỗi, bạn có thể giúp tôi được không?
I can't speak French without making a few mistakes.	Tôi không thể nói tiếng Pháp nếu không mắc một vài lỗi.
Tom says he's trying to be careful.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng cẩn thận.
Water freezes at 0 degrees Celsius, right?	Nước đóng băng ở 0 độ C, phải không?
Is it true that Tom changed his name?	Có đúng là Tom đã đổi tên?
I know Tom is still in the kitchen, washing dishes.	Tôi biết Tom vẫn đang ở trong bếp, rửa bát.
I had no trouble doing that.	Tôi không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
I will thread the needle for you.	Tôi sẽ luồn kim cho bạn.
Tom had been waiting for Mary in front of the library all morning.	Tom đã đợi Mary trước thư viện suốt buổi sáng.
These patients have difficulty walking.	Những bệnh nhân này đi lại khó khăn.
Do you think Tom is the one who did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó?
I doubt Tom understands what we're talking about.	Tôi nghi ngờ Tom hiểu những gì chúng ta đang nói.
How does Tom know Mary knows French?	Làm sao Tom biết Mary biết tiếng Pháp?
I know Tom is against the plan.	Tôi biết Tom đang chống lại kế hoạch.
Let's go to dinner tonight. 	Tối nay hãy đi ăn tối.
I'm too tired to cook.	Tôi quá mệt để nấu ăn.
I know Tom is just a beginner, but he is a fast learner.	Tôi biết Tom chỉ là người mới bắt đầu, nhưng anh ấy là một người học nhanh.
Tom sometimes walks to work.	Tom đôi khi đi bộ đến nơi làm việc.
Tom looked surprised when I told him Mary had to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary phải làm vậy.
I am here for three days.	Tôi ở đây ba ngày.
Tom says he's not busy.	Tom nói rằng anh ấy không bận.
I won't be pressured to do something I don't want to.	Tôi sẽ không bị áp lực khi phải làm điều gì đó mà tôi không muốn.
Tom was the last to come here today.	Tom là người cuối cùng đến đây hôm nay.
Tom must have forgotten to do that.	Tom hẳn đã quên làm điều đó.
Tom climbed the rope ladder.	Tom leo lên thang dây.
Never mock a child for crying.	Đừng bao giờ chế nhạo một đứa trẻ vì đã khóc.
How big is New York City's population?	Dân số của Thành phố New York lớn như thế nào?
Tom says that Mary is probably still scared.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn sợ hãi.
I usually go on vacation.	Tôi thường đi nghỉ.
To my surprise, he did his last job in a third of the time I had to.	Thật ngạc nhiên, anh ấy đã làm công việc cuối cùng của mình trong một phần ba thời gian tôi phải làm.
Tom asked Mary what the word meant, but she didn't know either.	Tom hỏi Mary từ đó có nghĩa là gì, nhưng cô ấy cũng không biết.
Tom is likely unemployed.	Tom có ​​khả năng thất nghiệp.
We will hold a farewell party for him tonight.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay anh ấy vào tối nay.
Tom won't stop fooling me.	Tom sẽ không ngừng đánh lừa tôi.
Don't the three of you work together?	Ba người không làm việc cùng nhau à?
I'm older than any of the other students in my class.	Tôi lớn tuổi hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Tom hopes he won't be chosen to do it.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không được chọn để làm điều đó.
Tom stole Mary's bicycle.	Tom đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom is not the kind of doctor.	Tom không phải là loại bác sĩ.
No one trusts Tom.	Không ai tin tưởng Tom.
Tom filled the thermos with coffee.	Tom đổ đầy cà phê vào phích nước.
All we can do is hope things get better.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hy vọng mọi thứ trở nên tốt hơn.
Doing that won't be difficult.	Làm điều đó sẽ không khó.
Tom doesn't know that Mary is John's mother.	Tom không biết rằng Mary là mẹ của John.
I think Tom is a cop.	Tôi nghĩ Tom là một cảnh sát.
Mary is really beautiful.	Mary thực sự rất xinh đẹp.
I attended the hour-long presentation.	Tôi đã tham dự buổi thuyết trình kéo dài hàng giờ đồng hồ.
I believe Tom doesn't need to do that.	Tôi tin rằng Tom không cần phải làm điều đó.
You don't know where Tom is?	Bạn không biết Tom đang ở đâu?
How much milk do you think I should buy?	Bạn nghĩ tôi nên mua bao nhiêu sữa?
One of us will have to drive up and see Tom tomorrow.	Một người trong chúng ta sẽ phải lái xe đến và gặp Tom vào ngày mai.
Tom says he knows why Mary can't win.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary không thể chiến thắng.
Tom doesn't trust anyone.	Tom không tin ai cả.
I don't think Tom will be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Tom is only three months younger than me.	Tom chỉ kém tôi ba tháng.
If you need help moving your piano, just ask.	Nếu bạn cần trợ giúp di chuyển đàn piano của mình, chỉ cần hỏi.
Tom began to speak quickly.	Tom bắt đầu nói nhanh.
I am looking for someone who can speak Portuguese.	Tôi đang tìm một người có thể nói tiếng Bồ Đào Nha.
Tom asked Mary if she could make him a sandwich.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thể làm cho anh ấy một chiếc bánh sandwich.
Tom pulled Mary toward the dance floor.	Tom kéo Mary về phía sàn nhảy.
Make sure Tom doesn't go.	Hãy chắc chắn rằng Tom không đi.
I think Tom is less than thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa đầy ba mươi.
I don't have any friends who like to go camping.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào thích đi cắm trại.
Tom wants to borrow money from me again.	Tom lại muốn vay tiền tôi.
Tom didn't want his parents to find out what he had done.	Tom không muốn bố mẹ phát hiện ra những gì anh đã làm.
To be honest with you, I disagree with that statement.	Thành thật mà nói với bạn, tôi không đồng ý với nhận định đó.
Tom is walking towards us right now.	Tom đang đi về phía chúng tôi ngay bây giờ.
I'm trying to figure out why we need to do that.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao chúng ta cần làm điều đó.
I forgot to tell Tom why I didn't.	Tôi quên nói với Tom tại sao tôi không làm vậy.
I don't know why Tom would want me to.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi làm vậy.
Tom said he doesn't think he's ready to be a father yet.	Tom cho biết anh chưa nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để trở thành một người cha.
He is a British citizen, but he lives in India.	Anh ấy là một công dân Anh, nhưng anh ấy sống ở Ấn Độ.
She unbuttoned her shirt.	Cô ấy cởi cúc áo sơ mi.
I don't even want to talk to Tom.	Tôi thậm chí không muốn nói chuyện với Tom.
I will stay at home tomorrow if it rains.	Tôi sẽ ở nhà vào ngày mai nếu trời mưa.
Tom should go there.	Tom nên đến đó.
It seems to me that we misunderstood him.	Đối với tôi, dường như chúng tôi hiểu lầm anh ta.
Tom told me that he thought Mary was too old for him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã quá già so với anh ấy.
It's not an easy topic to talk about.	Đó không phải là một chủ đề dễ dàng để nói về nó.
Don't look down on the poor.	Đừng coi thường những người nghèo.
I would like to welcome all of you on board.	Tôi muốn chào đón tất cả các bạn trên tàu.
He's a different person when he's drunk, so I don't like drinking with him.	Anh ấy là một người khác khi anh ấy say, vì vậy tôi không thích uống rượu với anh ấy.
I know it won't work.	Tôi biết nó sẽ không hoạt động.
Tom knows that what he did was wrong.	Tom biết rằng những gì anh ấy đã làm là sai.
I doubt Tom will come to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến Boston.
Tom doesn't seem that busy.	Tom dường như không bận rộn như vậy.
Tom has decided to become a teaching assistant.	Tom đã quyết định trở thành một trợ giảng.
I think Tom will ask me to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom said that he thought Mary might want to walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn đi bộ về nhà một mình.
It doesn't matter what we say.	Chúng ta nói gì không quan trọng.
I will never forget your kindness as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn cho đến khi tôi còn sống.
I don't think Tom would want to do that.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ muốn làm điều đó.
It was shocking.	Thật là sốc.
I don't think I should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó một mình.
It will take us three, maybe four weeks at most.	Chúng tôi sẽ mất ba, có thể nhiều nhất là bốn tuần.
Did you and Tom go on a lot of trips together?	Bạn và Tom đã đi rất nhiều chuyến đi cùng nhau?
I guess you know how Tom found me.	Tôi đoán rằng bạn biết cách Tom tìm thấy tôi.
Tom didn't tell me whether he did or not.	Tom không cho tôi biết liệu anh ấy có làm vậy hay không.
This watch needs repair. 	Đồng hồ này cần được sửa chữa.
It increases 20 minutes per day.	Nó tăng 20 phút mỗi ngày.
Mary is a talented girl.	Mary là một cô gái tài năng.
Tom hates Mary's cooking.	Tom ghét việc nấu nướng của Mary.
Tom went to Boston to look for work.	Tom đến Boston để tìm việc làm.
There's nothing like close combat to test one's mettle.	Không gì bằng cận chiến để kiểm tra dũng khí của một người.
Tom wants to protect Mary.	Tom muốn bảo vệ Mary.
He was stripped of his civil rights.	Anh ta đã bị tước bỏ các quyền công dân của mình.
See you guys around 2:30.	Hẹn gặp lại các bạn vào khoảng 2:30.
Someone stole Tom's laptop.	Ai đó đã lấy trộm máy tính xách tay của Tom.
We don't wear shoes in our house.	Chúng tôi không đi giày trong nhà của chúng tôi.
Her husband's illness made her extremely worried.	Căn bệnh của chồng khiến cô vô cùng lo lắng.
Tom isn't the only one who thinks it's a bad idea.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
I tried to finish the preparation for tomorrow's lesson.	Tôi đã cố gắng hoàn thành việc chuẩn bị cho bài học ngày mai.
I like Tom's music.	Tôi thích âm nhạc của Tom.
The Northerners were expecting victory at the Battle of Bull Run.	Người miền Bắc đã mong đợi chiến thắng trong Trận Bull Run.
I wish I hadn't gone early.	Tôi ước gì tôi đã không đi sớm.
I hope that Tom can actually do what he says he will.	Tôi hy vọng rằng Tom thực sự có thể làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I'm about to go blind.	Tôi sắp bị mù.
Tom says he doesn't know what it's like.	Tom nói rằng anh ấy không biết nó như thế nào.
Tom never cooks.	Tom không bao giờ nấu ăn.
I've caused you enough trouble already.	Tôi đã gây ra cho bạn đủ rắc rối rồi.
Why is Tom still eating?	Tại sao Tom vẫn ăn?
I think Tom is hurt. 	Tôi nghĩ Tom bị thương.
Blood gushed from his head!	Máu chảy ra từ đầu anh ta!
Pour one quart of boiling water into one quart of white oatmeal.	Đổ một lít nước sôi vào một lít bột yến mạch trắng.
Looks like Tom might have to do it.	Có vẻ như Tom có ​​thể phải làm điều đó.
Tom sat down.	Tom ngồi xuống.
I need to talk to Tom's dad.	Tôi cần nói chuyện với bố của Tom.
Tom is the pitcher.	Tom là người ném bóng.
Tom really wants a bicycle.	Tom thực sự muốn có một chiếc xe đạp.
I have kept a diary in English for the past ten years.	Tôi đã giữ một cuốn nhật ký bằng tiếng Anh trong mười năm qua.
Tom moved to Australia last year.	Tom đã chuyển đến Úc vào năm ngoái.
Tom wanted to know why that happened.	Tom muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom might not like what we're going to do with that.	Tom có ​​thể không thích những gì chúng tôi định làm với điều đó.
I know Tom will withdraw.	Tôi biết Tom sẽ rút lui.
I know that Tom wouldn't like to do that to us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với chúng tôi.
His record is a new world record in the 100 metres.	Kỷ lục của anh là kỷ lục thế giới mới ở nội dung 100 mét.
I will have dinner with my son.	Tôi sẽ ăn tối với con trai tôi.
There isn't any time to do that.	Không có bất kỳ thời gian nào để làm điều đó.
I think Tom is a really good coach.	Tôi nghĩ rằng Tom là một huấn luyện viên thực sự giỏi.
We'll let Tom and Mary decide.	Chúng tôi sẽ để Tom và Mary quyết định.
Tom claims to have super powers.	Tom khẳng định mình có siêu năng lực.
Tom said he thought he might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
You should accept the amount that Tom offers you.	Bạn nên chấp nhận số tiền mà Tom đề nghị cho bạn.
How often do you have to pay for parking?	Bao lâu thì bạn phải trả tiền cho việc đậu xe?
I think Tom did something wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm gì đó sai.
She said she didn't like it, but I think, personally, it's very good.	Cô ấy nói rằng cô ấy không thích nó, nhưng tôi nghĩ, cá nhân tôi, nó rất tốt.
I will lend you the book, as long as you return it next week.	Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách, miễn là bạn trả lại nó vào tuần sau.
Tom watched for a while.	Tom đã xem một lúc.
You really don't realize what's going on, do you?	Bạn thực sự không nhận ra điều gì đang xảy ra, phải không?
I don't think I could have moved this bookcase without your help.	Tôi không nghĩ mình có thể di chuyển tủ sách này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is behind bars again.	Tom lại ở sau song sắt.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ hãi.
Tom is not sure.	Tom không chắc.
Tom and I are the only survivors.	Tom và tôi là những người sống sót duy nhất.
Why is petty theft bad?	Tại sao ăn cắp vặt là xấu?
Tom says he's really sorry for what happened.	Tom nói rằng anh ấy thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
Tom doesn't think Mary should.	Tom không nghĩ Mary nên làm vậy.
Why don't we bake some cookies?	Tại sao chúng ta không nướng một số bánh quy?
Tom thinks Mary is joking.	Tom nghĩ rằng Mary đang đùa.
Tom is really nice to me.	Tom thực sự tốt với tôi.
Tom says his team will win.	Tom nói rằng đội của anh ấy sẽ chiến thắng.
I think you don't want to talk to us.	Tôi nghĩ bạn không muốn nói chuyện với chúng tôi.
Here's how to unclog a toilet.	Đây là cách thông tắc bồn cầu.
I'll ask around and see if anyone I know has a room you can rent.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và xem có ai tôi biết có phòng mà bạn có thể thuê không.
Tom doesn't seem to care that Mary doesn't want him there.	Tom dường như không quan tâm rằng Mary không muốn anh ta ở đó.
Tom already knew about that.	Tom đã biết về điều đó rồi.
I can't believe Tom and I are actually doing this.	Tôi không thể tin rằng Tom và tôi thực sự đang làm điều này.
No one knows what awaits us.	Không ai biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi.
I told Tom that he should eat more vegetables.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên ăn nhiều rau hơn.
Tom thinks he might be asked to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
We dropped Tom off in front of the hotel.	Chúng tôi đã thả Tom trước khách sạn.
Tom doesn't want to help me.	Tom không muốn giúp tôi.
Not knowing what to do is the biggest problem.	Không biết phải làm gì là vấn đề lớn nhất.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she has to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I don't think this is an exception.	Tôi không nghĩ đây là một ngoại lệ.
I think you said you need to do it by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần phải làm điều đó một mình.
There was no one else in the yard.	Không có ai khác trong sân.
Do you think Tom is talented?	Bạn có nghĩ Tom tài năng không?
You don't want to eat?	Bạn không muốn ăn?
I wish Tom hadn't said that to me in front of Mary.	Tôi ước gì Tom đã không nói điều đó với tôi trước mặt Mary.
Do you believe there is life after death?	Bạn có tin rằng có sự sống sau cái chết không?
Tom probably didn't know if Mary was good at chess or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có giỏi cờ hay không.
Why did you kiss Tom?	Tại sao bạn hôn Tom?
What Tom did was not illegal.	Những gì Tom đã làm không phải là bất hợp pháp.
This doesn't really happen.	Điều này không thực sự xảy ra.
English is spoken in the United Kingdom.	Tiếng Anh được sử dụng ở Vương quốc Anh.
They are not important.	Chúng không quan trọng.
Tom can no longer afford to live the style he is accustomed to.	Tom không còn đủ khả năng để sống theo phong cách mà anh ấy đã quen thuộc.
My father worked in foreign trade for many years.	Bố tôi làm nghề buôn bán nước ngoài nhiều năm.
I'm leaving Boston tomorrow morning.	Tôi sẽ rời Boston vào sáng mai.
Tom is so glad he's coming home.	Tom rất vui vì anh ấy sẽ về nhà.
Tom is also in this photo.	Tom cũng ở trong bức ảnh này.
How can you eat at a time like this?	Làm thế nào bạn có thể ăn vào một thời điểm như thế này?
Tom doesn't seem very busy.	Tom có ​​vẻ không bận lắm.
I think you made the wrong decision.	Tôi nghĩ bạn đã quyết định sai lầm.
Why do you think it's a good idea?	Tại sao bạn nghĩ đó là một ý tưởng tốt?
If I miss the bus, I take the next one.	Nếu tôi lỡ chuyến xe buýt, tôi sẽ đi chuyến tiếp theo.
Tom said he was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I've seen people do it a few times before.	Tôi đã thấy mọi người làm điều đó một vài lần trước đây.
Tom seems to enjoy teaching French.	Tom có ​​vẻ thích dạy tiếng Pháp.
Have you ever climbed mountains with Tom?	Bạn đã từng leo núi với Tom chưa?
Tom told me he was safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy an toàn.
There is an outside chance of winning.	Có một cơ hội chiến thắng bên ngoài.
Things won't be like this forever.	Mọi thứ sẽ không như vậy mãi mãi.
Tom walks through this park every morning.	Tom đi bộ qua công viên này vào mỗi buổi sáng.
I want Tom back in Australia.	Tôi muốn Tom trở lại Úc.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom says that Mary is not in Boston.	Tom nói rằng Mary không ở Boston.
I will need some redundancy.	Tôi sẽ cần một số dự phòng.
Needless to say, we were exhausted at the end of the day.	Không cần phải nói, chúng tôi đã rất mệt mỏi vào cuối ngày.
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
I don't have vodka.	Tôi không có vodka.
It was the last straw that broke the camel's back.	Đó là ống hút cuối cùng làm gãy lưng lạc đà.
I know that Tom will get mad if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
I promise I'll do it before the weekend.	Tôi hứa rằng tôi sẽ làm điều đó trước cuối tuần.
The worst loneliness is not being comfortable with yourself.	Cô đơn tồi tệ nhất là không được thoải mái với chính mình.
Tom knows I'm disorganized.	Tom biết tôi vô tổ chức.
Did Tom ask you to give him anything?	Tom có ​​yêu cầu bạn cho anh ta bất cứ điều gì không?
Tom doesn't expect to be busy.	Tom không mong đợi để được bận rộn.
It's big enough to go to school.	Nó đủ lớn để đi học.
Tom knows there's no way he could have done it without help.	Tom biết không có cách nào anh ấy có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Not many people like Tom.	Không có nhiều người thích Tom.
Tom told me that he thought Mary had acted irresponsibly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã hành động vô trách nhiệm.
I am very happy in Australia.	Tôi rất hạnh phúc ở Úc.
Tom is doing gymnastics.	Tom đang tập thể dục dụng cụ.
Tom has to go to the hospital.	Tom phải đến bệnh viện.
Tom feeds the horse.	Tom cho ngựa ăn.
I will not tolerate that.	Tôi sẽ không chịu đựng điều đó.
I will never forgive Tom for doing that.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom vì đã làm điều đó.
I need a corkscrew.	Tôi cần một cái vặn nút chai.
I don't think we have much time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có nhiều thời gian.
I didn't expect to see you.	Tôi không mong đợi để gặp bạn.
Tom is putting the kids to bed.	Tom đang đưa bọn trẻ đi ngủ.
I think that sweater is too tight for you.	Tôi nghĩ rằng chiếc áo len đó quá chật đối với bạn.
There is a letter for you.	Có một lá thư cho bạn.
Tom says he believes he can win.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom is going to work today.	Tom sẽ đi làm hôm nay.
Agreements should be respected.	Các thỏa thuận cần được tôn trọng.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it while his parents were away.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
Tom thinks Mary can swim.	Tom nghĩ Mary có thể bơi.
I want you to pay first.	Tôi muốn bạn trả tiền trước.
When was the last time you bought meat?	Lần cuối cùng bạn mua thịt là khi nào?
The doctor said I will be able to walk again in October.	Bác sĩ nói tôi sẽ có thể đi lại vào tháng 10.
Tom is said to be cleaning his bedroom.	Tom được cho là đang dọn dẹp phòng ngủ của mình.
Fill this bucket with water.	Đổ đầy nước vào thùng này.
I didn't know that Tom could be punished for doing so.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
I can't imagine I've ever been in such a mood.	Tôi không thể tưởng tượng mình đã từng có tâm trạng như vậy.
Our baseball team had a terrible season last year.	Đội bóng chày của chúng tôi đã có một mùa giải kinh hoàng vào năm ngoái.
Tom should be able to explain everything.	Tom sẽ có thể giải thích mọi thứ.
I don't know how I did it.	Tôi không biết mình đã làm như thế nào.
The police surrounded Tom's residence.	Cảnh sát đã bao vây nơi ở của Tom.
You don't want us to do that?	Bạn không muốn chúng tôi làm điều đó?
Just let me know if you're not here on time.	Chỉ cần cho tôi biết nếu bạn không ở đây đúng giờ.
We don't need more than a cafe in this building.	Chúng tôi không cần nhiều hơn một quán cà phê trong tòa nhà này.
Tom said that Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói rằng Mary không định làm điều đó một mình.
Tom got out of the tub.	Tom ra khỏi bồn tắm.
I thought you said Tom doesn't like you.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom không thích bạn.
Everyone is anxiously waiting to see what will happen.	Mọi người đang hồi hộp chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
We'll see each other next time at 10 o'clock, June 1 next year.	Chúng ta sẽ gặp nhau lần sau vào lúc 10 giờ, ngày 1 tháng 6 năm sau.
I think you should let Tom know that you won't do it for him.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn sẽ không làm điều đó cho anh ấy.
Tom will say it all.	Tom sẽ nói tất cả.
I think you are contradicting yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình.
The view from the top of the mountain made me overwhelmed.	Khung cảnh nhìn từ trên đỉnh núi khiến tôi không khỏi choáng ngợp.
Tom doesn't look happy.	Tom trông không được hạnh phúc.
Tom has three sisters and one brother.	Tom có ​​ba chị gái và một anh trai.
Tom says he thinks Mary is in the library.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong thư viện.
I feel like a heel.	Tôi cảm thấy như một gót chân.
You didn't expect to find me here, did you?	Bạn không mong đợi để tìm thấy tôi ở đây, phải không?
This book is a true page-turner.	Cuốn sách này là một cuốn sách lật trang thực sự.
I want to see Tom smile.	Tôi muốn nhìn thấy Tom cười.
I haven't seen Tom recently.	Tôi không gặp Tom gần đây.
Tom and Mary may be getting married one day.	Tom và Mary có thể sẽ kết hôn vào một ngày không xa.
I'll tell Tom what to do.	Tôi sẽ bảo Tom phải làm gì.
I asked Tom to find out who Mary wanted to go to Boston with.	Tôi yêu cầu Tom tìm xem Mary muốn đến Boston với ai.
You didn't realize you had to do it, did you?	Bạn đã không nhận ra bạn phải làm điều đó, phải không?
Tom and Mary are in the car waiting for us.	Tom và Mary đang ở trong xe đợi chúng tôi.
Tom wants to work with Mary.	Tom muốn làm việc với Mary.
Tom seems to have lost his passport.	Tom dường như bị mất hộ chiếu.
I'm pretty sure Tom isn't in Australia right now.	Tôi khá chắc rằng Tom không ở Úc bây giờ.
Tom often takes the subway to school.	Tom thường đi tàu điện ngầm đến trường.
Tom still works here, right?	Tom vẫn làm việc ở đây, phải không?
I know you've seen some terrible things.	Tôi biết bạn đã thấy một số điều khủng khiếp.
I ride a scooter.	Tôi đi xe tay ga.
This is your dinner.	Đây là bữa tối của bạn.
I think I can help you with that.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom drank a lot during the party and ended up making a fool of himself.	Tom đã uống rất nhiều trong bữa tiệc và cuối cùng đã tự biến mình thành một trò hề.
I think you want to go to Australia with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đến Úc với Tom.
Tom seems to be the only one who knows what's going on.	Tom dường như là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra.
Neither Tom nor Mary took a sip.	Cả Tom và Mary đều không nhấp một ngụm.
Tom has been crying a lot lately.	Tom gần đây đã khóc rất nhiều.
I'm pretty sure it won't snow today.	Tôi khá chắc rằng hôm nay trời sẽ không có tuyết.
It's been a long time since I heard from Tom.	Đã lâu rồi kể từ khi tôi nghe tin từ Tom.
I'm sorry I got you in trouble.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn gặp rắc rối.
I hate when Tom cries.	Tôi ghét khi Tom khóc.
Neither Tom nor Mary did their job well.	Cả Tom và Mary đều không làm tốt công việc của mình.
Do you think I'm to blame?	Bạn có nghĩ rằng tôi đáng trách không?
Tom looks very angry.	Tom trông rất tức giận.
It worried Tom.	Nó khiến Tom lo lắng.
Tom and Mary are just trying to help.	Tom và Mary chỉ cố gắng giúp đỡ.
Tom doesn't want the same thing to happen to Mary.	Tom không muốn điều tương tự xảy ra với Mary.
Don't tease my dog.	Đừng trêu con chó của tôi.
Obviously Tom had to help me do that.	Rõ ràng là Tom phải giúp tôi làm điều đó.
Did you ask Tom if he could do it?	Bạn đã hỏi Tom liệu anh ấy có thể làm được điều đó không?
Tom is a member of the SWAT team.	Tom là thành viên của đội SWAT.
I think Tom will probably know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ biết cách làm điều đó.
We cannot continue like this.	Chúng ta không thể tiếp tục như thế này.
Chances are Tom won't ask Mary to dance.	Rất có thể Tom sẽ không rủ Mary đi khiêu vũ.
I have to help Tom clean his room.	Tôi phải giúp Tom dọn dẹp phòng của anh ấy.
I don't think Tom would worry about something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng về điều gì đó như vậy.
Climbing is not something I really enjoy.	Leo núi không phải là thứ mà tôi thực sự thích thú lắm.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Only a few of us know how to swim.	Chỉ một số ít người trong chúng ta biết bơi.
Tom said Mary was living in Boston at the time.	Tom cho biết Mary đang sống ở Boston vào thời điểm đó.
You don't speak French very well, do you?	Bạn nói tiếng Pháp không tốt lắm phải không?
If you come to Boston, I'll show you around.	Nếu bạn đến Boston, tôi sẽ chỉ cho bạn xung quanh.
Why does Tom have to do that?	Tại sao Tom phải làm như vậy?
The ship is about to leave. 	Chuyến tàu sắp rời bến.
Hurry up.	Nhanh lên.
You don't have to be so mad at me.	Bạn không cần phải cáu gắt với tôi như vậy.
Tom goes to the bathroom.	Tom đi tắm.
I never thought you would say something like that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
I hope Tom doesn't lose his temper.	Tôi hy vọng Tom không mất bình tĩnh.
Tom knows that Mary is very rich.	Tom biết rằng Mary rất giàu.
Tom hasn't been here long.	Tom đã không ở đây lâu.
Take whatever you like.	Lấy bất cứ thứ gì bạn thích.
They don't stand.	Họ không đứng.
Everyone likes Tom.	Mọi người thích Tom.
These pants are made of durable fabric.	Những chiếc quần này được làm bằng vải bền.
We're having a party on Saturday night.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ bảy.
I don't like talking about my past.	Tôi không thích nói về quá khứ của mình.
In my opinion, Tom is just an idiot.	Theo tôi, Tom chỉ là một kẻ ngốc.
Tom says his house needs painting.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy cần được sơn.
I think you will fix the sink.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ sửa chữa bồn rửa.
Tom didn't really agree to do that.	Tom đã không thực sự đồng ý làm điều đó.
You shouldn't laugh at Tom when he makes a mistake.	Bạn không nên cười Tom khi anh ấy mắc lỗi.
We did not anticipate your interest.	Chúng tôi không lường trước được sự quan tâm của bạn.
I think Tom told you the truth.	Tôi nghĩ Tom đã nói với bạn sự thật.
We should have done this sooner.	Chúng ta nên làm điều này sớm hơn.
I have a bone to choose with Tom.	Tôi có một khúc xương để chọn với Tom.
I left the key in the ignition.	Tôi để quên chìa khóa trong ổ điện.
Tom says he thinks Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không khóc.
I have never tried to do that.	Tôi chưa bao giờ thử làm điều đó.
That's where I'll be.	Đó là nơi tôi sẽ đến.
Tom says he doesn't like either option.	Tom nói rằng anh ấy không thích một trong hai lựa chọn.
Police should not accept bribes.	Cảnh sát không nên nhận hối lộ.
Tom is a classmate of mine.	Tom là một người bạn cùng lớp của tôi.
2/3 of the employees of this company are engineers.	2/3 nhân viên của công ty này là kỹ sư.
Now you are very close.	Bây giờ bạn đang ở rất gần.
The baby seemed to be in a deep sleep.	Đứa bé dường như đang trong giấc ngủ say.
Tom probably doesn't have time to do that this week.	Tom có ​​lẽ không có thời gian để làm điều đó trong tuần này.
We don't need it.	Chúng tôi không cần nó.
How long has Tom lived with you?	Tom đã sống với bạn bao lâu rồi?
Tom describes what happened.	Tom mô tả những gì đã xảy ra.
The school is only a five-minute walk away.	Cách trường chỉ năm phút đi bộ.
If you're happy, I'm happy.	Nếu bạn hạnh phúc, tôi rất vui.
I don't think Tom has ever visited Australia.	Tôi không nghĩ Tom đã từng đến thăm Úc.
Tom tells everyone that he is ready.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom leaned his head against the wall.	Tom dựa đầu vào tường.
Tom hasn't paid for that yet.	Tom vẫn chưa trả tiền cho điều đó.
Tom looked around nervously.	Tom lo lắng nhìn xung quanh.
No one wants to do it, but we all have to.	Không ai muốn làm điều đó, nhưng ai trong chúng ta cũng phải làm.
Tom works too hard.	Tom làm việc quá chăm chỉ.
Tom carved a horse from the piece of wood that Mary gave him.	Tom đã tạc một con ngựa từ mảnh gỗ mà Mary đã đưa cho anh ta.
The news is not all good.	Tin tức không phải là tất cả tốt.
Tom says that's not the main reason that Mary should do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính mà Mary nên làm điều đó.
Tom didn't look surprised.	Tom không có vẻ gì là ngạc nhiên.
I think Tom doesn't want our help.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
I think Tom is very hyperactive.	Tôi nghĩ Tom rất hiếu động.
I am very interested in classical literature.	Tôi rất quan tâm đến văn học cổ điển.
I waded across the stream.	Tôi đã lội qua suối.
You should go out for a while, Tom.	Anh nên ra ngoài một lúc, Tom.
I'm willing to try it again.	Tôi sẵn sàng thử làm điều đó một lần nữa.
I thought Tom would refuse to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ từ chối làm điều đó.
I think he wants to buy a new dictionary.	Tôi nghĩ rằng anh ấy muốn mua một cuốn từ điển mới.
The author must be a good scholar to write such a good book!	Tác giả phải là một học giả giỏi làm sao để viết được một cuốn sách hay như vậy!
Tom's father, who was in prison, never wrote to him.	Cha của Tom, người đang ở trong tù, không bao giờ viết thư cho anh ta.
Tom never talked to me about it.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với tôi về điều đó.
Tom is not a man of many words.	Tom không phải là người nhiều lời.
I really like your pasta.	Tôi thực sự thích món mì Ý của bạn.
Tom never took his eyes off Mary.	Tom không bao giờ rời mắt khỏi Mary.
I've been waiting for this for too long.	Tôi đã đợi điều này quá lâu.
Tom says you need a job.	Tom nói rằng bạn cần một công việc.
It will be difficult to decide what to do.	Sẽ rất khó để quyết định phải làm gì.
Call me as soon as your train arrives.	Gọi cho tôi ngay khi tàu của bạn đến.
Tom has a very expensive watch on his right hand.	Tom có ​​một chiếc đồng hồ rất đắt tiền trên tay phải.
Raisins are raisins.	Nho khô là nho khô.
Tom says Mary doesn't like Australia.	Tom nói Mary không thích Úc.
Tom will not visit you tomorrow.	Tom sẽ không đến thăm bạn vào ngày mai.
Be careful, don't cut yourself.	Cẩn thận, đừng tự cắt mình.
Mary told Tom that she wanted something to drink.	Mary nói với Tom rằng cô ấy muốn uống gì đó.
Tom left me a message last night.	Tom đã để lại cho tôi một tin nhắn đêm qua.
I think Tom is still confused.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn bối rối.
In those days, Tom and I used to go out together.	Những ngày đó, tôi và Tom thường đi chơi cùng nhau.
A favorable review of your play will appear in the next issue.	Đánh giá thuận lợi về cách chơi của bạn sẽ xuất hiện trong số tiếp theo.
Tom has found a portal to another dimension.	Tom đã tìm thấy một cánh cổng dẫn đến một không gian khác.
Here is a question for you.	Đây là một câu hỏi dành cho bạn.
I hope I won't regret doing it.	Tôi hy vọng mình sẽ không hối hận khi làm điều đó.
Tom said that Mary had only been to Australia three times.	Tom nói rằng Mary mới đến Úc ba lần.
Why is Tom so nice to me?	Tại sao Tom lại tốt với tôi như vậy?
Too bad Tom wasn't there to show us what to do.	Thật tệ là Tom đã không ở đó để chỉ cho chúng tôi biết phải làm gì.
This is called shorthand.	Đây được gọi là tốc ký.
Washing your hands often is a good way to protect yourself from diseases.	Rửa tay thường xuyên là một cách tốt để bảo vệ bạn khỏi các bệnh tật.
Tom is the person the boss wants to talk to.	Tom là người mà ông chủ muốn nói chuyện.
This song reminds me of the good old days.	Bài hát này làm tôi nhớ lại những ngày xưa đẹp đẽ.
Tom hangs out with Mary all the time.	Tom đi chơi với Mary mọi lúc.
That's not so much fun.	Điều đó không quá vui.
Tom saw Mary at the mall.	Tom đã nhìn thấy Mary ở trung tâm mua sắm.
I thought you couldn't swim.	Tôi tưởng bạn không biết bơi.
Tom wasn't sure what else he could do.	Tom không chắc mình có thể làm gì khác.
I don't understand why I should defend Tom.	Tôi không hiểu tại sao tôi nên bênh vực Tom.
I think Tom was slow.	Tôi nghĩ Tom đã chậm.
We don't have much time.	Chúng ta không có nhiều thời gian.
The optimism in Tom's wide eyes was beginning to appreciate my nerves.	Sự lạc quan trong đôi mắt mở to của Tom đang bắt đầu cảm kích với thần kinh của tôi.
It is an unfinished novel.	Đó là một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành.
I called Tom to let him know I was going to be late.	Tôi đã gọi cho Tom để báo cho anh ấy biết là tôi sẽ đến muộn.
I was suspicious of Tom from the very beginning.	Tôi đã nghi ngờ Tom ngay từ đầu.
Mary protected her husband.	Mary đã bảo vệ chồng mình.
Tom just hit me.	Tom vừa đánh tôi.
We should not impose our opinions on others.	Chúng ta không nên áp đặt ý kiến ​​của mình lên người khác.
You have to endure all this noise.	Bạn phải chịu đựng tất cả những tiếng ồn này.
Reply to Tom.	Trả lời Tom.
Let Tom talk.	Hãy để Tom nói chuyện.
Phones can be annoying.	Điện thoại có thể gây phiền toái.
I will go shopping tomorrow.	Tôi sẽ đi mua sắm vào ngày mai.
You don't have to come so early.	Bạn không cần phải đến sớm như vậy.
This is not normal.	Điều này không bình thường.
You're not really a millionaire, are you?	Bạn không thực sự là một triệu phú, phải không?
I'm not sure I can come tonight.	Tôi không chắc mình có thể đến tối nay không.
Don't get distracted.	Đừng để bị phân tâm.
I bet Tom won't come to Australia next summer.	Tôi cá rằng Tom sẽ không đến Úc vào mùa hè năm sau.
It could take hours, Tom said.	Tom cho biết có thể sẽ mất hàng giờ để làm điều đó.
His term as governor expires in January.	Nhiệm kỳ thống đốc của ông sẽ hết hạn vào tháng Giêng tới.
I know Tom was a bit shocked.	Tôi biết Tom đã hơi sốc.
Tom must be punished.	Tom phải bị trừng phạt.
Where would we be if everyone thought so?	Chúng ta sẽ ở đâu nếu mọi người đều nghĩ như vậy?
Tom knows he is being watched.	Tom biết rằng mình đang bị theo dõi.
Do you think there is a chance that will happen?	Bạn có nghĩ rằng có một cơ hội nào đó sẽ xảy ra không?
Tom sighed heavily.	Tom thở dài thườn thượt.
Tom came in, carrying three cups of espresso.	Tom bước vào, mang theo ba tách cà phê espresso.
Is Tom really confused?	Tom thực sự bối rối phải không?
I didn't have the courage to tell her the truth.	Tôi không đủ can đảm để nói cho cô ấy biết sự thật.
I ended up spending a few weeks in Boston.	Cuối cùng tôi đã dành một vài tuần ở Boston.
Tom is a true professional.	Tom là một chuyên gia thực sự.
I've done things that I'm not proud of.	Tôi đã làm những điều mà tôi không tự hào.
Why don't we just throw it away?	Tại sao chúng ta không vứt nó đi?
As far as I can, I'm determined to get it done.	Đến những gì có thể, tôi quyết tâm hoàn thành nó.
To survive, Tom now needs a kidney transplant.	Để tồn tại, Tom hiện cần được ghép thận.
Tom didn't know that Mary had to do it this morning.	Tom không biết rằng Mary phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom was very upset.	Tom đã rất khó chịu.
Does Tom write letters?	Tom có ​​viết thư không?
I want to make a good impression on your parents.	Tôi muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ bạn.
Tom was careful not to drop the box marked as fragile.	Tom đã cẩn thận để không làm rơi chiếc hộp được đánh dấu là dễ vỡ.
I don't like kids who ask a lot of questions.	Tôi không thích những đứa trẻ đặt nhiều câu hỏi.
Tom might soon be able to do that.	Tom có ​​thể sẽ sớm làm được điều đó.
Is there a reason you don't want us to come?	Có lý do gì mà bạn không muốn chúng tôi đến không?
We would like a bottle of rosé.	Chúng tôi muốn một chai rượu vang hồng.
Tragedy caused Tom grief.	Bi kịch khiến Tom đau buồn.
He is perfect at everything.	Anh ấy hoàn hảo ở mọi thứ.
How long do I have to wait for the next bus?	Tôi phải đợi bao lâu cho chuyến xe buýt tiếp theo?
Tom could have asked me first.	Tom có ​​thể đã hỏi tôi trước.
I never got a chance to give Tom the message.	Tôi không bao giờ có cơ hội để cung cấp cho Tom thông điệp.
Tom says it's not smart to do this.	Tom nói rằng thật không thông minh khi làm điều này.
I can't open the door.	Tôi không thể mở cửa.
Maybe Tom is working again.	Có lẽ Tom đang hoạt động trở lại.
I suspect Tom and Mary are afraid of each other.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sợ hãi nhau.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
I don't think Tom knew I was going to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đang định làm điều đó.
I've got everything I need.	Tôi đã có mọi thứ tôi cần.
I don't have enough time to do what I have to do.	Tôi không có đủ thời gian để làm những gì tôi phải làm.
Tom doesn't like to fly.	Tom không thích bay.
My job is the easiest.	Công việc của tôi là dễ dàng nhất.
We're ready, aren't we?	Chúng tôi đã sẵn sàng, phải không?
I didn't say I would do it.	Tôi không nói rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is always very nice.	Tom luôn rất tốt.
He is good at voicing concerns that others are too nervous to voice.	Anh ấy giỏi nói lên những lo lắng mà người khác quá lo lắng để lên tiếng.
Tom made up his mind to leave.	Tom hạ quyết tâm rời đi.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn.
You have more restraint than most people.	Bạn có nhiều kiềm chế hơn hầu hết mọi người.
Tom seems to do it better this time.	Tom dường như làm điều đó tốt hơn lần này.
You said you would help me do it.	Bạn nói rằng bạn sẽ giúp tôi làm điều đó.
I want the teacher to write a letter in English.	Tôi muốn giáo viên viết một bức thư bằng tiếng Anh.
I don't owe you a dime.	Tôi không nợ bạn một xu.
Tom was threatened.	Tom đã bị đe dọa.
I don't think Tom will come home last Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai tuần trước.
Do you think it is safe to go in there?	Bạn có nghĩ rằng nó là an toàn để đi vào đó?
I don't know what Tom said.	Tôi không biết Tom đã nói gì.
It's hard to admit you're a failure.	Thật khó để thừa nhận bạn là một người thất bại.
I don't want to stay.	Tôi không muốn ở lại.
Tom was clearly happy that it happened.	Tom rõ ràng là rất vui vì điều đó đã xảy ra.
My real name is not Tom.	Tên thật của tôi không phải là Tom.
I want to know what Tom is doing in Boston.	Tôi muốn biết Tom đang làm gì ở Boston.
Why do you think Tom is behind all this?	Tại sao bạn lại cho rằng Tom đứng sau tất cả những chuyện này?
Tom plays the guitar very well.	Tom chơi guitar rất giỏi.
I know Tom should do it outside.	Tôi biết Tom nên làm điều đó bên ngoài.
Tom is honking.	Tom đang bấm còi.
The question is whether Tom intended to meet Mary or just happened to meet her.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​định gặp Mary hay chỉ là tình cờ gặp cô ấy.
Tom is responsible for preparing the report.	Tom chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo.
I don't want to try that.	Tôi không muốn thử làm điều đó.
We played rugby.	Chúng tôi đã chơi bóng bầu dục.
How did Tom behave?	Tom đã cư xử như thế nào?
I asked Tom to tell you I'm not coming.	Tôi yêu cầu Tom nói với bạn rằng tôi sẽ không đến.
I think it's time to flip the pancakes over.	Tôi nghĩ đã đến lúc lật bánh kếp lại.
Tom looked through the window.	Tom nhìn qua khung cửa sổ.
Tom is first in line.	Tom là người đầu tiên trong hàng.
Deadline for receipt of applications is October 20.	Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 20 tháng 10.
Tom believes we can win.	Tom tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
I don't need to call anyone.	Tôi không cần phải gọi cho ai cả.
I just took Tom's word for it.	Tôi chỉ nhận lời của Tom cho nó.
Do you know why Tom is mad?	Bạn có biết tại sao Tom lại nổi điên không?
I suggest that we should not do that.	Tôi đề nghị rằng chúng ta không nên làm điều đó.
You were in a hurry.	Bạn đã vội vã.
I wonder if Tom really thinks I need to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm như vậy không.
Do you think there's a chance you could do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để bạn có thể làm được điều đó không?
I don't know which way to go.	Tôi không biết phải đi con đường nào.
Has Tom forgave you yet?	Tom đã tha thứ cho bạn chưa?
Tom didn't recognize who it was.	Tom không nhận ra người đó là ai.
Tom often writes letters to his parents.	Tom thường viết thư cho bố mẹ.
Tom won't retire next spring.	Tom sẽ không nghỉ hưu vào mùa xuân tới.
I think Tom will use my office.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sử dụng văn phòng của tôi.
Tom clearly hasn't done that.	Tom rõ ràng là chưa làm được điều đó.
Tom lacks courage.	Tom thiếu can đảm.
It is certain that the price of gold will continue to go up.	Chắc chắn rằng giá vàng sẽ còn đi lên.
Tom used to be very friendly.	Tom đã từng rất thân thiện.
He's not stupid.	Anh ấy không ngốc.
When he met the lady, he raised his hat.	Khi gặp tiểu thư, anh ta đã nâng mũ lên.
That is our goal.	Đó là mục tiêu của chúng tôi.
We don't want to risk that.	Chúng tôi không muốn mạo hiểm điều đó.
When does Tom want to eat?	Tom muốn ăn khi nào?
Humans are mortals.	Con người là người phàm.
Tom should have stopped Mary.	Tom lẽ ra phải ngăn Mary lại.
"You don't like Tom?" 	"Bạn không thích Tom?"
"It's not that I don't like him, it's just that I have a hard time dealing with people like him."	"Không phải tôi không thích anh ấy, chỉ là tôi gặp khó khăn khi đối mặt với những người như anh ấy."
Police often turn a blind eye to cars parked on the street.	Cảnh sát thường nhắm mắt vào những chiếc ô tô đậu trên đường phố.
I think you will laugh.	Tôi nghĩ bạn sẽ cười.
Do you think Tom had a good time in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc?
I can't ride a motorbike.	Tôi không thể đi xe máy.
Tom and Mary never danced together?	Tom và Mary chưa từng khiêu vũ cùng nhau sao?
It's time for Tom to resign.	Đã đến lúc Tom phải từ chức.
You're not a coach, are you?	Bạn không phải là một huấn luyện viên, phải không?
I doubt something like that would drive Tom mad.	Tôi nghi ngờ điều gì đó tương tự sẽ khiến Tom nổi điên.
Let me give you some more reasons why you shouldn't go to Boston.	Hãy để tôi cung cấp thêm cho bạn một số lý do tại sao bạn không nên đến Boston.
Tom won't be the last student to leave.	Tom sẽ không phải là học sinh cuối cùng rời đi.
Tom says he thinks Mary is still living in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn đang sống ở Úc.
Tom's father is in prison.	Cha của Tom đang ở trong tù.
I can't ask anyone to help me.	Tôi không thể nhờ bất cứ ai hỗ trợ tôi.
Tom fixed all the errors. 	Tom đã sửa chữa tất cả các lỗi.
Now the report is perfect.	Bây giờ báo cáo là hoàn hảo.
Tom loves football.	Tom yêu bóng đá.
Tom will commit suicide.	Tom sẽ tự sát.
Tom and I are not married.	Tom và tôi không kết hôn với nhau.
You told me you were in Boston last summer.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn đã ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
I hope Tom succeeds.	Tôi hy vọng Tom thành công.
Tom loves me and I love him.	Tom yêu tôi và tôi yêu anh ấy.
I know that Tom doesn't know that Mary has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary phải làm điều đó.
Do you think Tom would agree with you?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với bạn?
How did Tom get started?	Tom đã bắt đầu như thế nào?
You need to talk to Tom.	Bạn cần nói chuyện với Tom.
Bacteria are transferred during the kiss which improves your immune system.	Vi khuẩn được chuyển giao trong nụ hôn giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn.
Maybe that's what Tom is talking about.	Có lẽ đó là những gì Tom đang nói về.
Tom will be proven right.	Tom sẽ được chứng minh là đúng.
Some people argue that there are too many lawyers in this country.	Một số người cho rằng có quá nhiều luật sư ở đất nước này.
Tom is a good engineer.	Tom là một kỹ sư giỏi.
I hate the hat Tom is wearing.	Tôi ghét cái mũ mà Tom đang đội.
"Are you friends with Tom?" 	"Bạn có phải bạn với Tom không?"
"Yes, he's my boyfriend."	"Đúng, anh ấy là bạn trai của tôi."
All my children want to come to Australia.	Tất cả các con của tôi đều muốn đến Úc.
I saw the worry on Tom's face.	Tôi nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Tom.
In the end, Tom didn't get paid as much as he expected.	Cuối cùng thì Tom không được trả nhiều tiền như anh ấy mong đợi.
I tell Tom the same things every day.	Tôi nói với Tom những điều tương tự mỗi ngày.
Tom is not polite, but Mary is.	Tom không lịch sự, nhưng Mary thì có.
Tom started laughing as soon as he saw May dance.	Tom bắt đầu cười ngay khi nhìn thấy May nhảy.
Tom worked as a dog trainer.	Tom đã làm công việc huấn luyện chó.
I love taking my kids to the beach.	Tôi thích đưa các con đi biển.
Not many people can do that.	Không có nhiều người có thể làm được điều đó.
It took me three hours to drive here from Boston.	Tôi đã mất ba giờ lái xe đến đây từ Boston.
I have a lot of things to buy, but I don't have enough money.	Tôi có rất nhiều thứ cần mua, nhưng tôi không có đủ tiền.
Tom will have to deal with it.	Tom sẽ phải đối phó với nó.
Tom studied very hard.	Tom đã học rất chăm chỉ.
Don't let the opportunity pass.	Đừng để cơ hội vụt qua.
It's not something you forget.	Đó không phải là điều bạn quên.
I didn't know Tom was on the basketball team.	Tôi không biết Tom đã tham gia đội bóng rổ.
Tom can call us.	Tom có ​​thể gọi cho chúng tôi.
Maybe Tom is lying.	Có thể là Tom đang nói dối.
I'm not poor, but I'm not rich either.	Tôi không nghèo, nhưng cũng không giàu.
Tom didn't tell you?	Tom đã không nói với bạn sao?
Why don't we go to Boston instead?	Tại sao chúng ta không đến Boston để thay thế?
Tom feels like going for a walk.	Tom cảm thấy muốn đi dạo.
Tom promised not to go out after dark alone.	Tom hứa sẽ không ra ngoài sau khi trời tối một mình.
Tom likes his teacher.	Tom thích giáo viên của mình.
Tom couldn't hide his excitement.	Tom không thể giấu được sự phấn khích của mình.
I have no reason to stay.	Tôi không có lý do gì để ở lại.
Do people think it was I who stole the money?	Mọi người có nghĩ rằng chính tôi đã lấy trộm tiền không?
I'm pretty sure Tom is currently in Australia.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom hiện đang ở Úc.
I heard you bought a motor boat.	Tôi nghe nói bạn đã mua một chiếc thuyền máy.
Why aren't you here?	Sao bạn lại không ở đây?
The hospital I usually go to is closed for renovation.	Bệnh viện tôi thường đến đã đóng cửa để tân trang lại.
I need to buy some garden shears.	Tôi cần mua một số kéo cắt vườn.
You're even crazier than I thought.	Bạn thậm chí còn điên hơn tôi nghĩ.
My parents don't like my girlfriend.	Bố mẹ tôi không thích bạn gái của tôi.
We can't count on Tom to win.	Chúng tôi không thể tin tưởng vào việc Tom sẽ giành chiến thắng.
Tom wears contact lenses.	Tom đeo kính áp tròng.
When did you notice your wallet was missing?	Bạn nhận thấy ví của mình bị thiếu khi nào?
Tom ate too much.	Tom đã ăn quá nhiều.
"Does Mary have a boyfriend?" 	"Mary có bạn trai chưa?"
"No, not now."	"Không, không phải bây giờ."
Tom says he will be here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom doesn't want to eat anything today.	Hôm nay Tom không muốn ăn gì cả.
This is soap.	Đây là xà phòng.
It's not difficult to understand.	Nó không khó hiểu.
I don't think anyone can do this.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể làm điều này.
Tom tells Mary that he thinks John is crazy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John bị điên.
What should Tom do?	Tom phải làm gì?
Tom has no morals.	Tom không có đạo đức.
Where did Tom learn to do that?	Tom đã học ở đâu để làm điều đó?
Tom meant what he said.	Tom có ​​nghĩa là những gì anh ấy đã nói.
Will it help if I turn on the light?	Nó sẽ giúp ích gì nếu tôi bật đèn?
I want to go to Australia with Tom.	Tôi muốn đi Úc với Tom.
Tom was a very good student in elementary school.	Tom là một học sinh rất giỏi ở trường tiểu học.
There are four pieces of furniture in the room.	Có bốn món đồ nội thất trong phòng.
I see this at risk of my life.	Tôi thấy điều này có nguy cơ của cuộc sống của tôi.
The unnamed man donated a large amount of money to the Red Cross.	Anh giấu tên đã quyên góp một số tiền lớn cho Hội Chữ thập đỏ.
Tom is charming.	Tom thật quyến rũ.
Who cleans up this mess?	Ai là người dọn dẹp đống lộn xộn này?
They don't want to spend a lot of time talking about it.	Họ không muốn mất nhiều thời gian để nói về nó.
I was the one who helped Tom do it.	Tôi là người đã giúp Tom làm điều đó.
Tom might think we don't like Mary.	Tom có ​​thể nghĩ rằng chúng ta không thích Mary.
Ottawa is the capital of Canada.	Ottawa là thủ đô của Canada.
I think Tom knows why Mary isn't here.	Tôi nghĩ Tom biết tại sao Mary không ở đây.
I promise that's not the case.	Tôi cam đoan không phải như vậy.
I will never forget the first time Tom and I did it together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó cùng nhau.
That's the best I've ever seen.	Đó là điều tốt nhất tôi từng thấy.
I don't need Tom to do that anymore.	Tôi không cần Tom làm điều đó nữa.
It took me a while to find what I was looking for.	Tôi đã mất một lúc để tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom thinks that Mary won't do it for him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó cho anh ta.
It will take three hours to make the changes.	Sẽ mất ba giờ để thực hiện các thay đổi.
I need some nutmeg.	Tôi cần một ít hạt nhục đậu khấu.
I don't think Tom knows how Mary died.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã chết như thế nào.
I always think about food.	Tôi luôn nghĩ về thức ăn.
He never fails to come see me every day.	Anh ấy không bao giờ không đến gặp tôi mỗi ngày.
I will call you at 2:30 this afternoon.	Tôi sẽ gọi cho bạn lúc 2:30 chiều nay.
Mary wishes she had straight hair.	Mary ước mình có một mái tóc thẳng.
I poured one for Tom and one for myself.	Tôi rót một ly cho Tom và một ly cho mình.
I don't think Tom can speak French.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã cố gắng đủ nhiều.
Maybe it will be easy for Tom to win.	Có lẽ sẽ rất dễ dàng để Tom giành chiến thắng.
Everything is wonderful.	Mọi thứ đều tuyệt vời.
My wife's clothing preferences are different from mine.	Sở thích về quần áo của vợ tôi khác với tôi.
Tom is my teacher.	Tom là giáo viên của tôi.
Why are you so friendly with Tom?	Tại sao bạn lại thân thiện với Tom như vậy?
Being a doctor has helped me a lot throughout my journey.	Là một bác sĩ đã giúp tôi rất nhiều trong suốt cuộc hành trình.
Tom gave this to me when I was a kid.	Tom đã đưa cái này cho tôi khi tôi còn nhỏ.
Tom is on his way.	Tom đang trên đường tới.
Has anyone talked to Tom?	Có ai nói chuyện với Tom không?
I'm going to the post office to buy stamps.	Tôi đang đi đến bưu điện để mua tem.
How much is the dental assistant?	Làm răng phụ tá bao nhiêu tiền?
Perhaps there is still hope for you.	Có lẽ vẫn còn hy vọng cho bạn.
Tom and Mary answered at the same time.	Tom và Mary đồng thời trả lời.
I know what Tom is going through.	Tôi biết những gì Tom đang trải qua.
This is a bad omen.	Đây là một điềm xấu.
Instead of using disposable chopsticks, better use plastic chopsticks that you can wash.	Thay vì sử dụng đũa dùng một lần, tốt hơn hãy sử dụng đũa nhựa mà bạn có thể rửa sạch.
Tom said Mary was determined to do it.	Tom nói Mary quyết tâm làm điều đó.
Tom protected his wife.	Tom đã bảo vệ vợ mình.
Tom doesn't know where to put his umbrella.	Tom không biết để ô của mình ở đâu.
You should talk to Tom directly.	Bạn nên nói chuyện trực tiếp với Tom.
Tom wants a girlfriend.	Tom muốn có bạn gái.
Tom had to be annoyed.	Tom đã phải khó chịu.
Just don't drop it.	Chỉ cần không làm rơi nó.
I have never played this game before.	Tôi chưa bao giờ chơi trò chơi này trước đây.
The boy narrowly escaped death.	Cậu bé thoát chết trong gang tấc.
How is the apple?	Quả táo thế nào?
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm điều đó.
I can defend myself, Tom.	Tôi có thể tự vệ, Tom.
Tom had a crush on Mary when he was in high school.	Tom đã phải lòng Mary khi anh còn học trung học.
I wasn't surprised when Tom told me he didn't want to go to Australia.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đến Úc.
You have an overactive imagination.	Bạn có một trí tưởng tượng hoạt động quá mức.
Tom tells Mary that he doesn't have anything pressing to do.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có bất cứ điều gì bức xúc phải làm.
Listen to what Tom has to say.	Hãy lắng nghe những gì Tom nói.
Why don't you say it right away?	Tại sao bạn không nói ngay như vậy?
Tom will be prosecuted to the fullest extent of the law.	Tom sẽ bị truy tố ở mức tối đa của pháp luật.
I know Tom plays the trombone better than Mary.	Tôi biết Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
How long have you lived in this area?	Bạn đã sống trong khu vực này bao lâu?
I think Tom must be in Boston. 	Tôi nghĩ Tom phải ở Boston.
What is he doing here?	Anh ta làm gì ở đây?
No insurance fees.	Không có phí bảo hiểm.
Tom clears everything up.	Tom làm sáng tỏ mọi thứ.
Tom probably didn't know if Mary had to or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có phải làm thế hay không.
Tom didn't wait for Mary to speak.	Tom không đợi Mary nói.
He is not the man he was before marriage.	Anh ấy không phải là người đàn ông như trước khi kết hôn.
I'm really happy that Tom was able to be here.	Tôi thực sự hạnh phúc vì Tom đã có thể ở đây.
Tom has a heated swimming pool.	Tom có ​​một hồ bơi nước nóng.
Tom in.	Tom vào.
I didn't know Tom played tennis.	Tôi không biết Tom chơi quần vợt.
I'm still willing to do that.	Tôi vẫn sẵn sàng làm điều đó.
Tom said Mary knew that John might be asked to do it.	Tom nói Mary biết rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó.
Vegemite is amazing.	Vegemite thật tuyệt vời.
Are you sure Tom can do it alone?	Bạn có chắc Tom có ​​thể làm điều đó một mình?
Everyone thinks that Tom is from Australia.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đến từ Úc.
I know that Tom is a man's name and Mary is a woman's name.	Tôi biết rằng Tom là tên đàn ông và Mary là tên phụ nữ.
I'm not sure what kind of car Tom has.	Tôi không chắc Tom có ​​loại xe gì.
Tom is not really dangerous.	Tom không thực sự nguy hiểm.
"What shoes did you buy?" 	"Bạn đã mua đôi giày nào?"
"Pairs are more expensive."	"Cặp đắt hơn."
Tom is not in Australia.	Tom không phải ở Úc.
In this course, we'll take the time to help you sound more like a native speaker.	Trong khóa học này, chúng tôi sẽ dành thời gian giúp bạn nghe giống người bản ngữ hơn.
Tom tries to stay awake, but he quickly falls asleep.	Tom cố gắng để tỉnh táo, nhưng anh ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
I have a feeling you'll be very pleased.	Tôi có cảm giác bạn sẽ rất hài lòng.
Tell Tom we're on our way.	Nói với Tom rằng chúng tôi đang trên đường đến.
We'll be here as long as we can.	Chúng tôi sẽ ở đây lâu nhất có thể.
Tom saw Mary get into John's car.	Tom nhìn thấy Mary vào xe của John.
I want you to take the medicine your doctor told you to take.	Tôi muốn bạn uống thuốc mà bác sĩ đã bảo bạn uống.
Were you not at home yesterday?	Hôm qua bạn không ở nhà à?
I was not surprised when Tom came to Boston.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến Boston.
Looks like Tom will be late.	Có vẻ như Tom sẽ đến muộn.
Tom did not write.	Tom đã không viết.
Tom and Mary are assembling a jigsaw puzzle.	Tom và Mary đang lắp ráp một trò chơi ghép hình.
Tom was clearly determined to do just that.	Tom rõ ràng đã quyết tâm làm điều đó.
Why didn't Tom tell us what to do?	Tại sao Tom không nói cho chúng tôi biết phải làm gì?
Is there something you want me to get for you?	Có điều gì bạn muốn tôi lấy cho bạn không?
Tom told me that you cried.	Tom nói với tôi rằng bạn đã khóc.
I was taking a shower when the phone rang.	Tôi đang tắm thì điện thoại reo.
Tom is a member of our team.	Tom là một thành viên của nhóm chúng tôi.
I see Tom walking his dog, but I'm not sure if it's his dog.	Tôi thấy Tom dắt chó đi dạo, nhưng tôi không chắc đó có phải là chó của anh ấy hay không.
By my calculations, she should be in India at the moment.	Theo tính toán của tôi, cô ấy nên ở Ấn Độ vào lúc này.
The police carried out an assault against a number of drug traffickers.	Cảnh sát đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại một số kẻ buôn bán ma túy.
I think Tom should be able to do it without our help.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
I hope Mary can help him.	Tôi hy vọng Mary có thể giúp anh ta.
Plum blossoms come out in March.	Hoa mận ra vào tháng ba.
I don't think I can stand three hours alone with Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể chịu được ba giờ đồng hồ một mình với Tom.
I think Tom is still active.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang hoạt động.
Maybe Tom didn't know Mary was in the hospital.	Có thể Tom không biết Mary đang ở trong bệnh viện.
Did you know Tom bought a house on Park Street?	Bạn có biết Tom đã mua một ngôi nhà trên Phố Park không?
My wife is the purse holder in our family.	Vợ tôi là người nắm giữ hầu bao trong gia đình chúng tôi.
Tom knows how to catch birds.	Tom biết cách bắt chim.
Have you decided what to give Tom for his birthday?	Bạn đã quyết định sẽ tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy chưa?
Is that Mary's husband?	Đó có phải là chồng của Mary không?
Tom could tell Mary was not convinced.	Tom có ​​thể nói với Mary là không bị thuyết phục.
You can see that Tom is sleepy.	Bạn có thể thấy rằng Tom đang buồn ngủ.
Tom waited until Mary was done before he began to speak.	Tom đợi cho đến khi Mary xong việc rồi mới bắt đầu nói.
That sentence is completely wrong.	Câu đó sai hoàn toàn.
Tom's French is surprisingly good.	Tiếng Pháp của Tom tốt một cách đáng ngạc nhiên.
I think you need to think about the future.	Tôi nghĩ bạn cần nghĩ về tương lai.
Tom should show Mary how to do it.	Tom nên chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I don't like the tie you're wearing.	Tôi không thích chiếc cà vạt mà bạn đang đeo.
Tom's not good at that, is he?	Tom không giỏi chuyện đó, phải không?
Why don't you stay for a while?	Tại sao bạn không ở lại một chút?
Have you ever been angry with Tom?	Bạn đã bao giờ tức giận với Tom chưa?
Tom is very busy, isn't he?	Tom đang rất bận phải không?
Tom offered me a banana.	Tom mời tôi một quả chuối.
Where is Tom tonight?	Tom ở đâu tối nay?
how is everyone?	mọi người thế nào?
Tom grew up playing baseball.	Tom lớn lên chơi bóng chày.
Tom and Mary sang a Christmas song.	Tom và Mary đã hát một bài hát Giáng sinh.
He's leaning on a cane.	Anh ấy đang chống gậy.
Do you remember your first grade teacher's name?	Bạn có nhớ tên giáo viên lớp một của mình không?
I hope we don't get in trouble.	Tôi hy vọng chúng ta không gặp rắc rối.
Tom is here about three hours a day.	Tom ở đây khoảng ba giờ mỗi ngày.
Tom is currently traveling around Australia.	Tom hiện đang đi du lịch vòng quanh nước Úc.
I'm not sure if Tom can sing or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​thể hát hay hay không.
How many loaves of bread do you usually buy?	Bạn thường mua bao nhiêu ổ bánh mì?
Tom had nothing to say, so he left.	Tom không có gì để nói, vì vậy anh ấy đã bỏ đi.
I have never traveled by plane.	Tôi chưa bao giờ đi du lịch bằng máy bay.
Tom knew he was going to be fired.	Tom biết mình sẽ bị sa thải.
Tom drives a yellow taxi.	Tom lái một chiếc taxi màu vàng.
Tom refuses to tell me how much his new motorbike costs.	Tom từ chối cho tôi biết chiếc xe máy mới của anh ấy có giá bao nhiêu.
Tom sat on the couch smoking a cigarette.	Tom ngồi trên ghế dài hút thuốc.
There was another accident.	Có một tai nạn khác.
What will Tom do tomorrow?	Tom sẽ làm gì vào ngày mai?
Isn't that what college is for?	Đó không phải là những gì đại học dành cho?
Tom changed the station to CNN.	Tom đã đổi đài thành CNN.
Do you think there is a chance?	Bạn có nghĩ rằng có một cơ hội?
Tom will never contradict me.	Tom sẽ không bao giờ mâu thuẫn với tôi.
I got nothing for Tom.	Tôi không nhận được gì cho Tom.
Both Tom and Mary were asleep.	Cả Tom và Mary đều đã ngủ.
Who will challenge me?	Ai sẽ thách thức tôi?
Tom is looking for a man named John Jackson.	Tom đang tìm kiếm một người đàn ông tên là John Jackson.
The ice on the lake could not bear his weight.	Băng trên mặt hồ không thể chịu nổi sức nặng của anh.
The computer that Tom's father gave him when he was thirteen is still working.	Chiếc máy tính mà cha Tom đã tặng cho anh khi anh mười ba tuổi vẫn đang hoạt động.
Tom is only a few years younger than me.	Tom chỉ trẻ hơn tôi vài tuổi.
How many times have you met Tom?	Bạn đã gặp Tom bao nhiêu lần?
Tom admits that he really doesn't know where Mary lives.	Tom thừa nhận rằng anh thực sự không biết Mary sống ở đâu.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không vui.
Tom and I got married three months ago.	Tom và tôi kết hôn ba tháng trước.
We don't know anything yet.	Chúng tôi chưa biết bất cứ điều gì.
Can't get along with Tom.	Không thể hòa hợp với Tom.
Oh good. 	Ồ, tốt.
That's not a big deal.	Đó không phải là vấn đề lớn.
If you continue to play with fire, you will get burned.	Nếu bạn tiếp tục chơi với lửa, bạn sẽ bị bỏng.
Do you want to play a game of chess?	Bạn có muốn chơi một ván cờ không?
The car parked in front of Tom's house is blue.	Chiếc xe đậu trước cửa nhà Tom có ​​màu xanh lam.
I will stay and fight.	Tôi sẽ ở lại và chiến đấu.
This pencil is not gray in color.	Bút chì này không có màu xám.
What do you think of the game that Tom created?	Bạn nghĩ gì về trò chơi mà Tom đã tạo ra?
I have been subpoenaed.	Tôi đã bị trát hầu tòa.
Tom said he thought I might not need to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không cần làm vậy.
Tom doesn't really like watching sports on TV.	Tom không thực sự thích xem thể thao trên TV.
The probe is equipped with a microphone.	Đầu dò được trang bị một micrô.
Getting money is easier than keeping it.	Lấy tiền thì dễ hơn là giữ.
Don't you know that Tom passed away three years ago?	Bạn không biết rằng Tom đã qua đời ba năm trước?
I don't want to go home after dark.	Tôi không muốn về nhà sau khi trời tối.
I thought Tom would surprise Mary and take her out to dinner.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm Mary ngạc nhiên và đưa cô ấy đi ăn tối.
I think Tom will do it tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom bullied other kids at school.	Tom đã bắt nạt những đứa trẻ khác ở trường.
They can't give me what I want.	Họ không thể cho tôi những gì tôi muốn.
It won't last forever.	Nó sẽ không tồn tại mãi mãi.
I won't give you this.	Tôi sẽ không đưa cho bạn cái này.
I agreed to her suggestion that we meet again in 5 years from then on.	Tôi đồng ý với lời đề nghị của cô ấy rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 5 năm kể từ đó.
Tom welcomed us.	Tom đã chào đón chúng tôi.
I don't know Tom shouldn't have done it this morning.	Tôi không biết Tom không nên làm điều đó vào sáng nay.
The car vibrated.	Chiếc xe rung lên bần bật.
This road is not on the map.	Con đường này không có trên bản đồ.
You have a dictionary, don't you? 	Bạn có một cuốn từ điển, phải không?
Can I use it?	Tôi có thể sử dụng nó không?
Tom has promised me that he will be more careful in the future.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
Tom is friends with Mary.	Tom là bạn với Mary.
Tom knows that someone is watching him.	Tom biết rằng có ai đó đang theo dõi mình.
You are going to Australia next month, right?	Bạn sẽ đến Úc vào tháng tới, phải không?
I told Tom I didn't want his help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn anh ấy giúp đỡ.
Tom says he doesn't have a car.	Tom nói rằng anh ấy không có xe hơi.
Maybe it will rain.	Có lẽ trời sẽ mưa.
I don't think Tom would be suspicious.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nghi ngờ.
He is said to have participated in the battle.	Anh ta được cho là đã tham gia vào trận chiến.
Tom told me that you are a gambler.	Tom nói với tôi rằng bạn là một người nghiện cờ bạc.
Tom told me he wouldn't do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
I think you can't understand French.	Tôi nghĩ bạn không thể hiểu tiếng Pháp.
Judging by what the sky looks like, we should have good weather.	Đánh giá bầu trời trông như thế nào, chúng ta sẽ có thời tiết tốt.
Would it be better to do this tomorrow?	Sẽ tốt hơn nếu làm điều này vào ngày mai?
Tom did not live up to our expectations.	Tom đã không đáp ứng được mong đợi của chúng tôi.
Tom doesn't have any enemies at all.	Tom không có bất kỳ kẻ thù nào cả.
Why don't you accept that?	Tại sao bạn không chấp nhận điều đó?
You should have called me sooner.	Bạn nên gọi cho tôi sớm hơn.
I'm up next.	Tôi lên tiếp theo.
Don't leave.	Đừng rời đi.
I had a headache so I took some aspirin.	Tôi bị đau đầu nên tôi đã uống một vài viên aspirin.
Everything here is imbued with the spirit of history.	Mọi thứ ở đây đều được thấm nhuần bởi tinh thần của lịch sử.
He must be very angry to say such a thing.	Anh ấy phải rất tức giận khi nói một điều như vậy.
I know that's not enough.	Tôi biết như vậy là chưa đủ.
Tom's explanation is not really clear.	Lời giải thích của Tom không thực sự rõ ràng.
Tom is the youngest in the party.	Tom là người trẻ nhất trong bữa tiệc.
I don't think you need to tell Tom what needs to be done.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết những gì cần phải làm.
Tom will have to wait.	Tom sẽ phải đợi.
Tom has been here for three days.	Tom đã ở đây ba ngày.
That's just my way.	Đó chỉ là cách của tôi.
I just wanted to know why you brought me here.	Tôi chỉ muốn biết tại sao bạn lại đưa tôi đến đây.
I have a picture of Tom's wife.	Tôi có ảnh của vợ Tom.
It won't be easy to get this job done on time.	Sẽ không dễ dàng để hoàn thành công việc này đúng thời hạn.
Tom carried the team.	Tom đã gánh đội.
I'm just teasing you.	Tôi chỉ chọc ghẹo bạn thôi.
Tom is sitting on the balcony.	Tom đang ngồi ở ban công.
Tom runs a lot of hotels.	Tom điều hành rất nhiều khách sạn.
I want Tom to show me how to do that.	Tôi muốn Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom was just teasing.	Tom chỉ đang trêu chọc.
The truth is that my French is not very good.	Sự thật là tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
Tom says that Mary is not looking for work.	Tom nói rằng Mary không tìm việc làm.
I'm glad to hear that.	Tôi rất vui khi nghe điều đó.
I admit I was the one who did it.	Tôi thừa nhận mình là người đã làm điều đó.
Better tell us the truth.	Tốt hơn là hãy nói cho chúng tôi biết sự thật.
Tom's yacht is one of the largest I have ever seen.	Du thuyền của Tom là một trong những du thuyền lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tom is very interested in folk music.	Tom rất quan tâm đến âm nhạc dân gian.
I don't know where to wait for Tom.	Tôi không biết phải đợi Tom ở đâu.
Tom wasn't the only one in the pool.	Tom không phải là người duy nhất trong hồ bơi.
Tom knows how to make the most of his time.	Tom rất biết cách tận dụng thời gian của mình.
Tom will need to do it alone.	Tom sẽ cần phải làm điều đó một mình.
Tom did the same thing with Mary.	Tom đã làm điều tương tự với Mary.
I know that Tom is almost thirty.	Tôi biết rằng Tom gần ba mươi.
Tom thinks he is stronger than me.	Tom nghĩ rằng anh ấy mạnh hơn tôi.
Calm. 	Bình tĩnh.
We are only a few minutes from the hospital.	Chúng tôi chỉ cách bệnh viện vài phút.
I ate a piece at about 3 o'clock.	Tôi đã ăn một miếng vào khoảng 3 giờ.
I know what Tom means.	Tôi biết ý của Tom.
Tom is an exceptionally talented musician.	Tom là một nhạc sĩ có tài năng xuất chúng.
I'm pretty sure I'll pass the test tomorrow.	Tôi khá chắc chắn mình sẽ vượt qua bài kiểm tra vào ngày mai.
You should be the last to do it.	Bạn nên là người cuối cùng làm điều đó.
Tom hasn't won a game since 2013.	Tom đã không thắng một trò chơi nào kể từ năm 2013.
I won first prize!	Tôi đã giành được giải nhất!
Tom checked his pocket.	Tom kiểm tra túi quần của mình.
Tom's wife is a lawyer.	Vợ của Tom là một luật sư.
I'll give Tom your message when he arrives.	Tôi sẽ cho Tom tin nhắn của bạn khi anh ấy đến.
Tom needs a few more lessons.	Tom cần thêm một vài bài học nữa.
I wonder why Tom was so reckless.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại liều lĩnh làm như vậy.
I know that Tom is an agnostic.	Tôi biết rằng Tom là người theo thuyết bất khả tri.
I am very happy to receive a gift from her.	Tôi rất vui khi nhận được một món quà từ cô ấy.
I know Tom is the one who has to tell Mary she shouldn't.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I will buy a boat.	Tôi sẽ mua một chiếc thuyền.
You'd better make sure he's home before you call him.	Tốt hơn hết bạn nên đảm bảo rằng anh ấy đang ở nhà trước khi bạn gọi cho anh ấy.
I want Tom to sign my yearbook.	Tôi muốn Tom ký vào cuốn kỷ yếu của tôi.
Can you remember the first time you saw Tom?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn nhìn thấy Tom không?
You still plan to continue, don't you?	Bạn vẫn có kế hoạch tiếp tục, phải không?
Why is Tom hiding from Mary?	Tại sao Tom lại trốn tránh Mary?
Would you like some tapioca pudding?	Bạn có muốn một chút bánh pudding bột sắn?
He's never quite adapted to the pace of city life.	Anh ấy chưa bao giờ hoàn toàn thích nghi với nhịp sống của thành phố.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
You're mad at Tom, aren't you?	Bạn đang giận Tom, phải không?
Tom will definitely do it.	Tom chắc chắn sẽ làm được điều đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll be there.	Tôi sẽ ở đó.
Tom couldn't do it without me.	Tom không thể làm được nếu không có tôi.
There's no point in complaining about it now.	Sẽ chẳng có ích gì khi phàn nàn về điều đó bây giờ.
I'm not sure anyone believes me.	Tôi không chắc có ai tin tôi.
Tom was on that team.	Tom ở trong đội đó.
Tom is a pretty good street performer.	Tom là một người biểu diễn đường phố khá giỏi.
So far, I'm not impressed.	Cho đến nay, tôi không ấn tượng.
I wouldn't eat that if I were you.	Tôi sẽ không ăn cái đó nếu tôi là bạn.
Tom walked to the edge of the pool.	Tom bước đến mép bể bơi.
Winning is not easy.	Chiến thắng không hề dễ dàng.
Tom and I are doing it together.	Tom và tôi đang làm điều đó cùng nhau.
Why didn't you tell me you weren't going to come?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không định đến?
I think we should be honest with each other.	Tôi nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau.
I don't like talking to people I don't know.	Tôi không thích nói chuyện với những người tôi không biết.
I think we have an obligation to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có nghĩa vụ phải làm điều đó.
How many times have you and Tom kissed?	Bạn và Tom đã hôn nhau bao nhiêu lần?
I am wearing the same clothes as I was yesterday.	Tôi đang mặc bộ quần áo giống như tôi của ngày hôm qua.
I'm sure your parents are very proud of you.	Tôi chắc rằng bố mẹ bạn rất tự hào về bạn.
It's a bit strange in my opinion.	Theo tôi thì hơi lạ.
I don't like horror movies.	Tôi không thích những bộ phim kinh dị.
Tom and I will do it together.	Tom và tôi sẽ làm điều đó cùng nhau.
Maybe Tom could have done it alone.	Có lẽ Tom đã có thể làm điều đó một mình.
I know Tom didn't know that you were in prison.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn đã ở trong tù.
You can still get asparagus in the winter.	Bạn vẫn có thể lấy măng tây vào mùa đông.
Tom is a legend.	Tom là huyền thoại.
If you should meet a bear, pretend it's dead.	Nếu bạn nên gặp một con gấu, hãy giả vờ như đã chết.
Is there anything you want to say, Tom?	Có điều gì bạn muốn nói không, Tom?
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
Tom is talking to himself.	Tom đang nói chuyện với chính mình.
I always carry a bottle of mineral water with me.	Tôi luôn mang theo một chai nước khoáng bên mình.
I don't believe ghosts exist.	Tôi không tin rằng có ma tồn tại.
Tom works as a security guard in a jewelry store.	Tom làm nhân viên bảo vệ trong một cửa hàng trang sức.
Even Tom knows that.	Ngay cả Tom cũng biết điều đó.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
I don't think it's very likely that Tom will show us how to do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
This issue is probably related to what we did last Monday.	Vấn đề này có lẽ liên quan đến cái mà chúng tôi đã làm vào thứ Hai tuần trước.
Tom would never let Mary do that again, would he?	Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó nữa, phải không?
They changed the rules.	Họ đã thay đổi các quy tắc.
The detectives found absolute evidence of the man's guilt.	Các thám tử đã tìm thấy bằng chứng tuyệt đối về tội lỗi của người đàn ông.
I didn't ask him for anything.	Tôi không yêu cầu anh ta bất cứ điều gì.
I baked some cookies for Tom.	Tôi nướng một số bánh quy cho Tom.
Pick me up at 2:30.	Đón tôi lúc 2:30.
Tom runs 10 kilometers a day.	Tom chạy 10 km một ngày.
Tom followed Mary out of the room.	Tom theo Mary ra khỏi phòng.
I know you lied to me about that.	Tôi biết bạn nói dối tôi về điều đó.
Don't want to see what I have in my suitcase?	Bạn không muốn xem những gì tôi có trong vali của tôi?
Tom seemed interested in meeting Mary.	Tom có ​​vẻ thích thú khi gặp Mary.
Tom keeps an extra tie in his desk drawer at work.	Tom giữ thêm một chiếc cà vạt trong ngăn bàn của mình tại nơi làm việc.
Tom told everyone what he was thinking.	Tom đã nói với mọi người những gì anh ấy đang nghĩ.
Can I watch content on other channels?	Tôi có thể xem nội dung trên các kênh khác không?
I wish I could express myself better in French.	Tôi ước mình có thể thể hiện bản thân tốt hơn bằng tiếng Pháp.
I helped Tom out whenever I could.	Tôi đã giúp Tom ra ngoài bất cứ khi nào tôi có thể.
Is that what you are saying?	Đó là những gì bạn đang nói?
How many times have you done this so far?	Bạn đã làm điều này bao nhiêu lần cho đến nay?
Tom ran to school, so he wouldn't be late.	Tom đã chạy đến trường, vì vậy anh ấy sẽ không bị muộn.
I don't think that's the solution.	Tôi không nghĩ rằng đó là giải pháp.
I think I've come up with a better way to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghĩ ra một cách tốt hơn để làm điều đó.
Tom is also deaf.	Tom cũng bị điếc.
Tom became addicted to painkillers after the accident.	Tom nghiện thuốc giảm đau sau tai nạn.
I'm tired of living like this.	Tôi mệt mỏi với cuộc sống như thế này.
Tom says he doesn't have much time left.	Tom nói rằng anh ấy không còn nhiều thời gian nữa.
Tom said he didn't know who Mary was going with.	Tom nói rằng anh không biết Mary định đi với ai.
Tom said he thought I might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom used to use drugs.	Tom đã từng sử dụng ma túy.
Is your father strict?	Cha bạn có nghiêm khắc không?
Tom needs to stop trying to help Mary as much as possible.	Tom cần phải ngừng cố gắng giúp Mary thật nhiều.
I know that Tom is not a very ambitious person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người quá tham vọng.
Did you tell Tom I was joking?	Bạn có nói với Tom rằng tôi đang nói đùa không?
It only took Mary a few minutes to clear the table.	Mary chỉ mất vài phút để dọn bàn.
I have seen you before.	Tôi đã nhìn thấy bạn trước.
I don't think they believe us.	Tôi không nghĩ họ tin chúng tôi.
When Tom came home, I was writing a letter.	Khi Tom về nhà, tôi đang viết một lá thư.
I know you won't do that.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó.
After work, I went to the coffee shop to rest.	Xong việc, tôi đến quán cà phê nghỉ ngơi.
I'm not sure Tom would want me to give you that.	Tôi không chắc Tom sẽ muốn tôi đưa cho bạn điều đó.
Let me give you a preview.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một bản xem trước.
Tom has done it enough times.	Tom đã làm điều đó đủ lần.
What do you think I should bring?	Bạn nghĩ tôi nên mang theo những gì?
Tom doesn't respect you.	Tom không tôn trọng bạn.
Adding a little salt won't hurt.	Thêm một chút muối sẽ không hại.
Sometimes I wish I could live a quiet life in retirement but unexpectedly I can last more than a few days.	Đôi khi tôi ước mình có thể sống một cuộc sống yên tĩnh về hưu nhưng không ngờ tôi có thể chịu đựng được hơn vài ngày nữa.
I guess we'll never know why.	Tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết tại sao.
Once we start reading a book, we should finish reading it.	Một khi chúng ta bắt đầu đọc một cuốn sách, chúng ta nên đọc hết cuốn sách đó.
We don't believe so.	Chúng tôi không tin như vậy.
Tom is very good with puzzles.	Tom rất giỏi với các câu đố.
I assume you are referring to what happened here recently.	Tôi cho rằng bạn đang đề cập đến những gì đã xảy ra ở đây gần đây.
I know Tom is not happy.	Tôi biết Tom không hạnh phúc.
Mary's parents hate Tom.	Cha mẹ của Mary ghét Tom.
Tom was acting like an idiot.	Tom đã hành động như một tên ngốc.
You shouldn't talk to Tom that way.	Bạn không nên nói chuyện với Tom theo cách đó.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
Tom and I are fine.	Tom và tôi vẫn bình thường.
Why aren't you here tomorrow?	Tại sao bạn không ở đây vào ngày mai?
I sat down at my computer and got back to work.	Tôi ngồi xuống máy tính và trở lại làm việc.
Tom reminded me that Mary said she wanted me to buy some milk.	Tom nhắc tôi rằng Mary nói rằng cô ấy muốn tôi mua một ít sữa.
Tom just called me to tell me he will be late because he has a flat tire.	Tom vừa gọi cho tôi để nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn vì anh ấy bị xẹp lốp.
It is not safe to drink tap water here.	Không an toàn khi uống nước máy ở đây.
I don't think I can do what Tom is doing.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được những gì Tom đang làm.
Tom never showed up for his date.	Tom không bao giờ xuất hiện cho cuộc hẹn của mình.
Creating the glow of tooth decay can be a matter of life and death.	Tạo ra ánh sáng của sâu răng có thể là một vấn đề sinh tử.
I think you need to hire someone other than Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải thuê một người khác ngoài Tom.
I was adopted by Tom.	Tôi đã được nhận nuôi bởi Tom.
Tom and Mary have the same problem.	Tom và Mary có cùng một vấn đề.
You seem to know me, but I don't know you.	Bạn dường như biết tôi, nhưng tôi không biết bạn.
I know Tom knows why I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Although Tom has never tried eating one, he says he doesn't like kiwis.	Mặc dù Tom chưa bao giờ thử ăn một quả nào, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không thích quả kiwi.
Tom is still in high school, right?	Tom vẫn đang học trung học, phải không?
Are you sure you don't want to join me?	Bạn có chắc là bạn không muốn tham gia cùng tôi không?
Tell Tom I have to go to Australia for a few days.	Nói với Tom rằng tôi phải đi Úc vài ngày.
Please don't ask me that again.	Xin đừng hỏi tôi điều đó một lần nữa.
I think Tom is about three years younger than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
Tom drained his coffee and read the newspaper.	Tom uống cạn cốc cà phê và đọc báo.
Tom looked surprised when I told him Mary wanted to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary muốn làm điều đó.
I think I might have helped them.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã giúp họ.
I don't intend to do that tomorrow.	Tôi không có ý định làm điều đó vào ngày mai.
Did you leave the door open last night?	Có phải bạn đã để cửa mở đêm qua không?
Tom was at the beach.	Tom đã ở bãi biển.
Tom has to help me.	Tom phải giúp tôi.
Tom doesn't really care how Mary does it.	Tom không thực sự quan tâm Mary làm điều đó như thế nào.
That's why I'm not disappointed.	Đó là lý do tại sao tôi không thất vọng.
Tom said he knew he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình sẽ có thể giành chiến thắng.
This path will take you to the post office.	Con đường này sẽ đưa bạn đến bưu điện.
Tom is out of breath.	Tom sắp hết hơi.
The passengers were sleeping in their cabins when the ship hit a large iceberg.	Các hành khách đang ngủ trong cabin của họ khi con tàu va phải một tảng băng trôi lớn.
You will have to do it whether you want to or not.	Bạn sẽ phải làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
Do you think I can do it?	Bạn có nghĩ tôi sẽ làm được không?
I don't think Tom knows when Mary is going to Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ đi Úc.
If you do that, it will cause me problems.	Nếu bạn làm điều đó, nó sẽ gây ra cho tôi vấn đề.
Tom sits with Mary every morning on the school bus.	Tom ngồi với Mary mỗi sáng trên xe buýt của trường.
Did you know Tom used to do that?	Bạn có biết Tom đã từng làm điều đó?
Doing that is not a good idea.	Làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I don't plan to do it tomorrow.	Tôi không định làm điều đó vào ngày mai.
I don't know what it is for.	Tôi không biết nó dùng để làm gì.
Don't count your chickens until they hatch.	Đừng đếm gà của bạn cho đến khi chúng nở.
I didn't go to work last week.	Tôi đã không đi làm cả tuần trước.
Tom asked me if I liked fishing.	Tom hỏi tôi có thích câu cá không.
I want to have at least one more beer before I go home.	Tôi muốn uống ít nhất một chai bia nữa trước khi về nhà.
In the end, Tom had to bite his teeth and bear the bullet and take responsibility for his actions.	Cuối cùng, Tom phải cắn răng chịu đạn và chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Tom is an incredibly talented drummer.	Tom là một tay trống vô cùng tài năng.
Tom is a jealous man.	Tom là một người đàn ông hay ghen.
Tom has gone mad.	Tom đã phát điên lên rồi.
Tom seems to be lying.	Tom dường như đang nói dối.
I thought you said that nobody here can speak French.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng không ai ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom didn't know how that could have happened.	Tom không biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra.
Tom is certainly very good at it.	Tom chắc chắn rất giỏi trong việc đó.
Tom really likes Mary a lot.	Tom thực sự thích Mary rất nhiều.
You dare not answer like that.	Bạn không dám trả lời như vậy.
Tom can dance pretty well.	Tom có ​​thể nhảy khá tốt.
Mary is a pretty good looking person.	Mary là một người khá ưa nhìn.
Am I responsible for the overdraft fee even though the bank did it wrong?	Tôi có chịu trách nhiệm về phí thấu chi mặc dù ngân hàng đã thực hiện sai?
I'm sorry you weren't able to join us.	Tôi rất tiếc vì bạn không thể tham gia cùng chúng tôi.
Tom wants to be a farmer.	Tom muốn trở thành một nông dân.
I knew that Tom would hesitate to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
What can you see on my screen?	Bạn có thể thấy những gì trên màn hình của tôi?
Tom told Mary that he had finished the job by lunchtime.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã làm xong việc đó vào giờ ăn trưa.
Oh no! 	Ôi không!
I may have lost my passport.	Tôi có thể đã bị mất hộ chiếu của mình.
Free admission on Sundays.	Vào cửa miễn phí vào Chủ nhật.
Tom has installed security cameras on his property to deter thieves.	Tom đã lắp đặt camera an ninh trên tài sản của mình để ngăn chặn những tên trộm.
I fought well.	Tôi đã chiến đấu tốt.
I don't have to be here on Monday.	Tôi không cần phải ở đây vào thứ Hai.
Tom may be related to you.	Tom có ​​thể liên quan đến bạn.
You are very close.	Bạn đang rất gần.
Tom said that Mary was rude.	Tom nói rằng Mary đã thô lỗ.
Tom is away at the moment.	Tom đi vắng vào lúc này.
Are you sure that's true?	Bạn có chắc điều đó đúng không?
Give me a pain reliever, please.	Làm ơn cho tôi một viên thuốc giảm đau.
Tom is a very good dancer, isn't he?	Tom là một vũ công rất giỏi, phải không?
Tom couldn't stop yawning.	Tom không thể ngừng ngáp.
I don't know someone watching me.	Tôi không biết ai đó đang theo dõi tôi.
Tom says that Mary shouldn't have told John about the accident.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John về vụ tai nạn.
Why couldn't you tell us that before?	Tại sao bạn không thể nói với chúng tôi điều đó trước đây?
You don't want to know the truth about what happened?	Bạn không muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra?
So far, no one has objected to my action.	Cho đến nay, không ai phản đối việc làm đó của tôi.
I never said no.	Tôi không bao giờ nói không.
We started celebrating as soon as Tom showed up.	Chúng tôi bắt đầu ăn mừng ngay khi Tom xuất hiện.
I can't confirm that's the actual death toll.	Tôi không thể xác nhận đó là số người chết thực sự.
You are still my mother's son.	Con vẫn là con trai của mẹ.
I think Tom is not a good cook.	Tôi nghĩ Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
Tom bought an acre of land near the lake.	Tom mua một mẫu đất gần hồ.
I think you said you forgot how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã quên làm thế nào để làm điều đó.
Tom gives a sandwich to Mary.	Tom đưa một chiếc bánh sandwich cho Mary.
Don `t go.	Đừng đi.
We will reach the top of the hill at noon.	Chúng ta sẽ lên đỉnh đồi vào buổi trưa.
I don't think that's funny.	Tôi không nghĩ đó là điều đáng cười.
I need to know Tom's last name.	Tôi cần biết họ của Tom.
I have never been arrested for anything.	Tôi chưa bao giờ bị bắt vì bất cứ điều gì.
You need to make a decision by 2:30.	Bạn cần đưa ra quyết định trước 2:30.
I am satisfied with my new bathing suit.	Tôi hài lòng với bộ đồ tắm mới của mình.
I don't think I can do anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì.
I don't know why it took so long.	Tôi không biết tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy.
Tom has no strength left.	Tom không còn sức nữa.
I knew that Tom would have someone else do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ nhờ người khác làm việc đó.
I know how close friends Tom is.	Tôi biết bạn thân với Tom như thế nào.
I don't think Tom likes it here.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích ở đây.
Tom wears a t-shirt.	Tom mặc một chiếc áo phông.
Tom noticed nothing.	Tom không nhận thấy điều gì.
Tom is a detail-oriented person and is ideal for his proofreading work.	Tom là một người thích xem xét chi tiết và lý tưởng cho công việc hiệu đính của anh ấy.
I think you do not know how to speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết làm thế nào để nói tiếng Pháp.
I will tell you if you promise not to.	Tôi sẽ nói với bạn nếu bạn hứa không nói.
I didn't meet anyone new today.	Hôm nay tôi không gặp ai mới cả.
Tom is usually on time, isn't he?	Tom thường đúng giờ, phải không?
The only reason Tom went to the library was to see Mary.	Lý do duy nhất Tom đến thư viện là để gặp Mary.
Do you think Tom can get bored?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể cảm thấy buồn chán?
How will Tom do?	Tom sẽ làm như thế nào?
Tom searched for his name in the list.	Tom đã tìm kiếm tên của mình trong danh sách.
Tom went straight to his bedroom.	Tom đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Kingfishers don't just eat fish.	Bói cá không chỉ ăn cá.
Tom said he thought I was lying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nói dối.
How much do you think Tom's horse weighs?	Bạn nghĩ con ngựa của Tom nặng bao nhiêu?
How do you like this whiskey?	Bạn thích loại rượu whisky này như thế nào?
Tom is still in the hospital, isn't he?	Tom vẫn đang ở trong bệnh viện, phải không?
I have never seen a more divine abandoned desert.	Tôi chưa bao giờ thấy một vùng sa mạc bị bỏ rơi thần thánh hơn thế.
Tom won't let you do that anymore.	Tom sẽ không để bạn làm điều đó nữa.
I can't work with you if you don't trust me.	Tôi không thể làm việc với bạn nếu bạn không tin tưởng tôi.
Tom doesn't want ice cream.	Tom không muốn ăn kem.
A party will be held next Saturday, that is, on August 25th.	Một bữa tiệc sẽ được tổ chức vào thứ Bảy tới, tức là vào ngày 25 tháng Tám.
Do you really think I'm the one who did it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người đã làm điều đó?
Tom said that Mary was too tired to help us today.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để giúp chúng tôi hôm nay.
Tom will have to stop Mary.	Tom sẽ phải ngăn Mary lại.
Tom hasn't returned since.	Tom đã không trở lại kể từ đó.
I'm so glad you were able to come to my concert last night.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể đến buổi hòa nhạc của tôi đêm qua.
I try to walk at least a few kilometers every day.	Tôi cố gắng đi bộ ít nhất vài km mỗi ngày.
Tom has been tricked twice already.	Tom đã bị lừa hai lần rồi.
Tom says there's a party at your place tonight.	Tom nói rằng có một bữa tiệc tại chỗ của bạn tối nay.
I think we found something.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy một cái gì đó.
Tom feels good.	Tom cảm thấy tốt.
I just moved to Australia.	Tôi vừa chuyển đến Úc.
Tom is surrounded by his friends.	Tom được bao quanh bởi những người bạn của mình.
Tom will be in trouble if he doesn't.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu không làm vậy.
I think Tom and Mary will use me as a hostage.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ sử dụng tôi làm con tin.
I love talking to Tom.	Tôi thích nói chuyện với Tom.
Tom is asking a question.	Tom đang đặt câu hỏi.
If you don't mind can you tell me what you're doing?	Nếu bạn không phiền, bạn có thể cho tôi biết bạn đang làm gì không?
Tom hasn't even started yet.	Tom thậm chí còn chưa bắt đầu.
Tom ate what he wanted.	Tom đã ăn những gì anh ấy muốn.
You are injured and need medical attention.	Bạn đang bị thương và cần được chăm sóc y tế.
Tom didn't tell Mary what he needed to do.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ta cần làm.
You are very brave or very stupid.	Bạn rất dũng cảm hoặc rất ngu ngốc.
Tom was very disappointed.	Tom đã rất thất vọng.
They have been running this small hotel since it was founded.	Họ đã điều hành khách sạn nhỏ này kể từ khi nó được thành lập.
Tom is not an easy person.	Tom không phải là một người dễ gần.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
I think you are crazy.	Tôi nghĩ rằng bạn đang dở hơi.
Tom did it for us.	Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
I shouldn't have agreed to let Tom go.	Tôi không nên đồng ý để Tom đi.
The children obediently nodded.	Bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu.
Now you know it wasn't my fault.	Bây giờ bạn biết đó không phải là lỗi của tôi.
Tom wants to be a sports announcer.	Tom muốn trở thành một phát thanh viên thể thao.
I couldn't get out of the parking space because it was blocked.	Tôi không thể ra khỏi chỗ đậu xe vì bị chặn.
Tom loves his school.	Tom rất thích trường học của mình.
Tom apologizes for not coming sooner.	Tom xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.
Tom has lunch at the house every day.	Tom ăn trưa ở nhà hàng ngày.
I asked Tom to wait for me at the train station.	Tôi yêu cầu Tom đợi tôi ở ga xe lửa.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
How to apply for a visa?	Thủ tục xin visa như thế nào?
Don't feel bad. 	Đừng cảm thấy tồi tệ.
Tom doesn't give me presents either.	Tom cũng không tặng quà cho tôi.
I know you are richer than me.	Tôi biết bạn giàu hơn tôi.
It takes courage to single-handedly sail across the Pacific Ocean.	Cần phải có can đảm mới một tay chèo thuyền qua Thái Bình Dương.
I can't take a day off.	Tôi không thể nghỉ ngày nào.
I don't think we have that kind of time.	Tôi không nghĩ chúng ta có thời gian như vậy.
Tom told Mary not to waste her money on such a thing.	Tom nói với Mary đừng lãng phí tiền của cô ấy vào một việc như vậy.
I can't do what you ask me to do.	Tôi không thể làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom had to have an appendectomy.	Tom phải mổ ruột thừa.
Do you really think Tom is suspicious?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang nghi ngờ?
Tom used to be a good writer.	Tom từng là một nhà văn giỏi.
I was relieved to know that Tom was not seriously injured.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Tom không bị thương nặng.
I see him walking around town wearing his best Sunday.	Tôi thấy anh ấy đi dạo quanh thị trấn mặc ngày chủ nhật đẹp nhất của anh ấy.
Tom will be present.	Tom sẽ có mặt.
I know that Tom doesn't know I won't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi sẽ không làm điều đó.
Tom never even tried to help me.	Tom thậm chí chưa bao giờ cố gắng giúp tôi.
Tom was still sleeping when Mary got home.	Tom vẫn đang ngủ khi Mary về đến nhà.
Tom is wearing the tie I gave him.	Tom đang đeo chiếc cà vạt mà tôi đưa cho anh ấy.
Tom needs a ladder.	Tom cần một cái thang.
How many do you have in your pocket now?	Bây giờ bạn có bao nhiêu trong túi?
Tom will be fired if he doesn't.	Tom sẽ bị sa thải nếu không làm vậy.
Tom will try to do that.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
I can't sing in French.	Tôi không thể hát bằng tiếng Pháp.
Tom is ready for lunch.	Tom đã sẵn sàng cho bữa trưa.
She is very active.	Cô ấy rất hiếu động.
I'm a bit surprised that Tom didn't.	Tôi hơi ngạc nhiên là Tom lại không làm vậy.
When did Tom lose his glove?	Tom bị mất găng tay khi nào?
I am doing my homework now.	Tôi đang làm bài tập về nhà của tôi bây giờ.
Make sure you do that before you go home.	Hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó trước khi bạn về nhà.
Tom and I were in trouble when we failed.	Tom và tôi đã gặp rắc rối khi thất bại.
I think I've been here before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã ở đây trước đây.
This is revolting.	Điều này đang nổi loạn.
Do you think it would be fun to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ rất vui khi làm điều đó?
Tom asks Mary to buy some wine.	Tom yêu cầu Mary mua một ít rượu vang.
Tom spent a lot of time with Mary last summer.	Tom đã dành nhiều thời gian với Mary vào mùa hè năm ngoái.
One of the bullets damaged his spine.	Một trong những viên đạn đã làm hỏng cột sống của anh ta.
As the day went on, the weather improved markedly.	Càng về ngày, thời tiết càng được cải thiện rõ rệt.
You decide whether we should do it or not.	Bạn quyết định xem chúng ta có nên làm điều đó hay không.
Mary hears that Tom is dating another girl.	Mary nghe nói rằng Tom đang hẹn hò với một cô gái khác.
Tom baked a cake this afternoon.	Chiều nay Tom nướng bánh.
I will keep this.	Tôi sẽ giữ cái này.
I can't do anything about that right now.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó ngay bây giờ.
It must be very difficult for you to do that.	Chắc hẳn bạn rất khó để làm được điều đó.
I will lend you some money if you need some.	Tôi sẽ cho bạn vay một số tiền nếu bạn cần một ít.
Tom decided to ignore Mary's comment.	Tom quyết định phớt lờ lời nhận xét của Mary.
All you need to do is trust each other.	Tất cả những gì bạn cần làm là tin tưởng lẫn nhau.
You don't have to come if you don't want to.	Bạn không cần phải đến nếu bạn không muốn.
If you can't do it, I'll find someone who can.	Nếu bạn không thể làm điều đó, tôi sẽ tìm một người có thể.
I don't think we have to do it this morning.	Tôi không nghĩ chúng ta phải làm điều đó vào sáng nay.
I haven't done everything I need to do yet.	Tôi vẫn chưa làm mọi thứ tôi cần làm.
Tom did that, if I remember correctly.	Tom đã làm điều đó, nếu tôi nhớ không nhầm.
Tom is particularly good at that.	Tom đặc biệt giỏi về điều đó.
Tom will help us if he can.	Tom sẽ giúp chúng tôi nếu anh ấy có thể.
I'm glad Tom got home safely.	Tôi rất vui vì Tom đã về nhà an toàn.
I will not go back to Boston again.	Tôi sẽ không quay lại Boston nữa.
Tom wears a pair of socks.	Tom đi một đôi tất.
Tom says I'm obnoxious.	Tom nói rằng tôi thật đáng ghét.
I think Tom might know what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể biết phải làm gì.
Don't you know Tom passed away three years ago?	Bạn không biết Tom đã qua đời cách đây ba năm?
Tom filled his plate with food.	Tom chất đầy thức ăn lên đĩa của mình.
Tom didn't move an inch.	Tom không di chuyển một inch.
Tom sat on the kitchen floor.	Tom ngồi trên sàn bếp.
A child who is a native speaker often knows many things about his or her language that a non-native speaker who has studied for many years still doesn't know and probably never will.	Một đứa trẻ là người bản ngữ thường biết nhiều điều về ngôn ngữ của mình mà một người không phải là người bản ngữ đã học nhiều năm vẫn chưa biết và có lẽ sẽ không bao giờ biết.
War will not solve these problems.	Chiến tranh sẽ không giải quyết được những vấn đề này.
The structure is not secure.	Cấu trúc không an toàn.
Tom thinks that Mary is really stuck.	Tom nghĩ rằng Mary thực sự bế tắc.
We grieve about this.	Chúng tôi đau đớn về điều này.
I'm trying to clean the house.	Tôi đang cố gắng dọn dẹp nhà cửa.
Tom is concentrating.	Tom đang tập trung.
It was hard for Tom to make both ends.	Thật khó cho Tom để làm cho cả hai kết thúc.
I'm sure Tom doesn't know either.	Tôi chắc rằng Tom cũng không biết.
You designed this, didn't you?	Bạn đã thiết kế cái này, phải không?
Tom didn't expect anyone there.	Tom không mong đợi có ai đó ở đó.
Tom and Mary adopted a baby girl from China.	Tom và Mary đã nhận nuôi một bé gái từ Trung Quốc.
I didn't like the plot of that movie.	Tôi không thích cốt truyện của bộ phim đó.
What's the latest with Tom?	Chuyện mới nhất với Tom là gì?
I asked why Tom was asked to do so.	Tôi hỏi tại sao Tom được yêu cầu làm như vậy.
Any! 	Nào!
You can do it!	Bạn có thể làm được!
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Saturated fats cause inflammation.	Chất béo bão hòa gây viêm.
Tom is alone in his apartment.	Tom ở một mình trong căn hộ của mình.
I think you said someone told you to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng ai đó đã bảo bạn làm điều đó.
Tom told me that he hoped Mary wouldn't hesitate to do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không do dự khi làm điều đó.
I will not last a day.	Tôi sẽ không kéo dài một ngày.
I don't remember any of that.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì trong số đó.
Guess what for dinner.	Đoán những gì cho bữa tối.
I told the police what happened.	Tôi đã nói với cảnh sát những gì đã xảy ra.
Both are smiling.	Cả hai đều đang cười.
Tom will do it right in the near future.	Tom sẽ làm điều đó ngay trong thời gian tới.
That is not your decision.	Đó không phải là quyết định của bạn.
You are imagining it.	Bạn đang tưởng tượng nó.
Tom told me he was Canadian.	Tom nói với tôi anh ấy là người Canada.
I know Tom did it himself last Monday.	Tôi biết Tom đã tự mình làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
Tom said he left early because his wife called and had some emergency at home.	Tom nói rằng anh ấy đi sớm vì vợ anh ấy đã gọi và có một số trường hợp khẩn cấp ở nhà.
It took me a long time to figure that out.	Tôi đã mất một thời gian dài để tìm ra điều đó.
Tom wears a light blue business shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi công sở màu xanh nhạt.
I don't know we shouldn't help Tom.	Tôi không biết chúng tôi không nên giúp Tom.
Tom has no right to say that.	Tom không có quyền nói điều đó.
Do you want me to run the dishwasher?	Bạn có muốn tôi chạy máy rửa bát không?
I'm not sure Tom would agree with this.	Tôi không chắc Tom sẽ đồng ý với điều này.
You shouldn't be in Boston right now.	Bạn không nên ở Boston bây giờ.
A mysterious disease has caused the grapes on the vine to wither.	Một căn bệnh bí ẩn đã làm cho những trái nho trên cây nho bị khô héo.
Do you really think Tom is awake?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã tỉnh?
Tom knows Mary isn't happy, even though she says she did.	Tom biết Mary không hạnh phúc, mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy đã làm như vậy.
His father agreed to my plan against his will.	Cha anh ấy đồng ý với kế hoạch của tôi trái với ý muốn của anh ấy.
Don't tell Tom I did it.	Đừng nói với Tom rằng tôi đã làm điều đó.
I would go to jail if I didn't have such a good lawyer.	Tôi sẽ phải vào tù nếu tôi không có một luật sư giỏi như vậy.
Tom has definitely been here before.	Tom chắc chắn đã ở đây trước đây.
It was my first time doing so.	Đó là lần đầu tiên tôi làm như vậy.
Tom understands music.	Tom hiểu âm nhạc.
I don't know which way to go.	Tôi không biết phải đi con đường nào.
I wish we had a chance to try that.	Tôi ước chúng tôi có cơ hội để thử làm điều đó.
I want to be the best person I can be.	Tôi muốn trở thành người tốt nhất có thể.
Tom told me all about his family.	Tom đã kể cho tôi nghe tất cả về gia đình anh ấy.
He loves beer and gets drunk every day.	Anh ấy rất thích bia và say mỗi ngày.
We need to save our time.	Chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian của mình.
I'll hang around and wait for Tom.	Tôi sẽ loanh quanh và đợi Tom.
I really don't know who you are talking about.	Tôi thực sự không biết bạn đang nói về ai.
Tom says you might be interested in this book.	Tom nói rằng bạn có thể quan tâm đến cuốn sách này.
I know that Tom was here.	Tôi biết rằng Tom đã ở đây.
Tom and Mary are very old friends.	Tom và Mary là những người bạn rất lâu đời.
Today is my thirteenth birthday.	Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười ba của tôi.
There is a very good view from that hill.	Có một tầm nhìn rất tốt từ ngọn đồi đó.
They killed Tom to set an example for the other prisoners.	Họ đã giết Tom để làm gương cho các tù nhân khác.
How long do you think these eggs will hatch?	Bạn nghĩ những quả trứng này sẽ nở trong bao lâu?
We have not been paid this week.	Chúng tôi đã không được trả tiền trong tuần này.
I don't think children should be here.	Tôi không nghĩ trẻ em nên ở đây.
You're not allowed to do that without a license, are you?	Bạn không được phép làm điều đó nếu không có giấy phép, phải không?
I overheard them talking the other day.	Tôi tình cờ nghe họ nói chuyện vào ngày hôm trước.
Tom hopes Mary knows that she needs to do what John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
I don't think Tom likes the color blue.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích màu xanh lam.
Tom and Mary are allowed to do whatever they want.	Tom và Mary được phép làm bất cứ điều gì họ muốn.
I don't know what to do about this situation.	Tôi không biết phải làm gì trước tình huống này.
He is tall, but his brother is much taller.	Anh ấy cao, nhưng anh trai anh ấy cao hơn nhiều.
Tom said he wished he hadn't done it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không làm điều đó.
I still think we should say no.	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên nói không.
It's not really that expensive.	Nó không thực sự đắt như vậy.
You still don't trust Tom?	Bạn vẫn chưa tin tưởng Tom?
I think Tom will be in Boston next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Boston vào tuần tới.
Are you still not ready to go?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để đi?
How is my son?	Con trai tôi thế nào?
The doctor says he wants you to quit drinking.	Bác sĩ nói rằng ông ấy muốn bạn bỏ rượu.
I didn't win the match.	Tôi đã không thắng trận đấu.
Mary is a patient woman.	Mary là một phụ nữ kiên nhẫn.
Come to Australia and visit Tom.	Hãy đến Úc và thăm Tom.
Tom seemed very pleased.	Tom dường như rất hài lòng.
There's not much of a difference.	Không có nhiều sự khác biệt.
You are blocking my view.	Bạn đang chặn tầm nhìn của tôi.
I know that Tom and only Tom should do it.	Tôi biết rằng Tom và chỉ Tom nên làm điều đó.
I don't eat as much as Tom.	Tôi không ăn nhiều như Tom.
Tom told me that he wanted to visit Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Boston.
It won't be easy to determine what caused the problem.	Sẽ không dễ dàng để xác định điều gì đã gây ra sự cố.
I'm not a car wash.	Tôi không phải là người rửa xe.
Tom was not poisoned.	Tom không bị đầu độc.
Tom irons his shirt.	Tom ủi áo sơ mi.
Do you know what Tom needs to do?	Bạn có biết Tom cần làm gì không?
You are just wasting your time.	Bạn chỉ đang lãng phí thời gian của mình.
Tom is wearing a light blue business shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi công sở màu xanh nhạt.
Tom is a good guy for us to be around.	Tom là một chàng trai tốt để chúng ta có mặt.
Would you like to come and eat at our house?	Bạn có muốn đến ăn tại nhà của chúng tôi?
Watch carefully and you can see how my lips move as I pronounce the word.	Hãy quan sát cẩn thận và bạn có thể thấy môi tôi di chuyển như thế nào khi phát âm từ đó.
No one seems to know Tom.	Dường như không ai biết Tom.
Tom said that I was inconsiderate.	Tom nói rằng tôi đã thiếu suy xét.
Why doesn't Tom need to do that?	Tại sao Tom không cần làm vậy?
What's in that drawer?	Có gì trong ngăn kéo đó?
This watch is not expensive.	Đồng hồ này không đắt.
Tom is number one.	Tom là số một.
I couldn't hear anything.	Tôi không thể nghe thấy gì.
Tom will give up.	Tom sẽ bó tay.
The plans were scrapped.	Các kế hoạch đã bị loại bỏ.
You should tell him about it while he's here.	Bạn nên nói với anh ấy về điều đó khi anh ấy ở đây.
Tom loves skiing.	Tom thích trượt tuyết.
I really doubt we'll be able to do that.	Tôi thực sự nghi ngờ chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Maybe Tom is waiting for Mary?	Có lẽ Tom đang đợi Mary?
I did that as often as I could.	Tôi đã làm điều đó thường xuyên nhất có thể.
I stood on a chair so I could get to the top shelf.	Tôi đứng trên một chiếc ghế để có thể lên đến kệ trên cùng.
Both of you are very helpful.	Cả hai bạn đều rất hữu ích.
Tom seems irresponsible.	Tom dường như vô trách nhiệm.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
I'm sure you will do well.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm tốt.
I'm here because I'm just as stubborn as you.	Tôi ở đây bởi vì tôi cũng bướng bỉnh như bạn.
She was raised in lavish arms.	Cô được nuôi dưỡng trong vòng tay xa hoa.
Tom comes to my place after school.	Tom đến chỗ tôi sau giờ học.
I probably won't do it this week.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó trong tuần này.
I could have gone last week.	Tôi có thể đã đi tuần trước.
Tom said he was quite hungry.	Tom nói rằng anh ấy khá đói.
I know we can't count on Tom to do it for us.	Tôi biết chúng ta không thể trông cậy vào Tom để làm điều đó cho chúng ta.
Tom told me he has no friends in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bạn bè nào ở Úc.
Tom says he's not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I wonder if there's more to it than that.	Tôi tự hỏi nếu có nhiều thứ hơn thế nữa.
I knew Tom was going to ask Mary to do it.	Tôi biết Tom định nhờ Mary làm điều đó.
When Tom entered the room, everyone switched to French.	Khi Tom bước vào phòng, mọi người chuyển sang tiếng Pháp.
I'm lucky to have you as a friend.	Tôi may mắn có bạn là bạn.
I'm not joking this time.	Lần này tôi không nói đùa.
His muscles ached from sitting for too long in one position.	Cơ bắp của anh ấy bị đau nhức do ngồi quá lâu ở một tư thế.
In the end, he was sentenced to 5 years in prison for the violent crime.	Cuối cùng, anh ta bị kết án 5 năm tù vì tội bạo lực.
Tom blamed us.	Tom đổ lỗi cho chúng tôi.
Why don't you bring an umbrella?	Tại sao bạn không mang theo ô?
Tom and Mary know that you didn't cry.	Tom và Mary biết rằng bạn đã không khóc.
Who will take you to the airport?	Ai sẽ đưa bạn đến sân bay?
Tom said he wanted to come with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi cùng chúng tôi.
There is a lake in front of my house.	Có một cái hồ trước nhà tôi.
Tom is clearly not tired.	Tom rõ ràng không mệt.
If you don't want to talk to me, that's okay.	Nếu bạn không muốn nói chuyện với tôi, không sao cả.
Do Tom and I need to do it every day?	Tom và tôi có cần làm điều đó hàng ngày không?
I wonder if Tom is doing what he's supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang làm những gì anh ấy phải làm hay không.
We were too busy trying to survive to have a lot of fun.	Chúng tôi đã quá bận rộn để cố gắng tồn tại để có nhiều niềm vui.
Tom looks terrible.	Tom trông thật khủng khiếp.
It's not you that I hate.	Đó không phải là bạn mà tôi ghét.
I think Tom might be in Australia this week.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở Úc trong tuần này.
I must respectfully disagree.	Tôi phải tôn trọng không đồng ý.
He said he would not give up smoking.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không từ bỏ thuốc lá.
Tom quietly closed the door and crept into the room.	Tom lặng lẽ đóng cửa và rón rén bước vào phòng.
Is your name on the list of names I gave you before?	Tên của bạn có trong danh sách những cái tên mà tôi đã cho bạn trước đây không?
Tom irons his pants.	Tom ủi quần.
It's something you'll never find.	Đó là thứ mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy.
We want to help Tom prove it.	Chúng tôi muốn giúp Tom chứng minh điều đó.
Tom has been trying to open that lock for the past three hours.	Tom đã cố gắng mở chiếc khóa đó trong ba giờ qua.
It's something I can't control.	Đó là điều mà tôi không thể kiểm soát.
You were stoned, weren't you?	Bạn bị ném đá, phải không?
You look like you're going crazy.	Bạn trông giống như bạn đang phát điên.
They did it just to annoy Tom.	Họ làm vậy chỉ để chọc tức Tom.
I'm washing my hands because I have dirty hands.	Tôi đang rửa tay vì tôi có bàn tay bẩn.
It has been a great privilege to work with you.	Đó là một đặc ân tuyệt vời khi làm việc với bạn.
Tom never gives anything to anyone.	Tom không bao giờ đưa bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai.
Tom has some clothes to wash.	Tom có ​​một số quần áo cần giặt.
Does Tom know why Mary lied?	Tom có ​​biết tại sao Mary nói dối không?
Tom will be busy until 2:30.	Tom sẽ bận đến 2:30.
It was actually easier to do than I expected.	Nó thực sự dễ làm hơn tôi mong đợi.
Tom seemed a bit alarmed.	Tom có ​​vẻ hơi hoảng hốt.
Why don't you invite Tom to sit with us?	Tại sao bạn không mời Tom ngồi với chúng tôi?
I cannot describe what I mean.	Tôi không thể mô tả những gì tôi muốn nói.
Tom suddenly felt tired.	Tom đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Tom has a pretty good camera.	Tom có ​​một chiếc máy ảnh khá tốt.
Tom says he is very confident.	Tom nói rằng anh ấy rất tự tin.
Tom's trial isn't over yet.	Phiên tòa của Tom vẫn chưa kết thúc.
I wonder if Tom knows that Mary doesn't speak French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không nói được tiếng Pháp không.
Mary is not wearing a bra.	Mary không mặc áo ngực.
Tom says he doesn't think it's safe to do so.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm như vậy sẽ an toàn.
I don't think he will help us.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Tom certainly spoke as if he knew what he was talking about.	Tom chắc chắn nói như thể anh ấy biết mình đang nói về điều gì.
We sent a message to Tom.	Chúng tôi đã gửi một tin nhắn cho Tom.
I didn't do it right away.	Tôi đã không làm điều đó ngay lập tức.
Tom doesn't seem to be the most likely to do that.	Tom dường như không phải là người có nhiều khả năng làm điều đó nhất.
Tom and Mary have decided not to speak to their children in French anymore.	Tom và Mary đã quyết định không nói chuyện với các con bằng tiếng Pháp nữa.
Tom stopped at a red light.	Tom dừng lại ở đèn đỏ.
I'm out of ammo.	Tôi hết đạn.
I thought you said you saw Tom this morning.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã nhìn thấy Tom sáng nay.
No one can stop this plan from being implemented.	Không ai có thể ngăn cản kế hoạch này được thực hiện.
I think there is life on Mars.	Tôi nghĩ rằng có sự sống trên sao Hỏa.
Don't tell me that now.	Đừng nói với tôi điều đó bây giờ.
The children took up space in the spacious and spacious classroom.	Bọn trẻ chiếm chỗ trong lớp học rộng rãi và khang trang.
Tom asked me if I liked his plan.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thích kế hoạch của anh ấy hay không.
It was one of the best decisions I've ever made.	Đó là một trong những quyết định tốt nhất mà tôi từng thực hiện.
How did Tom know I wanted one of these?	Làm sao Tom biết rằng tôi muốn một trong những thứ này?
I have the right to go wherever I want.	Tôi có quyền đi bất cứ nơi nào tôi muốn.
I think I must have dreamed of it.	Tôi nghĩ chắc tôi đã mơ thấy nó.
Would you like some pumpkin pie?	Bạn có muốn một ít bánh bí ngô?
I let Tom have it.	Tôi để Tom có ​​nó.
I was very impressed with Tom's speech.	Tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của Tom.
Tom will do what Mary tells him to do.	Tom sẽ làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
I don't think you will catch any fish.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ bắt được con cá nào.
I don't think that's true at all.	Tôi không nghĩ điều đó đúng chút nào.
I think you know where I want to go.	Tôi nghĩ bạn biết nơi tôi muốn đi.
I saw Tom and Mary walking in the park this morning.	Tôi thấy Tom và Mary đi dạo trong công viên sáng nay.
That is justifiable.	Đó là chính đáng.
I didn't think Tom would be so excited.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại hào hứng như vậy.
I was unable to write down the car's number.	Tôi đã không thể viết ra số của chiếc xe.
I hope Tom doesn't make us do that.	Tôi hy vọng Tom không bắt chúng tôi làm điều đó.
I know that Tom is a Vietnam veteran.	Tôi biết rằng Tom là một cựu chiến binh Việt Nam.
I wonder if Tom is coming soon.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến sớm hay không.
Life is full of puzzles.	Cuộc sống đầy rẫy những câu đố.
I asked him to help me when I moved.	Tôi đã nhờ anh ấy giúp khi tôi chuyển đồ đạc.
Tom explains his plan to Mary.	Tom giải thích kế hoạch của mình với Mary.
You've got my attention.	Bạn đã có sự chú ý của tôi.
You should speak more politely.	Bạn nên nói một cách lịch sự hơn.
Tom was sentenced last October.	Tom bị kết án vào tháng 10 năm ngoái.
He's lazy.	Anh ấy lười biếng.
Why don't we go get a cup of coffee?	Tại sao chúng ta không đi lấy một tách cà phê?
"Are these cars yours?" 	"Những chiếc xe này là của bạn?"
"Right."	"Đúng vậy."
You don't seem embarrassed.	Bạn không có vẻ xấu hổ.
Tom doesn't want to do anything else.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì khác.
Tom is thirty years old, isn't he?	Tom đã ba mươi tuổi, phải không?
Tom asked Mary why she was late.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy đến muộn.
I used to live in the same apartment block as Tom.	Tôi đã từng sống trong cùng một khu chung cư với Tom.
Tom is reading a mystery novel.	Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết bí ẩn.
I don't think Tom is enjoying what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Trust me. 	Hãy tin tôi.
You don't want that.	Bạn không muốn điều đó.
Tom angrily tore open the locked door.	Tom tức giận xới tung cánh cửa đã khóa.
I fear I will lose you.	Tôi sợ tôi sẽ mất em.
Tom doesn't drink often.	Tom không thường xuyên uống rượu.
What is bullfighting?	Đấu bò tót là gì?
What are you going to do with all of that?	Bạn định làm gì với tất cả những thứ đó?
Tom is as old as Methuselah.	Tom già bằng Methuselah.
Fire trucks have priority over other vehicles.	Xe chữa cháy được ưu tiên hơn các phương tiện khác.
You are a talented person.	Bạn là một người tài năng.
Tom is angry, isn't he?	Tom đang tức giận, phải không?
If you don't buy junk food, you'll eat less junk food.	Nếu bạn không mua đồ ăn vặt, bạn sẽ ít ăn đồ ăn vặt hơn.
I like my new car. 	Tôi thích chiếc xe mới của tôi.
I also like my old car.	Tôi cũng thích chiếc xe cũ của mình.
Tom walked out of the store, carrying three large boxes.	Tom bước ra khỏi cửa hàng, mang theo ba chiếc hộp lớn.
Tom was the first to sit down.	Tom là người đầu tiên ngồi xuống.
The policeman knelt down to examine the body.	Viên cảnh sát quỳ xuống xem xét thi thể.
Tom uses bricks to make links.	Tom sử dụng các viên gạch để làm liên kết.
Tom has significant mental health problems.	Tom có ​​vấn đề sức khỏe tâm thần đáng kể.
I know that Tom knows that you should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng bạn nên làm điều đó một mình.
Tom was wearing a pair of tight pants.	Tom đã mặc một chiếc quần bó sát.
Everyone breathed a sigh of relief.	Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
I can't eat all of that alone.	Tôi không thể ăn tất cả những thứ đó một mình.
I think I'm going to vomit.	Tôi nghĩ tôi sắp nôn.
I applied for a job as a French teacher.	Tôi đã xin việc làm giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom told me that he thinks he will win tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng vào ngày mai.
Tom laughed and said he thought I was funny.	Tom cười và nói rằng anh ấy nghĩ tôi hài hước.
I want you to stay with Tom.	Tôi muốn bạn ở lại với Tom.
Tom is not welcome.	Tom không được hoan nghênh.
Tom got it.	Tom đã kiếm được nó.
Why do I always wake up at this time?	Tại sao tôi luôn thức dậy vào lúc này?
She never thought that he would be punished.	Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ bị trừng phạt.
Do not handle these tools roughly.	Đừng xử lý những công cụ này một cách thô bạo.
I know that you are not an idiot.	Tôi biết rằng bạn không phải là một tên ngốc.
Tom picked me up on the way home.	Tom đã đón tôi trên đường về nhà.
Tom doesn't know where Mary's shoes are.	Tom không biết giày của Mary ở đâu.
I imagine that is what will happen next time.	Tôi tưởng tượng đó là những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới.
Tom wasn't sure what happened.	Tom không chắc chuyện gì đã xảy ra.
Did you not take another photo?	Bạn đã không chụp một bức ảnh khác?
I don't think Tom has ever visited Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng đến thăm Úc.
Tom knows that Mary is crying.	Tom biết rằng Mary đang khóc.
Did Tom know that you wouldn't do that?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ không làm điều đó không?
I know Tom wouldn't be stupid enough to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Tom thinks he needs to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
How many birdhouses have you built?	Bạn đã xây bao nhiêu chuồng chim?
Tom suggested that I try to do that.	Tom đề nghị tôi thử làm điều đó.
Tom took some unnecessary risks.	Tom đã chấp nhận một số rủi ro không cần thiết.
We'll never find out who did it.	Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm ra ai đã làm điều đó.
Tom introduced me to you, saying you're the best lawyer in town.	Tom đã giới thiệu tôi với bạn, nói rằng bạn là luật sư giỏi nhất trong thị trấn.
I didn't know Tom would be here.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây.
Tom said he was too sick to come to work.	Tom nói rằng anh ấy quá ốm để đến làm việc.
That is an interesting thought.	Đó là một suy nghĩ thú vị.
Just over 30% of the people there were women.	Chỉ hơn 30% số người ở đó là phụ nữ.
I know that Tom is not a pitcher. 	Tôi biết rằng Tom không phải là người ném bóng.
I think he's the one who caught it.	Tôi nghĩ anh ấy là người bắt được.
I heard you bought a new trombone.	Tôi nghe nói bạn đã mua một chiếc kèn trombone mới.
Can you vouch for Tom's reliability?	Bạn có thể đảm bảo về độ tin cậy của Tom không?
Could you please buy that for Tom?	Bạn có thể vui lòng mua cái đó cho Tom được không?
This may ruffle some hairs.	Điều này có thể làm xù một số lông.
“I want to climb this tree,” the boy said.	“Tôi muốn trèo lên cái cây này,” cậu bé nói.
You are still too young to drink.	Bạn vẫn còn quá trẻ để uống rượu.
I have no interest in sports.	Tôi không có hứng thú với thể thao.
Tom will miss the job.	Tom sẽ bỏ lỡ việc làm đó.
Don't get fat.	Đừng béo lên.
I hope there's a lot of atmosphere here.	Tôi hy vọng có nhiều không khí ở đây.
Tom didn't notice that Mary had cut her hair.	Tom không để ý rằng Mary đã cắt tóc.
I think it's too late to do that now.	Tôi nghĩ bây giờ là quá muộn để làm điều đó.
I would be happy if Tom could do that.	Tôi sẽ rất vui nếu Tom làm được điều đó.
They don't waste time, do they?	Họ không lãng phí thời gian, phải không?
I'm pretty dizzy right now.	Hiện giờ tôi khá chóng mặt.
We will never consider that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ xem xét điều đó.
I thought I didn't do so well.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm không tốt như vậy.
Tom knows you better than he knows anyone else.	Tom biết bạn hơn anh ấy biết bất kỳ ai khác.
The engine starts to overheat.	Động cơ bắt đầu quá nóng.
Are there many people who are not satisfied?	Có nhiều người không hài lòng không?
We know Tom has talent.	Chúng tôi biết Tom có ​​tài năng.
We have to do something about this.	Chúng ta phải làm điều gì đó về điều này.
Tom doesn't like being late.	Tom không thích đến muộn.
The list is not very long.	Danh sách không dài lắm.
Tom is probably going to Boston tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào ngày mai.
I know Tom is a bad role model.	Tôi biết Tom là một hình mẫu tồi.
Investing in stocks is not always profitable.	Đầu tư cổ phiếu không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận.
Tom found this under his car.	Tom tìm thấy thứ này dưới xe của anh ấy.
Tom's hands are clean, but Mary's are not.	Tay của Tom sạch sẽ, nhưng tay của Mary thì không.
I was the one who convinced Tom to do it.	Tôi là người đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Please ask if you can do that.	Vui lòng hỏi xem bạn có thể làm điều đó được không.
Tom has a family.	Tom có ​​một gia đình.
I had a hunch that something good was about to happen.	Tôi đã linh cảm một điều gì đó tốt lành sắp xảy ra.
I guess I shouldn't complain.	Tôi đoán tôi không nên phàn nàn.
Tom says he doesn't know Mary's phone number.	Tom nói rằng anh ấy không biết số điện thoại của Mary.
Malaria is a preventable disease.	Sốt rét là một bệnh có thể phòng ngừa được.
Tom loved to annoy Mary.	Tom rất thích chọc tức Mary.
What's the best way to get to Tom's house from here?	Cách tốt nhất để đến nhà Tom từ đây là gì?
Tom doesn't want to work in Australia.	Tom không muốn làm việc ở Úc.
Where will the flea market be?	Chợ trời sẽ ở đâu?
Tom bent down to tie his shoelaces.	Tom cúi xuống buộc dây giày.
Tom hadn't spoken to them in years.	Tom đã không nói chuyện với họ trong nhiều năm.
We will not stay at that hotel again.	Chúng tôi sẽ không ở lại khách sạn đó nữa.
You cannot give up on your dreams.	Bạn không thể từ bỏ ước mơ của mình.
Tom was still sleeping when Mary rang the doorbell.	Tom vẫn đang ngủ khi Mary bấm chuông cửa.
Tom says he feels responsible.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy có trách nhiệm.
Tom and I never criticize each other.	Tom và tôi không bao giờ chỉ trích nhau.
Tom took the sandwich out of his lunch box.	Tom lấy sandwich ra khỏi hộp cơm trưa của mình.
Tom looked irritated, so Mary didn't go near him.	Tom trông có vẻ cáu kỉnh, vì vậy Mary không đến gần anh ta.
I saw Tom driving up.	Tôi thấy Tom lái xe lên.
Tom said he didn't want to come in.	Tom nói rằng anh ấy không muốn vào.
Tom definitely convinced me that I should lose weight.	Tom chắc chắn đã thuyết phục tôi rằng tôi nên giảm cân.
Tom asks Mary to turn off the light.	Tom yêu cầu Mary tắt đèn.
Tom will be home by 2:30.	Tom sẽ về nhà trước 2:30.
I want Tom to clean his room.	Tôi muốn Tom dọn phòng cho anh ấy.
Tom didn't want Mary to do that.	Tom không muốn Mary làm điều đó.
Tom, you have to wake up.	Tom, bạn phải thức dậy.
Tom said he was quite busy.	Tom nói rằng anh ấy khá bận.
I don't think Tom will stay long.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở lại lâu.
Tom has both experience and knowledge.	Tom có ​​cả kinh nghiệm và kiến ​​thức.
Tom wasn't there when I stopped by.	Tom đã không ở đó khi tôi ghé qua.
I am over eighteen years old.	Tôi hơn mười tám tuổi.
Tom is still handsome.	Tom vẫn đẹp trai.
I agree with you 100%.	Tôi đồng ý với bạn 100%.
I could hear birds chirping outside the window.	Tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ.
I'm tired of being tired.	Tôi mệt mỏi vì mệt mỏi.
That's an even better idea.	Đó là một ý tưởng thậm chí còn tốt hơn.
Tom wondered where the money had gone.	Tom lúng túng không biết tiền đã đi đâu.
That's how we do it in Boston.	Đó là cách chúng tôi làm ở Boston.
Tom messed things up.	Tom làm mọi thứ rối tung lên.
Obviously Tom didn't know you did it.	Rõ ràng là Tom không biết bạn đã làm điều đó.
That was just the beginning.	Đó chỉ là sự khởi đầu.
I know Tom is likely to be late.	Tôi biết Tom có ​​khả năng đến muộn.
Do you really think Tom will go there?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ đến đó không?
Do you mind if I take my shirt off?	Bạn có phiền không nếu tôi cởi áo ra?
Tom said that Mary wasn't sure if John had to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có phải làm điều đó hay không.
Tom will need more than that.	Tom sẽ cần nhiều hơn thế.
I have driven to Boston many times.	Tôi đã lái xe đến Boston nhiều lần.
Whatever you do, don't let Tom win.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom giành chiến thắng.
Tom won't wait for me.	Tom sẽ không đợi tôi.
I guess that doesn't really matter.	Tôi đoán điều đó không thực sự quan trọng.
Tom was only thirteen years old when he arrived in Boston.	Tom chỉ mới mười ba tuổi khi đến Boston.
We made too many bad decisions.	Chúng tôi đã đưa ra quá nhiều quyết định tồi tệ.
Tom is the only Canadian in our office.	Tom là người Canada duy nhất làm việc tại văn phòng của chúng tôi.
Tom bought a house in Boston.	Tom đã mua một ngôi nhà ở Boston.
Unnecessary gifts can be re-gifted.	Những món quà không cần thiết có thể được tặng lại.
I'm sure it's nice to meet you.	Tôi chắc chắn rất vui khi gặp bạn.
Tom told me that he thought Mary was cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
We'll take Tom with us.	Chúng tôi sẽ đưa Tom đi cùng.
Tom tells Mary that he wants to move to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston.
Tom became a surgeon.	Tom đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
I have to talk to you about a few things.	Tôi phải nói chuyện với bạn về một số điều.
Children need to be disciplined.	Trẻ em cần phải có kỷ luật.
Tom was a little surprised when Mary said that she didn't know John.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết John.
You should wear your goggles.	Bạn nên đeo kính bảo hộ của mình.
Tom told me that he doesn't have as many friends as Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều bạn như Mary.
I watched a movie with my friend in my room.	Tôi đã xem một bộ phim với bạn tôi trong phòng của tôi.
Tom beamed from ear to ear.	Tom cười rạng rỡ từ tai này sang tai khác.
Tom likes to do that.	Tom thích làm điều đó.
We had to get Tom to the hospital immediately.	Chúng tôi phải đưa Tom đến bệnh viện ngay lập tức.
Tom had the courage to shout at the judge.	Tom có ​​đủ can đảm để hét vào mặt thẩm phán.
You can't seem to get anything done.	Bạn dường như không thể hoàn thành bất cứ điều gì.
Tom is always late for appointments.	Tom luôn trễ hẹn.
Why don't your students read that well?	Tại sao học sinh của bạn không đọc tốt điều đó?
Tom told me he had to stay here until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải ở lại đây cho đến 2:30.
I try my best to avoid talking about politics.	Tôi cố gắng hết sức để tránh nói về chính trị.
I am no more.	Tôi không còn nữa.
You should rewrite this sentence.	Bạn nên viết lại câu này.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
I agreed to let Tom go.	Tôi đã đồng ý để Tom đi.
I spent the whole morning filling out these forms.	Tôi đã dành cả buổi sáng để điền vào những mẫu đơn này.
Did Tom say how long he will be in Boston?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ ở Boston bao lâu không?
Tom became fluent in French pretty quickly.	Tom trở nên thông thạo tiếng Pháp khá nhanh.
Tom spent the day alone in his room.	Tom đã dành cả ngày một mình trong phòng của mình.
Tom is expecting your call.	Tom đang mong đợi cuộc gọi của bạn.
I'm going there right now.	Tôi đang đến đó ngay bây giờ.
Tom took another sip of wine.	Tom uống một ngụm rượu khác.
Johnson defends his policies.	Johnson bảo vệ các chính sách của mình.
It won't be long before that happens.	Sẽ không lâu nữa trước khi điều đó xảy ra.
Tom thinks he might not need to do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I met Tom on Monday.	Tôi đã gặp Tom vào thứ Hai.
There's nothing better than a few bottles of delicious red wine with good friends.	Không có gì tuyệt vời hơn một vài chai rượu vang đỏ ngon uống với những người bạn tốt.
That ship sailed for me.	Con tàu đó đã ra khơi cho tôi.
Tom writes his diary in French.	Tom viết nhật ký bằng tiếng Pháp.
Who do I hear whistling?	Tôi nghe thấy ai đang huýt sáo?
Don't do anything in a hurry.	Đừng làm bất cứ điều gì một cách vội vàng.
I cannot pass up this opportunity.	Tôi không thể bỏ qua cơ hội này.
How soon can you finish the repair?	Làm thế nào sớm bạn có thể hoàn thành việc sửa chữa?
Tom says he feels betrayed.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị phản bội.
Tom was caught using a fake passport.	Tom bị bắt khi sử dụng hộ chiếu giả.
Tom makes good use of his time.	Tom tận dụng tốt thời gian của mình.
Tom seems to have disappeared.	Tom dường như đã biến mất.
I can't bear to see animals being teased.	Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy động vật bị trêu chọc.
I didn't do too bad, did I?	Tôi đã làm không quá tệ, phải không?
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người, trừ Tom biết anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom drinks 100% pure orange juice every morning.	Tom uống nước cam nguyên chất 100% vào mỗi buổi sáng.
My father retired at the age of 65.	Bố tôi về hưu năm 65 tuổi.
Never give up.	Đừng bao giờ bỏ cuộc.
I suspected that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is carrying a duffel bag.	Tom đang mang một chiếc túi vải thô.
Tom was one of the last to leave.	Tom là một trong những người cuối cùng rời đi.
Tom was never very friendly with me.	Tom không bao giờ rất thân thiện với tôi.
Tom doesn't want you to find out the truth.	Tom không muốn bạn phát hiện ra sự thật.
Tom only speaks French to his parents.	Tom chỉ nói tiếng Pháp với bố mẹ.
Does Tom know how to play mahjong?	Tom có ​​biết chơi mạt chược không?
Everyone knows that it's not your fault.	Mọi người đều biết rằng đó không phải là lỗi của bạn.
It was yesterday that Tom started doing it.	Đó là ngày hôm qua Tom bắt đầu làm điều đó.
I know that Tom is a good painter.	Tôi biết rằng Tom là một họa sĩ giỏi.
I suspect that Tom and Mary don't do that often.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thường xuyên làm điều đó.
Neither Tom nor Mary has done much really well.	Cả Tom và Mary đều không làm được nhiều điều thực sự tốt.
I know that you are creating it all.	Tôi biết rằng bạn đang tạo ra tất cả.
That is a possibility.	Đó là một khả năng.
Why didn't you show me this before?	Tại sao bạn không cho tôi xem cái này trước đây?
Tom had a great night tonight.	Tom đã có một đêm tuyệt vời tối nay.
Tom can wait.	Tom có ​​thể đợi.
I want some whiskey.	Tôi muốn một ít rượu whisky.
Tom is a man who always does such things.	Tom là một người đàn ông luôn làm những điều như vậy.
That is not so.	Đó không phải là như vậy.
Western countries are supporting Japan because of its stance on the issue.	Các nước phương Tây đang ủng hộ Nhật Bản vì lập trường của nước này về vấn đề này.
Tom treats me like a princess.	Tom đối xử với tôi như một công chúa.
Tom says that is not enough.	Tom nói rằng làm như vậy là chưa đủ.
I made sure I turned off the stove.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã tắt bếp.
I told Tom to be careful.	Tôi đã dặn Tom phải cẩn thận.
Tom says he is not aware of any problems.	Tom nói rằng anh ấy không biết về bất kỳ vấn đề nào.
Tom told me he wasn't sure.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc chắn.
Tom was rude to me.	Tom đã thô lỗ với tôi.
The missile is fired from the launcher.	Tên lửa được bắn ra từ bệ phóng.
Tom is a better tennis player than you.	Tom là một người chơi quần vợt giỏi hơn bạn.
You will be good at it.	Bạn sẽ giỏi nó.
More people are voting than ever before.	Nhiều người đang bỏ phiếu hơn bao giờ hết.
It looks like a dog, but I don't think it is.	Nó trông giống một con chó, nhưng tôi không nghĩ là nó.
I don't think Tom will be fired, at least not this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải, ít nhất là không phải trong tuần này.
Tom refused to let Mary go out in the rain.	Tom không chịu cho Mary đi chơi dưới mưa.
I know that Tom never actually did it.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
Tom is one of the nicest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai đẹp nhất mà tôi biết.
That's not what I thought.	Đó không phải là những gì tôi đã nghĩ.
I don't want to hear any complaints today.	Tôi không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào ngày hôm nay.
I'm watching golf.	Tôi đang xem gôn.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Don't be so snobby.	Đừng hợm hĩnh như vậy.
I think Tom is from Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đến từ Úc.
One thing you should know about me is that half of what I say is nonsense.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi nửa những gì tôi nói là vô nghĩa.
My husband's sister lives with us.	Em gái của chồng tôi sống với chúng tôi.
Be careful not to make a fool out of yourself.	Hãy cẩn thận để không tạo ra một sự ngu ngốc cho chính mình.
Tom thought Mary would stay up until midnight.	Tom nghĩ Mary sẽ thức đến nửa đêm.
Can you please help me move these boxes out of the way?	Bạn có thể vui lòng giúp tôi di chuyển những hộp này ra khỏi đường đi không?
Tom is an artist.	Tom là một nghệ sĩ.
This guy is very good at throwing the ball in curves.	Anh chàng này rất giỏi trong việc ném bóng theo đường cong.
Tom's house burned down.	Căn nhà của Tom cháy rụi.
Tom and Mary had a bad divorce.	Tom và Mary đã có một cuộc ly hôn tồi tệ.
I should have won.	Tôi đáng lẽ đã thắng.
I cannot stay here.	Tôi không thể ở lại đây.
Who lives with Tom?	Ai sống với Tom?
I thought I would be nervous, but I was as cool as a cucumber.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng, nhưng tôi đã mát như một quả dưa chuột.
I save my receipt.	Tôi lưu biên lai của mình.
You should start doing it today.	Bạn nên bắt đầu làm điều đó ngay hôm nay.
Why don't you have a drink?	Tại sao bạn không uống một ly?
I'm just curious what your plan is.	Tôi chỉ tò mò kế hoạch của bạn là gì.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I'll ask him where he's going on vacation.	Tôi sẽ hỏi anh ấy rằng anh ấy định đi đâu trong kỳ nghỉ.
I'm not bothering anyone, am I?	Tôi không làm phiền ai cả, phải không?
In my opinion, Australia is one of the best countries in the world.	Theo quan điểm của tôi, Úc là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới.
Maybe I gave Tom the wrong advice.	Có lẽ tôi đã cho Tom một lời khuyên sai lầm.
I have a feeling that Tom never did.	Tôi có cảm giác rằng Tom không bao giờ làm vậy.
I wonder why Tom is worried.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại lo lắng.
Tom is only halfway done.	Tom chỉ mới làm được một nửa chặng đường.
Tom says that Mary is willing to help him do it.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp anh làm điều đó.
Tom will be late for class, as usual.	Tom sẽ đến lớp muộn, như thường lệ.
Tom knows that he shouldn't be here.	Tom biết rằng anh ấy không nên ở đây.
Do you have time to read the report today?	Bạn có thời gian để đọc báo cáo hôm nay không?
Tom said he didn't think he had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình phải làm vậy.
Tom is not as fast as he used to be.	Tom không còn nhanh như xưa.
Tom thrusts a folded piece of paper into my hand.	Tom dúi vào tay tôi một tờ giấy gấp.
I don't think you and I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom was not allowed to board the plane because he did not have a valid passport.	Tom không được phép lên máy bay vì không có giấy thông hành hợp lệ.
The bomb was successfully defused.	Quả bom đã được tháo gỡ thành công.
Yesterday I had lunch with Tom.	Hôm qua tôi đã ăn trưa với Tom.
I doubt Tom was here.	Tôi nghi ngờ Tom đã ở đây.
Will you have some time this weekend to help me with my French?	Bạn sẽ có một chút thời gian vào cuối tuần này để giúp tôi với tiếng Pháp của tôi?
Tom is majoring in criminology.	Tom là chuyên ngành tội phạm học.
Tom decorated his house.	Tom đã trang trí ngôi nhà của mình.
Doing nothing is the easiest thing to do.	Không làm gì là điều dễ dàng nhất để làm.
I told Tom the questions to ask.	Tôi đã nói với Tom những câu hỏi cần hỏi.
Tom has been driving all day.	Tom đã lái xe cả ngày.
Tom said the view was more beautiful than he expected.	Tom cho biết khung cảnh đẹp hơn những gì anh mong đợi.
I'm playing it safe.	Tôi đang chơi nó an toàn.
Tom will finish this later.	Tom sẽ hoàn thành việc này sau.
"I work in Australia." 	"Tôi làm việc ở Úc."
"I did the same."	"Tôi cũng làm như vậy."
Did Tom ever ask Mary to do it?	Tom có ​​bao giờ yêu cầu Mary làm điều đó không?
We are not late.	Chúng tôi không muộn.
X-rays showed two broken fingers.	Ảnh chụp X-quang cho thấy hai ngón tay bị gãy.
I don't think you will do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
It was an unusual request.	Đó là một yêu cầu bất thường.
Is it a hamster or a gerbil?	Đó là chuột đồng hay chuột nhảy?
I wonder why Tom didn't do that to Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm điều đó với Mary.
Reporters submitted a report from Moscow.	Các phóng viên đã nộp một báo cáo từ Moscow.
You don't think Tom would need to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó, phải không?
I wish I could do it with you today, but I can't.	Tôi ước tôi có thể làm điều đó với bạn ngày hôm nay, nhưng tôi không thể.
How much money do you estimate you will need to do that?	Bạn ước tính mình sẽ cần bao nhiêu tiền để làm việc đó?
Tom is full of good intentions.	Tom có ​​đầy ý định tốt.
Tom made some mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm.
Tom was the only one who did it.	Tom là người duy nhất đã làm điều đó.
I'm not worried about those things.	Tôi không lo lắng về những điều đó.
Is this what you call patriotism?	Đây có phải là cái mà bạn gọi là lòng yêu nước?
Tom personally invited Mary.	Tom đã đích thân mời Mary.
Our class reunion brings back old school memories.	Buổi họp lớp của chúng tôi gợi lại những kỷ niệm xưa cũ của thời học sinh.
Do you know how to prevent it from happening again?	Bạn có biết làm thế nào để ngăn chặn nó xảy ra một lần nữa?
I think that's a risk anyone can take.	Tôi nghĩ rằng đó là một rủi ro mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện.
I don't think Tom can convince Mary to give it up.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục Mary từ bỏ việc đó.
I think Tom will come.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến.
Tom's aunt brought him up.	Dì của Tom đã đưa anh ta lên.
Tom is drinking vodka.	Tom đang uống vodka.
There must be a reasonable explanation for what happened.	Phải có một lời giải thích hợp lý cho những gì đã xảy ra.
Tom and Mary were married three years later.	Tom và Mary đã kết hôn được ba năm sau đó.
I come from the state of Iowa.	Tôi đến từ bang Iowa.
Tom said that he wished he hadn't allowed Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không cho phép Mary làm điều đó.
That is the only possibility.	Đó là khả năng duy nhất.
Do you think Tom would care if we didn't do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó?
Tom works in a nursing home.	Tom làm việc trong một viện dưỡng lão.
Tom wants to meet his friend.	Tom muốn gặp bạn của mình.
She tried to dissuade him from participating in the project.	Cô đã cố gắng khuyên can anh ta không tham gia vào dự án.
I'm about fourteen years old.	Tôi sắp mười bốn tuổi.
Tom can be determined to do it.	Tom có ​​thể quyết tâm làm điều đó.
Mary told me that she thought Tom was handsome.	Mary nói với tôi rằng cô ấy nghĩ rằng Tom đẹp trai.
He is not disciplined enough.	Anh ấy không đủ kỷ luật.
Tom and Mary got angry.	Tom và Mary phát cáu.
I remember writing to Tom.	Tôi nhớ đã viết thư cho Tom.
Tom and Mary are both busy.	Tom và Mary đều đang bận.
What's fun about this?	Có gì vui về điều này?
I tried to call him, but the line was busy, and I couldn't get through.	Tôi đã cố gắng gọi cho anh ấy, nhưng đường dây bận, và tôi không thể gọi được.
He left the house without saying goodbye.	Anh rời khỏi nhà mà không cần nói lời từ biệt.
I had a sharp pain in my chest.	Tôi bị đau nhói ở ngực.
I got up at 6am this morning.	Tôi dậy lúc 6 giờ sáng nay.
One of the security guards is checking the rooms right now.	Một trong những nhân viên bảo vệ đang kiểm tra các phòng ngay bây giờ.
I ordered a book from Australia.	Tôi đã đặt một cuốn sách từ Úc.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
Tom may not know how to do it.	Tom có ​​thể không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom loves Mary more than I do.	Tom yêu Mary nhiều hơn tôi.
Tom has been married to Mary for over thirty years.	Tom đã kết hôn với Mary hơn ba mươi năm.
Tom tried calling Mary again.	Tom đã thử gọi lại cho Mary.
I had to help Tom carry some boxes.	Tôi đã phải giúp Tom mang một số hộp.
Tom is withdrawing his offer.	Tom đang rút lại lời đề nghị của mình.
I don't know anything about Linux.	Tôi không biết gì về Linux.
This is the best novel that has been published this year.	Đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất đã được xuất bản trong năm nay.
I am managing.	Tôi đang quản lý.
I didn't get much sleep last week.	Tôi không ngủ được nhiều vào tuần trước.
You should never interfere.	Bạn không bao giờ nên can thiệp.
I'm sorry I wasn't there today.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không có mặt hôm nay.
I wish there were more men like Tom.	Tôi ước có nhiều người đàn ông như Tom hơn.
Who told Tom to sing?	Ai bảo Tom hát?
I don't want to spoil the surprise.	Tôi không muốn làm hỏng sự ngạc nhiên.
Tom said that Mary thought he was the only one who needed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom just moved to town.	Tom vừa chuyển đến thị trấn.
Can I machine wash my fur coat?	Giặt áo khoác lông thú bằng máy có được không?
It's a nasty habit.	Đó là một thói quen khó chịu.
They now attribute the accident to his carelessness.	Hiện tại họ cho rằng vụ tai nạn là do anh ta bất cẩn.
Soon there will be no one related to you.	Chẳng bao lâu nữa sẽ không có ai liên quan đến bạn.
Aren't you just a little curious?	Không phải bạn chỉ hơi tò mò thôi sao?
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói sự thật.
I stopped doing that.	Tôi đã ngừng làm điều đó.
Tom just called me.	Tom vừa gọi cho tôi.
If Tom doesn't come, what will we do?	Nếu Tom không đến, chúng ta sẽ làm gì?
Tom knows that I like him.	Tom biết rằng tôi thích anh ấy.
Dr. Tom Jackson is a famous doctor.	Tiến sĩ Tom Jackson là một bác sĩ nổi tiếng.
It doesn't seem as difficult as before.	Nó dường như không còn khó khăn như trước.
Tom is also from Australia, right?	Tom cũng đến từ Úc, phải không?
Tom says that's not what Mary wants.	Tom nói đó không phải là điều Mary muốn.
I want to make sure you understand what to expect.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn hiểu điều gì sẽ xảy ra.
Tom knows I'm uncomfortable.	Tom biết rằng tôi không thoải mái.
Tom says he is safe.	Tom nói rằng anh ấy đã an toàn.
It's a picture of Tom and his cat.	Đó là hình ảnh của Tom và con mèo của anh ấy.
If he left at ten, he would be here by now.	Nếu anh ta rời đi lúc mười giờ, thì anh ta đã đến đây ngay bây giờ.
I don't give apples to Tom.	Tôi không đưa táo cho Tom.
Tom is sitting in the office with the computer.	Tom đang ngồi trong văn phòng với máy tính.
Did you tell Tom about that?	Bạn đã nói gì với Tom về điều đó chưa?
My dog ​​still bites people.	Con chó của tôi vẫn cắn người.
He worked hard to pass the exam.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để vượt qua kỳ kiểm tra.
My opinion on that has not changed.	Ý kiến ​​của tôi về điều đó không thay đổi.
It may be too late to make any changes now.	Có thể đã quá muộn để thực hiện bất kỳ thay đổi nào ngay bây giờ.
Tom said he was crazy.	Tom nói rằng anh ấy đã điên.
Tom was lucky they still allowed him to do that.	Tom thật may mắn khi họ vẫn cho phép anh làm điều đó.
I don't think Tom is very assertive.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người rất quyết đoán.
I know that Tom knows I've never done that before.	Tôi biết rằng Tom biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
That message was sent by Tom.	Tin nhắn đó được gửi bởi Tom.
I was able to do whatever I wanted to do.	Tôi đã có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
Tom entered the room, followed by John and Mary.	Tom vào phòng, theo sau là John và Mary.
Why doesn't someone call me?	Tại sao ai đó không gọi cho tôi?
I am very hungry today.	Hôm nay tôi rất đói.
I'm pretty sure Tom wouldn't like that.	Tôi khá chắc chắn Tom sẽ không thích điều đó.
Tom doesn't seem to care what might happen.	Tom dường như không quan tâm đến những gì có thể xảy ra.
I need to talk to Tom.	Tôi cần nói chuyện với Tom.
Tom just made up that story.	Tom chỉ bịa ra câu chuyện đó.
Few people today have tuberculosis.	Ngày nay ít người mắc bệnh lao.
I'm not interested in learning how to do that.	Tôi không quan tâm đến việc học cách làm điều đó.
Tom's shirt was torn by a nail.	Áo sơ mi của Tom bị một chiếc đinh làm rách.
Tom said that his parents let him do whatever he wanted to do.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy để anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I've never seen Tom dance.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom nhảy.
Tom and Mary never made up.	Tom và Mary không bao giờ làm lành.
Tom gave Mary the job.	Tom đã giao việc cho Mary.
I think I want to spend time with you.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn dành thời gian với bạn.
Tom finally left.	Tom cuối cùng đã rời đi.
Tom doesn't seem to be as respected as Mary.	Tom dường như không được tôn trọng như Mary.
I believe I am doing the right thing.	Tôi tin rằng tôi đang làm đúng.
Tom, don't die.	Tom, đừng chết.
Tom is a generous man.	Tom là một người đàn ông hào phóng.
That restaurant is probably a bit pricey.	Nhà hàng đó có lẽ là một chút đắt tiền.
It's a complicated transaction.	Đó là một giao dịch phức tạp.
I know Tom is no longer a professional boxer.	Tôi biết Tom không còn là một võ sĩ chuyên nghiệp nữa.
I think French is the most beautiful language in the world.	Tôi nghĩ rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom will never find this place.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nơi này.
He was blind in an accident.	Anh ta bị mù trong một tai nạn.
I should buy that shirt.	Tôi nên mua cái áo đó.
Tom usually doesn't pay attention in class.	Tom thường không chú ý trong lớp.
Did you know that Tom did it?	Bạn có biết rằng Tom đã làm điều đó?
I know Tom doesn't know that May shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom không biết rằng May không nên làm điều đó một mình.
Do you think you're handsome?	Bạn có nghĩ mình đẹp trai không?
Even though there were a lot of cookies on my plate, I only ate three.	Mặc dù có rất nhiều bánh quy trên đĩa nhưng tôi chỉ ăn ba cái.
I'm tired of chasing after you.	Tôi mệt mỏi với việc đón theo bạn.
Have you ever seen a spider spinning its web?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con nhện quay mạng của nó chưa?
Tom pushed Mary off the cliff.	Tom đẩy Mary ra khỏi vách đá.
What is this process?	Quá trình này là gì?
He is a very smart boy.	Anh ấy là một cậu bé rất thông minh.
Tom knew something was wrong.	Tom biết có điều gì đó không ổn.
Tom has been tried three times.	Tom đã được thử ba lần.
I don't think you are a good driver as you say.	Tôi không nghĩ rằng bạn là một người lái xe giỏi như bạn vẫn nói.
Tom was too scared to do anything.	Tom quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Tom and I are still watching TV.	Tom và tôi vẫn đang xem TV.
Tom was used to giving speeches.	Tom đã quen với việc phát biểu.
Tom doesn't seem to be feeling well.	Tom dường như không được khỏe.
Tom is in a desperate situation.	Tom đang ở trong một tình huống tuyệt vọng.
I want to see the house you grew up in.	Tôi muốn nhìn thấy ngôi nhà mà bạn đã lớn lên.
I know this won't be the last time we do this.	Tôi biết đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng tôi làm điều này.
I shouldn't even try to do that.	Tôi thậm chí không nên cố gắng làm điều đó.
I think Tom looks shocked.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vẻ bị sốc.
That guy is Tom.	Anh chàng kia là Tom.
How old were you when you first kissed Tom?	Lần đầu tiên bạn hôn Tom bao nhiêu tuổi?
I shouldn't have called Tom so late at night.	Đáng lẽ tôi không nên gọi cho Tom vào buổi tối muộn như vậy.
Tom likes dogs more than people.	Tom thích chó hơn thích người.
I didn't know that you taught French in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc.
Tom was good at math in high school.	Tom học giỏi toán ở trường trung học.
This is the hotel Tom usually stays at.	Đây là khách sạn Tom thường ở.
I have to cut Tom's hair.	Tôi phải cắt tóc cho Tom.
I really hope this isn't some kind of hoax.	Tôi thực sự hy vọng đây không phải là một trò lừa bịp nào đó.
Tom is worried about Mary.	Tom lo lắng cho Mary.
Mary's purse is the same color as her shoes.	Ví của Mary cùng màu với giày của cô ấy.
Finally, the rain has stopped.	Cuối cùng thì mưa cũng đã tan.
I didn't expect that at all.	Tôi không mong đợi điều đó ở tất cả.
Tom didn't know it wouldn't happen today.	Tom không biết điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I can't see a thing.	Tôi không thể nhìn thấy một thứ.
I cannot disagree.	Tôi không thể không đồng ý.
Tom will help if you ask him.	Tom sẽ giúp nếu bạn hỏi anh ấy.
I'm not sure if I can get much help.	Tôi không chắc liệu mình có thể được giúp đỡ nhiều hay không.
There is no one to help us.	Không có ai để giúp chúng tôi.
That has never been an issue for us before.	Đó chưa bao giờ là một vấn đề đối với chúng tôi trước đây.
No one will come back from there.	Không ai sẽ quay lại từ đó.
The earthquake caused the tsunami.	Trận động đất gây ra sóng thần.
I can't say anything more than that.	Tôi không thể nói gì hơn thế.
Tom doesn't care if he wins or not.	Tom không quan tâm liệu mình có thắng hay không.
Tom never liked long goodbyes.	Tom không bao giờ thích những lời tạm biệt dài.
I asked them to help you.	Tôi đã yêu cầu họ giúp bạn.
That is an option.	Đó là một lựa chọn.
Tom says he wants to change his wet clothes into something dry.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay bộ quần áo ướt của mình thành một thứ gì đó khô ráo.
This isn't your assigned seat, is it, Tom?	Đây không phải là chỗ ngồi được chỉ định của bạn, phải không, Tom?
It's not too late to do that.	Không quá muộn để làm điều đó.
I'm the only one who should do it.	Tôi là người duy nhất nên làm điều đó.
I couldn't understand what Tom wanted to do.	Tôi không thể hiểu Tom muốn làm gì.
I haven't performed live in a long time.	Tôi đã không biểu diễn trực tiếp trong một thời gian dài.
Do you know the man staring at you?	Bạn có biết người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bạn không?
Tom might be the best choice.	Tom có ​​thể là sự lựa chọn tốt nhất.
Tom is clearly out of his mind.	Tom rõ ràng là mất trí.
Tom did his duty.	Tom đã thực hiện nhiệm vụ của mình.
I think it's unlikely I can pass my driving test.	Tôi nghĩ rằng không chắc tôi có thể vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
I hope Tom doesn't get hurt.	Tôi hy vọng Tom không bị thương.
Tom said he thought Mary wasn't busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không bận.
Tom did not know that the class was cancelled.	Tom không biết rằng các lớp học đã bị hủy bỏ.
It is not polite to interrupt someone while they are speaking.	Không lịch sự khi ngắt lời ai đó khi họ đang nói.
Tom will be able to do that today, I think.	Tom sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay, tôi nghĩ vậy.
Tom is in a lot of pain.	Tom đang rất đau đớn.
Why did Tom leave so early?	Tại sao Tom lại ra đi sớm như vậy?
Tom likes spaghetti.	Tom thích mì Ý.
I cannot imagine a day without you.	Tôi không thể tưởng tượng một ngày mà không có bạn.
I can't do that today.	Tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I stutter when I'm nervous.	Tôi nói lắp khi tôi lo lắng.
Mary is a secretary, isn't she?	Mary là một thư ký, phải không?
Paper began to peel off the wall.	Giấy bắt đầu bong ra khỏi tường.
Tom tells everyone that he is bored.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang chán.
Tom earns a living as a street musician.	Tom kiếm sống bằng nghề nhạc công đường phố.
I wish you hadn't done that.	Tôi ước gì bạn đã không làm điều đó.
I don't think we'll be on time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đến đúng giờ.
Tom is someone who doesn't like stuffiness.	Tom là người không thích sự ngột ngạt.
I haven't seen Tom in a month.	Tôi đã không gặp Tom trong một tháng.
Tom is an avid art advocate.	Tom là một người ủng hộ nghệ thuật cuồng nhiệt.
I was not invited to the party.	Tôi đã không được mời đến bữa tiệc.
Tom has no conscience.	Tom không có lương tâm.
Is it ok if I stay a little longer?	Có ổn không nếu tôi ở lại lâu hơn một chút?
Tom is a store manager.	Tom là một quản lý cửa hàng.
That's what you told me last week.	Đó là những gì bạn đã nói với tôi tuần trước.
I don't think I'll let Tom do it himself.	Tôi không nghĩ là tôi sẽ để Tom tự mình làm điều đó.
I told Tom I changed my mind.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã thay đổi quyết định.
They are expected to make a decision soon.	Họ dự kiến ​​sẽ sớm đưa ra quyết định.
Tom ran home to get an umbrella.	Tom chạy về nhà để lấy một chiếc ô.
How did Tom do that?	Làm thế nào mà Tom thực hiện được điều đó?
Tom says he has no intention of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
I can't think of a better way to do it.	Tôi không thể nghĩ ra cách tốt hơn để làm điều đó.
Tom and I hold hands.	Tom và tôi nắm tay nhau.
There's a man at the door who wants to see you.	Có một người đàn ông ở cửa muốn gặp bạn.
I am quite pleased with the way things are going.	Tôi khá hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra.
What do you like and dislike about this?	Bạn thích điều gì và không thích điều gì ở điều này?
I am adamant that you should go.	Tôi kiên quyết rằng bạn nên đi.
Tom didn't know there was work to do.	Tom không biết có việc phải làm.
I gave Tom a little more than he asked for.	Tôi đã cho Tom nhiều hơn một chút so với những gì anh ấy yêu cầu.
I don't need to worry about anything.	Tôi không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.
I think you disagree with Tom dating Mary.	Tôi nghĩ bạn không tán thành việc Tom hẹn hò với Mary.
Tom says he doesn't know what Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm gì.
It's a mushroom.	Đó là một cây nấm.
Tom died a few days after the accident.	Tom qua đời vài ngày sau vụ tai nạn.
How did Tom come to Australia?	Tom đến Úc bằng cách nào?
When we started in 2008, we wrote down a list of people we wanted to hire, then went out and hired them.	Khi chúng tôi bắt đầu vào năm 2008, chúng tôi đã viết ra danh sách những người mà chúng tôi muốn thuê, sau đó đi ra ngoài và thuê họ.
The movie that Tom and I watched yesterday was not very interesting.	Bộ phim mà tôi và Tom đã xem ngày hôm qua không thú vị lắm.
Do you think Tom will like this gift?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích món quà này không?
Does Tom still plan to stay with us next summer?	Tom có ​​còn định ở lại với chúng ta vào mùa hè năm sau không?
Tom lied about why he was in Australia.	Tom đã nói dối về lý do anh ấy ở Úc.
Although I decided to go to the party, I did not expect it.	Mặc dù tôi đã quyết định đi dự tiệc, nhưng tôi không mong đợi nó.
Tom is expected to go home on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
I want Tom out of the house.	Tôi muốn Tom ra khỏi nhà.
I don't know how much time we have left.	Tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa.
No matter how hard you try to convince people that chocolate is vanilla, it's still chocolate, even though you can convince yourself and a few others that it's vanilla.	Dù bạn có cố thuyết phục mọi người rằng sô cô la là vani đến đâu thì nó vẫn là sô cô la, mặc dù bạn có thể thuyết phục bản thân và một số người khác rằng đó là vani.
Tom paddles across the lake.	Tom chèo thuyền qua hồ.
Tom took out some cash from his pocket.	Tom lấy ra một ít tiền mặt trong túi.
I'm sure she'll be back soon.	Tôi chắc rằng cô ấy sẽ về sớm.
I don't need to go there unless I want to.	Tôi không cần phải đến đó trừ khi tôi muốn.
You had to complete this yesterday.	Bạn đã phải hoàn thành việc này vào ngày hôm qua.
I want to pay this with my Visa card.	Tôi muốn thanh toán khoản này bằng thẻ Visa của mình.
Tom wants to do his duty.	Tom muốn làm nhiệm vụ của mình.
Tom brought me everything I asked for.	Tom đã mang cho tôi mọi thứ mà tôi yêu cầu.
Tom says he has his reasons for leaving early.	Tom nói rằng anh ấy có lý do của mình khi đi sớm.
Tom wondered when the meeting would begin.	Tom tự hỏi khi nào cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom said he knew he might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể cần phải làm điều đó.
Thank you for the arrangement.	Cảm ơn bạn đã sắp xếp.
Tom is likely to be at the meeting today.	Tom có ​​thể sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai tốt.
Tell that to Tom.	Nói điều đó với Tom.
What will we do if it rains?	Chúng ta sẽ làm gì nếu trời mưa?
It is foolish to think that smoking has little to do with cancer.	Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hút thuốc ít liên quan đến ung thư.
Maybe Tom is in Australia.	Có lẽ Tom đang ở Úc.
That is completely absurd.	Điều đó hoàn toàn vô lý.
Tom thought Mary wouldn't like to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom said he was really disappointed.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất thất vọng.
Tom called to tell me he was in a car accident.	Tom gọi điện để nói với tôi rằng anh ấy đã bị tai nạn giao thông.
I just hope that we can get this done on time.	Tôi chỉ hy vọng rằng chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng thời hạn.
You want to see me do it, don't you?	Bạn muốn thấy tôi làm điều đó, phải không?
I see a cottage in the distance.	Tôi nhìn thấy một ngôi nhà tranh ở đằng xa.
The church is located on the hill overlooking the city.	Nhà thờ nằm ​​trên đồi nhìn xuống thành phố.
Tom is safe.	Tom đã an toàn.
I should ask Tom to wait a little longer.	Tôi nên yêu cầu Tom đợi thêm một thời gian nữa.
Do you think Tom is not happy?	Bạn có nghĩ rằng Tom không hạnh phúc?
Tom was here a few hours yesterday.	Tom đã ở đây vài giờ hôm qua.
Tom was the one who paid for the pizza.	Tom là người đã trả tiền cho chiếc bánh pizza.
It was one of the best things that ever happened to me.	Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi.
Eating slower will help you feel fuller for longer.	Ăn chậm hơn sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.
Where's the boss?	Ông chủ đâu?
An idle brain is the devil's workshop.	Một bộ não nhàn rỗi là hội thảo của ma quỷ.
Why don't we order a pizza?	Tại sao chúng ta không gọi một chiếc bánh pizza?
Last night I started nodding in front of the TV.	Đêm qua tôi bắt đầu gật đầu trước TV.
I'd like to see Tom if I can.	Tôi muốn gặp Tom nếu có thể.
I was about to go out when the phone rang.	Tôi định đi ra ngoài thì điện thoại reo.
I know Tom knows why I'm scared to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
We were hiding from Tom.	Chúng tôi đã trốn Tom.
Tell me why you decided to quit.	Hãy cho tôi biết lý do bạn quyết định nghỉ việc.
We hope you are in good health.	Chúng tôi hy vọng bạn có sức khỏe tốt.
Tom doesn't eat much.	Tom không ăn nhiều.
Why don't you call me Tom?	Tại sao bạn không gọi tôi là Tom?
Tom was ahead of me.	Tom đã đi trước tôi.
There is a cafe in front of the station.	Có một quán cà phê ở phía trước của nhà ga.
Tom was quite happy.	Tom đã khá hạnh phúc.
Try something.	Hãy thử một cái gì đó.
Switch to channel 1.	Chuyển sang kênh 1.
We can't leave until you wrap the gift.	Chúng tôi không thể rời đi cho đến khi bạn gói quà.
I didn't know Tom would let Tom do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép Tom làm điều đó.
Tom and Mary look very happy together.	Tom và Mary trông rất hạnh phúc bên nhau.
There weren't any flowers or trees on the streets of his town.	Không có bất kỳ bông hoa hay cây cối nào trên những con đường trong thị trấn của anh ta.
Tom didn't kiss Mary?	Tom không hôn Mary sao?
Tom didn't seem to know what Mary needed to do.	Tom dường như không biết Mary cần làm gì.
Tom is usually much busier than Mary.	Tom thường bận rộn hơn Mary rất nhiều.
How much wine do you want me to buy?	Bạn muốn tôi mua bao nhiêu rượu?
I'm glad Tom was arrested.	Tôi rất vui vì Tom đã bị bắt.
You should stay away.	Bạn nên tránh xa.
Tom and Mary sometimes go jogging together.	Tom và Mary thỉnh thoảng cùng nhau chạy bộ.
The schedule must be maintained.	Lịch trình phải được duy trì.
It will take me a few hours to do that.	Tôi sẽ mất vài giờ để làm điều đó.
You are not related to us?	Bạn không liên quan đến chúng tôi?
I can't tell what it is.	Tôi không thể biết nó là gì.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
I've done this kind of thing before.	Tôi đã làm loại điều này trước đây.
Tom told Mary about something that happened to him while he was in Boston.	Tom nói với Mary về một điều gì đó đã xảy ra với anh ta khi anh ta ở Boston.
I think Tom has a football game tonight.	Tôi nghĩ rằng tối nay Tom có ​​một trận bóng đá.
Tom says he also thinks it could happen in Australia.	Tom nói rằng anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Úc.
Who did Tom fight with?	Tom đã chiến đấu với ai?
Tom has been quite busy lately.	Vừa rồi Tom khá bận.
I just wish Tom wasn't alone.	Tôi chỉ ước Tom không phải cô đơn.
Tom and Mary were too tired to fight.	Tom và Mary đã quá mệt mỏi để chiến đấu.
Tom said Mary was very happy here.	Tom nói Mary đã rất hạnh phúc ở đây.
If you want me to help, let me know.	Nếu bạn muốn tôi giúp đỡ, hãy cho tôi biết.
There are my kids.	Có những đứa trẻ của tôi.
I know Tom doesn't want to do that to you.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với bạn.
I think you can't play banjo.	Tôi nghĩ bạn không thể chơi banjo.
Tom won't know if he can do it unless he tries.	Tom sẽ không biết liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không trừ khi anh ấy cố gắng.
I am feeling hungry.	Tôi đang cảm thấy đói.
You do not understand me.	Bạn không hiểu tôi.
That is completely untrue.	Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật.
Tom said he wanted us to visit him on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi đến thăm anh ấy vào ngày 20 tháng 10.
I am a musician.	Tôi là một nhạc sĩ.
Tom was quickly recaptured.	Tom nhanh chóng bị bắt lại.
Tom didn't want to embarrass Mary.	Tom không muốn làm Mary bối rối.
I think everything is fine now.	Tôi nghĩ bây giờ mọi thứ đều ổn.
Tom said he expected Mary to stay in Australia until Monday.	Tom cho biết anh ấy mong Mary sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
The eagle soars majestically over the snow-capped peaks.	Con đại bàng bay vút lên hùng vĩ trên những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
Tom is still right where he is.	Tom vẫn ở ngay nơi anh ấy đang ở.
Tom used to do that.	Tom đã từng làm điều đó.
It's not in the box you told me it will be in.	Nó không ở trong cái hộp mà bạn nói với tôi nó sẽ ở trong đó.
I have not had dinner yet.	Tôi chưa ăn tối.
I know that Tom is a very rich man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất giàu có.
Tom has been assigned.	Tom đã được giao bài.
Tom worked in Australia until his death in 2013.	Tom làm việc ở Úc cho đến khi qua đời vào năm 2013.
Tom ignored Mary.	Tom phớt lờ Mary.
Tom says it's too early to tell.	Tom nói rằng còn quá sớm để nói.
Do you think Tom can do it without getting killed?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không bị giết?
Tom entered through one of the bedroom windows.	Tom vào qua một trong những cửa sổ phòng ngủ.
Tom was here before I came.	Tom đã ở đây trước khi tôi đến.
It will take you about thirty minutes to get to the station by taxi.	Bạn sẽ mất khoảng ba mươi phút để đến ga bằng taxi.
You are doing everything wrong.	Bạn đang làm mọi thứ sai.
Neither Tom nor Mary was told what to do.	Cả Tom và Mary đều không được cho biết phải làm gì.
The whole town is here to see your show.	Cả thị trấn ở đây để xem buổi biểu diễn của bạn.
Tom hasn't decided what to eat yet.	Tom vẫn chưa quyết định ăn gì.
Tom is not old enough to drive.	Tom không đủ tuổi để lái xe.
I should probably tell Tom I can't do that.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
I didn't know that you needed me.	Tôi không biết rằng bạn cần tôi.
I thought it would be an uneasy day, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ đó sẽ là một ngày không bình yên, nhưng tôi đã nhầm.
She told me she bought a CD.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã mua một đĩa CD.
Did Tom tell you why he was trying to avoid Mary?	Tom có ​​nói cho bạn biết tại sao anh ấy lại cố gắng tránh Mary không?
It takes time to build a loyal customer base.	Mất nhiều thời gian để xây dựng cơ sở khách hàng trung thành.
What seasoning did you use?	Bạn đã sử dụng gia vị gì?
Wartime Congress has no money.	Quốc hội thời chiến không có tiền.
I'm so glad you all are here.	Tôi rất vui vì tất cả các bạn ở đây.
I waited all day, but Tom never showed up.	Tôi đã đợi cả ngày, nhưng Tom không bao giờ xuất hiện.
Honestly, I have a feeling that this is going nowhere.	Thành thật mà nói, tôi có cảm giác rằng điều này sẽ không dẫn đến đâu.
Tom knows what he has to do.	Tom biết anh ấy phải làm gì.
Tom suggested we learn French.	Tom đề nghị chúng tôi học tiếng Pháp.
We won't go back there again.	Chúng ta sẽ không quay lại đó nữa.
There is simply not enough money.	Đơn giản là không có đủ tiền.
I was really lucky.	Tôi đã thực sự may mắn.
May I borrow your shovel?	Tôi có thể mượn cái xẻng của bạn được không?
I know Tom will be able to convince Mary to do it if he tries.	Tôi biết Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
You are not young like me.	Bạn không trẻ như tôi.
They don't understand.	Họ không hiểu.
Tom wouldn't say it unless he meant it.	Tom sẽ không nói điều đó trừ khi anh ấy có ý đó.
Tom downloaded several games today.	Tom đã tải xuống một số trò chơi ngày hôm nay.
I'll ask Tom if he's busy.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy có bận hay không.
Admission is $3.00 at the door.	Nhập học là $ 3,00 tại cửa.
Tom wants you to shoot Mary.	Tom muốn bạn bắn Mary.
I am very healthy.	Tôi rất khỏe mạnh.
Tom rarely goes to Boston.	Tom hiếm khi đến Boston.
Fast food can be addictive.	Thức ăn nhanh có thể gây nghiện.
Tom said he's planning to do it in Boston next summer.	Tom cho biết anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó ở Boston vào mùa hè năm sau.
I am looking for a bank. 	Tôi đang tìm một ngân hàng.
Any recent ones?	Có cái nào gần đây không?
I prefer the rhubarb tart to the apricot tart.	Tôi thích bánh tart đại hoàng hơn bánh tart mơ.
Tom is trying his best to finish the report on time.	Tom đang cố gắng hết sức để hoàn thành báo cáo đúng hạn.
Tom is still a good friend.	Tom vẫn là một người bạn tốt.
Your feet will lead you to where your heart is.	Đôi chân của bạn sẽ dẫn bạn đến nơi trái tim của bạn.
Every taxpayer has the right to know where their money goes.	Mỗi người đóng thuế có quyền biết tiền của mình đi đâu.
Pumpkins, vanilla beans and yams are the main crops.	Bí, đậu vani và khoai mỡ là những cây trồng chính.
Do you know who might have killed Tom?	Bạn có biết ai có thể đã giết Tom không?
Tom won't be at the bank at this time of day.	Tom sẽ không ở ngân hàng vào thời điểm này trong ngày.
Neither Tom nor Mary talked to John about it.	Cả Tom và Mary đều không nói chuyện với John về điều đó.
When was the last time you went hunting?	Lần cuối cùng bạn đi săn là khi nào?
Who is the manager?	Ai là người quản lý?
Tom wants a kiss.	Tom muốn một nụ hôn.
I think you misunderstood.	Tôi nghĩ bạn đã hiểu lầm.
What is Tom's nickname?	Biệt danh của Tom là gì?
I wonder why my name is not on the list.	Tôi tự hỏi tại sao tên của tôi không có trong danh sách.
Tom seems to have everything he needs.	Tom dường như có mọi thứ anh ấy cần.
Tom was the only one drunk.	Tom là người duy nhất say rượu.
What did Tom do in the summer?	Tom đã làm gì trong mùa hè?
I'm sorry, I can't remember.	Tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ.
I have never felt unsafe in Australia.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy không an toàn ở Úc.
No, I won't give it to you.	Không, tôi sẽ không đưa nó cho bạn.
Tom doesn't live far away.	Tom không sống ở đâu xa.
Tom takes his cuddly toy dog ​​everywhere.	Tom đưa chú chó đồ chơi âu yếm của mình đi khắp mọi nơi.
Tom and Mary are dreamers.	Tom và Mary là những người mơ mộng.
Tom can hear us.	Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi.
Humans are the only animals that can use fire.	Con người là động vật duy nhất có thể sử dụng lửa.
Tom promised his parents that he wouldn't do the same.	Tom đã hứa với bố mẹ anh ấy rằng anh ấy sẽ không làm như vậy.
I don't give Tom any choice.	Tôi không cho Tom bất kỳ sự lựa chọn nào.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
You're a waiter, aren't you?	Bạn là một bồi bàn, phải không?
Tom did a good job.	Tom đã làm việc tốt.
I hope everything is fine.	Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn.
There is little hope that Tom will recover.	Có rất ít hy vọng rằng Tom sẽ bình phục.
Tom says he's really optimistic.	Tom nói rằng anh ấy thực sự lạc quan.
I feel like I'm catching a cold.	Tôi cảm thấy như thể mình đang bị cảm lạnh.
I think Tom will do it in Australia next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tuần tới.
I think I'm still getting better.	Tôi nghĩ rằng tôi vẫn đang tốt hơn.
Tom says he thinks Mary is married.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã kết hôn.
I didn't know that Tom didn't need to do that.	Tôi không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Put those cushions on the couch.	Đặt những chiếc đệm đó trên đi văng.
Tell Tom I'll sign the contract.	Nói với Tom tôi sẽ ký hợp đồng.
I don't think Tom really needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần làm điều đó một mình.
For some reason, I stayed awake and couldn't sleep.	Vì lý do nào đó, tôi thức trắng và không thể ngủ được.
I don't turn on the lights in my studio at night.	Tôi không bật đèn trong phòng thu của mình vào ban đêm.
Tom is majoring in architecture.	Tom đang học chuyên ngành kiến ​​trúc.
I may be asked to do it alone.	Tôi có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom says he will finish the work by Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành công việc trước thứ Hai.
Tom probably won't tell Mary he won't anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
You are being rewarded.	Bạn đang được thưởng.
Tom did pretty well on the test yesterday.	Tom đã làm khá tốt trong bài kiểm tra hôm qua.
It didn't cross my mind.	Nó không qua tâm trí tôi.
Tom texted me back.	Tom đã nhắn lại cho tôi.
Did you ask Tom why he didn't win?	Bạn đã hỏi Tom tại sao anh ấy không thắng?
Do you remember to flush the toilet?	Bạn có nhớ xả bồn cầu không?
When my dad was in the hospital, I had to put everything on hold.	Khi bố tôi vào viện, tôi phải tạm gác mọi thứ.
What musical instruments do you know how to play?	Bạn biết chơi những loại nhạc cụ nào?
Tom has been asked to resign.	Tom đã được yêu cầu từ chức.
Tom shows Mary some pictures of his hometown.	Tom cho Mary xem một số hình ảnh về quê hương của anh ấy.
Do you really think I'm going to Boston with Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston với Tom không?
So far I have only studied French for one semester.	Cho đến nay tôi mới chỉ học tiếng Pháp được một học kỳ.
The sweet scent of lilies.	Mùi hoa loa kèn ngọt ngào.
I wonder if Tom told Mary not to.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
Tom and Mary promised me they would never do that again.	Tom và Mary đã hứa với tôi rằng họ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom cut his hair really short and it took a long time for it to grow back.	Tom cắt tóc thật ngắn và phải mất một thời gian dài tóc mới mọc trở lại.
Tom says he doesn't need much sleep.	Tom nói rằng anh ấy không cần ngủ nhiều.
I've been in Australia a lot longer than you.	Tôi đã ở Úc lâu hơn bạn rất nhiều.
Please make an appointment to come and discuss this further.	Vui lòng hẹn gặp để đến và thảo luận thêm về vấn đề này.
I hope you have some evidence to substantiate your allegations.	Tôi hy vọng bạn có một số bằng chứng để chứng minh cho các cáo buộc của mình.
I think Tom knows who did it.	Tôi nghĩ Tom biết ai đã làm điều đó.
Tom grabbed one of the shovels and started digging.	Tom nắm lấy một trong những cái xẻng và bắt đầu đào.
Tom was the one who took care of my dog ​​when I was in Boston.	Tom là người đã chăm sóc con chó của tôi khi tôi còn ở Boston.
I speak a little French, but I'm not good at it.	Tôi nói tiếng Pháp một chút, nhưng tôi chưa giỏi.
Tom thought it was funny.	Tom nghĩ rằng điều đó thật buồn cười.
I can't believe Tom did it alone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó một mình.
I want to learn how to play badminton.	Tôi muốn học cách chơi cầu lông.
I think both Tom and Mary want to come with us.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều muốn đi cùng chúng tôi.
This is not the way to do it.	Đây không phải là cách để làm điều đó.
Tom has begun to make progress.	Tom đã bắt đầu tiến bộ.
These are the names of the people I am looking for.	Đây là tên của những người tôi đang tìm kiếm.
What good would a boat do for us now?	Điều gì tốt là một chiếc thuyền sẽ làm cho chúng ta bây giờ?
Tom used to hang out here.	Tom đã từng đi chơi ở đây.
I want you to find Tom.	Tôi muốn bạn tìm thấy Tom.
Tom is expected to be here at 2:30.	Tom dự kiến ​​sẽ ở đây lúc 2:30.
Tom wanted to do something to help.	Tom muốn làm điều gì đó để giúp đỡ.
That's an odd request.	Đó là một yêu cầu kỳ quặc.
No one stopped to see if Tom was all right.	Không ai dừng lại để xem Tom có ​​ổn không.
Tom is ruthless.	Tom thật nhẫn tâm.
You haven't seen them, have you?	Bạn đã không nhìn thấy chúng, phải không?
Tom came out of the garden with a bouquet of flowers.	Tom bước ra khỏi khu vườn với một bó hoa.
How long does it take for the tub to fill up?	Mất bao lâu nữa để bồn tắm đầy?
Tom doesn't seem to be doing very well.	Tom có ​​vẻ không được tốt cho lắm.
Tom bounced back.	Tom bật lại.
What is the best way to deal with arrogant people?	Cách tốt nhất để đối phó với những người kiêu ngạo là gì?
Up to now, how many books do you think you have read?	Tính đến thời điểm hiện tại, bạn nghĩ mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách?
I believe I have seen the documentation you are talking about.	Tôi tin rằng tôi đã xem tài liệu mà bạn đang nói đến.
Tom volunteered as a camp counselor.	Tom tình nguyện làm cố vấn trại.
Tom said his family currently lives in Australia.	Tom cho biết gia đình anh hiện đang sống ở Úc.
I am terribly hungry.	Tôi đói kinh khủng.
I don't like oranges.	Tôi không thích cam.
Tom doesn't sing very well.	Tom hát không hay lắm.
Where's Tom's wife?	Vợ của Tom đâu?
Tom knows all the best fishing spots.	Tom biết tất cả các điểm câu cá tốt nhất.
I have never had a job.	Tôi chưa bao giờ có một công việc.
Tom said he was going to lie down for a while.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nằm xuống một lát.
I met someone I used to know this morning.	Tôi đã gặp một người tôi từng quen vào sáng nay.
If I were you, I'd try to get there soon.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố gắng đến đó sớm.
You are partly responsible.	Bạn chịu trách nhiệm một phần.
Tell Tom you can't do that.	Nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom says that Mary gave him something.	Tom nói rằng Mary đã cho anh ta một cái gì đó.
I never wanted to leave Australia, but I had no choice.	Tôi không bao giờ muốn rời Úc, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
I really don't want to go to school today.	Tôi thực sự không muốn đi học hôm nay.
Tom will have to do it alone.	Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
I could never do that with Tom.	Tôi không bao giờ có thể làm điều đó với Tom.
Doing that will make Tom jealous.	Làm điều đó sẽ khiến Tom ghen tị.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
We are communists.	Chúng tôi là những người cộng sản.
Is there anything else you can do for Tom?	Bạn có thể làm gì khác cho Tom không?
Wasn't last night great?	Đêm qua thật tuyệt phải không?
You need to do what you have been told.	Bạn cần phải làm những gì bạn đã được chỉ bảo.
No one knows why Tom is scared.	Không ai biết tại sao Tom lại sợ hãi.
My SUV is only a few years older than yours.	Chiếc SUV của tôi chỉ cũ hơn của bạn vài tuổi.
Tell Tom I'm not talking to him.	Nói với Tom rằng tôi không nói chuyện với anh ấy.
The plant will be shut down next month.	Nhà máy sẽ ngừng hoạt động vào tháng tới.
I know that you hired an accountant.	Tôi biết rằng bạn đã thuê một kế toán.
Tom looks especially bored.	Tom trông đặc biệt buồn chán.
I want to make sure Tom knows what to do.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom biết phải làm gì.
I know that Tom is a priest.	Tôi biết rằng Tom là một linh mục.
You are a careful driver, right?	Bạn là một người lái xe cẩn thận, phải không?
Tom went bananas.	Tom đã đi chuối.
Tom doesn't listen to mainstream music.	Tom không nghe nhạc chính thống.
Tom said it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ không vui lắm.
When does Tom have to do it?	Khi nào thì Tom phải làm điều đó?
There's something I don't understand about Tom.	Có điều gì đó tôi không hiểu về Tom.
Just make sure you tell Tom what I just said.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn nói với Tom những gì tôi vừa nói.
Tom is well respected in the business community because he is always fair and upright in his dealings with others.	Tom được kính trọng trong cộng đồng kinh doanh vì anh ấy luôn công bằng và chính trực trong giao dịch với người khác.
Tom texted Mary.	Tom đã nhắn tin cho Mary.
Why are you so evasive?	Tại sao bạn lại lảng tránh như vậy?
American English is no better than British English.	Tiếng Anh Mỹ không tốt hơn tiếng Anh Anh.
I think you should not go there alone.	Tôi nghĩ bạn không nên đến đó một mình.
Tom is likely to win today.	Tom có ​​thể sẽ thắng trong ngày hôm nay.
Tom says Mary doesn't want a job.	Tom nói Mary không muốn có việc làm.
I don't want to let Tom down.	Tôi không muốn để Tom thất vọng.
When was the last time you smelled gas in this room?	Lần cuối cùng bạn ngửi thấy mùi gas trong phòng này là khi nào?
Tom is ready for bed.	Tom đã sẵn sàng đi ngủ.
I think we should volunteer to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tình nguyện làm điều đó.
I'm busy too.	Tôi cũng bận.
I wonder if Tom will let me do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cho phép tôi làm điều đó không.
Tom is still in the hallway.	Tom vẫn ở ngoài hành lang.
Tom and Mary decide to part ways for a while, so they can each think about whether they want to be together or not.	Tom và Mary quyết định chia tay một thời gian, để mỗi người có thể suy nghĩ về việc họ có muốn ở bên nhau hay không.
I am sure that Tom will pass the upcoming exam.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới.
Tom doesn't want to learn French.	Tom không muốn học tiếng Pháp.
Tom prepared a three-course meal.	Tom đã chuẩn bị một bữa ăn ba món.
If a serious crisis arose, the government would have to act quickly.	Nếu một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng phát sinh, chính phủ sẽ phải hành động nhanh chóng.
Tom doesn't cheat.	Tom không gian lận.
Both Tom and I wanted to say something.	Cả tôi và Tom đều muốn nói điều gì đó.
Tom says he will take care of me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc tôi.
Tom and I started at the same time.	Tom và tôi bắt đầu cùng một lúc.
I know that Tom does it as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó cũng như Mary.
Has the world really acted as quickly as possible to respond to threats to the environment?	Thế giới đã thực sự hành động nhanh nhất có thể để đối phó với các mối đe dọa đối với môi trường?
Tom says he will talk to Mary about what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về những gì cần phải làm.
Tom has to move to Australia.	Tom phải chuyển đến Úc.
That's why I did it.	Đó là lý do tại sao tôi đã làm điều đó.
Tom is such a good friend.	Tom thật là một người bạn tốt.
You need to go and encourage the girl.	Bạn cần phải đi và động viên cô gái.
Are you not a claustrophobic person?	Bạn không phải là người ngột ngạt?
We're the only ones here who know that Tom never did it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I don't think Tom listened very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã lắng nghe rất kỹ.
I think you will seize the opportunity.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ chớp thời cơ.
Tom will never be forgiven, will he?	Tom sẽ không bao giờ được tha thứ, phải không?
I know that Tom and Mary both have homes in Boston.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
Nothing serious happened to Tom.	Không có gì nghiêm trọng xảy ra với Tom.
Tom should have done that a long time ago.	Tom lẽ ra đã làm điều đó từ lâu rồi.
Tom was Mary's first serious boyfriend.	Tom là bạn trai nghiêm túc đầu tiên của Mary.
There were some men having lunch under a tree in front of the library.	Có một số người đàn ông đang ăn trưa dưới tán cây trước thư viện.
Tom was very angry with you.	Tom đã rất tức giận với bạn.
The family was shaken when the old woman died unexpectedly.	Gia đình rúng động khi cụ bà chết bất đắc kỳ tử.
You don't use it, do you?	Bạn không dùng nó, phải không?
I used the spoon Tom gave me last Christmas to serve the pudding.	Tôi đã dùng chiếc thìa mà Tom đưa cho tôi vào Giáng sinh năm ngoái để phục vụ bánh pudding.
Tom won't tell you what happened.	Tom sẽ không nói cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom is cured.	Tom đã khỏi bệnh.
Who is that man?	Người đàn ông đó là ai?
I know you hired an accountant.	Tôi biết bạn đã thuê một kế toán.
Why don't we find out where Tom lives?	Tại sao chúng ta không tìm ra nơi Tom sống?
Tom should have closed all his windows.	Tom lẽ ra nên đóng tất cả các cửa sổ của mình.
I'm sorry I didn't make it to your party.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không đến được bữa tiệc của bạn.
Tom has no plans to go back there again.	Tom không có kế hoạch quay lại đó một lần nữa.
I don't know if that will happen or not.	Tôi không biết liệu điều đó có xảy ra hay không.
They lost their minds.	Họ mất trí.
Tom works quickly.	Tom làm việc nhanh chóng.
I decided not to leave.	Tôi đã quyết định không rời đi.
There is no front door.	Không có cửa trước.
These chairs are completely unsatisfactory.	Những chiếc ghế này hoàn toàn không đạt yêu cầu.
Now that's probably not a good idea.	Bây giờ có lẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
I still have some questions to ask.	Tôi vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi.
Tom is no longer in prison.	Tom không còn ở trong tù.
Tom was surprised that Mary had never heard November Rain.	Tom ngạc nhiên rằng Mary chưa bao giờ nghe November Rain.
The bank robbers are armed and dangerous.	Những tên cướp ngân hàng được trang bị vũ khí và nguy hiểm.
Tom was stabbed by someone on the subway.	Tom bị ai đó đâm trên tàu điện ngầm.
Tom is also an excellent actor.	Tom cũng là một diễn viên xuất sắc.
I know Tom knows how to do it.	Tôi biết Tom biết cách làm điều đó.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
We have made a lot of progress.	Chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến bộ.
Tom sat at the piano and played.	Tom ngồi bên cây đàn piano và chơi.
Tom let Mary know that he wanted to do it.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom was sent to the principal's office today.	Tom đã được cử đến văn phòng hiệu trưởng hôm nay.
Why do you have to do it alone?	Tại sao bạn phải làm điều đó một mình?
I wish I could spend more time in Australia.	Tôi ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn ở Úc.
Neither Tom nor Mary lost their jobs.	Cả Tom và Mary đều không bị mất việc làm.
I think I'm having a headache.	Tôi nghĩ tôi đang bị đau đầu.
You didn't let Tom drive, did you?	Bạn đã không để Tom lái xe, phải không?
When do you have a chance to meet me?	Khi nào bạn có cơ hội gặp tôi?
I've been here the longest.	Tôi đã ở đây lâu nhất.
Tom doesn't have a bicycle, but Mary has one.	Tom không có xe đạp, nhưng Mary có một chiếc.
That's what needs to be built.	Đó là điều cần xây dựng.
I don't know what else I can do.	Tôi không biết mình có thể làm gì khác.
I can't tell you everything you want to know.	Tôi không thể nói cho bạn biết tất cả những gì bạn muốn biết.
Is it true that Mary sold her wedding dress to Alice?	Có thật là Mary đã bán váy cưới của mình cho Alice không?
Tom and Mary are getting married next weekend.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào cuối tuần tới.
Tom is sleeping in his room.	Tom đang ngủ trong phòng.
I am very curious about that.	Tôi rất tò mò về điều đó.
As a result of the collision, one passenger was ejected.	Hậu quả của vụ va chạm là một hành khách văng ra ngoài.
Mary is a very intelligent woman.	Mary là một phụ nữ rất thông minh.
Tom looked.	Tom đã nhìn.
I don't think I need to tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
What does Tom think Mary is doing?	Tom nghĩ Mary đang làm gì?
Can we finish building the device without Tom?	Chúng ta có thể hoàn thành việc xây dựng thiết bị mà không có Tom không?
Well, I was better.	Chà, tôi đã tốt hơn.
I'm as old as Tom.	Tôi cũng già như Tom.
I have been in Boston since 2013.	Tôi đã ở Boston từ năm 2013.
Shall we be in Boston next winter?	Chúng ta sẽ ở Boston vào mùa đông năm sau?
How do you know that Tom is not in Boston?	Làm sao bạn biết rằng Tom không ở Boston?
Tom, I owe you an apology.	Tom, tôi nợ bạn một lời xin lỗi.
Tom complains that his room is too small.	Tom phàn nàn rằng phòng của anh ấy quá nhỏ.
This is the man they say stole the car.	Đây là người đàn ông mà họ nói đã ăn cắp chiếc xe.
I'm sure Tom doesn't want to be the first to do that.	Tôi chắc rằng Tom không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom feels completely at home.	Tom cảm thấy hoàn toàn như ở nhà.
That won't take long.	Điều đó sẽ không mất nhiều thời gian.
Tom eats when stressed.	Tom ăn khi căng thẳng.
Tom picked up a seashell from the beach and put it in his pocket.	Tom nhặt một chiếc vỏ sò trên bãi biển và cho vào túi.
Tom threatens Mary with a pistol.	Tom đe dọa Mary bằng một khẩu súng lục.
I don't want our children to grow up here.	Tôi không muốn con cái chúng ta lớn lên ở đây.
You look like a weightlifter.	Bạn trông giống như một vận động viên nâng tạ.
We were scared because we heard two people were about to be fired.	Chúng tôi sợ hãi vì chúng tôi nghe nói có hai người sắp bị sa thải.
Tom missed the bus he was going to take.	Tom đã bỏ lỡ chuyến xe buýt mà anh ấy định bắt.
I really should help Tom.	Tôi thực sự nên giúp Tom.
You need to try to think of a solution.	Bạn cần cố gắng nghĩ ra giải pháp.
Tom will do it only if Mary tells him.	Tom sẽ làm điều đó chỉ khi Mary nói với anh ta.
Tom showed no sign of discomfort.	Tom không có dấu hiệu khó chịu.
There is little hope that Tom will succeed.	Có rất ít hy vọng rằng Tom sẽ thành công.
The only way to find out what happened is to ask Tom.	Cách duy nhất để biết chuyện gì đã xảy ra là hỏi Tom.
I will have to confiscate your knife.	Tôi sẽ phải tịch thu con dao của anh.
What is the busiest airport in the world?	Sân bay bận rộn nhất trên thế giới là gì?
Tom grew up in a small town in Australia.	Tom lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Úc.
There were three of them and all three were armed.	Có ba người trong số họ và cả ba đều được trang bị vũ khí.
I have never eaten anything like this before.	Tôi chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì như thế này trước đây.
I can't get rid of it myself.	Tôi không thể tự mình vứt bỏ nó.
Do you want to hang out with Tom?	Bạn có muốn đi chơi với Tom không?
Who is your favorite superhero?	Siêu anh hùng yêu thích của bạn là ai?
I am proud of all of you.	Tôi tự hào về tất cả các bạn.
Tom said his mother never loved him.	Tom cho biết mẹ anh chưa bao giờ yêu anh.
I know Tom is a little man.	Tôi biết Tom là một người nhỏ bé.
Tom and Mary agreed not to speak to their children in French.	Tom và Mary đồng ý không nói chuyện với các con bằng tiếng Pháp.
Now Tom is wearing glasses.	Bây giờ Tom đang đeo kính.
There will be no surprises.	Sẽ không có bất ngờ.
If Tom spoke French, I would have understood him.	Nếu Tom nói tiếng Pháp, tôi đã có thể hiểu anh ấy.
The more you eat, the fatter you will be.	Bạn càng ăn nhiều, bạn sẽ càng béo.
The family was cursed with poor health.	Gia đình đã bị nguyền rủa với sức khỏe kém.
The TV series was so popular that it stirred people's interest during this period.	Bộ phim truyền hình nổi tiếng đến nỗi nó khuấy động sự quan tâm của mọi người trong thời kỳ này.
Tom said that Mary probably couldn't do it without some help.	Tom nói rằng Mary có lẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ nào đó.
I'm not sure which direction I should go.	Tôi không chắc mình nên đi theo hướng nào.
Tom was abroad at the time.	Tom đã ở nước ngoài vào thời điểm đó.
Tom said he was curious.	Tom nói rằng anh ấy tò mò.
I can't tell Tom that I talked to Mary.	Tôi không thể nói với Tom rằng tôi đã nói chuyện với Mary.
You have surprised a lot of people.	Bạn đã làm rất nhiều người ngạc nhiên.
Try to forget everything I told you.	Cố gắng quên tất cả những gì tôi đã nói với bạn.
Mary is about to give birth to another baby.	Mary sắp sinh thêm một em bé nữa.
I have to say this is the best party ever.	Tôi phải nói rằng đây là bữa tiệc tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
What did you get from Tom on your birthday?	Bạn đã nhận được gì từ Tom vào ngày sinh nhật của bạn?
Neither Tom nor Mary came.	Cả Tom và Mary đều không đến.
Tom built this crib himself.	Tom đã tự mình xây dựng cái cũi này.
Tom says he didn't know that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom moved to Boston almost three years ago.	Tom chuyển đến Boston gần ba năm trước.
Tom's car is stuck in the snow.	Xe của Tom bị mắc kẹt trong tuyết.
Tom says he can wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi đến 2:30.
I don't watch TV often.	Tôi không xem TV thường xuyên.
You will soon get used to the noise.	Bạn sẽ sớm quen với tiếng ồn.
Tom should have listened to Mary.	Tom lẽ ra nên nghe Mary.
You draw pretty well.	Bạn vẽ khá giỏi.
If he continues to drink too much, he will fall ill sooner or later.	Nếu anh ta tiếp tục uống quá nhiều, anh ta sớm muộn gì cũng đổ bệnh.
Tom continues where he left off.	Tom tiếp tục lại nơi anh ấy đã dừng lại.
You're being transferred, aren't you?	Bạn đang được chuyển, phải không?
I tried to convince Tom to do it.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is much taller than his father.	Tom cao hơn nhiều so với bố của anh ấy.
I'm the one doing it for Tom.	Tôi là người làm điều đó cho Tom.
Why should you care what I think? 	Tại sao bạn nên quan tâm những gì tôi nghĩ?
Well, here are some reasons why my advice might help you.	Vâng, đây là một số lý do tại sao lời khuyên của tôi có thể giúp bạn.
Tom is not used to working at night.	Tom không quen làm việc vào ban đêm.
It is something that we must avoid, no matter what.	Đó là điều mà chúng ta phải tránh, cho dù thế nào đi nữa.
I have made a decision.	Tôi đã đưa ra quyết định.
If I win the lottery, I will be able to live high on the pig.	Nếu tôi trúng số, tôi sẽ có thể sống cao trên con lợn.
Tom is taking care of Mary.	Tom đang chăm sóc Mary.
I'm not saying I don't want you here.	Tôi không nói rằng tôi không muốn bạn ở đây.
I know that Tom is not more likely to do it today than he was yesterday.	Tôi biết rằng Tom không có nhiều khả năng làm điều đó hôm nay hơn anh ấy hôm qua.
Tom is expected to arrive on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
If I were you, I'd wait until Tom gets here.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom and Mary are still dating.	Tom và Mary vẫn đang hẹn hò với nhau.
You're not really going to do that, are you?	Bạn không thực sự định làm điều đó, phải không?
It would be unwise to do that.	Sẽ là không khôn ngoan nếu làm điều đó.
Tom speaks French more often than Mary.	Tom nói tiếng Pháp thường xuyên hơn Mary.
From the top of the hill, we could see the whole valley stretching below.	Từ trên đồi, chúng tôi nhìn thấy cả thung lũng trải dài phía dưới.
I have nothing in my bag.	Tôi không có gì trong cặp.
You are the one who suggested that I visit Tom.	Bạn là người đề nghị tôi đến thăm Tom.
Tom does all his schoolwork.	Tom làm tất cả bài tập ở trường.
Tom didn't know Mary would be there.	Tom không biết Mary sẽ ở đó.
The garage is on the side of the house.	Nhà để xe ở bên hông nhà.
I'm not upset anymore.	Tôi không còn khó chịu nữa.
I think Tom will know the answer to that question.	Tôi nghĩ Tom sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
We don't want to make decisions based on rumors.	Chúng tôi không muốn đưa ra quyết định dựa trên tin đồn.
I won't stop now.	Tôi sẽ không dừng lại bây giờ.
Tom says he's a good swimmer.	Tom nói rằng anh ấy bơi giỏi.
I'm not sure I really want to do that.	Tôi không chắc rằng tôi thực sự muốn làm điều đó.
Dogs cannot distinguish colors.	Chó không thể phân biệt màu sắc.
I hid my money in a place where I thought no one would ever find it.	Tôi đã giấu tiền của mình ở một nơi mà tôi nghĩ rằng sẽ không ai có thể tìm thấy nó.
You have been forewarned.	Bạn đã được báo trước.
Tom told me he was proud of his children.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tự hào về các con của mình.
Tom is afraid of water and doesn't like to swim.	Tom sợ nước và không thích bơi.
You will never see that again.	Bạn sẽ không bao giờ thấy điều đó nữa.
Tom didn't study for his final exam.	Tom đã không học cho kỳ thi cuối kỳ của mình.
I don't know who is planning to do that.	Tôi không biết ai đang lên kế hoạch làm điều đó.
I don't know who to invite to the party.	Tôi không biết mời ai đến dự tiệc.
Now we abbreviate.	Bây giờ chúng tôi viết tắt.
Tom can tell Mary is serious.	Tom có ​​thể nói với Mary là nghiêm túc.
That is the rate of going.	Đó là tỷ lệ đi.
Tell Tom what you did.	Nói với Tom những gì bạn đã làm.
How can we expect men to be gentlemen when women are not ladies themselves?	Làm sao chúng ta có thể mong đợi đàn ông trở thành quý ông khi bản thân phụ nữ không phải là quý bà?
I thought that Tom would never leave.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ rời đi.
The boy leaning against the wall over there is my brother.	Cậu bé đang dựa lưng vào bức tường đằng kia là anh trai tôi.
I only know how to play that one song.	Tôi chỉ biết chơi một bài hát đó.
I should never have let Tom do that.	Tôi không bao giờ nên để Tom làm điều đó.
Tom tells Mary to stop complaining, but she continues to complain.	Tom bảo Mary đừng phàn nàn nữa, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục phàn nàn.
Tom is not really the manager.	Tom không thực sự là người quản lý.
Tom smiled eagerly.	Tom cười háo hức.
Tom should do it ASAP.	Tom nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Don't like ice cream?	Bạn không thích ăn kem?
We can't rescue Tom.	Chúng tôi không thể giải cứu Tom.
No one understood what Tom wanted.	Không ai hiểu Tom muốn gì.
Tom used to do that when he was a kid.	Tom đã từng làm điều đó khi còn nhỏ.
I don't convert.	Tôi không chuyển đổi.
What is one thing you want more than anything else?	Một điều bạn muốn hơn bất cứ điều gì khác là gì?
Tom said he wasn't at the meeting today.	Tom nói rằng anh ấy không có mặt tại cuộc họp hôm nay.
He is resting on his laurels.	Anh ấy đang yên nghỉ trên vòng nguyệt quế của mình.
Tom wants to go home soon.	Tom muốn về nhà sớm.
Tom jogs every morning before breakfast.	Tom chạy bộ mỗi sáng trước khi ăn sáng.
Have you ever been diagnosed with a seizure disorder?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn co giật chưa?
Both Tom and Mary lived in Boston when they were children.	Cả Tom và Mary đều sống ở Boston khi họ còn nhỏ.
That's pretty scary.	Điều đó khá đáng sợ.
Can't we talk about it in the morning?	Chúng ta không thể nói về nó vào buổi sáng?
I don't know why Tom wanted me to go to Australia with Mary.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi đến Úc với Mary.
I don't like those shoes.	Tôi không thích đôi giày đó.
I know that Tom is a different person now.	Tôi biết rằng Tom bây giờ là một con người khác.
So why can't you take care of it?	Vậy tại sao bạn không thể chăm sóc nó?
I wonder what made Tom think I don't want to do that again?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó một lần nữa?
I can help if you let me know you need help.	Tôi có thể giúp nếu bạn cho tôi biết bạn cần giúp đỡ.
My salary is 300,000 yen.	Lương của tôi là 300.000 yên.
Why don't we name the dog Cookie?	Tại sao chúng ta không đặt tên cho chú chó là Cookie?
Tom should be sad.	Tom nên buồn.
This is probably what Tom did.	Đây có lẽ là điều mà Tom đã làm.
I think Tom lived with you.	Tôi nghĩ Tom đã sống với bạn.
Tom was hoping Mary would win.	Tom đã hy vọng Mary sẽ thắng.
I hear cicadas almost every day.	Tôi nghe thấy tiếng ve sầu hầu như mỗi ngày.
"Snow is beautiful, isn't it?" 	"Tuyết đẹp phải không?"
"Yes, but Mary, you are more beautiful."	"Ừ, nhưng Mary, em còn đẹp hơn."
I won't go swimming today.	Tôi sẽ không đi bơi hôm nay.
I need to know Tom is happy.	Tôi cần biết Tom đang hạnh phúc.
I will get there sooner than I expected.	Tôi sẽ đến đó sớm hơn tôi mong đợi.
I suspect that Tom doesn't really want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Tom will never understand that.	Tom sẽ không bao giờ hiểu điều đó.
Most of the applicants are university graduates.	Đa số những người trúng tuyển là sinh viên đã tốt nghiệp đại học.
Tom said Mary thought he might not want to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó một mình.
I don't think he will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được một mình.
I barely make enough money to buy food for my family.	Tôi hầu như không kiếm đủ tiền để mua thức ăn cho gia đình.
We won't talk to Tom.	Chúng tôi sẽ không nói chuyện với Tom.
I think you will be satisfied.	Tôi nghĩ là bạn sẽ hài lòng.
How much did Tom pay you?	Tom đã trả cho bạn bao nhiêu?
I don't think Tom knows what's really going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều gì đang thực sự xảy ra.
When I was growing up, everyone in my family had to share a computer.	Khi tôi lớn lên, mọi người trong gia đình tôi phải dùng chung một máy tính.
I'm smart.	Tôi thông minh.
Tom went to the bathroom.	Tom đã vào nhà vệ sinh.
My child's safety comes first.	Sự an toàn của con tôi là trên hết.
Are you saying this is not the case?	Bạn đang nói rằng đây không phải là trường hợp?
Tom gets sick quite often.	Tom bị ốm khá thường xuyên.
Tom is the only one who should do it.	Tom là người duy nhất nên làm điều đó.
I think Tom is in the kitchen washing dishes.	Tôi nghĩ Tom đang ở trong bếp rửa bát.
She got in trouble because she lost her passport.	Cô gặp rắc rối vì bị mất hộ chiếu.
Watch for pedestrians when you're driving.	Để ý người đi bộ khi bạn lái xe ô tô.
I took into account that Tom was late.	Tôi đã tính đến việc Tom đến muộn.
Tom lost his teddy bear.	Tom bị mất gấu bông.
I won't give Tom an apple.	Tôi sẽ không đưa cho Tom một quả táo.
It was Tom who taught me how to do this.	Chính Tom đã dạy tôi cách làm điều này.
Tom didn't say Mary lied.	Tom không nói Mary nói dối.
I know Tom didn't know I did it.	Tôi biết Tom không biết tôi đã làm điều đó.
I think it's possible that Tom will come.	Tôi nghĩ có khả năng Tom sẽ đến.
I don't like going out when it rains.	Tôi không thích đi ra ngoài khi trời mưa.
I doubt that Tom will be leaving any time soon.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ sớm rời đi.
Mary is friends with Tom's ex-wife.	Mary là bạn với vợ cũ của Tom.
Do you know why Tom lies?	Bạn có biết tại sao Tom nói dối không?
We sold them at original price.	Chúng tôi đã bán chúng với giá gốc.
I want to buy a bungalow somewhere in Canada.	Tôi muốn mua một căn nhà gỗ ở đâu đó ở Canada.
You should give up when you are ahead.	Bạn nên bỏ cuộc khi bạn đang ở phía trước.
I love gardening.	Tôi thích làm vườn.
Please let me know when I need to be there.	Vui lòng cho tôi biết tôi cần có mặt ở đó vào thời gian nào.
We have the truth on our side.	Chúng tôi có sự thật về phía chúng tôi.
Tom told me he would be alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở một mình.
Those were Tom's words against Mary.	Đó là lời của Tom chống lại Mary.
Tom and Mary are in a long term relationship.	Tom và Mary đang ở trong một mối quan hệ lâu dài.
It's dangerous for us to go out after eight o'clock.	Chúng tôi ra ngoài sau tám giờ rất nguy hiểm.
Tom and I are both drinking the same thing.	Tom và tôi đều đang uống cùng một thứ.
You and I are the only people Tom wants to help him.	Bạn và tôi là những người duy nhất Tom muốn giúp anh ấy.
Tom got here before us.	Tom đã đến đây trước cả chúng tôi.
I didn't have to do that today.	Tôi đã không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I can come and pick you up.	Tôi có thể đến và đón bạn.
I am in a new house.	Tôi đang ở trong một ngôi nhà mới.
I hope Tom has no trouble finding our home.	Tôi hy vọng Tom không gặp khó khăn gì khi tìm nhà của chúng tôi.
Tom left three hours ago.	Tom đã rời đi ba giờ trước.
Tom is chewing his nails.	Tom đang nhai móng tay.
I have three roommates.	Tôi có ba người bạn cùng phòng.
Tom won't know what this is.	Tom sẽ không biết đây là gì.
Expansion valve.	Van mở rộng.
Don't go against him.	Đừng chống lại anh ấy.
I can't change Tom's ways, but that doesn't stop me from trying.	Tôi không thể thay đổi cách của Tom, nhưng điều đó không ngăn cản tôi cố gắng.
I have no alibi.	Tôi không có bằng chứng ngoại phạm.
My mother is the greatest.	Mẹ tôi là người vĩ đại nhất.
Tom is a medical student, right?	Tom là một sinh viên y khoa, phải không?
I don't think they're complaining.	Tôi không nghĩ họ đang phàn nàn.
Do you mind if I ask you a few questions?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi?
Tom wants Mary out to play.	Tom muốn Mary ra ngoài chơi.
Tom worries about that too.	Tom cũng lo lắng về điều đó.
Tom told me it was possible to rent a bicycle.	Tom nói với tôi rằng có thể thuê một chiếc xe đạp.
Tom and Mary both looked worried.	Tom và Mary đều có vẻ lo lắng.
Tom didn't recognize who the woman was.	Tom không nhận ra người phụ nữ đó là ai.
I suspect Tom would be afraid to do it if you did it to him.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ sợ làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
I didn't know you would be here until Tom told me.	Tôi không biết bạn sẽ ở đây cho đến khi Tom nói với tôi.
Tom heard someone approaching.	Tom nghe thấy ai đó đang đến gần.
I am not afraid of failure.	Tôi không sợ thất bại.
If you don't mind, I'd like to talk to Tom alone.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn nói chuyện với Tom một mình.
You have to make Tom believe you.	Bạn phải làm cho Tom tin bạn.
Tom knows everyone here can swim.	Tom biết mọi người ở đây đều có thể bơi.
I'm pretty sure it was Tom who did it.	Tôi khá chắc rằng chính Tom đã làm điều đó.
Tom's wife is just as funny as he is.	Vợ của Tom cũng vui tính không kém gì anh ấy.
I'm not sure I want to get married.	Tôi không chắc mình muốn kết hôn.
I make a rule of walking early in the morning.	Tôi đưa ra quy tắc đi dạo vào buổi sáng sớm.
I don't like how you changed that.	Tôi không thích cách bạn thay đổi điều đó.
Now that I'm retired, I hardly use the alarm clock anymore.	Bây giờ tôi đã nghỉ hưu, tôi hầu như không sử dụng đồng hồ báo thức nữa.
Looks like your only choice is to do it.	Có vẻ như sự lựa chọn duy nhất của bạn là làm điều đó.
Tom didn't seem very sleepy.	Tom dường như không buồn ngủ cho lắm.
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói Mary không quan tâm.
Tom and Mary both said nothing for a while.	Tom và Mary đều không nói gì trong một lúc.
Tom never talks much.	Tom không bao giờ nói nhiều.
My parents were murdered when I was three years old.	Cha mẹ tôi bị sát hại khi tôi mới ba tuổi.
What the hell is Tom trying to do?	Tom đang cố gắng làm cái quái gì vậy?
Tom needs medicine.	Tom cần được cấp thuốc.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó.
Tom realized that Mary couldn't do what she was trying to do.	Tom nhận ra rằng Mary không thể làm được những gì cô ấy đang cố gắng làm.
Tom will be a few minutes late.	Tom sẽ đến muộn vài phút.
Tom is looking for a place to live in Boston.	Tom đang tìm kiếm một nơi để sống ở Boston.
I know you are talented.	Tôi biết bạn tài năng.
Such a violation is punishable by a fine and/or imprisonment.	Một hành vi vi phạm như vậy sẽ bị phạt tiền và / hoặc phạt tù.
I take it for granted that she will be joining us.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng cô ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi.
I'm the new boss.	Tôi là sếp mới.
It was one of the letters that Tom sent me.	Đó là một trong những bức thư mà Tom đã gửi cho tôi.
We worked all night.	Chúng tôi đã làm việc suốt đêm.
Tom got everyone's attention.	Tom đã được mọi người chú ý.
Tom was supposed to come to the meeting.	Tom lẽ ra phải đến cuộc họp.
Tom didn't take off his sunglasses.	Tom không tháo kính râm.
I suppose I should be flattered.	Tôi cho rằng tôi nên được tâng bốc.
Why is Tom selling his cello?	Tại sao Tom lại bán cây đàn Cello của mình?
Tom sees Mary crying and goes to comfort her.	Tom nhìn thấy Mary đang khóc và đi tới an ủi cô ấy.
Shift workers often have difficulty sleeping because it is difficult to create a quiet, dark atmosphere during the day.	Những người làm việc theo ca thường khó ngủ vì khó tạo ra bầu không khí yên tĩnh, tối tăm vào ban ngày.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn, phải không?
I think Tom is back.	Tôi nghĩ Tom đã trở lại.
This year Tom is better than last year.	Năm nay Tom giỏi hơn năm ngoái.
Tom needs a sharp knife.	Tom cần một con dao sắc bén.
Tom jumped over a ditch.	Tom đã nhảy qua một con mương.
Paraguay is the fifth largest soybean producer in the world.	Paraguay là nước sản xuất đậu nành lớn thứ năm trên thế giới.
Couple holding hands walking under the moonlight.	Cặp đôi nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng.
Tom is almost always late.	Tom hầu như luôn luôn đến muộn.
How many relationships have you had since Tom?	Bạn đã có bao nhiêu mối quan hệ kể từ Tom?
Tom never had any original ideas.	Tom không bao giờ có bất kỳ ý tưởng ban đầu nào.
Tom can't say all he wants to say.	Tom không thể nói tất cả những gì anh ấy muốn nói.
Tom is trying to figure out why Mary is mad at him.	Tom đang cố gắng tìm ra lý do tại sao Mary lại giận anh ta.
Tom was too tired to continue walking.	Tom đã quá mệt để tiếp tục đi bộ.
Mary's dress is a cheap thing.	Chiếc váy của Mary là một thứ rẻ tiền.
Tom and Mary will stay.	Tom và Mary sẽ ở lại.
I don't remember why I did that.	Tôi không nhớ tại sao tôi lại làm như vậy.
Synthetic materials usually burn well.	Vật liệu tổng hợp thường cháy tốt.
Tom was able to find what he needed.	Tom đã có thể tìm thấy những gì anh ấy cần.
Tom says he is not going anywhere because it is raining.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu vì trời đang mưa.
I don't have enough time to do anything else.	Tôi không có đủ thời gian để làm bất cứ điều gì khác.
Back in those days, we used to have a lot of visitors.	Quay lại những ngày đó, chúng tôi đã từng có rất nhiều du khách.
It's not just Tom who has to learn. 	Không chỉ có Tom mới phải học.
I also have to learn.	Tôi cũng phải học.
Three months ago, I couldn't even speak a word of French.	Ba tháng trước, tôi thậm chí còn không biết nói một từ tiếng Pháp.
Tom will most likely get fired for doing that.	Tom rất có thể sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom admits he is unemployed.	Tom thừa nhận mình đang thất nghiệp.
Tom has cold feet.	Tom đang bị lạnh chân.
I really think you should put on some pants.	Tôi thực sự nghĩ bạn nên mặc một số quần vào.
Just don't get caught.	Chỉ cần không bị bắt.
Tom thinks that no one is looking.	Tom nghĩ rằng không có ai đang nhìn.
Is Tom peeling potatoes?	Tom đang gọt khoai tây phải không?
I bet Tom can swim.	Tôi cá là Tom biết bơi.
I am confident I can do it.	Tôi tự tin mình sẽ làm được.
Tom never went back there.	Tom không bao giờ trở lại đó.
Tom put his hand to his forehead.	Tom đưa tay lên trán.
Tom is a charming man.	Tom là một người đàn ông quyến rũ.
I didn't ask Tom who he was going to Boston with.	Tôi không hỏi Tom rằng anh ấy định đến Boston với ai.
I bought this hat while I was in Australia.	Tôi đã mua chiếc mũ này khi tôi ở Úc.
Do you have time to help me tomorrow?	Bạn có thời gian giúp tôi vào ngày mai được không?
I cannot go any further.	Tôi không thể đi xa hơn nữa.
Tom was impressed with how well Mary could speak French.	Tom rất ấn tượng với việc Mary có thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom is as guilty as I am.	Tom cũng có tội như tôi.
We're not with Tom.	Chúng tôi không ở với Tom.
The door is closed.	Cánh cửa đã đóng.
That's not why Tom wanted to do it.	Đó không phải là lý do Tom muốn làm điều đó.
Tom is a doctor's assistant.	Tom là một trợ lý của bác sĩ.
I'm not ashamed to be seen with them.	Tôi không xấu hổ khi được nhìn thấy với họ.
When was the last time you went dancing?	Lần cuối cùng bạn đi khiêu vũ là khi nào?
When was the last time you saw the sun?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy ánh nắng là khi nào?
Tom always does what we tell him to do.	Tom luôn làm những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
Tom says he thinks Mary is busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang bận.
Tom didn't try very hard.	Tom không cố gắng lắm.
Tom will show you how to do that.	Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom spent the evening watching a basketball game on TV with his children.	Tom đã dành cả buổi tối để xem một trận bóng rổ trên TV với các con của mình.
I doubt Tom will be punished.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị trừng phạt.
Tom is writing a book in French.	Tom đang viết một cuốn sách bằng tiếng Pháp.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
I was amazed by how well Tom could speak French.	Tôi rất ngạc nhiên bởi Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom and Mary have never been to that restaurant.	Tom và Mary chưa bao giờ đến nhà hàng đó.
Tom believes that Mary doesn't want to do that.	Tom tin rằng Mary không muốn làm điều đó.
Death is an integral part of life.	Cái chết là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
I wish I had planted an apple tree here when I first purchased this property. 	Tôi ước gì mình đã trồng cây táo ở đây khi lần đầu tiên tôi mua tài sản này.
If I had, we would have apples now.	Nếu tôi có, bây giờ chúng ta sẽ có táo.
I always treat you with respect.	Tôi luôn đối xử với bạn với sự tôn trọng.
If you want to try it, go ahead and try it.	Nếu bạn muốn thử nó, hãy tiếp tục và thử nó.
Tom has been playing guitar all morning.	Tom đã chơi guitar cả buổi sáng.
What is the science behind it?	Khoa học đằng sau nó là gì?
Tom never imagined that Mary would react this way.	Tom chưa bao giờ tưởng tượng rằng Mary sẽ phản ứng theo cách này.
Tom has nothing to hide.	Tom không có gì để che giấu.
I didn't realize you were so rich.	Tôi đã không nhận ra bạn rất giàu.
I am not responsible for what happened.	Tôi không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
They said that his army was not strong enough to attack.	Họ nói rằng quân đội của ông không đủ mạnh để tấn công.
I'm pretty sure Tom is allergic to nuts.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom bị dị ứng với các loại hạt.
You have three minutes to decide.	Bạn có ba phút để quyết định.
What is Tom doing in Mary's room?	Tom đang làm gì trong phòng của Mary?
Place silverware in the top drawer.	Đặt đồ bạc vào ngăn trên cùng.
We were strangled.	Chúng tôi đã bị bóp nghẹt.
That's reality.	Đó là thực tế.
Tom doesn't seem very pleased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng lắm.
I don't think I can wait any longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đợi lâu hơn nữa.
Tom didn't turn in his homework on time.	Tom đã không nộp bài tập về nhà đúng giờ.
We don't want to do anything without thinking about the consequences.	Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì mà không nghĩ đến hậu quả.
When Tom woke up, there was no one in the room.	Khi Tom tỉnh dậy, không có ai trong phòng.
Tom and Mary's kids look so adorable.	Những đứa trẻ của Tom và Mary trông rất đáng yêu.
Tom glanced sideways at Mary.	Tom liếc ngang sang Mary.
Tom shouted.	Tom đã hét lên.
Tom didn't handle the situation well at all.	Tom không xử lý tình huống tốt chút nào.
Tom is a very good bowler.	Tom là một người chơi bowling rất giỏi.
I'm not going anywhere today.	Hôm nay tôi sẽ không đi đâu cả.
You have to apologize.	Bạn phải xin lỗi.
The fire was extinguished before it became serious.	Đám cháy đã được dập tắt trước khi nó trở nên nghiêm trọng.
Tom might be sick in bed.	Tom có ​​thể bị ốm trên giường.
I should refuse to go to Australia.	Tôi nên từ chối đi Úc.
Maybe someone made Tom do it.	Có lẽ ai đó đã bắt Tom làm điều đó.
Is that someone's name?	Đó có phải là tên của ai đó không?
Tom sends me a Christmas card every year.	Tom gửi cho tôi một tấm thiệp Giáng sinh hàng năm.
The sauce should simmer, but not boil, for at least 30 minutes to thicken.	Nước sốt nên đun nhỏ lửa, nhưng không sôi, trong ít nhất 30 phút để đặc lại.
I don't think Tom is thirsty.	Tôi không nghĩ Tom khát.
Tom started dating Mary in high school.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary ở trường trung học.
You're not really going to do that, are you?	Bạn không thực sự định làm điều đó, phải không?
I think Tom is in the kitchen washing dishes.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trong bếp rửa bát.
I know Tom knows who will do it for him.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom visited Mary last Monday morning.	Tom đã đến thăm Mary vào sáng thứ Hai tuần trước.
Tom was trying to think of the right thing to say.	Tom đang cố nghĩ ra điều đúng đắn để nói.
Tom was able to do everything he needed to do.	Tom đã có thể làm mọi thứ anh ấy cần làm.
I hope we find Tom soon.	Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tìm thấy Tom sớm.
Tom knows that there is only one thing he can do.	Tom biết rằng chỉ có một điều anh ấy có thể làm.
It's likely that Tom wouldn't want this.	Có khả năng Tom sẽ không muốn điều này.
Tom went back to Australia for Christmas.	Tom đã trở lại Úc vào dịp Giáng sinh.
I don't think I would be able to do this without you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này nếu không có bạn.
Tom told me that Mary wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ không làm thế nữa.
I wish I was still living in Australia.	Tôi ước rằng tôi vẫn đang sống ở Úc.
Tom asked us what museums we visited.	Tom hỏi chúng tôi rằng chúng tôi đã đến thăm những viện bảo tàng nào.
I don't think you like my friends.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích bạn bè của tôi.
You are really good.	Bạn thực sự tốt.
If you don't have money, don't try to bargain with me.	Nếu bạn không có tiền, đừng cố gắng mặc cả với tôi.
You can hear sounds from a distance better on clear days than on cloudy days.	Bạn có thể nghe thấy âm thanh từ xa tốt hơn vào những ngày trời quang đãng so với những ngày nhiều mây.
Tom is a very good player.	Tom là một cầu thủ rất giỏi.
Tom gave Mary the money she needed to pay off the debt.	Tom đã đưa cho Mary số tiền mà cô ấy cần để trả nợ.
Tom shoots a gun.	Tom bắn súng.
You know that I don't want to do that, right?	Bạn biết rằng tôi không muốn làm điều đó, phải không?
How many plums are there?	Có bao nhiêu quả mận?
Tom stole all of Mary's money.	Tom đã cướp hết tiền của Mary.
This time I didn't find it funny.	Lần này tôi không thấy buồn cười.
My parents almost always spoke French to each other.	Cha mẹ tôi hầu như luôn nói tiếng Pháp với nhau.
Is Tom deaf in one ear?	Tom bị điếc một bên tai phải không?
Why is it so small?	Tại sao nó quá nhỏ?
Tom wants his wife to work in the store with him.	Tom muốn vợ làm việc trong cửa hàng với anh ta.
I'm in the car on my way to the airport.	Tôi đang trên xe trên đường đến sân bay.
Tom said he was exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã kiệt sức.
You are not out of the woods.	Bạn không ra khỏi rừng.
Tom tells everyone that he has been starved.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bị bỏ đói.
Tom said he knew that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I don't often cry.	Tôi không thường khóc.
The crowd calmed down.	Đám đông bình tĩnh trở lại.
It was the first time I saw a koala.	Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con gấu túi.
Tom, Mary and John all think Alice is crazy.	Tom, Mary và John đều nghĩ rằng Alice bị điên.
Buck stopped at me.	Buck dừng lại với tôi.
Tom says he is not sleepy yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
We know Tom.	Chúng tôi biết Tom.
Tom is not sad, but Mary is.	Tom không buồn, nhưng Mary thì có.
I thought Tom would be the next to do it.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Charlemagne was crowned by the Pope.	Charlemagne được Giáo hoàng trao vương miện.
I think that package is for Tom.	Tôi nghĩ rằng gói đó là dành cho Tom.
I just don't want to hurt anyone.	Tôi chỉ không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
Tom thinks that Mary should be happy.	Tom nghĩ rằng Mary nên hạnh phúc.
Tom was not robbed.	Tom không bị cướp.
I don't really enjoy studying.	Tôi không thực sự thích học.
We are not all in the same place.	Tất cả chúng ta không ở cùng một nơi.
Tom told me not to open that door.	Tom bảo tôi đừng mở cánh cửa đó.
Tom seems like a wise man.	Tom có ​​vẻ như là một nhà thông thái.
I know Tom didn't know Mary was up to it.	Tôi biết Tom không biết Mary đang định làm điều đó.
Tom still can't swim, right?	Tom vẫn chưa biết bơi phải không?
Tom did not need to answer Mary's question.	Tom không cần phải trả lời câu hỏi của Mary.
Take your filthy gloves away from me!	Lấy đôi găng tay bẩn thỉu của bạn ra khỏi tôi!
I know Tom won't have to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
Right now, I'm trying to stay optimistic.	Hiện tại, tôi đang cố gắng giữ tinh thần lạc quan.
Tom doesn't do it because he doesn't think he has to.	Tom không làm điều đó bởi vì anh ấy không nghĩ rằng anh ấy phải làm vậy.
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay.
Scorpions eat insects.	Bọ cạp ăn côn trùng.
Without a doubt, Tom is the best French speaker in our class.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
It sounds really choking.	Nó nghe thực sự nghẹn ngào.
What exactly did I do wrong?	Chính xác thì tôi đã làm gì sai?
I am not so skeptical.	Tôi không hoài nghi như vậy.
I'll make some coffee. 	Tôi sẽ pha một ít cà phê.
Do you want some?	Bạn có muốn một số không?
Tom neglects his studies.	Tom bỏ bê việc học của mình.
I don't remember much about that woman.	Tôi không nhớ nhiều về người phụ nữ đó.
I'll come see Tom next time.	Tôi sẽ đến gặp Tom lần sau.
Tom can say what he wants.	Tom có ​​thể nói những gì anh ấy muốn.
I haven't packed my suitcase yet.	Tôi vẫn chưa đóng gói vali của mình.
I know Tom is the only one who knows how to do it.	Tôi biết Tom là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I don't think Tom is boring.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhàm chán.
We love challenges.	Chúng tôi thích thử thách.
Tom says he knows that it was Mary who did it.	Tom nói rằng anh biết rằng chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom told me who you asked to the prom.	Tom đã cho tôi biết bạn đã yêu cầu ai đến buổi dạ hội.
You arrive thirty minutes early.	Bạn đến sớm ba mươi phút.
Tom and I are going to Australia for a conference.	Tom và tôi sẽ đến Úc để dự một hội nghị.
When did you find out that Tom wanted to come to Boston with you?	Bạn phát hiện ra rằng Tom muốn đến Boston với bạn khi nào?
Tom won't leave until he talks to Mary.	Tom sẽ không rời đi cho đến khi anh ấy nói chuyện với Mary.
That camera was Tom's most precious possession.	Chiếc máy ảnh đó là vật sở hữu quý giá nhất của Tom.
I do not understand why.	Tôi không hiểu tại sao.
I wonder if Tom is biased.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thiên vị hay không.
Tom died of hunger.	Tom chết vì đói.
Tonight's party is BYOB.	Bữa tiệc tối nay là BYOB.
Tom says he doesn't want to sleep in the garage.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ trong ga ra.
Tom is doing better today.	Tom đang làm tốt hơn hôm nay.
I don't think Tom knows we have much work to do.	Tôi không nghĩ Tom biết chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Which button did you press?	Bạn đã nhấn nút nào?
Tom often wears sunglasses even when it's not very bright.	Tom thường đeo kính râm ngay cả khi trời không sáng lắm.
Has Tom graduated yet?	Tom đã tốt nghiệp chưa?
Tom and Mary are leaving tomorrow morning.	Tom và Mary sẽ đi vào sáng mai.
Tom's dog is a hybrid dog.	Con chó của Tom là một con chó lai.
I'm Tom, Mary's grandfather.	Tôi là Tom, ông nội của Mary.
I probably wouldn't do that.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó.
I don't think Tom knows anyone here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ ai ở đây.
Tom and his brother did it together.	Tom và anh trai đã làm điều đó cùng nhau.
I knew that Tom didn't know why Mary had to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
"We ate pasta and pizza." 	"Chúng tôi đã ăn mì Ý và bánh pizza."
"What else can I eat?" 	"Em ăn gì nữa không?"
"We also ate apple pie and ice cream."	"Chúng tôi cũng đã ăn bánh táo và kem."
Tom won't do it right away, but he'll do it eventually.	Tom sẽ không làm điều đó ngay lập tức, nhưng anh ấy sẽ làm điều đó cuối cùng.
How do I know now you're not lying to me?	Làm sao tôi biết bây giờ bạn không nói dối tôi?
Tom has been a teacher since 2013.	Tom là giáo viên từ năm 2013.
I didn't know that I needed to do that with Tom.	Tôi không biết rằng tôi cần phải làm điều đó với Tom.
Tom is waiting at home.	Tom đang đợi ở nhà.
There are things that cannot be fixed.	Có những thứ không thể sửa được.
Tom told me he thought Mary was back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã trở lại.
You should make better use of your free time.	Bạn nên tận dụng thời gian rảnh của mình tốt hơn.
San Francisco is only one-tenth as populous as New York.	San Francisco đông dân chỉ bằng 1/10 so với New York.
I know Tom shouldn't have done that.	Tôi biết Tom không nên làm vậy.
I think we both know how Tom feels.	Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều biết cảm giác của Tom.
Tonight we will have dinner at an Indian restaurant.	Tối nay chúng ta sẽ ăn tối ở một nhà hàng Ấn Độ.
Blood rushed to Tom's face.	Máu dồn lên mặt Tom.
I don't think I will get bored.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom was detained for questioning.	Tom đã bị giam giữ để thẩm vấn.
Sorry, but I wanted to tell him this news directly.	Xin lỗi, nhưng tôi muốn nói trực tiếp với anh ấy tin này.
Tom knelt down.	Tom quỳ xuống.
Tom lives in a brown house.	Tom sống trong một ngôi nhà màu nâu.
I think Tom lied about where he was.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối về nơi anh ấy đã ở.
Please play something of Chopin for me.	Vui lòng chơi một cái gì đó của Chopin cho tôi.
I can't fool Tom.	Tôi không thể lừa được Tom.
I will go to summer camp next year.	Tôi sẽ đi trại hè vào năm sau.
Tom doesn't look good.	Tom trông không được tốt.
He doesn't have enough money to buy a car.	Anh ấy không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
Tom was sitting alone in the corner of the room.	Tom đang ngồi một mình trong góc phòng.
Tom should have sold the house while he had the chance.	Tom lẽ ra nên bán nhà khi còn cơ hội.
Tom was arrested three weeks later.	Tom bị bắt ba tuần sau đó.
Tom doesn't have to go there.	Tom không cần phải đến đó.
Why do you think I'm sitting here?	Bạn nghĩ tại sao tôi lại ngồi ở đây?
Tom wants Mary to stay.	Tom muốn Mary ở lại.
There's lemon in it.	Có chanh trong đó.
Is Tom still eating?	Tom vẫn ăn chứ?
Please come back in thirty minutes to get it.	Vui lòng quay lại sau ba mươi phút để lấy nó.
Tom doesn't recognize who the prisoner is.	Tom không nhận ra ai là tù nhân.
He motioned for me to follow him.	Anh ta ra hiệu cho tôi đi theo anh ta.
I guess that's good.	Tôi đoán vậy là tốt.
I was poor.	Tôi đã nghèo.
Tom was the one who helped Mary do it.	Tom là người đã giúp Mary làm điều đó.
Tom rose with great care.	Tom tăng với sự chăm sóc tuyệt vời.
I know that Tom used to be a heavy drinker.	Tôi biết rằng Tom từng là một người nghiện rượu nặng.
No one has found a solution yet, right?	Chưa ai tìm ra giải pháp, phải không?
I'll be gone in 10 minutes.	Tôi sẽ đi trong 10 phút nữa.
Tom hasn't seen Mary since Valentine's Day.	Tom đã không gặp Mary kể từ ngày lễ tình nhân.
I don't want Tom to give Mary advice.	Tôi không muốn Tom cho Mary lời khuyên.
I will inform Tom of our decision.	Tôi sẽ thông báo cho Tom về quyết định của chúng tôi.
I don't want to get married until I'm 30.	Tôi không muốn kết hôn cho đến khi tôi 30 tuổi.
I think that makes more sense.	Tôi nghĩ điều đó hợp lý hơn.
They will handle it.	Họ sẽ xử lý nó.
Did Tom tell you where he bought it?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đã mua nó ở đâu không?
Tom is probably not the best student in this class.	Tom có ​​lẽ không phải là học sinh giỏi nhất trong lớp này.
Try to be as polite as possible when asking for directions.	Cố gắng lịch sự nhất có thể khi hỏi đường.
That's harder to do than I thought.	Điều đó khó thực hiện hơn tôi nghĩ.
Tom has been vindicated.	Tom đã được minh oan.
Tom said I looked impatient.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ mất kiên nhẫn.
Tom raised his gun.	Tom giơ súng lên.
Don't let Tom move the table.	Đừng để Tom di chuyển bàn.
Tom is not as healthy as before.	Tom không còn khỏe mạnh như trước nữa.
I'll get you something cold to drink.	Tôi sẽ lấy cho bạn thứ gì đó lạnh để uống.
Doing that doesn't make you happy, does it?	Làm điều đó không làm cho bạn hạnh phúc, phải không?
I am with you.	Tôi đang ở với bạn.
I want Tom to tell me what he thinks.	Tôi muốn Tom nói cho tôi biết anh ấy nghĩ gì.
Thanks for your attention.	Cám ơn vì đã quan tâm.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
The librarian kicked Tom out of the library.	Thủ thư đuổi Tom ra khỏi thư viện.
Currently, there is no one in the office.	Hiện tại, không có ai trong văn phòng.
Tom was present, but Mary was not.	Tom đã có mặt, nhưng Mary thì không.
Tom is reading a book on his bunk bed.	Tom đang đọc sách trên giường tầng của mình.
Tom doesn't even drive.	Tom thậm chí không lái xe.
Last night Tom went drinking with his friends.	Tối qua Tom đã đi uống rượu với bạn bè của mình.
The tram was packed.	Xe điện đã chật cứng.
Tom says I don't have to do anything I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm bất cứ điều gì tôi không muốn.
Tom knew Mary wanted him to invite her to the ball.	Tom biết Mary muốn anh rủ cô đến buổi dạ hội.
The political situation in the country is getting worse and worse.	Tình hình chính trị trong nước ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
I suspect what Tom said is a lie.	Tôi nghi ngờ những gì Tom nói là dối trá.
Five years have passed since I last saw you.	Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp em.
Tom said Mary would do it for me.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom received three units of blood.	Tom đã được truyền ba đơn vị máu.
Tom and I worked together on that project for three months.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau trong dự án đó trong ba tháng.
Tom doesn't have time to do his homework.	Tom không có thời gian để làm bài tập về nhà.
Would you like another beer?	Bạn có muốn một ly bia khác không?
Tom killed a bear.	Tom đã giết một con gấu.
Don't join, OK?	Đừng tham gia, OK?
Tom doesn't work.	Tom không làm việc.
Tom said the storm lasted several hours.	Tom cho biết cơn bão kéo dài vài giờ.
Tom says he doesn't have time to eat now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy không có thời gian để ăn.
Let's see where we are a month from now.	Hãy xem chúng ta đang ở đâu trong một tháng kể từ bây giờ.
I think you should buy yourself some new clothes.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình một số quần áo mới.
I have read almost all of this book.	Tôi đã đọc gần hết cuốn sách này.
Does Tom need our help?	Tom có ​​cần chúng tôi giúp không?
I won't live there anymore.	Tôi sẽ không sống ở đó nữa.
Tom is elusive.	Tom là người khó nắm bắt.
He is undeniably the most successful film director in the world.	Anh ấy không hổ danh là đạo diễn phim thành công nhất trên thế giới.
That's a stupid rule.	Đó là một quy tắc ngu ngốc.
Both Tom and I were born in Boston.	Cả tôi và Tom đều sinh ra ở Boston.
You are the one who taught me how to do this.	Bạn là người đã dạy tôi cách làm điều này.
The cookies are making me thirsty.	Những bánh quy đang làm cho tôi khát nước.
I know Tom will try again.	Tôi biết Tom sẽ thử lại.
Do you really think that Tom is illiterate?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom mù chữ không?
We have to stop Tom.	Chúng ta phải ngăn Tom lại.
You are losing shape.	Bạn đang mất hình dạng.
Tom isn't the only one who wants to win.	Tom không phải là người duy nhất muốn chiến thắng.
Tom is not as old as me.	Tom không già bằng tôi.
I never thought Tom could do it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom and Mary never had a disagreement.	Tom và Mary chưa bao giờ có bất đồng.
Tom hid the gun in a cookie jar on the fridge.	Tom giấu khẩu súng trong lọ bánh quy trên tủ lạnh.
Tom took Mary to her mother's house.	Tom đã đưa Mary đến nhà mẹ cô ấy.
I don't think anyone would suspect that you're not Tom.	Tôi không nghĩ có ai ngờ rằng bạn không phải là Tom.
Tom doesn't drink much.	Tom không uống nhiều.
Tom and Mary are planning to walk to the other side of the island.	Tom và Mary đang lên kế hoạch đi bộ sang phía bên kia của hòn đảo.
Tom is definitely hypocritical.	Tom chắc chắn là đạo đức giả.
I don't want you to come to Boston.	Tôi không muốn bạn đến Boston.
I witnessed several accidents in front of my house.	Tôi đã chứng kiến ​​một số vụ tai nạn trước nhà tôi.
Tom and Mary are working hard.	Tom và Mary đang làm việc chăm chỉ.
I think we have disconnected.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị ngắt kết nối.
We cannot work in this temperature.	Chúng tôi không thể làm việc trong nhiệt độ này.
We strongly condemn such acts.	Chúng tôi cực lực lên án những hành vi như vậy.
Tom is quite rich.	Tom khá giàu.
Tom tried to get Mary back.	Tom đã cố gắng giành lại Mary.
He didn't quite understand why she was angry.	Anh hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại tức giận.
Tom tells Mary that he doesn't think John is biased.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John có thành kiến.
I wouldn't call them idiots.	Tôi sẽ không gọi họ là những kẻ ngốc.
You must wear a jacket outside.	Bạn phải mặc áo khoác bên ngoài.
It probably won't be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ không khó để làm điều đó một mình.
Tom is tall and strong.	Tom cao và khỏe.
That's it.	Đó là nó.
Tom was not happy at all.	Tom không vui chút nào.
My year in Africa was a very educational experience in many ways.	Năm của tôi ở Châu Phi là một trải nghiệm rất giáo dục về nhiều mặt.
Tom knew that he couldn't stop Mary.	Tom biết rằng anh không thể ngăn Mary.
He speaks English fluently as if he were an American.	Anh ấy nói tiếng Anh trôi chảy như thể anh ấy là một người Mỹ.
Do you know why no one likes Tom?	Bạn có biết tại sao không ai thích Tom không?
I was just wondering if Tom could love Mary.	Tôi chỉ đang tự hỏi liệu Tom có ​​thể yêu Mary hay không.
Tom is studying French.	Tom đang học tiếng Pháp.
Tom is doing well at school.	Tom đang học tốt ở trường.
Tom is singing right now.	Tom đang hát ngay bây giờ.
Tom is sleeping, isn't he?	Tom đang ngủ, phải không?
I clapped my hands.	Tôi vỗ tay.
Who is accusing you?	Ai đang buộc tội bạn?
No one would pay that much for something like that.	Không ai sẽ trả nhiều như vậy cho một cái gì đó như thế.
I don't have any feelings for Tom.	Tôi không có bất kỳ tình cảm nào với Tom.
I am moving.	Tôi đang di chuyển.
I ran into Tom the other night.	Tôi tình cờ gặp Tom vào đêm nọ.
The decision has not yet been made.	Quyết định vẫn chưa được đưa ra.
Tom crossed the room and opened the window.	Tom đi ngang qua phòng và mở cửa sổ.
We have come a long way.	Chúng ta đã đi một chặng đường dài.
I'm not the one to turn off the lights.	Tôi không phải là người tắt đèn.
I didn't know you wanted to go to Boston with Tom.	Tôi không biết bạn muốn đến Boston với Tom.
Tom went to Boston to work.	Tom đã đến Boston để làm việc.
Has Tom agreed to our terms?	Tom đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi chưa?
Tom says he thinks Mary is probably having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom ordered an ice cream.	Tom gọi một cây kem.
Mary is my ex-girlfriend.	Mary là bạn gái cũ của tôi.
I will ask Tom to do it tomorrow.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó vào ngày mai.
Get to a place where you won't be disturbed, where there's plenty of room and where you can turn the key if there's a chance of interruption.	Đến nơi bạn sẽ không bị quấy rầy, nơi có nhiều chỗ và có thể xoay chìa khóa nếu có khả năng bị gián đoạn.
I know Tom is great.	Tôi biết Tom rất tuyệt.
You won't find anyone who will do it for you.	Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ ai sẽ làm điều đó cho bạn.
I still haven't given the documents to Tom.	Tôi vẫn chưa đưa tài liệu cho Tom.
Give Tom the money you owe him.	Đưa cho Tom số tiền mà bạn nợ anh ta.
Tom says he feels like dancing.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn khiêu vũ.
Tom doesn't know why Mary and John hate each other.	Tom không biết tại sao Mary và John ghét nhau.
I think Tom doesn't swim very often.	Tôi nghĩ Tom không thường xuyên bơi lội.
If you won the lottery, what would you do with the money?	Nếu bạn trúng số, bạn sẽ làm gì với số tiền đó?
Tom should have told me about that sooner.	Tom nên nói với tôi về điều đó sớm hơn.
I don't need to prove myself to anyone.	Tôi không cần phải chứng tỏ bản thân với bất kỳ ai.
Where do you want to go during your summer vacation?	Bạn muốn đi đâu trong kỳ nghỉ hè của mình?
Tom did what he intended to do.	Tom đã làm những gì anh ấy đã định làm.
The alarm does not wake Tom.	Báo thức không đánh thức Tom.
Don't forget what I told you.	Đừng quên những gì tôi đã nói với bạn.
I know that Tom can't win.	Tôi biết rằng Tom không thể thắng.
Where did Tom hide it?	Tom đã giấu nó ở đâu?
Tom couldn't understand how Mary could plan a surprise party without him knowing about it.	Tom không thể hiểu làm thế nào Mary có thể lên kế hoạch cho một bữa tiệc bất ngờ mà anh ta không biết về nó.
I really want to eat dumplings.	Tôi rất muốn ăn bánh bao.
Tom doesn't care who did it.	Tom không cần biết ai đã làm điều đó.
It's a no-win situation.	Đó là một tình huống không có lợi.
Tom is Mary's ex-boyfriend.	Tom là bạn trai cũ của Mary.
The blue cup is larger than the red cup.	Cái cốc màu xanh lớn hơn cái cốc màu đỏ.
You still haven't given me any.	Bạn vẫn chưa cho tôi cái nào.
Tom says he doesn't want to sleep in the basement.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ dưới tầng hầm.
Tom wants to know why Mary is not here today.	Tom muốn biết tại sao Mary không ở đây hôm nay.
One way to find out is to ask Tom.	Một cách để tìm hiểu là hỏi Tom.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom has family problems.	Tom có ​​vấn đề về gia đình.
You don't play jazz anymore?	Bạn không chơi nhạc jazz nữa?
Tom and Mary don't like the same TV shows.	Tom và Mary không thích những chương trình truyền hình giống nhau.
I think Tom can help you now.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn bây giờ.
The boy stripped off his clothes.	Chàng trai lột sạch quần áo.
That will happen eventually.	Điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Tom was not satisfied with the work Mary did.	Tom không hài lòng với công việc Mary đã làm.
Did you really miss me?	Bạn đã thực sự nhớ tôi?
By far, Tom is the brightest student in his class and he passes every exam with the highest score.	Cho đến nay, Tom là học sinh sáng giá nhất trong lớp và anh ấy vượt qua mọi kỳ thi với điểm cao nhất.
Is Tom still in the hospital?	Tom có ​​còn ở bệnh viện không?
I don't want to go dancing.	Tôi không muốn đi khiêu vũ.
Tom says that Mary may be desperate.	Tom nói rằng Mary có thể đang tuyệt vọng.
I don't want you to join.	Tôi không muốn bạn tham gia.
I think you don't like them.	Tôi nghĩ rằng bạn không thích họ.
Tom is in the process of doing that right now.	Tom đang trong quá trình làm điều đó ngay bây giờ.
What will you drink, Tom?	Bạn sẽ uống gì, Tom?
Tom explained everything to the police.	Tom đã giải thích mọi chuyện với cảnh sát.
Should I tell Tom how I feel?	Tôi có nên nói cho Tom biết cảm giác của tôi không?
A man with a gun tries to control the bus.	Một người đàn ông với một khẩu súng cố gắng điều khiển xe buýt.
Tom won't be returning to Australia anytime soon.	Tom sẽ không trở lại Úc sớm.
Someone will be punished. 	Ai đó sẽ bị trừng phạt.
I hope it's not me.	Tôi hy vọng đó không phải là tôi.
Tom is trying to do the impossible.	Tom đang cố gắng làm một điều không thể làm được.
The shoe didn't fit me. 	Chiếc giày không vừa với tôi.
It's too small.	Nó quá nhỏ.
Tom sleeps thanks to the fire alarm.	Tom ngủ nhờ chuông báo cháy.
I'm going to buy my mom some flowers for Mother's Day.	Tôi sẽ mua cho mẹ một ít hoa cho Ngày của Mẹ.
Do not disturb me anymore.	Đừng làm phiền tôi nữa.
I don't know if it's legal.	Tôi không biết điều đó là hợp pháp.
Tom says he hopes that Mary won't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
That simply doesn't make sense.	Điều đó chỉ đơn giản là không có ý nghĩa.
Without your help, I would not have been successful.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể thành công.
Tom is a native of Boston.	Tom là người gốc Boston.
Tom says Mary doesn't sleep.	Tom nói Mary không ngủ.
Tom won't be able to drive for a while.	Tom sẽ không thể lái xe trong một thời gian.
Too bad Tom won't be able to come to our party tomorrow.	Thật tệ là ngày mai Tom sẽ không thể đến bữa tiệc của chúng ta.
Tom got his children a puppy for Christmas.	Tom đã nhận cho các con của mình một con chó con vào dịp Giáng sinh.
That's really all I want to tell you.	Đó thực sự là tất cả những gì tôi muốn nói với bạn.
Tom is also good.	Tom cũng giỏi.
He's not the type of man everyone likes.	Anh không phải kiểu đàn ông mà mọi người thích.
Tom is cleaning.	Tom đang dọn dẹp.
Tom plays outside.	Tom chơi bên ngoài.
Don't make my job harder.	Đừng làm cho công việc của tôi khó hơn.
I think Tom is adopted.	Tôi nghĩ Tom là con nuôi.
I haven't felt like this since I was a teenager.	Tôi đã không cảm thấy như thế này kể từ khi tôi còn là một thiếu niên.
No one had ever asked Tom that question before.	Chưa ai từng hỏi Tom câu hỏi đó trước đây.
Hoover was born in Iowa in 1874.	Hoover sinh ra ở bang Iowa năm 1874.
Hey, someone came out of the cave.	Này, có người ra khỏi hang.
Tom was ecstatic.	Tom đã rất ngây ngất.
I have to get up early tomorrow morning, so I'm going to bed.	Tôi phải dậy sớm vào sáng mai, vì vậy tôi sẽ đi ngủ.
You can't let anyone know I'm here.	Bạn không thể để bất cứ ai biết tôi ở đây.
Tom is a grown man.	Tom là một người đàn ông trưởng thành.
Tom and Mary promised me they would never do that again.	Tom và Mary đã hứa với tôi rằng họ sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Her absence went unnoticed until the end of the meeting.	Sự vắng mặt của cô ấy đã không được chú ý cho đến khi kết thúc cuộc họp.
I asked you to leave Tom alone.	Tôi đã yêu cầu bạn để Tom một mình.
Tom should be the one to do it.	Tom nên là người làm điều đó.
Tom didn't want to leave at all.	Tom không muốn rời đi chút nào.
We challenged each other.	Chúng tôi đã thách thức nhau.
Tom bought himself a new guitar for Christmas.	Tom đã mua cho mình một cây đàn guitar mới cho lễ Giáng sinh.
Tom told us the truth.	Tom đã nói với chúng tôi sự thật.
My room is down the hallway.	Phòng của tôi ở dưới hành lang.
Tom considered working for our company, but decided not to.	Tom đã cân nhắc làm việc cho công ty của chúng tôi, nhưng quyết định không làm.
How long does it take you to get ready for school?	Bạn mất bao lâu để chuẩn bị đến trường?
I'll just sit here and read a book.	Tôi sẽ chỉ ngồi đây và đọc một cuốn sách.
Thank you for trusting me.	Cám ơn bạn đã tin tưởng tôi.
Tom was killed by an arrow.	Tom đã bị giết bởi một mũi tên.
I took time to visit my aunt in the hospital yesterday.	Tôi đã mất thời gian vào thăm dì tôi trong bệnh viện ngày hôm qua.
I think Tom is finally asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng cũng đã ngủ.
Tom said that he tried to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó một mình.
Do you feel in control?	Bạn có cảm thấy mình bị kiểm soát không?
What you are talking about happened a long time ago.	Điều bạn đang nói đã xảy ra cách đây rất lâu.
Do you think it's possible that Tom knows Mary's phone number?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom biết số điện thoại của Mary không?
Tom did it reluctantly.	Tom đã làm điều đó một cách miễn cưỡng.
The password has not been decrypted yet.	Mật mã vẫn chưa được giải mã.
They are not fairy tales.	Chúng không phải là những câu chuyện cổ tích.
Tom says he will help Mary do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary làm điều đó.
I didn't want to go to Boston, but my parents arrested me.	Tôi không muốn đến Boston, nhưng bố mẹ tôi đã bắt tôi.
Tom seems successful.	Tom có ​​vẻ thành công.
Tom wants to be safe.	Tom muốn được an toàn.
We only started doing it when it started to rain.	Chúng tôi chỉ bắt đầu làm điều đó khi trời bắt đầu mưa.
We were the only ones here who knew that Tom knew why Mary needed to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary cần làm điều đó.
I cannot take your place.	Tôi không thể thay thế vị trí của bạn.
Tom loves to make prank calls.	Tom thích thực hiện các cuộc gọi chơi khăm.
Tom had a great performance.	Tom đã có một màn trình diễn tuyệt vời.
They went to Antarctica.	Họ đã đi thám hiểm Nam Cực.
I don't think Tom knows what Mary told John.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì Mary đã nói với John.
You have lost perspective.	Bạn đã mất quan điểm.
Why doesn't Tom want me to do it?	Tại sao Tom không muốn tôi làm điều đó?
Tom told me about it this afternoon.	Tom đã nói với tôi về điều đó chiều nay.
Tom just escaped from prison.	Tom vừa vượt ngục.
Tom said he wished he hadn't parked under that tree.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đậu xe dưới gốc cây đó.
You can't hide from me forever.	Anh không thể giấu em mãi được.
I didn't know I was going to be fired.	Tôi không biết mình sẽ bị sa thải.
I don't do this as often as I used to.	Tôi không làm điều này thường xuyên như tôi đã từng.
Tom ate the entire pizza by himself.	Tom đã tự mình ăn hết chiếc bánh pizza.
I know that Tom is no longer a gym teacher.	Tôi biết rằng Tom không còn là giáo viên thể dục nữa.
I know you liked what Tom gave you.	Tôi biết bạn thích những gì Tom đã cho bạn.
I don't think this is the first time Tom has tried to do that.	Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên Tom cố gắng làm điều đó.
Tom slipped off the road.	Tom trượt khỏi đường.
Our family does not celebrate Christmas.	Gia đình chúng tôi không tổ chức lễ Giáng sinh.
I think Tom must be here for three weeks.	Tôi nghĩ Tom phải ở đây trong ba tuần.
Monday is busy.	Thứ Hai thật bận rộn.
Tom wears a red shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ.
Tom can go home to Mary.	Tom có ​​thể về nhà với Mary.
I told Tom it was fine for him to leave.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy rời đi là được.
Tom asked me if I could play the piano.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể chơi piano không.
I overheard Tom saying that he was moving to Boston.	Tôi tình cờ nghe được Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
Looks can be deceiving.	Vẻ ngoài có thể lừa dối.
Tell Tom that the air conditioner is not working.	Nói với Tom rằng máy điều hòa không khí không hoạt động.
Tom has been promoted to general.	Tom đã được thăng cấp tướng.
We left Boston at 2:30 this morning.	Chúng tôi rời Boston lúc 2:30 sáng nay.
Tom went to school in Australia.	Tom đã đi học ở Úc.
Tom offered an apology.	Tom đưa ra lời xin lỗi.
Tom didn't believe Mary could do it alone.	Tom không tin Mary có thể làm điều đó một mình.
We don't have enough details.	Chúng tôi không có đủ thông tin chi tiết.
I'm sorry I can't see you tonight.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể gặp bạn tối nay.
She can't play the piano very well.	Cô ấy không thể chơi piano rất tốt.
I told Tom I never wanted to do that again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không bao giờ muốn làm điều đó nữa.
You will get it someday.	Bạn sẽ nhận được nó vào một ngày nào đó.
Who did Tom go swimming with?	Tom đã đi bơi với ai?
Tom says Mary doesn't eat dessert.	Tom nói Mary không ăn tráng miệng.
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
My niece has photography skills.	Cháu gái của tôi có kỹ năng chụp ảnh.
Tom told Mary what he couldn't eat.	Tom nói với Mary những gì anh ấy không thể ăn.
It was a beautiful day, wasn't it?	Đó là một ngày đẹp trời, phải không?
You can stay with me for the time being.	Bạn có thể ở lại với tôi trong thời gian này.
I thought you said you knew Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn biết Tom.
Tom wants to talk to you privately.	Tom muốn nói chuyện riêng với bạn.
I only did it once.	Tôi chỉ làm điều đó một lần.
She tried her best to clear her doubts.	Cô đã cố gắng hết sức để giải tỏa tâm lý nghi ngờ của mình.
I don't plan to stay there long.	Tôi không định ở đó lâu.
She scolded her son for going out late at night.	Bà mắng con trai mình vì đã đi chơi đến khuya.
How old were you when you found out Santa wasn't real? 	Bạn bao nhiêu tuổi khi biết ông già Noel không có thật?
How did you find out?	Làm thế nào bạn tìm ra?
I have no complaints.	Tôi không có gì phàn nàn.
Tom doesn't seem to do it as often as Mary.	Tom dường như không làm điều đó thường xuyên như Mary.
If Tom ate more vegetables, he would probably be healthier.	Nếu Tom ăn nhiều rau hơn, có lẽ anh ấy sẽ khỏe mạnh hơn.
Tom has never eaten caviar.	Tom chưa bao giờ ăn trứng cá muối.
If everyone joins us, we can do it.	Nếu mọi người cùng tham gia, chúng tôi sẽ làm được.
I think you might be mad at me.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể giận tôi.
How long until we get there?	Còn bao lâu nữa cho đến khi chúng ta đến đó?
Tom doesn't have a TV.	Tom không có TV.
The type of sport we play depends on the weather and the season.	Loại thể thao chúng ta chơi phụ thuộc vào thời tiết và mùa.
I guess I can go easy with Tom.	Tôi đoán tôi có thể dễ dàng với Tom.
Tom says he knows Mary can do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
The teacher aroused our interest.	Cô giáo đã khơi dậy hứng thú của chúng tôi.
Tom says that Mary is too young to vote.	Tom nói rằng Mary còn quá trẻ để có thể bỏ phiếu.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
I know that Tom is a very rich guy.	Tôi biết rằng Tom là một anh chàng rất giàu có.
She wants him to contact her as soon as possible.	Cô ấy muốn anh ấy liên lạc với cô ấy càng sớm càng tốt.
Tom tried to get Mary to go to the park with him.	Tom đã cố gắng để Mary đi đến công viên với anh ta.
Tom says he won't do it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó cho bạn.
That is not true at all.	Điều đó hoàn toàn không đúng.
I think Tom is annoying.	Tôi nghĩ rằng Tom thật phiền phức.
Tom is on night duty.	Tom đang trực đêm.
You shouldn't laugh at Tom.	Bạn không nên cười Tom.
Tom says that Mary can win.	Tom nói rằng Mary có thể thắng.
Tom tells Mary that he despises John.	Tom nói với Mary rằng anh ta khinh thường John.
I told Tom to go to the dentist.	Tôi bảo Tom đi khám răng.
I didn't intend to stay that long.	Tôi đã không định ở lại lâu như vậy.
I know you think I'm stupid.	Tôi biết bạn nghĩ tôi ngu ngốc.
There is no freedom of religion in this country.	Không có tự do tôn giáo ở đất nước này.
Tom is in charge of Mary.	Tom chịu trách nhiệm về Mary.
Tom is living well beyond his means.	Tom đang sống tốt ngoài khả năng của mình.
Tom probably won't be impressed with this report.	Tom có ​​thể sẽ không ấn tượng với báo cáo này.
That's what you're good at.	Đó là những gì bạn giỏi.
Tom told me that he thought Mary was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang căng thẳng.
All I'm suggesting is that we try to help Tom as much as we can.	Tất cả những gì tôi đề nghị là chúng tôi cố gắng giúp Tom nhiều nhất có thể.
Tom is a brave man.	Tom là một người dũng cảm.
Tom did it at school yesterday.	Tom đã làm điều đó ở trường ngày hôm qua.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Let's see if anyone is out there.	Hãy xem có ai ở ngoài đó không.
I think Tom snores louder than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom ngáy to hơn Mary.
I don't really like it here.	Tôi không thực sự thích ở đây.
I have more experience than Tom.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn Tom.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ.
The vase fell to the floor and broke.	Chiếc bình rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Tom says he is not a thief.	Tom nói rằng anh ta không phải là một tên trộm.
There's almost nothing money can't buy.	Hầu như không có gì mà tiền không mua được.
My wife is very unpredictable.	Vợ tôi rất khó đoán.
Your parents haven't seen you for a long time.	Cha mẹ bạn đã không gặp bạn trong một thời gian dài.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
Tom and Mary are only a phone call away.	Tom và Mary chỉ cách nhau một cuộc điện thoại.
I was depressed.	Tôi đã bị trầm cảm.
Tom, it's me. 	Tom, tôi đây.
Can we talk?	Chúng ta có thể nói chuyện không?
I'm so glad it worked.	Tôi rất vui vì nó đã hoạt động.
Tom rushed to the bathroom.	Tom lao vào phòng tắm.
I don't think Tom can really do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom really wanted Mary to leave.	Tom thực sự muốn Mary rời đi.
You have nothing to worry about.	Bạn không có gì phải lo lắng.
I really tired.	Tôi thực sự mệt mỏi.
Tom refuses to work overtime.	Tom từ chối làm thêm giờ.
I want some feedback.	Tôi muốn một số phản hồi.
Tom said he knew Mary might not have to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không phải làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom entered the room, carrying a bouquet of flowers.	Tom bước vào phòng, mang theo một bó hoa.
I'll be in Boston all week.	Tôi sẽ ở Boston cả tuần.
Tom doesn't want to be the one responsible for it.	Tom không muốn trở thành người chịu trách nhiệm cho việc đó.
Tom loves to watch Mary dance.	Tom thích xem Mary khiêu vũ.
Does Tom always sneeze this much in the spring?	Có phải Tom luôn hắt hơi nhiều thế này vào mùa xuân?
Neither Tom nor Mary had many friends.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều bạn.
Tom would get that job if he were fluent in French.	Tom sẽ nhận được công việc đó nếu anh ta thông thạo tiếng Pháp.
The roast is still hot.	Món nướng còn nóng hổi.
I appreciate your trust.	Tôi đánh giá cao niềm tin của bạn.
Tom is a senior at Harvard, isn't he?	Tom là sinh viên năm cuối của Harvard, phải không?
I haven't bought you a Christmas present yet.	Tôi vẫn chưa mua cho bạn một món quà Giáng sinh.
I have never heard that sound before.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh đó trước đây.
I think Tom might be mad at you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giận bạn.
Tom would probably agree not to do that.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý không làm điều đó.
Tom is smarter than any other student in the class.	Tom thông minh hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
I should ask Tom what he thinks.	Tôi nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Tom needs to be told he can't do that.	Tom cần được nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom is likely to be late, right?	Tom có ​​khả năng sẽ đến muộn, phải không?
Tom was acting like he was drunk.	Tom đã hành động như thể anh ấy đang say.
I didn't have the money, so I didn't do it.	Tôi không có tiền, vì vậy tôi đã không làm điều đó.
I don't know how to describe it.	Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào.
My sister, a university student, won first prize in a speech contest.	Em gái tôi, một sinh viên đại học, đạt giải nhất cuộc thi hùng biện.
We saw Tom dancing.	Chúng tôi đã thấy Tom khiêu vũ.
Don't know if Tom is drunk or not.	Không biết Tom có ​​say hay không.
She read his letter, with tears streaming down her cheeks.	Cô đọc lá thư của anh, với những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Tom was still on the phone with Mary.	Tom vẫn đang nói chuyện điện thoại với Mary.
Did the shirt Tom gave you fit?	Chiếc áo sơ mi mà Tom đưa cho bạn có vừa vặn không?
Tom was wearing a raincoat.	Tom đã mặc một chiếc áo mưa.
Tom loves cupcakes.	Tom thích bánh nướng nhỏ.
The doctor told my dad to cut down on cigarettes.	Bác sĩ bảo bố tôi cắt giảm thuốc lá.
Tom is not worried about getting caught.	Tom không lo lắng về việc bị bắt.
Tom and his family moved into a new home last week.	Tom và gia đình anh ấy đã chuyển đến một ngôi nhà mới vào tuần trước.
They sat on a bench, looking up at the moon.	Họ ngồi trên băng ghế, nhìn lên mặt trăng.
Why don't I talk to Tom?	Tại sao tôi không nói chuyện với Tom?
We don't have much time to do that.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
A little practice won't hurt.	Thực hành một chút sẽ không có hại.
There's a gunshot wound on Tom's jacket.	Có vết súng bắn trên áo khoác của Tom.
I have never felt like that before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
I can't believe I'm stuck here in this room with you.	Tôi không thể tin rằng tôi đang mắc kẹt ở đây trong căn phòng này với bạn.
Tom was alarmed.	Tom đã được báo động.
You will always be part of the family.	Bạn sẽ luôn là một phần của gia đình.
Tom says he will be in Boston in a week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Boston trong một tuần nữa.
I hope Tom will be there.	Tôi mong Tom sẽ ở đó.
Tom bought his daughter the dress she wanted.	Tom đã mua cho con gái mình chiếc váy mà cô ấy muốn.
Tom doesn't know if that's true or not.	Tom không biết điều đó có đúng hay không.
I want to buy Tom something for his birthday.	Tôi muốn mua cho Tom một cái gì đó nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
It is important that we get this done today.	Điều quan trọng là chúng tôi phải hoàn thành việc này ngay hôm nay.
Does Tom like to watch baseball?	Tom có ​​thích xem bóng chày không?
I think I'm starting to understand exactly what love really is.	Tôi nghĩ tôi đang bắt đầu hiểu chính xác tình yêu thực sự là gì.
I can't believe you really have to.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự phải làm như vậy.
I wonder where Tom might be.	Tôi tự hỏi Tom có ​​thể ở đâu.
I will be equal to you.	Tôi sẽ ngang bằng với bạn.
She wanted him to take care of her parents.	Cô muốn anh chăm sóc bố mẹ cô.
Tom is quite quiet.	Tom khá trầm tính.
This is absolutely not what I was expecting.	Đây hoàn toàn không phải là những gì tôi đã mong đợi.
I would like you to visit us in Australia next summer.	Tôi muốn bạn đến thăm chúng tôi ở Úc vào mùa hè tới.
Tom has no desire to win.	Tom không có mong muốn chiến thắng.
Why is Tom hoarse today?	Tại sao hôm nay Tom lại bị khàn tiếng?
I wish I had a girlfriend like Mary.	Tôi ước mình có một người bạn gái như Mary.
Tom has written several cookbooks.	Tom đã viết một số cuốn sách nấu ăn.
I won't tell.	Tôi sẽ không kể.
Tom doesn't seem to be busy at this time of day.	Tom dường như không bận rộn vào thời điểm này trong ngày.
Straighten your legs.	Duỗi thẳng chân.
The public has a right to information about how the public's money is being spent.	Công chúng được quyền biết thông tin về cách thức chi tiêu tiền của công chúng.
It didn't take long for Tom to do that.	Không mất nhiều thời gian để Tom làm được điều đó.
You don't go fast enough.	Bạn đi không đủ nhanh.
Tom knew Mary was in jail.	Tom biết Mary đã phải ngồi tù.
Tom is not tall enough to reach the books on the top shelf.	Tom không đủ cao để với những cuốn sách trên kệ trên cùng.
Tom is making french fries.	Tom đang làm khoai tây chiên.
That's not someone I need to talk to.	Đó không phải là người tôi cần nói chuyện.
You were very busy at that time, weren't you?	Lúc đó bạn rất bận phải không?
Tom spoke briefly.	Tom đã nói chuyện ngắn gọn.
She was sad for the first time in months.	Lần đầu tiên cô buồn trong nhiều tháng.
Tom rarely does it in the morning.	Tom hiếm khi làm điều đó vào buổi sáng.
I don't want to spend a lot of money.	Tôi không muốn tiêu nhiều tiền.
Tom paid more than double what Mary paid.	Tom đã trả nhiều hơn gấp đôi những gì Mary đã trả.
Don't let that man dominate you.	Đừng để người đàn ông đó chi phối bạn.
Tom is a logical man.	Tom là người logic.
Tom gets bored easily.	Tom dễ dàng trở nên buồn chán.
That wouldn't be my key, would it?	Đó sẽ không phải là chìa khóa của tôi, phải không?
Tom was the only one who offered to help.	Tom là người duy nhất đề nghị giúp đỡ.
Tom graduated the same year as Mary.	Tom tốt nghiệp cùng năm với Mary.
Everyone knows Tom doesn't want to do that.	Mọi người đều biết Tom không muốn làm điều đó.
Tom wears a gray suit with a red tie.	Tom mặc một bộ vest màu xám với một chiếc cà vạt đỏ.
Tom doesn't know where he will live next year.	Tom không biết anh ấy sẽ sống ở đâu vào năm tới.
Tom pays taxes.	Tom đóng thuế.
They don't want you here.	Họ không muốn bạn ở đây.
I think we've been doing what needs to be done.	Tôi nghĩ chúng tôi đã và đang làm những gì cần phải làm.
That's something I'll definitely try.	Đó là điều mà tôi chắc chắn sẽ thử.
When did that happen to Tom?	Điều đó đã xảy ra với Tom khi nào?
This system has obvious flaws.	Hệ thống này có những khiếm khuyết rõ ràng.
I tried to convince Tom not to do that.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đừng làm vậy.
Tom never talked much to anyone.	Tom không bao giờ nói nhiều với bất kỳ ai.
Tom and Mary hope their next child will be a boy.	Tom và Mary hy vọng đứa con tiếp theo của họ sẽ là một bé trai.
I don't want to talk to anyone else.	Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai khác.
I'm learning French because I need it for my work.	Tôi đang học tiếng Pháp vì tôi cần nó cho công việc của mình.
Maybe we can find somewhere to park on the street.	Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một nơi nào đó để đậu xe trên đường phố.
You should tell Tom that Mary can't do that.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom died two years ago in a plane crash.	Tom đã chết hai năm trước trong một vụ tai nạn máy bay.
Tom tried to quit smoking.	Tom đã cố gắng bỏ thuốc lá.
You will never know if you can do it or not until you try.	Bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được hay không cho đến khi bạn cố gắng.
It's not good enough.	Nó không đủ tốt.
Is there anything you can do to help Tom?	Bạn có thể làm gì để giúp Tom không?
Tom said he thought I was lying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nói dối.
It may explode.	Nó có thể phát nổ.
Tom really thinks we don't need to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
For a Monday, I feel pretty good.	Đối với một ngày thứ Hai, tôi cảm thấy khá tốt.
Tom thinks Mary is in love.	Tom nghĩ rằng Mary đang yêu.
The house is located on the highest part of the ground.	Ngôi nhà nằm ở phần cao nhất của mặt đất.
We have a lot of milk in the fridge.	Chúng tôi có rất nhiều sữa trong tủ lạnh.
Tom forgot his umbrella, so I lent him my umbrella.	Tom để quên chiếc ô của anh ấy, vì vậy tôi đã cho anh ấy mượn chiếc ô của mình.
I will take you to your offer.	Tôi sẽ đưa bạn đến với đề nghị của bạn.
Tom says some things in French.	Tom nói một số thứ bằng tiếng Pháp.
The two of you had fun while I was gone.	Hai người vui vẻ khi tôi đi.
Tom could have shown you how to do that.	Tom lẽ ra có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom knows what Mary wants to do.	Tom biết Mary muốn làm gì.
Tom could smell the wet dog all over the room.	Tom có ​​thể ngửi thấy mùi con chó ướt khắp phòng.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
A fox killed the goose.	Một con cáo đã giết con ngỗng.
I didn't plan to do that until Tom told me.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó cho đến khi Tom nói với tôi.
Tom will have to try harder.	Tom sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
I can't believe Tom and Mary are getting married.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary sắp kết hôn.
Tom is afraid to talk to strangers.	Tom rất sợ nói chuyện với người lạ.
Tom is a successful dermatologist.	Tom là một bác sĩ da liễu thành công.
Tom is afraid of you.	Tom sợ bạn.
I don't want this.	Tôi không muốn điều này.
I have solved the problem.	Tôi đã giải quyết được vấn đề.
No one says you don't try your best.	Không ai nói rằng bạn không cố gắng hết sức.
Tom has a bad personality.	Tom có ​​một tính cách tồi.
Tom told me Mary was very pretty, but I didn't think she would be.	Tom nói với tôi Mary rất xinh đẹp, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ xinh đẹp như vậy.
It's not that I don't like doing it. 	Không phải là tôi không thích làm điều đó.
I just don't do it often.	Chỉ là tôi không thường xuyên làm việc đó.
Tom was immediately attracted to Mary.	Tom ngay lập tức bị Mary thu hút.
I know you must have been scared.	Tôi biết bạn chắc hẳn đã rất sợ hãi.
Tom doesn't need to be told what to do.	Tom không cần phải được cho biết phải làm gì.
I didn't know that you own a lot of land.	Tôi không biết rằng bạn sở hữu rất nhiều đất.
Tom is not excited.	Tom không bị kích thích.
Obviously Tom is much better than me.	Rõ ràng là Tom giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom said he doesn't think Mary is actually Canadian.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary thực sự là người Canada.
Tom says Mary needs to do it.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó.
I didn't mean to tell Tom about it, but I did.	Tôi không định nói với Tom về điều đó, nhưng tôi đã làm.
I don't think it's likely that Tom will tell us what to do.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ cho chúng ta biết phải làm gì.
I don't like working in a bank.	Tôi không thích làm việc ở ngân hàng.
Aren't you the one who is supposed to tell Tom he should do it?	Bạn không phải là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó sao?
Finally, Tom convinced Mary to bake John's birthday cake.	Cuối cùng thì Tom cũng thuyết phục được Mary nướng bánh sinh nhật cho John.
I can't go now.	Tôi không thể đi ngay bây giờ.
I have the amount you are talking about.	Tôi có số tiền mà bạn đang nói đến.
My forefathers always said God helps those who help themselves.	Ông cha ta luôn nói trời giúp những người tự giúp mình.
Is Tom studying?	Tom có ​​đang học không?
Tom died of cancer in 2013.	Tom qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013.
I think Tom might have been tempted to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã bị cám dỗ để làm điều đó.
We have bigger problems at the moment.	Chúng tôi có những vấn đề lớn hơn vào lúc này.
Tom did it with great enthusiasm.	Tom đã làm điều đó với sự nhiệt tình tuyệt vời.
Tom poured a glass for Mary.	Tom rót một ly cho Mary.
That's why we moved to Boston.	Đó là lý do tại sao chúng tôi chuyển đến Boston.
I know that Tom did it alone.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó một mình.
I have seen them before.	Tôi đã nhìn thấy chúng trước đây.
Tom asks Mary to tell him where she has hidden the diamonds.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta biết nơi cô đã giấu những viên kim cương.
I'll call you back.	Tôi sẽ gọi lại cho bạn.
Did you beat Tom?	Bạn đã đánh bại Tom?
Mary looked at herself in the mirror.	Mary nhìn mình trong gương.
It will soon clear up.	Nó sẽ sớm sáng tỏ.
Tom says he wants to borrow some books.	Tom nói rằng anh ấy muốn mượn một vài cuốn sách.
Today is not a good day.	Hôm nay không phải là một ngày tốt lành.
Maybe someone is trying to tell us something.	Có lẽ ai đó đang cố nói với chúng tôi điều gì đó.
They say that Tom strangled Mary to death.	Họ nói rằng Tom đã bóp cổ Mary cho đến chết.
Tom said that Mary was really having a hard time doing that.	Tom nói rằng Mary đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
She has a beautiful tan.	Cô ấy có một làn da rám nắng đẹp.
Most children cannot read or write.	Hầu hết các trẻ em không thể đọc hoặc viết.
It was a confusion.	Đó là một sự bối rối.
Tom knows no one lives on the island.	Tom biết không có ai sống trên đảo.
I am learning how to play the trumpet.	Tôi đang học cách chơi kèn.
I told you I wasn't going to stay here with you.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không định ở lại đây với bạn.
Tom never gave Mary a chance.	Tom không bao giờ cho Mary một cơ hội.
Tom was unable to answer Mary's technical questions.	Tom không thể trả lời các câu hỏi kỹ thuật của Mary.
I don't think anyone noticed what we did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì chúng tôi đã làm.
Tom says he hopes that you won't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không để Mary làm điều đó.
I think Tom wants more than that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn nhiều hơn thế.
Tom can't touch me.	Tom không thể chạm vào tôi.
Tom said that there were three other Canadians in the party.	Tom nói rằng có ba người Canada khác trong bữa tiệc.
Tom knows that Mary is not going to Australia with him.	Tom biết rằng Mary không định đi Úc với anh ta.
Let Tom go home early.	Để Tom về sớm.
Do you have any last minute advice?	Bạn có lời khuyên nào vào phút cuối không?
Tom rarely reads books.	Tom hiếm khi đọc sách.
You must love technology.	Bạn phải yêu thích công nghệ.
What is your favorite pastime?	Trò tiêu khiển yêu thích của bạn là gì?
Tell me you will never do that again.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
I hope you will decide quickly.	Tôi hy vọng bạn sẽ quyết định nhanh chóng.
Tom thinks that Mary is probably at the beach with her friends.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đang ở bãi biển với bạn bè của cô ấy.
Clean the floor with this mop.	Hãy làm sạch sàn với cây lau nhà này.
I was told we weren't allowed to swim here.	Tôi đã nói rằng chúng tôi không được phép bơi ở đây.
I don't have enough time to get everything done.	Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc.
I turned on the light.	Tôi đã bật đèn lên.
You or I will get first place.	Bạn hoặc tôi sẽ được giải nhất.
I'm pretty sure Tom likes his job.	Tôi khá chắc rằng Tom thích công việc của mình.
I don't want to leave a message.	Tôi không muốn để lại một tin nhắn.
Tom drank a lot.	Tom đã uống rất nhiều.
My husband's situation is different.	Hoàn cảnh của chồng tôi thì khác.
My plan is not good.	Kế hoạch của tôi không tốt.
We better hurry. 	Tốt hơn chúng ta nên nhanh lên.
I don't want to be late for the concert.	Tôi không muốn đến trễ buổi hòa nhạc.
Children at daycare are more likely to get sick than those at home.	Trẻ em ở nhà trẻ có nhiều khả năng bị ốm hơn những trẻ ở nhà.
I didn't know that Tom didn't really need to do that.	Tôi không biết rằng Tom không thực sự cần làm điều đó.
Isn't it time for another beer?	Không phải là đến lúc cho một cốc bia khác?
Tom grabbed his backpack and left.	Tom vớ lấy ba lô và bỏ đi.
Tom likes to do it alone.	Tom thích làm điều đó một mình.
I don't think you need to tell Tom that you're intending to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom rằng bạn đang có ý định làm điều đó.
Is Tom's illness serious?	Bệnh của Tom có ​​nghiêm trọng không?
Tom definitely doesn't do it now.	Tom chắc chắn không làm điều đó bây giờ.
Tom and I divorced in 2013.	Tom và tôi đã ly hôn vào năm 2013.
I hope we can go to Boston next summer.	Tôi hy vọng chúng ta có thể đến Boston vào mùa hè năm sau.
Why didn't anyone tell me about this sooner?	Tại sao không ai nói với tôi về điều này sớm hơn?
I missed the last train, so I had to walk all the way home.	Tôi bị lỡ chuyến tàu cuối cùng, vì vậy tôi phải đi bộ suốt quãng đường về nhà.
Tom devises a cunning and extremely petty plan to get Mary back.	Tom nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt và vô cùng nhỏ nhặt để lấy lại Mary.
Tom says he thinks Mary doesn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ngủ.
Tom wouldn't be able to do it as well as Mary.	Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary.
A crowd quickly formed.	Một đám đông nhanh chóng hình thành.
Tom took on more responsibility.	Tom đã nhận thêm trách nhiệm.
We were trapped in a snowstorm.	Chúng tôi đã bị mắc kẹt trong một cơn bão tuyết.
I don't have to imagine it.	Tôi không cần phải tưởng tượng về nó.
We know Tom can't do it unless we help him.	Chúng tôi biết Tom khó có thể làm được điều đó trừ khi chúng tôi giúp anh ấy.
It doesn't look like a rabbit.	Nó không giống một con thỏ.
Pray with me, Tom.	Cầu nguyện với tôi, Tom.
I grabbed Tom's elbow.	Tôi nắm lấy khuỷu tay Tom.
Tom says that he no longer loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy không còn yêu Mary nữa.
She scolds him for not mowing the lawn.	Cô mắng anh ta vì không cắt cỏ.
Tom said Mary didn't look pleased about it.	Tom nói Mary trông không hài lòng về điều đó.
Rainfall is very large.	Lượng mưa rất lớn.
I'm not the only one allowed to do that.	Tôi không phải là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom lives right across the street.	Tom sống ngay bên kia đường.
Maybe Tom doesn't know where Mary is going.	Có lẽ Tom không biết Mary đi đâu.
I don't expect that to happen anytime soon.	Tôi không mong điều đó xảy ra sớm.
Why don't you help?	Tại sao bạn không giúp?
The members want Tom banned from the club.	Các thành viên muốn Tom bị cấm tham gia câu lạc bộ.
We haven't seen Tom since.	Chúng tôi đã không gặp Tom kể từ đó.
Please run this script.	Vui lòng chạy tập lệnh này.
I hope Tom made it.	Tôi hy vọng Tom đã làm được điều đó.
What can we do to prevent this from happening again?	Chúng ta có thể làm gì để ngăn điều này xảy ra lần nữa?
Why are you asking her to give you her picture?	Tại sao bạn lại yêu cầu cô ấy đưa cho bạn bức tranh của cô ấy?
We have special plans for Tom's birthday.	Chúng tôi có kế hoạch đặc biệt cho sinh nhật của Tom.
Tom is married.	Tom đã kết hôn.
Dogs are territorial.	Chó có tính lãnh thổ.
You're a graduate student, aren't you?	Bạn là một sinh viên tốt nghiệp, phải không?
Tom is the youngest person in the company.	Tom là người trẻ nhất trong công ty.
I'll be in trouble if I don't do that.	Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi không làm điều đó.
Tom is walking fast.	Tom đang đi nhanh.
Tom won't let anyone into his room.	Tom sẽ không cho bất cứ ai vào phòng của mình.
I always wear a helmet when riding a motorbike.	Tôi luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
Tom is sitting in the passenger seat.	Tom đang ngồi trên ghế phụ.
Tom and Mary are the same age as you.	Tom và Mary bằng tuổi bạn.
I'm sure you must have many questions.	Tôi chắc rằng bạn phải có nhiều câu hỏi.
What is that bird called?	Con chim đó được gọi là gì?
Tom said that he thinks he will be able to do it with his help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
The meeting hasn't started yet.	Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.
Tom should do it before he goes home.	Tom nên làm điều đó trước khi anh ấy về nhà.
It's not the first time I've done it.	Đó không phải là lần đầu tiên tôi làm điều đó.
Why do you think you have to?	Tại sao bạn nghĩ bạn phải làm như vậy?
Tom said his license has been suspended.	Tom cho biết giấy phép của anh ấy đã bị đình chỉ.
You don't even know who I am, do you?	Bạn thậm chí không biết tôi là ai, phải không?
Years later, the author wrote two more chapters to the novel.	Nhiều năm sau, tác giả viết thêm hai chương cho cuốn tiểu thuyết.
Have you told Tom where Mary lives?	Bạn đã nói cho Tom biết Mary sống ở đâu chưa?
It's your turn, Tom.	Đến lượt của bạn, Tom.
I started to see things in a different way.	Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ theo một cách khác.
Neither Tom nor Mary had much to do before noon.	Cả Tom và Mary đều không phải làm nhiều việc trước buổi trưa.
I know that Tom is responsible.	Tôi biết rằng Tom phải chịu trách nhiệm.
Mary and I hung out for three years.	Mary và tôi đã đi chơi trong ba năm.
I misplaced my luggage.	Tôi đã để nhầm hành lý của mình.
Don't slouch.	Đừng xuề xòa.
I hope Tom will do it with me.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đó với tôi.
Tom scribbled something on his notebook.	Tom viết nguệch ngoạc điều gì đó trên sổ ghi chép của mình.
Are you Okay? 	Bạn ổn chứ?
You look like you're about to cry.	Trông bạn như sắp khóc.
Tom tells Mary that he thinks John was the first to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người đầu tiên làm điều đó.
I do not want to sleep.	Tôi không muốn ngủ.
You look positively emaciated.	Bạn trông hốc hác một cách tích cực.
A real friend will help me.	Một người bạn thực sự sẽ giúp tôi.
I am your new partner.	Tôi là đối tác mới của bạn.
Why don't you go see?	Tại sao bạn không đi xem?
In an emergency, which number should I call?	Trong trường hợp khẩn cấp, tôi nên gọi số nào?
Why are you so good to me?	Sao bạn lại tốt với tôi như vậy?
Can you speak louder?	Bạn có thể nói to hơn?
Tom died trying to save Mary.	Tom đã chết khi cố gắng cứu Mary.
I added Tom's name to the list.	Tôi đã thêm tên Tom vào danh sách.
Tom tried to hold back his tears.	Tom đã cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình.
Tom would probably be curious.	Tom có ​​lẽ sẽ tò mò.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom doesn't look sick.	Tom trông không ốm.
I cannot drive this car.	Tôi không thể lái chiếc xe này.
I have paid my fee.	Tôi đã trả phí của tôi.
What do you think you are doing here?	Bạn nghĩ bạn đang làm gì ở đây?
I appreciate that, but I don't think I should.	Tôi đánh giá cao điều đó, nhưng tôi nghĩ tôi không nên làm như vậy.
I can't promise that.	Tôi không thể hứa điều đó.
Tom doesn't know Mary doesn't like him.	Tom không biết Mary không thích anh ta.
Nationalism is not to be confused with patriotism.	Chủ nghĩa dân tộc không được nhầm lẫn với chủ nghĩa yêu nước.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
That's not what I asked.	Đó không phải là những gì tôi đã hỏi.
I got what Tom was looking for.	Tôi đã có những gì Tom đang tìm kiếm.
I have to try to find Tom.	Tôi phải cố gắng tìm Tom.
I went to a jazz festival last month.	Tôi đã đến một lễ hội nhạc jazz vào tháng trước.
Tom had no intention of backing down.	Tom không có ý định lùi bước.
I doubt if Tom will get mad.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​nổi điên không.
Tom worked in a department store for three years.	Tom đã làm việc trong một cửa hàng bách hóa trong ba năm.
I wish I didn't speak French.	Tôi ước gì tôi đã không nói tiếng Pháp.
You don't go to class reunion?	Bạn không đi họp lớp à?
Tom is only partially correct.	Tom chỉ đúng một phần.
Tom doesn't really know too much about basketball.	Tom không thực sự biết quá nhiều về bóng rổ.
Without your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom, shut up and listen to me.	Tom, im lặng và nghe tôi.
We are not sued.	Chúng tôi không bị kiện.
I swore to myself that I would never do that again.	Tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I'm surprised Tom wasn't here yesterday.	Tôi ngạc nhiên là hôm qua Tom không có ở đây.
Tom says he wants to get it done by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy muốn hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom didn't know why Mary was going to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom sometimes swims many laps.	Tom đôi khi bơi nhiều vòng.
Tom was the only man in the meeting.	Tom là người đàn ông duy nhất trong cuộc họp.
Tom didn't think Mary was in Boston.	Tom không nghĩ rằng Mary đã ở Boston.
Tom is not perfect.	Tom không hoàn hảo.
I think you know Tom as Mary's brother.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom là anh trai của Mary.
Ask Tom what he wants.	Hỏi Tom xem anh ấy muốn gì.
Tom is a little taller than me.	Tom cao hơn tôi một chút.
Tom says he knows that Mary might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom might have some good ideas.	Tom có ​​thể có một số ý tưởng hay.
All very humble.	Tất cả đều rất khiêm tốn.
Tom didn't have to speak so loudly.	Tom không cần phải nói to như vậy.
I know Tom might need to do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Do you want to go to the movies or something?	Bạn có muốn đi xem phim hay gì đó không?
Tom moved into a new house.	Tom chuyển đến một ngôi nhà mới.
Tom is not as conservative as before.	Tom không còn bảo thủ như trước nữa.
You should tell Tom that Mary will do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary sẽ làm điều đó.
We're not exactly friends, but we're not exactly enemies either.	Chúng ta không hẳn là bạn, nhưng cũng không hẳn là kẻ thù của nhau.
What if Tom fails?	Nếu Tom thất bại thì sao?
Tom doesn't seem to have told Mary what to do.	Tom dường như chưa nói với Mary phải làm gì.
Tom forgot where he left his cell phone.	Tom quên mất anh ấy để điện thoại di động ở đâu.
Tom is not there today.	Hôm nay Tom không có ở đó.
I don't know why Tom did it.	Tôi không biết lý do Tom làm vậy.
Tom insured me.	Tom bảo hiểm cho tôi.
Tom told me he didn't have any friends in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bạn bè nào ở Boston.
I have plenty of time.	Tôi có nhiều thời gian.
Can I get something to drink?	Tôi có thể lấy gì để uống không?
I don't have a job right now.	Tôi không có việc làm ngay bây giờ.
I think I'll know when the time is right.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp.
Tom said he thought I should do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên làm điều đó ngay hôm nay.
Tom and Mary talked softly.	Tom và Mary nói chuyện nhẹ nhàng.
We set the time and date for the game.	Chúng tôi đặt thời gian và ngày cho trò chơi.
Tom told me he was lucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thật may mắn.
You should know better than lending him money.	Bạn nên biết tốt hơn là cho anh ta vay tiền.
This paragraph is well written, but there is an error in the last sentence.	Đoạn này được viết tốt, nhưng có một lỗi ở câu cuối cùng.
Tom always finds a way to make me laugh.	Tom luôn tìm mọi cách để khiến tôi cười.
Tom has made it clear that he has no plans to go to Australia.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không có kế hoạch đến Úc.
Tom knew we wanted to talk to Mary.	Tom đã biết chúng tôi muốn nói chuyện với Mary.
Tom and Mary go to the beach by bicycle.	Tom và Mary đi biển bằng xe đạp.
Tom can be called as a witness.	Tom có ​​thể được gọi như một nhân chứng.
The twins look so similar that they cannot be distinguished.	Cặp song sinh trông giống nhau đến mức không thể phân biệt được chúng.
Do you remember the name of the person we have to meet?	Bạn có nhớ tên của người mà chúng ta phải gặp không?
Tom and I both left Boston in 2013.	Tom và tôi đều rời Boston vào năm 2013.
I want to buy a painting from Tom.	Tôi muốn mua một bức tranh từ Tom.
Tom buys all his clothes from the mall near his house.	Tom mua tất cả quần áo của mình từ trung tâm thương mại gần nhà.
I want to thank the lifeguard who saved me.	Tôi muốn cảm ơn nhân viên cứu hộ đã cứu tôi.
Tom pretends that he doesn't recognize Mary.	Tom giả vờ rằng anh không nhận ra Mary.
Tom didn't mean to offend.	Tom không có ý xúc phạm.
You really should have done it last week.	Bạn thực sự nên làm điều đó vào tuần trước.
Tom has decided to learn French.	Tom đã quyết định học tiếng Pháp.
Looks like Tom doesn't know where Mary is.	Có vẻ như Tom không biết Mary đang ở đâu.
Have you ever given money to a beggar?	Bạn đã bao giờ đưa tiền cho người ăn xin chưa?
I think Tom is very weak.	Tôi nghĩ Tom rất yếu.
Buy one pair of glasses, get the second pair for free.	Mua một cặp kính, tặng miễn phí cặp kính thứ hai.
I'm used to hard work.	Tôi đã quen với công việc khó khăn.
Tom is a pretty good carpenter.	Tom là một thợ mộc khá giỏi.
Do you think Tom might know Mary's phone number?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể biết số điện thoại của Mary không?
All the students looked up at their homeroom teacher.	Tất cả các học sinh nhìn lên giáo viên chủ nhiệm của họ.
Tom told Mary that he wanted her to babysit for him.	Tom nói với Mary rằng anh muốn cô trông con cho anh.
Forging evidence is a serious offence.	Giả mạo bằng chứng là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.
Tom glanced at the book.	Tom nhìn lướt qua cuốn sách.
Tom might be watching TV.	Tom có ​​thể đang xem TV.
Tom didn't think Mary would be able to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
We have a plan.	Chúng tôi có một kế hoạch.
When was the last time you used a ruler?	Lần cuối cùng bạn sử dụng thước kẻ là khi nào?
Tom said Mary thought she might need to do it on her own.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Didn't you know that Tom lived in Australia when he was a kid?	Bạn không biết rằng Tom đã sống ở Úc khi anh ấy còn là một đứa trẻ?
Tom is ready to join.	Tom đã sẵn sàng để tham gia.
What did Tom tell you that he had to do?	Tom đã nói gì với bạn rằng anh ấy phải làm gì?
Please don't do anything today.	Xin đừng làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Can you call my teacher and pretend that you are my dad?	Bạn có thể gọi cho giáo viên của tôi và giả vờ rằng bạn là bố của tôi?
Do you want to know why I did this to Tom?	Bạn có muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy với Tom không?
I couldn't do anything at that time.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì vào thời điểm đó.
I forgot to tell you who will meet you at the station.	Tôi quên nói cho bạn biết ai sẽ gặp bạn ở nhà ga.
We have appointed Tom as our representative.	Chúng tôi đã chỉ định Tom làm đại diện của chúng tôi.
Tom started working here on October 20, 2013.	Tom bắt đầu làm việc tại đây vào ngày 20/10/2013.
Tom's hat exploded.	Mũ của Tom bị nổ tung.
I know that Tom doesn't know that Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
The church is still standing. 	Nhà thờ vẫn đứng vững.
Everything else was destroyed.	Mọi thứ khác đã bị phá hủy.
You always have the advantage.	Bạn luôn có lợi thế.
I rented Tom's old house and lived there for three years.	Tôi thuê căn nhà cũ của Tom và sống ở đó ba năm.
Is Tom on any medication?	Tom có ​​dùng thuốc gì không?
I wonder if I can do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom said that he was sorry to have hurt the feelings of Mary's friends.	Tom nói rằng anh rất tiếc vì đã làm tổn thương tình cảm của bạn bè Mary.
Tom smiled at Mary as she entered the room.	Tom mỉm cười với Mary khi cô ấy bước vào phòng.
Tom cannot do his job without an internet connection.	Tom không thể thực hiện công việc của mình nếu không có kết nối internet.
Power was lost, but now it's back on.	Điện đã bị mất, nhưng bây giờ nó đã hoạt động trở lại.
If they knew what was coming, they would have changed their plans.	Nếu họ biết điều gì sắp xảy ra, họ đã thay đổi kế hoạch của mình.
Tom is not mad at Mary.	Tom không giận Mary.
I want the same jacket as you are wearing.	Tôi muốn chiếc áo khoác giống như bạn đang mặc.
I took a picture of Tom.	Tôi đã chụp ảnh Tom.
Tom and Mary both kept quiet.	Tom và Mary đều giữ im lặng.
Tom is very rich.	Tom rất giàu.
No more orange juice.	Không còn nước cam.
Everyone here knows we won't be able to do that.	Mọi người ở đây đều biết chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is lucky to have a French teacher who is a native speaker.	Tom thật may mắn khi có một giáo viên tiếng Pháp là người bản ngữ.
Tom doesn't have to go to Boston.	Tom không cần phải đến Boston.
Orcas are one of the most intelligent animals in the world.	Orcas là một trong những loài động vật thông minh nhất thế giới.
I didn't know that Tom was a cop.	Tôi không biết rằng Tom là cảnh sát.
I don't know Tom.	Tôi không biết Tom.
I don't doubt you.	Tôi không nghi ngờ bạn.
Tom was the first to come here today.	Tom là người đầu tiên đến đây hôm nay.
I'm not used to people disagreeing with me.	Tôi không quen với việc mọi người không đồng ý với tôi.
I wonder if Tom is smarter than Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thông minh hơn Mary không.
Tom convinced Mary to do it.	Tom đã thuyết phục Mary làm điều đó.
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
Tom decided to help Mary.	Tom đã quyết định giúp Mary.
Tom told me he didn't remember what Mary said.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhớ Mary đã nói gì.
Why do you think Tom doesn't do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom không làm vậy?
The child objected to having to swallow the pill.	Đứa trẻ phản đối việc phải nuốt thuốc.
Tom is incompetent.	Tom không đủ năng lực.
Both pronunciations are correct.	Cả hai cách phát âm đều đúng.
Tom wouldn't be reluctant to do it.	Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
I didn't kidnap Tom.	Tôi không bắt cóc Tom.
Tom cut himself with a knife.	Tom tự cắt mình bằng dao.
We were a bit complacent.	Chúng tôi đã có một chút tự mãn.
We were curious to see what was in the box.	Chúng tôi tò mò muốn xem có gì trong hộp.
Tom wants to know who did it.	Tom muốn biết ai đã làm điều đó.
He cares about you.	Anh ấy quan tâm đến bạn.
Unfortunately, Tom was in the wrong place and at the wrong time.	Thật không may, Tom đã ở sai nơi và sai thời điểm.
I think I can help you to solve your problem.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn.
I think I should be able to find your location.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể tìm thấy vị trí của bạn.
I didn't know Tom could cook so well.	Tôi không biết Tom có ​​thể nấu ăn ngon như vậy.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ thất vọng.
Tom has immersed thousands of people in the project.	Tom đã chìm đắm hàng ngàn người vào dự án.
Tom and Mary say they have a perfect marriage.	Tom và Mary nói rằng họ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
I doubt that Tom will be able to convince Mary to stop doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
He is a very kind person.	Anh ấy là một người rất tử tế.
Tom thinks you two were made for each other.	Tom nghĩ rằng hai bạn được tạo ra để dành cho nhau.
I did not pay attention.	Tôi không chú ý.
Tom is lucky he didn't lose his job.	Tom may mắn là anh ấy không bị mất việc.
Did you know Tom saw you in the park yesterday?	Bạn có biết Tom đã nhìn thấy bạn trong công viên ngày hôm qua không?
I don't have a lot of money, but I do.	Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi có được.
I don't think Tom heard Mary shouting his name.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy Mary hét tên anh ấy.
You're acting very strange tonight.	Tối nay anh hành động rất lạ.
I'm the only one who has to do it.	Tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
I wouldn't say anything if I were you.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì nếu tôi là bạn.
Tom caught my arm.	Tom bắt lấy cánh tay tôi.
I can't really comment on that right now.	Tôi thực sự không thể bình luận về điều đó ngay bây giờ.
Tom took a sip from a bottle of wine.	Tom uống một hơi từ một chai rượu.
Tom said Mary was not reluctant to do it.	Tom cho biết Mary không miễn cưỡng làm điều đó.
I don't have a dog anymore.	Tôi không có một con chó nữa.
Tom bought two T-shirts, one for himself and one for Mary.	Tom đã mua hai chiếc áo phông, một cho mình và một cho Mary.
Tom knew that Mary couldn't stay, but he wished she could.	Tom biết rằng Mary không thể ở lại, nhưng anh ước cô có thể.
Tom won't leave us, will he?	Tom sẽ không bỏ chúng ta đi, phải không?
Please do not touch the exhibits.	Vui lòng không chạm vào các cuộc triển lãm.
Tom told me that he thinks Mary still needs to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn cần phải làm điều đó.
I don't think anyone would consider Tom a handsome man.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ coi Tom là một người đẹp trai.
Tom is very young and he doesn't really understand what is going on.	Tom còn rất trẻ và anh ấy không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
You know Tom can't do it alone, right?	Bạn biết Tom không thể làm điều đó một mình, phải không?
Firefighters were on the scene within five minutes of receiving the call.	Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường trong vòng năm phút sau khi nhận được cuộc gọi.
Stew two pounds of well-cooked apples, using as little water as possible.	Hầm hai cân táo nấu chín kỹ, dùng càng ít nước càng tốt.
Tom feeds the hostages snacks.	Tom cho con tin ăn đồ ăn vặt.
Tom is still not completely convinced.	Tom vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
Tom was trained as a doctor.	Tom đã được đào tạo như một bác sĩ.
Tom and I have never seen each other.	Tom và tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhau.
Between you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.	Giữa bạn và tôi, ý tưởng của Tom không hấp dẫn tôi cho lắm.
All the stories Tom told us were interesting.	Tất cả những câu chuyện Tom kể cho chúng tôi nghe đều thú vị.
Tom says he doesn't know if Mary can speak French.	Tom nói rằng anh không biết Mary có thể nói tiếng Pháp hay không.
Tom and I lived in the same apartment complex for several years.	Tom và tôi sống trong cùng một khu chung cư trong vài năm.
I think Tom has done it before.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó trước đây.
We stayed all that night, the next day and the next night in the cellar.	Chúng tôi đã ở suốt đêm đó, ngày hôm sau và đêm tiếp theo trong hầm.
I'm still in high school.	Tôi vẫn đang học trung học.
Tom learned to ride a bicycle three years ago.	Tom đã học cách đi xe đạp ba năm trước.
Why does everyone think I'm stupid?	Tại sao mọi người đều nghĩ tôi ngốc?
Tom doesn't count on us, does he?	Tom không trông cậy vào chúng ta, phải không?
I'm sure Tom won't tell Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không nói với Mary.
I know Tom knows that Mary won't do that again.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom is sick again.	Tom lại bị ốm.
Tom is sure you will like Mary.	Tom chắc chắn bạn sẽ thích Mary.
I want to see Tom tomorrow.	Tôi muốn gặp Tom vào ngày mai.
Tom said he thought he wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được điều đó.
You sound like you were reluctant to do that.	Bạn có vẻ như bạn đã miễn cưỡng làm điều đó.
Promise me you won't forget me.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không quên tôi.
No one seemed to pay attention to what he said.	Dường như không ai chú ý đến những gì anh ta nói.
Tom has an American accent.	Tom có ​​giọng Mỹ.
Tom changed his mind after thinking about it for a long time.	Tom đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi suy nghĩ về nó một thời gian dài.
I didn't know you were busy.	Tôi không biết bạn đang bận.
He denied the allegation.	Anh ta bác bỏ cáo buộc.
I bet Tom can help you with that.	Tôi cá là Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
I don't even know him.	Tôi thậm chí không biết anh ta.
Tom says that learning a foreign language is difficult.	Tom nói rằng học ngoại ngữ rất khó.
I need to go get a duplicate key generated.	Tôi cần phải đi lấy một khóa trùng lặp được tạo ra.
Tom loves pies.	Tom thích bánh nướng.
I shouldn't have said anything.	Tôi không nên nói bất cứ điều gì.
I think Tom and Mary are related.	Tôi nghĩ Tom và Mary có quan hệ họ hàng với nhau.
We will cooperate.	Chúng tôi sẽ hợp tác.
You're understanding it, aren't you?	Bạn đang hiểu nó, phải không?
Do you know that crying boy?	Bạn có biết cậu bé đang khóc đó không?
Tom told me he found his key.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình.
Tom wants to talk to the store manager.	Tom muốn nói chuyện với người quản lý cửa hàng.
Tom knew that it was going to rain.	Tom biết rằng trời sắp đổ mưa.
Tom was expecting Mary to do it.	Tom đã mong đợi Mary làm điều đó.
Tom says I don't get enough sleep.	Tom nói rằng tôi không ngủ đủ giấc.
Tom has traveled all over Australia.	Tom đã đi du lịch khắp nước Úc.
Terrorism can arise anywhere.	Khủng bố có thể nổi lên ở bất cứ đâu.
You are still young.	Bạn vẫn còn trẻ.
I didn't know that you were planning to go to Boston.	Tôi không biết rằng bạn đang lên kế hoạch đến Boston.
Tom didn't know Mary felt the same way about him.	Tom không biết Mary cảm thấy như vậy về anh ta.
Cut salmon into small pieces.	Cắt cá hồi thành từng miếng nhỏ.
What the world calls football is called football in America.	Cái mà thế giới gọi là bóng đá được gọi là bóng đá ở Mỹ.
Tom asked me to give you this letter.	Tom yêu cầu tôi đưa cho bạn bức thư này.
Measurements need to be precise.	Các phép đo cần phải chính xác.
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
Tom and Mary have worked together for the past three years.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau trong ba năm qua.
I get up too late and go to school late.	Tôi dậy quá muộn và đi học muộn.
Why don't we talk over coffee?	Tại sao chúng ta không nói chuyện qua cà phê?
Tom said Mary was willing to do it for us.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Someone is in the kitchen with Tom.	Ai đó đang ở trong bếp với Tom.
Why are puppies so cute?	Tại sao những chú chó con lại dễ thương như vậy?
I don't know how to express my thanks.	Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ sự cảm ơn của tôi.
A scorpion stung me.	Một con bọ cạp đã đốt tôi.
I think the person you're looking for might be Tom.	Tôi nghĩ người bạn đang tìm có thể là Tom.
Tom quickly lost interest and left.	Tom nhanh chóng mất hứng thú và bỏ đi.
Don't lie to me anymore.	Đừng nói dối tôi nữa.
Do you think Tom is planning to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang lên kế hoạch làm điều đó?
Tom and Mary competed to control the TV.	Tom và Mary tranh nhau điều khiển TV.
What is the result?	Kết quả là gì?
Everything spins out of control very quickly.	Mọi thứ xoay chuyển ngoài tầm kiểm soát rất nhanh chóng.
Tom says he has a lot of friends in Australia.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bạn bè ở Úc.
Tom admitted it.	Tom thừa nhận điều đó.
Tom meant it.	Tom có ​​ý đó.
Tom is looking for someone who speaks French.	Tom đang tìm một người nói tiếng Pháp.
I think I left the key on the kitchen table.	Tôi nghĩ tôi đã để quên chìa khóa trên bàn bếp.
Do you really think that Tom doesn't know what to do?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không biết phải làm gì không?
I can't see who it is.	Tôi không thể nhìn thấy đó là ai.
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.	Năm 1939, cũng như năm 1914, thế giới đang trên bờ vực chiến tranh.
Tom doesn't make enough macaroons for everyone.	Tom không làm đủ bánh hạnh nhân cho mọi người.
That book is in the public domain.	Cuốn sách đó thuộc phạm vi công cộng.
Do you think Tom believes what you say?	Bạn có nghĩ Tom tin những gì bạn nói không?
I have never been given anything.	Tôi chưa bao giờ được cho bất cứ thứ gì.
Why are you always contradicting me?	Tại sao bạn luôn mâu thuẫn với tôi?
This is no wisdom.	Đây là không có trí tuệ.
Tom said he wouldn't like to do it here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó ở đây.
Tom likes to watch sports on TV.	Tom thích xem thể thao trên tivi.
Tom has a thirty percent interest in the company.	Tom có ​​quyền lợi ba mươi phần trăm trong công ty.
I am so glad we visited Boston.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến thăm Boston.
I can't ask you to give that up.	Tôi không thể yêu cầu bạn từ bỏ điều đó.
I know Tom is expecting Mary to do it for him.	Tôi biết Tom đang mong đợi Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom Jackson frequently uses exaggeration in his writing.	Tom Jackson thường xuyên sử dụng sự cường điệu trong bài viết của mình.
Tom did not recognize the song Mary was singing.	Tom không nhận ra bài hát mà Mary đang hát.
Tom wants to run.	Tom muốn chạy.
Tom fell off his bike and broke his arm.	Tom bị ngã xe đạp và gãy tay.
Tom asks everyone to leave.	Tom yêu cầu mọi người rời đi.
Tom has been here for three years.	Tom đã ở đây ba năm.
What is your opinion on this topic?	Ý kiến ​​của bạn về chủ đề này là gì?
From here it's about a 30-minute walk.	Từ đây đi bộ khoảng 30 phút.
I don't think I need to worry about that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải lo lắng về điều đó.
Tom is third on the list.	Tom đứng thứ ba trong danh sách.
Tom wants to stop us.	Tom muốn ngăn chúng tôi lại.
I think you're pretty rough with yourself.	Tôi nghĩ bạn khá thô bạo với bản thân.
You drink beer, don't you?	Bạn uống bia, phải không?
I think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi nghĩ Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Women have a better sense of smell than men.	Phụ nữ có khứu giác tốt hơn nam giới.
This is a type of chestnut candy.	Đây là một loại kẹo hạt dẻ.
Tom told me a little bit about himself.	Tom đã kể cho tôi nghe một chút về bản thân.
I'm sure he mistook me for my sister.	Tôi chắc rằng anh ấy đã nhầm tôi với em gái tôi.
I'll call Tom.	Tôi sẽ gọi cho Tom.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
Let Tom come with us.	Để Tom đi với chúng tôi.
Tom says he remembers being there.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã ở đó.
I definitely wish I could have a three day weekend.	Tôi chắc chắn ước tôi có thể có một ngày cuối tuần ba ngày.
"Why are you laughing?" 	"Tại sao bạn cười?"
"Because I am happy."	"Bởi vì tôi hạnh phúc."
I think you should talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với Tom.
Tom did it.	Tom đã làm điều đó.
Tom started making mistakes.	Tom bắt đầu mắc sai lầm.
Tom says he is moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
The Nozomi is the fastest of the trains in Japan.	Nozomi là tàu nhanh nhất trong số các tàu ở Nhật Bản.
Tom would never do something like that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy.
Tom has decided not to go to Boston next summer.	Tom đã quyết định không đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom is not a student here. 	Tom không phải là sinh viên ở đây.
He is one of the teachers.	Anh ấy là một trong những giáo viên.
Tom thinks Mary should.	Tom nghĩ Mary nên làm vậy.
I was very disoriented.	Tôi đã rất mất phương hướng.
Guests arrive in the evening.	Khách đến vào buổi tối.
Don't swear.	Đừng chửi thề.
This bakery has the best pastries in town.	Tiệm bánh này có bánh ngọt ngon nhất trong thị trấn.
Tom doesn't dance.	Tom không nhảy.
I can't concentrate when I'm tired.	Tôi không thể tập trung khi tôi mệt mỏi.
Tom was sober for three days.	Tom đã tỉnh táo trong ba ngày.
I think Tom said he wasn't going to get married.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn.
Tom wrote a message to Mary in French.	Tom đã viết tin nhắn cho Mary bằng tiếng Pháp.
Tom has agreed to babysit our children tonight.	Tom đã đồng ý trông trẻ cho các con của chúng tôi tối nay.
Is eating 1,800 calories a day enough?	Ăn 1.800 calo mỗi ngày có đủ không?
I can't wait for you.	Tôi không thể chờ đợi cho bạn.
Tom promised Mary that he would mow the lawn when he got home from work.	Tom hứa với Mary rằng anh sẽ cắt cỏ khi đi làm về.
You should turn off the lights before going to bed.	Bạn nên tắt đèn trước khi ngủ.
I'm at the police station.	Tôi đang ở đồn cảnh sát.
Tom might want to go there with us.	Tom có ​​thể muốn đến đó với chúng tôi.
Tom looks like he's stuck.	Tom có ​​vẻ như anh ấy bị mắc kẹt.
Is that really what's going on?	Đó thực sự là những gì đang xảy ra?
Who will go there has yet to be decided.	Ai sẽ đến đó vẫn chưa được quyết định.
You're not always right, are you?	Bạn không phải lúc nào cũng đúng, phải không?
People living here are very worried.	Người dân sống ở đây rất lo lắng.
Tom did well on the test.	Tom đã làm tốt trong bài kiểm tra.
Tom has always been like that.	Tom đã luôn như vậy.
Are you a religious follower?	Bạn có phải là một tín đồ tôn giáo?
I thought they were going to kick me out of the business.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ đuổi tôi ra khỏi công việc kinh doanh.
I don't understand how he can talk with a cigarette in his mouth.	Tôi không hiểu làm thế nào mà anh ta có thể nói chuyện với điếu thuốc trong miệng.
Tom is not easily offended.	Tom không dễ bị xúc phạm.
That would be lovely, wouldn't it?	Điều đó sẽ rất đáng yêu, phải không?
Why do you want Tom?	Tại sao bạn muốn Tom?
Tom was back in Boston last night.	Tom đã trở lại Boston đêm qua.
I admit I was wrong.	Tôi thừa nhận mình sai.
Tom and Mary go out to watch the fireworks.	Tom và Mary ra ngoài xem pháo hoa.
I need to make sure Tom gets paid.	Tôi cần đảm bảo rằng Tom được trả tiền.
I hope you will join us in our march and march along the streets.	Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi trong cuộc diễu hành và diễu hành dọc theo đường phố.
The briefcase near the door belongs to Tom.	Chiếc cặp gần cửa là của Tom.
I don't know you're not going to do that next winter.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó vào mùa đông tới.
Will you help me find my family?	Bạn sẽ giúp tôi tìm thấy gia đình của tôi?
I don't think I'll have time to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để làm điều đó.
Tom did not like living in the city and moved back to the farm where he grew up.	Tom không thích sống ở thành phố và chuyển về trang trại nơi anh lớn lên.
When I went to look for him, the boy was fast asleep.	Khi tôi đi tìm thì thấy cậu bé đã ngủ say.
I am more interested in speaking English.	Tôi quan tâm hơn đến nói tiếng Anh.
Tom is a Sagittarius.	Tom là một Nhân Mã.
Don't you think it would be dangerous to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ nguy hiểm khi làm điều đó?
Tom is always late to school.	Tom luôn đi học muộn.
Did you manage to call Tom?	Bạn đã quản lý để gọi cho Tom?
I like Tom already.	Tôi thích Tom rồi.
Tom is changing his clothes in the bedroom.	Tom đang thay áo trong phòng ngủ.
I found Tom a nice apartment.	Tôi tìm thấy cho Tom một căn hộ đẹp.
Tom won't be shy.	Tom sẽ không ngại ngùng.
I don't want to pay in cash.	Tôi không muốn trả bằng tiền mặt.
Tom owns a small piece of land in the country.	Tom sở hữu một mảnh đất nhỏ trong nước.
My youngest daughter is not married yet.	Con gái út của tôi vẫn chưa kết hôn.
My memory has let me down. 	Trí nhớ của tôi đã làm tôi thất vọng.
I just can't remember his name.	Tôi chỉ không thể nhớ tên của anh ấy.
I am not illiterate.	Tôi không mù chữ.
Tom has never been to the zoo.	Tom chưa bao giờ đến sở thú.
Tom didn't tell me that the picnic was cancelled.	Tom đã không nói với tôi rằng chuyến dã ngoại đã bị hủy bỏ.
Tom is not sympathetic.	Tom không thông cảm.
Tom wants to know where Mary went to high school.	Tom muốn biết Mary đã học trung học ở đâu.
Tom will be the winner.	Tom sẽ là người chiến thắng.
It was Tom's idea to throw a surprise birthday party for Mary.	Đó là ý tưởng của Tom để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Mary.
Be quiet. 	Hãy yên lặng.
The children are sleeping.	Những đứa trẻ đang ngủ.
I want you to take Tom to the party.	Tôi muốn bạn đưa Tom đến bữa tiệc.
I doubt Tom wants to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom finds it difficult to relax after work and sleep.	Tom cảm thấy khó thư giãn sau giờ làm việc và khó ngủ.
She was ready until she heard from her husband.	Cô ấy đã sẵn sàng cho đến khi cô ấy nghe được từ chồng mình.
"Whose dogs are these?" 	"Những con chó này là của ai?"
"They are my neighbors."	"Họ là hàng xóm của tôi."
Tom says he has to find someone to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy phải tìm ai đó để làm điều đó cho anh ấy.
Tom's explanation could be completely wrong.	Lời giải thích của Tom có ​​thể hoàn toàn sai.
I just spent three hours with Tom.	Tôi vừa trải qua ba giờ với Tom.
I wouldn't buy it either.	Tôi cũng sẽ không mua nó.
I wish I didn't have to throw this away.	Tôi ước gì tôi không phải vứt bỏ thứ này.
Some people are not so lucky.	Một số người không may mắn như vậy.
An accident happened.	Một tai nạn đã xảy ra.
Pay attention to oncoming traffic.	Chú ý đến giao thông đang tới.
Life imitates art.	Cuộc sống bắt chước nghệ thuật.
I called Tom last night.	Tôi đã gọi cho Tom đêm qua.
Tom was there for three days.	Tom đã ở đó ba ngày.
You should not laugh at other people's mistakes.	Bạn không nên cười vào lỗi lầm của người khác.
Why do you always have to be so tough?	Tại sao bạn luôn phải tỏ ra cứng rắn như vậy?
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
You must try this.	Bạn phải thử cái này.
This is not a joking matter.	Đây không phải là một vấn đề đùa.
I didn't know that Tom had children.	Tôi không biết rằng Tom đã có con.
Does Tom still think Mary wants to come to Australia with us?	Tom có ​​còn nghĩ rằng Mary muốn đến Úc với chúng ta không?
It's no big deal if Tom doesn't like me that much.	Chuyện chẳng có gì to tát nếu Tom không thích tôi đến thế.
Tom was on the same flight as me.	Tom đã đi cùng chuyến bay với tôi.
The bird has beautiful plumage.	Con chim có bộ lông đẹp.
Tom is used to traveling.	Tom đã quen với việc đi du lịch.
Tom is majoring in French.	Tom đang học chuyên ngành tiếng Pháp.
Don't come in, I'm naked.	Đừng vào, tôi đang khỏa thân.
The police suspect that Tom poisoned Mary.	Cảnh sát nghi ngờ Tom đầu độc Mary.
Tom forgot to feed Mary's dog.	Tom quên cho Mary's dog ăn.
This is a simple case.	Đây là một trường hợp đơn giản.
Tom will talk to Mary.	Tom sẽ nói chuyện với Mary.
You are not as old as I thought.	Bạn không già như tôi nghĩ.
Tom says he doesn't need any more volunteers.	Tom nói rằng anh ấy không cần thêm bất kỳ tình nguyện viên nào nữa.
I think Tom is the same height as you.	Tôi nghĩ Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
I let Tom sleep on my couch.	Tôi để Tom ngủ trên ghế dài của tôi.
Does Tom know who Mary is?	Tom có ​​biết Mary là ai không?
Tom will meet the Jacksons.	Tom sẽ gặp Jacksons.
That dress definitely looks good on you.	Chiếc váy đó chắc chắn trông đẹp với bạn.
Tom was the one who helped us escape.	Tom là người đã giúp chúng tôi trốn thoát.
Tom stood facing the wall.	Tom đứng quay mặt vào tường.
Tom told me he was afraid to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ làm điều đó.
Tom can't pay the amount he owes.	Tom không thể trả số tiền mà anh ta nợ.
Tom has a lot of valuable books.	Tom có ​​rất nhiều sách giá trị.
Tom says he won't go with Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi với Mary.
I didn't realize that I shouldn't be doing what I was doing.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi không nên làm những gì tôi đang làm.
The debate is continuing.	Cuộc tranh luận đang tiếp tục.
Tom says he will be here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây vào ngày mai.
I think you said you forgot how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã quên làm thế nào để làm điều đó.
Tom didn't even lock the door.	Tom thậm chí còn không khóa cửa.
He couldn't believe her story.	Anh không thể tin vào câu chuyện của cô.
I'm sure it won't be easy to do that.	Tôi chắc rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Tom was so childish to do that.	Tom thật là trẻ con khi làm điều đó.
Tom says no one is here.	Tom nói không có ai ở đây.
I'm not sure that you make it a good idea.	Tôi không chắc rằng bạn làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
The villagers are suspicious of outsiders.	Dân làng nghi ngờ người ngoài.
Drinks here are not cheap.	Đồ uống ở đây không hề rẻ.
Tom says Mary doesn't have to do it today.	Tom nói Mary không cần phải làm điều đó hôm nay.
Tom couldn't leave.	Tom không thể rời đi.
Can Tom really eat everything on his plate?	Tom có ​​thực sự có thể ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của mình không?
I think Tom has a car.	Tôi nghĩ Tom có ​​một chiếc xe hơi.
Tom is busy and can't see you right now.	Tom đang bận và không thể gặp bạn ngay bây giờ.
Tomorrow it will be even hotter.	Ngày mai trời sẽ còn nóng hơn.
Is there anyone here who hasn't been to Australia?	Có ai ở đây chưa từng đến Úc không?
Why is Tom still doing this?	Tại sao Tom vẫn làm như vậy?
I still don't know what to say to Tom.	Tôi vẫn không biết mình sẽ nói gì với Tom.
That's not the correct way to do it.	Đó không phải là cách chính xác để làm điều đó.
Tom asks Mary to meet John at the airport.	Tom yêu cầu Mary gặp John ở sân bay.
Tom says you will be here today.	Tom nói rằng bạn sẽ ở đây hôm nay.
I know Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi biết Tom không thực sự thích làm điều đó.
Tom excels in both academics and sports.	Tom nổi trội cả về học tập và thể thao.
Tom beamed from ear to ear.	Tom cười rạng rỡ từ tai này sang tai khác.
I know that Tom wants to do it again.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Please don't tell anyone else.	Xin đừng nói với ai khác.
I know Tom's job.	Tôi biết công việc của Tom.
It's a matter of teamwork.	Đó là vấn đề của tinh thần đồng đội.
In the UK the subway is not called a "subway", it is called a "subway".	Ở Anh, tàu điện ngầm không được gọi là "tàu điện ngầm", nó được gọi là "tàu điện ngầm".
Tom told me he could afford the divorce again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể đủ khả năng ly hôn một lần nữa.
Let's go and see the Easter parade.	Chúng ta hãy đi và xem cuộc diễu hành Phục sinh.
It's better to take your time than rush and make mistakes.	Tốt hơn là bạn nên dành thời gian của mình hơn là vội vàng và mắc sai lầm.
You should not act selfishly.	Bạn không nên hành động ích kỷ.
It's just Tom is Tom.	Đó chỉ là Tom là Tom.
You are under no obligation to share this information.	Bạn không có nghĩa vụ phải chia sẻ thông tin này.
It was Tom who told me what happened.	Chính Tom là người đã kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.
You cannot stop there.	Bạn không thể dừng lại ở đó.
Hold on to the rails when going down these stairs.	Giữ chặt thanh ray khi đi xuống những bậc thang này.
He's a good swimmer and he's also good at tennis.	Anh ấy là một vận động viên bơi lội giỏi và anh ấy cũng chơi quần vợt giỏi.
Tom found some money.	Tom đã tìm thấy một số tiền.
Tom is just looking for you.	Tom chỉ đang tìm kiếm bạn.
Tom was proven right.	Tom đã được chứng minh là đúng.
Tom says he thinks Mary might have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
The Shinano River is the longest river in Japan.	Sông Shinano là con sông dài nhất ở Nhật Bản.
Are you sure this is Tom's suitcase?	Bạn có chắc đây là vali của Tom không?
Hand, foot and mouth disease is very contagious.	Bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan.
It would be a pity if such a word disappeared.	Sẽ thật đáng tiếc nếu một từ như vậy biến mất.
She is worried about her exam.	Cô ấy đang lo lắng về kỳ thi của mình.
Tom says he always carries a gun.	Tom nói rằng anh ấy luôn mang theo một khẩu súng.
Tom knows you did something bad.	Tom biết bạn đã làm điều gì đó tồi tệ.
Tom is definitely not good with numbers.	Tom chắc chắn không giỏi với những con số.
Tom should never have come to Australia.	Tom không bao giờ nên đến Úc.
Normally Tom would work, but not today.	Bình thường Tom sẽ làm việc, nhưng hôm nay thì không.
I know that Tom was waiting for Mary.	Tôi biết rằng Tom đã đợi Mary.
Tom said that Mary rarely cried.	Tom nói rằng Mary hiếm khi khóc.
No matter what anyone says, I plan to go.	Không cần biết ai nói gì, tôi dự định sẽ đi.
I don't want to live forever.	Tôi không muốn sống mãi mãi.
Tom is very pleased to meet you.	Tom rất vui mừng được gặp bạn.
Tom couldn't sit still for a moment.	Tom không thể ngồi yên trong giây lát.
Tom wasn't worried, but Mary was.	Tom không lo lắng, nhưng Mary thì có.
I haven't seen you in three years.	Tôi đã không gặp bạn trong ba năm.
You can keep it if you want.	Bạn có thể giữ nó nếu bạn muốn.
Tom didn't stay with us.	Tom đã không ở lại với chúng tôi.
Tom is not very picky.	Tom không kén chọn lắm.
I'm not invited.	Tôi không được mời.
There are many red flowers in the garden.	Có rất nhiều hoa màu đỏ trong vườn.
Tom doesn't trust us.	Tom không tin tưởng chúng tôi.
Tom believes that Mary no longer wants to do that.	Tom tin rằng Mary không còn muốn làm điều đó nữa.
I have tried many times to contact Tom.	Tôi đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Tom.
Tom will go there with me.	Tom sẽ đến đó với tôi.
Why don't we sit down somewhere?	Tại sao chúng ta không ngồi xuống một nơi nào đó?
Tom likes the same kind of movies as Mary.	Tom thích thể loại phim giống như Mary.
Tom says he knows that Mary won't win the race.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thắng cuộc đua.
Tom must be from Australia.	Tom phải đến từ Úc.
You know Tom is lying, right?	Bạn biết Tom đang nói dối, phải không?
That's actually a question I get a lot.	Đó thực sự là một câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều.
I'm too old for such things.	Tôi quá già cho những thứ như vậy.
I paid 2,000 yen for this atlas.	Tôi đã trả 2.000 yên cho tập bản đồ này.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom wants Mary near him.	Tom muốn Mary ở gần anh ta.
Tom could have done better if he had had more time.	Tom đã có thể làm tốt hơn nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn.
I used to smoke a lot, but now I have given up smoking.	Tôi đã từng hút thuốc rất nhiều, nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ được thuốc lá.
I'm sure Tom is waiting for you.	Tôi chắc rằng Tom đang đợi bạn.
You will surely regret it.	Chắc chắn bạn sẽ hối tiếc.
By the time Tom got home, the sun had already set.	Lúc Tom về đến nhà thì mặt trời đã lặn.
Our advice is for the company to invest in new equipment.	Lời khuyên của chúng tôi là công ty đầu tư vào thiết bị mới.
Tom says he hopes Mary won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
Tom was never homeless.	Tom không bao giờ vô gia cư.
What's in your mouth?	Cái gì trong miệng của bạn?
Tom said that he would never ask Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu cầu Mary làm điều đó.
I think you should really do this on your own.	Tôi nghĩ bạn thực sự nên làm điều này một mình.
It is a cycle that never ends.	Đó là một chu kỳ không bao giờ kết thúc.
Tom is ambidextrous, but Mary is not.	Tom thuận cả hai tay, nhưng Mary thì không.
I won.	Tôi đã chiến thắng.
I don't think we need to ask Tom to help us do that.	Tôi không nghĩ chúng ta cần nhờ Tom giúp chúng ta làm điều đó.
Tom's room is a mess.	Phòng của Tom là một mớ hỗn độn.
I want to see how good I can get.	Tôi muốn xem tôi có thể nhận được tốt như thế nào.
That is a great achievement.	Đó là một thành tựu lớn.
Tom didn't realize that Mary wasn't enjoying herself.	Tom không nhận ra rằng Mary không thích thú với chính mình.
You are probably the only one who can help me do that.	Bạn có lẽ là người duy nhất có thể giúp tôi làm điều đó.
How many Stephen Foster songs do you know?	Bạn biết bao nhiêu bài hát của Stephen Foster?
Tom asked a question.	Tom hỏi một câu hỏi.
There is a problem.	Có một vấn đề.
Tom can help you on October 20th.	Tom có ​​thể giúp bạn vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom will get bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom will be busy at this time tomorrow.	Tom sẽ bận vào giờ này vào ngày mai.
Tom is one of my best clients.	Tom là một trong những khách hàng tốt nhất của tôi.
The last time Tom went to Australia was three years ago.	Lần cuối cùng Tom đến Úc là ba năm trước.
You can't scream at me like that.	Bạn không thể hét vào mặt tôi như vậy.
Tom said he was looking forward to helping Mary.	Tom cho biết anh rất mong muốn được giúp đỡ Mary.
Tom spent most of last year in Boston.	Tom đã dành phần lớn thời gian của năm ngoái ở Boston.
I brought you here to see Tom.	Tôi đã đưa bạn đến đây để gặp Tom.
Tom's house was destroyed by the tsunami.	Ngôi nhà của Tom bị sóng thần phá hủy.
I'm sorry I bit you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã cắn bạn.
Tom is very funny.	Tom rất vui nhộn.
Tom said he is planning to go to Australia next summer.	Tom cho biết anh đang có kế hoạch đi Úc vào mùa hè năm sau.
I'm not as rich as you think.	Tôi không giàu như bạn nghĩ.
I'm surprised Tom didn't come yesterday.	Tôi rất ngạc nhiên là Tom đã không đến hôm qua.
Lincoln arrived at Gettysburg at sunset.	Lincoln đến Gettysburg lúc mặt trời lặn.
Can we get this done in time?	Liệu chúng ta có thể hoàn thành việc này trong thời gian không?
I'm not the one who said that.	Tôi không phải là người đã nói điều đó.
Tom finally called Mary back.	Tom cuối cùng đã gọi lại cho Mary.
Where's my towel?	Cái khăn của tôi đâu?
Hunger is the best appetizer.	Đói là món khai vị ngon nhất.
The death penalty has been abolished in many US states.	Hình phạt tử hình đã được xóa bỏ ở nhiều bang của Hoa Kỳ.
Tom weighs only 33 pounds.	Tom chỉ nặng 33 pound.
Tom needs to stop wasting his time.	Tom cần ngừng lãng phí thời gian của mình.
I have to take care of Tom's dog next week.	Tôi phải chăm sóc con chó của Tom vào tuần tới.
Tom pretended not to see Mary.	Tom giả vờ không nhìn thấy Mary.
Tom is a loyal man.	Tom là người trung thành.
This milk has a special taste.	Sữa này có mùi vị đặc biệt.
The quality of Tom's work has recently improved.	Chất lượng công việc của Tom gần đây đã được cải thiện.
I don't understand what Tom is saying.	Tôi không hiểu Tom nói gì.
I don't have enough money to buy everything I want to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi muốn mua.
You are the most beautiful girlfriend I have ever had.	Bạn là người bạn gái đẹp nhất mà tôi từng có.
I think Tom is planning to do that tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
We had our wallet stolen.	Chúng tôi đã bị đánh cắp ví của mình.
Double check your answer.	Kiểm tra kỹ câu trả lời của bạn.
Tom was delighted.	Tom đã rất vui mừng.
This is not very stylish.	Điều này không phải là rất phong cách.
I've been to almost every state.	Tôi đã đến hầu hết mọi tiểu bang.
Monroe received 65 votes.	Monroe nhận được 65 phiếu bầu.
Tom looked around, but saw no one.	Tom nhìn quanh, nhưng không thấy ai.
Tom thought that Mary would not be late.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không đến muộn.
Tom says that Mary is likely to be lonely.	Tom nói rằng Mary có khả năng cô đơn.
Tom tried to pull one really fast.	Tom cố gắng kéo một cái thật nhanh.
There is only one window in my room.	Chỉ có một cửa sổ trong phòng của tôi.
I don't think I'm a bad loser.	Tôi không nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại tồi tệ.
Tom smokes two or three cigarettes a day.	Tom hút hai hoặc ba điếu thuốc mỗi ngày.
It really cheers me up.	Nó thực sự cổ vũ tôi.
I have been following you.	Tôi đã theo dõi bạn.
Do you want to invite your friends to your birthday party?	Bạn có muốn mời bạn bè đến dự sinh nhật của mình không?
Tom talked to everyone there.	Tom đã nói chuyện với tất cả những người ở đó.
The sky turned menacing before I reached the station.	Bầu trời đã trở nên đe dọa trước khi tôi đến nhà ga.
Tom said Mary knew John might have to do it again today.	Tom nói Mary biết John có thể phải làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
I heard that Boston is a dangerous place. 	Tôi nghe nói rằng Boston là một nơi nguy hiểm.
Is that true?	Có đúng như vậy không?
Mary stepped out of the bathroom with a towel wrapped around her.	Mary bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn quanh người.
I'll tell Tom everything when I see him.	Tôi sẽ nói với Tom mọi thứ khi tôi gặp anh ấy.
That's the store where I used to work.	Đó là cửa hàng nơi tôi từng làm việc.
I hit Tom again.	Tôi lại đánh Tom.
Today will be a hot day.	Hôm nay sẽ là một ngày nóng.
Tom looked confused.	Tom tỏ ra bối rối.
I know that Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó.
Tom knows how to do it better than I do.	Tom biết cách làm điều đó tốt hơn tôi.
Tom asks Mary to take care of his children.	Tom nhờ Mary chăm sóc các con của anh ta.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
Tom is just trying to get rid of Mary.	Tom chỉ đang cố gắng thoát khỏi Mary.
Alcohol leaves a permanent stain on carpets.	Rượu để lại một vết bẩn vĩnh viễn trên thảm.
Tom says he hopes that Mary can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể học cách làm điều đó.
I know I'm not good enough.	Tôi biết tôi không đủ tốt.
Tom won't be tired.	Tom chắc sẽ không mệt đâu.
Is Tom in trouble?	Có phải Tom đang gặp rắc rối gì đó không?
I started learning English with the aim of becoming a teacher.	Tôi bắt đầu học tiếng Anh với mục đích trở thành một giáo viên.
The chance of being attacked by a shark is very low.	Khả năng bị cá mập tấn công là rất thấp.
Neither Tom nor Mary were tolerant.	Cả Tom và Mary đều không khoan dung.
He looks very strong, considering his age.	Anh ấy trông rất mạnh mẽ, nếu xét về độ tuổi của anh ấy.
I think I had one too many.	Tôi nghĩ rằng tôi đã có một quá nhiều.
Skateboarding is very dangerous.	Trượt ván rất nguy hiểm.
We let Tom take our pictures.	Chúng tôi đã để Tom chụp ảnh của chúng tôi.
I should have let Tom do it first.	Tôi nên để Tom làm điều đó trước.
Tom was angry, but Mary was not.	Tom rất tức giận, nhưng Mary thì không.
Tom is still homeless.	Tom vẫn là người vô gia cư.
Tom and Mary looked at each other speechless.	Tom và Mary nhìn nhau không nói nên lời.
Don't leave food on your plate.	Đừng để thức ăn trên đĩa của bạn.
Do you mind if I take my shirt off?	Bạn có phiền không nếu tôi cởi áo ra?
You're not attracted to me, are you?	Bạn không bị thu hút bởi tôi, phải không?
I think Tom is not afraid at all.	Tôi nghĩ rằng Tom không hề sợ hãi.
I certainly didn't know that Tom was going to move to Boston.	Tôi chắc chắn không biết rằng Tom định chuyển đến Boston.
The same goes for Tom.	Điều đó cũng xảy ra với Tom.
You will have to go with us.	Bạn sẽ phải đi với chúng tôi.
Tom promised he would help us, but I didn't believe him.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giúp chúng tôi, nhưng tôi không tin anh ấy.
This is something she has been doing since she was a child.	Đây là điều mà cô ấy đã làm từ khi còn là một đứa trẻ.
Tom told Mary not to swim in the river.	Tom nói với Mary đừng bơi ở sông.
I know that Tom is a little nervous.	Tôi biết rằng Tom hơi lo lắng.
I don't know where Tom learned how to do that.	Tôi không biết Tom đã học cách làm điều đó từ đâu.
Tom, you are a genius.	Tom, bạn là một thiên tài.
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
Speak to me.	Nói với tôi.
The boy broke a window with a baseball last weekend.	Cậu bé đã làm vỡ cửa sổ bằng một quả bóng chày vào cuối tuần trước.
Tom says Mary must be careful.	Tom nói Mary phải cẩn thận.
Would Tom want to do that?	Tom có ​​muốn làm điều đó không?
He risked his life to save her.	Anh đã liều mạng để cứu cô.
I know you won't win.	Tôi biết bạn sẽ không thắng.
I know that Tom is a very good friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn rất tốt của bạn.
You really want to go, don't you?	Bạn thực sự muốn đi, phải không?
Tom is sharing an apartment with John.	Tom đang ở chung một căn hộ với John.
I don't know what shirt to wear.	Tôi không biết phải mặc chiếc áo nào.
"How old are you?" 	"Bạn bao nhiêu tuổi?"
"I'm thirty."	"Tôi ba mươi."
Tom couldn't believe that Mary thought it was possible to put John in charge.	Tom không thể tin rằng Mary nghĩ rằng có thể để John chịu trách nhiệm.
It will not succeed.	Nó sẽ không thành công.
Why would Tom want to do it besides me.	Tại sao Tom muốn làm điều đó ngoài tôi.
Tom told Mary to go next door and see if the neighbors needed any help.	Tom bảo Mary sang nhà bên cạnh và xem những người hàng xóm có cần giúp đỡ gì không.
I am waiting for my boyfriend.	Tôi đang đợi bạn trai của tôi.
Tom lost control of his car and crashed it into a tree.	Tom đã mất kiểm soát chiếc xe của mình và đâm nó vào một cái cây.
I don't think Tom expected that to happen.	Tôi không nghĩ Tom mong điều đó xảy ra.
I thought you said you don't eat meat.	Tôi tưởng bạn nói bạn không ăn thịt.
Did you know that there is a secret passage hidden behind the bookcase?	Bạn có biết rằng có một lối đi bí mật ẩn sau tủ sách?
I know that Tom is hallucinating.	Tôi biết rằng Tom bị ảo giác.
You can't let Tom do that to you anymore.	Bạn không thể để Tom làm điều đó với bạn nữa.
That's fair, isn't it?	Đó là công bằng, phải không?
Tom doesn't seem as indecisive as Mary.	Tom không có vẻ thiếu quyết đoán như Mary.
Tom is probably not younger than me.	Tom có ​​lẽ không trẻ hơn tôi.
Tom decided to buy that car.	Tom đã quyết định mua chiếc xe đó.
Tom asked me what I thought he should do.	Tom hỏi tôi rằng tôi nghĩ anh ấy nên làm gì.
I believe Tom is not at home now.	Tôi tin rằng Tom không có ở nhà bây giờ.
It's hard to help people who don't believe they need help.	Thật khó để giúp những người không tin rằng họ cần giúp đỡ.
Tom has had many critics.	Tom đã có nhiều nhà phê bình.
Tom's book has been published.	Cuốn sách của Tom đã được xuất bản.
I couldn't do anything about it at the time.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó vào thời điểm đó.
Tom is still not very good.	Tom vẫn chưa giỏi lắm.
Tom said that he thought Mary would be hesitant to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
A gruff voice broke the silence.	Một giọng nói cộc cằn phá vỡ bầu không khí im lặng.
I hate being photographed.	Tôi ghét bị chụp ảnh.
Maybe Tom isn't available.	Có lẽ Tom không có sẵn.
The roof of the hut groaned under the weight of the snow.	Mái của túp lều rên rỉ dưới sức nặng của tuyết.
Everyone here except Tom did it.	Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tom đã làm điều đó.
Of all of us, Tom is the best swimmer.	Trong tất cả chúng tôi, Tom là vận động viên bơi lội giỏi nhất.
Tom has everything a man could want.	Tom có ​​mọi thứ mà một người đàn ông có thể muốn.
Why don't you come with me?	Tại sao bạn không đi với tôi?
Does Tom have a fight?	Tom có ​​đánh nhau không?
Tom used to sit alone on the porch, reading a book.	Tom thường ngồi một mình trên hiên nhà, đọc sách.
Even if I wanted to stop, I couldn't.	Ngay cả khi tôi đã muốn dừng lại, tôi không thể.
Tom is surprised to see Mary at the party.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary ở bữa tiệc.
Tom needs to get used to it.	Tom cần phải làm quen với việc đó.
Please mail me to take care of at my father's office in Tokyo.	Vui lòng gửi thư cho tôi để tôi chăm sóc tại văn phòng của cha tôi ở Tokyo.
I don't like being stared at.	Tôi không thích bị nhìn chằm chằm.
Tom has been here for three days.	Tom đã ở đây ba ngày.
I don't want to see Tom naked.	Tôi không muốn thấy Tom khỏa thân.
We don't sell the house to Tom.	Chúng tôi không bán nhà cho Tom.
Do not look back.	Đừng nhìn lại.
Don't you want Tom's help?	Bạn không muốn Tom giúp sao?
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần làm điều đó ngày hôm nay.
Tom built a big house.	Tom đã xây một ngôi nhà lớn.
Tom watered the tree he just planted.	Tom tưới cây mà anh ấy vừa cấy.
Does Tom still want a car?	Tom vẫn muốn có một chiếc xe hơi chứ?
Tom is sleeping in the barn.	Tom đang ngủ trong chuồng.
I found this on the floor in the kitchen.	Tôi tìm thấy cái này trên sàn nhà trong nhà bếp.
Tom tries.	Tom cố gắng.
Why is Tom mad at you?	Tại sao Tom lại giận bạn?
Tom bought me this camera.	Tom đã mua cho tôi chiếc máy ảnh này.
I need painkillers.	Tôi cần thuốc giảm đau.
What do you think is Tom's biggest problem?	Bạn nghĩ vấn đề lớn nhất của Tom là gì?
There is not enough time to do that.	Không có đủ thời gian để làm điều đó.
What is the most interesting place you have ever visited?	Địa điểm thú vị nhất mà bạn từng đến thăm là gì?
I don't know the reason for this.	Tôi không biết lý do cho điều này.
Tom can understand French better than Mary can.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp tốt hơn Mary có thể.
We have been waiting for this to happen.	Chúng tôi đã chờ đợi điều này xảy ra.
I'm sure you'll find something.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra điều gì đó.
He is the head of the marketing department.	Anh ấy là trưởng bộ phận tiếp thị.
Tom says he will do his homework before dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà trước khi ăn tối.
Tom will ask Mary to wait.	Tom sẽ yêu cầu Mary đợi.
Tom had promised his mother that he would be home before dark.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh sẽ về nhà trước khi trời tối.
You are a person.	Bạn là một người.
Tom has two daughters, both of whom are married.	Tom có ​​hai con gái, cả hai đều đã lập gia đình.
Where did you go in those 30 minutes you disappeared?	Bạn đã đi đâu trong 30 phút đó bạn đã biến mất?
I'm not tired anymore.	Tôi không còn mệt mỏi nữa.
What color will you get if you mix blue and yellow?	Bạn sẽ nhận được màu gì nếu trộn màu xanh lam và màu vàng?
Her ability to write with her feet is amazing.	Khả năng viết bằng chân của cô ấy thật đáng kinh ngạc.
No one has seen Tom in a while.	Không ai đã nhìn thấy Tom trong một thời gian.
I definitely won't come.	Tôi chắc chắn sẽ không đến.
Tom says he loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary.
There are some topics you should not discuss with Tom.	Có một số chủ đề bạn không nên thảo luận với Tom.
There's nowhere to hide.	Không có nơi nào để trốn.
Please ask Tom to leave.	Hãy yêu cầu Tom rời đi.
He stooped to put on his shoes.	Anh khom người đi giày vào.
Tom likes to be single because he can do whatever he wants whenever he wants.	Tom thích độc thân vì anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn bất cứ khi nào anh ấy muốn.
I have never tried to feed my dog ​​bananas.	Tôi chưa bao giờ thử cho con chó ăn chuối.
Tom told me that he will come early today.	Tom nói với tôi rằng hôm nay anh ấy sẽ đến sớm.
The victim was identified as Tom Jackson, 30 years old.	Nạn nhân được xác định là Tom Jackson, 30 tuổi.
Tom has asked to see you.	Tom đã yêu cầu được gặp bạn.
Tom and I are resting.	Tom và tôi đang nghỉ ngơi.
I think I did all I had to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tất cả những gì tôi phải làm.
Don't do too many things at once.	Đừng làm quá nhiều việc cùng một lúc.
Tom said that he thought the shoes were too expensive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đôi giày đó quá đắt.
Tom is a really nice guy.	Tom là một chàng trai tốt thực sự.
Tom should let me win.	Tom nên để tôi thắng.
I hope Tom is gone soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm ra đi.
I think you should know that I wouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Seven years after his death, they found out who was responsible.	Bảy năm sau cái chết của anh ta, họ đã phát hiện ra ai là người phải chịu trách nhiệm.
You can't leave here until you talk to Tom.	Bạn không thể rời khỏi đây cho đến khi bạn nói chuyện với Tom.
I know Tom doesn't want to do it, but I think he has to.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó, nhưng tôi nghĩ anh ấy phải làm vậy.
Would it be okay if I drank some more tea?	Sẽ ổn nếu tôi uống thêm một chút trà?
Tom says he thinks it could happen in Australia as well.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó cũng có thể xảy ra ở Úc.
You should let Tom know that you need to do it by 2:30.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn cần phải làm điều đó trước 2:30.
Tom hasn't done what he's supposed to do yet.	Tom vẫn chưa làm những gì anh ấy phải làm.
We have started recycling newspapers.	Chúng tôi đã bắt đầu tái chế báo.
You are working too hard. 	Bạn đang làm việc quá chăm chỉ.
Sit down and relax for a while.	Ngồi xuống và thư giãn một lúc.
Tom is not sleeping now.	Tom không ngủ bây giờ.
Tom cut it with his knife.	Tom cắt nó bằng con dao của mình.
Police are looking for a erratic driver believed to be involved in a fatal stab and runaway.	Cảnh sát đang truy tìm một tài xế thất thường được cho là có liên quan đến một vụ đâm chết người và bỏ chạy.
I knew I needed to do it before I left Boston.	Tôi biết tôi cần phải làm điều đó trước khi rời Boston.
Tom does his job well.	Tom làm tốt công việc của mình.
Tom isn't really angry, is he?	Tom không thực sự tức giận, phải không?
That doesn't exist.	Điều đó không tồn tại.
I just want to make sure I'm not wrong.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không sai.
I don't work in the morning.	Tôi không làm việc vào buổi sáng.
I got used to it and you will get used to it too.	Tôi đã quen và bạn cũng sẽ quen.
Tom and I said we were sorry.	Tom và tôi nói rằng chúng tôi rất tiếc.
Tom is innocent, I'm sure.	Tom vô tội, tôi chắc chắn.
Tom's house is very beautiful.	Ngôi nhà của Tom rất đẹp.
Tom is definitely not qualified to do the job.	Tom chắc chắn không đủ điều kiện để làm công việc.
Tom didn't know Mary was still a high school student.	Tom không biết Mary vẫn còn là một học sinh trung học.
Tom told me he liked my idea.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích ý tưởng của tôi.
Tom thinks he is no longer needed.	Tom nghĩ rằng anh ấy không còn cần thiết nữa.
Who is Tom's girlfriend?	Bạn gái của Tom là ai?
Don't know if Tom is as old as Mary.	Không biết Tom có ​​già bằng Mary không.
Some things cannot be rushed.	Một số việc không thể vội vàng.
Tom doesn't know the difference between a Viking and a Norwegian.	Tom không biết sự khác biệt giữa người Viking và người Na Uy.
I'm trying to get my kids back.	Tôi đang cố gắng để các con tôi trở lại.
Tom said he thought I might want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó một mình.
I would rather die than live in disgrace.	Tôi thà chết chứ không sống trong ô nhục.
Tom kissed you, didn't he?	Tom đã hôn bạn, phải không?
I feel like I owe Tom an explanation.	Tôi cảm thấy mình nợ Tom một lời giải thích.
Tom opened the door and let his dog in.	Tom mở cửa và cho con chó của mình vào.
Tom is crying like a baby.	Tom đang khóc như một đứa trẻ.
Does Tom believe me?	Tom có ​​tin tôi không?
Tom is one of the best dancers I have ever seen.	Tom là một trong những vũ công giỏi nhất mà tôi từng thấy.
Well, Tom, you're not what I expected.	Chà, Tom, bạn không giống như những gì tôi mong đợi.
I knew Tom would know how to do it.	Tôi biết Tom sẽ biết cách làm điều đó.
Tom still didn't speak.	Tom vẫn không nói.
Tom feels like he's wasted his day waiting for something that never comes.	Tom cảm thấy như anh ấy đã lãng phí cả ngày của mình để chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến.
I hope Tom gets punished.	Tôi hy vọng Tom bị trừng phạt.
Tom did it all by himself.	Tom đã làm tất cả một mình.
You weren't here this morning, were you?	Bạn không có ở đây sáng nay, phải không?
Tom said this time of year in Boston is very cold.	Tom cho biết thời điểm này trong năm ở Boston rất lạnh.
It's only fair if they get paid the same for the same work.	Thật công bằng nếu họ được trả công như nhau cho cùng một công việc.
The spear missed Tom.	Ngọn giáo đã bắn trượt Tom.
She tends to look at the dark side of things.	Cô ấy có xu hướng nhìn vào mặt tối của mọi thứ.
I think this is Tom's umbrella.	Tôi nghĩ rằng đây là chiếc ô của Tom.
That still doesn't explain why that happened.	Điều đó vẫn không giải thích tại sao điều đó xảy ra.
Tom has been watching TV since 2:30.	Tom đã xem TV từ lúc 2 giờ 30 phút.
Tom says he needs another computer.	Tom nói rằng anh ấy cần một máy tính khác.
Tom says he's done with it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm xong việc đó.
Why are you so obsessed with Tom?	Tại sao bạn lại bị ám ảnh bởi Tom?
Tom realized that he could do it alone.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể làm được điều đó một mình.
It will take us at least three weeks to complete this.	Chúng tôi sẽ mất ít nhất ba tuần để hoàn thành việc này.
My dog ​​tried to bite Tom.	Con chó của tôi đã cố gắng cắn Tom.
Do you have a marker that I can borrow?	Bạn có bút đánh dấu mà tôi có thể mượn không?
We hope Tom doesn't do it again.	Chúng tôi hy vọng Tom không làm điều đó một lần nữa.
You are standing on my feet.	Bạn đang đứng trên bàn chân của tôi đấy.
Tom wondered why the price of soybeans fell.	Tom tự hỏi tại sao giá đậu tương lại giảm.
I think she probably just thinks of herself as one of the guys.	Tôi nghĩ cô ấy có lẽ chỉ nghĩ mình là một trong những chàng trai.
Tell Tom he needs to do it.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I already knew that Tom was planning to do just that.	Tôi đã biết rằng Tom đang dự định làm điều đó.
"Are you tired?" 	"Bạn có mệt không?"
"Not quite."	"Không hoàn toàn không."
Tom is a very nice person.	Tom là một người rất tốt.
Tom owns a private island.	Tom sở hữu một hòn đảo riêng.
Tom gave me the last piece of cake.	Tom đưa cho tôi miếng bánh cuối cùng.
Do you know anyone who can help us?	Bạn có biết ai có thể giúp chúng tôi không?
Tom and Mary will be the only ones there.	Tom và Mary sẽ là những người duy nhất ở đó.
Don't give in to peer pressure.	Đừng nhượng bộ áp lực của bạn bè.
Tom doesn't really do well, does he?	Tom không thực sự làm tốt, phải không?
I'm waiting for you to tell me what I should do.	Tôi đang đợi bạn nói cho tôi biết tôi nên làm gì.
We cycled home.	Chúng tôi đạp xe về nhà.
I don't expect Tom to help.	Tôi không mong Tom giúp.
Don't blame her.	Đừng đổ lỗi cho cô ấy.
Tom feels defeated.	Tom cảm thấy thất bại.
Tom cannot park behind the hotel.	Tom không thể đậu xe phía sau khách sạn.
I guess we're not on the same wavelength.	Tôi đoán chúng ta không ở cùng một bước sóng.
Is it true that Tom and Mary were arrested?	Có đúng là Tom và Mary bị bắt không?
We don't even know what it is.	Chúng tôi thậm chí không biết nó là gì.
There is not much traffic on this road.	Không có nhiều xe cộ trên con đường này.
Tom had no trouble doing that.	Tom không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
I think Tom can lend Mary some money.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cho Mary mượn một số tiền.
Tom said he has seen a lot of animal carcasses on the road.	Tom cho biết anh đã nhìn thấy rất nhiều xác động vật trên đường.
That is sure to elicit a smile.	Điều đó chắc chắn sẽ gợi ra một nụ cười.
Tom wants more coffee, so I go to the kitchen and make another pot.	Tom muốn thêm cà phê, vì vậy tôi vào bếp và pha một nồi khác.
I know that I'm not good enough.	Tôi biết rằng tôi không đủ tốt.
I haven't seen you in a while.	Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian.
I love skateboarding, surfing and motor racing.	Tôi thích trượt ván, lướt sóng và đua mô tô.
Is that Tom's car?	Đó có phải là xe của Tom không?
I captured Tom's queen with my knight.	Tôi đã bắt được nữ hoàng của Tom với hiệp sĩ của tôi.
Several ships are stuck in the sea ice in Antarctica.	Một số tàu bị mắc kẹt trong biển băng ở Nam Cực.
I don't live here anymore.	Tôi không sống ở đây nữa.
Tom doesn't tell jokes.	Tom không kể chuyện cười.
We're trying to put everything together.	Chúng tôi đang cố gắng kết hợp mọi thứ lại với nhau.
It may not be as easy as you think to do it.	Nó có thể không dễ dàng như bạn nghĩ để làm điều đó.
That is almost impossible to do.	Điều đó gần như không thể làm được.
Tom knows Mary is busy.	Tom biết Mary đang bận.
I really don't think much of it.	Tôi thực sự không nghĩ nhiều về nó.
Tom immediately fell in love with Mary.	Tom ngay lập tức yêu Mary.
I changed the arrangement of furniture in my room.	Tôi đã thay đổi cách sắp xếp đồ đạc trong phòng của mình.
The school principal suspended Tom for two days.	Hiệu trưởng trường đã đình chỉ Tom trong hai ngày.
Tom lit the lighter.	Tom bật lửa.
I don't think Tom is the right person for this job.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người thích hợp cho công việc này.
Tom said Mary is likely to remain in Boston.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn ở Boston.
Tom should tell Mary not to eat those berries.	Tom nên nói với Mary đừng ăn những quả mọng đó.
You didn't even tell me Tom was dead.	Bạn thậm chí còn không nói với tôi rằng Tom đã chết.
I can convince Tom to cooperate.	Tôi có thể thuyết phục Tom hợp tác.
I didn't tell the police my real name.	Tôi không cho cảnh sát biết tên thật của mình.
Tom may feel bored.	Tom có ​​thể cảm thấy buồn chán.
Tom has a car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi.
Tom and Mary ate the whole cake alone.	Tom và Mary đã ăn hết chiếc bánh một mình.
Tom is a very charismatic person.	Tom là một người rất lôi cuốn.
I don't have a donkey.	Tôi không có một con lừa.
Tom is really angry.	Tom thực sự đang rất tức giận.
Tom is always on my mind.	Tom luôn ở trong tâm trí tôi.
Tom said that Mary did not look impressed.	Tom nói rằng Mary trông không ấn tượng.
Tom doesn't think you will be able to win.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ có thể giành chiến thắng.
You shouldn't believe everything you hear.	Bạn không nên tin vào tất cả những gì bạn nghe thấy.
Instead of eating food, we just eat junk food all day.	Thay vì ăn thực phẩm, chúng tôi chỉ ăn đồ ăn vặt cả ngày.
You always tie your hair in a ponytail. 	Bạn luôn buộc tóc đuôi ngựa.
Why not try braids every now and then?	Tại sao không thử bím tóc mọi lúc mọi nơi?
That may not happen as much as it does now.	Điều đó có thể không xảy ra nhiều như bây giờ.
I won't answer any of your questions anymore.	Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn nữa.
I'm definitely not your friend.	Tôi chắc chắn không phải là bạn của bạn.
I don't think we did it right.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm đúng.
I do not want to be bothered.	Tôi không muốn bị làm phiền.
Tom goes to his room.	Tom về phòng.
I don't think Tom is shocked.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị sốc.
Tom knew it wasn't an accident.	Tom biết đó không phải là tai nạn.
Don't use that pen. 	Đừng sử dụng cây bút đó.
Use this.	Sử dụng cái này.
"Do you hate Tom?" 	"Bạn có ghét Tom không?"
"I don't hate him, but I think he's a bit weird."	"Tôi không ghét anh ta, nhưng tôi nghĩ anh ta hơi kỳ lạ."
Tom wants to kill you, Mary.	Tom muốn giết bạn, Mary.
Tom is busy elsewhere.	Tom đang bận ở nơi khác.
Do you want to say it or should I?	Bạn muốn nói điều đó hay tôi nên nói?
Tom left the band in October.	Tom rời ban nhạc vào tháng 10.
We have ended our smarts.	Chúng tôi đã kết thúc sự thông minh của chúng tôi.
I won't kiss Tom today.	Tôi sẽ không hôn Tom hôm nay.
Tom wants to be a pop star.	Tom muốn trở thành một ngôi sao nhạc pop.
This is not the first time Tom has lied.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom nói dối.
I am very satisfied with it.	Tôi rất hài lòng với nó.
I have never seen anything like it before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì tương tự như vậy trước đây.
Look at what's going on.	Nhìn vào những gì đang xảy ra.
Tom and I have a lot in common.	Tom và tôi có rất nhiều điểm chung.
Tom had a determined look on his face.	Tom có ​​một vẻ quyết tâm trên khuôn mặt của mình.
Tom told me Mary had already eaten.	Tom nói với tôi Mary đã ăn rồi.
I can't do without air conditioning in the summer.	Tôi không thể làm gì nếu không có máy điều hòa nhiệt độ vào mùa hè.
I can't see the tower from here.	Tôi không thể nhìn thấy tháp từ đây.
Your help is no longer needed.	Sự giúp đỡ của bạn không còn cần thiết nữa.
I won't keep anyone here longer than I have to.	Tôi sẽ không giữ bất cứ ai ở đây lâu hơn tôi phải làm.
Tom did not tell Mary the bad news for as long as possible.	Tom đã không nói với Mary tin xấu càng lâu càng tốt.
That French word has no equivalent in English.	Từ tiếng Pháp đó không có từ tương đương trong tiếng Anh.
I need to convince Tom.	Tôi cần thuyết phục Tom.
That's when I injured my ankle.	Đó là khi tôi bị thương ở mắt cá chân.
You don't have to buy anything for me.	Bạn không cần phải mua bất cứ thứ gì cho tôi.
When Tom disappeared, everyone was worried.	Khi Tom biến mất, mọi người đều lo lắng.
He was just walking across the street.	Anh ấy chỉ đang đi dạo bên kia đường.
Do you think Tom can speak?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể nói không?
People used to think that the earth was flat.	Mọi người từng nghĩ rằng trái đất là phẳng.
Tom told me he was very disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã rất thất vọng.
Tom is even lazier than Mary.	Tom thậm chí còn lười hơn Mary.
Tom rode his bicycle to Mary's house.	Tom đạp xe đến nhà Mary.
Although very rare, humans can contract the disease from animals.	Mặc dù rất hiếm, con người có thể mắc bệnh từ động vật.
I wish you would consider returning to Boston.	Tôi ước gì bạn sẽ cân nhắc trở lại Boston.
I don't understand why it doesn't work.	Tôi không hiểu tại sao nó không hoạt động.
I went to driving school.	Tôi đi học lái xe.
Tom said that the game was very interesting.	Tom nói rằng trò chơi rất thú vị.
I'm not interested in Thai food.	Tôi không quan tâm đến đồ ăn Thái.
Tom didn't like it at all.	Tom không thích nó chút nào.
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
Can I borrow your pen for a few minutes?	Tôi có thể mượn bút của bạn trong vài phút được không?
Tom told me that I shouldn't go out at night alone.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên ra ngoài vào ban đêm một mình.
I think this is next to the problem right now.	Tôi nghĩ rằng điều này là bên cạnh vấn đề ngay bây giờ.
I can assure you we will never make that mistake again.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa.
Tom was groaning in pain.	Tom đang rên rỉ trong đau đớn.
Do you allow your children to play on the street?	Bạn có cho phép con bạn chơi trên đường phố không?
I've been waiting for you to wake up.	Tôi đã đợi bạn thức dậy.
Everyone thought that Tom went to Australia.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã đến Úc.
I didn't think anyone was satisfied.	Tôi đã không nghĩ rằng bất cứ ai đã hài lòng.
I think Tom won't realize Mary isn't here.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nhận ra Mary không có ở đây.
Some salt comes from mines, some from water.	Một số muối đến từ các mỏ, một số từ nước.
Tom accepts the amount Mary offers him.	Tom chấp nhận số tiền Mary đề nghị cho anh ta.
Tom will not replace Mary.	Tom sẽ không thay thế Mary.
Tom said he was the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người đầu tiên làm điều đó.
Tom is very possessive, isn't he?	Tom rất sở hữu, phải không?
Tom couldn't defend himself.	Tom không thể tự vệ.
No one talks to Tom anymore.	Không ai nói chuyện với Tom nữa.
Will you go with Tom?	Bạn sẽ đi với Tom?
I don't even know how old Tom is.	Tôi thậm chí không biết Tom bao nhiêu tuổi.
The game is not over yet.	Trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Tom says he has important work to do.	Tom nói rằng anh ấy có việc quan trọng phải làm.
Tom thought it would be funny to put an egg on Mary's chair.	Tom nghĩ rằng sẽ rất buồn cười khi đặt một quả trứng lên ghế của Mary.
I think you are supposed to be able to do this.	Tôi nghĩ rằng bạn được cho là có thể làm điều này.
Tom turned on the radio.	Tom đã bật đài.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
Tom won't be able to do everything alone.	Tom sẽ không thể làm mọi thứ một mình.
How much damage did the oil spill cause?	Sự cố tràn dầu đã gây ra bao nhiêu thiệt hại?
One day, I want to own a sailboat.	Một ngày nào đó, tôi muốn sở hữu một chiếc thuyền buồm.
Tom will think this is too expensive.	Tom sẽ nghĩ rằng điều này là quá đắt.
Tom questions everything.	Tom chất vấn mọi thứ.
Don't take the chance.	Đừng nắm bắt cơ hội.
Tom gave a bouquet of flowers to Mary.	Tom đã tặng một bó hoa cho Mary.
Tom was grinning at Mary.	Tom đang cười toe toét với Mary.
Tom is a very funny man.	Tom là một người đàn ông rất vui tính.
I don't think Tom can speak French.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I know Tom doesn't know why you're doing it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
I think Tom won't do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom certainly knows who Mary is.	Tom chắc chắn biết Mary là ai.
Tom said it was fun to hang out with us.	Tom nói rằng rất vui khi đi chơi với chúng tôi.
Tom worked.	Tom đã làm việc.
Tom pocket money.	Tom bỏ túi tiền.
Tom helps me whenever I ask him.	Tom giúp tôi bất cứ khi nào tôi yêu cầu anh ấy.
If it's not one thing, it's something else.	Nếu nó không phải là một thứ, nó là một thứ khác.
Tom called Mary and asked her to buy some eggs on the way home.	Tom gọi cho Mary và nhờ cô ấy mua một ít trứng trên đường về nhà.
I'm sure Tom will be very disappointed to hear that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất thất vọng khi nghe điều đó.
Tom has lived in Australia since he was a child.	Tom đã sống ở Úc từ khi còn là một đứa trẻ.
Tom smoked pot.	Tom hun khói nồi.
Tom seems very interested in that.	Tom có ​​vẻ rất quan tâm đến điều đó.
Only a few people here know I'm Canadian.	Chỉ một vài người ở đây biết tôi là người Canada.
Do you really think it won't happen?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra?
It is likely to rain today.	Có khả năng hôm nay trời sẽ mưa.
Tom is a really heartbroken man.	Tom là một người thực sự đau lòng.
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary cần làm điều đó.
Tom told us he would come in person.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ đích thân đến.
Did anyone other than Tom see Mary there?	Có ai khác ngoài Tom thấy Mary ở đó không?
Tom stopped the engine.	Tom dừng động cơ.
Tom is trying to lose weight.	Tom đang cố gắng giảm cân.
Tom just told me what he and Mary did.	Tom chỉ nói với tôi những gì anh ấy và Mary đã làm.
You are agitated.	Bạn đang bị kích động.
Tom was about to sleep when he heard a knock on the door.	Tom đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tom says Mary needs to do it today.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Maybe it wasn't Tom.	Có lẽ đó không phải là Tom.
Not much happened.	Không có nhiều chuyện xảy ra.
Tom lived with us for a while.	Tom đã sống với chúng tôi một thời gian.
Tom looks disgusted.	Tom có ​​vẻ kinh tởm.
I wonder if Tom is really in Boston right now.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đang ở Boston ngay bây giờ không.
Tom loves Mary very much.	Tom yêu Mary rất nhiều.
How much do you think it cost to build that museum?	Bạn nghĩ tốn bao nhiêu tiền để xây dựng bảo tàng đó?
Tom broke his ribs.	Tom bị gãy xương sườn.
We will need this.	Chúng ta sẽ cần cái này.
I told you before that was not possible.	Tôi đã nói với bạn trước khi điều đó là không thể.
There is a lot of excitement.	Có rất nhiều sự phấn khích.
I have no interest in art.	Tôi không có hứng thú với nghệ thuật.
Tom is in love.	Tom đang yêu.
My sister will be thirteen years old next summer.	Em gái tôi sẽ mười ba tuổi vào mùa hè năm sau.
I can't believe Tom ate a cockroach.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ăn một con gián.
I don't think it will take long for me to fix that.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để tôi khắc phục điều đó.
Tom is sleeping on the couch.	Tom đang ngủ trên ghế dài.
That's all we've been doing.	Đó là tất cả những gì chúng tôi đã và đang làm.
Tom wasn't really the one who did it.	Tom không thực sự là người đã làm điều đó.
Are you going to ask Tom or not?	Bạn có định hỏi Tom hay không?
It doesn't matter to Tom.	Điều đó không quan trọng đối với Tom.
I suppose Tom can be forgiven.	Tôi cho là Tom có ​​thể được tha thứ.
Tom says he's learned a lot over the past three years.	Tom nói rằng anh ấy đã học được rất nhiều điều trong ba năm qua.
Tom says he plans to take a picture of Mary tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy dự định chụp ảnh Mary vào ngày mai.
The plot was so complicated that I couldn't follow it.	Cốt truyện phức tạp đến mức tôi không thể theo dõi được.
The woman sitting over there is his current wife.	Người phụ nữ ngồi đằng kia là vợ hiện tại của anh ta.
Tom was as surprised as Mary.	Tom cũng ngạc nhiên như Mary.
I came here to learn French.	Tôi đến đây để học tiếng Pháp.
I can't see you now.	Tôi không thể gặp bạn bây giờ.
I know Tom likes to do that.	Tôi biết Tom thích làm điều đó.
Tom is playing outside with his friends.	Tom đang chơi bên ngoài với bạn bè của mình.
The sun is brighter than the moon.	Mặt trời sáng hơn mặt trăng.
Tom is going to get up early tomorrow.	Tom định dậy sớm vào ngày mai.
Tom believes that Mary is the one who stole his clarinet.	Tom tin rằng Mary là người đã lấy trộm kèn clarinet của anh ấy.
I don't understand some people.	Tôi không hiểu một số người.
It would cost us a lot of money to do that.	Chúng tôi sẽ tốn rất nhiều tiền để làm điều đó.
Tom hangs out at the coffee shop.	Tom đi chơi ở quán cà phê.
He never paid attention to what his father said.	Anh ấy không bao giờ để ý đến những gì cha mình nói.
Tom didn't think Mary would let John do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ để John làm điều đó.
Tom is much younger than the rest of us.	Tom trẻ hơn nhiều so với phần còn lại của chúng tôi.
I'm afraid I'm not much of a cook.	Tôi e rằng tôi không phải là một người nấu ăn nhiều.
You're not dating Tom?	Bạn không hẹn hò với Tom?
The preparations for the party are almost complete.	Công việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã gần hoàn tất.
Tom didn't have a girlfriend until he was thirty.	Tom chưa có bạn gái cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom is not on the team.	Tom không có trong đội.
It won't take us long to do that.	Chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom is just a sassy kid.	Tom chỉ là một đứa trẻ hỗn láo.
I forgot to tell Tom to be there tomorrow at 2:30.	Tôi đã quên nói với Tom để ngày mai có mặt ở đó lúc 2:30.
Tom did what most people would do in a similar situation.	Tom đã làm những gì mà hầu hết mọi người sẽ làm trong tình huống tương tự.
You cannot understand what Tom said.	Bạn không thể hiểu những gì Tom nói.
An article about our school appeared in the newspaper.	Một bài báo về trường học của chúng tôi đã xuất hiện trên báo.
I'm sure Tom doesn't want to be in Australia right now.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn ở Úc bây giờ.
I know that Tom will change.	Tôi biết rằng Tom sẽ thay đổi.
Tom has a cold.	Tom bị cảm lạnh.
Tom's parents thought he was too young to live alone.	Cha mẹ của Tom cho rằng anh còn quá nhỏ để sống một mình.
Tom and Mary spent the afternoon talking about what they wanted to do.	Tom và Mary đã dành cả buổi chiều để nói về những gì họ muốn làm.
This is my uncle.	Đây là chú tôi.
Tom sold me this for thirty dollars.	Tom đã bán cho tôi cái này với giá ba mươi đô la.
Tom certainly doesn't speak for all of us.	Tom chắc chắn không nói thay cho tất cả chúng ta.
I think there is no hope of that happening.	Tôi nghĩ rằng không có hy vọng điều đó xảy ra.
I definitely think it's doable.	Tôi chắc chắn nghĩ rằng nó có thể làm được.
I wonder why Tom is surprised.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ngạc nhiên.
How many plumbers do you know?	Bạn biết bao nhiêu thợ ống nước?
That may be true.	Điều đó có thể đúng.
Tom says Mary is upset.	Tom nói rằng Mary đang khó chịu.
I forgot today is Tom's birthday.	Tôi quên mất hôm nay là sinh nhật của Tom.
Tom told me he would never come back here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
I am new to this.	Tôi mới làm quen với điều này.
Cats don't eat bananas.	Mèo không ăn chuối.
You don't wash your hands before meals?	Bạn không rửa tay trước bữa ăn?
Tom is usually the last to leave, but last night Mary left after he left.	Tom thường là người cuối cùng rời đi, nhưng đêm qua Mary đã rời đi sau khi anh ta đi.
Tom is only a few months older than Mary.	Tom chỉ hơn Mary vài tháng tuổi.
We wrote to Tom.	Chúng tôi đã viết thư cho Tom.
I don't understand this question at all.	Tôi không hiểu câu hỏi này chút nào.
Tom's piano needs tuning.	Đàn piano của Tom cần được điều chỉnh.
It will take a day or two.	Sẽ mất một hoặc hai ngày.
I know it will be very difficult.	Tôi biết rằng nó sẽ rất khó khăn.
Tom is a very sensible man.	Tom là một người đàn ông rất nhạy bén.
I am being punished.	Tôi đang bị trừng phạt.
Why didn't Tom go swimming today?	Tại sao Tom không đi bơi hôm nay?
I don't need details.	Tôi không cần chi tiết.
I don't think I will be able to understand that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể hiểu được điều đó.
Tom doesn't really think he can do it, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó, phải không?
Mary is Tom's sister.	Mary là em gái của Tom.
He doesn't really like tennis, but he's really hooked on football.	Anh ấy không thích quần vợt cho lắm, nhưng anh ấy thực sự bị cuốn theo bóng đá.
Tom voted for himself.	Tom đã bình chọn cho chính mình.
The water here is not really that deep.	Nước ở đây không thực sự sâu như vậy.
I'm sure Tom will get mad.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nổi điên.
I think you will buy groceries.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ mua hàng tạp hóa.
Tom says that he has never studied French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
I think I might have to do it alone.	Tôi nghĩ tôi có thể phải làm điều đó một mình.
I wonder if Tom is really trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đáng tin cậy hay không.
I know Tom is not as tall as Mary.	Tôi biết Tom không cao bằng Mary.
I wanted to ask Tom what he was doing.	Tôi muốn hỏi Tom xem anh ấy đang làm gì.
Tell Tom we won't help Mary.	Nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không giúp Mary.
They will help us become better.	Họ sẽ giúp chúng tôi trở nên tốt hơn.
Tom hasn't showered since last Monday.	Tom đã không tắm kể từ thứ Hai tuần trước.
There's no room for anything else in the suitcase.	Không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác trong vali.
What you earn is a small potato compared to the boss's salary.	Những gì bạn kiếm được là củ khoai tây nhỏ so với lương của ông chủ.
Tom told me he thought Mary was here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở đây.
I think that's exactly what Tom was expecting.	Tôi nghĩ đó chính xác là những gì Tom đang mong đợi.
Tom prunes the tree.	Tom tỉa cây.
I'm afraid to go home.	Tôi sợ về nhà.
That is mostly true.	Điều đó hầu hết đúng.
Tell Tom what happened.	Hãy nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I think they are students.	Tôi nghĩ họ là sinh viên.
If we don't leave early, we won't arrive while it's still light.	Nếu chúng ta không rời đi sớm, chúng ta sẽ không đến nơi trong khi trời vẫn còn sáng.
I don't think you would be willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I want to leave this town and never come back.	Tôi muốn rời khỏi thị trấn này và không bao giờ quay lại.
I told Tom not to buy used cars.	Tôi đã nói với Tom đừng mua xe cũ.
He's in big trouble.	Anh ấy đang gặp rắc rối lớn.
I think a cup of coffee can make you feel better.	Tôi nghĩ một tách cà phê có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.
I can not take it anymore. 	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Turn off that music. 	Tắt nhạc đó đi.
It drives me crazy.	Nó làm tôi phát điên.
Tom wouldn't mind doing it.	Tom sẽ không ngại làm điều đó.
Tom is John's friend.	Tom là bạn của John.
Tom is the one who wants Mary to do it.	Tom là người muốn Mary làm điều đó.
He's leaving Narita for Hawaii tonight.	Anh ấy sẽ rời Narita đến Hawaii vào tối nay.
I think Tom already knows Mary.	Tôi nghĩ Tom đã biết Mary.
I'm following you.	Tôi đang theo dõi bạn.
Tom is a man of great information.	Tom là một người có nhiều thông tin.
Tom was running at full speed.	Tom đã chạy hết tốc lực.
Tom is not the one to bring you these flowers.	Tom không phải là người mang những bông hoa này cho bạn.
I don't allow Tom to do what he wants.	Tôi không cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn.
Is Tom your real name?	Tom có ​​phải tên thật của bạn không?
I haven't finished reading it yet.	Tôi vẫn chưa đọc xong.
I don't sleep as much as usual.	Tôi không ngủ nhiều như bình thường.
I don't want to sit in the front.	Tôi không muốn ngồi phía trước.
Tom beat Mary.	Tom đã đánh Mary.
Looks like you're about to leave.	Có vẻ như bạn sắp rời đi.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được điều đó.
That is quite strange.	Điều đó khá kỳ lạ.
They understand my situation.	Họ hiểu hoàn cảnh của tôi.
I thought you said you worked with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã làm việc với Tom.
Is there any chance that Tom will be there?	Có khả năng Tom sẽ ở đó không?
Tom says he doesn't think Mary should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó một mình.
They slow down.	Họ đi chậm lại.
People tend to only compliment you on your language ability when it's clear that you're still not quite like a native speaker.	Mọi người có xu hướng chỉ khen bạn về khả năng ngôn ngữ của bạn khi rõ ràng rằng bạn vẫn chưa hoàn toàn giống người bản ngữ.
I am cleaning my office.	Tôi đang thu dọn văn phòng của mình.
That amount has been refunded.	Số tiền đó đã được hoàn trả.
Tom is going to Australia next weekend.	Tom sẽ đi Úc vào cuối tuần tới.
Not in Boston, we met.	Không phải ở Boston, chúng tôi đã gặp nhau.
Tom isn't very good at it either.	Tom cũng không giỏi lắm khi làm điều đó.
Tom is a real hero.	Tom là một anh hùng thực sự.
Tom doesn't want a wife.	Tom không muốn có vợ.
I wonder what I should give you for your birthday.	Tôi tự hỏi tôi nên tặng gì cho bạn vào ngày sinh nhật của bạn.
Tom plays guitar a lot.	Tom chơi guitar rất nhiều.
Tom will be excused from doing that.	Tom sẽ được miễn làm điều đó.
Please don't be so noisy.	Xin đừng ồn ào như vậy.
Your shoes don't go with that outfit.	Đôi giày của bạn không đi với trang phục đó.
How much support does Tom need?	Tom cần hỗ trợ bao nhiêu?
Tom can't deal with stress.	Tom không thể đối phó với căng thẳng.
A wide leather belt would go well with that dress.	Một chiếc thắt lưng da bản rộng sẽ rất hợp với chiếc váy đó.
Really? 	Có thật không?
It's interesting.	Thật là thú vị.
Tom said Mary knew John might not want to do that to her.	Tom nói Mary biết John có thể không muốn làm điều đó với cô ấy.
Tom says you know about it.	Tom nói rằng bạn biết về nó.
Tom has amnesia.	Tom bị mất trí nhớ.
Tom fixed the broken clock.	Tom đã sửa đồng hồ bị hỏng.
Tom saw what was happening and didn't say anything.	Tom nhìn thấy những gì đang xảy ra và không nói bất cứ điều gì.
Why don't you call the police?	Tại sao bạn không gọi cảnh sát?
Do you think Tom is a bit young for you?	Bạn có nghĩ rằng Tom hơi trẻ đối với bạn không?
Look what I did for Tom.	Hãy nhìn những gì tôi đã làm cho Tom.
They are used to the humid climate of summer.	Chúng đã quen với khí hậu ẩm ướt của mùa hè.
Did you like the sandwich I made for you?	Bạn có thích bánh sandwich tôi làm cho bạn không?
I knew that Tom would be reluctant to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Every time I practice shooting, I miss the target.	Mỗi lần tập bắn, tôi đều bắn trượt mục tiêu.
The three major monotheistic religions are Islam, Judaism, and Christianity.	Ba tôn giáo độc thần lớn là Hồi giáo, Do Thái giáo và Cơ đốc giáo.
I'm not a barber.	Tôi không phải thợ cắt tóc.
Enemy attacked our left flank.	Địch tấn công vào sườn trái của ta.
Tom would probably be supportive.	Tom có ​​lẽ sẽ ủng hộ.
Do you have a complete set of Tom Jackson works?	Bạn có một bộ hoàn chỉnh các tác phẩm của Tom Jackson?
How did Tom do that?	Làm thế nào mà Tom đã làm được điều đó?
Tom told me that Mary was very pretty, but I didn't think she would be.	Tom nói với tôi rằng Mary rất xinh đẹp, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ xinh đẹp như vậy.
Are you the girl Tom used to date?	Bạn có phải là cô gái mà Tom đã từng hẹn hò không?
I don't know what I wear.	Tôi không biết mình mặc cỡ nào.
Place a sprig of mint on top for garnish.	Đặt một nhánh bạc hà lên trên để trang trí.
Tom doesn't need advice.	Tom không cần lời khuyên.
The weatherman said it would rain in the afternoon.	Người dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa vào buổi chiều.
I think Tom didn't go to Boston.	Tôi nghĩ Tom đã không đến Boston.
Tom used to sell postcards door-to-door.	Tom từng bán bưu thiếp tận nơi.
The topic has been getting a lot of attention lately, and rightfully so.	Chủ đề đã được rất nhiều sự chú ý gần đây, và đúng như vậy.
I have already hung the laundry.	Tôi đã treo đồ giặt rồi.
Tom tried to kill himself three times.	Tom đã cố gắng tự sát ba lần.
Tom allows his dog to run free.	Tom cho phép con chó của mình được chạy tự do.
It's not surprising at all.	Nó không có gì đáng ngạc nhiên cả.
I'm not prepared to deal with that.	Tôi không chuẩn bị để đối phó với điều đó.
I don't look at Tom.	Tôi không nhìn Tom.
Tom succeeded, but Mary did not.	Tom đã thành công, nhưng Mary thì không.
That's brave.	Thật là dũng cảm.
I haven't heard from Tom since last night.	Tôi đã không nghe tin từ Tom kể từ đêm qua.
Tom advised Mary to go to the police.	Tom khuyên Mary đến gặp cảnh sát.
Tom is in Boston with his dad.	Tom đang ở Boston với bố của anh ấy.
Tom has the cheek to ask me to help him.	Tom có ​​má để nhờ tôi giúp anh ấy.
I hope that Tom doesn't go to jail.	Tôi hy vọng rằng Tom không phải ngồi tù.
Tom is not a magician.	Tom không phải là một ảo thuật gia.
This is detergent.	Đây là chất tẩy rửa.
I'm usually busy around this time of year.	Tôi thường bận rộn vào khoảng thời gian này trong năm.
I didn't know that Tom knew who would do it for us.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is in the car.	Tom ở trong xe.
We really need to ask Tom some questions.	Chúng tôi thực sự cần hỏi Tom một số câu hỏi.
My brother still doesn't understand.	Anh tôi vẫn chưa hiểu.
Tom told Mary that I was tired.	Tom nói với Mary rằng tôi mệt.
That's where I have to go.	Đó là nơi tôi phải đến.
There is a nice park in the center of town.	Có một công viên đẹp ở trung tâm thị trấn.
I can't read the sign.	Tôi không thể đọc được biển báo.
Can you help me translate this document into French?	Bạn có thể giúp tôi dịch tài liệu này sang tiếng Pháp được không?
I didn't even know that Tom wanted to go to college.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom muốn học đại học.
Tom shot Mary in self-defense.	Tom đã bắn Mary để tự vệ.
Tom will be back when you get here.	Tom sẽ quay lại khi bạn đến đây.
Skip boring chapters.	Bỏ qua các chương nhàm chán.
I usually don't go to bed until after midnight.	Tôi thường không đi ngủ cho đến sau nửa đêm.
Tom didn't seem very tired.	Tom dường như không mệt lắm.
I have shredded the document.	Tôi đã cắt nhỏ tài liệu.
Tom was hit by a car and died.	Tom bị ô tô đâm và chết.
Tom asked me to take a look at it.	Tom yêu cầu tôi xem qua nó.
You will soon be allowed out.	Bạn sẽ sớm được phép ra ngoài.
For a long time, I used to believe the same thing as you.	Trong một thời gian dài, tôi đã từng tin điều tương tự như bạn.
I think Tom can help Mary do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó.
"Tom was killed in a car crash." 	"Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn ô tô."
"Terrible!"	"Thật kinh khủng!"
Tom and Mary spent a few days in Boston.	Tom và Mary đã dành một vài ngày ở Boston.
You have restrained.	Bạn đã kìm chế.
There is no hope that Tom will survive.	Không có hy vọng rằng Tom sẽ sống sót.
Tom said that Mary cried.	Tom nói rằng Mary đã khóc.
I think there are a lot of beautiful women in Australia.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở Úc.
Tom will need this, won't he?	Tom sẽ cần cái này, phải không?
Tom couldn't answer the last question.	Tom không thể trả lời câu hỏi cuối cùng.
Tom is not afraid of my dog.	Tom không sợ con chó của tôi.
Tom could feel the sun on his face.	Tom có ​​thể cảm thấy mặt trời trên khuôn mặt của mình.
We should brainstorm all possibilities.	Chúng ta nên động não tất cả các khả năng.
I will retire as soon as I turn sixty.	Tôi sẽ nghỉ hưu ngay khi tôi bước sang tuổi sáu mươi.
Don't run away from the problem.	Đừng trốn tránh vấn đề.
I am standing in the middle of the schoolyard.	Tôi đang đứng giữa sân trường.
I won't give Tom a chance to do that.	Tôi sẽ không cho Tom cơ hội để làm điều đó.
I think it's Tom's discretion.	Tôi nghĩ đó là quyền quyết định của Tom.
Tom says he doesn't know all the names of his great-grandmothers.	Tom nói rằng anh không biết tất cả tên của những người bà cố của mình.
I doubt Tom will lie to you.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ nói dối bạn.
The body they found in the park has yet to be identified.	Thi thể họ tìm thấy trong công viên vẫn chưa được xác định.
Why is Tom in such a hurry?	Tại sao Tom lại vội vàng như vậy?
I don't think I offended anyone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã xúc phạm bất cứ ai.
I went to the restaurant you told me about.	Tôi đã đến nhà hàng mà bạn đã nói với tôi.
I didn't know that Tom was intending to leave.	Tôi không biết rằng Tom đang có ý định rời đi.
I'm pretty sure Tom is in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom đang ở Úc.
Tom is often bullied at school.	Tom thường bị bắt nạt ở trường.
We drank cappuccinos and talked about the good old days.	Chúng tôi uống cappuccino và nói chuyện về những ngày xưa cũ.
Why does Tom still have those?	Tại sao Tom vẫn có những thứ đó?
Tom canceled his party.	Tom đã hủy bỏ bữa tiệc của mình.
He wants to be a police officer in the future.	Anh ấy muốn trở thành cảnh sát trong tương lai.
Tom loves skiing.	Tom thích trượt tuyết.
Tom asked Mary if she was free on Valentine's Day.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có rảnh vào ngày lễ tình nhân không.
Tom's son ran away from home.	Con trai của Tom đã bỏ nhà đi.
Do Tom and I need to stay in Boston?	Tom và tôi có cần ở lại Boston không?
Tom didn't want to know why Mary didn't.	Tom không muốn biết tại sao Mary không làm vậy.
I don't know what kind of person he is.	Tôi không biết anh ấy là người như thế nào.
I know that's not your idea.	Tôi biết đó không phải là ý tưởng của bạn.
Tom can't remember where he hid the document.	Tom không thể nhớ nơi anh ta đã giấu tài liệu.
You are very good at this.	Bạn rất giỏi trong việc này.
"I don't like you." 	"Ta không thích ngươi."
"Tell someone interested."	"Nói với ai đó quan tâm."
No matter what Tom says, I plan to do it.	Dù Tom có ​​nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn dự định làm điều đó.
Tom says he doesn't know why Mary wants to break up with him.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại muốn chia tay anh.
Tom said he did not expect the job to be easy.	Tom cho biết anh không mong đợi công việc này dễ dàng.
Tom made some serious mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng.
I always know when you are lying.	Tôi luôn biết khi nào bạn đang nói dối.
I thought Tom didn't have a car.	Tôi tưởng Tom không có xe hơi.
I will play tennis tomorrow.	Tôi sẽ chơi quần vợt vào ngày mai.
Tom did not win the 2013 election.	Tom đã không thắng trong cuộc bầu cử năm 2013.
I know that I no longer have to do that.	Tôi biết rằng tôi không còn phải làm điều đó nữa.
Tom turned back at once.	Tom quay lại ngay lập tức.
I'm sitting in my office thinking about you.	Tôi đang ngồi trong văn phòng của mình và nghĩ về bạn.
Very funny situation.	Tình huống rất hài hước.
I know Tom is not a good sleeper.	Tôi biết Tom không phải là người ngủ ngon.
I can't bear to see that happen again.	Tôi không thể chịu nổi khi thấy điều đó xảy ra một lần nữa.
It will be easy to do that.	Nó sẽ được dễ dàng để làm điều đó.
I didn't realize what was happening at first.	Tôi không nhận ra điều gì đang xảy ra lúc đầu.
Tom is very ashamed of what he has done.	Tom rất xấu hổ về những gì mình đã làm.
I don't think we should try doing that again.	Tôi không nghĩ chúng ta nên thử làm điều đó một lần nữa.
This article reminds me of something I saw on TV.	Bài báo này làm tôi nhớ đến một thứ mà tôi đã xem trên TV.
I have a sore throat. 	Tôi bị đau họng.
I don't know if I can sing or not.	Tôi không biết mình có hát được hay không.
You have made progress.	Bạn đã đạt được tiến bộ.
You are a great teacher.	Bạn là một giáo viên tuyệt vời.
I'm busy looking for an apartment.	Tôi đang bận tìm một căn hộ.
Tom knows that I am unemployed.	Tom biết rằng tôi đang thất nghiệp.
That is the current plan.	Đó là kế hoạch hiện tại.
I didn't even realize it.	Tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó.
Tom has decided that he will try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng khắc phục điều đó.
I know Tom is a very classy guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất đẳng cấp.
I know that Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
You look a bit stunned.	Bạn trông hơi choáng váng.
Tom is honest.	Tom thành thật.
I want you to help Tom in any way you can.	Tôi muốn bạn giúp Tom bằng mọi cách có thể.
You're still a waiter, aren't you?	Bạn vẫn là một người phục vụ, phải không?
What can I give Tom for his birthday?	Tôi có thể tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
Tom said he knew that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I hope Tom keeps his mouth shut.	Tôi hy vọng Tom giữ miệng của mình.
We always get a lot of snow at this time of year.	Chúng tôi luôn có rất nhiều tuyết vào thời điểm này trong năm.
Initially, Catalina had no more than two thousand soldiers.	Ban đầu, Catalina có không quá hai nghìn binh lính.
I've been waiting since 2:30.	Tôi đã đợi từ 2:30.
Mary does not know who sent her flowers.	Mary không biết ai đã gửi hoa cho cô ấy.
This door will not open.	Cánh cửa này sẽ không mở.
I don't think Tom will be in Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở Boston.
I want to give Tom something nice for his birthday.	Tôi muốn tặng Tom một cái gì đó tốt đẹp nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom made a winning lap around the yard.	Tom đã thực hiện một vòng chiến thắng xung quanh sân.
Tom won't back down.	Tom sẽ không lùi bước.
There's nothing new on the shelves.	Không có gì mới trên kệ.
Tom probably won't be the first in our class to get married.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
I know that I did it the wrong way.	Tôi biết rằng tôi đã làm điều đó sai cách.
I will never forgive you as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chừng nào tôi còn sống.
I don't need to go back to Australia.	Tôi không cần phải quay lại Úc.
I paid the bill from my expense account.	Tôi đã thanh toán hóa đơn từ tài khoản chi phí của mình.
Tom might forget to do it if you don't remind him.	Tom có ​​thể quên làm điều đó nếu bạn không nhắc nhở anh ấy.
I said it wasn't a good idea.	Tôi đã nói rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I think you already have an iPhone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có một chiếc iPhone.
Tom is better at French than you think.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn bạn nghĩ.
I don't think they don't like me.	Tôi không nghĩ họ không thích tôi.
Does Tom know that Mary is still in the hospital?	Tom có ​​biết rằng Mary vẫn đang ở trong bệnh viện không?
I think Tom might cry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ khóc.
Tom is very picky.	Tom rất kén chọn.
Tom seems unreasonable.	Tom có ​​vẻ không hợp lý.
Is what Tom said reasonable?	Những gì Tom nói có hợp lý không?
I don't believe that will happen.	Tôi không tin điều đó sẽ xảy ra.
I will never forget the first time we did it together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên chúng tôi làm điều đó cùng nhau.
You will become a good diplomat.	Bạn sẽ trở thành một nhà ngoại giao giỏi.
I am terribly afraid of snakes.	Tôi sợ rắn kinh khủng.
I can't drive a stick.	Tôi không thể lái gậy.
Tom is likely to be elected.	Tom có ​​khả năng được bầu.
How often did you miss school when you were in high school?	Bạn có thường xuyên nghỉ học khi còn học trung học không?
I should have stayed in Australia for an extra week or two.	Đáng lẽ tôi nên ở lại Úc thêm một hoặc hai tuần.
Tom looks scared and worried.	Tom có ​​vẻ sợ hãi và lo lắng.
Who smoked here?	Ai đã hút thuốc ở đây?
I helped fix the leak.	Tôi đã giúp sửa chữa rò rỉ.
You are the one I've been waiting for.	Bạn là người mà tôi đã chờ đợi.
I go back to sleep.	Tôi đi ngủ trở lại.
Tom looks hurt.	Tom trông bị thương.
All you have to do to pass the entrance exam is read this book.	Tất cả những gì bạn phải làm để vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào là đọc cuốn sách này.
Tom has had a good life since becoming a Canadian citizen decades ago.	Tom đã có một cuộc sống tốt đẹp kể từ khi trở thành công dân Canada nhiều thập kỷ trước.
Tom drinks a lot of water.	Tom uống rất nhiều nước.
I'm trying something different this time.	Tôi đang thử một cái gì đó khác lần này.
Tom should eat more.	Tom nên ăn nhiều hơn.
My suggestion is that you go home and get some sleep.	Đề nghị của tôi là bạn về nhà và ngủ một chút.
Tom is the one responsible for what happened.	Tom là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom is very passionate about music.	Tom rất đam mê âm nhạc.
I know that's not the right thing to do.	Tôi biết rằng đó không phải là điều đúng đắn phải làm.
I don't know that you need to do that.	Tôi không biết rằng bạn cần phải làm điều đó.
I think Tom could do it for Mary if he wanted to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
What is the expected arrival time of the flight?	Thời gian đến dự kiến ​​của chuyến bay là bao nhiêu?
Tom will drive Mary home.	Tom sẽ chở Mary về nhà.
Tom is always around.	Tom luôn quanh quẩn ở đó.
I don't think TV will replace books.	Tôi không nghĩ rằng TV sẽ thay thế sách.
None of us were allowed to leave the room.	Không ai trong chúng tôi được phép rời khỏi phòng.
Tom is not very strict about that.	Tom không nghiêm khắc lắm về điều đó.
Maybe there's a convenience store around here.	Có lẽ có một cửa hàng tiện lợi xung quanh đây.
Looks like that won't happen anytime soon.	Có vẻ như điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Tom has the best coin collection I have ever seen.	Tom có ​​bộ sưu tập tiền xu tốt nhất mà tôi từng thấy.
Tom has an unusual thirst for knowledge.	Tom có ​​một khao khát kiến ​​thức khác thường.
Tom went out of the house with his arms crossed.	Tom ra khỏi nhà với tư thế chống tay.
Tom doesn't go to school anymore.	Tom không đi học nữa.
Tom must be sleepy.	Tom hẳn đang buồn ngủ.
I worry that I might be fired.	Tôi lo lắng rằng tôi có thể bị sa thải.
I'm here to talk to Tom.	Tôi đến đây để nói chuyện với Tom.
I want to take a closer look at those charts.	Tôi muốn xem xét kỹ hơn các biểu đồ đó.
Tom has friends in high places.	Tom có ​​bạn bè ở những nơi cao.
Tom says he doesn't really expect someone to volunteer.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi ai đó sẽ tình nguyện.
Tom said that he thought it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ không vui chút nào.
I spent the afternoon with Tom.	Tôi đã dành cả buổi chiều với Tom.
The radio station resumed broadcasting shortly after the storm.	Đài phát thanh tiếp tục phát sóng ngay sau cơn bão.
Tom has lived in Boston for three years.	Tom đã sống ở Boston được ba năm.
The final decision rests with the student.	Quyết định cuối cùng thuộc về học sinh.
Just seeing a dog scared her.	Chỉ nhìn thấy một con chó thôi cũng khiến cô sợ hãi.
I can still see a bruise on your cheek.	Tôi vẫn có thể nhìn thấy một vết bầm trên má của bạn.
Tom is short, but not Mary.	Tom thì lùn, nhưng Mary thì không.
I doubt Tom does it once in a while.	Tôi nghi ngờ Tom làm điều đó một lần trong một thời gian.
I recommend trying to get some sleep.	Tôi khuyên bạn nên cố gắng ngủ một chút.
I don't think Tom can help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Tom was the only person Mary talked to.	Tom là người duy nhất Mary nói chuyện.
You sound unconvincing.	Bạn nghe có vẻ không thuyết phục.
What is the third option?	Lựa chọn thứ ba là gì?
We left the house while everyone was still sleeping.	Chúng tôi rời khỏi nhà trong khi mọi người vẫn đang ngủ.
Why don't we play tag?	Tại sao chúng ta không chơi tag?
Tom died three hours after being shot.	Tom chết ba giờ sau khi bị bắn.
The asphalt is so hot you can fry an egg on it.	Đường nhựa nóng đến mức bạn có thể chiên một quả trứng trên đó.
I don't know the cause.	Tôi không biết nguyên nhân.
We know you can't do that.	Chúng tôi biết rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó.
I heard my mother say it once in a while.	Tôi nghe mẹ tôi kể một lần trong một thời gian.
I hope you don't get suspended for doing that.	Tôi hy vọng bạn không bị đình chỉ vì làm điều đó.
I suspect Tom and Mary lived in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã sống ở Úc.
Tom's hands were numb.	Đôi tay của Tom tê liệt.
Tom can stay at our house for a few weeks if needed.	Tom có ​​thể ở nhà chúng tôi vài tuần nếu cần.
I didn't know that Tom didn't have to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Looks like Tom is having a hard time doing that.	Có vẻ như Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
Free admission.	Vào cửa miễn phí.
Tom is trying to lock the door.	Tom đang cố gắng khóa cửa.
I asked Tom not to hurt anyone.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng làm tổn thương bất cứ ai.
I didn't know that Tom was still alive.	Tôi không biết rằng Tom vẫn còn sống.
It's too flashy.	Nó quá hào nhoáng.
I want to know the truth about my son's death.	Tôi muốn biết sự thật về cái chết của con trai tôi.
I suspect that Tom is allergic to peanuts.	Tôi nghi ngờ rằng Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Tom did not expect such a nice gift from Mary.	Tom đã không mong đợi một món quà tốt đẹp như vậy từ Mary.
I don't want to clean up dog poop.	Tôi không muốn dọn phân chó.
Are you going to tell Tom what happened or should I?	Bạn định nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra hay tôi nên nói?
I think I'll make it by 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Tom is not going to Boston.	Tom sẽ không đến Boston.
Tell Tom he has to do it.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
That's really what I want.	Đó thực sự là những gì tôi muốn.
Tom is a general practitioner.	Tom là một bác sĩ đa khoa.
I know Tom can't help Mary do it tomorrow.	Tôi biết Tom không thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
Tom told me that he thought Mary was attractive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật hấp dẫn.
How can we take the ball away from the dog?	Làm thế nào chúng ta có thể lấy bóng khỏi con chó?
I want to stop, but I can't.	Tôi muốn dừng lại, nhưng tôi không thể.
I have nothing else to eat.	Tôi không có gì khác để ăn.
We will not change anything.	Chúng tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom doesn't blame you for anything.	Tom không đổ lỗi cho bạn về bất cứ điều gì.
Tom's mother hugs him and she tells him that she loves him.	Mẹ của Tom ôm anh và bà nói với anh rằng bà yêu anh.
Who did Tom talk to?	Tom đã nói chuyện với ai?
Tom has only three pairs of socks.	Tom chỉ có ba đôi tất.
I know Tom isn't ready to do that.	Tôi biết Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom dried his hands with the towel Mary gave him.	Tom lau khô tay bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
I'm not sure who has my suitcase.	Tôi không chắc ai có vali của tôi.
Tom called my name.	Tom đã gọi tên tôi.
We will be in Australia next week.	Chúng tôi sẽ ở Úc vào tuần tới.
Tom had to apologize a lot.	Tom đã phải xin lỗi rất nhiều.
Tom said he thought the pilot was drunk.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng phi công đã say rượu.
As you can see, I was interested in that.	Như bạn có thể thấy, tôi đã quan tâm đến điều đó.
I will do you a great favor.	Tôi sẽ làm cho bạn một đặc ân lớn.
I know Tom is the champion.	Tôi biết Tom là vô địch.
Tom was very nervous.	Tom đã rất căng thẳng.
Why don't we go rollerblading?	Tại sao chúng ta không đi trượt patin?
I had a cold for several weeks.	Tôi đã bị cảm trong vài tuần.
Tom made this doll for me.	Tom đã làm con búp bê này cho tôi.
Do you know why Tom is crying?	Bạn có biết tại sao Tom lại khóc không?
Tom is not the one to file the complaint.	Tom không phải là người nộp đơn khiếu nại.
I don't have time to read.	Tôi không có thời gian để đọc.
Tom will appreciate it very much.	Tom sẽ đánh giá cao nó rất nhiều.
Tom went to Boston to look for work.	Tom đến Boston để tìm việc.
Can Tom do it?	Liệu Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom desperately needs help.	Tom rất cần sự giúp đỡ.
Rolling a kayak in white water is an advanced skill.	Lăn thuyền kayak trong làn nước trắng là một kỹ năng nâng cao.
How is your new job?	Công việc mới của bạn như thế nào?
I thought I told you I needed your help.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom will tell us the truth, won't he?	Tom sẽ cho chúng ta biết sự thật, phải không?
Those trees are blocking our view of the lake.	Những cái cây đó đang chắn tầm nhìn của chúng tôi ra hồ.
I'm not the youngest here.	Tôi không phải là người trẻ nhất ở đây.
I'm just trying to make you feel better.	Tôi chỉ đang cố gắng làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
I doubt the police will find Tom.	Tôi nghi ngờ cảnh sát sẽ tìm thấy Tom.
Tom could have done what you said he did.	Tom có ​​thể đã làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
He has a vivid imagination.	Anh ấy có một trí tưởng tượng sống động.
Tom was able to trick Mary.	Tom đã có thể lừa Mary.
We all sat down at the table and started talking.	Tất cả chúng tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu nói chuyện.
Tom wants to buy a new motorbike.	Tom muốn mua một chiếc xe máy mới.
I have a potential client.	Tôi có một khách hàng tiềm năng.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
Do you know who Tom will marry?	Bạn có biết Tom sẽ kết hôn với ai không?
Tom is like a father to me.	Tom giống như một người cha đối với tôi.
I think Tom is kissing Mary.	Tôi nghĩ Tom đang hôn Mary.
I can not sleep.	Tôi không thể ngủ được.
I know Tom doesn't care about that.	Tôi biết Tom không quan tâm đến việc đó.
It's hard to find a couch you can sleep on in this city.	Thật khó để tìm một chiếc ghế dài mà bạn có thể ngủ trong thành phố này.
Tom also loves skiing.	Tom cũng thích trượt tuyết.
I know that Tom doesn't know why you need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn cần phải làm điều đó một mình.
I'm about to faint.	Tớ sắp xỉu rồi.
Do you know what Tom is up to?	Bạn có biết Tom định làm gì không?
I don't think Tom knows what he needs to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình cần mua gì.
Tom is attacked by a swarm of bees.	Tom bị một đàn ong tấn công.
When I was your age, I had to walk to school.	Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi phải đi bộ đến trường.
Tom slipped and fell in the shower.	Tom trượt chân ngã trong lúc tắm.
Tom says he doesn't work anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm việc nữa.
Tom tells Mary that he cares about her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy quan tâm đến cô ấy.
Tom took Mary to her friend's house.	Tom đã đưa Mary đến nhà bạn của cô ấy.
I dream.	Tôi mơ mộng.
Aardvarks are nocturnal animals.	Aardvarks là động vật sống về đêm.
I know that Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
Tom said he knew he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó.
Come back in a few days, Tom.	Quay lại sau vài ngày, Tom.
We don't need more debt.	Chúng ta không cần thêm nợ.
Tom got into politics again.	Tom lại tham gia vào chính trị.
I didn't know Tom saw us do that.	Tôi không biết Tom đã thấy chúng tôi làm điều đó.
I convinced him to turn himself in to the police.	Tôi đã thuyết phục anh ta đầu thú với cảnh sát.
I chased Tom away.	Tôi đã đuổi Tom đi.
I wonder why Tom was murdered.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bị sát hại.
Tom hasn't been to Boston long.	Tom chưa đến Boston lâu.
Tom opened his duffel bag.	Tom mở túi vải thô của mình.
Tom has really lost a lot of weight.	Tom thực sự đã giảm được rất nhiều cân.
You agree with Tom, don't you?	Bạn đồng ý với Tom, phải không?
Tom hopes we'll do it with Mary.	Tom hy vọng chúng ta sẽ làm điều đó với Mary.
He's the only person I know other than myself who doesn't like to watch baseball.	Anh là người duy nhất tôi biết ngoài bản thân không thích xem bóng chày.
It's your gift.	Đó là món quà của bạn.
Who's at home?	Ai ở nhà?
Now I go to work.	Bây giờ tôi đi làm.
Government red tape has made the process very cumbersome and confusing.	Băng đỏ của chính phủ đã làm cho quy trình trở nên rất rườm rà và khó hiểu.
Tom is going to visit Mary in the hospital.	Tom sẽ đến thăm Mary trong bệnh viện.
I suspect that you have conspired against me.	Tôi nghi ngờ rằng bạn đã âm mưu chống lại tôi.
There is a coffee stain on your tie.	Có một vết cà phê trên cà vạt của bạn.
Tom is facing an uphill battle.	Tom đang đối mặt với một trận chiến khó khăn.
Tom is afraid he will hurt Mary's feelings.	Tom sợ anh ấy sẽ làm tổn thương tình cảm của Mary.
We were not able to finish our homework in time.	Chúng tôi đã không thể hoàn thành bài tập về nhà trong thời gian.
Tom crashes his car into Mary's fence.	Tom đâm xe vào hàng rào của Mary.
I don't think anyone saw us do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
We hope that there is closure.	Chúng tôi hy vọng rằng có sự đóng cửa.
Tom said he heard Mary snoring.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng ngáy của Mary.
Tom didn't ask me to do anything.	Tom không yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì.
These shoes don't fit my feet.	Đôi giày này không vừa với chân tôi.
I'm sorry I didn't come last night.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không đến vào đêm qua.
Things will definitely get better.	Mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn.
I couldn't get Tom to do it.	Tôi đã không thể bắt Tom làm điều đó.
Will you help me find my son?	Bạn sẽ giúp tôi tìm thấy con trai tôi?
Tom told me I did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom has more important things on his mind.	Tom có ​​nhiều điều quan trọng hơn trong tâm trí của mình.
It is backwards compatible.	Nó tương thích ngược.
Call my office, okay?	Hãy gọi điện tới văn phòng của tôi, được không?
Whether I have problems with it is not the problem.	Cho dù tôi có vấn đề với nó không phải là vấn đề.
Choysum is a vegetable used in Chinese cooking.	Cải ngọt là một loại rau được sử dụng trong nấu ăn của Trung Quốc.
Why don't we go somewhere warm?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó ấm áp?
Tom says that Mary will probably be back soon.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ trở lại sớm.
Tom said that he thought it would be safe to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ an toàn.
Tom felt he had to do something.	Tom cảm thấy mình phải làm gì đó.
That bothers Tom.	Điều đó làm phiền Tom.
Tom says Mary is not broken.	Tom nói Mary không bị phá vỡ.
Tom and Mary lived in Boston for a while.	Tom và Mary đã sống ở Boston một thời gian.
Who would have thought it was possible?	Ai có thể nghĩ rằng nó có thể?
Tom smiled gleefully.	Tom cười đắc ý.
Tom can understand French.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
Tom and I don't leave together.	Tom và tôi không rời đi cùng nhau.
There's no reason for us to do that.	Không có lý do gì để chúng tôi làm điều đó.
I tried to explain that to Tom.	Tôi đã cố gắng giải thích điều đó với Tom.
Who did Tom visit in Boston?	Ai là người mà Tom đã đến thăm ở Boston?
Tom and Mary didn't know I would be busy all day.	Tom và Mary không biết tôi sẽ bận cả ngày.
Personally, I don't trust Tom.	Cá nhân tôi không tin Tom.
I think you will be fired.	Tôi nghĩ bạn sẽ bị sa thải.
Tom won't be able to find what he's looking for.	Tom sẽ không thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom became increasingly agitated.	Tom ngày càng trở nên kích động.
Tom loves kaleidoscopes.	Tom rất thích kính vạn hoa.
Tom said he was very hungry.	Tom nói rằng anh ấy rất đói.
Tom may not be as happy as we think.	Tom có ​​thể không hạnh phúc như chúng ta nghĩ.
Tom died of stomach cancer.	Tom chết vì ung thư dạ dày.
Tom is the one who planned this.	Tom là người đã lên kế hoạch cho việc này.
You can count on our help.	Bạn có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của chúng tôi.
She soon adjusted herself to village life.	Cô sớm điều chỉnh bản thân với cuộc sống làng quê.
Tom and I played baseball together when we were kids.	Tom và tôi đã chơi bóng chày cùng nhau khi còn nhỏ.
She has an extremely expressive voice.	Cô có một giọng hát vô cùng biểu cảm.
Tom says he knows Mary might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể cần phải làm điều đó hôm nay.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
I know Tom is not a skier.	Tôi biết Tom không phải là vận động viên trượt tuyết.
Tom won't be able to keep doing that.	Tom sẽ không thể tiếp tục làm điều đó.
We can depend on Tom to get the report on time.	Chúng tôi có thể phụ thuộc vào Tom để có được báo cáo đúng hạn.
Is this your first time eating Japanese food?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn ăn món Nhật?
Would you rather take the train or the bus?	Bạn thích đi tàu hỏa hay xe buýt hơn?
Tom said he had never been to Boston before.	Tom nói rằng anh ấy chưa từng đến Boston trước đây.
Tom did twenty push-ups.	Tom đã thực hiện hai mươi lần chống đẩy.
Don't know if Tom is still disorganized.	Không biết Tom có ​​còn vô tổ chức nữa không.
I know that you have been in Boston for the past three years.	Tôi biết rằng bạn đã ở Boston trong ba năm qua.
I'm not as picky as I used to be.	Tôi không còn kén chọn như ngày xưa nữa.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu cả.
Tom was very clear about that.	Tom đã rất rõ ràng về điều đó.
I care, of course.	Tôi quan tâm, tất nhiên.
Look at that good-looking girl.	Nhìn cô gái ưa nhìn đó.
Tom is not very reliable.	Tom không đáng tin cậy lắm.
Tom hid his savings inside a shoebox.	Tom giấu tiền tiết kiệm của mình bên trong một hộp giày.
This bag doesn't go with those shoes.	Cái túi này không đi với đôi giày đó.
They don't like me.	Họ không thích tôi.
The air in this room is not good.	Không khí trong phòng này không tốt.
Tom will miss the train if he doesn't hurry.	Tom sẽ lỡ chuyến tàu nếu anh ấy không nhanh chân.
Tom won't go that far.	Tom sẽ không đi xa như vậy.
I'm on a hunger strike.	Tôi đang tuyệt thực.
"Best 2 out of 3?" 	"Tốt nhất 2 trong số 3?"
"You're on."	"Bạn đang ở trên."
I had a really weird day.	Tôi đã có một ngày thực sự kỳ lạ.
One in ten people is sleep deprived.	Cứ mười người thì có một người bị thiếu ngủ.
Tom says he found his key.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình.
Tom is still open.	Tom vẫn mở cửa.
I don't care what you believe.	Tôi không quan tâm bạn tin gì.
Tom seems to be motivated.	Tom dường như được thúc đẩy.
I think we'd better start.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên bắt đầu.
That little star is the brightest.	Ngôi sao nhỏ đó sáng nhất.
I don't think you should worry.	Tôi không nghĩ bạn nên lo lắng.
Let's start with the fifth line on page 10.	Hãy bắt đầu với dòng thứ năm trên trang 10.
This is not going to be good.	Điều này sẽ không tốt chút nào.
I'm sorry to bother you this late.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn muộn thế này.
That's what you do, isn't it?	Đó là những gì bạn làm, phải không?
Tom said that he thought Mary could not speak French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể nói tiếng Pháp.
We must be ready for Tom's visit.	Chúng tôi phải sẵn sàng cho chuyến thăm của Tom.
That's what happens when you share your toys.	Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn chia sẻ đồ chơi của mình.
I had intended to go to Boston, but things went on.	Tôi đã có ý định đến Boston, nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn.
I know Tom is fine.	Tôi biết Tom vẫn ổn.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Can I come here?	Tôi có thể đến đây không?
Neither Tom nor Mary can speak French.	Cả Tom và Mary đều không biết nói tiếng Pháp.
I want a copy of the autopsy report.	Tôi muốn một bản sao của báo cáo khám nghiệm tử thi.
I don't think it's Tom's fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của Tom.
Tom trusted some people he shouldn't have.	Tom đã tin tưởng một số người mà anh ấy không nên tin tưởng.
Why don't we try?	Tại sao chúng ta không thử?
She can't speak English, much less French.	Cô ấy không thể nói tiếng Anh, ít hơn nhiều tiếng Pháp.
I know that Tom will never be able to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I don't like it here.	Tôi không thích ở đây.
Tom said he understood our concerns.	Tom nói rằng anh ấy hiểu mối quan tâm của chúng tôi.
Tom eats very little.	Tom ăn rất ít.
I hugged her to my chest, and kissed her forehead.	Tôi ôm cô ấy vào ngực, và hôn lên trán cô ấy.
Tom can understand Mary's French.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp của Mary.
I wonder how many people refuse to take advice.	Tôi ngạc nhiên là có bao nhiêu người từ chối nghe lời khuyên.
This type of weather is not unusual.	Loại thời tiết này không phải là bất thường.
Do you have a cell phone, Tom?	Bạn có điện thoại di động không, Tom?
Sweet and sour pork is my favorite Chinese dish.	Thịt lợn chua ngọt là món ăn Trung Quốc yêu thích của tôi.
I want to go into sports broadcasting.	Tôi muốn đi vào lĩnh vực phát thanh thể thao.
What type of inhaler do you use?	Bạn sử dụng loại ống hít nào?
You know Tom has to do it, right?	Bạn biết Tom phải làm điều đó, phải không?
Tsunami warning has been cancelled.	Cảnh báo sóng thần đã bị hủy bỏ.
Methanol has the same effects as ethanol, but also makes people blind.	Metanol có những tác dụng tương tự như etanol, nhưng cũng khiến người ta bị mù.
Tom and Mary are gone.	Tom và Mary đã đi.
She's not as much a singer as a comedian.	Cô ấy không phải là một ca sĩ như một diễn viên hài.
I am here to fight for peace.	Tôi ở đây để chiến đấu cho hòa bình.
Tom knew that Mary was incapable of crying.	Tom biết rằng Mary không có khả năng khóc.
I wonder if Tom would be tempted to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị cám dỗ để làm điều đó không.
You know how hard it is for Tom to do that, right?	Bạn biết rằng Tom rất khó làm được điều đó, phải không?
Tom is always around, isn't he?	Tom luôn ở bên, phải không?
Tom and I looked at each other for a long time.	Tom và tôi nhìn nhau rất lâu.
Tom says he won't come to John and Mary's wedding.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến dự đám cưới của John và Mary.
Tom says he's glad Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
I am an expert.	Tôi là chuyên gia.
Both Tom and Mary died.	Cả Tom và Mary đều đã hy sinh.
Looks like Tom will be the last.	Có vẻ như Tom sẽ là người cuối cùng.
I don't think Tom wanted to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó ngày hôm qua.
I don't think Tom is stupid enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại ngu ngốc đến mức làm chuyện như vậy.
Tom says he thinks he can cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
All the stuff you left in my garage is still there.	Tất cả những thứ bạn để lại trong nhà để xe của tôi vẫn còn ở đó.
Tom is a fact checker.	Tom là một người kiểm tra thực tế.
This is too heavy for me to lift by myself.	Cái này quá nặng để tôi không thể tự mình nâng được.
As soon as Tom gets here, we'll leave.	Ngay khi Tom đến đây, chúng tôi sẽ rời đi.
I know that Tom will ask Mary to help him do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom may not be injured.	Tom có ​​thể không bị thương.
We have to warn Tom.	Chúng ta phải cảnh báo Tom.
I don't want to slander the dead.	Tôi không muốn nói xấu người chết.
Tom bought drinks for everyone at the bar.	Tom đã mua đồ uống cho mọi người ở quầy bar.
I oppose this war.	Tôi phản đối cuộc chiến này.
I don't think Tom will have any problems.	Tôi không nghĩ Tom sẽ gặp vấn đề gì.
We sniffed the food suspiciously.	Chúng tôi đánh hơi thức ăn một cách nghi ngờ.
You are forthright.	Bạn thẳng thắn.
If you want to visit, please do.	Nếu bạn muốn đến thăm, xin vui lòng làm.
It makes no economic sense.	Nó không có ý nghĩa kinh tế.
Tom didn't seem angry at all.	Tom không có vẻ gì là tức giận.
Tom will probably be forgiven for what he did.	Tom có ​​thể sẽ được tha thứ cho những gì anh ấy đã làm.
I should tell Tom about Mary.	Tôi nên nói với Tom về Mary.
Tom will come to Australia with us if he has time.	Tom sẽ đến Úc với chúng tôi nếu anh ấy có thời gian.
Tom decided not to go to Boston.	Tom quyết định không đến Boston.
You're not the only one having problems with Tom.	Bạn không phải là người duy nhất gặp vấn đề với Tom.
Tom ate some peanuts.	Tom đã ăn một ít đậu phộng.
I didn't know I would have to introduce the main speaker.	Tôi không biết rằng tôi sẽ phải giới thiệu người nói chính.
I don't like making mistakes.	Tôi không thích phạm sai lầm.
Tom wants Mary to come to Australia for Christmas.	Tom muốn Mary đến Úc vào dịp Giáng sinh.
I am fixing.	Tôi đang sửa chữa.
I knew that Tom would be very angry.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất tức giận.
Tom looks thinner than before.	Tom trông gầy hơn trước.
Have you ever seen Tom use a hammer?	Bạn đã bao giờ thấy Tom dùng búa chưa?
I don't think we should talk to Tom about that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom về điều đó.
Nazi Germany surrendered in 1945.	Đức Quốc xã đầu hàng năm 1945.
Read books that are useful to you.	Đọc những loại sách hữu ích cho bạn.
The temperature dropped to minus 10 degrees Celsius last night.	Nhiệt độ đã xuống âm 10 độ C vào đêm qua.
In other words, Tom is lazy.	Nói cách khác, Tom lười biếng.
Tom is a bit of a snob.	Tom là một người hơi hợm hĩnh.
That's not a bad deal.	Đó không phải là một thỏa thuận tồi.
Isn't this where we're supposed to be?	Đây không phải là nơi chúng ta phải ở sao?
There is a chance that Tom will come.	Có khả năng là Tom sẽ đến.
Tom said he stayed up all night studying.	Tom nói rằng anh ấy đã thức cả đêm để học.
How long does it take for a veterinarian to examine a horse?	Bác sĩ thú y mất bao lâu để khám một con ngựa?
I think it's a positive development.	Tôi nghĩ đó là một sự phát triển tích cực.
Whatever you do, don't do it.	Dù bạn làm gì, đừng làm như vậy.
I don't think I know any Canadians.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ người Canada nào.
I'll be lonely after you're gone.	Tôi sẽ cô đơn sau khi bạn đi.
Tom is a creative kid.	Tom là một đứa trẻ sáng tạo.
What surprised me the most when I first entered college was that very few of my classmates knew how to study effectively.	Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất khi mới vào đại học là rất ít bạn cùng lớp của tôi biết cách học tập hiệu quả.
I am not a teenager.	Tôi không phải là một thiếu niên.
I don't do as much volunteer work as Tom.	Tôi không làm nhiều công việc tình nguyện như Tom.
I know that Tom didn't hurt Mary.	Tôi biết rằng Tom đã không làm tổn thương Mary.
Why are you and Tom so sleepy?	Tại sao bạn và Tom buồn ngủ như vậy?
Tom was wearing a jacket, even though it was quite hot.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác, mặc dù trời khá nóng.
I am very conservative.	Tôi rất bảo thủ.
It's not yours.	Nó không phải của bạn.
Tom took unnecessary risks.	Tom đã chấp nhận rủi ro không cần thiết.
I'm not sure I share your optimism.	Tôi không chắc tôi chia sẻ sự lạc quan của bạn.
This is what I am looking for.	Đây là những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom opened the folding chair.	Tom mở chiếc ghế gấp.
I don't think it's that bad.	Tôi không nghĩ rằng nó tệ như vậy.
Tom always works hard.	Tom luôn làm việc chăm chỉ.
Where are our passports?	Hộ chiếu của chúng tôi ở đâu?
She wore a blue dress at the party yesterday.	Cô ấy đã mặc một chiếc váy màu xanh trong bữa tiệc ngày hôm qua.
It is not only illegal but also very dangerous.	Nó không chỉ là bất hợp pháp mà còn rất nguy hiểm.
I won't eat it.	Tôi sẽ không ăn nó.
I love relationships.	Tôi rất thích các mối quan hệ.
My eyesight is not as good as before.	Thị lực của tôi không còn tốt như trước nữa.
Tom never wore that hat again.	Tom không bao giờ đội chiếc mũ đó nữa.
You don't want to fool me, do you?	Bạn không muốn lừa tôi, phải không?
Tom says he will come back later.	Tom nói anh ấy sẽ quay lại sau.
Tom was run over by a car.	Tom đã bị một chiếc ô tô cán qua.
I finished cleaning the room.	Tôi đã dọn phòng xong.
Tom doesn't do it to make money.	Tom không làm vậy để kiếm tiền.
You will feel better after taking a shower.	Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi tắm.
I don't think Tom knows much about Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về Boston.
Tom thinks I don't want to do that.	Tom nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó.
I know Tom is not a talkative person.	Tôi biết Tom không phải là người nói nhiều.
Did you ever tell Tom what to do?	Bạn có bao giờ nói với Tom phải làm gì không?
Tom and Mary interrupt each other all the time.	Tom và Mary ngắt lời nhau mọi lúc.
I can't do that because I'm busy.	Tôi không thể làm điều đó vì tôi bận.
I'm still confused about that.	Tôi vẫn còn bối rối về điều đó.
Those suspicions are unfounded.	Những nghi ngờ đó là vô căn cứ.
How many years does it take to become a doctor?	Mất bao nhiêu năm để trở thành bác sĩ?
Tom wasn't disrespectful, but Mary wasn't.	Tom không thiếu tôn trọng, nhưng Mary thì không.
You say that Tom is hungry.	Bạn nói rằng Tom đói.
One day, this caterpillar will turn into a beautiful butterfly.	Một ngày nào đó, chú sâu bướm này sẽ biến thành một con bướm xinh đẹp.
Tom and Mary spent the afternoon planning their first vacation together.	Tom và Mary đã dành cả buổi chiều để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đầu tiên của họ cùng nhau.
Stupid nationalism.	Chủ nghĩa dân tộc đần độn.
I am having difficulty with French grammar.	Tôi đang gặp khó khăn với ngữ pháp tiếng Pháp.
I had my doubts from the beginning.	Tôi đã có những nghi ngờ của tôi ngay từ đầu.
I just want you to know that you can depend on me.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng bạn có thể phụ thuộc vào tôi.
What is the answer?	Câu trả lời là gì?
I am sure you will pass the exam.	Tôi chắc chắn bạn sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom turned off the light and left the room.	Tom tắt đèn và rời khỏi phòng.
If you do it every day, it will be boring.	Bạn làm điều đó hàng ngày chắc hẳn sẽ rất nhàm chán.
"When did Tom leave?" 	"Tom rời đi khi nào?"
"He left at 2:30."	"Anh ấy rời đi lúc 2:30."
Tom ran so fast that we couldn't keep up with him.	Tom chạy quá nhanh nên chúng tôi không thể đuổi kịp anh ấy.
Tom wants it this way.	Tom muốn nó theo cách này.
What is the main reason?	Lý do chính là gì?
I don't think you want to see me again.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn gặp lại tôi.
Tom told me he didn't see anyone come in.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thấy ai vào.
Tom is a retired electrician.	Tom là một thợ điện đã nghỉ hưu.
I don't know how to thank you for your kindness.	Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn các bạn đã có lòng tốt.
Tom expected more than that.	Tom mong đợi nhiều hơn thế.
I haven't been to Boston this year yet.	Tôi vẫn chưa đến Boston năm nay.
It's foggy.	Trời có sương mù.
We drink a lot of bottled water.	Chúng tôi uống rất nhiều nước đóng chai.
What would you recommend I see while I'm here?	Bạn khuyên tôi nên xem gì khi tôi ở đây?
Tom says he has a secret weapon.	Tom nói rằng anh ta có một vũ khí bí mật.
Tom has decided to go to Australia.	Tom đã quyết định đi Úc.
How long after that does Tom die?	Sau đó bao lâu thì Tom chết?
Where's the corkscrew?	Cái vặn nút chai đâu?
Tom asked me some interesting questions.	Tom đã hỏi tôi một số câu hỏi thú vị.
Tom thinks I should do it.	Tom nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
I didn't give Tom a choice.	Tôi đã không cho Tom một sự lựa chọn.
Will you let me finish?	Bạn sẽ để tôi nói hết chứ?
Wake us up at seven o'clock.	Đánh thức chúng tôi lúc bảy giờ.
As Ceylon, it became independent in 1948; 	Là Ceylon, nó trở thành độc lập vào năm 1948;
Its name was changed to Sri Lanka in 1972.	tên của nó đã được đổi thành Sri Lanka vào năm 1972.
Tom will try to leave his suitcase here, but please don't let him.	Tom sẽ cố gắng để lại vali của mình ở đây, nhưng xin đừng để anh ấy.
This is a good place to set up our tent.	Đây là một nơi tốt để dựng lều của chúng tôi.
Tom put a potato in the microwave.	Tom cho một củ khoai tây vào lò vi sóng.
I didn't know you could do that.	Tôi không biết bạn có thể làm điều đó.
Don't you think that's a bit of convenience?	Bạn không nghĩ rằng đó là một chút tiện lợi?
That would not be appropriate.	Điều đó sẽ không thích hợp.
I don't think that's very important.	Tôi không nghĩ điều đó quan trọng lắm.
He is interested in the mysteries of the East.	Ông quan tâm đến những bí ẩn của Phương Đông.
Tom says he's not looking for a relationship.	Tom nói rằng anh ấy không tìm kiếm một mối quan hệ.
Tom never did anything Mary asked him to do.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Did you hear what happened to Tom?	Bạn có nghe chuyện gì đã xảy ra với Tom không?
"I need a distraction," said Tom.	"Tôi cần một sự phân tâm," Tom nói.
What will you do today?	Bạn sẽ làm gì hôm nay?
Where is the information desk?	Quầy thông tin ở đâu?
Tom says he wouldn't be willing to do it without help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I got tired of waiting for Tom, so I left.	Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi Tom, vì vậy tôi đã rời đi.
Tom and I are friends of Mary.	Tom và tôi là bạn của Mary.
We drove Tom to the airport.	Chúng tôi chở Tom đến sân bay.
He left town and was never seen again.	Anh ta rời thị trấn và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
There's something I haven't told you yet.	Có điều gì đó tôi chưa nói với bạn.
I don't know what Tom is talking about.	Tôi không biết Tom đang nói về cái gì.
These are cufflinks.	Đây là những chiếc khuy măng sét.
I didn't think Tom would be that special.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đặc biệt như vậy.
Tom says he doesn't want to go to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với Mary.
Some students play tennis, and others play volleyball.	Một số học sinh chơi quần vợt, và những người khác chơi bóng chuyền.
"How's the soup?" 	"Súp thế nào?"
"Not so good."	"Không tốt lắm."
Tom looked over his shoulder.	Tom nhìn qua vai.
Tom will help us tomorrow.	Tom sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
I wrote everything that needed to be written.	Tôi đã viết mọi thứ cần phải viết.
Tom will have to go without us.	Tom sẽ phải đi mà không có chúng tôi.
Tom walks his dog three times a day.	Tom dắt chó đi dạo ba lần một ngày.
Tom and Mary tell us they won't fight anymore.	Tom và Mary nói với chúng tôi rằng họ sẽ không chiến đấu nữa.
I'm not sure both Tom and Mary want to go there.	Tôi không chắc cả Tom và Mary đều muốn đến đó.
Tom would be impressed by that.	Tom sẽ rất ấn tượng về điều đó.
What else would you like to see in Boston?	Bạn muốn xem gì khác ở Boston?
That is a possibility.	Đó là một khả năng.
Tom nodded vigorously.	Tom gật đầu lia lịa.
Tom and Mary are looking for each other.	Tom và Mary đang tìm kiếm nhau.
Make sure to finish work before going home.	Đảm bảo hoàn thành công việc trước khi về nhà.
Tom and I cannot afford to buy all the things we need.	Tom và tôi không có khả năng mua tất cả những thứ chúng tôi cần.
I'm so glad I left Boston.	Tôi rất vui vì tôi đã rời Boston.
Tom wants to know what he should do.	Tom muốn biết anh ấy nên làm gì.
It's like a setting.	Nó giống như một thiết lập.
I happened to be sitting next to her in a meeting.	Tình cờ là tôi ngồi cạnh cô ấy trong một cuộc họp.
Tom is a stubborn person.	Tom là một người cố chấp.
You were worried that you wouldn't be able to do it, right?	Bạn đã lo lắng rằng bạn sẽ không thể làm điều đó, phải không?
Tom and Mary go to the same dentist.	Tom và Mary đến cùng một nha sĩ.
Looks like Tom is intrigued.	Có vẻ như Tom bị hấp dẫn.
Tom took a sip of his drink and then put it down.	Tom nhấp một ngụm đồ uống của mình và sau đó đặt nó xuống.
In the wound has formed pus.	Ở vết thương đã hình thành mủ.
Tom sleeps with his socks.	Tom ngủ với tất của mình.
Tom didn't realize that Mary wasn't having a good time.	Tom không nhận ra rằng Mary không có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom doesn't care about politics, does he?	Tom không quan tâm đến chính trị, phải không?
I don't have any of these shoes on.	Tôi không có bất kỳ đôi giày nào trên.
Where did Tom put the screwdriver?	Tom đã đặt cái tuốc nơ vít ở đâu?
I didn't graduate.	Tôi đã không tốt nghiệp.
I want to learn to drive a car.	Tôi muốn học lái xe ô tô.
Tom says Mary is at home.	Tom nói Mary đang ở nhà.
I am a stubborn girl.	Em là một cô gái bướng bỉnh.
Tom says he won't be allowed to do it until he's eighteen.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó cho đến khi anh ấy mười tám tuổi.
Tom may not be the type of person you should hang out with.	Tom có ​​thể không phải là mẫu người mà bạn nên đi chơi cùng.
Tom hopes to sing with us tonight.	Tom hy vọng sẽ hát với chúng tôi tối nay.
I don't know if you've noticed, but Tom hasn't been to work on time lately.	Tôi không biết bạn có để ý hay không, nhưng Tom gần đây đã không đi làm đúng giờ.
I can't drive away and leave you.	Tôi không thể lái xe đi và rời khỏi bạn.
Tom thinks maybe Mary hasn't made it yet.	Tom cho rằng có lẽ Mary vẫn chưa làm được điều đó.
Tom has a lovely daughter.	Tom có ​​một cô con gái xinh xắn.
I will buy a purple sweater.	Tôi sẽ mua một chiếc áo len màu tím.
My mother lived a lonely life in a foreign land.	Mẹ tôi sống một cuộc đời cô đơn nơi đất khách quê người.
Why don't you do it on Monday?	Tại sao bạn không làm điều đó vào thứ Hai?
Tom has trouble swallowing the pill.	Tom gặp khó khăn khi nuốt viên thuốc.
Tom told me that he likes going to concerts.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích đi xem hòa nhạc.
Is there no other way to do it?	Không có cách nào khác để làm điều đó?
I think I can tell you what's going on.	Tôi nghĩ tôi có thể cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra.
How many plays have you staged?	Bạn đã dàn dựng bao nhiêu vở kịch?
I go out with Mary almost every Saturday.	Tôi đi chơi với Mary hầu như mỗi thứ bảy.
I still can't swim.	Tôi vẫn chưa biết bơi.
Tom sells things on the street.	Tom bán đồ trên phố.
I feel like I'm dreaming.	Tôi cảm thấy như mình đang mơ.
Tom is a world famous conductor.	Tom là một nhạc trưởng nổi tiếng thế giới.
Don't look surprised.	Đừng tỏ ra ngạc nhiên.
I deny I was the one who told Tom about it.	Tôi phủ nhận tôi là người đã nói với Tom về điều đó.
I don't think Tom would be so reckless.	Tôi không nghĩ Tom lại liều lĩnh như vậy.
I rushed to Grannie's house and it wasn't locked, so I went inside.	Tôi chạy nhanh đến nhà của Grannie và nó không bị khóa, vì vậy tôi vào trong.
Tom told me that he thinks Mary still lives in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn sống ở Úc.
I went to Harvard at the same time as Tom.	Tôi học Harvard cùng thời điểm với Tom.
Today we are dissecting frogs in biology class.	Hôm nay chúng ta cùng mổ ếch trong lớp sinh học.
Tom is going to Boston next summer.	Tom sẽ đến Boston vào mùa hè năm sau.
My job is to make sure everyone is safe.	Công việc của tôi là đảm bảo mọi người được an toàn.
The good news is that we should be able to help you.	Tin tốt là chúng tôi sẽ có thể giúp bạn.
Many Asians consider English a lingua franca.	Nhiều người châu Á coi tiếng Anh là ngôn ngữ chung.
Tom told me he thought Mary would be suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nghi ngờ.
Tom was enraged by the police.	Tom đã bị cảnh sát điên tiết.
Tom didn't look away.	Tom không nhìn đi chỗ khác.
I don't understand that designer's name.	Tôi không hiểu tên của nhà thiết kế đó.
Is Tom a foreigner?	Tom có ​​phải là người nước ngoài không?
It was only then that I realized the danger of the situation.	Cho đến lúc đó tôi mới nhận ra sự nguy hiểm của tình hình.
I didn't think Tom was that fat.	Tôi không nghĩ Tom lại béo như vậy.
I'm sure Tom appreciates what you've done for Mary.	Tôi chắc rằng Tom đánh giá cao những gì bạn đã làm cho Mary.
Tom says he will probably do it the day after tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào ngày mốt.
Tom reluctantly hands over the diamonds.	Tom miễn cưỡng giao những viên kim cương.
It can be very difficult for you to do that.	Bạn có thể rất khó để làm được điều đó.
What is the least expensive way to get to Australia?	Cách ít tốn kém nhất để đến Úc là gì?
Here's your share of the spoils.	Đây là chia sẻ của bạn về chiến lợi phẩm.
You have to give me more time.	Bạn phải cho tôi thêm thời gian.
Tom deserves to know.	Tom xứng đáng được biết.
I don't think you will do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sure Tom was in Australia at the time.	Tôi chắc rằng lúc đó Tom đang ở Úc.
We have to be ready in thirty minutes.	Chúng tôi phải sẵn sàng trong ba mươi phút nữa.
I think Tom is a nice name.	Tôi nghĩ rằng Tom là một cái tên đẹp.
Tom is my boyfriend.	Tom là bạn trai của tôi.
I still can't believe it.	Tôi vẫn không thể tin được.
Tom will be in his office until 2:30.	Tom sẽ ở văn phòng của mình cho đến 2:30.
Tom returned to Boston in 2013.	Tom trở lại Boston vào năm 2013.
Tom didn't know if he had enough time to do that.	Tom không biết liệu mình có đủ thời gian để làm điều đó hay không.
No matter what they tell me, I'm still planning to go to Australia next week.	Không cần biết họ nói với tôi điều gì, tôi vẫn dự định đi Úc vào tuần tới.
Tom won't let me leave.	Tom sẽ không để tôi rời đi.
We all thought Tom was crazy.	Tất cả chúng tôi đều nghĩ Tom bị điên.
Tom hadn't even read the first page of the report.	Tom thậm chí còn chưa đọc trang đầu tiên của bản báo cáo.
I know Tom did it, even though he said he didn't.	Tôi biết Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy.
Something bad will happen. 	Một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
I can feel it.	Tôi cảm nhận được điều đó.
Where is your girl friend?	Bạn gái của bạn đâu?
Tom checked Mary's pulse to see if she was still alive.	Tom đã kiểm tra mạch của Mary để xem cô ấy có còn sống hay không.
Tom rubbed his temples.	Tom xoa xoa thái dương.
I can't eat now.	Tôi không thể ăn bây giờ.
Which bus do I take to get to the zoo?	Tôi đi xe buýt nào để đến sở thú?
It's not Tom who washes the dishes. 	Không phải Tom là người rửa bát.
That's Mary.	Đó là Mary.
I still think it's unlikely we'll ever find someone to replace Tom.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc chúng ta sẽ tìm được ai đó thay thế Tom.
We have an important meeting next week to prepare.	Chúng tôi có một cuộc họp quan trọng vào tuần tới để chuẩn bị.
I'm sure Tom won't be irritated.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị kích thích.
You said I could see Tom.	Bạn nói tôi có thể nhìn thấy Tom.
That is the job of women.	Đó là công việc của phụ nữ.
Is there any chance that Tom will come?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ đến không?
His answer was like a rejection.	Câu trả lời của anh ta giống như một lời từ chối.
How many hours do you think it will take you to do it?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
I will have breakfast now.	Tôi sẽ ăn sáng ngay bây giờ.
We joked about it.	Chúng tôi đã nói đùa về nó.
Tom was arrested for sedition.	Tom bị bắt vì tội xúi giục nổi dậy.
I know that Tom is a really good worker.	Tôi biết rằng Tom là một công nhân thực sự tốt.
I asked Tom if Mary was okay.	Tôi hỏi Tom xem Mary có ổn không.
Tom won't hurt anyone.	Tom sẽ không làm hại ai cả.
Tom goes to Boston every week to see Mary.	Tom đến Boston mỗi tuần để gặp Mary.
I don't think Tom really wants to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó nữa.
Tom and I rarely work together.	Tom và tôi hiếm khi làm việc cùng nhau.
Sometimes it seems like all you care about is money.	Đôi khi có vẻ như tất cả những gì bạn quan tâm là tiền.
You wouldn't call my parents, would you?	Bạn sẽ không gọi cho bố mẹ tôi, phải không?
Tom quietly closed the door.	Tom lặng lẽ đóng cửa lại.
You're a strange man, Tom.	Anh là một người đàn ông kỳ lạ, Tom.
I'm not good enough.	Tôi không đủ tốt.
Tom says you have the final say.	Tom nói rằng bạn có tiếng nói cuối cùng.
Tom told me he just ate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa mới ăn.
Tom's letter relieved me of many worries.	Bức thư của Tom đã giải tỏa cho tôi rất nhiều lo lắng.
The policemen subdued Tom and handcuffed him.	Các cảnh sát đã khuất phục Tom và còng tay anh ta lại.
Tom thinks that Mary has the IQ of a lizard.	Tom nghĩ rằng Mary có chỉ số thông minh của một con thằn lằn.
Tom waited for me to pay for everything.	Tom đợi tôi trả tiền cho mọi thứ.
Why do you never do that?	Tại sao bạn không bao giờ làm điều đó?
Why is everyone always talking about Tom?	Tại sao mọi người luôn nói về Tom?
Tom makes cakes on Sundays.	Tom làm bánh vào Chủ nhật.
A lot of people disagreed.	Rất nhiều người đã không đồng ý.
Tom has yet to complete his mission.	Tom vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Our company wants to build a factory there, but many landowners in that area refuse to sell their land to us.	Công ty chúng tôi muốn xây dựng một nhà máy ở đó, nhưng nhiều chủ đất trong khu vực đó từ chối bán đất của họ cho chúng tôi.
Food is not very good.	Thức ăn không ngon lắm.
They are just trying to help.	Họ chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
Tom doesn't think I can swim, does he?	Tom không nghĩ rằng tôi có thể bơi, phải không?
I don't like people behind my back.	Tôi không thích những người đứng sau lưng tôi.
You're still my girlfriend, aren't you?	Em vẫn là bạn gái của anh, phải không?
I don't think this is the first time Tom has tried to do that.	Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên Tom cố gắng làm điều đó.
I admit that I don't really want to do that.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thực sự muốn làm điều đó.
Do you think Tom will agree to meet us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đồng ý gặp chúng tôi không?
Tom worries you won't.	Tom lo lắng bạn sẽ không làm vậy.
I am at the hospital.	Tôi đang ở bệnh viện.
I still live in the same place.	Tôi vẫn sống ở chỗ cũ.
She was paired.	Cô ấy đã kết đôi.
I really have to get back to work.	Tôi thực sự phải trở lại làm việc.
Tom said that Mary knew he could be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Let's go see how Tom is.	Hãy đi xem Tom thế nào.
Tom told me Mary had never been to Boston.	Tom nói với tôi Mary chưa bao giờ đến Boston.
Tom probably shouldn't have told Mary to do it.	Tom có ​​lẽ không nên bảo Mary làm điều đó.
I think I'm prepared to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị để làm điều đó.
I haven't been in Australia as long as Tom.	Tôi đã không ở Úc lâu như Tom.
I think I understood.	Tôi nghĩ tôi đã hiểu.
Tom says he's not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy không ổn.
Tom loves tulips.	Tom yêu hoa tulip.
Tom has promised me he will be more careful in the future.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
I know I can't afford to be fired.	Tôi biết tôi không có khả năng bị sa thải.
Tom is always surrounded by people.	Tom luôn được mọi người vây quanh.
I was a bookworm in high school.	Tôi là một mọt sách ở trường trung học.
I think it's better not to go without you.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên đi mà không có bạn.
The less I know, the more I care.	Tôi càng biết ít, tôi càng quan tâm.
My front door was open, and I wondered why.	Cửa trước của tôi đã mở, và tôi tự hỏi tại sao.
Tom really cares about these things, doesn't he?	Tom thực sự quan tâm đến những thứ này, phải không?
Tom never asked me for help.	Tom chưa bao giờ yêu cầu tôi giúp đỡ.
All right, Tom, let's start the chase.	Được rồi, Tom, hãy bắt đầu cuộc rượt đuổi.
I wonder if Tom has to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải làm điều đó một mình không.
I cannot give up.	Tôi không thể bỏ cuộc.
Measurements must be accurate.	Phép đo phải chính xác.
Tom claimed that he was not anywhere near the crime scene at the time of the murder.	Tom tuyên bố rằng anh ta không ở bất cứ đâu gần hiện trường vụ án mạng vào thời điểm vụ án mạng xảy ra.
Tom took a picture of Mary and sent it to John.	Tom đã chụp một bức ảnh của Mary và gửi nó cho John.
Tom never told me anything about his private life.	Tom chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư của anh ấy.
Tom tried to relax, but he couldn't.	Tom đã cố gắng thư giãn, nhưng anh ấy không thể.
Tom does whatever he wants to do.	Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Tom is the most competitive person I know.	Tom là người cạnh tranh nhất mà tôi biết.
I know that I don't have enough money to buy everything I need.	Tôi biết rằng tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi cần.
Tom said he doesn't think doing it is a good idea.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Has Tom ever told you what he wants you to do?	Tom đã bao giờ nói cho bạn biết anh ấy muốn bạn làm gì chưa?
Tom likes to snoop around.	Tom thích rình mò xung quanh.
I wonder if I can ask Tom to help us tomorrow afternoon.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói Tom giúp chúng tôi vào chiều mai không.
Tom's dog must have heard something.	Con chó của Tom chắc đã nghe thấy gì đó.
I suppose Tom would like that.	Tôi cho rằng Tom sẽ thích điều đó.
Tom could easily say yes.	Tom có ​​thể dễ dàng nói đồng ý.
I want to believe that Tom told us the truth.	Tôi muốn tin rằng Tom đã nói với chúng tôi sự thật.
I thought you said you were interested in that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn quan tâm đến việc đó.
I won't hear from Tom.	Tôi sẽ không nghe tin từ Tom.
We have a common ancestor.	Chúng ta có một tổ tiên chung.
Tom was the first to realize that Mary wanted to do it.	Tom là người đầu tiên nhận ra Mary muốn làm điều đó.
I don't want to know anything about it.	Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về nó.
Tom is like a big brother to me.	Tom như một người anh lớn đối với tôi.
I think Tom will come soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến sớm.
Government investments will create many jobs.	Các khoản đầu tư của chính phủ sẽ tạo ra nhiều việc làm.
Time for someone to do something about that.	Đã đến lúc ai đó làm điều gì đó về vấn đề đó.
We climbed the steep mountain.	Chúng tôi leo lên ngọn núi dốc.
It would be unethical if I told you about Tom's medical problems.	Sẽ là phi đạo đức nếu tôi nói với bạn về các vấn đề y tế của Tom.
"Do you know Tom?" 	"Bạn có biết Tom?"
"No."	"Không."
The water in the glass is cloudy.	Nước trong ly đục ngầu.
Tom is easily provoked.	Tom rất dễ bị khiêu khích.
Can't you tell us anything else?	Bạn không thể cho chúng tôi biết bất cứ điều gì khác?
Can you take my coat to the laundromat?	Bạn có thể mang áo khoác của tôi đến tiệm giặt không?
Tom barely got there on time.	Tom gần như không đến đó đúng giờ.
Tom won't be very efficient.	Tom sẽ không hiệu quả lắm.
I know you're worried, but rest assured, you won't feel anything.	Tôi biết bạn đang lo lắng, nhưng yên tâm, bạn sẽ không cảm thấy gì đâu.
Tom is now on the opposing team.	Tom bây giờ đang ở trong đội đối lập.
I'm the one who rescued Tom.	Tôi là người đã giải cứu Tom.
Tom is making a paper airplane.	Tom đang làm một chiếc máy bay giấy.
She showed up at the party looking like a million dollars.	Cô ấy xuất hiện trong bữa tiệc trông như một triệu đô la.
Tom is going back to Boston tomorrow night.	Tom sẽ trở lại Boston vào tối mai.
Has Boston had any major earthquakes?	Boston đã có trận động đất lớn nào chưa?
I was exhausted when I got home.	Tôi đã kiệt sức khi về đến nhà.
If you're busy, I can do it for you.	Nếu bạn bận, tôi có thể làm việc đó cho bạn.
I can't stop Tom from doing it.	Tôi không thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom is always attentive in class.	Tom luôn chú ý trong lớp.
Should I let Tom go?	Tôi có nên để Tom đi không?
Tom runs a secondhand bookstore.	Tom điều hành một cửa hàng sách cũ.
Tom still hasn't realized that he made a mistake.	Tom vẫn chưa nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm.
I'm afraid you will get lost.	Tôi sợ bạn sẽ bị lạc.
I never told Tom I didn't know how to do it.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi không biết làm điều đó.
I checked the measurement.	Tôi đã kiểm tra phép đo.
I don't want to bow to Tom.	Tôi không muốn cúi đầu trước Tom.
Tom was not invited to Boston.	Tom không được mời đến Boston.
Tom says he's Canadian.	Tom nói rằng anh ấy là người Canada.
Tom becomes friends with one of the prison guards.	Tom trở thành bạn với một trong những cai ngục.
He's making twice my salary.	Anh ấy đang kiếm gấp đôi lương của tôi.
Tom said he didn't want to drink anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống gì cả.
Tom said he has no plans to resign.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch từ chức.
Tom was very unlucky.	Tom đã rất đen đủi.
You know I plan to join the team, right?	Bạn biết tôi dự định gia nhập đội, phải không?
Tom is very busy, isn't he?	Tom rất bận, phải không?
Tom was really good.	Tom đã thực sự rất tốt.
I wonder why Tom never calls me again.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không bao giờ gọi cho tôi nữa.
Tom asks for a raise.	Tom yêu cầu tăng lương.
If Tom had spent a little more money, he could have bought a good pair of boots.	Nếu Tom chi nhiều tiền hơn một chút, anh ấy đã có thể mua được một đôi bốt tốt.
Police believe that Tom may have died on October 20.	Cảnh sát cho rằng có lẽ Tom đã chết vào ngày 20/10.
There was a hint of irony in his speech.	Có một chút mỉa mai trong bài phát biểu của anh ta.
Rugby is an outdoor game.	Bóng bầu dục là một trò chơi ngoài trời.
I gave it to Tom.	Tôi đã đưa nó cho Tom.
I wouldn't be surprised if that happened.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
Tom convinces Mary to get him a gun.	Tom thuyết phục Mary lấy cho anh ta một khẩu súng.
You don't know that you need to do it?	Bạn không biết rằng bạn cần phải làm điều đó?
I'm still not convinced we should do it.	Tôi vẫn chưa thuyết phục chúng ta nên làm điều đó.
Why did Tom leave you?	Tại sao Tom lại bỏ rơi bạn?
Tom committed suicide.	Tom đã tự tử.
Tom wishes he was a better swimmer.	Tom ước anh ấy là một vận động viên bơi lội giỏi hơn.
I want to learn more about Tom.	Tôi muốn tìm hiểu thêm về Tom.
I'm pretty sure Tom will be late.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ đến muộn.
Tom didn't know Mary drank.	Tom không biết Mary uống rượu.
Make sure to turn off all lights before going out.	Đảm bảo tắt tất cả đèn trước khi ra ngoài.
I don't have anything in my pocket.	Tôi không có bất cứ thứ gì trong túi.
The lake was frozen so we walked across.	Mặt hồ bị đóng băng nên chúng tôi đi bộ băng qua.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Leash your dogs.	Hãy xích những con chó của bạn.
Tom used to cooperate.	Tom đã từng hợp tác.
My name is Tom. 	Tên tôi là Tom.
What is your?	Của bạn là gì?
Tom is a good husband.	Tom là một người chồng tốt.
My French is still not very good.	Tiếng Pháp của tôi vẫn chưa tốt lắm.
Do not worried. 	Đừng lo.
It is completely safe.	Nó hoàn toàn an toàn.
I am very easy for a change.	Tôi đang rất dễ dàng cho một sự thay đổi.
Tom has the keys to our house.	Tom có ​​chìa khóa nhà của chúng tôi.
I know that I can count on Tom.	Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng vào Tom.
Tom is a good teacher, isn't he?	Tom là một giáo viên tốt, phải không?
Do you think Tom will help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta không?
Can I make an appointment for a health check?	Tôi có thể đặt lịch hẹn để khám sức khỏe được không?
I don't think Tom was involved.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tham gia.
This money is put into a special fund to buy books for the school library.	Số tiền này được đưa vào quỹ đặc biệt để mua sách cho thư viện trường.
I'm an old classmate of Tom's.	Tôi là bạn học cũ của Tom.
Don't let Tom play the piano.	Đừng để Tom chơi piano.
These shoes are too small for me to put on.	Đôi giày này quá nhỏ để tôi mang vào.
What can't you do to help Tom?	Bạn không thể làm gì để giúp Tom?
Tom is a troublemaker, isn't he?	Tom là một kẻ gây rối, phải không?
I didn't like it at first.	Tôi không thích nó lúc đầu.
Each 1-bedroom apartment in this building has its own kitchen and bathroom.	Mỗi căn hộ 1 phòng ngủ trong tòa nhà này đều có nhà bếp và phòng tắm riêng.
I can't believe I agreed to go to Boston with Tom.	Tôi không thể tin rằng tôi đã đồng ý đến Boston với Tom.
It doesn't have to happen.	Nó không cần phải xảy ra.
I didn't know you were drunk.	Tôi không biết bạn đã say.
I think we need to call 911.	Tôi nghĩ chúng ta cần gọi 911.
I'm not happy with the progress we're making, but it could certainly get worse.	Tôi không hài lòng về tiến độ mà chúng tôi đang đạt được, nhưng nó chắc chắn có thể còn tồi tệ hơn.
How dare you speak to me with that voice!	Làm sao bạn dám nói với tôi bằng giọng nói đó!
I have never been so happy in all my life.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trong suốt cuộc đời mình.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó với Tom.
Tom asked Mary if she was planning to work on Christmas Day.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có dự định làm việc vào ngày Giáng sinh không.
Tom held out his empty glass and Mary filled it with orange juice.	Tom đưa chiếc ly rỗng của mình ra và Mary đổ đầy nước cam vào.
Tom helps me a lot.	Tom giúp tôi rất nhiều.
"Are you going to the concert tomorrow?" 	"Bạn có đến buổi hòa nhạc vào ngày mai?"
"Yes! I'm looking forward to it!"	"Vâng! Tôi đang mong chờ nó!"
I don't think Tom knows what Mary's favorite flower is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết loài hoa yêu thích của Mary là gì.
Tom said I looked confused.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ khó hiểu.
Tom is a person who likes a challenge.	Tom là một người thích thử thách.
We have never had such a heavy snowfall.	Chưa bao giờ chúng tôi có trận tuyết rơi dày đặc như vậy.
Can we ask Tom?	Chúng ta có thể hỏi Tom?
I know a lot of people who can speak French.	Tôi biết rất nhiều người có thể nói tiếng Pháp.
Give Tom a hat.	Đưa cho Tom một chiếc mũ.
Do you spend more time at home or at work?	Bạn dành nhiều thời gian hơn ở nhà hay ở cơ quan?
I moved a lot.	Tôi đã di chuyển rất nhiều.
The police searched Tom's school locker.	Cảnh sát đã lục soát tủ đựng đồ ở trường của Tom.
That drum has a very strange sound.	Chiếc trống đó có âm thanh rất lạ.
I don't want Tom to come.	Tôi không muốn Tom đến.
I'm meeting Tom's parents tonight.	Tôi sẽ gặp bố mẹ của Tom tối nay.
Firefighters came to the rescue.	Lực lượng cứu hỏa đã đến giải cứu.
I like to listen to classical music while working.	Tôi thích nghe nhạc cổ điển trong khi làm việc.
Don't try to do it alone.	Đừng cố gắng làm điều đó một mình.
How did Tom win?	Tom đã làm cách nào để giành chiến thắng?
If you hurry, you will catch him.	Nếu bạn nhanh chân, bạn sẽ bắt kịp anh ta.
Tom says he doesn't think Mary is busy.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đang bận.
You are welcome to join us.	Bạn được chào đón tham gia với chúng tôi.
Tom was drunk and couldn't remember how he got home last night.	Tom đã say xỉn và không thể nhớ làm thế nào anh ấy về nhà đêm qua.
I still have a long way to go.	Tôi còn một chặng đường dài phía trước.
Tom was gone for more than thirty minutes.	Tom đã đi hơn ba mươi phút.
I was asked for my passport at the border.	Tôi đã được yêu cầu cho hộ chiếu của tôi tại cửa khẩu.
I know Tom did it for us.	Tôi biết Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Why didn't Tom tell us he would be late?	Tại sao Tom không nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn?
They closed.	Họ đã đóng cửa.
I'm sure I won't be of much help.	Tôi chắc rằng tôi sẽ không giúp được gì nhiều.
Tom just pretends that he's tired.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy đang mệt.
He served as governor of Ohio.	Ông từng là thống đốc của Ohio.
I don't want to cause trouble.	Tôi không muốn gây rắc rối.
Tom says he intends to win.	Tom nói rằng anh ấy có ý định giành chiến thắng.
He always hums while working.	Anh ấy luôn ậm ừ khi làm việc.
Tom is unpopular here.	Tom không được yêu thích ở đây.
Tom is right in front of me.	Tom đang ở ngay trước mặt tôi.
The last time you saw her, she was just a tiny baby.	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy cô ấy, cô ấy chỉ là một đứa bé nhỏ xíu.
Can you prove me wrong?	Bạn có thể chứng minh tôi sai không?
Tom is going to have a hard time.	Tom sẽ có một khoảng thời gian khó khăn.
Tom is the one who stole our food.	Tom là người đã ăn cắp thức ăn của chúng tôi.
Children do not need separate rooms.	Trẻ em không cần phòng riêng.
Tell Tom I will do it today.	Nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó hôm nay.
Tom asked me a series of questions.	Tom đã hỏi tôi một loạt câu hỏi.
Do you buy bottled water?	Bạn có mua nước đóng chai không?
Tom bought an umbrella for each of his children.	Tom đã mua một chiếc ô cho mỗi đứa con của mình.
In 1978, a peace treaty was signed between Japan and China.	Năm 1978, một hiệp ước hòa bình được ký kết giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Tom is not my friend.	Tom không phải là bạn của tôi.
I still haven't told the kids we're getting a divorce.	Tôi vẫn chưa nói với bọn trẻ rằng chúng tôi sẽ ly hôn.
I think I will never get the chance to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I'm not interested in science fiction.	Tôi không quan tâm đến khoa học viễn tưởng.
This is the book you want to read.	Đây là cuốn sách bạn muốn đọc.
I have to do my job.	Tôi phải làm công việc của mình.
Neither Tom nor Mary is good at French.	Cả Tom và Mary đều không giỏi tiếng Pháp.
Tom seemed to understand why Mary didn't want to go to Boston with him.	Tom dường như hiểu tại sao Mary không muốn đến Boston với anh ta.
Tomorrow we will go on a picnic. 	Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại.
Do you want to come with us?	Bạn muốn đi cùng chúng tôi không?
I want to hear that story.	Tôi muốn nghe câu chuyện đó.
Why is Tom doing this to us?	Tại sao Tom lại làm điều này với chúng tôi?
Tom will be taking a biology course this semester.	Tom sẽ tham gia một khóa học sinh học trong học kỳ này.
Many people I didn't know were at the party.	Nhiều người tôi không biết đã có mặt tại bữa tiệc.
I know Tom is allowed to do that.	Tôi biết Tom được phép làm điều đó.
Tom came to the station to see me off.	Tom đến nhà ga để tiễn tôi.
Tom wipes the blood on his sword.	Tom lau máu trên thanh kiếm của mình.
How long has Tom been in Australia?	Tom đã ở Úc bao lâu?
Soldiers guarding the bridge.	Những người lính gác cầu.
I did it very quickly, didn't I?	Tôi đã làm điều đó rất nhanh, phải không?
I understand Tom.	Tôi hiểu Tom.
You love your dad, don't you?	Bạn yêu bố của bạn, phải không?
Tom tells everyone that Mary cannot speak French.	Tom nói với mọi người rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
You can't let those people do it.	Bạn không thể để những người đó làm điều đó.
The first step to mastering your emotions is mastering the skill of interaction.	Bước đầu tiên để làm chủ cảm xúc của bạn là làm chủ kỹ năng tương tác.
I should have married Tom.	Đáng lẽ tôi phải cưới Tom.
Tom was bruised all over his body after the fight.	Tom bị bầm tím khắp người sau trận đánh nhau.
Tom doesn't have to stay.	Tom không cần phải ở lại.
Tom was one of thirty people asked to do it.	Tom là một trong ba mươi người được yêu cầu làm điều đó.
I know that Tom is a difficult person to please.	Tôi biết rằng Tom là một người khó lấy lòng.
What is your most precious possession?	Vật sở hữu quý giá nhất của bạn là gì?
He lives within a stone thrown into the sea.	Anh ta sống trong vòng một hòn đá ném ra biển.
Mistakes of this kind are not uncommon.	Những sai lầm kiểu này không phải là hiếm.
The bus went fast on the long and winding road.	Chiếc xe buýt chạy nhanh trên con đường dài và quanh co.
I finished it now.	Tôi đã hoàn thành ngay bây giờ.
I know you won't like Boston.	Tôi biết bạn sẽ không thích Boston.
I don't have time to do that right now.	Tôi không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
I doubt if we can help Tom do that.	Tôi nghi ngờ nếu chúng tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
I can't let Tom go to jail for something he didn't do.	Tôi không thể để Tom phải ngồi tù vì điều gì đó mà anh ấy không làm.
Tom is late for work.	Tom đi làm muộn.
You know, I've never been to your house.	Bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ đến nhà bạn.
I can't believe you bought that house.	Tôi không thể tin rằng bạn đã mua ngôi nhà đó.
What time does Tom come home?	Tom về nhà lúc mấy giờ?
The decision on this matter is long overdue.	Quyết định về vấn đề này đã quá hạn lâu.
Tom says you don't have to do that.	Tom nói rằng bạn không cần phải làm điều đó.
There is a family room in the basement.	Có một phòng gia đình ở tầng hầm.
Do you intend to stay in Australia for a while?	Bạn có ý định ở lại Úc một thời gian không?
I have visited Boston a few times.	Tôi đã đến thăm Boston một vài lần.
Tom and Mary were sitting together on the couch when I entered the room.	Tom và Mary đang ngồi cùng nhau trên đi văng khi tôi vào phòng.
He cannot see the forest for the trees.	Anh ta không thể nhìn thấy rừng cho cây.
Tom was in the choir last year.	Tom đã ở trong dàn hợp xướng năm ngoái.
I was thinking I might not have to do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
You didn't vote, did you?	Bạn đã không bỏ phiếu, phải không?
Tom won't go to the bank.	Tom sẽ không đến ngân hàng.
Tom didn't think Mary was ready.	Tom không nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng.
The police are still questioning Tom.	Cảnh sát vẫn đang thẩm vấn Tom.
I thought you said you wanted to do it alone.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
That's what I saw.	Đó là những gì tôi đã thấy.
Who visits Tom?	Ai đến thăm Tom?
I know that Tom should do it now.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
Tom will do it after he's not too busy.	Tom sẽ làm điều đó sau khi anh ấy không quá bận.
Tom seemed very hesitant to do so.	Tom dường như rất do dự khi làm điều đó.
Where are you going to put this chair?	Bạn định đặt chiếc ghế này ở đâu?
Looks like me and Tom are the only ones who need to do that.	Có vẻ như tôi và Tom là những người duy nhất cần làm điều đó.
Tom says he doesn't need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó một mình.
Tom will probably be curious why you decided to do that.	Tom có ​​thể sẽ tò mò tại sao bạn lại quyết định làm điều đó.
I don't think Tom will let you do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó một mình.
My memory is failing.	Trí nhớ của tôi đang bị lỗi.
Tom is so much better than me at doing that.	Tom giỏi hơn tôi rất nhiều trong việc làm điều đó.
Tom is horribly incoherent.	Tom không mạch lạc kinh khủng.
The world doesn't revolve around you, Tom.	Thế giới không xoay quanh bạn, Tom.
I have talked in French with Tom many times.	Tôi đã nói chuyện bằng tiếng Pháp với Tom nhiều lần.
I disagree with you on that point.	Tôi không đồng ý với bạn về điểm đó.
Are these triangles congruent?	Các tam giác này có đồng dư không?
I'm not ready yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tom is currently in Boston or Chicago.	Tom hiện đang ở Boston hoặc Chicago.
I don't think I should trust Tom anymore.	Tôi không nghĩ mình nên tin tưởng Tom nữa.
Promise me you'll never do anything like that again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy nữa.
Tom is wearing a very stupid looking hat.	Tom đang đội một chiếc mũ trông rất ngu ngốc.
The company's new rule is unfair to older workers.	Quy tắc mới của công ty không công bằng đối với những công nhân lớn tuổi.
Tom is my colleague.	Tom là đồng nghiệp của tôi.
Tom has lost his life savings.	Tom đã mất tiền tiết kiệm cả đời.
Tom threw his son out of the house.	Tom đã ném con trai mình ra khỏi nhà.
Tom told me about what happened at school yesterday afternoon.	Tom kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra ở trường vào chiều hôm qua.
Tom is not in good form.	Tom không có phong độ tốt.
Tom isn't a pro, is he?	Tom không phải dân chuyên nghiệp phải không?
I doubt that Tom was right about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đúng về điều đó.
Tom is quite a rich man.	Tom là một người khá giàu có.
It's not very tasty.	Nó không ngon cho lắm.
Tom seems to be the rich man.	Tom dường như là người giàu có.
I'm a little embarrassed.	Tôi hơi ngượng chút.
I am cold. 	Tôi lạnh.
Do you mind turning on the heating?	Bạn có phiền bật hệ thống sưởi không?
Tom got in the car and closed the door.	Tom lên xe và đóng cửa lại.
I do not worry.	Tôi không lo lắng.
Tom has been doing that since last summer.	Tom đã làm điều đó kể từ mùa hè năm ngoái.
Do you feel your life is in danger?	Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm không?
Tom wasn't warned not to do it.	Tom đã không được cảnh báo để không làm điều đó.
I know I should say something, but I don't know what to say.	Tôi biết tôi nên nói điều gì đó, nhưng tôi không biết phải nói gì.
The weather report says we'll get 3 inches of snow.	Báo cáo thời tiết cho biết chúng ta sẽ có tuyết dày 3 inch.
Tom told Mary that he would do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
My father is a pastor.	Cha tôi là một mục sư.
When I lived in Boston, I often ran into Tom.	Khi tôi sống ở Boston, tôi thường tình cờ gặp Tom.
Tom saw the bus go by.	Tom thấy xe buýt chạy qua.
Tom said that Mary was a good mother.	Tom nói rằng Mary là một người mẹ tốt.
It would be unwise to ignore Tom.	Sẽ không khôn ngoan nếu bỏ qua Tom.
Tom excused himself and left the table.	Tom cáo lỗi và rời khỏi bàn.
Tom always seems to be working.	Tom dường như luôn làm việc.
Tom and I were scared.	Tom và tôi sợ hãi.
I was hoping we would become friends.	Tôi đã hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn bè.
Tom said he thought I would regret doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ hối hận vì đã làm điều đó.
I knew that Tom would show Mary how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Do you think I look like Tom?	Bạn có nghĩ tôi giống Tom không?
You need to stay away from Tom.	Bạn cần tránh xa Tom.
I am absolutely sure this is where I parked my car.	Tôi hoàn toàn chắc chắn đây là nơi tôi đã đỗ xe.
I am ready.	Tôi đã sẵn sàng.
Wind from the wet sea.	Gió từ biển ẩm ướt.
I'm sure you understand why we can't do that.	Tôi chắc rằng bạn hiểu tại sao chúng tôi không thể làm điều đó.
I have no money anymore.	Tôi không còn tiền nữa.
Didn't you hear it?	Bạn không nghe thấy nó à?
Now is the time when we need him the most.	Giờ là lúc chúng tôi cần anh ấy nhất.
That is a great story.	Đó là một câu chuyện tuyệt vời.
Tom and Mary don't know each other.	Tom và Mary không biết nhau.
I have a daughter named Mary.	Tôi có một đứa con gái tên là Mary.
Why are you asking her to send you pictures of her?	Tại sao bạn lại yêu cầu cô ấy gửi cho bạn hình ảnh của cô ấy?
Don't wake Tom.	Đừng đánh thức Tom.
Tom decided it would be too difficult to do.	Tom quyết định sẽ quá khó để làm được điều đó.
I was going to bed when the phone rang.	Tôi đã đi ngủ thì điện thoại reo.
Tom was not the one who did it.	Tom không phải là người đã làm điều đó.
This may not be iridium.	Đây có thể không phải là iridium.
Education reform still has a long way to go.	Cải cách giáo dục vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Tom seemed reluctant to say anything.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng không nói được gì.
Tom hugged Mary tightly.	Tom ôm Mary thật chặt.
Tom is the boss.	Tom là ông chủ.
Tom won't sleep much tonight.	Tom sẽ không ngủ nhiều vào tối nay.
I wish I could go to Australia with Tom.	Tôi ước mình có thể đến Úc với Tom.
Tom worries that you won't like his gift.	Tom lo lắng rằng bạn sẽ không thích món quà của anh ấy.
Tom won't kiss Mary.	Tom sẽ không hôn Mary.
Tom didn't know Mary had ever done it.	Tom không biết Mary đã từng làm điều đó.
She is likely to live to a hundred.	Cô ấy có khả năng sống đến một trăm.
I beg your pardon. 	Tôi cầu xin sự thứ lỗi của bạn.
I don't think this is your seat.	Tôi không nghĩ đây là chỗ ngồi của bạn.
100 years is called a century.	100 năm được gọi là một thế kỷ.
I know Tom as a very rich man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất giàu có.
How long will it take us to do that?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
You are a good salesman.	Bạn là một người bán hàng giỏi.
Tom thinks he should be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
We've seen what Tom can do.	Chúng tôi đã thấy những gì Tom có ​​thể làm.
Tom looked at Mary.	Tom nhìn Mary.
I don't have time to think.	Tôi không có thời gian để suy nghĩ.
Sometimes life decides for us.	Đôi khi cuộc sống quyết định cho chúng ta.
I knew that Tom would let me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
No matter what I do, it never seems to be enough.	Bất kể tôi làm gì, dường như không bao giờ là đủ.
There are 3,600 seconds in an hour.	Có 3.600 giây trong một giờ.
I know that Tom might be allowed to do it again.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó một lần nữa.
Your voice is not bad.	Giọng hát của bạn không tệ.
Tom was sick, weak, and very scared.	Tom bị ốm, yếu ớt và vô cùng sợ hãi.
Tom probably feels sorry for me.	Tom có ​​lẽ cảm thấy có lỗi với tôi.
I asked Tom to take his place.	Tôi đã yêu cầu Tom thế chỗ.
Why shouldn't I kill you?	Tại sao tôi không nên giết bạn?
Tom is the main person in charge.	Tom là người chịu trách nhiệm chính.
I don't have to worry about anything.	Tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Tom was a little confused by Mary's behavior.	Tom hơi khó hiểu trước hành vi của Mary.
I hope someone is there to open the door for us.	Tôi hy vọng có ai đó ở đó để mở cửa cho chúng tôi.
The mayor gave him the key to the city.	Thị trưởng đưa cho anh ta chiếc chìa khóa thành phố.
I'm really rich.	Tôi thực sự giàu có.
This translation sounds a bit confusing.	Bản dịch này nghe có vẻ hơi khó hiểu.
Tom said that he expected Mary to do the same thing he did.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary làm điều tương tự như anh ấy đã làm.
I don't think things will change anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi.
What day is today?	Hôm nay là ngày mấy?
Tom said he would meet us in the lobby at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gặp chúng tôi ở sảnh lúc 2:30.
Tom often walks at a very fast pace.	Tom thường đi bộ với tốc độ rất nhanh.
Tom will help us when he comes back.	Tom sẽ giúp chúng tôi khi anh ấy trở lại.
Tom often plays guitar.	Tom thường chơi guitar.
I told Tom not to sing while he was working.	Tôi đã bảo Tom đừng hát khi anh ấy đang làm việc.
You will be well rewarded.	Bạn sẽ được thưởng xứng đáng.
I'm almost certain that Tom will go swimming with us.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom sẽ đi bơi với chúng tôi.
He rarely gets sick because he is very careful about his health.	Anh ấy rất ít khi bị ốm vì rất cẩn thận về sức khỏe của mình.
Tom went to the kitchen.	Tom đi về phía nhà bếp.
Is it true that you are a high school teacher?	Có đúng là bạn là giáo viên trung học không?
Tom said he was afraid to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sợ làm điều đó một mình.
You know I would buy that for you if I could.	Bạn biết tôi sẽ mua cái đó cho bạn nếu tôi có thể.
Tom was sentenced to fifteen years in prison for murder.	Tom bị kết án mười lăm năm tù vì tội giết người.
Tom knew that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	Tom biết chiếc xe đậu trước nhà Mary là của John.
Do you happen to know where Tom went to high school?	Bạn có tình cờ biết nơi Tom học trung học không?
Do you know what killed Tom?	Bạn có biết điều gì đã giết Tom không?
Tom says that he hopes that you will help him with his homework.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
I still haven't finished my homework.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom says he knows that Mary might not want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó một lần nữa.
Neither Tom nor Mary lived here long.	Cả Tom và Mary đều không sống ở đây lâu.
I think Tom is excellent.	Tôi nghĩ Tom rất xuất sắc.
What's a good car if you can't drive?	Một chiếc xe tốt là gì nếu bạn không thể lái xe?
I realized I didn't have to.	Tôi nhận ra mình không cần phải làm vậy.
This dish is so much better than what we ate last night.	Món này ngon hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi đã ăn đêm qua.
I think he is right.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đúng.
I met Tom when I was thirteen years old.	Tôi gặp Tom khi tôi mười ba tuổi.
I don't have a TV at home.	Tôi không có TV ở nhà.
Tom hasn't been out all day.	Tom đã không ra ngoài cả ngày.
Almost done.	Gân xong rôi.
I can buy what I need on the way home.	Tôi có thể mua những thứ tôi cần trên đường về nhà.
I don't know why I thought I had a chance of winning.	Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng.
The university where I teach has a beautiful campus.	Trường đại học nơi tôi giảng dạy có khuôn viên đẹp.
I don't see Tom here.	Tôi không thấy Tom ở đây.
Do you know anyone who got divorced?	Bạn có biết ai đã ly hôn không?
Tom doesn't know where Mary learned French.	Tom không biết Mary học tiếng Pháp ở đâu.
Tom denied he was the one who asked Mary to do it.	Tom phủ nhận anh ta là người yêu cầu Mary làm điều đó.
That's not the main reason why Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom nên làm như vậy.
The top three scores are mine.	Ba điểm số cao nhất là của tôi.
You don't want to tell Tom to do that, do you?	Bạn không muốn bảo Tom làm điều đó, phải không?
I'm really an expert now.	Tôi thực sự là một chuyên gia bây giờ.
Tom said I looked very embarrassed.	Tom nói rằng tôi trông rất xấu hổ.
Tom told me that he thought Mary would be late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đến muộn.
A car is a convenient thing to own.	Một chiếc xe hơi là một thứ tiện dụng để sở hữu.
We could hear wolves howling in the distance.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng sói tru ở phía xa.
This is the best way to do it.	Đây là cách tốt nhất để làm điều đó.
Sail up!	Giương buồm lên!
That's something I'm not very good at.	Đó là điều mà tôi không giỏi lắm.
You're not a pilot, are you?	Bạn không phải là một phi công, phải không?
I am the oldest person here.	Tôi là người lớn tuổi nhất ở đây.
Tom usually just let Mary cry herself to sleep.	Tom thường chỉ để Mary tự khóc để ngủ.
Where is the synagogue?	Hội đường ở đâu?
Mary prepares baby food herself.	Mary tự chuẩn bị đồ ăn cho em bé.
I think you know I like you just the way you are.	Tôi nghĩ bạn biết tôi thích bạn theo cách của bạn.
Tom frames the photo and hangs it on the bed.	Tom đóng khung bức ảnh và treo nó trên giường.
Did Tom and Mary know that you can speak French?	Tom và Mary có biết rằng bạn có thể nói tiếng Pháp không?
You don't want to keep him waiting.	Bạn không muốn để anh ấy phải chờ đợi.
I really appreciate all your help.	Tôi thực sự biết ơn tất cả sự giúp đỡ của bạn.
Tom still lives there.	Tom vẫn sống ở đó.
I will ask Mary to marry me.	Tôi sẽ hỏi cưới Mary.
Tom is probably not eating right now.	Tom có ​​lẽ không ăn ngay bây giờ.
I know why Tom has to.	Tôi biết tại sao Tom phải làm như vậy.
Can you give me a moment to think about it?	Bạn có thể cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ về nó không?
I know that Tom is different.	Tôi biết rằng Tom thì khác.
I suspect that Tom must go to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải đi Boston.
Tom went to Boston for a concert.	Tom đã đến Boston cho một buổi hòa nhạc.
Tom never once hit me.	Tom chưa một lần đánh tôi.
I was never told I had to be at that meeting.	Tôi chưa bao giờ được nói rằng tôi phải có mặt tại cuộc họp đó.
I know that you are not a doctor.	Tôi biết rằng bạn không phải là một bác sĩ.
There is no reason to change our plans.	Không có lý do gì để thay đổi kế hoạch của chúng tôi.
When did Tom tell you that you had to do it?	Tom đã nói với bạn rằng bạn phải làm điều đó khi nào?
We thought some students would come, but there was no one in the classroom.	Chúng tôi nghĩ rằng một số học sinh sẽ đến, nhưng không có ai trong lớp học.
Here I come.	Tôi đến đây.
Oranges have no sweet or sour taste.	Quả cam không có vị ngọt hay chua.
You lost your job, didn't you?	Bạn đã mất việc, phải không?
You will have to do it alone.	Bạn sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom is very confident in himself.	Tom rất tự tin vào bản thân.
Too expensive.	Giá quá đắt.
I think Tom knows where Mary lives.	Tôi nghĩ rằng Tom biết Mary sống ở đâu.
This time Tom was right.	Lần này Tom đã đúng.
I suspect that Tom and Mary know something is going on.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary biết điều gì đó đang xảy ra.
It's not just the kids who come to see Tom.	Không chỉ những đứa trẻ mới đến gặp Tom.
I'll fix you up with Tom.	Tôi sẽ sửa chữa cho bạn với Tom.
I don't think Tom will be in Australia.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở Úc.
I'm sure Tom won't be in Australia next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở Úc vào thứ Hai tới.
Are you going to allow Tom to do that?	Bạn có định cho phép Tom làm điều đó không?
Let me give you some more reasons why you shouldn't do it.	Hãy để tôi cung cấp thêm cho bạn một số lý do tại sao bạn không nên làm điều đó.
There is an empty space.	Có một chỗ trống.
Tom is looking for his cat.	Tom đang tìm kiếm con mèo của mình.
Tom tried his best not to make a sound.	Tom đã cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh.
I know that Tom knows Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đã làm điều đó.
Luckily Tom is still alive.	Tom may mắn vẫn còn sống.
I did it secretly.	Tôi đã bí mật làm điều đó.
That will prevent the leak.	Điều đó sẽ ngăn chặn sự rò rỉ.
We have a 50% interest in the company.	Chúng tôi có 50% lợi ích trong công ty.
The person they were talking about wasn't Tom.	Người họ đang nói đến không phải là Tom.
I have no doubt Tom will do it.	Tôi không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ làm điều đó.
Does Tom still get along with his co-workers?	Tom có ​​còn hòa đồng với đồng nghiệp của mình không?
How many cafeterias are there in this campus?	Có bao nhiêu nhà ăn trong khuôn viên này?
I'm happy to see the two of you getting along.	Tôi rất vui khi thấy hai người hợp nhau.
I will visit Tom in the hospital.	Tôi sẽ đến thăm Tom trong bệnh viện.
Tom and Mary are safe.	Tom và Mary vẫn an toàn.
Many Russians demanded an end to the war.	Nhiều người Nga yêu cầu chấm dứt chiến tranh.
I do it unconsciously, I guess.	Tôi làm điều đó một cách vô thức, tôi đoán vậy.
Tom is at home, waiting for Mary.	Tom đang ở nhà, đợi Mary.
I asked Tom to email me the pictures he took yesterday.	Tôi yêu cầu Tom gửi email cho tôi những bức ảnh anh ấy chụp ngày hôm qua.
Short skirts are out of fashion.	Váy ngắn đã hết mốt.
Tom and Mary have a very complicated relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ rất phức tạp.
Tom said that I looked very scared.	Tom nói rằng tôi trông rất sợ.
Tom is a personal friend.	Tom là một người bạn cá nhân.
Tom didn't think he would do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom was beaten quite badly.	Tom đã bị đánh đập khá nặng.
Nothing to do but wait.	Không có gì để làm ngoài chờ đợi.
Tom gives the manila envelope to Mary.	Tom đưa phong bì manila cho Mary.
Tom is old.	Tom đã già.
That's what Tom said last week.	Đó là những gì Tom đã nói vào tuần trước.
Tom says he's moving to Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang chuyển đến Boston.
That won't help me.	Điều đó sẽ không giúp tôi.
Tom and Mary were both fast asleep.	Tom và Mary đều đã ngủ say.
I would never kiss my husband in public.	Tôi sẽ không bao giờ hôn chồng tôi ở nơi công cộng.
I'm not short.	Tôi không lùn.
What's in a hurry?	Có gì mà vội vàng?
Tom gave me a foot massage.	Tom đã massage chân cho tôi.
They are about to die.	Họ sắp chết.
The teacher asks the students an open-ended question.	Giáo viên hỏi học sinh một câu hỏi mở.
Do you know how to give first aid to a first degree burn?	Bạn đã biết cách sơ cứu vết bỏng cấp độ 1 chưa?
I don't think Tom will have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Why don't you just do what we ask?	Tại sao bạn không chỉ làm những gì chúng tôi yêu cầu?
I can't tell you what my plans are.	Tôi không thể nói cho bạn biết kế hoạch của tôi là gì.
I don't have a cat, but Tom does.	Tôi không có một con mèo, nhưng Tom thì có.
Tom's doctor asks him to cut down on his drinking.	Bác sĩ của Tom yêu cầu anh ta cắt giảm việc uống rượu của mình.
I will never forgive myself if anything happens to you.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
There is no shame in being poor.	Không có gì đáng hổ thẹn khi nghèo.
Tom is probably not really busy.	Tom có ​​lẽ không thực sự bận rộn.
Everyone knows that Tom is lying.	Mọi người đều biết rằng Tom đang nói dối.
I have been told this before.	Tôi đã được nói điều này trước đây.
Do you know what you did?	Bạn có biết bạn đã làm gì không?
I don't think Tom is still single.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn độc thân.
Tom can't go swimming because he's sick.	Tom không thể đi bơi vì anh ấy bị ốm.
I was the one who danced with the kids all night.	Tôi là người đã nhảy với lũ trẻ suốt đêm.
I don't think you should go to Boston on your own.	Tôi không nghĩ bạn nên tự mình đến Boston.
I don't like the way you do business.	Tôi không thích cách bạn kinh doanh.
Is it true that Tom intended to do that?	Có đúng là Tom định làm vậy không?
Don't know if Tom is going to Australia.	Không biết Tom có ​​đi Úc không.
This is just the tip of the iceberg.	Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
None of the hats in that store fit me.	Không có mũ nào trong cửa hàng đó vừa với tôi.
I think they will let you do that.	Tôi nghĩ họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I'm damned.	Tôi chết tiệt.
Tom ended up not being paid anything.	Tom cuối cùng không được trả bất cứ thứ gì.
I hope you catch more fish than I did.	Tôi hy vọng bạn bắt được nhiều cá hơn tôi đã làm.
I know that Tom is not a famous guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai nổi tiếng.
Tom is a great guitarist.	Tom là một tay guitar cừ khôi.
I had to take a bus from Boston because all flights were cancelled.	Tôi phải đi xe buýt từ Boston vì tất cả các chuyến bay đã bị hủy.
Tom doesn't seem to know who did it.	Tom dường như không biết ai đã làm điều đó.
Tom was the only one who didn't have to do that.	Tom là người duy nhất không phải làm điều đó.
I have a small favor to ask of you.	Tôi có một ân huệ nhỏ muốn hỏi bạn.
I find this upsetting.	Tôi thấy điều này thật khó chịu.
Which state has the largest population?	Bang nào có dân số đông nhất?
Tobacco is an addictive substance.	Thuốc lá là chất gây nghiện.
This is better than the other.	Cái này tốt hơn cái kia.
Don't say a word.	Đừng nói lời nào.
Bananas are not delicious.	Chuối không ngon.
I think Tom has a talent for you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​tài cho bạn.
What is the best way to become fluent in French?	Cách tốt nhất để trở nên thông thạo tiếng Pháp là gì?
Is Tom always rambling like this?	Tom luôn lan man như thế này à?
Tom is a snob.	Tom là một kẻ hợm hĩnh.
Tom is not a good golfer.	Tom không phải là một tay chơi gôn giỏi.
You are the only one who can help me.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi.
I told Tom I would win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ thắng.
Tom picked it up faster than I thought.	Tom nhặt nó nhanh hơn tôi nghĩ.
Tom never really got over Mary's death.	Tom không bao giờ thực sự vượt qua được cái chết của Mary.
Tom will show you the ropes.	Tom sẽ cho bạn xem các sợi dây.
I tried to get to the top shelf, but I can't.	Tôi đã cố gắng lên đến kệ trên cùng, nhưng tôi không thể.
Why do you continue to provoke them?	Tại sao bạn tiếp tục khiêu khích họ?
When was the first time you came here?	Lần đầu tiên bạn đến đây là khi nào?
We go to church every Sunday when we are in America.	Chúng tôi đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật khi chúng tôi ở Mỹ.
I have read this study.	Tôi đã đọc nghiên cứu này.
Tom appeared at the door.	Tom xuất hiện ở cửa.
Both Tom and Mary were very worried.	Cả Tom và Mary đều rất lo lắng.
Mary once again tried on all the clothes she bought the day before.	Mary một lần nữa mặc thử tất cả những bộ quần áo đã mua hôm trước.
Who did Tom say exaggerated?	Tom đã nói ai là phóng đại?
Looks like Tom and Mary are enjoying themselves.	Có vẻ như Tom và Mary đang rất thích thú.
I thought I told you to do it yesterday.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn làm điều đó ngày hôm qua.
You will be hard to replace.	Bạn sẽ khó thay thế.
Tom said he doesn't think Mary did it on purpose.	Tom cho biết anh không nghĩ Mary cố tình làm vậy.
I believe that is true.	Tôi tin rằng đó là sự thật.
She folded the towel and put it in the closet.	Cô gấp khăn tắm lại và cất vào tủ.
I don't like milk in my coffee.	Tôi không thích sữa trong cà phê của tôi.
Tom is right.	Tom đúng.
Tom told me I should do it.	Tom đã nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó.
We should collect all the money and buy Tom a nice present.	Chúng ta nên gom hết tiền lại và mua cho Tom một món quà đẹp.
I did it here yesterday for the first time.	Tôi đã làm điều đó ở đây hôm qua lần đầu tiên.
Tom was careful not to do that.	Tom đã cẩn thận để không làm điều đó.
Tom is too weak to do that now.	Tom quá yếu để làm điều đó bây giờ.
You will feel the same way.	Bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Tom almost never goes to Boston again.	Tom hầu như không bao giờ đến Boston nữa.
Tom studied medicine in Boston.	Tom học y khoa ở Boston.
Tom brushes his teeth at least three times a day.	Tom đánh răng ít nhất ba lần một ngày.
Tom does it every day.	Tom làm điều đó mỗi ngày.
That pigeon flew from San Francisco to New York.	Con chim bồ câu đó đã bay từ San Francisco đến New York.
We stopped in Boston for three nights on our way to Chicago.	Chúng tôi dừng lại ở Boston trong ba đêm trên đường đến Chicago.
Don't mess them up.	Đừng làm chúng rối tung lên.
In any case, I have to finish this work by tomorrow.	Trong mọi trường hợp, tôi phải hoàn thành công việc này vào ngày mai.
Tom is so pompous.	Tom thật hào hoa.
The decision must be made by the 20th.	Quyết định phải được đưa ra trước ngày 20.
Tom and Mary can use our bikes if they want.	Tom và Mary có thể sử dụng xe đạp của chúng tôi nếu họ muốn.
Tom knows he needs to learn French.	Tom biết anh ấy cần học tiếng Pháp.
I am working on a new idea.	Tôi đang thực hiện một ý tưởng mới.
I never skipped school.	Tôi chưa bao giờ trốn học.
I'll still talk to Tom.	Tôi vẫn sẽ nói chuyện với Tom.
The yolk is the yellow part.	Lòng đỏ là phần màu vàng.
Tom didn't want to tell anyone where he was.	Tom không muốn nói cho ai biết anh ấy đã ở đâu.
You are the only one who buys it.	Bạn là người duy nhất mua nó.
Tom is the only Canadian working here.	Tom là người Canada duy nhất làm việc ở đây.
I wasn't able to buy as much as I wanted.	Tôi đã không thể mua nhiều như tôi muốn.
He gets up as early as five o'clock every morning.	Anh ấy dậy sớm nhất là năm giờ mỗi sáng.
I know Tom is stumbling.	Tôi biết Tom đang loạng choạng.
Your answer is different from mine.	Câu trả lời của bạn khác với của tôi.
I can't remember if Tom resigned or not.	Tôi không thể nhớ Tom có ​​từ chức hay không.
I don't know what kind of fruit Tom wants me to buy.	Tôi không biết Tom muốn tôi mua loại trái cây gì.
He considered it wise to accept the offer.	Anh cho rằng thật khôn ngoan khi chấp nhận lời đề nghị.
I can't wait for Tom.	Tôi không thể đợi Tom.
Looks like you don't really know what to do.	Có vẻ như bạn không thực sự biết phải làm gì.
Tom is a Canadian basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ người Canada.
Tom said he thought Mary might want to do it herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn tự mình làm điều đó.
Do you think Tom can speak French?	Bạn có nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp không?
Tom is never sober.	Tom không bao giờ tỉnh táo.
This would be a better place to live if it weren't so hot in the summer.	Đây sẽ là một nơi tốt hơn để sống nếu nó không quá nóng vào mùa hè.
Chances are Tom doesn't know how to do it.	Rất có thể Tom không biết cách làm điều đó.
Tom has a degree in electrical engineering.	Tom có ​​bằng kỹ sư điện.
I don't think it will be difficult for me to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó để tôi làm được điều đó.
I will be staying for another three weeks.	Tôi sẽ ở lại trong ba tuần nữa.
I don't want anyone to know.	Tôi không muốn ai biết.
Is this your first time coming back to Australia since the divorce?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trở lại Úc kể từ khi ly hôn?
When did Tom start learning French?	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi nào?
Tom hasn't bought what he needs yet.	Tom vẫn chưa mua những thứ anh ấy cần.
Tom let Mary take credit for organizing the party.	Tom đã để Mary nhận công cho việc tổ chức bữa tiệc.
You didn't do that last week, did you?	Bạn đã không làm điều đó vào tuần trước, phải không?
I wish that you had told me when to arrive.	Tôi ước rằng bạn đã cho tôi biết khi nào đến.
I am becoming a good cook.	Tôi đang trở thành một đầu bếp giỏi.
Neither Tom nor Mary is very cooperative.	Cả Tom và Mary đều không hợp tác lắm.
He wanted to see if he still got what he needed.	Anh ấy muốn xem liệu anh ấy có còn đạt được những gì cần thiết hay không.
All of you are bothering me.	Tất cả các bạn đang làm phiền tôi.
Tom is unlikely to fail.	Tom không có khả năng thất bại.
I didn't know you were interested in Japanese art.	Tôi không biết bạn quan tâm đến nghệ thuật Nhật Bản.
I know you're here, Tom.	Tôi biết bạn đang ở đây, Tom.
You're the one who told me to do this, right?	Bạn là người đã bảo tôi làm điều này, phải không?
Why don't you just tell me what you want?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi biết những gì bạn muốn?
Tom had trouble learning how to ride a bicycle.	Tom đã gặp khó khăn khi học cách đi xe đạp.
You must not touch it.	Bạn không được chạm vào nó.
I know that Tom knows when I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
That will take a long time.	Điều đó sẽ mất nhiều thời gian.
Not only can I not tell Tom, but I can't tell you either.	Tôi không chỉ không thể nói với Tom, mà tôi còn không thể nói với bạn.
Tom was supposed to be here yesterday.	Tom lẽ ra phải đến đây hôm qua.
I don't want you to do that.	Tôi không muốn bạn làm điều đó.
Tom wakes up at 6:30 am.	Tom thức dậy lúc 6:30 sáng.
Where do you want to go on your next vacation?	Bạn muốn đi đâu trong kỳ nghỉ tiếp theo?
Tom didn't know that I needed his help.	Tom không biết rằng tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy.
I want to know how much time Tom spent in prison.	Tôi muốn biết Tom đã phải ngồi tù bao nhiêu thời gian.
Tom's wound is very serious.	Vết thương của Tom rất nặng.
You've lost some weight, haven't you? 	Bạn đã giảm được một số cân, phải không?
Are you eating right?	Bạn đang ăn uống đúng cách?
If there were no divisions within the party right before the election, we would have won.	Nếu không có sự chia rẽ trong đảng ngay trước cuộc bầu cử, chúng tôi đã thắng.
It's not much, but it's better than nothing.	Nó không nhiều, nhưng còn hơn không.
The house of great-grandfather Tom still stands.	Ngôi nhà của ông cố Tom vẫn đứng vững.
Am I not making myself clear?	Tôi không làm rõ bản thân mình phải không?
These paintings are of different sizes.	Những bức tranh này có kích thước khác nhau.
Tom can't afford the bike he wants.	Tom không đủ tiền mua chiếc xe đạp mà anh ấy muốn.
I don't want to fire you.	Tôi không muốn sa thải bạn.
Tom is in a pickle dish.	Tom đang ở trong một món dưa chua.
I am one of Tom's ex-wives.	Tôi là một trong những người vợ cũ của Tom.
Tom decided to serve breakfast to Mary in bed.	Tom quyết định phục vụ bữa sáng cho Mary trên giường.
I don't know if I love you or not.	Tôi không biết mình có yêu em hay không.
Tom said he felt tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị cám dỗ để làm điều đó.
I'm not the one to break it.	Tôi không phải là người phá vỡ nó.
I'm rich now.	Giờ tôi giàu rồi.
I don't want Tom near me.	Tôi không muốn Tom ở gần tôi.
This is not difficult.	Điều này không khó.
I know Tom isn't too old to do that.	Tôi biết Tom không quá già để làm điều đó.
I will do whatever it takes to get you back.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa bạn trở lại.
Everyone except Tom planned to be there.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều dự định có mặt ở đó.
Someone stole the manhole cover.	Ai đó đã lấy trộm nắp cống.
The votes are being counted.	Các phiếu bầu đang được đếm.
You've never been to Europe, have you?	Các bạn chưa từng đến Châu Âu phải không?
They are keeping their dreams alive.	Họ đang giữ cho ước mơ của họ tồn tại.
We are planting seeds.	Chúng tôi đang trồng hạt giống.
Stop looking at Tom.	Đừng nhìn Tom nữa.
Tom ate some banh tet.	Tom đã ăn một ít bánh tét.
There's not enough room for all my shoes.	Không có đủ chỗ cho tất cả giày của tôi.
Tom said Mary is likely to be at the meeting on October 20.	Tom cho biết Mary có khả năng sẽ có mặt trong cuộc họp vào ngày 20 tháng 10.
Tom fell asleep.	Tom chìm vào giấc ngủ.
I had to deal with Tom.	Tôi đã phải đối phó với Tom.
Tom still might have a chance.	Tom vẫn có thể có cơ hội.
I wish he could have driven a car a year ago.	Tôi ước gì anh ấy có thể lái một chiếc ô tô cách đây một năm.
Tom wondered why Mary didn't know how to do it.	Tom tự hỏi tại sao Mary không biết làm điều đó.
I don't want to talk to you now.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn bây giờ.
At most, you will be only thirty minutes late.	Tối đa, bạn sẽ chỉ trễ ba mươi phút.
Tom told me that he thought Mary was curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tò mò.
Tom told me to be kind to others.	Tom bảo tôi phải tử tế với người khác.
Tom only comes here on weekends.	Tom chỉ đến đây vào cuối tuần.
Tom was irritated by Mary's constant screaming.	Tom phát cáu vì tiếng la hét liên tục của Mary.
I think Tom will be busy tomorrow afternoon.	Tôi nghĩ Tom sẽ bận vào chiều mai.
Tom is trying to stop that from happening.	Tom đang cố gắng ngăn điều đó xảy ra.
Tom says he needs money.	Tom nói rằng anh ấy cần tiền.
I'm used to being rejected.	Tôi đã quen với việc bị từ chối.
You won't have to go it alone.	Bạn sẽ không phải đi một mình.
Tom has to do it without any help.	Tom phải làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
My mother went shopping, didn't she?	Mẹ tôi đã đi mua sắm, phải không?
I want half a kilo of this and half a kilo of it.	Tôi muốn nửa kg trong số này và nửa kg trong số đó.
Tom probably thought Mary didn't know how to use chopsticks.	Tom có ​​lẽ nghĩ Mary không biết dùng đũa.
I almost forgot to tell you how to do it.	Tôi gần như quên nói cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Don't you know Tom is dating Mary?	Bạn không biết Tom đang hẹn hò với Mary?
Tom doesn't allow Mary to have dessert.	Tom không cho phép Mary ăn tráng miệng.
Tom already knew that Mary was intending to do just that.	Tom đã biết rằng Mary đang có ý định làm điều đó.
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Tom isn't the only one who doesn't have enough money to buy something to eat.	Tom không phải là người duy nhất không có đủ tiền để mua thứ gì đó để ăn.
Tom doesn't know why Mary and John broke up.	Tom không biết tại sao Mary và John chia tay.
Tom told me he was excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị kích thích.
How are you? 	Bạn khỏe không?
It's been a while since we last saw each other, hasn't it?	Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau lần cuối phải không?
There is no reason to argue about this.	Không có lý do gì để tranh cãi về vấn đề này.
That can't happen in my life.	Điều đó không thể xảy ra trong cuộc đời tôi.
I would rather stay at home than go out on a cold day like this.	Tôi thà ở nhà còn hơn đi ra ngoài trong một ngày lạnh giá như thế này.
None of us are immune to propaganda.	Không ai trong chúng ta miễn nhiễm với tuyên truyền.
I hope you pass the test.	Tôi hy vọng bạn vượt qua bài kiểm tra.
She helps her mother take care of the baby.	Cô hỗ trợ mẹ chăm sóc em bé.
I wonder if Tom will let me do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​để tôi làm điều đó không.
Don't leave everything unfinished.	Đừng bỏ dở mọi việc.
Tom doesn't need to apologize to me.	Tom không cần phải xin lỗi tôi.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
I had a wonderful evening.	Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời.
I lived in Boston before moving to Chicago.	Tôi sống ở Boston trước khi chuyển đến Chicago.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
Tom and I often swim together.	Tom và tôi thường bơi cùng nhau.
Tom is lucky to have a daughter like Mary.	Tom thật may mắn khi có một cô con gái như Mary.
That is not easy.	Điều đó không dễ dàng.
Tom became fluent in French very quickly.	Tom trở nên thông thạo tiếng Pháp rất nhanh chóng.
I knew that Tom didn't know who was going to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
Fear often magnifies danger.	Sự sợ hãi thường phóng đại nguy hiểm.
Who is Tom's girlfriend?	Bạn gái của Tom là ai?
Do you think Tom is still crazy?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn điên?
I think Tom is going to school.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đi học.
Tom's alcoholic father often beat him.	Người cha nghiện rượu của Tom thường xuyên đánh đập anh.
I'm Tom, and this is my wife, Mary.	Tôi là Tom, và đây là vợ tôi, Mary.
I have a remedy for that.	Tôi có một biện pháp khắc phục điều đó.
What is an elf?	Yêu tinh là gì?
Tom thinks he can impress Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể gây ấn tượng với Mary.
Tom is unlikely to want to come.	Tom không có khả năng muốn đến.
I am working hard.	Tôi đang làm việc chăm chỉ.
Tom wants to fight.	Tom muốn chiến đấu.
Tom said he would agree to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom knows this to be true.	Tom biết điều này là đúng.
You don't wear clothes.	Bạn không mặc quần áo.
I wonder if Tom still remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ tôi không.
The arrow pierced the thick board.	Mũi tên xuyên qua tấm ván dày.
Tom and Mary are violent criminals.	Tom và Mary là những tên tội phạm bạo lực.
Looks like Tom doesn't know what to do.	Có vẻ như Tom không biết mình phải làm gì.
Obviously Tom wanted to kiss me.	Rõ ràng là Tom muốn hôn tôi.
Don't lie to Tom and me.	Đừng nói dối Tom và tôi.
Tom had a few good suggestions.	Tom đã có một vài gợi ý hay.
I don't believe he's a lawyer.	Tôi không tin anh ta là luật sư.
You are the only one who has to do it.	Bạn là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom is decisive.	Tom là người quyết đoán.
Tom won't say anything to me.	Tom sẽ không nói bất cứ điều gì với tôi.
I am thirsty, but have nothing to drink.	Tôi khát, nhưng không có gì để uống.
You're old enough to do it alone, right?	Bạn đã đủ lớn để làm điều đó một mình, phải không?
What is happening in Australia?	Điều gì đang xảy ra ở Úc?
Tom made it look so easy.	Tom đã làm cho nó trông thật dễ dàng.
Did you have fun at the party last night?	Bạn có vui trong bữa tiệc tối qua không?
I was finally able to find out where Tom lived.	Cuối cùng tôi đã có thể tìm ra nơi Tom sống.
Is the guide easy to understand?	Hướng dẫn có dễ hiểu không?
Tom offered to drive me home.	Tom đã đề nghị chở tôi về nhà.
Tom was dating Mary.	Tom đã hẹn hò với Mary.
Tom said he wanted to watch a little TV.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem một chút TV.
Tom is the only survivor.	Tom là người duy nhất sống sót.
Tom still thinks it's a good idea.	Tom vẫn nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I still want to marry Tom.	Tôi vẫn muốn kết hôn với Tom.
Tom admitted that he had never actually been to Boston.	Tom thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thực sự đến Boston.
I was the only one there who didn't know Tom couldn't understand French.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom's father gave him a sports car for his birthday.	Bố của Tom đã tặng anh một chiếc xe thể thao nhân ngày sinh nhật.
I don't think I can help you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn.
You have to figure out how to do it.	Bạn phải tìm ra cách để làm điều đó.
Tom knew what Mary had to do.	Tom biết Mary phải làm gì.
Tom knew that he couldn't do what Mary asked him to do.	Tom biết rằng anh không thể làm những gì Mary yêu cầu anh làm.
We were able to save Tom.	Chúng tôi đã có thể cứu Tom.
Tom doesn't want to go to college.	Tom không muốn đi học đại học.
Tom will stay with us for three days.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi trong ba ngày.
Tom is playing in the basement with his brother.	Tom đang chơi dưới tầng hầm với anh trai của mình.
Tom is so pompous.	Tom thật hào hoa.
I don't mean anything like that.	Tôi không có ý ám chỉ bất cứ điều gì như vậy.
Tom will probably be late for today's meeting as well.	Tom có ​​lẽ cũng sẽ đến muộn trong cuộc họp hôm nay.
I don't think Tom knows that I'm Mary's brother.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi là anh trai của Mary.
The company gave him a gold watch in recognition of his services.	Công ty đã trao cho anh ấy một chiếc đồng hồ vàng để ghi nhận những dịch vụ của anh ấy.
Tom can do it if he tries.	Tom có ​​thể làm được nếu anh ấy cố gắng.
I'm sorry you don't understand.	Tôi xin lỗi bạn không hiểu.
Itching is normal. 	Vết thương ngứa là chuyện bình thường.
That means they are healing.	Điều đó có nghĩa là họ đang chữa bệnh.
I know that I won't be able to change Tom's mind.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thể thay đổi quyết định của Tom.
Tom thinks he is the best French teacher here.	Tom nghĩ rằng anh ấy là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất ở đây.
Tom was in charge of arranging everything for our trip to Australia.	Tom phụ trách sắp xếp mọi việc cho chuyến đi của chúng tôi đến Úc.
Have you talked to Tom yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom chưa?
I don't have a suit.	Tôi không có một bộ đồ.
Let's find out a few things.	Chúng ta hãy tìm hiểu một vài điều.
Tom takes his daughter to the zoo.	Tom đưa con gái đi sở thú.
I don't think I will need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was surprised at Mary's request.	Tom rất ngạc nhiên trước yêu cầu của Mary.
Tom thought he would be busy all morning, but he wasn't.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ bận rộn cả buổi sáng, nhưng không phải vậy.
I will help find what you are looking for.	Tôi sẽ giúp tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
We have to get these people out of here.	Chúng ta phải đưa những người này ra khỏi đây.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom khó chịu.
Tom took a taxi back home.	Tom bắt taxi trở về nhà.
Tom never mind me wearing his clothes.	Tom không bao giờ bận tâm đến việc tôi mặc quần áo của anh ấy.
Tom is a boomer.	Tom là một người bùng nổ.
Tom went to Boston.	Tom đã đến Boston.
Did Tom tell you where he got this?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy lấy cái này ở đâu không?
Tom can try to do that.	Tom có ​​thể cố gắng làm điều đó.
Tom doesn't need to work this weekend.	Tom không cần phải làm việc vào cuối tuần này.
Tom's father is very rich.	Cha của Tom rất giàu.
My phone case doesn't last long.	Vỏ điện thoại của tôi không dùng được lâu.
You cannot cancel for Tom.	Bạn không thể hủy đối với Tom.
I know why Tom is crying.	Tôi biết tại sao Tom lại khóc.
After customs clearance, I am free to go anywhere I want.	Sau khi thông quan, tôi có thể tự do đi bất cứ nơi nào tôi muốn.
Tom did it perfectly the first time.	Tom đã làm điều đó một cách hoàn hảo ngay lần đầu tiên.
We did not do as well as we expected.	Chúng tôi đã không làm tốt như chúng tôi mong đợi.
Tom and Mary are sleeping on the bed.	Tom và Mary đang ngủ trên giường.
I don't think it would be impolite to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là bất lịch sự khi làm điều đó.
How long does the airport shuttle take?	Xe đưa đón sân bay mất bao lâu?
I got mad about that.	Tôi phát cáu vì điều đó.
I have to hurry.	Tôi phải hối hả.
Tom bought a rug.	Tom đã mua một tấm thảm.
Love is blind. 	Tình yêu là mù quáng.
Hatred is also blind.	Hận thù cũng mù quáng.
I don't think I'll be the last to do it.	Tôi không nghĩ mình sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is not the only survivor of the accident.	Tom không phải là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
Tom says he doesn't believe Mary actually did.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự làm như vậy.
If you don't let me do it again, I won't.	Nếu bạn không cho tôi làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ không.
I don't think Tom knows Mary isn't very happy here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không hạnh phúc lắm ở đây.
She didn't buy the ticket after all.	Rốt cuộc cô ấy đã không mua vé.
I know what you're thinking now.	Tôi biết bây giờ bạn đang nghĩ gì.
Tom won't drink the coffee Mary makes for him.	Tom sẽ không uống cà phê mà Mary pha cho anh ta.
Something happened to Tom.	Có điều gì đó đã xảy ra với Tom.
I know Tom won't lie to me.	Tôi biết Tom sẽ không nói dối tôi.
Tom doesn't know who the mayor is.	Tom không biết thị trưởng là ai.
I think that house is a bit too small for your family.	Tôi nghĩ căn nhà đó hơi quá nhỏ đối với gia đình bạn.
I want a 10-pound bag of potatoes.	Tôi muốn một túi khoai tây nặng 10 pound.
Maybe Tom will enjoy doing it with you.	Có lẽ Tom sẽ thích làm điều đó với bạn.
Tom thinks he can do anything if he puts his mind to it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì nếu anh ấy đặt tâm trí của mình cho nó.
Tom is lucky to have Mary.	Tom thật may mắn khi có Mary.
Tom doesn't seem very pleased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng lắm.
Tom says he really doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
I thought Tom was Mary's boyfriend.	Tôi đã nghĩ Tom là bạn trai của Mary.
Tom likes you more than anyone else.	Tom thích bạn hơn bất kỳ ai khác.
You hope Tom doesn't win, right?	Bạn hy vọng Tom không thắng, phải không?
I appreciate your suggestion, but I'd like to try to do this on my own.	Tôi đánh giá cao lời đề nghị của bạn, nhưng tôi muốn cố gắng làm điều này một mình.
I lost power.	Tôi đã mất điện.
Tom says Mary is not allowed to do that.	Tom nói Mary không được phép làm điều đó.
I'm still thirsty.	Tôi vẫn khát.
Tom advises caution.	Tom khuyên bạn nên thận trọng.
That's not my pen.	Đó không phải là bút của tôi.
Tom left Australia when he was thirty years old.	Tom rời Úc khi anh ba mươi tuổi.
I want to be able to find more time to relax.	Tôi muốn có thể tìm thêm thời gian để thư giãn.
I want to find out what it really is.	Tôi muốn tìm hiểu xem nó thực sự là gì.
Why don't you help Tom?	Tại sao bạn không giúp Tom?
I don't think it really matters.	Tôi không nghĩ nó thực sự quan trọng.
Did Tom say he thought it would be easy?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ sẽ dễ dàng làm được điều đó không?
I can't let you help me.	Tôi không thể để bạn giúp tôi.
I don't know what Tom wants to do.	Tôi không biết Tom muốn làm gì.
Neither Tom nor Mary has many clothes in the closet that he never wears again.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều quần áo trong tủ mà anh ấy không bao giờ mặc nữa.
I am a good guy.	Tôi là một chàng trai tốt.
Tom usually drinks more coffee than I do.	Tom thường uống nhiều cà phê hơn tôi.
Doesn't it bother you?	Nó không làm phiền bạn sao?
Tom has no choice but to run away.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy.
Tom says he's expected to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom and Mary got into their car and drove off.	Tom và Mary lên xe của họ và lái đi.
Why don't we get on the truck?	Tại sao chúng ta không lên xe tải?
Tom doesn't deny that he did it.	Tom không phủ nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
It would be stupid if Tom did that.	Thật là ngu ngốc nếu Tom làm điều đó.
I can do it for Tom.	Tôi có thể làm điều đó cho Tom.
Has Tom finished his wine yet?	Tom đã uống hết rượu chưa?
I think the language they are speaking is French.	Tôi nghĩ ngôn ngữ họ đang nói là tiếng Pháp.
Tom will study with us.	Tom sẽ học với chúng tôi.
Tom watched Mary draw a picture.	Tom nhìn Mary vẽ một bức tranh.
Are you sure this is where Tom lives?	Bạn có chắc đây là nơi Tom sống?
You don't need one now.	Bạn không cần một cái bây giờ.
Tom must be crazy.	Tom phải điên cuồng.
I have never heard her speak ill of others.	Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói xấu người khác.
Tom was hiding in the dark.	Tom đã trốn trong bóng tối.
Even though he's already in his twenties, he's still too shy to talk to girls.	Mặc dù đã bước sang tuổi hai mươi nhưng anh ấy vẫn còn quá rụt rè khi trò chuyện với các cô gái.
Tom didn't leave when he was supposed to.	Tom đã không rời đi khi anh ấy được cho là sẽ rời đi.
Tom looks shy.	Tom có ​​vẻ ngại ngùng.
You should let Tom go.	Bạn nên để Tom rời đi.
Tom has already decided what he will buy.	Tom đã quyết định những gì anh ấy sẽ mua.
I hope Tom doesn't tell us to do that.	Tôi hy vọng Tom không bảo chúng tôi làm điều đó.
Tom bought a car.	Tom đã mua một chiếc xe hơi.
My teacher told me that I should spend more time preparing my presentation.	Giáo viên của tôi nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài thuyết trình của mình.
I haven't seen these pictures in years.	Tôi đã không nhìn thấy những bức tranh này trong nhiều năm.
I know that Tom doesn't know that he should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom lives in a house on the edge of the village.	Tom sống trong một ngôi nhà ở rìa làng.
I couldn't do that when I was a kid.	Tôi đã không thể làm điều đó khi tôi còn là một đứa trẻ.
Maybe Tom didn't know how Mary felt about that.	Có lẽ Tom không biết Mary cảm thấy thế nào về điều đó.
Tom thinks he should be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
That will not be allowed to happen.	Điều đó sẽ không được phép xảy ra.
It's as easy as possible.	Nó dễ dàng nhất có thể.
It took a long time for Tom to get over Mary's death.	Phải mất một thời gian dài Tom mới có thể vượt qua cái chết của Mary.
Just do what I'm doing.	Chỉ cần làm những gì tôi đang làm.
Tom heard the guard approaching.	Tom nghe thấy tiếng bảo vệ đến gần.
Who told you you don't have to do that?	Ai đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm điều đó?
I didn't know it would be like this.	Tôi không biết nó sẽ như thế này.
Tom said that he thought Mary looked depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ chán nản.
Tom didn't want to see Mary again.	Tom không muốn gặp lại Mary.
We need to find a way off this island.	Chúng ta cần tìm cách rời khỏi hòn đảo này.
That's a bit much.	Đó là một chút nhiều.
Why don't you show Tom how to do it?	Tại sao bạn không chỉ cho Tom cách làm điều đó?
Tom practices basketball all day on weekends.	Tom tập bóng rổ cả ngày vào cuối tuần.
Tom said he wouldn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
I know Tom might be tempted to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Do you think I should write to Tom?	Bạn có nghĩ tôi nên viết thư cho Tom không?
Take the bus to see more of the city.	Hãy đi bằng xe buýt để xem nhiều hơn của thành phố.
Mary is gorgeous.	Mary là tuyệt đẹp.
Are you going to walk home with Tom?	Bạn có định đi bộ về nhà với Tom không?
The Titanic sank on its maiden voyage.	Tàu Titanic bị chìm trong chuyến hành trình đầu tiên của nó.
Tom will stay with us for a few weeks.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi trong vài tuần.
Can I get the paper when you finish it?	Tôi có thể lấy giấy khi bạn hoàn thành nó được không?
Tom sold his bicycle to Mary.	Tom đã bán chiếc xe đạp của mình cho Mary.
I doubt that Tom can do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom won't do it unless he has to.	Tom sẽ không làm điều đó trừ khi anh ấy phải làm.
Tom won't be at the meeting today.	Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
We enjoyed watching a circus parade.	Chúng tôi rất thích xem một cuộc diễu hành xiếc.
You don't think I'm beautiful?	Bạn không nghĩ rằng tôi xinh đẹp?
Tom left some money for Mary.	Tom để lại một số tiền cho Mary.
What makes you think I don't want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó?
When they reached the station, the train had already left.	Khi họ đến ga, tàu đã rời đi.
You know that Tom can't do that, right?	Bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó, phải không?
You never told me this would happen.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi điều này sẽ xảy ra.
Tom said he would think about doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghĩ về việc làm điều đó.
The rain has stopped. 	Mưa đã tạnh.
Let's go for a walk.	Chúng ta hãy đi dạo.
Tom will be sentenced on Monday.	Tom sẽ bị kết án vào thứ Hai.
Tom drew a picture for Mary.	Tom đã vẽ một bức tranh cho Mary.
Tom said he doesn't think Mary really enjoys playing tennis with John.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary thực sự thích chơi quần vợt với John.
You got paid, right?	Bạn đã được trả tiền, phải không?
Tom is not photogenic like me.	Tom không ăn ảnh như tôi.
I never sang with Tom again.	Tôi không bao giờ hát với Tom nữa.
I know Tom has to do something about it.	Tôi biết Tom phải làm gì đó với nó.
I was asked to buy some pastries on my way home from the office.	Tôi được yêu cầu mua một ít bánh ngọt trên đường từ văn phòng về nhà.
Tom and Mary played gin rummy last night.	Tom và Mary đã chơi rượu gin rummy đêm qua.
I have rented this apartment for three years.	Tôi đã thuê căn hộ này được ba năm.
Tom enlisted in the army.	Tom nhập ngũ.
We are both dyslexic.	Cả hai chúng tôi đều mắc chứng khó đọc.
People say I dream every night, but if I do, I never remember any of my dreams.	Mọi người nói rằng tôi mơ mỗi đêm, nhưng nếu có, tôi không bao giờ nhớ được giấc mơ nào của mình.
We were all about to leave when the phone rang.	Tất cả chúng tôi đã chuẩn bị rời đi khi chuông điện thoại reo.
Tom died in a hunting accident.	Tom chết trong một tai nạn săn bắn.
Tom is trying to be reasonable.	Tom đang cố gắng trở nên hợp lý.
I am spinning wool.	Tôi đang quay len.
Tom heard something and went to find out what it was.	Tom đã nghe thấy điều gì đó và đi tìm hiểu xem đó là gì.
I expected to do that.	Tôi dự kiến ​​sẽ làm điều đó.
That is an exaggeration.	Đó là một sự phóng đại.
We were all in Boston at the same time.	Tất cả chúng tôi đều ở Boston cùng một lúc.
Tom almost started to cry.	Tom gần như bắt đầu khóc.
I wish to climb Mount Fuji again.	Tôi ước được leo lên núi Phú Sĩ một lần nữa.
That didn't help much.	Điều đó không giúp được nhiều.
Tom really should get some sleep.	Tom thực sự nên ngủ một chút.
Tom has probably forgotten your name.	Tom có ​​lẽ đã quên tên của bạn.
I want to stay in a five-star hotel.	Tôi muốn ở khách sạn năm sao.
Tom is looking for a job.	Tom đang tìm kiếm một công việc.
Tom is taking my acting class.	Tom đang học lớp diễn xuất của tôi.
I wish Tom was here with me today.	Tôi ước gì Tom ở đây với tôi hôm nay.
Do you really think Tom can do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình?
Tom did it whenever he could.	Tom đã làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có thể.
I'm really lucky.	Tôi thực sự may mắn.
The doctor thinks that the patient's pulse is a bit fast.	Bác sĩ cho rằng mạch của bệnh nhân hơi nhanh.
I'll be very disappointed if Tom doesn't win.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu Tom không thắng.
I assume Tom is Canadian.	Tôi cho rằng Tom là người Canada.
Tom probably didn't know why Mary was afraid to do it.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
I was sick last weekend and was in bed all weekend.	Tôi bị ốm vào cuối tuần trước và nằm trên giường cả cuối tuần.
Dr. Yukawa plays an important role in scientific research.	Tiến sĩ Yukawa đóng một vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học.
Tom was sure Mary knew she had to do it.	Tom chắc rằng Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
This is how Tom did it.	Đây là cách Tom đã làm điều đó.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy không.
I'll probably get that done by Monday.	Tôi có thể sẽ hoàn thành việc đó vào thứ Hai.
We cannot please everyone.	Chúng tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
I want to know what's fun.	Tôi muốn biết điều gì vui.
I won't come this way anymore.	Tôi sẽ không đến theo cách này nữa.
I don't think Tom has as much patience as I do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều kiên nhẫn như tôi.
Tom didn't want Mary to cry.	Tom không muốn Mary khóc.
Tom has to go back to Australia tomorrow.	Ngày mai Tom phải về Úc.
I thought things would get better, but now, they're getting worse.	Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại, chúng đang trở nên tồi tệ hơn.
They are stalling.	Họ đang đình trệ.
Tom and Mary made up.	Tom và Mary đã làm lành.
Tom knows he might have to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom says he won't be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
Why didn't Tom tell me himself?	Tại sao Tom không tự nói với tôi?
We need to find a way to do that.	Chúng ta cần tìm ra cách để làm điều đó.
Tom speaks French.	Tom nói tiếng Pháp.
Tom says I shouldn't hug Mary anymore.	Tom nói rằng tôi không nên ôm Mary nữa.
I believe I have seen the documentation you are talking about.	Tôi tin rằng tôi đã xem tài liệu mà bạn đang nói đến.
I know why Tom is late.	Tôi biết tại sao Tom đến muộn.
Tom blushed slightly.	Tom hơi đỏ mặt.
Tom sometimes plays tennis with Mary.	Tom đôi khi chơi quần vợt với Mary.
Don't you have anything smaller than this?	Bạn không có bất cứ điều gì nhỏ hơn thế này?
Tom is not where he said he would be.	Tom không phải là nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
Why do you want to buy Tom this hat?	Tại sao bạn muốn mua cho Tom chiếc mũ này?
Will I be the only one going to the party?	Tôi sẽ là người duy nhất đi dự tiệc chứ?
It is difficult to adapt this story for children.	Thật khó để chuyển thể câu chuyện này cho trẻ em.
Tom is going to be an uncle.	Tom sắp làm chú.
Tom's neighbor will take care of his children while he is away.	Người hàng xóm của Tom sẽ chăm sóc các con của anh ấy khi anh ấy đi vắng.
Tom will probably still be motivated to do that.	Tom có ​​lẽ vẫn sẽ có động lực để làm điều đó.
It is difficult to know if a woman is truly happy or not.	Thật khó để biết một người phụ nữ có thực sự hạnh phúc hay không.
When did Tom change his mind?	Tom thay đổi quyết định khi nào?
So what did Tom see?	Vậy Tom đã thấy gì?
My mother told me to buy butter, but I bought margarine instead.	Mẹ tôi bảo tôi mua bơ, nhưng tôi mua bơ thực vật để thay thế.
You can never know what might happen if Tom meets Mary.	Bạn không bao giờ có thể biết điều gì có thể xảy ra nếu Tom gặp Mary.
I was tired of waiting, so I went home.	Tôi mệt mỏi vì chờ đợi, vì vậy tôi đã về nhà.
I got off the motorcycle and took off my helmet.	Tôi xuống xe máy và cởi mũ bảo hiểm.
I hope to return to Australia at the end of the month.	Tôi hy vọng sẽ trở lại Úc vào cuối tháng.
Tom has made a lot of money for his company.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền cho công ty của mình.
I'm sure everything will be fine.	Tôi chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
The project was not completed on time.	Dự án đã không hoàn thành đúng thời hạn.
Tom will be exhausted after doing that.	Tom sẽ kiệt sức sau khi làm điều đó.
Tom is looking for you.	Tom đang tìm kiếm bạn.
Tom was a paramedic before going to prison.	Tom là một nhân viên y tế trước khi vào tù.
Tom is doing something. 	Tom đang làm gì đó.
I just don't know what it is.	Tôi chỉ không biết nó là gì.
You'll have to talk to Tom about that.	Bạn sẽ phải nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom's major is law.	Ngành học của Tom là luật.
How long has it been since you went fishing with Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không đi câu cá với Tom?
Did Tom ever lie to you?	Tom có ​​bao giờ nói dối bạn không?
Tom couldn't say such a thing.	Tom không thể nói một điều như vậy.
I know that Tom is a very good worker.	Tôi biết rằng Tom là một công nhân rất tốt.
What did Tom do that was so bad?	Tom đã làm gì mà tệ như vậy?
Tom did odd jobs.	Tom đã làm những công việc lặt vặt.
Tom said he thought I could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Is Tom guilty?	Tom có ​​tội không?
Don't be so careless!	Đừng bất cẩn như vậy!
I won't be here long.	Tôi sẽ không ở đây lâu.
Tom said he was really uncomfortable.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không thoải mái.
Put the gun down.	Bỏ súng xuống.
Tom tried to say something, but Mary stopped him.	Tom cố gắng nói điều gì đó, nhưng Mary đã ngăn anh lại.
Tom says he doesn't want to see Mary again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn gặp lại Mary.
I crawled under the fence.	Tôi chui xuống hàng rào.
You are too pessimistic.	Bạn quá bi quan.
Tom was well paid.	Tom đã được trả lương cao.
You should be ashamed of yourself after the way you treated Tom.	Bạn nên xấu hổ về bản thân sau cách bạn đối xử với Tom.
I don't think we will be able to help you.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giúp bạn.
Tom tried his best to convince Mary not to tell her parents about the accident.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary không nói với cha mẹ cô về vụ tai nạn.
Tom was injured in Boston.	Tom bị thương ở Boston.
My mother bought me a beautiful dress this past Sunday.	Mẹ tôi đã mua cho tôi một chiếc váy xinh vào chủ nhật vừa qua.
They will survey the deserted island.	Họ sẽ khảo sát trên đảo hoang.
Tom and Mary both wore black coats.	Tom và Mary đều mặc áo khoác đen.
There is no binding law here.	Không có luật ràng buộc ở đây.
You won't tell my parents, will you?	Bạn sẽ không nói với bố mẹ tôi, phải không?
You're not surprised I do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi làm điều đó, phải không?
We have completed our mission.	Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tom wants to do it before Mary gets here.	Tom muốn làm điều đó trước khi Mary đến đây.
Tom says help is underway.	Tom nói rằng sự giúp đỡ đang được tiến hành.
Tom doesn't even know my name.	Tom thậm chí còn không biết tên tôi.
This dog is a hybrid.	Con chó này là một con lai.
Tom doesn't know that Mary is John's aunt.	Tom không biết rằng Mary là dì của John.
I can live with that arrangement.	Tôi có thể sống với sự sắp xếp đó.
Here is the translation.	Đây là bản dịch.
Tom looks very sick.	Tom trông rất ốm.
We rarely see Tom these days.	Chúng tôi hiếm khi gặp Tom ngày nay.
I need to fix my computer.	Tôi cần sửa máy tính của mình.
Tom and Mary did the dishes together.	Tom và Mary đã rửa bát cùng nhau.
Who was Tom going to do that to?	Tom đã định làm điều đó với ai?
Please give me some suggestions.	Xin vui lòng cho tôi một số gợi ý.
Tom completed the report in a timely manner.	Tom đã hoàn thành báo cáo kịp thời.
We did not get our money back.	Chúng tôi đã không lấy lại được tiền của mình.
Why don't we try to do that?	Tại sao chúng ta không thử làm điều đó?
The way you are doing it is very dangerous.	Cách bạn đang làm rất nguy hiểm.
I did it out of kindness.	Tôi đã làm điều đó vì lòng tốt của tôi.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I am waiting on the porch.	Tôi đang đợi ở hiên nhà.
Mary wears a silver medallion in the shape of a heart.	Mary đeo một chiếc mề đay bằng bạc có hình trái tim.
Where did you all go for New Year's Eve?	Tất cả các bạn đã đi đâu cho đêm giao thừa?
Children cannot legally buy cigarettes.	Trẻ em không thể mua thuốc lá một cách hợp pháp.
Tom's house was destroyed by the tsunami.	Ngôi nhà của Tom bị sóng thần phá hủy.
Mary is very sensitive to light, so she wears sunglasses.	Mary rất nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy cô ấy đeo kính râm.
This restaurant is too large so it is always full of customers.	Nhà hàng này quá rộng nên lúc nào cũng nườm nượp khách.
You don't just do that, do you?	Bạn không chỉ làm điều đó, phải không?
We just don't have enough money.	Chỉ là chúng tôi không có đủ tiền.
Here is some water.	Đây là một ít nước.
This park is always open to the public.	Công viên này luôn mở cửa cho công chúng.
Tom vowed to do it.	Tom đã thề sẽ làm điều đó.
I want some pudding.	Tôi muốn một ít bánh pudding.
Tom spends the day walking around the city.	Tom dành cả ngày để đi dạo quanh thành phố.
I cannot change the plan.	Tôi không thể thay đổi kế hoạch.
I'm a better French speaker than Tom.	Tôi là một người nói tiếng Pháp giỏi hơn Tom.
I'm sure Tom will be here by 2:30.	Tôi chắc chắn Tom sẽ ở đây trước 2:30.
Tom retired from politics in 2013.	Tom rút lui khỏi chính trường vào năm 2013.
That's the school I used to go to.	Đó là ngôi trường tôi từng học.
Tom saw Mary push John off the dock.	Tom nhìn thấy Mary đẩy John ra khỏi bến tàu.
That's not really necessary.	Điều đó không thực sự cần thiết.
That sounds like something Tom would do.	Điều đó nghe có vẻ giống như điều mà Tom sẽ làm.
Tom doesn't like the apartment he used to live in.	Tom không thích căn hộ mà anh ấy từng ở.
Tom was killed in the line of duty.	Tom đã bị giết trong khi làm nhiệm vụ.
Tom was forced to confess.	Tom buộc phải thú nhận.
That's not a very good thing to do.	Đó không phải là một điều rất tốt để làm.
Tom is difficult to get along with, but Mary is not.	Tom rất khó để hòa hợp, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't think you'll do it.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
I suggest you don't do that.	Tôi đề nghị bạn không nên làm điều đó.
Tom should be considered dangerous.	Tom nên được coi là nguy hiểm.
He rushed out of the room.	Anh lao ra khỏi phòng.
I fear that Tom may not do what he is supposed to do.	Tôi sợ rằng Tom có ​​thể không làm những gì anh ấy phải làm.
I'm not impressed with anything I've seen so far.	Tôi không ấn tượng với bất cứ điều gì tôi đã thấy cho đến nay.
I think you should buy yourself a new ladder.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một chiếc thang mới.
Yesterday I met a girl I met in the library a month ago.	Hôm qua tôi đã gặp một cô gái mà tôi đã gặp trong thư viện một tháng trước.
Can you find out who they are?	Bạn có thể tìm ra họ là ai không?
Tom can sing pretty well.	Tom có ​​thể hát khá tốt.
There was an old motorbike taxi parked right behind my new sports car.	Có một chiếc xe ôm cũ kỹ đậu ngay sau chiếc xe thể thao mới của tôi.
Just in a split second when you get the hang of it.	Chỉ trong tích tắc khi bạn hiểu rõ về nó.
This ship is going to Vancouver.	Con tàu này sẽ đến Vancouver.
Tom said he was going.	Tom nói rằng anh ấy định đi.
I can't work like this.	Tôi không thể làm việc như thế này.
Tom makes more money than me.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn tôi.
I'm not married to Tom anymore.	Tôi không kết hôn với Tom nữa.
I was expecting more people to show up.	Tôi đã mong đợi nhiều người hơn xuất hiện.
Don't let them do this to me.	Đừng để họ làm điều này với tôi.
We will not lower our expectations.	Chúng tôi sẽ không hạ thấp kỳ vọng của mình.
I don't really want to eat right now.	Tôi không thực sự muốn ăn ngay bây giờ.
I think there is a good chance for me to continue.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt để tôi tiếp tục.
I don't know if Tom is really a doctor.	Tôi không biết Tom có ​​thực sự là một bác sĩ hay không.
Tom was escorted out of the courtroom by armed officers.	Tom được các sĩ quan vũ trang hộ tống ra khỏi phòng xử án.
He greeted the mistress.	Anh ta chào bà chủ.
Don't know what Tom will buy.	Không biết Tom sẽ mua gì.
Tom holds a rabbit as a good luck charm.	Tom giữ chân một con thỏ như một lá bùa cầu may.
Tom knew Mary wouldn't do it.	Tom biết Mary sẽ không làm điều đó.
Tom wouldn't do it himself.	Tom sẽ không tự mình làm điều đó.
I asked Tom if he wanted to do it on Monday.	Tôi đã hỏi Tom liệu anh ấy có muốn làm điều đó vào thứ Hai không.
Did Tom ever tell you where he was born?	Tom đã bao giờ cho bạn biết anh ấy sinh ra ở đâu chưa?
Tom never changed diapers.	Tom chưa bao giờ thay tã.
Tom must have spent a fortune.	Tom hẳn đã tiêu một gia tài.
Will you join me?	Bạn sẽ tham gia cùng tôi chứ?
Tom had eight jobs in ten years.	Tom đã có tám công việc trong mười năm.
Endangered Ancient Archaeological Sites in Syria.	Các địa điểm khảo cổ cổ đại đang bị đe dọa ở Syria.
Tom phoned Mary.	Tom gọi điện cho Mary.
Tom booked a room for three days at the Hilton.	Tom đã đặt phòng trong ba ngày tại khách sạn Hilton.
Tom is really good at guitar.	Tom thực sự giỏi guitar.
Observe your cat carefully. 	Quan sát con mèo của bạn một cách cẩn thận.
If you do, you'll get to know your cat well.	Nếu làm như vậy, bạn sẽ hiểu rõ về con mèo của mình.
Twinkling stars in the sky.	Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Tom doesn't want to be an engineer.	Tom không muốn trở thành một kỹ sư.
Tom moved the chair closer to the window.	Tom di chuyển chiếc ghế đến gần cửa sổ.
Tom will be there, won't he?	Tom sẽ ở đó, phải không?
Tom doesn't read much.	Tom không đọc nhiều.
I don't think Tom knows anything about fishing.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về câu cá.
Tom arrived before noon.	Tom đến trước buổi trưa.
I don't know how easy it would be to change.	Tôi không biết nó sẽ dễ dàng thay đổi như thế nào.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến muộn.
We hope you are not injured.	Chúng tôi hy vọng bạn không bị thương.
I learned to speak French a little better.	Tôi đã học nói tiếng Pháp tốt hơn một chút.
It is a matter of elimination.	Đó là một vấn đề của sự loại bỏ.
Why am I always responsible for paying the bills?	Tại sao tôi luôn có trách nhiệm thanh toán các hóa đơn?
That's not what I intended to do.	Đó không phải là những gì tôi định làm.
The turkey is tender and juicy.	Gà tây mềm và ngon ngọt.
Tom hides under the bed with the cat.	Tom trốn dưới gầm giường với con mèo.
Tom probably lied to us about that.	Tom có ​​lẽ đã nói dối chúng tôi về điều đó.
They left camp early in the morning, arriving in town before noon.	Họ rời trại vào sáng sớm, đến thị trấn trước buổi trưa.
Tom was on duty all day.	Tom đã túc trực cả ngày.
I visited Australia.	Tôi đã đến thăm Úc.
Tom and Mary both worked in Boston.	Tom và Mary đều đã làm việc ở Boston.
Tom is the only person Mary says she trusts.	Tom là người duy nhất Mary nói rằng cô ấy tin tưởng.
Tom is going camping next weekend.	Tom sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
I don't remember where I left my sunglasses.	Tôi không nhớ mình đã để kính râm ở đâu.
Tom says you want to meet me about something.	Tom nói rằng bạn muốn gặp tôi về điều gì đó.
I'm higher than you.	Tôi cao hơn bạn.
Tom and I both like Australia.	Tom và tôi đều thích Úc.
I don't think you will come to my party.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến bữa tiệc của tôi.
Highlight words you don't understand.	Đánh dấu những từ bạn không hiểu.
This is a picture of Tom and his dog.	Đây là hình ảnh của Tom và con chó của anh ấy.
Tom just got home from work.	Tom vừa đi làm về.
I'm sorry, I can't talk about this right now.	Tôi xin lỗi, tôi không thể nói về điều này ngay bây giờ.
Tom is on the right track.	Tom đang đi đúng hướng.
I haven't called back yet.	Tôi vẫn chưa gọi lại.
Do you know why Tom doesn't do what he has to do?	Bạn có biết tại sao Tom không làm những gì anh ấy phải làm không?
I'm sick of this noise.	Tôi phát ngán vì tiếng ồn này.
That's not my only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất của tôi.
Three of the hostages were beheaded.	Ba trong số các con tin đã bị chặt đầu.
Tom owns a house.	Tom sở hữu một ngôi nhà.
Tom is an old drinking friend of mine.	Tom là một người bạn nhậu cũ của tôi.
Tom left his children at school.	Tom đã bỏ con ở trường.
Tom didn't do much.	Tom đã không làm được nhiều.
Tom is picky, isn't he?	Tom thật kén chọn, phải không?
Tom said who was looking for me?	Tom đã nói ai đang tìm tôi?
You didn't know I would do it?	Bạn không biết tôi sẽ làm điều đó?
I know Tom has to go to Australia.	Tôi biết Tom phải đi Úc.
One more step and I'll blow your head off.	Một bước nữa và tôi sẽ thổi bay đầu của bạn.
Have you watched the FIFA Women's World Cup?	Bạn đã xem FIFA Women’s World Cup?
Talk to Tom.	Nói với Tom.
I should have told Tom why he shouldn't have done it.	Tôi nên nói với Tom tại sao anh ấy không nên làm điều đó.
I didn't know that Tom wasn't happy here.	Tôi không biết rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
I feel overwhelmed with all I have to do.	Tôi cảm thấy choáng ngợp với tất cả những gì mình phải làm.
Only then did Tom come here.	Lúc đó Tom mới đến đây.
Tom tells Mary that he hasn't seen John in years.	Tom nói với Mary rằng anh đã không gặp John trong nhiều năm.
Tom still doesn't know the answer.	Tom vẫn chưa biết câu trả lời.
Tom has a guitar.	Tom có ​​một cây đàn guitar.
Tom burst out laughing when he saw Mary.	Tom phá lên cười khi nhìn thấy Mary.
Tom asks Mary to talk to John about it.	Tom yêu cầu Mary nói chuyện với John về điều đó.
I am quite successful.	Tôi khá thành công.
Tom says Mary likes you.	Tom nói Mary thích bạn.
I think Tom will be very lonely if he goes camping alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất cô đơn nếu anh ấy đi cắm trại một mình.
Tom is very self-conscious.	Tom rất tự giác.
You and I have never had much in common.	Bạn và tôi chưa bao giờ có nhiều điểm chung.
Something is coming.	Một cái gì đó đang đến.
I have decided never to vote again.	Tôi đã quyết định không bao giờ bỏ phiếu nữa.
Do you consider this one of your best paintings?	Bạn có coi đây là một trong những bức tranh đẹp nhất của bạn?
I'm not saying I've ever lived in Australia.	Tôi không nói rằng tôi đã từng sống ở Úc.
Tom was very hot.	Tom đã rất nóng.
I go to bed after locking all the doors and windows.	Tôi đi ngủ sau khi khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.
Neither Tom nor Mary went to school yesterday.	Cả Tom và Mary đều không đi học ngày hôm qua.
Those who know me know I'm pretty good at it.	Những người biết tôi đều biết tôi làm việc đó khá giỏi.
I prefer vanilla ice cream to chocolate ice cream.	Tôi thích kem vani hơn kem sô cô la.
The circus is coming to the city tomorrow.	Rạp xiếc sẽ đến thành phố vào ngày mai.
It is natural for family members to help each other.	Các thành viên trong gia đình giúp đỡ lẫn nhau là điều tự nhiên.
How do you expect me to pay for this?	Làm thế nào để bạn mong đợi tôi trả tiền cho điều này?
You can't take this away from me.	Bạn không thể lấy cái này ra khỏi tôi.
All the streets in this area are named after famous people.	Tất cả các đường phố trong khu vực này đều được đặt theo tên của những người nổi tiếng.
People feel most comfortable when they are at home.	Mọi người cảm thấy thoải mái nhất khi họ ở nhà.
We won't force Tom to do this.	Chúng tôi sẽ không ép Tom làm điều này.
Tom cares about Mary.	Tom quan tâm đến Mary.
Tom is just a man.	Tom chỉ là một người đàn ông.
I have read all of these books.	Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách này.
Why don't we wait a few days?	Tại sao chúng ta không đợi trong vài ngày?
Are you going to tell Tom why you want Mary to do that?	Bạn định nói cho Tom biết tại sao bạn lại muốn Mary làm điều đó?
Once a month, I go to the hairdresser.	Mỗi tháng một lần, tôi đến tiệm làm tóc.
A radical disarmament treaty prohibits all weapons and armed forces.	Một hiệp ước giải trừ vũ khí triệt để nghiêm cấm tất cả vũ khí và lực lượng vũ trang.
I'm glad you got home safely.	Tôi rất vui vì bạn đã về nhà an toàn.
Do you mind if I take the pink one?	Bạn có phiền không nếu tôi lấy chiếc màu hồng?
The ghost story is horrifying.	Câu chuyện ma thật kinh hoàng.
Tom did not understand what Mary was trying to say.	Tom không hiểu Mary đang cố nói gì.
I don't remember when I first met Tom.	Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Tom là khi nào.
Neither Tom nor Mary were at home when we visited them.	Cả Tom và Mary đều không ở nhà khi chúng tôi đến thăm họ.
It's like Tom.	Nó giống như Tom.
I bet Tom knows the lyrics.	Tôi cá là Tom biết lời bài hát.
Tom woke up early this morning.	Tom thức dậy sớm vào sáng nay.
This lucky streak won't last forever.	Chuỗi may mắn này sẽ không kéo dài mãi mãi.
I wasn't surprised when Tom told me what had happened.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra.
Why don't we ask Tom to do it?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom làm điều đó?
Neither Tom nor Mary has high blood pressure.	Cả Tom và Mary đều không bị huyết áp cao.
I forgot my grandmother's face.	Tôi đã quên mất khuôn mặt của bà tôi.
I know how Tom treated Mary.	Tôi biết Tom đã đối xử với Mary như thế nào.
Tom backed the car into the garage.	Tom lùi xe vào ga ra.
The evening exam begins at 5 o'clock.	Buổi tối thi bắt đầu lúc 5 giờ.
I know Tom won't make it before 2:30.	Tôi biết Tom sẽ không làm được điều đó trước 2:30.
You really think I don't know?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi không biết?
Tom should be sued.	Tom nên bị kiện.
Tom doesn't have what Mary wants.	Tom không có những gì Mary muốn.
Tom cried last night.	Tom đã khóc đêm qua.
Do you think Tom really did that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự đã làm điều đó?
Tom seemed interested in what we had to say.	Tom có ​​vẻ thích thú với những gì chúng tôi phải nói.
We haven't had any problems so far.	Chúng tôi đã không có bất kỳ vấn đề cho đến nay.
Tom has big money problems.	Tom gặp vấn đề lớn về tiền bạc.
I understand that you're not feeling well, but don't worry.	Tôi hiểu rằng bạn cảm thấy không ổn, nhưng đừng lo lắng.
The word downtown refers to the business district of any town.	Từ trung tâm thành phố đề cập đến khu kinh doanh của bất kỳ thị trấn nào.
Tom dropped out of college.	Tom đã bỏ học đại học.
Animals act on their instincts.	Động vật hành động theo bản năng của chúng.
This is Tom's motorcycle, I think.	Đây là xe máy của Tom, tôi nghĩ vậy.
Tom is richer than you think.	Tom giàu hơn bạn nghĩ.
I should go ahead and do it alone.	Tôi nên tiếp tục và làm điều đó một mình.
Tom says he knows he might have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào ngày mai.
He wears a cape over his pajamas.	Anh ta mặc một chiếc áo choàng bên ngoài bộ đồ ngủ của mình.
I know Tom could have done it without your help.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
He is my father.	Ông là cha của tôi.
Tom says he feels better now.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn bây giờ.
Tom and I were drinking.	Tom và tôi đã uống rượu.
Tom is a very good salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng rất giỏi.
She asked me if I liked the plan.	Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có thích kế hoạch này hay không.
I forgot that Tom used to live in Boston.	Tôi quên rằng Tom đã từng sống ở Boston.
I don't remember who told me that.	Tôi không nhớ ai đã nói với tôi điều đó.
Maybe Tom will be waiting for us.	Có lẽ Tom sẽ đợi chúng ta.
Thanks for understanding, Tom.	Cảm ơn vì đã hiểu, Tom.
Tom said he was going yesterday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào ngày hôm qua.
Tom said Mary thought it was unlikely John would do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng không chắc John sẽ làm điều đó.
I knew that Tom had to go.	Tôi biết rằng Tom phải ra đi.
I enjoyed my trip to the museum.	Tôi rất thích chuyến đi của mình đến bảo tàng.
Tom didn't know how much longer he would have to wait for Mary.	Tom không biết anh ấy sẽ phải đợi Mary bao lâu nữa.
You are doing something.	Bạn đang làm một cái gì đó.
You already know what to do.	Bạn đã biết phải làm gì rồi.
I think I'm pretty reliable.	Tôi nghĩ rằng tôi khá đáng tin cậy.
Don't you know that Tom used to live in Australia?	Bạn không biết rằng Tom đã từng sống ở Úc?
I know Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết tôi không nên làm vậy.
Tom pushed Mary into a corner.	Tom đẩy Mary vào một góc.
Tom will want to know more.	Tom sẽ muốn biết thêm.
I don't really want to go there alone.	Tôi không thực sự muốn đến đó một mình.
I don't take your orders anymore, Tom.	Tôi không nhận lệnh của anh nữa, Tom.
Tom would never have made it without our help, right?	Tom sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi, phải không?
What do you think is the best way to learn French?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để học tiếng Pháp là gì?
This is a picture of my father and his first wife.	Đây là hình ảnh của bố tôi và người vợ đầu tiên của ông ấy.
Tom and Mary are both shocked.	Tom và Mary đều bị sốc.
Tom says he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom told me he will come soon today.	Tom nói với tôi hôm nay anh ấy sẽ đến sớm.
Will you make me a paper crane?	Bạn sẽ làm cho tôi một con hạc giấy?
Let the dead bury their dead.	Hãy để người chết chôn kẻ chết của họ.
I have spots all over my face.	Tôi có những đốm xuất hiện khắp mặt.
Wait until I tell your father what you did today.	Chờ cho đến khi tôi nói với cha của bạn những gì bạn đã làm ngày hôm nay.
I know Tom will find it.	Tôi biết Tom sẽ tìm thấy nó.
Tom should know this.	Tom nên biết điều này.
I know I shouldn't have told Tom to do that.	Tôi biết tôi không nên bảo Tom làm điều đó.
I'm sure you'll like Tom.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích Tom.
Are you saying Tom didn't help you?	Bạn đang nói Tom đã không giúp bạn?
She must have been a pretty girl when she was young.	Cô ấy hẳn là một cô gái xinh đẹp khi còn trẻ.
Tom told me he has no regrets.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề hối tiếc.
Tom put his arm around Mary and hugged her tightly.	Tom vòng tay qua Mary và ôm cô ấy thật chặt.
Tom wants a better life.	Tom muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Do you have a secret that you have never told anyone?	Bạn có một bí mật mà bạn chưa bao giờ nói với ai?
Tom took no time to do it.	Tom không mất thời gian để làm điều đó.
I don't like anything.	Tôi không thích bất cứ thứ gì.
We've always spent summer vacations together since we were little.	Chúng tôi đã luôn dành những kỳ nghỉ hè cùng nhau kể từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom said he did it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vào thứ Hai.
You don't remember what Tom did to Mary?	Bạn không nhớ Tom đã làm gì với Mary?
Tom wondered why Mary never called.	Tom tự hỏi tại sao Mary không bao giờ gọi.
Why let Tom do this to you?	Tại sao để Tom làm vậy với bạn?
Tell me what you want, and I'll get it for you.	Hãy nói cho tôi biết bạn muốn gì, và tôi sẽ lấy nó cho bạn.
I am so grateful for everything you have done for me.	Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Tom was hiding in some bushes.	Tom đã trốn trong một số bụi cây.
Tom told me he thought he was losing his sight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang mất thị lực.
You don't do that much, do you?	Bạn không làm nhiều như vậy, phải không?
When he came back we waited for two hours.	Khi anh ấy quay lại, chúng tôi đã đợi hai tiếng đồng hồ.
Why does Tom want to leave?	Tại sao Tom lại muốn rời đi?
Tom got angry.	Tom phát cáu.
How do you feel the morning after that party?	Bạn cảm thấy thế nào vào buổi sáng sau bữa tiệc đó?
I thought you would never go back.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại.
Is Tom easy?	Tom có ​​dễ dàng không?
I want to know what you think.	Tôi muốn biết bạn nghĩ gì.
I can't wait to go on vacation.	Tôi nóng lòng muốn đi nghỉ.
Take Tom with you.	Mang Tom đi cùng.
I'm pretty sure I've never done that.	Tôi khá chắc rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom said he didn't think he could have done it without our help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I don't think this shirt goes with a red tie.	Tôi không nghĩ chiếc áo sơ mi này đi với chiếc cà vạt đỏ.
I won't be able to catch Tom.	Tôi sẽ không thể bắt được Tom.
Tom is afraid of catching a cold.	Tom sợ bị cảm lạnh.
They tried to use an iron rod to pry open the lock.	Họ cố gắng dùng một thanh sắt để cạy ổ khóa.
The problem will get worse before it gets better.	Vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn.
Tom started laughing.	Tom bắt đầu cười.
Tom arrived late because of heavy traffic.	Tom đến muộn vì giao thông đông đúc.
Tom doesn't cook.	Tom không nấu ăn.
Tom told me that he has no intention of marrying you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có ý định kết hôn với bạn.
You need to properly define your priorities.	Bạn cần phải xác định đúng ưu tiên của mình.
The situation is not particularly dangerous.	Tình hình không đặc biệt nguy hiểm.
Honestly, I didn't solve this problem.	Thành thật mà nói, tôi đã không giải quyết vấn đề này.
I wouldn't ask for your help if I could do it alone.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn giúp đỡ nếu tôi có thể làm điều đó một mình.
You know that Tom is trying to do that, right?	Bạn biết rằng Tom đang cố gắng làm điều đó, phải không?
Tom is the head of the department.	Tom là trưởng phòng.
Tom is a chef, right?	Tom là một đầu bếp, phải không?
Tom is much younger than you think.	Tom trẻ hơn bạn nghĩ rất nhiều.
I wish Tom was more like you.	Tôi ước gì Tom giống bạn hơn.
Please don't tell anyone about this.	Xin đừng nói với ai về điều này.
I think Tom will do it for me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I would like to visit if I have time.	Tôi muốn đến thăm nếu tôi có thời gian.
I will lend you all the money I have.	Tôi sẽ cho bạn vay tất cả số tiền mà tôi có.
I stepped aside so Tom could pass.	Tôi bước sang một bên để Tom có ​​thể đi qua.
Your watch increases the time.	Đồng hồ của bạn tăng thời gian.
I know it was wrong to lie to you.	Tôi biết đã sai khi nói dối bạn.
It's better to lie still for a few weeks.	Tốt hơn là bạn nên nằm yên trong vài tuần.
These colors go well together.	Những màu này đi cùng nhau rất tốt.
We went by car 100 km before it got dark.	Chúng tôi đã đi ô tô 100 km trước khi trời tối.
He was 30 minutes late.	Anh ấy đến muộn 30 phút.
Do many people in Europe believe in ghosts even now?	Có nhiều người ở châu Âu tin vào ma ngay cả bây giờ?
I am trying to understand it.	Tôi đang cố gắng hiểu nó.
Tom lives a few blocks from Mary.	Tom sống cách Mary vài dãy nhà.
No one can run as fast as Tom.	Không ai có thể chạy nhanh như Tom.
I want a jacket like yours.	Tôi muốn kiểu áo khoác giống như của bạn.
Tom takes painkillers.	Tom uống thuốc giảm đau.
Mary's baby is less than a month old.	Em bé của Mary chưa đầy một tháng tuổi.
I thought Tom was going to faint.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ngất xỉu.
Tom, Mary, John and I often play cards together.	Tom, Mary, John và tôi thường chơi bài cùng nhau.
It won't be difficult for us to do that.	Sẽ không khó để chúng tôi làm được điều đó.
Did you do it on purpose?	Bạn đã cố tình làm điều đó?
I know that Tom feels the same way I do.	Tôi biết rằng Tom cũng cảm thấy như tôi.
Tom needs to make it clear that he doesn't want to do that.	Tom cần nói rõ rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom says Mary is innocent.	Tom nói Mary vô tội.
Tom was raised in Australia by a Canadian woman.	Tom được nuôi dưỡng ở Úc bởi một phụ nữ Canada.
Tom hasn't talked to Mary yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với Mary.
I ask you to return my money.	Tôi yêu cầu bạn trả lại tiền cho tôi.
You're not surprised I don't want to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi không muốn làm điều đó, phải không?
Where's your car?	Xe của bạn đâu?
Where did Tom hide my notebook?	Tom đã giấu cuốn sổ của tôi ở đâu?
That is your strong point.	Đó là điểm mạnh của bạn.
I'm sure Tom agrees with me.	Tôi chắc chắn rằng Tom đồng ý với tôi.
I stay at home all day instead of going to the movies.	Tôi ở nhà cả ngày thay vì đi xem phim.
Tom couldn't do it even if he wanted to.	Tom không thể làm điều đó ngay cả khi anh ấy muốn.
I gave Tom my flashlight.	Tôi đưa cho Tom chiếc đèn pin của tôi.
Tom concentrates on his work.	Tom tập trung vào công việc của mình.
I'm not the devil.	Tôi không phải là ác quỷ.
Why don't you want to go to the funeral?	Tại sao bạn không muốn đi dự đám tang?
Tom hasn't been told about that yet.	Tom vẫn chưa được nói về điều đó.
Tom turned off the alarm.	Tom đã tắt báo thức.
You can meet Tom in Boston.	Bạn có thể gặp Tom ở Boston.
Who will resign?	Ai sẽ từ chức?
Tom doesn't seem like a nice guy.	Tom dường như không phải là một chàng trai tốt.
Without the risk of pain, there can be no happiness and joy.	Không có nguy cơ đau đớn, không thể có hạnh phúc và niềm vui.
I hope it happens soon.	Tôi hy vọng nó sẽ sớm xảy ra.
I don't want anyone touching this.	Tôi không muốn ai chạm vào cái này.
I'll do it as soon as Tom lets me.	Tôi sẽ làm điều đó ngay khi Tom cho phép tôi.
I should pay attention.	Tôi nên để ý.
They will shoot you.	Họ sẽ bắn bạn.
That's not too much to ask, is it?	Đó không phải là quá nhiều để hỏi, phải không?
Tom doesn't like this game.	Tom không thích trò chơi này.
Tom can't deal with it.	Tom không thể đối phó với nó.
I told Tom where I was going.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đi đâu.
Nothing scared Tom.	Không có gì khiến Tom sợ hãi.
Tom says he can pay for it.	Tom nói rằng anh ấy có thể trả tiền cho nó.
Why don't you do it right away?	Tại sao bạn không làm điều đó ngay lập tức?
You can't judge a person if you don't know that person well.	Bạn không thể đánh giá một người nếu bạn không hiểu rõ về người đó.
Tom says he won't be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
Tom is a bit homesick.	Tom hơi nhớ nhà.
Aren't you a cop?	Bạn không phải là cảnh sát sao?
I know that Tom doesn't know that he doesn't have to do it today.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom agreed to babysit on Monday.	Tom đã đồng ý trông con vào thứ Hai.
Tom put his sunglasses back on.	Tom đeo kính râm trở lại.
Tom and his friends went to the club.	Tom và bạn bè của anh ấy đã đi câu lạc bộ.
You should start now.	Bạn nên bắt đầu từ bây giờ.
Tom asked Mary where she was going on summer vacation.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy định đi đâu trong kỳ nghỉ hè.
Tom said that Mary told him she was ready to do it.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh rằng cô ấy đã sẵn sàng làm điều đó.
Tom says that Mary thinks he might soon be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể sớm được phép làm điều đó.
I want to hear all about your trip to Australia.	Tôi muốn nghe tất cả về chuyến đi của bạn đến Úc.
Tom is intentional in everything he does.	Tom luôn chủ ý trong mọi việc anh ấy làm.
He is three years younger than my brother.	Anh ấy nhỏ hơn anh trai tôi ba tuổi.
Tom thinks he can get that for free.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể nhận được điều đó miễn phí.
Tom was just confused.	Tom chỉ thấy bối rối.
Tom is training his dog.	Tom đang huấn luyện chú chó của mình.
I'm so glad Tom came.	Tôi rất vui vì Tom đã đến.
Tom says he doesn't believe what Mary says.	Tom nói rằng anh ấy không tin những gì Mary nói.
Don't put any mustard on my bread.	Đừng bỏ chút mù tạt nào vào bánh mì của tôi.
What did you do with your hair?	Bạn đã làm gì với mái tóc của mình?
I drank all the caffeine.	Tôi đã uống hết caffein.
Can't you see that Tom doesn't want to talk to you?	Bạn không thể thấy rằng Tom không muốn nói chuyện với bạn?
We were all surprised that Tom won the race.	Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì Tom đã thắng cuộc đua.
It's not ready yet.	Nó vẫn chưa sẵn sàng.
I think that would be the right thing to do.	Tôi nghĩ đó sẽ là điều đúng đắn nên làm.
Tom tells Mary that he thinks John is frustrated.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang thất vọng.
What time do you meet Tom?	Bạn gặp Tom lúc mấy giờ?
Tom sat at the bar, just focused on his drink.	Tom ngồi ở quầy bar, chỉ chăm chú vào đồ uống của mình.
Our custom is to take off our shoes when entering the house.	Phong tục của chúng tôi là cởi giày khi vào nhà.
I don't know Tom knows who would do that to Mary.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
Tom screams the way coaches do.	Tom hét theo cách các huấn luyện viên làm.
Why are you the last to do it?	Tại sao bạn là người cuối cùng làm điều đó?
For now, it looks like the conflict will end soon.	Hiện tại, có vẻ như xung đột sẽ sớm kết thúc.
Both of Tom's parents survived.	Cả cha mẹ của Tom đều sống sót.
Shall we go to a Chinese restaurant tonight?	Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc chứ?
Rents have increased sharply in recent years.	Giá thuê đã tăng mạnh trong những năm gần đây.
Tom is suddenly brought back to reality.	Tom đột nhiên được đưa trở lại thực tế.
The scandal nearly ruined her career.	Vụ bê bối suýt làm sụp đổ sự nghiệp của cô.
Tom will speak in French.	Tom sẽ phát biểu bằng tiếng Pháp.
I also gave one to Tom.	Tôi cũng tặng một cái cho Tom.
Tom has almost everything a boy could want.	Tom có ​​hầu hết mọi thứ mà một cậu bé có thể muốn.
I said small.	Tôi nói nhỏ.
I looked everywhere.	Tôi đã tìm khắp mọi nơi.
You are not difficult to find.	Bạn không khó để tìm thấy.
Tom was told about that.	Tom đã được nói về điều đó.
If he continues like this, he will end up in prison.	Nếu anh ta tiếp tục như vậy, anh ta sẽ kết thúc trong tù.
I don't think letting Tom drive is a good idea.	Tôi không nghĩ để Tom lái xe là một ý kiến ​​hay.
What do you have on hand?	Thứ bạn có trong tay là gì?
Tom says that Mary is likely still alive.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn sống.
Tom told me he wasn't worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không lo lắng.
The world doesn't revolve around you.	Thế giới không xoay quanh bạn.
I highly doubt we can sell our old refrigerator.	Tôi rất nghi ngờ việc chúng tôi có thể bán chiếc tủ lạnh cũ của mình.
I used to be out all night long.	Tôi đã từng ở ngoài cả đêm dài.
That's not all I have to do.	Đó không phải là tất cả những gì tôi phải làm.
I have lit the short fuse.	Tôi đã thắp sáng cầu chì ngắn.
Of all the essays that I read today, I think this one is the most interesting.	Trong tất cả các bài luận mà tôi đọc hôm nay, tôi nghĩ bài này là thú vị nhất.
You are late.	Bạn về muộn.
Then Benjamin Franklin told a funny little story.	Sau đó Benjamin Franklin đã kể một câu chuyện nhỏ vui nhộn.
His age did not influence our decision not to employ him.	Tuổi của anh ấy không ảnh hưởng đến quyết định không tuyển dụng anh ấy của chúng tôi.
Tom lifted his glass and took a sip.	Tom nhấc ly và uống một hơi.
Mary wants Tom to spend more time with their children.	Mary muốn Tom dành nhiều thời gian hơn cho các con của họ.
We hope Tom is still alive.	Chúng tôi hy vọng Tom vẫn còn sống.
Tom won't help Mary do that.	Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is scared.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang sợ hãi.
The way you sit says a lot about your personality.	Cách bạn ngồi nói lên rất nhiều điều về bản chất của bạn.
Tom told Mary what he had seen.	Tom nói với Mary những gì anh ấy đã thấy.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở Úc bao lâu nữa?
Tom has very hairy arms.	Tom có ​​cánh tay rất nhiều lông.
Tom said he hoped Mary wouldn't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom said Mary knew he could be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I was supposed to get on the first train this morning, but I overslept.	Đáng lẽ sáng nay tôi phải lên chuyến tàu đầu tiên, nhưng tôi đã ngủ quên.
Tom is very quick to realize everything.	Tom rất nhanh để nhận ra mọi thứ.
I'm sure Tom will be able to help.	Tôi chắc rằng Tom sẽ có thể giúp.
It was through hard work that he succeeded, not by luck.	Đó là nhờ làm việc chăm chỉ mà anh ấy đã thành công, chứ không phải nhờ sự may mắn.
Looks like Tom doesn't want to do that.	Có vẻ như Tom không muốn làm điều đó.
Compared to Tokyo, London is small.	So với Tokyo, London nhỏ bé.
Tom wanted us to come to Boston to visit John.	Tom muốn chúng tôi đến Boston để thăm John.
I know I must like this class, but I don't.	Tôi biết tôi phải thích lớp học này, nhưng tôi không.
Tom says that most of the time his knee hurts.	Tom nói rằng hầu hết thời gian đầu gối của anh ấy bị đau.
Doing it was not as easy as I expected.	Làm điều đó không dễ dàng như tôi mong đợi.
I'm sorry that I said such malicious things about you and Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói những điều ác ý như vậy về bạn và Tom.
Maybe you and Tom should sing together.	Có lẽ bạn và Tom nên hát cùng nhau.
I can help you unclog your sink.	Tôi có thể giúp bạn thông tắc bồn rửa mặt.
Tom is also a family man.	Tom cũng là một người đàn ông của gia đình.
Tom promised that he wouldn't say anything to Mary about it.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì với Mary về điều đó.
Why do you believe Tom?	Tại sao bạn tin Tom?
We won't have to work hard.	Chúng tôi sẽ không phải làm việc chăm chỉ.
I hope Tom is really good.	Tôi hy vọng Tom thực sự tốt.
Tom was arrested by mistake.	Tom đã bị bắt do nhầm lẫn.
Can you show me a picture of Tom?	Bạn có thể cho tôi xem một bức ảnh của Tom được không?
We think this makes no sense.	Chúng tôi nghĩ rằng điều này không có ý nghĩa.
I'm not sleepy at all.	Tôi không buồn ngủ chút nào.
I like to get up early in the morning.	Tôi thích dậy sớm vào buổi sáng.
We have more important matters to discuss right now.	Chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần thảo luận ngay bây giờ.
Tom won't be back.	Tom sẽ không quay lại.
What is your social security number?	Số an sinh xã hội của bạn là gì?
They will do it for us.	Họ sẽ làm điều đó cho chúng ta.
He's a science fiction fanatic.	Anh ấy là một người cuồng khoa học viễn tưởng.
Why is Tom staring at us?	Tại sao Tom lại nhìn chằm chằm vào chúng ta?
Tom probably won't find anyone doing it for him.	Tom có ​​lẽ sẽ không tìm thấy ai làm điều đó cho anh ta.
Tom told Mary not to leave early.	Tom đã nói với Mary rằng đừng về sớm.
Do you have a five-pound note?	Bạn có một tờ tiền năm bảng Anh không?
I love barbecue.	Tôi yêu thịt nướng.
Maybe Tom is ahead of us.	Có lẽ Tom đang đi trước chúng ta.
Tom will probably go to Boston by car.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston bằng ô tô.
Mary met the man of her dreams just before her thirtieth birthday.	Mary đã gặp người đàn ông trong mộng của mình ngay trước sinh nhật lần thứ ba mươi của cô.
Would Tom really do it alone?	Tom thực sự sẽ làm điều đó một mình?
Tom had to be suspicious.	Tom đã phải nghi ngờ.
Tom may decide not to do it.	Tom có ​​thể quyết định không làm điều đó.
I'm probably not the only one who did that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
Tom is the only overweight person here.	Tom là người duy nhất thừa cân ở đây.
We had a wonderful time.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom has the advantage.	Tom có ​​lợi thế.
I am a father of three children.	Tôi là một người cha của ba đứa trẻ.
Tom asks Mary why she has to have dinner with her boss.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy phải ăn tối với ông chủ của mình.
I'm going to take a shower.	Tôi sẽ đi tắm.
I am simply stating a fact.	Tôi chỉ đơn giản là nói ra một sự thật.
All the fuss about what?	Tất cả những ồn ào về điều gì?
Tom won't let anything happen to Mary.	Tom sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với Mary.
Tom showed me what to do.	Tom đã chỉ cho tôi những việc phải làm.
Tom is likely to be caught.	Tom có ​​khả năng bị bắt.
I can stay where I like, right?	Tôi có thể ở lại nơi tôi thích, phải không?
What will Tom think?	Tom sẽ nghĩ gì?
I fell asleep while doing my homework.	Tôi đã ngủ gật khi đang làm bài tập.
Tom and Mary rarely spoke to each other in French.	Tom và Mary hiếm khi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
I didn't know about this until a few days ago.	Tôi đã không biết về điều này cho đến một vài ngày trước.
Tom applied our bookkeeping method.	Tom đã áp dụng phương pháp ghi sổ kế toán của chúng tôi.
I'm easy to impress.	Tôi dễ gây ấn tượng.
What if I'm wrong?	Nếu tôi sai thì sao?
I'm not offended by that.	Tôi không bị xúc phạm bởi điều đó.
Tom shook Mary's hand vigorously.	Tom bắt tay Mary thật mạnh.
I don't think that's correct.	Tôi không nghĩ điều đó đúng.
We study for three hours every morning and spend the rest of the time working in the fields.	Chúng tôi học ba giờ mỗi sáng và dành thời gian còn lại để làm việc ngoài đồng.
Tom Jackson will be the conference's keynote speaker.	Tom Jackson sẽ là diễn giả chính của hội nghị.
I have never bought clothes online.	Tôi chưa bao giờ mua quần áo trực tuyến.
I want to know where our meeting will take place.	Tôi muốn biết cuộc họp của chúng ta sẽ diễn ra ở đâu.
Is this your first time back in Boston since your divorce?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trở lại Boston kể từ khi ly hôn?
Be careful not to tease Tom too much.	Hãy cẩn thận để không trêu chọc Tom quá nhiều.
Tom may not be as busy as he seems.	Tom có ​​thể không bận như anh ấy có vẻ.
Tom didn't tell Mary he was going to Boston.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom and Mary both know that's not true.	Tom và Mary đều biết điều đó không đúng.
I think Tom seems unfriendly.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vẻ không thân thiện.
Tom doesn't seem as deranged as Mary.	Tom dường như không loạn trí như Mary.
Tom took off his clothes and got into the bath.	Tom cởi bỏ quần áo và vào bồn tắm.
Tom can't wait to do it.	Tom rất nóng lòng muốn làm điều đó.
You don't seem to believe I need to do that.	Bạn có vẻ không tin rằng tôi cần phải làm điều đó.
I went to see Tom, but he wasn't there.	Tôi đến gặp Tom, nhưng anh ấy không có ở đó.
"Is Tom calling back?" 	"Có phải Tom đang gọi lại không?"
"Yes. He calls every evening these days. I shouldn't have given him my number."	"Vâng. Anh ấy gọi vào mỗi buổi tối trong những ngày này. Đáng lẽ tôi không nên cho anh ấy số của mình."
There's a bit of whiskey in this bottle.	Có một chút rượu whisky trong chai này.
I'm not really the one who did that.	Tôi thực sự không phải là người đã làm điều đó.
Now Tom can speak French.	Bây giờ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't seem to have everything he needs.	Tom dường như không có mọi thứ anh ấy cần.
I am thinking about the problem.	Tôi đang suy nghĩ về vấn đề.
Tom got up and went to the kitchen.	Tom đứng dậy và đi vào bếp.
I knew that Tom wouldn't like the stew that Mary made.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích món hầm mà Mary làm.
I should probably tell Tom I have to.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi phải làm điều đó.
We sued the insurance company because it violated the terms of our policy.	Chúng tôi đã kiện công ty bảo hiểm vì nó vi phạm các điều khoản trong chính sách của chúng tôi.
It has been raining since early this morning.	Từ sáng sớm nay trời vẫn mưa.
Tom is a terrible person.	Tom là một người tồi tệ.
I should do it alone.	Tôi nên làm điều đó một mình.
I want to book a flight to Vancouver.	Tôi muốn đặt một chuyến bay đến Vancouver.
Tom asked us if we wanted to go to Australia with Mary.	Tom hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có muốn đến Úc với Mary không.
Tom's ideas were not accepted.	Ý tưởng của Tom không được chấp nhận.
Tom had to do it immediately.	Tom phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom accidentally deleted Mary's message.	Tom đã vô tình xóa tin nhắn của Mary.
Stir the soup until it boils.	Khuấy đều súp cho đến khi nó sôi.
If the shop is closed today, I will try again tomorrow.	Nếu hôm nay quán đóng cửa thì ngày mai mình sẽ thử lại.
I don't think there's any point in discussing this with you.	Tôi không nghĩ có ích lợi gì khi thảo luận vấn đề này với bạn.
When I was little, I was very chubby.	Hồi nhỏ tôi rất mũm mĩm.
It is not a pretty picture.	Nó không phải là một bức tranh đẹp.
Tom wants to stay in Australia.	Tom muốn ở lại Úc.
Tom said that Mary only did it about three times.	Tom nói rằng Mary chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
Tom and I are almost done with that.	Tom và tôi gần như đã hoàn thành việc đó.
Do you still think Tom lied?	Bạn vẫn nghĩ Tom đã nói dối?
Ask Tom where Mary lives.	Hỏi Tom nơi Mary sống.
I know Tom is afraid to go there alone.	Tôi biết Tom sợ đến đó một mình.
Mary's hair was so long it reached the floor.	Tóc của Mary dài tới mức chạm sàn.
Tom's bicycle was also stolen.	Xe đạp của Tom cũng bị đánh cắp.
That's just the problem.	Đó chỉ là vấn đề.
Tom didn't think Mary would be the first.	Tom không nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên.
He wondered why they looked so excited and tried to get their attention.	Anh tự hỏi tại sao trông họ lại hào hứng và cố gắng thu hút sự chú ý của họ.
I had to wait more than 30 minutes.	Tôi đã phải đợi hơn 30 phút.
Are antibiotics effective for acne?	Thuốc kháng sinh có hiệu quả với mụn trứng cá không?
Finally, Tom arrived.	Cuối cùng thì Tom cũng đến.
You tried to convince Tom to do that, didn't you?	Bạn đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
He wears Chinese clothes.	Anh ấy mặc quần áo kiểu Trung Quốc.
Tom said he wished he hadn't tried to convince Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không cố thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
It took a long time to put out the fire.	Phải mất nhiều thời gian để dập lửa.
What will happen to us?	Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?
I asked Tom what he thought we should do.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ chúng ta nên làm gì.
I think Tom won't go to work today.	Tôi nghĩ hôm nay Tom sẽ không đi làm.
I don't have to decide that now.	Tôi không cần phải quyết định điều đó bây giờ.
I can't keep this up any longer.	Tôi không thể giữ điều này lâu hơn nữa.
Tom was not born rich.	Tom không phải sinh ra đã giàu có.
You think she has nothing to do with the affair?	Bạn nghĩ cô ấy không liên quan gì đến chuyện ngoại tình?
I think Tom doesn't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không làm như vậy nữa.
I didn't know you weren't going to do that to Tom.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó với Tom.
Something is wrong with my car.	Có điều gì đó không ổn với chiếc xe của tôi.
You are so silly.	Bạn thật ngớ ngẩn.
Tom buttoned his jacket.	Tom cài cúc áo khoác.
Tom did his best to look busy.	Tom đã cố gắng hết sức để trông có vẻ bận rộn.
Those students work hard, right?	Những sinh viên đó làm việc chăm chỉ, phải không?
Tom said that Mary was going to Boston with him.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Boston với anh ta.
I think you wouldn't want to go there without me.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn đến đó mà không có tôi.
Tom says he doesn't have an email address.	Tom nói rằng anh ấy không có địa chỉ email.
Run, or you will be late.	Chạy đi, nếu không bạn sẽ bị trễ.
Tom says he has a friend in Australia.	Tom nói rằng anh ấy có một người bạn ở Úc.
I wonder what Tom will do tomorrow afternoon.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì vào chiều mai.
Why can't they?	Tại sao họ không làm được?
Were you the one who told Tom we were going to be there?	Bạn có phải là người đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ ở đó không?
I don't hug Tom.	Tôi không ôm Tom.
I don't care how you vote.	Tôi không quan tâm bạn bỏ phiếu như thế nào.
I can't think of anything that I want better.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mà tôi muốn tốt hơn.
What can we do to prevent that from happening?	Chúng ta có thể làm gì để điều đó không xảy ra?
Tom told me you won't win.	Tom đã nói với tôi rằng bạn sẽ không thắng.
Tom knows who told Mary to do it.	Tom biết ai đã bảo Mary làm điều đó.
I have revised my theory.	Tôi đã sửa lại lý thuyết của mình.
That's not a surprise, is it?	Đó không phải là điều ngạc nhiên, phải không?
Those shoes are a perfect match for this white dress.	Đôi giày đó là một sự kết hợp hoàn hảo cho chiếc váy trắng này.
I bet Tom wouldn't.	Tôi cá là Tom sẽ không làm vậy.
I think that's very important.	Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng.
Tom is only in chapter 3.	Tom chỉ ở chương 3 thôi.
Tom was robbed at the tip of the knife.	Tom đã bị cướp ở mũi dao.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I can't believe you love me.	Tôi không thể tin rằng bạn yêu tôi.
Tom will want to tell you about what happened yesterday.	Tom sẽ muốn nói với bạn về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Tom doesn't need to call the doctor.	Tom không cần gọi bác sĩ.
Can't you tell me how to do this?	Bạn không thể cho tôi biết làm thế nào để làm điều này?
Both Tom and Mary nodded in agreement.	Cả Tom và Mary đều gật đầu đồng ý.
I'll be ready in a moment.	Tôi sẽ sẵn sàng trong giây lát.
I don't really plan to do that.	Tôi không thực sự dự định làm điều đó.
I'm really tired, so I'm going to bed early tonight.	Tôi thực sự mệt mỏi, vì vậy tôi sẽ đi ngủ sớm tối nay.
Tom is a very capable student.	Tom là một học sinh rất có năng lực.
Tom and Mary don't have to do it right away.	Tom và Mary không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I wish I knew you wouldn't do that.	Tôi ước tôi biết bạn sẽ không làm điều đó.
I think it's Tom.	Tôi nghĩ đó là Tom.
Tom is packing his backpack.	Tom đang đóng gói ba lô của mình.
I asked Tom if I could eat with him.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể ăn cùng anh ấy không.
Let's go to Tom's house and see what he's up to.	Chúng ta hãy đến nhà Tom và xem anh ấy đang làm gì.
Humans are the only living creatures that use fire.	Con người là sinh vật sống duy nhất sử dụng lửa.
Do you know how long it will take?	Bạn có biết sẽ mất bao lâu không?
I was stabbed.	Tôi đã bị đâm.
I made friends with him when I was in Taiwan.	Tôi đã làm bạn với anh ấy khi tôi ở Đài Loan.
How did you know that I wanted to go to Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn đến Boston?
Tom is a strong guy.	Tom là một chàng trai mạnh mẽ.
I'm sure Tom will be cold.	Tôi chắc rằng Tom sẽ lạnh.
I shouldn't have done it late at night.	Tôi không nên làm điều đó vào đêm muộn.
I don't think Tom knows much about classical music.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về nhạc cổ điển.
Tom looks like he's not feeling well.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không được khỏe.
It's possible that Tom won't want to come to Australia with us.	Có khả năng Tom sẽ không muốn đến Úc với chúng tôi.
It doesn't seem to matter.	Nó dường như không quan trọng.
Tom wears a sweater inside and out.	Tom mặc áo len từ trong ra ngoài.
It doesn't seem to rain anymore.	Trời dường như không còn mưa nữa.
Does Tom really want me to tell Mary?	Tom có ​​thực sự muốn tôi nói với Mary không?
We are not dating yet.	Chúng ta vẫn chưa hẹn hò.
It doesn't belong to you.	Nó không thuộc về bạn.
Which book do you like the most?	Bạn thích cuốn sách nào tôi cho bạn mượn nhất?
Tom must be busy.	Tom chắc chắn đang bận.
Tom will win, won't he?	Tom sẽ thắng, phải không?
Tom said that he thinks he will find another job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm một công việc khác.
How do you know Tom will refuse to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ từ chối làm điều đó?
I just don't want to overdo it.	Tôi chỉ không muốn lạm dụng nó.
Tom told me to take care of myself.	Tom bảo tôi phải tự xử.
I don't love Tom.	Tôi không yêu Tom.
What is your favorite ski area?	Khu trượt tuyết yêu thích của bạn là gì?
I have told you this ten times.	Tôi đã nói với bạn điều này mười lần.
Tom hasn't done what he needs to do yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành những gì anh ấy cần làm.
It will take us a long time to clean up this mess.	Chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp đống lộn xộn này.
I didn't think it was right.	Tôi đã không nghĩ rằng nó là đúng.
That's a bad pun.	Đó là một cách chơi chữ tệ.
I am still waiting for my order.	Tôi vẫn đang đợi đơn đặt hàng của mình.
Did you tell Tom he needed to do it?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó không?
Tom has two sisters and three brothers.	Tom có ​​hai chị gái và ba anh trai.
Tom doesn't have enough money to buy everything he wants to buy.	Tom không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy muốn mua.
What is the air freight rate?	Tỷ lệ đường hàng không là bao nhiêu?
I'm sure he will do as well as he says.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ làm tốt như lời của anh ấy.
I would never advertise for Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quảng cáo cho Tom.
That's the only way it can work.	Đó là cách duy nhất nó có thể hoạt động.
Unripe pears.	Lê chưa chín.
We had a disagreement.	Chúng tôi đã có một bất đồng.
I don't want to work here.	Tôi không muốn làm việc ở đây.
Tom's parents only speak French to him.	Cha mẹ của Tom chỉ nói tiếng Pháp với anh ta.
Electrical conductors are sandwiched between two pieces of non-conductive material.	Các dây dẫn điện được kẹp giữa hai mảnh vật liệu không dẫn điện.
This time I'm not going with you.	Lần này tôi không đi với bạn.
I don't want anyone to hear me.	Tôi không muốn ai nghe thấy tôi.
Tom is not optimistic.	Tom không lạc quan.
How does Tom know we won't do it?	Làm sao Tom biết chúng ta sẽ không làm điều đó?
I hope she is safe.	Tôi hy vọng cô ấy an toàn.
Tom was out of sight.	Tom đã khuất bóng.
In this day and age, anything is possible.	Trong thời đại ngày nay, bất cứ điều gì đều có thể.
I'm not sure I have to do that.	Tôi không chắc mình phải làm điều đó.
My grandchildren live in Australia.	Các cháu của tôi sống ở Úc.
Don't put the cart before the horse.	Đừng đặt xe trước con ngựa.
A falling rock stood in his way.	Một tảng đá rơi cản đường anh ta.
We know you're a coward.	Chúng tôi biết bạn là một kẻ hèn nhát.
I always try to be strict with them and not laugh.	Tôi luôn cố gắng nghiêm khắc với họ và không cười.
I want to slow things down by just a second.	Tôi muốn làm mọi thứ chậm lại chỉ một giây.
I didn't know Tom wanted to do that.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó.
Tom had not seen Mary more than five or six times in the past twelve years.	Tom đã không gặp Mary nhiều hơn năm hoặc sáu lần trong mười hai năm qua.
Tom decided to stretch the truth a little bit.	Tom quyết định kéo dài sự thật một chút.
We stumbled across Tom at the mall.	Chúng tôi tình cờ gặp Tom ở trung tâm mua sắm.
I have to fix it.	Tôi phải sửa nó.
My score did not improve.	Điểm của tôi không được cải thiện.
I wonder if Tom would still dare to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn liều lĩnh làm điều đó hay không.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
There is nothing more exciting than scuba diving.	Không có gì thú vị hơn là lặn biển.
I don't think Tom knows as many people here as I do.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều người ở đây như tôi.
Tom built that crib himself.	Tom đã tự mình xây dựng cái cũi đó.
Don't change horses midstream.	Đừng đổi ngựa giữa dòng.
They arrived in the United States a few days ago.	Họ đã đến Hoa Kỳ vài ngày trước.
I don't love that.	Tôi không yêu điều đó.
I will take the stairs.	Tôi sẽ đi cầu thang.
Do you have a tweezers for me to borrow?	Bạn có một cái nhíp cho tôi mượn không?
I'm afraid we can't go on Monday.	Tôi e rằng chúng ta không thể đi vào thứ Hai.
Tom has had an incredible life.	Tom đã có một cuộc sống đáng kinh ngạc.
Tom won't be able to understand any of this.	Tom sẽ không thể hiểu bất kỳ điều gì trong số này.
Tom told me he was not coming back to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không trở lại Boston.
Tom will be absent today because he has a cold.	Hôm nay Tom sẽ vắng mặt vì anh ấy bị cảm.
Tom says it doesn't matter.	Tom nói rằng điều đó không quan trọng.
They captured an American fort in northern Michigan.	Họ đã chiếm được một pháo đài của Mỹ ở phía bắc Michigan.
Who is younger, you or me?	Ai trẻ hơn, bạn hay tôi?
Tom says he doesn't live in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Úc nữa.
You're a handsome guy, aren't you?	Bạn là một anh chàng đẹp trai, phải không?
Tom thinks Mary made a mistake.	Tom nghĩ rằng Mary đã mắc sai lầm.
You are a good friend.	Bạn là một người bạn tốt.
"Yes, I can," replied the boy.	"Vâng, tôi có thể làm được," cậu bé trả lời.
Tom didn't know Mary had never been to Boston.	Tom không biết Mary chưa bao giờ đến Boston.
I think something is not quite right.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó không đúng lắm.
Tom was the only Canadian at the meeting.	Tom là người Canada duy nhất tại cuộc họp.
Tom continues to flirt with Mary.	Tom tiếp tục tán tỉnh Mary.
Is this the one you are looking for?	Đây có phải là một trong những bạn đang tìm kiếm?
Doing that won't be easy.	Làm điều đó sẽ không dễ dàng.
Zurich is the second largest gold market in the world after London.	Zurich là thị trường vàng lớn thứ hai trên thế giới sau London.
It doesn't matter if Tom does it or not.	Không quan trọng Tom có ​​làm điều đó hay không.
I know that Tom used to do that.	Tôi biết rằng Tom đã từng làm điều đó.
Tom broke Mary's jaw.	Tom làm gãy quai hàm của Mary.
Subtract three by eight and you get five.	Trừ ba cho tám và bạn nhận được năm.
Tom may be harder to deal with in the future.	Tom có ​​thể khó đối phó hơn trong tương lai.
It won't be any easier.	Nó sẽ không dễ dàng hơn.
Do it for as long as possible.	Hãy làm điều đó càng lâu càng tốt.
Tom is making me do this.	Tom đang bắt tôi làm điều này.
Tom is becoming more and more like his father.	Tom ngày càng giống bố hơn.
You are a strong minded person.	Bạn là người có đầu óc mạnh mẽ.
Would you like to go to the movies with me?	Bạn có muốn đi xem phim với tôi không?
Tom will be driving to Boston on Monday.	Tom sẽ lái xe đến Boston vào thứ Hai.
Tom said Mary thought he might not want to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó.
Tom told me he stopped going to the doctor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ngừng đi khám.
Don't let anyone tell you to do it.	Đừng để bất cứ ai nói bạn làm điều đó.
I'm pretty sure Tom won't win.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không thắng.
That's not early enough.	Điều đó không đủ sớm.
There's not a single moment to waste.	Không có một giây phút nào để lãng phí.
Only three people survived.	Chỉ có ba người sống sót.
Tom wondered why Mary didn't eat anything.	Tom thắc mắc tại sao Mary không ăn gì cả.
Tom wants to do it for what?	Tom muốn làm điều đó để làm gì?
You are perfect for the job.	Bạn hoàn hảo cho công việc.
Tom and I both shouted as loud as we could.	Tom và tôi đều hét to hết mức có thể.
Tom is the one who found my key.	Tom là người đã tìm thấy chìa khóa của tôi.
Please don't do anything else right now.	Xin đừng làm bất cứ điều gì khác ngay bây giờ.
Tom knows he might not have to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom just did it out of spite.	Tom chỉ làm điều đó vì bất chấp.
If something happens, I have to take responsibility.	Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải chịu trách nhiệm.
Tom looks scared.	Tom trông có vẻ như đang sợ hãi.
I know that Tom will help me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
If I were you, I wouldn't worry.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không lo lắng.
Tom did not miss his appointment.	Tom đã không bỏ lỡ cuộc hẹn của mình.
Tom decided that he was too old to climb the mountain.	Tom quyết định rằng mình đã quá già để leo núi.
Tom couldn't come to Australia last year.	Tom không thể đến Úc vào năm ngoái.
Tom told me you might want to stay with us.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể muốn ở lại với chúng tôi.
I suspect Tom and Mary are very curious.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary rất tò mò.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
That's not for you to say.	Đó không phải là để bạn nói.
We used a pump to get the water out of the basement.	Chúng tôi đã sử dụng một máy bơm để đưa nước ra khỏi tầng hầm.
Do you like the cake that Tom baked?	Bạn có thích chiếc bánh mà Tom nướng không?
Tom went barefoot.	Tom đã đi chân trần.
Tom is both rich and very generous.	Tom vừa giàu có vừa rất hào phóng.
Tom usually does it alone.	Tom thường làm điều đó một mình.
Tom is the type to be late to his own wedding.	Tom là kiểu người đến muộn trong đám cưới của chính mình.
Who asked Tom to leave?	Ai đã yêu cầu Tom rời đi?
A friend of mine called me at my office.	Một người bạn của tôi đã gọi cho tôi tại văn phòng của tôi.
In 2013, Tom moved his family to Boston.	Năm 2013, Tom chuyển gia đình đến Boston.
Tom says that Mary may not be pleased.	Tom nói rằng Mary có thể không hài lòng.
I wonder if Tom is right.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đúng không.
You are taking advantage of her weakness.	Bạn đang lợi dụng điểm yếu của cô ấy.
Tom never talks about work.	Tom không bao giờ nói về công việc.
Who taught Tom how to dance?	Ai đã dạy Tom cách nhảy?
I'm reheating leftovers for lunch.	Tôi đang hâm nóng thức ăn thừa cho bữa trưa.
Tom says he has always lived in Australia.	Tom nói rằng anh ấy luôn sống ở Úc.
I think Tom might be right.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đúng.
We can't lose the chance.	Chúng ta không thể mất cơ hội.
You don't have to do anything you don't want to.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì bạn không muốn.
Tom is a victim of bullying.	Tom là nạn nhân của bắt nạt.
You should be a lawyer.	Bạn nên là một luật sư.
I cannot untie this knot.	Tôi không thể tháo nút thắt này.
Jamaica gradually increased its independence from Britain.	Jamaica dần dần tăng cường độc lập khỏi Anh.
We had to stay in Australia for three more days.	Chúng tôi phải ở lại Úc thêm ba ngày.
Tom thought doing that would be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
I didn't know that Tom and Mary were married.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã kết hôn.
When was the last time you had a girlfriend?	Lần cuối cùng bạn có bạn gái là khi nào?
Tom tells Mary that she shouldn't walk alone after dark.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên đi bộ một mình sau khi trời tối.
Tom realized that he should apologize.	Tom nhận ra rằng anh ấy nên xin lỗi.
We never know what the future has in store.	Chúng tôi không bao giờ biết tương lai có gì trong cửa hàng.
I think you guys might enjoy coming with us.	Tôi nghĩ các bạn có thể thích đi cùng chúng tôi.
Both Tom and John said that they wished not to let Mary kiss them.	Cả Tom và John đều nói rằng họ ước gì không để Mary hôn họ.
I didn't get a chance to visit Boston.	Tôi không có cơ hội đến thăm Boston.
Nearly everyone there thought it was a good idea.	Gần như tất cả mọi người ở đó đều cho rằng đó là một ý kiến ​​hay.
I never thought Tom would do that again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ làm như vậy một lần nữa.
Tom was as scared as we were.	Tom cũng sợ hãi như chúng tôi.
Tom probably didn't know if Mary was hungry or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có đói hay không.
What should Tom do?	Tom nên làm gì?
Tom is still depressed.	Tom vẫn còn chán nản.
Tom didn't know what Mary wanted him to say.	Tom không biết Mary muốn anh ta nói gì.
I think Tom wants to know that you are planning to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn biết rằng bạn đang dự định làm điều đó.
Don't make a fuss anymore.	Đừng làm ầm ĩ nữa.
Tom is absolutely right.	Tom hoàn toàn đúng.
Tom took off his clothes and put on his pajamas.	Tom cởi bỏ quần áo và mặc bộ đồ ngủ vào.
You have done a wonderful job.	Bạn đã hoàn thành một công việc tuyệt vời.
A pessimist does not expect to be kissed by anyone.	Một người bi quan không mong đợi được hôn bởi bất cứ ai.
He was stupid to behave like that.	Anh ta thật ngu ngốc khi cư xử như vậy.
I didn't realize that no one would help me.	Tôi đã không nhận ra rằng không ai sẽ giúp tôi.
Maybe Tom and Mary should do it together.	Có lẽ Tom và Mary nên làm điều đó cùng nhau.
You did well, Tom.	Bạn đã làm tốt, Tom.
Why did you sign the confession?	Tại sao bạn lại ký vào bản thú tội?
I'm so sorry, but I seem to have lost your umbrella.	Tôi rất xin lỗi, nhưng dường như tôi đã làm mất chiếc ô của bạn.
You promised us that you wouldn't do it again.	Bạn đã hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó nữa.
I hope that Tom doesn't let us down.	Tôi hy vọng rằng Tom không làm chúng tôi thất vọng.
I didn't know that Tom was doing that right now.	Tôi không biết rằng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I can't get there for an hour.	Tôi không thể đến đó trong một giờ.
I really look forward to your visit in the near future.	Tôi thực sự mong đợi chuyến thăm của bạn trong tương lai gần.
Tom realized that he couldn't afford it.	Tom nhận ra rằng anh ấy không đủ khả năng chi trả.
I have never heard him speak ill of others.	Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói xấu người khác.
Tom is usually at home on Mondays.	Tom thường ở nhà vào thứ Hai.
Tom was the first to enter the room.	Tom là người đầu tiên bước vào phòng.
Tom and Mary are fast runners.	Tom và Mary là những người chạy nhanh.
I won't come back here again.	Tôi sẽ không quay lại đây nữa.
You don't think I did that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Tom admitted that he was nervous.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã rất lo lắng.
Children will often cry when they are scared.	Trẻ em thường sẽ khóc khi chúng sợ hãi.
Tom expected Mary to come at any moment.	Tom mong Mary sẽ đến bất cứ lúc nào.
The kids are waiting in line to get on the bus.	Những đứa trẻ đang xếp hàng dài để lên xe buýt.
Tom says that Mary is probably still upset.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn khó chịu.
No one else can find Tom, but I know exactly where he is.	Không ai khác có thể tìm thấy Tom, nhưng tôi biết chính xác anh ấy ở đâu.
I don't think Tom will ever forgive me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi.
Tom closes the shop early tonight.	Tom đóng cửa hàng sớm tối nay.
Tom will be with me this week.	Tom sẽ ở với tôi tuần này.
Tom is carrying a heavy backpack.	Tom đang mang một chiếc ba lô nặng.
I'm not sure how to translate that.	Tôi không chắc làm thế nào để dịch điều đó.
He prides himself on his punctuality.	Anh tự hào về sự đúng giờ của mình.
Tom lets Mary know that he cares about her.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy quan tâm đến cô ấy.
I wish you would do it early in the morning.	Tôi ước bạn sẽ làm điều đó vào sáng sớm.
Tom is a thirty year old policeman.	Tom là một cảnh sát ba mươi tuổi.
I'm sick of everything.	Tôi phát ốm vì mọi thứ.
I want to learn to swim.	Tôi muốn học bơi.
She avoids me.	Cô ấy tránh mặt tôi.
That's not my umbrella.	Đó không phải là ô của tôi.
I am absolutely certain of that.	Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
Tom knows Mary.	Tom biết Mary.
The man standing in front of the hotel looked a bit like Tom.	Người đàn ông đứng trước khách sạn trông hơi giống Tom.
We tried to come to a compromise with them.	Chúng tôi đã cố gắng đi đến một thỏa hiệp với họ.
That is a very impolite question.	Đó là một câu hỏi rất bất lịch sự.
I will have to innovate.	Tôi sẽ phải đổi mới.
Tom says he has no idea what happened.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về những gì đã xảy ra.
"How about a cup of coffee?" 	"Làm thế nào về một tách cà phê?"
"I wish I could, but I have some places I have to go."	"Tôi ước tôi có thể, nhưng tôi có một số nơi tôi phải đi."
Tom says that Mary may still be scared.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn sợ hãi.
Unless it rains, I'll go too.	Trừ khi trời mưa, tôi cũng sẽ đi.
Tom plays the violin very well.	Tom chơi vĩ cầm rất giỏi.
Tom is due to fly to Australia next Monday.	Tom dự định sẽ bay đến Úc vào thứ Hai tới.
If you are going abroad, you will need a passport.	Nếu bạn định ra nước ngoài, bạn cần phải có hộ chiếu.
I have decided to go to Boston for the summer.	Tôi đã quyết định đến Boston vào mùa hè.
Tom is a miner.	Tom là một thợ mỏ.
I don't get depressed often.	Tôi không thường xuyên bị trầm cảm.
I don't feel like doing this today.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều này ngày hôm nay.
I don't like cheese.	Tôi không thích pho mát.
Tom and I were both happy to help.	Tom và tôi đều rất vui khi được giúp đỡ.
Who is your favorite player?	Người chơi yêu thích của bạn là ai?
Tom offered to help me.	Tom đã đề nghị giúp tôi.
Tom is very good with children.	Tom rất tốt với trẻ em.
You succeeded.	Bạn đã thành công.
Tom gets up before dawn most mornings.	Tom thường dậy trước bình minh vào hầu hết các buổi sáng.
I thought I might have been too critical.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể đã quá chỉ trích.
Tom tricked us all.	Tom đã lừa tất cả chúng ta.
Did anyone help Tom?	Có ai đã giúp Tom không?
Tomorrow is my thirtieth birthday.	Ngày mai là sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi.
I guess it was Tom.	Tôi đoán rằng đó là Tom.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
I think Tom would love to hear you sing.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất thích nghe bạn hát.
Tom didn't talk to Mary about it.	Tom đã không nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom rides his bike around town with his friends.	Tom đạp xe quanh thị trấn cùng bạn bè.
Please don't look at your phone while we are eating.	Vui lòng không nhìn vào điện thoại của bạn khi chúng tôi đang ăn.
I promise you won't be disappointed.	Tôi hứa rằng bạn sẽ không thất vọng.
Tom met Mary online.	Tom đã gặp Mary trên mạng.
Can't believe a man broke his promise.	Không thể tin được một người đàn ông thất hứa.
Tom is in the swimming pool.	Tom đang ở trong bể bơi.
Tom is very pessimistic, isn't he?	Tom rất bi quan, phải không?
Who will be the chair today?	Ai sẽ là chủ tọa hôm nay?
Tom said Mary is likely very desperate to do that.	Tom cho biết Mary có khả năng rất tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom said Mary told him she was looking forward to doing that.	Tom cho biết Mary đã nói với anh rằng cô ấy rất mong được làm điều đó.
I go for a walk at six in the morning.	Tôi đi dạo lúc sáu giờ sáng.
I think Tom could be gone on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ra đi vào ngày 20 tháng 10.
Tom is surprised to see Mary helping John.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary giúp đỡ John.
We don't have any other choice.	Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
The situation has gotten worse since then.	Tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ đó.
Don't you want to know how Tom did it?	Bạn không muốn biết Tom đã làm điều đó như thế nào?
Before going to the dentist, Tom had a glass of schnapps.	Trước khi đến gặp nha sĩ, Tom đã uống một ly schnapps.
Am I the only one who doesn't know how to do that?	Tôi có phải là người duy nhất không biết làm điều đó?
Tom says he tried LSD once.	Tom nói rằng anh ấy đã thử LSD một lần.
I don't really have a favorite movie.	Tôi không thực sự có một bộ phim yêu thích.
Shinano is longer than any other river in Japan.	Shinano dài hơn bất kỳ con sông nào khác ở Nhật Bản.
I really like hot peppers.	Tôi rất thích ớt cay.
I think Tom is sick.	Tôi nghĩ rằng Tom bị ốm.
Tom was charged with manslaughter.	Tom bị buộc tội ngộ sát.
I didn't do anything bad.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì xấu.
I wish that you would not lie to me anymore.	Tôi ước rằng bạn đừng nói dối tôi nữa.
They watched attentively.	Họ chăm chú theo dõi.
Is there anything we need to do before the meeting this afternoon?	Có điều gì chúng ta cần làm trước cuộc họp chiều nay không?
I doubt Tom and Mary can't do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thể làm điều đó.
Is Tom always here on Mondays?	Tom có ​​luôn ở đây vào thứ Hai không?
Cars cause a lot of pollution.	Ô tô gây ô nhiễm rất nhiều.
Tom has a low voice.	Tom có ​​một giọng nói thấp.
Tom seems unusual.	Tom có ​​vẻ khác thường.
I think Tom will want to try some Japanese food.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn thử một số món ăn Nhật Bản.
His story is inconsistent in many places.	Câu chuyện của anh ấy không nhất quán ở nhiều chỗ.
I'm standing outside the church right now.	Tôi đang đứng bên ngoài nhà thờ ngay bây giờ.
I'm wrong.	Tôi đã sai.
I'm going to get my eyes checked tomorrow.	Tôi sẽ đi kiểm tra mắt vào ngày mai.
We have to tell Tom about it.	Chúng ta phải nói với Tom về việc đó.
I definitely won't be there tomorrow.	Tôi chắc chắn sẽ không ở đó vào ngày mai.
I doubt that Tom understands French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom hiểu tiếng Pháp.
Tom is the one who ate all the strawberries.	Tom là người đã ăn hết dâu tây.
I'm really glad I wasn't asked to do that.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã không được yêu cầu làm điều đó.
Tom told me he did it better than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm việc đó giỏi hơn Mary.
I am the owner of this restaurant.	Tôi là chủ sở hữu của nhà hàng này.
Have you talked to Tom lately?	Bạn có nói chuyện với Tom gần đây không?
I told you it wouldn't take too long.	Tôi đã nói với bạn là sẽ không mất quá nhiều thời gian.
I was electrocuted.	Tôi bị điện giật.
Don't wander too far.	Đừng đi lang thang quá xa.
He wrestled his attacker to the ground.	Anh ta vật kẻ tấn công của mình xuống đất.
I think that's why Tom doesn't have friends.	Tôi nghĩ đó là lý do Tom không có bạn.
Tom already knew who would do it.	Tom đã biết ai sẽ làm điều đó.
I don't know if I have enough money to buy everything I need.	Tôi không biết liệu mình có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần hay không.
Tom has been teaching French for thirteen years.	Tom đã dạy tiếng Pháp được mười ba năm.
Tom admits he's weak.	Tom thừa nhận anh ấy yếu đuối.
Come see me if you have time.	Hãy đến gặp tôi nếu bạn có thời gian.
Tom says he really doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom helped the old lady carry her things to her car.	Tom đã giúp bà cụ mang đồ ra xe của bà.
Tom has conflicting feelings.	Tom có ​​những cảm xúc mâu thuẫn.
Tom doesn't care about anything else.	Tom không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Tom wants to be famous.	Tom muốn nổi tiếng.
Tom should exercise more.	Tom nên tập thể dục nhiều hơn.
You will miss me.	Bạn sẽ nhớ tôi.
Who taught you to surf so well?	Ai đã dạy bạn lướt tốt như vậy?
I know that Tom agreed to do it.	Tôi biết rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom will be well soon.	Tom sẽ sớm khỏe lại.
What is your teacher's name?	Tên giáo viên của bạn là gì?
You can lose everything if you are not careful.	Bạn có thể mất mọi thứ nếu không cẩn thận.
I'm glad you're satisfied with your work.	Tôi rất vui vì bạn hài lòng với công việc của mình.
Circus in town.	Gánh xiếc trong thị trấn.
Are you in love with Tom?	Bạn đang yêu Tom?
I think Tom doesn't know how to play this game.	Tôi nghĩ Tom không biết chơi trò chơi này.
Tom will come after lunch.	Tom sẽ đến sau bữa trưa.
I don't know what's going on around here.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh đây.
Don't forget that I love you.	Đừng quên rằng anh yêu em.
There are many young couples in the park.	Có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ trong công viên.
Tom told me that he hoped Mary would be courteous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ nhã nhặn.
It is very dangerous to expose babies to strong sunlight.	Rất nguy hiểm nếu để trẻ sơ sinh tiếp xúc với ánh nắng mạnh.
Tom does not pay alimony.	Tom không trả tiền cấp dưỡng.
A woman can not have a dream?	Một người phụ nữ không thể có một giấc mơ?
I don't want another one.	Tôi không muốn một cái khác.
Tom's prediction was almost correct.	Dự đoán của Tom gần như đúng.
I don't remember where I parked my car.	Tôi không nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Tom hasn't bothered me lately.	Tom đã không làm phiền tôi gần đây.
I assure you that I would do it if I was allowed to.	Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó nếu tôi được phép.
I think Tom won't worry.	Tôi nghĩ Tom sẽ không lo lắng.
Tom wasn't the only one to be late. 	Tom không phải là người duy nhất đến muộn.
Mary was also late.	Mary cũng đến muộn.
I wonder what is the advantage of this technique.	Tôi tự hỏi ưu điểm của kỹ thuật này là gì.
Tom should be scared.	Tom nên sợ hãi.
You have no choice for me.	Bạn không còn lựa chọn nào cho tôi.
You are not very helpful.	Bạn không được hữu ích cho lắm.
I hope it will be successful.	Tôi hy vọng nó sẽ thành công.
The French-speaking priest will be here next week.	Vị linh mục nói tiếng Pháp sẽ đến đây vào tuần tới.
I get up at six o'clock tomorrow morning.	Tôi dậy lúc sáu giờ sáng mai.
Tom held up a finger.	Tom giơ một ngón tay lên.
It's not easy being the youngest in the family.	Thật không dễ dàng khi trở thành người trẻ nhất trong gia đình.
Tom says he will let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để Mary lái xe.
Tom didn't think Mary had done it.	Tom không nghĩ rằng Mary đã hoàn thành việc đó.
I'm not staying with Tom in Australia.	Tôi không ở với Tom ở Úc.
What are some of your leadership experiences?	Một số kinh nghiệm lãnh đạo của bạn là gì?
He finally achieved what he set out to do.	Cuối cùng anh ấy đã đạt được những gì anh ấy đặt ra.
I think Tom will want to see the ships leave.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn nhìn những con tàu rời đi.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
Tom got out of scot-free.	Tom đã thoát ra khỏi scot-free.
Tom found Mary's ring behind that couch.	Tom tìm thấy chiếc nhẫn của Mary đằng sau chiếc ghế dài đó.
Tom still does it.	Tom vẫn làm điều đó.
Tom used to be chubby.	Tom từng rất mũm mĩm.
Can you give Tom this for me?	Bạn có thể cho Tom cái này cho tôi không?
Tom and I want your help.	Tom và tôi muốn bạn giúp đỡ.
This is not fun.	Đây không phải là niềm vui.
Tom loves challenges.	Tom thích thử thách.
Tom saw Mary's car in the parking lot.	Tom nhìn thấy xe của Mary ở bãi đậu xe.
Silence reigned throughout the speech.	Sự im lặng ngự trị trong suốt bài phát biểu.
I know that I can do it in less than three hours.	Tôi biết rằng tôi có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Tom really should have given Mary more time to do that.	Tom thực sự nên cho Mary nhiều thời gian hơn để làm điều đó.
Tom decided to say yes.	Tom đã quyết định nói có.
He hasn't come back yet. 	Anh ấy vẫn chưa về.
He may have had an accident.	Anh ta có thể đã gặp tai nạn.
Tom says he hopes Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không muốn làm điều đó.
Tom bought three bottles of water.	Tom đã mua ba chai nước.
Tom lied to his parents.	Tom đã nói dối bố mẹ mình.
Tom really likes me.	Tom thực sự thích tôi.
I don't believe what Tom told us.	Tôi không tin những gì Tom nói với chúng tôi.
I know you won't leave me.	Tôi biết bạn sẽ không bỏ rơi tôi.
Tom said Mary wasn't sure if John could take care of himself.	Tom cho biết Mary không chắc liệu John có thể tự chăm sóc bản thân hay không.
Tom is the scary type.	Tom là loại đáng sợ.
Would you like me to buy this for you?	Bạn có muốn tôi mua cái này cho bạn không?
The last time Tom wasn't here.	Lần cuối cùng Tom đã không ở đây.
I'm sure I can find something for you to wear.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể tìm thấy một cái gì đó cho bạn để mặc.
Tom barely does anything other than read books.	Tom hầu như không làm bất cứ điều gì khác ngoài đọc sách.
I think Tom was trying to make something to eat when we visited.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố gắng làm một cái gì đó để ăn khi chúng tôi đến thăm.
Are you ready to talk?	Bạn đã sẵn sàng để nói chuyện chưa?
Tom is always trying to sell me things.	Tom luôn cố gắng bán đồ cho tôi.
There are capers visible in the sauce.	Có nụ bạch hoa có thể nhìn thấy trong nước sốt.
I thought you would be outside on a day like this.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở bên ngoài vào một ngày như thế này.
Tom loves to eat ice cream.	Tom rất thích ăn kem.
She has turned 81 years old.	Cô ấy đã bước sang tuổi 81.
Isn't that what you said?	Đó không phải là những gì bạn đã nói?
Tom arrived at three o'clock.	Tom đến lúc ba giờ.
I think you are friends with Tom.	Tôi nghĩ bạn là bạn của Tom.
Why did you tell Tom I was going to wait until Monday to go?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi định đợi đến thứ Hai để đi?
You are partly correct.	Bạn đúng một phần.
I sat there for a short while, too surprised to move.	Tôi ngồi đó trong một thời gian ngắn, quá ngạc nhiên để di chuyển.
How much money do you think Tom spends a month?	Bạn nghĩ Tom tiêu bao nhiêu tiền một tháng?
Tom said he would rather stay at home.	Tom nói anh ấy thà ở nhà.
I don't believe Tom overdosed.	Tôi không tin rằng Tom đã sử dụng quá liều.
I did that more than once.	Tôi đã làm điều đó nhiều hơn một lần.
Tom said he thought I might not want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không muốn làm điều đó.
Hold the microphone a little further from your mouth.	Giữ micrô xa miệng hơn một chút.
Tom plays banjo with one of the local bluegrass bands.	Tom chơi banjo với một trong những ban nhạc bluegrass địa phương.
Tom hopes Mary doesn't come back.	Tom hy vọng Mary không quay lại.
I am completely happy here.	Tôi hoàn toàn hạnh phúc ở đây.
Tom won't be able to take the job.	Tom sẽ không thể đảm đương công việc này.
Maybe we should ask Tom for help.	Có lẽ chúng ta nên nhờ Tom giúp đỡ.
Tom knows Mary has a boyfriend.	Tom biết Mary đã có bạn trai.
Put your bedding away.	Cất bộ đồ giường của bạn đi.
I wonder what made Tom think Mary didn't?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không làm vậy?
Tom is a regular.	Tom là một người thường xuyên.
Let's split the reward fifty years.	Hãy chia phần thưởng năm mươi năm.
I was afraid of what the teacher would say.	Tôi sợ những gì giáo viên sẽ nói.
You know it's not like that.	Bạn biết nó không phải như vậy.
Tom fought well.	Tom đã chiến đấu tốt.
I hope I don't get caught.	Tôi hy vọng tôi không bị bắt.
You should tell Tom Mary can't do that.	Bạn nên nói với Tom Mary không thể làm điều đó.
I think that's just what I need right now.	Tôi nghĩ đó chỉ là những gì tôi cần lúc này.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình cần phải làm gì.
Tom is the only one who can steal Mary's money.	Tom là người duy nhất có thể lấy trộm tiền của Mary.
Tom can do it faster than Mary.	Tom có ​​thể làm việc đó nhanh hơn Mary.
I didn't think we would be so busy today.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ bận rộn như vậy ngày hôm nay.
Without a doubt, Tom did it.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đã làm điều đó.
This is worthless to me.	Điều này là vô giá trị đối với tôi.
I don't need to go there alone.	Tôi không cần phải đến đó một mình.
I hope that this horse does not kick.	Tôi hy vọng rằng con ngựa này không đá.
I wish I had told Tom the truth.	Tôi ước gì tôi đã nói cho Tom biết sự thật.
Tom struggled to sit up.	Tom chật vật ngồi dậy.
How many years have you been teaching children to swim?	Bạn dạy bơi cho trẻ em được bao nhiêu năm rồi?
I was so looking forward to meeting you.	Tôi đã rất nóng lòng được gặp bạn.
I don't have time for this.	Tôi không có thời gian cho việc này.
I don't remember anyone named Tom.	Tôi không nhớ ai tên Tom.
Tom tried calling Mary, but she didn't answer.	Tom đã thử gọi cho Mary, nhưng cô ấy không trả lời.
Tom denied that he did it.	Tom phủ nhận rằng anh ta đã làm điều đó.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom wants to spend the rest of his life with Mary.	Tom muốn dành phần đời còn lại của mình với Mary.
Tom is a jokester.	Tom là một kẻ không biết pha trò.
I have something else to show you.	Tôi có một cái gì đó khác để cho bạn xem.
Tom says he didn't know Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể làm điều đó.
I talked to Tom and he said Mary was okay.	Tôi đã nói chuyện với Tom và anh ấy nói Mary không sao.
Tom said he couldn't do what I asked him to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom is aware of the truth.	Tom nhận thức được sự thật.
You know I don't sing very well.	Bạn biết tôi hát không hay lắm.
Tom would hate that.	Tom sẽ ghét điều đó.
Tom is not awake.	Tom không tỉnh.
Almost everyone speaks French.	Hầu như tất cả mọi người đều nói tiếng Pháp.
Help me dismantle it.	Giúp tôi tháo dỡ nó.
Tom will give you all the information you need.	Tom sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần.
Tom did it on purpose.	Tom đã cố tình làm vậy.
I don't think Tom will be honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thành thật.
When was the last time you heard Tom complain?	Lần cuối cùng bạn nghe Tom phàn nàn là khi nào?
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
If you could share a meal with any three people, dead or alive, who would they be?	Nếu bạn có thể chia sẻ một bữa ăn với bất kỳ ba người nào, dù sống hay đã chết, họ sẽ là ai?
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
I am losing patience.	Tôi đang mất kiên nhẫn.
They don't belong here.	Họ không thuộc về đây.
Tom is a stockbroker.	Tom là một nhà môi giới chứng khoán.
Maybe you're too young to understand what's going on.	Có lẽ bạn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
In 1603, when King James I came to power, football was allowed again.	Năm 1603, khi vua James I lên nắm quyền, bóng đá lại được phép sử dụng.
I can take a long break when this job is done.	Tôi có thể nghỉ ngơi dài ngày khi công việc này hoàn thành.
I don't write to Tom anymore.	Tôi không viết thư cho Tom nữa.
I didn't know that Tom and Mary went to Boston together.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã đến Boston cùng nhau.
You can predict.	Bạn có thể đoán trước được.
I explained the situation to Tom.	Tôi giải thích tình hình cho Tom.
There's more than I thought.	Có nhiều hơn tôi nghĩ.
Tom always kept it a secret.	Tom luôn giữ bí mật.
I think something is wrong with Tom.	Tôi nghĩ có gì đó không ổn với Tom.
I'm pretty sure I did the right thing.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã làm đúng.
We want to reach a wider audience.	Chúng tôi muốn tiếp cận nhiều đối tượng hơn.
Tom knows that Mary knows John.	Tom biết rằng Mary biết John.
I will see to arrange for the party.	Tôi sẽ xem để sắp xếp cho bữa tiệc.
Is that the best thing you can do for Tom?	Đó có phải là điều tốt nhất bạn có thể làm cho Tom?
How did Tom get to Boston?	Tom đã đến Boston như thế nào?
Isn't that a bit extreme?	Đó không phải là một chút cực đoan?
There's only one thing that I really want.	Chỉ có một điều mà tôi thực sự muốn.
I will be here from 2:30 to 6:30.	Tôi sẽ ở đây từ 2:30 đến 6:30.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
I don't have as much time as you.	Tôi không có nhiều thời gian như bạn.
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
The courthouse is on Park Street.	Tòa án nằm trên Phố Park.
Tom is in his place, isn't he?	Tom đang ở trong chỗ của mình, phải không?
The last time I saw Tom was Monday morning.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là sáng thứ Hai.
Tom has lunch every day at noon.	Tom ăn trưa hàng ngày vào buổi trưa.
Tom did it for his country.	Tom đã làm điều đó cho đất nước của mình.
I will return to Boston.	Tôi sẽ trở lại Boston.
He will retire next spring.	Anh ấy sẽ nghỉ hưu vào mùa xuân tới.
Tom wakes me up.	Tom gọi tôi dậy.
Tom looks cold.	Tom có ​​vẻ lạnh lùng.
Tom and John are like my brothers.	Tom và John giống như anh em của tôi.
You have a plane to pick up.	Bạn có một chiếc máy bay để đón.
Time to put the kids to bed.	Đã đến lúc bạn cho bọn trẻ đi ngủ.
Tom told me he was losing weight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang giảm cân.
"Can I come in?" 	"Tôi vào được không?"
"Yes, come in."	"Ừ, vào đi."
You are a genius.	Bạn là một thiên tài.
I think one of these notebooks is yours.	Tôi nghĩ rằng một trong những cuốn sổ này là của bạn.
Tom is not very hungry.	Tom không đói lắm.
I hope Tom will be at the party.	Tôi hy vọng Tom sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Tom can no longer control himself.	Tom không còn kiểm soát được bản thân.
I don't know Tom knows who would do it for him.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom told Mary he could see her on Monday.	Tom nói với Mary rằng anh có thể gặp cô ấy vào thứ Hai.
Tom doesn't really sleep.	Tom không thực sự ngủ.
Tom isn't the one to tell me I shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom says he thinks it could happen in Australia as well.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng nó cũng có thể xảy ra ở Úc.
Tom quickly realized that no one was paying attention to him.	Tom nhanh chóng nhận ra rằng không ai để ý đến mình.
Tom's name is on the ballot.	Tên của Tom có ​​trên lá phiếu.
I know why I shouldn't.	Tôi biết tại sao tôi không nên làm như vậy.
The Dow Jones Average is up two points today.	Chỉ số trung bình Dow Jones đã tăng hai điểm trong ngày hôm nay.
Tom began to go bald.	Tom bắt đầu hói đầu.
Tom wakes Mary up.	Tom gọi Mary dậy.
That may not be as difficult as you think.	Điều đó có thể không khó như bạn nghĩ.
Tom passed Mary's house on his way to school.	Tom đi ngang qua nhà Mary trên đường đến trường.
Cut me a little lazy.	Cắt cho tôi một chút lười biếng.
I imagine that Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi tưởng tượng rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm việc đó.
I tried to get Tom to learn how to drive.	Tôi đã cố gắng để Tom học cách lái xe.
Tom earns three times more than me.	Tom kiếm được nhiều hơn tôi gấp ba lần.
It will be sunny.	Trời sẽ nắng.
I am blind in my right eye.	Tôi bị mù mắt phải.
Tom introduced Mary to his daughter.	Tom đã giới thiệu Mary với con gái của mình.
Tom and I play miniature golf.	Tom và tôi chơi gôn thu nhỏ.
Don't dodge the question.	Đừng trốn tránh câu hỏi.
Tom's first marriage ended in divorce.	Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tom kết thúc bằng ly hôn.
Tom admits that what he did was wrong.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ta đã làm là sai.
I run faster than Tom.	Tôi chạy nhanh hơn Tom.
We can't leave Tom behind.	Chúng ta không thể bỏ lại Tom.
Tom will do it in a day or two.	Tom sẽ làm điều đó trong một hoặc hai ngày.
Tom doesn't want to comment on that.	Tom không muốn bình luận về điều đó.
To be honest I drank some beer.	Nói thật là tôi đã uống một chút bia.
Tom wants to study medicine.	Tom muốn học y khoa.
After dinner, I went for a walk on the beach.	Sau bữa tối, tôi đi dạo trên bãi biển.
Tom says he wants to replace the drummer in his band.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay thế tay trống trong ban nhạc của mình.
Tom got an A in the exam.	Tom đã đạt điểm A trong kỳ thi.
Mary rummaged through her bag.	Mary lục tung túi xách của mình.
We don't want to do that here.	Chúng tôi không muốn làm điều đó ở đây.
Tom will go home by himself.	Tom sẽ tự về nhà.
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ có thể làm được điều đó.
Maybe let Tom get there by bike.	Có thể cho Tom đến đó bằng xe đạp.
He has no home.	Anh ấy không có nhà.
What is your favorite self-help book?	Cuốn sách self-help yêu thích của bạn là gì?
I don't think Tom is old enough to drink.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ lớn để uống rượu.
Tom will probably buy mom some flowers for Mother's Day.	Tom có ​​thể sẽ mua cho mẹ một vài bông hoa cho Ngày của Mẹ.
He is brave and honest.	Anh ấy dũng cảm và trung thực.
You are a sight to behold.	Bạn là một cảnh tượng nhức mắt.
Does Tom still believe in ghosts?	Tom có ​​còn tin vào ma không?
Tom is used to winning.	Tom đã quen với việc chiến thắng.
I'll let you know as soon as anything happens.	Tôi sẽ cho bạn biết ngay khi có bất cứ điều gì xảy ra.
We have culture.	Chúng tôi có văn hóa.
The clown fell on purpose.	Chú hề ngã xuống có chủ đích.
I care about you.	Tôi quan tâm đến bạn.
These shoes are old.	Đôi giày này đã cũ.
You are very good at it.	Bạn rất giỏi về nó.
I wonder if Tom is really surprised.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ngạc nhiên không.
I didn't know Tom was a detective.	Tôi không biết Tom là thám tử.
I worry about everything.	Tôi lo lắng về mọi thứ.
Both Tom and I just stared at Mary.	Cả tôi và Tom đều chỉ nhìn chằm chằm vào Mary.
I know Tom did it for us.	Tôi biết Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Did Tom really talk to Mary?	Tom đã thực sự nói chuyện với Mary?
Tom is looking forward to it.	Tom đang mong đợi điều đó.
I haven't found a doctor yet.	Tôi vẫn chưa tìm được bác sĩ.
No matter what anyone says, I won't go.	Bất kể ai nói gì, tôi sẽ không đi.
Tom should be crazy.	Tom nên điên cuồng.
You must be here by 2:30 p.m. tomorrow.	Bạn phải có mặt ở đây lúc 2:30 chiều mai.
Baseball is said to have been invented in Cooperstown in 1839.	Bóng chày được cho là đã được phát minh ra ở Cooperstown vào năm 1839.
I wonder if Tom really forgot to tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quên bảo Mary làm điều đó không.
What Tom really wants to eat is chocolate pudding.	Thứ mà Tom thực sự muốn ăn là bánh pudding sô cô la.
Tom lived about three hours ago.	Tom sống cách đây khoảng ba giờ.
Tom is in the army, isn't he?	Tom đang trong quân đội, phải không?
Tom has a good relationship with John.	Tom có ​​quan hệ tốt với John.
Neither Tom nor Mary had to do it right away.	Cả Tom và Mary đều không phải làm điều đó ngay lập tức.
Is Tom an adopted child?	Tom có ​​phải là con nuôi không?
Tom tells Mary that he is not tired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
Even though people know that smoking is not good for their health, people still smoke.	Dù biết hút thuốc là không tốt cho sức khỏe nhưng mọi người vẫn hút.
Why do you think Tom resigned?	Tại sao bạn cho rằng Tom từ chức?
It may rain, and then again, it may not.	Nó có thể mưa, và sau đó một lần nữa, nó có thể không.
I think you read too many comics.	Tôi nghĩ bạn đã đọc quá nhiều truyện tranh.
Can't you be a little more patient?	Bạn không thể kiên nhẫn hơn một chút được không?
Tom will grill fish for dinner tonight.	Tom sẽ nướng cá cho bữa tối nay.
Tom baked some cookies for the party.	Tom nướng một số bánh quy cho bữa tiệc.
You will be expected to dance with Tom.	Bạn sẽ được mong đợi sẽ khiêu vũ với Tom.
Tom is a skinny guy.	Tom là một chàng trai gầy.
Neither Tom nor Mary has a Japanese car.	Cả Tom và Mary đều không có xe hơi Nhật Bản.
I thought you said you need to do it today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was about to cry.	Tom sắp rơi nước mắt.
Tom's parents told him they thought he was too young to get married.	Cha mẹ của Tom nói với anh rằng họ nghĩ rằng anh còn quá trẻ để kết hôn.
I listen to Tom.	Tôi nghe Tom.
I know Tom is after me.	Tôi biết Tom đang theo đuổi tôi.
I used to do that when I was a kid.	Tôi đã từng làm điều đó khi tôi còn nhỏ.
I don't want to camp.	Tôi không muốn cắm trại.
Do you think Tom is happy that it's going to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​vui vì điều đó sẽ xảy ra không?
Tom's tone is a bit aggressive.	Giọng điệu của Tom có ​​chút hung hăng.
I took my phone out of my wallet and called Tom.	Tôi lấy điện thoại ra khỏi ví và gọi cho Tom.
I don't do this anymore.	Tôi không làm điều này nữa.
Tom finished second in the race.	Tom về thứ hai trong cuộc đua.
I have been waiting for you for over an hour.	Tôi đã đợi bạn hơn một giờ.
Tom forgot to write Mary.	Tom quên viết Mary.
There is a new boy at school.	Có một cậu bé mới đến trường.
I don't think I've impressed anyone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã gây ấn tượng với bất kỳ ai.
I think it's Tom's.	Tôi nghĩ đó là của Tom.
I know Tom is not a barber.	Tôi biết Tom không phải thợ cắt tóc.
Meet at 2:30 in front of Tom's house.	Gặp nhau lúc 2h30 trước nhà Tom.
Tom rarely wins.	Tom hiếm khi thắng.
Tom isn't a nice guy, is he?	Tom không phải là một chàng trai tốt, phải không?
The person you are looking for is not here.	Người bạn đang tìm không có ở đây.
Our eyes and ears are open, that's for sure.	Đôi mắt và đôi tai của chúng ta đang mở, đó là điều chắc chắn.
Will you have a seat?	Bạn sẽ có một chỗ ngồi?
Probably won't be able to do it alone.	Có lẽ sẽ không thể làm được điều đó một mình.
I used to drive to work every day, but now I walk.	Tôi thường lái xe đi làm hàng ngày, nhưng bây giờ tôi đi bộ.
I am the smartest.	Tôi là người thông minh nhất.
I won't be able to work tomorrow.	Tôi sẽ không thể làm việc vào ngày mai.
I've already decided.	Tôi đã quyết định rồi.
Please sign the dotted line.	Vui lòng ký vào dòng chấm.
Tom qualified.	Tom đủ tiêu chuẩn.
Playing baseball gives Tom more confidence.	Chơi bóng chày giúp Tom tự tin hơn.
I hope that you can come to Boston next summer.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể đến Boston vào mùa hè tới.
I thought Tom wouldn't do it again.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom called Mary after breakfast.	Tom gọi cho Mary sau khi ăn sáng.
Tom is a garbage collector.	Tom là một người thu gom rác.
Tom told me he wasn't sure what he should do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc mình nên làm gì.
Tom didn't say it was easy.	Tom không nói rằng nó là dễ dàng.
Tom avoided Mary's gaze.	Tom tránh ánh mắt của Mary.
Hurry up! 	Nhanh lên!
I don't have all day.	Tôi không có cả ngày.
Tom didn't want to testify, but he had to.	Tom không muốn làm chứng, nhưng anh phải làm.
That is a complicated question.	Đó là một câu hỏi phức tạp.
Tom says he saw Mary's dog.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy con chó của Mary.
I think Tom really wants to win.	Tôi nghĩ Tom thực sự muốn chiến thắng.
Tom is looking for that right now.	Tom đang tìm kiếm điều đó ngay bây giờ.
Tom should definitely return.	Tom chắc chắn nên trở về.
I saw Tom and Mary kissing behind the barn.	Tôi nhìn thấy Tom và Mary hôn nhau sau nhà kho.
I heard Tom doesn't live in Boston anymore.	Tôi nghe nói Tom không sống ở Boston nữa.
Tom pushed Mary out of the car.	Tom đẩy Mary ra khỏi xe.
Silence sometimes implies consent.	Sự im lặng đôi khi ngụ ý sự đồng ý.
Are you planning to go to Boston by bus?	Bạn có kế hoạch đi đến Boston bằng xe buýt?
I didn't know that you were looking for me.	Tôi không biết rằng bạn đang tìm kiếm tôi.
Of course, I'm joking.	Tất nhiên, tôi đang nói đùa.
I paid you.	Tôi đã trả tiền cho bạn.
Tom will be staying with his cousin for Christmas.	Tom sẽ ở với anh họ của mình vào Giáng sinh.
I don't think I can make it tonight.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó tối nay.
We were very clear about that.	Chúng tôi đã rất rõ ràng về điều đó.
I was cheated on by someone I thought was a friend of mine.	Tôi đã bị lừa dối bởi một người mà tôi từng nghĩ là một người bạn của tôi.
That guy has left his rocker!	Anh chàng đó đã rời khỏi rocker của mình!
I never said it was such a big deal.	Tôi chưa bao giờ nói đó là một vấn đề lớn như vậy.
Tom came to us.	Tom đến với chúng tôi.
What is the difference between a puffin and a penguin?	Sự khác biệt giữa một con puffin và một con chim cánh cụt là gì?
I can't believe Tom would actually say no to me.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ thực sự nói không với tôi.
I know that Tom and Mary both have to do it.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Tom planned a surprise birthday party for Mary.	Tom đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Mary.
Tom left early for the funeral.	Tom về sớm để dự đám tang.
I heard my pants torn.	Tôi nghe thấy quần của mình bị rách.
At least you can't stay until Monday?	Ít nhất bạn không thể ở lại cho đến thứ Hai?
Tom was screaming quite a lot.	Tom đã la hét khá nhiều.
How would you interpret this poem?	Bạn giải thích bài thơ này như thế nào?
Why should Tom want that?	Tại sao Tom nên muốn điều đó?
Pesticides could be an answer.	Thuốc trừ sâu có thể là một câu trả lời.
How many hours a day do you do it?	Bạn làm việc đó bao nhiêu giờ một ngày?
How does Tom usually play tennis?	Tom thường chơi quần vợt như thế nào?
Tom should seriously consider not doing so anymore.	Tom nên nghiêm túc xem xét việc không làm như vậy nữa.
I picked out a new hat at the store.	Tôi đã chọn ra một chiếc mũ mới ở cửa hàng.
I hope Tom will spend a long time in prison.	Tôi hy vọng Tom sẽ phải ngồi tù một thời gian dài.
I don't drink a lot of beer, but I do drink a lot of alcohol.	Tôi không uống nhiều bia, nhưng tôi uống rất nhiều rượu.
I'm sure Tom doesn't want to be responsible for that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn là người phải chịu trách nhiệm về việc làm đó.
I know that Tom is not planning to go to Australia with you.	Tôi biết rằng Tom không định đi Úc với bạn.
Nuclear war will end life on this planet.	Chiến tranh hạt nhân sẽ kết thúc sự sống trên hành tinh này.
Why didn't Tom come?	Tại sao Tom không đến?
Tom said he thought Mary was broken.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
I don't think there's any harm in telling you now.	Tôi không nghĩ rằng việc nói với bạn bây giờ có hại gì.
Obviously Tom had to help me do that.	Rõ ràng là Tom phải giúp tôi làm điều đó.
That would be good.	Điều đó sẽ tốt.
He married a hostess.	Anh kết hôn với một nữ tiếp viên.
Tom is rather moody.	Tom khá ủ rũ.
I thought you said it's not contagious.	Tôi nghĩ bạn đã nói nó không lây nhiễm.
I think Tom said he would be back.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy sẽ trở lại.
Does Tom know all this?	Tom có ​​biết tất cả những điều này không?
You were not elected.	Bạn đã không được bầu.
Let Tom fight his own battles.	Hãy để Tom chiến đấu những trận chiến của riêng mình.
Tom seems calm.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh.
I have a lot of older patients than me.	Tôi có rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi hơn tôi.
Tom will be fired if he does.	Tom sẽ bị sa thải nếu làm vậy.
Tom should probably tell Mary she has to be more careful next time she does it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng cô ấy phải cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
I expect you to make all the necessary arrangements.	Tôi mong bạn thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết.
We made it.	Chúng tôi đã làm được.
Tom fell off his horse and broke his arm.	Tom ngã ngựa và gãy tay.
Don't you want to meet Tom in person?	Bạn không muốn gặp trực tiếp Tom sao?
They won't listen to you.	Họ sẽ không nghe bạn.
Tom is in real trouble.	Tom đang gặp rắc rối thực sự.
I think Tom will be here later.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây sau.
I thought you said you would never try to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom and Mary are both in the hospital.	Tom và Mary đều đang ở trong bệnh viện.
I think you will be delighted.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ vui mừng.
Why don't we go back to Australia?	Tại sao chúng ta không quay trở lại Úc?
Tom is arguing with Mary about something.	Tom đang tranh cãi với Mary về điều gì đó.
My university has dormitories.	Trường đại học của tôi có ký túc xá.
It's too unstable.	Nó quá không ổn định.
I know that Tom is a sassy guy.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ ngổ ngáo.
I believe Tom will resign.	Tôi tin rằng Tom sẽ từ chức.
Tom packed his suitcase and went to Boston.	Tom thu dọn vali và đi đến Boston.
I think we won't be able to do that.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom said he would try.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử.
The tallest animal in the world is the giraffe.	Động vật cao nhất trên thế giới là hươu cao cổ.
I'm fine if you don't do it.	Tôi không sao cả nếu bạn không làm điều đó.
Tom remarried.	Tom tái hôn.
Can you catch the ball with one hand?	Bạn có thể bắt bóng bằng một tay không?
Tom and Mary didn't talk about the same thing.	Tom và Mary đã không nói về cùng một điều.
You should avoid binge eating.	Bạn nên tránh ăn uống vô độ.
Tom won't know.	Tom sẽ không biết.
I'm no one special.	Tôi không là ai đặc biệt.
Three attackers have been confirmed dead.	Ba kẻ tấn công đã được xác nhận đã thiệt mạng.
She married him at the age of 20.	Cô kết hôn với anh năm 20 tuổi.
I will be spending this weekend in Hawaii.	Tôi sẽ dành cuối tuần này ở Hawaii.
I can't tell you what Tom told me.	Tôi không thể nói cho bạn biết những gì Tom đã nói với tôi.
Who paid your tuition?	Ai đã trả học phí cho bạn?
How far do you think the market can go?	Bạn nghĩ thị trường có thể đi đến mức nào?
It is still in limbo.	Nó vẫn còn trong tình trạng lấp lửng.
Tom says he's not Canadian.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người Canada.
He said he was suffering from a severe headache.	Anh ấy nói rằng anh ấy đang bị đau đầu dữ dội.
This watch is not very expensive to me.	Chiếc đồng hồ này không đắt với tôi lắm.
If you want to stay young, you need to think young.	Nếu bạn muốn trẻ mãi, bạn cần phải nghĩ trẻ.
I'm sorry I couldn't attend your party.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Tom gave Mary a rose for Valentine's Day.	Tom đã tặng hoa hồng cho Mary vào ngày lễ tình nhân.
You can't bring those into the hospital room.	Bạn không thể mang những thứ đó vào phòng bệnh.
Tom pretends that he doesn't know Many People.	Tom giả vờ rằng anh ấy không biết Nhiều người.
Tom won't enjoy it.	Tom sẽ không thích thú đâu.
Tom sometimes comes home from work.	Tom đôi khi đi làm về.
I'll drive Tom home.	Tôi sẽ chở Tom về nhà.
Maybe it's better not to tell Tom what we're up to.	Có lẽ Tốt hơn là không nên nói với Tom những gì chúng ta định làm.
"Why are you wet?" 	"Sao em lại ướt?"
"I fell into the water."	"Tôi bị rơi xuống nước."
I heard that Tom and Mary wanted to talk to me.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary muốn nói chuyện với tôi.
Tom summons Mary to his office.	Tom triệu tập Mary đến văn phòng của mình.
Tom is waiting outside the cinema.	Tom đang đợi bên ngoài rạp chiếu phim.
Tom thinks he has a monopoly on the truth.	Tom nghĩ rằng anh ấy có độc quyền về sự thật.
I have no way of knowing if what he said is true or not.	Tôi không có cách nào để biết liệu những gì anh ấy nói có đúng hay không.
Why do you make Tom cry?	Tại sao bạn lại làm cho Tom khóc?
How do you plan to vote in the upcoming election?	Bạn định bỏ phiếu như thế nào trong cuộc bầu cử sắp tới?
I am the tallest in our class.	Tôi là người cao nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom and Mary are just getting to know each other.	Tom và Mary chỉ mới quen nhau.
Tom told me I wasn't fast enough.	Tom nói với tôi rằng tôi không đủ nhanh.
We pay Tom well.	Chúng tôi trả công xứng đáng cho Tom.
You have my goggles.	Bạn có kính bảo hộ của tôi.
Do you know why Tom was arrested?	Bạn có biết tại sao Tom bị bắt không?
"Are you ok?" 	"Bạn có ổn không?"
"No."	"Không."
Tom is busy all day today.	Hôm nay Tom bận cả ngày.
This is where Tom says he buried the treasure.	Đây là nơi Tom nói rằng anh đã chôn cất kho báu.
I am an outsider.	Tôi là người ngoài cuộc.
I'm not talking about Tom at all.	Tôi không nói về Tom chút nào.
Tom has cheated on you.	Tom đã lừa dối bạn.
Maybe Tom doesn't like Boston as much as you do.	Có lẽ Tom không thích Boston nhiều như bạn.
The whistles sounded.	Những tiếng còi hú vang lên.
Why don't you tell her directly?	Tại sao bạn không nói thẳng với cô ấy?
That country has a surplus. 	Nước đó xuất siêu.
It exports more than it imports.	Nó xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu.
Tom tried to give Mary some money, but she didn't accept it.	Tom đã cố gắng đưa cho Mary một số tiền, nhưng cô ấy không nhận.
It only took Tom a moment to decide.	Tom chỉ mất một lúc để quyết định.
I didn't know we had it.	Tôi không biết chúng tôi đã có nó.
Tom does not want to stay in Australia any longer.	Tom không muốn ở lại Úc lâu hơn nữa.
I'm waiting in the lobby.	Tôi đang đợi ở sảnh.
Tom tells Mary that she is very cute.	Tom nói với Mary rằng cô ấy rất dễ thương.
I'll see Tom right now.	Tôi sẽ gặp Tom ngay bây giờ.
It's time for you to be independent from your parents.	Đã đến lúc bạn độc lập với cha mẹ.
Why don't we meet at the station?	Tại sao chúng ta không gặp nhau ở nhà ga?
It's not as difficult as I thought it would be.	Làm điều đó không khó như tôi nghĩ.
We should have gone earlier.	Chúng ta nên đi sớm hơn.
We talked about the question over a cup of coffee.	Chúng tôi đã nói về câu hỏi trong một tách cà phê.
Tom said that Mary was able to do it.	Tom nói rằng Mary đã có thể làm được điều đó.
I hope Tom appreciates it.	Tôi hy vọng Tom đánh giá cao nó.
You didn't tell me Tom speaks French.	Bạn đã không nói với tôi Tom nói tiếng Pháp.
Don't know if there's enough food for everyone.	Không biết có đủ thức ăn cho mọi người không.
Tom never got over his ex-girlfriend.	Tom không bao giờ vượt qua bạn gái cũ của mình.
It is an old tree.	Đó là một cây cổ thụ.
Tom was never overweight.	Tom chưa bao giờ thừa cân.
I really admire Tom.	Tôi thực sự ngưỡng mộ Tom.
I know all those connections.	Tôi biết tất cả những mối liên hệ đó.
When her neighbors got sick, she asked the doctors to give them medical supplies.	Khi những người hàng xóm của cô bị ốm, cô đã yêu cầu các bác sĩ cung cấp cho họ vật dụng y tế.
We don't want to keep doing this if we don't need to.	Chúng tôi không muốn tiếp tục làm điều này nếu chúng tôi không cần thiết.
I am teaching French.	Tôi đang dạy tiếng Pháp.
Tom says he's going to try his hand at his school's soccer team.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử sức cho đội bóng đá của trường mình.
Who is the loser?	Ai là người thua cuộc?
What should I do if Tom calls?	Tôi phải làm gì nếu Tom gọi?
Abraham Lincoln is buried in his hometown of Springfield, Illinois.	Abraham Lincoln được chôn cất tại quê nhà Springfield, Illinois.
I know Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
We need to see the security tapes.	Chúng ta cần xem các băng bảo mật.
We tried in vain to cheer Tom up.	Chúng tôi đã cố gắng vô ích để cổ vũ Tom.
Tom is expecting too much.	Tom đang mong đợi quá nhiều.
Why don't we wait a bit?	Tại sao chúng ta không đợi một chút?
I want to know where they hid the money.	Tôi muốn biết họ đã giấu tiền ở đâu.
Has Tom come yet?	Tom đã đến chưa?
I don't want to eat any more.	Tôi không muốn ăn thêm nữa.
Tom put everything back in his pocket.	Tom lại cho mọi thứ vào túi.
Tom couldn't decide where to go.	Tom không thể quyết định sẽ đi đâu.
Tom has given up on going to Boston.	Tom đã từ bỏ ý định đến Boston.
My wife wouldn't like it if I did.	Vợ tôi sẽ không thích nếu tôi làm vậy.
Tom was wrong, wasn't he?	Tom đã nhầm, phải không?
Tom is dating my ex-girlfriend.	Tom đang hẹn hò với bạn gái cũ của tôi.
Tom sees Mary almost every day.	Tom gặp Mary hầu như mỗi ngày.
Tom is a teacher just like me.	Tom là một giáo viên giống như tôi.
Why don't we just eat here?	Tại sao chúng ta không chỉ ăn ở đây?
Tom is better at French than English.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Anh.
What is your room number?	Phòng của bạn là số mấy?
I have a crush on Tom.	Tôi phải lòng Tom.
I'm not on vacation.	Tôi không đi nghỉ.
Tom is an old man.	Tom là một ông già.
Christ taught about forgiveness.	Chúa Kitô đã dạy về sự tha thứ.
I didn't arrive in time.	Tôi đã không đến kịp.
Tom ended up doing what he agreed to do.	Tom cuối cùng đã làm những gì anh ấy đồng ý làm.
I thought Tom wasn't happy.	Tôi đã nghĩ Tom không hạnh phúc.
Tom is taking off his shoes.	Tom đang cởi giày.
Tom and Mary are unlikely to do that.	Tom và Mary không có nhiều khả năng làm điều đó.
Tom says that Mary was hoping she could do it with John.	Tom nói rằng Mary đã hy vọng cô ấy có thể làm điều đó với John.
Tom loves talking to strangers.	Tom thích nói chuyện với người lạ.
My parents are a bit old-fashioned.	Bố mẹ tôi hơi cổ hủ.
The conflicting reports prompted the director to reconsider his position.	Các báo cáo mâu thuẫn đã khiến giám đốc phải xem xét lại vị trí của mình.
He can swim faster than any other boy in his class.	Anh ấy có thể bơi nhanh hơn bất kỳ cậu bé nào khác trong lớp.
I told Tom what was happening.	Tôi đã nói với Tom những gì đang xảy ra.
How do you know Tom is here?	Làm sao bạn biết Tom đến đây?
He published books on the history of coins.	Ông đã xuất bản cuốn sách về lịch sử của tiền xu.
I didn't recognize that name.	Tôi không nhận ra cái tên đó.
I was worried you wouldn't like it here.	Tôi đã lo lắng bạn sẽ không thích nó ở đây.
If you don't want me to go, I won't.	Nếu bạn không muốn tôi đi, tôi sẽ không.
Tom is very eccentric.	Tom rất lập dị.
I heard that Tom is currently working at the same company as Mary.	Tôi nghe nói rằng Tom hiện đang làm việc tại cùng một công ty với Mary.
What is the population of this island?	Dân số của hòn đảo này là bao nhiêu?
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
Can you take over driving for a while?	Bạn có thể tiếp quản việc lái xe một lúc không?
I think Tom has moved to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chuyển đến Úc.
That's what makes us different.	Đó là điều khiến chúng ta khác biệt.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Hurry up, and you will catch the train.	Nhanh lên, và bạn sẽ bắt được tàu.
The lion suddenly pounced on its handler.	Con sư tử bất ngờ vồ người xử lý nó.
Tom has a very beautiful daughter.	Tom có ​​một cô con gái rất xinh đẹp.
The word "the" is optional in this sentence.	Từ "the" là tùy chọn trong câu này.
Tom doesn't think Mary will be here until after 2:30.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở đây cho đến sau 2:30.
Please don't imitate me.	Xin đừng bắt chước tôi.
No one told you it was going to be this cold, right?	Không ai nói với bạn là sẽ lạnh thế này, phải không?
I'm trying to remember where I left my passport.	Tôi đang cố nhớ nơi tôi để hộ chiếu.
Tom just finished dinner.	Tom vừa ăn tối xong.
Tom was forced to move in with his wife's parents.	Tom buộc phải dọn đến ở với bố mẹ vợ.
When do you drive to Tom's?	Khi nào bạn lái xe đến Tom's?
What is the abacus used for?	Bàn tính dùng để làm gì?
I asked Tom to lie to me.	Tôi yêu cầu Tom nói dối tôi.
I'll leave in a minute.	Tôi sẽ rời đi trong một phút.
I wonder if Tom told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hay không.
You should let Tom know you need to do it before you can go home.	Bạn nên cho Tom biết bạn cần phải làm điều đó trước khi bạn có thể về nhà.
Tom said that doing that was never an option.	Tom nói rằng làm điều đó không bao giờ là một lựa chọn.
Tom is a very famous boy.	Tom là một cậu bé rất nổi tiếng.
I think you are doing a good job.	Tôi nghĩ bạn đang làm một công việc tốt.
In those cases harshness should be avoided.	Những trường hợp đó nên tránh dùng sự khắc nghiệt.
I can't explain why it happened.	Tôi không thể giải thích tại sao nó xảy ra.
A good reputation is worth its weight in gold.	Danh tiếng tốt có giá trị bằng vàng.
All seats in the aisle have been taken.	Ghế ngồi lối đi đều đã được lấy hết.
We were not married at that time.	Chúng tôi chưa kết hôn vào thời điểm đó.
All we know is that Tom is guilty.	Tất cả những gì chúng ta biết là Tom có ​​tội.
Tom's father died before Tom was born.	Cha của Tom đã mất trước khi Tom được sinh ra.
Why don't we go there this weekend?	Tại sao chúng ta không đến đó vào cuối tuần này?
Tom was wearing a rope.	Tom đã đeo một sợi dây.
Tom says he really wants to be here, but he has to stay in Boston.	Tom nói rằng anh ấy thực sự muốn ở đây, nhưng anh ấy phải ở lại Boston.
You seem to have a lot of money to spend.	Bạn dường như có rất nhiều tiền để chi tiêu.
Yesterday I bought a book for Tom.	Hôm qua tôi đã mua một cuốn sách cho Tom.
Tom didn't say he would.	Tom không nói rằng anh ấy sẽ làm như vậy.
I'm still not sure I'll be able to do that.	Tôi vẫn không chắc mình sẽ làm được điều đó.
I will need a little more time to finish this.	Tôi sẽ cần thêm một chút thời gian để hoàn thành việc này.
You don't have to go yet.	Bạn chưa cần phải đi.
Tom bought some clothes for Mary.	Tom đã mua một số quần áo cho Mary.
You didn't really think you would be able to do it alone, did you?	Bạn đã không thực sự nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình, phải không?
You are a pervert.	Bạn là một kẻ lạc lối.
Tom doesn't seem to be as slow as Mary.	Tom dường như không chậm chạp như Mary.
Tom saw his father beat his mother.	Tom thấy bố đánh mẹ.
Tom went to the kitchen to get snacks.	Tom vào bếp lấy đồ ăn nhẹ.
Tom would leave now if he really was going to leave.	Tom sẽ bỏ đi ngay bây giờ nếu anh ấy thực sự định rời đi.
I can't work tonight.	Tôi không thể làm việc tối nay.
I knew Tom wouldn't be able to swim all the way to the island.	Tôi biết Tom sẽ không thể bơi đến tận hòn đảo.
Why did Tom decide to quit his job?	Tại sao Tom quyết định nghỉ việc?
I don't have any details.	Tôi không có bất kỳ chi tiết.
How much money does Tom need to borrow?	Tom cần vay bao nhiêu tiền?
I don't think anyone else will come today.	Tôi không nghĩ sẽ có ai khác đến hôm nay.
It's a very creative thing to do.	Đó là một điều rất sáng tạo để làm.
Tom doesn't remember what happened.	Tom không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Tom is a Don Juan guy.	Tom là một gã Don Juan.
That's what you should do first.	Đó là điều mà bạn nên làm trước.
I'm not sure anyone wants to do that.	Tôi không chắc có ai muốn làm điều đó.
I love the smell of freshly baked bread.	Tôi thích mùi bánh mì mới nướng.
There's something I need to do right now.	Có điều tôi cần làm ngay bây giờ.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh không chắc Mary có thể làm được điều đó.
Tom loves fishing.	Tom thích câu cá.
I'm going to play this afternoon.	Chiều nay tôi đi chơi.
Please write to me sometime and let me know what you are up to.	Hãy viết thư cho tôi vào một lúc nào đó và cho tôi biết bạn đang làm gì.
I bought a round trip ticket.	Tôi đã mua một vé khứ hồi.
Roll up your sleeves and get to work.	Hãy xắn tay áo lên và bắt tay vào việc.
Can I get your undivided attention?	Tôi có thể nhận được sự chú ý không phân chia của bạn?
Tom snatched the doll from Mary.	Tom giật lấy con búp bê khỏi Mary.
Slippery road.	Đường trơn trượt.
Tom returned to the campsite.	Tom quay trở lại địa điểm cắm trại.
Tom stopped when he heard his name called.	Tom dừng lại khi nghe thấy tên mình được gọi.
Tom considered telling Mary not to.	Tom cân nhắc việc bảo Mary đừng làm vậy.
I can not imagine.	Tôi không thể tưởng tượng được.
I didn't tell Tom that I needed to find another job.	Tôi không nói với Tom rằng tôi cần tìm một công việc khác.
They didn't let me in.	Họ không cho phép tôi vào.
Place the napkin on your lap.	Đặt khăn ăn trên đùi của bạn.
I can't stop doing this yet.	Tôi không thể ngừng làm điều này được nêu ra.
I knew that Tom would be missed.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị bỏ lỡ.
I don't know how they would avoid it.	Tôi không biết họ sẽ tránh nó như thế nào.
Tom and Mary are having dinner right now.	Tom và Mary đang ăn tối ngay bây giờ.
There's another thing I want you to do.	Có một việc khác tôi muốn bạn làm.
Tom took a picture.	Tom chụp một bức ảnh.
Tom never really got over it.	Tom không bao giờ thực sự vượt qua nó.
I think Tom is brainwashed.	Tôi nghĩ Tom bị nhồi sọ.
I don't usually make mistakes like this.	Tôi thường không mắc phải những sai lầm như thế này.
Tom hates that word.	Tom ghét từ đó.
Tom has an English accent.	Tom có ​​giọng Anh.
Is there a letter for me in today's mail?	Có thư nào cho tôi trong thư hôm nay không?
Tom loves to sing. 	Tom thích ca hát.
However, no one wanted to hear him sing.	Tuy nhiên, không ai muốn nghe anh ấy hát.
When she was late, I felt like scolding her, but I managed to keep my tongue.	Khi cô ấy đến muộn, tôi cảm thấy muốn mắng cô ấy, nhưng tôi đã giữ được lưỡi của mình.
Tom won't have time to do that.	Tom sẽ không có thời gian để làm điều đó.
He's not such a great writer and I think he knows it.	Anh ấy không phải là một nhà văn vĩ đại như vậy và tôi nghĩ anh ấy biết điều đó.
Just let me know what you want me to buy.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn muốn tôi mua.
I will be living in Australia with my grandparents next year.	Tôi sẽ sống ở Úc với ông bà của tôi vào năm tới.
Tom works in a correctional facility.	Tom làm việc trong một cơ sở cải huấn.
Tom said he had planned to do it that Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm vào thứ Hai đó.
Don't blame the victim.	Đừng đổ lỗi cho nạn nhân.
I didn't know that I needed to do that.	Tôi không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom will live in Australia for at least three years.	Tom sẽ sống ở Úc ít nhất ba năm.
Tom doesn't know that I don't have to do it today.	Tom không biết rằng tôi không phải làm điều đó ngày hôm nay.
It was he who was responsible for the accident.	Chính anh ta là người phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
I think Tom has been honed.	Tôi nghĩ Tom đã bị rèn giũa.
Tom quite often loses his temper.	Tom khá thường xuyên mất bình tĩnh.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
How long have you been in love with Tom?	Bạn đã yêu Tom bao lâu rồi?
Tom tried to speak, but couldn't.	Tom cố gắng nói, nhưng không thể.
Tom hugs Mary from behind.	Tom ôm Mary từ phía sau.
Do crocodiles lay eggs?	Cá sấu có đẻ trứng không?
Tom, I need to talk to you about something serious.	Tom, tôi cần nói chuyện với anh về một chuyện nghiêm trọng.
You are not a musician?	Bạn không phải là một nhạc sĩ?
Tom is very interested in you.	Tom rất quan tâm đến bạn.
I'm happy to do it with you.	Tôi rất vui khi làm điều đó với bạn.
Tom wasn't sure Mary couldn't drive a car.	Tom không chắc Mary không biết lái ô tô.
Tom bought a very expensive camera.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh rất đắt tiền.
There are a lot of clouds in the sky today.	Có rất nhiều mây trên bầu trời hôm nay.
I know that Tom has no plans to go to Australia with you.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch đi Úc với bạn.
Tom says you will do it for Mary.	Tom nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho Mary.
He dropped out of school in his sophomore year.	Anh ấy đã bỏ học vào năm thứ hai của mình.
Why don't we give Tom a choice?	Tại sao chúng ta không cho Tom một sự lựa chọn?
Tom speaks French very well.	Tom nói tiếng Pháp rất tốt.
I have a part time job.	Tôi có một công việc bán thời gian.
Tom is proud of what he has done.	Tom tự hào về những gì anh ấy đã làm.
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
Never rub your eyes after cutting peppers.	Đừng bao giờ dụi mắt sau khi cắt ớt.
I know Tom many years older than my father.	Tôi biết Tom hơn bố tôi rất nhiều tuổi.
Tom will be sarcastic as always.	Tom vẫn sẽ mỉa mai như mọi khi.
It took me a long time to prepare.	Tôi mất nhiều thời gian để chuẩn bị.
I don't know what you're talking about.	Tôi không hiểu bạn đang nói gì.
Please note that we must stay with other students.	Xin lưu ý rằng chúng ta phải ở cùng với các học sinh khác.
Tom is a kind man.	Tom là một người đàn ông tốt bụng.
Tom said he plans to go on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Tom has an office job.	Tom có ​​một công việc văn phòng.
I am quite pleased with the progress we have made.	Tôi khá hài lòng với những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được.
Pretending you don't know anything about it doesn't help either.	Giả vờ như bạn không biết gì về nó cũng chẳng ích gì.
I think Tom is a capable man.	Tôi nghĩ Tom là một người có năng lực.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
Tom is sharp.	Tom sắc sảo.
I hope that Tom didn't go to Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không đến Úc.
I'm just glad it's all over.	Tôi chỉ vui vì tất cả đã kết thúc.
Tom doesn't have to tell Mary anything he doesn't want.	Tom không cần phải nói với Mary bất cứ điều gì anh ấy không muốn.
Tom asked Mary if she could give him a ride home.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thể cho anh ta một chuyến xe về nhà.
Tom is going to Boston on Monday.	Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai.
Tom asked Mary where he should hang his coat.	Tom hỏi Mary anh nên treo áo khoác ở đâu.
Tom is going to Mary's.	Tom sẽ đến Mary's.
Tom slowly opened the door.	Tom từ từ mở cửa.
Tom told Mary all the things John couldn't do that he could.	Tom đã nói với Mary tất cả những điều John không làm mà anh ấy có thể làm được.
Adjust the brake system.	Điều chỉnh hệ thống phanh.
It costs 2 euros.	Nó có giá 2 euro.
This place is downright creepy.	Nơi này hết sức rùng rợn.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom lost his flashlight yesterday.	Tom bị mất đèn pin ngày hôm qua.
Tom doesn't have to tell me why because I already know.	Tom không cần phải nói cho tôi biết tại sao vì tôi đã biết.
I guess we can forgive Tom.	Tôi đoán chúng ta có thể tha thứ cho Tom.
Tom lives in a shabby neighborhood.	Tom sống trong một khu phố tồi tàn.
Who told you I don't have to?	Ai nói với bạn là tôi không cần phải làm thế?
We join the chorus.	Chúng tôi tham gia vào phần điệp khúc.
Tom says Mary is likely to be the last.	Tom nói Mary có khả năng là người cuối cùng.
I know that Tom is a musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ.
Nice to meet you, Tom.	Rất vui được gặp anh, Tom.
Tom didn't sleep last night.	Tom đã không ngủ đêm qua.
A helicopter whirred overhead.	Một chiếc trực thăng chạy vù vù trên đầu.
I know that Tom is not a good football player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cầu thủ bóng đá giỏi.
You may have heard of me.	Bạn có thể đã nghe nói về tôi.
The odds are in Tom's favor.	Tỷ lệ cược đang có lợi cho Tom.
Tom cuts trees with chainsaws.	Tom chặt cây bằng cưa xích.
I'm sorry for the mess.	Tôi xin lỗi rối rít.
Tom could have gone home already.	Tom có ​​thể đã về nhà rồi.
Tom will try to find out why Mary left.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu lý do Mary rời đi.
The cherry blossoms are blooming.	Những bông hoa anh đào đang nở rộ.
Tom said that Mary didn't sound very optimistic.	Tom nói rằng Mary nghe có vẻ không lạc quan lắm.
I'm sure that's what Tom wants to do.	Tôi chắc chắn rằng đó là những gì Tom muốn làm.
Tom doesn't think you'll do it.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
The rain has stopped, so we can start.	Mưa đã ngớt, vì vậy chúng ta có thể bắt đầu.
Tom will lend me his umbrella.	Tom sẽ cho tôi mượn ô của anh ấy.
I gargle three times a day.	Tôi súc miệng ba lần một ngày.
I have no other plans for today.	Tôi không có kế hoạch gì khác cho ngày hôm nay.
I'm a coward when it comes to cockroaches.	Tôi là một kẻ hèn nhát khi nói đến gián.
Tom is not a winner.	Tom không phải là người chiến thắng.
I don't know how to tie a clove.	Tôi không biết làm thế nào để buộc một cây đinh hương.
I'd love to meet Tom.	Tôi rất muốn gặp Tom.
Tom wants to tell the truth.	Tom muốn nói sự thật.
Someone is living there.	Ai đó đang sống ở đó.
Tom is just doing it.	Tom chỉ đang làm điều đó.
You're doing it for Tom, aren't you?	Bạn đang làm điều đó cho Tom, phải không?
Tom knew that Mary used to say that.	Tom biết Mary thường nói như vậy.
How many more of these do you think you can take?	Bạn nghĩ mình có thể lấy bao nhiêu nữa trong số này?
What is the chance that Tom will win?	Cơ hội Tom sẽ thắng là bao nhiêu?
Tom used to be his mother's son.	Tom từng là con trai của mẹ.
I am worried when I go through immigration procedures.	Tôi lo lắng khi làm thủ tục nhập cư.
Tom doesn't mess around.	Tom không làm lung tung đâu.
Venice is one of the most romantic cities in Europe.	Venice là một trong những thành phố lãng mạn nhất Châu Âu.
I really should have given Tom more money.	Tôi thực sự nên cho Tom nhiều tiền hơn.
I suspect that Tom is frustrated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang nản lòng.
Tom will probably be tired.	Tom có ​​lẽ sẽ mệt mỏi.
Tom should run.	Tom nên chạy.
Tom opened the door wide.	Tom mở rộng cửa.
I don't think we have to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều này.
Tom says he will probably do it the day after tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào ngày mốt.
Tom wanders around town.	Tom lang thang khắp thị trấn.
Tom is cunning.	Tom thật xảo quyệt.
I lived with Tom for a while.	Tôi đã sống với Tom một thời gian.
Tom asked Mary a question.	Tom hỏi Mary một câu hỏi.
We don't get along with our neighbors.	Chúng tôi không hòa hợp với hàng xóm của chúng tôi.
Our day will come.	Ngày của chúng ta sẽ đến.
How many walruses did you catch?	Bạn đã bắt được bao nhiêu con hải mã?
Tom has wavy brown hair and blue eyes.	Tom có ​​mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt xanh.
Tom says he's not thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát.
Tom is waiting in your office.	Tom đang đợi trong văn phòng của bạn.
He is an honest man and always will be.	Anh ấy là một người đàn ông trung thực và sẽ luôn như vậy.
I don't think Tom knows exactly what he did wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy đã làm sai.
Tom says that Mary is dead.	Tom nói rằng Mary đã chết.
I'm old enough to do it alone.	Tôi đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể làm điều đó.
I know you quit.	Tôi biết bạn đã bỏ.
I didn't know you could juggle.	Tôi không biết bạn có thể tung hứng.
Tom says he's really excited to have moved to Australia.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã chuyển đến Úc.
Tom will be very jealous.	Tom sẽ rất ghen tị.
We decided to start the day with a boat excursion.	Chúng tôi quyết định bắt đầu một ngày bằng một chuyến du ngoạn bằng thuyền.
You are always very secretive.	Bạn luôn rất bí mật.
Tom asks Mary to do it for him.	Tom yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta.
The water has become calm.	Nước đã trở nên trầm lắng.
Tom realized that what Mary said was not true.	Tom nhận ra rằng những gì Mary nói là không đúng.
Tom refused treatment.	Tom từ chối điều trị.
I think Tom is adorable.	Tôi nghĩ Tom thật đáng yêu.
I feel the need to take a step back.	Tôi cảm thấy cần phải lùi lại một bước.
I am happy to know your success.	Tôi rất vui khi biết thành công của bạn.
Tom will be released from prison tomorrow.	Tom sẽ được ra tù vào ngày mai.
I think that's too expensive.	Tôi nghĩ điều đó quá đắt.
Tom is very happy to be alive.	Tom rất hạnh phúc khi còn sống.
Eggs are classified by weight and size.	Trứng được phân loại theo trọng lượng và kích thước.
You are quite absent-minded.	Bạn khá đãng trí.
Don't be so childish.	Đừng trẻ con như vậy.
He was in the right place at the right time.	Anh ấy đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
Tom needs to be informed.	Tom cần được thông báo.
Tom peels the apple.	Tom gọt vỏ táo.
Tom put the teacup on the table.	Tom đặt tách trà xuống bàn.
I got up and left the room.	Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng.
Tom said he was glad Mary was not hurt.	Tom nói anh ấy rất vui khi Mary không bị thương.
No one doubts Tom will come soon.	Không ai nghi ngờ Tom sẽ đến sớm.
I gather you don't like him.	Tôi tập hợp bạn không thích anh ta.
Don't do two things at once.	Đừng làm hai việc cùng một lúc.
Tom didn't seem particularly worried.	Tom không có vẻ lo lắng đặc biệt.
Lindbergh was the first person to fly across the Atlantic Ocean.	Lindbergh là người đầu tiên bay qua Đại Tây Dương.
Tom was too drunk to do what needed to be done.	Tom đã quá say để làm những việc cần làm.
The dachshund is a German breed with a long body and short legs.	Chó dachshund là một giống chó của Đức với thân dài và chân ngắn.
I don't think I should do it inside.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó bên trong.
The room was not cleaned by Tom.	Căn phòng không được dọn dẹp bởi Tom.
I'm trying to get out of here.	Tôi đang cố gắng thoát khỏi đây.
That's the scary part.	Đó là phần đáng sợ.
Tom flew to Boston on October 20.	Tom bay đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
That's not surprising today.	Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên ngày nay.
We don't have that anymore.	Chúng tôi không có điều đó nữa.
Tom wanted to know when we were going to Australia.	Tom muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến Úc.
I know that Tom won't be able to enter the bar.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể vào quán bar.
Tom said he knew that Mary would need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ cần phải làm điều đó.
Don't forget anything.	Đừng quên bất cứ điều gì.
You often go to Boston, don't you?	Bạn thường đến Boston, phải không?
It probably wouldn't be safe to do it yourself.	Có lẽ sẽ không an toàn nếu tự mình làm điều đó.
I must have heard you say it a million times.	Tôi phải nghe bạn nói điều đó cả triệu lần.
I will not call you again.	Tôi sẽ không gọi cho bạn nữa.
I brought you a cup of coffee.	Tôi đã mang cho bạn một tách cà phê.
The police are chasing the fugitive.	Cảnh sát đang truy đuổi kẻ bỏ trốn.
It is unknown if Tom is really color blind.	Không biết Tom có ​​thực sự bị mù màu không.
That's what Tom said.	Đó là những gì Tom đã nói.
You should do it again.	Bạn nên làm điều đó một lần nữa.
I continue to take pictures.	Tôi tiếp tục chụp ảnh.
Tom told me he wanted to teach me French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn dạy tôi tiếng Pháp.
Tom was released from prison last October.	Tom ra tù vào tháng 10 năm ngoái.
Education helps train character.	Giáo dục giúp rèn luyện tính cách.
Tom was panicking, just as Mary had predicted.	Tom đang hoảng sợ, giống như Mary đã dự đoán.
I'm about to take Tom out to dinner.	Tôi chuẩn bị đưa Tom đi ăn tối.
We know that Tom doesn't always do that.	Chúng tôi biết rằng Tom không phải lúc nào cũng làm như vậy.
I called Tom before I got here.	Tôi đã gọi cho Tom trước khi tôi đến đây.
Tom doesn't want to talk about what happened.	Tom không muốn nói về những gì đã xảy ra.
Do we really need Tom's help?	Chúng ta có thực sự cần Tom giúp không?
Tom says he's really glad he did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã làm được điều đó.
I know Tom as a divorce attorney.	Tôi biết Tom là một luật sư ly hôn.
Tom is too busy to help you with that today.	Hôm nay Tom quá bận để giúp bạn làm việc đó.
They come to pick up the mail at three o'clock every day.	Họ đến nhận thư lúc ba giờ chiều hàng ngày.
I don't need your permission.	Tôi không cần sự cho phép của bạn.
That would be Tom's problem, not ours.	Đó sẽ là vấn đề của Tom, không phải của chúng tôi.
You have to do it, right?	Bạn phải làm điều đó, phải không?
Nice to talk to you, Tom.	Rất vui được nói chuyện với anh, Tom.
Tom doesn't want to move out.	Tom không muốn chuyển ra ngoài.
Tom's body was covered with bruises.	Cơ thể của Tom đầy những vết bầm tím.
Tom can hurt Mary.	Tom có ​​thể làm tổn thương Mary.
Tom never visited Mary in the hospital.	Tom chưa bao giờ đến thăm Mary trong bệnh viện.
We all hope that doesn't happen.	Tất cả chúng tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
Tom says he hopes that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom might need help.	Tom có ​​thể cần giúp đỡ.
I don't think Tom knows what Mary is doing now.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang làm gì bây giờ.
I don't want Tom to move to Australia.	Tôi không muốn Tom chuyển đến Úc.
You can run really fast, right?	Bạn có thể chạy rất nhanh, phải không?
Do not bother replying to this letter.	Đừng bận tâm trả lời bức thư này.
Tom never knew that Mary had cancer.	Tom không bao giờ biết rằng Mary bị ung thư.
Is it true that you used to live in Boston?	Có đúng là bạn đã từng sống ở Boston không?
Tom did it just because others did.	Tom đã làm điều đó chỉ vì những người khác đã làm.
Isn't Tom from here?	Không phải Tom đến từ đây sao?
Have you told Tom where you want him to park his car?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn muốn anh ấy đậu xe ở đâu chưa?
Tom said he would never try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
It took three days to paint the entire house.	Phải mất ba ngày để sơn toàn bộ ngôi nhà.
This table is a priceless antique.	Chiếc bàn này là một món đồ cổ vô giá.
Tom pushed the gate in.	Tom đẩy cổng vào.
Tom says he doesn't have anything he needs to do.	Tom nói rằng anh ấy không có bất cứ điều gì anh ấy cần phải làm.
I hope to see you again next time you are in Boston.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào lần tới khi bạn ở Boston.
I don't think I can wear something like that to work.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể mặc một cái gì đó như vậy để làm việc.
I know Tom is likely to win.	Tôi biết Tom có ​​khả năng thắng.
My desk is next to Tom's.	Bàn của tôi ở bên cạnh của Tom.
There was a fire in one of the upper floors of our office building last week.	Đã có một đám cháy ở một trong những tầng trên của tòa nhà văn phòng của chúng tôi vào tuần trước.
I'm not happy.	Tôi không vui.
Tom is one of the funniest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai vui tính nhất mà tôi biết.
I'm thinking of going to Boston to visit Tom.	Tôi đang nghĩ đến việc đến Boston để thăm Tom.
I honestly don't know Tom doesn't know French.	Thực lòng tôi không biết Tom không biết tiếng Pháp.
Can you let me take a look at it?	Bạn có thể cho tôi nhìn nó một chút được không?
Don't you want us to do it for you?	Bạn không muốn chúng tôi làm điều đó cho bạn?
It will only take you a little while.	Bạn sẽ chỉ mất một chút thời gian.
Tom asks Mary for an explanation.	Tom yêu cầu Mary cho một lời giải thích.
Tom is addicted to TV.	Tom nghiện TV.
Tom works as a TV announcer.	Tom làm việc như một phát thanh viên truyền hình.
I hope you can understand why I am reluctant to do that.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi lại miễn cưỡng làm điều đó.
Are you going to have a class reunion?	Bạn sắp họp lớp à?
I was annoyed by his carelessness.	Tôi khó chịu vì sự bất cẩn của anh ấy.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
I did it and I'm sure I will do it again.	Tôi đã làm điều đó và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm lại.
Tom forced himself to concentrate.	Tom buộc mình phải tập trung.
Tom is Mary's last hope.	Tom là hy vọng cuối cùng của Mary.
I recently moved to Australia.	Gần đây tôi đã chuyển đến Úc.
Why do we have to come on this tour? 	Tại sao chúng tôi phải đến trong chuyến lưu diễn này?
It's pretty dull.	Nó khá buồn tẻ.
Tom would never allow that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
Tom will try to stop me.	Tom sẽ cố gắng ngăn cản tôi.
I apologize for my poor French.	Tôi xin lỗi vì tiếng Pháp kém của tôi.
She wanted to cut her hair, but her mother wouldn't let her.	Cô muốn cắt tóc nhưng mẹ cô không cho.
I hope you will be successful in winning the award.	Tôi hy vọng bạn sẽ thành công trong việc giành được giải thưởng.
I really like Tom a lot.	Tôi thực sự thích Tom rất nhiều.
Tom has many problems of his own.	Tom có ​​nhiều vấn đề của riêng mình.
Which of these books would you like to read next?	Bạn muốn đọc cuốn sách nào trong số những cuốn sách này tiếp theo?
Tom wants Mary to cook something else tonight.	Tom muốn Mary nấu món gì đó khác vào tối nay.
As far as I can tell, nothing has been stolen.	Theo như tôi có thể nói, không có gì đã bị đánh cắp.
We were able to get the job done earlier than expected.	Chúng tôi đã có thể hoàn thành công việc đó sớm hơn dự kiến.
We gave ourselves a little more time.	Chúng tôi đã cho mình thêm một chút thời gian.
I know exactly what Tom has to do.	Tôi biết chính xác Tom phải làm gì.
No one really understood what Tom meant.	Không ai thực sự hiểu ý của Tom.
You will be surprised at what people think.	Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mọi người nghĩ.
Who is your favorite musician?	Nhạc sĩ yêu thích của bạn là ai?
Tom said he would write to us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ viết thư cho chúng tôi.
Our TV hasn't worked for over a week.	Ti vi của chúng tôi đã không hoạt động được hơn một tuần.
We'll find another way to solve this problem, Tom.	Chúng ta sẽ tìm ra một cách khác để giải quyết vấn đề này, Tom.
You should tell Tom that Mary is planning to stay.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang có kế hoạch ở lại.
Today I am an outsider.	Hôm nay tôi là người ngoài cuộc.
Tom is my only son.	Tom là con trai duy nhất của tôi.
At that time I only had a small amount of money.	Lúc đó tôi chỉ có một khoản tiền nhỏ.
Tom told me he was disorganized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người vô tổ chức.
I came to Australia to visit Tom.	Tôi đến Úc để thăm Tom.
I don't know why Tom wants me to stop doing that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi ngừng làm điều đó.
If two people have the same opinion, one of them is superfluous.	Nếu hai người có cùng quan điểm, một trong hai người là thừa.
Tom wasn't as interested in it as he used to be.	Tom không còn hứng thú với việc đó như trước nữa.
I wonder how long Tom will be here.	Tôi tự hỏi Tom sẽ ở đây bao lâu.
Tom opened his eyes again.	Tom lại mở mắt.
I was at Tom's concert.	Tôi đã ở buổi hòa nhạc của Tom.
Tom is a good photographer, isn't he?	Tom là một nhiếp ảnh gia giỏi, phải không?
Tom thinks he's smarter than everyone else, but he's not.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn mọi người, nhưng anh ấy không.
I told Tom to take better care of himself.	Tôi bảo Tom hãy chăm sóc bản thân tốt hơn.
Tom usually doesn't listen to anyone.	Tom thường không lắng nghe bất cứ ai.
I would never lend Tom any money.	Tôi sẽ không bao giờ cho Tom vay bất kỳ khoản tiền nào.
I heard that Tom had been smuggling drugs into the United States for many years before his arrest.	Tôi nghe nói rằng Tom đã buôn lậu ma túy vào Hoa Kỳ trong nhiều năm trước khi bị bắt.
I want you to stay in Australia at least until Christmas.	Tôi muốn bạn ở lại Úc ít nhất cho đến Giáng sinh.
I know Tom is a much better saxophonist than Mary.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ saxophone giỏi hơn Mary nhiều.
Tom is now at a new school.	Tom bây giờ đang ở một trường học mới.
London's population is much larger than that of any other British city.	Dân số của London lớn hơn nhiều so với bất kỳ thành phố nào khác của Anh.
Tom couldn't have done it alone.	Tom đã không thể làm điều đó một mình.
I don't think the weather will be clear.	Tôi không nghĩ rằng thời tiết sẽ rõ ràng.
Mary gave all the dresses she had worn to her sister.	Mary đã tặng tất cả những chiếc váy mà cô ấy đã mặc cho em gái của mình.
Tom seems to be sleeping.	Tom dường như đang buồn ngủ.
Tom is a pawnbroker.	Tom là một người môi giới cầm đồ.
You will never be able to get in there.	Bạn sẽ không bao giờ có thể vào đó.
I forgot how to tie a bow.	Tôi đã quên cách thắt nơ.
Tom must have noticed that Mary wasn't there.	Tom hẳn đã nhận thấy rằng Mary không có ở đó.
Tom has read this book, I think.	Tom đã đọc cuốn sách này, tôi nghĩ vậy.
Do you really want someone else to do it?	Bạn có thực sự muốn người khác làm điều đó không?
Tom has snorts.	Tom có ​​những cái khụt khịt.
Tom told me he knows the rules.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết các quy tắc.
If you come to town, come see me.	Nếu bạn đến thị trấn, hãy đến gặp tôi.
I can't get used to Tom.	Tôi không thể quen với Tom.
I think you are a very good player.	Tôi nghĩ rằng bạn là một người chơi rất giỏi.
Tom seems more worried than Mary.	Tom có ​​vẻ lo lắng hơn Mary.
She introduced me to her friends at the party.	Cô ấy giới thiệu tôi với bạn bè của cô ấy trong bữa tiệc.
I guess they weren't really hungry.	Tôi đoán họ thực sự không đói.
Tom has a belly.	Tom có ​​một cái bụng.
Why do you think Tom should do so?	Bạn nghĩ tại sao Tom nên làm như vậy?
Tom and Mary traveled together last summer.	Tom và Mary đã đi du lịch cùng nhau vào mùa hè năm ngoái.
I think Tom is planning a trip.	Tôi nghĩ Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi.
Tom arrived in Australia three days ago.	Tom đã đến Úc ba ngày trước.
I kissed Tom yesterday.	Tôi đã hôn Tom hôm qua.
I don't know if Tom would agree to do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó hay không.
Let's talk about Tom and what he did.	Hãy nói về Tom và những gì anh ấy đã làm.
Tom told me he thought Mary wouldn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
We did nothing wrong.	Chúng tôi không làm gì sai cả.
We need to start the urgent procedures.	Chúng ta cần bắt đầu các thủ tục khẩn cấp.
I turned off the microphone.	Tôi đã tắt micrô.
Don't talk to Tom now.	Đừng nói chuyện với Tom bây giờ.
Tom has a house in Australia.	Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc.
Tom started screaming.	Tom bắt đầu hét lên.
Is there anything I can do to help you?	Tôi có thể làm gì để giúp bạn không?
I wish I hadn't married Tom.	Tôi ước tôi đã không kết hôn với Tom.
I don't know if Tom intended to do that or not.	Tôi không biết Tom có ​​định làm điều đó hay không.
Tom tells Mary that she shouldn't leave early.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên về sớm.
Tom always wanted to control everyone.	Tom luôn muốn kiểm soát tất cả mọi người.
Tom told me that he thought Mary was dishonest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thành thật.
Tom isn't the only one to drink.	Tom không phải là người duy nhất uống rượu.
Titanic's maiden voyage did not go smoothly.	Chuyến đi đầu tiên của Titanic không diễn ra suôn sẻ.
I don't like the way he talks.	Tôi không thích cách nói chuyện của anh ấy.
Tom got dressed.	Tom đã mặc quần áo.
Tom and I exchange presents every Christmas.	Tom và tôi trao đổi quà vào mỗi dịp Giáng sinh.
Tom doesn't know if he really should do it.	Tom không biết liệu anh ấy có thực sự nên làm điều đó hay không.
I don't think he can help you.	Tôi không nghĩ anh ấy có thể giúp bạn.
There was a sinkhole in the middle of the highway.	Giữa đường cao tốc đã xuất hiện một hố sụt.
I think you have been asked not to do so again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được yêu cầu không làm như vậy một lần nữa.
What will Tom do with it?	Tom sẽ làm gì với nó?
I drank a few beers.	Tôi đã uống một vài cốc bia.
I never see you?	Tôi chưa gặp bạn bao giờ?
We have a serious problem.	Chúng tôi có một vấn đề nghiêm trọng.
Tom remained completely silent.	Tom vẫn hoàn toàn yên lặng.
I know Tom doesn't need me to do it for him.	Tôi biết Tom không cần tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom is trying to figure out how he can make Mary happy.	Tom đang cố gắng tìm ra cách anh ấy có thể làm cho Mary hạnh phúc.
Do you think Tom could have done it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã có thể làm được điều đó?
I did not agree to help you.	Tôi đã không đồng ý giúp bạn.
Tom is leaving the day after tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày hôm kia.
I asked Tom why he thought Mary wouldn't go to school today.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy nghĩ hôm nay Mary sẽ không đến trường.
Tom is the one who found my contact lenses.	Tom là người đã tìm thấy kính áp tròng của tôi.
The remaining elements of the Khmer Rouge surrendered in early 1999.	Các phần tử còn lại của Khmer Đỏ đầu hàng vào đầu năm 1999.
Tom looks great.	Tom trông thật tuyệt.
We are looking for a house with a garage.	Chúng tôi đang tìm kiếm một ngôi nhà có nhà để xe.
I know Tom will guess the answer.	Tôi biết Tom sẽ đoán câu trả lời.
They know nothing about you.	Họ không biết gì về bạn.
Tom and I said goodbye to each other.	Tom và tôi chào tạm biệt nhau.
I keep my hammer in the toolbox.	Tôi giữ cái búa của mình trong hộp dụng cụ.
Tom dropped out of school.	Tom đã nghỉ học.
I think you will enjoy doing it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích làm điều đó.
Tom is tired of this.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì điều này.
Tom has found a good place for me.	Tom đã tìm thấy một nơi tốt cho tôi.
We have been given the privilege of fishing in this bay.	Chúng tôi đã được ban cho đặc quyền đánh bắt cá ở vịnh này.
Tom did it very insensitively.	Tom đã làm điều đó rất thiếu tế nhị.
I made the wrong decision on the prudent side and made twenty copies.	Tôi quyết định sai lầm về khía cạnh thận trọng và tạo ra hai mươi bản sao.
I'm sorry I missed your birthday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ sinh nhật của bạn.
I don't think Tom knows why Mary would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
This town isn't big enough for either of us.	Thị trấn này không đủ lớn cho cả hai chúng tôi.
I didn't understand French when I first moved here.	Tôi không hiểu tiếng Pháp khi mới chuyển đến đây.
Tom and Mary's friends helped them move into their new apartment.	Bạn bè của Tom và Mary đã giúp họ chuyển đến căn hộ mới của họ.
Tom entered the room first.	Tom vào phòng trước.
Tom and Mary met John.	Tom và Mary đã gặp John.
I can't move without help.	Tôi không thể di chuyển mà không có sự giúp đỡ.
We would never have done it without your help.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
There's a cat in the back alley.	Có một con mèo ở con hẻm sau.
Don't tell the truth to Tom.	Đừng nói sự thật với Tom.
This building will be demolished next month.	Tòa nhà này sẽ bị phá bỏ vào tháng tới.
Tom knew what Mary would say.	Tom biết Mary sẽ nói gì.
Tom, no need to apologize.	Tom, không cần phải xin lỗi đâu.
Tom probably doesn't know if Mary can cook well.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có thể nấu ăn ngon hay không.
Can you tell me what time the meeting will start?	Bạn có thể cho tôi biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu?
I will buy a new camera.	Tôi sẽ mua một chiếc máy ảnh mới.
I think you'll be here at 2:30.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở đây lúc 2:30.
Who is that cute girl?	Cô gái dễ thương kia là ai vậy?
What exactly do you want me to do?	Chính xác thì bạn muốn tôi làm gì?
Tom said that he is not used to this kind of weather.	Tom nói rằng anh ấy không quen với kiểu thời tiết này.
How often do you and Tom meet?	Bạn và Tom thường gặp nhau như thế nào?
I suppose it was Tom's idea.	Tôi cho rằng đó là ý tưởng của Tom.
Three years ago was the last time I did it.	Ba năm trước là lần cuối cùng tôi làm điều đó.
I have had a friendly relationship with him for more than twenty years.	Tôi đã có quan hệ thân thiện với anh ấy hơn hai mươi năm.
I should have sold my house last year.	Đáng lẽ tôi đã bán căn nhà của mình vào năm ngoái.
Tom really enjoys playing the drums.	Tom thực sự thích chơi trống.
I don't worry about money.	Tôi không lo lắng về tiền bạc.
You know there's no way I can do that, right?	Bạn biết không có cách nào tôi có thể làm điều đó, phải không?
I'm going.	Tôi đi đây.
I can go to Australia with you next week.	Tôi có thể đi Úc với bạn vào tuần tới.
There's no need to make it worse.	Không cần thiết phải làm cho nó tồi tệ hơn.
I have come a long way since then.	Tôi đã đi một chặng đường dài kể từ đó.
Mistakes are human.	Sai lầm là con người.
I'm sure Tom will be very nervous.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất căng thẳng.
The court's decision is final.	Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng.
There aren't any problems at all.	Không có bất kỳ vấn đề nào cả.
Tom decided that it made no sense to try to cross the old rope bridge.	Tom quyết định rằng sẽ không hợp lý nếu cố băng qua cây cầu dây cũ.
Just call Tom.	Chỉ cần gọi cho Tom.
She made up her mind and refused to talk about it.	Cô ấy đã quyết định và từ chối nói về nó.
I heard that Tom went fishing yesterday.	Tôi nghe nói rằng Tom đã đi câu cá ngày hôm qua.
How much time do you estimate you need to do that?	Bạn ước tính mình cần bao nhiêu thời gian để làm việc đó?
One day, you will understand.	Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu.
Finally, Tom was able to sit up in bed.	Cuối cùng thì Tom cũng có thể ngồi dậy trên giường.
They made a farm bet on it.	Họ đã đặt cược trang trại vào nó.
Tom's answer is wrong.	Câu trả lời của Tom là sai.
Tom interrupted me.	Tom ngắt lời tôi.
You don't seem too enthusiastic.	Bạn có vẻ không quá nhiệt tình.
Tom said that Mary couldn't win.	Tom nói rằng Mary đã không thể chiến thắng.
Eating too much fat is thought to cause heart disease.	Ăn quá nhiều chất béo được cho là gây ra bệnh tim.
There's nothing better than that.	Không có gì tốt hơn thế.
Did you know that Tom has a lot of friends?	Bạn có biết rằng Tom có ​​rất nhiều bạn bè không?
He wonders if you are afraid of snakes.	Anh ấy tự hỏi liệu bạn có sợ rắn không.
He cannot be satisfied.	Anh ấy không thể thỏa mãn.
Now my dad is heavily involved in the stock market.	Bây giờ bố tôi tham gia rất nhiều vào thị trường chứng khoán.
Perhaps Tom did not pursue the original plan.	Có lẽ Tom đã không theo đuổi kế hoạch ban đầu.
Tom doesn't usually drink tea.	Tom không thường uống trà.
Tom returned the money.	Tom đã trả lại tiền.
I know that you helped us.	Tôi biết rằng bạn đã giúp chúng tôi.
She has a distinctive British accent.	Cô ấy có một giọng Anh đặc biệt.
Not sure what Tom would do with all that money.	Không biết Tom sẽ làm gì với ngần ấy tiền.
I don't want to leave you.	Tôi không muốn rời xa em.
Tom promised me he would help.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ giúp.
Tom is studying to be a doctor.	Tom đang học để trở thành bác sĩ.
Nothing could make me happier.	Không có gì có thể làm cho tôi hạnh phúc hơn.
I do not talk about you.	Tôi không nói về bạn.
I really don't have a plan.	Tôi thực sự chưa có kế hoạch.
I will play tennis with Tom tomorrow.	Tôi sẽ chơi quần vợt với Tom vào ngày mai.
He doesn't know the meaning of life.	Anh ấy không biết ý nghĩa của cuộc sống.
Do you like the way Tom sings?	Bạn có thích cách Tom hát không?
Tom seems very impressed.	Tom có ​​vẻ rất ấn tượng.
This is the best gift I have ever received.	Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
Why don't you come another night?	Tại sao bạn không đến vào đêm khác?
I will try to get up early every morning.	Tôi sẽ cố gắng dậy sớm vào mỗi buổi sáng.
Tom is going to bake a cake for Mary's birthday party.	Tom sẽ nướng bánh cho bữa tiệc sinh nhật của Mary.
I know that Tom doesn't want to do that to us.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom is going back to Boston.	Tom sẽ trở lại Boston.
You ruined everyone's fun.	Bạn đã phá hỏng cuộc vui của mọi người.
I didn't know you would allow Tom to do that.	Tôi không biết bạn sẽ cho phép Tom làm điều đó.
Tom usually gets what he wants.	Tom thường đạt được những gì anh ấy muốn.
Drop by Tom and talk to him.	Hãy ghé qua Tom và nói chuyện với anh ấy.
Humans are not always rational.	Con người không phải lúc nào cũng lý trí.
Have you decided on your thesis topic yet?	Bạn đã quyết định về chủ đề luận văn của mình chưa?
Tom wouldn't be able to stop me from doing that.	Tom sẽ không thể ngăn tôi làm điều đó.
I think Tom looks better without a beard.	Tôi nghĩ Tom trông đẹp hơn khi không có râu.
Let me know what you know about what happened at the library this afternoon.	Hãy cho tôi biết những gì bạn biết về những gì đã xảy ra ở thư viện chiều nay.
Tom and May agree to swap places for a week.	Tom và May đồng ý đổi chỗ trong một tuần.
Tom shouldn't have bought that car.	Tom không nên mua chiếc xe đó.
Looks like Tom won't be going to Australia with us.	Có vẻ như Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi.
You have to learn how to ride a horse.	Bạn phải học cách cưỡi ngựa.
Tom wasn't ready to talk about it yet.	Tom chưa sẵn sàng để nói về nó.
I suppose Tom might be in Australia.	Tôi cho là Tom có ​​thể ở Úc.
Tom wants you to do it so he doesn't have to do it himself.	Tom muốn bạn làm điều đó để anh ấy không phải tự mình làm.
It is not about money.	Nó không phải là về tiền bạc.
I know that you may not want to go to bed right now, but you should.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn đi ngủ ngay bây giờ, nhưng bạn nên làm như vậy.
Her unhappiness turned to happiness when she heard his voice.	Sự bất hạnh của cô chuyển sang hạnh phúc khi cô nghe thấy giọng nói của anh.
Neither Tom nor I understand French.	Cả tôi và Tom đều không hiểu tiếng Pháp.
Tom wrote a love letter to Mary, but she didn't read it.	Tom đã viết một bức thư tình cho Mary, nhưng cô ấy đã không đọc nó.
You don't believe me, do you?	Bạn không tin tôi, phải không?
Do you two have something to say to me?	Hai người có điều gì muốn nói với tôi không?
Tom says he can't help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp Mary.
Tom is still sleeping, isn't he?	Tom vẫn đang ngủ, phải không?
I wonder if Tom is really coming early.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến sớm không.
I hope we didn't make you feel uncomfortable today.	Tôi hy vọng chúng tôi đã không làm cho bạn cảm thấy khó chịu ngày hôm nay.
I can't make up for what I've done.	Tôi không thể bù đắp cho những gì tôi đã làm.
Exciting. 	Thú vị.
Can you explain what you mean?	Bạn có thể giải thích những gì bạn có nghĩa là?
What do Tom and I do with this?	Tom và tôi phải làm gì với điều này?
Tom could be charged with perjury.	Tom có ​​thể bị buộc tội khai man.
An old man sat next to me on the bus.	Một ông già ngồi cạnh tôi trên xe buýt.
Tom loves reading detective stories.	Tom thích đọc truyện trinh thám.
Tom and Mary stopped laughing.	Tom và Mary không cười nữa.
Let's start going to bed like we did last weekend.	Hãy bắt đầu đi ngủ như chúng ta đã làm vào cuối tuần trước.
Tom was sleeping at the time.	Lúc đó Tom đang ngủ.
I wonder if Tom is really prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự chuẩn bị để làm điều đó hay không.
Tom says he will see what he can do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem những gì anh ấy có thể làm.
Where will Tom sleep tonight?	Tối nay Tom ngủ ở đâu?
Tom suggested we visit Australia.	Tom đề nghị chúng tôi đến thăm Úc.
Tom feels tired.	Tom cảm thấy mệt mỏi.
Tom has chosen to live in Australia.	Tom đã chọn sống ở Úc.
That has nothing to do with the problem.	Điều đó không liên quan đến vấn đề.
I went with Tom.	Tôi đã đi với Tom.
Tom mustered up his courage to kiss Mary.	Tom lấy hết can đảm để hôn Mary.
Tom will come live with me.	Tom sẽ đến sống với tôi.
I didn't think I would get bored, but I did.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng tôi đã.
Tom wants to sell it.	Tom muốn bán nó.
I know that you have been to Australia.	Tôi biết rằng bạn đã đến Úc.
Before I painted my car it was green.	Trước khi sơn xe tôi có màu xanh lục.
I am an ordinary girl.	Tôi là một cô gái bình thường.
Tom thinks he has the flu.	Tom nghĩ rằng anh ấy bị cúm.
Tom smiled at Mary, and she smiled back.	Tom mỉm cười với Mary, và cô ấy cũng cười đáp lại.
You still can't do it, can you?	Bạn vẫn không thể làm điều đó, bạn có thể?
We've seen that happen before.	Chúng tôi đã thấy điều đó xảy ra trước đây.
Tom is really decisive.	Tom thực sự rất quyết đoán.
This book has not yet been translated into French.	Cuốn sách này vẫn chưa được dịch sang tiếng Pháp.
Tom currently lives in the Boston area.	Tom hiện đang sống ở khu vực Boston.
I swear I didn't know Tom would be there.	Tôi thề rằng tôi không biết Tom sẽ ở đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
This paper does not absorb ink.	Giấy này không thấm mực.
This is why Tom is in trouble.	Đây là lý do tại sao Tom gặp rắc rối.
Tom never told me why.	Tom không bao giờ nói với tôi tại sao.
The company has changed hands at least three times.	Công ty đã đổi chủ ít nhất ba lần.
Tom said he agreed that was a problem.	Tom nói rằng anh ấy đồng ý rằng đó là một vấn đề.
You don't like Tom and I look alike, do you?	Bạn không thích Tom và tôi giống nhau, phải không?
This weather pattern is not unusual for Boston.	Kiểu thời tiết này không phải là bất thường đối với Boston.
I used to be a lot more creative.	Tôi đã từng sáng tạo hơn rất nhiều.
Tom said Mary was frustrated.	Tom nói Mary đã nản lòng.
Both Tom and Mary were in the living room, watching television.	Cả Tom và Mary đều đang ở trong phòng khách, xem tivi.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
Tom injured his elbow when he slipped on the ice.	Tom bị thương ở khuỷu tay khi trượt chân trên mặt băng.
Tom says he thinks Boston is a safe city.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Boston là một thành phố an toàn.
I know Tom doesn't know that we don't have to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
If you want to work here, you need a license.	Nếu bạn muốn làm việc ở đây, bạn cần phải có giấy phép.
I helped Tom get out of prison.	Tôi đã giúp Tom thoát khỏi nhà tù.
It's clearly a challenging market.	Đó rõ ràng là một thị trường đầy thách thức.
I told Tom I wanted to teach French.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn dạy tiếng Pháp.
Tom told me he'll be here around 2:30.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ ở đây khoảng 2:30.
Can we have dinner together?	Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không?
Everything he said annoyed me.	Tất cả những gì anh ấy nói đều làm tôi khó chịu.
Tom is a visual thinker.	Tom là một nhà tư tưởng trực quan.
Tom and Mary are probably not as old as people think.	Tom và Mary có lẽ không già như mọi người nghĩ.
Tom and Mary are also here.	Tom và Mary cũng ở đây.
Tom probably doesn't know why you would do that.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom did it voluntarily.	Tom đã làm điều đó một cách tự nguyện.
That's not bad.	Điều đó không tệ.
Tom was accepted into Harvard.	Tom đã được nhận vào Harvard.
I don't know why Tom doesn't need to.	Tôi không biết tại sao Tom không cần làm vậy.
I don't think Tom is unlucky.	Tôi không nghĩ Tom không may mắn.
The handlebars on your bike are too low.	Ghi đông trên xe đạp của bạn quá thấp.
That car is the best deal for your money.	Chiếc xe đó là thỏa thuận tốt nhất cho tiền của bạn.
Tom has always been a model student.	Tom luôn là một học sinh gương mẫu.
Tom does not know that the police are tracking his every move.	Tom không biết cảnh sát đang theo dõi mọi hành tung của anh ta.
He stretched out on the sofa next to me.	Anh ấy nằm dài ra ghế sô pha bên cạnh tôi.
This is one of the best butcher shops in town.	Đây là một trong những cửa hàng bán thịt tốt nhất trong thị trấn.
Call Tom.	Gọi cho Tom.
I really appreciate it if you help.	Tôi thực sự đánh giá cao nó nếu bạn giúp đỡ.
Tom pretends not to know Many.	Tom giả vờ không biết Many.
Is Tom well enough to go to school today?	Hôm nay Tom có ​​đủ khỏe để đi học không?
What is Tom's problem now?	Vấn đề của Tom bây giờ là gì?
Tom's teeth are always the same color.	Răng của Tom luôn có màu như vậy.
His life was a long series of failures.	Cuộc đời anh là một chuỗi dài thất bại.
How many days will it really take to do it?	Nó thực sự sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
We all wondered why she fell for such a good man.	Tất cả chúng tôi đều thắc mắc tại sao cô ấy lại cưa đổ một người đàn ông tốt như vậy.
I have completely recovered.	Tôi đã hoàn toàn bình phục.
Tom spoke very loudly.	Tom nói rất to.
This microphone is not working.	Micrô này không hoạt động.
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó.
There's something else in the drawer.	Có một cái gì đó khác trong ngăn kéo.
Tom got out of the limo.	Tom ra khỏi xe limo.
I think both Tom and Mary are at an impasse.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đang bế tắc.
Tom filled the glass with water.	Tom đổ đầy nước vào ly.
I want Tom to forgive me.	Tôi muốn Tom tha thứ cho tôi.
I tried to find you.	Tôi đã cố gắng tìm thấy bạn.
Yes, I know. 	Vâng tôi biết.
Tom told me.	Tom nói với tôi.
Tom didn't tell Mary what he wanted to do.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn làm gì.
I think everyone has to make an effort to save nature.	Tôi nghĩ rằng mọi người phải nỗ lực để cứu lấy thiên nhiên.
Tom and Mary both turned to watch.	Tom và Mary đều quay lại để xem.
I wonder if Tom has one that I can borrow.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​một cái mà tôi có thể mượn.
They don't know who they should ask.	Họ không biết họ nên hỏi ai.
Tom deserves jail time.	Tom xứng đáng phải ngồi tù.
Tom is not sure he can do it again.	Tom không chắc rằng anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
Both Tom and Mary know John did it.	Cả Tom và Mary đều biết John đã làm điều đó.
You can't blame them for being curious.	Bạn không thể trách họ tò mò.
The only fish that Tom likes to eat is salmon.	Loại cá duy nhất mà Tom thích ăn là cá hồi.
Tom's attorney was not surprised when the jury found him not guilty.	Luật sư của Tom không ngạc nhiên khi bồi thẩm đoàn tuyên bố anh ta không có tội.
Tom is building something in his backyard.	Tom đang xây dựng một cái gì đó ở sân sau của mình.
Tom gently hugged Mary.	Tom nhẹ nhàng ôm Mary.
I didn't even try to answer about half of the questions in the exam.	Tôi thậm chí đã không cố gắng trả lời khoảng một nửa số câu hỏi trong kỳ thi.
Tom has enough money to buy any computer in this store. 	Tom có ​​đủ tiền để mua bất kỳ máy tính nào trong cửa hàng này.
He just has to decide which one.	Anh ta chỉ cần quyết định cái nào.
Tom reached into the trash can and pulled out a crumpled letter.	Tom thò tay vào thùng rác và lôi ra một lá thư nhàu nát.
I need to use your phone to call an ambulance.	Tôi cần sử dụng điện thoại của bạn để gọi xe cấp cứu.
Looking at myself, my mouth is full of food.	Nhìn lại chính mình, cả miệng đầy thức ăn.
Tom wanted me to go, so I went with him.	Tom muốn tôi đi, vì vậy tôi đã đi cùng anh ấy.
Tom is always happy, isn't he?	Tom luôn vui vẻ, phải không?
Tom drives into town to get a new part for his broken tractor.	Tom lái xe vào thị trấn để lấy một bộ phận mới cho chiếc máy kéo bị hỏng của mình.
You don't say anything.	Bạn không nói gì cả.
Tom is a lawyer.	Tom là một luật sư.
You are the perfect man for the job.	Bạn là người đàn ông hoàn hảo cho công việc.
Tom doesn't smoke cigars. 	Tom không hút xì gà.
He is smoking a pipe.	Anh ấy đang hút tẩu.
I'm afraid Tom doesn't want to talk to you.	Tôi sợ Tom không muốn nói chuyện với bạn.
No one is here yet.	Chưa có ai ở đây.
Tom tipped the bartender three dollars.	Tom đã boa cho người pha chế ba đô la.
Tom doesn't think Mary is happy.	Tom không nghĩ rằng Mary hạnh phúc.
I am not responsible.	Tôi không chịu trách nhiệm.
Tom swims pretty well.	Tom bơi khá tốt.
Tom says the team remains confident.	Tom nói rằng đội vẫn tự tin.
I think Tom has to do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom phải làm điều đó một lần nữa.
We want to give Tom another chance.	Chúng tôi muốn cho Tom một cơ hội nữa.
You weren't honest with me, were you?	Bạn đã không thành thật với tôi, phải không?
I don't think I want to learn French.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn học tiếng Pháp.
What Tom did didn't seem to bother Mary at all.	Những gì Tom đã làm dường như không khiến Mary bận tâm chút nào.
Tom is three inches shorter than me.	Tom thấp hơn tôi ba inch.
You look like you've been sick for a long time.	Trông bạn như bị ốm lâu rồi.
Tom bought a Christmas present for Mary.	Tom đã mua một món quà Giáng sinh cho Mary.
Both Tom and Mary are very tall.	Cả Tom và Mary đều rất cao.
Tom will return from Australia in October.	Tom sẽ trở về từ Úc vào tháng 10.
Please don't lose patience.	Xin đừng mất kiên nhẫn.
Why did Tom decide not to go there?	Tại sao Tom quyết định không đến đó?
I am really sorry. 	Tôi thực sự xin lỗi.
I seem to have lost your umbrella.	Tôi dường như đã làm mất chiếc ô của bạn.
He doesn't know what it's like to be poor.	Anh ta không biết thế nào là nghèo.
How long did you say you were in Boston?	Bạn nói bạn đã ở Boston bao lâu?
Do you think you want to live in Boston?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn sống ở Boston không?
You thanked Tom for the gift, didn't you?	Bạn đã cảm ơn Tom vì món quà, phải không?
Tom couldn't hear that.	Tom không thể nghe thấy điều đó.
Tom showed up just in time.	Tom xuất hiện đúng lúc.
How do you beg?	Làm thế nào để bạn cầu xin?
In today's world, we must equip all of our children with an education that prepares them for success, no matter what they look like, how much their parents earn, or the zip code they live in. 	Trong thế giới ngày nay, chúng ta phải trang bị cho tất cả trẻ em của chúng ta một nền giáo dục chuẩn bị cho chúng thành công, bất kể chúng trông như thế nào, cha mẹ chúng kiếm được bao nhiêu hay mã vùng mà chúng
living.	sống.
Tom usually wears a cowboy hat, but today he's wearing a baseball cap.	Tom thường đội một chiếc mũ cao bồi, nhưng hôm nay anh ấy đội một chiếc mũ bóng chày.
That's a good point, really.	Đó là một điểm tốt, thực sự.
That is so embarrasing!	Thật là đáng xấu hổ!
I suppose anything is possible.	Tôi cho rằng bất cứ điều gì có thể.
Tom and I usually leave early and leave late.	Tom và tôi thường đi sớm về muộn.
Her grandmother lived to be eighty-eight years old.	Bà của cô sống đến tám mươi tám tuổi.
I have been in this situation many times.	Tôi đã ở trong tình huống này nhiều lần.
I know I need to do it before I go home.	Tôi biết tôi cần phải làm điều đó trước khi về nhà.
You should have called Tom yesterday.	Bạn nên gọi cho Tom ngày hôm qua.
I guess we both know we shouldn't do this.	Tôi đoán cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi không nên làm điều này.
Tom is in doubt.	Tom đang nghi ngờ.
They are eating apples.	Họ đang ăn táo.
I don't think we'll need to worry about that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải lo lắng về điều đó.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm điều đó.
How long have you had eczema?	Bạn bị chàm bao lâu rồi?
Some women might buy such a dress, but not me.	Một số phụ nữ có thể mua một chiếc váy như vậy, nhưng tôi thì không.
Tom and Mary looked at each other.	Tom và Mary nhìn nhau.
Flight 226 took off at 10:30.	Chuyến bay 226 cất cánh lúc 10:30.
I got paint on my clothes when I painted the ceiling.	Tôi bị dính sơn vào quần áo khi tôi sơn trần nhà.
Tom keeps his guitar in the closet.	Tom giữ cây đàn của mình trong tủ.
He doesn't know that.	Anh ấy không biết điều đó.
Tom is going to Boston tonight.	Tom sẽ đến Boston vào tối nay.
This is where Tom says he used to live.	Đây là nơi Tom nói rằng anh ấy đã từng sống.
Tom never expected to fall in love.	Tom không bao giờ mong đợi để yêu.
Tom knows that I can do it faster than Mary.	Tom biết rằng tôi có thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
I don't have the courage to say no.	Tôi không đủ can đảm để nói không.
I know that Tom is suffering from depression.	Tôi biết rằng Tom đang bị trầm cảm.
I cannot function alone.	Tôi không thể hoạt động một mình.
I can not sleep.	Tôi không thể ngủ được.
I know Tom is not a very strong man.	Tôi biết Tom không phải là một người đàn ông quá mạnh mẽ.
Tom tells everyone that he is safe.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã an toàn.
All the desk drawers are empty.	Tất cả các ngăn kéo của bàn đều trống rỗng.
I am leaving Australia.	Tôi đang rời Úc.
Why are we so flustered?	Sao em luống cuống vậy?
Tom just stood there and said nothing.	Tom chỉ đứng đó và không nói gì.
I hope Tom will follow my advice.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm theo lời khuyên của tôi.
This camera is Tom's favorite.	Máy ảnh này là yêu thích của Tom.
I don't want Tom to hear.	Tôi không muốn Tom nghe thấy.
I am not an invalid.	Tôi không phải là người không hợp lệ.
Being together all the time, my Japanese classmates understand each other very well.	Ở bên nhau mọi lúc, các bạn học người Nhật của tôi rất hiểu nhau.
Tom is holding a small box in his hand.	Tom đang cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay.
You may not have finished your homework yet.	Bạn có thể vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I could stay in Boston for a few more days, but I don't want to.	Tôi có thể ở lại Boston thêm vài ngày nữa, nhưng tôi không muốn.
Tom has been under a lot of stress lately.	Tom đã phải chịu rất nhiều căng thẳng trong thời gian gần đây.
Tom and Mary are getting married this spring.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào mùa xuân này.
I am working a dual shift.	Tôi đang làm việc theo ca kép.
Tom won't let me sing with him.	Tom sẽ không để tôi hát với anh ấy.
We understand how difficult this must be for you.	Chúng tôi hiểu điều này phải khó khăn như thế nào đối với bạn.
Bad weather forced us to postpone our departure.	Thời tiết xấu khiến chúng tôi phải hoãn chuyến khởi hành.
I don't think I have to do it until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó cho đến ngày mai.
Tom couldn't stop Mary from doing it.	Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
Is this today's issue of the Asahi Shimbun?	Đây có phải là số báo hôm nay của Asahi Shimbun không?
Tom says Mary is a bad influence.	Tom nói Mary là một người có ảnh hưởng xấu.
Tom and Mary are both very good teachers, aren't they?	Tom và Mary đều là những giáo viên rất tốt, phải không?
Don't even think about driving while intoxicated, Tom.	Đừng nghĩ đến việc lái xe khi đang say sưa, Tom.
That is the question we must answer.	Đó là câu hỏi mà chúng ta phải trả lời.
I hope Tom doesn't see us.	Tôi hy vọng Tom không nhìn thấy chúng tôi.
I'll send a message to Tom.	Tôi sẽ gửi một tin nhắn cho Tom.
I am a disabled person.	Tôi là một kẻ tàn tật.
Your parents love me.	Cha mẹ của bạn yêu mến tôi.
Tom can certainly afford it.	Tom chắc chắn có thể mua được.
I don't think I deserve it.	Tôi không nghĩ rằng tôi xứng đáng với điều đó.
Who should supervise?	Ai nên giám sát?
Tom can swim a lot better than me.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom doesn't study as hard as before.	Tom không học hành chăm chỉ như trước nữa.
I don't want to go into details.	Tôi không muốn đi vào chi tiết.
Tom doesn't charge me anything for doing that.	Tom không tính phí tôi bất cứ điều gì khi làm điều đó.
I tried to wake him up, but the line was busy.	Tôi cố gọi anh ta dậy, nhưng đường dây bận.
Tom and I are both attorneys.	Tom và tôi đều là luật sư.
Tom said Mary wasn't depressed.	Tom nói Mary không chán nản.
Tom wrote that down.	Tom đã viết ra điều đó.
I am reading a fascinating autobiography.	Tôi đang đọc một cuốn tự truyện hấp dẫn.
Tom is growing a mustache.	Tom đang mọc ria mép.
Tom had a traffic accident.	Tom bị tai nạn giao thông.
I'm glad no one died.	Tôi rất vui vì không ai chết.
I expect him to take care of my brother.	Tôi mong anh ấy chăm sóc cho em trai tôi.
Tom said he thought Mary would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Tom drew a picture of Mary.	Tom đã vẽ một bức tranh về Mary.
Tom said that Mary would hardly be able to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ khó có thể làm được điều đó.
Tom seems a bit lost.	Tom có ​​vẻ hơi lạc lõng.
Tom hasn't showered in a week.	Tom đã không tắm trong một tuần.
I don't give you the keys to my house.	Tôi không đưa cho bạn chìa khóa nhà của tôi.
You can't rely on him these days to do a proper job.	Bạn không thể dựa vào anh ấy những ngày này để làm một công việc thích hợp.
We only have three cans of beer left.	Chúng tôi chỉ còn ba lon bia.
I know that Tom was a little confused.	Tôi biết rằng Tom đã hơi bối rối.
Tom admitted to shouting ethnic slurs.	Tom thừa nhận đã hét lên những lời nói tục tĩu dân tộc.
Tom is far away.	Tom đang ở rất xa.
Tom cheated on the history exam.	Tom đã gian lận trong kỳ thi lịch sử.
He zipped his jacket.	Anh kéo khóa áo khoác của mình.
I gave Tom a discount.	Tôi đã giảm giá cho Tom.
Long skirts are in fashion.	Váy dài đang là mốt.
I don't really think Tom will win.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
Tom wasn't sure Mary could do it.	Tom không chắc Mary có thể làm điều đó.
Talk about the devil and he will definitely appear.	Nói về ma quỷ và anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện.
Tom said that I looked very sad.	Tom nói rằng tôi trông rất buồn.
Tom filled the glass to his mouth and dared Mary to carry it across the room without spilling a drop.	Tom đổ đầy ly đến gần miệng và thách Mary mang nó qua phòng mà không làm đổ một giọt.
I asked you to stay in my room.	Tôi đã yêu cầu bạn ở lại phòng của tôi.
Tom was Mary's boyfriend in high school.	Tom là bạn trai của Mary thời trung học.
Making a living is getting harder and harder.	Việc kiếm sống ngày càng khó khăn hơn.
I study by myself.	Tôi tự học.
They clean the barn.	Họ dọn chuồng.
Is it a good multivitamin?	Đó có phải là một loại vitamin tổng hợp tốt không?
There were hardly any people in the room.	Hầu như không có bất kỳ người nào trong phòng.
Why don't you buy a car?	Tại sao bạn không mua một chiếc xe hơi?
Tom didn't know that would happen.	Tom không biết điều đó sẽ xảy ra.
Tom will probably be the first to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến.
I didn't know girls could do that too.	Tôi không biết con gái cũng có thể làm được điều đó.
The reason I don't do it is because I don't feel like doing it.	Lý do tôi không làm là vì tôi cảm thấy không thích làm.
I told Tom he could buy anything he wanted.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy có thể mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom doesn't know where Mary works.	Tom không biết Mary làm việc ở đâu.
We sat in the back of the auditorium.	Chúng tôi ngồi ở phía sau khán phòng.
I am not satisfied here.	Tôi không hài lòng ở đây.
Tom and Mary are sitting next to each other.	Tom và Mary đang ngồi cạnh nhau.
What is that in your hand?	Cái đó trong tay của bạn là gì?
Tom, unlike some of us, does it pretty well.	Tom, không giống như một số người trong chúng ta, làm điều đó khá giỏi.
Who else was involved in the shooting?	Ai khác đã tham gia vào vụ nổ súng?
Tom walks the dog.	Tom dắt chó đi dạo.
I wonder why Tom is so thirsty.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khát nước như vậy.
This is not a school. 	Đây không phải là một trường học.
It's a hospital.	Đó là một bệnh viện.
Tom doesn't seem as awkward as Mary.	Tom dường như không khó xử như Mary.
I will mark any mistake in your post.	Tôi sẽ đánh dấu chỗ nào có sai sót trong bài viết của bạn.
You don't have to pretend that you care.	Bạn không cần phải giả vờ rằng bạn quan tâm.
Both Tom and I are a bit busy.	Cả tôi và Tom đều có một chút bận rộn.
Tom won't stop doing it.	Tom sẽ không ngừng làm điều đó.
She is busy preparing for her trip to America.	Cô ấy đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi đến Mỹ.
Tom said he was reluctant to do it.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó.
I didn't know that Tom was the one who did it for us.	Tôi không biết rằng Tom là người đã làm điều đó cho chúng tôi.
Why is Tom going?	Tại sao Tom lại định đi?
Having never seen a mongoose, I don't know what they are like.	Chưa bao giờ nhìn thấy cầy mangut, tôi không biết chúng như thế nào.
How many years ago did you start working here?	Bạn đã bắt đầu làm việc ở đây bao nhiêu năm trước?
I won't do this to you again.	Tôi sẽ không làm điều này với bạn một lần nữa.
Tom studies math.	Tom nghiên cứu toán học.
I know Tom will think it's not a good idea to do that.	Tôi biết Tom sẽ nghĩ làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Where did Tom get this dog?	Tom đã lấy con chó này ở đâu?
Is it okay if I call you by your first name?	Có được không nếu tôi gọi bạn bằng tên của bạn?
Are you telling me you've never been to Australia?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ đến Úc?
Do you mind if I turn off the lights?	Bạn có phiền không nếu tôi tắt đèn?
Most people don't like watching movies with subtitles.	Hầu hết mọi người không thích xem phim có phụ đề.
I'm sure Tom told you the truth.	Tôi chắc rằng Tom đã nói sự thật với bạn.
I have no interest in football.	Tôi không có hứng thú với bóng đá.
You have to face the truth.	Bạn phải đối mặt với sự thật.
Don't lose perspective.	Đừng để mất quan điểm.
This is something that you really need to try.	Đây là điều mà bạn thực sự cần phải thử.
We will take care of the arrangements.	Chúng tôi sẽ lo việc thu xếp.
You are the only one who has to do it.	Bạn là người duy nhất phải làm điều đó.
Go bother others.	Đi làm phiền người khác.
I don't like reading books on the train.	Tôi không thích đọc sách trên tàu.
I did not order dinner.	Tôi đã không đặt bữa tối.
Do I need stitches?	Tôi có cần khâu không?
I pretended not to know that Tom and Mary were divorced.	Tôi giả vờ như không biết rằng Tom và Mary đã ly hôn.
Tom told me he didn't want to live in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn sống ở Úc.
Ten million yen will be enough for the project.	Mười triệu yên sẽ đủ cho dự án.
Tom often forgets to do that.	Tom thường xuyên quên làm điều đó.
The problem is Tom.	Vấn đề là Tom.
All of my great-grandparents died before I was born.	Tất cả ông bà cố của tôi đều chết trước khi tôi được sinh ra.
That's the disappointing part.	Đó là phần đáng thất vọng.
Tom plays soccer every day after school.	Tom chơi bóng đá mỗi ngày sau giờ học.
Tom thinks I love Mary.	Tom nghĩ rằng tôi yêu Mary.
Doing that probably won't be difficult.	Làm điều đó có lẽ sẽ không khó.
I think someone should help Tom.	Tôi nghĩ ai đó nên giúp Tom.
Tom has really taught me many things.	Tom đã thực sự dạy tôi nhiều điều.
Tom got it all wrong.	Tom đã sai tất cả.
Tom did it very well.	Tom đã làm điều đó rất tốt.
Yesterday Tom didn't work.	Hôm qua Tom không làm việc.
He was accused of stealing dinosaur bones.	Anh ta bị buộc tội ăn trộm xương khủng long.
Why do I still listen to you after all these years?	Tại sao tôi vẫn nghe lời anh sau ngần ấy năm?
I didn't expect to be here either.	Tôi cũng không mong đợi được ở đây.
Tom said that he wished that Mary wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom says Mary thinks she's the only one who knows how to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I admit that I did what I promised not to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì tôi đã hứa không làm.
May I borrow your shovel?	Tôi có thể mượn cái xẻng của bạn được không?
Tom and Mary both play in the same orchestra, but not at the same time.	Tom và Mary đều chơi trong cùng một dàn nhạc, nhưng không chơi cùng một lúc.
He's twelve years old. 	Anh ấy mười hai tuổi.
He is tall for his age.	Anh ấy cao so với tuổi của mình.
Tom almost always showers before dinner.	Tom hầu như luôn tắm trước khi ăn tối.
I know that Tom doesn't have to do that to us.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó với chúng tôi.
Her health has declined over the past few months.	Sức khỏe của cô ấy đã giảm sút trong vài tháng qua.
I didn't notice anything out of the ordinary.	Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường.
Tom accepted his punishment.	Tom đã chấp nhận hình phạt của mình.
Tom ran away with the children.	Tom đã chạy trốn cùng lũ trẻ.
For goodness sake, don't say that!	Vì lòng tốt, đừng nói vậy!
What you have is a common cold, not the flu.	Những gì bạn mắc phải là cảm lạnh thông thường, không phải cúm.
What will you say to Tom?	Bạn sẽ nói gì với Tom?
Tom seems to have fallen into a coma.	Tom dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê.
I will paint the fence tomorrow.	Tôi sẽ sơn hàng rào vào ngày mai.
I'm not very hungry.	Tôi không đói lắm.
You shouldn't do it until Tom gets here.	Bạn không nên làm điều đó cho đến khi Tom đến đây.
Tom's trial begins on October 20.	Phiên tòa của Tom bắt đầu vào ngày 20 tháng 10.
Tom was lying down.	Tom đã nằm xuống.
What's wrong with doing it this morning?	Có gì sai khi làm điều đó sáng nay?
Tom is one of the few survivors.	Tom là một trong số ít người sống sót.
If Tom knew about the party, he would come.	Nếu Tom biết về bữa tiệc, anh ấy sẽ đến.
He often goes to the park with his dog.	Anh ấy thường đi đến công viên với con chó của mình.
I can't do anything to help.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
Do you have coffee drink? 	Bạn co Uông ca phê?
If so, how many cups of coffee do you drink per day?	Nếu vậy, bạn uống bao nhiêu tách cà phê mỗi ngày?
I have what you are looking for right here.	Tôi có những gì bạn đang tìm kiếm ngay tại đây.
I'm really careful today.	Hôm nay tôi thực sự cẩn thận.
I am fixing it now.	Tôi đang sửa chữa nó bây giờ.
Salmon is a freshwater fish.	Cá hồi là một loài cá nước ngọt.
I think Tom is a Christian.	Tôi nghĩ Tom là một Cơ đốc nhân.
There is no other mountain in the world as high as Mount Everest.	Không có ngọn núi nào khác trên thế giới cao như đỉnh Everest.
I asked Tom to proofread my article.	Tôi đã nhờ Tom đọc lại bài báo của tôi.
Tom did everything he wanted to do.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy muốn làm.
Tom said he was willing to wait until 2:30.	Tom cho biết anh sẵn sàng đợi đến 2:30.
We don't like our neighbors, and they don't like us either.	Chúng ta không thích những người hàng xóm của mình, và họ cũng không thích chúng ta.
We have not had any complaints.	Chúng tôi đã không có bất kỳ khiếu nại.
That's not what I'm doing.	Đó không phải là những gì tôi đang làm.
Tom has no desperate ability to do that.	Tom không có khả năng tuyệt vọng để làm điều đó.
Do you really think I care what happens?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi quan tâm đến những gì sẽ xảy ra?
Tom spent the whole morning preparing for his presentation.	Tom đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình.
That is probably true.	Điều đó có lẽ đúng.
Tom hides behind the wall.	Tom trốn sau bức tường.
I have a lot of homework to do today.	Tôi có rất nhiều bài tập về nhà phải làm hôm nay.
You cannot make up for lost time.	Bạn không thể bù đắp cho thời gian đã mất.
Hey Tom, I want to talk to you.	Này Tom, tôi muốn nói chuyện với bạn.
I hope Tom will be here next week.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở đây vào tuần tới.
What will Tom think?	Tom sẽ nghĩ gì?
Tom came to visit me.	Tom đã đến thăm tôi.
Tom thought that was stupid.	Tom nghĩ rằng điều đó thật ngu ngốc.
Tom controls everything.	Tom kiểm soát mọi thứ.
I didn't know that Tom played basketball in college.	Tôi không biết rằng Tom đã chơi bóng rổ ở trường đại học.
Mary tells Tom not to kiss her in public anymore.	Mary bảo Tom đừng hôn cô ấy ở nơi công cộng nữa.
Things did not go as we expected.	Mọi thứ đã không diễn ra như chúng tôi mong đợi.
Tom asks for a refund.	Tom yêu cầu hoàn lại tiền.
Don't trust people who compliment you in your presence.	Đừng tin tưởng những người khen ngợi bạn trước sự hiện diện của bạn.
"What's the difference between a wizard and a wizard?" 	"Sự khác biệt giữa một thuật sĩ và một phù thủy là gì?"
"It depends on the fictional world you're in."	"Nó phụ thuộc vào thế giới hư cấu mà bạn đang ở."
I'm glad I could help.	Tôi rất vui vì tôi có thể giúp đỡ.
Tom grew up in a small town.	Tom lớn lên ở một thị trấn nhỏ.
However, I am extremely proud.	Tuy nhiên, tôi vô cùng tự hào.
I'm wrong.	Tôi đã sai.
These houses were destroyed by the enemy.	Những ngôi nhà này bị địch đốt phá tan hoang.
I don't know many people in Australia.	Tôi không biết nhiều người ở Úc.
Tom told me he thought Mary was injured.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị thương.
Tom says he's not alone.	Tom nói rằng anh ấy không cô đơn.
I can't imagine they would fire me for doing that.	Tôi không thể tưởng tượng họ sẽ sa thải tôi vì làm điều đó.
Tom said that he hopes that he will be able to do it again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
I regret to inform you that your application has been declined.	Tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng đơn đăng ký của bạn đã bị từ chối.
Tom seems to be sleeping.	Tom dường như đang ngủ.
It's a pity that Tom doesn't have a sense of humour.	Thật tiếc khi Tom không có khiếu hài hước.
Tom said he was amused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thích thú.
Tell me you won't do it.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom might know Mary's phone number.	Tom có ​​thể biết số điện thoại của Mary.
I want to change my image.	Tôi muốn thay đổi hình ảnh của mình.
I want to know why Tom didn't do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm vậy.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
I suspect Tom doesn't want to do that.	Tôi nghi ngờ Tom không muốn làm điều đó.
I don't agree with you at all.	Tôi không đồng ý với bạn chút nào.
You told Tom where to find me, right?	Bạn đã nói Tom tìm tôi ở đâu, phải không?
Tom can do it too.	Tom cũng có thể làm được điều đó.
Tom did nothing wrong.	Tom không làm gì sai.
Tom can't write French well.	Tom không thể viết tiếng Pháp tốt.
Thank you for helping me with my homework.	Cảm ơn bạn đã giúp tôi làm bài tập.
Tom used to swim in this river.	Tom đã từng bơi ở sông này.
Tom doesn't seem to know the answer.	Tom dường như không biết câu trả lời.
Tom might be able to help a bit.	Tom có ​​thể sẽ giúp một chút.
I'm not afraid of heights.	Tôi không sợ độ cao.
I don't think Tom knows how much time he will need.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian.
You are mysterious.	Bạn thật bí ẩn.
Did you know Tom wanted to do that?	Bạn có biết Tom muốn làm điều đó không?
Someone I don't know called me yesterday.	Ai đó tôi không biết đã gọi cho tôi ngày hôm qua.
The book I wanted was at the end of the pad.	Cuốn sách mà tôi muốn nằm ở cuối tập giấy.
Tom's advice was very helpful.	Lời khuyên của Tom rất hữu ích.
It's completely random.	Nó hoàn toàn ngẫu nhiên.
I have copied the link.	Tôi đã sao chép liên kết.
Tom will take us to the mall.	Tom sẽ đưa chúng ta đến trung tâm mua sắm.
Tom is a sophomore.	Tom là sinh viên năm hai.
Tom said he would do it if we asked him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm được điều đó nếu chúng tôi yêu cầu anh ấy.
You should be here.	Bạn nên ở đây.
Tom and I never liked each other much.	Tom và tôi chưa bao giờ thích nhau nhiều.
It's an odd way to run a business.	Đó là một cách kỳ lạ để điều hành một doanh nghiệp.
It's fine if you do it before I do.	Sẽ ổn nếu bạn làm điều đó trước khi tôi làm.
You do not have to work?	Bạn không phải làm việc?
Tom shines his headlights on Mary.	Tom rọi đèn pha vào Mary.
Tom is injured! 	Tom bị thương!
Call an ambulance!	Gọi xe cấp cứu!
Not all blondes are stupid.	Không phải tất cả các cô gái tóc vàng đều ngu ngốc.
Elephants have a long body.	Voi có thân dài.
She has a gentle heart.	Cô ấy có một trái tim dịu dàng.
Tom knows he might not be allowed to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I didn't come home until dawn.	Tôi đã không về nhà cho đến khi bình minh.
Why do dogs howl?	Tại sao chó tru?
I think I will be arrested.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị bắt.
I'm pretty harmless.	Tôi khá vô hại.
Tom didn't realize that Mary had to do it.	Tom không nhận ra rằng Mary phải làm điều đó.
Tom wondered what made Mary so unhappy.	Tom tự hỏi điều gì đã khiến Mary không vui như vậy.
A neighbor said he heard Tom scream.	Một người hàng xóm cho biết anh ta nghe thấy tiếng Tom hét lên.
Tom died just hours after Mary died.	Tom chết chỉ vài giờ sau khi Mary chết.
Tom did not do so the way Mary had told him.	Tom đã không làm như vậy theo cách Mary đã nói với anh ấy.
How long do you expect Tom to stay?	Bạn mong Tom ở lại bao lâu?
I know that Tom is Canadian.	Tôi biết rằng Tom là người Canada.
I do not and will never feed my dogs raw fish.	Tôi không và sẽ không bao giờ cho chó ăn cá sống.
Tom says he doesn't want to go to Australia again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc một lần nữa.
This is the first time something like this has happened.	Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra.
I think Tom said he was going to stay in Australia for three weeks.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở lại Úc trong ba tuần.
Tom is planning to do just that.	Tom đang dự định làm điều đó.
I helped Tom buy this car.	Tôi đã giúp Tom mua chiếc xe này.
Tom is very good at it.	Tom rất giỏi trong việc đó.
Tom said he wouldn't be willing to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
You know, I haven't liked you since 6th grade.	Bạn biết đấy, tôi đã không thích bạn từ năm lớp 6.
Tom didn't have the guts, but Mary did.	Tom không can đảm, nhưng Mary thì có.
Is it contagious?	Nó có lây không?
Tom wanted to do it immediately.	Tom muốn làm điều đó ngay lập tức.
I can't think of anyone who hates you more than Tom.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ ai ghét bạn hơn Tom.
How many aunts and uncles do you have?	Bạn có bao nhiêu cô chú?
I'm surprised I didn't need to do that.	Tôi ngạc nhiên rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom sat alone at the table, drinking absinthe.	Tom ngồi một mình ở bàn, uống rượu absinthe.
It was not an accident. 	Đó không phải là tai nạn.
Someone set fire to the house.	Ai đó đã phóng hỏa đốt nhà.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I don't think we were being followed.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã bị theo dõi.
I don't think it's a scam.	Tôi không nghĩ rằng đó là một trò lừa.
Tom and Mary saw themselves in the mirror hanging on the wall.	Tom và Mary nhìn thấy mình trong tấm gương treo trên tường.
Tom seems to understand French.	Tom dường như hiểu tiếng Pháp.
Tom probably didn't know why Mary wasn't at his party.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
Has Tom cleaned his room yet?	Tom đã dọn phòng của mình chưa?
You did some work for us a few years ago.	Bạn đã làm một số công việc cho chúng tôi một vài năm trước đây.
I think that's an important difference.	Tôi nghĩ đó là một sự khác biệt quan trọng.
In 1958, Brazil won its first World Cup.	Năm 1958, Brazil giành chức vô địch World Cup đầu tiên.
Tom is barely alive.	Tom hầu như không còn sống.
Tom doesn't seem to be very calm.	Tom dường như không được bình tĩnh cho lắm.
I'm forty years old.	Tôi bốn mươi tuổi.
Tom always calls me by the wrong name, but I never correct him.	Tom luôn gọi tôi bằng tên sai, nhưng tôi không bao giờ sửa anh ấy.
I'm sick of Tom's complaints.	Tôi chán ngấy những lời phàn nàn của Tom.
Tom has a smile on his face.	Tom có ​​một nụ cười trên khuôn mặt của mình.
Tom is going to Boston next week with some of his friends.	Tom sẽ đến Boston vào tuần tới với một số người bạn của anh ấy.
Tom bought us drinks.	Tom đã mua đồ uống cho chúng tôi.
Do you drive manual or automatic?	Bạn lái xe số tay hay số tự động?
Does Tom expect you to do that?	Tom có ​​mong bạn làm điều đó không?
You've polished your shoes, haven't you?	Bạn đã đánh bóng đôi giày của mình, phải không?
I know that I didn't cause this problem.	Tôi biết rằng tôi đã không gây ra vấn đề này.
Tom says he knows Mary is happy.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary đang hạnh phúc.
Mine, you're not smart?	Của tôi, bạn không thông minh?
Tom is just trying not to get in trouble.	Tom chỉ đang cố gắng để không gặp rắc rối.
I've been looking for Tom all morning.	Tôi đã tìm Tom cả buổi sáng.
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom played me for a fool.	Tom đã chơi tôi vì một kẻ ngốc.
I am very satisfied with my life.	Tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình.
Siamese cats are known to be extroverted.	Mèo Xiêm được biết đến là loài hướng ngoại.
I brought Tom some cookies.	Tôi đã mang cho Tom một ít bánh quy.
Tom is always polite, isn't he?	Tom luôn lịch sự, phải không?
Tom was convinced that he no longer had to do that.	Tom tin chắc rằng anh không còn phải làm điều đó nữa.
Mary is in the bathroom, putting on her makeup.	Mary đang ở trong phòng tắm, đang trang điểm.
Tom is always neatly dressed.	Tom luôn ăn mặc rất gọn gàng.
Tom advised Mary to take the job.	Tom khuyên Mary nhận việc.
Ask Tom if he can help us tomorrow.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể giúp chúng ta vào ngày mai không.
Tom goes to the bathroom.	Tom vào nhà vệ sinh.
Tom told me that he thought Mary had acted irresponsibly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã hành động vô trách nhiệm.
There is no more money in the coin bank.	Không còn tiền trong ngân hàng tiền xu.
I don't usually win.	Tôi không thường giành chiến thắng.
I'm sorry. i do not know.	Tôi xin lỗi, tôi không biết.
Tom is ready to quit.	Tom đã sẵn sàng để nghỉ việc.
Tom is not very weak.	Tom không yếu lắm.
Tom didn't have lunch with us.	Tom đã không ăn trưa với chúng tôi.
Tom says I talk too much.	Tom nói rằng tôi nói quá nhiều.
I don't like anyone to disturb me while I'm working.	Tôi không thích ai làm phiền khi tôi đang làm việc.
How long have you been using this toothbrush?	Bạn đã sử dụng bàn chải đánh răng này bao lâu rồi?
Tom didn't seem to know what was going to happen.	Tom dường như không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Her hands are sure to take care of the baby.	Đôi tay cô ấy đảm đang chăm sóc em bé.
Tom realized that Mary should do it.	Tom nhận ra rằng Mary nên làm điều đó.
As soon as Tom gets here, we can start the meeting.	Ngay khi Tom đến đây, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp.
Tom drinks very little.	Tom uống rất ít.
Tom is not as busy as I am.	Tom không bận như tôi.
Tom has the ability to let Mary do it.	Tom có ​​khả năng để Mary làm điều đó.
Tom loves hiking in the woods.	Tom thích đi bộ đường dài trong rừng.
Tom didn't realize he was doing it the wrong way.	Tom không nhận ra mình đang làm điều đó sai cách.
I didn't know that Tom was Mary's father.	Tôi không biết rằng Tom là cha của Mary.
Searchers could hear faint calls coming from deep within the cave.	Những người tìm kiếm có thể nghe thấy những tiếng gọi yếu ớt phát ra từ sâu trong hang động.
Tom didn't tell anyone what happened until he was thirty years old.	Tom đã không nói với ai về những gì đã xảy ra cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
The US Senate quickly approved the treaty.	Thượng viện Mỹ nhanh chóng thông qua hiệp ước.
I don't think doing so will solve the problem.	Tôi không nghĩ rằng làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề.
Tom is pouring a glass of milk.	Tom đang rót một ly sữa.
Why are we slowing down?	Tại sao chúng ta đang chậm lại?
Tom is a sports commentator.	Tom là một nhà bình luận thể thao.
Don't know if Tom is satisfied.	Không biết Tom có ​​hài lòng không.
Tom couldn't get Mary out of his mind.	Tom không thể làm Mary rời khỏi tâm trí của mình.
Tom and Mary don't want to have children.	Tom và Mary không muốn có con.
Tom drinks at least one cup of coffee every morning.	Tom uống ít nhất một tách cà phê mỗi sáng.
Tom has a dry sense of humour.	Tom có ​​khiếu hài hước khô khan.
I think Tom will ask you not to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu bạn không làm điều đó.
Tom says that the smell bothers Mary.	Tom nói rằng mùi làm phiền Mary.
Tom dances well.	Tom nhảy tốt.
Tom isn't a law student, is he?	Tom không phải là sinh viên luật, phải không?
Tom and Mary are highly drug addicts.	Tom và Mary nghiện ma túy cao.
They have been building a lot of apartments along this beach.	Họ đã và đang xây dựng rất nhiều chung cư dọc theo bãi biển này.
We're working on something that needs to be done by the end of the day.	Chúng tôi đang làm việc gì đó cần phải hoàn thành vào cuối ngày.
It's a good tool.	Đó là công cụ tốt.
Tom is one of the better players on our team.	Tom là một trong những người chơi giỏi hơn trong đội của chúng tôi.
Tom has never received a parking ticket.	Tom chưa bao giờ nhận được một vé đậu xe.
This is my new tricycle.	Đây là xe ba bánh mới của tôi.
He's a primary school teacher, so he's used to dealing with young children.	Anh ấy là giáo viên cấp 1 nên đã quen với việc đối xử với trẻ nhỏ.
The part of the iceberg underwater is much larger than the part above the water.	Phần của tảng băng dưới nước lớn hơn nhiều so với phần trên mặt nước.
I know that Tom will do it the right way.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một cách đúng đắn.
We cannot work under these conditions.	Chúng tôi không thể làm việc trong những điều kiện này.
The wound has not yet healed.	Vết thương vẫn chưa lành.
I thought that you and I could be together in the future.	Em đã nghĩ rằng sau này anh và em có thể đến được với nhau.
I will be staying in Boston until October 20th.	Tôi sẽ ở lại Boston cho đến ngày 20 tháng 10.
Tom never seems to wait for anyone.	Tom dường như không bao giờ đợi ai cả.
Tom is my son-in-law.	Tom là con rể của tôi.
I think Boston is supposed to be cold.	Tôi nghĩ rằng Boston đáng lẽ phải lạnh.
I don't think Tom will want your old bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn chiếc xe đạp cũ của bạn.
Tom frowned and stood up.	Tom cau mày và đứng dậy.
I think Tom is very interesting.	Tôi nghĩ Tom rất thú vị.
You wouldn't really drive Tom's car, would you?	Bạn sẽ không thực sự lái xe của Tom, phải không?
Where is the welcome board?	Ban chào mừng ở đâu?
Tom may be hallucinating.	Tom có ​​thể bị ảo giác.
Tom says that Mary is determined to win.	Tom nói rằng Mary quyết tâm giành chiến thắng.
It could have been done.	Nó có thể đã được thực hiện.
The bank loaned him $500.	Ngân hàng đã cho anh ta vay 500 đô la.
I want Tom to send a message to Mary.	Tôi muốn Tom gửi một tin nhắn cho Mary.
I know a lot of people who don't speak French at all.	Tôi biết rất nhiều người hoàn toàn không biết tiếng Pháp.
I didn't know Tom could play the saxophone.	Tôi không biết Tom có ​​thể chơi saxophone.
I have a lot of friends at the Department of Motor Vehicles.	Tôi có rất nhiều bạn ở Sở Xe cơ giới.
I wish there was a better way to express it.	Tôi ước có một cách tốt hơn để diễn đạt nó.
Tom asked Mary if she had an appointment.	Tom hỏi Mary có cuộc hẹn không.
We all thought Tom was having a heart attack.	Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Tom đang bị đau tim.
I'm tired of being lied to.	Tôi mệt mỏi vì bị lừa dối.
Tom called to say he would be late.	Tom gọi để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom and Mary are very reliable.	Tom và Mary rất đáng tin cậy.
Don't let that dog go.	Đừng để con chó đó đi.
The only person Tom wanted to talk to was Mary.	Người duy nhất Tom muốn nói chuyện là Mary.
Tom did a terrible job.	Tom đã làm một công việc tồi tệ.
Tom says he will take care of everything.	Tom nói rằng anh ấy sẽ lo mọi thứ.
Tom saw Mary yesterday.	Tom đã nhìn thấy Mary ngày hôm qua.
But that's not the real problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề thực sự.
Tom doesn't need it.	Tom không cần nó.
Tom said he would do it if I did too.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu tôi cũng vậy.
Tom is at the hotel.	Tom đang ở khách sạn.
I know that this is the way it should be.	Tôi biết rằng đây là cách nó phải như vậy.
Which one is Tom's daughter?	Đứa nào là con gái của Tom?
I have lived in Australia for a long time.	Tôi đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
Tom told me he doesn't want to do anything with you.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì với bạn.
Tom said Mary hoped we would eat with her.	Tom nói Mary hy vọng chúng tôi sẽ ăn cùng cô ấy.
Tom doesn't seem to understand that.	Tom dường như không hiểu điều đó.
In the end, it's not all that bad.	Cuối cùng thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.
I know Tom is very talkative.	Tôi biết Tom rất hay nói.
Tom was killed trying to save Mary.	Tom đã bị giết khi cố gắng cứu Mary.
I'm so glad it happened.	Tôi rất vui vì nó đã xảy ra.
I know Tom was confused by that.	Tôi biết Tom đã bối rối vì điều đó.
I've seen all I wanted to see.	Tôi đã thấy tất cả những gì tôi muốn xem.
Tom lived in Australia for a while.	Tom đã sống ở Úc một thời gian.
Do they know you are here?	Họ có biết bạn ở đây không?
Tom injured his leg while playing football.	Tom bị thương ở chân khi chơi bóng đá.
Tom is still there.	Tom vẫn ở đó.
Tom is more gullible than Mary.	Tom còn cả tin hơn Mary.
Tell Tom I'll be back.	Nói với Tom tôi sẽ quay lại.
Do you think there's a chance Tom is still there?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội Tom vẫn ở đó?
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể hoàn thành việc đó một mình.
Girls are often judged by their attractiveness.	Các cô gái thường được đánh giá qua mức độ hấp dẫn của họ.
Tom says he wants to stay.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở lại.
The comparison is justifiable.	Sự so sánh là chính đáng.
Tom can do it better than anyone else.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác.
Tom and Mary are on each other's throats.	Tom và Mary đang ở trên cổ họng của nhau.
Tom drew a picture of a dolphin.	Tom đã vẽ một bức tranh về một con cá heo.
Tom wanted to go home early, but Mary didn't.	Tom muốn về nhà sớm, nhưng Mary thì không.
I'm sick and tired of this.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì điều này.
Not everyone has as much money as you.	Không phải ai cũng có nhiều tiền như bạn.
The judge maintained the objection.	Thẩm phán duy trì sự phản đối.
What inspires you the most?	Điều gì truyền cảm hứng cho bạn nhất?
Tom probably won't win today.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng ngày hôm nay.
Tom was very hardworking.	Tom đã rất chăm chỉ.
You can talk for a long time without saying anything.	Có thể nói một lúc lâu không nói gì.
Famous building, Taj Mahal, in India.	Tòa nhà nổi tiếng, Taj Mahal, ở Ấn Độ.
He must obey her decision.	Anh phải tuân theo quyết định của cô.
Tom never seemed to know what Mary wanted.	Tom dường như không bao giờ biết Mary muốn gì.
Tom knows the police are watching him.	Tom biết cảnh sát đang theo dõi anh ta.
Each molecule in our body has a unique shape.	Mỗi phân tử trong cơ thể chúng ta có một hình dạng riêng.
I'm sure I calculated the bill correctly.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã tính toán hóa đơn một cách chính xác.
I don't think Tom is listening.	Tôi không nghĩ Tom đang nghe.
I don't think Tom knows where Mary learned French.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary học tiếng Pháp ở đâu.
Now it's time for me to discuss a few rules with you.	Bây giờ là lúc để tôi thảo luận một vài quy tắc với bạn.
Tom asked Mary for more details.	Tom hỏi Mary để biết thêm chi tiết.
Tom doesn't have to deal with this alone.	Tom không phải giải quyết chuyện này một mình.
You don't have to convince me. 	Bạn không cần phải thuyết phục tôi.
You have to convince Tom.	Bạn phải thuyết phục Tom.
That's what we need to work on.	Đó là điều mà chúng tôi cần phải làm việc.
Tom has decided that he will not sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
Tom thinks he should go to Australia to be with Mary.	Tom nghĩ anh ấy nên đến Úc để ở cùng Mary.
This expense is unavoidable.	Khoản chi này là khó tránh khỏi.
Tom is reloading his gun.	Tom đang nạp đạn cho khẩu súng của mình.
I know that I don't want to marry you.	Tôi biết rằng tôi không muốn kết hôn với bạn.
I can't refuse to do it.	Tôi không thể từ chối làm điều đó.
Bad weather prevented me from going to work.	Thời tiết xấu đã ngăn cản tôi đi làm.
Tom is not sincere.	Tom không chân thành.
How many people do you think there will be?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người ở đó?
I am one of the leaders.	Tôi là một trong những nhà lãnh đạo.
The whole team has been out of practice this week.	Toàn đội đã nghỉ tập trong tuần này.
We have run out of water.	Chúng tôi đã cạn kiệt nước.
Tom gets a call from the hospital.	Tom nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
A party is a good place to make friends with other people.	Một bữa tiệc là một nơi tốt để kết bạn với những người khác.
I have to go to the office for a few hours today.	Hôm nay tôi phải đến văn phòng vài giờ.
I will not be able to teach you tomorrow.	Tôi sẽ không thể dạy bạn vào ngày mai.
You should let Tom know that you have to do it alone.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn phải làm điều đó một mình.
Tom noticed this.	Tom nhận thấy điều này.
He is the man of the house.	Anh ấy là người của ngôi nhà.
Tom said he wanted to borrow my umbrella.	Tom nói rằng anh ấy muốn mượn ô của tôi.
Is there any chance you will do that?	Có bất kỳ cơ hội nào bạn sẽ làm điều đó?
There's nothing else I can do at this point.	Tôi không thể làm gì khác vào lúc này.
Tom is a good student, isn't he?	Tom là một học sinh giỏi, phải không?
Tom is the business.	Tom là công việc kinh doanh.
I hope that Tom will help me.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ giúp tôi.
Tom has decided that he will not go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè tới.
Individuality is emphasized in the Western world.	Tính cá nhân được nhấn mạnh trong thế giới phương Tây.
Tom found what he wanted.	Tom đã tìm thấy thứ anh ấy muốn.
Tom needs a hammer.	Tom cần một cái búa.
I know Tom as a sophomore.	Tôi biết Tom là sinh viên năm hai.
You better watch your step.	Tốt hơn bạn nên xem bước của mình.
Tom can take care of himself.	Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
I will go with you if you invite me.	Tôi sẽ đi với bạn nếu bạn mời tôi.
I already have one like that.	Tôi đã có một cái như thế rồi.
Who is eating now?	Ai đang ăn bây giờ?
I broke my foot while exercising.	Tôi bị gãy xương bàn chân khi tập thể dục.
I didn't tell you something.	Tôi đã không nói với bạn điều gì đó.
It's not as difficult as I expected.	Nó không khó như tôi mong đợi.
I'm afraid to touch anything.	Tôi sợ phải chạm vào bất cứ thứ gì.
I have been about a long time.	Tôi đã được khoảng một thời gian dài.
I replied that I no longer have parents.	Tôi trả lời rằng tôi không còn cha mẹ nữa.
Tom said he didn't know that Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
I think I'll take Mary out to dinner.	Tôi nghĩ tôi sẽ đưa Mary đi ăn tối.
It's great isn't it?	Thật tuyệt phải không?
I've never seen that happen before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước đây.
I think Tom is very emotional.	Tôi nghĩ rằng Tom rất xúc động.
I'm actually a bit scared.	Tôi thực sự hơi sợ.
Tom doesn't know that Mary is here.	Tom không biết rằng Mary đang ở đây.
Tom didn't let Mary do it.	Tom đã không để Mary làm điều đó.
I ran into Tom this morning at the bus stop.	Tôi tình cờ gặp Tom sáng nay ở trạm xe buýt.
There is a washing machine in the cellar.	Có một máy giặt trong hầm.
We will do as Tom wishes.	Chúng tôi sẽ làm như Tom mong muốn.
Tom is desperate to get out of prison.	Tom tuyệt vọng được ra khỏi tù.
Tom and I used to go camping together when we were kids.	Tom và tôi thường đi cắm trại cùng nhau khi chúng tôi còn nhỏ.
I emailed Tom the pictures I took yesterday.	Tôi đã gửi email cho Tom những bức ảnh tôi chụp ngày hôm qua.
He has no redeemable traits.	Anh ta không có đặc điểm nào có thể đổi được.
Tom brushed the dirt off his pants.	Tom phủi bụi bẩn trên quần.
Tom bought some flowers.	Tom đã mua một số bông hoa.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
We can't always do it our way.	Không phải lúc nào chúng ta cũng làm được theo cách của mình.
Aren't you coming home soon?	Không phải là sắp về nhà sao?
I will pay you double what you are earning.	Tôi sẽ trả cho bạn gấp đôi số tiền bạn đang kiếm được.
I am not as interested in literature as you are.	Tôi không quan tâm đến văn học như bạn.
I asked Tom about that.	Tôi đã hỏi Tom về điều đó.
Tom is panicking.	Tom đang bị hoảng loạn.
Tom isn't the only one who knows how to combine safes.	Tom không phải là người duy nhất biết cách kết hợp với két sắt.
I left Tom in 2013.	Tôi rời Tom vào năm 2013.
I never told Tom what he had to do.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom những gì anh ấy phải làm.
I understand what you're trying to do, but it won't work.	Tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng làm, nhưng nó sẽ không hiệu quả.
In the evening, they will go to the theater.	Vào buổi tối, họ sẽ đến rạp hát.
Tom was among those not counted.	Tom nằm trong số những người không được tính đến.
Tom would probably look down on Mary.	Tom có ​​thể sẽ coi thường Mary.
Tours are available.	Các chuyến tham quan có sẵn.
I would be lost without you.	Tôi sẽ bị mất nếu không có bạn.
Tom wants to help, but isn't sure exactly how.	Tom muốn giúp, nhưng không chắc chính xác bằng cách nào.
Tom was the only one who didn't go.	Tom là người duy nhất không đi.
Is Tom your cousin?	Tom có ​​phải là anh họ của bạn không?
Tom bought a refractory telescope.	Tom đã mua một kính thiên văn chịu lửa.
I hope that it will be a good day tomorrow.	Tôi hy vọng rằng nó sẽ là một ngày tốt lành vào ngày mai.
Don't bother me anymore, okay?	Đừng làm phiền tôi nữa, được chứ?
I don't see Tom as often as I would like.	Tôi không gặp Tom thường xuyên như tôi muốn.
I doubt Tom would be offended.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị xúc phạm.
I know that Tom is a bully.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ chuyên bắt nạt.
I'm coming home.	Tôi đang trở về nhà.
Tom asked me some questions.	Tom đã hỏi tôi một số câu hỏi.
Tom and I both just stared at Mary.	Tom và tôi đều chỉ nhìn chằm chằm vào Mary.
Why don't you try this dish?	Tại sao bạn không thử nếm thử món này?
Tom did not understand Mary at all.	Tom không hiểu Mary chút nào.
Tom might be doing it right now.	Tom có ​​thể đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom does not allow Mary to see his passport photo.	Tom không cho phép Mary xem ảnh hộ chiếu của mình.
Tom said he could never live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ có thể sống ở Úc.
I know that Tom is a good musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ giỏi.
I was wondering if we could ask a few questions.	Tôi đã tự hỏi liệu chúng ta có thể hỏi một vài câu hỏi.
Tom and Mary join the navy.	Tom và Mary gia nhập hải quân.
Tom is an exceptional teacher.	Tom là một giáo viên đặc biệt.
Tom escaped with the help of a guard.	Tom đã trốn thoát với sự giúp đỡ của một người bảo vệ.
Tom says we can wait here.	Tom nói chúng ta có thể đợi ở đây.
Tom says he wants to buy a toolbox.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một hộp dụng cụ.
I doubt Tom can do it any better.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn nữa.
Tom, Mary has a boyfriend.	Tom, Mary đã có bạn trai.
Tom was still sleeping when Mary went to work.	Tom vẫn còn ngủ khi Mary đi làm.
I know Tom doesn't know why we can't do it for Mary.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
I left Tom there.	Tôi để Tom ở đó.
Tom becomes one of Mary's best friends.	Tom trở thành một trong những người bạn thân nhất của Mary.
Your family is waiting for you.	Gia đình bạn đang chờ bạn.
Tom has three houses.	Tom có ​​ba ngôi nhà.
Tom threw Mary out of the bar.	Tom ném Mary ra khỏi quán bar.
Tom is the best dancer I have ever seen.	Tom là vũ công giỏi nhất mà tôi từng thấy.
This component is on the course of A-minor.	Thành phần này nằm trong khóa học của A-minor.
Tom said he didn't think he could do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm điều đó một mình.
Tom and I do a lot of things together.	Tom và tôi làm rất nhiều thứ cùng nhau.
Tom tried to ask me to help Mary.	Tom đã cố gắng nhờ tôi giúp Mary.
I doubt that Tom will be able to make the deal.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể thực hiện thỏa thuận.
Tom didn't know I would be here.	Tom không biết tôi sẽ ở đây.
I may not be able to deal with those problems.	Tôi có thể không đối phó được với những vấn đề đó.
Tom likes swimming, but I don't.	Tom thích bơi lội, nhưng tôi thì không.
Tom laughed when I told him about it.	Tom đã cười khi tôi nói với anh ấy về điều đó.
We won't expect you to do anything you don't want to do.	Chúng tôi sẽ không mong đợi bạn làm bất cứ điều gì bạn không muốn làm.
Tom usually goes bankrupt at the end of the month.	Tom thường bị phá sản vào cuối tháng.
I will have a good time.	Tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
My mother bought me a beautiful dress last Sunday.	Mẹ tôi đã mua cho tôi một chiếc váy đẹp vào Chủ nhật tuần trước.
Tom says he doesn't know how Mary does it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary làm điều đó như thế nào.
Those chips are not yet available.	Những con chip đó vẫn chưa có sẵn.
Tom has nothing to worry about now.	Tom không có gì phải lo lắng về chuyện bây giờ.
I don't work for Tom.	Tôi không làm việc cho Tom.
I don't think Tom will succeed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thành công.
I didn't know Tom wouldn't be able to do it for me.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
Can you please tell me what I should do?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tôi phải làm gì không?
I don't know what language Tom's friends are speaking, but I think it sounds like French.	Tôi không biết bạn bè của Tom đang nói thứ tiếng gì, nhưng tôi nghĩ nó giống tiếng Pháp.
Tom did the job carefully.	Tom đã làm công việc một cách cẩn thận.
Do you think you speak French better than me?	Bạn có nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn tôi?
I'm sorry I canceled my appointment at the last minute.	Tôi rất tiếc vì đã hủy cuộc hẹn vào phút chót.
Don't you want to know who I actually gave it to?	Bạn không muốn biết tôi thực sự đã đưa nó cho ai?
I asked Tom to stay with us until Monday.	Tôi đã yêu cầu Tom ở lại với chúng tôi cho đến thứ Hai.
Tom says he thinks he can do it at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó vào lúc 2:30.
That theory makes no sense.	Lý thuyết đó không có ý nghĩa gì cả.
We need some volunteers to help clean up after the party.	Chúng tôi cần một vài tình nguyện viên giúp dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tom says that Mary did it alone.	Tom nói rằng Mary đã làm điều đó một mình.
Tom wanted to ask the question, but he didn't.	Tom muốn đặt câu hỏi, nhưng anh ấy đã không.
Tom says he didn't see Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy Mary.
The tablecloth is in the closet.	Khăn trải bàn ở trong tủ.
Tom doesn't want to go to Australia.	Tom không muốn đến Úc.
Tom said he was willing to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
We have wasted enough time.	Chúng ta đã lãng phí đủ thời gian.
Tom doesn't acknowledge me at all.	Tom không thừa nhận tôi chút nào.
I'm going to Boston to visit my family for Christmas.	Tôi sẽ đến Boston thăm gia đình vào dịp Giáng sinh.
Neither Tom nor Mary received surgery.	Cả Tom và Mary đều không được phẫu thuật.
Tom admitted that he was impolite.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã bất lịch sự.
Tom said he didn't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với chúng tôi.
You are part of the family.	Bạn là một phần của gia đình.
I didn't do very well in the exam today.	Tôi đã không làm rất tốt trong kỳ thi ngày hôm nay.
I don't need this blanket anymore.	Tôi không cần cái chăn này nữa.
I knew I shouldn't have done it, but I did it anyway.	Tôi biết rằng mình không nên làm vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Tom wasn't the one to ask Mary to do it.	Tom không phải là người yêu cầu Mary làm điều đó.
It's strange.	Lạ nhỉ.
We understand that you always do your best to develop the market for our products.	Chúng tôi hiểu rằng bạn luôn nỗ lực hết mình để phát triển thị trường cho sản phẩm của chúng tôi.
On this small island are two large towns and many small settlements.	Trên hòn đảo nhỏ này là hai thị trấn lớn và nhiều khu định cư nhỏ.
My grandfather's jazz band sold a lot of records.	Ban nhạc jazz của ông tôi đã bán được rất nhiều đĩa.
I told you it was going to be cold here.	Tôi đã nói với bạn là ở đây sẽ rất lạnh.
How much did you invest?	Bạn đã đầu tư bao nhiêu?
My sister majored in developmental psychology.	Em gái tôi học chuyên ngành tâm lý học phát triển.
I have many places to go.	Tôi có nhiều nơi để đi.
Tom doesn't want Mary to go.	Tom không muốn Mary đi.
Sure, she sings well, but she can't act.	Chắc chắn là cô ấy hát hay, nhưng cô ấy không thể diễn được.
I can appreciate what you've been through.	Tôi có thể đánh giá cao những gì bạn đã trải qua.
"Are you ready?" 	"Bạn đã sẵn sàng chưa?"
"Not yet."	"Vẫn chưa."
Tom doesn't play.	Tom không chơi.
I want you to hold this while I open the door.	Tôi muốn bạn giữ cái này trong khi tôi mở cửa.
I never seem to gain weight no matter what I eat.	Tôi dường như không bao giờ tăng cân bất kể tôi ăn gì.
Tom and Mary don't get along as a couple.	Tom và Mary không hợp nhau như một cặp đôi.
The three of them were the only ones who apologized to her.	Ba người họ là những người duy nhất xin lỗi cô.
Tom became depressed.	Tom trở nên chán nản.
Tom said he thought Mary might not need to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần làm vậy.
Tom is the third victim.	Tom là nạn nhân thứ ba.
What makes you think I'm interested in this?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn quan tâm đến điều này?
You shouldn't allow Tom to do that.	Bạn không nên cho phép Tom làm điều đó.
Why don't we wait until tomorrow?	Tại sao chúng ta không đợi đến ngày mai?
Tom has lost a lot of weight.	Tom đã giảm cân rất nhiều.
We'll discuss the matter with Tom.	Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề với Tom.
Tom is considering that.	Tom đang xem xét điều đó.
Tom and I are discussing it now.	Tom và tôi bây giờ đang thảo luận về vấn đề đó.
We were lucky for that.	Chúng tôi đã may mắn vì điều đó.
Tom wasn't mad at all.	Tom không hề nổi điên.
I want you to know that I really love you.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi thực sự yêu bạn.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
That is an interesting point.	Đó là một điểm thú vị.
Who's laughing upstairs?	Ai đang cười trên lầu?
Tom said he wouldn't mind helping us move the fridge.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phiền khi giúp chúng tôi di chuyển tủ lạnh.
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm gì.
Tom told me he thinks you can do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom convinced me to stay.	Tom thuyết phục tôi ở lại.
Tom told me that Mary said she was sick of doing that.	Tom nói với tôi rằng Mary nói rằng cô ấy phát ngán khi làm điều đó.
Tom thinks that Mary has to do it, but she doesn't really have to.	Tom nghĩ rằng Mary phải làm điều đó, nhưng cô ấy không thực sự phải làm vậy.
Tom and I do it together as often as we can.	Tom và tôi làm điều đó cùng nhau thường xuyên nhất có thể.
How many calories are in this dish?	Bao nhiêu calo trong món ăn này?
I wonder if Tom can swim as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bơi giỏi như Mary không.
Tom is doing it because he has to.	Tom đang làm điều đó bởi vì anh ấy phải làm vậy.
I know that the delay will disappoint some people.	Tôi biết rằng sự chậm trễ sẽ khiến một số người thất vọng.
Why don't you ask Tom to do it?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom làm điều đó?
Tom is not good for Mary.	Tom không tốt cho Mary.
Tom is always silent.	Tom luôn im lặng.
Do you have any job recruitment?	Bạn có bất kỳ công việc tuyển dụng?
Tom would probably be fined if he did.	Tom có ​​lẽ sẽ bị phạt nếu anh ta làm vậy.
I thought it could be fun, so I went to Tom's party.	Tôi nghĩ rằng nó có thể rất vui, vì vậy tôi đã đến bữa tiệc của Tom.
Tom received a heavy blow to the head.	Tom đã nhận một cú đánh nặng nề vào đầu.
You won't catch Tom.	Bạn sẽ không bắt được Tom.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
Attempts to rescue Tom were unsuccessful.	Nỗ lực giải cứu Tom không thành công.
Tom told Mary he didn't.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không làm vậy.
Tom said he thought Mary would be at the meeting today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
You cannot say a word about this to anyone.	Bạn không thể nói một lời về điều này với bất kỳ ai.
Tom doesn't get along with you that easily.	Tom không dễ hòa đồng với bạn như vậy.
Tom threw the book down on the chair.	Tom ném cuốn sách xuống ghế.
You must be careful.	Bạn phải cẩn thận.
I don't often do things like this.	Tôi không thường xuyên làm những việc như thế này.
I hope Tom can do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm được điều đó.
It doesn't take long to get here.	Bạn không mất nhiều thời gian để đến đây.
If we don't do this, no one will.	Nếu chúng tôi không làm điều này, không ai sẽ làm.
Tom thinks you can take care of yourself.	Tom nghĩ bạn có thể tự lo cho mình.
I can't believe you didn't do that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom is unqualified for the job.	Tom không đủ tiêu chuẩn cho công việc.
I've had a good time so far.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ cho đến nay.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không chắc rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
I should have known better than to call Tom late at night.	Đáng lẽ tôi nên biết tốt hơn là nên gọi cho Tom vào đêm khuya.
How much will Tom be paid for that job?	Tom sẽ được trả bao nhiêu cho việc làm đó?
That's all I have to know.	Đó là tất cả những gì tôi phải biết.
Tom said he didn't think we should even consider doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng tôi thậm chí nên xem xét việc làm đó.
I will retire soon.	Tôi sẽ nghỉ hưu sớm.
I'm pretty sure I did the right thing.	Tôi khá chắc rằng mình đã làm đúng.
It is very important to decide what to do with the slope of the roof.	Điều rất quan trọng là phải quyết định những gì cần làm đối với độ dốc của mái nhà.
Tom rides the bus to school every day with Mary.	Tom đi xe buýt đến trường mỗi ngày với Mary.
Tom is not a smart kid.	Tom không phải là một đứa trẻ thông minh.
You're not going back to Boston, are you?	Bạn sẽ không trở lại Boston, phải không?
Tom is smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary.
It is not polite to speak with your mouth.	Thật không lịch sự khi nói với miệng của bạn.
This bridge is twice the length of the other bridge.	Cây cầu này dài gấp hai lần chiều dài cây cầu kia.
Tom is not on the bus.	Tom không có trên xe buýt.
Tom hung up his coat.	Tom treo áo khoác lên.
There have been a lot of complaints in the last few days about the amount of noise coming from your apartment.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn trong vài ngày gần đây về lượng tiếng ồn phát ra từ căn hộ của bạn.
Tom says he plans to stay in Australia as long as possible.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Úc lâu nhất có thể.
Almost nothing left.	Hầu như không còn gì cả.
I realized it was a stupid thing to do.	Tôi nhận ra đó là một việc làm ngu ngốc.
Tom told me that he is still not fluent in French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa thông thạo tiếng Pháp.
Tom still seems to be busy.	Tom dường như vẫn còn bận.
She took my hand and stopped me from going home.	Cô ấy bắt lấy tay tôi và ngăn tôi về nhà.
Tom has some work to do tomorrow.	Tom có ​​một số việc phải làm vào ngày mai.
I can't come here tonight.	Tôi không thể đến đây tối nay.
Tom wakes up at 6:30.	Tom thức dậy lúc 6:30.
I think you should apologize to her.	Tôi nghĩ rằng bạn nên xin lỗi cô ấy.
I suspect Tom and Mary don't want to be there.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không muốn ở đó.
You need to tell Tom not to do that anymore.	Bạn cần phải nói với Tom đừng làm thế nữa.
Tom doesn't think Mary will be in Boston next winter.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở Boston vào mùa đông năm sau.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm vậy.
Crime rate is the lowest in decades.	Tỷ lệ tội phạm là thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Tom hurt his nose.	Tom bị thương ở mũi.
You will work alone.	Bạn sẽ làm việc một mình.
Tom couldn't keep up with the rest of the class.	Tom không thể theo kịp những người còn lại trong lớp.
You're not the only one who has to do that, right?	Bạn không phải là người duy nhất phải làm điều đó, phải không?
Since Tom will do it, I will do it too.	Vì Tom sẽ làm điều đó, tôi cũng sẽ làm điều đó.
Tom picked up the phone and started talking.	Tom nhấc máy và bắt đầu nói.
Neither Tom nor Mary had much experience.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều kinh nghiệm.
You don't let your kids do that, do you?	Bạn không cho phép con cái bạn làm điều đó, phải không?
I don't have enough money to pay this bill.	Tôi không có đủ tiền để thanh toán hóa đơn này.
You are not related to Tom?	Bạn không liên quan đến Tom?
Tom has to learn.	Tom phải học.
I am not very happy here.	Tôi không hạnh phúc lắm ở đây.
The players on this team are all giants.	Các cầu thủ trong đội này đều là đại gia.
Tom asked Mary if he could borrow her French textbook.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn sách giáo khoa tiếng Pháp của cô ấy không.
The Great Wall of China is more than 5,500 miles long.	Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc dài hơn 5.500 dặm.
Tom said that Mary yelled at him.	Tom nói rằng Mary đã hét vào mặt anh ta.
You told us you wouldn't do it again.	Bạn đã nói với chúng tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó nữa.
I am incapable of changing my mind.	Tôi không có khả năng thay đổi ý định của mình.
Tom taught at Harvard for thirteen years.	Tom đã dạy ở Harvard trong mười ba năm.
I would be with you now if I could.	Tôi sẽ ở bên bạn bây giờ nếu tôi có thể.
You cannot accomplish anything today.	Bạn không thể hoàn thành bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Tom thinks he is being watched.	Tom cho rằng mình đang bị theo dõi.
Tom says you won't cry.	Tom nói rằng bạn sẽ không khóc.
Tom asks Mary to stay and help him.	Tom yêu cầu Mary ở lại và giúp anh ta.
I know Tom is afraid he might hurt Mary's feelings.	Tôi biết Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
You are both very lucky.	Cả hai bạn đều rất may mắn.
Please squeeze my fingers.	Xin hãy siết chặt các ngón tay của tôi.
I'm in Boston now.	Bây giờ tôi đang ở Boston.
Tom doesn't want to get married.	Tom không muốn kết hôn.
The gate is off the hinges.	Cánh cổng bị lệch khỏi bản lề.
This area has never been inhabited.	Khu vực này chưa bao giờ có người sinh sống.
Tom and Mary bought a small plot of land on the edge of town, where they planned to grow vegetables.	Tom và Mary mua một mảnh đất nhỏ ở rìa thị trấn, nơi họ định trồng rau.
I think we should use our time a little more constructively.	Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng thời gian của mình một cách xây dựng hơn một chút.
Don't expect me to be satisfied with this.	Đừng mong đợi tôi sẽ hài lòng về điều này.
I watched Tom get into the car.	Tôi nhìn Tom lên xe.
Tom has to take a French test.	Tom phải làm bài kiểm tra tiếng Pháp.
The only thing Tom talks about lately is his new home.	Điều duy nhất Tom nói về gần đây là ngôi nhà mới của anh ấy.
Why haven't you told us yet?	Tại sao bạn chưa nói với chúng tôi?
Tom says Mary will be thirteen next month.	Tom nói Mary sẽ mười ba tuổi vào tháng tới.
I know Tom won't be happy if you do.	Tôi biết Tom sẽ không vui nếu bạn làm vậy.
Don't say a word to anyone.	Đừng nói một lời với bất cứ ai.
You won't remember a thing.	Bạn sẽ không nhớ điều gì.
I think Tom did it on Monday.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó vào thứ Hai.
You're the only Canadian I've ever talked to.	Bạn là người Canada duy nhất mà tôi từng nói chuyện.
I know Tom. 	Tôi biết Tom.
That's why I don't trust him.	Đó là lý do tại sao tôi không tin tưởng anh ấy.
They were tried in federal courts.	Họ đã được xét xử tại các tòa án liên bang.
Tom won't have to leave.	Tom sẽ không phải rời đi.
Perfect diamonds are extremely rare jewelry.	Kim cương hoàn hảo là loại trang sức cực kỳ quý hiếm.
I don't know that I shouldn't do it today.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me he thought Mary was rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thô lỗ.
He was furious with his neighbor for letting their dog run into his yard.	Anh ta rất tức giận với người hàng xóm của mình vì đã để cho con chó của họ chạy vào sân của anh ta.
Tom could tell why Mary didn't.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không làm vậy.
Why do people snore?	Tại sao mọi người ngáy?
He is a heroin addict.	Anh ta là một người nghiện heroin.
I'm not sure I understand what you're saying.	Tôi không chắc mình hiểu bạn đang nói gì.
This is not exactly my idea of ​​having fun.	Đây chính xác không phải là ý tưởng của tôi về việc vui vẻ.
Tom certainly knows how to take advantage of Mary.	Tom chắc chắn biết cách lợi dụng Mary.
Tom deserves our respect.	Tom xứng đáng với sự tôn trọng của chúng tôi.
I need to figure out what to do.	Tôi cần phải tìm ra những gì phải làm.
I don't think Tom knows any of Mary's friends.	Tôi không nghĩ Tom biết bất kỳ người bạn nào của Mary.
Tom sat on the sofa, flipping through the pages of the magazine.	Tom ngồi trên ghế sofa, lật từng trang tạp chí.
I listened, but I didn't hear anything.	Tôi đã lắng nghe, nhưng tôi không nghe thấy gì cả.
What's your boss's name?	Sếp của bạn tên gì?
Tom doesn't look too happy, does he?	Tom trông không quá hạnh phúc, phải không?
I'm not sure if Tom wants to talk to me.	Tôi không chắc Tom có ​​muốn nói chuyện với tôi không.
Tom didn't convince me.	Tom đã không thuyết phục tôi.
I wish Tom had done that.	Tôi ước gì Tom đã làm được điều đó.
Tom wants to know how he can help.	Tom muốn biết anh ấy có thể giúp như thế nào.
You can't be hungry. 	Bạn không thể đói.
You had a snack a few minutes ago.	Bạn đã ăn nhẹ cách đây vài phút.
Why do you think Tom won't be here?	Tại sao bạn nghĩ Tom sẽ không ở đây?
Thanks for pointing out my mistake.	Cảm ơn vì đã chỉ ra sai lầm của tôi.
You are expected to do that, right?	Bạn dự kiến ​​sẽ làm điều đó, phải không?
I am also looking for a job.	Tôi cũng đang tìm việc làm.
Just tell Tom to hurry up.	Chỉ cần nói với Tom nhanh lên.
That is not the purpose.	Đó không phải là mục đích.
Tom and Mary are doing it right.	Tom và Mary đang làm điều đó đúng.
We get bored with beautiful women in three days, but in three days we get used to ugly women.	Chúng ta chán phụ nữ đẹp trong ba ngày, nhưng trong ba ngày, chúng ta quen với phụ nữ xấu.
I find your argument illogical.	Tôi thấy lập luận của bạn là phi logic.
Our captain was ill, so I attended the meeting on his behalf.	Đội trưởng của chúng tôi bị ốm, vì vậy tôi đã tham dự cuộc họp thay cho anh ấy.
Tom had a slight smile on his face.	Tom nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
Looks like Tom won't win.	Có vẻ như Tom sẽ không thắng.
Tom should have been to Boston by now.	Tom lẽ ra đã đến Boston lúc này.
Tom wants to shoot there.	Tom muốn bắn vào đó.
I just finished writing the letter.	Tôi vừa viết xong bức thư.
Britain negotiated a free trade agreement with Canada.	Anh đã đàm phán một hiệp định thương mại tự do với Canada.
Tom really should help Mary do it.	Tom thực sự nên giúp Mary làm điều đó.
Tom is bored with his job.	Tom cảm thấy nhàm chán với công việc của mình.
I took painkillers and kept working.	Tôi đã uống thuốc giảm đau và tiếp tục làm việc.
Tom used to work as a porter.	Tom từng làm công việc bốc vác.
Tom let the dog out.	Tom thả chó ra ngoài.
I'll cut you a deal.	Tôi sẽ cắt cho bạn một thỏa thuận.
Why does Tom want to be a teacher?	Tại sao Tom muốn trở thành một giáo viên?
I just got robbed.	Tôi vừa bị cướp.
Tom didn't stop talking to Mary all night.	Tom đã không ngừng nói chuyện với Mary suốt đêm.
They will come at any time.	Họ sẽ đến bất cứ lúc nào.
She was standing on a ladder painted the ceiling.	Cô ấy đang đứng trên một cái thang sơn trần nhà.
What does Tom plan to do now?	Tom dự định làm gì bây giờ?
Tom will do it alone.	Tom sẽ làm điều đó một mình.
I will come back. 	Tôi se trở lại.
I promise.	Tôi hứa.
Tom is still smiling, isn't he?	Tom vẫn đang cười, phải không?
She was understandably angry.	Cô ấy đã tức giận một cách dễ hiểu.
Tom has to stay in bed.	Tom phải ở trên giường.
Tom did things he didn't want his kids to find out about.	Tom đã làm những điều mà anh ấy không muốn con mình phát hiện ra.
I have been coughing non-stop since this morning.	Tôi đã ho không ngừng kể từ sáng nay.
Tom says he loves Mary and will always love her.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary và sẽ luôn yêu cô ấy.
I will discuss that with Tom later.	Tôi sẽ thảo luận điều đó với Tom sau.
I know that Tom is a good carpenter.	Tôi biết rằng Tom là một thợ mộc giỏi.
Tom couldn't find a good place to hide.	Tom không thể tìm thấy một nơi tốt để trốn.
Tom didn't get any answers.	Tom không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
There are four pieces of furniture in the room.	Có bốn món đồ nội thất trong phòng.
I don't want to jump to conclusions.	Tôi không muốn đi đến kết luận.
The sound suddenly stopped.	Tiếng động đột ngột dừng lại.
Tom didn't seem surprised when I told him I needed to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi cần phải làm điều đó.
Chances are it will rain tomorrow.	Rất có thể ngày mai trời sẽ mưa.
I don't come to Boston for this.	Tôi không đến Boston vì điều này.
I am one of the skeptics.	Tôi là một trong những người hoài nghi.
Tom worked with Mary.	Tom đã làm việc với Mary.
Tom is impressed by Mary's plan.	Tom rất ấn tượng trước kế hoạch của Mary.
It will kill you.	Nó sẽ giết bạn.
Tom will probably be the first to do it.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom was very excited.	Tom đã rất kích động.
The ground is very uneven.	Mặt đất rất không bằng phẳng.
Tom volunteers at a homeless shelter twice a week.	Tom làm tình nguyện viên tại một nơi tạm trú cho người vô gia cư hai lần một tuần.
It was too heavy for Tom to carry.	Nó quá nặng để Tom có ​​thể mang theo.
She is a very good teacher.	Cô ấy là một giáo viên rất tốt.
Tom is not a biologist.	Tom không phải là một nhà sinh vật học.
Tom admits that he doesn't know how to do it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is having a hard time deciding what to wear to the party.	Tom đang gặp khó khăn trong việc quyết định sẽ mặc gì đi dự tiệc.
I don't know if it's against the rules.	Không biết làm vậy có vi phạm quy định không.
Herbert Hoover won the 1928 election.	Herbert Hoover thắng cuộc bầu cử năm 1928.
Tom didn't give Mary a chance to explain.	Tom không cho Mary cơ hội để giải thích.
He was nominated for the presidency.	Ông đã được đề cử cho chức vụ tổng thống.
Tom is a creative guy, isn't he?	Tom là một chàng trai sáng tạo, phải không?
Tom wakes up with a terrible headache.	Tom thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp.
Tom and I went to the same high school. 	Tom và tôi học cùng trường trung học.
He is two years younger than me.	Anh ấy kém tôi hai tuổi.
I don't think my life is boring.	Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của tôi là nhàm chán.
Tom hesitated for a moment before speaking.	Tom ngập ngừng một lúc trước khi nói.
Tom agrees with that.	Tom đồng ý với điều đó.
I don't know when Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó khi nào.
Tom doesn't lie.	Tom không nói dối.
I can't see myself with anyone else.	Tôi không thể nhìn thấy mình với bất kỳ ai khác.
Tom wants to say.	Tom muốn nói.
They kept it a secret that the king was dead.	Họ giữ kín rằng nhà vua đã chết.
I didn't know you wrote poetry.	Tôi không biết bạn làm thơ.
You have no idea how much Tom needs you.	Bạn không biết Tom cần bạn đến mức nào.
I'm sure it's worth it.	Tôi chắc chắn rằng nó là giá trị nó.
Tom says he won't be able to buy everything he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể mua mọi thứ mình cần với giá 300 đô la.
Can you imagine what life would be like without television?	Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có tivi không?
Tom swam all day yesterday.	Tom đã bơi cả ngày hôm qua.
I told Tom I didn't need to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom signed Mary up for a karate class.	Tom đăng ký cho Mary tham gia một lớp học karate.
The findings of this study are not surprising.	Những phát hiện của nghiên cứu này không có gì ngạc nhiên.
I will call you right back.	Tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn.
I know Tom lied.	Tôi biết Tom đã nói dối.
Tom told me he was leaving tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi vào ngày mai.
I didn't know Tom would be allowed to do that.	Tôi không biết Tom sẽ được phép làm điều đó.
Tom needs to be in jail.	Tom cần phải ở trong tù.
Tom is expected to return to Boson on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại Boson vào ngày 20 tháng 10.
Tom was very hardworking.	Tom đã rất chăm chỉ.
Things that thieves can steal are irreplaceable.	Những thứ mà đạo chích trộm được là không thể thay thế được.
Tom says he already knows what caused the accident.	Tom nói rằng anh ấy đã biết điều gì đã gây ra vụ tai nạn.
She doesn't like him.	Cô không thích anh ta.
A luxurious rug lay on the floor.	Một tấm thảm sang trọng trải trên sàn nhà.
I think I heard someone knock on the door.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy ai đó gõ cửa.
Tom is leaving a day earlier than planned.	Tom sẽ đi sớm hơn dự định một ngày.
Ulysses Grant is a war hero.	Ulysses Grant là một anh hùng chiến tranh.
She looks young, but she's actually older than you.	Cô ấy trông trẻ, nhưng thực ra cô ấy già hơn bạn.
The teacher told Tom he couldn't give him anything higher than a C.	Giáo viên nói với Tom rằng ông không thể cho anh ta thứ gì cao hơn điểm C.
Tom assumed that Mary was still living in Boston.	Tom cho rằng Mary vẫn đang sống ở Boston.
Tom lives alone on an island.	Tom sống một mình trên một hòn đảo.
It would be difficult to do that now.	Sẽ rất khó để làm điều đó bây giờ.
Where will Tom be?	Tom sẽ ở đâu?
Does Tom own a boat?	Tom có ​​sở hữu một chiếc thuyền không?
Do not leave your belongings unattended.	Đừng để đồ đạc của bạn mà không có người trông coi.
Tom did his best to catch up.	Tom đã cố gắng hết sức để bắt kịp.
Tom and Mary are talking about what they will do on Valentine's Day.	Tom và Mary đang nói về những gì họ sẽ làm trong Ngày lễ tình nhân.
Tom can swim well.	Tom có ​​thể bơi tốt.
We are cardiologists.	Chúng tôi là bác sĩ tim mạch.
What Tom told the police is not what really happened.	Những gì Tom nói với cảnh sát không phải là những gì thực sự đã xảy ra.
Tom looked reluctant to do it.	Tom trông có vẻ miễn cưỡng làm điều đó.
Making such a decision is not an easy one.	Đưa ra một quyết định như vậy không phải là một điều dễ dàng.
You are the only person I want to give this to.	Bạn là người duy nhất tôi muốn trao điều này cho.
Tom says it's not safe to do so.	Tom nói rằng làm vậy sẽ không an toàn.
No matter what happens, I want to do it.	Không có vấn đề gì xảy ra, tôi muốn làm điều đó.
I don't think it makes much of a difference.	Tôi không nghĩ rằng nó tạo ra nhiều khác biệt.
You are ignoring the problem.	Bạn đang bỏ qua vấn đề.
There is still time to change your mind.	Vẫn còn thời gian để thay đổi suy nghĩ của bạn.
I'm sure Tom already knows what to do.	Tôi chắc rằng Tom đã biết phải làm gì.
Tom finally has the courage to propose to his girlfriend.	Tom cuối cùng cũng có đủ can đảm để cầu hôn bạn gái của mình.
Tom tells Mary that he is not hungry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không đói.
Tom is the fattest man I know.	Tom là người béo nhất mà tôi biết.
You can do it faster than I can, I think.	Bạn có thể làm điều đó nhanh hơn tôi có thể, tôi nghĩ vậy.
The result is uncertain.	Kết quả là không chắc chắn.
She called to tell me her husband was away for the weekend.	Cô ấy gọi điện nói với tôi rằng chồng cô ấy sẽ đi vắng vào cuối tuần.
Tom did not invite Mary to his wedding.	Tom đã không mời Mary đến dự đám cưới của anh ấy.
Tom sent Mary his picture.	Tom đã gửi cho Mary bức ảnh của anh ấy.
Let's hope we don't have to do it again.	Hãy hy vọng rằng chúng ta không phải làm điều đó một lần nữa.
I don't understand what he said.	Tôi không hiểu anh ta nói gì.
I'm going to Tom's house on Monday.	Tôi sẽ đến nhà Tom vào thứ Hai.
That's not Tom's problem.	Đó không phải là vấn đề của Tom.
Tom tried to learn how to ride a unicycle.	Tom đã cố gắng học cách đi xe đạp một bánh.
Tom didn't know Mary ate the whole cake by herself.	Tom không biết Mary đã ăn hết chiếc bánh một mình.
I let Tom do it.	Tôi đã để Tom làm điều đó.
I didn't know that Tom had to do it today.	Tôi không biết rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm nay.
Do you trust your mechanic?	Bạn có tin tưởng thợ sửa xe của mình không?
Tom doesn't think Mary needs to do that.	Tom không nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
You can stop us from doing that if you want.	Bạn có thể ngăn chúng tôi làm điều đó nếu bạn muốn.
I accepted Tom's invitation.	Tôi đã nhận lời mời của Tom.
Tom and Mary are both self-isolating at home.	Tom và Mary đều đang tự cô lập ở nhà.
I doubt you did that.	Tôi nghi ngờ bạn đã làm điều đó.
I'm really glad Tom didn't complain.	Tôi thực sự rất vui vì Tom không phàn nàn.
Tom lives outside the city.	Tom sống bên ngoài thành phố.
Tom hasn't bought everything he needs yet.	Tom vẫn chưa mua mọi thứ anh ấy cần.
I want to buy a gift for my girlfriend.	Tôi muốn mua một món quà cho bạn gái của tôi.
Tom is a tough opponent.	Tom là một đối thủ khó khăn.
That's not in my price range.	Điều đó không nằm trong phạm vi giá của tôi.
You don't look like a weightlifter.	Bạn trông không giống như một vận động viên cử tạ.
Don't test God's patience.	Đừng thử lòng kiên nhẫn của Chúa.
Tom says he doesn't think he can do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngay bây giờ.
I assume you don't know that Tom loves you.	Tôi cho rằng bạn không biết rằng Tom yêu bạn.
I don't have the guts to do it again.	Tôi không có can đảm để làm điều đó một lần nữa.
Oslo is the capital of Norway.	Oslo là thủ đô của Na Uy.
Tom would be surprised if Mary did.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Tom will probably have a hard time getting along.	Tom có ​​lẽ sẽ khó hòa hợp.
Does Tom have a bowl?	Tom có ​​tô không?
I can't remember all of their names.	Tôi không thể nhớ tất cả tên của họ.
Disagreements between unions and management can lead to strikes.	Sự bất đồng giữa công đoàn và ban lãnh đạo có thể dẫn đến đình công.
A new tax has been imposed on tobacco.	Một loại thuế mới đã được áp dụng đối với thuốc lá.
Tom didn't realize that Mary wouldn't be able to do it.	Tom không nhận ra rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I am the youngest child in the family.	Tôi là con út trong gia đình.
Tom has lied to us before.	Tom đã nói dối chúng tôi trước đây.
Tom joined the fun.	Tom đã tham gia một cuộc vui.
Do not leave me.	Đừng bỏ rơi tôi.
I don't match Tom.	Tôi không phù hợp với Tom.
Tom knows that something terrible is about to happen.	Tom biết rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
I know that I may not say it often, but I love you.	Tôi biết rằng tôi có thể không nói điều đó thường xuyên, nhưng tôi yêu em.
Those are the kids you'll be teaching French to.	Đó là những đứa trẻ mà bạn sẽ dạy tiếng Pháp.
I can go with Tom.	Tôi có thể đi với Tom.
Tom stayed up late last night to study.	Tối qua Tom đã thức khuya để học bài.
Aren't you happy to see me?	Bạn không vui khi gặp tôi sao?
Tom was pleased with the way I did it.	Tom hài lòng với cách tôi làm điều đó.
Do you know what time it is in Australia?	Bạn có biết mấy giờ ở Úc không?
Tom could face up to three years in prison.	Tom có ​​thể phải đối mặt với án tù ba năm.
Tom went to the aquarium.	Tom đã đi đến thủy cung.
At night, the snow on the roof fell, accompanied by a shower.	Đêm tuyết đọng trên mái nhà đổ xuống kèm theo một trận mưa rào.
My teacher asked me to rewrite my essay.	Giáo viên của tôi yêu cầu tôi viết lại bài luận của mình.
I apologize if I have caused you any trouble.	Tôi xin lỗi nếu tôi đã gây ra cho bạn bất kỳ rắc rối nào.
Tom is the one standing between Mary and John.	Tom là người đứng giữa Mary và John.
Tom is going to bake a cake for Mary's birthday party.	Tom sẽ nướng bánh cho bữa tiệc sinh nhật của Mary.
You are all part of a valuable and worthwhile cause.	Tất cả các bạn đều là một phần của sự nghiệp có giá trị và đáng giá.
Tom thought that Mary was probably over thirty.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đã hơn ba mươi.
Tom is looking for his pen.	Tom đang tìm cây bút của mình.
This rain will not stop anytime soon.	Cơn mưa này sẽ không sớm tạnh.
Tom blew the balloons and gave them to his children.	Tom đã thổi những quả bóng bay và tặng chúng cho các con của mình.
Tom and Mary went to the pool together.	Tom và Mary đã đi đến hồ bơi cùng nhau.
I assume Tom will be like the last time we saw him.	Tôi cho rằng Tom sẽ giống như lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy anh ấy.
I'm not sure that's what I want to do.	Tôi không chắc đó là những gì tôi muốn làm.
I will be here for a few days.	Tôi sẽ ở đây vài ngày.
That's all Tom really wanted to do.	Đó là tất cả những gì Tom thực sự muốn làm.
Tom rarely leaves the house on Mondays.	Tom hiếm khi ra khỏi nhà vào thứ Hai.
I think autumn is the most beautiful season of the year.	Tôi nghĩ mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm.
Tom is visiting his grandfather.	Tom đang đến thăm ông nội của mình.
She thought I spoke ill of her.	Cô ấy nghĩ rằng tôi đã nói xấu cô ấy.
Tom entered the house, carrying a coat.	Tom bước vào nhà, mang theo một chiếc áo khoác.
Tom lay down on his stomach.	Tom nằm sấp xuống.
He's so cold.	Anh lạnh lùng quá.
I am also a councilor.	Tôi cũng là một ủy viên hội đồng.
Tom wouldn't want to go anywhere with Mary.	Tom sẽ không muốn đi đâu với Mary.
Tom told me he expected Mary to be home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ở nhà vào thứ Hai.
You look tired.	Trông bạn có vẻ mệt mỏi.
Tom had cut the three-meter rope.	Tom đã cắt đứt dây ba mét.
I don't have time to read the whole article.	Tôi không có thời gian để đọc toàn bộ bài báo.
Tom paused for a moment.	Tom dừng lại một lúc.
Tom will help me.	Tom sẽ giúp tôi.
At that time Tom was not married.	Lúc đó Tom chưa kết hôn.
I am going to Australia this month.	Tôi sẽ đi Úc trong tháng này.
I didn't want anyone to know that I was here.	Tôi không muốn ai biết rằng tôi đã ở đây.
He doesn't have time to spend with his children.	Anh không có thời gian ở bên con cái.
I don't like it in Australia.	Tôi không thích nó ở Úc.
I don't think Tom likes it.	Tôi không nghĩ Tom thích nó.
Tom didn't realize Mary was talking to him.	Tom không nhận ra Mary đang nói chuyện với anh ta.
I know Tom is a very nice guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất tốt.
I will stay a few more days.	Tôi sẽ ở lại vài ngày nữa.
It's hot, isn't it?	Thật là nóng phải không?
I think Tom is gone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ra đi.
Tom started to feel hungry.	Tom bắt đầu cảm thấy đói.
Tom talked to Mary about it.	Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Everyone here knows we won't be able to do that.	Mọi người ở đây đều biết rằng chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Why don't we rest?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi?
What did Tom have to do?	Tom đã phải làm gì?
What is the final score in today's match?	Tỷ số cuối cùng trong trận đấu hôm nay là bao nhiêu?
Tom has half as many stamps as Mary.	Tom có ​​số tem bằng một nửa Mary.
Mary was Tom's girlfriend during high school.	Mary là bạn gái của Tom suốt thời trung học.
I will not forget that day.	Tôi sẽ không quên ngày hôm đó.
So what is the deal?	Vậy thỏa thuận là gì?
You haven't done that in a while, have you?	Bạn đã không làm điều đó trong một thời gian, phải không?
That was a big deal for Tom.	Đó là một vấn đề lớn đối với Tom.
Tom is wanted by the FBI for kidnapping.	Tom bị FBI truy nã vì tội bắt cóc.
The biggest problem we had was the lack of space.	Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là thiếu không gian.
I don't really like playing poker.	Tôi không thực sự thích chơi poker.
I know that you want to go to sleep.	Tôi biết rằng bạn muốn đi ngủ.
Tom was a wrestler in high school.	Tom là một đô vật ở trường trung học.
Tom doesn't want to eat anything.	Tom không muốn ăn bất cứ thứ gì.
Tom has a beard now.	Tom bây giờ đã để râu.
What makes you think Tom will listen to you?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ lắng nghe bạn?
I got a very low score on the test today.	Tôi đã đạt điểm rất thấp trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
I think both Tom and Mary will be fired.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều sẽ bị sa thải.
I don't care how much money I will spend.	Tôi không quan tâm tôi sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền.
Tom didn't think Mary would let him do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ để anh ta làm điều đó.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom likes to do it with Mary.	Tom thích làm điều đó với Mary.
I think Tom will do it faster than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom made these cookies.	Tom đã làm những chiếc bánh quy này.
Doing this will be faster and easier the way Tom suggested.	Làm điều này sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn theo cách mà Tom đề xuất.
I didn't know that you and Tom were related.	Tôi không biết rằng bạn và Tom có ​​quan hệ họ hàng với nhau.
The doctor said that I was unfit for duty.	Bác sĩ nói rằng tôi không thích hợp để làm nhiệm vụ.
Picking a job that you love and work in will seem easy.	Chọn một công việc mà bạn yêu thích và làm việc sẽ có vẻ dễ dàng.
I know you won't have time to do that before lunch.	Tôi biết bạn sẽ không có thời gian để làm điều đó trước bữa trưa.
You sound like you're in a hurry.	Bạn có vẻ như bạn đang rất vội vàng.
Most guitars have six strings.	Hầu hết các cây đàn guitar đều có sáu dây.
I didn't know that you were planning to do that while you were here.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở đây.
Tom says he will be late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I'm surprised that Tom can't speak French.	Tôi ngạc nhiên vì Tom không thể nói tiếng Pháp.
I am not a farmer.	Tôi không phải là một nông dân.
Is there any other way I can pay you?	Có cách nào khác tôi có thể trả cho bạn không?
Tom advised Mary to do it.	Tom đã khuyên Mary làm điều đó.
This list is arranged in alphabetical order.	Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Put the pot on the stove.	Bắc nồi lên bếp.
It would be a good idea to apologize to Tom.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn xin lỗi Tom.
Reckless men froze to death during an Antarctic expedition.	Những người đàn ông liều lĩnh chết cóng trong chuyến thám hiểm Nam Cực.
Tom's children are trying to memorize the lyrics of the national anthem.	Các con của Tom đang cố gắng học thuộc lời bài hát quốc ca.
Tom looked around at all the empty desks in the classroom.	Tom nhìn quanh tất cả các bàn trống trong lớp.
What we will do?	Chúng ta sẽ làm gì?
I was the only one there who knew that Tom wanted to do it.	Tôi là người duy nhất ở đó biết rằng Tom muốn làm điều đó.
Research requires a lot of energy, but it's worth the effort.	Nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều năng lượng, nhưng nó đáng để nỗ lực.
It will be cold next week.	Tuần sau trời sẽ lạnh.
Both Tom and Mary know who we are.	Cả Tom và Mary đều biết chúng tôi là ai.
That's exactly how I see it.	Đó chính xác là cách tôi thấy nó.
He is the so-called man of action.	Anh ấy là người được gọi là người của hành động.
Don't try to leave town.	Đừng cố gắng rời khỏi thị trấn.
That's not what I'm afraid of.	Đó không phải là điều tôi sợ.
I will finish this today.	Tôi sẽ hoàn thành việc này ngay hôm nay.
Tom finally solved the puzzle.	Tom cuối cùng đã giải được câu đố.
You don't have the authority to do that, do you?	Bạn không có thẩm quyền để làm điều đó, phải không?
Tom does not eat dark meat.	Tom không ăn thịt sẫm màu.
You are too young to know what the sliding rule is.	Bạn còn quá trẻ để biết quy tắc trượt là gì.
I sweated really well playing tennis.	Tôi đã đổ mồ hôi rất tốt khi chơi quần vợt.
Tom is studying to be a lawyer.	Tom đang học để trở thành luật sư.
Tom is not wearing a bulletproof vest.	Tom không mặc áo chống đạn.
I don't pay Tom as much as I thought.	Tôi không phải trả Tom nhiều như tôi nghĩ.
They are ordinary acquaintances.	Họ là những người quen biết bình thường.
Tom tugged at the drawer and took out a pencil.	Tom giật mạnh ngăn kéo và lấy một cây bút chì.
Tom was momentarily paralyzed.	Tom đã bị tê liệt trong giây lát.
Tom didn't even make an effort.	Tom thậm chí còn không nỗ lực.
I need to apologize to Tom.	Tôi cần phải xin lỗi Tom.
Tom has decided that he won't buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không mua một cái.
Tom sat at the bar alone.	Tom ngồi ở quầy bar một mình.
I'm not surprised that Tom plans to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom có ​​kế hoạch làm điều đó.
Tom was in Boston all last month.	Tom đã ở Boston cả tháng trước.
One day you will forget me.	Một ngày nào đó bạn sẽ quên tôi.
I will teach Tom.	Tôi sẽ dạy Tom.
I think you will enjoy the party.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tận hưởng bữa tiệc.
You know Tom can't do it as well as I can, right?	Bạn biết Tom không thể làm điều đó tốt như tôi có thể, phải không?
Tom cut himself with the new knife you just gave him.	Tom đã tự cắt mình bằng con dao mới mà bạn vừa đưa cho anh ấy.
Tom usually drinks much less than Mary.	Tom thường uống ít hơn Mary rất nhiều.
Tom wants to sit in the back.	Tom muốn ngồi ở phía sau.
It makes no sense to me.	Nó không có ý nghĩa đối với tôi.
It is not an urgent matter.	Nó không phải là một vấn đề khẩn cấp.
Don't want to stay in Australia for the summer?	Bạn không muốn ở lại Úc vào mùa hè?
Laugh at everything you do or say is stupid, but not laughing is even more stupid.	Cười vào mọi thứ đã làm hoặc nói là ngu ngốc, nhưng không cười còn ngu ngốc hơn.
I thought I wouldn't need to go to Boston.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không cần phải đến Boston.
I don't know how Tom voted.	Tôi không biết Tom đã bình chọn như thế nào.
There is nothing in this room.	Không có gì trong phòng này.
I am willing to compromise.	Tôi sẵn sàng thỏa hiệp.
Tom wants to get rid of all of this.	Tom muốn loại bỏ tất cả những thứ này.
I think you will like that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích điều đó.
Tom is pretty sure he saw a wolf.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy đã nhìn thấy một con sói.
I actually come here for business.	Tôi thực sự đến đây để đi công tác.
Why is Tom so angry?	Tại sao Tom lại tức giận như vậy?
Tom doesn't think you'll be able to do that.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom skates very well.	Tom trượt băng rất tốt.
Tom will be waiting at the station.	Tom sẽ đợi ở nhà ga.
Tell Tom when will come.	Nói với Tom khi nào sẽ đến.
The American Civil War is the central theme of the book.	Nội chiến Hoa Kỳ là chủ đề trung tâm của cuốn sách.
Tom is not a potato farmer.	Tom không phải là một nông dân trồng khoai tây.
Tom was there for Mary.	Tom đã ở đó vì Mary.
Tom says he will probably never see us again.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ gặp lại chúng tôi.
We have to get Tom out of there.	Chúng ta phải đưa Tom ra khỏi đó.
Tom can make people laugh.	Tom có ​​thể làm cho mọi người cười.
This is what Tom has been waiting for.	Đây là những gì Tom đã chờ đợi.
You think Tom did it already, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom đã làm điều đó rồi, phải không?
That is not difficult to do.	Điều đó không khó để làm.
I can't believe Tom got into it.	Tôi không thể tin rằng Tom đã tham gia vào nó.
I think Tom is awesome.	Tôi nghĩ rằng Tom thật tuyệt vời.
I admit Tom was right.	Tôi thừa nhận Tom đã đúng.
Tom chooses his books.	Tom chọn sách của mình.
Tom says it's a positive move.	Tom nói rằng đó là một bước đi tích cực.
I decided I wouldn't do it.	Tôi quyết định tôi sẽ không làm điều đó.
Tom is sitting alone under that tree over there.	Tom đang ngồi một mình dưới gốc cây đằng kia.
I know Tom won't admit that he doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
He made an effort to get to the station early.	Anh ấy đã nỗ lực để đến nhà ga sớm.
You're pretty good at it.	Bạn khá giỏi trong việc đó.
How do we manage with so little money?	Làm thế nào chúng ta phải xoay sở với số tiền quá ít?
She hugs her kitten the same way a mother gorilla holds her baby.	Cô ôm mèo con giống như cách khỉ đột mẹ ôm con của mình.
Tom says he knew this day would come.	Tom nói rằng anh ấy biết ngày này sẽ đến.
This proverb is very memorable.	Câu tục ngữ này rất đáng ghi nhớ.
They ate some enchiladas.	Họ đã ăn một ít enchiladas.
He told me he would see it again.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ nhìn thấy nó một lần nữa.
I know you don't mean it.	Tôi biết rằng bạn không có ý đó.
Guess what Tom bought us.	Đoán xem Tom đã mua gì cho chúng tôi.
Who stole Tom's bike?	Ai đã lấy trộm xe đạp của Tom?
How did Tom break his leg?	Tom bị gãy chân như thế nào?
Tom did not understand what Mary said.	Tom không hiểu Mary nói gì.
We flew for about three hours.	Chúng tôi đã bay khoảng ba giờ.
Tom annoys me sometimes.	Tom đôi khi làm phiền tôi.
Tom pushed open the unlocked door.	Tom đẩy cánh cửa không khóa ra.
Mary sat down and opened her shoulder bag.	Mary ngồi xuống và mở túi đeo vai.
Tom did not understand.	Tom không hiểu nổi.
Tom never apologized for what he did to us.	Tom chưa bao giờ xin lỗi về những gì anh ấy đã làm với chúng tôi.
Tom says he thinks Mary isn't worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không lo lắng.
Can you pick up some books for me to read?	Bạn có thể chọn cho tôi một vài cuốn sách để đọc được không?
Tom says he's grateful to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn khi được ở đây.
Tom says he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I don't think I can help you on Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn vào thứ Hai.
Tom threw the keys on the table.	Tom ném chùm chìa khóa lên bàn.
Tom sat on the bed crying.	Tom ngồi trên giường khóc.
Tom opened fire on the crowd.	Tom nổ súng vào đám đông.
I think Tom will be fired.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
I've been busy all morning.	Tôi đã bận rộn cả buổi sáng.
That's a good story. 	Đó là một câu chuyện hay.
The only problem is that it's not correct.	Vấn đề duy nhất là nó không đúng.
Did the doctor tell you that your shoulder is sick?	Bác sĩ cho biết vai cháu bị bệnh gì?
"Where is your house?" 	"Nhà của bạn ở đâu?"
"It's over there."	"Nó ở đằng kia."
I've been waiting for Tom here since this morning.	Tôi đã đợi Tom ở đây từ sáng nay.
Tom draws pictures.	Tom vẽ tranh.
His income is too meager to support his family.	Thu nhập của anh ấy quá ít ỏi để nuôi sống gia đình.
I don't think Tom would be so tempted.	Tôi không nghĩ Tom lại bị cám dỗ như vậy.
Tom asks Mary to drive him home.	Tom nhờ Mary chở anh ta về nhà.
We have been falsely accused.	Chúng tôi đã bị buộc tội sai.
There is a shuttle bus to Ginza Tokyu hotel.	Có xe đưa đón đến khách sạn Ginza Tokyu.
Neither Tom nor Mary have time to do that today.	Cả Tom và Mary đều không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
She had one misfortune after another last year.	Cô ấy đã gặp bất hạnh này đến bất hạnh khác vào năm ngoái.
I know Tom needs to do it.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó.
I do not want you.	Tôi không muốn bạn.
I could never keep up with what was going on in the world.	Tôi không bao giờ có thể theo kịp những gì đang diễn ra trên thế giới.
The perpetrator is Canadian.	Thủ phạm là người Canada.
His son has what it takes to be a good doctor.	Con trai ông ấy có những gì cần thiết để trở thành một bác sĩ giỏi.
Both Tom and Mary have done it.	Cả Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
I worry that Tom will become dehydrated.	Tôi lo rằng Tom sẽ bị mất nước.
Tom looked inside the car.	Tom nhìn vào trong xe.
People in the village still talk about the horrible way Tom died.	Mọi người trong làng vẫn nói về cái cách khủng khiếp mà Tom đã chết.
Everything is going pretty well so far.	Mọi thứ diễn ra khá tốt cho đến nay.
I don't know that I should do that.	Tôi không biết rằng tôi nên làm điều đó.
I think this is something that Tom will really enjoy.	Tôi nghĩ đây là điều mà Tom thực sự sẽ rất thích.
Tom was lucky that Mary was still willing to do that.	Tom thật may mắn khi Mary vẫn sẵn lòng làm điều đó.
I know Tom doesn't want to do that to Mary.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với Mary.
You don't think I need to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom was arrested more than three times.	Tom đã bị bắt hơn ba lần.
This is completely ineffective.	Điều này hoàn toàn không hiệu quả.
I don't think Tom can win.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể thắng.
I made Tom go there alone.	Tôi đã bắt Tom đến đó một mình.
Tom drank too much beer.	Tom đã uống quá nhiều bia.
That's exactly what I wanted to hear.	Đó chính xác là những gì tôi muốn nghe.
Tom thought it was difficult.	Tom nghĩ rằng điều đó thật khó khăn.
Tom went somewhere?	Tom đã đi đâu đó?
Tom told Mary that he was miserable in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã rất khổ sở ở Úc.
I won't catch Tom.	Tôi sẽ không bắt được Tom.
I told Tom I thought he could win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy có thể thắng.
I think Tom dyed his hair.	Tôi nghĩ Tom nhuộm tóc.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
Did it rain in Boston while you were there?	Trời có mưa ở Boston khi bạn ở đó không?
We have lived in this town since 1960.	Chúng tôi đã sống ở thị trấn này từ năm 1960.
Tom says he doesn't have time to do that now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
There are only three presents under the Christmas tree.	Chỉ có ba món quà dưới cây thông Noel.
I don't remember agreeing to anything.	Tôi không nhớ đã đồng ý với bất cứ điều gì.
Tom used his finger to eat the chicken.	Tom dùng ngón tay ăn con gà.
I don't walk by myself anymore.	Tôi không tự đi bộ nữa.
You don't really want to do that, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều đó, phải không?
I spent the best part of the day reading.	Tôi đã dành phần tốt nhất trong ngày để đọc.
Tom realized he didn't have enough money to buy the things he wanted.	Tom nhận ra mình không có đủ tiền để mua những thứ mình muốn.
I think Tom is too busy to help us.	Tôi nghĩ Tom quá bận để giúp chúng tôi.
Tom became a teacher in Boston.	Tom đã trở thành một giáo viên ở Boston.
I think that's annoying.	Tôi nghĩ điều đó gây khó chịu.
I shouldn't believe you.	Tôi không nên tin bạn.
We need to fill up at the next gas station.	Chúng ta cần đổ xăng ở trạm xăng tiếp theo.
Without a doubt, it was Tom who stole Mary's necklace.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom chính là người đã đánh cắp chiếc vòng cổ của Mary.
Tom put the phone to his ear.	Tom áp điện thoại vào tai.
Tom was very sad to hear that Mary left.	Tom đã rất buồn khi biết Mary rời đi.
Tom is now old enough to drink legally.	Tom hiện đã đủ lớn để uống rượu một cách hợp pháp.
Tom and I are brothers and sisters.	Tom và tôi là anh chị em.
Tom didn't know where Mary wanted to eat.	Tom không biết Mary muốn ăn ở đâu.
Tom can't come to work tomorrow.	Ngày mai Tom không thể đến làm việc.
The people of Massachusetts were extremely angry.	Người dân Massachusetts vô cùng tức giận.
All translators are traitors.	Tất cả các dịch giả đều là những kẻ phản bội.
If I had known it was your birthday, I would have baked a cake.	Nếu tôi biết đó là sinh nhật của bạn, tôi đã nướng một chiếc bánh.
Remove the tourniquet.	Tháo garô.
He's so cocky.	Anh ấy thật tự phụ.
Tom hates running.	Tom ghét chạy bộ.
It's not something you see every day.	Đó không phải là điều bạn thấy hàng ngày.
Tom is a pretty good jazz saxophonist.	Tom là một nghệ sĩ saxophone jazz khá giỏi.
That's why I want you to know.	Đó là lý do tại sao tôi muốn bạn biết.
I'm sorry, I can't be of any help.	Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì được.
Last I heard, Tom was in prison.	Lần cuối cùng tôi được nghe, Tom đang ở trong tù.
Tom looked out the window at the street.	Tom nhìn ra đường qua cửa sổ.
I didn't recognize you.	Tôi đã không nhận ra bạn.
I doubt that Tom will be able to do it in the end.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó cuối cùng.
Tom bought a camera to give Mary.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh để tặng Mary.
This week Tom is on a business trip to Boston.	Tuần này Tom đi công tác ở Boston.
Don't hear the doorbell?	Bạn không nghe thấy tiếng chuông cửa?
Tom is an honest, straightforward guy.	Tom là một chàng trai trung thực, thẳng thắn.
Do you think we have a chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng?
Tom and I bought ourselves something to eat.	Tom và tôi đã tự mua một thứ gì đó để ăn.
Doing that wouldn't be a good idea.	Làm điều đó sẽ không phải là một ý tưởng hay.
How many gun shows do they have in Boston?	Họ có bao nhiêu buổi trình diễn súng ở Boston?
If Tom doesn't go, neither will I.	Nếu Tom không đi, tôi cũng sẽ không.
I have a brain tumor.	Tôi bị u não.
Believe we are cowboys.	Hãy tin rằng chúng ta là cao bồi.
Tom said Mary probably won't have lunch with us.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
He's better off now than he was three years ago.	Anh ấy bây giờ khá giả hơn so với ba năm trước.
You should refuse to go early.	Bạn nên từ chối đi sớm.
Tom passed away last night.	Tom đã qua đời vào đêm qua.
I'm almost certain of that.	Tôi gần như chắc chắn về điều đó.
Tom doesn't have to go to the hospital.	Tom không phải đến bệnh viện.
"I can't do everything you've asked me to do." 	"Tôi không thể làm tất cả những gì bạn đã yêu cầu tôi làm."
"Then just do what you can."	"Vậy thì chỉ cần làm những gì bạn có thể."
By the way, have you heard that Mary quit her job?	Nhân tiện, bạn có nghe nói rằng Mary đã nghỉ việc?
Tom could have asked Mary for help, but he didn't.	Tom lẽ ra có thể nhờ Mary giúp đỡ, nhưng anh ấy đã không làm.
Your efforts are in vain.	Những nỗ lực của bạn là vô ích.
Do you think people will make fun of me?	Bạn có nghĩ mọi người sẽ giễu cợt tôi không?
Now I'm not as lonely as I was then.	Bây giờ tôi không còn cô đơn như lúc đó nữa.
Tom wondered why his dog was barking.	Tom tự hỏi tại sao con chó của anh ấy lại sủa.
You were able to do it without Tom's help.	Bạn đã có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
I don't think Tom would say yes.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói đồng ý.
Is there any chance that Tom will recover?	Có cơ hội nào để Tom sẽ bình phục không?
Tom has left town alone.	Tom đã rời thị trấn một mình.
When is the right time to plant pepper?	Thời điểm thích hợp để trồng cây tiêu?
I think Tom already knew that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết điều đó.
We probably shouldn't tell anyone about it.	Chúng ta có lẽ không nên nói với ai về điều đó.
Tom will repaint his house.	Tom sẽ sơn lại ngôi nhà của mình.
I don't really want you to be mad at me.	Tôi không thực sự muốn bạn giận tôi.
Tom is not the only one who thinks Mary is wrong.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ Mary sai.
Tom is starting to relax.	Tom đang bắt đầu thư giãn.
I don't judge you.	Tôi không phán xét bạn.
I was very excited.	Tôi đã rất háo hức.
I hope you didn't tell Tom what we did.	Tôi hy vọng rằng bạn đã không nói với Tom những gì chúng tôi đã làm.
You really don't want to know.	Bạn thực sự không muốn biết.
Tom wants to learn to play golf.	Tom muốn học chơi gôn.
It's time for all of us to grow up.	Đã đến lúc tất cả chúng ta phải trưởng thành.
It was completely messed up.	Nó đã hoàn toàn lộn xộn.
Tom worked in the garden.	Tom đã làm việc trong vườn.
All Tom wants to do is fish.	Tất cả những gì Tom muốn làm là cá.
We couldn't help but admire the beautiful sunset.	Chúng tôi không thể không chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
I don't know which book to choose.	Tôi không biết phải chọn cuốn sách nào.
I see students cleaning up their classrooms after school.	Tôi thấy các học sinh đang dọn dẹp lớp học của họ sau giờ học.
Most people don't like to do it when it's cold.	Hầu hết mọi người không thích làm điều đó khi trời lạnh.
Tom was really talkative last night.	Tom đã thực sự nói nhiều vào tối hôm qua.
Tom is not ambidextrous.	Tom không thuận cả hai tay.
I think Tom has changed.	Tôi nghĩ Tom đã thay đổi.
Tom said Mary thought she might be asked to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
I really don't like that.	Tôi thực sự không thích điều đó.
Tom is taking pictures.	Tom đang chụp ảnh.
I have never seen such good work.	Tôi chưa bao giờ thấy công việc tốt như vậy.
Tom tells Mary that he asked John to teach him how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã yêu cầu John dạy anh ta cách làm điều đó.
I don't see a problem with this.	Tôi không thấy có vấn đề gì với điều này.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy nữa.
Tom choked.	Tom nghẹt thở.
I'm not going to tell you.	Tôi không định nói với bạn.
I don't think that helps.	Tôi không nghĩ điều đó có ích.
Who wrote the book you are reading?	Ai đã viết cuốn sách bạn đang đọc?
I asked Tom not to call late at night.	Tôi yêu cầu Tom đừng gọi điện vào lúc đêm muộn.
Tom was the one who helped me.	Tom là người đã giúp tôi.
Someone famous said that imagination is more important than intelligence.	Ai đó nổi tiếng đã nói rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn trí thông minh.
I think Tom gave up too easily.	Tôi nghĩ Tom đã bỏ cuộc quá dễ dàng.
You mean you don't have any more?	Ý bạn là bạn không còn cái nào nữa?
I told Tom to do it in October.	Tôi đã nói với Tom để làm điều đó vào tháng Mười.
This is the angle where a car hit Tom.	Đây là góc mà một chiếc xe hơi đã đâm vào Tom.
I think Tom is about the same weight as Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​cùng cân nặng với Mary.
How can anyone believe anything Tom says? 	Làm sao mọi người có thể tin bất cứ điều gì Tom nói?
He is a pathological liar.	Anh ta là một kẻ nói dối bệnh lý.
Tom wasn't really here last Monday.	Tom đã không thực sự ở đây vào thứ Hai tuần trước.
Tom works every day except Monday.	Tom làm việc hàng ngày trừ thứ Hai.
Finances have traditionally been the biggest cause of conflict in a relationship.	Tài chính theo truyền thống là nguyên nhân lớn nhất gây ra xung đột trong một mối quan hệ.
I know Tom doesn't know he doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
It will work on its own in time.	Nó sẽ tự hoạt động trong thời gian.
Tom likes patients who can't talk.	Tom thích những bệnh nhân không thể nói chuyện.
I just resigned.	Tôi vừa từ chức.
Tom wants vodka, but he doesn't.	Tom muốn uống vodka, nhưng anh ấy không có.
You are planning to help tomorrow, right?	Bạn đang có kế hoạch giúp đỡ vào ngày mai, phải không?
We are very pleased with the turnout.	Chúng tôi rất hài lòng với số cử tri đi bỏ phiếu.
Tom also lives in Australia.	Tom cũng sống ở Úc.
Tom did more than just watch.	Tom đã làm nhiều hơn là chỉ xem.
I thought it would be better if I didn't talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không nói chuyện với Tom.
Gunpowder needs to be handled very carefully.	Thuốc súng cần phải được xử lý rất cẩn thận.
Tom said impolitely.	Tom nói một cách bất lịch sự.
Do you know when Tom plans to do that?	Bạn có biết Tom dự định làm điều đó khi nào không?
Tom and John are twins.	Tom và John là anh em sinh đôi.
Do you have a patio table?	Bạn có một cái bàn ngoài hiên?
That's not part of the deal.	Đó không phải là một phần của thỏa thuận.
My father spanked me for being a crybaby, which made me cry even more.	Cha tôi đánh đòn tôi vì là một đứa trẻ hay khóc, điều đó khiến tôi càng khóc nhiều hơn.
You have nowhere to hide.	Bạn không có nơi nào để trốn.
What is Tom doing in Australia?	Tom đang làm gì ở Úc?
Tom gave his son some fathering advice.	Tom đã cho con trai mình một số lời khuyên làm cha.
We will pay for our mistakes.	Chúng tôi sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình.
I need to be in Australia for at least three weeks.	Tôi cần phải ở Úc ít nhất ba tuần.
Why do cosmetics have an expiration date?	Tại sao mỹ phẩm có hạn sử dụng?
It's not something I can do.	Đó không phải là điều tôi có thể làm.
Tom should have paid Mary.	Tom lẽ ra phải trả tiền cho Mary.
Tom tells everyone that he is lonely.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy cô đơn.
Tom won't go there with Mary.	Tom sẽ không đến đó với Mary.
Tom says he doesn't think Mary does.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary làm như vậy.
Tom will be ready in October.	Tom sẽ sẵn sàng vào tháng 10.
I'm sorry I didn't make it clear to myself.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không nói rõ cho mình.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be deaf.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ bị điếc.
Tom wept bitterly.	Tom khóc lóc thảm thiết.
I still haven't seen it.	Tôi vẫn chưa nhìn thấy nó.
Why doesn't someone help you?	Tại sao ai đó không giúp bạn?
I am always depressed.	Tôi luôn ủ rũ.
Even though it took ten years, I was determined to get the job done.	Dù phải mất mười năm, tôi vẫn quyết tâm hoàn thành công việc.
I like to eat pizza for breakfast.	Tôi thích ăn pizza vào bữa sáng.
Tom doesn't buy those arguments.	Tom không mua những lý lẽ đó.
I know Tom doesn't know that Mary shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không nên làm vậy.
I don't think Tom has the slightest interest in sports.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​chút hứng thú với thể thao.
I told Tom I didn't want to go.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đi.
Tom wondered what he should cook for Mary.	Tom băn khoăn không biết anh nên nấu món gì cho Mary.
We need to find someone who can take care of our children.	Chúng tôi cần tìm một người có thể chăm sóc con cái của chúng tôi.
When I entered the room, Tom and Mary were laughing about something.	Khi tôi bước vào phòng, Tom và Mary đang cười điều gì đó.
I don't know what Tom is looking for.	Tôi không biết Tom đang tìm gì.
Tom usually only eats two meals a day.	Tom thường chỉ ăn hai bữa một ngày.
Tom has some problems sleeping.	Tom gặp một số vấn đề khi ngủ.
Someone entered.	Có người đã vào.
Tom is very attentive, isn't he?	Tom rất chu đáo, phải không?
Do you think Tom wants me to help him do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​muốn tôi giúp anh ấy làm điều đó không?
Tom doesn't really care about chemistry.	Tom không thực sự quan tâm đến hóa học.
Tom didn't know what to do next.	Tom không biết phải làm gì tiếp theo.
You don't have to say it out loud.	Bạn không cần phải nói to như vậy.
I don't think you remember.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhớ.
Tom says he's worried about the problem.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng về vấn đề này.
You're being paid well enough, aren't you?	Bạn đang được trả đủ cao, phải không?
I'm starting to get used to the food here.	Tôi bắt đầu quen với đồ ăn ở đây.
So why don't you come?	Vậy tại sao bạn không đến?
Both Tom and John have beards.	Cả Tom và John đều có râu.
What might Tom have to hide?	Tom có ​​thể phải che giấu điều gì?
Are you sure you're not getting too involved?	Bạn có chắc mình không tham gia quá nhiều không?
Don't you know Tom is still planning to do that?	Bạn không biết Tom vẫn đang dự định làm điều đó sao?
It was not a good time.	Đó không phải là thời điểm tốt.
All characters in this movie are fictitious.	Tất cả các nhân vật trong bộ phim này đều là hư cấu.
Tom was late last night.	Tom đến muộn vào đêm qua.
Tom did some terrible things.	Tom đã làm một số điều khủng khiếp.
I spoke to Tom and he is fine.	Tôi đã nói chuyện với Tom và anh ấy ổn.
I don't think anything will happen.	Tôi không cho rằng sẽ có chuyện gì xảy ra.
I'm not sure he would settle for anything less.	Tôi không chắc rằng anh ấy sẽ giải quyết cho bất cứ điều gì ít hơn.
I don't want to have to call the police.	Tôi không muốn phải gọi cảnh sát.
I was told not to do it alone.	Tôi đã được yêu cầu không nên làm điều đó một mình.
Tom's brothers are still in Australia.	Các anh trai của Tom vẫn ở Úc.
Tom took a while to do that.	Tom đã dành một khoảng thời gian để làm điều đó.
Tom wondered if Mary regretted what she did.	Tom tự hỏi liệu Mary có hối hận về những gì cô ấy đã làm không.
Tom denies that case.	Tom phủ nhận trường hợp đó.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"In Australia."	"Ở nước Úc."
He walked so fast that I couldn't keep up with him.	Anh ấy đi nhanh đến nỗi tôi không thể theo kịp anh ấy.
Who is the man sitting at the other end of the table?	Người đàn ông ngồi ở đầu bàn bên kia là ai?
This afternoon Tom took the dog for a walk.	Chiều nay Tom dắt chó đi dạo.
Please fasten your seat belt during takeoff and landing.	Vui lòng thắt chặt dây an toàn của bạn trong quá trình cất cánh và hạ cánh.
Tom may not know Mary.	Tom có ​​thể không biết Mary.
We have to stay up for another three hours.	Chúng tôi phải thức thêm ba giờ nữa.
Nothing you say can make me change my mind.	Không có gì bạn nói có thể làm cho tôi thay đổi quyết định của tôi.
Tom says he doesn't want to talk about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về nó.
I have never given birth.	Tôi chưa bao giờ sinh con.
I want to share this with my grandchildren one day.	Tôi muốn chia sẻ điều này với các cháu của tôi một ngày nào đó.
Tom handled the situation well.	Tom đã xử lý tình huống tốt.
Tom is an unruly student.	Tom là một học sinh ngỗ ngược.
We will not accept that.	Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom was arrested for drunk driving.	Tom bị bắt vì lái xe khi say rượu.
Tom asks Mary to leave the room.	Tom yêu cầu Mary rời khỏi phòng.
Tom insulted me.	Tom đã xúc phạm tôi.
What is your favorite way to get around?	Cách yêu thích của bạn để đi lại là gì?
Tom has not studied French much.	Tom chưa học tiếng Pháp nhiều.
Most of us have done it more than once.	Hầu hết chúng ta đã làm điều đó nhiều hơn một lần.
I wish you hadn't told that story to my mother.	Tôi ước gì bạn đã không kể câu chuyện đó cho mẹ tôi.
I am going to Australia next week for a job interview.	Tôi sẽ đến Úc vào tuần tới để phỏng vấn xin việc.
Tom's French is surprisingly good.	Tiếng Pháp của Tom tốt một cách đáng ngạc nhiên.
She gives each child two apples.	Cô ấy cho mỗi đứa trẻ hai quả táo.
I'm sure Tom will contact everyone.	Tôi chắc rằng Tom sẽ liên lạc với mọi người.
Tom knows that Mary is right.	Tom biết rằng Mary đúng.
Tom has a large hunting knife in his right hand.	Tom có ​​một con dao săn lớn trong tay phải của mình.
Tom has let his kids do it many times.	Tom đã để những đứa trẻ của mình làm điều đó nhiều lần.
Do you really think Tom will be here tomorrow?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai?
Tom followed Mary's instructions.	Tom làm theo hướng dẫn của Mary.
Tom definitely got a great sound out of that old bassoon.	Tom chắc chắn có được một âm thanh tuyệt vời từ chiếc bassoon cũ kỹ đó.
We went to Tom's house to talk to him, but he wasn't at home.	Chúng tôi đến nhà Tom để nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy không có ở nhà.
Tom decided to change his major.	Tom đã quyết định thay đổi chuyên ngành của mình.
I didn't know that Tom was retired.	Tôi không biết rằng Tom đã nghỉ hưu.
Didn't I just tell you not to dance?	Không phải tôi vừa nói với bạn là đừng khiêu vũ sao?
How many photos did you take during your trip?	Bạn đã chụp bao nhiêu bức ảnh trong chuyến đi của mình?
I have no doubt Tom told the truth.	Tôi không nghi ngờ gì nữa, Tom đã nói sự thật.
Tom broke Mary's clarinet.	Tom đã phá vỡ kèn clarinet của Mary.
Tom can convince anyone to do anything.	Tom có ​​thể thuyết phục bất cứ ai làm bất cứ điều gì.
Is Tom's story true?	Câu chuyện của Tom có ​​thật không?
I don't think I want to do that now.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó bây giờ.
Tom should be at school.	Tom nên ở trường.
Tom started out as a salesman.	Tom khởi nghiệp với tư cách là một nhân viên bán hàng.
Take back what you said about me being a private person.	Rút lại những gì bạn đã nói về việc tôi là một kẻ kín tiếng.
I wonder if Tom is waiting for us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang đợi chúng ta hay không.
Tom was seriously ill.	Tom bị ốm nặng.
Tom said he thought I wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi muốn làm điều đó.
I have yet to answer all of Tom's questions.	Tôi vẫn chưa trả lời tất cả các câu hỏi của Tom.
Take a smoothie.	Hãy uống sinh tố.
I didn't know Tom was in Boston last Monday.	Tôi không biết Tom đã ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
I don't think you should call Tom.	Tôi nghĩ bạn không nên gọi cho Tom.
I'm so glad you remembered me.	Tôi rất vui vì bạn đã nhớ đến tôi.
Tom has until 2:30 to do it.	Tom có ​​đến 2:30 để làm điều đó.
Tom has found a job in Australia.	Tom đã tìm được một công việc ở Úc.
Tom is good at golf, but not very good at tennis.	Tom chơi gôn giỏi, nhưng chơi quần vợt không giỏi.
Tom is not here every day.	Tom không ở đây mỗi ngày.
You have a promotion.	Bạn đang có một chương trình khuyến mãi.
Tom said a lot of stupid things.	Tom đã nói rất nhiều điều ngu ngốc.
Tom says he doesn't want to ask Mary for help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nhờ Mary giúp đỡ.
Tell me that's not true.	Nói với tôi đó không phải là sự thật.
I think I heard Tom say that it was Mary who did it.	Tôi nghĩ tôi đã nghe Tom nói rằng Mary là người đã làm điều đó.
I promised my mother that I would help her clean the kitchen.	Tôi đã hứa với mẹ là tôi sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhà bếp.
I'm still in Australia.	Tôi vẫn ở Úc.
Tom lives in a trailer.	Tom sống trong một chiếc xe kéo.
I don't think Tom is a vegetarian.	Tôi không nghĩ rằng Tom ăn chay trường.
By nature Tom is an optimist.	Bản chất Tom là người lạc quan.
Tom and Mary both love to play volleyball.	Tom và Mary đều thích chơi bóng chuyền.
Why did Tom ask that question?	Tại sao Tom lại hỏi câu hỏi đó?
I am the black sheep of the family.	Tôi là con cừu đen của gia đình.
Tom explained it to me in detail.	Tom đã giải thích chi tiết cho tôi.
I think Tom can adapt.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thích nghi được.
I've never played golf, but I thought I'd give it a go.	Tôi chưa bao giờ chơi gôn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chơi thử.
Tom and Mary taught their kids to say "sorry" if they wanted to interrupt the conversation.	Tom và Mary đã dạy con họ nói "xin lỗi" nếu chúng muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
He was fired for layoffs at work.	Anh ấy đã bị sa thải vì sa thải trong công việc.
Tom and Mary went to a star gazing party.	Tom và Mary đã đến một bữa tiệc ngắm sao.
Tom told me he thought Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I'll have to handle this myself.	Tôi sẽ phải tự mình xử lý việc này.
Yeast is used to make bread.	Men được sử dụng để làm bánh mì.
Tom rented an office.	Tom đã thuê một văn phòng.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang lo lắng.
I think it would be fun to go to Australia next week.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui nếu được đi Úc vào tuần tới.
I was the one who convinced Tom to start doing it.	Tôi là người đã thuyết phục Tom bắt đầu làm điều đó.
I don't know who taught Tom French.	Tôi không biết ai đã dạy Tom tiếng Pháp.
He is in charge of entertaining foreign guests.	Anh phụ trách chiêu đãi các vị khách nước ngoài.
Tom has a cold.	Tom bị cảm.
Tom wants to live closer to his family.	Tom muốn sống gần gia đình hơn.
You have always been very helpful.	Bạn đã luôn rất hữu ích.
I can't fire you.	Tôi không thể sa thải bạn.
It was not long before he was appointed professor.	Nó không được bao lâu trước khi ông được bổ nhiệm làm giáo sư.
I don't like Tom's attitude.	Tôi không thích thái độ của Tom.
That's just about it.	Đó chỉ là về nó.
Did you spend Christmas with Tom?	Bạn có trải qua Giáng sinh với Tom không?
I don't think Tom is being very sensible.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang rất hợp lý.
Police found some homemade bombs in Tom's house.	Cảnh sát đã tìm thấy một số quả bom tự chế trong nhà của Tom.
I don't get along with my mother.	Tôi không hòa hợp với mẹ tôi.
It's a pleasure to be with you.	Thật là vui khi được ở bên bạn.
The teacher made the students memorize a long English poem.	Cô giáo bắt học sinh thuộc lòng bài thơ dài tiếng Anh.
Tom is missing points.	Tom đang thiếu điểm.
Can Tom come too?	Tom cũng đến được chứ?
Do you have to stay in Australia all week?	Bạn có phải ở lại Úc cả tuần không?
I'm still not happy.	Tôi vân chưa hoan thanh.
Tom is quickly enchanted by Mary.	Tom nhanh chóng bị Mary phù phép.
Tom can go if he wants to.	Tom có ​​thể đi nếu anh ấy muốn.
Mary went to the bathroom to put on her makeup.	Mary vào phòng tắm để trang điểm lại.
My grandfather was a murderer.	Ông ngoại tôi là một kẻ giết người.
Tom's words gave me hope.	Những lời của Tom đã cho tôi hy vọng.
We've all seen it before.	Tất cả chúng ta đều đã thấy nó trước đây.
We are negotiating.	Chúng tôi đang đàm phán.
You are as hard as a nail.	Bạn cứng như đinh đóng cột.
Tom pleaded guilty to manslaughter.	Tom đã nhận tội ngộ sát.
I'm not okay with that.	Tôi không ổn với điều đó.
If you just give me a chance, I'll show you what I can do.	Nếu bạn chỉ cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chỉ cho bạn những gì tôi có thể làm.
Tom will be back within a week.	Tom sẽ trở lại trong vòng một tuần.
You will get a lot of questions.	Bạn sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi.
Tom was confused by Mary's question.	Tom bối rối trước câu hỏi của Mary.
I don't feel dizzy.	Tôi không cảm thấy chóng mặt.
Tom is digging for buried treasure.	Tom đang đào kho báu bị chôn vùi.
I don't think Tom knows what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he will do it without hesitation.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó mà không do dự.
We still hope.	Chúng tôi vẫn hy vọng.
Tom did not kiss Mary today.	Hôm nay Tom không hôn Mary.
Tom told me that Mary was ready to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
I suspect Tom doesn't want to do that again.	Tôi nghi ngờ Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom knows that I am not afraid of anyone.	Tom biết rằng tôi không sợ bất kỳ ai.
People say Tom is very smart.	Mọi người nói Tom rất thông minh.
Tom has no choice but to stay.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại.
I heard that you are quite reliable.	Tôi nghe nói rằng bạn khá đáng tin cậy.
The pole jumped more than seven feet.	Cây sào nhảy xa hơn bảy thước.
Tom's mother asks him to chop corn.	Mẹ của Tom yêu cầu anh băm ngô.
Tom lived here three years ago.	Tom đã sống ở đây ba năm trước.
You were very good.	Bạn đã rất tốt.
Tom notices that Mary has disappeared.	Tom nhận thấy rằng Mary đã biến mất.
How long has Tom been here?	Tom đã ở đây bao lâu?
Tom doesn't really think we can do that, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó, phải không?
Tom is waiting for Mary to finish what he asked her to do.	Tom đang đợi Mary làm xong những gì anh ấy yêu cầu cô ấy làm.
I didn't wake up as early as I usually do.	Tôi đã không dậy sớm như tôi thường làm.
This isn't your first time here, is it?	Đây không phải là lần đầu tiên bạn đến đây, phải không?
We are not out of business yet.	Chúng tôi vẫn chưa ngừng kinh doanh.
I wonder if Tom really helped us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giúp chúng tôi không.
Tom took me to a nice restaurant.	Tom đưa tôi đến một nhà hàng đẹp.
Tom doesn't have to worry. 	Tom không phải lo lắng.
Nothing bad will happen.	Không có gì xấu sẽ xảy ra.
That's one of the things I like about Tom.	Đó là một trong những điều tôi thích ở Tom.
If God is with us, who is against us?	Nếu Chúa ở với chúng ta, thì ai chống lại chúng ta?
We came to find a large meal ready for us.	Chúng tôi đến để tìm một bữa ăn lớn đã sẵn sàng cho chúng tôi.
Tom went very fast.	Tom đã đi rất nhanh.
I don't know if that's what Tom wants or not.	Tôi không biết đó có phải là điều Tom muốn hay không.
Tom didn't have to wait as long as we did.	Tom không cần đợi lâu như chúng tôi.
I don't expect you to admit it.	Tôi không mong đợi bạn thừa nhận điều đó.
I'm not used to that.	Tôi không quen với điều đó.
Why don't you want to go to Tom's?	Tại sao bạn không muốn đến Tom's?
Tom didn't want to tell Mary why he did what he did.	Tom không muốn nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom always seems tired.	Tom dường như luôn mệt mỏi.
Tom did not expect Mary to show up on time.	Tom không mong đợi Mary xuất hiện đúng giờ.
Tom will tell you what happened.	Tom sẽ cho bạn biết những gì đã xảy ra.
Have you told Tom that you love Mary?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn yêu Mary chưa?
How many times do I have to repeat that she's not my friend?	Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần rằng cô ấy không phải là bạn của tôi?
Did aliens really kidnap Tom?	Người ngoài hành tinh có thực sự bắt cóc Tom?
Tom asked Mary what she wanted him to do.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn anh ta làm gì.
I want a hug. 	Tôi muốn một cái ôm.
Tom wants a hug too.	Tom cũng muốn được ôm.
The last time I saw Tom, he was a bit overweight.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy hơi thừa cân.
Tom told me that he thinks Mary is still a teacher.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn là một giáo viên.
Tom couldn't help Mary do it.	Tom không thể giúp Mary làm điều đó.
Tom lives with the Jacksons.	Tom sống với Jacksons.
Tom hates getting his feet wet.	Tom ghét bị ướt chân.
I don't want to believe what Tom said about Mary yesterday.	Tôi không muốn tin những điều Tom nói về Mary ngày hôm qua.
Tom says he's not sure that Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary nên làm điều đó.
Tom will probably get there soon.	Tom có ​​thể sẽ đến đó sớm.
Tom is quite stubborn.	Tom khá cứng đầu.
No one can stop Tom.	Không ai có thể ngăn cản Tom.
I will take a trip to Australia.	Tôi sẽ có một chuyến đi đến Úc.
Tom is not satisfied with Mary at the moment.	Tom không hài lòng với Mary vào lúc này.
Tom spent 30 years in prison.	Tom đã phải ngồi tù 30 năm.
Many animals are nocturnal.	Nhiều loài động vật sống về đêm.
Tom pretends that he doesn't understand French.	Tom giả vờ rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
Tom pretended to be unconscious.	Tom giả vờ bất tỉnh.
You need to stop crying. 	Bạn cần ngừng khóc.
Everyone is looking at you.	Mọi người đang nhìn bạn.
Tom knows I didn't do that.	Tom biết tôi đã không làm điều đó.
Tom probably knows why Mary isn't here.	Tom có ​​lẽ biết tại sao Mary không ở đây.
Tom wants to throw all this away.	Tom muốn ném tất cả những thứ này đi.
I haven't found them all yet.	Tôi vẫn chưa tìm ra tất cả.
Tom told me that he thought Mary was homesick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang nhớ nhà.
Tom went to Boston to look for work.	Tom đến Boston để tìm việc làm.
Tom whispered something in Mary's ear and she nodded.	Tom thì thầm điều gì đó vào tai Mary và cô ấy gật đầu.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
I can't gain weight, no matter what I eat.	Tôi không thể tăng cân, bất kể tôi ăn gì.
Shouldn't we go now?	Bây giờ chúng ta không nên đi sao?
I've looked everywhere, but I can't find Tom.	Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy Tom.
Did you know that you are being named in a lawsuit against the federal government?	Bạn có biết rằng bạn đang bị nêu tên trong một vụ kiện chống lại chính phủ liên bang không?
I think Tom should leave early.	Tôi nghĩ Tom nên về sớm.
I don't want Tom to come to my party.	Tôi không muốn Tom đến bữa tiệc của tôi.
Tom is my daughter's best friend.	Tom là bạn thân nhất của con gái tôi.
You may find it interesting to walk through that part of town.	Bạn có thể sẽ thấy thú vị khi đi bộ qua khu vực đó của thị trấn.
Tom is not satisfied.	Tom không hài lòng.
I wonder if Tom will help me with my homework.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp tôi làm bài tập về nhà không.
I am sitting in the train station.	Tôi đang ngồi trong nhà ga.
Tom writes very well.	Tom viết rất hay.
We can't stay here. 	Chúng ta không thể ở lại đây.
The roof is about to fall!	Mái nhà sắp sập!
I'm the French teacher at Tom's school.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp tại trường của Tom.
I have visited Tom many times in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom nhiều lần ở Boston.
Tom sent me the rose this morning.	Tom đã gửi cho tôi hoa hồng sáng nay.
Tom died without telling anyone his secret.	Tom chết mà không nói cho ai biết bí mật của mình.
Tom and Mary love to dance together.	Tom và Mary thích khiêu vũ cùng nhau.
Tom is a friend from out of town.	Tom là một người bạn ở ngoài thị trấn.
Don't be tall and mighty with me.	Đừng cao và hùng mạnh với tôi.
Tom paled.	Tom tái mặt.
You are old enough to take care of yourself.	Bạn đã đủ lớn để chăm sóc bản thân.
Tom prays several times a day.	Tom cầu nguyện vài lần một ngày.
The president is quoted as saying that he wants to visit Japan soon.	Tổng thống được dẫn lời nói rằng ông muốn thăm Nhật Bản sớm.
Tom forced himself to speak.	Tom buộc mình phải nói.
I tried very hard to put an end to their heated argument.	Tôi đã rất cố gắng để chấm dứt cuộc tranh cãi nảy lửa của họ.
Tom wants to tell the truth.	Tom muốn nói sự thật.
I don't think I will be fired.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải.
This is a good start but we still have a long way to go.	Đây là một khởi đầu tốt nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
There is not enough housing for students.	Không có đủ nhà ở cho sinh viên.
I need to hire someone to paint my house.	Tôi cần thuê người sơn nhà giúp tôi.
Every time I read the Bible, I am deeply moved.	Mỗi lần đọc Kinh thánh, tôi vô cùng xúc động.
It was tiring.	Nó đã mệt mỏi.
Pocket calculators are more efficient than abacus.	Máy tính bỏ túi hiệu quả hơn bàn tính.
Tom thinks I should retire.	Tom nghĩ rằng tôi nên nghỉ hưu.
Tom is also a three-time NBA champion.	Tom cũng là nhà vô địch NBA ba lần.
She poured water into the basin.	Cô đổ nước vào chậu.
That's not what people usually say.	Đó không phải là những gì mọi người thường nói.
Did you call Tom?	Bạn có gọi cho Tom không?
Tom felt a little tired.	Tom cảm thấy một chút mệt mỏi.
Even though Tom promised to pay, he still clamped Mary with the bill.	Mặc dù Tom đã hứa sẽ trả tiền, anh ta vẫn kẹp Mary với hóa đơn.
Tom didn't have the courage to ask Mary out.	Tom không đủ can đảm để rủ Mary đi chơi.
Are you domineering?	Bạn có độc đoán không?
We are not talking about you. 	Chúng tôi không nói về bạn.
We are talking about another person.	Chúng ta đang nói về một người khác.
Tom said that he thought Mary wouldn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy ngày hôm nay.
Get me a tube of toothpaste while you're at the store.	Lấy cho tôi một tuýp kem đánh răng khi bạn đang ở cửa hàng.
Tom played a waltz on the piano with just his thumb and Mary was impressed.	Tom đã chơi một điệu valse trên piano chỉ bằng ngón tay cái và Mary đã rất ấn tượng.
Tom thought the watch Mary had given him was ugly.	Tom nghĩ rằng chiếc đồng hồ Mary đã đưa cho anh ta thật xấu xí.
Water on the roof is music to my ears.	Nước đổ mái nhà là âm nhạc đến tai tôi.
Tom and I followed Mary.	Tom và tôi đi theo Mary.
I remember very well the day you were born.	Tôi nhớ rất rõ ngày bạn sinh ra.
I shouldn't have come to Boston without you.	Lẽ ra, tôi không nên đến Boston mà không có bạn.
Aren't you the one who caused the accident?	Cô không phải là người gây ra tai nạn sao?
Tom didn't show up until the meeting was over.	Tom đã không xuất hiện cho đến khi cuộc họp kết thúc.
Tom is a good roommate.	Tom là một người bạn cùng phòng tốt.
Tom gave away all his money, then committed suicide.	Tom đã cho đi tất cả tiền của mình, sau đó tự tử.
Tom blew a balloon and gave it to Mary.	Tom đã thổi một quả bóng bay và đưa nó cho Mary.
I can't believe I didn't even think of that.	Tôi không thể tin rằng tôi thậm chí không nghĩ đến điều đó.
I think Tom might not be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không làm được điều đó.
Tom is the owner of this restaurant.	Tom là chủ của nhà hàng này.
Tom said he wanted us back here by 2:30 on Monday.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi quay lại đây trước 2:30 vào thứ Hai.
I'm pretty stubborn.	Tôi khá cứng đầu.
I think it's time for me to bring her home.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đưa cô ấy về nhà.
Tom didn't buy what I asked for.	Tom không mua những thứ tôi yêu cầu.
All the boys are sleeping in the next room.	Tất cả các chàng trai đang ngủ trong phòng bên cạnh.
There is not much wind today.	Hôm nay không có nhiều gió.
Tom refuses to pay the taxi driver.	Tom từ chối trả tiền cho tài xế taxi.
I gave Tom a book.	Tôi đã đưa cho Tom một cuốn sách.
I hope that Tom will come soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến sớm.
Why don't you take a closer look?	Tại sao bạn không xem xét kỹ hơn?
Tom has to shoot.	Tom phải bắn.
Tom's teacher suspects Tom of cheating on the test.	Giáo viên của Tom nghi ngờ Tom đã gian lận trong bài kiểm tra.
Tom did not tell Mary that he was hungry.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy đói.
Did Tom say how long he had to wait?	Tom có ​​nói anh ấy phải đợi bao lâu không?
I don't have much money so I rarely go out to eat.	Tôi không có nhiều tiền nên ít khi đi ăn ngoài.
Everyone knows that Tom is not happy here.	Mọi người đều biết rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom asked us to help Mary.	Tom đã yêu cầu chúng tôi giúp Mary.
Tom doesn't know where Mary is from.	Tom không biết Mary quê ở đâu.
Tom showed me his passport.	Tom cho tôi xem hộ chiếu của anh ấy.
There is a hole in the basket.	Có một lỗ trong giỏ.
I know Tom will do it today.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó hôm nay.
Tom is arguing with his wife.	Tom đang tranh cãi với vợ.
You don't have to go to the office today.	Bạn không cần phải đến văn phòng hôm nay.
Choose any one you like.	Chọn bất kỳ cái nào bạn thích.
Does Tom have a license?	Tom có ​​giấy phép không?
I go to bed at one o'clock.	Tôi đi ngủ lúc một giờ.
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
What else does Tom want us to buy?	Tom còn muốn chúng ta mua gì nữa?
How much do you spend on groceries a month?	Bạn chi tiêu bao nhiêu cho cửa hàng tạp hóa một tháng?
I told you it wouldn't work.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ không hoạt động.
You will have to do it yourself.	Bạn sẽ phải tự mình làm điều đó.
Tom went to a concert last night.	Tom đã đến một buổi hòa nhạc tối qua.
Has anyone told you what's going on?	Có ai nói với bạn chuyện gì đang xảy ra không?
Tom said that he thought Mary wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
I handed Tom the envelope.	Tôi đưa cho Tom cái phong bì.
Tom says he will go tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào ngày mai.
I promise I won't tell anyone what you did.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết những gì bạn đã làm.
I know that Tom is a pretty good hitter.	Tôi biết rằng Tom là một người đánh khá giỏi.
I don't have the guts to watch it.	Tôi không có gan để xem nó.
Tom received the gift.	Tom nhận quà.
I'm being honest with you.	Tôi đang thành thật với bạn.
Tom was almost convinced.	Tom gần như bị thuyết phục.
Tom wants to give Mary a bouquet of flowers.	Tom muốn tặng Mary một bó hoa.
Tom could use our help.	Tom có ​​thể sử dụng sự giúp đỡ của chúng tôi.
You're still a barber, aren't you?	Bạn vẫn là một thợ cắt tóc, phải không?
Everyone but Tom was present at the meeting.	Tất cả mọi người trừ Tom đều có mặt tại cuộc họp.
No one knows who Tom is.	Không ai biết Tom là ai.
I don't think Tom lives in Boston anymore.	Tôi không nghĩ Tom sống ở Boston nữa.
Without a doubt, Tom used to live in Boston.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đã từng sống ở Boston.
Tom jumped into the water with a jet of water.	Tom nhảy xuống nước với một tia nước.
How many people will finish the work tomorrow?	Có bao nhiêu người sẽ hoàn thành công việc vào ngày mai?
Does Tom visit Boston with you?	Tom có ​​đến thăm Boston với bạn không?
It is not unreasonable.	Nó không phải là vô lý.
I don't think we should lock the door.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên khóa cửa.
Tom will do something about it.	Tom sẽ làm điều gì đó về nó.
I wonder what Tom did to be out so late.	Tôi tự hỏi Tom đã làm gì mà ra ngoài muộn như vậy.
Tom stopped playing.	Tom ngừng chơi.
Actually, I haven't decided to build a house yet.	Thực ra tôi vẫn chưa quyết định xây nhà.
I didn't actually go to Boston.	Tôi đã không thực sự đến Boston.
Tom said that he almost gave up.	Tom nói rằng anh ấy gần như đã bỏ cuộc.
Many goods are transported globally by ocean liner.	Nhiều hàng hóa được vận chuyển trên toàn cầu bằng tàu biển.
I know that Tom won't do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Obviously Tom was expecting you to do it for Mary.	Rõ ràng là Tom đã mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
Tom and Mary both did it yesterday.	Tom và Mary đều đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is also coming to the party.	Tom cũng đang đến bữa tiệc.
I think Tom is very photogenic.	Tôi nghĩ Tom rất ăn ảnh.
Tom needs more practice.	Tom cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.
Tom used to do that all the time.	Tom đã từng làm điều đó mọi lúc.
It's not even close.	Nó thậm chí còn không gần.
They are interns.	Họ là sinh viên thực tập.
You have been tricked by Tom.	Bạn đã bị lừa bởi Tom.
In April 1968, Father King was in Memphis, Tennessee.	Vào tháng 4 năm 1968, Linh mục King đang ở Memphis, Tennessee.
Tom said he felt very humiliated.	Tom cho biết anh cảm thấy rất nhục nhã.
No one volunteered.	Không ai tình nguyện.
Tom swam to Mary's yacht, which was anchored offshore.	Tom bơi ra du thuyền của Mary đang thả neo ngoài khơi.
I wonder if Tom really intends to quit his job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự định bỏ việc của mình hay không.
I've been waiting for that question.	Tôi đã chờ đợi câu hỏi đó.
I wonder if you could do me a favor.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể giúp tôi một việc.
Tom will show you what to do.	Tom sẽ chỉ cho bạn những gì phải làm.
Do you find me unattractive?	Bạn có thấy tôi kém hấp dẫn không?
I could do things faster when I was younger.	Tôi có thể làm mọi thứ nhanh hơn khi tôi còn trẻ.
Tom used to play the piano professionally.	Tom từng chơi piano chuyên nghiệp.
Tom is not a genius.	Tom không phải là một thiên tài.
Tom is sure he needs to do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I slice the ham.	Tôi cắt lát giăm bông.
Tom used to travel a lot.	Tom đã từng đi du lịch rất nhiều nơi.
He didn't give up the plan.	Anh ấy không từ bỏ kế hoạch.
I don't like poker at all.	Tôi không thích poker chút nào.
Some marriages don't last.	Một số cuộc hôn nhân không kéo dài.
I punched Tom in the face.	Tôi đấm vào mặt Tom.
It was Tom who translated this.	Chính Tom là người đã dịch cái này.
Tom fell asleep during the meeting.	Tom ngủ gật trong cuộc họp.
That won't happen immediately.	Điều đó sẽ không xảy ra ngay lập tức.
Tom told Mary that he was leaving Boston.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ rời Boston.
Tomorrow is Tom's thirteenth birthday.	Ngày mai là sinh nhật lần thứ mười ba của Tom.
The rearview mirror fell off.	Kính chiếu hậu bị rơi ra.
Tom is a very light sleeper, isn't he?	Tom là một người ngủ rất nhẹ, phải không?
Tom is clearly determined to do just that.	Tom rõ ràng là quyết tâm làm điều đó.
It's easy for me to solve the problem.	Thật dễ dàng cho tôi để giải quyết vấn đề.
I couldn't feel anything but the knife as it pierced my back.	Tôi không thể cảm thấy gì ngoài con dao khi nó đâm vào lưng tôi.
Where have you and Tom been?	Bạn và Tom đã ở đâu?
This house has a thatched roof.	Ngôi nhà này lợp mái tranh.
Tom is named after his father.	Tom được đặt theo tên của cha mình.
I thought about the first time I met Tom.	Tôi đã nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp Tom.
Have you tried talking to Tom?	Bạn đã thử nói chuyện với Tom chưa?
We have a lot of English books in the library.	Chúng tôi có rất nhiều sách tiếng Anh trong thư viện.
Hold your mouth and do as you said.	Giữ miệng của bạn và làm như bạn đã nói.
I was the only one there who didn't know Tom would do it.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết Tom sẽ làm điều đó.
I'm free today.	Hôm nay tôi rảnh.
It is important that everything be ready by Monday.	Điều quan trọng là mọi thứ phải sẵn sàng vào thứ Hai.
Both Tom and Mary decided to do it.	Cả Tom và Mary đều đã quyết định làm điều đó.
I hope that we don't get into trouble doing this.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi không gặp rắc rối khi làm điều này.
Tom says he thinks he might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom is a college student now, isn't he?	Tom bây giờ là sinh viên đại học, phải không?
Tom tries to understand why he is different from the others.	Tom cố gắng hiểu tại sao anh ấy khác với những người khác.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't look where I was going.	Tôi đã không nhìn nơi tôi sẽ đến.
I know I shouldn't have told Tom he shouldn't.	Tôi biết rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom got up from his chair, went to the door and opened it.	Tom đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa và mở nó ra.
I wish I could find a way to stop my kids from fighting.	Tôi ước tôi có thể tìm ra cách để ngăn chặn các con tôi đánh nhau.
I know that Tom wants to know that you're not going to do that.	Tôi biết rằng Tom muốn biết rằng bạn không định làm điều đó.
Tom is late to school.	Tom đến trường muộn.
He went as far as to say that I was cowardly.	Anh ta đã đi xa đến mức nói rằng tôi hèn nhát.
I make appointments on time.	Tôi thực hiện đúng giờ cho các cuộc hẹn.
Tom is articulate and a highly regarded public speaker.	Tom rất rành rọt và là một diễn giả được công chúng đánh giá cao.
Tom was in the front passenger seat when the accident happened.	Tom đang ngồi ở ghế hành khách phía trước khi vụ tai nạn xảy ra.
I've never been in Tom's car.	Tôi chưa bao giờ ngồi trong xe của Tom.
Tom adopted a cat from the local animal shelter.	Tom đã nhận nuôi một con mèo từ trại động vật địa phương.
Tom and I had a terrible fight.	Tom và tôi đã đánh nhau khủng khiếp.
Tom can't sleep on the plane.	Tom không thể ngủ trên máy bay.
Everyone is depressed.	Mọi người đều chán nản.
I don't know what Tom expected of me.	Tôi không biết Tom mong đợi điều gì ở tôi.
Tom will be rewarded.	Tom sẽ được thưởng.
Tom and Mary are watching.	Tom và Mary đang xem.
We have to find out what Tom is doing.	Chúng ta phải tìm hiểu xem Tom đang làm gì.
Tom's dog is not as big as mine.	Con chó của Tom không lớn bằng của tôi.
Tom says he feels better now.	Tom nói rằng anh ấy đã cảm thấy tốt hơn bây giờ.
Why aren't you done yet?	Sao bạn vẫn chưa làm xong?
The morning after I got there, I walked into the oak forest.	Buổi sáng sau khi tôi đến đó, tôi đi bộ vào rừng sồi.
Tom wanted to dance with Mary all night.	Tom muốn khiêu vũ với Mary suốt đêm.
Each of our university graduates has studied English with native speakers for at least two years.	Mỗi sinh viên đã tốt nghiệp đại học của chúng tôi đều đã học tiếng Anh với người bản ngữ ít nhất hai năm.
Tom says he thinks Mary is hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang đói.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
Tom told me he felt hot.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy nóng.
I cannot afford to buy a house.	Tôi không có khả năng mua nhà.
This is a large map of Germany.	Đây là một bản đồ lớn của Đức.
Can you buy that for Tom?	Bạn có thể mua cái đó cho Tom không?
There's only one more thing we have to do.	Chỉ còn một điều nữa chúng ta phải làm.
I think you said Tom used to live in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom từng sống ở Úc.
I know that Tom will do it for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be blind.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bị mù.
What is important is preparation.	Điều quan trọng là sự chuẩn bị.
I wore two pairs of running shoes last year.	Tôi đã đi hai đôi giày chạy bộ vào năm ngoái.
One of them is drunk. 	Một trong số họ đang say rượu.
Can you guess which one?	Bạn có thể đoán là cái nào không?
I don't think Tom would be reasonable.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hợp lý.
I want croissants.	Tôi muốn bánh sừng bò.
I know what I told Tom.	Tôi biết những gì tôi đã nói với Tom.
That's the only way to stop it.	Đó là cách duy nhất để nó dừng lại.
Tom has lived just outside of Boston for many years.	Tom đã sống ngay bên ngoài Boston trong nhiều năm.
Tom will probably be very hungry when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ rất đói khi về đến nhà.
Don't throw that bottle away. 	Đừng vứt cái chai đó đi.
It can be reused.	Nó có thể được tái sử dụng.
Tom didn't know who to turn to.	Tom không biết phải tìm đến ai.
As a matter of fact, bankruptcy is inevitable.	Như một điều hiển nhiên, phá sản là điều không thể tránh khỏi.
How many people can go along with this?	Làm thế nào nhiều người có thể đi cùng với điều này?
Tom is so unlucky.	Tom thật không may mắn.
Tom says he almost never has more than three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy hầu như không bao giờ có nhiều hơn ba trăm đô la trên người.
What is this made of?	Cái này làm bằng gì?
Do you think Tom really wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó?
Today the sun has not yet risen.	Hôm nay mặt trời vẫn chưa ló dạng.
Tom listened to what Mary said without showing any emotion.	Tom lắng nghe những gì Mary nói mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Tom drinks with his friends.	Tom uống rượu với bạn của mình.
I will only show you once.	Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một lần.
This fish is not good.	Cá này không ngon.
You didn't ask me, did you?	Bạn không hỏi tôi, phải không?
Tom is not a stamp collector.	Tom không phải là một nhà sưu tập tem.
Tom took a picture of his dog and sent it to Mary.	Tom đã chụp ảnh con chó của mình và gửi cho Mary.
Tom doesn't often go out late at night.	Tom không thường xuyên đi chơi khuya.
I don't think Tom knows but Mary thinks he's stupid.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mà Mary nghĩ rằng anh ta ngu ngốc.
Tom is a trapped man.	Tom là một người mắc kẹt.
It should be fine as long as no one finds out about it.	Sẽ ổn miễn là không ai phát hiện ra nó.
There are more than 3 kilometers to the station.	Còn hơn 3 cây số nữa là tới ga.
Tom says he will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I don't think that is the problem.	Tôi không nghĩ đó là vấn đề.
Are you telling me Tom didn't do that?	Bạn đang nói với tôi Tom đã không làm điều đó?
Why do you allow Tom to treat you like that?	Tại sao bạn lại cho phép Tom đối xử với bạn như vậy?
I didn't know that Tom would be afraid to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ sợ khi làm điều đó.
I don't know how you survived five years in that job.	Tôi không biết làm thế nào bạn tồn tại được năm năm trong công việc đó.
Tom thought that Mary would enjoy what was going on.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom didn't have time to do the job correctly.	Tom không có thời gian để thực hiện công việc một cách chính xác.
Tom told me he was very disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thất vọng.
I need your approval before I leave for work early.	Tôi cần sự chấp thuận của bạn trước khi tôi đi làm sớm.
Don't believe what Tom says.	Đừng tin lời Tom nói.
I'm surprised you didn't know about their marriage.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết về cuộc hôn nhân của họ.
You still need to choose what you will wear.	Bạn vẫn cần phải chọn những gì bạn sẽ mặc.
We were wondering where you were.	Chúng tôi đã tự hỏi bạn đã ở đâu.
Maybe they are busy.	Có lẽ họ đang bận.
Tom says he thinks he knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary muốn làm.
You seem convinced that Tom wants to do it.	Bạn có vẻ bị thuyết phục rằng Tom muốn làm điều đó.
That doesn't surprise you, does it?	Điều đó không làm bạn ngạc nhiên phải không?
Tom ate the last cookie.	Tom đã ăn chiếc bánh quy cuối cùng.
It won't be easy for us to do that.	Sẽ không dễ dàng để chúng tôi làm được điều đó.
"Do you like to travel?" 	"Em có thích đi du lịch không?"
"I agree."	"Em đồng ý."
Tom made Mary happy.	Tom đã làm cho Mary hạnh phúc.
Tom is currently trying to figure that out.	Tom hiện đang cố gắng tìm ra điều đó.
You are no longer responsible to Tom.	Bạn không còn trách nhiệm với Tom nữa.
Tom tells Mary that he doesn't think John is barefoot.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đi chân trần.
You don't have to do this, you know.	Bạn không cần phải làm điều này, bạn biết đấy.
We have been trying to contact you all week.	Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với bạn cả tuần.
Tom won't be able to do this.	Tom sẽ không thể làm điều này.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
I really enjoy talking to you.	Tôi thực sự thích nói chuyện với bạn.
I can still work on this tomorrow.	Tôi có thể vẫn làm việc này vào ngày mai.
Tom wants me to work for him.	Tom muốn tôi làm việc cho anh ấy.
Are you sure you don't need to help Tom?	Bạn có chắc rằng bạn không cần giúp Tom không?
How fresh is cantaloupe?	Dưa đỏ tươi như thế nào?
There's nothing we can do to bring him back.	Chúng tôi không thể làm gì để đưa anh ta trở lại.
I couldn't take the chance.	Tôi không thể nắm lấy cơ hội.
I painted the ceiling.	Tôi đã sơn trần nhà.
Do you really think Tom won't help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không giúp bạn?
I'm not asking if you want to go or not.	Tôi không hỏi bạn có muốn đi hay không.
I am in the air force.	Tôi ở trong lực lượng không quân.
There's a chance Tom won't come to Boston with us.	Có khả năng Tom sẽ không đến Boston với chúng tôi.
You can't force me to do that.	Bạn không thể ép tôi làm điều đó.
Whose watch is this?	Đồng hồ của ai đây?
The saleswoman showed me a variety of ties, but I didn't like any.	Cô bán hàng cho tôi xem rất nhiều loại cà vạt, nhưng tôi không thích cái nào.
I know what you did.	Tôi biết những gì bạn đã làm.
Tell Tom where he needs to go.	Hãy nói cho Tom biết anh ấy cần đi đâu.
That would be the last thing we would do.	Đó sẽ là điều cuối cùng chúng tôi sẽ làm.
Can you come to the meeting tomorrow?	Bạn có thể đến cuộc họp ngày mai không?
Why did you never tell me you were from Boston?	Tại sao bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đến từ Boston?
I have some work that I need to do.	Tôi có một số công việc mà tôi cần phải làm.
The youngest teacher at our school is not all that young.	Giáo viên trẻ nhất ở trường chúng tôi không phải ai cũng trẻ như vậy.
Now is the time for us to work together.	Bây giờ là lúc chúng ta phải làm việc cùng nhau.
Now it is not necessary to make a decision about where to meet.	Bây giờ không cần thiết phải đưa ra quyết định về nơi gặp gỡ.
Tom will probably walk to work tomorrow morning.	Tom có ​​lẽ sẽ đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
Tom is not alone.	Tom không đơn độc.
Tom is right-handed, right?	Tom là người thuận tay phải, phải không?
Tom isn't retired yet, but Mary is.	Tom chưa nghỉ hưu, nhưng Mary thì có.
We don't need to know how you're doing it.	Chúng tôi không cần biết bạn đang làm điều đó như thế nào.
I just finished reading this book.	Tôi vừa đọc xong cuốn sách này.
I haven't eaten steak in a while.	Tôi đã không ăn bít tết trong một thời gian.
Tom didn't make me do this.	Tom đã không bắt tôi làm điều này.
I don't like anyone bothering me while I'm working.	Tôi không thích ai làm phiền tôi khi tôi đang làm việc.
I do not know when.	Tôi không biết khi nào.
I don't want to take any chances.	Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội nào.
Tom told me he thought Mary was hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị thương.
Both Tom and Mary missed school last week.	Cả Tom và Mary đều nghỉ học cả tuần trước.
Tom wrote the song that Mary sang last night at the pub.	Tom đã viết bài hát mà Mary đã hát đêm qua ở quán rượu.
That's not my style.	Đó không phải là phong cách của tôi.
Just continue to focus on your work and work hard.	Chỉ cần tiếp tục tập trung vào công việc của bạn và làm việc chăm chỉ.
You just need to know that it works. 	Bạn chỉ cần biết rằng nó hoạt động.
You don't need to know how it works.	Bạn không cần biết nó hoạt động như thế nào.
Tom said the beach was nicer than he expected.	Tom nói rằng bãi biển đẹp hơn anh mong đợi.
You don't have to do whatever Tom tells you to do if you don't want to.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì Tom bảo bạn làm nếu bạn không muốn.
Tom wondered why everyone was staring at Mary.	Tom tự hỏi tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào Mary.
You'll be fine, won't you?	Bạn sẽ ổn thôi, phải không?
At that time Tom was thin.	Hồi đó Tom gầy.
I accept this.	Tôi chấp nhận điều này.
Tom doesn't want to change that.	Tom không muốn thay đổi điều đó.
Does anyone care if we don't do it?	Có ai quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó?
Tom is unlikely to start doing that.	Tom không chắc sẽ bắt đầu làm điều đó.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be suspicious.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ nghi ngờ.
Now I'm a bit paranoid.	Giờ tôi hơi hoang tưởng.
Do you think doing it will be easy?	Bạn có nghĩ rằng làm điều đó sẽ dễ dàng?
That is unquestionable.	Đó là điều không thể nghi ngờ.
Tom says he will be ready soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm sẵn sàng.
I broke right now.	Tôi đã phá vỡ ngay bây giờ.
I promised Tom that I would do it.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom hasn't lived in Boston for a long time.	Tom đã không sống ở Boston lâu lắm rồi.
I assume you are willing to take the risk.	Tôi cho rằng bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
I'm glad you enjoy working for us.	Tôi rất vui vì bạn thích làm việc cho chúng tôi.
I don't know if there is time.	Tôi không biết nếu có thời gian.
Tom was the only one who knew what we had to do.	Tom là người duy nhất biết chúng tôi phải làm gì.
The goats are grazing.	Những con dê đang gặm cỏ.
You will need to learn how to protect yourself.	Bạn sẽ cần phải học cách tự bảo vệ mình.
I think you've been here too long.	Tôi nghĩ bạn đã ở đây quá lâu.
I didn't tell anyone about it.	Tôi đã không nói với ai về điều đó.
Tom is chewing bubble gum.	Tom đang nhai kẹo cao su bong bóng.
Brazil continues to pursue its industrial and agricultural growth and domestic development.	Brazil tiếp tục theo đuổi tăng trưởng công nghiệp và nông nghiệp và phát triển nội địa của mình.
Tom was in the hot water again.	Tom lại ở trong nước nóng.
Tom never spoke French to us.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp với chúng tôi.
I don't like watching TV.	Tôi không thích xem TV.
Don't you like that?	Bạn không thích điều đó sao?
Do you remember the first time we went to Australia together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến Úc cùng nhau không?
Tom doesn't know much about Mary.	Tom không biết nhiều về Mary.
Tom may be bossy, but he's a generous person.	Tom có ​​thể hống hách, nhưng anh ấy là một người hào phóng.
If you eat one of those, I will too.	Nếu bạn ăn một trong những thứ đó, tôi cũng sẽ ăn.
I didn't realize it was so late.	Tôi không nhận ra rằng nó đã đến muộn như vậy.
I moved here from Boston when I was a kid.	Tôi chuyển đến đây từ Boston khi tôi còn nhỏ.
I know Tom knows I don't have to.	Tôi biết Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom enjoys his life.	Tom thích cuộc sống của mình.
I dropped out of the clubs.	Tôi đã bỏ đến các câu lạc bộ.
Tom made a few grammatical errors.	Tom đã mắc một vài lỗi ngữ pháp.
I haven't seen Tom in weeks.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều tuần.
Don't kick me anymore okay?	Đừng đá tôi nữa chứ?
Tom made some edits.	Tom đã thực hiện một số chỉnh sửa.
I think I had one too many.	Tôi nghĩ rằng tôi đã có một quá nhiều.
Tom swore he wouldn't do it more than once.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nhiều hơn một lần.
Tom was forced to go bankrupt.	Tom buộc phải phá sản.
Tom and his friends invited me to go with them.	Tom và những người bạn của anh ấy đã rủ tôi đi cùng họ.
Tom told me he was at home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang ở nhà.
Tom knew that Mary had not eaten any lunch.	Tom biết rằng Mary đã không ăn bữa trưa nào.
How did you find out that Tom can do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom có ​​thể làm điều đó?
I don't know anything except that she left last week.	Tôi không biết gì ngoại trừ việc cô ấy đã rời đi vào tuần trước.
This is one of the websites I use every day.	Đây là một trong những trang web tôi sử dụng hàng ngày.
Tom tells his friends that he never eats meat.	Tom nói với bạn bè rằng anh ấy không bao giờ ăn thịt.
I know Tom knows why I want to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
I asked Tom to clean his room.	Tôi yêu cầu Tom dọn phòng cho anh ấy.
Tom believes that Mary doesn't need to do it.	Tom tin rằng Mary không cần phải làm điều đó.
I cannot swim across this river.	Tôi không thể bơi qua sông này.
Tom especially enjoys his math class.	Tom đặc biệt thích lớp học toán của mình.
Tom and Mary are right behind you.	Tom và Mary ở ngay sau bạn.
When Tom was a little boy, he loved to climb trees.	Khi Tom còn là một cậu bé, anh ấy rất thích leo cây.
Tom lived in Australia as a child.	Tom sống ở Úc khi còn nhỏ.
Tom says I look very happy.	Tom nói rằng tôi trông rất hạnh phúc.
My name was at the top of the list.	Tên tôi đã đứng đầu danh sách.
Tom won't go for a walk with Mary.	Tom sẽ không đi dạo với Mary.
Tom and I are still waiting for you to come here.	Tom và tôi vẫn đang đợi bạn đến đây.
Tom said he was looking for a guy with a hat.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm một chàng trai đội mũ.
I don't know how Tom got here.	Tôi không biết Tom đến đây bằng cách nào.
For me, skiing is a lot more fun than skating.	Đối với tôi, trượt tuyết vui hơn trượt băng rất nhiều.
Tom will take over after Mary retires.	Tom sẽ tiếp quản sau khi Mary nghỉ hưu.
Tom is the prime suspect.	Tom là nghi phạm chính.
There may have been a miscalculation.	Có thể đã có một tính toán sai lầm.
Tom asked Mary if she knew what hotel John would like to stay at.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết John muốn ở khách sạn nào.
Tom, what happened? 	Tom, chuyện gì đã xảy ra?
Why are you crying?	Tại sao bạn khóc?
No need to keep searching.	Không cần phải tiếp tục tìm kiếm.
Why do you think you are here?	Tại sao bạn nghĩ bạn ở đây?
I hope that you know that's not true.	Tôi hy vọng rằng bạn biết điều đó không đúng.
Tom was shocked to learn that Mary had been accepted to Harvard.	Tom đã rất sốc khi biết Mary đã trúng tuyển Harvard.
You're not as tall as Tom.	Bạn không cao như Tom.
Tom didn't show that to Mary.	Tom đã không thể hiện điều đó với Mary.
Tom knows how to get to my place.	Tom biết cách đến chỗ của tôi.
You can take a week off if needed.	Bạn có thể nghỉ một tuần nếu cần.
Tom likes to read on the train on his way to school.	Tom thích đọc trên tàu trên đường đến trường.
Tom asked Mary if John was going to stay in Australia for a long time.	Tom hỏi Mary xem John có định ở Úc lâu không.
I have delivered to you your order.	Tôi đã giao cho bạn đơn đặt hàng của bạn.
Tom could have stayed, but he chose to leave.	Tom có ​​thể ở lại, nhưng anh ấy đã chọn ra đi.
Tom is the needy kind, isn't he?	Tom là loại thiếu thốn, phải không?
Don't ignore me.	Đừng bỏ qua tôi.
Tom pulled something from his pocket and placed it on his desk.	Tom rút một thứ gì đó từ trong túi ra và đặt nó lên bàn của mình.
She is much better today than she was yesterday.	Cô ấy hôm nay tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Tom told me he thought Mary was the last to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người cuối cùng làm điều đó.
Tom clearly doesn't know what I'm talking about.	Tom rõ ràng không biết tôi đang nói gì.
Who is standing in front of that building?	Ai đang đứng trước tòa nhà đó?
Both of you are horribly silent.	Cả hai bạn đều im lặng một cách khủng khiếp.
Tom was not present at that time.	Tom không có mặt tại thời điểm đó.
I'm not sure I have enough time.	Tôi không chắc mình có đủ thời gian.
You forgot to mention Tom.	Bạn quên đề cập đến Tom.
Tom let Mary drive his car.	Tom để Mary lái xe của anh ấy.
Tom threw a rope to Mary.	Tom quăng một sợi dây cho Mary.
You better get out of here while you still can.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây trong khi vẫn có thể.
I think Tom can ask Mary to help him.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nhờ Mary giúp anh ta.
I don't think Tom knows that I know.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mà tôi biết.
I've locked myself out of the house, so I'll break the window to get in.	Tôi đã tự nhốt mình ra khỏi nhà, vì vậy tôi sẽ phá cửa sổ để vào.
Tom doesn't seem to be having fun.	Tom dường như không được vui vẻ.
I think they will fix the radio this afternoon.	Tôi nghĩ họ sẽ sửa radio vào chiều nay.
We don't need to make a decision now.	Chúng tôi không cần phải đưa ra quyết định bây giờ.
He was completely broken.	Anh ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Tom is a policeman.	Tom là một cảnh sát.
Tom plugged in his computer.	Tom cắm vào máy tính của mình.
Tom returns to Boston to live with his parents.	Tom trở về Boston để sống với bố mẹ.
Tom says he feels better today.	Tom nói hôm nay anh ấy cảm thấy tốt hơn.
All high school students must be required to take an introductory logic course.	Mọi học sinh trung học phải được yêu cầu tham gia một khóa học logic nhập môn.
You came here yesterday, didn't you?	Bạn đã đến đây ngày hôm qua, phải không?
I think it's better that we don't say anything.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta không nên nói bất cứ điều gì.
You know that I have to do it today, right?	Bạn biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom is taking care of my children.	Tom đang chăm sóc các con của tôi.
Tom needs to do it ASAP.	Tom cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
This is the good kind, don't you think?	Đây là loại tốt, bạn có nghĩ vậy không?
Tom kept questioning Mary.	Tom liên tục đặt câu hỏi cho Mary.
Tom shouldn't have left so early.	Tom không nên về sớm như vậy.
Tom took a lot of photos during his vacation.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh trong kỳ nghỉ của mình.
You should see us dancing together.	Bạn nên thấy chúng tôi khiêu vũ cùng nhau.
We all know you don't drink.	Tất cả chúng tôi đều biết bạn không uống rượu.
Tom often plays chess with my father.	Tom thường chơi cờ vua với bố tôi.
Tom and Mary are unreliable.	Tom và Mary không đáng tin cậy.
Tom was walking pretty fast.	Tom đã đi bộ khá nhanh.
Tom speaks French extremely well.	Tom nói tiếng Pháp cực kỳ tốt.
I'm lighter now.	Bây giờ tôi nhẹ hơn.
That doesn't matter to Tom.	Điều đó không thành vấn đề với Tom.
Do you realize what's going on?	Bạn có nhận ra điều gì đang xảy ra không?
Tom didn't look as surprised as Mary.	Tom không có vẻ ngạc nhiên như Mary.
What bothers you?	Có gì khiến bạn bận tâm?
She scrubs the kitchen floor with a brush.	Cô ấy cọ sàn bếp bằng bàn chải.
I remember seeing Tom do that.	Tôi nhớ đã thấy Tom làm điều đó.
Tom is stuck.	Tom bị mắc kẹt.
I've heard that Tom did it.	Tôi đã nghe tin rằng Tom đã làm điều đó.
Tom said he plans to stay in Australia until October.	Tom cho biết anh dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
We will gladly take you home.	Chúng tôi sẽ sẵn lòng đưa bạn về nhà.
I didn't know Tom was a teacher.	Tôi không biết Tom là một giáo viên.
Tom is worried.	Tom lo lắng.
Tom and I used to sing country music together.	Tom và tôi đã từng hát nhạc đồng quê cùng nhau.
The person I used to do that with Tom.	Người tôi thường làm điều đó với Tom.
Tom doesn't need to talk to Mary.	Tom không cần nói chuyện với Mary.
Don't hesitate to let me know if you need anything.	Đừng ngần ngại cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ điều gì.
I finished my homework when you called me.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà khi bạn gọi cho tôi.
It wasn't Tom's idea.	Đó không phải là ý tưởng của Tom.
What I told you about him also applies to his brother.	Những gì tôi nói với bạn về anh ấy cũng áp dụng cho anh trai anh ấy.
I didn't know that Tom would eventually want to do it.	Tôi không biết rằng cuối cùng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I don't want to waste my time.	Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình.
Tom has no manners.	Tom không có cách cư xử.
Let's not start the meeting until Tom gets here.	Hãy không bắt đầu cuộc họp cho đến khi Tom đến đây.
Help Mary take off her coat.	Giúp Mary cởi áo khoác.
I have watched this movie many times.	Tôi đã xem bộ phim này nhiều lần.
I can't read music, so I play the piano by ear.	Tôi không thể đọc nhạc, vì vậy tôi chơi piano bằng tai.
There's a chance Tom won't be there.	Có khả năng Tom sẽ không ở đó.
They're asking for $3 million and I think it's going to be a steal for double the price.	Họ đang hỏi 3 triệu đô la và tôi nghĩ sẽ là một vụ ăn cắp với giá gấp đôi.
Why do you always ask me the same questions?	Tại sao bạn luôn hỏi tôi những câu hỏi giống nhau?
Tom doesn't look very good.	Tom trông không được tốt cho lắm.
It took longer than I expected.	Nó mất nhiều thời gian hơn tôi mong đợi.
Tom drew this.	Tom đã vẽ cái này.
What size hard disk do you recommend I buy?	Bạn khuyên tôi nên mua đĩa cứng cỡ nào?
The size of a man's laundry bill is not a criterion of his income.	Quy mô của hóa đơn giặt là của một người đàn ông không phải là tiêu chí của thu nhập của anh ta.
If I had time to do it, I would.	Nếu tôi có thời gian để làm điều đó, tôi sẽ làm.
I know that Tom doesn't know he doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom has finally had enough.	Tom cuối cùng đã có đủ.
I panicked shoulder out.	Tôi hoảng sợ vai ra.
He still goes to work despite his illness.	Anh vẫn đi làm bất chấp căn bệnh của mình.
I didn't realize that you should do that.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn nên làm điều đó.
Tom did that job for about three months.	Tom đã làm công việc đó khoảng ba tháng.
Does Tom have enough money?	Tom có ​​đủ tiền không?
I don't think anyone likes Tom.	Tôi không nghĩ có ai thích Tom.
Do you think this could be Tom's handwriting?	Bạn có nghĩ rằng đây có thể là chữ viết tay của Tom?
Did I hear you say you think it's going to rain?	Tôi có nghe bạn nói bạn nghĩ trời sẽ mưa không?
I didn't even know you didn't like Tom.	Tôi thậm chí không biết bạn không thích Tom.
Tom was my first boss.	Tom là ông chủ đầu tiên của tôi.
I should call Tom.	Tôi nên gọi cho Tom.
Tom says that he didn't tell Mary that she should do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I have an ear infection.	Tôi bị nhiễm trùng tai.
Tom is usually his way.	Tom thường theo cách của mình.
If you show me how to do it, I can do it myself next time.	Nếu bạn chỉ cho tôi cách làm điều đó, tôi có thể tự làm trong lần sau.
Tom has a hard time dealing with this situation.	Tom gặp khó khăn khi đối mặt với tình huống này.
I only use it once a day.	Tôi chỉ dùng nó một ngày một lần.
You should tell your mother as soon as possible.	Bạn nên nói với mẹ càng sớm càng tốt.
Why don't you wear a jacket?	Tại sao bạn không mặc áo khoác?
I took the dictionary off the shelf to look up a word.	Tôi lấy từ điển ra khỏi kệ để tra một từ.
Mary grabbed her purse and left.	Mary chộp lấy ví và rời đi.
I would do it if Tom paid me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom trả tiền cho tôi.
Tom tells Mary that she shouldn't go there alone.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên đến đó một mình.
Would you like me to help you with that?	Bạn có muốn tôi giúp bạn điều đó không?
Stay in your lane.	Ở trong làn đường của bạn.
Tom never told me what he wanted to eat.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy muốn ăn gì.
You must do that.	Bạn phải làm điều đó.
Tom didn't tell me what was going on.	Tom không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom and I barely talk to each other anymore.	Tom và tôi hầu như không còn nói chuyện với nhau nữa.
Tom said that Mary was the best singer he ever sang with.	Tom nói rằng Mary là ca sĩ hay nhất mà anh ấy từng hát cùng.
I don't want them dead.	Tôi không muốn họ chết.
Do you think Tom would like it if Mary did?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy không?
That wasn't the only thing Tom found.	Đó không phải là thứ duy nhất Tom tìm thấy.
Tom caught Mary before she fell.	Tom đã đỡ được Mary trước khi cô ấy ngã.
What's your favorite cold weather drink?	Đồ uống thời tiết lạnh yêu thích của bạn là gì?
Turn left and you will find the cafe.	Rẽ trái và bạn sẽ tìm thấy quán cà phê.
This library has a large collection of Chinese books.	Thư viện này có một bộ sưu tập lớn sách Trung Quốc.
This is the first time Tom has complained about the cold.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về cái lạnh.
We welcome entries.	Chúng tôi hoan nghênh các bài dự thi.
We were friends.	Chúng tôi đã là bạn bè.
Tom needs to be told not to do that.	Tom cần phải được nói rằng không làm điều đó.
Tom doesn't know what Mary looks like.	Tom không biết Mary trông như thế nào.
I still don't know who Tom is.	Tôi vẫn không biết Tom là ai.
I know Tom is very photogenic.	Tôi biết Tom rất ăn ảnh.
She felt like going to Tohoku again.	Cô cảm thấy muốn đến Tohoku một lần nữa.
How do you know that light travels faster than sound?	Làm thế nào bạn biết rằng ánh sáng truyền nhanh hơn âm thanh?
Why don't you let Tom know that you need to do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn cần phải làm điều đó?
Tom will notify us.	Tom sẽ thông báo cho chúng tôi.
Tom thought Mary would be embarrassed.	Tom nghĩ Mary sẽ xấu hổ.
Maybe Tom showed Mary how to do it.	Có lẽ Tom đã chỉ cho Mary cách làm điều đó.
We didn't go.	Chúng tôi đã không đi.
The three girls sing with Tom.	Ba cô gái hát cùng Tom.
Tom and Mary kissed.	Tom và Mary đã hôn nhau.
I got out of the way just in time.	Tôi đã ra khỏi con đường đúng lúc.
Don't throw that magazine away. 	Đừng vứt tạp chí đó đi.
I have not read it.	Tôi chưa đọc nó.
Mary said she didn't want me to do it for Tom.	Mary nói rằng cô ấy không muốn tôi làm điều đó cho Tom.
Tom says he thinks Mary will be sober when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tỉnh táo khi anh ấy về nhà.
Tom is already asleep.	Tom đã ngủ mất rồi.
Tom is the one who usually does this.	Tom là người thường làm điều này.
Tom is working on a project for the school.	Tom đang thực hiện một dự án cho trường học.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Are you sure you want me to sell this?	Bạn có chắc chắn muốn tôi bán cái này không?
They fear that nuclear war will break out.	Họ sợ rằng chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra.
Tom tells Mary that he thinks John is displeased.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không hài lòng.
I wish them the best luck in solving the problem.	Tôi chúc họ những điều tốt nhất may mắn trong việc giải quyết vấn đề.
Tom knows all of Mary's personal affairs.	Tom biết tất cả những vấn đề cá nhân của Mary.
Tom told me he wasn't going to do that.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không định làm điều đó.
The person who used to do it for me is dead.	Người đã từng làm điều đó cho tôi đã chết.
Did anyone help Tom?	Có ai đã giúp Tom không?
Tom seemed used to it.	Tom dường như đã quen với việc đó.
Today is probably a good idea.	Hôm nay có lẽ là một ý kiến ​​hay.
Geniuses think alike.	Các thiên tài đều nghĩ như nhau.
Some months have thirty-one days, others have thirty days, and one month has fewer than thirty days.	Một số tháng có ba mươi mốt ngày, một số tháng khác có ba mươi ngày và một tháng có ít hơn ba mươi ngày.
Tell Tom we'll see him later.	Nói với Tom chúng ta sẽ gặp anh ấy sau.
I think Tom already knows why Mary doesn't need to.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary không cần làm vậy.
I was an art major in college at the time.	Tôi là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật ở trường đại học vào thời điểm đó.
It's time to start downsizing.	Đã đến lúc bắt đầu giảm kích thước.
Are you sure Tom needs to do it?	Bạn có chắc Tom cần làm điều đó?
I know that Tom is fine.	Tôi biết rằng Tom vẫn ổn.
Tom is not ambidextrous, but Mary is.	Tom không thuận cả hai tay, nhưng Mary thì có.
Tom watched a Japanese movie with French subtitles.	Tom đã xem một bộ phim Nhật Bản có phụ đề bằng tiếng Pháp.
Tom began to lose patience and frustration.	Tom bắt đầu mất kiên nhẫn và thất vọng.
We better send for help.	Tốt hơn chúng tôi nên gửi để được giúp đỡ.
I have a job in Australia.	Tôi có một công việc ở Úc.
They sat by the fireplace.	Họ ngồi bên lò sưởi.
Tom is rich, but he's not as rich as Mary.	Tom giàu có, nhưng anh ấy không giàu bằng Mary.
I did well on the test today.	Tôi đã làm tốt trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
Change shirt. 	Thay áo sơ mi.
It's very dirty.	Nó rất bẩn.
Tom just bought a new house.	Tom vừa mua một ngôi nhà mới.
Tom will be released from prison in October.	Tom sẽ ra tù vào tháng 10.
Tom stabbed Mary many times.	Tom đã đâm Mary nhiều nhát.
I don't think I'm old.	Tôi không nghĩ rằng mình đã già.
I don't think I've ever hated anyone so much.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ghét ai nhiều như vậy.
It's all just a theory.	Tất cả chỉ là giả thuyết.
Don't make it so hard for me.	Đừng làm khó tôi như vậy.
Doing it that way won't be easy.	Làm theo cách đó sẽ không dễ dàng.
I have all the friends that I need.	Tôi có tất cả những người bạn mà tôi cần.
I had a very long day.	Tôi đã có một ngày rất dài.
Tom did not believe the rumors about Mary.	Tom không tin những tin đồn về Mary.
Van Gogh was mentally ill.	Van Gogh bị bệnh tâm thần.
Some party upstairs held me back until one last night.	Một bữa tiệc nào đó trên lầu đã giữ tôi lại cho đến một đêm cuối cùng.
I'm not the one to deal with this.	Tôi không phải là người phải giải quyết chuyện này.
I believe we can take care of ourselves.	Tôi tin rằng chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân.
Eucalyptus leaves are toxic to most mammals.	Lá bạch đàn là chất độc đối với hầu hết các loài động vật có vú.
I want to go with all of you, but I don't have the money.	Tôi muốn đi cùng tất cả các bạn, nhưng tôi không có tiền.
Let me know how that is possible.	Hãy cho tôi biết làm thế nào điều đó có thể.
Tom didn't seem to understand why Mary wanted to be alone.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary lại muốn ở một mình.
He tried to grab the rails.	Anh cố gắng nắm lấy thanh ray.
Tom sings me to sleep.	Tom hát cho con ngủ.
Tom told me that you need my help.	Tom nói với tôi rằng bạn cần sự giúp đỡ của tôi.
If you don't study harder, you will definitely fail.	Nếu bạn không học chăm chỉ hơn, chắc chắn bạn sẽ thất bại.
How did such an ugly person get a job as a model?	Làm thế nào mà một người xấu xí như vậy lại có được công việc làm người mẫu?
Both Tom and Mary wear glasses.	Cả Tom và Mary đều đeo kính.
The plane is subjected to strong winds.	Máy bay chịu sức gió mạnh.
I don't really have a hobby.	Tôi không thực sự có một sở thích.
Tom said he would help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Mary wears large hoop earrings.	Mary đeo hoa tai dạng vòng lớn.
They did not make any announcements about this.	Họ đã không đưa ra thông báo về điều này.
I guess everything is back to normal.	Tôi đoán mọi thứ đã trở lại bình thường.
Tom is quite eccentric.	Tom khá lập dị.
Tom says he doesn't like his nickname.	Tom nói rằng anh ấy không thích biệt danh của mình.
Is it an elk?	Nó là một con nai sừng tấm?
Tom and Mary are middle school students.	Tom và Mary là học sinh trung học cơ sở.
This is not what is supposed to happen.	Đây không phải là những gì được cho là sẽ xảy ra.
Tom banged his head on the table.	Tom đập đầu vào bàn.
You worked too hard.	Bạn đã làm việc quá chăm chỉ.
Mom advised me to take a walk around for a change.	Mẹ khuyên tôi nên đi dạo một vòng để thay đổi.
Aren't you hungry?	Bạn không đói sao?
Tom's password is easy to guess.	Mật khẩu của Tom rất dễ đoán.
Tom didn't do anything without first asking Mary if it was okay.	Tom không làm bất cứ điều gì mà không hỏi Mary trước xem có ổn không.
I dare not tell him such a thing.	Tôi không dám nói với anh ấy một điều như vậy.
Tom is the analyst.	Tom là người phân tích.
Tom saw something on the ground.	Tom đã nhìn thấy thứ gì đó trên mặt đất.
Do you know why Tom did that?	Bạn có biết lý do tại sao Tom lại làm như vậy không?
I assume that it was Tom who wrote this report.	Tôi cho rằng chính Tom là người viết báo cáo này.
How are people here?	Mọi người ở đây thế nào?
Tom is definitely good at baseball.	Tom chắc chắn là người giỏi bóng chày.
You don't have much of a chance to do that, do you?	Bạn không có nhiều cơ hội để làm điều đó, phải không?
It is not a watch.	Nó không phải là một chiếc đồng hồ.
Tom was one of the people I talked to.	Tom là một trong những người tôi đã nói chuyện.
I don't think Tom would be happy to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui khi làm điều đó.
Tom told me that Mary was broken.	Tom nói với tôi rằng Mary đã bị phá vỡ.
I don't have all of my things.	Tôi không có tất cả những thứ của mình.
Tom never said thank you to anyone.	Tom không bao giờ nói lời cảm ơn với bất kỳ ai.
Tom should never have tried to do it alone.	Tom không bao giờ nên thử làm điều đó một mình.
What vegetables does Tom want to grow?	Tom muốn trồng rau gì?
Tom has done that in the past.	Tom đã làm điều đó trong quá khứ.
You are not needed here.	Bạn không cần thiết ở đây.
You sound like you're trying to do that.	Bạn có vẻ như bạn đang muốn làm điều đó.
I don't want to be on Tom's team.	Tôi không muốn ở trong đội của Tom.
Maybe we shouldn't go this route.	Có lẽ chúng ta không nên đi con đường này.
I won't hurt Tom.	Tôi sẽ không làm tổn thương Tom.
I think that's why Tom doesn't have any friends.	Tôi nghĩ rằng đó là lý do mà Tom không có bất kỳ người bạn nào.
We did not click.	Chúng tôi đã không nhấp vào.
Looks like Tom is out.	Có vẻ như Tom đã ra ngoài.
Tom went to live in Australia with his grandmother.	Tom đã đến sống ở Úc với bà của mình.
That's just what we want.	Đó chỉ là những gì chúng tôi muốn.
Tom wasn't happy about that.	Tom không hài lòng về điều đó.
Let's see if there is any damage.	Hãy xem nếu có bất kỳ thiệt hại.
I will return to the synagogue.	Tôi sẽ trở lại hội đường.
Tom and Mary got married three years ago.	Tom và Mary kết hôn ba năm trước.
He was poor for a long time, but now he is well off.	Anh ấy nghèo lâu rồi, nhưng bây giờ khá giả rồi.
I don't go into details.	Tôi không đi vào chi tiết.
Do we really want pizza this early in the morning?	Chúng ta có thực sự muốn ăn pizza vào sáng sớm này không?
Tom told me that he can speak three languages.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
Tom's hat fell off.	Mũ của Tom rơi ra.
Tom told me he appreciates that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đánh giá cao điều đó.
Tom has inherited some land.	Tom đã thừa kế một số đất.
I promise this discussion will be the last of its kind.	Tôi hứa cuộc thảo luận này sẽ là cuộc thảo luận cuối cùng của loại hình này.
Tom didn't want Mary to see him smoking.	Tom không muốn Mary nhìn thấy anh ta hút thuốc.
I'm sure I can handle it.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể xử lý nó.
The lowest temperature today is 3 degrees Celsius.	Nhiệt độ thấp nhất hôm nay là 3 độ C.
Do you think Tom would be willing to babysit our kids?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn lòng trông trẻ của chúng ta không?
Tom says he's having a great time.	Tom nói rằng anh ấy đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom was hit by a motorcyclist.	Tom đã bị một người đi xe máy đâm phải.
I highly doubt Tom will be arrested.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ bị bắt.
I'm not sure how much they're expecting me to donate.	Tôi không chắc họ đang mong đợi tôi quyên góp bao nhiêu.
Tom says there is no chance for Mary to do that.	Tom nói rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó.
The gym was immediately evacuated.	Phòng tập ngay lập tức được sơ tán.
You should study hard so that you can pass the exam.	Bạn nên học tập chăm chỉ để bạn có thể vượt qua kỳ thi.
What makes you think Tom would listen to me?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ lắng nghe tôi?
It won't be long before he gets well again.	Sẽ không lâu nữa anh ấy sẽ khỏe lại.
Tom did his best to explain what needed to be done.	Tom đã cố gắng hết sức để giải thích những gì cần phải làm.
You know her name, don't you?	Bạn biết tên cô ấy, phải không?
Tom says he has a lot of homework tonight.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bài tập về nhà tối nay.
Tom asks Mary to call him.	Tom yêu cầu Mary gọi cho anh ta.
They are rowing on the pond.	Họ đang chèo thuyền trên ao.
My hands are cracked.	Tay tôi bị nứt nẻ.
You would be stupid not to do that.	Bạn sẽ thật ngu ngốc nếu không làm điều đó.
They are quite sharp.	Chúng khá sắc nét.
Tom would probably be quite nervous.	Tom có ​​lẽ sẽ khá lo lắng.
My dad doesn't let me drive.	Bố tôi không cho tôi lái xe.
Do you think Tom has been treated fairly?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã được đối xử công bằng?
Tom later died from his wounds.	Tom sau đó đã chết vì vết thương của mình.
Tom currently lives in Boston.	Tom hiện sống ở Boston.
I shouldn't overdo it.	Tôi không nên làm quá.
Tom said he agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
Tom is considering not doing it.	Tom đang xem xét việc không làm điều đó.
The driver suffered multiple injuries.	Tài xế bị đa chấn thương.
Tom says that Mary has no reason to do it.	Tom nói rằng Mary không có lý do gì để làm điều đó.
I haven't had a boyfriend for a long time.	Tôi đã không có bạn trai trong một thời gian dài.
I'm pretty sure I haven't done all that needs to be done.	Tôi khá chắc rằng mình chưa làm hết những gì cần làm.
We always go there! 	Chúng tôi luôn đến đó!
Go to a French restaurant for a change.	Hãy đến một nhà hàng Pháp để thay đổi.
Tom said he didn't want to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó vào chiều nay.
How did Tom convince Mary to come to Boston with him?	Tom đã thuyết phục Mary đến Boston với anh ta như thế nào?
I'm rarely invited to parties.	Tôi hiếm khi được mời đến các bữa tiệc.
I will tell Tom that you are here.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đang ở đây.
I'm not sure why Tom didn't.	Tôi không chắc tại sao Tom không làm vậy.
Looks like you haven't read the contract carefully.	Có vẻ như bạn chưa đọc kỹ hợp đồng.
Are you feeling unwell?	Bạn có cảm thấy không khỏe không?
You must have slept.	Chắc bạn đã ngủ.
I think you are still planning to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn vẫn đang dự định làm điều đó.
Tom doesn't know who does it better than Mary.	Tom không biết ai làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom told Mary his secret.	Tom đã nói với Mary bí mật của mình.
I don't pull as much as before.	Tôi không chèo kéo nhiều như trước nữa.
I want to know why you don't work here anymore.	Tôi muốn biết tại sao bạn không làm việc ở đây nữa.
You have contacted Tom Jackson's phone. 	Bạn đã liên lạc với điện thoại của Tom Jackson.
If he owes you money, this is no longer Tom Jackson's phone.	Nếu anh ấy nợ bạn tiền, đây không còn là điện thoại của Tom Jackson nữa.
I don't have enough money to buy food for everyone.	Tôi không có đủ tiền để mua thức ăn cho mọi người.
Tom is a pretty picky guy.	Tom là một chàng trai khá kỹ tính.
I'm pretty sure Tom will be late.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ đến muộn.
It will take a long time to tell the whole story.	Sẽ mất nhiều thời gian để kể toàn bộ câu chuyện.
Tom wakes up at six-thirty on a school day.	Tom thức dậy lúc sáu giờ ba mươi vào ngày học.
I have decided to leave Australia.	Tôi đã quyết định rời khỏi Úc.
Please allow me to say a few words on this occasion.	Xin cho phép tôi nói vài lời nhân dịp này.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I want to thank Tom for paying my bills.	Tôi muốn cảm ơn Tom vì đã thanh toán các hóa đơn của tôi.
I'm not as angry as Tom.	Tôi không tức giận như Tom.
We may be on a collision course.	Chúng tôi có thể đang trong một khóa học va chạm.
Tom says he's interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến việc làm đó.
I'm twice as old as you.	Tôi già gấp đôi bạn.
Since then, she has always been waiting for him.	Kể từ lúc đó, cô luôn chờ đợi ở anh.
I know that Tom was injured.	Tôi biết rằng Tom đã bị thương.
Tom looks lost.	Tom có ​​vẻ thất thần.
I don't get a discount.	Tôi không được giảm giá.
I didn't do my best.	Tôi đã không làm hết sức mình.
The play was so boring that both Tom and I fell asleep.	Vở kịch nhàm chán đến nỗi cả tôi và Tom đều lăn ra ngủ.
You still need to fill out this application form.	Bạn vẫn cần phải điền vào mẫu đơn đăng ký này.
Tom thinks Mary is downstairs.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở dưới nhà.
Of course Tom will go.	Tất nhiên là Tom sẽ đi.
I haven't done all that I need to do yet.	Tôi vẫn chưa làm tất cả những gì tôi cần làm.
The gas giants were strangely beautiful.	Những người khổng lồ khí thật đẹp một cách kỳ lạ.
When I arrived, I found myself in the hospital.	Khi tôi đến, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện.
I'm getting to the bottom of this.	Tôi đang đi đến tận cùng của điều này.
It would be great if Tom could do that.	Sẽ thật tuyệt vời nếu Tom có ​​thể làm được điều đó.
Are you saying there's still a chance we can get this done on time?	Bạn đang nói rằng vẫn còn cơ hội chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng hạn?
I'm still not allowed to do that.	Tôi vẫn không được phép làm điều đó.
Tom got in the truck and drove off, and we haven't seen him since.	Tom lên xe tải và lái đi, và chúng tôi đã không gặp anh ấy kể từ đó.
I have absolutely nothing to do with what happened here yesterday.	Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
Tom told Mary to stop singing.	Tom bảo Mary ngừng hát.
I wonder if Tom is curious.	Không biết Tom có ​​tò mò không.
You didn't tell me Tom was living with you.	Bạn đã không nói với tôi Tom đang sống với bạn.
Tom is not sure how to play this game.	Tom không chắc làm thế nào để chơi trò chơi này.
If you like it here, stay a few more days.	Nếu bạn thích ở đây, hãy ở lại vài ngày nữa.
Doing it the way Tom suggested would cost us more.	Làm theo cách mà Tom gợi ý sẽ khiến chúng tôi tốn kém hơn.
I don't want anyone to know that I'm here.	Tôi không muốn ai biết rằng tôi đang ở đây.
I just hope that Tom and Mary are okay.	Tôi chỉ hy vọng rằng Tom và Mary vẫn ổn.
Tom won't audition for that part.	Tom sẽ không thử vai cho phần đó.
I don't think Tom was involved.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tham gia.
Everyone has a problem with Tom.	Mọi người đều có vấn đề với Tom.
Tom has been overweight for a long time.	Tom đã bị thừa cân trong một thời gian dài.
I didn't even know Tom had a girlfriend.	Tôi thậm chí còn không biết Tom đã có bạn gái.
I really didn't have any problems.	Tôi thực sự không gặp rắc rối gì.
Tom certainly knows what Mary wants him to do.	Tom chắc chắn biết những gì Mary muốn anh ta làm.
I know that Tom won't see me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không gặp tôi.
It was Tom who convinced Mary to learn how to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary học cách làm điều đó.
Tom sounds great.	Tom nghe thật tuyệt.
Two little girls are picking daisies.	Hai cô bé đang hái cúc họa mi.
Tom is not good at math.	Tom không giỏi toán.
Both Tom and Mary are afraid of John's dog.	Cả Tom và Mary đều sợ con chó của John.
How long has Tom been in the pool?	Tom đã ở trong hồ bơi bao lâu rồi?
I have never had a student behave as badly as you do today.	Trước đây tôi chưa từng có học sinh nào cư xử tệ như các bạn ngày nay.
Tom is inside.	Tom đang ở bên trong.
Listen, I don't want to fight.	Nghe này, tôi không muốn đánh nhau.
I told Tom what needed to be done.	Tôi đã nói với Tom những gì cần phải làm.
Tom didn't want to let the opportunity pass him by.	Tom không muốn để cơ hội trôi qua mình.
The candle burned out, so I lit another one.	Ngọn nến cháy hết, vì vậy tôi thắp một ngọn khác.
Tom couldn't stand Mary's bad manners anymore.	Tom không thể chịu đựng được cách cư xử tồi tệ của Mary nữa.
Has anyone other than Tom seen Mary?	Có ai khác ngoài Tom nhìn thấy Mary không?
Instead of a tree, in Spain the tradition is to set up a nativity scene at Christmas.	Thay vì một cái cây, ở Tây Ban Nha, truyền thống dựng cảnh Chúa giáng sinh vào dịp Giáng sinh.
Tom said he wished he hadn't eaten it.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không ăn món đó.
That is not the end of it.	Đó không phải là kết thúc của nó.
I wish we stayed in an expensive hotel.	Tôi muốn chúng tôi ở trong một khách sạn đắt tiền.
Tom is leaving tonight.	Tối nay Tom sẽ đi.
You're not hiding anything, are you?	Bạn không giấu gì cả, phải không?
It is impossible to know everything.	Không thể biết tất cả mọi thứ.
I'm at my aunt's house.	Tôi đang ở nhà của dì tôi.
Tom lied about what happened.	Tom đã nói dối về những gì đã xảy ra.
The sun doesn't always shine.	Không phải lúc nào mặt trời cũng tỏa sáng.
It's ridiculous.	Thật là nực cười.
I think you may have gone home.	Tôi nghĩ bạn có thể đã về nhà.
Tom sagged again.	Tom lại chùng xuống.
Tom probably didn't know if Mary intended to do it or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có ý định làm điều đó hay không.
Tom didn't tell me he couldn't swim.	Tom không nói với tôi rằng anh ấy không biết bơi.
Tom has nothing in common with Mary.	Tom không có điểm chung nào với Mary.
It got to the point where I couldn't do it anymore.	Nó đã đến nơi mà tôi không thể làm điều đó nữa.
Tom heard Mary talk about John.	Tom đã nghe Mary nói về John.
Tom says he has to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải nói chuyện với Mary.
I'm not in the mood for your stupidity, Tom.	Tôi không có tâm trạng cho sự ngu ngốc của bạn, Tom.
Tom is impressed, but he tries not to let it show.	Tom rất ấn tượng, nhưng anh ấy cố gắng không để nó lộ ra.
Tom is probably a student.	Tom có ​​lẽ là một sinh viên.
I'm not used to that.	Tôi không quen với việc đó.
Tom poses for a photo.	Tom tạo dáng chụp ảnh.
Tom is afraid that he might be kicked out of the house.	Tom sợ rằng anh ta có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
Tom wants to change the world.	Tom muốn thay đổi thế giới.
That's what Tom told Mary.	Đó là những gì Tom đã nói với Mary.
I'm working on his car.	Tôi đang làm việc trên xe của anh ấy.
The others in the party were all much younger than me.	Những người khác trong bữa tiệc đều trẻ hơn tôi nhiều.
I know Tom has to do it again.	Tôi biết Tom phải làm điều đó một lần nữa.
Please visit sometime.	Hãy ghé thăm một lúc nào đó.
Tom left early to catch the first train.	Tom đi sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên.
Tom heard the whistle.	Tom nghe thấy tiếng còi.
Tom swore that one day he would take revenge.	Tom thề rằng một ngày nào đó sẽ trả thù.
Tom didn't know what Mary would do.	Tom không biết Mary sẽ làm gì.
I don't know when Tom came to Boston.	Tôi không biết Tom đã đến Boston khi nào.
I never thought that you would leave me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ rời bỏ tôi.
We need to get there by 2:30.	Chúng ta cần đến đó trước 2:30.
I cannot deal with them.	Tôi không thể đối phó với họ.
Someone is guarding the door.	Có người đang canh cửa ra vào.
I'm willing to sacrifice that.	Tôi sẵn sàng hy sinh điều đó.
You don't know what's going on, do you?	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?
Tom fell off the dock because he didn't see where he was going.	Tom rơi khỏi bến tàu vì anh ấy không nhìn thấy nơi anh ấy sẽ đến.
We're good friends now, but there was a time when we didn't like each other.	Bây giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau, nhưng đã có một thời gian chúng tôi không thích nhau.
Tom and I almost never disagree.	Tom và tôi hầu như không bao giờ bất đồng.
Tom refused to go to Boston with Mary.	Tom từ chối đến Boston với Mary.
When was the last time you ate out?	Lần cuối cùng bạn ăn ở ngoài là khi nào?
Tom says he's glad Mary is out of the hospital.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã ra khỏi bệnh viện.
You would never guess what we saw.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được những gì chúng tôi đã thấy.
Tom came to ask us to help Mary.	Tom đến để nhờ chúng tôi giúp Mary.
I was surprised when Tom told me you don't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng bạn không cần phải làm vậy.
I asked Tom to do it for me.	Tôi đã nhờ Tom làm điều đó cho tôi.
Do you want me to tell Tom we're not going to do that?	Bạn có muốn tôi nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm điều đó không?
Much of what tourists want to see is no longer there.	Phần lớn những gì khách du lịch muốn xem không còn ở đó nữa.
Tom has everything a person could want.	Tom có ​​mọi thứ mà một người có thể muốn.
I go to bed with a handkerchief on my face.	Tôi đi ngủ với một chiếc khăn tay trên mặt.
I can understand why you wouldn't want to do that.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn không muốn làm điều đó.
How much time do we have before we leave?	Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi rời đi?
Tom can spend the night here if he wants.	Tom có ​​thể qua đêm ở đây nếu anh ấy muốn.
This is not a problem.	Đây không phải là một vấn đề.
If I were in her position, I wouldn't give up.	Nếu tôi ở vị trí của cô ấy, tôi vẫn chưa từ bỏ.
Tom is not happy that you are late again.	Tom không vui khi bạn lại đến muộn.
I feel very sick. 	Tôi cảm thấy rất ốm.
I think I'll throw up.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ném lên.
Tom knows you can't speak French well.	Tom biết bạn không thể nói tiếng Pháp tốt.
Tom and I often give gifts to each other.	Tôi và Tom thường tặng quà cho nhau.
Why doesn't Tom hang up the washing machine now?	Tại sao Tom không treo máy giặt bây giờ?
I wonder who Tom will bring to the ball.	Tôi tự hỏi Tom sẽ đưa ai đến buổi dạ hội.
Let me show you a photo of Tom that I took last weekend.	Hãy để tôi cho bạn xem một bức ảnh của Tom mà tôi đã chụp vào cuối tuần trước.
I'm not good at dealing with situations like this.	Tôi không giỏi đối phó với những tình huống như thế này.
Tom admitted he did what he was accused of.	Tom thừa nhận anh ta đã làm những gì anh ta bị buộc tội.
I thought Tom wouldn't do anything.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không làm gì cả.
I'm really unlucky.	Tôi thực sự không may mắn.
Did Tom really go to Australia?	Tom có ​​thực sự đi Úc không?
Tom canceled the meeting he called.	Tom đã hủy cuộc họp mà anh ấy đã gọi.
How many cars does Tom own?	Tom sở hữu bao nhiêu chiếc xe?
What will you do to me if I don't?	Bạn sẽ làm gì với tôi nếu tôi không làm vậy?
I saw a kabuki play in Tokyo.	Tôi đã xem một vở kịch kabuki ở Tokyo.
I don't know with whom Tom intends to do that.	Tôi không biết Tom định làm điều đó với ai.
Perhaps you are too young to understand why we have to do this.	Có lẽ bạn còn quá nhỏ để hiểu tại sao chúng ta phải làm điều này.
I want to believe you are right.	Tôi muốn tin rằng bạn đúng.
Just call me Tom.	Cứ gọi tôi là Tom.
Tom says I can wait here until he comes back.	Tom nói tôi có thể đợi ở đây cho đến khi anh ấy quay lại.
I think you know that Tom will be busy today.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng hôm nay Tom sẽ bận.
Tom warned Mary not to eat that food.	Tom đã cảnh báo Mary không được ăn thức ăn đó.
I think you know Tom can't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom không thể làm điều đó.
I didn't notice Tom was gone.	Tôi không nhận thấy Tom đã đi.
I believe Tom has done it.	Tôi tin rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom looked dazed and confused.	Tom có ​​vẻ bàng hoàng và bối rối.
We just don't want to deal with that right now.	Chúng tôi chỉ không muốn đối phó với điều đó ngay bây giờ.
Tom thinks Mary will be the last.	Tom nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng.
Did you have to tell Tom he had to do it?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó không?
He was famous during his long life and his work was very popular.	Ông đã nổi tiếng trong suốt cuộc đời dài của mình và tác phẩm của ông rất được yêu thích.
Tom is a candidate.	Tom là một ứng cử viên.
I know what they will do.	Tôi biết họ sẽ làm gì.
Are you two musicians?	Hai bạn có phải là nhạc sĩ không?
I share an apartment with Tom.	Tôi ở chung một căn hộ với Tom.
I don't think Tom will either.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ không làm vậy.
You know that Tom likes beer.	Bạn biết rằng Tom thích bia.
I don't want to lose you again, Tom.	Tôi không muốn mất em một lần nữa, Tom.
I paid 2,000 yen for the parcel sent by air.	Tôi đã trả 2.000 yên cho bưu kiện được gửi bằng đường hàng không.
Why do we have to wait for Tom?	Tại sao chúng ta phải đợi Tom?
How many times an hour does Tom do it?	Tom làm điều đó bao nhiêu lần một giờ?
She is practicing her English so that she can do her job better.	Cô ấy đang luyện tập tiếng Anh để có thể hoàn thành công việc tốt hơn.
You have an hour.	Bạn có một giờ.
Tom said that he thought the shoes were too expensive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đôi giày đó quá đắt.
At that time Tom did not know how to ride a bicycle.	Lúc đó Tom chưa biết đi xe đạp.
Tom is very worried about his health.	Tom rất lo lắng về sức khỏe của mình.
We know the dangers.	Chúng tôi biết những nguy hiểm.
Tom thought that Mary probably wouldn't cry.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không khóc.
Tom dumped Mary.	Tom đã vứt bỏ Mary.
I'll send you home as soon as you're done with what you're doing.	Tôi sẽ cho bạn về nhà ngay sau khi bạn hoàn thành công việc đang làm.
You haven't told Tom, have you?	Bạn chưa nói với Tom, phải không?
Tom wondered where Mary had gone.	Tom tự hỏi Mary đã đi đâu.
I want to thank you all for this opportunity.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì cơ hội này.
Tom told me he wouldn't be able to help me today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể giúp tôi hôm nay.
You don't know Tom and I aren't allowed to do it alone, right?	Bạn không biết Tom và tôi không được phép làm điều đó một mình, phải không?
I don't think Tom is crying.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang khóc.
I told Tom he should take it easy.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên từ tốn.
I think we need to go back to Australia.	Tôi nghĩ chúng ta cần trở lại Úc.
Tom said it didn't happen that way.	Tom nói rằng nó không xảy ra theo cách đó.
We will not be able to do this.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều này.
He is very good at video games.	Anh ấy rất giỏi trong trò chơi điện tử.
What's the real reason Tom doesn't need to do that?	Lý do thực sự khiến Tom không cần làm điều đó là gì?
Tom was the one who showed Mary how to do it correctly.	Tom là người đã chỉ cho Mary cách làm điều đó một cách chính xác.
It was the biggest crocodile I have ever seen.	Đó là con cá sấu lớn nhất mà tôi từng thấy.
He succeeded when his father passed away.	Anh ấy đã thành công khi cha anh ấy qua đời.
Tom definitely seems like he comes from a wealthy family.	Tom chắc chắn có vẻ như anh ấy đến từ một gia đình giàu có.
Where does Tom want me to keep his suitcase?	Tom muốn tôi để vali của anh ấy ở đâu?
I didn't get a chance to kiss Tom.	Tôi không có cơ hội để hôn Tom.
My grammar may not be perfect, but people seem to understand what I'm trying to say.	Ngữ pháp của tôi có thể không hoàn hảo, nhưng mọi người dường như hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
Has Tom slept yet?	Tom đã ngủ chưa?
Can you send someone to ring the bell?	Bạn có thể cử người đánh chuông lên không?
I am not a crackpot.	Tôi không phải là một crackpot.
Tom asked Mary where she first met John.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy gặp John lần đầu tiên.
Why didn't you tell me you had a friend in the FBI?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn có một người bạn trong FBI?
I didn't know Tom was lying to me.	Tôi không biết Tom đang nói dối tôi.
It hasn't stopped raining since yesterday.	Từ hôm qua trời vẫn chưa tạnh mưa.
What did you do to get expelled?	Bạn đã làm gì để bị đuổi học?
Tom never watches TV.	Tom không bao giờ xem TV.
I hope Tom isn't in trouble.	Tôi hy vọng Tom không gặp rắc rối.
I hope Tom remembers this.	Tôi hy vọng Tom nhớ điều này.
Tom quickly ran out of money.	Tom nhanh chóng hết tiền.
Like most eighteen-year-olds, Tom wasn't sure what he wanted to do with his life.	Giống như hầu hết những đứa trẻ mười tám tuổi, Tom không chắc mình muốn làm gì với cuộc đời mình.
Tom told me that you cried.	Tom nói với tôi rằng bạn đã khóc.
Reportedly, there were no casualties.	Được biết, không có người thương vong.
He is no longer alone.	Anh ấy không còn cô đơn nữa.
They are better than us.	Họ tốt hơn chúng tôi.
Let me tell you what I did.	Hãy để tôi nói cho bạn biết tôi đã làm gì.
SOPA is an acronym for the Stop Online Piracy Act.	SOPA là từ viết tắt của Đạo luật Ngừng vi phạm bản quyền trực tuyến.
Tom must go on a good path now.	Tom phải đi trên một con đường tốt ngay bây giờ.
As far as I know, Tom is still single.	Theo những gì tôi biết thì Tom vẫn còn độc thân.
Tom says he has never met you before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp bạn trước đây.
I cannot explain what happened.	Tôi không thể giải thích những gì đã xảy ra.
Tom is willing to promise to do what we ask him to do.	Tom sẵn sàng hứa sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Both Tom's parents were there.	Cả bố mẹ của Tom đều ở đó.
Tom asks Mary to shine his shoes.	Tom yêu cầu Mary đánh giày cho anh ấy.
I think it's time for me to change my plans.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thay đổi kế hoạch của mình.
Tom is not as poor as before.	Tom không còn nghèo như trước nữa.
You have one minute. 	Bạn có một phút.
Impress me.	Gây ấn tượng với tôi.
My achievements speak for themselves.	Những thành tựu của tôi đã nói lên điều đó.
Am I correct in assuming that you regret doing it?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn hối hận khi làm điều đó không?
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
I'm pretty sure Tom didn't win.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không thắng.
I don't know what I would do without you.	Tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu không có em.
Do you think this summer will be hotter than usual?	Bạn có nghĩ rằng mùa hè này sẽ nóng hơn bình thường?
Don't be afraid to sing.	Đừng ngại hát.
I finished cleaning the apartment.	Tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp căn hộ.
That's obviously what people say in French.	Đó rõ ràng là những gì mọi người nói bằng tiếng Pháp.
I proposed to Mary, but she rejected me.	Tôi đã cầu hôn Mary, nhưng cô ấy đã từ chối tôi.
Yesterday afternoon Tom took the children to the park.	Chiều qua Tom đưa các con đi chơi công viên.
Additional details are not immediately available.	Thông tin chi tiết bổ sung không có sẵn ngay lập tức.
I can not log in.	Tôi không thể đăng nhập.
Tell Tom he should do it ASAP.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom has an idea.	Tom có ​​một ý tưởng.
I don't come here often.	Tôi không đến đây thường xuyên.
Tom had the opportunity to try to do just that.	Tom đã có cơ hội để thử làm điều đó.
Tom is the laziest person I know.	Tom là người lười nhất mà tôi biết.
Tom told me he didn't want to wait until Monday to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I heard Einstein didn't start talking until he was four years old.	Tôi nghe nói Einstein đã không bắt đầu nói cho đến khi ông ấy bốn tuổi.
Tom didn't expect things to turn out like this.	Tom không ngờ mọi chuyện lại như thế này.
Tom didn't like it when Mary cracked her knuckles.	Tom không thích khi Mary bẻ khớp ngón tay.
Tom is not very religious.	Tom không sùng đạo lắm.
Where did Tom buy this book?	Tom đã mua cuốn sách này ở đâu?
Tom wanted to surprise Mary.	Tom muốn làm Mary ngạc nhiên.
Tom is cleaning out his closet.	Tom đang dọn dẹp tủ quần áo của mình.
Tom speaks French as well as I do.	Tom nói tiếng Pháp tốt như tôi.
Tom pretended not to know anything about Mary.	Tom giả vờ như không biết gì về Mary.
Tom walked away and quickly disappeared into the mist.	Tom bước đi và nhanh chóng biến mất trong sương mù.
Tom doesn't know that he has to do it alone.	Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó một mình.
Aren't you happy we didn't do it today?	Bạn không vui vì chúng tôi đã không làm điều đó ngày hôm nay?
Who does Tom plan to stay with in Boston?	Tom dự định ở với ai ở Boston?
Don't ramble.	Đừng lan man.
Tom said that Mary was leaving yesterday.	Tom nói rằng Mary sẽ đi hôm qua.
Tom is a chef.	Tom là một đầu bếp.
Did Tom send it to you?	Tom có ​​gửi cho bạn không?
Tom wondered why Mary didn't like swimming.	Tom tự hỏi tại sao Mary không thích bơi lội.
Tom is extremely extroverted.	Tom là người cực kỳ hướng ngoại.
If our neighbors around the world are in trouble, let's lend a hand.	Nếu những người hàng xóm của chúng ta trên khắp thế giới đang gặp khó khăn, hãy chung tay giúp đỡ.
I am not a good cook.	Tôi không phải là một đầu bếp giỏi.
Tom disagreed with Mary on that matter.	Tom không đồng ý với Mary về vấn đề đó.
Tom says Mary won't cry.	Tom nói Mary sẽ không khóc.
I asked Tom to translate that sentence into French for me.	Tôi đã nhờ Tom dịch câu đó sang tiếng Pháp cho tôi.
She advises him to rest, but he doesn't follow her advice.	Cô khuyên anh nên nghỉ ngơi, nhưng anh không làm theo lời khuyên của cô.
She doesn't pay much attention to how she dresses.	Cô ấy không chú ý nhiều đến cách cô ấy ăn mặc.
Both Tom and Mary looked very annoyed.	Cả Tom và Mary đều trông rất khó chịu.
Tom is going to Boston next Monday.	Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
I think Tom might be allowed to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó một mình.
Why don't you tell Tom this?	Tại sao bạn không nói với Tom điều này?
I know Tom will do it today.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó hôm nay.
We need to find out what Tom wants.	Chúng ta cần tìm hiểu những gì Tom muốn.
Tom brought the cup of water to Mary's lips.	Tom bưng cốc nước lên môi Mary.
You don't seem as happy as Tom.	Bạn dường như không vui vẻ như Tom.
My dog ​​has fleas.	Con chó của tôi có bọ chét.
Tom thought that Mary wouldn't have to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không phải làm điều đó.
This doesn't seem normal to me.	Điều này có vẻ không bình thường đối với tôi.
Tom spends all his time thinking about sports.	Tom dành toàn bộ thời gian để nghĩ về thể thao.
Can you tell me where Tom went?	Bạn có thể cho tôi biết Tom đã đi đâu không?
Both Tom and Mary knew that was not true.	Cả Tom và Mary đều biết điều đó không đúng.
Tom thought that Mary would cry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ khóc.
Apparently Tom never actually did that.	Rõ ràng là Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
I didn't have to do that yesterday.	Tôi đã không phải làm điều đó ngày hôm qua.
Do you want me to say I'm sorry?	Bạn có muốn tôi nói rằng tôi xin lỗi?
Are you sure you don't want me to take you to the hospital?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi đưa bạn đến bệnh viện?
Tom thinks Mary is having money problems.	Tom nghĩ Mary đang gặp vấn đề về tiền bạc.
Tom is working with Mary, isn't he?	Tom đang làm việc với Mary, phải không?
Tom needs to try to do it again.	Tom cần cố gắng làm điều đó một lần nữa.
Tom is a respectable man.	Tom là một người đàn ông đáng kính.
Don't know if Tom is really at home.	Không biết Tom có ​​thực sự ở nhà không.
The castle dates back to 1610.	Lâu đài có từ năm 1610.
I don't care if Tom eats with us or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​ăn cùng chúng tôi hay không.
That's just asking for trouble.	Đó chỉ là yêu cầu rắc rối.
Tom can tell Mary anything.	Tom có ​​thể nói với Mary bất cứ điều gì.
Why don't you come with us?	Tại sao bạn không đi cùng với chúng tôi?
Tom might miss his train if he doesn't hurry.	Tom có ​​thể bị lỡ chuyến tàu của mình nếu anh ấy không nhanh chân.
Tom convinced me to learn French.	Tom thuyết phục tôi học tiếng Pháp.
How did you know Tom would be here today?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ ở đây hôm nay?
How did you get Tom to agree?	Làm thế nào bạn có được Tom đồng ý?
A group of skinheads beat Tom to death.	Một nhóm đầu trọc đánh Tom đến chết.
Tom had a point.	Tom đã có lý.
Tom closed his eyes.	Tom đã nhắm mắt.
I think Tom exaggerated.	Tôi nghĩ Tom đã phóng đại.
Who is your favorite pianist?	Ai là nghệ sĩ dương cầm yêu thích của bạn?
I didn't do it, because I was sick.	Tôi đã không làm điều đó, bởi vì tôi bị bệnh.
If you refuse, Tom will be very angry.	Nếu bạn từ chối, Tom sẽ rất tức giận.
Tom's dog is ugly.	Con chó của Tom thật xấu xí.
Tell me you're on your way.	Hãy nói cho tôi biết bạn đang đi trên con đường của mình.
Tom and Mary love each other very much.	Tom và Mary rất yêu nhau.
Why do you think Tom would do something like that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm điều gì đó như vậy?
I know that Tom will be more careful next time he does that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cẩn thận hơn vào lần sau khi anh ấy làm điều đó.
Tom worries about his future.	Tom lo lắng về tương lai của mình.
Tom said that Mary was very reluctant to do it for John.	Tom nói rằng Mary rất miễn cưỡng khi làm điều đó cho John.
Tom admits that he has despised Mary since he first met her.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã khinh thường Mary kể từ lần đầu tiên gặp cô ấy.
I don't brush my teeth as many times a day as Tom does.	Tôi không đánh răng nhiều lần trong ngày như Tom.
All dates are tentative.	Tất cả các ngày là dự kiến.
I know that I don't need to do that anymore.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm như vậy nữa.
I think Tom won't stop doing it anytime soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sớm ngừng làm điều đó.
Looks like Tom and I aren't needed here.	Có vẻ như Tom và tôi không cần thiết ở đây.
Tom left the children at home alone.	Tom đã để các con ở nhà một mình.
Tom has a hard time helping Mary.	Tom gặp khó khăn với việc giúp Mary.
You're full of surprises, Tom.	Bạn đầy bất ngờ, Tom.
Tom has a bandage on his forehead.	Tom bị băng trên trán.
Tom says he will buy flowers for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua hoa cho Mary.
Tom is very excited to be home with his family.	Tom rất háo hức được về nhà với gia đình.
Tom said I looked exhausted.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ kiệt sức.
How long will it take me to get to your place from here?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến chỗ của bạn từ đây?
I will probably still be in Australia on October 20.	Tôi có thể sẽ vẫn ở Úc vào ngày 20 tháng 10.
I didn't know Tom hated Mary.	Tôi không biết Tom ghét Mary.
Tom isn't at the gym is he?	Tom không có ở phòng tập thể dục phải không?
I don't think Tom will be strict.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nghiêm khắc.
Tom was patient with Mary.	Tom đã kiên nhẫn với Mary.
I hope you are ready for today's test.	Tôi hy vọng bạn đã sẵn sàng cho bài kiểm tra ngày hôm nay.
Tom does 100 sit-ups every morning before breakfast.	Tom thực hiện 100 lần ngồi lên mỗi sáng trước khi ăn sáng.
Tom doesn't seem to be as passionate about it as Mary.	Tom dường như không đam mê điều đó như Mary.
Tom was banned from the club.	Tom đã bị cấm tham gia câu lạc bộ.
Tom licked his plate clean.	Tom liếm sạch đĩa của mình.
Tom hasn't told me what needs to be done.	Tom chưa nói với tôi những gì cần phải làm.
I swear I didn't see Tom.	Tôi thề là tôi không nhìn thấy Tom.
You have a run in your inventory.	Bạn có một cuộc chạy trong kho của bạn.
Preventive measures are much more effective than actual treatments.	Các biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp điều trị thực tế.
The tablecloth is in the cupboard.	Chiếc khăn trải bàn nằm trong tủ.
I can't tell Tom and his brother apart.	Tôi không thể phân biệt Tom và em trai của anh ấy.
Tom won't even know what you did until it's over.	Tom thậm chí sẽ không biết bạn đã làm gì cho đến khi nó kết thúc.
Tom seems to be having a good time in Australia.	Tom dường như đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom was not with Mary when her wallet was stolen.	Tom đã không ở cùng Mary khi ví của cô ấy bị đánh cắp.
Tom noticed that his wallet was lost.	Tom nhận thấy rằng ví của anh ấy bị mất.
Do you have a pair of scissors I can borrow?	Bạn có một cái kéo cho tôi mượn không?
Aren't you going to stay at home all day?	Bạn không định ở nhà cả ngày sao?
Tom can hardly stop crying anytime soon.	Tom khó có thể ngừng khóc sớm.
I wish you quit lying as much.	Tôi ước bạn bỏ nói dối nhiều như vậy.
Hardly anyone admits it?	Hầu như không ai thừa nhận điều đó?
I still don't feel well.	Tôi vẫn cảm thấy không ổn.
Tom is a murderer.	Tom là một kẻ sát nhân.
Trains are jammed with passengers.	Các chuyến tàu bị kẹt cứng với hành khách.
I will call you as soon as a decision is made.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi có quyết định.
Tom's face turned red.	Mặt Tom đỏ bừng.
Tom will take care of that.	Tom sẽ lo việc đó.
I gave Tom all the documents.	Tôi đã đưa cho Tom tất cả các tài liệu.
Tom will definitely never win again.	Tom chắc chắn sẽ không bao giờ thắng nữa.
He doesn't have any friends to talk to.	Anh ấy không có bất kỳ người bạn nào để nói chuyện.
The police cannot stop this.	Cảnh sát không thể ngăn chặn việc này.
You cannot mix oil and water.	Bạn không thể trộn dầu và nước.
Would you say you're extroverted?	Bạn có nói rằng bạn đang hướng ngoại không?
Linux is open source software.	Linux là phần mềm mã nguồn mở.
Tom is too competitive.	Tom quá cạnh tranh.
Of course, I will help Tom.	Tất nhiên, tôi sẽ giúp Tom.
I am your chaperone.	Tôi là người đi kèm của bạn.
I don't think I will be able to pass the test.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua bài kiểm tra.
Tom rarely goes out on Mondays.	Tom hiếm khi ra ngoài vào thứ Hai.
I hope you don't hold it against me.	Tôi hy vọng bạn không giữ nó chống lại tôi.
I really have to do this by myself.	Tôi thực sự phải làm điều này một mình.
That's not the only thing I don't like about Boston.	Đó không phải là điều duy nhất tôi không thích ở Boston.
Tom says he knows that Mary might not want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó nữa.
Both Tom and Mary went.	Cả Tom và Mary đều đi.
It is very fragile.	Nó rất mong manh.
This used to belong to Tom.	Cái này từng thuộc về Tom.
I know exactly who Tom intends to marry.	Tôi biết chính xác người mà Tom định kết hôn.
Someone will be fired. 	Ai đó sẽ bị sa thải.
I hope it's not me.	Tôi hy vọng đó không phải là tôi.
I hate lying to Tom.	Tôi ghét nói dối Tom.
I kept telling her to behave herself.	Tôi liên tục bảo cô ấy phải tự cư xử.
Are you enthusiastic?	Bạn nhiệt tình phải không?
Since this heater doesn't seem to be working, I'll have him fix it.	Vì cái lò sưởi này có vẻ không hoạt động, tôi sẽ nhờ anh ta sửa nó.
It's extremely important that we talk to Tom.	Điều cực kỳ quan trọng là chúng tôi phải nói chuyện với Tom.
I know Tom is a shy person.	Tôi biết Tom là người nhút nhát.
That's why I want to do it.	Đó là lý do tôi muốn làm điều đó.
If you try your best now, happiness will come to you.	Nếu bây giờ bạn cố gắng hết sức thì hạnh phúc sẽ đến với bạn.
Tom has always been very competitive.	Tom luôn rất cạnh tranh.
You are wasting my time.	Bạn đang lãng phí thời gian của tôi.
Tom wasn't too happy in those days.	Tom đã không quá hạnh phúc trong những ngày đó.
Tom has been gone for three weeks.	Tom đã đi được ba tuần.
Tom doesn't want to hurt his family.	Tom không muốn làm tổn thương gia đình mình.
Tom feels terrible when Mary tells him that she likes him but doesn't love him.	Tom cảm thấy khủng khiếp khi Mary nói với anh rằng cô thích anh nhưng không yêu anh.
Maybe Tom wasn't telling the truth.	Có lẽ Tom đã không nói sự thật.
Tom became homeless.	Tom trở thành người vô gia cư.
Tom left Boston as soon as he received a call from Mary.	Tom rời đi Boston ngay khi nhận được cuộc gọi của Mary.
Tom is a nurse.	Tom là một y tá.
That won't stop Tom from trying.	Điều đó sẽ không ngăn Tom cố gắng.
Tom walked along the river.	Tom đi dọc bờ sông.
How long will Tom stay?	Tom sẽ ở lại bao lâu?
Are Tom and Mary related?	Tom và Mary có quan hệ họ hàng với nhau không?
Laughing at people when they make a mistake is not good manners.	Cười vào mặt mọi người khi họ mắc lỗi không phải là cách cư xử tốt.
Tom says he doesn't want to work here anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm việc ở đây nữa.
He lives in a small village in Kyushu.	Anh ấy sống trong một ngôi làng nhỏ ở Kyushu.
I will do it if Tom asks me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
Tom knows that you've been in prison.	Tom biết rằng bạn đã từng ở trong tù.
No one other than Tom can do this.	Không ai khác ngoài Tom có ​​thể làm được điều này.
I don't think I can go swimming today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đi bơi ngày hôm nay.
Tom was scared to do it.	Tom sợ hãi khi làm điều đó.
It would be very cheap to do that.	Nó sẽ rất rẻ để làm điều đó.
Please don't yell at me.	Xin đừng la tôi.
I do not agree with you.	Tôi không đồng ý với bạn.
Tom is buried in Australia.	Tom được chôn cất tại Úc.
Tom never tried to call Mary again.	Tom không bao giờ cố gọi cho Mary nữa.
Tom is the only one who needs to do it.	Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
He learned of his friend's death in a car accident when he got home.	Anh ấy biết tin về cái chết của bạn mình trong vụ tai nạn ô tô khi anh ấy về nhà.
I couldn't understand a word Tom said.	Tôi không thể hiểu Tom đã nói một từ nào.
I made an appointment to see the doctor on Monday at 2:30.	Tôi đã hẹn gặp bác sĩ vào thứ Hai lúc 2:30.
I'm so glad I took part in it.	Tôi rất vui vì tôi đã tham gia vào nó.
Tom told me that he thought Mary was impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rất ấn tượng.
Both Tom and Mary are aware of the risks involved.	Cả Tom và Mary đều nhận thức được những rủi ro liên quan.
I know Tom doesn't know who would do it for Mary.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom said Mary was very beautiful.	Tom nói Mary rất xinh đẹp.
Tom says he didn't help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy không giúp Mary làm điều đó.
Tom is very homesick.	Tom rất nhớ nhà.
Tom says he washes his hair every day.	Tom nói rằng anh ấy gội đầu mỗi ngày.
I'm sorry I wasn't able to do that.	Tôi rất tiếc vì tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom and Mary both know that.	Tom và Mary đều biết điều đó.
I can't stop Tom from doing it.	Tôi không thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom is online.	Tom đang trực tuyến.
What do Tom and I do with that?	Tom và tôi phải làm gì với điều đó?
Tom speaks excellent French, but his English is not very good.	Tom nói tiếng Pháp xuất sắc, nhưng tiếng Anh của anh ấy không tốt lắm.
They are very interesting.	Họ rất thú vị.
Tom wants to learn everything he can about Boston.	Tom muốn tìm hiểu mọi thứ có thể về Boston.
That was the last time I spoke to Tom.	Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom.
You won't find anyone who does it for you.	Bạn sẽ không tìm thấy ai làm điều đó cho bạn.
Tom doesn't want to see me anymore.	Tom không muốn gặp tôi nữa.
My father has a cup of coffee every day.	Cha tôi có một tách cà phê mỗi ngày.
You are the owner, right?	Bạn là chủ sở hữu, phải không?
I have more important things to do.	Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Tom told Mary that he went home on October 20.	Tom nói với Mary rằng anh đã về nhà vào ngày 20 tháng 10.
A lot of people don't know how to swim.	Rất nhiều người không biết bơi.
Now he is on the boat.	Bây giờ anh ấy đang ở trên thuyền.
This store hasn't raised prices in years.	Cửa hàng này đã không tăng giá trong nhiều năm.
Tom didn't seem to notice that Mary was there.	Tom dường như không nhận thấy Mary đang ở đó.
I have your name tattooed on my arm.	Tôi có tên của bạn được xăm trên cánh tay của tôi.
Who is younger, you or Tom?	Ai trẻ hơn, bạn hay Tom?
It will be fine. 	Nó sẽ ổn thôi.
I know you have what it takes.	Tôi biết bạn có những gì nó cần.
You're not done yet, are you?	Bạn vẫn chưa hoàn thành, phải không?
Does anyone here know Tom?	Có ai ở đây biết Tom không?
You remember what happened, right?	Bạn nhớ những gì đã xảy ra, phải không?
I can't lie to Tom anymore.	Tôi không thể nói dối Tom nữa.
He succeeded in business at the cost of his health.	Anh ấy đã thành công trong kinh doanh với cái giá phải trả là sức khỏe của mình.
I couldn't find a seat, so I stood at the back of the auditorium.	Tôi không thể tìm thấy một chỗ ngồi, vì vậy tôi đứng ở phía sau của khán phòng.
I hope Tom knows he doesn't have to.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
All I really want to do is just sit here and read.	Tất cả những gì tôi thực sự muốn làm là chỉ cần ngồi đây và đọc.
Tom told me that he thought Mary could speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom is not as famous as he used to be.	Tom không còn nổi tiếng như trước nữa.
The last time I saw Tom, he was walking on crutches.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã đi bằng nạng.
Your shoelaces have been removed.	Dây giày của bạn đã được cởi ra.
The trip was canceled because of a terrible storm.	Chuyến đi đã bị hủy bỏ vì một cơn bão khủng khiếp.
Tom has an old couch that he wants to get rid of.	Tom có ​​một chiếc đi văng cũ mà anh ấy muốn loại bỏ.
Tom doesn't want to study.	Tom không muốn học.
What you just said about Tom is ridiculous.	Những gì bạn vừa nói về Tom thật nực cười.
Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.	Cảm ơn bạn vì thời gian bạn đã dành cho tôi trong chuyến thăm của tôi đến Atlanta.
Neither Tom nor Mary can swim very well.	Cả Tom và Mary đều không thể bơi rất tốt.
Tom left to meet Mary at the airport.	Tom đã rời đi để gặp Mary ở sân bay.
I don't need this at all.	Tôi không cần điều này chút nào.
Tom is probably not in Australia.	Tom có ​​lẽ không ở Úc.
Could you please tell me again where you put the key?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết lại nơi bạn đặt chìa khóa?
Tom was the one who showed me how to copy files.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách sao chép các tập tin.
I don't think Tom is listening.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nghe.
I told Tom I wouldn't go shopping with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đi mua sắm với anh ấy.
Both Tom and I are busy.	Cả tôi và Tom đều đang bận.
Tom sat next to you on the bus, didn't he?	Tom đã ngồi cạnh bạn trên xe buýt, phải không?
It is not safe to detach.	Nó không an toàn để tách ra.
Either Tom is lying or Mary is lying.	Hoặc Tom đang nói dối hoặc Mary đang nói dối.
Tom is one of the people I play volleyball with.	Tom là một trong những người tôi chơi bóng chuyền cùng.
It seems obvious to Tom, but it doesn't seem obvious to me.	Nó có vẻ hiển nhiên đối với Tom, nhưng nó dường như không rõ ràng đối với tôi.
What is this picture doing in your book?	Bức tranh này đang làm gì trong cuốn sách của bạn?
You don't think I'll do that anymore, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó nữa, phải không?
Tom is okay.	Tom không sao.
I also want to see Tom.	Tôi cũng muốn gặp Tom.
Do you need more time to complete the work you are doing?	Bạn có cần thêm thời gian để hoàn thành công việc đang làm không?
Tom, do you have the key?	Tom, bạn có chìa khóa không?
Tom is still not completely convinced.	Tom vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục.
Tom recently changed his phone number.	Tom gần đây đã thay đổi số điện thoại của mình.
Tom did not see the oncoming truck.	Tom không nhìn thấy chiếc xe tải đang chạy tới.
Tom sat back and smiled.	Tom ngồi lại và mỉm cười.
I have been on a diet for three weeks.	Tôi đã ăn kiêng trong ba tuần.
I can't really talk about that right now.	Tôi thực sự không thể nói về điều đó ngay bây giờ.
You are very sympathetic.	Bạn rất thông cảm.
I just wanted some advice from someone who has been to Boston.	Tôi chỉ muốn một số lời khuyên từ một người đã từng đến Boston.
Tom is the goalkeeper of our football team.	Tom là thủ môn của đội bóng đá của chúng tôi.
I think there's a good chance Tom wants to do that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt để Tom muốn làm điều đó.
He limped after the fall.	Anh ta khập khiễng sau cú ngã.
I did it while the others were still sleeping.	Tôi đã làm điều đó trong khi những người khác vẫn đang ngủ.
Tom will be sorry he didn't do it.	Tom sẽ rất tiếc vì anh ấy đã không làm điều đó.
I need to know where Tom lives.	Tôi cần biết Tom sống ở đâu.
Tom has seen a mouse.	Tom đã nhìn thấy một con chuột.
Tom said he heard that I was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói rằng tôi sẽ đến Boston.
She has been married to him for a decade now.	Cô đã kết hôn với anh ta đến nay đã được một thập kỷ.
It feels like I've known you forever.	Cảm giác như tôi đã biết bạn mãi mãi.
I do not want to talk.	Tôi không muốn nói chuyện.
Tom ran downstairs after Mary.	Tom chạy xuống cầu thang theo Mary.
The ship sank along with all the crew on board.	Con tàu bị chìm cùng với tất cả thủy thủ đoàn trên tàu.
It would be better if you left immediately.	Sẽ tốt hơn nếu bạn rời đi ngay lập tức.
You should check out my uncle's house in Boston.	Bạn nên xem nhà của chú tôi ở Boston.
When I got home, I realized one of my suitcases was missing.	Khi tôi về đến nhà, tôi nhận ra một trong những chiếc vali của tôi đã bị mất tích.
Tom won't be here long.	Tom sẽ không ở đây lâu đâu.
Tom can come with me.	Tom có ​​thể đi cùng tôi.
We haven't made much progress.	Chúng tôi không đạt được nhiều tiến bộ.
It's something I have to do alone.	Đó là điều tôi phải làm một mình.
I don't think it's safe for Tom to go scuba diving on his own.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn cho Tom khi tự mình đi lặn da.
Tom smokes a lot.	Tom hút thuốc rất nhiều.
Tom didn't see that coming.	Tom không thấy cái đó đang đến.
Tom seems impatient.	Tom có ​​vẻ mất kiên nhẫn.
It is quite difficult to master French in 2 or 3 years.	Khá khó để thành thạo tiếng Pháp trong 2 hoặc 3 năm.
Don't know if there's anything good on TV.	Không biết có gì hay trên TV không.
It doesn't impress them.	Nó không gây ấn tượng với họ.
Don't you remember that week we were together in Australia?	Bạn không nhớ tuần đó chúng ta đã cùng nhau ở Úc sao?
In 1853, the first blue jeans were born.	Năm 1853, chiếc quần jean xanh đầu tiên ra đời.
It could be your toothbrush.	Đó có thể là bàn chải đánh răng của bạn.
Tom is no longer in our club.	Tom không còn ở trong câu lạc bộ của chúng tôi.
What's the most unusual thing you've ever eaten?	Điều bất thường nhất mà bạn từng ăn là gì?
Do penguins live in the Arctic?	Chim cánh cụt có sống ở Bắc Cực không?
What will happen to me if I don't do it?	Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi không làm điều đó?
I will eat salad.	Tôi sẽ ăn salad.
That's what really impressed me.	Đó là điều thực sự ấn tượng với tôi.
Tom bought 30 gallons of gas.	Tom đã mua 30 gallon xăng.
Tom seems very worried about that.	Tom có ​​vẻ rất lo lắng về điều đó.
I am not a racist.	Tôi không phải là người phân biệt chủng tộc.
He hasn't come home since he left last week.	Anh ấy đã không về nhà kể từ khi anh ấy đi tuần trước.
Tom didn't seem surprised when Mary told him he didn't want to do that.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh không muốn làm điều đó.
I think Tom should wait at least 2:30 before leaving.	Tôi nghĩ Tom nên đợi ít nhất 2:30 trước khi rời đi.
It's more difficult than I thought.	Nó khó khăn hơn tôi nghĩ.
Tom says he has a knife in his car.	Tom nói rằng anh ấy có một con dao trong xe của mình.
Tom is even busier than me.	Tom thậm chí còn bận hơn tôi.
Do not throw this newspaper away. 	Đừng vứt tờ báo này đi.
I have not read it.	Tôi chưa đọc nó.
I realized I didn't have enough money to buy everything I wanted.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn.
I told Tom that he should take the amount he was offered.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên nhận số tiền mà anh ấy được đề nghị.
Tom and I decided to drive to Boston together.	Tom và tôi quyết định cùng nhau lái xe đến Boston.
Tom comes after I do.	Tom đến sau khi tôi làm.
Tom is a lucky kid.	Tom là một đứa trẻ may mắn.
I'm afraid Tom isn't here.	Tôi e rằng Tom không có ở đây.
We were shocked.	Chúng tôi đã bị chấn động.
The carburetor is not the problem. 	Bộ chế hòa khí không phải là vấn đề.
You need a new fuel pump.	Bạn cần một máy bơm nhiên liệu mới.
I have no idea. 	Tôi không có ý kiến.
That's why I'm asking.	Đó là lý do tại sao tôi đang hỏi.
It doesn't matter if Tom does or not.	Tom có ​​làm vậy hay không không quan trọng.
I'm not flirting with Mary.	Tôi không tán tỉnh Mary.
I certainly didn't know Tom was going to move to Australia.	Tôi chắc chắn không biết Tom định chuyển đến Úc.
A hearing date has not yet been set.	Ngày điều trần vẫn chưa được ấn định.
The silence was horrifying.	Sự im lặng đến kinh hoàng.
I don't think Tom can do it anytime soon.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó sớm.
I can't tell a frog from a toad.	Tôi không thể phân biệt một con ếch với một con cóc.
Tom was the first to say he wanted to do it.	Tom là người đầu tiên nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom mumbled something that I couldn't hear.	Tom lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy.
Tom is always in good spirits.	Tom luôn có tinh thần tốt.
They won't follow us.	Họ sẽ không theo dõi chúng tôi.
Tom said he was adopted.	Tom nói rằng anh ấy đã được nhận nuôi.
I didn't realize I had to be here at 2:30.	Tôi không nhận ra mình phải ở đây lúc 2:30.
I know Tom can make Mary do it.	Tôi biết Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
Did you knit this basket yourself?	Bạn đã tự đan chiếc giỏ này?
The iris flower associated with the Festival of Boys doesn't have a pretty flower.	Hoa diên vĩ gắn liền với Lễ hội trai không có một bông hoa đẹp.
I tell you we must assume Tom is dead.	Tôi nói với bạn rằng chúng ta phải cho rằng Tom đã chết.
Tom will have a chance to prove his innocence.	Tom sẽ có cơ hội chứng minh mình vô tội.
I am completely satisfied with your answer.	Tôi hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của bạn.
Students often prefer a teacher who understands their problem.	Học sinh thường thích một giáo viên hiểu vấn đề của họ.
You have headaches?	Bạn có đau đầu không?
I think Tom will like Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích Mary.
Tom told me he wasn't upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không buồn.
Tom is a very good basketball coach.	Tom là một huấn luyện viên bóng rổ rất giỏi.
Tom is afraid of me, isn't he?	Tom sợ tôi, phải không?
I hope it works.	Tôi hy vọng nó sẽ hoạt động.
All three of Tom's daughters are beautiful.	Cả ba cô con gái của Tom đều xinh đẹp.
Tom is willing to cooperate.	Tom sẵn sàng hợp tác.
Tom says that Mary is not alone.	Tom nói rằng Mary không cô đơn.
Tom provided them with all of his food supplies.	Tom đã cung cấp cho họ tất cả các nguồn cung cấp thực phẩm của mình.
Tom was the one who taught me how to drive.	Tom là người đã dạy tôi cách lái xe.
I don't care, OK?	Tôi không quan tâm, OK?
Tom was more surprised than Mary.	Tom còn ngạc nhiên hơn Mary.
The exact answer is not clear.	Câu trả lời chính xác không rõ ràng.
What if Tom refuses to help us?	Điều gì xảy ra nếu Tom từ chối giúp chúng ta?
Let's see how long it took me to do that.	Hãy xem tôi mất bao lâu để làm được điều đó.
Tom said Mary was likely tempted to do that.	Tom nói Mary có khả năng bị cám dỗ để làm điều đó.
Aren't you the one who did it?	Bạn không phải là người đã làm điều đó?
I wish I had bought that company's stock last year.	Tôi ước gì mình đã mua cổ phiếu của công ty đó vào năm ngoái.
I need to find a double better job to pay my bills.	Tôi cần tìm một công việc tốt hơn gấp đôi để trả các hóa đơn của mình.
Tom told me he was tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom arrives right after you leave.	Tom đến ngay sau khi bạn rời đi.
I don't have much to do.	Tôi không có nhiều việc để làm.
Tom and Mary got married when they were young.	Tom và Mary kết hôn khi họ còn trẻ.
Tom never wavered.	Tom không bao giờ nao núng.
I don't think anyone told Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng ai đó đã nói với Tom phải làm gì.
We enjoyed our stay.	Chúng tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ của chúng tôi.
Tom says Mary doesn't think John will like Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ thích Alice.
I found this book enjoyable from start to finish.	Tôi thấy cuốn sách này thú vị từ đầu đến cuối.
Tom lives further away from school than Mary, but closer to John.	Tom sống xa trường hơn Mary, nhưng gần hơn John.
This apartment is very expensive.	Căn hộ này rất đắt.
I know that this does not interest you.	Tôi biết rằng điều này không làm bạn quan tâm.
On behalf of the company, I would like to express my sincerest thanks to all of you.	Thay mặt công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn.
I don't think it was what we did that made Tom angry.	Tôi không nghĩ rằng chính những gì chúng tôi đã làm khiến Tom tức giận.
My wife told Tom I wasn't at home.	Vợ tôi nói với Tom rằng tôi không có ở nhà.
I am looking for a cheap hotel.	Tôi đang tìm một khách sạn giá rẻ.
Tom wondered what Mary needed to buy.	Tom băn khoăn không biết Mary cần mua gì.
He was sent abroad as a correspondent.	Anh ta được cử ra nước ngoài với tư cách là một thông tín viên.
Mary talks about her ex-boyfriend a lot.	Mary nói về bạn trai cũ rất nhiều.
We do whatever we want to do.	Chúng tôi làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn làm.
Tom has a funny way of laughing.	Tom có ​​một cách cười hài hước.
Tom doesn't do a very good job.	Tom không làm công việc tốt lắm.
We have to do that.	Chúng ta phải làm điều đó.
You seem very knowledgeable on the subject.	Bạn có vẻ rất am hiểu về chủ đề này.
It really annoys me.	Nó thực sự làm tôi khó chịu.
Tom needs to be told to do it again.	Tom cần được nói để làm điều đó một lần nữa.
Wait a minute. 	Chờ một chút.
I need to wear some clothes.	Tôi cần mặc một số quần áo.
Tom doesn't have to tell me how to do it.	Tom không cần phải nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Did you know Mozart wrote a concerto for the bassoon?	Bạn có biết Mozart đã viết một bản concerto cho bassoon không?
Tom learns that Mary has no plans to stay in Australia any longer.	Tom biết rằng Mary không có kế hoạch ở lại Úc lâu hơn.
Do you really want this information to be made public?	Bạn có thực sự muốn thông tin này được công khai không?
Tom made coffee for all of us.	Tom đã pha cà phê cho tất cả chúng tôi.
I'm not sure that's what I have to do.	Tôi không chắc đó là những gì tôi phải làm.
Tom looks like something a cat pulls in after a long night at the pub.	Tom trông giống như một thứ gì đó mà con mèo kéo đến sau một đêm dài ở quán rượu.
I don't even have one.	Tôi thậm chí không có một cái.
I'll ask around and let you know what I find out.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và cho bạn biết những gì tôi tìm hiểu.
I just got back from Boston.	Tôi vừa trở về từ Boston.
Tom lied to all of us.	Tom đã nói dối tất cả chúng ta.
I shouldn't have trusted Tom.	Tôi không nên tin tưởng Tom.
I don't know if it will rain tomorrow.	Tôi không biết liệu ngày mai trời có mưa không.
That grumpy old man is Tom's grandfather.	Ông già khó tính đó là ông nội của Tom.
I'm not familiar with these.	Tôi không quen với những thứ này.
Tom promised to provide us with everything we needed.	Tom hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần.
I bought a kite for you.	Tôi đã mua một con diều cho bạn.
Tom has been late every day this week.	Tom đã đến muộn mỗi ngày trong tuần này.
Tom is fixing his bicycle.	Tom đang sửa xe đạp.
I didn't know Tom was your son.	Tôi không biết Tom là con trai của bạn.
Tom just shrugged.	Tom chỉ nhún vai.
Tom is very special.	Tom rất đặc biệt.
Time to pick up Tom from school.	Đã đến lúc phải đi đón Tom từ trường.
She found the evening boring and uninteresting, in short a waste of time.	Cô thấy buổi tối thật tẻ nhạt và thiếu thú vị, tóm lại là lãng phí thời gian.
Tom doesn't laugh, does he?	Tom không cười, phải không?
Tom won't stand a chance.	Tom sẽ không có cơ hội.
There are many taxis in the city.	Có rất nhiều taxi trong thành phố.
We know you want to be in Boston right now.	Chúng tôi biết bạn muốn ở Boston ngay bây giờ.
I don't think Tom has a phone on him.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​điện thoại trên người.
Tom didn't want to wash the pot, so he threw it away.	Tom không muốn rửa cái nồi nên đã vứt nó đi.
Tom thinks that Mary is married.	Tom nghĩ rằng Mary đã kết hôn.
I don't want to leave without saying thank you.	Tôi không muốn rời đi mà không nói lời cảm ơn.
Tom mistakenly informed everyone that I was dead.	Tom đã thông báo nhầm cho mọi người rằng tôi đã chết.
He apologized to us for being late.	Anh ấy đã xin lỗi chúng tôi vì đã đến muộn.
Tom is a shy kid.	Tom là một đứa trẻ nhút nhát.
How much money did you lose on that deal?	Bạn đã mất bao nhiêu tiền cho thương vụ đó?
I may have to get rid of Tom.	Tôi có thể phải thoát khỏi Tom.
My father died in 2013 in Boston.	Cha tôi mất năm 2013 ở Boston.
I was thinking you don't want anything to eat.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không muốn bất cứ điều gì để ăn.
I will do that someday.	Tôi sẽ làm điều đó vào một ngày nào đó.
Tom thinks I'm Mary's boyfriend.	Tom nghĩ rằng tôi là bạn trai của Mary.
Where will Tom be?	Tom sẽ ở đâu?
I can't bear to see animals suffering.	Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy những con vật đau khổ.
Tom knew Mary wasn't going to do that.	Tom biết Mary không định làm điều đó.
I knew Tom was going to do something stupid.	Tôi biết Tom sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.
I'm a bit overweight right now.	Hiện tại tôi hơi thừa cân.
I think a lot of people will use that word a lot.	Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ sử dụng được rất nhiều từ đó.
Tom did what Mary said he needed to do.	Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy cần phải làm.
I said that all the time.	Tôi đã nói điều đó suốt.
I don't want to talk about my problems.	Tôi không muốn nói về những vấn đề của mình.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
People say I look the same age as my sister.	Mọi người nói rằng tôi trông bằng tuổi em gái tôi.
The Romans persecuted the Christians.	Người La Mã bắt bớ những người theo đạo Thiên Chúa.
Tom is looking for a place to hide.	Tom đang tìm một nơi để trốn.
Tom needs to find a job to raise his children.	Tom cần tìm một công việc để nuôi con.
Tom said he used to live in Australia.	Tom cho biết anh từng sống ở Úc.
You have my deepest apologies.	Bạn có lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi.
Tom is not a missionary.	Tom không phải là một nhà truyền giáo.
I called the police.	Tôi đã gọi cảnh sát.
Tom is wearing a bathrobe.	Tom đang mặc một chiếc áo choàng tắm.
I know that Tom should do it himself.	Tôi biết rằng Tom nên tự mình làm điều đó.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
Do Tom and John have beards?	Tom và John có râu không?
You cannot delay it any longer.	Bạn không thể trì hoãn nó lâu hơn nữa.
As I entered the bar, I heard a sad song playing on the jukebox.	Khi bước vào quán bar, tôi nghe thấy một bài hát buồn đang phát trên máy hát tự động.
Cockroaches hide during the day.	Gián ẩn mình vào ban ngày.
Men, women and children on both sides were killed.	Đàn ông, phụ nữ và trẻ em của cả hai bên đều thiệt mạng.
Tom said that Mary agreed to do it.	Tom nói rằng Mary đã đồng ý làm điều đó.
Tom kept a diary.	Tom đã giữ một cuốn nhật ký.
Tom deserves a better life.	Tom xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Who is your favorite country musician?	Nhạc sĩ đồng quê yêu thích của bạn là ai?
Do you think that spider has venom?	Bạn có nghĩ rằng con nhện đó có nọc độc không?
There's still a lot of work to be done.	Vẫn còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành.
The light on the snow was blinding.	Ánh sáng trên tuyết chói mắt.
Tom told me that he thought Mary had passed out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bất tỉnh.
Tom is going this way.	Tom đang đi về hướng này.
You already know about this, right?	Bạn đã biết về điều này rồi, phải không?
Tom doesn't seem to believe that doing that would be a good idea.	Tom dường như không tin rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom acted like nothing happened.	Tom hành động như không có chuyện gì xảy ra.
Tom promised Mary some money.	Tom đã hứa với Mary một số tiền.
There is a packet of paper on the table.	Có một gói giấy trên bàn.
I showed off my scars.	Tôi đã khoe những vết sẹo của mình.
Still having trouble swallowing?	Bạn vẫn gặp khó khăn khi nuốt?
When would you like me to send these invitations to our clients?	Khi nào bạn muốn tôi gửi những lời mời này đến khách hàng của chúng tôi?
I assume you want to see Tom.	Tôi cho rằng bạn muốn gặp Tom.
I think I heard a car coming up outside.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy một chiếc xe hơi chạy lên bên ngoài.
I wouldn't be able to tell Tom to help you.	Tôi sẽ không thể nói Tom giúp bạn.
Tom made a lot of money selling soap.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán xà phòng.
We will be happy if we go to the party.	Chúng tôi sẽ rất vui nếu chúng tôi đi dự tiệc.
I grew up on the east side of Boston.	Tôi lớn lên ở phía đông của Boston.
I want to make sure that doesn't happen again.	Tôi muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom and I don't feel the same way.	Tom và tôi không cảm thấy như vậy.
Are you telling me you're nervous?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn đang lo lắng?
The milkman comes around six in the morning every day.	Người bán sữa đến khoảng sáu giờ sáng mỗi ngày.
I spent a few minutes talking to the man at the information desk.	Tôi đã dành vài phút để nói chuyện với người đàn ông ở quầy thông tin.
How did Tom get it?	Tom đã lấy nó như thế nào?
The rain has just stopped. 	Mưa vừa tạnh.
We can leave.	Chúng ta có thể rời khỏi.
What is this for?	Cái này để làm gì?
It was a pleasant day, but there were very few people in the park.	Đó là một ngày dễ chịu, nhưng có rất ít người trong công viên.
Tom did not dare to express his own opinion.	Tom không dám bày tỏ ý kiến ​​riêng của mình.
I am using this.	Tôi đang sử dụng cái này.
I am absolutely sure that I do not want to marry you.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không muốn kết hôn với bạn.
Tom might be amused by what's going on.	Tom có ​​thể thích thú với những gì đang diễn ra.
When Tom left, I told him he would come back one day.	Khi Tom đi, tôi nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ quay lại một ngày nào đó.
Tom just understood that.	Tom chỉ hiểu được điều đó.
The house is built from recycled materials.	Ngôi nhà được xây dựng từ vật liệu tái chế.
Tom says he wants to buy Mary some flowers.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua cho Mary một số bông hoa.
Tom said he thought I sounded unfriendly.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có vẻ không thân thiện.
Tom took a closer look at the syringe.	Tom xem xét kỹ hơn ống tiêm.
I was one of three people who needed to do it.	Tôi là một trong ba người cần làm điều đó.
I think it's unlikely I can pass my driving test.	Tôi nghĩ không chắc tôi có thể vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
My hair is greasy.	Tóc tôi nhờn.
Tom never seemed to know exactly what he was supposed to do.	Tom dường như không bao giờ biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
I don't think I know anyone in Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai ở Boston.
They look like they're having fun.	Họ trông giống như họ đang vui vẻ.
We have more in common than you might think.	Chúng tôi có nhiều điểm chung hơn bạn có thể nghĩ.
Tom was not at school yesterday. 	Tom đã không ở trường ngày hôm qua.
Do you know why?	Bạn có biết tại sao?
Tom quickly closed the book.	Tom nhanh chóng đóng sách lại.
Tom is an orphan.	Tom là một đứa trẻ mồ côi.
Should we remove outliers from our analysis?	Chúng ta có nên loại bỏ các yếu tố ngoại lai khỏi phân tích của mình không?
Tom says he saw something suspicious the morning Mary died.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy điều gì đó đáng ngờ vào buổi sáng Mary qua đời.
There's no way it costs that much.	Không có cách nào mà nó có giá cao như vậy.
I have been told not to do that anymore.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
I'm feeling sick, but I'm going out anyway.	Tôi đang cảm thấy ốm, nhưng dù sao thì tôi cũng định đi ra ngoài.
There is too much garlic.	Có quá nhiều tỏi.
Tom should do things differently.	Tom nên làm mọi thứ khác đi.
Tom dedicated a song to Mary.	Tom đã dành tặng một bài hát cho Mary.
Tom is buying a house.	Tom đang mua một ngôi nhà.
Do you really want to go to Australia with me?	Bạn có thực sự muốn đi Úc với tôi không?
Do you think you can really sing better than Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn thực sự có thể hát hay hơn Tom?
Can Tom really make me do this?	Tom thực sự có thể bắt tôi làm điều này không?
I wonder why Tom doesn't like Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích Úc.
Tom is a good psychologist.	Tom là một nhà tâm lý học giỏi.
I guess that's how I would do it.	Tôi đoán đó là cách tôi sẽ làm điều đó.
Tom grew up in Australia, but he now lives in New Zealand.	Tom lớn lên ở Úc, nhưng hiện anh sống ở New Zealand.
I guess that doesn't really matter.	Tôi đoán điều đó không thực sự quan trọng.
Why don't we take a lunch break?	Tại sao chúng ta không nghỉ ăn trưa?
I wish I hadn't told Tom to tell Mary to do it.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom để nói với Mary làm điều đó.
I don't think Tom will stay longer.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở lại lâu hơn.
I am thirsty. 	Tôi khát nước.
Can I have a glass of water, please?	Cho tôi xin ly nước?
We cannot go any further.	Chúng tôi không thể đi xa hơn.
Tom meant exactly what he said.	Tom có ​​nghĩa là chính xác những gì anh ấy đã nói.
The bag is not mine.	Cái túi không phải của tôi.
I don't think doing that would be a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom has an older brother named John.	Tom có ​​một người anh trai tên là John.
And that's how Tom met Mary.	Và đó là cách Tom gặp Mary.
Is Tom going to press charges?	Tom có ​​định buộc tội không?
How do you know I don't want to kiss Tom?	Làm sao bạn biết tôi không muốn hôn Tom?
Tom bought Mary a gift.	Tom đã mua cho Mary một món quà.
I know Tom is much older than Mary.	Tôi biết Tom lớn hơn Mary rất nhiều.
Is there any chance Tom will cry?	Có cơ hội nào Tom sẽ khóc không?
Tom works in agriculture.	Tom làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
What's the best way to deal with idiots?	Cách tốt nhất để đối phó với những kẻ ngu ngốc là gì?
Tom is still washing dishes.	Tom vẫn đang rửa bát.
Can you check for any errors in this document?	Bạn có thể kiểm tra xem có bất kỳ sai sót nào trong tài liệu này không?
Do you think Tom would want us to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn chúng tôi làm điều đó?
I chased him, but I lost him in the crowd.	Tôi đã đuổi theo anh ta, nhưng tôi đã đánh mất anh ta trong đám đông.
I thought I told you it had to be kept a secret.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn điều đó phải được giữ bí mật.
How are your breasts?	Ngực của bạn thế nào?
I've reserved a spot for Tom.	Tôi đã giữ một chỗ cho Tom.
You don't change much.	Bạn không thay đổi nhiều.
Tom looks cold.	Tom trông lạnh lùng.
You cleaned your shoes, didn't you?	Bạn đã làm sạch giày của bạn, phải không?
I love teaching classes.	Tôi thích dạy các lớp học.
Atoms cannot be seen with your own eyes.	Không thể nhìn thấy nguyên tử bằng mắt của chính bạn.
Tom told me he thought he was being watched.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình đang bị theo dõi.
You are very inconsiderate.	Bạn rất thiếu cân nhắc.
I took the liberty of calling him by my first name.	Tôi đã tự do gọi anh ấy bằng tên của mình.
She recalled the first day of school.	Cô nhớ lại ngày đầu tiên đi học.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it when she gets older.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó khi cô ấy lớn hơn.
Tom studied French linguistics.	Tom nghiên cứu ngôn ngữ học Pháp.
I have never spoken in public before.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện trước công chúng trước đây.
Tom filled the pitcher with water.	Tom đổ đầy nước vào bình.
What do you think I would suggest?	Bạn nghĩ tôi sẽ đề xuất điều gì?
I don't think the rain will stop anytime soon.	Tôi không nghĩ trời sẽ tạnh mưa sớm.
Tom gets angry when he doesn't have his own way.	Tom tức giận khi anh ấy không có được cách riêng của mình.
How do they do that?	Làm thế nào họ làm điều đó?
Tom finished his homework before his mother got home.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà trước khi mẹ về nhà.
We have been warned.	Chúng tôi đã được cảnh báo.
That's not why I'm doing this.	Đó không phải là lý do tại sao tôi làm điều này.
I have read that book already.	Tôi đã đọc cuốn sách đó rồi.
I don't think there is any way to get rid of this problem.	Tôi không nghĩ có bất kỳ cách nào để thoát khỏi vấn đề này.
Tom left everything to Mary.	Tom để lại mọi thứ cho Mary.
We have an abundant water supply.	Chúng tôi có một nguồn cung cấp nước dồi dào.
Tom was born like that.	Tom đã được sinh ra như vậy.
I didn't know the meeting would take this long.	Tôi không biết cuộc họp sẽ kéo dài như vậy.
Of course, Tom was wrong.	Tất nhiên, Tom đã nhầm.
Tom is here for Mary.	Tom ở đây vì Mary.
The camera zooms in on Tom's face.	Máy ảnh phóng to khuôn mặt của Tom.
I staggered a bit.	Tôi hơi loạng choạng.
You are the only one who knows the truth.	Bạn là người duy nhất biết sự thật.
Tom doesn't play the piano very well.	Tom chơi piano không tốt lắm.
How's the weather today?	Thời tiết hôm nay như thế nào?
Tom is about to be bullied.	Tom sắp bị ăn hiếp.
I think Tom is still stressed.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn căng thẳng.
Tom's illness affects his sleep.	Căn bệnh của Tom ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy.
Why are you asking me about Tom?	Tại sao bạn hỏi tôi về Tom?
Tom and Mary never said that they were not married.	Tom và Mary chưa bao giờ nói rằng họ chưa kết hôn.
Aren't you thirsty?	Bạn không khát sao?
Tom is getting better and better at French.	Tom ngày càng giỏi tiếng Pháp hơn.
Tom is not the first to be injured.	Tom không phải là người đầu tiên bị thương.
Tom says he thinks Mary isn't busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không bận.
I flung open the door.	Tôi mở toang cánh cửa.
Tom is used to working hard, right?	Tom đã quen với việc chăm chỉ, phải không?
Why do you think doing that is a good idea?	Tại sao bạn nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng tốt?
What more does Tom need?	Tom cần gì nữa?
Tom took the gun from Mary before she could kill herself.	Tom đã lấy súng từ Mary trước khi cô ấy có thể tự sát.
The policeman looked at Tom's trunk.	Viên cảnh sát nhìn vào thùng xe của Tom.
I've only been here a month.	Tôi mới ở đây được một tháng.
I'm not always at home on Sundays.	Tôi không phải lúc nào cũng ở nhà vào Chủ nhật.
Tom skips breakfast.	Tom bỏ bữa sáng.
Tom is unlikely to get into Harvard.	Tom không có khả năng vào được Harvard.
I want to eat, but I'm too lazy to heat up my lunch.	Tôi muốn ăn, nhưng tôi quá lười để hâm nóng bữa trưa.
One thing that Tom really enjoys is playing chess with Mary.	Một điều mà Tom thực sự thích là chơi cờ với Mary.
I offered him some money, but he didn't take it.	Tôi đã đề nghị anh ta một số tiền, nhưng anh ta không nhận.
There's nowhere to go.	Không có nơi nào để đi.
Tom said that Mary thought he might want to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó một mình.
I guess Tom thought it was too late to visit.	Tôi đoán rằng Tom nghĩ rằng đã quá muộn để đến thăm.
The only reason I did it was because I thought I had to.	Lý do duy nhất tôi làm vậy là vì tôi nghĩ rằng tôi phải làm vậy.
There is someone behind you.	Có ai đó đằng sau bạn.
By the time we reached the village, it was already dark.	Khi chúng tôi đến làng thì trời đã tối.
I want to do that. 	Tôi muốn làm điều đó.
However, I don't have enough time right now.	Tuy nhiên, tôi không có đủ thời gian ngay bây giờ.
I don't want to go to the movies.	Tôi không muốn đi xem phim.
His grandfather came out of the abyss about five years ago.	Ông của anh ấy đã đi ra khỏi vực sâu khoảng năm năm trước.
We can't do anything for them.	Chúng tôi không thể làm gì cho họ.
I am an atheist.	Tôi là một người vô thần.
I am ready to leave Australia.	Tôi đã sẵn sàng rời Úc.
I hope that Tom is not mistaken.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không nhầm.
Tom asks Mary to buy some eggs.	Tom yêu cầu Mary mua một ít trứng.
Please wait patiently.	Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.
I think Tom is almost as tall as his dad.	Tôi nghĩ rằng Tom cao gần bằng bố của anh ấy.
She had no choice but to refuse his marriage proposal.	Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối lời cầu hôn của anh.
I am the manager.	Tôi là người quản lý.
Piracy is a worldwide problem.	Vi phạm bản quyền là một vấn đề trên toàn thế giới.
There is a cat on the chair.	Có một con mèo trên ghế.
Tom tells Mary that John may not need to do it anymore.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom has become afraid.	Tom đã trở nên sợ hãi.
That's not exactly what happened.	Đó không phải là chính xác những gì đã xảy ra.
How do you know that your house is haunted?	Làm thế nào để bạn biết rằng ngôi nhà của bạn bị ma ám?
There was a fire at Tom's house.	Có một vụ cháy tại nhà của Tom.
Tom wore this.	Tom đã mặc cái này.
We were exhausted from the five-hour trip.	Chúng tôi đã chết mệt vì chuyến đi kéo dài năm giờ đồng hồ.
Nothing to eat here.	Không có gì để ăn ở đây.
Tom says he might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần.
Can you tell me about your trip to Boston?	Bạn có thể cho tôi biết về chuyến đi của bạn đến Boston?
You are the one who mentioned it in the first place.	Bạn là người đã đề cập đến nó ngay từ đầu.
I don't know what really happened.	Tôi không biết điều gì thực sự đã xảy ra.
Tom can't go out because he has a cold.	Tom không thể ra ngoài vì anh ấy bị cảm.
Tom told me that he thought Mary was aggressive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hung hăng.
That's not legal.	Điều đó không hợp pháp.
I don't think people have given up.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đã bỏ cuộc.
Tom says he doesn't understand why anyone would do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao lại có người làm như vậy.
Where did Tom get his degree?	Tom lấy bằng ở đâu?
Tom says he really doesn't do that much.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không làm nhiều như vậy.
Tom just took an opportunity and called Mary to ask her out.	Tom chỉ chớp lấy một cơ hội và gọi cho Mary để rủ cô ấy đi chơi.
There are footprints outside Tom's bedroom window.	Có dấu chân bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Tom.
I have decided not to go to Boston this weekend.	Tôi đã quyết định không đi Boston vào cuối tuần này.
Tom left as soon as Mary did.	Tom rời đi ngay sau khi Mary làm.
This trip cost us a lot of money.	Chuyến đi này tiêu tốn của chúng tôi rất nhiều tiền.
I don't want to be late for class on the first day.	Tôi không muốn đến lớp muộn vào ngày đầu tiên.
Tom and Mary have been in Boston for three years.	Tom và Mary đã ở Boston được ba năm.
Tom said he wanted to see Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn thấy Mary làm điều đó.
Tom will not steal from you.	Tom sẽ không ăn cắp của bạn.
Thanks for taking the time to explain that to me.	Cảm ơn vì đã dành thời gian giải thích điều đó cho tôi.
We might have a hard time doing that.	Chúng tôi có thể sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
I don't think I should be here.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên ở đây.
You're not alone anymore, Tom.	Bạn không còn cô đơn nữa, Tom.
I knew Tom would know how to do it.	Tôi biết Tom sẽ biết cách làm điều đó.
This book is widely available in libraries.	Cuốn sách này được phổ biến rộng rãi trong các thư viện.
The man is chasing the woman.	Người đàn ông đang đuổi theo người phụ nữ.
Both ventures ended badly.	Cả hai liên doanh đều kết thúc một cách tồi tệ.
We were in Boston for only a few days.	Chúng tôi ở Boston chỉ vài ngày.
How did you know I wanted to kiss Tom?	Làm sao bạn biết tôi muốn hôn Tom?
Tom knows what to do.	Tom biết phải làm gì.
Both Tom and Mary being there is not just a coincidence.	Cả Tom và Mary đều ở đó không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
In this country, public displays of affection are often opposed.	Ở đất nước này, những màn thể hiện tình cảm nơi công cộng thường bị phản đối.
Tom is likely to get angry if you ask him many questions.	Tom có ​​khả năng nổi giận nếu bạn hỏi anh ấy nhiều câu hỏi.
To avoid being charged interest, Tom pays his credit card in full every month.	Để tránh bị tính lãi, Tom thanh toán đầy đủ thẻ tín dụng của mình hàng tháng.
I want you to admit that you were wrong.	Tôi muốn bạn thừa nhận rằng bạn đã sai.
Tom says Mary is still sleeping.	Tom nói Mary vẫn đang ngủ.
The girl who works at that bakery is so cute.	Cô gái làm việc ở tiệm bánh đó thật dễ thương.
I think Tom hasn't done enough yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa làm đủ.
Tom has trouble expressing his feelings.	Tom gặp khó khăn khi diễn đạt cảm xúc của mình.
I have nothing to do with what happened here yesterday.	Tôi không có gì để làm với những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
Buying wholesale is the problem.	Mua sỉ mới là vấn đề.
I think I want to stay at home.	Tôi nghĩ tôi muốn ở trong nhà.
Tom says I shouldn't leave early anymore.	Tom nói rằng tôi không nên về sớm nữa.
You will not be responsible for that.	Bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm về điều đó.
Tom had trouble explaining what had happened.	Tom gặp khó khăn khi giải thích những gì đã xảy ra.
I just don't like it.	Tôi chỉ cảm thấy không thích nó.
Tom met Mary a week ago.	Tom đã gặp Mary một tuần trước.
This ring is very cheap.	Chiếc vòng này rất rẻ.
I suspect Tom and Mary have already gone to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đi Úc rồi.
Tom looked around and chuckled.	Tom nhìn quanh và cười khúc khích.
The thieves divided the proceeds of their theft.	Những tên trộm đã chia số tiền thu được từ vụ trộm của chúng.
Tom can't feed himself.	Tom không thể tự ăn.
I'm not surprised Tom doesn't have to do what I have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm những gì tôi phải làm.
Tom visited Australia in 2013.	Tom đã đến thăm Úc vào năm 2013.
We're not going to Boston next week.	Chúng tôi sẽ không đến Boston vào tuần tới.
Do you want Tom to come to Boston?	Bạn có muốn Tom đến Boston không?
I want to know when you will come to Boston.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ đến Boston.
Tom tried to convince Mary to stay in Boston.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary ở lại Boston.
I'm sure someone will help Tom do that.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ giúp Tom làm điều đó.
Tom will probably have a heart attack if he doesn't slow down.	Tom có ​​thể sẽ bị đau tim nếu không giảm tốc độ.
What is dessert?	Món tráng miệng là gì?
You are being impolite.	Bạn đang bất lịch sự.
We have a small vegetable garden behind the house.	Chúng tôi có một vườn rau nhỏ sau nhà.
Mary finished her makeup.	Mary trang điểm xong.
Tom was the one who gave Mary the first kiss.	Tom là người đã trao nụ hôn đầu tiên cho Mary.
Tom isn't great.	Tom không tuyệt.
Tom is very brave.	Tom rất dũng cảm.
I will come, but I don't know if Tom is going or not.	Tôi sẽ đến, nhưng tôi không biết Tom có ​​đi hay không.
Tom feels a lot more comfortable when Mary is not here.	Tom cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi Mary không có ở đây.
Don't forget that you have clothes in the washing machine.	Đừng quên rằng bạn có quần áo trong máy giặt.
Tom gave a speech in class.	Tom đã có một bài phát biểu trong lớp.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm như vậy.
I will go there now.	Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.
Tom always asks us the same questions.	Tom luôn hỏi chúng tôi những câu hỏi giống nhau.
Tom has decided that he won't buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không mua một cái.
You are very aggressive.	Bạn rất hung hãn.
No one in the kitchen.	Không có ai trong bếp.
Tom wasn't in a good mood like the last time I met him.	Tom không có tâm trạng tốt như lần trước khi tôi gặp anh ấy.
Nobody knew Tom wouldn't be here.	Không ai biết Tom sẽ không ở đây.
Tom told me I can find you here.	Tom nói với tôi tôi có thể tìm thấy bạn ở đây.
Does Tom still play chess with Mary every Monday night?	Tom có ​​còn chơi cờ với Mary vào mỗi tối thứ Hai không?
I will watch you and Tom.	Tôi sẽ theo dõi bạn và Tom.
This is good spaghetti, isn't it?	Đây là món mì spaghetti ngon, phải không?
I don't think I'm the person you're looking for.	Tôi không nghĩ tôi là người mà bạn đang tìm kiếm.
Tom deserves whatever he gets.	Tom xứng đáng với bất cứ thứ gì anh ấy nhận được.
Everyone stood for a while and then sat down.	Mọi người đứng một lúc rồi ngồi xuống.
Tom's coming home, isn't he?	Tom sắp về nhà, phải không?
Tom isn't the only one who doesn't sing.	Tom không phải là người duy nhất không hát.
This is the first time Tom has complained.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn.
This car is too expensive for me to buy.	Chiếc xe này quá đắt đối với tôi để mua.
Tom and Mary are both wrong.	Tom và Mary đều sai.
Give Tom a taste of his own potion.	Hãy cho Tom nếm thử loại thuốc của riêng anh ấy.
Tom waited a long time for Mary.	Tom đã đợi Mary rất lâu.
I don't think Tom knows where Mary went.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã đi đâu.
Tom will be life like?	Tom sẽ là cuộc sống như thế nào?
Tom says he hopes Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom tells Mary that he met John in Boston last week.	Tom nói với Mary rằng anh đã gặp John ở Boston vào tuần trước.
I think Tom would be disgusted.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghê tởm.
Tom said that Mary thought he might want to do it tonight.	Tom nói rằng Mary nghĩ anh ấy có thể muốn làm điều đó vào tối nay.
I am financially secure.	Tôi an toàn về tài chính.
Place another log in the fireplace.	Đặt một khúc gỗ khác vào lò sưởi.
Tom grows carrots.	Tom trồng cà rốt.
Did he go to see Mary?	Anh ấy có đi gặp Mary không?
If Tom breaks up with Mary, he will regret it.	Nếu Tom chia tay với Mary, anh ấy sẽ hối hận.
I met Tom.	Tôi đã gặp Tom.
Why don't you follow Tom?	Tại sao bạn không theo dõi Tom?
Tom saw Mary and John there.	Tom đã nhìn thấy Mary và John ở đó.
I didn't know that Tom was a butcher.	Tôi không biết rằng Tom là một người bán thịt.
Tom is lonely because he has no one to play with.	Tom cô đơn vì không có ai để chơi cùng.
That's not where Tom and I are going.	Đó không phải là nơi tôi và Tom sẽ đến.
I think you should add a little more pepper.	Tôi nghĩ bạn nên cho nhiều hạt tiêu hơn một chút.
It is certainly not easy.	Nó chắc chắn là không dễ dàng.
What's the matter, sir?	Có chuyện gì vậy, thưa ông?
Tom said that Mary was fascinated by that.	Tom nói rằng Mary bị cuốn hút bởi điều đó.
I think you will need a loan.	Tôi nghĩ bạn sẽ cần một khoản vay.
I don't think Tom would have to.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phải làm như vậy.
I'll go check on Tom.	Tôi sẽ đi kiểm tra Tom.
Tom took a sleeping pill, but still couldn't sleep.	Tom uống một viên thuốc ngủ, nhưng vẫn không ngủ được.
I often see Tom do that.	Tôi thường thấy Tom làm vậy.
He is young and healthy.	Anh ấy còn trẻ và khỏe mạnh.
Tom is very ferocious.	Tom rất hung dữ.
Tom forgot my name.	Tom quên tên tôi.
I know that you've been through a lot.	Tôi biết rằng bạn đã trải qua rất nhiều.
Are you sure you have to renew your passport this year?	Bạn có chắc chắn phải gia hạn hộ chiếu trong năm nay không?
Tom was hit by a truck and died instantly.	Tom bị một chiếc xe tải đâm và chết ngay lập tức.
Tom tells Mary that she should do it today.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó ngay hôm nay.
I'm the only one who really knows Tom.	Tôi là người duy nhất thực sự biết Tom.
I'm pretty sure Tom didn't know I was going to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi sẽ làm điều đó.
That's not how it works.	Đó không phải là cách nó hoạt động.
The forest wind is too big.	Phần gió rừng lại quá lớn.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó.
I think Tom is the one who bought these flowers?	Tôi nghĩ Tom là người đã mua những bông hoa này?
Tom said Mary was sick.	Tom cho biết Mary đã bị ốm.
I know we've talked about this before.	Tôi biết chúng ta đã nói về điều này trước đây.
I don't pay too much attention to what Tom is doing.	Tôi không chú ý quá nhiều đến những gì Tom đang làm.
I think Tom will take us to see Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đưa chúng tôi đến gặp Mary.
Tom almost committed suicide.	Tom gần như đã tự sát.
Tom was unable to escape.	Tom đã không thể trốn thoát.
Tom really wants to lose weight.	Tom thực sự muốn giảm cân.
You've been frank with me, so I'll be frank with you.	Bạn đã thẳng thắn với tôi, vì vậy tôi sẽ thẳng thắn với bạn.
I think Tom knows what to do.	Tôi nghĩ Tom biết phải làm gì.
Tom doesn't need to go to school.	Tom không cần đến trường.
There is a fan on the table.	Có một cái quạt trên bàn.
I know Tom knows he needs to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I don't like skiing as much as Tom.	Tôi không thích trượt tuyết nhiều như Tom.
My grandfather used to go for walks on nice days.	Ông tôi thường đi dạo vào những ngày thời tiết đẹp.
Tom says that Mary is tall.	Tom nói rằng Mary cao.
I commend him for his diligence.	Tôi khen ngợi anh ấy vì sự siêng năng của anh ấy.
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
I've seen Tom do it before.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó trước đây.
I really feel like I learned something worthwhile today.	Tôi thực sự cảm thấy như tôi đã học được điều gì đó đáng giá ngày hôm nay.
Tom looks tired, doesn't he?	Tom trông có vẻ mệt mỏi, phải không?
Tom could have lived a long time.	Tom lẽ ra có thể sống lâu.
Tom and Mary work the night shift.	Tom và Mary làm ca đêm.
Is this Tom's dog?	Đây có phải là con chó của Tom không?
Tom is the one who did it for you.	Tom là người đã làm điều đó cho bạn.
We don't have enough money for a taxi.	Chúng tôi không có đủ tiền cho một chiếc taxi.
I assume someone somewhere likes Tom.	Tôi cho rằng có ai đó ở đâu đó thích Tom.
I'm pretty clear that's true.	Tôi khá rõ ràng đó là sự thật.
Is that one of those stores you always go to?	Đó có phải là một trong những cửa hàng bạn luôn đến không?
Buy this for Tom.	Hãy mua cho Tom cái này.
Tom has a big nose.	Tom có ​​một chiếc mũi lớn.
I will never talk to Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Tom nữa.
Tom promised Mary that he would quit smoking.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ bỏ thuốc lá.
Tom knows how competitive I am.	Tom biết tôi cạnh tranh như thế nào.
Tom broke every rule in the book.	Tom đã phá vỡ mọi quy tắc trong cuốn sách.
How far is the Eiffel Tower?	Tháp Eiffel cách đó bao xa?
These people are desperate and have no hope.	Những người này đang tuyệt vọng và không còn hy vọng.
I didn't really pay attention.	Tôi đã không thực sự chú ý.
I called Tom first.	Tôi đã gọi cho Tom trước.
What will Tom do about it?	Tom sẽ làm gì về điều đó?
Tom tried his best to get there in time.	Tom đã cố gắng hết sức để đến đó kịp thời.
Tom said he had eaten enough.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn no.
Tom has a marital relationship with Mary.	Tom có ​​quan hệ hôn nhân với Mary.
Tom asked Mary if she wanted to go to the beach with him.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn đi dạo biển với anh ấy không.
I'm still not sure what I should do.	Tôi vẫn không chắc mình nên làm gì.
We want to report on the latest trends in Japan.	Chúng tôi muốn báo cáo về các xu hướng mới nhất ở Nhật Bản.
Tom told me he didn't recognize Mary the last time he saw her.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không nhận ra Mary trong lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy cô ấy.
I am still living with my parents.	Tôi vẫn đang sống với bố mẹ.
Tom did it with three other people.	Tom đã làm điều đó với ba người khác.
I thought you two would play tennis together every weekend.	Tôi đã nghĩ rằng hai bạn chơi quần vợt cùng nhau vào mỗi cuối tuần.
I just can't find them.	Tôi chỉ không thể tìm ra chúng.
I know that Tom is a bit naive.	Tôi biết rằng Tom hơi ngây thơ.
I know you'll be here at the right time.	Tôi biết bạn sẽ đến đây đúng lúc.
Tom says he doesn't smoke anymore.	Tom nói rằng anh ấy không hút thuốc nữa.
For me that is enough.	Đối với tôi như vậy là đủ.
You're good at speaking French, aren't you?	Bạn giỏi nói tiếng Pháp, phải không?
Tom said we should wait here.	Tom nói chúng ta nên đợi ở đây.
Does Tom know what Mary expects him to do?	Tom có ​​biết Mary mong anh ta làm gì không?
I will never be able to do that.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I'm wide awake.	Tôi hoàn toàn tỉnh táo.
I hope that you can do it for us.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is not allowed to go to Australia with Mary.	Tom không được đi Úc với Mary.
Tom called his children to tell them he was okay.	Tom gọi cho các con của mình để nói với chúng rằng anh ấy không sao.
What we want is an opportunity to earn a decent life.	Những gì chúng tôi muốn là một cơ hội để kiếm một cuộc sống tử tế.
I have never been so scared in my whole life.	Cả đời tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
General Jackson caught no Indians.	Tướng Jackson không bắt được người da đỏ nào.
It is an inevitable problem.	Đó là vấn đề không thể tránh khỏi.
Tom looks pretty scared.	Tom trông khá sợ hãi.
No one can think of this.	Không ai có thể nghĩ ra điều này.
Looks like Tom won't be coming to Boston with us.	Có vẻ như Tom sẽ không đến Boston với chúng tôi.
We want to be proactive rather than reactive.	Chúng tôi muốn chủ động hơn là phản ứng.
Mary is knitting a sweater for Tom.	Mary đang đan áo len cho Tom.
I just doodle.	Tôi chỉ vẽ nguệch ngoạc.
I'm sorry I interrupted you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm gián đoạn bạn.
I am clearly disappointed.	Tôi rõ ràng là thất vọng.
We all know that dogs love to chew on bones.	Chúng ta đều biết rằng chó thích gặm xương.
Tom got off the bus at the zoo.	Tom xuống xe buýt ở sở thú.
I'm going to take a shower tonight.	Tôi sẽ đi tắm tối nay.
I suspect Tom is afraid.	Tôi nghi ngờ Tom sợ.
I went back to bed and slept for another three hours.	Tôi trở lại giường và ngủ thêm ba giờ nữa.
Tom is not available for work.	Tom không có mặt để làm việc.
Tom doesn't want to be home alone.	Tom không muốn ở nhà một mình.
I'm afraid you're wasting your time.	Tôi e rằng bạn đang lãng phí thời gian của mình.
You are mad and you have every right to be.	Bạn đang nổi điên và bạn có mọi quyền được như vậy.
Tom really doesn't want to go to jail.	Tom thực sự không muốn vào tù.
I've been waiting for an hour and a half.	Tôi đã đợi một tiếng rưỡi rồi.
I can't tell you how much I appreciate that.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đánh giá cao điều đó như thế nào.
We won't take much time.	Chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian.
How do you know that I don't know?	Làm sao bạn biết mà tôi không biết?
Tom is the one who did it for you.	Tom là người đã làm điều đó cho bạn.
From the very beginning I knew I wouldn't be able to do it.	Ngay từ đầu tôi đã biết rằng mình sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is a neuroscientist.	Tom là một nhà thần kinh học.
If there's anything we can do, just call.	Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm, chỉ cần gọi.
Tom says he's trying to lose weight.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng giảm cân.
Birds sometimes cause accidents by getting in the way of aircraft.	Các loài chim đôi khi gây ra tai nạn do cản đường của máy bay.
I won't get there on time.	Tôi sẽ không đến đó đúng giờ.
I know that Tom knows that we shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng ta không nên làm điều đó một mình.
Tom doubts whether Mary will come to school today.	Tom nghi ngờ liệu hôm nay Mary có đến trường không.
I don't like going out late at night.	Tôi không thích đi chơi khuya.
Is there anyone else you'd like to talk to?	Có ai khác bạn muốn nói chuyện với?
What day of the week were you born on?	Bạn sinh ngày thứ mấy trong tuần?
How long has Tom been in the park?	Tom đã ở công viên bao lâu?
Tom admits that it was Mary who organized the party.	Tom thừa nhận rằng chính Mary là người đã tổ chức bữa tiệc.
Tom lay awake for hours thinking about Mary.	Tom nằm thao thức hàng giờ để nghĩ về Mary.
I don't think it's likely that Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom and I hardly ever speak French together.	Tom và tôi hầu như không bao giờ nói tiếng Pháp cùng nhau.
Tom drove past Mary without even waving.	Tom lái xe vượt qua Mary mà không hề vẫy tay chào.
If you don't mind, I'd like to go with you.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn đi cùng bạn.
Tom says Mary is likely to be lonely.	Tom nói Mary có khả năng cô đơn.
I walked with Tom to the door.	Tôi đi cùng Tom ra cửa.
I gave Tom permission to do what he wanted to do.	Tôi đã cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
We have no choice but to fight the noise.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chống chọi với tiếng ồn.
Tom told me that I shouldn't always be so sarcastic.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên luôn luôn mỉa mai như vậy.
I used to swim better than Tom.	Tôi đã từng bơi giỏi hơn Tom.
Tom dances very well.	Tom nhảy rất tốt.
Tom has apparently been subpoenaed.	Tom rõ ràng đã được trát.
Tom wants to graduate soon.	Tom muốn tốt nghiệp sớm.
There were only a few passengers on that train.	Chỉ có một vài hành khách trên chuyến tàu đó.
You've got a job.	Bạn đã có một công việc.
I don't know where that comes from.	Tôi không biết điều đó đến từ đâu.
Tom yelled in pain.	Tom hét lên trong đau đớn.
Tom is bragging about his new car.	Tom đang khoe khoang về chiếc xe hơi mới của mình.
I know that I am a failure.	Tôi biết rằng tôi là một kẻ thất bại.
Tom probably shouldn't do it again.	Tom có ​​lẽ không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom said he knew Mary might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không phải làm điều đó.
Why don't we talk over coffee?	Tại sao chúng ta không nói chuyện bên tách cà phê?
I see a hut in the distance.	Tôi nhìn thấy một túp lều ở đằng xa.
I don't think it's very likely that Tom will show us how to do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
Tom inherited a farm from his father.	Tom được thừa kế một trang trại từ cha mình.
What do you want to do, eat at home or eat out?	Bạn muốn làm gì, ăn ở nhà hay đi ăn ngoài?
Are you satisfied with Tom's achievement?	Bạn có hài lòng với thành tích của Tom không?
Tom noticed something on the floor.	Tom nhận thấy thứ gì đó trên sàn nhà.
It took us a long time to decide what to do.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để quyết định phải làm gì.
If it hadn't been for your help, we might have failed.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể đã thất bại.
We will need a few more hours to complete this.	Chúng tôi sẽ cần thêm vài giờ để hoàn thành việc này.
I'm looking for my umbrella.	Tôi đang tìm chiếc ô của mình.
Tom taught all his children to swim.	Tom đã dạy bơi cho tất cả các con của mình.
Tom tried to regain his balance.	Tom cố gắng lấy lại thăng bằng.
You are no longer a child.	Bạn không còn là một đứa trẻ nữa.
If he had known, he could have come sooner.	Nếu anh ấy biết, anh ấy có thể đã đến sớm hơn.
I want a glass of tequila.	Tôi muốn một ly tequila.
Have you ever seen people actually go into that cave?	Bạn đã bao giờ thấy mọi người thực sự đi vào hang động đó chưa?
Are you sure you know what you're doing?	Bạn có chắc mình biết mình đang làm gì không?
Tom and I are planning a divorce.	Tom và tôi đang lên kế hoạch ly hôn.
I don't know Tom's brother.	Tôi không biết anh trai của Tom.
Yelling about it won't help now. 	La hét về nó sẽ không giúp ích gì bây giờ.
You should do it when it counts.	Bạn nên làm điều đó khi nó được tính.
You are crazy to buy such an expensive bike.	Bạn thật điên rồ khi mua một chiếc xe đạp đắt tiền như vậy.
What a great achievement!	Thật là một thành tựu tuyệt vời!
You'd better do your homework right away.	Tốt hơn hết bạn nên làm bài tập về nhà ngay lập tức.
I need to know if you will be there.	Tôi cần biết nếu bạn sẽ ở đó.
Tom was my boyfriend when I was in high school.	Tom là bạn trai của tôi khi tôi còn học trung học.
The paramedics brought Tom back to life.	Các nhân viên y tế đã đưa Tom trở lại cuộc sống.
I have to find someone to help me do it.	Tôi phải tìm một ai đó để giúp tôi làm điều đó.
He is not a fool than you.	Anh ta không phải là một kẻ ngốc hơn bạn.
Tom didn't tell Mary he didn't want to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Are you sure I'm the only Canadian here?	Bạn có chắc tôi là người Canada duy nhất ở đây?
A large clinical study is underway.	Một nghiên cứu lâm sàng lớn đang được tiến hành.
Tom has a few tattoos, doesn't he?	Tom có ​​một vài hình xăm, phải không?
I've been trying to call Tom all day.	Tôi đã cố gắng gọi cho Tom cả ngày.
Tom caught nothing.	Tom không bắt được gì cả.
I hope Tom gets a raise.	Tôi hy vọng Tom được tăng lương.
I don't like quizzes.	Tôi không thích thi trắc nghiệm.
You're an artist, aren't you?	Bạn là một nghệ sĩ, phải không?
Tom says he thinks Mary might not want to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong tuần này.
I was hit in the back by a pickup truck.	Tôi đã bị một chiếc xe bán tải tông vào phía sau.
What you are doing is not safe.	Những gì bạn đang làm không an toàn.
Have you tried telling Tom that?	Bạn đã thử nói với Tom điều đó chưa?
Tom and Mary both love you.	Tom và Mary đều yêu bạn.
He flirts with every woman he meets.	Anh ta tán tỉnh mọi phụ nữ mà anh ta gặp.
Has anyone told Tom and Mary what time they have to be here?	Có ai nói cho Tom và Mary biết mấy giờ họ phải ở đây không?
Tom is not capable of letting you do that.	Tom không có khả năng để bạn làm điều đó.
No one knows where Tom lives.	Không ai biết Tom sống ở đâu.
Tom broke a window yesterday.	Tom đã làm vỡ một cửa sổ ngày hôm qua.
There used to be a large church here.	Nơi đây từng có một nhà thờ lớn.
Tom and Mary went to Australia last year.	Tom và Mary đã đến Úc vào năm ngoái.
I don't want to humiliate Tom.	Tôi không muốn làm nhục Tom.
Give Tom some money.	Cho Tom một số tiền.
The neighbor has a very beautiful long-haired cat.	Nhà hàng xóm có một con mèo lông dài rất đẹp.
If all you have is a hammer, everything will be like a nail.	Nếu tất cả những gì bạn có là một cái búa, thì mọi thứ sẽ giống như một cái đinh.
Tom doesn't eat fruit.	Tom không ăn trái cây.
Tom is no longer sick.	Tom không còn ốm nữa.
Tom told Mary.	Tom nói với Mary.
I gave Tom something to eat.	Tôi đã cho Tom một cái gì đó để ăn.
Tom forgot to tell Mary where to meet us.	Tom quên nói cho Mary biết nơi gặp chúng tôi.
Not only does Tom visit Boston, he also visits Chicago.	Tom không chỉ đến thăm Boston, anh ấy còn đến thăm Chicago.
Who will tell Tom the truth?	Ai sẽ nói cho Tom biết sự thật?
When I live near the beach, I usually enjoy swimming.	Khi sống gần bãi biển, tôi thường rất thích bơi lội.
That is quite special.	Điều đó khá đặc biệt.
I'm sure Tom would tell me if he knew.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nói với tôi nếu anh ấy biết.
Lincoln and Douglas talked for two hours.	Lincoln và Douglas đã nói chuyện trong hai giờ.
The last time I saw Tom was in khaki pants.	Lần cuối tôi nhìn thấy Tom đã mặc quần kaki.
You should not rely too much on weather reports.	Bạn không nên quá tin tưởng vào bản tin thời tiết.
Tom submitted the application on time.	Tom đã nộp đơn đúng hạn.
I don't think Tom has done that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm xong việc đó.
Tom doesn't seem to know that.	Tom dường như không biết điều đó.
Tom stood quietly.	Tom đứng lặng lẽ.
Tom worries his cat will never come back.	Tom lo lắng con mèo của mình sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tom got into a taxi.	Tom lên taxi.
Tom swims with his son every morning.	Tom bơi cùng con trai mỗi sáng.
He is a smoker.	Anh ấy là một người nghiện thuốc lá.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom told me that he thought Mary would be very happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất vui.
Tom is in his room right now packing his things.	Tom đang ở trong phòng của mình lúc này đang thu dọn đồ đạc.
How late did you stay at the party last night?	Bạn đã ở lại bữa tiệc tối qua muộn như thế nào?
They have set a new record for the longest kiss.	Họ đã lập kỷ lục mới về nụ hôn dài nhất.
Tom tried to help the old lady.	Tom đã cố gắng giúp bà cụ.
Tom needs work.	Tom cần làm việc.
You come very early.	Bạn đến rất sớm.
I think Tom won't be ready if you get there before 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sẵn sàng nếu bạn đến đó trước 2:30.
Oh, never mind.	Ồ, đừng bận tâm.
Tom could be the one responsible for what happened.	Tom có ​​thể là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I don't think you need to help me anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải giúp tôi nữa.
"Can I make you breakfast sometime?" 	"Thỉnh thoảng tôi có thể làm bữa sáng cho bạn được không?"
"Yes, I love that."	"Vâng, tôi rất thích điều đó."
I don't think Tom should worry that much.	Tôi không nghĩ Tom nên lo lắng nhiều như vậy.
You cheated, didn't you?	Bạn đã lừa dối, phải không?
You are twisted.	Bạn bị xoắn.
Tom's behavior angered me.	Hành vi của Tom khiến tôi tức giận.
How far is the border?	Biên giới cách xa bao nhiêu?
Tom married Mary for her money.	Tom cưới Mary vì tiền của cô ấy.
What volunteer work does Tom do?	Tom làm công việc tình nguyện nào?
Tom says he has nothing to say.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để nói.
I didn't think Tom would come so soon.	Tôi không nghĩ Tom lại đến sớm như vậy.
Tom said he didn't think he could eat a cockroach.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể ăn một con gián.
I told you already, I'm not the one who did it.	Tôi đã nói với bạn rồi, tôi không phải là người đã làm điều đó.
You were very kind to invite me.	Bạn đã rất tử tế khi mời tôi.
We know that sometimes Tom does things he shouldn't.	Chúng ta biết rằng đôi khi Tom làm những việc mà anh ấy không nên làm.
I'm sure Tom won't mind if we stay here.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền nếu chúng tôi ở lại đây.
Tom thought Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom always complains about his job.	Tom luôn phàn nàn về công việc của mình.
I don't like being retired.	Tôi không thích được nghỉ hưu.
I don't know exactly what time Tom left.	Tôi không biết chính xác Tom đi lúc mấy giờ.
I will pass it on to you.	Tôi sẽ chuyển nó cho bạn.
I know that Tom is almost the same age as Mary.	Tôi biết rằng Tom gần bằng tuổi Mary.
Tom worked long hours.	Tom đã làm việc nhiều giờ.
The movie wasn't very interesting.	Bộ phim đó không thú vị cho lắm.
Tom looks like he's rested.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã nghỉ ngơi.
Tom knelt down to get a better look.	Tom quỳ xuống để nhìn rõ hơn.
Tom told me he didn't see Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không gặp Mary.
Tom has a fast internet connection.	Tom có ​​kết nối internet nhanh.
Honestly, I never really trusted Tom.	Nói thật là tôi chưa bao giờ thực sự tin tưởng Tom.
Tom speaks French as good as you.	Tom nói tiếng Pháp tốt như bạn.
That could happen today.	Điều đó có thể sẽ xảy ra ngày hôm nay.
If you want to go, then go. 	Nếu bạn muốn đi, thì hãy đi.
If you don't want to, no big deal.	Nếu bạn không muốn, thì cũng không có gì to tát.
I don't cook anything.	Tôi không nấu gì cả.
There's no coffee left in the pot.	Không còn chút cà phê nào trong bình.
You don't know what tonight is?	Bạn không biết tối nay là gì?
I don't think I'll be able to eat all of these.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể ăn tất cả những thứ này.
Can you pull over? 	Bạn có thể tấp vào lề?
I thought I was going to get sick.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị bệnh.
We talk about what happened to us when we were kids.	Chúng tôi nói về những gì đã xảy ra với chúng tôi khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom really wants a dog.	Tom thực sự muốn có một con chó.
You don't have to come here anymore.	Bạn không cần phải đến đây nữa.
Tom walked away, and Mary watched him go.	Tom bước đi, và Mary nhìn anh ta đi.
Tom wrapped the package and tied it with ribbon.	Tom gói gói và buộc nó bằng ruy băng.
I know we won't be able to do that.	Tôi biết chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom doesn't care if his car gets dirty.	Tom không quan tâm nếu xe của anh ấy bị bẩn.
I hope that's not what you're talking about.	Tôi hy vọng đó không phải là điều bạn đang nói.
We cannot let any loose ends.	Chúng ta không thể để bất kỳ kết thúc lỏng lẻo nào.
Tom needs to leave Mary alone.	Tom cần để Mary yên.
Tom is being silly, isn't he?	Tom đang ngớ ngẩn, phải không?
Tom was too scared to speak.	Tom sợ đến mức không thể nói được.
Tom actually looks a lot like his dad.	Tom thực sự trông rất giống bố của mình.
None of us trust Tom.	Không ai trong chúng tôi tin tưởng Tom.
Tom doesn't need to retire.	Tom không cần phải nghỉ hưu.
Tom and I usually agree.	Tom và tôi thường đồng ý.
That's all I need.	Đó là tất cả tôi cần.
Tom told me he thought Mary was asleep.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ngủ.
Tom seemed surprised when Mary told him he needed to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh cần phải làm điều đó.
Tom told me to talk to Mary about it.	Tom bảo tôi nói chuyện với Mary về điều đó.
Why tell Tom anything?	Tại sao phải nói với Tom bất cứ điều gì?
Mary is a lovely girl.	Mary là một cô gái đáng yêu.
I don't think you will come.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến.
Are you going to sell Tom your bike?	Bạn có định bán cho Tom chiếc xe đạp của bạn không?
I hope Tom hasn't bothered you too much.	Tôi hy vọng Tom đã không làm phiền bạn quá nhiều.
I didn't go home last night.	Tôi đã không về nhà đêm qua.
Tom wasn't the only one smiling.	Tom không phải là người duy nhất mỉm cười.
Do you know anyone who works in that building?	Bạn có biết ai làm việc trong tòa nhà đó không?
Tom did not expect Mary to be so beautiful.	Tom không ngờ Mary lại xinh đẹp như vậy.
Tom carried the rest of the luggage up to his room.	Tom mang phần còn lại của hành lý lên phòng của mình.
I concentrated on my research.	Tôi tập trung hết sức vào việc nghiên cứu.
I know Tom shouldn't have done it this morning.	Tôi biết Tom không nên làm điều đó vào sáng nay.
Tom must be intending to stay longer.	Tom chắc đang có ý định ở lại lâu dài.
Tom is very angry because of you.	Tom rất tức giận vì bạn.
I have a picture of Tom dancing.	Tôi có một bức tranh của Tom đang khiêu vũ.
Tom says Mary should stay longer in Boston.	Tom nói Mary nên ở lại Boston lâu hơn.
I doubt that Tom will like it here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không thích nó ở đây.
I am very sad to see you go.	Tôi rất buồn khi thấy bạn ra đi.
Tom is not pessimistic, but so is Mary.	Tom không bi quan, nhưng Mary thì như vậy.
Tom didn't know Mary was asleep.	Tom không biết Mary đã ngủ.
I think I know where Tom is.	Tôi nghĩ tôi biết Tom đang ở đâu.
My parents don't like Tom.	Bố mẹ tôi không thích Tom.
I wonder who will win.	Tôi tự hỏi ai sẽ thắng.
You are the only girl for me.	Em là cô gái duy nhất đối với anh.
Tom wasn't sure if Mary really meant what she said.	Tom không chắc Mary có thực sự muốn nói những gì cô ấy nói hay không.
I don't feel like reading.	Tôi không cảm thấy muốn đọc.
Tom and Mary are not with me.	Tom và Mary không đi cùng tôi.
We still haven't found the gun.	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy khẩu súng.
Tom started the car and backed up.	Tom khởi động xe và lùi xe.
Did you know Tom and Mary were both in prison?	Bạn có biết Tom và Mary đều đã từng ngồi tù không?
Tom said he thought I was dead.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã chết.
I still haven't fully recovered.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Why don't you ask Tom to come with you?	Tại sao bạn không rủ Tom đi cùng bạn?
Tom said he had a hard day.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày khó khăn.
Tom fumbled with his keys.	Tom lần mò với chùm chìa khóa của mình.
You will see what Tom can do.	Bạn sẽ thấy những gì Tom có ​​thể làm.
He did not accept my apology.	Anh ấy không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Mali remains dependent on foreign aid.	Mali vẫn phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài.
Tom is wearing blue, isn't he?	Tom đang mặc đồ màu xanh, phải không?
Tom will be back in a day or two.	Tom sẽ trở lại sau một hoặc hai ngày.
The government wants to avoid controversy.	Chính phủ muốn tránh tranh cãi.
I've done this trip a thousand times.	Tôi đã thực hiện chuyến đi này cả nghìn lần.
I'm not as poor as you think.	Tôi không nghèo như bạn nghĩ.
Tom is taking out the trash.	Tom đang đổ rác.
Tom offers Mary a drink.	Tom mời Mary một ly.
Tom can spend the night.	Tom có ​​thể qua đêm.
Is it true that Tom was born in Boston?	Có đúng là Tom sinh ra ở Boston không?
You will once and for all know the truth.	Bạn sẽ một lần và mãi mãi biết sự thật.
She was kind enough to take me to the hospital.	Cô ấy tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện.
I'm sure I can convince you.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể thuyết phục bạn.
We need to trim the hedges.	Chúng ta cần phải cắt tỉa hàng rào.
Let's see what you have learned.	Hãy xem bạn đã học được gì chưa nhé.
I don't think this is the right time to discuss this.	Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thảo luận về điều này.
I told Tom he needed to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I don't think we should tell anyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với bất cứ ai.
We all know what will happen next.	Tất cả chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Unfortunately, increasing the number of traffic signals at intersections does not reduce the number of traffic accidents.	Thật không may, việc tăng số lượng tín hiệu giao thông tại các giao lộ không giúp giảm số vụ tai nạn giao thông.
Orcas are not whales. 	Orcas không phải là cá voi.
They are dolphins.	Chúng là cá heo.
It's a small town in the middle of nowhere.	Đó là một thị trấn nhỏ ở giữa hư không.
Tom says he has to do some things that he doesn't want to do.	Tom nói rằng anh ấy phải làm một số việc mà anh ấy không muốn làm.
Tom hopes Mary won't tell the truth.	Tom hy vọng Mary sẽ không nói sự thật.
That company went bankrupt.	Công ty đó đã phá sản.
I will be busy tomorrow.	Tôi sẽ bận vào ngày mai.
How much milk did Tom drink?	Tom đã uống bao nhiêu sữa?
I don't think Tom knows Mary is still in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary vẫn ở Úc.
There is little hope that Tom will recover.	Có rất ít hy vọng Tom sẽ bình phục.
Tom had a trip to Australia with his family.	Tom đã có một chuyến du lịch đến Úc với gia đình của mình.
Tom was really tired.	Tom đã thực sự mệt mỏi.
Without a doubt, Tom is the best fit for the job.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom là người phù hợp nhất cho công việc.
Your prediction is as good as mine on this one.	Dự đoán của bạn cũng tốt như dự đoán của tôi về điều này.
I think we better not drink this water.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta không nên uống nước này.
Don't hold me back.	Đừng giữ tôi lại.
Tom told me he was desperate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tuyệt vọng để làm điều đó.
There is a chance it will snow.	Có khả năng trời sẽ có tuyết.
Tom hopes that Mary will not be disqualified.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không bị loại.
Tom and Mary name their daughter Alice.	Tom và Mary đặt tên cho con gái của họ là Alice.
Tom and Mary return home together.	Tom và Mary cùng nhau trở về nhà.
I can do much better than Tom.	Tôi có thể làm tốt hơn Tom nhiều.
Tom won't mind if you do.	Tom sẽ không phiền nếu bạn làm vậy.
I have an appointment.	Tôi có một cuộc hẹn.
Tom loves to fight.	Tom thích chiến đấu.
Tom thinks his work is meaningless.	Tom cho rằng công việc của mình là vô nghĩa.
Tom loves board games.	Tom thích trò chơi trên bàn cờ.
Tom should be in Boston now.	Tom nên ở Boston bây giờ.
I wish you had told me what to expect.	Tôi ước bạn đã cho tôi biết những gì mong đợi.
I didn't know what to do on that occasion.	Tôi không biết phải làm gì vào dịp đó.
You do not understand, right?	Bạn không hiểu, phải không?
We have more important things to take care of.	Chúng tôi có nhiều việc quan trọng hơn cần phải xử lý.
Tom is also dead.	Tom cũng đã chết.
Tom is not polite when talking on the phone.	Tom không lịch sự khi nói chuyện điện thoại.
I thought that Tom was very difficult to get along with.	Tôi đã nghĩ rằng Tom rất khó hòa hợp.
I have never done it alone.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó một mình.
Will you go to Tom's wedding?	Bạn sẽ đi dự đám cưới của Tom chứ?
Tom is still afraid of Mary.	Tom vẫn sợ Mary.
You have one minute left.	Bạn còn một phút nữa.
I'm sorry I couldn't attend your party.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Tom did not see Mary anywhere.	Tom không thấy Mary đâu cả.
Why don't any of my babysitters look like you?	Sao không có người trông trẻ nào của tôi trông giống bạn?
What kind of questions do you think Tom will ask?	Bạn nghĩ Tom sẽ hỏi những loại câu hỏi nào?
Tom slept on the couch.	Tom ngủ trên ghế dài.
Tom was lucky to survive the attack.	Tom may mắn sống sót sau cuộc tấn công.
I ask you for the last time.	Tôi hỏi bạn lần cuối.
He had a near-death experience.	Anh ấy đã có một trải nghiệm cận kề cái chết.
You don't really want Tom to do that, do you?	Bạn không thực sự muốn Tom làm điều đó, phải không?
You weren't deceived, were you?	Bạn không bị lừa dối, phải không?
Neither Tom nor Mary was present at the party.	Cả Tom và Mary đều không có mặt tại bữa tiệc.
Christmas is a magical time of year.	Giáng sinh là một thời điểm kỳ diệu trong năm.
Salespeople travel leads to stressful lives.	Nhân viên bán hàng đi du lịch dẫn đến cuộc sống căng thẳng.
Tom travels a lot.	Tom đi rất nhiều.
Tom told me he wouldn't help me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không giúp tôi.
We've been together long enough.	Chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu.
Tom and Mary put down their drinks and started kissing.	Tom và Mary đặt đồ uống của họ xuống và bắt đầu hôn nhau.
Tom won't believe anything you tell him.	Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy.
Tom didn't want to upset the boat, so he kept his peace.	Tom không muốn làm chao đảo con thuyền, vì vậy anh ấy đã giữ lấy sự bình yên của mình.
We should save some cake for Tom.	Chúng ta nên để dành một ít bánh cho Tom.
Why don't you do it with me?	Tại sao bạn không làm điều đó với tôi?
I doubt that Tom will help me do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không giúp tôi làm điều đó.
I was the only one who stayed after the party to help Tom clean up.	Tôi là người duy nhất ở lại sau bữa tiệc để giúp Tom dọn dẹp.
I won't buy it.	Tôi sẽ không mua nó.
You are a very lucky man.	Bạn là một người đàn ông rất may mắn.
Bring it in, Tom.	Mang nó vào, Tom.
Tom thinks that Mary is Canadian.	Tom nghĩ rằng Mary là người Canada.
Tom still has a job to do.	Tom vẫn còn một công việc phải làm.
There are nine girls and three boys in the library.	Có chín cô gái và ba chàng trai trong thư viện.
Life is too short to worry about such things.	Cuộc sống quá ngắn để lo lắng về những điều như vậy.
Tom takes Mary to a fancy restaurant on their anniversary.	Tom đưa Mary đến một nhà hàng sang trọng vào ngày kỷ niệm của họ.
You didn't eat all the chocolate I bought, did you?	Bạn đã không ăn hết sô cô la tôi mua, phải không?
Tom shivered involuntarily.	Tom bất giác rùng mình.
I think Tom will be able to help us next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp chúng tôi vào tuần tới.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết mình nên nói gì.
The investigation is continuing.	Cuộc điều tra đang tiếp tục.
I don't like spiders and snakes.	Tôi không thích nhện và rắn.
I don't think it will take long to fix that for you.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để sửa lỗi đó cho bạn.
I'm free until 2:30.	Tôi rảnh đến 2:30.
I have repeatedly asked you not to sing too late.	Tôi đã nhiều lần yêu cầu bạn đừng hát quá khuya.
I think Tom should ask for his money back.	Tôi nghĩ rằng Tom nên yêu cầu trả lại tiền của mình.
We have something for Tom.	Chúng tôi có một cái gì đó cho Tom.
I am a football player.	Tôi là một cầu thủ bóng đá.
Did you buy Tom a dog?	Bạn đã mua cho Tom một con chó?
Tom thinks Mary is wrong.	Tom nghĩ rằng Mary đã nhầm.
Tom, Mary and their children went to Boston last weekend.	Tom, Mary và các con của họ đã đến Boston vào cuối tuần trước.
It was my first time driving a car.	Đó là lần đầu tiên tôi lái một chiếc ô tô.
I'm so glad I finished.	Tôi rất vui vì tôi đã hoàn thành.
Tom said that Mary didn't think John would do the same.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm như vậy.
What a shame!	Thật là xấu hổ!
Tom says I don't need to talk to you.	Tom nói tôi không cần phải nói chuyện với bạn.
I'm thinking of going to Paris.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Paris.
I don't think I've heard that joke before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe trò đùa đó trước đây.
Tom is not as busy as I am.	Tom không bận như tôi.
Tom was very suspicious.	Tom đã rất nghi ngờ.
If walls could talk, what stories would they tell us?	Nếu những bức tường có thể nói chuyện, chúng sẽ kể những câu chuyện gì cho chúng ta?
Tom knew he was being lied to.	Tom biết mình đang bị lừa dối.
Tom almost always does it alone.	Tom hầu như luôn làm điều đó một mình.
Tom said he was very tired.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt mỏi.
Tom was in surgery for three hours.	Tom đã được phẫu thuật trong ba giờ.
I still love Mary.	Tôi vẫn yêu Mary.
I was with Tom last night.	Tôi đã ở với Tom đêm qua.
What is your favorite type of pizza?	Loại bánh pizza yêu thích của bạn là gì?
I like the picture that Tom drew.	Tôi thích bức tranh mà Tom đã vẽ.
Tom will always do that.	Tom sẽ luôn làm điều đó.
You should pay more attention in physics class.	Bạn nên chú ý nhiều hơn trong lớp học vật lý.
I have to go to Boston next Monday.	Tôi phải đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom probably did it without any help.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Can you fix this or should I call a plumber?	Bạn có thể sửa lỗi này hay tôi nên gọi thợ sửa ống nước?
I don't know when it happened, but it happened.	Tôi không biết nó xảy ra khi nào, nhưng nó đã xảy ra.
Tell me I'm not the only one who sees this coming.	Hãy nói với tôi rằng tôi không phải là người duy nhất nhìn thấy điều này sắp xảy ra.
Tom brought us some presents.	Tom đã mang cho chúng tôi một số quà.
Don't you think it is a bit far-fetched?	Bạn không nghĩ rằng nó là một chút xa vời?
Tom looks uneasy.	Tom có ​​vẻ không an tâm.
I don't come here often.	Tôi không đến đây thường xuyên.
Tom and Mary often play tennis together after school.	Tom và Mary thường chơi tennis cùng nhau sau giờ học.
The sergeant ordered the soldiers to do push-ups.	Trung sĩ ra lệnh cho binh sĩ chống đẩy.
Tom says he forgot how to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên cách làm điều đó.
Do you have identification documents?	Bạn có giấy tờ tùy thân?
Tom doesn't want me to sit next to him.	Tom không muốn tôi ngồi cạnh anh ấy.
Whatever you do, don't forget this.	Dù bạn làm gì, đừng quên điều này.
I don't think Tom can really do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
I have been asked to help you.	Tôi đã được yêu cầu giúp bạn.
I asked Tom how much time he thought it would take.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Tom knows Mary is angry.	Tom biết Mary đang tức giận.
I don't think Tom would do it on purpose.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cố tình làm vậy.
Whichever you choose, you cannot lose.	Cho dù bạn chọn, bạn không thể thua.
The police suspect that Tom is the one who set fire to the barn.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom là người đã phóng hỏa đốt kho thóc.
Why is Tom always so pessimistic?	Tại sao Tom luôn bi quan như vậy?
What's the hurry?	Có việc gì vội vậy?
I knew Tom when I was a college student.	Tôi quen Tom khi còn là sinh viên đại học.
Tom needs to be moved to Boston.	Tom cần được chuyển đến Boston.
I'm sure Tom and Mary both have to do it.	Tôi chắc rằng Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Don't do this, Tom.	Đừng làm điều này, Tom.
Tom was visiting his friend.	Tom đã đến thăm bạn của anh ấy.
Tom believes that all men are created equal.	Tom tin rằng tất cả đàn ông được tạo ra bình đẳng.
That is really sad.	Điều đó thực sự đáng buồn.
The reason Tom didn't do it was because Mary asked him not to.	Lý do Tom không làm vậy là vì Mary yêu cầu anh ta không làm vậy.
Are you going to tell Tom what Mary did?	Bạn có định nói cho Tom biết Mary đã làm gì không?
I didn't expect that to happen.	Tôi không mong đợi điều đó xảy ra.
Tom agreed to do it.	Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom didn't realize he was in danger.	Tom không nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.
Tom is a tolerant man.	Tom là người khoan dung.
Tom had never seen it before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
Do not make any sudden movements.	Đừng thực hiện bất kỳ chuyển động đột ngột nào.
The best way to master English layout is to keep a diary in English.	Cách tốt nhất để nắm vững bố cục tiếng Anh là ghi nhật ký bằng tiếng Anh.
I don't think I've ever seen Tom so angry before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom tức giận như vậy trước đây.
Tom and Mary are ready to do it for you.	Tom và Mary sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
As I told you before, you have to do it alone.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, bạn phải làm điều đó một mình.
I was arrested in Boston for stealing.	Tôi đã bị bắt ở Boston vì tội ăn cắp.
They freed the prisoner.	Họ đã giải thoát cho người tù.
Tom must have come home on October 20.	Tom hẳn đã về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Why does Tom want to live in Australia?	Tại sao Tom muốn sống ở Úc?
If she had been a little more patient, she might have succeeded.	Nếu kiên nhẫn hơn một chút, cô đã có thể thành công.
I find Tom very reserved.	Tôi thấy Tom rất dè dặt.
I don't want to live my life in fear.	Tôi không muốn sống cuộc sống của mình trong sợ hãi.
I fear that Tom will kill me.	Tôi sợ rằng Tom sẽ giết tôi.
Tom started driving last year.	Tom bắt đầu lái xe vào năm ngoái.
Tom will get better, won't he?	Tom sẽ khá hơn, phải không?
The doctors did not believe that Tom was in danger of death.	Các bác sĩ không tin rằng Tom có ​​nguy cơ tử vong.
Tom can't open the box.	Tom không thể mở hộp.
I offered the job to Tom, but he said he didn't want to.	Tôi đã đề nghị công việc cho Tom, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn.
Build a better mousetrap, and the world will beat a path to your door.	Xây dựng một cái bẫy chuột tốt hơn, và thế giới sẽ đánh bại một con đường dẫn đến cửa nhà bạn.
Tom tells everyone that he is married.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã kết hôn.
I don't think I've ever loved this much.	Tôi không nghĩ rằng mình đã từng yêu đến mức này.
Let's hope you're right.	Hãy hy vọng bạn đúng.
I thought you said you didn't want to talk about it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn nói về nó.
Why doesn't Tom go back to Mary?	Tại sao Tom không quay lại với Mary?
I don't think Tom knows what Mary told John.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đã nói với John.
The lack of money prevented her from going with me.	Việc thiếu tiền khiến cô ấy không thể đi với tôi.
I have to talk to someone.	Tôi phải nói chuyện với ai đó.
Why don't you ask Tom instead of me?	Tại sao bạn không hỏi Tom thay vì tôi?
Do you know how to dance rumba?	Bạn có biết làm thế nào để nhảy rumba?
He went out for a walk.	Anh ấy ra ngoài đi dạo.
I don't know what you're interested in.	Tôi không biết bạn quan tâm đến điều gì.
When is the next shuttle?	Khi nào là tàu con thoi tiếp theo?
This doesn't change anything.	Điều này không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom and Mary will walk home together.	Tom và Mary sẽ đi bộ về nhà cùng nhau.
Tom opened his wallet and pulled out his driver's license.	Tom mở ví và rút bằng lái xe ra.
Tom currently lives here.	Tom hiện đang sống ở đây.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
There is nothing better than a house with a beautiful garden.	Còn gì tuyệt hơn là nhà có sân vườn đẹp.
Tom is married.	Tom đã kết hôn.
Tom is one of Mary's best friends.	Tom là một trong những người bạn thân nhất của Mary.
I swear I'll make up for you.	Tôi thề rằng tôi sẽ bù đắp cho bạn.
Tom started talking, but then decided to be silent.	Tom bắt đầu nói, nhưng sau đó quyết định im lặng.
I wish I had more time to talk to you.	Tôi ước tôi có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với bạn.
Tom is a little nervous, isn't he?	Tom hơi lo lắng phải không?
Don't you know that I used to be a taxi driver?	Bạn không biết rằng tôi đã từng là một tài xế taxi?
I think it is dangerous to swim in this lake.	Tôi nghĩ rằng thật nguy hiểm khi bơi trong hồ này.
Tom saw how Mary did it.	Tom đã thấy cách Mary làm điều đó.
Who wrote to Tom?	Ai đã viết thư cho Tom?
I don't think I'll be alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cô đơn.
Tom said that no one else wanted to come to Australia with him.	Tom nói rằng không ai khác muốn đến Úc với anh ấy.
This is not my umbrella. 	Đây không phải là chiếc ô của tôi.
It's someone else's.	Đó là của người khác.
Tom should never have tried to do it alone.	Tom lẽ ra không bao giờ nên cố gắng làm điều đó một mình.
I think it's very clear what happens if we do that.	Tôi nghĩ rất rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm điều đó.
I don't know why you can't admit that you need me.	Tôi không biết tại sao bạn không thể thừa nhận rằng bạn cần tôi.
Tom was sitting just a few tables away.	Tom đang ngồi cách đó chỉ vài bàn.
When Tom says you can go, you can go.	Khi Tom nói bạn có thể đi, bạn có thể đi.
I know why Tom doesn't like doing that.	Tôi biết tại sao Tom không thích làm điều đó.
Tom wants everyone to know that he's not happy.	Tom muốn mọi người biết rằng anh ấy không hạnh phúc.
Police were present at the scene of the accident.	Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.
Neither Tom nor Mary had to do anything else now.	Cả Tom và Mary đều không phải làm gì khác bây giờ.
I totally agree.	Tôi hoàn toàn đồng ý.
Tom said he didn't think Mary wanted to join the basketball team.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn tham gia đội bóng rổ.
That's not the right way to do it.	Đó không phải là cách đúng để làm điều đó.
Tom led Mary to the elevator.	Tom dẫn Mary đến thang máy.
History doesn't lie.	Lịch sử không nói dối.
I don't remember what happened.	Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
You are hurting her.	Bạn đang làm tổn thương cô ấy.
Tom told me that he thought Mary looked pale.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary trông nhợt nhạt.
Unfortunately, that's true.	Thật không may, đó là sự thật.
Is this your first time donating blood?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn cho máu không?
Don't be hard on your son.	Đừng khó khăn với con trai của bạn.
I'm pretty sure Tom doesn't do that anymore.	Tôi khá chắc rằng Tom không làm như vậy nữa.
We do not cut corners.	Chúng tôi không cắt góc.
If Tom doesn't save Mary, she will drown.	Nếu Tom không cứu Mary, cô ấy sẽ chết đuối.
You know it's not the first time I've done that, right?	Bạn biết đó không phải là lần đầu tiên tôi làm điều đó, phải không?
I doubt Tom will visit Australia.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến thăm Úc.
Don't make a fuss Tom.	Đừng làm ầm lên Tom.
I don't think it's right that Tom hates foreigners.	Tôi không nghĩ rằng Tom ghét người nước ngoài là đúng.
I don't think everyone here has done that.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đã làm điều đó.
Tom uses the same dictionary as me.	Tom sử dụng cùng một từ điển như tôi.
Is 2:30 convenient for you?	2:30 có thuận tiện cho bạn không?
You are making great progress.	Bạn đang tiến bộ rất nhiều.
Tom's health began to deteriorate after the death of his wife.	Sức khỏe của Tom bắt đầu xấu đi sau cái chết của vợ anh.
Tom slid open the door.	Tom trượt ra mở cửa.
If I knew your phone number, I would call you.	Nếu tôi biết số điện thoại của bạn, tôi sẽ gọi cho bạn.
Tom is a little taller than Mary.	Tom cao hơn Mary một chút.
Tom told me that he thought Mary was incorrect.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không chính xác.
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
Tom assured Mary that everything was taken care of.	Tom đảm bảo với Mary rằng mọi thứ đã được lo liệu.
Tom showed me some pictures of him.	Tom cho tôi xem một số hình ảnh của anh ấy.
Send me a message as soon as you get there.	Gửi cho tôi một tin nhắn ngay khi bạn đến đó.
I know that Tom doesn't know that he has to do it today.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's father gave him a car for his birthday.	Bố của Tom đã tặng anh một chiếc ô tô nhân ngày sinh nhật.
Do you keep a dream diary?	Bạn có viết nhật ký ước mơ không?
Next time you come see me, I'll show you the book.	Lần sau bạn đến gặp tôi, tôi sẽ cho bạn xem cuốn sách.
Tom is a dying man.	Tom là người sắp chết.
How can I do that with you?	Làm thế nào tôi có thể làm điều đó với bạn?
At the end of the day, the right decision was made.	Vào cuối ngày, quyết định đúng đã được đưa ra.
Tom is visiting his aunt.	Tom đang đến thăm dì của mình.
A pickaxe is a long-handled tool used to break up hard ground surfaces.	Một cái cuốc là một công cụ có cán dài được sử dụng để phá vỡ các bề mặt nền cứng.
I think you should decline Tom's invitation.	Tôi nghĩ bạn nên từ chối lời mời của Tom.
That's why I don't like it.	Đó là lý do tại sao tôi không thích nó.
It's cyanide.	Đó là xyanua.
Tom carefully planned his escape from the prison.	Tom đã lên kế hoạch cẩn thận cho cuộc trốn thoát khỏi nhà tù.
She is kind.	Cô ấy tốt bụng.
That's what we want to see.	Đó là những gì chúng tôi muốn thấy.
I won't stop.	Tôi sẽ không dừng lại.
Maybe you're the one with the problem.	Có thể bạn là người có vấn đề.
Mary is strange.	Mary thật kỳ lạ.
Tom told me that he thought Mary was conceited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã tự phụ.
I'm trying to calm Tom down.	Tôi đang cố gắng làm Tom bình tĩnh lại.
Tom can't do that, can he?	Tom không thể làm điều đó, phải không?
Tom was allowed to drive.	Tom đã được phép lái xe.
We continue to negotiate with that company.	Chúng tôi tiếp tục đàm phán với công ty đó.
I nodded at Tom again.	Tôi gật đầu với Tom một lần nữa.
We will have to do it even if we don't want to.	Chúng tôi sẽ phải làm điều đó ngay cả khi chúng tôi không muốn.
Tom says he doesn't know who did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai đã làm điều đó.
I was going to stay in Australia for a whole month, but something happened and I had to go back to New Zealand.	Tôi đã định ở lại Úc cả tháng, nhưng có chuyện xảy ra và tôi phải quay lại New Zealand.
Asphyxiation is the cause of death.	Ngạt ngạt là nguyên nhân gây ra cái chết.
I think this is the first time that Tom and I have done it alone.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó một mình.
There is almost no wind today.	Hôm nay hầu như không có gió.
Tom said Mary was heartbroken.	Tom nói Mary rất đau lòng.
Tell Tom I'll be there tomorrow.	Nói với Tom tôi sẽ đến đó vào ngày mai.
If I were you, I would buy a new car.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới.
Tom doesn't say why he avoids Mary.	Tom không nói lý do tại sao anh ấy lại tránh Mary.
Who is Tom to tell me what to do?	Tom là ai để cho tôi biết phải làm gì?
Tom fell in love with his best friend.	Tom đã yêu người bạn thân nhất của mình.
I'm sure my passport is in this room somewhere.	Tôi chắc rằng hộ chiếu của tôi ở đâu đó trong phòng này.
I wish we hadn't sung that song.	Tôi ước rằng chúng tôi đã không hát bài hát đó.
You will be shocked to hear this.	Bạn sẽ bị sốc khi nghe điều này.
Put the medicine in a place where children cannot get it.	Đặt thuốc ở nơi trẻ em không thể lấy được.
Tom is a tough gamer.	Tom là một game thủ khó tính.
She is self-insured.	Cô ấy đang tự bảo hiểm.
Why exactly would Tom want to do that?	Chính xác thì tại sao Tom lại muốn làm điều đó?
They don't like my friends.	Họ không thích bạn bè của tôi.
Tom just agreed to do it.	Tom vừa mới đồng ý làm điều đó.
I have no intention of hurting anyone.	Tôi không có ý định làm tổn thương bất cứ ai.
It goes without saying that nothing is more important than health.	Không cần phải nói rằng không có gì quan trọng hơn sức khỏe.
Tom cried all afternoon yesterday.	Tom đã khóc suốt chiều hôm qua.
I was numb with fear.	Tôi tê tái vì sợ hãi.
My favorite modern writer is Tom Jackson.	Nhà văn hiện đại yêu thích của tôi là Tom Jackson.
I have to get out of here before I do something I'll regret.	Tôi phải ra khỏi đây trước khi làm điều gì đó mà tôi sẽ hối hận.
You were just in time. 	Bạn vừa kịp giờ.
Tom is almost ready.	Tom gần như đã sẵn sàng.
Tom didn't follow me.	Tom đã không theo dõi tôi.
Tom doesn't have cancer.	Tom không bị ung thư.
I don't see this as the core issue.	Tôi không xem đây là vấn đề cốt lõi.
I thought Tom would be shocked, but he wasn't.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị sốc, nhưng không phải vậy.
I think you can lend me a hand.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi một tay.
I think you will be more helpful.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hữu ích hơn.
Tom is far from satisfied with Mary's work.	Tom còn lâu mới hài lòng với công việc của Mary.
I don't believe this is actually happening.	Tôi không tin điều này đang thực sự xảy ra.
Stock prices fell sharply.	Giá cổ phiếu giảm mạnh.
Is it really recyclable?	Nó có thực sự tái chế được không?
Isn't that stealing?	Đó không phải là ăn trộm sao?
We had to stay in Boston until Tom got out of the hospital.	Chúng tôi phải ở lại Boston cho đến khi Tom ra khỏi bệnh viện.
When they heard the story, they burst out laughing.	Khi nghe câu chuyện, họ đã phá lên cười.
It has been many years since Mozart died.	Đã nhiều năm kể từ khi Mozart qua đời.
Do you think Tom will give this to us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đưa cái này cho chúng tôi không?
Let's start by looking at the similarities.	Hãy bắt đầu bằng cách xem xét những điểm tương đồng.
Tom is often late to class.	Tom thường xuyên đến lớp muộn.
After talking with Tom for a few minutes, it became clear that his French was not very good, so Mary switched to English.	Sau khi nói chuyện với Tom một vài phút, rõ ràng là tiếng Pháp của anh ấy không tốt lắm, vì vậy Mary chuyển sang tiếng Anh.
I'm not used to being told that.	Tôi không quen bị nói như vậy.
I know that Tom hasn't made it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
That's what Tom should have done a long time ago.	Đó là điều mà Tom đáng lẽ phải làm từ lâu.
Tom wants to go dance with Mary.	Tom muốn đi khiêu vũ với Mary.
I thought you might get cold, so I brought a jacket.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể bị lạnh, vì vậy tôi đã mang theo một chiếc áo khoác.
I forgot the lyrics of that song.	Tôi đã quên lời bài hát đó.
What kind of student were you in high school?	Bạn là học sinh gì ở trường trung học?
Tom is working at his desk.	Tom đang làm việc tại bàn của anh ấy.
What's the worst job you've ever had?	Công việc tồi tệ nhất mà bạn từng có là gì?
You forgot to tie your shoelaces.	Bạn đã quên buộc dây giày của mình.
I'm usually the last to leave the office.	Tôi thường là người cuối cùng rời văn phòng.
I knew that Tom would be a good man if he were with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một người tốt nếu có ở bên chúng tôi.
You are the worst student in the class.	Bạn là học sinh tệ nhất trong lớp.
I really think Tom is improving a lot.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom đang cải thiện rất nhiều.
I don't think it would be any better.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn.
He did all the footwork.	Anh ấy đã làm tất cả các công việc chân.
Tom is a very lucky guy, isn't he?	Tom là một chàng trai rất may mắn, phải không?
Tom said that he expected Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ thắng.
Tom won't follow you.	Tom sẽ không theo dõi bạn.
I never did anything important.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì quan trọng.
I will take off now.	Tôi sẽ cất cánh ngay bây giờ.
The only reason Tom wants to marry you is so he can get a visa.	Lý do duy nhất Tom muốn kết hôn với bạn là để anh ấy có thể có được thị thực.
Tom helped Mary escape.	Tom đã giúp Mary trốn thoát.
Do you think this jelly is firm enough to eat?	Bạn có nghĩ rằng món thạch này đủ chắc để ăn chưa?
Tom cannot participate.	Tom không thể tham gia.
Tell Tom I'll see him tonight.	Nói với Tom tôi sẽ gặp anh ấy tối nay.
Tom didn't seem shy at all.	Tom không có vẻ gì là ngại ngùng.
I don't want to get in anyone's way.	Tôi không muốn cản đường ai cả.
It's a great way to start the day.	Đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày.
I can't believe three years have passed.	Tôi không thể tin rằng ba năm đã trôi qua.
Tom had to stay home all week last week because he had to take care of his mother.	Tom đã phải ở nhà cả tuần trước vì phải chăm sóc mẹ.
Tom should never have been pardoned.	Tom lẽ ra không bao giờ được ân xá.
Tom promised to go to Australia with me.	Tom đã hứa sẽ đi Úc với tôi.
That's all it takes.	Đó là tất cả những gì nó cần.
Tom is in an unhappy relationship.	Tom đang ở trong một mối quan hệ không có hậu.
Don't be too sure.	Đừng quá chắc chắn.
Tom does not recognize his ex-wife.	Tom không nhận ra vợ cũ của mình.
Tom was clearly humiliated.	Tom rõ ràng là bị làm nhục.
I just can't make it go.	Tôi chỉ không thể làm cho nó đi.
Tom is doing it right now.	Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
Can you lower the price by a few dollars?	Bạn có thể hạ giá một vài đô la?
I have seen many things.	Tôi đã thấy nhiều thứ.
Who is crossing the bridge?	Ai đang băng qua cầu?
I don't think anyone has tried doing it that way before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử làm theo cách đó trước đây.
Let's all help Tom do it.	Tất cả hãy giúp Tom làm điều đó.
He is extremely pessimistic and has no aspirations.	Anh ấy cực kỳ bi quan và không có khát vọng.
Tom took a lot of notes.	Tom đã ghi chép rất nhiều.
Why don't you keep quiet?	Tại sao bạn không im lặng?
Tom advised me not to start doing that.	Tom đã khuyên tôi không nên bắt đầu làm điều đó.
Don't think I'm just a normal person.	Đừng nghĩ tôi chỉ là một người bình thường.
Tom hit his attacker with a hammer.	Tom dùng búa đánh kẻ tấn công mình.
I think I will make a lot of money doing that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền khi làm điều đó.
Tom insists nothing has changed.	Tom khẳng định không có gì thay đổi.
I don't think I will be punished.	Tôi không nghĩ mình sẽ bị trừng phạt.
Tom is clearly worried.	Tom rõ ràng là lo lắng.
I definitely want to go with Tom.	Tôi chắc chắn muốn đi cùng Tom.
I am not cut for this.	Tôi không bị cắt cho việc này.
We went ahead and ate without Tom.	Chúng tôi đã đi trước và ăn mà không có Tom.
This umbrella belongs to Tom.	Chiếc ô này thuộc về Tom.
Tom is very hardworking, isn't he?	Tom rất chăm chỉ, phải không?
Do you think Tom and I can do it ourselves?	Bạn có nghĩ Tom và tôi có thể tự mình làm điều đó không?
She asked him to help her father clean the garage.	Cô nhờ anh giúp bố dọn nhà để xe.
What does your spouse like to do that you don't like to do?	Vợ / chồng của bạn thích làm gì mà bạn không thích làm?
Tom was killed in the accident.	Tom đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.
I don't know what to believe.	Tôi không biết phải tin vào điều gì.
Tom is conscious, right?	Tom có ​​ý thức, phải không?
"Tom will buy that painting." 	"Tom sẽ mua bức tranh đó."
"How can you be sure?"	"Làm thế nào bạn có thể chắc chắn?"
Am I correct in assuming that you wish you hadn't done that?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn ước mình đã không làm điều đó không?
What's getting into you?	Có gì nhận được vào bạn?
Tom and Mary both know the risk.	Tom và Mary đều biết rủi ro.
We have been together for about three years.	Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng ba năm.
I have to leave here early tomorrow morning.	Tôi phải rời khỏi đây vào sáng sớm ngày mai.
I asked Tom to sign the documents.	Tôi yêu cầu Tom ký vào các tài liệu.
They are dragging their heels.	Họ đang lê gót.
Tom told Mary he could hang up the clothes.	Tom nói với Mary rằng anh có thể treo quần áo lên.
You speak French, don't you?	Bạn nói tiếng Pháp, phải không?
I thought I had all the time in the world.	Tôi nghĩ rằng tôi đã có tất cả thời gian trên thế giới.
Tom has lost his money, family and friends.	Tom đã mất tiền, gia đình và bạn bè của mình.
Tom is clearly upset about something.	Tom rõ ràng là đang buồn về điều gì đó.
I wonder if Tom is really happy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hạnh phúc hay không.
Rumor has it that the radicals are conspiring against the government.	Có tin đồn rằng những người cấp tiến đang âm mưu chống lại chính phủ.
I never thought they would accept me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận tôi.
I think it is unlikely that Tom will move.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ di chuyển.
I didn't know that you played chess.	Tôi không biết rằng bạn đã chơi cờ vua.
Tom wants to talk to you about what happened in Boston last week.	Tom muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ở Boston tuần trước.
He hesitated before answering.	Anh ngập ngừng trước khi trả lời.
Tom often wears flashy clothes.	Tom thường mặc những bộ quần áo lòe loẹt.
Tom is worried Mary won't leave.	Tom lo lắng Mary sẽ không rời đi.
I don't quite believe you're right.	Tôi không hoàn toàn tin rằng bạn đúng.
Tom will probably tell Mary what he needs to buy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ta cần mua.
Tom was surprised that Mary couldn't swim.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary không biết bơi.
I'm sick and tired of being called a child.	Tôi phát ốm và mệt mỏi khi bị gọi là một đứa trẻ.
Tom has to go back.	Tom phải quay lại.
Tom to open the closet door.	Tom để mở cửa tủ quần áo.
We don't need more food at the moment.	Chúng tôi không cần thêm thức ăn vào lúc này.
We set up our tents before dark.	Chúng tôi dựng lều của mình trước khi trời tối.
That was quite a shock.	Điều đó khá là sốc.
He is a good person.	Anh ấy là một người tốt.
Can you bring this box into the living room?	Bạn có thể mang chiếc hộp này vào phòng khách được không?
I live in Australia only part of the year.	Tôi chỉ sống ở Úc một phần trong năm.
Tom can't read in dim light.	Tom không thể đọc trong ánh sáng mờ.
Even if I didn't tell him, my son cleaned his room.	Ngay cả khi tôi không nói với nó, con trai tôi đã dọn dẹp phòng của mình.
Tom always says the right things.	Tom luôn nói những điều đúng đắn.
Tom was in Boston last week on a business trip.	Tom đã ở Boston vào tuần trước trong một chuyến công tác.
How did Tom hurt you?	Tom đã làm tổn thương bạn như thế nào?
You are responsible.	Bạn đang chịu trách nhiệm.
I don't care if you stay or go.	Tôi không quan tâm bạn ở lại hay đi.
I want to see the world through your eyes.	Tôi muốn nhìn thế giới qua đôi mắt của bạn.
I was lucky to survive the accident.	Tôi may mắn sống sót sau vụ tai nạn.
I want to know who was here last night.	Tôi muốn biết ai đã ở đây đêm qua.
Has Tom started his new job yet?	Tom đã bắt đầu công việc mới của mình chưa?
Tom kicked the cats out of his house.	Tom đã đuổi lũ mèo ra khỏi nhà của mình.
You cannot be so sure.	Bạn không thể chắc chắn như vậy.
Don't bother Tom.	Đừng làm phiền Tom.
Mary is not like other girls her age.	Mary không giống như những cô gái khác cùng tuổi.
Tom went to the front of the library and waited for Mary to park her car.	Tom ra trước thư viện và đợi Mary đi đậu xe.
I have to ask Tom to help us.	Tôi phải nhờ Tom giúp chúng tôi.
Please write your name at the top of the page.	Vui lòng viết tên của bạn ở đầu trang.
Tom doesn't want this shirt anymore.	Tom không muốn chiếc áo này nữa.
Don't take that tone with me.	Đừng mang giọng điệu đó với tôi.
Tom walks through the woods.	Tom đi bộ xuyên rừng.
You really shouldn't come here.	Bạn thực sự không nên đến đây.
Tom really got mad.	Tom thực sự nổi điên.
Tom became sleepy after dinner.	Tom trở nên buồn ngủ sau bữa ăn tối.
Don't eat anything else.	Đừng ăn bất cứ thứ gì khác.
I want to show you something in my office.	Tôi muốn cho bạn xem một cái gì đó trong văn phòng của tôi.
I really do not understand.	Tôi thực sự không hiểu.
You don't really think I need to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
I didn't realize we had a meeting scheduled.	Tôi không nhận ra rằng chúng tôi đã có một cuộc họp đã được lên lịch.
Are you sure that's what you want?	Bạn có chắc chắn rằng đó là những gì bạn muốn?
I really can't wait any longer.	Tôi thực sự không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
I don't know whether to accept or reject.	Tôi không biết nên chấp nhận hay từ chối.
I can't see myself ever doing something like that.	Tôi không thể thấy mình đã từng làm điều gì đó như vậy.
They never did an autopsy.	Họ không bao giờ khám nghiệm tử thi.
I doubt that Tom really meant to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có ý định làm điều đó.
It's been three weeks since Tom broke his arm.	Đã ba tuần kể từ khi Tom bị gãy tay.
Tom is currently shopping, but he will be back around 2:30.	Tom hiện đang đi mua sắm, nhưng anh ấy sẽ trở lại vào khoảng 2:30.
This is a delicate little picture.	Đây là một bức tranh nhỏ tinh tế.
He believes in protecting America's wild areas.	Ông tin tưởng vào việc bảo vệ các khu vực hoang dã của nước Mỹ.
Tom is dirty, but Mary is not.	Tom thì bẩn, nhưng Mary thì không.
I know you wouldn't want to do that.	Tôi biết bạn sẽ không muốn làm điều đó.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
How many tractors did you sell last week?	Tuần trước bạn bán được bao nhiêu máy kéo?
I wish him the best in his future endeavours.	Tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực trong tương lai của anh ấy.
I think I've convinced Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục được Tom.
There's no doubt that Tom did a great job.	Không có nghi ngờ gì rằng Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom's wife testified against him.	Vợ của Tom đã làm chứng chống lại anh ta.
Yes that's fine.	Vâng điều đó ổn.
Everyone knows that Tom doesn't want to go to Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn đến Úc.
Who is my opponent?	Ai là đối thủ của tôi?
Is that a compliment?	Đó có phải là một lời khen không?
Tom said he will read the report this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đọc bản báo cáo vào chiều nay.
Tom pushed open the door to the building.	Tom đẩy cửa bước vào tòa nhà.
Tom told Mary that.	Tom nói với Mary điều đó.
Tom doesn't play the piano now, but he did not long ago.	Tom không chơi piano bây giờ, nhưng anh ấy đã chơi cách đây không lâu.
That's what I'm looking for.	Đó là những gì tôi đang tìm kiếm.
I felt like I just had to get off the train.	Tôi cảm thấy mình vừa phải xuống tàu.
I will stay in Boston.	Tôi sẽ ở lại Boston.
I'm sorry I wasted your time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã lãng phí thời gian của bạn.
Found that the door was locked at 10 o'clock.	Thấy rằng cửa bị khóa lúc 10 giờ.
That will have to do.	Điều đó sẽ phải làm.
I am quite advanced.	Tôi khá tiến bộ.
I'm sure someone will do it.	Tôi chắc chắn rằng ai đó sẽ làm điều đó.
Don't hurt me anymore.	Đừng làm khổ tôi nữa.
I fear that I have eaten too much.	Tôi sợ rằng tôi đã ăn quá nhiều.
Why does Tom want to go to Boston?	Tại sao Tom lại muốn đến Boston?
Tom will probably never win again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ chiến thắng nữa.
I strongly oppose being treated like that.	Tôi rất phản đối việc bị đối xử như vậy.
Tom is probably not very busy.	Tom có ​​lẽ không bận lắm.
Tom says he really doesn't know where he was born.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết mình sinh ra ở đâu.
Tom ordered them to leave.	Tom ra lệnh cho họ rời đi.
Yoga can improve your posture.	Yoga có thể cải thiện tư thế của bạn.
Tom is twice my age.	Tom hơn tuổi tôi gấp đôi.
Your work is far from satisfactory.	Công việc của bạn còn lâu mới được như ý.
Most of us don't care if you do or not.	Hầu hết chúng ta không quan tâm đến việc bạn có làm như vậy hay không.
I will come back to you.	Tôi sẽ quay lại với bạn.
Tom is also quite good at French.	Tom cũng khá giỏi tiếng Pháp.
Not sure if he agrees.	Không chắc liệu anh ta có đồng ý hay không.
I don't know how to tell you this.	Tôi không biết làm thế nào để nói với bạn điều này.
I didn't know that Tom no longer wanted to do that.	Tôi không biết rằng Tom không còn muốn làm điều đó nữa.
There are simply no jobs currently available.	Đơn giản là không có việc làm nào hiện tại.
How young do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom còn trẻ như thế nào?
You haven't done all you have to do yet.	Bạn vẫn chưa làm tất cả những gì bạn phải làm.
Tom has found a nice apartment for me.	Tom đã tìm thấy một căn hộ đẹp cho tôi.
Who will help you do that?	Ai sẽ giúp bạn làm điều đó?
Can you show me where I am on this map?	Bạn có thể chỉ cho tôi vị trí của tôi trên bản đồ này được không?
I feel stronger every day.	Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Maybe I won't do it.	Có lẽ tôi sẽ không làm điều đó.
These stories have been passed down from generation to generation.	Những câu chuyện này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
When will Tom fly again?	Khi nào Tom sẽ bay trở lại?
I wish I could speak half as good French as you can.	Tôi ước tôi có thể nói một nửa tiếng Pháp tốt như bạn có thể.
Tom banged his head.	Tom đập đầu.
Tom knows how to talk to women.	Tom biết cách nói chuyện với phụ nữ.
I can't believe Tom and Mary are still together.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary vẫn ở bên nhau.
I disagree with Tom much.	Tôi không đồng ý với Tom nhiều.
Tom doesn't seem to remember Mary.	Tom dường như không nhớ Mary.
I'm sure Tom didn't see it that way.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã không nhìn thấy nó theo cách đó.
They searched the area between rivers, farms and forests.	Họ tìm kiếm khu vực giữa sông, trang trại và rừng.
Tom probably won't be back on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại vào thứ Hai.
Tom said Mary never went to his house.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ đến nhà anh ta.
Tom passed away in tears.	Tom ra đi trong nước mắt.
It's been a while, hasn't it?	Nó đã được một thời gian, phải không?
Who doesn't love free stuff?	Ai không thích những thứ miễn phí?
Tom was about to leave when Mary appeared.	Tom chuẩn bị đi thì Mary xuất hiện.
It is said that foxes are more cunning than any other animal.	Người ta nói rằng cáo tinh ranh hơn bất kỳ loài vật nào khác.
I think Tom was asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ.
He is a computer addict.	Anh ấy là một người nghiện máy tính.
I'm sick, so I won't go.	Tôi bị ốm, vì vậy tôi sẽ không đi.
I will need a bigger room.	Tôi sẽ cần một căn phòng lớn hơn.
Tom loves dogs.	Tom yêu chó.
I know who is behind it.	Tôi biết ai đứng sau nó.
Tom was stuck on his way home from work.	Tom đã bị mắc kẹt trên đường đi làm về.
You decided to do that instead, right?	Bạn đã quyết định làm điều đó thay thế, phải không?
The cherry blossom season is coming.	Sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi.
My father was very angry when he found out.	Cha tôi đã rất tức giận khi biết được điều đó.
That is a very interesting proposition.	Đó là một đề nghị rất thú vị.
Tom asked me if I was going to go swimming.	Tom hỏi tôi có định đi bơi không.
Do you think Tom knows anything about it?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết gì về nó không?
I knew that Tom wouldn't want to do that to us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó với chúng tôi.
You are a prude.	Bạn là một prude.
Tom calls a taxi.	Tom gọi taxi.
It is a sensitive topic.	Đó là một chủ đề nhạy cảm.
Tom does not appear to be carrying a weapon.	Tom dường như không mang theo vũ khí.
Tom tells Mary that he thinks John is weak.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John yếu đuối.
My rights have been violated.	Quyền của tôi đã bị vi phạm.
Anyone here want to go to the supermarket with me?	Có ai ở đây muốn đi siêu thị với tôi không?
Do you want to go to a football game?	Bạn có muốn đi xem một trận bóng đá không?
Tom is scared to death, isn't he?	Tom sợ chết khiếp, phải không?
Girls' shirts can be up to 13% more expensive than boys' shirts.	Áo sơ mi của bé gái có thể đắt hơn tới 13% so với áo sơ mi của bé trai.
Why rake leaves?	Tại sao cần cào lá?
I wonder if Tom is still staring at me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhìn chằm chằm vào tôi không.
I know Tom wants to talk to Mary.	Tôi biết Tom muốn nói chuyện với Mary.
We are compatriots.	Chúng tôi là đồng hương.
I don't think you like this movie.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích bộ phim này.
What's going on out there?	Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó?
Tom would probably be right.	Tom có ​​lẽ sẽ đúng.
I did something that Tom told me not to do.	Tôi đã làm điều gì đó mà Tom bảo tôi không được làm.
Tom had to pay damages.	Tom đã phải bồi thường thiệt hại.
I am waiting for my driver.	Tôi đang đợi tài xế của tôi.
I don't think Tom will have a problem doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ gặp vấn đề gì khi làm điều đó.
Tom grabbed the dog's tail.	Tom nắm lấy đuôi con chó.
Tom can't drive yet.	Tom chưa thể lái xe.
Tom is not dirty.	Tom không bẩn.
This carpet is designed for residential use.	Thảm này được thiết kế để sử dụng trong khu dân cư.
Tom doesn't speak French at work.	Tom không nói tiếng Pháp tại nơi làm việc.
Tom works from early morning until late at night every day.	Tom làm việc từ sáng sớm cho đến tối muộn mỗi ngày.
I don't think anyone noticed what Tom did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì Tom đã làm.
He is in favor of amending the rules.	Ông ủng hộ việc sửa đổi các quy tắc.
You are good at tennis.	Bạn giỏi quần vợt.
You shouldn't believe what Tom says.	Bạn không nên tin những gì Tom nói.
Tom has no insurance.	Tom không có bảo hiểm.
I wonder if Tom is still busy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn bận không.
Tom told us to calm down.	Tom bảo chúng tôi bình tĩnh.
You cannot get more than that.	Bạn không thể nhận được nhiều hơn thế.
I want to buy some apricot wine.	Tôi muốn mua một ít rượu mơ.
Who is the smartest person you know?	Ai là người thông minh nhất mà bạn biết?
Tom really wants to go, doesn't he?	Tom rất muốn ra đi, phải không?
I don't think Tom has to do that.	Tôi không nghĩ Tom phải làm điều đó.
Chuck's Diner is closed.	Chuck's Diner đã đóng cửa.
It won't take long to get the job done.	Sẽ không mất nhiều thời gian để thực hiện công việc.
You are obstructing justice.	Bạn đang cản trở công lý.
Tom is convinced that he has been betrayed.	Tom tin chắc rằng mình đã bị phản bội.
Now we have enough people to play mahjong.	Bây giờ chúng tôi có đủ người để chơi mạt chược.
Let Tom do his job.	Hãy cho phép Tom làm công việc của mình.
It frustrates Tom.	Nó làm Tom thất vọng.
Why are you giving Tom so much money?	Tại sao bạn lại cho Tom nhiều tiền như vậy?
Are you sure you don't want to do that?	Bạn có chắc là bạn không muốn làm điều đó?
Tom walks with my umbrella.	Tom bước đi với chiếc ô của tôi.
Tom has a stepbrother.	Tom có ​​một người em kế.
How is your blog?	Blog của bạn thế nào?
Tom is very kind.	Tom rất tốt bụng.
In the end, Tom would tell me everything I wanted to know.	Cuối cùng, Tom sẽ nói cho tôi mọi điều tôi muốn biết.
I'm pretty sure Tom won't be here tonight.	Tôi khá chắc chắn rằng tối nay Tom sẽ không ở đây.
Tom is trying to figure out what we need to do.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì chúng ta cần làm.
I shower every morning before going to work.	Tôi tắm mỗi sáng trước khi đi làm.
The woman who used to work here has had to retire.	Người phụ nữ từng làm việc ở đây đã phải nghỉ hưu.
Tom said he was looking for a vending machine.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm một máy bán hàng tự động.
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
I'll tell the police.	Tôi sẽ báo cảnh sát.
I lost my fountain pen. 	Tôi bị mất cây bút máy.
I have to buy one tomorrow.	Tôi phải mua một cái vào ngày mai.
I just started doing it again.	Tôi vừa bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
I allow Tom to do what he wants.	Tôi cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn.
I hope I'm not the only one who will be there.	Tôi hy vọng tôi không phải là người duy nhất sẽ ở đó.
Where does Tom buy underwear?	Tom mua quần lót ở đâu?
Is that what Tom said?	Đó có phải là những gì Tom đã nói hay không?
I should probably visit Tom tomorrow afternoon.	Tôi có lẽ nên đi thăm Tom vào chiều mai.
Spanish is spoken in most South American countries.	Tiếng Tây Ban Nha được nói ở hầu hết các quốc gia Nam Mỹ.
Tom told me that he wants to go to the zoo with us tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi sở thú với chúng tôi vào ngày mai.
Do you expect to sell a lot of apples today?	Bạn có mong đợi bán được nhiều táo hôm nay không?
Tom donated blood.	Tom đã hiến máu.
I don't hate him at all.	Tôi không ghét anh ta chút nào.
They don't have uniforms.	Họ không có đồng phục.
That's not the word I want to use.	Đó không phải là từ tôi muốn sử dụng.
Why didn't you tell me you were coming?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn sẽ đến?
What do you need sunglasses for in such a dark place?	Bạn cần kính râm để làm gì ở một nơi tối tăm như vậy?
We still have a long way to go.	Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Tom is a born leader.	Tom là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
I am not married to you.	Tôi không kết hôn với bạn.
I told Tom I would do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is playing a game on his phone.	Tom đang chơi trò chơi trên điện thoại của anh ấy.
Tom wants to move on with his life.	Tom muốn tiếp tục cuộc sống của mình.
Tom went hunting in Africa.	Tom đã đi săn ở Châu Phi.
Tom and Mary are very generous hosts and made us feel at home at their location.	Tom và Mary là những người dẫn chương trình rất hào phóng và khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà tại vị trí của họ.
I doubt Tom would want one of those.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ muốn một trong những thứ đó.
It was an excellent editorial.	Đó là một bài xã luận xuất sắc.
Although I can speak Chinese, I cannot read it.	Mặc dù tôi có thể nói tiếng Trung Quốc, nhưng tôi không thể đọc nó.
Tom doesn't want to go to Boston with Mary.	Tom không muốn đến Boston với Mary.
Tom knows he's wrong, but he won't admit it.	Tom biết mình sai, nhưng anh ấy sẽ không thừa nhận.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
When I was sick, Tom came and cooked dinner for me.	Khi tôi bị ốm, Tom đến và nấu bữa tối cho tôi.
What makes you think Tom has never been to Australia?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom chưa bao giờ đến Úc?
My best friend is Tom.	Người bạn thân nhất của tôi là Tom.
Let me know if I need to make any changes.	Hãy cho tôi biết nếu tôi cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
I felt the house shake a little. 	Tôi cảm thấy ngôi nhà hơi rung chuyển.
Aren't you?	Phải không bạn?
So far, Tom is the only one to say he's coming.	Cho đến nay, Tom là người duy nhất nói rằng anh ấy sẽ đến.
What are the main points of Tom's speech?	Những điểm chính trong bài phát biểu của Tom là gì?
It's very interesting.	Điều đó rất thú vị.
She stirred the soup with a spoon.	Cô khuấy súp bằng thìa.
Tom thought Mary would be tempted to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I don't allow Tom to eat candy.	Tôi không cho phép Tom ăn kẹo.
Tom has no friends to help him.	Tom không có bạn bè để giúp anh ta.
I don't know what Tom will tell me to do.	Tôi không biết Tom sẽ bảo tôi phải làm gì.
Have you ever thought about baking potatoes instead of frying them?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc nướng khoai tây thay vì chiên?
Tom told me to go to Boston.	Tom bảo tôi đến Boston.
Tom wasn't sure when Mary would come.	Tom không biết chắc khi nào Mary sẽ đến.
Fat Tom and his brother too.	Tom béo và anh trai của anh ấy cũng vậy.
Tom is still looking.	Tom vẫn đang tìm kiếm.
Tom abuses alcohol and painkillers.	Tom lạm dụng rượu và thuốc giảm đau.
Tom says you do it very well.	Tom nói rằng bạn làm điều đó rất tốt.
I know that Tom is a busy man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông bận rộn.
Tom shouldn't have told Mary about what he did.	Tom không nên nói với Mary về những gì anh ấy đã làm.
We don't sell those anymore.	Chúng tôi không bán những thứ đó nữa.
I wonder if Tom will be fired.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị sa thải hay không.
I know I'm not good at singing.	Tôi biết mình hát không hay.
You didn't expect Tom to win, did you?	Bạn không mong đợi Tom sẽ thắng, phải không?
She is very Beautyful.	Cô ấy rất xinh.
Tom couldn't sleep.	Tom không thể ngủ được.
I gave up trying to lose weight years ago.	Tôi đã từ bỏ nỗ lực giảm cân nhiều năm trước.
Tom told me to leave the room immediately.	Tom bảo tôi rời khỏi phòng ngay lập tức.
I don't understand why Tom would want to go back to Boston after all that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại muốn quay trở lại Boston sau tất cả những điều đó.
I'm the man the police are looking for.	Tôi là người mà cảnh sát đang tìm kiếm.
Mary talks to her flowers every day.	Mary nói chuyện với những bông hoa của cô ấy mỗi ngày.
Tom says he doesn't plan to go swimming tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không định đi bơi vào ngày mai.
Tom said he heard an explosion.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng nổ.
I think Tom will probably go home on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom has quite a few books.	Tom có ​​khá nhiều sách.
There's no reason to feel uncomfortable.	Không có bất kỳ lý do gì để cảm thấy khó chịu.
You always have your own way, right? 	Bạn luôn có cách của riêng bạn, phải không?
You never have to compromise.	Bạn không bao giờ phải thỏa hiệp.
How is Tom being treated?	Tom đang được điều trị như thế nào?
Drinking is okay, but drink in moderation.	Uống rượu cũng được, nhưng hãy uống có chừng mực.
Tom is a guardian.	Tom là một người bảo kê.
He instructs me to go to bed early.	Anh ấy hướng dẫn tôi đi ngủ sớm.
Tom is never in a good mood.	Tom không bao giờ có tâm trạng tốt.
Don't you know that Tom used to live in Boston?	Bạn không biết rằng Tom đã từng sống ở Boston?
Has Tom ever studied French?	Tom đã từng học tiếng Pháp chưa?
I don't have enough money to buy this.	Tôi không có đủ tiền để mua cái này.
Tom would probably do it.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó.
The war is started by Tom.	Cuộc chiến được bắt đầu bởi Tom.
Tom wants to leave Australia.	Tom muốn rời Úc.
I wish I could do more to help.	Tôi ước rằng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ.
Tom thinks Mary is not awake.	Tom nghĩ Mary không tỉnh.
Tom put some money in the jukebox.	Tom bỏ một ít tiền vào máy hát tự động.
Tom hasn't moved to Boston yet.	Tom vẫn chưa chuyển đến Boston.
Tom and Mary want to see you.	Tom và Mary muốn gặp bạn.
Is this wine from Argentina?	Đây có phải là rượu vang từ Argentina không?
If I don't do it now, I never will.	Nếu tôi không làm điều đó bây giờ, tôi sẽ không bao giờ làm.
Hope that you are right.	Hy vọng rằng bạn đúng.
Tom says he knows that Mary can't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể bơi rất tốt.
I was told I should see a doctor.	Tôi đã được nói rằng tôi nên đi khám bác sĩ.
I often call Tom.	Tôi thường gọi cho Tom.
The phone rang while I was taking a shower.	Điện thoại reo khi tôi đang tắm.
Tom considered the question.	Tom xem xét câu hỏi.
I have some more questions to ask you.	Tôi có một số câu hỏi nữa muốn hỏi bạn.
I think Tom wants to live in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn sống ở Úc.
I don't think we're welcome here.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được chào đón ở đây.
I'm sorry about all of this.	Tôi xin lỗi về tất cả những điều này.
My head was spinning.	Đầu tôi quay cuồng.
Whatever you do, don't let it go.	Dù bạn làm gì, đừng bỏ rơi điều đó.
I don't plan to stay in Boston for long.	Tôi không định ở lại Boston lâu.
They call them traitors.	Họ gọi họ là những kẻ phản bội.
Tom is sleeping, isn't he?	Tom đang ngủ, phải không?
Everyone went home.	Mọi người đã về nhà.
Please don't call the police.	Xin đừng gọi cảnh sát.
I don't want to waste time on this.	Tôi không muốn mất thời gian cho vấn đề này.
Tom is the one who found my cat.	Tom là người đã tìm thấy con mèo của tôi.
Zezo is not my name. 	Zezo không phải là tên của tôi.
It's just a nickname.	Nó chỉ là một biệt danh.
I am willing to pay whatever is needed.	Tôi sẵn sàng trả bất cứ thứ gì cần thiết.
Tom is ready to settle down with Mary.	Tom đã sẵn sàng để ổn định với Mary.
I'm pretty hard on myself.	Tôi khá khó tính với bản thân.
Tom and I studied French together.	Tom và tôi đã cùng nhau học tiếng Pháp.
I have heard this before.	Tôi đã nghe điều này trước đây.
Tom realized that there was no way he could have done it without help.	Tom nhận ra rằng không đời nào anh có thể làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp.
I always liked it.	Tôi luôn luôn thích nó.
Tom will be at the meeting next week.	Tom sẽ có mặt trong cuộc họp vào tuần tới.
Who did Tom say broke the mirror?	Tom đã nói ai làm vỡ gương?
Tom said that Mary knew he might have to do it three more times.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó ba lần nữa.
Tom wasn't sure where he should go.	Tom không biết chắc chắn mình nên đi đâu.
I'm doing what I can.	Tôi đang làm những gì tôi có thể.
Tom and Mary have dinner together almost every evening.	Tom và Mary ăn tối cùng nhau hầu như vào mỗi buổi tối.
Tom will definitely do it.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó.
She looked at several dresses and chose the most expensive one.	Cô xem một vài chiếc váy và chọn chiếc đắt nhất.
Were you with Tom when he died?	Bạn có ở cùng Tom khi anh ấy chết không?
He looked through the newspaper before going to bed.	Anh xem qua tờ báo trước khi đi ngủ.
What is Tom writing?	Tom đang viết gì?
Tom hates going to Australia.	Tom ghét đi Úc.
Tom didn't seem to understand the joke.	Tom dường như không hiểu trò đùa.
I can't remember ever being so bored.	Tôi không thể nhớ mình đã từng buồn chán như vậy bao giờ.
We export all kinds of computers globally.	Chúng tôi xuất khẩu các loại máy tính trên toàn cầu.
Tom didn't even look at the report Mary gave him.	Tom thậm chí còn không nhìn vào bản báo cáo mà Mary đưa cho anh ta.
Tom is a pretty good tennis player.	Tom là một người chơi quần vợt khá giỏi.
I have long admired Tom.	Tôi đã ngưỡng mộ Tom từ lâu.
Tom and Mary are not going to Boston with you.	Tom và Mary không định đi Boston với bạn.
Do you know where Tom is now?	Có biết Tom hiện đang ở đâu không?
You're not scared, are you?	Bạn không sợ hãi, phải không?
Can you locate this on the map for me?	Bạn có thể xác định vị trí này trên bản đồ cho tôi được không?
It took Tom an hour to load everything into the truck.	Tom đã mất cả tiếng đồng hồ để chất hết mọi thứ lên xe tải.
Someone is waiting to see us.	Ai đó đang đợi để gặp chúng tôi.
You don't think you'll get married someday?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ kết hôn vào một ngày nào đó?
Does Tom still drink coffee?	Tom vẫn uống cà phê chứ?
You know you can't do it here.	Bạn biết rằng bạn không thể làm điều đó ở đây.
Things couldn't be better.	Mọi thứ không thể tốt hơn.
I didn't know Tom wanted to do that on Monday.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó vào thứ Hai.
I do not have pence.	Tôi không có tiền lẻ.
I didn't give Tom the money he asked for.	Tôi đã không đưa cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu.
It is the early bird that catches the worm.	Đó là con chim sớm bắt sâu.
We're not talking about Tom.	Chúng tôi không nói về Tom.
Tom has already started packing his things.	Tom đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tom will fire the first shot.	Tom sẽ bắn phát đầu tiên.
I'm serious this time.	Tôi nghiêm túc lần này.
We all know Tom doesn't like Mary.	Tất cả chúng ta đều biết Tom không thích Mary.
You are too young to get a driver's license.	Bạn còn quá trẻ để lấy bằng lái xe.
We need to know how much you owe Tom.	Chúng tôi cần biết bạn nợ Tom bao nhiêu.
Officially that is his responsibility, but in reality his secretary does all the work.	Về mặt chính thức đó là trách nhiệm của anh ta, nhưng trên thực tế, thư ký của anh ta làm tất cả công việc.
They are in.	Họ đang ở trong.
Tom is more reliable than his brother.	Tom đáng tin cậy hơn anh trai của mình.
I thought you said Tom is a friend of yours.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom là một người bạn của bạn.
Tom is young, but Mary is not.	Tom còn trẻ, nhưng Mary thì không.
Tom is teasing.	Tom đang trêu chọc.
I know that Tom is a few pounds lighter than Mary.	Tôi biết rằng Tom nhẹ hơn Mary vài pound.
Tom is a funny man.	Tom là người hài hước.
We cannot accommodate the hijacker's request.	Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của không tặc.
Tom tells everyone that he is very sad.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất buồn.
My friend was arrested for speeding.	Bạn tôi bị bắt vì chạy quá tốc độ.
I'm going out tonight.	Tôi sẽ đi chơi tối nay.
What's in the bottom drawer?	Có gì trong ngăn kéo dưới cùng?
More students apply to the university than can be accepted.	Nhiều sinh viên nộp đơn vào trường đại học hơn mức có thể được chấp nhận.
Tom calls Mary all the time.	Tom gọi cho Mary mọi lúc.
We don't need to do that anymore.	Chúng ta không cần phải làm điều đó nữa.
Please tell me again what school did you graduate from?	Xin vui lòng cho tôi biết một lần nữa bạn đã tốt nghiệp trường gì?
Do you ever wear a vest?	Bạn có bao giờ mặc vest không?
They knelt down and thanked God for the rains.	Họ quỳ xuống và cảm ơn Chúa đã cho họ những cơn mưa.
You're not the only one who didn't pass the test.	Bạn không phải là người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra.
Do not wait.	Đừng chờ đợi.
Tom thought that Mary wouldn't do it for John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó cho John.
It will be interesting if Tom really keeps his promise.	Sẽ rất thú vị nếu Tom thực sự giữ lời hứa của mình.
Why does Tom want Mary not to do it?	Tại sao Tom muốn Mary không làm điều đó?
Watch her broadcast there.	Nhìn cô ấy phát sóng ở đó.
Tom will drive you.	Tom sẽ chở bạn.
I am often told that I don't look good in a dress.	Tôi thường bị nói rằng tôi trông không đẹp khi mặc váy.
How long do you expect to be in Boston?	Bạn dự kiến ​​sẽ ở Boston bao lâu?
I know that you always care about Tom.	Tôi biết rằng bạn luôn quan tâm đến Tom.
I love hanging out with my friends.	Tôi thích đi chơi với bạn bè của tôi.
I respect your opinion, Tom.	Tôi tôn trọng ý kiến ​​của bạn, Tom.
Tom and Mary are still in high school.	Tom và Mary vẫn đang học trung học.
You must confirm your ticket before boarding the train.	Bạn phải xác nhận vé trước khi lên tàu.
I know that Tom hates cats.	Tôi biết rằng Tom rất ghét mèo.
I cannot delay my decision any longer.	Tôi không thể trì hoãn quyết định của mình lâu hơn nữa.
I know Tom still needs to do it.	Tôi biết Tom vẫn cần phải làm điều đó.
I don't want to go back there.	Tôi không muốn quay lại đó.
I suspect Tom is uncomfortable.	Tôi nghi ngờ Tom không thoải mái.
Tom can do it better than Mary can.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary có thể.
Tom wouldn't be too nervous to do that.	Tom sẽ không lo lắng lắm khi làm điều đó.
We should hire Tom a lawyer.	Chúng ta nên thuê Tom một luật sư.
Tom is a judge.	Tom là một thẩm phán.
I wouldn't have done it if Tom wasn't there.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu Tom không có ở đó.
Tom finally has enough money to buy Mary a diamond ring.	Tom cuối cùng cũng có đủ tiền để mua cho Mary một chiếc nhẫn kim cương.
Tom had a terrible dream last night.	Tom đã có một giấc mơ khủng khiếp vào đêm qua.
I don't row as much as I used to.	Tôi không còn chèo thuyền nhiều như trước nữa.
Tom was walking down the street with Mary beside him.	Tom đang đi bộ trên phố với Mary ở bên cạnh.
Why don't you find out for yourself?	Tại sao bạn không tự mình tìm hiểu?
I want Tom to tell me what to do.	Tôi muốn Tom nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Who knows what Tom is thinking?	Ai biết Tom đang nghĩ gì?
Who was Tom going to be with in Boston?	Tom đã định ở với ai ở Boston?
I lost my pen.	Tôi bị mất bút.
You shopped, right?	Bạn đã mua sắm, phải không?
Tom says I'm not trustworthy.	Tom nói rằng tôi không đáng tin cậy.
Don't tell me Tom finally said yes.	Đừng nói với tôi Tom cuối cùng đã nói đồng ý.
Tom is next in line, right?	Tom là người tiếp theo trong hàng, phải không?
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
How many cups of coffee do you drink a week?	Bạn uống bao nhiêu tách cà phê một tuần?
Maybe Tom will go to Boston with Mary.	Có lẽ Tom sẽ đến Boston với Mary.
All you have to do is join us.	Tất cả những gì bạn phải làm là tham gia cùng chúng tôi.
Tom is very nice to Mary.	Tom rất tốt với Mary.
Tom has seizures almost every day.	Tom bị co giật hầu như mỗi ngày.
Tom decided to go back to doing it like before.	Tom quyết định quay lại làm việc đó như trước đây.
Tom is not a student.	Tom không phải là học sinh.
He was an excellent scientist, and more than that, a great poet.	Ông là một nhà khoa học xuất sắc, và hơn thế nữa, là một nhà thơ lớn.
Tom out of the woods.	Tom ra khỏi rừng.
It's dark here. 	Ở đây tối.
Do you have a flashlight?	Bạn có đèn pin không?
I seem to have left my wallet at home.	Tôi dường như đã để quên ví ở nhà.
Tom did it easily.	Tom đã làm điều đó một cách dễ dàng.
Sit down, Tom.	Ngồi đi, Tom.
Tom is much taller than his mother.	Tom cao hơn mẹ rất nhiều.
Tom thinks that Mary will be back soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sớm trở lại.
Tom is a musician, right?	Tom là một nhạc sĩ, phải không?
The party was fun. 	Buổi tiệc diễn ra vui vẻ.
You should also come.	Bạn cũng nên đến.
Tom should not be paid.	Tom không nên được trả tiền.
Tom knows how to fight back.	Tom biết cách chống trả.
He thinks I love her.	Anh ấy nghĩ tôi yêu cô ấy.
Tom tells Mary that he thinks John is awake.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã dậy.
I apologize for my lousy French. 	Tôi xin lỗi vì tiếng Pháp tệ hại của tôi.
I am still a beginner.	Tôi vẫn là một người mới bắt đầu.
Tom has written many books, but only three of them have ever been published.	Tom đã viết rất nhiều sách, nhưng chỉ có ba cuốn sách trong số đó đã từng được xuất bản.
Did Tom tell Mary why he left?	Tom có ​​nói cho Mary biết lý do anh ấy rời đi không?
Did Tom really drink it?	Tom đã thực sự uống nó?
We better go to another room, so they can't hear what we're saying.	Tốt hơn chúng ta nên đi đến một căn phòng khác, vì vậy họ không thể nghe thấy những gì chúng ta đang nói.
It is likely that you will need to do that.	Có khả năng bạn sẽ cần phải làm điều đó.
You really should come and visit us in Boston.	Bạn thực sự nên đến và thăm chúng tôi ở Boston.
Tom said he thought I was funny.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi thật buồn cười.
You must finish it by 2:30.	Bạn phải hoàn thành việc đó trước 2:30.
There are many people in the park today.	Hôm nay có rất nhiều người trong công viên.
Tom used to be a French teacher.	Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom is here to protect us.	Tom ở đây để bảo vệ chúng ta.
I think it's very dangerous for children to do that.	Tôi nghĩ rằng trẻ em làm vậy rất nguy hiểm.
Tom drove the first three hundred kilometers, and Mary drove the rest.	Tom đã lái xe ba trăm km đầu tiên, và Mary lái đoạn đường còn lại.
That's the best news I've heard in a long time.	Đó là tin tốt nhất mà tôi đã nghe trong một thời gian dài.
Be wary.	Hãy cảnh giác.
I worked very hard.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom said everything he wanted to say.	Tom đã nói tất cả những gì anh ấy muốn nói.
He pry open the locked door with a crowbar.	Anh ta cạy cánh cửa đã khóa bằng xà beng.
I'm glad it was sorted.	Tôi rất vui vì nó đã được sắp xếp.
I'm the only one doing it wrong.	Tôi là người duy nhất làm điều đó sai.
Tom probably doesn't know exactly what to do.	Tom có ​​lẽ không biết chính xác mình nên làm gì.
I didn't do it yesterday because I had a headache.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua vì tôi bị đau đầu.
I don't think we'll be able to do that in the near future.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó trong tương lai gần.
The ambulance broke down in the middle of a busy boulevard.	Chiếc xe cấp cứu bị hỏng máy giữa đại lộ đông đúc.
You don't seem to care.	Bạn có vẻ không quan tâm.
I don't want to be rescued.	Tôi không muốn được giải cứu.
I'll catch a ride back to the office with Tom.	Tôi sẽ bắt một chuyến xe trở lại văn phòng với Tom.
What is the problem you want to talk to me about?	Vấn đề bạn muốn nói chuyện với tôi là gì?
Tom did it as soon as he could.	Tom đã làm điều đó ngay khi anh ấy có thể.
Tom had a satisfied smile on his face.	Tom nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.
Tom was probably not born in Boston.	Tom có ​​lẽ không sinh ra ở Boston.
"No one believes that." 	"Không ai tin điều đó."
"Well, hardly anyone."	"Chà, hầu như không có ai."
Tom tosses the ball into the air.	Tom tung quả bóng lên không trung.
I have a bruise on my arm.	Tôi có một vết bầm tím trên cánh tay của tôi.
I'm sorry that Tom thinks so.	Tôi xin lỗi vì Tom nghĩ như vậy.
Please just let me know what's going on.	Xin vui lòng chỉ cho tôi biết những gì đang xảy ra.
I doubt that Tom agreed to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom will need to wait a while.	Tom sẽ cần phải đợi một thời gian nữa.
Tom doesn't think Mary will finish it by 2:30.	Tom không nghĩ Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
There is no time to lose.	Không có thời gian để mất.
Tom was the only one who gave me presents.	Tom là người duy nhất tặng quà cho tôi.
Tom says he doesn't have time to do that right now.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom hates himself.	Tom ghét chính mình.
Tom will probably be the last to leave the plane.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng rời máy bay.
Sports are one of my favorite topics.	Thể thao là một trong những chủ đề yêu thích của tôi.
Tom will be happy to hear that.	Tom sẽ rất vui khi nghe điều đó.
What jobs did your parents make you do?	Bố mẹ bắt bạn làm những công việc gì?
Tom found a coin on the ground.	Tom tìm thấy một xu trên mặt đất.
Tom saw me.	Tom đã nhìn thấy tôi.
Tom is a boy at Mary's school.	Tom là một cậu bé ở trường Mary.
Tom wants to wait for the next bus.	Tom muốn đợi chuyến xe buýt tiếp theo.
I know that Tom is afraid of heights.	Tôi biết rằng Tom sợ độ cao.
Chances are Tom will need help doing that.	Rất có thể Tom sẽ cần giúp đỡ để làm điều đó.
Tom decided that he wouldn't try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
Tom looked at his reflection in the mirror.	Tom nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
They think the fire started in the stairs.	Họ cho rằng ngọn lửa bắt đầu từ cầu thang.
If you don't go, neither will I.	Nếu bạn không đi, tôi cũng không.
Tom said that he hopes that we can travel together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể đi du lịch cùng nhau.
Tom sometimes comes to visit me.	Tom thỉnh thoảng đến thăm tôi.
Tom is old enough to make his own decisions.	Tom đã đủ lớn để đưa ra quyết định của riêng mình.
Why don't we do something else?	Tại sao chúng ta không làm điều gì đó khác?
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
Tom's performance was very good.	Màn trình diễn của Tom rất tốt.
I tried to do what you asked me to do.	Tôi đã cố gắng làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
That didn't help.	Điều đó không giúp được gì.
Tom plays chess better than me.	Tom chơi cờ giỏi hơn tôi.
I wish I had more time to talk to you.	Tôi ước rằng tôi có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với bạn.
Please do not be sad.	Xin đừng buồn.
Tom comes to see me now and then.	Tom đến gặp tôi ngay bây giờ và sau đó.
I don't know if Tom is going to eat with us or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đi ăn với chúng tôi hay không.
Tom saw his kids get off the bus.	Tom nhìn thấy những đứa trẻ của mình xuống xe buýt.
Tom stayed up most of the night thinking about Mary.	Tom đã thức gần như cả đêm để nghĩ về Mary.
Tom will probably never know.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ biết.
Tom seems to have been happy enough.	Tom dường như đã đủ hạnh phúc.
Do you think Tom likes to take the bus to school every day?	Bạn có nghĩ rằng Tom thích đi xe buýt đến trường hàng ngày không?
How long have you been Tom's girlfriend?	Bạn là bạn gái của Tom bao lâu rồi?
Tom's past catches up with him.	Quá khứ của Tom bắt kịp anh ta.
Tom works as a substitute teacher.	Tom làm giáo viên dạy thay.
Tom said he plans to stay in Boston until October.	Tom cho biết anh dự định ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom thinks that Mary knows John.	Tom nghĩ rằng Mary biết John.
Maybe I'm worrying too much.	Có lẽ tôi đang lo lắng quá.
Tom asked me to give you a message.	Tom yêu cầu tôi cung cấp cho bạn một tin nhắn.
I'm lucky I can still do that.	Tôi may mắn là tôi vẫn có thể làm được điều đó.
Can you elaborate on your new theory?	Bạn có thể nói rõ hơn về lý thuyết mới của bạn?
Tom came out of the office to see what was going on.	Tom ra khỏi văn phòng để xem chuyện gì đang xảy ra.
They assume that prices will fall if output increases.	Họ cho rằng giá sẽ giảm nếu sản lượng tăng.
Tom is leaving tomorrow night.	Tom sẽ đi vào tối mai.
You know I might not be allowed to do it alone, right?	Bạn biết tôi có thể không được phép làm điều đó một mình, phải không?
I think Tom has left.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rời đi.
I have kept a secret from you.	Tôi đã giữ một bí mật với bạn.
It's a good book, but this one is better.	Đó là một cuốn sách hay, nhưng cuốn này hay hơn.
Is this typewriter yours?	Máy đánh chữ này có phải của bạn không?
Tom would probably be jealous.	Tom có ​​thể sẽ ghen tị.
Tom didn't come here that weekend.	Cuối tuần đó Tom không đến đây.
Tom and I are finally talking to each other again.	Tom và tôi cuối cùng đã nói chuyện với nhau một lần nữa.
You hate Tom, don't you?	Bạn ghét Tom, phải không?
Tom is stronger than you think.	Tom mạnh mẽ hơn bạn nghĩ.
You are unlikely to win, right?	Bạn không có khả năng giành chiến thắng, phải không?
Tom passed Mary.	Tom đi ngang qua Mary.
Tom didn't know what to say so he didn't say anything.	Tom không biết phải nói gì nên không nói gì.
Tom didn't look sad at all.	Tom trông không buồn chút nào.
I didn't know Tom didn't have to do that anymore.	Tôi không biết Tom không còn phải làm điều đó nữa.
Tom was trying to figure out how to make Mary happy.	Tom đã cố gắng tìm ra cách để làm cho Mary hạnh phúc.
I hope one day we will meet again.	Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Why don't you want to do it with me?	Tại sao bạn không muốn làm điều đó với tôi?
I'm not surprised I wasn't able to do that.	Tôi không ngạc nhiên vì tôi đã không thể làm điều đó.
I'm sorry I can't see you tonight.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể gặp bạn tối nay.
There is an apple on the table.	Có một quả táo trên bàn.
Of course, that's what we have to do.	Tất nhiên, đó là những gì chúng tôi phải làm.
Tom was in Australia for a short time.	Tom ở Úc trong một thời gian ngắn.
I thought you said you used to live in Australia.	Tôi tưởng bạn nói bạn từng sống ở Úc.
Tom's body was found on October 20.	Thi thể của Tom được tìm thấy vào ngày 20/10.
Call Tom tonight.	Gọi cho Tom tối nay.
Tom says he shot Mary in self-defense.	Tom nói rằng anh ta đã bắn Mary để tự vệ.
Tom says he feels frustrated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thất vọng.
Tom told me you ate at Chuck's Diner last night.	Tom nói với tôi rằng bạn đã ăn ở Chuck's Diner đêm qua.
Do you think it will make a difference?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt?
Tom was not happy at all.	Tom không vui chút nào.
Tom can't wait to leave, isn't he?	Tom rất nóng lòng muốn ra đi, phải không?
Tom assures us that he will not do so again.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Let me know if you have any problems.	Hãy cho tôi biết nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.
Tom tried to control his breathing and stay calm.	Tom cố gắng kiểm soát nhịp thở và giữ bình tĩnh.
I don't want to go out. 	Tôi không muốn đi ra ngoài.
It's too cold.	Nó quá lạnh.
When was the last time Tom cleaned his room?	Lần cuối cùng Tom dọn dẹp phòng của mình là khi nào?
Tom knows how to ride a bicycle.	Tom biết đi xe đạp.
Here's how the plan will work.	Đây là cách kế hoạch sẽ hoạt động.
Even though they were brothers, they didn't talk about anything.	Mặc dù họ là anh em, nhưng họ không nói về điều gì.
Tom has been teaching French since 2013.	Tom đã dạy tiếng Pháp từ năm 2013.
The government's new economic plan has much to look forward to.	Kế hoạch kinh tế mới của chính phủ còn nhiều điều đáng mong đợi.
You don't think Tom did that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
I think Tom is rich.	Tôi nghĩ rằng Tom giàu có.
Tom is still a taxi driver in Boston.	Tom vẫn là một tài xế taxi ở Boston.
I do not know what to do now.	Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Does milk spoil quickly?	Sữa có nhanh hỏng không?
Tom's family congratulated him.	Gia đình của Tom đã chúc mừng anh ấy.
That's a pretty cool scenario.	Đó là một kịch bản khá tuyệt vời.
I am giving you a chance.	Tôi đang cho bạn một cơ hội.
This portrait is almost as big as life.	Bức chân dung này lớn gần bằng cuộc sống.
Tom is still not very busy.	Tom vẫn không bận lắm.
It doesn't seem to make much sense, does it?	Nó dường như không có nhiều ý nghĩa, phải không?
Tom said he was determined to do it.	Tom cho biết anh ấy quyết tâm làm điều đó.
Tom kicked me under the table.	Tom đá tôi vào gầm bàn.
If we don't have something to eat soon, we will all starve.	Nếu chúng ta không có thứ gì đó để ăn sớm, tất cả chúng ta sẽ chết đói.
I have a feeling Tom can take care of himself.	Tôi có cảm giác Tom có ​​thể tự lo cho mình.
Tom tried doing that a few times.	Tom đã thử làm điều đó vài lần.
Tom punished his children for what they did.	Tom đã trừng phạt những đứa con của mình vì những gì chúng đã làm.
Tom will be drunk when Mary arrives.	Tom sẽ say khi Mary đến.
You better listen to Tom.	Tốt hơn bạn nên nghe Tom.
Tom handed me a French dictionary.	Tom đưa cho tôi một cuốn từ điển tiếng Pháp.
How many bathtubs do you have in your house?	Bạn có bao nhiêu bồn tắm trong nhà?
Tom introduced himself to us.	Tom giới thiệu bản thân với chúng tôi.
Tom shouldn't have tried to do it alone.	Tom không nên thử làm điều đó một mình.
If I don't protect you, who will?	Nếu tôi không bảo vệ bạn, ai sẽ?
Tom doubts that Mary will keep her promise.	Tom nghi ngờ rằng Mary sẽ giữ lời hứa của mình.
Tom never finished it.	Tom không bao giờ hoàn thành việc đó.
Tom disguises himself as a beggar.	Tom cải trang thành một người ăn xin.
I'm not here to discuss Tom.	Tôi không đến đây để thảo luận về Tom.
Where do you think Tom will live?	Bạn nghĩ Tom sẽ sống ở đâu?
Tom is very proud.	Tom rất tự ái.
I'll ask around and see if anyone can help us with this.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và xem liệu có ai có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này không.
Tom says he won't help, but Mary says she will.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp, nhưng Mary nói rằng cô ấy sẽ làm.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Do you regret that you didn't do it?	Bạn có tiếc vì bạn đã không làm điều đó?
Diamonds are a girl's best friend.	Kim cương là người bạn tốt nhất của con gái.
I think we have a gas leak.	Tôi nghĩ chúng ta bị rò rỉ khí gas.
I want to hire a guide who can speak French.	Tôi muốn thuê một hướng dẫn viên có thể nói tiếng Pháp.
I sold one of the cars.	Tôi đã bán một trong những chiếc xe hơi.
I don't believe in curses.	Tôi không tin vào những lời nguyền rủa.
Are you happy with Tom?	Bạn có hạnh phúc với Tom không?
Tom is in the living room watching cartoons with the kids.	Tom đang ở trong phòng khách xem phim hoạt hình với lũ trẻ.
Tom didn't seem angry at all.	Tom không có vẻ gì là tức giận.
Both my feet are swollen.	Cả hai bàn chân của tôi đều bị sưng tấy.
If I lose the key, I won't be able to lock the door.	Nếu tôi làm mất chìa khóa, tôi sẽ không thể khóa cửa.
Tom had a good time in Boston?	Tom đã có một thời gian vui vẻ ở Boston?
He doesn't think so.	Anh ấy không nghĩ vậy.
I don't think Tom is drunk.	Tôi không nghĩ Tom say.
Did you see the look on Tom's face?	Bạn có thấy vẻ mặt của Tom không?
That didn't help.	Điều đó không giúp được gì.
Did you know Tom and Mary are John's parents?	Bạn có biết Tom và Mary là cha mẹ của John?
Tom thought that Mary might win.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ thắng.
Tom insists that he did not spoil the book.	Tom khẳng định rằng anh ấy không làm hỏng cuốn sách.
Tom gave me an example.	Tom đã cho tôi một ví dụ.
I know that Tom rarely does that.	Tôi biết rằng Tom hiếm khi làm điều đó.
You may think I'm rich.	Bạn có thể nghĩ rằng tôi giàu có.
Tom says he thinks Mary might not be forced to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I lost my receipt.	Tôi đã làm mất biên lai.
Tom will always be an outsider.	Tom sẽ luôn là một người ngoài cuộc.
Tom called the mechanic.	Tom gọi thợ.
Experience is the name many people give to their mistakes.	Kinh nghiệm là cái tên mà nhiều người đặt cho những sai lầm của họ.
Tom seemed very happy.	Tom tỏ ra rất vui.
Why didn't you drop by yesterday?	Tại sao bạn không ghé qua ngày hôm qua?
Our main concern is the safety of the hostages.	Mối quan tâm chính của chúng tôi là sự an toàn của các con tin.
Tom pays attention to his teacher.	Tom chú ý đến giáo viên của mình.
Tom said he didn't see anything.	Tom nói rằng anh ấy không thấy gì cả.
A committee of congressmen arrived.	Một ủy ban gồm các dân biểu đã đến.
Tom is married to a dentist, isn't he?	Tom đã kết hôn với một nha sĩ, phải không?
I will never be allowed to do that again.	Tôi sẽ không bao giờ được phép làm điều đó nữa.
I didn't realize how bad you were.	Tôi không nhận ra bạn đã tệ như thế nào.
My body itches all over.	Người tôi ngứa ngáy khắp người.
Tom told me that he thinks Boston is not as safe as it once was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Boston không còn an toàn như xưa.
Ultraviolet rays can cause skin cancer.	Tia cực tím có thể gây ung thư da.
I wish we had more time to do this.	Tôi ước chúng ta có nhiều thời gian hơn để làm điều này.
You like fruit, don't you?	Bạn thích trái cây, phải không?
It was not an easy sale.	Đó không phải là một cuộc mua bán dễ dàng.
My father will retire next spring.	Cha tôi sẽ nghỉ hưu vào mùa xuân tới.
Tom says that Mary thinks she might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
I don't have a contract.	Tôi chưa có hợp đồng.
Where will Tom be?	Tom sẽ ở đâu?
Tom knows he needs help.	Tom biết anh ấy cần giúp đỡ.
Tom is probably in Australia right now.	Hiện giờ Tom có ​​thể đang ở Úc.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
You are getting better because you practice every day.	Bạn đang trở nên tốt hơn vì bạn luyện tập mỗi ngày.
How do you know that it's correct?	Làm thế nào để bạn biết rằng nó chính xác?
Give me something to snack on.	Cho tôi một cái gì đó để ăn nhẹ.
I won't go against you.	Tôi sẽ không chống lại bạn.
And why is this not an interesting topic?	Và tại sao đây không phải là một chủ đề thú vị?
Tom says he doesn't think Mary will do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ làm như vậy một lần nữa.
Tom lacks the necessary skills to do so.	Tom thiếu các kỹ năng cần thiết để làm điều đó.
If you ask me to stay, I will.	Nếu bạn yêu cầu tôi ở lại, tôi sẽ làm.
Do you ever go to the beach with Tom?	Bạn có bao giờ đi biển với Tom không?
I don't mind the food.	Tôi không bận tâm về thức ăn.
He is very fast.	Anh ấy rất nhanh.
Tom stayed with me until the ambulance arrived.	Tom ở lại với tôi cho đến khi xe cấp cứu đến.
I thought maybe you could tell me what I need to know.	Tôi nghĩ rằng có thể bạn có thể cho tôi biết những gì tôi cần biết.
Why didn't Tom call me?	Tại sao Tom không gọi cho tôi?
Tell me why Tom and I are here.	Nói cho tôi biết tại sao tôi và Tom lại ở đây.
I'm not used to this kind of work.	Tôi không quen với loại công việc này.
Tom left his coat downstairs.	Tom để áo khoác ở tầng dưới.
Don't forget Tom can't understand French.	Đừng quên Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom couldn't lift it.	Tom không thể nhấc nó lên.
We want you to help do that.	Chúng tôi muốn bạn giúp làm điều đó.
The dog has difficulty breathing.	Con chó thở khó khăn.
I don't know about you, but I think it's cold.	Tôi không biết về bạn, nhưng tôi nghĩ rằng nó lạnh.
I prefer wooden clamps.	Tôi thích kẹp gỗ hơn.
Tom says he knows Mary won't be at the meeting on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không tham gia cuộc họp vào thứ Hai.
Tom will stay behind bars for good.	Tom sẽ ở lại sau song sắt cho tốt.
I know Tom could come back at any moment.	Tôi biết Tom có ​​thể trở lại bất cứ lúc nào.
Tom does it no faster than Mary.	Tom làm điều đó không nhanh hơn Mary.
Moving to a smaller location will reduce costs.	Chuyển đến một nơi nhỏ hơn sẽ giảm chi phí.
Tom was on the ground pretty wobbly as it was.	Tom đang ở trên mặt đất khá lung lay như nó vốn có.
Tom always wears his seat belt.	Tom luôn thắt dây an toàn.
I am so good thank you.	Tôi tốt quá cảm ơn bạn.
Tom said that Mary was going to walk home alone.	Tom nói rằng Mary định đi bộ về nhà một mình.
Tom lives in a very small apartment.	Tom sống trong một căn hộ rất nhỏ.
I know what Tom is looking for.	Tôi biết Tom đang tìm kiếm điều gì.
There is a chance it will snow tonight.	Có khả năng tối nay trời sẽ có tuyết.
The whole village is proud of the new school.	Cả làng tự hào về ngôi trường mới.
I haven't talked to Tom in a long time.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong một thời gian dài.
Tom is wearing an old pair of gloves.	Tom đang đeo một đôi găng tay cũ.
There is no danger of this light burning the curtains.	Không có nguy cơ ngọn đèn này đốt cháy rèm cửa.
I thought you said you were going on vacation.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ đi nghỉ.
You are a beautiful woman.	Bạn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Tom and Mary should tell John that they won't be attending his party.	Tom và Mary nên nói với John rằng họ sẽ không tham dự bữa tiệc của anh ấy.
Tom is in a hurry to do it.	Tom đang rất vội vàng để làm điều đó.
Tom learned to sing as a teenager.	Tom đã học hát khi còn là một thiếu niên.
I told Tom Mary that she wouldn't accept the gift.	Tôi đã nói với Tom Mary sẽ không nhận món quà.
Tom said he thought it might rain.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng trời có thể mưa.
I'm busy so I can't help.	Tôi bận nên không giúp được gì.
I went to the bank today.	Tôi đã đến ngân hàng hôm nay.
Looks like you are alone.	Có vẻ như bạn đang ở một mình.
Your handwriting is unreadable.	Chữ viết tay của bạn là không thể đọc được.
May I have this blouse, please?	Cho tôi xin cái áo blouse này được không?
Tom tells Mary that she can do it if she wants to.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể làm điều đó nếu cô ấy muốn.
Tom will be back.	Tom sẽ trở lại.
You fired your gun, right?	Bạn đã bắn súng của bạn, phải không?
Tom said Mary thought John might be allowed to do it himself.	Tom nói Mary nghĩ John có thể được phép tự mình làm điều đó.
You're biased, aren't you?	Bạn đang có thành kiến, phải không?
The train leaves at nine o'clock.	Chuyến tàu rời bến lúc chín giờ.
They looked at Tom, but they said nothing.	Họ nhìn Tom, nhưng họ không nói gì cả.
I wake up at 8 o'clock.	Tôi thức dậy lúc 8 giờ.
I am not qualified for this internship.	Tôi không đủ điều kiện cho công việc thực tập này.
Tom is my commanding officer.	Tom là sĩ quan chỉ huy của tôi.
Tom has a violent personality.	Tom có ​​một tính cách bạo lực.
I know that you don't have an umbrella.	Tôi biết rằng bạn không có ô.
I know that Tom didn't do that.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
I begged Tom not to do that.	Tôi cầu xin Tom đừng làm vậy.
Tom really loves you.	Tom thực sự yêu bạn.
I don't know about the accident.	Tôi không biết về vụ tai nạn.
Tom says Mary doesn't live in Australia anymore.	Tom nói Mary không sống ở Úc nữa.
I can't tell you anything yet.	Tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì được nêu ra.
Tom owes Mary a little more than a thousand dollars.	Tom hơi nợ Mary hơn một nghìn đô la.
The concert drew attendees from surrounding towns.	Buổi hòa nhạc đã thu hút người tham dự từ các thị trấn xung quanh.
If you want a red car, buy a red car.	Nếu bạn muốn có một chiếc xe hơi màu đỏ, hãy mua một chiếc xe hơi màu đỏ.
I'm used to doing it alone.	Tôi đã quen với việc đó một mình.
I don't see a stop sign.	Tôi không nhìn thấy biển báo dừng.
How much does a box of chocolates cost?	Một hộp sôcôla giá bao nhiêu?
Tom can't come.	Tom không thể đến.
You don't have to be here anymore.	Bạn không cần thiết phải ở đây nữa.
Tom has a driver's license.	Tom đã có bằng lái.
Tom has been a good leader.	Tom đã là một nhà lãnh đạo tốt.
He looks bewildered.	Anh có vẻ hoang mang.
No need to say it out loud.	Không cần phải nói to như vậy.
Aren't you busy on Monday?	Bạn không bận vào thứ Hai phải không?
Tom is tired but very happy.	Tom mệt nhưng rất vui.
Tom wouldn't be able to make us do that.	Tom sẽ không thể bắt chúng tôi làm điều đó.
Despite the bad weather, I still decided to go out.	Mặc dù thời tiết xấu, tôi vẫn quyết định ra ngoài.
If Tom really wanted to do it, he would.	Nếu Tom thực sự muốn làm điều đó, anh ấy sẽ làm.
Tom tries to say something in French.	Tom cố gắng nói điều gì đó bằng tiếng Pháp.
Let's sing together.	Cùng song ca nhé.
No one seems to have a reasonable explanation for why this happens.	Dường như không ai có một lời giải thích hợp lý cho lý do tại sao điều này xảy ra.
I'm so sorry I voted for Tom.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã bình chọn cho Tom.
I wish I could take you back to Australia with me while I'm gone.	Tôi ước gì có thể đưa bạn trở lại Úc với tôi khi tôi đi.
Obviously, looks can be very deceiving.	Rõ ràng, ngoại hình có thể rất lừa dối.
Tom doesn't remember anything.	Tom không nhớ gì cả.
Tom is busy at work.	Tom đang bận làm việc.
Tom and Mary were very tired, but very happy.	Tom và Mary rất mệt, nhưng rất vui.
Tom was engaged once.	Tom đã đính hôn một lần.
A book that is neither worth reading nor buying in the first place.	Một cuốn sách không đáng đọc cũng không đáng mua ngay từ đầu.
Thank you very much, Tom.	Cảm ơn bạn rất nhiều, Tom.
Tom threw Mary a surprise birthday party.	Tom đã tổ chức cho Mary một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.
Sometimes I believe in fairy tales.	Đôi khi tôi tin vào những câu chuyện cổ tích.
I'm really bad at this. 	Tôi thực sự tệ trong việc này.
Do you have any advice?	Bạn có bất cứ lời khuyên?
No, I can't believe what you're telling me.	Không, tôi không thể tin những gì bạn đang nói với tôi.
I read books after I finish my homework.	Tôi đọc sách sau khi làm xong bài tập về nhà.
Why don't you tell the truth?	Tại sao bạn không nói sự thật?
Tom lives in a penthouse on the 30th floor.	Tom sống trong một căn hộ áp mái trên tầng 30.
It's too early to say whether it will work or not.	Vẫn còn quá sớm để nói liệu nó có hoạt động hay không.
Do not argue in front of the children.	Đừng tranh cãi trước mặt bọn trẻ.
Tom is not slow like me.	Tom không chậm như tôi.
With a bicycle, I can reach your house in 20 minutes.	Với một chiếc xe đạp, tôi có thể đến nhà bạn trong vòng 20 phút.
I don't intend to do the same thing as Tom.	Tôi không định làm điều tương tự như Tom.
Some Indian leaders refused to negotiate.	Một số nhà lãnh đạo Ấn Độ từ chối đàm phán.
The end does not always justify the means.	Kết thúc không phải lúc nào cũng biện minh cho các phương tiện.
Which of these are Tom's and yours?	Cái nào trong số đó là của Tom và của bạn?
Tom is very healthy.	Tom rất khỏe mạnh.
He doesn't do a job at all.	Anh ấy không làm một công việc nào cả.
That tie looked exactly like the one Tom was wearing.	Chiếc cà vạt đó trông giống hệt chiếc mà Tom đang đeo.
Tom didn't seem satisfied with the answer I gave him.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với câu trả lời mà tôi đưa cho anh ấy.
When I was three years old, my name was changed from Tom to John.	Khi tôi ba tuổi, tên tôi được đổi từ Tom thành John.
I told Tom I didn't have time to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có thời gian để làm điều đó.
Tom tried writing a novel.	Tom đã thử viết một cuốn tiểu thuyết.
Tom said that he thought Mary would be impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất ấn tượng.
Tom skates on the ice.	Tom trượt trên băng.
Is Tom planning to stay long?	Tom có ​​định ở lại lâu không?
I haven't thought about it yet.	Tôi vẫn chưa nghĩ về nó.
It took three days for the smell to go away.	Phải ba ngày sau mùi hôi mới hết.
Tom let Mary go first.	Tom để Mary đi trước.
If you want, I can do it for you.	Nếu bạn muốn, tôi có thể làm điều đó cho bạn.
She spends a lot of time helping her children learn how to deal with money.	Cô dành nhiều thời gian để giúp con học cách ứng xử với tiền bạc.
Tom admitted he was skeptical at first.	Tom thừa nhận lúc đầu anh ấy đã nghi ngờ.
Tom was one of thirty people who wanted to do it.	Tom là một trong ba mươi người muốn làm điều đó.
Tom will talk to you first.	Tom sẽ nói chuyện với bạn trước.
It's pretty cold, isn't it?	Nó khá lạnh, phải không?
Tom says that Australia is his favorite country.	Tom nói rằng Úc là đất nước yêu thích của anh ấy.
The pressure is great.	Áp lực là rất lớn.
I thought you said you were going to Boston this week.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ đến Boston tuần này.
I have a hard time sympathizing with Tom.	Tôi rất khó thông cảm cho Tom.
I think Tom will be very tired when he gets home.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất mệt khi về đến nhà.
Tom and I went camping together.	Tom và tôi đã đi cắm trại cùng nhau.
How long have you not had a girlfriend?	Đã bao lâu rồi bạn chưa có bạn gái?
I don't think we should trust Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta nên tin tưởng Tom.
"You know what I mean?" 	"Bạn có hiểu ý tôi không?"
"Actually, Tom, I don't."	"Thực ra, Tom, tôi không."
Tom has made it clear that he is not willing to do that.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không sẵn sàng làm điều đó.
I'm really worried about my baby.	Tôi thực sự lo lắng cho con mình.
Tom needs advice.	Tom cần lời khuyên.
I'm having trouble.	Tôi đang gặp rắc rối.
Some species of turtles have lived for more than 100 years.	Một số loài rùa đã sống hơn 100 năm.
Tom doesn't need to say much.	Tom không cần phải nói nhiều.
I hope Tom doesn't mind that.	Tôi hy vọng Tom không quan tâm đến việc đó.
Have you found a replacement for Tom yet?	Bạn đã tìm được người thay thế Tom chưa?
I heard that Tom's parents are getting divorced.	Tôi nghe nói rằng bố mẹ của Tom sắp ly hôn.
I'm so glad you're here.	Tôi rất vui vì bạn ở đây.
We don't have to pay anything.	Chúng tôi không cần phải trả bất cứ thứ gì.
What makes you think I don't like Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không thích Tom?
What are they whispering to each other?	Họ đang thì thầm với nhau điều gì?
There is every reason to doubt that will happen.	Có mọi lý do để nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra.
I'll be staying at Tom's when I'm in Boston.	Tôi sẽ ở nhà Tom khi tôi ở Boston.
Tom seemed surprised when Mary said she wouldn't.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
You don't deserve this.	Bạn không xứng đáng với điều này.
Mary looks so lovely.	Mary trông thật đáng yêu.
Tom doesn't think Mary really enjoys doing that.	Tom không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó.
Tom is very active in the community.	Tom rất tích cực trong cộng đồng.
It was Tom's last public appearance.	Đó là lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Tom.
Tom never imagined that he could get into Harvard.	Tom chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể vào được Harvard.
We don't burn anything.	Chúng tôi không đốt bất cứ thứ gì.
I was hoping you would visit.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ ghé thăm.
The movie is currently playing at a movie theater near you.	Phim hiện đang chiếu tại một rạp chiếu phim gần bạn.
I don't think Tom knows how to ride a horse.	Tôi không nghĩ Tom biết cưỡi ngựa.
He doesn't look happy.	Trông anh ấy không được vui.
I don't think you're afraid of Tom's dog.	Tôi không nghĩ rằng bạn sợ con chó của Tom.
Tom says he really enjoys it here.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích nó ở đây.
I was hypnotized.	Tôi đã bị thôi miên.
You can't do anything alone?	Bạn không thể làm bất cứ điều gì một mình?
Tom was trying to be calm.	Tom đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Bills up to $500.	Hóa đơn lên tới 500 đô la.
I had a previous engagement.	Tôi đã có một hôn ước trước đây.
Tom is clearly a rich man.	Tom rõ ràng là một người giàu có.
Tom turns off his computer.	Tom tắt máy tính của anh ấy.
I think it's time we tell Tom the truth.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải nói cho Tom biết sự thật.
I was defeated by Tom.	Tôi đã bị Tom đánh bại.
Tom and I used to play shoot back.	Tom và tôi đã từng chơi trò bắn trả nhau.
Tom is glad that Mary is back.	Tom rất vui vì Mary đã trở lại.
Tom did something he shouldn't have done.	Tom đã làm điều mà anh ấy không nên làm.
Tom forgot how to do it.	Tom đã quên làm thế nào để làm điều đó.
You're done, aren't you?	Bạn đã hoàn thành, phải không?
That's what I hope happens.	Đó là điều tôi hy vọng sẽ xảy ra.
Tom told me I should wait here.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đợi ở đây.
Tom usually wears a hoodie.	Tom thường mặc áo hoodie.
It's stuck.	Nó bị mắc kẹt.
I think it might be a glitch.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là một trục trặc.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Don't you know that Tom wants to stay in Australia for three more weeks?	Bạn không biết rằng Tom muốn ở lại Úc thêm ba tuần nữa sao?
You should assume that email messages are not private.	Bạn nên cho rằng các thư email không phải là riêng tư.
We can see Tom's house from here.	Chúng ta có thể nhìn thấy nhà của Tom từ đây.
It's best to eat pasta with some grated Parmesan cheese.	Tốt nhất nên ăn mì Ý với một ít pho mát Parmesan bào.
He gets his way by throwing his weight around.	Anh ấy có được cách của mình bằng cách ném trọng lượng của mình xung quanh.
Tom seems to be waiting for someone.	Tom dường như đang đợi ai đó.
The domestic market is shrinking due to inflation.	Thị trường trong nước bị thu hẹp nguyên nhân là do lạm phát.
I think you shouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom is the fastest runner in the class.	Tom là người chạy nhanh nhất trong lớp.
I shouldn't have gone to Australia last month.	Tôi không nên đi Úc vào tháng trước.
I felt my hand tremble.	Tôi cảm thấy tay mình run lên.
Looks like we didn't understand him.	Có vẻ như chúng tôi đã không hiểu anh ấy.
Tom said Mary thought John might want to do it early tomorrow morning.	Tom nói Mary nghĩ John có thể muốn làm điều đó vào sáng sớm mai.
Tom didn't do that, did he?	Tom không làm vậy phải không?
Tom stepped on my foot.	Tom giẫm lên chân tôi.
I think we need Tom's help.	Tôi nghĩ chúng ta cần nhờ Tom giúp đỡ.
Tom tried to focus on the task at hand.	Tom cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trong tầm tay.
How are Tom and I doing so far?	Tom và tôi làm như thế nào cho đến nay?
It will be a little different.	Nó sẽ khác một chút.
Tom seems very confident.	Tom có ​​vẻ rất tự tin.
There are many places I want to visit.	Có rất nhiều nơi tôi muốn đến thăm.
It takes longer to prepare the paint for the vehicle than the actual paint job.	Mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị sơn cho chiếc xe so với công việc sơn thực tế.
Tom and Mary laughed about the time they fought over food.	Tom và Mary đã cười về lần họ tranh giành thức ăn.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom knew Mary was mad at him.	Tom biết Mary đang giận anh ta.
Tom is building a wall.	Tom đang xây một bức tường.
Tom was not charged with anything.	Tom không bị buộc tội gì cả.
Tom is someone I met in Australia.	Tom là người tôi gặp ở Úc.
This is the last time I help you.	Đây là lần cuối cùng tôi giúp bạn.
"What am I going to do?" 	"Em định làm gì?"
"I'll kill someone." 	"Tôi sẽ giết một ai đó."
"Have you lost your mind?"	"Bạn mất trí rồi à?"
Tom didn't miss what he was aiming for.	Tom đã không bỏ lỡ những gì anh ấy đang nhắm đến.
Tom has started looking for a new job.	Tom đã bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
Tom wasn't sure what Mary was talking about.	Tom không chắc Mary đang nói về cái gì.
Get Tom out of here.	Hãy đưa Tom ra khỏi đây.
Tom has a very bubbly personality.	Tom có ​​một tính cách rất sôi nổi.
Tom can't force you to do that.	Tom không thể ép bạn làm điều đó.
I still haven't told Tom why I wouldn't.	Tôi vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi sẽ không làm vậy.
Both Tom and Mary lived in Australia when they were children.	Cả Tom và Mary đều sống ở Úc khi họ còn nhỏ.
Do you think Tom will be embarrassed?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ xấu hổ?
Tom has read every book on the top shelf.	Tom đã đọc mọi cuốn sách trên kệ trên cùng.
I learned to ride a bike three years ago.	Tôi đã học cách đi xe đạp ba năm trước.
Tom is outside the door.	Tom đang ở ngoài cửa.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom spoke very loudly.	Tom đã nói rất to.
Tom doesn't think Mary is busy.	Tom không nghĩ rằng Mary đang bận.
Tom turns red like a beet.	Tom chuyển sang màu đỏ như một con củ cải đường.
All I'm looking for is someone who looks just like you.	Tất cả những gì tôi đang tìm kiếm là một ai đó trông giống như bạn.
She's been feeling a bit uncomfortable lately.	Gần đây cô ấy cảm thấy hơi khó chịu.
I promise not to tell Tom.	Tôi hứa sẽ không nói với Tom.
There's no one like Tom.	Không ai giống như Tom.
I highly doubt that Tom will care.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm.
Tom is probably the only one who can do that.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất làm được điều đó.
Could you pass the mashed potatoes to me, please?	Làm ơn chuyển khoai tây nghiền cho tôi được không?
I waited for Tom to leave.	Tôi đã đợi Tom rời đi.
I don't have the will to do that.	Tôi không có ý chí để làm điều đó.
Some people have trouble feeding their dog dog food.	Một số người gặp khó khăn khi cho chó ăn thức ăn dành cho chó.
You will be fired if you don't do it.	Bạn sẽ bị sa thải nếu bạn không làm điều đó.
I think I'm ready to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
I heard prison isn't too bad.	Tôi nghe nói tù không quá tệ.
I don't like wearing other people's clothes.	Tôi không thích mặc quần áo của người khác.
I go get ice cream.	Tôi đi lấy kem.
Tom asked me what I wanted to be when I grew up.	Tom hỏi tôi rằng tôi muốn trở thành gì khi lớn lên.
Tom seems really relaxed and happy.	Tom có ​​vẻ thực sự thoải mái và hạnh phúc.
I was ordered not to do that.	Tôi đã được lệnh không được làm điều đó.
That is my main focus.	Đó là trọng tâm chính của tôi.
Tom really needs our help.	Tom thực sự cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't let anyone drive his car.	Tom không cho ai lái xe của mình.
What is our agenda?	Chương trình làm việc của chúng ta là gì?
Tom was not in the mood anymore.	Tom không còn tâm trạng nữa.
I don't think anyone agrees with that statement.	Tôi không nghĩ có ai đồng ý với câu nói đó.
Tom died in prison ten years ago.	Tom đã chết trong tù mười năm trước.
Tom is a Christian.	Tom là một Cơ đốc nhân.
What time does the cafe close?	Mấy giờ quán cà phê đóng cửa?
Tom says he doesn't think Mary will let John do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để John làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't told Mary that.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary điều đó.
Tom is now retired.	Tom hiện đã nghỉ hưu.
I find that I cannot study well with the radio on.	Tôi thấy rằng tôi không thể học tốt khi bật đài.
Tom said he was asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
You will be my guest.	Bạn sẽ là khách của tôi.
You'd better surrender.	Tốt hơn là bạn nên đầu hàng.
Tom has some bad habits.	Tom có ​​một số thói quen xấu.
Tom asks Mary to marry him, but she refuses.	Tom yêu cầu Mary kết hôn với anh ta, nhưng cô ấy từ chối.
I will probably sleep until noon.	Tôi có thể sẽ ngủ cho đến trưa.
I was too drunk to drive home.	Tôi quá say để lái xe về nhà.
How many beers do you have to drink to get drunk?	Bạn phải uống bao nhiêu cốc bia mới say?
I know you would never let anyone hurt Tom.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương Tom.
Tom wants to be an art teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên nghệ thuật.
I can't find Tom's house.	Tôi không thể tìm thấy nhà của Tom.
He always watched TV when he was a kid.	Anh ấy luôn xem TV khi còn nhỏ.
Everyone came to the party, except Tom.	Mọi người đều đến dự tiệc, ngoại trừ Tom.
Tom warned me to stay away from Mary.	Tom đã cảnh báo tôi tránh xa Mary.
Tom forgot to remove the price tag.	Tom đã quên xóa thẻ giá.
I don't want Tom to know I don't know what to do.	Tôi không muốn Tom biết tôi không biết phải làm gì.
I wonder how Tom does it all the time without getting bored.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom làm điều đó mọi lúc mà không thấy chán.
I think, I would understand if you don't want to do that.	Tôi nghĩ, tôi sẽ hiểu nếu bạn không muốn làm điều đó.
Nothing you can say will change my mind.	Không có gì bạn có thể nói sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi.
I think you said you want to learn French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn học tiếng Pháp.
Maybe Tom did.	Có lẽ Tom làm vậy.
Tom has no duty.	Tom không có nhiệm vụ.
Tom and Mary quickly became friends with the other kids in the neighborhood.	Tom và Mary nhanh chóng trở thành bạn của những đứa trẻ khác trong khu phố.
Does Tom need to go now?	Tom có ​​cần đi ngay không?
It will be very difficult to remove this stain.	Sẽ rất khó để loại bỏ vết bẩn này.
Every day Tom and I snow in Boston.	Ngày nào tôi và Tom cũng có tuyết ở Boston.
Tom owes Mary money.	Tom nợ Mary tiền.
Tom kept the most interesting books to himself and gave the rest to Mary.	Tom giữ những cuốn sách thú vị nhất cho riêng mình và đưa phần còn lại cho Mary.
I think Tom wants to go to Australia with you.	Tôi nghĩ Tom muốn đi Úc với bạn.
I don't think anyone would dispute that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tranh chấp điều đó.
The function of the heart is to pump blood.	Chức năng của tim là bơm máu.
Let's go south and see if we find the way.	Hãy đi về hướng nam và xem chúng ta có tìm thấy con đường không.
This issue must be resolved in the near future.	Vấn đề này phải được giải quyết trong tương lai gần.
I wish I could remember everything Tom told me.	Tôi ước rằng tôi có thể nhớ tất cả những gì Tom đã nói với tôi.
I heard Tom doesn't drink beer.	Tôi nghe nói Tom không uống bia.
I didn't go to bed until 2:30 last night.	Tôi đã không đi ngủ cho đến 2:30 đêm qua.
That would not be possible.	Điều đó sẽ không thể thực hiện được.
Tom would be a good father, don't you think?	Tom sẽ là một người cha tốt, bạn có nghĩ vậy không?
I know Tom is not a barber.	Tôi biết Tom không phải thợ cắt tóc.
I forgot to send New Year greeting cards to my friends.	Tôi quên gửi thiệp chúc mừng năm mới cho bạn bè.
I wish I could stay here a few more hours.	Tôi ước gì mình có thể ở đây thêm vài giờ nữa.
I bet Tom is wondering why you didn't.	Tôi cá là Tom đang thắc mắc tại sao bạn không làm vậy.
I saw Tom kick your dog.	Tôi thấy Tom đá con chó của bạn.
I don't think Tom will cooperate.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hợp tác.
Tom told me this book was very interesting.	Tom nói với tôi cuốn sách này rất thú vị.
You should let Tom know that you won't do it for him.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn sẽ không làm điều đó cho anh ấy.
Tom died the same year Mary.	Tom chết cùng năm Mary.
When I was in school, I hated writing essays.	Khi còn đi học, tôi rất ghét viết luận.
I don't get along very well with Tom.	Tôi không hòa thuận lắm với Tom.
Tom is not in the library.	Tom không ở trong thư viện.
Tom asked us to sit down.	Tom yêu cầu chúng tôi ngồi xuống.
Tom is at home in bed with a cold.	Tom đang ở nhà trên giường bị cảm.
Tom has a house on Park Street.	Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park.
The solutions are not so obvious.	Các giải pháp không quá rõ ràng.
Tom says he's trying to be optimistic.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng lạc quan.
Before going to work in Paris, I had to study my French.	Trước khi đi làm ở Paris, tôi phải học tiếng Pháp của mình.
Tom died at the age of ninety-nine.	Tom qua đời ở tuổi chín mươi chín.
You're not afraid to sleep alone, are you?	Bạn không sợ phải ngủ một mình, phải không?
You don't need to do it again.	Bạn không cần phải làm điều đó một lần nữa.
We need to be there by 2:30.	Chúng tôi cần phải có mặt ở đó trước 2:30.
It was a deviant conflict.	Đó là một cuộc xung đột lệch lạc.
She gave a wonderful speech at her friend's wedding reception.	Cô ấy đã có một bài phát biểu tuyệt vời trong tiệc cưới của bạn mình.
Tom told Mary to park somewhere else.	Tom nói với Mary để đậu ở một nơi khác.
Tom is still too young, isn't he?	Tom vẫn còn quá trẻ, phải không?
I am used to this computer.	Tôi đã quen với máy tính này.
Tom stayed.	Tom ở lại.
Tom might still be nearby.	Tom vẫn có thể ở gần đó.
Tom likes pretty things.	Tom thích những thứ đẹp đẽ.
Tom was going to give me that.	Tom đã định đưa cho tôi cái đó.
I'm pretty sure Tom used to live in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom đã từng sống ở Boston.
Tom is a better French speaker than Mary.	Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary.
I know that Tom doesn't have to be there.	Tôi biết rằng Tom không cần phải ở đó.
Don't trust anyone but yourself.	Đừng tin tưởng bất cứ ai ngoài chính bạn.
Tom tells everyone that he is reluctant to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó.
Tom comes to Mary.	Tom đến với Mary.
What is the retail price of eggs?	Giá bán lẻ của trứng là bao nhiêu?
Tom is the type of person I want to marry.	Tom là mẫu người mà tôi muốn kết hôn.
Tom still occasionally learns French.	Tom vẫn thỉnh thoảng học tiếng Pháp.
I won't get bored.	Tôi sẽ không cảm thấy nhàm chán.
The police searched Tom's car.	Cảnh sát khám xét xe của Tom.
I don't want to mess it up.	Tôi không muốn làm nó rối tung lên.
I think Tom is free.	Tôi nghĩ rằng Tom là tự do.
That's not my problem. 	Đó không phải là vấn đề của tôi.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
My father was the same age as I am now when he moved to Boston.	Cha tôi bằng tuổi tôi bây giờ khi ông chuyển đến Boston.
Please tell me you will come or not.	Hãy nói cho tôi biết bạn sẽ đến hay không.
Recycling reduces pollution and waste.	Tái chế làm giảm ô nhiễm và chất thải.
I think I heard Tom sing.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy Tom hát.
Tom plays the cello better than Mary.	Tom chơi cello giỏi hơn Mary.
Tom and Mary learned French together.	Tom và Mary đã cùng nhau học tiếng Pháp.
Can you tell me what Tom did?	Bạn có thể cho tôi biết Tom đã làm gì không?
Obviously Tom doesn't really like doing it alone.	Rõ ràng là Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom had to leave.	Tom đã phải rời đi.
Tom wears a silly party hat.	Tom đội một chiếc mũ dự tiệc ngớ ngẩn.
No one had seen Tom in years.	Không ai nhìn thấy Tom trong nhiều năm.
Tom had a thoughtful expression.	Tom có ​​một vẻ mặt đầy suy tư.
Tom makes sure that no one can see him.	Tom đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy anh ta.
Tom seemed to be celebrating.	Tom dường như đang ăn mừng.
Now I'm too tired to eat.	Bây giờ tôi quá mệt để ăn.
Tom put his finger to his lips.	Tom đặt ngón tay lên môi.
Tom takes care of my children.	Tom chăm sóc các con của tôi.
Tom did it wrong.	Tom đã làm điều đó sai.
Tom has the key.	Tom có ​​chìa khóa.
Tom was the only one not at the party.	Tom là người duy nhất không có mặt trong bữa tiệc.
You are wasting precious time.	Bạn đang lãng phí thời gian quý báu.
That would be a bit ironic.	Điều đó sẽ hơi mỉa mai.
He is an economist.	Anh ấy là một chuyên gia kinh tế.
What is your most valuable possession?	Vật sở hữu giá trị nhất của bạn là gì?
Tom is talking to a client right now.	Tom đang nói chuyện với một khách hàng ngay bây giờ.
Not sure if Tom knew he had to.	Không biết Tom có ​​biết mình phải làm thế không.
I asked Tom to play my favorite song.	Tôi đã yêu cầu Tom chơi bài hát yêu thích của tôi.
I wonder if we forgot to tell Tom he had to.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó không.
Tom saw it on the news.	Tom đã thấy nó trên bản tin.
Tom can't afford to buy a house at this time.	Tom không đủ khả năng mua nhà vào thời điểm này.
Mary is doing her hair.	Mary đang làm tóc.
Tom is skiing down a mountain.	Tom đang trượt tuyết xuống một ngọn núi.
I'm not used to spicy food.	Tôi không quen ăn cay.
We have eliminated half the possibility.	Chúng tôi đã loại bỏ một nửa khả năng.
If I told you what needs to be done, would you?	Nếu tôi nói với bạn những gì cần phải làm, bạn sẽ làm chứ?
Tom believes that Mary shouldn't do it.	Tom tin rằng Mary không nên làm vậy.
Tom took the children to the beach.	Tom đưa các con đi biển.
I don't think that is the cause of the problem.	Tôi không nghĩ đó là nguyên nhân gây ra vấn đề.
I was born the same day Tom was born.	Tôi được sinh ra cùng ngày Tom được sinh ra.
Tom definitely works as hard as anyone else on his team.	Tom chắc chắn làm việc chăm chỉ như bất kỳ ai khác trong đội của anh ấy.
Tom has no drinking water.	Tom không có nước uống.
I think there's still a chance.	Tôi nghĩ vẫn có cơ hội xảy ra.
Tom doesn't know about the meeting.	Tom không biết về cuộc họp.
Tom says he lied to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã nói dối Mary.
Nothing we did today went as planned.	Không có gì chúng tôi đã làm ngày hôm nay đã đi theo kế hoạch.
Tom raised racing pigeons.	Tom nuôi chim bồ câu đua.
I didn't know I would be here all day.	Tôi không biết rằng tôi sẽ ở đây cả ngày.
Tom is still not used to how things work here.	Tom vẫn chưa quen với cách mọi thứ hoạt động ở đây.
Tom has pictures of his family in his wallet.	Tom có ​​hình ảnh của gia đình anh ấy trong ví của anh ấy.
I made the same mistake a few times.	Tôi đã phạm phải sai lầm tương tự vài lần.
I think Tom is still motivated to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn động lực để làm điều đó.
I haven't seen Tom this happy in years.	Tôi đã không thấy Tom hạnh phúc như thế này trong nhiều năm.
Tom says he knows that Mary might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom claims to be an archaeologist.	Tom tự nhận là một nhà khảo cổ học.
I won't blame you if you want to leave.	Tôi sẽ không đổ lỗi cho bạn nếu bạn muốn rời đi.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
Mary tells Tom that she doesn't want to drink anything.	Mary nói với Tom rằng cô ấy không muốn uống bất cứ thứ gì.
Tom pushed the cart for his mother.	Tom đẩy xe hàng cho mẹ.
Tom wants to know what Mary is doing in Australia.	Tom muốn biết Mary đang làm gì ở Úc.
Tom made me eat it.	Tom đã làm cho tôi ăn nó.
It's too conspicuous.	Nó quá dễ thấy.
A liar must have a good memory.	Người nói dối phải có trí nhớ tốt.
It would be very risky to do that.	Sẽ rất mạo hiểm nếu làm điều đó.
I haven't talked to Tom yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom.
My gut tells me Tom is lying.	Ruột của tôi nói với tôi rằng Tom đang nói dối.
I don't want to hear any more of your stupid jokes.	Tôi không muốn nghe thêm những trò đùa ngu ngốc của anh nữa.
I hope you don't put sugar in my coffee.	Tôi hy vọng bạn không cho đường vào cà phê của tôi.
I am always there for you.	Tôi luôn ở đó vì bạn.
Will you let Tom win?	Bạn sẽ để cho Tom chiến thắng?
How are things going at the showroom?	Mọi thứ đang diễn ra như thế nào tại phòng trưng bày?
I think we should let Tom go to the party.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom đi dự tiệc.
I don't think I really have to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
Tom still hasn't told us anything.	Tom vẫn chưa nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
Tom is worried about me, isn't he?	Tom đang lo lắng cho tôi, phải không?
Tom and Mary don't want to go to the same place.	Tom và Mary không muốn đến cùng một nơi.
Tom almost kissed Mary.	Tom suýt hôn Mary.
Tom looks resentful.	Tom có ​​vẻ bực bội.
Tom will buy that painting.	Tom sẽ mua bức tranh đó.
Tom is watching us, isn't he?	Tom đang theo dõi chúng ta, phải không?
Tom has never lied to me, as far as I know.	Tom chưa bao giờ nói dối tôi, theo như tôi biết.
Maybe Tom can borrow some money from Mary.	Có lẽ Tom có ​​thể vay một số tiền từ Mary.
What was the last thing you ate?	Thứ cuối cùng bạn ăn là gì?
I asked Tom to do it for me.	Tôi đã nhờ Tom làm điều đó cho tôi.
Tom doesn't get up early every day.	Tom không dậy sớm mỗi ngày.
But I still don't buy it.	Nhưng tôi vẫn không mua nó.
I suggest you give Tom your old computer.	Tôi đề nghị bạn đưa cho Tom chiếc máy tính cũ của bạn.
Tom realizes that it won't be easy.	Tom nhận ra rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Tom and Mary are talking about the weather.	Tom và Mary đang nói về thời tiết.
I don't get in your car.	Tôi không lên xe của bạn.
Tom told me that if I didn't help him, he would ask someone else to help.	Tom nói với tôi rằng nếu tôi không giúp anh ấy, anh ấy sẽ nhờ người khác giúp.
Tom said he couldn't remember his French teacher's name.	Tom cho biết anh không thể nhớ tên giáo viên tiếng Pháp của mình.
Tom has other things he needs to buy.	Tom có ​​những thứ khác mà anh ấy cần mua.
I forced Tom to go.	Tôi buộc Tom phải đi.
I'm afraid I'll have to ask you to leave.	Tôi sợ rằng tôi sẽ phải yêu cầu bạn rời đi.
Do you see a lot of people riding around here?	Bạn có thấy nhiều người cưỡi ngựa quanh đây không?
Tom is also helping Mary.	Tom cũng đang giúp Mary.
We waited in the cinema for the movie to start.	Chúng tôi đợi trong rạp chiếu phim để bộ phim bắt đầu.
I am an old woman.	Tôi là một bà già.
It would be best if I met him in person.	Sẽ là tốt nhất nếu tôi gặp anh ấy trực tiếp.
I always shower before going to bed.	Tôi luôn tắm trước khi đi ngủ.
Tom has been lying to us the whole time.	Tom đã nói dối chúng tôi suốt thời gian qua.
I think I should tell Tom we won't do it alone.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó một mình.
Tom bought me a watch.	Tom đã mua một chiếc đồng hồ cho tôi.
Tom did what he shouldn't have done.	Tom đã làm điều mà lẽ ra anh ấy không nên làm.
I promise you I will never do that again.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom is smart, but Mary is not.	Tom thông minh, nhưng Mary thì không.
In which room in the house do you spend the most time?	Bạn dành nhiều thời gian nhất trong căn phòng nào trong nhà?
Tom says he doesn't want anything from me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất cứ thứ gì từ tôi.
I was surprised that Tom wanted to do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom muốn làm điều đó.
We have been to Boston several times.	Chúng tôi đã đến Boston vài lần.
Unable to find a spoon, Tom used tongs to flip the pancakes.	Không tìm thấy thìa, Tom đã dùng kẹp để lật bánh kếp.
I can't take all the credit for it.	Tôi không thể nhận tất cả tín dụng cho nó.
They will want Tom.	Họ sẽ muốn Tom.
I don't have any friends who like to play golf.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào thích chơi gôn.
Tom kept asking Mary the same question.	Tom tiếp tục hỏi Mary câu hỏi tương tự.
The water coming out of the faucet is weird. 	Nước từ vòi chảy ra thật lạ.
It has a good smell.	Nó có một mùi tốt.
Tom used to meditate every morning.	Tom thường ngồi thiền mỗi sáng.
We can trust Tom not to tell anyone.	Chúng ta có thể tin tưởng Tom không nói cho ai biết.
Do you want me to help you do that?	Bạn có muốn tôi giúp bạn làm điều đó?
We asked Tom to join our group.	Chúng tôi đã đề nghị Tom tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom did it, but not Mary.	Tom đã làm được điều đó, nhưng Mary thì không.
This is really doable.	Điều này thực sự có thể làm được.
Don't forget to check the oil level.	Đừng quên kiểm tra mức dầu.
Tom thinks Mary is the woman for him.	Tom nghĩ Mary là người phụ nữ dành cho anh.
Tom says he's not ready to do that yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom marveled at how hard it was to do.	Tom ngạc nhiên về việc nó khó làm như thế nào.
You're the one who told me to do it.	Bạn là người đã bảo tôi làm điều đó.
The only reason Tom came to Boston was because the rest of his family did.	Lý do duy nhất Tom đến Boston là vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
Let's get a bottle of whiskey.	Hãy lấy một chai rượu whisky.
Tom sat on the floor with the children and told them a story.	Tom ngồi trên sàn với lũ trẻ và kể cho chúng nghe một câu chuyện.
Tom said he heard a gunshot.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng súng.
What did they add this unnecessary functionality for?	Họ đã thêm chức năng không cần thiết này để làm gì?
I don't know if Tom is going to school today.	Không biết hôm nay Tom có ​​đến trường không.
We will have a power outage tomorrow if we don't pay the bill.	Chúng tôi sẽ bị tắt điện vào ngày mai nếu chúng tôi không thanh toán hóa đơn.
Tom is a really rich man.	Tom là một người thực sự giàu có.
Tom is much older than me.	Tom lớn hơn tôi rất nhiều.
Tom says he hopes you can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
It smells fishy to me.	Nó có mùi tanh đối với tôi.
I'm sorry I couldn't attend your party.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Tom is going through a tough time right now.	Tom đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn ngay bây giờ.
It is progressing slowly.	Nó đang tiến triển từ từ.
I got up and went to the window.	Tôi đứng dậy và đi tới cửa sổ.
We are easygoing.	Chúng tôi dễ tính.
There's something I want to ask you.	Có điều tôi muốn hỏi bạn.
I thought I told you not to call Tom at school.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn là không được gọi cho Tom ở trường.
I know this doesn't really matter.	Tôi biết điều này không thực sự quan trọng.
We won't be in Boston until Monday.	Chúng tôi sẽ không ở Boston cho đến thứ Hai.
Should you do the same thing as Tom is doing?	Bạn có nên làm điều tương tự như Tom đang làm không?
Tom entered the lunch room, looking for Mary.	Tom vào phòng ăn trưa, tìm Mary.
I am single, and I plan to continue to be.	Tôi độc thân, và tôi dự định sẽ tiếp tục như vậy.
I shared my doubts with Tom.	Tôi đã chia sẻ những nghi ngờ của mình với Tom.
I don't want to let you go.	Tôi không muốn để bạn đi.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
I think there is a chance it will rain tonight.	Tôi nghĩ rằng có khả năng tối nay trời sẽ mưa.
Tom is probably in the building.	Tom có ​​lẽ đang ở trong tòa nhà.
What threat do terrorists actually pose?	Những kẻ khủng bố thực sự gây ra mối đe dọa nào?
I told Tom I wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom thought he was very lucky.	Tom nghĩ rằng mình đã rất may mắn.
It cannot work.	Nó không thể hoạt động.
I want to do this as quickly as possible.	Tôi muốn làm điều này càng nhanh càng tốt.
You don't know where Tom went, do you?	Bạn không biết Tom đã đi đâu, phải không?
It's not the end of the story yet.	Nó vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện.
Nothing we asked Tom to do would be difficult for him to do.	Không có gì chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ khó để anh ấy làm.
I am very happy to hear this news.	Tôi rất vui khi biết tin này.
I'm getting old and I don't want to work at night anymore.	Tôi đang già đi và tôi không muốn làm việc vào ban đêm nữa.
Tom's book about his life with Mary sold like hot cakes.	Cuốn sách của Tom về cuộc sống của anh ấy với Mary bán chạy như tôm tươi.
Looks like you'll be gone by the time I get there.	Có vẻ như bạn sẽ đi vào thời điểm tôi đến đó.
We'll see Tom.	Chúng ta sẽ gặp Tom.
Tom did not come home that night.	Tom đã không về nhà vào đêm hôm đó.
Tom localizes smartphone apps for a major developer.	Tom bản địa hóa các ứng dụng điện thoại thông minh cho một nhà phát triển lớn.
What are your children's names?	Tên các con của bạn là gì?
I write to Tom two or three times a week.	Tôi viết thư cho Tom hai hoặc ba lần một tuần.
Tom rescued the puppy.	Tom đã giải cứu chú chó con.
Tom is learning how to do it right now.	Tom đang học cách làm điều đó ngay bây giờ.
Tom started taking French classes after retiring.	Tom bắt đầu tham gia các lớp học tiếng Pháp sau khi nghỉ hưu.
Tom sat alone in his office, weighing his options.	Tom ngồi một mình trong văn phòng, cân nhắc các lựa chọn của mình.
The last time Tom did that was when he was thirteen years old.	Lần cuối cùng Tom làm điều đó là khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom is currently in Australia on business.	Tom hiện đang ở Úc công tác.
I prefer mineral water.	Tôi thích nước khoáng hơn.
Tom is one of my good friends.	Tom là một trong những người bạn tốt của tôi.
This bike has enough power to go up the mountain with ease.	Chiếc xe này có đủ lực để lên núi một cách dễ dàng.
Tom hopes Mary is okay.	Tom hy vọng Mary không sao.
Don't forget that Tom will need your help.	Đừng quên rằng Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
There is a lot of truth to be said in the joke.	Có rất nhiều lời nói thật được nói trong trò đùa.
Most people can't do this very well.	Hầu hết mọi người không thể làm điều này rất tốt.
I had a crush on Tom.	Tôi đã phải lòng Tom.
I think that's what Tom wants to do.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom muốn làm.
They still haven't resolved their problems, but at least they're discussing them.	Họ vẫn chưa giải quyết vấn đề của họ, nhưng ít nhất họ đang thảo luận về chúng.
Just let me know what you want me to do.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn muốn tôi làm.
I think Tom will not sympathize.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thông cảm.
We are looking for someone who can solve these problems.	Chúng tôi đang tìm một người có thể giải quyết những vấn đề này.
We cheated on Tom.	Chúng tôi đã lừa dối Tom.
I'm too young to do it alone.	Tôi còn quá trẻ để làm điều đó một mình.
I stayed at my uncle's house when I was in Boston.	Tôi ở nhà chú tôi khi tôi ở Boston.
Horse hay.	Cỏ khô dành cho ngựa.
How did you get involved with Tom?	Làm thế nào bạn có được tham gia với Tom?
Tom could have done better if he had had more time.	Tom đã có thể làm tốt hơn nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn.
I really hope Tom will be able to do that.	Tôi thực sự hy vọng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom was not surprised to see John and Mary going on a date.	Tom không ngạc nhiên khi thấy John và Mary đi hẹn hò.
You're the only person who's ever actually talked to Tom, right?	Bạn là người duy nhất từng thực sự nói chuyện với Tom, phải không?
I'm actually pretty serious.	Tôi thực sự đang khá nghiêm túc.
The Titanic sank on her maiden voyage. 	Tàu Titanic bị chìm trong chuyến hành trình đầu tiên của cô.
She is a big ship.	Cô ấy là một con tàu lớn.
I couldn't agree more.	Tôi không thể đồng ý hơn.
You should not eat right before going to bed.	Bạn không nên ăn ngay trước khi đi ngủ.
I envy Tom's ability.	Tôi ghen tị với khả năng của Tom.
How much is the entrance fee?	Phí vào cửa là bao nhiêu?
I have to finish this work by the day after tomorrow.	Tôi phải hoàn thành công việc này vào ngày mốt.
I don't know that you have to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó một mình.
I wish we could ask Tom to help us.	Tôi ước chúng tôi có thể nhờ Tom giúp chúng tôi.
Tom doesn't like teaching French.	Tom không thích dạy tiếng Pháp.
Why didn't you tell Tom that you were in pain?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn bị đau?
The doctor cured her.	Bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho cô.
Tom is stuck here.	Tom bị mắc kẹt ở đây.
I don't think Tom would mind buying that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi mua thứ đó cho bạn.
Truth is not properly understood.	Sự thật không được hiểu đúng.
We didn't win the game.	Chúng tôi đã không giành chiến thắng trong trò chơi.
Go see how Tom is.	Đi xem Tom thế nào.
Tom found the watch he lost.	Tom đã tìm thấy chiếc đồng hồ mà anh đã đánh mất.
I don't believe I can do that.	Tôi không tin là mình có thể làm được điều đó.
It cannot be repaired.	Nó không thể được sửa chữa.
I will take you where you will be safe.	Tôi sẽ đưa bạn đến nơi bạn sẽ an toàn.
Tom can be dangerous.	Tom có ​​thể nguy hiểm.
Tom had the last laugh.	Tom đã có tiếng cười cuối cùng.
I am very displeased.	Tôi rất bất bình.
Tom insisted that we stay there until the end.	Tom nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ ở đó cho đến khi kết thúc.
I know Tom doesn't do that often.	Tôi biết Tom không thường xuyên làm vậy.
They are rich.	Họ giàu có.
"I don't think I'll get married." 	"Tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn."
"I don't think I will either."	"Tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ làm."
Tom took a trip to Boston.	Tom đã có một chuyến đi đến Boston.
I need Tom's signature.	Tôi cần chữ ký của Tom.
Tom is afraid that the police might arrest him.	Tom sợ rằng cảnh sát có thể bắt anh ta.
Tom carried his rifle.	Tom mang theo khẩu súng trường của mình.
Is Tom eating cookies?	Tom đang ăn bánh quy phải không?
Tom is not ready to go.	Tom chưa sẵn sàng để đi.
What kind of places will we be able to reach?	Loại địa điểm nào chúng ta sẽ có thể đến được?
I don't have a lawyer.	Tôi không có luật sư.
I know Tom is not a good banjo player.	Tôi biết Tom không phải là một người chơi banjo giỏi.
Tom said that Mary cried.	Tom nói rằng Mary đã khóc.
What did Tom eat?	Tom đã ăn gì?
Judging by the sky, it's likely to rain.	Theo đánh giá của bầu trời, có khả năng trời sẽ mưa.
Tom studied piano for several years.	Tom đã học piano trong vài năm.
Beauty is not everything.	Vẻ đẹp không phải là tất cả.
I have to plan a wedding.	Tôi phải lên kế hoạch cho một đám cưới.
I think Tom is a farmer.	Tôi nghĩ Tom là một nông dân.
Most of us don't need to do that.	Hầu hết chúng ta không cần phải làm điều đó.
Tom listened to me.	Tom đã nghe lời tôi.
I cannot express my feelings in words.	Tôi không thể diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời.
I think Tom is ready to go.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị sẵn sàng để đi.
Tom went home after that.	Tom đã về nhà sau đó.
Eventually Tom will learn how to do it.	Cuối cùng thì Tom sẽ học cách làm điều đó.
Tom will have to work late every night this week.	Tom sẽ phải làm việc muộn mỗi đêm trong tuần này.
I have waited too long.	Tôi đã đợi quá lâu.
There are many points on which we agree.	Có nhiều điểm mà chúng tôi đồng ý.
Tom is one of the best chefs I know.	Tom là một trong những đầu bếp giỏi nhất mà tôi biết.
Reagan requested military aid for Contras.	Reagan yêu cầu viện trợ quân sự cho Contras.
Tell Tom how to get to the beach.	Nói với Tom cách đến bãi biển.
Tom pays his debts immediately.	Tom thanh toán các khoản nợ của mình ngay lập tức.
Do you think they will catch you?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ bắt bạn?
Why don't people believe us?	Tại sao mọi người không tin chúng tôi?
Hey sister, can you turn on the light?	Này chị, chị có thể bật đèn được không?
Tom looks tense, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ căng thẳng, nhưng Mary thì không.
I'm serious.	Tôi nghiêm túc đấy.
I put too much flour in the cookie dough.	Tôi đã cho quá nhiều bột vào bột bánh quy.
I'm downsizing.	Tôi đang giảm kích thước.
A Canadian comedian claims that Saturn's famous rings are made up entirely of misplaced plane baggage.	Một diễn viên hài người Canada tuyên bố rằng các vành đai nổi tiếng của Sao Thổ được tạo thành hoàn toàn từ hành lý máy bay bị thất lạc.
What are you happy about?	Bạn rất vui vì điều gì?
Tom said more than he should have.	Tom đã nói nhiều hơn những gì anh ấy nên có.
You will receive a copy.	Bạn sẽ nhận được một bản sao.
I have no idea that I should do that.	Tôi không có ý tưởng rằng tôi nên làm điều đó.
Tom doesn't eat oranges.	Tom không ăn cam.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
It's me.	Nó là tôi.
Do you know how much it costs to fly from Boston to Chicago?	Bạn có biết chi phí bay từ Boston đến Chicago là bao nhiêu không?
Tom treats Mary like a queen.	Tom đối xử với Mary như một nữ hoàng.
This will not be difficult.	Điều này sẽ không khó.
Why do you care what Tom thinks?	Tại sao bạn lại quan tâm đến những gì Tom nghĩ?
This is not Tom's.	Đây không phải của Tom.
The street is too narrow for trucks.	Đường phố quá hẹp cho xe tải.
I do not know how to buy a ticket.	Tôi không biết làm thế nào để mua một vé.
Tom and Mary love each other.	Tom và Mary yêu nhau.
Tom is not really tired.	Tom không thực sự mệt mỏi.
Tom saw no one else in the park.	Tom không thấy ai khác trong công viên.
Can I tell Tom what you just told me?	Tôi có thể cho Tom biết những gì bạn vừa nói với tôi không?
I don't want to buy any of these.	Tôi không muốn mua bất kỳ cái nào trong số này.
I don't recognize this handwriting.	Tôi không nhận ra chữ viết tay này.
Tom wants to see your essay after you finish writing it.	Tom muốn xem bài luận của bạn sau khi bạn viết xong.
What is this song about?	Bài hát này nói về cái gì?
I am very scared of heights.	Tôi rất sợ độ cao.
It's a dangerous venture.	Đó là một liên doanh nguy hiểm.
I think Tom told us the truth.	Tôi nghĩ Tom đã nói sự thật với chúng tôi.
Tom is much younger than me.	Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
Tom is in the show business.	Tom đang kinh doanh chương trình.
Don't scream.	Đừng la hét.
Tom and Mary don't want to travel together.	Tom và Mary không muốn đi du lịch cùng nhau.
I put on a sweater because it was cold.	Tôi mặc áo len vào vì lạnh.
Please send all comments and suggestions to Tom Jackson.	Xin vui lòng gửi tất cả các ý kiến ​​và đề xuất cho Tom Jackson.
Talking to Tom won't help.	Nói chuyện với Tom sẽ không giúp ích gì.
Tom is not your teacher, is he?	Tom không phải là giáo viên của bạn, phải không?
You are the only person I know who has ever visited Boston.	Bạn là người duy nhất mà tôi biết đã từng đến thăm Boston.
Tom is not breathing.	Tom không thở.
I can not call you.	Tôi không thể gọi cho bạn.
Tom says he wants to give Mary another chance to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary một cơ hội khác để làm điều đó.
Tom didn't need to look at the menu because he had been to that restaurant many times before.	Tom không cần xem thực đơn vì anh đã đến nhà hàng đó nhiều lần trước đây.
Let's approach the problem from a different angle.	Hãy tiếp cận vấn đề ở một góc độ khác.
I'll put the kettle on and we'll have a cup of tea.	Tôi sẽ đặt cái ấm lên và chúng ta sẽ uống một tách trà.
Tom and Mary don't travel together.	Tom và Mary không đi du lịch cùng nhau.
You don't look like you're prepared.	Bạn trông không giống như bạn đã chuẩn bị.
Tom says we are not allowed to do that anymore.	Tom nói rằng chúng tôi không được phép làm điều đó nữa.
I am the one who translated this article.	Tôi là người đã dịch bài báo này.
I'm probably used to having Tom as my son-in-law.	Tôi có lẽ đã quen với việc có Tom làm con rể.
"Who did that?" 	"Ai đã làm điều đó?"
"Tom did."	"Tom đã làm."
Tom said that Mary probably wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
We have so much to say.	Chúng ta có quá nhiều điều để nói.
That's what we want.	Đó là những gì chúng tôi muốn.
Tom is blind as a bat.	Tom mù như một con dơi.
I know you won't like Tom.	Tôi biết bạn sẽ không thích Tom.
Tom said that it was Mary who ate your sandwich.	Tom nói rằng chính Mary đã ăn bánh sandwich của bạn.
You'd better not tell Tom.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với Tom.
I don't have a dress that's pretty enough for such an occasion.	Tôi không có một chiếc váy đủ đẹp cho một dịp như vậy.
It's November now, but it hasn't snowed yet.	Bây giờ đã là tháng mười một, nhưng trời vẫn chưa có tuyết rơi.
Everyone knows Tom won't win.	Mọi người đều biết Tom sẽ không thắng.
During a crisis, you must contact your teacher.	Trong cơn khủng hoảng, bạn phải liên lạc với giáo viên của mình.
Tom can't afford to do it.	Tom không đủ khả năng để làm điều đó.
Tom is not very famous.	Tom không nổi tiếng lắm.
I can't stand his behavior anymore.	Tôi không thể chịu đựng được hành vi của anh ta nữa.
What's the new boy's name?	Tên cậu bé mới là gì?
My first French teacher was Tom.	Giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của tôi là Tom.
I think it would be dangerous for Tom and me to go scuba diving by ourselves.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm cho Tom và tôi nếu tự mình lặn biển.
I'm just too tired to help you now.	Tôi chỉ quá mệt mỏi để giúp bạn bây giờ.
Does Tom often go out to eat?	Tom có ​​thường xuyên đi ăn ngoài không?
Tom is sure Mary will win.	Tom chắc chắn Mary sẽ thắng.
Tom and I found our seats.	Tom và tôi đã tìm được chỗ ngồi cho mình.
I don't have a can opener.	Tôi không có dụng cụ mở hộp.
We did everything we could.	Chúng tôi đã làm mọi thứ chúng tôi có thể làm.
Aren't you ashamed?	Bạn không xấu hổ sao?
You will have to learn to cook.	Bạn sẽ phải học nấu ăn.
Most people in this country are bilingual.	Hầu hết mọi người trên đất nước này đều nói được hai thứ tiếng.
Tom said Mary thought John might have to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó một mình.
Tom is still sleeping.	Tom vẫn đang ngủ.
Tom was surprised when Mary said yes.	Tom đã rất ngạc nhiên khi Mary nói đồng ý.
You don't let your kids do that, do you?	Bạn không cho phép con bạn làm điều đó, phải không?
Tom wasn't the one to teach me how to do that.	Tom không phải là người dạy tôi cách làm điều đó.
Tom won't let you do that again.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom is in no hurry. 	Tom không cần phải vội.
He has plenty of time.	Anh ấy có nhiều thời gian.
I have never been here before.	Tôi chưa từng đến đây trước đây.
Do you think Tom knows Mary is here?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary ở đây không?
Tom could be arrested for doing that.	Tom có ​​thể bị bắt vì làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was the fearful one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người sợ hãi.
Tom will have to do it somewhere else.	Tom sẽ phải làm điều đó ở một nơi khác.
Kazakhstan's total oil production in 2017 increased by 10.5%.	Tổng sản lượng khai thác dầu của Kazakhstan năm 2017 tăng 10,5%.
That cannot be denied.	Điều đó không thể bị phủ nhận.
I'm a bit pushy for money.	Tôi hơi bị thúc ép vì tiền.
It's 11:30 a.m. 	Đã 11 giờ 30 phút.
We should go back.	Chúng ta nên quay lại.
Tom came to Australia in 2013.	Tom đến Úc vào năm 2013.
Tom says he didn't do what Mary said he did.	Tom nói rằng anh ấy không làm những gì Mary nói anh ấy đã làm.
I sometimes go to the local pool to swim, but I prefer swimming in the ocean.	Tôi thỉnh thoảng đến hồ bơi địa phương để bơi, nhưng tôi thích bơi ở biển hơn.
It would be wise to let Tom do it for you.	Sẽ là khôn ngoan nếu để Tom làm điều đó cho bạn.
Tom seemed to know what he was doing.	Tom dường như biết anh ta đang làm gì.
I decided to tell Tom how to do it.	Tôi đã quyết định nói với Tom cách làm điều đó.
Tom says he doesn't think he can help you move the piano today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể giúp bạn di chuyển cây đàn piano ngày hôm nay.
I don't think Tom will go to Australia with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đi Úc với Mary.
How much is the price of beans per kg?	Giá đậu bao nhiêu một kg?
Tom jumped up and ran to the door.	Tom bật dậy và chạy ra cửa.
I don't know, nor do I care.	Tôi không biết, cũng không quan tâm.
To hear him speak English, you would take him to meet an American.	Để nghe anh ấy nói tiếng Anh, bạn sẽ đưa anh ấy đi gặp một người Mỹ.
Tom and Mary often play tennis on the grass.	Tom và Mary thường chơi tennis trên sân cỏ.
How can I contact Tom?	Tôi có thể liên hệ với Tom bằng cách nào?
I'm still not used to the job.	Tôi vẫn chưa quen với công việc.
Tom has lost about 30 pounds.	Tom đã giảm khoảng 30 pound.
I don't believe that either.	Tôi cũng không tin điều đó.
Tom and Mary are sitting together at a bar.	Tom và Mary đang ngồi cùng nhau ở quán bar.
I've met Tom before.	Tôi đã từng gặp Tom.
Tom came home from work earlier today.	Hôm nay Tom đi làm về sớm hơn.
Tom has always been a gentleman.	Tom luôn là một quý ông.
She brought me a cup of unsweetened tea.	Cô ấy mang cho tôi một tách trà không đường.
Tom could only chuckle.	Tom chỉ có thể cười khúc khích.
They were wrong.	Họ đã nhầm.
You should do that.	Bạn nên làm điều đó.
I don't need you and Tom.	Tôi không cần bạn và Tom.
Tom thinks doing that might be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý kiến ​​hay.
Tom isn't the first to encourage me to do that.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi làm điều đó.
Tom is too trusting.	Tom quá tin tưởng.
I should have given Tom my old guitar.	Lẽ ra tôi nên tặng Tom cây đàn cũ của tôi.
This is a fire hazard.	Đây là một nguy cơ hỏa hoạn.
Tom feels that he has done something wrong.	Tom cảm thấy rằng anh ấy đã làm sai điều gì đó.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết phải làm gì.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ tôi sẽ để Tom làm điều đó.
Tom said that he saw a ghost in the attic.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma trên gác mái.
Tom polishes his car.	Tom đánh bóng chiếc xe của mình.
Tom will help me do that.	Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Most likely this is Tom's umbrella.	Rất có thể đây là chiếc ô của Tom.
I have tried everything that I know of.	Tôi đã thử mọi thứ mà tôi biết.
Tom believes that Mary has psychic abilities.	Tom tin rằng Mary có khả năng ngoại cảm.
Don't offend me, Tom.	Đừng xúc phạm tôi, Tom.
I wonder why Tom needs to get that done by 2:30.	Tôi tự hỏi tại sao Tom cần phải hoàn thành việc đó trước 2:30.
I think there are a lot of sites to see here.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều trang web để xem ở đây.
We are hunters.	Chúng tôi là thợ săn.
Tom was never a very good student.	Tom chưa bao giờ là một học sinh rất giỏi.
Tom will make you happy.	Tom sẽ làm cho bạn hạnh phúc.
I heard woodpeckers.	Tôi nghe thấy tiếng chim gõ kiến.
I didn't think Tom would make it through the night, so I stayed by his side.	Tôi không nghĩ Tom sẽ qua được đêm, nên tôi ở bên cạnh anh ấy.
We all threw up at the company's Christmas party, especially the roast beef.	Tất cả chúng tôi đều tung tăng trong bữa tiệc Giáng sinh của công ty, đặc biệt là món thịt bò nướng.
Tom says he wants to run away.	Tom nói rằng anh ấy muốn trốn đi.
Tom won't fix that.	Tom sẽ không sửa điều đó.
I like almonds, but not peanuts.	Tôi thích hạnh nhân, nhưng không phải đậu phộng.
I like meat, but eggs disagree with me.	Tôi thích thịt, nhưng trứng thì không đồng ý với tôi.
I cannot have children.	Tôi không thể có con.
There's nothing we can do about it.	Chúng tôi không thể làm gì về vấn đề đó.
Tom hoped Mary knew that she did everything John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom has finally returned to Australia.	Tom cuối cùng đã quay trở lại Úc.
It's easier to do it yourself than to try to convince Tom to do it.	Tự mình làm điều đó sẽ dễ dàng hơn là cố thuyết phục Tom làm điều đó.
"May I help you?" 	"Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"No thanks. I was just looking."	"Không, cảm ơn. Tôi chỉ đang nhìn."
No one came to help Tom.	Không ai đến giúp Tom.
Tom did whatever Mary wanted him to do.	Tom đã làm bất cứ điều gì Mary muốn anh ta làm.
In her job, she supervises 30 employees.	Trong công việc của mình, cô giám sát 30 nhân viên.
Tom is no longer the promiscuous man he used to be.	Tom không còn là người lăng nhăng như trước nữa.
Tom's grandfather told him to never lose his sense of surprise.	Ông của Tom đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ đánh mất cảm giác ngạc nhiên của mình.
Tom is thrifty, but Mary is not.	Tom là người tiết kiệm, nhưng Mary thì không.
I don't think it helps.	Tôi không nghĩ nó có ích.
How many hours a week do you spend watching TV?	Bạn dành bao nhiêu giờ một tuần để xem TV?
I think Tom is very lovable.	Tôi nghĩ Tom rất đáng yêu.
I was born on October 10, 1972.	Tôi sinh ngày 10 tháng 10 năm 1972.
You've got my number.	Bạn đã có số của tôi.
Tom is a Canadian guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar người Canada.
He thought carefully and decided not to go.	Anh suy nghĩ kỹ và quyết định không đi.
I wish I hadn't been to Boston last week.	Tôi ước gì tôi đã không đến Boston tuần trước.
That's exactly what I needed to do.	Đó chính xác là những gì tôi cần làm.
We need to change trains at the next station.	Chúng ta cần đổi tàu ở ga tiếp theo.
Tom said that he is not very interested in football.	Tom nói rằng anh ấy không hứng thú lắm với bóng đá.
You were careless to forget your camera in the taxi.	Bạn đã bất cẩn để quên máy ảnh của mình trong xe taxi.
Everyone has been waiting.	Mọi người đã chờ đợi.
Do you really think it would be fun to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi làm điều đó?
I'm sure Tom won't be in Australia now.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở Úc bây giờ.
Both men drew maps and pictures of what they saw.	Cả hai người đàn ông đã vẽ bản đồ và hình ảnh về những gì họ nhìn thấy.
Tom's favorite TV show has been cancelled.	Chương trình truyền hình yêu thích của Tom đã bị hủy.
Tom likes it when I do it.	Tom thích nó khi tôi làm điều đó.
Tom knows that he doesn't have enough money to buy everything he needs.	Tom biết rằng anh ấy không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
I have wanted to go to Brazil for many years.	Tôi đã muốn đến Brazil trong nhiều năm.
We can talk to Tom later.	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom sau.
Don't stay home and dry off.	Đừng ở nhà và lau khô.
Tom found himself in desperate financial difficulty a few years ago.	Tom thấy mình gặp khó khăn tài chính tuyệt vọng vài năm trước.
Tom doesn't like the taste.	Tom không thích mùi vị.
We wish we could do more to help.	Chúng tôi ước chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ.
Tom wants you to be his date at prom.	Tom muốn bạn là người hẹn hò của anh ấy trong buổi dạ hội.
I wonder if I can do it again.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó một lần nữa hay không.
Tom is under a lot of pressure.	Tom phải chịu rất nhiều áp lực.
Tom was completely oblivious to what had happened.	Tom hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra.
Tom has been charged with premeditated murder.	Tom đã bị buộc tội giết người định trước.
Mary was the only girl in the party wearing a dress.	Mary là cô gái duy nhất trong bữa tiệc mặc váy.
There is much more to learn.	Còn rất nhiều điều để học hỏi.
I don't call the police.	Tôi không gọi cảnh sát.
Everyone liked Tom's optimism.	Mọi người đều thích sự lạc quan của Tom.
I wish Tom was still alive.	Tôi ước rằng Tom vẫn còn sống.
Tom told Mary that he thought John was unprepared.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã không chuẩn bị.
Coal miners are on strike.	Các công nhân khai thác than đang đình công.
Tom wants to help you do that.	Tom muốn giúp bạn làm điều đó.
Tom says Mary is not responsible for what happened.	Tom nói Mary không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
We are musicians.	Chúng tôi là nhạc sĩ.
Can you help me out this afternoon?	Chiều nay anh qua giúp em được không?
Tom climbed into his car.	Tom leo lên xe của mình.
Tom doesn't have to do anything else.	Tom không phải làm bất cứ điều gì khác.
Tom put the horse in the stable.	Tom cho ngựa vào chuồng.
Where is our money?	Tiền của chúng ta ở đâu?
I think Tom didn't trust me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không tin tưởng tôi.
Tom is in heaven.	Tom đang ở trên thiên đường.
I did some latte.	Tôi đã làm một số pha cà phê.
Tom is very fair.	Tom rất công bằng.
What would you do if you had a boyfriend?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn có bạn trai?
After winning all the matches, he got the title of champion.	Sau khi chiến thắng tất cả các trận đấu, anh ấy đã có được danh hiệu vô địch.
Hot weather followed by rain for many days.	Thời tiết nắng nóng kéo theo mưa nhiều ngày.
They do whatever Tom wants.	Họ làm bất cứ điều gì Tom muốn.
Tom shouldn't have done that, right?	Tom không nên làm điều đó, phải không?
I will protect you, Tom.	Tôi sẽ bảo vệ bạn, Tom.
You've always loved Tom, haven't you?	Bạn đã luôn yêu Tom, phải không?
Has Tom ever been to Boston?	Tom đã bao giờ đến Boston chưa?
I didn't have to wait long.	Tôi không phải đợi lâu.
Tom is almost always free in the early evening.	Tom hầu như luôn rảnh vào đầu giờ tối.
"Tom, your dinner is getting cold." 	"Tom, bữa tối của anh sắp nguội rồi."
"Wait a minute. I'm here."	"Chờ một chút. Tôi tới đây."
Thank you for supporting me.	Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi.
The same thing happened three years ago in Australia.	Điều tương tự đã xảy ra ba năm trước ở Úc.
It wasn't easy to make that decision.	Thật không dễ dàng để đưa ra quyết định đó.
Tom agrees to come back.	Tom đồng ý quay lại.
I don't think Tom said anything.	Tôi không nghĩ Tom đã nói gì cả.
I didn't know Tom was a recovering alcoholic.	Tôi không biết Tom là một người nghiện rượu đang hồi phục.
Tom, do you prefer long hair or short hair on girls?	Tom, bạn thích tóc dài hay tóc ngắn trên con gái?
It's crazy to go out in this weather.	Thật là điên rồ khi đi ra ngoài trong thời tiết này.
Tom knew he had nothing to worry about.	Tom biết anh không có gì phải lo lắng.
Tom is the most popular guy in our class.	Tom là chàng trai nổi tiếng nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom won't let me do that.	Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
Don't blame them for what happened in Boston.	Đừng đổ lỗi cho họ về những gì đã xảy ra ở Boston.
Tom said he didn't know why the meeting was adjourned.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao cuộc họp bị hoãn lại.
Tom used to do that quite often.	Tom đã từng làm điều đó khá thường xuyên.
I don't understand French very well.	Tôi không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
He admits his mistake.	Anh ta thừa nhận lỗi lầm của mình.
That's not a reason to apologize.	Đó không phải là lý do để xin lỗi.
How would you like it if I punched you the same way you punched Tom?	Bạn sẽ thích nó như thế nào nếu tôi đấm bạn giống như cách bạn đã đấm Tom?
The workers tried to unite.	Các công nhân đã cố gắng đoàn kết.
Did you anticipate more problems?	Bạn có lường trước được nhiều vấn đề hơn không?
I dreamed.	Tôi đã mơ mộng.
You are still as beautiful as ever.	Bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Tom runs faster than me.	Tom chạy nhanh hơn tôi.
There are many factors.	Có rất nhiều yếu tố.
You're not that old, Tom.	Bạn không già như vậy, Tom.
Tom feeds the alpaca.	Tom cho alpaca ăn.
Tom asks Mary to send him a picture of her.	Tom yêu cầu Mary gửi cho anh ấy bức ảnh của cô ấy.
I don't believe in the existence of God.	Tôi không tin vào sự tồn tại của Chúa.
Tom said that he hoped that Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó.
Tom said that he didn't think it was a good idea.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm vậy không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom ran into Mary at the supermarket.	Tom tình cờ gặp Mary ở siêu thị.
I wonder why they left my name off the list.	Tôi tự hỏi tại sao họ lại để tên tôi ra khỏi danh sách.
This forced me to stay another week.	Điều này buộc tôi phải ở lại thêm một tuần nữa.
I'm thinking about getting a dog.	Tôi đang nghĩ về việc kiếm một con chó.
Is there any chance you will come to Australia next month?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Úc vào tháng tới không?
I'm not wearing a seat belt.	Tôi không thắt dây an toàn.
Someone threw a snowball at the officer and he opened fire.	Ai đó đã ném một quả cầu tuyết vào viên cảnh sát và anh ta bắt đầu nổ súng.
I don't know why that surprised me.	Tôi không biết tại sao điều đó lại làm tôi ngạc nhiên.
Go catch Tom.	Đi bắt Tom.
I showed Tom my pictures.	Tôi đã cho Tom xem những bức tranh của tôi.
What a touching story!	Thật là một câu chuyện cảm động!
Tom is afraid it will happen again.	Tom sợ nó sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom loves taking trips.	Tom thích tham gia các chuyến đi.
Tom and Mary play tennis every day.	Tom và Mary chơi quần vợt mỗi ngày.
When it gets cooler, I have to wear a sweater.	Khi trời trở nên mát mẻ hơn, tôi phải mặc một chiếc áo len.
This can have serious consequences.	Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Tom doesn't know for sure either.	Tom cũng không biết chắc chắn.
Mary asks Tom to buy her a ring.	Mary yêu cầu Tom mua cho cô ấy một chiếc nhẫn.
She chats with friends about the baseball game.	Cô trò chuyện với bạn bè về trận đấu bóng chày.
The police got a warrant to search Tom's apartment.	Cảnh sát có được lệnh khám xét căn hộ của Tom.
Let's move on to the next business sequence.	Hãy chuyển sang trình tự kinh doanh tiếp theo.
I hope Tom doesn't tell anyone what we did.	Tôi hy vọng Tom không nói với ai về những gì chúng tôi đã làm.
She dreamed of wild jaguars.	Cô mơ về những con báo đốm hoang dã.
I can't protect Tom.	Tôi không thể bảo vệ Tom.
I'm upset about Tom.	Tôi khó chịu về Tom.
Tom is the only survivor of the accident.	Tom là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
I wouldn't hesitate to do it again.	Tôi sẽ không ngại làm điều đó một lần nữa.
Tom has no plans to go anywhere tomorrow.	Tom không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
Has Tom eaten everything on his plate?	Tom đã ăn hết mọi thứ trên đĩa của mình chưa?
This novel describes the life of the Japanese as it was a hundred years ago.	Cuốn tiểu thuyết này mô tả cuộc sống của người Nhật Bản giống như cách đây một trăm năm.
Tom sensed that Mary was in great pain.	Tom cảm nhận được rằng Mary đang rất đau đớn.
We can do it again sometime if you want.	Chúng tôi có thể làm điều đó một lần nữa vào lúc nào đó nếu bạn muốn.
Tom took the scissors from Mary.	Tom lấy cây kéo khỏi Mary.
Tom says he doesn't have to stay at home to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải ở nhà để giúp Mary.
I don't think Tom was mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nổi điên.
I don't believe black cats cause bad luck.	Tôi không tin mèo đen gây ra xui xẻo.
Can I wait for Tom here?	Tôi có thể đợi Tom ở đây không?
I don't think Tom would mind doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi làm điều đó.
Tom told me that his father was also a teacher.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy cũng là một giáo viên.
I made some cookies for Tom.	Tôi đã làm một số bánh quy cho Tom.
No wonder Tom has no money.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom không có tiền.
I will be seventeen next week.	Tôi sẽ mười bảy tuổi vào tuần tới.
I haven't slept well since then.	Tôi ngủ không ngon kể từ đó.
When I got home, I realized that I had lost my wallet.	Khi tôi về đến nhà, tôi nhận ra rằng mình đã bị mất ví.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.
Tom is probably still doing it now.	Tom có ​​lẽ vẫn đang làm điều đó bây giờ.
Tom should be at home with his family.	Tom nên ở nhà với gia đình.
You are no longer a child.	Bạn không còn là một đứa trẻ nữa.
Tom doesn't know how to use a compass.	Tom không biết sử dụng la bàn.
I think you need to rewrite this letter.	Tôi nghĩ bạn cần phải viết lại bức thư này.
Well, one day I'll buy you a beer and you can tell me about the time you spent in Boston.	Chà, một ngày nào đó tôi sẽ mua cho bạn một ly bia và bạn có thể kể cho tôi nghe về quãng thời gian bạn đã ở Boston.
Please do not throw the bottle out the window.	Xin đừng ném chai ra ngoài cửa sổ.
Tom certainly won't cooperate.	Tom chắc chắn sẽ không hợp tác.
Tom gave Mary everything she needed.	Tom đã cho Mary mọi thứ cô ấy cần.
I don't know how to sew or embroider.	Tôi không biết may hay thêu.
Tom says he feels good.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt.
Tom will have to do it too.	Tom cũng sẽ phải làm điều đó.
I believe I have to do it.	Tôi tin rằng tôi phải làm điều đó.
That he loved her was true.	Rằng anh yêu cô ấy là sự thật.
Tom said that Mary knew John might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I am the only person in this office who is not afraid.	Tôi là người duy nhất trong văn phòng này không ai sợ hãi.
Tom and Mary got married when they were still young.	Tom và Mary kết hôn khi họ vẫn còn trẻ.
I am willing to do almost anything that Tom asks me to do.	Tôi sẵn sàng làm hầu hết mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi làm.
Tom is injured in an accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn.
I didn't do well.	Tôi làm không tốt.
Tom's parents let him do whatever he wanted to do.	Cha mẹ Tom để cho anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn làm.
The old woman worked hard in her vegetable garden.	Bà cụ miệt mài bên vườn rau của mình.
Tom says you need a haircut.	Tom nói rằng bạn cần cắt tóc.
I told Tom he didn't tell people he could speak French.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy đừng nói với mọi người rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp.
I would rather die than do what you ask me to do.	Tôi thà chết chứ không làm những gì anh yêu cầu tôi làm.
Tom was amused.	Tom tỏ ra thích thú.
Tom has three minutes to do it.	Tom có ​​ba phút để làm việc đó.
Do you want to go back to the hospital?	Bạn có muốn quay lại bệnh viện không?
My German vocabulary list is now up to two thousand words.	Danh sách từ vựng tiếng Đức của tôi hiện đã lên đến hai nghìn từ.
Tom was hit in the head.	Tom bị đánh vào đầu.
You won't want anything while I'm alive.	Bạn sẽ không muốn gì khi tôi còn sống.
There is a glass on the nightstand.	Có một cái ly trên tủ đầu giường.
I don't know what to do with all the money I find.	Tôi không biết phải làm gì với tất cả số tiền mà tôi tìm thấy.
Tom already knows we want to quit your job.	Tom đã biết chúng tôi muốn nghỉ việc của bạn.
Tom prays that his mother will forgive him.	Tom cầu nguyện rằng mẹ anh sẽ tha thứ cho anh.
Don't take Tom's word for it.	Đừng lấy lời Tom làm điều đó.
How much does it cost to get to the airport?	Mất bao nhiêu tiền để đến sân bay?
That's just what I wanted to hear.	Đó chỉ là những gì tôi muốn nghe.
Tom doesn't have much time so he just flips through the report.	Tom không có nhiều thời gian nên anh ấy chỉ lướt nhanh qua báo cáo.
Can I borrow this book for a few days?	Tôi có thể mượn cuốn sách này trong vài ngày được không?
I didn't realize you used to live in Boston.	Tôi không nhận ra rằng bạn đã từng sống ở Boston.
I doubt that Tom will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom is a very unreliable person.	Tom là một người rất không đáng tin cậy.
There is a bear right behind you.	Có một con gấu ở ngay sau bạn.
This is a bird yard.	Đây là một sân chim.
Tom and Mary both started talking at the same time.	Tom và Mary đều bắt đầu nói chuyện cùng một lúc.
Ah! 	Ah!
Everything is clear now.	Mọi thứ đều rõ ràng bây giờ.
Will Tom do this?	Tom sẽ làm điều này?
Tom closed the door with his finger.	Tom đóng cửa bằng ngón tay của mình.
I don't know what Tom is looking at.	Tôi không biết Tom đang nhìn cái gì.
I can't play with you right now.	Tôi không thể chơi với bạn ngay bây giờ.
Tom couldn't believe Mary had just suggested it.	Tom không thể tin được Mary vừa gợi ý điều đó.
Tom was about to cry.	Tom sắp bật khóc.
Tom fell into the river.	Tom đã rơi xuống sông.
I work part-time at a convenience store.	Tôi làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi.
I asked Tom why he did that.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom says he's not willing to take any risks.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.
Tom wants to know how long we'll be here.	Tom muốn biết chúng ta sẽ ở đây bao lâu.
You waited until Tom got there, didn't you?	Bạn đã đợi cho đến khi Tom đến đó, phải không?
Tom says he will ask Mary if she wants him to help her do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi Mary nếu cô ấy muốn anh ấy giúp cô ấy làm điều đó.
Tom is still going.	Tom vẫn đang định đi.
Tom is standing on his own two feet.	Tom đang đứng trên đôi chân của mình.
What did Tom want to drink?	Tom đã muốn uống gì?
Tom disappeared three weeks ago.	Tom đã biến mất ba tuần trước.
I can't hide my feelings.	Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình.
Tom has a lot to deal with.	Tom có ​​rất nhiều việc phải giải quyết.
I don't really want to sell this, but I need the money.	Tôi không thực sự muốn bán cái này, nhưng tôi cần tiền.
Tom never wrote back to me.	Tom không bao giờ viết thư lại cho tôi.
When Tom received his final test back and found he had passed, he was relieved.	Khi Tom nhận lại bài kiểm tra cuối cùng và thấy mình đã đậu, anh cảm thấy nhẹ nhõm.
What Tom did went unnoticed.	Những gì Tom đã làm không được chú ý.
Tom expected Mary to come soon.	Tom mong Mary đến sớm.
Both Tom and I were shocked.	Cả tôi và Tom đều bị sốc.
That's not part of the deal.	Đó không phải là một phần của thỏa thuận.
I took Tom's blood pressure.	Tôi đã đo huyết áp của Tom.
I'm Tom and I'm an addict.	Tôi là Tom và tôi là một con nghiện.
He put a pinch of salt in a boiled egg.	Anh ta cho một chút muối vào một quả trứng luộc.
I need you urgently.	Tôi đang cần bạn gấp.
Tom was an hour late.	Tom đã trễ một giờ.
Tom was in front of me.	Tom đã ở trước mặt tôi.
Everyone blamed Tom for that.	Mọi người đã đổ lỗi cho Tom vì điều đó.
I think Tom is embarrassed.	Tôi nghĩ rằng Tom đang xấu hổ.
This house is made of sustainable materials.	Ngôi nhà này được làm bằng vật liệu bền vững.
Do you remember to pack your toothbrush?	Bạn có nhớ đóng gói bàn chải đánh răng của mình không?
When I was a kid, I was very shy.	Khi còn bé, tôi rất nhút nhát.
I don't understand his speech.	Tôi không hiểu bài phát biểu của anh ấy.
How many flights do you have to Boston a day?	Bạn có bao nhiêu chuyến bay đến Boston một ngày?
Tom says he hopes Mary will help him.	Tom nói rằng anh hy vọng Mary sẽ giúp anh.
I think this is not good.	Tôi nghĩ điều này không tốt.
I do not have time.	Tôi không có thời gian.
I'm so glad Tom was there.	Tôi rất vui vì Tom đã ở đó.
Viruses are much smaller than bacteria.	Virus nhỏ hơn nhiều so với vi khuẩn.
Tom, Mary, John and Alice all looked a bit surprised.	Tom, Mary, John và Alice đều có vẻ hơi ngạc nhiên.
What time do you want me to pick you up?	Bạn muốn tôi đón bạn lúc mấy giờ?
Tom is not afraid of anything.	Tom không sợ gì cả.
Tom realized what had happened.	Tom nhận ra điều gì đã xảy ra.
I hope that you have tipped the delivery boy.	Tôi hy vọng rằng bạn đã mách nước cho cậu bé giao hàng.
Tom is not himself.	Tom không phải là chính mình.
Tom is not a history major.	Tom không phải là chuyên ngành lịch sử.
What if Tom doesn't tell the truth?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không nói sự thật?
No one in Tom's class likes him.	Không ai trong lớp của Tom thích anh ấy.
I can't tell you everything that happened to me yesterday.	Tôi không thể nói với bạn tất cả những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm qua.
I thought you said you wanted to know who would help me do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết ai sẽ giúp tôi làm điều đó.
I can't juggle very well yet, but I'm practicing.	Tôi chưa thể tung hứng tốt lắm, nhưng tôi đang luyện tập.
I'm pretty excited.	Tôi khá hào hứng.
"How did Tom do that?" 	"Làm thế nào mà Tom làm được điều đó?"
"Very slow."	"Rất chậm."
Tom seems to be babbling.	Tom có ​​vẻ đang nói lảm nhảm.
"How far is it from here to the station?" 	"Từ đây đến nhà ga còn bao xa?"
"It's about two miles."	"Đó là khoảng hai dặm."
Tom will fight with you.	Tom sẽ chiến đấu với bạn.
He seems to really like the boy.	Anh ấy có vẻ rất thích cậu bé.
How long have you been waiting for the bus?	Bạn đã đợi xe buýt bao lâu rồi?
Tom will be driving through Boston on his way to visit Mary.	Tom sẽ lái xe qua Boston trên đường đến thăm Mary.
I don't believe anyone would do that.	Tôi không tin ai đó sẽ làm điều đó.
An estimated 4.4 million, more than 40%, of the Beninese live abroad.	Ước tính có khoảng 4,4 triệu, hơn 40%, người Beninese sống ở nước ngoài.
That doesn't make much sense.	Điều đó không có nhiều ý nghĩa.
I wonder where Tom is going.	Tôi tự hỏi Tom sẽ đi đâu.
I was the one who made Tom do it.	Tôi là người đã khiến Tom làm điều đó.
I like dark roasted coffee.	Tôi thích cà phê rang đậm.
Tom decided against it.	Tom đã quyết định chống lại nó.
I'm sure everything will be fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn.
Tom said he plans to do it on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định làm điều đó vào thứ Hai.
I'm sure I wouldn't be able to do it alone.	Tôi chắc rằng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
He couldn't believe her story.	Anh không thể tin vào câu chuyện của cô.
Tom is thin.	Tom gầy.
We went to the lake for boating.	Chúng tôi đến hồ để chèo thuyền.
Tom shouted for help, but no one came.	Tom hét lên để được giúp đỡ, nhưng không ai đến.
I don't really want to do that now.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó bây giờ.
Tom has brown hair.	Tom có ​​mái tóc màu nâu.
I highly doubt Tom will be found guilty.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ bị kết tội.
Do you have a t-shirt that I can borrow?	Bạn có cái áo phông nào cho tôi mượn không?
Tom told me that he thought Mary was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang bối rối.
It is unknown when a severe earthquake will strike in Tokyo.	Không biết khi nào một trận động đất nghiêm trọng sẽ xảy ra ở Tokyo.
I think Tom wouldn't want any help.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I don't think Tom is in love.	Tôi không nghĩ Tom đang yêu.
I fell asleep in class a few times.	Tôi đã ngủ gật trong lớp vài lần.
I wish I could take you back to Boston with me tomorrow.	Tôi ước tôi có thể đưa bạn trở lại Boston với tôi vào ngày mai.
He cannot start the engine.	Anh ta không thể khởi động động cơ.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom gave away all his belongings.	Tom đã cho đi tất cả đồ đạc của mình.
Tom raised his hand.	Tom giơ tay.
They are a good baseball team.	Họ là một đội bóng chày giỏi.
She suffered from headaches for a long time.	Cô ấy đã bị chứng đau đầu hành hạ trong một thời gian dài.
Tell me I'm not dreaming.	Nói với tôi rằng tôi không mơ.
I doubt if Tom is interested in what's going on.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​thích thú với những gì đang diễn ra hay không.
I took a lot of pictures last month when I was in Australia.	Tôi đã chụp rất nhiều ảnh vào tháng trước khi tôi ở Úc.
Tom should have come to Boston with us.	Tom lẽ ra nên đến Boston với chúng tôi.
I used to have a friend named Tom.	Tôi từng có một người bạn tên Tom.
Don't be like a crying baby.	Đừng như một đứa trẻ hay khóc.
I wonder if Tom and Mary both enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom và Mary đều thích làm điều đó.
How long has Tom been out with Mary?	Tom đã đi chơi với Mary bao lâu?
I think we should wait for Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên đợi Tom.
Tom says he won't win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thắng.
Can Tom really do that?	Tom có ​​thực sự làm được điều đó không?
Tom is the smartest person here.	Tom là người thông minh nhất ở đây.
I don't see a need for a gun.	Tôi không thấy cần súng.
Why don't we see if someone can help us?	Tại sao chúng ta không xem liệu ai đó có thể giúp chúng ta?
Tom catches the ball with both hands.	Tom bắt bóng bằng cả hai tay.
I'm not sure what to do.	Tôi không chắc mình phải làm gì.
I was sick and couldn't go.	Tôi bị ốm và không thể đi được.
Tom doesn't accuse anyone of anything.	Tom không buộc tội ai về bất cứ điều gì.
Do you prefer to travel alone or with others?	Bạn thích đi du lịch một mình hay với người khác?
What is your favorite type of movie to watch?	Loại phim yêu thích của bạn để xem là gì?
We all live within a five-minute walk of each other.	Tất cả chúng tôi sống trong vòng năm phút đi bộ từ nhau.
He had to take care of his dog by himself.	Anh phải tự mình chăm sóc con chó của mình.
Tom played a prank on us.	Tom đã chơi khăm chúng tôi.
Tom sorry.	Tom xin lỗi.
Tom is dating a girl three years younger than him.	Tom đang hẹn hò với một cô gái nhỏ hơn anh ba tuổi.
Tom might not be willing to buy that for you.	Tom có ​​thể không sẵn lòng mua cái đó cho bạn.
Tom couldn't help but feel that it was more than just a suggestion.	Tom không khỏi cảm thấy rằng đó không chỉ là một gợi ý.
Guess what Tom bought.	Đoán xem Tom đã mua gì.
Do you think Tom is still lonely?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn cô đơn?
Tom stretched out his hand.	Tom duỗi tay ra.
Tom cut the tree.	Tom chặt cây.
What if Tom is kidnapped?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom bị bắt cóc?
I suspect that both Tom and Mary have to go tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng cả Tom và Mary đều phải đi vào ngày mai.
I know Tom will never do that again.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Her feelings were too strong to put into words.	Cảm xúc của cô ấy quá mạnh không thể nói thành lời.
He hasn't appeared yet.	Anh ấy vẫn chưa xuất hiện.
I think you have to be in Boston this week.	Tôi nghĩ bạn phải ở Boston tuần này.
You are definitely the best swimmer here.	Bạn chắc chắn là người bơi giỏi nhất ở đây.
Can I send a fax from here?	Tôi có thể gửi fax từ đây không?
Tom was hungry, so he asked Mary to cook something.	Tom đói, vì vậy anh ấy đã yêu cầu Mary nấu một cái gì đó.
How often can you see your children?	Bao lâu thì bạn được gặp con cái?
I love swimming, but I don't want to swim here.	Tôi thích bơi, nhưng tôi không muốn bơi ở đây.
You don't have to agree with me.	Bạn không cần phải đồng ý với tôi.
I admire your style.	Tôi ngưỡng mộ phong cách của bạn.
My ability to speak French is quite low.	Khả năng nói tiếng Pháp của tôi khá thấp.
Tom misses his wife Mary and their children.	Tom nhớ vợ Mary và các con của họ.
Chances are Tom won't know how to do it.	Rất có thể Tom sẽ không biết cách làm điều đó.
Tom is taking pictures of Mary.	Tom đang chụp ảnh Mary.
He had to pay a high rent for his farm.	Anh ta đã phải trả một khoản tiền thuê cao cho trang trại của mình.
Tom won't go to work anymore.	Tom sẽ không đi làm nữa.
If we don't trust each other, we won't be able to live together.	Nếu chúng ta không tin tưởng nhau, chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau.
Tom is tickling.	Tom đang nhột nhột.
Put the kettle on.	Đặt ấm nước.
We haven't talked to Tom yet.	Chúng tôi chưa nói chuyện với Tom.
I decided to get up before six o'clock.	Tôi quyết định dậy trước sáu giờ.
I haven't heard from him since.	Tôi đã không nghe tin từ anh ấy kể từ đó.
Tom could have survived if the ambulance had arrived a little earlier.	Tom đã có thể sống sót nếu xe cấp cứu đến sớm hơn một chút.
Tom is having a party tonight.	Tom sẽ có một bữa tiệc tối nay.
I helped Tom load the truck.	Tôi đã giúp Tom xếp xe tải.
Tom tells Mary that John doesn't want to do that.	Tom nói với Mary rằng John không muốn làm điều đó.
You have yours with you now, right?	Bạn có của bạn với bạn bây giờ, phải không?
They lend money to companies to build railroads.	Họ cho các công ty vay tiền để xây dựng các tuyến đường sắt.
Tom was amazed at the sight.	Tom đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.
I don't think Tom knows that he shouldn't.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I suggest we try a little harder next time.	Tôi đề nghị chúng ta nên cố gắng hơn một chút vào lần sau.
Jonas Salk developed the polio vaccine in 1952.	Jonas Salk đã phát triển vắc-xin bại liệt vào năm 1952.
I don't want the story to end.	Tôi không muốn câu chuyện kết thúc.
My brother is the apple in my father's eyes.	Anh trai tôi là quả táo trong mắt của cha tôi.
Wearing a mask when leaving the house now feels as normal as wearing a seat belt when getting in a car.	Việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà giờ cảm thấy bình thường như thắt dây an toàn khi lên xe.
Tom says he has to go to Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Úc vào tuần tới.
I know Tom as a bank manager.	Tôi biết Tom là giám đốc ngân hàng.
Do you know when Tom will come to Boston?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ đến Boston không?
You should do it now when you get the chance.	Bạn nên làm điều đó ngay bây giờ khi bạn có cơ hội.
Tom won't believe Mary.	Tom sẽ không tin Mary.
I hope that the rain will stop in a few hours.	Tôi hy vọng rằng mưa sẽ tạnh trong vài giờ nữa.
Tom says he doesn't want to talk.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện.
Tom was very quiet about this.	Tom đã rất im lặng về điều này.
I know that Tom knows when I have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào tôi phải làm điều đó.
Tom tells everyone to be quiet.	Tom bảo mọi người im lặng.
You didn't know Tom wanted to do that, did you?	Bạn không biết Tom muốn làm điều đó, phải không?
You should keep the medicine box away from children.	Bạn nên để hộp thuốc xa trẻ.
Tom says he's never done that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
It's not your umbrella. 	Đó không phải là ô của bạn.
It's mine.	Nó là của tôi.
I know Tom is a few pounds heavier than Mary.	Tôi biết Tom nặng hơn Mary vài pound.
Where did Tom buy all these?	Tom đã mua tất cả những thứ này ở đâu?
It glows in the dark.	Nó phát sáng trong bóng tối.
Neither Tom nor Mary sang well.	Cả Tom và Mary đều không hát hay.
We didn't have to do it, but we did.	Chúng tôi không cần phải làm điều đó, nhưng chúng tôi đã làm.
Tom needs to buy a good pair of boots.	Tom cần mua một đôi ủng tốt.
Do you really think Tom would let you dance with John?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để bạn khiêu vũ với John?
Tom stands on Mary with a gun.	Tom đứng trên Mary với một khẩu súng.
Tom cleans the barn almost every day.	Tom dọn chuồng hầu như mỗi ngày.
He gave up studying abroad because of his father's sudden death.	Anh từ bỏ việc đi du học vì cha anh đột ngột qua đời.
She loves Tom, not me.	Cô ấy yêu Tom, không phải tôi.
Tom showed Mary how to unclog the drain.	Tom đã chỉ cho Mary cách thông tắc cống.
I doubt that Tom would have been able to do it without our help.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom has breakfast with his mother.	Tom ăn sáng với mẹ.
Tom said that I talked to myself a lot.	Tom nói rằng tôi đã nói chuyện với tôi rất nhiều.
Tom, I want you to see Mary.	Tom, tôi muốn anh gặp Mary.
Tom said he did it for us.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom will finish.	Tom sẽ kết thúc.
Tom partying is too hard.	Tom tiệc tùng quá khó.
I hope you will do it soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm điều đó sớm.
Please turn off the lights when you leave the room.	Vui lòng tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.
Tom is my teacher.	Tom là giáo viên của tôi.
Tom said he was gone by the time we got there.	Tom nói rằng anh ấy đã đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
"When should we do it?" 	"Khi nào chúng ta nên làm điều đó?"
"What about next Monday?"	"Thế còn thứ Hai tuần sau?"
Why does Tom come home so late?	Tại sao Tom về nhà muộn như vậy?
I think you did that?	Tôi nghĩ rằng bạn đã làm điều đó?
This book cannot be put in a pocket.	Cuốn sách này không thể bỏ vào túi.
Don't be like me.	Đừng như tôi.
Tom thinks some of his friends will want to do that.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy sẽ muốn làm điều đó.
Tom is a pretty cool guy.	Tom là một chàng trai khá tuyệt.
Why don't we start with this wine?	Tại sao chúng ta không bắt đầu với loại rượu này?
I have nothing to lose.	Tôi không có gì để mất.
Have you seen him a lot lately?	Gần đây bạn có thấy anh ấy nhiều không?
Remove his name from the list of applicants.	Xóa tên anh ta khỏi danh sách những người nộp đơn.
You know you're right, don't you?	Bạn biết bạn đúng, phải không?
Tom said he thought he was the only one who wanted to do that.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom grows his own food.	Tom tự trồng thức ăn.
I'm not afraid of spiders.	Tôi không sợ nhện.
Tom has a drinking problem.	Tom có ​​một vấn đề về uống rượu.
Tom said that doing that would be a good thing.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ là một điều tốt.
For me it's all Greek, but for Esperanto it's Volapük.	Đối với tôi tất cả đều là tiếng Hy Lạp, nhưng đối với người Quốc tế ngữ thì đó là Volapük.
Tom is also helping Mary do it.	Tom cũng đang giúp Mary làm điều đó.
Tom says he won't come to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
I think learning French is very interesting.	Tôi nghĩ học tiếng Pháp rất thú vị.
Tom is still having trouble doing that.	Tom vẫn gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom hoped Mary knew she needed to do what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm những gì John đã bảo cô ấy phải làm.
Tom tells everyone that he is suspicious.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đa nghi.
We tried to find a way to do it, but we couldn't.	Chúng tôi đã cố gắng tìm cách làm điều đó, nhưng chúng tôi không thể.
I don't feel secure.	Tôi không cảm thấy yên tâm.
I thought Tom wouldn't be able to do that.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom started walking.	Tom bắt đầu đi bộ.
Tom crept into the living room.	Tom rón rén bước vào phòng khách.
Tom knows about this already.	Tom biết về điều này rồi.
Tom can do it tomorrow.	Tom có ​​thể làm điều đó vào ngày mai.
The roof of the church needs to be repaired.	Mái nhà thờ cần được sửa chữa.
Tom seemed to recognize the guy.	Tom dường như nhận ra anh chàng đó.
Drinks make Tom sleepy.	Đồ uống khiến Tom buồn ngủ.
We have a complete set of recordings of Beethoven's symphonies.	Chúng tôi có một bộ đầy đủ các bản ghi âm các bản giao hưởng của Beethoven.
He is an animal.	Anh ấy là một con vật.
Tom is always jealous of me.	Tom luôn ghen tị với tôi.
The measure of success is not necessarily money.	Thước đo thành công không nhất thiết phải là tiền.
It's not what Tom says that annoys me, it's the way he says it.	Không phải những gì Tom nói làm tôi khó chịu mà là cách anh ấy nói.
Tom failed the lie detector test.	Tom đã thất bại trong bài kiểm tra máy phát hiện nói dối.
I love listening to Tom sing.	Tôi thích nghe Tom hát.
Tom is a reliable witness.	Tom là một nhân chứng đáng tin cậy.
Tom says your snoring doesn't bother Mary.	Tom nói rằng tiếng ngáy của bạn không làm phiền Mary.
I didn't go with Tom yesterday afternoon.	Tôi đã không đi cùng Tom vào chiều hôm qua.
Tom committed suicide by jumping off the roof of his apartment building.	Tom đã tự sát bằng cách nhảy xuống từ nóc tòa nhà chung cư của mình.
The first two days of my trip it rained.	Hai ngày đầu tiên trong chuyến đi của tôi trời mưa.
Tom never works on Mondays.	Tom không bao giờ làm việc vào thứ Hai.
Tom heard a cough.	Tom nghe thấy tiếng ho.
Tom seems to be enjoying his life in Boston.	Tom dường như đang tận hưởng cuộc sống của mình ở Boston.
Tom danced with you, didn't he?	Tom đã khiêu vũ với bạn, phải không?
I suspect Tom and Mary are at home.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang ở nhà.
Tom said that he thought he could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
I shrug.	Tôi nhún vai.
It's clear that he's not used to living on a tight budget.	Rõ ràng là anh ấy không quen sống với ngân sách eo hẹp.
I don't want to work in those conditions.	Tôi không muốn làm việc trong những điều kiện đó.
Tom is your brother.	Tom là anh trai của bạn.
I see Tom reading my letter.	Tôi thấy Tom đang đọc thư của tôi.
Tom doesn't have much free time.	Tom không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Does anyone here know where Tom lives?	Có ai ở đây biết Tom sống ở đâu không?
I'm angry that Tom didn't call me.	Tôi tức giận vì Tom đã không gọi cho tôi.
Tom says he didn't know Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom is still very upset, isn't he?	Tom vẫn rất khó chịu, phải không?
I ate a peanut butter and jelly sandwich for lunch.	Tôi đã ăn một chiếc bánh mì kẹp bơ đậu phộng và thạch cho bữa trưa.
Tom doesn't know Mary is dating John.	Tom không biết Mary đang hẹn hò với John.
I am angry about what happened.	Tôi tức giận về những gì đã xảy ra.
Tom spent three days in prison.	Tom đã phải ngồi tù ba ngày.
I think Tom is likely to win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng giành chiến thắng.
Tom brought Mary in.	Tom đưa Mary vào.
In the morning, he was still empty.	Sáng ra, anh vẫn ế.
Do you think you made the wrong choice?	Bạn có nghĩ rằng mình đã lựa chọn sai?
You should discuss that with Tom.	Bạn nên thảo luận điều đó với Tom.
We were forced to accept Tom's marriage proposal.	Chúng tôi buộc phải chấp nhận lời cầu hôn của Tom.
How much you tell Tom is up to you.	Bao nhiêu bạn nói với Tom là tùy thuộc vào bạn.
Tom reached into the drawer of the desk and pulled out a potion.	Tom thò tay vào ngăn bàn và lấy ra một lọ thuốc.
I am not the one who wrote this.	Tôi không phải là người viết điều này.
Don't you know that I don't need to do that?	Bạn không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó?
That's not what the story is about.	Đó không phải là những gì câu chuyện kể về.
I don't want you to get into trouble.	Tôi không muốn để bạn tham gia vào rắc rối.
I could not have done this without Tom's help.	Tôi không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
You don't know my dad, do you?	Bạn không biết bố tôi, phải không?
If we get out of here alive, I'll buy you anything you want.	Nếu chúng ta còn sống thoát khỏi đây, tôi sẽ mua cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn.
Are you taking any other medications?	Bạn có đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khác không?
You really enjoy doing it, don't you?	Bạn thực sự thích làm điều đó, phải không?
You're not really going to join the army, are you?	Bạn không thực sự sẽ tham gia quân đội, phải không?
That's not a good fit either.	Đó cũng không phải là một sự phù hợp.
I told Tom I wanted to know what happened.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom tells everyone that he is afraid to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ phải làm điều đó.
What is the stop after Nagoya?	Điểm dừng sau Nagoya là gì?
Tomorrow is Tom's 30th birthday.	Ngày mai là sinh nhật thứ 30 của Tom.
Don't underestimate Tom.	Đừng đánh giá thấp Tom.
Tom didn't want to tell Mary.	Tom không muốn nói với Mary.
I don't think we'll get home until dark.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ về đến nhà cho đến khi trời tối.
Tom leaves early to avoid rush hour.	Tom về sớm để tránh giờ cao điểm.
Are you sure that Tom can swim?	Bạn có chắc chắn rằng Tom biết bơi không?
Tom realized that he could be killed if he tried to do so.	Tom nhận ra rằng anh ta có thể bị giết nếu cố gắng làm điều đó.
Tom got it.	Tom đã kiếm được nó.
Tom wants to stay in Australia a little longer.	Tom muốn ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom will be there in a few days.	Tom sẽ ở đó trong vài ngày.
Tom's French is already pretty good.	Tiếng Pháp của Tom đã khá tốt.
That cannot be done.	Điều đó không thể được thực hiện.
Although it was very painful, Tom still tried to smile.	Dù rất đau nhưng Tom vẫn cố gắng mỉm cười.
Tom takes piano lessons once a week.	Tom học piano mỗi tuần một lần.
Tom will sing.	Tom sẽ hát.
Tom was told never to come back here again.	Tom đã được dặn là không bao giờ quay lại đây nữa.
Tom and Mary want to talk to you.	Tom và Mary muốn nói chuyện với bạn.
Tom killed someone.	Tom đã giết ai đó.
I have made many mistakes in my life.	Tôi đã mắc nhiều sai lầm trong cuộc đời mình.
Tom likes everyone.	Tom thích tất cả mọi người.
Tom said that Mary was not surprised.	Tom nói rằng Mary không ngạc nhiên.
Has Tom told you what needs to be done?	Tom đã nói với bạn những gì cần phải làm chưa?
You should expect this to happen more often in the future.	Bạn nên mong đợi điều này sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai.
There is a package for you on the table.	Có một gói cho bạn trên bàn.
You say you're vegetarian, but I've only seen you eat meat.	Bạn nói bạn ăn chay, nhưng tôi chỉ thấy bạn ăn thịt.
I was not aware of anything.	Tôi đã không nhận thức được bất cứ điều gì.
Tom did not respond immediately.	Tom không trả lời ngay lập tức.
You should ask Tom to buy that for you.	Bạn nên yêu cầu Tom mua cái đó cho bạn.
Tom entered Mary's bedroom.	Tom bước vào phòng ngủ của Mary.
You remember that, don't you?	Bạn nhớ điều đó, phải không?
I'm the one who did it yesterday.	Tôi là người đã làm điều đó ngày hôm qua.
I won't try to stop you.	Tôi sẽ không cố gắng ngăn cản bạn.
Tom never locks the door when he lives in the country.	Tom không bao giờ khóa cửa khi anh ấy sống trong nước.
I'm just saying there has to be another way to do this.	Tôi chỉ nói rằng phải có một cách khác để làm điều này.
Tom is still on the basketball team.	Tom vẫn còn trong đội bóng rổ.
Tom said he wouldn't mind sleeping on the floor.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại ngủ trên sàn nhà.
Tom started learning French when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi anh mười ba tuổi.
How long do you think it will take Tom to do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom says he doesn't want to go to Australia again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc một lần nữa.
Tom takes Mary back home.	Tom đưa Mary trở về nhà.
I don't think we'll find anyone who will do it for you.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai sẽ làm điều đó cho bạn.
Is there any way we can get that done by Monday?	Có cách nào chúng ta có thể hoàn thành việc đó trước Thứ Hai không?
The deputies arrested the teenager.	Các đại biểu đã bắt giữ thiếu niên.
You are the one to be afraid.	Bạn là người phải sợ hãi.
Tom and Mary are fighting. 	Tom và Mary đang đánh nhau.
Let's do something.	Hãy làm điều gì đó.
Tom and Mary were both thirsty.	Tom và Mary đều khát.
Do you listen to music while studying?	Bạn có nghe nhạc khi đang học không?
Pickpockets target tourists.	Kẻ móc túi nhắm vào khách du lịch.
It was the strangest thing I've ever seen.	Đó là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy.
What is happening there?	Chuyện gì đang xảy ra ở đó?
That's a huge deal.	Đó là một thỏa thuận to lớn.
I wish I didn't have to live here.	Tôi ước gì tôi không phải sống ở đây.
Tom put the key back in his pocket.	Tom lại cất chìa khóa vào túi.
Today is not Monday, is it?	Hôm nay không phải là thứ Hai, phải không?
Shouldn't Tom go shopping with Mary?	Tom không phải đi mua sắm với Mary sao?
It's so simple that even a child can do it.	Điều đó đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được.
I have worked all my life.	Tôi đã làm việc cả đời.
Tom was surprised at what Mary asked him.	Tom ngạc nhiên trước những gì Mary hỏi anh.
Tom lost his temper and hit Mary.	Tom mất bình tĩnh và đánh Mary.
I can't get Tom out of my mind.	Tôi không thể gạt Tom ra khỏi tâm trí của mình.
Tom knew that Mary wanted him to ask her to dance with him.	Tom biết rằng Mary muốn anh rủ cô đi khiêu vũ cùng anh.
Tom will also come to the party.	Tom cũng sẽ đến bữa tiệc.
His popularity is dwindling.	Sự nổi tiếng của anh ấy đang giảm dần.
Tom brought some pictures to show the class.	Tom đã mang một số hình ảnh để cho cả lớp xem.
Mary says she's never asked a guy out.	Mary nói rằng cô ấy chưa bao giờ rủ một chàng trai đi chơi.
That's not my only concern.	Đó không phải là nỗi lo duy nhất của tôi.
Tom goes there by bike.	Tom đến đó bằng xe đạp.
I knew that Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
It was not their idea.	Đó không phải là ý tưởng của họ.
Why are you not at home with your family now?	Tại sao bạn không ở nhà với gia đình của bạn bây giờ?
I haven't bought bread yet.	Tôi vẫn chưa mua bánh mì.
Your instincts were correct.	Bản năng của bạn đã đúng.
I will assist you.	Tôi sẽ hỗ trợ bạn.
How long will you be here?	Bạn sẽ ở đây bao lâu nữa?
I know Tom can't stop Mary from doing it.	Tôi biết Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom told me he wasn't much older than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không lớn hơn Mary nhiều.
Don't you know Tom doesn't like to drive?	Bạn không biết Tom không thích lái xe sao?
Tom said he thought I was wearing a wig.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đang đội tóc giả.
Tom didn't come.	Tom đã không đến.
Tom thinks Mary might need to do it today.	Tom nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary hope that their next child will be a boy.	Tom và Mary hy vọng rằng đứa con tiếp theo của họ sẽ là một bé trai.
You say that I should know him quite well, but the reality is that I was introduced to him only last week.	Bạn nói rằng tôi nên biết anh ấy khá rõ, nhưng thực tế là tôi mới được giới thiệu với anh ấy tuần trước.
Tom became conscious.	Tom trở nên tỉnh táo.
Midterm exams start next week. 	Kỳ thi giữa kỳ bắt đầu vào tuần sau.
Just cramming in the night before won't get you ready. 	Chỉ nhồi nhét vào đêm hôm trước sẽ không giúp bạn sẵn sàng.
There will be a lot of tough questions. 	Sẽ có rất nhiều câu hỏi hóc búa.
You should start studying today.	Bạn nên bắt đầu học ngay hôm nay.
Tom doesn't seem very focused.	Tom có ​​vẻ không tập trung lắm.
If it weren't for the exams, we would be happy.	Nếu không phải vì các kỳ thi, chúng tôi sẽ rất vui.
Tom will never sleep in class.	Tom sẽ không bao giờ ngủ trong lớp.
We should have done it this way ever since.	Chúng ta nên làm theo cách này từ trước đến nay.
Tom is probably sleeping.	Tom có ​​lẽ đang ngủ.
I need to know who Tom is.	Tôi cần biết Tom là ai.
I believe actions are more important than words.	Tôi tin rằng hành động quan trọng hơn lời nói.
I made a mistake.	Tôi đã làm sai.
We regret what we did.	Chúng tôi hối tiếc về những gì chúng tôi đã làm.
Tom did not receive any messages from Mary.	Tom không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Mary.
I feel attached to this house.	Tôi cảm thấy gắn bó với ngôi nhà này.
I know we should pack bug spray.	Tôi biết chúng ta nên đóng gói thuốc xịt bọ.
If we can't stop them, what can we do?	Nếu chúng ta không thể ngăn chặn chúng, thì chúng ta phải làm gì?
I want to buy some flowers for Mary.	Tôi muốn mua một số hoa cho Mary.
You can sleep tomorrow.	Bạn có thể ngủ vào ngày mai.
What exactly do you want us to do?	Chính xác thì bạn muốn chúng tôi làm gì?
You're not from Australia either, are you?	Bạn cũng không đến từ Úc phải không?
I often sit late into the night listening to the radio.	Tôi thường ngồi đến khuya để nghe radio.
I think Tom is afraid of you.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ bạn.
I don't think Tom would be too tired to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quá mệt để làm điều đó.
Tom is a jazz singer in Boston.	Tom là một ca sĩ nhạc jazz ở Boston.
I don't think it's likely that Tom will know the answer.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ biết câu trả lời.
I know I'm not a good singer.	Tôi biết mình không phải là một ca sĩ giỏi.
Is there anyone here who is not afraid?	Có ai ở đây mà không sợ?
I think Tom is in the bathroom.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trong phòng tắm.
The situation has not changed at all.	Tình hình không thay đổi chút nào.
Tom said he was going to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc.
I know that I will need your help tomorrow.	Tôi biết rằng tôi sẽ cần giúp bạn vào ngày mai.
Would you like me to do it for you?	Bạn có muốn tôi làm điều đó cho bạn không?
I know that Tom doesn't play the bass very well.	Tôi biết rằng Tom chơi bass không tốt lắm.
Tom says he loves you.	Tom nói rằng anh ấy yêu bạn.
Tom was silent in the room.	Tom im lặng trong phòng.
Tom is moving back to Boston.	Tom sẽ chuyển về Boston.
I didn't know you were from Boston.	Tôi không biết bạn đến từ Boston.
Tom is one of the sweetest people I know.	Tom là một trong những người ngọt ngào nhất mà tôi biết.
Tom hates being in cars.	Tom ghét ngồi trong xe cộ.
Tom said he was arrested three times.	Tom nói rằng anh ta đã bị bắt ba lần.
Tom has received several letters from Mary.	Tom đã nhận được một số bức thư từ Mary.
I think Tom agreed to do the job.	Tôi nghĩ Tom đã đồng ý làm công việc đó.
Tom thought it was a bomb.	Tom nghĩ đó là một quả bom.
I think that's strange.	Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
The pastor wears gray clothes.	Cha sở mặc quần áo xám xịt.
Don't count on his help.	Đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom says he has never seen anything like it before.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây.
Two streets run parallel to each other.	Hai con phố chạy song song với nhau.
Tom bought some rice.	Tom mua một ít gạo.
Tom says you are willing to help.	Tom nói rằng bạn sẵn sàng giúp đỡ.
Those two shirts are made of the same material.	Hai chiếc áo đó được làm từ cùng một chất liệu.
Me with friends.	Tôi với bạn bè.
Tom invested his money in the stock market and became rich.	Tom đã đầu tư tiền của mình vào thị trường chứng khoán và trở nên giàu có.
I don't need to do anything today.	Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
At that time Tom did not know French.	Hồi đó Tom không biết tiếng Pháp.
I haven't done that since I was a kid.	Tôi đã không làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Man is crying after receiving sad news.	Người đàn ông đang than khóc sau khi nhận được tin buồn.
Do you think Tom will like me?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích tôi không?
Tom probably won't win the race.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng cuộc đua.
Tom has three months left in office.	Tom còn ba tháng tại vị.
Tom wishes he didn't have to help with the housework.	Tom ước gì mình không phải giúp việc nhà.
Tom must have been tortured.	Tom chắc đã bị tra tấn.
What a shame.	Thật là xấu hổ.
Tom used to be a jazz singer.	Tom từng là ca sĩ nhạc jazz.
It was clear that Tom and Mary liked each other.	Rõ ràng là Tom và Mary thích nhau.
The clarity of the explanation pleased him.	Sự rõ ràng của lời giải thích làm anh hài lòng.
The alarm sounded.	Còi báo động vang lên.
Tom certainly doesn't agree to do that.	Tom chắc chắn không đồng ý làm điều đó.
I don't know who Tom is going to meet in Boston.	Tôi không biết Tom định gặp ai ở Boston.
Can you hear me, Tom?	Bạn có nghe thấy tôi nói không, Tom?
If you were Tom, what would you want?	Nếu bạn là Tom, bạn muốn gì?
What do you want Tom to do?	Bạn muốn Tom làm gì?
He said he would come and he did.	Anh ấy nói anh ấy sẽ đến và anh ấy đã đến.
Tom said Mary was too tired to help John do it.	Tom nói Mary đã quá mệt để giúp John làm điều đó.
Don't be silly and get back to work.	Đừng ngốc nghếch và quay trở lại làm việc.
I didn't know the news until yesterday.	Mãi đến hôm qua, tôi mới biết tin.
You are trespassing on private property.	Bạn đang xâm phạm tài sản riêng.
Looks like Tom is still there.	Có vẻ như Tom vẫn ở đó.
I wish I hadn't hit Tom so hard.	Tôi ước mình đã không đánh Tom quá mạnh.
A snake bit Tom.	Một con rắn đã cắn Tom.
Tom has been busy all afternoon.	Tom đã bận rộn cả buổi chiều.
How's your mother?	Mẹ bạn thế nào?
There's nothing like the smell of freshly cut grass in the morning.	Không gì bằng mùi cỏ mới cắt vào buổi sáng.
I highly doubt Tom will be carefree.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ vô tư.
Do you think Tom is doing it now?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang làm điều đó bây giờ?
Tom shocked us with that question.	Tom đã làm chúng tôi sốc với câu hỏi đó.
I'm just pointing out a problem that I think you haven't noticed.	Tôi chỉ đang chỉ ra một vấn đề mà tôi nghĩ rằng bạn đã không nhận thấy.
Make sure you tell Tom that.	Hãy chắc chắn rằng bạn nói với Tom điều đó.
Tom asked Mary if she liked Thai food.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích đồ ăn Thái hay không.
Do you think Tom will do the same?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm được như vậy không?
Tom gave Mary the keys to the truck.	Tom đưa cho Mary chìa khóa xe tải.
I am quite satisfied with the results.	Tôi khá hài lòng với kết quả.
I bought a belt for Tom.	Tôi đã mua một chiếc thắt lưng cho Tom.
Tom did what he shouldn't have done.	Tom đã làm điều mà lẽ ra anh ấy không nên làm.
Tom says he thinks he'll be able to get home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể về nhà trước 2:30.
Tom wants to learn how to defend himself.	Tom muốn học cách tự vệ.
Tom says that Mary is likely to be the last.	Tom nói rằng Mary có khả năng là người cuối cùng.
I want Tom to learn how to speak French.	Tôi muốn Tom học cách nói tiếng Pháp.
Tom is horrible with the kids.	Tom thật kinh khủng với những đứa trẻ.
We know that this island was once inhabited.	Chúng tôi biết rằng hòn đảo này đã từng có người ở.
I like its competitiveness.	Tôi thích tính cạnh tranh của nó.
I spend about three hours a week practicing the cello.	Tôi dành khoảng ba giờ một tuần để luyện tập đàn Cello.
Tom made some scrambled eggs.	Tom đã làm một số trứng bác.
Tom and Mary were both injured.	Tom và Mary đều bị thương.
I didn't think Tom would be so successful.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại thành công như vậy.
You are ruining what could have been the most important night of my life here.	Bạn đang phá hỏng những gì có thể là đêm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi ở đây.
Tom told me he thought Mary was here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary ở đây.
Tom says he won't buy any of Mary's paintings.	Tom nói rằng anh sẽ không mua bất kỳ bức tranh nào của Mary.
Tom is a reasonable man.	Tom là một người đàn ông hợp lý.
I won't need any help.	Tôi sẽ không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom knew something was wrong with Mary.	Tom biết có điều gì đó không ổn với Mary.
How did you tell Tom about that?	Làm thế nào bạn nói với Tom về điều đó?
Why don't you listen?	Tại sao bạn không nghe?
It was no use asking Tom.	Hỏi Tom cũng vô ích.
I know Tom is afraid to leave his house.	Tôi biết Tom sợ rời khỏi nhà của mình.
I know that Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Do not accept drinks from strangers.	Không nhận đồ uống từ người lạ.
I have a feeling that we are forgetting something important.	Tôi có cảm giác rằng chúng ta đang quên một điều gì đó quan trọng.
Where did Tom go to school?	Tom đã đi học ở đâu?
I could never be like you were.	Tôi không bao giờ được như bạn đã từng.
How do you take advantage of that?	Làm thế nào để bạn tận dụng điều đó?
Tom has children and grandchildren.	Tom có ​​con và cháu.
Did Tom write to you from Boston?	Tom có ​​viết thư cho bạn từ Boston không?
Tom ignored the direct orders of his superiors.	Tom phớt lờ mệnh lệnh trực tiếp của cấp trên.
I buy a lot of erasers.	Tôi mua rất nhiều cục tẩy.
I wanted to ask Tom that.	Tôi muốn tự hỏi Tom điều đó.
Tom is the main person in charge.	Tom là người chịu trách nhiệm chính.
Tom just loves the pandan upside down cake.	Tom chỉ thích chiếc bánh úp ngược lá dứa.
She is seventeen years old.	Cô ấy mười bảy tuổi.
Why haven't I been fired yet?	Tại sao tôi vẫn chưa bị sa thải?
I am the youngest in the class.	Tôi là người trẻ nhất trong lớp.
That's what I hope.	Đó là điều tôi hy vọng.
Tom has a white dog.	Tom có ​​một con chó trắng.
Tom is my youngest son.	Tom là con trai út của tôi.
I hope Tom will come and pick me up at the airport.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến và đón tôi ở sân bay.
Tom says he doesn't know how to solve the problem.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
The room Tom slept in had no windows.	Căn phòng Tom ngủ không có cửa sổ.
Tom says he hopes that Mary won't let John do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không cho phép John làm điều đó.
Tom opened the door even though I told him not to.	Tom đã mở cửa mặc dù tôi đã nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
Tom wondered if Mary would win.	Tom tự hỏi liệu Mary có thắng không.
I thought it was Tom, but it was John.	Tôi nghĩ rằng đó là Tom, nhưng đó là John.
Tom told me what happened when you tried to kiss Mary.	Tom đã nói với tôi điều gì đã xảy ra khi bạn cố gắng hôn Mary.
Tom has a lawyer.	Tom có ​​một luật sư.
Tom says he doesn't believe Mary really does her homework.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự làm bài tập về nhà của mình.
Maybe Tom is dead.	Có lẽ Tom đã chết.
The two men sitting on the bench were Americans.	Hai người đàn ông ngồi trên băng ghế là người Mỹ.
Tom is not poor.	Tom không nghèo.
I thought you said that Tom didn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom không làm như vậy.
Tom's time is up.	Tom đã hết giờ.
I did that a lot when I was in Australia.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều khi tôi ở Úc.
Tom didn't know that he would do it.	Tom không biết rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom said he didn't sleep well last night.	Tom nói rằng đêm qua anh ấy không ngủ ngon.
I'll tell Tom about it.	Tôi sẽ nói với Tom về điều đó.
Tom made the coffee too strong.	Tom pha cà phê quá mạnh.
It's a big fish.	Đó là một con cá lớn.
I'll call you as soon as I know what's going to happen.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom called Mary from the hotel.	Tom gọi cho Mary từ khách sạn.
We hope that this time it will work.	Chúng tôi hy vọng rằng lần này nó sẽ hoạt động.
Tom bought a camera for Mary.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh cho Mary.
Does Tom play baseball?	Tom có ​​chơi bóng chày không?
Why did you allow Tom to do that?	Tại sao bạn cho phép Tom làm điều đó?
You have every right to be angry with me.	Bạn có quyền nổi giận với tôi.
Tom works at a coffee shop as a bartender.	Tom làm việc tại một quán cà phê với vai trò nhân viên pha chế.
To work here, you need to be able to speak French.	Để làm việc ở đây, bạn cần có khả năng nói tiếng Pháp.
I think you had to be here last Monday.	Tôi nghĩ rằng bạn đã phải ở đây vào thứ Hai tuần trước.
I don't understand how you can do that.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể làm điều đó.
I don't know that I shouldn't do that.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom made himself a drink.	Tom tự pha cho mình một loại đồ uống.
Mary is my girlfriend.	Mary là bạn gái của tôi.
Write a thank you note when someone tries to help you.	Viết thư cảm ơn khi ai đó cố gắng giúp đỡ bạn.
I think you are awesome.	Tôi nghĩ bạn thật tuyệt vời.
Tom said that he thinks he should learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
Don't let me get into this.	Đừng để tôi tham gia vào việc này.
If dinner isn't ready by seven o'clock, I'll go to a restaurant.	Nếu bữa tối chưa sẵn sàng trước bảy giờ, tôi sẽ đến một nhà hàng.
Tom is waiting with Mary.	Tom đang đợi với Mary.
I am much younger than you.	Tôi trẻ hơn bạn nhiều.
I'll never be as cool as Tom.	Tôi sẽ không bao giờ tuyệt như Tom.
Tom was in tears.	Tom rơm rớm nước mắt.
How do you think Tom would do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó như thế nào?
I know Tom will show me how to do it.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
That's Tom's file.	Đó là hồ sơ của Tom.
I was interested in doing it, but I tried not to show it.	Tôi quan tâm đến việc làm đó, nhưng tôi đã cố gắng không thể hiện ra.
I will be absent tomorrow.	Tôi sẽ vắng mặt vào ngày mai.
Tom is not very optimistic.	Tom không lạc quan lắm.
Tom deserves the award.	Tom xứng đáng với giải thưởng.
She stood as close to him as she could.	Cô đứng gần anh nhất có thể.
Tom steps in to help.	Tom bước vào để giúp đỡ.
Tom will turn thirty this October.	Tom sẽ bước sang tuổi ba mươi vào tháng 10 này.
Does Tom make you cry?	Tom có ​​làm bạn khóc không?
Tom thinks Mary is too slow.	Tom cho rằng Mary quá chậm.
Tom doesn't fry eggs.	Tom không rán trứng.
I know that you are careful.	Tôi biết rằng bạn cẩn thận.
If you listened to him, you would assume that he is the owner of the house.	Nếu bạn nghe anh ta nói, bạn sẽ cho rằng anh ta là chủ của ngôi nhà.
Tom has caused us a lot of trouble already.	Tom đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều rắc rối rồi.
Tom is three inches shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary ba inch.
Is there any particular way I have to tell you?	Có cách cụ thể nào tôi phải nói với bạn không?
I think I'm being watched.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bị theo dõi.
Tom was used to it with Mary.	Tom đã quen với việc đó với Mary.
Please don't ask me to sing anymore.	Xin đừng yêu cầu tôi hát nữa.
I wonder what Tom did it for.	Tôi tự hỏi Tom làm vậy để làm gì.
He memorizes ten English words every day.	Anh ấy ghi nhớ mười từ tiếng Anh mỗi ngày.
You sound like you're not having any fun.	Bạn có vẻ như bạn đang không có bất kỳ niềm vui.
I don't think there's anything to worry about.	Tôi không nghĩ có điều gì phải lo lắng.
Tom has no further details.	Tom không có thêm chi tiết.
Tom is not a fanatic.	Tom không phải là một người cuồng tín.
Tom was sitting quietly in the waiting room.	Tom đang ngồi lặng lẽ trong phòng chờ.
I wonder how much Tom knows about what happened.	Tôi tự hỏi Tom biết bao nhiêu về những gì đã xảy ra.
We stayed up all night trying to come up with a plan.	Chúng tôi đã thức cả đêm để cố gắng đưa ra một kế hoạch.
Tom is everyone's friend.	Tom là bạn của mọi người.
I think Tom and Mary both agreed to do that.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
Perhaps you are the one who will have to do it.	Có lẽ bạn là người sẽ phải làm điều đó.
Tom has the right to defend himself.	Tom có ​​quyền tự bảo vệ mình.
Tom seems to be expecting Mary's help.	Tom dường như đang mong đợi sự giúp đỡ của Mary.
The band that will play tonight has already been established.	Ban nhạc sẽ chơi tối nay đã được thành lập.
Tom told me that he is very good at water skiing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất giỏi trượt nước.
I am not here today.	Tôi không phải ở đây hôm nay.
I will support Tom in any way I can.	Tôi sẽ hỗ trợ Tom bằng mọi cách có thể.
Mary, I love you.	Mary, anh yêu em.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
I don't remember Tom's brothers' names.	Tôi không nhớ tên anh em của Tom.
Tom's case was damaged in the accident.	Chiếc ốp lưng của Tom đã bị hư hỏng trong vụ tai nạn.
I know that you don't like me as much as you like Tom.	Tôi biết rằng bạn không thích tôi nhiều như bạn thích Tom.
He committed suicide to atone.	Anh đã tự sát để chuộc tội.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm vậy.
Mary made some cookies for Tom.	Mary đã làm một số bánh quy cho Tom.
I'm tired and a little annoyed.	Tôi mệt mỏi và hơi bực mình.
Tom divided the cake into eight pieces.	Tom chia chiếc bánh thành tám miếng.
Tom says he can't do everything he wants to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm tất cả những gì anh ấy muốn làm.
Tom will probably be annoyed.	Tom có ​​thể sẽ khó chịu.
I don't want to do that for Tom.	Tôi không muốn làm điều đó cho Tom.
Tom keeps his gun in the safe.	Tom giữ súng của mình trong két an toàn.
Tom and Mary speak French.	Tom và Mary nói tiếng Pháp.
Do not lie. 	Đừng nói dối.
Tell the truth.	Nói sự thật.
We went to the cafe I told you about.	Chúng tôi đã đến quán cà phê mà tôi đã nói với bạn.
Tom won't let me see Mary.	Tom không cho tôi gặp Mary.
I'm really bad at this.	Tôi thực sự tệ trong việc này.
This is not what Tom expected.	Đây không phải là những gì Tom mong đợi.
Tom was waiting with the others.	Tom đã chờ đợi với những người khác.
I knew Tom wouldn't be allowed to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm điều đó một mình.
Tom is wearing his brother's sweater.	Tom đang mặc chiếc áo len của anh trai mình.
I'm not going to be here all day.	Tôi không định ở đây cả ngày.
Tom will be out of town all week.	Tom sẽ ở ngoài thị trấn cả tuần.
You know that Tom doesn't need to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không cần làm điều đó, phải không?
Tom still really believes in that?	Tom vẫn thực sự tin vào điều đó?
I wouldn't like to do that again.	Tôi sẽ không thích làm điều đó một lần nữa.
My mother studied English in the United States.	Mẹ tôi đã học tiếng Anh ở Hoa Kỳ.
The problem is I don't have much time.	Vấn đề là tôi không có nhiều thời gian.
With the way my luck is running, it will probably rain tomorrow.	Với cách mà vận may của tôi đang chạy, có lẽ ngày mai trời sẽ mưa.
Why does Tom want us to do that?	Tại sao Tom muốn chúng ta làm điều đó?
I was just going to scare Tom.	Tôi chỉ định dọa Tom thôi.
I know Tom is a good cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi.
Tom told me he didn't like the book.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích cuốn sách này.
Some of these boxes are not empty.	Một số hộp này không trống.
I don't think Tom would care.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm.
Recently Tom has been going through a tough time.	Gần đây Tom đã trải qua một giai đoạn khó khăn.
I believe Tom wants to do that.	Tôi tin rằng Tom muốn làm điều đó.
We will consult Tom.	Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến ​​Tom.
Tom says he will try to win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giành chiến thắng.
Tom goes to Boston for work.	Tom đến Boston công tác.
I am very, very, very concerned.	Tôi rất, rất rất quan tâm.
Tom left me.	Tom bỏ tôi đi.
I didn't have lunch with Tom.	Tôi đã không ăn trưa với Tom.
Tom didn't come home for dinner.	Tom không về nhà ăn tối.
Tom loves crossword puzzles.	Tom thích câu đố ô chữ.
Tom read aloud Mary's letter.	Tom đọc to bức thư của Mary.
Tom looks sick.	Tom trông ốm.
Most work is not very pleasant.	Hầu hết công việc không phải là rất dễ chịu.
Tom doesn't need anything.	Tom không cần gì cả.
Tom, can we talk to you alone?	Tom, chúng tôi có thể nói chuyện với bạn một mình được không?
What is your favorite place in Australia?	Địa điểm yêu thích của bạn ở Úc là gì?
This is a binding contract.	Đây là một hợp đồng ràng buộc.
You must review the contract before signing.	Bạn phải xem qua hợp đồng trước khi ký.
Tom used to go to Boston often.	Trước đây Tom thường đến Boston.
I heard that you are also collecting stamps.	Tôi nghe nói rằng bạn cũng đang sưu tập tem.
She is so fashionable.	Cô ấy thật thời trang.
Tom and Mary are both out of work.	Tom và Mary đều không có việc làm.
How many times have you dated since you and Tom broke up?	Bạn đã hẹn hò bao nhiêu lần kể từ khi bạn và Tom chia tay?
Tom lowered the bucket into the well.	Tom hạ cái xô xuống giếng.
I helped Tom escape from prison.	Tôi đã giúp Tom vượt ngục.
Both Tom and I agree with Mary.	Cả tôi và Tom đều đồng ý với Mary.
We must stop them.	Chúng ta phải ngăn chặn chúng.
It's a legitimate business.	Đó là một doanh nghiệp hợp pháp.
We tried to stop Tom from doing that.	Chúng tôi đã cố gắng ngăn Tom làm điều đó.
Police believe that Tom's hammer is the murder weapon.	Cảnh sát cho rằng chiếc búa của Tom là vũ khí giết người.
I am intrigued by your challenge.	Tôi bị hấp dẫn bởi thử thách của bạn.
Tom will cross the river.	Tom sẽ qua sông.
I didn't know that Tom wasn't ready to do that.	Tôi không biết rằng Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
He promised me that he would come at four o'clock.	Anh ấy hứa với tôi rằng anh ấy sẽ đến lúc bốn giờ.
I'm sorry you can't join us.	Tôi xin lỗi bạn không thể tham gia với chúng tôi.
It's been three years since I had a real vacation.	Đã ba năm kể từ khi tôi có một kỳ nghỉ thực sự.
Would you like to talk about what Tom did?	Bạn có muốn nói về những gì Tom đã làm không?
I know I will be late.	Tôi biết rằng tôi sẽ đến muộn.
Why did they kick Tom out of that school?	Tại sao họ lại đuổi Tom khỏi trường đó?
I'll take you to the zoo one of these days.	Tôi sẽ đưa bạn đến sở thú vào một trong những ngày này.
I ended up getting frustrated and bought the game my son asked me for.	Cuối cùng tôi đã thất vọng và mua trò chơi mà con trai tôi đã yêu cầu tôi.
That's just the way things were in those days.	Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra trong những ngày đó.
He can run 100 meters in less than 12 seconds.	Anh ta có thể chạy 100 mét trong vòng chưa đầy 12 giây.
Move with the kids or you'll miss the school bus.	Hãy di chuyển với bọn trẻ nếu không bạn sẽ bị lỡ xe buýt của trường.
Tom has some shopping to do.	Tom có ​​một số việc mua sắm để làm.
They can't hear you.	Họ không thể nghe thấy bạn.
Tom comes from a large family.	Tom đến từ một gia đình đông con.
Do you really think it won't be possible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó không?
We don't have much rice left.	Chúng tôi không còn nhiều gạo.
I eat at that restaurant at least once a week.	Tôi ăn ở nhà hàng đó ít nhất một lần một tuần.
Tom and Mary both decided not to learn French.	Tom và Mary đều quyết định không học tiếng Pháp.
We can't let it get to us.	Chúng ta không thể để nó đến với chúng ta.
Tom should be able to do it without our help.	Tom sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
No matter what, I won't give up.	Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không bỏ cuộc.
We haven't used it in a long time.	Chúng tôi đã không sử dụng nó trong một thời gian dài.
I should have given Tom more time to do that.	Tôi nên cho Tom nhiều thời gian hơn để làm điều đó.
I suspect Tom went to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đã đi Úc.
Giraffes in the waterhole.	Những con hươu cao cổ ở hố nước.
I know I can't win.	Tôi biết mình không thể thắng.
Tom is a good negotiator, so we should ask him to negotiate for us.	Tom là một nhà đàm phán giỏi, vì vậy chúng ta nên nhờ anh ấy thương lượng cho chúng ta.
Do you know if Tom will come to the party?	Bạn có biết nếu Tom sẽ đến bữa tiệc?
Tom stays in a hotel.	Tom ở trong một khách sạn.
I know that Tom knows that you should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng bạn nên làm điều đó một mình.
She has a very high voice.	Cô ấy có một giọng rất cao.
I myself am now bankrupt, so I cannot lend you any money.	Bản thân tôi hiện giờ đã bị phá sản, vì vậy tôi không thể cho bạn vay bất kỳ khoản tiền nào.
A lot has changed since the last time I was here.	Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cùng tôi ở đây.
Tom and I are both very happy.	Tom và tôi đều rất hạnh phúc.
Tom hasn't been in Australia for a long time.	Tom đã không ở Úc lâu lắm.
This movie isn't very interesting, is it?	Bộ phim này không thú vị lắm phải không?
I still can't believe you're engaged.	Tôi vẫn không thể tin rằng bạn đã đính hôn.
Do you think Tom won't be able to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó?
Tom said he wished I was more like Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước tôi giống Mary hơn.
Do they never give up?	Họ không bao giờ bỏ cuộc?
She identified herself as the owner of the land.	Cô tự nhận mình là chủ sở hữu khu đất.
Many mathematicians are very bad at mental calculations.	Nhiều nhà toán học tính nhẩm rất tệ.
I know Tom might be reluctant to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
Tom liked Mary immediately.	Tom thích Mary ngay lập tức.
Tom said he knew that Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
Tom cares about Mary.	Tom quan tâm đến Mary.
The doctor can see you at 10 o'clock on May 7.	Bác sĩ có thể gặp bạn lúc 10 giờ ngày 7 tháng 5.
It's not anything serious.	Nó không phải là bất cứ điều gì nghiêm trọng.
Tom wondered if he should let Mary go to Australia with John.	Tom băn khoăn không biết có nên để Mary đến Úc với John hay không.
Hopefully, Tom won't get mad.	Hy vọng rằng, Tom sẽ không nổi điên.
Tom seems happy to see me.	Tom có ​​vẻ rất vui khi gặp tôi.
I thought you said you didn't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't think you can ignore this problem anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể bỏ qua vấn đề này nữa.
How careless he was to stick his finger in the door!	Anh ấy bất cẩn làm sao để kẹp ngón tay vào cửa!
This is the list that Tom gave me.	Đây là danh sách mà Tom đưa cho tôi.
There are different ways we can handle this problem.	Có nhiều cách khác nhau để chúng tôi có thể xử lý vấn đề này.
I should have done it three weeks ago.	Tôi nên làm điều đó ba tuần trước.
You don't want to know who he is?	Bạn không muốn biết anh ta là ai?
Tom returned Mary's stare.	Tom đáp lại cái nhìn chằm chằm của Mary.
Now I'm in command.	Bây giờ tôi đang chỉ huy.
Why don't you have to do that?	Tại sao bạn không phải làm điều đó?
What if Tom and I are wrong?	Nếu tôi và Tom sai thì sao?
Don't waste your time on trifles.	Đừng lãng phí thời gian của bạn vào những việc vặt vãnh.
Tom knows Mary wants John to ask Alice not to do it.	Tom biết Mary muốn John yêu cầu Alice đừng làm điều đó.
Do you really think Tom would do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom followed Mary out into the hallway.	Tom theo Mary ra ngoài hành lang.
I watched the movie yesterday.	Tôi đã xem phim vào hôm qua.
Tom visited Australia last year.	Tom đã đến thăm Úc vào năm ngoái.
Tom will resign.	Tom sẽ từ chức.
He went to the station to see his friend off.	Anh ra ga để tiễn người bạn của mình.
That's a stupid policy.	Đó là một chính sách ngu ngốc.
I don't like to admit that I can't read.	Tôi không thích phải thừa nhận rằng tôi không thể đọc.
I can fight my own battles.	Tôi có thể chiến đấu những trận chiến của riêng mình.
I have a lot of bills to pay.	Tôi có rất nhiều hóa đơn phải trả.
Perseverance and patience always pays off.	Sự kiên trì và nhẫn nại luôn được đền đáp.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm được điều đó.
I have been away from home for many years.	Tôi đã xa nhà trong nhiều năm.
I told Tom to try it.	Tôi đã nói với Tom để thử nó.
Tom sat down next to his brother.	Tom ngồi xuống bên cạnh anh trai mình.
I didn't know that Tom would get mad if you did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom is coming home, isn't he?	Tom sắp về nhà phải không?
Tom hardly ever talks about Mary.	Tom hầu như không bao giờ nói về Mary.
This should come as no surprise to anyone.	Điều này sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai.
Tom says he doesn't know where Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh không biết Mary muốn làm điều đó ở đâu.
Are you hurt, Tom?	Bạn có bị thương không, Tom?
Tom's fingerprints are proof that he was there.	Dấu tay của Tom là bằng chứng cho thấy anh ta đã ở đó.
Tom is quite greedy, isn't he?	Tom khá tham lam, phải không?
Neither Tom nor Mary had to speak French.	Cả Tom và Mary đều không phải nói tiếng Pháp.
Tom wants to be in Boston.	Tom muốn ở Boston.
There's something I still don't understand.	Có điều gì đó tôi vẫn chưa hiểu.
We must hold them accountable.	Chúng ta phải quy trách nhiệm cho họ.
Tom has to tell me what to do.	Tom phải nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
In the end, Tom didn't buy the car he reviewed last week.	Cuối cùng thì Tom đã không mua chiếc xe mà anh ấy đã xem xét vào tuần trước.
I won't leave you alone with Tom.	Tôi sẽ không để bạn một mình với Tom.
Tom thinks he might have to do it this afternoon.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
You should refuse to come to Australia.	Bạn nên từ chối đến Úc.
Tom says that Mary can't wait to do it.	Tom nói rằng Mary rất nóng lòng muốn làm điều đó.
I don't even know who Tom is.	Tôi thậm chí không biết Tom là ai.
At that time, I was too young and did not understand what was happening.	Lúc đó, tôi còn quá nhỏ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
He mocked my idea.	Anh ấy đã chế nhạo ý tưởng của tôi.
Tom greeted us with a smile.	Tom chào chúng tôi với một nụ cười.
Tom often dozes in front of the TV.	Tom thường ngủ gật trước TV.
Can Tom find what he's looking for?	Tom có ​​thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm không?
Tom is not broken, but Mary is.	Tom không bị phá vỡ, nhưng Mary thì có.
Who is flying that plane?	Ai đang lái chiếc máy bay đó?
You don't want to do that tonight, do you?	Bạn không muốn làm điều đó tối nay, phải không?
If I knew your address, I would send you a letter.	Nếu tôi biết địa chỉ của bạn, tôi sẽ gửi cho bạn một lá thư.
Tom said he didn't cry.	Tom nói rằng anh ấy không khóc.
My father often helps me with my homework.	Cha tôi thường giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Why don't you take your medicine?	Tại sao bạn không uống thuốc của bạn?
They will get a better exchange rate if they go to the bank.	Họ sẽ nhận được một tỷ giá hối đoái tốt hơn nếu họ đến ngân hàng.
I don't want to be too technical.	Tôi không muốn có quá nhiều kỹ thuật.
Tom should lie still for a few days.	Tom nên nằm yên trong vài ngày.
I think we'll ask Tom a few questions.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ hỏi Tom một vài câu hỏi.
I just want to ask Tom one question.	Tôi chỉ muốn hỏi Tom một câu.
Has Tom eaten yet?	Tom đã ăn chưa?
Tom wasn't really trying to convince Mary to do anything.	Tom không thực sự cố gắng thuyết phục Mary làm bất cứ điều gì.
Tom knew there was a chance that Mary would do it.	Tom biết có khả năng Mary sẽ làm điều đó.
Thank you for your encouragement.	Cảm ơn bạn đã động viên của bạn.
Tom pretends that Mary going out with John doesn't matter to him.	Tom giả vờ rằng Mary đi chơi với John không quan trọng với anh ta.
Tom knew exactly what Mary wanted.	Tom biết chính xác Mary muốn gì.
Where did Tom do that?	Tom đã làm điều đó ở đâu?
Tom never danced with Mary.	Tom chưa bao giờ khiêu vũ với Mary.
Don't be so pompous.	Đừng khoa trương như vậy.
This dam provides us with water and electricity.	Con đập này cung cấp nước và điện cho chúng tôi.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
I know that Tom is a school janitor.	Tôi biết rằng Tom là một nhân viên gác cổng của trường học.
I'll go get the file you asked for.	Tôi đi lấy hồ sơ mà bạn yêu cầu.
Tom didn't want to argue with Mary.	Tom không muốn tranh luận với Mary.
Tom and I study French together.	Tom và tôi học tiếng Pháp cùng nhau.
Tom was the only one who didn't have enough to eat.	Tom là người duy nhất không có đủ ăn.
Which of these books would you recommend me to read?	Bạn sẽ khuyên tôi đọc cuốn sách nào trong số những cuốn sách này?
Tom was forced to do the job.	Tom buộc phải làm công việc đó.
There's no chance that you're on the run.	Không có cơ hội là bạn đang chạy trốn.
I know exactly what I'm going to do.	Tôi biết chính xác những gì tôi sẽ làm.
Tom had turned to the street to avoid hitting a dog.	Tom đã rẽ sang đường để tránh va phải một con chó.
Tom gave some food to his dog.	Tom đã cho một số thức ăn cho con chó của mình.
Who told you Tom didn't kiss Mary?	Ai nói với bạn là Tom không hôn Mary?
I can't go with Tom.	Tôi không thể đi cùng Tom.
Tom apologizes for stepping on my foot.	Tom xin lỗi vì đã giẫm lên chân tôi.
We didn't get on board.	Chúng tôi đã không lên tàu.
I think Tom and Mary are busy.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đang bận.
Tom says he wants to settle down.	Tom nói rằng anh ấy muốn ổn định cuộc sống.
You don't look like a millionaire.	Bạn trông không giống một triệu phú.
She is extremely vulgar in her speech.	Cô ấy cực kỳ thô tục trong bài phát biểu của mình.
He is a good gentleman.	Anh ấy là một quý ông tốt.
Sit down. 	Ngồi xuống.
I want to tell you.	Tôi muốn nói với bạn.
You won't get there on time.	Bạn sẽ không đến đó đúng giờ.
Tom tells Mary that he doesn't think John is honest.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John trung thực.
Tom was screaming a lot.	Tom đã la hét rất nhiều.
Tom says he hopes to return on Monday.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào thứ Hai.
Tom says he thinks Mary is likely to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có khả năng sẽ làm điều đó.
I'll tell that to Tom.	Tôi sẽ nói điều đó với Tom.
Tom has insomnia.	Tom bị chứng mất ngủ.
I think it would be better if you didn't go out drinking with Tom tonight.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tối nay bạn không đi uống rượu với Tom.
The last time I went to Australia, I went with Tom.	Lần cuối cùng tôi đến Úc, tôi đã đi cùng Tom.
I know that Tom is a good guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai tốt.
I am not your wife.	Tôi không phải là vợ của anh.
These are Tom's glasses.	Đây là kính của Tom.
Go and wake up Mary.	Đi và đánh thức Mary.
Tom said yesterday it snowed in Boston.	Tom cho biết hôm qua ở Boston có tuyết rơi.
Tom can do it without any help.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
If you don't do it, neither will I.	Nếu bạn không làm điều đó, tôi cũng sẽ không.
Someone also had to witness what happened.	Ai đó cũng phải chứng kiến ​​những gì đã xảy ra.
Tom says you can use my help.	Tom nói bạn có thể sử dụng sự giúp đỡ của tôi.
If you take a nap here, you will catch a cold.	Nếu bạn ngủ trưa ở đây, bạn sẽ bị cảm lạnh.
Tom has denied involvement.	Tom đã phủ nhận sự liên quan.
I assume you are referring to what happened here recently.	Tôi cho rằng bạn đang đề cập đến những gì đã xảy ra ở đây gần đây.
Tom sat alone on the porch smoking a cigar.	Tom ngồi một mình trên hiên hút xì gà.
Why does Tom want all of that?	Tại sao Tom muốn tất cả những điều đó?
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết phải làm gì.
I think Tom likes this kind of music.	Tôi nghĩ rằng Tom thích thể loại âm nhạc này.
Tom wishes he could play the mandolin as well as Mary.	Tom ước gì mình có thể chơi đàn mandolin tốt như Mary.
I don't know why I'm here.	Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây.
Tom is almost blind.	Tom gần như bị mù.
Do you believe that women have a sixth sense?	Bạn có tin rằng phụ nữ có giác quan thứ sáu?
We really thank you for your patronage.	Chúng tôi thực sự cảm ơn bạn vì sự bảo trợ của bạn.
Tom doesn't seem to be as happy as Mary.	Tom dường như không được hạnh phúc như Mary.
Tom spent the night on a park bench.	Tom đã qua đêm trên băng ghế công viên.
Tom died three hours after his wife.	Tom chết sau vợ ba giờ.
That could be the cause of your hives.	Đó có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng nổi mề đay của bạn.
I think Tom really needs to do that.	Tôi nghĩ Tom thực sự cần làm điều đó.
Tom put his cup down on the counter.	Tom đặt cốc của mình xuống quầy.
I'm still in college.	Tôi vẫn đang học đại học.
I'm really sorry for what I did.	Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã làm.
Tom said he heard Mary singing on the porch.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy Mary hát ở hiên nhà.
The first half of the story is set in Boston.	Nửa đầu câu chuyện lấy bối cảnh ở Boston.
Tom says he is not a Christian.	Tom nói rằng anh ấy không phải là một Cơ đốc nhân.
There are buttons.	Có cúc áo.
I will do everything in my power to make sure your children are safe.	Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo các con của bạn được an toàn.
I think Tom doesn't want to do that right now.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom had trouble getting up.	Tom gặp khó khăn khi đứng dậy.
Tom would probably tell Mary that he meant to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
Who do you most often talk to in your family?	Bạn thường nói chuyện với ai nhất trong gia đình mình?
She is also a beauty.	Cô ấy cũng là một người đẹp.
That is not reasonable.	Điều đó không hợp lý.
Tom hasn't played the piano in years.	Tom đã không chơi piano trong nhiều năm.
Tom can fix this.	Tom có ​​thể sửa lỗi này.
How did they treat you in prison, Tom?	Họ đối xử với anh như thế nào trong tù, Tom?
This is not news for anyone.	Đây không phải là tin tức cho bất cứ ai.
I bet we'll see Tom before the weekend.	Tôi cá là chúng ta sẽ gặp Tom trước cuối tuần.
Tom says he can't wait to see Mary again.	Tom nói rằng anh ấy nóng lòng muốn gặp lại Mary.
Tom is under protection.	Tom đang được bảo vệ.
I met Tom on my first visit to Boston.	Tôi gặp Tom trong lần đầu tiên đến Boston.
Tom is sure of that.	Tom chắc chắn về điều đó.
Why are you saying such horrible things about me?	Tại sao bạn lại nói những điều kinh khủng như vậy về tôi?
Tom is very good with young children.	Tom rất tốt với trẻ nhỏ.
In my opinion, it was his mistake.	Theo cách nghĩ của tôi, đó là sai lầm của anh ấy.
Who is the prettiest girl in your class?	Ai là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của bạn?
Tom closed the door behind him.	Tom đóng cửa lại sau lưng.
I don't know if that's what he wants or not.	Tôi không biết đó có phải là điều anh ấy muốn hay không.
It won't take too long for Tom to paint the fence.	Tom sẽ không mất quá nhiều thời gian để sơn hàng rào.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I'm sorry I didn't tell you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không nói với bạn.
They said it would make his blood pressure go up.	Họ nói rằng nó sẽ làm cho huyết áp của anh ấy tăng lên.
Thieves broke into our apartment and stole my wife's fur coat.	Kẻ trộm đột nhập vào căn hộ của chúng tôi và lấy trộm áo khoác lông của vợ tôi.
I won't fight you.	Tôi sẽ không chiến đấu với bạn.
Tom was too shy to admit his feelings.	Tom đã quá nhút nhát để thừa nhận tình cảm của mình.
I have a three year old son.	Tôi có một cậu con trai ba tuổi.
Tom will fix it.	Tom sẽ sửa nó.
I don't know how Tom was injured.	Tôi không biết Tom bị thương như thế nào.
Can you buy me a cup of coffee? 	Bạn có thể mua cho tôi một tách cà phê?
I left my wallet at home.	Tôi để quên ví ở nhà.
Tom is cruel.	Tom thật ác độc.
Tom wants to talk to you before you leave.	Tom muốn nói chuyện với bạn trước khi bạn rời đi.
Let me know if you are in need of anything.	Hãy cho tôi biết nếu bạn đang cần bất cứ điều gì.
I am sentimental.	Tôi đa cảm.
Those are correct statements.	Đó là những câu nói đúng.
Tom is watching.	Tom đang xem.
Tom broke into Mary's house and stole her pearl necklace.	Tom đã đột nhập vào nhà Mary và lấy trộm chiếc vòng ngọc trai của cô.
Tom promised to pay Mary three hundred dollars to babysit for the weekend.	Tom hứa sẽ trả cho Mary ba trăm đô la để trông con vào cuối tuần.
I haven't chosen yet.	Tôi vẫn chưa chọn.
When was the last time you sang Christmas carols?	Lần cuối cùng bạn đi hát mừng Giáng sinh là khi nào?
I want to be Tom's girlfriend, but he already has one.	Tôi muốn làm bạn gái của Tom, nhưng anh ấy đã có một người rồi.
I'm too busy to help you do that today.	Tôi quá bận để giúp bạn làm điều đó hôm nay.
Tom locked himself out of the house.	Tom đã tự nhốt mình ra khỏi nhà.
Tom had a life insurance policy.	Tom đã có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Tom and Mary were both silent.	Tom và Mary đều im lặng.
Tom must be losing his mind.	Tom hẳn đang mất trí.
I can't tell who Tom is talking to.	Tôi không thể biết Tom đang nói chuyện với ai.
I'm good at many sports, but I can't swim.	Tôi giỏi nhiều môn thể thao, nhưng tôi không biết bơi.
Tom knows a lot about butterflies.	Tom biết rất nhiều về loài bướm.
These kinds of problems are inevitable.	Những loại vấn đề này là không thể tránh khỏi.
It is a dictatorship.	Đó là một chế độ độc tài.
I know Tom would really enjoy doing it.	Tôi biết Tom sẽ thực sự thích làm điều đó.
I asked you if you needed help, and you said you didn't.	Tôi hỏi bạn liệu bạn có cần giúp đỡ không, và bạn nói rằng bạn không.
Tom was vacuuming the carpet while Mary was mopping the kitchen floor.	Tom đang hút bụi trên tấm thảm trong khi Mary đang lau sàn nhà bếp.
Tom called while you were away.	Tom đã gọi điện khi bạn đi vắng.
Tom knew Mary was coming.	Tom biết Mary sẽ đến.
Tom seems very calm.	Tom dường như rất bình tĩnh.
Tom was abused.	Tom đã bị ngược đãi.
Tom is really interested in chemistry.	Tom thực sự quan tâm đến hóa học.
I saw Tom standing alone.	Tôi thấy Tom đứng một mình.
This is a harsh world we live in.	Đây là một thế giới khắc nghiệt mà chúng ta đang sống.
In fact, the owner of this restaurant is a friend of mine.	Trên thực tế, chủ nhà hàng này là một người bạn của tôi.
Tom received a full scholarship.	Tom nhận được học bổng toàn phần.
Tom often travels for work.	Tom thường xuyên đi công tác.
Tom is at the office.	Tom đang ở văn phòng.
I know that Tom is a good manager.	Tôi biết rằng Tom là một người quản lý tốt.
Tom is still in shock.	Tom vẫn còn bàng hoàng.
Tom says I can wait here until he comes back.	Tom nói rằng tôi có thể đợi ở đây cho đến khi anh ấy quay lại.
My hands are numb from the cold.	Tay tôi tê cóng vì lạnh.
Tom wears a straw hat.	Tom đội một chiếc mũ rơm.
I know that Tom is not in Boston.	Tôi biết rằng Tom không ở Boston.
That's when it gets difficult.	Đó là khi nó trở nên khó khăn.
I know that Tom is a much better French speaker than I am.	Tôi biết rằng Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn tôi rất nhiều.
There is no way to force them to do that.	Không có cách nào để buộc họ làm điều đó.
I wish I hadn't given Tom my grandfather's violin.	Tôi ước rằng tôi đã không đưa cho Tom cây vĩ cầm của ông tôi.
I have almost finished reading this book.	Tôi gần như đã đọc xong cuốn sách này.
Tom loves to party.	Tom thích tiệc tùng.
We have not decided where to rest.	Chúng tôi chưa quyết định nơi để nghỉ ngơi.
Tom doesn't know how to do it like most people do.	Tom không biết cách làm điều đó cũng như hầu hết mọi người.
The improvements we've made on the assembly line can ultimately bring down the price.	Những cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện trên dây chuyền lắp ráp cuối cùng có thể làm giảm giá.
Tom said he didn't think Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ làm như vậy.
It's been a long time since I bought a good bottle of wine.	Lâu lắm rồi tôi mới mua được một chai rượu ngon.
Tom won't find it.	Tom sẽ không tìm thấy nó.
Tom is already married, isn't he?	Tom đã kết hôn rồi phải không?
Do you think Tom will be absent?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt?
I wonder who Tom got it from.	Tôi tự hỏi Tom đã lấy nó từ ai.
Tom thinks Mary is being cheated.	Tom nghĩ Mary đang bị gạt.
Tom told me he wanted to change his name.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đổi tên.
At some point we will have to make some changes.	Tại một số thời điểm, chúng tôi sẽ phải thực hiện một số thay đổi.
I sold my books for cheap.	Tôi đã bán sách của mình với giá rẻ.
Are you really going to sit in the back?	Bạn thực sự định ngồi ở phía sau?
Tom gave Mary a pen.	Tom đưa cho Mary một cây bút.
Tom is my best friend.	Tom là bạn thân nhất của tôi.
Tom doesn't seem to understand what we mean.	Tom dường như không hiểu ý của chúng tôi.
You'd better stay.	Tốt hơn là bạn nên ở lại.
You asked Tom to do it for Mary, didn't you?	Bạn đã yêu cầu Tom làm điều đó cho Mary, phải không?
I discovered a good restaurant not too far from my house.	Tôi đã khám phá ra một nhà hàng tốt không quá xa nhà tôi.
I owe Tom a lot.	Tôi nợ Tom rất nhiều.
Tom used to have a lot of money.	Tom từng có rất nhiều tiền.
Tom is tense.	Tom đang căng thẳng.
How much more time do you think you'll have to do that?	Bạn nghĩ mình sẽ phải làm điều đó thêm bao nhiêu thời gian nữa?
Tom was sweating profusely after half an hour on the treadmill.	Tom mồ hôi nhễ nhại sau nửa giờ trên máy chạy bộ.
Tom knows where he left the key.	Tom biết anh ấy đã để chìa khóa ở đâu.
Tom is not a carpenter.	Tom không phải là thợ mộc.
I just turned 30 years old.	Tôi vừa tròn 30 tuổi.
My father was not at home much when I was growing up.	Cha tôi không ở nhà nhiều khi tôi lớn lên.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
A thief broke into Tom's house last Monday night.	Một tên trộm đã đột nhập vào nhà của Tom vào đêm thứ Hai tuần trước.
Tom was on the same plane as Mary.	Tom đã ở cùng máy bay với Mary.
You are just stating the obvious.	Bạn chỉ đang nói rõ ràng.
We have a big job ahead of us.	Chúng ta có một công việc lớn ở phía trước.
My boss gave me a difficult job.	Sếp của tôi đã giao việc khó cho tôi.
Tom went backstage to see if he could meet some of the band members.	Tom đã vào hậu trường để xem liệu anh ấy có thể gặp một số thành viên trong ban nhạc hay không.
Tom opened the cage.	Tom mở lồng.
Tell Tom it's important.	Nói với Tom rằng nó quan trọng.
The new bank is located on Park Street.	Ngân hàng mới nằm trên Phố Park.
That's how we all feel.	Đó là cách tất cả chúng ta cảm thấy.
If Tom and Mary are happy, so am I.	Nếu Tom và Mary hạnh phúc thì tôi cũng vậy.
Everyone but Tom knows he doesn't have to.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is too young to go to the zoo alone.	Tom còn quá nhỏ để đi đến sở thú một mình.
Tom trusted Mary too much.	Tom tin tưởng Mary quá nhiều.
Tom says he needs to go shopping.	Tom nói anh ấy cần đi mua sắm.
People around here usually don't do that.	Mọi người xung quanh đây thường không làm như vậy.
Parental opinion is recommended.	Ý kiến ​​của cha mẹ được khuyên dùng.
I don't think it will hurt.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đau.
I have to finish this by 2:30.	Tôi phải hoàn thành việc này trước 2:30.
When Tom is at home, he doesn't want to talk about work.	Khi Tom ở nhà, anh ấy không muốn nói về công việc.
Tom doesn't usually eat pizza because he doesn't like cheese.	Tom không thường ăn pizza vì anh ấy không thích phô mai.
Tom is an accountant at our company.	Tom là một kế toán tại công ty của chúng tôi.
Tom certainly wasn't too happy last night.	Tom chắc chắn không quá vui vào đêm qua.
I'm not sure about that.	Tôi không chắc về điều đó.
You'd better get out of here as quickly as possible.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
His words left me speechless.	Những lời của anh ấy khiến tôi không nói nên lời.
Grant attacked Vicksburg several times.	Grant đã tấn công Vicksburg nhiều lần.
Tom says this is good for health.	Tom nói rằng điều này là tốt cho sức khỏe.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm điều đó.
Tom tells everyone that he doesn't have to.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
The parts are connected by an iron rod.	Các bộ phận được nối với nhau bằng một thanh sắt.
I don't know why Tom didn't win.	Tôi không biết tại sao Tom không thắng.
I don't see anyone studying.	Tôi không thấy ai học cả.
I know that Tom won't sing.	Tôi biết rằng Tom sẽ không hát.
When my brother was little, I used to take him to the park.	Khi anh trai tôi còn nhỏ, tôi thường đưa anh ấy đi chơi công viên.
Handshake.	Bó tay.
Tom gave Mary his keys.	Tom đưa cho Mary những chiếc chìa khóa của anh ấy.
You're not in a hurry, are you?	Bạn không vội phải không?
Tom doesn't think Mary knows how to do it.	Tom không nghĩ Mary biết cách làm điều đó.
I buy things that I know I won't use.	Tôi mua những thứ mà tôi biết rằng tôi sẽ không sử dụng.
Neither Tom nor I speak French.	Cả tôi và Tom đều không biết nói tiếng Pháp.
Tom didn't really enjoy himself.	Tom không thực sự thích thú với bản thân.
Tom doesn't seem as assertive as Mary.	Tom dường như không quyết đoán như Mary.
Tom is looking for Mary again.	Tom đang tìm kiếm Mary một lần nữa.
Tom said he would help if I wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp nếu tôi muốn anh ấy.
Tom and Mary were both quite handsome when they were young.	Tom và Mary đều khá đẹp trai khi họ còn trẻ.
I didn't know Tom used to live in Boston.	Tôi không biết Tom từng sống ở Boston.
Tom is mostly busy.	Tom hầu như bận rộn.
I think Tom was a janitor at the school Mary taught.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người gác cổng tại trường mà Mary dạy.
Tom, tell Mary what you told me.	Tom, nói với Mary những gì bạn đã nói với tôi.
I must seize this opportunity.	Tôi phải nắm bắt cơ hội này.
Tom was here a second ago.	Tom đã ở đây một giây trước.
Tom did this correctly.	Tom đã làm điều này một cách chính xác.
He wanted to watch a bullfight, but his father wouldn't let him go.	Anh muốn xem một trận đấu bò, nhưng cha anh không cho anh đi.
I know that Tom is not a cat lover.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người yêu mèo.
I don't think they like me.	Tôi không nghĩ họ thích tôi.
He prides himself on his math skills.	Anh ấy tự hào về kỹ năng toán học của mình.
Tom tells everyone that he is Mary's husband.	Tom nói với mọi người rằng anh là chồng của Mary.
I am willing to accept your offer.	Tôi sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của bạn.
Why is Tom apologizing?	Tại sao Tom lại xin lỗi?
I'll tell Tom we're ready.	Tôi sẽ nói với Tom rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
What makes you think I have to do the same?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi cũng phải làm như vậy?
Please don't wait for me.	Xin đừng đợi tôi.
Tom put on his helmet and got on his motorbike.	Tom đội mũ bảo hiểm rồi lên xe máy.
Neither Tom nor Mary has a gold credit card.	Cả Tom và Mary đều không có thẻ tín dụng vàng.
I thought you said we wouldn't do it again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom will be back anytime.	Tom sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Do you think Tom would do something so stupid?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều gì đó ngu ngốc như vậy không?
Tom will be very missed here.	Tom sẽ rất nhớ ở đây.
I hate to take risks, but I have no choice.	Tôi ghét phải mạo hiểm, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tom's parents are not very happy.	Cha mẹ của Tom không vui lắm.
Tom bought a hedge trimmer.	Tom đã mua một cái xén hàng rào.
Tom will probably complain about that.	Tom có ​​thể sẽ phàn nàn về điều đó.
Tom whistled.	Tom huýt sáo.
That is an important fact.	Đó là một thực tế quan trọng.
This artist's lifestyle is unique.	Phong cách sống của nghệ sĩ này thật độc đáo.
Shouldn't Tom do that to Mary?	Tom không nên làm điều đó với Mary sao?
Tom heard the door open and wondered who it was.	Tom nghe thấy tiếng cửa mở và tự hỏi đó là ai.
Tom said he thought I was an idiot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là một tên ngốc.
Tom was smiling when he entered the room.	Tom đã mỉm cười khi anh ấy bước vào phòng.
I don't think Tom is sane enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ tỉnh táo để làm điều đó.
Tom has a flag.	Tom có ​​một lá cờ.
I have a list of things that I want you to buy.	Tôi có một danh sách những thứ mà tôi muốn bạn mua.
I just hope Tom is safe.	Tôi chỉ mong Tom được an toàn.
I know that Tom does it better than Mary.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
I don't want Tom to think he has to protect me.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng anh ấy phải bảo vệ tôi.
Would you please open the valve door?	Bạn có vui lòng mở cửa van không?
Tom says he's too old to start over.	Tom nói rằng anh ấy quá già để bắt đầu lại.
Mother put the food on the table and told the children to stir in.	Mẹ đặt thức ăn lên bàn và bảo các con xới vào.
Tom says he can't vouch for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể xác minh cho Mary.
I don't know where my father is.	Tôi không biết bố tôi ở đâu.
Tom played a sonata for us.	Tom đã chơi một bản sonata cho chúng tôi.
If anyone comes to see me, tell him I'm out.	Nếu có ai đến gặp tôi, hãy nói với anh ta rằng tôi đã ra ngoài.
I am sure that Tom will not be suspended.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị đình chỉ.
Tom still calls me that.	Tom vẫn gọi tôi như vậy.
I am very well off.	Tôi rất khá giả.
Your shirt needs ironing.	Áo sơ mi của bạn cần được ủi.
I don't think this makes much sense.	Tôi không nghĩ rằng điều này có nhiều ý nghĩa.
I once sat at the same table with him at a dinner party.	Có lần tôi ngồi cùng bàn với anh ấy trong một bữa tiệc tối.
Why haven't you told Tom when and where the meeting will be?	Tại sao bạn chưa nói cho Tom biết cuộc họp sẽ diễn ra khi nào và ở đâu?
Tom said that he was going to wear a black tuxedo.	Tom nói rằng anh ấy định mặc một bộ lễ phục màu đen.
Tom seems to be the only one who wants to do it.	Tom dường như là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom is a reporter.	Tom là một phóng viên.
Tom seems pretty busy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ khá bận, phải không?
I'll have to take Tom with me.	Tôi sẽ phải đưa Tom đi cùng.
Murderers are punished with death.	Kẻ giết người bị trừng phạt bằng cái chết.
Tom studies psychology.	Tom nghiên cứu tâm lý học.
Tom is not my boss.	Tom không phải là sếp của tôi.
It took me a long time to convince Tom to do it.	Tôi đã mất một thời gian dài để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom really understands me.	Tom thực sự hiểu tôi.
You were the one who convinced Tom to do it, weren't you?	Bạn là người đã thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
I want to know where you have been.	Tôi muốn biết bạn đã ở đâu.
Does Tom have to stay in Boston until Monday?	Tom có ​​phải ở lại Boston cho đến thứ Hai không?
Tom has a clear conscience.	Tom có ​​lương tâm trong sáng.
Tom is going to wash the car tomorrow.	Tom sẽ đi rửa xe vào ngày mai.
Tom doesn't seem as obsessed as Mary.	Tom dường như không bị ám ảnh như Mary.
There is another way.	Có một cách khác.
The bike on the left belongs to Tom.	Chiếc xe đạp bên trái là của Tom.
Tom had good results.	Tom đã có kết quả tốt.
I think you have other things to keep you busy.	Tôi nghĩ bạn có những việc khác để khiến bạn bận rộn.
Tom had a rotten summer.	Tom đã có một mùa hè thối rữa.
I am sure you will like this.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích điều này.
Don't stop on my account.	Đừng dừng lại trên tài khoản của tôi.
Tom isn't going to go, is he?	Tom không định đi phải không?
Tom is looking for someone, but I don't know anyone.	Tom đang tìm ai đó, nhưng tôi không biết ai.
Tom will be in Boston until tomorrow.	Tom sẽ ở Boston cho đến ngày mai.
I got lost on the way to Tom's house.	Tôi bị lạc trên đường đến nhà Tom.
Tom was the only man Mary had ever loved.	Tom là người đàn ông duy nhất mà Mary từng yêu.
Maybe Tom wants you to do it for Mary.	Có lẽ Tom muốn bạn làm điều đó cho Mary.
President Woodrow Wilson faced the 1918-19 flu pandemic that killed 20 million to 50 million people around the world while the United States was at war in World War I.	Tổng thống Woodrow Wilson phải đối mặt với đại dịch cúm năm 1918-19 đã giết chết 20 triệu đến 50 triệu người trên thế giới trong khi Hoa Kỳ đang tham chiến trong Thế chiến thứ nhất.
Refrigerator helps to preserve food.	Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm.
Tom's hands are behind his back.	Hai tay của Tom để sau lưng.
I didn't tell Tom that I couldn't speak French.	Tôi không nói với Tom rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
How happy are you on a scale of one to ten?	Bạn hạnh phúc đến mức nào trên thang điểm từ một đến mười?
Obviously Tom knows what he's talking about.	Rõ ràng là Tom biết anh ấy đang nói gì.
Tom won't wait for us.	Tom sẽ không đợi chúng ta.
You didn't do it very well.	Bạn đã không làm điều đó rất tốt.
I have a few questions.	Tôi có một vài câu hỏi.
Ultraviolet rays help kill viruses.	Tia cực tím giúp tiêu diệt vi rút.
Would both Tom and Mary enjoy doing it?	Cả Tom và Mary có thích làm điều đó không?
Did Tom really go to Australia alone?	Tom có ​​thực sự đi Úc một mình không?
We see workers blasting rocks.	Chúng tôi thấy những người công nhân đang nổ đá.
Tom said Mary wasn't sure if John had to do it.	Tom nói Mary không chắc liệu John có phải làm điều đó hay không.
I prefer working behind the scenes.	Tôi thích làm việc ở hậu trường hơn.
I have a photographic memory.	Tôi có một bộ nhớ chụp ảnh.
I want to find out what's really going on.	Tôi muốn tìm hiểu điều gì đang thực sự xảy ra.
I think Tom thinks I think so.	Tôi nghĩ rằng Tom nghĩ rằng tôi nghĩ thế.
I'm teacher.	Tôi là một giáo viên.
Are you paying too much for your car insurance?	Bạn có đang trả quá nhiều cho bảo hiểm xe hơi của mình?
Tom and Mary decided not to get married.	Tom và Mary quyết định không kết hôn.
I think they will understand.	Tôi nghĩ họ sẽ hiểu.
We are accepting applications right now.	Chúng tôi đang chấp nhận đơn đăng ký ngay bây giờ.
My brother has been too noisy lately.	Anh trai tôi gần đây đã quá ồn ào.
Tom seemed to enjoy watching Mary and John fight.	Tom có ​​vẻ thích thú khi xem Mary và John đánh nhau.
You are a support group.	Bạn là nhóm ủng hộ.
I want you to tell me what you heard.	Tôi muốn bạn nói cho tôi những gì bạn nghe được.
I want Tom to clean the kitchen.	Tôi muốn Tom dọn dẹp nhà bếp.
Who will notice?	Ai sẽ để ý?
Tom can't do his homework.	Tom không thể làm bài tập về nhà của mình.
What's so dangerous?	Có gì nguy hiểm như vậy?
In the future, astronauts will grow carrots on Mars.	Trong tương lai, các phi hành gia sẽ trồng cà rốt trên sao Hỏa.
Tom thought that Mary would be mad.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nổi điên.
I don't know how to tell Tom the truth.	Tôi không biết làm thế nào để nói cho Tom biết sự thật.
Tom was never my friend.	Tom chưa bao giờ là bạn của tôi.
The butcher butchered the calf.	Người bán thịt xẻ thịt con bê.
Tom says Mary knows she might not be allowed to do it unless John does it to her.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó trừ khi John làm điều đó với cô ấy.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ nản lòng.
I don't need a reminder.	Tôi không cần nhắc nhở.
You will have to handle this on your own.	Bạn sẽ phải xử lý việc này một mình.
Tom and I are both thirty.	Tom và tôi đều đã ba mươi.
Tom did not disappoint us.	Tom đã không làm chúng tôi thất vọng.
Tom won't be able to stop Mary.	Tom sẽ không thể ngăn Mary.
Tom is currently homeless.	Tom hiện là người vô gia cư.
Tom will do it too.	Tom cũng sẽ làm điều đó.
Where did Mary buy that dress?	Mary mua cái váy đó ở đâu?
If Tom didn't eat that much, he wouldn't be so fat.	Nếu Tom không ăn nhiều như vậy, anh ấy sẽ không béo như vậy.
Nathanael asked Jesus, "How do you know me?"	Nathanael hỏi Chúa Giêsu: "Làm sao ông biết tôi?"
Tom seems to be having trouble talking.	Tom dường như đang gặp khó khăn khi nói chuyện.
Tom hugged Mary and gave her a long passionate kiss.	Tom ôm Mary và trao cho cô một nụ hôn dài nồng nàn.
Tom won't let anyone in.	Tom sẽ không cho bất cứ ai vào.
Tom is very rich.	Tom rất giàu.
Tom wasn't fired, but Mary was.	Tom không bị sa thải, nhưng Mary thì bị.
If you need some money, why don't you borrow some from your mother?	Nếu bạn cần một số tiền, tại sao bạn không vay mẹ của bạn một ít?
Tom didn't know who he should trust.	Tom không biết mình nên tin ai.
Tom convinces Mary to sell his motorcycle.	Tom thuyết phục Mary bán chiếc xe máy của mình.
I've been waiting here for a long time.	Tôi đã đợi ở đây lâu lắm rồi.
I usually eat a hearty breakfast and a light lunch.	Tôi thường ăn một bữa sáng thịnh soạn và một bữa trưa nhẹ.
We should sort the student names in alphabetical order.	Chúng ta nên sắp xếp tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái.
He's a guy who doesn't know how to make jokes.	Anh ấy là một kẻ không biết pha trò.
You should ask Tom to teach you how to do it.	Bạn nên nhờ Tom dạy cho bạn cách làm điều đó.
At times like these, I think about my family, not my friends.	Những lúc như vậy, tôi nghĩ đến gia đình chứ không nghĩ đến bạn bè.
Tom is getting agitated.	Tom đang trở nên kích động.
I should tell you.	Tôi nên nói với bạn.
I forgot to remind Tom to take out the trash.	Tôi quên nhắc Tom đi đổ rác.
I don't know that you have to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó một mình.
There have not been any arrests.	Không có bất kỳ vụ bắt giữ nào.
Tom Jackson is the arresting officer.	Tom Jackson là sĩ quan bắt giữ.
I hope Tom will do it for me.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom is really a psychologist now?	Tom thực sự là một bác sĩ tâm lý bây giờ?
The cat meowed.	Con mèo kêu meo meo.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
Tom didn't wait inside did he?	Tom không đợi bên trong phải không?
Tom and Mary have nothing to do.	Tom và Mary không có gì để làm.
Tom looked as if he was about to burst into tears at any moment.	Tom trông như thể sắp bật khóc bất cứ lúc nào.
We're tracking Tom.	Chúng tôi đang theo dõi Tom.
I don't know her, and I don't want to either.	Tôi không biết cô ấy, và tôi cũng không muốn.
Each member has to pay 10,000 yen a month.	Mỗi thành viên phải trả 10.000 yên một tháng.
Tom shouted to the music.	Tom hét lên theo điệu nhạc.
Tom has a lot of good qualities.	Tom có ​​rất nhiều đức tính tốt.
Don't expect too much from you.	Đừng hy vọng của bạn quá nhiều.
We've both never done that.	Cả hai chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom doesn't want any of his friends to see his driver's license.	Tom không muốn bất kỳ người bạn nào nhìn thấy bằng lái xe của mình.
How was the audition?	Buổi thử giọng như thế nào?
Why were Tom and Mary in Australia last month?	Tại sao Tom và Mary lại ở Úc vào tháng trước?
Tom is not clean, but Mary is.	Tom không sạch sẽ, nhưng Mary thì có.
Tom's smile widened.	Nụ cười của Tom mở rộng.
That's not surprising at all.	Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Where do you think Tom bought his motorcycle?	Bạn nghĩ Tom đã mua chiếc mô tô của mình ở đâu?
Eat before the food cools down.	Hãy ăn trước khi thức ăn nguội.
Tom practices the piano every day.	Tom luyện tập piano mỗi ngày.
I don't think Tom knows where Mary is going.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ đi đâu.
Tom is not a jazz pianist.	Tom không phải là một nghệ sĩ piano jazz.
Tom wants to go to school in Australia.	Tom muốn đi học ở Úc.
I want to buy something in size three.	Tôi muốn mua một cái gì đó với kích thước ba.
I'll deal with Tom.	Tôi sẽ giải quyết với Tom.
I didn't know that Tom would do that to Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
It's late. 	Muộn rồi.
I should go.	Tôi nên đi.
For the most part, that's true.	Đối với hầu hết các phần, đó là sự thật.
Tom is a servant.	Tom là một người hầu.
I don't know why they do that.	Tôi không biết tại sao họ lại làm như vậy.
I think he needs to change his lifestyle.	Tôi nghĩ anh ấy cần thay đổi lối sống của mình.
I suspect that Tom and Mary know something.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary biết điều gì đó.
What do people usually do around here after work?	Mọi người thường làm gì quanh đây sau giờ làm việc?
When did Tom start crawling?	Tom bắt đầu bò khi nào?
Tom took a tissue to wipe his hands.	Tom lấy khăn giấy lau tay.
Tom has trouble sleeping.	Tom khó ngủ.
Pablo Neruda was Chile's ambassador to France in 1971.	Pablo Neruda là đại sứ Chile tại Pháp năm 1971.
I know Tom knows he has to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
I will wait for you in front of the school.	Tôi sẽ đợi bạn trước trường.
Tom said he would do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
If Tom doesn't go, neither will I.	Nếu Tom không đi, tôi cũng sẽ không.
I know Tom will wait until Monday to do it.	Tôi biết Tom sẽ đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Looks like Tom is hiding something.	Có vẻ như Tom đang che giấu điều gì đó.
No one read the book.	Không ai đọc cuốn sách.
People who have a reason to live can endure almost any way.	Người có lý do để sống có thể chịu đựng hầu hết mọi cách.
I very much doubt that Tom will be forgiven for doing that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
Although tired, he continued his work.	Dù mệt nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình.
I think we need to find a new babysitter.	Tôi nghĩ chúng ta cần tìm một người giữ trẻ mới.
I suspect Tom and Mary were disappointed.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã thất vọng.
The next day Tom didn't get out of bed.	Ngày hôm sau Tom không ra khỏi giường.
Why did Tom do it on purpose?	Tại sao Tom lại cố tình làm vậy?
I'm not here to replace Tom.	Tôi không ở đây để thay thế Tom.
I want you to tell me who did this.	Tôi muốn bạn cho tôi biết ai đã làm điều này.
You're putting me in.	Bạn đang đặt tôi vào.
I don't know exactly what I want.	Tôi không biết chính xác những gì tôi muốn.
I think I found a way to convince Tom to help us.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom blew the fly away.	Tom đã đánh bay con ruồi.
Tom is the first person off work today.	Tom là người đầu tiên nghỉ làm hôm nay.
I spend most of my time thinking about you.	Tôi dành phần lớn thời gian để nghĩ về bạn.
You're both from Australia, aren't you?	Cả hai bạn đều đến từ Úc, phải không?
Tom admits he is very lonely.	Tom thừa nhận anh rất cô đơn.
What should I buy Tom for his birthday?	Tôi nên mua gì cho Tom cho ngày sinh nhật của anh ấy?
Tom knows Mary and John are no longer together.	Tom biết Mary và John không còn bên nhau.
Like I said before, I'm not going to say anything.	Như tôi đã nói trước đó, tôi không định nói gì cả.
I know why Tom is excited.	Tôi biết tại sao Tom lại phấn khích.
My brother goes to the same school as me.	Anh trai tôi học cùng trường tôi.
Looks like Tom is not happy.	Có vẻ như Tom không vui vẻ gì.
Tom lost his balance and fell.	Tom mất thăng bằng và ngã xuống.
I just can't do it again.	Tôi chỉ không thể làm điều đó một lần nữa.
What's on the other side of this lake?	Cái gì ở phía bên kia của hồ này?
Tom never got to know about what we did.	Tom không bao giờ được biết về những gì chúng tôi đã làm.
Get out of the way, Tom.	Tránh ra, Tom.
Tom told me he wouldn't vote for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bỏ phiếu cho Mary.
We hope you will enjoy your stay.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của bạn.
Tom says he will learn French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ học tiếng Pháp.
Tom is not well.	Tom không khỏe.
I think you know Tom.	Tôi nghĩ là bạn biết Tom.
Tom and Mary don't always do the same thing.	Tom và Mary không phải lúc nào cũng làm điều giống nhau.
I was confused.	Tôi đã bị rối loạn.
I don't want you to leave me.	Anh không muốn em rời xa anh.
See if I can explain this to Tom.	Hãy xem tôi có thể giải thích điều này với Tom không.
Tom thought that Mary was in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary đã ở Úc.
I promise you I won't do that again.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Eswatini depends on South Africa for most of its exports and imports.	Eswatini phụ thuộc vào Nam Phi về phần lớn hàng xuất khẩu và nhập khẩu.
I want to go to Tom's party.	Tôi muốn đến bữa tiệc của Tom.
Tom did it slowly.	Tom đã làm điều đó một cách từ từ.
I think you know we have to do it.	Tôi nghĩ bạn biết chúng ta phải làm điều đó.
I told Tom he should agree to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đồng ý làm điều đó.
I noticed that there was a picture of Tom on the fireplace.	Tôi nhận thấy rằng có một bức ảnh của Tom trên lò sưởi.
I will climb that mountain.	Tôi sẽ leo lên ngọn núi đó.
I know that Tom is a good singer, but I think Mary is better.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi, nhưng tôi nghĩ Mary giỏi hơn.
I have no doubt that his opinion differs from ours.	Tôi không nghi ngờ rằng ý kiến ​​của anh ấy khác với chúng tôi.
You don't look happy to me.	Bạn trông không hạnh phúc với tôi.
Tom started to feel insecure.	Tom bắt đầu cảm thấy bất an.
Let's dance with Tom.	Hãy nhảy với Tom.
It's no coincidence that Tom and I were there at the same time.	Không phải ngẫu nhiên mà tôi và Tom có ​​mặt ở đó cùng một lúc.
It will be a good experience for Tom.	Đó sẽ là một trải nghiệm tốt cho Tom.
I'm here on work.	Tôi ở đây về công việc.
Tom told me that you are famous.	Tom nói với tôi rằng bạn nổi tiếng.
Both Tom and I were busy at the time.	Cả tôi và Tom đều bận rộn vào thời điểm đó.
I know that Tom is a good pilot.	Tôi biết rằng Tom là một phi công giỏi.
Tom did weightlifting at a local gym.	Tom đã tập tạ tại một phòng tập thể dục ở địa phương.
I don't want to pay that much.	Tôi không muốn trả nhiều như vậy.
Tom doesn't always finish his homework on time.	Không phải lúc nào Tom cũng hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
Tom is proud of what he can achieve.	Tom tự hào về những gì anh ấy có thể đạt được.
I don't want to stay at home all day.	Tôi không muốn ở nhà cả ngày.
When he was in trouble, he always looked to his sister for help.	Khi gặp khó khăn, anh luôn tìm đến em gái để được giúp đỡ.
You don't have to reinvent the wheel.	Bạn không cần phải phát minh lại bánh xe.
Tom waited for Mary to call.	Tom đợi Mary gọi.
I don't think it's fair.	Tôi không nghĩ nó công bằng.
Tom is not afraid to do so.	Tom không ngại làm như vậy.
I don't live on Park Street now, but I did.	Bây giờ tôi không sống trên Phố Park, nhưng tôi đã từng.
I promised myself I wouldn't cry.	Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không khóc.
Tom didn't seem too worried.	Tom dường như không quá lo lắng.
I don't think Tom will be sober when I get home.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tỉnh táo khi tôi về đến nhà.
I have something interesting to show you.	Tôi có một cái gì đó thú vị muốn cho bạn xem.
We cannot buy all of these books.	Chúng tôi không thể mua tất cả những cuốn sách này.
Who is that cute boy?	Cậu bé dễ thương đó là ai?
Tom gave me something I didn't want.	Tom đã cho tôi một thứ mà tôi không muốn.
You have no right to go there.	Bạn không có quyền đến đó.
She doesn't have a lazy bone in her body.	Cô ấy không có một cái xương lười biếng trong cơ thể của mình.
Why is everyone so worried about Tom?	Tại sao mọi người lại lo lắng về Tom như vậy?
Who wouldn't like that?	Ai sẽ không thích điều đó?
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
My father disapproved of her.	Cha tôi không chấp thuận cô ấy.
Tom told me that he thought Mary was interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm.
Tom was very interested.	Tom đã rất quan tâm.
Tom shook my hand.	Tom bắt tay tôi.
What is Tom doing out there?	Tom đang làm gì ngoài đó?
Tom thanks the chef.	Tom cảm ơn đầu bếp.
Come back when you're done.	Hãy quay lại khi bạn hoàn thành.
I wash the dishes.	Tôi rửa sạch các món ăn.
Is Tom still willing to do that?	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó chứ?
I was disloyal.	Tôi đã không trung thành.
That is nothing to worry about.	Điều đó không có gì đáng quan tâm.
I'm pretty sure they trust us.	Tôi khá chắc rằng họ tin tưởng chúng tôi.
They are predicting rain.	Họ đang dự đoán mưa.
I swore to Tom.	Tôi đã thề với Tom.
The train doesn't stop at my station.	Chuyến tàu không dừng lại ở ga của tôi.
Tom just stopped everything.	Tom chỉ dừng mọi thứ lại.
You are definitely the best French speaker here.	Bạn chắc chắn là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây.
The clothes in this store are all sewn with imported European fabrics.	Những bộ quần áo ở hàng này đều được may bằng vải nhập khẩu của Châu Âu.
His reviews of the book are favorable.	Nhận xét của anh ấy về cuốn sách là thuận lợi.
Tom was fast asleep.	Tom đã ngủ say.
Who is Tom's mentor?	Người cố vấn của Tom là ai?
Tom tried to convince Mary not to leave.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đừng rời đi.
I don't want to discuss my problem with you.	Tôi không muốn thảo luận vấn đề của tôi với bạn.
It took me a long time to learn how to do this.	Tôi đã mất một thời gian dài để học cách làm điều này.
I don't usually peel apples before eating them.	Tôi thường không gọt vỏ táo trước khi ăn.
I have read every book on this shelf.	Tôi đã đọc mọi cuốn sách trên kệ này.
They flattened his nose.	Họ bẹt mũi anh.
Tom doesn't understand why Mary behaves the way she does.	Tom không hiểu tại sao Mary lại cư xử theo cách cô ấy làm.
I wonder when Tom will come to Australia.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ đến Úc.
Tom will be questioned by the police.	Tom sẽ bị cảnh sát thẩm vấn.
If you love Tom, tell him so.	Nếu bạn yêu Tom, hãy nói với anh ấy như vậy.
Tom rushed to the window to observe the garbage truck.	Tom lao đến cửa sổ để quan sát xe rác.
Tom rarely goes hiking alone.	Tom hiếm khi đi bộ đường dài một mình.
You're okay, aren't you?	Bạn không sao, phải không?
Tom goes to the library to see Mary.	Tom đến thư viện để gặp Mary.
I don't think Tom will get bored if you tell him about your trip.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán nếu bạn kể cho anh ấy nghe về chuyến đi của bạn.
He can do it much better than me.	Anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn nhiều so với tôi.
Tom says Mary can do it.	Tom nói Mary có thể làm điều đó.
Did Tom break his promise?	Tom có ​​thất hứa không?
You are always an optimist.	Bạn luôn là một người lạc quan.
Tom is crazy.	Tom rồ ga.
You said Tom is different.	Bạn đã nói Tom khác biệt.
Tom is one of the smartest men I have ever met.	Tom là một trong những người đàn ông thông minh nhất mà tôi từng gặp.
Don't forget to include me in the counting board.	Đừng quên đưa tôi vào bảng đếm số.
Tom has never visited Australia.	Tom chưa bao giờ đến thăm Úc.
I will send word to Tom.	Tôi sẽ gửi lời cho Tom.
Mr. Jackson was my French teacher when I was in high school.	Thầy Jackson là giáo viên dạy tiếng Pháp của tôi khi tôi còn học trung học.
Now I don't have time to eat.	Bây giờ tôi không có thời gian để ăn.
I think I drank a little too much.	Tôi nghĩ tôi đã uống hơi nhiều.
Tom and I tolerate each other.	Tom và tôi bao dung lẫn nhau.
He retorted that it was all my fault.	Anh ta vặn lại rằng tất cả là lỗi của tôi.
Now I'm uploading the pictures I took last night.	Bây giờ tôi đang tải lên những hình ảnh tôi đã chụp đêm qua.
Tom can't do that either.	Tom cũng không thể làm điều đó.
Tom studies French every morning.	Tom học tiếng Pháp mỗi sáng.
Tom has a lot of toys.	Tom có ​​rất nhiều đồ chơi.
Tom definitely looks like he wants to start a fight.	Tom chắc chắn có vẻ như anh ấy muốn bắt đầu một cuộc chiến.
Learning French is something we all have to do.	Học tiếng Pháp là điều mà tất cả chúng ta phải làm.
The police found nothing suspicious.	Cảnh sát không tìm thấy điều gì khả nghi.
I am a private driver.	Tôi là tài xế riêng.
The mayor thinks he should investigate the drop in tax revenue.	Thị trưởng nghĩ rằng ông nên điều tra sự sụt giảm nguồn thu từ thuế.
Why don't I get us some drinks?	Tại sao tôi không lấy cho chúng tôi một số đồ uống?
I can not do it.	Tôi không thể làm được.
I want to ask you a few more questions.	Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi nữa.
There's no one for me to play with.	Không có ai để tôi chơi cùng.
Both of those options stink.	Cả hai lựa chọn đó đều bốc mùi.
Tom wasn't the first here this morning.	Tom không phải là người đầu tiên ở đây sáng nay.
Tom was one of thirty people who were evacuated.	Tom là một trong ba mươi người đã được sơ tán.
I can not sit still.	Tôi không thể ngồi yên.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được.
Tom likes being in Boston.	Tom thích ở Boston.
Tom must be hallucinating.	Tom chắc hẳn bị ảo giác.
Tom doesn't want to be the first to do it.	Tom không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom doesn't drive his old pickup anymore.	Tom không lái chiếc xe bán tải cũ của mình nữa.
Today Tom was right.	Hôm nay Tom đã đúng.
I would do it myself if I knew how.	Tôi sẽ tự mình làm điều đó nếu tôi biết cách.
I told you I couldn't help you.	Tôi đã nói với bạn là tôi không thể giúp bạn.
If you go to the movies, bring your sister along.	Nếu bạn đi xem phim, hãy đưa em gái của bạn đi cùng.
Tom and Mary often go swimming together.	Tom và Mary thường đi bơi cùng nhau.
Tom will be surprised.	Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom wants to stay for a while.	Tom muốn ở lại một thời gian.
Tom and Mary live in this neighborhood.	Tom và Mary sống trong khu phố này.
Are you sure Tom didn't do what Mary said he did?	Bạn có chắc Tom đã không làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm?
Tom was rude to the wait staff.	Tom đã thô lỗ với nhân viên phục vụ.
You can tell Tom I said that.	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã nói điều đó.
I will miss Tom's smile.	Tôi sẽ nhớ nụ cười của Tom.
Tom lay on the ground.	Tom nằm trên mặt đất.
The story ends on a hopeful note.	Câu chuyện kết thúc trên một nốt nhạc đầy hy vọng.
You don't know how to speak French, do you?	Bạn không biết làm thế nào để nói tiếng Pháp, phải không?
Tom didn't know he was being manipulated.	Tom không biết mình đã bị thao túng.
Tom untied his dog.	Tom cởi trói cho chú chó của mình.
Amazingly, I agree with Tom.	Thật ngạc nhiên, tôi đồng ý với Tom.
Everyone rushed towards Tom.	Mọi người lao về phía Tom.
I won't need a heavy coat when I go anywhere.	Tôi sẽ không cần áo khoác nặng khi đi đâu.
Tom seems to be sick.	Tom dường như bị ốm.
Tom is a real wanderer.	Tom đúng là một kẻ lang thang.
I'm not an officer.	Tôi không phải là sĩ quan.
You speak too much.	Bạn nói nhiều.
Tom came early today to practice.	Hôm nay Tom đến sớm để luyện tập.
I don't think Tom is autistic.	Tôi không nghĩ Tom bị tự kỷ.
There is no one here by that name.	Không có ai ở đây bằng cái tên đó.
I couldn't help but smile at her childlike frankness.	Tôi không thể không mỉm cười trước sự thẳng thắn như trẻ con của cô ấy.
The standard of living is close to that of the UK.	Mức sống gần với mức sống của Vương quốc Anh.
Tom is extremely creative, isn't he?	Tom cực kỳ sáng tạo phải không?
I'll wait with Tom.	Tôi sẽ đợi với Tom.
I still have a lot of fond memories of my school days.	Tôi vẫn còn rất nhiều kỷ niệm trong trẻo của thời đi học.
Tom is the one I gave the keys to.	Tom là người tôi đã đưa chìa khóa.
I hate it when helicopters fly over my house.	Tôi ghét nó khi máy bay trực thăng bay qua nhà tôi.
It was the most terrifying day of my life.	Đó là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi.
Do you have a hammer to lend me?	Bạn có một cái búa cho tôi mượn không?
Are you sure you want to know the truth?	Bạn có chắc rằng bạn muốn biết sự thật?
I know that Tom is a flight attendant, but Mary thinks he is a pilot.	Tôi biết rằng Tom là một tiếp viên hàng không, nhưng Mary nghĩ anh ấy là một phi công.
The farmer led the guests into the cellar below the inn.	Lão nông dẫn khách vào hầm rượu bên dưới nhà trọ.
Do you think Tom is still planning to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó?
I don't know if Tom is going camping with us.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đi cắm trại với chúng tôi hay không.
It would probably be expensive to do that.	Nó có thể sẽ tốn kém để làm điều đó.
Tom doesn't want to go shopping with Mary.	Tom không muốn đi mua sắm với Mary.
Tom spends money like there is no tomorrow.	Tom tiêu tiền như thể không có ngày mai.
Let me get out of this and go into something more comfortable.	Hãy để tôi thoát khỏi điều này và đi vào một thứ gì đó thoải mái hơn.
You will be safe here with Tom.	Bạn sẽ an toàn ở đây với Tom.
I can't see anything to worry about.	Tôi không thể thấy bất cứ điều gì để lo lắng.
Can you go and tell Tom for me?	Bạn có thể đi và nói với Tom cho tôi?
Tom was found in a critical condition.	Tom được tìm thấy trong tình trạng trọng thương.
That's not his real name.	Đó không phải tên thật của anh ấy.
That was a good joke. 	Đó là một trò đùa hay.
Let us know another one.	Hãy cho chúng tôi biết một số khác.
Tell Tom to get ready.	Nói Tom chuẩn bị đi.
There is nothing but sand where the naked eye can see.	Không có gì ngoài cát ở nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Can you understand Tom?	Bạn có thể hiểu Tom?
Tom stood at the sink, washing his hands.	Tom đứng ở bồn rửa tay, rửa tay.
Did you know Tom is living with Mary's family?	Bạn có biết Tom đang sống với gia đình Mary không?
I called Tom to congratulate him.	Tôi gọi điện cho Tom để chúc mừng anh ấy.
You're angry, aren't you?	Bạn đang tức giận, phải không?
Tom sat on the edge of his desk.	Tom ngồi trên mép bàn của mình.
It's a problem any way you look at it.	Đó là một vấn đề theo bất kỳ cách nào bạn nhìn vào nó.
There was at least one person in the class when I left.	Có ít nhất một người trong lớp khi tôi rời đi.
I was afraid that I had to say goodbye.	Tôi sợ rằng tôi phải nói lời chia tay.
Tom says Mary is planning to go alone.	Tom nói Mary đang lên kế hoạch đi một mình.
Tom convinced me to do it.	Tom đã thuyết phục tôi làm điều đó.
Tom was very pleased.	Tom đã rất hài lòng.
Tom ordered a cup of coffee and a donut.	Tom gọi một tách cà phê và một chiếc bánh rán.
Tom can do it extremely well.	Tom có ​​thể làm điều đó cực kỳ tốt.
To tell you the truth, this is a bit too spicy for me.	Nói thật với các bạn, món này hơi quá cay đối với tôi.
I would be very disappointed if Tom did.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu Tom làm vậy.
Tom didn't know where he should be.	Tom không biết mình nên ở đâu.
What do you have I can eat immediately?	Bạn có gì tôi có thể ăn ngay lập tức?
The truth is just the opposite of what Tom has told you.	Sự thật chỉ là mặt trái của những gì Tom đã nói với bạn.
Don't toy with yourself.	Đừng đùa giỡn với chính mình.
I know you didn't go home with Tom yesterday.	Tôi biết bạn đã không về nhà với Tom ngày hôm qua.
Tom lives like a king.	Tom sống như một vị vua.
Tom often has dinner with Mary.	Tom thường ăn tối với Mary.
Tom certainly didn't try to help us.	Tom chắc chắn không cố gắng giúp chúng tôi.
I have trouble sleeping.	Tôi khó ngủ.
Tom tells Mary that he thinks John is incorrect.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không chính xác.
I've heard that sound before.	Tôi đã nghe âm thanh đó trước đây.
You underestimate your charisma.	Bạn đánh giá thấp sức thu hút của mình.
The cause of the wreck is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của xác tàu.
Firefighters were unable to extinguish the fire.	Lực lượng cứu hỏa không thể dập tắt ngọn lửa.
Maybe I shouldn't have told Tom that.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom điều đó.
I promise I won't tell.	Tôi hứa tôi sẽ không nói.
Today Mary wears a white dress.	Hôm nay Mary mặc một chiếc váy trắng.
Tom threw all his old textbooks away.	Tom đã ném tất cả sách giáo khoa cũ của mình đi.
Tom hopes Mary doesn't.	Tom hy vọng Mary không làm vậy.
I think you've made your point.	Tôi nghĩ bạn đã đưa ra quan điểm của mình.
What advice did Tom give you?	Tom đã đưa ra lời khuyên gì cho bạn?
There's no point in doing such a thing.	Làm một thứ như vậy chẳng ích lợi gì.
I don't expect you to do that.	Tôi không mong đợi bạn làm điều đó.
Tom hates his job.	Tom ghét công việc của mình.
I was lonely.	Tôi đã cô đơn.
Politics silenced me.	Chính trị khiến tôi bị bịt miệng.
Tom goes to Boston to see his aunt.	Tom đến Boston để gặp dì của mình.
Don't change horses midstream.	Đừng đổi ngựa giữa dòng.
Tom knows the rules.	Tom biết các quy tắc.
Police found Tom lying on the floor with a bullet hole in the center of his forehead.	Cảnh sát phát hiện Tom nằm trên sàn với một lỗ đạn ở giữa trán.
I don't need to do anything.	Tôi không cần phải làm gì cả.
Tom certainly succeeds.	Tom chắc chắn thành công.
It's completely illogical.	Nó hoàn toàn phi lý.
Tom says he is very sorry.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc.
They are afraid of being eavesdropped.	Họ sợ bị nghe lén.
Tom never really liked me much.	Tom chưa bao giờ thực sự thích tôi nhiều.
I think I heard someone knock on the door.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó gõ cửa.
Tom said he was going to sign up for a French class.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đăng ký một lớp học tiếng Pháp.
The dog chased a rabbit into the forest.	Con chó đuổi theo một con thỏ vào rừng.
Tom doesn't have time to eat right now.	Tom không có thời gian để ăn ngay bây giờ.
This won't take too long.	Điều này sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Tom and I were not the only survivors.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất sống sót.
Tom is very nice to Mary and her friends.	Tom rất tốt với Mary và bạn bè của cô ấy.
Please do not put anything on the box.	Vui lòng không đặt bất cứ thứ gì trên hộp.
You don't put a finger on Tom's money.	Bạn không đặt một ngón tay vào tiền của Tom.
Are you sure this is how we got in?	Bạn có chắc đây là cách chúng tôi vào không?
Don't forget to feed the dog.	Đừng quên cho chó ăn.
You can be sure that this money will be put to good use.	Bạn có thể chắc chắn rằng số tiền này sẽ được sử dụng tốt.
Tom didn't know that I had to do it.	Tom không biết rằng tôi phải làm điều đó.
I know Tom doesn't like to do that.	Tôi biết Tom không thích làm điều đó.
I knew that Tom wouldn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không biết làm điều đó.
We cannot continue to live like this.	Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này.
Tom was not surprised that Mary was afraid.	Tom không ngạc nhiên khi Mary sợ.
Tom worries when Mary drives too fast.	Tom lo lắng khi Mary lái xe quá nhanh.
Tom just couldn't understand why I wanted to stay.	Tom chỉ không thể hiểu tại sao tôi muốn ở lại.
Tom very rarely goes anywhere alone.	Tom rất hiếm khi đi đâu một mình.
Tom is probably going to go swimming this afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ đi bơi vào chiều nay.
Tom quit that.	Tom bỏ việc đó đi.
Even Tom doesn't do that anymore.	Ngay cả Tom cũng không làm như vậy nữa.
Let me tell you what needs to be done.	Hãy để tôi cho bạn biết những gì cần phải làm.
I'm an engineer.	Tôi la một ki sư.
You're not fooling anyone, are you?	Bạn không lừa ai cả, phải không?
Tom is currently at work, but he will be home by 2:30.	Tom hiện đang đi làm, nhưng anh ấy sẽ về nhà trước 2:30.
Tom told Mary he was excited.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất phấn khích.
I want you here at 2:30.	Tôi muốn bạn có mặt ở đây lúc 2:30.
It is not contagious.	Nó không lây nhiễm.
We wanted to ask Tom some questions, but he went.	Chúng tôi muốn hỏi Tom một số câu hỏi, nhưng anh ấy đã đi.
Tom is not too busy.	Tom không quá bận.
Tom hired a giant pair of scissors to cut the ribbon.	Tom đã thuê một chiếc kéo khổng lồ để làm lễ cắt băng khánh thành.
Tom zipped his jacket.	Tom kéo khóa áo khoác của mình.
Tom has ugly hands.	Tom có ​​đôi bàn tay xấu xí.
Tom doesn't want to be seen here.	Tom không muốn được nhìn thấy ở đây.
Tom says he wants to finish what he is doing.	Tom nói rằng anh ấy muốn hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
Do you know what Tom and I have to do?	Bạn có biết Tom và tôi phải làm gì không?
You should see this movie if you have the chance.	Bạn nên xem bộ phim này nếu bạn có cơ hội.
Tom doesn't actually live within the city limits of Boston.	Tom không thực sự sống trong giới hạn thành phố Boston.
Where did you park your motorbike?	Bạn đã đậu xe máy ở đâu?
No need to say it out loud.	Không cần phải nói to như vậy.
My uncle is an amateur cricketer.	Chú tôi là một người chơi cricket nghiệp dư.
Tom emphasized.	Tom nhấn mạnh.
I know that Tom is dead.	Tôi biết rằng Tom đã chết.
I'm tired of cleaning up after you.	Tôi mệt mỏi với việc dọn dẹp sau khi bạn.
Don't know if Tom is scared.	Không biết Tom có ​​sợ hãi không.
That will take some time.	Điều đó sẽ mất một thời gian.
Tom met Mary there.	Tom đã gặp Mary ở đó.
I don't think Tom is going to Australia.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Úc.
I know that Tom knows that I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không cần phải làm thế.
The house is clean, the bowl is clean and the rice is delicious.	Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm.
Tom is very funny.	Tom rất vui tính.
Tom won't be attending our wedding.	Tom sẽ không tham dự đám cưới của chúng ta.
That movie wasn't as good as I thought it would be.	Bộ phim đó không hay như tôi nghĩ.
Tom tried to cut his expenses.	Tom đã cố gắng cắt giảm chi phí của mình.
That's why I was arrested.	Đó là lý do tôi bị bắt.
Tom probably didn't know it wasn't going to happen anytime soon.	Tom có ​​lẽ không biết điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Tom spent the day with his parents.	Tom đã dành cả ngày với cha mẹ của mình.
I think she is a witch.	Tôi nghĩ cô ấy là một phù thủy.
No one was there.	Không có ai ở đó.
Is it true that you kissed Tom?	Có đúng là bạn đã hôn Tom không?
Tom is your eldest daughter's son, isn't he?	Tom là con trai của con gái lớn của bạn, phải không?
Tom is in his office listening to the radio.	Tom đang ở trong văn phòng của mình để nghe radio.
Coming to Australia is Tom's lifelong dream.	Đến Úc là ước mơ cả đời của Tom.
Tom is looking forward to seeing you here.	Tom rất mong được gặp bạn ở đây.
You believe Tom will win, don't you?	Bạn tin rằng Tom sẽ thắng, phải không?
Tom pronounces French very well.	Tom phát âm tiếng Pháp rất tốt.
I'm the only one who can help Tom do that.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom and I had a good time today.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ hôm nay.
Tom will be back soon.	Tom sẽ về sớm.
I think we've made our point.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đưa ra quan điểm của mình.
Tom can dance pretty well, right?	Tom có ​​thể nhảy khá tốt, phải không?
Tom can play football.	Tom có ​​thể chơi bóng đá.
I had to drag Tom out of bed.	Tôi phải lôi Tom ra khỏi giường.
Don't go through the lobby.	Đừng đi qua sảnh.
Tom will probably know what we need to do.	Tom có ​​thể sẽ biết những gì chúng ta cần làm.
Why don't you like me?	Tại sao bạn không thích tôi?
Tom thinks Mary is charming.	Tom nghĩ rằng Mary thật quyến rũ.
Tom learned to swim when he was three years old.	Tom học bơi khi mới ba tuổi.
I wonder if Tom can help us with this problem.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này không.
Tom asked me the same thing.	Tom đã hỏi tôi điều tương tự.
I don't understand my own feelings.	Tôi không hiểu cảm xúc của chính mình.
Tom said he wanted to remain anonymous.	Tom nói rằng anh ấy muốn giấu tên.
I don't have a girlfriend anymore.	Tôi không có bạn gái nữa.
You had a big fight with Tom last night, right?	Bạn đã có một cuộc chiến lớn với Tom đêm qua, phải không?
I gave the towel to Tom.	Tôi đưa khăn cho Tom.
I will make some changes.	Tôi sẽ thực hiện một số thay đổi.
What color book are you looking for?	Bạn đang tìm cuốn sổ màu gì?
I'm sorry I let everyone down.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để mọi người thất vọng.
It might not be Tom.	Đó có thể không phải là Tom.
Tom asks Mary where she bought her cello.	Tom hỏi Mary cô ấy đã mua cây đàn Cello của mình ở đâu.
I think that's allowed.	Tôi cho rằng điều đó được phép.
Tom filled the cup with water.	Tom đổ đầy nước vào cốc.
I'm sorry, but I didn't know it was a secret.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết đó là một bí mật.
Tom won't fix this.	Tom sẽ không sửa cái này.
Tom is trying to control his own violent temper.	Tom đang cố gắng kiểm soát tính khí bạo lực của chính mình.
Tom is bigger than you might think.	Tom lớn hơn bạn có thể nghĩ.
I did everything I could to stop Tom from doing that.	Tôi đã làm tất cả những gì có thể để ngăn Tom làm điều đó.
I remember Tom asking for my help.	Tôi nhớ Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
Tom probably didn't know if Mary was tired or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có mệt hay không.
That is his weak point.	Đó là điểm yếu của anh ấy.
Tom let his mind wander, considering the possibilities.	Tom để tâm trí của mình lang thang, xem xét các khả năng.
Has anyone seen Mary without makeup?	Có ai nhìn thấy Mary không trang điểm không?
Tom is not as naive as many people think.	Tom không ngây thơ như nhiều người nghĩ.
That's what Tom and I are looking at.	Đó là điều mà Tom và tôi đang xem xét.
Are you a tomboy?	Bạn có phải là một tomboy?
He is not always late.	Anh ấy không phải lúc nào cũng đến muộn.
I don't understand what I should do.	Tôi không hiểu mình nên làm gì.
This room has a musty smell.	Phòng này có mùi mốc.
Don't say anything. 	Đừng nói gì cả.
I know what you want.	Tôi biết bạn muốn gì.
Tom didn't seem surprised when I told him what had happened.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên lắm khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
Tom's party was fun.	Bữa tiệc của Tom rất vui.
Tom lost his wife in a traffic accident.	Tom mất vợ trong một vụ tai nạn giao thông.
Is it true that Tom is in prison?	Có thật là Tom đang ở trong tù?
Tom is trying to figure out what we have to do.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì chúng ta phải làm.
That cup is yours.	Cái ly đó là của bạn.
Tom is smoking a pipe.	Tom đang hút tẩu.
Yesterday, while walking on the street, I saw an accident.	Hôm qua, khi đang đi dạo trên phố, tôi đã nhìn thấy một vụ tai nạn.
You can speak English well, right?	Bạn có thể nói tiếng Anh tốt, phải không?
Tom walks his dog every morning.	Tom dắt chó đi dạo vào mỗi buổi sáng.
Tom is a good skier, isn't he?	Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi, phải không?
It sounds strange, but it's true.	Nghe thì có vẻ lạ nhưng đúng là không hơn không kém.
Why is Tom still at school?	Tại sao Tom vẫn ở trường?
Pile the leaves and we'll burn them.	Xới lá thành đống và chúng ta sẽ đốt chúng.
Tom says he will do anything for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
If I had known Tom's address, I would have written him a letter.	Nếu tôi biết địa chỉ của Tom, tôi đã viết cho anh ấy một bức thư.
More sincere words have never been uttered.	Lời nói thật lòng hơn chưa bao giờ được thốt ra.
It's not exactly what I expected.	Đó không phải là chính xác những gì tôi mong đợi.
I don't like it when people don't do what they say they will.	Tôi không thích khi mọi người không làm những gì họ nói là họ sẽ làm.
I don't want to tell Tom about it.	Tôi không muốn nói với Tom về điều đó.
Does Tom like to wear hats?	Tom có ​​thích đội mũ không?
I don't know how to start.	Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
Thank you for your care.	Cảm ơn sự chăm sóc của bạn.
Tom doesn't seem entirely convinced.	Tom có ​​vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục.
You cannot leave us.	Bạn không thể rời bỏ chúng tôi.
Tom and I always help each other.	Tom và tôi luôn giúp đỡ nhau.
That's not a bad guess.	Đó không phải là một dự đoán tồi.
Is it possible that you missed something?	Có thể là bạn đã bỏ qua một cái gì đó?
Tom is very motivated to do that.	Tom rất có động lực để làm điều đó.
Tom said quietly.	Tom nói nhỏ.
I know Tom was never good at it.	Tôi biết Tom chưa bao giờ giỏi chuyện đó.
I think Tom did it once or twice.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó một hoặc hai lần.
Tom knows all about that stuff.	Tom biết tất cả về những thứ đó.
Tom teaches yoga.	Tom dạy yoga.
I'm very, very happy for Tom.	Tôi rất, rất hạnh phúc cho Tom.
I know what you eat.	Tôi biết bạn ăn gì.
Tom doesn't seem to have to do that.	Tom dường như không phải làm điều đó.
You should not drink a lot of coffee late at night.	Bạn không nên uống nhiều cà phê vào đêm muộn.
Tom is doing it, but Mary is not.	Tom đang làm điều đó, nhưng Mary thì không.
You better not argue with Tom.	Tốt hơn hết bạn không nên tranh luận với Tom.
Where can we talk privately?	Chúng ta có thể nói chuyện riêng ở đâu?
I'll see Tom before that.	Tôi sẽ gặp Tom trước đó.
What happens if I press this button?	Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhấn nút này?
What happened to Tom could have happened to anyone.	Điều gì đã xảy ra với Tom có ​​thể đã xảy ra với bất kỳ ai.
Tom is not sad.	Tom không buồn.
Do not go near the dog.	Đừng đến gần con chó.
They are not like us.	Họ không giống chúng ta.
If you just give me a moment, I can find that information for you.	Nếu bạn chỉ cần cho tôi một chút thời gian, tôi có thể tìm thấy thông tin đó cho bạn.
The pilot explained to us why the landing was delayed.	Phi công giải thích cho chúng tôi lý do tại sao việc hạ cánh bị trì hoãn.
Tom can do it, and so can Mary.	Tom có ​​thể làm được điều đó, và Mary cũng vậy.
I was told I wasn't allowed to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không được phép làm điều đó.
I doubt Tom agreed to do that.	Tôi nghi ngờ Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary weren't going to do it together.	Tom và Mary không định làm điều đó cùng nhau.
Tom thinks Mary won't be gone by the time we get there.	Tom nghĩ Mary sẽ không đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
What do you want to talk to me about?	Bạn muốn nói chuyện với tôi về điều gì?
I don't want to stop doing what I'm doing.	Tôi không muốn ngừng làm những gì tôi đang làm.
I've always wanted to live on an island.	Tôi luôn muốn sống trên một hòn đảo.
Tom didn't get a chance to do that.	Tom đã không có cơ hội để làm điều đó.
Tom will be here for at least a week.	Tom sẽ ở đây ít nhất một tuần.
Tom is getting married on October 20.	Tom sẽ kết hôn vào ngày 20 tháng 10.
Tom nodded curtly.	Tom gật đầu cụt lủn.
Tom heard Mary's scream.	Tom nghe thấy tiếng hét của Mary.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
He won't look at my proposal.	Anh ấy sẽ không nhìn vào đề xuất của tôi.
I don't think you should do it again.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary both went to Boston when they were children.	Tom và Mary đều đến Boston khi họ còn nhỏ.
I couldn't do it as well as Tom.	Tôi đã không thể làm điều đó tốt như Tom.
Stay on the water until lifeguards are on duty.	Hãy ở trên mặt nước cho đến khi nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ.
It's heartwarming.	Thật là ấm lòng.
Tom has my book.	Tom có ​​cuốn sách của tôi.
I'm the one most likely to have to do that.	Tôi là người có nhiều khả năng sẽ phải làm điều đó.
We warned Tom many times not to do this.	Chúng tôi đã cảnh báo Tom nhiều lần rằng đừng làm vậy.
I know that Tom probably won't help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Is Tom a very good saxophone player?	Tom có ​​phải là người chơi saxophone rất giỏi không?
You're not usually wrong, are you?	Bạn không thường sai, phải không?
It sounds pretty simple.	Nghe có vẻ khá đơn giản.
Tom grabbed the microphone and shouted "The auditorium is on fire!"	Tom nắm lấy micro và hét lên "Khán phòng đang cháy!"
Tom is your mother's brother, isn't he?	Tom là anh trai của mẹ bạn, phải không?
This project is only 30% completed.	Dự án này mới hoàn thành 30%.
I don't think Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom hạnh phúc.
Tom had the opportunity to meet Mary in Boston.	Tom đã có cơ hội gặp Mary ở Boston.
He couldn't convince her of his mistake.	Anh không thể thuyết phục cô về sai lầm của mình.
Mocking people in public is not good.	Chế giễu mọi người ở nơi công cộng là không tốt.
It doesn't hurt.	Nó không đau.
I don't think Tom knows who built his house.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã xây nhà của mình.
I'm sure you did what you thought was right.	Tôi chắc rằng bạn đã làm những gì bạn cho là đúng.
There is one last thing that needs to be done.	Có một điều cuối cùng cần phải được hoàn thành.
I just didn't sleep well.	Tôi chỉ ngủ không ngon.
Tom can do it again.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
Tom will call you later.	Tom sẽ gọi cho bạn sau.
She asked me if she could use the phone.	Cô ấy hỏi tôi liệu cô ấy có thể sử dụng điện thoại không.
I thought you said you wanted to do it yourself.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn tự mình làm điều đó.
Tom said that Mary was sure he needed to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom will eat later.	Tom sẽ ăn sau.
Now is the time to fish or cut the bait.	Bây giờ là thời gian để câu cá hoặc cắt mồi.
Where are my books?	Sách của tôi ở đâu?
A scent of lilies filled the room.	Một mùi hoa loa kèn tràn ngập khắp phòng.
If there are no objections, we will close the meeting for now.	Nếu không có ý kiến ​​phản đối, chúng tôi sẽ đóng cửa cuộc họp ngay bây giờ.
That's when I started going to the pool to exercise.	Đó là khi tôi bắt đầu đến hồ bơi để tập thể dục.
If Tom was in trouble, Mary would know.	Nếu Tom gặp rắc rối, Mary sẽ biết.
Who am I to tell you what to do?	Tôi là ai để nói cho bạn biết phải làm gì?
I am in pain.	Tôi đang đau.
What do you really think about the way Tom sings?	Bạn thực sự nghĩ gì về cách Tom hát?
It will become annoying sooner or later.	Nó sẽ trở nên khó chịu sớm hay muộn.
Tom has a lot of work to do today.	Hôm nay Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
Why don't we forget this?	Tại sao chúng ta không quên điều này?
The man you met yesterday is Tom Jackson.	Người đàn ông bạn gặp hôm qua là Tom Jackson.
Why was Tom told to come here?	Tại sao Tom lại được bảo đến đây?
I'm telling you to go.	Tôi đang nói với bạn để đi.
Tom regretted waiting.	Tom hối hận vì đã chờ đợi.
I don't think Tom is suitable for this job.	Tôi không nghĩ Tom phù hợp với công việc này.
I know that Tom is still there waiting for me.	Tôi biết rằng Tom vẫn ở đó đợi tôi.
Tom loves Hawaiian pizza.	Tom thích pizza Hawaii.
No one knows who killed Tom.	Không ai biết ai đã giết Tom.
I don't think Tom would mind if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu bạn làm vậy.
I just saw a very large owl.	Tôi vừa nhìn thấy một con cú rất lớn.
Tom went to Boston. 	Tom đã đến Boston.
Others went to Chicago.	Những người khác đã đến Chicago.
When you get there, it will be almost dark.	Khi bạn đến đó, trời sẽ gần tối.
I look forward to taking a little time off.	Tôi mong có một chút thời gian nghỉ ngơi.
Tom and Mary are soul mates.	Tom và Mary là bạn tâm giao.
Tom smiled confidently.	Tom mỉm cười đầy tự tin.
Tom said that Mary was very impressed.	Tom nói rằng Mary rất ấn tượng.
Oh no! 	Ôi không!
I forgot to turn on the washing machine.	Tôi quên bật máy giặt.
Tom says he doesn't remember how to use the shredder.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ cách sử dụng máy hủy tài liệu.
If I called Tom after midnight, I would probably wake him up.	Nếu tôi gọi cho Tom sau nửa đêm, có lẽ tôi sẽ đánh thức anh ấy.
I don't know how long the picnic will last.	Tôi không biết chuyến dã ngoại sẽ kéo dài bao lâu.
I think these are worth at least three hundred dollars.	Tôi nghĩ những thứ này có giá trị ít nhất là ba trăm đô la.
That's the only answer I can give.	Đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra.
Tom had a hard time making a living.	Tom đã gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
Many Europeans visit Egypt every year.	Nhiều người châu Âu đến thăm Ai Cập hàng năm.
Tom has found a place to park.	Tom đã tìm thấy một nơi để đậu.
I realized I didn't have enough money to buy the things I needed.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
I need a pair of pliers.	Tôi cần một cặp kìm.
Do you think Tom will wait for me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đợi tôi?
What caused this to happen?	Điều gì gây ra điều này xảy ra?
You said you wouldn't talk to Tom.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ không nói chuyện với Tom.
I asked Tom what it was.	Tôi hỏi Tom đó là gì.
Tom said that he never kissed Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ hôn Mary.
Did Tom tell you I would do it?	Tom có ​​nói với bạn là tôi sẽ làm điều đó không?
Tom was wrong.	Tom đã nhầm.
Tom is still a boy.	Tom vẫn còn là một cậu bé.
Who will start?	Ai sẽ bắt đầu?
Fill ditch.	Lấp mương.
Can you come to our familiar place at 7:00 pm? 	Bạn có thể đến địa điểm quen thuộc của chúng tôi lúc 7:00 tối không?
tonight?	đêm nay?
How much time on average does a teenager watch TV each day?	Bao nhiêu thời gian trung bình một thiếu niên xem TV mỗi ngày?
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I don't think you can do it without my help.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom is not worried.	Tom không lo lắng.
Mary is expecting.	Mary đang mong đợi.
When you were young, you didn't usually eat too much junk food.	Khi còn trẻ, bạn không thường ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
You look a little red.	Trông bạn hơi đỏ mặt.
It is difficult to adapt to sudden changes in temperature.	Bản thân khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ.
I'm so glad you did it for me.	Tôi rất vui vì bạn đã làm điều đó cho tôi.
Even if it rains, I still plan to do it.	Ngay cả khi trời mưa, tôi vẫn dự định làm điều đó.
I received my bonus.	Tôi đã nhận được tiền thưởng của mình.
Tom's life was saved by penicillin.	Cuộc sống của Tom đã được cứu bởi penicillin.
We can't really predict anything.	Chúng tôi thực sự không thể dự đoán bất cứ điều gì.
I know Tom isn't confused by that.	Tôi biết Tom không hề bối rối vì điều đó.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I don't tell you his name.	Tôi không nói cho bạn biết tên của anh ấy.
I will do it for Tom if he asks me.	Tôi sẽ làm điều đó cho Tom nếu anh ấy yêu cầu tôi.
We won the national championship last year.	Chúng tôi đã vô địch quốc gia năm ngoái.
Can one person really make a difference in the world?	Một người có thể thực sự tạo ra sự khác biệt trên thế giới không?
Tom will help me.	Tom sẽ giúp tôi.
This book has several authors.	Cuốn sách này có một số tác giả.
The problem is common.	Vấn đề là phổ biến.
Tom was killed by wild animals.	Tom đã bị giết bởi động vật hoang dã.
It is said that his father died abroad.	Người ta nói rằng cha của ông đã chết ở nước ngoài.
Tom took a picture with his phone.	Tom đã chụp ảnh bằng điện thoại của mình.
That's my favorite song.	Đó là bài hát yêu thích của tôi.
Tom couldn't do it better than Mary.	Tom không thể làm điều đó tốt hơn Mary.
I never got a chance to tell you how much I enjoyed your party.	Tôi không bao giờ có cơ hội để nói với bạn rằng tôi thích bữa tiệc của bạn như thế nào.
Tom will not harm a fly.	Tom sẽ không làm hại một con ruồi.
Where do you usually go to get your hair cut?	Bạn thường đi cắt tóc ở đâu?
Tom is the only person Mary says she can trust.	Tom là người duy nhất Mary nói rằng cô ấy có thể tin tưởng.
We want Tom to help Mary.	Chúng tôi muốn Tom giúp Mary.
Tom made sure no one could eavesdrop on us.	Tom đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén được chúng tôi.
I am not a good runner.	Tôi không phải là một người chạy giỏi.
I knew that Tom would gladly do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I live internally.	Tôi sống nội tâm.
I come to you because I want to help.	Tôi đến với bạn vì tôi muốn giúp đỡ.
Without medical treatment, the patient would die.	Nếu không nhờ sự điều trị của bác sĩ, bệnh nhân đó sẽ chết.
Tom fell and hit his elbow.	Tom bị ngã và đánh cùi chỏ.
Tom was surprised at how good Mary was at swimming.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary bơi giỏi như thế nào.
Tom will be on time, I think.	Tom sẽ đến đúng giờ, tôi nghĩ vậy.
I want to do it for Tom.	Tôi muốn làm điều đó cho Tom.
I think that's what you want.	Tôi nghĩ đó là những gì bạn muốn.
I think it's too early to do that.	Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để làm điều đó.
Tom looks very sad.	Tom trông rất buồn.
Do you want a computer?	Bạn có muốn một máy tính?
Let Tom finish what he's trying to say.	Hãy để Tom nói hết những gì anh ấy đang cố gắng nói.
I don't think Tom will be the last.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng.
Tom knows that the car parked in front of Mary's house belongs to John.	Tom biết rằng chiếc xe đậu trước nhà Mary là của John.
Tom never complains, no matter how hard the job is.	Tom không bao giờ phàn nàn, cho dù công việc có vất vả đến đâu.
We are not provided with food or water.	Chúng tôi không được cung cấp thức ăn hoặc nước uống.
Tom and I will travel together.	Tom và tôi sẽ đi du lịch cùng nhau.
In 2008, during the financial crisis, the government budget deficit amounted to 5.3% of GDP.	Năm 2008, trong cuộc khủng hoảng tài chính, thâm hụt ngân sách chính phủ lên tới 5,3% GDP.
If I had visited Murcia, I would have seen the cathedral.	Nếu tôi đến thăm Murcia, tôi đã thấy nhà thờ lớn.
I would rather have a room of my own, no matter how small it is.	Tôi thà có một căn phòng của riêng mình, bất kể nó nhỏ đến mức nào.
I don't know what Tom wants to eat.	Tôi không biết Tom muốn ăn gì.
Tom wears a wide-brimmed straw hat.	Tom đội một chiếc mũ rơm rộng vành.
I'm so sorry Tom had to leave so early.	Tôi rất tiếc vì Tom đã phải về sớm như vậy.
What Tom said made no sense to me.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Speaking a foreign language is easier if you are not afraid of making mistakes.	Nói một ngoại ngữ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không sợ mắc lỗi.
I definitely don't want to go to jail.	Tôi chắc chắn không muốn vào tù.
You must not depend on the help of others.	Bạn không được phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.
You do not need to understand.	Tôi không cần bạn hiểu.
It's been exactly a week since Tom left.	Đã đúng một tuần kể từ khi Tom đi.
I don't want to move to Australia.	Tôi không muốn chuyển đến Úc.
I believe that is the correct answer.	Tôi tin rằng đó là câu trả lời chính xác.
I didn't wait long when I heard footsteps upstairs.	Tôi chưa đợi được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân lên lầu.
Tom has the perfect alibi.	Tom có ​​bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.
Do you think Tom will laugh at us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ cười chúng ta không?
You have nothing to worry about.	Bạn không có gì phải lo lắng.
Tom is a very lucky boy.	Tom là một cậu bé rất may mắn.
I don't think there's anything in the box.	Tôi không nghĩ rằng có bất cứ thứ gì trong hộp.
I used to love Mary.	Tôi đã từng yêu Mary.
Tom didn't change anything.	Tom không thay đổi bất cứ điều gì.
I don't feel like doing that tonight.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó tối nay.
I can't believe you fell in love with it.	Tôi không thể tin rằng bạn đã yêu nó.
Some thieves broke into my house last night.	Một số tên trộm đã đột nhập vào nhà tôi đêm qua.
Tom may be troubled by what happened.	Tom có ​​thể gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
I took over in 2013.	Tôi đã tiếp quản vào năm 2013.
How did Tom start the fire?	Tom đã bắt đầu nhóm lửa như thế nào?
I know Tom wants to do it alone.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một mình.
It's easy to give advice when you've never had any problems.	Thật dễ dàng để đưa ra lời khuyên khi bạn chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào.
Tom told me he thinks you're cute.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ bạn là người dễ thương.
That cannot be done.	Điều đó không thể được thực hiện.
I know Tom's brother.	Tôi biết anh trai của Tom.
I used to dream about marrying you.	Tôi đã từng mơ về việc được kết hôn với em.
Tom has a doctor's appointment at 2:30.	Tom có ​​cuộc hẹn với bác sĩ lúc 2:30.
It's not far from the hotel.	Nó không xa khách sạn.
Tom is cooperating, isn't he?	Tom đang hợp tác, phải không?
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không vui.
Tom is a friendly person.	Tom là một người thân thiện.
You're a good kid, Tom.	Con là một đứa trẻ ngoan, Tom.
Tom is Mary's French teacher.	Tom là giáo viên tiếng Pháp của Mary.
No one wants to do anything with Tom.	Không ai muốn làm gì với Tom.
Tom didn't think Mary would call him.	Tom không nghĩ Mary sẽ gọi cho anh ta.
I don't think Tom will still be jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ ghen.
I want to be as tall as Tom.	Tôi muốn cao như Tom.
You should not abuse it.	Bạn không nên lạm dụng nó.
Are you sure that Tom is the one who did it?	Bạn có chắc rằng Tom là người đã làm điều đó?
She married Hiroshi against her will.	Cô kết hôn với Hiroshi trái với ý muốn của cô.
Tom didn't believe most of what Mary said.	Tom không tin hầu hết những gì Mary nói.
Tom doesn't mind getting wet.	Tom không ngại bị ướt.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is being held in the county jail.	Tom đang bị giam trong nhà tù quận.
How much money did you spend in Australia?	Bạn đã tiêu bao nhiêu tiền khi ở Úc?
Make sure you don't forget anyone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên bất kỳ ai.
Tom knows that the police are looking for Mary.	Tom biết rằng cảnh sát đang tìm Mary.
Tom hasn't done his homework yet.	Tom vẫn chưa làm bài tập về nhà.
Tom is going to Boston next weekend.	Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
Everyone here loves Tom.	Mọi người ở đây đều thích Tom.
I know Tom is a child with special needs.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Didn't you know that Tom was adopted?	Bạn không biết rằng Tom đã được nhận nuôi?
I was able to save Tom's life.	Tôi đã có thể cứu mạng Tom.
I'm not that confident.	Tôi không can đảm như vậy.
"Why are you laughing?" 	"Tại sao bạn cười?"
"Do I have to have a reason?"	"Ta phải có lý do sao?"
I really wish you did this for me right now.	Tôi thực sự ước bạn làm điều này cho tôi ngay bây giờ.
I watched a lot of concerts.	Tôi đã xem rất nhiều buổi hòa nhạc.
Tom and I first met in Australia.	Tom và tôi gặp nhau lần đầu ở Úc.
Tom says he shouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên làm điều đó một mình.
We are not girls.	Chúng tôi không phải con gái.
This morning Tom got up an hour earlier than usual.	Sáng nay Tom dậy sớm hơn thường lệ một tiếng.
It didn't take long for Tom to do that.	Không mất nhiều thời gian để Tom làm được điều đó.
Tom did not hear Mary's knock.	Tom không nghe thấy tiếng gõ cửa của Mary.
How do you know Tom isn't going to do that?	Làm sao bạn biết Tom không định làm điều đó?
Tom is an ambitious man.	Tom là một người đàn ông đầy tham vọng.
I don't know where Tom would do it.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó ở đâu.
It took me three years to write this book.	Tôi đã mất ba năm để viết cuốn sách này.
What will happen to Tom?	Chuyện gì sẽ xảy ra với Tom?
Tom is scared.	Tom sợ hãi.
I'm surprised Tom and Mary still see each other.	Tôi ngạc nhiên là Tom và Mary vẫn gặp nhau.
Tom says that won't happen.	Tom nói rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tell Tom we're ready to go.	Nói với Tom rằng chúng tôi đã sẵn sàng đi.
Tom is a Canadian who grew up in Boston.	Tom là người Canada lớn lên ở Boston.
I think Tom and John are identical twins.	Tôi nghĩ Tom và John là anh em sinh đôi giống hệt nhau.
Tom seems very angry, doesn't he?	Tom có ​​vẻ rất tức giận, phải không?
I have never needed a friend more than I do right now.	Tôi chưa bao giờ cần một người bạn hơn tôi lúc này.
I assume that after work you will go home immediately.	Tôi cho rằng sau khi làm việc bạn sẽ về nhà ngay lập tức.
Tom couldn't get his computer to work.	Tom không thể làm cho máy tính của mình hoạt động.
I'm washing dishes.	Tôi đang rửa bát.
Tom saw Mary do it.	Tom đã thấy Mary làm điều đó.
This is where Tom and Mary honeymooned.	Đây là nơi Tom và Mary nghỉ tuần trăng mật.
It doesn't matter what Tom thinks now.	Tom nghĩ gì bây giờ không quan trọng.
Tom said that his parents were there.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy đã ở đó.
Tom was planning to leave early.	Tom đã định về sớm.
Why don't you tell Tom you're busy?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn đang bận?
I know Tom won't come to Boston.	Tôi biết Tom sẽ không đến Boston.
No words can describe the horror I felt at that moment.	Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi kinh hoàng mà tôi cảm thấy lúc đó.
I don't think Tom knows anyone he can trust.	Tôi không nghĩ Tom biết ai mà anh ấy có thể tin tưởng.
Even Tom said he would help.	Ngay cả Tom cũng nói anh ấy sẽ giúp.
Don't hate me for this.	Đừng ghét tôi vì điều này.
I need a lot of courage to try eating that strange food.	Tôi cần rất nhiều can đảm để thử ăn món ăn kỳ lạ đó.
Tom said that he did not understand what Mary said in French.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu Mary nói gì bằng tiếng Pháp.
I don't like science fiction novels.	Tôi không thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
There are always a lot of cars on this street.	Luôn có rất nhiều ô tô trên con phố này.
I don't really like the way Tom does it.	Tôi không thực sự thích cách Tom làm điều đó.
You still have your headlights on.	Bạn vẫn bật đèn pha.
Tom excused himself and stood up from the table.	Tom cáo lỗi và đứng dậy khỏi bàn.
Tom holds his wife by a short rope.	Tom giữ vợ bằng một sợi dây ngắn.
Tom said he also thinks it could happen in Australia.	Tom cho biết anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Úc.
Tom must be able to explain everything.	Tom phải có thể giải thích mọi thứ.
Tom knew Mary would wink at him.	Tom biết Mary sẽ nháy mắt với anh.
Last night I couldn't sleep.	Đêm qua tôi không ngủ được.
Did you know that Tom will be here?	Bạn có biết rằng Tom sẽ ở đây?
Tom hasn't been expelled yet.	Tom vẫn chưa bị đuổi học.
I don't think you want to do this.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn làm điều này.
I don't like doing that.	Tôi không thích làm điều đó.
We don't have to try to reinvent the wheel.	Chúng ta không cần phải cố gắng phát minh lại bánh xe.
I don't eat gelatine.	Tôi không ăn gelatine.
I was only three when Tom died.	Tôi mới lên ba khi Tom chết.
Tom went abroad last year.	Tom đã ra nước ngoài vào năm ngoái.
I mean I don't want to do that.	Ý tôi muốn nói là tôi không muốn làm điều đó.
The doctor who operated on is now talking to Tom's family.	Bác sĩ đã phẫu thuật hiện đang nói chuyện với gia đình của Tom.
I left most of my stuff in my closet.	Tôi đã để gần hết đồ đạc trong tủ đồ của mình.
Tom doesn't like people staring at him.	Tom không thích mọi người nhìn chằm chằm vào mình.
Tom said that Mary would do it the day before, but he didn't have time.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày hôm trước, nhưng anh ấy không có thời gian.
I heard that Tom doesn't do that often.	Tôi nghe nói rằng Tom không thường xuyên làm điều đó.
I don't know what to do or what to say.	Tôi không biết phải làm gì hay phải nói gì.
It was an excellent shot.	Đó là một cú đánh xuất sắc.
Tom is looking for his phone.	Tom đang tìm điện thoại của anh ấy.
Tom doesn't know Mary is John's ex-girlfriend.	Tom không biết Mary là bạn gái cũ của John.
Tom told me he was going to Boston.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ đến Boston.
I told Tom to lie still.	Tôi đã bảo Tom nằm yên.
Tom says he wants to retire.	Tom nói rằng anh ấy muốn nghỉ hưu.
I think Tom is already asleep.	Tôi nghĩ Tom đã ngủ rồi.
Tom wears a wide-brimmed hat.	Tom đội một chiếc mũ rộng vành.
You don't want to stay?	Bạn không muốn ở lại?
To see that you don't make the same mistake.	Để thấy rằng bạn không mắc phải sai lầm tương tự.
Tom went up the stairs to the attic.	Tom đi lên cầu thang gác mái.
Tom cursed Mary.	Tom nguyền rủa Mary.
I think I'm a good athlete.	Tôi nghĩ tôi là một vận động viên giỏi.
Don't think it has nothing to do with you.	Đừng nghĩ rằng nó không liên quan gì đến bạn.
Tom didn't listen to me.	Tom đã không nghe lời tôi.
Tom finished his coffee.	Tom uống cà phê xong.
We were very careful.	Chúng tôi đã rất cẩn thận.
They are all my colleagues.	Họ đều là đồng nghiệp của tôi.
I am very happy to see you again.	Tôi rất vui khi gặp lại bạn.
I lost my pencil.	Tôi bị mất bút chì.
Tom thinks you will do it.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
I need to talk to Tom before he leaves.	Tôi cần nói chuyện với Tom trước khi anh ấy rời đi.
Don't waste time convincing Tom to help you.	Đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Tom giúp bạn.
Sorry, but I can't go.	Xin lỗi, nhưng tôi không thể đi.
Tom hasn't gotten out of bed yet.	Tom vẫn chưa rời khỏi giường.
I think Tom is not satisfied.	Tôi nghĩ Tom không hài lòng.
I am used to this.	Tôi đã quen với điều này.
Chrysanthemum flowers have a sweet fragrance.	Hoa cúc có mùi thơm ngào ngạt.
You haven't learned to drive, have you?	Bạn chưa học lái xe phải không?
Tom didn't like what Mary did.	Tom không thích những gì Mary đã làm.
I've had a busy week.	Tôi đã có một tuần bận rộn.
Tom still hasn't told me who helped him.	Tom vẫn chưa cho tôi biết ai đã giúp anh ấy.
Rinse with warm water.	Rửa sạch bằng nước ấm.
I'm glad Tom didn't see us.	Tôi rất vui vì Tom đã không nhìn thấy chúng tôi.
Tom stepped aside to let Mary pass.	Tom bước sang một bên để Mary đi qua.
That doesn't mean anything.	Điều đó không có nghĩa gì cả.
We'd better go get Tom.	Tốt hơn chúng ta nên đi đón Tom.
Tom is very fond of Mary.	Tom rất thích Mary.
You may have taken notes.	Bạn có thể đã ghi chú.
You should not judge others by their appearance.	Bạn không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ.
Shouldn't we help Tom do that?	Chúng ta không nên giúp Tom làm điều đó sao?
Why is Tom upset?	Tại sao Tom lại khó chịu?
Tom told Mary that he did not intend to stay in Boston for long.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định ở lại Boston lâu.
If you don't want to get married, you don't have to.	Nếu bạn không muốn kết hôn, bạn không cần phải làm vậy.
I have never studied French grammar.	Tôi chưa bao giờ học ngữ pháp tiếng Pháp.
I don't really feel like drinking beer right now.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn uống bia ngay bây giờ.
Tom doesn't need a bigger office.	Tom không cần một văn phòng lớn hơn.
I'm so sorry it happened.	Tôi rất tiếc vì nó đã xảy ra.
Tom and I are happy here.	Tom và tôi hạnh phúc ở đây.
Was that the first time Tom kissed Mary?	Đó có phải là lần đầu tiên Tom hôn Mary?
I don't think Tom has any idea what needs to be done.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về việc cần phải làm.
You will do very well.	Bạn sẽ làm rất tốt.
That is unusual.	Đó là điều bất thường.
You are not kidding.	Bạn không đùa đâu.
It made me shiver.	Nó khiến tôi rùng mình.
I don't think Tom has overstepped his authority.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã vượt quá quyền hạn của mình.
Tom and Mary are talking in the kitchen.	Tom và Mary đang nói chuyện trong bếp.
Tom is going to the dentist on October 20.	Tom sẽ đi khám răng vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom knows when Mary will do that.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
Tom became a member of our team.	Tom đã trở thành một thành viên trong nhóm của chúng tôi.
Innovation will be overestimated at first, but undervalued in the long run.	Sự đổi mới lúc đầu sẽ được đánh giá quá cao, nhưng về lâu dài sẽ bị đánh giá thấp.
Tom used to be a singer in a punk band.	Tom từng là ca sĩ trong một ban nhạc punk.
Tom told me he had some business to deal with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một số việc cần phải giải quyết.
Tom still can't leave.	Tom vẫn chưa thể rời đi.
How do you know Tom was born in Australia?	Làm sao bạn biết Tom sinh ra ở Úc?
Tom doesn't have to take care of his mother.	Tom không phải chăm sóc mẹ.
Tom said a woman answered the phone.	Tom cho biết một phụ nữ đã trả lời điện thoại.
I want to tell you, but I can't.	Tôi muốn nói với bạn, nhưng tôi không thể.
Tom does 100 squats every morning.	Tom thực hiện 100 lần squat mỗi sáng.
I think I know where Tom is going.	Tôi nghĩ tôi biết Tom đang đi đâu.
Tom wants to be a translator.	Tom muốn làm dịch giả.
You really should tell Tom to do it.	Bạn thực sự nên nói Tom làm điều đó.
Tom was clearly amused.	Tom rõ ràng là thích thú.
This is grape juice.	Đây là nước ép nho.
Tom used to drive a blue car.	Tom từng lái một chiếc ô tô màu xanh lam.
I didn't sign that.	Tôi không ký cái đó.
Tom still closed his eyes.	Tom vẫn nhắm mắt.
The plan is a good one aside from its cost.	Kế hoạch là một kế hoạch tốt ngoài chi phí của nó.
You wouldn't by any chance be able to do that for me, would you?	Bạn sẽ không có cơ hội nào có thể làm điều đó cho tôi, phải không?
We need to talk about Tom.	Chúng ta cần nói về Tom.
You might really like it.	Bạn có thể thực sự thích nó.
I dance well.	Tôi nhảy giỏi.
This house is not very big.	Ngôi nhà này không lớn lắm.
Why don't you guys do something?	Tại sao các bạn không làm điều gì đó?
Do you think Tom knows where Mary first met John?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết nơi Mary gặp John lần đầu tiên không?
Tom said that Mary almost never cried.	Tom nói rằng Mary hầu như không bao giờ khóc.
Take your time. 	Hãy dành thời gian của bạn.
We have the whole afternoon to shop.	Chúng tôi có cả buổi chiều để mua sắm.
Is it true that Tom thinks I believe that?	Có đúng là Tom nghĩ tôi tin điều đó không?
I do not smile.	Tôi không cười.
Do not shoot!	Đừng bắn!
Promise you'll never do it again.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom is very muscular.	Tom rất cơ bắp.
I won't object if you want to go with Tom.	Tôi sẽ không phản đối nếu bạn muốn đi với Tom.
I know that Tom knows who did it for him.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom says he doesn't like baseball.	Tom nói rằng anh ấy không thích bóng chày.
The wild boars devoured the acorns.	Những con lợn rừng ăn tươi nuốt sống những quả sồi.
I do not want to learn.	Tôi không muốn học.
We will make the perfect team.	Chúng tôi sẽ tạo nên một đội hoàn hảo.
Tom is selling his house.	Tom đang bán ngôi nhà của mình.
Tom doesn't want us to do that again.	Tom không muốn chúng tôi làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't say goodbye.	Tom không nói lời tạm biệt.
That's what we should be worried about.	Đó là điều chúng ta nên lo lắng.
You don't give orders here.	Bạn không ra lệnh ở đây.
Tom was told that he was not obligated to do so.	Tom được cho biết rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
Did Tom say where Mary went?	Tom có ​​nói Mary đã đi đâu không?
He was used to this situation.	Anh ấy đã quen với tình huống này.
I've always hated the dark.	Tôi luôn ghét bóng tối.
Tom is a mechanic, right?	Tom là một thợ cơ khí, phải không?
I know that Tom is in there.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong đó.
You were fooled into doing that, right?	Bạn đã bị lừa khi làm điều đó, phải không?
I know that Tom is much taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary rất nhiều.
Tom wrote many letters to Mary.	Tom đã viết rất nhiều thư cho Mary.
I could have said no.	Tôi có thể đã nói không.
I don't carry them.	Tôi không mang theo chúng.
Tom was asked not to do it.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom's shirt isn't as expensive as mine.	Áo sơ mi của Tom không đắt như áo của tôi.
Tom and Mary exchanged a wave of passersby as they passed each other.	Tom và Mary đã trao nhau một làn sóng qua đường khi họ đi ngang qua nhau.
Tom and Mary started dating in Boston.	Tom và Mary bắt đầu hẹn hò ở Boston.
I know that Tom is a dreamer.	Tôi biết rằng Tom là một người mơ mộng.
Tom lives in a three-story house in the city center.	Tom sống trong một ngôi nhà ba tầng ở trung tâm thành phố.
I'm twice as busy as I used to be.	Tôi bận gấp đôi so với trước đây.
He's really a good guy.	Anh ấy thực sự là một chàng trai tốt.
I didn't start learning French until I was thirty years old.	Tôi đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Tom wants to go to Harvard.	Tom muốn vào Harvard.
Which prince is the rightful heir to the throne?	Hoàng tử nào là người thừa kế hợp pháp ngai vàng?
That's a real load of mine.	Đó là một tải trọng thực sự của tôi.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
I don't think Tom knows why the meeting was adjourned.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao cuộc họp bị hoãn lại.
When did Tom move to the new house?	Tom chuyển đến ngôi nhà mới khi nào?
Tom must have had a reason for being late.	Tom chắc chắn phải có lý do cho việc đến muộn.
Why does Tom always have money problems?	Tại sao Tom luôn gặp vấn đề về tiền bạc?
I will stay with Tom and Mary.	Tôi sẽ ở với Tom và Mary.
I know Tom is alone.	Tôi biết Tom chỉ có một mình.
Tom is so depraved.	Tom thật sa đọa.
To determine its origin, we must go back to the Middle Ages.	Để xác định nguồn gốc của nó, chúng ta phải quay trở lại thời trung cổ.
Maybe Tom should try harder.	Có lẽ Tom nên cố gắng nhiều hơn.
Do you think Tom and Mary are satisfied?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary hài lòng không?
Tom is not friendly, but Mary is not.	Tom không thân thiện, nhưng Mary thì không.
Tom was expecting this to happen.	Tom đã mong đợi điều này xảy ra.
Tom probably tried to do that.	Tom có ​​lẽ đã cố gắng làm điều đó.
Tom says that he has never seen Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary.
Tom appeared strong and healthy.	Tom tỏ ra mạnh mẽ và khỏe mạnh.
Tom can jump much higher than Mary.	Tom có ​​thể nhảy cao hơn Mary rất nhiều.
Finally, a truly satisfactory solution can be found.	Cuối cùng thì cũng có thể tìm ra một giải pháp thực sự thỏa đáng.
This is the car we were in yesterday.	Đây là chiếc xe mà chúng tôi đã ở ngày hôm qua.
A grand jury concluded that he did not commit any crimes.	Một bồi thẩm đoàn lớn đã kết luận rằng anh ta không phạm bất kỳ tội ác nào.
I don't think Tom knows what Mary needs to do the day after tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary cần làm gì vào ngày mốt.
Tom can't find his home.	Tom không thể tìm thấy nhà của mình.
Why are you here, Tom?	Tại sao bạn lại ở đây, Tom?
I am much better.	Tôi tốt hơn rất nhiều.
Tom will be back shortly.	Tom sẽ trở lại trong thời gian ngắn.
I don't really want that to happen.	Tôi không thực sự muốn điều đó xảy ra.
I'm definitely the one who should be doing this instead of Tom.	Tôi chắc chắn là người nên làm điều này thay vì Tom.
I don't think we can get home before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể về nhà trước 2:30.
Tom stole three hundred dollars from Mary.	Tom đã lấy trộm ba trăm đô la từ Mary.
Why do you think Tom would want to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại muốn làm điều đó?
We had a very good time at the party.	Chúng tôi đã có một thời gian rất tốt tại bữa tiệc.
It should be easy enough for you to do it.	Nó sẽ đủ dễ dàng để bạn làm điều đó.
Tom bought a lot near the lake.	Tom đã mua rất nhiều ở gần hồ.
I am a physicist.	Tôi là một nhà vật lý.
Tom tells Mary that he thinks John is not fat.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không béo.
I don't think Tom has any friends who live in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào sống ở Boston.
I don't always understand everything you say.	Không phải lúc nào tôi cũng hiểu tất cả những gì bạn nói.
Tom just got back from the post office.	Tom vừa trở về từ bưu điện.
The more information you give me, the better advice I can give you.	Bạn cung cấp cho tôi càng nhiều thông tin thì tôi càng có thể cung cấp cho bạn lời khuyên tốt hơn.
Tom is looking for an apartment.	Tom đang tìm một căn hộ.
I'm not sure if Tom saw it or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​nhìn thấy nó hay không.
William Penn was not born a Quaker.	William Penn sinh ra không phải là một người Quaker.
Tom should be able to do it without anyone's help.	Tom sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
I bought this book yesterday and finished reading it last night.	Tôi đã mua cuốn sách này ngày hôm qua và đã đọc xong nó vào tối hôm qua.
Tom said he was determined to find out why that happened.	Tom cho biết anh quyết tâm tìm hiểu lý do tại sao điều đó lại xảy ra.
Were you in Australia last year?	Năm ngoái bạn có ở Úc không?
Tom is also very handsome.	Tom cũng rất đẹp trai.
I tried to stop their argument, but it wasn't easy.	Tôi đã cố gắng ngăn cuộc cãi vã của họ, nhưng điều đó không dễ dàng.
I think changing the landscape can help us.	Tôi nghĩ rằng việc thay đổi cảnh quan có thể giúp ích cho chúng ta.
I'll see Tom again, but I don't know when.	Tôi sẽ gặp lại Tom, nhưng tôi không biết khi nào.
I swore I would never go back.	Tôi đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại.
Can you tell Tom we're back?	Bạn có thể cho Tom biết chúng tôi đã trở lại không?
I don't want Tom to know where I live.	Tôi không muốn Tom biết nơi tôi sống.
You can use it as a paperweight.	Bạn có thể sử dụng nó như một chiếc chặn giấy.
They promised Tom that he would be paid $30 an hour.	Họ hứa với Tom rằng anh ta sẽ được trả 30 đô la một giờ.
Tom visited us just last week.	Tom đến thăm chúng tôi chỉ tuần trước.
I don't see anything wrong with that.	Tôi không thấy có gì sai với điều đó cả.
Tom realized that Mary was waiting for him.	Tom nhận ra Mary đang đợi anh.
Tom's suggestion is well worth considering.	Đề xuất của Tom rất đáng được xem xét.
Who ate cheese?	Ai đã ăn pho mát?
You can't make me leave.	Bạn không thể bắt tôi rời đi.
This will not end well.	Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
I think Tom foresaw that too.	Tôi nghĩ Tom cũng đã đoán trước được điều đó.
You only need to read this article to see how serious the accident is.	Bạn chỉ cần đọc bài báo này để thấy tai nạn nghiêm trọng như thế nào.
I hope that you are healthy.	Tôi hy vọng rằng bạn khỏe mạnh.
I didn't know that you were such superstitious people.	Tôi không biết rằng bạn là những người mê tín như vậy.
We wanted to talk to Tom about that.	Chúng tôi muốn nói với Tom về điều đó.
Are you going to ask Mary to go to the ball with you?	Bạn có định rủ Mary đi dự vũ hội với bạn không?
I don't remember where I bought these gloves.	Tôi không nhớ tôi đã mua đôi găng tay này ở đâu.
I have found a place to live.	Tôi đã tìm thấy một nơi để sống.
Tom said he had trouble doing that.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Can you guarantee me two good seats for the concert?	Bạn có thể đảm bảo cho tôi hai chỗ ngồi tốt cho buổi hòa nhạc không?
Tom wants to build his dream house.	Tom muốn xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình.
I don't think that can happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.
We plan to stay open until everything is sold out.	Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục mở cho đến khi bán hết mọi thứ.
That's why I came back so early.	Đó là lý do tôi trở lại sớm như vậy.
Tom is back.	Tom đã trở lại.
I suppose Tom wants to come to Boston with us.	Tôi cho rằng Tom muốn đến Boston với chúng tôi.
Even Tom wanted to do it.	Ngay cả Tom cũng muốn làm điều đó.
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
Tom and Mary are celebrating their wedding anniversary.	Tom và Mary đang tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của họ.
Tom didn't want Mary to sit next to him.	Tom không muốn Mary ngồi cạnh mình.
Tom hits the ball over the fence.	Tom đánh bóng qua hàng rào.
Tom has all his passwords saved in a text file on his computer.	Tom đã lưu tất cả mật khẩu của mình trong một tệp văn bản trên máy tính của mình.
I should have told Tom what happened.	Tôi đáng lẽ phải nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I know Tom was a little nervous.	Tôi biết Tom đã hơi lo lắng.
I wish he would decide one way or another.	Tôi ước anh ấy sẽ quyết định bằng cách này hay cách khác.
I want you to know that I tried to stop Tom.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đã cố gắng ngăn cản Tom.
Tom doesn't seem interested in making friends.	Tom dường như không quan tâm đến việc kết bạn.
I only eat this when I'm miserable.	Tôi chỉ ăn thế này khi tôi khốn khổ.
Tom asked me when I moved to Australia.	Tom hỏi tôi khi nào tôi chuyển đến Úc.
I suggest you don't ask Tom so many questions next time.	Tôi đề nghị bạn không hỏi Tom nhiều câu hỏi như vậy vào lần sau.
If it helps, I'll talk to Tom.	Nếu có ích, tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom is no different.	Tom cũng không khác.
Atomic energy can be used for peaceful purposes.	Năng lượng nguyên tử có thể được sử dụng cho các mục đích hòa bình.
Tom said he was determined to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó cho chúng tôi.
Tom wants to give Mary something nice for her birthday.	Tom muốn tặng Mary một thứ gì đó tốt đẹp nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom doesn't really enjoy eating with us, does he?	Tom không thực sự thích ăn với chúng tôi, phải không?
I'm coming for you.	Tôi đang đến với bạn.
I think Tom was in Australia last month.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở Úc vào tháng trước.
We should wait until Tom arrives.	Chúng ta nên đợi cho đến khi Tom đến.
Tom was much bigger than Mary thought.	Tom lớn hơn nhiều so với Mary nghĩ.
Tom doesn't think Mary is sad.	Tom không nghĩ Mary đang buồn.
It is very disappointing.	Nó rất đáng thất vọng.
Tom likes white rice.	Tom thích cơm trắng.
Tom doesn't work as hard as Mary.	Tom không làm việc chăm chỉ như Mary.
The men put on their coats.	Những người đàn ông đã mặc áo khoác vào.
I know that Tom is a little older than the rest of the students in the class.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn một chút so với những học sinh còn lại trong lớp.
She curses him for causing the accident.	Cô nguyền rủa anh ta vì đã gây ra tai nạn.
You look like you've been paralyzed.	Bạn trông giống như bạn đã bị tê liệt.
Would you like to be in Boston?	Bạn có muốn ở Boston không?
Tom said he knew this was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết điều này sẽ xảy ra.
Tom needs to do it.	Tom cần phải làm điều đó.
It will be difficult for us to finish this by 2:30.	Sẽ rất khó để chúng tôi hoàn thành việc này trước 2:30.
Tell her I'm playing with the kids.	Nói với cô ấy rằng tôi đang chơi với lũ trẻ.
Just listening to that song makes me think of you.	Chỉ nghe bài hát đó thôi cũng khiến anh nghĩ đến em.
The door frame is warped and does not close tightly.	Khung cửa bị cong vênh và đóng không chặt cửa.
Is it true that Tom is never wrong?	Có đúng là Tom không bao giờ sai?
Tom probably went to the doctor.	Tom có ​​lẽ đã đi khám.
She is self-employed.	Cô ấy tự kinh doanh.
I didn't know that was necessary.	Tôi không biết điều đó là cần thiết.
Tom is getting dressed into his room.	Tom đang mặc quần áo vào phòng của mình.
Obviously you didn't talk to Tom.	Rõ ràng là bạn đã không nói chuyện với Tom.
Tom says he is not afraid of anyone.	Tom nói rằng anh ấy không sợ bất cứ ai.
I'm not the only one here who can speak French.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I wonder if it's dangerous to do so.	Tôi tự hỏi liệu làm vậy có nguy hiểm hay không.
Don't know if Tom really wants to go to Boston.	Không biết Tom có ​​thực sự muốn đến Boston không.
I don't think Tom will have any problems.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có bất kỳ vấn đề gì.
Tom told me you went to Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Úc.
We have moved.	Chúng tôi đã di chuyển.
Contact Tom Jackson for more information.	Liên hệ với Tom Jackson để biết thêm thông tin.
Tom was fascinated by that.	Tom bị cuốn hút bởi điều đó.
I think Tom has to go to Australia.	Tôi nghĩ Tom phải đi Úc.
I don't think Tom is dead.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chết.
I have a pickup truck.	Tôi có một chiếc xe bán tải.
I was never good at French.	Tôi chưa bao giờ giỏi tiếng Pháp.
An announcement is expected soon.	Dự kiến ​​sẽ sớm có thông báo.
Tom is staying at a motel while his house is being painted.	Tom đang ở tại một nhà nghỉ trong khi ngôi nhà của anh ấy đang được sơn.
I play the ukulele.	Tôi chơi ukulele.
I think I'm going to go deaf.	Tôi nghĩ tôi sắp bị điếc.
Would you like to have a beer with me?	Bạn có muốn uống một ly bia với tôi không?
You have worked a lot these days. 	Bạn đã làm việc rất nhiều trong những ngày này.
Don't you feel tired?	Bạn không thấy mệt sao?
I heard Tom will quit doing it.	Tôi nghe nói Tom sẽ bỏ làm việc đó.
You'd better see a doctor.	Tốt hơn bạn nên đến gặp bác sĩ.
Are you thirsty, Tom?	Bạn có khát không, Tom?
I tried to warn you that Tom is looking for you.	Tôi đã cố gắng cảnh báo bạn rằng Tom đang tìm kiếm bạn.
I haven't seen Tom in three years.	Tôi đã không gặp Tom ba năm rồi.
You have to do it on the weekend.	Bạn phải làm điều đó vào cuối tuần.
Tom is disappointed by Mary's decision.	Tom thất vọng vì quyết định của Mary.
Tom said that he thought I was very attractive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi rất quyến rũ.
I got a kick for making Tom mad.	Tôi nhận được một cú đá vì làm cho Tom nổi điên.
"shiitake" is a type of mushroom.	"Nấm hương" là một loại nấm.
I don't think I'll have time to do that until Monday.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thời gian để làm điều đó cho đến thứ Hai.
I didn't think Tom would be at the meeting yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
Tom won't change his mind.	Tom sẽ không đổi ý.
I don't know what you think.	Tôi không biết bạn nghĩ gì.
I thought that Tom would be harder to get along with.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ khó hòa hợp hơn.
I not only like sports but also like music.	Tôi không chỉ thích thể thao mà còn thích cả âm nhạc.
It's my party, so I can do what I want.	Đó là bữa tiệc của tôi, vì vậy tôi có thể làm những gì tôi muốn.
Tom is under suspicion.	Tom đang bị nghi ngờ.
Shoppers want more options.	Người mua sắm muốn có nhiều lựa chọn hơn.
It's hard to admit that you're a failure.	Thật khó để thừa nhận rằng bạn là một người thất bại.
How is Tom going to help?	Tom định giúp như thế nào?
Tom finally found what he was looking for.	Tom cuối cùng đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
There's no reason to ask that question.	Không có lý do gì để hỏi câu hỏi đó.
Tom Jackson is a dangerous criminal.	Tom Jackson là một tên tội phạm nguy hiểm.
I have to go to the band's rehearsal.	Tôi phải đến buổi diễn tập của ban nhạc.
Botswana is home to nearly half of Africa's wild elephants.	Botswana là nơi sinh sống của gần một nửa số voi hoang dã của châu Phi.
No one blames you.	Không ai đổ lỗi cho bạn.
Tom needs medical attention.	Tom cần được chăm sóc y tế.
I didn't know Tom wanted me to leave.	Tôi không biết Tom muốn tôi rời đi.
I think maybe we should ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom said he wanted to hang out with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi chơi với chúng tôi.
Tom doesn't want to play golf with Mary.	Tom không muốn chơi gôn với Mary.
I am not able to go to school.	Tôi không có khả năng đi học.
I told Tom he should bring an umbrella with him.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên mang theo một chiếc ô với anh ấy.
Tom certainly knows about the matter.	Tom chắc chắn biết về vấn đề này.
Let Tom in.	Cho Tom vào.
The people from whom Tom was robbed did not tell anyone they were robbed.	Những người mà Tom bị cướp không nói cho ai biết họ đã bị cướp.
I hope to see Tom soon.	Tôi hy vọng sẽ gặp Tom sớm.
Tom has no friends in Australia.	Tom không có bạn bè nào ở Úc.
Tom was as tall as a kite.	Tom đã cao như một con diều.
I have never tasted anything like it.	Tôi chưa bao giờ nếm bất cứ thứ gì giống như nó.
I cannot understand what you are saying.	Tôi không thể hiểu bạn đang nói gì.
Take care of Tom while I'm gone.	Chăm sóc Tom khi tôi đi.
What is the best way to punish a dog?	Cách tốt nhất để trừng phạt một con chó là gì?
Tom has his own special way of doing it.	Tom có ​​cách đặc biệt của riêng mình để làm điều đó.
I haven't met any woman I want to marry.	Tôi chưa gặp bất kỳ người phụ nữ nào mà tôi muốn kết hôn.
You know you didn't mean it.	Bạn biết rằng bạn không có ý đó.
I hope Tom doesn't bother me again.	Tôi hy vọng Tom không làm phiền tôi một lần nữa.
Tom tells Mary that he will stay at John's place.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ ở lại chỗ của John.
We don't want anyone to get hurt.	Chúng tôi không muốn bất cứ ai bị thương.
You're better off reading a lot of books when you're young.	Tốt hơn hết bạn nên đọc nhiều sách khi còn trẻ.
I lost my job.	Tôi đã mất việc.
Tom says Mary needs to do it.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó.
You were the one who got Tom drunk, weren't you?	Bạn là người đã làm cho Tom say, phải không?
I think I shouldn't do it again.	Tôi nghĩ tôi không nên làm điều đó một lần nữa.
Don't take any funny ideas.	Đừng lấy bất kỳ ý tưởng hài hước nào.
You don't want to be late.	Bạn không muốn đến muộn.
Tom ran away from the police.	Tom đã chạy trốn khỏi cảnh sát.
I know Tom doesn't know why you have to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn phải làm điều đó một mình.
Tom says he is depressed.	Tom nói rằng anh ấy bị trầm cảm.
You didn't really think you would be able to do it by yourself, did you?	Bạn đã không thực sự nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình, phải không?
I'm pretty sure Tom wasn't the one who did it.	Tôi khá chắc rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
That was not the reaction we expected.	Đó không phải là phản ứng mà chúng tôi mong đợi.
How many aunts do you have?	Bạn có bao nhiêu dì?
Tom does it every day in the summer.	Tom làm điều đó mỗi ngày vào mùa hè.
Tom doesn't eat.	Tom không ăn.
Tom told me he was careless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bất cẩn.
I have someone to go with.	Tôi có người đi cùng.
Tom wasn't there alone.	Tom không ở đó một mình.
I don't know if you found one of these.	Tôi không biết nếu bạn tìm thấy một trong những.
Tom tells Mary that she should lie about who she went to Boston with.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên nói dối về việc cô ấy đã đến Boston với ai.
Tom and Mary were both very excited.	Tom và Mary đều rất hào hứng.
We're not as old as Tom.	Chúng tôi không già như Tom.
Following advice from his astronomers, Alexander the Great decided not to attack Egypt and instead to India.	Thực hiện theo lời khuyên từ các nhà thiên văn học của mình, Alexander Đại đế quyết định không tấn công Ai Cập và thay vào đó là đến Ấn Độ.
They are jumping.	Họ đang nhảy.
Tom says he hasn't had any problems.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp bất kỳ vấn đề gì.
Tom is not a risk taker.	Tom không phải là người chấp nhận rủi ro.
Tom has until Monday to decide.	Tom có ​​cho đến thứ Hai để quyết định.
They say he is still alive.	Họ nói rằng anh ấy vẫn còn sống.
Tom was supposed to stay in Australia for a few more weeks.	Tom đáng lẽ phải ở lại Úc thêm vài tuần nữa.
Tom looks exactly like his dad.	Tom trông giống hệt bố của mình.
Tom said that he would rather die than do so.	Tom nói rằng anh ấy thà chết chứ không làm như vậy.
I think Tom was in the wrong place, at the wrong time.	Tôi nghĩ Tom đã đến sai chỗ, sai thời điểm.
I'm not looking for anything.	Tôi không tìm kiếm bất cứ thứ gì.
I don't want to leave Boston.	Tôi không muốn rời Boston.
One woman wrote 30 books on how to be happy, and then committed suicide.	Một phụ nữ đã viết 30 cuốn sách về cách trở nên hạnh phúc, và sau đó tự tử.
Tom and Mary are really tall.	Tom và Mary thực sự rất cao.
I don't care who you're going with.	Tôi không quan tâm bạn đang đi với ai.
We don't have time to listen to your complaints.	Chúng tôi không có thời gian để lắng nghe lời than vãn của bạn.
The audience burst into cheers of laughter.	Khán giả ồ lên những tràng cười sảng khoái.
I am often mistaken for a foreigner.	Tôi thường bị nhầm là người nước ngoài.
The prosecution called thirteen witnesses.	Bên công tố đã gọi mười ba nhân chứng.
That water tower provides three days.	Tháp nước đó cung cấp đủ ba ngày.
Both Tom and Mary are fine.	Cả Tom và Mary đều ổn.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
Tom doesn't waste time, does he?	Tom không lãng phí thời gian, phải không?
Tom returns to the campsite.	Tom trở lại khu cắm trại.
Tom says that he and Mary are moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đang chuyển đến Úc.
Tom went out with his friends.	Tom đã đi chơi với bạn bè của mình.
Discrimination makes it difficult for me to rent an apartment.	Sự phân biệt đối xử khiến tôi gặp khó khăn khi thuê một căn hộ.
I'm afraid you're wasting your time.	Tôi e rằng bạn đang lãng phí thời gian của mình.
Don't you think you should tell Tom?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên nói với Tom?
Tom says he doesn't want Mary to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary làm điều đó một lần nữa.
That's not the only thing Tom did.	Đó không phải là điều duy nhất mà Tom đã làm.
Water freezes at 32 degrees F.	Nước đóng băng ở 32 độ F.
Tom risked his life to help Mary.	Tom đã mạo hiểm mạng sống của mình để giúp Mary.
I didn't get a chance to do anything.	Tôi đã không có cơ hội để làm bất cứ điều gì.
Don't ask me anything else.	Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì khác.
I think you are missing the big picture.	Tôi nghĩ bạn đang bỏ lỡ bức tranh lớn.
I became a member of the club in 1980.	Tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ vào năm 1980.
Tom went to a corner and cried.	Tom vào một góc và khóc.
Large areas have been deforested.	Những khu vực rộng lớn đã bị phá rừng.
How long do you think it will take you to do that?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao lâu để làm được điều đó?
You may have to eat those words a few years from now.	Bạn có thể phải ăn những từ đó một vài năm kể từ bây giờ.
Who will be there tonight?	Ai sẽ ở đó tối nay?
The bartender kicked Tom out of the bar.	Người pha chế đã đuổi Tom ra khỏi quán.
That product is currently out of stock.	Sản phẩm đó hiện tại đã hết hàng.
Tom says that Mary might still be the one to do it.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn là người cần phải làm điều đó.
She asks him to stay, but he doesn't want to.	Cô yêu cầu anh ở lại, nhưng anh không muốn.
This is not what I expected.	Đây không phải là những gì tôi mong đợi.
Where's the receipt?	Biên lai đâu?
Is he Tom?	Anh ấy có phải là Tom không?
I don't think I've seen you here before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy bạn ở đây trước đây.
Tom and Mary look perfect together.	Tom và Mary trông thật hoàn hảo khi ở bên nhau.
There was a hint of anger in her voice.	Có một chút tức giận trong giọng nói của cô ấy.
Tom is very technical, isn't he?	Tom rất giỏi về kỹ thuật, phải không?
Tom believes these quartz crystals have healing powers.	Tom tin rằng những tinh thể thạch anh này có khả năng chữa bệnh.
Tom knew that Mary was crying.	Tom biết rằng Mary đã khóc.
Tom seems smart.	Tom có ​​vẻ thông minh.
Just do what I did when I met Mary. 	Chỉ cần làm những gì tôi đã làm khi tôi gặp Mary.
Tell her she's beautiful.	Nói với cô ấy rằng cô ấy xinh đẹp.
I stayed after school to help clean up the classroom.	Tôi ở lại sau giờ học để giúp dọn dẹp lớp học.
You shouldn't write like that.	Bạn không nên viết như vậy.
Tom and I are not allowed to do that anymore.	Tom và tôi không được phép làm điều đó nữa.
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
Left.	Đã rời đi.
Tom gets his drinking water from a well on his premises.	Tom lấy nước uống từ một cái giếng trong khuôn viên của mình.
Do you want chocolates?	Bạn có muốn những viên sôcôla?
Why don't you trust Tom?	Tại sao bạn không tin tưởng Tom?
Life is too short to drink badly.	Cuộc sống quá ngắn để uống rượu dở.
Tom continued reading the book.	Tom tiếp tục đọc cuốn sách.
Tom stared blankly at Mary.	Tom ngây người nhìn Mary.
Tom won't be at home.	Tom sẽ không ở nhà.
Tom has lived in Australia since the age of three.	Tom đã sống ở Úc từ khi lên ba.
What is your plan for the weekend?	Kế hoạch của bạn cho cuối tuần là gì?
I swear I didn't know Tom would do such a thing.	Tôi thề rằng tôi không biết Tom sẽ làm như vậy.
Tom spent three months in Boston.	Tom đã dành ba tháng ở Boston.
Tom and I are still married.	Tom và tôi vẫn kết hôn.
It was a disaster for me.	Đó là một thảm họa đối với tôi.
Tom was re-elected.	Tom đã được bầu lại.
Coffee is ready.	Cà phê đã sẵn sàng.
Tom tried to bribe me.	Tom đã cố gắng hối lộ tôi.
How did Tom manage that?	Tom đã quản lý điều đó như thế nào?
I don't think you can eat all of that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ăn tất cả những thứ đó.
I have some emails to answer.	Tôi có một số email cần trả lời.
Tom and I stopped talking.	Tom và tôi đã bỏ nói chuyện với nhau.
I don't think anyone can help me.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể giúp tôi.
Tom's favorite things at school are lunch and recess.	Những điều yêu thích của Tom ở trường là bữa trưa và giờ giải lao.
This is not worth much money.	Đây không phải là giá trị nhiều tiền.
I don't know where to look.	Tôi không biết mình nên tìm ở đâu.
Tom exercises every day to keep fit.	Tom tập thể dục mỗi ngày để giữ dáng.
I wouldn't be able to wake up so early.	Tôi sẽ không thể thức dậy sớm như vậy.
She's not as tall as him.	Cô ấy không cao bằng anh ấy.
Finally Tom had to go to the dentist.	Cuối cùng thì Tom cũng phải đến gặp nha sĩ.
Tom got into a fight at the bar.	Tom đã đánh nhau ở quán bar.
Tom may have read the letter.	Tom có ​​thể đã đọc lá thư.
I know Tom would probably agree to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ đồng ý làm điều đó.
Boxers are pressured to throw fights.	Võ sĩ bị áp lực ném giao tranh.
Tom might be dying.	Tom có ​​thể sắp chết.
Tom wants me to give you this.	Tom muốn tôi đưa cho bạn cái này.
How does Tom know that you can play the piano?	Làm sao Tom biết rằng bạn có thể chơi piano?
No one saw Tom smile.	Không ai thấy Tom cười.
Tom plays baseball in the summer.	Tom chơi bóng chày vào mùa hè.
I tried to convince Tom to come to Boston with us, but he said he had other things to do.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đến Boston với chúng tôi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có những việc khác phải làm.
Tom did not commit any crimes.	Tom đã không phạm bất kỳ tội ác nào.
I want to be with Tom on his birthday.	Tôi muốn ở bên Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom calls Mary and tells her he will be late.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn.
You don't have to lecture me.	Bạn không cần phải giảng cho tôi.
You do not need to hurry.	Bạn không cần phải vội vàng.
I didn't realize that I had become too fat.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã trở nên quá béo.
I don't want to make the same mistakes as Tom did.	Tôi không muốn mắc phải những sai lầm như Tom đã làm.
Where did Tom take the photo?	Tom đã chụp ảnh ở đâu?
I've only been online for ten minutes.	Tôi chỉ trực tuyến được mười phút.
Tom promised me he would do it today.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ làm điều đó hôm nay.
I went to the station to see my friend off.	Tôi đã đến nhà ga để tiễn bạn tôi.
Tom hands Mary a cup of hot coffee.	Tom đưa cho Mary một tách cà phê nóng.
Who doesn't know that?	Ai không biết điều đó?
More people died in World War II than in World War I.	Nhiều người chết hơn trong Chiến tranh thế giới thứ hai so với Chiến tranh thế giới thứ nhất.
The default value is zero.	Giá trị mặc định là số không.
Tom arrived just in time.	Tom đến đúng lúc.
I want this more than anything in the world.	Tôi muốn điều này hơn bất cứ điều gì trên thế giới.
The cavalry arrived yesterday.	Các kỵ binh đã đến ngày hôm qua.
Tom lives on a thirty-acre farm.	Tom sống trong một trang trại rộng ba mươi mẫu Anh.
Do you mind if I turn off the radio?	Bạn có phiền không nếu tôi tắt radio?
Tom never actually did that.	Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
Any. 	Nào.
You are not that old.	Bạn không già như vậy.
I didn't read all of Tom's messages.	Tôi đã không đọc tất cả tin nhắn của Tom.
Tom wants to study abroad.	Tom muốn đi du học.
Tom doesn't wear a cowboy hat.	Tom không đội mũ cao bồi.
Have you ever seen something like this happen before?	Bạn đã bao giờ thấy điều gì đó như thế này xảy ra trước đây chưa?
Is Tom feeling all right?	Tom có ​​cảm thấy ổn không?
Tom used to be very happy.	Tom đã từng rất hạnh phúc.
How did it go for you and Tom?	Nó diễn ra như thế nào với bạn và Tom?
Tom is not good at conversation.	Tom không giỏi trò chuyện.
I like the taste of watermelon.	Tôi thích hương vị của dưa hấu.
Did you know that Tom lives in Australia?	Bạn có biết rằng Tom sống ở Úc không?
Mary is a professional woman.	Mary là một phụ nữ chuyên nghiệp.
Tom tells everyone at work that he and Mary are getting married.	Tom nói với mọi người tại nơi làm việc rằng anh ấy và Mary sắp kết hôn.
Tom's office is on Park Street.	Văn phòng của Tom ở phố Park.
I know Tom doesn't know when I want to do it.	Tôi biết Tom không biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
Tom doesn't have to do that, does he?	Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom wants Mary to invite John and Alice to dinner.	Tom muốn Mary mời John và Alice đến ăn tối.
Tom wrote his phone number on a napkin and gave it to Mary.	Tom viết số điện thoại của mình lên khăn ăn và đưa cho Mary.
Tom said he thought it was an accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ đó là một tai nạn.
What are all the questions?	Tất cả các câu hỏi là gì?
I'm going to buy my wife a gold bracelet.	Tôi định mua cho vợ một chiếc lắc tay bằng vàng.
Neither Tom nor Mary had trouble understanding French.	Cả Tom và Mary đều không gặp khó khăn khi hiểu tiếng Pháp.
You are no longer happy.	Bạn không còn vui vẻ nữa.
I like this painting, not only because it is famous, but because it is truly a masterpiece.	Tôi thích bức tranh này, không chỉ vì nó nổi tiếng, mà vì nó thực sự là một kiệt tác.
They are just jealous.	Họ chỉ ghen tị thôi.
Tom is hunting.	Tom đang đi săn.
I think you are the one who needs help.	Tôi nghĩ bạn là người cần giúp đỡ.
Tom told me that he thinks Mary plays the drums professionally.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chơi trống chuyên nghiệp.
I did not write this letter.	Tôi đã không viết lá thư này.
Tom broke a glass and cut off one of his fingers.	Tom đã làm vỡ một chiếc ly và cắt một ngón tay của mình.
Tom never explains why he does it.	Tom không bao giờ giải thích lý do tại sao anh ấy làm như vậy.
I'm not very interested in flowers.	Tôi không hứng thú lắm với hoa.
My door is not locked.	Cửa của tôi không khóa.
Did Tom force you not to do it?	Tom có ​​ép bạn không làm điều đó không?
I'm so glad Tom won the race.	Tôi rất vui vì Tom đã thắng cuộc đua.
Tom told me he wouldn't stay in any hotel Mary could afford.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở bất kỳ khách sạn nào mà Mary có thể mua được.
Let Tom call me.	Để Tom gọi cho tôi.
Tom opened a drawer and pulled out a magnifying glass.	Tom mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc kính lúp.
I didn't think Tom would be so enthusiastic.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhiệt tình như vậy.
Tom put his glasses on.	Tom đeo kính vào.
Don't hesitate to ask if you need something.	Đừng ngần ngại hỏi nếu bạn cần một cái gì đó.
I don't mind sleeping on the floor.	Tôi không ngại ngủ trên sàn nhà.
I can teach you how to do it.	Tôi có thể dạy bạn làm thế nào để làm điều đó.
Tom knows who Mary's boyfriend is.	Tom biết bạn trai của Mary là ai.
I grew up in a small town where everyone knew each other.	Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết nhau.
What did Tom do in the park?	Tom đã làm gì trong công viên?
You don't live here, do you?	Bạn không sống ở đây, phải không?
Tom said he wanted to ask me a personal question.	Tom nói rằng anh ấy muốn hỏi tôi một câu hỏi cá nhân.
I wonder if Tom and Mary will get a divorce.	Tôi tự hỏi liệu Tom và Mary có ly hôn hay không.
The mouse cried.	Con chuột kêu lên.
Are you sure you want to see this?	Bạn có chắc chắn muốn xem cái này không?
Tom will change his tune when he finds out what's in store for him.	Tom sẽ thay đổi giai điệu của mình khi anh ấy phát hiện ra những gì trong cửa hàng cho anh ấy.
I have to do this now.	Tôi phải làm điều này ngay bây giờ.
She advises him not to buy a used car, but he doesn't heed her advice.	Cô khuyên anh không nên mua xe cũ, nhưng anh không nghe theo lời khuyên của cô.
I think Tom's French has improved a lot.	Tôi nghĩ rằng tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện rất nhiều.
I wonder if Tom will return to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​trở lại Boston không.
I want to hear Tom sing.	Tôi muốn nghe Tom hát.
"I had a strange dream." 	"Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ."
"What is that about?"	"Cái đó nói về gì thế?"
I can't go anywhere else.	Tôi không thể đi bất cứ nơi nào khác.
Maybe Tom will take you to an expensive restaurant.	Có thể Tom sẽ đưa bạn đến một nhà hàng đắt tiền.
I know that Tom is a financial advisor. 	Tôi biết rằng Tom là một cố vấn tài chính.
Maybe he can help us.	Có lẽ anh ấy có thể giúp chúng ta.
Am I the only one who wants to do that?	Tôi có phải là người duy nhất muốn làm điều đó?
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom told me he was going to finish right away.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ kết thúc ngay.
Tom tries to convince Mary that he has changed.	Tom cố gắng thuyết phục Mary rằng anh ấy đã thay đổi.
I hope Tom remembers how to do this.	Tôi hy vọng Tom nhớ cách làm điều này.
They will notice you.	Họ sẽ chú ý đến bạn.
You can omit the preposition in this phrase.	Bạn có thể bỏ giới từ trong cụm từ này.
Tom was surprised that Mary agreed with John.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary đồng ý với John.
I think we should let Tom know we'll be late.	Tôi nghĩ chúng ta nên cho Tom biết chúng ta sẽ đến muộn.
However, that is not what Tom said.	Tuy nhiên, đó không phải là những gì Tom đã nói.
Tom seems to be much happier than Mary.	Tom dường như hạnh phúc hơn Mary nhiều.
So far he has done very well in school.	Cho đến nay anh ấy đã học rất tốt ở trường.
Tom didn't want to tell anyone what happened.	Tom không muốn nói với ai về những gì đã xảy ra.
Tom was running too fast for me to keep up with him.	Tom đã chạy quá nhanh để tôi theo kịp anh ấy.
You should visit Boston.	Bạn nên đến thăm Boston.
Tom never spoke French to anyone.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp với bất kỳ ai.
Tom drinks less than Mary.	Tom uống ít hơn Mary.
Even if you don't do it, I will.	Ngay cả khi bạn không làm điều đó, tôi sẽ làm.
You should tell Tom what you did.	Bạn nên nói với Tom những gì bạn đã làm.
Long time no see. 	Lâu rồi không gặp.
I heard that you changed your job again.	Tôi nghe nói rằng bạn đã thay đổi công việc của bạn một lần nữa.
Tom will have some fun.	Tom sẽ có một số niềm vui.
That's what happens 99% of the time.	Đó là điều xảy ra 99% thời gian.
Tom returns books to the library.	Tom trả sách cho thư viện.
You shouldn't do that. 	Bạn không nên làm điều đó.
It was wrong.	Nó đã sai.
Tom put his pistol under the pillow.	Tom đặt khẩu súng lục của mình dưới gối.
Tom told me he couldn't win.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không thể thắng.
Tom died at the age of sixty-nine.	Tom qua đời ở tuổi sáu mươi chín.
You think I don't know what's going on?	Bạn nghĩ tôi không biết chuyện gì đang xảy ra?
I don't know that Tom knows why you're doing it alone.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
I can do it and so can Tom.	Tôi có thể làm điều đó và Tom cũng vậy.
I'm not as busy as Tom.	Tôi không bận như Tom.
I heard that you are going to Australia.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ đến Úc.
He has her under his thumb.	Anh ấy có cô ấy dưới ngón tay cái của mình.
When I was a kid, our family had a kumquat tree.	Khi tôi còn bé, gia đình chúng tôi có một cây quất.
Don't rush to blame Tom for what happened.	Đừng vội đổ lỗi cho Tom về những gì đã xảy ra.
Tom changed his mind when he learned that he could face the death penalty.	Tom đã thay đổi quyết định khi biết rằng mình có thể phải đối mặt với án tử hình.
You don't say.	Bạn không nói.
Tom has a long way to go.	Tom còn một chặng đường dài phía trước.
Tom's bag is badly damaged.	Túi của Tom bị hư hỏng nặng.
I am fully qualified.	Tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.
You will not remove it.	Bạn sẽ không loại bỏ nó đâu.
Tom says that Mary will probably return on October 20.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Mary doesn't get along with other girls.	Mary không hòa thuận với những cô gái khác.
Would you mind doing a multi-graph test?	Bạn có phiền làm một bài kiểm tra đa đồ thị không?
What happened to Tom?	Tom đã bị gì?
Tom can play the piano better than anyone else I know.	Tom có ​​thể chơi piano giỏi hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
I can't figure out how Tom could have known.	Tôi không thể hiểu làm sao Tom có ​​thể biết được.
I don't want Tom to think I'm crazy.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi bị điên.
He put down the rebellion in India.	Ông đã dập tắt cuộc nổi loạn ở Ấn Độ.
I think Tom is funny.	Tôi nghĩ Tom là người hài hước.
What's the matter, Tom?	Có vấn đề gì vậy, Tom?
Tom ran the program.	Tom đã chạy chương trình.
Did Tom go to work yesterday?	Hôm qua Tom có ​​đi làm không?
Tom, are you downstairs?	Tom, bạn có ở dưới nhà không?
I know that you care deeply about Tom.	Tôi biết rằng bạn quan tâm sâu sắc đến Tom.
Don't try to make me sound crazy.	Đừng cố làm cho tôi nghe có vẻ điên rồ.
Tom wishes he studied harder.	Tom ước gì anh ấy học chăm chỉ hơn.
Tom camped in the woods near the lake.	Tom cắm trại trong rừng gần hồ.
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn không bị thương.
I think we can do it better.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó tốt hơn.
Tom is very angry because I will not help him.	Tom rất tức giận vì tôi sẽ không giúp gì cho anh ấy.
Her behavior was not normal for a young girl.	Hành vi của cô ấy không bình thường đối với một cô gái trẻ.
Tom seemed really excited.	Tom dường như thực sự bị kích thích.
You are acting like a complete idiot.	Bạn đang hành động như một tên ngốc hoàn toàn.
Tom was afraid that he might be deported.	Tom sợ rằng mình có thể bị trục xuất.
Tom told me he thought Mary would finish it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom armed himself with a knife.	Tom tự trang bị một con dao.
Tom did what he was asked to do.	Tom đã làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Tom is the first in the house.	Tom là người đầu tiên trong nhà.
Tom is my next door neighbor.	Tom là hàng xóm kế bên của tôi.
Tom talks a lot.	Tom nói rất nhiều.
I am related to you.	Tôi có quan hệ họ hàng với bạn.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
I have decided to go to Australia for the summer.	Tôi đã quyết định đi Úc vào mùa hè.
These problems have arisen out of indifference.	Những vấn đề này đã nảy sinh do sự thờ ơ.
Tom doesn't always win.	Tom không phải lúc nào cũng chiến thắng.
In the small town where I grew up, everyone knows everyone.	Ở thị trấn nhỏ nơi tôi lớn lên, mọi người đều biết mọi người.
Tom knows that the police are looking for him.	Tom biết rằng cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
Tom does it every day at 2:30.	Tom làm điều đó mỗi ngày vào lúc 2:30.
It is not good.	Nó không tốt.
Tom just started crying.	Tom chỉ bắt đầu khóc.
Don't you know Mary is Tom's cousin?	Bạn không biết Mary là em họ của Tom sao?
I didn't know you were from Boston either.	Tôi cũng không biết bạn cũng đến từ Boston.
So what's next?	Vì vậy, điều gì tiếp theo?
Tom put a lot of honey on his toast.	Tom đã cho rất nhiều mật ong vào bánh mì nướng của mình.
I should kiss Tom.	Tôi nên hôn Tom.
Tom didn't know that Mary couldn't understand French.	Tom không biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Please go this way, Tom.	Làm ơn đi lối này, Tom.
Tom says he will probably go to Australia in a week or two.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đến Úc sau một hoặc hai tuần.
You are healthy.	Bạn khỏe mạnh.
I drank more than I should have at the party last night.	Tôi đã uống nhiều hơn mức đáng lẽ phải uống trong bữa tiệc đêm qua.
There's something I want you to know.	Có điều tôi muốn bạn biết.
Tom was very curious about that.	Tom rất tò mò về điều đó.
Tom excuses.	Tom xin phép.
Tom slipped and fell.	Tom trượt chân và ngã.
I never thought that Tom would come back to Australia again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Úc một lần nữa.
If you want answers, you have to ask questions.	Nếu bạn muốn câu trả lời, bạn phải đặt câu hỏi.
Tom moved here from Australia in 2013.	Tom chuyển đến đây từ Úc vào năm 2013.
Does Tom like cheese burgers?	Tom có ​​thích bánh mì kẹp thịt phô mai không?
Tom says he wants to sell his house.	Tom nói rằng anh ấy muốn bán nhà của mình.
Does Tom pay you well?	Tom có ​​trả lương cao cho bạn không?
Tom tells everyone that he has been abducted by aliens.	Tom nói với mọi người rằng anh đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Tom may have had a fight with Mary.	Tom có ​​thể đã đánh nhau với Mary.
Much of the weather this summer has been very nice.	Phần lớn thời tiết mùa hè này rất đẹp.
Tom talked to me for a while.	Tom đã nói chuyện với tôi một lúc.
Something told me Tom was right.	Có điều gì đó cho tôi biết Tom đã đúng.
Tom and Mary were both present in the audience.	Tom và Mary đều có mặt trong khán giả.
I can't improvise very well.	Tôi không thể ứng biến tốt cho lắm.
Tom will have to walk home.	Tom sẽ phải đi bộ về nhà.
Would you mind taking care of my children tomorrow afternoon?	Bạn có phiền chăm sóc các con của tôi vào chiều mai được không?
Tom and I should do everything ourselves.	Tom và tôi nên tự làm mọi thứ.
Reduce administrative costs and waste.	Giảm chi phí hành chính và lãng phí.
Tom and Mary talked for hours.	Tom và Mary đã nói chuyện trong nhiều giờ.
Tom had open heart surgery.	Tom đã được phẫu thuật tim mở.
I think Tom and Mary are both right.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đúng.
Tom spends a lot of time on his computer.	Tom dành nhiều thời gian trên máy tính của mình.
I used to dream about becoming a ballerina.	Tôi đã từng mơ về việc trở thành một diễn viên múa ba lê.
I don't really enjoy playing tennis with Tom.	Tôi không thực sự thích chơi quần vợt với Tom.
Tom said he never planned to live in Australia for so long.	Tom cho biết anh chưa bao giờ có kế hoạch sống ở Úc lâu như vậy.
It's a good thing you did it yesterday.	Đó là một điều tốt mà bạn đã làm điều đó ngày hôm qua.
Maybe Tom could tell Mary about it.	Có lẽ Tom có ​​thể nói với Mary về việc đó.
I think Tom intends to stay a month.	Tôi nghĩ rằng Tom định ở lại một tháng.
Please don't take off your socks.	Xin đừng cởi tất của bạn.
Tom didn't know where Mary would be in Boston.	Tom không biết Mary sẽ ở đâu tại Boston.
Tom told me he had found a job for me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm được một công việc cho tôi.
Tom drove to Mary's house.	Tom lái xe đến nhà Mary.
Mary is not as beautiful as her sister.	Mary không xinh đẹp bằng em gái của cô ấy.
What the hell are you doing in such a lonely place?	Bạn đang làm cái quái gì ở một nơi cô đơn như vậy?
The water here is the deepest.	Nước ở đây sâu nhất.
Tom doesn't have a passport so he can't cross the border.	Tom không có hộ chiếu nên không thể vượt biên.
I never expected Tom to cry.	Tôi không bao giờ mong đợi Tom sẽ khóc.
I can go to Australia next week.	Tôi có thể đi Úc vào tuần sau.
Tom will make Mary sit with the other children.	Tom sẽ bắt Mary ngồi với những đứa trẻ khác.
I highly doubt that Tom will be handcuffed.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị còng tay.
I will introduce you to my mother-in-law.	Tôi sẽ giới thiệu bạn với mẹ chồng tôi.
Tom has been accused of being a jewelry thief.	Tom đã bị buộc tội là một kẻ trộm đồ trang sức.
My father was hospitalized yesterday.	Bố tôi đã nhập viện ngày hôm qua.
Tom says he thinks he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quên điều gì đó.
Stop for me if you've heard this.	Dừng lại cho tôi nếu bạn đã nghe thấy điều này.
He adjusted the telescope to his vision.	Anh điều chỉnh kính viễn vọng theo tầm nhìn của mình.
Did you know that Tom and Mary were planning to get married?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đã dự định kết hôn?
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
I think everything will clear up in the afternoon.	Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào buổi chiều.
Tom is the one doing it now.	Tom là người đang làm điều đó bây giờ.
Do you think we should expect Tom to do that?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên mong đợi Tom làm điều đó?
Is it true that Tom and Mary are married?	Có đúng là Tom và Mary đã kết hôn không?
Our sole witness refused to testify.	Nhân chứng duy nhất của chúng tôi từ chối làm chứng.
Tom doesn't want Mary to find out the truth.	Tom không muốn Mary tìm ra sự thật.
I'm so lucky to be able to do that.	Tôi thật may mắn khi có thể làm được điều đó.
The area has changed a lot in the last few years.	Khu vực này đã thay đổi rất nhiều trong vài năm gần đây.
Tom told me Mary wasn't shy at all.	Tom nói với tôi Mary không hề nhút nhát.
I don't expect to weed the garden.	Tôi không mong được làm cỏ khu vườn.
I hope that I am not suspended.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị đình chỉ.
I hope Tom knows how to fix this.	Tôi hy vọng Tom biết cách khắc phục điều này.
Tom is doing great, isn't he?	Tom đang làm rất tốt, phải không?
I said we don't have to rush.	Tôi đã nói là chúng ta không cần phải vội.
Tom left his keys on the desk.	Tom để quên chìa khóa trên bàn làm việc.
I didn't think I would get bored, but I was wrong.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng tôi đã nhầm.
I don't understand anything you said.	Tôi không hiểu bất cứ điều gì bạn đã nói.
Tom told me he thought Mary was lucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật may mắn.
Tom probably won't be grumpy all day.	Tom có ​​lẽ sẽ không gắt gỏng cả ngày.
Tom went home right after the show ended.	Tom về nhà ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
I stared at Tom.	Tôi nhìn chằm chằm vào Tom.
I had a problem with my car this morning.	Tôi đã có một vấn đề với chiếc xe của tôi sáng nay.
I'm not sure you'll have time to do that.	Tôi không chắc rằng bạn sẽ có thời gian để làm điều đó.
Tom may be mistaken.	Tom có ​​thể nhầm.
Tom can't decide who he should vote for.	Tom không thể quyết định mình nên bầu cho ai.
You know, Tom, you're a real idiot.	Bạn biết đấy, Tom, bạn là một tên ngốc thực sự.
I took some money from my wallet and gave it to Tom.	Tôi lấy một ít tiền trong ví và đưa cho Tom.
Do you think I can get my money back?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể lấy lại tiền của mình?
We really won't need to do much.	Chúng tôi thực sự sẽ không cần phải làm gì nhiều.
Tom waited ten minutes in the car.	Tom đã đợi mười phút trên xe.
When Tom reached the front door, he noticed it was slightly open.	Khi Tom đến cửa trước, anh nhận thấy nó hơi mở.
I haven't seen him since.	Tôi đã không gặp anh ấy kể từ đó.
When did Tom come back from Australia?	Tom trở về từ Úc khi nào?
She walked out of the kitchen.	Cô ấy bước ra khỏi bếp.
Tom dances alone on the deck.	Tom nhảy một mình trên boong.
Tom promised his mother that he would help her wash the dishes.	Tom đã hứa với mẹ anh rằng anh sẽ giúp bà rửa bát.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình phải làm gì.
Tom says it's time to start thinking about how we're going to do it.	Tom nói rằng đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về cách chúng ta sẽ làm điều đó.
What will you do when you get there?	Bạn sẽ làm gì khi đến đó?
I wish I had Tom's brain.	Tôi ước mình có bộ não của Tom.
Tom seemed surprised when I told him about it.	Tom có ​​vẻ rất ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy về điều đó.
Who did Tom fool this time?	Lần này Tom đã lừa ai?
I don't know if Tom is still reckless.	Không biết Tom có ​​còn liều lĩnh nữa không.
Tom was out of it.	Tom đã ra khỏi nó.
I have to have seven stitches.	Tôi phải khâu bảy mũi.
Which do you prefer, this or that?	Bạn thích cái nào hơn, cái này hay cái kia?
What do you do when you feel bored?	Bạn làm gì khi cảm thấy buồn chán?
My day ends at 5 o'clock.	Một ngày của tôi kết thúc lúc 5 giờ.
Tom was interviewed on a local TV show.	Tom đã được phỏng vấn trên một chương trình truyền hình địa phương.
You didn't ask Tom's permission to do that, did you?	Bạn đã không xin phép Tom để làm điều đó, phải không?
Tom is looking for a vending machine.	Tom đang tìm kiếm một máy bán hàng tự động.
I can't say what I want in French.	Tôi không thể nói những gì tôi muốn bằng tiếng Pháp.
I know that Tom knows why you want Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn muốn Mary làm điều đó.
You may not be wise to advertise your presence.	Bạn có thể không khôn ngoan khi quảng cáo sự hiện diện của mình.
Tom says he hopes that Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
Tom probably doesn't know how to get to my place.	Tom có ​​lẽ không biết làm thế nào để đến chỗ của tôi.
Tom will come this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đến.
I was too scared to do anything.	Tôi quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Tom is the designated driver.	Tom là người lái xe được chỉ định.
I don't see Tom winning.	Tôi không thấy Tom thắng.
The sooner Tom does it, the better.	Tom làm điều đó càng sớm thì càng tốt.
I won't go that far.	Tôi sẽ không đi xa như vậy.
Don't worry about this. 	Đừng lo lắng về vấn đề này.
Someone else will take care of it.	Người khác sẽ chăm sóc nó.
Why hasn't Tom done it yet?	Tại sao Tom vẫn chưa làm điều đó?
Tom felt that he needed to explain why he was late.	Tom cảm thấy rằng anh ấy cần phải giải thích lý do tại sao anh ấy đến muộn.
Tom and I will stay one more day.	Tom và tôi sẽ ở lại thêm một ngày nữa.
Tom does volunteer work.	Tom làm công việc tình nguyện.
Tom tossed his backpack on the table.	Tom quăng ba lô lên bàn.
I think Tom is watching me.	Tôi nghĩ Tom đang theo dõi tôi.
We have some big problems to deal with.	Chúng tôi có một số vấn đề lớn cần giải quyết.
I think you can tell me what I want to know.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cho tôi biết những gì tôi muốn biết.
I am very confused by this.	Tôi rất bối rối vì điều này.
In fact, she didn't even read the letter.	Sự thật là cô ấy thậm chí còn không đọc lá thư.
I don't think Tom was in Australia last week.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở Úc vào tuần trước.
Did Tom say he doesn't think we have to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ chúng ta phải làm như vậy không?
I guess Tom forgot to tell you.	Tôi đoán Tom đã quên nói với bạn.
Who is confused?	Ai đang bối rối?
I don't think Tom will sympathize.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thông cảm.
If you can't keep your promise, what excuse will you make?	Nếu không giữ được lời hứa, bạn sẽ viện cớ gì?
We cannot accept that.	Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó.
That is not the only reason.	Đó không phải là lý do duy nhất.
I don't think Tom knows you're here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn ở đây.
I did not achieve my wish.	Tôi đã không đạt được mong muốn của mình.
He's okay.	Anh ấy không sao.
Tom still looks confused?	Tom vẫn có vẻ bối rối?
I don't think I like it.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích nó.
Tom should have asked me before he left early.	Tom nên hỏi tôi trước khi anh ấy đi sớm.
I was just looking for a place to sleep.	Tôi chỉ đang tìm một nơi để ngủ.
I am the introvert type.	Tôi thuộc tuýp người hướng nội.
Tom said he knew that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom told me he thought Mary would be the next to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I don't think it's going to be difficult for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó làm được điều đó.
Tom is quite heavy.	Tom khá nặng.
I am very busy now.	Bây giờ tôi rất bận.
Do I need to reply to this letter?	Tôi có cần thiết phải trả lời bức thư này không?
There are many bridges in this city.	Có rất nhiều cây cầu trong thành phố này.
Tom thinks that Mary won't teach French.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không dạy tiếng Pháp.
I can't leave until Tom gets here.	Tôi không thể rời đi cho đến khi Tom đến đây.
Shouldn't you do it now?	Bạn không nên làm điều đó bây giờ?
Tom could be a farmer.	Tom có ​​thể là một nông dân.
Tom vomited.	Tom nôn mửa.
I was in pain for a few days.	Tôi đã bị đau trong một vài ngày.
Tom doesn't seem to be as busy as Mary.	Tom dường như không bận rộn như Mary.
Tom says Australia is a great place to live.	Tom nói rằng Úc là một nơi tuyệt vời để sống.
The horse rose on its hind legs.	Con ngựa vươn lên bằng hai chân sau.
Tom is not the smartest student in the class.	Tom không phải là học sinh thông minh nhất trong lớp.
Do you still play golf with Tom?	Bạn vẫn chơi gôn với Tom chứ?
I'll make you a to-do list.	Tôi sẽ lập cho bạn một danh sách những việc cần phải làm.
How many years has Tom been doing that?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu năm rồi?
Tom says he wants to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy muốn vay một số tiền.
You know that's not true, right?	Bạn biết điều đó không đúng, phải không?
I am ready to continue.	Tôi đã sẵn sàng để tiếp tục.
Tom is looking at it, isn't he?	Tom đang nhìn nó, phải không?
Tom wouldn't like to do it alone.	Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
I definitely won't do that.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Tom told Mary that he left early.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã về sớm.
Because I was tired, I went to bed early.	Vì mệt nên tôi đi ngủ sớm.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	Tom đang mặc bộ quần áo giống như ngày hôm qua.
Tom's parents are hippies.	Cha mẹ của Tom là dân hippies.
Tom doesn't seem to want to study today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không muốn học.
Tom had no doubt that Mary would arrive on time.	Tom không nghi ngờ rằng Mary sẽ đến đúng giờ.
I told Tom what Mary should do.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary nên làm.
There's still some work we have to do before we leave.	Vẫn còn một số việc chúng ta phải làm trước khi rời đi.
Would you like to sit down for a few minutes?	Bạn có muốn ngồi xuống vài phút không?
Have you told Tom why you're late?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn đến muộn chưa?
There are still people who are illiterate.	Vẫn có những người không biết chữ.
I don't know anything about that.	Tôi không biết gì về điều đó.
You don't seem to know that Tom wants to do it.	Bạn dường như không biết rằng Tom muốn làm điều đó.
I was out in the sun all day.	Tôi đã ở ngoài nắng cả ngày.
I understand, but I can't agree.	Tôi hiểu, nhưng tôi không thể đồng ý.
I lived in Australia until I was thirteen years old.	Tôi đã sống ở Úc cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom doesn't earn enough to support a family.	Tom không kiếm đủ tiền để nuôi một gia đình.
Will Tom be upset?	Tom sẽ khó chịu chứ?
Tom probably won't help us today.	Tom có ​​thể sẽ không giúp chúng ta hôm nay.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Tom doesn't realize that his life is in danger.	Tom không nhận ra rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.
I know that most people here don't like swimming.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây không thích bơi lội.
That would be very painful.	Điều đó sẽ rất đau.
I have decided to tell Tom that I love Mary.	Tôi đã quyết định nói với Tom rằng tôi yêu Mary.
If I hadn't overslept, I would have been on time for school.	Nếu tôi không ngủ quên, tôi đã có mặt kịp giờ đến trường.
I showed my scars.	Tôi đã để lộ những vết sẹo của mình.
I have not eaten dessert.	Tôi chưa ăn tráng miệng.
I didn't notice that Tom had left.	Tôi không nhận thấy rằng Tom đã rời đi.
We haven't heard from Tom in years.	Chúng tôi đã không nghe tin từ Tom trong nhiều năm.
Tom wants to go to church.	Tom muốn đi nhà thờ.
Tom doesn't want to go anywhere else.	Tom không muốn đi đâu khác.
Tom doesn't want Mary involved.	Tom không muốn Mary tham gia.
We all want to know the answer to the same question.	Tất cả chúng ta đều muốn biết câu trả lời cho cùng một câu hỏi.
Tom is a slightly overweight man.	Tom là một người đàn ông hơi thừa cân.
It's been two days since I put the body in the fridge.	Đã hai ngày kể từ khi tôi cất xác vào tủ lạnh.
Tom wants to be a snowman.	Tom muốn làm người tuyết.
Unless I'm mistaken, I've met that man before.	Trừ khi tôi nhầm, tôi đã từng gặp người đàn ông đó.
Tom needs time to think again.	Tom cần thời gian để suy nghĩ lại.
We heard some strange noises coming from the cellar during the night.	Chúng tôi nghe thấy một số tiếng động lạ phát ra từ hầm trong đêm.
Wait a minute.	Chờ một chút.
Tom was at his desk just a minute ago. 	Tom đã ở bàn làm việc của anh ấy chỉ một phút trước.
I wonder where he went.	Tôi tự hỏi anh ta đã đi đâu.
My son practices with his Little League baseball team every weekend.	Con trai tôi luyện tập với đội bóng chày Little League của nó mỗi cuối tuần.
You don't have to put your things away.	Bạn không cần phải cất những thứ của mình đi.
Tom says he hopes Mary will come to his party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
I really can't say no.	Tôi thực sự không thể từ chối.
Chances are Tom won't go to school tomorrow.	Rất có thể ngày mai Tom sẽ không đến trường.
Tom has never been so happy.	Tom chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
I don't care if the early bird gets worms or not. 	Tôi không quan tâm đến việc con chim sớm có bị sâu hay không.
I want to sleep.	Tôi muốn đi ngủ.
Fruits and vegetables are essential for a balanced diet.	Trái cây và rau quả rất cần thiết cho một chế độ ăn uống cân bằng.
There seemed to be at least a hundred people in the room.	Có vẻ như có ít nhất một trăm người trong phòng.
I waited half an hour.	Tôi đã đợi nửa giờ.
Tom found a stray dog ​​in the barn.	Tom tìm thấy một con chó đi lạc trong chuồng.
Why don't you wear a uniform?	Tại sao bạn không mặc đồng phục?
I'm pretty attractive right now.	Tôi đang khá hấp dẫn ngay bây giờ.
Above all, don't forget to write to me.	Trên tất cả, đừng quên viết thư cho tôi.
They demoted you.	Họ đã giáng chức bạn.
Tom is ready to kill Mary.	Tom đã sẵn sàng để giết Mary.
I'm not sure I really need to do that.	Tôi không chắc mình thực sự cần làm điều đó.
I don't like this kind of weather, but Tom does.	Tôi không thích kiểu thời tiết này, nhưng Tom thì có.
I have a thorn in my finger.	Tôi có một cái gai trong ngón tay của tôi.
Tom can't go out with us today.	Hôm nay Tom không thể đi chơi với chúng ta.
I am a smart man.	Tôi là một người đàn ông thông minh.
Tom changed his story.	Tom đã thay đổi câu chuyện của mình.
I am not an alcoholic.	Tôi không phải là một người nghiện rượu.
Without the sun, all living things would die.	Nếu không có mặt trời, mọi sinh vật sẽ chết.
I think Tom won't come.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến.
What do you expect Tom to do?	Bạn mong đợi Tom sẽ làm gì?
I'm not entirely sure.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn.
I know Tom knows that Mary probably doesn't need to anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ không cần phải làm như vậy nữa.
Tom won't be able to see everything.	Tom sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ.
Tom is a friend of mine.	Tom là một người bạn của tôi.
These are questions that only Tom can answer.	Đây là những câu hỏi mà chỉ Tom mới có thể trả lời.
Tom still hasn't told Mary what he has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy phải làm.
Tom colored the picture.	Tom đã tô màu bức tranh.
I don't believe Tom would actually do it.	Tôi không tin rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Tom was clearly not pleased to see Mary.	Tom rõ ràng không hài lòng khi gặp Mary.
Obedience is not enough.	Sự vâng lời là không đủ.
Tom threw a rock into the pond.	Tom ném một tảng đá xuống ao.
I have never lied.	Tôi chưa bao giờ nói dối.
She can't convince him to buy her a new car.	Cô ấy không thể thuyết phục anh ta mua cho cô ấy một chiếc xe hơi mới.
Tom and I have been married for thirty years.	Tom và tôi đã kết hôn được ba mươi năm.
I promised Tom that I would wait for him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đợi anh ấy.
Tom asked to know why Mary didn't come.	Tom yêu cầu được biết tại sao Mary không đến.
Tom did not study very well.	Tom học không tốt lắm.
Tom asked Mary to speak French.	Tom đã nhờ Mary nói tiếng Pháp.
Tom is well received in the club.	Tom được đón nhận nồng nhiệt trong câu lạc bộ.
Tom wouldn't risk his life to do that.	Tom sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình để làm điều đó.
Tom hadn't heard from Mary for a long time.	Tom đã không nghe tin từ Mary trong một thời gian dài.
Tom knows that Mary wants him to help her.	Tom biết rằng Mary muốn anh giúp cô.
Tom said that he had never been to Mary's house.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến nhà Mary.
Tom stood there dumbfounded.	Tom đứng đó sửng sốt.
Tom took a sip of tequila.	Tom uống một ngụm rượu tequila.
Everyone says it can't be done.	Mọi người đều nói rằng nó không thể được thực hiện.
I have some time to read these days.	Tôi có một chút thời gian để đọc những ngày này.
Tom has asthma.	Tom bị hen suyễn.
I don't think Tom is here.	Tôi không nghĩ Tom ở đây.
Tom patiently tried to explain the situation to Mary.	Tom kiên nhẫn cố gắng giải thích tình hình cho Mary.
The last time it rained here was three weeks ago.	Lần cuối cùng trời mưa ở đây là ba tuần trước.
I didn't know that Tom told Mary he was going to do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I can't get the cork out of the bottle.	Tôi không thể lấy nút chai ra khỏi chai.
I don't think Tom is going to Australia with Mary next month.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc với Mary vào tháng tới.
It's not too late for us to do that.	Không quá muộn để chúng ta làm điều đó.
No one really cares what Tom does.	Không ai thực sự quan tâm đến những gì Tom làm.
I thought you said you would do it on Monday.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom claims he doesn't agree to do it.	Tom tuyên bố anh ấy không đồng ý làm điều đó.
Getting there on time should be no problem.	Đến đó đúng giờ sẽ không có vấn đề gì.
Hundreds of people get married each year who only know each other for a few days or weeks.	Hàng trăm người kết hôn mỗi năm chỉ quen nhau vài ngày hoặc vài tuần.
Tell Tom I'll do it as soon as I can.	Nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
I promise I'll wait until you get here.	Tôi hứa rằng tôi sẽ đợi cho đến khi bạn đến được đây.
We all saved thirty dollars to help pay for Tom's surgery.	Tất cả chúng tôi chắt chiu ba mươi đô la để giúp chi trả cho ca phẫu thuật của Tom.
She is happiest at home.	Cô ấy hạnh phúc nhất khi ở nhà.
To those who will destroy the world: we will defeat you.	Đối với những kẻ sẽ phá hủy thế giới: chúng tôi sẽ đánh bại các bạn.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
That was probably the last thing Tom would do.	Đó có lẽ là điều cuối cùng Tom sẽ làm.
No one had the guts to say that to Tom.	Không ai có đủ can đảm để nói điều đó với Tom.
Tom knew maybe this wasn't the first time Mary had done it.	Tom biết có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
I can't pretend that I'm enjoying myself.	Tôi không thể giả vờ rằng tôi đang tận hưởng bản thân mình.
Tom liked Mary's long black hair.	Tom thích mái tóc đen dài của Mary.
Tom was a lifeguard at my local swimming pool when I was growing up.	Tom là nhân viên cứu hộ ở bể bơi gần nhà khi tôi lớn lên.
Maybe there's something I've missed.	Có lẽ có điều gì đó tôi đã bỏ lỡ.
Tom told us not to make any noise.	Tom bảo chúng tôi không được làm ồn.
I think you are ugly.	Tôi nghĩ rằng bạn xấu xí.
Tom told me that he thought Mary was great.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất tuyệt.
I apologize for confusing you on this.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn nhầm lẫn trong việc này.
Tom and Mary are getting divorced.	Tom và Mary sắp ly hôn.
Tom has too much money to buy everything he needs.	Tom có ​​quá nhiều tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom took the job.	Tom đã nhận công việc.
Tom follows a strict vegetarian diet.	Tom tuân theo một chế độ ăn chay nghiêm ngặt.
Archaeologists have found the entrance to the tomb.	Nhà khảo cổ học đã tìm thấy lối vào lăng mộ.
That's really not fun.	Điều đó thực sự không vui.
I'm not scared.	Tôi không sợ hãi.
Why don't you meet me at 2:30?	Tại sao bạn không gặp tôi lúc 2:30?
Have you tried any shoes yet?	Bạn đã thử đôi giày nào chưa?
I asked Tom to help us.	Tôi đã nhờ Tom giúp chúng tôi.
I think Tom is probably in Boston right now.	Tôi nghĩ lúc này có lẽ Tom đang ở Boston.
What is your new phone number?	Số điện thoại mới của bạn là gì?
I know that Tom is a foreigner.	Tôi biết rằng Tom là người nước ngoài.
Tom's arm had to be amputated.	Cánh tay của Tom phải cắt cụt.
Tom fled to Australia.	Tom trốn sang Úc.
I didn't realize how boring Tom was.	Tôi đã không nhận ra Tom nhàm chán như thế nào.
Tom told me he was over thirty years old.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hơn ba mươi tuổi.
Tom couldn't sleep because of the heat.	Tom không thể ngủ được vì nóng.
Tom started a fire in the fireplace.	Tom bắt đầu đốt lửa trong lò sưởi.
Aren't you going to see Tom this afternoon?	Chiều nay bạn không đi gặp Tom à?
Tom is carrying a briefcase.	Tom đang mang một chiếc cặp.
I know that Tom doesn't know that Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
It can be very important.	Nó có thể rất quan trọng.
Tom ran out of town.	Tom đã chạy ra khỏi thị trấn.
Tom is nothing more than a child.	Tom không hơn gì một đứa trẻ.
I majored in chemistry in university.	Tôi học chuyên ngành hóa học ở trường đại học.
She works with single determination.	Cô ấy làm việc với quyết tâm duy nhất.
There's something on your face.	Có gì đó trên khuôn mặt của bạn.
The only drummer here is Tom.	Tay trống duy nhất ở đây là Tom.
Tom was too tired to smile at Mary.	Tom đã quá mệt mỏi để có thể mỉm cười với Mary.
I've known Tom for a long time.	Tôi biết Tom lâu rồi.
You have always been like that.	Bạn đã luôn luôn như vậy.
I really don't have time.	Tôi thực sự không có thời gian.
He had just finished his homework when the clock struck ten.	Anh vừa hoàn thành bài tập về nhà thì đồng hồ điểm mười giờ.
Tom knew Mary was thirsty.	Tom biết Mary đang khát.
Tom asked me if I was interested in learning French.	Tom hỏi tôi có thích học tiếng Pháp không.
Tom gets up early in the family.	Tom dậy sớm nhất trong gia đình.
I'm not sure I want to give this to Tom.	Tôi không chắc rằng tôi muốn đưa cái này cho Tom.
I wouldn't wish that in anyone.	Tôi sẽ không ước điều đó ở bất kỳ ai.
Tom said he didn't have time to read the newspaper this morning.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để đọc báo sáng nay.
The supermarket didn't have what I wanted.	Siêu thị không có thứ tôi muốn.
I don't wear glasses.	Tôi không đeo kính.
Tom seems really impressed.	Tom có ​​vẻ thực sự ấn tượng.
Tom will be home before midnight.	Tom sẽ về nhà trước nửa đêm.
Tom was in Boston at the time.	Lúc đó Tom đang ở Boston.
I don't need any more volunteers.	Tôi không cần bất kỳ tình nguyện viên nào nữa.
Tom will have a good time doing it.	Tom sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
I know that you are the editor of a famous scientific journal.	Tôi biết rằng bạn là biên tập viên của một tạp chí khoa học nổi tiếng.
We only have three days to do it.	Chúng tôi chỉ có ba ngày để làm điều đó.
That is a good picture.	Đó là một bức tranh tốt.
Tom must have gone barefoot.	Tom chắc hẳn đã đi chân trần.
Tom told me last week that he was going to Boston next week.	Tom đã nói với tôi vào tuần trước rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom wears a yellow T-shirt with a smiley face on it.	Tom mặc một chiếc áo phông màu vàng có hình mặt cười trên đó.
I have a brother the same age as you.	Tôi có một người anh trai bằng tuổi bạn.
I know Tom can do it again.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
I'm sorry you got dragged into this mess.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị kéo vào mớ hỗn độn này.
No wonder Tom resigned.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom từ chức.
Maybe Tom lied to us.	Có lẽ Tom đã nói dối chúng ta.
Are these books Tom's or mine?	Những cuốn sách này là của Tom hay của tôi?
You probably already have somewhere to go.	Bạn có thể đã có một nơi nào đó để đi.
Tom may not make it to October.	Tom có ​​thể không đến được tháng 10.
I hope that I will have the opportunity to see you again next time I am in Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội gặp lại bạn vào lần tới khi tôi ở Úc.
I don't eat cheese.	Tôi không ăn pho mát.
Tom was never stingy.	Tom chưa bao giờ keo kiệt.
Tom tells Mary that he thinks Alice is cute.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ Alice rất dễ thương.
I can't wait until I'm an adult.	Tôi không thể đợi cho đến khi tôi trưởng thành.
I was blinded by the light.	Tôi đã bị mù bởi ánh sáng.
Tom is the guy who painted our garage.	Tom là người đã sơn nhà để xe của chúng tôi.
"Have you finished your homework yet?" 	"Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?"
"Yeah, just come back."	"Ừ, chỉ về thôi."
We know that you are the one who broke the window.	Chúng tôi biết rằng bạn là người đã phá vỡ cửa sổ.
Tom wouldn't be happy if Mary didn't.	Tom sẽ không vui nếu Mary không làm vậy.
Tom will explain everything.	Tom sẽ giải thích mọi thứ.
Tom and Mary have not seen each other for a long time.	Tom và Mary đã không gặp nhau trong một thời gian dài.
It is my dream to win the Nobel Prize.	Đó là giấc mơ của tôi để giành được giải thưởng Nobel.
I think you are not likely to be punished.	Tôi nghĩ bạn không có khả năng bị trừng phạt.
Tom didn't think that would happen.	Tom không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Tom still plans to do that.	Tom vẫn dự định làm điều đó.
Tom put his arm around Mary and kissed her cheek.	Tom choàng tay qua người Mary và hôn lên má cô.
I know that Tom is proud of me.	Tôi biết rằng Tom tự hào về tôi.
Tom said he hoped we could eat together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể ăn cùng nhau.
I was quite surprised that Tom wanted to do that.	Tôi khá ngạc nhiên rằng Tom muốn làm điều đó.
I think Tom wants to know if you're not going to do that.	Tôi nghĩ Tom muốn biết nếu bạn không định làm điều đó.
What is microeconomics?	Kinh tế học vi mô là gì?
Tom tells Mary why he needs to do it.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom and I rarely talk to each other in French.	Tom và tôi hiếm khi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom says he doesn't have any fun.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ niềm vui nào.
What does Tom want from Mary?	Tom muốn gì ở Mary?
I know that Tom is a very sleeper.	Tôi biết rằng Tom là một người rất hay ngủ.
You'd better come over here.	Tốt hơn hết bạn nên qua đây.
I really miss Tom.	Tôi thực sự nhớ Tom.
Tom thinks he can cheer up Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
Tom's face turned red.	Mặt Tom đỏ bừng.
I suspect that Tom cannot understand French as well as you can.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp tốt như bạn có thể.
We have to take into account the fact that she is old.	Chúng ta phải tính đến thực tế là cô ấy đã già.
Maybe Tom knows what Mary wants to do.	Có lẽ Tom biết Mary muốn làm gì.
Tom has a lot to say to Mary.	Tom có ​​rất nhiều điều muốn nói với Mary.
I don't think Tom would be too tired to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quá mệt để làm điều đó.
I'm going to the store.	Tôi đang đi vào cửa hàng.
I won't sign this.	Tôi sẽ không ký cái này.
Under the microscope, some viruses appear quite beautiful.	Dưới kính hiển vi, một số loại virus hiện ra khá đẹp.
Tom asked Mary out to dinner, but she said no.	Tom rủ Mary đi ăn tối, nhưng cô ấy nói không.
I appreciate your prompt payment.	Tôi đánh giá cao thanh toán nhanh chóng của bạn.
It is an opportunity that we must seize.	Đó là một cơ hội mà chúng ta phải nắm lấy.
I will never kiss Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ hôn Tom nữa.
Tom sent Mary a happy birthday card.	Tom đã gửi cho Mary một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
I don't expect to see you again.	Tôi không mong đợi để gặp lại bạn.
Do you know what we need to do?	Bạn có biết chúng ta cần làm gì không?
Tom didn't think Mary would be the last.	Tom không nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng.
Why does Tom want to talk to me?	Tại sao Tom lại muốn nói chuyện với tôi?
The people Tom robbed didn't tell anyone they were robbed.	Những người mà Tom đã cướp không nói với ai rằng họ đã bị cướp.
Tom assumed everyone knew where he went.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy đã đi đâu.
I thought you said the meeting was next Monday.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng cuộc họp là vào thứ Hai tuần sau.
There is a constant flow of traffic on this road.	Có một luồng giao thông liên tục trên con đường này.
Tom is witty, isn't he?	Tom thật hóm hỉnh, phải không?
When I told Tom I was hungry, he said he was hungry too.	Khi tôi nói với Tom rằng tôi đói, anh ấy nói rằng anh ấy cũng đói.
I don't want to read anything today.	Tôi không muốn đọc bất cứ điều gì ngày hôm nay.
I cannot guarantee the results.	Tôi không thể đảm bảo kết quả.
Tom tried to close the door.	Tom cố gắng đóng cửa lại.
Tom teaches at Harvard.	Tom dạy ở Harvard.
I don't want to play now.	Tôi không muốn chơi bây giờ.
You need to go home and be with your family.	Bạn cần phải về nhà và ở bên gia đình.
Tom didn't even see Mary.	Tom thậm chí không nhìn thấy Mary.
Tom has yet to be arrested for doing that.	Tom vẫn chưa bị bắt vì làm điều đó.
No need to impress anyone.	Không cần phải gây ấn tượng với bất kỳ ai.
Tom licked the spoon clean.	Tom liếm sạch chiếc thìa.
Tom has not yet agreed to leave early.	Tom vẫn chưa đồng ý về sớm.
I heard in Germany beer is cheaper than water. 	Tôi nghe nói ở Đức bia rẻ hơn nước.
Is that true?	Có đúng như vậy không?
Tom saw Mary looking at him from across the room.	Tom thấy Mary đang nhìn anh từ phía bên kia phòng.
I don't know why Tom didn't do what I asked him to do.	Tôi không biết tại sao Tom không làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom doesn't swim.	Tom không bơi.
Tom says he has a lot of money.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều tiền.
I have never been scared of this before.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi điều này trước đây.
I doubt that Tom will ever forgive me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi.
Tom shook his head again.	Tom lại lắc đầu.
You really didn't know that Tom can speak French?	Bạn thực sự không biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp?
I don't think we'll get to Boston before dark.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ đến được Boston trước khi trời tối.
At that time Tom did not know French.	Lúc đó Tom không biết tiếng Pháp.
I wish I could tell you who it is.	Tôi ước tôi có thể cho bạn biết đó là ai.
Tom is not a French teacher.	Tom không phải là giáo viên tiếng Pháp.
I don't think I know that woman.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người phụ nữ đó.
Tom is not asking for any money.	Tom không yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào.
Tom called Mary, and there was no answer.	Tom gọi cho Mary, và không có câu trả lời.
Tom says he doesn't know anything about Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về nước Úc.
Tom stole Mary's watch.	Tom đã lấy trộm đồng hồ của Mary.
"Let me get you a cup of coffee." 	"Để tôi lấy cho bạn một tách cà phê."
"I appreciate that."	"Tôi đánh giá cao điều đó."
This is the coldest weather in ten years.	Đây là thời tiết lạnh nhất trong mười năm.
I am a truck driver.	Tôi là một người lái xe tải.
I figured out a few things.	Tôi đã tìm ra một vài điều.
Tom tells Mary where everything is.	Tom nói với Mary mọi thứ ở đâu.
Are Tom and Mary licensed psychologists?	Tom và Mary có phải là nhà tâm lý học được cấp phép không?
I am taking orders now.	Bây giờ tôi đang nhận đơn đặt hàng.
That doesn't need to be changed.	Điều đó không cần phải thay đổi.
When did you first suspect Tom of stealing your money?	Lần đầu tiên bạn nghi ngờ Tom đã lấy trộm tiền của bạn là khi nào?
I think Tom left early.	Tôi nghĩ Tom đã về sớm.
Tom says he wants Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary chiến thắng.
Tom hasn't finished eating yet.	Tom vẫn chưa ăn xong.
Tom sometimes visits me when I live in Australia.	Tom thỉnh thoảng đến thăm tôi khi tôi sống ở Úc.
Tom was just watching.	Tom chỉ đang nhìn.
Not going to Boston this weekend?	Bạn không đến Boston vào cuối tuần này?
I'm one of thirty people who don't have to.	Tôi là một trong ba mươi người không phải làm điều đó.
I think Tom needs to buy some new clothes.	Tôi nghĩ rằng Tom cần mua một số quần áo mới.
Tom's body was never found.	Thi thể của Tom không bao giờ được tìm thấy.
We'll start when Tom gets here.	Chúng ta sẽ bắt đầu khi Tom đến đây.
Actually, Mary is my sister.	Thực ra, Mary là em gái của tôi.
I'm a lot sicker now than I was last week.	Bây giờ tôi ốm hơn rất nhiều so với tuần trước.
The boy sitting over there is Tom.	Cậu bé đang ngồi đằng kia là Tom.
I highly doubt Tom will do what you want him to do.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ làm những gì bạn muốn anh ấy làm.
I was hoping I could get a little help.	Tôi đã hy vọng tôi có thể nhận được một chút giúp đỡ.
Tom spent the night in a hotel.	Tom đã qua đêm trong một khách sạn.
I shouldn't be so rude.	Tôi không nên thô lỗ như vậy.
Tom says it's true.	Tom nói rằng đó là sự thật.
Tom hasn't been to Australia in years.	Tom đã không đến Úc trong nhiều năm.
Is your French good enough to explain how?	Tiếng Pháp của bạn có đủ tốt để giải thích cách làm không?
She likes tigers.	Cô ấy thích hổ.
Tom went to med school.	Tom đã đến trường med.
Tom tells Mary that he thinks John doesn't.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không làm vậy.
I'm depressed today.	Hôm nay tôi chán nản.
Tom's neck looks like a giraffe.	Cổ của Tom trông giống như một con hươu cao cổ.
Tom gave John a smirk.	Tom đưa cho John một cái nhếch môi.
Tom didn't know that I wanted to do it alone.	Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó một mình.
I don't understand why Tom disagrees.	Tôi không hiểu tại sao Tom không đồng ý.
I know that you are not really busy.	Tôi biết rằng bạn không thực sự bận rộn.
I've heard people say that you can judge people by the company they hold.	Tôi đã nghe người ta nói rằng bạn có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
Tom didn't cry.	Tom không hề khóc.
Tom snapped at the last moment.	Tom cáu kỉnh vào giây phút cuối cùng.
Tom has tongue cancer.	Tom bị ung thư lưỡi.
Does Tom ever reveal any of his secrets?	Tom có ​​bao giờ tiết lộ bí mật nào của mình không?
I don't know why Tom doesn't want me to do that.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn tôi làm điều đó.
Can you explain that to me in more detail?	Bạn có thể giải thích điều đó cho tôi chi tiết hơn không?
How much will Tom pay you to do it?	Tom sẽ trả cho bạn bao nhiêu để làm điều đó?
Tom is very heartless.	Tom rất không có tâm.
You cannot go there alone.	Bạn không thể đến đó một mình.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
I will go to Boston the next morning.	Tôi sẽ đi Boston vào sáng hôm sau.
I haven't finished eating yet.	Tôi vẫn chưa ăn xong.
Tom says he knows why Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary lại làm như vậy.
We did some gardening work.	Chúng tôi đã làm một số công việc làm vườn.
Do you think Tom will let us win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để chúng tôi giành chiến thắng?
I think I should be able to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
It is not gold.	Nó không phải là vàng.
I will go to the dentist.	Tôi sẽ đi khám răng.
I let Tom go home.	Tôi để Tom về nhà.
Tom is still at Mary's.	Tom vẫn ở Mary's.
That's the last thing you want.	Đó là điều cuối cùng bạn muốn.
Tom says he thinks he can do it with some help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó nếu có sự giúp đỡ nào đó.
We come as a packaged deal.	Chúng tôi đến như một thỏa thuận đóng gói.
Would you like some pudding?	Bạn có muốn ăn bánh pudding không?
Tom has no choice but to follow Mary.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Mary.
We need to find Tom and tell him what happened.	Chúng ta cần tìm Tom và nói cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra.
Guess what? 	Đoán xem nào?
Tom and Mary broke up.	Tom và Mary đã chia tay.
I will continue to run the engine.	Tôi sẽ tiếp tục cho động cơ hoạt động.
What else do you know about Tom?	Bạn còn biết gì về Tom?
It's not nice to mock someone just because they're different.	Thật không hay khi chế nhạo ai đó chỉ vì họ khác biệt.
I don't drink the wine Tom poured me.	Tôi không uống rượu Tom rót cho tôi.
Where were you at 2:30 p.m. Monday?	Bạn đã ở đâu vào lúc 2:30 chiều thứ Hai?
I wrote a poem in memory of my father.	Tôi đã viết một bài thơ để tưởng nhớ cha tôi.
Why are they attacking me?	Tại sao họ lại tấn công tôi?
In my opinion, what Tom said is incorrect.	Theo tôi, những gì Tom nói là không chính xác.
Tom's grandfather could not read.	Ông của Tom không biết đọc.
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
I think your hypothesis is correct.	Tôi nghĩ rằng giả thuyết của bạn là đúng.
I don't consider Tom a friend.	Tôi không coi Tom là bạn.
I just moved here so I don't know anyone yet.	Mình mới chuyển đến đây nên chưa quen ai.
Tom is being harassed by the police.	Tom đang bị cảnh sát quấy rối.
Mary is a model.	Mary là một người mẫu.
I refused to tolerate his carelessness any longer.	Tôi từ chối chịu đựng sự bất cẩn của anh ta thêm nữa.
I didn't say anything that made Tom angry.	Tôi không nói gì khiến Tom tức giận.
Tom says he disagrees.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý.
Tom and Mary are friends.	Tom và Mary là bạn bè.
Do you know why Tom didn't go to Boston with me?	Bạn có biết tại sao Tom không đi Boston với tôi không?
Is this Tom's hat?	Đây có phải là mũ của Tom không?
I have many other things to do.	Tôi còn nhiều việc khác cần phải làm.
I think Tom is Mary's boyfriend.	Tôi nghĩ Tom là bạn trai của Mary.
It's a kind of boomer.	Đó là một loại bummer.
Tom says he knows why Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không thể làm điều đó.
Don't tell Tom, I told you.	Đừng nói với Tom, tôi đã nói với bạn.
He's the only American to cross the English Channel.	Anh ấy là người Mỹ duy nhất qua được eo biển Anh.
I didn't like the story that Tom told us.	Tôi không thích câu chuyện mà Tom kể cho chúng tôi.
Tom and Mary haven't come home yet.	Tom và Mary vẫn chưa về nhà.
Tom's parents live in the Boston area.	Cha mẹ của Tom sống ở khu vực Boston.
You've done that before, right?	Bạn đã làm điều đó trước đây, phải không?
Tom pulled down his cap.	Tom kéo mũ lưỡi trai xuống.
Tom can't tell me to go to the party.	Tom không thể nói tôi đi dự tiệc.
They are traitors.	Họ là những kẻ phản bội.
Tom told me that he thought Mary was happy that it was about to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Tom couldn't do it without Mary's help.	Tom không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
We apologize for this inconvenience.	Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
The dogs were unharmed.	Những con chó không hề hấn gì.
Tom climbed over the railing.	Tom trèo qua lan can.
Tom eats meat, but Mary doesn't.	Tom ăn thịt, nhưng Mary thì không.
We won't stop until we're done.	Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi hoàn thành.
Tom doesn't speak French. 	Tom không nói được tiếng Pháp.
Mary can't speak French either.	Mary cũng không thể nói tiếng Pháp.
Tom accused Mary of theft.	Tom đã buộc tội Mary về tội trộm cắp.
Who will stay and help Tom do it?	Ai sẽ ở lại và giúp Tom làm điều đó?
You can't go with this one.	Bạn không thể đi với cái này.
Tom didn't even look at Mary.	Tom thậm chí không nhìn Mary.
I have to go to Boston with Tom.	Tôi phải đến Boston với Tom.
Tom did not know that he was so badly injured.	Tom không biết rằng mình bị thương nặng như vậy.
I don't know Tom knows why I'm planning to do that next weekend.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi lại lên kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần tới.
I don't intend to leave it to chance.	Tôi không có ý định để nó cho cơ hội.
I have tenure.	Tôi có nhiệm kỳ.
Tom said Mary was glad she did it.	Tom nói Mary rất vui vì cô ấy đã làm điều đó.
I think Tom will be at his office on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào ngày 20 tháng 10.
Tom asked me who came first.	Tom hỏi tôi ai đã đến trước.
I asked him to bring the luggage to your office.	Tôi đã nhờ anh ta mang hành lý đến văn phòng của bạn.
It was you who told Tom, not me.	Chính bạn đã nói với Tom, không phải tôi.
I don't think we should be here tonight.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở đây đêm nay.
I know Tom is a lot different now than he used to be.	Tôi biết Tom bây giờ khác rất nhiều so với trước đây.
Tom comes here three times a month.	Tom đến đây ba lần một tháng.
Tom is not focused.	Tom không tập trung.
Tom has decided to do both.	Tom đã quyết định làm cả hai.
Tom and I don't have much time to talk.	Tom và tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện.
Tom and Mary both wanted to know what happened.	Tom và Mary đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom went upstairs with Mary and sat by her bed until she fell asleep.	Tom lên lầu với Mary và ngồi bên giường cô ấy cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi.
Looks like you've tried everything.	Có vẻ như bạn đã thử mọi thứ.
Tom thinks Mary is wrong.	Tom nghĩ rằng Mary đã nhầm.
I wish you go.	Tôi ước bạn đi.
Tom didn't go to the library last Monday.	Tom đã không đến thư viện vào thứ Hai tuần trước.
That will come later.	Điều đó sẽ đến sau.
Tom doesn't drive.	Tom không lái xe.
Tom wondered why Mary was driving so fast.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại lái xe nhanh như vậy.
Do you think Tom knows what happened?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đã xảy ra không?
Tom said he was unlucky.	Tom nói rằng anh ấy không may mắn.
You lose your memory.	Bạn mất trí nhớ.
This is a peach.	Đây là một quả đào.
Tom has posted pictures of himself on his blog.	Tom đã đăng hình ảnh của mình trên blog của mình.
That can further complicate matters.	Điều đó có thể làm phức tạp thêm vấn đề.
Tom never told me anything about you.	Tom chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì về bạn.
Why is your opinion more important than mine?	Tại sao ý kiến ​​của bạn quan trọng hơn ý kiến ​​của tôi?
Neither Tom nor Mary had to lose weight.	Cả Tom và Mary đều không phải giảm cân.
Does Tom think that's all he needs to do?	Tom có ​​nghĩ đó là tất cả những gì anh ấy cần làm?
I am no more to blame than you.	Tôi không đáng trách hơn bạn.
I happened to go there at the same time as Tom.	Tôi tình cờ đến đó cùng lúc với Tom.
I found a dead cockroach on the kitchen counter.	Tôi tìm thấy một con gián chết trên quầy bếp.
Tom said he was drunk at the time.	Tom nói rằng anh ấy đã say vào thời điểm đó.
The tiger mosquito is one of the most common carriers of chikungunya and dengue.	Muỗi hổ là một trong những vật mang bệnh chikungunya và sốt xuất huyết phổ biến nhất.
I need to pay back the money I owe Tom.	Tôi cần trả lại số tiền mà tôi đã nợ Tom.
Tom thinks he will be killed.	Tom nghĩ rằng mình sẽ bị giết.
Tom quickly put on his pants.	Tom nhanh chóng mặc quần vào.
You should let Tom drive.	Bạn nên để Tom lái xe.
I'm not very thirsty.	Tôi không khát lắm.
Tom says the economy is in bad shape.	Tom nói rằng nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Tom won't tell me where he lives.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy sống ở đâu.
I've never been to Boston, but Tom has.	Tôi chưa từng đến Boston, nhưng Tom thì có.
Tom has lived here for a long time.	Tom đã sống ở đây trong một thời gian dài.
They don't say why.	Họ không nói tại sao.
Don't forget to open the window.	Đừng quên mở cửa sổ.
We don't even like Tom.	Chúng tôi thậm chí không thích Tom.
Tom doesn't want to be an artist.	Tom không muốn trở thành một nghệ sĩ.
I will not resign.	Tôi sẽ không từ chức.
Tom could be punished for doing so.	Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
Tom didn't let me answer Mary's question.	Tom không để tôi trả lời câu hỏi của Mary.
Has the plumber found the source of the trouble?	Người thợ sửa ống nước đã tìm ra nguồn gốc của rắc rối chưa?
We don't count corpses.	Chúng tôi không đếm xác chết.
Tom reluctantly followed Mary.	Tom miễn cưỡng đi theo Mary.
I think it was shocking.	Tôi nghĩ nó đã bị sốc.
Such a response is not guaranteed.	Một phản ứng như vậy không được bảo đảm.
They love Tom.	Họ yêu Tom.
Take the kids with you.	Đưa bọn trẻ đi cùng bạn.
I agree that is a problem.	Tôi đồng ý đó là một vấn đề.
Jackson wasn't about to back down.	Jackson không định rút lui.
Tom will be very sorry.	Tom sẽ rất xin lỗi.
Tom attended medical school.	Tom học trường y.
Is it true that Tom and Mary are getting married?	Có đúng là Tom và Mary sắp kết hôn không?
Tom reached into his pocket for the hotel room key.	Tom thò tay vào túi lấy chìa khóa phòng khách sạn.
I am against the marriage.	Tôi phản đối cuộc hôn nhân.
I didn't know that you would let me do it.	Tôi không biết rằng bạn sẽ để cho tôi làm điều đó.
I hope that you had a great time in Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn đã có một thời gian tuyệt vời ở Úc.
Tom fell asleep on his stomach.	Tom nằm sấp ngủ.
I think you're in love with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang yêu Tom.
Tom was in their hospital for several months.	Tom đã ở trong bệnh viện của họ trong nhiều tháng.
There are grounds for optimism.	Có cơ sở để lạc quan.
I told Tom to buy that car.	Tôi đã bảo Tom mua chiếc xe đó.
Tom will stay with you until I return.	Tom sẽ ở lại với bạn cho đến khi tôi trở lại.
I didn't know you bought eggs.	Tôi không biết bạn đã mua trứng.
Tom doesn't think I should.	Tom không nghĩ tôi nên làm vậy.
Tom didn't believe Mary was really going with us.	Tom không tin Mary thực sự định đi với chúng tôi.
I don't know if Tom is still awake.	Không biết Tom có ​​còn tỉnh không.
Tom told me I did pretty well.	Tom nói với tôi rằng tôi đã làm khá tốt.
Tom seems reluctant to do that.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng làm điều đó.
I think that as long as I don't eat too much, I will definitely lose weight.	Tôi nghĩ rằng miễn là tôi không ăn quá nhiều, tôi chắc chắn sẽ giảm cân.
Why don't you want to do this?	Tại sao bạn không muốn làm điều này?
Children have 20 baby teeth.	Trẻ có 20 răng sữa.
Tom probably won't be in Boston next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở Boston vào thứ Hai tới.
Tom loves hanging around here.	Tom thích đi chơi xung quanh đây.
We don't want that.	Chúng tôi không muốn điều đó.
That is not an easy thing to do.	Đó không phải là một điều dễ dàng để làm.
I'm so busy now.	Tôi đang rất bận.
If anyone is absent, tell him I won't be back until evening.	Nếu có ai đến vắng mặt, hãy nói với anh ta rằng tôi sẽ không trở lại cho đến tối.
Tom can't sing as well as Mary.	Tom không thể hát hay như Mary.
Precise measurements are required.	Các phép đo chính xác được yêu cầu.
Tell Tom I won't need his help.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không cần anh ấy giúp.
Someone is trapped in the car.	Có ai đó bị mắc kẹt trong xe.
I come to help.	Tôi đến để giúp đỡ.
I have completed my exam.	Tôi đã hoàn thành kỳ thi của mình.
Tom hasn't been to Boston as many times as Mary.	Tom đã không đến Boston nhiều lần như Mary.
Tom doesn't have time to finish what he's doing.	Tom không có thời gian để hoàn thành việc anh ấy đang làm.
Tom wants Mary to be better with him.	Tom muốn Mary tốt hơn với anh ta.
Tom tells Mary that he is not planning to buy anything.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
I think Tom wouldn't refuse to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
I knew Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Shaving does not make your beard grow faster.	Cạo râu không làm cho râu của bạn mọc nhanh hơn.
Tom said he assumed you would do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ làm điều đó.
As far as I'm concerned, I'm not against this plan.	Theo những gì tôi liên quan, tôi không phản đối kế hoạch này.
Tom is late for his shift.	Tom đến muộn trong ca làm việc của anh ấy.
Tom and I go to the same university.	Tom và tôi học chung một trường đại học.
Tom has already started going to the gym.	Tom đã bắt đầu đến phòng tập thể dục.
Maybe Tom did the right thing for the wrong reason.	Có lẽ Tom đã làm điều đúng với lý do sai lầm.
Tom, I want you to do something for me.	Tom, tôi muốn anh làm một điều gì đó cho tôi.
Tom asks Mary where her house is.	Tom hỏi Mary nhà cô ấy ở đâu.
Words cannot describe this place.	Từ ngữ không thể mô tả nơi này.
I'm just asking you to give me a chance.	Tôi chỉ yêu cầu bạn cho tôi một cơ hội.
Tom handed Mary a piece of paper.	Tom đưa cho Mary một mảnh giấy.
Tom poured Mary some coffee.	Tom rót cho Mary một ít cà phê.
It's not a big problem. 	Nó không phải là một vấn đề lớn.
Don't worry about it.	Đừng lo lắng về nó.
Tom felt himself growing impatient.	Tom cảm thấy mình ngày càng mất kiên nhẫn.
I paid with my debit card.	Tôi đã thanh toán bằng thẻ ghi nợ của mình.
What kind of bait do you think is best to use?	Bạn nghĩ loại mồi nào là tốt nhất để sử dụng?
The revision of this dictionary took six years.	Việc sửa đổi từ điển này mất sáu năm.
I stopped buying meat there.	Tôi đã ngừng mua thịt ở đó.
Tom sleeps in his office.	Tom ngủ trong văn phòng của mình.
I don't want you to pay for it.	Tôi không muốn bạn trả tiền cho nó.
Tom and Mary will play handball.	Tom và Mary sẽ chơi bóng ném.
Tom pushed the raft into the water.	Tom đẩy chiếc bè xuống nước.
I'm afraid he's sick.	Tôi sợ anh ấy bị ốm.
It's flamboyant!	Thật khoa trương!
Tom didn't know that I was the one Mary chose to do.	Tom không biết rằng tôi là người mà Mary chọn làm điều đó.
I agree with everything you've said so far.	Tôi đồng ý với tất cả những gì bạn đã nói cho đến nay.
We sold one of our cars to Tom.	Chúng tôi đã bán một trong những chiếc xe của chúng tôi cho Tom.
I don't like it, and that's it.	Tôi không thích nó, và đó là điều đó.
Tom and I have both been to Boston.	Tom và tôi đều đã đến Boston.
I had a nosebleed and had blood on my shirt.	Tôi bị chảy máu mũi và dính máu vào áo.
Tom walked down the street toward the church.	Tom đi bộ xuống phố về phía nhà thờ.
Where have you been, Tom?	Bạn đã ở đâu, Tom?
I'm pretty sure Tom wouldn't be interested.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không hứng thú.
Tom started his new job three weeks ago.	Tom bắt đầu công việc mới của mình ba tuần trước.
I try to act appropriately.	Tôi cố gắng hành động một cách thích hợp.
I don't know where Tom's suitcase is.	Tôi không biết để vali của Tom ở đâu.
I think you and I can help each other.	Tôi nghĩ bạn và tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Mary came to visit us with her new boyfriend.	Mary đến thăm chúng tôi với bạn trai mới của cô ấy.
Tom is special.	Tom là đặc biệt.
I knew Tom was capable of doing that when he was in Boston.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
He seemed vague about what he wanted to do.	Anh có vẻ mơ hồ về những gì anh muốn làm.
How could Tom not have known it was going to happen?	Làm sao Tom có ​​thể không biết điều đó sẽ xảy ra?
Tom says he's glad Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã không làm điều đó.
I know that Tom is not a good driver, but I let him drive anyway.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lái xe giỏi, nhưng tôi vẫn để anh ấy lái.
Freeze fish and meat.	Hãy đông lạnh cá và thịt.
Usually there aren't many people here.	Thường không có nhiều người ở đây.
Why don't we go fishing?	Tại sao chúng ta không đi câu cá?
Tom has exceeded his powers.	Tom đã vượt quá quyền hạn của mình.
Do you think you can get home by 2:30?	Bạn có nghĩ mình có thể về nhà trước 2:30 không?
Tom and Mary go out to eat together.	Tom và Mary đi ăn cùng nhau.
Tom will spend a short time here.	Tom sẽ dành một thời gian ngắn ở đây.
Ambassador is back.	Đại sứ đã trở lại.
Tom held on tight.	Tom đã giữ chặt.
Why is Tom sleeping?	Tại sao Tom lại ngủ?
I'm so glad I left Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã rời Úc.
Honestly I can't do that.	Nói thật là tôi không thể làm vậy.
Tom sent Mary pictures that he took during the picnic.	Tom đã gửi cho Mary những bức ảnh mà anh ấy chụp được trong buổi dã ngoại.
Tom couldn't stop blaming himself.	Tom không thể ngừng tự trách mình.
This makes no sense to me.	Điều này không có ý nghĩa gì đối với tôi.
My eyesight is not very good.	Thị lực của tôi không tốt lắm.
Tom bought Mary a dictionary.	Tom đã mua cho Mary một cuốn từ điển.
Tom spends a lot of money buying things that he never uses.	Tom tiêu rất nhiều tiền để mua những thứ mà anh ấy không bao giờ sử dụng.
I'm not trying to take away your rights.	Tôi không cố gắng tước bỏ quyền của bạn.
Tom shouted something in French.	Tom hét lên điều gì đó bằng tiếng Pháp.
How much time do you estimate is needed to do it?	Bạn ước tính bao nhiêu thời gian là cần thiết để làm điều đó?
Tom doesn't let anyone in the house.	Tom không cho ai vào nhà.
Would you mind babysitting my baby for a minute?	Bạn có phiền trông con tôi một phút không?
Do you know where Tom hides his money?	Bạn có biết Tom giấu tiền của mình ở đâu không?
Please let me know how I can contact her.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào tôi có thể liên lạc với cô ấy.
Tom should probably tell Mary he's hungry.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy đói.
Tom was in the store.	Tom đã ở trong cửa hàng.
I hear you arguing with Tom.	Tôi nghe thấy bạn tranh cãi với Tom.
They know what Tom wants.	Họ biết Tom muốn gì.
I couldn't sing as well as Mary did.	Tôi không thể hát hay như Mary đã làm.
She is a belly dancer.	Cô ấy là một vũ công múa bụng.
I don't have anything to declare.	Tôi không có bất cứ điều gì để khai báo.
Tom says he doesn't plan to go it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi một mình.
Why don't we stay here?	Tại sao chúng ta không ở lại đây?
Tom and Mary were as surprised to see us as we were to see them.	Tom và Mary cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi cũng như khi chúng tôi nhìn thấy họ.
Tom told me he thought Mary was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quyết tâm làm điều đó.
Tom is too sick to do that now.	Tom quá ốm để làm điều đó bây giờ.
I haven't done much this week.	Tôi đã không làm được nhiều trong tuần này.
Don't you understand the difference between right and wrong?	Bạn không hiểu sự khác biệt giữa đúng và sai?
I will send your money asap.	Tôi sẽ gửi tiền của bạn càng sớm càng tốt.
I'm so glad we're best friends.	Tôi rất vui vì chúng ta là bạn thân của nhau.
There is a very clear line between genius and madness.	Có một ranh giới rất rõ ràng giữa thiên tài và điên rồ.
Tom decided to adopt a cat from a local animal shelter.	Tom quyết định nhận nuôi một chú mèo từ một trại động vật địa phương.
I am losing it.	Tôi đang đánh mất nó.
I don't like either.	Tôi không thích một trong hai.
Where is the waiting room?	Phòng chờ ở đâu?
Tom wears goggles.	Tom đeo kính bảo hộ.
Why don't you come to the party?	Tại sao bạn không đến bữa tiệc?
Tom was killed by Mary.	Tom đã bị giết bởi Mary.
Will you go there?	Bạn sẽ đến đó chứ?
Tom asked us to leave immediately.	Tom yêu cầu chúng tôi rời đi ngay lập tức.
Tom has options.	Tom có ​​các lựa chọn.
That is not our responsibility.	Đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi.
People were crying and water flooded the whole village.	Mọi người đang khóc và nước tràn ngập khắp ngôi làng.
Why don't you get rid of your motorcycle? 	Tại sao bạn không thoát khỏi chiếc xe máy của bạn?
You never ride it again.	Bạn không bao giờ cưỡi nó nữa.
Tom doesn't live in Australia?	Tom không sống ở Úc à?
I really love football.	Tôi thực sự yêu bóng đá.
Tom has been waiting for this.	Tom đã chờ đợi điều này.
Tom says the timing is perfect.	Tom nói rằng thời gian là hoàn hảo.
Tom is waiting impatiently.	Tom đang sốt ruột chờ đợi.
My car is not for sale.	Xe của tôi không phải để bán.
I think you will like this movie.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích bộ phim này.
Tom would be very angry if that happened.	Tom sẽ rất tức giận nếu điều đó xảy ra.
Tom will be ashamed.	Tom sẽ xấu hổ.
We are slow readers.	Chúng tôi là những người đọc chậm.
I know Tom knows how long it will take to do that.	Tôi biết Tom biết sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Tom should never try to leave early.	Tom không bao giờ nên cố gắng về sớm.
I will play tennis this afternoon.	Tôi sẽ chơi tennis vào chiều nay.
An appeal date has not yet been set.	Ngày kháng cáo vẫn chưa được ấn định.
When the Englishman heard this last question, he couldn't believe his ears.	Khi người Anh nghe câu hỏi cuối cùng này, anh ta không thể tin vào tai mình.
I found us a place to pitch our tent.	Tôi đã tìm cho chúng tôi một nơi để dựng lều của chúng tôi.
Tom will come later.	Tom sẽ đến sau.
All I want to do is go to sleep.	Tất cả những gì tôi muốn làm là đi ngủ.
He is agile in his movements.	Anh ấy nhanh nhẹn trong các chuyển động của mình.
I don't do it as well as I would like.	Tôi không làm điều đó tốt như tôi mong muốn.
No need to say anything else.	Không cần phải nói bất cứ điều gì khác.
Tom is back in Boston.	Tom đã trở lại Boston.
Tom says I look relieved.	Tom nói rằng tôi trông nhẹ nhõm.
Tom tried to break down the door.	Tom cố gắng phá cửa xuống.
Tom did his best to help Mary learn French.	Tom đã cố gắng hết sức để giúp Mary học tiếng Pháp.
Who do you think is the best French speaker in your class?	Bạn nghĩ ai là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong lớp của bạn?
Tom did not notice that Mary was not at the party.	Tom không nhận thấy rằng Mary không có ở bữa tiệc.
We need to take a shower.	Chúng ta cần đi tắm.
The woman driving the car is scaring me.	Người phụ nữ lái xe đang làm tôi sợ.
Why don't you tell me?	Tại sao bạn không cho tôi biết?
My charger has stopped working.	Bộ sạc của tôi đã ngừng hoạt động.
You need to be more careful from now on.	Bạn cần phải cẩn thận hơn từ bây giờ.
Tom asked me how I wanted my eggs.	Tom hỏi tôi muốn trứng của mình như thế nào.
That's not surprising, is it?	Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, phải không?
Tom wants to stay with us until next Monday.	Tom muốn ở lại với chúng tôi cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom loves the way Mary makes spaghetti.	Tom thích cách Mary làm mì Ý.
Let Tom buy whatever he wants.	Để Tom mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
The police searched Tom's locker.	Cảnh sát đã khám xét tủ đồ của Tom.
I don't think Tom would be welcome.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được chào đón.
Three explosions were heard in the past hour.	Ba tiếng nổ đã được nghe thấy trong một giờ qua.
She looks so spooky.	Cô ấy trông thật ma quái.
Tom went to where Mary was sitting.	Tom đi đến chỗ Mary đang ngồi.
Tom says what he did was a mistake and he won't make it again.	Tom nói rằng những gì anh ấy đã làm là một sai lầm và anh ấy sẽ không tái phạm.
Tom is looking at the map.	Tom đang nhìn vào bản đồ.
The teacher finds it very difficult to convey his meaning to the students.	Người giáo viên cảm thấy rất khó để truyền đạt ý nghĩa của mình cho học sinh.
I know Tom is your friend.	Tôi biết Tom là bạn của bạn.
Tom is reading a letter written in French.	Tom đang đọc một bức thư viết bằng tiếng Pháp.
I'm sorry Tom.	Tôi xin lỗi Tom.
Tom helped me along.	Tom đã giúp tôi cùng.
Maybe we should ask Tom to help us.	Có lẽ chúng ta nên nhờ Tom giúp chúng ta.
She flared up with rage.	Cô ấy bùng lên cơn giận dữ.
Tom thinks Mary is not funny.	Tom nghĩ Mary không hài hước.
Tom drinks a milkshake.	Tom uống một ly sữa lắc.
Tom pasted the notice on the wall.	Tom dán thông báo lên tường.
Tom did the best he could, but he still got a bad grade.	Tom đã làm tốt nhất có thể, nhưng anh ấy vẫn bị điểm kém.
Tom did a good job of that.	Tom đã làm tốt điều đó.
Tom came out of the kitchen carrying three cups of coffee on a tray.	Tom ra khỏi bếp mang theo ba tách cà phê trên khay.
My alarm goes off at 6:30, but I still don't get out of bed until 7:00.	Báo thức của tôi kêu lúc 6:30, nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi giường cho đến 7:00.
They kicked Tom out of the country.	Họ đã đuổi Tom ra khỏi đất nước.
Tom is pretty well booked in advance.	Tom được đặt trước khá tốt.
It's very easy to sound natural in your native language and very easy to sound unnatural in your non-native language.	Rất dễ dàng để nghe tự nhiên trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn và rất dễ nghe không tự nhiên trong ngôn ngữ không phải mẹ đẻ của bạn.
I couldn't tell you even if I wanted to.	Tôi không thể nói với bạn ngay cả khi tôi muốn.
It's a solvent company.	Đó là một công ty dung môi.
There was no one in the room except Tom.	Không có ai trong phòng ngoại trừ Tom.
I won't tell you until I tell Tom.	Tôi sẽ không nói với bạn cho đến khi tôi nói với Tom.
Tom never had a chance to win.	Tom không bao giờ có cơ hội chiến thắng.
Tom dug a hole in the sand.	Tom đào một cái hố trên cát.
Tom told me he had seen that movie three times.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xem bộ phim đó ba lần.
Tom didn't seem enthusiastic.	Tom dường như không nhiệt tình.
Tom doesn't like green peppers.	Tom không thích ớt xanh.
The noise didn't seem to bother Tom at all.	Tiếng ồn có vẻ không làm Tom bận tâm chút nào.
I was scolded by my teacher for being late.	Tôi đã bị cô giáo mắng vì đi muộn.
I don't think I like what Tom is doing.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích những gì Tom đang làm.
Maybe I can go to Boston with you next week.	Có lẽ tôi có thể đi Boston với bạn vào tuần tới.
Tom told me that he knew Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết Mary.
Girls begin puberty between the ages of ten and eleven, and boys between the ages of eleven and twelve.	Trẻ em gái bắt đầu dậy thì vào khoảng từ mười đến mười một tuổi, và trẻ em trai trong độ tuổi từ mười một đến mười hai.
Maybe Tom and I are just crazy.	Có lẽ tôi và Tom chỉ là những kẻ điên rồ.
Tom was sitting at the next table.	Tom đang ngồi ở bàn bên cạnh.
I want to do my best for as long as I can.	Tôi muốn cố gắng hết sức mình miễn là tôi có thể.
It is very enlightening.	Nó rất là ngộ.
Tom is not serious about his studies.	Tom không nghiêm túc với việc học của mình.
Tom loves espresso.	Tom thích cà phê espresso.
I did it without consulting anyone.	Tôi đã làm điều đó mà không hỏi ý kiến ​​bất kỳ ai.
You cannot park on a bridge.	Bạn không thể đậu trên một cây cầu.
I'm glad you asked that question.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi câu hỏi đó.
I didn't do what I was asked to do.	Tôi đã không làm những gì tôi được yêu cầu.
I wouldn't turn down such a good offer.	Tôi sẽ không từ chối một đề nghị tốt như vậy.
Oh, that's interesting.	Ồ, điều đó thật thú vị.
Why is Tom on a diet?	Tại sao Tom ăn kiêng?
I know Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
Tom wants to stop.	Tom muốn dừng lại.
Tom will sing one of the songs you wrote.	Tom sẽ hát một trong những bài hát mà bạn đã viết.
A strange car was parked in front of my house.	Một chiếc xe hơi lạ đã đậu trước cửa nhà tôi.
If you know what happened here, let me know.	Nếu bạn biết điều gì đã xảy ra ở đây, hãy cho tôi biết.
We are expecting more people to be here tomorrow.	Chúng tôi đang mong đợi nhiều người hơn nữa sẽ ở đây vào ngày mai.
It was clear that Tom had no intention of doing that.	Rõ ràng là Tom không có ý định làm điều đó.
I think Tom is not interesting.	Tôi nghĩ rằng Tom không thú vị.
I don't think I realized how much I loved you until you left me.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhận ra rằng tôi đã yêu bạn nhiều như thế nào cho đến khi bạn rời bỏ tôi.
Do not touch the pot with bare hands.	Không chạm vào nồi bằng tay không.
You'll be on time, right?	Bạn sẽ đến đúng giờ, phải không?
I don't lose my mind.	Tôi không mất trí.
Tom is leaving tomorrow, isn't he?	Tom định đi vào ngày mai, phải không?
I'm afraid of mom.	Tôi sợ mẹ.
If you could learn any language fluently, what language would you learn?	Nếu bạn có thể học trôi chảy bất kỳ ngôn ngữ nào, bạn sẽ học ngôn ngữ nào?
I will mow the lawn tomorrow, weather permitting.	Ngày mai tôi sẽ cắt cỏ, nếu thời tiết cho phép.
I told my wife about buying a new carpet.	Tôi đã nói với vợ tôi về việc mua một tấm thảm mới.
You think I shouldn't do that, right?	Bạn nghĩ tôi không nên làm vậy phải không?
It's fun to walk in the woods.	Thật vui khi đi dạo trong rừng.
I know that Tom knows Mary doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không thực sự phải làm điều đó.
Doing nothing is very tiring.	Không làm gì rất mệt mỏi.
I look forward to meeting you and your family.	Tôi rất mong được gặp bạn và gia đình bạn.
I know that Tom is a little younger than me.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn tôi một chút.
Tom looked at Mary.	Tom nhìn Mary đi.
I will ask Tom if he can help us.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy có thể giúp chúng tôi.
You don't sound depressed like Tom.	Bạn không có vẻ chán nản như Tom.
I don't understand anything anymore.	Tôi không hiểu gì nữa.
Tom didn't know if he would come or not.	Tom không biết liệu anh ấy có đến hay không.
Tom's car is parked in the driveway.	Xe của Tom đang đậu trên đường lái xe.
Tom is just looking for Mary.	Tom chỉ đang tìm Mary.
Tom came home with me.	Tom về nhà với tôi.
Is it true that Tom is going to Australia next year?	Có thật là Tom sẽ đến Úc vào năm tới?
I'm not sure Tom wants to talk to me.	Tôi không chắc rằng Tom muốn nói chuyện với tôi.
Tom felt more confused than ever.	Tom cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
You will be the first to know about it.	Bạn sẽ là người đầu tiên biết về nó.
Where did you get that spoon?	Bạn lấy cái thìa đó ở đâu?
Looks like Tom likes to do that.	Có vẻ như Tom thích làm điều đó.
Tom expects you to reconsider.	Tom mong bạn xem xét lại.
Aren't you going to get on the train?	Bạn không định lên tàu à?
Swim for as long as possible.	Bơi càng lâu càng tốt.
Tom says Mary has to do it.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó.
Tom won't be coming soon.	Tom sẽ không đến sớm.
I would only do it if Tom didn't do it.	Tôi sẽ chỉ làm điều đó nếu Tom không làm điều đó.
Why are you always so quick to blame Tom?	Tại sao bạn luôn nhanh chóng đổ lỗi cho Tom?
Don't forget to polish your shoes before going out!	Đừng quên đánh bóng giày trước khi ra ngoài!
Tom said he thinks it will rain on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ mưa vào thứ Hai.
I don't think Tom is still sober.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh táo.
I'd love to see Tom try that.	Tôi muốn thấy Tom thử làm điều đó.
When I realized it was raining, I took my umbrella.	Khi tôi nhận ra trời đang mưa, tôi đã cầm ô của mình.
Tom probably won't be at Monday's meeting.	Tom có ​​lẽ sẽ không tham gia cuộc họp vào thứ Hai.
You only say that because Tom isn't here.	Bạn chỉ nói vậy bởi vì Tom không có ở đây.
Tom said he thought he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
I don't think what Tom said is true.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom nói là đúng.
She knitted him a sweater for his birthday.	Cô đan cho anh một chiếc áo len cho ngày sinh nhật của anh.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
Tom dared Mary to do it.	Tom đã dám Mary làm điều đó.
Here's a question for Tom.	Đây là một câu hỏi dành cho Tom.
Tom thought that Mary might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
I know Tom is not taller than me.	Tôi biết Tom không cao hơn tôi.
I'm surprised Tom doesn't want to come with us.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom used to be a car racer.	Tom từng là một tay đua xe hơi.
Why are you yawning?	Tại sao bạn lại ngáp?
Tom was involved in a fight last night.	Tom đã tham gia vào một cuộc chiến đêm qua.
He was very scared when he saw that big snake.	Anh ta đã rất sợ hãi khi nhìn thấy con rắn lớn đó.
It's unrealistic to expect Tom and Mary to get along.	Thật không thực tế khi mong đợi Tom và Mary hòa hợp với nhau.
I know Tom isn't handsome, but I wouldn't say he's ugly.	Tôi biết Tom không đẹp trai, nhưng tôi sẽ không nói rằng anh ấy xấu xí.
Tom tried to cut calories.	Tom đã cố gắng cắt giảm lượng calo.
I am studying to be a dentist.	Tôi đang học để trở thành một nha sĩ.
Tom says Mary doesn't want to do it again.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom's speech came last.	Bài phát biểu của Tom đến sau cùng.
Tom isn't sure how it started.	Tom không chắc về cách nó bắt đầu.
Tom and Mary have been of great help to me.	Tom và Mary đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tom had plenty of opportunities to do the right thing.	Tom đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đúng đắn.
The baby is rocking.	Đứa bé đang lắc lư.
I have two macaws at home.	Tôi có hai con vẹt đuôi dài ở nhà.
I wanted Tom to tell me why he didn't.	Tôi muốn Tom cho tôi biết tại sao anh ấy không làm như vậy.
Tom said he's glad he was able to do that.	Tom cho biết anh ấy rất vui vì đã có thể làm được điều đó.
I know we'll be able to do it eventually.	Tôi biết cuối cùng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó.
Why are you keeping it a secret from me?	Tại sao bạn lại giữ bí mật với tôi?
Tom also learns French.	Tom cũng học tiếng Pháp.
You are very predictable.	Bạn rất dễ đoán.
Tom has never been so helpful.	Tom chưa bao giờ rất hữu ích.
This sandwich is not too bad.	Sandwich này không quá tệ.
Why is Tom going upstairs?	Tại sao Tom lại lên lầu?
Tom was not the one who helped us.	Tom không phải là người đã giúp chúng tôi.
Tom said that Mary wanted to do it before John got here.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó trước khi John đến đây.
We have to go and help Tom.	Chúng ta phải đi và giúp Tom.
I know that Mary loves me.	Tôi biết rằng Mary yêu tôi.
Tom lay on the bed, staring at the ceiling.	Tom nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
I wasn't able to complete all the things that needed to be done.	Tôi đã không thể hoàn thành tất cả những việc cần phải làm.
Tom took me to lunch.	Tom đưa tôi đi ăn trưa.
When do you want me to wake you up?	Khi nào bạn muốn tôi đánh thức bạn?
I thought we would be together forever.	Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.
You have a guest on reception.	Bạn có một vị khách đang tiếp tân.
I want to find a place to live close to where I work.	Tôi muốn tìm một nơi ở để gần nơi tôi làm việc.
I am very excited about my trip to Australia.	Tôi rất hào hứng với chuyến đi đến Úc.
Tom says he didn't know Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom says he's optimistic.	Tom nói rằng anh ấy lạc quan.
We don't go to school on Saturday.	Chúng tôi không đi học vào thứ bảy.
Well done! 	Làm tốt!
Your parents must be proud of you.	Cha mẹ của bạn phải tự hào về bạn.
She has worn out with age.	Cô ấy đã hao mòn với tuổi tác.
It is important to eat three square meals a day.	Điều quan trọng là phải ăn ba bữa vuông mỗi ngày.
I know Tom rarely does that.	Tôi biết Tom hiếm khi làm điều đó.
Tom is the one who gave me that.	Tom là người đã cho tôi điều đó.
Tom says he hopes that Mary will come to his party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ đến dự tiệc của anh ấy.
We have extra toothbrushes.	Chúng tôi có thêm bàn chải đánh răng.
That's all Tom said.	Đó là tất cả những gì Tom đã nói.
I know Tom won't hurt me.	Tôi biết Tom sẽ không làm tổn thương tôi.
He will be speaking to his family at this time tomorrow.	Anh ấy sẽ nói chuyện với gia đình vào lúc này vào ngày mai.
It will be easier later.	Sau này sẽ dễ dàng hơn.
I wish I could play the clarinet better.	Tôi ước rằng tôi có thể chơi kèn clarinet tốt hơn.
Get rid of all these cardboard boxes.	Hãy loại bỏ tất cả các hộp các tông này.
Do you know what's inside the church?	Bạn có biết bên trong nhà thờ có gì không?
Tom says you are a better singer than Mary.	Tom nói rằng bạn là một ca sĩ hay hơn Mary.
Tom knew Mary wouldn't be late.	Tom biết Mary sẽ không đến muộn.
When did you go to Kyoto with your sister?	Bạn đã đi đến Kyoto khi nào với em gái của bạn?
I just want to hear you say it again.	Tôi chỉ muốn nghe bạn nói điều đó một lần nữa.
The situation remains unchanged.	Tình hình vẫn không thay đổi.
Tom and Mary have both passed away.	Tom và Mary đều đã qua đời.
I won't go without you.	Tôi sẽ không đi mà không có bạn.
Tom says you can help.	Tom nói rằng bạn có thể giúp đỡ.
Tom is in the sun.	Tom bị nắng.
You don't have to come so early.	Bạn không cần phải đến sớm như vậy.
Tom said Mary will probably be home on October 20.	Tom cho biết Mary có thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom is not a member of our club.	Tom không phải là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom is very influential.	Tom rất có ảnh hưởng.
Tom gave up his seat on the train to an old woman with a cane.	Tom nhường ghế trên tàu cho một bà già chống gậy.
That's where the treasure is buried.	Đó là nơi chôn cất kho báu.
I don't think Tom knows that he shouldn't do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
How did you kill the cockroach?	Bạn đã giết con gián như thế nào?
Tom said he is very afraid of heights.	Tom cho biết anh rất sợ độ cao.
We come to the conclusion that he is a genius.	Chúng tôi đi đến kết luận rằng anh ấy là một thiên tài.
Tom lives in a small hut near the beach?	Tom sống trong một túp lều nhỏ gần bãi biển?
I asked Tom if I could close the window.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể đóng cửa sổ không.
Has Tom been to Australia?	Tom đã từng đến Úc chưa?
Tom said that he thought Mary would be reluctant to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom told me he won.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã thắng.
Tom didn't think Mary would actually do it.	Tom không nghĩ rằng Mary thực sự sẽ làm điều đó.
We may not be in Boston until Monday night.	Chúng tôi có thể không ở Boston cho đến tối thứ Hai.
The lion opened its huge mouth and roared.	Con sư tử mở cái miệng khổng lồ và gầm lên.
Tom told me he was prepared to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
I am here to help you.	Tôi đến đây để giúp bạn.
You know why we're here, right?	Bạn biết tại sao chúng tôi ở đây, phải không?
Tom told me not to tell Mary where I live.	Tom bảo tôi đừng nói với Mary nơi tôi sống.
Tom is cleaning the chimney.	Tom đang làm sạch ống khói.
He made me write the letter with a pen.	Anh ấy bắt tôi viết lá thư bằng bút.
Do you remember the first time you were arrested?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn bị bắt không?
Tom left the hall in mocking laughter.	Tom rời khỏi hội trường trong tiếng cười chế giễu.
Tom offered to take Mary home.	Tom đã đề nghị đưa Mary về nhà.
Tom has to answer the phone.	Tom phải trả lời điện thoại.
I'm still not very good at skiing.	Tôi vẫn chưa trượt tuyết giỏi lắm.
Whatever you do, don't let go of the rope.	Dù bạn làm gì, đừng buông dây.
Tom decided to repaint the house.	Tom quyết định sơn lại ngôi nhà.
I don't want to eat what Tom made for me.	Tôi không muốn ăn những gì Tom làm cho tôi.
We can make more money by discounting because we can sell more.	Chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách giảm giá vì chúng tôi có thể bán được nhiều hơn.
Tom leaned indifferently against the wall.	Tom thờ ơ dựa vào tường.
Tom told me that he thought Mary was interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật thú vị.
You own a car, don't you?	Bạn sở hữu một chiếc xe hơi, phải không?
I am interested in history.	Tôi quan tâm đến lịch sử.
Do you think the rainy season will start early this year?	Bạn có nghĩ rằng mùa mưa sẽ bắt đầu vào đầu năm nay?
Tom knew Mary didn't have to do it anymore.	Tom biết Mary không cần phải làm điều đó nữa.
How long will you be at Tom's?	Bạn sẽ ở Tom's bao lâu?
If he's not tired, he's gone.	Nếu anh ấy không mệt, anh ấy đã đi rồi.
You must see this.	Bạn phải thấy điều này.
This is the house they lived in as children.	Đây là ngôi nhà mà họ đã sống khi còn nhỏ.
Tom always talks about drug use, but no one says they did them to him.	Tom luôn nói về việc sử dụng ma túy, nhưng không ai nói rằng họ đã làm chúng với anh ta.
I have more experience than Tom.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn Tom.
Can you tell me what happened to Tom?	Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tom không?
Tom is very different.	Tom rất khác.
Tom needs help placing a TV antenna on his roof.	Tom cần giúp đỡ để đặt một ăng-ten TV trên mái nhà của mình.
Tom didn't like the movie.	Tom không thích bộ phim.
Tom asked Mary what he should bring to the party.	Tom hỏi Mary anh nên mang gì đến bữa tiệc.
Tom knows what he's looking for.	Tom biết anh ấy đang tìm gì.
I want to forget Tom.	Tôi muốn quên Tom.
I won't be in Australia as long as Tom.	Tôi sẽ không ở Úc lâu như Tom.
Make a prediction.	Làm cho một dự đoán.
I thought it was a mistake to tell Tom the secret.	Tôi đã nghĩ rằng đó là một sai lầm khi nói cho Tom biết bí mật.
Tom says he's not scared.	Tom nói rằng anh ấy không sợ hãi.
I know that Tom doesn't really want to do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
I have never eaten so much in my life.	Tôi chưa bao giờ ăn nhiều như vậy trong đời.
I never thought of doing that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó.
What do you think Tom did with the money he stole?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì với số tiền anh ta lấy trộm?
I don't know this place.	Tôi không biết chỗ này.
He said his name was Tom.	Anh ấy nói tên anh ấy là Tom.
Tom is about to take a shower.	Tom chuẩn bị đi tắm.
I came to Boston only about three years ago.	Tôi đến Boston chỉ khoảng ba năm trước.
Tom comes from a broken family.	Tom xuất thân trong một gia đình tan vỡ.
Tom wasn't the only one laughing. 	Tom không phải là người duy nhất cười.
Mary is also smiling.	Mary cũng đang cười.
I don't believe Tom would do something like that.	Tôi không tin Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom wanted to go home earlier than usual.	Tom muốn về nhà sớm hơn thường lệ.
I don't have time right now.	Tôi không có thời gian ngay bây giờ.
I don't understand what he said.	Tôi không hiểu anh ta nói gì.
Tom was sitting at the counter with Mary.	Tom đang ngồi ở quầy với Mary.
Tom used to live in the same apartment block as me.	Tom từng sống cùng khu chung cư với tôi.
Tom said he ate.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn.
Isn't that a friend of yours?	Đó không phải là một người bạn của bạn sao?
It will cost a lot of money.	Nó sẽ tốn rất nhiều tiền.
There's no point in complaining.	Không có ích gì khi phàn nàn.
I wonder if Tom is broken.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị phá vỡ không.
Tom is in Australia or in New Zealand.	Tom đang ở Úc hoặc ở New Zealand.
Tom tells Mary that he thinks John hasn't retired yet.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John vẫn chưa nghỉ hưu.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
Look at that handsome guy.	Nhìn anh chàng đẹp trai đó.
Tom was shocked when that happened.	Tom đã rất sốc khi điều đó xảy ra.
Tom works a lot.	Tom làm việc rất nhiều.
Tom can't fix the latch.	Tom không thể sửa chốt.
This room does not receive much sunlight.	Căn phòng này không nhận được nhiều ánh sáng mặt trời.
I only speak French with Tom.	Tôi chỉ nói tiếng Pháp với Tom.
Let's not get this wrong.	Chúng ta đừng hiểu sai điều này.
Tom is here to do it today.	Tom ở đây để làm điều đó ngày hôm nay.
I have not seen anyone do that.	Tôi chưa thấy ai làm điều đó.
I ask you to go.	Tôi yêu cầu bạn đi.
However, Tom does not know this language.	Có điều, Tom không biết ngôn ngữ này.
I don't plan to stay in Australia very long.	Tôi không định ở Úc lâu lắm.
I don't have any friends willing to help me.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào sẵn sàng giúp đỡ tôi.
I think Tom doesn't really want to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó nữa.
You'll have to take care of this on your own, won't you?	Bạn sẽ phải lo việc này một mình, phải không?
Tom went to Mary's house.	Tom đã đến nhà của Mary.
Tom seems happier than before.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn trước.
I want to know where you were last afternoon.	Tôi muốn biết bạn đã ở đâu vào chiều qua.
Tom looked amused.	Tom trông có vẻ thích thú.
I seem to have done it incorrectly.	Tôi dường như đã làm điều đó không chính xác.
Tom and I enjoyed being at the beach.	Tom và tôi rất thích ở bãi biển.
Mary begs Tom not to.	Mary cầu xin Tom đừng làm vậy.
You have to come back at noon.	Bạn phải trở lại vào buổi trưa.
Some people think that microwaves are not safe.	Một số người nghĩ rằng lò vi sóng không an toàn.
Tom can spend the night here if he wants.	Tom có ​​thể qua đêm ở đây nếu anh ấy muốn.
If you are not careful, you will make mistakes again.	Nếu không cẩn thận, bạn sẽ lại mắc sai lầm.
Tom said that Mary was the only one who wanted to do it.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất muốn làm điều đó.
I'm used to working overtime.	Tôi đã quen với việc làm thêm giờ.
Please don't eat here.	Xin đừng ăn ở đây.
I know Tom is a really good worker.	Tôi biết Tom là một công nhân thực sự tốt.
Tom is the one who got caught.	Tom là người bị bắt.
We are biology majors.	Chúng tôi là chuyên ngành sinh học.
I didn't wear a suit to my graduation.	Tôi đã không mặc một bộ đồ đến lễ tốt nghiệp của mình.
Tom wants to ride a roller coaster.	Tom muốn đi tàu lượn siêu tốc.
You shouldn't trust Tom or Mary.	Bạn không nên tin tưởng Tom hoặc Mary.
I'm trying to make my handwriting easier to read.	Tôi đang cố gắng làm cho chữ viết tay của mình dễ đọc hơn.
Tom is from college.	Tom quê ở đại học.
It's never too late to make amends.	Không bao giờ là quá muộn để sửa đổi.
Tom accused Mary of lying to him.	Tom buộc tội Mary đã nói dối anh.
Tom may be here for a while.	Tom có ​​thể ở đây một thời gian.
Tom heard that Mary was a good teacher.	Tom nghe nói Mary là một giáo viên tốt.
I am aware of the problem.	Tôi nhận thức được vấn đề.
Tom tells Mary that he thinks John is unbiased.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thiên vị.
Tom has an office in Boston.	Tom có ​​văn phòng ở Boston.
You see, I'm right.	Bạn thấy đấy, tôi nói đúng.
It's not a dictionary.	Đó không phải là từ điển.
Tom tripped over Mary.	Tom đã vấp phải Mary.
All eyes were on the TV when the election results arrived.	Mọi con mắt đều dán vào TV khi kết quả bầu cử đến.
Tom took out his camera.	Tom lấy máy ảnh ra.
Tom doesn't do what he has to do.	Tom không làm những gì anh ấy phải làm.
Even though Tom is a kid, he knows the difference between right and wrong.	Mặc dù Tom là một đứa trẻ, nhưng anh ấy biết sự khác biệt giữa đúng và sai.
Tom admitted that he was divorced.	Tom thừa nhận rằng anh đã ly hôn.
Tom is very secretive.	Tom rất kín tiếng.
I do not like you.	Tôi không thích bạn.
I have something I really have to do.	Tôi có một cái gì đó tôi thực sự phải làm.
Tom said he really wanted to be here today.	Tom nói rằng anh ấy thực sự muốn có mặt ở đây hôm nay.
Tom says he doesn't want to go.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi.
Tom did what I wanted him to do.	Tom đã làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
Tom left an empty barrel by the well.	Tom để lại một cái thùng rỗng bên giếng.
I really don't know what to do now.	Tôi thực sự không biết mình nên làm gì bây giờ.
Tom should be here by now.	Tom lẽ ra đã ở đây ngay bây giờ.
How do you know Tom and Mary are drunk?	Làm sao bạn biết Tom và Mary say rượu?
I was able to do what I wanted.	Tôi đã có thể làm những gì tôi muốn.
Tom loves cakes.	Tom rất thích bánh ngọt.
It won't be comfortable.	Nó sẽ không dễ chịu đâu.
I asked Tom if I could watch TV with him.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể xem TV với anh ấy không.
Tom said that Mary was difficult to get along with.	Tom nói rằng Mary rất khó hòa hợp.
You don't have to talk to me if you don't want to.	Bạn không cần phải nói chuyện với tôi nếu bạn không muốn.
Nothing at work.	Không có gì trong công việc.
Tie your shoelaces.	Buộc dây giày của bạn.
You will never get a chance to do that.	Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
He told me I could sleep on the sofa.	Anh ấy nói với tôi rằng tôi có thể ngủ trên ghế sofa.
Tomorrow we will be even busier.	Ngày mai chúng ta sẽ còn bận hơn.
I think we agreed to consult each other before making any important decisions.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý tham khảo ý kiến ​​của nhau trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.
Tom wants to do it alone.	Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom seems to be very fond of offended people.	Tom dường như rất thích những người bị xúc phạm.
I am very happy to do that.	Tôi rất vui khi làm điều đó.
That way, I kill two birds with one stone.	Bằng cách đó, tôi giết hai con chim bằng một viên đá.
I think we have reached an agreement.	Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được một thỏa thuận.
Instant noodles are not expensive.	Mì ăn liền không đắt.
I see no reason we should wait until Tom gets here to start drinking.	Tôi thấy không có lý do gì mà chúng ta cần đợi cho đến khi Tom đến đây để bắt đầu uống rượu.
Tom didn't want to know why Mary wanted to do that.	Tom không muốn biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Now I live in Boston.	Bây giờ tôi đang sống ở Boston.
Tom was sitting there alone.	Tom đang ngồi ở đó một mình.
Tom says he's not busy tomorrow.	Tom nói ngày mai anh ấy không bận.
Tom could spend three years in prison.	Tom có ​​thể phải ngồi tù ba năm.
Do not take any sudden action.	Đừng thực hiện bất kỳ hành động đột ngột nào.
I wouldn't go in there if I were you.	Tôi sẽ không vào đó nếu tôi là bạn.
My sisters wanted to come to the party with us.	Các chị em của tôi muốn đến dự tiệc với chúng tôi.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
It's cheap isn't it?	Thật rẻ phải không?
Tom agreed to drive us home.	Tom đã đồng ý chở chúng tôi về nhà.
Tom is sweeping his room.	Tom đang quét phòng của mình.
Tom doesn't eat ice cream.	Tom không ăn kem.
We must try our best not to pollute our environment.	Chúng ta phải cố gắng hết sức để không làm ô nhiễm môi trường của chúng ta.
This gravy is very thick.	Nước thịt này rất đặc.
Do you realize what's going on?	Bạn có nhận ra điều gì đang xảy ra không?
Let's hope that's enough.	Hãy hy vọng rằng như vậy là đủ.
I don't think I'm going to speak like a native and I don't really think I need to either.	Tôi không nghĩ mình sẽ nói như một người bản xứ và tôi cũng không thực sự nghĩ rằng mình cần phải như vậy.
I have no intention of giving up.	Tôi không có ý định bỏ cuộc.
You don't even need to explain.	Bạn thậm chí không cần phải giải thích.
That is definitely not true.	Điều đó chắc chắn không đúng.
Doesn't it ring the bell?	Nó không rung chuông à?
Tom is not here today.	Tom không phải ở đây hôm nay.
I came to Boston three years ago and I've lived here ever since.	Tôi đến Boston ba năm trước và tôi đã sống ở đây kể từ đó.
You are three months older than Tom.	Bạn lớn hơn Tom ba tháng.
I just received some news that broke my heart.	Tôi vừa nhận được một số tin tức khiến trái tim tôi tan nát.
Tom told me he was lazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lười biếng.
Let Tom take his turn.	Hãy để Tom đến lượt anh ấy.
We all wondered why Tom wasn't there.	Tất cả chúng tôi đều thắc mắc tại sao Tom lại không ở đó.
You don't think Tom should do the same, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy, phải không?
I'm so glad I was able to do this.	Tôi rất vui vì tôi đã làm được điều này.
Is Tom really trustworthy?	Tom có ​​thực sự đáng tin cậy?
Tom is a sheep farmer, isn't he?	Tom là một nông dân chăn cừu, phải không?
A white ship is sailing in the fog.	Một con tàu trắng đang ra khơi trong sương mù.
Just tell Tom what Mary told you.	Chỉ cần nói với Tom những gì Mary đã nói với bạn.
I can explain this in detail if you want me to.	Tôi có thể giải thích điều này một cách chi tiết nếu bạn muốn tôi.
Tom is not even qualified to admit he was wrong.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để thừa nhận mình đã sai.
He won the bronze medal.	Anh ấy đã giành được huy chương đồng.
Tom knows how to play baseball.	Tom biết chơi bóng chày.
Tom congratulates Mary on passing the driving test.	Tom chúc mừng Mary đã vượt qua bài kiểm tra lái xe.
I know Tom will do it eventually.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cuối cùng.
I don't think Tom has time to talk to you today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thời gian để nói chuyện với bạn hôm nay.
Tom works in a supermarket.	Tom làm việc trong một siêu thị.
It doesn't mean that.	Nó không có nghĩa là như vậy.
You are expected to arrive at 5:00.	Bạn dự kiến ​​sẽ đến vào lúc 5:00.
I told you it would be a waste of time to ask Tom for help.	Tôi đã nói với bạn rằng sẽ rất lãng phí thời gian khi yêu cầu Tom giúp đỡ.
That's when I started to have doubts.	Đó là khi tôi bắt đầu nghi ngờ.
Tom is not very brave.	Tom không dũng cảm lắm.
Tom said he used to go to Australia three times a year.	Tom nói rằng anh ấy từng đến Úc ba lần một năm.
Tom tells Mary that he thinks John isn't downstairs.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ở dưới nhà.
I'm still trying to figure out what I need to do.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem mình cần làm gì.
For all we know, Tom could be a doctor.	Đối với tất cả những gì chúng ta biết, Tom có ​​thể là một bác sĩ.
I think Tom is distraught.	Tôi nghĩ Tom đang quẫn trí.
I have no problem with Tom.	Tôi không có vấn đề gì với Tom.
The sculptures are of great value.	Các tác phẩm điêu khắc có giá trị lớn.
Tom sat at the kitchen table.	Tom ngồi vào bàn bếp.
Tom kept that secret for years.	Tom đã giữ bí mật đó trong nhiều năm.
Everyone except Tom was here.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đã ở đây.
Why don't you wear a scarf?	Tại sao bạn không quàng khăn?
I didn't know Tom had so many friends.	Tôi không biết Tom có ​​nhiều bạn như vậy.
Tom knows Boston very well.	Tom biết rất rõ về Boston.
We are not boys.	Chúng tôi không phải con trai.
I don't have any plans for the evening.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho buổi tối.
I wonder with whom Tom went to Australia.	Tôi tự hỏi Tom đã đi Úc với ai.
I think I'm fat.	Tôi nghĩ rằng tôi béo.
Tom heard that Mary bought a new computer.	Tom nghe nói rằng Mary đã mua một chiếc máy tính mới.
Do you remember where you last saw Tom?	Bạn có nhớ nơi bạn nhìn thấy Tom lần cuối không?
I think Tom is disgusting.	Tôi nghĩ Tom ghê tởm.
Don't expect me to help you with your homework.	Đừng mong đợi tôi giúp bạn làm bài tập về nhà.
That's what a lot of people say.	Đó là những gì rất nhiều người nói.
I've always loved you, Tom.	Tôi luôn yêu em, Tom.
This rope is not long enough.	Sợi dây này không đủ dài.
Tom says Mary should do it.	Tom nói Mary nên làm điều đó.
Do you personally know Tom?	Cá nhân bạn có biết Tom không?
How much did Tom drink tonight?	Tối nay Tom đã uống bao nhiêu?
I would appreciate it if you could do it for me.	Tôi rất cảm kích nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
Tom is a pretty good friend.	Tom là một người bạn khá tốt.
Looks like Tom doesn't want to go to the art museum with us.	Có vẻ như Tom không muốn đến bảo tàng nghệ thuật với chúng tôi.
We don't really have to sell it.	Chúng tôi không thực sự phải bán nó.
Tom calls Mary and says he's sorry.	Tom gọi cho Mary và nói rằng anh ấy rất tiếc.
Tom says he wants to move to Australia because that's where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy muốn chuyển đến Úc vì đó là nơi Mary sống.
I think Tom is absolutely right.	Tôi nghĩ rằng Tom hoàn toàn đúng.
We don't have enough time to do that.	Chúng tôi không có đủ thời gian để làm điều đó.
I don't want you to feel you're alone.	Tôi không muốn bạn cảm thấy bạn đơn độc.
I cannot accept responsibility for that.	Tôi không thể nhận trách nhiệm về điều đó.
I don't think we can do that before 2:30.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó trước 2:30.
Tom thinks he's being hidden by a private detective.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang bị một thám tử tư che giấu.
I don't think that's wise.	Tôi không nghĩ đó là điều khôn ngoan.
Don't buy more than you need.	Đừng mua nhiều hơn bạn cần.
You will not be your own.	Bạn sẽ không phải là của riêng bạn.
Let's stop to think how dependent we are on atomic energy.	Chúng ta hãy dừng lại để nghĩ rằng chúng ta phụ thuộc vào năng lượng nguyên tử đến mức nào.
Although Tom and Mary are twins, they don't look alike.	Mặc dù Tom và Mary là anh em sinh đôi nhưng trông họ không giống nhau lắm.
Do you sell pre-owned computers?	Bạn có bán máy tính đã sở hữu trước không?
I'll have to tell my boss that I won't be there tomorrow.	Tôi sẽ phải nói với sếp rằng ngày mai tôi sẽ không có mặt.
Tom's car is old.	Xe của Tom đã cũ.
How do you know if someone is disabled or not?	Làm thế nào để bạn biết nếu một người nào đó bị tàn tật hay không?
It is very satisfying.	Nó rất hài lòng.
Tom still has a lot to buy.	Tom vẫn còn rất nhiều thứ cần mua.
I know Tom knows why I don't.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
Tom is the new third grade teacher.	Tom là giáo viên mới lớp ba.
Tom said Mary was going to have lunch at Chuck's Diner.	Tom nói Mary đang định ăn trưa tại Chuck's Diner.
Hackers break into computers without permission.	Tin tặc đột nhập vào máy tính mà không được phép.
You can't convince Tom to do it.	Bạn không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tell Tom I'm not going to Australia with him.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không đi Úc với anh ấy.
I'm afraid I can't allow that.	Tôi e rằng tôi không thể cho phép điều đó.
I don't like being the one who always has to feed the chickens.	Tôi không thích là người luôn phải cho gà ăn.
The children are playing hide and seek.	Những đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm.
Tom can tell Mary if he wants to.	Tom có ​​thể nói với Mary nếu anh ấy muốn.
I know that Tom will tell you how to do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Come on.	Cố lên.
Tom told Mary all the things John couldn't do that he could.	Tom nói với Mary tất cả những điều John không làm mà anh ta có thể làm được.
Tom got Mary to learn French.	Tom đã nhận Mary để học tiếng Pháp.
Tom is a revolutionary.	Tom là một nhà cách mạng.
My aunt has a rental apartment for $550 a month.	Dì tôi có một căn hộ cho thuê với giá 550 đô la một tháng.
I hope Tom doesn't say he wants to do that.	Tôi hy vọng Tom không nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
That's what I care about.	Đó là điều tôi quan tâm.
I'm the one who told Tom to come here.	Tôi là người đã bảo Tom đến đây.
You think I need to do it today, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I have a late lunch.	Tôi ăn trưa muộn.
Tom knows something that we don't.	Tom biết điều gì đó mà chúng tôi không.
There is a lot of furniture in this room.	Có rất nhiều đồ đạc trong phòng này.
Tom pulled the hood of his coat over his head.	Tom kéo mũ áo khoác lên đầu.
Tom is sick in the hospital.	Tom bị ốm trong bệnh viện.
Tom probably didn't know exactly what to do.	Tom có ​​lẽ không biết chính xác mình phải làm gì.
I didn't know Tom won the race.	Tôi không biết Tom đã thắng cuộc đua.
Did you know Tom's grandfather died of a heart attack?	Bạn có biết ông của Tom chết vì đau tim không?
Tom stole some of my things.	Tom đã lấy trộm một số thứ của tôi.
You are cheating.	Bạn đang lừa dối.
Tom didn't know that Mary wanted to do it on Monday.	Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó vào thứ Hai.
Tom told me to talk to you in French.	Tom bảo tôi nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp.
I think Tom was the first to do it.	Tôi nghĩ Tom là người đầu tiên làm điều đó.
I know that Tom will try again.	Tôi biết rằng Tom sẽ thử lại.
Tom is no longer a music teacher.	Tom không còn là một giáo viên dạy nhạc nữa.
Don't be so cocky.	Đừng vênh váo như vậy.
That's all you have to do today.	Đó là tất cả những gì bạn phải làm hôm nay.
I knew that sooner or later Tom would make it.	Tôi biết rằng sớm muộn gì Tom cũng sẽ làm được điều đó.
That's what I need to do on my own.	Đó là điều mà tôi cần phải làm một mình.
I hope that no one steals my stuff.	Tôi hy vọng rằng không ai ăn cắp đồ của tôi.
Give Tom some time.	Cho Tom chút thời gian.
I don't think Tom told Mary the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói với Mary sự thật.
Tom is interested in music.	Tom quan tâm đến âm nhạc.
I taught Tom's children French.	Tôi đã dạy các con của Tom tiếng Pháp.
The gem was stolen during the night.	Viên ngọc đã bị đánh cắp trong đêm.
Tom won't tell Mary he's not going to Boston with her.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Boston với cô ấy.
I doubt Tom has the guts to do it.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​đủ can đảm để làm điều đó.
I don't think I can live in Australia.	Tôi không nghĩ mình có thể sống ở Úc.
Have you looked at Tom's medical records?	Bạn đã xem hồ sơ bệnh án của Tom chưa?
I should probably leave.	Tôi có lẽ nên rời đi.
I hardly ever do it with Tom.	Tôi hầu như không bao giờ làm điều đó với Tom.
I thought you said Tom would win.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom sẽ thắng.
I think we can go anywhere we want.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn.
Be ready by 2:30.	Hãy sẵn sàng trước 2:30.
Tom is waiting for Mary at the gate.	Tom đang đợi Mary ở cổng.
I want to solve this problem once and for all.	Tôi muốn giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi.
Tom is a boy, and Mary is a girl.	Tom là con trai, còn Mary là con gái.
Even Tom knows that Mary doesn't like spinach.	Ngay cả Tom cũng biết rằng Mary không thích rau bina.
Can you make it a little shorter for me?	Bạn có thể làm cho nó ngắn hơn một chút cho tôi không?
Tom lives in a house on the edge of town.	Tom sống trong một ngôi nhà ở rìa thị trấn.
I don't know how old I am.	Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi.
Why did you decide to set it up this way?	Tại sao bạn quyết định thiết lập nó theo cách này?
I think I have found a way around this.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
Tom is probably still at school.	Tom có ​​lẽ vẫn còn ở trường.
That is useful.	Điều đó có ích.
Why don't we wait until Monday?	Tại sao chúng ta không đợi đến thứ Hai?
You need to take responsibility for what you did.	Bạn cần phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.
I can't do it in this heat.	Tôi không thể làm điều đó trong cái nóng này.
We had to give a presentation on the Civil War.	Chúng tôi phải thuyết trình về Nội chiến.
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
It couldn't get any simpler than this.	Nó không thể trở nên đơn giản hơn thế này.
Tom will not allow himself to be caught.	Tom sẽ không cho phép mình bị bắt.
What are you going to buy for Tom?	Bạn định mua gì cho Tom?
The committee consisted of three men and seven women.	Ủy ban bao gồm ba nam và bảy nữ.
I heard that people who eat vegetables and fruits daily have less heart attack.	Tôi nghe nói rằng những người ăn rau và trái cây hàng ngày ít bị đau tim hơn.
Tom sat on a park bench, watching people go by.	Tom ngồi trên ghế đá công viên, nhìn mọi người đi qua.
A thorough investigation is currently underway.	Một cuộc điều tra kỹ lưỡng hiện đang được tiến hành.
Tom bought three pairs of socks.	Tom đã mua ba đôi tất.
Thank you so much for coming to see me in person.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến tận nơi để gặp tôi.
I seem to have caught a cold. 	Tôi dường như đã bị cảm lạnh.
I have a bit of a fever.	Tôi hơi sốt.
What you spend time doing in your childhood affects the rest of your life.	Những gì bạn dành thời gian làm trong thời thơ ấu ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời bạn.
The structure is not strong enough to withstand too much weight.	Cấu trúc không đủ mạnh để chịu được trọng lượng quá lớn.
Tom took off his sunglasses.	Tom tháo kính râm ra.
Tom has done a good job so far.	Tom đã làm tốt công việc cho đến nay.
Tom is one of the three contestants.	Tom là một trong ba thí sinh.
Tom does it more than me.	Tom làm điều đó nhiều hơn tôi.
I didn't know I needed more money.	Tôi không biết mình cần thêm tiền.
Don't look away while I'm talking to you.	Đừng nhìn đi chỗ khác khi tôi đang nói chuyện với bạn.
Tom says he has something important to ask Mary.	Tom nói rằng anh ấy có chuyện quan trọng muốn hỏi Mary.
Blood pressure is important as a barometer of health.	Huyết áp quan trọng như một phong vũ biểu của sức khỏe.
Tom grew up in a safe neighborhood.	Tom lớn lên trong một khu phố an toàn.
You are doing well.	Bạn đang làm tốt.
I believe Tom is right.	Tôi tin rằng Tom đúng.
I have decided to let you go back to work.	Tôi đã quyết định để bạn trở lại làm việc.
According to the newspaper, there was a big fire in Boston.	Theo tờ báo, đã xảy ra một vụ cháy lớn ở Boston.
I hope to sell my car for $300.	Tôi hy vọng sẽ bán chiếc xe của mình với giá 300 đô la.
I spent all my money in a very short time.	Tôi đã tiêu hết số tiền của mình trong một thời gian rất ngắn.
Tom didn't tell Mary where he was going to do it.	Tom đã không nói cho Mary biết anh ấy định làm điều đó ở đâu.
I am also unemployed.	Tôi cũng đang thất nghiệp.
Does Tom want to go home?	Tom có ​​muốn về nhà không?
I saw Tom and Mary at the library.	Tôi thấy Tom và Mary ở thư viện.
I don't eat the core of the apple.	Tôi không ăn lõi của quả táo.
Tom was punished for what he did.	Tom đã bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Tom thinks he's a good guy.	Tom nghĩ anh ấy là một người tốt.
Tom survived three days in the mountains.	Tom đã sống sót sau ba ngày trên núi.
I can't remember the last time I talked to you.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn.
I'm back home.	Tôi đang về nhà.
Tom told me that he thought Mary was ambitious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đầy tham vọng.
You're not serious.	Bạn không nghiêm túc.
Tom was ready.	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom said he thought I looked hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông đói.
Tom was trying to be friendly.	Tom đã cố gắng tỏ ra thân thiện.
Tom didn't tell me you'd be here.	Tom đã không nói với tôi rằng bạn sẽ ở đây.
Tom can be sincere.	Tom có ​​thể chân thành.
He doesn't eat raw fish.	Anh ấy không ăn cá sống.
You look like you've seen a ghost.	Bạn trông giống như bạn đã nhìn thấy một con ma.
Do you think college graduates are smarter than non-college graduates?	Bạn có nghĩ rằng những người tốt nghiệp đại học thông minh hơn những người không học đại học?
I will feel better if you wait for me.	Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bạn đợi tôi.
Tom has two mothers.	Tom có ​​hai người mẹ.
I can see Tom on Monday.	Tôi có thể gặp Tom vào thứ Hai.
I have known her for ten years when I married her.	Tôi đã biết cô ấy mười năm khi tôi kết hôn với cô ấy.
Tom challenged.	Tom đã thách thức.
Tom entered the warehouse.	Tom bước vào nhà kho.
Tom was about to say something.	Tom định nói điều gì đó.
What would you do if Tom didn't?	Bạn sẽ làm gì nếu Tom không làm vậy?
I'm watching a West.	Tôi đang xem một phương Tây.
I have no intention of doing that.	Tôi không có ý định làm điều đó.
Tom looks lonely.	Tom trông có vẻ cô đơn.
I haven't seen you smile for a long time.	Đã lâu rồi anh không thấy em cười.
Write to me if you are coming.	Viết thư cho tôi nếu bạn đang đến.
I know that Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó.
Valencia is famous for its unusual architecture.	Valencia nổi tiếng với kiến ​​trúc khác thường của nó.
Tom and I kept quiet.	Tom và tôi giữ im lặng.
I know that Tom probably did it.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
Tom is a newcomer.	Tom là người mới đi làm.
Tom is the only person in our office who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi không nói được tiếng Pháp.
I know Tom did it incorrectly.	Tôi biết Tom đã làm điều đó không chính xác.
Tom forgot the key.	Tom quên chìa khóa.
I was not at school yesterday.	Tôi đã không ở trường ngày hôm qua.
I think I lost my key.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất chìa khóa của mình.
Tom was absolutely terrified.	Tom hoàn toàn vô cùng kinh hãi.
Tom has been working here since October 20.	Tom đã làm việc ở đây từ ngày 20 tháng 10.
Tom is a good teacher.	Tom là một giáo viên tốt.
Tom has trouble making friends.	Tom gặp khó khăn trong việc kết bạn.
He spends all his time praising her virtues.	Anh ấy dành tất cả thời gian của mình để tán dương đức tính của cô ấy.
Are you saying Tom wasn't the one who did it?	Bạn đang nói Tom không phải là người đã làm điều đó?
I'm trying my best to get everything done by Monday.	Tôi đang cố gắng hết sức để hoàn thành mọi việc trước thứ Hai.
I know Tom is a busy man.	Tôi biết Tom là một người bận rộn.
Why is Tom so upset?	Tại sao Tom lại khó chịu như vậy?
Tom doesn't like this design.	Tom không thích thiết kế này.
Tom tells Mary that he is not sure what to do.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không chắc chắn phải làm gì.
I met an old student of mine in Boston.	Tôi gặp một học sinh cũ của tôi ở Boston.
Tom raises tropical fish.	Tom nuôi cá nhiệt đới.
I suggest we do something about that immediately.	Tôi đề nghị chúng ta làm điều gì đó về điều đó ngay lập tức.
Tom knows you haven't eaten any of the cookies he baked for you.	Tom biết bạn đã không ăn bất kỳ chiếc bánh quy anh ấy nướng cho bạn.
Tom didn't eat his soup.	Tom đã không ăn súp của mình.
I poured Tom a glass of tequila.	Tôi rót cho Tom một ly tequila.
Currently, Tom lives in Boston.	Hiện tại, Tom sống ở Boston.
Tom says he's really glad he did.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng vì đã làm được điều đó.
Tom doesn't often reveal his true feelings.	Tom không thường xuyên bộc lộ cảm xúc thật của mình.
We have no plans to go together.	Chúng tôi không có kế hoạch đi cùng nhau.
If I wait, what are the chances of me getting a seat?	Nếu tôi đợi, khả năng tôi có được một chỗ ngồi là bao nhiêu?
I seem to have fallen asleep.	Tôi dường như đã ngủ gật.
Tom heard from Mary a few months ago.	Tom đã nghe tin từ Mary vài tháng trước.
Tom doesn't want to admit he has a drinking problem.	Tom không muốn thừa nhận mình có vấn đề về uống rượu.
Tom is the only one here who can play guitar.	Tom là người duy nhất ở đây có thể chơi guitar.
Is there anything you can buy with a dime?	Có thứ gì mà bạn có thể mua được với một xu không?
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không ai bị thương.
Do you really think you can do it without our help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi không?
I know you're not really dead.	Tôi biết bạn chưa thực sự chết.
No one likes to be made fun of in public.	Không ai thích bị đem ra làm trò cười ở nơi công cộng.
We cannot afford a new car.	Chúng tôi không có khả năng mua một chiếc ô tô mới.
I wonder if we really have to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thực sự phải làm điều đó không.
Police are advising people not to hitchhike as they track down two inmates on the run after escaping from prison.	Cảnh sát đang khuyến cáo mọi người không đón quá giang khi họ truy tìm hai tù nhân trên đường chạy trốn sau khi trốn khỏi nhà tù.
I don't leave the house after dark.	Tôi không rời khỏi nhà sau khi trời tối.
Tom didn't doubt it.	Tom không nghi ngờ lắm.
I've always wanted to work on a farm.	Tôi luôn muốn làm việc trong một trang trại.
I looked around for Tom.	Tôi nhìn quanh tìm Tom.
Tom is a really good friend.	Tom là một người bạn thực sự tốt.
It takes a special kind of person to work as a nurse.	Cần một loại người đặc biệt để làm việc như một y tá.
Tom probably won't be here all afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây cả buổi chiều.
Tom told me that he hates Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghét Mary.
You didn't tell me you knew Tom.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn biết Tom.
I think Tom and Mary are going to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ đến Boston.
Tom says he doesn't want anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn gì cả.
Tom was told not to try to do it alone.	Tom đã được yêu cầu không nên cố gắng làm điều đó một mình.
That's not why I came to Australia.	Đó không phải là lý do mà tôi đến Úc.
I am very positive about it.	Tôi rất tích cực về nó.
It's actually a lot easier than it looks.	Nó thực sự dễ dàng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó.
I think Tom is doing it now.	Tôi nghĩ Tom đang làm điều đó bây giờ.
Tom has been here his whole life.	Tom đã ở đây cả đời.
When Mary told her parents that she wanted to marry Tom, they said they would not attend the wedding.	Khi Mary nói với cha mẹ cô ấy rằng cô ấy muốn kết hôn với Tom, họ nói rằng họ sẽ không tham dự đám cưới.
I think both Tom and Mary lied to us.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã nói dối chúng tôi.
I made a list of things I wanted to buy.	Tôi đã lập một danh sách những thứ tôi muốn mua.
Tom says he will ask Mary for help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhờ Mary giúp đỡ.
I will never be able to do this.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều này.
Juicy lamb.	Thịt cừu ngon ngọt.
What's that weird smell?	Mùi gì lạ vậy?
Tom has arrived at the airport.	Tom đã đến sân bay.
Do you think you can do it without any help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom's grandparents were itinerant farm workers.	Ông bà của Tom là công nhân nông trại lưu động.
Did Tom like it in Boston?	Tom có ​​thích nó ở Boston không?
Tom will be sentenced on Monday.	Tom sẽ bị kết án vào thứ Hai.
Tom and Mary say that John lied.	Tom và Mary nói rằng John đã nói dối.
You hope to be the first to do it, right?	Bạn hy vọng là người đầu tiên làm điều đó, phải không?
I thought I would try Mexican food today.	Tôi đã nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ thử ăn đồ ăn Mexico.
Tom gave an envelope to Mary and she opened it.	Tom đưa một phong bì cho Mary và cô ấy mở nó ra.
Maybe it's the secret.	Có lẽ đó là bí mật.
Tom knows something we don't.	Tom biết điều gì đó mà chúng ta không biết.
Please stay at the Hilton.	Hãy ở lại Hilton.
Tom reached for his knife.	Tom với lấy con dao của mình.
The ship has now reached the harbor.	Con tàu bây giờ đã đến bến cảng.
The results are tragically predictable.	Kết quả là có thể đoán trước một cách bi thảm.
I know I shouldn't have told Tom to do it, but I did.	Tôi biết rằng tôi không nên bảo Tom làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
Tom was a little surprised by Mary's behavior.	Tom hơi ngạc nhiên trước hành vi của Mary.
Tom says he is going to Australia next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom and his parents moved to Boston.	Tom và bố mẹ chuyển đến Boston.
We lost again.	Chúng tôi đã thua một lần nữa.
I think you can do it for me.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I have to buy a present for Tom.	Tôi phải mua một món quà cho Tom.
Tom stood a short distance ahead.	Tom đứng trước một đoạn đường ngắn.
I am literally starving.	Tôi đang chết đói theo đúng nghĩa đen.
You wouldn't drive home drunk, would you?	Bạn sẽ không lái xe về nhà trong tình trạng say xỉn, phải không?
I'm the only one allowed to do that.	Tôi là người duy nhất được phép làm điều đó.
I'd love to help you, but I'm very busy.	Tôi rất muốn giúp bạn, nhưng tôi rất bận.
Several protesters were injured.	Một số người biểu tình đã bị thương.
I don't think I'll be the first to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
One of the most important skills a debater can have is making clear set arguments.	Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà người tranh luận có thể có là đưa ra các lập luận tập hợp một cách rõ ràng.
Thank you for inviting me to dinner.	Cảm ơn bạn đã mời tôi ăn tối.
I don't think I should do that.	Tôi dường như không nên làm điều đó.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I'm a stranger around here.	Tôi là một người lạ xung quanh đây.
Tom is bad at math.	Tom học kém môn toán.
Tom feels sleepy.	Tom cảm thấy buồn ngủ.
Tom is a patient of mine.	Tom là một bệnh nhân của tôi.
Tom hands me the binoculars.	Tom đưa cho tôi cái ống nhòm.
Why is Tom back?	Tại sao Tom trở lại?
Never make me wait again.	Đừng bao giờ bắt tôi phải đợi nữa.
Tom thinks Mary is a good singer.	Tom nghĩ Mary là một ca sĩ giỏi.
Tom doesn't tell me where he works.	Tom không cho tôi biết anh ấy làm việc ở đâu.
Tom is an ordinary person.	Tom là một người bình thường.
The young girl in the next room is playing with a doll.	Cô gái trẻ ở phòng bên đang chơi với một con búp bê.
Why are you crying? 	Tại sao bạn khóc?
It's just a movie.	Nó chỉ là một bộ phim.
I have a part-time job as Santa Claus at the mall.	Tôi có một công việc bán thời gian làm ông già Noel ở trung tâm mua sắm.
That's what Tom usually does.	Đó là điều mà Tom thường làm.
Cattle cannot live without water.	Gia súc không thể sống thiếu nước.
Tom suggested we have a farewell party for Mary.	Tom đề nghị chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chia tay Mary.
I think it's time for me to buy a house.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải mua một căn nhà.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
I think Tom is still single.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn độc thân.
Tom said he wanted me to leave, but I don't think he really meant it.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi rời đi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy thực sự có ý như vậy.
I think the mayor did a great job.	Tôi nghĩ thị trưởng đã làm rất tốt.
I remember that I left the key inside after closing the door.	Tôi nhớ rằng tôi đã để quên chìa khóa bên trong sau khi đóng cửa.
I don't think Tom is fair.	Tôi không nghĩ Tom công bằng.
Tom forwarded the email he received from Mary to John.	Tom đã chuyển tiếp email mà anh ấy nhận được từ Mary cho John.
I know that Tom will do it for you.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom doesn't like to travel by plane.	Tom không thích đi du lịch bằng máy bay.
I am very interested.	Tôi rất quan tâm.
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	Tom có ​​thể sẽ ngồi tù phần đời còn lại.
Tom's parents were married in Boston.	Cha mẹ của Tom đã kết hôn ở Boston.
Tom works in a car factory.	Tom làm việc trong một nhà máy sản xuất ô tô.
Maybe that's a good idea.	Có lẽ đó là một ý kiến ​​hay.
Don't underestimate us.	Đừng đánh giá thấp chúng tôi.
I'm sick of this war.	Tôi phát ngán vì cuộc chiến này.
Tom was not surprised at all to see me.	Tom không ngạc nhiên chút nào khi gặp tôi.
I know that Tom is a really good student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh thực sự tốt.
How is Tom different?	Tom khác biệt như thế nào?
Tom is no longer married.	Tom không còn kết hôn nữa.
I'm not sure what else I can do.	Tôi không chắc mình có thể làm gì khác.
You don't think you can do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó?
I think Tom already knows why Mary doesn't need to.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary không cần làm vậy.
Tom doesn't know how to change his password.	Tom không biết cách thay đổi mật khẩu của mình.
Why is Tom worried?	Tại sao Tom lại lo lắng?
I'm trying to be happy.	Tôi đang cố gắng để được hạnh phúc.
I can do it and so can Tom.	Tôi có thể làm điều đó và Tom cũng vậy.
I don't like the color of these shoes.	Tôi không thích màu sắc của đôi giày này.
Spaghetti is high in carbohydrates.	Mỳ Ý có hàm lượng carbohydrate cao.
I think we will go home now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng tôi sẽ về nhà.
I thought we had found the perfect hideout, but the police found us.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy một nơi ẩn náu hoàn hảo, nhưng cảnh sát đã tìm thấy chúng tôi.
We will all be killed if we are not careful.	Tất cả chúng ta sẽ bị giết nếu chúng ta không cẩn thận.
Tom will not be the speaker.	Tom sẽ không phải là người phát biểu.
Tom did not tell strangers his name.	Tom đã không nói cho người lạ biết tên của mình.
Bad weather today.	Hôm nay thời tiết xấu.
My guess is Tom would want to do that.	Tôi đoán là Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom and I both have Canadian wives.	Tom và tôi đều có vợ là người Canada.
Tom doesn't think Mary is unsafe.	Tom không nghĩ rằng Mary không an toàn.
It is best to avoid eating foods that are high in cholesterol.	Tốt nhất là tránh ăn các loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao.
I see that Tom has betrayed you.	Tôi thấy rằng Tom đã phản bội bạn.
I have to go with Tom.	Tôi phải đi với Tom.
I don't think it was the right decision.	Tôi không nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn.
Tom says he learned a lot.	Tom nói rằng anh ấy đã học được rất nhiều điều.
Do you think Tom would be tempted to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó?
Your diet will be really unbalanced if all you eat are burgers.	Chế độ ăn uống của bạn sẽ thực sự mất cân bằng nếu tất cả những gì bạn ăn là bánh mì kẹp thịt.
I think Tom can swim better than Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bơi tốt hơn Mary.
Tom does his job well.	Tom làm tốt công việc của mình.
Thats all to have it.	Thats tất cả để có nó.
You really shouldn't be here, right?	Bạn thực sự không nên ở đây, phải không?
I think you've spent too much time with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã dành quá nhiều thời gian cho Tom.
Tom had to wait for three hours.	Tom đã phải đợi trong ba giờ.
Tom is very methodical.	Tom rất có phương pháp.
You have been told.	Bạn đã được nói.
I'm sorry I lied.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối.
Painting our home took longer than we expected.	Việc sơn nhà của chúng tôi mất nhiều thời gian hơn chúng tôi mong đợi.
Your sister loves to watch sumo wrestling on TV.	Em gái của bạn thích xem đấu vật sumo trên TV.
What would you do if this was your last day?	Bạn sẽ làm gì nếu đây là ngày cuối cùng của bạn?
Can you help me choose an engagement ring?	Bạn có thể giúp tôi chọn một chiếc nhẫn đính hôn được không?
Sorry for the imposition, but would you mind opening the window?	Xin lỗi vì đã áp đặt, nhưng bạn có vui lòng mở cửa sổ không?
Tom says he doesn't have a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy không có luật sư.
You are contributing.	Bạn đang đóng góp.
Tom is telling the truth, isn't he?	Tom nói thật, phải không?
My mother is always very happy even though her health is not good.	Mẹ tôi luôn rất vui vẻ mặc dù sức khỏe không tốt.
Tom, Mary, John and Alice all said they voted for me.	Tom, Mary, John và Alice đều nói rằng họ đã bỏ phiếu cho tôi.
Tom is always present.	Tom luôn có mặt.
Tom isn't fast, but Mary is.	Tom không nhanh, nhưng Mary thì có.
Tom says you won't come.	Tom nói rằng bạn sẽ không đến.
I'm helping Tom clean up some of his stuff this afternoon.	Chiều nay tôi đang giúp Tom dọn một số thứ của anh ấy.
Tom eats pizza with a fork, but Mary eats it with her hands.	Tom ăn pizza bằng nĩa, nhưng Mary ăn bằng tay.
Tom speaks French better than English.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tiếng Anh.
There is no snow on the ground.	Không có tuyết trên mặt đất.
You are extroverted.	Bạn hướng ngoại.
Don't forget to tell Tom to do it today.	Đừng quên bảo Tom làm điều đó ngay hôm nay.
The lion opened his jaw wide and yawned.	Con sư tử há to hàm và ngáp dài.
Did you ask Tom to join us?	Bạn có yêu cầu Tom tham gia cùng chúng tôi không?
Tom moved to Boston with his family.	Tom chuyển đến Boston cùng gia đình.
I hope you and your wife have a nice trip.	Tôi hy vọng bạn và vợ của bạn có một chuyến đi vui vẻ.
I don't want to go alone.	Tôi không muốn đi một mình.
Do you think Tom wrote this?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã viết điều này?
Tom and Mary can't eat the spicy food that John made for dinner.	Tom và Mary không thể ăn đồ cay mà John làm cho bữa tối.
We both know that what Tom did was not right.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng những gì Tom đã làm là không đúng.
Can you stop by the store on your way home?	Bạn có thể ghé qua cửa hàng trên đường về nhà không?
I didn't know that you were planning to do that while you were in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở Úc.
If someone calls, tell them I'm not here.	Nếu ai đó gọi, hãy nói với họ rằng tôi không có ở đây.
I can't even remember why we did it.	Tôi thậm chí không thể nhớ tại sao chúng tôi làm như vậy.
I wish I didn't have to go to Boston tomorrow.	Tôi ước gì ngày mai mình không phải đến Boston.
When was the last time you drove a motorbike taxi?	Lần cuối cùng bạn đánh xe ôm là khi nào?
I didn't know I would be allowed to do that.	Tôi không biết mình sẽ được phép làm điều đó.
Tom eats apples without peeling.	Tom ăn táo mà không cần gọt vỏ.
No one is in a better position to do that than Tom.	Không ai ở vị trí tốt hơn để làm điều đó hơn Tom.
Tom and Mary don't kiss anymore.	Tom và Mary không hôn nhau nữa.
Tom gave Mary a week to rethink.	Tom đã cho Mary một tuần để suy nghĩ lại.
A wise businessman knows how to keep costs down.	Một doanh nhân khôn ngoan biết cách tiết chế chi phí.
I don't think Tom knows what happened to Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom is not as impulsive as before.	Tom không còn bốc đồng như trước nữa.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
Tom has no daughter.	Tom không có con gái.
Tom is trying to impress Mary.	Tom đang cố gắng gây ấn tượng với Mary.
Where's Tom's suitcase?	Vali của Tom đâu?
It was not Tom who suggested we visit the castle.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi đến thăm lâu đài.
I was here all day.	Tôi đã ở đây cả ngày.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó chưa.
I have seen a lot of interesting things.	Tôi đã thấy rất nhiều điều thú vị.
Don't you know Tom doesn't have a driver's license?	Bạn không biết Tom không có bằng lái xe sao?
Where did Tom find this key?	Tom đã tìm thấy chìa khóa này ở đâu?
I built a house within the forest.	Tôi đã xây dựng một ngôi nhà trong phạm vi khu rừng.
Tom gave me three tickets to his concert.	Tom đã cho tôi ba vé xem buổi hòa nhạc của anh ấy.
You will encounter many obstacles on your way.	Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại trên con đường của mình.
I am looking forward to next week.	Tôi đang mong chờ vào tuần tới.
We may have time to have another drink.	Chúng ta có thể có thời gian để uống thêm một ly nữa.
Do you remember what Tom was like?	Bạn có nhớ Tom đã như thế nào không?
What's the most expensive thing you've ever bought?	Thứ đắt nhất bạn từng mua là gì?
Tom says he is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy không đói.
Tom will do it later this afternoon.	Tom sẽ làm điều đó vào cuối chiều nay.
I spilled some juice while I was pouring it.	Tôi đã làm đổ một ít nước trái cây trong khi tôi đang rót nó.
I tugged on the rope.	Tôi giật mạnh sợi dây.
I have a feeling that Tom should do it.	Tôi có cảm giác rằng Tom nên làm điều đó.
Tom probably bought it with the money his father gave him.	Tom có ​​lẽ đã mua nó bằng số tiền mà cha anh ấy đã cho anh ấy.
I am having heartburn.	Tôi đang bị ợ chua.
Tom says he thinks Mary did it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm điều đó ngày hôm nay.
Clean blouse.	Áo blouse sạch sẽ.
Tom died three months later.	Tom qua đời ba tháng sau đó.
Tom is really crazy.	Tom thực sự bị điên.
Tom tried to make amends and apologized to Mary.	Tom đã cố gắng sửa đổi và xin lỗi Mary.
I know that you are doing all you can.	Tôi biết rằng bạn đang làm tất cả những gì bạn có thể.
I thought you said that Tom and Mary were married.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom và Mary đã kết hôn.
This house has no scorpions.	Ngôi nhà này không có bọ cạp.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
Tom took Mary to the store.	Tom đưa Mary đến cửa hàng.
I thought I told you to cancel that order.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để hủy đơn đặt hàng đó.
You still like to do it sometimes, don't you?	Bạn vẫn thích làm điều đó đôi khi, phải không?
Tom was expelled from school for breaking school rules.	Tom bị đuổi học vì vi phạm nội quy của trường.
Tom walked over to the counter and ordered a drink.	Tom bước đến quầy và gọi đồ uống.
That was last year Tom did it.	Đó là năm ngoái Tom đã làm điều đó.
We don't like rain.	Chúng tôi không thích mưa.
I can't vouch for Tom.	Tôi không thể đảm bảo cho Tom.
Tom was arrested for disorderly conduct.	Tom bị bắt vì hành vi gây mất trật tự.
Tom wiped the tears from Mary's eyes.	Tom lau nước mắt trên mắt Mary.
You are very kind to lend Tom some money.	Bạn rất tốt khi cho Tom vay một số tiền.
Tom says he needs more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm thời gian.
I worry that I will get lost.	Tôi lo rằng tôi sẽ bị lạc.
Tom said he didn't want me hanging around.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi quanh quẩn ở đây.
I'm sorry my dad was out.	Tôi xin lỗi bố tôi đã ra ngoài.
Tom wants to remove the evidence.	Tom muốn loại bỏ bằng chứng.
I went to Boston to visit Tom.	Tôi đến Boston để thăm Tom.
You should apologize to your dad for not getting home in time for dinner.	Bạn nên xin lỗi bố vì đã không về nhà kịp để ăn tối.
Tom started whistling a tune.	Tom bắt đầu huýt sáo một giai điệu.
Now we know that Tom lied.	Bây giờ chúng ta biết rằng Tom đã nói dối.
Tom told me I don't have to be there tomorrow.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải ở đó vào ngày mai.
It's very tempting to go home.	Nó rất hấp dẫn để về nhà.
Where did Tom find his cat?	Tom đã tìm thấy con mèo của mình ở đâu?
Tom didn't tell Mary what he had to do.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ta phải làm.
The Queen's crown is made of gold.	Vương miện của Nữ hoàng được làm bằng vàng.
I can't believe things like this still happen.	Tôi không thể tin rằng những điều như thế này vẫn xảy ra.
She had carelessly left the door unlocked when she went out.	Cô ấy đã bất cẩn để cửa không khóa khi cô ấy đi ra ngoài.
Diet and floor exercises, such as sit-ups, can help get rid of a pregnant belly.	Chế độ ăn kiêng và các bài tập trên sàn, chẳng hạn như gập bụng, có thể giúp loại bỏ bụng bầu.
Tom was very shy.	Tom đã rất nhút nhát.
Tom works very slowly.	Tom làm việc rất chậm.
I don't think we can say that.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể nói như vậy.
Tom hit a raw nerve.	Tom đã đánh trúng một dây thần kinh thô.
Have you read these?	Bạn đã đọc những thứ này chưa?
Even if it takes me all day, I'll type.	Ngay cả khi tôi mất cả ngày, tôi sẽ đánh máy.
Tom is not the one to suggest we rest.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi nghỉ ngơi.
We will not do this tomorrow.	Chúng tôi sẽ không làm điều này vào ngày mai.
Do you know how I can contact Tom?	Bạn có biết làm cách nào tôi có thể liên lạc với Tom không?
Tom told us the side of the story. 	Tom kể cho chúng tôi nghe khía cạnh của câu chuyện.
Mary told us her.	Mary nói với chúng tôi cô ấy.
Tom does it for fun.	Tom làm điều đó cho vui.
It's possible it's real.	Có khả năng nó là thật.
I told Tom not to come here.	Tôi đã bảo Tom đừng đến đây.
I know you don't want to do that, but you should.	Tôi biết bạn không muốn làm điều đó, nhưng bạn nên làm vậy.
All inventions grow out of necessity.	Tất cả các phát minh đều phát triển không cần thiết.
There is too much sugar in my tea.	Có quá nhiều đường trong trà của tôi.
Did you tell Tom I don't want him to do that anymore?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không muốn anh ấy làm điều đó nữa không?
What conclusion do you draw from that?	Bạn rút ra kết luận gì từ đó?
No one has ever been there and lived to tell the story.	Không ai từng ở đó và sống để kể câu chuyện.
At that time I did not know French.	Lúc đó tôi không biết tiếng Pháp.
Tom wants to make sure.	Tom muốn chắc chắn rằng.
Tom probably wouldn't be impressed by that.	Tom có ​​lẽ sẽ không ấn tượng về điều đó.
There were many things that bothered me about that contract.	Có nhiều điều khiến tôi bận tâm về bản hợp đồng đó.
Both have signed a prenuptial agreement.	Cả hai đều đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.
I think Tom can help us next week.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi vào tuần tới.
Tom was arrested on Monday.	Tom bị bắt hôm thứ Hai.
I know that Tom is a few inches shorter than Mary.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn Mary vài inch.
Tom hit Mary with a crowbar.	Tom dùng xà beng đánh Mary.
There's half a bottle of wine in the fridge.	Có một nửa chai rượu trong tủ lạnh.
How do you plan to proceed?	Bạn dự định tiến hành như thế nào?
We can't do it without Tom's express permission.	Chúng tôi không thể làm điều đó mà không có sự cho phép rõ ràng của Tom.
Tom says he hopes you won't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không phải làm như vậy.
Tom didn't know if Mary wanted to do it or not.	Tom không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
Tom went to the bathroom.	Tom chui vào nhà vệ sinh.
Handsome Tom.	Tom đẹp trai.
Atomic clocks are very accurate.	Đồng hồ nguyên tử rất chính xác.
You hate to lose, don't you?	Bạn ghét bị mất, phải không?
I'm going to the beach the day after tomorrow.	Tôi sẽ đi biển vào ngày mốt.
I'm pretty sure that's what Tom wants.	Tôi hoàn toàn chắc chắn đó là những gì Tom muốn.
Now Tom is too scared to do that.	Bây giờ Tom quá sợ hãi để làm điều đó.
I can't pick up Tom from school.	Tôi không thể đón Tom từ trường.
I don't think Tom can afford to buy a car.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ khả năng để mua một chiếc xe hơi.
You don't know you shouldn't do it?	Bạn không biết bạn không nên làm điều đó?
Why don't you try doing it the way Tom showed you?	Tại sao bạn không thử làm điều đó theo cách mà Tom đã chỉ cho bạn?
Can you give us a preview?	Bạn có thể cho chúng tôi một cái nhìn trước?
Tom wants to finish by 2:30.	Tom muốn hoàn thành trước 2:30.
That's not the main reason why Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom không nên làm vậy.
Tom was thirty years old when he died.	Tom ba mươi tuổi khi chết.
I know I'm biased.	Tôi biết tôi thiên vị.
I can't understand its head or tail.	Tôi không thể hiểu được đầu hay đuôi của nó.
Tom picked up his bag and walked out of the room.	Tom xách túi và bước ra khỏi phòng.
Tom succeeded.	Tom đã thành công.
It's unusual for it to snow at this time of year.	Thật bất thường khi trời có tuyết vào thời điểm này trong năm.
Tom is still waiting outside.	Tom vẫn đang đợi bên ngoài.
How do you know Tom wants to kiss Mary?	Làm sao bạn biết Tom muốn hôn Mary?
Tom didn't want to think about what was going on behind that door.	Tom không muốn nghĩ về những gì đang diễn ra sau cánh cửa đó.
Tom and Mary are playing chess.	Tom và Mary đang chơi cờ vua.
They spoke quietly so as not to wake the baby.	Họ nói nhỏ để không đánh thức đứa bé.
Who are you most similar to in your family?	Bạn giống với ai nhất trong gia đình?
Tell Tom to come see me.	Bảo Tom đến gặp tôi.
We'll have to watch Tom more closely.	Chúng ta sẽ phải theo dõi Tom kỹ hơn.
I hope you don't catch a cold.	Tôi hy vọng bạn không bị cảm lạnh.
What is the main difference between a motorcycle and a bicycle?	Sự khác biệt chính giữa xe máy và xe đạp là gì?
I have to go to Boston with Tom.	Tôi phải đến Boston với Tom.
I can't stop thinking about that.	Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Tom gave me a ride.	Tom đã cho tôi một chuyến đi.
Tom and I were the only ones late.	Tom và tôi là những người duy nhất đến muộn.
Maybe Tom didn't know about the meeting.	Có thể Tom không biết về cuộc họp.
Tom is not as famous as me.	Tom không nổi tiếng như tôi.
Tom sympathizes with Mary.	Tom thông cảm cho Mary.
Is this a duty free shop?	Đây có phải là cửa hàng miễn thuế không?
My children will probably eat all the candy when I get home.	Các con tôi có thể sẽ ăn hết kẹo khi tôi về nhà.
It is best not to dwell on the past too much.	Tốt nhất bạn không nên chăm chú vào quá khứ quá nhiều.
I don't consider myself a victim.	Tôi không coi mình là nạn nhân.
What are you knitting?	Bạn đang đan gì vậy?
Where is the hammer you used?	Cái búa bạn dùng ở đâu?
I wish that more people could be like you.	Tôi ước rằng nhiều người có thể giống như bạn.
Tom is enjoying this, right?	Tom đang tận hưởng điều này, phải không?
I want to hear what both Tom and Mary have to say.	Tôi muốn nghe cả Tom và Mary phải nói gì.
Tom should have worked harder.	Tom lẽ ra phải làm việc chăm chỉ hơn.
Tom and Mary are happy that everything is fine.	Tom và Mary rất vui vì mọi chuyện đã ổn thỏa.
I'm sure Tom would love to do that.	Tôi chắc rằng Tom rất thích làm điều đó.
Tom's grandfather was illiterate.	Ông của Tom không biết chữ.
Tom and Mary both know why John isn't here.	Tom và Mary đều biết tại sao John không ở đây.
A violinist I know claims that he owns a Stradivarius.	Một nghệ sĩ vĩ cầm mà tôi biết tuyên bố rằng anh ta sở hữu một cây đàn Stradivarius.
I heard Tom plans to move to Boston.	Tôi nghe nói Tom dự định chuyển đến Boston.
I knew that Tom would refuse to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
No one in my family snores.	Không ai trong gia đình tôi ngủ ngáy.
My neighbor's hen is better than mine.	Con gà mái hàng xóm của tôi tốt hơn của tôi.
We have yet to find a solution to that problem.	Chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
Learn all you can about Tom's business.	Tìm hiểu tất cả những gì bạn có thể về công việc kinh doanh của Tom.
I can't help but think we're doing this wrong.	Tôi không thể không nghĩ rằng chúng tôi đang làm điều này sai.
He was standing with his hands in his pockets.	Anh ta đang đứng với hai tay đút túi quần.
I hope that I don't miss anything.	Tôi hy vọng rằng tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
You are not crazy.	Bạn không điên.
I think Tom and Mary are ambidextrous.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều thuận cả hai tay.
Tom told me that he thinks Mary is bipolar.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người lưỡng cực.
You are starting to look like your father.	Bạn đang bắt đầu giống bố của bạn.
Tom gave me a present.	Tom đã cho tôi một món quà.
How many hours did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom is going to that party.	Tom sẽ đến bữa tiệc đó.
I worked hard to pass the math test.	Tôi đã làm việc chăm chỉ để vượt qua bài kiểm tra toán học.
Tom can't find his glasses.	Tom không thể tìm thấy kính của mình.
Do you think Tom will forgive me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tha thứ cho tôi?
I want Tom to show me how to make a butterfly.	Tôi muốn Tom trình bày cách làm con bướm.
Don't oversleep tomorrow morning.	Đừng ngủ quên vào sáng mai.
I didn't know Tom was allergic to bees.	Tôi không biết Tom bị dị ứng với ong.
I can't relax.	Tôi không thể thư giãn.
Tom stayed with a friend in Boston.	Tom ở với một người bạn ở Boston.
I'm sorry, but I can't reply right away.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời ngay.
How do you train your cat to use the litter box?	Bạn huấn luyện mèo sử dụng khay vệ sinh như thế nào?
Please follow me. 	Xin hãy theo tôi.
I will show you how to get there.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách đến đó.
I hope I did the right thing.	Tôi hy vọng tôi đã làm điều đúng đắn.
I disagree with his decision.	Tôi không tán thành quyết định của anh ấy.
You are bright.	Bạn sáng sủa.
Tom may not come.	Tom có ​​thể không đến.
The compass points north.	La bàn chỉ về phía bắc.
I wish I had gone to Tom's party yesterday.	Tôi ước gì tôi đã đến bữa tiệc của Tom ngày hôm qua.
We are not cowards.	Chúng tôi không hèn nhát.
I see that Tom hasn't changed.	Tôi thấy rằng Tom không hề thay đổi.
I ironed my handkerchief.	Tôi ủi khăn tay của mình.
Big boys don't cry.	Con trai lớn không khóc.
I don't like to admit that I can't do something.	Tôi không thích phải thừa nhận rằng tôi không thể làm điều gì đó.
I assume that's what you want.	Tôi cho rằng đó là những gì bạn muốn.
It's a vine.	Đó là một cây nho.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom wants it now.	Tom muốn nó ngay bây giờ.
Tom thinks Mary is lying.	Tom nghĩ rằng Mary đang nói dối.
You and I don't always agree.	Bạn và tôi không phải lúc nào cũng đồng ý.
Don't you think it's time to give up?	Bạn không nghĩ rằng đã đến lúc phải từ bỏ?
If Tom could speak French, I would hire him immediately.	Nếu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp, tôi sẽ thuê anh ấy ngay lập tức.
Neither Tom nor John has a beard.	Cả Tom và John đều không có râu.
Tom doesn't know how tall Mary is.	Tom không biết Mary cao bao nhiêu.
How often do you upload videos to YouTube?	Bạn tải video lên YouTube thường xuyên như thế nào?
Tom said that he wished Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ chiến thắng.
Tom has given up all his possessions.	Tom đã từ bỏ tất cả tài sản của mình.
Tom admitted that he didn't do what he said he would.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom's luck ran out.	May mắn của Tom đã hết.
Does Tom really believe what Mary says?	Tom có ​​thực sự tin những gì Mary nói?
Tom won't drive you.	Tom sẽ không chở bạn.
Tom won't be able to win today.	Tom sẽ không thể thắng ngày hôm nay.
Looks like the plane will be crowded?	Có vẻ như máy bay sẽ đông đúc?
There are many ways to make a temporary fix.	Có nhiều cách để sửa chữa tạm thời.
How do you know that I'm not Canadian?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi không phải là người Canada?
I want you to tell me about your trip.	Tôi muốn bạn kể cho tôi nghe về chuyến đi của bạn.
Tom paid me back the money he owed me.	Tom đã trả lại cho tôi số tiền mà anh ấy nợ tôi.
Maybe Tom knows what Mary should do.	Có lẽ Tom biết Mary nên làm gì.
Tom said that he thought I was very attractive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi rất lôi cuốn.
The dog was waiting at the door to be let in.	Con chó đã đợi ở cửa để được cho vào.
Tom said Mary rarely eats raisins.	Tom nói Mary hiếm khi ăn nho khô.
Tom will probably try to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom will definitely be late.	Tom chắc chắn sẽ đến muộn.
Tom's plan actually worked.	Kế hoạch của Tom thực sự đã thành công.
I am trying to quit smoking.	Tôi đang cố gắng bỏ thuốc lá.
I don't think you have to be here.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải ở đây.
Are you sure there's nothing left?	Bạn có chắc là không còn gì không?
Tom went into the store to buy some ice cream.	Tom vào cửa hàng để mua một ít kem.
Who does Tom work with today?	Hôm nay Tom làm việc với ai?
Back then Tom didn't know how.	Hồi đó Tom không biết làm thế nào.
What does Tom think you should eat?	Tom nghĩ bạn nên ăn gì?
Tom promised to come soon.	Tom hứa sẽ đến sớm.
Do you really think Tom is being sarcastic?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang bị mỉa mai?
Close the pot lid.	Đậy nắp xoong.
We are all a bit eccentric.	Tất cả chúng ta đều hơi lập dị.
That is really nice.	Đó là thực sự tốt đẹp.
I don't think you really have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm điều đó một mình.
A short film will be shown during the opening ceremony.	Một đoạn phim ngắn sẽ được chiếu trong lễ khai mạc.
Why don't you make yourself useful and wash the dishes?	Tại sao bạn không làm cho mình hữu ích và rửa bát?
I want to learn how to use my new digital camera right away.	Tôi muốn học cách sử dụng máy ảnh kỹ thuật số mới của mình ngay lập tức.
Tom is looking for work.	Tom đang tìm việc.
I've always wanted to be a jockey.	Tôi luôn muốn trở thành một tay đua ngựa.
There is a dog on the bridge.	Có một con chó trên cầu.
Tom says that Mary is likely awake.	Tom nói rằng Mary có khả năng đã tỉnh.
Tom tells Mary that he thinks John is not outside.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ở bên ngoài.
Tom was with us the last time we went to Australia.	Tom đã ở cùng chúng tôi trong lần cuối cùng chúng tôi đến Úc.
We will listen to their new recording together.	Chúng ta sẽ cùng nhau nghe bản thu âm mới của họ.
Tom always does it for Mary.	Tom luôn làm điều đó cho Mary.
What fruit do you want to eat for dessert?	Bạn muốn ăn trái cây gì để tráng miệng?
Tom thinks Mary will do it.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
I'm not going today.	Tôi không định đi hôm nay.
Tom had taken a few sips of tequila.	Tom đã uống một vài ngụm rượu tequila.
Tom asked Mary some questions.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi.
Tom filled the balloons with helium.	Tom đổ đầy khí heli vào các quả bóng bay.
Tom said he wasn't sure if Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có phải làm điều đó hay không.
Tom wants to start doing it right away.	Tom muốn bắt đầu làm điều đó ngay lập tức.
Tom tries to swim across the river.	Tom cố gắng bơi qua sông.
Your sweater is upside down.	Áo len của bạn bị tụt ngược.
I don't feel like a hero.	Tôi không cảm thấy mình là một anh hùng.
I started to feel very dizzy.	Tôi bắt đầu cảm thấy rất chóng mặt.
Tom promised Mary that he would come home soon.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ về nhà sớm.
Tom and Mary weren't able to help me do that.	Tom và Mary đã không thể giúp tôi làm điều đó.
Tom's parents and Mary's parents are friends.	Cha mẹ của Tom và cha mẹ của Mary là bạn bè.
You mean you really don't know?	Bạn có nghĩa là bạn thực sự không biết?
I saw Tom kiss Mary.	Tôi thấy Tom hôn Mary.
I have known her for a long time.	Tôi đã biết cô ấy trong một thời gian dài.
Tom didn't even kiss me goodbye.	Tom thậm chí còn không hôn tạm biệt tôi.
It's a Cuban cigar.	Đó là một điếu xì gà Cuba.
What time did Tom say he's leaving tomorrow morning?	Tom đã nói lúc mấy giờ sáng mai anh ấy đi?
Tom wiped his forehead with a bandana.	Tom lau trán bằng khăn rằn.
Kumi makes a box.	Kumi làm một chiếc hộp.
I don't think you will like it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích nó.
Tom did not study as much as Mary.	Tom không học nhiều như Mary.
I saw someone stealing goods.	Tôi đã thấy ai đó ăn cắp hàng hóa.
Tom does it much faster than Mary.	Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
Tom was once married.	Tom đã từng kết hôn.
I wonder if I can really do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom says that the noise annoys Mary.	Tom nói rằng tiếng ồn làm phiền Mary.
That mistake could cost Tom his entire career.	Sai lầm đó có thể khiến Tom phải trả giá bằng cả sự nghiệp của mình.
You don't think you're normal?	Bạn không nghĩ rằng bạn bình thường?
We should talk to Tom.	Chúng ta nên nói chuyện với Tom.
Mary was not my girlfriend then.	Khi đó Mary không phải là bạn gái của tôi.
Tom may be desperate.	Tom có ​​thể tuyệt vọng.
Tom wants to have lunch with me today.	Tom muốn ăn trưa với tôi hôm nay.
Let me show you how to chop an onion without crying.	Để tôi chỉ cho bạn cách băm nhỏ hành tây mà không bị khóc.
Tom can't walk.	Tom không thể đi bộ.
Tom promised he would tell us.	Tom đã hứa anh ấy sẽ nói với chúng tôi.
My parents told me that we should respect the elderly.	Cha mẹ tôi nói với tôi rằng chúng ta nên tôn trọng người già.
She swore that she would not drink alcohol.	Cô đã tuyên thệ rằng cô sẽ không uống rượu.
Whom will I lean on when times get tough?	Tôi sẽ dựa vào ai khi thời gian trở nên khó khăn?
Do you know what Tom expects me to do?	Bạn có biết Tom mong tôi làm gì không?
I have a hard time hearing what Tom is saying.	Tôi khó nghe những gì Tom đang nói.
The looters stole the artifacts from the tomb.	Những kẻ cướp bóc đã lấy trộm các cổ vật từ lăng mộ.
Tom isn't the only one here who knows that Mary.	Tom không phải là người duy nhất ở đây biết Mary đó.
Tom feels sleepy because he only slept three hours.	Tom cảm thấy buồn ngủ vì anh ấy chỉ ngủ được ba tiếng.
Due to forgetting the key to the lock, Tom left the bike unlocked outside the supermarket. 	Do quên chìa khóa ổ khóa, Tom đã để xe đạp không khóa bên ngoài siêu thị.
Luckily for him, it was still there when he finished shopping.	May mắn thay cho anh ta, nó vẫn còn ở đó khi anh ta đã mua sắm xong.
Tom can still do it pretty well.	Tom vẫn có thể làm điều đó khá tốt.
I know a girl who can ride a unicycle.	Tôi biết một cô gái có thể đi xe đạp một bánh.
I disguised myself as a police officer.	Tôi cải trang thành cảnh sát.
I know Tom is a bachelor.	Tôi biết Tom là một cử nhân.
Tom will probably laugh.	Tom có ​​thể sẽ cười.
Tom lives with his parents in a small house on Park Street.	Tom sống cùng bố mẹ trong một ngôi nhà nhỏ trên phố Park.
Tom was leaning against a tree, sucking on a lollipop.	Tom đang dựa vào gốc cây, ngậm một cây kẹo mút.
Tom says he has to attend a meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy phải tham gia một cuộc họp chiều nay.
I wish that you would come to Australia.	Tôi ước rằng bạn sẽ đến Úc.
I hope you're not talking about me.	Tôi hy vọng bạn không nói về tôi.
I really don't think we need this.	Tôi thực sự không nghĩ rằng chúng ta cần điều này.
Tom started eating the sandwich that Mary made for him.	Tom bắt đầu ăn bánh sandwich mà Mary làm cho anh ta.
Did you know Tom isn't really that conservative?	Bạn có biết Tom thực sự không bảo thủ lắm không?
I still have a lot of pages to read.	Tôi vẫn còn rất nhiều trang để đọc.
I like Tom best.	Tôi thích Tom nhất.
Tom sleeps on the bench.	Tom ngủ trên băng ghế.
I was ordered to do this.	Tôi đã được lệnh phải làm điều này.
Tom is still alive, I'm sure of that.	Tom vẫn còn sống, tôi chắc chắn về điều đó.
At least you didn't lose anything.	Ít nhất thì bạn đã không mất gì cả.
Tom asked me where his book was.	Tom hỏi tôi cuốn sách của anh ấy ở đâu.
I was arrested and extradited to Australia.	Tôi bị bắt và dẫn độ sang Úc.
You should know better than trust Tom.	Bạn nên biết tốt hơn là tin tưởng Tom.
I do not want to go home.	Tôi không muốn về nhà.
Tom and I met at a party.	Tom và tôi quen nhau trong một bữa tiệc.
Does anyone know where Tom is?	Có ai biết Tom ở đâu không?
Would it be really bad if we did that?	Nó sẽ thực sự tồi tệ nếu chúng tôi làm điều đó?
I do everything by hand.	Tôi tự tay làm mọi thứ.
I thought this building had a sprinkler system.	Tôi đã nghĩ rằng tòa nhà này có một hệ thống phun nước.
Tom doesn't seem very motivated.	Tom dường như không có động lực cho lắm.
Can I borrow your hair dryer?	Tôi có thể mượn máy sấy tóc của bạn được không?
How did you know that Tom was planning to move to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Úc?
She spends too much time surfing the web.	Cô ấy dành quá nhiều thời gian để lướt web.
Tom doesn't want to swim alone.	Tom không muốn bơi một mình.
I am contemplating doing that.	Tôi đang dự tính làm điều đó.
Tom makes good coffee.	Tom pha cà phê ngon.
You really think I don't know what to do?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi không biết phải làm gì?
Tom would never voluntarily go there alone.	Tom sẽ không bao giờ tự nguyện đến đó một mình.
We need to know what Tom looks like.	Chúng ta cần biết Tom trông như thế nào.
Tom has been suspended until further notice.	Tom đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.
Tom said he was the only one who wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
I know that Tom is stupid.	Tôi biết rằng Tom thật ngu ngốc.
I never found a way to do that.	Tôi chưa bao giờ tìm ra cách để làm điều đó.
It's not easy to find Tom.	Không dễ để tìm thấy Tom.
It wasn't a particularly good movie.	Đó không phải là một bộ phim đặc biệt hay.
Tom will take you to your place.	Tom sẽ đưa bạn đến chỗ của bạn.
Tom didn't give me what I asked of him.	Tom đã không cho tôi những gì tôi yêu cầu anh ta.
I don't think anyone here can speak French.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Is it true that Tom can't swim?	Có đúng là Tom không biết bơi không?
I think Tom will find Mary now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tìm thấy Mary bây giờ.
Tom and I hug.	Tom và tôi ôm nhau.
Tom doesn't like to drink.	Tom không thích uống rượu.
Why do you think Tom wouldn't do it alone?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ không làm điều đó một mình?
Tom always listens to music while doing his homework.	Tom luôn nghe nhạc khi đang làm bài tập.
They played miniature golf.	Họ đã chơi gôn thu nhỏ.
I arrived early again.	Tôi lại đến sớm.
Take a look at my alternative plan.	Hãy xem xét kế hoạch thay thế của tôi.
Tom did not win.	Tom đã không giành được chiến thắng.
Japan is a small country.	Nhật Bản là một quốc gia nhỏ.
Due to heavy snowfall, the train arrived 10 minutes late.	Vì tuyết rơi dày đặc nên chuyến tàu đã đến trễ 10 phút.
Tom would never let me do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
Do you have a motto?	Bạn có một phương châm?
Tom arrived from Australia yesterday.	Tom đến từ Úc hôm qua.
How did this misunderstanding arise?	Làm thế nào mà sự hiểu lầm này lại nảy sinh?
Tom noticed that Mary wasn't wearing the ring he had given her.	Tom nhận thấy Mary không đeo chiếc nhẫn mà anh ấy đã tặng cho cô ấy.
I'll take a few of them.	Tôi sẽ lấy một vài trong số đó.
Tom should tell Mary about it.	Tom nên nói với Mary về điều đó.
Does Tom think I'm in Boston?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi đang ở Boston không?
He is standing on his head.	Anh ấy đang đứng trên đầu của mình.
You are my family.	Bạn là gia đình của tôi.
You'll help us, won't you?	Bạn sẽ giúp chúng tôi, phải không?
I haven't been to Australia since October.	Tôi đã không đến Úc kể từ tháng Mười.
The filter needs to be cleaned.	Cần phải làm sạch bộ lọc.
Tom was so mad at Mary that he couldn't look at her.	Tom giận Mary đến mức không thể nhìn cô ấy.
Tom showed me his old coin collection.	Tom cho tôi xem bộ sưu tập tiền xu cũ của anh ấy.
Tom is not kind.	Tom không tử tế.
Who will the new teacher be?	Giáo viên mới sẽ là ai?
I don't think Tom is as generous as he should be.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại hào phóng như anh ấy đáng lẽ phải như vậy.
I wonder if Tom lied to us about that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói dối chúng tôi về điều đó không.
I will fail this class.	Tôi sẽ trượt lớp này.
I have been playing the piano since I was thirteen years old.	Tôi đã chơi piano từ khi tôi mười ba tuổi.
You really don't sleep much, do you?	Bạn thực sự không ngủ nhiều phải không?
I am not a soldier.	Tôi không phải là một người lính.
We weren't sure what kind of person Tom would be and if he would want to live in the house with us.	Chúng tôi không chắc Tom sẽ là người như thế nào và liệu anh ấy có muốn sống cùng nhà với chúng tôi hay không.
Tom did not see Mary on the bus.	Tom không thấy Mary trên xe buýt.
If you want to be successful, you have to take a lot of risks.	Nếu bạn muốn thành công, bạn phải chấp nhận rất nhiều rủi ro.
I don't think Tom needs to do that either.	Tôi cũng không nghĩ Tom cần phải làm điều đó.
Tom said he could stay in Australia for a few months.	Tom cho biết anh ấy có thể ở lại Úc trong vài tháng.
"Doc" is an abbreviation for "doctor".	"Doc" là cách viết tắt của "bác sĩ".
Apparently it was Tom who had to tell Mary not to.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
That's Saturn.	Đó là sao Thổ.
Tom seems to be having a nightmare.	Tom dường như đang gặp ác mộng.
I can't tell if you're being serious or not.	Tôi không thể biết liệu bạn có đang nghiêm túc hay không.
Two minus seven is five.	Hai trừ đi bảy là năm.
Why did Tom come here and help us?	Tại sao Tom lại đến đây và giúp chúng tôi?
Tom called Mary to see how she was.	Tom đã gọi cho Mary để xem cô ấy thế nào.
Tom tells Mary that he thinks John is a friendly person.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người thân thiện.
Tom knows that Mary doesn't know how to do it.	Tom biết rằng Mary không biết cách làm điều đó.
Did you tell Tom we're here?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta đang ở đây?
I gave Tom the morning off.	Tôi đã cho Tom nghỉ buổi sáng.
Tom reminded me to buy some milk.	Tom nhắc tôi mua một ít sữa.
Tom would love to live in Boston.	Tom sẽ thích sống ở Boston.
You are getting worse.	Bạn đang trở nên tồi tệ hơn.
I thought I told you to stay in the car.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để ở trong xe.
You can win all the battles but lose the war.	Bạn có thể thắng tất cả các trận chiến nhưng thua cuộc chiến.
Tom loves to travel.	Tom thích đi du lịch.
Tom pretends to be unhappy.	Tom giả vờ không vui.
Tom is a really good teacher, isn't he?	Tom là một giáo viên thực sự tốt, phải không?
Tom was a little surprised when Mary said she wouldn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Tom told me he thought Mary would be home on October 20.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
We were attached to each other.	Chúng tôi đã gắn bó với nhau.
Tom motioned for us to go.	Tom ra hiệu cho chúng tôi đi.
That's what we were hoping for.	Đó là những gì chúng tôi đã hy vọng.
Tom says that Mary is mean.	Tom nói rằng Mary xấu tính.
Tom lives nearby, doesn't he?	Tom sống gần đây, phải không?
I didn't know that you were married.	Tôi không biết rằng bạn đã kết hôn.
I don't think you should spend any more time trying to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên dành thêm thời gian để cố gắng làm điều đó.
Tom and Mary both work for me.	Tom và Mary đều làm việc cho tôi.
I don't know exactly what to do.	Tôi không biết chính xác phải làm gì.
I'm going to the festival.	Tôi đang đi đến lễ hội.
Tom was good enough to lend me money.	Tom đã đủ tốt để cho tôi vay tiền.
I don't believe Tom. 	Tôi không tin Tom.
I think he is lying.	Tôi nghĩ anh ấy đang nói dối.
Tom is still preparing.	Tom vẫn đang chuẩn bị.
Tom hits the ball with a stick.	Tom đánh bóng bằng gậy.
Tom has three teenage sons.	Tom có ​​ba cậu con trai tuổi teen.
Tom bought a Christmas tree for Mary's family.	Tom đã mua một cây thông Noel cho gia đình Mary.
Tom thought Mary was rude.	Tom nghĩ Mary thật thô lỗ.
Do you think prenuptial agreements are a good idea?	Bạn có nghĩ rằng các thỏa thuận tiền hôn nhân là một ý tưởng tốt?
Tom bought Mary a book.	Tom đã mua cho Mary một cuốn sách.
Tom died at the age of thirty.	Tom qua đời khi mới ba mươi tuổi.
Tom is still as handsome as ever.	Tom vẫn đẹp trai như ngày nào.
I had to learn how to order food in French.	Tôi phải học cách gọi đồ ăn bằng tiếng Pháp.
The problem was that I didn't know Tom was dating Mary.	Vấn đề là tôi không biết Tom đang hẹn hò với Mary.
How many breads did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu cái bánh mì?
Tell me with whom you plan to go to Boston.	Cho tôi biết bạn dự định đến Boston với ai.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa làm xong việc đó.
You cannot cling to the past.	Bạn không thể bám víu vào quá khứ.
Tom has been on the run for three years.	Tom đã chạy trốn được ba năm.
It's a full-time, year-round job.	Đó là một công việc toàn thời gian, quanh năm.
I'm so glad you're back.	Tôi rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom isn't the one to tell me you shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không nên làm như vậy.
I can't make him understand my English.	Tôi không thể làm cho anh ấy hiểu tiếng Anh của tôi.
My father tries to abstain from alcohol.	Bố tôi cố gắng kiêng rượu.
That was the first time I tried to do it.	Đó là lần đầu tiên tôi cố gắng làm điều đó.
Spin the wheel, Tom.	Quay bánh xe đi, Tom.
Ugh, mom and dad are kissing.	Ugh, mẹ và bố đang hôn nhau.
I didn't know Tom was your brother.	Tôi không biết Tom là anh trai của bạn.
It sounds sinister.	Nghe có vẻ nham hiểm.
I don't know what I'll do when you're gone.	Tôi không biết tôi sẽ làm gì khi bạn đi.
Tom says he doesn't know why Mary planned to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
I don't want to see your face again.	Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn một lần nữa.
I should check my schedule.	Tôi nên kiểm tra lịch trình của mình.
Both Tom and Mary ordered lunch specials.	Cả Tom và Mary đều đặt bữa trưa đặc biệt.
Tom sometimes mispronounces words.	Tom đôi khi phát âm sai từ.
I need to know what will happen if we do that.	Tôi cần biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi làm điều đó.
I know Tom will ask us not to do that.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu chúng tôi không làm điều đó.
You are not my girlfriend.	Bạn không phải là bạn gái của tôi.
I do not have much experience.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm.
Mary finished her makeup.	Mary trang điểm xong.
Tom thought that Mary might not want to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó.
I asked Tom what movie he wanted to see.	Tôi hỏi Tom muốn xem phim gì.
Tom asked Mary if John was going to do it alone.	Tom hỏi Mary liệu John có định làm điều đó một mình không.
Nothing is written on this piece of paper.	Không có gì được viết trên mảnh giấy này.
Tom said Mary was determined to do it.	Tom cho biết Mary quyết tâm làm điều đó.
Tom wanted someone to do it for Mary.	Tom muốn nhờ ai đó làm điều đó cho Mary.
I want to hit Tom.	Tôi muốn đánh Tom.
Tom talks about his feelings.	Tom nói về cảm xúc của mình.
Tom is smarter than you think.	Tom thông minh hơn bạn nghĩ.
Did Tom say he was nervous?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đang lo lắng không?
Is there anyone here who is not afraid?	Có ai ở đây không sợ hãi không?
I didn't know Tom knew French.	Tôi không biết Tom biết tiếng Pháp.
Tom should lock the door.	Tom nên khóa cửa.
Tom's show was much better than I thought it would be.	Buổi biểu diễn của Tom tuyệt hơn nhiều so với tôi nghĩ.
Tom is too shy to do that.	Tom quá nhút nhát để làm điều đó.
I don't think I'll have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều đó một mình.
I'm interested in many things, not just music.	Tôi quan tâm đến nhiều thứ, không chỉ âm nhạc.
Tom was too scared to talk about it.	Tom quá sợ hãi để nói về nó.
I think I will have all the time I need.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có tất cả thời gian tôi cần.
There is nothing wrong with my memory.	Không có gì sai với trí nhớ của tôi.
It's unlike anything I've ever seen.	Nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
Please submit your abstract by Tuesday.	Vui lòng gửi bản tóm tắt của bạn trước Thứ Ba.
I have news for you, Tom.	Tôi có tin cho bạn, Tom.
Tom was only a few years older than Mary.	Tom chỉ hơn Mary vài tuổi.
To do that, you have to get up earlier.	Để làm được điều đó, bạn phải dậy sớm hơn.
You still haven't given me anything.	Bạn vẫn chưa cho tôi bất cứ thứ gì.
Do I look great?	Trông tôi có tuyệt không?
Mary looks exactly like her mother.	Mary trông giống hệt mẹ của cô ấy.
I didn't realize that you cared about it.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn quan tâm đến nó.
Tom has to be ready by 2:30.	Tom phải sẵn sàng trước 2:30.
Tom won't be able to fool Mary.	Tom sẽ không thể lừa được Mary.
Can I borrow your lawn mower?	Tôi có thể mượn máy cắt cỏ của bạn không?
Tom entered the house.	Tom vào nhà.
Inhaling diesel exhaust is harmful to our health.	Hít phải khí thải diesel có hại cho sức khỏe của chúng ta.
Tom meets Mary on the way home.	Tom gặp Mary trên đường về nhà.
Tom says he doesn't think Mary should do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy một lần nữa.
I wish I wasn't that much like Tom.	Tôi ước mình không giống Tom đến vậy.
Tom and I don't often do that together.	Tom và tôi không mấy khi làm điều đó cùng nhau.
Tom says he will try it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó ngay hôm nay.
Tom, you're an adult now. 	Tom, bây giờ bạn đã trưởng thành.
Try to behave like one.	Cố gắng cư xử như một.
We're trying to impress Tom.	Chúng tôi đang cố gắng gây ấn tượng với Tom.
Don't you know Tom is from Boston?	Bạn không biết Tom đến từ Boston?
I know that Tom lied to us.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom had to repeat first grade.	Tom phải học lại lớp một.
No one is forcing you to leave.	Không ai buộc bạn phải rời đi.
This house is ten years old, but the house over there is relatively new.	Ngôi nhà này đã mười năm tuổi, nhưng ngôi nhà đằng kia còn khá mới.
Why don't you stay in Boston for a week or so?	Tại sao bạn không ở lại Boston trong một tuần hoặc lâu hơn?
Take this medicine and you will soon feel better.	Hãy dùng thuốc này và bạn sẽ sớm cảm thấy tốt hơn.
Tom says he's glad Mary didn't.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã không làm như vậy.
Someone is in trouble.	Ai đó đang gặp rắc rối.
I could have done it if you helped me.	Tôi đã có thể làm được điều đó nếu bạn giúp tôi.
Don't get me wrong, Tom.	Đừng hiểu lầm tôi, Tom.
Tom loves swimming.	Tom thích bơi lội.
Tom was not surprised that Mary did not arrive on time.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không đến đúng giờ.
Do you think anyone knows why Tom doesn't do the same?	Bạn có nghĩ rằng có ai biết tại sao Tom không làm như vậy không?
I have more than half a century.	Tôi đã hơn nửa thế kỷ.
Why does Tom never do that?	Tại sao Tom không bao giờ làm điều đó?
The sky will clear in the afternoon.	Trời sẽ sáng tỏ vào buổi chiều.
I have an uneasy feeling that something is wrong.	Tôi có cảm giác khó chịu có điều gì đó không ổn.
I don't think Tom would allow Mary to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình.
I heard that Tom plans to move to Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom dự định chuyển đến Boston.
I hope you will give Tom a chance.	Tôi hy vọng bạn sẽ cho Tom một cơ hội.
The truck just accidentally hit the boy on the street.	Chiếc xe tải vừa lỡ tông vào cậu bé trên phố.
Tom told you I wanted to talk to you, didn't he?	Tom nói với bạn là tôi muốn nói chuyện với bạn, phải không?
Tom lied to everyone.	Tom đã nói dối mọi người.
Tom didn't listen to Mary.	Tom không nghe Mary.
I am very impressed by your achievement.	Tôi rất ấn tượng bởi thành tích của bạn.
Tom plays the guitar very well.	Tom chơi guitar rất giỏi.
You are the first woman I fell in love with.	Em là người phụ nữ đầu tiên anh yêu.
I just got bitten by a snake.	Tôi vừa bị rắn cắn.
Tom says he doesn't know who Mary is going to be with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định ở với ai.
Tom and Mary never kiss in public.	Tom và Mary không bao giờ hôn nhau ở nơi công cộng.
Tom died in a car crash.	Tom chết trong một vụ va chạm xe hơi.
Tom wears a coat that is too big for him.	Tom mặc một chiếc áo khoác quá rộng đối với anh ta.
It's a pity he died so young.	Thật tiếc vì anh ấy đã chết quá trẻ.
I never got a chance to say goodbye to Tom.	Tôi không bao giờ có cơ hội để nói lời tạm biệt với Tom.
Tom and I both work eight hours a day.	Tom và tôi đều làm việc tám giờ một ngày.
We don't have as much money as we think.	Chúng tôi không có nhiều tiền như chúng tôi nghĩ.
I know Tom is a very smart boy.	Tôi biết Tom là một cậu bé rất thông minh.
Why did you tell Tom I was going to wait until Monday to do it?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi định đợi đến thứ Hai để làm điều đó?
By the time we got there, he was already gone.	Vào lúc chúng tôi đến đó, anh ấy đã rời đi.
Tom has gained weight.	Tom đã tăng cân.
Is Tom really sick?	Tom có ​​thực sự bị bệnh không?
Tom won the lottery, but went bankrupt a year later.	Tom trúng số, nhưng phá sản một năm sau đó.
I think it's obviously reasonable.	Tôi nghĩ rằng nó rõ ràng là hợp lý.
Tom is going to Australia next month.	Tom sẽ đi Úc vào tháng sau.
Tom asked me if I wanted to go to the movies with him.	Tom hỏi tôi có muốn đi xem phim với anh ấy không.
Tom got into the golf cart.	Tom vào xe gôn.
What's your name?	Bạn tên là gì?
I think you know that we need to be quick.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng ta cần phải nhanh chóng.
She advised him to take a long holiday, so he immediately quit his job and traveled the world.	Cô khuyên anh được nghỉ lễ dài ngày nên lập tức nghỉ việc và đi du lịch vòng quanh thế giới.
I didn't know Tom would be worried.	Tôi không biết Tom sẽ lo lắng.
How much money do you estimate it will take to do that?	Bạn ước tính sẽ cần bao nhiêu tiền để thực hiện điều đó?
I heard Tom complaining about the cost of living in Australia.	Tôi nghe Tom phàn nàn về chi phí sinh hoạt ở Úc.
Tom was objective.	Tom đã khách quan.
Tom says that Mary won't go camping next weekend.	Tom nói rằng Mary sẽ không đi cắm trại vào cuối tuần tới.
I'm sure both of you will do well.	Tôi chắc chắn rằng cả hai bạn sẽ làm tốt.
I know Tom is a very impatient guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất thiếu kiên nhẫn.
Tom says that Mary is very artistic.	Tom nói rằng Mary rất nghệ thuật.
Would you please meet me at the Yaesu Central Gate of Tokyo Station on Monday, May 10 at 3:00 pm?	Bạn vui lòng gặp tôi tại cổng trung tâm Yaesu của ga Tokyo vào thứ Hai, ngày 10 tháng 5 lúc 3:00 chiều được không?
Tom let me go.	Tom để tôi đi.
You are just a coward.	Bạn chỉ là một kẻ hèn nhát.
It's music to my ears.	Đó là âm nhạc đến tai tôi.
Tom says that Mary knows he may not be allowed to do that today.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I will do the same with Tom.	Tôi cũng sẽ làm như vậy với Tom.
Where does Tom stand on these matters?	Tom đứng ở đâu về những vấn đề này?
I think it won't rain this afternoon.	Tôi nghĩ rằng trời sẽ không mưa chiều nay.
I think I have the best job in the world.	Tôi nghĩ rằng tôi có một công việc tốt nhất trên thế giới.
Tom has booked a new table.	Tom đã đặt một chiếc bàn mới.
Meditation definitely helps me sleep better at night.	Thiền chắc chắn giúp tôi ngủ ngon hơn vào ban đêm.
I bought Tom's old car for $3,000.	Tôi mua chiếc ô tô cũ của Tom với giá 3.000 đô la.
I used to be much more creative.	Tôi đã từng sáng tạo hơn nhiều.
Take a look at these feathers.	Hãy nhìn vào những chiếc lông này.
My savings are so small they won't last much longer.	Số tiền tiết kiệm của tôi rất ít nên chúng sẽ không tồn tại được bao lâu nữa.
When he finds out, he won't be happy.	Khi anh ấy phát hiện ra, anh ấy sẽ không vui.
There is a donut.	Có một cái bánh rán.
No one can stand Tom.	Không ai có thể chịu đựng được Tom.
Do you think Tom will call?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ gọi?
I think Tom is learning French.	Tôi nghĩ rằng Tom đang học tiếng Pháp.
We decided to get rid of Tom.	Chúng tôi quyết định loại bỏ Tom.
With some dishes, if you do not preheat the oven, your dish will not be as desired.	Với một số món ăn, nếu bạn không làm nóng lò trước, món ăn của bạn sẽ không được như ý.
We haven't had dinner yet.	Chúng tôi chưa ăn tối.
I should have realized what was really going on.	Tôi lẽ ra phải nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra.
Tom is a car mechanic, right?	Tom là một thợ sửa xe, phải không?
Tom is sleeping on the bed.	Tom đang ngủ trên giường.
Tom finds it difficult to hide the truth from Mary.	Tom cảm thấy thật khó để che giấu sự thật với Mary.
Two cups of tea and one coffee, please.	Vui lòng cho hai ly trà và một ly cà phê.
If you don't have something nice to say, don't say anything.	Nếu bạn không có điều gì tốt đẹp để nói, đừng nói gì cả.
I see Tom running a red light.	Tôi thấy Tom đang vượt đèn đỏ.
Tom was hired as an interpreter.	Tom được thuê làm thông dịch viên.
He doesn't like to wait until the last moment to do something.	Anh ấy không thích đợi đến giây phút cuối cùng để làm một việc gì đó.
Tom forgot his phone in Mary's car.	Tom để quên điện thoại trong xe của Mary.
Is there any chance to lend me your typewriter?	Có cơ hội nào cho tôi mượn máy đánh chữ của bạn không?
Tom told me that he thought Mary was short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thấp bé.
Tom is very motivated.	Tom rất có động lực.
Tom was born in 1990.	Tom sinh năm 1990.
Tom is allergic to that.	Tom dị ứng với điều đó.
I don't go out much.	Tôi không đi chơi nhiều.
I have accomplished a lot.	Tôi đã hoàn thành rất nhiều.
Your name isn't really Tom, is it?	Tên của bạn không thực sự là Tom, phải không?
You ate a piece of cake, didn't you?	Bạn đã ăn một miếng bánh, phải không?
There weren't any chairs in the room.	Không có bất kỳ chiếc ghế nào trong phòng.
I'm starting to think you'll never come back.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại.
It's not like Tom is going anywhere.	Nó không giống như Tom sẽ đi bất cứ đâu.
The school custodian cleans the gym at night.	Người trông coi trường dọn dẹp phòng tập vào buổi tối.
What are you doing with your budget this year?	Bạn đang làm gì với ngân sách của mình trong năm nay?
Tom is still trying to figure out why that happened.	Tom vẫn đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao điều đó lại xảy ra.
Things like that only happen in dreams.	Những điều như thế chỉ xảy ra trong mơ.
I'm not breaking the law.	Tôi không vi phạm pháp luật.
Did you know that Tom and Mary came here today?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đã đến đây hôm nay không?
I learned how to milk a cow last summer.	Tôi đã học cách vắt sữa bò vào mùa hè năm ngoái.
Tom said that he thought Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó.
The dog sniffed the stick.	Con chó đánh hơi thấy cái que.
We have to prioritize.	Chúng ta phải sắp xếp thứ tự ưu tiên.
You won't leave me will you?	Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
Tom is visiting family in Boston next weekend.	Tom sẽ đến thăm gia đình ở Boston vào cuối tuần tới.
You bought a new car, didn't you?	Bạn đã mua một chiếc xe hơi mới, phải không?
I will ask Tom to stay for dinner.	Tôi sẽ yêu cầu Tom ở lại ăn tối.
Tom stepped off the dance floor.	Tom bước ra khỏi sàn nhảy.
Tom usually doesn't take medicine if he has a cold.	Tom thường không dùng thuốc nếu anh ấy bị cảm lạnh.
Tom thought that Mary would not say yes.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không nói đồng ý.
Don't lick your fingers.	Đừng liếm ngón tay của bạn.
We are trying to make a documentary.	Chúng tôi đang cố gắng làm một bộ phim tài liệu.
That is completely useless.	Điều đó hoàn toàn vô ích.
We still have a chance.	Chúng tôi vẫn có cơ hội.
Tom was the only one who seemed to notice that Mary was missing.	Tom là người duy nhất có vẻ nhận thấy rằng Mary đã mất tích.
Tom said he didn't think Mary really had to do it alone.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó một mình.
I don't want to see Tom get hurt.	Tôi không muốn thấy Tom bị thương.
I wish I knew what happened to all of our family photos.	Tôi ước tôi biết điều gì đã xảy ra với tất cả các bức ảnh gia đình của chúng tôi.
What does Tom complain about?	Tom phàn nàn về điều gì?
Tom has frequent headaches.	Tom thường xuyên bị đau đầu.
Are you sure Tom is the one who did it?	Bạn có chắc chắn Tom là người đã làm điều đó?
Unfortunately, that's not an option.	Thật không may, đó không phải là một lựa chọn.
I may be the only one who can do this.	Tôi có thể là người duy nhất làm được điều này.
You're not too old for Tom.	Bạn không quá già đối với Tom.
I can't talk to Tom.	Tôi không thể nói chuyện với Tom.
Tom can do things that Mary cannot.	Tom có ​​thể làm những điều mà Mary không thể.
I'm not interested in poetry.	Tôi không quan tâm đến thơ.
Tom is the only phone number Mary has.	Tom là số điện thoại duy nhất Mary có.
There's a hole in my sock.	Có một lỗ trong tất của tôi.
I know that Tom is a very good cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp rất giỏi.
That's my business.	Đó là chuyện của tôi.
Tom is drunk.	Tom đang say.
I think Tom is not alone.	Tôi nghĩ rằng Tom không đơn độc.
Tom is younger than me, isn't he?	Tom trẻ hơn tôi, phải không?
Tom is a very good teacher.	Tom là một giáo viên rất tốt.
I don't know where Tom will be in the afternoon.	Tôi không biết Tom sẽ ở đâu vào buổi chiều.
Tom has trouble eating with chopsticks.	Tom gặp khó khăn khi ăn bằng đũa.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
Watch! 	Coi chừng!
Tom has a gun.	Tom có ​​một khẩu súng.
Tom disappeared three months ago.	Tom đã biến mất ba tháng trước.
Tom doesn't celebrate is he?	Tom không ăn mừng phải không?
Tom walks around the store, buying what he needs.	Tom dạo quanh cửa hàng, mua những thứ anh ấy cần.
I love macadamia nuts.	Tôi thích hạt macadamia.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Slippery floor.	Sàn trơn trượt.
It's very cold here.	Ở đây rất lạnh.
He has a white cat.	Anh ấy có một con mèo trắng.
Tom and Mary are outside building a snowman.	Tom và Mary đang ở bên ngoài xây dựng một người tuyết.
Someone is missing.	Ai đó đang mất tích.
How long have Tom and Mary been arguing?	Tom và Mary đã cãi nhau bao lâu rồi?
Tom crawled in through the window.	Tom chui vào qua cửa sổ.
Tom would certainly agree.	Tom chắc chắn sẽ đồng ý.
That's not what Tom wants you to do.	Đó không phải là những gì Tom muốn bạn làm.
I spent many days doing this.	Tôi đã dành nhiều ngày để làm việc này.
I think Mary is cute.	Tôi nghĩ rằng Mary thật dễ thương.
Tom said he was considering quitting his job.	Tom cho biết anh ấy đang cân nhắc bỏ việc.
I don't pick fruit for them.	Tôi không hái trái cho họ.
I don't think you really want to know.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn biết.
Tom wondered where Mary had learned to do that.	Tom tự hỏi Mary đã học ở đâu để làm điều đó.
I didn't know that Tom really wanted to do that.	Tôi không biết rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
I still haven't finished my homework.	Tôi vẫn chưa làm xong bài tập về nhà.
That's what Tom expected.	Đó là những gì Tom mong đợi.
What did Tom do at school today?	Tom đã làm gì ở trường hôm nay?
Tom looks desperate.	Tom có ​​vẻ tuyệt vọng.
That bus doesn't go where we want to go.	Xe buýt đó không đi đến nơi chúng ta muốn đến.
It's a good thing that Tom did it yesterday.	Đó là một điều tốt mà Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is in good shape, isn't he?	Tom đang ở trong tình trạng tốt, phải không?
I don't deserve to lose my job.	Tôi không đáng bị mất việc.
I'm sure.	Tôi chắc chắn.
I don't want to force you to do that.	Tôi không muốn ép bạn làm điều đó.
I really think Tom is busy.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
Why don't we do it again?	Tại sao chúng ta không làm điều đó một lần nữa?
Tom is currently a taxi driver in Boston.	Tom hiện là một tài xế taxi ở Boston.
I don't think Tom has much experience.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều kinh nghiệm.
I said we have to bring our own water.	Tôi đã nói rằng chúng ta phải mang theo nước của riêng mình.
The wife is the tax you pay for the luxury of having children.	Vợ là thứ thuế mà bạn phải trả cho sự xa hoa của việc có con.
Tom didn't miss his umbrella until he got home.	Tom đã không bỏ lỡ chiếc ô của mình cho đến khi anh ấy về nhà.
Auditions are by appointment only.	Buổi thử giọng chỉ có hẹn trước.
Tom hates paperwork.	Tom ghét thủ tục giấy tờ.
Tom told me that he thought Mary was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất vui.
Do you remember when Tom said he was going to do that?	Bạn có nhớ khi Tom nói rằng anh ấy định làm điều đó?
Tom didn't get anything he asked for.	Tom không nhận được bất cứ thứ gì anh ấy yêu cầu.
Tom never does what Mary does.	Tom không bao giờ làm những gì Mary làm.
I didn't tell Tom that I was coming.	Tôi không cho Tom biết rằng tôi sẽ đến.
Tom is in a meeting right now.	Tom đang ở trong một cuộc họp ngay bây giờ.
Tom wasn't the one to give this to me.	Tom không phải là người đưa cái này cho tôi.
What is your problem with outspoken people?	Vấn đề của bạn với những người thẳng thắn là gì?
We've been together for almost three years now.	Bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau gần ba năm.
If you do something crazy, you will be laughed at.	Nếu bạn làm điều gì đó điên rồ, bạn sẽ bị cười nhạo.
I fell.	Tôi bị ngã.
Some people shower every day, and some people don't.	Một số người tắm mỗi ngày, và một số người thì không.
Tom is three o'clock late.	Tom đến muộn ba giờ.
Tom has decided to return home.	Tom đã quyết định trở về nhà.
"Is Tom in Boston?" 	"Tom có ​​ở Boston không?"
"Yes, that's him."	"Đúng, chính là hắn."
How long does it take to get to the Hilton from here?	Mất bao lâu để đi đến khách sạn Hilton từ đây?
Tom doesn't know Mary likes him.	Tom không biết Mary thích anh ta.
I saw Tom trying to kiss you.	Tôi đã thấy Tom cố gắng hôn bạn.
I'm pretty sure Tom doesn't speak French.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết nói tiếng Pháp.
You cannot put the genie back in the bottle.	Bạn không thể đặt thần đèn trở lại trong chai.
The plane hasn't taken off yet.	Máy bay vẫn chưa cất cánh.
I assume French is not your native language.	Tôi cho rằng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
Tom makes a smart decision.	Tom đưa ra quyết định thông minh.
How do you like the way Tom decorated the room?	Bạn thích cách Tom trang trí căn phòng như thế nào?
I think you know I can't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn biết tôi không thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom is a lazy guy.	Tôi không nghĩ Tom là một kẻ lười biếng.
They should stay away.	Họ nên tránh xa.
Tom is the one who taught me to play tennis.	Tom là người đã dạy tôi chơi quần vợt.
I discovered that the woman I thought was a nurse was actually a doctor.	Tôi phát hiện ra rằng người phụ nữ mà tôi nghĩ là y tá thực ra lại là một bác sĩ.
Why don't you talk to Tom?	Tại sao bạn không nói chuyện với Tom?
Tom will be scheduled on October 20.	Tom sẽ được sắp xếp vào ngày 20 tháng 10.
Napoleon Bonaparte was very afraid of black cats.	Napoléon Bonaparte rất sợ mèo đen.
Tom usually gets everything he wants.	Tom thường có được mọi thứ anh ấy muốn.
It's not just about money.	Nó không chỉ là về tiền bạc.
I think this event can bring Tom home.	Tôi nghĩ rằng sự kiện này có thể đưa Tom trở về nhà.
I wonder which bike belongs to Tom.	Tôi tự hỏi chiếc xe đạp nào là của Tom.
Tomorrow is a big day.	Ngày mai là một ngày trọng đại.
What is the fastest way to get to the zoo?	Cách nhanh nhất để đến sở thú là gì?
Tom went back to his car and grabbed a flashlight.	Tom quay lại xe của mình và lấy một chiếc đèn pin.
I tried to hit Tom, but he dodged.	Tôi đã cố gắng đánh Tom, nhưng anh ấy đã né được.
Mary pulled out her knitting needles.	Mary rút kim đan của mình ra.
I usually take a nap on Sundays.	Tôi thường chợp mắt vào Chủ nhật.
When I was your age, I cycled to school every day.	Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi đạp xe đến trường mỗi ngày.
Tom did not thank Mary for help.	Tom đã không cảm ơn sự giúp đỡ của Mary.
Tom was not very encouraged.	Tom không được khích lệ lắm.
What is your favorite web browser?	Trình duyệt web yêu thích của bạn là gì?
I didn't know that Tom didn't really want to do that to Mary.	Tôi không biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
Tom spent more money than usual.	Tom đã tiêu nhiều tiền hơn bình thường.
What's in coffee?	Có gì trong cà phê?
We need a timekeeper.	Chúng tôi cần một máy chấm công.
Tom was arrested for questioning.	Tom đã bị bắt để thẩm vấn.
Tom is my girlfriend's father.	Tom là bố của bạn gái tôi.
If you want to sound like a native, you have to be willing to practice saying the same sentence over and over again in the same way that banjo players practice repeating the same phrase over and over until they can play it correctly and at the same time. 	Nếu bạn muốn nghe như người bản ngữ, bạn phải sẵn sàng luyện tập nói đi nói lại cùng một câu giống như cách mà người chơi banjo luyện tập lặp đi lặp lại cùng một cụm từ cho đến khi họ có thể chơi chính xác và ở
desired pace.	nhịp độ mong muốn.
Tom is wearing a nice watch.	Tom đang đeo một chiếc đồng hồ đẹp.
I can't be distracted by this right now.	Tôi không thể bị phân tâm bởi điều này ngay bây giờ.
Tom is a hunter.	Tom là một thợ săn.
Tom hopes that Mary will like the gift he has bought for her.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy đã mua cho cô ấy.
I wonder if we can really do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom looks so cute in that outfit.	Tom trông thật dễ thương trong bộ quần áo đó.
You have given birth to a healthy baby boy.	Bạn đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh.
Tom was in the flower garden.	Tom đã ở trong vườn trồng hoa.
Tom is sly, isn't he?	Tom thật ranh ma, phải không?
Can you give an exact report of what happened?	Bạn có thể đưa ra một báo cáo chính xác về những gì đã xảy ra?
Listen, you have to help me.	Nghe này, bạn phải giúp tôi.
Tom didn't know what was really going on.	Tom không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Please do not interrupt me while I am speaking.	Xin đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói.
Tom bought his daughter a Macintosh for her birthday.	Tom đã mua cho con gái mình một chiếc Macintosh nhân dịp sinh nhật của cô ấy.
Tom was scolded by the teacher.	Tom bị cô giáo mắng.
I will not forgive what you did.	Tôi sẽ không tha thứ cho những gì bạn đã làm.
I have decided to tell the truth.	Tôi đã quyết định nói sự thật.
What do you say when you wait another five minutes?	Bạn nói gì khi đợi thêm năm phút?
I don't like it at all.	Tôi không thích nó chút nào.
I see Tom has been drinking Mary's wine.	Tôi thấy Tom đã uống rượu của Mary.
I know Tom has worked for many years as a pediatric dentist.	Tôi biết Tom đã làm việc trong nhiều năm với tư cách là một nha sĩ nhi khoa.
Tom is still waiting for Mary to do what she was asked to do.	Tom vẫn đang đợi Mary làm những gì cô ấy được yêu cầu.
Why do you think Tom kissed Mary?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại hôn Mary?
I think married people have more trouble than single people.	Tôi nghĩ những người đã kết hôn gặp nhiều rắc rối hơn những người độc thân.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
Give us a call as soon as you arrive in Boston.	Hãy gọi cho chúng tôi ngay khi bạn đến Boston.
Do you plan to continue working until 10:00?	Bạn có định tiếp tục làm việc đến 10:00 không?
Tom seemed polite enough to me.	Tom dường như đủ lịch sự với tôi.
Everyone knows that we hate Tom.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi ghét Tom.
Drop by anytime.	Ghé qua bất cứ lúc nào.
Tom's books don't sell as well as they used to.	Sách của Tom không bán chạy như xưa.
She is living by mouth.	Cô ấy đang sống bằng miệng.
Tell Tom I'm here.	Hãy nói với Tom rằng tôi đang ở đây.
You don't want to be famous?	Bạn không muốn trở nên nổi tiếng?
I'm here to talk about climate change.	Tôi ở đây để nói về biến đổi khí hậu.
How long does it take to get to Chicago from here?	Mất bao lâu để đi đến Chicago từ đây?
We plan to get married next October.	Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào tháng 10 tới.
Tom's mom gave him some last-minute instructions.	Mẹ của Tom đã cho anh ta một số hướng dẫn vào phút cuối.
I find it hard to believe that will happen.	Tôi cảm thấy khó tin là điều đó sẽ xảy ra.
Can't you hear me calling?	Bạn không nghe tôi gọi à?
Zimbabwe was once a British colony.	Zimbabwe từng là thuộc địa của Anh.
I hope Tom didn't do what we asked him not to.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy không làm.
Tom sat down and poured himself a glass.	Tom ngồi xuống và rót cho mình một ly.
Her reconciliation ended our argument.	Sự hòa giải của cô ấy đã chấm dứt cuộc cãi vã của chúng tôi.
It's right where Tom said.	Nó ở đúng nơi Tom đã nói.
Tom motioned for me to follow him.	Tom ra hiệu cho tôi đi theo anh ta.
I feel like I don't belong anywhere.	Cảm giác như mình không thuộc về nơi nào.
I have gained some weight.	Tôi đã tăng cân một chút.
Tom is supposed to be he can't win.	Tom được cho là anh ấy không thể giành chiến thắng.
Tom likes to wear loose clothes.	Tom thích mặc quần áo rộng rãi.
I don't think Tom will sell anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bán được bất cứ thứ gì.
You're upset, aren't you?	Bạn đang khó chịu, phải không?
Tom said he felt sick an hour ago.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ốm một giờ trước.
Why don't we go kayaking?	Tại sao chúng ta không chèo thuyền kayak?
Tom stopped taking drugs again.	Tom lại không dùng thuốc nữa.
Tom is looking for a second opinion.	Tom đang tìm kiếm ý kiến ​​thứ hai.
Tom leaned back in his chair.	Tom ngả người ra ghế.
Tom did what he promised me he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm.
I know this won't work.	Tôi biết điều này sẽ không hiệu quả.
Tom told me he didn't know anyone named Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết ai tên Mary.
I wouldn't be able to do it without your help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom seems to be influential.	Tom dường như có ảnh hưởng.
Tom will know what to do.	Tom sẽ biết phải làm gì.
We will be blamed for that if it happens.	Chúng tôi sẽ bị đổ lỗi cho điều đó nếu nó xảy ra.
We can't see UV, but insects can.	Chúng ta không thể nhìn thấy tia cực tím, nhưng côn trùng thì có thể.
Tom can't read his own handwriting.	Tom không thể đọc chữ viết tay của chính mình.
Tom saw Mary talking to John.	Tom thấy Mary đang nói chuyện với John.
There were many empty beer bottles lying on the ground near the tent.	Có rất nhiều chai bia rỗng nằm dưới đất gần lều.
Our baby can't talk yet.	Em bé của chúng tôi chưa biết nói.
I should do what you suggest.	Tôi nên làm những gì bạn đề nghị.
I told Tom I didn't want to hear about his problems.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn nghe về những vấn đề của anh ấy.
Tom doesn't seem motivated to do it.	Tom dường như không có động lực để làm điều đó.
I know that you know where Tom is.	Tôi biết rằng bạn biết Tom ở đâu.
Just don't light that candle.	Chỉ cần không thắp sáng ngọn nến đó.
The frescoes of the church are very interesting.	Các bức bích họa của nhà thờ rất thú vị.
Tom was much stronger when he was younger.	Tom đã mạnh mẽ hơn nhiều khi anh ấy còn trẻ.
Could you please pull up my dress?	Bạn có thể vui lòng kéo chiếc váy của tôi lên được không?
I knew I had to do it before Tom got here.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Tom says he's glad you can do it.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom bought some chocolates for Mary.	Tom đã mua một số sôcôla cho Mary.
The rules do not change.	Các quy tắc không thay đổi.
I don't think this will be much fun.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ thú vị nhiều.
You are breaking my heart.	Bạn đang làm tan nát trái tim tôi.
Last winter it didn't snow as much as usual.	Mùa đông năm ngoái trời không có tuyết nhiều như thường lệ.
He was born in a small town in Italy.	Anh sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Ý.
Tom says he's looking for adventure.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm sự phiêu lưu.
What does this have to do with my family?	Điều này có liên quan gì đến gia đình tôi?
Tom watched the squirrels chase each other.	Tom nhìn lũ sóc rượt đuổi nhau.
The only foreign language I can speak is French.	Ngoại ngữ duy nhất tôi có thể nói là tiếng Pháp.
Have you framed the pictures I brought in last week?	Bạn đã đóng khung những bức tranh tôi mang đến tuần trước chưa?
We're doing Tom a favor.	Chúng tôi đang giúp Tom một việc.
Tom will buy that for you.	Tom sẽ mua cái đó cho bạn.
Do you ever think about Tom?	Bạn có bao giờ nghĩ về Tom không?
Tom was the last person I expected to have a heart attack.	Tom là người cuối cùng mà tôi mong đợi bị đau tim.
Tom's approval rating is falling.	Xếp hạng phê duyệt của Tom đang giảm.
Tom cheated in the exam.	Tom đã gian lận trong kỳ thi.
Tom bent down and picked up the money he saw on the ground.	Tom cúi xuống và nhặt số tiền nhìn thấy trên mặt đất.
Don't argue anymore.	Đừng cãi nhau nữa.
I'm not the shortest person in the room.	Tôi không phải là người thấp nhất trong phòng.
The room where we held the meeting was very well-lit.	Căn phòng nơi chúng tôi tổ chức cuộc họp rất đầy đủ ánh sáng.
I informed Tom that I did not.	Tôi đã thông báo với Tom rằng tôi không làm vậy.
Tom didn't realize he had to leave.	Tom không nhận ra mình phải ra đi.
Tom says he has a shovel in his pickup.	Tom nói rằng anh ấy có một cái xẻng trong xe bán tải của mình.
Tom watched as the helicopter took off.	Tom quan sát khi máy bay trực thăng cất cánh.
Obviously Tom doesn't want to do that again.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is afraid of ghosts.	Tom sợ ma.
What is Tom's motive?	Động cơ của Tom là gì?
I stayed with Tom for a while.	Tôi ở với Tom một thời gian.
Tom is not focused.	Tom không tập trung.
Tom is much more than seeing.	Tom còn nhiều điều hơn là nhìn thấy.
Except for Tom, I don't know anyone there.	Ngoại trừ Tom, tôi không biết ai ở đó.
At least three children were injured in a mortar attack on Monday.	Ít nhất ba trẻ em đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng súng cối hôm thứ Hai.
This photo was taken three weeks before the attack.	Bức ảnh này được chụp ba tuần trước khi vụ tấn công xảy ra.
Tom came to talk to me yesterday afternoon.	Tom đã đến nói chuyện với tôi vào chiều hôm qua.
Tom bought three copies of that book.	Tom đã mua ba bản của cuốn sách đó.
Tom and Mary throw the ball back and forth.	Tom và Mary ném bóng qua lại.
Mary's wardrobe is full of clothes that she never wears.	Tủ quần áo của Mary chứa đầy những bộ quần áo mà cô ấy không bao giờ mặc.
I don't think that's what Tom meant.	Tôi không nghĩ đó là ý của Tom.
The boat moored near the shore.	Con thuyền neo đậu gần bờ.
If I wanted your opinion, I would ask for it.	Nếu tôi muốn ý kiến ​​của bạn, tôi sẽ yêu cầu nó.
Tom doesn't seem to be in a hurry.	Tom dường như không vội vàng.
Tom knew that I was shocked.	Tom biết rằng tôi đã bị sốc.
Tom said he heard voices in the next room.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy giọng nói ở phòng bên cạnh.
I should wait until Tom gets here.	Tôi nên đợi cho đến khi Tom đến đây.
Where is Tom going?	Tom định ở đâu?
Tom and Mary had been in the next room talking for quite some time.	Tom và Mary đã ở trong phòng bên cạnh nói chuyện khá lâu.
I think Tom is still interested.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn quan tâm.
Tom and Mary already knew that.	Tom và Mary đã biết điều đó.
I may have said too much.	Tôi có lẽ đã nói quá nhiều.
I had an interesting conversation with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với Tom.
Tom can do it for you.	Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
Tom was cautious.	Tom đã thận trọng.
Tom will be home before midnight.	Tom sẽ về nhà trước nửa đêm.
Tom said he was heartbroken.	Tom nói rằng anh ấy rất đau lòng.
Tom wouldn't feel comfortable doing that.	Tom sẽ không thấy thoải mái khi làm điều đó.
Tom doesn't like sugary coffee.	Tom không thích cà phê có đường.
What I want to know is how to do this.	Những gì tôi muốn biết là làm thế nào để làm điều này.
Why don't you need to go to Boston?	Tại sao bạn không cần đến Boston?
What is your favorite song to dance to?	Bài hát yêu thích của bạn để nhảy là gì?
I knew Tom was almost insolvent, so I lent him some money.	Tôi biết Tom gần như đã vỡ nợ, vì vậy tôi đã cho anh ấy vay một số tiền.
That will be a big challenge.	Đó sẽ là một thách thức lớn.
There is a strange man at the door.	Có một người đàn ông lạ trước cửa nhà.
They won't find you here.	Họ sẽ không tìm thấy bạn ở đây.
I told Tom that he should ask Mary to help him with his homework.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên nhờ Mary giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom asks Mary to give him more time to do it.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta thêm thời gian để làm điều đó.
Tom was taken to the hospital in critical condition.	Tom được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm như vậy.
Tom and Mary have started fighting again.	Tom và Mary đã bắt đầu chiến đấu trở lại.
Did Tom ask you to do it?	Tom có ​​yêu cầu bạn làm điều đó không?
I have a ticket to the pool.	Tôi có một tấm vé vào bể bơi.
I have to leave town.	Tôi phải rời thị trấn.
I know Tom will probably know how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ biết cách làm điều đó.
I swore I would never do that.	Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
There was not a single piece of toxic bone in Tom's body.	Không có một mảnh xương độc hại nào trong cơ thể của Tom.
Tom told me he didn't know where Mary lived.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết Mary sống ở đâu.
Where is Tom being held?	Tom bị giam ở đâu?
Tom made a wild guess.	Tom đã phỏng đoán hoang đường.
I tried to convince Tom.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom.
I think Tom might come.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến.
Did you see Tom in the park?	Bạn có thấy Tom trong công viên không?
How long does it take to fly from Boston to Chicago?	Mất bao nhiêu giờ để đi từ Boston đến Chicago bằng máy bay?
They should be more careful.	Họ nên cẩn thận hơn.
I had my wallet stolen while I was sleeping.	Tôi đã bị đánh cắp ví khi đang ngủ.
There is nothing we cannot accomplish.	Không có gì chúng tôi không thể hoàn thành.
I will do my job.	Tôi sẽ làm công việc của tôi.
He lives on the joys of the past.	Anh ấy sống trên niềm vui của quá khứ.
Tom says I don't look tired at all.	Tom nói rằng tôi trông không hề mệt mỏi.
Tom won't listen.	Tom sẽ không nghe lời.
I'll do it all again in a heartbeat.	Tôi sẽ làm lại tất cả trong tích tắc.
I think Tom eats too much meat.	Tôi nghĩ Tom ăn quá nhiều thịt.
"Are you going to the concert tomorrow?" 	"Bạn có đến buổi hòa nhạc vào ngày mai?"
"No, I won't be able to."	"Không, tôi sẽ không thể làm được."
Tom saw someone walking up the stairs.	Tom nhìn thấy ai đó đang đi lên cầu thang.
Tom wasn't the only drunk at the party.	Tom không phải là người duy nhất say xỉn trong bữa tiệc.
That's the hat I want to buy.	Đó là chiếc mũ mà tôi muốn mua.
Tom is upset with Mary because she didn't help him.	Tom khó chịu với Mary vì cô ấy đã không giúp anh ta.
I don't think Tom is done.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã xong.
Tom worked hard at what he did.	Tom đã làm việc chăm chỉ với những gì anh ấy đã làm.
The teacher intervened in an argument between two students.	Cô giáo đã can thiệp vào cuộc cãi vã của hai học sinh.
I am confident.	Tôi tự tin.
Do you have a good relationship with your mother-in-law?	Bạn có quan hệ tốt với mẹ chồng không?
When was the last time you kissed Tom?	Lần cuối cùng bạn hôn Tom là khi nào?
We may need to go to Australia next month.	Chúng tôi có thể cần phải đi Úc vào tháng tới.
Tom's phone rings.	Điện thoại của Tom đổ chuông.
I think Tom will be happy that it happens.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Why don't you listen?	Tại sao bạn không nghe?
Tom is the only survivor of the accident.	Tom là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
I'm not in the habit of staying up late.	Tôi không có thói quen thức khuya.
They didn't like the movie.	Họ không thích bộ phim.
I am thinking of buying a new car.	Tôi đang nghĩ đến việc mua một chiếc ô tô mới.
I have been doing that for the past three years.	Tôi đã làm điều đó trong ba năm qua.
Tom asked Mary to help us.	Tom đã nhờ Mary giúp chúng tôi.
I think it's clear that Tom doesn't want to do that.	Tôi nghĩ rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
When you exercise your heart beats faster.	Khi bạn tập thể dục tim đập nhanh hơn.
A terrible storm has hit the Philippines.	Một cơn bão kinh hoàng đã tấn công Philippines.
Tom is quite adventurous.	Tom khá mạo hiểm.
A mortgage is a form of loan that people can use to buy a home.	Thế chấp là một hình thức cho vay mà mọi người có thể sử dụng để mua nhà.
We can survive without Tom.	Chúng ta có thể tồn tại mà không có Tom.
It's great to be a role model for others.	Thật tuyệt khi trở thành hình mẫu cho người khác.
Why would Tom agree to do it if he knew he couldn't?	Tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó nếu anh biết rằng anh không thể?
You can't have your way in everything.	Bạn không thể có cách của bạn trong mọi thứ.
What has changed over the years?	Có gì thay đổi trong những năm qua?
Tom knows that I have to do it today.	Tom biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom would probably never do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Thanks for clarifying that.	Cảm ơn vì đã làm rõ điều đó.
That's not so important.	Điều đó không quá quan trọng.
Without me, you wouldn't be able to do it.	Nếu không có tôi, bạn sẽ không thể làm được.
I am indebted to Tom.	Tôi mắc nợ Tom.
Do you know how many millionaires live in Australia?	Bạn có biết có bao nhiêu triệu phú sống ở Úc không?
I think you are forgetting something.	Tôi nghĩ rằng bạn đang quên một cái gì đó.
Tom may not be able to help us.	Tom có ​​thể không giúp được chúng tôi.
Tom and Mary know that something is going on.	Tom và Mary biết rằng có điều gì đó đang xảy ra.
You live your way. 	Bạn sống theo cách của bạn.
I will live mine.	Tôi sẽ sống của tôi.
Tom never came home last night.	Tom đã không bao giờ về nhà đêm qua.
Tom accepted the request.	Tom đã chấp nhận yêu cầu.
I think Tom died on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết vào thứ Hai.
This gift belongs to Tom and me.	Món quà này là của Tom và tôi.
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom disappeared into his office.	Tom biến mất vào văn phòng của mình.
Why don't we dance?	Tại sao chúng ta không nhảy?
Tom has three hundred books.	Tom có ​​ba trăm cuốn sách.
I am not satisfied with it.	Tôi không hài lòng về nó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will fix everything.	Tôi sẽ sửa chữa mọi thứ.
I don't want to tell Tom how much money I lost gambling.	Tôi không muốn nói cho Tom biết tôi đã thua bao nhiêu tiền khi đánh bạc.
Tom moved in the house as quietly as possible so as not to wake Mary and the children.	Tom di chuyển trong nhà một cách lặng lẽ nhất có thể để không đánh thức Mary và lũ trẻ.
Tom stayed longer than he had to.	Tom ở lại lâu hơn anh ấy phải làm.
Tom talks about music.	Tom nói về âm nhạc.
Some people don't realize how lucky they are.	Một số người không nhận ra rằng họ đã may mắn như thế nào.
I am involved.	Tôi có dính líu.
Tom doesn't gamble.	Tom không đánh bạc.
I don't mind asking Tom.	Tôi không ngại hỏi Tom.
Tom can rely on Mary to be on time.	Tom có ​​thể dựa vào Mary để đến đúng giờ.
If I have money, I usually go out and have fun.	Nếu tôi có tiền, tôi thường đi chơi và vui chơi.
Tom was fined for walking on the yellow line.	Tom bị phạt vì đi trên vạch vàng.
I thought you said you were going to give it a try this weekend.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ thử làm điều đó vào cuối tuần này.
I think you might know Tom's phone number.	Tôi nghĩ bạn có thể biết số điện thoại của Tom.
We have everything we need: money, time and wisdom.	Chúng ta có mọi thứ chúng ta cần: tiền bạc, thời gian và trí tuệ.
I know Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I don't care if you come with us or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn đi với chúng tôi hay không.
There was no one in the room.	Không có ai trong phòng.
Tom never waits for anyone.	Tom không bao giờ đợi ai cả.
Does Tom know you work here?	Tom có ​​biết bạn làm việc ở đây không?
What's wrong with painting the ceiling blue?	Có gì sai khi sơn trần nhà màu xanh?
All you have to do is press this button.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút này.
You are not the first to say so.	Bạn không phải là người đầu tiên nói như vậy.
We just finished painting Tom's house.	Chúng tôi vừa sơn xong ngôi nhà của Tom.
I didn't know Tom wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Tom doesn't deserve another chance.	Tom không xứng đáng có cơ hội khác.
Tom said he was too busy to help.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để giúp đỡ.
Tom put his hat back on and left.	Tom đội mũ lại và rời đi.
Can you tell me where you were at the time of the murder?	Bạn có thể cho tôi biết bạn ở đâu vào thời điểm xảy ra án mạng không?
Tom spends a lot of time on the beach.	Tom dành nhiều thời gian trên bãi biển.
I wasn't able to stay as long as I thought I could.	Tôi đã không thể ở lại lâu như tôi nghĩ rằng tôi có thể.
I didn't know that you went to college.	Tôi không biết rằng bạn đã học đại học.
I know Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is with his three friends doing it right now.	Tom đang cùng với ba người bạn của mình làm điều đó ngay bây giờ.
It's hard to get out of bed this morning, isn't it?	Thật khó để bạn có thể ra khỏi giường sáng nay, phải không?
At first Tom wasn't sure what it was.	Lúc đầu Tom không chắc đó là gì.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm điều đó một mình.
I would never guess.	Tôi sẽ không bao giờ đoán.
It won't hurt if we talk the whole thing out.	Sẽ không có hại gì nếu chúng ta nói hết vấn đề.
Tom and Mary didn't know I was going to do it.	Tom và Mary không biết tôi sẽ làm điều đó.
Tom has good reason to do it.	Tom có ​​lý do chính đáng để làm điều đó.
Tom is a famous physician.	Tom là một thầy thuốc nổi tiếng.
On Monday, Tom made it clear he wasn't ready to throw the towel in the house yet.	Vào thứ Hai, Tom đã nói rõ rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để ném chiếc khăn tắm vào nhà.
I didn't know you couldn't speak French.	Tôi không biết bạn không thể nói tiếng Pháp.
Tom says he is starving.	Tom nói rằng anh ấy đang chết đói.
Don't talk.	Đừng nói chuyện.
Please don't ask me any more questions.	Xin đừng hỏi tôi thêm gì nữa.
Tom wants to eat something.	Tom muốn ăn gì đó.
I was only 13 years old then.	Lúc đó tôi mới 13 tuổi.
Tom told Mary that I was lonely.	Tom nói với Mary rằng tôi cô đơn.
Empty the toilet tray.	Đổ sạch khay vệ sinh.
Have you ever thought how much you should be grateful?	Bạn đã bao giờ nghĩ mình phải biết ơn nhiều như thế nào chưa?
Can I visit Boston with Tom?	Tôi có thể đến thăm Boston với Tom không?
Tom makes sure his dog has enough to eat.	Tom đảm bảo rằng con chó của anh ấy có đủ ăn.
Tom didn't tell anyone else.	Tom không nói với ai khác.
We should drink 64 ounces of fluid per day.	Chúng ta nên uống 64 ounce chất lỏng mỗi ngày.
You are moving to conclusions.	Bạn đang chuyển sang kết luận.
Tom was quite handsome when he was young.	Tom khá đẹp trai khi còn trẻ.
I don't think I'll get used to this.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quen với việc này.
I was in a relationship with my boyfriend.	Tôi đã có một mối quan hệ với bạn trai của tôi.
I ran as fast as I could to catch up with him.	Tôi chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp anh ta.
Are those Tom's exact words?	Đó có phải là những lời chính xác của Tom không?
Do most of the students here speak French?	Hầu hết sinh viên ở đây có biết nói tiếng Pháp không?
Tom told me I couldn't even tell Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi thậm chí không thể nói với Mary.
You're old enough to do it alone, right?	Bạn đã đủ lớn để làm điều đó một mình, phải không?
This job does not pay.	Công việc này không trả lương.
Last summer I had the opportunity to visit London.	Mùa hè năm ngoái tôi có cơ hội đến thăm London.
Tom admitted he was stupid.	Tom thừa nhận anh ấy đã ngu ngốc.
I would give these puppies away to anyone who likes dogs.	Tôi sẽ tặng những con chó con này cho bất cứ ai thích chó.
Can I talk to you here for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn ở đây một chút không?
The suspect was detained in an abandoned factory.	Nghi phạm bị giam giữ trong một nhà máy bỏ hoang.
Tom seemed surprised to see us.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.
Tom takes care of our children.	Tom chăm sóc con cái của chúng tôi.
Do you like cupcakes?	Bạn có thích bánh nướng nhỏ không?
I don't think I need anyone's permission to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều đó.
Tom injured his leg and could barely walk.	Tom bị thương ở chân và hầu như không thể đi lại được.
Tom asked me how often I play tennis.	Tom hỏi tôi chơi quần vợt thường xuyên như thế nào.
I don't know how to play chess.	Tôi không biết chơi cờ.
I can't explain it any other way.	Tôi không thể giải thích nó theo bất kỳ cách nào khác.
Do you know what color Tom's car is?	Bạn có biết xe của Tom màu gì không?
No, I won't say that.	Không, tôi sẽ không nói điều đó.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it at night.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
Let me know when you leave. 	Hãy cho tôi biết khi bạn rời đi.
We can go together.	Chúng ta có thể đi cùng nhau.
Do you think they'll know we're from Boston?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ biết chúng tôi đến từ Boston?
Tom will be punished, right?	Tom sẽ bị trừng phạt, phải không?
Tom has agreed to go with you.	Tom đã đồng ý đi với bạn.
How to get to NHK?	Làm cách nào để đến NHK?
I can't go out like this.	Tôi không thể đi ra ngoài như thế này.
We don't have the right equipment.	Chúng tôi không có thiết bị thích hợp.
I think I might join you, but I haven't decided yet.	Tôi nghĩ tôi có thể tham gia cùng bạn, nhưng tôi vẫn chưa quyết định.
Do not breathe smoke.	Đừng hít thở khói.
Now I'm not hungry.	Bây giờ tôi không đói.
You will be the one who knows.	Bạn sẽ là người biết.
Tom said he hoped Mary would do it right away.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm như vậy nữa.
Tom said he got out of the way.	Tom nói rằng anh ấy đã tránh ra khỏi con đường.
Tom needs to tell Mary how to do it.	Tom cần nói với Mary cách làm điều đó.
I think Tom had a day off.	Tôi nghĩ Tom đã có một ngày nghỉ.
Is there anything else I can do for Tom?	Tôi có thể giúp gì khác cho Tom không?
Tom is a good partner.	Tom là một đối tác tốt.
Tom is so pompous.	Tom thật hào hoa.
You don't have to study today.	Bạn không cần phải học ngày hôm nay.
If you can't do it on your own, get some help.	Nếu bạn không thể làm điều đó một mình, hãy tìm một số trợ giúp.
Tom left the keys on the table.	Tom để lại chùm chìa khóa trên bàn.
Please wring out the clothes thoroughly before hanging them up.	Hãy vắt thật sạch quần áo trước khi treo lên.
Tom was not pleased, but Mary was.	Tom không hài lòng, nhưng Mary thì có.
No time to do that now.	Không có thời gian để làm điều đó bây giờ.
How much money do you usually have?	Bạn thường có bao nhiêu tiền?
I won't say anything to Tom about this.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với Tom về điều này.
This is the landlady.	Đây là bà chủ nhà.
I think Tom had to do it yesterday.	Tôi nghĩ Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom did not take his own life.	Tom không tự kết liễu đời mình.
Tom says he wants to go.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi.
I had a bad cold and had to stay in bed for a week.	Tôi bị cảm nặng và phải nằm trên giường một tuần.
Tom is very selfish.	Tom rất ích kỷ.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom can really play baseball well.	Tom thực sự có thể chơi bóng chày giỏi.
Tom teaches French to entrepreneurs.	Tom dạy tiếng Pháp cho các doanh nhân.
Tom has to do it before he can go home today.	Tom phải làm điều đó trước khi anh ấy có thể về nhà hôm nay.
I'm going to take a trip to Boston.	Tôi sẽ có một chuyến đi đến Boston.
Tom says there is nothing he can do to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì để giúp Mary.
Your civic duty is to vote.	Nhiệm vụ công dân của bạn là bỏ phiếu.
Tom wants to make more money.	Tom muốn kiếm nhiều tiền hơn.
Tom has spent his life studying sharks.	Tom đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về cá mập.
Tom is confused and scared, isn't he?	Tom đang bối rối và sợ hãi, phải không?
Tom pulled out some identification.	Tom rút ra một số giấy tờ tùy thân.
She is going to play tennis this afternoon with her father.	Cô ấy định chơi tennis vào chiều nay với bố cô ấy.
We are trying to compete globally.	Chúng tôi đang cố gắng cạnh tranh trên toàn cầu.
I didn't know that you were going to Boston.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến Boston.
Everyone except Tom seems to be enjoying the party.	Mọi người ngoại trừ Tom dường như đang tận hưởng bữa tiệc.
We don't have that model in stock.	Chúng tôi không có mô hình đó trong kho.
Give me some coffee if you have any left.	Cho tôi một ít cà phê nếu còn lại.
Doing that wouldn't be the right thing to do.	Làm điều đó sẽ không phải là điều đúng đắn nên làm.
What will Tom be like when he is angry?	Tom sẽ như thế nào khi anh ấy tức giận?
Tom started laughing.	Tom bắt đầu cười.
Tom told me about it.	Tom đã nói với tôi về điều đó.
Tom panted.	Tom thở hồng hộc.
Tom should never have tried to do it alone.	Tom không bao giờ nên cố gắng làm điều đó một mình.
I don't think you're listening to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang lắng nghe tôi.
Tom's parents do not allow him to watch Harry Potter.	Cha mẹ của Tom không cho phép anh xem Harry Potter.
I was about your age when I came to Australia.	Tôi trạc tuổi bạn khi tôi đến Úc.
Tom said that he thought it would be unsafe to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ không an toàn.
Tom and I blame ourselves.	Tom và tôi tự trách mình.
I doubt I can get Tom to do it.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể khiến Tom làm được điều đó.
I think the captain ordered you not to do that.	Tôi nghĩ thuyền trưởng đã ra lệnh cho bạn không được làm điều đó.
Tom hopes that he can become a designer.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể trở thành một nhà thiết kế.
We are drowning in information but thirsty for knowledge.	Chúng ta chết chìm trong thông tin nhưng khát kiến ​​thức.
Tom will be replaced by Mary.	Tom sẽ được thay thế bởi Mary.
I am having trouble deciding which brand of dog food to feed my dog.	Tôi gặp khó khăn khi quyết định chọn nhãn hiệu thức ăn cho chó nào để cho chó ăn.
It's a good thing Tom did it.	Đó là một điều tốt Tom đã làm điều đó.
Tom has been with us the whole time.	Tom đã ở bên chúng tôi trong suốt thời gian qua.
What is money?	Tiền là gì?
You don't have to tell me. 	Bạn không cần phải nói với tôi.
I'm not in the mood.	Tôi không có hứng.
This amount we need to maintain until the end of the month.	Số tiền này chúng tôi cần phải duy trì cho đến cuối tháng.
They arrived in Osaka in early May.	Họ đến Osaka vào đầu tháng Năm.
Tom is not in the woods.	Tom không ở trong rừng.
I have been unemployed for three months.	Tôi đã thất nghiệp ba tháng.
That's really not possible.	Điều đó thực sự không thể.
Tom had a violent argument with Mary.	Tom đã có một cuộc tranh cãi dữ dội với Mary.
Tom found a skeleton in the cave.	Tom tìm thấy một bộ xương trong hang động.
That expression is archaic.	Biểu thức đó là cổ xưa.
We need to fix that problem ASAP.	Chúng tôi cần khắc phục sự cố đó càng sớm càng tốt.
Do you want to tell the story, or should I?	Bạn muốn kể câu chuyện, hay tôi nên kể?
Tom was not there yesterday.	Tom đã không phải ở đó ngày hôm qua.
Tom escaped with the spoils.	Tom đã trốn thoát với chiến lợi phẩm.
Tom should not walk in the park alone at night.	Tom không nên đi dạo trong công viên một mình vào ban đêm.
Where will Tom be?	Tom sẽ ở đâu?
Tom said that it was he who should show Mary how to do it.	Tom nói rằng chính anh ta là người nên chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I'm afraid Tom won't come.	Tôi sợ Tom sẽ không đến.
You look very elegant today.	Hôm nay trông bạn rất thanh lịch.
Tom deserves better.	Tom xứng đáng tốt hơn.
Tom did nothing wrong.	Tom không làm gì sai cả.
I think you used to teach French in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc.
I think one of us should help Tom.	Tôi nghĩ rằng một người trong chúng ta nên giúp Tom.
To my surprise, my money is gone.	Tôi ngạc nhiên, tiền của tôi đã biến mất.
Tom gave Mary a vague answer.	Tom trả lời mơ hồ cho Mary.
Who was sitting on the bench with Tom?	Ai đã ngồi trên băng ghế với Tom?
Neither Tom nor Mary has anything to do with the case.	Cả Tom và Mary đều không liên quan gì đến vụ án.
I haven't really seen it myself.	Tôi đã không thực sự nhìn thấy nó bản thân mình.
Tom isn't sick in bed yet, is he?	Tom vẫn chưa ốm trên giường phải không?
You don't know my plan yet.	Bạn chưa biết kế hoạch của tôi.
That's just what you need.	Đó chỉ là những gì bạn cần.
I thought it would be fun to come to Australia and visit Tom.	Tôi đã nghĩ sẽ rất vui nếu đến Úc và thăm Tom.
Tom is twice as big as me.	Tom lớn gấp đôi tôi.
Tom is across the street.	Tom đang ở bên kia đường.
Tom is the one who found my contact lenses.	Tom là người đã tìm thấy kính áp tròng của tôi.
The cat is sitting on the mat.	Con mèo ngồi trên chiếu.
I will never allow Tom to do that again.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
You won't believe what happened to me today.	Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm nay.
I don't think Tom is as shy as Mary.	Tôi không nghĩ Tom nhút nhát như Mary.
That is not an appropriate topic for discussion.	Đó không phải là một chủ đề thích hợp để thảo luận.
Tom doesn't have many pictures of himself as a kid.	Tom không có nhiều ảnh về mình khi còn bé.
Is Tom willing to do that?	Tom có ​​sẵn sàng làm điều đó không?
Who did Tom go with?	Tom đã đi với ai?
Tom probably won't be forgiven for what he did.	Tom có ​​lẽ sẽ không được tha thứ cho những gì anh ta đã làm.
Tom dropped the glass.	Tom làm rơi chiếc ly.
Tom seemed really relieved.	Tom có ​​vẻ thực sự nhẹ nhõm.
Tom will have to ask Mary to help him.	Tom sẽ phải nhờ Mary giúp anh ta.
You should probably buy a swimsuit.	Bạn có lẽ nên mua một bộ đồ bơi.
I'm the one who killed Tom.	Tôi là người đã giết Tom.
I think Tom did it yesterday, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc.
Tom says he has forgiven Mary.	Tom nói rằng anh đã tha thứ cho Mary.
I'm saving this seat for a friend.	Tôi đang để dành chỗ ngồi này cho một người bạn.
Tom started shouting at Mary.	Tom bắt đầu hét vào mặt Mary.
Koalas are more common than kangaroos.	Koalas phổ biến hơn kanguru.
I'm afraid I have some bad news.	Tôi e rằng tôi có một số tin xấu.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh không biết Mary định ở đâu.
Tom doesn't think Mary will enjoy his party.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích bữa tiệc của anh ấy.
Do you remember Tom and me?	Bạn có nhớ Tom và tôi không?
I think it's time to wake Tom up.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải đánh thức Tom.
Maybe I won't be there.	Có lẽ tôi sẽ không ở đó.
Tom says he doesn't have to get up early tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải dậy sớm vào ngày mai.
I don't like tea or coffee.	Tôi không thích trà hay cà phê.
Tom was engaged to Mary at one point.	Tom đã đính hôn với Mary tại một thời điểm.
I will play a sonata for you.	Tôi sẽ chơi một bản sonata cho bạn.
Tom was at all the lectures.	Tom đã ở tất cả các bài giảng.
Tom is quite professional.	Tom khá chuyên nghiệp.
That is our number one priority.	Đó là ưu tiên số một của chúng tôi.
I don't think anyone wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai muốn làm điều đó.
Plants need to be watered.	Cây cần được tưới nước.
Tom says he doesn't have to stay at home to help Mary.	Tom nói rằng anh không cần phải ở nhà để giúp Mary.
Tom doesn't think Mary will come to his party.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom saw a girl with red hair sitting at the counter alone.	Tom nhìn thấy một cô gái với mái tóc đỏ đang ngồi ở quầy một mình.
Tom steps through the metal detector.	Tom bước qua máy dò kim loại.
Both you and Tom need to be there.	Cả bạn và Tom cần phải ở đó.
When was the last time you cut your hair?	Lần cuối cùng bạn cắt tóc là khi nào?
How many times do you think I would have to ask Tom to clean his room before he cleaned it?	Bạn nghĩ bao nhiêu lần tôi sẽ phải yêu cầu Tom dọn dẹp phòng của anh ấy trước khi anh ấy dọn dẹp nó?
I know it was Tom's call.	Tôi biết đó là cuộc gọi của Tom.
This train arrives in Chicago at 9 p.m. tonight.	Chuyến tàu này đến Chicago lúc 9 giờ tối nay.
Tom said that Mary was likely fascinated by it.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị mê hoặc bởi điều đó.
Tom says Mary is not happy.	Tom nói Mary không hạnh phúc.
Why does this site take so long to load?	Tại sao trang web này tải quá lâu?
Tom's family loves him.	Gia đình của Tom yêu anh ấy.
Tom can stop Mary from doing it.	Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom always eats before going to work.	Tom luôn ăn trước khi đi làm.
I don't think Tom knows what I told Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi đã nói với Mary.
Tom can be embarrassed.	Tom có ​​thể xấu hổ.
Stay here until Tom returns.	Ở lại đây cho đến khi Tom trở về.
Tom drove away.	Tom lái xe đi.
It's not me but Tom has the problem.	Không phải tôi mà Tom có ​​vấn đề.
I think Tom was expecting Mary to ask him to stay.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mong Mary yêu cầu anh ấy ở lại.
I'm sure Tom is just trying to help.	Tôi chắc rằng Tom chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
Tom says he knows Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary muốn làm điều đó.
Tom was arrested in 2013.	Tom bị bắt vào năm 2013.
Tom flashed his light at Mary.	Tom nháy đèn về phía Mary.
He always pulls my leg when we work together.	Anh ấy luôn kéo chân tôi khi chúng tôi làm việc cùng nhau.
I called you a taxi.	Tôi đã gọi cho bạn một chiếc taxi.
Does Tom still want this?	Tom vẫn muốn cái này chứ?
Tom might have a crush on you.	Tom có ​​thể phải lòng bạn.
Why don't we go in there?	Tại sao chúng ta không vào đó?
I'm the one who started all of this.	Tôi là người bắt đầu tất cả những điều này.
I haven't taken out the trash yet.	Tôi vẫn chưa đi đổ rác.
Tom was here when it happened.	Tom đã ở đây khi điều đó xảy ra.
When I put on the mask, my glasses dim.	Khi tôi đeo khẩu trang, kính của tôi mờ đi.
Let's go somewhere where we can sing karaoke.	Hãy đến một nơi nào đó mà chúng ta có thể hát karaoke.
Tom reached for his glasses.	Tom với lấy kính của mình.
I have an important message from Tom.	Tôi có một tin nhắn quan trọng từ Tom.
This year, I'm going to Australia instead of New Zealand.	Năm nay, tôi sẽ đến Úc thay vì New Zealand.
You need to explain everything to Tom.	Bạn cần giải thích mọi thứ cho Tom.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
Tom thinks I need to help Mary.	Tom nghĩ tôi cần giúp Mary.
Tom says he feels obligated to speak.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị bắt buộc phải nói.
Tom and I have the same father but different mothers.	Tom và tôi có cùng cha nhưng khác mẹ.
Tom said he went swimming yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã đi bơi vào ngày hôm qua.
This is not a good brandy.	Đây không phải là một loại rượu mạnh tốt.
He's at his peak right now.	Anh ấy bây giờ đang ở thời kỳ sung mãn nhất.
Tom wishes he had parents like all the other kids.	Tom ước gì mình có cha mẹ như tất cả những đứa trẻ khác.
Tom's resignation goes into effect on Monday.	Đơn từ chức của Tom có ​​hiệu lực vào thứ Hai.
What happened to Tom could also happen to us?	Điều gì đã xảy ra với Tom cũng có thể xảy ra với chúng ta?
I know who Tom talked to.	Tôi biết Tom đã nói chuyện với ai.
If I were you, I'd go home and take a nap.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ về nhà và chợp mắt.
Tom and Mary plan to come next year.	Tom và Mary dự định sẽ đến vào năm sau.
If you try to follow me, I will kill you.	Nếu bạn cố gắng theo dõi tôi, tôi sẽ giết bạn.
I don't go fishing as much as I used to.	Tôi không còn đi câu cá nhiều như trước nữa.
The story is fascinating.	Câu chuyện thật hấp dẫn.
Tom says Mary is enjoying the party.	Tom nói Mary đang tận hưởng bữa tiệc.
I have a feeling you'll love Mexican food.	Tôi có cảm giác bạn sẽ thích đồ ăn Mexico.
We walked around the lake.	Chúng tôi đi dạo quanh hồ.
Tom and his brothers are extremely close.	Tom và những người anh em của mình vô cùng thân thiết.
Yesterday I heard that Tom is in some trouble.	Hôm qua tôi nghe nói rằng Tom đang gặp rắc rối nào đó.
Tom turns on the computer.	Tom bật máy tính.
I didn't know that Tom and Mary were a couple.	Tôi không biết rằng Tom và Mary là một cặp.
Tom is asked to leave.	Tom được yêu cầu rời đi.
Tom seemed to remember what happened more than anyone else.	Tom dường như nhớ những gì đã xảy ra hơn bất kỳ ai khác.
Tom is annoying.	Tom thật khó chịu.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
I'm glad someone agrees with me for once.	Tôi rất vui vì ai đó đồng ý với tôi một lần.
Tom told me he didn't want to do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
I know Tom told Mary he couldn't do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
From the look of the cabin, no one lives in it.	Từ cái nhìn của cabin, không có ai sống trong đó.
Tom has found the person he was looking for.	Tom đã tìm thấy người mà anh ấy đang tìm kiếm.
Did anyone other than Tom dance with Mary?	Có ai khác ngoài Tom khiêu vũ với Mary không?
Tom looked out the window and saw Mary's car in the parking lot.	Tom nhìn ra cửa sổ và thấy xe của Mary ở bãi đậu xe.
Who do you think would do something like this?	Bạn nghĩ ai sẽ làm điều gì đó như thế này?
What are hieroglyphs?	Chữ tượng hình là gì?
All Tom does is read.	Tất cả những gì Tom làm là đọc.
The quality is not as high as it used to be.	Chất lượng không cao như trước đây.
We have never seen one like this before.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy một cái như thế này trước đây.
Why don't you come after school today?	Tại sao bạn không đến sau giờ học hôm nay?
We're trying to figure out our next move.	Chúng tôi đang cố gắng tìm ra động thái tiếp theo của mình.
Tom probably won't be the one to come.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đến.
Tom is the one who created this mess.	Tom là người đã tạo ra vụ lộn xộn này.
Tom can't go out.	Tom không thể ra ngoài.
I think Tom was sleepy.	Tôi nghĩ Tom đã buồn ngủ.
Tom's snoring kept me awake all night.	Tiếng ngáy của Tom khiến tôi thức trắng cả đêm.
Tom said it was Mary who told him that.	Tom cho biết Mary là người đã nói với anh điều đó.
I do not want to discuss details.	Tôi không muốn thảo luận chi tiết.
That's exactly what I want to do.	Đó chính xác là những gì tôi muốn làm.
I haven't been there for a long time.	Tôi không ở đâu lâu lắm.
Tom told me they would all die.	Tom nói với tôi rằng tất cả họ sẽ chết.
Life has its ups and downs.	Cuộc sống có những thăng trầm của nó.
How do you know that Tom's passport is in the bottom drawer?	Làm thế nào bạn biết rằng hộ chiếu của Tom ở trong ngăn kéo dưới cùng?
We are all helping Tom.	Tất cả chúng tôi đang giúp đỡ Tom.
Tom should be happy now.	Tom nên hạnh phúc bây giờ.
Tom's behavior worries me.	Hành vi của Tom khiến tôi lo lắng.
Now you are doing nothing, right?	Bây giờ bạn không làm gì cả, phải không?
I used to work for a small company in Boston.	Tôi từng làm việc cho một công ty nhỏ ở Boston.
This money will allow me to buy a car.	Số tiền này sẽ cho phép tôi mua một chiếc ô tô.
Tom lives about three blocks away.	Tom sống cách đây khoảng ba khối.
Tom needs bypass surgery.	Tom cần phẫu thuật bắc cầu.
Please remember that anything Tom tells us could be a lie.	Xin hãy nhớ rằng bất cứ điều gì Tom nói với chúng tôi đều có thể là một lời nói dối.
Tom needs more.	Tom cần nhiều hơn nữa.
Tom says he doesn't want to swim.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bơi.
I'm wearing lipstick.	Tôi đang tô son.
Tom admitted he took bribes.	Tom thừa nhận anh ta đã nhận hối lộ.
We were quite lucky.	Chúng tôi đã khá may mắn.
How did you not die?	Làm thế nào mà bạn không chết?
I think we should not allow Tom to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cho phép Tom làm điều đó.
Tom climbed into his truck.	Tom leo lên xe tải của mình.
Is it true that Tom can't see his left eye?	Có đúng là Tom không thể nhìn thấy mắt trái của mình?
You're new, aren't you?	Bạn là người mới, phải không?
Tom is fatter now than when I last saw him.	Tom bây giờ béo hơn so với lần tôi gặp anh ấy lần cuối.
Tom didn't know if he could do it or not.	Tom không biết mình có làm được hay không.
That makes no sense to me.	Điều đó không có ý nghĩa đối với tôi.
My hair is frizzy.	Tóc tôi xoăn tít.
Tom tells Mary that he wants to drive.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy muốn lái xe.
I know Tom is going to Boston soon.	Tôi biết Tom sẽ sớm đi Boston.
I'm so proud of Tom.	Tôi rất tự hào về Tom.
His sister is so cute, isn't she?	Em gái của anh ấy rất đáng yêu phải không?
Tom won't tell anyone, will he?	Tom sẽ không nói cho ai biết, phải không?
Tom asks for something to drink.	Tom yêu cầu một thứ gì đó để uống.
I didn't expect Tom to arrive on time.	Tôi không mong đợi Tom đến đúng giờ.
Tom is probably tired.	Tom có ​​lẽ đang mệt.
Tom is having a hard time.	Tom đang có một khoảng thời gian khó khăn.
Tom may have been in Australia at the same time as Mary.	Tom có ​​thể đã ở Úc cùng lúc với Mary.
I don't think Tom knows where Mary lives.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sống ở đâu.
I am not the one to make these rules.	Tôi không phải là người đưa ra những quy tắc này.
I wanted to make sure Tom was meant to be here.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom đã định ở đây.
I do not engage in illegal activities.	Tôi không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
Why don't we take a moment to think about it?	Tại sao chúng ta không dành một chút thời gian để suy nghĩ về nó?
They held a special session on trade issues.	Họ đã tổ chức một phiên họp đặc biệt về các vấn đề thương mại.
We fell in love and got married a few weeks later.	Chúng tôi yêu nhau và kết hôn sau đó vài tuần.
How many people do you think will watch?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người sẽ xem?
Tom asked Mary to do it.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom looks sad and frustrated.	Tom có ​​vẻ buồn và thất vọng.
Tom said that he thought Mary would enjoy the concert.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tận hưởng buổi hòa nhạc.
Tom isn't there, is he?	Tom không có ở đó phải không?
No one tried to hug Tom.	Không ai cố ôm Tom.
I don't think we can do it before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó trước 2:30.
That question is irrelevant.	Câu hỏi đó không thích hợp.
Tom didn't know what to say next.	Tom không biết phải nói gì tiếp theo.
Do you think Tom is still hungry?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn đói?
I've lost interest in studying, so I don't think there's any benefit in going to college.	Tôi đã mất hứng thú với việc học, vì vậy tôi không nghĩ rằng sẽ có ích lợi gì khi vào đại học.
Tom was walking out of town when I saw him this morning.	Tom đang đi ra khỏi thị trấn khi tôi nhìn thấy anh ấy sáng nay.
I didn't know that Tom and Mary were married.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã kết hôn.
I don't think Tom will be back before 2:30.	Tôi không nghĩ Tom sẽ về trước 2:30.
I'm ready to go.	Tôi đã sẵn sàng để đi.
Tom doesn't look tired anymore.	Tom trông không còn mệt mỏi nữa.
Tom never backs down.	Tom không bao giờ lùi bước.
Tom did not get a raise as promised.	Tom đã không được tăng lương như những gì đã hứa.
Looks like Tom doesn't do that often.	Có vẻ như Tom không thường xuyên làm vậy.
He is the CEO of an insurance company.	Anh ấy là giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm.
Tom often skips French lessons.	Tom thường trốn học tiếng Pháp.
You know I wouldn't be able to convince Tom to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không thể thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
They care.	Họ quan tâm.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
If you see Tom, tell him I'm looking for him.	Nếu bạn thấy Tom, hãy nói với anh ấy rằng tôi đang tìm anh ấy.
Your gate is locked, so I think you are not at home.	Cổng của bạn đã bị khóa, vì vậy tôi nghĩ rằng bạn không có ở nhà.
Do you speak French better than Tom?	Bạn có nói tiếng Pháp tốt hơn Tom không?
Tom thinks he might not be forced to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I was thinking that Tom would stay overnight in Boston.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở lại qua đêm ở Boston.
You will get through this.	Bạn sẽ vượt qua điều này.
Tom still doesn't know the truth.	Tom vẫn chưa biết sự thật.
Tom wears jeans.	Tom mặc quần jean.
Tom is a very talented painter.	Tom là một họa sĩ rất tài năng.
This project is built on reclaimed land.	Công trình này được xây dựng trên khu đất khai hoang.
Tom sued them for damages.	Tom đã kiện họ đòi bồi thường thiệt hại.
I didn't know Tom was your cousin.	Tôi không biết Tom là anh họ của bạn.
Tom asked about you.	Tom đã hỏi về bạn.
I need to stay in Boston for a few more nights.	Tôi cần ở lại Boston vài đêm nữa.
I didn't sleep much that night.	Tôi đã không ngủ nhiều vào đêm hôm đó.
I have to go see what Tom wants.	Tôi phải đi xem Tom muốn gì.
Tom may have to go on a business trip to Boston next month.	Tom có ​​thể phải đi công tác ở Boston vào tháng tới.
Tom will be back in 30 minutes.	Tom sẽ trở lại sau 30 phút nữa.
I am not the one who wrote this letter.	Tôi không phải là người viết bức thư này.
I cannot live with it.	Tôi không thể sống với nó.
I do not need that.	Tôi không cần điều đó.
Water has no calories.	Nước không có calo.
Tom went to the lake with Mary.	Tom đã đi đến hồ với Mary.
No matter how much I eat, I never seem to gain weight.	Cho dù tôi có ăn bao nhiêu đi nữa, tôi dường như không bao giờ tăng cân.
Why don't you two go on a date together?	Tại sao hai người không hẹn hò cùng nhau?
The school organizes a nativity play.	Trường học tổ chức một vở kịch Chúa giáng sinh.
Clothes make a man. 	Quần áo tạo nên người đàn ông.
Nudists have little or no influence on society.	Những người khỏa thân có ít hoặc không ảnh hưởng đến xã hội.
I think Tom needs medical attention.	Tôi nghĩ Tom cần được chăm sóc y tế.
That's probably a bad idea.	Đó có lẽ là một ý tưởng tồi.
Only one of my grandmothers is still alive.	Chỉ có một người bà của tôi vẫn còn sống.
How much heroin or methadone do you usually use per day?	Bạn thường sử dụng bao nhiêu heroin hoặc methadone mỗi ngày?
I hope Tom doesn't get in trouble for that.	Tôi hy vọng Tom không gặp rắc rối vì điều đó.
You are not authorized to use this vehicle.	Bạn không được phép sử dụng chiếc xe này.
I'm humming.	Tôi đang ậm ừ.
There are many reasons.	Có rất nhiều lý do.
The teacher arranges for the children in order of height.	Cô giáo cho trẻ xếp theo thứ tự chiều cao.
You cannot prove any of this.	Bạn không thể chứng minh bất kỳ điều này.
You need to get here as soon as possible.	Bạn cần đến đây càng sớm càng tốt.
Don't involve me in that matter.	Đừng liên quan đến tôi trong vấn đề đó.
Do you believe that Judas betrayed Jesus Christ?	Bạn có tin rằng Giuđa đã phản bội Chúa Giêsu Kitô không?
Tom doesn't like milk in his coffee.	Tom không thích sữa trong cà phê của mình.
How much time will you need to fix it?	Bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian để sửa chữa nó?
Tom is the only plumber in town.	Tom là thợ sửa ống nước duy nhất trong thị trấn.
Yesterday there was an accident on 5th Avenue.	Hôm qua có một vụ tai nạn trên đại lộ số 5.
Tom didn't want to try.	Tom không muốn thử.
Tom is very motivated.	Tom rất có động lực.
I don't need a loan anymore.	Tôi không cần vay nữa.
Tom thought that Mary wouldn't worry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không lo lắng.
Over time, he got used to the new environment.	Theo thời gian, anh ấy đã quen với môi trường mới.
What is the most embarrassing thing that ever happened to you?	Điều xấu hổ nhất từng xảy ra với bạn là gì?
He is my hero.	Anh ấy là người hùng của tôi.
We had known him for 5 years when he passed away.	Chúng tôi đã biết anh ấy được 5 năm thì anh ấy qua đời.
Tom plans to win.	Tom lập kế hoạch để giành chiến thắng.
Tom might still be wondering.	Tom có ​​thể vẫn còn đang phân vân.
Tom can do it better.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn.
Tom is always doing something.	Tom luôn làm điều gì đó.
I had my hair cut at the barber shop yesterday.	Tôi đã cắt tóc ở tiệm cắt tóc ngày hôm qua.
"Can you speak French?" 	"Bạn có thể nói tiếng Pháp?"
"No, but I can speak English and German."	"Không, nhưng tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Đức."
Why are you doing this for me?	Sao bạn lại làm điều này cho tôi?
Where are you stationed?	Bạn đóng quân ở đâu?
I don't believe anything Tom says.	Tôi không tin bất cứ điều gì Tom nói.
I knew Tom wasn't able to do that when he was in Australia.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
The blue car belongs to Tom.	Chiếc xe màu xanh là của Tom.
I was hoping that we would find something to eat in the fridge.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể ngăn John làm điều đó.
I don't think we can trust Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể tin tưởng Tom.
Tom will visit Mary in Australia next week.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Úc vào tuần tới.
Tom doesn't remember where he left the key.	Tom không nhớ anh ấy đã để chìa khóa ở đâu.
On the way home, Tom stopped by the supermarket to buy some milk.	Trên đường về nhà, Tom tạt vào siêu thị để mua một ít sữa.
I used to ride a horse.	Tôi đã từng cưỡi ngựa.
In the afternoon, we play volleyball on the beach.	Vào buổi chiều, chúng tôi chơi bóng chuyền trên bãi biển.
Tom assures us he won't do that.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom is afraid that he will be arrested.	Tom sợ rằng mình sẽ bị bắt.
Tom agrees with this.	Tom đồng ý với điều này.
Tom's parents own a grocery store.	Cha mẹ của Tom sở hữu cửa hàng tạp hóa.
The great fire left the whole town to ashes.	Trận hỏa hoạn lớn khiến cả thị trấn tan thành tro bụi.
Everything else is gravy.	Mọi thứ khác là nước thịt.
Tom lacks discipline.	Tom thiếu kỷ luật.
I don't think Tom can play the cello.	Tôi không nghĩ Tom biết chơi cello.
You will be missed.	Bạn sẽ bị nhỡ.
Tom should be more patient.	Tom nên kiên nhẫn hơn.
I only played chess with Tom once.	Tôi chỉ chơi cờ với Tom một lần.
Tom hasn't moved to Boston yet.	Tom vẫn chưa chuyển đến Boston.
I'm sorry, that flight is full.	Tôi xin lỗi, chuyến bay đó đã đầy chỗ.
I didn't know you could speak French.	Tôi không biết bạn có thể nói tiếng Pháp.
I think it's time for me to turn on the radio.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải bật đài.
They say they cannot compete with cheap foreign products.	Họ nói rằng họ không thể cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài giá rẻ.
Tom knows what you're thinking.	Tom biết bạn đang nghĩ gì.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
I need to buy some gas.	Tôi cần mua một ít xăng.
You should refuse to stay in Boston.	Bạn nên từ chối ở lại Boston.
Tom isn't the only one getting drunk.	Tom không phải là người duy nhất say rượu.
Make sure you don't forget anyone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên bất kỳ ai.
I suggested to Tom that we leave early.	Tôi đề nghị với Tom rằng chúng ta nên về sớm.
No wonder she was awarded.	Không có gì lạ khi cô ấy được trao giải.
The toy the boy was playing with was broken.	Đồ chơi mà cậu bé đang chơi bị hỏng.
I wonder if it's safe to do that here.	Tôi tự hỏi liệu có an toàn để làm điều đó ở đây hay không.
The people here are very hospitable.	Con người ở đây rất mến khách.
It was clear to everyone that Tom was very tired.	Mọi người đều thấy rõ là Tom đã rất mệt.
Tom and John are fighting.	Tom và John đang đánh nhau.
Neither Tom nor Mary have ever lived in Australia.	Cả Tom và Mary đều chưa từng sống ở Úc.
Tom remained in Boston in 2013.	Tom vẫn ở Boston vào năm 2013.
What did you do at 2:30 pm yesterday?	Bạn đã làm gì vào lúc 2:30 chiều hôm qua?
We took a canoe down the river.	Chúng tôi đi ca nô xuôi dòng.
If you have free time today, I'd like to talk to you.	Nếu bạn có rảnh hôm nay, tôi muốn nói chuyện với bạn.
Tom shouted as loud as he could, but Mary couldn't hear.	Tom hét to hết mức có thể, nhưng Mary không nghe thấy.
I did it for Tom for free.	Tôi đã làm điều đó cho Tom miễn phí.
I don't think you need to worry about Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải lo lắng về Tom.
The division of the band was very sharp.	Sự phân chia của ban nhạc rất gay gắt.
Do not get off while the vehicle is in motion.	Đừng xuống xe khi xe đang chuyển động.
I saw Tom and Mary walking down the street holding hands.	Tôi thấy Tom và Mary nắm tay nhau đi trên phố.
I thought I told you to go to sleep already.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bảo bạn đi ngủ rồi.
I wonder when Tom asked Mary to do it.	Tôi tự hỏi khi Tom yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom prefers beer to wine.	Tom thích bia hơn rượu.
I can't find what is causing the problem.	Tôi không thể tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố.
Use whatever means necessary to prevent Tom from doing so.	Sử dụng bất cứ phương tiện nào cần thiết để ngăn Tom làm điều đó.
You will die in pain.	Bạn sẽ chết trong đau đớn.
She saved her child's life at the risk of losing her own.	Cô đã cứu sống đứa con của mình trước nguy cơ mất đi của chính mình.
Tom asked me if I knew anyone who lived in Boston.	Tom hỏi tôi có biết ai sống ở Boston không.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom has no alibi.	Tom không có bằng chứng ngoại phạm.
I called and pretended that I was Tom.	Tôi gọi và giả vờ rằng tôi là Tom.
Looks like you solved the problem.	Có vẻ như bạn đã giải quyết vấn đề.
Tom said he didn't want to go camping with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi cắm trại với chúng tôi.
I will have to call you back immediately.	Tôi sẽ phải gọi lại cho bạn ngay lập tức.
He is trying to study as hard as he can.	Anh ấy đang cố gắng học tập chăm chỉ nhất có thể.
Tom decided to drop out of school and work full time.	Tom quyết định bỏ học và làm việc toàn thời gian.
I don't think Tom knows how much milk Mary drinks each day.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary uống bao nhiêu sữa mỗi ngày.
I know Tom knows who can and who can't.	Tôi biết Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Don't ask me what Tom means.	Đừng hỏi tôi ý của Tom.
Tom took his bag and went to the door.	Tom cầm túi và đi ra cửa.
Does Tom think that's all he needs to do?	Tom có ​​nghĩ rằng đó là tất cả những gì anh ấy cần làm?
Tom always wears black.	Tom luôn mặc đồ đen.
Tom named his third son after his grandfather.	Tom đặt tên con trai thứ ba theo tên ông nội.
I hope Tom did what we told him to do.	Tôi hy vọng Tom đã làm những gì chúng tôi đã bảo anh ấy làm.
I'm the one who has to do it if I can't convince others to do it.	Tôi là người phải làm điều đó nếu tôi không thể thuyết phục người khác làm điều đó.
I like the smell of pine.	Tôi thích mùi của cây thông.
I think you're stupid to expect Tom to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn thật ngu ngốc khi mong đợi Tom làm điều đó cho bạn.
I told Tom I didn't want him to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn anh ấy làm điều đó.
Tom often has breakfast with us.	Tom thường ăn sáng với chúng tôi.
I'm prepared to deal with it at the moment.	Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó vào lúc này.
I wonder why Tom refuses to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại từ chối làm điều đó.
Tom pushed Mary out of the room.	Tom đẩy Mary ra khỏi phòng.
I'm looking forward to Tom's gift.	Tôi đang mong chờ món quà của Tom.
The girl brought me a red and white rose.	Cô gái mang đến cho tôi một bông hồng đỏ và trắng.
I suggest we invite Tom to the party.	Tôi đề nghị chúng ta nên mời Tom đến bữa tiệc.
I never saw Tom again.	Tôi không bao giờ gặp Tom nữa.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết Tom phải làm gì.
Such conduct is not worthy of a teacher.	Hạnh kiểm như vậy là không xứng đáng của một nhà giáo.
Tom, you're the most reckless person I've ever met.	Tom, anh là người thiếu cân nhắc nhất mà tôi từng gặp.
He was defeated within an inch of his life.	Anh ta đã bị đánh bại trong vòng một inch của cuộc đời mình.
I can swim better than Tom.	Tôi có thể bơi giỏi hơn Tom.
I want you to be nice to Tom.	Tôi muốn bạn đối xử tốt với Tom.
Tom's suitcase looks very heavy.	Chiếc vali của Tom trông rất nặng.
I cannot say exactly.	Tôi không thể nói chính xác.
We tried to get Tom to tell us.	Chúng tôi đã cố gắng để Tom nói với chúng tôi.
I can drive a car, but not Tom.	Tôi có thể lái ô tô, nhưng Tom thì không.
Do you take supplements?	Bạn có uống thuốc bổ không?
Tom is a volunteer firefighter.	Tom là một lính cứu hỏa tình nguyện.
Please let me know I am adopted.	Làm ơn cho tôi biết tôi là con nuôi.
I promise you that I will be there to help you.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ ở đó để giúp bạn.
Don't try to deny it.	Đừng cố gắng phủ nhận nó.
I think Tom should go on a trip somewhere.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đi một chuyến đi đâu đó.
I know why Tom can't do that.	Tôi biết tại sao Tom không thể làm điều đó.
It is not difficult to calculate.	Nó không khó để tính toán.
How do you tighten this bolt, right or left side?	Làm thế nào để bạn siết chặt cái bu lông này, bên phải hay bên trái?
What will you do, Tom?	Bạn sẽ làm gì, Tom?
Tom likes to run.	Tom thích chạy.
I wonder why Tom stayed in Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom ở lại Boston.
Tom said he wanted to have a drink with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống rượu với chúng tôi.
I don't think Tom intended to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ý định làm điều đó.
You can't really think this is funny.	Bạn không thể thực sự nghĩ rằng điều này là hài hước.
Be sure to restate the question in your answer.	Hãy chắc chắn để trình bày lại câu hỏi trong câu trả lời của bạn.
I think it might not be safe to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không an toàn để làm điều đó.
Tom is making progress.	Tom đang tiến bộ.
Tom doesn't have to drive that fast.	Tom không cần phải lái nhanh như vậy.
I know that Tom was the last to do it.	Tôi biết rằng Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is afraid of death.	Tom sợ chết.
Tom comes home alone.	Tom về nhà một mình.
Tom decided to keep his distance.	Tom quyết định giữ khoảng cách.
Perhaps this is what we have been waiting for.	Có lẽ đây là những gì chúng tôi đã chờ đợi.
Tom realizes you shouldn't.	Tom nhận ra bạn không nên làm vậy.
I know Tom is not afraid of anyone.	Tôi biết Tom không sợ bất kỳ ai.
Don't laugh at his mistakes.	Đừng cười vì sai lầm của anh ấy.
I am terrible.	Tôi thật kinh khủng.
I found Tom waiting for me when I got home.	Tôi thấy Tom đang đợi tôi khi tôi về nhà.
Don't litter!	Đừng xả rác!
Tom said he would give me another chance.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi một cơ hội khác.
Tom blew Mary a kiss.	Tom thổi cho Mary một nụ hôn.
Don't bet on it.	Đừng đặt cược vào nó.
I have an acquaintance who nodded to her.	Tôi có một người quen gật đầu với cô ấy.
I thought you said you would never try to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom looked pleased.	Tom trông có vẻ hài lòng.
Try your best to get there early.	Cố gắng hết sức để đến đó sớm.
I have never hunted.	Tôi chưa bao giờ đi săn.
Tom borrowed some books from Mary.	Tom đã mượn một số sách từ Mary.
I don't think Tom has been washing cars for a long time.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã rửa xe trong một thời gian dài.
Will you attend the meeting?	Bạn sẽ tham dự cuộc họp chứ?
I think this is completely outrageous.	Tôi nghĩ rằng điều này là hoàn toàn thái quá.
I don't want to live with that.	Tôi không muốn sống với điều đó.
I want to remain anonymous.	Tôi muốn giấu tên.
I don't like this site.	Tôi không thích trang web này.
Tom hasn't been bitten by a rattlesnake yet.	Tom vẫn chưa bị rắn chuông cắn.
I thought that dog would probably bite us if we got out of the car.	Tôi nghĩ rằng con chó đó có thể sẽ cắn chúng tôi nếu chúng tôi ra khỏi xe.
Tom and Mary told me they were married.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ đã kết hôn.
I am a psychic.	Tôi là nhà ngoại cảm.
What did you do for Tom?	Bạn đã làm gì cho Tom?
Tom and Mary are upset.	Tom và Mary đang khó chịu.
Tom says he learns French.	Tom nói rằng anh ấy học tiếng Pháp.
Tom and Mary seem to enjoy the company of each other.	Tom và Mary có vẻ thích bầu bạn với nhau.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
That is very similar to mine.	Điều đó rất giống với của tôi.
I do not have sister.	Tôi không có chị gái.
All five rabbits were eaten by hungry wolves.	Cả năm con thỏ đều bị bầy sói đói ăn thịt.
Don't think I don't appreciate it. 	Đừng nghĩ rằng tôi không đánh giá cao nó.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết anh ấy không cần phải làm thế.
What is Australia's longest river?	Con sông dài nhất của Úc là gì?
Tom is always at school as late as the teacher allows.	Tom luôn ở trường muộn nhất là khi giáo viên cho phép.
Tom might know Mary's phone number.	Tom có ​​thể biết số điện thoại của Mary.
Tom told me to come home early.	Tom bảo tôi về nhà sớm.
I don't think Tom will like you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bạn.
The pharynx is located behind the nose and mouth.	Phần yết hầu của họng nằm sau mũi và miệng.
I know that Tom is a selfish man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông ích kỷ.
Don't be like that.	Đừng trở thành kẻ như vậy.
As I told you, Tom is dying.	Như tôi đã nói với bạn, Tom đang chết.
Actually, I'm not homeless.	Thực ra, tôi không phải là người vô gia cư.
Tom doesn't think you should do that.	Tom không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
Tom doesn't remember what Mary said.	Tom không nhớ Mary đã nói gì.
I think Tom will be admitted to Harvard.	Tôi nghĩ Tom sẽ được nhận vào Harvard.
Tom also flirts when working as a taxi driver.	Tom cũng trăng hoa khi làm tài xế taxi.
The country's economy has been growing by leaps and bounds in recent years.	Nền kinh tế của quốc gia này đang phát triển nhảy vọt trong những năm gần đây.
There are many other things we can do.	Có rất nhiều điều khác mà chúng tôi có thể làm.
This is the dumbest movie I've ever seen.	Đây là bộ phim ngu ngốc nhất mà tôi từng xem.
You don't have to have that information.	Bạn không cần phải có thông tin đó.
You don't know how to do it, do you?	Bạn không biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
Tom said he knew Mary would want to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom didn't think Mary would be the first to do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom told me that he has no siblings.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có anh chị em nào.
I felt really lonely after Tom left.	Tôi cảm thấy thực sự cô đơn sau khi Tom rời đi.
I'm sorry, but I really have to go.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự phải đi.
Is Tom home yet?	Tom về nhà chưa?
There's no time to waste.	Không có thời gian để lãng phí.
Why don't you try calling Tom again?	Tại sao bạn không thử gọi cho Tom một lần nữa?
You don't look nervous.	Bạn trông không hồi hộp.
I would like to rent a safe.	Tôi muốn thuê một két an toàn.
Tom says he sees things that I can't see.	Tom nói rằng anh ấy nhìn thấy những thứ mà tôi không thể nhìn thấy.
Tom stole Mary's lunch from the office refrigerator.	Tom đã lấy trộm bữa trưa của Mary từ tủ lạnh văn phòng.
I will make sure I never do that again.	Tôi sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I think Tom was impressed with your work.	Tôi nghĩ Tom đã rất ấn tượng với công việc của bạn.
I am walking beside her.	Tôi đang đi bên cạnh cô ấy.
Falafel is a good source of protein.	Falafel là một nguồn protein tốt.
What Tom did to Mary was not very good.	Những gì Tom đã làm với Mary không được tốt cho lắm.
That's not your car, Tom?	Đó không phải là xe của bạn, Tom?
I don't know how many people will attend my party.	Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ tham dự bữa tiệc của tôi.
Tom is not a janitor.	Tom không phải là người gác cổng.
I cannot approve the project. 	Tôi không thể phê duyệt dự án.
It leaves much to be desired.	Nó để lại nhiều điều mong muốn.
Will Tom go or not.	Tom có ​​đi hay không.
I didn't know Mary was your girlfriend.	Tôi không biết Mary là bạn gái của bạn.
Tom told me that he prefers red wine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích rượu vang đỏ hơn.
Why did Tom do it and not me?	Tại sao Tom làm được điều đó mà không phải tôi?
I thought I told you you don't have to be here.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng bạn không cần phải ở đây.
Without your help, I would have failed.	Nếu không có sự trợ giúp của bạn, tôi đã thất bại.
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I don't think there's any way I can get there on time.	Tôi không nghĩ có cách nào để tôi có thể đến đó đúng giờ.
I tried, but I was not successful.	Tôi đã cố gắng, nhưng tôi đã không thành công.
Leaks need to be stopped immediately.	Sự rò rỉ cần phải được ngăn chặn ngay lập tức.
Don't be late.	Đừng đến muộn.
Have you told Tom why he needs to do this?	Bạn đã nói với Tom tại sao anh ấy cần làm như vậy chưa?
Tom plans to go alone.	Tom dự định đi một mình.
Would you like to come in for a minute?	Bạn có muốn vào trong một phút không?
I know Tom should do it outside.	Tôi biết Tom nên làm điều đó bên ngoài.
I don't understand the problem.	Tôi không hiểu vấn đề.
Tom was struck by lightning and died.	Tom bị sét đánh và chết.
This is not the first time Tom has been late.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom đến muộn.
Tom's total income is thirty thousand dollars a year.	Tổng thu nhập của Tom là ba mươi nghìn đô la một năm.
Tom says he's not convinced.	Tom nói rằng anh ấy không bị thuyết phục.
She visited her aunt's house yesterday.	Cô ấy đã đến thăm nhà dì của cô ấy ngày hôm qua.
Tom can be alone.	Tom có ​​thể ở một mình.
Tom probably wouldn't have done it if Mary had been there.	Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó nếu Mary ở đó.
Why don't we get on with it?	Tại sao chúng ta không tiếp tục với nó?
That is an error.	Đó là một lỗi.
We have a canoe.	Chúng tôi có một chiếc ca nô.
Tom won't do it today.	Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
You should let Tom know Mary will do it unless he helps her.	Bạn nên cho Tom biết Mary sẽ làm điều đó trừ khi anh ấy giúp cô ấy.
Tell Tom I said goodbye.	Nói với Tom, tôi đã nói lời tạm biệt.
They must have found out who I am.	Chắc họ đã tìm ra tôi là ai.
Tom asked me how I knew his sister.	Tom hỏi tôi làm thế nào tôi biết em gái của anh ấy.
Tom seems to be the smart one.	Tom có ​​vẻ là người thông minh.
I'm so glad I said that.	Tôi rất vui vì tôi đã nói điều đó.
Remind me to give this to Tom.	Nhắc tôi đưa cái này cho Tom.
Tom says that Mary is stupid.	Tom nói rằng Mary thật ngu ngốc.
As much as I hate to admit it, the more I worry.	Tôi ghét phải thừa nhận điều đó bao nhiêu, thì tôi lại lo lắng bấy nhiêu.
Tom said Mary didn't have to do it.	Tom nói Mary không cần phải làm điều đó.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
You misunderstood what I wrote.	Bạn đã hiểu sai những gì tôi đã viết.
Tom often doesn't get what he asks for.	Tom thường không nhận được những gì anh ấy yêu cầu.
Has anyone told you that you have beautiful eyes?	Có ai nói với bạn rằng bạn có một đôi mắt đẹp?
I'm tired of keeping secrets.	Tôi mệt mỏi với việc giữ bí mật.
Tom has a better plan.	Tom có ​​một kế hoạch tốt hơn.
Vandals smashed all the windows and spilled all the trash cans.	Những kẻ phá hoại đã đập vỡ tất cả các cửa sổ và làm đổ tất cả các thùng rác.
We all know Tom does such things sometimes.	Tất cả chúng ta đều biết Tom đôi khi làm những điều như vậy.
Tom always seems to have trouble talking to women.	Tom dường như luôn gặp khó khăn khi nói chuyện với phụ nữ.
Looks like Tom is in the hospital.	Có vẻ như Tom đang ở trong bệnh viện.
Tom thinks Mary will do it.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Tom had the answer to everything.	Tom đã có câu trả lời cho mọi thứ.
Tom had never seen Mary so upset before.	Tom chưa bao giờ thấy Mary khó chịu như vậy trước đây.
I don't know if it's any good.	Tôi không biết nó có tốt không.
Tom decided to take a day off.	Tom quyết định nghỉ một ngày.
I think it's Tom who has to tell Mary what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói cho Mary biết phải làm gì.
I cannot ask Tom for money.	Tôi không thể yêu cầu Tom cho tiền.
I know that Tom won't tell you himself.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói với bạn chính mình.
Tom had the ball.	Tom đã cầm bóng.
Tom couldn't feel anything.	Tom không thể cảm nhận được điều gì.
Tom spends a lot of time in his room.	Tom dành nhiều thời gian trong phòng của mình.
You don't seem as desperate to do it as Tom seems.	Bạn dường như không tuyệt vọng để làm điều đó như Tom dường như.
It's the tallest tree I've ever seen.	Đó là cây cao nhất mà tôi từng thấy.
I know Tom doesn't want to do that for Mary.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó cho Mary.
Tom's legs fell asleep so he couldn't get up.	Chân của Tom đã ngủ quên nên anh không thể đứng dậy được.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom is not used to city life.	Tom không quen với cuộc sống thành phố.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu cả.
Tom slapped me on the back.	Tom tát vào lưng tôi.
An old woman guided us through the castle.	Một bà già hướng dẫn chúng tôi đi qua lâu đài.
There used to be a big pond around here.	Từng có một cái ao lớn quanh đây.
Mary's new hairstyle makes her stand out from the crowd.	Kiểu tóc mới của Mary khiến cô nổi bật giữa đám đông.
We have very little time.	Chúng tôi có rất ít thời gian.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
You know Tom isn't a barber, right?	Bạn biết Tom không phải là thợ cắt tóc, phải không?
Tom carried the suitcase for me.	Tom xách va li cho tôi.
Tom is just trying to get through.	Tom chỉ đang cố gắng vượt qua.
Tom says he doesn't have time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
If you go a little earlier, you will avoid the heavy traffic.	Nếu bạn đi sớm hơn một chút, bạn sẽ tránh được dòng xe cộ đông đúc.
Tom realized that we couldn't do that.	Tom nhận ra rằng chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom doesn't like Australia at all.	Tom không thích Úc chút nào.
Tom said he hoped that he could help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
There's only one thing left to do.	Chỉ còn một việc để làm.
Tom and I used to talk all the time.	Tom và tôi đã từng nói chuyện với nhau mọi lúc.
The twins are like two peas in a pod.	Cặp song sinh giống nhau như hai hạt đậu trong một quả đậu.
I started to feel better.	Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn.
I am always on your side.	Tôi luôn đứng về phía bạn.
Tom is still a child.	Tom vẫn còn là một đứa trẻ.
I thought you said you wanted to go swimming with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn đi bơi với Tom.
I asked Tom if I could look through his photo album.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể xem qua album ảnh của anh ấy không.
Tom had a blood transfusion.	Tom đã được truyền máu.
Tom is a veterinarian, right?	Tom là một bác sĩ thú y, phải không?
I can't exactly tell Tom that.	Tôi không thể nói chính xác với Tom điều đó.
Tom put the box on the table.	Tom đặt chiếc hộp lên bàn.
I'm also worried about Tom.	Tôi cũng lo lắng cho Tom.
The robber ran away when the policeman saw him.	Tên cướp bỏ chạy khi viên cảnh sát nhìn thấy anh ta.
I was not seriously injured.	Tôi không bị thương nặng.
The point is to do what's right.	Vấn đề là làm những gì đúng.
Tom is very hot.	Tom rất nóng.
I think Tom might be at school.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ở trường.
Tom cashed the check.	Tom rút séc bằng tiền mặt.
Both Tom and Mary were drunk.	Cả Tom và Mary đều say.
I think I have explained myself clearly.	Tôi nghĩ rằng tôi đã giải thích bản thân mình một cách rõ ràng.
I think I like Tom more than Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi thích Tom hơn Mary.
Tell Tom I want to talk to him.	Nói với Tom rằng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Tom dropped his weapon.	Tom đánh rơi vũ khí của mình.
I don't think Tom was right.	Tôi không nghĩ Tom đã đúng.
Tom was the first to try to do it.	Tom là người đầu tiên cố gắng làm điều đó.
He doesn't know how to solve the problem.	Anh ta không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
That's the kind of joke Tom would do.	Đó là kiểu đùa mà Tom sẽ làm.
I don't think Tom is thirsty.	Tôi không nghĩ Tom khát.
I know Tom speaks French.	Tôi biết Tom nói tiếng Pháp.
I didn't realize that Tom was your father.	Tôi đã không nhận ra rằng Tom là cha của bạn.
Is there any chance that will happen?	Có khả năng nào điều đó sẽ xảy ra không?
Would you visit me if I invited you?	Bạn có đến thăm tôi nếu tôi mời bạn không?
I am looking for a place to sit.	Tôi đang tìm một chỗ để ngồi.
Tom won't be there.	Tom sẽ không ở đó.
It took the doctor eight hours to perform the surgery.	Bác sĩ đã mất tám giờ để thực hiện ca phẫu thuật.
Tom got good marks in French.	Tom đạt điểm cao môn tiếng Pháp.
Tom teaches French to his friends.	Tom dạy tiếng Pháp cho bạn bè của mình.
Tom rarely has breakfast with us.	Tom hiếm khi ăn sáng với chúng tôi.
I don't think that would be a good idea.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom won't stop talking.	Tom sẽ không ngừng nói.
Tom doesn't know how old Mary is.	Tom không biết Mary bao nhiêu tuổi.
I could swear there was something inside this box.	Tôi có thể thề rằng có thứ gì đó bên trong chiếc hộp này.
Tom doesn't like the music I listen to.	Tom không thích nhạc tôi nghe.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
I have a piece of paper, but I have nothing to write on.	Tôi có một mảnh giấy, nhưng tôi không có gì để viết.
I haven't spoken French in years.	Tôi đã không nói tiếng Pháp trong nhiều năm.
Tom said Mary will eat later.	Tom nói Mary sẽ ăn sau.
At issue in this debate is the survival of our planet.	Vấn đề được đặt ra trong cuộc tranh luận này là sự sống còn của hành tinh chúng ta.
Do I and Tom still have to do it?	Tôi và Tom có ​​còn phải làm điều đó không?
I think I may not understand myself in French.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể không hiểu mình bằng tiếng Pháp.
Tom said he was really tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự mệt mỏi khi làm điều đó.
Most people really don't care.	Hầu hết mọi người thực sự không quan tâm.
We were unable to complete the transaction.	Chúng tôi đã không thể hoàn tất giao dịch.
Tom did not think that Mary would be discouraged.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ nản lòng.
He's much better than he was five years ago.	Anh ấy đã khá hơn nhiều so với năm năm trước.
I must have a cold.	Chắc tôi bị cảm lạnh.
What Tom has suggested is probably the easiest solution.	Những gì Tom đã đề xuất có lẽ là giải pháp dễ dàng nhất.
You are so delusional.	Bạn thật viển vông.
I was hoping that Tom would do it for me.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Should you have a prenup?	Bạn nên có một prenup?
My brother-in-law wants me to be his son's godfather.	Anh rể tôi muốn tôi làm bố đỡ đầu cho con trai anh ấy.
I don't want to go there. 	Tôi không muốn đến đó.
He doesn't want to go either.	Anh ấy cũng không muốn đi.
I don't think I'll be cold.	Tôi không nghĩ là mình sẽ lạnh.
Tom will fix it.	Tom sẽ sửa nó.
That's not what I signed up for.	Đó không phải là những gì tôi đã đăng ký.
I'll tell Tom you stopped by.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã ghé qua.
Mary picked up an egg and broke it on the rim of the bowl.	Mary nhặt một quả trứng và làm vỡ nó trên vành bát.
I think we did it for the right reasons.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó vì những lý do đúng đắn.
We went to the station to see Tom off.	Chúng tôi đến nhà ga để tiễn Tom.
I sent Tom home early.	Tôi cho Tom về sớm.
Tomorrow we will have a test on geometry.	Ngày mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra về hình học.
I would rather have a cat than a dog.	Tôi thà có một con mèo hơn là một con chó.
You look very attentive.	Bạn trông rất chu đáo.
Tom doesn't like this kind of food.	Tom không thích loại thức ăn này.
Tom is too drunk to help me do that.	Tom quá say để giúp tôi làm điều đó.
Where did you work before you started working here?	Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bắt đầu làm việc ở đây?
I don't think Tom was right.	Tôi không nghĩ Tom đã đúng.
I don't always get it right.	Không phải lúc nào tôi cũng làm đúng.
I'm not sure what we should do now.	Tôi không chắc chúng ta nên làm gì bây giờ.
Every time I go to see him, I see him at work.	Mỗi lần tôi đến gặp anh ấy, tôi đều thấy anh ấy ở chỗ làm.
I have no reason not to trust Tom.	Tôi không có lý do gì để không tin tưởng Tom.
I've been here a lot longer than you.	Tôi đã ở đây lâu hơn bạn rất nhiều.
This train runs between Tokyo and Hakata.	Chuyến tàu này chạy giữa Tokyo và Hakata.
Tom's house is really big.	Ngôi nhà của Tom thực sự rất lớn.
Did Tom say that he doesn't think we should?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy không?
I don't think Tom has as much money as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều tiền như Mary.
She gave her husband a letter.	Cô giao cho chồng một bức thư.
I'm not completely deaf, but I have a hard time hearing.	Tôi không bị điếc hoàn toàn, nhưng tôi khó nghe.
My father died before I got my diploma.	Cha tôi mất trước khi tôi lấy bằng tốt nghiệp.
Tom, Mary, John and Alice all live in the same apartment complex.	Tom, Mary, John và Alice đều sống trong cùng một khu chung cư.
Tom said he was very busy this week.	Tom nói rằng anh ấy rất bận trong tuần này.
Tom hasn't arrived yet.	Tom vẫn chưa đến.
Do you think anyone would care if I didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu tôi không làm như vậy không?
Tom promised that he would do it this week.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó trong tuần này.
Would you mind? 	Bạn có phiền?
I need some privacy here.	Tôi cần một số sự riêng tư ở đây.
The doctor told me to change my eating habits.	Bác sĩ bảo tôi nên thay đổi thói quen ăn uống.
You still love her, don't you?	Anh vẫn yêu cô ấy, phải không?
Tom is waiting for someone.	Tom đang đợi ai đó.
Tom doesn't always do what he's supposed to do.	Tom không phải lúc nào cũng làm những gì anh ấy phải làm.
Both Tom and Mary were nearly killed.	Cả Tom và Mary đều suýt bị giết.
Tom doesn't like his new glasses.	Tom không thích chiếc kính mới của mình.
I don't think we need permission to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần sự cho phép để làm điều này.
How often does Tom wear the tie that Mary gave him?	Tom thường đeo chiếc cà vạt mà Mary đưa cho anh ấy bao lâu một lần?
Tom will never forget Mary's kindness.	Tom sẽ không bao giờ quên lòng tốt của Mary.
Tom was still hesitant to do it.	Tom vẫn còn do dự khi làm điều đó.
Tom has been Mary's neighbor for three years.	Tom đã là hàng xóm của Mary trong ba năm.
There's nothing wrong with the engine, but my car won't move.	Không có gì sai với động cơ, nhưng xe của tôi sẽ không di chuyển.
I know that Tom still loves me.	Tôi biết rằng Tom vẫn yêu tôi.
I am very imaginative.	Tôi rất giàu trí tưởng tượng.
Tom always speaks his mind.	Tom luôn nói ra suy nghĩ của mình.
Tom seems to be in pain.	Tom dường như bị đau.
I know Tom won't like the party.	Tôi biết Tom sẽ không thích bữa tiệc.
I will not attend the party.	Tôi sẽ không tham dự bữa tiệc.
Tom asked us to help him.	Tom đã yêu cầu chúng tôi giúp anh ấy.
If you don't help me, I will never be able to do it.	Nếu bạn không giúp tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I'm meeting a friend of mine at the store.	Tôi đang gặp một người bạn của tôi tại cửa hàng.
I have never seen so many lights.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ánh sáng như vậy.
Tom's pitch is pretty good.	Cú ném bóng của Tom khá tốt.
Tom said he saw the police outside.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài.
Is Tom still smiling?	Tom vẫn cười chứ?
Tom apologized profusely.	Tom rối rít xin lỗi.
I won't ignore Tom.	Tôi sẽ không bỏ qua Tom.
Tom is getting married.	Tom sắp kết hôn.
Why do we let air pollution get so bad?	Tại sao chúng ta lại để tình trạng ô nhiễm không khí trở nên tồi tệ như vậy?
Do not press this button.	Đừng nhấn nút này.
Listen, Tom, we have to move.	Nghe này, Tom, chúng ta phải di chuyển.
Tom's nose is very big.	Mũi của Tom rất to.
The leaves will turn red after two or three weeks.	Các lá sẽ chuyển sang màu đỏ sau hai hoặc ba tuần.
We can't really be sure that Tom will be on the baseball team.	Chúng tôi thực sự không thể chắc chắn rằng Tom sẽ tham gia vào đội bóng chày.
Tom is sure that he will be able to pass the exam today.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ có thể vượt qua kỳ thi hôm nay.
I'm not worried about it.	Tôi không lo lắng về nó.
Tom is pretty good at French, but he still makes a lot of mistakes.	Tom khá giỏi tiếng Pháp, nhưng anh ấy vẫn mắc rất nhiều lỗi.
I cannot force you to testify.	Tôi không thể buộc bạn làm chứng.
Tom told me he could fix it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sửa nó.
Women spend less time doing housework today than in the past.	Thời gian phụ nữ dành để làm việc nhà hiện nay đã ít hơn rất nhiều so với trước đây.
Can I visit Australia with Tom?	Tôi có thể đến thăm Úc với Tom không?
I'll be back in Boston after lunch.	Tôi sẽ trở lại Boston sau bữa trưa.
There is an elk in the middle of the road.	Có một con nai sừng tấm ở giữa đường.
I hope you are not doing anything illegal.	Tôi hy vọng bạn không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
I don't think Tom is arrogant.	Tôi không nghĩ Tom kiêu ngạo.
I am in Australia.	Tôi đang ở Úc.
They are much younger than Tom.	Họ trẻ hơn Tom nhiều.
I know Tom knows that Mary knows she doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom didn't watch TV yesterday.	Tom đã không xem tivi ngày hôm qua.
I have a feeling Tom doesn't like Mary.	Tôi có cảm giác Tom không thích Mary.
Tom has known Mary for at least three years.	Tom đã biết Mary ít nhất ba năm.
I think you could be wrong about that.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể sai về điều đó.
How do you know that they have committed any crimes?	Làm thế nào để bạn biết rằng họ đã phạm bất kỳ tội phạm nào?
I didn't even know that Tom could play oboe.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom có ​​thể chơi oboe.
Tom is pretty good at golf, isn't he?	Tom chơi gôn khá giỏi, phải không?
She spends a lot of time practicing the piano.	Cô dành nhiều thời gian để tập đàn.
Will you be back soon?	Anh sẽ về sớm phải không?
Tom wanted to explain everything to Mary.	Tom muốn giải thích mọi thứ với Mary.
Tom said that Mary said John wanted to do it today.	Tom nói rằng Mary nói rằng John muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom won't let you drive.	Tom sẽ không để bạn lái xe.
We were caught showering on our way home from school.	Chúng tôi bị bắt gặp đang tắm trên đường đi học về.
Tom asked me if I had found what I was looking for.	Tom hỏi tôi liệu tôi có tìm thấy thứ tôi đang tìm kiếm không.
Tom is about to be thirty.	Tom sắp ba mươi.
Tom, there's no need to apologize.	Tom, không cần thiết phải xin lỗi.
Tom believes he can do it.	Tom tin rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Did Tom come to the party?	Tom có ​​đến bữa tiệc không?
I can't do what they do.	Tôi không thể làm những gì họ làm.
I didn't know it was a gift.	Tôi không biết đó là một món quà.
Will you go to the concert with me?	Bạn sẽ đi xem buổi hòa nhạc với tôi chứ?
Will Tom stay in Boston all summer?	Tom sẽ ở lại Boston cả mùa hè chứ?
Do you really think Tom is stupid?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là ngu ngốc?
I'll drink beer while it's still cold.	Tôi sẽ uống bia khi trời vẫn còn lạnh.
Tom tried to avoid Mary.	Tom đã cố gắng tránh Mary.
There is nothing you can do to help.	Bạn không thể làm gì để giúp đỡ.
We don't want any trouble.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Tom texted Mary every day.	Tom đã gửi tin nhắn cho Mary mỗi ngày.
Tom is a sports fanatic.	Tom là một tín đồ thể thao.
I don't know what the name of that temple is.	Tôi không biết tên của ngôi chùa đó là gì.
I'll be gone by the time she comes back.	Tôi sẽ ra đi vào lúc cô ấy quay lại.
I know that Tom wants to talk to you.	Tôi biết rằng Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom thought that Mary wouldn't like to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom is not as busy as I am.	Tom không bận như tôi.
Tom says he can't do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm như vậy nữa.
Tom locked himself in his bedroom and turned off the lights.	Tom nhốt mình trong phòng ngủ và tắt đèn.
Tom forgot to turn on the slow cooker.	Tom quên bật nồi nấu chậm.
I know that Tom helped Mary.	Tôi biết rằng Tom đã giúp Mary.
I am on vacation.	Tôi đang trong kỳ nghỉ.
Can you tell me where I can catch the bus?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể bắt xe buýt ở đâu không?
Tom never told anyone about what he did that day.	Tom không bao giờ nói với ai về những gì anh ấy đã làm ngày hôm đó.
Tom is very gentle.	Tom rất nhẹ nhàng.
The last time I saw Tom, he ate an apple.	Lần cuối tôi nhìn thấy Tom đã ăn một quả táo.
Tom looked up at the clock.	Tom nhìn lên đồng hồ.
I don't think we have a choice.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có một sự lựa chọn.
Tom didn't know Mary couldn't speak French.	Tom không biết Mary không thể nói tiếng Pháp.
Tom is still swimming.	Tom vẫn đang bơi.
Tom keeps telling everyone that's not true.	Tom liên tục nói với mọi người rằng điều đó không đúng.
We have three games left.	Chúng tôi còn ba trò chơi.
For their honeymoon, they took a trip around the world.	Đối với tuần trăng mật của họ, họ đã có một chuyến đi vòng quanh thế giới.
Now I feel comfortable.	Bây giờ tôi thấy thoải mái.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is a really bad singer.	Tom là một ca sĩ thực sự tồi.
I don't like fighting.	Tôi không thích chiến đấu.
Tom is in prison now, isn't he?	Tom bây giờ đang ở trong tù, phải không?
Don't fight anymore.	Đừng đánh nhau nữa.
Tom says he doesn't need any more time.	Tom nói rằng anh ấy không cần thêm thời gian nữa.
Tom ate half of the pie.	Tom đã ăn một nửa chiếc bánh.
You were the first to ask me for help.	Bạn là người đầu tiên yêu cầu tôi giúp đỡ.
Everyone doubts.	Mọi người đều nghi ngờ.
Tom doesn't understand much French.	Tom không hiểu nhiều tiếng Pháp.
Tom must be scared.	Tom chắc sợ lắm.
The only thing that matters is that we are all together.	Điều duy nhất quan trọng là tất cả chúng ta đều ở bên nhau.
I won't be in Boston next month.	Tôi sẽ không ở Boston vào tháng tới.
I think Tom can do it on his own if he tries.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể tự mình làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Don't try and blame me for this.	Đừng cố gắng và đổ lỗi cho tôi về điều này.
If it weren't for your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm điều đó.
Currently I am working on expanding my vocabulary.	Hiện tại tôi đang nỗ lực mở rộng vốn từ vựng của mình.
Tom doesn't speak French, but he likes reading comic books in French.	Tom không nói được tiếng Pháp, nhưng anh ấy thích đọc truyện tranh bằng tiếng Pháp.
Your dinner is in the oven.	Bữa tối của bạn đang ở trong lò.
That's what people without imagination do.	Đó là những gì những người không có trí tưởng tượng làm.
Tom has been teaching for thirty years.	Tom đã dạy học được ba mươi năm.
Don't worry about it until we have to.	Đừng lo lắng về điều đó cho đến khi chúng ta phải làm thế.
Am I correct in assuming that you wish you hadn't?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn ước gì bạn đã không làm như vậy không?
I sent a letter to Tom.	Tôi đã gửi một lá thư cho Tom.
The girl insisted on being taken to the zoo.	Cô gái nhất quyết đòi được đưa đến sở thú.
Are you good at dancing?	Bạn có giỏi nhảy không?
I will need some money.	Tôi sẽ cần một số tiền.
So that's why Tom came here.	Vì vậy, đó là lý do tại sao Tom đến đây.
I had an appointment with Tom.	Tôi đã có một cuộc hẹn với Tom.
I don't think Tom knows much about baseball.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về bóng chày.
Do you really think Tom is skinny?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom gầy?
I think the enemy killed Tom.	Tôi nghĩ rằng kẻ thù đã giết Tom.
Tom is doing it wrong.	Tom đang làm sai.
We will definitely miss Tom.	Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ Tom.
Tom isn't all that rich, is he?	Tom không phải là tất cả những gì giàu có, phải không?
How many countries make up the so-called Latin America?	Có bao nhiêu quốc gia tạo nên cái gọi là Mỹ Latinh?
Tom is working here.	Tom đang làm việc ở đây.
And who is the guest standing next to this guitar?	Và người khách đứng cạnh cây đàn này là ai?
We learned that Tom had an accident.	Chúng tôi được biết rằng Tom đã gặp tai nạn.
I sneeze a lot.	Tôi hắt hơi rất nhiều.
Where is the swimming pool?	Hồ bơi ở đâu?
Tom acts like he doesn't care about Mary.	Tom hành động như thể anh ấy không quan tâm đến Mary.
You can't be mad at me forever.	Bạn không thể giận tôi mãi mãi.
Tom is usually not as busy as Mary.	Tom thường không bận như Mary.
They keep it a secret that they are in love.	Họ giữ bí mật rằng họ đang yêu.
I don't have to go to Australia until next month.	Tôi không phải đi Úc cho đến tháng sau.
Tom saw that Mary's door was partially open.	Tom thấy cửa của Mary đã mở một phần.
I didn't know Tom was a criminal when I first met him.	Tôi không biết Tom là tội phạm khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
No one noticed that she was absent until the meeting was over.	Không ai để ý rằng cô ấy vắng mặt cho đến khi cuộc họp kết thúc.
Tom knew the trip would be very dangerous.	Tom biết chuyến đi sẽ rất nguy hiểm.
I still haven't found Tom.	Tôi vẫn chưa tìm thấy Tom.
Tom told me he was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
I really like to run.	Tôi thực sự thích chạy.
Our prices are very competitive.	Giá cả của chúng tôi là rất cạnh tranh.
Tom told authorities that he saw Mary being abducted by aliens.	Tom nói với nhà chức trách rằng anh đã nhìn thấy Mary bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Where did Mary get the money to buy that dress?	Mary lấy tiền ở đâu để mua chiếc váy đó?
Looks like Tom knows his stuff.	Có vẻ như Tom biết những thứ của mình.
How did Tom deal with that?	Tom đã đối phó với điều đó như thế nào?
You should tell Tom that he has nothing to worry about.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không có gì phải lo lắng.
Tom is fatter than me.	Tom béo hơn tôi.
That won't help.	Điều đó sẽ không giúp ích gì.
I've never seen Tom dance before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom nhảy trước đây.
They don't take care of that dog.	Họ không chăm sóc con chó đó.
Tom is sitting over there, just staring out the window.	Tom đang ngồi đằng kia, chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Convert? 	Biển thủ tiền bạc?
I will not ignore her.	Tôi sẽ không bỏ qua cô ấy.
Are you sure there's nothing more you can do?	Bạn có chắc rằng bạn không thể làm gì hơn không?
If you do that again, Tom will be very angry.	Nếu bạn làm như vậy một lần nữa, Tom sẽ rất tức giận.
Why don't we wait and see?	Tại sao chúng ta không chờ xem?
I have to tell you something.	Tôi phải nói với bạn vài điều.
Tom is a very shy person.	Tom là một người rất nhút nhát.
Did Tom ever mention a nurse named Mary Jackson?	Tom có ​​bao giờ đề cập đến một y tá tên là Mary Jackson?
We need to be proactive.	Chúng ta cần phải chủ động.
It won't be that simple to do it.	Nó sẽ không đơn giản để làm điều đó.
Tom is a true friend.	Tom là một người bạn thực sự.
There is a magazine in my room.	Có một tạp chí trong phòng của tôi.
I hope you don't disappoint me.	Tôi hy vọng bạn không làm tôi thất vọng.
Tom can be willing to do anything you ask.	Tom có ​​thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
The club did not adopt our solution.	Câu lạc bộ đã không thông qua giải pháp của chúng tôi.
You are lucky to have a job.	Bạn thật may mắn khi có một công việc.
Tom should be a detective.	Tom nên là một thám tử.
No one knows you are my cousin.	Không ai biết bạn là anh họ của tôi.
Tom came to ask for our help.	Tom đến để yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi.
There is a problem with this TV.	Có vấn đề với TV này.
It takes a lot of time to analyze the data.	Phải mất rất nhiều thời gian để phân tích dữ liệu.
There wasn't much news in the paper last night.	Không có nhiều tin tức trong tờ báo tối qua.
Tom should have had a point.	Tom lẽ ra phải có lý.
Tom went back to his bedroom.	Tom quay trở lại phòng ngủ của mình.
Tom and Mary have a very large house.	Tom và Mary có một ngôi nhà rất lớn.
Tom seems very content.	Tom có ​​vẻ rất bằng lòng.
Tom is working on it.	Tom đang làm việc với nó.
I know that Tom is afraid that the police might arrest Mary.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng cảnh sát có thể bắt Mary.
Who is the best hunter?	Ai là thợ săn giỏi nhất?
You're not going to do that here, are you?	Bạn sẽ không làm điều đó ở đây, phải không?
Tom knows that Mary doesn't like him.	Tom biết rằng Mary không thích anh ta.
You accused me of stealing your watch.	Bạn đã buộc tội tôi ăn cắp đồng hồ của bạn.
Is it true that you will be in Boston all next week?	Có đúng là bạn sẽ ở Boston cả tuần tới không?
The campsite was full.	Khu cắm trại đã kín chỗ.
Tom is in his room, listening to music.	Tom đang ở trong phòng, nghe nhạc.
I told Tom everything I knew about it.	Tôi đã nói với Tom mọi thứ mà tôi biết về điều đó.
Tom will not abandon Mary.	Tom sẽ không bỏ rơi Mary.
I helped Tom clear the table.	Tôi đã giúp Tom dọn bàn ăn.
This is Tom's address book.	Đây là sổ địa chỉ của Tom.
Let's play queens or chess.	Hãy chơi cờ hậu hoặc cờ vua.
Does Tom watch football?	Tom có ​​xem bóng đá không?
I think you will be happy here.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
It's not what you think it is.	Nó không phải như những gì bạn nghĩ.
I still don't understand why I'm here.	Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi phải ở đây.
I have to go to Australia next week for a wedding.	Tôi phải đi Úc vào tuần tới để dự một đám cưới.
Tom and Mary are always arguing about money.	Tom và Mary luôn tranh cãi về tiền bạc.
I know Tom is studying French with Mary.	Tôi biết Tom đang học tiếng Pháp với Mary.
Tom offered Mary the job.	Tom đã đề nghị Mary nhận công việc.
Tom says he doesn't know when Mary plans to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary dự định làm điều đó khi nào.
I don't think Tom hurt Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm tổn thương Mary.
Don't kick Tom anymore.	Đừng đá Tom nữa.
Mary loves milk.	Mary rất thích sữa.
I have something for Tom.	Tôi có một cái gì đó cho Tom.
I don't think something like this will happen.	Tôi không nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra.
Tom is a wise man.	Tom là một nhà thông thái.
Who am I to argue?	Tôi là ai để tranh luận?
People say I'm a chip that leaves the old block.	Mọi người nói rằng tôi là một con chip rời khỏi khối cũ.
I was in such a hurry that I forgot to lock the door.	Tôi vội vàng đến nỗi quên khóa cửa.
Tom wants to make a deal.	Tom muốn thực hiện một thỏa thuận.
Do you live in a house or an apartment?	Bạn sống trong một ngôi nhà hay một căn hộ?
Can you tell me what language it is written in?	Bạn có thể cho tôi biết nó được viết bằng ngôn ngữ gì không?
I want you to go to Australia immediately.	Tôi muốn bạn đi Úc ngay lập tức.
Tom was unable to convince Mary to do it.	Tom đã không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
It's hard to tell what's real and what's fake.	Thật khó để phân biệt đâu là thật và đâu là giả.
Tom hasn't done that as far as I know.	Tom vẫn chưa làm điều đó theo như tôi biết.
I know that Tom is a very good songwriter.	Tôi biết rằng Tom là một người viết nhạc rất giỏi.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Boston.
Tom seems to be trying to convince Mary to do something.	Tom dường như đang cố gắng thuyết phục Mary làm điều gì đó.
The number 4 is considered unlucky in Japan.	Con số 4 được coi là con số không may mắn ở Nhật Bản.
He entered the national high school boxing championship competition.	Anh đã lọt vào cuộc thi vô địch quyền anh trung học toàn quốc.
I met some mountain hikers.	Tôi đã gặp một số người đi bộ đường dài trên núi.
I did a little shopping on the way home.	Tôi đã mua sắm một chút trên đường về nhà.
You underestimate your own importance.	Bạn đánh giá thấp tầm quan trọng của mình.
I would love to exchange e-mails with you.	Tôi rất muốn trao đổi e-mail với bạn.
You and I are the only ones who can do that.	Bạn và tôi là những người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom gets angry very easily.	Tom rất dễ nổi nóng.
Who do you think you are talking to?	Bạn nghĩ bạn đang nói chuyện với ai?
It's not as hot in June as it is in July.	Nó không nóng như vào tháng sáu như nó là vào tháng bảy.
Are you forgetting something?	Có phải bạn đang quên điều gì đó không?
That is not an excuse.	Đó không phải là một cái cớ.
You are trying to confuse me.	Bạn đang cố làm tôi bối rối.
Tom is not as bad as you say.	Tom không tệ như bạn nói đâu.
Tom did not find anyone who met the requirements.	Tom đã không tìm thấy bất kỳ ai đáp ứng các yêu cầu.
Tom didn't want to admit how much he missed Mary.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh nhớ Mary đến nhường nào.
I told Tom that I thought he should go on a diet.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy nên ăn kiêng.
Can't you tell us anything about it?	Bạn không thể cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về nó?
They won't let Tom escape.	Họ sẽ không để Tom trốn thoát.
We will read this book until the end of the year.	Chúng tôi sẽ đọc cuốn sách này cho đến cuối năm.
I have been in regular contact with Tom.	Tôi đã liên lạc thường xuyên với Tom.
Everyone but Tom knows why his wife left him.	Tất cả mọi người trừ Tom đều biết tại sao vợ anh lại bỏ anh.
Tom has actually been in Australia for a whole month.	Tom thực sự đã ở Úc cả tháng.
Do you think Tom will want to come with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi không?
Tom suggested we go to the new Chinese restaurant on Park Street.	Tom đề nghị chúng tôi đến nhà hàng Trung Quốc mới trên phố Park.
Tom taught me how to ride a bicycle.	Tom dạy tôi cách đi xe đạp.
He got up quickly, splashed cold water on his face, brushed his teeth, shaved.	Anh bật dậy nhanh chóng, tạt nước lạnh vào mặt, đánh răng, cạo râu.
Tom won the race easily.	Tom đã thắng cuộc đua một cách dễ dàng.
I don't think we should try doing that again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên thử làm điều đó một lần nữa.
I hope Tom comes too.	Tôi hy vọng Tom cũng đến.
I doubt that Tom will come.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đến.
Come to think of it, why are we here?	Nghĩ lại, tại sao chúng ta lại ở đây?
You have a very nice pen.	Bạn có bút pháp rất đẹp.
I don't understand French at all.	Tôi không hiểu tiếng Pháp chút nào.
The documentation is good.	Các tài liệu là tốt.
Tom doesn't even know who I am.	Tom thậm chí còn không biết tôi là ai.
Tom was immediately arrested for questioning.	Tom ngay lập tức bị bắt để thẩm vấn.
Tom did not know where Mary was thinking of going.	Tom không biết Mary đang nghĩ đến việc đi đâu.
The story that Tom told was very moving.	Câu chuyện mà Tom kể rất cảm động.
I couldn't tell if Tom was joking or not.	Tôi không thể biết Tom có ​​đang nói đùa hay không.
Tom taught his parrot to talk.	Tom đã dạy con vẹt của mình nói chuyện.
What do you plan to do after graduating from high school?	Bạn dự định làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?
I gave some comics to Tom.	Tôi đã tặng một số truyện tranh cho Tom.
Tom opened the beer.	Tom mở bia.
Tom misses Boston.	Tom nhớ Boston.
I feel happier than ever.	Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tom plans to go to Boston next year.	Tom dự định đến Boston vào năm sau.
Tom was looking up at the ceiling.	Tom đang nhìn lên trần nhà.
This is something I'm pretty good at.	Đây là điều tôi khá giỏi.
I know Tom doesn't know why you would want me to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại muốn tôi làm điều đó.
Tom is coming on Monday.	Tom sẽ đến vào thứ Hai.
I know Tom wants us to do it for him.	Tôi biết Tom muốn chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
Japanese gardens often have ponds.	Vườn Nhật thường có ao.
I am not of Australian descent.	Tôi không phải là người Úc gốc.
We will follow Tom wherever he goes.	Chúng tôi sẽ theo Tom bất cứ nơi nào anh ấy đi.
Tom was not a particularly good student at school.	Tom không phải là một học sinh đặc biệt giỏi ở trường.
Tom will come back when he feels like it.	Tom sẽ quay lại khi anh ấy cảm thấy thích.
I promised myself I wouldn't do this again.	Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ không làm điều này một lần nữa.
The meal was not only cheap but also very tasty.	Bữa ăn không chỉ rẻ mà còn rất ngon.
Tom took care of my children while I was in the hospital.	Tom đã chăm sóc các con của tôi khi tôi ở trong bệnh viện.
The police are patrolling the street.	Cảnh sát đang tuần tra trên đường phố.
This part does not match.	Phần này không khớp.
Tom told me that he thought Mary was interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật thú vị.
Tom told me he would call me.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ gọi cho tôi.
Will they bring Tom back?	Họ sẽ đưa Tom trở lại?
Tom would love to live here.	Tom sẽ thích sống ở đây.
I don't think Tom is as rich as people think.	Tôi không nghĩ rằng Tom giàu có như mọi người vẫn nghĩ.
Maybe that won't be necessary.	Có lẽ điều đó sẽ không cần thiết.
I cannot hold on any longer.	Tôi không thể giữ lâu hơn nữa.
There is a crack on this disc.	Có một vết nứt trên đĩa này.
Tom probably won't have to do it this week.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải làm điều đó trong tuần này.
I didn't know that Tom really had to anymore.	Tôi không biết rằng Tom thực sự phải làm như vậy nữa.
Have you asked Tom what he thinks?	Bạn đã hỏi Tom anh ấy nghĩ gì chưa?
Tom doesn't want to show you how to do it.	Tom không muốn chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom is not a good liar.	Tom không phải là một kẻ nói dối giỏi.
It is not permanent.	Nó không phải là vĩnh viễn.
I was told Tom had moved to Australia.	Tôi được cho biết Tom đã chuyển đến Úc.
Tom is looking for someone to help him.	Tom đang tìm ai đó để giúp anh ta.
Tom wheezed.	Tom thở khò khè.
Tom packed his suitcase and headed to Boston.	Tom thu dọn vali và đến Boston.
We have to finish the preparations for tomorrow's party.	Chúng ta phải hoàn thành việc chuẩn bị cho bữa tiệc vào ngày mai.
"Do you mind if I open the window?" 	"Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?"
"Nothing."	"Không có gì."
Tom should probably tell Mary that he's sleepy.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom speaks several languages.	Tom nói một vài ngôn ngữ.
We have a situation.	Chúng tôi có một tình huống.
I hope that I do not disappoint you.	Tôi hy vọng rằng tôi không làm bạn thất vọng.
We are closed on the third Monday and Sunday of every month.	Chúng tôi đóng cửa vào các ngày thứ Hai và Chủ nhật thứ ba hàng tháng.
Tom is probably just in a hurry.	Tom có ​​lẽ chỉ đang vội vàng.
The economic strength of a country lies not only in its ability to produce but also in its ability to consume.	Sức mạnh kinh tế của một quốc gia không chỉ nằm ở khả năng sản xuất mà còn ở khả năng tiêu dùng.
Tom knows he's vulnerable here.	Tom biết anh ấy dễ bị tổn thương ở đây.
Mary is a good-looking woman.	Mary là một phụ nữ ưa nhìn.
I'm going to the convenience store.	Tôi đang đi đến cửa hàng tiện lợi.
I have found a rare book that I have been looking for.	Tôi đã tìm thấy một cuốn sách hiếm mà tôi đã tìm kiếm.
You know what I mean, right?	Bạn biết tôi muốn nói gì, phải không?
Tom didn't realize how much it would cost.	Tom không nhận ra nó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
I think we'll be safe here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ an toàn ở đây.
Tom is loved by everyone.	Tom được mọi người yêu quý.
It didn't take long for Tom to take a shower.	Tom không mất nhiều thời gian để đi tắm.
Tom and his dad built this.	Tom và bố của anh ấy đã xây dựng cái này.
As a result, she lost her job.	Hậu quả là cô ấy bị mất việc.
I'm tired of hearing you call Tom an idiot.	Tôi mệt mỏi khi nghe bạn gọi Tom là đồ ngốc.
It took us almost three months to build the barn.	Chúng tôi mất gần ba tháng để xây dựng chuồng trại.
Tom told me he wouldn't stay long.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở lại lâu.
Tom admitted that he had doubts.	Tom thừa nhận rằng anh đã nghi ngờ.
Tom, can you hear me?	Tom, bạn có nghe tôi nói không?
She is better than me.	Cô ấy giỏi hơn tôi.
Tom said he can help us do it tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào chiều mai.
I hope I will have the opportunity to see you again next time I am in Boston.	Tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội gặp lại bạn vào lần tới khi tôi ở Boston.
Tom put on his vest.	Tom mặc áo vest vào.
That is absolutely disgusting.	Điều đó hoàn toàn kinh tởm.
The children on the bus shouted at the driver.	Những đứa trẻ trên xe buýt đã hét vào mặt tài xế.
I know that Tom is not a good violinist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
I can see the worry on Tom's face.	Tôi có thể thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Tom.
You look tired. 	Bạn trông có vẻ mệt mỏi.
Are you Okay?	Bạn ổn chứ?
We will see the exhibition tomorrow.	Chúng ta sẽ xem triển lãm vào ngày mai.
Tom is trying to get some sleep.	Tom đang cố ngủ một giấc.
I just started learning French.	Tôi mới bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom told Mary John couldn't do it.	Tom nói với Mary John không thể làm điều đó.
I was going to break up with Mary.	Tôi định chia tay với Mary.
I tried to warn Tom.	Tôi đã cố gắng cảnh báo Tom.
They won't stand a chance.	Họ sẽ không có cơ hội.
Tom will be in Australia for three months.	Tom sẽ ở Úc trong ba tháng.
Tom wants a bigger house.	Tom muốn có một ngôi nhà lớn hơn.
I was looking for an apartment five minutes walk from the station.	Tôi đang tìm một căn hộ cách ga năm phút đi bộ.
Tom says he will do this.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều này.
Tom doesn't remember the last time he saw Mary.	Tom không nhớ lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy Mary là khi nào.
Tom told me he thought Mary was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang bối rối.
That would be seven dollars, please.	Đó sẽ là bảy đô la, làm ơn.
I do not charge overtime.	Tôi không tính tiền làm thêm giờ.
Tom took the orange juice out of the refrigerator.	Tom lấy nước cam ra khỏi tủ lạnh.
I don't really like math.	Tôi không thích toán cho lắm.
The plan that Tom suggested would save even more money.	Kế hoạch mà Tom đề xuất sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn nữa.
Tom is going to Australia in three weeks.	Tom sẽ đến Úc sau ba tuần nữa.
I don't need to be told more than once to do something.	Tôi không cần phải được nói nhiều hơn một lần để làm điều gì đó.
The baby was kicking and screaming.	Đứa bé vừa đá vừa la hét.
That couple fell in love almost every night.	Cặp đôi đó gần như say đắm mỗi đêm.
I told Tom you can speak French.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't eat fries.	Tom không ăn khoai tây chiên.
Tom says he needs to buy a new sweater.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một chiếc áo len mới.
You live around here, don't you?	Bạn sống quanh đây, phải không?
Tom knows everyone here, I think.	Tom biết tất cả mọi người ở đây, tôi nghĩ vậy.
I hope you're not as lazy as Tom.	Tôi hy vọng bạn không lười biếng như Tom.
I thought you would let me stay here.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ để cho tôi ở lại đây.
I should never have let you go home alone last night.	Tôi không bao giờ nên để bạn về nhà một mình đêm qua.
He didn't say a word to me all day.	Anh ấy không nói một lời nào với tôi cả ngày.
Tom is ringing the bell.	Tom đang bấm chuông.
Tom won't like this one bit.	Tom sẽ không thích điều này một chút nào.
I miss you.	Tôi nhớ bạn.
Do you still trust Tom?	Bạn có còn tin tưởng Tom không?
If you stay here, you will have a very good time.	Nếu bạn ở lại đây, bạn sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
Tom didn't know Mary wanted him to help her do it.	Tom không biết Mary muốn anh giúp cô làm điều đó.
I didn't know I was allowed to do that.	Tôi không biết mình được phép làm điều đó.
I just take care of my own business.	Tôi chỉ lo việc kinh doanh của riêng mình.
Uganda faces many economic challenges.	Uganda phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế.
I'm used to the heat.	Tôi đã quen với cái nóng.
Tom bought three loaves of bread.	Tom mua ba ổ bánh mì.
You don't even know how.	Bạn thậm chí không biết làm thế nào.
It's exciting.	Thật là phấn khích.
It won't cost any money to repair it.	Nó sẽ không tốn bất cứ chi phí để sửa chữa nó.
Tom won't make it out of here alive.	Tom sẽ không biến nó ra khỏi đây sống sót.
A girl shouldn't sit cross-legged.	Một cô gái không nên ngồi khoanh chân.
Be elegant yourself.	Hãy tự trang nhã.
Is it true that Tom is dating a Japanese girl?	Có thật là Tom đang hẹn hò với một cô gái Nhật Bản không?
I am not the owner of the company?	Tôi không phải là chủ sở hữu của công ty?
Tom looks very happy today.	Hôm nay Tom trông rất hạnh phúc.
I forgot your name.	Tôi đã quên tên của bạn.
You are one of the few people I know who can do that.	Bạn là một trong số ít người mà tôi biết có thể làm được điều đó.
It was a hasty decision.	Đó là một quyết định hấp tấp.
Tom helped Mary yesterday afternoon.	Tom đã giúp Mary vào chiều hôm qua.
I won't pretend that I know how to do it.	Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi biết cách làm điều đó.
You may have changed.	Bạn có thể đã thay đổi.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó không?
Have you ever heard Tom sing in French?	Bạn đã bao giờ nghe Tom hát bằng tiếng Pháp chưa?
Tom is still in prison.	Tom vẫn đang ở trong tù.
Tom is a retired army colonel.	Tom là một đại tá quân đội đã nghỉ hưu.
I know that Tom can do it for Mary if he wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
I don't think Tom knows where Mary wants to eat.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn ăn ở đâu.
Tom said nothing about himself.	Tom không nói gì về bản thân.
I don't care what Tom says.	Tôi không quan tâm những gì Tom nói.
I know why Tom shouldn't do that.	Tôi biết tại sao Tom không nên làm điều đó.
I owe Tom a lot of money.	Tôi nợ Tom rất nhiều tiền.
Tom couldn't open the door.	Tom không thể mở cửa.
Tom has a photo of his wife on his desk.	Tom có ​​một bức ảnh của vợ mình trên bàn làm việc.
Tom wants change.	Tom muốn thay đổi.
No one can predict the future.	Không ai có thể nói trước được tương lai.
There won't be a party.	Sẽ không có một bữa tiệc.
Tom knew right away that what Mary said was a lie.	Tom biết ngay rằng những gì Mary nói là dối trá.
We are not involved in that.	Chúng tôi không tham gia vào việc đó.
Did you see Tom's car?	Bạn có thấy xe của Tom không?
Tom didn't tell anyone else.	Tom không nói với ai khác.
I don't think Tom knows the rules yet.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết các quy tắc được nêu ra.
What's in a hurry?	Có gì mà vội vàng?
Tom and I talked about that today.	Tom và tôi đã nói về điều đó ngày hôm nay.
I thought maybe it was over.	Tôi nghĩ rằng có lẽ nó đã kết thúc.
They just want to make money. 	Họ chỉ muốn kiếm tiền.
They don't care about anything else.	Họ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Tom and Mary spend a lot of money on their son.	Tom và Mary chi rất nhiều tiền cho con trai của họ.
Tom and Mary grew up in a small village.	Tom và Mary lớn lên trong một ngôi làng nhỏ.
I wasn't the one to tell Tom that Mary had an accident.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng Mary đã gặp tai nạn.
Wait until I go through this manuscript.	Chờ cho đến khi tôi xem qua bản thảo này.
I tell you it will be fine.	Tôi nói với bạn rằng nó sẽ ổn thôi.
I realized that Tom would help me do it if I asked him.	Tôi nhận ra rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó nếu tôi yêu cầu anh ấy.
I will try not to take up too much of your time.	Tôi sẽ cố gắng không chiếm quá nhiều thời gian của bạn.
I don't like chocolate ice cream.	Tôi không thích kem sô cô la.
I think Tom is sly.	Tôi nghĩ Tom thật ranh ma.
Why do you have to do this this morning?	Tại sao bạn phải làm điều này vào sáng nay?
Tom sat reading a book.	Tom ngồi đọc sách.
Take some money as a precaution.	Lấy một số tiền đề phòng.
I don't remember what I was looking for.	Tôi không nhớ những gì tôi đã tìm kiếm.
I let him eat as much as he wanted.	Tôi cho anh ta ăn bao nhiêu tùy thích.
Only eight of the atolls are inhabited.	Chỉ có tám trong số các đảo san hô có người ở.
Please help me cut vegetables for salad.	Làm ơn giúp tôi cắt rau cho món salad.
Tom asked to be let in.	Tom yêu cầu được cho vào.
Tom will have trouble doing that.	Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom has stuffed toys in his bed.	Tom có ​​đồ chơi nhồi bông trên giường của mình.
Tom didn't even try to help Mary.	Tom thậm chí không cố gắng giúp Mary.
She continued to sob without looking up.	Cô ấy tiếp tục nức nở mà không nhìn lên.
Tom wants me to do something for Mary.	Tom muốn tôi làm điều gì đó cho Mary.
I know Tom doesn't know where he should do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy nên làm điều đó ở đâu.
It's too late for Tom.	Đã quá muộn cho Tom.
Tom won't arrest Mary.	Tom sẽ không bắt Mary.
Now he cannot walk because he was injured in a traffic accident.	Bây giờ anh ấy không thể đi lại được vì anh ấy bị thương trong một vụ tai nạn giao thông.
Can't I go find them?	Tôi không thể đi tìm chúng sao?
Tom filled the bucket with water.	Tom đổ đầy nước vào xô.
Tom is always trying to be politically correct.	Tom luôn cố gắng để trở nên đúng đắn về mặt chính trị.
Tides are caused by the gravity of the moon.	Thủy triều là do lực hấp dẫn của mặt trăng.
Tom is reading his letter.	Tom đang đọc thư của anh ấy.
I'm not sure I'll recognize Tom.	Tôi không chắc mình sẽ nhận ra Tom.
What is the tallest skyscraper in the world?	Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới là gì?
I wonder if Tom and Mary will get married.	Tôi tự hỏi liệu Tom và Mary có kết hôn không.
Tom didn't tell me what the problem was.	Tom không cho tôi biết vấn đề là gì.
Tom has finally found his lost key.	Tom cuối cùng đã tìm thấy chìa khóa bị mất của mình.
Everyone is a suspect.	Mọi người đều là nghi phạm.
I never kissed Tom again.	Tôi không bao giờ hôn Tom nữa.
Everyone on our street knows Tom.	Mọi người trên đường phố của chúng tôi đều biết Tom.
The lion tore the dead giraffe.	Con sư tử xé xác con hươu cao cổ đã chết.
I am a medical worker.	Tôi là một nhân viên y tế.
I think Tom is being serious.	Tôi nghĩ Tom đang nghiêm túc.
Tom is too old to live alone.	Tom đã quá già để sống một mình.
I still don't know if I need to do that or not.	Tôi vẫn chưa biết liệu tôi có cần phải làm điều đó hay không.
Tom is currently playing the first trumpet in his high school band.	Tom hiện đang chơi kèn trumpet đầu tiên trong ban nhạc trung học của mình.
I have visited Tom many times in Australia.	Tôi đã đến thăm Tom nhiều lần ở Úc.
Tom knows Mary threatened John.	Tom biết Mary đã đe dọa John.
Tom is still unsuccessful.	Tom vẫn chưa thành công.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
Tom was going too fast for me to catch up with him.	Tom đã đi quá nhanh để tôi đuổi kịp anh ấy.
The neighborhood wouldn't be the same without Tom.	Khu phố sẽ không còn như cũ nếu không có Tom.
I think Tom can do better if he tries harder.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm tốt hơn nếu anh ấy cố gắng hơn nữa.
I think something is wrong.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn.
Tom is skeptical, isn't he?	Tom hoài nghi, phải không?
I can't promise anything, but I'll do my best.	Tôi không thể hứa bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
I thought you said you didn't like Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thích Tom.
Tom jumped out of a second-story window unhurt.	Tom đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai mà không bị thương.
I don't have a guilty conscience.	Tôi không có lương tâm cắn rứt.
I have to let Tom know when the meeting starts.	Tôi phải báo cho Tom biết khi cuộc họp bắt đầu.
Tom can dance very well.	Tom có ​​thể nhảy rất tốt.
What kind of person would buy such a thing?	Loại người nào sẽ mua một thứ như vậy?
I understand Tom's plan.	Tôi hiểu kế hoạch của Tom.
Tom used to be very generous.	Tom đã từng rất hào phóng.
Tom is a terrible stepfather.	Tom là một người cha dượng tồi tệ.
I was expecting a tougher match.	Tôi đã mong đợi một trận đấu khó khăn hơn.
Tom is not diplomatic.	Tom không ngoại giao.
This song is a classic.	Bài hát này là một cổ điển.
Rumors of Tom's death were greatly exaggerated.	Tin đồn về cái chết của Tom đã được phóng đại rất nhiều.
Tom goes to the movies every week.	Tom đi xem phim hàng tuần.
Tom was starting to feel ignored.	Tom bắt đầu cảm thấy bị phớt lờ.
It's not just a guess.	Nó không chỉ là một phỏng đoán.
I don't think Tom has many weekends off.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều ngày nghỉ cuối tuần.
Tom is a very sweet guy.	Tom là một chàng trai rất ngọt ngào.
I heard Tom is very fond of basketball.	Tôi nghe nói Tom rất thích bóng rổ.
We welcome you to come.	Chúng tôi hoan nghênh bạn đến.
I don't want to hear this.	Tôi không muốn nghe điều này.
Tom hasn't done a wash in a week, which means the sink is full of dirty dishes.	Tom đã không làm việc rửa mặt trong một tuần, có nghĩa là bồn rửa chén đầy bát đĩa bẩn.
When we go to a restaurant, I never order the same thing as Tom.	Khi chúng tôi đến một nhà hàng, tôi không bao giờ gọi món tương tự như Tom.
The fortress is truly impenetrable.	Pháo đài thực sự không thể xuyên thủng.
It's an ancient expression.	Đó là một biểu thức cổ xưa.
Tom said he was going to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston.
Tom was pulled over by the police.	Tom bị cảnh sát kéo qua.
Unfortunately, my French is not very good.	Thật không may, tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
Tom should never have been allowed to do that.	Tom lẽ ra không bao giờ được phép làm điều đó.
You don't tell me you know Tom's address.	Bạn không cho tôi biết bạn biết địa chỉ của Tom.
Tom admits that he really doesn't know where Mary works.	Tom thừa nhận rằng anh thực sự không biết Mary làm việc ở đâu.
Tom knows that Mary is upset.	Tom biết rằng Mary đang khó chịu.
Tom is a sloppy kisser.	Tom là một người hôn cẩu thả.
Critics say there may be unknown risks.	Các nhà phê bình nói rằng có thể có những rủi ro chưa biết.
Tom said that Mary was asked not to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó.
They agree with Tom.	Họ đồng ý với Tom.
Tom knows that Mary needs to buy a car.	Tom biết rằng Mary cần mua một chiếc xe hơi.
Tom doesn't get along with Mary.	Tom không hòa hợp với Mary.
Tom could have said it.	Tom có ​​thể đã nói điều đó.
Refreshments available.	Giải khát có sẵn.
The illiteracy rate in that country is 36%.	Tỷ lệ mù chữ ở quốc gia đó là 36%.
We don't need to help Tom.	Chúng tôi không cần giúp Tom.
Tom was born into a poor family.	Tom sinh ra trong một gia đình nghèo.
Despite the media reporting that she is a potential presidential candidate, does anyone really think that she is a potential president?	Mặc dù các phương tiện truyền thông đưa tin rằng cô ấy là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng, nhưng có ai thực sự nghĩ rằng cô ấy là một tổng thống tiềm năng?
Tom hardly ever buys anything at this store.	Tom hầu như không bao giờ mua bất cứ thứ gì ở cửa hàng này.
Where did Tom get these clothes?	Tom lấy những bộ quần áo này ở đâu?
I am responsible for what happened.	Tôi là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I didn't think Tom would be that interesting.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thú vị như vậy.
We better not go now.	Tốt hơn là chúng ta không nên đi ngay bây giờ.
Tom knows that I am very jealous.	Tom biết rằng tôi rất kỵ.
Tom says he has nothing to read.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để đọc.
Let's talk about tomorrow's schedule.	Hãy nói về lịch trình ngày mai.
Tom told me that he planned to stay in Boston until the money ran out.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy dự định ở lại Boston cho đến khi hết tiền.
I don't think you will be able to win.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể giành chiến thắng.
French isn't the only language Tom speaks, but it's the only language he's good at.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ duy nhất Tom nói, nhưng đó là ngôn ngữ duy nhất anh ấy giỏi.
I should help Tom.	Tôi nên giúp Tom.
Tom has joined the team.	Tom đã tham gia đội.
Tom says he knows why Mary didn't.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không làm vậy.
It all happened in a span of three seconds.	Tất cả chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ba giây.
You will never get it.	Bạn sẽ không bao giờ nhận được nó.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó.
I'm sure Tom won't mind if you leave early.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền nếu bạn về sớm.
It's like Tom doesn't even know I exist.	Nó giống như Tom thậm chí không biết tôi tồn tại.
Tom says he writes his own speech.	Tom nói rằng anh ấy viết bài phát biểu của riêng mình.
I know Tom as a methodical man.	Tôi biết Tom là một người có phương pháp.
I'm glad you found the money you lost.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy số tiền bạn bị mất.
Tom and I took care of ourselves.	Tom và tôi đã tự xử.
Tom is having breakfast with his family.	Tom đang ăn sáng với gia đình.
Tom always does what he feels like doing.	Tom luôn làm những gì anh ấy cảm thấy muốn làm.
Tom is very stubborn.	Tom rất cố chấp.
Were you able to contact Tom?	Bạn đã có thể liên hệ với Tom chưa?
Tom said Mary thought he might be asked to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom may not know what to do.	Tom có ​​thể không biết phải làm gì.
Did Tom ever do that?	Tom đã bao giờ làm điều đó chưa?
Tom was forgiven by Mary.	Tom đã được Mary tha thứ.
I don't know what Tom thinks.	Tôi không biết Tom nghĩ gì.
Tom has to take medicine.	Tom phải uống thuốc.
Tom went to Boston a week ago.	Tom đã đến Boston một tuần trước.
Tom was aware of the difficulties.	Tom đã nhận thức được những khó khăn.
You better stop Tom.	Tốt hơn hết bạn nên dừng lại Tom.
Look at me when I'm talking to you.	Hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với bạn.
I don't think Tom heard us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy chúng tôi.
It will take him two hours to finish the job.	Anh ta sẽ mất hai giờ để hoàn thành công việc.
I want you to analyze this.	Tôi muốn bạn phân tích điều này.
I don't need the bag, thanks.	Tôi không cần túi, cảm ơn.
I don't want to do it without you.	Tôi không muốn làm điều đó mà không có bạn.
We have to do as they say, Tom.	Chúng ta phải làm như họ nói, Tom.
I would rather starve to death than start stealing.	Tôi thà chết đói còn hơn bắt đầu ăn trộm.
I'm not interested in sports.	Tôi không quan tâm đến thể thao.
Even the upper atmosphere is polluted.	Ngay cả bầu khí quyển trên cao cũng bị ô nhiễm.
Tom is a promiscuous man.	Tom là một người lăng nhăng.
I think you wouldn't be able to do it without Tom's help.	Tôi nghĩ bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom appeared at the party with his girlfriend.	Tom xuất hiện trong bữa tiệc cùng bạn gái.
Tom said that Mary told him she was looking forward to doing that.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh rằng cô ấy rất mong được làm điều đó.
Tom was able to go his own way.	Tom đã có thể đi theo cách riêng của mình.
I really like him, but not his friends.	Tôi thực sự thích anh ấy, nhưng không phải là bạn bè của anh ấy.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
It's been three years since Tom moved to Boston.	Đã ba năm kể từ khi Tom chuyển đến Boston.
Tom has been a lifelong bachelor.	Tom là một người độc thân cả đời.
Do you think we can help Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp Tom?
Tom did it in three hours.	Tom đã làm điều đó trong ba giờ.
I see Tom standing in the garden.	Tôi thấy Tom đang đứng trong vườn.
Tom's family has been notified.	Gia đình của Tom đã được thông báo.
Tom says he has been forgiven.	Tom nói rằng anh ấy đã được tha thứ.
He was left alone in the middle of the stage.	Anh chỉ còn lại một mình ở giữa sân khấu.
Tom says he thinks Mary has paid too much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã trả quá nhiều.
I want to buy a fur coat for my wife.	Tôi muốn mua một chiếc áo khoác lông cho vợ tôi.
Tom and Mary were together.	Tom và Mary đã ở cùng nhau.
Tom gave Mary the benefit of the doubt.	Tom đã cho Mary lợi ích của sự nghi ngờ.
Tom has to do it today.	Tom phải làm điều đó ngay hôm nay.
I was not prepared.	Tôi đã không chuẩn bị.
Tom hasn't finished his breakfast yet.	Tom vẫn chưa ăn sáng xong.
It was a vase that my son broke last night.	Đó là một cái bình mà con trai tôi đã làm vỡ đêm qua.
I am confused.	Tôi bối rối.
Tom claims he has yet to be paid.	Tom tuyên bố anh ấy vẫn chưa được trả tiền.
I got up and started clearing the table.	Tôi đứng dậy và bắt đầu dọn bàn.
Tom is no longer Mary's boyfriend.	Tom không còn là bạn trai của Mary nữa.
The pattern is repeating itself.	Mô hình đang lặp lại chính nó.
Why don't we go together?	Tại sao chúng ta không đi cùng nhau?
Roughly speaking, there were about 30 people on the bus.	Đại khái mà nói, có khoảng 30 người trên xe buýt.
I think Tom will leave Australia at the end of the semester.	Tôi nghĩ Tom sẽ rời Úc vào cuối học kỳ.
Why don't you make a budget?	Tại sao bạn không lập ngân sách?
Tom bets me Mary will be late.	Tom cá với tôi Mary sẽ đến muộn.
The room is dull.	Căn phòng buồn tẻ.
Tom watched the hours go by.	Tom đã xem từng giờ trôi qua.
They still cling to this doctrine.	Họ vẫn bám vào học thuyết này.
The next few years will not be easy for us.	Vài năm tới sẽ không dễ dàng đối với chúng tôi.
It's not that I don't want to go, it's just that I don't have the right time.	Không phải tôi không muốn đi, chỉ là tôi chưa phải thời điểm thích hợp.
I plan to catch the 10:30 train.	Tôi định bắt chuyến tàu 10:30.
She loves Tom.	Cô ấy yêu Tom.
Tom ran to get the fire extinguisher.	Tom chạy đi lấy bình cứu hỏa.
Tom wants to know what kind of car Mary drives.	Tom muốn biết Mary lái loại xe gì.
Tom and I met while we were walking our dogs in the park.	Tom và tôi gặp nhau khi cả hai đang dắt chó đi dạo trong công viên.
They fined him 5,000 yen for illegal parking.	Họ phạt anh ta 5.000 yên vì đậu xe trái phép.
He made it clear that he intends to do so.	Anh ấy nói rõ rằng anh ấy dự định làm như vậy.
That won't happen this time.	Điều đó sẽ không xảy ra lần này.
If you keep doing what you're doing, you'll end up in jail.	Nếu bạn tiếp tục làm những gì bạn đang làm, bạn sẽ phải ngồi tù.
You don't even know who they are.	Bạn thậm chí không biết họ là ai.
Tom often forgets to lock the door.	Tom thường quên khóa cửa.
Have you ever thought about suicide?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tự tử chưa?
It just doesn't matter.	Nó chỉ không quan trọng.
Who doesn't love Tom?	Ai không yêu Tom?
Tom says he will clean his room.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dọn dẹp phòng của mình.
Why don't we try a different approach?	Tại sao chúng ta không thử một cách tiếp cận khác?
We have several job openings.	Chúng tôi có một vài cơ hội việc làm.
Don't get all tall and mighty.	Không nhận được tất cả cao và hùng mạnh.
Tom seems very good.	Tom có ​​vẻ rất tốt.
Tom said it was easier than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh ấy mong đợi.
I went far.	Tôi đã đi xa.
Is this your first time playing this game?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn chơi trò chơi này?
Tom comes from a wealthy family.	Tom xuất thân từ một gia đình giàu có.
Tom is a lawyer and an author.	Tom là một luật sư và một tác giả.
Tom will definitely visit Australia this summer.	Tom chắc chắn sẽ đến thăm Úc vào mùa hè này.
Tom fell down and couldn't get up.	Tom ngã xuống và không thể đứng dậy.
I'm sure Tom will love that movie.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích bộ phim đó.
I should have told Tom not to tell anyone that I won the lottery.	Tôi nên nói với Tom đừng nói với ai rằng tôi đã trúng số.
You should give Tom something.	Bạn nên cho Tom một cái gì đó.
Don't be a couch potato.	Đừng là một củ khoai tây đi văng.
You don't know what it means?	Bạn không biết nó có nghĩa là gì?
Tom said that he is not used to this kind of weather.	Tom nói rằng anh ấy không quen với kiểu thời tiết này.
You should try doing it while still young.	Bạn nên thử làm điều đó khi vẫn còn trẻ.
This is really hard for Tom.	Điều này thực sự khó khăn đối với Tom.
Tom is looking at me.	Tom đang nhìn tôi.
I am trying to find a job.	Tôi đang cố gắng tìm một công việc.
The truth is it won't matter.	Sự thật là nó sẽ không thành vấn đề.
Tom thinks he has woken up from his dream, but in reality he is still dreaming.	Tom nghĩ rằng anh đã thức dậy sau giấc mơ của mình, nhưng thực tế anh vẫn đang mơ.
I am an engineering student.	Tôi là một sinh viên kỹ thuật.
He works on the farm.	Anh ấy làm việc trong trang trại.
At first Tom found this confusing.	Lúc đầu Tom thấy điều này khó hiểu.
The policeman will not ignore the suspect.	Viên cảnh sát sẽ không bỏ qua kẻ tình nghi.
They will attack.	Họ sẽ tấn công.
They are considered the greatest rock band in history.	Họ được coi là ban nhạc rock vĩ đại nhất trong lịch sử.
Tom hasn't sent the letter yet.	Tom vẫn chưa gửi thư.
You will see me if you come earlier.	Bạn sẽ thấy tôi nếu bạn đến sớm hơn.
Tom will be very drunk at 2:30.	Tom sẽ rất say vào lúc 2:30.
Tom works at a hospital near my house.	Tom làm việc ở bệnh viện gần nhà tôi.
There was something in her voice that made us feel uneasy.	Có điều gì đó trong giọng nói của cô ấy khiến chúng tôi cảm thấy bất an.
You don't like school, do you?	Bạn không thích trường học, phải không?
When I was thirteen years old, I did not speak French at all.	Khi tôi mười ba tuổi, tôi hoàn toàn không nói được tiếng Pháp.
I am a final year student.	Tôi là sinh viên năm cuối.
It's something of a way of saying it.	Đó là một cái gì đó của một cách nói.
Barley and wheat grow in the fields around the village.	Lúa mạch và lúa mì mọc trên các cánh đồng quanh làng.
No way is enough.	Không có cách nào là đủ.
How many kilos have you lost?	Bạn đã giảm được bao nhiêu kg?
I can't understand French.	Tôi không thể hiểu tiếng Pháp.
Who will have lunch with us?	Ai sẽ ăn trưa với chúng tôi?
We're trying to do the best we can to save as many turtles as possible.	Chúng tôi đang cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để cứu càng nhiều rùa càng tốt.
Tom told me that he thought Mary was very nice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất tốt.
I think it's time we asked Tom to leave.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta yêu cầu Tom rời đi.
I'm taking Tom with me.	Tôi đang đưa Tom đi cùng.
This is one of the cakes that Tom baked.	Đây là một trong những chiếc bánh mà Tom đã nướng.
I was not with you at that time.	Tôi đã không ở bên bạn vào thời điểm đó.
I don't remember seeing it before.	Tôi không nhớ đã nhìn thấy nó trước đây.
It's not safe around here at night.	Ban đêm quanh đây không an toàn.
Tom suspects that Mary is lying to him.	Tom nghi ngờ rằng Mary đang nói dối anh.
I will be on vacation next week.	Tôi sẽ đi nghỉ vào tuần tới.
I'm sorry that Tom didn't come.	Tôi xin lỗi vì Tom đã không đến.
Why didn't you tell me that Tom could do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom có ​​thể làm điều đó?
Some others cried, but I did not.	Một số người khác đã khóc, nhưng tôi thì không.
Tom asked us to help him move his piano.	Tom đã yêu cầu chúng tôi giúp anh ấy di chuyển cây đàn piano của mình.
Right now, I'm choosing the right clothes to wear on vacation.	Hiện giờ, tôi đang chọn quần áo phù hợp để mặc trong kỳ nghỉ.
I don't think Tom is leaving early.	Tôi không nghĩ Tom về sớm.
I don't eat much fruit.	Tôi không ăn nhiều trái cây.
Tom is a master of irony.	Tom là một bậc thầy về sự châm biếm.
Do you really believe that it will be easy?	Bạn có thực sự tin rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó không?
My salary is not as high as you think.	Lương của tôi không cao như bạn nghĩ.
Tom takes his family to the zoo.	Tom đưa gia đình đi sở thú.
You don't like doing that anymore, do you?	Bạn không thích làm điều đó nữa, phải không?
Tom asks Mary to stop what she is doing and help him.	Tom yêu cầu Mary dừng việc cô ấy đang làm và giúp anh ta.
Tom thinks Mary won't teach French.	Tom nghĩ Mary sẽ không dạy tiếng Pháp.
I don't think it's too late to do that.	Tôi không nghĩ rằng đã quá muộn để làm điều đó.
Tom arrived after everyone had left.	Tom đến sau khi mọi người đã rời đi.
Practice what you preach.	Thực hành những gì bạn giảng.
Does Tom eat grapes?	Tom có ​​ăn nho không?
I am afraid that I have dislocated my right shoulder.	Tôi sợ rằng mình bị trật khớp vai phải.
I think you ate too much junk food.	Tôi nghĩ bạn đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
I think that's the most important thing.	Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất.
I cannot describe it in words.	Tôi không thể diễn tả thành lời.
I understand why Tom abandoned you.	Tôi hiểu tại sao Tom lại bỏ rơi bạn.
I think it won't be that difficult.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ không khó như vậy.
Tom says he will help Mary do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary làm điều đó.
I really hope you will be able to stay there.	Tôi thực sự hy vọng bạn sẽ có thể ở đó.
Tom told me that he and Mary were divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary đã ly hôn.
No extremely fat man has ever tried to do that.	Không có người đàn ông cực kỳ béo nào đã từng cố gắng làm điều đó.
Doing that will be a lot harder than you think.	Làm điều đó sẽ khó hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ.
I think Tom will ask you to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom always feels sorry for her.	Tom luôn thấy có lỗi với cô ấy.
Tom pretended that he didn't notice Mary staring at him.	Tom giả vờ rằng anh không nhận thấy Mary đang nhìn anh chằm chằm.
It's good that we don't have to do that.	Thật tốt khi chúng tôi không phải làm điều đó.
Tom and Mary are doing it together.	Tom và Mary đang làm điều đó cùng nhau.
What salary do you want?	Bạn muốn mức lương bao nhiêu?
I think this is from Tom.	Tôi nghĩ rằng đây là từ Tom.
That's what I do every day.	Đó là điều tôi làm hàng ngày.
Tom was following Mary.	Tom đã theo dõi Mary.
I better tell Tom.	Tốt hơn là tôi nên nói với Tom.
Tom told me that Mary wasn't upset.	Tom nói với tôi rằng Mary không buồn.
Tom feels scared.	Tom cảm thấy sợ hãi.
Tom is a slim man.	Tom là người mảnh mai.
Tom doesn't know why Mary dropped out of college.	Tom không biết tại sao Mary lại bỏ học đại học.
Looks like you will win.	Có vẻ như bạn sẽ giành chiến thắng.
Don't meddle in Tom's business.	Đừng can thiệp vào công việc của Tom.
I didn't know that Tom was your relative.	Tôi không biết rằng Tom là họ hàng của anh.
Where did Tom find this knife?	Tom đã tìm thấy con dao này ở đâu?
Tom told me that he thought Mary was at home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ở nhà.
I know that Tom is not yet thirty years old.	Tôi biết rằng Tom chưa đến ba mươi tuổi.
Tom is likely to be taken.	Tom có ​​khả năng được thực hiện.
Tom took pictures of the flowers.	Tom đã chụp ảnh những bông hoa.
Did you notice what time Tom is?	Bạn có để ý xem Tom vào lúc mấy giờ không?
Tom took a day off.	Tom đã nghỉ một ngày.
I never needed to carry a gun.	Tôi chưa bao giờ cần mang theo súng.
Tom is a financial wizard.	Tom là một thuật sĩ tài chính.
You don't have to be here until tomorrow.	Bạn không phải ở đây cho đến ngày mai.
Who is the girl over there?	Cô gái đứng đằng kia là ai?
Tom is quite pleased with the results.	Tom khá hài lòng với kết quả.
Tom told me he thought Mary was the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đầu tiên làm điều đó.
I know you will.	Tôi biết bạn sẽ làm điều đó.
I think you forgot.	Tôi nghĩ bạn đã quên.
Tom told me that he decided not to eat junk food anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết định không ăn đồ ăn vặt nữa.
What happened? 	Chuyện gì đã xảy ra thế?
There is water in the whole apartment.	Có nước trong toàn bộ căn hộ.
You must be joking!	Bạn phải đùa!
Tom told me he was not interested in going to the museum with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề hứng thú với việc đi đến bảo tàng với chúng tôi.
Do you believe Tom?	Bạn có tin Tom không?
Tom has a dog.	Tom có ​​một con chó.
Tom realized he hadn't paid the bill, so he went back to the restaurant.	Tom nhận ra mình chưa thanh toán hóa đơn nên quay trở lại nhà hàng.
I think even a child can do it.	Tôi nghĩ rằng ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được điều đó.
I'm just trying to have a good time.	Tôi chỉ đang cố gắng để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Major surgery is not the answer.	Đại phẫu không phải là câu trả lời.
I think Tom knows how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom biết cách làm điều đó.
I think you guys are planning to come to my party.	Tôi nghĩ rằng các bạn đang dự định đến bữa tiệc của tôi.
I really enjoyed Tom's speech.	Tôi rất thích bài phát biểu của Tom.
We have to try to solve our own problems.	Chúng tôi phải cố gắng tự giải quyết vấn đề của mình.
I bought Mary a scarf.	Tôi đã mua cho Mary một chiếc khăn quàng cổ.
I just don't want to talk to you.	Tôi chỉ không muốn nói chuyện với bạn.
You are the real hero.	Bạn là anh hùng thực sự.
There is still a lot of food.	Còn rất nhiều thức ăn.
Tom told me he was very hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đói.
I knew Tom would get fired for doing that.	Tôi biết Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
He explained the political context of the war on TV.	Ông giải thích bối cảnh chính trị của cuộc chiến trên TV.
That computer has a quad-core processor.	Máy tính đó có bộ xử lý lõi tứ.
I have been studying Japanese for five years.	Tôi đã học tiếng Nhật trong năm năm.
I will go pack.	Tôi sẽ đi đóng gói.
Tom stole my watch.	Tom đã lấy trộm đồng hồ của tôi.
Tom won't look at it.	Tom sẽ không nhìn vào nó.
I've read twice as many books as Tom has.	Tôi đã đọc gấp đôi số sách mà Tom có.
Appointments are available now.	Cuộc hẹn có sẵn ngay bây giờ.
I agreed to let Tom go.	Tôi đã đồng ý để Tom đi.
Tom and Mary went out.	Tom và Mary đã đi ra ngoài.
I don't think I've been disqualified from being captain.	Tôi không nghĩ rằng mình bị loại khỏi cương vị đội trưởng.
Put on this jacket, you will be much warmer.	Mặc chiếc áo khoác này vào, bạn sẽ ấm hơn rất nhiều.
I don't want you to get hurt.	Tôi không muốn bạn bị thương.
I don't know whose glasses these are.	Tôi không biết đây là kính của ai.
Greet! 	Chào!
What are you doing in the way?	Bạn đang làm gì cản đường?
I can't believe Tom would do that.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều đó.
I don't like eating where people are smoking.	Tôi không thích ăn ở nơi mọi người đang hút thuốc.
I had a look around.	Tôi đã có một cái nhìn xung quanh.
Tom received a microscope on his birthday.	Tom đã nhận được một chiếc kính hiển vi vào ngày sinh nhật của mình.
Prices have risen sharply last year.	Giá đã tăng mạnh vào năm ngoái.
I don't know who else to ask.	Tôi không biết hỏi ai khác.
Tom can be tall.	Tom có ​​thể cao.
Tom did not anticipate any trouble.	Tom không lường trước được bất kỳ rắc rối nào.
The last time I went to the beach, I had a severe sunburn.	Lần đi biển gần đây nhất, tôi bị cháy nắng nặng.
How many days will you visit your hometown?	Bao nhiêu ngày bạn sẽ về thăm quê hương của bạn?
You cannot appreciate a poem until you have read it many times.	Bạn không thể đánh giá cao bài thơ cho đến khi bạn đã đọc nó nhiều lần.
I have been interested in art since I was just a kid.	Tôi đã quan tâm đến nghệ thuật kể từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ.
I wonder why Tom is so impatient.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại thiếu kiên nhẫn như vậy.
Do not die.	Đừng chết.
Tom lives in a small house.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ.
Since the sun went down, we all went home.	Vì mặt trời lặn, chúng tôi đều về nhà.
That man has a bad mouth.	Người đàn ông đó có một cái miệng hôi.
I don't think I would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó.
I heard that taxis in Boston are very expensive.	Tôi nghe nói rằng taxi ở Boston rất đắt.
I would do it another way.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách khác.
You wouldn't want me to be your boss.	Bạn sẽ không muốn tôi là sếp của bạn.
Tom admits he stole Mary's jewelry.	Tom thừa nhận anh ta đã lấy trộm đồ trang sức của Mary.
These are questions worth debating.	Đây là những câu hỏi đáng để tranh luận.
I don't like basketball.	Tôi không thích bóng rổ.
Tom knows a good Chinese restaurant not too far from his office.	Tom biết một nhà hàng Trung Quốc ngon không quá xa văn phòng của anh ấy.
Tom challenges Mary to play tennis.	Tom thách Mary chơi tennis.
How did you convince Tom to come?	Làm thế nào bạn thuyết phục Tom đến?
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
Can I talk to you for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút không?
I don't want to rest.	Tôi không muốn nghỉ ngơi.
Tom must have been displeased.	Tom hẳn đã không hài lòng.
Is Tom allergic to anything?	Tom có ​​bị dị ứng với thứ gì không?
I suspect Tom is still scared.	Tôi nghi ngờ là Tom vẫn sợ.
The young boy stammered nervously.	Cậu bé mới lớn đã lo lắng lắp bắp.
Tom thinks Mary spends too much time on the phone.	Tom cho rằng Mary dành quá nhiều thời gian cho điện thoại.
Tom is almost as young as Mary.	Tom gần như trẻ bằng Mary.
How long did Tom say he intends to stay with us?	Tom đã nói rằng anh ấy dự định ở lại với chúng ta trong bao lâu?
Building materials can include bricks, carpets, blinds and tools.	Vật liệu xây dựng có thể bao gồm gạch, thảm, rèm và các công cụ.
Did you know Tom can't speak French?	Bạn có biết Tom không thể nói tiếng Pháp?
Why can't we all get along?	Tại sao tất cả chúng ta không thể hòa hợp với nhau?
They are all back on track.	Tất cả họ đã trở lại đúng hướng.
I know that Tom has to go to Australia.	Tôi biết rằng Tom phải đi Úc.
Does Tom know how much you paid for this?	Tom có ​​biết bạn đã trả bao nhiêu cho việc này không?
What if Tom did it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom làm điều đó?
Don't tell Tom what we did.	Đừng nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
Tom is shorter than his brother.	Tom thấp hơn anh trai của mình.
I am a security guard.	Tôi đang làm bảo vệ.
I guess we'll just have to sit still until help arrives.	Tôi đoán chúng ta sẽ chỉ phải ngồi yên cho đến khi có sự trợ giúp.
It occurred to me that Tom might have done it on purpose.	Tôi chợt nghĩ rằng Tom có ​​thể đã cố tình làm điều đó.
Tom doesn't like to sing in French.	Tom không thích hát bằng tiếng Pháp.
I can't believe Tom doesn't like Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom không thích Mary.
There's something we need to discuss.	Có điều gì đó chúng ta cần thảo luận.
I don't think we should show Tom how to do that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I want to learn how to play xylophone.	Tôi muốn học cách chơi xylophone.
I don't think Tom has as much experience as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều kinh nghiệm như tôi.
When do you guys go to the movies?	Khi nào các bạn đi xem phim?
Everything can be done to prevent this from happening again.	Mọi thứ có thể sẽ được thực hiện để ngăn điều này xảy ra lần nữa.
Tom is our manager.	Tom là quản lý của chúng tôi.
In the future, you must come here on time.	Trong tương lai, bạn phải đến đây đúng giờ.
Many of the decisions we make every day are based on imperfect knowledge.	Nhiều quyết định chúng ta đưa ra hàng ngày dựa trên kiến ​​thức chưa hoàn hảo.
I don't regret any of that.	Tôi không hối tiếc bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom admits he didn't win.	Tom thừa nhận anh ấy đã không thắng.
There are still no obvious signs of spring.	Vẫn không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào của mùa xuân.
Maybe it would be interesting to do that.	Có lẽ sẽ rất thú vị khi làm điều đó.
"Do you want something to eat?" 	"Bạn có muốn ăn gì không?"
"No, but I want something to drink."	"Không, nhưng tôi muốn uống gì đó."
Tom watched Mary walk out the door.	Tom nhìn Mary bước ra khỏi cửa.
I don't do that at all.	Tôi không làm điều đó ở tất cả.
I'm not wearing a life jacket.	Tôi không mặc áo phao.
That's something I can't remember.	Đó là điều tôi không thể nhớ.
I'm tired of being alone.	Tôi mệt mỏi vì một mình.
I will be in Australia for at least three weeks.	Tôi sẽ ở Úc ít nhất ba tuần.
I wouldn't eat that much.	Tôi sẽ không ăn nhiều như vậy.
You believe what I'm telling you, don't you?	Bạn tin những gì tôi đang nói với bạn, phải không?
One of the events was the Battle of New Orleans.	Một trong những sự kiện là Trận New Orleans.
I can't seem to wrap my head around your reasoning.	Tôi dường như không thể quấn lấy lý do của bạn.
Tom doesn't know what Mary's phone number is.	Tom không biết số điện thoại của Mary là gì.
Do you think Tom will ever do it again?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ làm điều đó một lần nữa?
Tom walked across the room to open the curtain.	Tom đi ngang qua phòng để mở rèm.
You didn't give anything to Tom, did you?	Bạn đã không đưa bất cứ điều gì cho Tom, phải không?
I think I heard someone else in the kitchen with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó khác trong bếp với Tom.
We couldn't stop laughing.	Chúng tôi không thể ngừng cười.
Tom didn't know if Mary could do it.	Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
My father does nothing but watch TV on Sundays.	Cha tôi không làm gì ngoài việc xem TV vào Chủ nhật.
Tom plays the trumpet.	Tom chơi kèn.
I don't know that you didn't do it alone.	Tôi không biết rằng bạn đã không làm điều đó một mình.
Tom couldn't contain his anger.	Tom đã không thể kìm được sự tức giận của mình.
I just sent the contract to Tom.	Tôi vừa gửi hợp đồng cho Tom.
You are bossy, aren't you?	Bạn hách dịch, phải không?
Tom made some huge mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm rất lớn.
Tom thinks that doing it is not a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó không phải là một ý tưởng tồi.
Now I'm married.	Bây giờ tôi đã kết hôn.
Tom is honest, isn't he?	Tom thật lòng, phải không?
I don't need to do that to Tom.	Tôi không cần phải làm điều đó với Tom.
Tom has a stomachache from eating too much.	Tom bị đau bụng vì ăn quá nhiều.
Is it okay if I come to your place after work?	Có ổn không nếu tôi đến chỗ của bạn sau giờ làm việc?
Tom did not understand what Mary just said.	Tom không hiểu Mary vừa nói gì.
We don't want to do that now.	Chúng tôi không muốn làm điều đó bây giờ.
I know that Tom knows why you don't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
Do you think Tom wants to go fishing with us next weekend?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​muốn đi câu cá với chúng ta vào cuối tuần tới không?
Tom had a nauseous feeling this morning.	Tom có ​​một cảm giác buồn nôn vào sáng nay.
Wood can be made into all types.	Gỗ có thể được làm thành tất cả các loại.
Tom needs cash.	Tom cần tiền mặt.
I had lunch at about eleven o'clock because I was hungry.	Tôi đã ăn trưa vào khoảng mười một giờ vì tôi đói.
I am not as interested in literature as you are.	Tôi không quan tâm đến văn học như bạn.
I don't think there is a problem.	Tôi không nghĩ rằng có một vấn đề.
I'm pretty sure we can do that.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
I suggest you come to Boston with Tom.	Tôi đề nghị bạn đến Boston với Tom.
Where's the shirt I bought you?	Cái áo mà tôi mua cho cậu đâu rồi?
Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
I didn't know you would be back so soon.	Tôi không biết bạn sẽ trở lại sớm như vậy.
Right now I don't need to do anything.	Hiện tại tôi không cần phải làm gì cả.
I think Tom doesn't live near the school he attends.	Tôi nghĩ Tom không sống gần trường học mà anh ấy theo học.
I cannot understand what you mean.	Tôi không thể hiểu ý bạn.
No weapons were found in Tom's garage.	Không có vũ khí nào được tìm thấy trong nhà để xe của Tom.
I don't know Tom didn't do that.	Tôi không biết Tom đã không làm điều đó.
Mary invested in stocks because her financial advisor misled her.	Mary đầu tư vào cổ phiếu vì cố vấn tài chính đã đánh lừa cô.
My bike has an aluminum frame.	Xe đạp của tôi có khung bằng nhôm.
I know Tom is unlikely to do that this week.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó trong tuần này.
Tom spends most of his time helping Mary.	Tom dành phần lớn thời gian để giúp đỡ Mary.
Do you remember the summer Tom shaved his head?	Bạn có nhớ mùa hè Tom cạo đầu không?
The density of water depends on temperature.	Tỷ trọng của nước phụ thuộc vào nhiệt độ.
I don't like the spaghetti that Tom makes.	Tôi không thích món mì Ý mà Tom làm.
I'm sorry Tom didn't come back.	Tôi xin lỗi vì Tom không quay lại.
Tom would kill himself if he wasn't more careful.	Tom sẽ tự giết mình nếu anh ta không cẩn thận hơn.
I really enjoy learning about these.	Tôi thực sự thích tìm hiểu về những điều này.
Tom tells Mary that he doesn't think John is heartbroken.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đau lòng.
I know that Tom will be careful.	Tôi biết rằng Tom sẽ cẩn thận.
I don't think what you need has already been invented.	Tôi không nghĩ rằng những gì bạn cần đã được phát minh ra.
Tom doesn't have a dog anymore.	Tom không có một con chó nữa.
Tom and Mary both speak French.	Tom và Mary đều nói tiếng Pháp.
I wonder what Tom and Mary have in common.	Tôi tự hỏi Tom và Mary có điểm gì chung.
Tom has been sharpening his knife all morning.	Tom đã mài dao suốt buổi sáng.
Those are sunflowers.	Đó là những bông hoa hướng dương.
He identifies the situation and acts immediately.	Anh ấy xác định tình hình và hành động ngay lập tức.
Tom became sicker.	Tom trở nên ốm hơn.
What interests me most is astronomy.	Điều tôi quan tâm nhất là thiên văn học.
Do you think you can stop me from doing that?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể ngăn tôi làm điều đó?
I won't stop doing it.	Tôi sẽ không ngừng làm điều đó.
I like you and Tom.	Tôi thích bạn và Tom.
Tom really enjoys teaching.	Tom thực sự thích dạy học.
I have to quit my job.	Tôi phải nghỉ việc.
Tom sold his house last week.	Tom đã bán căn nhà của mình vào tuần trước.
If I told my mother, she would be worried, so I don't think I would tell her.	Nếu tôi nói với mẹ tôi, mẹ sẽ lo lắng, vì vậy tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nói với mẹ.
You think Tom did it, don't you?	Bạn nghĩ Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom forgave us.	Tom đã tha thứ cho chúng tôi.
I'm the only one who can't do that.	Tôi là người duy nhất không thể làm điều đó.
I was also able to swim well when I was a kid.	Tôi cũng có thể bơi giỏi khi còn là một đứa trẻ.
Tom thought nothing of it.	Tom không nghĩ gì về nó.
I did not pray.	Tôi đã không cầu nguyện.
I don't think you need to tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom and Mary understood.	Tom và Mary đã hiểu ra.
The goose somehow survived.	Con ngỗng bằng cách nào đó vẫn sống sót.
You said you would help us, Tom.	Bạn nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi, Tom.
If people have never been in love or their hearts are broken when love fails, what will the lyricists write their songs about?	Nếu người ta chưa từng yêu hoặc trái tim tan nát khi tình yêu không thành, thì những người viết lời sẽ viết bài hát của họ về điều gì?
Did Tom know that you would do this?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ làm điều này không?
I don't have as much fun as Tom seems to be having.	Tôi không có nhiều niềm vui như Tom dường như đang có.
I have no cash.	Tôi không có tiền mặt.
You better see what Tom wants.	Tốt hơn hết bạn nên xem Tom muốn gì.
I should have told Tom to wait.	Tôi nên nói với Tom đợi.
I don't want this war.	Tôi không muốn có cuộc chiến này.
I definitely want to see Tom again.	Tôi chắc chắn muốn gặp lại Tom.
Tom has to renew his driver's license.	Tom phải gia hạn bằng lái xe của mình.
Tom went to the park to hang out with his friends.	Tom đã đến công viên để đi chơi với bạn bè của mình.
That is a difficult question.	Đó là một câu hỏi khó.
Tom probably won't come to Boston with us.	Tom có ​​thể sẽ không đến Boston với chúng tôi.
Tom gave Mary a dog for her birthday.	Tom đã tặng Mary một con chó vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Mary once dreamed of marrying Tom.	Mary từng mơ về việc kết hôn với Tom.
Are you and Tom friends?	Bạn và Tom có ​​phải là bạn của nhau không?
Tom tried to avoid doing that.	Tom đã cố gắng tránh làm điều đó.
I don't think Tom will go barefoot.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi chân trần.
Tom should wash his clothes.	Tom nên giặt quần áo của mình.
I think Tom has a problem.	Tôi nghĩ Tom có ​​vấn đề.
Tom is not a journalism student.	Tom không phải là sinh viên báo chí.
I don't understand the context.	Tôi không hiểu bối cảnh.
Tom will go before I get home.	Tom sẽ đi trước khi tôi về nhà.
The superintendent lives on the ground floor.	Giám thị sống ở tầng trệt.
This is something I didn't expect to hear.	Đây là điều mà tôi không mong đợi để nghe.
Tom says he thinks Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể thắng.
I don't know what I was so afraid of.	Tôi không biết mình đã rất sợ điều gì.
Tom says that Mary is fat.	Tom nói rằng Mary béo.
I'm really angry about that.	Tôi thực sự tức giận về điều đó.
Who do you think will have lunch with us?	Bạn nghĩ ai sẽ ăn trưa với chúng tôi?
Tom heard the news.	Tom đã nghe tin tức.
Tom tells Mary that he is not planning to buy anything.	Tom nói với Mary rằng anh không định mua bất cứ thứ gì.
I can't eat spicy food like I used to.	Tôi không thể ăn đồ cay như tôi đã từng.
I will stop doing that.	Tôi sẽ ngừng làm điều đó.
I'm really busy at the moment.	Tôi thực sự bận vào lúc này.
I met Tom a while back.	Tôi đã gặp Tom một thời gian trở lại.
Tom said I looked confused.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ khó hiểu.
Don't you know Tom is Canadian?	Bạn không biết Tom là người Canada sao?
Ask Tom where he went last Monday.	Hỏi Tom xem anh ấy đã đi đâu vào thứ Hai tuần trước.
You're probably the only person in Boston who hasn't been to this park before.	Bạn có lẽ là người duy nhất ở Boston chưa từng đến công viên này trước đây.
Have you seen Tom's new hat?	Bạn đã thấy chiếc mũ mới của Tom chưa?
You are drunk.	Bạn say rượu.
This is my first time doing anything like this.	Đây là lần đầu tiên tôi làm bất cứ điều gì như thế này.
Tom never told Mary he was sorry.	Tom chưa bao giờ nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
I want you to stay here until I come back.	Tôi muốn bạn ở lại đây cho đến khi tôi trở lại.
I didn't think Tom would be so dirty.	Tôi không nghĩ Tom lại ở bẩn như vậy.
Both me and Tom were here yesterday.	Cả tôi và Tom đều ở đây ngày hôm qua.
Tom must have known Mary.	Tom hẳn đã biết Mary.
You have to do it yourself.	Bạn phải tự mình làm điều đó.
I know that Tom is not a busy person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người bận rộn.
There's no denying that he's smart.	Không thể phủ nhận rằng anh ấy là người thông minh.
She hasn't cleaned her room yet.	Cô ấy vẫn chưa dọn phòng của mình.
Make sure Tom tells you everything.	Hãy chắc chắn rằng Tom nói cho bạn biết mọi thứ.
I don't like carrying a wallet.	Tôi không thích mang theo ví.
Tom said he was desperate.	Tom nói rằng anh ấy đã rất tuyệt vọng.
The shipment was damaged by the rain.	Lô hàng bị mưa làm hư hỏng.
I don't know why you're making such a fuss.	Tôi không biết tại sao bạn lại làm ầm ĩ chuyện này.
You are a pretty good driver.	Bạn là một người lái xe khá tốt.
Tom told me he wouldn't cry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không khóc.
Tom told me he thinks you can do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom didn't say what kind of bike he bought.	Tom không nói anh ấy đã mua loại xe đạp nào.
I don't think Tom knows much about horses.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về ngựa.
I got my shoes repaired at that store.	Tôi đã sửa giày ở cửa hàng đó.
Tom seemed a bit overwhelmed.	Tom có ​​vẻ hơi choáng ngợp.
Tell Tom we're here.	Hãy nói với Tom rằng chúng tôi đang ở đây.
I don't laugh at Tom's jokes.	Tôi không cười trước những trò đùa của Tom.
I don't think Tom and Mary know each other.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary biết nhau.
Do not leave this room.	Đừng ai rời khỏi phòng này.
You already know you are my best friend.	Bạn đã biết bạn là bạn thân nhất của tôi.
He's completely naked.	Anh ấy hoàn toàn khỏa thân.
I don't think Tom knows why I need to.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi cần làm như vậy.
A long silence.	Một khoảng lặng dài.
Give Tom a round of applause.	Hãy cho Tom một tràng pháo tay.
Tom is frustrated that he can't do more.	Tom thất vọng vì anh ấy không thể làm được nhiều việc hơn.
What is your favorite thing in the whole world?	Điều yêu thích của bạn trên toàn thế giới là gì?
Now Tom is 13 years old.	Bây giờ Tom đã 13 tuổi.
What is clear is that we need more money.	Điều rõ ràng là chúng ta cần nhiều tiền hơn.
13 passengers were hospitalized.	13 hành khách đã phải nhập viện.
I know Tom doesn't know how long it will take him to do that.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Tom says he will help us tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom realized Mary wanted to do it.	Tom nhận ra Mary muốn làm điều đó.
I had a hard time coping.	Tôi đã gặp khó khăn khi đối phó.
Tom doesn't need to worry about that.	Tom không cần phải lo lắng về điều đó.
How can Tom do what you are doing?	Làm sao Tom có ​​thể làm được những gì bạn đang làm?
I don't think Tom even knows my name.	Tôi không nghĩ Tom thậm chí còn biết tên tôi.
It would be very irresponsible to do that.	Sẽ rất vô trách nhiệm nếu làm điều đó.
Tom is a better dancer than I expected.	Tom là một vũ công giỏi hơn tôi mong đợi.
Don't know if Tom will come.	Không biết Tom có ​​đến không.
Tom will agree.	Tom sẽ đồng ý.
Tom wouldn't care if Mary did.	Tom sẽ không quan tâm nếu Mary làm vậy.
Tom promises that he will be back soon.	Tom hứa rằng anh ấy sẽ quay lại sớm.
Tom is a religious follower.	Tom là một tín đồ tôn giáo.
Love is a strange feeling that you cannot describe in words.	Tình yêu là một cảm giác kỳ lạ mà bạn không thể diễn tả bằng lời.
The truth is that nothing is completely right or wrong.	Sự thật là không có gì là hoàn toàn đúng hay sai.
I think we should talk about what happened.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về những gì đã xảy ra.
I think you worked too hard.	Tôi nghĩ bạn đã làm việc quá chăm chỉ.
Perhaps Tom was laughing at Mary.	Có lẽ Tom đang cười nhạo Mary.
Hat for Tom.	Nón cho Tom.
Tom still hasn't recognized us.	Tom vẫn chưa nhận ra chúng tôi.
Tom wasn't sure he wanted to do that.	Tom không chắc rằng anh ấy muốn làm điều đó.
He was very good to me.	Anh ấy rất tốt với tôi.
I won't tell them a thing.	Tôi sẽ không nói với họ một điều.
I didn't know that Tom would be here.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đây.
We had to use the stairs because the elevator was not working.	Chúng tôi phải sử dụng cầu thang bộ vì thang máy không hoạt động.
Tom has a lot of interesting gadgets.	Tom có ​​rất nhiều tiện ích thú vị.
Tom and Mary both have bicycles.	Tom và Mary đều có xe đạp.
Our company is planning to build a new chemical plant in Russia.	Công ty chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy hóa chất mới ở Nga.
Tom is at my place.	Tom đang ở chỗ của tôi.
Tom is resting, right?	Tom đang nghỉ ngơi, phải không?
It is said that in the United States there are at least 216 million privately owned guns.	Người ta nói rằng ở Hoa Kỳ có ít nhất 216 triệu súng thuộc sở hữu tư nhân.
Tom has to stay in Boston this weekend.	Cuối tuần này Tom phải ở lại Boston.
Tom and Mary both saw it.	Tom và Mary đều nhìn thấy nó.
Drugs don't do me any good.	Thuốc không làm tôi tốt chút nào.
No one knows what will happen tomorrow.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tom wasn't really scared.	Tom không thực sự sợ hãi.
I think my dog ​​is dreaming about chasing a cat.	Tôi nghĩ rằng con chó của tôi đang mơ về việc đuổi theo một con mèo.
Tom gave Mary one of the books John had given him.	Tom đã đưa cho Mary một trong những cuốn sách mà John đã đưa cho anh ta.
Tom barely slept at all.	Tom hầu như không ngủ chút nào.
Don't lose your mind.	Đừng mất trí.
Tom took a sip of his drink and set the glass back on the table.	Tom nhấp một ngụm đồ uống và đặt chiếc ly trở lại bàn.
Tom hasn't joined yet.	Tom vẫn chưa tham gia.
Tom sat with his back to me.	Tom ngồi quay lưng về phía tôi.
Tom told me he didn't have much experience doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
She doesn't factor high repair costs into the budget.	Cô ấy không tính chi phí sửa chữa cao vào ngân sách.
Tom will follow Mary.	Tom sẽ đi theo Mary.
You didn't talk to Tom, did you?	Bạn đã không nói chuyện với Tom, phải không?
I don't listen to heavy metal music anymore.	Tôi không nghe nhạc heavy metal nữa.
I like to sing, but I don't like to dance.	Tôi thích ca hát, nhưng tôi không thích khiêu vũ.
Tom loves skiing, but I don't.	Tom thích trượt tuyết, nhưng tôi thì không.
Tom is lucky because he can swim.	Tom thật may mắn vì anh ấy có thể bơi.
I have seen everything.	Tôi đã thấy mọi thứ.
That's just the tip of the iceberg.	Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Tom wants to do this somewhere else.	Tom muốn làm điều này ở một nơi khác.
Three days before the flight, I still don't have a visa.	Ba ngày trước chuyến bay, tôi vẫn chưa có visa.
Have you been told where to park your car?	Bạn đã được cho biết nơi để xe của bạn?
You don't like your job anymore?	Bạn không thích công việc của mình nữa?
Is this 223-1374?	Đây có phải là 223-1374 không?
Mary is not ugly.	Mary không xấu xí.
Tom is pretty bad at French, isn't he?	Tom khá tệ tiếng Pháp, phải không?
You live here in Boston, don't you?	Bạn sống ở đây ở Boston, phải không?
You're not Canadian, are you?	Bạn không phải là người Canada, phải không?
I told you what I would do.	Tôi đã nói với bạn những gì tôi sẽ làm.
Tom tried to sell his old VCR instead of throwing it away, but no one bought it, so he ended up throwing it away.	Tom đã cố gắng bán VCR cũ của mình thay vì vứt nó đi, nhưng không ai mua nó, vì vậy cuối cùng anh ấy đã vứt nó đi.
She bravely endured the pain.	Cô ấy dũng cảm chịu đựng nỗi đau.
A red scalp often has a pale complexion and freckles.	Da đầu đỏ thường có nước da nhợt nhạt và có tàn nhang.
I'm so sorry about what happened the night before.	Tôi rất xin lỗi về những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước.
I'm like Tom.	Tôi giống như Tom.
Have you told Tom yet?	Bạn đã nói với Tom chưa?
I don't think we'll do it alone.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó một mình.
Tom likes to sing in the shower.	Tom thích hát trong lúc tắm.
Tom was the last person I expected to see in Boston.	Tom là người cuối cùng tôi mong gặp ở Boston.
Did you tell Tom about the party tonight?	Bạn có nói với Tom về bữa tiệc tối nay không?
It would be better if you didn't climb such a high mountain in winter.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không leo lên một ngọn núi cao như vậy vào mùa đông.
Tell Tom to meet us at the station.	Bảo Tom gặp chúng tôi ở nhà ga.
Tom is definitely the lucky one.	Tom chắc chắn là người may mắn.
Everyone just stared at Tom and said nothing.	Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào Tom và không nói điều gì.
That's close, isn't it?	Đó là gần, phải không?
I didn't have to wait long.	Tôi không phải đợi lâu.
Tom wishes Mary a happy birthday.	Tom chúc Mary sinh nhật vui vẻ.
It's a professional website.	Đó là một trang web chuyên nghiệp.
Tom is a cute boy.	Tom là một cậu bé dễ thương.
I know Tom can't win.	Tôi biết Tom không thể thắng.
Tom will never wake up.	Tom sẽ không bao giờ thức dậy.
Tom asks Mary about her new job.	Tom hỏi Mary về công việc mới của cô ấy.
Who do you think they are?	Bạn cho rằng họ là ai?
We really have no choice.	Chúng tôi thực sự không có sự lựa chọn.
I know what Tom wants to buy.	Tôi biết Tom muốn mua gì.
Tom has lost sight in his left eye.	Tom đã bị mất thị lực ở mắt trái.
I think for a moment Tom will actually tell Mary about what happened.	Tôi nghĩ một lúc Tom thực sự sẽ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom hit his head on a tree branch.	Tom đập đầu vào cành cây.
Tom made Mary a cake for her party.	Tom đã làm cho Mary một chiếc bánh cho bữa tiệc của cô ấy.
Tom has to go back to Boston.	Tom phải quay lại Boston.
Tom was the only person in the room.	Tom là người duy nhất trong phòng.
Tom needs a male role model.	Tom cần một hình mẫu nam giới.
Tom admits he does it.	Tom thừa nhận anh ấy làm điều đó.
Tom is in the log cabin over there.	Tom ở trong căn nhà gỗ đằng kia.
The syntax of Python scripts is very simple.	Cú pháp của các tập lệnh Python rất đơn giản.
I heard Tom can do it.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể làm được.
I hope you don't do the same again.	Tôi hy vọng bạn không làm như vậy một lần nữa.
I haven't seen you in years. 	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều năm.
Do you remember the last time I saw you?	Bạn có nhớ lần cuối tôi gặp bạn là khi nào không?
I wish my children were as handsome as yours.	Tôi ước gì các con tôi cũng đẹp trai như của bạn.
This is a pear, not an apple.	Đây là quả lê, không phải quả táo.
"Will you be able to do it today?" 	"Bạn sẽ có thể làm điều đó ngày hôm nay?"
"I think so."	"Tôi nghĩ vậy."
Tom is in the building.	Tom đang ở trong tòa nhà.
Tom says he will be busy until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bận đến 2:30.
I'll let Tom take care of it.	Tôi sẽ để Tom chăm sóc nó.
Tom said he will be busy tomorrow.	Tom nói ngày mai anh ấy sẽ bận.
I don't think I've realized how much I love you.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhận ra rằng tôi yêu bạn nhiều như thế nào.
English speaking world.	Thế giới nói tiếng Anh.
Tom wants me to find out if you'd be willing to help us.	Tom muốn tôi tìm hiểu xem bạn có sẵn lòng giúp chúng tôi không.
Tom can ski as well as Mary.	Tom có ​​thể trượt tuyết tốt như Mary.
We assemble water heaters.	Chúng tôi lắp ráp máy nước nóng.
Tom won't go to jail.	Tom sẽ không vào tù.
What doesn't make sense?	Điều gì không có ý nghĩa?
Are Mary and Alice really sisters?	Mary và Alice có thực sự là chị em?
I didn't do my job.	Tôi đã không làm công việc của mình.
Tom and Mary don't live next to John and Alice anymore.	Tom và Mary không sống cạnh John và Alice nữa.
Tom is very sorry that he was arrested.	Tom rất tiếc vì anh ấy đã bị bắt.
Tom eventually became an instructor.	Tom cuối cùng đã trở thành một người hướng dẫn.
I don't think Tom would say yes.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói đồng ý.
Tom was too scared to speak.	Tom sợ đến mức không thể nói được.
Tom has told us a lot about you.	Tom đã nói với chúng tôi rất nhiều về bạn.
I hope you didn't do that.	Tôi hy vọng bạn đã không làm điều đó.
Tom has a nauseous feeling today.	Tom có ​​một cảm giác buồn nôn hôm nay.
Tom doesn't want to buy anything else.	Tom không muốn mua bất cứ thứ gì khác.
Tom worked late last night.	Tom đã làm việc muộn vào đêm qua.
Why don't you give your mouth a rest?	Tại sao bạn không cho miệng của bạn nghỉ ngơi?
Tom told me he didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
This box is not big enough for all of these.	Hộp này không đủ lớn cho tất cả những thứ này.
This is the neighborhood where I lived as a child.	Đây là khu phố nơi tôi sống khi còn nhỏ.
Tom says he hasn't decided what to do yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa quyết định phải làm gì.
What gives you the right to talk to me like that?	Điều gì cho phép bạn có quyền nói chuyện với tôi như vậy?
Now Tom knows the truth about what happened.	Bây giờ Tom biết sự thật về những gì đã xảy ra.
I was born in 1979.	Tôi sinh năm 1979.
Tom says he can't sing well.	Tom nói rằng anh ấy không thể hát hay.
I will be at home all day.	Tôi sẽ ở nhà cả ngày.
That's exactly what I intend to do.	Đó chính xác là những gì tôi định làm.
Tom wants to talk about what happened.	Tom muốn nói về những gì đã xảy ra.
Tom won't let me buy him a drink.	Tom sẽ không để tôi mua đồ uống cho anh ấy.
It was raining when Tom did it yesterday.	Trời mưa khi Tom làm điều đó ngày hôm qua.
Tom swam yesterday.	Tom đã bơi vào ngày hôm qua.
I usually don't present myself as well as I would like.	Tôi thường không thể hiện bản thân tốt như tôi mong muốn.
I wouldn't be able to do it even if I tried.	Tôi sẽ không thể làm được điều đó ngay cả khi tôi đã cố gắng.
Tom seemed disoriented.	Tom dường như mất phương hướng.
Make sure that doesn't happen.	Hãy chắc chắn rằng điều đó không xảy ra.
Tom hit the nail in the head.	Tom đã đánh chiếc đinh vào đầu.
Tom got married to Mary last month.	Tom đã kết hôn với Mary vào tháng trước.
Does acupuncture really work?	Liệu châm cứu có thực sự hiệu quả?
Tom is a monster.	Tom là một con quái vật.
Tom has lost track of time.	Tom đã mất dấu thời gian.
These are shocking results.	Đây là những kết quả gây sốc.
I heard there is no statute of limitations for murder.	Tôi nghe nói không có thời hiệu về tội giết người.
Tom smiles like a girl.	Tom cười như một cô gái.
Tom must have been very excited.	Tom hẳn đã rất phấn khích.
I have to say good night to Tom.	Tôi phải nói lời chúc ngủ ngon với Tom.
How is your new apartment?	Căn hộ mới của bạn thế nào?
Tom told me I shouldn't swim there.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên bơi ở đó.
What will you say to Tom?	Bạn sẽ nói gì với Tom?
This bike is old but better than nothing.	Chiếc xe đạp này tuy cũ nhưng còn hơn không.
Tom was punched in the eye.	Tom bị đấm vào mắt.
Do you think Tom is exaggerating a bit?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang làm quá lên một chút không?
Many women like to wear high heels.	Nhiều phụ nữ thích đi giày cao gót.
Tom thought that Mary was nervous doing that.	Tom nghĩ rằng Mary đã lo lắng khi làm điều đó.
When Tom speaks French, he makes a lot of mistakes.	Khi Tom nói tiếng Pháp, anh ấy mắc rất nhiều lỗi.
Tom won't remember my name.	Tom sẽ không nhớ tên tôi.
Tom might be here at 2:30, but then, maybe not.	Tom có ​​thể ở đây lúc 2:30, nhưng sau đó, có thể không.
I don't remember how the war started.	Tôi không nhớ cuộc chiến bắt đầu như thế nào.
I'm tired of watching TV.	Tôi chán xem tivi.
You should do it somewhere else.	Bạn nên làm điều đó ở một nơi khác.
Tom is in mourning.	Tom đang để tang.
I think my grandfather's hearing is declining. 	Tôi nghĩ rằng thính giác của ông tôi đang giảm sút.
He could no longer tell the difference between the chirping of birds and the humming of bees.	Anh ta không còn phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng chim kêu và tiếng ong vo ve.
The weather is so good, I think I'll hang my clothes to dry.	Thời tiết rất tốt, tôi nghĩ tôi sẽ phơi quần áo cho khô.
I don't think that's what you want to do.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì bạn muốn làm.
I was going to review the notes one last time, but didn't have the time.	Tôi định xem lại các ghi chú lần cuối, nhưng không có thời gian.
Tom told me that he thinks Mary will be back soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sớm trở lại.
My French is rusting.	Tiếng Pháp của tôi đang bị gỉ.
It's not sad anymore.	Nó không còn buồn nữa.
I'm sorry that I have to ask you to wait a little longer.	Tôi xin lỗi vì tôi phải yêu cầu bạn đợi thêm một thời gian nữa.
I think someone is knocking on the door.	Tôi nghĩ ai đó đang gõ cửa.
It will probably be done on Monday.	Nó có lẽ sẽ được thực hiện vào thứ Hai.
I don't want things like this.	Tôi không muốn mọi thứ như thế này.
Don't let Tom down.	Đừng để Tom thất vọng.
Why don't you tell Tom that?	Tại sao bạn không nói với Tom điều đó?
In my opinion, what Tom said is wrong.	Theo tôi, những gì Tom nói là sai.
Tom was the most interesting person in the party.	Tom là người thú vị nhất trong bữa tiệc.
Tom saved money to go abroad.	Tom đã tiết kiệm tiền để đi nước ngoài.
Tom has many strengths.	Tom có ​​nhiều điểm mạnh.
I think we made a mistake.	Tôi nghĩ chúng tôi đã mắc lỗi.
I'd love to hear your version of what happened.	Tôi muốn nghe phiên bản của bạn về những gì đã xảy ra.
I can't tell you where Tom lives.	Tôi không thể cho bạn biết Tom sống ở đâu.
We can't see Tom.	Chúng tôi không thể nhìn thấy Tom.
After weeks on the road, I can't wait to go home and sleep in my own bed.	Sau nhiều tuần lăn lộn trên đường, tôi nóng lòng muốn về nhà và ngủ trên giường của chính mình.
I think Tom is sitting on the front porch, reading a book.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ngồi ở hiên trước, đọc sách.
Tom is unlikely to be arrested for doing that.	Tom không có khả năng bị bắt vì làm điều đó.
Tom talked to Mary's neighbors and asked them if they knew where she had gone.	Tom đã nói chuyện với những người hàng xóm của Mary và hỏi họ liệu họ có biết cô ấy đã đi đâu không.
I know that Tom knows Mary doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không biết cách làm điều đó.
That's the only one I could find.	Đó là người duy nhất tôi có thể tìm thấy.
Tom goes to the grocery store to get something.	Tom đến cửa hàng tạp hóa để lấy một thứ gì đó.
I teach French in a high school down the street.	Tôi dạy tiếng Pháp ở trường trung học trên phố.
Tom is sleeping in his room.	Tom đang ngủ trong phòng của mình.
Tom is a Canadian worker.	Tom là một lao động Canada.
There is no intermediary.	Không có trung gian.
Tom and I both grew up in Boston.	Tom và tôi đều lớn lên ở Boston.
Unfortunately, I can't do that for you.	Thật không may, tôi không thể làm điều đó cho bạn.
Tom drank three bottles of beer.	Tom đã uống ba chai bia.
I like you. 	Tôi thích bạn.
Do you like me too?	Bạn cũng thích tôi chứ?
Tom told me he was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiệt sức.
He made a lot of money in his new business.	Anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền trong công việc kinh doanh mới của mình.
I know it's hard for anyone to help me.	Tôi biết rất khó có ai có thể giúp tôi.
I don't think I will do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom drove us crazy.	Tom đã khiến chúng tôi phát điên.
Why don't we discuss this some other time?	Tại sao chúng ta không thảo luận vấn đề này vào lúc khác?
Are you sure Tom is here?	Bạn có chắc Tom đang ở đây?
They are really tight.	Chúng thực sự rất chặt chẽ.
God gave her a beautiful face and a sweet voice.	Ông trời đã ban tặng cho cô một khuôn mặt xinh đẹp và một giọng hát ngọt ngào.
I hope that you will not do that.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I know that you still blame Tom for Mary's death.	Tôi biết rằng bạn vẫn đổ lỗi cho Tom về cái chết của Mary.
Tom angrily slammed the door shut.	Tom tức giận đóng sầm cửa lại.
What is the opposite of "lonely"?	Ngược lại với "cô đơn" là gì?
Tom's parents let him do what he wanted to do.	Bố mẹ Tom để anh ấy làm những gì anh ấy muốn làm.
I think you'll figure it out yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tự tìm ra nó.
Tom doesn't remember doing what everyone said he did.	Tom không nhớ đã làm những gì mọi người nói rằng anh ấy đã làm.
Tom says he is getting annoyed.	Tom nói rằng anh ấy đang trở nên khó chịu.
He is not ashamed of his wrongdoing.	Anh ta không xấu hổ về hành vi sai trái của mình.
Tom and I haven't seen each other since college.	Tom và tôi đã không gặp nhau từ khi học đại học.
Tom didn't eat the sandwich I made for him.	Tom đã không ăn bánh sandwich mà tôi làm cho anh ấy.
Tom is a quiet boy.	Tom là một cậu bé trầm tính.
That will be helpful.	Điều đó sẽ có ích.
I think Tom wants to write something.	Tôi nghĩ Tom muốn viết gì đó.
Tom says he's not sure that Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary nên làm điều đó.
Tom says that Mary is tired.	Tom nói rằng Mary mệt mỏi.
We visited the historical sites of the country.	Chúng tôi đã đến thăm các di tích lịch sử của đất nước.
I'm doing pretty well at it.	Tôi đang làm khá tốt việc đó.
Delivery is not included in the price.	Giao hàng không bao gồm trong giá.
See if there's juice in the fridge.	Xem có nước trái cây trong tủ lạnh không.
Tom has a mean personality.	Tom có ​​một tính cách xấu tính.
Is eating more than 3 bananas a day harmful?	Ăn nhiều hơn 3 quả chuối mỗi ngày có hại không?
I'm asking myself a lot of the same questions.	Tôi đang tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi giống nhau.
We need to do more experiments.	Chúng ta cần tiến hành nhiều thí nghiệm hơn nữa.
I hope that Tom will help us tomorrow.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
What Tom said makes a lot of sense.	Những gì Tom nói rất có ý nghĩa.
I've never yelled like that before in my life.	Tôi chưa bao giờ hét lên như thế trước đây trong đời.
Tom has been in Boston for several years.	Tom đã ở Boston được vài năm.
I have been here every day for the past three weeks.	Tôi đã ở đây hàng ngày trong ba tuần qua.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể ngăn được Tom.
There used to be a school across from us.	Đã từng có một trường học đối diện chúng tôi.
The crazier or more unusual the mnemonic, the easier it is to remember.	Ghi nhớ càng điên rồ hoặc bất thường thì càng dễ nhớ.
It would be wise to find out what happens after that.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Tom thinks he's too good for us.	Tom nghĩ rằng anh ấy quá tốt với chúng tôi.
Ask Tom what he wants to do.	Hỏi Tom xem anh ấy muốn làm gì.
Tom is not a good coach, is he?	Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi, phải không?
Did you tell Tom Mary did this?	Bạn đã nói với Tom Mary đã làm điều này?
I don't think there is any significant damage.	Tôi không nghĩ có thiệt hại nào đáng kể.
I was not aware of the danger.	Tôi đã không nhận thức được sự nguy hiểm.
You're fine, aren't you?	Bạn vẫn ổn, phải không?
I shook Tom's hand.	Tôi bắt tay Tom.
Tom bought us drinks.	Tom đã mua đồ uống cho chúng tôi.
I changed. 	Tôi đã thay đổi.
I'm not like the man I used to be.	Tôi không giống với người đàn ông mà tôi đã từng.
Tom doesn't need to do it now.	Tom không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
I don't know what we will do yet.	Tôi chưa biết chúng tôi sẽ làm gì.
Tom doesn't remember asking Mary to do it.	Tom không nhớ đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Squirrels love fruit.	Sóc rất thích hoa quả.
How can you recommend such a thing to me?	Làm thế nào bạn có thể đề nghị một điều như vậy cho tôi?
I would rather live in a world full of secrets than a world too small for me to understand.	Tôi thà sống trong một thế giới đầy bí mật còn hơn là một thế giới quá nhỏ mà tôi có thể hiểu được.
I was wondering if you wanted to go dance with me.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có muốn đi khiêu vũ với tôi không.
Here we are now, Tom.	Bây giờ chúng ta đang ở đây, Tom.
I have some unfinished business to attend to.	Tôi có một số công việc chưa hoàn thành để tham dự.
Would you believe me if I told you that I love you?	Bạn có tin tôi không nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn?
"How did you two meet?" 	"Hai người gặp nhau như thế nào?"
"It's a long story."	"Đó là một câu chuyện dài."
Will you run down the street corner and buy me a piece of paper?	Bạn sẽ chạy xuống góc phố và mua cho tôi một tờ giấy?
She didn't know what to do next.	Cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Initially, Abraham Lincoln wanted all slaves deported to Africa or the Caribbean.	Ban đầu, Abraham Lincoln muốn tất cả nô lệ bị trục xuất đến Châu Phi hoặc Caribe.
I don't like anyone bothering me while I'm working.	Tôi không thích ai làm phiền tôi khi tôi đang làm việc.
Tom, Mary, John and Alice all looked ridiculous.	Tom, Mary, John và Alice đều trông thật nực cười.
They won't let you do that here.	Họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó ở đây.
We didn't want to go to Boston, but we had no choice.	Chúng tôi không muốn đến Boston, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tom is extremely rich.	Tom vô cùng giàu có.
I have been working part-time as a waiter since October.	Tôi đã làm việc bán thời gian như một bồi bàn kể từ tháng Mười.
Tom wasn't warned not to do it.	Tom đã không được cảnh báo để không làm điều đó.
Tom told me he can swim.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy có thể bơi.
I don't know if I should turn left or turn right.	Tôi không biết mình nên rẽ trái hay rẽ phải.
Tom sometimes comes to see me.	Tom thỉnh thoảng đến gặp tôi.
Have you quit your job?	Bạn đã nghỉ việc?
I think Tom will be safe there.	Tôi nghĩ Tom sẽ an toàn ở đó.
I found out Tom was right.	Tôi phát hiện ra Tom đã đúng.
I don't think Tom is so stubborn.	Tôi không nghĩ Tom lại cố chấp như vậy.
I think Tom is very impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom rất ấn tượng.
Don't open it.	Đừng mở nó.
Tom said that he hoped that we could help Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể giúp Mary.
Why didn't the train leave?	Tại sao tàu không rời đi?
I suppose we could ask Tom.	Tôi cho rằng chúng ta có thể hỏi Tom.
Tom is the window cleaner.	Tom là người lau cửa sổ.
I will probably return to Boston a few times over the next year.	Tôi có thể sẽ trở lại Boston một vài lần trong năm tới.
I'm the only one who needs to do it.	Tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom is also planning to leave.	Tom cũng đang có ý định rời đi.
He is smart and ambitious.	Anh ấy thông minh và đầy tham vọng.
What is your diagnosis?	Chẩn đoán của bạn là gì?
Tom tucked his son into the bed.	Tom nhét con trai vào giường.
I have been playing football since I was fifteen years old.	Tôi đã chơi bóng đá từ khi tôi mười lăm tuổi.
Tom did a really good job.	Tom đã làm một công việc thực sự tốt.
Tom knew that Mary didn't.	Tom biết rằng Mary không làm vậy.
Tom got his second time mashed potatoes.	Tom có ​​lần thứ hai là khoai tây nghiền.
I know Tom won't wait for me.	Tôi biết Tom sẽ không đợi tôi.
I have to reset the clock. 	Tôi phải đặt đồng hồ lại.
It's very fast.	Nó rất nhanh.
We don't know what he did at the party.	Chúng tôi không biết anh ấy đã làm gì trong bữa tiệc.
The weather is quite nice tonight.	Thời tiết tối nay khá đẹp.
Tom told me he thought Mary was interested in that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm đến việc đó.
Tom vacuums his car.	Tom hút bụi ô tô của mình.
I'm sure Tom wasn't surprised Mary didn't show up.	Tôi chắc rằng Tom không ngạc nhiên khi Mary không xuất hiện.
I didn't have to work last Monday.	Tôi không phải làm việc vào thứ Hai tuần trước.
I think Tom is expecting someone to make him dinner.	Tôi nghĩ Tom đang mong ai đó làm bữa tối cho anh ấy.
Do you really want me to give away all your things?	Bạn có thực sự muốn tôi cho đi tất cả những thứ của bạn?
I couldn't sleep because it was too bright outside.	Tôi không thể ngủ được vì ngoài trời quá sáng.
I didn't know Tom was asleep.	Tôi không biết Tom đã ngủ.
I have a feeling you would be a very good lawyer.	Tôi có cảm giác bạn sẽ là một luật sư rất tốt.
Tom also lent me some books to read over the summer.	Tom cũng cho tôi mượn một số cuốn sách để đọc trong mùa hè.
Tom and Mary had to postpone their trip.	Tom và Mary đã phải hoãn chuyến đi của họ.
I don't have to come here tomorrow.	Tôi không cần phải đến đây vào ngày mai.
Tom says he doesn't have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom will be here this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đến đây.
I don't want to do anything that could be dangerous.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể nguy hiểm.
I don't think Tom will be back before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại trước 2:30.
I didn't know Tom had to help us do that.	Tôi không biết Tom phải giúp chúng tôi làm điều đó.
There is a bookstore in front of the department store.	Có một hiệu sách trước cửa hàng bách hóa.
Tom is undefeated.	Tom là bất bại.
Tom was never around when I wanted him to.	Tom không bao giờ ở bên khi tôi muốn anh ấy.
I need to go home a little early today.	Hôm nay tôi cần về nhà sớm một chút.
I didn't know Tom at the time.	Tôi không biết Tom vào thời điểm đó.
Tom should leave things as they are.	Tom nên để mọi thứ như hiện tại.
I'm not a pirate.	Tôi không phải là cướp biển.
Tom said nothing, but he nodded.	Tom không nói gì, nhưng anh ấy gật đầu.
I want to spend the morning like this.	Tôi muốn dành cả buổi sáng như thế này.
I can't understand what the writer is trying to say.	Tôi không thể hiểu người viết đang muốn nói gì.
I think Tom can do it alone if he tries.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình nếu anh ấy cố gắng.
What medications do you have?	Bạn có những loại thuốc nào?
Tom has no job.	Tom không có việc làm.
I'll be back with Tom.	Tôi sẽ quay lại với Tom.
True friendship lasts forever.	Tình bạn chân chính tồn tại mãi mãi.
Tom takes his son to the petting zoo.	Tom đưa con trai đến vườn thú cưng.
That was one of the biggest mistakes I've ever made.	Đó là một trong những sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.
Tom said he was the only one who got here on time.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất đến đây đúng giờ.
Tom may be a few minutes late.	Tom có ​​thể đến muộn vài phút.
Tom didn't know Mary couldn't do it.	Tom không biết Mary không thể làm điều đó.
I'm out of beer.	Tôi hết bia.
Tom glanced at his watch, and frowned.	Tom liếc nhìn đồng hồ, và cau mày.
I'm not sure anyone can help.	Tôi không chắc ai có thể giúp.
Tom was waiting for us.	Tom đã đợi chúng tôi.
I know that Tom is a talkative person.	Tôi biết rằng Tom là người nói nhiều.
Tom said that he thought it was impossible to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không thể làm được điều đó.
They find out that Tom is a werewolf.	Họ phát hiện ra Tom là người sói.
I won't force Tom to do that.	Tôi sẽ không ép Tom làm điều đó.
It's a very interesting document.	Đó là một tập tài liệu rất thú vị.
I know Tom is a mess.	Tôi biết Tom là một người bừa bộn.
I didn't know Tom would know how to do that.	Tôi không biết Tom sẽ biết cách làm điều đó.
Tom told me it would take about three hours.	Tom nói với tôi sẽ mất khoảng ba giờ.
I cannot afford to do that again.	Tôi không có khả năng làm điều đó một lần nữa.
He's a good man, except that he talks too much.	Anh ấy là một người đàn ông tốt, ngoại trừ việc anh ấy nói quá nhiều.
She changed her hairstyle during summer vacation.	Cô đã thay đổi kiểu tóc trong kỳ nghỉ hè.
You can't imagine, can you?	Bạn không thể tưởng tượng được phải không?
Tom is right, isn't he?	Tom đang có lý, phải không?
It has happened before and it will probably happen again.	Nó đã xảy ra trước đây và nó có thể sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom doesn't like walking alone at night.	Tom không thích đi dạo một mình vào ban đêm.
Tom wants to buy another car.	Tom muốn mua một chiếc xe hơi khác.
Tom and Mary just met three months ago.	Tom và Mary mới gặp nhau ba tháng trước.
He continued to gamble, trying in vain to recoup his losses.	Anh ta tiếp tục đánh bạc, cố gắng vô ích để thu lại số tiền thua lỗ của mình.
How will this affect me?	Điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào?
I wish I could meet Tom.	Tôi ước tôi có thể gặp Tom.
I told Tom not to call.	Tôi đã bảo Tom đừng gọi.
I have paid my rent.	Tôi đã trả tiền thuê nhà của mình.
Hey, I'm on your side.	Này, tôi đứng về phía bạn.
Tom wrote several letters to Mary.	Tom đã viết một số lá thư cho Mary.
I told you you don't have to go through.	Tôi đã nói với bạn là bạn không cần phải đi qua.
That's how things were back then.	Đó là cách mọi thứ trở lại sau đó.
I know that you won't be able to do it without some help.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có một số trợ giúp.
Tom wants Mary to move to Australia with him.	Tom muốn Mary chuyển đến Úc với anh ta.
I promise you I won't do that.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Your socks don't fit.	Tất của bạn không phù hợp.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
I don't think I've seen anyone try it before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất kỳ ai thử nó trước đây.
Tom was standing in front of the living room door.	Tom đang đứng trước cửa phòng khách.
Tom tried to remember the last time he had a drink with Mary.	Tom cố nhớ lại lần cuối cùng anh uống rượu với Mary.
I think Tom is from Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đến từ Boston.
I know that Tom is a little older than you.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn bạn một chút.
I'll send you the link when I get home.	Tôi sẽ gửi cho bạn liên kết khi tôi về nhà.
You have bitten more than you can chew.	Bạn đã cắn nhiều hơn những gì bạn có thể nhai.
I know Tom knows who did that to Mary.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
Tom has caused me a lot of trouble.	Tom đã gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối.
Tom said he was very happy when Mary returned from Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary trở về từ Boston.
Tom poured me tea.	Tom rót trà cho tôi.
Why did you make Tom do that?	Tại sao bạn lại bắt Tom làm vậy?
I plan to spend a few hours a day doing it.	Tôi dự định dành vài giờ mỗi ngày để làm điều đó.
Do I need to explain the reason to him?	Tôi có cần thiết phải giải thích lý do cho anh ấy không?
They are different.	Chúng khác nhau.
Tom won't go out tonight.	Tom sẽ không đi chơi tối nay.
Tom said I was the one who should have told Mary to do it.	Tom nói tôi là người nên bảo Mary làm điều đó.
Tom almost always arrives early.	Tom hầu như luôn luôn đến sớm.
Tom didn't know that Mary should do it.	Tom không biết rằng Mary nên làm điều đó.
Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council.	Lee Leffingwell là người đứng đầu Hội đồng thành phố Austin.
I waited for Tom at the gate.	Tôi đợi Tom ở cổng.
Solve problems rather than personality.	Giải quyết các vấn đề hơn là tính cách.
This is not helpful at all.	Điều này không hữu ích chút nào.
Tom has no respect for anything or anyone.	Tom không tôn trọng bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai.
I work too hard.	Tôi làm việc quá sức.
I don't think you even like Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn thậm chí còn thích Tom.
The reason I'm successful is because I'm lucky.	Sở dĩ tôi thành công là do tôi may mắn.
I spent my summer vacation at my grandmother's place.	Tôi đã trải qua kỳ nghỉ hè của mình tại chỗ của bà tôi.
I don't like him either.	Tôi cũng không thích anh ta.
It is unknown if Tom is still driving the car his grandfather gave him.	Không biết Tom có ​​còn lái chiếc xe mà ông nội đã cho hay không.
I'm already wearing pajamas.	Tôi đã mặc đồ ngủ rồi.
I'm trying to think of another plan.	Tôi đang cố gắng nghĩ ra một kế hoạch khác.
I have to do what I believe is right.	Tôi phải làm những gì tôi tin là đúng.
Tom is sitting between Mary and John.	Tom đang ngồi giữa Mary và John.
I don't mean to be rude, but your song sounds pretty bad.	Tôi không có ý thô lỗ, nhưng bài hát của bạn nghe khá tệ.
Tom did not think that Mary would be here today.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ ở đây hôm nay.
Tell me why you want me to do it.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom left Mary there.	Tom để Mary ở đó.
Tom is shy and rarely says anything unless talked to.	Tom nhút nhát và hiếm khi nói bất cứ điều gì trừ khi được nói chuyện với.
Do you really think Tom is terrified?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang kinh hoàng không?
I'm probably not the only one to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Tom stole a bicycle.	Tom đã lấy trộm một chiếc xe đạp.
I doubt Tom and Mary are the ones who will have to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary là những người sẽ phải làm điều đó.
I know that Tom knows how we did it.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi đã làm điều đó như thế nào.
Tom said he wasn't aware of that policy.	Tom nói rằng anh ấy không biết về chính sách đó.
"I do not understand you." 	"Tôi không hiểu bạn."
"I don't understand you either."	"Ta cũng không hiểu ngươi."
You are going too far.	Bạn đang đi quá xa.
Tom works for the telephone company.	Tom làm việc cho công ty điện thoại.
Tom doesn't know how to write a love letter in French.	Tom không biết viết một bức thư tình bằng tiếng Pháp.
Did you find anything that you have never noticed before?	Bạn có tìm thấy bất cứ điều gì mà bạn chưa bao giờ nhận thấy trước đây không?
I can't believe it's been three years.	Tôi không thể tin được là đã ba năm.
In 2014, the Greek economy began to turn into a recession.	Vào năm 2014, nền kinh tế Hy Lạp bắt đầu chuyển hướng sang suy thoái.
Tom doesn't want to go back to where he was born.	Tom không muốn quay lại nơi anh sinh ra.
If you ask me, this is a complete waste of time.	Nếu bạn hỏi tôi, điều này hoàn toàn lãng phí thời gian.
Don't blame her.	Đừng đổ lỗi cho cô ấy.
That is not relevant.	Điều đó không liên quan.
Have you ever noticed how unhappy Tom seems?	Bạn đã bao giờ nhận thấy Tom có ​​vẻ không vui như thế nào chưa?
Tom loves hot dogs and mashed potatoes.	Tom thích xúc xích và khoai tây nghiền.
Is this Tom's umbrella?	Đây có phải là chiếc ô của Tom không?
We're paying Tom.	Chúng tôi đang trả lương cho Tom.
Tom will do it no matter what you say.	Tom sẽ làm điều đó bất kể bạn nói gì.
Tom is an excellent young scientist.	Tom là một nhà khoa học trẻ xuất sắc.
I nodded quietly.	Tôi lặng lẽ gật đầu.
I was just as disappointed as everyone else.	Tôi cũng thất vọng như những người khác.
Tom asked for our help.	Tom yêu cầu sự trợ giúp của chúng tôi.
You know I'm still planning to do that, right?	Bạn biết tôi vẫn đang dự định làm điều đó, phải không?
I will do it the way you taught me.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách mà bạn đã dạy tôi.
I'm not sure that Tom has to do that.	Tôi không chắc rằng Tom phải làm điều đó.
This study was funded by one of our competitors.	Nghiên cứu này được tài trợ bởi một trong những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.
Tom never loses his head.	Tom không bao giờ mất đầu.
Tom didn't come home until after I left.	Tom đã không về nhà cho đến sau khi tôi đi.
Tom is clearly annoyed.	Tom rõ ràng là khó chịu.
Tom has his way.	Tom có ​​cách của mình.
You didn't know I was done with that, did you?	Bạn không biết tôi đã hoàn thành việc đó, phải không?
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom đang ở đâu.
I helped Tom make dinner.	Tôi đã giúp Tom làm bữa tối.
If you are cold, you can turn on the heater.	Nếu bạn lạnh, bạn có thể bật lò sưởi.
Tom looks scared and worried.	Tom có ​​vẻ sợ hãi và lo lắng.
Tom said he wished he hadn't gone to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đi Úc cùng Mary.
Is that my cloak?	Đó có phải là áo choàng của tôi không?
You don't help me as much as you used to.	Bạn không giúp tôi nhiều như bạn đã từng.
They overpowered Tom.	Họ đã chế ngự được Tom.
I suspect Tom and Mary went to Boston together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đến Boston cùng nhau.
I wonder if Tom is upset.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang khó chịu hay không.
I don't have my element here.	Tôi không có yếu tố của tôi ở đây.
Our bike tour of the French Alps lasted two weeks.	Chuyến tham quan bằng xe đạp của chúng tôi đến dãy núi Alps của Pháp kéo dài hai tuần.
I didn't know Tom was the one who did it.	Tôi không biết Tom là người đã làm điều đó.
Tom remembered that he had to do it.	Tom nhớ rằng anh ấy phải làm điều đó.
Do whatever Tom tells you to do.	Làm bất cứ điều gì Tom bảo bạn làm.
I will be 30 this October.	Tôi sẽ 30 vào tháng 10 này.
I'm waiting to see what happens.	Tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom might have to do it.	Tom có ​​thể phải làm điều đó.
Their garden has a lot of beautiful flowers all year round.	Khu vườn của họ có rất nhiều hoa rất đẹp quanh năm.
Who said anything about retirement?	Ai nói gì về việc nghỉ hưu?
Please help Tom.	Hãy giúp Tom.
Tom was angry that I didn't do what he asked me to do.	Tom tức giận vì tôi không làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
Tom is much richer than me.	Tom giàu hơn tôi rất nhiều.
Just tell Tom I can't see him.	Chỉ cần nói với Tom rằng tôi không thể gặp anh ấy.
Tom smiled innocently.	Tom cười ngây ngô.
I hope Tom is not mistaken.	Tôi hy vọng Tom không nhầm.
We have been working since three hours.	Chúng tôi đã làm việc từ ba giờ.
Tom couldn't do what we asked him to do.	Tom không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom drank a lot yesterday.	Tom đã uống rất nhiều vào ngày hôm qua.
I forgot why you said we have to do this.	Tôi đã quên tại sao bạn nói rằng chúng tôi phải làm điều này.
Tom and I plan to get married in October.	Tôi và Tom dự định kết hôn vào tháng 10.
Tom didn't really say anything.	Tom đã không thực sự nói bất cứ điều gì.
Why does Tom buy so many peanuts?	Tại sao Tom lại mua nhiều đậu phộng như vậy?
I'm not ready.	Tôi chưa sẵn sàng.
My natural hair color is blonde.	Màu tóc tự nhiên của tôi là vàng.
I took Tom's chance by hiring him.	Tôi đã nắm bắt cơ hội của Tom bằng cách thuê anh ta.
Tom said Mary knew he might not need to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không cần làm điều đó.
This is the last bit of food left on this boat.	Đây là chút lương thực cuối cùng còn sót lại trên con thuyền này.
I did it much better the third time I tried it.	Tôi đã làm điều đó tốt hơn nhiều trong lần thứ ba tôi thử làm điều đó.
I don't think Tom overdosed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sử dụng quá liều.
I hope the fish has bitten the hook.	Tôi hy vọng cá đã cắn câu.
Tom won't tell us where he found Mary.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết anh ấy đã tìm thấy Mary ở đâu.
We can never seem to get along.	Chúng tôi dường như không bao giờ có thể hòa hợp với nhau.
Mary is your aunt, right?	Mary là dì của bạn, phải không?
We need translators.	Chúng tôi cần người dịch.
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom will be there.	Tom sẽ ở đó.
Tom soon bet his winnings.	Tom đã sớm đánh cược số tiền thắng của mình.
I can tell that Tom is not joking.	Tôi có thể nói rằng Tom không nói đùa.
I don't think Tom is very strong.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất mạnh.
Tom said he was offended.	Tom nói rằng anh ấy đã bị xúc phạm.
I don't need to get up early tomorrow.	Tôi không cần phải dậy sớm vào ngày mai.
We need to get something for Tom.	Chúng ta cần lấy thứ gì đó cho Tom.
I don't think it ever worked.	Tôi không nghĩ rằng nó đã từng hoạt động.
Tom put Mary's suggestion down his to-do list.	Tom đưa gợi ý của Mary xuống danh sách việc cần làm của mình.
I think Tom should learn to speak French.	Tôi nghĩ Tom nên học nói tiếng Pháp.
I don't think I'll have too much trouble doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp quá nhiều khó khăn khi làm điều đó.
Aren't you scared, Tom?	Anh không sợ sao, Tom?
I can't stand that guy.	Tôi không thể chịu đựng được gã đó.
I will try and find Tom for you.	Tôi sẽ cố gắng và tìm Tom cho bạn.
I can't do anything.	Tôi không thể làm gì cả.
The students listened patiently.	Các sinh viên kiên nhẫn lắng nghe.
I was with some old friends last night.	Tôi đã cùng với một số người bạn cũ tối qua.
Tom went to a tattoo parlor, thinking he might want to get a tattoo.	Tom đến một tiệm xăm, nghĩ rằng anh ấy có thể muốn xăm mình.
Don't you wish that you had more money?	Bạn không ước rằng bạn có nhiều tiền hơn?
Will Tom come with us?	Tom có ​​đi với chúng ta không?
It's unlikely that Tom can be persuaded to retire.	Không chắc Tom có ​​thể bị thuyết phục giải nghệ.
I don't know where Tom went.	Tôi không biết Tom đã đi đâu.
Tom ate twice as much as I did.	Tom đã ăn nhiều gấp đôi tôi.
I'm not as busy as I thought.	Tôi không bận như tôi nghĩ.
Don't you two know each other?	Hai người không biết nhau à?
What is your final destination?	Điểm đến cuối cùng của bạn là gì?
Tom knows it's not worth doing.	Tom biết điều đó không đáng làm.
Did Tom tell Mary why he did that?	Tom có ​​nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy không?
I don't want to be away from home.	Tôi không muốn xa nhà.
Tom used to tease me a lot, but he's not anymore.	Tom đã từng trêu chọc tôi rất nhiều, nhưng anh ấy không còn nữa.
Tom said he didn't know he had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm điều đó.
Tom changed money at the bank.	Tom đã đổi tiền ở ngân hàng.
Tom warned Mary that it might happen.	Tom đã cảnh báo Mary rằng điều đó có thể sẽ xảy ra.
I decided to join a tennis club.	Tôi quyết định tham gia một câu lạc bộ quần vợt.
I didn't know that Tom knew French.	Tôi không biết rằng Tom biết tiếng Pháp.
There's no denying that it happened.	Không thể phủ nhận rằng điều đó đã xảy ra.
Tom didn't even give me an explanation.	Tom thậm chí không thèm đưa ra lời giải thích cho tôi.
You're the only person I know who can't do that.	Bạn là người duy nhất tôi biết không thể làm điều đó.
Tom baked these cakes this morning.	Tom đã nướng những chiếc bánh này sáng nay.
A true friend will warn you.	Một người bạn thực sự sẽ cảnh báo bạn.
I was hoping you stayed an extra week.	Tôi đã hy vọng bạn ở lại thêm một tuần.
I won't go with you.	Tôi sẽ không đi với bạn.
Tom wants to give Mary another chance.	Tom muốn cho Mary một cơ hội khác.
Tom only shaves about three times a week.	Tom chỉ cạo râu khoảng ba lần một tuần.
He is proud to be an artist.	Anh ấy tự hào là một nghệ sĩ.
Tom was half right.	Tom đã đúng một nửa.
I thought you were the chosen one to do it.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là người được chọn để làm điều đó.
Tom will sit in the front.	Tom sẽ ngồi phía trước.
I'm too drunk to drive.	Tôi quá say để lái xe.
Tom said that he wished he could play the banjo as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể chơi banjo giỏi như Mary.
Tom and I are not enemies.	Tom và tôi không phải kẻ thù.
Tom worked at a restaurant in 2013.	Tom đã làm việc tại một nhà hàng vào năm 2013.
Tom didn't go to the bank.	Tom đã không đến ngân hàng.
No one told me I wasn't allowed to park there.	Không ai nói với tôi rằng tôi không được phép đậu xe ở đó.
Travel between settlements is done by sled, plane and boat.	Việc đi lại giữa các khu định cư được thực hiện bằng xe trượt tuyết, máy bay và thuyền.
I think Tom will help us today.	Tôi nghĩ hôm nay Tom sẽ giúp chúng ta.
Tom shot the security guard.	Tom đã bắn nhân viên bảo vệ.
Look at that girl. 	Nhìn cô gái đó kìa.
She is really cute.	Cô ấy thực sự rất dễ thương.
Maybe we should leave Tom alone.	Có lẽ chúng ta nên để Tom một mình.
Tom just got back from Australia this morning.	Tom vừa trở về từ Úc sáng nay.
Do you want me to be your bodyguard?	Bạn có muốn tôi làm vệ sĩ của bạn không?
I thought I told you not to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không làm như vậy nữa.
I made a lot of money from the side.	Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ bên cạnh.
I wonder if I forgot to tell Tom he had to.	Tôi tự hỏi liệu tôi có quên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó không.
Tom and Mary are still working on that.	Tom và Mary vẫn đang giải quyết vấn đề đó.
Tom told me he couldn't help me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể giúp tôi.
This brooch goes well with your sweater.	Chiếc trâm cài này rất hợp với áo len của bạn.
We will all miss Tom.	Tất cả chúng ta sẽ nhớ Tom.
Tom doesn't know why Mary and John are fighting.	Tom không biết tại sao Mary và John lại đánh nhau.
You didn't wash your hands.	Bạn đã không rửa tay của bạn.
Did you live in Boston when you were in elementary school?	Bạn có sống ở Boston khi bạn còn học tiểu học không?
Tom bought his first car when he was thirty years old.	Tom mua chiếc ô tô đầu tiên khi anh ba mươi tuổi.
Did you ever figure out how to do that?	Bạn đã bao giờ tìm ra cách để làm điều đó chưa?
I can't deal with this problem anymore.	Tôi không thể đối phó với vấn đề này nữa.
You must conquer your fear of the dark.	Bạn phải chinh phục nỗi sợ bóng tối của mình.
Tom knows why Mary doesn't like him.	Tom biết tại sao Mary không thích anh ta.
Don't let Tom go skating with Mary.	Đừng để Tom đi trượt băng với Mary.
Don't like my yellow scarf?	Bạn không thích chiếc khăn quàng cổ màu vàng của tôi?
You know that I can't wait for you if you're late.	Bạn biết rằng tôi không thể đợi bạn nếu bạn đến muộn.
I assume you both brought flashlights.	Tôi cho rằng cả hai bạn đã mang theo đèn pin.
Are you my mother?	Bà có phải là mẹ tôi không?
Tom and I are both fine.	Tom và tôi đều ổn.
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm được điều đó.
I will be in Boston next year.	Tôi sẽ ở Boston vào năm tới.
How long will it take me to get to where you are?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến được nơi bạn đang ở?
Everyone knows that Tom lied.	Mọi người đều biết rằng Tom đã nói dối.
Tom didn't seem to want to admit that he had made a mistake.	Tom dường như không muốn thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
I just hope that's enough.	Tôi chỉ mong vậy là đủ.
Tom has no patience.	Tom không có kiên nhẫn.
Tom told me he was satisfied.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hài lòng.
Tom tried to tell Mary not to go.	Tom đã cố gắng nói Mary đừng đi nữa.
I know Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I think Tom might be the one who did this.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là người đã làm điều này.
Tom should have understood the rules.	Tom lẽ ra phải hiểu các quy tắc.
No one told you about the meeting, right?	Không ai nói với bạn về cuộc họp, phải không?
Tom has a band.	Tom có ​​một ban nhạc.
I will contact you as soon as I have more details.	Tôi sẽ liên hệ lại ngay khi có thêm thông tin chi tiết.
I think it will be worth the wait.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ đáng để chờ đợi.
Tom can go if he wants to.	Tom có ​​thể đi nếu anh ấy muốn.
Tom told Mary that I was very worried.	Tom nói với Mary rằng tôi rất lo lắng.
I think Tom told you the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với bạn sự thật.
Tom polishes his car.	Tom đánh bóng xe hơi của mình.
Tom is saving money so he can buy a car.	Tom đang tiết kiệm tiền để có thể mua một chiếc ô tô.
Tom needs to stay here right now.	Tom cần ở lại đây ngay bây giờ.
"Really?" 	"Có thật không?"
"I think so."	"Tôi nghĩ vậy."
Tom doesn't think Mary will be back anytime soon.	Tom không nghĩ Mary sẽ trở lại sớm.
Tom wasn't really angry.	Tom không thực sự tức giận.
Tom, Mary and John sat around the kitchen table.	Tom, Mary và John ngồi quanh bàn bếp.
Tom isn't the only one who doesn't get here on time.	Tom không phải là người duy nhất không đến đây đúng giờ.
She doesn't speak Japanese at home.	Cô ấy không nói tiếng Nhật ở nhà.
Are you sure that Tom is dead?	Bạn có chắc chắn rằng Tom đã chết?
I know that Tom is not a good manager.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người quản lý giỏi.
Tom and I don't care about that at all.	Tom và tôi không hề quan tâm đến việc đó.
Tom has some questions to ask.	Tom có ​​một số câu hỏi cần hỏi.
I open the window to let the fresh air in.	Tôi mở cửa sổ để không khí trong lành vào.
I'm not sure Tom needs to do that again.	Tôi không chắc rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Put on a jacket, or you will get cold.	Mặc áo khoác vào, nếu không bạn sẽ bị lạnh.
Men are different from other animals in that they can think and speak.	Đàn ông khác với các loài động vật khác ở chỗ họ có thể suy nghĩ và nói.
Does Tom want you to try?	Tom có ​​muốn bạn thử không?
Tom is trying not to get in trouble.	Tom đang cố gắng để không gặp rắc rối.
There is a tissue holder next to the sink.	Có một ngăn đựng khăn giấy bên cạnh bồn rửa.
I used to do it faster than Tom.	Tôi đã từng làm việc đó nhanh hơn Tom.
Tom seems very friendly today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ rất thân thiện.
I spent over $3,000 yesterday.	Tôi đã chi hơn 3.000 đô la ngày hôm qua.
You are really crazy.	Bạn thực sự điên rồ.
You missed a button.	Bạn đã bỏ lỡ một nút.
Tom volunteered to lead us around Boston.	Tom tình nguyện dẫn chúng tôi đi vòng quanh Boston.
The teacher sent a request for more money.	Giáo viên đã gửi yêu cầu thêm tiền.
I don't know who else to turn to for help.	Tôi không biết phải tìm đến ai khác để được giúp đỡ.
Don't expect overtime.	Đừng mong đợi làm thêm giờ.
We better take a look.	Tốt hơn chúng ta nên xem qua.
I'll give Tom some money if I have any to give.	Tôi sẽ cho Tom một số tiền nếu tôi có bất kỳ khoản nào để cho.
Tom realized that it would be very difficult to do that.	Tom nhận ra rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
I already fed the dog.	Tôi đã cho con chó ăn rồi.
I think Tom will be at home.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở nhà.
Tom came closer together.	Tom lại gần nhau.
I will do it if Tom tells me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom bảo tôi.
Tom is smart enough to realize that he shouldn't be there.	Tom đủ thông minh để nhận ra rằng anh ấy không nên ở đó.
Tom must be worried about Mary.	Tom hẳn đang lo lắng cho Mary.
He worked hard to earn a lot of money.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền.
How long will it take before I can afford to buy a house?	Còn lâu nữa tôi mới đủ tiền mua nhà.
Tom told me he never wanted to work for his father.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ muốn làm việc cho cha mình.
Tom said he didn't think he had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình phải làm như vậy.
You're not surprised that I did that, are you?	Bạn không ngạc nhiên rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
I fixed everything.	Tôi đã sửa mọi thứ.
Now Tom is crossing the street.	Bây giờ Tom đang băng qua đường.
It will take at least three hours to paint this room.	Sẽ mất ít nhất ba giờ để sơn căn phòng này.
Tom is willing to try anything.	Tom sẵn sàng thử bất cứ điều gì.
I'm sorry I didn't buy that for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không mua cái đó cho bạn.
I think I was fired three times.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị sa thải ba lần.
The Sistine Chapel is a large chapel built inside the Vatican Palace in 1473.	Nhà nguyện Sistine là một nhà nguyện rộng lớn được xây dựng bên trong Cung điện Vatican vào năm 1473.
Maybe you don't need to do that.	Có lẽ bạn không cần phải làm điều đó.
Tom wants to buy a new pair of shoes.	Tom muốn mua một đôi giày mới.
You know as well as I know that Tom doesn't like Mary.	Bạn cũng biết như tôi biết rằng Tom không thích Mary.
So funny.	Thật là buồn cười.
Tom isn't home on Monday, but Mary is.	Tom không có nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì có.
The plan was never carried out.	Kế hoạch không bao giờ được thực hiện.
Tom has an early lunch.	Tom ăn trưa sớm.
It is a very tall tree.	Đó là một cây rất cao.
I know Tom doesn't know when I need to do it.	Tôi biết Tom không biết khi nào tôi cần làm điều đó.
Tom thinks Mary is angry.	Tom nghĩ Mary đang tức giận.
Tom and Mary have never worked together.	Tom và Mary chưa bao giờ làm việc cùng nhau.
Under what authority do you order me to do this?	Bạn ra lệnh cho tôi làm việc này theo thẩm quyền nào?
Tom would like to meet with you to discuss this matter.	Tom muốn gặp bạn để thảo luận về vấn đề này.
Tom was not trying to defend himself.	Tom không cố gắng tự vệ.
I have no one else to turn to.	Tôi không có ai khác để tìm đến.
I won't miss Tom.	Tôi sẽ không nhớ Tom.
Tom looks like John.	Tom trông giống như John.
Maybe I shouldn't have told Tom what happened.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I think you will not like Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thích Boston.
I clean my ears with cotton swabs.	Tôi làm sạch tai bằng tăm bông.
I'm a bit short on cash.	Tôi hơi thiếu tiền mặt.
Tom didn't really see what happened.	Tom không thực sự nhìn thấy những gì đã xảy ra.
Tom and Mary can both drive.	Tom và Mary đều có thể lái xe.
Tom said Mary wasn't willing to do that.	Tom nói Mary không sẵn sàng làm điều đó.
We only have three days to go.	Chúng tôi chỉ còn ba ngày để đi.
I think we've gotten through all of this.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã vượt qua tất cả những điều này.
What is the reason for the increase?	Lý do tăng là gì?
Tom thought that Mary was careless.	Tom nghĩ rằng Mary đã bất cẩn.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom will be out for hours.	Tom sẽ ra ngoài trong nhiều giờ.
Tom should tell Mary that he wants to find another job.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn tìm một công việc khác.
You're supposed to do it now, right?	Bạn đang phải làm điều đó bây giờ, phải không?
The oven needs to be preheated to 200 degrees.	Lò nướng cần được làm nóng trước đến 200 độ.
Please don't misunderstand me.	Xin đừng hiểu sai ý tôi.
I just feel sluggish and sluggish.	Tôi chỉ cảm thấy chậm chạp và uể oải.
He's the type of guy who calls a spade a spade.	Anh ta là kiểu người gọi thuổng là thuổng.
Tom's birthday was exactly a month ago.	Sinh nhật của Tom cách đây đúng một tháng.
I bake two or three loaves of bread a week.	Tôi nướng hai hoặc ba ổ bánh mì mỗi tuần.
I have Tom on the line.	Tôi có Tom trên đường dây.
Tom says he's from Boston, but I don't believe him.	Tom nói rằng anh ấy đến từ Boston, nhưng tôi không tin anh ấy.
Well then, can you explain that to Tom?	Vậy thì, bạn có thể giải thích điều đó cho Tom được không?
Don't you know Tom is living with us?	Bạn không biết Tom đang sống với chúng ta sao?
There are several reasons for the change.	Có một số lý do cho sự thay đổi.
What else does Tom have?	Tom còn gì nữa?
It's great how things are going?	Thật tuyệt vời khi mọi thứ diễn ra như thế nào?
I know that I haven't lived the model life.	Tôi biết rằng tôi chưa sống cuộc sống kiểu mẫu.
Tom took off his glasses and set them down on the table.	Tom tháo kính và đặt chúng xuống bàn.
My guess is that Tom liked what you did.	Tôi đoán là Tom thích những gì bạn đã làm.
Let me give you a good example to illustrate what I mean.	Hãy để tôi cho bạn một ví dụ điển hình để minh họa ý tôi muốn nói.
I want to be more like Tom.	Tôi muốn giống Tom hơn.
This is not the only way out.	Đây không phải là lối thoát duy nhất.
Tom isn't the only one here from Boston.	Tom không phải là người duy nhất ở đây đến từ Boston.
The other guy is either Tom or someone who looks a lot like him.	Anh chàng kia là Tom hoặc một người trông rất giống anh ta.
Tom works at this clinic.	Tom làm việc tại phòng khám này.
I work in a pharmacy.	Tôi làm việc trong một hiệu thuốc.
He is such a bad person that everyone hates him.	Anh ta là một người tồi tệ đến nỗi mọi người đều ghét anh ta.
China is the world's leading rice producer.	Trung Quốc là nước sản xuất gạo hàng đầu thế giới.
You're a good skier, aren't you?	Bạn là một vận động viên trượt tuyết giỏi, phải không?
Who do you think You Are? 	Bạn nghĩ bạn là ai?
My wife?	Vợ tôi?
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is a funny man.	Tom là một người đàn ông vui tính.
He appears as a serial killer in the game.	Anh ta xuất hiện với tư cách là một kẻ giết người hàng loạt trong trò chơi.
I want you back to Boston tomorrow.	Tôi muốn bạn trở lại Boston vào ngày mai.
I was there a lot.	Tôi đã ở đó rất nhiều.
I'm sorry for angering you.	Tôi xin lỗi vì đã chọc giận bạn.
I have arranged a dinner tomorrow night.	Tôi đã sắp xếp một bữa tối vào tối mai.
Tom is on duty now, isn't he?	Tom đang làm nhiệm vụ bây giờ, phải không?
Tom passed away at his home on October 20.	Tom qua đời tại nhà riêng vào ngày 20/10.
They lived together for two years before getting married.	Họ sống với nhau hai năm trước khi kết hôn.
I met Tom a short time ago.	Tôi đã gặp Tom một thời gian ngắn trước đây.
I don't eat oranges.	Tôi không ăn cam.
Tom gave a speech.	Tom đã có một bài phát biểu.
I can't drive with you and yell at me all the time.	Tôi không thể lái xe với bạn và la mắng tôi mọi lúc.
Listen, I'm serious.	Nghe này, tôi nghiêm túc đấy.
Tom confessed his guilt.	Tom đã thú nhận tội lỗi của mình.
Who is responsible for this problem?	Ai chịu trách nhiệm cho vấn đề này?
Tom has done that.	Tom đã làm xong việc đó.
Tom is likely never to recover.	Tom có ​​khả năng không bao giờ hồi phục.
Tom and I are not married yet.	Tom và tôi vẫn chưa kết hôn.
Tom and I are almost done.	Tom và tôi gần như đã hoàn thành.
I'm just a little worried about Tom.	Tôi chỉ hơi lo lắng về Tom.
Although Tom mostly eats junk food, he rarely gets sick and his BMI is in the normal range.	Mặc dù Tom chủ yếu ăn đồ ăn vặt, anh ấy hiếm khi bị ốm và chỉ số BMI của anh ấy ở mức bình thường.
Tom passed by without noticing me.	Tom đi ngang qua mà không để ý đến tôi.
Just stay in the kitchen until Tom comes home.	Chỉ ở trong bếp cho đến khi Tom về nhà.
Tom didn't pay for that, I did.	Tom đã không trả tiền cho điều đó, tôi đã làm.
We all know Tom is guilty.	Tất cả chúng ta đều biết Tom có ​​tội.
Is the book you read yesterday in French or English?	Cuốn sách bạn đọc hôm qua bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh?
Did Tom by chance let Mary drive?	Tom có ​​tình cờ nào để Mary lái xe không?
You should stay in touch with Tom.	Bạn nên giữ liên lạc với Tom.
Tom wasn't really worried.	Tom không thực sự lo lắng.
The only solution is for her to abandon the plan.	Giải pháp duy nhất là cô ấy từ bỏ kế hoạch.
I have never been so proud.	Tôi chưa bao giờ tự hào như vậy.
I suspect that Tom is worried about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang lo lắng về điều đó.
Is it always a sin to lie?	Có phải luôn luôn là một tội lỗi khi nói dối?
Both Tom and Mary said they might be late tomorrow.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ có thể đến muộn vào ngày mai.
I don't think Tom has time to do everything he needs to do today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom có ​​thời gian để làm mọi thứ anh ấy cần làm.
When I was little, I used to go swimming in a nearby creek.	Khi tôi còn nhỏ, tôi thường đi bơi ở một con lạch gần đó.
You cannot allow Tom to do that.	Bạn không thể cho phép Tom làm điều đó.
I'm looking into how to solve the problem.	Tôi đang xem xét cách giải quyết vấn đề.
Tom said he didn't think that would happen today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Tom is afraid of the storm.	Tom sợ hãi trước cơn bão.
This is my card.	Đây là thẻ của tôi.
Tom says he's not ready to settle down yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để ổn định cuộc sống.
I have watched this movie several times.	Tôi đã xem bộ phim này vài lần.
Tom says he doesn't have anything he needs to do.	Tom nói rằng anh ấy không có bất cứ điều gì anh ấy cần phải làm.
Something outside the window caught Tom's attention.	Một thứ gì đó bên ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của Tom.
The unrest of the people shows no sign of abating.	Tình trạng bất ổn của người dân không có dấu hiệu giảm bớt.
I'll try to keep Tom from leaving.	Tôi sẽ cố gắng giữ cho Tom không rời đi.
You don't have to spend a lot to have a good time.	Bạn không cần phải chi tiêu nhiều để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom hasn't gone to school yet.	Tom vẫn chưa đi học.
She worked very hard to complete the work before the deadline.	Cô đã rất nỗ lực để hoàn thành công việc trước thời hạn.
I want to see what's going on.	Tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra.
The kind of information we need is not always available.	Loại thông tin chúng ta cần không phải lúc nào cũng có sẵn.
Many skiers wear colored sunglasses.	Nhiều người trượt tuyết đeo kính râm màu.
Tom said loudly.	Tom nói lớn.
I'm not allowed to talk to you.	Tôi không được phép nói chuyện với bạn.
Tom did not give Mary flowers.	Tom không tặng hoa cho Mary.
Tom changed the lock on his door.	Tom đã thay ổ khóa trên cửa của mình.
Tom is trying very hard.	Tom rất cố gắng.
Tom told me that he wanted to be a scientist.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành một nhà khoa học.
I think you are infected.	Tôi nghĩ bạn đã bị nhiễm bệnh.
Tom is studying to be a marine biologist.	Tom đang học để trở thành một nhà sinh vật biển.
I have to carry Tom's suitcase for him.	Tôi phải xách va li của Tom cho anh ta.
Tom did not press charges.	Tom không ép buộc tội.
Tom says he doesn't believe it himself.	Tom nói rằng chính anh ấy cũng không tin.
Why is it always so cold here?	Tại sao ở đây lúc nào cũng lạnh như vậy?
I switched places with Tom.	Tôi đã đổi chỗ với Tom.
Do you think Tom would care if we did that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu chúng tôi làm điều đó?
I know that Tom is a little annoyed.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút khó chịu.
Let's hope that Tom can make it.	Hãy hy vọng rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I think I can help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp được.
I don't want to buy anything for Tom.	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì cho Tom.
Tom leaves for Boston.	Tom rời đi Boston.
Tom speaks English with a slight French accent.	Tom nói tiếng Anh với một giọng Pháp nhẹ.
I go to my room.	Tôi về phòng.
It doesn't happen often.	Nó không thường xuyên xảy ra.
Things are getting worse and there's not much we can do.	Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn và chúng tôi không thể làm được gì nhiều.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu cả.
Tom arrived in Boston three days later.	Tom đến Boston ba ngày sau đó.
I hope Tom will be back on October 20th.	Tôi mong Tom sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
To do that is harder than I thought.	Để làm được điều đó khó hơn tôi nghĩ.
You have a chance.	Bạn có một cơ hội.
Looks like Tom is tempted to do it.	Có vẻ như Tom bị cám dỗ để làm điều đó.
It's a nice hat.	Đó là một chiếc mũ đẹp.
Human trafficking is a crime.	Buôn người là một tội ác.
Tom is very dedicated, isn't he?	Tom rất tận tâm, phải không?
Tom still hasn't apologized to Mary.	Tom vẫn chưa xin lỗi Mary.
You look more like your grandfather than your father.	Bạn trông giống ông của bạn hơn là cha của bạn.
We'll be late again if we don't hurry.	Chúng ta sẽ lại đến muộn nếu chúng ta không nhanh chóng.
Tom is very dedicated, isn't he?	Tom rất tận tâm, phải không?
Tom often goes cross-country skiing.	Tom thường đi trượt tuyết băng đồng.
Tom is playing outside.	Tom đang chơi bên ngoài.
He was careful enough to make his daughter promise not to go out after dark.	Anh ta đủ cẩn thận để bắt con gái hứa không ra ngoài sau khi trời tối.
You cannot repair it in the time you have left.	Bạn không thể sửa chữa nó trong khoảng thời gian bạn còn lại.
I was able to do it on the third try.	Tôi đã có thể làm điều đó trong lần thử thứ ba.
I don't do this as often as I would like.	Tôi không làm điều này thường xuyên như tôi muốn.
Sorry I'm late.	Xin lỗi tôi tới trễ.
I didn't know that Tom was planning to go to Australia.	Tôi không biết rằng Tom đang có kế hoạch đi Úc.
I shouldn't have paid too much for this.	Tôi không nên trả quá nhiều tiền cho việc này.
Tom is still a teenager, right?	Tom vẫn còn là một thiếu niên, phải không?
Tom and Mary watched a romantic comedy together.	Tom và Mary đã xem một bộ phim hài lãng mạn cùng nhau.
Why don't you fire Tom?	Tại sao bạn không sa thải Tom?
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay.
You don't know what it is, do you?	Bạn không biết nó là gì, phải không?
I wonder if Tom ever asked Mary why she was fired.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy bị sa thải chưa.
I don't know what day it is today.	Tôi không biết hôm nay là ngày gì.
Tom wants to ask you some questions.	Tom muốn hỏi bạn một số câu hỏi.
How much will it cost you to buy that comic book?	Bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền để mua cuốn truyện tranh đó?
When I got to the bus stop, the bus had already left.	Khi tôi đến bến xe buýt, xe buýt đã rời đi.
Tom put the bat on the ground.	Tom đặt con dơi xuống đất.
Tom doesn't want to lose you.	Tom không muốn mất bạn.
They will disappear.	Họ sẽ biến mất.
Tom saw Mary smiling at John.	Tom nhìn thấy Mary mỉm cười với John.
I am as confused as you are.	Tôi cũng hoang mang như bạn.
Do you regularly do breast self-exams?	Bạn có thường xuyên tự khám vú không?
Tom returned Mary's smile.	Tom đáp lại nụ cười của Mary.
Nearly a billion people globally lack access to clean and safe water.	Gần một tỷ người trên toàn cầu thiếu khả năng tiếp cận với nước sạch và an toàn.
If Tom didn't do it, who did?	Nếu Tom không làm điều đó, thì ai đã làm?
Tom is playing in the yard.	Tom đang chơi trong sân.
I'm sure Tom has nothing to do with that.	Tôi chắc rằng Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
I confess that I was the one who did it.	Tôi thú nhận rằng tôi là người đã làm điều đó.
Have you ever seen a bear in this area?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con gấu trong khu vực này?
Tom is talking to himself.	Tom đang nói chuyện với chính mình.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
I don't swim in the pool.	Tôi không bơi trong hồ bơi.
What is the weather like in Australia now?	Thời tiết ở Úc bây giờ như thế nào?
I worked.	Tôi đã làm việc.
Tom should thank his lucky stars.	Tom nên cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình.
Tom looks like he's been sick for a long time.	Trông Tom như thể anh ấy bị ốm lâu rồi.
Do you have any non-alcoholic beverages?	Bạn có đồ uống không cồn nào?
I think Tom will get the ax.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nhận được cái rìu.
Tom sounds like he meant it.	Tom nghe có vẻ như anh ấy có ý đó.
Tom invited all his friends to come with us.	Tom đã mời tất cả bạn bè của anh ấy đi cùng chúng tôi.
You may have been injured.	Bạn có thể đã bị thương.
Tom says he is ready to go.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để đi.
I'm waiting for Tom to finish that.	Tôi đang đợi Tom hoàn thành việc đó.
I don't think Tom will be punished for doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Judging from his report, the project seems to be going well.	Đánh giá từ báo cáo của anh ấy, dự án có vẻ đang diễn ra tốt đẹp.
You have definitely improved.	Bạn chắc chắn đã cải thiện.
Tom said I should let you drive.	Tom nói tôi nên để bạn lái xe.
I wasn't surprised when Tom told me he didn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I need a volunteer to help me do that.	Tôi cần một tình nguyện viên để giúp tôi làm điều đó.
Tom didn't seem scared.	Tom không có vẻ sợ hãi.
It means so much to me that you are here.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi rằng bạn đang ở đây.
Tom opened the drawer and started rummaging through it.	Tom mở ngăn kéo và bắt đầu lục tung nó.
Tom and Mary both did it.	Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
Do not disturb me anymore.	Đừng làm phiền tôi nữa.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Let me get you a glass of brandy.	Để tôi lấy cho bạn một ly rượu mạnh.
I met him last week for the first time in many years.	Tôi đã gặp anh ấy vào tuần trước lần đầu tiên sau nhiều tuổi.
Tom had no reason to suspect Mary of lying.	Tom không có lý do gì để nghi ngờ Mary nói dối.
Even if I wanted to do it, I don't have enough money.	Ngay cả khi tôi muốn làm điều đó, tôi không có đủ tiền.
You will never escape.	Bạn sẽ không bao giờ trốn thoát.
Tom is a big guy.	Tom là một chàng trai to lớn.
Tom hasn't seen us yet.	Tom vẫn chưa nhìn thấy chúng tôi.
Tom probably doesn't know what happened.	Tom có ​​lẽ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom will babysit while I go to work.	Tom sẽ trông con trong khi tôi đi làm.
Of course, Tom was very tired.	Tất nhiên, Tom đã rất mệt mỏi.
I just want to crawl into a hole and die.	Tôi chỉ muốn chui vào một cái hố và chết.
As she grew up, she became more and more beautiful.	Khi lớn lên, cô ngày càng xinh đẹp.
Tom took off his coat.	Tom cởi áo khoác.
Tom says that he has never studied French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
I could have stayed a little longer, but I was getting tired, so I decided to leave.	Tôi có thể ở lại thêm một lúc nữa, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi, vì vậy tôi quyết định rời đi.
I can't decide what to do.	Tôi không thể quyết định phải làm gì.
Tom's room was not clean.	Phòng của Tom không sạch sẽ.
My family is not very big.	Gia đình tôi không lớn lắm.
The last time I saw Tom was in Australia.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là ở Úc.
I met Tom in 2013, the year he and Mary got married.	Tôi gặp Tom vào năm 2013, năm anh ấy và Mary kết hôn.
Tom used to be a private detective.	Tom từng làm thám tử tư.
Parrots can sing.	Vẹt có thể hát.
Tom will never find out.	Tom sẽ không bao giờ tìm ra.
Tom said Mary wasn't surprised.	Tom nói Mary không ngạc nhiên lắm.
I don't need to study.	Tôi không cần học.
Tom asked me how many books I thought were in the library.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu cuốn sách mà tôi nghĩ trong thư viện.
I don't think you're being reasonable.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang hợp lý.
Tom told us about it.	Tom đã nói với chúng tôi về điều đó.
I don't usually have a chance to speak French.	Tôi thường không có cơ hội nói tiếng Pháp.
That's not how you do it.	Đó không phải là cách bạn làm.
I live in Australia now, but I used to live in New Zealand.	Hiện tôi sống ở Úc, nhưng tôi đã từng sống ở New Zealand.
I have never been to my uncle's house.	Tôi chưa bao giờ đến nhà chú tôi.
I wonder when this building was built.	Tôi tự hỏi khi nào tòa nhà này được xây dựng.
Tom is also a French speaker.	Tom cũng là một người nói tiếng Pháp.
You better send it to a doctor.	Tốt hơn bạn nên gửi cho một bác sĩ.
Tom, Mary, John and Alice were all barefoot.	Tom, Mary, John và Alice đều đi chân trần.
It seems a bit unclear.	Nó có vẻ hơi không rõ ràng.
I don't know your habits.	Tôi không biết thói quen của bạn.
Tom was trying to catch the rabbit.	Tom đã cố gắng bắt con thỏ.
I miss you when you're not here.	Tôi nhớ bạn khi bạn không có ở đây.
Tom was obviously very upset.	Tom rõ ràng đã rất buồn.
Tom has trouble explaining what he wants.	Tom gặp khó khăn khi giải thích những gì anh ấy muốn.
I am taking a few days off.	Tôi đang nghỉ một vài ngày.
Do you and Tom often argue?	Bạn và Tom có ​​thường xuyên tranh cãi không?
Tom spent fifteen minutes searching on Google before he found what he was looking for.	Tom đã mất mười lăm phút tìm kiếm trên Google trước khi tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.
I know what happened to Tom.	Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I know exactly what you are talking about.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang nói về.
I can't understand Tom anymore.	Tôi không thể hiểu Tom nữa.
You should check it twice.	Bạn nên kiểm tra nó hai lần.
Obviously Tom has the ability to do that.	Rõ ràng là Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom read Mary's letter.	Tom đã đọc thư của Mary.
Please do not be late to the meeting.	Xin đừng đến muộn cuộc họp.
Did you tell Tom to give that to someone?	Bạn đã nói với Tom để đưa cái đó cho ai chưa?
Was that when you entered the building?	Lúc đó là lúc bạn bước vào tòa nhà?
I love Tom like a brother.	Tôi yêu Tom như một người anh em.
Tom is one of the best players on the team.	Tom là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
He is not afraid of snakes at all.	Anh ấy không sợ rắn chút nào.
Is that a good idea?	Đó có phải là một ý tưởng tốt?
Tom won't do well.	Tom sẽ không làm tốt đâu.
Tom made me cry.	Tom đã làm tôi khóc.
I think Tom is a much better driver than you.	Tôi nghĩ Tom là một người lái xe tốt hơn bạn nhiều.
Tell Tom what you bought.	Nói cho Tom biết bạn đã mua gì.
I almost feel bad for Tom.	Tôi gần như cảm thấy tồi tệ cho Tom.
Tom is teaching French, isn't he?	Tom đang dạy tiếng Pháp, phải không?
Mary and Alice are both very beautiful women.	Mary và Alice đều là những người phụ nữ rất xinh đẹp.
I wouldn't recommend doing that.	Tôi không nên khuyên bạn làm điều đó.
I was looking forward to a quiet weekend.	Tôi đã mong chờ một ngày cuối tuần yên tĩnh.
Tom is the one with the beard.	Tom là người có bộ râu.
We know it was you who killed Tom.	Chúng tôi biết chính bạn đã giết Tom.
Tom did the same thing I did.	Tom đã làm điều tương tự như tôi đã làm.
Tom reluctantly left.	Tom miễn cưỡng rời đi.
Tom has good eyesight.	Tom có ​​thị lực tốt.
Each of us hugged Tom.	Mỗi người chúng tôi ôm lấy Tom.
What is your favorite candy?	Loại kẹo yêu thích của bạn là gì?
I don't want you to be late.	Tôi không muốn bạn đến muộn.
Tom almost never lies to Mary.	Tom hầu như không bao giờ nói dối Mary.
It would be great if we could do it together.	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau.
I think Tom is still single.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn độc thân.
I wish that I could live in such a nice house.	Tôi ước rằng tôi có thể sống trong một ngôi nhà tốt đẹp như vậy.
Tom can't do this well.	Tom không thể làm tốt điều này.
This will take a lot of time.	Điều này sẽ mất rất nhiều thời gian.
We have to cross a toll bridge to get to Tom's house.	Chúng ta phải băng qua một cây cầu thu phí để đến nhà Tom.
Tom discovered swallows nesting inside the garage.	Tom phát hiện ra những con én làm tổ bên trong nhà để xe.
Turn off the light. 	Tắt đèn.
I can not sleep.	Tôi không thể ngủ được.
I invited Tom over.	Tôi đã mời Tom qua.
Don't know if Tom is curious or not.	Không biết Tom có ​​tò mò hay không.
Tom said he was reluctant to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho tôi.
Tom stopped.	Tom dừng lại.
I still care.	Tôi vẫn quan tâm.
I believe Tom expects too much from us.	Tôi tin rằng Tom mong đợi quá nhiều từ chúng tôi.
I don't like what I see Tom doing.	Tôi không thích những gì tôi thấy Tom làm.
I trusted Tom more than I should have.	Tôi đã tin tưởng Tom nhiều hơn những gì tôi nên làm.
Okay, let's see if I get this straight.	Được rồi, hãy xem tôi có nói thẳng điều này không.
Tom doesn't want to help.	Tom không muốn giúp.
I'm exhausted right now.	Tôi đang kiệt sức ngay bây giờ.
Is it ok if I put this there?	Có ổn không nếu tôi đặt cái này ở đó?
Tom should probably tell Mary that she should be more careful next time she does it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng cô ấy nên cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
Please tell me how to get to the post office from here.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến bưu điện từ đây.
Tom told Mary that I was afraid.	Tom nói với Mary rằng tôi sợ.
The newspaper does not publish anything.	Các tờ báo không đăng bất cứ điều gì.
Tom tries to write a new blog entry every day.	Tom cố gắng viết một mục blog mới mỗi ngày.
Tom got a little impatient.	Tom hơi mất kiên nhẫn.
We have seen it before.	Chúng tôi đã thấy nó trước đây.
That's all I needed to know.	Đó là tất cả những gì tôi cần biết.
Tom was only in Australia for a few weeks.	Tom chỉ ở Úc trong vài tuần.
I made some terrible decisions.	Tôi đã đưa ra một số quyết định khủng khiếp.
That's why I made this decision.	Đó là lý do tôi đưa ra quyết định này.
Swim only in designated swimming areas.	Chỉ bơi trong các khu vực bơi lội được chỉ định.
Tom told me he didn't want me to do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó một lần nữa.
Cranes lift heavy construction materials.	Cần cẩu nâng vật liệu xây dựng nặng.
Let me know what you will buy.	Hãy cho tôi biết bạn sẽ mua gì.
Maybe Tom isn't sleeping yet.	Có lẽ lúc này Tom vẫn chưa ngủ.
Tom will never be forgotten.	Tom sẽ không bao giờ bị lãng quên.
I won't leave you alone with Tom again.	Tôi sẽ không để bạn một mình với Tom một lần nữa.
I think you know we need to do it today.	Tôi nghĩ bạn biết chúng ta cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom doesn't do it now.	Tom không làm việc đó bây giờ.
Tom and I are both professors.	Tom và tôi đều là giáo sư.
Tom is not one of our regular employees.	Tom không phải là một trong những nhân viên thường xuyên của chúng tôi.
Tom has always been a very friendly person.	Tom luôn là một người rất thân thiện.
Tom said he heard gunfire.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng súng.
It's not good enough.	Nó không đủ tốt.
Tom says he's always dreamed of doing that.	Tom nói rằng anh ấy luôn mơ ước được làm điều đó.
Tom is probably not Canadian.	Tom có ​​lẽ không phải là người Canada.
Tom gave Mary a driving lesson.	Tom đã cho Mary một bài học lái xe.
That's the real account of what happened.	Đó là lời tường thuật thực sự về những gì đã xảy ra.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
I have a report to write.	Tôi có một báo cáo để viết.
I think we will be on the winning side.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên chiến thắng.
Maybe Tom wasn't the one lying.	Có lẽ Tom không phải là người đang nói dối.
You still think I should talk to Tom?	Bạn vẫn nghĩ tôi nên nói chuyện với Tom?
Tom was a little surprised by Mary's conclusion.	Tom hơi ngạc nhiên trước kết luận của Mary.
Tom was detained for talking during class.	Tom đã bị tạm giam vì nói chuyện trong giờ học.
Do you think I should go to Boston with Tom?	Bạn có nghĩ tôi nên đến Boston với Tom không?
Tom wants me to work with him.	Tom muốn tôi làm việc với anh ấy.
If that was important to me, I would have done it.	Nếu điều đó là quan trọng đối với tôi, thì tôi đã làm được.
Mary says Tom is in trouble.	Mary nói Tom đang gặp rắc rối.
I don't think Tom feels the same way.	Tôi không nghĩ rằng Tom cũng cảm thấy như vậy.
I don't think I'll be in Boston next winter.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở Boston vào mùa đông tới.
I'll go when Tom comes.	Tôi sẽ đi khi Tom đến.
I think you've got a deal with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có một thỏa thuận với Tom.
You should visit Australia.	Bạn nên đến thăm Úc.
Tom couldn't let Mary do it again.	Tom không thể để Mary làm điều đó một lần nữa.
I try to spend as much time as possible in Australia.	Tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở Úc.
I want to know when you plan to leave.	Tôi muốn biết khi nào bạn định rời đi.
Tom thinks Mary is a good singer.	Tom nghĩ rằng Mary là một ca sĩ giỏi.
Tom stared at the sky.	Tom nhìn chằm chằm vào bầu trời.
Tom and Mary work in Boston.	Tom và Mary làm việc ở Boston.
I have a humming noise in my brand new car, and do you think I can find out where it's coming from?	Tôi có tiếng ồn ào trong chiếc xe hơi mới tinh của mình, và bạn có nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy nó phát ra từ đâu không?
Tom didn't realize that what he was doing was making Mary very angry.	Tom không nhận ra rằng điều anh đang làm khiến Mary rất tức giận.
Is it true that you are going to Australia?	Có đúng là bạn sẽ đến Úc không?
I'm not the one to open the door.	Tôi không phải là người mở cửa.
Tom bought himself some new clothes.	Tom đã mua cho mình một số quần áo mới.
Would you like to sit by the window?	Bạn có muốn ngồi bên cửa sổ không?
Trouble is, they only think about themselves.	Rắc rối là họ chỉ nghĩ đến mình.
Tom's hair is very curly.	Tóc của Tom rất xoăn.
Life is too short to worry about such things.	Cuộc sống quá ngắn để lo lắng về những điều như thế.
Tom eats scrambled eggs for breakfast.	Tom ăn trứng bác vào bữa sáng.
Do you really think Tom is the bad guy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người xấu?
You have no liver.	Bạn không có gan.
At that time Tom was only thirteen years old.	Khi đó Tom mới mười ba tuổi.
There is little, if any, hope of him being alive.	Có rất ít, nếu có, hy vọng về việc anh ta còn sống.
I said I'm not busy.	Tôi đã nói rằng tôi không bận.
Tom gave me this for my birthday.	Tom đã tặng tôi cái này nhân ngày sinh nhật của tôi.
It will only take a few minutes.	Nó sẽ chỉ mất một vài phút.
Tom might have been upset, but if he was, he hid it well.	Tom có ​​thể đã rất buồn, nhưng nếu có, anh ấy đã giấu nó rất kỹ.
He is Ethiopian.	Anh ấy là người Ethiopia.
I have extrasensory abilities.	Tôi có khả năng ngoại cảm.
Tom and Mary spent the day arguing.	Tom và Mary đã dành cả ngày để tranh cãi.
Tom looks quite stylish for his age.	Tom trông khá sành điệu so với lứa tuổi của mình.
If I had known that Tom was in the hospital, I would have visited him.	Nếu tôi biết rằng Tom đang ở bệnh viện, tôi đã đến thăm anh ấy.
I have tried to make this clear.	Tôi đã cố gắng hiểu rõ điều này.
I have never seen you look so scared.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn trông sợ hãi như vậy.
I have done that many times before.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần trước đây.
I'll give you a ride on my sleigh.	Tôi sẽ cho bạn một chuyến đi trên chiếc xe trượt tuyết của tôi.
Tom told me he had a knife that I could borrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một con dao mà tôi có thể mượn.
Tom told me that.	Tom đã nói với tôi điều đó.
Tom really thinks we want to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi muốn làm điều đó.
I wonder if Tom told Mary she had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy phải làm như vậy không.
I wonder if Tom can really help us with this.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này không.
Tom plugged in the radio and turned it on.	Tom cắm radio và bật nó lên.
I haven't slept in three days.	Tôi đã không ngủ trong ba ngày.
How will you prove that I put it there?	Làm thế nào bạn sẽ chứng minh rằng tôi đặt nó ở đó?
Let's not say anything more about that.	Chúng ta đừng nói gì thêm về điều đó.
Tom said that he did not expect anyone to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi ai đó sẽ giúp Mary.
Last year we had no snow.	Năm ngoái chúng tôi không có tuyết.
Tom loves his kids more than anything.	Tom yêu những đứa trẻ của mình hơn bất cứ thứ gì.
That's not why you're here.	Đó không phải là lý do tại sao bạn ở đây.
Tom says he thinks he can fix Mary's car.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ sửa được xe của Mary.
Dad will never forgive you if you join the special forces.	Bố sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn nếu bạn tham gia lực lượng đặc biệt.
Tom seems to have recognized me.	Tom dường như đã nhận ra tôi.
I had dinner last night, but I don't think Tom did.	Tôi đã ăn tối qua, nhưng tôi không nghĩ là Tom đã ăn.
Tom says he is feeling tired.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi.
Many satellites orbit the earth.	Nhiều vệ tinh quay quanh trái đất.
Tom says he has no plans to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
Tom says he doesn't want to go to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến bữa tiệc của Mary.
I will wait here until you are ready to leave.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi bạn sẵn sàng rời đi.
People lined up to go to the ferris wheel.	Mọi người xếp hàng dài để đi đu quay.
I know that Tom and Mary are both happy.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều hạnh phúc.
Tom promised Mary that he would do it for her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ làm điều đó cho cô ấy.
Why should I be the one to tell Tom he was fired?	Tại sao tôi phải là người nói với Tom rằng anh ấy đã bị sa thải?
I don't want to sit next to you.	Tôi không muốn ngồi cạnh anh.
Tell Tom to meet me there.	Bảo Tom gặp tôi ở đó.
Tom promised he would never do that again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Tom had an accident.	Tom đã bị tai nạn.
Tom has his own restaurant in Boston.	Tom có ​​nhà hàng riêng ở Boston.
I'm sure there's no need to be scared.	Tôi chắc chắn rằng không cần phải sợ hãi.
I'm used to thinking on my feet.	Tôi đã quen với việc suy nghĩ trên đôi chân của mình.
Doing that wouldn't be a bad idea.	Làm điều đó sẽ không phải là một ý tưởng tồi.
I heard that beer is cheaper than water in Germany. 	Tôi nghe nói rằng bia rẻ hơn nước ở Đức.
Is that true?	Có đúng như vậy không?
Tom went to the police station.	Tom đã đến đồn cảnh sát.
Tom seems to be a good enough guy.	Tom dường như là một chàng trai đủ tốt.
I didn't drink much.	Tôi đã không uống nhiều.
Tom says he hopes that you won't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Tom is one of the best players on the team.	Tom là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội.
She got caught up in that fake gold certificate scandal and lost most of her money.	Cô đã bị cuốn vào vụ bê bối chứng chỉ vàng giả đó và mất gần hết tiền.
Tom said he doesn't think doing it is a good idea.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom may still be frustrated.	Tom có ​​thể vẫn còn thất vọng.
Tom pushed Mary around.	Tom đẩy Mary xung quanh.
You lied again, didn't you?	Anh lại nói dối, phải không?
I'm not exactly sure how to answer that.	Tôi không chắc chắn chính xác làm thế nào để trả lời điều đó.
There are many potential combinations.	Có rất nhiều sự kết hợp tiềm năng.
Tom looks bad.	Tom trông thật tệ.
I'm sure you've heard about what Tom did.	Tôi chắc rằng bạn đã nghe về những gì Tom đã làm.
Tom forgot his umbrella in class.	Tom để quên chiếc ô của mình trong lớp học.
I think Tom is trustworthy.	Tôi nghĩ rằng Tom là đáng tin cậy.
Where is your apartment?	Căn hộ của bạn ở đâu?
I wonder if we can talk Tom donate some money.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nói chuyện Tom quyên góp một số tiền không.
Is there anything that Tom won't eat?	Có thứ gì mà Tom sẽ không ăn không?
Tom doesn't have time to read all the documents.	Tom không có thời gian để đọc tất cả các tài liệu.
Tom said Mary knew John might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết John có thể được phép làm điều đó.
Would you like us to help you do that?	Bạn có muốn chúng tôi giúp bạn làm điều đó?
Tom is waiting for my answer.	Tom đang đợi câu trả lời của tôi.
What makes you think Tom doesn't want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó?
It's not serious.	Nó không nghiêm trọng.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
You're not a tailor, are you?	Bạn không phải là một thợ may, phải không?
Tom, why don't you stay and have dinner with us?	Tom, tại sao bạn không ở lại và ăn tối với chúng tôi?
I know the perfect person for the job.	Tôi biết một người hoàn hảo cho công việc.
Tom is just where he has to be.	Tom chỉ là nơi anh ấy phải ở.
I'm not sure how to make it happen.	Tôi không chắc làm thế nào để biến nó thành hiện thực.
Tom and Mary said that they would write to us.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ viết thư cho chúng tôi.
Tom could never do it like you.	Tom không bao giờ có thể làm điều đó như bạn.
In October, Tom made no money.	Tháng Mười, Tom không kiếm được tiền.
You will never be able to sell it.	Bạn sẽ không bao giờ có thể bán nó.
Why are we not up to speed?	Tại sao chúng ta không bắt kịp tốc độ?
That was not the response we expected.	Đó không phải là phản hồi mà chúng tôi mong đợi.
Tom was the one who broke the window.	Tom là người đã phá cửa sổ.
I see that Tom is a coin collector.	Tôi thấy rằng Tom là một nhà sưu tập tiền xu.
The possibility of an explosion caused by carelessness cannot be ruled out.	Không thể loại trừ khả năng vụ nổ do bất cẩn.
Has Tom actually used this?	Tom đã thực sự sử dụng cái này chưa?
It is possible that the man was murdered.	Có khả năng người đàn ông đã bị sát hại.
What have you learned about Tom so far?	Bạn đã học được gì về Tom cho đến nay?
I will show you a new approach to learning foreign languages.	Tôi sẽ chỉ cho bạn một cách tiếp cận mới để học ngoại ngữ.
We have a package here for Tom.	Chúng tôi có một gói ở đây cho Tom.
We'll catch up with Tom later.	Chúng tôi sẽ bắt kịp với Tom sau.
My wife went to the dressing room to shower.	Vợ tôi đi đến phòng trang điểm để tắm rửa.
Tom may need to go to Australia next week.	Tom có ​​thể cần phải đi Úc vào tuần sau.
Tom told me he would do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom washes the car once a week.	Tom rửa xe mỗi tuần một lần.
The urban renewal project is well underway.	Dự án đổi mới đô thị hiện đang được tiến hành tốt.
I know Tom is annoying.	Tôi biết Tom thật phiền phức.
I hope Tom isn't careless.	Tôi hy vọng Tom không bất cẩn.
We rented a car while we were in Australia.	Chúng tôi đã thuê một chiếc xe hơi khi chúng tôi ở Úc.
Tom knows a man who speaks French.	Tom biết một người đàn ông nói tiếng Pháp.
Since it was summer vacation, I went on a trip.	Vì đang là kỳ nghỉ hè nên tôi đã đi một chuyến.
I thought you were going to get here early.	Tôi nghĩ bạn đã định đến đây sớm.
Tom doesn't answer his cell phone.	Tom không trả lời di động của anh ấy.
I don't have enough money for a taxi.	Tôi không có đủ tiền cho một chiếc taxi.
Tom started to sing.	Tom bắt đầu hát.
It will end badly.	Nó sẽ kết thúc tồi tệ.
I want to do that.	Tôi muốn làm điều đó.
We were surprised to see Tom there.	Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tom ở đó.
Neither Tom nor Mary will be here anytime soon.	Cả Tom và Mary đều không đến đây sớm.
Tom would be very upset if that happened.	Tom sẽ rất đau khổ nếu điều đó xảy ra.
It's a steal for double the price.	Đó là một sự ăn cắp với giá gấp đôi.
What is her name?	Tên cô ấy là gì?
Don't pick up the phone.	Đừng nhấc máy.
I will write to you as soon as I get there.	Tôi sẽ viết thư cho bạn ngay khi tôi đến đó.
Tomorrow morning we will leave Japan.	Sáng mai chúng ta sẽ rời Nhật Bản.
That's enough exercise for today.	Đó là đủ tập thể dục cho ngày hôm nay.
Tom can't ride a bicycle, but Mary can.	Tom không thể đi xe đạp, nhưng Mary thì có thể.
I'm so glad you're home.	Tôi rất vui vì bạn đã về nhà.
Where's your backpack?	Ba lô của bạn đâu?
Tom is speaking French with Mary.	Tom đang nói tiếng Pháp với Mary.
Tom weighs more than all his friends.	Tom nặng hơn tất cả những người bạn của mình.
Why doesn't Tom want to ask Mary for help?	Tại sao Tom không muốn nhờ Mary giúp đỡ?
She took my hand and held it tight.	Cô ấy nắm lấy tay tôi và giữ chặt.
There was a tall man in the classroom.	Có một người đàn ông cao lớn trong lớp học.
The antiques that my father left behind when he died turned out to be worthless junk.	Những món đồ cổ mà bố tôi để lại khi ông mất hóa ra chỉ là đồ bỏ đi vô giá trị.
Tom hugged Mary tightly.	Tom ôm chặt Mary.
Tom staggered out into the street.	Tom loạng choạng bước ra đường.
Tom didn't like that.	Tom không thích điều đó.
What's wrong with my idea?	Ý tưởng của tôi có gì sai?
Have you heard from Tom yet?	Bạn đã nghe tin gì từ Tom chưa?
You are so attentive.	Bạn thật chăm chú.
I'm surprised how many parents complain about their children.	Tôi ngạc nhiên là có bao nhiêu bậc cha mẹ phàn nàn về con cái của họ.
Tom didn't send any messages.	Tom đã không gửi bất kỳ tin nhắn nào.
Tom admitted that what he said was wrong.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ấy nói là sai.
Tom and Mary are together.	Tom và Mary ở cùng nhau.
Tom hasn't had a good day.	Tom đã không có một ngày tốt lành.
Tom's feet were freezing cold.	Chân của Tom lạnh cóng.
Tom comes back at 2:30.	Tom quay lại lúc 2:30.
Tom flung open the door.	Tom mở tung cánh cửa.
I know that Tom is not planning to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó vào ngày mai.
Tom is very brave, isn't he?	Tom rất can đảm, phải không?
Tom did it all right.	Tom đã làm tất cả đúng.
I don't think you'll let me help you.	Tôi không nghĩ là bạn sẽ để tôi giúp bạn.
Tom said he was happy with what Mary did.	Tom cho biết anh rất vui với những gì Mary đã làm.
The job wasn't very interesting. 	Công việc đó không thú vị lắm.
However, the pay is very good.	Tuy nhiên, việc trả công rất tốt.
I can't see the road sign in this fog.	Tôi không thể nhìn thấy biển báo đường trong sương mù này.
She made a reservation at the hotel.	Cô đã đặt phòng tại khách sạn.
Why don't you want to sleep?	Sao bạn không muốn ngủ?
You are no longer a child.	Bạn không còn là một đứa trẻ.
We cannot guarantee anything.	Chúng tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì.
These men are beekeepers.	Những người đàn ông này là những người nuôi ong.
Tom did not expect this to happen.	Tom không mong đợi điều này xảy ra.
Tom died in Australia on 20 October 2013.	Tom qua đời tại Úc vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I think Tom is very hardworking.	Tôi nghĩ rằng Tom rất chăm chỉ.
I know that Tom is not a good swimmer like Mary.	Tôi biết rằng Tom không bơi giỏi như Mary.
Tom thinks we will all die together.	Tom nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ chết cùng nhau.
Tom might not know we're here.	Tom có ​​thể không biết chúng tôi ở đây.
What does Tom have in his pack?	Tom có ​​gì trong gói của mình?
Why are you cheating on Tom?	Tại sao bạn lại lừa dối Tom?
Tom said that Mary was willing to help us do that.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom has no one.	Tom không có ai cả.
We looked everywhere for Tom, but we couldn't find him.	Chúng tôi đã tìm khắp nơi để tìm Tom, nhưng chúng tôi không tìm thấy anh ấy.
I didn't realize that Tom had left.	Tôi không nhận ra rằng Tom đã rời đi.
You cannot do anything to change the past.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi quá khứ.
What did you and Tom laugh about?	Bạn và Tom đã cười về điều gì?
Tom is a guitar teacher, right?	Tom là một giáo viên dạy guitar, phải không?
Tom usually gets his hair cut only two or three times a year.	Tom thường chỉ được cắt tóc hai hoặc ba lần một năm.
I am trying to sell my farm, but so far I have not received any offers.	Tôi đang cố gắng bán trang trại của mình, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào.
You wash the vegetables and I will wash the fruits.	Bạn rửa rau và tôi sẽ rửa trái cây.
You are more beautiful than I remember.	Bạn đẹp hơn tôi nhớ rất nhiều.
Why are you all well dressed?	Tại sao tất cả các bạn đều ăn mặc lịch sự?
I will be with Tom today.	Tôi sẽ ở với Tom hôm nay.
I'm not so great.	Tôi không quá tuyệt.
That's how I handle things.	Đó là cách tôi xử lý mọi việc.
Tom doesn't want this to happen.	Tom không muốn điều này xảy ra.
Be careful what you wish for. 	Hãy cẩn thận những gì bạn mong muốn.
It can only come true.	Nó chỉ có thể trở thành sự thật.
Tom asked John who he was going to invite to the dance.	Tom hỏi John rằng anh ấy định rủ ai đến buổi khiêu vũ.
I hope that Tom can stay in Boston for a while.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể ở lại Boston một thời gian.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom and I have been together ever since.	Tom và tôi đã ở bên nhau kể từ đó.
Tom invited Mary into his office.	Tom mời Mary vào văn phòng của mình.
Tom lives near the park.	Tom sống gần công viên.
I understand you are scared.	Tôi hiểu bạn đang sợ hãi.
Tom is going home tomorrow, right?	Tom sẽ về nhà vào ngày mai, phải không?
Don't be stupid, Tom.	Đừng ngu ngốc, Tom.
I can't wait to hit the road again.	Tôi nóng lòng muốn lên đường lần nữa.
I asked an attorney to make my will.	Tôi yêu cầu luật sư lập di chúc của tôi.
Tom wasn't the only boy in his class that Mary liked.	Tom không phải là cậu bé duy nhất trong lớp mà Mary thích.
Instead of laying off these workers, why don't we cut their hours?	Thay vì sa thải những công nhân này, tại sao chúng ta không cắt giảm giờ làm của họ?
How much money do you think you'll spend in Boston?	Bạn nghĩ mình sẽ tiêu bao nhiêu tiền ở Boston?
It's not clear why Tom had to do that.	Không rõ tại sao Tom phải làm như vậy.
I never thought that Tom would want to do it again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó một lần nữa.
We are lousy dancers.	Chúng tôi là những vũ công tệ hại.
I think most of them are involved in the plot.	Tôi nghĩ hầu hết họ đều tham gia vào cốt truyện.
Why do you think you should?	Bạn nghĩ tại sao bạn phải làm như vậy?
Why do you look so dull?	Tại sao bạn trông rất đờ đẫn?
Mary is doing her hair.	Mary đang làm tóc.
I will need at least three days to translate that thesis.	Tôi sẽ cần ít nhất ba ngày để dịch luận án đó.
Tom is too old.	Tom đã quá già.
Tom was starting to feel tired.	Tom bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
I shouldn't waste time trying to convince Tom to change his mind.	Tôi không nên lãng phí thời gian để thuyết phục Tom đổi ý.
Tom looked over the menu.	Tom nhìn qua menu.
What caused this price increase?	Điều gì gây ra sự tăng giá này?
Tom also plays the guitar very well.	Tom cũng chơi guitar rất giỏi.
You're missing points, Tom.	Bạn đang thiếu điểm, Tom.
Tom closes the gate.	Tom đóng cổng.
Tom is not mistaken, is he?	Tom không nhầm phải không?
That's what I need to do.	Đó là điều tôi cần làm.
I think you will fit just fine.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phù hợp với vừa tốt.
Are you going to join the celebration tomorrow?	Bạn có định tham gia lễ kỷ niệm ngày mai không?
There's one more thing I want to do.	Còn một điều nữa tôi muốn làm.
There was a fire in our neighborhood last week.	Có một đám cháy trong khu phố của chúng tôi tuần trước.
Tom is optimistic.	Tom lạc quan.
Tom and Mary were exhausted but happy.	Tom và Mary đã kiệt sức nhưng hạnh phúc.
I doubt that Tom and Mary did it together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau.
Tom had a heated argument with his boss.	Tom đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với sếp của mình.
How do you think Tom feels?	Bạn nghĩ Tom cảm thấy thế nào?
I'm the only one who really knows a lot about Tom.	Tôi là người duy nhất thực sự biết rất nhiều về Tom.
Tom is a coffee addict, right?	Tom là một người nghiện cà phê, phải không?
Tom told me he was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiệt sức.
I think I heard my name being called.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tên mình được gọi.
I know Tom has done it.	Tôi biết Tom đã làm xong việc đó.
I cannot understand what you are trying to tell me.	Tôi không thể hiểu những gì bạn đang cố gắng nói với tôi.
I didn't know that Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thể nói với Mary làm điều đó.
Tom should probably go home now.	Tom có ​​lẽ nên về nhà ngay bây giờ.
Tom often watches horror movies.	Tom thường xem phim kinh dị.
I never heard Tom say anything to Mary.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom nói gì với Mary cả.
A glass of wine will make you a poet.	Một ly rượu sẽ biến bạn thành một nhà thơ.
Does Tom know you're not going to do that?	Tom có ​​biết bạn không định làm điều đó không?
I don't think Tom knows that Mary thinks he's stupid.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary nghĩ rằng anh ta ngu ngốc.
Warm and humid weather increases crime rates.	Thời tiết ấm áp và ẩm ướt làm tăng số lượng tội phạm.
Tom has had a profound effect on me.	Tom đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.
Don't you just hate technology?	Bạn không chỉ ghét công nghệ?
You didn't give Tom much of a choice, did you?	Bạn đã không cho Tom nhiều sự lựa chọn, phải không?
I will never forgive Tom.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom.
There's no reason you shouldn't do such a thing.	Không có lý do gì bạn không nên làm một điều như vậy.
Tom can't open the safe.	Tom không thể mở được két sắt.
There is not much traffic on this road after 8pm.	Không có nhiều xe cộ trên con đường này sau 8 giờ tối.
I would stay away from Tom if I were you.	Tôi sẽ tránh xa Tom nếu tôi là bạn.
Ask Tom to wait in his office.	Hãy yêu cầu Tom đợi trong văn phòng của anh ấy.
I'm glad no one was hurt in the accident.	Tôi rất vui vì không ai bị thương trong vụ tai nạn.
No one stopped Tom.	Không có ai ngăn cản Tom.
All right, I'll tell Tom everything.	Được rồi, tôi sẽ nói cho Tom mọi chuyện.
Tom didn't know Mary expected him to do it.	Tom không biết Mary mong anh làm điều đó.
I don't think Tom is alone in the kitchen.	Tôi không nghĩ Tom ở một mình trong bếp.
Tom bought a shirt yesterday.	Tom đã mua một chiếc áo sơ mi ngày hôm qua.
My Internet connection is not fast enough.	Kết nối Internet của tôi không đủ nhanh.
If you know who killed Tom, you should call the police.	Nếu bạn biết ai đã giết Tom, bạn nên báo cảnh sát.
Tom said he didn't think Mary would let him do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để anh ấy làm điều đó.
Tom doesn't know the difference between adjectives and adverbs.	Tom không biết sự khác biệt giữa tính từ và trạng từ.
You should ask me to do it for you.	Bạn nên yêu cầu tôi làm điều đó cho bạn.
It is not easy to be understood by everyone.	Nó không phải là dễ dàng để được hiểu bởi tất cả mọi người.
I wonder if Tom knows that Mary can't do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không thể làm điều đó một mình không.
You should be a little more polite.	Bạn nên lịch sự hơn một chút.
If you hurry, you will pass him.	Nếu bạn nhanh chân, bạn sẽ vượt qua anh ta.
I suspect Tom is in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở Úc.
I have not learned to drive.	Tôi chưa học lái xe.
Tom will be the last to leave the store.	Tom sẽ là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng.
I'm going to Boston in October.	Tôi sẽ đến Boston vào tháng Mười.
I haven't fed the dog yet.	Tôi vẫn chưa cho con chó ăn.
Aren't you just a little unreasonable?	Bạn không phải chỉ là một chút bất hợp lý?
Is that Tom's umbrella?	Đó có phải là chiếc ô của Tom không?
In the summer of that year, many Japanese troops entered China.	Vào mùa hè năm đó, nhiều quân đội Nhật Bản đã tiến vào Trung Quốc.
Tom and I are both so proud of you.	Tom và tôi đều rất tự hào về bạn.
I provided Tom with everything he needed.	Tôi đã cung cấp cho Tom mọi thứ anh ấy cần.
I'm sorry you didn't enjoy the party.	Tôi xin lỗi vì bạn đã không tận hưởng bữa tiệc.
I don't know what Tom found.	Tôi không biết Tom đã tìm thấy gì.
Tom says I sound skeptical.	Tom nói rằng tôi có vẻ hoài nghi.
Tom said he didn't need anyone to drive him to the airport.	Tom nói anh ấy không cần ai chở mình đến sân bay.
This is not the first time Tom has done something like this.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều như vậy.
I used to never kiss Tom goodbye in the morning, but now I do.	Tôi đã từng không bao giờ hôn tạm biệt Tom vào buổi sáng, nhưng bây giờ tôi đã làm.
We have to go see Tom.	Chúng ta phải đi gặp Tom.
I didn't know Tom would do it this afternoon.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Tom doesn't think he has to do it today.	Tom không nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I will notify Tom.	Tôi sẽ thông báo cho Tom.
Tom knew Mary was right.	Tom biết Mary đúng.
Aha! 	Aha!
So that's what's happening!	Vì vậy, đó là những gì đang xảy ra!
I don't go out at night like before.	Tôi không đi chơi đêm như trước nữa.
Tom told me he wanted to do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Bring some water bottles into the meeting room.	Mang vài chai nước vào phòng họp.
I don't do that very much.	Tôi không làm điều đó cho lắm.
Three of these are Tom's.	Ba trong số này là của Tom.
Does Tom have to do it again?	Tom có ​​phải làm điều đó một lần nữa không?
We will not turn our backs on Tom.	Chúng tôi sẽ không quay lưng lại với Tom.
I know that Tom is behind the curtain.	Tôi biết rằng Tom đang đứng sau bức màn.
Tom painted the door blue.	Tom sơn cánh cửa màu xanh lam.
Have you ever been in trouble with the law?	Bạn đã bao giờ gặp rắc rối với pháp luật?
Tom blushed when Mary kissed him.	Tom đỏ bừng mặt khi Mary hôn anh.
I'm sure Tom will be generous.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hào phóng.
Tom is probably still in doubt.	Tom có ​​lẽ vẫn còn nghi ngờ.
My dog ​​barks a lot.	Con chó của tôi sủa rất nhiều.
Tom can do it himself.	Tom có ​​thể tự mình làm điều đó.
Tom left after breakfast.	Tom rời đi sau bữa sáng.
I can convince Tom to do it.	Tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom was able to do what the rest of us couldn't.	Tom đã có thể làm điều mà những người còn lại trong chúng tôi không thể làm được.
She is in a bad mood.	Cô ấy đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.
Tom says that Mary plans to stay at a hotel near the beach.	Tom nói rằng Mary dự định ở một khách sạn gần bãi biển.
Tom did whatever he wanted to do.	Tom đã làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I'm trying to figure out how to get the job done.	Tôi đang cố gắng tìm cách hoàn thành công việc.
I am no longer sleepy.	Tôi không còn buồn ngủ nữa.
I know that Tom knows why Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
I think you know that's not true.	Tôi nghĩ bạn biết điều đó không đúng.
The Sahara Desert is roughly the size of Europe.	Sa mạc Sahara rộng gần bằng châu Âu.
Everyone knows Tom.	Mọi người đều biết Tom.
Tom told me that he thought Mary could not speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không biết nói tiếng Pháp.
I'm resting.	Tôi đang nghỉ ngơi.
Tom might not have eaten it.	Tom có ​​thể đã không ăn nó.
I suspect that Tom is hiding something.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang che giấu điều gì đó.
I didn't put too much weight on it.	Tôi đã không đặt nặng quá nhiều.
Tom won't be confused about that anymore.	Tom sẽ không còn bối rối về điều đó nữa.
Tom did not have time to answer.	Tom không có thời gian để trả lời.
Tom did not return.	Tom đã không trở lại.
I didn't know Tom didn't understand French.	Tôi không biết Tom không hiểu tiếng Pháp.
There's something important I need to tell him.	Có một điều quan trọng tôi cần nói với anh ấy.
What time does Tom get up?	Tom dậy lúc mấy giờ?
Tom says he thinks his team will probably win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đội của anh ấy có thể sẽ giành chiến thắng.
My heart skipped a beat when my wife told me she was pregnant.	Trái tim tôi loạn nhịp khi vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy đã có thai.
What's the chance that Tom will want to do that to us?	Cơ hội mà Tom sẽ muốn làm điều đó với chúng ta là gì?
I, for one person, don't worry about it.	Tôi, vì một người, đừng lo lắng về điều đó.
Tom didn't have the opportunities you and I had.	Tom đã không có những cơ hội như bạn và tôi đã có.
Tom is in a coma in need of life support.	Tom đang hôn mê cần hỗ trợ sự sống.
I wonder if Tom is unmarried.	Tôi tự hỏi nếu Tom chưa lập gia đình.
I have to calculate how much money I will spend next week.	Tôi phải tính toán xem mình sẽ tiêu bao nhiêu tiền trong tuần tới.
I will never forget you.	Tôi sẽ không quên bạn.
The rumors are baseless.	Những tin đồn là vô căn cứ.
Tom said that Mary was going to have lunch at Chuck's Diner.	Tom nói rằng Mary định ăn trưa tại Chuck's Diner.
Tom says he doesn't really have much fun.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự có nhiều niềm vui.
Tom is on the list, right?	Tom có ​​tên trong danh sách, phải không?
I'm glad Tom is doing it.	Tôi rất vui vì Tom đang làm điều đó.
I don't think Tom would enjoy doing it as much as he thought.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó nhiều như anh ấy nghĩ.
Tom says that Mary will have lunch with John.	Tom nói rằng Mary sẽ ăn trưa với John.
This is the dog that Tom said he wanted.	Đây là con chó mà Tom nói rằng anh ấy muốn.
Tom is too fat.	Tom quá béo.
Tom and Mary think I don't know their parents.	Tom và Mary nghĩ rằng tôi không biết cha mẹ của họ.
Which hat is Tom's?	Mũ nào của Tom?
Tom read the poem he wrote to Mary.	Tom đọc bài thơ anh viết cho Mary.
Do you want to come over to my house to play?	Bạn có muốn qua nhà tôi đi chơi không?
We have no school today.	Hôm nay chúng tôi không có trường học.
I think I know what Tom will do.	Tôi nghĩ tôi biết Tom sẽ làm gì.
No one is allowed to do that.	Không ai được phép làm điều đó.
Tom told me he didn't think Mary was bothered by it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hề bối rối vì điều đó.
Tom is a butcher.	Tom là một người bán thịt heo.
I bet Tom wouldn't do that.	Tôi cá là Tom sẽ không làm điều đó.
If it weren't for your advice, I'd be at a loss.	Nếu không nhờ lời khuyên của bạn, tôi sẽ rất thua thiệt.
Are Tom and Mary in Australia now?	Bây giờ Tom và Mary có ở Úc không?
I don't do that.	Tôi không làm như vậy.
Tom took a sip from his glass.	Tom uống một hơi từ ly của mình.
Tom was the only one eating.	Tom là người duy nhất đang ăn.
Tom looks like he's getting ready for bed.	Tom có ​​vẻ như đã chuẩn bị đi ngủ.
Tom watched in fascination.	Tom xem trong sự say mê.
He is the first national politician to be named in a growing corruption scandal.	Ông là chính trị gia quốc gia đầu tiên bị nêu tên trong một vụ bê bối tham nhũng ngày càng lớn.
Yesterday was the first time I saw Tom drunk.	Hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy Tom say.
Tom says he doesn't like living in the city center.	Tom nói rằng anh ấy không thích sống ở trung tâm thành phố.
Tom said he wanted me to show him how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
Tom has yet to be asked to resign.	Tom vẫn chưa được yêu cầu từ chức.
Tom is not completely pure.	Tom không hoàn toàn trong sạch.
I won't be at the office until next Monday.	Tôi sẽ không ở văn phòng cho đến thứ Hai tuần sau.
It was my first time on a plane.	Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay.
I can rarely see an opportunity until it ceases to be one.	Tôi hiếm khi có thể nhìn thấy một cơ hội cho đến khi nó không còn là một.
I sent gifts to Tom and Mary.	Tôi đã gửi quà cho Tom và Mary.
You are a bad person.	Bạn là một con người tồi tệ.
Tom says he wants to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào ngày mai.
It will take some time until we have enough money to buy a new tractor.	Sẽ mất một thời gian cho đến khi chúng tôi có đủ tiền để mua một chiếc máy kéo mới.
I think I found out why Tom never learned to speak French so well.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra lý do tại sao Tom chưa bao giờ học nói tiếng Pháp tốt như vậy.
I told Tom that I planned to stay in Boston for another three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi dự định ở lại Boston trong ba tuần nữa.
What we tried didn't work.	Những gì chúng tôi đã cố gắng không hoạt động.
I wonder what Tom wants.	Tôi tự hỏi Tom muốn gì.
Did Tom and Mary know?	Tom và Mary có biết không?
He stood up and reached for his hat on the table.	Anh đứng dậy và với lấy chiếc mũ của mình trên bàn.
I cannot describe my feelings.	Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình.
What kind of tires do you have on your car?	Loại lốp nào bạn có trên xe của bạn?
Tom greets the neighbors.	Tom chào hàng xóm.
I don't know that you don't want to do it today.	Tôi không biết rằng bạn không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom sounded a little panicked.	Tom nghe có vẻ hơi hoảng.
I think we can use cloth napkins.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sử dụng khăn ăn bằng vải.
I don't think Tom sees it that way.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhìn nhận như vậy.
I stopped and waited for the car to pass.	Tôi dừng lại và đợi xe chạy qua.
I usually have breakfast at 7:00.	Tôi thường ăn sáng lúc 7:00.
I believe Tom can go home alone.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể về nhà một mình.
Tom has won.	Tom đã thắng rồi.
I think we will be comfortable here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thoải mái ở đây.
I hope you can tell from the quoted text, but this is a book written in a colloquial style.	Tôi hy vọng bạn có thể biết từ văn bản được trích dẫn, nhưng đây là một cuốn sách được viết theo phong cách thông tục.
Tom bought a fake watch.	Tom đã mua một chiếc đồng hồ giả.
Our offer is still valid if you are interested.	Ưu đãi của chúng tôi vẫn có hiệu lực nếu bạn quan tâm.
I think I have tendonitis.	Tôi nghĩ mình bị viêm gân.
Tom will not explain further.	Tom sẽ không giải thích thêm.
That is obvious.	Đó là điều đương nhiên.
You'd better get back to work.	Tốt hơn hết bạn nên quay lại làm việc.
What is your favorite gadget?	Tiện ích yêu thích của bạn là gì?
Tom was arrested for driving under the influence of alcohol.	Tom bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.
Silverware in the top drawer.	Đồ bạc ở ngăn trên cùng.
I'm the reason Tom came to see you.	Tôi là lý do Tom đến gặp bạn.
They said I was unqualified for the job.	Họ nói rằng tôi không đủ tiêu chuẩn cho công việc.
That decision has yet to be made.	Quyết định đó vẫn chưa được đưa ra.
Tom can't remember when he moved to Boston.	Tom không thể nhớ khi nào anh ấy chuyển đến Boston.
Tom wrote to his father asking for money.	Tom đã viết thư cho cha mình để xin tiền.
Tom said the movie wasn't very good.	Tom nói bộ phim này không hay lắm.
Tom said I looked like I was sleeping.	Tom nói rằng tôi trông như đang ngủ.
I thought I could do it today.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I didn't feel like doing anything yesterday.	Tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì ngày hôm qua.
You think I would refuse to do that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ từ chối làm điều đó, phải không?
Only a few days left until Christmas.	Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.
Tom seems cocky.	Tom có ​​vẻ tự phụ.
Tom accidentally cut off his finger with a knife.	Tom đã vô tình dùng dao cắt đứt ngón tay của mình.
I want to know what the meal cost is because I want to pay half my own.	Tôi muốn biết giá bữa ăn là bao nhiêu vì tôi muốn trả một nửa của mình.
I couldn't come because of the heavy snowfall.	Tôi không thể đến vì tuyết rơi dày đặc.
Tom doesn't really care how he does it.	Tom không thực sự quan tâm đến cách anh ấy làm điều đó.
You lied to us, didn't you?	Bạn đã nói dối chúng tôi, phải không?
I know you'll love that movie.	Tôi biết bạn sẽ thích bộ phim đó.
Tom really should think about it.	Tom thực sự nên nghĩ về nó.
We are not talking about you. 	Chúng tôi không nói về bạn.
We are talking about another person.	Chúng ta đang nói về một người khác.
Do you really think Tom can help us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi?
Why didn't you tell me all this before?	Tại sao bạn không nói với tôi tất cả những điều này trước đây?
Tom doesn't know that Mary doesn't like me.	Tom không biết rằng Mary không thích tôi.
Tom did not die alone.	Tom không chết một mình.
Most, if not all, parents want their children to do well.	Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, cha mẹ đều muốn con cái mình giỏi giang.
I don't think Tom and Mary have ever been to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
Are you going to cut the lawn this afternoon?	Chiều nay bạn có định cắt cỏ không?
Life is not fair. 	Cuộc sống không công bằng.
Get used to it.	Hãy làm quen với nó.
What did Tom do with everything here?	Tom đã làm gì với mọi thứ ở đây?
Tom writes everything down on paper so he doesn't forget.	Tom viết mọi thứ ra giấy để anh ấy không quên.
I'm not afraid of anything anymore.	Tôi không sợ bất cứ điều gì nữa.
Pay attention to the coincidences.	Hãy chú ý đến những sự trùng hợp.
There are different ways to measure language proficiency.	Có nhiều cách khác nhau để đo lường mức độ thông thạo một ngôn ngữ.
Why can't we stay here?	Tại sao chúng ta không thể ở lại đây?
I don't want to talk to Tom about this.	Tôi không muốn nói với Tom về điều này.
I know Tom is qualified to do it.	Tôi biết Tom có ​​đủ tư cách để làm điều đó.
Tom is famous in Australia.	Tom nổi tiếng ở Úc.
Isn't this blue?	Đây không phải là màu xanh sao?
Tom will be executed on Monday.	Tom sẽ bị hành quyết vào thứ Hai.
The timing couldn't be better.	Thời gian không thể tốt hơn.
You will soon adjust to dormitory life.	Bạn sẽ sớm thích nghi với cuộc sống ở ký túc xá.
Your skirt is upside down.	Váy của bạn bị giật ngược.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
There are plenty of reasons why you shouldn't do it.	Có rất nhiều lý do tại sao bạn không nên làm điều đó.
I don't know that you're scared.	Tôi không biết rằng bạn đang sợ hãi.
All you have to do is sit down here and answer the doctor's questions.	Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi xuống đây và trả lời các câu hỏi của bác sĩ.
Tom is still in high school.	Tom vẫn đang học trung học.
I don't work anymore.	Tôi không làm việc nữa.
How can you just sit there and do nothing?	Làm thế nào bạn có thể chỉ ngồi đó và không làm gì?
We better tell Tom about this.	Tốt hơn chúng ta nên nói với Tom về điều này.
Your instincts were right about Tom.	Bản năng của bạn đã đúng về Tom.
My scalp is very itchy.	Da đầu tôi rất ngứa.
Tom helped an old woman cross the street.	Tom đã giúp một bà già qua đường.
Tom didn't go yesterday.	Tom đã không đi hôm qua.
Tom casually smiled and said nothing.	Tom thản nhiên cười và không nói gì.
Tom never had to do that.	Tom không bao giờ phải làm điều đó.
He didn't leave a drop in the glass.	Anh ấy không để lại một giọt trong ly.
Tom is the only one who knows the combination for the safe.	Tom là người duy nhất biết kết hợp cho chiếc két sắt.
Tom didn't show any concern.	Tom không hề tỏ ra lo lắng.
It is not an exact science.	Nó không phải là một khoa học chính xác.
I didn't know that Tom bought a house on Park Street.	Tôi không biết rằng Tom đã mua một ngôi nhà trên Phố Park.
I don't think Tom will want your old bike.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn chiếc xe đạp cũ của bạn.
Tom doesn't need to know why I didn't.	Tom không cần biết tại sao tôi không làm vậy.
I will do it again.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom seems trustworthy.	Tom có ​​vẻ đáng tin cậy.
The bank lent the company a million dollars.	Ngân hàng cho công ty vay một triệu đô la.
Tom is very romantic and sentimental.	Tom rất lãng mạn và đa cảm.
I will have my full hand.	Tôi sẽ có đầy đủ tay của tôi.
I will be in Boston for three weeks.	Tôi sẽ ở Boston trong ba tuần.
We have to figure this out.	Chúng tôi phải tìm ra điều này.
Tom thinks that Mary won't be able to convince John to stop doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
I don't know what else I can do.	Tôi không biết có thể làm gì khác.
I'm forgetful.	Tôi hay quên.
Tom sang the song I asked for.	Tom đã hát bài hát mà tôi yêu cầu.
I have Tom's key.	Tôi có chìa khóa của Tom.
Tom did the same thing I did on Monday night.	Tom đã làm điều tương tự như tôi đã làm vào tối thứ Hai.
That is being done right now.	Điều đó đang được thực hiện ngay bây giờ.
Tom stopped and looked around him.	Tom dừng lại và nhìn quanh anh ta.
Tom told me this story.	Tom đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.
Tom hasn't been told about that yet.	Tom vẫn chưa được nói về điều đó.
Tom says he has work to take care of.	Tom nói rằng anh ấy có việc cần phải chăm sóc.
I'm not going to Boston next weekend.	Tôi sẽ không đi Boston vào cuối tuần tới.
I don't care what people say about me.	Tôi không quan tâm người ta nói gì về mình.
Tom is a retired policeman.	Tom là một cảnh sát đã nghỉ hưu.
Tom never told me he was a cop.	Tom chưa bao giờ nói với tôi anh ấy là cảnh sát.
I know that Tom is not a coward.	Tôi biết rằng Tom không phải là một kẻ hèn nhát.
I was prepared to defend myself.	Tôi đã chuẩn bị để tự vệ.
She heard him crying in the middle of the night.	Cô nghe thấy tiếng anh khóc giữa đêm.
It's good that Tom was there to help you.	Thật tốt khi Tom đã ở đó để giúp bạn.
We shouldn't be trying to help Tom.	Chúng ta không nên cố gắng giúp Tom.
Tom adjusted his tie.	Tom chỉnh lại cà vạt.
I'm thinking I might accept the offer to do it.	Tôi đang nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận lời đề nghị làm việc đó.
I don't think I have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​thể sẽ sợ hãi.
I think Tom is still breathing.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn thở.
Tom is wearing expensive looking boots.	Tom đang đi một đôi bốt trông đắt tiền.
Tom was able to solve that problem.	Tom đã có thể giải quyết vấn đề đó.
I have played golf with Tom many times.	Tôi đã chơi gôn với Tom nhiều lần.
I didn't mind waiting.	Tôi đã không ngại chờ đợi.
You always win, don't you?	Bạn luôn thắng, phải không?
Tom vacuums the carpet.	Tom hút bụi trên thảm.
The sky promises better weather in the morning.	Bầu trời hứa hẹn thời tiết tốt hơn vào buổi sáng.
Tom could barely speak.	Tom hầu như không nói được.
Your child will be safe with Tom.	Con của bạn sẽ được an toàn với Tom.
Tom is extremely lazy.	Tom cực kỳ lười biếng.
How much time do you think it takes to do that?	Bạn nghĩ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I wish Tom could see this.	Tôi ước gì Tom có ​​thể nhìn thấy điều này.
Why should Tom help you?	Tại sao Tom nên giúp bạn?
Tom is not a history major.	Tom không phải là chuyên ngành lịch sử.
By the time you arrive, all arrangements will be made.	Vào thời điểm bạn đến, mọi sự sắp xếp sẽ được thực hiện.
Tom paused for a moment.	Tom dừng lại một chút.
You do not need me.	Bạn không cần tôi.
Did you tell Tom what you think?	Bạn đã nói với Tom những gì bạn nghĩ?
This substance is insoluble in water.	Chất này không hòa tan trong nước.
She is a glutton for punishment.	Cô ấy là một kẻ háu ăn để trừng phạt.
I think Tom was scared.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sợ hãi.
We have not yet analyzed the results.	Chúng tôi vẫn chưa phân tích kết quả.
Tom is the first.	Tom là người đầu tiên.
Are you good at listening?	Bạn có giỏi lắng nghe không?
Tom was killed in action.	Tom đã bị giết trong hành động.
That would be difficult to explain.	Điều đó sẽ khó giải thích.
Tom refuses the bass.	Tom từ chối âm trầm.
Tom lost his life in a car accident.	Tom đã mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.
Don't meddle in other people's business.	Đừng xen vào chuyện của người khác.
Tom says he wants to help.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp đỡ.
Tom doesn't know where John and Mary are going on their honeymoon.	Tom không biết John và Mary sẽ đi đâu trong tuần trăng mật.
Tom's lawyer said he couldn't put Tom in position.	Luật sư của Tom nói rằng ông không thể đặt Tom vào thế đứng.
Looks like a large crowd is gathering outside our office building.	Có vẻ như có một đám đông lớn đang tụ tập bên ngoài tòa nhà văn phòng của chúng tôi.
Tom and Mary both left at the same time.	Tom và Mary đều rời đi cùng một lúc.
Apologize to the teacher whenever you are late.	Xin lỗi giáo viên bất cứ khi nào bạn đến muộn.
What Tom is doing is annoying.	Những gì Tom đang làm thật khó chịu.
Tom didn't know whether to laugh or cry.	Tom không biết nên cười hay nên khóc.
You have stimulated my interest.	Bạn đã kích thích sự quan tâm của tôi.
You sound like you're having a hard time.	Bạn có vẻ như bạn đang gặp khó khăn.
I can't imagine how I could make such a mistake.	Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại có thể mắc sai lầm như vậy.
Tom never spoke to anyone in French.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với ai bằng tiếng Pháp.
Are you sure you can handle it yourself?	Bạn có chắc là bạn có thể tự mình xử lý không?
Tom put an envelope on Mary's desk.	Tom đặt một phong bì trên bàn của Mary.
The truth is I can't speak French at all.	Sự thật là tôi không thể nói tiếng Pháp chút nào.
Tom used to sit in front of the computer all day.	Tom thường ngồi trước máy tính cả ngày.
I find it very difficult to make myself understand in English.	Tôi cảm thấy rất khó để làm cho mình hiểu bằng tiếng Anh.
Tom can tell you.	Tom có ​​thể cho bạn biết.
I have never seen a calf born.	Tôi chưa bao giờ thấy một con bê nào được sinh ra.
Tom also loves Mary.	Tom cũng yêu Mary.
Make sure you arrive on time.	Đảm bảo rằng bạn đến đúng giờ.
Tom has an aggressiveness problem.	Tom có ​​vấn đề về tính hiếu chiến.
I'm sorry that happened to you.	Tôi xin lỗi vì điều đó đã xảy ra với bạn.
I am not old enough to join the army.	Tôi chưa đủ tuổi nhập ngũ.
I didn't like French in high school.	Tôi không thích tiếng Pháp ở trường trung học.
Tom is the strongest man I know.	Tom là người mạnh nhất mà tôi biết.
I'm not really as rich as people think.	Tôi không thực sự giàu có như mọi người vẫn nghĩ.
I simply obey orders.	Tôi chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh.
Tom has very few close friends.	Tom có ​​rất ít bạn thân.
Don't be disgusting.	Đừng kinh tởm.
In the mountainous area, the snow fell more than fifty centimeters deep.	Tại khu vực núi, tuyết đã rơi sâu hơn năm chục cm.
It has been three weeks without any rain.	Đã ba tuần không có trận mưa nào.
Tom is a terrible teacher.	Tom là một giáo viên tồi tệ.
Why don't we take it one step at a time?	Tại sao chúng ta không thực hiện từng bước một?
We will never be able to remove this stain.	Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể loại bỏ vết bẩn này.
I don't want to scare them.	Tôi không muốn làm họ sợ.
I'm at Tom's house now, helping him with his homework.	Bây giờ tôi đang ở nhà Tom, giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
I hugged Tom in my arms.	Tôi ôm Tom vào lòng.
I am very worried about my future.	Tôi rất lo lắng cho tương lai của mình.
I don't have the confidence to do that.	Tôi không có đủ tự tin để làm điều đó.
I'm a guy who likes happy endings.	Tôi là một kẻ thích kết thúc có hậu.
Voice of America broadcasts from Washington.	Đài tiếng nói Hoa Kỳ phát sóng từ Washington.
Tom wears an orange shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi màu cam.
I wish I could remember where I left my umbrella.	Tôi ước rằng tôi có thể nhớ nơi tôi đã để chiếc ô của mình.
I didn't mean to break any rules.	Tôi không cố ý phá vỡ bất kỳ quy tắc nào.
I was stupid to believe Tom.	Tôi thật ngốc khi tin Tom.
We will do anything for you.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
Tom helped Mary find John.	Tom đã giúp Mary tìm John.
Would you like an oat cookie?	Bạn có muốn một chiếc bánh quy yến mạch không?
That's not my bike.	Đó không phải là xe đạp của tôi.
Tom and I need to protect ourselves.	Tom và tôi cần tự bảo vệ mình.
Tom doing it is not a good idea.	Tom làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom is a pirate.	Tom là một tên cướp biển.
Tom says he thinks Mary will be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đến muộn.
I advised Tom not to believe everything he read on the Web.	Tôi đã khuyên Tom không nên tin tất cả những gì anh ấy đọc trên Web.
It took more than five minutes for Tom to read the pamphlet.	Mất hơn năm phút để Tom đọc cuốn sách nhỏ.
Tom is famous not only in Boston but also all over the world.	Tom nổi tiếng không chỉ ở Boston mà còn trên toàn thế giới.
Tom is retired, but Mary is not.	Tom đã nghỉ hưu, nhưng Mary thì không.
Tom is still planning to do that.	Tom vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom says Mary hopes she can cheer John up.	Tom nói Mary hy vọng cô ấy có thể làm John vui lên.
That doctor's experiments paved the way for new discoveries.	Những thí nghiệm của bác sĩ đó đã mở đường cho những khám phá mới.
Tom is not looking for work.	Tom không tìm việc làm.
I don't think you have much of a choice.	Tôi không nghĩ rằng bạn có nhiều sự lựa chọn.
Last year we had no snow.	Năm ngoái chúng tôi không có tuyết.
Tom can't quit now.	Tom không thể bỏ bây giờ.
I'm not the one who poisoned Tom.	Tôi không phải là người đầu độc Tom.
Tom stayed at home all day Monday.	Tom ở nhà cả ngày thứ Hai.
Tom is divorced and has a teenage daughter.	Tom đã ly hôn và có một cô con gái tuổi teen.
Tom needs to be informed of what is about to happen.	Tom cần được thông báo về những gì sắp xảy ra.
Tom just pretends that he's tired.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy đang mệt mỏi.
You're not ready and I don't want to wait.	Bạn chưa sẵn sàng và tôi không muốn đợi.
Tom was going to be transferred to Boston, but they decided to fire him instead.	Tom sẽ được chuyển đến Boston, nhưng thay vào đó họ quyết định sa thải anh ta.
Tom was a lot different than before.	Tom đã khác trước rất nhiều.
I don't think Tom knows what is bothering Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều gì đang làm phiền Mary.
Tom tried to understand.	Tom cố gắng hiểu.
It may not be as hard as Tom says.	Nó có thể không khó như Tom nói.
Tom said he was really worried.	Tom nói rằng anh ấy thực sự lo lắng.
I really can't do anything.	Tôi thực sự không thể làm bất cứ điều gì.
Tom told the police what he saw.	Tom đã nói với cảnh sát những gì anh ta nhìn thấy.
Would you like us to bring something to dinner?	Bạn có muốn chúng tôi mang gì đến bữa tối không?
Do you want to go to Australia with Tom?	Bạn có muốn đến Úc với Tom không?
Tom is going to sing at church tomorrow.	Tom sẽ đi hát ở nhà thờ vào ngày mai.
Tom and Mary are both thirty.	Tom và Mary đều ba mươi.
Don't leave the front door open.	Đừng để cửa trước mở.
Tom forgot to tell Mary what time he would be there.	Tom đã quên nói với Mary mấy giờ anh sẽ ở đó.
We have everything under control.	Chúng tôi đã kiểm soát mọi thứ.
Tom is a fanatic.	Tom là một người cuồng tín.
Tom is hungry after the game.	Tom đói sau trận đấu.
Tom and Mary pretend to be married.	Tom và Mary giả vờ kết hôn.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó một mình.
Does Tom know the dead women?	Tom có ​​biết những người phụ nữ đã chết không?
I don't think Tom will help Mary do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
What did you give Tom for his birthday?	Bạn đã tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
No one here wants to hurt Tom.	Không ai ở đây muốn làm tổn thương Tom.
I apologize for this.	Tôi xin lỗi vì điều này.
She expressed that idea with a wave of disdain.	Cô ấy thể hiện ý tưởng đó bằng một cái phẩy tay khinh thường.
I'm afraid I won't go.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không đi.
Regular attendance is very important in a foreign language class.	Đi học thường xuyên là rất quan trọng trong một lớp học ngoại ngữ.
Tom assumed everyone knew Mary would do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết Mary sẽ làm điều đó.
Let me show you this and then leave.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cái này và sau đó rời đi.
Tom keeps up with the times.	Tom theo kịp thời đại.
Tom is proactive.	Tom là người chủ động.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom neither came nor called.	Tom không đến cũng không gọi.
Hurricanes across the Midwest knocked down hundreds of thousands of people.	Bão khắp miền Trung Tây đã đánh sập hàng trăm nghìn người.
Tom refused to answer any of my questions.	Tom từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.
Tom's resignation took everyone by surprise.	Việc từ chức của Tom khiến mọi người bất ngờ.
You better do what you said.	Tốt hơn bạn nên làm như những gì bạn đã nói.
You have abused my trust.	Bạn đã lạm dụng lòng tin của tôi.
Can you come to my area?	Bạn có thể đến khu của tôi không?
Does Tom know we want him to do it?	Tom có ​​biết chúng ta muốn anh ấy làm điều đó không?
I'm not sure exactly what this is.	Tôi không chắc chính xác đây là cái gì.
Drink water instead of soda, and you can lose weight.	Uống nước thay vì nước ngọt, và bạn có thể giảm cân.
Tom is a very good teacher, isn't he?	Tom là một giáo viên rất tốt, phải không?
Tom spends a lot of time in front of the computer.	Tom dành nhiều thời gian trước máy tính.
Can you push the car for me?	Đẩy xe cho tôi được không?
You may not be in the mood to hear this now, but I need to tell you something important.	Bạn có thể không có tâm trạng để nghe điều này bây giờ, nhưng tôi cần nói với bạn một điều quan trọng.
We went to the coast for our summer vacation.	Chúng tôi đã đến bờ biển cho kỳ nghỉ hè của chúng tôi.
There are no books on Tom's desk.	Không có sách nào trên bàn của Tom.
We arrived much earlier than Tom.	Chúng tôi đến sớm hơn Tom rất nhiều.
I won't let Tom do that anymore.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó nữa.
Maybe Tom didn't know he wasn't allowed to park there.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không được phép đậu xe ở đó.
Why don't you sit with Tom?	Tại sao bạn không ngồi với Tom?
They pay Tom a lot to do it.	Họ trả cho Tom rất nhiều để làm điều đó.
If I get in your way, let me know.	Nếu tôi cản đường bạn, hãy cho tôi biết.
That's not very fun.	Điều đó không vui lắm.
Dinosaurs once ruled the earth.	Khủng long từng thống trị trái đất.
You can often tell where a person comes from by his speech.	Bạn thường có thể biết một người đến từ đâu qua bài phát biểu của anh ta.
Would you suggest that we call Tom?	Bạn có gợi ý rằng chúng tôi gọi Tom không?
Why didn't Tom come?	Tại sao Tom không đến?
Here is a letter sent to you from Tom.	Đây là một bức thư gửi cho bạn từ Tom.
The window is still open.	Cửa sổ vẫn mở.
Tom also has no alibi.	Tom cũng không có bằng chứng ngoại phạm.
Tom won't miss you.	Tom sẽ không nhớ bạn.
I think both Tom and Mary did it once.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã từng làm điều đó một lần.
Tom told me that he hoped that Mary would not be tempted to do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
I know that Tom wouldn't like to do that to me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với tôi.
Tom studied hard for the exam.	Tom đã học chăm chỉ cho kỳ thi.
Tom asks Mary to leave the door open.	Tom yêu cầu Mary để cửa mở.
This is not surprising at all.	Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả.
I told you I wouldn't call Tom.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ không gọi cho Tom.
This is the only place where I have ever felt at home.	Đây là nơi duy nhất mà tôi từng cảm thấy như ở nhà.
I have not been there.	Tôi chưa từng ở đó.
Tom is not engaged.	Tom chưa đính hôn.
Both Tom and Mary looked at John.	Cả Tom và Mary đều nhìn John.
I was walking into the cafe to get something to drink.	Tôi đang bước vào quán cà phê để lấy thứ gì đó để uống.
Tom's new girlfriend is quite attractive.	Bạn gái mới của Tom khá hấp dẫn.
Tom's apartment has a small yard.	Căn hộ của Tom có ​​một sân nhỏ.
Do you think it will rain today?	Bạn có nghĩ hôm nay trời sẽ mưa không?
Tom said Mary had been arrested before.	Tom cho biết Mary đã bị bắt trước đây.
It's a banana.	Đó là một quả chuối.
Why haven't you called yet?	Tại sao bạn vẫn chưa gọi?
Tom says he misses his wife and children.	Tom nói rằng anh ấy nhớ vợ và các con của mình.
I think Tom is here to stay.	Tôi nghĩ rằng Tom ở đây để ở lại.
Tom won't be coming soon.	Tom sẽ không đến sớm.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
I won't be here tomorrow.	Tôi sẽ không ở đây vào ngày mai.
Tom was caught falling asleep at work.	Tom bị bắt gặp đang ngủ quên trong công việc.
I drove here from Boston as soon as I heard you needed me.	Tôi đã lái xe đến đây từ Boston ngay khi tôi nghe nói rằng bạn cần tôi.
Anyone interested in volunteering give me a call.	Bất cứ ai quan tâm đến hoạt động tình nguyện hãy cho tôi một cuộc gọi.
I definitely hope Tom wins.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom thắng.
We've only been together for three months.	Chúng tôi mới ở bên nhau được ba tháng.
Do you think there's a chance that Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó?
Tom is very weak.	Tom rất yếu.
There was a cockroach under the bed.	Có một con gián dưới gầm giường.
What is the difference between football and football?	Sự khác biệt giữa bóng đá và bóng đá là gì?
Tom says he doesn't study French.	Tom nói rằng anh ấy không học tiếng Pháp.
You are just idiots.	Bạn chỉ là những kẻ ngốc.
Maybe Tom had a fight with Mary.	Có lẽ Tom đã đánh nhau với Mary.
Free refreshments will be provided.	Đồ uống giải khát miễn phí sẽ được cung cấp.
Tom has to get out of there as fast as he can.	Tom phải ra khỏi đó nhanh nhất có thể.
Tom can always get what he wants.	Tom luôn có thể đạt được những gì anh ấy muốn.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
We didn't do it as much as we should.	Chúng tôi đã không làm điều đó nhiều như chúng tôi nên làm.
How would you feel if that happened to your sister?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra với em gái mình?
Tom hasn't told me who helped Mary.	Tom chưa nói cho tôi biết ai đã giúp Mary.
I bought this for Tom, not for you.	Tôi mua cái này cho Tom, không phải cho bạn.
Aren't you worried that you will miss your train?	Bạn không lo lắng rằng bạn sẽ bỏ lỡ chuyến tàu của bạn?
I don't know where Tom's keys are.	Tôi không biết chìa khóa của Tom ở đâu.
I know Tom is a bit overweight.	Tôi biết Tom hơi thừa cân.
Tom was really happy to hear that Mary was not injured in the accident.	Tom thực sự vui mừng khi biết rằng Mary không bị thương trong vụ tai nạn.
I didn't know that you didn't have a driver's license.	Tôi không biết rằng bạn không có bằng lái xe.
Tom cleans all the rooms.	Tom dọn dẹp tất cả các phòng.
There will be no exceptions.	Sẽ không có trường hợp ngoại lệ.
That will work.	Điều đó sẽ hiệu quả.
Tom was taken to prison.	Tom đã bị bắt vào tù.
Tom told me he was going to Australia next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi Úc vào tuần tới.
Tom heard children talking and laughing outside his window.	Tom nghe thấy tiếng trẻ con nói và cười bên ngoài cửa sổ của mình.
I think Tom loves me.	Tôi nghĩ Tom yêu tôi.
Tom stepped aside and let Mary in.	Tom bước sang một bên và để Mary bước vào.
Tom is afraid Mary won't believe him.	Tom sợ Mary sẽ không tin anh ta.
Mary wears high heels.	Mary đi giày cao gót.
I know Tom won't be surprised.	Tôi biết Tom sẽ không ngạc nhiên.
Tom is not used to his new job.	Tom không quen với công việc mới của mình.
Tom didn't know how to respond.	Tom không biết phải trả lời như thế nào.
Tom shouldn't be here.	Tom không nên ở đây.
I don't take my kids to school.	Tôi không chở con đi học.
Mary shaved her legs.	Mary cạo lông chân.
You don't really trust us, do you?	Bạn không thực sự tin tưởng chúng tôi, phải không?
I can't believe I agreed to do that.	Tôi không thể tin rằng tôi đã đồng ý làm điều đó.
Tom said Mary might do it tomorrow.	Tom nói Mary có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he hopes Mary wins.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thắng.
Tom gave Mary an encouraging smile.	Tom trao cho Mary một nụ cười khích lệ.
I don't want to join.	Tôi không muốn tham gia.
That is not good.	Điều đó không tốt.
Tom is wearing one of my shirts today.	Hôm nay Tom mặc một trong những chiếc áo sơ mi của tôi.
I was unable to find a place to park.	Tôi đã không thể tìm thấy một nơi để đậu xe.
Tom can tell you who hasn't done it.	Tom có ​​thể cho bạn biết ai đã không làm điều đó.
Finally, Tom noticed that Mary was wearing the phone near her ear.	Cuối cùng thì Tom cũng nhận ra rằng Mary đang đeo điện thoại gần tai.
It is not fun and games.	Nó không phải là niềm vui và trò chơi.
There is no excuse for what you did.	Không có lý do gì cho những gì bạn đã làm.
Tom couldn't do more than that.	Tom không thể làm được nhiều hơn thế.
Keep an eye on Tom.	Hãy để mắt đến Tom.
Tom doesn't want you to do it right now.	Tom không muốn bạn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom makes up funny stories.	Tom bịa ra những câu chuyện vui nhộn.
I don't think Tom was married at the time.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã kết hôn vào thời điểm đó.
We better not do it now.	Tốt hơn là chúng ta không nên làm điều đó ngay bây giờ.
We're not saying this is for everyone.	Chúng tôi không nói điều này là dành cho tất cả mọi người.
Tom said that Mary was too old to dance all night.	Tom nói rằng Mary đã quá già để đi khiêu vũ suốt đêm.
Tom didn't tell me what time I should arrive tomorrow.	Tom không cho tôi biết ngày mai tôi nên đến lúc mấy giờ.
I see Tom's face everywhere I go.	Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Tom ở mọi nơi tôi đến.
We need to get out of here properly.	Chúng ta cần phải ra khỏi đây đúng cách.
Tom didn't think Mary would be embarrassed.	Tom không nghĩ Mary sẽ xấu hổ.
Tom realized that he might need more money.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể cần nhiều tiền hơn.
Is there enough gravy?	Có đủ nước thịt không?
I know Tom better than anyone else.	Tôi biết Tom hơn bất cứ ai khác.
You're much younger than Tom, aren't you?	Bạn trẻ hơn Tom rất nhiều, phải không?
You can't trust the police here.	Bạn không thể tin cảnh sát ở đây.
Tom says he thinks he might need to do it on his own.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom is more than just a boss to me.	Tom không chỉ là một ông chủ đối với tôi.
Tom thinks Mary looks down on him.	Tom cho rằng Mary coi thường anh ta.
Who told you I needed to do that?	Ai đã nói với bạn rằng tôi cần phải làm điều đó?
I expected to be home by 2:30.	Tôi dự kiến ​​sẽ về nhà trước 2:30.
Tom asked you questions about me?	Tom đã hỏi bạn những câu hỏi về tôi?
You've decided to go swimming, haven't you?	Bạn đã quyết định đi bơi, phải không?
I haven't been feeling well lately.	Tôi cảm thấy không được tốt gần đây.
Tom can see this.	Tom có ​​thể thấy điều này.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó một mình.
I have never been to a Thai restaurant.	Tôi chưa bao giờ đến một nhà hàng Thái Lan.
Don't let them distract you.	Đừng để chúng làm bạn phân tâm.
How can I tell if a guy likes me?	Làm thế nào tôi có thể biết nếu một người con trai thích tôi?
Tom likes to play tricks on me.	Tom thích chơi trò lừa gạt tôi.
The currently arriving bus will go to the International Terminal via Domestic Terminal 1.	Xe buýt hiện đang đến sẽ đi đến Nhà ga Quốc tế qua Nhà ga Nội địa 1.
While we were drinking tea, there was an earthquake.	Trong khi chúng tôi uống trà, thì có một trận động đất.
Tom still speaks French, but not as often.	Tom vẫn nói tiếng Pháp, nhưng không thường xuyên.
Tom lives alone in an apartment.	Tom sống một mình trong một căn hộ.
I will never let you forget it.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn quên nó.
Tom thought that was strange.	Tom nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
Tom knows what Mary said.	Tom biết những gì Mary đã nói.
Tom spends a lot of time on the phone, texting and emailing friends.	Tom dành nhiều thời gian cho điện thoại, nhắn tin và gửi email cho bạn bè.
Do you think eating breakfast every day is important?	Bạn có nghĩ rằng ăn sáng mỗi ngày là quan trọng?
Tom was polite, but Mary was not.	Tom tỏ ra nhã nhặn, nhưng Mary thì không.
Tom is calm, collected and collected, even when under pressure.	Tom là người điềm tĩnh, điềm tĩnh và thu thập, ngay cả khi phải chịu áp lực.
I think Tom said he was planning to do that.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Did you know that Tom is Canadian?	Bạn có biết rằng Tom là người Canada?
When is the best time to feed a dog?	Khi nào là thời điểm tốt nhất để cho chó ăn?
Can I suggest an alternative plan?	Tôi có thể đề xuất một kế hoạch thay thế?
We don't allow that.	Chúng tôi không cho phép những điều đó.
I just ask questions.	Tôi chỉ đặt câu hỏi.
Tom is probably scared.	Tom có ​​lẽ đang sợ hãi.
I think you said you wanted to be the next to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I don't want to be your girlfriend.	Tôi không muốn trở thành bạn gái của anh.
Tom is seeing someone else, isn't he?	Tom đang gặp người khác, phải không?
I'm not surprised Tom wants to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom muốn làm điều đó.
What did Tom say he wanted?	Tom đã nói gì anh ấy muốn?
Tom says he thinks Mary will need at least $300 to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
Did both Tom and Mary forget to do that?	Cả Tom và Mary đều quên làm điều đó?
I don't have enough time to do everything that needs to be done.	Tôi không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Tom became an electrical engineer.	Tom đã trở thành một kỹ sư điện.
Tom has started looking for another job.	Tom đã bắt đầu tìm kiếm một công việc khác.
Tom will do it too.	Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom hesitated before making a decision.	Tom do dự trước khi đưa ra quyết định.
I don't always understand what's going on.	Tôi không phải lúc nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I told Tom he'd be fine if he left early.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy về sớm là được.
Tom didn't do much.	Tom đã không làm được nhiều.
Tom's wife is three years older than him.	Vợ của Tom hơn anh ba tuổi.
Tom probably wouldn't agree to do that.	Tom có ​​lẽ không đồng ý làm điều đó.
I wonder how much Tom knows about what's going on.	Tôi tự hỏi Tom biết bao nhiêu về những gì đang xảy ra.
Tom says that Mary is not busy.	Tom nói rằng Mary không bận.
Tom spends more than he earns.	Tom chi tiêu nhiều hơn số tiền anh ấy kiếm được.
I don't want anyone to know that I'm rich.	Tôi không muốn ai biết rằng tôi giàu có.
Tom said he couldn't sleep at all last night.	Tom nói rằng anh ấy không thể ngủ được cả đêm qua.
I wish Tom all the best for the future.	Tôi cầu chúc Tom mọi điều tốt đẹp nhất cho tương lai.
I'm probably the one who will need to do that.	Tôi có lẽ là người sẽ cần làm điều đó.
Tom was shot 3 blank times.	Tom đã bị bắn 3 phát trắng.
I know that Tom is a bit shy.	Tôi biết rằng Tom hơi nhút nhát.
Tom told me the book was very interesting.	Tom nói với tôi cuốn sách rất thú vị.
Tom told me that he doesn't teach French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không dạy tiếng Pháp.
I know Tom should refuse to do it.	Tôi biết Tom nên từ chối làm điều đó.
Even if I wanted to do it, I don't think my parents would allow me.	Ngay cả khi tôi muốn làm điều đó, tôi không nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ cho phép tôi.
We have been waiting for hours for you to arrive.	Chúng tôi đã chờ đợi hàng giờ để bạn đến.
Tom will try to do something about that.	Tom sẽ cố gắng làm điều gì đó về điều đó.
Do you have any ideas when you will be able to do that?	Bạn có bất kỳ ý tưởng khi bạn sẽ có thể làm điều đó?
This afternoon Tom has an appointment with Mary.	Chiều nay Tom có ​​một cuộc hẹn với Mary.
Tom promised to laugh at all my jokes.	Tom hứa sẽ cười trước mọi trò đùa của tôi.
The boss told Tom that he had to wear a suit and tie to go to work.	Ông chủ nói với Tom rằng anh phải mặc vest và thắt cà vạt để đi làm.
Tom said he couldn't remember where he parked his car.	Tom nói rằng anh không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Tom loved to swim as a child.	Tom thích bơi khi còn nhỏ.
House prices are falling sharply.	Giá nhà đang giảm mạnh.
I thought you said you like trying new things.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn thích thử những điều mới.
You have no right to object to our plan.	Bạn không có quyền phản đối kế hoạch của chúng tôi.
I'll be teaching one of Tom's French classes while he's in Australia.	Tôi sẽ dạy một trong những lớp tiếng Pháp của Tom khi anh ấy ở Úc.
When I drew this picture, I was 23 years old.	Khi tôi vẽ bức tranh này, tôi 23 tuổi.
I don't like math.	Tôi không thích toán học.
Tom was expecting you to say yes.	Tom đã mong đợi bạn nói có.
Tom can't kill anyone.	Tom không thể giết bất cứ ai.
I don't think Tom can read or write.	Tôi không nghĩ Tom biết đọc hay viết.
I see you've shopped again.	Tôi thấy bạn đã mua sắm một lần nữa.
Tom doesn't want me to tell you about the party.	Tom không muốn tôi nói với bạn về bữa tiệc.
We have met before.	Chúng ta đã gặp nhau trước đây.
How's Tom?	Tom thế nào rồi?
Tom and Mary have both lied to you.	Tom và Mary đều đã nói dối bạn.
Tom wasn't there all day.	Tom đã không ở đó cả ngày.
I don't feel like doing it today?	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay?
I think this is a step in the right direction.	Tôi nghĩ rằng đây là một bước đi đúng hướng.
I am shaving.	Tôi đang cạo râu.
I wonder if there is a connection.	Tôi tự hỏi nếu có một mối liên hệ.
Tom won't live long.	Tom sẽ không sống được lâu đâu.
You think Tom is a scammer, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom là một kẻ lừa đảo, phải không?
The doctor told me to stay in bed.	Bác sĩ bảo tôi phải nằm trên giường.
It was a very slow train. 	Đó là một chuyến tàu rất chậm.
It stops at every small station.	Nó dừng lại ở mỗi trạm nhỏ.
This watch costs 70,000 yen.	Đồng hồ này có giá 70.000 yên.
The girl in the photo is wearing a crown not of gold but of flowers.	Cô gái trong ảnh đang đội một chiếc vương miện không phải bằng vàng mà bằng hoa.
Tom doesn't seem to mind.	Tom dường như không bận tâm.
Tom said that he thinks he should learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình nên học tiếng Pháp.
He has never been in love before.	Anh ấy chưa từng yêu trước đây.
Some cakes are left in the kitchen.	Một số bánh được để lại trong nhà bếp.
I am your partner.	Tôi là đối tác của bạn.
Tom and I get bored.	Tom và tôi cảm thấy nhàm chán.
I have never fainted before.	Tôi chưa bao giờ bị ngất trước đây.
Tom parked his car in front of a fire hydrant.	Tom đậu xe trước một trụ cứu hỏa.
I'm not talking about you, Tom.	Tôi không nói về bạn, Tom.
Tom looks homeless.	Tom trông như vô gia cư.
Can you recommend a good over-the-counter allergy remedy?	Bạn có thể giới thiệu một loại thuốc chữa dị ứng không kê đơn tốt không?
Tom barely said a word all day.	Tom hầu như không nói một lời nào cả ngày.
Tom seems very angry.	Tom dường như rất tức giận.
It takes three hours by bus to get there.	Phải mất ba giờ đi xe buýt để đến đó.
Tom also called me.	Tom cũng gọi cho tôi.
Sloth eats leaves.	Con lười ăn lá.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
What color is Tom's coat?	Áo khoác của Tom màu gì?
I'm not the most surprised.	Tôi không phải là người ngạc nhiên nhất.
That's not really necessary anymore.	Điều đó không thực sự cần thiết nữa.
Do you still live with your parents?	Con vẫn sống với bố mẹ phải không?
I'm the only one here who doesn't have a computer.	Tôi là người duy nhất ở đây không có máy tính.
This is a magazine for cyclists.	Đây là tạp chí dành cho người đi xe đạp.
Tom didn't do any of the work that he was supposed to do.	Tom đã không làm bất kỳ công việc nào mà anh ấy phải làm.
I have been asked not to do it again.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Tom is drinking milk in a glass.	Tom đang uống sữa trong ly.
We don't have a daughter.	Chúng tôi không có con gái.
Tom told me that he couldn't see any reason why he shouldn't accept Mary's offer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể thấy lý do gì khiến anh ấy không nên chấp nhận lời đề nghị của Mary.
Mary died three hours after her husband.	Mary chết sau chồng ba giờ.
I did it and so did Tom.	Tôi đã làm điều đó và Tom cũng vậy.
I don't live in Australia anymore.	Tôi không sống ở Úc nữa.
The doctor instructed me to follow the diet.	Bác sĩ hướng dẫn tôi thực hiện chế độ ăn kiêng.
He has been charged with assault and battery.	Anh ta đã bị buộc tội tấn công và pin.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
Tom can't do that anymore.	Tom không được làm như vậy nữa.
Tom and Mary are surprised to see John with Alice.	Tom và Mary ngạc nhiên khi thấy John đi cùng Alice.
Tom mysteriously fell ill.	Tom ngã bệnh một cách bí ẩn.
It's about three miles from here to my house.	Từ đây đến nhà tôi khoảng ba dặm.
I want you to take care of my dog ​​while I'm away.	Tôi muốn bạn chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi.
Tom did it on Monday.	Tom đã làm điều đó vào thứ Hai.
I'll stay with Tom.	Tôi sẽ ở với Tom.
Tom is preparing lunch.	Tom đang chuẩn bị bữa trưa.
Tom likes tea with cinnamon.	Tom thích trà với quế.
Tom always fishes to get compliments.	Tom luôn câu cá để nhận được những lời khen ngợi.
What's so great about that?	Có gì tuyệt vời về điều đó?
I've been in line for a while.	Tôi đã xếp hàng được một lúc.
I still don't know why I said that.	Tôi vẫn không biết tại sao mình lại nói như vậy.
You've got a point there.	Bạn đã có một điểm ở đó.
It won't bite you.	Nó sẽ không cắn bạn.
Tom didn't seem to understand why Mary needed to do this.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary cần làm như vậy.
I gave Mary a book.	Tôi đã tặng Mary một cuốn sách.
Women don't like you.	Phụ nữ không thích bạn.
Tom chose to go to Boston instead of Chicago.	Tom đã chọn đến Boston thay vì Chicago.
We talked about what we did during the summer vacation.	Chúng tôi đã nói về những gì chúng tôi đã làm trong kỳ nghỉ hè.
I never knew Tom was so rich.	Tôi chưa bao giờ biết Tom giàu như vậy.
You will meet Tom now.	Bạn sẽ gặp Tom ngay bây giờ.
I'm sorry I couldn't be of more help to you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì nhiều hơn cho bạn.
Tom seemed to know what he should do.	Tom dường như biết mình nên làm gì.
You are free to leave now.	Bạn có thể tự do ra đi ngay bây giờ.
Tom says you need to go.	Tom nói rằng bạn cần phải đi.
We used to swim in this river a lot.	Chúng tôi đã từng bơi ở sông này rất nhiều.
I slept eight hours last night.	Tôi đã ngủ tám giờ đêm qua.
The man waiting for Tom is Mary's friend.	Người đàn ông đang đợi Tom là bạn của Mary.
I understand you are a student here.	Tôi hiểu bạn là sinh viên ở đây.
I'm going to Tom's house to tell him what happened.	Tôi sẽ đến nhà Tom để kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra.
Tom was unable to get the job.	Tom đã không thể nhận được công việc.
He is his own boss.	Anh ấy là ông chủ của chính mình.
Do it, Tom. 	Làm đi, Tom.
See if you can do it.	Xem nếu bạn có thể làm điều đó.
Tom must be full.	Tom phải đầy đủ.
If I know his address, I can write to him.	Nếu tôi biết địa chỉ của anh ấy, tôi có thể viết thư cho anh ấy.
Tom did not break his promise.	Tom không thất hứa.
I expected Tom to leave early yesterday morning.	Tôi dự kiến ​​Tom sẽ đi sớm vào sáng hôm qua.
I didn't know we had so much in common.	Tôi không biết rằng chúng tôi có quá nhiều điểm chung.
Do not disturb me anymore.	Đừng làm phiền tôi nữa.
I don't need to tell Tom what happened. 	Tôi không cần phải nói với Tom về những gì đã xảy ra.
He knew.	Anh ấy đã biết.
If we don't find potable water, we won't last much longer.	Nếu chúng ta không tìm thấy nước có thể uống, chúng ta sẽ không tồn tại được lâu hơn.
Tom was going to leave the day before yesterday, but didn't go until yesterday.	Tom định đi từ hôm kia, nhưng mãi đến hôm qua mới đi.
Whoever said that, I couldn't believe it.	Cho dù ai nói vậy, tôi không thể tin được điều đó.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be a bad chess player.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ là một người chơi cờ tồi.
We have spent the past three months in Boston.	Chúng tôi đã dành ba tháng qua ở Boston.
Remember we have a meeting on October 20 at 2:30.	Hãy nhớ rằng chúng ta có một cuộc họp vào ngày 20 tháng 10 lúc 2:30.
Don't be so pessimistic.	Đừng bi quan như vậy.
I thought you were going to the party last night.	Tôi nghĩ bạn sẽ tham dự bữa tiệc tối qua.
Christmas decorations are on the rise.	Đồ trang trí Giáng sinh đang tăng lên.
Tom sat on a park bench, feeding some pigeons.	Tom ngồi trên ghế đá công viên, cho vài con chim bồ câu ăn.
That's not why I'm late.	Đó không phải là lý do tại sao tôi đến muộn.
Tom is superior to Mary.	Tom vượt trội hơn Mary.
Are you sure Tom will come back?	Bạn có chắc Tom sẽ trở lại?
Tom is quite busy at the moment.	Tom khá bận vào lúc này.
Why don't they come back?	Tại sao họ không quay lại?
Tom will be tired when he gets home.	Tom sẽ mệt khi về đến nhà.
The light bulb exploded.	Bóng đèn nổ tung.
"Will you have a cup of coffee?" 	"Bạn sẽ có một tách cà phê?"
"No thanks."	"Không cám ơn."
Don't kill the goose that lays the golden eggs.	Đừng giết con ngỗng đẻ trứng vàng.
It's Tom's, isn't it?	Đó là của Tom, phải không?
Your plan may backfire on you.	Kế hoạch của bạn có thể phản tác dụng đối với bạn.
You work recently, right?	Bạn làm việc gần đây, phải không?
That is not my question.	Đó không phải là câu hỏi của tôi.
Tom's room is the largest room in the house.	Phòng của Tom là phòng lớn nhất trong nhà.
The nurse told me to list all the medications I was taking.	Y tá bảo tôi liệt kê tất cả các loại thuốc tôi đang dùng.
Tom was armed.	Tom đã được trang bị vũ khí.
Does Tom work in Boston?	Tom có ​​làm việc ở Boston không?
Tom is tall, but not as tall as me.	Tom cao, nhưng không cao bằng tôi.
This restaurant serves authentic French food.	Nhà hàng này phục vụ các món ăn chính thống của Pháp.
We cannot make it happen.	Chúng tôi không thể làm cho nó xảy ra.
I don't want you to think we're pushing you away.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng chúng tôi đang đẩy bạn ra xa.
I don't think I need to tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ mình cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Let's go see a ballet.	Hãy đi xem một vở ba lê.
I don't think I need to wear a tie to the party.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đeo cà vạt đến bữa tiệc.
She was unable to meet him.	Cô đã không thể gặp anh ta.
You cannot force children to be friends.	Bạn không thể ép trẻ làm bạn với nhau.
Do you think I'm not trying?	Bạn có nghĩ rằng tôi không cố gắng?
I will do it again tomorrow.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
Tom is a great artist.	Tom là một nghệ sĩ tuyệt vời.
We know that Tom is a brave man.	Chúng tôi biết rằng Tom là một người dũng cảm.
I see you have met already.	Tôi thấy bạn đã gặp nhau rồi.
Tom turned onto a dirt road.	Tom rẽ vào một con đường đất.
Tom was dating a girl named Mary.	Tom đã hẹn hò với một cô gái tên là Mary.
Tom was too scared to do that.	Tom quá kinh hãi khi làm điều đó.
She doesn't like city life.	Cô không thích cuộc sống thành phố.
Tom is very overweight, isn't he?	Tom rất thừa cân, phải không?
It is important to never go out with the tumble dryer on.	Điều quan trọng là không bao giờ ra ngoài khi bạn đang bật máy sấy quần áo.
Tom is a DJ.	Tom là một DJ.
Tom was here when I entered.	Tom đã ở đây khi tôi vào.
My father and sister are carpenters.	Cha và em gái tôi là thợ mộc.
I'm sorry for bothering you.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
I really don't need this today.	Tôi thực sự không cần điều này ngày hôm nay.
There's not much sugar left in the jar.	Không còn nhiều đường trong bình.
I don't want to hear anything more about that.	Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về điều đó.
Tom poured another glass.	Tom rót một ly khác.
I can't find Tom.	Tôi không thể tìm ra Tom.
I'm going to have an eye exam.	Tôi sẽ đi khám mắt.
That's her boyfriend.	Đó là bạn trai của cô ấy.
Tom has some decisions to make.	Tom có ​​một số quyết định để thực hiện.
Tom's house is easy to find.	Nhà của Tom rất dễ tìm.
You don't seem surprised.	Bạn không có vẻ ngạc nhiên.
How close are Tom and Mary?	Tom và Mary thân thiết với nhau như thế nào?
You're feeling very sleepy, aren't you?	Bạn đang cảm thấy rất buồn ngủ, phải không?
Tom looks injured.	Tom có ​​vẻ bị thương.
Even Tom thought Mary was beautiful.	Ngay cả Tom cũng nghĩ rằng Mary thật xinh đẹp.
Tom didn't seem to hear Mary.	Tom dường như không nghe thấy Mary.
We don't know if any of that is true, but it could be.	Chúng tôi không biết liệu điều nào trong số đó là sự thật, nhưng có thể là như vậy.
Tom ran a hand through his hair.	Tom đưa tay vuốt tóc.
I'm sorry if I made you uncomfortable.	Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm bạn khó chịu.
The tumor is growing in size.	Khối u ngày càng phát triển về kích thước.
Tom is sure he wants to do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I want to give this to Tom.	Tôi muốn đưa cái này cho Tom.
Blindfold Tom.	Bịt mắt Tom.
Tom, I was just thinking about you.	Tom, tôi chỉ đang nghĩ về bạn.
Have you ever gone swimming with Tom?	Bạn đã bao giờ đi bơi với Tom chưa?
I want three slices of bread.	Tôi muốn ba lát bánh mì.
Tom believes that everyone hates him.	Tom tin rằng mọi người đều ghét anh ấy.
I know that Tom can win.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Don't know if Tom is busy now.	Không biết bây giờ Tom có ​​bận hay không.
Can you believe that Tom is still only thirteen years old?	Bạn có thể tin rằng Tom vẫn chỉ mới mười ba tuổi?
You will know better next time.	Bạn sẽ biết rõ hơn vào lần sau.
They will have a church meeting tonight.	Họ sẽ có một cuộc giao lưu tại nhà thờ vào tối nay.
I was going to do it today, but I don't have time.	Tôi đã định làm điều đó hôm nay, nhưng tôi không có thời gian.
Tom would eat more if he wasn't sick.	Tom sẽ ăn nhiều hơn nếu anh ấy không bị ốm.
Did you know Tom and Mary have three children?	Bạn có biết Tom và Mary có ba người con?
Today is hot. 	Hôm nay trời nóng.
Temperatures up to 45°C.	Nhiệt độ lên đến 45 ° C.
Tom says he won't answer any more questions.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
I don't take off my shoes.	Tôi không cởi giày.
Tom says he hopes to return on October 20.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I remember asking Tom not to do that.	Tôi nhớ đã yêu cầu Tom đừng làm vậy.
I think I'm on the wrong bus.	Tôi nghĩ rằng tôi đang đi nhầm xe buýt.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
I was where Tom was.	Tôi đã ở nơi Tom đang ở.
Tom ate an entire bag of popcorn.	Tom đã ăn hết cả túi bỏng ngô.
Tom almost fell off the ladder.	Tom suýt rơi khỏi thang.
What makes you think I want a new game?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn có một trò chơi mới?
I don't completely agree with you.	Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn.
I just wanted to explain why I couldn't help the other day.	Tôi chỉ muốn giải thích lý do tại sao tôi không thể giúp gì vào ngày hôm trước.
We have absolutely no chance of winning.	Chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội giành chiến thắng.
I'm feeling a lot of hostility.	Tôi đang cảm thấy rất nhiều sự thù địch.
Next February, I will go to Australia to study for a year.	Tháng 2 tới, tôi sẽ sang Úc học một năm.
Tom realized that Mary was probably hungry.	Tom nhận ra rằng Mary có lẽ đang đói.
I think Tom will probably win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ thắng.
Tom pays Mary $3,000 a month.	Tom trả cho Mary 3.000 đô la một tháng.
I still need to buy Tom's birthday present.	Tôi vẫn cần mua quà sinh nhật cho Tom.
Tom isn't the only one who wants to order pizza.	Tom không phải là người duy nhất muốn gọi pizza.
Tom looks older than he really is.	Tom trông già hơn thực tế.
Tom probably shouldn't have told Mary he was hungry.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy đói.
There's nothing you can do for Tom.	Bạn không thể làm gì cho Tom.
I don't think that's weird at all.	Tôi không nghĩ rằng điều đó kỳ lạ chút nào.
Tom forgot Mary's name.	Tom quên tên của Mary.
Today is not Monday.	Hôm nay không phải là thứ Hai.
We are all cheerleaders.	Tất cả chúng ta đều là những người cổ vũ.
Tom says it won't be difficult to do it for Mary.	Tom nói rằng sẽ không có gì khó khăn khi làm điều đó cho Mary.
A little stage fright is normal before a concert.	Một chút sợ hãi sân khấu là bình thường trước một buổi hòa nhạc.
He works from nine o'clock to half past five.	Anh ấy làm việc từ chín giờ đến năm giờ rưỡi.
Tom had a pretty good job last year.	Tom đã có một công việc khá tốt vào năm ngoái.
You know that I changed my mind, right?	Bạn biết rằng tôi đã thay đổi quyết định của mình, phải không?
I have visited many countries, but I like Japan the most.	Tôi đã đến thăm nhiều quốc gia, nhưng tôi thích Nhật Bản nhất.
Do not read what is in the envelope. 	Đừng đọc những gì trong phong bì.
Give it to Tom.	Đưa nó cho Tom.
As far as I know, Tom is still in his room.	Theo những gì tôi biết, Tom vẫn đang ở trong phòng của mình.
Tom does not drink and drive.	Tom không uống rượu và lái xe.
I don't think Tom really needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một mình.
I hope that Tom can stay in Australia for a while.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể ở lại Úc một thời gian.
I thought Tom would drop by and say hi.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghé qua và chào.
Tom seems very good.	Tom có ​​vẻ rất tốt.
I am not trapped.	Tôi không bị mắc bẫy.
I doubt that Tom will go to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Úc.
I don't want to say anything that might make Tom angry.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom tức giận.
Tom says he thinks it's impossible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó là không thể.
Rainy days are prone to traffic accidents.	Những ngày mưa lũ dễ xảy ra tai nạn giao thông.
The contract is in the pocket, so let's go out and celebrate.	Hợp đồng đã có trong túi, vì vậy chúng ta hãy đi ra ngoài và ăn mừng.
Tom could have been in Boston last weekend.	Tom có ​​thể đã ở Boston vào cuối tuần trước.
I know Tom is usually very secretive.	Tôi biết Tom thường rất bí mật.
I had a hard time finding a place to stay.	Tôi đã có một thời gian khó khăn để tìm một nơi ở.
To be safe, she went to the hospital.	Để được an toàn, cô đã đến bệnh viện.
Don't know if Tom is drunk.	Không biết Tom có ​​say không.
Tom says that Mary is too busy to help John do it today.	Tom nói rằng Mary quá bận để giúp John làm điều đó hôm nay.
I tried to shoot Tom.	Tôi đã cố bắn Tom.
Tom and Mary hope John will win.	Tom và Mary hy vọng John sẽ thắng.
How stupid of me to do such a thing!	Tôi thật là ngu ngốc khi làm một việc như vậy!
Tom works very hard, but not as hard as Mary.	Tom làm việc rất chăm chỉ, nhưng không chăm chỉ như Mary.
Both boys got on their bikes and sped off.	Cả hai chàng trai đều lên xe đạp và phóng đi.
Tom often lets me use his car.	Tom thường để tôi sử dụng xe hơi của anh ấy.
I want to ask you some questions about Tom.	Tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về Tom.
Tom didn't know if Mary intended to do it or not.	Tom không biết Mary có định làm điều đó hay không.
Two hours ago there were two red hats on this table.	Hai giờ trước có hai chiếc mũ đỏ trên bàn này.
My clothes got wet so I took them off.	Quần áo của tôi bị ướt nên tôi đã cởi chúng ra.
Tom is on good terms with Mary.	Tom có ​​quan hệ tốt với Mary.
Tom and Mary sat in the back.	Tom và Mary ngồi ở phía sau.
I wish that Tom was here in Australia with us.	Tôi ước rằng Tom ở đây ở Úc với chúng tôi.
I see Tom and Mary playing dominoes.	Tôi thấy Tom và Mary đang chơi trò chơi domino.
I ran to make it in time.	Tôi đã chạy để kịp thời gian.
Mary told me that she wanted Tom to buy a necklace for her.	Mary nói với tôi rằng cô ấy muốn Tom mua một chiếc vòng cổ cho cô ấy.
I wish Tom all the best.	Tôi cầu chúc Tom mọi điều tốt đẹp nhất.
You are a little shorter than Tom.	Bạn thấp hơn Tom một chút.
I don't think Tom was home on October 20th.	Tôi không nghĩ Tom đã ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
We pushed ahead despite the obstacles.	Chúng tôi đã vượt lên phía trước bất chấp những chướng ngại vật.
I can't believe you actually believe that's going to happen.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom won't talk to Mary at all.	Tom sẽ không nói chuyện với Mary chút nào.
The boy reached for another piece of cake.	Cậu bé với lấy một miếng bánh khác.
Tom is a great kisser.	Tom là một người hôn tuyệt vời.
Tom hires Mary to work at his store on Park Street.	Tom thuê Mary làm việc tại cửa hàng của anh ta trên phố Park.
Tom is a big fat sloth.	Tom là một con lười to béo.
Tom tells Mary that he won't do that again.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Tom realized that Mary was in great pain.	Tom nhận ra rằng Mary đang rất đau đớn.
I want to make sure I understand this correctly.	Tôi muốn chắc chắn rằng tôi hiểu đúng điều này.
You know what I found.	Bạn biết những gì tôi đã tìm thấy.
I had no money on me at the time.	Tôi không có tiền trên người vào thời điểm đó.
Mary let Tom kiss her hand.	Mary để Tom hôn tay mình.
He was admitted to that school without taking the exam.	Anh ấy đã được nhận vào trường đó mà không cần thi.
Tom was hoping to do it with Mary.	Tom đã hy vọng làm điều đó với Mary.
I know Tom is about to cry.	Tôi biết Tom sắp khóc.
Tom wasn't awake when Mary got home.	Tom không tỉnh táo khi Mary về nhà.
This surprised Tom.	Điều này làm Tom ngạc nhiên.
I saw him come with a briefcase under his hand.	Tôi thấy anh ấy đến với chiếc cặp dưới tay.
Tom is a Muslim.	Tom là một người theo đạo Hồi.
A link can join two parts of a chain together.	Một liên kết có thể nối hai phần của chuỗi lại với nhau.
Tom doesn't realize how his behavior affects others.	Tom không nhận ra hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào.
I don't make as much money as Tom.	Tôi không kiếm được nhiều tiền như Tom.
You'd better prepare Tom for the news.	Tốt hơn hết bạn nên chuẩn bị cho Tom về tin tức.
Milk gives me a stomach ache.	Sữa cho tôi đau bụng.
I felt sorry for her when I heard her story.	Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy khi tôi nghe câu chuyện của cô ấy.
We can't stop doing this right now.	Chúng tôi không thể ngừng làm điều này ngay bây giờ.
I know Tom is alone in his office, writing reports.	Tôi biết Tom đang ở một mình trong văn phòng của anh ấy, viết báo cáo.
What will you do this weekend?	Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?
Tom is incapable of fear.	Tom không có khả năng sợ hãi.
I didn't know that Tom needed to do that anymore.	Tôi không biết rằng Tom cần phải làm điều đó nữa.
Tom is good at math, isn't he?	Tom rất giỏi toán, phải không?
Tom didn't realize Mary was talking about him.	Tom không nhận ra Mary đang nói về anh ta.
Please stay within earshot.	Vui lòng ở trong tầm tai.
Tom says Mary is probably still cold.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn lạnh lùng.
What are you going to wear?	Bạn sẽ mặc gì?
Tom knows the area quite well.	Tom biết khá rõ về khu vực này.
Tom doesn't watch TV right now.	Tom hiện không xem TV.
Tom is a big boy.	Tom là một cậu bé lớn.
Tom is not someone you can rely on.	Tom không phải là người mà bạn có thể dựa vào.
It took us three hours to get there by bus.	Chúng tôi mất ba giờ để đến đó bằng xe buýt.
He is a really good worker.	Anh ấy là một công nhân thực sự tốt.
Tom did nothing bad.	Tom không làm điều gì xấu.
Tom felt uncomfortable.	Tom cảm thấy không thoải mái.
Could he be Tom's son?	Anh ta có thể là con trai của Tom?
I knew that Tom wouldn't mind that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom looked Mary straight in the eye.	Tom nhìn thẳng vào mắt Mary.
Tom isn't from here, is he?	Tom không đến từ đây, phải không?
The same is true of Tom.	Điều này cũng đúng với Tom.
Let's hope that Tom didn't do what you think he did.	Hãy hy vọng rằng Tom đã không làm những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã làm.
Tom told me he would never leave me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Tom had a party while his parents were away.	Tom đã có một bữa tiệc khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
While there's nothing grammatically wrong with this sentence, I doubt anyone actually uses it.	Mặc dù về mặt ngữ pháp, không có gì sai với câu này, nhưng tôi nghi ngờ liệu có ai đó thực sự sử dụng nó hay không.
It is reported that some men killed and ate some animals in the local zoo.	Có thông tin cho rằng một số người đàn ông đã giết và ăn thịt một số động vật trong vườn thú địa phương.
Tom read Mary a poem.	Tom đọc cho Mary một bài thơ.
I used to go to Boston when I was a kid.	Tôi đã từng đến Boston khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom said Mary didn't look very happy.	Tom nói Mary trông không vui lắm.
Tom hoped that Mary would laugh.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ cười.
I don't find that reasonable.	Tôi không thấy điều đó hợp lý.
Tom is long gone.	Tom đã đi lâu rồi.
What did Tom do now?	Tom đã làm gì bây giờ?
It was hard for me to understand what he was saying.	Thật khó cho tôi để hiểu những gì anh ta đang nói.
We lost them.	Chúng tôi đã mất chúng.
Do you want me to tell you what Tom did?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết Tom đã làm gì không?
A rattlesnake bit Tom.	Một con rắn đuôi chuông đã cắn Tom.
Tom did not see who was behind Mary.	Tom không nhìn thấy ai đã đứng sau Mary.
Do not give children more money than necessary.	Đừng cho trẻ nhiều tiền hơn mức cần thiết.
I think you are bossy.	Tôi nghĩ bạn hách dịch.
I helped Tom a little bit.	Tôi đã giúp Tom một chút.
Tom is a weird guy, isn't he?	Tom là một người kỳ lạ, phải không?
If you finish reading the article, can I get it?	Nếu bạn đọc xong bài báo, tôi có thể lấy nó không?
Tom knows that I can't sing well.	Tom biết rằng tôi không thể hát hay.
How does Tom plan to pay for this?	Làm thế nào để Tom có ​​kế hoạch trả tiền cho việc này?
Tom knew that Mary wouldn't actually do it.	Tom biết rằng Mary sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom worked as a journalist.	Tom đã làm việc như một nhà báo.
I'm too excited to sleep.	Tôi quá phấn khích để ngủ.
Tom has done it so many times.	Tom đã làm điều đó rất nhiều lần.
Tom can't feed himself.	Tom không thể tự ăn.
I think Tom doesn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích làm điều đó.
I won't let you go to Australia.	Tôi sẽ không để bạn đi Úc.
You don't seem willing to do that.	Bạn dường như không sẵn sàng làm điều đó.
Tom wears low-rise jeans.	Tom mặc quần jean cạp trễ.
Tom knows that he can trust me.	Tom biết rằng anh ấy có thể tin tưởng tôi.
Tom likes all of us.	Tom thích tất cả chúng tôi.
They are not the same.	Chúng không giống nhau.
Tom filled the kettle.	Tom đổ đầy ấm.
I don't understand why we need to do this.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta cần làm điều này.
Fluency in English is a must.	Thông thạo tiếng Anh là điều bắt buộc.
You should have thought of that sooner.	Bạn nên nghĩ về điều đó sớm hơn.
I hope that we will do things differently next time.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm những điều khác biệt vào lần sau.
Tom has changed a lot since getting married.	Tom đã thay đổi rất nhiều kể từ khi kết hôn.
Tom says he plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch làm điều đó.
Tom feels cold.	Tom cảm thấy lạnh.
Tom promised to buy me lunch.	Tom hứa sẽ mua bữa trưa cho tôi.
That's not the plan.	Đó không phải là kế hoạch.
I think you'll like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
I don't think it will rain tomorrow.	Tôi không nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.
Tom is not easy to get along with.	Tom không dễ để hòa hợp.
I left my wallet at home. 	Tôi để quên ví ở nhà.
Can you lend me some money?	Bạn có thể cho tôi mượn một số tiền được không?
None of Tom's friends know that he is a CIA agent.	Không ai trong số bạn bè của Tom biết rằng anh ta là một điệp viên CIA.
Look! 	Nhìn!
There's a bird on that tree.	Có một con chim trên cây đó.
If you spend less time talking and more time working, we can get this done much faster.	Nếu bạn dành ít thời gian hơn để nói chuyện và dành nhiều thời gian hơn để làm việc, chúng tôi có thể hoàn thành việc này nhanh hơn nhiều.
Do you know anyone who might have stolen my bike?	Bạn có biết ai có thể đã lấy trộm xe đạp của tôi không?
Tom is lucky to be here, isn't he?	Tom thật may mắn khi được ở đây, phải không?
I tried calling, but they didn't answer.	Tôi đã thử gọi, nhưng họ không trả lời.
I'm sure I've never heard of him.	Tôi chắc rằng tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ấy.
Where did Tom get that scar?	Tom lấy đâu ra vết sẹo đó?
Make sure you don't hurt yourself.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm tổn thương mình.
Tom knows Mary will help him.	Tom biết Mary sẽ giúp anh ta.
Tom left home ten years ago.	Tom đã rời nhà cách đây mười năm.
Tom didn't say no, but he didn't say yes either.	Tom không nói không, nhưng anh ấy cũng không nói có.
They make me believe that there is no danger.	Họ khiến tôi tin rằng không có nguy hiểm.
Tom didn't get on the train.	Tom đã không lên tàu.
Tom threw something out the window.	Tom ném thứ gì đó ra ngoài cửa sổ.
You cannot complain.	Bạn không thể phàn nàn.
The company decided to sell a number of loss-making units.	Công ty đã quyết định bán một số đơn vị làm ăn thua lỗ.
This pear is not yet ripe.	Quả lê này vẫn chưa chín.
Tom trusts his instincts.	Tom tin tưởng vào bản năng của mình.
She is annoying and selfish.	Cô ấy thật phiền phức và ích kỷ.
Water cooler not working.	Bộ làm mát nước không hoạt động.
Tom intervened unexpectedly.	Tom đã can thiệp một cách bất ngờ.
I'm going to Boston next spring.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa xuân tới.
You graduated already, right?	Bạn đã tốt nghiệp rồi, phải không?
I heard the steak here is very good.	Tôi nghe nói bít tết ở đây rất ngon.
Tom will not vote.	Tom sẽ không bỏ phiếu.
Do you still want me to teach you French?	Bạn vẫn muốn tôi dạy bạn tiếng Pháp?
How is it?	Nó như thế nào?
I think we need to clear this room.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần làm thoáng căn phòng này.
Tom knows nothing about the murders.	Tom không biết gì về các vụ giết người.
I will not stay here with you.	Tôi sẽ không ở lại đây với bạn.
That doesn't mean one thing.	Điều đó không có nghĩa là một điều.
There is a map on the wall.	Có một bản đồ trên tường.
I am Tom's only child.	Tôi là con một của Tom.
Tom put down his drink.	Tom đặt đồ uống của mình xuống.
Tom doesn't seem to be aware of what Mary has done.	Tom dường như không nhận thức được những gì Mary đã làm.
Tom studied the document carefully.	Tom đã nghiên cứu tài liệu một cách cẩn thận.
Tom looks as if he hasn't shaved in a week.	Tom trông như thể anh ấy đã không cạo râu trong một tuần.
Mary was pretty sure that Tom would ask her to marry him.	Mary khá chắc chắn rằng Tom sẽ hỏi cưới cô ấy.
Some deaf people choose not to use sign language.	Một số người khiếm thính chọn không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.
Tom just winks at you.	Tom chỉ nháy mắt với bạn.
Why are we risking our lives to do this?	Tại sao chúng ta lại liều mạng làm điều này?
Do you really want me to go now?	Bạn có thực sự muốn tôi đi ngay bây giờ?
Tom grabbed Mary's elbow.	Tom nắm lấy khuỷu tay Mary.
Tom didn't want to see Mary's face again.	Tom không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Mary một lần nữa.
Tom thinks that's not fair.	Tom nghĩ rằng điều đó là không công bằng.
I'm not trying to pressure you.	Tôi không cố gắng gây áp lực cho bạn.
Tom said that Mary sounded unconvincing.	Tom nói rằng Mary nghe có vẻ không thuyết phục.
I hope Tom doesn't come to Boston next weekend.	Tôi hy vọng Tom không đến Boston vào cuối tuần tới.
I'm the only one who really knows Tom.	Tôi là người duy nhất thực sự biết Tom.
It's never too early to start saving for retirement.	Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu tiết kiệm cho việc nghỉ hưu.
That's all I can ask.	Đó là tất cả những gì tôi có thể hỏi.
No matter what you say, I won't change my opinion.	Dù bạn có nói gì đi nữa, tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình.
I can't stop coughing.	Tôi không thể ngừng ho.
You don't want to know who that girl is?	Bạn không muốn biết cô gái đó là ai?
Let me in. 	Cho tôi vào.
I have to talk to you.	Tôi phải nói chuyện với anh.
Tom congratulates Mary.	Tom chúc mừng Mary.
Even if I knew the answer, I wouldn't tell you.	Ngay cả khi tôi biết câu trả lời, tôi sẽ không nói với bạn.
I'm Tom's father-in-law.	Tôi là bố vợ của Tom.
We will always remember you.	Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến bạn.
I wonder if Tom is still alive on Park Street.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống trên Phố Park không.
I know that Tom is a lot smarter than he looks.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
Tom answered the next question on the list.	Tom đã trả lời câu hỏi tiếp theo trong danh sách.
I will listen to Tom.	Tôi sẽ nghe lời Tom.
Do you know that young lady sitting over there?	Bạn có biết cô gái trẻ ngồi đằng kia không?
If I don't get the job, I'll tell Tom.	Nếu tôi không nhận được công việc, tôi sẽ nói với Tom.
I ate pizza for lunch, so I don't want pizza for dinner.	Tôi đã ăn pizza cho bữa trưa, vì vậy tôi không muốn ăn pizza cho bữa tối.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
Shouldn't Tom help us?	Tom không nên giúp chúng ta sao?
Tom realizes he loves Mary.	Tom nhận ra mình yêu Mary.
You have hurt Tom.	Bạn đã làm tổn thương Tom.
Tom and I went ice skating a few days ago.	Tom và tôi đã đi trượt băng cách đây vài ngày.
It doesn't sound very convincing, but I believe you.	Nghe có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng tôi tin bạn.
Tom and Mary should be friends.	Tom và Mary nên là bạn của nhau.
Why did Tom leave so suddenly?	Tại sao Tom lại ra đi đột ngột như vậy?
You should tell Tom I won't do that again.	Bạn nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Eating at home is healthier than eating out.	Ăn ở nhà sẽ tốt cho sức khỏe hơn là ăn ở ngoài.
The sports car sped so fast that it was just a blur as it passed.	Chiếc xe thể thao lao nhanh đến nỗi nó chỉ là một vệt mờ khi nó lướt qua.
It was the worst movie I've ever seen.	Đó là bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
Everyone knows Tom won't win.	Mọi người đều biết Tom sẽ không thắng.
Mom insisted that I eat more vegetables.	Mẹ khăng khăng rằng tôi nên ăn nhiều rau hơn.
Tom has been listening to the radio all day.	Tom đã nghe đài cả ngày.
You arrive on time.	Bạn đến đúng giờ.
Tom started to get irritated.	Tom bắt đầu cáu kỉnh.
I'll see someone later.	Tôi sẽ gặp ai đó sau.
Tom lost his car keys.	Tom bị mất chìa khóa xe hơi.
Tom shouldn't be here today.	Tom không nên ở đây hôm nay.
Tom was in my room.	Tom đã ở trong phòng của tôi.
Tom didn't like that woman.	Tom không thích người phụ nữ đó.
Tom tasted wine.	Tom nếm rượu.
In case it rains, I won't go.	Trong trường hợp trời mưa, tôi sẽ không đi.
I'm surprised Tom and Mary still see each other.	Tôi ngạc nhiên là Tom và Mary vẫn gặp nhau.
Tell Tom I'll do it as soon as I have some spare time.	Nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó ngay khi có chút thời gian rảnh rỗi.
That made me even sadder.	Điều đó càng làm tôi buồn hơn.
Now Tom knows the truth about how Mary died.	Bây giờ Tom đã biết sự thật về việc Mary đã chết như thế nào.
He never thought that she would be angry.	Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ tức giận.
I tried to contact Tom.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom.
I realized the only reason Tom did it was because Mary asked him to.	Tôi nhận ra lý do duy nhất mà Tom làm vậy là vì Mary đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
I want to do more.	Tôi muốn làm nhiều hơn nữa.
I can't think of anything else.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Say, anyway, what's up with you, Tom?	Nói đi, dù sao đi nữa, anh có chuyện gì vậy, Tom?
I suspect Tom and Mary couldn't have done it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã không thể làm điều đó.
Tom is not usually here on Mondays.	Tom thường không ở đây vào các ngày thứ Hai.
The police are looking for the gang's hideout.	Cảnh sát đang tìm kiếm nơi ẩn náu của băng đảng.
I doubt that Tom would be stupid enough to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Tom is still just a kid, so let's just forgive him.	Tom vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì vậy chúng ta hãy tha thứ cho anh ấy.
I'll give you the information you need next week.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin bạn cần vào tuần tới.
Tom sat down behind the desk and picked up a pencil.	Tom ngồi xuống sau bàn và nhặt một cây bút chì.
Tom is trying to sell his old car.	Tom đang cố gắng bán chiếc xe cũ của mình.
Tom will be killed.	Tom sẽ bị giết.
They stole my passport.	Họ đã đánh cắp hộ chiếu của tôi.
Tom was very handsome as a teenager.	Tom rất đẹp trai khi còn ở tuổi thiếu niên.
Tom told me that he thought Mary was too old for him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã quá già so với anh ấy.
I want to explain everything to Tom.	Tôi muốn giải thích mọi thứ với Tom.
He's fatter than when I last saw him.	Anh ấy béo hơn so với lần tôi gặp anh ấy lần cuối.
Smoking is dangerous to your health.	Hút thuốc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Do you know how to tie a square knot?	Bạn đã biết cách thắt nút vuông chưa?
The dog ran after a squirrel and tugged on the leash.	Con chó bỏ chạy sau một con sóc và giật mạnh dây xích.
That's what I hope happens.	Đó là những gì tôi hy vọng sẽ xảy ra.
Tom is a very capable businessman.	Tom là một doanh nhân rất có năng lực.
You always screw things up.	Bạn luôn làm hỏng mọi thứ.
Tom doesn't speak French, although neither do his parents.	Tom không nói được tiếng Pháp, mặc dù bố mẹ anh ấy cũng vậy.
Tom slowly drained his glass of wine.	Tom từ từ uống cạn ly rượu của mình.
Do not lose this key.	Đừng làm mất chìa khóa này.
Do you think Tom is determined to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom quyết tâm làm điều đó?
Do you think Tom will like this?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này?
You like cheese, don't you?	Bạn thích pho mát, phải không?
I suspect Tom and Mary both have homes in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
Did they do something to Tom?	Họ đã làm gì đó với Tom?
I'm sure Tom is busy.	Tôi chắc rằng Tom đang bận.
Tom felt like getting drunk.	Tom cảm thấy muốn say.
You've got a big hole in your sock.	Bạn đã có một lỗ lớn trong tất của bạn.
How long should I microwave it?	Tôi nên cho vào lò vi sóng trong bao lâu?
I think Tom is hiding something from Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang giấu Mary điều gì đó.
It's hard not to smile when Tom does it.	Thật khó để không mỉm cười khi Tom làm điều đó.
Tom is not a liar at all.	Tom hoàn toàn không phải là một kẻ nói dối.
Who wants to take Tom home?	Ai muốn đưa Tom về nhà?
It's hard for me to sell my guitar, but I need the money.	Thật khó cho tôi để bán cây đàn của mình, nhưng tôi cần tiền.
Tom walked to the door and opened it.	Tom bước tới cửa và mở nó ra.
Tom won the costume contest.	Tom đã chiến thắng trong cuộc thi trang phục.
Tom knew Mary probably wouldn't do it.	Tom biết Mary có lẽ sẽ không làm điều đó.
Tom said Mary might be supportive.	Tom nói Mary có thể sẽ ủng hộ.
Tom was faced with a difficult choice.	Tom đã phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn.
If you are not with us then you are against us.	Nếu bạn không ở với chúng tôi thì bạn đang chống lại chúng tôi.
I find myself thinking about you all the time.	Tôi thấy mình nghĩ về bạn lúc nào không hay.
Tom is trying very hard to do what needs to be done.	Tom đang rất cố gắng để làm những việc cần phải làm.
We ate lobster and steak.	Chúng tôi đã ăn tôm hùm và bít tết.
Leave Tom alone.	Để Tom yên.
I didn't kill Tom.	Tôi không giết Tom.
Happiness is something you can give without having it.	Hạnh phúc là thứ bạn có thể cho đi mà không cần có nó.
I think this novel represents the author at his best.	Tôi nghĩ cuốn tiểu thuyết này thể hiện tác giả tốt nhất của mình.
I want you to tell me what you really think about Tom.	Tôi muốn bạn cho tôi biết bạn thực sự nghĩ gì về Tom.
Tom turned to face us.	Tom quay lại đối mặt với chúng tôi.
Tom's car lost control.	Xe của Tom mất kiểm soát.
We think it's Tom.	Chúng tôi nghĩ đó là Tom.
I'll talk to you when you're not busy.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn khi bạn không bận.
Tom didn't seem to be listening.	Tom dường như không nghe.
No one knows how many people died in the crash.	Không ai biết có bao nhiêu người chết trong vụ tai nạn.
My major is linguistics.	Ngành học của tôi là ngôn ngữ học.
Tom was a little nervous.	Tom hơi căng thẳng.
Tom will be supported by Mary.	Tom sẽ được Mary hỗ trợ.
Why don't we have pumpkin pie for dessert?	Tại sao chúng ta không có bánh bí ngô để tráng miệng?
Tom knew why Mary was upset.	Tom biết tại sao Mary lại khó chịu.
He promised me he would be there by five o'clock at the latest.	Anh ấy hứa với tôi sẽ đến muộn nhất là năm giờ.
I think Tom did it on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom told me you could have won.	Tom nói với tôi rằng bạn đã có thể giành chiến thắng.
I'm sure Tom will do what he promised he will.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom might not be fair.	Tom có ​​thể sẽ không công bằng.
Tom promised never to hit me again.	Tom hứa sẽ không bao giờ đánh tôi nữa.
My son is a rebellious teenager.	Con trai tôi là một thiếu niên nổi loạn.
Tom is in the museum.	Tom đang ở trong viện bảo tàng.
Tom is a teacher now, right?	Tom bây giờ là một giáo viên, phải không?
Tom had a plan.	Tom đã có một kế hoạch.
I suspect that Tom was in love with Mary.	Tôi ngờ rằng Tom đã yêu Mary.
I think Tom is no longer a driving instructor.	Tôi nghĩ Tom không còn là một người hướng dẫn lái xe nữa.
Five different contractors did the renovation.	Năm nhà thầu khác nhau đã thực hiện cải tạo.
The abacus was invented more than 5000 years ago.	Bàn tính đã được phát minh ra cách đây hơn 5000 năm.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó ngày hôm nay.
My parents are usually at home at night.	Bố mẹ tôi thường ở nhà vào buổi tối.
Mary had a dream that she had won the lottery.	Mary có một giấc mơ rằng cô ấy đã trúng số.
I suspect Tom and Mary are alone.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang ở một mình.
If you think it's necessary, you should.	Nếu bạn nghĩ điều đó là cần thiết, bạn nên làm.
They will be satisfied.	Họ sẽ hài lòng.
Tom wears John's pajamas.	Tom mặc bộ đồ ngủ của John.
Tom got stuck in a snowboarding game.	Tom bị mắc kẹt trong một trận trượt tuyết.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom probably wouldn't tell Mary he couldn't do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I told Tom I thought he was wasting his time.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy đang lãng phí thời gian của mình.
You let me win, didn't you?	Bạn đã để cho tôi chiến thắng, phải không?
I know Tom knows that Mary won't be able to do that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I agreed to do that.	Tôi đã đồng ý làm điều đó.
Tom doesn't want to share his lunch with Mary.	Tom không muốn chia sẻ bữa trưa của mình với Mary.
We will be in Australia at this time tomorrow.	Chúng tôi sẽ ở Úc vào thời gian này vào ngày mai.
I never mentioned your name.	Tôi chưa bao giờ đề cập đến tên của bạn.
You're a little taller than me, aren't you?	Bạn cao hơn tôi một chút, phải không?
Tom probably won't be handcuffed.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị còng tay.
What was on paper?	Những gì đã được trên giấy?
You will never find Tom.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy Tom.
We haven't done that in a long time.	Chúng tôi đã không làm điều đó trong một thời gian dài.
I'm not busy.	Tôi không bận lắm.
I think Tom won't go.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đi.
I don't think you'll enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
Don't enter my room without knocking.	Đừng vào phòng tôi mà không gõ cửa.
Tom is afraid that he will get lost.	Tom sợ rằng mình sẽ bị lạc.
I think Tom doesn't know how to get to Mary's place.	Tôi nghĩ Tom không biết làm cách nào để đến chỗ của Mary.
You might want to know Tom just got out of prison.	Bạn có thể muốn biết Tom vừa ra tù.
I'm not good at speaking French.	Tôi không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom made his way through the crowd.	Tom lách qua đám đông.
Tom makes everything very easy for me.	Tom làm mọi thứ rất dễ dàng cho tôi.
I want to hear what you have to say about this.	Tôi muốn nghe những gì bạn phải nói về điều này.
The cat thief must have entered the mansion from the roof.	Tên trộm mèo chắc đã vào dinh thự từ mái nhà.
Tom said Mary used to live in Australia.	Tom cho biết Mary từng sống ở Úc.
I am an eighteen year old student of mathematics.	Tôi là một học sinh mười tám tuổi của toán học.
The new Harry Potter movie is pretty lame.	Bộ phim Harry Potter mới khá khập khiễng.
I don't know who lives in the house across the street.	Tôi không biết ai đang sống trong ngôi nhà bên kia đường.
They warm themselves in the sun.	Họ sưởi ấm mình dưới ánh nắng mặt trời.
I don't like Brussels sprouts.	Tôi không thích cải Brussels.
I want to know what you are going to do now.	Tôi muốn biết bạn định làm gì bây giờ.
I believe it will change my life.	Tôi tin rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi.
Tom has a driver's license.	Tom có ​​bằng lái xe.
Tom used to love baseball.	Tom từng thích bóng chày.
Tom certainly seems more efficient than Mary.	Tom chắc chắn có vẻ hiệu quả hơn Mary.
Tom has a white collar job.	Tom có ​​một công việc cổ trắng.
Tom didn't read the manual.	Tom đã không đọc hướng dẫn sử dụng.
Tom is still underage.	Tom vẫn chưa đủ tuổi.
The noise outside the window made it impossible for him to sleep.	Tiếng ồn bên ngoài cửa sổ khiến anh không thể ngủ được.
Tom wants them to suffer.	Tom muốn họ đau khổ.
Tom does it the old fashioned way.	Tom làm điều đó theo cách cổ điển.
I was too busy taking care of my own children.	Tôi đã quá bận rộn với việc chăm sóc con cái của chính mình.
Tom admits he was the one who stole Mary's diamond necklace.	Tom thừa nhận anh ta là người đã đánh cắp chiếc vòng cổ kim cương của Mary.
I don't need to do this, but I love doing it.	Tôi không cần phải làm điều này, nhưng tôi thích làm điều đó.
I think Tom went home alone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã về nhà một mình.
Are you sure that's what you mean?	Bạn có chắc đó là những gì bạn muốn nói?
Tom's pulse is still strong.	Mạch của Tom vẫn còn mạnh.
I'm not used to this kind of hard work.	Tôi không quen với loại công việc khó khăn này.
I want to see you again someday.	Tôi muốn gặp lại bạn vào một ngày nào đó.
I'm too tired to work.	Tôi quá mệt mỏi để làm việc.
Tom waved and smiled.	Tom vẫy tay và mỉm cười.
I know that Tom is allowed to do whatever he wants.	Tôi biết rằng Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
We don't have much fun.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui.
Tom found the watch he lost.	Tom đã tìm thấy chiếc đồng hồ mà anh ấy đã đánh mất.
Can we change the font?	Chúng ta có thể thay đổi phông chữ không?
Don't let Tom escape.	Đừng để Tom trốn thoát.
Show Tom how to do this.	Chỉ cho Tom cách làm điều này.
That is not an answer.	Đó không phải là một câu trả lời.
I don't think anyone saw us do that.	Tôi không nghĩ có ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom dropped the cup and it broke.	Tom làm rơi chiếc cốc và nó bị vỡ.
You won't need to do it today.	Bạn sẽ không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is not a good violinist.	Tom không phải là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
Tom says he hopes he can figure out how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể tìm ra cách để làm điều đó.
You are not playing the right key.	Bạn không chơi đúng phím.
I don't care about any of that.	Tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó.
She has to change her clothes before the party tonight.	Cô ấy phải thay quần áo trước bữa tiệc tối nay.
I cannot judge the distance.	Tôi không thể đánh giá khoảng cách.
I've always wanted a pet.	Tôi luôn muốn có một con vật cưng.
I don't think Tom misses Mary much.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhớ Mary nhiều.
Look, there's a rabbit!	Nhìn kìa, có một con thỏ!
I know you don't like sports.	Tôi biết bạn không thích thể thao.
I did that every night.	Tôi đã làm điều đó mỗi đêm.
Tom knew how to swim.	Tom đã biết bơi.
I suspect Tom still has feelings for his ex-wife.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn tình cảm với vợ cũ.
No matter how hard I try, I can't remember how.	Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nhớ cách làm.
I don't think I like what you're doing.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích những gì bạn đang làm.
That is a complicated question.	Đó là một câu hỏi phức tạp.
Tom is wearing my slippers.	Tom đang đi dép của tôi.
Tom watched a movie.	Tom đã xem một bộ phim.
Tom did that for several months.	Tom đã làm điều đó trong vài tháng.
What tune are you humming?	Bạn đang ngâm nga giai điệu gì vậy?
That's not what we want to see.	Đó không phải là những gì chúng ta muốn thấy.
I'll find out if Tom has been to Boston.	Tôi sẽ tìm hiểu xem Tom đã từng đến Boston chưa.
Tom will be right back, won't he?	Tom sẽ trở lại ngay, phải không?
I'm sure that never really happened.	Tôi chắc rằng điều đó chưa bao giờ thực sự xảy ra.
Tom said that Mary was confused.	Tom nói rằng Mary đã bối rối.
Tom will be very pleased.	Tom sẽ rất hài lòng.
Tom brought some food.	Tom mang theo một ít thức ăn.
If you park here, it will be towed away.	Nếu bạn đậu xe ở đây, nó sẽ bị kéo đi.
Tom always eats breakfast, but Mary almost never does.	Tom luôn ăn sáng, nhưng Mary hầu như không bao giờ ăn.
Tom needs to work hard.	Tom cần phải làm việc chăm chỉ.
He is preoccupied with his studies.	Anh ấy đang bận tâm với việc học của mình.
I wouldn't worry about it if I were you.	Tôi sẽ không lo lắng về điều đó nếu tôi là bạn.
I don't want you to worry about anything.	Tôi không muốn bạn lo lắng về bất cứ điều gì.
Tom knows those people, I think.	Tom biết những người đó, tôi nghĩ vậy.
Tom and Mary both said the same thing.	Tom và Mary đều nói y như vậy.
What days of the week does it take place?	Nó diễn ra vào những ngày nào trong tuần?
I walk past Tom's house every day.	Tôi đi bộ qua nhà Tom mỗi ngày.
I don't love Tom.	Tôi không yêu Tom.
The Amazon is the second longest river in the world after the Nile.	Amazon là con sông dài thứ hai trên thế giới sau sông Nile.
I don't do that much.	Tôi không làm điều đó nhiều.
Do you like Tom?	Bạn có thích Tom?
Tom was hoping you could do it for him.	Tom đã hy vọng bạn có thể làm điều đó cho anh ấy.
Tom called the hotline.	Tom đã gọi đến đường dây nóng.
Tom was shocked by this.	Tom đã bị sốc vì điều này.
I don't think Tom will be discouraged.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng.
Tom will be very sad if Mary leaves.	Tom sẽ rất buồn nếu Mary rời đi.
We never went anywhere when I was a kid.	Chúng tôi chưa bao giờ đi đâu khi tôi còn bé.
Tom says he doesn't plan to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom is a much faster driver than Mary.	Tôi biết rằng Tom là người lái xe nhanh hơn Mary nhiều.
I miss Tom.	Tôi nhớ Tom.
Tom would never let Mary do that again.	Tom sẽ không bao giờ để Mary làm điều đó nữa.
Tom didn't know why Mary had to.	Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom wants to enter the contest.	Tom muốn tham gia cuộc thi.
I don't know that I no longer have to do that.	Tôi không biết rằng tôi không còn phải làm điều đó nữa.
I don't think you get up so early in the morning.	Tôi không nghĩ rằng bạn dậy sớm như vậy vào buổi sáng.
I don't know why Tom is mad at me.	Tôi không biết tại sao Tom lại giận tôi.
Don't take it too seriously.	Đừng quá coi trọng nó.
Tom was deceived.	Tom đã bị lừa dối.
What does Tom go to prison for?	Tom vào tù để làm gì?
Tom didn't say why he was so busy.	Tom không nói tại sao anh ấy lại bận như vậy.
You cannot have both.	Bạn không thể có cả hai.
Tom wasn't even on the plane.	Tom thậm chí còn không có mặt trên máy bay.
Tom said he was feeling better.	Tom nói rằng anh ấy đã cảm thấy tốt hơn.
I don't know what Tom said to Mary.	Tôi không biết Tom đã nói gì với Mary.
Tom was never formally educated.	Tom chưa bao giờ được học chính thức.
Tom said he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
Tom is a former CIA officer.	Tom là cựu CIA.
Tom knew it would be difficult to sneak out of the room unnoticed.	Tom biết sẽ rất khó để lẻn ra khỏi phòng mà không bị chú ý.
Tom is very strict.	Tom rất nghiêm khắc.
The only reason Tom came to Boston was because the rest of his family did.	Lý do duy nhất mà Tom đến Boston là vì những người khác trong gia đình anh đều làm như vậy.
That's not what I have to do.	Đó không phải là những gì tôi phải làm.
I don't blame Tom for anything.	Tôi không đổ lỗi cho Tom về bất cứ điều gì.
I knew that Tom could do it better than he did.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn anh ấy đã làm.
We watched the plane until it disappeared.	Chúng tôi đã quan sát chiếc máy bay cho đến khi nó khuất dạng.
There are people in the house.	Có người trong nhà.
I haven't seen Tom in over three years.	Tôi đã không gặp Tom hơn ba năm rồi.
I'll find out how much money Tom needs.	Tôi sẽ tìm xem Tom cần bao nhiêu tiền.
Tom wants to write something.	Tom muốn viết một cái gì đó.
I agree with Tom on this matter.	Tôi đồng ý với Tom về vấn đề này.
That's the woman I met yesterday.	Đó là người phụ nữ tôi gặp hôm qua.
It's hard to live up to your beliefs.	Thật khó để sống theo niềm tin của bạn.
Have you ever played dominoes?	Bạn đã bao giờ chơi domino chưa?
Tom is sitting on a chair.	Tom đang ngồi trên ghế.
You are doing a wonderful job.	Bạn đang làm một công việc tuyệt vời.
It's not alcohol. 	Đó không phải là rượu.
It's just grape juice.	Nó chỉ là nước ép nho.
It's not that I don't want to do it.	Nó không phải là tôi không muốn làm điều đó.
I tried to solve the problem, but I can't.	Tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng tôi không thể.
I want you near me.	Tôi muốn bạn gần tôi.
You're pretending, aren't you?	Bạn đang giả vờ, phải không?
Tom was in Australia last summer.	Tom đã ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
Both fees have been reduced.	Cả hai khoản phí đã được giảm xuống.
I wonder how long it will take for Tom to get here.	Tôi tự hỏi còn bao lâu nữa Tom mới đến được đây.
Tom was there to protect me.	Tom đã ở đó để bảo vệ tôi.
Mary is your sister, isn't she?	Mary là chị gái của bạn, phải không?
This is my first time hearing about it.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó.
When Tom was accused of murder, he broke out in a cold sweat.	Khi Tom bị buộc tội giết người, anh toát mồ hôi lạnh.
I want to give Tom the chance to do that.	Tôi muốn cho Tom cơ hội để làm điều đó.
Tom doesn't know where Mary left her suitcase.	Tom không biết Mary để vali của cô ấy ở đâu.
Tom and I are doing well.	Tom và tôi đang làm tốt.
Mary has been a nurse for almost thirty years.	Mary đã là một y tá trong gần ba mươi năm.
Don't tell Tom I was born in Boston.	Đừng nói với Tom rằng tôi sinh ra ở Boston.
Tom didn't really give me a chance.	Tom đã không thực sự cho tôi một cơ hội.
Tom's teammates were happy to see him.	Các đồng đội của Tom rất vui khi thấy anh ấy.
I got a call from Tom.	Tôi nhận được một cuộc gọi từ Tom.
Tom bathed his dog.	Tom đã tắm cho chú chó của mình.
I hope we find Tom.	Tôi hy vọng chúng tôi tìm thấy Tom.
That should not be allowed.	Điều đó không nên được phép.
Tom has completely lost his mind.	Tom đã hoàn toàn mất trí.
Tom has dozens of French books.	Tom có ​​hàng chục cuốn sách tiếng Pháp.
I knit.	Tôi đan.
What makes Tom different from other people his age?	Điều gì khiến Tom khác biệt với những người khác cùng tuổi?
Tom is in a relationship.	Tom đang ở trong một mối quan hệ.
Let's hope Tom can fix this.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể sửa chữa điều này.
He couldn't decide which path to follow.	Anh không thể quyết định xem nên theo con đường nào.
I'm not the one to make the rules.	Tôi không phải là người đưa ra các quy tắc.
Tom has a part-time job after school.	Tom có ​​một công việc bán thời gian sau giờ học.
There is a bench in front of the train station.	Có một băng ghế trước ga xe lửa.
Tom makes me better.	Tom làm cho tôi tốt hơn.
Tom thinks Mary has left.	Tom nghĩ rằng Mary đã rời đi.
I suspect that Tom can't do it very well.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể làm điều đó rất tốt.
Tom says he wants to buy a yacht.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc du thuyền.
Tom says he will talk to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
I've been avoiding Tom.	Tôi đã tránh Tom.
We cannot rule out the possibility that Tom was murdered.	Chúng ta không thể loại trừ khả năng Tom đã bị sát hại.
We are stocking everything.	Chúng tôi đang dự trữ tất cả mọi thứ.
A chain is not stronger than its weakest link.	Một chuỗi không mạnh hơn liên kết yếu nhất của nó.
Is Tom okay with this?	Tom có ​​ổn với điều này không?
Tom looked stunned.	Tom có ​​vẻ choáng váng.
Tom thought Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
Maybe Tom didn't know Mary should.	Có lẽ Tom không biết Mary nên làm vậy.
You didn't realize that Tom couldn't do that, did you?	Bạn đã không nhận ra rằng Tom không thể làm điều đó, phải không?
Tom is adamant.	Tom kiên quyết.
Tom and Mary are sitting on the couch, watching TV.	Tom và Mary đang ngồi trên ghế dài, xem TV.
Tom is not willing to compromise.	Tom không sẵn sàng thỏa hiệp.
Wages continue to fall.	Tiền lương tiếp tục giảm.
We should do as Tom suggests.	Chúng ta nên làm như Tom gợi ý.
I don't want to be a burden.	Tôi không muốn trở thành gánh nặng.
I am not satisfied because Tom is guilty.	Tôi không hài lòng vì Tom có ​​tội.
She doesn't understand me either.	Cô ấy cũng không hiểu tôi.
Does this tea have caffeine in it?	Loại trà này có caffeine trong đó không?
There is always a price to getting what you want.	Luôn có một cái giá để đạt được những gì bạn muốn.
That would be unethical.	Điều đó sẽ là phi đạo đức.
I think that book is not very interesting.	Tôi nghĩ rằng cuốn sách đó không thú vị cho lắm.
Tom didn't expect you, did he?	Tom không mong đợi bạn, phải không?
Tom is the one who did it, right?	Tom là người đã làm điều đó, phải không?
They go to see a play once a month.	Họ đi xem một vở kịch mỗi tháng một lần.
Tom doesn't have to tell me what happened if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói với tôi về những gì đã xảy ra nếu anh ấy không muốn.
I told Tom why I don't like him.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi không thích anh ấy.
Tom turns off his computer.	Tom tắt máy tính của anh ấy.
Hollywood is not what it used to be.	Hollywood không phải như trước đây.
Why don't we all sit together?	Tại sao tất cả chúng ta không ngồi lại với nhau?
I think we should go.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi.
I want to know the exact amount in my account.	Tôi muốn biết chính xác số tiền trong tài khoản của mình.
Tom has started a blog.	Tom đã bắt đầu một blog.
Tom knows Mary is cheating.	Tom biết Mary đang lừa dối.
I cannot understand this.	Tôi không thể hiểu được điều này.
Tom often forgets to lock the front door.	Tom thường quên khóa cửa trước.
Tom thought that Mary was probably about thirty.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ khoảng ba mươi.
Has Tom been here yet?	Tom đã ở đây chưa?
I am quite content with my life.	Tôi khá bằng lòng với cuộc sống của mình.
Tom is our customer.	Tom là khách hàng của chúng tôi.
Tom needs an urgent phone call.	Tom cần gọi điện thoại khẩn cấp.
Do not open the box. 	Đừng mở hộp.
There may be a bomb inside.	Có thể có một quả bom bên trong.
Is Tom studying?	Tom đang học phải không?
You are the last person I expect to see here.	Bạn là người cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp ở đây.
I know that Tom is in the garden.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong vườn.
Turn right, and you will find the hotel.	Rẽ phải, và bạn sẽ tìm thấy khách sạn.
We are Arabs.	Chúng tôi là người Ả Rập.
We need a watchdog.	Chúng tôi cần một cơ quan giám sát.
I'm not surprised because I don't have to do what you have to.	Tôi không ngạc nhiên vì tôi không phải làm những gì bạn phải làm.
I think you will come today.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến hôm nay.
Quite a few people didn't do that.	Khá nhiều người đã không làm điều đó.
Tom is an avid reader.	Tom là một người ham đọc sách.
I know Tom didn't know you could do that.	Tôi biết Tom không biết bạn có thể làm điều đó.
Tom really thinks I have to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
We have reviewed your offer and we have decided that we cannot lower the price.	Chúng tôi đã xem xét đề xuất của bạn và chúng tôi quyết định rằng chúng tôi không thể giảm giá.
I lost my umbrella. 	Tôi đã làm mất chiếc ô của mình.
I have to buy a new one.	Tôi phải mua một cái mới.
I couldn't help but overhear a few words.	Tôi không thể không nghe lỏm được một vài từ.
You don't seem willing to do that.	Bạn dường như không sẵn sàng làm điều đó.
Isn't Tom here?	Tom không phải ở đây sao?
I don't think Tom was the only one who had to go to the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người duy nhất phải đến bệnh viện.
You will find this interesting.	Bạn sẽ thấy điều này thú vị.
There's a chance we'll do that.	Có khả năng chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom won't do it anytime soon.	Tom sẽ không làm điều đó sớm.
Tom didn't let Mary into his house.	Tom không cho Mary vào nhà anh ta.
Is Tom still married to Mary?	Tom vẫn kết hôn với Mary chứ?
I don't know what could have happened.	Tôi không biết điều gì có thể đã xảy ra.
Tom tried to compose himself.	Tom đã cố gắng tự sáng tác.
I don't like the sound of a little bit.	Tôi không thích âm thanh của một chút.
Tom has decided that he will not go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè năm sau.
Thank you for decorating this glass for me.	Cảm ơn bạn đã trang trí chiếc kính này cho tôi.
Tom is wearing a nice hat.	Tom đang đội một chiếc mũ đẹp.
We've come up with a pretty good system for doing that.	Chúng tôi đã đưa ra một hệ thống khá tốt để làm điều đó.
It might be difficult, but it won't be impossible.	Nó có thể là khó khăn, nhưng nó sẽ không phải là không thể.
I haven't seen that expression in a long time.	Lâu rồi tôi không gặp lại biểu hiện đó.
I don't make you happy.	Tôi không làm cho bạn vui.
I don't think Tom can do this as well as you can.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm điều này tốt như bạn.
I know that Tom knows why we can't do it for him.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I didn't do anything that I shouldn't have done.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì mà tôi không nên làm.
The machine is covered with a layer of dust.	Máy bị phủ một lớp bụi.
Tom must have forgotten what he promised to do for Mary.	Tom hẳn đã quên những gì anh ấy đã hứa sẽ làm cho Mary.
I am drowning.	Tôi đang chết đuối.
Tom had told Mary that she looked a little overweight.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy trông hơi thừa cân.
Tom was in Boston on October 20.	Tom đã ở Boston vào ngày 20 tháng 10.
Doesn't Tom know that he doesn't need to do that?	Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó sao?
I made a deal with Tom.	Tôi đã thỏa thuận với Tom.
Tom doesn't stop doing what he's doing.	Tom không ngừng làm những gì anh ấy đang làm.
I don't know if Tom knew about what happened.	Tôi không biết Tom đã biết về những gì đã xảy ra.
Tom says his schedule has been changed.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy đã bị thay đổi.
Tom and Mary grow a lot of their own food.	Tom và Mary trồng rất nhiều thức ăn của riêng họ.
Did the police even check Tom's alibi?	Cảnh sát thậm chí có kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của Tom không?
I envy Tom's position.	Tôi ghen tị với vị trí của Tom.
Tom is worried about his future.	Tom đang lo lắng về tương lai của mình.
Tom was knocked to the floor.	Tom bị đánh gục xuống sàn.
I wish I had asked Tom for help.	Tôi ước rằng tôi đã nhờ Tom giúp đỡ.
You will need these.	Bạn sẽ cần những thứ này.
Tom is too short to do that, right?	Tom quá thấp để làm điều đó, phải không?
I think Tom won't regret doing it.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hối hận khi làm điều đó.
Tom is at his bachelor party.	Tom đang ở bữa tiệc độc thân của anh ấy.
Tell Tom I'm still working.	Nói với Tom rằng tôi vẫn đang làm việc.
I didn't know Tom was so selfish.	Tôi không biết Tom ích kỷ như vậy.
Tom says he doesn't need to do it either.	Tom nói rằng anh ấy cũng không cần phải làm điều đó.
I want to call Tokyo, Japan. 	Tôi muốn gọi đến Tokyo, Nhật Bản.
The number is 3202-5625.	Số là 3202-5625.
I should have stayed at home today.	Đáng lẽ hôm nay tôi nên ở nhà.
Tom is still in doubt.	Tom vẫn còn nghi ngờ.
I don't know where the event will take place.	Tôi không biết sự kiện sẽ diễn ra ở đâu.
Tom can't do everything alone.	Tom không thể làm mọi thứ một mình.
Money will not bring you happiness.	Tiền sẽ không mang lại hạnh phúc cho bạn.
Mary doesn't like it when her boyfriend kisses her in public.	Mary không thích khi bạn trai hôn cô ở nơi công cộng.
Tom was wrong.	Tom đã sai.
The ice sheets are melting.	Các tảng băng đang tan chảy.
Tom hasn't been very happy lately.	Tom gần đây không được vui vẻ cho lắm.
That is not very easy.	Điều đó không phải là rất dễ dàng.
If Tom had time, I'm sure he would help Mary.	Nếu Tom có ​​thời gian, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ giúp Mary.
My hands are wet with sweat.	Tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tom will be appalled.	Tom sẽ kinh hoàng.
Tom knows a few French words.	Tom biết một vài từ tiếng Pháp.
You have to change bus at the next stop.	Bạn phải thay đổi xe buýt ở điểm dừng tiếp theo.
Tom stood in front of the mirror, looking at himself.	Tom đứng trước gương, nhìn vào chính mình.
I don't know when Tom will come.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến.
Tom told me he wouldn't be able to buy the things he needed for $300.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể mua những thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
Tom sometimes drinks a little wine.	Tom thỉnh thoảng uống một chút rượu.
Tom probably knows how to do this.	Tom có ​​thể biết cách làm điều này.
I think Tom looks like John.	Tôi nghĩ Tom trông giống John.
Tom has a mahogany desk.	Tom có ​​một chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ.
Tom broke that one.	Tom đã phá vỡ cái đó.
Tom drives me crazy.	Tom làm tôi phát điên.
I'm wearing a new pair of shoes.	Tôi đang đi một đôi giày mới.
Tom got there early to make sure everything was in order.	Tom đến đó sớm để đảm bảo mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.
Tom knows that he will have to make a decision soon.	Tom biết rằng anh ấy sẽ phải sớm đưa ra quyết định.
Tom won't go to sleep unless you read him a story.	Tom sẽ không đi ngủ trừ khi bạn đọc cho anh ấy một câu chuyện.
I don't want to lose face.	Tôi không muốn mất mặt.
You shouldn't make me beg.	Bạn không nên bắt tôi cầu xin.
The store where Tom used to work closed down in 2013.	Cửa hàng nơi Tom từng làm việc đã đóng cửa vào năm 2013.
Tom is twice as old as Mary, isn't he?	Tom gấp đôi tuổi Mary, phải không?
Tom is not my favorite.	Tom không phải là người yêu thích của tôi.
I'm sad that all we can do is sit here and wait.	Tôi buồn rằng tất cả những gì chúng ta có thể làm là ngồi đây và chờ đợi.
It was just a polite round of applause.	Đó chỉ là một tràng pháo tay lịch sự.
If it rains tomorrow, the match will be suspended.	Nếu trời mưa vào ngày mai, trận đấu sẽ bị tạm dừng.
I think Tom can stop Mary from doing that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
This restaurant opened on October 20th.	Nhà hàng này khai trương vào ngày 20 tháng 10.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi đâu.
Tom sold all his property in Boston.	Tom đã bán tất cả tài sản của mình ở Boston.
There's no chance Tom will ask you to do that.	Không có cơ hội Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom cannot completely rule out the possibility that Mary committed suicide.	Tom không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Mary đã tự sát.
I was robbed again.	Tôi đã bị cướp một lần nữa.
Tom lives somewhere else.	Tom sống ở một nơi khác.
Tom agrees to Mary's plan.	Tom đồng ý với kế hoạch của Mary.
I have never been anything but honest with you.	Tôi chưa bao giờ là bất cứ điều gì ngoài thành thật với bạn.
You're late.	Bạn đến muộn.
If you follow my advice, you won't get hurt.	Nếu bạn làm theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ không bị thương.
Looks like Tom will be gone by the time we get there.	Có vẻ như Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
He continued to badge her until she told him what he wanted to know.	Anh tiếp tục huy hiệu cô cho đến khi cô nói với anh những gì anh muốn biết.
A flash of doubt can cost a pilot his life.	Một thoáng nghi ngờ có thể khiến phi công phải trả giá bằng mạng sống của mình.
I suspect that Tom and Mary are married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã kết hôn.
He accidentally hit his thumb with a hammer.	Anh ta vô tình dùng búa đập vào ngón tay cái của mình.
Tom listened attentively to me.	Tom chăm chú lắng nghe tôi nói.
If you hear an alarm, walk, don't run.	Nếu bạn nghe thấy tiếng chuông báo, hãy đi bộ, đừng chạy.
Tom says he is going to work.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi làm.
Tom is suspected of being involved in a bank robbery.	Tom bị nghi ngờ có liên quan đến vụ cướp ngân hàng.
I know Tom is a crooked cop.	Tôi biết Tom là một cảnh sát quanh co.
Both candidates are virtually unknown.	Cả hai ứng cử viên hầu như không được biết đến.
Tom accidentally spills coffee on his homework.	Tom vô tình làm đổ cà phê vào bài tập về nhà của mình.
Tom announced the deal on Monday.	Tom đã công bố thỏa thuận hôm thứ Hai.
The committee thanked Tom for his work.	Ủy ban cảm ơn Tom vì công việc của anh ấy.
Tom may be suspicious.	Tom có ​​thể nghi ngờ.
Tom is right outside.	Tom đang ở ngay bên ngoài.
My driving instructor said I needed to be more patient.	Người hướng dẫn lái xe của tôi nói rằng tôi cần phải kiên nhẫn hơn.
They have enough capital to build a second factory.	Họ có đủ vốn để xây dựng nhà máy thứ hai.
Tom couldn't contain his anger.	Tom không thể kìm chế sự tức giận của mình.
I am looking forward to my retirement.	Tôi đang mong chờ ngày nghỉ hưu của mình.
It is difficult for foreigners to get used to Japanese meals.	Người nước ngoài khó quen với bữa ăn của người Nhật.
Tom bought his daughter a new dress for the party.	Tom đã mua cho con gái một chiếc váy mới để dự tiệc.
I am a hero.	Tôi là một anh hùng.
Didn't Tom say he had something to say to Mary?	Không phải Tom nói rằng anh ấy có điều gì đó muốn nói với Mary?
Tom has lost weight.	Tom đã giảm cân.
Tom wished Mary had told him sooner.	Tom ước gì Mary đã nói với anh sớm hơn.
I wasn't able to finish what I was doing.	Tôi đã không thể hoàn thành những gì tôi đang làm.
I know Tom is no longer a teacher here.	Tôi biết Tom không còn là giáo viên ở đây nữa.
Tom crumpled the paper into a ball and threw it in the trash.	Tom vò tờ giấy thành một quả bóng và ném vào thùng rác.
I can't do it this week.	Tôi không thể làm điều đó trong tuần này.
The dog on the side of the road died like straw in the doorway.	Con chó bên vệ đường chết như rạ ở ngưỡng cửa.
I know that I wouldn't like to do that.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thích làm điều đó.
Tom stared at the blank computer screen.	Tom nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trống rỗng.
Tom's entire life was ruined.	Toàn bộ cuộc đời của Tom đã bị hủy hoại.
You never told me you wanted to learn how to play banjo.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn muốn học cách chơi banjo.
Tom should be at the meeting today.	Tom nên có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I don't know what to say.	Tôi không biết mình phải nói gì.
Tom and Mary are orphans.	Tom và Mary là những đứa trẻ mồ côi.
Do you want to see a movie or something?	Bạn có muốn xem một bộ phim hay một cái gì đó không?
Stay until the others leave and then we can talk.	Ở lại cho đến khi những người khác rời đi và sau đó chúng ta có thể nói chuyện.
Can I call around 2:30?	Tôi có thể gọi vào khoảng 2:30 được không?
Chances are Tom will ask Mary to dance.	Rất có thể Tom sẽ rủ Mary đi khiêu vũ.
I don't think you're realistic.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang thực tế.
Tom screams at his computer whenever it crashes.	Tom hét vào máy tính của mình bất cứ khi nào nó bị hỏng.
After my leg heals, I will be able to walk again.	Sau khi chân tôi lành lại, tôi sẽ có thể đi lại được.
Tom is the only one who knows where the stolen diamonds are hidden.	Tom là người duy nhất biết những viên kim cương bị đánh cắp được cất giấu ở đâu.
This is not my first time coming here.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây.
Did Tom say what time we should wait for him?	Tom có ​​nói mấy giờ chúng ta nên chờ anh ấy không?
Tom called to say he was coming over.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sắp đi qua.
You never got a chance to do that, did you?	Bạn không bao giờ có cơ hội để làm điều đó, phải không?
I won't tell Tom what to do.	Tôi sẽ không bảo Tom phải làm gì.
Tom thinks he's got a good bargain.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã có một món hời tốt.
Tom said that he never lied to Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nói dối Mary.
Tom went to the window to get a better look at what was happening.	Tom đến bên cửa sổ để có cái nhìn rõ hơn về những gì đang xảy ra.
Tom thought that Mary was over forty.	Tom nghĩ rằng Mary đã hơn bốn mươi.
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
I doubt that the delay will be as long as you think.	Tôi nghi ngờ rằng sự chậm trễ sẽ kéo dài như bạn nghĩ.
Tom volunteered to design a website for a local charity.	Tom tình nguyện thiết kế một trang web cho một tổ chức từ thiện địa phương.
Tom doesn't seem very friendly.	Tom có ​​vẻ không được thân thiện cho lắm.
It may not be safe for Tom to go out alone at night.	Có thể không an toàn cho Tom khi đi ra ngoài một mình vào ban đêm.
I'm tired of studying.	Tôi chán học.
I know Tom is content.	Tôi biết Tom bằng lòng.
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
Can Tom handle the pressure?	Tom có ​​thể chịu được áp lực không?
Girls seem to like Tom for some reason.	Các cô gái dường như thích Tom vì một số lý do.
Tom says he is doing important work.	Tom nói rằng anh ấy đang làm việc quan trọng.
Mary rented a wedding dress.	Mary thuê váy cưới.
I didn't know that Tom liked me.	Tôi không biết rằng Tom thích tôi.
Tom's house was broken into last night.	Nhà của Tom đã bị đột nhập vào đêm qua.
Tom seems to be afraid of something.	Tom dường như đang sợ hãi điều gì đó.
We wear uniforms at our school.	Chúng tôi mặc đồng phục ở trường của chúng tôi.
I was the one who told Tom that Mary's house had burned down.	Tôi là người đã nói với Tom rằng ngôi nhà của Mary đã bị cháy rụi.
You are gullible.	Bạn cả tin.
It was built about 500 years ago.	Nó được xây dựng cách đây khoảng 500 năm.
Sorry I didn't get back to you until now. 	Xin lỗi tôi đã không liên lạc lại với bạn cho đến bây giờ.
I'm really busy with school and other things.	Tôi thực sự bận rộn với trường học và những thứ khác.
Tom paid for his lunch with the money his mother gave him.	Tom đã trả tiền cho bữa trưa của mình bằng số tiền mà mẹ anh đã đưa cho anh.
Are you sure Tom is okay?	Bạn có chắc Tom ổn chứ?
I want you to like me, Tom.	Tôi muốn bạn thích tôi, Tom.
I'm sure you already know Tom and Mary know each other.	Tôi chắc rằng bạn đã biết Tom và Mary biết nhau.
I don't want to do anything illegal.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom is making cookies.	Tom đang làm bánh quy.
What will you do, Tom?	Bạn sẽ làm gì, Tom?
I knew that Tom didn't know who would do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho Mary.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Many people with diabetes don't know they have it.	Nhiều người mắc bệnh tiểu đường không biết rằng họ mắc bệnh.
How disappointed do you think Tom will be?	Bạn nghĩ Tom sẽ thất vọng như thế nào?
I don't know how you can stand doing this over and over again.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể chịu đựng được việc này lặp đi lặp lại.
We waded into the cold water inch by inch.	Chúng tôi đã lội xuống dòng nước lạnh giá từng li từng tí.
Is there something special you are looking for?	Có điều gì đó đặc biệt mà bạn đang tìm kiếm không?
If Tom can't tell you what you want to know, maybe Mary can.	Nếu Tom không thể cho bạn biết những gì bạn muốn biết, có lẽ Mary có thể.
I'm eating a sandwich Tom made for me.	Tôi đang ăn một chiếc bánh sandwich Tom làm cho tôi.
I hope that Tom is okay.	Tôi hy vọng rằng Tom vẫn ổn.
Tom says he doesn't want a girlfriend.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có bạn gái.
Tom had no trouble doing that.	Tom đã không gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom almost never goes to Boston.	Tom hầu như không bao giờ đến Boston.
I think it will be really good for you to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ thực sự tốt cho bạn khi làm điều đó.
A small gain is better than a big loss.	Một cái lợi nhỏ sẽ tốt hơn một cái mất mát lớn.
Tom wished he could afford the kind of computer that Mary bought.	Tom ước gì mình có đủ khả năng mua loại máy tính mà Mary đã mua.
Tom wrote the report.	Tom đã viết báo cáo.
Tom always does that.	Tom luôn làm điều đó.
Tom donated a kidney to someone he didn't even know.	Tom đã hiến tặng một quả thận cho một người mà anh ấy không hề quen biết.
This is the best amp on sale right now.	Đây là amp tốt nhất đang được bán hiện nay.
I overcooked the pasta.	Tôi đã nấu quá chín mì ống.
I'm the only one who seems to know how to do it.	Tôi là người duy nhất dường như biết cách làm điều đó.
Tom said Mary cried.	Tom nói Mary đã khóc.
They couldn't push us around.	Họ không thể đẩy chúng tôi xung quanh.
Chances are Tom will be here tomorrow.	Rất có thể ngày mai Tom sẽ ở đây.
I thought that Tom and Mary would both hit me.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều sẽ đánh tôi.
You're going in the wrong direction, aren't you?	Bạn đang đi sai hướng, phải không?
How do you get to be so skeptical?	Làm thế nào bạn có được để hoài nghi như vậy?
You should let Tom know you're going to do it.	Bạn nên cho Tom biết bạn sẽ làm điều đó.
Tom is extremely proud of his children.	Tom vô cùng tự hào về các con của mình.
Tom says Mary knows she might not be allowed to do it unless John does it to her.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó trừ khi John làm điều đó với cô ấy.
Who is helping Tom?	Ai đang giúp Tom?
I am a failure.	Tôi là một kẻ thất bại.
By chance, I met your brother on the street.	Tình cờ, tôi gặp anh trai bạn trên phố.
I have many other things to do.	Tôi còn nhiều việc khác phải làm.
Do you think Tom will date me?	Bạn có nghĩ Tom sẽ hẹn hò với tôi không?
Let me know what you think about the job.	Hãy cho tôi biết bạn đang nghĩ gì về việc làm.
I don't know what you want and I don't care.	Tôi không biết bạn muốn gì và tôi không quan tâm.
My father's factory produces 30,000 cars per month.	Nhà máy của bố tôi sản xuất 30.000 xe mỗi tháng.
I go to my father's place twice a year.	Tôi đến chỗ của cha tôi hai lần một năm.
I was not at my best today.	Tôi đã không ở trạng thái tốt nhất ngày hôm nay.
Tom doesn't like Chinese food very much.	Tom không thích đồ ăn Trung Quốc cho lắm.
Tom doesn't sing very well.	Tom hát không hay lắm.
I don't really want to go swimming.	Tôi không thực sự muốn đi bơi.
You and I shouldn't talk to each other.	Bạn và tôi không nên nói chuyện với nhau.
Tom has family in Boston.	Tom có ​​gia đình ở Boston.
Tom is a close friend of mine.	Tom là một người bạn thân của tôi.
I cannot disclose any information about the informant.	Tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người cung cấp thông tin.
Tom seems to transform into a different person when he speaks French.	Tom dường như biến thành một con người khác khi nói tiếng Pháp.
Tom didn't want to know what would happen.	Tom không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I will divorce.	Tôi sẽ ly hôn.
Tom must have been suspicious.	Tom chắc hẳn đã nghi ngờ.
Tom is not good at telling stories.	Tom không giỏi kể chuyện.
Tom was killed with a poison dart.	Tom đã bị giết bằng một phi tiêu tẩm độc.
There is no sign of forced entry.	Không có dấu hiệu của việc nhập cảnh cưỡng bức.
Is Tom at home?	Tom có ​​ở nhà không?
I think you are jealous of me.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ghen tị với tôi.
I think it's up to you now.	Tôi nghĩ rằng đó là vào bạn bây giờ.
I don't think Tom will have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I didn't expect Tom to be here on time.	Tôi không mong đợi Tom đến đây đúng giờ.
You know that Tom wouldn't want to stop doing that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không muốn ngừng làm điều đó, phải không?
I'm stuck in traffic.	Tôi đang bị kẹt xe.
I told Tom you're happy.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn rất vui.
Did you know that there used to be a Chinese restaurant on Park Street?	Bạn có biết rằng từng có một nhà hàng Trung Quốc trên Phố Park không?
Make sure you're there by 2:30.	Đảm bảo rằng bạn có mặt ở đó trước 2:30.
That's when I decided to stop talking.	Đó là khi tôi quyết định ngừng nói chuyện.
Illness forced Tom to miss school.	Bệnh tật buộc Tom phải nghỉ học.
Tom says he wants to go back to Australia one day.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở lại Úc vào một ngày nào đó.
Tell Tom I'm angry.	Nói với Tom rằng tôi đang tức giận.
I can't find Tom. 	Tôi không thể tìm thấy Tom.
He's not home yet, is he?	Anh ấy vẫn chưa về nhà đúng không?
"Did you watch TV last week?" 	"Bạn có xem TV tuần trước không?"
"No, I do not have."	"Không, tôi không có."
She didn't even try to help.	Cô ấy thậm chí không cố gắng giúp đỡ.
I stayed at a small hotel near the lake.	Tôi ở một khách sạn nhỏ gần hồ.
Do you really think Tom was fair?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã công bằng?
Tom pointed at Mary.	Tom chỉ vào Mary.
I think doing it is the right thing to do.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó là điều đúng đắn nên làm.
Tom believes that everyone hates him.	Tom tin rằng mọi người đều ghét anh ta.
Of course, I don't need it.	Tất nhiên, tôi không cần nó.
Don't know if Tom is scared or not.	Không biết Tom có ​​sợ hãi hay không.
The stakes are very high.	Cổ phần rất cao.
I don't think you'll have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
What makes you think that Tom can't win?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không thể chiến thắng?
I think Tom will say yes.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói có.
Thanks for watching.	Cảm ơn vì đã theo dõi.
I don't think Tom knows anyone who does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất cứ ai làm điều đó.
If you're not in a hurry, stay a little longer.	Nếu bạn không vội, hãy ở lại lâu hơn một chút.
I think all of you are planning to come to my party.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đang lên kế hoạch đến bữa tiệc của tôi.
Tom died at the scene of the accident. 	Tom chết tại hiện trường vụ tai nạn.
Mary and her father were seriously injured and are in the hospital.	Mary và cha cô bị thương nặng và đang ở bệnh viện.
What is a hedgehog?	Nhím là gì?
Tom has a cousin named Mary.	Tom có ​​một người chị họ tên là Mary.
Tom needs to up his game.	Tom cần phải nâng cao trò chơi của mình.
He worked all day long.	Anh ấy đã làm việc cả ngày dài.
Tom walked out of the gym.	Tom bước ra khỏi phòng tập.
Tom lost his briefcase.	Tom bị mất chiếc cặp.
You know you don't want to do that, right?	Bạn biết bạn không muốn làm điều đó, phải không?
How do you know that Tom will be shot?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ bị bắn?
You're supposed to be doing something else, right?	Bạn đang phải làm một cái gì đó khác, phải không?
If you don't want me to hold your hand, then why are you asking me?	Nếu bạn không muốn tôi nắm tay bạn, thì tại sao bạn lại yêu cầu tôi?
Data is being synchronized.	Dữ liệu đang được đồng bộ hóa.
That's not something I've ever done.	Đó không phải là điều mà tôi từng làm.
A very old stone bridge connects the two banks of the river.	Một cây cầu đá rất cũ nối hai bờ sông.
I think we will be smarter than everyone.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thông minh hơn tất cả mọi người.
Tom cares about you very much.	Tom quan tâm đến bạn rất nhiều.
My earrings have tassels hanging on them.	Hoa tai của tôi có những cái tua treo trên đó.
I don't think Tom knows where Mary wants to go.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn đi đâu.
Tom has grown fat.	Tom đã béo lên.
Tom started learning French last year.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp vào năm ngoái.
The street where Tom lives is very narrow.	Con phố mà Tom sống rất hẹp.
He gave me his phone number and office address.	Anh ấy cho tôi số điện thoại và địa chỉ văn phòng của anh ấy.
Tom is baking cookies for Mary.	Tom đang nướng bánh quy cho Mary.
You know Tom used to live in Australia, right?	Bạn biết Tom đã từng sống ở Úc, phải không?
I wonder how many people commit suicide every year.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người tự tử mỗi năm.
I think Tom has red hair.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​mái tóc đỏ.
I think Mary is the most beautiful of all Tom's daughters.	Tôi nghĩ Mary là người đẹp nhất trong tất cả các cô con gái của Tom.
No one had ever questioned my loyalty before.	Trước đây chưa có ai đặt câu hỏi về lòng trung thành của tôi.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't do it anymore.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy nữa.
Let's wait until everyone has gone out before we go in.	Chúng ta hãy đợi cho đến khi tất cả mọi người đi ra trước khi chúng ta đi vào.
It is a slippery one.	Nó là một cái trơn trượt.
He tried to unify the different groups.	Ông cố gắng thống nhất các nhóm khác nhau.
In 1967, Britain granted Grenada autonomy in its internal affairs.	Năm 1967, Anh trao quyền tự chủ cho Grenada về các vấn đề nội bộ của mình.
Time heals broken hearts.	Thời gian chữa lành những trái tim tan vỡ.
I have no right to do anything about it.	Tôi không có tư cách để làm bất cứ điều gì về nó.
Tom didn't want to spend a lot of time doing it.	Tom không muốn mất nhiều thời gian để làm việc đó.
You can not do it?	Bạn không thể làm điều đó?
Everything is connected.	Mọi thứ đều được kết nối với nhau.
For what purpose did you break into the house?	Bạn đột nhập vào nhà với mục đích gì?
Tom's personality is similar to Mary's.	Tính cách của Tom cũng giống Mary.
Tom said Mary is looking forward to retiring.	Tom cho biết Mary rất mong được nghỉ hưu.
I was a little hesitant to ask that person for help.	Tôi hơi do dự khi nhờ người đó giúp đỡ.
You can call me this afternoon if you want.	Bạn có thể gọi cho tôi chiều nay nếu bạn muốn.
Tom told me that he thought Mary had returned from Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã trở về từ Úc.
Tom is not the one who gave Mary a black eye.	Tom không phải là người đã cho Mary một con mắt đen.
I didn't know that Tom wouldn't do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
You must make decisions about your responsibilities according to your conscience.	Bạn phải đưa ra quyết định về trách nhiệm của mình theo lương tâm của bạn.
Tom replied that he was happy to go.	Tom trả lời rằng anh ấy rất vui khi được đi.
Tom is learning how to read.	Tom đang học cách đọc.
Tom knew Mary was worried.	Tom biết Mary đang lo lắng.
Can you turn on the echo?	Bạn có thể bật tiếng vang lên không?
Now I understand why Tom likes you so much.	Bây giờ tôi hiểu tại sao Tom thích bạn đến vậy.
Did you answer Tom's question?	Bạn đã trả lời câu hỏi của Tom chưa?
We drove back to the motel.	Chúng tôi lái xe về nhà nghỉ.
Tom said he was sorry about that.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì điều đó.
Do you have any other tricks?	Bạn còn thủ thuật nào nữa không?
Tom lives a very simple life in a sparsely furnished apartment.	Tom sống một cuộc sống rất đơn giản trong một căn hộ được trang bị nội thất thưa thớt.
Tom won't call you tonight.	Tom sẽ không gọi cho bạn tối nay.
Tom wants to buy a tent and a sleeping bag.	Tom muốn mua một cái lều và một chiếc túi ngủ.
Tom invited a lot of people to his party.	Tom đã mời rất nhiều người đến bữa tiệc của mình.
I love her from the bottom of my heart.	Tôi yêu cô ấy từ tận đáy lòng mình.
I don't think anyone will help you.	Tôi không nghĩ rằng có ai sẽ giúp bạn.
I was wondering when you came to see me.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn đến gặp tôi.
Maybe I can help Tom do that.	Có lẽ tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom likes to keep things to himself.	Tom thích giữ mọi thứ cho riêng mình.
We'll be lucky if we can do that.	Chúng tôi sẽ may mắn nếu chúng tôi có thể làm được điều đó.
It was not until I left school that I realized the importance of studying.	Cho đến khi rời ghế nhà trường, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc học.
Tell me where you are going.	Nói cho tôi biết bạn đang đi đâu.
How do you know Tom will be there?	Làm sao bạn biết Tom sẽ ở đó?
I don't think Tom will be back in time for dinner.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ về kịp ăn tối.
I don't think I realized how much I love you until you left me.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhận ra rằng tôi yêu bạn nhiều như thế nào cho đến khi bạn rời bỏ tôi.
Tom was quite talkative last night.	Tối qua Tom khá nói nhiều.
Tom can't eat with chopsticks.	Tom không thể ăn bằng đũa.
The prince and princess made their way through the cheering crowd.	Hoàng tử và công chúa vượt qua đám đông cổ vũ.
Tom is here.	Tom đang ở đây.
You may be wondering how I found out about that.	Bạn có thể tự hỏi làm thế nào tôi phát hiện ra về điều đó.
I hid the bracelet in a shoe in my closet.	Tôi giấu chiếc vòng trong một chiếc giày trong tủ của mình.
I won't let anyone do that.	Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm điều đó.
Tom wants to spend more time with his children.	Tom muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
The hostess is very nice.	Cô chủ quán rất dễ mến.
Tom seems to be very dedicated.	Tom dường như rất tận tâm.
Although Tom explained it thoroughly, I'm not sure I really understood it.	Mặc dù Tom đã giải thích cặn kẽ nhưng tôi không chắc rằng mình thực sự hiểu nó.
I don't want to go either.	Tôi cũng không muốn đi.
Translators do their best job when they translate into their native language.	Người dịch làm công việc tốt nhất của họ khi họ dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ.
I didn't start this.	Tôi đã không bắt đầu điều này.
Tom doesn't like to leave early.	Tom không thích về sớm.
Do you want me to help you cook?	Bạn có muốn tôi giúp bạn nấu ăn không?
He's not Tom.	Anh ấy không phải Tom.
I didn't realize we were late.	Tôi đã không nhận ra rằng chúng tôi đã đến muộn.
The church is located between your house and mine.	Nhà thờ nằm ​​giữa nhà bạn và nhà tôi.
You are doing something they appreciate.	Bạn đang làm điều gì đó mà họ đánh giá cao.
Our train still needs to wait for the arrival of another train.	Chuyến tàu của chúng ta vẫn cần đợi sự xuất hiện của một chuyến tàu khác.
Tom may not open the door.	Tom có ​​thể không mở cửa.
Tom doesn't want to fight anymore.	Tom không muốn chiến đấu nữa.
The ship was not damaged.	Con tàu không bị hư hại.
I don't have anything else I can give you.	Tôi không có bất cứ thứ gì khác mà tôi có thể cho bạn.
Tom seems very confident.	Tom có ​​vẻ rất tự tin.
Don't be so stubborn.	Đừng cứng đầu như vậy.
I'm not your friend anymore.	Tôi không còn là bạn của bạn nữa.
I haven't heard from Tom in years.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong nhiều năm.
I'm not one bit surprised.	Tôi không một chút ngạc nhiên.
I want Tom to come to Boston for Christmas.	Tôi muốn Tom đến Boston vào dịp Giáng sinh.
Tom needs Mary's help.	Tom cần sự giúp đỡ của Mary.
Tom works as a forklift operator.	Tom làm công việc vận hành xe nâng.
Tom is leaving the day after tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày mốt.
We need to find out what we have to do.	Chúng tôi cần tìm hiểu những gì chúng tôi phải làm.
I very much doubt that Tom will be present.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ có mặt.
Tom's life was changed forever.	Cuộc đời của Tom đã thay đổi mãi mãi.
Tom showed no remorse at the trial.	Tom không hề tỏ ra hối hận tại phiên tòa.
What did you do with the books I gave you?	Bạn đã làm gì với những cuốn sách tôi đưa cho bạn?
What specifically do you need me to do?	Cụ thể bạn cần tôi làm gì?
Tom set the tray down on the coffee table.	Tom đặt khay xuống bàn cà phê.
Tom doesn't act like a normal boy.	Tom không hành động như một cậu bé bình thường.
I let Tom know that I wasn't happy with the way he was behaving.	Tôi cho Tom biết rằng tôi không hài lòng với cách anh ấy cư xử.
Tom looks sick.	Tom trông ốm.
Tom has asked me to come to his house tomorrow.	Tom đã yêu cầu tôi đến nhà anh ấy vào ngày mai.
We'd better do what they asked us to do.	Tốt hơn chúng ta nên làm những gì họ đã yêu cầu chúng ta làm.
Don't get lost in the fog.	Đừng bị lạc trong sương mù.
I don't think I will change.	Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi.
Give my love to Tom.	Hãy dành tình yêu của tôi cho Tom.
Tom didn't know when Mary needed to do it.	Tom không biết khi nào Mary cần làm điều đó.
I think Tom was very happy then.	Tôi cho rằng lúc đó Tom rất vui.
You didn't know this would happen?	Bạn không biết điều này sẽ xảy ra?
Tom spoke at our church.	Tom đã nói chuyện tại nhà thờ của chúng tôi.
I don't like cookies either.	Tôi cũng không thích bánh quy.
I assume Tom will do it.	Tôi cho rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom often changes jobs.	Tom thường xuyên thay đổi công việc.
It's a poor worker who blames his stuff.	Đó là một người lao động nghèo, người đổ lỗi cho công cụ của mình.
I see you give it to Tom.	Tôi thấy bạn đưa nó cho Tom.
It is no longer true.	Nó không còn đúng nữa.
Please don't tell Tom I'm here.	Xin đừng nói với Tom rằng tôi đang ở đây.
What do you think you can do to help?	Bạn nghĩ rằng bạn có thể làm gì để giúp đỡ?
Tom denied the accusations immediately.	Tom phủ nhận lời buộc tội ngay lập tức.
Get off your podium.	Ra khỏi bục giảng của bạn.
Tom feels guilty for yelling at his daughter.	Tom cảm thấy có lỗi khi quát mắng con gái mình.
Tom is a bad coach.	Tom là một huấn luyện viên tồi.
Tom told me to do the same thing again today.	Tom bảo tôi làm lại điều tương tự hôm nay.
Tom didn't buy this at all.	Tom hoàn toàn không mua cái này.
Last week's storm damaged many trees in our neighborhood.	Trận bão tuần trước đã làm hư hại nhiều cây cối trong khu phố của chúng tôi.
I don't think Tom is being sarcastic.	Tôi không nghĩ Tom đang mỉa mai.
I think Tom didn't recognize me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không nhận ra tôi.
I know that Mary is more beautiful than me.	Tôi biết rằng Mary đẹp hơn tôi.
Tom and Mary held hands as they walked along the river.	Tom và Mary nắm tay nhau khi họ đi dọc bờ sông.
Did you know that Tom can't speak French?	Bạn có biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp?
Try to look as if you're happy to be there.	Cố gắng trông như thể bạn hạnh phúc khi ở đó.
Tom says there is a problem with the TV.	Tom nói rằng có vấn đề với TV.
I don't even know who stole what.	Tôi thậm chí không biết ai đã lấy trộm cái gì.
I think Tom's father's name is John.	Tôi nghĩ tên bố của Tom là John.
I don't sleep that much.	Tôi không ngủ nhiều như vậy.
That's how our government works.	Đó là cách chính phủ của chúng tôi hoạt động.
I thought that Tom didn't like me anymore.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không còn thích tôi nữa.
I think Tom knows what time he has to be here.	Tôi nghĩ rằng Tom biết mấy giờ anh ấy phải ở đây.
I know Tom was never good at it.	Tôi biết Tom chưa bao giờ giỏi làm việc đó.
Yes, I did it and I will do it again if given the chance.	Vâng, tôi đã làm điều đó và tôi sẽ làm lại nếu có cơ hội.
I think Tom is scared now.	Tôi nghĩ bây giờ Tom đang sợ hãi.
Who has your passport?	Ai có hộ chiếu của bạn?
I am afraid that I have offended you.	Tôi sợ rằng tôi đã xúc phạm bạn.
Tom picked me up at the airport.	Tom đón tôi ở sân bay.
I have a hunch.	Tôi có linh tính.
Tom says he hasn't seen Mary in a long time.	Tom nói rằng anh ấy đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
Tom is safe here, isn't he?	Tom an toàn ở đây, phải không?
They wanted to make sure I was there.	Họ muốn chắc chắn rằng tôi sẽ ở đó.
I borrowed this book from Tom.	Tôi đã mượn cuốn sách này từ Tom.
I can't come until tomorrow.	Tôi không thể đến cho đến ngày mai.
I didn't know that Tom was the one who did it.	Tôi không biết rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom helped Mary unload the car.	Tom đã giúp Mary dỡ xe.
Tom wasn't like that at first.	Ban đầu Tom không như vậy.
Tom's school is looking for a new French teacher.	Trường của Tom đang tìm một giáo viên tiếng Pháp mới.
Tom told me that he was not very good at French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
I don't want to take up much of your time.	Tôi không muốn chiếm nhiều thời gian của bạn.
Why do you dry your hair?	Tại sao bạn sấy tóc?
I'm so glad Tom is healthy again.	Tôi rất vui vì Tom đã khỏe mạnh trở lại.
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom served in both World Wars.	Tom đã phục vụ trong cả hai cuộc Thế chiến.
Tom is very arrogant, isn't he?	Tom rất kiêu ngạo, phải không?
I wonder if Tom can help us.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Tom told me that he thought Mary was autistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị tự kỷ.
What inspires you?	Điều gì truyền cảm hứng cho bạn?
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
Tom doesn't really know me.	Tom không thực sự biết tôi.
If you go to the restroom, you lose your place in the queue.	Nếu bạn vào nhà vệ sinh, bạn sẽ mất vị trí trong hàng đợi.
You look thinner than the last time I saw you.	Bạn trông gầy hơn so với lần cuối cùng tôi gặp bạn.
Tom said that Mary was very witty.	Tom nói rằng Mary rất hóm hỉnh.
Tom thinks he's done, but Mary tells him he's not.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã hoàn thành, nhưng Mary nói với anh ấy rằng anh ấy không.
I heard that Tom was shot down.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bị bắn hạ.
Tom doesn't want to live in Australia.	Tom không muốn sống ở Úc.
I don't know if Tom went windsurfing yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​đi lướt ván không.
Tom says he's always lived in Boston.	Tom nói rằng anh ấy luôn sống ở Boston.
I will call you, provided I have time.	Tôi sẽ gọi cho bạn, với điều kiện là tôi có thời gian.
When I talk to a Westerner, I have to change my mind, so to speak.	Khi nói chuyện với một người phương Tây, tôi phải chuyển hướng tinh thần, có thể nói như vậy.
Tom will probably never do that again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
I know that Tom can help Mary do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
Tom says you will come.	Tom nói rằng bạn sẽ đến.
Tom has a three month old baby.	Tom có ​​một em bé ba tháng tuổi.
Instead of going to Boston, I'm going to Chicago.	Thay vì đến Boston, tôi sẽ đến Chicago.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom is a lousy coach.	Tom là một huấn luyện viên tệ hại.
It's not all bad.	Nó không phải là tất cả xấu.
He can't be bigger than me.	Anh ấy không thể lớn hơn tôi.
How do you suggest I write this report?	Làm thế nào để bạn đề nghị tôi viết báo cáo này?
Tom's puppy is here.	Con chó con của Tom đây rồi.
A guard sat cross-legged.	Một người canh gác ngồi khoanh chân.
Don't you know we're not going to do that today?	Bạn không biết hôm nay chúng ta sẽ không làm điều đó sao?
I know that Tom likes to do that.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó.
If you see Tom, tell him for me.	Nếu bạn thấy Tom, hãy nói cho anh ấy biết giùm tôi.
Tom knocks Mary out.	Tom đánh gục Mary.
I will have a test today.	Tôi sẽ có một bài kiểm tra hôm nay.
It's a toy factory.	Đó là nhà máy sản xuất đồ chơi.
I don't really feel like laughing.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn cười.
Mary asks Tom to join the literature club.	Mary đề nghị Tom tham gia câu lạc bộ văn học.
Life as it is is very uninteresting for him.	Cuộc sống như nó là rất không thú vị đối với anh ta.
I remember that event vividly as if it were only yesterday.	Tôi nhớ lại sự kiện đó một cách sống động như thể nó chỉ mới ngày hôm qua.
Tom looks pretty happy.	Tom trông khá hạnh phúc.
Do you still tell Tom what to do?	Bạn có còn bảo Tom phải làm gì không?
How many times did Tom hit home?	Tom đã đánh bao nhiêu lần về nhà?
Tom can help change that.	Tom có ​​thể giúp thay đổi điều đó.
I'm tired of watching this uninteresting match.	Tôi đã phát mệt khi xem trận đấu không thú vị này.
I don't have the confidence to do that.	Tôi không có đủ tự tin để làm điều đó.
Tom is not a girl.	Tom không phải là một cô gái.
Tom was very bright.	Tom đã rất tươi sáng.
I don't think Tom will be ready to do that until next year.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
Tom still doesn't know who will be at today's meeting.	Tom vẫn không biết ai sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Finally Tom got married.	Cuối cùng thì Tom cũng kết hôn.
Tom says he will not attend the meeting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tham dự cuộc họp.
Did Tom know Mary did it?	Tom có ​​biết Mary đã làm điều đó không?
Tom doesn't want to spend all day at the zoo.	Tom không muốn dành cả ngày ở sở thú.
Tom went to the hospital because he was sick.	Tom đến bệnh viện vì anh ấy bị ốm.
I don't know what I should say.	Tôi không biết mình nên nói gì.
Tom still wants more.	Tom vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Did Tom ever do this?	Tom có ​​bao giờ làm điều này không?
Tom didn't tell us what to do.	Tom không cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì.
All three of my sons were born in Boston.	Cả ba người con trai của tôi đều sinh ra ở Boston.
Tom knew that Mary no longer loved him.	Tom biết Mary không còn yêu anh nữa.
Tom says we should wait after sunrise to leave.	Tom nói rằng chúng ta nên đợi sau khi mặt trời mọc để rời đi.
If I could speak French better, I could have gotten that job.	Nếu tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn, tôi có thể đã nhận được công việc đó.
Tom also looks worried.	Tom cũng có vẻ lo lắng.
She coaxed a smile from childhood.	Cô dỗ dành nụ cười từ bé.
Tom did not act on his own.	Tom không tự mình hành động.
I don't care about baseball.	Tôi không quan tâm đến bóng chày.
Tom didn't know if he would come or not.	Tom không biết liệu anh ấy có đến hay không.
I have a feeling that my French is improving.	Tôi có cảm giác rằng tiếng Pháp của tôi đang được cải thiện.
Tom says he is looking for someone who can speak French.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm một người nói được tiếng Pháp.
We will hold a sukiyaki party this Sunday.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sukiyaki vào Chủ nhật này.
Tom had to clean his apartment in two days.	Tom đã phải dọn sạch căn hộ của mình trong hai ngày.
Beginners always have a hard time doing this.	Những người mới bắt đầu luôn gặp khó khăn khi làm điều này.
This is the house that Tom intends to buy.	Đây là ngôi nhà mà Tom định mua.
Tom and Mary mortgaged their house.	Tom và Mary đã thế chấp căn nhà của họ.
You have to do it tomorrow, right?	Bạn phải làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom speaks excellent French.	Tom nói tiếng Pháp xuất sắc.
I almost always arrive on time or a few minutes early.	Tôi hầu như luôn đến đúng giờ hoặc sớm vài phút.
Tom was supposed to agree to do that.	Tom được cho là sẽ đồng ý làm điều đó.
I plan to do that while I'm here.	Tôi dự định làm điều đó khi tôi ở đây.
The police took Tom's fingerprints.	Cảnh sát lấy dấu vân tay của Tom.
I work in a car company.	Tôi làm việc trong một công ty xe hơi.
We are looking at all of our options.	Chúng tôi đang xem xét tất cả các tùy chọn của mình.
I only have one.	Tôi chỉ có một cái.
Thank you for lending us the book.	Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi mượn cuốn sách.
I helped Tom decorate his Christmas tree.	Tôi đã giúp Tom trang trí cây thông Noel của anh ấy.
I think you'd better leave.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên rời đi.
Do you know what it means when a man gives a woman expensive jewelry?	Bạn có biết điều đó có ý nghĩa gì khi một người đàn ông tặng cho một người phụ nữ những món đồ trang sức đắt tiền không?
Tom will teach me French.	Tom sẽ dạy tôi tiếng Pháp.
She suggested that I write to him immediately.	Cô ấy đề nghị tôi viết thư cho anh ấy ngay lập tức.
Tom deleted all the pictures he had of Mary from his phone.	Tom đã xóa tất cả hình ảnh mà anh có về Mary khỏi điện thoại của mình.
Tom needs to be brought in for questioning.	Tom cần được đưa đến để thẩm vấn.
Tom swam across the pond.	Tom bơi qua ao.
I don't go to concerts as often as I would like.	Tôi không đến các buổi hòa nhạc thường xuyên như tôi muốn.
Tom has no intention of doing that.	Tom không có ý định làm điều đó.
I think Tom Jackson and Jack Thompson are the same person.	Tôi nghĩ Tom Jackson và Jack Thompson là cùng một người.
Has Tom discussed it with you?	Tom đã thảo luận với bạn chưa?
I don't think Tom knew I was ever married to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đã từng kết hôn với Mary.
I didn't know that would embarrass you.	Tôi không biết rằng điều đó sẽ làm bạn xấu hổ.
Tom is thirty years old. 	Tom ba mươi tuổi.
Mary is thirty-two years old.	Mary ba mươi hai tuổi.
I can't believe you're actually selling that crap for such a high price.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự bán thứ rác rưởi đó với giá cao như vậy.
I won't let Tom drive.	Tôi sẽ không để Tom lái xe.
I'm proud of it.	Tôi tự hào về điều đó.
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary cần phải làm điều đó.
Are you in a fraternity?	Bạn có đang ở trong một tình huynh đệ không?
This problem is so simple that it is hardly worth discussing.	Vấn đề này quá đơn giản nên hầu như không có gì đáng bàn.
Tom is a careful man.	Tom là một người đàn ông cẩn thận.
We found out that what he said was not true.	Chúng tôi phát hiện ra rằng những gì anh ấy nói là không đúng sự thật.
When someone speaks with such pompous talk, it begins to sound like they are lying.	Khi ai đó nói với những lời nói khoa trương như vậy, nó bắt đầu có vẻ như họ đang nói dối.
We won't get another chance to do that.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội nào khác để làm điều đó.
Who is the girl at the door?	Cô gái ở cửa là ai?
It would be great if we could eat together.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể ăn cùng nhau.
I'm pretty proud of that.	Tôi khá tự hào về điều đó.
Tom doesn't have the stamina to do that.	Tom không có đủ sức chịu đựng để làm điều đó.
They are very stressed.	Họ đang rất căng thẳng.
Tom told me he was going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đi Úc.
Tom said that Mary was too stupid to do that.	Tom nói rằng Mary quá ngu ngốc khi làm điều đó.
We never doubted it.	Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó.
Tom doesn't have a dog.	Tom không có một con chó.
Tom asked Mary if she really wanted to do it alone.	Tom hỏi Mary có thực sự muốn làm điều đó một mình không.
Tom said he saw Mary kiss John.	Tom cho biết anh đã nhìn thấy Mary hôn John.
I won't lose!	Tôi sẽ không thua!
Tom, Mary, John and Alice all went to bed early.	Tom, Mary, John và Alice đều đã đi ngủ sớm.
Tom is making breakfast in the kitchen.	Tom đang làm bữa sáng trong bếp.
I don't recognize this shirt. 	Tôi không nhận ra cái áo này.
Whose?	Của ai vậy?
Tom was really polite on the phone.	Tom đã thực sự lịch sự trên điện thoại.
Tom says he doesn't want to come back here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn quay lại đây.
Tom is married to a Canadian.	Tom đã kết hôn với một người Canada.
It will take some time until we have enough money to buy a new tractor.	Sẽ mất một thời gian cho đến khi chúng tôi có đủ tiền để mua một chiếc máy kéo mới.
Tom has the best coin collection I have ever seen.	Tom có ​​bộ sưu tập tiền xu tốt nhất mà tôi từng thấy.
Tom has a nice truck.	Tom có ​​một chiếc xe tải đẹp.
I have almost three thousand dollars in my safe.	Tôi có gần ba nghìn đô la trong két sắt của mình.
Tom doesn't understand exactly what Mary wants him to do.	Tom không hiểu chính xác những gì Mary muốn anh ta làm.
I told Tom and Mary about you.	Tôi đã nói với Tom và Mary về bạn.
It was my turn to clean our room.	Đến lượt tôi dọn dẹp phòng của chúng tôi.
I'm not lazy like Tom.	Tôi không lười biếng như Tom.
Don't ignore her feelings.	Đừng phớt lờ cảm xúc của cô ấy.
Tom denies all the allegations.	Tom phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Tom then changed his mind.	Tom sau đó đã thay đổi quyết định.
I don't want to give anything away.	Tôi không muốn cho đi bất cứ thứ gì.
I've been really lonely for the past two weeks.	Tôi đã thực sự cô đơn trong hai tuần qua.
You're being ridiculous, aren't you?	Bạn đang vô lý, phải không?
Tom is in the swimming ring in the pool.	Tom đang trong vòng bơi trong hồ bơi.
Tom said that Mary said she wanted John to do it.	Tom nói rằng Mary nói rằng cô ấy muốn John làm điều đó.
Tom will write a letter to Mary tonight.	Tom sẽ viết một bức thư cho Mary vào tối nay.
Tom pointed to the broken headlights.	Tom chỉ vào chiếc đèn pha bị hỏng.
Tom often works late.	Tom thường làm việc muộn.
Do you want to ask Tom?	Bạn có muốn hỏi Tom không?
Do you like to live dangerously?	Bạn có thích sống một cách nguy hiểm không?
You are the one who suggested stealing Tom's car.	Bạn là người đã gợi ý ăn trộm xe của Tom.
Why does Tom always do this?	Tại sao Tom luôn làm như vậy?
I think Tom missed his bus.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của mình.
He is thirsty for energy.	Anh ta đang khát năng lượng.
Your payment is now two months past due.	Thanh toán của bạn hiện đã quá hạn hai tháng.
Tom and Mary have a small garden behind their house.	Tom và Mary có một khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà của họ.
We have a serious problem here.	Chúng tôi có một vấn đề nghiêm trọng ở đây.
How old were you when you first drank alcohol?	Lần đầu tiên bạn uống rượu là bao nhiêu tuổi?
I don't think you can do it without my help.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của tôi.
We hope you are ready.	Chúng tôi hy vọng bạn đã sẵn sàng.
Roll up your sleeves and get busy.	Xắn tay áo lên và bận rộn.
Tom doesn't want to spend the rest of his life in prison.	Tom không muốn sống phần đời còn lại của mình trong tù.
Tom said it would be safe to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ an toàn.
I won't be back today.	Tôi sẽ không trở lại hôm nay.
I've heard about you and Tom.	Tôi đã nghe về bạn và Tom.
Tom has a beautiful smile.	Tom có ​​một nụ cười đẹp.
Tom showed Mary the piece of paper he found under the windshield wiper.	Tom đưa cho Mary xem mảnh giấy anh tìm thấy dưới cần gạt nước của kính chắn gió.
Tom says he hopes Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không sợ hãi.
Did you know Tom will be fired?	Bạn có biết Tom sẽ bị sa thải không?
I think that shirt is a bit too small for you.	Tôi nghĩ chiếc áo đó hơi quá nhỏ đối với bạn.
How did you get such a gig?	Làm thế nào bạn có được một hợp đồng biểu diễn như vậy?
That's where Tom is right now.	Đó là nơi Tom đang ở ngay bây giờ.
Go on the boat.	Lên tàu.
Tom carefully unwrapped the gift.	Tom mở gói quà cẩn thận.
I will explain why in the fifth chapter of this book.	Tôi sẽ giải thích lý do trong chương thứ năm của cuốn sách này.
Aging is an irreversible biological process.	Lão hóa là một quá trình sinh học không thể đảo ngược.
Go ahead and smoke. 	Hãy tiếp tục và hút thuốc.
I don't mind.	Tôi không phiền.
Tom told me that he first met Mary in Australia when he was a teenager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy gặp Mary lần đầu tiên ở Úc khi anh ấy còn là một thiếu niên.
Are you sure you want to go?	Bạn có chắc chắn muốn đi không?
At that time, I still didn't know when Tom would come.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết khi nào Tom sẽ đến.
I didn't know that Tom would be as enthusiastic about it as he is.	Tôi không biết rằng Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như anh ấy.
I want to cut my hair.	Tôi muốn cắt tỉa tóc.
Tom has been quite outspoken about that.	Tom đã khá thẳng thắn về điều đó.
Something hilarious is going on here.	Có điều gì đó vui nhộn đang xảy ra ở đây.
Tomorrow Tom won't have to walk home.	Ngày mai Tom sẽ không phải đi bộ về nhà.
Every even number is the sum of two prime numbers.	Mọi số chẵn là tổng của hai số nguyên tố.
I think we should force Tom to do it.	Tôi nghĩ chúng ta nên ép Tom làm điều đó.
Today, cars have replaced horses as the main means of transportation.	Ngày nay, ô tô đã thay thế ngựa làm phương tiện di chuyển chính.
She seemed offended by what he said.	Cô ấy dường như đã bị xúc phạm bởi những gì anh ta nói.
Tom says he can fix it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sửa chữa nó.
Tom talks like a girl.	Tom nói chuyện như một cô gái.
Tom has been divorced for three years.	Tom đã ly hôn được ba năm.
Tom likes to study in the evening.	Tom thích học vào buổi tối.
I don't believe it.	Tôi không tin nó.
Tom is probably not eating now.	Tom có ​​lẽ không ăn bây giờ.
Tom took out the key and opened the door.	Tom lấy chìa khóa ra và mở cửa.
You cannot be too careful when crossing the street.	Bạn không thể quá cẩn thận khi băng qua đường.
Tom tells Mary that he doesn't think John is discouraged.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John nản lòng.
It shrinks with the cold.	Nó co lại với cái lạnh.
You're done, aren't you?	Bạn đã hoàn thành, phải không?
Tom is fast, isn't he?	Tom rất nhanh, phải không?
I think you should walk your dog for at least thirty minutes every day.	Tôi nghĩ bạn nên dắt chó đi dạo ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
Tom and Mary are both very smart, aren't they?	Tom và Mary đều rất thông minh, phải không?
Tom is the one who came up with the design.	Tom là người nghĩ ra thiết kế.
I am not so poor that I cannot send my son to college.	Tôi không nghèo đến mức không thể cho con trai đi học đại học.
Tom sprained his wrist on October 20.	Tom bị bong gân cổ tay vào ngày 20/10.
A young girl approached me with tears in her eyes.	Một cô gái trẻ đến gần tôi với đôi mắt ngấn lệ.
My father pulled out his wallet and gave me ten dollars.	Cha tôi rút ví và đưa cho tôi mười đô la.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
I think Tom is irreplaceable.	Tôi nghĩ Tom là không thể thay thế.
Tom will walk to school tomorrow.	Tom sẽ đi bộ đến trường vào ngày mai.
Tom says he has no money right now.	Tom nói rằng anh ấy không có tiền ngay bây giờ.
Tom said he couldn't do it today.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom stood aside to let Mary through the door.	Tom đứng sang một bên để Mary qua cửa.
It would be disappointing if Tom did.	Sẽ thật thất vọng nếu Tom làm vậy.
Tom never spoke French.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp.
Tom will come at noon.	Tom sẽ đến vào buổi trưa.
What's missing?	Cái gì còn thiếu?
The chances of that happening are low.	Khả năng điều đó xảy ra là thấp.
I know Tom still does it.	Tôi biết Tom vẫn làm điều đó.
We help Tom.	Chúng tôi giúp Tom.
Store in a cool place, away from direct sunlight.	Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
My uncle wrote this letter of recommendation.	Chú tôi đã viết thư giới thiệu này.
I don't have much money.	Tôi không có nhiều tiền.
Tom and I just talked about that earlier.	Tom và tôi chỉ nói về điều đó trước đó.
Tom says he thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I think Tom could have done it without Mary's help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom waited at the bus stop for over an hour, unaware that the bus drivers were on strike.	Tom đã đợi ở trạm xe buýt hơn một giờ đồng hồ mà không hề hay biết rằng các tài xế xe buýt đang đình công.
I feel I can do better.	Tôi cảm thấy tôi có thể làm tốt hơn.
Can we use a pocket calculator?	Chúng ta có thể sử dụng máy tính bỏ túi không?
How much do you know about Tom's problem?	Bạn biết bao nhiêu về vấn đề của Tom?
Tom may not be the only Canadian here.	Tom có ​​thể không phải là người Canada duy nhất ở đây.
Tom and Mary are satisfied.	Tom và Mary hài lòng.
They didn't see anything.	Họ không nhìn thấy gì cả.
Tom always wanted to be the center of attention.	Tom luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.
I bet this isn't the first time Tom has done it.	Tôi cá rằng đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
Tom is standing in the middle of the living room.	Tom đang đứng giữa phòng khách.
Tom needs to know we're here.	Tom cần biết chúng ta đang ở đây.
Tom and Mary often spend Monday afternoons together.	Tom và Mary thường dành buổi chiều thứ Hai bên nhau.
Did you come here by bus or train?	Bạn đến đây bằng xe buýt hay tàu hỏa?
She looked at him with a smile on her face.	Cô nhìn anh với nụ cười trên môi.
Anyone else would be pleased, but not Tom.	Bất cứ ai khác sẽ hài lòng, nhưng không phải Tom.
You must think it's strange that I want to go away.	Chắc bạn nghĩ thật lạ khi tôi muốn đi xa.
Tom died on the battlefield.	Tom chết trên chiến trường.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom doesn't want to live like this anymore.	Tom không muốn sống như thế này nữa.
The police arrested him for smuggling.	Cảnh sát đã bắt anh ta vì tội buôn lậu.
I think Tom will be too busy to help us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quá bận để giúp chúng tôi.
I was right about Tom.	Tôi đã đúng về Tom.
Tom said he couldn't find a decent place to live.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm được một nơi ở tử tế.
Tom is gradually improving.	Tom đang dần hoàn thiện.
I want to go with you, Tom.	Tôi muốn đi với bạn, Tom.
Tom told Mary that he was scared.	Tom nói với Mary rằng anh rất sợ hãi.
I suspect that Tom knows Mary's phone number.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết số điện thoại của Mary.
Tom is the only person I know here who can't swim.	Tom là người duy nhất tôi biết ở đây không biết bơi.
Tom doesn't need it anymore.	Tom không cần nó nữa.
Tom got out of the hospital yesterday.	Tom đã ra khỏi bệnh viện ngày hôm qua.
Tom thinks Mary won't do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm điều đó.
Shaft broken.	Trục bị gãy.
Tom and Mary walked hand in hand to the elevator.	Tom và Mary tay trong tay bước tới thang máy.
Tom, of course, is very happy.	Tom, tất nhiên, rất vui.
I didn't expect Tom to be able to speak French.	Tôi đã không mong đợi Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
The reason that Tom did it was because Mary asked him to.	Lý do mà Tom làm điều đó là vì Mary đã yêu cầu anh ta.
We had to wait for him for ten minutes.	Chúng tôi đã phải đợi anh ấy trong mười phút.
I convinced people to donate thirty dollars.	Tôi đã thuyết phục mọi người quyên góp ba mươi đô la.
Tom says you don't seem interested.	Tom nói rằng bạn có vẻ không quan tâm.
Tom was offered the job.	Tom đã được mời làm việc.
I asked Tom the same questions I asked Mary.	Tôi đã hỏi Tom những câu hỏi tương tự như tôi đã hỏi Mary.
Tom was not careful.	Tom đã không cẩn thận.
Tom returns to Boston.	Tom trở lại Boston.
I think Tom deserves a better position.	Tôi nghĩ rằng Tom xứng đáng có một vị trí tốt hơn.
What an elegant hat!	Thật là một chiếc mũ thanh lịch!
I think Tom can do a lot for us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm rất nhiều điều cho chúng tôi.
Tom has decided that he will not walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
Tom asked me if I wanted to do that.	Tom hỏi tôi có muốn làm điều đó không.
Anything that doesn't kill us only makes us stronger.	Bất cứ điều gì không giết được chúng ta chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.
Tom intends to go home alone.	Tom định về nhà một mình.
I'm just teasing you, Tom.	Tôi chỉ đang trêu chọc bạn, Tom.
I worry that Tom won't like my parents.	Tôi lo rằng Tom sẽ không thích bố mẹ tôi.
We are being audited.	Chúng tôi đang được kiểm toán.
We won't be staying in Boston for long.	Chúng tôi sẽ không ở lại Boston lâu.
Tom died of emphysema.	Tom chết vì khí phế thũng.
I will definitely stay in Boston for a few days.	Tôi chắc chắn sẽ ở lại Boston vài ngày.
Tom said he didn't think anyone could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ ai có thể làm được điều đó.
Tom is also an excellent actor.	Tom cũng là một diễn viên xuất sắc.
I am still in mourning.	Tôi vẫn đang để tang.
I don't like the kind of food that Tom makes.	Tôi không thích loại thức ăn mà Tom làm.
Everyone but Tom and John wears ties.	Tất cả mọi người trừ Tom và John đều đeo cà vạt.
I'm out of ideas.	Tôi hết ý tưởng.
A permanent replacement for Tom has yet to be found.	Người thay thế vĩnh viễn cho Tom vẫn chưa được tìm thấy.
Tom is such a smart boy!	Tom thật là một cậu bé thông minh!
He doesn't approve of that kind of behavior.	Anh ta không chấp nhận kiểu hành vi đó.
Tom never showed up.	Tom không bao giờ xuất hiện.
Tom said that he wished that Mary wouldn't have done it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
Tom is brave or very stupid.	Tom dũng cảm hoặc rất ngốc nghếch.
Crows are very intelligent.	Quạ rất thông minh.
I haven't finished reading it yet.	Tôi vẫn chưa đọc xong.
Everything is OK. 	Tất cả mọi thứ đều ổn cả.
Do not worried.	Đừng lo.
Tom says he doesn't want to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ngay bây giờ.
Tom is unlikely to come today.	Tom không chắc sẽ đến hôm nay.
Tom and Mary love each other very much.	Tom và Mary rất yêu nhau.
This is 10 dollars.	Đây là 10 đô la.
Tom has absolutely nothing to do with what happened here yesterday.	Tom hoàn toàn không liên quan gì đến những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
Tom often forgets to pay the rent.	Tom thường quên trả tiền thuê nhà.
I didn't mind at all.	Tôi không hề hấn gì.
Why didn't you tell me you couldn't swim?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thể bơi?
Is Tom still having trouble sleeping?	Tom vẫn khó ngủ à?
Tom says he's really determined to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự quyết tâm làm điều đó.
I don't see myself marrying Tom.	Tôi không thấy mình sẽ kết hôn với Tom.
I think Tom should.	Tôi nghĩ Tom nên làm vậy.
We don't have what Tom needs.	Chúng tôi không có những gì Tom cần.
We want to reassure them.	Chúng tôi muốn trấn an họ.
Tom and I became dependent on each other.	Tom và tôi trở nên phụ thuộc vào nhau.
When is Tom busy?	Khi nào Tom bận?
Tom is not my son.	Tom không phải là con trai tôi.
He craves power.	Anh ta khao khát quyền lực.
Tom was surprised that Mary wanted it.	Tom đã rất ngạc nhiên khi Mary muốn điều đó.
Tom will not be discouraged.	Tom sẽ không chán nản.
Tom sings in the choir.	Tom hát trong dàn hợp xướng.
I bet you can't guess where I was last night!	Tôi cá là bạn không thể đoán được tôi đã ở đâu vào đêm qua!
Here is a list of things that we need to consider.	Dưới đây là danh sách những điều mà chúng ta cần xem xét.
Tom memorized three poems last week.	Tom đã học thuộc ba bài thơ vào tuần trước.
Tom put his career to the top and became a husband in the family, so that Mary could pursue her career.	Tom đã đặt sự nghiệp của mình lên đỉnh cao và trở thành một người chồng trong gia đình, để Mary có thể theo đuổi sự nghiệp của mình.
Tom will be killed.	Tom sẽ bị giết.
I hope Tom does what he wants.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm được những gì anh ấy muốn.
I don't think Tom will lose patience.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mất kiên nhẫn.
I haven't had time to clean up yet.	Tôi vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp.
I wonder where this road is going.	Tôi tự hỏi con đường này sẽ đi về đâu.
Tom says he won't help me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp tôi.
Tom has always been good to me.	Tom luôn tốt với tôi.
I didn't tell Tom why he needed to.	Tôi không nói cho Tom biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
I don't think Tom would know how to do the job.	Tôi không nghĩ Tom sẽ biết cách làm công việc đó.
I don't want Tom to do that today.	Tôi không muốn Tom làm điều đó ngày hôm nay.
Tomorrow Tom doesn't have to work.	Ngày mai Tom không phải làm việc.
None of us are immortal.	Không ai trong chúng ta là bất tử.
I think Tom is in love with you.	Tôi nghĩ rằng Tom đang yêu bạn.
Tom was impressed with Mary's self-control.	Tom rất ấn tượng với sự tự chủ của Mary.
That woman over there is Tom's wife.	Người phụ nữ đằng kia là vợ của Tom.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm như vậy hay không.
Tom didn't believe that Mary really wanted to do it.	Tom không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
What is that to do?	Điều đó phải làm là gì?
Would you rather use a plate or a tray?	Bạn muốn dùng một cái đĩa hay một cái khay?
I will never work for Tom no matter how much he promises to pay me.	Tôi sẽ không bao giờ làm việc cho Tom cho dù anh ấy hứa sẽ trả cho tôi bao nhiêu.
Tom wants to ask you a few questions.	Tom muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.
Tom told me he never did that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ làm điều đó.
Tom is drinking tea.	Tom đang uống trà.
I was a bit surprised when Tom said he wouldn't.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom didn't go back to Boston, did he?	Tom không về Boston phải không?
Those are the sunglasses that I think I lost.	Đó là những chiếc kính râm mà tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất.
He's out for a walk, with his dog following behind.	Anh ấy ra ngoài đi dạo, với con chó của anh ấy đi theo phía sau.
I doubt Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom will do it for you if you ask him politely.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn hỏi anh ấy một cách lịch sự.
It's probably time for dinner. 	Chắc sắp đến giờ ăn tối.
I'm really hungry.	Tôi thực sự đói.
You didn't visit the park?	Bạn đã không đến thăm công viên?
I spent all night trying to fall asleep.	Tôi đã mất cả đêm để cố gắng đi vào giấc ngủ.
I have to do it alone.	Tôi phải làm điều đó một mình.
Tom knows all about Mary.	Tom biết tất cả về Mary.
I decided not to do it while I was in Boston.	Tôi đã quyết định không làm điều đó khi đang ở Boston.
Tom couldn't understand Mary's anger.	Tom không thể hiểu được sự tức giận của Mary.
Tom knows Mary shouldn't eat nuts.	Tom biết Mary không nên ăn các loại hạt.
We were very happy to meet Tom.	Chúng tôi rất vui khi gặp Tom.
If he eats a hearty lunch, he is usually sleepy in the middle of the afternoon.	Nếu anh ta ăn một bữa trưa thịnh soạn, anh ta thường buồn ngủ vào giữa buổi chiều.
I'm sure Tom will win.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thắng.
Let Tom do the work.	Hãy để Tom làm việc này.
Tom is not a boy anymore.	Tom không phải là một cậu bé nữa.
Tom says he thinks Mary is in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở Boston.
My hair is very curly.	Tóc tôi rất xoăn.
I know Tom might not need to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể không cần làm điều đó.
Mary is one of the most gorgeous women I have ever met.	Mary là một trong những người phụ nữ lộng lẫy nhất mà tôi từng gặp.
Her age qualifies her to work.	Tuổi của cô ấy đủ điều kiện cho cô ấy làm việc.
Tom plays pranks.	Tom chơi trò đùa.
Tom wouldn't say no to that.	Tom sẽ không nói không với điều đó.
To my love Tom.	Gửi Tom tình yêu của tôi.
That's why I called.	Đó là lý do tại sao tôi đã gọi.
There is no right or wrong way to grieve.	Không có cách nào đúng hay sai để đau buồn.
Tom was used to staying up late.	Tom đã quen với việc thức khuya.
Tom missed the exit and got lost.	Tom đã bỏ lỡ lối ra và bị lạc.
Mary's boyfriend is one year older than her.	Bạn trai của Mary lớn hơn cô ấy một tuổi.
I was wondering if I could do that.	Tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó hay không.
Tom hands Mary a brown bag.	Tom đưa cho Mary một chiếc túi màu nâu.
I can put my palms on the floor without bending my knees.	Tôi có thể đặt lòng bàn tay xuống sàn mà không cần uốn cong đầu gối.
On average, these packages weigh two pounds.	Trung bình, những gói hàng này nặng hai pound.
Tom is too busy to do that now.	Bây giờ Tom quá bận để làm việc đó.
We were able to make a deal with them.	Chúng tôi đã có thể thực hiện một thỏa thuận với họ.
Tom doesn't know how to use a fire extinguisher.	Tom không biết cách sử dụng bình cứu hỏa.
I have not seen any of his movies.	Tôi chưa xem bất kỳ bộ phim nào của anh ấy.
We have abandoned you.	Chúng tôi đã từ bỏ bạn.
Tom will come live with us.	Tom sẽ đến sống với chúng ta.
No one knows how far we will be able to go.	Không ai biết chúng ta sẽ có thể đi được bao xa.
Why don't you try to get some sleep?	Tại sao bạn không cố gắng ngủ một chút?
Tom puts a strawberry on each cupcake.	Tom đặt một quả dâu tây trên mỗi chiếc bánh cupcake.
You don't look like you're alone.	Bạn không giống như bạn đang cô đơn.
Tom had a similar reaction.	Tom cũng có phản ứng tương tự.
Appearance can be deceiving.	Vẻ ngoài có thể là lừa dối.
Make sure you stop doing that before Tom gets here.	Hãy chắc chắn rằng bạn ngừng làm điều đó trước khi Tom đến đây.
It was clear that Tom was the one who did it.	Rõ ràng rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom is upset because I eat meat.	Tom khó chịu vì tôi ăn thịt.
I know why Tom does it.	Tôi biết lý do Tom làm như vậy.
Don't be mad at us.	Đừng giận chúng tôi.
I wouldn't want anything to happen to you.	Tôi sẽ không muốn bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
That's a good place to start.	Đó là một nơi tốt để bắt đầu.
Tom needs to practice his French.	Tom cần thực hành tiếng Pháp của mình.
Tom's eyes sparkled.	Mắt Tom lấp lánh.
You are the only one who can beat Tom.	Bạn là người duy nhất có thể đánh bại Tom.
Maybe Tom won't be able to do that.	Có lẽ Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I never talked to Tom.	Tôi không bao giờ nói chuyện với Tom.
Tom said that Mary thought she might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
You have to wait until a seat is available.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi.
Pork is usually not as expensive as beef.	Thịt lợn thường không đắt bằng thịt bò.
Tom will do it, won't he?	Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom will probably do it soon.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó sớm.
There is a chance that Tom will do it.	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Tom and I haven't talked in a while.	Tom và tôi đã không nói chuyện trong một thời gian.
We met Tom.	Chúng tôi đã gặp Tom.
Tom loves gardening.	Tom thích làm vườn.
Tom seems to be fine.	Tom dường như vẫn ổn.
I want to buy a yacht.	Tôi muốn mua một chiếc du thuyền.
We have been together ever since.	Chúng tôi đã ở bên nhau kể từ đó.
Tom said he didn't have time to swim today.	Tom nói hôm nay anh ấy không có thời gian để bơi.
Tom carries a stick.	Tom vác một cây gậy.
You promised that you would always love me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ luôn yêu tôi.
Giving Tom a bike is a good idea.	Cho Tom một chiếc xe đạp là một ý kiến ​​hay.
I had a crush on her for many years.	Tôi đã yêu thầm cô ấy trong nhiều năm.
Tom says he feels awkward.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy khó xử.
I was not looking for a job.	Tôi đã không tìm kiếm một công việc.
Tom started using heroin when he was still a teenager.	Tom bắt đầu sử dụng heroin khi anh vẫn còn là một thiếu niên.
One thing you should know about me is that I rarely cry.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi rất ít khi khóc.
Tom missed his chance to do it.	Tom đã bỏ lỡ cơ hội của mình để làm điều đó.
Right.	Đúng vậy.
Tom will be back from Australia a long time ago.	Tom sẽ trở về từ Úc trước một thời gian dài.
Tom grabbed the half-eaten burrito from Mary and started eating it.	Tom chộp lấy chiếc bánh burrito đang ăn dở từ Mary và bắt đầu ăn nó.
There was a police car parked outside our house.	Có một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài nhà của chúng tôi.
Tom had to wait for Mary on his arms and legs after she had her ankle reconstructed.	Tom đã phải chờ Mary bằng tay và chân sau khi cô ấy được tái tạo mắt cá chân.
I don't think Tom will finish before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành trước 2:30.
Tom won't be home until Monday.	Tom sẽ không về nhà cho đến thứ Hai.
Did you notice that Tom is wearing a new shirt?	Bạn có để ý rằng Tom đang mặc một chiếc áo mới không?
It was not necessary for Tom to do that.	Tom không cần thiết phải làm điều đó.
Tom is afraid of taking the subway.	Tom sợ đi tàu điện ngầm.
I don't remember where I left my car.	Tôi không nhớ mình đã để xe ở đâu.
Tom solved that problem.	Tom đã giải quyết vấn đề đó.
We have some issues to deal with.	Chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết.
Tom will need some persuasion.	Tom sẽ cần một số thuyết phục.
Tom tells everyone that he is very nervous.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất lo lắng.
Tom said he wished he hadn't told Mary he would.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
This box is not heavy.	Hộp này không nặng.
Tom suspects Mary is joking.	Tom nghi ngờ Mary đang đùa.
The government stripped him of all his rights.	Chính phủ tước bỏ mọi quyền lợi của anh ta.
Are the muffins ready?	Bánh nướng xốp đã sẵn sàng chưa?
I wish I had enough time to do that.	Tôi ước mình có đủ thời gian để làm điều đó.
Is Tom joking?	Tom đang đùa à?
I need a map so I don't get lost.	Tôi cần một bản đồ để không bị lạc.
Tom was very convincing, wasn't he?	Tom đã rất thuyết phục, phải không?
That song was silly.	Bài hát đó thật ngô nghê.
Why don't we let Tom deal with this? 	Tại sao chúng ta không để Tom giải quyết vấn đề này?
After all, he's the expert, right?	Sau tất cả, anh ấy là chuyên gia, phải không?
Tom won three matches and lost one.	Tom đã thắng ba trận và thua một trận.
Tom was angry with himself for being late.	Tom tức giận với bản thân vì đã đến muộn.
Men's clothes are sold on the third floor.	Đồ của đàn ông được bày bán trên tầng ba.
I think Tom was drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom đã say.
Tom is still too young to understand that.	Tom vẫn còn quá nhỏ để hiểu điều đó.
I don't know if I will come or not.	Tôi không biết nếu tôi sẽ đến hay không.
Tom learns that Mary has told everyone she is not going to Australia.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không đến Úc.
I don't believe his story.	Tôi không tin câu chuyện của anh ấy.
I can't get over with this.	Tôi không thể vượt qua với điều này.
Don't tell anyone my secret.	Đừng nói cho ai biết bí mật của tôi.
Tom has returned to Boston, working for his father.	Tom đã trở lại Boston, làm việc cho cha mình.
Tom is not involved in this.	Tom không tham gia vào việc này.
I hope this letter interests you and look forward to hearing from you.	Tôi hy vọng bức thư này làm bạn quan tâm và mong nhận được hồi âm của bạn.
Looks like Tom and Mary have been busy.	Có vẻ như Tom và Mary đã bận rộn.
Tom rarely shows emotions.	Tom hiếm khi bộc lộ cảm xúc.
I think Tom looks annoyed.	Tôi nghĩ Tom có ​​vẻ khó chịu.
Isn't that your grandparents?	Đó không phải là ông bà của bạn sao?
Volunteers will be wearing uniforms.	Các tình nguyện viên sẽ được mặc đồng phục.
Tom had a tough day.	Tom đã có một ngày khó khăn.
I don't do it that way.	Tôi không làm theo cách đó.
The truth is I don't want to go out to eat with Tom.	Sự thật là tôi không muốn đi ăn với Tom.
I want to save Tom.	Tôi muốn cứu Tom.
I know that Tom was going to do it today.	Tôi biết rằng Tom đã định làm điều đó ngày hôm nay.
Even though Tom is sick, he still goes to school.	Mặc dù Tom bị ốm, anh ấy vẫn đến trường.
I already know you want to quit.	Tôi đã biết bạn muốn nghỉ việc.
Tom is probably not heavier than me.	Tom có ​​lẽ không nặng hơn tôi.
Everyone turned to look at Tom.	Mọi người quay lại nhìn Tom.
Don't take things too seriously.	Đừng quá coi trọng mọi thứ.
I didn't start writing songs until I was thirty years old.	Tôi đã không bắt đầu viết bài hát cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
What do you not understand?	Điều gì bạn không hiểu?
It makes no sense to expect more than that.	Thật vô nghĩa khi hy vọng nhiều hơn thế.
A known mistake is better than an unknown truth.	Một sai lầm được biết đến sẽ tốt hơn là một sự thật chưa được biết đến.
Tom promised Mary that he would see her last night, but he never showed up.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ gặp cô ấy đêm qua, nhưng anh không bao giờ xuất hiện.
Please consider.	Xin hãy cân nhắc.
Tom has three brothers.	Tom có ​​ba anh trai.
Tom has some homework to do.	Tom có ​​một số bài tập về nhà phải làm.
Tom is my hostage.	Tom là con tin của tôi.
I'm waiting for you outside.	Tôi đang đợi bạn bên ngoài.
I do not believe that is the truth.	Tôi không tin đó là sự thật.
Tom was a great teacher.	Tom đã từng là một giáo viên tuyệt vời.
Do you have an umbrella for me to borrow?	Bạn có một chiếc ô cho tôi mượn không?
The sum of an even number and an odd number is always an odd number.	Tổng của một số chẵn và một số lẻ luôn là một số lẻ.
The city fell into financial trouble.	Thành phố rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính.
Do you want me to re-read this?	Bạn có muốn tôi đọc lại cái này không?
Tom never did that when he was a kid.	Tom không bao giờ làm điều đó khi anh ấy còn nhỏ.
I'm sure Tom feels the same way.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như tôi.
Tom wants to eat some slices of salami.	Tom muốn ăn vài lát xúc xích Ý.
Did you notice how Tom's right hand is shaking?	Bạn có để ý thấy tay phải của Tom đang run như thế nào không?
If you know where Tom is, tell me.	Nếu bạn biết Tom ở đâu, hãy nói cho tôi biết.
My dream is to become a very strong mahjong player.	Ước mơ của tôi là trở thành một người chơi mạt chược rất mạnh.
What Tom did was cruel.	Những gì Tom đã làm là độc ác.
You are really good at that.	Bạn thực sự giỏi về điều đó.
I think I know what we need to do.	Tôi nghĩ rằng tôi biết những gì chúng tôi cần phải làm.
I will prove it to you.	Tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn.
How much weight did Tom gain?	Tom đã tăng bao nhiêu cân?
Tom bothered me with a lot of questions.	Tom đã làm phiền tôi với rất nhiều câu hỏi.
Tom sent me a song he's working on.	Tom đã gửi cho tôi một bài hát mà anh ấy đang làm.
Tom is a little confused, isn't he?	Tom hơi bối rối phải không?
I want to make sure that Tom really wants to do it.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
I worry that I might be late.	Tôi lo lắng rằng tôi có thể đến muộn.
I couldn't hear anything because of the noise.	Tôi không thể nghe thấy gì vì tiếng ồn.
Tom made it clear that he didn't like Mary.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không thích Mary.
Tom was very shaken.	Tom đã rất run.
I know Tom is an A student.	Tôi biết Tom là học sinh loại A.
Tom is afraid to trust anyone.	Tom sợ phải tin tưởng bất kỳ ai.
Tom won't take any chances.	Tom sẽ không chấp nhận bất kỳ cơ hội nào.
There are many things that we need to do to prepare for our trip.	Có rất nhiều việc mà chúng tôi cần làm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
Tom is scared and so am I.	Tom sợ và tôi cũng sợ.
Tom walked quickly up the stairs.	Tom đi nhanh lên cầu thang.
Tom took my money.	Tom đã lấy tiền của tôi.
I will name the dog Cookie.	Tôi sẽ đặt tên cho con chó là Cookie.
Tom says he wants to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp Mary làm điều đó.
Tom said that Mary wasn't sure she would do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
I met Tom yesterday.	Tôi đã gặp Tom hôm qua.
I know Tom always does.	Tôi biết Tom luôn làm như vậy.
I know Tom and Mary are not hungry.	Tôi biết Tom và Mary không đói.
I think Tom is sure that's what Mary wants to do.	Tôi nghĩ Tom chắc chắn đó là điều Mary muốn làm.
Tom is sure that Mary is still alive somewhere.	Tom tin chắc rằng Mary vẫn còn sống ở đâu đó.
Tom throws a stick to his dog.	Tom ném một cây gậy cho con chó của mình.
I won't get married.	Tôi sẽ không kết hôn.
The factory is producing a new type of car.	Nhà máy đang sản xuất một loại ô tô mới.
My father agreed to let me go abroad.	Cha tôi đồng ý cho tôi ra nước ngoài.
I asked Tom to carry the suitcase.	Tôi nhờ Tom xách va li.
No one threatened Tom.	Không ai đe dọa Tom.
Tom and Mary had a romantic dinner together.	Tom và Mary đã có một bữa tối lãng mạn cùng nhau.
Something is going on in there.	Có gì đó đang xảy ra trong đó.
Tom's car isn't blue, but Mary's car is.	Xe của Tom không phải màu xanh, nhưng xe của Mary thì có.
Tom probably doesn't do it right now.	Tom có ​​lẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
Did you know that neither Tom nor Mary likes chocolate?	Bạn có biết rằng cả Tom và Mary đều không thích sô cô la?
I always feel satisfied when I finish a work.	Tôi luôn cảm thấy hài lòng khi hoàn thành một tác phẩm.
No one sat next to Tom.	Không ai ngồi cạnh Tom.
Tom told me that he thought Mary was very scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang rất sợ hãi.
We waited for Tom, but he didn't come.	Chúng tôi đợi Tom, nhưng anh ấy không đến.
Obviously Tom knows what he's doing.	Rõ ràng là Tom biết anh ấy đang làm gì.
Tom took us to the zoo.	Tom đưa chúng tôi đến sở thú.
Did Tom tell you this?	Tom có ​​nói với bạn điều này không?
Don't believe what she says.	Đừng tin những gì cô ấy nói.
The accident damaged the front wheel of the car.	Vụ tai nạn làm hỏng bánh trước của xe ô tô.
Tom didn't do it right.	Tom đã không làm đúng.
Tom is the smartest boy I have ever met.	Tom là cậu bé thông minh nhất mà tôi từng gặp.
There is no way to predict what will happen.	Không có cách nào để dự đoán điều gì sẽ xảy ra.
I don't think I surprised Tom.	Tôi không nghĩ là tôi đã làm Tom ngạc nhiên.
I can't help but listen to you.	Tôi không thể không nghe bạn.
Tom may still be in the hospital.	Tom có ​​thể vẫn đang ở trong bệnh viện.
I hope my theory about what happened to the plane is wrong.	Tôi hy vọng lý thuyết của tôi về những gì đã xảy ra với máy bay là sai.
You know Tom is still a bachelor, right?	Bạn biết Tom vẫn còn là một cử nhân, phải không?
You are really great at this.	Bạn thực sự tuyệt vời về điều này.
I think you are being too strict.	Tôi nghĩ bạn đang quá khắt khe.
Eventually, Tom will realize that he needs help.	Cuối cùng, Tom sẽ nhận ra rằng anh ấy cần được giúp đỡ.
I don't think it's really broken.	Tôi không nghĩ rằng nó thực sự bị hỏng.
I don't have to go to school next week if I don't want to.	Tôi không cần phải đến trường vào tuần tới nếu tôi không muốn.
After walking for about an hour, we reached the lake.	Sau khi đi bộ khoảng một giờ, chúng tôi đến hồ.
Tom doesn't want to go home.	Tom không muốn trở về nhà.
Tom doesn't want to help Mary do it.	Tom không muốn giúp Mary làm điều đó.
Can you determine that for me?	Bạn có thể xác định điều đó cho tôi?
I didn't really do it alone.	Tôi đã không thực sự làm điều đó một mình.
If Tom had the money, he wouldn't be here.	Nếu Tom có ​​tiền, anh ấy đã không ở đây.
Are you afraid of this?	Bạn có sợ điều này không?
I don't want to live in Australia.	Tôi không muốn sống ở Úc.
I'm pretty sure the first thing you want to do when you arrive in Australia is call home.	Tôi khá chắc rằng điều đầu tiên bạn muốn làm khi đến Úc là gọi điện về nhà.
Tom loves climbing.	Tom thích leo núi.
Tom is not in the gym.	Tom không ở trong phòng tập thể dục.
I think you'll be back on your feet soon.	Tôi nghĩ bạn sẽ sớm đứng vững trở lại.
I've always been here.	Tôi đã luôn ở đây.
I can't get to my office until half past nine.	Tôi không thể đến văn phòng của mình cho đến chín giờ rưỡi.
Where can I buy a toothbrush?	Tôi có thể mua bàn chải đánh răng ở đâu?
I know Tom is Mary's brother, not her boyfriend.	Tôi biết Tom là anh trai của Mary, không phải bạn trai của cô ấy.
I called a tow truck.	Tôi đã gọi một chiếc xe tải kéo.
That is quite dramatic.	Điều đó khá là kịch tính.
You cannot blame him.	Bạn không thể đổ lỗi cho anh ta.
We can't stop Tom from doing that.	Chúng tôi không thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom came to Boston when he was thirteen years old.	Tom đến Boston khi anh mười ba tuổi.
I was born 20 years ago.	Tôi sinh ra cách đây 20 năm.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
The situation has reached the point where we can either sink or swim.	Tình hình đã đến mức chúng ta có thể chìm hoặc bơi.
I'm not sure you'll understand this.	Tôi không chắc rằng bạn sẽ hiểu điều này.
Tom waited a few seconds.	Tom đợi vài giây.
I'm pretty sure.	Tôi khá chắc chắn.
Tom is not the first to fall asleep.	Tom không phải là người đầu tiên ngủ quên.
I don't kiss Tom.	Tôi không hôn Tom.
Tom was three when his mother passed away.	Tom lên ba khi mẹ anh qua đời.
Sorry for not answering your question. 	Xin lỗi vì đã không trả lời câu hỏi của bạn.
I do not see it.	Tôi không thấy nó.
It's not your fault.	Đó không phải lỗi của bạn.
I think Tom will come to his office this afternoon.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến văn phòng của anh ấy chiều nay.
What is your strongest language?	Ngôn ngữ mạnh nhất của bạn là gì?
Tom thinks Mary is not hungry.	Tom nghĩ Mary không đói.
I cannot ignore my commanding officer's orders.	Tôi không thể phớt lờ mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy của mình.
I also like Tom.	Tôi cũng thích Tom.
Tom is a very frivolous person.	Tom là một người rất phù phiếm.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom rolled up his pants above his knees.	Tom xắn quần lên quá đầu gối.
Tom buys bread.	Tom mua bánh mì.
Tom is with someone.	Tom đang ở với ai đó.
Don't know if Tom likes Chinese food.	Không biết Tom có ​​thích đồ ăn Trung Quốc không.
Soft music is often beneficial for sleep.	Nhạc nhẹ thường có lợi cho giấc ngủ.
Neither Tom nor I have done that.	Cả tôi và Tom đều chưa làm được điều đó.
Tom wants to lose weight so he can fit into his old clothes.	Tom muốn giảm cân để có thể mặc vừa bộ quần áo cũ của mình.
You know Tom can't do it without help, right?	Bạn biết Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ, phải không?
Tom shot Mary with a pistol.	Tom đã bắn Mary bằng một khẩu súng lục.
I soon realized that I was not talented enough.	Tôi sớm nhận ra rằng mình không đủ tài năng.
I know that Tom doesn't know why I'm afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại sợ làm điều đó.
Mary is beautiful no matter what she wears.	Mary đẹp bất kể cô ấy mặc gì.
I imagine that will change.	Tôi tưởng tượng điều đó sẽ thay đổi.
Tom probably won't tell me what I want to know.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói cho tôi biết những gì tôi muốn biết.
Does Tom know where Mary's house is?	Tom có ​​biết nhà của Mary ở đâu không?
Tom has trouble finding a pay phone.	Tom gặp khó khăn khi tìm điện thoại công cộng.
You've been drinking, so I'll drive.	Bạn đã uống rượu, vì vậy tôi sẽ lái xe.
Tom wears a tuxedo.	Tom mặc một bộ lễ phục.
Do you have a pair of cord cutters that I can borrow?	Bạn có một cặp máy cắt dây điện cho tôi mượn không?
Tom says you cut his arm.	Tom nói rằng bạn đã cắt cánh tay của mình.
I think Tom was not careful enough.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không đủ cẩn thận.
No one I know trusts Tom.	Không ai mà tôi biết tin tưởng Tom.
Tom looks really scared.	Tom trông thực sự sợ hãi.
What is your goal here?	Mục tiêu của bạn ở đây là gì?
I suspect that they are all gone.	Tôi nghi ngờ rằng tất cả họ đã biến mất.
He works as a teacher, but he's actually a spy.	Anh ta làm giáo viên, nhưng thực ra anh ta là một điệp viên.
Tom is not good at soccer.	Tom không giỏi đá bóng.
Tom twisted the chicken's neck.	Tom vặn cổ gà.
That's why I like them.	Đó là lý do tại sao tôi thích chúng.
I'm sorry to have kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi quá lâu.
I know Tom used to be a taxi driver in Boston.	Tôi biết Tom từng là tài xế taxi ở Boston.
Tom tells Mary why John doesn't like her.	Tom nói với Mary tại sao John không thích cô ấy.
I don't think anyone doubts you're not Tom.	Tôi không nghĩ có ai nghi ngờ bạn không phải là Tom.
Tom has a friendly relationship with Mary.	Tom có ​​quan hệ thân thiện với Mary.
The origin of the word fascinates me.	Nguồn gốc từ cuốn hút tôi.
We are a bit old-fashioned.	Chúng tôi hơi cổ hủ.
I just want you and me to be happy.	Em chỉ muốn anh và em được hạnh phúc.
Tom lives across from Mary.	Tom sống đối diện với Mary.
I think it will be easier than this.	Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn thế này.
That's still not true.	Điều đó vẫn không đúng.
"I can help you?" 	"Tôi có thể giúp bạn?"
"No thanks. I was just looking around."	"Không, cảm ơn. Tôi chỉ đang nhìn xung quanh."
I'm really proud of our team.	Tôi thực sự tự hào về đội của chúng tôi.
Did I ask you not to dance with Tom?	Tôi đã yêu cầu bạn không nhảy với Tom sao?
Tom said that Mary was living in Australia at the time.	Tom nói rằng Mary đang sống ở Úc vào thời điểm đó.
There is another problem.	Có một vấn đề khác.
If you're by my side, I don't need anything else.	Nếu anh ở bên cạnh em, em không cần gì khác.
How does Tom know who to give it to?	Làm sao Tom biết phải đưa nó cho ai?
I told Tom it was dangerous.	Tôi đã nói với Tom rằng nó rất nguy hiểm.
Tom decided to give it a try.	Tom quyết định thử.
Tom says he hopes Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không khóc.
Tom was too tired to study.	Tom đã quá mệt để học.
I hope I never have to work with Tom again.	Tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ phải làm việc với Tom nữa.
I know that Tom used to be a dentist.	Tôi biết rằng Tom từng là một nha sĩ.
For the first time, Tom simply had nothing to say.	Lần đầu tiên, Tom chỉ đơn giản là không có gì để nói.
You may want to spend a little more time researching.	Bạn có thể muốn dành thêm một chút thời gian để nghiên cứu.
Why don't you do it with Tom?	Tại sao bạn không làm điều đó với Tom?
Tom seemed to be hungry.	Tom dường như đã đói.
The word is not used as often today.	Từ đó không được sử dụng thường xuyên ngày nay.
Don't forget to buy chicken.	Đừng quên mua gà.
Why don't they say something?	Tại sao họ không nói điều gì đó?
Tom grew up on a farm in Iowa.	Tom lớn lên trong một trang trại ở Iowa.
Tom gave Mary his mouth.	Tom đưa miệng cho Mary.
Tom is not as active as he used to be.	Tom không phải là người năng động như trước đây.
You are a dirty degenerate.	Bạn là một kẻ thoái hóa bẩn thỉu.
Tom is a member of our church.	Tom là một thành viên của nhà thờ của chúng tôi.
Tom is a father.	Tom là một người cha.
I hope Tom is still doing well.	Tôi hy vọng Tom vẫn làm tốt.
I didn't get a chance to tell Tom that it needed to be done today.	Tôi không có cơ hội để nói với Tom rằng điều đó cần phải làm ngay hôm nay.
This microscope magnifies objects up to 100 times.	Kính hiển vi này phóng đại các vật thể lên 100 lần.
I know that you and Tom snuck off to school yesterday.	Tôi biết rằng bạn và Tom đã lẻn đi học ngày hôm qua.
I know Tom is a bit difficult to approach.	Tôi biết Tom hơi khó gần.
It's not often that someone buys a thousand dollar hat.	Không mấy khi ai đó mua một chiếc mũ nghìn đô.
Tom likes to live on the farm.	Tom thích sống trong trang trại.
Tolstoy says that true friends must trust each other.	Tolstoy nói rằng những người bạn thực sự phải tin tưởng lẫn nhau.
Tom is counting on us.	Tom đang trông cậy vào chúng tôi.
I've been told we're not allowed to do that here.	Tôi đã được thông báo rằng chúng tôi không được phép làm điều đó ở đây.
You don't want the truth?	Bạn không muốn sự thật?
Tom is the one who planted roses in our garden.	Tom là người đã trồng hoa hồng trong khu vườn của chúng tôi.
Tom was sure Mary wouldn't cry.	Tom chắc rằng Mary sẽ không khóc.
Tom is really happy to meet Mary.	Tom thực sự hạnh phúc khi gặp Mary.
I will tell you a secret that will change your life.	Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật sẽ thay đổi cuộc đời bạn.
I have to trust someone. 	Tôi phải tin ai đó.
It could also be you.	Nó cũng có thể là bạn.
He often talks about the people he lived with while in Africa.	Anh ấy thường nói về những người mà anh ấy đã sống cùng khi ở châu Phi.
I think Tom has never been to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ đến Boston.
I made an interesting discovery.	Tôi đã khám phá ra một điều thú vị.
It's not hard to convince Tom not to do it.	Không khó để thuyết phục Tom không làm điều đó.
I'm not sure where to put this.	Tôi không chắc nên đặt cái này ở đâu.
Tom said he expected Mary to return on October 20.	Tom cho biết anh mong Mary sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Someone like Tom can probably swim.	Một người như Tom có ​​lẽ biết bơi.
When I entered his room, I saw him reading a book.	Khi tôi bước vào phòng anh ấy, tôi thấy anh ấy đang đọc sách.
Tom said he thought it was a bit risky to do that.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng hơi mạo hiểm khi làm điều đó.
Tom doesn't know how to use a gun.	Tom không biết sử dụng súng.
I'm just a piano player.	Tôi chỉ là người chơi piano.
I always try to put things back where they belong.	Tôi luôn cố gắng đặt mọi thứ trở lại nơi chúng thuộc về.
Tom says he will be coming to Australia soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm đến Úc.
Tom wants to stay longer.	Tom muốn ở lại lâu hơn.
My car broke down so I had to take the bus.	Xe tôi bị hỏng nên tôi phải đi xe buýt.
When Tom was a child, the only book in the house was the Bible.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, cuốn sách duy nhất trong nhà là Kinh thánh.
Tom is determined to get everything done before Mary gets there.	Tom quyết tâm hoàn thành mọi việc trước khi Mary đến đó.
Tom can't help me today.	Tom không thể giúp tôi hôm nay.
Tom won't understand.	Tom sẽ không hiểu.
I know Tom knows why Mary continues to do so.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
Tom and I took turns standing guard.	Tom và tôi thay phiên nhau đứng gác.
I don't think Tom knows much about guns.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về súng.
I came to get you.	Tôi đến để có được bạn.
I am working at home.	Tôi đang làm việc tại nhà.
Does Tom want a job?	Tom có ​​muốn một công việc không?
Tom works illegally in the US	Tom làm việc bất hợp pháp ở Hoa Kỳ
Do you really think Tom is in Boston?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ở Boston?
Tom is an unbelievable kid.	Tom là một đứa trẻ không thể tin được.
I shouldn't have given Tom anything.	Tôi không nên cho Tom bất cứ thứ gì.
Tom soon regained his composure.	Tom sớm lấy lại bình tĩnh.
I don't think Tom is responsible for what happened.	Tôi không nghĩ Tom phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
You won't find them at this price anywhere else in Boston.	Bạn sẽ không tìm thấy chúng ở mức giá này ở bất kỳ nơi nào khác ở Boston.
I could have done it alone.	Lẽ ra tôi có thể làm điều đó một mình.
Maybe you'd better call Tom.	Có lẽ tốt hơn bạn nên gọi cho Tom.
Tom paused for a moment.	Tom dừng lại một chút.
Tom may return.	Tom có ​​thể trở lại.
Tom isn't sure you like that.	Tom không chắc rằng bạn thích điều đó.
Nothing is more expensive than what you get for free.	Không có gì đắt hơn những gì bạn nhận được miễn phí.
It's not your turn yet.	Chưa đến lượt bạn.
If Tom doesn't get the job, I'll tell you.	Nếu Tom không nhận được công việc, tôi sẽ nói với bạn.
Tom snores loudly while sleeping.	Tom ngáy to trong khi ngủ.
Someone gave Tom a ticket.	Ai đó đã cho Tom một vé.
I will be back the day after tomorrow.	Tôi sẽ quay lại vào ngày mốt.
Tom is among those planning to attend.	Tom nằm trong số những người dự định tham dự.
I don't think anyone was here yesterday.	Tôi không nghĩ có ai ở đây ngày hôm qua.
We are constantly striving to do better.	Chúng tôi liên tục phấn đấu để làm tốt hơn.
I think you can do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm được.
Tom didn't open the door for me.	Tom không mở cửa cho tôi.
This photo is over a hundred years old.	Bức ảnh này đã hơn một trăm năm tuổi.
Tom says he is not guilty.	Tom nói rằng anh ấy không có tội.
Haven't made a reservation yet?	Bạn chưa đặt chỗ trước à?
Tom says Mary will come home soon.	Tom nói Mary sẽ về nhà sớm.
Tom did well in his own way.	Tom đã làm tốt theo cách của riêng mình.
He's the type of man who'd rather knit potholes than take risks.	Anh ấy là kiểu đàn ông thích đan những ổ gà hơn là tìm kiếm sự mạo hiểm.
I knew Tom was a good volleyball player, but I didn't know he was this good.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng chuyền giỏi, nhưng tôi không biết anh ấy giỏi đến mức này.
Tom will do the same.	Tom cũng sẽ làm như vậy.
Tom stole your bike.	Tom đã lấy trộm xe đạp của bạn.
I thought you wouldn't like sushi, but I like it quite a bit.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không thích sushi, nhưng tôi thích nó khá nhiều.
I was the only one who did that.	Tôi là người duy nhất đã làm điều đó.
You have to do something about this soon.	Bạn phải làm điều gì đó sớm về việc này.
How many other houses does Tom own?	Tom sở hữu bao nhiêu ngôi nhà khác?
I wonder if Tom knows doing that is a bad idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết làm điều đó là một ý kiến ​​tồi không.
I have decided to go.	Tôi đã quyết định đi.
Tom is going to a party.	Tom sắp đi dự tiệc.
Tom talks to Mary every day.	Tom nói chuyện với Mary mỗi ngày.
Tom was in this basement with me a few minutes ago.	Tom đã ở dưới tầng hầm này với tôi vài phút trước.
Tom doesn't like cartoons.	Tom không thích phim hoạt hình.
Tom turned off the lights so I didn't knock on his door.	Tom đã tắt đèn nên tôi không gõ cửa phòng anh ấy.
They found an ancient bowl from 2,000 years ago.	Họ đã tìm thấy một chiếc bát cổ từ 2.000 năm trước.
Who invented the typewriter?	Ai đã phát minh ra máy đánh chữ?
Mary is Tom's wife.	Mary là vợ của Tom.
When did the Japanese start eating polished rice?	Người Nhật bắt đầu ăn gạo đánh bóng từ khi nào?
Tom is only slightly shorter than Mary.	Tom chỉ thấp hơn Mary một chút.
Tom doesn't seem very busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không bận lắm.
Tom has been following us here.	Tom đã theo dõi chúng tôi ở đây.
I don't think Tom could have done it without Mary's help.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Mary is waiting for her husband to return.	Mary đang đợi chồng về.
You have a visitor.	Bạn có một khách truy cập.
I'll try to keep Tom from leaving before you get here.	Tôi sẽ cố gắng giữ cho Tom không rời đi trước khi bạn đến đây.
Do you want to know why Tom did that?	Bạn có muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
I'm too tired to do that right now.	Tôi quá mệt mỏi để làm điều đó ngay bây giờ.
It didn't take me long to do that.	Tôi không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
The motive for the attack is still unclear.	Động cơ của vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng.
I'm still not very good at swimming.	Tôi vẫn bơi không giỏi lắm.
I wish I hadn't been to Tom's party.	Tôi ước gì tôi đã không đến bữa tiệc của Tom.
The NVA force quickly destroyed the Marines.	Lực lượng CSBV nhanh chóng tiêu diệt TQLC.
I don't think that is impossible.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là không thể.
Tom never took Mary seriously.	Tom không bao giờ coi trọng Mary.
Tom was the one who told me Mary shouldn't have done that.	Tom là người nói với tôi Mary không nên làm vậy.
I want Tom to invite Mary and John to dinner.	Tôi muốn Tom mời Mary và John đến ăn tối.
Tom made an attempt on Mary's life.	Tom đã thực hiện một nỗ lực về cuộc sống của Mary.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"He's playing tennis with Mary."	"Anh ấy đang chơi quần vợt với Mary."
I was impressed by Tom's bravery.	Tôi rất ấn tượng trước sự dũng cảm của Tom.
I know Tom as a helicopter pilot.	Tôi biết Tom là một phi công trực thăng.
I took a sleeping pill last night.	Tôi đã uống một viên thuốc ngủ đêm qua.
I don't want to work there anymore.	Tôi không muốn làm việc ở đó nữa.
Tom goes to Boston to visit Mary.	Tom đến Boston để thăm Mary.
You should probably tell Tom why you have to.	Bạn có lẽ nên nói cho Tom biết tại sao bạn phải làm như vậy.
When do we go home?	Khi nào chúng ta về nhà?
Would you like something else to eat?	Bạn có muốn ăn gì khác không?
Tom intends to do just that.	Tom dự định làm điều đó.
You don't see anyone following us?	Bạn không thấy ai đang theo dõi chúng tôi?
A good cook doesn't ruin yesterday's soup.	Một đầu bếp giỏi không làm mất đi món súp của ngày hôm qua.
Can you hear what Tom is saying?	Bạn có nghe thấy Tom đang nói gì không?
We will not come again.	Chúng tôi sẽ không đến nữa.
He went through the Sherwood Forest.	Anh ta đã đi xuyên qua Rừng Sherwood.
Tom asked me if I had found the key.	Tom hỏi tôi nếu tôi đã tìm thấy chìa khóa.
One thing you should know about me is that I spent a lot of time reading.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc.
Tom may be depressed.	Tom có ​​thể bị trầm cảm.
The Statue of Liberty is the symbol of America.	Tượng Nữ thần Tự do là biểu tượng của nước Mỹ.
Tom seems to be trying to hide something.	Tom dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Tom says he doesn't want to see Mary again.	Tom nói rằng anh không muốn gặp lại Mary.
I know that Tom and Mary are engaged.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã đính hôn.
You should not drive.	Bạn không nên lái xe.
Tom will be promoted next week.	Tom sẽ được thăng chức vào tuần sau.
You should introduce yourself.	Bạn nên giới thiệu bản thân.
Tom was kicked out of the house.	Tom đã bị đuổi khỏi nhà.
Don't scare me like that.	Đừng làm tôi sợ như vậy.
Tom lay down on the grass and looked up at the sky, hands behind his head.	Tom nằm xuống bãi cỏ và nhìn lên trời, hai tay đặt sau đầu.
I go to the restaurant every 2 days.	Tôi đến nhà hàng 2 ngày một lần.
Tom must have been drunk last night.	Tom chắc chắn đã say tối qua.
French is not difficult.	Tiếng Pháp không khó.
That wouldn't be fair.	Điều đó sẽ không công bằng.
Tom said Mary was too tired to go any further.	Tom nói Mary đã quá mệt mỏi để đi xa hơn.
I don't think it's that bad.	Tôi không nghĩ nó lại tệ như vậy.
Tom sat down beside Mary on the sandy beach.	Tom ngồi xuống bên cạnh Mary trên bãi biển đầy cát.
It was only then that I realized my mistake.	Mãi đến lúc đó, tôi mới nhận ra lỗi lầm của mình.
First cousins ​​have a common set of grandparents.	Anh chị em họ đầu tiên có một bộ ông bà chung.
Don't rush to do it.	Đừng vội vàng làm điều đó.
Tom's house doesn't have a garage.	Nhà của Tom không có ga ra.
Tom and Mary finally decided to get married.	Tom và Mary cuối cùng đã quyết định kết hôn.
In some states, judges are elected officials.	Ở một số bang, thẩm phán là quan chức được bầu chọn.
I know that Tom was not happy.	Tôi biết rằng Tom đã không hạnh phúc.
Tom has twice as many stamps as I do.	Tom có ​​số tem nhiều gấp đôi tôi.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
If you want more details on that, you'll have to ask my boss.	Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về điều đó, bạn sẽ phải hỏi sếp của tôi.
Tom spilled some wine on his shirt.	Tom làm đổ một ít rượu lên áo sơ mi của mình.
Tom says he needs to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó một mình.
I wonder if Tom is actually smarter than Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự thông minh hơn Mary không.
Tom said Mary was going to Australia with him.	Tom nói Mary sẽ đi Úc với anh ta.
Why don't you take your coat?	Tại sao bạn không lấy áo khoác của bạn?
I'd be happy to help you, but I'm just too busy right now.	Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn, chỉ có điều hiện tại tôi quá bận.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
Tom says that Mary has nothing to do.	Tom nói rằng Mary không có việc gì phải làm.
Tom was probably in Boston.	Tom có ​​lẽ đã ở Boston.
I don't know what's in that box.	Tôi không biết trong cái hộp đó có gì.
Almost the only time a fat man loses his temper is when he is deprived of food.	Hầu như lần duy nhất một người đàn ông béo mất bình tĩnh là khi anh ta bị thiếu thức ăn.
If you want to talk to Tom, you'll need to wait about three hours.	Nếu bạn muốn nói chuyện với Tom, bạn sẽ cần đợi khoảng ba giờ.
Tom said that he was contemplating suicide.	Tom nói rằng anh đã dự định tự tử.
Tom said that he felt he needed to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình cần phải giúp Mary.
We have not finished the work yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc.
Is it likely to happen?	Có khả năng xảy ra không?
Let Tom know what you're up to.	Hãy cho Tom biết bạn định làm gì.
We may need to stay in Boston for a few weeks.	Chúng tôi có thể cần phải ở lại Boston trong vài tuần.
Mary's kitchen is bigger than my living room.	Nhà bếp của Mary lớn hơn phòng khách của tôi.
Tom says he's the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
You don't really enjoy hanging out with Tom, do you?	Bạn không thực sự thích đi chơi với Tom, phải không?
There is something I want to share with you.	Có điều tôi muốn chia sẻ với bạn.
Tom has trimmed his mustache.	Tom đã tỉa ria mép.
I know Tom doesn't know we shouldn't.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi không nên làm như vậy.
Tom and I looked at each other.	Tom và tôi nhìn nhau.
I wonder if Tom really knows the combination with this safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết sự kết hợp với chiếc két sắt này hay không.
Tom said he would sleep on the floor.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ngủ trên sàn nhà.
Tom is the mastermind behind the scam.	Tom là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo.
Do you want me to rub your shoulders for you?	Bạn có muốn tôi xoa vai cho bạn?
It was just not a good time.	Đó chỉ là thời điểm không tốt.
Tom will be very tired after doing that.	Tom sẽ rất mệt sau khi làm điều đó.
Tom said he would do it if I did too.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu tôi cũng vậy.
Hand washing is one way to control bacteria.	Rửa tay là một cách để kiểm soát vi khuẩn.
Tom said that he thought Mary might not need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần làm như vậy nữa.
Tom gave us all he had.	Tom đã cho chúng tôi tất cả những gì anh ấy có.
I can help you avoid the mistakes I've made.	Tôi có thể giúp bạn tránh những sai lầm mà tôi đã mắc phải.
I'm sure you're wrong.	Tôi chắc rằng bạn đã nhầm.
Tom went to the hospital because he was sick.	Tom đến bệnh viện vì anh ấy bị ốm.
Tom had been in bed all morning.	Tom đã ở trên giường cả buổi sáng.
Tom says he plans to go to Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định đến Boston vào mùa hè năm sau.
Leave Tom alone for a minute.	Để Tom yên trong một phút.
Tom is probably in Boston.	Tom có ​​lẽ đang ở Boston.
My mother doesn't let us have pets in the house.	Mẹ tôi không cho chúng tôi nuôi thú cưng trong nhà.
Tom was unable to find Mary a good job.	Tom đã không thể tìm cho Mary một công việc tốt.
That is not very close.	Đó không phải là rất gần.
All I know is that Tom isn't here.	Tất cả những gì tôi biết là Tom không có ở đây.
Tom complained about that.	Tom phàn nàn về điều đó.
It is a personal decision.	Đó là một quyết định cá nhân.
I do not believe your eyes.	Tôi không tin vào mắt mình.
Tom told me he thought Mary was smart.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ rằng Mary thông minh.
Tom isn't as stuffy as I am.	Tom không quá ngột ngạt như tôi.
Tom was three when his mother went missing.	Tom lên ba khi mẹ anh mất tích.
I don't think anyone else wants to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai khác muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't seem surprised that Mary did.	Tom dường như không ngạc nhiên lắm khi Mary làm vậy.
Tom probably didn't know that Mary was busy.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đang bận.
Aren't you mad at Tom?	Bạn không giận Tom sao?
What if there is a leak?	Nếu có rò rỉ thì sao?
I wonder why Tom is late.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đến muộn.
I'm pretty sure I've told you before not to.	Tôi khá chắc rằng tôi đã nói với bạn trước đây là đừng làm vậy.
Tom said that Mary was a good student.	Tom nói rằng Mary là một học sinh giỏi.
Tom was interviewed on a local TV show.	Tom đã được phỏng vấn trên một chương trình truyền hình địa phương.
We don't know for sure that Tom is still in Australia.	Chúng tôi không biết chắc rằng Tom vẫn ở Úc.
Do you prefer to work alone or in groups?	Bạn thích làm việc một mình hay theo nhóm?
I don't think Tom knows what time I'll be at the station.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mấy giờ tôi sẽ đến nhà ga.
Tom is a bit shy.	Tom có ​​một chút nhút nhát.
Tom will be teaching French next year.	Tom sẽ dạy tiếng Pháp vào năm tới.
I texted Tom.	Tôi nhắn tin cho Tom.
I don't know what to do after that.	Tôi không biết phải làm gì sau đó.
I believe you are right.	Tôi tin rằng bạn đúng.
I think you will be alone.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở một mình.
Tom could have told me about this sooner.	Tom có ​​thể đã nói với tôi về điều này sớm hơn.
Tom has seen things he never intended to see.	Tom đã nhìn thấy những thứ mà anh ấy không bao giờ có ý định nhìn thấy.
I don't play bassoon as much as before.	Tôi không chơi bassoon nhiều như trước nữa.
You still haven't told Tom why you don't have to, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn không phải làm điều đó, phải không?
Thank you for everything you've done for us.	Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình phải làm gì.
You sound like you're expecting me to kiss you.	Bạn có vẻ như bạn đang mong đợi tôi hôn bạn.
Tom's dog is a mutant dog.	Con chó của Tom là một con chó đột biến.
Do you think it's too cold to go swimming?	Bạn có nghĩ là hơi lạnh để đi bơi không?
Aren't you the one who supposedly told Tom to do it?	Không phải bạn là người được cho là đã bảo Tom làm điều đó sao?
Tom says he thinks Mary is in the library.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong thư viện.
I don't think Tom knows there's work to be done.	Tôi không nghĩ Tom biết có việc phải làm.
Tom will be sorted on Monday.	Tom sẽ được sắp xếp vào thứ Hai.
I'm sure it was a mistake.	Tôi chắc chắn rằng đó là một sai lầm.
I was told not to try to do it alone.	Tôi đã được bảo rằng đừng cố gắng làm điều đó một mình.
Most public places are simply not accessible to people with disabilities.	Hầu hết các địa điểm công cộng chỉ đơn giản là không dành cho người khuyết tật.
That's what scared me.	Đó là điều khiến tôi sợ hãi.
Tom lives in Los Angeles, the hometown of Hollywood.	Tom sống ở Los Angeles, quê hương của Hollywood.
Tom loves action movies.	Tom thích phim hành động.
My numbers don't seem to match yours.	Số liệu của tôi dường như không khớp với số liệu của bạn.
Tom should have told Mary not to waste time convincing John to do it.	Tom nên nói với Mary đừng lãng phí thời gian để thuyết phục John làm điều đó.
If dinner isn't ready by seven o'clock, I'll go to a restaurant.	Nếu bữa tối chưa sẵn sàng trước bảy giờ, tôi sẽ đến một nhà hàng.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
Tom hopes that he will not be punished.	Tom hy vọng rằng mình sẽ không bị trừng phạt.
Is it possible that Tom is in Boston right now?	Có khả năng Tom đang ở Boston bây giờ không?
Tom hopes that the police will find out who killed his daughter.	Tom hy vọng rằng cảnh sát sẽ tìm ra kẻ đã giết con gái mình.
Who was the class rep before Tom?	Ai là lớp trưởng trước Tom?
This is the email I received from Tom.	Đây là email mà tôi nhận được từ Tom.
Look at the cute little baby sleeping in the crib.	Nhìn đứa con nhỏ dễ thương đang ngủ trong nôi.
Tom is also an actor.	Tom cũng là một diễn viên.
Did Tom say why Mary is not here today?	Tom có ​​nói tại sao hôm nay Mary không ở đây không?
Were you in Boston last year?	Năm ngoái bạn có ở Boston không?
Why don't we do it on Monday afternoon?	Tại sao chúng ta không làm nó vào chiều thứ Hai?
I like some of Tom's paintings.	Tôi thích một số bức tranh của Tom.
Tom will stay in Australia for a while.	Tom sẽ ở lại Úc một thời gian nữa.
That must have happened when Tom and I were in Australia.	Điều đó hẳn đã xảy ra khi tôi và Tom ở Úc.
I ate curry yesterday.	Tôi đã ăn cà ri hôm qua.
I wonder if Tom knows that Mary is doing it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đang làm điều đó không.
Tom thinks Mary knows who to file the report with.	Tom nghĩ Mary biết ai để nộp báo cáo.
You'd better keep quiet.	Tốt hơn hết bạn nên giữ im lặng.
Tom thinks he might be asked to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
Tom explained to me in detail how to do it.	Tom đã giải thích chi tiết cho tôi cách làm điều đó.
I don't think it affects us.	Tôi không nghĩ nó ảnh hưởng đến chúng tôi.
Tom left without me.	Tom ra đi mà không có tôi.
Tom woke Mary with a kiss on the cheek.	Tom đánh thức Mary bằng một nụ hôn trên má.
During the break we had drinks at the bar.	Trong thời gian tạm nghỉ, chúng tôi có đồ uống tại quầy bar.
I could have helped you.	Tôi có thể đã giúp bạn.
Tom usually wakes up around six-thirty, but he usually doesn't get out of bed until seven.	Tom thường thức dậy vào khoảng sáu giờ rưỡi, nhưng anh thường không rời khỏi giường cho đến bảy giờ.
Tom may still be shy.	Tom có ​​thể vẫn còn nhút nhát.
Tom bought a lottery ticket.	Tom đã mua một tờ vé số.
Tom is ready to forgive Mary.	Tom đã sẵn sàng để tha thứ cho Mary.
You are acting irrationally.	Bạn đang hành động không hợp lý.
I believe you will get over it soon.	Tôi tin rằng bạn sẽ sớm vượt qua nó.
Can you unlock the door, please?	Vui lòng mở khóa cửa được không?
There is a bookstore across from my house.	Có một hiệu sách đối diện nhà tôi.
We heard Tom crying.	Chúng tôi nghe thấy tiếng Tom khóc.
Tom is suddenly very tired.	Tom đột nhiên rất mệt mỏi.
I know you can't do that.	Tôi biết bạn không có khả năng làm điều đó.
I didn't know Tom told Mary he couldn't do that.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
I don't know how I will make it.	Tôi không biết làm thế nào tôi sẽ làm cho nó.
Tom plays tennis well.	Tom chơi quần vợt giỏi.
Tom's scream woke Mary.	Tiếng hét của Tom đã đánh thức Mary.
Tom says he sold his house for $300,000.	Tom nói rằng anh đã bán căn nhà của mình với giá 300.000 đô la.
I hope Tom gets here in time.	Tôi hy vọng Tom đến đây kịp thời.
I'll give these to Tom.	Tôi sẽ đưa những thứ này cho Tom.
Tom seems competent.	Tom có ​​vẻ có năng lực.
Maybe Tom can help you fix that.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn khắc phục điều đó.
Tom says he has no intention of returning to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định trở lại Úc.
Tom went to a concert in Boston.	Tom đã đến một buổi hòa nhạc ở Boston.
What kind of person is Tom?	Tom là người như thế nào?
I think you lived with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã sống với Tom.
Tom should be able to do it for you, I think.	Tom sẽ có thể làm điều đó cho bạn, tôi nghĩ.
Tom decided not to go with Mary.	Tom quyết định không đi cùng Mary.
Tom says he won't go with Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi với Mary.
Tom asked Mary why she didn't need to.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không cần làm vậy.
My supervisor is making me do this so I'm in no hurry to finish it.	Người giám sát của tôi đang bắt tôi làm việc này nên tôi không vội hoàn thành.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom looks resentful.	Tom có ​​vẻ bực bội.
I can't help but laugh when I think about it.	Tôi không thể không cười khi nghĩ về nó.
I was not offered one of those.	Tôi đã không được cung cấp một trong những thứ đó.
I'm not worried about them.	Tôi không lo lắng về họ.
They shut down his water because he didn't pay the bill.	Họ đóng cửa nước của anh ta vì anh ta không thanh toán hóa đơn.
I waited for Tom for an hour.	Tôi đã đợi Tom cả tiếng đồng hồ.
You think you'll win, don't you?	Bạn nghĩ rằng bạn sẽ thắng, phải không?
I think Tom is sympathetic.	Tôi nghĩ rằng Tom là người thông cảm.
I'm afraid I'm not much of a musician.	Tôi e rằng tôi không phải là một nhạc sĩ nhiều.
You'd better not go out in this bad weather.	Tốt hơn hết bạn không nên ra ngoài trong thời tiết xấu thế này.
I think Tom will like it here.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nó ở đây.
Tom was wrong about that, wasn't he?	Tom đã sai về điều đó, phải không?
Tom could very well be re-elected.	Tom rất có thể được bầu lại.
I met him quite unexpectedly.	Tôi gặp anh ấy khá bất ngờ.
Do Tom and Mary like the same music?	Tom và Mary có thích cùng một loại nhạc không?
Tom has a nice house.	Tom có ​​một ngôi nhà đẹp.
Tom wants to play tennis with Mary.	Tom muốn chơi quần vợt với Mary.
Tom is a quick reader.	Tom là một người đọc nhanh.
I need to study for tomorrow's test.	Tôi cần học bài cho bài kiểm tra ngày mai.
I don't let Tom kiss me.	Tôi không để Tom hôn tôi.
The government coffers are empty.	Kho bạc của chính phủ trống rỗng.
The meal that Tom and Mary made was delicious.	Bữa ăn mà Tom và Mary làm rất ngon.
Tom doesn't want Mary to know he's rich.	Tom không muốn Mary biết anh ta giàu có.
It's cooler than usual tonight.	Tối nay trời mát hơn mọi khi.
Tom is very generous.	Tom rất hào phóng.
I didn't know that you were going to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn đã định làm điều đó một mình.
Tom added wheat to thicken the soup.	Tom thêm lúa mì để làm đặc súp.
I wonder if Tom would do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó hay không.
Tom said that Mary knew that John might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom is a prodigy.	Tom là một thần đồng.
I ate more than I should have at the party last night.	Tôi đã ăn nhiều hơn mức đáng lẽ phải có trong bữa tiệc đêm qua.
Everyone is smiling.	Mọi người đang mỉm cười.
Tom can swim faster than anyone else in his swimming class.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn bất kỳ ai khác trong lớp học bơi của mình.
Today at 8:10 am, Mary gave birth to a pair of healthy triplets.	Hôm nay lúc 8 giờ 10 sáng, Mary đã hạ sinh một cặp sinh ba khỏe mạnh.
Tom told me he was sure that would happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
My new shoes don't fit very well.	Đôi giày mới của tôi không vừa vặn lắm.
Tom and Mary exchanged phone numbers during the party.	Tom và Mary đã trao đổi số điện thoại trong bữa tiệc.
Tom helped Mary get into the car.	Tom đã giúp Mary lên xe.
I told Tom that I would help him do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Why do you always talk about Tom?	Tại sao bạn luôn nói về Tom?
Tom explains why he does this.	Tom giải thích lý do tại sao anh ấy làm điều này.
I don't let Tom go home early.	Tôi không cho Tom về nhà sớm.
Someone broke into my house last night and stole my shotgun.	Ai đó đã đột nhập vào nhà tôi đêm qua và lấy trộm khẩu súng ngắn của tôi.
Don't forget to send your letter by post.	Đừng quên gửi thư qua đường bưu điện.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
We did that a few times.	Chúng tôi đã làm điều đó vài lần.
You don't seem worried.	Bạn không có vẻ lo lắng.
Tom deleted that sentence and rewrote it.	Tom đã xóa câu đó và viết lại nó.
Tom is probably not the only one who can help me with that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất có thể giúp tôi làm điều đó.
You say you're not angry, but you definitely act like you are.	Bạn nói rằng bạn không tức giận, nhưng bạn chắc chắn hành động như bạn đang có.
I thought you wouldn't come back.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không trở lại.
Tom didn't eat his salad.	Tom đã không ăn salad của mình.
Tom was sitting in the back of the auditorium.	Tom đang ngồi ở phía sau khán phòng.
I love that singer.	Tôi yêu ca sĩ đó.
I'm doing it well.	Tôi đang làm tốt nó.
The closet door was ajar.	Cánh cửa tủ mở hờ.
The garden is full of weeds.	Khu vườn đầy cỏ dại.
He is always late to class.	Anh ấy luôn đến lớp muộn.
Get out of the car and put your hands behind your back.	Bước ra khỏi xe và đặt hai tay sau lưng.
Tom came here by bike.	Tom đến đây bằng xe đạp.
I still don't know what Tom will do.	Tôi vẫn chưa biết Tom sẽ làm gì.
Tom said he wouldn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom burps and Mary laughs.	Tom ợ hơi và Mary cười.
Why don't we go see a movie?	Tại sao chúng ta không đi xem một bộ phim?
I admit that I didn't do what Tom told me I needed to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm.
You can ask Tom to do it.	Bạn có thể yêu cầu Tom làm điều đó.
I don't want Tom involved in this.	Tôi không muốn Tom tham gia vào việc này.
I do it for money.	Tôi làm điều đó vì tiền.
Tom said it was all a dream.	Tom nói rằng tất cả chỉ như một giấc mơ.
I know Tom doesn't really want to do it alone.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
Why don't we kiss and put on makeup?	Tại sao chúng ta không hôn nhau và trang điểm?
Tom was arrested.	Tom bị bắt.
I think I will still be able to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ có thể làm được điều đó.
We love living here.	Chúng tôi thích sống ở đây.
Do you think you can help me with this?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi với điều này?
I don't think Tom did that.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó.
You don't see what happened?	Bạn không thấy những gì đã xảy ra?
A wise man would not do such a thing.	Một người đàn ông khôn ngoan sẽ không làm một điều như vậy.
I wanted to do it yesterday morning with Tom.	Tôi muốn làm điều đó vào sáng hôm qua với Tom.
I don't think it would be wrong to do that.	Tôi không nghĩ sẽ sai khi làm điều đó.
Tom was three when his mother disappeared.	Tom lên ba khi mẹ anh biến mất.
Tom didn't tell anyone why they had to.	Tom không nói cho ai biết tại sao họ phải làm như vậy.
Don't take any risks you don't take.	Đừng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào mà bạn không phải chịu.
Don't hit Tom anymore.	Đừng đánh Tom nữa.
Tom is fatter than Mary.	Tom béo hơn Mary.
Can you get the jar of peanut butter on the top shelf for me, please?	Bạn có thể vui lòng lấy lọ bơ đậu phộng ở kệ trên cùng cho tôi được không?
He knows what he's talking about.	Anh ấy biết mình đang nói về điều gì.
That shirt didn't go with the pants.	Cái áo đó không đi với cái quần.
I want you to step back into that room.	Tôi muốn bạn lùi vào trong căn phòng đó.
I don't have a washing machine, so I go to the laundromat to wash my clothes.	Tôi không có máy giặt, vì vậy tôi đi đến tiệm giặt để giặt quần áo của tôi.
Can you get here before 2:30?	Bạn có thể đến đây trước 2:30 không?
Tom is a student at Harvard, right?	Tom là một sinh viên tại Harvard, phải không?
Tom has a good look.	Tom có ​​một cái nhìn tốt.
When do you visit?	Khi nào bạn đến thăm?
I had a race with Tom.	Tôi đã có một cuộc đua với Tom.
What you do is not important to me.	Những gì bạn làm không quan trọng đối với tôi.
I think I know everything there is to know about this.	Tôi nghĩ rằng tôi biết mọi thứ cần biết về điều này.
Tom put some water in the kettle and put it on the stove.	Tom cho một ít nước vào ấm và bắc lên bếp.
I was having trouble understanding in French.	Tôi đã gặp khó khăn trong việc hiểu bằng tiếng Pháp.
You are free to use this room.	Bạn được tự do sử dụng phòng này.
Tom didn't know how to react.	Tom không biết phải phản ứng như thế nào.
I'm not as heavy as Tom.	Tôi không nặng như Tom.
I am quite excited about it.	Tôi khá vui mừng về nó.
If we cut these three trees, we might be able to see the lake from our porch.	Nếu chúng tôi chặt ba cây này, chúng tôi có thể có thể nhìn thấy hồ nước từ hiên nhà của chúng tôi.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Humans cannot live forever.	Con người không thể sống mãi mãi.
I finished writing the article and sent it to the editorial office.	Tôi viết bài xong và gửi cho tòa soạn.
Tom hopes to return to Mary.	Tom hy vọng sẽ quay lại với Mary.
I didn't know you were dating Tom.	Tôi không biết bạn đang hẹn hò với Tom.
Tom and I were never very close.	Tom và tôi chưa bao giờ rất thân với nhau.
Tom asked Mary if she knew what food John liked.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John thích món ăn gì không.
You're not going to Australia next October are you?	Bạn không định đến Úc vào tháng 10 tới phải không?
We aim to satisfy the wants and needs of our customers.	Chúng tôi hướng tới việc thỏa mãn mong muốn và nhu cầu của khách hàng.
Mary has a handsome husband.	Mary có một người chồng đẹp trai.
I am burning with curiosity.	Tôi đang bùng cháy với sự tò mò.
I can say that Tom is not happy.	Tôi có thể nói rằng Tom không hạnh phúc.
Tom checked his email.	Tom đã kiểm tra email của mình.
Are you here early?	Bạn đến đây sớm phải không?
Tom and Mary just arrived.	Tom và Mary vừa mới đến.
I disobeyed orders.	Tôi đã không tuân theo mệnh lệnh.
Are you sure you want to give all of these away?	Bạn có chắc chắn muốn cho đi tất cả những thứ này không?
I don't know how old Tom is.	Tôi không biết Tom bao nhiêu tuổi.
That guy looks exactly like Tom.	Anh chàng đó trông giống hệt Tom.
Tom was sent here to take over.	Tom được cử đến đây để tiếp quản.
Tom is much better at skiing than I am.	Tom giỏi hơn tôi nhiều về môn trượt tuyết.
We are ready to start loading the truck.	Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu chất hàng lên xe tải.
They are cowards.	Họ là những kẻ hèn nhát.
Tom should thank me for doing that.	Tom nên cảm ơn tôi vì đã làm điều đó.
Tom is going home early today.	Hôm nay Tom sẽ về nhà sớm.
I envy Tom's luck.	Tôi ghen tị với vận may của Tom.
I want to know what you think will happen.	Tôi muốn biết những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.
How many boxes of crackers did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu hộp bánh quy giòn?
I definitely want to visit Tom when I'm in Boston.	Tôi chắc chắn muốn đến thăm Tom khi tôi ở Boston.
I couldn't do everything I wanted.	Tôi đã không thể làm tất cả những gì tôi muốn.
Tom pretends he's listening.	Tom giả vờ như anh ấy đang nghe.
That's what we've been striving for.	Đó là những gì chúng tôi đã phấn đấu.
Tom told me he wouldn't be staying much longer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở lại lâu nữa.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom can swim well.	Tom có ​​thể bơi tốt.
I look forward to receiving your letter.	Tôi mong nhận được thư của bạn.
Tom used to live on Park Street.	Tom từng sống trên Phố Park.
Don't skip class, OK?	Đừng bỏ buổi học, OK?
Tom said he thought he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình nên làm điều đó.
Talking bad about others behind their back is not masculine.	Nói xấu người khác sau lưng không phải là nam tính.
What will happen next is still unknown.	Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn chưa được biết.
I didn't mean to step on any toes.	Tôi không cố ý giẫm lên bất kỳ ngón chân nào.
Please don't laugh.	Xin đừng cười.
I won't let you keep doing that.	Tôi sẽ không cho phép bạn tiếp tục làm điều đó.
I will wait for you in my room.	Tôi sẽ đợi bạn trong phòng của tôi.
Why don't you eat something?	Tại sao bạn không ăn một cái gì đó?
Neither Tom nor Mary has to go there tomorrow.	Cả Tom và Mary đều không phải đến đó vào ngày mai.
I thought you said you would do it for sure.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó chắc chắn.
Tom saw a girl sitting alone, so he went to talk to her.	Tom nhìn thấy một cô gái ngồi một mình, vì vậy anh đã đến nói chuyện với cô ấy.
Tom doesn't know why Mary went to Boston.	Tom không biết tại sao Mary lại đến Boston.
Tom is wearing an old pair of brown shoes.	Tom đang đi một đôi giày cũ màu nâu.
I always have a good supply of tissues in my pocket.	Tôi luôn có một nguồn cung cấp khăn giấy tốt trong túi của mình.
Tom forgot to call his mother.	Tom đã quên gọi cho mẹ của mình.
All those people are from the city.	Tất cả những người đó đến từ thành phố.
Tom seems to be fine.	Tom dường như không sao cả.
The War of 1812 had begun.	Chiến tranh năm 1812 đã bắt đầu.
Tom is really talented, isn't he?	Tom thực sự rất tài năng, phải không?
How long do you plan to stay here?	Bạn dự định ở đây bao lâu nữa?
I know that Tom is not a good mechanic.	Tôi biết rằng Tom không phải là một thợ sửa xe giỏi.
Tom is not a bad person.	Tom không phải là người xấu.
I know that you are upset with me.	Tôi biết rằng bạn đang khó chịu với tôi.
I know Tom is a really good cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp thực sự giỏi.
Tom told me that he thought Mary was curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tò mò.
You are free to use this vehicle.	Bạn có thể tự do sử dụng chiếc xe này.
Tom ate a bowl of raspberries.	Tom đã ăn một bát quả mâm xôi.
Can you tell me how to get to your office?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến văn phòng của bạn?
See what you did.	Xem những gì bạn đã làm.
Tom should never have told Mary that he loved her.	Tom không bao giờ nên nói với Mary rằng anh ấy yêu cô ấy.
I don't know why Tom has to do that.	Tôi không biết tại sao Tom phải làm như vậy.
I'm listening to Celtic music.	Tôi đang nghe nhạc Celtic.
Tom only studied about half as much as Mary.	Tom chỉ học khoảng một nửa so với Mary.
Tom and Mary both grinned.	Tom và Mary đều cười toe toét.
Tom survived with his wife after three years.	Tom đã sống sót với vợ sau ba năm.
You should not notice his eccentric personality.	Bạn không nên để ý đến tính cách lập dị của anh ta.
Tom can use my computer if he needs to.	Tom có ​​thể sử dụng máy tính của tôi nếu anh ấy cần.
I can't stand Tom's rudeness.	Tôi không thể chịu được sự thô lỗ của Tom.
Everyone thought I was going crazy.	Mọi người đều nghĩ tôi sắp nổi điên.
Tom entered Mary's house.	Tom vào nhà Mary.
Hey, what's that smell?	Này, mùi gì vậy?
I don't want to deceive you.	Tôi không muốn lừa dối bạn.
I think Tom is a private person.	Tôi nghĩ rằng Tom là người kín đáo.
I don't think Tom really enjoys doing it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự thích làm điều đó một mình.
Would you please tell Tom to do that?	Bạn có vui lòng bảo Tom làm điều đó không?
Tom is late, isn't he?	Tom đến muộn, phải không?
It takes a special kind of person to work in those conditions.	Cần một loại người đặc biệt để làm việc trong những điều kiện đó.
I think Tom will be devastated.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị tàn phá.
I wouldn't be surprised if Tom wanted to do that.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom muốn làm điều đó.
Tom said he was completely exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn toàn kiệt sức.
Tom spends too much time on the computer.	Tom dành quá nhiều thời gian trên máy tính.
I know that Tom is not committed to doing that.	Tôi biết rằng Tom không cam kết làm điều đó.
That's all that matters.	Đó là tất cả những gì quan trọng.
I think Tom visited Australia with Mary last spring.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến thăm Úc với Mary vào mùa xuân năm ngoái.
Tom didn't tell Mary why he didn't want her to come to Boston with him.	Tom không nói với Mary tại sao anh không muốn cô đến Boston với anh.
I wasn't very hungry when I got home, but I was really hungry.	Tôi không đói lắm khi về đến nhà, nhưng tôi thực sự đói.
Can you catch Tom?	Bạn có thể bắt được Tom không?
I don't think you need to tell Tom you're going to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom rằng bạn định làm điều đó.
Did you run into Tom yesterday?	Bạn có tình cờ gặp Tom ngày hôm qua không?
Let's start with Tom.	Hãy bắt đầu với Tom.
We heard Tom speak French.	Chúng tôi nghe thấy Tom nói tiếng Pháp.
Tom asks Mary to babysit John.	Tom yêu cầu Mary trông trẻ John.
Tom did something he shouldn't have done.	Tom đã làm một việc mà anh ấy không nên làm.
Beat the dough well.	Đánh bột tốt.
Tom tells Mary that John is a good guy.	Tom nói với Mary rằng John là một chàng trai tốt.
I'm probably not the only one doing that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất đang làm điều đó.
Tom parked his car at the back of his office building.	Tom đậu xe ở phía sau tòa nhà văn phòng của mình.
Tom could not answer.	Tom không thể trả lời.
Tom says he doesn't feel pressured to win.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy áp lực phải giành chiến thắng.
She is eating for two.	Cô ấy đang ăn cho hai người.
Mary is a beautiful woman.	Mary là một phụ nữ đẹp.
Tom is sick, so he won't be there.	Tom bị ốm, vì vậy anh ấy sẽ không ở đó.
The men had put on their helmets.	Những người đàn ông đã đội mũ bảo hiểm của họ vào.
Tom offers me tea.	Tom mời tôi trà.
Tom did not say where he had met Mary.	Tom không nói anh đã gặp Mary ở đâu.
We didn't win anything.	Chúng tôi đã không giành được bất cứ điều gì.
If you were more clever, you could have sold Tom the idea.	Nếu bạn khéo léo hơn, bạn có thể đã bán cho Tom ý tưởng.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do what John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm những gì John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
Tom told me he was sick, which was not true.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị ốm, điều đó không đúng.
Tom hates Christmas.	Tom ghét Giáng sinh.
I know that Tom doesn't know that I'm going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi đang định làm điều đó.
I'm so glad Tom was able to see you while you were in Boston.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể gặp bạn khi bạn ở Boston.
Tom doesn't seem to be in as much trouble as Mary.	Tom dường như không gặp rắc rối như Mary.
Tom checked his gun to make sure it was loaded.	Tom kiểm tra khẩu súng của mình để đảm bảo rằng nó đã được nạp đạn.
We work from dawn to dusk.	Chúng tôi làm việc từ tờ mờ sáng cho đến tối.
A cafe overlooking the factory pond.	Một quán cà phê nhìn ra ao nhà máy.
Tom didn't know who Mary intended to do that to.	Tom không biết Mary định làm điều đó với ai.
Are you accusing me of cheating?	Bạn đang buộc tội tôi gian lận?
I know Tom would be happy to do it.	Tôi biết Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom is very strict with his children.	Tom rất nghiêm khắc với các con của mình.
I'm secretly in love with someone else's wife.	Tôi đang yêu thầm vợ người khác.
Don't you know that you have to help me do it?	Bạn không biết rằng bạn phải giúp tôi làm điều đó?
I tried to stay awake, but I fell asleep.	Tôi cố gắng để tỉnh táo, nhưng tôi đã ngủ quên.
The teacher told me that Hitler committed suicide.	Giáo viên nói với tôi rằng Hitler đã tự sát.
A smile can convey understanding, joy or appreciation humor.	Một nụ cười có thể truyền đạt sự hiểu biết, niềm vui hoặc sự hài hước đánh giá cao.
Tom is hurting Mary.	Tom đang làm tổn thương Mary.
I wonder why Tom never learned to drive.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không bao giờ học lái xe.
Tom will get you some coffee.	Tom sẽ lấy cho bạn một ít cà phê.
Because Tom did not clean the pots carefully, Mary contracted dysentery.	Vì Tom không làm sạch chậu một cách cẩn thận, Mary đã bị bệnh kiết lỵ.
I will not teach you how to drive.	Tôi sẽ không dạy bạn cách lái xe.
Tom is not afraid of snakes.	Tom không sợ rắn.
I just don't feel like doing my math homework.	Tôi chỉ cảm thấy không thích làm bài tập toán của mình.
Is Tom back yet?	Tom đã trở lại chưa?
I hope it will be fine.	Tôi hy vọng nó sẽ ổn.
He took her in his arms to help her, but she couldn't stand.	Anh ôm cô vào lòng để giúp cô, nhưng cô không thể đứng vững.
It is rare to stumble across a famous musician on the street.	Tình cờ gặp một nhạc sĩ nổi tiếng trên đường phố là một điều hiếm thấy.
We have been waiting for you all day.	Chúng tôi đã chờ đợi bạn cả ngày.
The university graduated 500 students last year.	Trường đại học đã tốt nghiệp 500 sinh viên vào năm ngoái.
You are the same age as my girlfriend.	Bạn bằng tuổi bạn gái tôi.
I don't think I need your help today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn ngày hôm nay.
Tom's garden is much larger than Mary's.	Khu vườn của Tom lớn hơn rất nhiều so với của Mary.
Tom tells Mary that he doesn't think John is tired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John mệt.
They are safe.	Họ an toàn.
That's really unprofessional.	Điều đó thực sự không chuyên nghiệp.
Tom says something is wrong.	Tom nói có điều gì đó không ổn.
Tom did not break any laws.	Tom không vi phạm bất kỳ luật nào.
I think you talked to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói chuyện với Tom.
Tom was kicked out of the army.	Tom bị đuổi khỏi quân đội.
Please tell me the reason that you were late.	Xin vui lòng cho tôi biết lý do mà bạn đã đến muộn.
Only Tom and Mary will be there.	Chỉ có Tom và Mary sẽ ở đó.
Tom said he thought the prices at that store were too high.	Tom cho biết anh nghĩ rằng giá ở cửa hàng đó quá cao.
I didn't know you were ever married to Tom.	Tôi không biết bạn đã từng kết hôn với Tom.
Tom's parents' house is over there.	Nhà của bố mẹ Tom ở đằng kia.
Tom will become a teacher.	Tom sẽ trở thành một giáo viên.
I want to know why Tom doesn't do the same.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm như vậy.
I know Tom is a pretty good chess player.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ khá giỏi.
Tom went to the bank to deposit the money he was given.	Tom đã đến ngân hàng để gửi số tiền mà anh ấy đã được cho.
I have learned how to do that.	Tôi đã học được cách làm điều đó.
Tom is an expert in doing that.	Tom là một chuyên gia trong việc làm điều đó.
I know Tom is a pretty good songwriter.	Tôi biết Tom là một người viết nhạc khá giỏi.
Tom still has a lot of work to do.	Tom vẫn còn nhiều việc phải làm.
This afternoon I took my son to the zoo.	Chiều nay tôi đưa con trai tôi đi sở thú.
Apparently, Tom did the same thing.	Rõ ràng, Tom đã làm điều tương tự.
Do not worried. 	Đừng lo.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
Ink stains will not wash off.	Vết mực sẽ không bị rửa trôi.
Tom will never go back to Boston.	Tom sẽ không bao giờ quay lại Boston.
I think Tom is so pompous.	Tôi nghĩ Tom thật hào hoa.
I suspect that Tom and Mary are not as eager to do it now as they were yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không háo hức làm điều đó bây giờ như ngày hôm qua.
I didn't tell anyone why I came to Boston.	Tôi không nói với ai lý do tại sao tôi đến Boston.
I will abolish the death penalty.	Tôi sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình.
Tom is likely to be found guilty.	Tom có ​​thể sẽ bị kết tội.
Today is not good for me.	Hôm nay không tốt cho tôi.
I didn't expect to see Tom in Boston.	Tôi không mong đợi gặp Tom ở Boston.
What is shaft?	Trục là gì?
You told Tom you could do it, right?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn có thể làm điều đó, phải không?
His hopes went up in smoke.	Những hy vọng của anh tan thành mây khói.
That's why I told you not to go by car.	Đó là lý do tại sao tôi đã nói với bạn không đi bằng ô tô.
I leave my bags on the overhead rack in the train.	Tôi để túi của mình trên giá trên đầu trong tàu hỏa.
I didn't mean to intrude.	Tôi không cố ý xâm phạm.
Tom received a call shortly after midnight.	Tom nhận được một cuộc gọi ngay sau nửa đêm.
Tom doesn't seem interested in seeing my photos.	Tom dường như không quan tâm đến việc xem ảnh của tôi.
Tom is nice to both of his sisters, but things are a bit tense with his brother.	Tom rất tốt với cả hai chị gái của mình, nhưng mọi thứ hơi căng thẳng với anh trai của anh ấy.
I know Tom doesn't know anyone who doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết ai không phải làm điều đó.
I don't think Tom would care if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó.
I forgot to tell Tom that I can't speak French.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
Why does Tom need a chainsaw?	Tại sao Tom lại cần cưa máy?
I met a friend at the station.	Tôi gặp một người bạn ở nhà ga.
I couldn't get hold of Tom.	Tôi đã không thể nắm lấy Tom.
I want to spend all my time on this project.	Tôi muốn dành tất cả thời gian của mình cho dự án này.
I'm not interested in going to a concert with Tom.	Tôi không quan tâm đến việc đi xem buổi hòa nhạc với Tom.
Tom says he can die.	Tom nói rằng anh ấy có thể chết.
Tom says he plans to go.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi.
She seems reserved, but she is actually a strong-willed person.	Cô ấy có vẻ dè dặt, nhưng thực ra cô ấy là một người có ý chí mạnh mẽ.
Tom says there is nothing to worry about.	Tom nói rằng không có gì phải lo lắng.
Tom is a heavy drinker.	Tom là một người nghiện rượu nặng.
Tom doesn't have to be here on Monday.	Tom không cần phải ở đây vào thứ Hai.
Tom doesn't think Mary is retired.	Tom không nghĩ Mary đã nghỉ hưu.
Everyone looked at Tom.	Mọi người đều nhìn Tom.
I made peace with my aunt before she died.	Tôi đã làm hòa với dì của tôi trước khi bà chết.
I know Tom won't do it the right way.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó đúng cách.
That's just wrong.	Đó chỉ là sai.
I don't think you're that unlucky.	Tôi không nghĩ bạn lại xui xẻo như vậy.
I thought Tom wouldn't be here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây.
It won't cost as much as you think.	Nó sẽ không tốn nhiều tiền như bạn nghĩ.
You don't know that I don't want to do that, do you?	Bạn không biết rằng tôi không muốn làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
The divorce was finalized this morning at the attorney's office.	Vụ ly hôn đã được hoàn tất vào sáng nay tại văn phòng luật sư.
Tom is a little sad.	Tom hơi buồn.
The British shelling stopped at seven o'clock.	Các cuộc pháo kích của Anh dừng lại lúc bảy giờ.
Tom disguised himself as a priest.	Tom đã cải trang thành một linh mục.
Tom doesn't want me to leave.	Tom không muốn tôi rời đi.
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm được điều đó.
It's very tempting to do that.	Nó rất hấp dẫn để làm điều đó.
The pavement is wet after the rain.	Vỉa hè ướt sũng sau cơn mưa.
I know that Tom is active in his church.	Tôi biết rằng Tom đang hoạt động trong nhà thờ của anh ấy.
They couldn't bury Tom properly.	Họ không thể chôn cất Tom một cách đàng hoàng.
I'll go out if it's okay tomorrow.	Tôi sẽ đi ra ngoài nếu nó ổn vào ngày mai.
I have the most ideas, and you have the best ideas.	Tôi có nhiều ý tưởng nhất, và bạn có những ý tưởng tốt nhất.
I didn't have to, but I did.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
What is Tom doing?	Tom đang làm gì?
In time, all the small problems will be solved.	Trong thời gian, tất cả những vấn đề nhỏ sẽ được giải quyết.
Why don't we all accumulate some money?	Tại sao tất cả chúng ta không tích góp một số tiền?
I hope that doesn't happen on Monday.	Tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra vào thứ Hai.
It's useful, isn't it?	Thật là hữu ích, phải không?
I didn't know that Tom was expecting me to do that.	Tôi không biết rằng Tom đang mong đợi tôi làm điều đó.
Tom earns $300,000 a year.	Tom kiếm được 300.000 đô la một năm.
Instead of doing what needs to be done, Tom reads a book.	Thay vì làm những gì cần phải làm, Tom đọc một cuốn sách.
I didn't know what to do when Tom told me that.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom nói với tôi điều đó.
Tom says he will come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
Tom is running out of food.	Tom sắp hết thức ăn.
Tom says your snoring doesn't bother him.	Tom nói rằng tiếng ngáy của bạn không làm phiền anh ấy.
Tom can't carry all the books.	Tom không thể mang theo tất cả các cuốn sách.
Tom bought what he needed.	Tom đã mua những thứ anh ấy cần.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
Is it just me, or is everyone here cold?	Là chỉ mình tôi, hay mọi người ở đây lạnh nhạt?
Try it, Tom.	Hãy thử đi, Tom.
I know a lot of people who can do that.	Tôi biết rất nhiều người có thể làm được điều đó.
Why don't we ask Tom what he wants to do?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom rằng anh ấy muốn làm gì?
Do you know where Tom bought his new computer?	Bạn có biết Tom đã mua chiếc máy tính mới của mình ở đâu không?
I don't really like watching baseball on TV.	Tôi không thực sự thích xem bóng chày trên TV.
I asked Tom for advice.	Tôi đã hỏi Tom một lời khuyên.
Tell me what you think will happen.	Hãy nói cho tôi biết điều bạn nghĩ sẽ xảy ra.
Tom's trial will continue on Monday.	Phiên tòa xét xử Tom sẽ tiếp tục vào thứ Hai.
Tom knows he has to do it.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
Tom taught Mary French.	Tom đã dạy Mary tiếng Pháp.
Most psychiatric wards are still places of abuse and psychological trauma.	Hầu hết các phường tâm thần vẫn là nơi lộng hành và gây chấn thương tâm lý.
Tom really hurt himself.	Tom thực sự làm tổn thương chính mình.
That's all Tom ever talked about.	Đó là tất cả những gì Tom từng nói về.
There are apples and oranges in the kitchen.	Có cả táo và cam trong bếp.
Tom says I need to exercise more.	Tom nói rằng tôi cần phải tập thể dục nhiều hơn.
That's not how you get things done here.	Đó không phải là cách bạn hoàn thành công việc ở đây.
My company has started promoting it.	Công ty của tôi đã bắt đầu quảng bá nó.
I have it right here.	Tôi có nó ngay đây.
I have been busy for three days.	Tôi đã bận rộn trong ba ngày.
There is a broken spoke on my bike.	Có một cái nói bị hỏng trên chiếc xe đạp của tôi.
We tried to get Tom to stop.	Chúng tôi đã cố gắng khiến Tom dừng lại.
We don't want to learn French.	Chúng tôi không muốn học tiếng Pháp.
You don't want the job?	Bạn không muốn công việc?
Exercise is the best way to get rid of stress.	Tập thể dục là cách tốt nhất để thoát khỏi căng thẳng.
Tom could have entered.	Tom có ​​thể đã vào.
Tom didn't leave.	Tom đã không bỏ đi.
Tom has trouble hiding his feelings.	Tom gặp khó khăn khi che giấu cảm xúc của mình.
I worry about whether we have enough water.	Tôi lo lắng về việc liệu chúng ta có đủ nước hay không.
Tom doesn't want to deal with Mary.	Tom không muốn giao dịch với Mary.
I didn't know Tom had a house on Park Street.	Tôi không biết Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park.
I want to know whose phone call it was.	Tôi muốn biết cuộc điện thoại đó là của ai.
I can't find the email Tom sent me last week.	Tôi không thể tìm thấy email mà Tom đã gửi cho tôi vào tuần trước.
Tom didn't seem surprised to hear that Mary and John were getting married.	Tom dường như không ngạc nhiên khi nghe tin Mary và John kết hôn.
Tom didn't know that Mary was in jail.	Tom không biết rằng Mary đã phải ngồi tù.
You will see.	Bạn sẽ thấy.
Tom has been using his computer all day.	Tom đã sử dụng máy tính của mình cả ngày.
Tom entered the room, carrying a bouquet of flowers.	Tom vào phòng, mang theo một bó hoa.
Some of Tom's ideas are not very good.	Một số ý tưởng của Tom không hay lắm.
The room was brightly lit.	Căn phòng được chiếu sáng rực rỡ.
Tom is the only person here who has never lived in Australia.	Tom là người duy nhất ở đây chưa từng sống ở Úc.
Tom was the one who convinced Mary to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary làm điều đó.
Do you have a pair of binoculars?	Bạn có một cặp ống nhòm?
I know Tom did it better this time.	Tôi biết Tom đã làm điều đó tốt hơn lần này.
Tom was good enough to lend me some money.	Tom đã đủ tốt để cho tôi vay một số tiền.
Which color did you choose?	Bạn đã chọn màu nào?
Tom says he understands why Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I have paperwork to complete.	Tôi có thủ tục giấy tờ để hoàn thành.
We are not losers.	Chúng tôi không phải là kẻ thua cuộc.
Tom started crying and so did I.	Tom bắt đầu khóc và tôi cũng vậy.
How often does Tom play hockey?	Tom thường chơi khúc côn cầu như thế nào?
That's not what I really want to do.	Đó không phải là điều tôi thực sự muốn làm.
I can't drive home.	Tôi không thể lái xe về nhà.
Tom admitted he stole the money.	Tom thừa nhận anh ta đã lấy trộm tiền.
There's a lady downstairs who wants to talk to you.	Có một phụ nữ ở tầng dưới muốn nói chuyện với bạn.
I don't think I've made it clear myself.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm rõ bản thân mình.
This is not our stop.	Đây không phải là điểm dừng của chúng tôi.
What do these statistics mean?	Những thống kê này có ý nghĩa gì?
He hides his evil intentions with his friendly behavior.	Anh ta che giấu ý định xấu xa của mình bằng cách cư xử thân thiện của mình.
Tom said he didn't think my plan would work.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng kế hoạch của tôi sẽ thành công.
Tom was bullied.	Tom đã bị bắt nạt.
I'm not really sick.	Tôi không thực sự bị ốm.
I know that I was acting strange.	Tôi biết rằng tôi đã hành động kỳ lạ.
How do you know so much about Tom?	Làm sao bạn biết nhiều về Tom?
I'm really not good at it.	Tôi thực sự không giỏi về nó.
I just don't want Tom to get hurt.	Tôi chỉ không muốn Tom bị thương.
I agree with the opinion that real estate is overvalued.	Tôi đồng ý với ý kiến ​​rằng bất động sản được định giá quá cao.
Tom is not on duty today.	Hôm nay Tom không làm nhiệm vụ.
Tom went to buy something to eat.	Tom đã đi mua thứ gì đó để ăn.
Tom didn't know that Mary wanted him to leave.	Tom không biết rằng Mary muốn anh rời đi.
Tom lives alone on a small island.	Tom sống một mình trên một hòn đảo nhỏ.
Tom is going to try and blow this place up.	Tom sẽ thử và làm nổ tung nơi này.
Tom was overweight as a teenager.	Tom bị thừa cân khi còn là một thiếu niên.
The police have been notified.	Cảnh sát đã được thông báo.
I wonder why Tom shouldn't do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nên làm điều đó.
Did Tom show you anything else?	Tom có ​​chỉ cho bạn điều gì khác không?
I had to tell Tom that myself.	Tôi phải tự nói với Tom điều đó.
Tom took off his goggles.	Tom tháo kính bảo hộ.
I've seen how Tom flirts with you.	Tôi đã thấy cách Tom tán tỉnh bạn.
It's great and delicious here.	Ở đây thật tuyệt và ngon.
Tom isn't the one to tell me you don't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không muốn làm điều đó.
I was caught showering on the way home.	Tôi bị bắt gặp đang tắm trên đường về nhà.
Tom was arrested at midnight.	Tom bị bắt vào lúc nửa đêm.
I know Tom is at home waiting for Mary.	Tôi biết Tom đang ở nhà đợi Mary.
I don't think Tom was hurt.	Tôi không nghĩ Tom bị thương.
Tom says he thinks Mary might want to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó với John.
Tom left his umbrella on the bus.	Tom để quên chiếc ô của mình trên xe buýt.
I have had such luck.	Tôi đã gặp may mắn như vậy.
Has anything unusual happened here lately?	Gần đây có điều gì bất thường xảy ra ở đây không?
We have to find a way to do that.	Chúng tôi phải tìm ra cách để làm điều đó.
Tom said that Mary knew he might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
We asked Tom if he needed help.	Chúng tôi hỏi Tom nếu anh ấy cần giúp đỡ.
I don't want you to do it alone.	Tôi không muốn bạn làm điều đó một mình.
Tom is the only guy in the class.	Tom là chàng trai duy nhất trong lớp.
Would you like to give up now after all the time we've spent on this?	Bạn có muốn từ bỏ bây giờ sau tất cả thời gian chúng tôi đã dành cho việc này?
I suspect Tom is depressed.	Tôi nghi ngờ Tom bị trầm cảm.
Did you call Tom or text him?	Bạn đã gọi cho Tom hay nhắn tin cho anh ấy?
I think Tom is objective.	Tôi nghĩ rằng Tom là khách quan.
What is the reason Tom does it?	Lý do Tom làm điều đó là gì?
I really don't know Tom.	Tôi thực sự không biết Tom.
Too bad Tom isn't here to show us what to do.	Thật tệ là Tom không ở đây để chỉ cho chúng ta những gì phải làm.
Tom blamed his parents for not raising him well.	Tom đổ lỗi cho bố mẹ đã không nuôi dạy anh tốt.
My dog ​​is thirsty.	Con chó của tôi khát nước.
I don't want to see you get hurt.	Tôi không muốn thấy bạn bị thương.
What Tom is doing is wrong.	Những gì Tom đang làm là sai.
Tom will kill me when he finds out what I did.	Tom sẽ giết tôi khi anh ta phát hiện ra tôi đã làm gì.
Tom doesn't let people pet his dog.	Tom không cho mọi người cưng chiều con chó của mình.
Tom wants us to work.	Tom muốn chúng tôi làm việc.
Tom wasn't the only one laughing.	Tom không phải là người duy nhất cười.
We were told not to try doing it alone.	Chúng tôi đã được yêu cầu không nên thử làm điều đó một mình.
You can also take pictures from outside.	Chụp ảnh từ bên ngoài cũng được.
Tom will retire next spring.	Tom sẽ nghỉ hưu vào mùa xuân tới.
Some of us don't know what to do.	Một số người trong chúng ta không biết phải làm gì.
The doctor tried everything possible to save his patient.	Các bác sĩ đã cố gắng mọi cách có thể để cứu bệnh nhân của mình.
Tom can leave early.	Tom có ​​thể về sớm.
I think you should come to Tom's funeral.	Tôi nghĩ bạn nên đến dự đám tang của Tom.
If you don't, Tom will be angry.	Nếu bạn không làm vậy, Tom sẽ tức giận.
Tom doesn't have to come yesterday.	Tom không cần phải đến ngày hôm qua.
What did you do when you got home yesterday?	Bạn đã làm gì khi trở về nhà ngày hôm qua?
Looks like Tom wants to be a teacher.	Có vẻ như Tom muốn trở thành giáo viên.
Tom wasn't the first to get up this morning.	Tom không phải là người đầu tiên dậy sáng nay.
Tom can't do that for you.	Tom không thể làm điều đó cho bạn.
I know that eventually Tom will go.	Tôi biết rằng cuối cùng Tom sẽ ra đi.
Tom only likes women under thirty or over sixty.	Tom chỉ thích phụ nữ dưới ba mươi hoặc trên sáu mươi.
Do you want to win or not?	Bạn có muốn chiến thắng hay không?
These cotton socks are really comfortable.	Những đôi tất bông này thực sự rất thoải mái.
You need to stop doing things that annoy Tom.	Bạn cần phải ngừng làm những điều khiến Tom phiền lòng.
Tom had fun dancing with Mary.	Tom đã vui vẻ khi khiêu vũ với Mary.
Tom asked Mary how she broke her leg.	Tom hỏi Mary làm sao cô ấy lại bị gãy chân.
Tom pretends to be working on his computer, but in reality he is eavesdropping on the conversation.	Tom giả vờ đang làm việc trên máy tính của mình, nhưng thực tế là anh ta đang nghe trộm cuộc trò chuyện.
He was not allowed to enroll in college.	Anh ấy không được phép ghi danh vào trường cao đẳng.
Tom stole a bag full of bread.	Tom đã lấy trộm một túi đầy bánh mì.
I know Tom and Mary are both retired.	Tôi biết Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
We are living in the second half of the twentieth century.	Chúng ta đang sống ở nửa sau của thế kỷ XX.
I started swearing.	Tôi bắt đầu chửi thề.
I'll have some cereal and orange juice.	Tôi sẽ có một ít ngũ cốc và nước cam.
I think that's kind of stupid.	Tôi nghĩ đó là loại ngu ngốc.
Tom said he had been waiting for more than three hours.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi hơn ba giờ đồng hồ.
I am eating ice cream.	Tôi đang ăn kem.
I am making lunch.	Tôi đang làm bữa trưa.
I don't know what to tell you.	Tôi không biết phải nói gì với bạn.
Tom took off his hat and bowed his head.	Tom bỏ mũ và cúi đầu.
I didn't have the courage to ask the boss to lend me his car.	Tôi không đủ can đảm để xin ông chủ cho tôi mượn xe của ông ấy.
Tom has a secret weapon.	Tom có ​​một vũ khí bí mật.
However, the topic is worth discussing.	Tuy nhiên, chủ đề rất đáng thảo luận.
I don't think we'll be able to get home before Monday.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể về nhà trước thứ Hai.
He looks young, but in reality he is in his thirties.	Trông anh ấy còn trẻ, nhưng thực tế thì anh ấy đã ngoài ba mươi.
How did Tom get to the hospital?	Tom đến bệnh viện bằng cách nào?
Tom said Mary loved to dance.	Tom nói Mary thích khiêu vũ.
Have you told Tom why he should?	Bạn đã nói với Tom tại sao anh ấy nên làm như vậy chưa?
They dragged the refrigerator up the stairs.	Họ kéo tủ lạnh lên cầu thang.
Don't tie me to them.	Đừng bó buộc tôi với họ.
We all know Tom can't do that.	Tất cả chúng ta đều biết Tom không thể làm điều đó.
Tom admits he ate all the ice cream.	Tom thừa nhận anh ấy đã ăn hết kem.
Did I do something to annoy you?	Tôi đã làm điều gì đó để làm phiền bạn?
We have received all the proper paperwork.	Chúng tôi đã nhận được tất cả các thủ tục giấy tờ thích hợp.
Let me know as soon as he gets back.	Hãy cho tôi biết ngay khi anh ấy quay lại.
If it weren't for the fact that he was a billionaire, she would never have married him.	Nếu không phải vì sự thật rằng anh ta là một tỷ phú, cô sẽ không bao giờ kết hôn với anh ta.
Tom is going camping this summer.	Tom sẽ đi cắm trại vào mùa hè này.
Tom speaks French and English.	Tom nói tiếng Pháp và tiếng Anh.
Maybe Tom thinks you won't want to see him.	Có lẽ Tom nghĩ bạn sẽ không muốn gặp anh ấy.
I knew Tom wouldn't say otherwise.	Tôi biết Tom sẽ không nói gì khác.
I don't think Tom has any idea what needs to be done.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về việc cần phải làm.
Tom is sure you like that.	Tom chắc chắn rằng bạn thích điều đó.
"Thanks, Tom! I owe you one." 	"Cảm ơn, Tom! Tôi nợ anh một cái."
"Don't mention it."	"Đừng nhắc tới nó."
Tom approached Mary.	Tom tiến lại gần Mary.
Tom wondered if finding a job in Boston would be difficult.	Tom tự hỏi liệu tìm việc làm ở Boston có khó không.
Tom wants to move back to Boston.	Tom muốn chuyển về Boston.
Tom didn't think the pain would stop.	Tom không nghĩ rằng cơn đau sẽ dừng lại.
I'll see how Tom is.	Tôi sẽ xem Tom thế nào.
Tom is watching TV in the living room.	Tom đang xem TV trong phòng khách.
Tom has decided not to continue doing that.	Tom đã quyết định không tiếp tục làm điều đó.
Mary has remarried to her first husband.	Mary đã tái hôn với người chồng đầu tiên của mình.
How did Tom get past the guards?	Làm thế nào mà Tom vượt qua được các lính canh?
Tom can't do anything right.	Tom không thể làm bất cứ điều gì đúng.
Tom says he thinks Mary might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó một mình.
Can you finish it before the weekend?	Bạn có thể hoàn thành nó trước cuối tuần không?
Even if he doesn't come, we'll have to get started.	Ngay cả khi anh ấy không đến, chúng ta sẽ phải bắt đầu.
Tom graduated from a very elite university.	Tom tốt nghiệp từ một trường đại học rất ưu tú.
I wonder if Tom really did that last night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó đêm qua không.
"Where are you?" 	"Bạn ở đâu?"
"Here."	"Ở đây."
Return to your quarters.	Quay trở lại khu của bạn.
Tom says Mary is confused.	Tom nói Mary đang bối rối.
I don't do it alone.	Tôi không làm điều đó một mình.
Tom was allowed to leave.	Tom đã được phép rời đi.
She entered the room and lay on the bed.	Cô vào phòng và nằm trên giường.
Tom said Mary was probably still confused.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn bối rối.
I will not allow this to happen again.	Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra một lần nữa.
How long did it take you to read that book?	Bạn đã mất bao lâu để đọc cuốn sách đó?
Tom fills in the blanks.	Tom điền vào chỗ trống.
Did you know it's from Australia?	Bạn có biết đó là từ Úc?
Tom says it's okay to do it now.	Tom nói rằng bây giờ làm điều đó là ổn.
Tom was expelled from school.	Tom đã bị đuổi học.
It was the only residential building in Boston to be demolished recently.	Đó là tòa nhà dân cư duy nhất ở Boston bị phá bỏ gần đây.
It was a small error.	Đó là một lỗi nhỏ.
I don't think Tom will be in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc.
I don't think Tom knew Mary could understand French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom and I went to the same high school in Boston.	Tom và tôi học cùng một trường trung học ở Boston.
Do you think Tom is determined to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom quyết tâm làm điều đó?
It is not a fake.	Nó không phải là hàng giả.
We need to come up with a new strategy.	Chúng tôi cần đưa ra một chiến lược mới.
Is he in the car or in the car?	Anh ta đang ở trong xe hơi hay đang đi xe hơi?
Tom could have been angry.	Tom có ​​thể đã tức giận.
The airport shuttle will take you to Tokyo International Airport.	Xe đưa đón của sân bay sẽ đưa bạn đến Sân bay Quốc tế Tokyo.
Aren't we lucky?	Chúng ta không may mắn sao?
I know Tom will probably regret doing it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom admitted he was very disappointed.	Tom thừa nhận anh rất thất vọng.
Tom was surprised.	Tom ngạc nhiên.
Tom said he wanted to cooperate.	Tom nói rằng anh ấy muốn hợp tác.
The king's capture of the prince led to another war.	Việc nhà vua bắt giữ hoàng tử đã dẫn đến một cuộc chiến khác.
Did Tom say what he wanted?	Tom đã nói những gì anh ấy muốn?
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
Don't you know Tom is currently in Boston?	Bạn không biết Tom hiện đang ở Boston à?
Tom is welcome.	Tom được chào đón.
What is bad news?	Tin xấu là gì?
Tom never gets up before eight o'clock.	Tom không bao giờ dậy trước tám giờ.
Tom says he is waiting for something to happen.	Tom nói rằng anh ấy đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.
Tom forgot to say thank you.	Tom quên nói lời cảm ơn.
Tom is in his room, playing games.	Tom đang ở trong phòng của mình, chơi trò chơi.
Let's hope that's true.	Hãy hy vọng đó là sự thật.
I did it as soon as I felt safe.	Tôi đã làm điều đó ngay khi tôi cảm thấy an toàn.
Tom wanted Mary to teach him how to juggle.	Tom muốn Mary dạy anh cách tung hứng.
Do you really think Tom is younger than Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom trẻ hơn Mary không?
Do you still love Tom?	Bạn vẫn còn yêu Tom chứ?
The patrol car stopped.	Chiếc xe tuần tra dừng lại.
You are in no position to haggle.	Bạn không có tư cách để mặc cả.
I have two sisters. 	Tôi có hai chị em gái.
Both were married.	Cả hai đều đã kết hôn.
I brought Tom home.	Tôi đã đưa Tom về nhà.
I wish Tom wouldn't leave all his stuff on the floor.	Tôi ước gì Tom sẽ không để tất cả đồ đạc của mình trên sàn nhà.
Tom wrote his phone number on a piece of paper and gave it to Mary.	Tom viết số điện thoại của mình vào một tờ giấy và đưa cho Mary.
Tom doesn't eat breakfast, does he?	Tom không ăn sáng phải không?
That's why I brought this.	Đó là lý do tại sao tôi mang theo cái này.
Tom doesn't do it for the money.	Tom không làm điều đó vì tiền.
I firmly believe I did the right thing.	Tôi tin chắc rằng tôi đã làm đúng.
Tom was very disappointed.	Tom đã rất thất vọng.
I can't focus on that right now.	Tôi không thể tập trung vào vấn đề đó ngay bây giờ.
Cricket is a game that requires skill.	Cricket là một trò chơi đòi hỏi kỹ năng.
You think I don't know?	Bạn nghĩ rằng tôi không biết?
Tom really wants to help.	Tom thực sự muốn giúp đỡ.
Tom will be surprised if you don't.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn không làm vậy.
I don't want a dog.	Tôi không muốn một con chó.
I still can't believe all this is happening.	Tôi vẫn không thể tin rằng tất cả điều này đang xảy ra.
Tom hopes that everything will be fine tomorrow.	Tom hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn vào ngày mai.
Tom's eyes flashed with anger.	Đôi mắt Tom lóe lên vẻ giận dữ.
I wish I could see Tom do it.	Tôi ước rằng tôi có thể thấy Tom làm điều đó.
I wonder if Tom would ask me to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom admitted that he was the one who stole our jewelry.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã lấy trộm đồ trang sức của chúng tôi.
Tom can't draw as well as Mary can.	Tom không thể vẽ tốt như Mary có thể.
Mr. Jackson is the best French teacher I have ever had.	Thầy Jackson là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất mà tôi từng có.
Tom opened the door to let his dog out.	Tom mở cửa cho chú chó của mình ra ngoài.
Tom wants me to tell you something.	Tom muốn tôi nói với bạn điều gì đó.
Tom says he agrees with you.	Tom nói rằng anh ấy đồng ý với bạn.
Tom goes to the flower market.	Tom đi chợ hoa.
I know Tom doesn't mind trying to do it.	Tôi biết Tom không ngại cố gắng làm điều đó.
You know about Tom, don't you?	Bạn biết về Tom, phải không?
Tom is expected to be here until 2:30.	Tom dự kiến ​​sẽ ở đây cho đến 2:30.
Tom can jump like a robot.	Tom có ​​thể nhảy như một con rô bốt.
I have only one defect.	Tôi chỉ có một khuyết điểm.
At first, I thought Tom was angry, but then I realized he was just worried.	Lúc đầu, tôi nghĩ Tom đang tức giận, nhưng sau đó tôi nhận ra anh ấy chỉ đang lo lắng.
About 80,000 spectators filled the stands last night.	Khoảng 8 vạn khán giả đã chật kín khán đài vào đêm qua.
I thought Tom would be disappointed.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thất vọng.
I went to the zoo last week with my brother.	Tôi đã đi đến sở thú tuần trước với anh trai của tôi.
Tom probably didn't go there yesterday.	Tom có ​​lẽ đã không đến đó ngày hôm qua.
Make sure you have all devices checked.	Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra tất cả các thiết bị.
I deleted those emails.	Tôi đã xóa những email đó.
I know Tom knows that I should do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi nên làm điều đó.
Finally, we reached Mississippi.	Cuối cùng, chúng tôi đến Mississippi.
Tom has scars on both legs.	Tom có ​​vết sẹo ở cả hai chân.
Go back to your room and think about what you did.	Về phòng và nghĩ về những gì bạn đã làm.
Tom saw Mary eating an apple.	Tom đã nhìn thấy Mary đang ăn một quả táo.
Tom says he doesn't know where Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
Tom didn't know Mary wanted to do it.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó.
You are my child's teacher.	Bạn là giáo viên của con tôi.
We never saw Tom, this worked.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy Tom, điều này có hiệu quả.
Hone your skills.	Trau dồi kỹ năng của bạn.
Mary is a grown woman now.	Mary giờ đã là một phụ nữ trưởng thành.
The last time I spoke to Tom, he said he was planning to move to Boston.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy định chuyển đến Boston.
He trained his dog to get the newspaper.	Anh đã huấn luyện chú chó của mình cách lấy báo.
You know that Tom and Mary don't get along, right?	Bạn biết rằng Tom và Mary không hợp nhau, phải không?
How many more hours are you going to study today?	Bạn định học thêm bao nhiêu giờ nữa hôm nay?
Choose less of the two evils.	Chọn ít hơn trong số hai tệ nạn.
Tom says he hopes Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm điều đó.
I think Tom is capable of doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
That's all I can tell you.	Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn.
We have an incurable disease called hope.	Chúng ta mắc phải một căn bệnh nan y có tên là hy vọng.
I wonder why Tom doesn't like Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích Boston.
I didn't know that your father passed away.	Tôi không biết rằng cha của bạn đã qua đời.
Tom hasn't eaten anything since yesterday.	Tom đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ hôm qua.
Just a little more patience and you will succeed.	Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, bạn sẽ thành công.
I know that Tom won't let Mary do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
What part of "not now" do you not understand?	Bạn không hiểu phần nào của "not now"?
Tom was looking back at Mary.	Tom đang nhìn lại Mary.
Tom doesn't want that.	Tom không muốn điều đó.
Tom won't really do that.	Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
I don't want to be rich and famous.	Tôi không muốn trở nên giàu có và nổi tiếng.
I can use this time to do something useful.	Tôi có thể sử dụng thời gian này để làm điều gì đó hữu ích.
The people will decide at the ballot box.	Nhân dân sẽ quyết định tại hòm phiếu.
Tom is crying in his room.	Tom đang khóc trong phòng của mình.
I asked Tom to help me weed in the garden.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi nhổ cỏ trong vườn.
I'm tired of this monotonous life.	Tôi mệt mỏi với cuộc sống đơn điệu này.
What Tom said didn't make much sense.	Những gì Tom nói không có nhiều ý nghĩa.
Why don't you say anything?	Tại sao bạn không nói bất cứ điều gì?
I thought Tom was going to Australia to see me.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc để gặp tôi.
Tom is a funny guy, isn't he?	Tom là một chàng trai vui tính, phải không?
I'm emailing Tom.	Tôi đang gửi email cho Tom.
I love this jacket. 	Tôi thích chiếc áo khoác này.
Can I try it?	Tôi có thể thử nó không?
Tom gave us something to talk about.	Tom đã cho chúng tôi một cái gì đó để nói về.
You don't pay enough Tom.	Bạn không trả đủ Tom.
What does Tom have to help us with?	Tom phải giúp chúng ta điều gì?
He poses a problem.	Anh ta đặt ra một vấn đề.
I told Tom Mary didn't want to do that.	Tôi đã nói với Tom Mary không muốn làm điều đó.
I recommend letting a native speaker read through your report to make sure there are no mistakes.	Tôi khuyên bạn nên để một người bản ngữ đọc qua báo cáo của bạn để đảm bảo không có sai sót.
Tom insists he doesn't remember anything.	Tom khẳng định anh không nhớ gì cả.
Tom did not attend class last week.	Tom đã không tham gia lớp học tuần trước.
I have never eaten sushi.	Tôi chưa bao giờ ăn sushi.
Mary dreams that one day she will meet a prince and they will get married.	Mary mơ rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp một chàng hoàng tử và họ sẽ kết hôn.
Tom knows how to play jazz.	Tom biết chơi nhạc jazz.
Tom offered to take Mary home.	Tom đề nghị được đưa Mary về nhà.
I never played cards with Tom.	Tôi chưa bao giờ chơi bài với Tom.
Tom says he knows who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
I wonder if Tom is really happy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hạnh phúc không.
Tom asked me to do it quietly.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó một cách lặng lẽ.
The guide who took us there was only ten years old.	Người dẫn đường đưa chúng tôi đến đó chỉ mới mười tuổi.
I know Tom isn't going to Boston with you.	Tôi biết Tom không định đi Boston với bạn.
I think Tom will let us do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't have enough money to buy everything he has to buy.	Tom không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy phải mua.
How do we determine if this information is correct?	Làm thế nào để chúng tôi xác định xem thông tin này là chính xác?
Tom spent the next three years in Australia.	Tom đã dành ba năm tiếp theo ở Úc.
I wonder if Tom will come tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​đến hay không.
Tom crossed the river.	Tom đã vượt sông.
Why do you think Tom doesn't trust Mary?	Bạn nghĩ tại sao Tom không tin tưởng Mary?
Nuclear weapons are a threat to humanity.	Vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đối với loài người.
I ate things the doctor told me I shouldn't.	Tôi đã ăn những thứ mà bác sĩ nói với tôi rằng tôi không nên.
Tom thinks I should stop this.	Tom nghĩ tôi nên dừng việc này lại.
I was hoping that you wouldn't do that.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom wouldn't tell Mary why he didn't.	Tom sẽ không nói với Mary tại sao anh ta không làm như vậy.
Tom chased the cats away.	Tom đã đuổi lũ mèo đi.
Who is Tom talking to?	Người mà Tom đang nói chuyện với ai?
Tom asked Mary to show him how to do it.	Tom đã yêu cầu Mary chỉ cho anh ta cách làm điều đó.
At that time, I still didn't know if Tom would come with me or not.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Tom có ​​đi cùng tôi hay không.
Tom wrote a letter to his sister.	Tom đã viết một bức thư cho em gái của mình.
I know that you and Tom don't sing together.	Tôi biết rằng bạn và Tom không hát cùng nhau.
I don't need a job.	Tôi không cần việc làm.
There is not much milk left in the bottle.	Không còn nhiều sữa trong bình.
My mother told me to cut the grass.	Mẹ tôi bảo tôi cắt cỏ.
I'm not even Canadian.	Tôi thậm chí không phải là người Canada.
Tom would never go there alone.	Tom sẽ không bao giờ đến đó một mình.
Please let me know this is not actually happening.	Xin vui lòng cho tôi biết điều này không thực sự xảy ra.
I was in Boston in the summer of 2013.	Tôi đã ở Boston vào mùa hè năm 2013.
Tom committed suicide three months ago.	Tom đã tự sát ba tháng trước.
Tom wasn't the only one who didn't help us.	Tom không phải là người duy nhất không giúp chúng tôi.
Three months later, Tom passed away.	Ba tháng sau, Tom ra đi.
Tom reluctantly agrees to help Mary.	Tom miễn cưỡng đồng ý giúp Mary.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Everyone knows that Tom doesn't like to do that.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích làm điều đó.
You know Tom would be mad at me for doing that, right?	Bạn biết Tom sẽ giận tôi vì làm điều đó, phải không?
I'm still hungry.	Tôi vẫn đói.
I'm really angry and frustrated.	Tôi thực sự tức giận và thất vọng.
I really hope to see Tom do it.	Tôi thực sự hy vọng có thể thấy Tom làm điều đó.
I'm afraid to eat it.	Tôi sợ ăn nó.
You know it's not the first time I've done that, right?	Bạn biết đó không phải là lần đầu tiên tôi làm điều đó, phải không?
However, I cannot agree with your opinion.	Tuy nhiên, tôi không thể đồng ý với ý kiến ​​của bạn.
The public became indignant.	Công chúng trở nên phẫn nộ.
Isn't there something burning in the kitchen?	Không phải có thứ gì đó đang cháy trong bếp?
Tom tells Mary that he thinks John is happy that it is about to happen.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
You did not receive my notes?	Bạn không nhận được ghi chú của tôi?
I thought Tom was a jerk.	Tôi đã nghĩ rằng Tom thật khốn nạn.
I hope you know where you're going.	Tôi hy vọng bạn biết bạn đang đi đâu.
I know that Tom didn't know Mary did it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary đã làm điều đó.
Tom and I discussed that.	Tom và tôi đã thảo luận về điều đó.
I know that Tom will be objective.	Tôi biết rằng Tom sẽ khách quan.
We don't have much to do.	Chúng ta không còn nhiều việc phải làm.
I don't think Tom knows where Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang ở đâu.
I don't need to justify my decision to you.	Tôi không cần phải biện minh cho quyết định của mình với bạn.
Do not wear life jackets.	Không mặc áo phao.
This is the jacket I want to buy.	Đây là chiếc áo khoác mà tôi muốn mua.
You can try to be more thoughtful.	Bạn có thể cố gắng trở nên chu đáo hơn.
Tom has always had a bit of a temper.	Tom luôn luôn có một chút nóng tính.
Tom moved back to Australia.	Tom chuyển về Úc.
I won't sit in the back.	Tôi sẽ không ngồi ở phía sau.
I think Tom and Mary are both here.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều ở đây.
Tom has a knife.	Tom có ​​một con dao.
I'm not getting married anytime soon.	Tôi sẽ không kết hôn sớm.
I know that Tom is the kind of person who would do it.	Tôi biết rằng Tom là loại người sẽ làm điều đó.
Tom actually hardly ever studies.	Tom thực sự hầu như không bao giờ nghiên cứu.
Tom is so worried.	Tom lo lắng quá.
I should have let Tom go.	Tôi nên để Tom rời đi.
I knew that Tom had to help us do that.	Tôi biết rằng Tom phải giúp chúng tôi làm điều đó.
If you want to sound like a native, it's going to take a lot of work.	Nếu bạn muốn nghe như người bản xứ, bạn sẽ phải mất rất nhiều công sức.
I suspect Tom is involved.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​liên quan.
Tom goes to Australia.	Tom đến Úc.
I was awakened by thunder this morning.	Tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm sáng nay.
That didn't have to happen.	Điều đó đã không phải xảy ra.
I don't think Tom knows where I was born.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi sinh ra ở đâu.
That's why you look so familiar.	Đó là lý do tại sao bạn trông rất quen thuộc.
I'm not sure that's what Tom wants to do.	Tôi không chắc đó là những gì Tom muốn làm.
Tom waited for Mary to say something, but she remained silent.	Tom đợi Mary nói điều gì đó, nhưng cô ấy vẫn im lặng.
I know that Tom is a valuable customer.	Tôi biết rằng Tom là một khách hàng có giá trị.
Don't just sit there.	Đừng chỉ ngồi đó.
I'm almost ready to leave.	Tôi gần như đã sẵn sàng để rời đi.
Tom and Mary said they were married.	Tom và Mary cho biết họ đã kết hôn.
I'm not used to someone liking me.	Tôi không quen với việc ai đó thích tôi.
Tom's favorite vehicle is a 1960 Ford truck.	Phương tiện yêu thích của Tom là một chiếc xe tải Ford đời 1960.
If Tom finds out, he will be very angry.	Nếu Tom phát hiện ra, anh ấy sẽ rất tức giận.
I pricked my thumb with a needle.	Tôi đã dùng kim chích vào ngón tay cái của mình.
There is a chance that Tom will try to kill himself again.	Có khả năng Tom sẽ cố gắng tự sát một lần nữa.
Tom has only thirty minutes to do it.	Tom chỉ có ba mươi phút để làm điều đó.
Do you think I'm wasting my time?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian của mình?
I've been through a lot lately.	Tôi đã trải qua rất nhiều gần đây.
I object to this.	Tôi phản đối điều này.
Tom doesn't want to go swimming.	Tom không muốn đi bơi.
It's not easy to break a bad habit.	Không dễ để bỏ một thói quen xấu.
Tom gave away a lot of his money.	Tom đã cho đi rất nhiều tiền của mình.
The kind of information we need is not always available.	Loại thông tin mà chúng tôi cần không phải lúc nào cũng có sẵn.
Tom and Mary pitched their tent near the stream.	Tom và Mary dựng lều của họ gần suối.
Tom has a crush on his teacher.	Tom phải lòng giáo viên của mình.
I took painkillers.	Tôi đã uống thuốc giảm đau.
I have returned.	Tôi đã trở lại.
Tom started hitting me for no reason.	Tom bắt đầu đánh tôi mà không có lý do.
This is the most beautiful river I have ever seen.	Đây là con sông đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom just tells people what they need to know.	Tom chỉ nói với mọi người những gì họ cần biết.
Tom tells Mary that he thinks John is tired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang mệt.
I just lay on the beach and watch people swim.	Tôi chỉ nằm trên bãi biển và nhìn mọi người bơi.
Tom likes my jokes.	Tom thích những câu chuyện cười của tôi.
Tom has been charged with double murder.	Tom đã bị buộc tội giết người kép.
I don't think Tom will be back until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại cho đến ngày mai.
It is very expensive to keep up with the latest fashions.	Nó rất tốn kém để theo kịp các thời trang mới nhất.
Tom isn't the only one drinking beer.	Tom không phải là người duy nhất uống bia.
Tom didn't tell me anything about Mary.	Tom không nói với tôi bất cứ điều gì về Mary.
I don't do it as often as Tom.	Tôi không làm điều đó thường xuyên như Tom.
Normally, you would call 250 yards a great distance for an amateur.	Thông thường, bạn sẽ gọi 250 thước là một khoảng cách tuyệt vời đối với một người nghiệp dư.
Money can't buy you everything.	Tiền không thể mua cho bạn tất cả mọi thứ.
Tom saw Mary's reaction.	Tom đã nhìn thấy phản ứng của Mary.
I don't think this shirt goes well with a red tie.	Tôi không nghĩ chiếc áo sơ mi này hợp với cà vạt đỏ.
I looked at the clock, it was 2:30.	Tôi nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 30 phút.
Tom denied the accusations immediately.	Tom phủ nhận những lời buộc tội ngay lập tức.
I know Tom used to be a cop.	Tôi biết Tom từng là cảnh sát.
Tom let Mary know he didn't like doing it.	Tom cho Mary biết anh ấy không thích làm điều đó.
We will continue to cooperate.	Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác.
He couldn't move and had to call for help.	Anh ấy không thể di chuyển và phải kêu cứu.
Give Tom more time.	Cho Tom thêm thời gian.
The train had already left when I reached the station.	Xe lửa đã rời đi khi tôi đến ga.
Tom calls Mary and asks her to meet him for a drink at the bar across from his office.	Tom gọi cho Mary và yêu cầu cô ấy gặp anh ta đi uống nước tại quán bar đối diện văn phòng của anh ta.
I think Tom should talk to Mary.	Tôi nghĩ Tom nên nói chuyện với Mary.
I shouldn't have done it without permission.	Tôi không nên làm điều đó mà không có sự cho phép.
Tom talks about his ex-wife a lot.	Tom nói về vợ cũ rất nhiều.
Why don't you just ask me?	Tại sao bạn không chỉ hỏi tôi?
You are just the person I am looking for.	Bạn chỉ là người mà tôi đang tìm kiếm.
Tom said that Mary agreed.	Tom nói rằng Mary đã đồng ý.
Tom will show you your quarters.	Tom sẽ cho bạn xem khu của bạn.
In those days, I played tennis with Jeanette every day.	Trong những ngày đó, tôi chơi quần vợt với Jeanette mỗi ngày.
We will have a party.	Chúng ta sẽ có một bữa tiệc.
Tom crossed the lake in his canoe.	Tom đã đi qua hồ trên chiếc ca nô của mình.
I wish more people would recycle.	Tôi ước nhiều người sẽ tái chế.
He rang the bell.	Anh bấm chuông.
They conducted a series of experiments in zero gravity.	Họ đã tiến hành một loạt các thí nghiệm trong điều kiện không trọng lực.
I hope we can be together again. 	Tôi hy vọng chúng ta có thể bên nhau một lần nữa.
Yes, I will look forward to it.	Vâng, tôi sẽ mong chờ nó.
Maybe Tom and I are to blame.	Có lẽ tôi và Tom đáng trách.
Tom is a really weird person.	Tom là một người thực sự kỳ lạ.
The boy Mary is talking to is Tom.	Cậu bé mà Mary đang nói chuyện là Tom.
Tom thought Mary wouldn't hesitate to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không do dự khi làm điều đó.
I'm still trying to hold on to Tom.	Tôi vẫn đang cố níu kéo Tom.
You will get a clear picture with this antenna on the roof.	Bạn sẽ có được một bức tranh rõ ràng với ăng-ten này trên mái nhà.
If you wait until tomorrow, I can go with you.	Nếu bạn đợi đến ngày mai, tôi có thể đi với bạn.
I played chess with Tom all afternoon.	Tôi đã chơi cờ với Tom cả buổi chiều.
Tom didn't understand what Mary was trying to tell him.	Tom không hiểu Mary đang cố nói gì với anh.
I don't have any chance to do that.	Tôi không có bất kỳ cơ hội nào để làm điều đó.
Tom told me he thought Mary would be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I wouldn't sit so close to Tom if I were you.	Tôi sẽ không ngồi gần Tom như vậy nếu tôi là bạn.
Tom invited Mary to dance.	Tom đã mời Mary khiêu vũ.
The soldiers were armed.	Những người lính đã được trang bị vũ khí.
Tom has been sick for the past three days.	Tom đã bị ốm trong ba ngày qua.
Tom says he's not feeling well today.	Tom nói hôm nay anh ấy không được khỏe.
I love visiting castles.	Tôi thích thăm các lâu đài.
Tom was the one who advised Mary not to do that again.	Tom là người đã khuyên Mary đừng làm vậy nữa.
Do you know how Tom is related to Mary?	Bạn có biết Tom có ​​quan hệ như thế nào với Mary không?
I gave Tom permission to kiss me.	Tôi đã cho phép Tom hôn tôi.
Tom is not at home, but Mary is at home.	Tom không có nhà, nhưng Mary thì ở nhà.
Tom is renting an apartment in Boston.	Tom đang thuê một căn hộ ở Boston.
I used to not like to do it, but now I do.	Tôi đã từng không thích làm điều đó, nhưng bây giờ tôi đã làm.
Tom and Mary were in the next room with John.	Tom và Mary ở phòng bên cạnh với John.
Tom is clearly upset about something.	Tom rõ ràng là đang buồn về điều gì đó.
Tom should stay for dinner.	Tom nên ở lại ăn tối.
Tom is going to the movies with his girlfriend.	Tom đang đi xem phim với bạn gái của anh ấy.
Tom looked around the empty room.	Tom nhìn quanh căn phòng trống.
I can't tell you what happened.	Tôi không thể nói cho bạn biết những gì đã xảy ra.
Tom is clearly very sick.	Tom rõ ràng là rất ốm.
Please don't stare at me like that.	Xin đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy.
Two-thirds of the earth's surface is covered with water.	Hai phần ba bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước.
I don't want to cook.	Tôi không muốn nấu ăn.
I am immune.	Tôi miễn nhiễm.
I gave Tom $300.	Tôi đã đưa cho Tom 300 đô la.
We better fix the hole in the screen otherwise the house will be full of flies.	Tốt hơn chúng ta nên sửa lỗ trên màn hình nếu không ngôi nhà sẽ đầy ruồi.
I didn't know that you were planning to do that while you were in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở Úc.
I don't remember lying to you.	Tôi không nhớ đã nói dối bạn.
They don't want to talk to me.	Họ không muốn nói chuyện với tôi.
Tom is there.	Tom đang ở đó.
Tom is a smart boy.	Tom là một cậu bé thông minh.
Tom told me he should go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nên đi.
I don't think Tom needs any help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
We hope you will support us.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ ủng hộ chúng tôi.
I think Tom knew when Mary would do it.	Tôi nghĩ Tom đã biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
Mary has long brown hair.	Mary có mái tóc dài màu nâu.
I don't think Tom would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Do you still think that's what we want to do?	Bạn vẫn nghĩ đó là những gì chúng tôi muốn làm?
In most cases, that won't happen.	Trong hầu hết các trường hợp, điều đó sẽ không xảy ra.
Tom hasn't sung with our band in a long time.	Tom đã không hát với ban nhạc của chúng tôi trong một thời gian dài.
I trembled with fear.	Tôi run lên vì sợ hãi.
I will finish the work by seven o'clock tonight.	Tôi sẽ hoàn thành công việc trước bảy giờ tối nay.
Who will kiss Tom?	Ai sẽ hôn Tom?
I know that Tom is away.	Tôi biết rằng Tom đi vắng.
I think Tom will be better at French.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giỏi tiếng Pháp hơn.
Tom will probably be stoned.	Tom có ​​thể sẽ bị ném đá.
Tom deleted Mary's email messages.	Tom đã xóa tin nhắn email của Mary.
Tom says he needs my help.	Tom nói rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom politely raised his hat.	Tom lịch sự nâng mũ lên.
Tom says he is very happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc khi ở đây.
You know your French is good when people stop complimenting you on your level of French.	Bạn biết rằng tiếng Pháp của bạn tốt khi mọi người ngừng khen bạn về trình độ tiếng Pháp của bạn.
I don't know any of that.	Tôi không biết bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom says he plans to vote on the proposal.	Tom nói rằng anh ấy dự định bỏ phiếu cho đề xuất.
Tom is the last on the list.	Tom là người cuối cùng trong danh sách.
It only lasts for 15 minutes, right?	Nó chỉ kéo dài trong 15 phút, phải không?
Tom was 13 years old at the time.	Lúc đó Tom 13 tuổi.
She has decided to live in America for good.	Cô ấy đã quyết định sống ở Mỹ cho tốt.
I don't feel the need to do that.	Tôi không cảm thấy cần thiết phải làm điều đó.
Tom looks extremely busy.	Tom trông vô cùng bận rộn.
On my days off, I usually sit in the park and read a book.	Vào những ngày nghỉ, tôi thường ngồi trong công viên và đọc sách.
I will do it next Monday.	Tôi sẽ làm điều đó vào thứ Hai tới.
I told Tom I could handle it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi có thể xử lý nó.
Tom said Mary has always lived in Boston.	Tom cho biết Mary luôn sống ở Boston.
Are you going to eat that cupcake?	Bạn có định ăn bánh nướng nhỏ đó không?
Tom says he doesn't have enough money to buy a motorbike.	Tom nói rằng anh không có đủ tiền để mua một chiếc mô tô.
Obviously Tom wouldn't be able to stop Mary from doing that.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
You will be quite safe here.	Bạn sẽ khá an toàn ở đây.
I want a boat that will take me far away from here.	Tôi muốn một chiếc thuyền sẽ đưa tôi đi thật xa khỏi đây.
You don't have to thank us.	Bạn không cần phải cảm ơn chúng tôi.
Tom has never seen Mary without makeup.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy Mary mà không trang điểm.
Tom was able to understand it.	Tom đã có thể hiểu nó.
Tom was on the same train as Mary.	Tom đã đi cùng chuyến tàu với Mary.
Tom and Mary have done it many times.	Tom và Mary đã làm điều đó nhiều lần.
Tom is watching.	Tom đang quan sát.
I don't think that's what we should do.	Tôi không nghĩ đó là những gì chúng ta nên làm.
This is your handwriting, right?	Đây là chữ viết tay của bạn, phải không?
Tom and Mary are in town.	Tom và Mary đang ở trong thị trấn.
Don't sit down.	Đừng ngồi xuống.
I have to remember to give this to Tom.	Tôi phải nhớ đưa cái này cho Tom.
Tom has lost his student card.	Tom đã bị mất thẻ sinh viên.
Tom ate too much cotton candy.	Tom đã ăn quá nhiều kẹo bông gòn.
Tom says he thinks you wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không làm như vậy.
We'd better wait a little longer.	Tốt hơn chúng ta nên đợi thêm một thời gian nữa.
Tom will be at home today.	Hôm nay Tom sẽ ở nhà.
Just don't leave me.	Chỉ cần đừng rời xa tôi.
Let Tom avoid this.	Hãy để Tom tránh chuyện này.
Have you ever seen a shark more than three meters long?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con cá mập dài hơn ba mét?
I don't want to go to church.	Tôi không muốn đến nhà thờ.
Are you currently taking any medications prescribed by your psychiatrist?	Hiện tại bạn có dùng bất kỳ loại thuốc nào do bác sĩ tâm thần kê cho bạn không?
I don't really feel like going camping with Tom.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn đi cắm trại với Tom.
I wouldn't ask you to do it if I could find anyone else.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó nếu tôi có thể tìm thấy bất kỳ ai khác.
I don't think anyone has ever done that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều đó trước đây.
Tom is an idiot and always has been.	Tom là một tên ngốc và luôn như vậy.
Mary irons Tom's shirt.	Mary ủi áo sơ mi cho Tom.
If you have a good reason to live, you can accept any life situation.	Nếu bạn có lý do chính đáng để sống, bạn có thể chấp nhận mọi hoàn cảnh sống.
If Tom told Mary that, she would be angry.	Nếu Tom nói với Mary điều đó, cô ấy sẽ tức giận.
The sun does not set in the east.	Mặt trời không lặn ở phía đông.
Tom chases after Mary.	Tom đuổi theo Mary.
Tom looks a lot like another person I know.	Tom trông rất giống một người khác mà tôi biết.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
I doubt Tom will be able to convince Mary to stop doing it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
Why is Tom so good at baseball?	Tại sao Tom lại chơi bóng chày giỏi như vậy?
You don't have to impress me.	Bạn không cần phải gây ấn tượng với tôi.
Halley's Comet appears once every eighty years.	Sao chổi Halley cứ tám mươi năm lại xuất hiện một lần.
A bad compromise is better than a good lawsuit.	Một thỏa hiệp tồi sẽ tốt hơn một vụ kiện tốt.
I am always busy with my homework.	Tôi luôn bận rộn với bài tập về nhà của mình.
Tom can also win.	Tom cũng có thể thắng.
You're the one who decided to do this job, weren't you?	Bạn là người quyết định làm công việc này, phải không?
Tom put down the chalk.	Tom đặt viên phấn xuống.
Tom admits that is true.	Tom thừa nhận điều đó là đúng.
She is talking with her Russian teacher.	Cô ấy đang nói chuyện với giáo viên tiếng Nga.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom is really upset with Mary.	Tom thực sự khó chịu với Mary.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom stepped onto the stage.	Tom bước ra sân khấu.
Can you take me to see Tom?	Bạn có thể đưa tôi đến gặp Tom được không?
Tom knew Mary didn't know John was going to marry Alice.	Tom biết Mary không biết John sẽ kết hôn với Alice.
Tom wrote to Mary this morning.	Tom đã viết thư cho Mary sáng nay.
Chances are Tom's dad doesn't know that Tom is here.	Rất có thể bố của Tom không biết rằng Tom đang ở đây.
It's too late to call Tom now.	Đã quá muộn để gọi cho Tom bây giờ.
Tom can't decide which camera to buy.	Tom không thể quyết định mua máy ảnh nào.
Please do not smoke here.	Xin đừng hút thuốc ở đây.
Don't underestimate her determination.	Đừng đánh giá thấp sự quyết tâm của cô ấy.
Tom is trapped in the past.	Tom bị mắc kẹt trong quá khứ.
The mirror is on the dresser.	Gương nằm trên tủ quần áo.
Tom buys whole wheat bread.	Tom mua bánh mì nguyên cám.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom and Mary were not injured.	Tom và Mary không bị thương.
I don't buy any eggs.	Tôi không mua bất kỳ quả trứng nào.
This is not a hoax.	Đây không phải là một trò giả dối.
What do you say to go drive now?	Bạn nói gì để đi lái xe bây giờ?
Tom goes to the zoo and spends the day taking pictures.	Tom đến sở thú và dành cả ngày để chụp ảnh.
I couldn't sleep because I had a toothache.	Tôi không thể ngủ được vì tôi bị đau răng.
Tom asked Mary if she knew where John went to school.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết John đã đi học ở đâu.
I'm not going to Boston next week.	Tôi sẽ không đến Boston vào tuần tới.
I hope that I have enough time to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi có đủ thời gian để làm điều đó.
The spokesperson confirmed that the report was true.	Người phát ngôn xác nhận rằng báo cáo là đúng sự thật.
You still hope Tom will do it for you, right?	Bạn vẫn hy vọng Tom sẽ làm điều đó cho bạn, phải không?
Why do you keep saying there's plenty of time?	Tại sao bạn cứ nói rằng có nhiều thời gian?
I think Tom is positive.	Tôi nghĩ rằng Tom là tích cực.
I suspect Tom is still upset.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn khó chịu.
Tom has a stun gun.	Tom có ​​một khẩu súng gây choáng.
Mocking people in public is not good.	Chế giễu mọi người ở nơi công cộng là không tốt.
I do not cry.	Tôi không khóc.
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ rằng Mary đang sợ.
You know that Tom is still planning to do that, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó, phải không?
Why don't I have a girlfriend?	Tại sao tôi không có bạn gái?
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ.
Tom asks why are you in jail.	Tom hỏi tại sao bạn lại phải ngồi tù.
Why don't we sail tomorrow afternoon?	Tại sao chúng ta không đi thuyền vào chiều mai?
Tom showed Mary where the boxes were.	Tom chỉ cho Mary nơi để các hộp.
What kind of clothes do you like to wear?	Loại đồ nào bạn thích mặc?
I want to go fishing with Tom again.	Tôi muốn đi câu cá với Tom một lần nữa.
My major is medieval European history.	Chuyên ngành của tôi là lịch sử châu Âu thời trung cổ.
I have no second thoughts.	Tôi không có suy nghĩ thứ hai.
Tom became very drunk.	Tom trở nên rất say.
Tom knew he was going to hurt Mary.	Tom biết anh ấy sẽ làm tổn thương Mary.
Tom didn't know Mary was the one who did it.	Tom không biết Mary là người đã làm điều đó.
They cost low enough that many Americans can buy them.	Chúng có chi phí đủ thấp để nhiều người Mỹ có thể mua chúng.
Tell Tom to stop hugging Mary.	Nói Tom đừng ôm Mary nữa.
Tom shows up at the party drunk.	Tom xuất hiện trong bữa tiệc trong tình trạng say xỉn.
The problem is that we don't have enough money to complete the project.	Vấn đề là chúng tôi không có đủ tiền để hoàn thành dự án.
Nothing happens.	Không có gì xảy ra.
Tom is not the type of person I want to deal with.	Tom không phải là loại người mà tôi muốn đối phó.
There are not many good tunes these days.	Ngày nay không có nhiều giai điệu hay.
Tom told me that he thought Mary was impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rất ấn tượng.
We will know each other for three years next Christmas.	Chúng ta sẽ quen nhau trong ba năm vào Giáng sinh năm sau.
What do you do on the weekend?	Bạn làm những việc gì vào cuối tuần?
It's not terrible is it?	Nó không khủng khiếp phải không?
Tom wants to stay, but Mary wants to leave.	Tom muốn ở lại, nhưng Mary muốn rời đi.
I told Tom to wait for me in the lobby.	Tôi bảo Tom đợi tôi ở sảnh.
She was overjoyed when her son returned home unharmed.	Cô rất vui mừng khi con trai cô trở về nhà bình yên vô sự.
I told Tom what Mary had said about him.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary đã nói về anh ta.
Money is hidden under the floorboards.	Tiền được giấu bên dưới ván sàn.
I didn't really do what they said I did.	Tôi đã không thực sự làm những gì họ nói rằng tôi đã làm.
That's not a bad thing.	Đó không phải là một điều xấu.
Tom says that life can be very difficult.	Tom nói rằng cuộc sống có thể rất khó khăn.
Tom waited for Mary to go to bed.	Tom đợi Mary đi ngủ.
I don't want to be a burden.	Tôi không muốn trở thành gánh nặng.
Does Tom know you did that yesterday?	Tom có ​​biết bạn đã làm điều đó ngày hôm qua không?
It was hunger that drove Tom to crime.	Chính cơn đói đã đẩy Tom đến với tội ác.
Tom was not hospitalized.	Tom đã không nhập viện.
What Tom told you is wrong.	Những gì Tom nói với bạn là sai.
I promise you that I will stay with you until your father arrives.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ ở lại với bạn cho đến khi cha bạn đến.
Tom doesn't believe that Mary has anything to do with the theft.	Tom không tin rằng Mary có liên quan gì đến vụ trộm.
Tom told me I was like a son to him.	Tom nói với tôi tôi giống như một đứa con trai đối với anh ấy.
Tom is leaving work on Monday.	Tom sẽ nghỉ việc vào thứ Hai.
Tom usually gets up early.	Tom thường dậy sớm.
There is a hotel there.	Có một khách sạn ở đó.
As soon as he saw the policeman, he ran away.	Ngay khi nhìn thấy viên cảnh sát, anh ta đã bỏ chạy.
You won't like me.	Bạn sẽ không thích tôi.
This summer is cold.	Mùa hè năm nay lạnh.
Fog limits visibility to 100 meters.	Sương mù hạn chế tầm nhìn 100 mét.
Tom told me he thought Mary wasn't hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không bị thương.
Have you heard from Tom recently?	Bạn có nghe tin từ Tom gần đây không?
Why would anyone think that's a good idea?	Tại sao ai đó sẽ nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay?
Tom reformatted his hard drive.	Tom đã định dạng lại ổ cứng của mình.
Tom drank a lot.	Tom đã uống rất nhiều.
Tom didn't ask when the meeting would start.	Tom không hỏi khi nào cuộc họp sẽ bắt đầu.
She is a bit lonely.	Cô ấy hơi cô độc.
I didn't really feel like doing what I was asked to do.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn làm những gì tôi được yêu cầu.
Tom said he thought he would be able to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó cho tôi.
I'm not surprised at all.	Tôi không ngạc nhiên chút nào.
Where's my food?	Thức ăn của tôi đâu?
You didn't get a chance to do that, did you?	Bạn đã không có cơ hội để làm điều đó, phải không?
Tom and Mary entered the restaurant and looked around, but didn't see any free tables.	Tom và Mary bước vào nhà hàng và nhìn xung quanh, nhưng không thấy bàn nào miễn phí.
We simply cannot leave Tom here alone.	Đơn giản là chúng ta không thể để Tom ở đây một mình.
Tom was involved in an accident.	Tom đã tham gia vào một vụ tai nạn.
What is a more masculine way of saying it?	Cách nói nam tính hơn là gì?
Tom said he thinks he might be asked to do it.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
I've never seen snow before.	Tôi chưa từng thấy tuyết bao giờ.
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Tom says he's rich.	Tom nói rằng anh ấy giàu có.
Tom also works on Mondays.	Tom cũng làm việc vào thứ Hai.
Tom averted his eyes.	Tom chuyển mắt đi chỗ khác.
Tom talked to Mary for a few minutes.	Tom đã nói chuyện với Mary trong vài phút.
I wonder if there's any chance that Tom will do that.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom sẽ làm điều đó hay không.
A man stood behind the gate looking intently at the house.	Một người đàn ông đứng sau cánh cổng chăm chú nhìn vào ngôi nhà.
I didn't know you liked baseball.	Tôi không biết bạn thích bóng chày.
Let's allow Tom to do it again.	Hãy cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
I want to know where Tom lives.	Tôi muốn biết Tom sống ở đâu.
Tom is not brave enough to do that.	Tom không đủ can đảm để làm điều đó.
The point is you're not Canadian.	Vấn đề là bạn không phải là người Canada.
We want to redecorate the store.	Chúng tôi muốn trang trí lại cửa hàng.
These snails are edible.	Những con ốc này có thể ăn được.
Will you have lunch with us?	Bạn sẽ ăn trưa với chúng tôi chứ?
I know that you are Canadian.	Tôi biết rằng bạn là người Canada.
You told Tom I thought he wouldn't be able to do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy sẽ không thể làm điều đó, phải không?
This article is for vegetarians.	Bài báo này làm vui cho những người ăn chay.
Tom says Mary knows she might have to do it with you today.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó với bạn hôm nay.
Tom and his friends are outside, waiting for you.	Tom và những người bạn của anh ấy đang ở bên ngoài, đợi bạn.
I think Mary wants me to kiss her, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Mary muốn tôi hôn cô ấy, nhưng tôi không chắc.
I won't be back for a while.	Tôi sẽ không trở lại trong một thời gian.
In the UK, in the summer, the sun rises around 4am.	Ở Anh, vào mùa hè, mặt trời mọc vào khoảng 4 giờ sáng.
I think Tom might have been offended by that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã bị xúc phạm vì điều đó.
Tom always talks a lot when he's drinking.	Tom luôn nói nhiều khi anh ấy uống rượu.
It will be difficult for me to get there before 2:30.	Sẽ rất khó để tôi đến đó trước 2:30.
That's your great.	Điều đó rất lớn của bạn.
He failed many times, but he didn't feel that it was a waste of time.	Anh ấy đã thất bại nhiều lần, nhưng anh ấy không cảm thấy rằng đó là một sự lãng phí thời gian.
I didn't know Tom was still going to do that.	Tôi không biết Tom vẫn định làm điều đó.
The United States Navy took over the atoll in 1934.	Hải quân Hoa Kỳ tiếp quản đảo san hô năm 1934.
I'm in no hurry to do it.	Tôi không quá vội vàng để làm điều đó.
What's in the drawer?	Có gì trong ngăn kéo?
Tom quickly gave Mary a smile.	Tom nhanh chóng trao cho Mary một nụ cười.
Tom says Mary is not allowed to do that.	Tom nói Mary không được phép làm điều đó.
This is what scares me the most.	Đây là điều khiến tôi sợ hãi nhất.
I don't want to talk about Tom today.	Tôi không muốn nói về Tom hôm nay.
Tom's three favorite things are chocolate, computer and guitar.	Ba thứ yêu thích của Tom là sô cô la, máy tính và guitar.
I know that Tom didn't do it on purpose.	Tôi biết rằng Tom không cố ý làm vậy.
I never had to order Tom to do anything.	Tôi không bao giờ phải ra lệnh cho Tom làm bất cứ điều gì.
Why don't dogs like cats?	Tại sao chó không thích mèo?
Tom stays longer than he needs to.	Tom ở lại lâu hơn anh ấy cần.
I don't think Tom is in Australia right now.	Tôi không nghĩ Tom đang ở Úc bây giờ.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó.
Do something.	Làm việc gì đó.
Don't hate anyone for what happened.	Đừng ghét ai vì những gì đã xảy ra.
If I'm late, you don't have to wait for me.	Nếu tôi đến muộn, bạn không cần phải đợi tôi.
I am willing to admit that I was wrong.	Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng tôi đã sai.
Tom only listens to heavy metal music.	Tom chỉ nghe nhạc heavy metal.
I called a taxi.	Tôi đã gọi một chiếc taxi.
We all taught French here for a few years.	Tất cả chúng tôi đã dạy tiếng Pháp ở đây trong một vài năm.
Food disagrees with Tom.	Thức ăn không đồng ý với Tom.
A man I don't know is pacing in front of my house.	Một người đàn ông mà tôi không quen biết đang đi đi lại lại trước cửa nhà tôi.
We don't see each other often.	Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên.
This theater has a capacity of 500 seats.	Nhà hát này có sức chứa 500 chỗ ngồi.
Ceramic plates and cups.	Đĩa và cốc bằng sứ.
Tom said he was going too.	Tom nói rằng anh ấy cũng định đi.
I won't be able to sleep again.	Tôi sẽ không thể ngủ lại được.
I think Tom would be jealous.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghen tị.
They are in danger of extinction.	Chúng có nguy cơ tuyệt chủng.
Tom said he wasn't sure what he should do.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình nên làm gì.
Tom is playing golf, isn't he?	Tom đang chơi gôn, phải không?
Are you saying Tom is a thief?	Bạn đang nói Tom là một tên trộm?
Italo Calvino was born in 1923 on the island of Cuba.	Italo Calvino sinh năm 1923 trên đảo Cuba.
Do you have grapefruit juice?	Bạn có nước ép bưởi không?
I just want you to know Tom is safe.	Tôi chỉ muốn bạn biết Tom vẫn an toàn.
You know Tom didn't do it on purpose, right?	Bạn biết Tom không cố ý làm điều đó, phải không?
Tom often goes on business trips to Australia.	Tom thường đi công tác ở Úc.
I will tell Tom that you will do it.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom could not read or write until he was thirteen.	Tom không thể đọc hoặc viết cho đến khi anh mười ba tuổi.
Tom is not the one to tell me where Mary lives.	Tom không phải là người nói cho tôi biết Mary sống ở đâu.
That's not what I said I would do.	Đó không phải là những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
Tom hates rap music.	Tom ghét nhạc rap.
Tom says he hopes that you won't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I'm so glad I did this.	Tôi rất vui vì tôi đã làm điều này.
I don't know that you've ever done that to Tom.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm điều đó với Tom.
The last time I saw Tom was wearing a cowboy hat.	Lần cuối tôi nhìn thấy Tom đã đội một chiếc mũ cao bồi.
Tom has decided that he is going to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ đến Boston vào mùa hè tới.
I won't pay you anything.	Tôi sẽ không trả cho bạn bất cứ điều gì.
Tom thinks he will be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
It is very unlikely that Tom will agree to work for that salary.	Rất ít khả năng Tom sẽ đồng ý làm việc với mức lương đó.
I'll try to convince Tom to do it.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
"What if I like you?" 	"Em thích anh thì sao?"
"Everything."	"Mọi điều."
Tom should have been in Australia all summer.	Tom lẽ ra nên ở Úc cả mùa hè.
Did you enjoy the party last night?	Bạn có thấy vui trong bữa tiệc tối qua không?
I don't like meeting new people.	Tôi không thích gặp gỡ những người mới.
Read as many newspapers as possible to keep up with the times.	Đọc càng nhiều báo càng tốt để theo kịp thời đại.
Tom lost a finger.	Tom bị mất một ngón tay.
Tom says he regrets what happened.	Tom nói rằng anh rất hối hận về những gì đã xảy ra.
Oh my God, what are we going to do?	Ôi Chúa ơi, chúng ta sẽ làm gì đây?
We all love Tom.	Tất cả chúng tôi đều yêu mến Tom.
The crowd continued to mock.	Đám đông tiếp tục chế nhạo.
Tom lives in a quiet neighborhood.	Tom sống trong một khu phố yên tĩnh.
Tom was going to drive to Boston, but he changed his mind.	Tom định lái xe đến Boston, nhưng anh ấy đã đổi ý.
Tom knows nothing about astronomy.	Tom không biết gì về thiên văn học.
I didn't pay Tom as much as I paid Mary.	Tôi đã không trả cho Tom nhiều như tôi đã trả cho Mary.
Would you mind repeating that?	Bạn có vui lòng lặp lại điều đó không?
Who is it that Tom has come to Australia to help?	Ai là người mà Tom đã đến Úc để giúp đỡ?
Tom must be in love.	Tom chắc hẳn đang yêu.
I could have stopped Tom.	Đáng lẽ tôi có thể ngăn Tom lại.
She doesn't have many friends.	Cô ấy không có nhiều bạn bè.
Why don't we take the bus?	Tại sao chúng ta không đi xe buýt?
Fish can swim.	Cá có thể bơi.
I won the last time Tom and I played handball.	Tôi đã thắng trong lần cuối cùng tôi và Tom chơi bóng ném.
Everyone thinks Tom is a genius.	Mọi người đều nghĩ Tom là một thiên tài.
Why do I have to go to a chiropractor?	Tại sao tôi phải đến một bác sĩ chỉnh hình?
Tom did it for me.	Tom đã làm điều đó cho tôi.
Barter is an important part of the economy.	Hàng đổi hàng là một phần quan trọng của nền kinh tế.
I tried to behave well.	Tôi đã cố gắng cư xử tốt.
I like the smell of coffee in the morning.	Tôi thích mùi cà phê vào buổi sáng.
Is it okay to freeze cheese?	Có ổn không để đông lạnh pho mát?
Where's my comb?	Cái lược của tôi đâu?
Let's wait until we hear from Tom.	Chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi chúng ta nghe ý kiến ​​của Tom.
Tom probably won't cooperate.	Tom có ​​lẽ sẽ không hợp tác.
You may not believe me, but I don't lie.	Bạn có thể không tin tôi, nhưng tôi không nói dối.
I didn't know I had to be here on Monday.	Tôi không biết rằng tôi phải ở đây vào thứ Hai.
I trusted you, Tom.	Tôi đã tin tưởng anh, Tom.
Tom's behavior is unacceptable.	Hành vi của Tom không thể chấp nhận được.
Tom thinks he is too important himself to do that.	Tom nghĩ rằng bản thân anh ấy quá quan trọng để làm điều đó.
I know that Tom will do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom wondered when the rain would stop.	Tom tự hỏi khi nào mưa sẽ tạnh.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
Mary's first husband died and she was divorced from her second husband.	Người chồng đầu tiên của Mary qua đời và cô ấy đã ly hôn với người chồng thứ hai.
Tom can be seen in the background.	Tom có ​​thể được nhìn thấy trong nền.
If you were smart, you wouldn't do it.	Nếu bạn thông minh, bạn sẽ không làm điều đó.
I will make you an offer you cannot refuse.	Tôi sẽ đưa cho bạn một lời đề nghị mà bạn không thể từ chối.
I assume you are getting paid for this.	Tôi cho rằng bạn đang được trả tiền cho việc này.
You are one of the most generous people I have ever met.	Bạn là một trong những người hào phóng nhất mà tôi từng gặp.
I don't know why I have to.	Tôi không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Hi, this is Tom. 	Xin chào, đây là Tom.
Can I talk to Mary?	Tôi có thể nói chuyện với Mary không?
Tom let me drive his new car.	Tom để tôi lái chiếc xe mới của anh ấy.
Many people believe that global warming is irreversible.	Nhiều người tin rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu là không thể đảo ngược.
I cannot see that.	Tôi không thể thấy điều đó.
Where is the shopping mall?	Trung tâm mua sắm ở đâu?
Don't travel alone late at night.	Đừng đi du lịch một mình vào đêm khuya.
Tom was definitely here last night.	Tom chắc chắn đã ở đây đêm qua.
Tom and Mary deserve each other.	Tom và Mary xứng đáng với nhau.
I don't want to hear you whine anymore.	Tôi không muốn nghe bạn than vãn nữa.
Tom has no life.	Tom không có cuộc sống.
You are so special.	Bạn thật đặc biệt.
Tom might not want it.	Tom có ​​thể không muốn nó.
I read The Great Gatsby when I was in high school.	Tôi đọc The Great Gatsby khi tôi còn học trung học.
Tom got mixed up with people he shouldn't have.	Tom đã lẫn lộn với những người mà anh ấy không nên có.
What school does Tom go to?	Tom học trường nào?
This project is almost 100% completed.	Dự án này gần như đã hoàn thành 100%.
If you don't want to talk to me, that's fine too.	Nếu bạn không muốn nói chuyện với tôi, điều đó cũng tốt.
I don't find Tom particularly interesting to talk to.	Tôi không thấy Tom đặc biệt thú vị để nói chuyện.
She won't give him a present.	Cô ấy sẽ không tặng quà cho anh ta.
What do you want me to do about this?	Bạn muốn tôi làm gì về điều này?
Tom tells Mary that he thinks a hippo can run at about 30 km/h.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ một con hà mã có thể chạy với tốc độ khoảng 30 km / h.
Tom has been caught many times cheating in tests.	Tom đã nhiều lần bị bắt gặp gian lận trong các bài kiểm tra.
Why would Tom lie?	Tại sao Tom lại nói dối?
Tom and Mary are still married.	Tom và Mary vẫn kết hôn.
I think Tom would be desperate to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom arrived in Australia yesterday.	Tom đã đến Úc ngày hôm qua.
I don't want to be poisoned.	Tôi không muốn bị đầu độc.
I ate apples.	Tôi đã ăn táo.
I really think that will happen.	Tôi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I think it will be difficult to find a good place to live in Boston.	Tôi nghĩ sẽ rất khó để tìm một nơi ở tốt để sống ở Boston.
Tom noticed blood stains on the carpet.	Tom nhận thấy vết máu trên thảm.
Tom is a better chess player than me.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
I hope Tom doesn't get lost.	Tôi hy vọng Tom không bị lạc.
Tom should realize this.	Tom nên nhận ra điều này.
I will swim with Tom tomorrow.	Tôi sẽ bơi với Tom vào ngày mai.
I didn't know Tom would dance.	Tôi không biết Tom sẽ nhảy.
Somehow, I think you would say so.	Bằng cách nào đó, tôi nghĩ bạn sẽ nói như vậy.
Don't interrupt our conversation.	Đừng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng ta.
Tom told me to leave.	Tom đã nói với tôi rằng hãy rời đi.
I almost always wear sunglasses when I go out.	Tôi hầu như luôn đeo kính râm khi ra ngoài.
How much time do you spend watching TV every day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để xem TV mỗi ngày?
Dr. Jackson was the doctor who treated Mary.	Bác sĩ Jackson là bác sĩ đã điều trị cho Mary.
She is just a child.	Cô ấy chỉ là một đứa trẻ.
Don't you want all your friends to come to your party and celebrate with you?	Bạn không muốn tất cả bạn bè của bạn đến bữa tiệc của bạn và ăn mừng với bạn?
Many of our employees cannot even pay their rent.	Nhiều nhân viên của chúng tôi thậm chí không thể trả tiền thuê nhà của họ.
Tom and I gave each other presents for Christmas.	Tom và tôi đã tặng quà cho nhau vào dịp Giáng sinh.
Tom certainly didn't cry when we left his house.	Tom chắc chắn không khóc khi chúng tôi rời nhà anh ấy.
Everything is going as expected.	Mọi thứ đang diễn ra như mong đợi.
I shouldn't get you through this.	Tôi không nên làm cho bạn vượt qua điều này.
I suspect both Tom and Mary are really tired.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều thực sự mệt mỏi.
I hope that Tom didn't have an accident.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không gặp tai nạn.
Tom didn't even flinch.	Tom thậm chí không hề nao núng.
How much food does Tom have left?	Tom còn lại bao nhiêu thức ăn?
When does Tom go on vacation?	Khi nào Tom đi nghỉ?
I don't like that idea.	Tôi không thích ý tưởng đó.
Tom is understanding it.	Tom đang hiểu nó.
Tom likes to watch football.	Tom thích xem bóng đá.
I'm sorry I ruined your party.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm hỏng bữa tiệc của bạn.
Tom will never let you drive.	Tom sẽ không bao giờ để bạn lái xe.
Tom says he won't come to John and Mary's wedding.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến dự đám cưới của John và Mary.
Let's wait until 2:30 to do that.	Chúng ta hãy đợi đến 2:30 để làm điều đó.
I want to take a closer look at that.	Tôi muốn xem xét kỹ hơn điều đó.
When I met them on a date, I asked them, "Are you getting married?"	Khi tôi gặp họ trong một buổi hẹn hò, tôi đã hỏi họ, "Bạn sắp kết hôn phải không?"
I'm sure I can contact Tom.	Tôi chắc rằng tôi có thể liên lạc với Tom.
I wonder if we can salvage this situation.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể cứu vãn tình hình này không.
New York City is known for its tall buildings.	Thành phố New York được biết đến với những tòa nhà cao tầng.
I wonder if Tom can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó một mình không.
I'm sure you'll have a good time in Boston.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Tom was the one who did the job.	Tom là người đã thực hiện công việc đó.
I don't think you should go to Boston.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đến Boston.
Conductive metal.	Kim loại dẫn điện.
Tom's bike was blue before he painted it red.	Xe đạp của Tom có ​​màu xanh lam trước khi anh ấy sơn nó màu đỏ.
The manager praised him for his achievements.	Người quản lý khen ngợi anh ấy về thành tích của anh ấy.
Tom told me that he didn't have as much money as Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều tiền như Mary.
That's one of the reasons I haven't been to Boston.	Đó là một trong những lý do mà tôi chưa đến Boston.
I'll do it when it's my turn.	Tôi sẽ làm điều đó khi đến lượt tôi.
Tom told me that he thought Mary was annoying.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật phiền phức.
I'm glad Tom didn't see Mary and John kiss.	Tôi rất vui vì Tom đã không nhìn thấy Mary và John hôn nhau.
I know I won't like it here.	Tôi biết tôi sẽ không thích nó ở đây.
Not everyone who goes fishing can catch fish.	Không phải ai đi câu cũng bắt được cá.
You are asking me questions to which you already know the answers.	Bạn đang hỏi tôi những câu hỏi mà bạn đã biết câu trả lời.
I know that Tom is over thirty.	Tôi biết rằng Tom đã hơn ba mươi.
Police say Tom may have fallen asleep while driving.	Cảnh sát nói rằng Tom có ​​thể đã ngủ gật khi lái xe.
It can be adjusted.	Nó có thể được điều chỉnh.
Tom started kissing Mary.	Tom bắt đầu hôn Mary.
Maybe the only person here who has to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây phải làm điều đó là Tom.
They were able to do it alone.	Họ đã có thể làm điều đó một mình.
Tom and Mary got married three days ago.	Tom và Mary kết hôn ba ngày trước.
If Tom asks me for some money, I will give it to him.	Nếu Tom yêu cầu tôi một số tiền, tôi sẽ đưa nó cho anh ta.
I couldn't help but cry.	Tôi không thể không khóc.
Tom had to meet me here at 2:30.	Tom đã phải gặp tôi ở đây lúc 2:30.
It's a red herring.	Đó là một con cá trích đỏ.
That is my final answer.	Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi.
She has strong will.	Cô ấy có ý chí mạnh mẽ.
Give me shoes.	Đưa dép cho tôi.
Have they told you how late the train will be?	Họ đã nói cho bạn biết chuyến tàu sẽ trễ như thế nào chưa?
No one thinks you're the one who did it.	Không ai nghĩ bạn là người đã làm điều đó.
He's been doing this for over twenty years.	Anh ấy đã làm việc này hơn hai mươi năm.
Lately Tom has been asking more questions than he usually does.	Gần đây Tom đã hỏi nhiều câu hỏi hơn anh ấy thường làm.
Tom finished the test early.	Tom đã hoàn thành bài kiểm tra sớm.
Tom says you can't come.	Tom nói rằng bạn không thể đến.
I have a friend who volunteers.	Tôi có một người bạn làm tình nguyện viên.
He drove roughly.	Anh ta lái xe một cách thô bạo.
I wonder why Tom didn't let Mary do it.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không để Mary làm điều đó.
I don't close the closet door.	Tôi không đóng cửa tủ.
I really don't want to sit in the back of the bus.	Tôi thực sự không muốn ngồi ở phía sau xe buýt.
Tom told me he decided to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định làm điều đó.
Tom won't ski with us, will he?	Tom sẽ không trượt tuyết với chúng ta, phải không?
Tom has a very cute kitten.	Tom có ​​một chú mèo con rất dễ thương.
I would like to know when you are expected to complete the report.	Tôi muốn biết khi nào bạn dự kiến ​​hoàn thành báo cáo.
Tom and Mary got married right after they graduated from college.	Tom và Mary kết hôn ngay sau khi họ tốt nghiệp đại học.
Tom said Mary was asked not to do it anymore.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không được làm điều đó nữa.
Tom is not a DJ.	Tom không phải là DJ.
What is your manager's name?	Người quản lý của bạn tên gì?
Tom arrived after Mary had left.	Tom đến sau khi Mary đã rời đi.
I don't know if it will be hot tomorrow.	Không biết ngày mai trời có nóng không.
She gets cold very easily.	Cô rất dễ bị cảm.
Tom can't help us right now. 	Tom không thể giúp chúng tôi ngay bây giờ.
He is really busy.	Anh ấy thực sự rất bận.
Tom does it the way Mary taught him to do it.	Tom làm điều đó theo cách Mary đã dạy anh ta làm điều đó.
Tom motioned for Mary to sit down.	Tom ra hiệu cho Mary ngồi xuống.
I know Tom wouldn't do that to Mary.	Tôi biết Tom sẽ không làm vậy với Mary.
They will call.	Họ sẽ gọi.
Is that Tom?	Đó có phải là Tom không?
Tom was unable to walk.	Tom đã không thể đi bộ.
Do you know the real reason Tom isn't here?	Bạn có biết lý do thực sự mà Tom không ở đây không?
Tom is a major in the army.	Tom là một thiếu tá trong quân đội.
Tom tried on a wig.	Tom đã thử đội tóc giả.
You are absolutely right about that.	Bạn hoàn toàn đúng về điều đó.
Tom lives about thirty miles from us.	Tom sống cách chúng tôi khoảng ba mươi dặm.
I doubt Tom really had to do it yesterday morning.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
You and I used to have a lot of fun together, right?	Em và anh đã từng rất vui vẻ bên nhau phải không?
Tom and Mary showed me pictures of their children.	Tom và Mary cho tôi xem hình ảnh của các con họ.
I miss you and Tom.	Tôi nhớ bạn và Tom.
Tom has become a manager.	Tom đã trở thành một nhà quản lý.
I wake up at 4 o'clock, eat some food, and then go back to sleep.	Tôi thức dậy lúc 4 giờ, ăn một chút đồ ăn rồi ngủ tiếp.
It took us two hours to get to Tokyo by train.	Chúng tôi mất hai giờ để đến Tokyo bằng tàu hỏa.
He works for a big newspaper with a huge circulation.	Anh ấy làm việc cho một tờ báo lớn với lượng phát hành rất lớn.
Someone told me Tom now lives in Boston.	Ai đó nói với tôi Tom hiện sống ở Boston.
Tom said Mary knew she might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
I think I will have a good time.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom told me he thought Mary would be quiet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ yên lặng.
I don't think you will be so upset.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ khó chịu như vậy.
Tom plays the banjo as well as the guitar.	Tom chơi banjo cũng như guitar.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be noisy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ là người thích ồn ào.
They don't go together.	Họ không đi cùng nhau.
I suspect that Tom is not really surprised.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự ngạc nhiên.
I'm a bit early.	Tôi hơi sớm.
Tom is well known.	Tom được nhiều người biết đến.
There was a fire in this city last night.	Đã có một đám cháy ở thành phố này đêm qua.
I think it's a little early to celebrate.	Tôi nghĩ còn hơi sớm để ăn mừng.
Tom and Mary don't know that.	Tom và Mary không biết điều đó.
How did you get involved in book publishing?	Bạn đã tham gia vào việc xuất bản sách như thế nào?
Tom is at home today.	Hôm nay Tom ở nhà.
Tom brought his children to work with him this morning.	Tom đã đưa các con của anh ấy đến làm việc với anh ấy sáng nay.
We suggested to her that we should have a picnic next Sunday.	Chúng tôi gợi ý với cô ấy rằng chúng tôi nên đi dã ngoại vào Chủ nhật tuần sau.
Should I cut the red wire or the green wire?	Tôi nên cắt dây màu đỏ hay dây màu xanh lá cây?
Tom has hay fever. 	Tom bị sốt cỏ khô.
That's why he has to stay in.	Đó là lý do tại sao anh ta phải ở trong.
Tom is an excellent student.	Tom là một học sinh xuất sắc.
I told Tom not to swim for too long.	Tôi đã nói với Tom đừng bơi quá lâu.
I will not marry Tom.	Tôi sẽ không kết hôn với Tom.
Maybe it will be difficult for Tom to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom làm được điều đó.
This book restored my faith in humanity.	Cuốn sách này đã khôi phục lại niềm tin của tôi vào nhân loại.
I told you I wouldn't give up.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ không bỏ cuộc.
Glad to see you haven't changed.	Thật vui khi thấy bạn không thay đổi.
Tom finished a bottle of wine by himself.	Tom đã tự mình uống hết một chai rượu.
Tom cuts his own vegetables.	Tom tự cắt rau cắt nhỏ.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm vậy.
Don't make Tom do it.	Đừng bắt Tom làm điều đó.
One of the men wears a blue sweater.	Một trong những người đàn ông mặc một chiếc áo len màu xanh.
Tom sat down on the sofa.	Tom ngồi xuống ghế sofa.
I don't think it will be difficult to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó tìm thấy Tom.
We don't want to take anything.	Chúng tôi không muốn lấy bất cứ thứ gì.
Tom doesn't know how to deal with this problem.	Tom không biết làm thế nào để đối phó với vấn đề này.
I don't earn that much.	Tôi không kiếm được nhiều như vậy.
Deaf people often talk to each other in sign language.	Những người khiếm thính thường nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Aren't you on the team?	Bạn không ở trong đội à?
I'm scared.	Tôi sợ hãi.
Tom has been on Lipitor for three years.	Tom đã tham gia Lipitor được ba năm.
Tell me about the results of the exam.	Hãy cho tôi biết về kết quả của kỳ thi.
I am repairing the washing machine.	Tôi đang sửa máy giặt.
What's the best way to get to the airport from here?	Cách tốt nhất để đến sân bay từ đây là gì?
Your parents live in Boston, don't they?	Cha mẹ bạn sống ở Boston, phải không?
Tom covered his mouth with his hand.	Tom lấy tay che miệng.
It was a lie and Tom knew it.	Đó là một lời nói dối và Tom biết điều đó.
Tom says he's ready to help.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
Tom brought us food.	Tom mang thức ăn đến cho chúng tôi.
I haven't felt this bad in a long time.	Đã lâu rồi tôi không cảm thấy tồi tệ như thế này.
I didn't know Tom didn't want me there.	Tôi không biết Tom không muốn tôi ở đó.
Are you sure we're talking about the same thing?	Bạn có chắc chúng ta đang nói về cùng một điều không?
Tom didn't seem willing to do it for us.	Tom dường như không sẵn lòng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom doesn't know where Mary comes from.	Tom không biết Mary đến từ đâu.
I have something else on my mind.	Tôi có một cái gì đó khác trong tâm trí của tôi.
Courtesy costs nothing.	Lịch sự không tốn kém gì.
Tom and I will be here for three weeks.	Tom và tôi sẽ ở đây trong ba tuần.
Tom is not exactly reliable.	Tom không chính xác đáng tin cậy.
I heard that Tom is not in Boston now.	Tôi nghe nói rằng Tom không ở Boston bây giờ.
Tom needs to be back in Boston by October 20.	Tom cần trở lại Boston trước ngày 20 tháng 10.
The boss is thinking of firing Tom.	Ông chủ đang nghĩ đến việc sa thải Tom.
I have wine.	Tôi có rượu.
Many flowers come out in mid-April.	Nhiều loại hoa ra vào giữa tháng Tư.
Boys don't usually play with dolls.	Con trai thường không chơi với búp bê.
Tom wants to be a singer or an actor.	Tom muốn trở thành ca sĩ hoặc diễn viên.
Tom says he wants to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở Úc.
I think he's Mary's brother.	Tôi nghĩ anh ấy là anh trai của Mary.
Tom drove home to get something.	Tom lái xe trở về nhà để lấy một thứ gì đó.
Tom realized that there was no way he could do it.	Tom nhận ra rằng không đời nào anh có thể làm được điều đó.
That is a very good suggestion.	Đó là một gợi ý rất tốt.
Car is still in good condition.	Xe vẫn trong tình trạng tốt.
The doctor asked Tom to lie on the bed and rest as much as possible.	Bác sĩ yêu cầu Tom nằm trên giường và nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
Tom and I have to go there together.	Tom và tôi phải đến đó cùng nhau.
Tom dropped out of school to work full time.	Tom đã bỏ học để làm việc toàn thời gian.
Both Tom and I were hungry.	Cả tôi và Tom đều đói.
Who speaks French better, Tom or Mary?	Ai là người nói tiếng Pháp tốt hơn, Tom hay Mary?
You didn't know that Tom was the one who had to do it, did you?	Bạn không biết rằng Tom là người phải làm điều đó, phải không?
If the weather is nice tomorrow, let's go to the beach.	Nếu ngày mai thời tiết đẹp, chúng ta hãy đi biển.
Please tell me I won't die.	Xin hãy nói với tôi rằng tôi sẽ không chết.
Tom's parents wouldn't let him do that.	Cha mẹ của Tom sẽ không để anh ấy làm điều đó.
The police believe that Tom is somehow involved.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan bằng cách nào đó.
Doctors said he would never be able to walk without some help.	Các bác sĩ cho biết anh sẽ không bao giờ có thể đi lại nếu không có sự hỗ trợ nào đó.
Tom looks crazy.	Tom trông thật điên rồ.
How much money did you borrow Tom?	Bạn đã vay Tom bao nhiêu tiền?
There have been riots.	Đã có bạo loạn.
I know I can trust you to take good care of Tom.	Tôi biết tôi có thể tin tưởng bạn sẽ chăm sóc tốt cho Tom.
Tom made it interesting.	Tom đã làm cho nó thú vị.
You don't really want to do that, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều đó, phải không?
Why do you think Tom has to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom phải làm như vậy?
Tom has a natural talent for it.	Tom có ​​một tài năng thiên bẩm về nó.
You can't do it all alone.	Bạn không thể làm tất cả một mình.
Tom spends a lot of time studying birds.	Tom dành nhiều thời gian để nghiên cứu các loài chim.
Do you want me to ask Tom to do it?	Bạn có muốn tôi kêu Tom làm điều đó không?
I was very disappointed to hear that you couldn't come.	Tôi rất thất vọng khi nghe tin bạn không thể đến.
Tom washed his sweater in the washing machine and it shrunk.	Tom đã giặt áo len của mình trong máy giặt và nó bị co lại.
Give me the knife and let me cut the bread.	Đưa cho tôi con dao và để tôi cắt bánh mì.
Under the circumstances, I don't think Tom would mind.	Trong hoàn cảnh đó, tôi không nghĩ Tom sẽ bận tâm.
You're the one who told me I shouldn't.	Bạn là người đã nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom had an argument with Mary.	Tom đã có một cuộc tranh cãi với Mary.
Tom kept Mary up all night with his snoring.	Tom khiến Mary thao thức cả đêm với tiếng ngáy của mình.
Do you really think we should do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó?
He was arrested for tax evasion.	Anh bị bắt vì tội trốn thuế.
I will miss you so much when you leave in October.	Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều khi bạn rời đi vào tháng Mười.
Tom loves to write.	Tom thích viết lách.
I hope Tom saw what you did.	Tôi hy vọng Tom đã nhìn thấy những gì bạn đã làm.
Tom will be there with Mary.	Tom sẽ ở đó với Mary.
I want what's best for both of us.	Tôi muốn những gì tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
Tom has been out recently.	Tom đã ra ngoài gần đây.
I thought you said it was nothing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng nó không có gì.
He has no daily necessities, much less luxuries.	Anh ta không có nhu cầu thiết yếu hàng ngày, ít xa xỉ hơn nhiều.
I hope Tom knows he has to do it by Monday.	Tôi hy vọng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó trước thứ Hai.
Tom loves being outside.	Tom thích ở bên ngoài.
Tom sells stuff online.	Tom bán đồ trực tuyến.
Don't gloat.	Đừng hả hê.
Tom told me that he thought Mary was unbelievable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là không thể tin được.
I almost wish that I would come to Boston with you.	Tôi gần như ước rằng tôi sẽ đến Boston với bạn.
Love blinded him to her faults.	Tình yêu làm anh mù quáng trước những lỗi lầm của cô.
Tom said he was willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Grapefruit has a very sour taste.	Bưởi có vị rất chua.
Can you jump over the chair from your standing position?	Bạn có thể nhảy qua ghế từ vị trí đang đứng không?
As soon as I get paid, I will return the money to you.	Ngay sau khi tôi được thanh toán, tôi sẽ trả lại tiền cho bạn.
Where does Tom usually buy clothes?	Tom thường mua quần áo ở đâu?
Don't you know that Tom and I are Mary's parents?	Bạn không biết rằng Tom và tôi là cha mẹ của Mary?
Tom had never seen Mary dance before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy Mary khiêu vũ trước đây.
Tom doesn't want to go to graduate school.	Tom không muốn học cao học.
I waved goodbye to Tom, who was across the street.	Tôi vẫy tay chào Tom, người đang ở phía bên kia đường.
Tom pulled his dog back.	Tom kéo con chó của mình lại.
How do you think Tom can do that?	Bạn nghĩ làm thế nào để Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom and Mary live in the same town.	Tom và Mary sống trong cùng một thị trấn.
I don't know where Tom's house is.	Tôi không biết nhà của Tom ở đâu.
Tom got a popcorn kernel stuck in his tooth.	Tom bị mắc kẹt một hạt bỏng ngô trong răng.
Here is something else to consider.	Đây là một cái gì đó khác để xem xét.
I seem to have done something to make Tom mad.	Tôi dường như đã làm điều gì đó khiến Tom nổi điên.
That's someone else's problem.	Đó là vấn đề của người khác.
Why are you telling Tom we're here?	Tại sao bạn lại nói với Tom là chúng tôi ở đây?
I know that Tom is a better musician than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ giỏi hơn Mary.
Tom can't forget how to do it.	Tom không thể quên cách làm điều đó.
It is not easy.	Nó không phải là dễ dàng.
Tom says he doesn't have a dog.	Tom nói rằng anh ấy không có một con chó.
You are making a serious mistake.	Bạn đang mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Tom doesn't want to dance with me.	Tom không muốn khiêu vũ với tôi.
I'm sorry I made you wait so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn chờ đợi quá lâu.
Tom and Mary piled food on their plates.	Tom và Mary chất đầy thức ăn lên đĩa của họ.
You shouldn't do his job.	Bạn không nên làm việc của anh ta.
Tom would be glad he did.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
When was the last time Tom spent the night at your place?	Lần cuối cùng Tom qua đêm tại chỗ của bạn là khi nào?
How do you manage to find the time to do it?	Làm thế nào để bạn quản lý để tìm thời gian để làm điều đó?
Tom said he was very hungry every day when he got home.	Tom cho biết anh ấy rất đói mỗi ngày khi về đến nhà.
Tom was the only one who noticed what happened.	Tom là người duy nhất nhận thấy những gì đã xảy ra.
Tom must have done it on purpose.	Tom hẳn đã cố tình làm điều đó.
Tom told me he wasn't much older than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không lớn hơn Mary nhiều.
Next time you go to the supermarket, buy some toilet paper.	Lần tới khi bạn đi siêu thị, hãy mua một ít giấy vệ sinh.
My mother has a good relationship with my aunt.	Mẹ tôi có quan hệ tốt với dì tôi.
It gets cold here at this time of year.	Ở đây trở lạnh vào thời điểm này trong năm.
Are you sure it was Tom who told Mary to do it?	Bạn có chắc rằng chính Tom đã bảo Mary làm điều đó?
Tom is not wearing a uniform.	Tom không mặc đồng phục.
Tom and Mary are going on a cruise.	Tom và Mary đang đi du thuyền.
Why don't you help Tom with that?	Tại sao bạn không giúp Tom với điều đó?
He is not available.	Anh ấy không có sẵn.
You know nothing about football.	Bạn không biết gì về bóng đá.
I don't think Tom should go out alone after dark.	Tôi không nghĩ Tom nên ra ngoài một mình sau khi trời tối.
I know that Tom would be happier if he did.	Tôi biết rằng Tom sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ấy làm như vậy.
Tom has an older daughter.	Tom có ​​một cô con gái lớn.
Tom doesn't really think I can do that, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
I think you went to Australia.	Tôi nghĩ bạn đã đi Úc.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom said that three shots were fired in all.	Tom nói rằng ba phát súng đã được bắn tất cả.
It is not an emergency.	Nó không phải là trường hợp khẩn cấp.
Why does Tom have to sit in the back today?	Tại sao hôm nay Tom lại phải ngồi ở phía sau?
Tom thinks that Mary has had breakfast.	Tom nghĩ rằng Mary đã ăn sáng.
Tom tore the letter into pieces.	Tom xé lá thư thành nhiều mảnh.
Tom was trying to do the right thing.	Tom đã cố gắng làm điều đúng đắn.
We saw many unusual plants in the botanical garden.	Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều loài thực vật khác thường trong vườn bách thảo.
Tom didn't tell me Mary was his cousin.	Tom không nói với tôi Mary là em họ của anh ấy.
I cannot express how sorry I am.	Tôi không thể diễn tả tôi xin lỗi như thế nào.
The water is not boiling yet.	Nước vẫn chưa sôi.
Do you promise you won't tell Tom that I gave you his phone number?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã cho bạn số điện thoại của anh ấy không?
I used to go swimming in the sea when I was a kid.	Tôi đã từng đi bơi ở biển khi còn nhỏ.
I will go to the post office.	Tôi sẽ đến bưu điện.
It would be a pity if we couldn't do that.	Sẽ thật tiếc nếu chúng tôi không làm được điều đó.
Is Tom planning to go back to Boston?	Tom có ​​định quay lại Boston không?
Even Tom cried.	Ngay cả Tom cũng khóc.
You are a very good student.	Bạn là một học sinh rất tốt.
Look through that hole and let me know what you see.	Nhìn qua cái lỗ đó và cho tôi biết những gì bạn nhìn thấy.
I don't believe anyone would do that.	Tôi không tin có ai đó sẽ làm điều đó.
I don't threaten you.	Tôi không đe dọa bạn.
That's what you do best.	Đó là những gì bạn làm tốt nhất.
Tom won't back down.	Tom sẽ không lùi bước.
Tom said that he has never eaten Thai food.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn đồ Thái.
The investment advice we once gave no longer applies.	Lời khuyên đầu tư mà chúng tôi từng đưa ra không còn áp dụng nữa.
Tom should be fine.	Tom lẽ ra sẽ ổn.
I'm still working on that.	Tôi vẫn đang làm việc đó.
The movie I watched last night was pretty good.	Phim chiều qua mình xem khá hay.
Why don't we open a bottle of wine?	Tại sao chúng ta không mở một chai rượu?
That seems legit to me.	Điều đó có vẻ hợp pháp đối với tôi.
I don't dance with Tom.	Tôi không nhảy với Tom.
Tom said Mary was not afraid.	Tom nói Mary không sợ hãi.
Tom said he was too young to drive.	Tom nói rằng anh ấy còn quá trẻ để lái xe.
Tom had a trip around the world.	Tom đã có một chuyến đi vòng quanh thế giới.
Tom says I look a little pale.	Tom nói rằng tôi trông hơi nhợt nhạt.
Why don't we have breakfast on the porch?	Tại sao chúng ta không ăn sáng ở hiên nhà?
I'm not going to explain anything.	Tôi không định giải thích gì cả.
How many bags of marshmallows did you bring?	Bạn đã mang bao nhiêu túi kẹo dẻo?
Tom says that Mary probably won't need to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom will be the last to arrive.	Tom sẽ là người đến cuối cùng.
Bring me a piece of chalk.	Mang cho tôi một miếng phấn.
You are not so smart.	Bạn không quá thông minh.
Oh, I still haven't decided what I'm going to do.	Ồ, tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
Are you afraid of flying for the first time?	Bạn có sợ lần đầu tiên đi máy bay không?
I asked him if he would go there the next day.	Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy có đến đó vào ngày hôm sau không.
I want to see what's on the other side.	Tôi muốn xem những gì ở phía bên kia.
Do you know a man named Tom Jackson by chance?	Bạn có biết một người tên là Tom Jackson tình cờ nào không?
I have been a stamp collector since I was a kid.	Tôi đã là một nhà sưu tập tem từ khi còn là một đứa trẻ.
Tom lives in a small town where everyone knows everyone.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều quen biết mọi người.
You don't know what that is, do you?	Bạn không biết đó là gì, phải không?
Tom and Mary went for a walk in the garden together.	Tom và Mary cùng nhau đi dạo trong khu vườn.
Tom will be working in Australia next year.	Tom sẽ làm việc ở Úc vào năm tới.
There is no proof of that.	Không có bằng chứng về điều đó.
I don't think Tom is as influential as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ảnh hưởng như Mary.
Tom wants to know if you'll be ready by 2:30.	Tom muốn biết liệu bạn có sẵn sàng trước 2:30 hay không.
I'm going back to Boston in October.	Tôi sẽ trở lại Boston vào tháng Mười.
Tom seemed surprised by what Mary told him.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước những gì Mary nói với anh.
I didn't know that Tom couldn't speak French.	Tôi không biết rằng Tom không biết nói tiếng Pháp.
How did you know I wanted you to do it?	Làm thế nào bạn biết tôi muốn bạn làm điều đó?
The thugs started shooting.	Bọn côn đồ bắt đầu nổ súng.
Let's make a pact.	Hãy lập một hiệp ước.
Even though Tom and I were sick, we still went to school.	Mặc dù Tom và tôi bị ốm, chúng tôi vẫn đến trường.
I have been trying to contact you for three days.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn trong ba ngày.
Tom did something.	Tom đã làm gì đó.
Tom was up all night.	Tom đã thức cả đêm.
I won't ask you again.	Tôi sẽ không hỏi bạn một lần nữa.
Tom and I are going to Australia to study.	Tom và tôi sẽ đến Úc để học tập.
I know Tom is in his bedroom doing his homework.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng ngủ để làm bài tập.
Hot water not running.	Nước nóng không chạy.
I know I can't do it as well as Tom.	Tôi biết tôi không thể làm điều đó tốt như Tom.
Tom will be released from prison next month.	Tom sẽ ra tù vào tháng tới.
This store sells men's clothing.	Cửa hàng này bán quần áo nam.
Tom is looking for you.	Tom đang tìm kiếm bạn.
Tom has already done that.	Tom đã làm được điều đó rồi.
The air seems humid.	Không khí có vẻ ẩm ướt.
Tom tells Mary that he needs to leave soon.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cần phải về sớm.
Tom says he probably won't be home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
The best thing is that you should work on your own.	Điều tốt nhất là bạn nên tự mình làm việc.
I suspect Tom was cheating.	Tôi nghi ngờ Tom đã lừa dối.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sai.
I died standing on my own two feet.	Tôi chết đứng trên đôi chân của mình.
Students are not allowed into the teacher's living room.	Học sinh không được phép vào phòng khách của giáo viên.
Tom asks Mary to give him another chance.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta một cơ hội nữa.
It was an accident, Tom.	Đó là một tai nạn, Tom.
I thought Tom wouldn't stay up this late.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thức khuya như thế này.
I don't think Tom really wants to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was born in Australia, and so was Mary.	Tom sinh ra ở Úc, và Mary cũng vậy.
Both Tom and Mary drink.	Cả Tom và Mary đều uống rượu.
I know Tom can really do it.	Tôi biết Tom thực sự có thể làm điều đó.
If I knew you needed help, I would stay and help you.	Nếu tôi biết bạn cần giúp đỡ, tôi sẽ ở lại và giúp bạn.
Tom didn't seem to be in too much of a hurry to do it.	Tom dường như không quá vội vàng khi làm điều đó.
I wrote down his phone number so I don't forget.	Tôi đã ghi lại số điện thoại của anh ấy để không quên.
You're married, aren't you?	Bạn đã kết hôn, phải không?
Tom never wants to see you again.	Tom không bao giờ muốn gặp lại bạn.
I never imagined that Tom could do it.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
You never thought I could do it, did you?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó, phải không?
Tom could have done it to Mary.	Tom có ​​thể đã làm điều đó với Mary.
Tom wouldn't like it if Mary didn't.	Tom sẽ không thích nếu Mary không làm vậy.
Tom knows something that he didn't tell us.	Tom biết điều gì đó mà anh ấy không nói với chúng tôi.
I don't think Tom knows where Mary wants to go swimming.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn đi bơi ở đâu.
Tom Jackson won the election in a landslide.	Tom Jackson đã thắng cử một cách long trời lở đất.
Tom, have you eaten yet?	Tom, bạn đã ăn chưa?
Does Tom go there with you?	Tom có ​​đi đến đó với bạn không?
I think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Drinking more water will not harm you.	Uống nhiều nước hơn sẽ không gây hại cho bạn.
All Tom wants is to spend time with his family.	Tất cả những gì Tom muốn là dành thời gian cho gia đình.
You handled that skillfully.	Bạn đã xử lý điều đó một cách khéo léo.
Tom is older than you think.	Tom già hơn bạn nghĩ.
I don't think Tom knows where the post office is.	Tôi không nghĩ Tom biết bưu điện ở đâu.
I know Tom won't do it unless you do it to him.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn làm điều đó với anh ấy.
What is your favorite nail polish?	Sơn móng tay yêu thích của bạn là gì?
Tom said that he has never won while playing badminton.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thắng khi chơi cầu lông.
Don't know if Tom really learned French.	Không biết Tom có ​​thực sự học tiếng Pháp không.
I'm not sure I have time for that.	Tôi không chắc mình có thời gian cho việc đó.
You've been with Tom for too long.	Bạn đã ở bên Tom quá lâu.
You don't think Tom should do that, do you?	Bạn không nghĩ Tom nên làm vậy phải không?
Tom said he wished he hadn't given Mary any money.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
Tom doesn't seem as scared as Mary.	Tom dường như không sợ hãi như Mary.
Tom looked surprised when I told him.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy.
Let some fresh air into the room from time to time.	Thỉnh thoảng hãy để một chút không khí trong lành vào phòng.
There is a small difference.	Có sự khác biệt nhỏ.
Tom said he thought Mary would be interested to hear about what John did.	Tom cho biết anh nghĩ Mary sẽ cảm thấy thích thú khi nghe về những gì John đã làm.
Tom is interested in joining our group.	Tom quan tâm đến việc tham gia nhóm của chúng tôi.
I'm surprised Tom isn't here today.	Tôi ngạc nhiên là hôm nay Tom không có ở đây.
I think Tom didn't tell us everything.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không nói với chúng tôi tất cả mọi thứ.
Tom is afraid of getting hurt again.	Tom sợ bị thương một lần nữa.
You taught me to always face my fears, Tom.	Bạn đã dạy tôi luôn đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, Tom.
I don't think that branch can support your weight.	Tôi không nghĩ rằng nhánh cây đó có thể hỗ trợ trọng lượng của bạn.
I don't think Tom will be in his office on October 20th.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào ngày 20 tháng 10.
Tom asked Mary what she thought he should do in this situation.	Tom hỏi Mary cô nghĩ anh nên làm gì trong tình huống này.
I think it would be better if we wait to do it until tomorrow.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chờ đợi để làm điều đó cho đến ngày mai.
I've caused enough trouble already.	Tôi đã gây ra đủ rắc rối rồi.
I really feel great.	Tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt.
I am ready to accept my punishment.	Tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt của mình.
That's not it.	Đó không phải là nó.
We had someone else do it.	Chúng tôi đã có người khác làm điều đó.
I helped Tom do this.	Tôi đã giúp Tom làm điều này.
I'm late for practice.	Tôi đến muộn để tập luyện.
I know that you will be back.	Tôi biết rằng bạn sẽ trở lại.
She covered the baby sleeping on the sofa with a blanket.	Cô đắp chăn cho đứa trẻ đang ngủ trên ghế sô pha.
Tom will most likely be the first to show up.	Tom rất có thể sẽ là người đầu tiên xuất hiện.
Tom tells Mary that he thinks John is not confident.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không tự tin.
Does Tom know how to play guitar?	Tom có ​​biết chơi guitar không?
Police were on the scene before reporters arrived.	Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường trước khi các phóng viên đến.
Tom will provide you with anything you need.	Tom sẽ cung cấp cho bạn bất cứ thứ gì bạn cần.
The show will begin at 8:00 a.m.	Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào lúc 8h00.
Tom noticed that the door was unlocked.	Tom nhận thấy cửa không khóa.
Why didn't Tom take our offer seriously?	Tại sao Tom không xem xét lời đề nghị của chúng tôi một cách nghiêm túc?
Tom has found a good job for Mary.	Tom đã tìm được một công việc tốt cho Mary.
I know that Tom doesn't know why we have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi phải làm điều đó một mình.
We did not reach any conclusions.	Chúng tôi không đạt được bất kỳ kết luận nào.
There's something I want you to see.	Có một cái gì đó tôi muốn bạn xem.
Should I let Tom do it?	Tôi có nên để Tom làm điều đó?
Tom says that Mary is worried about John.	Tom nói rằng Mary đang lo lắng cho John.
Tom doesn't really need to do that.	Tom không thực sự cần làm điều đó.
What is the role of the University in modern society?	Vai trò của trường Đại học trong xã hội hiện đại là gì?
Do you often read books in French?	Bạn có thường đọc sách bằng tiếng Pháp không?
The stench makes me sick.	Mùi hôi thối làm tôi phát ngán.
Tom couldn't pull even one.	Tom không thể kéo dù chỉ một cái.
Tom asked me how tall I was.	Tom hỏi tôi cao bao nhiêu.
It will be fun to see how things have changed over the years.	Sẽ rất vui khi thấy mọi thứ thay đổi như thế nào trong những năm qua.
I wish I could spend more time in Australia.	Tôi ước rằng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn ở Úc.
I'm the one who should resign.	Tôi là người nên từ chức.
What results should we expect?	Chúng ta nên mong đợi kết quả nào?
I'm still scared.	Tôi vẫn sợ.
Don't worry about it. 	Đừng lo lắng về nó.
That's not your problem.	Đó không phải vấn đề của bạn.
That man cannot commit suicide.	Người đàn ông đó không thể tự tử.
I convinced Tom to go to Australia.	Tôi đã thuyết phục Tom đi Úc.
I don't think Tom enjoyed the concert very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất thích buổi hòa nhạc.
Tom's shoes are near the front door.	Giày của Tom ở gần cửa trước.
No one knows why Tom doesn't want to do that.	Không ai biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Why don't we go see what Tom knows?	Tại sao chúng ta không đi xem những gì Tom biết?
That's what I want to know.	Đó là những gì tôi muốn biết.
He is determined to keep a diary every day.	Anh quyết tâm viết nhật ký mỗi ngày.
Tom promised to stay home.	Tom hứa sẽ ở nhà.
Tom doesn't want to go swimming with us.	Tom không muốn đi bơi với chúng tôi.
I think you've definitely left town.	Tôi nghĩ chắc chắn bạn đã rời thị trấn rồi.
I have high hopes for the future.	Tôi rất hy vọng vào tương lai.
Can Tom really speak French?	Tom thực sự có thể nói tiếng Pháp không?
Tom picked up a stick and shook it.	Tom nhặt một cây gậy và lắc nó.
Tom is still serving his sentence in prison.	Tom vẫn đang trong thời gian thụ án trong tù.
I decided to tell Tom what I wanted to do.	Tôi đã quyết định nói với Tom những gì tôi muốn làm.
I should have eaten more for breakfast.	Tôi nên ăn nhiều hơn cho bữa sáng.
Tom acted as if something was wrong.	Tom đã hành động như thể có điều gì đó không ổn.
Tom is unlocking the door.	Tom đang mở khóa cửa.
Whenever I listen to this song, I think about the first dance I did as a teenager.	Bất cứ khi nào tôi nghe bài hát này, tôi nghĩ về điệu nhảy đầu tiên mà tôi đã đến khi còn là một thiếu niên.
If you've been drinking a lot, it's best not to drive.	Nếu đã uống nhiều rượu, tốt nhất bạn không nên lái xe.
I'm so glad you finally figured it out.	Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã tìm ra nó.
When we walked around the corner, the lake appeared before our eyes.	Khi chúng tôi đi một vòng quanh góc, hồ nước đã hiện ra trước mắt.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
There's a man outside looking for you.	Có một người đàn ông bên ngoài đang tìm bạn.
Doesn't Tom know that he shouldn't do it?	Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó sao?
Tom blamed Mary.	Tom đổ lỗi cho Mary.
The farmer who lived nearby came to investigate.	Người nông dân sống gần đó đã đến để điều tra.
Everyone knows that you are lying.	Mọi người đều biết rằng bạn đang nói dối.
I don't think Tom knows what Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đã làm.
Tom didn't get everything he wanted.	Tom đã không đạt được mọi thứ anh ấy muốn.
I don't think you're doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó.
Tom ate an incredible amount.	Tom ăn một lượng đáng kinh ngạc.
Tell the children to stay away from the water's edge.	Bảo lũ trẻ tránh xa mép nước.
We have to memorize the whole poem.	Chúng ta phải học thuộc lòng cả bài thơ.
I want to see who is in the classroom.	Tôi muốn xem ai đang ở trong lớp học.
No one likes him, because he always blows his own trumpet.	Không ai thích anh ta, bởi vì anh ta luôn thổi kèn của chính mình.
Have you talked to Tom about that?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều đó chưa?
Mary wore a blue dress to the party.	Mary mặc một chiếc váy xanh đến bữa tiệc.
Tom never comes home.	Tom không bao giờ về nhà.
Before doing that, you need to ask Tom's permission.	Trước khi làm điều đó, bạn cần phải xin phép Tom.
You are too young to live alone.	Bạn còn quá trẻ để sống một mình.
Tom is a skillful driver.	Tom là một người lái xe khéo léo.
You can't do the same, can you?	Bạn cũng không thể làm như vậy phải không?
Do not talk to the driver.	Đừng nói chuyện với người lái xe.
Do you really think Tom will let you do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó?
Tom says Mary must be careful.	Tom nói rằng Mary phải cẩn thận.
Maybe we should help Tom.	Có lẽ chúng ta nên giúp Tom.
Aren't you the one who took my knife?	Anh không phải là người đã lấy dao của tôi sao?
Tom likes to help Mary.	Tom thích giúp Mary.
I checked that.	Tôi đã kiểm tra điều đó.
Tom wanted to stop Mary.	Tom muốn ngăn Mary lại.
I want to go wherever you are going.	Tôi muốn đi bất cứ nơi nào bạn đang đi.
I could have gone to the coast, but instead I went to the mountains.	Tôi có thể đã đi đến bờ biển, nhưng thay vào đó tôi đã đi đến những ngọn núi.
Tom said that he thought Mary looked nervous doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
I went shopping with Tom today.	Tôi đã đi mua sắm với Tom hôm nay.
The drawers of the file cabinet are open.	Các ngăn kéo của tủ tài liệu được mở.
I doubt that Tom and Mary would be reluctant to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó một mình.
Tom has no choice. 	Tom không có quyền lựa chọn.
He has to do it.	Anh ấy phải làm điều đó.
I will definitely miss you.	Tôi chắc chắn sẽ nhớ bạn.
That's why Tom committed suicide.	Đó là lý do tại sao Tom tự sát.
Tom became famous as a violinist.	Tom trở nên nổi tiếng với tư cách là một nghệ sĩ vĩ cầm.
Tom told me that he hoped Mary would be courteous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ nhã nhặn.
Mary is bullied by other girls.	Mary bị bắt nạt bởi những cô gái khác.
I will tell you if I know.	Tôi sẽ nói với bạn nếu tôi biết.
Tom was driving to work when the accident happened.	Tom đang lái xe đi làm thì tai nạn xảy ra.
The last time Tom tried to hug Mary, she was mad at him.	Lần cuối cùng Tom cố gắng ôm Mary, cô ấy đã nổi điên với anh ấy.
I knew Tom would be a really good coach.	Tôi biết Tom sẽ là một huấn luyện viên thực sự giỏi.
You don't want to do that now, do you?	Bạn không muốn làm điều đó bây giờ, phải không?
No one stirred.	Không ai cựa quậy.
I'm not drunk enough for this.	Tôi không đủ say cho việc này.
We'll have to deal with the old one for a while.	Chúng ta sẽ phải làm với cái cũ trong một thời gian.
Tom would never wait that long.	Tom sẽ không bao giờ đợi lâu như vậy.
Tom helps anyone who asks him.	Tom giúp bất cứ ai yêu cầu anh ấy.
We are delighted to hear that he has returned safely.	Chúng tôi rất vui khi biết tin anh ấy trở về an toàn.
Tom will never trust me.	Tom sẽ không bao giờ tin tưởng tôi.
Jiro Akagawa has written more than 480 novels.	Jiro Akagawa đã viết hơn 480 cuốn tiểu thuyết.
I'm glad you didn't call Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã không gọi cho Tom.
What if Tom comes?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom đến?
Tom is the same height as me.	Tom có ​​cùng chiều cao với tôi.
Tom panicked.	Tom hoảng sợ.
Tom is sure that he will find another job.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ tìm được một công việc khác.
Tom told me he was going to call Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi cho Mary.
Tom claims he can see the future.	Tom tuyên bố anh ấy có thể nhìn thấy tương lai.
Tom apologizes to Mary for being late.	Tom xin lỗi Mary vì đã đến muộn.
Tom probably can't do it as well as I can.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó tốt như tôi có thể.
Tom still needs work.	Tom vẫn cần làm việc.
Tom left a note for Mary on her desk.	Tom đã để lại một mẩu giấy nhắn cho Mary trên bàn làm việc của cô ấy.
Tom saw someone coming.	Tom đã thấy ai đó đang đến.
I like to paint with watercolors.	Tôi thích vẽ bằng màu nước.
Tom squeezes the sponge.	Tom bóp miếng bọt biển.
Tom can get mad.	Tom có ​​thể nổi điên.
Tom's rent is three hundred dollars a month.	Tiền thuê nhà của Tom là ba trăm đô la một tháng.
Don't let go of the rope.	Đừng buông dây.
Tom chases after Mary.	Tom đuổi theo Mary.
Music is played in a loop.	Âm nhạc được phát trong một vòng lặp.
Tom will injure himself if he is not careful.	Tom sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Turn off the Christmas tree lights when you leave the house.	Tắt đèn cây thông Noel khi bạn ra khỏi nhà.
Tom has to go to school tomorrow.	Ngày mai Tom phải đi học.
Tom's condition is listed as poor.	Tình trạng của Tom được liệt vào dạng kém.
Tom has not seen many places in the world.	Tom đã không nhìn thấy nhiều nơi trên thế giới.
I waited a year.	Tôi đã chờ đợi một năm.
Tom said the beach was nicer than he expected.	Tom nói rằng bãi biển đẹp hơn anh ấy mong đợi.
Tom told me that you are a French teacher.	Tom nói với tôi rằng bạn là giáo viên tiếng Pháp.
Tom wants to spend the rest of his life with Mary.	Tom muốn dành phần đời còn lại của mình với Mary.
Tom told me he wouldn't be able to buy the things he needed for $300.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể mua những thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
Tom held the door for Mary.	Tom đã giữ cửa cho Mary.
He will pay me back next week.	Anh ấy sẽ trả lại tiền cho tôi vào tuần tới.
Mary wears a blue dress.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh lam.
I don't think you're Tom's type.	Tôi không nghĩ bạn là mẫu người của Tom.
Tom lives in his hometown.	Tom sống trên mảnh đất quê hương của anh ấy.
Both Tom and Mary hug John.	Cả Tom và Mary đều ôm John.
Tom is still very immature.	Tom còn rất non nớt.
I know that Tom used to be a DJ.	Tôi biết rằng Tom từng là một DJ.
That's not a bad thing.	Đó không phải là một điều xấu.
Can you see what Tom is doing?	Bạn có thể thấy Tom đang làm gì không?
Tom said he wished he hadn't told Mary to show John how to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không nói với Mary để chỉ cho John cách làm điều đó.
Tom has a big car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi lớn.
I haven't told anyone anything.	Tôi chưa nói với ai điều gì.
Tom said he overheard both sides' phone conversations.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cả hai bên.
I finally found out what was wrong with my TV.	Cuối cùng, tôi đã phát hiện ra chiếc TV của mình bị lỗi gì.
I had a nice long chat with my girlfriend's dad.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài vui vẻ với bố của bạn gái tôi.
Tom has always supported me.	Tom đã luôn ủng hộ tôi.
I'll make a little fruit salad for everyone.	Tôi sẽ làm một chút salad trái cây cho mọi người.
We hope you will return to Boston soon.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ sớm quay lại Boston.
I hope Tom gets well soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
I wonder why Tom thinks you have to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom nghĩ bạn phải làm như vậy.
Are you Tom's wife?	Bạn có phải là vợ của Tom?
My boss's face was very strict.	Vẻ mặt của sếp tôi rất nghiêm khắc.
I didn't want to wait for Tom, but Mary said we should wait.	Tôi không muốn đợi Tom, nhưng Mary nói chúng ta nên đợi.
I don't think I can get there before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể đến đó trước 2:30.
That must cost you very dearly.	Điều đó hẳn khiến bạn phải trả giá rất đắt.
You know I have to do it today, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
What kind of woman could love such a man?	Loại phụ nữ nào có thể yêu một người đàn ông như vậy?
Tom cried like a three-year-old child.	Tom đã khóc như một đứa trẻ lên ba.
How can I meet this quota?	Làm thế nào tôi có thể đáp ứng hạn ngạch này?
I will not call you again.	Tôi sẽ không gọi cho bạn nữa.
Tom covered his ears with his hand.	Tom lấy tay che tai.
You don't want anything?	Bạn không muốn bất cứ điều gì?
You're taller than me.	Bạn cao hơn tôi.
You should call Tom right now.	Bạn nên gọi cho Tom ngay bây giờ.
Tom says he needs to call the police.	Tom nói rằng anh ấy cần gọi cảnh sát.
Tom didn't come with us.	Tom đã không đi cùng chúng tôi.
That is pure conjecture.	Đó là phỏng đoán thuần túy.
Tom probably won't fail.	Tom có ​​lẽ sẽ không thất bại.
Tom and I met three months ago.	Tom và tôi gặp nhau ba tháng trước.
I never liked the way Tom did things.	Tôi không bao giờ thích cách Tom làm mọi thứ.
A crowd gathers at the crime scene.	Một đám đông tụ tập tại hiện trường vụ án.
I get an error when I refresh the page.	Tôi gặp lỗi khi làm mới trang.
I told you I wouldn't do that again.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ không làm như vậy nữa.
I don't waste my time.	Tôi không lãng phí thời gian của mình.
Can anyone other than Tom help Mary?	Có ai khác ngoài Tom giúp Mary không?
I will wait until you finish.	Tôi sẽ đợi cho đến khi bạn hoàn thành.
All the songs we sing today are written by Tom.	Tất cả các bài hát chúng ta hát hôm nay đều do Tom viết.
Tom just saw Mary.	Tom vừa nhìn thấy Mary.
I told Tom to do it today.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó hôm nay.
I think you're used to living in a trailer.	Tôi nghĩ bạn đã quen với việc sống trong một chiếc xe kéo.
Tom is not to blame.	Tom không đáng trách.
Tom promised not to harm Mary.	Tom hứa sẽ không làm hại Mary.
I like your outfit.	Tôi thích trang phục của bạn.
You don't wear pants.	Bạn không mặc quần.
Is it true that Tom was here all day yesterday?	Có đúng là Tom đã ở đây cả ngày hôm qua không?
How are Tom and I supposed to compete with that?	Làm thế nào mà Tom và tôi phải cạnh tranh với điều đó?
Tom doesn't want any of his friends to know he's a drug dealer.	Tom không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết anh ta là một tay buôn ma túy.
The first thing we do when we wake up is breakfast.	Việc đầu tiên chúng ta làm khi thức dậy là ăn sáng.
I guess that's how Tom found me.	Tôi đoán đó là cách Tom tìm thấy tôi.
Tom is starting to relax a bit.	Tom đang bắt đầu thư giãn một chút.
Do you believe I have a chance to get that position?	Bạn có tin rằng tôi có cơ hội nhận được vị trí đó không?
We are not the only ones who have to do this.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất phải làm điều này.
What is the difference between these two?	Sự khác biệt giữa hai cái này là gì?
Why don't we go to the aquarium?	Tại sao chúng ta không đi đến thủy cung?
I don't know who Tom's wife is.	Tôi không biết vợ của Tom là ai.
Can I make an appointment for a haircut today?	Tôi có thể hẹn đi cắt tóc hôm nay được không?
Tom, my roommate, leaves all his dirty socks all over our dorm.	Tom, bạn cùng phòng của tôi, để tất cả những chiếc tất bẩn của anh ấy khắp ký túc xá của chúng tôi.
The police believe that Tom poisoned Mary.	Cảnh sát cho rằng Tom đã đầu độc Mary.
Do you believe what Tom says?	Bạn có tin những gì Tom nói không?
A boy snatched my wallet while he was riding his bike.	Một cậu bé đã giật ví của tôi khi cậu ấy đi xe đạp.
Tom said he was leaving at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi lúc 2:30.
Tom has three uncles with his father.	Tom có ​​ba người chú ở bên cha mình.
Tom can't find his shoes.	Tom không thể tìm thấy đôi giày của mình.
Tom said that Mary seemed pleased.	Tom nói rằng Mary có vẻ hài lòng.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom rushed out to chase Mary.	Tom lao ra đuổi theo Mary.
There is still a lot to say.	Vẫn còn rất nhiều điều để nói.
Tom fell into depression.	Tom rơi vào trầm cảm.
Last weekend there was a big party at Tom's house.	Cuối tuần trước có một bữa tiệc lớn ở nhà Tom.
Tom usually goes to school by bus.	Tom thường đi học bằng xe buýt.
Tom gave some flowers to Mary.	Tom đã tặng một số hoa cho Mary.
Tom and John are just young men.	Tom và John chỉ là những chàng trai trẻ.
I don't think married people should keep secrets from each other.	Tôi không nghĩ những người đã kết hôn nên có bí mật với nhau.
Ask Tom about it when he arrives.	Hỏi Tom về điều đó khi anh ấy đến.
I want to ask you a few questions about Tom.	Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi về Tom.
That won't help you.	Điều đó sẽ không giúp bạn.
Tom probably won't do it tomorrow morning.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm việc đó vào sáng mai.
Tom asked Mary when she last saw John.	Tom hỏi Mary lần cuối cô gặp John là khi nào.
It is just completely unbelievable.	Nó chỉ là hoàn toàn không thể tin được.
I should have let Tom come to Boston with you.	Tôi nên để Tom đến Boston với bạn.
Tom is in the car.	Tom đang ở trong xe.
This is false information.	Đây là thông tin sai lệch.
I know that Tom was not able to do that when he was in Australia.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom gave Mary a big kiss.	Tom đã trao cho Mary một nụ hôn lớn.
Tom says he has no intention of going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định đến Boston.
Tom made Mary an offer she couldn't refuse.	Tom đã đưa cho Mary một lời đề nghị mà cô ấy không thể từ chối.
I think Tom was alone.	Tôi nghĩ Tom đã ở một mình.
That's something I don't know at all.	Đó là điều mà tôi không biết gì cả.
I have to go.	Tôi phải đi đây.
Tom was mad at me for being late.	Tom đã giận tôi vì đã đến muộn.
This might just be what I'm looking for.	Đây có thể chỉ là những gì tôi đang tìm kiếm.
Keep going, Tom.	Tiếp tục đi, Tom.
Tom is not good at reading between lines.	Tom không giỏi đọc giữa các dòng.
Under different circumstances, their friendship can develop into something more.	Trong những hoàn cảnh khác nhau, tình bạn của họ có thể phát triển thành một thứ gì đó hơn thế nữa.
You are not going to cooperate?	Bạn không định hợp tác?
I have a right to be on this ship.	Tôi có quyền ở trên con tàu này.
I will buy this purple sweater.	Tôi sẽ mua chiếc áo len màu tím này.
Tom said that he and Mary plan to visit Australia next year.	Tom nói rằng anh và Mary dự định đến thăm Úc vào năm tới.
Tom is not sure that he will win the game.	Tom không chắc rằng anh ấy sẽ thắng trò chơi.
Tom and Mary canceled their date.	Tom và Mary đã hủy cuộc hẹn của họ.
Tom is not wearing a new coat.	Tom không mặc áo khoác mới.
You will bleed for a few hours.	Bạn sẽ bị chảy máu trong vài giờ.
You wouldn't really do that, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
I do not know French.	Tôi không biết tiếng Pháp.
I don't think Tom knows how to run the business.	Tôi không nghĩ Tom biết cách điều hành công việc.
Tom and Mary kissed.	Tom và Mary đã hôn nhau.
Tom and Mary became friends while they both lived in Boston.	Tom và Mary trở thành bạn của nhau khi cả hai sống ở Boston.
We better do it soon.	Tốt hơn chúng ta nên làm điều đó sớm.
Neither Tom nor Mary have much free time.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều thời gian rảnh.
Don't like fishing?	Bạn không thích câu cá?
I didn't know that you didn't speak French.	Tôi không biết rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
I am looking forward to this afternoon.	Tôi đang mong chờ chiều nay.
I should have listened to Tom when he warned me about you.	Tôi nên nghe Tom khi anh ấy cảnh báo tôi về bạn.
There's not much to tell.	Không có nhiều điều để kể.
I know that Tom won't win.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thắng.
Tom didn't tell anyone he needed to do it.	Tom không nói với ai rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
This is Tom's.	Đây là của Tom.
Tom dropped by a friend.	Tom ghé vào một người bạn.
If I were you, I wouldn't do such a rude thing.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm một điều thô lỗ như vậy.
My father doesn't allow it.	Cha tôi không cho phép.
Obviously it would be this way.	Rõ ràng là nó sẽ là theo cách này.
Tom eavesdropped.	Tom đã nghe trộm.
Do you want to go to the park this afternoon?	Chiều nay bạn có muốn đi công viên không?
I'm not as drunk as Tom.	Tôi không say như Tom.
I come from Singapore.	Tôi đến từ Singapore.
The cold didn't seem to bother Tom at all.	Cái lạnh dường như không làm Tom bận tâm chút nào.
I know that Tom didn't ask Mary to help him do it.	Tôi biết rằng Tom đã không yêu cầu Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom covered his mouth and laughed.	Tom che miệng cười.
I spent most of the day writing this report.	Tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày để viết báo cáo này.
There is a very simple solution to this problem.	Có một giải pháp rất đơn giản cho vấn đề này.
Let's go out on the terrace.	Hãy ra ngoài sân thượng.
You know that Tom is not a barber, right?	Bạn biết rằng Tom không phải là một thợ cắt tóc, phải không?
Guess what Tom bought us.	Đoán xem Tom đã mua gì cho chúng tôi.
How much longer do you think you will have?	Bạn nghĩ mình sẽ còn bao lâu nữa?
Tom is in a good mood now.	Tom bây giờ đang ở trong một tâm trạng tốt.
It's a pity that Tom can't be with us today.	Thật tiếc vì Tom không thể có mặt với chúng ta hôm nay.
It will take a week or so to read this book.	Sẽ mất một tuần hoặc lâu hơn để đọc cuốn sách này.
I need to know what's going on.	Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't often make mistakes when I write in French.	Tôi không thường mắc lỗi khi viết bằng tiếng Pháp.
Tom put his drink down on the table.	Tom đặt đồ uống của mình xuống bàn.
The weather will warm up soon.	Trời sẽ sớm ấm lên.
Tom cares about Mary's health.	Tom quan tâm đến sức khỏe của Mary.
Can you tell me the way to the bank?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến ngân hàng được không?
Maybe we shouldn't do this now.	Có lẽ chúng ta không nên làm điều này bây giờ.
I don't think Tom understands the question.	Tôi không nghĩ Tom hiểu câu hỏi.
I have never been on a ship before.	Tôi chưa bao giờ đi trên một con tàu trước đây.
Don't invite Tom here anymore.	Đừng mời Tom ở đây nữa.
I have yet to receive a response from Tom.	Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tom.
Tom doesn't know that I can't do it.	Tom không biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Looks like Tom is mocking you.	Có vẻ như Tom đang chế giễu bạn.
Tom got a job in a circus.	Tom đã nhận được một công việc trong một rạp xiếc.
Tom and Mary are stuck together.	Tom và Mary bị dính chặt vào nhau.
Tom doesn't need to thank me.	Tom không cần phải cảm ơn tôi.
This car handles curves well.	Chiếc xe này xử lý tốt các đường cong.
I cannot be distracted by this.	Tôi không thể bị phân tâm bởi điều này.
Tom remains optimistic.	Tom vẫn lạc quan.
I think Tom is delirious.	Tôi nghĩ Tom đang mê sảng.
I'm not telling you to sit.	Tôi không bảo bạn ngồi.
Tom was the only one who didn't sit.	Tom là người duy nhất không ngồi.
When Tom arrived at the bus stop, the bus he was supposed to take had already left.	Khi Tom đến bến xe buýt, chiếc xe buýt mà anh định đi đã rời đi.
Tom is blowing his nose.	Tom đang xì mũi.
I know Tom is here to see Mary, not me.	Tôi biết Tom đến đây để gặp Mary, không phải tôi.
Where's my bike?	Xe đạp của tôi đâu?
It may be frozen next week.	Nó có thể bị đóng băng vào tuần tới.
Tom sends Mary a present every year on her birthday.	Tom gửi quà cho Mary mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom makes me happy.	Tom làm cho tôi hạnh phúc.
Tom has a very expensive watch.	Tom có ​​một chiếc đồng hồ rất đắt tiền.
Tom is Mary's twin brother, isn't he?	Tom là anh trai sinh đôi của Mary, phải không?
Tom doesn't want to be a surgeon.	Tom không muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
Tom boarded the train at 10:30 am and disembarked at 2:30 pm. 	Tom lên tàu lúc 10:30 sáng và xuống tàu lúc 2:30 chiều.
How many hours was Tom on the train?	Tom đã ở trên tàu bao nhiêu giờ?
I don't know if Tom is good at French or not.	Tôi không biết Tom có ​​giỏi tiếng Pháp hay không.
We didn't have computers when I was growing up.	Chúng tôi không có máy tính khi tôi lớn lên.
Tom was expecting Mary to come.	Tom đã mong đợi Mary đến.
I'm pretty sure what I saw was an elephant.	Tôi khá chắc những gì tôi nhìn thấy là một con voi.
Both Tom and Mary looked pretty sick when I last saw them.	Cả Tom và Mary đều trông khá ốm khi tôi nhìn thấy họ lần cuối.
Tom made a good choice.	Tom đã lựa chọn tốt.
Tom told me that he thought my speech was interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng bài phát biểu của tôi rất thú vị.
I don't like traveling.	Tôi không thích giao du.
I have learned to live with back pain.	Tôi đã học cách sống chung với cơn đau ở lưng.
Tom tightened the screws.	Tom vặn chặt các vít.
I don't think you should do it here.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó ở đây.
I ended up staying in Boston for three years.	Cuối cùng tôi đã ở lại Boston trong ba năm.
I know that Tom knows that I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi muốn làm điều đó.
As soon as you're done, I want you to start preparing dinner.	Ngay sau khi bạn làm xong, tôi muốn bạn bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
There are people who don't like me.	Có những người không thích tôi.
Money does not grow on trees.	Tiền không mọc trên cây.
You can't stand the pressure.	Bạn không thể chịu được áp lực.
Tom took off his wedding ring and threw it in the pond.	Tom tháo nhẫn cưới và ném xuống ao.
Tom kept going.	Tom tiếp tục đi.
We clapped.	Chúng tôi vỗ tay.
Tom wasn't the one to tell me I had to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi phải làm vậy.
I don't need to wait any longer.	Tôi không cần phải đợi lâu hơn nữa.
I have a discharge from my left ear.	Tôi bị chảy mủ tai trái.
This coffee is too hot for me to drink.	Cà phê này quá nóng để tôi uống.
The students patiently listened to the teacher.	Các sinh viên kiên nhẫn lắng nghe giáo viên.
I never thought that Tom could say no.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể nói không.
I don't think anyone would disagree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ không đồng ý với câu nói đó.
You did that on purpose, didn't you?	Bạn đã cố tình như vậy, phải không?
I want to know why you don't do the same.	Tôi muốn biết tại sao bạn không làm như vậy.
The problem with many things is the preconceived ideas we have about them!	Vấn đề với nhiều thứ là những ý tưởng đã được hình thành trước mà chúng ta có về chúng!
Tom is not interested in politics.	Tom không quan tâm đến chính trị.
Tom came to Boston last year.	Tom đến Boston năm ngoái.
Although Tom is sick, he is still planning to go to school.	Mặc dù Tom bị ốm, nhưng anh ấy vẫn đang lên kế hoạch đi học.
It's not that I don't want to go, I just can't afford it.	Không phải tôi không muốn đi, chỉ là tôi không đủ khả năng.
What is Tom curious about?	Tom tò mò về điều gì?
I just do what you tell me.	Tôi chỉ làm những gì bạn nói với tôi.
All are not uncommon.	Tất cả đều không phải là hiếm.
Here is a sample of the material I want.	Đây là một mẫu vật liệu tôi muốn.
Tom has been here many times.	Tom đã ở đây nhiều lần.
You don't have to work today.	Bạn không cần phải làm việc hôm nay.
I didn't realize that Tom was playing golf.	Tôi không nhận ra rằng Tom đã chơi gôn.
Tom quit his job to go back to school.	Tom nghỉ việc để đi học lại.
We need to talk to Tom about that.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom didn't give me a chance to talk to him.	Tom đã không cho tôi cơ hội nói chuyện với anh ấy.
My mother is not a good mother.	Mẹ tôi không phải là một người mẹ tốt.
It won't go to that.	Nó sẽ không đi đến điều đó.
Tom said he thought it would be better if we did it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi làm điều đó một mình.
Tom said his parents are about to divorce.	Tom cho biết bố mẹ anh sắp ly hôn.
The simplest solution is often the best.	Giải pháp đơn giản nhất thường là tốt nhất.
I'm not the only one who didn't have to.	Tôi không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
I don't think Tom would be worried.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng.
Assembly vote.	Đại hội biểu quyết.
The police took Tom for questioning.	Cảnh sát đã đưa Tom đi thẩm vấn.
Does that make you happy?	Điều đó có làm bạn hài lòng?
How do I know if a girl is interested in me?	Làm thế nào để biết một cô gái có quan tâm đến tôi hay không?
These eggs are soft boiled.	Những quả trứng này được luộc chín mềm.
I don't think we should drink this water.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên uống nước này.
Tom said that Mary intended to go alone.	Tom nói rằng Mary định đi một mình.
How much does a washing machine cost?	Chi phí chạy máy giặt là bao nhiêu?
We better not do it.	Tốt hơn là chúng ta không nên làm điều đó.
Tom says he will pay for dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả tiền cho bữa tối.
Tom told me that Mary would do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ làm điều đó.
That building has now been demolished.	Tòa nhà đó hiện đã bị phá bỏ.
It's a mediocre movie with mediocre actors.	Đó là một bộ phim tầm thường với những diễn viên tầm thường.
Make sure you're not being tracked.	Đảm bảo rằng bạn không bị theo dõi.
Tom is obsessed with security.	Tom bị ám ảnh bởi an ninh.
She is a single mother.	Cô ấy là một bà mẹ đơn thân.
I think Tom is probably not as good at French as you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ không giỏi tiếng Pháp như bạn nghĩ.
Tom was surprised that Mary didn't hear anything.	Tom ngạc nhiên vì Mary không nghe thấy gì cả.
We don't believe in ghosts.	Chúng tôi không tin vào ma.
You're a little freaked out, aren't you?	Bạn hơi hoảng, phải không?
I'm looking for a way to do that.	Tôi đang tìm cách để làm điều đó.
Tom didn't look very comfortable.	Tom trông không được thoải mái cho lắm.
Tom was fired again.	Tom đã bị sa thải một lần nữa.
Tom has a diplomatic passport.	Tom có ​​hộ chiếu ngoại giao.
I know Tom is in the garage, working on his motorbike.	Tôi biết Tom đang ở trong ga ra, làm việc trên chiếc xe máy của anh ấy.
Who decorated?	Ai đã trang trí?
This is all very tiring.	Điều này là tất cả rất mệt mỏi.
Tom told me that he thought Mary was alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ở một mình.
Has Tom had lunch yet?	Tom đã ăn trưa chưa?
I was detained for three hours.	Tôi đã bị giam giữ trong ba giờ.
We better not leave now.	Tốt hơn là chúng ta không nên rời đi bây giờ.
Tom wanted some time to think about it.	Tom muốn một chút thời gian để suy nghĩ về nó.
They are Tom's.	Họ là của Tom.
Tom is scared and confused.	Tom sợ hãi và bối rối.
It's the hotel.	Đó là khách sạn.
Tom committed suicide last year.	Tom đã tự tử vào năm ngoái.
Tom says he thinks he knows what the problem is.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết vấn đề là gì.
I know Tom doesn't know that I don't need to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I was the one who caused the accident.	Tôi là người gây ra tai nạn.
Do you have a no smoking section?	Bạn có mục cấm hút thuốc không?
I'm sure Tom needs to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom cần phải làm điều đó.
We're not going to do that, are we?	Chúng ta sẽ không làm điều đó, phải không?
I wonder why the sky is so beautiful after a storm.	Tôi tự hỏi tại sao bầu trời lại đẹp như vậy sau một cơn bão.
Why did Tom leave the door open?	Tại sao Tom lại để cửa mở?
She is not rich enough to feed her dog meat every day.	Cô ấy không đủ giàu để cho cô ấy ăn thịt chó hàng ngày.
Tom will never let you do that again.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
The author gave me a copy of his latest book.	Tác giả đã tặng tôi một bản sao của cuốn sách mới nhất của mình.
Tom said it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ không vui lắm.
Tom wants to join the marines.	Tom muốn gia nhập thủy quân lục chiến.
Tom looks really sad.	Tom trông thực sự rất buồn.
What is this?	Cái gì vậy?
Tom wasn't sure what to say.	Tom không chắc phải nói gì.
Would you return Tom's book to him?	Bạn có trả lại cuốn sách của Tom cho anh ấy không?
I'm surprised Tom didn't.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không làm vậy.
Not Monday.	Không phải là thứ Hai.
It's easy to add 5 to 10.	Thật dễ dàng để thêm 5 đến 10.
You need to do exactly what I tell you to do.	Bạn cần phải làm chính xác những gì tôi bảo bạn phải làm.
Tom says he thinks Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I think Tom wants to live in Australia.	Tôi nghĩ Tom muốn sống ở Úc.
Tom was too drunk to drive home, so he fell on Mary's couch.	Tom say quá không thể lái xe về nhà, vì vậy anh ta đã ngã ra ghế dài của Mary.
Gorillas very rarely climb trees.	Khỉ đột rất hiếm khi leo cây.
I liked Tom more when he was younger.	Tôi thích Tom hơn khi anh ấy còn trẻ.
Tom is likely somewhere in the park.	Tom có ​​khả năng đang ở đâu đó trong công viên.
Tom saw an airplane flying overhead.	Tom nhìn thấy một chiếc máy bay đang bay trên đầu.
Tom is feeling a bit low.	Tom đang cảm thấy hơi thấp.
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn không bị thương.
You are a rich person.	Bạn là một người giàu có.
Tom wasn't suspended, but Mary was.	Tom không bị đình chỉ, nhưng Mary thì bị.
Maybe you should date Tom.	Có lẽ bạn nên hẹn hò với Tom.
I hope that I can sing with you one day.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể hát với bạn một ngày nào đó.
I can get it done by 2:30.	Tôi có thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom was extremely worried.	Tom vô cùng lo lắng.
Tom liked Mary's sister more than Mary.	Tom thích em gái của Mary hơn là thích Mary.
Tom thought Mary would enjoy what was happening.	Tom nghĩ Mary sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
Don't try to trick me.	Đừng cố lừa tôi.
Tom is quite hardworking.	Tom khá chăm chỉ.
I don't think it's likely that Tom will drive to Boston by himself.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ tự mình lái xe đến Boston.
Tom stayed to protect Mary.	Tom ở lại để bảo vệ Mary.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
Tom took something.	Tom đã lấy một thứ gì đó.
Tom missed his bus.	Tom đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của anh ấy.
Do you think Tom will be able to do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình?
Maybe we shouldn't leave so early.	Có lẽ chúng ta không nên về sớm nữa.
I suppose I could ask Tom.	Tôi cho rằng tôi có thể hỏi Tom.
I told you that I cannot be trusted with secrets.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không thể được tin tưởng với những bí mật.
We have choir rehearsal tonight.	Chúng tôi có buổi diễn tập hợp xướng tối nay.
That's what I want to understand.	Đó là những gì tôi muốn hiểu.
I can't believe you're planning on doing that.	Tôi không thể tin rằng bạn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom doesn't seem as ready as Mary.	Tom dường như không sẵn sàng như Mary.
Tom said Mary wanted to do it as soon as possible.	Tom nói Mary muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I'm going to have dinner with an old friend.	Tôi sẽ đi ăn tối với một người bạn cũ.
Tom wants to compete again.	Tom muốn cạnh tranh một lần nữa.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ Mary đã làm điều đó.
Tom made a quick calculation in his head.	Tom đã tính toán nhanh trong đầu.
I will wait in the lobby.	Tôi sẽ đợi ở tiền sảnh.
Tom denied that he agreed to do it.	Tom phủ nhận rằng anh đã đồng ý làm điều đó.
Nowadays, more and more young husbands help their wives with housework.	Ngày nay, ngày càng có nhiều người chồng trẻ giúp vợ việc nhà.
Tom has a modest two-bedroom house in Boston.	Tom có ​​một ngôi nhà hai phòng ngủ khiêm tốn ở Boston.
Tom didn't do what he was supposed to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
That was never my goal.	Đó chưa bao giờ là mục tiêu của tôi.
Cars are parked in front of the building.	Ô tô đậu trước tòa nhà.
I cannot cook.	Tôi không thể nấu ăn.
Tom hasn't paid taxes yet.	Tom chưa trả thuế.
Tom said he overstayed his visa.	Tom nói rằng anh ấy đã ở quá hạn visa của mình.
You might want to rethink that.	Bạn có thể muốn suy nghĩ lại về điều đó.
I had a great time in Boston.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở Boston.
In the end, someone will have to tell Tom that he needs to be on his own.	Cuối cùng, ai đó sẽ phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải tự xử.
Tom and Mary tied for third place.	Tom và Mary đồng hạng ba.
Tom will eventually find out who killed Mary.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra kẻ đã giết Mary.
Tom doesn't go to school today?	Hôm nay Tom không đi học à?
I'm pretty sure Tom wouldn't mind that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom hasn't decided what he's going to do yet.	Tom vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
Tom can't see us.	Tom không thể nhìn thấy chúng tôi.
I told Tom that you are in Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đang ở Úc.
I think you are wrong.	Tôi nghĩ bạn đã nhầm.
Saddle your horse.	Yên ngựa của bạn.
Tom must be really worried.	Tom phải thực sự lo lắng.
I do not know how to dance.	Tôi không biết nhảy.
People don't usually swim around here. 	Mọi người thường không bơi quanh đây.
The water is not so clean.	Nước không quá sạch.
Tom was wearing socks inside and out.	Tom đã đi tất từ ​​trong ra ngoài.
Unfortunately, Tom doesn't have a life jacket and he can't swim.	Thật không may, Tom không có áo phao và anh ấy không biết bơi.
Tom is with his dogs in the park.	Tom đang cùng những chú chó của mình trong công viên.
Tom looked straight at Mary.	Tom nhìn thẳng vào Mary.
Tom's parents told him to stay at home.	Bố mẹ Tom bảo anh ấy ở nhà.
It's not something you forget.	Nó không phải là thứ bạn quên.
Tom was in a bad mood all day yesterday.	Tom đã có một tâm trạng tồi tệ cả ngày hôm qua.
Large ship rammed fishing boat.	Tàu lớn húc tàu cá.
Athletes hoping to win a medal at the Olympics have been warned to stay away from social media ahead of their events.	Các vận động viên hy vọng giành huy chương tại Thế vận hội đã được cảnh báo tránh xa các phương tiện truyền thông xã hội trước khi các sự kiện của họ diễn ra.
Tom planted a tree.	Tom đã trồng một cái cây.
Theoretically, it's entirely possible.	Về mặt lý thuyết, nó hoàn toàn có thể.
Don't you think if I could help you, I would?	Bạn không nghĩ rằng nếu tôi có thể giúp bạn, tôi sẽ làm?
I learned a lot of French by watching movies in French.	Tôi đã học được rất nhiều tiếng Pháp bằng cách xem phim bằng tiếng Pháp.
Won't you and Tom be there?	Không phải bạn và Tom sẽ ở đó sao?
How did you learn to play chess so well?	Làm thế nào bạn học để chơi cờ vua tốt như vậy?
I don't feel like playing cards.	Tôi không cảm thấy thích chơi bài.
Let's hope that's enough.	Hãy hy vọng là đủ.
Tom said he will go there today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ đến đó.
I haven't seen my family for a long time.	Đã lâu rồi tôi không gặp lại gia đình mình.
How did you manage to convince Tom?	Làm thế nào bạn xoay sở để thuyết phục Tom?
That's the dumbest idea I've ever heard.	Đó là ý tưởng ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe.
I hired a lawyer.	Tôi đã thuê một luật sư.
Tom and Mary spent some time together.	Tom và Mary đã dành một khoảng thời gian bên nhau.
I'm pretty ignorant.	Tôi khá mù tịt.
There are more girls than boys in this school.	Có nhiều nữ sinh hơn nam trong trường này.
Tom told me he was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sai.
Tom would probably ask Mary's permission to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ xin phép Mary để làm điều đó.
I know I have to do it.	Tôi biết tôi phải làm điều đó.
The nuns are singing.	Các nữ tu đang hát.
I will be your guarantor.	Tôi sẽ là người bảo lãnh cho bạn.
I won't forgive you if you do the same again.	Tôi sẽ không tha thứ cho bạn nếu bạn làm như vậy một lần nữa.
We both work 40 hours a week.	Cả hai chúng tôi đều làm việc 40 giờ một tuần.
Tom kept telling everyone that wasn't true.	Tom tiếp tục nói với mọi người điều đó không đúng.
Tom wants to open his own restaurant.	Tom muốn mở nhà hàng của riêng mình.
Tom is moving on with his life.	Tom đang tiếp tục cuộc sống của mình.
I think it's time for me to deal with that.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đương đầu với vấn đề đó.
I wonder what might have made Tom change his mind.	Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến Tom thay đổi quyết định.
Now I am relaxing.	Bây giờ tôi đang thư giãn.
Tom can't afford to buy what Mary wants.	Tom không đủ khả năng mua những thứ Mary muốn.
Tom will be able to do everything by himself.	Tom sẽ có thể làm mọi thứ một mình.
That's why I like Tom.	Đó là lý do tại sao tôi thích Tom.
When was the last time you took out the trash?	Lần cuối cùng bạn đổ rác là khi nào?
I don't really like movies.	Tôi không thực sự thích phim.
Tom passed away in 2013 in Australia.	Tom đã qua đời vào năm 2013 tại Úc.
I will never forget the first time I saw Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom.
This is not at all what I am looking for.	Đây hoàn toàn không phải là những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom should let me do what I want to do.	Tom nên để tôi làm những gì tôi muốn làm.
I wouldn't buy that for Tom.	Tôi sẽ không mua cái đó cho Tom.
I won't be able to come to work today because I have a high fever.	Tôi sẽ không thể đến làm hôm nay vì tôi bị sốt cao.
Tom lacks empathy.	Tom thiếu sự đồng cảm.
Tom calls his girlfriend Mary, even though that's not really her name.	Tom gọi bạn gái của mình là Mary, mặc dù đó không thực sự là tên của cô ấy.
I think Tom is very charismatic.	Tôi nghĩ Tom rất lôi cuốn.
Some of Tom's friends are in prison.	Một số người bạn của Tom đang ở trong tù.
The moon hasn't risen yet.	Mặt trăng vẫn chưa lên.
Why don't we call it a day?	Tại sao chúng ta không gọi nó là một ngày?
I was strangled.	Tôi bị bóp nghẹt.
You didn't know that you needed to do it, did you?	Bạn không biết rằng bạn cần phải làm điều đó, phải không?
I don't do it well.	Tôi làm điều đó không tốt.
Tom said he was not disappointed.	Tom nói rằng anh ấy không thất vọng.
Tom was extremely disappointed.	Tom vô cùng thất vọng.
Tom couldn't sleep until after the last three nights.	Tom không thể ngủ cho đến sau ba đêm qua.
Tom seemed to be lost in thought.	Tom dường như chìm trong suy nghĩ.
Tom is lying on the bed.	Tom đang nằm trên giường.
Tom wasn't the one to tell me that Mary should do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary nên làm điều đó.
Tom is pretty smart, isn't he?	Tom khá thông minh, phải không?
Tom spent a lot of time at the beach.	Tom đã dành nhiều thời gian ở bãi biển.
Tom said Mary is probably still determined to do it.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn quyết tâm làm điều đó.
When do you think Tom will be here?	Bạn nghĩ khi nào Tom sẽ đến đây?
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
I have never cheated on a test.	Tôi chưa bao giờ gian lận trong một bài kiểm tra.
You sound like you're reluctant to do that.	Bạn có vẻ như bạn đang miễn cưỡng làm điều đó.
Are you asking us to pay you back?	Bạn đang yêu cầu chúng tôi trả lại tiền cho bạn?
This is Tom's appointment book.	Đây là sổ hẹn của Tom.
Trees give off oxygen and absorb carbon dioxide.	Cây cối thải ra khí ô-xi và hấp thụ khí các-bô-níc.
You don't really want to go to Australia, do you?	Bạn không thực sự muốn đến Úc, phải không?
Tom said he wants his children to be successful.	Tom cho biết anh ấy mong các con của mình sẽ thành công.
I don't think you need to tell Tom why he wasn't invited to Mary's party.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết lý do tại sao anh ấy không được mời đến bữa tiệc của Mary.
Tom admitted he wasn't really hurt.	Tom thừa nhận anh ấy không thực sự bị thương.
Tom helped Mary escape from prison.	Tom đã giúp Mary thoát khỏi nhà tù.
I didn't know Tom would be here today.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây hôm nay.
I think Tom is up to something.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm gì đó.
Tom says he doesn't remember doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã làm việc đó.
The real estate bubble is over.	Bong bóng bất động sản đã kết thúc.
Tom says I can come here.	Tom nói rằng tôi có thể đến đây.
I saw a ghostly white face looking into the window.	Tôi nhìn thấy một khuôn mặt trắng ma quái đang nhìn vào cửa sổ.
I wish that you wouldn't call me Tom anymore.	Tôi ước rằng bạn sẽ không gọi tôi là Tom nữa.
Tom returned from Australia a week earlier than planned.	Tom đã trở về từ Úc sớm hơn một tuần so với dự định.
Tom can't play tennis.	Tom không thể chơi quần vợt.
You can talk to Tom right now if you want.	Bạn có thể nói chuyện với Tom ngay bây giờ nếu bạn muốn.
Tom tells me that he will walk to work tomorrow morning.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
Tom shows Mary his new phone.	Tom cho Mary xem chiếc điện thoại mới của anh ấy.
You would never lie to me, would you?	Bạn sẽ không bao giờ nói dối tôi, phải không?
Are you still interested in Tom?	Bạn vẫn quan tâm đến Tom?
I recommend you start doing it right away.	Tôi khuyên bạn nên bắt đầu làm điều đó ngay lập tức.
Tom never wanted to do that.	Tom chưa bao giờ muốn làm điều đó.
Tom dared not go any further.	Tom không dám đi xa hơn.
I want to choose a gift for my friend.	Tôi muốn chọn một món quà cho bạn tôi.
Maybe after the war you and I can be friends.	Có lẽ sau chiến tranh, bạn và tôi có thể là bạn của nhau.
Tom hasn't done all he has to do yet.	Tom vẫn chưa làm tất cả những gì anh ấy phải làm.
I think Tom is going to do something drastic.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm một điều gì đó quyết liệt.
You are so naive.	Bạn thật ngây thơ.
I'd be grateful if you could let me take me into town.	Tôi rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi đưa tôi vào thị trấn.
Do you think Tom knew it was going to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ xảy ra không?
Can you explain that diagram to me?	Bạn có thể giải thích sơ đồ đó cho tôi không?
Now I'm scared.	Giờ tôi sợ rồi.
Tom doesn't want Mary to go to Australia without him.	Tom không muốn Mary đến Úc mà không có anh ấy.
Tom surprised Mary with a kiss.	Tom làm Mary ngạc nhiên bằng một nụ hôn.
Tom says he feels like he belongs here.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy như mình thuộc về nơi này.
Tom tells Mary that she should stop doing it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng làm điều đó.
I doubt that Tom would want to dance with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn khiêu vũ với Mary.
Tom didn't go.	Tom đã không đi.
I'm calling to make an appointment.	Tôi đang gọi để hẹn gặp.
Tom has three handsome teenage sons.	Tom có ​​ba cậu con trai tuổi teen đẹp trai.
Tom thinks Mary will be mad.	Tom nghĩ Mary sẽ nổi điên.
Tom leaves with the spoils.	Tom rời đi với chiến lợi phẩm.
Tom didn't give me any trouble.	Tom đã không gây cho tôi một chút rắc rối nào.
Tom asked Mary what was going on.	Tom hỏi Mary chuyện gì đang xảy ra.
I am a pilot.	Tôi là một phi công.
Tom won't like you guys.	Tom sẽ không thích các bạn.
How long will it take us to get to Boston by car?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để đi đến Boston bằng ô tô?
Timer turned off?	Bộ hẹn giờ đã tắt?
Tom says he will try to win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giành chiến thắng.
Looks like we have a deal.	Có vẻ như chúng ta đã có một thỏa thuận.
Tom is standing near the window.	Tom đang đứng gần cửa sổ.
I don't want to work in those conditions.	Tôi không muốn làm việc trong những điều kiện đó.
Tom fooled himself.	Tom tự đánh lừa mình.
We should probably ask Tom.	Chúng ta có lẽ nên hỏi Tom.
Tom was better today.	Hôm nay Tom đã tốt hơn.
Don't go over there.	Đừng đi qua đó.
I don't want to get married.	Tôi không muốn kết hôn.
You can take pictures of the outside of this museum, but you are not allowed to take pictures of the exhibits inside.	Bạn có thể chụp ảnh bên ngoài của bảo tàng này, nhưng không được chụp ảnh các vật trưng bày bên trong.
I never played guitar with Tom.	Tôi chưa bao giờ chơi guitar với Tom.
I can't be of much help, I'm afraid.	Tôi không thể giúp được gì nhiều, tôi sợ.
When was the last time you and Tom went to Boston together?	Lần cuối cùng bạn và Tom đến Boston cùng nhau là khi nào?
I saw Tom off to the airport.	Tôi đã tiễn Tom ra sân bay.
I don't think Tom would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Tom didn't seem to care what was going on.	Tom dường như không quan tâm đến những gì đang diễn ra.
Tom will never forget what happened today.	Tom sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
We just celebrated our thirtieth anniversary.	Chúng tôi vừa kỷ niệm ba mươi năm thành lập.
We know it's Tom.	Chúng tôi biết đó là Tom.
I designed the web for Tom's blog.	Tôi đã thiết kế web cho blog của Tom.
Tom gave me some suggestions.	Tom đã cho tôi một số gợi ý.
Can you give Tom a message for me?	Bạn có thể cho Tom một tin nhắn cho tôi không?
Tom said Mary was busy all day.	Tom cho biết Mary đã bận rộn cả ngày.
Doesn't that look fun?	Điều đó trông không vui phải không?
You won't catch me.	Bạn sẽ không bắt được tôi.
Tom doesn't like to argue.	Tom không thích tranh luận.
Don't you know that the door is locked?	Bạn không biết rằng cửa đã bị khóa?
I doubt that next time Tom will be so careless.	Tôi nghi ngờ rằng lần sau Tom sẽ bất cẩn như vậy.
Now I am learning French.	Bây giờ tôi đang học tiếng Pháp.
I don't think they saw us.	Tôi không nghĩ rằng họ đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom left groceries in the back seat of the car.	Tom để đồ tạp hóa ở ghế sau xe.
I should have given Tom a birthday present.	Đáng lẽ tôi nên tặng quà sinh nhật cho Tom.
Should voting be mandatory?	Bỏ phiếu có nên là bắt buộc?
Tom says he's fed up with this hot weather.	Tom nói rằng anh ấy chán ngấy với thời tiết nóng nực này.
How old were your children when you moved to Australia?	Các con của bạn bao nhiêu tuổi khi bạn chuyển đến Úc?
I have received a circular from the bank.	Tôi đã nhận được một thông tư từ ngân hàng.
Tom is not who I thought he was.	Tom không phải là người mà tôi nghĩ.
Tom jumped between the little girl and the dog.	Tom nhảy vào giữa cô gái nhỏ và con chó.
Tom seems reasonable enough.	Tom có ​​vẻ đủ hợp lý.
Tom thinks I'm the only one who has to do it.	Tom nghĩ tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
You are my kind of girl.	Em là loại con gái của anh.
Let me hold your hand.	Hãy để tôi nắm tay bạn.
Do you have any tax free articles?	Bạn có bài báo nào miễn thuế không?
Tom often speaks French with his friends.	Tom thường nói tiếng Pháp với bạn bè của mình.
Tom is quite sick.	Tom khá ốm.
Tom has been kicked out of the club.	Tom đã bị loại khỏi câu lạc bộ.
It's no secret that Tom disagrees with you.	Không có gì bí mật khi Tom không đồng ý với bạn.
Tom pressed the button.	Tom nhấn nút.
I think this is ok, but I'm not sure.	Tôi nghĩ điều này là ổn, nhưng tôi không chắc.
How do you know when it's time to pull the trigger?	Làm thế nào để bạn biết khi nào đã đến lúc bóp cò?
I'm sure he accepted our invitation.	Tôi chắc chắn về việc anh ấy chấp nhận lời mời của chúng tôi.
Are you kind enough to pass the salt?	Bạn có đủ tử tế để vượt qua muối không?
Tom is a terrible dancer, isn't he?	Tom là một vũ công khủng khiếp, phải không?
What are you asking?	Bạn đang hỏi gì vậy?
I know Tom might want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
She was such a beautiful girl that everyone turned to look at her as she passed.	Cô ấy là một cô gái xinh đẹp đến nỗi mọi người đều quay lại nhìn cô ấy khi cô ấy đi qua.
I'm hungry because I didn't have breakfast.	Tôi đói vì tôi đã không ăn sáng.
Tom says that Mary has nothing to eat.	Tom nói rằng Mary không có gì để ăn.
The other day he bought me a wallet made of kangaroo leather.	Hôm trước anh ấy mua cho tôi một chiếc ví làm bằng da kangaroo.
You are the one who should do it.	Bạn là người nên làm điều đó.
I think there's a good chance that Tom won't want to come with us.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom brought his dog.	Tom mang theo con chó của mình.
She will be staying at the Royal Hotel next Tuesday.	Cô ấy sẽ ở khách sạn Hoàng gia vào thứ Ba tới.
I know Tom is no more likely to do that today than yesterday.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay hơn hôm qua.
I knew I had to do it before Tom left.	Tôi biết tôi phải làm điều đó trước khi Tom rời đi.
They will never believe us.	Họ sẽ không bao giờ tin chúng ta.
Tom is an investment banker.	Tom là một chủ ngân hàng đầu tư.
I waved Tom back.	Tôi vẫy Tom lại.
Tom told me that I needed to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I expect Tom to do it on Monday.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I am also tired.	Tôi cũng mệt mỏi.
She exuded nothing but confidence going into the inner circle.	Cô ấy không toát lên vẻ gì ngoài sự tự tin đi tiếp vào vòng trong.
Tom tells Mary that he can eat anything.	Tom nói với Mary rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì.
Tom could be arrested.	Tom có ​​thể bị bắt.
I'm sure Tom will let you drive.	Tôi chắc chắn Tom sẽ để bạn lái xe.
We all care about your opinion.	Tất cả chúng tôi đều quan tâm đến quan điểm của bạn.
It might be too cold to swim.	Có thể sẽ quá lạnh để bơi.
I don't like talking in French.	Tôi không thích nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Tom wanted to hit Mary, but he had control over himself.	Tom muốn đánh Mary, nhưng anh ấy đã kiểm soát được bản thân.
Tom thinks his house is haunted.	Tom nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
Tom is in custody.	Tom đang bị giam giữ.
I have only heard tidbits of recent discussions.	Tôi chỉ mới nghe những mẩu tin về các cuộc thảo luận gần đây.
Tom works as a undertaker.	Tom làm việc như một người đảm nhận.
How do you know Tom?	Làm thế nào bạn biết Tom?
What did Tom tell you?	Tom đã nói gì với bạn?
Those days Tom lived in Australia.	Những ngày đó Tom sống ở Úc.
Tom looked over the debris on the floor.	Tom nhìn qua những mảnh vỡ trên sàn.
Tom wants to be home alone.	Tom muốn ở nhà một mình.
It's so attentive.	Thật là chu đáo.
We still haven't found anything.	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì.
Tom won't come with me.	Tom sẽ không đi với tôi.
Tom forgot to bring his bathing suit.	Tom quên mang theo đồ tắm.
They made a mistake.	Họ đã mắc sai lầm.
What did you and Tom have for lunch?	Bạn và Tom đã ăn gì cho bữa trưa?
I want to know why Tom didn't come to school today.	Tôi muốn biết tại sao hôm nay Tom không đến trường.
Tom does his duty.	Tom làm nhiệm vụ của mình.
Tom says he needs more sleep.	Tom nói rằng anh ấy cần ngủ nhiều hơn.
Tom says Mary needs to do it ASAP.	Tom nói Mary cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Don't stay away for too long.	Đừng xa quá lâu.
No one knows how long they will live.	Không ai biết họ sẽ sống được bao lâu.
Do you think Tom and Mary will leave together?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ rời đi cùng nhau?
When he gets there, it will be dark.	Khi anh ta đến đó, trời sẽ tối.
Everything changed dramatically.	Mọi thứ thay đổi đáng kể.
Tom is afraid of snakes.	Tom sợ con rắn.
Tom thinks Mary is ugly.	Tom cho rằng Mary thật xấu xí.
Check the car before you drive it.	Kiểm tra xe trước khi bạn lái nó.
You are doing very well. 	Bạn đang làm rất tốt.
Hold it up.	Giữ nó lên.
I don't have time to answer all the questions on the test.	Tôi không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra.
Tom asked Mary a question in French.	Tom hỏi Mary một câu bằng tiếng Pháp.
When did Tom come back from Australia?	Tom trở về từ Úc khi nào?
I'll tell you all about that when you're a little older.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe tất cả về điều đó khi bạn lớn hơn một chút.
Tom used to be a heavy smoker.	Tom từng là một người nghiện thuốc lá nặng.
"Can I do that?" 	"Tôi có thể làm điều đó được không?"
"Yes you can."	"Có bạn có thể."
Tom was sneaky.	Tom đã lén lút.
Tom bought it.	Tom đã mua nó.
Does Tom cycle every day?	Tom có ​​đạp xe mỗi ngày không?
Tom's mood seems to have improved.	Tâm trạng của Tom dường như đã được cải thiện.
Tom was very direct.	Tom đã rất trực tiếp.
Tom quickly opened the cage.	Tom nhanh chóng mở lồng.
Tom got good grades in college.	Tom đạt điểm cao ở trường đại học.
I pretended like it didn't happen.	Tôi đã giả vờ như nó không xảy ra.
Don't know if Tom is hungry or not.	Không biết Tom có ​​đói hay không.
Tom seems to be having a really good time.	Tom dường như đang có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.
Tom was famous.	Tom đã nổi tiếng.
I really don't think that's a good idea.	Tôi thực sự không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
We have improved the quality of many of our products.	Chúng tôi đã cải thiện chất lượng của nhiều sản phẩm của mình.
Tom doesn't think we can do that, does he?	Tom không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó, phải không?
What will happen next?	Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
I'm sorry I kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn chờ đợi quá lâu.
I have a question to ask you.	Tôi có một câu hỏi muốn hỏi bạn.
I don't think your name is actually Tom.	Tôi không nghĩ tên của bạn thực sự là Tom.
You start to sound a lot like Tom.	Bạn bắt đầu nghe rất giống Tom.
Did Tom leave Mary or did she leave him?	Tom đã bỏ Mary hay cô ấy bỏ anh?
Tom swore he would never hit me again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ đánh tôi nữa.
I've been doing that since I was a kid.	Tôi đã làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I know that you and Tom skipped school yesterday.	Tôi biết rằng bạn và Tom đã trốn học ngày hôm qua.
I think it would be fun to do it together.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất vui nếu làm cùng nhau.
Please indicate whether you prefer option A or option B.	Vui lòng cho biết bạn thích phương án A hay phương án B.
It's time to reflect on your past.	Đã đến lúc suy ngẫm về quá khứ của bạn.
Tom was injured in Australia.	Tom bị thương ở Úc.
I knew it was wrong, but I did it anyway.	Tôi biết làm vậy là sai, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm như vậy.
Tom is taking Mary out to dinner tomorrow.	Tom sẽ đưa Mary đi ăn tối vào ngày mai.
Two beers please.	Làm ơn cho hai ly bia.
I don't like any of the songs you sang.	Tôi không thích bất kỳ bài hát nào mà bạn đã hát.
Tom came to help Mary up.	Tom đến đỡ Mary dậy.
I live in a small house not too far from here.	Tôi sống trong một căn nhà nhỏ không quá xa nơi đây.
What kind of stain is that?	Đó là loại vết bẩn nào?
I don't think Tom will tell anyone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói với bất cứ ai.
I told Tom all about Mary.	Tôi đã nói với Tom tất cả về Mary.
Tom was not pleased, but Mary was.	Tom không hài lòng, nhưng Mary thì có.
You shouldn't tell them.	Bạn không nên nói với họ.
I don't know if Tom would like it if I did.	Tôi không biết Tom sẽ thích nó nếu tôi làm như vậy.
I didn't tell Tom I was tired.	Tôi không nói với Tom rằng tôi mệt.
Tom has to make an important decision.	Tom phải đưa ra một quyết định quan trọng.
Cobras are always very alert.	Rắn hổ mang luôn rất cảnh giác.
Don't let anything slow you down.	Đừng để bất cứ điều gì làm bạn chậm lại.
That's not the point, Tom.	Đó không phải là vấn đề, Tom.
I tried to tell Tom, but he didn't listen.	Tôi đã cố gắng nói với Tom, nhưng anh ấy không nghe.
Tom is packing his things.	Tom đang thu dọn đồ đạc.
You should do it next week.	Bạn nên làm điều đó vào tuần tới.
Someone is chasing me.	Có ai đó đang đuổi theo tôi.
I don't think you'll show up at Tom's party.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ xuất hiện trong bữa tiệc của Tom.
I'm really busy.	Tôi thực sự đang rất bận.
You shouldn't let Tom drive.	Bạn không nên để Tom lái xe.
Did you just find this out?	Bạn vừa mới tìm ra điều này?
Tom canceled his party.	Tom đã hủy bỏ bữa tiệc của mình.
Tom learned to sing many songs from his father.	Tom đã học cách hát nhiều bài hát từ cha mình.
Tom told me that he was once very poor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã từng rất nghèo.
You are not completely innocent.	Bạn không hoàn toàn vô tội.
I'm not allowed in.	Tôi không được phép vào.
Tom had dinner.	Tom đã ăn tối.
I didn't know Tom was going to Harvard.	Tôi không biết Tom sẽ vào Harvard.
I was in Boston when I was in high school.	Tôi đã ở Boston khi tôi học trung học.
I can't give you this.	Tôi không thể đưa cho bạn cái này.
I cannot understand what he is saying.	Tôi không thể hiểu anh ta đang nói gì.
Tom lost his sight.	Tom bị mất thị lực.
He was promoted to colonel two years ago.	Ông được thăng cấp đại tá cách đây hai năm.
Tom grew up in Australia, but he now lives in New Zealand.	Tom lớn lên ở Úc, nhưng hiện anh sống ở New Zealand.
Tom will not be pleased about this.	Tom sẽ không hài lòng về điều này.
I don't think there will be a chance to get there on time.	Tôi không nghĩ sẽ có cơ hội đến đó đúng giờ.
Why did you change your avatar?	Tại sao bạn lại thay đổi hình đại diện của mình?
You must have been very busy with home renovations as well as working full time.	Chắc hẳn bạn đã rất bận rộn với việc tự sửa sang nhà cửa cũng như làm việc toàn thời gian.
Tom thinks the judge's decision is unfair.	Tom cho rằng quyết định của thẩm phán là không công bằng.
I didn't realize that my wallet was lost until I got home.	Tôi đã không nhận ra rằng ví của tôi đã bị mất cho đến khi tôi về nhà.
Tom says Mary knows he doesn't want to do that to John today.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó với John ngày hôm nay.
Tom appears to have been in Australia last month.	Tom dường như đã ở Úc vào tháng trước.
Tom is actually quite talented.	Tom thực sự khá tài năng.
Tom followed the procedure.	Tom đã làm theo quy trình.
You don't really think Tom would enjoy doing that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó, phải không?
The teacher was quite frank about my chances of getting into the University of Tokyo.	Giáo viên khá thẳng thắn về cơ hội vào Đại học Tokyo của tôi.
They say there is a ghost in this old house.	Họ nói rằng có ma trong ngôi nhà cổ này.
Today Tom received another letter from Mary.	Hôm nay Tom nhận được một lá thư khác từ Mary.
I've never been mean to Tom.	Tôi chưa bao giờ ác ý với Tom.
You should do it the way Tom showed you.	Bạn nên làm điều đó theo cách Tom đã chỉ cho bạn.
Give Tom some water.	Cho Tom một ít nước.
If you can't say something nice, don't say anything at all.	Nếu bạn không thể nói điều gì đó tốt đẹp, đừng nói gì cả.
Tom and Mary both wish they were still single.	Tom và Mary đều ước rằng họ vẫn còn độc thân.
You're not allowed here, Tom.	Anh không được phép ở đây, Tom.
I have contacted your parents.	Tôi đã liên lạc với bố mẹ của bạn.
How many students do you have in your class?	Bạn có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?
I would have come yesterday if I could.	Tôi đã đến ngày hôm qua nếu tôi có thể.
Tom wishes he knew more than one language.	Tom ước mình biết nhiều hơn một ngôn ngữ.
Tom won't care about Mary.	Tom sẽ không quan tâm đến Mary.
Tom smiled slyly.	Tom cười ranh mãnh.
What can Tom tell us that we don't know yet.	Tom có ​​thể nói gì với chúng ta mà chúng ta chưa biết.
Do you really think that's the case?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là trường hợp?
Tom flew to Boston just to see me.	Tom đã bay đến Boston chỉ để gặp tôi.
Tom thinks I'm an idiot.	Tom nghĩ rằng tôi là một tên ngốc.
Tom and Mary both kept quiet.	Tom và Mary đều giữ im lặng.
Tom left the party drunk.	Tom rời bữa tiệc trong tình trạng say xỉn.
Tom bought everything we asked for.	Tom đã mua mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu.
I think Tom understands now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ Tom đã hiểu.
Tom says he never gets tired.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
I don't need anything from you.	Tôi không cần bất cứ điều gì từ bạn.
Tom tells Mary to do it as soon as possible.	Tom nói với Mary hãy làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is back.	Tom đã trở lại.
Tom can't swim very well.	Tom không thể bơi rất tốt.
I think Tom will eventually learn how to do that.	Tôi nghĩ Tom cuối cùng sẽ học được cách làm điều đó.
You will see the house is empty.	Bạn sẽ thấy ngôi nhà trống rỗng.
Tom has finished reading the book he started reading last night.	Tom đã đọc xong cuốn sách mà anh ấy bắt đầu đọc đêm qua.
I hope that the economy will recover soon.	Tôi hy vọng rằng nền kinh tế sẽ sớm phục hồi.
I don't know when Tom will leave Japan.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ rời Nhật Bản.
Tom will be hungry.	Tom sẽ đói.
I should ask you for help.	Tôi nên nhờ bạn giúp đỡ.
Tom doesn't care what Mary does.	Tom không quan tâm những gì Mary làm.
I don't think Tom knows I don't like him.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi không thích anh ấy.
Tom caught a big one.	Tom đã bắt được một con lớn.
I don't think I should tell Tom to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom để làm điều đó một lần nữa.
Tom wants Mary to be safe.	Tom muốn Mary được an toàn.
I think I drank too much.	Tôi nghĩ rằng tôi đã uống quá nhiều.
Anyone have lunch with Tom?	Có ai ăn trưa với Tom không?
You know I won't sing.	Bạn biết tôi sẽ không hát.
I'm sorry, I can't help you with that.	Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp bạn việc đó.
Tom thinks Mary won't kiss John.	Tom nghĩ Mary sẽ không hôn John.
I'm really glad I was able to meet Tom.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã có thể gặp Tom.
I don't want to be fired.	Tôi không muốn bị sa thải.
Tom opened the refrigerator and looked inside.	Tom mở tủ lạnh và nhìn vào trong.
Tom is a divorced man.	Tom là một người đàn ông đã ly hôn.
Tom went to see a lawyer.	Tom đến gặp luật sư.
Tom is their only child.	Tom là đứa con duy nhất của họ.
This will only cost us another thirty minutes or so.	Việc này sẽ chỉ khiến chúng tôi mất thêm ba mươi phút hoặc lâu hơn.
"Where have you been?" 	"Em đã ở đâu vậy?"
"I went to the barbershop."	"Tôi đã đến tiệm cắt tóc."
I'm in no hurry to do that.	Tôi không vội làm điều đó.
I know Tom will most likely do it.	Tôi biết Tom rất có thể sẽ làm được điều đó.
Tom will not appear at all.	Tom sẽ không xuất hiện ở tất cả.
Tom's hair is wet.	Tóc của Tom ướt.
I just happened to know what he was doing.	Tôi hoàn toàn tình cờ biết được anh ta đang làm gì.
Tom told me that he thought Mary could run faster than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể chạy nhanh hơn anh ấy có thể.
I want to be a pharmacist.	Tôi muốn trở thành một dược sĩ.
It was polite to write a thank you letter.	Việc viết một lá thư cảm ơn là một việc làm lịch sự đối với anh ta.
Tom might try to leave.	Tom có ​​thể cố gắng rời đi.
We have yet to settle child custody.	Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được quyền nuôi con.
Tom loves reading novels.	Tom thích đọc tiểu thuyết.
Tom is still showering.	Tom vẫn đang tắm.
I didn't think too much about it.	Tôi đã không nghĩ quá nhiều về nó.
Tom will sit in the back.	Tom sẽ ngồi ở phía sau.
Tom knew Mary wasn't the one who did it.	Tom biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom gave me exactly what I told him I needed.	Tom đã cho tôi chính xác những gì tôi đã nói với anh ấy rằng tôi cần.
Do you really want to know where we went?	Bạn có thực sự muốn biết chúng tôi đã đi đâu không?
Tom is happy to be at home.	Tom rất vui khi được ở nhà.
We don't expect them to buy a new car.	Chúng tôi không mong đợi họ mua một chiếc xe mới.
I'm still not happy with the way things turned out.	Tôi vẫn không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom asked me if I liked swimming.	Tom hỏi tôi có thích bơi không.
The snowman had melted completely by the next morning.	Người tuyết đã tan chảy hoàn toàn vào sáng hôm sau.
I owe her 100,000 yen.	Tôi nợ cô ấy 100.000 yên.
I think Tom will come to Australia with you if you ask him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc với bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom and Mary hope to meet in October.	Tom và Mary hy vọng sẽ gặp nhau vào tháng 10.
As a child, I was teased for wearing glasses.	Khi còn nhỏ, tôi đã bị trêu chọc vì đeo kính.
Tom is in the tree house, right?	Tom đang ở trong ngôi nhà trên cây, phải không?
What is the highest mountain in Australia?	Ngọn núi cao nhất ở Úc là gì?
Tom will be held accountable.	Tom sẽ phải chịu trách nhiệm.
Can I have a steak and shrimp dinner?	Tôi có thể lấy bít tết và bữa tối với tôm được không?
I know Tom is a dentist.	Tôi biết Tom là một nha sĩ.
Tom has left the old block.	Tom đã rời khỏi khối cũ.
I thought it would be better to keep quiet.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu giữ im lặng.
Tom had to leave his dog outside the supermarket.	Tom đã phải để con chó của mình bên ngoài siêu thị.
Tom thought Mary would be desperate to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom says he doesn't want to do this.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều này.
I already cleaned the room.	Tôi đã dọn phòng rồi.
Neither Tom nor Mary helped me.	Cả Tom và Mary đều không giúp tôi.
I'm more worried than Tom.	Tôi lo lắng hơn Tom.
Tom is my uncle.	Tom là chú của tôi.
Tom is on the roof.	Tom đang ở trên mái nhà.
Tom can't go out to play with his friends.	Tom không thể ra ngoài chơi với bạn bè của mình.
Trade is important, with exports accounting for more than a third of GDP in recent years.	Thương mại là quan trọng, với xuất khẩu chiếm hơn một phần ba GDP trong những năm gần đây.
Tom learns French very quickly.	Tom học tiếng Pháp rất nhanh.
I can't believe you actually believe that's going to happen.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom doesn't need to be in bed.	Tom không cần phải nằm trên giường.
When you finish making that aviary, let me know. 	Khi bạn hoàn thành việc làm chuồng chim đó, hãy cho tôi biết.
Maybe I will buy it from you.	Có lẽ tôi sẽ mua nó từ bạn.
I don't think I'd enjoy doing it with Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ thích làm điều đó với Tom.
I'm pretty sure Tom hasn't done that yet.	Tôi khá chắc chắn Tom vẫn chưa làm điều đó.
The police think they've caught the guy who did it.	Cảnh sát nghĩ rằng họ đã bắt được kẻ đã làm điều đó.
Why would everyone want one of those things so bad?	Tại sao tất cả mọi người đều muốn một trong những điều đó tồi tệ như vậy?
Tom isn't here, is he?	Tom không có ở đây, phải không?
I don't think Tom hates you.	Tôi không nghĩ Tom ghét bạn.
Tom has been in the Boston office for the past three years.	Tom đã ở văn phòng Boston ba năm qua.
It doesn't work that way for me.	Nó không hoạt động theo cách đó đối với tôi.
Natural disasters can destroy people's lives.	Thiên tai có thể hủy hoại cuộc sống của con người.
Did Tom ever think about that?	Tom đã bao giờ nghĩ đến việc đó chưa?
The swimmer raised his head and gasped.	Người bơi ngửa đầu thở hổn hển.
I would do that if I had more time.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có nhiều thời gian hơn.
Things go awry for Tom.	Mọi thứ trở nên tồi tệ với Tom.
Tom tells Mary that he thinks John is embarrassed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang xấu hổ.
Tom, unlike Mary, can swim.	Tom, không giống như Mary, có thể bơi.
Did you find out why Tom had to leave early?	Bạn có tìm ra lý do tại sao Tom phải về sớm không?
Tom gave the opening address.	Tom đã đưa ra địa chỉ mở đầu.
He informed the police about the traffic accident.	Anh đã thông báo cho cảnh sát về vụ tai nạn giao thông.
Tom is selfish, isn't he?	Tom thật ích kỷ, phải không?
You are missing something.	Bạn đang thiếu một cái gì đó.
Yesterday he didn't come home.	Hôm qua anh ấy không về nhà.
Tom is probably unimpressed.	Tom có ​​lẽ không ấn tượng.
Tom groaned in pain.	Tom đau đớn rên rỉ.
Maybe I should ask Tom for help.	Có lẽ tôi nên nhờ Tom giúp.
No one was stung.	Không ai bị chích.
Tom has adapted to the new situation.	Tom đã thích nghi với hoàn cảnh mới.
I knew that Tom would be prepared to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ chuẩn bị để làm điều đó.
My opinion on that has not changed.	Ý kiến ​​của tôi về điều đó không thay đổi.
Tom always seems to be absent.	Tom dường như luôn luôn vắng mặt.
Tom's grandfather is a photographer.	Ông của Tom là một nhiếp ảnh gia.
If your lover asked to marry you, what would you do?	Nếu người yêu của bạn hỏi cưới bạn, bạn sẽ làm gì?
I definitely hope Tom doesn't leave.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không rời đi.
Does Tom lay his hand on you?	Tom có ​​đặt tay lên bạn không?
Do I tell you how to do your job?	Tôi có cho bạn biết làm thế nào để làm công việc của bạn?
I don't like it when you bring work home.	Tôi không thích khi bạn mang công việc về nhà.
Tom couldn't forget Mary even if he wanted to.	Tom không thể quên Mary ngay cả khi anh ấy muốn.
I'm married to Tom.	Tôi đã kết hôn với Tom.
I wonder if we have to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có phải làm điều đó hay không.
I'm thinking about what Tom said.	Tôi đang suy nghĩ về những gì Tom đã nói.
Tom will find his way.	Tom sẽ tìm ra con đường của mình.
I wish I hadn't driven home after drinking too much.	Tôi ước gì mình đã không lái xe về nhà sau khi uống quá nhiều.
Although the United States is a developed country, it still has some very poor people.	Mặc dù Hoa Kỳ là một quốc gia phát triển, nó vẫn còn một số người rất nghèo.
He is a student at Yushu High School.	Anh ấy là học sinh trường trung học Yushu.
I don't think Tom will return it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trả lại nó.
Why don't we go have a few drinks?	Tại sao chúng ta không đi uống một vài ly?
Tom knows that I am not at all confused by that.	Tom biết rằng tôi không hề bối rối vì điều đó.
I know Tom knows that Mary will never be able to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
You don't want this, do you?	Bạn không muốn điều này, phải không?
I can't eat anything today.	Hôm nay tôi không ăn được gì.
They may not know what to do, but they're not stupid.	Họ có thể không biết phải làm gì, nhưng họ không ngu ngốc.
Tom told me that he thought Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
She trembled when she heard the news.	Cô ấy đã run lên khi nghe tin đó.
This is not true love.	Đây không phải là tình yêu đích thực.
I believe Tom has nothing to do with what happened.	Tôi tin rằng Tom không liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
Tom came back from Australia yesterday.	Tom đã trở về từ Úc ngày hôm qua.
I know who will do it.	Tôi biết ai sẽ làm điều đó.
Tom flew to Boston on business.	Tom bay đến Boston công tác.
That's not what bothers me.	Đó không phải là điều làm phiền tôi.
Tom said he was ready to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom seems to be tormented by his conscience.	Tom dường như đang bị lương tâm cắn rứt.
I usually don't do my homework before dinner.	Tôi thường không làm bài tập về nhà trước khi ăn tối.
People think I'm crazy.	Mọi người nghĩ rằng tôi là một kẻ điên rồ.
You don't know how to dance do you?	Bạn không biết nhảy phải không?
Do not cast jade before the pig.	Không đúc ngọc trước khi lợn.
I do not know that you are sleepy.	Tôi không biết rằng bạn đang buồn ngủ.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Is that Tom's dog?	Đó có phải là con chó của Tom không?
I spend a lot of time at the gym.	Tôi dành nhiều thời gian ở phòng tập thể dục.
Tom's suitcase is not very heavy.	Chiếc vali của Tom không nặng lắm.
You were so late that I was just going to give you a call.	Bạn đến muộn đến nỗi tôi chỉ định gọi điện cho bạn.
Mars' orbit around the Sun is extremely elliptical.	Quỹ đạo của sao Hỏa xung quanh Mặt trời có hình elip cực kỳ lớn.
Tom can speak French, right?	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp, phải không?
He is a man to be reckoned with.	Anh ấy là một người đàn ông đáng được tính đến.
I don't think we'll find anyone who can help us do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I like my nieces.	Tôi thích các cháu gái của tôi.
I hope we can solve that problem.	Tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó.
I really don't understand anything.	Tôi thực sự không hiểu gì cả.
That's exactly what I wanted to hear.	Đó chính xác là những gì tôi muốn nghe.
He died by the side of the road.	Anh ta chết bên vệ đường.
Tom did it.	Tom đã làm điều đó.
I'll have Tom wash the car.	Tôi sẽ nhờ Tom rửa xe.
Tom is wary.	Tom cảnh giác.
Do you want to hang out at my place?	Bạn có muốn đi chơi ở chỗ của tôi không?
Tom worked hard.	Tom đã làm việc chăm chỉ.
I met my teacher on the way to the train station.	Tôi gặp giáo viên của tôi trên đường đến ga xe lửa.
I didn't know Tom could legally do it.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm điều đó một cách hợp pháp.
I'm about to have a heart attack.	Tôi sắp lên cơn đau tim.
Tom and Mary first met a month ago.	Tom và Mary gặp nhau lần đầu cách đây một tháng.
Are you going to cut down all the trees?	Định chặt hết cây à?
Tom decided to sell his car.	Tom quyết định bán chiếc xe của mình.
Tom needs a crate.	Tom cần một cái thùng.
Tom couldn't stay away.	Tom không thể tránh xa.
You will have to modify the height of the table to make it fit.	Bạn sẽ phải sửa đổi chiều cao của bảng để làm cho nó vừa vặn.
Has Tom contacted you?	Tom có ​​liên lạc với bạn không?
I took a book down from the shelf and started reading it.	Tôi lấy một cuốn sách từ trên giá xuống và bắt đầu đọc nó.
Tom started eating.	Tom bắt đầu ăn.
I want to be able to have a home again.	Tôi muốn có thể có một ngôi nhà một lần nữa.
An enemy's enemy is not always an ally.	Kẻ thù của kẻ thù không phải lúc nào cũng là đồng minh.
I knew I broke my wrist the moment I fell.	Tôi biết mình đã bị gãy cổ tay ngay khi ngã xuống.
I am happy when we are together.	Tôi hạnh phúc khi chúng tôi ở bên nhau.
Tom is probably a little heavier than me.	Tom có ​​lẽ nặng hơn tôi một chút.
The impact of a strong yen on the Japanese economy has become very severe.	Ảnh hưởng của đồng yên mạnh lên nền kinh tế Nhật Bản đã trở nên rất nghiêm trọng.
Tom waited alone in the hallway.	Tom đợi một mình ngoài hành lang.
Can anyone explain this to me?	Ai có thể giải thích điều này cho tôi?
Tom doesn't make enough macaroons for everyone.	Tom không làm đủ bánh hạnh nhân cho mọi người.
Can you remember the first time you met Tom?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn gặp Tom không?
He illustrated the problem with an example.	Ông đã minh họa vấn đề bằng một ví dụ.
Food is essential for survival.	Thức ăn cần thiết cho sự sống còn.
I know you won't like it in Boston.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thích nó ở Boston.
Tom rides a helicopter.	Tom cưỡi trực thăng.
Tom is visiting Mary in Australia.	Tom đang thăm Mary ở Úc.
That's just the way Tom likes it.	Đó chỉ là cách Tom thích nó.
I didn't know that you were the first to do it.	Tôi không biết rằng bạn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom is unlikely to leave by the time we get there.	Tom không có khả năng ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
They are our friends.	Họ là bạn của chúng tôi.
Bring an umbrella in case it starts to rain.	Mang theo ô trong trường hợp trời bắt đầu mưa.
Hoping to make his wife happier, Tom bought her a beautiful pearl necklace.	Với hy vọng làm vợ vui hơn, Tom đã mua cho cô một chiếc vòng ngọc trai tuyệt đẹp.
I don't think Tom knows Mary thinks he's stupid.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary nghĩ rằng anh ta ngu ngốc.
Tom has two children.	Tom có ​​hai con.
Tom said Mary wanted to do it.	Tom nói Mary muốn làm điều đó.
I told Tom to work harder.	Tôi đã nói với Tom rằng hãy làm việc chăm chỉ hơn.
Tom advised Mary not to go there alone.	Tom khuyên Mary không nên đến đó một mình.
Tom is going to buy a truck.	Tom sẽ mua một chiếc xe tải.
Tom and Mary will sing together.	Tom và Mary sẽ hát cùng nhau.
Tom can hardly see without his glasses.	Tom khó có thể nhìn nếu không có kính của mình.
I don't know if I should tell him.	Tôi không biết mình có nên nói với anh ấy không.
Tom told me that his dad plays the guitar pretty well.	Tom nói với tôi rằng bố anh ấy chơi guitar khá giỏi.
Tom washes his hands before eating.	Tom rửa tay trước khi ăn.
We have all afternoon to get this done.	Chúng tôi có cả buổi chiều để hoàn thành việc này.
Tom bought a house with three bedrooms.	Tom đã mua một ngôi nhà có ba phòng ngủ.
Tom told me his job is very difficult.	Tom nói với tôi công việc của anh ấy rất khó khăn.
Don't let the dog in.	Đừng để con chó vào.
Tom didn't say where Mary was.	Tom không nói Mary ở đâu.
I need to talk to Tom.	Tôi cần nói chuyện với Tom.
Tom will take too long to get here.	Tom sẽ mất quá nhiều thời gian để đến được đây.
I think I want to see Tom.	Tôi nghĩ tôi muốn gặp Tom.
Tom tells Mary that he can't have lunch with her today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thể ăn trưa với cô ấy hôm nay.
Tom won't be able to win today.	Tom sẽ không thể thắng ngày hôm nay.
So cute! 	Thật đáng yêu!
Where do you have it?	Bạn có nó ở đâu?
Why isn't Tom tired?	Tại sao Tom không mệt?
That is being done.	Việc đó đang được thực hiện.
We will do whatever it takes to get it done.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc đó.
Tom lied to Mary when he said he didn't.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy.
I don't want that to happen again.	Tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
I don't think Tom would be willing to lend us his car.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng cho chúng tôi mượn xe của anh ấy.
People don't always really say what they mean.	Mọi người không phải lúc nào cũng thực sự nói những gì họ muốn nói.
Please show me the hat you bought today.	Vui lòng cho tôi xem chiếc mũ mà bạn đã mua hôm nay.
I didn't shoot anyone.	Tôi không bắn ai cả.
Tom will love this.	Tom sẽ thích điều này.
I know that Tom is old.	Tôi biết rằng Tom đã già.
I want to know if you miss Tom.	Tôi muốn biết liệu bạn có nhớ Tom không.
Tom felt worried.	Tom cảm thấy lo lắng.
I didn't know you were married.	Tôi không biết bạn đã kết hôn.
I watched the movie called "Texas Chainsaw Massacre" with my girlfriend yesterday. 	Tôi đã xem bộ phim có tên "Thảm sát cưa sắt Texas" với bạn gái của tôi ngày hôm qua.
She was very afraid.	Cô rất sợ.
I'm not the kind of person you think I am.	Tôi không phải là loại người như bạn nghĩ.
My grandmother's nurse was very kind.	Y tá của bà tôi rất tốt bụng.
I was determined to beg Tom to forgive me.	Tôi đã quyết tâm cầu xin Tom tha thứ cho tôi.
Do you know where the leak is?	Bạn có biết chỗ rò rỉ là ở đâu không?
I wish that my French was as good as yours.	Tôi ước rằng tiếng Pháp của tôi cũng tốt như của bạn.
I put those pictures on my website.	Tôi đưa những bức ảnh đó lên trang web của mình.
Sometimes I think Tom lives in a museum.	Đôi khi tôi nghĩ Tom sống ở viện bảo tàng.
I made an appointment with Tom.	Tôi đã hẹn với Tom.
How long will I have to wait for the next bus?	Tôi sẽ phải đợi bao lâu cho chuyến xe buýt tiếp theo?
I don't want to deal with this right now.	Tôi không muốn giải quyết chuyện này ngay bây giờ.
You should drink bottled water.	Bạn nên uống nước đóng chai.
My leg is already asleep, so whatever you do, don't touch my leg now.	Chân của tôi đã ngủ rồi, vì vậy dù bạn có làm gì, đừng chạm vào chân của tôi bây giờ.
I noticed Tom.	Tôi đã chú ý đến Tom.
Tom told me he would do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom is dating a model.	Tom đang hẹn hò với một người mẫu.
I can hear my stomach rumbling.	Tôi có thể nghe thấy bụng mình ầm ầm.
I have never been to Spain. 	Tôi chưa bao giờ đến Tây Ban Nha.
However, I was in Italy.	Tuy nhiên, tôi đã ở Ý.
Tom and Mary knew they had to hurry.	Tom và Mary biết họ phải gấp.
I know what Tom means.	Tôi biết ý của Tom.
Tom is indeed a very remarkable person.	Tom thực sự là một người rất đáng chú ý.
Tom is eager to visit Mary at the hospital.	Tom háo hức đến bệnh viện thăm Mary.
We set up a tent and lit a campfire.	Chúng tôi dựng lều và đốt lửa trại.
I'm not telling you to fire Tom.	Tôi không bảo bạn sa thải Tom.
Tom has many admirable qualities.	Tom có ​​nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ.
I don't have time to go to Australia.	Tôi không có thời gian để đi Úc.
I know Tom knows why I need to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi cần làm điều đó.
It was clear from his actions that he loved her.	Rõ ràng từ hành động của anh ấy rằng anh ấy yêu cô ấy.
Tom asked me to stay here.	Tom đã yêu cầu tôi ở đây.
You need to try to understand how Tom feels.	Bạn cần cố gắng hiểu cảm giác của Tom.
Tom is afraid of spiders.	Tom sợ nhện.
I can't believe we're doing this again.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đang làm điều này một lần nữa.
Everyone knows what Tom did.	Mọi người đều biết Tom đã làm gì.
We know we didn't do anything.	Chúng tôi biết chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì.
Did Tom tell you about what he and Mary did last weekend?	Tom có ​​kể cho bạn nghe về những gì anh ấy và Mary đã làm vào cuối tuần trước không?
I'm sorry, but they are out of stock.	Tôi xin lỗi, nhưng chúng đã hết hàng.
Tom told me he could handle it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể xử lý nó.
I can't kill anyone.	Tôi không thể giết bất cứ ai.
Tom seems to have left.	Tom dường như đã rời đi.
I can not speak.	Tôi không thể nói được.
Tom knew Mary was coming home.	Tom biết Mary sẽ về nhà.
I'm not at the meeting tomorrow morning.	Tôi không có mặt trong cuộc họp sáng mai.
Tom said that Mary thought she might not have to do so anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom polishes his shoes once a week.	Tom đánh bóng giày mỗi tuần một lần.
That's exactly what I told Tom.	Đó chính xác là những gì tôi đã nói với Tom.
Tom may have been involved in the robbery.	Tom có ​​thể đã tham gia vào vụ cướp.
When I lived in Boston, I cycled every day.	Khi tôi sống ở Boston, tôi đạp xe mỗi ngày.
I love gardening.	Tôi thích làm vườn.
Tom scolded Mary.	Tom mắng Mary.
You will be surprised at how much time Tom spends playing the game.	Bạn sẽ ngạc nhiên về lượng thời gian Tom dành để chơi game.
Many vegetables are harvested by hand.	Nhiều loại rau được thu hoạch bằng tay.
I have never said that I am not happy.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không hạnh phúc.
Will you let me try it again?	Bạn sẽ cho tôi thử nó một lần nữa được không?
Tom feels welcome.	Tom cảm thấy được chào đón.
I'm not trying to tell you what to do, but you should consider being a little better with your boss.	Tôi không cố nói cho bạn biết bạn phải làm gì, nhưng bạn nên cân nhắc đối với sếp của mình tốt hơn một chút.
Use with caution.	Sử dụng thận trọng.
Tom will definitely be at the meeting.	Tom chắc chắn sẽ có mặt tại cuộc họp.
Why don't you read the owner's manual?	Tại sao bạn không đọc hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu?
I am stupid.	Tôi thật ngu ngốc.
Tom said that he thought Mary might not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm như vậy nữa.
No one was in the car with Tom.	Không có ai trên xe với Tom.
Tom has a lot of free time.	Tom có ​​rất nhiều thời gian rảnh.
Bottom up!	Từ dưới lên!
Is that really what Tom wants?	Đó có thực sự là những gì Tom muốn?
Will Tom like it?	Tom sẽ thích nó chứ?
Tom said he started getting very dizzy.	Tom nói rằng anh ấy bắt đầu rất chóng mặt.
Something is burning.	Có gì đó đang cháy.
Tom and Mary are devoted to each other.	Tom và Mary hết lòng vì nhau.
Tom said he feels rested and ready to start hiking again.	Tom cho biết anh cảm thấy được nghỉ ngơi và sẵn sàng bắt đầu đi bộ đường dài trở lại.
I'm going to Boston this weekend.	Tôi sẽ đến Boston vào cuối tuần này.
Tom wears a silk scarf.	Tom quàng một chiếc khăn lụa.
Maybe you can learn a thing or two from Tom.	Có lẽ bạn có thể học được một hoặc hai điều từ Tom.
Tom is complaining.	Tom đang phàn nàn.
It is a secular country.	Đó là một đất nước thế tục.
I know Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
There are a few parks not too far from my house.	Có một vài công viên không quá xa nhà tôi.
It could be said that they were casualties of the war.	Có thể nói, họ là thương vong của chiến tranh.
Tom's death was an avoidable accident.	Cái chết của Tom là một tai nạn có thể tránh được.
That is something I cannot do.	Đó là điều mà tôi không thể làm được.
I'm afraid you've run out of options.	Tôi e rằng bạn đã hết lựa chọn.
There's no chance for that to happen.	Không có cơ hội nào để điều đó xảy ra.
Tom has a bread machine.	Tom có ​​một cái máy làm bánh mì.
I don't have to tell Tom to do it. 	Tôi không cần phải bảo Tom làm điều đó.
Anyway, he made it.	Dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
My favorite alcoholic beverage is rum.	Đồ uống có cồn yêu thích của tôi là rượu rum.
I still think we should go to Boston with Tom.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên đến Boston với Tom.
Tom couldn't tell Mary that he loved her.	Tom không thể nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
How long do you think I need to stay in Boston?	Bạn nghĩ rằng tôi cần ở lại Boston bao lâu nữa?
I clean the room.	Tôi dọn phòng.
How do I know this isn't one of your tricks?	Làm thế nào để tôi biết đây không phải là một trong những mánh khóe của bạn?
You didn't expect me to do it for you, did you?	Bạn không mong đợi tôi làm điều đó cho bạn, phải không?
Do you really think it's easy to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó dễ dàng để làm điều đó?
What an obnoxious woman!	Thật là một người phụ nữ đáng ghét!
Two politicians meet face to face for the first time.	Hai chính trị gia gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên.
We didn't know this was going to happen.	Chúng tôi không biết điều này sẽ xảy ra.
I often see him walking in this neighborhood.	Tôi thường thấy anh ấy đi dạo trong khu phố này.
We all have to start somewhere.	Tất cả chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó.
Tom looks like a nice guy.	Tom trông giống như một chàng trai tốt.
Tom will be waiting for Mary in the lobby at 2:30.	Tom sẽ đợi Mary ở sảnh lúc 2:30.
What will we cook today?	Hôm nay chúng ta sẽ nấu món gì?
I know that Tom knows why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom let out a disarming smile.	Tom nở một nụ cười giải trừ vũ khí.
I have to admit I never thought of that.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
I understand what you're going through.	Tôi hiểu những gì bạn đang trải qua.
Doing so is not enough.	Làm như vậy là chưa đủ.
Tom spoke relatively quickly.	Tom nói tương đối nhanh.
Tom told me that he thought Mary was a good cook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
Tom expressed his displeasure.	Tom bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Tom explains things better than Mary.	Tom giải thích mọi thứ tốt hơn Mary.
It's best to get to the airport a few hours before your flight.	Tốt nhất bạn nên đến sân bay vài giờ trước chuyến bay của mình.
Neither Tom nor Mary waited long.	Cả Tom và Mary đều không đợi lâu.
What did you guys do?	Các bạn đã làm gì vậy?
I doubt that Tom is capable of doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom was very good about it.	Tom đã rất tốt về nó.
Tom thinks he's really charming.	Tom nghĩ rằng anh ấy thực sự rất quyến rũ.
Why don't you wait for me?	Tại sao bạn không đợi tôi?
I am not a connoisseur.	Tôi không phải là một người sành sỏi.
You shouldn't let Tom get away with that.	Bạn không nên để Tom thoát khỏi điều đó.
Tom was frantic.	Tom đã luống cuống.
Tom didn't tell anyone he was thinking about doing it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đang nghĩ về việc làm điều đó.
You will injure yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
I hope that is the case.	Tôi hy vọng đó là trường hợp.
You'd better see the fabric with your own eyes.	Tốt hơn hết bạn nên tận mắt nhìn thấy tấm vải.
I didn't know that there was a bank near your house.	Tôi không biết rằng có một ngân hàng gần nhà của bạn.
I know that Tom is a busy man.	Tôi biết rằng Tom là một người bận rộn.
I don't know that tune.	Tôi không biết giai điệu đó.
Tom is out on the porch trying to convince Mary to do it.	Tom đang ở ngoài hiên cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Everything Tom does is illegal.	Mọi thứ Tom làm đều là bất hợp pháp.
Tom won't be with Mary.	Tom sẽ không ở với Mary.
Tom won't tell Mary that he intends to do that.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
The book that I plan to read next weekend is in French.	Cuốn sách mà tôi định đọc vào cuối tuần tới bằng tiếng Pháp.
I don't know I shouldn't park there.	Tôi không biết tôi không nên đậu ở đó.
Tom might have been scared, but he didn't show it.	Tom có ​​thể đã sợ hãi, nhưng anh ấy đã không thể hiện điều đó.
What are you and Tom doing now?	Bạn và Tom đang làm gì bây giờ?
I didn't know you were injured.	Tôi không biết bạn đã bị thương.
The weather is nice, so I'll go to the pool.	Thời tiết đẹp, vì vậy tôi sẽ đi đến hồ bơi.
I will write to Tom again.	Tôi sẽ viết thư cho Tom một lần nữa.
I wish they spelled my name correctly.	Tôi ước họ đã đánh vần tên tôi một cách chính xác.
I feel a little intrusive.	Tôi cảm thấy bị xâm phạm một chút.
Everyone knows Tom is the one who did it.	Mọi người đều biết Tom là người đã làm điều đó.
How can I do what's right?	Làm thế nào tôi có thể làm những gì đúng?
Tom cooked a delicious dinner for us.	Tom đã nấu một bữa tối ngon lành cho chúng tôi.
Tomorrow is mother's day.	Ngày mai là ngày của mẹ.
Tom asked me if I wanted to do it today.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn làm điều đó hôm nay không.
I know Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I got there early to get a good seat.	Tôi đến đó sớm để có chỗ ngồi tốt.
I went back to Boston yesterday.	Tôi đã trở lại Boston ngày hôm qua.
Tom couldn't believe what just happened.	Tom không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Tom, Mary, John and Alice all ordered the same thing.	Tom, Mary, John và Alice đều đặt hàng giống nhau.
I am a member of the group.	Tôi là một thành viên của nhóm.
Tom couldn't stand being in the same room as Mary.	Tom không thể chịu được khi ở cùng phòng với Mary.
You can't get rid of your problem.	Bạn không thể thoát khỏi vấn đề của mình.
I wonder who will stay with Tom.	Tôi tự hỏi ai sẽ ở với Tom.
Tom has been gone too long.	Tom đã đi quá lâu.
Tom will probably be disqualified for that.	Tom có ​​thể sẽ bị loại vì điều đó.
How long until Tom gets here?	Còn bao lâu nữa Tom đến đây?
Tom is living in Boston with his father.	Tom đang sống ở Boston với cha của mình.
Tom has too many books.	Tom có ​​quá nhiều sách.
I'm sure Tom has some questions to ask you.	Tôi chắc rằng Tom có ​​một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
I think it's unlikely that Tom will be back in time for dinner.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ về kịp bữa tối.
I want to be a firefighter.	Tôi muốn trở thành lính cứu hỏa.
Tom started asking questions as soon as he entered the room.	Tom bắt đầu đặt câu hỏi ngay khi anh bước vào phòng.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại sớm.
Although that may seem strange to us, it does not seem strange to the people who live there.	Cho dù điều đó có vẻ lạ lùng đối với chúng ta, nó dường như không hề xa lạ đối với những người sống ở đó.
Things won't be the same here after Tom leaves.	Mọi thứ sẽ không như cũ ở đây sau khi Tom rời đi.
I don't feel like leaving the house.	Tôi không cảm thấy muốn ra khỏi nhà.
I know that Tom knows that Mary doesn't often do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không thường xuyên làm như vậy nữa.
Tom and I often give each other gifts.	Tom và tôi thường tặng quà cho nhau.
I don't know that Tom didn't do that to Mary.	Tôi không biết rằng Tom đã không làm điều đó với Mary.
If I don't tell Tom, who will?	Nếu tôi không nói với Tom, ai sẽ?
Tom tells Mary that he thinks John is worried.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang lo lắng.
It sounds strange, but what she said is true.	Nghe có vẻ lạ, nhưng những gì cô ấy nói là sự thật.
Tom is very good at this.	Tom rất giỏi trong việc này.
If I don't do it, someone else will.	Nếu tôi không làm điều đó, người khác sẽ làm.
Hunting accidents happen more often than most people realize.	Tai nạn do săn bắn xảy ra thường xuyên hơn hầu hết mọi người nhận ra.
Honestly, I don't like what you're wearing.	Thành thật mà nói, tôi không thích những gì bạn đang mặc.
I just found out that you will be arrested.	Tôi vừa phát hiện ra rằng bạn sẽ bị bắt.
You can't want it.	Bạn không thể muốn nó.
Tom said he wished he hadn't parked in front of Mary's house.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không đậu xe trước nhà Mary.
I'm hungry because I didn't eat breakfast.	Tôi đói vì tôi không ăn sáng.
What language does Tom speak?	Tom nói ngôn ngữ gì?
I lived in Boston.	Tôi đã sống ở Boston.
You're Tom's daughter, aren't you?	Bạn là con gái của Tom, phải không?
I hope that I never have to go back to Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ phải quay lại Boston.
I won't hit you.	Tôi sẽ không đánh bạn.
You have done a good job so far.	Bạn đã làm tốt công việc cho đến nay.
I heard Tom play the violin.	Tôi nghe thấy Tom chơi vĩ cầm.
Tom is not as unruly as before.	Tom không còn ngỗ ngược như trước nữa.
I just received a text from Tom.	Tôi vừa nhận được tin nhắn từ Tom.
He was married.	Anh ấy đã kết hôn.
You will soon get used to the noise.	Bạn sẽ sớm quen với tiếng ồn.
Tom did everything we asked him to do.	Tom đã làm mọi thứ chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Why don't you help us escape?	Tại sao bạn không giúp chúng tôi trốn thoát?
I want to extend my stay here for a few more days.	Tôi muốn kéo dài thời gian ở đây thêm vài ngày.
I bought a watch from Tom.	Tôi đã mua một chiếc đồng hồ từ Tom.
It's almost impossible to do that.	Gần như không thể làm được điều đó.
What's up with you?	Có gì với bạn?
Tom said that Mary thought he might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Let me know if it's not so.	Hãy cho tôi biết nếu nó không phải như vậy.
We better do what they ask.	Tốt hơn chúng ta nên làm những gì họ yêu cầu.
Tom shouted at me.	Tom hét vào mặt tôi.
Just as there are few fat "old maids", there are few fat bachelors.	Cũng giống như có ít "cô hầu già" béo, có ít cử nhân béo.
Tom says that Mary is always doing sports.	Tom nói rằng Mary luôn tập thể thao.
Looks like Tom never cries.	Có vẻ như Tom không bao giờ khóc.
I can't find the page I'm looking for.	Tôi không thể tìm thấy trang mà tôi đang tìm kiếm.
I'm an airplane mechanic.	Tôi là thợ máy bay.
Tom will be with me all morning.	Tom sẽ ở bên tôi cả buổi sáng.
Tom has work to do this afternoon.	Tom có ​​việc phải làm chiều nay.
Why didn't Tom work last month?	Tại sao Tom không làm việc vào tháng trước?
Where is the chef?	Đầu bếp ở đâu?
How did Tom get rid of that?	Làm thế nào Tom thoát khỏi điều đó?
I think you should buy yourself a new umbrella.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình một chiếc ô mới.
Tom was going to shoot me.	Tom định bắn tôi.
Tom heard a scream of terror.	Tom nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng.
I have an appointment this morning that I forgot.	Tôi có một cuộc hẹn sáng nay mà tôi đã quên mất.
Tom drives too fast.	Tom lái xe quá nhanh.
I think Tom and Mary are hypocrites.	Tôi nghĩ Tom và Mary là những kẻ đạo đức giả.
Tom told me his wife's name was Mary.	Tom cho tôi biết vợ anh ấy tên là Mary.
I am a slow walker.	Tôi là người đi chậm.
I know that Tom is ready to go.	Tôi biết rằng Tom đã chuẩn bị sẵn sàng để đi.
You did not sign the lease?	Bạn đã không ký hợp đồng thuê nhà?
Let me tell you what happens now.	Hãy để tôi cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra bây giờ.
Tom and I just got engaged.	Tom và tôi vừa đính hôn.
I can't see anything with my right eye.	Tôi không thể nhìn thấy gì bằng mắt phải của mình.
Tom doesn't seem very impressed.	Tom có ​​vẻ không ấn tượng lắm.
Did you receive my fax?	Bạn đã nhận được fax của tôi?
We love to watch television, no matter what program is on.	Chúng ta thích xem truyền hình, bất kể chương trình đang chiếu là gì.
I don't believe the weather will change next week.	Tôi không tin rằng thời tiết sẽ thay đổi trong tuần tới.
Tom said he wasn't willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom can see that a potentially dangerous situation may arise.	Tom có ​​thể thấy rằng một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể phát sinh.
Tom has a lot of experience.	Tom có ​​rất nhiều kinh nghiệm.
Circus makes children extremely surprised and excited.	Rạp xiếc làm các em nhỏ vô cùng ngạc nhiên và thích thú.
Tom misunderstood Mary.	Tom đã hiểu lầm Mary.
I won't cut any corners.	Tôi sẽ không cắt bất kỳ góc nào.
Tom said Mary has been in the hospital since October.	Tom cho biết Mary đã vào bệnh viện từ tháng 10.
Tom grew up in a loving home.	Tom lớn lên trong một mái ấm tình thương.
Tom must be curious.	Tom phải tò mò.
The cherry blossoms are at their best this week.	Những bông hoa anh đào đang ở thời kỳ đẹp nhất trong tuần này.
Tom and Mary got up to leave.	Tom và Mary đứng dậy rời đi.
I know Tom will get it done by 2:30.	Tôi biết Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Our city does not have a major airport.	Thành phố của chúng tôi không có một sân bay lớn.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
She sued him.	Cô đã kiện anh ta.
I know that Tom is a ballet dancer.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công ba lê.
Tom tells Mary that he thinks John is enjoying what is going on.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Things quickly got a lot better.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Tom says he knows what Mary should do.	Tom nói rằng anh biết Mary nên làm gì.
Tom told me that he had lived in Boston for three years.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sống ở Boston được ba năm.
Tom bought a bag of peanuts.	Tom mua một túi đậu phộng.
I'll let Tom know you called.	Tôi sẽ cho Tom biết bạn đã gọi.
Tom asked Mary when she would go shopping.	Tom hỏi Mary khi nào cô ấy sẽ đi mua sắm.
Mary is not my sister.	Mary không phải là em gái của tôi.
Tom stopped listening to the radio.	Tom đã ngừng nghe đài.
Tom says that's not his biggest problem.	Tom nói rằng đó không phải là vấn đề lớn nhất của anh ấy.
Maybe you shouldn't do it right now.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó ngay bây giờ.
We shouldn't use any of them.	Chúng ta không nên sử dụng bất kỳ cái nào trong số đó.
I can't stand being disturbed at work.	Tôi không thể chịu được việc bị xáo trộn trong công việc.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary do dự khi làm điều đó.
We shouldn't have let Tom go.	Chúng ta không nên để Tom đi.
This is still uncertain.	Điều này vẫn chưa chắc chắn.
Tom is sure that he will be fired.	Tom chắc chắn rằng mình sẽ bị sa thải.
I wish I hadn't punched Tom in the nose.	Tôi ước gì mình đã không đấm vào mũi Tom.
Tom looked at what was on the computer screen.	Tom nhìn những gì trên màn hình máy tính.
Tom says that probably won't happen again.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra nữa.
Tom looked at me as if I had lost my mind.	Tom nhìn tôi như thể tôi mất trí.
I have learned to listen carefully.	Tôi đã học cách lắng nghe cẩn thận.
I thought you said you were glad you did.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui vì đã làm điều đó.
They are too calm.	Họ quá bình tĩnh.
I don't think Tom is busy today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom bận.
Tom said Mary was pretty good at chess.	Tom nói Mary chơi cờ khá giỏi.
Tom has more toys than Mary.	Tom có ​​nhiều đồ chơi hơn Mary.
Mary was a Jackson before she got married.	Mary là một Jackson trước khi cô ấy kết hôn.
I think Tom wants me to go with Mary.	Tôi nghĩ Tom muốn tôi đi cùng Mary.
You probably won't live that long.	Bạn có thể sẽ không sống lâu như vậy.
They stood on top of the hill.	Họ đứng trên đỉnh đồi.
I don't think Tom would want to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó một mình.
Tom heard a loud sound.	Tom nghe thấy một âm thanh lớn.
Tom is a world-class athlete.	Tom là một vận động viên đẳng cấp thế giới.
I know Tom plans to do it tomorrow.	Tôi biết Tom dự định làm điều đó vào ngày mai.
We are both as happy as we can be.	Cả hai chúng tôi đều hạnh phúc hết mức có thể.
Tom thinks that Mary will do it tomorrow.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I have a lot of questions to ask you.	Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bạn.
I know that you were expecting Tom to do that.	Tôi biết rằng bạn đã mong đợi Tom làm điều đó.
I think Tom sure.	Tôi nghĩ Tom chắc chắn.
I don't know where Tom went.	Tôi không biết Tom đã đi đâu.
In Canada, you are not allowed to drink alcohol until you are 20 years old.	Ở Canada, bạn không được phép uống rượu cho đến khi bạn 20 tuổi.
When do you plan to go home tonight?	Bạn định về nhà khi nào vào tối nay?
Ask Tom when Mary will do it.	Hỏi Tom khi nào Mary sẽ làm điều đó.
I'm not in the mood to tell Tom what happened.	Tôi không có tâm trí để nói với Tom những gì đã xảy ra.
Tom is the captain of the team.	Tom là đội trưởng của đội.
I was sentenced to three years in prison.	Tôi đã bị kết án ba năm tù.
I don't know who did that to Tom.	Tôi không biết ai đã làm điều đó với Tom.
Tom says he wants to try to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn cố gắng giành chiến thắng.
It depends on Tom.	Nó phụ thuộc vào Tom.
We are spontaneous.	Chúng tôi tự phát.
Tom is the only boy in the class.	Tom là cậu bé duy nhất trong lớp.
That horse belongs to Tom.	Con ngựa đó thuộc về Tom.
It's lame.	Thật khập khiễng.
Tom let Mary know that he needed to do it.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy cần làm điều đó.
Tom convinced me to agree to do it.	Tom đã thuyết phục tôi đồng ý làm điều đó.
Tom said that I should quit smoking.	Tom nói rằng tôi nên bỏ thuốc lá.
Tom never wanted to try it.	Tom không bao giờ muốn thử nó.
I think Tom should study harder.	Tôi nghĩ Tom nên học tập chăm chỉ hơn.
What he said has nothing to do with the problem.	Những gì anh ấy nói không liên quan đến vấn đề.
The police had trouble handcuffing Tom.	Cảnh sát gặp khó khăn khi còng tay Tom.
Tom is having a good time in Boston.	Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I often have conjunctivitis.	Tôi thường bị viêm kết mạc.
Did Tom work yesterday?	Hôm qua Tom có ​​làm việc không?
You just saw them, didn't you?	Bạn vừa nhìn thấy chúng, phải không?
Tom is lying about his age.	Tom đang nói dối về tuổi của mình.
Why are you so possessive?	Tại sao bạn lại sở hữu như vậy?
They are typical young people.	Họ là những người trẻ tuổi điển hình.
Tom doesn't have to do it, but you should.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng bạn nên làm.
To tell you the truth, I just freaked out.	Nói thật với các bạn, tôi chỉ hoảng hốt.
Tom will be arrested.	Tom sẽ bị bắt.
If you enjoy the work you do, you have something more valuable than money.	Nếu bạn tận hưởng công việc bạn làm, bạn có một thứ đáng giá hơn tiền bạc.
Sorry for interrupting you.	Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bạn.
Why is Tom washing his dog now?	Tại sao bây giờ Tom lại rửa cho con chó của mình?
Tom doesn't have to be there.	Tom không cần phải ở đó.
Does Tom go to the supermarket?	Tom có ​​đi siêu thị không?
Rain is falling.	Mưa đang thu.
Tom often comes to see me.	Tom thường đến gặp tôi.
I don't know if Tom is still afraid.	Không biết Tom có ​​còn sợ không nữa.
I'm not used to someone waiting for me.	Tôi không quen với việc ai đó chờ đợi mình.
I think Tom is still motivated to do that.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn động lực để làm điều đó.
Are you sure you don't want to drink a glass of water?	Bạn có chắc là bạn không muốn uống một cốc nước không?
I don't like the dress Mary is wearing.	Tôi không thích chiếc váy mà Mary đang mặc.
I heard the competition is brutal.	Tôi nghe nói sự cạnh tranh là tàn bạo.
Tom agreed to help Mary do it.	Tom đã đồng ý giúp Mary làm điều đó.
The last time I saw you, you had a beard.	Lần cuối cùng tôi gặp bạn, bạn đã để râu.
We don't know what the truth is.	Chúng tôi không biết sự thật là gì.
I don't blame you for anything.	Tôi không trách bạn bất cứ điều gì.
Don't you know Tom and Mary were once married?	Bạn không biết Tom và Mary đã từng kết hôn sao?
Tom is very diplomatic.	Tom rất ngoại giao.
Many have spent years in British factories.	Nhiều người đã trải qua nhiều năm trong các nhà máy của Anh.
Tom wants to stay in Boston.	Tom muốn ở lại Boston.
It's too late to visit Tom now.	Bây giờ đã quá muộn để đến thăm Tom.
Where are you going now?	Bạn định đi đâu bây giờ?
Tom has aspirations to become a doctor.	Tom có ​​tâm nguyện trở thành bác sĩ.
I play guitar better.	Tôi chơi guitar giỏi hơn.
I suspect that Tom and Mary are tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang mệt mỏi.
Tom thinks he won't be able to do it this morning.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó vào sáng nay.
I was the only one there who knew Tom didn't want to do that.	Tôi là người duy nhất ở đó biết Tom không muốn làm điều đó.
I don't think it would be difficult to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ sẽ khó thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom will be very thirsty after working all day in the hot sun.	Tom sẽ rất khát sau khi làm việc cả ngày dưới trời nắng gắt.
Tom rarely wears jeans.	Tom hiếm khi mặc quần jean.
I want to do that, but I can't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không thể.
That is for us to decide.	Đó là do chúng tôi quyết định.
The first time you meet people, you should be careful how close you are to them.	Lần đầu tiên gặp gỡ mọi người, bạn nên cẩn thận xem bạn đứng gần họ như thế nào.
There is no easy way to say this.	Không có cách nào dễ dàng để nói điều này.
Tom told Mary and her children an interesting story.	Tom kể cho Mary và các con cô ấy nghe một câu chuyện thú vị.
I wonder if Tom is alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở một mình hay không.
I don't know if Tom lives in Boston.	Tôi không biết Tom có ​​sống ở Boston hay không.
I hope to stay a little longer.	Tôi hy vọng ở lại lâu hơn một chút.
Mom told me to look after my brother.	Mẹ bảo anh trông em trai.
I had the opportunity to do that while I was in Australia.	Tôi đã có cơ hội làm điều đó khi tôi ở Úc.
I know Tom is a better swimmer than Mary.	Tôi biết Tom bơi giỏi hơn Mary.
I won't cry anymore.	Tôi sẽ không khóc nữa.
Tom says he doesn't know anyone who can speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai có thể nói tiếng Pháp.
If Tom did, Mary would be very angry.	Nếu Tom làm vậy, Mary sẽ rất tức giận.
Do you think Tom had a good time in Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston?
That happened exactly three years ago.	Điều đó đã xảy ra cách đây đúng ba năm.
I don't know any of these.	Tôi không biết bất cứ điều gì trong số này.
Do you have a nickel?	Bạn có một niken?
Tom will quit that job.	Tom sẽ bỏ việc đó.
One thing you should know about me is that my biggest fear in life is that people will find out that I am poor.	Một điều bạn nên biết về tôi là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời của tôi là mọi người sẽ phát hiện ra rằng tôi nghèo.
How did Tom deal with this problem?	Tom đã đối phó với vấn đề này như thế nào?
I don't want anything to do with this.	Tôi không muốn bất cứ điều gì để làm với điều này.
How long do you think it takes to get from here to Tokyo?	Bạn nghĩ mất bao lâu để đi từ đây đến Tokyo?
Whatever the problem, we can solve it.	Dù vấn đề là gì, chúng ta đều có thể giải quyết được.
Tom said Mary was going to do it.	Tom nói Mary sắp làm điều đó.
It was the worst decision we ever made.	Đó là quyết định tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thực hiện.
Are there many Moroccans in Germany?	Có nhiều người Maroc ở Đức không?
You seem very knowledgeable about this.	Bạn có vẻ rất hiểu biết về điều này.
Tom said he felt hurt.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị tổn thương.
Do you want to stop Tom?	Bạn có muốn ngăn Tom không?
I took a taxi so I would be on time for the appointment.	Tôi bắt taxi vì vậy tôi sẽ đến kịp giờ hẹn.
I strongly believe that human imagination is limitless.	Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng trí tưởng tượng của con người là vô hạn.
We have to warn Tom.	Chúng tôi phải cảnh báo Tom.
"Where did Tom go?" 	"Tom đã đi đâu?"
"He went to Boston."	"Anh ấy đã đến Boston."
Tom says he doesn't care if Mary stays or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm Mary có ở lại hay không.
"Do you want some tea?" 	"Có muốn uống trà không?"
"Yes, please."	"Vâng, làm ơn."
Tom is now the manager.	Tom bây giờ là quản lý.
I told Tom to leave me alone.	Tôi bảo Tom hãy để tôi yên.
It's humiliating.	Thật là nhục nhã.
They are armed with guns.	Họ được trang bị súng.
Tom should pay for everything.	Tom nên trả tiền cho mọi thứ.
Tom and I used to work together in Boston.	Tom và tôi từng làm việc cùng nhau ở Boston.
I finished for tonight.	Tôi đã hoàn thành cho tối nay.
You should kiss Tom.	Bạn nên hôn Tom.
Tom and I went to different universities.	Tom và tôi học ở các trường đại học khác nhau.
He contributed to the good of the community.	Anh ấy đã đóng góp cho những điều tốt đẹp của cộng đồng.
We both have to stay in Boston until Monday.	Cả hai chúng tôi phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom knew I was hurt.	Tom biết tôi đã bị thương.
Tom said he thought I sounded impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ ấn tượng.
All cabins remain closed.	Tất cả các cabin vẫn đóng cửa.
The police suspect that Tom poisoned Mary's food.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom đã đầu độc thức ăn của Mary.
Tom and John are identical twins, so are Mary and Alice.	Tom và John là hai anh em sinh đôi giống hệt nhau, Mary và Alice cũng vậy.
English has now become the common language of a number of countries around the world.	Tiếng Anh hiện đã trở thành ngôn ngữ chung của một số quốc gia trên thế giới.
Tom has something hidden behind his back.	Tom có ​​điều gì đó ẩn sau lưng.
I suspect that Tom is not telling the truth.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không nói sự thật.
Tom is a pretty bad French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp khá tệ.
Tokyo's air pollution problem is even worse than New York's.	Vấn đề ô nhiễm không khí của Tokyo thậm chí còn tồi tệ hơn New York.
You will be my colleague.	Bạn sẽ là đồng nghiệp của tôi.
I know that Tom knows why you don't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
Tom is rich and not very friendly.	Tom giàu có và không thân thiện lắm.
I wouldn't go there today if I were you.	Tôi sẽ không đến đó hôm nay nếu tôi là bạn.
He tried in vain to pull the yarn over my eyes.	Anh cố gắng kéo sợi len qua mắt tôi trong vô vọng.
Tom is really convincing, isn't he?	Tom thực sự rất thuyết phục, phải không?
I'm the only one here who doesn't speak French.	Tôi là người duy nhất ở đây không nói được tiếng Pháp.
Tom and I are mad at each other.	Tom và tôi giận nhau.
Tom is looking forward to doing that.	Tom rất mong được làm điều đó.
It took us five minutes to walk through the tunnel.	Chúng tôi mất năm phút để đi bộ qua đường hầm.
Someone has to tell her mother the sad news.	Ai đó phải báo tin buồn cho mẹ cô ấy.
I hate being the son of a preacher.	Tôi ghét trở thành con trai của một nhà thuyết giáo.
Tom was looking around the room.	Tom đang nhìn quanh phòng.
Tom is not rational, but Mary is right.	Tom không hợp lý, nhưng Mary thì đúng.
Tom combs his horse.	Tom chải lông cho con ngựa của mình.
Tom really wants an apple.	Tom thực sự muốn một quả táo.
Tom is a part-time student.	Tom là một sinh viên bán thời gian.
Tom says Mary isn't in Boston right now.	Tom nói Mary hiện không ở Boston.
Tom acted appropriately every time.	Tom đã hành động một cách thích hợp mọi lúc.
Tom continued to do that for a while.	Tom tiếp tục làm điều đó trong một thời gian.
Tom opened the can.	Tom đã mở lon.
Tom doesn't work today.	Hôm nay Tom không làm việc.
I think I was pretty clear on that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã khá rõ ràng về điều đó.
I have never felt so stupid.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc như vậy.
I think Tom might be able to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
Tom says he doesn't think Mary has to do the same again.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy một lần nữa.
I wouldn't be surprised if Tom didn't come to Australia.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom không đến Úc.
I don't know how to make you happy.	Tôi không biết làm thế nào để làm cho bạn hạnh phúc.
Tom is a bit like Mary.	Tom hơi giống Mary.
Tom did not choose the same thing as Mary did.	Tom đã không chọn điều tương tự như Mary đã làm.
Tom isn't the only one who knows where Mary lives.	Tom không phải là người duy nhất biết Mary sống ở đâu.
Tom tells Mary that he doesn't think John is embarrassed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John xấu hổ.
I bought many notebooks.	Tôi đã mua nhiều sổ tay.
Don't raise Tom's hopes too much.	Đừng nuôi hy vọng của Tom quá nhiều.
What are people so excited about?	Mọi người rất vui mừng về điều gì?
I think Tom did this on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều này có chủ đích.
I can't stop procrastinating.	Tôi không thể ngừng trì hoãn.
Tom's funeral is on Monday.	Lễ tang của Tom là vào thứ Hai.
Lots of stuff in Tom's trunk.	Rất nhiều thứ ở trong thùng xe của Tom.
Tom is determined to leave the company.	Tom quyết tâm rời công ty.
The trial panel found the defendant guilty.	Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo có tội.
Tom should tell you what to do.	Tom nên cho bạn biết phải làm gì.
Tom asked my father's permission to marry me.	Tom đã xin phép cha tôi để được kết hôn với tôi.
Does Tom still like Boston?	Tom có ​​còn thích Boston không?
Tom is wearing a raincoat with a hood.	Tom đang mặc một chiếc áo mưa có mũ trùm đầu.
What did Tom do while in Australia?	Tom đã làm gì khi ở Úc?
Tom has probably done this before.	Tom có ​​lẽ đã làm điều này trước đây.
The seller urged me to buy it.	Người bán hàng giục tôi mua nó.
Things are pretty bad now.	Mọi thứ bây giờ khá tồi tệ.
Tom, can you take care of this?	Tom, bạn có thể lo việc này được không?
I'm sure Tom will soon do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm làm được điều đó.
There is a lot of rivalry between Tom and his brother.	Có rất nhiều sự ganh đua giữa Tom và anh trai của mình.
I know you don't want to be killed.	Tôi biết bạn không muốn bị giết.
What is Tom doing down there?	Tom đang làm gì ở dưới đó?
Tom is just a witness.	Tom chỉ là một nhân chứng.
Apparently Tom's death was a suicide.	Rõ ràng cái chết của Tom là một vụ tự sát.
I can do it now if you want me to.	Tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn tôi.
I don't know how it happened.	Tôi không biết nó xảy ra như thế nào.
I really don't want to disappoint Tom.	Tôi thực sự không muốn làm Tom thất vọng.
Tom suffocated from the smoke, and his eyes filled with tears.	Tom ngạt thở vì khói, và mắt anh ngấn nước.
Tom and Mary are sitting at the bar. 	Tom và Mary đang ngồi ở quầy bar.
They both look a bit drunk.	Cả hai đều trông hơi say.
Tom is a connoisseur.	Tom là một người sành sỏi.
Tom is not wearing a life jacket.	Tom không mặc áo phao.
I couldn't stop Tom from leaving.	Tôi không thể ngăn cản Tom rời đi.
I'm not calling Tom from Australia.	Tôi không gọi cho Tom từ Úc.
Tom is very grateful.	Tom rất biết ơn.
That is for you to decide.	Đó là do bạn quyết định.
Now it's not raining.	Bây giờ trời không mưa.
Tom took that as a compliment.	Tom coi đó như một lời khen.
It would be nice if you could wear summer clothes.	Sẽ rất tốt nếu bạn được mặc quần áo mùa hè.
Tom said that he wished he hadn't told Mary about what he had done.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary về những gì anh đã làm.
I suspect that Tom is wrong.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sai.
Don't quarrel.	Đừng cãi nhau.
We don't say it that way around here.	Chúng tôi không nói điều đó theo cách đó xung quanh đây.
It's not time yet.	Vẫn chưa đến lúc.
Tom and Mary are really drunk.	Tom và Mary say thật rồi.
I had a nice talk with Tom this morning.	Tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ với Tom sáng nay.
Tom couldn't shake the feeling that something bad was about to happen.	Tom không thể lay chuyển được cảm giác rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
The cup broke when it fell off the table.	Chiếc cốc bị vỡ khi rơi khỏi bàn.
Why doesn't Tom smile?	Tại sao Tom không cười?
Tom brought Mary home yesterday.	Tom đã đưa Mary về nhà hôm qua.
I don't think we have enough food.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ thức ăn.
I bet you didn't drink it.	Tôi cá là bạn đã không uống nó.
Tom really likes football.	Tom thực sự thích bóng đá.
I believe this is incorrect.	Tôi tin rằng điều này là không chính xác.
Why don't you get yourself something to eat?	Tại sao bạn không kiếm cho mình một cái gì đó để ăn?
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom lost both his parents at a very young age.	Tom mất cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ.
Tom says he needs to find somewhere to live.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một nơi nào đó để sống.
"Have you done that already?" 	"Bạn đã làm điều đó rồi?"
"No, not yet."	"Chưa, chưa."
Tom didn't tell me.	Tom không nói với tôi.
It wasn't until I visited Australia that I realized how small Japan is.	Mãi cho đến khi tôi đến thăm Úc, tôi mới nhận ra rằng Nhật Bản nhỏ bé như thế nào.
Tom is neither blind nor deaf.	Tom không mù cũng không điếc.
I will leave the country.	Tôi sẽ rời khỏi đất nước.
What is the name of this fruit?	Tên của trái cây này là gì?
I didn't even know Tom was dead.	Tôi thậm chí không biết Tom đã chết.
I think you're fat.	Tôi nghĩ bạn béo.
Unemployment in this part of the country is virtually nonexistent.	Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực này của đất nước hầu như không có.
Tom drove to the post office.	Tom lái xe đến bưu điện.
Did you buy the truck you're considering?	Bạn đã mua chiếc xe tải mà bạn đang xem xét?
Can you prove it again?	Bạn có thể chứng minh điều đó một lần nữa không?
I can't believe Tom isn't here.	Tôi không thể tin rằng Tom không có ở đây.
I don't think I ordered that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã đặt hàng như vậy.
Tom laughed until he cried.	Tom cười đến mức khóc.
You're not a musician, are you?	Bạn không phải là một nhạc sĩ, phải không?
Are you a clean or messy person?	Bạn là người sạch sẽ hay bừa bộn?
I hope Tom isn't lying.	Tôi hy vọng Tom không nói dối.
I'm starting to think you're not serious.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn không nghiêm túc.
Tom speaks French, but Mary does not.	Tom nói tiếng Pháp, nhưng Mary thì không.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do it while his parents are away.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
I have nowhere else to go today.	Tôi không có nơi nào khác để đi hôm nay.
I'm not as creative as Tom.	Tôi không sáng tạo như Tom.
The fields are abandoned.	Cánh đồng bị bỏ hoang.
I know that you love your husband very much.	Tôi biết rằng bạn yêu chồng của bạn rất nhiều.
I will try to come up with a solution to the problem.	Tôi sẽ cố gắng đưa ra giải pháp cho vấn đề.
When will Tom come?	Khi nào Tom sẽ đến?
Tom has a different point of view.	Tom có ​​một quan điểm khác.
You are single.	Bạn độc thân.
Tom has a farm not too far from Boston.	Tom có ​​một trang trại không quá xa Boston.
Doe is a female deer.	Doe là một con hươu cái.
There's no way I could have done it without Tom's help.	Không có cách nào mà tôi có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I am very impressed by your work.	Tôi rất ấn tượng bởi công việc của bạn.
Why don't you listen to your doctor?	Tại sao bạn không nghe lời bác sĩ?
Attempts to resuscitate Tom were unsuccessful.	Nỗ lực hồi sức cho Tom không thành công.
When was the last time you rode a motorcycle?	Lần cuối cùng bạn lái mô tô là khi nào?
Tom did a good job today.	Tom đã làm việc tốt ngày hôm nay.
Tom told Mary to stop eating.	Tom bảo Mary ngừng ăn.
Tom probably wouldn't be able to convince Mary to drive.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể thuyết phục Mary lái xe.
I trust Tom to do what's best.	Tôi tin tưởng Tom sẽ làm những gì tốt nhất.
I want to see what happens.	Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom is the first here today.	Tom là người đầu tiên ở đây hôm nay.
Tom is in the kitchen helping his mother.	Tom đang ở trong bếp giúp mẹ của mình.
Tom was no longer in sight.	Tom đã không còn trong tầm nhìn.
There are many children of migrant farm workers at our school.	Có rất nhiều trẻ em công nhân nông trại nhập cư tại trường của chúng tôi.
Cookie is a good name for a hamster.	Cookie là một cái tên hay cho chuột đồng.
You are half an hour late.	Bạn đến muộn nửa giờ.
I'm still not really happy.	Tôi vẫn chưa thực sự hạnh phúc.
Tom needs shoes.	Tom cần giày.
The teacher announced that he would help all of us speak French fluently within three months.	Giáo viên tuyên bố rằng ông ấy sẽ giúp tất cả chúng tôi nói thông thạo tiếng Pháp trong vòng ba tháng.
I just do what they tell me to do.	Tôi chỉ làm những gì họ bảo tôi phải làm.
Tom hopes Mary is happy.	Tom hy vọng Mary hạnh phúc.
I thought you might want to talk about it.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn nói về nó.
Asian stocks were mixed.	Chứng khoán châu Á biến động trái chiều.
I retired in 2013.	Tôi đã nghỉ hưu vào năm 2013.
Don't waste your time thinking about it anymore.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để nghĩ về nó nữa.
I will visit my uncle in Shizuoka next Sunday.	Tôi sẽ đến thăm chú tôi ở Shizuoka vào Chủ nhật tới.
Tom loves to cook for Mary.	Tom thích nấu ăn cho Mary.
Tom tells Mary that she did the right thing.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã làm điều đúng đắn.
Can you throw a fast ball?	Bạn có thể ném một quả bóng nhanh?
Tom didn't do it as quickly as he usually does.	Tom đã không làm điều đó nhanh chóng như anh ấy thường làm.
Would you like to come tonight after work?	Bạn có muốn đến tối nay sau giờ làm việc không?
I don't think it's fair that Tom gets all the money.	Tôi không nghĩ rằng thật công bằng khi Tom nhận được tất cả số tiền.
No one knows that but Tom.	Không ai biết điều đó ngoài Tom.
I know that Tom won't let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Would you like me to help you with your homework?	Bạn có muốn tôi giúp bạn làm bài tập về nhà của bạn không?
Tom was late due to heavy snowfall.	Tom đã đến muộn do tuyết rơi dày đặc.
We will not eat.	Chúng tôi sẽ không ăn.
I promise I'll mop the floor tomorrow morning.	Tôi hứa tôi sẽ lau sàn vào sáng mai.
Tom is in a hurry to get it done.	Tom đang rất vội vàng để hoàn thành việc đó.
I know that Tom will let me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ để tôi làm điều đó.
No, I didn't do that.	Không, tôi đã không làm điều đó.
I think you should be able to do it by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom is not good at hiding his feelings.	Tom không giỏi che giấu cảm xúc của mình.
I made that clear.	Tôi đã nói rõ điều đó.
The car's cruise control doesn't work.	Điều khiển hành trình của ô tô không hoạt động.
I don't need to see it.	Tôi không cần phải xem nó.
Tom was slightly injured when a car hit a pedestrian crossing.	Tom bị thương nhẹ khi bị một chiếc ô tô tông vào phần đường dành cho người đi bộ.
I don't care how much it costs.	Tôi không quan tâm nó có giá bao nhiêu.
I know that Tom will be faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ nhanh hơn Mary.
Tom is the one most likely to do that.	Tom là người có nhiều khả năng làm được điều đó nhất.
Shouldn't you turn off your windshield wipers?	Bạn không nên tắt cần gạt nước kính chắn gió của mình?
We were here for over an hour.	Chúng tôi đã ở đây hơn một giờ.
Tom tried to convince Mary to go dance with him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đi khiêu vũ với anh ta.
I guess they really weren't that happy.	Tôi đoán họ thực sự không hạnh phúc như vậy.
Tom doesn't have a diploma.	Tom không có bằng tốt nghiệp.
I think a part-time job is a good experience.	Tôi nghĩ rằng một công việc bán thời gian là một trải nghiệm tốt.
Yoga can improve one's health and well-being.	Yoga có thể cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của một người.
Tom won't be in Boston until October.	Tom sẽ không đến Boston cho đến tháng 10.
Tom is off to a good start.	Tom đã có một khởi đầu thuận lợi.
Tell Tom it's urgent.	Nói với Tom rằng nó khẩn cấp.
Neither Tom nor I have done that.	Tom và tôi đều chưa làm được điều đó.
How does Tom fit into this?	Làm thế nào để Tom phù hợp với điều này?
Who else is waiting with Tom?	Còn ai đợi với Tom?
There are several things you need to do if you want to be successful.	Có một số điều bạn cần phải làm nếu bạn muốn thành công.
Something is wrong with Tom.	Có gì đó không ổn với Tom.
I hope that I can convince you to change your mind.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể thuyết phục bạn thay đổi quyết định của mình.
Tom was the one who showed Mary how to do it.	Tom là người đã chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom wasn't the only one who saw Mary sneak into the room.	Tom không phải là người duy nhất nhìn thấy Mary lẻn vào phòng.
Do you promise that you won't tell Tom that I kissed Mary?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã hôn Mary không?
One of Tom's legs was amputated.	Một trong những chân của Tom đã bị cắt cụt.
What's mine is yours.	Cái gì của tôi là của bạn.
Tom looked very worried.	Tom trông rất lo lắng.
Tom cut his own hand with a rusty knife.	Tom tự cắt tay mình bằng một con dao gỉ.
The problem is in the engine.	Vấn đề là ở động cơ.
I really can't remember.	Tôi thực sự không thể nhớ.
It is inverting the logical order of things.	Đó là đảo ngược trật tự hợp lý của mọi thứ.
This doesn't happen often.	Điều này không thường xuyên xảy ra.
I want Tom to know that I'm not doing it because I have to, but because I want to.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi không làm vậy vì tôi phải làm mà vì tôi muốn.
I'm afraid you'll have to do that.	Tôi e rằng bạn sẽ phải làm điều đó.
Are you still thinking of going to Australia next summer?	Bạn vẫn đang nghĩ đến việc đi Úc vào mùa hè năm sau?
Tom says he will never go there again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ đến đó nữa.
Tom couldn't turn his back on Mary right now.	Tom không thể quay lưng lại với Mary lúc này.
Tom told Mary about going to the concert with him.	Tom đã nói với Mary về việc đi xem buổi hòa nhạc với anh ta.
Tom thinks he will be punished.	Tom nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt.
Maybe Tom will go tomorrow morning.	Có lẽ Tom sẽ đi vào sáng mai.
Tom says he gets tired of giving speeches.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi với những bài phát biểu.
Tom has had a rough few years.	Tom đã có một vài năm khó khăn.
Tom lost his job recently.	Tom đã mất việc gần đây.
Do you know how long it took me to do this?	Bạn có biết tôi đã mất bao lâu để làm việc này không?
Tom told Mary to wait.	Tom bảo Mary đợi.
Does this bus go to the Hilton?	Xe buýt này có đi đến khách sạn Hilton không?
Tom is usually rude, isn't he?	Tom thường thô lỗ, phải không?
Tom said thanks.	Tom nói lời cảm ơn.
Tom won't be in Boston much longer.	Tom sẽ không ở Boston lâu nữa.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
None of them live in Boston.	Không ai trong số họ sống ở Boston.
Tom resigned in early October.	Tom từ chức vào đầu tháng Mười.
Tom didn't know who he should trust.	Tom không biết mình nên tin ai.
You should ask Tom about all of this.	Bạn nên hỏi Tom về tất cả những điều này.
I know that Tom doesn't have to do it until next year.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó cho đến năm sau.
If that's the case then no problem, right?	Nếu đúng như vậy thì không có vấn đề gì, đúng không?
Who said I won't help?	Ai nói tôi sẽ không giúp?
In Japan there is no lake bigger than Lake Biwa.	Ở Nhật Bản không có hồ nào lớn hơn hồ Biwa.
I'll go wash my hands.	Tôi sẽ đi rửa tay.
I'm probably not the only one who volunteered to help Tom do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất tình nguyện giúp Tom làm điều đó.
Tom wholeheartedly supported this proposal.	Tom đã hết lòng ủng hộ đề xuất này.
I think Tom is the only Canadian here.	Tôi nghĩ Tom là người Canada duy nhất ở đây.
Tom says he's glad you were able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
I know that I can count on each and every one of you.	Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng vào từng người trong số các bạn.
Would Tom want to do that?	Tom có ​​muốn làm điều đó không?
Tom still wouldn't stop screaming, even though we asked him to.	Tom vẫn không ngừng la hét, mặc dù chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
You'll come back to see us at some point, won't you?	Bạn sẽ quay lại gặp chúng tôi vào một lúc nào đó, phải không?
Tom's apartment is a mess.	Căn hộ của Tom rất lộn xộn.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
You don't seem to know Tom.	Bạn dường như không biết Tom.
I think you know we can't do that.	Tôi nghĩ bạn biết chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to play with his children.	Tom không muốn Mary chơi với con của anh ấy.
Tom hasn't played volleyball since high school.	Tom đã không chơi bóng chuyền kể từ khi học trung học.
It's not difficult to do that.	Không khó để làm điều đó.
I know Tom is a very good hitter.	Tôi biết Tom là một tay đánh bóng rất giỏi.
There is a lot of housework to do.	Có rất nhiều việc nhà phải làm.
Tom said his son is a good kid.	Tom cho biết con trai anh là một đứa trẻ ngoan.
Don't rely on Tom too much.	Đừng dựa dẫm vào Tom quá nhiều.
Do you think gliding is dangerous?	Bạn có nghĩ rằng trượt lượn nguy hiểm không?
My father and I went fishing one time.	Cha tôi và tôi đi câu cá trong một lần.
I don't have the time or inclination to do that.	Tôi không có thời gian và khuynh hướng để làm điều đó.
Tom and Mary are almost the same age.	Tom và Mary gần như bằng tuổi nhau.
Tom has been singing professionally since he was 13 years old.	Tom đã đi hát chuyên nghiệp từ khi anh ấy 13 tuổi.
Tom trusted some people he shouldn't have.	Tom đã tin tưởng một số người mà anh ấy không nên tin tưởng.
Tom should have come earlier.	Tom nên đến sớm hơn.
It was a question that only Tom could answer.	Đó là một câu hỏi mà chỉ Tom mới có thể trả lời.
I've never seen Tom cry before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khóc trước đây.
Tom is training Mary.	Tom đang huấn luyện Mary.
Is Tom a local?	Tom có ​​phải là người địa phương không?
Tom cut the cake in half.	Tom cắt đôi chiếc bánh.
Tom passed away last winter after a long battle with Alzheimer's disease.	Tom đã qua đời vào mùa đông năm ngoái sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh Alzheimer.
He doesn't look happy.	Trông anh ấy không được vui.
Tom spends a lot of time on the phone.	Tom dành nhiều thời gian cho điện thoại.
Tom was disrespectful to us.	Tom đã thiếu tôn trọng chúng tôi.
Tom doesn't play tennis as often as he would like.	Tom không chơi quần vợt thường xuyên như anh ấy muốn.
She is a small talker.	Cô ấy là một người nói chuyện phiếm.
According to the weather forecast tomorrow, it will be clear and cloudy.	Theo dự báo thời tiết ngày mai trời quang mây tạnh.
I sweated a lot at the gym.	Tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi tại phòng tập thể dục.
You are driving like an idiot.	Bạn đang lái xe như một tên ngốc.
Tom is our neighbor.	Tom là hàng xóm của chúng tôi.
Tom won't tell Mary what she should buy.	Tom sẽ không nói cho Mary biết cô ấy nên mua gì.
He was drenched in rainwater.	Anh ướt sũng nước mưa.
We can't leave Tom there.	Chúng ta không thể để Tom ở đó.
Tom asked me who left early.	Tom hỏi tôi ai về sớm.
Tom will remain in custody.	Tom sẽ vẫn bị giam giữ.
I can't eat chicken.	Tôi không thể ăn thịt gà.
Tom is making us look like idiots.	Tom đang khiến chúng ta giống như những kẻ ngốc.
Tom took three weeks off.	Tom đã nghỉ ba tuần.
Tom doesn't want to tell anyone what his last name is.	Tom không muốn nói cho ai biết họ của mình là gì.
Tom is really nice on the phone.	Tom thực sự rất tốt trên điện thoại.
Don't forget your gloves. 	Đừng quên găng tay của bạn.
Cold weather.	Trời lạnh.
As a last resort, we can ask Tom to help us.	Phương án cuối cùng, chúng tôi có thể nhờ Tom giúp chúng tôi.
How will you get out of there?	Làm thế nào bạn sẽ ra khỏi đó?
This blotting paper absorbs ink well.	Giấy thấm này hút mực tốt.
Tom and Mary live in Boston with their father.	Tom và Mary sống ở Boston với cha của họ.
Tom couldn't remember anything.	Tom không thể nhớ bất cứ điều gì.
I think Tom is in his office on Mondays.	Tôi nghĩ rằng Tom ở văn phòng của anh ấy vào các ngày thứ Hai.
Don't worry about the store. 	Đừng lo lắng về cửa hàng.
I'll lock it up.	Tôi sẽ khóa lại.
There was a small problem with the car.	Có một vấn đề nhỏ với chiếc xe.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
They often clash over their political beliefs.	Họ thường xung đột về niềm tin chính trị của họ.
I have lived in Boston since 1995.	Tôi đã sống ở Boston từ năm 1995.
I don't want to sell my farm.	Tôi không muốn bán trang trại của mình.
I do not like lying.	Tôi không thích nói dối.
Tom killed a lion.	Tom đã giết một con sư tử.
We can't stand Tom.	Chúng tôi không thể chịu đựng được Tom.
Tom and Mary both want me to help them with their homework.	Tom và Mary đều muốn tôi giúp họ làm bài tập.
Tom doesn't want anything to do with me.	Tom không muốn liên quan đến tôi.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ở đây.
I wasn't able to stay in Boston as long as I had planned.	Tôi đã không thể ở lại Boston lâu như dự định.
Tom will dump Mary.	Tom sẽ đổ Mary.
Tom choked on water.	Tom bị sặc nước.
Looks like Tom and I are the only ones from Boston.	Có vẻ như Tom và tôi là những người duy nhất đến từ Boston.
I have to stop making stupid typos.	Tôi phải ngừng mắc những lỗi chính tả ngu ngốc.
Write a letter to your congressman.	Viết thư cho dân biểu của bạn.
Tom is my biological father.	Tom là cha ruột của tôi.
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó.
I know Tom is a baseball fan.	Tôi biết Tom là một người hâm mộ bóng chày.
Mary put the ham in the oven.	Mary cho giăm bông vào lò nướng.
I heard Tom laughing in the next room.	Tôi nghe thấy tiếng Tom cười trong phòng bên cạnh.
The manager messed up every business of the company.	Người quản lý đã làm rối tung mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
I wouldn't be surprised if it snowed tonight.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đêm nay tuyết rơi.
It seems you know me, but I don't know you.	Có vẻ như bạn biết tôi, nhưng tôi không biết bạn.
I know Tom would be able to do it if he really wanted to.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
Hold your tongue, Tom.	Giữ lưỡi của bạn, Tom.
Tom was just trying to be nice.	Tom chỉ cố tỏ ra tử tế.
Tom told me he felt cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy lạnh.
Tom thinks I'm still a kid.	Tom nghĩ rằng tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom probably has no intention of retiring anytime soon.	Tom có ​​lẽ không có ý định nghỉ hưu sớm.
One of my cousins ​​is coming to visit us this coming weekend.	Một trong những người anh em họ của tôi sẽ đến thăm chúng tôi vào cuối tuần sắp tới này.
This dog is a mixed breed.	Con chó này là một giống chó hỗn hợp.
The dog dozed off on top of the blanket.	Con chó ngủ gật trên đầu tấm chăn.
I looked at Tom and he looked at me.	Tôi nhìn Tom và anh ấy nhìn tôi.
The woman Tom is dating now is three years older than him.	Người phụ nữ mà Tom đang hẹn hò hiện nay hơn anh ba tuổi.
You barely move all day.	Bạn hầu như không di chuyển cả ngày.
I'm afraid that won't happen.	Tôi e rằng điều đó sẽ không xảy ra.
It's hard to swallow.	Thật khó nuốt.
Is Tom going to have lunch with us?	Tom có ​​định ăn trưa với chúng ta không?
Would you help Tom?	Bạn có giúp Tom không?
I should have worn a heavier coat.	Tôi nên mặc một chiếc áo khoác nặng hơn.
Tom and Mary are not very happy here.	Tom và Mary không hạnh phúc lắm ở đây.
Tom texted me about it this morning.	Tom đã nhắn tin cho tôi về điều đó sáng nay.
Tom flipped the switch.	Tom bật công tắc.
Tom has never smoked marijuana before.	Tom chưa bao giờ hút cần sa trước đây.
Tom didn't want Mary to know he didn't like her parents.	Tom không muốn Mary biết anh không thích bố mẹ cô.
I don't understand the rules completely.	Tôi không hiểu các quy tắc hoàn toàn.
Tom was unable to walk.	Tom đã không thể đi bộ.
Even Tom was confused.	Ngay cả Tom cũng bối rối.
Tom doesn't need to apologize. 	Tom không cần phải xin lỗi.
He didn't do anything wrong.	Anh ấy không làm gì sai cả.
Tom doesn't seem to know what he's doing.	Tom dường như không biết mình đang làm gì.
I think you should stop giving money to Tom.	Tôi nghĩ bạn nên ngừng đưa tiền cho Tom.
I didn't know that Tom was a French teacher.	Tôi không biết rằng Tom là một giáo viên tiếng Pháp.
She has a boyfriend that she has been dating since high school, but she feels their relationship has stalled, so she becomes unsatisfied.	Cô ấy có một người bạn trai mà cô ấy đã hẹn hò từ thời trung học, nhưng cô ấy cảm thấy mối quan hệ của họ đã bị đình trệ, vì vậy cô ấy trở nên không hài lòng.
Avoid exposure to direct sunlight.	Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
You are a very good coach.	Bạn là một huấn luyện viên rất tốt.
I drank too much at the party last night.	Tôi đã uống quá nhiều trong bữa tiệc tối qua.
Turns out we didn't need to do it anyway.	Hóa ra là dù sao thì chúng tôi cũng không cần phải làm điều đó.
We do not mock you.	Chúng tôi không chế giễu bạn.
Tom just got home a few minutes ago.	Tom vừa về nhà cách đây vài phút.
Did you like the book Tom lent you?	Bạn có thích cuốn sách Tom cho bạn mượn không?
What did Tom tell you yesterday?	Tom đã nói gì với bạn ngày hôm qua?
If we did it, we'd both end up in jail.	Tôi mà chúng tôi làm điều đó, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ phải ngồi tù.
You shouldn't assume that.	Bạn không nên cho rằng điều đó.
The world population is growing very fast.	Dân số thế giới đang tăng rất nhanh.
Tom has told me that before.	Tom đã nói với tôi điều đó trước đây.
Tom said he wouldn't help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Does Tom ever speak French to you?	Tom có ​​bao giờ nói tiếng Pháp với bạn không?
You will understand it.	Bạn sẽ hiểu nó.
Tom says he is eating.	Tom nói rằng anh ấy đang ăn.
We will take every precaution.	Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa.
Tom blamed himself for things not going his way.	Tom tự trách mình vì mọi chuyện không như ý.
Never touch me.	Đừng bao giờ chạm vào tôi.
You're parked in my space, aren't you?	Bạn đang đậu trong không gian của tôi, phải không?
Tom is a pretty good salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng khá giỏi.
Will you buy me some saffron?	Bạn sẽ mua cho tôi một ít saffron?
My opinion of Tom has not changed.	Ý kiến ​​của tôi về Tom không thay đổi.
I work in marketing.	Tôi làm việc trong lĩnh vực tiếp thị.
Tom has resigned.	Tom đã từ chức.
Tom said he knew both victims.	Tom nói rằng anh ta biết cả hai nạn nhân.
Tom's house is very remote, so few people can go there.	Nhà của Tom rất hẻo lánh nên hiếm ai có thể đến đó.
What does Tom Jackson look like?	Tom Jackson trông như thế nào?
Tom has a son the same age as you.	Tom có ​​một cậu con trai bằng tuổi bạn.
I know Tom expects me to help him do it.	Tôi biết Tom mong tôi giúp anh ấy làm điều đó.
We all must die.	Tất cả chúng ta đều phải chết.
Tom and Mary no longer see each other's eyes.	Tom và Mary không còn nhìn thấy mắt nhau nữa.
I hope that Tom and Mary continue to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary tiếp tục làm điều đó.
We have no talent.	Chúng tôi không có tài.
I think a lot of other people think the same way.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người khác cũng nghĩ như vậy.
Tom's children have come to Boston and he misses them.	Các con của Tom đã đến Boston và anh ấy nhớ chúng.
I thought I would be nervous, but I was as cool as a cucumber.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng, nhưng tôi đã mát như một quả dưa chuột.
Tom won't be back this week.	Tom sẽ không trở lại trong tuần này.
Tom's doctor didn't tell him to stay in bed.	Bác sĩ của Tom đã không bảo anh ấy nằm trên giường.
The car slides on the ice.	Chiếc xe trượt trên mặt băng.
Tom usually goes fishing on Sundays if the weather is nice.	Tom thường đi câu cá vào chủ nhật nếu thời tiết đẹp.
Tom grabbed his dog's tail.	Tom nắm lấy đuôi con chó của mình.
Tom can touch the ceiling with his fingers.	Tom có ​​thể chạm vào trần nhà bằng các ngón tay của mình.
I speak French much better than Tom.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn Tom nhiều.
That's how I would do it.	Đó là cách tôi sẽ làm điều đó.
Tom did not go to the doctor.	Tom đã không đi khám.
I think Tom really doesn't know the answer.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự không biết câu trả lời.
I think you don't want us to call Tom.	Tôi nghĩ bạn không muốn chúng tôi gọi cho Tom.
She wears dark glasses to protect her eyes from the sun.	Cô đeo kính đen để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời.
Why can't you get a job like everyone else?	Tại sao bạn không kiếm được một công việc như những người khác?
Do you know how long Tom has been learning French?	Bạn có biết Tom đã học tiếng Pháp trong bao lâu không?
I'm tied up right now.	Tôi đang bị trói ngay bây giờ.
I did what you asked.	Tôi đã làm những gì bạn yêu cầu.
The safest answer is yes.	Câu trả lời an toàn nhất là có.
Tom left his bag at the hotel.	Tom để quên túi xách của mình ở khách sạn.
Tom started a campfire on the beach.	Tom bắt đầu đốt lửa trại trên bãi biển.
Tom arrives after dark.	Tom đến sau khi trời tối.
Tom joins Mary and the others.	Tom tham gia cùng Mary và những người khác.
Tom hasn't told us much about himself.	Tom đã không nói với chúng tôi nhiều về bản thân anh ấy.
Shame on you, Tom.	Thật xấu hổ cho anh, Tom.
I have a feeling that something very special is about to happen.	Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó rất đặc biệt sắp xảy ra.
Tom and Mary are both high school students.	Tom và Mary đều đang là học sinh trung học.
As he approached, a car passed him.	Anh ta đến gần thì bị một chiếc ô tô chạy qua.
You might want to tell Tom that.	Bạn có thể muốn nói với Tom điều đó.
Tom has three triplets.	Tom có ​​ba anh em sinh ba.
I want to tell Mary that I love her.	Tôi muốn nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy.
Tom has something to discuss with Mary.	Tom có ​​chuyện cần thảo luận với Mary.
Tom plans to return to Boston.	Tom dự định trở lại Boston.
I don't think it's a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tom was asked not to do it.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó.
I don't have much free time.	Tôi không có nhiều thời gian rảnh.
Tom feels very isolated.	Tom cảm thấy rất cô lập.
I know that Tom is a millionaire.	Tôi biết rằng Tom là một triệu phú.
I don't want anyone to see what I do.	Tôi không muốn ai xem những gì tôi làm.
The man is an asshole.	Người đàn ông là một kẻ khốn nạn.
I think it will be fun.	Tôi nghĩ nó sẽ rất vui.
This is long overdue.	Cái này đã quá hạn lâu rồi.
The problem with the world is not that people know too little, but that they know too much that it isn't.	Vấn đề với thế giới không phải là mọi người biết quá ít, mà là họ biết quá nhiều điều không phải vậy.
Tom and Mary left me here alone.	Tom và Mary đã để tôi ở đây một mình.
Tom says he has an important call to make.	Tom nói rằng anh ấy có một cuộc gọi quan trọng cần thực hiện.
I don't like living in the city.	Tôi không thích sống ở thành phố.
Mary sings soprano.	Mary hát giọng nữ cao.
Tom thinks Mary is outside.	Tom nghĩ Mary đang ở bên ngoài.
He's a real wheelie dealer.	Anh ta là một đại lý bán bánh xe thực sự.
My mother worked hard to raise us.	Mẹ tôi đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy chúng tôi.
Why don't you call Tom and remind him of the party on Friday?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nhắc anh ấy về bữa tiệc vào thứ Sáu?
Tom injured his shoulder.	Tom bị thương ở vai.
I guess you're mad at me.	Tôi đoán bạn đang giận tôi.
I didn't expect that to happen.	Tôi đã không lường trước được điều đó xảy ra.
I am an extremely humble person.	Tôi là một người cực kỳ khiêm tốn.
Don't think I don't know what you're doing.	Đừng nghĩ rằng tôi không biết bạn đang làm gì.
Tom will do it first thing in the morning.	Tom sẽ làm điều đó đầu tiên vào buổi sáng.
Tom is a very active child.	Tom là một đứa trẻ rất hiếu động.
It is a win-win situation.	Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi.
I thought maybe Mary wouldn't do that.	Tôi nghĩ có lẽ Mary sẽ không làm vậy.
I have been teaching French for the past three years.	Tôi đã dạy tiếng Pháp trong ba năm qua.
It was not a difficult decision.	Đó không phải là một quyết định khó khăn.
They don't want to change.	Họ không muốn thay đổi.
Tom is not the last to live in this house.	Tom không phải là người cuối cùng sống trong ngôi nhà này.
No one is looking for us.	Không ai tìm kiếm chúng tôi.
I want to know if you did that.	Tôi muốn biết nếu bạn đã làm điều đó.
Tom may be immune to that disease.	Tom có ​​thể miễn dịch với căn bệnh đó.
Tom is very jealous.	Tom rất ghen tị.
Tom says he hopes that Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không khóc.
Tom helped Mary get a job here.	Tom đã giúp Mary có một công việc ở đây.
The truck is weighing.	Xe tải đang cân.
Tom probably hasn't slept yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ngủ.
I doubt Tom really did it alone.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
I was so anxious.	Tôi thực sự lo lắng.
If you have a vaccination certificate, please bring it with you when you arrive.	Nếu bạn có giấy chứng nhận tiêm chủng, vui lòng mang theo khi đến.
I don't think Tom is the philosophical type.	Tôi không nghĩ rằng Tom thuộc tuýp người triết học.
I do not watch.	Tôi không xem.
It's a nice picture of Tom.	Đó là một bức ảnh đẹp về Tom.
It was clear that Tom wanted to die.	Rõ ràng là Tom muốn chết.
Investigators say that Tom acted alone.	Các nhà điều tra nói rằng Tom đã hành động một mình.
I'll bring Tom in.	Tôi sẽ đưa Tom vào.
Don't use hammer.	Đừng dùng búa.
A girl gave me an orange in exchange for a piece of cake.	Một cô gái đã cho tôi một quả cam để đổi lấy một miếng bánh.
My stomach is usually a little uncomfortable after eating spicy food.	Bụng tôi thường hơi khó chịu sau khi ăn đồ cay.
Don't be too hard on yourself.	Đừng quá khắt khe với bản thân.
I disagree with Tom on that point.	Tôi không đồng ý với Tom về điểm đó.
Tom is going to have an interesting evening.	Tom sẽ có một buổi tối thú vị.
She was too young to understand that her father had passed away.	Cô ấy còn quá nhỏ để hiểu rằng cha cô ấy đã qua đời.
Tom has no daughter named Mary.	Tom không có con gái tên là Mary.
Tom wants to have a meeting with you.	Tom muốn có một cuộc gặp với bạn.
Do you have a knife to lend me?	Bạn có con dao cho tôi mượn không?
Tom was sure that Mary didn't want to do that.	Tom tin chắc rằng Mary không muốn làm điều đó.
Who thinks so?	Ai nghĩ như vậy?
I need to get something for Tom.	Tôi cần lấy vài thứ cho Tom.
Can I visit your house one of these days?	Tôi có thể đến thăm nhà bạn một trong những ngày này được không?
You have no reason.	Bạn không có lý trí.
Tom says that Mary probably won't do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không làm điều đó.
I'm ready to go to the beach.	Tôi chuẩn bị đi biển.
Tom said he wanted to do something different.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều gì đó khác biệt.
Mary groaned at another of Tom's father's jokes.	Mary rên rỉ trước một trò đùa khác của bố Tom.
I'm sorry, that will never happen again.	Tôi xin lỗi, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
It's not something I want to buy.	Đó không phải là thứ tôi muốn mua.
I know that Tom is a really good dancer. 	Tôi biết rằng Tom là một vũ công thực sự giỏi.
I just didn't know that he was so good.	Tôi chỉ không biết rằng anh ấy rất tốt.
You will never survive.	Bạn sẽ không bao giờ sống sót.
Tom and I are going to Boston next week.	Tom và tôi sẽ đến Boston vào tuần tới.
I don't think we have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó.
I never thought I could get hurt.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị thương.
This work includes a lot of hard work.	Công việc này bao gồm rất nhiều công việc khó khăn.
Are you really as strong as you say?	Bạn có thực sự mạnh mẽ như bạn nói không?
I know that Tom knows why I'm scared to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom is an adult, but he doesn't act like one.	Tom là một người trưởng thành, nhưng anh ấy không hành động như một người.
I didn't know Tom would get in trouble for doing that.	Tôi không biết Tom sẽ gặp rắc rối vì làm điều đó.
I don't think Tom realizes how rude he is.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra anh ấy thô lỗ như thế nào.
Tom suggested we give it a try.	Tom đề nghị chúng tôi thử xem.
Tom is not your average person. 	Tom không phải là người bình thường của bạn.
He doesn't like the things most guys like and he doesn't like doing the things most men like to do.	Anh ấy không thích những thứ mà hầu hết các chàng trai thích và anh ấy không thích làm những điều mà hầu hết đàn ông thích làm.
I don't think Tom is sure that's what Mary needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn rằng đó là điều Mary cần làm.
No one will know I'm here.	Sẽ không ai biết tôi ở đây.
Tom, Mary, John, Alice and I used to sing together.	Tom, Mary, John, Alice và tôi đã từng hát cùng nhau.
Please let us know what's wrong.	Xin vui lòng cho chúng tôi biết có gì sai.
Tom will understand.	Tom sẽ hiểu.
Tom doesn't need any help with his homework.	Tom không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với bài tập về nhà của mình.
Tom hid it very well.	Tom đã giấu nó rất kỹ.
I know Tom wasted his time doing that.	Tôi biết Tom đã lãng phí thời gian của mình để làm điều đó.
I will never tell you about Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ nói với bạn về Tom nữa.
Tom was forced to sign the document.	Tom buộc phải ký vào tài liệu.
Tom wasn't sure Mary knew she had to do it.	Tom không chắc Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
I was born in Boston, but I live in Chicago.	Tôi sinh ra ở Boston, nhưng tôi sống ở Chicago.
Don't forget what Tom did for us.	Đừng quên những gì Tom đã làm cho chúng ta.
That's why I moved to Boston.	Đó là lý do mà tôi chuyển đến Boston.
Tom would be able to do it if he put his mind to it.	Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
We didn't have to come so early.	Chúng tôi không cần phải đến sớm như vậy.
Buy it or not is up to you.	Mua hay không là tùy bạn.
That was the moment that I started to hate Tom.	Đó là khoảnh khắc mà tôi bắt đầu ghét Tom.
I don't want to eat any more.	Tôi không muốn ăn thêm nữa.
For all I know, Tom may be right.	Đối với tất cả những gì tôi biết, Tom có ​​thể đúng.
Tom wants a fresh start.	Tom muốn có một khởi đầu mới.
Tom sat right in front of Mary.	Tom ngồi ngay trước mặt Mary.
Who is your aunt?	Ai là cô của bạn?
I don't think Tom knows if Mary can drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có thể lái xe hay không.
The police intervened in the disturbance.	Cảnh sát đã can thiệp vào vụ gây rối.
Tom told me that he thought the book was very interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng cuốn sách này rất thú vị.
I think it will be fun.	Tôi nghĩ nó sẽ rất vui.
Tom bought a shovel.	Tom đã mua một cái xẻng.
I take vitamins.	Tôi uống vitamin.
He didn't know the truth that everyone knew.	Anh không biết sự thật mà mọi người đều biết.
Get dressed, Tom.	Mặc quần áo vào đi, Tom.
Tom said that he really enjoyed hanging out with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích đi chơi với Mary.
I had a tough time.	Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn.
Tom is hiding something from me.	Tom đang giấu tôi điều gì đó.
Even if that's true, who cares?	Ngay cả khi đó là sự thật, ai quan tâm?
Promise me you won't gamble again.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không đánh bạc nữa.
Tom doesn't know what he's doing, does he?	Tom không biết anh ấy đang làm gì, phải không?
Did Tom tell you which language he wants to learn?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy muốn học ngôn ngữ nào không?
Tom has to go there even if he doesn't want to.	Tom phải đến đó ngay cả khi anh ấy không muốn.
Find out what Tom wants us to do.	Hãy tìm hiểu những gì Tom muốn chúng tôi làm.
No one knows what will happen in the future.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Tom and I are both from Australia.	Tom và tôi đều đến từ Úc.
Tom was taught by Mary.	Tom đã được dạy bởi Mary.
Tom found the book Mary gave him rather boring.	Tom thấy cuốn sách mà Mary đã đưa cho anh ấy khá nhàm chán.
Tom refuses to tell us what happened.	Tom từ chối cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra.
We can't do that now.	Chúng tôi không thể làm điều đó bây giờ.
I think we have a commitment.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có cam kết.
Tom says he has fully recovered.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn toàn bình phục.
Tom says he thinks Mary is the only one who wants to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom told me he thought Mary would be the last to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I'm better at French than Tom.	Tôi giỏi tiếng Pháp hơn Tom.
Tom returned to the room.	Tom trở vào phòng.
Tom must have overslept this morning.	Tom chắc đã ngủ quên sáng nay.
I think we might need help.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể cần giúp đỡ.
Tell Tom I'm sorry that happened.	Hãy nói với Tom rằng tôi rất tiếc vì điều đó đã xảy ra.
Tom will not accept the answer is no.	Tom sẽ không chấp nhận câu trả lời là không.
That will happen pretty soon.	Điều đó sẽ xảy ra khá sớm.
The last time I saw him, he was very healthy.	Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, anh ấy rất khỏe mạnh.
I disagree.	Tôi không đồng ý.
Tom is often late.	Tom thường đi muộn.
I know one day this will happen to you too.	Tôi biết một ngày nào đó điều này cũng sẽ xảy ra với bạn.
Tom still doesn't do it.	Tom vẫn không làm điều đó.
Tom and Mary don't know French.	Tom và Mary không biết tiếng Pháp.
A car pulled up in front of my house.	Một chiếc ô tô tấp vào trước cửa nhà tôi.
I heard Tom is interested.	Tôi nghe nói Tom quan tâm.
It will be time for lunch soon.	Sẽ sớm đến giờ ăn trưa.
Tom became a professor in 2013.	Tom trở thành giáo sư vào năm 2013.
I would never try to do something like that without someone's help.	Tôi sẽ không bao giờ cố gắng làm điều gì đó như vậy mà không có sự giúp đỡ của ai đó.
Call 1-800-828-6322 for free brochures.	Gọi 1-800-828-6322 để nhận tài liệu quảng cáo miễn phí.
This time, the battle between diplomats.	Lần này, trận chiến giữa các nhà ngoại giao.
You still haven't replied to Tom's letter.	Bạn vẫn chưa trả lời thư của Tom.
What's the matter, Tom?	Chuyện gì vậy Tom?
Tom is short and fat.	Tom thấp và mập.
Can you connect these two pieces of wire for me?	Bạn có thể nối hai đoạn dây này lại với nhau cho tôi được không?
Tom goes to the police station to report that his truck has been stolen.	Tom đến đồn cảnh sát để báo rằng chiếc xe tải của anh đã bị trộm.
Tom knows Mary said she wouldn't do it.	Tom biết Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Tom wondered why Mary changed her mind.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại thay đổi quyết định.
What a strange looking place!	Thật là một nơi trông kỳ lạ!
I have never seen that before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây.
I hope Tom is okay.	Tôi hy vọng Tom không sao cả.
Tom is at the helm, isn't he?	Tom đang nắm quyền điều hành, phải không?
You are a real hard worker.	Bạn là một nhân viên chăm chỉ thực sự.
All my money was stolen.	Tất cả tiền của tôi đã bị đánh cắp.
Some people don't do that.	Một số người không làm điều đó.
Tom had another stroke.	Tom đã bị đột quỵ khác.
There's no point in worrying about it. 	Không có ích gì khi lo lắng về nó.
You cannot do anything.	Bạn không thể làm gì cả.
My co-workers filled out information for me when I was sick.	Đồng nghiệp của tôi đã điền thông tin cho tôi khi tôi bị ốm.
I know Tom is a good boss.	Tôi biết Tom là một ông chủ tốt.
Tom won't hurt us anymore.	Tom sẽ không làm hại chúng ta nữa.
Steel output this month will increase 2% month on month.	Sản lượng thép trong tháng này sẽ tăng 2% so với tháng trước.
I think Tom is Canadian.	Tôi nghĩ rằng Tom là người Canada.
Tom wants Mary to show you how to do it.	Tom muốn Mary chỉ cho bạn cách làm điều đó.
How many hours do you think it will take us to do it?	Bạn nghĩ chúng tôi sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Her clothes are the best advertisement for her tailor.	Quần áo của cô ấy là quảng cáo tốt nhất cho nhà may váy của cô ấy.
I didn't know that Tom wasn't at school today.	Tôi không biết rằng hôm nay Tom không ở trường.
Do you think I made a mistake?	Bạn có cho rằng tôi đã mắc lỗi không?
I couldn't believe he was so depressed.	Tôi không thể tin được rằng anh ấy lại bị trầm cảm như vậy.
Tom told me he doesn't know where you live.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết bạn sống ở đâu.
Apparently Tom was tempted to do it.	Rõ ràng là Tom đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Why do you let Tom drive?	Tại sao bạn để Tom lái xe?
Inflation has remained under control since 2006.	Lạm phát vẫn được kiểm soát kể từ năm 2006.
I don't know all the details.	Tôi không biết tất cả các chi tiết.
Tom is kicked out of the game.	Tom bị đuổi khỏi trò chơi.
Tom tells Mary that he thinks John is not lost.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không bị lạc.
I don't think you'll wake up when I got home last night.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thức dậy khi tôi về nhà đêm qua.
Maybe Tom didn't know why Mary had to.	Có lẽ Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Try not to breathe in the smoke.	Cố gắng không hít phải khói.
Tom admits that he doesn't do it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom put the book aside and looked up.	Tom đặt cuốn sách sang một bên và nhìn lên.
Service staff available.	Có nhân viên phục vụ.
Tom feels himself hungry.	Tom cảm thấy mình đang đói.
I know that Tom doesn't know why you would want Mary to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại muốn Mary làm điều đó.
Tom denies he stole the money.	Tom phủ nhận việc anh ta lấy trộm tiền.
I'll ask Tom if he wants to come with us.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy có muốn đi cùng chúng tôi không.
Tom said that he thinks he will find another job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm một công việc khác.
I didn't go to law school.	Tôi không học trường luật.
We don't have enough money to buy a new car.	Chúng tôi không có đủ tiền để mua một chiếc ô tô mới.
Many college students use computers to write their papers.	Nhiều sinh viên đại học sử dụng máy tính để viết bài của họ.
I think Tom will probably miss you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ nhớ đến bạn.
Why do people think it's a good idea?	Tại sao mọi người lại nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay?
I didn't know you and Tom were both from Australia.	Tôi không biết bạn và Tom đều đến từ Úc.
If you're busy tomorrow, you don't have to.	Nếu ngày mai bạn bận, bạn không cần phải làm vậy.
Germans love beer and hot dogs.	Người Đức rất thích bia và xúc xích.
You should try to be more like Tom.	Bạn nên cố gắng để giống Tom hơn.
Tom proved them all wrong.	Tom đã chứng minh tất cả đều sai.
Tom thinks you want me to pay the bill.	Tom nghĩ rằng bạn muốn tôi thanh toán hóa đơn.
Tom just eat.	Tom cứ ăn đi.
I didn't know that you were ever a professional musician.	Tôi không biết rằng bạn đã từng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Tom and Mary were waiting.	Tom và Mary đã chờ đợi.
You really shouldn't do that.	Bạn thực sự không nên làm như vậy.
Tom says he needs to rest.	Tom nói rằng anh ấy cần nghỉ ngơi.
We hope Tom does something.	Chúng tôi hy vọng Tom làm điều gì đó.
It was extremely hot, so I took off my outerwear.	Trời cực kỳ nóng nên tôi cởi áo khoác ngoài.
You should make allowances for Tom's age.	Bạn nên thực hiện các khoản phụ cấp cho tuổi của Tom.
Tom punished his son for lying.	Tom đã trừng phạt con trai mình vì tội nói dối.
I can understand why Tom doesn't want to go.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom không muốn đi.
Most of us agree with Tom.	Hầu hết chúng tôi đều đồng ý với Tom.
I don't think I would be able to move this bookcase without a little help.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể di chuyển tủ sách này nếu không có một chút giúp đỡ.
Tom asked Mary why she thought she needed to do it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy nghĩ rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom could have finished the ride yesterday.	Tom lẽ ra đã có thể hoàn thành việc đi hôm qua.
How long do you think this will last?	Bạn nghĩ điều này sẽ kéo dài bao lâu nữa?
Tom will be very busy all day.	Tom sẽ rất bận rộn cả ngày.
Tom won't leave Mary alone.	Tom sẽ không để Mary một mình.
This is not over yet.	Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Tom said surely Mary would do it.	Tom nói chắc chắn Mary sẽ làm điều đó.
My house is not near the station.	Nhà tôi không gần ga.
I allowed Tom to go home.	Tôi cho phép Tom về nhà.
Why do you want Tom to talk to Mary?	Tại sao bạn muốn Tom nói chuyện với Mary?
Why do you walk when you have a car?	Tại sao bạn đi bộ khi bạn có ô tô?
I don't even want to think about why.	Tôi thậm chí không muốn nghĩ về lý do tại sao.
I cannot undo it.	Tôi không thể hoàn tác nó.
I spent way too much time doing this.	Tôi đã dành quá nhiều thời gian để làm việc này.
Tom was writing on his desk when Mary entered the room.	Tom đang viết trên bàn làm việc thì Mary bước vào phòng.
Tom thought Mary might not need to.	Tom nghĩ Mary có thể không cần làm vậy.
I really tired. 	Tôi thực sự mệt mỏi.
I just need to relax.	Tôi chỉ cần thư giãn.
I can't let anything happen to Tom.	Tôi không thể để bất cứ điều gì xảy ra với Tom.
This is one of the most famous books in Brazilian literature.	Đây là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất trong văn học Brazil.
You'll be there in less than ten minutes.	Bạn sẽ đến đó trong vòng chưa đầy mười phút.
Tom must be excused from doing that.	Tom phải được miễn làm điều đó.
I'm the same age as Tom.	Tôi bằng tuổi Tom.
I don't think Tom will be able to walk again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đi lại được.
Even if you know the truth, it's better to pretend otherwise for the time being.	Ngay cả khi bạn biết sự thật, tốt hơn là bạn nên giả vờ khác ở thời điểm hiện tại.
Tom is looking forward to drawing Easter eggs with his grandmother.	Tom đang mong chờ được vẽ những quả trứng Phục sinh với bà của mình.
Is that Tom's car and yours?	Đó có phải là xe của Tom và của bạn không?
Tom sliced ​​the ham.	Tom cắt lát giăm bông.
Why don't you believe that?	Tại sao bạn không tin điều đó?
Let Tom buy what he wants.	Hãy để Tom mua những gì anh ấy muốn.
Tom pushed Mary out the door.	Tom đẩy Mary ra khỏi cửa.
French is not easy, but it is very interesting.	Tiếng Pháp không dễ, nhưng nó rất thú vị.
Tom was the one who told me how to do it.	Tom là người đã nói với tôi cách làm điều đó.
I told Tom what to bring to the party.	Tôi đã nói với Tom những gì nên mang đến bữa tiệc.
We were asked to do that.	Chúng tôi đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom is on a diet.	Tom đang ăn kiêng.
Did you tell Tom to do it?	Bạn đã nói với Tom để làm điều đó?
Have you been to Tom's new house yet?	Bạn đã đến ngôi nhà mới của Tom chưa?
This dictionary contains about 40,000 title words.	Từ điển này chứa khoảng 40.000 từ tiêu đề.
Details will be published.	Thông tin chi tiết sẽ được xuất bản.
Can you think of any reason why Tom and Mary shouldn't get married?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào khiến Tom và Mary không nên kết hôn không?
Tom and Mary play hide and seek.	Tom và Mary chơi trò trốn tìm.
Tom is an unlucky guy, isn't he?	Tom là một chàng trai không may mắn, phải không?
Tom reviewed the contract.	Tom xem lại bản hợp đồng.
Tom may not come to our party tonight.	Tom có ​​thể không đến bữa tiệc của chúng ta tối nay.
Tom wondered how many times he had to tell Mary to clean her room before she finally did.	Tom tự hỏi anh đã phải nói bao nhiêu lần để bảo Mary dọn phòng cho cô ấy trước khi cuối cùng cô ấy làm điều đó.
Tom came home that night extremely ill.	Tom về nhà vào đêm hôm đó vô cùng ốm yếu.
Tom can't run very fast.	Tom không thể chạy rất nhanh.
Instead of going to Europe, I decided to go to America.	Thay vì đến châu Âu, tôi quyết định đến Mỹ.
What is the most interesting movie you have ever seen?	Bộ phim thú vị nhất mà bạn từng xem là gì?
Tom doesn't care what people think of him.	Tom không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình.
That's not what you said you would do.	Đó không phải là những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
I know I'm not a nice guy.	Tôi biết mình không phải là một chàng trai dễ mến.
Tom won't be happy if we don't let Mary do it.	Tom sẽ không vui nếu chúng tôi không để Mary làm điều đó.
Tom had his tonsils removed.	Tom đã được cắt bỏ amidan.
I'm the one doing it.	Tôi là người đang làm điều đó.
The vice president represents his country at international conferences.	Phó tổng thống đại diện cho đất nước của mình tại hội nghị quốc tế.
I can make any woman fall in love with me.	Tôi có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào yêu tôi.
I don't think Tom knows what Mary's blood type is.	Tôi không nghĩ Tom biết nhóm máu của Mary là gì.
What's wrong with me paying the bill?	Có chuyện gì với tôi khi thanh toán hóa đơn?
I have all the apples to carry, not to mention this bag of potatoes.	Tôi có tất cả những quả táo để mang theo, chưa kể đến túi khoai tây này.
I'm not sure what's wrong with the car.	Tôi không chắc có gì sai với chiếc xe.
Here is a list of things we need to consider.	Dưới đây là danh sách những điều chúng ta cần xem xét.
I dropped Tom off at the bus stop.	Tôi đã thả Tom ở trạm xe buýt.
Tom became famous overnight.	Tom trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
I'm not very good at math.	Tôi không giỏi toán lắm.
Don't mention it, Tom.	Đừng đề cập đến nó, Tom.
Some objected to Tom's comments.	Một số phản đối ý kiến ​​của Tom.
I'm not sure where I should put this.	Tôi không chắc mình nên đặt cái này ở đâu.
I'm afraid we have a problem.	Tôi e rằng chúng ta có vấn đề.
Tom asked Mary if John was going to stay.	Tom hỏi Mary xem John có định ở lại không.
Tom is unbiased, but Mary is not.	Tom không thiên vị, nhưng Mary thì không.
Tom says he knows Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể làm điều đó.
Are you an elitist?	Bạn có phải là người theo chủ nghĩa tinh hoa?
Tom lives in the same village as Mary.	Tom sống cùng làng với Mary.
Tom has admitted he stole Mary's bicycle.	Tom đã thừa nhận anh ta đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom has to sign it.	Tom phải ký tên đó.
She has dyed her hair black for many years.	Cô đã nhuộm tóc đen trong nhiều năm.
I'm not the only one who can do that.	Tôi không phải là người duy nhất làm được điều đó.
I'll ask around and see if anyone knows anything about what happened.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và xem có ai biết bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra không.
Tom doesn't have to go to Boston next month.	Tom không phải đến Boston vào tháng tới.
Tom probably didn't know why Mary was crying.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại khóc.
I have a goat.	Tôi có một con dê xồm.
Tom will definitely complain.	Tom nhất định sẽ phàn nàn.
I don't think doing that would be a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
Tom shot Mary then tried to make it look like a suicide.	Tom đã bắn Mary sau đó cố gắng làm cho nó giống như một vụ tự sát.
The only one who knows for sure is Tom.	Người duy nhất biết chắc chắn là Tom.
Tom doesn't know much about Australia.	Tom không biết nhiều về nước Úc.
I don't know what I did was wrong.	Tôi không biết những gì tôi đã làm là sai.
Tom claims to be an engineer.	Tom tự nhận là một kỹ sư.
Tom couldn't even lift his briefcase.	Tom thậm chí không thể nhấc chiếc cặp của mình lên.
We will visit my parents for Christmas this year.	Chúng tôi sẽ đến thăm bố mẹ tôi vào dịp Giáng sinh năm nay.
Cell phones do not cause tumors.	Điện thoại di động không gây ra khối u.
Nothing is more important than sincerity.	Không có gì quan trọng hơn sự chân thành.
I suppose we'd better have dinner.	Tôi cho rằng tốt hơn chúng ta nên ăn tối.
I wish that I would do better on the test.	Tôi ước rằng tôi sẽ làm tốt hơn trong bài kiểm tra.
Keep your eyes open, it will happen quickly.	Hãy để mắt của bạn mở, nó sẽ xảy ra nhanh chóng.
I have been harassed before.	Tôi đã từng bị quấy rối trước đây.
You are asking too much for this car.	Bạn đang yêu cầu quá nhiều cho chiếc xe này.
She is a neurological disease, and the change of atmosphere is an urgent need.	Cô ấy là một căn bệnh thần kinh, và việc thay đổi không khí là một nhu cầu cấp thiết.
Tom is the guy standing between Mary and John.	Tom là chàng trai đứng giữa Mary và John.
How can we trust that any of these cases have been handled properly?	Làm thế nào chúng ta có thể tin rằng bất kỳ trường hợp nào trong số này đã được xử lý đúng cách?
Tom is feeling bored.	Tom đang cảm thấy buồn chán.
He frankly admitted.	Anh ấy đã thẳng thắn thừa nhận.
We'll be sorry if we can't find it.	Sẽ rất tiếc nếu chúng tôi không tìm thấy nó.
Tom did it as a joke.	Tom đã làm điều đó như một trò đùa.
Mary says she thinks Tom probably won't cry.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ không khóc.
He is nothing more than a beggar.	Anh ta không hơn gì một kẻ ăn xin.
Would you like to go to the opera with me?	Bạn có muốn đi xem opera với tôi không?
Tom knows he can win.	Tom biết rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Are you going to tell Tom to go home, or do I have to?	Bạn định bảo Tom về nhà, hay tôi phải làm vậy?
Tom speaks French very well.	Tom nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom went back to his office.	Tom quay trở lại văn phòng của mình.
I thought you said you wanted me to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom is really slow.	Tom thực sự rất chậm.
Tom is a great guy to hang out with.	Tom là một chàng trai tuyệt vời để đi chơi cùng.
Tom said he wished he hadn't convinced Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom knows that he doesn't have enough money to buy the things he needs.	Tom biết rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ anh cần.
We couldn't believe our ears.	Chúng tôi không thể tin vào tai mình.
You'll want to jot down some notes.	Bạn sẽ muốn ghi lại một số ghi chú.
I was overpowered by Tom.	Tôi đã bị chế ngự bởi Tom.
I know this is an uncomfortable time for both of you.	Tôi biết đây là khoảng thời gian khó chịu cho cả hai người.
Maybe Tom didn't like what he saw.	Có lẽ Tom không thích những gì anh ấy nhìn thấy.
When did you discover Tom and Mary?	Bạn phát hiện ra Tom và Mary khi nào?
Tom and Mary are our best friends.	Tom và Mary là những người bạn tốt nhất của chúng tôi.
I asked the man at the door what his name was.	Tôi hỏi người đàn ông ở cửa tên gì.
I know Tom is usually very punctual.	Tôi biết Tom thường rất đúng giờ.
No one noticed Tom.	Không ai để ý đến Tom.
That's the only thing that matters.	Đó là điều duy nhất quan trọng.
Tom thinks it's possible.	Tom nghĩ rằng nó có thể.
What's your favorite cheap wine?	Loại rượu giá rẻ yêu thích của bạn là gì?
I think Tom is smarter than anyone else.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn bất kỳ ai khác.
Looks like we both failed.	Có vẻ như cả hai chúng tôi đều thất bại.
I scratched my head so hard it started to bleed.	Tôi gãi đầu rất mạnh, nó bắt đầu chảy máu.
Tomorrow is Christmas day.	Ngày mai là ngày lễ giáng sinh.
There's nothing out there.	Không có gì ngoài đó.
Don't let Tom do it alone.	Không cho phép Tom làm điều đó một mình.
The cold doesn't seem to bother you as much as it bothers me.	Cái lạnh dường như không làm phiền bạn nhiều bằng nó làm phiền tôi.
Tom rolled up his trousers, revealing bright red socks.	Tom xắn ống quần lên, làm lộ rõ ​​đôi tất màu đỏ tươi.
Three light bulbs burned out.	Ba bóng đèn đã cháy hết.
Tom was arrested for attempted murder.	Tom bị bắt vì âm mưu giết người.
Tom says it probably won't take long to do that.	Tom nói rằng có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom stayed up in the middle of the night studying.	Tom đã thức nửa đêm để học.
I don't think you believe that.	Tôi không nghĩ bạn tin điều đó.
Tom especially didn't mind.	Tom đặc biệt không bận tâm.
Namibia is one of the world's largest uranium producers.	Namibia là một trong những nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới.
I know Tom doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó.
It's getting cooler and cooler.	Nó càng ngày càng mát.
I better go check on Tom.	Tốt hơn là tôi nên đi kiểm tra Tom.
I'm the one who called you.	Tôi là người đã gọi cho các bạn.
Tom looked uncomfortable.	Tom trông có vẻ không thoải mái.
I know that Tom is a middle school student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh trung học cơ sở.
I don't know if you're crazy or not.	Tôi không biết bạn có điên hay không.
Tom laughed at all of Mary's jokes.	Tom bật cười trước tất cả những trò đùa của Mary.
Tom is fine.	Tom đã ổn rồi.
Where can I learn more about what's going on?	Tôi có thể tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra ở đâu?
Tom couldn't get any sleep last night.	Tom không thể ngủ một giấc đêm qua.
I have some ideas to share with you.	Tôi có một số ý tưởng muốn chia sẻ với bạn.
I wonder how long Tom has been sitting there.	Tôi tự hỏi Tom đã ngồi đó bao lâu rồi.
Can you give me change from a hundred dollar bill?	Bạn có thể cho tôi tiền lẻ từ tờ một trăm đô la được không?
Tom is serving his guests.	Tom đang phục vụ khách của mình.
There will be a total solar eclipse tomorrow.	Sẽ có nhật thực toàn phần vào ngày mai.
Tom is a bit stingy.	Tom hơi keo kiệt.
Tom is irreplaceable, but Mary is.	Tom không thể thay thế, nhưng Mary thì có.
Tom can't ride a bike yet.	Tom chưa thể đi xe đạp.
Tom denied it.	Tom phủ nhận điều đó.
Tom didn't want to do that to Mary.	Tom không muốn làm điều đó với Mary.
Tom built an igloo in his backyard.	Tom đã xây dựng một lều tuyết ở sân sau của mình.
Do you have a Hawaiian shirt?	Bạn có một chiếc áo sơ mi Hawaii?
Tom said Mary is likely still worried.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn còn lo lắng.
Tom says he knows you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn sẽ không làm như vậy.
Tom says he's in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng để làm điều đó.
You can't let anyone know that I'm here.	Bạn không thể để bất kỳ ai biết rằng tôi đang ở đây.
Tom is a very strong man.	Tom là một người đàn ông rất mạnh mẽ.
I hope Tom is here.	Tôi hy vọng Tom ở đây.
Tom wants a full report by this time tomorrow.	Tom muốn có một bản báo cáo đầy đủ vào thời điểm này vào ngày mai.
Tom gave Mary a doll.	Tom đã tặng Mary một con búp bê.
I know Tom has to do it alone.	Tôi biết Tom phải làm điều đó một mình.
Park your car here and walk the rest of the way.	Hãy đậu xe ở đây và đi bộ đoạn đường còn lại.
Tom must be expecting a friend.	Tom chắc hẳn đang mong đợi một người bạn.
I'm not the one to tell Tom not to.	Tôi không phải là người bảo Tom đừng làm vậy.
Tom needs to do more.	Tom cần phải làm nhiều hơn nữa.
Is there something you need for me to do?	Có điều gì bạn cần để tôi làm?
Tom and Mary tell John that they are embarrassed.	Tom và Mary nói với John rằng họ rất xấu hổ.
Tom's driving worries Mary.	Việc lái xe của Tom khiến Mary lo lắng.
Tom was hoping he could help Mary.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể giúp Mary.
I need to learn how to make websites.	Tôi cần học làm trang web.
Tom didn't know he had to do it today.	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó hôm nay.
I don't have a good time.	Tôi không có một thời gian vui vẻ.
Tom told me he thought Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary còn tỉnh.
Didn't I warn you not to go there?	Không phải tôi đã cảnh báo bạn đừng đến đó sao?
I told Tom to tell me the truth.	Tôi bảo Tom hãy nói cho tôi biết sự thật.
Both Tom and Mary stopped eating.	Cả Tom và Mary đều bỏ ăn.
Tom hasn't done what he's supposed to do yet.	Tom vẫn chưa làm những gì anh ấy phải làm.
Tom can't fool me.	Tom không thể lừa tôi.
What time do you want me to go to work tomorrow?	Bạn muốn tôi đi làm vào ngày mai mấy giờ?
Do you want me to turn off the lights?	Bạn có muốn tôi tắt đèn không?
We know we can't sustain that.	Chúng tôi biết chúng tôi không thể duy trì điều đó.
Voting is a civic duty.	Bầu cử là một nghĩa vụ công dân.
Tom asked him to marry him.	Tom đã hỏi cưới anh ấy.
Now I'm awake.	Giờ tôi tỉnh rồi.
Aren't you too tired to do it?	Bạn không quá mệt mỏi để làm điều đó?
Tom and I are planning to go to the movies together tomorrow.	Tom và tôi đang có kế hoạch đi xem phim cùng nhau vào ngày mai.
Do you think Tom will want to go with Mary?	Bạn có nghĩ Tom sẽ muốn đi cùng Mary không?
Tom and Mary adopted twins.	Tom và Mary đã nhận nuôi cặp song sinh.
I got rid of a lot of my old books.	Tôi đã loại bỏ rất nhiều sách cũ của mình.
How to create a one yen coin?	Làm thế nào để tạo ra một đồng xu một yên?
Tom sleeps under the tree.	Tom ngủ dưới gốc cây.
Tom was too proud to admit his ignorance.	Tom đã quá tự hào khi thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình.
Do you mind if I close the window? 	Bạn có phiền nếu tôi đóng cửa sổ không?
I have a slight cold.	Tôi bị cảm nhẹ.
I won't get married.	Tôi sẽ không kết hôn.
How long have you lived in this house?	Bạn đã sống trong ngôi nhà này bao lâu rồi?
We did this under very favorable conditions.	Chúng tôi đã làm điều này trong những điều kiện rất thuận lợi.
Tom majored in psychology.	Tom học chuyên ngành tâm lý học.
Tom called to ask if we needed any help.	Tom đã gọi điện để hỏi xem chúng tôi có cần giúp đỡ gì không.
Do you know where we can find Tom?	Bạn có biết chúng ta có thể tìm thấy Tom ở đâu không?
You will find our office on the first floor.	Bạn sẽ tìm thấy văn phòng của chúng tôi ở tầng một.
Tom, your life is in danger.	Tom, tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm.
Tom said he wished he hadn't done it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình đã không làm điều đó.
Why don't we discuss the problem?	Tại sao chúng ta không thảo luận về vấn đề?
Does Tom look tired?	Tom có ​​vẻ mệt mỏi không?
It's okay.	Không sao đâu.
Tom and Mary always get along.	Tom và Mary luôn hòa thuận với nhau.
Italy, Romania, Portugal and Greece joined the Allies.	Ý, Romania, Bồ Đào Nha và Hy Lạp gia nhập Đồng minh.
These lenses are not scratch resistant.	Những ống kính này không chống xước.
I can see you're not as open-minded as I thought.	Tôi có thể thấy bạn không cởi mở như tôi nghĩ.
Tom seems interested.	Tom có ​​vẻ quan tâm.
Tom sat in the corner.	Tom ngồi trong góc.
You should tell Tom that you don't have to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I think you know Tom and Mary are both allergic to peanuts.	Tôi nghĩ bạn biết Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
It usually doesn't work.	Nó thường không hoạt động.
I hope we can avoid making the same silly mistakes as last time.	Tôi hy vọng chúng ta có thể tránh mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như lần trước.
Tom is just trying to protect me.	Tom chỉ đang cố gắng bảo vệ tôi.
Honesty is one of the most beautiful things in the world.	Trung thực là một trong những điều đẹp nhất trên thế giới.
Tom has been living alone since his wife passed away.	Tom đã sống một mình kể từ khi vợ anh qua đời.
Tom had a heart attack.	Tom bị đau tim.
What if Tom wasn't there to help?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không ở đó để giúp đỡ?
The Namibian economy remains vulnerable to fluctuations in world commodity prices and drought.	Nền kinh tế Namibia vẫn dễ bị tổn thương do biến động giá cả hàng hóa thế giới và hạn hán.
I just can't do that.	Tôi chỉ không thể làm điều đó.
I just have to try my best.	Tôi chỉ phải cố gắng hết sức.
I got back in the car and started the engine.	Tôi trở lại xe và khởi động động cơ.
The company plans to sell the new product for $1,000.	Công ty có kế hoạch bán sản phẩm mới với giá 1.000 đô la.
You're a teacher, aren't you?	Bạn là giáo viên, phải không?
I have cut off contact.	Tôi đã cắt đứt liên lạc.
My uncle asked me to take care of the chickens.	Chú tôi nhờ tôi chăm sóc đàn gà.
Saddam Hussein was in hiding.	Saddam Hussein đã lẩn trốn.
Why don't you pour yourself something to drink?	Tại sao bạn không rót cho mình một cái gì đó để uống?
Tom admitted he was in trouble.	Tom thừa nhận anh đã gặp rắc rối.
Tom was too cowardly to go there by himself.	Tom quá hèn nhát khi tự mình đến đó.
Tom didn't think that would happen.	Tom không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Why is there no food in the refrigerator?	Tại sao không có thức ăn trong tủ lạnh?
Paste the photo into your application.	Dán bức ảnh vào đơn đăng ký của bạn.
Tom is such a hypocrite.	Tom đúng là một kẻ đạo đức giả.
Tom is someone who never causes problems.	Tom là người không bao giờ gây ra vấn đề.
Tom took a quick shower, dressed, and ran to school.	Tom tắm nhanh, mặc quần áo và chạy đến trường.
Tom loves his daughters.	Tom yêu các con gái của mình.
The enthronement ceremony will be held at 10 o'clock.	Lễ nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ.
You'd better hurry, or you'll be late.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ.
Tomorrow I have to go shopping.	Ngày mai tôi phải đi mua sắm.
Tom is a musical genius.	Tom là một thiên tài âm nhạc.
He cannot control the horse.	Anh ta không thể điều khiển con ngựa.
I did everything I could, but it still wasn't enough.	Tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn chưa đủ.
No, I'm not well.	Không, tôi không khỏe.
Let me summarize what has been said.	Hãy để tôi tóm tắt những gì đã được nói.
Tom is someone who knows how to do it.	Tom là người biết cách làm điều đó.
Don't mess with your pocket money.	Đừng làm phiền số tiền tiêu vặt của bạn.
Moving to a new place is also a bit scary.	Chuyển đến một nơi ở mới cũng hơi sợ.
After all, the old method has proven to be the best.	Xét cho cùng thì phương pháp cũ đã được chứng minh là tốt nhất.
Tom tells Mary that she needs to be more careful.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn.
Do you think you will be here tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ ở đây vào ngày mai?
Tom asks Mary to join his group.	Tom đề nghị Mary tham gia nhóm của anh ấy.
Tom asks Mary to help John clean up the living room.	Tom nhờ Mary giúp John dọn dẹp phòng khách.
There are a few grammar points that I want to go over during the last few minutes of the lesson.	Có một vài điểm ngữ pháp mà tôi muốn xem qua trong vài phút cuối cùng của bài học.
Tom promised he would help us on Monday.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giúp chúng tôi vào thứ Hai.
Tom didn't know Mary's house was so close to John's.	Tom không biết nhà của Mary lại gần John's như vậy.
I think Tom can lend us some money.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cho chúng tôi vay một số tiền.
Last year, I wasn't able to play tennis as often as I would have liked.	Năm ngoái, tôi đã không thể chơi quần vợt thường xuyên như tôi muốn.
I asked Tom when he agreed to do it.	Tôi đã hỏi Tom khi anh ấy đồng ý làm điều đó.
The university bears the name of its founder.	Trường đại học mang tên người sáng lập.
Tom should buy one.	Tom nên mua một cái.
There are times when Tom doesn't.	Có những lúc Tom không làm như vậy.
Maybe I can convince Tom to do it.	Có lẽ tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is unlikely to be there.	Tom không chắc sẽ ở đó.
I didn't buy any of them.	Tôi đã không mua bất kỳ cái nào trong số chúng.
You better come and talk to Tom.	Tốt hơn bạn nên đến và nói chuyện với Tom.
Go before Tom sees you here.	Đi trước khi Tom thấy bạn ở đây.
It is better to bandage the wound immediately.	Tốt hơn hết bạn nên băng bó vết thương ngay lập tức.
Tell Tom I'll do it as soon as I can.	Nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
It is best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.	Tốt nhất bạn nên đội mũ lưỡi trai trên đầu trong những mùa đông lạnh giá ở Mátxcơva.
I'm happy when I'm with you.	Anh hạnh phúc khi ở bên em.
Tom said that he wished that he would kiss Mary good night.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy sẽ hôn Mary ngủ ngon.
Tom went up the stairs.	Tom đi lên cầu thang.
Tom isn't really upset, is he?	Tom không thực sự khó chịu, phải không?
Tom and Mary stopped talking and turned to look at John going up the stairs.	Tom và Mary ngừng nói và quay lại nhìn John đang đi lên cầu thang.
Was Tom in Boston last week?	Tuần trước Tom có ​​ở Boston không?
Tom said he knew that Mary might not want to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó.
Tom was one of the most handsome young men Mary had ever met.	Tom là một trong những chàng trai trẻ đẹp trai nhất mà Mary từng gặp.
I'll try asking Tom some money.	Tôi sẽ thử hỏi Tom một số tiền.
Tom opened the door and held it for Mary.	Tom mở cửa và giữ nó cho Mary.
What do you want to do after finishing university?	Bạn muốn làm gì sau khi học xong đại học?
Tom's eyes are very red.	Đôi mắt của Tom rất đỏ.
This climate is having an adverse effect on your health.	Khí hậu này đang có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.
First, let's talk about Tom.	Đầu tiên, hãy nói về Tom.
I don't think anyone else noticed.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác nhận ra.
Tom is too busy to help you.	Tom quá bận để giúp bạn.
How long does it take to get to the airport?	Mất bao lâu để đến sân bay?
I know this is the beginning of the end.	Tôi biết đây là sự khởi đầu của sự kết thúc.
I'm happy with the way things are going.	Tôi hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra.
Does Tom have many friends?	Tom có ​​nhiều bạn không?
Tom didn't notice what Mary was up to.	Tom không để ý Mary định làm gì.
I don't cook often.	Tôi không nấu ăn thường xuyên.
Tom usually does it for us.	Tom thường làm điều đó cho chúng tôi.
Tom has made it very clear that he doesn't want us here.	Tom đã nói rất rõ ràng rằng anh ấy không muốn chúng tôi ở đây.
I know why you are not happy here.	Tôi biết tại sao bạn không hạnh phúc ở đây.
I know that Tom is too young to do that.	Tôi biết rằng Tom còn quá trẻ để làm điều đó.
My canteen is empty.	Căn tin của tôi trống rỗng.
Do you know why she is so angry?	Bạn có biết tại sao cô ấy lại tức giận như vậy không?
Tom is just a little overweight, isn't he?	Tom chỉ hơi thừa cân, phải không?
You probably shouldn't tell Tom to do it.	Bạn có lẽ không nên bảo Tom làm điều đó.
It's lame.	Thật là khập khiễng.
She endured to the bitter end.	Cô ấy đã chịu đựng đến tận cùng cay đắng.
No one wants to play on Tom's team.	Không ai muốn chơi trong đội của Tom.
Tom is correcting a test.	Tom đang sửa bài thi.
Tom locked the money in the safe.	Tom đã khóa tiền trong két sắt.
This rule cannot be applied to that case.	Không thể áp dụng quy tắc này cho trường hợp đó.
Are you sure it's the Tom you saw doing that?	Bạn có chắc là Tom mà bạn đã thấy làm điều đó không?
I got a phone call from Tom.	Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Tom.
Tom is still a bit depressed.	Tom vẫn còn hơi chán nản.
Tom is very busy.	Tom rất bận.
I want to learn all 1,000 words on this list by July.	Tôi muốn học tất cả 1.000 từ trong danh sách này vào tháng Bảy.
You could have been happy.	Bạn có thể đã được hạnh phúc.
Tom knew exactly what Mary wanted.	Tom biết chính xác Mary muốn gì.
No one wants to be friends with Tom.	Không ai muốn làm bạn với Tom.
Tom is one of our new employees.	Tom là một trong những nhân viên mới của chúng tôi.
Tom doesn't want to live in Boston anymore.	Tom không muốn sống ở Boston nữa.
I can't even believe I'm doing this.	Tôi thậm chí không thể tin rằng tôi đang làm điều này.
Tom sent Mary to the house next door for help.	Tom đã gửi Mary đến nhà bên cạnh để được giúp đỡ.
Tom put the bait on the hook.	Tom đặt mồi vào lưỡi câu.
I didn't see anyone I recognized.	Tôi không nhìn thấy bất kỳ ai mà tôi nhận ra.
I have been in Australia for three weeks.	Tôi đã ở Úc được ba tuần.
I think it's Tom's motorbike.	Tôi nghĩ đó là xe máy của Tom.
I shivered slightly.	Tôi khẽ rùng mình.
I talked to Tom about our plan.	Tôi đã nói chuyện với Tom về kế hoạch của chúng tôi.
Tom is still up.	Tom vẫn lên.
Tom tells everyone he's done.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm xong.
This is how the game works.	Đây là cách trò chơi hoạt động.
Tom said he was not impressed.	Tom nói rằng anh ấy không ấn tượng.
Tom just opened a new store.	Tom vừa mở một cửa hàng mới.
It wasn't a big surprise.	Đó không phải là một bất ngờ lớn.
Tom told me that he thought Mary was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang xấu hổ.
I don't know if we can do that.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều đó hay không.
I was a bit worried.	Tôi hơi lo lắng.
Does Tom have to help?	Tom có ​​phải giúp không?
I gave the ticket to the man at the door, then entered the theater.	Tôi đưa vé cho người đàn ông ở cửa, rồi vào rạp.
I'm not ready yet.	Tôi chưa sẳn sang.
Why can't you accept that?	Tại sao bạn không thể chấp nhận điều đó?
Tom says he thinks there is no life on Mars.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có sự sống trên sao Hỏa.
Tom is asked to return to Australia.	Tom được yêu cầu trở lại Úc.
I wonder if Tom really wanted us to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn chúng tôi làm điều đó không.
I don't think Tom needs any help.	Tôi không nghĩ Tom cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I don't have money so I can't go with Tom.	Tôi không có tiền nên không thể đi cùng Tom.
Tom doesn't do it as much as Mary does.	Tom không làm điều đó nhiều như Mary.
Tom cuts his own hair.	Tom tự cắt tóc cho mình.
Who will help you?	Ai sẽ giúp bạn?
I am still looking for volunteers.	Tôi vẫn đang tìm kiếm tình nguyện viên.
I think doctors will eventually find a cure for cancer.	Tôi nghĩ các bác sĩ cuối cùng sẽ tìm ra cách chữa khỏi bệnh ung thư.
Tom died sometime during the night.	Tom đã chết đôi khi trong đêm.
It's been five years since they came to Japan.	Đã năm năm kể từ khi họ đến Nhật Bản.
It will cost about thirty dollars.	Nó sẽ có giá khoảng ba mươi đô la.
I am very concerned for my son's safety.	Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của con trai tôi.
I know how busy both Tom and Mary have been.	Tôi biết cả Tom và Mary đã bận rộn như thế nào.
I don't tell Tom where you live.	Tôi không nói cho Tom biết bạn sống ở đâu.
Tom is wearing flip flops.	Tom đang đi dép tông.
I caught a lot of fish here. 	Tôi đã bắt được rất nhiều cá ở đây.
It's a great fishing spot.	Đó là một điểm câu cá tuyệt vời.
Tom will be tested as an adult.	Tom sẽ được thử khi trưởng thành.
Tom told me Mary is doing it now.	Tom nói với tôi Mary đang làm điều đó bây giờ.
Who comes last?	Ai đến sau cùng?
I'm not sure I know what you're talking about.	Tôi không chắc mình biết bạn đang nói gì.
I doubt my eyes.	Tôi nghi ngờ đôi mắt của mình.
Tom looked at Mary and smiled.	Tom nhìn Mary và mỉm cười.
I didn't know you were so good at French.	Tôi không biết bạn lại giỏi tiếng Pháp như vậy.
I think you want to see this movie.	Tôi nghĩ bạn muốn xem bộ phim này.
Tom is incapable of telling Mary to do it.	Tom không có khả năng bảo Mary làm điều đó.
Do we really have to watch the news while we eat?	Chúng ta có thực sự phải xem tin tức trong khi ăn không?
I have nothing to confess.	Tôi không có gì để thú nhận.
The door was partially open.	Cửa đã mở một phần.
Do you want us to try to pry open this door?	Bạn có muốn chúng tôi thử cạy cánh cửa này không?
I never sang with Tom.	Tôi chưa bao giờ hát với Tom.
Has Tom applied for a visa yet?	Tom đã nộp đơn xin thị thực chưa?
I know Tom will be fair.	Tôi biết Tom sẽ công bằng.
Tom gave me something to do.	Tom đã cho tôi một cái gì đó để làm.
I know that Tom knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết cách làm điều đó.
There seems to be no problem.	Dường như không có vấn đề gì.
Tom won't wear a tie.	Tom sẽ không đeo cà vạt.
I will forgive him for you.	Tôi sẽ tha thứ cho anh ấy vì bạn.
Employers expect their employees to contribute 110 percent.	Các nhà tuyển dụng mong đợi nhân viên của họ đóng góp 110 phần trăm.
I think Tom lived in Boston when he was in high school.	Tôi nghĩ rằng Tom sống ở Boston khi anh ấy còn học trung học.
Tom asked me if Mary could use my computer.	Tom hỏi tôi liệu Mary có thể sử dụng máy tính của tôi không.
You will need that.	Bạn sẽ cần điều đó.
Tom should have studied French last night.	Tom lẽ ra đã học tiếng Pháp tối qua.
Tom never wakes up.	Tom không bao giờ thức dậy.
Some people bully others for being different.	Một số người bắt nạt người khác vì sự khác biệt.
We don't care about that.	Chúng tôi không quan tâm đến việc đó.
I know Tom is a dreamer.	Tôi biết Tom là một người mơ mộng.
Recently Tom has been eating more vegetables.	Gần đây Tom đã ăn nhiều rau hơn.
We better not change the schedule.	Tốt hơn là chúng ta không nên thay đổi lịch trình.
Do not you go to work?	Bạn không đi làm à?
I don't think Tom is injured.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị thương.
Are you sure you don't remember what happened?	Bạn có chắc là mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra không?
We better stop.	Tốt hơn chúng ta nên dừng lại.
I think Tom's father's name is John.	Tôi nghĩ rằng cha của Tom tên là John.
Does that bother anyone?	Điều đó có làm phiền ai không?
I always have at least one harmonica in my car.	Tôi luôn có ít nhất một chiếc kèn harmonica trong xe của mình.
I have never been hallucinating.	Tôi chưa bao giờ bị ảo giác.
Do you know who Tom is?	Bạn có biết Tom là ai không?
I get bored very easily.	Tôi rất dễ chán.
I know that Tom has the ability to win.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng giành chiến thắng.
Tom is an aspiring stand-up comedian.	Tom là một diễn viên hài độc lập đầy tham vọng.
I am your neighbor.	Tôi là hàng xóm của bạn.
You have to give me another chance.	Bạn phải cho tôi một cơ hội khác.
I think Tom will love the gift you bought him.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích món quà mà bạn mua cho anh ấy.
How long will you stay in Japan?	Bạn sẽ ở lại Nhật Bản trong bao lâu?
Tom passed away in 2013.	Tom đã qua đời vào năm 2013.
Tom still hasn't realized that he made a mistake.	Tom vẫn chưa nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm.
I saw you on TV.	Tôi đã thấy bạn trên TV.
Tom was on that bus.	Tom đã ở trên xe buýt đó.
Tom says he's jealous.	Tom nói rằng anh ấy ghen tị.
I parked on the street in front of your house.	Tôi đậu xe trên đường trước nhà bạn.
Tom took Mary to the nearest hospital.	Tom đưa Mary đến bệnh viện gần nhất.
A true heart is never in doubt.	Một tấm lòng chân chính không bao giờ được nghi ngờ.
If I tell you not to think about elephants, the first thing that comes to mind is elephants.	Nếu tôi bảo bạn đừng nghĩ về voi, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là voi.
I think Tom will finish that by 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I knew that Tom would ask me to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
You lied, didn't you?	Bạn đã nói dối, phải không?
She continued to dance at the disco all night.	Cô ấy tiếp tục nhảy ở vũ trường suốt đêm.
Tom declined our offer.	Tom đã từ chối đề nghị của chúng tôi.
Tom and I played in the backyard together all afternoon.	Tom và tôi đã chơi ở sân sau cùng nhau cả buổi chiều.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
What makes you think I'm against that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi chống lại điều đó?
Tom says he doesn't have any plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch nào để làm điều đó.
What you are suggesting is absurd.	Những gì bạn đang đề xuất là vô lý.
I ate last night's leftovers for lunch.	Tôi đã ăn thức ăn thừa của đêm qua cho bữa trưa.
This doesn't cost me anything.	Điều này không làm tôi mất bất cứ thứ gì.
"Do I have to do it again?" 	"Tôi có phải làm như vậy một lần nữa không?"
"No, you don't need to."	"Không, ngươi không cần."
I regret what I said to Tom yesterday.	Tôi hối hận vì những gì tôi đã nói với Tom ngày hôm qua.
Tom thinks he forgot to lock the door.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã quên khóa cửa.
Tom is willing to help, isn't he?	Tom sẵn sàng giúp đỡ, phải không?
You can't send Christmas cards to everyone.	Bạn không thể gửi thiệp Giáng sinh cho tất cả mọi người.
Tom will never be safe again.	Tom sẽ không bao giờ được an toàn nữa.
Mary is a mother.	Mary là một người mẹ.
Tom might have known that Mary was here.	Tom có ​​thể đã biết rằng Mary đang ở đây.
Tom has no symptoms.	Tom không có triệu chứng.
How much pocket money do you get from your parents?	Bạn nhận được bao nhiêu tiền tiêu vặt từ bố mẹ?
Tom said I had to do it.	Tom nói tôi phải làm điều đó.
Tom is drunk and angry.	Tom say và tức giận.
Did he perform the mission?	Anh ta đã thực hiện nhiệm vụ?
You have no idea how much time I spent on this project.	Bạn không biết tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho dự án này.
He tends to get angry when he doesn't have his own way.	Anh ta có xu hướng nổi giận khi anh ta không có cách riêng của mình.
I was not able to convince Tom to help me.	Tôi đã không thể thuyết phục Tom giúp tôi.
Tom was the one who introduced Mary to me.	Tom là người đã giới thiệu Mary với tôi.
Tom wasn't the one to tell me I did it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi đã làm điều đó.
It took Tom a few weeks to get used to working in the new office.	Tom phải mất vài tuần để làm quen với công việc ở văn phòng mới.
Tom is angry with his son.	Tom tức giận với con trai mình.
Tom says he knows Mary can't speak French.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể nói tiếng Pháp.
I think I know someone who might be able to help.	Tôi nghĩ rằng tôi biết ai có thể có thể giúp đỡ.
Everyone here knows we don't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết chúng tôi không ăn thịt lợn.
Tom did a somersault on the trampoline.	Tom đã thực hiện một động tác lộn nhào trên tấm bạt lò xo.
Tom runs away from the police.	Tom chạy trốn khỏi cảnh sát.
Tom took an oath.	Tom đã tuyên thệ.
Tom laughed almost like he was crying.	Tom cười gần giống như anh ấy đang khóc.
You didn't help Tom, did you?	Bạn đã không giúp Tom, phải không?
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Your jacket is pulling.	Áo khoác của bạn đang kéo.
Tom gets cranky and doesn't try bungee jumping.	Tom cáu kỉnh và không thử nhảy bungee.
That's not an orange either.	Đó cũng không phải là một quả cam.
It's not easy being Tom.	Thật không dễ dàng để trở thành Tom.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom kisses Mary while John and Alice are looking away.	Tom hôn Mary trong khi John và Alice đang nhìn sang hướng khác.
I see a lot of children in the park.	Tôi thấy rất nhiều trẻ em trong công viên.
Tom did a lot of really good things.	Tom đã làm rất nhiều điều thực sự tốt.
I still haven't found the problem.	Tôi vẫn chưa tìm ra vấn đề.
Tom has hired a private detective.	Tom đã thuê một thám tử tư.
I wasn't surprised when Tom told me what he was up to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói cho tôi biết anh ấy định làm gì.
Tom said he was really glad he was able to do that.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng vì mình có thể làm được điều đó.
Every time I look at him, he yawns.	Mỗi lần tôi nhìn anh ấy, anh ấy đều ngáp.
Contact Tom.	Liên lạc với Tom.
If I were you, I would pay more attention to my teacher's advice.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chú ý hơn đến lời khuyên của cô giáo.
Tom and I were both angry.	Tom và tôi đều tức giận.
That was amazing!	Điều đó thật tuyệt vời!
Can't you give me a lower price?	Bạn không thể cho tôi một mức giá thấp hơn?
I hope that Tom won't do the same again.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
I don't even want to see you.	Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy bạn.
I know that Tom knows who did it for you.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho bạn.
They will be very hard to beat.	Họ sẽ rất khó để đánh bại.
Tom is a twin, right?	Tom là một cặp song sinh, phải không?
Tom ordered apple pie, and so did I.	Tom gọi bánh táo, và tôi cũng vậy.
I don't think you should do it here.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó ở đây.
What first attracted you to Tom?	Điều gì đầu tiên thu hút bạn đến với Tom?
We have to tell Tom.	Chúng tôi phải nói với Tom.
At least I can get Tom home.	Ít nhất tôi có thể đưa Tom về nhà.
Tom is a law-abiding citizen.	Tom là một công dân tuân thủ luật pháp.
Tom has been a taxi driver for many years.	Tom đã là một tài xế taxi trong nhiều năm.
Tom shouldn't try to do it alone.	Tom không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom didn't say anything during the meeting.	Tom đã không nói gì cả trong cuộc họp.
Tom needs to go with Mary.	Tom cần đi với Mary.
I wonder why Tom doesn't kiss Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không hôn Mary.
She blamed me for being lazy.	Cô ấy trách móc tôi lười biếng.
Tom stopped at a convenience store.	Tom dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi.
I asked Tom to come with us, but he said he didn't want to.	Tôi đã đề nghị Tom đi cùng chúng tôi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn.
They won't let me see you.	Họ sẽ không cho tôi gặp bạn.
Tom says Mary will help.	Tom nói Mary sẽ giúp.
Tom led Mary into his office.	Tom dẫn Mary vào văn phòng của anh ta.
Tom assumed everyone knew that Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng Mary không thể hiểu được tiếng Pháp.
I hope Tom doesn't mind.	Tôi hy vọng Tom không phiền.
I have a toothache and I want to go to the dentist.	Tôi bị đau răng và tôi muốn đi khám răng.
I know that Tom won't leave without me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không rời đi nếu không có tôi.
Well, I'm proud of you.	Chà, tôi tự hào về bạn.
I think Tom won't be able to do that well.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm tốt điều đó.
I don't have a plan.	Tôi không có kế hoạch.
Tom has been betrayed.	Tom đã bị phản bội.
I am working hard.	Tôi đang làm việc chăm chỉ.
That's not the question Tom asked me.	Đó không phải là câu hỏi mà Tom đã hỏi tôi.
Tom has quit his job.	Tom đã nghỉ việc.
Tom and Mary are pretty close.	Tom và Mary khá khăng khít.
I think you agree.	Tôi nghĩ bạn đồng ý.
Tom is still not very good at swimming.	Tom vẫn bơi không giỏi lắm.
The capital of Greece is Athens.	Thủ đô của Hy Lạp là Athens.
Taxes and bonuses are not included.	Thuế và tiền thưởng không được bao gồm.
Tom is a natural winner.	Tom là một người chiến thắng bẩm sinh.
He gave his daughter quite a lot of money.	Anh đã cho con gái khá nhiều tiền.
They knelt down and prayed that the war would end soon.	Họ quỳ xuống và cầu mong chiến tranh sớm kết thúc.
Is that a lynx?	Đó có phải là một con linh miêu không?
Mary said that her parents would kill her if they found out that she was going out with Tom.	Mary nói rằng cha mẹ cô sẽ giết cô nếu họ phát hiện ra rằng cô đi chơi với Tom.
She is sitting in the kitchen and drinking tea.	Cô ấy đang ngồi trong bếp và uống trà.
What sport are you better at, windsurfing or windsurfing?	Bạn giỏi hơn ở môn nào, lướt ván hay lướt ván?
How did you manage to stay under the radar for so long?	Làm thế nào bạn xoay sở để ở dưới radar quá lâu?
Tom must be easy to find.	Tom phải dễ tìm.
Why don't we improvise?	Tại sao chúng ta không ứng biến?
It is often said that a good way to lose weight is to stop eating sweets.	Người ta thường nói rằng một cách tốt để giảm cân là ngừng ăn đồ ngọt.
Tom and Mary tell everyone that they are divorced, but in fact they are still married.	Tom và Mary nói với mọi người rằng họ đã ly hôn, nhưng thực ra họ vẫn kết hôn.
Now I am very awake and very upset.	Bây giờ tôi rất tỉnh táo và rất khó chịu.
I am a hair stylist.	Tôi là một nhà tạo mẫu tóc.
GDP growth of 4.5% in 2017 was not enough to make a significant difference.	Tăng trưởng GDP 4,5% trong năm 2017 không đủ để tạo ra sự khác biệt đáng kể.
Tom ate some trail mix.	Tom đã ăn một số hỗn hợp đường mòn.
I didn't realize that it was you.	Tôi đã không nhận ra rằng đó là bạn.
Tom abruptly ended the meeting.	Tom đột ngột kết thúc cuộc họp.
Tom didn't think Mary was scared.	Tom không nghĩ Mary sợ hãi.
Everyone thinks Tom is a little crazy.	Mọi người đều cho rằng Tom hơi điên rồ.
Can someone please tell me what is going on here?	Ai đó vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?
I am very angry with Tom.	Tôi rất tức giận với Tom.
Tom doesn't have the confidence to do it alone.	Tom không có đủ tự tin để làm điều đó một mình.
He picks up Russian quickly.	Anh ấy tiếp thu tiếng Nga một cách nhanh chóng.
Where is my wallet? 	Cái ví của tôi ở đâu?
Never mind! 	Đừng bận tâm!
I just found it under the couch.	Tôi chỉ tìm thấy nó dưới chiếc ghế dài.
Everyone thought that Tom was going to Australia this weekend.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào cuối tuần này.
I was told I should do it again.	Tôi đã được nói rằng tôi nên làm điều đó một lần nữa.
Tom lifted his shirt to reveal his pregnant belly.	Tom vén áo lên để lộ bụng bầu.
Tom used to swim a lot as a child.	Tom đã từng bơi rất nhiều khi còn nhỏ.
Tom says he is feeling tired.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi.
You sound a lot like Tom.	Bạn nghe rất giống Tom.
Tom has amazing speed.	Tom có ​​tốc độ đáng kinh ngạc.
Tom looks tired.	Tom trông mệt mỏi.
What is the name of the school where Tom goes to school?	Tên trường nơi Tom đi học là gì?
I didn't know Tom would be late.	Tôi không biết Tom sẽ đến muộn.
Tom said he was willing to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom couldn't stand Mary's behavior any longer.	Tom không thể chịu đựng được hành vi của Mary nữa.
Tom has a nosebleed.	Tom chảy máu mũi.
Tom tells everyone that Mary used to live in Australia.	Tom nói với mọi người rằng Mary từng sống ở Úc.
Tom wants to see you in the library.	Tom muốn gặp bạn trong thư viện.
Tom opened his lunch box.	Tom mở thùng đồ ăn trưa của mình.
I don't think I want to learn French with you.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn học tiếng Pháp với bạn.
I think Tom and Mary have been married for three years.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn được ba năm.
There is a full moon tonight.	Đêm nay có trăng tròn.
It won't work like that.	Nó sẽ không hoạt động như vậy.
Tom couldn't tell the difference between expensive wine and cheap wine.	Tom không thể phân biệt được rượu đắt và rượu rẻ.
You are a very lucky guy.	Bạn là một chàng trai rất may mắn.
Tom was the only one who didn't look tired.	Tom là người duy nhất trông không hề mệt mỏi.
Tom dives into his work.	Tom lao vào công việc của mình.
If you buy in bulk, you can get a discount.	Nếu bạn mua số lượng lớn, bạn có thể được giảm giá.
Tom said he was not surprised to hear that John and Mary were getting married.	Tom cho biết anh không ngạc nhiên khi biết tin John và Mary kết hôn.
If you want to talk to me, please give me a call.	Nếu bạn muốn nói chuyện với tôi, vui lòng gọi cho tôi.
You know Tom will try to stop us.	Bạn biết Tom sẽ cố gắng ngăn cản chúng tôi.
It was a terrible job.	Đó là một công việc khủng khiếp.
Tom and I are planning to go to Australia next fall.	Tom và tôi đang có kế hoạch đi Úc vào mùa thu tới.
Tom and I are both Mary's ex-boyfriends.	Tom và tôi đều là bạn trai cũ của Mary.
Show some compassion.	Hãy thể hiện sự từ bi nào đó.
I don't think Tom cares where he sleeps.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến việc anh ấy ngủ ở đâu.
Tom doesn't think you have to.	Tom không nghĩ rằng bạn phải làm như vậy.
Unfortunately, we don't have time to do that.	Thật không may, chúng tôi không có thời gian để làm điều đó.
Tom seemed very surprised when I told him about what had happened.	Tom có ​​vẻ rất ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
Tom is doing an odd job for his mother.	Tom đang làm một công việc lặt vặt cho mẹ anh ấy.
He did his job diligently.	Anh ấy đã làm công việc của mình một cách chăm chỉ.
Tom is not here today.	Hôm nay Tom không có ở đây.
We won't be able to last much longer.	Chúng ta sẽ không thể tồn tại lâu hơn nữa.
Tom promised not to do it.	Tom đã hứa sẽ không làm điều đó.
I followed Tom.	Tôi đã theo dõi Tom.
You should trust me when I tell you things.	Bạn nên tin tưởng tôi khi tôi nói với bạn những điều.
I want to wake up Tom myself.	Tôi muốn tự đánh thức Tom.
There are still people who can't read.	Vẫn có những người không biết đọc.
I heard that Tom and Mary both dropped out of school.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đều đã bỏ học.
I don't know that we shouldn't do that.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó.
They have satisfied their thirst in the place of nine springs.	Họ đã thỏa mãn cơn khát của mình ở nơi chín suối.
Tom says he needs some money.	Tom nói rằng anh ấy cần một số tiền.
It's easy to forget the microphone is on.	Rất dễ quên micrô đang bật.
Tom said he knew that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
I don't think Tom has the patience to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
We were surprised at Tom's conduct.	Chúng tôi rất ngạc nhiên về hạnh kiểm của Tom.
Chances are there will be snow.	Rất có thể trời sẽ có tuyết.
I know that's not true.	Tôi biết đó không phải là sự thật.
Tom helps anyone who asks him for help.	Tom giúp bất cứ ai yêu cầu anh ấy giúp đỡ.
Tom has been to Australia a few times.	Tom đã đến Úc một vài lần.
I think these are Tom's shoes.	Tôi nghĩ rằng đây là đôi giày của Tom.
Tom says he will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm làm điều đó.
Tom needs Mary right now.	Tom cần Mary ngay bây giờ.
I left home early so I was on time for the meeting.	Tôi rời nhà sớm nên tôi có mặt đúng giờ cho cuộc họp.
He subscribes to Time magazine.	Anh đăng ký tạp chí Time.
Tom realized he couldn't play tennis as well as Mary.	Tom nhận ra mình không thể chơi quần vợt giỏi như Mary.
If Tom comes, give this paper to him.	Nếu Tom đến, hãy đưa tờ giấy này cho anh ấy.
I am not a job seeker.	Tôi không phải là người đang tìm việc.
Tom needs to keep doing what he's doing.	Tom cần tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm.
You are scaring the guests.	Bạn đang làm khách sợ hãi.
That's my wallet.	Đó là ví của tôi.
Tom has been gone for more than three years.	Tom đã đi được hơn ba năm.
Let's hope Tom doesn't try to do it without some help.	Hãy hy vọng Tom không cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
This should never happen.	Điều này không bao giờ nên xảy ra.
I'm an unlucky guy.	Tôi là một gã không may mắn.
You are not as young as you once were.	Bạn không còn trẻ như bạn đã từng.
Tom still wants to be a part of Mary's life.	Tom vẫn muốn trở thành một phần trong cuộc sống của Mary.
We don't need you right now.	Chúng tôi không cần bạn ngay bây giờ.
Tom tells Mary that he thinks John has been fired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã bị sa thải.
Self-diagnosis can be dangerous.	Tự chẩn đoán có thể nguy hiểm.
Don't ask questions. 	Đừng đặt câu hỏi.
Just follow orders.	Chỉ cần làm theo đơn đặt hàng.
Tom said he would try doing it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
Tom never buys frozen apples.	Tom chưa bao giờ mua táo đông lạnh.
Why don't you give up smoking?	Tại sao bạn không từ bỏ thuốc lá?
Tom told me that he thought Mary had studied French with John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã học tiếng Pháp với John.
Tom did not complete the report.	Tom đã không hoàn thành báo cáo.
Tom doesn't need help to do it.	Tom không cần trợ giúp để làm điều đó.
As far as he's concerned, things are going well.	Theo như những gì anh ấy lo ngại, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
If you get stuck, I'll help, and so does my dad.	Nếu bạn gặp khó khăn, tôi sẽ giúp, và bố tôi cũng vậy.
I think Tom will enjoy the party.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tận hưởng bữa tiệc.
I don't think Tom would worry about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng về điều đó.
Tom was able to swim.	Tom đã có thể bơi.
Tom has no girlfriend now.	Tom không có bạn gái bây giờ.
I can't ask anyone to do that.	Tôi không thể yêu cầu bất cứ ai làm điều đó.
I know Tom was too tired to do that.	Tôi biết Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I bid on Tom adieu.	Tôi đấu giá Tom adieu.
Before I answer, I would like to know why you are asking.	Trước khi trả lời, tôi muốn biết tại sao bạn lại hỏi như vậy.
I'm still trying to figure that out.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra điều đó.
Tom agrees to stay.	Tom đồng ý ở lại.
Tom dropped his daughter at school.	Tom đã đánh rơi con gái mình ở trường.
Tom says he is a new student.	Tom nói rằng anh ấy là một học sinh mới.
The best defense is a good attack.	Bảo vệ tốt nhất là tấn công tốt.
Tom and Mary decide to risk everything for love.	Tom và Mary quyết định mạo hiểm mọi thứ vì tình yêu.
Why don't we try?	Tại sao chúng ta không thử?
Why don't you go to the restaurant with Tom?	Tại sao bạn không đến nhà hàng với Tom?
Tom didn't sound as skeptical as Mary.	Tom không có vẻ hoài nghi như Mary.
I told Tom he didn't have to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I hope that Tom can do it.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom told me he won't be in Boston next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
Tom is quite old.	Tom khá già.
Tom went to Boston yesterday.	Tom đã đến Boston ngày hôm qua.
Whatever you do, don't press this button.	Dù bạn làm gì, đừng nhấn nút này.
This is Tom's.	Đây là của Tom.
I emailed you when you called.	Tôi đã gửi thư cho bạn khi bạn gọi.
I object to him paying the bill.	Tôi phản đối việc anh ta thanh toán hóa đơn.
Tom and Mary are watching TV in the living room.	Tom và Mary đang xem TV trong phòng khách.
Tom is thirty minutes late.	Tom đã trễ ba mươi phút rồi.
There is a lot of dust in the attic.	Có rất nhiều bụi trên gác mái.
Today is October 20.	Hôm nay là ngày 20 tháng 10.
I promise I won't be late tomorrow.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không đến muộn vào ngày mai.
I don't know you know how to play bassoon.	Tôi không biết bạn biết làm thế nào để chơi bassoon.
Tom is a bit strange, isn't he?	Tom hơi lạ phải không?
I know that Tom is a man without consideration.	Tôi biết rằng Tom là người thiếu cân nhắc.
I know that Tom doesn't know why I don't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không phải làm điều đó.
Tom was hit by a truck and died instantly.	Tom bị một chiếc xe tải đâm và chết ngay lập tức.
You are the first one.	Bạn là người đầu tiên.
I did everything that Tom suggested.	Tôi đã làm mọi thứ mà Tom đề nghị.
Maybe Tom can help you.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom has been in the basement all morning.	Tom đã ở dưới tầng hầm cả buổi sáng.
Tom actually invited Mary to dance with him.	Tom thực sự đã mời Mary khiêu vũ với anh ta.
How did you know that I went out with Tom?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã đi chơi với Tom?
Why didn't anyone tell me?	Tại sao không ai nói cho tôi biết?
I want to buy a map.	Tôi muốn mua một bản đồ.
I don't speak any foreign languages.	Tôi không nói bất kỳ ngoại ngữ nào.
Will you show me what you bought?	Bạn sẽ chỉ cho tôi những gì bạn đã mua?
Tom can't find Mary's house.	Tom không thể tìm thấy nhà của Mary.
I was wondering when you will be back.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn sẽ trở lại.
What if Tom doesn't want to talk to me?	Nếu Tom không muốn nói chuyện với tôi thì sao?
Tom told me about you.	Tom đã nói với tôi về bạn.
You've done so many things, Tom.	Bạn đã làm rất nhiều thứ, Tom.
I'm not sure that's what Tom and Mary both want.	Tôi không chắc đó là những gì Tom và Mary đều muốn.
It was a great movie.	Đó là một bộ phim tuyệt vời.
Tom says he can't win.	Tom nói rằng anh ấy không thể thắng.
I'm proud of you.	Tôi tự hào về bạn.
I doubt that Tom would agree.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đồng ý.
Does Tom like to travel?	Tom có ​​thích đi du lịch không?
What is your favorite curse word?	Từ chửi rủa yêu thích của bạn là gì?
When I was a boy, I loved reading detective stories.	Khi còn là một cậu bé, tôi đã mê đọc truyện trinh thám.
I can't figure out how to delete what I just posted.	Tôi không thể tìm ra cách xóa những gì tôi vừa đăng.
Tom will be out of town all week.	Tom sẽ ở ngoài thị trấn cả tuần.
What matters most is the present, not the past.	Điều quan trọng nhất là hiện tại, không phải quá khứ.
Don't come unless I tell you to.	Đừng đến trừ khi tôi bảo bạn.
How many letters have you sent to Tom?	Bạn đã gửi bao nhiêu bức thư cho Tom?
She asked him to marry her because he wouldn't ask her.	Cô ấy hỏi anh ấy cưới cô ấy vì anh ấy sẽ không hỏi cô ấy.
Tom shouldn't be the one to do that.	Tom không nên là người làm điều đó.
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
Tom and Mary explored Boston together.	Tom và Mary đã cùng nhau khám phá Boston.
Nothing to talk about.	Không có gì để nói về.
Tom parked the car in the driveway.	Tom đậu xe trên đường lái xe.
Tom found the solution.	Tom đã tìm ra giải pháp.
Suffice it to say it was a terrifying night.	Đủ để nói đó là một đêm kinh hoàng.
Tom is too fat for Mary.	Tom quá béo so với Mary.
It doesn't matter whether we do it now or later.	Không quan trọng là chúng ta làm điều đó bây giờ hay sau này.
Tom is the one who cleaned this room.	Tom là người đã dọn dẹp căn phòng này.
Tom doesn't want us there.	Tom không muốn chúng tôi ở đó.
It is valid until March 31, 19 ninety-seven.	Nó có giá trị đến ngày 31 tháng 3 năm 19 chín mươi bảy.
Will you teach me how to float?	Bạn sẽ dạy tôi làm thế nào để nổi?
Are you sure you don't want anything else?	Bạn có chắc là bạn không muốn bất cứ thứ gì khác không?
I want Tom to know that I really don't want to do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi thực sự không muốn làm điều đó.
Unemployment has fallen but remains high, especially among young people.	Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, đặc biệt là trong giới trẻ.
You're angry right now, aren't you?	Bạn đang tức giận ngay bây giờ, phải không?
It was overwhelming to expect Tom to know what to do.	Thật quá sức để mong đợi Tom biết phải làm gì.
I don't think Tom was unfair.	Tôi không nghĩ Tom đã bất công.
Tom looked like he was unconscious.	Tom trông như đang bất tỉnh.
I resent your implication.	Tôi bực bội với hàm ý của bạn.
The problem is we don't have the money.	Vấn đề là chúng tôi không có tiền.
Why don't you just ask?	Tại sao bạn không chỉ hỏi?
Since getting there, he has repeatedly pestered his doctor to tell him when he will be able to go home.	Kể từ khi đến đó, anh ấy đã liên tục làm phiền bác sĩ của mình để nói với anh ấy khi anh ấy sẽ có thể về nhà.
It tends to rain a lot in the summer.	Ở đây có xu hướng mưa nhiều vào mùa hè.
Tom inherited his uncle's property.	Tom được thừa kế tài sản của chú mình.
The two argued again.	Hai người lại cãi nhau.
Tom is good for nothing.	Tom là tốt cho không có gì.
Tom will feel ashamed.	Tom sẽ cảm thấy xấu hổ.
I don't think we can take that risk.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể mạo hiểm như vậy.
Have a chance.	Có một cơ hội.
Tom couldn't have done it without you.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có bạn.
Ultimately, space flight will benefit all of humanity.	Cuối cùng, chuyến bay vũ trụ sẽ có lợi cho tất cả nhân loại.
I didn't really care about that.	Tôi đã không thực sự quan tâm đến điều đó.
It doesn't matter, right?	Nó không quan trọng, phải không?
That was very careless of Tom.	Đó là điều rất bất cẩn của Tom.
Tom should stay in Boston with us.	Tom nên ở lại Boston với chúng tôi.
Tom told Mary he wouldn't do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
She is about my age.	Cô ấy trạc tuổi tôi.
What can't you live without?	Bạn không thể sống thiếu cái gì?
Tom and Mary take a walk through the garden.	Tom và Mary đi dạo qua khu vườn.
Tom will do it tomorrow, I suppose.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai, tôi cho là vậy.
Tom wants to look younger.	Tom muốn trông trẻ hơn.
Tom is going to boarding school next year.	Tom sẽ đi học nội trú vào năm sau.
I have no doubt that she is married.	Tôi không nghi ngờ rằng cô ấy đã có gia đình.
Tom wants to buy a little house on Park Street.	Tom muốn mua một căn nhà nhỏ trên Phố Park.
Didn't I tell you I'm not going to Australia?	Tôi không nói với bạn là tôi sẽ không đi Úc sao?
Tom is in the kitchen preparing breakfast.	Tom đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
There were several buildings that were burned down along the road.	Có một số công trình đã bị thiêu rụi dọc theo con đường.
Don't let Tom tell you what to do.	Đừng để Tom bảo bạn phải làm gì.
Tom tried to change Mary's mind.	Tom đã cố gắng thay đổi ý định của Mary.
Wouldn't it be better to do it now?	Nó sẽ không tốt hơn nếu làm điều đó bây giờ?
Sensing danger, he ran away.	Cảm nhận được nguy hiểm, anh ta bỏ chạy.
When did you notice that Tom wasn't here?	Bạn nhận thấy Tom không ở đây khi nào?
Tom lives right across the street.	Tom sống ngay bên kia đường.
I don't mind reading manuals.	Tôi không ngại đọc sách hướng dẫn.
I used to go out a lot when I was young.	Tôi đã từng đi ra ngoài rất nhiều khi tôi còn trẻ.
This strawberry juice also contains some strawberries.	Nước ép dâu tây này cũng chứa một ít dâu tây.
Tom doesn't look good.	Tom trông không được tốt.
Yesterday Tom wore a black suit.	Hôm qua Tom mặc một bộ đồ đen.
There is one more item to discuss.	Có một mục nữa để thảo luận.
Tom told me he thought Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã dậy.
Teachers will start learning English this year.	Giáo viên sẽ bắt đầu học tiếng Anh trong năm nay.
Tom tried to make that happen.	Tom đã cố gắng biến điều đó thành hiện thực.
I don't want to eat here tonight.	Tôi không muốn ăn ở đây tối nay.
Tom is swimming in the river.	Tom đang bơi trên sông.
What did Tom do to get the base?	Tom đã làm gì để có cơ sở?
Tom asked Mary if she had a dog.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có một con chó.
Tom doesn't know where he was born, but his mother told me he was born in Boston.	Tom không biết anh ấy sinh ra ở đâu, nhưng mẹ anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sinh ra ở Boston.
Tom sold almost everything he owned.	Tom đã bán gần như tất cả những gì anh ấy sở hữu.
Tom gave me hope.	Tom đã cho tôi hy vọng.
How long did it take you to get here?	Bạn đã mất bao lâu để đến đây?
It was one of the cars that I bought.	Đó là một trong những chiếc xe mà tôi đã mua.
Tom is clearly trying to cause trouble.	Tom rõ ràng đang cố gây rắc rối.
I was surprised Tom was confused.	Tôi rất ngạc nhiên Tom đã bối rối.
Tom clearly has something to hide.	Tom rõ ràng có điều gì đó muốn che giấu.
I knew Tom was the one who had to tell Mary not to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
I haven't told anyone else.	Tôi chưa nói với ai khác.
We have not packed our luggage yet.	Chúng tôi vẫn chưa đóng gói hành lý của mình.
Tom won't tell you what you want to know.	Tom sẽ không nói cho bạn biết những gì bạn muốn biết.
You don't want to go to Boston, do you?	Bạn không muốn đến Boston, phải không?
This is what Tom gave me.	Đây là những gì Tom đã cho tôi.
I can't get rid of my doubts about it.	Tôi không thể loại bỏ sự nghi ngờ của tôi về nó.
You shouldn't do it again.	Bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
He stood by the gate, rubbing his hands together.	Anh đứng bên cổng, xoa hai tay vào nhau.
That's not my type.	Đó không phải là mẫu người của tôi.
I know who didn't do what they were supposed to do.	Tôi biết ai đã không làm những gì họ phải làm.
Tom smiled mischievously.	Tom cười tinh quái.
Just what do you think you're doing?	Chỉ là bạn nghĩ bạn đang làm gì?
I'm late to class.	Tôi đến lớp trễ.
Please scroll through.	Vui lòng lướt qua.
We still have plenty of food left.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thức ăn.
You don't work here?	Bạn không làm việc ở đây?
I have no one else to rely on.	Tôi không có ai khác để dựa vào.
I should have known that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Sometimes I still speak French with Tom.	Đôi khi tôi vẫn nói tiếng Pháp với Tom.
Tom entered the house without taking off his shoes.	Tom vào nhà mà không cởi giày.
I hope Tom doesn't go to jail.	Tôi hy vọng Tom không phải ngồi tù.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
Tom is bigger and wiser than the rest of us.	Tom lớn hơn và khôn ngoan hơn những người còn lại trong chúng ta.
Don't point at people.	Đừng chỉ vào mọi người.
You are not in your mind.	Bạn không ở trong tâm trí của bạn.
Tom probably doesn't plan to stay in Boston until October.	Tom có ​​lẽ không có kế hoạch ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom is not clear.	Tom không rõ ràng.
Tom offered to pay for everything.	Tom đã đề nghị trả tiền cho mọi thứ.
There were three hundred applicants for just one position.	Có ba trăm ứng viên chỉ cho một vị trí.
Tom brought Mary into the room.	Tom đưa Mary vào phòng.
I will not tolerate any negligence.	Tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự cẩu thả nào.
Tom has to go to Boston.	Tom phải đến Boston.
I don't think you can convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
It is unlikely that Tom will learn to play the mandolin.	Không chắc Tom sẽ học chơi đàn mandolin.
I really don't understand it at all.	Tôi thực sự không hiểu nó chút nào.
Tom will not be objective.	Tom sẽ không khách quan.
Looks like some pictures are missing from this album.	Có vẻ như thiếu một số hình ảnh trong album này.
Thank you for the clear explanation.	Cảm ơn bạn đã giải thích rõ ràng.
The bus stop is not far from here.	Trạm dừng xe buýt không xa đây.
The frail old man adamantly refused to use a wheelchair.	Ông già yếu kiên quyết không chịu sử dụng xe lăn.
I'm not even sure about that.	Tôi thậm chí không chắc chắn về điều đó.
The future is not what it used to be.	Tương lai không phải như trước đây.
Tom put a pile of letters on Mary's desk.	Tom đặt một đống thư trên bàn của Mary.
What is the big announcement?	Thông báo lớn là gì?
I think Tom means more than that.	Tôi nghĩ Tom có ​​nhiều ý nghĩa hơn thế.
They have nothing in common with the older generation.	Họ không có điểm chung nào với thế hệ cũ.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Tom has an eye infection.	Tom bị nhiễm trùng mắt.
Tom told me he didn't care about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
I know Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom can stop Mary from doing it.	Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
It was frenzied.	Thật là cuồng loạn.
Tom says he won't do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
I'm sure Tom will be very hungry when he gets home.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất đói khi về đến nhà.
I'm sure tomorrow I won't pass my exam.	Tôi chắc rằng ngày mai tôi sẽ không vượt qua kỳ thi của mình.
Tom has been asked not to do it here.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó ở đây.
That's why we need your help.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
If you don't mind, I think I'll leave now.	Nếu bạn không phiền, tôi nghĩ tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.
I think it was Tom's mistake.	Tôi nghĩ rằng đó là sai lầm của Tom.
I didn't let Tom pay the bill.	Tôi đã không để Tom thanh toán hóa đơn.
It is dangerous to mix these substances.	Thật nguy hiểm khi trộn lẫn những chất này.
Don't you see what I'm trying to do?	Bạn không thấy những gì tôi đang cố gắng làm?
I don't think Tom knows where Mary learned to drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã học cách lái xe ở đâu.
I'm really bad with stuff like that.	Tôi thực sự tệ với những thứ như thế.
Tom lives in the apartment next door.	Tom sống ở căn hộ bên cạnh.
Tom knows what I'm talking about.	Tom biết tôi đang nói gì.
You don't have to beg me.	Bạn không cần phải cầu xin tôi.
I'm usually the last to leave the office.	Tôi thường là người cuối cùng rời văn phòng.
Tom just sat on the porch, doing nothing.	Tom chỉ ngồi trên hiên nhà, không làm gì cả.
Tom has no contact with Mary.	Tom không có liên lạc với Mary.
Tom stopped by Mary's house.	Tom ghé qua nhà Mary.
Tom probably won't be in Australia this year.	Tom có ​​thể sẽ không ở Úc trong năm nay.
Tom said Mary lied.	Tom nói Mary đã nói dối.
There have been a lot of complaints about your behavior.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn về hành vi của bạn.
Is Tom an officer?	Tom có ​​phải là sĩ quan không?
You don't have to read that book.	Bạn không cần phải đọc cuốn sách đó.
He was trembling with rage.	Anh ta đang run lên vì thịnh nộ.
That is very unlikely to happen.	Điều đó rất khó xảy ra.
Tom is never out all night.	Tom không bao giờ ở ngoài cả đêm.
Her brother is married, but he has no children.	Anh trai cô ấy đã có gia đình, nhưng anh ấy không có con.
I don't think I can trust Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng Tom.
They are very happy with this.	Họ đang rất vui với điều này.
I think Tom might need to do that this week.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
Are you good at spotting anomalies?	Bạn có giỏi phát hiện những điểm bất thường không?
Tom apologizes for not doing what he was supposed to do.	Tom xin lỗi vì đã không làm những gì anh ta phải làm.
Disobedience will not be tolerated.	Sự bất tuân sẽ không được dung thứ.
Tom gave us a book.	Tom đã đưa cho chúng tôi một cuốn sách.
It's just normal to want to be happy.	Nó chỉ là bình thường để muốn được hạnh phúc.
The police caught Tom red-handed.	Cảnh sát bắt quả tang Tom.
Tom may not have enough money to buy everything he needs.	Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom knew that he had made a mistake.	Tom biết rằng anh đã mắc sai lầm.
I'm meeting someone right now.	Tôi đang gặp ai đó vào lúc này.
I don't think I have enough time to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó.
What is the name of the hotel you are staying at?	Tên khách sạn bạn ở là gì?
I get a monthly allowance from my parents.	Tôi được bố mẹ trợ cấp hàng tháng.
Tom doesn't want to sleep.	Tom không muốn ngủ.
Let me know what you're thinking.	Hãy cho tôi biết bạn đang nghĩ gì.
I think the language they are speaking is French.	Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ mà họ đang nói là tiếng Pháp.
What Tom bought there was this umbrella.	Những gì Tom mua ở đó là chiếc ô này.
Tom tells Mary she can do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể làm điều đó.
He is very knowledgeable about French literature.	Anh ấy rất am hiểu về văn học Pháp.
When do you think Tom will want us to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn chúng ta làm điều đó khi nào?
I shouldn't have let Tom do that.	Tôi không nên để Tom làm điều đó.
Let me tell you what's going on.	Để tôi nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra.
How many more days will you be in Boston?	Bạn sẽ ở Boston bao nhiêu ngày nữa?
Tom is still quite shaken.	Tom vẫn còn khá run.
Tom said he wanted to go swimming with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi bơi với chúng tôi.
Tom has grown quite a bit.	Tom đã phát triển khá nhiều.
Tom said that he and Mary have not discussed it yet.	Tom nói rằng anh ấy và Mary vẫn chưa thảo luận về điều đó.
You wouldn't go like that, would you?	Bạn sẽ không đi như vậy, phải không?
That's not possible, right?	Điều đó là không thể, phải không?
I won't buy this.	Tôi sẽ không mua cái này.
Tom listened to me.	Tom đã lắng nghe tôi.
Tom said it was Mary who told him he had to.	Tom cho biết chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm như vậy.
Tom is really busy at the moment.	Tom thực sự rất bận vào lúc này.
Tom betrayed me.	Tom đã phản bội tôi.
Tom will be back home soon.	Tom sẽ sớm trở về nhà.
Tom told me he didn't see anyone come in.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thấy ai bước vào.
I have not read either of these books.	Tôi chưa đọc một trong hai cuốn sách này.
Tom is just trying to be helpful.	Tom chỉ đang cố gắng trở nên hữu ích.
Tom is a good guy.	Tom là một chàng trai tốt.
Moderate exercise will do you good.	Tập thể dục vừa phải sẽ giúp bạn tốt.
I stepped behind my desk and went to open a window.	Tôi bước ra sau bàn làm việc và đi tới để mở một cửa sổ.
Tom crouched down looking for a place to hide.	Tom cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp.
Tom is over thirty years old.	Tom hơn ba mươi tuổi.
We need to try a different tactic.	Chúng ta cần thử một chiến thuật khác.
Tom and Mary both decided not to do it.	Tom và Mary đều đã quyết định không làm điều đó.
Tom didn't think Mary should worry that much.	Tom không nghĩ Mary nên lo lắng nhiều như vậy.
I think Tom wants to do that.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó.
Tom turned on the faucet and washed his hands.	Tom bật vòi nước và rửa tay.
Tom will find it.	Tom sẽ tìm ra nó.
Tom didn't come in right away.	Tom không vào ngay.
Tom took very good care of Mary.	Tom đã chăm sóc Mary rất tốt.
You're not the only one having problems with Tom.	Bạn không phải là người duy nhất gặp vấn đề với Tom.
Do you have a shoebox where I can put these?	Bạn có một hộp đựng giày để tôi có thể để những thứ này không?
I think you are still planning to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn vẫn đang dự định làm điều đó.
We are extroverted.	Chúng tôi hướng ngoại.
I really don't know what happened to Tom.	Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
The population of Tokyo is larger than the population of London.	Dân số của Tokyo lớn hơn dân số của London.
I know that Tom is not a longtime Boston resident.	Tôi biết rằng Tom không phải là cư dân Boston lâu năm.
Tom opened his book and started reading.	Tom mở cuốn sách của mình và bắt đầu đọc.
You really enjoy doing it, don't you?	Bạn thực sự thích làm điều đó, phải không?
You can never tell anyone what I just told you.	Bạn không bao giờ có thể nói với ai những gì tôi vừa nói với bạn.
I don't know why Tom didn't want us there.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn chúng tôi ở đó.
I think Tom did it yesterday.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom went to the airport this morning.	Tom đã đến sân bay sáng nay.
Tom didn't know that Mary could do it alone.	Tom không biết rằng Mary có thể làm điều đó một mình.
Tom explained it to me again.	Tom giải thích cho tôi một lần nữa.
Tom doesn't want to visit Australia.	Tom không muốn đến thăm Úc.
I wonder what Tom did to Mary.	Tôi tự hỏi Tom đã làm gì với Mary.
A stream of blood ran down his neck.	Một dòng máu chảy dài trên cổ anh.
I don't have to be here tomorrow.	Tôi không cần phải ở đây vào ngày mai.
I didn't realize that Tom wanted me to do it for him.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom pressed his ear against the wall to see if he could hear his parents discussing something in the next room.	Tom áp tai vào tường để xem liệu anh có nghe thấy bố mẹ mình đang thảo luận gì ở phòng bên cạnh không.
Tom wasn't always like that.	Tom không phải lúc nào cũng như vậy.
Tom sent Mary a basket of flowers.	Tom đã gửi cho Mary một giỏ hoa.
Tom said he would do it alone if he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình nếu anh ấy có thể.
Tom is exceptional about food.	Tom đặc biệt về thức ăn.
I guess that's why I didn't ask Tom.	Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi không hỏi Tom.
Tom could not see who was sitting behind Mary.	Tom không thể nhìn thấy ai đang ngồi sau Mary.
Mary bought a shirt and a blouse.	Mary mua một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo cánh.
Tom doesn't know the truth.	Tom không biết sự thật.
Tom didn't realize he was wearing a sweater inside and out.	Tom không nhận ra rằng anh ấy đã mặc áo len từ trong ra ngoài.
Tom did everything he promised to do for me.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy hứa sẽ làm cho tôi.
I walk with a limp.	Tôi đi bộ khập khiễng.
The teacher warned me not to be late for school.	Cô giáo đã cảnh báo tôi không được đi học muộn.
I have a feeling there's something you haven't told me.	Tôi có cảm giác có điều gì đó bạn chưa nói với tôi.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
Tom is probably still in Australia.	Tom có ​​lẽ vẫn ở Úc.
I don't think Tom will tell the truth.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói thật.
I need to call Tom.	Tôi cần gọi cho Tom.
Tom is ready to work.	Tom đã sẵn sàng làm việc.
Tom doesn't seem to be as healthy as Mary.	Tom dường như không được khỏe mạnh như Mary.
I don't think Tom would be upset about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu vì điều đó.
Tom said that was unacceptable.	Tom nói rằng điều đó không thể chấp nhận được.
How many people do you think will come to the class reunion?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người đến tham dự buổi họp lớp?
Tom said that he wished that Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ chiến thắng.
I know I shouldn't have tried doing it alone.	Tôi biết tôi không nên thử làm điều đó một mình.
Tom told us what he knew.	Tom đã nói với chúng tôi những gì anh ấy biết.
I'm doing my French homework right now.	Tôi đang làm bài tập về nhà tiếng Pháp của tôi ngay bây giờ.
Isn't that what you're trying to tell me?	Đó không phải là những gì bạn đang cố gắng nói với tôi?
Tom used to come here when he was a student.	Tom thường đến đây khi còn là sinh viên.
Tom is an outstanding pianist.	Tom là một nghệ sĩ dương cầm xuất chúng.
I hope Tom won't win.	Tôi hy vọng Tom sẽ không thắng.
Tom says he knows he might need to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể cần phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I want you to know we plan to return soon.	Tôi muốn bạn biết chúng tôi dự định quay lại sớm.
Tom hates fish.	Tom ghét cá.
Tom is not as funny as he used to be.	Tom không còn vui tính như trước nữa.
Tom and Mary both said they thought they could pass the test.	Tom và Mary đều nói rằng họ nghĩ rằng họ có thể vượt qua bài kiểm tra.
Tom didn't think Mary would forget to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ quên làm điều đó.
I completely agree with Tom.	Tôi hoàn toàn đồng ý với Tom.
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm được điều đó không.
You shouldn't go looking for trouble.	Bạn không nên đi tìm rắc rối.
Is this one of those trees that you plan to cut down?	Đây có phải là một trong những cây mà bạn định chặt không?
Tom turned and walked out of the room.	Tom quay lưng bước ra khỏi phòng.
If you think this is wrong, you must speak up.	Nếu bạn cho rằng điều này là sai, bạn phải nói ra.
Tom likes to win.	Tom thích chiến thắng.
Tom was last seen alive in October.	Lần cuối cùng Tom được nhìn thấy còn sống vào tháng 10.
Tom was able to finish it before noon.	Tom đã có thể hoàn thành việc đó trước buổi trưa.
Mary frowned at Tom.	Mary nhíu mi nhìn Tom.
Tom's brother's name is John.	Anh trai của Tom tên là John.
It's stupid to believe Tom.	Thật là ngu ngốc khi tin Tom.
Does Tom always do that?	Tom có ​​luôn làm như vậy không?
It won't be too difficult to do that.	Nó sẽ không quá khó để làm điều đó.
Tom is probably not in his office yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở trong văn phòng của anh ấy.
That changed after 2013.	Điều đó đã thay đổi sau năm 2013.
Tom has applied for political asylum.	Tom đã nộp đơn xin tị nạn chính trị.
I have never surfed.	Tôi chưa bao giờ lướt sóng.
I know that Tom knows that Mary might not want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó nữa.
Tom will be thirty in three months.	Tom sẽ ba mươi sau ba tháng nữa.
I wish Tom would go.	Tôi ước gì Tom sẽ ra đi.
There are a thousand meters in a kilometer.	Có một nghìn mét trong một km.
Tom twirled his mustache.	Tom xoay bộ ria mép.
Don't tell me you really believe what Tom says.	Đừng nói với tôi rằng bạn thực sự tin những gì Tom nói.
I think this is the first time that Tom and I have done it alone.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó một mình.
She is a terrible loser.	Cô ấy là một kẻ thất bại tồi tệ.
Do you really think I'm gullible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi cả tin?
Tom sent flowers to Mary.	Tom đã gửi hoa cho Mary.
Tom goes to work by bike.	Tom đi làm bằng xe đạp.
Tom said he felt he owed Mary an explanation.	Tom cho biết anh cảm thấy mình nợ Mary một lời giải thích.
I asked him to come with me and he agreed.	Tôi đề nghị anh ấy đi cùng tôi và anh ấy đã đồng ý.
Tom goes to the library, just to see Mary.	Tom đến thư viện, chỉ để gặp Mary.
Have you read the news today?	Bạn đã đọc tin tức hôm nay chưa?
Tom and Mary sat on opposite sides of the room.	Tom và Mary ngồi ở phía đối diện của căn phòng.
Tom did the right thing.	Tom đã làm đúng cách.
Tom plays with Mary's dog.	Tom chơi với con chó của Mary.
Tom is pretty good at his job, you know.	Tom khá giỏi trong công việc của mình, bạn biết đấy.
She is unbelievably naive.	Cô ấy ngây thơ đến khó tin.
Tom says he still has some unfinished business to deal with.	Tom nói rằng anh ấy vẫn còn một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành cần phải giải quyết.
We are not afraid of death.	Chúng tôi không sợ chết.
You are a good guy.	Bạn là một chàng trai tốt.
Tom wrote to me in French.	Tom đã viết thư cho tôi bằng tiếng Pháp.
Tom is not kind to me.	Tom không tử tế với tôi.
The inspection was quite perfunctory.	Việc kiểm tra diễn ra khá chiếu lệ.
He told us that he had been through many hardships.	Anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy đã trải qua nhiều khó khăn.
Tom washes the car every week.	Tom rửa xe hàng tuần.
You found something, didn't you?	Bạn đã tìm thấy một cái gì đó, phải không?
I don't think Tom will hurt Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm tổn thương Mary.
Tom and Mary were both quite busy this morning.	Tom và Mary đều khá bận rộn vào sáng nay.
I will not leave Australia.	Tôi sẽ không rời Úc.
I plan to never buy anything from that store again.	Tôi dự định sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó nữa.
I know that Tom is late.	Tôi biết rằng Tom đã đến muộn.
We don't like it.	Chúng tôi không thích nó.
I have not been able to do that.	Tôi chưa thể làm điều đó.
Tom knew something bad had happened.	Tom biết điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
Tom didn't hold his hand tightly.	Tom không nắm chặt tay.
Will you read my essay and correct the mistakes, if any?	Bạn sẽ đọc bài luận của tôi và sửa chữa những sai lầm, nếu có?
I know Tom is upset.	Tôi biết Tom đang khó chịu.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm được điều đó.
Tom wants to buy a leather belt.	Tom muốn mua một chiếc thắt lưng da.
Tom admitted that he was overwhelmed.	Tom thừa nhận rằng anh đã bị choáng ngợp.
All three of us knew what to do.	Cả ba chúng tôi đều biết cần phải làm gì.
My mother taught me that it's not polite to point.	Mẹ tôi đã dạy tôi rằng không lịch sự khi chỉ tay.
I decided that I was the one to do it.	Tôi đã quyết định rằng tôi là người phải làm điều đó.
Tom desperately needs attention.	Tom rất cần sự chú ý.
The plane will take them to Bauru.	Máy bay sẽ chở họ đến Bauru.
I'll be there around 2:30.	Tôi sẽ đến đó vào khoảng 2:30.
Students asked many questions at his lecture.	Sinh viên đặt nhiều câu hỏi tại bài giảng của ông.
I have a lot of questions.	Tôi có rất nhiều câu hỏi.
I'm pretty sure Tom isn't telling the whole truth.	Tôi khá chắc rằng Tom không nói toàn bộ sự thật.
Tom and Mary have found their seats.	Tom và Mary đã tìm được chỗ ngồi của mình.
Tom won't leave until after lunch.	Tom sẽ không rời đi cho đến sau bữa trưa.
This is the goose that lays the golden eggs.	Đây là con ngỗng đẻ trứng vàng.
What do you usually do in your free time?	Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh?
It is always difficult for children to meet their parents' expectations.	Con cái luôn khó có thể đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ.
I can't wait to go to high school.	Tôi nóng lòng muốn đi học trung học.
Tom seemed surprised when Mary told him he had to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh phải làm thế.
I do not want to be alone.	Tôi không muốn cô đơn.
Don't let me hang like before.	Đừng để tôi bị treo cổ như ngày trước.
That is my mom.	Đó là mẹ tôi.
I tried to erase the memory of her crying.	Tôi đã cố gắng xóa đi ký ức về việc cô ấy đã khóc.
Looks like Tom's only option is to do it.	Có vẻ như lựa chọn duy nhất của Tom là làm điều đó.
Tom goes.	Tom đi đây.
We were extremely lucky.	Chúng tôi đã vô cùng may mắn.
I know Tom is hesitant to do that.	Tôi biết Tom rất do dự khi làm điều đó.
Tom knows where Mary is, but he won't tell the police where she is.	Tom biết Mary ở đâu, nhưng anh ta sẽ không nói cho cảnh sát biết cô ấy đang ở đâu.
We sang songs around the campfire.	Chúng tôi đã hát những bài hát xung quanh lửa trại.
Tom was still here when Mary got here.	Tom vẫn ở đây khi Mary đến đây.
I told Tom I thought it was safe to do that.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ sẽ an toàn khi làm điều đó.
Tom says he is not satisfied.	Tom nói rằng anh ấy không hài lòng.
I couldn't do all of this without help.	Tôi không thể làm tất cả những điều này mà không có sự giúp đỡ.
Now Tom is smiling.	Lúc này Tom đang mỉm cười.
My good friend, Tom, convinced me to come to Boston.	Người bạn tốt của tôi, Tom, đã thuyết phục tôi đến Boston.
Tom says he knows that Mary won't come to Boston unless he comes with her.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không đến Boston trừ khi anh ấy đi cùng cô ấy.
She becomes more beautiful every day.	Cô ấy trở nên xinh đẹp hơn từng ngày.
I waited all morning.	Tôi đã đợi cả buổi sáng.
I will be here for three more years.	Tôi sẽ ở đây ba năm nữa.
Tom kisses his cousin.	Tom hôn em họ của mình.
The load is too heavy for a single driver to carry.	Tải trọng quá nặng để một người lái xe có thể chở một mình.
I don't want Tom to drive my car.	Tôi không muốn Tom lái xe của tôi.
Tom's video has been taken down.	Video của Tom đã bị gỡ xuống.
I have a job interview that I need to get ready for.	Tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc mà tôi cần chuẩn bị sẵn sàng.
Do you think the weather will be fine tomorrow?	Bạn có nghĩ thời tiết ngày mai sẽ tốt không?
Tom is a good sport about it.	Tom là một môn thể thao tốt về nó.
This is what unites us.	Đây là những gì đoàn kết chúng tôi.
I don't really feel like drinking coffee.	Tôi không thực sự cảm thấy thích uống cà phê.
We should probably go earlier.	Chúng ta có lẽ nên đi sớm hơn.
Tom lost money in that transaction.	Tom đã mất tiền trong giao dịch đó.
Don't you know that Tom won't do it?	Bạn không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó?
Tom thinks the amulet will protect him from werewolves.	Tom nghĩ rằng chiếc bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ anh khỏi người sói.
Tom asks Mary to go to the zoo with him.	Tom rủ Mary đi sở thú với anh ta.
Tom can't afford to retire.	Tom không đủ khả năng để nghỉ hưu.
She told me I could use her room.	Cô ấy nói với tôi rằng tôi có thể sử dụng phòng của cô ấy.
That is my destiny.	Đó là định mệnh của tôi.
I haven't used any of these in a long time.	Tôi đã không sử dụng bất kỳ thứ nào trong số này trong một thời gian dài.
Tom says he has a headache.	Tom nói rằng anh ấy bị đau đầu.
Obviously Tom doesn't know you're the one who did it.	Rõ ràng là Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
They have lined up the respective positions.	Họ đã xếp hàng các vị trí tương ứng.
You have nothing to worry about me.	Bạn không có gì phải lo lắng về tôi.
I don't think I can do it.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được.
Tom is not used to someone waiting for him.	Tom không quen với việc ai đó chờ đợi mình.
Do you know anyone who can read palms?	Bạn có biết ai có thể đọc lòng bàn tay?
I'm not the one to tell Tom he needs to do it.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom claims that he was born in Boston.	Tom tuyên bố rằng anh sinh ra ở Boston.
Tom invited all his friends to the corn cutting session.	Tom đã mời tất cả bạn bè của mình đến buổi cắt ngô.
I am thinking of going to Australia to visit Tom.	Tôi đang nghĩ đến việc đến Úc để thăm Tom.
I'll do it tomorrow unless something unexpected happens.	Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra.
Do you also sell hammers?	Bạn cũng bán búa?
Tom doesn't consider himself handsome.	Tom không tự cho mình là đẹp trai.
You are so mean.	Bạn thật xấu tính.
Tom is stuck here now.	Tom bị mắc kẹt ở đây bây giờ.
Tom came home last week.	Tom đã trở về nhà vào tuần trước.
We paid Tom.	Chúng tôi đã trả tiền cho Tom.
Are you going to attend the meeting this afternoon?	Bạn có định tham dự cuộc họp chiều nay không?
This is a picture of Tom taken in 2013.	Đây là hình ảnh của Tom được chụp vào năm 2013.
It is not safe to walk alone at night.	Không an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm.
You should probably do what Tom asked.	Bạn có lẽ nên làm những gì Tom yêu cầu.
I just want to sit in a corner and cry.	Tôi chỉ muốn ngồi một góc và khóc.
Tom recommends doing that.	Tom khuyên bạn nên làm điều đó.
Tom and I are leaving Boston tomorrow morning.	Sáng mai Tom và tôi sẽ rời Boston.
Tom paid us to do it.	Tom đã trả tiền cho chúng tôi để làm điều đó.
I am interested in the history of Australia.	Tôi quan tâm đến lịch sử của Úc.
Tom says he knows where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy biết nơi Mary sống.
Tom didn't sound as skeptical as Mary.	Tom không có vẻ hoài nghi như Mary.
Since they had no children of their own, they decided to adopt a baby girl.	Vì không có con riêng nên họ quyết định nhận một bé gái làm con nuôi.
Tom is a sweet boy.	Tom là một cậu bé ngọt ngào.
There's nothing wrong with my French.	Không có gì sai với tiếng Pháp của tôi.
I talked to him on the phone.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại.
We must try to be nice to others.	Chúng ta phải cố gắng đối xử tốt với người khác.
I became Tom's best friend.	Tôi đã trở thành bạn thân của Tom.
I think your dream is achievable.	Tôi nghĩ rằng ước mơ của bạn là có thể đạt được.
Why can't you ask them for forgiveness?	Tại sao bạn không thể xin họ tha thứ?
I want to talk to Tom first.	Tôi muốn nói chuyện với Tom trước.
Tom thought that Mary was sleeping, but she was awake.	Tom nghĩ rằng Mary đang ngủ, nhưng cô ấy đã thức.
Let me get you something hot to drink.	Để tôi lấy cho bạn thứ gì đó nóng để uống.
I'm not here every day, but I'm here at least three times a week.	Tôi không ở đây hàng ngày, nhưng tôi ở đây ít nhất ba lần một tuần.
Tom immediately accepted.	Tom ngay lập tức nhận lời.
Tom will probably come.	Tom có ​​lẽ sẽ đến.
It is this book that Tom bought yesterday.	Đó là cuốn sách này mà Tom đã mua ngày hôm qua.
I know they are a good team.	Tôi biết họ là một đội tốt.
Tom helped Mary get off the floor.	Tom đã giúp Mary lên khỏi sàn.
I don't think what Tom said is true.	Tôi không nghĩ những gì Tom nói là đúng.
I don't know why Tom didn't come yesterday.	Tôi không biết tại sao Tom không đến ngày hôm qua.
Tom still has thirty minutes left.	Tom vẫn còn ba mươi phút nữa.
Tom is so ashamed of you.	Tom rất xấu hổ về bạn.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
I know Tom can teach Mary how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
The police restrained the protesters.	Cảnh sát đã kìm chân những người biểu tình.
Tom won't sing will he?	Tom sẽ không hát phải không?
Tom isn't young, is he?	Tom không còn trẻ phải không?
I just want to know what's going on here.	Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
At first, Tom hesitated.	Lúc đầu, Tom do dự.
When I was little, Tom and I used to go swimming together.	Khi còn nhỏ, tôi và Tom thường đi bơi cùng nhau.
I want to tell Tom that I can't do that.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
I thought you said you do it for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn làm điều đó cho Tom.
Tom is on a road trip.	Tom đang trong một chuyến đi trên đường.
This doesn't make me feel better.	Điều này không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Tom and Mary took me home.	Tom và Mary đưa tôi về nhà.
Tom, Mary, John and Alice are all waiting for you in the parking lot.	Tom, Mary, John và Alice đều đang đợi bạn ở bãi đậu xe.
I can't go with you today.	Tôi không thể đi với bạn hôm nay.
Tom told Mary that he didn't want to drink anything.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn uống gì cả.
I know that I don't need to do that anymore.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm như vậy nữa.
Tom is by far the best singer in our family.	Tom cho đến nay là ca sĩ giỏi nhất trong gia đình chúng tôi.
Tom wants to be a pharmacist.	Tom muốn trở thành một dược sĩ.
Can you survive alone in the wilderness?	Bạn có thể sống sót một mình trong vùng hoang dã?
I'm the only one who knows how to do it.	Tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is not brave.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không dũng cảm.
Potatoes are an important export crop, mainly shipped to the UK.	Khoai tây là một loại cây trồng xuất khẩu quan trọng, chủ yếu được vận chuyển đến Vương quốc Anh.
You'll be back, won't you?	Bạn sẽ trở lại, phải không?
Tom wrote a message in all caps.	Tom đã viết một tin nhắn bằng tất cả chữ hoa.
Tom most likely missed his bus.	Tom rất có thể đã bị lỡ chuyến xe buýt của mình.
Today Tom was dressed more casually than usual.	Hôm nay Tom ăn mặc xuề xòa hơn bình thường.
I speak slowly so that they understand me.	Tôi nói chậm để họ hiểu tôi.
Tom asks Mary to teach him how to say "thank you" in French.	Tom nhờ Mary dạy anh cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be enchanted.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bị mê hoặc.
I'm not sure yet, but I can do it.	Tôi chưa chắc chắn, nhưng tôi có thể làm điều đó.
I'm still very worried about what might happen.	Tôi vẫn rất lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Do you want to windsurf in Hayama next Sunday?	Bạn có muốn lướt ván ở Hayama vào Chủ nhật tới không?
Tom is in danger.	Tom đang gặp nguy hiểm.
I think it would be better if we didn't tell Tom the truth.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không nói cho Tom biết sự thật.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
She needed all afternoon to get the job done.	Cô cần cả buổi chiều để hoàn thành công việc.
Tom turned off the faucet.	Tom đã tắt vòi.
I can hardly do it again.	Tôi rất khó có thể làm điều đó một lần nữa.
I really should go soon.	Tôi thực sự nên đi sớm.
Tom bought a very good camera.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh rất tốt.
Tom thought it was a terrible idea.	Tom nghĩ đó là một ý tưởng khủng khiếp.
I want to do this at my own pace.	Tôi muốn làm điều này theo tốc độ của riêng tôi.
You still haven't learned your lesson?	Bạn vẫn chưa học được bài học của mình?
We probably won't find anyone to do it.	Có lẽ chúng tôi sẽ không tìm thấy ai để làm điều đó.
At that time Tom was engaged.	Lúc đó Tom đã đính hôn.
Tom said that he thought Mary was careless.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã bất cẩn.
Someone was following us.	Ai đó đã theo dõi chúng tôi.
He's not good at talking.	Anh ấy không giỏi trò chuyện.
Tom said he knew Mary might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể phải làm điều đó hôm nay.
Tom can change his mind in a few weeks.	Tom có ​​thể thay đổi quyết định trong vài tuần.
I'm walking right now.	Tôi đang đi bộ ngay bây giờ.
Tom says he hopes Mary knows who to give the package to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai để đưa gói hàng cho.
Tom said his back hurt.	Tom cho biết lưng anh ấy bị đau.
I think Tom wanted Mary to do it for John.	Tôi nghĩ Tom muốn Mary làm điều đó cho John.
I'm afraid I didn't explain it too well.	Tôi e rằng tôi đã không giải thích nó quá rõ.
I'm pretty sure Tom won't be fired.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không bị sa thải.
Without your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm được.
I know Tom knows why I don't like doing it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
I am easygoing.	Tôi dễ dãi.
Tom never got the chance to do that.	Tom không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Tom did not want to wake the children.	Tom không muốn đánh thức bọn trẻ.
Tom is incapable of noticing the difference.	Tom không có khả năng nhận thấy sự khác biệt.
Tom isn't sure how he got here.	Tom không chắc bằng cách nào anh ấy đến được đây.
Tom has a lot of good ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng hay.
A policeman is talking to Tom.	Một cảnh sát đang nói chuyện với Tom.
Tom seems pretty happy.	Tom có ​​vẻ khá hạnh phúc.
Tom used to be very careful to have the best manners when meeting his future mother-in-law.	Tom đã từng rất cẩn thận để có cách cư xử tốt nhất khi gặp mẹ vợ tương lai.
Why didn't the police notify us?	Tại sao cảnh sát không thông báo cho chúng tôi?
That man didn't tell me his name.	Người đàn ông đó không cho tôi biết tên của anh ta.
Chances are Tom won't like the kind of music your band plays.	Rất có thể Tom sẽ không thích thể loại nhạc mà ban nhạc của bạn chơi.
Don't let Tom down now.	Đừng để Tom thất vọng lúc này.
The people Tom robbed didn't tell anyone they were robbed.	Những người Tom bị cướp không nói với ai rằng họ đã bị cướp.
I was one of three people who needed to do it.	Tôi là một trong ba người cần làm điều đó.
I'm frustrated.	Tôi nản lòng.
Tom goes to the hospital by taxi.	Tom đến bệnh viện bằng taxi.
We'll wait for Tom.	Chúng tôi sẽ đợi Tom.
I don't want to stay here longer than a minute.	Tôi không muốn ở đây lâu hơn một phút nữa.
I recognized Tom.	Tôi đã nhận ra Tom.
I'm pretty sure that's it.	Tôi khá chắc chắn đó là nó.
Is this as far as you're going?	Điều này có xa như bạn đang đi không?
How much time do you spend with your spouse?	Bạn dành bao nhiêu thời gian cho vợ / chồng của mình?
Barbecue chef.	Đầu bếp nướng thịt.
I think Tom will want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I have to bring an umbrella.	Tôi phải mang theo một chiếc ô.
You forgot to warn us not to drink water.	Bạn quên cảnh báo chúng tôi không được uống nước.
Tom put his cell phone away.	Tom cất điện thoại di động đi.
My cousin was sick in bed for a week when I visited him.	Anh họ tôi đã ốm trên giường một tuần khi tôi đến thăm anh ấy.
I have some more chocolate for you.	Tôi có thêm một ít sô cô la cho bạn.
Looks like I'm the only one from Australia here.	Có vẻ như tôi là người duy nhất đến từ Úc ở đây.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
I guess it will be fine tomorrow.	Tôi đoán rằng nó sẽ ổn vào ngày mai.
You won't make it to school in time.	Bạn sẽ không đến kịp trường học.
Tom has been here almost all afternoon.	Tom đã ở đây gần như cả buổi chiều.
Tom testified against Mary.	Tom đã làm chứng chống lại Mary.
My salary does not allow us to live in luxury.	Lương của tôi không cho phép chúng tôi sống xa hoa.
I used the spoon Tom gave me last Christmas to serve the pudding.	Tôi đã dùng chiếc thìa mà Tom đưa cho tôi vào Giáng sinh năm ngoái để phục vụ bánh pudding.
I need someone to reread my book.	Tôi cần ai đó để đọc lại cuốn sách của tôi.
Tom doesn't care what other people think.	Tom không quan tâm đến những gì người khác nghĩ.
I never really saw Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Tom.
The light bulb burned out.	Bóng đèn cháy hết.
Tom has no class tomorrow.	Tom không có lớp học vào ngày mai.
Tom didn't know I had to do it today.	Tom không biết tôi phải làm điều đó hôm nay.
Tom wore one of my shirts yesterday.	Tom đã mặc một trong những chiếc áo sơ mi của tôi ngày hôm qua.
I'm so glad Tom decided to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã quyết định làm điều đó.
We have lived in Boston for three years.	Chúng tôi đã sống ở Boston được ba năm.
You are a very sensitive person.	Bạn là một người rất nhạy bén.
I don't like the way Tom smiles at Mary.	Tôi không thích cách Tom cười với Mary.
I didn't want to file it myself, but my attorney told me it would be better if I did.	Tôi không muốn tự nộp đơn, nhưng luật sư của tôi nói với tôi rằng sẽ tốt hơn nếu tôi làm vậy.
I have to make sure that Tom knows what to do.	Tôi phải đảm bảo rằng Tom biết phải làm gì.
I could, but I won't.	Tôi có thể, nhưng tôi sẽ không.
I don't care what Tom wears.	Tôi không quan tâm Tom mặc gì.
I'm not rich, nor do I want to be.	Tôi không giàu, cũng không muốn trở thành.
Tom admits he didn't do what Mary told him he needed to do.	Tom thừa nhận anh đã không làm những gì Mary nói với anh rằng anh cần phải làm.
It's hard to believe that Tom would do something like that.	Thật khó tin rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
I shouldn't have asked.	Tôi không nên hỏi.
They will try.	Họ sẽ thử.
That could be our problem.	Đó có thể là vấn đề của chúng tôi.
I was waiting for Tom in my car.	Tôi đã đợi Tom trên xe của mình.
Tom doesn't seem so sure.	Tom có ​​vẻ không chắc lắm.
I can't make Tom laugh.	Tôi không thể làm cho Tom cười.
What kind of games do you like to play?	Bạn thích chơi loại trò chơi nào?
Should we invite Tom to lunch?	Chúng ta có nên mời Tom đi ăn trưa không?
You are the only one I trust.	Bạn là người duy nhất tôi tin tưởng.
I don't give up hope.	Tôi không từ bỏ hy vọng.
Tom told Mary and I to do it ourselves.	Tom nói với Mary và tôi hãy tự mình làm điều đó.
Perhaps this is all you have left to do.	Có lẽ đây là tất cả những gì bạn còn lại để làm.
Tom and Mary tried their best to raise their children.	Tom và Mary đã cố gắng hết sức để nuôi dạy con cái của họ.
It's not as easy as you think.	Nó không dễ dàng như bạn nghĩ.
What good is it to be a team if everyone just does their own thing?	Có ích gì khi trở thành một đội nếu mọi người chỉ làm việc của riêng họ?
Tom can drive, but he chooses not to.	Tom có ​​thể lái xe, nhưng anh ấy chọn không làm thế.
Tom walked here.	Tom đã đi bộ đến đây.
Tom claims he doesn't agree to do it.	Tom tuyên bố anh ấy không đồng ý làm điều đó.
Tom said that good night to Mary and left.	Tom nói lời chúc ngủ ngon đó với Mary và rời đi.
I'm introducing you to Tom.	Tôi đang giới thiệu bạn với Tom.
I think you probably wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ không muốn làm điều đó.
There must be something wrong with the pen he was using.	Chắc hẳn có điều gì đó không ổn với cây bút anh ấy đang sử dụng.
Tom is suing you.	Tom đang kiện bạn.
Loving someone is not a sin.	Yêu ai đó không phải là một tội lỗi.
Tom is also very happy.	Tom cũng rất vui.
How do I know you are telling the truth?	Làm thế nào để tôi biết bạn đang nói sự thật?
I think it's very unlikely that Tom will be satisfied.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ hài lòng.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I didn't know that Tom was the one to do it.	Tôi không biết rằng Tom là người phải làm điều đó.
You really annoy me.	Bạn thực sự làm phiền tôi.
I doubt that Tom is prepared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
What is our destination?	Điểm đến của chúng ta là gì?
I know that Tom doesn't know that I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom may have been depressed.	Tom có ​​thể đã bị trầm cảm.
Tom waited three years.	Tom đã đợi ba năm.
Tom didn't seem surprised when I told him he had to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom found the book difficult to read.	Tom thấy cuốn sách đó khó đọc.
Tom is ready to help you.	Tom đã sẵn sàng để giúp bạn.
Tom visited us several times before his death.	Tom đã đến thăm chúng tôi vài lần trước khi qua đời.
The man is standing in front of the bank.	Người đàn ông đang đứng trước ngân hàng.
Tom didn't tell me about it.	Tom đã không nói với tôi về điều đó.
Tom ended up doing everything we asked him to do.	Tom cuối cùng đã làm mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Don't ever let me catch you talking to my girlfriend again.	Đừng bao giờ để tôi bắt gặp bạn nói chuyện với bạn gái của tôi một lần nữa.
Tom told me that he thought Mary was sorry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xin lỗi.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom didn't want the rattlesnake to bite him, so he carefully backed away.	Tom không muốn rắn đuôi chuông cắn mình nên đã cẩn thận lùi lại.
I'm sure Tom is happy to be home.	Tôi chắc rằng Tom rất vui khi được về nhà.
Tom let Mary know he would do it.	Tom cho Mary biết anh ấy sẽ làm điều đó.
I really don't know that.	Tôi thực sự không biết điều đó.
You have to endure the pain.	Bạn phải chịu đựng nỗi đau.
I thought you could tell me what I need to know.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cho tôi biết những gì tôi cần biết.
It's not too late to ask Tom to do it for you.	Không quá muộn để yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
I don't want to fight this.	Tôi không muốn chiến đấu với điều này.
Tom was in a hurry to get out of here.	Tom đã vội vàng rời khỏi đây.
Tom will go crazy with Mary when he finds out that she forgot to do what she was supposed to do.	Tom sẽ phát điên với Mary khi anh phát hiện ra rằng cô ấy đã quên làm những gì cô ấy phải làm.
I dedicate this book to my daughter.	Tôi dành tặng cuốn sách này cho con gái tôi.
I know that Tom refused to do it alone.	Tôi biết rằng Tom đã từ chối làm điều đó một mình.
There is a strange mark on the wall.	Có một dấu vết lạ trên tường.
I thought maybe I could help Tom.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi có thể giúp Tom.
The main street was cordoned off all morning for the parade.	Phố chính bị phong tỏa suốt buổi sáng để phục vụ cuộc diễu hành.
Tom is used to cooking.	Tom đã quen với việc nấu ăn.
Tom is a sensitive person.	Tom là một người nhạy cảm.
Tom is not with them.	Tom không ở với họ.
I'm not the only one late.	Tôi không phải là người duy nhất đến muộn.
I can reschedule.	Tôi có thể lên lịch lại.
You are not sharing yours.	Bạn đang không chia sẻ của bạn.
Tom is very protective of his daughters.	Tom rất bảo vệ các con gái của mình.
Powering the poor without further destroying the planet is the greatest challenge of this century.	Cung cấp năng lượng cho người nghèo mà không phá hủy hành tinh thêm nữa là thách thức lớn nhất của thế kỷ này.
I can't leave yet.	Tôi chưa thể rời đi.
Tom can't see Mary today.	Tom không thể gặp Mary hôm nay.
Try your best without Tom.	Cố gắng hết sức mà không có Tom.
Tom feels abandoned.	Tom cảm thấy bị bỏ rơi.
I'll go complain about the noise.	Tôi sẽ đi phàn nàn về tiếng ồn.
Make sure Tom knows when he has to be here.	Hãy chắc chắn rằng Tom biết khi nào anh ấy phải ở đây.
Tom is a very good musician.	Tom là một nhạc sĩ rất giỏi.
Bring me the bag.	Mang túi cho tôi.
Tom knew something bad was about to happen.	Tom biết điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Tom was paralyzed with fear.	Tom bị tê liệt vì sợ hãi.
Tom said that Mary was asked not to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I still haven't found my contact lenses.	Tôi vẫn chưa tìm thấy kính áp tròng của mình.
Did Tom do it alone?	Tom đã làm điều đó một mình?
Tom was in the house alone.	Tom đã ở trong nhà một mình.
Tom said that Boston was cooler than he expected.	Tom nói rằng Boston mát mẻ hơn anh ấy mong đợi.
Don't tell Tom about this.	Đừng nói với Tom về điều này.
What Tom and I saw surprised us.	Những gì Tom và tôi nhìn thấy đã làm chúng tôi ngạc nhiên.
Tom is still looking for work.	Tom vẫn đang tìm việc.
You're Tom's parent, right?	Bạn là cha mẹ của Tom, phải không?
Tom doesn't reply to my messages.	Tom không trả lời tin nhắn của tôi.
I definitely don't hang out as much as I used to.	Tôi chắc chắn không đi chơi nhiều như trước đây.
Someone set a trap for Tom.	Ai đó đã gài bẫy Tom.
I am here only for you.	Tôi ở đây chỉ vì bạn.
Did you like the movie you watched last night?	Bạn có thích bộ phim bạn đã xem tối qua không?
Tom was a very good banjo player before he had to amputate 3 of his fingers.	Tom là một người chơi banjo rất giỏi trước khi anh ấy phải cắt cụt 3 ngón tay của mình.
Tom thinks Mary is worried.	Tom nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
I know Tom is alone.	Tôi biết Tom là một mình.
I don't even care if they hate me.	Tôi thậm chí không quan tâm nếu họ ghét tôi.
Tom said he didn't want to sit with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi cùng chúng tôi.
I know that Tom is a few years older than Mary.	Tôi biết rằng Tom hơn Mary vài tuổi.
Tom doesn't like being made to wait.	Tom không thích bị bắt phải chờ đợi.
Tom plays the accordion.	Tom chơi đàn accordion.
Tom is ready for school.	Tom đã sẵn sàng đến trường.
I know that Tom may not need to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không cần phải làm điều đó nữa.
Just knowing one language is not enough.	Chỉ biết một ngôn ngữ là không đủ.
Tom was never caught.	Tom không bao giờ bị bắt.
Tom is not ready to quit.	Tom chưa sẵn sàng nghỉ việc.
I decided to tell Tom what to do.	Tôi đã quyết định nói với Tom phải làm gì.
Tom likes to tell jokes.	Tom thích kể chuyện cười.
We know that Tom will probably be late.	Chúng tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ đến muộn.
I'm not hungry. 	Tôi không đói.
I'm hungry.	Tôi đang đói.
I didn't know you played oboe.	Tôi không biết bạn đã chơi oboe.
Tom hasn't fully recovered yet.	Tom vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Tom seems to be scared.	Tom có ​​vẻ như đang sợ hãi.
The wind has calmed down.	Gió đã dịu lại.
I heard that Tom and Mary were both arrested.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đều đã bị bắt.
Tom doesn't want to go skiing with Mary.	Tom không muốn đi trượt tuyết với Mary.
Why does Tom never swim?	Tại sao Tom không bao giờ bơi?
Tom will take one of those.	Tom sẽ lấy một trong những thứ đó.
No one is allowed to leave the room.	Không ai được phép rời khỏi phòng.
Did Tom tell someone?	Tom có ​​nói với ai đó không?
Tom opened the door.	Tom ra mở cửa.
Who is that child?	Đứa trẻ đó là ai?
A pot has been observed to never boil.	Một chiếc nồi đã được quan sát không bao giờ sôi.
I'm sorry, I don't understand your name.	Tôi xin lỗi, tôi không hiểu tên bạn.
That's not my signature.	Đó không phải là chữ ký của tôi.
Tom is writing a letter to his parents.	Tom đang viết một bức thư cho bố mẹ của mình.
When was the last time you stayed up all night?	Lần cuối cùng bạn thức cả đêm là khi nào?
My wealthy neighbors own a private golf club.	Những người hàng xóm giàu có của tôi sở hữu một câu lạc bộ gôn tư nhân.
I think you set the alarm at 2:30.	Tôi nghĩ bạn đã đặt báo thức lúc 2:30.
Tom and John always wear the same clothes.	Tom và John luôn mặc những bộ quần áo giống nhau.
Can you ask Tom to call me?	Bạn có thể yêu cầu Tom gọi cho tôi?
I think Tom will enjoy what's going on.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
The police suspect that Tom is a serial killer.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom là một kẻ giết người hàng loạt.
Last week, we drank almost an entire pot of coffee.	Tuần trước, chúng tôi đã uống gần hết một bình cà phê.
Did Tom really do it without any help?	Tom đã thực sự làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào?
The actress debuted at the age of 8.	Nữ diễn viên ra mắt khán giả khi mới 8 tuổi.
I think Tom will stay in Boston all summer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở lại Boston cả mùa hè.
Tom's best friend, Mary, has just turned thirty.	Bạn thân nhất của Tom, Mary, vừa tròn ba mươi tuổi.
Do you think Tom stole it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã ăn cắp nó?
I really care about Tom.	Tôi thực sự quan tâm đến Tom.
No one married Tom.	Không ai cưới Tom.
The doctor told me that I am not drinking enough water.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi không uống đủ nước.
Tom couldn't hide his excitement.	Tom đã không thể giấu được sự phấn khích của mình.
Tom could hardly believe that Mary really liked him.	Tom khó tin rằng Mary thực sự thích anh ta.
I promised Tom I'd be home by 2:30.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ về nhà trước 2:30.
Tom hasn't been to school recently.	Tom đã không đến trường gần đây.
Why don't you try to run away?	Tại sao bạn không cố gắng chạy trốn?
Why don't we split the bill?	Tại sao chúng ta không chia nhỏ hóa đơn?
I know you won't be there.	Tôi biết bạn sẽ không ở đó.
Tom left me a note.	Tom để lại cho tôi một ghi chú.
What kind of furniture do you have in your living room?	Bạn có những loại đồ nội thất nào trong phòng khách của bạn?
You don't have a clue.	Bạn không có một manh mối.
Let me know the results asap.	Hãy cho tôi biết kết quả càng sớm càng tốt.
Tom admits he's not sure.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không chắc chắn.
Tom believes in you.	Tom tin tưởng vào bạn.
Tom and Mary know the truth.	Tom và Mary biết sự thật.
Why doesn't Tom go?	Tại sao Tom không đi?
She cried when she saw her father's body.	Cô đã khóc khi nhìn thấy thi thể của cha mình.
You should notify the police immediately.	Bạn nên thông báo cho cảnh sát ngay lập tức.
Tom has read a lot of books about that.	Tom đã đọc rất nhiều sách về điều đó.
Tom texted back.	Tom nhắn lại.
What are you planning to wear to the party?	Bạn dự định mặc gì đến bữa tiệc?
I could have told you that.	Tôi có thể đã nói với bạn điều đó.
We all know that Tom didn't win.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom đã không giành chiến thắng.
Why don't we talk about what happened?	Tại sao chúng ta không nói về những gì đã xảy ra?
I could hear dogs barking all night long.	Tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa suốt đêm dài.
Tom was last seen alive on October 20.	Lần cuối cùng Tom được nhìn thấy còn sống vào ngày 20 tháng 10.
Tom is not a morning person.	Tom không phải là một người buổi sáng.
Every effort was made to deal with the accident.	Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đối phó với vụ tai nạn.
I am completing my MBA program.	Tôi đang hoàn thành chương trình MBA.
Tom doesn't have enough money to take a taxi.	Tom không có đủ tiền để đi taxi.
Tom and I will do that when we have time.	Tom và tôi sẽ làm điều đó khi có thời gian.
Tom wants some money.	Tom muốn một số tiền.
I want to learn how to surf.	Tôi muốn học cách lướt sóng.
Tom was still unconscious on the floor.	Tom vẫn bất tỉnh trên sàn.
Did someone tell you that you have to do this?	Ai đó đã nói với bạn rằng bạn phải làm điều này?
We had a little bit of a problem.	Chúng tôi đã gặp một chút vấn đề nhỏ.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
The door was open so we got in right away.	Cửa mở nên chúng tôi vào ngay.
Owls are said to be very wise.	Cú được cho là rất khôn ngoan.
I thought I told you to keep the door closed.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để giữ cửa đóng cửa.
Tom stole our things.	Tom đã đánh cắp những thứ của chúng tôi.
I don't think it's fair at all.	Tôi không nghĩ nó công bằng chút nào.
Send this message to as many people as you can.	Gửi tin nhắn này cho nhiều người nhất có thể.
Don't try to bribe me.	Đừng cố mua chuộc tôi.
I think Tom was shocked.	Tôi nghĩ Tom đã bị sốc.
I know Tom is enthusiastic about it.	Tôi biết Tom rất nhiệt tình về điều đó.
Speak to his face, not behind his back.	Hãy nói thẳng vào mặt anh ta chứ không phải sau lưng anh ta.
They run a ferry service across the river.	Họ điều hành dịch vụ phà qua sông.
Returning to Australia brought up some painful memories for Tom.	Trở lại Úc đã khơi dậy một số ký ức đau buồn đối với Tom.
I know that Tom doesn't usually leave early.	Tôi biết rằng Tom không thường về sớm.
Obviously Tom doesn't want to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
Tom doesn't let Mary drive his car.	Tom không để Mary lái xe của anh ta.
I am very impressed with what you have done.	Tôi rất ấn tượng với những gì bạn đã làm.
Tom didn't realize anything.	Tom đã không nhận ra bất cứ điều gì.
I really don't know those people.	Tôi thực sự không biết những người đó.
Tom doesn't usually let Mary drive his car.	Tom không thường để Mary lái xe của mình.
I should have called the police sooner.	Tôi có lẽ nên gọi cảnh sát sớm hơn.
I'm sorry, but I've got plans for the evening.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có kế hoạch cho buổi tối.
Tom took off his goggles.	Tom tháo kính bảo hộ.
Tom doesn't like sandwiches.	Tom không thích bánh mì kẹp.
Tom always wears a blue shirt.	Tom luôn mặc áo sơ mi xanh.
She has many handkerchiefs.	Cô ấy có nhiều khăn tay.
Tom spends about an hour a day practicing the piano.	Tom dành khoảng một giờ mỗi ngày để luyện tập piano.
Tom and Mary avoided each other.	Tom và Mary đã tránh mặt nhau.
There are seven continents on earth.	Có bảy lục địa trên trái đất.
I was surprised when Tom told me that Mary didn't want to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng Mary không muốn làm điều đó.
I acted on instinct.	Tôi đã hành động theo bản năng.
"Anything else?" 	"Còn gì nữa không?"
"No, that's all."	"Không, đó là tất cả."
Tom's classmates never noticed.	Các bạn cùng lớp của Tom không bao giờ chú ý.
Tom thinks he's going to get an A.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ đạt điểm A.
I think Tom did it pretty well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó khá tốt.
Tom is somewhere else.	Tom đang ở một nơi khác.
A major is taller than a captain.	Một thiếu tá cao hơn một thuyền trưởng.
An increase in customer complaints can signal a decline in business.	Sự gia tăng các khiếu nại của khách hàng có thể báo hiệu sự sa sút trong kinh doanh.
Tom promised himself that he would study harder for the next test.	Tom tự hứa với bản thân rằng anh ấy sẽ học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra tiếp theo.
She brought the tablecloth to wash.	Cô mang khăn trải bàn đi giặt.
Tom won't have to do it again.	Tom sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom, check this out.	Tom, hãy kiểm tra cái này.
Tom shouldn't waste time doing that.	Tom không nên lãng phí thời gian để làm điều đó.
Tom didn't say what he meant to say.	Tom không nói những gì anh ấy định nói.
We did that just a few hours ago.	Chúng tôi đã làm điều đó chỉ vài giờ trước.
Tom looks pessimistic.	Tom có ​​vẻ bi quan.
Tom studied philosophy at university.	Tom học triết học ở trường đại học.
My father thought it would be best if I didn't spend time with him.	Cha tôi nghĩ rằng sẽ là tốt nhất nếu tôi không dành thời gian cho con.
Tom has found your key.	Tom đã tìm thấy chìa khóa của bạn.
I am doing this for you.	Tôi đang làm điều này cho bạn.
There are tennis courts in this park.	Có sân tennis trong công viên này.
I'm not the only one who can help you with that.	Tôi không phải là người duy nhất có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom said he could never do it.	Tom nói rằng không bao giờ anh ấy có thể làm được điều đó.
Both Tom and Mary retired when they were 65.	Cả Tom và Mary đều nghỉ hưu khi họ 65 tuổi.
Tom said that he thought Mary was afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sợ làm điều đó.
Tom hopes he can help Mary.	Tom hy vọng anh ấy có thể giúp Mary.
I know that Tom didn't know that you would do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
I have never seen anything like that.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy.
You are the best candidate for this job.	Bạn là ứng cử viên tốt nhất cho công việc này.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
It amazes me how often this thread comes up.	Nó làm tôi ngạc nhiên về tần suất xuất hiện của chủ đề này.
Tom didn't do that today.	Hôm nay Tom không làm vậy.
I'm sure you can't do that.	Tôi chắc rằng bạn không thể làm điều đó.
I don't really want to look at that.	Tôi không thực sự muốn nhìn vào điều đó.
I'm so glad you're okay.	Tôi rất vui vì bạn không sao.
The name on the card is Tom Jackson.	Tên trên thẻ là Tom Jackson.
Tom says it's important that we help everyone we can.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải giúp mọi người có thể.
I just remember that I had to buy a loaf of bread.	Tôi chỉ nhớ rằng tôi phải mua một ổ bánh mì.
Drive carefully to avoid accidents.	Lái xe cẩn thận đề phòng tai nạn.
We don't know that we shouldn't do it alone.	Chúng tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom was standing at the bottom of the stairs.	Tom đang đứng dưới chân cầu thang.
I think I have found the solution to the problem.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra giải pháp cho vấn đề.
What will Tom and Mary do?	Tom và Mary sẽ làm gì?
Tom's dog started growling.	Con chó của Tom bắt đầu gầm gừ.
Looks like nothing happened.	Có vẻ như chưa có gì xảy ra.
A knock on the door woke Tom.	Tiếng gõ cửa đánh thức Tom.
Quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.	Mức tăng trưởng hàng quý là 1,2% có nghĩa là tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,8%.
Everyone is afraid that something bad will happen.	Mọi người đều lo sợ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Tom doesn't eat much meat.	Tom không ăn nhiều thịt.
Aren't you tired now?	Bây giờ bạn không thấy mệt sao?
Tom took a sip.	Tom uống một ngụm.
Leave school today.	Hôm nay hãy bỏ học đi.
I'm retired already.	Tôi đã nghỉ hưu rồi.
He fell and hit his head in the river.	Anh ta bị ngã đập đầu xuống sông.
Tom says he wants Mary to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary làm điều đó một mình.
I know that Tom used to be a freelance photographer.	Tôi biết rằng Tom từng là một nhiếp ảnh gia tự do.
Tom couldn't be fooled so easily.	Tom không thể bị lừa dễ dàng như vậy.
Did you tell Tom how delicious the cake was?	Bạn có nói với Tom rằng chiếc bánh ngon như thế nào không?
I want my parents to be informed.	Tôi muốn bố mẹ tôi được thông báo.
They were very good.	Họ rất tốt.
I'm not the one who killed Tom's dog.	Tôi không phải là người đã giết con chó của Tom.
Tom didn't think Mary would be allowed to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ được phép làm điều đó.
She overcame the shock of her father's death.	Cô đã vượt qua cú sốc về cái chết của cha mình.
A strange man was walking back and forth on the sidewalk.	Một người đàn ông lạ đang đi đi lại lại trên vỉa hè.
You're lucky. 	Bạn thật may mắn.
The plane arrived on time.	Máy bay đến đúng giờ.
Tom said Mary thought John might not want to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó một mình.
I can speak French as well as I can speak English.	Tôi có thể nói tiếng Pháp cũng như tôi có thể nói tiếng Anh.
I'm sure you'll find Tom.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm thấy Tom.
I didn't tell Tom why I did it.	Tôi không nói cho Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I know Tom is sleeping.	Tôi biết Tom đang ngủ.
Tom thanks Mary for changing his life.	Tom cảm ơn Mary vì đã thay đổi cuộc đời anh.
Last night I went to dinner with my girlfriend.	Tối qua tôi đã đi ăn tối với bạn gái của mình.
Tom said Mary knew John might need to do it today.	Tom nói Mary biết John có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom rejected me.	Tom đã từ chối tôi.
That's what scares you, isn't it?	Đó là điều khiến bạn sợ hãi, phải không?
I ran into an old friend at Tokyo Station.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ ở ga Tokyo.
Tom knew what he was doing to upset Mary.	Tom biết những gì anh đang làm khiến Mary khó chịu.
Tom says he will retire this year.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu trong năm nay.
I wish Tom hadn't left.	Tôi ước rằng Tom đã không rời đi.
It's not safe anywhere.	Nó không an toàn ở bất cứ đâu.
I don't think we need to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều này.
Tom keeps a goat as a pet.	Tom nuôi một con dê làm thú cưng.
Tom told Mary that he thought John was overconfident.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã quá tự tin.
Birds learn to fly instinctively.	Các loài chim học bay theo bản năng.
I was not at school on Monday.	Tôi đã không ở trường vào thứ Hai.
Tom was hit by a cyclist.	Tom đã bị một người đi xe đạp đâm phải.
She has competed against many good athletes.	Cô ấy đã thi đấu với nhiều vận động viên giỏi.
Tom was here for the last time.	Tom đã ở đây lần cuối cùng.
I will remove all of these.	Tôi sẽ loại bỏ tất cả những thứ này.
I was hoping you would let me buy you a slice of pizza.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ để tôi mua cho bạn một miếng bánh pizza.
I don't think Tom is rich.	Tôi không nghĩ Tom giàu.
Tom told you the wrong price.	Tom đã nói với bạn sai giá.
If Tom says he wants to do it, ask him why.	Nếu Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó, hãy hỏi anh ấy tại sao.
I was in Australia for a while.	Tôi đã ở Úc một thời gian.
I don't do it the same way you do.	Tôi không làm điều đó giống như cách bạn làm.
Do you think Tom knows I like him?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết tôi thích anh ấy?
I'm afraid to go.	Tôi sợ phải đi.
Tom wants to discuss the matter with Mary.	Tom muốn thảo luận vấn đề với Mary.
Tom had to wait for Mary.	Tom phải đợi Mary.
Tom cut the wrong wire.	Tom đã cắt nhầm dây.
Why don't you open the box?	Tại sao bạn không mở hộp?
The oldest movie theater in town is currently being demolished.	Rạp chiếu phim lâu đời nhất trong thị trấn hiện đang được dỡ bỏ.
Mother planted flowers in the garden.	Mẹ cấy hoa ra vườn.
Tom told me that I needed to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I still have nothing.	Tôi vẫn không có gì cả.
Tom sold the farm after Mary died and moved back to Boston.	Tom đã bán trang trại sau khi Mary chết và quay trở lại Boston.
Something I forgot to say.	Có điều tôi đã quên nói.
There may be a problem with Tom.	Có thể có vấn đề với Tom.
Is Tom still in his room?	Tom vẫn ở trong phòng của anh ấy chứ?
I know Tom should do it alone.	Tôi biết Tom nên làm điều đó một mình.
I paused for a second.	Tôi dừng lại một giây.
I decided to stay a few more days.	Tôi quyết định ở lại vài ngày nữa.
I think Tom and Mary are both still homesick.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều vẫn còn nhớ nhà.
I did not receive an answer.	Tôi không nhận được câu trả lời.
Is it something like this?	Có phải nó giống như thế này không?
Mommy! 	Mẹ!
Stop! 	Dừng lại!
You make me ashamed.	Bạn làm tôi xấu hổ.
Tom was in the ER.	Tom đã ở trong ER.
Tom is waiting downstairs.	Tom đang đợi ở tầng dưới.
Tom was not at all pleased with the situation, but was prepared to accept it.	Tom không hài lòng chút nào với tình huống này, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận nó.
There is a possible problem.	Có một vấn đề có thể xảy ra.
Tom tells Mary that he thinks John is upset.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang buồn.
Tom has improved a lot.	Tom đã tiến bộ rất nhiều.
Tom told me why he wasn't at the meeting.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy không có mặt tại cuộc họp.
Tom said he would try a different approach.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử một cách tiếp cận khác.
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ có thể làm được điều đó.
Tom is really brave.	Tom thực sự rất dũng cảm.
Does Tom want to come along?	Tom có ​​muốn đi cùng không?
I think this is Tom's umbrella.	Tôi nghĩ đây là chiếc ô của Tom.
We have to participate in the sports meeting tomorrow.	Chúng tôi phải tham gia vào cuộc họp thể thao vào ngày mai.
Tom is a master teacher.	Tom là một giáo viên bậc thầy.
Skateboarding has evolved.	Trượt ván đã phát triển.
If you asked me to marry you, I would say yes.	Nếu bạn hỏi tôi kết hôn với bạn, tôi sẽ nói đồng ý.
Are you planning to stay in Australia for a while?	Bạn có dự định ở lại Úc một thời gian không?
Tom was scammed several thousand dollars trying to find a mail order bride on the internet.	Tom đã bị lừa vài nghìn đô la khi cố gắng tìm một cô dâu đặt hàng qua thư trên internet.
Tom must have hated it back.	Tom hẳn đã ghét bỏ nó lại.
Tom is very bright and clear.	Tom rất sáng sủa và rõ ràng.
He'll be back in two hours. 	Anh ấy sẽ trở lại sau hai giờ.
In the meantime, let's prepare dinner.	Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy chuẩn bị bữa tối.
Can you give me an elevator to the train station?	Bạn có thể cho tôi một thang máy đến nhà ga xe lửa không?
I want to throw a party for Tom.	Tôi muốn tổ chức tiệc cho Tom.
Why don't you eat it?	Tại sao bạn không ăn nó?
You remember Tom, right?	Bạn có nhớ Tom, phải không?
She forgot that she had promised to call him last night.	Cô quên mất rằng đêm qua cô đã hứa sẽ gọi điện cho anh.
Gentleman kisses lady's hand.	Quý ông hôn tay quý bà.
Go and give this to Tom.	Đi và đưa cái này cho Tom.
I know I'm ready.	Tôi biết tôi đã sẵn sàng.
We are fast learners.	Chúng tôi là những người học nhanh.
My wife and I often eat in the kitchen.	Vợ chồng tôi thường ăn cơm trong bếp.
I'm really not sure what to do.	Tôi thực sự không chắc mình phải làm gì.
Mary gave birth to a healthy baby boy.	Mary sinh một bé trai khỏe mạnh.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
You have no shame.	Bạn không biết xấu hổ.
I'm afraid Tom doesn't like me.	Tôi sợ Tom không thích tôi.
Tom did not have much success.	Tom không có nhiều thành công.
Do you know where I can find cowboy boots?	Bạn có biết tôi có thể tìm thấy những đôi ủng nhỏ cao bồi ở đâu không?
Tom used to spend hours learning French.	Tom đã từng dành hàng giờ để học tiếng Pháp.
I'll pick up Tom in an hour.	Tôi sẽ đón Tom sau một giờ.
Tom has a black cat.	Tom có ​​một con mèo đen.
The dog is chasing chickens around the yard.	Con chó đang đuổi gà quanh sân.
This is my first time to Australia.	Đây là lần đầu tiên tôi đến Úc.
I don't think Tom knew that Mary did it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom passed away on October 20, 2013.	Tom đã qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
People always seem to like talking about other people's problems.	Mọi người dường như luôn thích nói về những vấn đề của người khác.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó một mình.
You will not be shot.	Bạn sẽ không bị bắn.
Tom broke up with his girlfriend.	Tom đã chia tay bạn gái của mình.
No one knows Tom as much as I know him.	Không ai biết Tom nhiều như tôi biết anh ấy.
Tom shouted at me.	Tom đã hét vào mặt tôi.
Tom and Mary have decided to travel together.	Tom và Mary đã quyết định đi du lịch cùng nhau.
We can speak French with Tom.	Chúng tôi có thể nói tiếng Pháp với Tom.
Do you keep a diary?	Bạn có viết nhật ký không?
I suggest you go back there and do your job.	Tôi đề nghị bạn quay lại đó và làm công việc của mình.
Tom wouldn't like to do it alone.	Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
Tom speaks French to some extent.	Tom nói tiếng Pháp ở một mức độ nào đó.
I cannot register on the website.	Tôi không thể đăng ký trên trang web.
I told Tom I would end up here.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ kết thúc ở đây.
Tom works as an animal trainer.	Tom làm công việc huấn luyện động vật.
Tom studied theology.	Tom nghiên cứu thần học.
You can borrow this book as long as you keep it clean.	Bạn có thể mượn cuốn sách này miễn là bạn giữ nó sạch sẽ.
Tom and Mary aren't sure what to do with this.	Tom và Mary không chắc phải làm gì với điều này.
This is something you should check out.	Đây là một cái gì đó bạn nên kiểm tra.
Tom is not a teacher.	Tom không phải là một giáo viên.
So, Tom, do you want to get out of here?	Vậy, Tom, bạn có muốn ra khỏi đây không?
You must follow these rules.	Bạn phải tuân theo các quy tắc này.
Tom denied he was the one who informed the police about what Mary had done.	Tom phủ nhận anh ta là người đã báo cảnh sát về những gì Mary đã làm.
Tom made friends very quickly.	Tom kết bạn rất nhanh.
I apologize for showing up unannounced.	Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện không báo trước.
Tom speaks French better than any of his classmates.	Tom nói tiếng Pháp giỏi hơn bất kỳ bạn học nào.
What bothers Tom?	Điều gì làm phiền Tom?
Why don't you come into my place?	Tại sao bạn không đi vào chỗ của tôi?
Tom says he doesn't believe Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự muốn làm điều đó.
Apparently the wound itself only needed a few stitches.	Rõ ràng bản thân vết thương chỉ cần vài mũi khâu.
The exchange rate of the dollar against the euro has fallen.	Tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng euro đã giảm.
I don't dream or remember my dreams.	Tôi không mơ hoặc không nhớ những giấc mơ của mình.
Tom plays the piano by ear.	Tom chơi piano bằng tai.
I get the feeling you don't really want me to go.	Tôi có cảm giác bạn không thực sự muốn tôi đi.
I just feel a little sick.	Tôi chỉ cảm thấy hơi ốm.
One could tell she was a caring person.	Mọi người có thể nói cô ấy là người chu đáo.
Tom baked this bread yesterday afternoon.	Tom đã nướng chiếc bánh mì này vào chiều hôm qua.
Tom was lucky to get the job.	Tom đã may mắn nhận được công việc.
I know Tom wouldn't know how to do it.	Tôi biết Tom sẽ không biết làm điều đó.
Tom wants a new bike.	Tom muốn có một chiếc xe đạp mới.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Tom has decided to move to Boston.	Tom đã quyết định chuyển đến Boston.
I think it looks like Tom is speaking French.	Tôi nghĩ có vẻ như Tom đang nói tiếng Pháp.
I just want to please Tom.	Tôi chỉ muốn làm hài lòng Tom.
Tom will know what it's about.	Tom sẽ biết nó nói về cái gì.
Tom is present at the crime scene.	Tom có ​​mặt tại hiện trường vụ án.
I'm shorter than Tom.	Tôi thấp hơn Tom.
Tom said that he thought Mary could hardly cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary khó có thể khóc.
I could barely see Tom.	Tôi hầu như không thể nhìn thấy Tom.
It's wise not to heed Tom's advice.	Thật là khôn ngoan khi bạn không nghe theo lời khuyên của Tom.
I think Tom might be sick.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị ốm.
Tom turned on the microphone.	Tom bật micrô.
Tom says he has no plans to leave anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch rời đi sớm.
Tom sent a present to Mary.	Tom đã gửi quà cho Mary.
Tom has been subpoenaed.	Tom đã bị trát hầu tòa.
In the end justice will prevail.	Cuối cùng thì công lý sẽ thắng.
I told Tom why Mary left early.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary về sớm.
Tom left school early.	Tom tan học sớm.
Tom spent all his time complaining.	Tom đã dành toàn bộ thời gian để phàn nàn.
I know that this must be really scary for you.	Tôi biết rằng điều này phải thực sự đáng sợ đối với bạn.
I'm sure Tom can show you how to do that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom joins the swimming team at school.	Tom tham gia đội bơi ở trường.
Tom and Mary have both decided to leave.	Tom và Mary đều đã quyết định rời đi.
Neither Tom nor Mary is a good singer.	Cả Tom và Mary đều không phải là một ca sĩ giỏi.
I don't like baseball.	Tôi không thích bóng chày.
Tom did it despite the fact that he promised not to.	Tom đã làm điều đó bất chấp thực tế là anh ấy đã hứa sẽ không làm vậy.
Tom was the one who convinced Mary to give it up.	Tom là người đã thuyết phục Mary từ bỏ việc đó.
I think Tom is dying.	Tôi nghĩ rằng Tom đang chết.
I think Tom is determined to do it.	Tôi nghĩ Tom quyết tâm làm điều đó.
I don't understand what all the fuss is about.	Tôi không hiểu tất cả những gì ồn ào là về tất cả.
I wonder if we really need to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự cần làm điều đó hay không.
Tom was still looking out the window.	Tom vẫn đang nhìn ra cửa sổ.
Tom is stronger than me.	Tom mạnh mẽ hơn tôi.
I hope Tom can actually do what he says he will.	Tôi hy vọng Tom thực sự có thể làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I prefer the small one over the big one.	Tôi thích cái nhỏ hơn cái lớn.
Tom said that Mary was overwhelmed.	Tom nói rằng Mary đã bị choáng ngợp.
Finally, I apologize to Tom for something I didn't do.	Cuối cùng thì tôi xin lỗi Tom vì điều gì đó mà tôi đã không làm.
Tom didn't know that Mary couldn't understand French.	Tom không biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
If you can do it, try to do it well.	Nếu bạn làm được điều đó, hãy cố gắng làm tốt.
I gathered from his looks that he was mad at me.	Tôi thu thập được từ vẻ ngoài của anh ấy rằng anh ấy giận tôi.
Tom told me that he thought Mary was bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn chán.
We will be ready when you get here.	Chúng tôi sẽ sẵn sàng khi bạn đến đây.
Tom has never been an alcoholic.	Tom chưa bao giờ là một người nghiện rượu.
I hope we can reach some kind of compromise.	Tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được một số loại thỏa hiệp.
I think Tom is almost deaf.	Tôi nghĩ rằng Tom gần như bị điếc.
Don't know if Tom is actually in Australia.	Không biết Tom có ​​thực sự ở Úc không.
I don't know where he went.	Tôi không biết anh ta đã đi đâu.
We don't know what to do first.	Chúng tôi không biết phải làm gì trước.
Tom knew right away that something was wrong.	Tom biết ngay rằng có điều gì đó không ổn.
Tom agrees with that.	Tom đồng ý với điều đó.
I think we are getting close to solving this mystery.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần đến việc giải quyết bí ẩn này.
There is a small price to pay.	Có một cái giá nhỏ phải trả.
Tom bought some nectarines.	Tom đã mua một ít quả xuân đào.
Tom thinks Mary is very funny.	Tom nghĩ rằng Mary rất vui tính.
Tom has moved out with Mary.	Tom đã chuyển đi với Mary.
I didn't know you would need to do it today.	Tôi không biết bạn sẽ cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Mary says she doesn't know who Tom's wife is.	Mary nói rằng cô ấy không biết vợ của Tom là ai.
I believe Tom loves me.	Tôi tin rằng Tom yêu tôi.
Tom won't say that.	Tom sẽ không nói điều đó.
Tom says he doesn't want to waste his time.	Tom nói rằng anh ấy không muốn lãng phí thời gian của mình.
"I'm a little upset," said Tom.	“Tôi hơi khó chịu,” Tom nói.
I don't want to show you.	Tôi không muốn cho bạn thấy.
Tom didn't know which button to press.	Tom không biết phải nhấn nút nào.
I've said the same thing before.	Tôi đã nói điều đó cùng lắm rồi.
It will be complicated.	Nó sẽ phức tạp.
Tom's dog was hit by a car.	Con chó của Tom bị ô tô đâm.
That is a few.	Đó là một số ít.
Lee's army fought off each wave of attacks.	Quân đội của Lee đã chống trả từng đợt tấn công.
Tom's parents are not at home.	Cha mẹ của Tom không có nhà.
I told Tom to eat more vegetables.	Tôi bảo Tom ăn nhiều rau hơn.
I haven't seen that happen in Boston.	Tôi chưa thấy điều đó xảy ra ở Boston.
I'm not the one to advise Tom to do that.	Tôi không phải là người khuyên Tom làm điều đó.
You wouldn't let Tom do it, would you?	Bạn sẽ không để Tom làm điều đó, phải không?
Don't lock the door.	Đừng không khóa cửa.
Tom says he doesn't think Mary will let John drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để John lái xe.
Tom stole our stuff.	Tom đã ăn cắp đồ của chúng tôi.
I shouldn't have come to Australia without you.	Đáng lẽ ra, tôi đã không đến Úc mà không có bạn.
Does Tom really care?	Tom có ​​thực sự quan tâm không?
I'm sure Tom will enjoy doing it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Have you ever played with Tom's dog?	Bạn đã từng chơi với chú chó của Tom chưa?
Looks like you're trying to grow a beard.	Có vẻ như bạn đang cố nuôi râu.
Tom was fired from his job and his wife left him.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình và vợ anh ta bỏ anh ta.
It will take a day or two.	Sẽ mất một hoặc hai ngày.
I know I'll be able to do it by 2:30.	Tôi biết rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó trước 2:30.
I hope that Tom will be back soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm trở lại.
All we can do is hope that doesn't happen.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hy vọng điều đó không xảy ra.
Tom is a fast swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội nhanh.
Tom has something for you.	Tom có ​​một thứ cho bạn.
Don't know if Tom was arrested.	Không biết Tom có ​​bị bắt không.
I have never had an alcoholic drink in my life.	Tôi chưa bao giờ uống một thức uống có cồn nào trong đời.
She is not very well off.	Cô ấy không khá giả lắm.
I'll let Tom know that you called.	Tôi sẽ cho Tom biết rằng bạn đã gọi.
Tom is very diplomatic, isn't he?	Tom rất ngoại giao, phải không?
I don't think Tom knows anyone in Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết ai ở Úc.
Tom told me he wasn't scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ hãi.
My favorite drink is definitely the seltzer.	Đồ uống yêu thích của tôi chắc chắn là seltzer.
I don't know how much Tom wanted to do that.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó đến mức nào.
Tom has never been in trouble before.	Tom chưa bao giờ gặp rắc rối trước đây.
I don't think who does it really matters as long as it gets done.	Tôi không nghĩ rằng ai làm điều đó thực sự quan trọng miễn là nó được hoàn thành.
Tom thought that Mary would not be able to win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể chiến thắng.
He gave a series of lectures on Japanese literature at UCLA.	Ông đã có một loạt các bài giảng về văn học Nhật Bản tại UCLA.
Tom never puts things back where they belong.	Tom không bao giờ đặt mọi thứ trở lại nơi chúng thuộc về.
I don't know what else we can do.	Tôi không biết chúng ta có thể làm gì khác.
Tom was standing near the door.	Tom đang đứng gần cửa ra vào.
When does Tom need to be told?	Khi nào thì Tom cần được nói?
I promise I won't tell anyone where it is.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết nó ở đâu.
That's not how I learned.	Đó không phải là cách tôi học được.
I stayed so he wouldn't feel lonely.	Tôi ở lại để anh ấy không cảm thấy cô đơn.
Why doesn't he listen to me?	Tại sao anh ấy không nghe tôi?
In my opinion, we should hire Tom.	Theo tôi, chúng ta nên thuê Tom.
I will need some data.	Tôi sẽ cần một số dữ liệu.
Would it be okay if I didn't come to Boston with you this Christmas?	Sẽ ổn nếu tôi không đến Boston với bạn vào Giáng sinh này?
You know Tom wouldn't be able to do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó, phải không?
No two lighthouses are alike.	Không có hai ngọn hải đăng nào giống nhau.
I wonder how much Tom was paid to do that.	Tôi tự hỏi Tom đã được trả bao nhiêu để làm điều đó.
You know we owe Tom a lot.	Bạn biết chúng tôi nợ Tom rất nhiều.
Tom always does what's best for his children.	Tom luôn làm những gì tốt nhất cho các con của mình.
I have read both books.	Tôi đã đọc cả hai cuốn sách.
A man touches the moon. 	Một người đàn ông chạm vào mặt trăng.
A wall has fallen in Berlin. 	Một bức tường đã sụp đổ ở Berlin.
A world connected by science and our own imaginations.	Một thế giới được kết nối bởi khoa học và trí tưởng tượng của chính chúng ta.
Looks like no one but Tom did it.	Có vẻ như không ai ngoài Tom làm điều đó.
Tom is my daughter's third husband.	Tom là người chồng thứ ba của con gái tôi.
Tom doesn't seem to care what I have to say.	Tom dường như không quan tâm đến những gì tôi phải nói.
The bridge was bombed.	Cây cầu bị đánh bom.
You don't have your parents' permission to do this, right?	Bạn không được phép của cha mẹ bạn để làm điều này, phải không?
We should not allow them to deceive us again.	Chúng ta không nên cho phép họ lừa dối chúng ta một lần nữa.
Tom told me he couldn't see anything.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhìn thấy gì cả.
Tom seems biased.	Tom có ​​vẻ thiên vị.
Get out of here while you can.	Hãy ra khỏi đây khi còn có thể.
I'll call Tom tomorrow.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào ngày mai.
We can offer these new products for 20% less than the list price.	Chúng tôi có thể cung cấp những sản phẩm mới này với giá thấp hơn 20% so với giá niêm yết.
We better do what they say.	Tốt hơn chúng ta nên làm những gì họ nói.
Tom got bored after three minutes.	Tom cảm thấy chán sau ba phút.
Tom said that Mary might be disappointed.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ thất vọng.
Tom is not afraid to do it again.	Tom không sợ làm điều đó một lần nữa.
I think it's really important for you to come to Boston.	Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng đối với bạn khi đến Boston.
Tom is sleeping in his bed.	Tom đang ngủ trên giường của mình.
I'm sorry, I can't hear you.	Tôi xin lỗi, tôi không thể nghe thấy bạn.
The theory of relativity originated with Einstein.	Thuyết tương đối bắt nguồn từ Einstein.
Tom claims he can accurately predict the future.	Tom tuyên bố anh ấy có thể dự đoán chính xác tương lai.
I think it needs to be adjusted.	Tôi nghĩ nó cần được điều chỉnh.
Tom said that no one else wanted to come to Boston with him.	Tom nói rằng không ai khác muốn đến Boston với anh ấy.
Don't let him take advantage of you.	Đừng để anh ta lợi dụng bạn.
Tom has big ears.	Tom có ​​đôi tai to.
Tom knows Mary well.	Tom biết rõ về Mary.
We should have known this was going to happen.	Chúng ta nên biết điều này sẽ xảy ra.
Let me know when you will be here.	Hãy cho tôi biết khi nào bạn sẽ ở đây.
Some of my classmates always look down on me.	Một số người bạn cùng lớp của tôi luôn coi thường tôi.
I know that Tom thinks Mary is a talented musician.	Tôi biết rằng Tom nghĩ Mary là một nhạc sĩ tài năng.
I still haven't ruled out doing that.	Tôi vẫn chưa loại trừ việc làm điều đó.
Tom is in debt.	Tom đang mắc nợ.
Tom grabbed the rope with both hands.	Tom nắm lấy sợi dây bằng cả hai tay.
Tom rushed back home.	Tom vội vã trở về nhà.
Tom wants to talk to me later at the bar.	Tom muốn nói chuyện với tôi sau ở quán bar.
This is the last time I tell you to do it.	Đây là lần cuối cùng tôi bảo bạn làm điều đó.
This is the time of year when people gather with family and friends to celebrate Passover and celebrate Easter.	Đây là khoảng thời gian trong năm khi mọi người quây quần bên gia đình và bạn bè để cử hành Lễ Vượt Qua và mừng Lễ Phục Sinh.
You are a great writer.	Bạn là một nhà văn tuyệt vời.
Tom says he wants to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với Mary.
I was indecisive.	Tôi đã thiếu quyết đoán.
Tom and I have become really good friends.	Tom và tôi đã trở thành những người bạn thực sự tốt.
Tom doesn't seem to know that I used to live in Boston.	Tom dường như không biết rằng tôi đã từng sống ở Boston.
Tom is by far the worst singer I've ever heard.	Tom cho đến nay là ca sĩ tệ nhất mà tôi từng nghe.
Tom hands a cup of coffee to Mary.	Tom đưa một tách cà phê cho Mary.
You don't really think that Tom can do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
During the war, people went through many hardships.	Trong chiến tranh, con người đã trải qua bao gian khổ.
It probably wouldn't be fun doing it alone.	Nó có lẽ sẽ không thú vị khi làm điều đó một mình.
Apparently Tom was going to do it yesterday.	Rõ ràng là Tom đã định làm điều đó ngày hôm qua.
Do you have many scars?	Bạn có nhiều sẹo không?
If she was still alive, Billie Holiday would be 100 today.	Nếu cô ấy vẫn còn sống, Billie Holiday sẽ là 100 ngày hôm nay.
We'll drop Tom on the way.	Chúng tôi sẽ thả Tom trên đường đi.
It makes me heartbroken.	Nó khiến tôi quặn lòng.
It is part of our heritage.	Đó là một phần di sản của chúng tôi.
Isn't there a safer way to do it?	Không có cách nào an toàn hơn để làm điều đó?
Tom tells us how he met Mary.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy đã gặp Mary như thế nào.
Tom smashed the vase off the table.	Tom đập chiếc bình ra khỏi bàn.
Tom says Mary is doing great.	Tom nói Mary đang làm rất tốt.
Tom is a college dropout.	Tom là một sinh viên bỏ học đại học.
Tom laughed and said he thought I was funny.	Tom cười và nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi thật hài hước.
I don't mean to say that.	Tôi không định nói điều đó.
Tom says that Mary speaks French.	Tom nói rằng Mary nói tiếng Pháp.
Tighten the screws.	Thắt chặt các ốc vít.
Tom has three siblings.	Tom có ​​ba anh chị em.
Talking to him always puts me in a good mood.	Nói chuyện với anh ấy luôn khiến tôi có tâm trạng thoải mái.
Tom thought the story was interesting.	Tom nghĩ rằng câu chuyện thật thú vị.
I plan to go to Boston next week to see Tom.	Tôi dự định đến Boston vào tuần tới để gặp Tom.
What did Tom find?	Tom đã tìm thấy gì?
Tom doesn't write to you in French?	Tom không viết thư cho bạn bằng tiếng Pháp sao?
When Tom is angry, you should watch out.	Khi Tom tức giận, bạn nên coi chừng.
By now Tom had heard it all.	Đến giờ Tom đã nghe thấy tất cả.
We are not barbaric.	Chúng tôi không man rợ.
I love to visit places I've never been before.	Tôi thích đến thăm những nơi tôi chưa từng đến trước đây.
Why don't you let me help?	Tại sao bạn không để tôi giúp?
Tom doesn't leave the house anymore.	Tom không ra khỏi nhà nữa.
Tom invites Mary to his place.	Tom mời Mary đến chỗ của anh ấy.
Why don't you give me a chance?	Tại sao bạn không cho tôi một cơ hội?
I didn't think Tom would be so neat.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ gọn gàng như vậy.
Tom attached the sign to the wall.	Tom gắn tấm biển vào tường.
There is a flag on the top of the pole.	Có một lá cờ trên đỉnh cột.
Tom carefully took the letter out of the envelope.	Tom cẩn thận lấy lá thư ra khỏi phong bì.
Tom invited both his father and mother to come along.	Tom mời cả bố và mẹ của mình đi cùng.
Rich people are not always happy.	Người giàu không phải lúc nào cũng hạnh phúc.
Unfortunately, you cannot leave.	Thật không may, bạn không thể bỏ đi.
Tom plays with his cats.	Tom chơi với những con mèo của mình.
Cold weather can prevent plants from sprouting.	Thời tiết lạnh có thể làm cho cây không đâm chồi.
Tom doesn't wash your car for you. 	Tom không rửa xe cho bạn.
He is washing Mary's car.	Anh ấy đang rửa xe cho Mary.
Tom decided to give up trying to keep up with Mary.	Tom quyết định từ bỏ việc cố gắng theo kịp Mary.
Does Tom like swimming?	Tom có ​​thích bơi lội không?
I'm pretty sure Tom will let us know if we're wrong.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ cho chúng tôi biết nếu chúng tôi sai.
People who always talk about themselves make me sad.	Những người luôn nói về mình khiến tôi buồn.
I ask Tom to come early tomorrow.	Tôi yêu cầu Tom đến sớm vào ngày mai.
It seems to me that someone is calling you.	Đối với tôi dường như có ai đó đang gọi cho bạn.
Tom doesn't want to walk.	Tom không muốn đi bộ.
We still have a few days left.	Chúng tôi vẫn còn một vài ngày.
Who told Tom he should do it?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó?
I will never forget how good Tom was to everyone.	Tôi sẽ không bao giờ quên Tom tốt với mọi người như thế nào.
Tom almost never hugged Mary again.	Tom gần như không bao giờ ôm Mary nữa.
Tom told me he was suspended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị đình chỉ.
Tom wondered how much luggage Mary was going to bring.	Tom băn khoăn không biết Mary định mang bao nhiêu hành lý.
Tom and Mary's marriage lasted only three months.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary chỉ kéo dài ba tháng.
I don't think Tom would do something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
This afternoon, I will visit Tom at the hospital.	Chiều nay, tôi sẽ đến bệnh viện thăm Tom.
Do you believe you can go there alone?	Bạn có tin rằng bạn có thể đến đó một mình?
It is not a new technique.	Nó không phải là một kỹ thuật mới.
Tom is a real nerd, isn't he?	Tom là một tên mọt sách thực sự, phải không?
The back of the building is on First Street.	Mặt sau của tòa nhà nằm trên Phố Đầu tiên.
I feel something is about to happen.	Tôi cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra.
Tom likes to be alone at home on weekends.	Tom thích ở nhà một mình vào cuối tuần.
His car is small and takes up little space.	Xe hơi của anh ấy nhỏ và chiếm ít chỗ.
I usually cut bread with the knife you gave me.	Tôi thường cắt bánh mì bằng con dao mà bạn đã đưa cho tôi.
It was Tom who asked us to come.	Chính Tom đã yêu cầu chúng tôi đến.
Tom admitted that he was defeated.	Tom thừa nhận rằng anh đã bị đánh bại.
I forgot that Tom was coming to dinner tonight.	Tôi quên rằng tối nay Tom sẽ đến ăn tối.
I can make Tom do it.	Tôi có thể khiến Tom làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John is upset.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang khó chịu.
Tom still hasn't done what he promised he would.	Tom vẫn chưa thực hiện những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
That won't help you.	Điều đó sẽ không giúp bạn.
The man she knew was wanted by the police suddenly appeared at the back door.	Người đàn ông mà cô biết đang bị cảnh sát truy nã đột nhiên xuất hiện ở cửa sau.
I don't think this can be done.	Tôi không nghĩ rằng có thể làm được điều này.
Looks like Tom doesn't have to.	Có vẻ như Tom không cần phải làm vậy.
Lake Biwa is the largest lake in Japan.	Hồ Biwa là hồ lớn nhất ở Nhật Bản.
Don't miss this great opportunity.	Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.
Tom has been released.	Tom đã được thả.
I think Tom will like this.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích điều này.
Tom will start working here tomorrow.	Tom sẽ bắt đầu làm việc ở đây vào ngày mai.
Tom says he has no plans to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
You will receive a reward for your cooperation.	Bạn sẽ nhận được phần thưởng cho sự hợp tác của mình.
I think Tom means more than that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​nhiều ý nghĩa hơn thế.
We did not encounter any new problems.	Chúng tôi không gặp phải bất kỳ vấn đề mới nào.
Both Tom and Mary know they don't belong here.	Cả Tom và Mary đều biết họ không thuộc về nơi này.
I must admit that I am very attractive.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất hấp dẫn.
I am quite hot-tempered.	Tôi khá nóng tính.
Tom can't handle the stress.	Tom không thể giải quyết được căng thẳng.
Can you tell me why you hate Tom?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn ghét Tom không?
Tom was nice enough to carry my suitcase.	Tom đủ đẹp để xách va li cho tôi.
How many kanji does the average Japanese adult know?	Người lớn Nhật Bản trung bình biết bao nhiêu chữ kanji?
Tom wondered who laughed.	Tom tự hỏi ai đã cười.
Tom is satisfied because the seller is honest.	Tom hài lòng vì người bán hàng trung thực.
Is Tom really as smart as he thinks he is?	Tom có ​​thực sự thông minh như anh ấy nghĩ?
Tom didn't want Mary to stop kissing him.	Tom không muốn Mary ngừng hôn anh.
What did I do, Tom?	Tôi đã từng làm gì Tom?
I missed my flight. 	Tôi đã lỡ chuyến bay.
Can I get on the next flight?	Tôi có thể lên chuyến bay tiếp theo không?
Did you tell Tom how you feel?	Bạn có nói cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào không?
Tom is not as artistic as I am.	Tom không nghệ thuật như tôi.
Tom will drive Mary there.	Tom sẽ chở Mary đến đó.
I didn't drink much at the party last night.	Tôi đã không uống nhiều trong bữa tiệc tối qua.
These mistakes are easy to overlook.	Những sai lầm này rất dễ bị bỏ qua.
The killer's name is Tom Jackson.	Tên sát nhân là Tom Jackson.
Who is he?	Anh ta là ai?
Tom sent Mary an email.	Tom đã gửi cho Mary một email.
Tom and Mary are afraid of John.	Tom và Mary sợ John.
This is not my umbrella; 	Đây không phải là chiếc ô của tôi;
it's someone else's.	đó là của người khác.
Tom put his hand in his pocket again.	Tom lại đút tay vào túi.
I'm sorry I wasn't able to help.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp đỡ.
I convinced Tom to agree to do it.	Tôi đã thuyết phục Tom đồng ý làm điều đó.
Don't let your guard down.	Đừng mất cảnh giác.
I wrote all the lyrics.	Tôi viết tất cả lời bài hát.
I have a lot of money in my savings account.	Tôi có rất nhiều tiền trong tài khoản tiết kiệm của mình.
Tom told me that he no longer has such problems.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn gặp những vấn đề như vậy nữa.
Tom told me he wanted to buy a new bike.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một chiếc xe đạp mới.
There are probably a lot of places in Boston that you haven't seen yet.	Chắc hẳn còn rất nhiều nơi ở Boston mà bạn chưa đi xem.
I don't recognize the tune.	Tôi không nhận ra giai điệu.
Tom will be late for the concert.	Tom sẽ đến muộn cho buổi hòa nhạc.
I don't think you did a very thorough job.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm một công việc rất kỹ lưỡng.
Even though Tom entered the room, Mary did not stop kissing John.	Mặc cho Tom vào phòng, Mary vẫn không ngừng hôn John.
Everyone wears name tags.	Mọi người đều đeo thẻ tên.
Tom's hair is gray.	Tóc của Tom đã bạc.
Tell Tom to come in.	Bảo Tom vào nhà.
Tom and his friends are flying kites in the park.	Tom và những người bạn của anh ấy đang thả diều trong công viên.
Tom put the gun to Mary's head.	Tom dí súng vào đầu Mary.
Both Tom and Mary turned and looked at John.	Cả Tom và Mary đều quay lại và nhìn John.
I'm not a good guy.	Tôi không phải là một chàng trai tốt.
Life is not always simple.	Cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản.
I know Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm thế.
Tom says he hopes Mary doesn't refuse to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không từ chối làm điều đó.
Tom hugged Mary.	Tom ôm lấy Mary.
There were 20 more births than deaths in the town last month.	Có 20 ca sinh nhiều hơn số ca tử vong trong thị trấn vào tháng trước.
I shouldn't have been allowed to do that.	Đáng lẽ tôi không được phép làm điều đó.
I lived as a monk.	Tôi đã sống như một nhà sư.
Tom shouldn't do it today.	Tom không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom knows Mary is planning to go to Australia.	Tom biết Mary đang có kế hoạch đi Úc.
I was just in time to take off my coat when Tom told me it was time to go.	Tôi vừa kịp cởi áo khoác khi Tom nói với tôi rằng đã đến lúc phải đi.
I still think we need to talk about it.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta cần nói về nó.
We try to explain things between cultures; 	Chúng tôi cố gắng giải thích mọi thứ giữa các nền văn hóa;
regardless of boundaries.	bất chấp ranh giới.
Tom was horrified by what had happened.	Tom kinh hoàng trước những gì đã xảy ra.
What Tom said makes no sense.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa.
Tom says he's not old enough to drink.	Tom nói rằng anh ấy chưa đủ tuổi để uống rượu.
I am applying for asylum.	Tôi đang xin tị nạn.
Tom shows Mary a picture.	Tom cho Mary xem một bức tranh.
Does Tom often walk to work?	Tom có ​​thường đi bộ đến nơi làm việc không?
I bought a dozen eggs and a loaf of bread.	Tôi mua một tá trứng và một ổ bánh mì.
He made me wait for about half an hour.	Anh ấy bắt tôi đợi khoảng nửa tiếng.
Does Tom need to go to Australia?	Tom có ​​cần đi Úc không?
Tom will help us.	Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom went for a walk with Mary.	Tom đi dạo với Mary.
You are wasting your breath.	Bạn đang lãng phí hơi thở của bạn.
Tom said he is proud of his children.	Tom cho biết anh ấy tự hào về các con của mình.
Tom said he never wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó.
All you have to do is talk to Tom.	Tất cả những gì bạn phải làm là nói chuyện với Tom.
I have never dated a Canadian girl.	Tôi chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái Canada.
Tom couldn't have done it alone.	Tom đã không thể làm điều đó một mình.
Tom doesn't know that he has a secret admirer.	Tom không biết rằng anh ấy có một người ngưỡng mộ bí mật.
The bird on the roof is a crow.	Con chim trên mái nhà là một con quạ.
The timing couldn't be worse.	Thời gian không thể tồi tệ hơn.
I only drank three cans of beer.	Tôi chỉ uống ba lon bia.
I knew that Tom didn't know what Mary was up to.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary đang định làm điều đó.
We can get started if you're ready.	Chúng tôi có thể bắt đầu nếu bạn đã sẵn sàng.
I cannot go into details.	Tôi không thể đi vào chi tiết.
Tom's argument is uncertain.	Lập luận của Tom không chắc chắn.
You like arguing with me, don't you?	Bạn thích tranh luận với tôi, phải không?
Is that my toothbrush?	Đó có phải là bàn chải đánh răng của tôi không?
I know that Tom doesn't do that very well.	Tôi biết rằng Tom không làm như vậy cho lắm.
Tom said that he didn't think Mary needed to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm như vậy.
The theater lights dim, and the movie begins.	Rạp chiếu sáng mờ, và bộ phim bắt đầu.
Tom has his own life to worry about.	Tom có ​​cuộc sống riêng của mình để lo lắng.
He's too slow.	Anh ấy quá chậm.
I think Tom is attentive.	Tôi nghĩ Tom là người chăm chú.
Who did Tom eat with?	Tom đã ăn với ai?
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
Tom is absolutely amazing with that.	Tom hoàn toàn tuyệt vời với điều đó.
Tom has decided what to eat.	Tom đã quyết định ăn gì.
Sunday is the day when people go to church.	Chủ nhật là ngày mà mọi người đi nhà thờ.
Tom put the diamonds in a small metal box.	Tom đặt những viên kim cương vào một hộp kim loại nhỏ.
How can you feel sorry for someone like that?	Làm sao bạn có thể cảm thấy có lỗi với một người như thế?
It was a nice day, wasn't it?	Đó là một ngày tốt đẹp, phải không?
"What did I just do?" 	"Em vừa làm gì vậy?"
"I'm talking to Tom."	"Tôi đang nói chuyện với Tom."
I don't need to do that. 	Tôi không cần phải làm điều đó.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
Tom is waiting for your reply.	Tom đang đợi câu trả lời của bạn.
I've known that for a long time.	Tôi đã biết điều đó từ lâu.
Tom doesn't know how to play guitar.	Tom không biết chơi guitar.
Tom says the truck is not locked.	Tom nói rằng chiếc xe tải không bị khóa.
The report could not be completed in a week.	Không thể hoàn thành báo cáo trong một tuần.
Tom was brilliant.	Tom đã xuất thần.
I think you're in Boston with Tom.	Tôi nghĩ bạn đang ở Boston với Tom.
I thought Tom wouldn't be able to do it for me.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
You shouldn't talk now.	Bạn không nên nói chuyện bây giờ.
Go to work, Tom.	Đi làm đi, Tom.
He did not go further than the gate.	Anh ta không đi xa hơn cổng.
Tom plays the flute, clarinet and saxophone.	Tom chơi sáo, kèn clarinet và saxophone.
I don't intend to do it with Tom.	Tôi không định làm điều đó khi có Tom.
Tom and I don't do that.	Tom và tôi không làm điều đó.
He does much better than you at school.	Anh ấy làm tốt hơn nhiều so với bạn ở trường.
Tom and Mary hate each other.	Tom và Mary ghét nhau.
Tom caused a scene at Mary's wedding.	Tom đã gây ra một cảnh trong đám cưới của Mary.
Tom said he knew Mary might not need to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không cần làm điều đó vào thứ Hai.
I didn't know Tom was your brother.	Tôi không biết Tom là anh trai của bạn.
Tom saw Mary and John kissing.	Tom nhìn thấy Mary và John hôn nhau.
Tom realized that Mary might be tired.	Tom nhận ra rằng Mary có thể đang mệt mỏi.
Tom asks Mary to help him find a place to live.	Tom nhờ Mary giúp anh ta tìm một nơi ở.
Trouble is I can't remember where I parked my car.	Rắc rối là tôi không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
I hope that I do not disturb work.	Tôi hy vọng rằng tôi không làm phiền công việc.
Tom can swim much better than Mary.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn Mary rất nhiều.
Tom would be worried if Mary wasn't there.	Tom sẽ lo lắng nếu Mary không ở đó.
What language do you use when talking to your parents?	Bạn sử dụng ngôn ngữ gì khi nói chuyện với bố mẹ?
Tom rarely goes out late.	Tom hiếm khi đi chơi muộn.
I know Tom would be very upset if I did.	Tôi biết Tom sẽ rất buồn nếu tôi làm vậy.
I don't completely agree with you.	Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn.
Do Tom and Mary work in the same company?	Tom và Mary có làm việc trong cùng một công ty không?
You don't seem to be having fun for yourself.	Bạn dường như không được vui vẻ cho chính mình.
Tom will probably be disappointed.	Tom có ​​thể sẽ thất vọng.
I don't want to be famous.	Tôi không muốn trở nên nổi tiếng.
She may have left her umbrella on the bus.	Cô ấy có thể đã để quên chiếc ô của mình trên xe buýt.
Do I look like a stripper?	Trông tôi có giống vũ nữ thoát y không?
Tom arrived thirty minutes early.	Tom đến sớm ba mươi phút.
Tom and I accomplished everything we wanted.	Tom và tôi đã hoàn thành mọi thứ chúng tôi muốn.
Tom probably doesn't speak French.	Tom có ​​lẽ không nói được tiếng Pháp.
Tom does it extremely well.	Tom làm điều đó cực kỳ tốt.
I helped Tom write an essay.	Tôi đã giúp Tom viết một bài luận.
Tom said that Mary was not impressed.	Tom nói rằng Mary không mấy ấn tượng.
All we can do is wait for him.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đợi anh ấy.
Tom said it was easier than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh ấy mong đợi.
Tom says it was Mary who told him he had to do it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm điều đó.
I hope Tom and Mary will finish school.	Tôi hy vọng Tom và Mary sẽ học xong.
Does Tom still think he'll be in Australia all summer?	Tom có ​​còn nghĩ rằng anh ấy sẽ ở Úc cả mùa hè không?
He was asked to stand, and he did so slowly.	Anh ta được yêu cầu đứng lên, và anh ta làm như vậy một cách chậm rãi.
I don't remember asking you to do that.	Tôi không nhớ đã yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom is too young to understand.	Tom còn quá nhỏ để hiểu.
Tom says he knows Mary might be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Tom hasn't been told not to do it yet.	Tom vẫn chưa được nói là đừng làm điều đó.
Do you think Tom wants me to do that?	Bạn có nghĩ Tom muốn tôi làm điều đó không?
I brought enough food for everyone.	Tôi đã mang đủ thức ăn cho mọi người.
I don't think we'll find out who did it.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
Tom will spend the rest of his life behind bars.	Tom sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt.
I have no intention of retiring.	Tôi không có ý định nghỉ việc.
Tom is a big liar.	Tom là một kẻ nói dối lớn.
Tom wants that right now.	Tom muốn điều đó ngay bây giờ.
Tom's car is dirty.	Xe của Tom bẩn.
Tom is always crying.	Tom luôn khóc.
Please do not replay that song.	Vui lòng không phát lại bài hát đó.
We should consider an aggregated effort.	Chúng ta nên xem xét một nỗ lực tổng hợp.
Tom fired one of his maids.	Tom đã sa thải một trong những người giúp việc của mình.
Tom says he knows Mary might want to do it herself.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể muốn tự mình làm điều đó.
Tom made me do his homework.	Tom bắt tôi phải làm bài tập về nhà của anh ấy.
You're good at this, aren't you?	Bạn giỏi trong việc này, phải không?
Will you sell them?	Bạn sẽ bán chúng chứ?
Tom is wearing John's sweater.	Tom đang mặc áo len của John.
Tom is teaching English.	Tom đang dạy tiếng Anh.
Tom said I should buy a new car.	Tom nói tôi nên mua một chiếc ô tô mới.
Tom will probably know what we need to do.	Tom có ​​lẽ sẽ biết những gì chúng ta cần làm.
I'm not ready to do that yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I don't think anyone told Tom what to do.	Tôi không nghĩ có ai bảo Tom phải làm gì.
Don't do something you'll regret.	Đừng làm điều gì đó bạn sẽ hối tiếc.
I first met Tom three years ago.	Tôi gặp Tom lần đầu cách đây ba năm.
That was not part of the original plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch ban đầu.
Tom spends most of the morning focusing on his office.	Tom dành phần lớn thời gian buổi sáng để tập trung vào văn phòng của mình.
Tom's parents lived in poverty.	Cha mẹ của Tom sống trong cảnh nghèo khó.
All the excitement about what?	Tất cả sự phấn khích về điều gì?
I asked Tom what his phone number was.	Tôi hỏi Tom số điện thoại của anh ấy là gì.
I think Tom will be worried.	Tôi nghĩ Tom sẽ lo lắng.
Neither Tom nor Mary agreed to go with us.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý đi với chúng tôi.
I'm watching this.	Tôi đang xem cái này.
I cannot be held responsible.	Tôi không thể chịu trách nhiệm.
I'm too tired to study.	Tôi quá mệt để làm việc học.
Tom says he thinks Mary doesn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ngủ.
Tom didn't eat anything.	Tom không ăn gì.
I don't think Tom knows exactly how much it costs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác chi phí để làm điều đó là bao nhiêu.
You don't have to help us if you don't want to.	Bạn không cần phải giúp chúng tôi nếu bạn không muốn.
Tom can't sing in French.	Tom không thể hát bằng tiếng Pháp.
Tom decided to start fly fishing.	Tom quyết định bắt đầu câu cá bằng ruồi.
You can't stay here much longer.	Bạn không thể ở đây lâu hơn nữa.
I'm sure Tom would hate it if you did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất ghét nếu bạn làm vậy.
I don't like Tom and he knows it.	Tôi không thích Tom và anh ấy biết điều đó.
Tom did the right thing.	Tom đã làm đúng.
If you have a little more patience, you have succeeded.	Nếu bạn kiên nhẫn hơn một chút, bạn đã thành công.
I shouldn't have left early.	Tôi không nên đi sớm.
The police thoroughly searched the house.	Cảnh sát đã khám xét kỹ lưỡng căn nhà.
Do you often vomit?	Bạn có thường xuyên bị nôn không?
Tom said he thought Mary wasn't busy today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ hôm nay Mary không bận.
You can always find a lot of wood chips in the carpentry workshop.	Bạn luôn có thể tìm thấy rất nhiều dăm gỗ trong xưởng mộc.
Tom got better at doing that.	Tom đã trở nên tốt hơn khi làm điều đó.
Now let's do what we came here to do.	Bây giờ chúng ta hãy làm những gì chúng ta đến đây để làm.
Tom says everything is back to the way it was.	Tom nói rằng mọi thứ đã trở lại như cũ.
I think Tom and Mary could really get married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary thực sự có thể kết hôn.
Tom tells Mary that he is expecting something in the letter.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang mong đợi điều gì đó trong thư.
I know that is happening.	Tôi biết rằng điều đó đang xảy ra.
I just don't know what to do with Tom.	Tôi chỉ không biết phải làm gì với Tom.
Don't let Tom fall.	Đừng để Tom gục ngã.
How much time do you spend in the library?	Bạn dành bao nhiêu thời gian trong thư viện?
Tom is an excellent poet.	Tom là một nhà thơ xuất sắc.
"There's that noise again! Can you hear that?" 	"Lại có tiếng ồn đó nữa! Anh có nghe thấy không?"
"It's Tom snoring."	"Đó là Tom đang ngáy."
We know what you're doing.	Chúng tôi biết bạn đang làm gì.
Tom and Mary threw a big party.	Tom và Mary đã tổ chức một bữa tiệc lớn.
Tom bought three tickets and gave Mary one.	Tom đã mua ba vé và đưa cho Mary một vé.
I'm afraid I have some bad news for you.	Tôi e rằng tôi có một số tin xấu cho bạn.
Tell Tom which bus he should take to get to the station.	Cho Tom biết anh ấy nên đi xe buýt nào để đến nhà ga.
Tom said he would buy something for Mary to eat.	Tom nói anh ấy sẽ mua thứ gì đó cho Mary ăn.
Tom was madly in love with Mary.	Tom đã yêu Mary một cách điên cuồng.
Don't blame the instructor.	Đừng đổ lỗi cho người hướng dẫn.
It is a good habit to look up new words in the dictionary.	Việc tra từ mới trong từ điển là một thói quen tốt.
I want Tom to think he's smarter than us.	Tôi muốn Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn chúng ta.
I know that's not why you're here.	Tôi biết đó không phải là lý do bạn ở đây.
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lo lắng.
I have a feeling Tom will do it.	Tôi có cảm giác Tom sẽ làm điều đó.
Tom seems very angry.	Tom có ​​vẻ rất tức giận.
You didn't know Tom was expecting me to do that, did you?	Bạn không biết Tom đã mong đợi tôi làm điều đó, phải không?
I hope I haven't offended anyone.	Tôi hy vọng tôi đã không xúc phạm bất kỳ ai.
Tom had been in his room all afternoon studying.	Tom đã ở trong phòng của mình cả buổi chiều để học.
January is usually the coldest month.	Tháng Một thường là tháng lạnh nhất.
Are you going to play tricks on me again, you naughty one?	Định giở trò đồi bại với tôi nữa hả, đồ nghịch ngợm?
Tom asked me if I could give him a job.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể cho anh ấy một công việc không.
Tom continued to take pictures.	Tom tiếp tục chụp ảnh.
I insist that Tom can take care of himself.	Tôi khẳng định rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
I want to deposit this check in my account.	Tôi muốn gửi séc này vào tài khoản của mình.
It was a heroic effort.	Đó là một nỗ lực anh hùng.
Tom is not my boyfriend. 	Tom không phải là bạn trai của tôi.
He's just a friend.	Anh ấy chỉ là một người bạn.
My little brother always sleeps with his teddy bear.	Em trai tôi luôn ngủ với con gấu bông của mình.
Tom is not a genius.	Tom không phải là thiên tài.
I don't mind making a few changes to the plan.	Tôi không ngại thực hiện một vài thay đổi đối với kế hoạch.
Is Tom famous?	Tom có ​​nổi tiếng không?
Tom will definitely succeed this time.	Tom nhất định sẽ thành công lần này.
Why did Tom lie to us?	Tại sao Tom lại gạt chúng ta?
Tom and I went back to watch.	Tom và tôi cùng quay lại xem.
I think I'm the one who should do it.	Tôi nghĩ tôi là người nên làm điều đó.
Tom thinks Mary is a French teacher.	Tom nghĩ Mary là một giáo viên dạy tiếng Pháp.
I wish Tom had waited for me.	Tôi ước gì Tom đã đợi tôi.
Tom is holding a baseball bat in one hand and a baseball cap in the other.	Tom đang cầm một cây gậy bóng chày trong một tay và tay kia đội mũ bóng chày.
I wonder if Tom intended to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó không.
You chose to do that, didn't you?	Bạn đã chọn làm điều đó, phải không?
Tom just got back.	Tom vừa mới quay lại.
You are very unreasonable.	Bạn đang rất vô lý.
I think Tom won't be confused if you explain it better.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bối rối nếu bạn giải thích nó tốt hơn.
I suspect that Tom and Mary are incorrect.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary là không chính xác.
Now they are going to church.	Bây giờ họ đang đi đến nhà thờ.
My parents owned a grocery store on Park Street.	Cha mẹ tôi sở hữu một cửa hàng tạp hóa trên Phố Park.
Why do you think Tom doesn't want to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom không muốn làm điều đó?
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
What should I do with him if I find him?	Tôi nên làm gì với anh ta nếu tôi tìm thấy anh ta?
I am not qualified to answer that question.	Tôi không có tư cách để trả lời câu hỏi đó.
We have run out of ammunition.	Chúng tôi đã hết đạn dược.
As soon as you're ready, give me a call.	Ngay sau khi bạn sẵn sàng, hãy gọi cho tôi.
Tom knows how to climb trees.	Tom biết trèo cây.
It sounds strange but what Tom said is true.	Nghe có vẻ lạ lùng nhưng những gì Tom nói là sự thật.
I know that Tom doesn't know why I have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi phải làm điều đó một mình.
I think it's inevitable.	Tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi.
Tom has told Mary to do it three times and she still hasn't.	Tom đã bảo Mary làm điều đó ba lần và cô ấy vẫn chưa làm.
I bought a house with money that I inherited from my grandfather.	Tôi mua một căn nhà bằng số tiền mà tôi được thừa kế từ ông nội.
I hope that Tom hasn't signed the contract yet.	Tôi hy vọng rằng Tom vẫn chưa ký hợp đồng.
I also visited Australia.	Tôi cũng đã đến thăm Úc.
I hope I don't bother you.	Tôi hy vọng tôi không làm phiền bạn.
Tom thought he heard his name called.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy tên mình được gọi.
I think Tom has been unjustly accused.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị buộc tội oan.
I wish I knew how to play trombone.	Tôi ước tôi biết làm thế nào để chơi trombone.
What Tom told me was like a shot to the heart.	Những gì Tom nói với tôi như một phát súng vào tim.
Maybe we should ask Tom what he thinks.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
All the money in the world won't do you any good if you're stranded on a desert island.	Tất cả tiền bạc trên thế giới sẽ không giúp ích được gì cho bạn nếu bạn đang mắc kẹt trên một hoang đảo.
Tom asked if anyone knew anything about Mary.	Tom hỏi có ai biết gì về Mary không.
What is our arrival time in Boston?	Thời gian đến Boston của chúng tôi là gì?
Tom is just a volunteer to help me.	Tom chỉ là người tình nguyện giúp đỡ tôi.
Can't we be adults?	Chúng ta không thể là người lớn?
Tom didn't know that Mary did it.	Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom knows that what he did was wrong.	Tom biết rằng những gì anh ấy đã làm là sai.
Who will take care of my children if I die?	Ai sẽ chăm sóc các con tôi nếu tôi chết?
Tom seems to have been distraught, doesn't he?	Tom dường như đã bị quẫn trí, phải không?
Doing that will be very easy.	Làm điều đó sẽ rất dễ dàng.
Do you see the cloud almost like a camel?	Bạn có thấy đám mây gần giống như một con lạc đà không?
The fish did not bite today.	Hôm nay cá không cắn câu.
Tom and I are related.	Tom và tôi có quan hệ họ hàng với nhau.
You haven't told me anything that I don't already know.	Bạn chưa nói với tôi bất cứ điều gì mà tôi chưa biết.
We can't save Tom.	Chúng tôi không thể cứu Tom.
Tom and I haven't seen each other since we were in kindergarten.	Tom và tôi đã không gặp nhau kể từ khi chúng tôi còn học mẫu giáo.
I don't think there will be any food left until we get to Tom's party.	Tôi không nghĩ rằng sẽ còn lại thức ăn cho đến khi chúng tôi đến bữa tiệc của Tom.
It's not that I'm not interested.	Không phải là tôi không hứng thú.
Tom is a middle school teacher.	Tom là một giáo viên cấp hai.
I wish you would be more active.	Tôi ước bạn sẽ tích cực hơn.
We both want to stay in Australia for an extra month.	Cả hai chúng tôi đều muốn ở lại Úc thêm một tháng.
They are not doctors.	Họ không phải là bác sĩ.
I have had three surgeries so far.	Tôi đã trải qua ba cuộc phẫu thuật cho đến nay.
I think they found Tom.	Tôi nghĩ họ đã tìm thấy Tom.
Tom resigned because they refused to give him a raise.	Tom đã từ chức vì họ từ chối tăng lương cho anh ta.
Tom committed a bank robbery.	Tom đã thực hiện một vụ cướp ngân hàng.
Tom made us all feel special.	Tom đã khiến tất cả chúng tôi cảm thấy đặc biệt.
Does Tom love you?	Tom có ​​yêu bạn không?
Tom did it when Mary was in Boston.	Tom đã làm điều đó khi Mary ở Boston.
I don't want my friend to wait.	Tôi không muốn bạn tôi phải chờ đợi.
You surprise me, sir.	Bạn làm tôi ngạc nhiên, thưa ông.
Are you sure Tom can take care of himself?	Bạn có chắc chắn Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân mình không?
The committee stayed up late last night to find measures that would please everyone.	Ủy ban đã thức khuya đêm qua để tìm ra các biện pháp làm hài lòng tất cả mọi người.
I've been waiting all day to see you.	Tôi đã chờ đợi cả ngày để gặp bạn.
We can't trust Tom.	Chúng tôi không thể tin tưởng Tom.
I know that Tom does it every Monday.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
I'm pretty sure both Tom and Mary made it.	Tôi khá chắc chắn rằng cả Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
Tom gave Mary the top five.	Tom đã cho Mary điểm cao năm.
You cannot bribe that judge.	Bạn không thể hối lộ thẩm phán đó.
I go to the hairdresser every month.	Tôi đến tiệm làm tóc hàng tháng.
I told you one thing that I shouldn't have.	Tôi đã nói với bạn một điều mà tôi không nên có.
I can't make Tom leave.	Tôi không thể bắt Tom rời đi.
What is your favorite weapon?	Vũ khí yêu thích của bạn là gì?
It's disappointing to lose.	Thật thất vọng khi thua cuộc.
I'm filling out information for Tom.	Tôi đang điền thông tin cho Tom.
Tom often appears on TV.	Tom thường xuyên xuất hiện trên TV.
Tom drove past, honking his horn.	Tom lái xe qua, bấm còi.
Who turns off the heater?	Ai lại tắt máy sưởi?
You know everyone in the party, right?	Bạn biết tất cả mọi người trong bữa tiệc, phải không?
Tom is stronger than you think.	Tom mạnh mẽ hơn bạn nghĩ.
Tom was quite confused.	Tom khá bối rối.
I will count on you to bring a salad.	Tôi sẽ trông cậy vào bạn để mang một món salad.
I never saw her without wanting to kiss her.	Tôi không bao giờ nhìn thấy cô ấy mà không muốn hôn cô ấy.
Tom announced that he was intending to do just that.	Tom thông báo rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
I need information about what is about to happen.	Tôi cần thông tin về những gì sắp xảy ra.
Tom is still working on his computer.	Tom vẫn đang làm việc trên máy tính của mình.
There is an urgent need for modification.	Có một nhu cầu khẩn cấp để sửa đổi.
Tom doesn't think Mary will come to Australia.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến Úc.
I think someone already took care of this.	Tôi nghĩ ai đó đã lo việc này rồi.
You have gained weight.	Bạn đã tăng cân.
After Tom was fired, he was escorted to the building by security guards.	Sau khi Tom bị sa thải, anh ta đã được các nhân viên bảo vệ hộ tống đến tòa nhà.
Not only my children died in the war.	Không chỉ các con tôi chết trong chiến tranh.
I haven't felt like myself since last month.	Tôi đã không còn cảm thấy như chính mình kể từ tháng trước.
Mixing ammonia and bleach is very dangerous.	Trộn amoniac và thuốc tẩy rất nguy hiểm.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được.
The UN building is very impressive.	Tòa nhà của LHQ rất ấn tượng.
Tom has not been named as a suspect.	Tom không được nêu tên là nghi phạm.
I think Tom would be terrified.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất kinh hoàng.
Finally, she got a job as a flight attendant.	Cuối cùng, cô ấy đã nhận được một công việc như là một tiếp viên.
Tom says he thinks Mary is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom said Mary rarely cried.	Tom nói Mary hiếm khi khóc.
It was one of the most beautiful things Tom had ever seen.	Đó là một trong những điều đẹp nhất mà Tom từng thấy.
Tom is minding his own business.	Tom đang quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình.
I'm used to all of this.	Tôi đã quen với tất cả những điều này.
They saw the boy being carried to the hospital.	Họ nhìn thấy cậu bé được bế đến bệnh viện.
He might come.	Anh ấy có thể sẽ đến.
Tom clearly doesn't care.	Tom rõ ràng là không quan tâm.
Tom wants to spend time with me.	Tom muốn dành thời gian cho tôi.
You are a good person.	Cậu là một người tốt.
Maybe they don't like you.	Có lẽ họ không thích bạn.
Tom arrived in Boston less than three weeks ago.	Tom đến Boston chưa đầy ba tuần trước.
Tom was here for a while last summer.	Tom đã ở đây một thời gian vào mùa hè năm ngoái.
Tom says we should avoid Mary today.	Tom nói rằng chúng ta nên tránh Mary ngày hôm nay.
I know Tom is a pretty good guitarist.	Tôi biết Tom là một tay guitar khá giỏi.
Tom said he's looking forward to doing that.	Tom cho biết anh ấy rất mong được làm điều đó.
Tom told Mary that I was prepared to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi đã chuẩn bị để làm điều đó.
I don't know how to react to that.	Tôi không biết làm thế nào để phản ứng với điều đó.
I have no organization.	Tôi không có tổ chức.
Tom cried again.	Tom lại khóc.
Tom can't decide where to plant.	Tom không thể quyết định trồng cây ở đâu.
Our city is covered with smog.	Thành phố của chúng tôi bị bao phủ bởi sương khói.
This should not happen.	Điều này không nên xảy ra.
Tom walked into the kitchen and opened the refrigerator.	Tom bước vào bếp và mở tủ lạnh.
What does Tom mean?	Tom có ​​nghĩa là gì?
Tom wasn't sure how much money he would need.	Tom không chắc mình sẽ cần bao nhiêu tiền.
Do you think you can help Tom do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom làm điều đó?
I haven't shown this to Tom yet.	Tôi chưa cho Tom xem cái này.
It doesn't matter if Tom does it or Mary does it.	Không quan trọng là Tom làm điều đó hay Mary làm điều đó.
Without a doubt, Tom poisoned Mary.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom đã đầu độc Mary.
I didn't know Tom would cook dinner for us tonight.	Tôi không biết tối nay Tom sẽ nấu bữa tối cho chúng tôi.
Tom is really a good worker.	Tom thực sự là một công nhân tốt.
Maybe that's what we all need to do.	Có lẽ đó là điều mà tất cả chúng ta cần làm.
I know who to call when I need help.	Tôi biết gọi ai khi tôi cần giúp đỡ.
I certainly hope there's nothing wrong with it.	Tôi chắc chắn hy vọng không có gì sai với nó.
The meeting this morning was shorter than usual.	Cuộc họp sáng nay ngắn hơn thường lệ.
Tom will definitely try to do that.	Tom chắc chắn sẽ cố gắng làm điều đó.
I'm too busy to have time to enjoy myself.	Tôi quá bận để có thời gian tận hưởng bản thân.
Are you still a coffee drinker?	Bạn vẫn là một người uống cà phê?
I thought you might want to meet Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn gặp Tom.
Tom would never allow that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
Lack of sleep is detrimental to your health.	Thiếu ngủ sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của bạn.
Tom begged me to go with Mary.	Tom cầu xin tôi đi với Mary.
They caught Tom.	Họ đã bắt được Tom.
I don't know Tom doesn't know why he should.	Tôi không biết Tom không biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
In general, women live almost ten years longer than men.	Nói chung, phụ nữ sống lâu hơn nam giới gần mười năm.
I haven't talked to Tom yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom.
Tom was clearly not happy about that.	Tom rõ ràng không hài lòng về điều đó.
I really think we'll do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom suggested that we stay at his house instead of the hotel.	Tom đề nghị chúng tôi nên ở nhà anh ấy thay vì khách sạn.
Tom was not surprised that Mary did not.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
Although Tom insisted on asking us to do it, we refused to do it.	Mặc dù Tom khăng khăng yêu cầu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi từ chối làm điều đó.
I think Tom will ask you to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
Tell Tom I want to see him.	Nói với Tom rằng tôi muốn gặp anh ấy.
Tom is innocent.	Tom vô tội.
I'm just trying to be friendly.	Tôi chỉ cố tỏ ra thân thiện.
I know Tom will do it the right way.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một cách đúng đắn.
Tom said he would win and he did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng và anh ấy đã làm được.
Tom put the key in the door.	Tom đặt chìa khóa vào cửa.
When was the last time Tom was in Boston?	Lần cuối cùng Tom ở Boston là khi nào?
You look like you've been stoned.	Bạn trông giống như bạn đã bị ném đá.
I didn't steal your wallet.	Tôi không lấy trộm ví của bạn.
It's dusty.	Thật là bụi bặm.
Tom is bedridden.	Tom nằm liệt giường.
Tom is probably going to have a heart attack.	Tom có ​​lẽ sẽ bị đau tim.
Tom just told us about what happened.	Tom chỉ nói với chúng tôi về những gì đã xảy ra.
Tom says he spends an average of three hundred dollars a day.	Tom nói rằng anh ta chi trung bình ba trăm đô la một ngày.
I hope Tom is fair.	Tôi hy vọng Tom công bằng.
I didn't notice Tom doing that.	Tôi không nhận thấy Tom làm điều đó.
Tom lent me a lot of money.	Tom đã cho tôi vay rất nhiều tiền.
How do you know that Tom is planning to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang dự định làm điều đó?
He moved to New York, where he looked for a job.	Anh ấy chuyển đến New York, nơi anh ấy tìm kiếm một công việc.
Tom will be fine with that.	Tom sẽ ổn với điều đó.
Was it necessary for Tom to do so?	Tom có ​​cần thiết phải làm như vậy không?
I'll ask Tom to buy us cake.	Tôi sẽ nhờ Tom mua bánh cho chúng tôi.
Tom was seriously offended by that.	Tom đã bị xúc phạm nghiêm trọng vì điều đó.
I don't know how Tom feels.	Tôi không biết Tom cảm thấy như vậy.
I can't seem to stop eating.	Tôi dường như không thể ngừng ăn.
I don't think Tom is someone you should talk to.	Tôi không nghĩ Tom là người mà bạn nên nói chuyện.
I let you do whatever it takes to get the job done.	Tôi cho phép bạn làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc.
I wasn't able to fix my car by myself.	Tôi đã không thể sửa xe của mình một mình.
Tom will never be able to do that.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I didn't know Tom would get fired for doing that.	Tôi không biết Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
I don't think Tom knows why Mary went to Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại đến Boston.
Tom and Mary changed their mind..	Tom và Mary đã thay đổi suy nghĩ của họ ..
I ate a hamburger at Tom's.	Tôi đã ăn một cái bánh hamburger ở Tom's.
I wonder if Tom is going to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến Boston không.
I can't think of a word for it.	Tôi không thể nghĩ ra từ cho nó.
Mom, Tom pinched me.	Mẹ, Tom nhéo con.
I heard you are making money.	Tôi nghe nói bạn đang kiếm được tiền.
Sloths are good swimmers.	Con lười là những người bơi giỏi.
Did Tom tell you where he met Mary?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đã gặp Mary ở đâu không?
I am on sick leave.	Tôi đang nghỉ bệnh.
Hmm, what is this?	Hmm, cái gì thế này?
Who do you think Tom would suggest?	Bạn nghĩ Tom sẽ gợi ý ai?
I'm sorry I let you in on this.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn tham gia vào việc này.
Tom's death is considered a homicide.	Cái chết của Tom được coi là một vụ giết người.
You don't know how much it costs, do you?	Bạn không biết nó có giá bao nhiêu phải không?
I don't think Tom will do that to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó với bạn.
The movie wasn't as good as I expected.	Phim không hay như tôi mong đợi.
Tom asked me to tell him why I didn't.	Tom yêu cầu tôi nói cho anh ấy biết tại sao tôi không làm như vậy.
Tom didn't know what Mary wanted.	Tom không biết Mary muốn gì.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
I've been to Boston, but only once.	Tôi đã đến Boston, nhưng chỉ một lần.
They didn't seem happy to see us.	Họ có vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
We have waited here long enough.	Chúng tôi đã đợi ở đây đủ lâu.
I lived in Boston before coming to Chicago.	Tôi sống ở Boston trước khi đến Chicago.
My uncle has a flower shop near the station.	Chú tôi có một cửa hàng hoa gần nhà ga.
I can't believe you told Tom all that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nói với Tom tất cả những điều đó.
Tom won't be tired.	Tom sẽ không mệt.
Tom is grumbling.	Tom đang càu nhàu.
I didn't offer Tom anything to drink.	Tôi không mời Tom uống gì cả.
Make sure to turn off the lights when you go out.	Đảm bảo tắt đèn khi bạn ra ngoài.
I hope Tom leaves in a few hours.	Tôi hy vọng Tom sẽ rời đi sau vài giờ nữa.
Tom gave the beggar some food and money.	Tom đã cho người ăn xin một số thức ăn và tiền bạc.
I don't think Tom realizes how young Mary is.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra Mary còn trẻ như thế nào.
When I got home, it was raining.	Lúc tôi về đến nhà thì trời mưa.
Tom returned from the fair with a stomach ache.	Tom trở về từ hội chợ với một cơn đau bụng.
It wouldn't be right to do that, would it?	Làm điều đó sẽ không đúng, phải không?
I don't know how long it will take me to get there.	Tôi không biết mình sẽ mất bao lâu để đến đó.
I can't believe Tom actually did that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đã làm điều đó.
Tom is old enough to do whatever he wants.	Tom đã đủ lớn để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Just because I'm a wolf everyone thinks I'm the bad guy.	Chỉ vì tôi là sói nên mọi người đều nghĩ tôi là kẻ xấu.
Tom tasted the soup and said it was delicious.	Tom nếm thử món súp và nói rằng nó rất ngon.
I am Sagittarius.	Tôi là Nhân Mã.
What instrument does Tom play?	Tom chơi nhạc cụ gì?
Do you think Tom will kiss Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ hôn Mary?
Mary is a smart girl.	Mary là một cô gái thông minh.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
Tom and Mary were among the newcomers.	Tom và Mary là một trong số những người mới đến.
Tom says that Mary knows that John may not be allowed to do it again.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I have a lot of work to do tomorrow.	Tôi có rất nhiều việc cần phải làm vào ngày mai.
I'm not as busy as you think.	Tôi không bận như bạn nghĩ.
Tom is usually a very calm person.	Tom thường là một người rất bình tĩnh.
I will determine how we proceed.	Tôi sẽ xác định cách chúng tôi tiến hành.
I don't think Tom knows if Mary wants to do that or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
This is a picture of the guitar I bought last weekend.	Đây là hình ảnh cây đàn mà tôi mua vào cuối tuần trước.
Tom thinks Mary wants him to kiss her.	Tom nghĩ Mary muốn anh hôn cô.
He has a steel handle.	Anh ta có một tay cầm thép.
I don't think that is necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
Tom was asked not to do it.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom said he would do his homework right after dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà ngay sau bữa tối.
Put what's in your bag on the table.	Đặt những gì trong túi của bạn trên bàn.
Tom lives in a small house on the other side of town.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ ở phía bên kia thị trấn.
Tom is aware of these concerns.	Tom nhận thức được những mối quan tâm.
Tom and Mary spent hours talking about their future plans.	Tom và Mary đã dành hàng giờ đồng hồ để nói về kế hoạch tương lai của họ.
Tom has classes.	Tom có ​​lớp học.
Tom is afraid of being laughed at.	Tom sợ bị chê cười.
I wouldn't have recognized Tom if he hadn't been with Mary.	Tôi sẽ không nhận ra Tom nếu anh ấy không đi cùng Mary.
The Doppler effect is also observed with light and radiant energy in general.	Hiệu ứng Doppler cũng được quan sát bằng ánh sáng và năng lượng bức xạ nói chung.
We didn't do that last week.	Chúng tôi đã không làm điều đó vào tuần trước.
Tom has to go.	Tom phải đi.
We love Asian food.	Chúng tôi yêu các món ăn châu Á.
We must respect each of God's creations and the environment in which we live.	Chúng ta phải tôn trọng từng tạo vật của Đức Chúa Trời và tôn trọng môi trường chúng ta đang sống.
You look exactly like you did the last time I saw you.	Bạn trông giống hệt như bạn đã làm trong lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn.
Tom wondered where he was supposed to sit.	Tom tự hỏi mình phải ngồi ở đâu.
Tom's clothes are out of fashion.	Quần áo của Tom đã lỗi mốt.
Tom is washing his hair.	Tom đang gội đầu.
Here you are!	Của bạn đây!
Tom shouldn't have done it in such a hurry.	Tom không nên làm điều đó một cách vội vàng như vậy.
A healthy child cannot sit still more than a puppy.	Một đứa trẻ khỏe mạnh không thể ngồi yên hơn một con chó con.
Tom burned his neighbor's house.	Tom đốt nhà hàng xóm của mình.
Tom's father was born in Boston.	Cha của Tom sinh ra ở Boston.
I called you twice last night, but your line is busy.	Tôi đã gọi cho bạn hai lần tối qua, nhưng đường dây của bạn bận.
Tom won't hurt anyone.	Tom sẽ không làm hại ai cả.
Tom's teacher says he needs to pay more attention in class.	Giáo viên của Tom nói rằng cậu ấy cần chú ý hơn trong lớp.
Tom never found out the truth about what Mary did.	Tom không bao giờ tìm ra sự thật về những gì Mary đã làm.
Tom is probably still shy.	Tom có ​​lẽ vẫn còn ngại ngùng.
How did you live with Tom?	Bạn đã sống với Tom như thế nào?
Tom's left eye is swollen.	Mắt trái của Tom bị sưng.
I noticed Tom talking to Mary.	Tôi nhận thấy Tom đang nói chuyện với Mary.
I threw the rope and she grabbed it.	Tôi ném sợi dây và cô ấy nắm lấy nó.
If something seems too good to be true, it probably is.	Nếu một cái gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là như vậy.
Tom says that Mary doesn't look like her mother at all.	Tom nói rằng Mary trông không giống mẹ cô cho lắm.
Tom doesn't need the money now.	Tom không cần tiền bây giờ.
You should not trust anyone.	Bạn không nên tin tưởng bất cứ ai.
Tom wondered what he should say.	Tom băn khoăn không biết mình nên nói gì.
I don't think it's dangerous for you to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn làm điều đó là nguy hiểm.
I hope this is not true.	Tôi hy vọng điều này không đúng.
They are on the same team.	Họ ở cùng một đội.
He always shows great determination in everything he undertakes.	Anh ấy luôn thể hiện sự quyết tâm cao độ trong mọi việc mà mình đảm nhận.
Tom didn't give me my money back.	Tom đã không trả lại tiền cho tôi.
He is a very capable business man.	Anh ấy là một người rất có năng lực kinh doanh.
I am not a good writer.	Tôi không phải là một nhà văn giỏi.
Are there many people at the picnic?	Có nhiều người trong buổi dã ngoại không?
Tom came today.	Tom đến hôm nay.
In general, a waiter in Japan provides good service.	Nói chung, một người phục vụ ở Nhật Bản cung cấp dịch vụ tốt.
I couldn't attend last week's meeting because I was in Australia.	Tôi không thể tham dự cuộc họp tuần trước vì tôi đang ở Úc.
I thought I told you to never come here again.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ đến đây nữa.
I told Tom why he should learn French.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy nên học tiếng Pháp.
The world began without man and will end without him.	Thế giới bắt đầu mà không có con người và sẽ kết thúc mà không có anh ấy.
I told Tom I couldn't drive.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết lái xe.
Tom has promised that he won't drink anymore.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không uống rượu nữa.
Is it cold where you go?	Nơi bạn đi có lạnh không?
I spent the afternoon trying to avoid Tom.	Tôi đã dành cả buổi chiều để cố gắng tránh Tom.
Tom couldn't get rid of his cough.	Tom không thể thoát khỏi cơn ho của mình.
Tom likes to watch TV.	Tom thích xem TV.
My rifle is empty.	Khẩu súng trường của tôi trống rỗng.
I think you should ask Tom to drive.	Tôi nghĩ bạn nên nhờ Tom lái xe.
I don't believe him at all.	Tôi không tin anh ta chút nào.
The sudden look in his eyes made him ache.	Ánh mắt đột ngột làm anh đau nhói.
Tom will probably win.	Tom có ​​thể sẽ thắng.
I think you're dying.	Tôi nghĩ bạn đang chết.
It was one of the hottest summers of the century.	Đó là một trong những mùa hè nóng nhất của thế kỷ.
Tom doesn't seem to think so.	Tom dường như không nghĩ vậy.
I should have called the police, but I didn't.	Đáng lẽ tôi phải báo cảnh sát, nhưng tôi đã không làm vậy.
Can we be wiretapped?	Chúng ta có thể bị nghe lén không?
We found Tom.	Chúng tôi đã tìm Tom.
Tom didn't realize his nose was bleeding.	Tom không nhận ra mũi mình đang chảy máu.
In fact, Tom told me you don't like me.	Trên thực tế, Tom đã nói với tôi rằng bạn không thích tôi.
The thought of her going alone makes me uneasy.	Ý nghĩ về việc cô ấy sẽ đi một mình khiến tôi bất an.
I don't think you understand what this means to me.	Tôi không nghĩ bạn hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
I never told Tom that Mary and I used to hang out together.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng Mary và tôi đã từng đi chơi với nhau.
We still don't know how Tom died.	Chúng tôi vẫn chưa biết Tom đã chết như thế nào.
The final score is not even close.	Tỷ số cuối cùng thậm chí còn không gần.
I think it wouldn't be too difficult to come up with a better system.	Tôi nghĩ sẽ không quá khó để đưa ra một hệ thống tốt hơn.
Tom refused to listen to Mary.	Tom từ chối nghe Mary.
Tom said that last night's performance lasted three hours.	Tom nói rằng buổi biểu diễn đêm qua kéo dài ba giờ.
I don't like to be disturbed.	Tôi không thích bị quấy rầy.
I look forward to working with you tomorrow.	Tôi rất mong được làm việc với bạn vào ngày mai.
Don't get attached to them.	Đừng dính mắc vào chúng.
I pretended to be my boss when he showed up.	Tôi đã đóng giả sếp của mình khi anh ta xuất hiện.
Tom came into the office this morning with a hangover.	Tom đến văn phòng sáng nay với tâm trạng nôn nao.
The police caught Tom.	Cảnh sát đã bắt được Tom.
I'm so glad you did it for me.	Tôi rất vui vì bạn đã làm điều đó cho tôi.
We have all seen it.	Tất cả chúng ta đã thấy nó.
He doesn't live to say another word.	Anh ấy không sống để nói một lời nào nữa.
I have some paperwork to do.	Tôi có một số thủ tục giấy tờ phải làm.
Tom won't be here to do that.	Tom sẽ không ở đây để làm điều đó.
Tom is unlikely to be caught.	Tom không có khả năng bị bắt.
Tom is not interested in politics at all.	Tom không quan tâm đến chính trị chút nào.
I will take over your duties while you leave Japan.	Tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ của bạn trong khi bạn rời khỏi Nhật Bản.
Tom is three months older than me.	Tom hơn tôi ba tháng.
I didn't know you were Canadian.	Tôi không biết bạn là người Canada.
We should spend more time creating content for our website than wasting time worrying about minor aesthetic details.	Chúng ta nên dành thời gian tạo nội dung cho trang web của mình hơn là lãng phí thời gian lo lắng về những tiểu tiết thẩm mỹ nhỏ.
Tom is a family man.	Tom là một người đàn ông của gia đình.
Both Tom and Mary were very thirsty.	Cả Tom và Mary đều rất khát.
Tom can get hot.	Tom có ​​thể bị nóng.
Tom said he didn't think he could have done it without our help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I think Tom looks happy.	Tôi nghĩ rằng Tom trông hạnh phúc.
I don't want Tom to worry about that.	Tôi không muốn Tom lo lắng về điều đó.
Who is the woman I saw you with the other night?	Người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy bạn cùng đêm kia là ai?
She is always thinking of money-making schemes.	Cô ấy luôn nghĩ ra những âm mưu kiếm tiền.
Tom thinks he loves Mary more than John loves Alice.	Tom cho rằng anh yêu Mary nhiều hơn John yêu Alice.
Tom is not a good cook like Mary.	Tom không phải là một đầu bếp giỏi như Mary.
Tom won't let Mary die.	Tom sẽ không để Mary chết.
This undermines my trust in state institutions.	Điều này làm suy giảm lòng tin của tôi đối với các tổ chức nhà nước.
I know Tom is a teacher here.	Tôi biết Tom là giáo viên ở đây.
Tom never heard Mary lie.	Tom chưa bao giờ nghe Mary nói dối.
I think I'm pretty good at French.	Tôi nghĩ tôi khá giỏi tiếng Pháp.
I'll have the soup first.	Tôi sẽ ăn súp trước.
Tom was the class president when he was a senior.	Tom là lớp trưởng khi còn là học sinh cuối cấp.
I have no intention of going to Australia with you.	Tôi không có ý định đi Úc với bạn.
Why don't you keep your promise?	Tại sao bạn không giữ lời hứa của mình?
Tears are a child's weapon.	Nước mắt là vũ khí của trẻ thơ.
Tom asked me not to park in front of his house.	Tom yêu cầu tôi không đậu xe trước cửa nhà anh ấy.
It's exactly like Tom.	Nó giống hệt như Tom.
At that moment, I knew there was going to be a change.	Ngay lúc đó, tôi biết sẽ có sự thay đổi.
I was injured.	Tôi đã bị thương.
He left the box unprotected.	Anh ta để chiếc hộp không được bảo vệ.
There has been a death in her family.	Đã có trường hợp tử vong trong gia đình chị.
The fireman rushed into the burning house.	Người lính cứu hỏa lao vào ngôi nhà đang cháy.
Maybe Tom won't be here today.	Có thể hôm nay Tom sẽ không ở đây.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
Do you really think Tom is suffering?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom rất đau khổ?
Tom can be unreliable.	Tom có ​​thể không đáng tin cậy.
Smoke rises from the chimney.	Khói bốc lên từ ống khói.
Tom will love it.	Tom sẽ thích nó.
It didn't go so well.	Nó không diễn ra tốt như vậy.
Tom had been told many times not to sing so late at night.	Tom đã nhiều lần được dặn là không được hát vào buổi tối muộn như vậy.
Tom wasn't the only one to be late.	Tom không phải là người duy nhất đến muộn.
He was the first person to climb Mount Fuji in winter.	Anh là người đầu tiên leo lên núi Phú Sĩ vào mùa đông.
I'm in desperate trouble.	Tôi đang gặp rắc rối tuyệt vọng.
When I got home, my mother and father were arguing.	Khi tôi về đến nhà, mẹ và cha tôi đang cãi nhau.
Truth is not a matter of opinion.	Sự thật không phải là vấn đề quan điểm.
A car is blocking the gate.	Một chiếc xe hơi đang chặn cổng.
Tom tells us that he doesn't mind doing it.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy không ngại làm điều đó.
We should never go there.	Chúng ta không bao giờ nên đến đó.
Tom walks very slowly.	Tom đi rất chậm.
I will send you a copy of my schedule as soon as I can.	Tôi sẽ gửi cho bạn bản sao lịch trình của tôi ngay khi có thể.
They don't tell us the truth.	Họ không nói cho chúng ta biết sự thật.
I am looking forward to Christmas.	Tôi đang mong chờ Giáng sinh.
What did Tom order?	Tom đã gọi món gì?
You cannot use this.	Bạn không thể sử dụng cái này.
What does Tom want to achieve?	Tom muốn đạt được điều gì?
I haven't thought about Tom in a long time.	Tôi đã không nghĩ về Tom trong một thời gian dài.
Tom will look into it.	Tom sẽ xem xét nó.
I hope I get a chance to do it again.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
Tom is eager to go home to see Mary.	Tom háo hức về nhà để gặp Mary.
Do not do that.	Đừng làm điều đó.
Don't you know Tom has to do that?	Bạn không biết Tom phải làm điều đó sao?
Why did Tom come so early?	Tại sao Tom đến sớm như vậy?
Tom told me that he thought Mary was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã nản lòng.
Tom told me he was the last to do it.	Tom nói với tôi anh ấy là người cuối cùng làm điều đó.
Tom left without saying anything to anyone.	Tom rời đi mà không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai.
I wonder why Tom didn't ask for my help.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
It is not illegal.	Nó không phải là bất hợp pháp.
Now Tom is too busy to eat.	Bây giờ Tom bận quá nên không ăn được.
Tom won't do it again, will he?	Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom wants to know how much ice cream Mary ate.	Tom muốn biết Mary đã ăn bao nhiêu kem.
It's a tall story.	Đó là một câu chuyện cao.
That's not why I'm late.	Đó không phải là lý do tại sao tôi đến muộn.
He is a liar and a liar.	Anh ta là một kẻ lừa dối và một kẻ dối trá.
I don't think Tom will agree with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý với bạn.
Tom thinks I'm too young.	Tom nghĩ rằng tôi còn quá trẻ.
Tom told me that he thinks Boston isn't as safe as it used to be.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Boston không an toàn như xưa.
That photo was taken by Tom.	Bức ảnh đó do Tom chụp.
I can watch TV all day without getting bored.	Tôi có thể xem TV cả ngày mà không thấy chán.
I don't have an office.	Tôi không có văn phòng.
Tom doesn't write to me anymore.	Tom không viết thư cho tôi nữa.
Have you met the Jacksons?	Bạn đã gặp Jacksons chưa?
I don't have enough room to fit my lunch in my pocket.	Tôi không có đủ chỗ để nhét bữa trưa vào túi.
I gave a doll to Mary.	Tôi đã tặng một con búp bê cho Mary.
I know that Tom is no ordinary guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai bình thường.
Tom found the watch he lost.	Tom đã tìm thấy chiếc đồng hồ mà anh ấy đã đánh mất.
What did I do with that pamphlet?	Tôi đã làm gì với cuốn sách nhỏ đó?
It's not illegal to do it here.	Nó không phải là bất hợp pháp để làm điều đó ở đây.
Tom will be back by 2:30.	Tom sẽ về trước 2:30.
Tom definitely has a way with kids.	Tom chắc chắn có cách với trẻ em.
Tom realizes he no longer loves Mary.	Tom nhận ra anh không còn yêu Mary nữa.
He did not want to disappoint his wife by giving up his new position.	Anh không muốn làm vợ thất vọng khi từ bỏ vị trí mới.
I am a seamstress.	Tôi là một thợ may.
It's bad, it's hilarious.	Nó thật tệ, thật vui nhộn.
"You invited Tom to the amusement park, didn't you? What did he say?" 	"Bạn đã mời Tom đến công viên giải trí, phải không? Anh ấy đã nói gì?"
"That he can't because he's busy. He's not having fun."	"Rằng anh ấy không thể vì anh ấy bận. Anh ấy không vui vẻ gì."
I can't say for sure that Tom will do it.	Tôi không thể nói chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
You should try to figure it out for yourself.	Bạn nên cố gắng tìm ra nó cho chính mình.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy không định đi đâu cả.
One of my school friends used to live in Australia.	Một trong những người bạn học của tôi từng sống ở Úc.
I unplugged the lamp.	Tôi đã rút phích cắm của đèn.
Tom pulls out a switch and stabs Mary.	Tom rút ra một thanh công tắc và đâm Mary.
Tom says Mary should do it outside.	Tom nói Mary nên làm điều đó bên ngoài.
It is difficult to graft an old tree.	Thật khó để ghép một cây cổ thụ.
Tom rarely eats at home.	Tom hiếm khi ăn ở nhà.
Tom said Mary would help him, but I don't think she will.	Tom nói Mary sẽ giúp anh ấy, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy.
I have never met anyone who makes me as happy as you make me.	Tôi chưa bao giờ gặp ai làm cho tôi hạnh phúc như bạn làm cho tôi.
They should pay attention to me.	Họ nên để ý đến tôi.
There is a free bus from the station to the mall.	Có xe buýt miễn phí từ nhà ga đến trung tâm mua sắm.
I don't know who those girls are.	Tôi không biết những cô gái đó là ai.
Who surrendered?	Ai đã đầu hàng?
I ate some Greek food at a nearby restaurant just a few days ago.	Tôi đã ăn một số món ăn Hy Lạp tại một nhà hàng gần đó chỉ vài ngày trước.
Turn off the headlights.	Tắt đèn pha.
I wish I didn't have to throw this away.	Tôi ước rằng tôi không phải vứt bỏ thứ này.
Tom will have to go to Boston next year.	Tom sẽ phải đến Boston vào năm sau.
What is Tom really talking about?	Tom thực sự đang nói về điều gì?
Do you ever go hiking with Tom?	Bạn có bao giờ đi bộ đường dài với Tom không?
Tom told me that Mary didn't care about it.	Tom nói với tôi rằng Mary không quan tâm đến việc đó.
Tom and John have found a new girlfriend.	Tom và John đã tìm được bạn gái mới.
I was told I didn't have to be there.	Tôi đã được nói rằng tôi không cần phải ở đó.
I don't understand all these rules.	Tôi không hiểu tất cả các quy tắc này.
An eerie silence filled them with terror.	Sự im lặng kỳ lạ giáng vào lòng họ nỗi kinh hoàng.
You always say you want to be a scientist. 	Bạn luôn nói rằng bạn muốn trở thành một nhà khoa học.
Why don't you?	Tại sao bạn lại không?
Tom joined the conversation.	Tom tham gia cuộc trò chuyện.
Tom still pretends that he doesn't care.	Tom vẫn giả vờ rằng anh ấy không quan tâm.
In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.	Ở nhiều nơi trên thế giới, không có đủ lương thực để đáp ứng nhu cầu của mọi người.
This is inexcusable.	Đây là điều không thể bào chữa.
I know that Tom is almost never wrong, but this time I think he is.	Tôi biết rằng Tom gần như không bao giờ sai, nhưng lần này tôi nghĩ là anh ấy.
I was hoping you would stay awake.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ tỉnh táo.
Tom tells Mary that he thinks John can do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John có thể làm được điều đó.
What did Bell invent?	Bell đã phát minh ra gì?
I agree with what Tom said.	Tôi đồng ý với những gì Tom đã nói.
You don't have to make a decision now.	Bạn không cần phải đưa ra quyết định bây giờ.
Tom didn't live to see his son graduate from college.	Tom đã không sống để chứng kiến ​​con trai mình tốt nghiệp đại học.
Are you going to call Tom or do you want me to call?	Bạn định gọi cho Tom hay bạn muốn tôi gọi?
Tom warns Mary not to do that again.	Tom cảnh báo Mary đừng làm vậy nữa.
I don't like the sun.	Tôi không thích ánh nắng mặt trời.
I don't think I want to do that to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với bạn.
Tom doesn't think he can do it?	Tom không nghĩ mình có thể làm được điều đó sao?
There are definitely a lot of people in Sensouji.	Chắc chắn có rất nhiều người ở Sensouji.
I didn't know that you were hurt.	Tôi không biết rằng bạn đã bị tổn thương.
Why don't we order another batch?	Tại sao chúng ta không đặt một đợt khác?
I know that Tom doesn't know I have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi phải làm điều đó.
Tom did not approve of Mary's dress.	Tom không tán thành cách ăn mặc của Mary.
The dog crossing the street was run over by a bus.	Con chó qua đường bị xe buýt cán qua.
Tom eventually overcame his shyness and asked Mary to go out with him.	Tom cuối cùng đã vượt qua được sự nhút nhát của mình và rủ Mary đi chơi cùng.
I think Tom will be able to help us do that next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
I don't know how Tom does it.	Tôi không biết Tom làm thế nào để làm được điều đó.
I want Tom to drive.	Tôi muốn Tom lái xe.
I'm always happy to do that.	Tôi luôn hạnh phúc khi làm điều đó.
Pay more attention to intonation when you speak English.	Chú ý nhiều hơn đến ngữ điệu khi bạn nói tiếng Anh.
Tom is not stubborn, but so is Mary.	Tom không bướng bỉnh, nhưng Mary thì vậy.
Tom is the only one who can help you with that.	Tom là người duy nhất có thể giúp bạn điều đó.
Tom crouched behind the couch.	Tom cúi xuống sau chiếc ghế dài.
I prefer a lighter color.	Tôi thích một màu sáng hơn.
Tom is not an easy person to get along with.	Tom không phải là người dễ dàng để hòa hợp.
We bought a new car.	Chúng tôi đã mua một chiếc xe hơi mới.
I promise I won't tell anyone that Tom is here.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói với ai rằng Tom đang ở đây.
Tom doesn't come here every day.	Tom không đến đây mỗi ngày.
I know Tom is up to something.	Tôi biết Tom đang làm gì đó.
Then Tom told me he wasn't actually married.	Sau đó Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa thực sự kết hôn.
Tom is down here.	Tom đang ở dưới đây.
I don't want to tell you how old I am.	Tôi không muốn nói cho bạn biết tôi bao nhiêu tuổi.
Tom thought Mary was very happy.	Tom nghĩ Mary đã rất vui.
She has a different opinion from me.	Cô ấy có quan điểm khác với tôi.
I want you to know I plan to be there.	Tôi muốn bạn biết tôi dự định ở đó.
Allied control of all major Iraqi cities.	Đồng minh đã kiểm soát tất cả các thành phố lớn của Iraq.
Tom is exhausted, isn't he?	Tom đã kiệt sức rồi, phải không?
Tom was surprised that Mary knew about what had happened.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary đã biết về những gì đã xảy ra.
Tom didn't know what Mary would make for dinner.	Tom không biết Mary sẽ làm gì cho bữa tối.
Tom is not a bad father.	Tom không phải là một người cha tồi.
Tom stole money from the register.	Tom đã ăn cắp tiền từ sổ đăng ký.
Tom asked if it was dangerous to do so.	Tom hỏi nếu làm vậy có nguy hiểm không.
I don't love anyone as much as I love Tom.	Tôi không yêu ai nhiều như tôi yêu Tom.
Tom and Mary didn't seem to be busy.	Tom và Mary dường như không bận rộn.
Tom was completely devastated.	Tom đã hoàn toàn bị tàn phá.
Tom and Mary will be allowed to do whatever they want.	Tom và Mary sẽ được phép làm bất cứ điều gì họ muốn.
Tom could barely get up.	Tom gần như không thể đứng dậy.
Tom meets a woman in Australia, gets married and settles down.	Tom gặp một người phụ nữ ở Úc, kết hôn và ổn định cuộc sống.
Tom will be sent back to Boston.	Tom sẽ được gửi trở lại Boston.
He is not loud, but on the contrary is a very good boy.	Anh ấy không ồn ào, nhưng ngược lại là một cậu bé rất tốt.
Tom is clearly ill.	Tom rõ ràng là bị ốm.
How dare you accuse me of lying!	Sao anh dám buộc tội tôi nói dối!
You never expect to do it again, right?	Bạn không bao giờ mong đợi để làm điều đó một lần nữa, phải không?
You can't do it too soon.	Bạn không thể làm điều đó quá sớm.
Tom is drinking coffee from a paper cup.	Tom đang uống cà phê từ cốc giấy.
Tom's car is finished.	Xe của Tom đã được hoàn tất.
Tom probably doesn't know how rich Mary is.	Tom chắc không biết Mary giàu cỡ nào.
How can we trust Tom?	Làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng Tom?
Are you still a Giants fan?	Bạn vẫn là một người hâm mộ Giants?
We should not give up.	Chúng ta không nên bỏ cuộc.
Tom was only at Mary's party for a few minutes.	Tom chỉ ở bữa tiệc của Mary trong vài phút.
More dead than living.	Người chết nhiều hơn người sống.
Tom's house is powered by solar panels on the roof.	Ngôi nhà của Tom được cung cấp năng lượng từ các tấm pin mặt trời trên mái nhà.
I don't think Tom misses Mary very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhớ Mary cho lắm.
Tom says you want water.	Tom nói rằng bạn muốn có nước.
Maybe I'm getting old.	Có lẽ tôi đang già đi.
I wonder if Tom knew Mary really needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary thực sự cần làm điều đó không.
Don't give up your day job.	Đừng từ bỏ công việc hàng ngày của bạn.
When you expect to receive something for nothing, the only person you are fooling is yourself.	Khi bạn mong đợi để nhận được một cái gì đó mà không có gì, người duy nhất bạn đang đánh lừa là chính bạn.
Tom rubbed his temples with his fingertips.	Tom dùng đầu ngón tay xoa xoa hai bên thái dương.
I can't find Tom. 	Tôi không thể tìm thấy Tom.
Has he gone?	Anh ấy đã đi rồi à?
Wow, you've really grown up.	Wow, bạn đã thực sự trưởng thành.
I should have asked Tom to do it.	Tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Food is good finger licking.	Thức ăn là ngón tay liếm tốt.
Tom is quite courageous.	Tom khá can đảm.
Tom has the opportunity to do the same.	Tom có ​​cơ hội để làm điều tương tự.
I kissed Mary last night.	Tôi đã hôn Mary đêm qua.
I'm very lonely.	Tôi rất cô đơn.
I wonder what made Tom think Mary needed to do this?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary cần phải làm như vậy?
If Tom had been taken to the hospital sooner, he wouldn't have died.	Nếu Tom được đưa đến bệnh viện sớm hơn, anh ấy đã không chết.
I have filled in my own name on the form.	Tôi đã điền tên của chính mình vào biểu mẫu.
It would be absurd if you did it alone.	Sẽ là vô lý nếu bạn làm điều đó một mình.
Can I borrow a corkscrew?	Tôi có thể mượn một chiếc vặn nút chai không?
He's late. 	Anh ấy đến muộn.
Wait for him until 5:30.	Hãy đợi anh ấy đến 5:30.
I'm really glad that Tom was able to do that.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã có thể làm được điều đó.
Tom's bicycle is blue.	Xe đạp của Tom màu xanh lam.
Tom hides behind the barn.	Tom trốn sau nhà kho.
Tom poked Mary in the eye.	Tom chọc vào mắt Mary.
Tom attended the meeting on my behalf.	Tom đã tham dự cuộc họp thay cho tôi.
Tom worked hard for his success.	Tom đã làm việc chăm chỉ vì thành công của mình.
Tom was bitten by a rabid dog.	Tom đã bị một con chó dại cắn.
You should spend more time with Tom.	Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho Tom.
You don't work here.	Bạn không làm việc ở đây.
When you see Tom, give this to him.	Khi bạn nhìn thấy Tom, hãy đưa cái này cho anh ấy.
A pine cone fell on Tom's head.	Một quả thông rơi trúng đầu Tom.
They think that Tom must have killed Mary and then committed suicide.	Họ nghĩ rằng Tom chắc chắn đã giết Mary và sau đó tự sát.
Tom loudly clapped his hands.	Tom lớn tiếng vỗ tay.
I stepped on Tom's feet.	Tôi giẫm lên chân Tom.
Don't you think we're better than we used to be?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta tốt hơn chúng ta đã từng?
Tom is afraid to talk.	Tom sợ nói chuyện.
Weather, indeed, affects cycling more than any other sport.	Thời tiết, thực sự, ảnh hưởng đến việc đi xe đạp hơn bất kỳ môn thể thao nào khác.
I could barely see Tom.	Tôi hầu như không thể nhìn thấy Tom.
Tom is the only one who has to do this.	Tom là người duy nhất phải làm điều này.
I know Tom wouldn't be mad if you did it without him.	Tôi biết Tom sẽ không nổi điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
You can see the roof from there.	Bạn có thể nhìn thấy nóc nhà từ đó.
Tom said that Mary was very happy.	Tom nói rằng Mary rất vui.
The car didn't move at all.	Chiếc xe không hề di chuyển.
I won't let you escape from here.	Tôi không cho phép bạn trốn thoát khỏi đây.
Did you know Tom has three children?	Bạn có biết Tom có ​​ba người con?
Tom does not question your competence.	Tom không đặt câu hỏi về năng lực của bạn.
My ears were pounding.	Tai tôi đập thình thịch.
There are many things I want to ask Tom.	Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi Tom.
Tom was the only one who didn't eat.	Tom là người duy nhất không ăn.
He's a pretty nice guy but I don't like him.	Anh ấy là một người khá tốt nhưng tôi không thích anh ấy.
Tom and Mary stared at each other for a few seconds.	Tom và Mary nhìn nhau chằm chằm trong vài giây.
It doesn't matter now.	Nó không quan trọng bây giờ.
Tom took off his socks and threw them on the floor.	Tom cởi tất và ném xuống sàn.
I went hiking in West Virginia five years ago.	Tôi đã đi bộ đường dài ở Tây Virginia năm năm trước.
I know that Tom doesn't know he shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một mình.
Tom doesn't need to be told more than once to do something.	Tom không cần phải được chỉ bảo nhiều hơn một lần để làm điều gì đó.
Jump in the pool.	Nhảy trong hồ bơi.
Tom told me he knew someone who could teach me French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết một người có thể dạy tôi tiếng Pháp.
Tell Tom that no one cares what he does.	Nói với Tom rằng không ai quan tâm đến những gì anh ta làm.
I think it's time for me not to allow her to always have her own way.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình không nên cho phép cô ấy luôn có con đường riêng của mình.
The tumor is getting bigger.	Khối u ngày càng lớn.
I'm the same age as Tom.	Tôi bằng tuổi Tom.
Who asked Tom that question?	Ai đã hỏi Tom câu hỏi đó?
Tom is a paratrooper.	Tom là một lính nhảy dù.
I don't think you should go there alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đến đó một mình.
I know Tom isn't the one to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom không phải là người phải bảo Mary làm điều đó.
Tom is not a good guy.	Tom không phải là một chàng trai tốt.
The medic ripped off Tom's shirt and examined the wound.	Người y tế xé toạc chiếc áo sơ mi của Tom và xem xét vết thương.
Now Tom can tie his own shoelaces.	Bây giờ Tom có ​​thể tự buộc dây giày của mình.
Tom and Mary used to be best friends.	Tom và Mary từng là bạn thân.
Tom can tell you where Mary is.	Tom có ​​thể cho bạn biết Mary ở đâu.
We waited a long time.	Chúng tôi đã đợi rất lâu.
Tom executes the plan.	Tom thực hiện kế hoạch.
I have tried doing that many times.	Tôi đã thử làm điều đó nhiều lần.
That TV station is broadcast 24 hours a day.	Đài truyền hình đó được phát sóng 24 giờ một ngày.
Today I will buy a new bike.	Hôm nay tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới.
Tom is still far from coming home.	Tom vẫn còn lâu mới về nhà.
They have been rivals for a long time.	Họ đã là đối thủ của nhau trong một thời gian dài.
Tom wasn't there alone.	Tom không ở đó một mình.
Halloween when?	Halloween khi nào?
"This is the best day of my life!" 	"Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi!"
"I wish I could say the same."	"Tôi ước gì tôi cũng có thể nói như vậy."
What are you hurry?	Bạn vội vàng là gì?
Cold tea.	Trà lạnh.
We think we will visit you in a few days next summer.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến thăm bạn trong vài ngày vào mùa hè tới.
A man with a long beard was playing the saxophone and a young girl, probably his daughter, was dancing.	Một người đàn ông có bộ râu dài đang chơi saxophone và một cô gái trẻ, có lẽ là con gái ông ta, đang nhảy.
Tom told me that he thought Mary was rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary giàu có.
I don't think we did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
She owns a huge house.	Cô ấy sở hữu một ngôi nhà khổng lồ.
You can sing much better than Tom can.	Bạn có thể hát tốt hơn nhiều so với Tom có ​​thể.
I'm not surprised that I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
You need to learn to listen to our advice.	Bạn cần học cách lắng nghe lời khuyên của chúng tôi.
Tom says he's not planning to go this week.	Tom nói rằng anh ấy không định đi trong tuần này.
I don't understand why you want to leave.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại muốn ra đi.
Thank you for taking Tom fishing with you.	Cảm ơn bạn đã đưa Tom đi câu cá với bạn.
I suspect that Tom is planning to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang định làm điều đó.
Tom shaves every morning.	Tom cạo râu mỗi sáng.
Tom thinks Mary's world.	Tom nghĩ thế giới của Mary.
I saw a picture of the fish you caught.	Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của con cá mà bạn bắt được.
Tom wipes the table with a damp cloth.	Tom lau bàn bằng khăn ẩm.
Tom must miss his family.	Tom phải nhớ gia đình của mình.
Tom said he wondered why Mary did that.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi tại sao Mary lại làm như vậy.
Whales are not fish. 	Cá voi không phải là cá.
They are mammals.	Chúng là động vật có vú.
Witches don't exist.	Phù thủy không tồn tại.
Tom doesn't want any more trouble.	Tom không muốn rắc rối nữa.
It took two tries to launch the second Gemini.	Phải mất hai lần thử để khởi động Gemini thứ hai.
Tom has been trying to get in shape.	Tom đã cố gắng lấy lại vóc dáng.
I am struggling with French grammar.	Tôi đang vật lộn với ngữ pháp tiếng Pháp.
It was the smallest cockroach I have ever seen in my life.	Đó là con gián nhỏ nhất mà tôi từng thấy trong đời.
I like disco music.	Tôi thích nhạc disco.
Can we stay at your place for a few nights?	Chúng tôi có thể ở lại chỗ của bạn một vài đêm?
Tom looks familiar.	Tom trông có vẻ quen thuộc.
Tom seems to have been trapped.	Tom dường như đã bị mắc bẫy.
Maybe Tom didn't do it.	Có thể là Tom đã không làm điều đó.
What hotel will you stay at when you come to Boston?	Bạn sẽ ở khách sạn nào khi đến Boston?
I wonder if Tom likes beer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích bia không.
I walked into Tom's bedroom and found him sleeping on his bed.	Tôi bước vào phòng ngủ của Tom và thấy anh ấy đang ngủ trên giường của mình.
I could swim well even when I was a boy.	Tôi có thể bơi giỏi ngay cả khi tôi còn là một cậu bé.
Tom is running without being applied.	Tom đang chạy mà không được áp dụng.
I don't think you will need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cần phải làm điều đó.
Tom said he thought I might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Why don't you stay here with us?	Tại sao bạn không ở lại đây với chúng tôi?
You have to do everything that Tom tells you to do.	Bạn phải làm mọi thứ mà Tom bảo bạn phải làm.
Tell me why I'm here.	Nói cho tôi biết tại sao tôi ở đây.
This message was not sent to you.	Thư này không được gửi cho bạn.
I don't like waiting in line.	Tôi không thích xếp hàng chờ đợi.
I'll take it back from Tom.	Tôi sẽ lấy lại từ Tom.
I don't have as many books as Tom.	Tôi không có nhiều sách như Tom.
Tom made it very clear that he didn't want to come with us.	Tom đã nói rất rõ rằng anh ấy không muốn đi cùng chúng tôi.
I don't know that someone is following me.	Tôi không biết rằng ai đó đang theo dõi tôi.
I didn't want to tell Tom I was in Australia.	Tôi không muốn nói với Tom rằng tôi đã ở Úc.
I am not interested in learning to cook Chinese food.	Tôi không quan tâm đến việc học nấu món ăn Trung Quốc.
Let's Stay Together. 	Hay ở lại cung nhau.
That way it will be safer.	Theo cách đó sẽ an toàn hơn.
Tom had a bad dream last night.	Tom đã có một giấc mơ tồi tệ vào đêm qua.
I won't get a chance to do that.	Tôi sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
Tom's three textbooks have green covers.	Ba cuốn sách giáo khoa của Tom có ​​bìa màu xanh lá cây.
Tom won't help us today.	Tom sẽ không giúp chúng ta hôm nay.
Tom wants jelly beans.	Tom muốn có thạch đậu.
To my surprise, the anthropologist was charged with murder.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, nhà nhân chủng học đã bị buộc tội giết người.
Tom must be dead.	Tom chắc đã chết.
I know you still blame Tom for Mary's death.	Tôi biết bạn vẫn đổ lỗi cho Tom về cái chết của Mary.
I don't have a good explanation for this.	Tôi không có một lời giải thích tốt cho điều này.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó một mình.
Are you afraid of the sea?	Bạn có sợ biển không?
Tom realizes that he may be in danger.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể gặp nguy hiểm.
Tom says he will never let Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó.
Everything has disappeared.	Mọi thứ đã biến mất.
I wish Tom would believe me.	Tôi ước gì Tom sẽ tin tôi.
I'm the only one allowed to do this.	Tôi là người duy nhất được phép làm điều này.
I thought you said Tom was a pilot.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là một phi công.
He advised us.	Anh ấy khuyên chúng tôi.
I'd be happy to help if you get stuck.	Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn.
Tom doesn't seem like such a bad person.	Tom dường như không phải là một người tồi tệ như vậy.
The doctors don't know what's wrong with Tom.	Các bác sĩ không biết Tom bị làm sao.
You have received a phone call from Tom.	Bạn đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tom.
They will find out Tom is the one who did it.	Họ sẽ tìm ra Tom là người đã làm điều đó.
Mary opposes her son's decision to marry.	Mary phản đối quyết định kết hôn của con trai mình.
Tom is looking for an easy way to lose weight.	Tom đang tìm kiếm một cách dễ dàng để giảm cân.
Tom said he doesn't think Mary really wants to do that anymore.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó nữa.
Tom says that Mary's horse is much faster than his.	Tom nói rằng con ngựa của Mary nhanh hơn của anh ấy rất nhiều.
I feel exactly the same as you do about all of this.	Tôi cảm thấy giống hệt như bạn làm về tất cả những điều này.
The nurse is busy taking care of Tom.	Cô y tá bận chăm sóc Tom.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom used to love hanging out with Mary.	Tom từng thích đi chơi với Mary.
Tom is also worried.	Tom cũng lo lắng.
Tom doesn't think he has to do it today.	Tom không nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I don't know where Tom's umbrella is.	Tôi không biết ô của Tom ở đâu.
I will go camping this summer.	Tôi sẽ đi cắm trại vào mùa hè này.
Why don't we cook dinner together?	Tại sao chúng ta không nấu bữa tối cùng nhau?
I'm going to eat tonight.	Tôi sẽ đi ăn tối nay.
Tom has no intention of doing that.	Tom không có ý định làm điều đó.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
Tom is not dating a nurse. 	Tom không hẹn hò với một y tá.
He is dating a doctor.	Anh ấy đang hẹn hò với một bác sĩ.
You'll do it right away, right?	Bạn sẽ làm điều đó ngay lập tức, phải không?
Tom hastily left.	Tom vội vã rời đi.
I have a few friends who used to live in Boston.	Tôi có một vài người bạn từng sống ở Boston.
This is a scam.	Đây là một sự lừa đảo.
Tom learned to drive at the age of thirteen.	Tom học lái xe khi mới mười ba tuổi.
Tom and I love to sing.	Tom và tôi thích hát.
I am a warrior.	Tôi là một chiến binh.
Tom wrapped himself in a blanket.	Tom quấn mình trong một chiếc chăn.
You are running out of options.	Bạn sắp hết các lựa chọn.
He lost his temper and started calling my name.	Anh ấy mất bình tĩnh và bắt đầu gọi tên tôi.
I was hoping you were here today.	Tôi đã hy vọng bạn ở đây hôm nay.
I have a niece about your age.	Tôi có một đứa cháu gái trạc tuổi bạn.
I want to buy one of those.	Tôi muốn mua một trong những thứ đó.
Those who choose not to read have no advantage over those who cannot read.	Những người chọn không đọc không có lợi thế hơn những người không biết đọc.
Tom said Mary didn't think John would.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm như vậy.
I have something that might be useful to you.	Tôi có một cái gì đó có thể hữu ích cho bạn.
I know you want to see me.	Tôi biết bạn muốn gặp tôi.
Tom is so unlucky.	Tom thật không may mắn.
I have a feeling Tom might win.	Tôi có cảm giác Tom có ​​thể thắng.
I haven't seen him in a long time.	Tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian dài.
I know that Tom is a spy.	Tôi biết rằng Tom là một điệp viên.
Tom told me he didn't know anyone who lived on Park Street.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết bất kỳ ai sống trên Phố Park.
I assume you will be here this afternoon.	Tôi cho rằng bạn sẽ ở đây vào chiều nay.
Tom is not selected.	Tom không được lựa chọn.
I don't often eat at home.	Tôi không thường xuyên ăn ở nhà.
Tom said that Mary didn't seem happy about that.	Tom nói rằng Mary có vẻ không hài lòng về điều đó.
There is a church across the street.	Có một nhà thờ ở phía bên kia đường.
It's not deep enough.	Nó không đủ sâu.
I think Tom probably did it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
I don't want to say anything now.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì bây giờ.
He bragged that he could swim well.	Anh ấy khoe rằng mình có thể bơi tốt.
His office is located in the center of town.	Văn phòng của anh ấy nằm ở trung tâm của thị trấn.
I'd like to know why you weren't at the meeting.	Tôi muốn biết tại sao bạn không có mặt tại cuộc họp.
This room is not very big.	Căn phòng này không lớn lắm.
Tom passed away in October.	Tom qua đời vào tháng 10.
Tom won't start crying.	Tom sẽ không bắt đầu khóc.
I'm not sure when Tom arrived in Australia.	Tôi không chắc Tom đến Úc khi nào.
Tom picked up the broken glass and put it in a box.	Tom nhặt mảnh kính vỡ và cho vào một chiếc hộp.
Fever indicates illness.	Sốt cho biết bệnh tật.
Tom roasts his own coffee beans.	Tom rang hạt cà phê của riêng mình.
I didn't watch TV yesterday.	Tôi đã không xem truyền hình ngày hôm qua.
I will blow your head off.	Tôi sẽ thổi bay đầu của bạn.
I know you don't care what happens to me.	Tôi biết bạn không quan tâm những gì xảy ra với tôi.
It would certainly be worth expanding your ideas.	Nó chắc chắn sẽ rất đáng để mở rộng ý tưởng của bạn.
Tom is a drunkard.	Tom là một người say rượu.
Tom should have been ready at least an hour ago.	Tom lẽ ra đã sẵn sàng ít nhất một giờ trước.
I probably wouldn't be able to tell Tom to help you.	Tôi có lẽ sẽ không thể nói Tom giúp bạn.
That's not exactly how it happened.	Đó không phải là chính xác nó đã xảy ra như thế nào.
That is standard procedure.	Đó là quy trình tiêu chuẩn.
I wish I hadn't asked Tom for help.	Tôi ước rằng tôi đã không nhờ Tom giúp đỡ.
Tom should have told Mary not to stay in Boston.	Tom lẽ ra nên nói với Mary đừng ở lại Boston.
Tom, Mary, John, and Alice all mocked me.	Tom, Mary, John và Alice đều chế giễu tôi.
Tom says he believes he can win.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể giành chiến thắng.
You are ruining my whole plan.	Bạn đang phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi.
Don't forget to write to me.	Đừng quên viết thư cho tôi.
Put yourself in Tom's shoes.	Hãy đặt mình vào vị trí của Tom.
Tom said he went to Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston.
Tom wants Mary to stay with him.	Tom muốn Mary ở lại với anh ta.
Tom looked offended.	Tom trông như bị xúc phạm.
I don't think I'll be busy all day.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bận rộn cả ngày.
Tom doesn't seem to be aware that Mary wants to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary muốn làm điều đó.
It is absolutely amazing.	Nó hoàn toàn đáng kinh ngạc.
What did you do when you found out your house was haunted?	Bạn đã làm gì khi biết ngôi nhà của mình bị ma ám?
Tom may not even remember us.	Tom có ​​thể thậm chí không nhớ chúng tôi.
Tom knows that Mary is not in Australia.	Tom biết rằng Mary không ở Úc.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
Tom comes home drunk after the party.	Tom về nhà say xỉn sau bữa tiệc.
Both Tom and Mary work for John.	Cả Tom và Mary đều làm việc cho John.
Just make sure you don't do it again.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không làm điều đó một lần nữa.
Tom gives Mary the car keys and tells her to drive.	Tom đưa cho Mary chìa khóa xe và bảo cô lái xe.
Tom is in the room.	Tom đang ở trong phòng.
There is nothing scarier than death.	Không có gì đáng sợ hơn cái chết.
Tom tells everyone he's hesitant to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy do dự khi làm điều đó.
I am taking a day off.	Tôi đang nghỉ một ngày.
Tom hurry so as not to be late.	Tom vội vàng để không bị trễ.
I just tagged the trip.	Tôi chỉ gắn thẻ cho chuyến đi.
Do you know where Tom can hide his money?	Bạn có biết Tom có ​​thể giấu tiền của mình ở đâu không?
Tom told me that he thought Mary was blind.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị mù.
Do you really think your plan is realistic?	Bạn có thực sự nghĩ rằng kế hoạch của bạn là thực tế?
When was the last time you spent quality time with your kids?	Lần cuối cùng bạn dành thời gian chất lượng cho con cái là khi nào?
Tom says he lost his temper.	Tom nói rằng anh ấy đã mất bình tĩnh.
When you're my age, you'll understand.	Khi bạn ở độ tuổi của tôi, bạn sẽ hiểu.
I can be clumsy sometimes.	Tôi có thể vụng về đôi khi.
I think you are not my type.	Tôi nghĩ bạn không phải là mẫu người của tôi.
I want to discuss this with Tom.	Tôi muốn thảo luận điều này với Tom.
Tom said he thought Mary might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom's girlfriend is older than me.	Bạn gái của Tom nhiều tuổi hơn tôi.
Tom has more experience than Mary.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn Mary.
I like my brother-in-law.	Tôi thích anh rể của tôi.
I don't think we can come to your party.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đến dự tiệc của bạn.
Make sure you don't miss the last bus.	Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.
I promise I won't let anything happen to you.	Tôi hứa sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
Philosophy is not something one can learn in six months.	Triết học không phải là thứ người ta có thể học trong sáu tháng.
Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
What's your favorite thing for dinner?	Điều yêu thích của bạn là gì cho bữa tối?
I asked Tom some questions.	Tôi hỏi Tom một số câu hỏi.
Tom will have another chance.	Tom sẽ có một cơ hội khác.
All my kids want to learn to swim.	Tất cả những đứa trẻ của tôi đều muốn học bơi.
I think that shirt might look good on you.	Tôi nghĩ rằng chiếc áo sơ mi đó có thể trông đẹp với bạn.
The machine has stopped working.	Máy đã ngừng hoạt động.
Tom postponed his departure for three days.	Tom đã hoãn việc khởi hành của mình trong ba ngày.
Tom put too much mustard on the potato salad.	Tom đã cho quá nhiều mù tạt vào món salad khoai tây.
Tom was surprised that Mary was late.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary đến muộn.
I want Tom to be safe.	Tôi muốn Tom được an toàn.
Tom will have the opportunity to do it.	Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom was in love with Mary.	Tom đã say đắm Mary.
Tom's coming home, isn't he?	Tom sẽ trở về nhà, phải không?
Tom never said anything to anyone.	Tom không bao giờ nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
Tom is clearly bored.	Tom rõ ràng là buồn chán.
My collarbone is broken.	Xương đòn của tôi bị gãy.
I'm glad things went our way.	Tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra theo cách của chúng tôi.
Tom and Mary sat down together.	Tom và Mary ngồi xuống cùng nhau.
Tom said Mary didn't think John could do it.	Tom nói Mary không nghĩ John có thể làm được điều đó.
Tom says he thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom goes very fast.	Tom đi rất nhanh.
Tom said he thought I might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó.
I'm not as busy now as this time last year.	Bây giờ tôi không bận như thời điểm này năm ngoái.
13 is a lucky number in the Brazilian Federal Lottery.	13 là một con số may mắn trong Xổ số Liên bang Brazil.
I am here again.	Tôi ở đây một lần nữa.
Tom wouldn't be too busy to do that.	Tom sẽ không quá bận để làm điều đó.
Tom says that Mary really likes John.	Tom nói rằng Mary thực sự thích John.
The solution to the problem is close at hand.	Giải pháp cho vấn đề đã gần kề trong tầm tay.
Sickness emptied the wallet.	Ốm đau làm trống ví.
Tom hasn't seen Mary in three years.	Tom đã không gặp Mary trong ba năm.
Do you know Tom's daughter?	Bạn có biết con gái của Tom không?
I was wondering if I could use your computer for a while.	Tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể sử dụng máy tính của bạn một lúc không.
Tom has never cared about other people's feelings.	Tom chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác.
I doubt that Tom will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom knows that I am motivated to do it.	Tom biết rằng tôi có động lực để làm điều đó.
Tom should be allowed to go to Boston alone.	Tom nên được phép đến Boston một mình.
This is really nothing new.	Đây thực sự không phải là điều gì mới.
Tom brags about how well he can do it.	Tom khoe khoang về việc anh ấy có thể làm điều đó tốt như thế nào.
Tom is arguing with Mary.	Tom đang tranh cãi với Mary.
Tom hands me a box full of apples.	Tom đưa cho tôi một hộp đầy táo.
Tom wrote that book.	Tom đã viết cuốn sách đó.
Tom said that Mary was very interested.	Tom nói rằng Mary rất thích thú.
There are alternatives.	Có những lựa chọn thay thế.
This is one of the best restaurants I have ever eaten at.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất mà tôi từng ăn.
Why don't you use a pay phone?	Tại sao bạn không sử dụng điện thoại trả tiền?
I did it while the others were still sleeping.	Tôi đã làm điều đó trong khi những người khác vẫn đang ngủ.
Tom can leave.	Tom có ​​thể rời đi.
I'm afraid I'm on the wrong train.	Tôi sợ rằng tôi đang đi nhầm chuyến tàu.
Tom's speech was interrupted by sarcasm.	Bài phát biểu của Tom bị cắt ngang bởi những lời chế nhạo.
Tom says he needs to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện với Mary.
I want you to play the guitar for me.	Tôi muốn bạn chơi guitar cho tôi.
I encountered a storm on my way home.	Tôi đã gặp một cơn bão trên đường về nhà.
When his wife died, he received dozens of condolences cards.	Khi vợ mất, anh nhận được hàng chục tấm thiệp chia buồn.
It is not easy to catch a fish by hand.	Không dễ để bắt một con cá bằng tay.
Tom says he needs money.	Tom nói rằng anh ấy cần tiền.
I got the impression that I already knew you.	Tôi có ấn tượng rằng tôi đã biết bạn.
Who is that man painting the fence?	Người đàn ông đó là ai đang sơn hàng rào?
What did you say to Tom in your suitcase?	Bạn đã nói gì với Tom trong vali của bạn?
How long does the airport shuttle take to the airport?	Xe đưa đón sân bay mất bao lâu để đến sân bay?
I am of two races.	Tôi là hai chủng tộc.
I will not visit you tomorrow.	Tôi sẽ không đến thăm bạn vào ngày mai.
Tom tells Mary that he thinks John is done by 2:30.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã làm xong việc đó vào lúc 2:30.
Tom said Mary knew she might have to do it with John today.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó với John hôm nay.
Tom did not apologize to me.	Tom đã không xin lỗi tôi.
I don't have to get up early like I did.	Tôi không phải dậy sớm như tôi đã làm.
I wonder if Tom should really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nên làm điều đó không.
I didn't know you had a boyfriend.	Tôi không biết bạn đã có bạn trai.
I am traveling.	Tôi đang đi du lịch.
Perhaps Tom asked Mary to lie.	Có lẽ Tom đã yêu cầu Mary nói dối.
I want you to write to me as soon as you get there.	Tôi muốn bạn viết thư cho tôi ngay khi bạn đến đó.
Tom needs more research.	Tom cần nghiên cứu thêm.
That person is a programmer.	Người đó là một lập trình viên.
Tom may not lend you his dictionary.	Tom có ​​thể không cho bạn mượn từ điển của anh ấy.
I don't think I will be able to go swimming today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể đi bơi hôm nay.
I know that Tom is a better person than me.	Tôi biết rằng Tom là một người tốt hơn tôi.
I did my best to ignore what was going on.	Tôi đã cố gắng hết sức để phớt lờ những gì đang diễn ra.
Tom is the floor manager here.	Tom là giám đốc tầng ở đây.
Tom wears clothes made by his mother.	Tom mặc quần áo do mẹ may.
This website needs a redesign.	Trang web này cần được thiết kế lại.
Tom never thought he could do it.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I told Tom we didn't have time to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi không có thời gian để làm điều đó.
I don't think Tom is aware of his limitations.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận thức được những hạn chế của bản thân.
Can I extend my stay by one night?	Tôi có thể kéo dài thời gian lưu trú thêm một đêm không?
"Can this afternoon pass?" 	"Chiều nay qua được không?"
"Yes, I suppose I can."	"Vâng, tôi cho rằng tôi có thể."
Tom is such a good listener.	Tom quả là một người biết lắng nghe.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
I don't throw stones at anyone.	Tôi không ném đá vào bất cứ ai.
Can you water my garden while I'm away?	Bạn có thể tưới vườn cho tôi khi tôi đi vắng không?
Mary could be Tom's niece.	Mary có thể là cháu gái của Tom.
I think you need to call Tom.	Tôi nghĩ bạn cần gọi cho Tom.
You haven't eaten yet, have you?	Bạn vẫn chưa ăn phải không?
Tom has a loan to buy a car.	Tom có ​​một khoản vay để mua một chiếc xe hơi.
Tom will never be able to keep up with us.	Tom sẽ không bao giờ có thể theo kịp chúng ta.
Serve hot with whipped cream.	Dùng nóng với kem tươi.
I thought there might be nothing we could do.	Tôi nghĩ rằng có thể chúng tôi không thể làm gì được.
I thought you said that Tom would win.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom sẽ thắng.
Tom says he hopes you won't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không phải làm như vậy.
I know that you would never let Tom hurt me.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom làm tổn thương tôi.
He doesn't pay attention to me anymore.	Anh không thèm để ý đến em nữa.
I bought a camera for 30 dollars.	Tôi đã mua một chiếc máy ảnh với giá 30 đô la.
I am studying to be a doctor.	Tôi đang học để trở thành một bác sĩ.
This policy will certainly push the economy into further recession.	Chính sách này chắc chắn sẽ thúc đẩy nền kinh tế suy thoái thêm.
Tom doesn't want to have children.	Tom không muốn có con.
I don't really want to talk about Tom.	Tôi không thực sự muốn nói về Tom.
Tell me where you were at the time of the murder.	Hãy cho tôi biết bạn đã ở đâu vào thời điểm xảy ra án mạng.
I helped Tom solve the problem.	Tôi đã giúp Tom giải quyết vấn đề.
Are you going to Tom's birthday party?	Bạn có đi dự tiệc sinh nhật của Tom không?
I finished watering the flowers.	Tôi tưới hoa xong rồi.
I don't have this ability.	Tôi không có khả năng này.
Tom asks Mary to stop bothering him.	Tom yêu cầu Mary bỏ làm phiền anh ta.
I didn't have to tell Tom why because he already knew.	Tôi không cần phải nói cho Tom biết lý do vì anh ấy đã biết.
He did it in just a few years.	Anh ấy đã làm được điều đó chỉ trong vài năm.
You only do it on weekends, right?	Bạn chỉ làm điều đó vào cuối tuần, phải không?
Where is the lifeboat?	Thuyền cứu sinh ở đâu?
To germinate, seeds need air and water.	Để nảy mầm, hạt giống cần không khí và nước.
Tom thought of many ways to kill Mary.	Tom nghĩ ra nhiều cách để giết Mary.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
I didn't want anyone to know I was here.	Tôi không muốn ai biết tôi đã ở đây.
Tom says he doesn't have enough money to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để đến Boston.
Millions of people starve to death every year.	Hàng triệu người chết đói mỗi năm.
I think Tom will do it for us.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Maybe Tom wasn't wrong.	Có lẽ Tom đã không sai.
That's not my thing.	Đó không phải là chuyện của tôi.
I'm just trying to keep you sane.	Tôi chỉ cố gắng giữ cho bạn tỉnh táo.
I said we don't have to do that.	Tôi đã nói rằng chúng ta không cần phải làm điều đó.
Tom has many mixed emotions.	Tom có ​​nhiều cảm xúc lẫn lộn.
I'm too young to get a driver's license.	Tôi còn quá trẻ để lấy bằng lái xe.
Mary is not my sister.	Mary không phải là em gái của tôi.
I'll stand on the corner, waiting for you.	Tôi sẽ đứng ở góc phố, đợi bạn.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I wasn't surprised when Tom showed up at the party because Mary told me he was coming.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom xuất hiện tại bữa tiệc vì Mary đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến.
Does anyone here even like Tom?	Có ai ở đây thậm chí còn thích Tom không?
Tom couldn't let Mary do it.	Tom không thể để Mary làm điều đó.
That didn't help us.	Điều đó đã không giúp chúng tôi.
Tom says he will only talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với Mary.
Tom wondered why Mary didn't wear the ring he gave her.	Tom tự hỏi tại sao Mary không đeo chiếc nhẫn mà anh ấy đã tặng cho cô ấy.
Do you live near Tom?	Bạn có sống gần Tom không?
I have never loved.	Tôi chưa bao giờ yêu.
Tom told me he was not happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hạnh phúc.
Tom fell and injured his hand.	Tom bị ngã và bị thương ở tay.
Tom did everything we wanted him to do.	Tom đã làm tất cả những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Don't you know Tom will go to Australia tomorrow?	Bạn không biết ngày mai Tom sẽ đi Úc sao?
Tom didn't know who Mary was going to talk to.	Tom không biết Mary định nói chuyện với ai.
Tom is not a good worker.	Tom không phải là một công nhân giỏi.
An evacuation order has been issued.	Lệnh sơ tán đã được ban hành.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
We would never allow Tom to do that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Southern Guelderish is a dialect of Dutch spoken in the German state of North Rhine-Westphalia.	Nam Guelderish là một phương ngữ của tiếng Hà Lan được nói ở bang North Rhine-Westphalia của Đức.
Tom is a natural when it comes to games involving hand-eye coordination.	Tom là một lẽ tự nhiên khi nói đến các trò chơi liên quan đến sự phối hợp giữa tay và mắt.
I really don't think Tom did it, but he probably did.	Tôi thực sự không nghĩ Tom đã làm điều đó, nhưng có lẽ anh ấy đã làm.
Tom is a good coach, isn't he?	Tom là một huấn luyện viên giỏi, phải không?
Do you have another fight with Tom?	Bạn có một cuộc chiến khác với Tom?
Perhaps there is no difference.	Có lẽ không có sự khác biệt.
Please come for lunch the day after tomorrow.	Vui lòng đến ăn trưa vào ngày mốt.
There is a misunderstanding.	Có một sự hiểu lầm.
You know that Tom still loves you, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn còn yêu bạn, phải không?
Tom should have told Mary not to stay in Australia.	Tom lẽ ra phải nói với Mary đừng ở lại Úc.
Tom won't go there.	Tom sẽ không đến đó.
He majored in Japanese literature at university.	Anh ấy theo học chuyên ngành văn học Nhật Bản tại trường đại học.
Tom gave Mary the broom.	Tom đưa cây chổi cho Mary.
I don't wear a hat.	Tôi không đội mũ.
You wouldn't be in trouble without me.	Bạn sẽ không gặp rắc rối nếu không có tôi.
Tom could have taken the money.	Tom có ​​thể đã lấy tiền.
It's funny isn't it?	Thật buồn cười phải không?
Tom tells Mary that he is married.	Tom nói với Mary rằng anh đã kết hôn.
Tom doesn't seem interested in doing anything.	Tom dường như không quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì.
Tom is the one I really have to convince.	Tom là người tôi thực sự phải thuyết phục.
I am not against arrest.	Tôi không chống lại việc bắt giữ.
Tom was in my class.	Tom đã ở trong lớp của tôi.
He cannot come to the office today because he is not feeling well.	Anh ấy không thể đến văn phòng hôm nay vì cảm thấy không khỏe.
I get up at 6:30 on a school day.	Tôi dậy lúc 6:30 vào ngày học.
She squeezed juice from a lot of oranges.	Cô ấy đã vắt nước từ rất nhiều quả cam.
I can't imagine what it would be like to be there.	Tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào khi ở đó.
Cookie licks Tom's face.	Cookie liếm mặt Tom.
I know that Tom knows that Mary knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I respect Tom.	Tôi tôn trọng Tom.
I won't give Tom any money.	Tôi sẽ không đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
You have my sympathy.	Bạn có sự đồng cảm của tôi.
Tom was not at school on Monday.	Tom đã không ở trường vào thứ Hai.
Do you cycle to work?	Bạn đạp xe đi làm phải không?
I cannot fix it. 	Tôi không thể sửa nó.
It will have to be replaced.	Nó sẽ phải được thay thế.
Tom has a job.	Tom có ​​một công việc.
I hate.	Tôi chán ghét.
I'm not the only one who knows what's going to happen.	Tôi không phải là người duy nhất biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom is going to Boston next.	Tom sẽ đến Boston tiếp theo.
Tom doesn't know what he really wants.	Tom không biết mình thực sự muốn gì.
Tom won't hurt Mary anymore.	Tom sẽ không làm tổn thương Mary nữa.
We climbed the river.	Chúng tôi leo lên sông.
I did all this for you.	Tôi đã làm tất cả những điều này cho bạn.
What is Mary's boyfriend's name?	Bạn trai của Mary tên gì?
One thing you should know about me is that I'm a bit overweight.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi hơi thừa cân.
I have no money.	Tôi không có tiền.
Where does Tom plan to go to college?	Tom dự định học đại học ở đâu?
Tom is the only boy in the class.	Tom là cậu bé duy nhất trong lớp.
I don't have anything else I want to say.	Tôi không có bất cứ điều gì khác tôi muốn nói.
How could Tom know about that?	Làm thế nào Tom có ​​thể biết về điều đó?
Tom didn't know Mary shouldn't have done it alone.	Tom không biết Mary không nên làm điều đó một mình.
Tom had a night to remember.	Tom đã có một đêm để nhớ.
Tom says that Mary is not yet retired.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa nghỉ hưu.
How do you know that Tom will be there?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ ở đó?
You can do it like that, but it would be better to do it this way.	Bạn có thể làm như vậy, nhưng sẽ tốt hơn nếu làm theo cách này.
Is there anything I can do to help you?	Tôi có thể làm gì để giúp bạn không?
Tom told me everything about you.	Tom đã nói với tôi tất cả mọi thứ về bạn.
Tom tells Mary that she is forgiven for doing it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy được tha thứ vì đã làm điều đó.
It's not as crowded here as I expected.	Ở đây không đông đúc như tôi mong đợi.
Tom is a decent man.	Tom là một người đàn ông đúng mực.
Tom has written several novels in French.	Tom đã viết một số tiểu thuyết bằng tiếng Pháp.
Don't forget to go see Tom tomorrow.	Đừng quên đi gặp Tom vào ngày mai.
I'm not sure I can do it.	Tôi không chắc rằng tôi có thể làm được.
I know Tom didn't do that.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó.
Tom goes out with Mary almost every day.	Tom đi chơi với Mary hầu như mỗi ngày.
Tom and Mary both noticed John at the same time.	Tom và Mary đều chú ý đến John cùng một lúc.
I have a lot of things I want to buy, but I don't have enough money.	Tôi có rất nhiều thứ tôi muốn mua, nhưng tôi không có đủ tiền.
Tom doesn't want to talk to Mary about work.	Tom không muốn nói chuyện với Mary về công việc.
Tom says he will never go to that restaurant again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ đến nhà hàng đó nữa.
It's not what he says, it's how he says it.	Đó không phải là những gì anh ấy nói, mà là cách anh ấy nói.
Tom says he has proof.	Tom nói rằng anh ấy có bằng chứng.
Tom said that I have no sense of humour.	Tom nói rằng tôi không có khiếu hài hước.
More than a hundred countries have ratified the treaty.	Hơn một trăm quốc gia đã thông qua hiệp ước.
Can't you see the red light?	Bạn không thấy đèn đỏ sao?
Looks like Tom was right.	Có vẻ như Tom đã đúng.
They won't make it to the meeting in time.	Họ sẽ không đến kịp cuộc họp.
All of you are under arrest.	Tất cả các bạn đang bị bắt.
Tom didn't want to do it, but he did it anyway.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
I also think I'm very open-minded.	Tôi cũng nghĩ rằng tôi rất cởi mở.
Tom was dirty.	Tom đã bị bẩn.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
Everything is looking for Tom.	Mọi thứ đang tìm kiếm Tom.
They say that garlic repels mosquitoes.	Họ nói rằng tỏi đuổi muỗi.
What did we do to be punished like this?	Chúng tôi đã làm gì để bị trừng phạt như thế này?
To apply a sentence, click the white humanoid icon.	Để áp dụng một câu, hãy nhấp vào biểu tượng hình người màu trắng.
Tom said that Mary had only been to Australia three times.	Tom nói rằng Mary mới chỉ đến Úc ba lần.
You haven't even asked me what I think.	Bạn thậm chí còn chưa hỏi tôi nghĩ gì.
Tom doesn't have much to give.	Tom không có nhiều thứ để cho.
Tom is sorry to have been arrested.	Tom rất tiếc vì đã bị bắt.
I agreed to do it for Tom.	Tôi đã đồng ý làm điều đó cho Tom.
I think it will cost you more than 10,000 yen to fix this camera.	Tôi nghĩ bạn sẽ mất hơn 10.000 yên để sửa chiếc máy ảnh này.
That's one of the pictures that I took yesterday.	Đó là một trong những hình ảnh mà tôi đã chụp ngày hôm qua.
I don't know how far.	Tôi không biết là bao xa.
I know that Tom is too weak to do that.	Tôi biết rằng Tom quá yếu để làm điều đó.
He was one of the leaders of the revolution.	Ông là một trong những người lãnh đạo cuộc cách mạng.
I guess I'm just unmotivated.	Tôi đoán tôi chỉ là không có động lực.
I will give all my possessions away.	Tôi sẽ cho tất cả tài sản của tôi đi.
Tom and Mary both know you can do it.	Tom và Mary đều biết bạn có thể làm điều đó.
You should buy this for Tom.	Bạn nên mua cái này cho Tom.
My father taught me for smoking.	Cha tôi đã dạy tôi vì tội hút thuốc.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
I don't think Tom will believe Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tin Mary.
I don't wash my car often.	Tôi không rửa xe thường xuyên.
I'm not going to Tom's party.	Tôi sẽ không đến bữa tiệc của Tom.
Who is driving?	Ai đang cầm lái?
Tom tells Mary that he will try to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
I would dry clean if I were you.	Tôi sẽ giặt khô nếu tôi là bạn.
I don't think I can fix it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sửa chữa nó.
Tom doesn't want to learn how to speak French.	Tom không muốn học cách nói tiếng Pháp.
Tom should probably tell Mary to quit doing it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary để bỏ làm điều đó.
Tom and Mary both have very few friends.	Tom và Mary đều có rất ít bạn bè.
I do not want to lose you.	Tôi không muốn mất em.
I haven't eaten any seafood since the recent oil spill.	Tôi đã không ăn bất kỳ loại hải sản nào kể từ sự cố tràn dầu gần đây.
Tom won't need to go to Boston this month.	Tom sẽ không cần đến Boston trong tháng này.
I plan to stay at the Hillside Hotel.	Tôi định ở khách sạn Hillside.
He was punished as a warning to the other students.	Anh ta đã bị trừng phạt như một lời cảnh cáo đối với các học sinh khác.
Tom wrote the script.	Tom đã viết kịch bản.
I'm sure Tom did this.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã làm điều này.
This has nothing to do with what happened last week.	Điều này không liên quan gì đến những gì đã xảy ra tuần trước.
That's not quite what I want.	Đó không hoàn toàn là những gì tôi muốn.
Tom cleans his room in a hurry.	Tom dọn dẹp phòng của mình một cách vội vàng.
I am looking for someone to love.	Tôi đang tìm một người để yêu.
Tom's key is lost.	Chìa khóa của Tom bị mất.
I really don't recommend that today.	Tôi thực sự không khuyên bạn nên điều đó ngày hôm nay.
Tom told me that he hates Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghét Mary.
I brought Tom home.	Tôi đã đưa Tom về nhà.
Do you understand what's going on?	Bạn có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?
Man chasing robber on street.	Người đàn ông đuổi theo tên cướp trên phố.
I don't think you'll have to wait as long as I did.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ phải đợi lâu như tôi đã làm.
I'm on my way to Boston.	Tôi đang trên đường đến Boston.
I am here to kill you.	Tôi ở đây để giết bạn.
I don't want to lose the chance.	Tôi không muốn mất cơ hội.
Tom is cutting his nails.	Tom đang cắt móng tay.
I apologize for being so stupid.	Tôi xin lỗi vì tôi quá ngu ngốc.
You really think this is necessary, don't you?	Bạn thực sự nghĩ rằng điều này là cần thiết, phải không?
I want to thank you for what you did for us last week.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm cho chúng tôi tuần trước.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
I know Tom knows I know how to do it.	Tôi biết Tom biết tôi biết cách làm điều đó.
So far, Tom hasn't done anything.	Cho đến nay, Tom đã không làm bất cứ điều gì.
Tom was in a difficult situation so I helped him.	Tom gặp hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã giúp anh ấy.
I want to avoid this problem in the future.	Tôi muốn tránh vấn đề này trong tương lai.
I don't want anyone else.	Tôi không muốn ai khác.
Tom lives just a few blocks away.	Tom sống cách đó chỉ vài dãy nhà.
Tom is weeding in the garden.	Tom đang làm cỏ trong vườn.
I injured my left arm in the accident.	Tôi bị thương ở cánh tay trái trong vụ tai nạn.
They don't have to answer.	Họ không cần phải trả lời.
Mary is the perfect girl for me.	Mary là cô gái hoàn hảo đối với tôi.
This is not the way we should go.	Đây không phải là con đường chúng ta nên đi.
I won't give that to Tom.	Tôi sẽ không đưa cái đó cho Tom.
I didn't know that you would be here.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở đây.
Tom is not very tired.	Tom không mệt lắm.
Tom sits by the pool.	Tom ngồi bên hồ bơi.
I think Tom must be hungry.	Tôi nghĩ Tom phải đói.
I am still living in Australia.	Tôi vẫn đang sống ở Úc.
It's childish.	Thật là trẻ con.
Tom really wants your help.	Tom thực sự muốn bạn giúp đỡ.
I didn't tell Tom why I didn't want to go.	Tôi không nói với Tom lý do tại sao tôi không muốn đi.
This is outside my area of ​​expertise.	Điều này nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi.
Be smart.	Hãy thông minh.
I doubt Tom will win both races.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thắng cả hai cuộc đua.
It is important that you show up on time.	Điều quan trọng là bạn phải có mặt đúng giờ.
I think this will buy about three gallons of gas.	Tôi nghĩ số tiền này sẽ mua được khoảng ba gallon xăng.
We practiced for the competition for several weeks.	Chúng tôi đã luyện tập cho cuộc thi trong vài tuần.
Stop complaining all the time.	Hãy ngừng phàn nàn mọi lúc.
Tom is not like all the other boys.	Tom không giống như tất cả những cậu bé khác.
What is Tom's theory?	Lý thuyết của Tom là gì?
Tom rides the bus to work.	Tom đi xe buýt đến nơi làm việc.
I wouldn't do it the way you suggest.	Tôi sẽ không làm điều đó theo cách bạn đề nghị.
I don't know any of them.	Tôi không biết ai trong số họ.
Tom and Mary are planning to sing together.	Tom và Mary đang có kế hoạch hát cùng nhau.
Tom realized that with a broken leg it would be difficult to get back to camp.	Tom nhận ra rằng với một cái chân bị gãy sẽ rất khó để trở lại trại.
If you do that, you will have to mock yourself.	Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ phải tự chế giễu mình.
So far, I have only studied French for one semester.	Cho đến nay, tôi chỉ học tiếng Pháp được một học kỳ.
I don't know how you can eat it.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể ăn nó.
Tom arranged for the family to visit Australia.	Tom đã sắp xếp để gia đình đến thăm Úc.
They compete with each other to win prizes.	Họ cạnh tranh với nhau để giành giải thưởng.
Tom calls Mary every day.	Tom gọi cho Mary mỗi ngày.
The era of nuclear power is not over yet.	Thời đại của điện hạt nhân vẫn chưa kết thúc.
I wonder why Tom thinks I need to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ rằng tôi cần phải làm như vậy.
Stop! 	Dừng lại!
You are hurting him!	Bạn đang làm tổn thương anh ấy!
That would be a miracle.	Đó sẽ là một điều kỳ diệu.
Tom could have told us how to do it.	Tom có ​​thể đã cho chúng tôi biết cách làm điều đó.
Tom was on life support.	Tom đã được hỗ trợ cuộc sống.
I don't know where I am.	Tôi không biết mình đang ở đâu.
Where is the nearest Chinese restaurant?	Nhà hàng Trung Quốc gần nhất ở đâu?
I'm probably not the only one who can do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom doesn't study as hard as Mary.	Tom không học chăm chỉ như Mary.
I ordered a pizza.	Tôi đã gọi một chiếc bánh pizza.
Do you really know what will happen?	Bạn có thực sự biết điều gì sẽ xảy ra không?
Tom says he's really glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì mình đã không làm như vậy.
Who did that?	Ai đã làm điều đó?
We need to check stock and make sure we have enough inventory.	Chúng tôi cần kiểm tra kho và đảm bảo rằng chúng tôi có đủ hàng tồn kho.
I think Tom is not in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom không ở Úc.
I wouldn't bother with some companies.	Tôi sẽ không phiền với một số công ty.
There's no way we can keep that from happening.	Không có cách nào chúng tôi có thể giữ cho điều đó không xảy ra.
Tom could sense that Mary was trying to impress him.	Tom có ​​thể cảm nhận được rằng Mary đang cố gắng gây ấn tượng với anh.
You are too good for Tom.	Bạn quá tốt đối với Tom.
I am confused.	Tôi đang bối rối.
Really? 	Có thật không?
Are you going to quit smoking?	Bạn định bỏ thuốc lá?
Tom is in town, isn't he?	Tom đang ở trong thị trấn, phải không?
Not much coffee left.	Không còn nhiều cà phê.
Tom told Mary not to be afraid.	Tom nói với Mary đừng sợ hãi.
I don't have to be with Tom.	Tôi không cần phải ở với Tom.
Tom wants Mary to drive John to the library.	Tom muốn Mary chở John đến thư viện.
I think Tom is pounding around the bush.	Tôi nghĩ Tom đang đập quanh bụi rậm.
Tom is not naive.	Tom không ngây thơ.
Tom asked how he could help.	Tom hỏi làm thế nào anh ấy có thể giúp.
Tom will know about this soon.	Tom sẽ sớm biết về điều này.
Tom misses you.	Tom nhớ bạn.
I wonder if tomorrow will be really hot.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai có thực sự nóng không.
What is your favorite video game?	Trò chơi điện tử yêu thích của bạn là gì?
Tom doesn't really care.	Tom không quan tâm lắm.
I still need to buy a birthday present for Tom.	Tôi vẫn cần mua một món quà sinh nhật cho Tom.
I just love watching Tom play.	Tôi chỉ thích xem Tom chơi.
That's one of the reasons we're here.	Đó là một trong những lý do chúng tôi ở đây.
I know that you are learning French at school.	Tôi biết rằng bạn đang học tiếng Pháp ở trường.
Tom told me that he met Mary in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã gặp Mary ở Úc.
I know that Tom knows you should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết bạn nên làm điều đó một mình.
I waited for more than three hours.	Tôi đã đợi hơn ba giờ.
Why don't we go to a Chinese restaurant?	Tại sao chúng ta không đi đến một nhà hàng Trung Quốc?
The police think Tom knows who did it.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom biết ai đã làm điều đó.
Who is talking to Tom?	Ai là người đang nói chuyện với Tom?
I'm a bit busy right now.	Hiện tại tôi hơi bận.
This is one of the largest zoos in the world.	Đây là một trong những vườn thú lớn nhất trên thế giới.
I have nothing to give Tom.	Tôi không có gì để cho Tom.
Don't you just love it when Tom does it?	Bạn không chỉ thích nó khi Tom làm điều đó?
I don't think that will work.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả.
I can't remember what we were doing at the time.	Tôi không thể nhớ chúng tôi đang làm gì vào thời điểm đó.
Don't tell me you're going to back out after all the planning we've made.	Đừng nói với tôi rằng bạn sẽ rút lui sau tất cả những kế hoạch mà chúng tôi đã thực hiện.
What did you and Tom argue about?	Bạn và Tom đã tranh cãi về điều gì?
Tom didn't believe Mary when she told him where she was.	Tom không tin Mary khi cô ấy nói với anh rằng cô ấy đã ở đâu.
Tom never really wanted to sell his house.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn bán ngôi nhà của mình.
Tom is mowing the lawn.	Tom đang cắt cỏ.
What will Tom say now?	Tom sẽ nói gì bây giờ?
You need to be careful when driving on ice.	Bạn cần phải cẩn thận khi lái xe trên băng.
I know that Tom is upstairs in his room.	Tôi biết rằng Tom đang ở trên lầu trong phòng của anh ấy.
I worked here for several years.	Tôi đã làm việc ở đây vài năm.
Tom is learning programming.	Tom đang học lập trình.
Now I'm old enough to do it.	Bây giờ tôi đã đủ lớn để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was very happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất vui.
I wonder if Tom is sick.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị bệnh hay không.
Tom said he thought I did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã làm điều đó.
I wonder if Tom and Mary would like to sing with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom và Mary có muốn hát với chúng tôi không.
Do you have a picture of Tom?	Bạn có hình ảnh của Tom không?
The United States dropped an atomic bomb on Hiroshima in 1945.	Hoa Kỳ thả một quả bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945.
I will approve your plan.	Tôi sẽ chấp thuận kế hoạch của bạn.
I'm pretty sure Tom wasn't happy.	Tôi khá chắc là Tom không vui.
Since there were no customers, we closed the shop early.	Vì không có khách nên chúng tôi đóng cửa hàng sớm.
I don't intend to do it alone.	Tôi không định làm điều đó một mình.
Tom and Mary left together.	Tom và Mary cùng nhau rời đi.
Tom says he likes it in Boston.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở Boston.
I have nothing to do with what happened here today.	Tôi không có gì để làm với những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm nay.
I asked Tom to come with me.	Tôi đã đề nghị Tom đi cùng tôi.
Chances are Tom won't go to school tomorrow.	Rất có thể ngày mai Tom sẽ không đến trường.
Looks like Tom planned to give Mary the loan she was looking for.	Có vẻ như Tom đã lên kế hoạch cho Mary khoản vay mà cô ấy đang tìm kiếm.
Tom could be wrong.	Tom có ​​thể sai.
It was a pivotal moment in the nation's history.	Đó là một thời khắc trọng đại trong lịch sử dân tộc.
You don't believe I have to do it, do you?	Bạn không tin rằng tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom does his job well, doesn't he?	Tom làm tốt công việc của mình, phải không?
Tom was just about to go out when his cell phone rang.	Tom vừa định ra ngoài thì điện thoại di động của anh ấy đổ chuông.
I hope that I don't bother you.	Tôi hy vọng rằng tôi không làm phiền bạn.
I know we should have gone earlier.	Tôi biết chúng ta nên đi sớm hơn.
I don't know how I offended you.	Tôi không biết tôi đã xúc phạm bạn như thế nào.
Tom gave Mary three boxes of old books.	Tom đã tặng Mary ba hộp sách cũ.
Tom is the one who designed these costumes.	Tom là người đã thiết kế những bộ trang phục này.
Tom doesn't do that often.	Tom không thường xuyên làm điều đó.
Tom finally agreed.	Tom cuối cùng đã đồng ý.
What do you think about arranged marriages?	Bạn nghĩ gì về những cuộc hôn nhân sắp đặt?
I was bitten by a dog.	Tôi đã bị một con chó cắn.
Tom was irritated by Mary's silence.	Tom phát cáu vì sự im lặng của Mary.
I can't make an exception for you.	Tôi không thể tạo một ngoại lệ cho bạn.
You should get to know Tom.	Bạn nên làm quen với Tom.
That's when things get tense.	Đó là khi mọi thứ trở nên căng thẳng.
How many ways do you think there are?	Bạn nghĩ có bao nhiêu cách để làm điều đó?
I came to this country with the purpose of studying music.	Tôi đến đất nước này với mục đích học nhạc.
Tom said he was really nervous.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất lo lắng.
Police believe that Tom put rat poison in Mary's food.	Cảnh sát cho rằng Tom đã bỏ thuốc diệt chuột vào thức ăn của Mary.
Tom knows a man who lives in Boston.	Tom biết một người đàn ông sống ở Boston.
I should have brought my camera.	Tôi nên mang theo máy ảnh của mình.
I'm sure it must be very disturbing.	Tôi chắc rằng nó phải rất đáng lo ngại.
I don't know whether to laugh or cry.	Tôi không biết nên cười hay nên khóc.
I wonder if Tom can hear us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi hay không.
I'm looking for a piece of wire.	Tôi đang tìm một đoạn dây.
Why don't you go and find out?	Tại sao bạn không đi và tìm hiểu?
Tom was walking his dog Mary when he ran into John.	Tom đang dắt chó Mary đi dạo thì tình cờ gặp John.
He is not the right person for you.	Anh ấy không phải là người phù hợp với bạn.
I was not consulted.	Tôi không được hỏi ý kiến.
I'm not sure Tom will be there.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ ở đó.
Mary went out for the night with the girls.	Mary đã đi chơi đêm với các cô gái.
Tom raised his head and looked at Mary.	Tom ngẩng đầu lên và nhìn Mary.
An investigation is underway.	Một cuộc điều tra đang được tiến hành.
I'm not surprised Tom is there.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom ở đó.
You have no other choice for me.	Bạn không còn lựa chọn nào khác cho tôi.
He attributes his success to luck.	Anh cho rằng thành công của mình là do may mắn.
I'm sorry for calling you late at night.	Tôi xin lỗi vì đã gọi cho bạn vào đêm khuya.
I know that Tom is a handsome man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông đẹp trai.
This is Tom. 	Đây là Tom.
He is my helper.	Anh ấy là người trợ giúp của tôi.
I'm ready for this to end.	Tôi đã sẵn sàng cho việc này kết thúc.
Tom is now his own.	Tom bây giờ là của riêng mình.
Tom kept Mary waiting for about three hours.	Tom đã giữ Mary đợi khoảng ba giờ đồng hồ.
Tom disobeyed his parents.	Tom không vâng lời cha mẹ.
I don't think I'll ever go back to Boston again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quay lại Boston lần nữa.
I know that Tom will not be arrested.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bị bắt.
It doesn't matter to me whether you go or stay.	Đối với tôi, bạn đi hay ở không quan trọng.
Tom bought three bottles of red wine and three bottles of white wine.	Tom đã mua ba chai rượu vang đỏ và ba chai rượu vang trắng.
Tell Tom not to follow me anymore.	Bảo Tom đừng theo dõi tôi nữa.
Tom may have some competition.	Tom có ​​thể có một số cạnh tranh.
He is usually away from home on weekends.	Anh ấy thường vắng nhà vào cuối tuần.
Don't feel obligated to do it.	Đừng cảm thấy có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like living in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không thích sống ở Boston.
I know Tom is a famous teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên nổi tiếng.
I don't think I really have a problem.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự có vấn đề.
Tom says he is looking for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm Mary.
You may not want Tom to sing.	Bạn có thể không muốn Tom hát.
Tom makes me do a lot of extra work.	Tom khiến tôi phải làm thêm rất nhiều việc.
Tom doesn't really know what happened.	Tom không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom looks like he's about to go to sleep.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sắp đi ngủ.
Tom looked out the window.	Tom nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tom and I used to go hiking together.	Tom và tôi đã từng đi leo núi cùng nhau.
Tom is still sleeping.	Tom vẫn đang ngủ.
This week is Fire Prevention Week.	Tuần này là Tuần lễ Phòng cháy.
Tom needs to talk to you.	Tom cần nói chuyện với bạn.
That's not the only thing Tom did.	Đó không phải là điều duy nhất Tom đã làm.
I told Tom I didn't have much time.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có nhiều thời gian.
My brother still makes his bed.	Em trai tôi vẫn dọn giường cho nó.
Tom said that he wished that Mary wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom asked me if I knew how to drive a tractor.	Tom hỏi tôi có biết lái máy kéo không.
You are not rich.	Bạn không giàu.
You should let Tom know you can't swim.	Bạn nên cho Tom biết bạn không thể bơi.
I'm surprised that Tom went to the party without Mary.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom đã đến bữa tiệc mà không có Mary.
Tom almost lost his family.	Tom gần như mất gia đình.
We are closely monitoring the attack.	Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công.
I know Tom is still in Boston.	Tôi biết Tom vẫn ở Boston.
Tom said that he thought he had to learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình phải học tiếng Pháp.
Tom didn't scream at us.	Tom không hét vào mặt chúng tôi.
Tom went to Australia and stayed there.	Tom đã đến Úc và ở lại đó.
We wish you well, Tom.	Chúng tôi chúc bạn khỏe mạnh, Tom.
I went to church.	Tôi đã đến nhà thờ.
Tom thinks Mary is an idiot.	Tom nghĩ rằng Mary là một tên ngốc.
Tom didn't play tennis yesterday.	Tom đã không chơi quần vợt ngày hôm qua.
Tom doesn't like us.	Tom không thích chúng tôi.
Tom needs clarification on that.	Tom cần phải làm rõ về điều đó.
The thought that Tom might do it worried Mary.	Ý nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó khiến Mary lo lắng.
A cat sharpening its claws on a pillar.	Một con mèo đang mài móng vuốt của nó vào một cột trụ.
Tom said that Mary didn't think John could do it.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John có thể làm như vậy.
I looked out the window.	Tôi đã nhìn ra cửa sổ.
I'll lie down in a few minutes.	Tôi sẽ nằm xuống trong vài phút.
Do you hang out with your siblings a lot?	Bạn có đi chơi với anh chị em của bạn nhiều không?
I shared everything I had with Tom.	Tôi đã chia sẻ mọi thứ mà tôi có với Tom.
Everyone assumes that Tom is Canadian.	Mọi người đều cho rằng Tom là người Canada.
She allegedly killed him in self-defense.	Cô bị cáo buộc đã giết anh ta để tự vệ.
I thank you from the bottom of my heart.	Tôi cảm ơn bạn từ tận đáy lòng của tôi.
Tom will do it again.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary phải làm gì ở Boston.
The smell would probably make Tom uncomfortable.	Mùi có lẽ sẽ làm Tom khó chịu.
We fought every night.	Chúng tôi đã chiến đấu hàng đêm.
Why don't you do that, too?	Tại sao bạn không làm điều đó, quá?
Don't blame others for your own mistakes.	Đừng đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của chính bạn.
This video clip has been censored.	Video clip này đã được kiểm duyệt.
Tom backed the car out of the driveway.	Tom lùi xe ra khỏi đường lái xe.
That's what we want to be.	Đó là những gì chúng tôi muốn trở thành.
I can get someone to figure that out for you.	Tôi có thể nhờ ai đó tìm ra thông tin đó cho bạn.
Sometimes the boys joke with the teacher.	Đôi khi bọn con trai đùa giỡn với giáo viên.
So what does Tom look like?	Vậy Tom trông như thế nào?
Tom believes Mary is lying.	Tom tin rằng Mary đang nói dối.
Tom seemed eager to impress us.	Tom có ​​vẻ háo hức muốn gây ấn tượng với chúng tôi.
Tom will never return to Boston, will he?	Tom sẽ không bao giờ trở lại Boston, phải không?
Who here doesn't know Tom?	Ai ở đây không biết Tom?
Tom looks much younger than Mary.	Tom trông trẻ hơn Mary rất nhiều.
I have to make sure Tom knows where he needs to go.	Tôi phải chắc chắn rằng Tom biết nơi anh ấy cần đến.
That idea didn't come to my mind.	Ý tưởng đó đã không xuất hiện trong đầu tôi.
Well, who's next?	Chà, ai là người tiếp theo?
Tom wants to leave Australia.	Tom muốn rời khỏi Úc.
I'm not confident.	Tôi không tự tin lắm.
There's no one left.	Không còn ai cả.
You may need Tom's help someday.	Bạn có thể cần sự giúp đỡ của Tom vào một ngày nào đó.
Don't worry about it!	Đừng lo lắng về nó!
Tom is not the new boss.	Tom không phải là ông chủ mới.
Tom told me that he thinks Boston is a safe city.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Boston là một thành phố an toàn.
I think you can't speak French.	Tôi nghĩ bạn không thể nói tiếng Pháp.
You don't have to be here now.	Bạn không cần phải ở đây bây giờ.
Tom insists that never happened.	Tom khẳng định điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Don't go to Boston.	Đừng đến Boston.
Tom slipped and fell as he got off the bus.	Tom trượt chân ngã khi vừa bước xuống xe buýt.
I think there is something in the box.	Tôi nghĩ rằng có một cái gì đó trong hộp.
I can't think straight right now.	Tôi không thể nghĩ thẳng ngay bây giờ.
I told Tom to stop.	Tôi đã bảo Tom dừng lại.
Someone might have been spying on us, I suppose.	Ai đó có thể đã theo dõi chúng tôi, tôi cho là vậy.
Tom is a nutritious nut.	Tom là một loại hạt bổ dưỡng.
I told Tom not to go to Australia.	Tôi đã nói với Tom đừng đi Úc.
Tom looked at the sports car Mary was selling and immediately wanted to buy it.	Tom nhìn chiếc xe thể thao Mary đang bán và ngay lập tức muốn mua nó.
We worked on a lot of the basics.	Chúng tôi đã làm việc trên rất nhiều điều cơ bản.
I can't drive anymore.	Tôi không thể lái xe nữa.
Don't waste your breath.	Đừng lãng phí hơi thở của bạn.
I'm not sure how long we can stay.	Tôi không chắc chúng ta có thể ở lại bao lâu.
Tom stepped out.	Tom bước ra ngoài.
That's what I need to do.	Đó là điều tôi cần làm.
Tom is a lot of fun.	Tom là rất nhiều niềm vui.
Tom won't be able to come with us.	Tom sẽ không thể đi với chúng tôi.
I don't sleep.	Tôi không ngủ.
Is Tom the manager?	Tom có ​​phải là quản lý không?
The rain won't hold us back.	Mưa sẽ không giữ chúng ta lại.
Tom hasn't come back yet.	Tom vẫn chưa quay lại.
Tom told Mary to do it.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
Tom says he's glad Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã không làm điều đó.
Tom was completely panicking.	Tom hoàn toàn hoảng sợ.
It's ironic.	Thật là mỉa mai.
I want you to tell me what to do.	Tôi muốn bạn nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
It's surprising that you haven't heard anything about what's going to happen.	Thật ngạc nhiên khi bạn không nghe thấy bất cứ điều gì về những gì sẽ xảy ra.
Bargaining is normal in this country.	Mặc cả là bình thường ở đất nước này.
The police are pretty sure that Tom did not commit suicide.	Cảnh sát khá chắc chắn rằng Tom không tự tử.
I don't know anything about guns.	Tôi không biết gì về súng.
Now Tom has no time to eat.	Bây giờ Tom không có thời gian để ăn.
I know Tom doesn't know anyone who does that.	Tôi biết Tom không biết bất cứ ai làm điều đó.
Next person?	Người tiếp theo?
I know both Tom and Mary have done it.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
We can't leave now.	Chúng ta không thể rời đi bây giờ.
That is a great suggestion.	Đó là một gợi ý tuyệt vời.
You don't have to eat it if you don't want to.	Bạn không cần phải ăn nó nếu bạn không muốn.
That's what Tom shouldn't do.	Đó là điều mà Tom không nên làm.
She pushed him to work harder.	Cô ấy đã thúc đẩy anh ấy làm việc chăm chỉ hơn.
Tom bought a straw hat.	Tom đã mua một chiếc mũ rơm.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
You should tell Tom that you want him to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn muốn anh ấy làm điều đó.
Tom remembered it all.	Tom đã nhớ tất cả.
We saw some huts on the beach.	Chúng tôi nhìn thấy một số túp lều trên bãi biển.
Tom said that Mary was glad she did it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy đã làm điều đó.
Why can't you behave?	Tại sao bạn không thể cư xử?
I heard three distinct gunshots.	Tôi nghe thấy ba tiếng súng rõ ràng.
If we are not careful, we will run out of money.	Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ hết tiền.
Tom has yet to be asked to do it again.	Tom vẫn chưa được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I'm sure you will be able to do that.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
I don't watch TV.	Tôi không xem tivi.
I like licorice.	Tôi thích cam thảo.
Grandma has no one to help.	Bà cụ không có ai giúp đỡ.
You can't buy that.	Bạn không thể mua được cái đó.
It's a kind of surrealism.	Đó là một loại siêu thực.
You can meet Tom in Boston.	Bạn có thể gặp Tom ở Boston.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
It won't cost much.	Nó sẽ không tốn nhiều tiền.
If you were present at the meeting, you would have voted.	Nếu bạn có mặt tại cuộc họp, bạn có thể đã bỏ phiếu.
We didn't help Tom.	Chúng tôi đã không giúp Tom.
Tom will tell you how to do it.	Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
We parted, never saw each other again.	Chúng tôi chia tay nhau, không bao giờ gặp lại nhau.
Just us. 	Chỉ là chúng ta.
We are the only ones here.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây.
I'm sure Tom doesn't want to do that now.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn làm điều đó bây giờ.
Let me tell you how it can be done.	Hãy để tôi cho bạn biết làm thế nào nó có thể được thực hiện.
I can't ride a unicycle very well yet, but I'm learning.	Tôi chưa thể đi xe đạp một bánh tốt lắm, nhưng tôi đang học.
Tom would be surprised if he saw Mary do it.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu anh ấy nhìn thấy Mary làm điều đó.
Many things have changed in Tom's life.	Nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống của Tom.
Does Tom have a driver's license?	Tom có ​​bằng lái xe không?
Tom's body was found three days later.	Thi thể của Tom được tìm thấy ba ngày sau đó.
Tom has lived all his life in Boston.	Tom đã sống cả đời ở Boston.
Can you sharpen the knife for me?	Bạn có thể mài dao cho tôi được không?
Tom doesn't want Mary out of the house.	Tom không muốn Mary ra khỏi nhà.
Tom is seriously injured in a traffic accident.	Tom bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông.
I know that Tom doesn't know why you need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn cần phải làm điều đó một mình.
We now have three divers looking for the gun that we believe the suspect threw over the bridge.	Hiện chúng tôi có 3 thợ lặn đang tìm kiếm khẩu súng mà chúng tôi tin rằng nghi phạm đã ném xuống cầu.
Approximately how many hurricanes make landfall here every year?	Khoảng bao nhiêu cơn bão đổ bộ vào đây hàng năm?
Tom's house is not far from mine.	Nhà của Tom không xa nhà tôi.
Tom and Mary had a good time playing chess.	Tom và Mary đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi chơi cờ vua.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
Tom told me that he thought Mary was unimpressive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không có gì ấn tượng.
Do you happen to know where Tom lives?	Bạn có tình cờ biết Tom sống ở đâu không?
Do you want to know what the problem is?	Bạn có muốn biết vấn đề là gì không?
French is not taught in our school.	Tiếng Pháp không được dạy trong trường học của chúng tôi.
Tom was only in Boston for a couple of weeks.	Tom chỉ ở Boston trong một vài tuần.
Would you like to know my first impressions of Tom?	Bạn có muốn biết ấn tượng đầu tiên của tôi về Tom không?
You seem like you're happy.	Bạn có vẻ như bạn đang hạnh phúc.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
I know that I didn't do that to Tom.	Tôi biết rằng tôi đã không làm điều đó với Tom.
I need to be able to open windows.	Tôi cần có thể mở cửa sổ.
Tom is also sleeping.	Tom cũng đang ngủ.
Tom took some money from the drawer.	Tom lấy một số tiền trong ngăn kéo.
Why don't we bake cookies?	Tại sao chúng ta không nướng bánh quy?
Tom survived the incident.	Tom đã sống sót sau vụ việc.
It will help if you do it for us.	Sẽ có ích nếu bạn làm điều đó cho chúng tôi.
That's not any better.	Đó không phải là bất kỳ tốt hơn.
Tom says he doesn't think Mary ever did that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đã từng làm điều đó.
I thought you said you were going to Boston this week.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ đến Boston trong tuần này.
Tom tells everyone that he is not afraid.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không hề sợ hãi.
Well, it's different.	Chà, khác rồi.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
It is not for discussion.	Nó không phải là để thảo luận.
Don't forget your change.	Đừng quên tiền lẻ của bạn.
Where do you usually go when you have time off?	Bạn thường đi đâu khi có thời gian nghỉ?
Tom just graduated from college.	Tom mới tốt nghiệp đại học.
Why did Tom stay in Boston?	Tại sao Tom ở lại Boston?
I am seriously considering it.	Tôi đang xem xét nó một cách nghiêm túc.
I'm glad we waited for Tom.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đợi Tom.
Mary is quite attractive.	Mary khá hấp dẫn.
I mean no disrespect.	Ý tôi là không thiếu tôn trọng.
You already know how to do that, right?	Bạn đã biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
Don't you know Tom is really smart?	Bạn không biết Tom thực sự rất thông minh?
Tom probably wouldn't be scared.	Tom có ​​lẽ sẽ không sợ hãi.
Tom and Mary haven't graduated yet.	Tom và Mary vẫn chưa tốt nghiệp.
Give Tom his due date.	Cho Tom đến hạn của anh ấy.
Tom poured two cups of coffee and handed one to me.	Tom rót hai cốc cà phê và đưa một cốc cho tôi.
Tom isn't the only one not sitting.	Tom không phải là người duy nhất không ngồi.
Tom, Mary, John and Alice are all fine.	Tom, Mary, John và Alice đều ổn.
He carelessly left the camera on the bus.	Anh bất cẩn để quên chiếc máy ảnh trên xe buýt.
Tom did it thanks to Mary.	Tom làm được điều đó là nhờ Mary.
I'm sure he'll quit.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ nghỉ việc.
Tom went to the store to buy a loaf of bread.	Tom vào cửa hàng để mua một ổ bánh mì.
I'm not saying you have to tell me everything.	Tôi không nói rằng bạn phải nói với tôi về mọi thứ.
Tom needs to stay here with us for a while.	Tom cần ở lại đây với chúng tôi một thời gian.
Tom says he thinks Mary is a teacher.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một giáo viên.
I don't know what happened to him.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.
I'll go check on Tom.	Tôi sẽ đi kiểm tra Tom.
I don't think Tom knows where Mary would do it.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ làm điều đó ở đâu.
I just got back from Boston.	Tôi vừa trở về từ Boston.
Tom gambled all the money his grandfather gave him.	Tom đã đánh bạc hết số tiền mà ông nội đã cho.
Tom says he wants to help.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp đỡ.
Tom and Mary live in different countries.	Tom và Mary sống ở các quốc gia khác nhau.
When I entered the room, they stopped talking.	Khi tôi bước vào phòng, họ ngừng nói chuyện.
The movie had a great start, but the ending was not believable.	Bộ phim đã có một khởi đầu tuyệt vời, nhưng cái kết lại không đáng tin.
It must be informative.	Nó phải được cung cấp thông tin.
I would definitely buy one of those if I were you.	Tôi chắc chắn sẽ mua một trong những cái đó nếu tôi là bạn.
We all made it.	Tất cả chúng ta đã làm được.
Everyone calls me Tom.	Mọi người đều gọi tôi là Tom.
Tom helped mom make dinner.	Tom đã giúp mẹ làm bữa tối.
She entered her terrier during a dog show.	Cô ấy đã nhập vào chú chó sục của mình trong một buổi biểu diễn dành cho chó.
I never thought that creating an iPad app would be so difficult.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc tạo một ứng dụng iPad lại khó đến vậy.
Tom wants more money.	Tom muốn nhiều tiền hơn.
Do you know how stupid this makes you look?	Bạn có biết điều này làm cho bạn trông ngu ngốc như thế nào không?
Tom always gives me presents.	Tom luôn tặng quà cho tôi.
Tom looks a lot like his father at the same age.	Tom trông rất giống bố ở cùng tuổi.
That's lucky.	Thật là may mắn.
I'm not like the others.	Tôi không giống như những người khác.
After the show, I went out to eat with Tom.	Sau buổi biểu diễn, tôi đi ăn với Tom.
There must be some kind of give-and-take.	Phải có một số kiểu cho-và-nhận.
This is not like you.	Điều này không giống như bạn.
I go to work early today.	Hôm nay tôi đi làm sớm.
That's exactly what I'm suggesting.	Đó chính xác là những gì tôi đang đề nghị.
Tom's glass is empty.	Ly của Tom đã cạn.
I was away from home during the summer vacation.	Tôi đã xa nhà suốt kỳ nghỉ hè.
Tom knows that Mary no longer loves him.	Tom biết rằng Mary không còn yêu anh ta nữa.
The police locked Tom.	Cảnh sát đã nhốt Tom.
Tom is very good at doing things like that.	Tom rất giỏi khi làm những việc như vậy.
Tom started screaming and shouting.	Tom bắt đầu la hét và la hét.
I know what I'm capable of.	Tôi biết mình có khả năng gì.
Tom said Mary used to eat bananas.	Tom nói Mary thường ăn chuối.
Tom threatened Mary with a knife.	Tom dùng dao đe dọa Mary.
I feel sleepy until I drink a cup of coffee.	Tôi cảm thấy buồn ngủ cho đến khi tôi uống một tách cà phê.
Tom wasn't the one to tell me that Mary needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary cần phải làm điều đó.
Honestly, he's not the job.	Thành thật mà nói, anh ấy không phải là công việc.
When I was a kid, I liked baseball more than football.	Khi còn nhỏ, tôi thích bóng chày hơn bóng đá.
Tom is in big trouble.	Tom đang gặp rắc rối lớn.
Tom is addicted to opioids.	Tom nghiện opioid.
Tom seemed desperate.	Tom dường như tuyệt vọng.
Tom probably won't be able to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm điều đó.
I want to know who you gave your old washing machine to.	Tôi muốn biết bạn đã đưa chiếc máy giặt cũ của mình cho ai.
Tom looks shy.	Tom có ​​vẻ ngại ngùng.
There were only a few kids in the park.	Chỉ có một vài đứa trẻ trong công viên.
Tom looked around nervously.	Tom lo lắng nhìn xung quanh.
I think Tom is about to faint.	Tôi nghĩ Tom sắp ngất.
I told you what I think.	Tôi đã nói với bạn những gì tôi nghĩ.
He likes music. 	Anh ấy thích âm nhạc.
I like it too.	Tôi thích nó quá.
Did you really hit the jackpot?	Bạn đã thực sự trúng số độc đắc?
I was paid a few dollars to do it.	Tôi đã được trả một vài đô la để làm điều đó.
Tom was convicted.	Tom đã bị kết án.
Tom paid for it himself.	Tom đã tự trả tiền cho điều đó.
I'm sorry we're late.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đến muộn.
I have to lose weight, so I'm on a diet.	Tôi phải giảm cân, vì vậy tôi đang ăn kiêng.
Tom shivered uncontrollably.	Tom rùng mình không kiểm soát được.
You have an hour.	Bạn có một giờ.
You hope that Tom won't do the same again, right?	Bạn hy vọng rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa, phải không?
Her attitude disgusts me.	Thái độ của cô ấy làm tôi ghê tởm.
Tom is just trying to help.	Tom chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
For me it makes no difference whether you are rich or poor.	Đối với tôi không có sự khác biệt cho dù bạn giàu hay nghèo.
I wish that Tom would stop screaming all the time.	Tôi ước rằng Tom sẽ ngừng la hét mọi lúc.
Tom tells Mary that he is determined to do it.	Tom nói với Mary rằng anh quyết tâm làm điều đó.
Tom might want to do that.	Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
Tom continued to sneeze.	Tom tiếp tục hắt hơi.
I know Tom is a little worried about what might happen if he does.	Tôi biết Tom hơi lo lắng về điều gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
Why don't we go check it out?	Tại sao chúng ta không đi kiểm tra nó?
Your skills will rust if you don't use them.	Kỹ năng của bạn sẽ bị han rỉ nếu bạn không sử dụng chúng.
Tom would stay in Boston longer if his parents allowed.	Tom sẽ ở lại Boston lâu hơn nếu bố mẹ anh cho phép.
I'm going back to Boston in October.	Tôi sẽ trở lại Boston vào tháng Mười.
Tom is still at his desk, isn't he?	Tom vẫn ở bàn làm việc, phải không?
Tom hasn't had a good day.	Tom đã không có một ngày tốt lành.
Whether sleeping or awake, I always think of you.	Dù đang ngủ hay đang thức, lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Tom will be forgiven for that if he apologizes.	Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó nếu anh ấy xin lỗi.
That's not what we need.	Đó không phải là những gì chúng ta cần.
Tom always helps Mary.	Tom luôn giúp đỡ Mary.
Tom has been unfair to us.	Tom đã không công bằng với chúng tôi.
Tom says he plans to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào thứ Hai.
Tom punches his time card.	Tom đấm vào thẻ thời gian của mình.
I can't believe you don't want to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom and I are both hungry.	Tom và tôi đều đói.
He will return to America.	Anh ấy sẽ trở lại Mỹ.
How many boxes did you load on the truck?	Bạn đã xếp bao nhiêu thùng hàng lên xe tải?
Tom is serving a ten-year sentence for manslaughter.	Tom đang thụ án mười năm vì tội ngộ sát.
Tom heard a strange noise.	Tom nghe thấy một tiếng động lạ.
We will not be able to meet your needs.	Chúng tôi sẽ không thể đáp ứng nhu cầu của bạn.
Which do you prefer, apple or pear?	Bạn thích loại nào hơn, táo hay lê?
Tom is one of three guys who can't do it.	Tom là một trong ba chàng trai không thể làm được điều đó.
I wish I had told Tom the truth.	Tôi ước gì tôi đã nói cho Tom biết sự thật.
It always takes time to get to know someone well.	Luôn mất thời gian để hiểu rõ về một ai đó.
Even Tom didn't try to help us.	Ngay cả Tom cũng không cố gắng giúp chúng tôi.
Don't turn on the light.	Đừng bật đèn.
Tom just wants it all done right now.	Tom chỉ muốn mọi việc được hoàn thành ngay bây giờ.
You said you would help us.	Bạn nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi.
Tom wants to see his children.	Tom muốn gặp các con của mình.
Tom took a 20 dollar bill from his pocket.	Tom lấy trong túi ra một tờ 20 đô la.
You can be as beautiful as you want.	Bạn có thể trở nên xinh đẹp quyến rũ khi bạn muốn.
I don't think any students want to come anymore.	Tôi không nghĩ có học sinh nào muốn đến nữa.
What could make you so stupid?	Điều gì có thể khiến bạn trở nên ngu ngốc như vậy?
I don't think Tom is sly.	Tôi không nghĩ Tom ranh ma.
Tom knows nothing about art.	Tom không biết gì về nghệ thuật.
Tom will give Mary another chance.	Tom sẽ cho Mary một cơ hội khác.
If we work as a team, we can achieve anything.	Nếu chúng ta làm việc như một nhóm, chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì.
Tom finds this exercise mentally draining.	Tom thấy bài tập này làm kiệt quệ tinh thần.
Tom told me he wouldn't do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
You can call me whatever you want.	Bạn có thể gọi cho tôi bất cứ điều gì bạn muốn.
Take both.	Lấy cả hai.
Tom doesn't wear a hat.	Tom không đội mũ.
Tom said I should have stayed in Australia for another week.	Tom nói lẽ ra tôi nên ở lại Úc thêm một tuần nữa.
Tom says he will pay for dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả tiền cho bữa tối.
In 11 hours, we'll be in San Francisco around 7:30.	Trong 11 giờ nữa, chúng tôi sẽ đến San Francisco vào khoảng 7:30.
Tom doesn't have much motivation to win.	Tom không có nhiều động lực để giành chiến thắng.
Tom was born three months before me.	Tom sinh trước tôi ba tháng.
I don't want to get up early.	Tôi không muốn dậy sớm.
He pays double the regular fare.	Anh ta trả gấp đôi giá vé thông thường.
I suppose I can find out who he is.	Tôi cho rằng tôi có thể tìm ra anh ta là ai.
You would have to lose your mind to do something like that.	Bạn sẽ phải mất trí để làm điều gì đó như vậy.
Is Mary your daughter?	Mary có phải là con gái của bạn không?
The test is really easy.	Bài kiểm tra thực sự dễ dàng.
I rushed to the station so as not to miss the train.	Tôi vội vã ra ga để không bị lỡ chuyến tàu.
Tom called three times tonight.	Tom đã gọi ba lần tối nay.
Tom lives less than thirty minutes from where he works.	Tom sống cách nơi anh ấy làm việc chưa đầy ba mươi phút.
Tom could be in this building somewhere.	Tom có ​​thể ở trong tòa nhà này ở đâu đó.
Take any you want.	Lấy bất kỳ cái nào bạn muốn.
Tom doesn't want to throw the ball.	Tom không muốn ném bóng.
Tom will walk home by himself.	Tom sẽ tự đi bộ về nhà.
What if Tom refuses?	Điều gì xảy ra nếu Tom từ chối?
It's useless.	Nó vô ích.
Tom doesn't have enough time to do everything that needs to be done.	Tom không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
That's not really my thing.	Đó không thực sự là điều của tôi.
It seems I spend most of my time helping Tom do things that he could have done on his own.	Có vẻ như tôi dành phần lớn thời gian để giúp Tom làm những việc mà lẽ ra anh ấy có thể tự làm.
Tom has a very large mouth.	Tom có ​​một cái miệng rất lớn.
I know Tom is interested in doing it.	Tôi biết Tom quan tâm đến việc làm đó.
Can you tell me what am I missing here?	Bạn có thể cho tôi biết tôi đang thiếu gì ở đây không?
Tom is clearly not happy here.	Tom rõ ràng không vui khi ở đây.
This is the person I want you to meet.	Đây là người tôi muốn bạn gặp.
Haven't you asked Tom why he did that?	Bạn chưa hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy?
It doesn't seem fair to not pay Tom the same way we pay Mary.	Có vẻ không công bằng nếu không trả cho Tom giống như chúng ta trả cho Mary.
Don't forget the receipt.	Đừng quên biên lai.
I don't have any chance.	Tôi không có bất kỳ cơ hội nào.
He takes good care of his car.	Anh ấy bảo quản tốt chiếc xe của mình.
I don't even know which one is which.	Tôi thậm chí không biết cái nào là cái nào.
I didn't know that Tom was Mary's boyfriend.	Tôi không biết rằng Tom từng là bạn trai của Mary.
That's all I ever wanted.	Đó là tất cả những gì tôi từng muốn.
We can do it without Tom's help.	Chúng tôi có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
He lives frugally.	Anh ấy sống đạm bạc.
I've seen Tom do that a few times.	Tôi đã thấy Tom làm vậy vài lần.
Tom says I need to talk to you.	Tom nói rằng tôi cần nói chuyện với bạn.
Maybe Tom had some help to do that?	Có thể Tom đã có một số giúp đỡ để làm điều đó?
Neither Tom nor Mary asked me to do it.	Cả Tom và Mary đều không yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom thinks Mary would want him to do it for her.	Tom nghĩ Mary sẽ muốn anh ấy làm điều đó cho cô ấy.
Tom lives alone in the forest.	Tom sống một mình trong rừng.
I can't believe we were invited.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã được mời.
Tom thought Mary would be worried.	Tom nghĩ Mary sẽ lo lắng.
Tom loves bananas.	Tom rất thích chuối.
There are places where this kind of thing happens all the time.	Có những nơi mà loại chuyện này xảy ra mọi lúc.
Tom went to Mary's school to talk to all the students.	Tom đã đến trường của Mary để nói chuyện với tất cả các học sinh.
Why did I never talk about that?	Tại sao tôi không bao giờ nói về điều đó?
Tom hasn't seen Mary in three years.	Tom đã không gặp Mary trong ba năm.
I know Tom has gone to Australia.	Tôi biết Tom đã đi Úc rồi.
Tom's grandmother seems to be in good health.	Bà của Tom có ​​vẻ đang trong tình trạng sức khỏe tốt.
He is attracted to Asian girls.	Anh ấy bị thu hút bởi các cô gái châu Á.
Tom bleached his hair yesterday.	Tom đã tẩy tóc vào ngày hôm qua.
Tom tells Mary he won't win.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không thắng.
Tom will probably go before next Monday.	Tom có ​​thể sẽ đi trước thứ Hai tuần sau.
I won't give up so easily.	Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Tom was able to complete everything he set out to do.	Tom đã có thể hoàn thành mọi thứ mà anh ấy đã đặt ra.
Tom doesn't travel much anymore.	Tom không đi du lịch nhiều nữa.
Has Tom ever had any other health problems?	Tom đã bao giờ gặp vấn đề sức khỏe nào khác chưa?
We went to Gifu.	Chúng tôi đã đến Gifu.
We couldn't lower prices any further and still make a profit.	Chúng tôi không thể giảm giá thêm nữa mà vẫn tạo ra lợi nhuận.
I knew that Tom would be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom didn't take off his shoes.	Tom không cởi giày.
Why don't you fry yourself an egg?	Tại sao bạn không chiên cho mình một quả trứng?
Tom is at the bank changing money.	Tom đang ở ngân hàng đổi tiền.
Tom doesn't seem to want to go into detail.	Tom dường như không muốn đi sâu vào chi tiết.
It happened while I was not looking.	Nó đã xảy ra trong khi tôi không nhìn.
Thank goodness you've come.	Ơn trời, bạn đã đến.
According to Tom, Mary wouldn't do it.	Theo Tom, Mary sẽ không làm điều đó.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm vậy.
Tom wears a suit.	Tom mặc vest.
We are all beginners here.	Chúng tôi đều là người mới bắt đầu ở đây.
You are ahead of us.	Bạn đang đi trước chúng tôi.
Rest assured they are out there.	Hãy yên tâm rằng họ đang ở ngoài đó.
Unplug.	Rút phích cắm.
Tom is weird.	Tom thật quái đản.
I tripped on the stairs.	Tôi bị vấp trên các bậc thang.
Tom changed jobs recently.	Tom đã thay đổi công việc gần đây.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom doesn't know what happened to make his leg swell so much.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra khiến chân anh ấy sưng lên nhiều như vậy.
Is Tom your patient?	Tom có ​​phải là bệnh nhân của bạn không?
Tom says Mary doesn't speak French.	Tom nói Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom told me he wasn't sure what he should do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc mình nên làm gì.
Tom got in the car and drove away.	Tom lên xe và lái đi.
You will soon get used to public speaking.	Bạn sẽ sớm quen với việc nói trước đám đông.
She doesn't look happy.	Trông cô ấy không được vui.
Tom is still living in Australia, right?	Tom vẫn đang sống ở Úc, phải không?
Time went on slowly.	Thời gian cứ thế trôi dần.
Tom passed me a bill.	Tom chuyển cho tôi một tờ giấy bạc.
Can you break a 1,000 yen bill?	Bạn có thể bẻ một tờ 1.000 yên không?
Tom is well paid to do it.	Tom được trả lương cao để làm điều đó.
Tom was at the bakery.	Tom đã ở tiệm bánh.
It can't end like this.	Nó không thể kết thúc như thế này.
I can't believe you let Tom win.	Tôi không thể tin rằng bạn để cho Tom chiến thắng.
People won't stop dying for this.	Mọi người sẽ không ngừng chết vì điều này.
Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.	Đến nhà thờ không khiến bạn trở thành một Cơ đốc nhân hơn là đứng trong ga ra khiến bạn trở thành một chiếc ô tô.
Tom said he couldn't understand my French.	Tom nói rằng anh ấy không thể hiểu tiếng Pháp của tôi.
Tom and I have to go.	Tom và tôi phải đi.
I think Tom won't come.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến.
Everyone is shocked except Tom.	Tất cả mọi người đều bị sốc ngoại trừ Tom.
You would be willing to do it for Tom, wouldn't you?	Bạn sẽ sẵn sàng làm điều đó cho Tom, phải không?
This is suicide. 	Đây là tự sát.
We should not try to do this.	Chúng ta không nên cố gắng làm điều này.
I want Tom to have a job he loves.	Tôi muốn Tom có ​​một công việc mà anh ấy yêu thích.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I can't break this code.	Tôi không thể phá vỡ mã này.
Tom can't even talk to Mary.	Tom thậm chí không được nói chuyện với Mary.
I think Tom is just confused.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang bối rối.
Do you think Tom will join the party?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tham gia bữa tiệc?
Tom laughed and shook his head.	Tom cười và lắc đầu.
The restaurant where we had lunch was very crowded.	Nhà hàng nơi chúng tôi ăn trưa rất đông khách.
I think Tom did it wrong.	Tôi nghĩ Tom đã làm vậy không đúng.
I lent him some money, but he still hasn't paid it back.	Tôi đã cho anh ta vay một số tiền, nhưng anh ta vẫn chưa trả lại.
Talk to Tom.	Nói với Tom.
I don't know someone watching me.	Tôi không biết ai đó đang theo dõi tôi.
If you're hiking in the desert, be sure to drink plenty of water.	Nếu bạn đi bộ đường dài trong sa mạc, hãy nhớ uống nhiều nước.
I am very honored to be awarded this award.	Tôi rất vinh dự khi được trao giải thưởng này.
Tom has not yet accepted our offer.	Tom vẫn chưa chấp nhận đề nghị của chúng tôi.
Tom was the one who convinced me to do it.	Tom là người đã thuyết phục tôi làm điều đó.
Tom probably doesn't want to do it alone.	Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó một mình.
Tom and Mary went to Boston.	Tom và Mary đã đi Boston.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom doesn't speak French properly.	Tom không nói tiếng Pháp đúng cách.
Don't interfere in my work.	Đừng can thiệp vào công việc của tôi.
This is a type of watermelon.	Đây là một loại dưa hấu.
Tom reached into the toolbox and pulled out a hammer.	Tom thò tay vào hộp dụng cụ và lấy ra một cái búa.
Looks like you guys aren't having any fun.	Có vẻ như các bạn không có bất kỳ niềm vui nào.
Tom is my age.	Tom bằng tuổi tôi.
We know Tom as a busy man.	Chúng tôi biết Tom là một người đàn ông bận rộn.
Tom doesn't drive as fast as Mary.	Tom không lái xe nhanh như Mary.
Be sure to drop by to see us tomorrow night.	Hãy nhớ ghé qua để gặp chúng tôi vào tối mai.
How can you say that with a straight face?	Làm thế nào bạn có thể nói điều đó với một khuôn mặt thẳng?
I don't think Tom would do that to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
We looked up at the sky, but couldn't see any stars.	Chúng tôi nhìn lên bầu trời, nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào.
Do you think Tom really wanted to do that yesterday?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua?
Tom claims that he was born in 2013.	Tom tuyên bố rằng anh ấy sinh năm 2013.
Don't lie to me again.	Đừng nói dối tôi một lần nữa.
I think you didn't watch the video to the end.	Tôi nghĩ rằng bạn đã không xem video đến cuối.
I don't trust people with weapons.	Tôi không tin những người có vũ khí.
Who said I wouldn't be there?	Ai nói tôi sẽ không ở đó?
Tom and Mary both set their alarms.	Tom và Mary đều đặt báo thức của họ.
I have no chance.	Tôi không có cơ hội.
The intruder wears a ski mask.	Kẻ đột nhập đeo mặt nạ trượt tuyết.
I want to know who you had lunch with.	Tôi muốn biết bạn đã ăn trưa với ai.
Tom is more creative than Mary.	Tom sáng tạo hơn Mary.
I don't want to eat pizza.	Tôi không muốn ăn pizza.
Tom tried it once.	Tom đã thử làm điều đó một lần.
Tom wrote a letter to Santa.	Tom đã viết thư cho ông già Noel.
Tom borrowed a lot of money from me.	Tom đã vay rất nhiều tiền từ tôi.
You have no idea what I had to do to achieve this.	Bạn không biết tôi đã phải làm gì để đạt được điều này.
Tom apologizes to Mary for the inconvenience he has caused.	Tom xin lỗi Mary vì sự bất tiện mà anh ấy đã gây ra.
Tom says he thinks Mary will be in Australia for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở Úc trong ba tuần.
I thought I wouldn't be gone much longer.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không đi lâu nữa.
Who first?	Ai trước tiên?
We want to see Tom.	Chúng tôi muốn gặp Tom.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó.
You know, maybe there's some truth to that.	Bạn biết đấy, có lẽ có một số sự thật cho điều đó.
"Who's that?" 	"Ai đó?"
"It's Tom."	"Đó là Tom."
I'm tired, so I won't do the same.	Tôi mệt mỏi, vì vậy tôi sẽ không làm như vậy.
Tom has PTSD.	Tom bị PTSD.
I should have guessed Tom would do something like this.	Tôi nên đoán Tom sẽ làm điều gì đó như thế này.
I'm twice as big as Tom.	Tôi lớn gấp đôi Tom.
Tom is thinking hard.	Tom đang suy nghĩ kỹ.
I think we should get Tom to the hospital immediately.	Tôi nghĩ chúng ta nên đưa Tom đến bệnh viện ngay lập tức.
He committed theft.	Anh ta phạm tội trộm cắp.
Tom offered to take me home.	Tom đề nghị dẫn tôi về nhà.
The twin girls are so similar that I can't tell one from the other.	Hai cô gái sinh đôi rất giống nhau đến nỗi tôi không thể phân biệt được người này với người kia.
Can you remember how much you paid for this?	Bạn có thể nhớ bạn đã trả bao nhiêu cho việc này không?
Tom will almost certainly be late for the appointment.	Tom gần như chắc chắn sẽ đến muộn cuộc hẹn.
I forgot to remind Tom to do that.	Tôi quên nhắc Tom làm điều đó.
I don't think Tom will return it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trả lại nó.
Tom's success is partly down to luck.	Thành công của Tom một phần là do may mắn.
Don't you know Tom was once married to Mary?	Bạn không biết Tom đã từng kết hôn với Mary sao?
I didn't realize how much Tom hated me.	Tôi không nhận ra Tom ghét tôi đến nhường nào.
I know Tom was really honored.	Tôi biết Tom đã thực sự vinh dự.
Tom and I are here to help Mary do that.	Tom và tôi ở đây để giúp Mary làm điều đó.
Tom was a mean man before his daughter was born.	Tom là một người đàn ông xấu tính trước khi con gái anh ta được sinh ra.
I really had an interesting childhood.	Tôi thực sự đã có một tuổi thơ thú vị.
I don't think I did what you said I did.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm những gì bạn nói tôi đã làm.
I don't think Tom will ever forgive me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi.
Tom usually studies in the afternoon.	Tom thường học vào buổi chiều.
We started dancing.	Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ.
I can't let you talk about your father that way.	Tôi không thể để bạn nói về cha của bạn theo cách đó.
I bought a backpack at the stock store.	Tôi mua một cái ba lô ở cửa hàng dư quân.
Tom says he saw something suspicious the morning Mary died.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy điều gì đó đáng ngờ vào buổi sáng Mary qua đời.
This is why I didn't come yesterday.	Đây là lý do tại sao tôi không đến ngày hôm qua.
What will Tom do when he finishes school?	Tom sẽ làm gì khi học xong?
Tom refused my help and did it himself.	Tom đã từ chối sự giúp đỡ của tôi và tự mình làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was mean.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xấu tính.
You will never catch me.	Bạn sẽ không bao giờ bắt được tôi.
I think I might have been here when I was a kid.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã đến đây khi tôi còn nhỏ.
People in the towns are attracted to life in the country.	Người dân ở các thị trấn bị thu hút bởi cuộc sống trong nước.
I think this is a fake.	Tôi nghĩ rằng đây là hàng giả.
Both Tom and I live in Boston.	Cả tôi và Tom đều sống ở Boston.
Can you tell me what I need to do?	Bạn có thể cho tôi biết tôi cần phải làm gì không?
Both Tom and Mary will go.	Cả Tom và Mary đều sẽ đi.
Tom can get it done by 2:30 if he works a little faster.	Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30 nếu anh ấy làm việc nhanh hơn một chút.
Tom and I didn't change our minds.	Tom và tôi không thay đổi ý định.
I wish I hadn't been late to Tom's party.	Tôi ước gì tôi đã không đến trễ bữa tiệc của Tom.
I'm ready to leave whenever you want.	Tôi sẵn sàng rời đi bất cứ khi nào bạn muốn.
After three weeks of job hunting, he found a well-paying job.	Sau ba tuần tìm việc, anh ấy đã tìm được một công việc được trả lương cao.
Tom said that he likes children.	Tom nói rằng anh ấy thích trẻ con.
I felt nothing but contempt at that dishonest behavior.	Tôi không cảm thấy gì ngoài sự khinh bỉ trước hành vi thiếu trung thực đó.
I'm glad I didn't go to Boston last month.	Tôi rất vui vì tôi đã không đến Boston vào tháng trước.
Tom performs in a jazz club three nights a week.	Tom biểu diễn trong một câu lạc bộ nhạc jazz ba đêm một tuần.
Tom didn't learn to swim until he was in his 30s.	Tom đã không học bơi cho đến khi anh ấy ngoài 30 tuổi.
I don't think Tom is the right man for the job.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người phù hợp với công việc.
Tom is a big guy.	Tom là một công tử lớn.
Tom tells Mary that he won't do that again.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Tom never wears red.	Tom không bao giờ mặc đồ đỏ.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I will pay for my stay here out of my own pocket.	Tôi sẽ tự trả tiền cho kỳ nghỉ của mình ở đây bằng tiền túi của mình.
Tom still doesn't understand.	Tom vẫn không hiểu.
Tom wondered when you bought your tennis racket.	Tom tự hỏi khi bạn mua vợt tennis của mình.
Tom told the men sitting around the table that he had never played poker before.	Tom nói với những người đàn ông ngồi quanh bàn rằng anh ta chưa bao giờ chơi bài xì phé trước đây.
Tom definitely deserves to be here.	Tom chắc chắn xứng đáng ở đây.
Which guitar do you like to play the most?	Bạn thích chơi cây đàn nào nhất?
I know Tom went to Boston.	Tôi biết Tom đã đến Boston.
Tom certainly didn't cry.	Tom chắc chắn không khóc.
Isn't there a cheaper way to do it?	Không có cách nào rẻ hơn để làm điều đó?
Tom looks familiar.	Tom có ​​vẻ quen thuộc.
Tom promised to come.	Tom đã hứa sẽ đến.
Tom promised to help us today.	Tom đã hứa sẽ giúp chúng ta ngày hôm nay.
Do you think it will rain again tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ lại mưa không?
Tom returned to the living room with a smile on his face.	Tom trở lại phòng khách với nụ cười trên môi.
Are you going to tell me how to do this?	Bạn có định cho tôi biết làm thế nào để làm điều này hay không?
Mary and I plan to have two children.	Mary và tôi dự định sinh hai con.
Tom says he's not sure Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom doesn't like any kind of spicy food.	Tom không thích bất kỳ loại đồ ăn cay nào.
Is this Tom's?	Đây có phải là của Tom không?
Tom's love life is a mess.	Cuộc sống tình cảm của Tom là một mớ hỗn độn.
We decided not to do that anymore.	Chúng tôi đã quyết định không làm điều đó nữa.
She sat next to him wishing she were somewhere else.	Cô ngồi cạnh anh ước gì mình đang ở một nơi khác.
Tom thought he must be mistaken.	Tom nghĩ rằng chắc chắn anh ấy đã nhầm.
The room had a nice cozy feel.	Căn phòng có một cảm giác ấm cúng tốt đẹp.
Tom pretended he didn't hear Mary.	Tom giả vờ như anh ấy không nghe thấy Mary.
Why don't you come?	Các bạn không đến sao?
How long did it take you to figure that out?	Bạn đã mất bao lâu để tìm ra điều đó?
That is quite reasonable.	Điều đó khá hợp lý.
Tom didn't eat as much as I thought.	Tom không ăn nhiều như tôi nghĩ.
I knew that Tom wasn't the one to tell Mary she didn't have to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I know nothing about her except that she is a pianist.	Tôi không biết gì về cô ấy ngoại trừ việc cô ấy là một nghệ sĩ dương cầm.
I'm not sure I'm ready for that.	Tôi không chắc rằng tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
Tom started dating his therapist.	Tom bắt đầu hẹn hò với bác sĩ trị liệu của mình.
Unless you start learning English at a young age, you will never sound like a native.	Trừ khi bạn bắt đầu học tiếng Anh khi còn nhỏ, bạn sẽ không bao giờ nghe được như người bản ngữ.
Do you think Tom will be late?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn?
Tom always determined to be at least five minutes ahead of time.	Tom luôn xác định phải đến trước thời gian ít nhất năm phút.
Don't make fun of me.	Đừng giễu cợt tôi.
Tom interviewed people for that job all day.	Tom đã phỏng vấn mọi người cho công việc đó cả ngày.
Tom said Mary did it.	Tom nói Mary đã làm điều đó.
Tom has been doing it for a year and a half.	Tom đã làm điều đó được một năm rưỡi.
Tom has to be here by 2:30.	Tom phải ở đây lúc 2:30.
I'm sure Tom won't be pleased.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không hài lòng.
Why don't we go inside?	Tại sao chúng ta không bước vào trong?
Tom bought me the books I needed.	Tom đã mua cho tôi những cuốn sách tôi cần.
I oppose that bill.	Tôi phản đối dự luật đó.
Tom can sell it for a lot of money.	Tom có ​​thể bán nó với giá rất nhiều tiền.
Tom took a shower as soon as he got home.	Tom đi tắm ngay khi về đến nhà.
Tom fixed the broken watch.	Tom đã sửa chiếc đồng hồ bị hỏng.
I didn't know that Tom didn't want to do it yesterday.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Are you sure Tom left?	Bạn có chắc Tom đã rời đi?
How much did you spend on your last purchase?	Bạn đã chi bao nhiêu cho lần mua sắm cuối cùng của mình?
Tom is very important.	Tom rất quan trọng.
You didn't know that I had to do it today, did you?	Bạn không biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom is considering taking a job as a coach.	Tom đang xem xét nhận một công việc huấn luyện viên.
You know I'm married.	Bạn biết tôi đã kết hôn.
I wonder why Tom isn't here today.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không ở đây hôm nay.
I think we should help Tom do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giúp Tom làm điều đó.
I didn't see anyone on the way home.	Tôi không thấy ai trên đường về nhà.
Nothing is more important than empathy.	Không có gì quan trọng hơn sự đồng cảm.
I have nothing to do with that case.	Tôi không liên quan gì đến vụ việc đó.
Do not look down.	Đừng nhìn xuống.
Promise me you won't do it again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Electronic media is our main source of information.	Phương tiện thông tin điện tử là nguồn thông tin chính của chúng tôi.
Tom is here to do it.	Tom ở đây để làm điều đó.
I promised myself that I would make Tom laugh at least once before the day ended.	Tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ làm cho Tom cười ít nhất một lần trước khi kết thúc một ngày.
It's a no-cost proposition for us.	Đó là một đề xuất không mất gì cho chúng tôi.
I hid it under the mattress.	Tôi giấu nó dưới nệm.
You think Tom would do it for Mary, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho Mary, phải không?
Tom was really famous.	Tom đã thực sự nổi tiếng.
We are not sure exactly what this is.	Chúng tôi không chắc chắn chính xác điều này là gì.
Tom's house is near Mary's school.	Nhà của Tom gần trường học của Mary.
It is an important stage.	Đó là một giai đoạn quan trọng.
I don't let go of Tom.	Tôi không buông Tom.
You don't seem to be interested in what's going on.	Bạn không có vẻ gì là thích thú với những gì đang diễn ra.
I wonder if you really have to do that.	Tôi tự hỏi nếu bạn thực sự phải làm điều đó.
I know Tom is a bit weird.	Tôi biết Tom hơi kỳ lạ.
When does Tom go on vacation?	Khi nào Tom đi nghỉ?
Tom drove Mary to her house.	Tom chở Mary về nhà cô ấy.
Tom is my flesh and blood.	Tom là máu thịt của tôi.
Would you like to text Tom back?	Bạn có muốn nhắn lại cho Tom không?
It turns out that the house is infested with garter snakes. 	Nó chỉ ra rằng ngôi nhà bị nhiễm rắn garter.
They are everywhere.	Họ ở khắp mọi nơi.
Tom will have to buy one of those.	Tom sẽ phải mua một trong những thứ đó.
Tom and I played tennis all morning.	Tom và tôi đã chơi quần vợt suốt buổi sáng.
I'm training for a triathlon.	Tôi đang luyện tập cho ba môn phối hợp.
Who is the boy sitting in the corner?	Cậu bé ngồi trong góc là ai?
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
There must be another way.	Phải có một cách khác.
I think Tom is finally asleep.	Tôi nghĩ Tom cuối cùng cũng đã ngủ.
Tom asks Mary to let him copy her homework.	Tom yêu cầu Mary để anh ấy chép bài tập về nhà của cô ấy.
My shirt is drying on the clothesline.	Áo sơ mi của tôi đang phơi trên dây phơi.
Tom says Mary is ready.	Tom nói rằng Mary đã sẵn sàng.
How much do you get paid to do this?	Bạn được trả bao nhiêu để làm điều này?
Tom is quite cranky today.	Hôm nay Tom khá là cáu kỉnh.
The defendant's wife began to cry.	Vợ của bị cáo bắt đầu khóc.
I know Tom doesn't know that he doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom hasn't ordered dinner yet.	Tom vẫn chưa đặt bữa tối.
Tom lost his parents at the age of three.	Tom mồ côi cha mẹ khi mới ba tuổi.
I don't know how much money Tom and Mary spend.	Tôi không biết Tom và Mary tiêu bao nhiêu tiền.
I think you bought the ticket.	Tôi nghĩ rằng bạn đã mua vé.
How do you know I'm not sleeping?	Làm sao bạn biết tôi không ngủ?
I heard Tom humming to himself while washing the dishes.	Tôi nghe thấy Tom tự mình ngâm nga trong khi rửa bát.
I think we have wasted enough of your time.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã lãng phí đủ thời gian của bạn.
I don't think Tom's jokes are funny.	Tôi không nghĩ những trò đùa của Tom là buồn cười.
Mary is a very shy girl.	Mary là một cô gái rất nhút nhát.
Tom gave me some books.	Tom đã cho tôi vài cuốn sách.
Doing that is a lot harder than I thought.	Làm điều đó khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
I not only borrowed money from Tom but also from his wife.	Tôi không chỉ vay tiền của Tom mà còn từ vợ của anh ấy nữa.
Tom is not allowed to leave the house today.	Tom không được ra khỏi nhà hôm nay.
Oh, I'm so sorry.	Ôi, tôi vô cùng xin lỗi.
How should I help Tom?	Tôi nên giúp Tom như thế nào?
Tom hates going to Boston.	Tom ghét đến Boston.
You should stay here with us for a few days.	Bạn nên ở đây với chúng tôi trong vài ngày.
Turn on the igniter.	Bật máy đánh lửa.
I drew a picture of a horse.	Tôi đã vẽ một bức tranh của một con ngựa.
Tell Tom not to worry anymore.	Nói Tom đừng lo lắng nữa.
Don't tell me to calm down.	Đừng bảo tôi bình tĩnh.
Tom says he has work to do.	Tom nói rằng anh ấy có những việc cần làm.
Has Tom ever been arrested?	Tom đã bao giờ bị bắt chưa?
None of Tom's children can speak French.	Không ai trong số những đứa con của Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Do you think that's all Tom needs to do?	Bạn có nghĩ rằng đó là tất cả những gì Tom cần làm?
She will have dinner with him at this time tomorrow.	Cô ấy sẽ ăn tối với anh ấy vào lúc này vào ngày mai.
Some people won't be willing to go.	Một số người sẽ không sẵn sàng đi.
What did you do with Tom's clothes?	Bạn đã làm gì với quần áo của Tom?
Tom tells Mary that she does it faster than him.	Tom nói với Mary rằng cô ấy làm điều đó nhanh hơn anh ấy.
Tom always threatened to quit his job, but he never did.	Tom luôn đe dọa bỏ việc, nhưng anh ấy không bao giờ làm vậy.
A Canadian killed Tom.	Một người Canada đã giết Tom.
I think you will like this.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích điều này.
We could see the flames coming towards us, so we ran in the other direction.	Chúng tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa đang tiến về phía mình, vì vậy chúng tôi chạy theo hướng khác.
Isn't Tom forgetting something?	Không phải Tom đang quên điều gì đó sao?
The train is traveling at 50 miles per hour.	Tàu đang đi với tốc độ 50 dặm một giờ.
Tom realizes that he will most likely be killed.	Tom nhận ra rằng rất có thể anh ấy sẽ bị giết.
I'll have to talk to Tom before I can make a decision.	Tôi sẽ phải nói chuyện với Tom trước khi tôi có thể đưa ra quyết định.
I can't believe it either.	Tôi cũng không thể tin được.
Put the fries in the bowl. 	Hãy cho khoai tây chiên vào bát.
Do not eat them directly from the bag.	Đừng ăn chúng trực tiếp từ túi.
I wonder if doing it here is really okay.	Tôi tự hỏi nếu làm điều đó ở đây có thực sự ổn không.
Tom is carrying a gun.	Tom đang mang súng.
Tom was too upset to speak.	Tom quá khó chịu để nói.
Everyone in the room burst out laughing.	Mọi người trong phòng cười ồ lên.
I am a civil servant.	Tôi là một công chức.
I can't finish this work in one day.	Tôi không thể hoàn thành công việc này trong một ngày.
I didn't really expect Tom to come to my party.	Tôi không thực sự mong đợi Tom sẽ đến bữa tiệc của tôi.
Tom would probably tell Mary not to be so inquisitive.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary đừng tọc mạch như vậy.
Now Tom is no longer alone.	Bây giờ Tom không còn cô đơn.
Tom says that's not what Mary needs to do.	Tom nói đó không phải là điều Mary cần làm.
Christianity is the largest religion in the world.	Cơ đốc giáo là tôn giáo lớn nhất thế giới.
I want you to know that I will never do that again.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Mary doesn't like it when Tom leaves his dirty clothes on the floor.	Mary không thích khi Tom để quần áo bẩn của mình trên sàn.
Tom put his lunch tray on the table.	Tom đặt khay ăn trưa của mình xuống bàn.
Can I have an aisle seat?	Tôi có thể có một chỗ ngồi ở lối đi không?
What's wrong with my kissing technique?	Kỹ thuật hôn của tôi có gì sai?
Tom definitely has a crush on Mary.	Tom chắc chắn phải lòng Mary.
Tom and I won't be able to defend ourselves.	Tom và tôi sẽ không thể tự vệ.
I think Tom will be gone the day after tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ra đi vào ngày mốt.
I can't believe you let this happen.	Tôi không thể tin rằng bạn để điều này xảy ra.
She has to come back at lunchtime.	Cô ấy phải trở lại vào giờ ăn trưa.
Tom thinks Mary will do it tomorrow.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom never came back here.	Tom không bao giờ quay lại đây.
What do you have against me, Tom?	Bạn có gì chống lại tôi, Tom?
Tom told me he would be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I've never had to do anything like this in Australia.	Tôi chưa bao giờ phải làm những việc như thế này ở Úc.
Tom could barely move.	Tom hầu như không thể di chuyển.
Tom holds Mary's hand, and John holds the other.	Tom nắm một tay Mary, và John nắm tay kia.
Tom says he can get you what you need.	Tom nói rằng anh ấy có thể lấy cho bạn những gì bạn cần.
Tom told me he found something.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó.
Tom wants to know how you will get there.	Tom muốn biết bạn sẽ đến đó bằng cách nào.
He behaved as if he had lost his mind.	Anh ta cư xử như thể anh ta bị mất trí.
I knew I could do it, but I didn't.	Tôi biết tôi có thể làm được điều đó, nhưng tôi đã không làm.
What will Tom do with it?	Tom sẽ làm gì với nó?
Have you decided where you will spend Christmas?	Bạn đã quyết định nơi bạn sẽ trải qua Giáng sinh chưa?
Tom says he thinks Mary won't be here today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ hôm nay Mary sẽ không ở đây.
Tom has had a tremendous growth.	Tom đã có một sự phát triển vượt bậc.
I'm afraid you won't make it.	Tôi sợ bạn sẽ không làm được.
Everyone was in the basement watching the match on TV.	Mọi người ở dưới tầng hầm xem trận đấu trên TV.
Tom bought Mary a lot of jewelry.	Tom đã mua cho Mary rất nhiều đồ trang sức.
Everyone is wrong.	Mọi người đều sai.
Don't let me start.	Đừng để tôi bắt đầu.
We have to play fair, win or lose.	Chúng ta phải chơi sòng phẳng, dù thắng hay thua.
I am very grateful to you for your advice.	Tôi rất biết ơn bạn đã cho lời khuyên của bạn.
I love taking my daughters to the playground.	Tôi thích đưa các con gái của tôi đến sân chơi.
Tom knows he will be busy on Monday.	Tom biết rằng anh ấy sẽ bận vào thứ Hai.
I wonder if Tom is really bipolar.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự là người lưỡng cực.
We need to find a safe place for Tom.	Chúng ta cần tìm một nơi an toàn cho Tom.
I'm not sure I'm ready for that.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
You still have a lot of work to do.	Bạn vẫn còn nhiều việc phải làm.
Things did not go as Tom expected.	Mọi chuyện không diễn ra như Tom mong đợi.
Tom would probably be impressed by that.	Tom có ​​lẽ sẽ bị ấn tượng bởi điều đó.
I didn't invite Tom.	Tôi không mời Tom.
Tom is bitter.	Tom cay đắng.
Tom's face turned red.	Mặt Tom bỗng đỏ bừng.
Students who get sick comfortably before the exam.	Các học sinh bị ốm thoải mái trước kỳ thi.
I have never seen a pink refrigerator.	Tôi chưa bao giờ thấy một cái tủ lạnh màu hồng.
Tom refused to eat or drink.	Tom không chịu ăn uống gì.
Tom, I think you should eat more.	Tom, tôi nghĩ anh nên ăn nhiều hơn.
Tom seemed embarrassed by this incident.	Tom dường như cảm thấy xấu hổ trước sự việc này.
Tom was convinced, but I was not.	Tom đã bị thuyết phục, nhưng tôi thì không.
There are some stores that will offer discounts.	Có một số cửa hàng sẽ giảm giá.
Tom was not the last to speak.	Tom không phải là người cuối cùng nói.
Tom is not a perfect stranger.	Tom không phải là một người xa lạ hoàn hảo.
It's not uncommon for students to not study until the night before a test.	Không có gì lạ khi học sinh không học bài cho đến đêm trước khi kiểm tra.
I will be late for dinner.	Tôi sẽ đến muộn để ăn tối.
Tom said he couldn't wait that long.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi lâu như vậy.
I don't think I'm really ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự sẵn sàng để làm điều đó.
The principal never works on Sundays.	Hiệu trưởng không bao giờ làm việc vào Chủ nhật.
We have plenty of time. 	Chúng tôi có nhiều thời gian.
No need to rush.	Không cần phải vội vàng.
I want you to come home right after school.	Tôi muốn bạn trở về nhà ngay sau khi tan học.
I don't get paid as much as I would like.	Tôi không được trả nhiều như mong muốn.
The difference between the two versions is not clear.	Sự khác biệt giữa hai phiên bản không rõ ràng.
Tom was the only person in the room who didn't notice Mary leaving.	Tom là người duy nhất trong phòng không nhận thấy Mary rời đi.
Tom did a great job financially.	Tom đã làm rất tốt về mặt tài chính.
Tom left his son a great fortune.	Tom để lại cho con trai một gia tài lớn.
Let's see how quickly we can get this done.	Hãy xem chúng ta có thể hoàn thành việc này nhanh chóng như thế nào.
I need to go with Tom.	Tôi cần đi với Tom.
Tom told me not to smoke.	Tom bảo tôi không được hút thuốc.
Tom missed his flight.	Tom đã bỏ lỡ chuyến bay của mình.
Is this too sloppy?	Điều này có quá cẩu thả không?
I know Tom can help us with that.	Tôi biết Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom, you will be a great father.	Tom, bạn sẽ là một người cha tuyệt vời.
I don't have what you need.	Tôi không có những gì bạn cần.
Both Tom and I used to live on Park Street.	Cả tôi và Tom đều từng sống trên Phố Park.
I'm almost always at home at night.	Tôi hầu như luôn ở nhà vào buổi tối.
How did you know that I would be fired?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi sẽ bị sa thải?
Tom says he doesn't want to pay too much for a used car.	Tom nói rằng anh không muốn trả quá nhiều tiền cho một chiếc xe đã qua sử dụng.
We know what Tom is going through.	Chúng tôi biết những gì Tom đang trải qua.
Tom says that Mary can be fearless.	Tom nói rằng Mary có thể không sợ hãi.
He knew nothing about the plot to assassinate him.	Anh ta không biết gì về âm mưu ám sát mình.
Tom says he probably won't be at the office on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không ở văn phòng vào thứ Hai.
Tom may not be in Australia now.	Tom có ​​thể không ở Úc bây giờ.
Tom patted his knee.	Tom vỗ đầu gối.
This kind of thing doesn't happen often.	Loại điều này không thường xuyên xảy ra.
Tom laid flowers at Mary's grave.	Tom đặt hoa tại mộ của Mary.
I think Tom might be reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
I don't know how Tom managed to do it without any help.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom walks his dog at least once a day.	Tom dắt chó đi dạo ít nhất một lần mỗi ngày.
Things quickly turned chaotic.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
I know nothing about parenting.	Tôi không biết gì về việc nuôi dạy con cái.
I am a student at Oxford University.	Tôi là một sinh viên tại Đại học Oxford.
Tom watches at least one movie every day.	Tom xem ít nhất một bộ phim mỗi ngày.
Tom can sell that to me.	Tom có ​​thể bán cái đó cho tôi.
Tom asked me what grade I was in.	Tom hỏi tôi học lớp mấy.
I thought I would be punished.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bị trừng phạt.
Tom angrily leaves the room.	Tom tức giận rời khỏi phòng.
I want a cell phone, but I don't have enough money to pay for one.	Tôi muốn có một chiếc điện thoại di động, nhưng tôi không có đủ tiền để trả cho một chiếc.
Tom is not afraid, but Mary is.	Tom không sợ hãi, nhưng Mary thì có.
He told me his address, but unfortunately I don't have the paper to write it on.	Anh ấy cho tôi biết địa chỉ của anh ấy, nhưng tiếc là tôi không có giấy để viết nó.
Should I buy Tom something?	Tôi có nên mua cho Tom thứ gì đó không?
You are a little younger than Tom.	Bạn trẻ hơn Tom một chút.
Don't go near them.	Đừng đến gần họ.
I warned you what would happen if you didn't do it.	Tôi đã cảnh báo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm điều đó.
Tom didn't think Mary was careful enough.	Tom không nghĩ rằng Mary đã đủ cẩn thận.
You are a kind woman.	Bạn là một người phụ nữ tốt bụng.
Looks like you've got a green thumb.	Có vẻ như bạn đã có một ngón tay cái màu xanh lá cây.
Now there is not much sunlight.	Bây giờ không có nhiều ánh sáng mặt trời.
I don't think I should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó một mình.
Tom was able to do it without any help.	Tom đã có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
What do you eat every day or almost every day?	Bạn ăn gì hàng ngày hoặc hầu như hàng ngày?
I need to talk to Tom right away.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay lập tức.
Tom broke one of his toys.	Tom đã làm vỡ một trong những món đồ chơi của mình.
Tom never spoke to Mary again.	Tom không bao giờ nói chuyện với Mary nữa.
Tom said something that didn't make me right.	Tom đã nói điều gì đó khiến tôi không đúng cách.
I know Tom is very stingy.	Tôi biết Tom rất keo kiệt.
Tom spoke in broken French.	Tom nói bằng tiếng Pháp đứt quãng.
Do you hear that pig squeal?	Bạn có nghe thấy tiếng lợn kêu đó không?
Tom ran to his room, crying.	Tom chạy về phòng, khóc.
I knew that Tom wouldn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không biết cách làm điều đó.
A ball hit my head while I was playing soccer.	Một quả bóng đập vào đầu tôi trong khi tôi đang chơi đá bóng.
French is the only foreign language that I have ever officially learned.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi từng học chính thức.
I don't want Tom to sing at our wedding.	Tôi không muốn Tom hát trong đám cưới của chúng tôi.
I don't think that's realistic.	Tôi không nghĩ điều đó thực tế.
Looks like she's a bit out of date.	Có vẻ như cô ấy hơi kém thời tiết.
Tom says he doesn't know who Mary wants to help her with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn giúp cô ấy là ai.
I know Tom doesn't know who will help you do that.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ giúp bạn làm điều đó.
I want Tom to answer the phone.	Tôi muốn Tom nghe điện thoại.
I'm pretty sure I'm right about this.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đúng về điều này.
Tom says he doesn't think Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể thắng.
Tom says he doesn't think Mary should do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy nữa.
Tom goes to the hospital every Monday.	Tom đến bệnh viện vào thứ Hai hàng tuần.
Tom is very passionate about jazz music.	Tom rất đam mê nhạc jazz.
I don't think Tom hesitated to do it.	Tôi không nghĩ Tom do dự khi làm điều đó.
I'm sure Tom wouldn't be alone if he stayed with us.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không cô đơn nếu anh ấy ở lại với chúng tôi.
Tom is very grateful for what you did.	Tom rất biết ơn những gì bạn đã làm.
Tom is paid more than Mary.	Tom được trả nhiều hơn Mary.
I just got promoted.	Tôi vừa được thăng chức.
I admire your flexibility.	Tôi ngưỡng mộ sự linh hoạt của bạn.
I suggest we go out and see what's going on.	Tôi đề nghị chúng ta đi ra ngoài và xem chuyện gì đang xảy ra.
I'm the one who has to leave early.	Tôi là người phải về sớm.
His score has improved dramatically.	Điểm của anh ấy đã được cải thiện đáng kể.
I don't want to say that to my girlfriend.	Tôi không muốn nói điều đó với bạn gái của mình.
You should put in as much effort as possible in whatever you do.	Bạn nên nỗ lực nhiều nhất có thể trong bất cứ việc gì bạn làm.
It could be much worse.	Nó có thể tồi tệ hơn nhiều.
He's young, but he's a capable man.	Anh ấy còn trẻ, nhưng anh ấy là một người đàn ông có năng lực.
Tom cannot leave Australia until next Monday.	Tom không thể rời Úc cho đến thứ Hai tới.
Beethoven was a great composer.	Beethoven là một nhà soạn nhạc vĩ đại.
Let's eat at Chuck's Diner today.	Hôm nay đi ăn ở Chuck's Diner nhé.
I had a lot of work to do yesterday.	Tôi đã có rất nhiều việc phải làm ngày hôm qua.
There are some people who sleep during the day and work at night.	Có một số người ngủ vào ban ngày và làm việc vào ban đêm.
It's easy to do that, isn't it?	Thật dễ dàng để làm điều đó, phải không?
I think Tom will stay in Australia for a few weeks.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở lại Úc trong vài tuần.
Tom became a successful lawyer.	Tom đã trở thành một luật sư thành công.
I will return home by bus.	Tôi sẽ trở về nhà bằng xe buýt.
I refuse to believe that we cannot do anything about the situation.	Tôi từ chối tin rằng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì về tình hình.
I really don't see the bottom line.	Tôi thực sự không nhìn thấy điểm mấu chốt.
Tom knows that time is short.	Tom biết rằng thời gian là ngắn.
She matches her schedule to him.	Cô phù hợp với lịch trình của mình cho anh ta.
The old woman was too weak to get out of bed.	Bà già quá yếu không thể ra khỏi giường.
Do you really expect him to tell you the truth?	Bạn có thực sự mong đợi anh ấy nói cho bạn biết sự thật?
I am not a good chess player.	Tôi không phải là một người chơi cờ giỏi.
She dreamed that a prince riding a white horse came to take her away.	Cô mơ thấy một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đưa cô đi.
I ignored Tom's warning.	Tôi không để ý đến lời cảnh báo của Tom.
I don't plan to retire until I'm 65.	Tôi không có kế hoạch nghỉ hưu cho đến khi tôi 65 tuổi.
Tom wants Mary to invite him to her party.	Tom muốn Mary mời anh đến bữa tiệc của cô ấy.
Tom might know where Mary was last night.	Tom có ​​thể biết Mary ở đâu đêm qua.
I don't need to work.	Tôi không cần phải làm việc.
The policeman looked at Tom suspiciously.	Viên cảnh sát nhìn Tom nghi ngờ.
Tom says he wishes you would do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom is an important part of the team.	Tom là một phần quan trọng của đội.
Tom couldn't have cared more.	Tom không thể quan tâm hơn.
I am thinking of going to Boston with my wife next month.	Tôi đang nghĩ đến việc đến Boston với vợ tôi vào tháng tới.
I didn't know Tom wasn't Canadian.	Tôi không biết Tom không phải là người Canada.
Tom tells Mary that he doesn't think John is surprised.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John ngạc nhiên.
I asked Tom to correct my essay.	Tôi đã nhờ Tom sửa bài luận của tôi.
I need someone I can rely on.	Tôi cần một người mà tôi có thể dựa vào.
He translated for me.	Anh ấy thông dịch cho tôi.
What is your favorite Chinese food?	Món ăn Trung Quốc yêu thích của bạn là gì?
It's almost seven o'clock. 	Gần bảy giờ rồi.
We have to go to school.	Chúng ta phải đi học.
Tom builds a ship in a bottle.	Tom đóng một con tàu trong một cái chai.
Tom told me that he hoped Mary would come soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ đến sớm.
Tom sat in silence for half an hour.	Tom đã ngồi im lặng trong nửa giờ.
I'm sure that's what Tom wants to do.	Tôi chắc chắn đó là những gì Tom muốn làm.
The man kept saying something in French that I couldn't understand.	Người đàn ông liên tục nói điều gì đó bằng tiếng Pháp mà tôi không thể hiểu được.
Tom told me he thought Mary was in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Boston.
I don't think Tom would always go bankrupt if he spent his money more carefully.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ luôn bị phá sản nếu anh ấy tiêu tiền cẩn thận hơn.
We found out Tom lied.	Chúng tôi phát hiện ra Tom đã nói dối.
I need to be the one to do it.	Tôi cần phải là người làm điều đó.
The project was a joint effort of students from three different classes.	Dự án là một nỗ lực chung của các sinh viên từ ba lớp khác nhau.
That's not what was supposed to happen.	Đó không phải là những gì được cho là sẽ xảy ra.
Tom isn't Canadian is he?	Tom không phải là người Canada phải không?
Don't worry about it, Tom. 	Đừng lo lắng về điều đó, Tom.
That's not your problem.	Đó không phải vấn đề của bạn.
I think Tom will probably fail his French test.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Tom was blamed for the problem.	Tom đã bị đổ lỗi cho vấn đề này.
Tom says that Mary is not amused by what is going on.	Tom nói rằng Mary không thích thú với những gì đang diễn ra.
The baby tiger looks like a big kitten.	Chú hổ con trông giống như một con mèo con lớn.
Your actions will affect your future.	Cách làm của bạn sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của bạn.
Have you seen Tom's latest invention?	Bạn đã xem phát minh mới nhất của Tom chưa?
Tom was talking on the phone at the time.	Lúc đó Tom đang nói chuyện điện thoại.
You didn't know that I needed to do that, did you?	Bạn không biết rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom's horse stood up.	Con ngựa của Tom dựng lên.
Why don't you do it alone?	Tại sao bạn không làm điều đó một mình?
Tom thinks that Mary is extremely scared.	Tom nghĩ rằng Mary đang vô cùng sợ hãi.
Tom said that he thought he wouldn't enjoy going to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đến Boston với Mary.
I think we'd better wait a little longer.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đợi thêm một thời gian nữa.
Tom used to write articles for the local newspaper.	Tom từng viết bài cho tờ báo địa phương.
I think you are overweight.	Tôi nghĩ bạn đang thừa cân.
The light is on in Tom's room.	Đèn sáng trong phòng của Tom.
Dogs are usually very excited when their owners come home.	Những chú chó thường rất hào hứng khi được chủ nhân về nhà.
I don't think anyone will help you.	Tôi không nghĩ có ai đó sẽ giúp bạn.
Tom said that Mary would be happy to babysit our children on Monday night.	Tom nói rằng Mary sẽ sẵn lòng trông trẻ cho các con của chúng tôi vào tối thứ Hai.
I had glaucoma surgery last year.	Tôi đã phải phẫu thuật bệnh tăng nhãn áp vào năm ngoái.
My sister hastily dressed for the party.	Em gái tôi vội vàng mặc quần áo cho bữa tiệc.
I hope Tom arrives on Monday.	Tôi hy vọng Tom đến vào thứ Hai.
We have to start somewhere.	Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó.
Suddenly the plane started to sway and the seat belt signs popped up.	Đột nhiên máy bay bắt đầu lắc lư và các dấu hiệu thắt dây an toàn bật lên.
We have studied Greek culture from many different perspectives.	Chúng tôi đã nghiên cứu văn hóa Hy Lạp từ nhiều khía cạnh khác nhau.
Tom not only ate his dessert, he also ate Mary's dessert.	Tom không chỉ ăn món tráng miệng của mình, anh ấy còn ăn cả món tráng miệng của Mary nữa.
I suspect they spilled beer in that pub.	Tôi nghi ngờ họ đã làm đổ bia trong quán rượu đó.
Tom wants to drink something cold.	Tom muốn uống gì đó lạnh.
Tom is on the porch, drinking.	Tom đang ở trên hiên nhà, uống rượu.
Tom did not turn off the light.	Tom không tắt đèn.
Tom heard a hiss.	Tom nghe thấy một tiếng rít.
Tom has no time.	Tom không có thời gian.
I told Tom that he shouldn't eat the mushrooms he found in the forest.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy không nên ăn nấm mà anh ấy tìm thấy trong rừng.
Where does Tom get the money?	Tom lấy tiền ở đâu?
Tom's answer got me thinking.	Câu trả lời của Tom khiến tôi phải suy nghĩ.
Don't you relax?	Bạn không thư giãn sao?
Tom couldn't despise Mary as much as John thought.	Tom không thể khinh thường Mary nhiều như John nghĩ.
I will check in at a gym.	Tôi sẽ đăng ký tại một phòng tập thể dục.
Tom stopped talking when he saw me.	Tom ngừng nói khi nhìn thấy tôi.
I wish I hadn't done that to you.	Tôi ước tôi đã không làm điều đó với bạn.
You can see our house from the train.	Bạn có thể bắt gặp ngôi nhà của chúng tôi từ trên tàu.
I am sure that Tom will not be punished.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị trừng phạt.
Tom doesn't want to talk about this.	Tom không muốn nói về điều này.
Tom confessed to killing Mary.	Tom thú nhận đã giết Mary.
Are you still not ready?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng?
What are your biggest strengths and weaknesses?	Điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?
Tom's school is on Park Street.	Trường học của Tom ở Phố Park.
Tom said he was not willing to help us.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn lòng giúp chúng tôi.
Tom says he knows Mary might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể phải làm điều đó trong tuần này.
You better come see this one.	Tốt hơn hết bạn nên đến xem cái này.
Tom says he hopes Mary knows who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai muốn làm điều đó.
I think Tom is an undercover cop.	Tôi nghĩ Tom là một cảnh sát chìm.
I have a faint memory of this event.	Tôi có một ký ức mờ nhạt về sự kiện này.
Tom stuck his tongue out at Mary.	Tom lè lưỡi với Mary.
Tom is almost ready to go.	Tom gần như đã sẵn sàng để đi.
I assume Tom can't swim.	Tôi cho rằng Tom không biết bơi.
Tom would be very upset if Mary didn't.	Tom sẽ rất buồn nếu Mary không làm vậy.
I'm like my sister.	Tôi giống như em gái của tôi.
The list includes Tom.	Danh sách bao gồm Tom.
I don't like the way he looks.	Tôi không thích vẻ ngoài của anh ấy.
I think Tom and Mary are both over thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều trên ba mươi.
I want to get to Australia as quickly as possible.	Tôi muốn đến Úc càng nhanh càng tốt.
He regretted borrowing the book from her.	Anh hối hận vì đã mượn cuốn sách từ cô.
That's why you came back to Australia, right?	Đó là lý do tại sao bạn trở lại Úc, phải không?
When we were together, I forgot all the bad times we had.	Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi quên đi tất cả những khoảng thời gian không vui mà chúng tôi đã có.
They can speak French.	Họ có thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom will let me help him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi giúp anh ấy.
We were at Tom's house last weekend.	Chúng tôi đã ở nhà Tom vào cuối tuần trước.
Tom says that Mary is not jealous.	Tom nói rằng Mary không ghen tị.
I know that's important to you.	Tôi biết rằng điều đó quan trọng đối với bạn.
If we don't work together, we won't be able to get this done on Monday.	Nếu chúng ta không làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ không thể hoàn thành việc này vào thứ Hai.
I thought you said you live in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sống ở Boston.
When did you first notice your wallet was missing?	Lần đầu tiên bạn nhận thấy ví của mình bị thiếu là khi nào?
Tom said he knew that Mary might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom does not run this company.	Tom không điều hành công ty này.
The attackers escaped easily.	Những kẻ tấn công đã trốn thoát dễ dàng.
I think Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
It's a nice t-shirt.	Đó là một chiếc áo phông đẹp.
Tom told Mary it might be a good idea if she went there by bike.	Tom nói với Mary rằng có thể là một ý kiến ​​hay nếu cô ấy đến đó bằng xe đạp.
Tom plans to return to Australia.	Tom dự định trở lại Úc.
Tom goes there whenever he gets a chance.	Tom đến đó bất cứ khi nào anh ấy có cơ hội.
Neither Tom nor Mary had anything to do with it.	Cả Tom và Mary đều không liên quan gì đến chuyện đó.
Please don't do it here.	Xin đừng làm điều đó ở đây.
Were you alone then?	Lúc đó bạn chỉ có một mình phải không?
Have you ever seen Tom do something like that?	Bạn đã bao giờ thấy Tom làm điều gì đó như vậy chưa?
Three of my friends are going to Boston next weekend.	Ba người bạn của tôi sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
I don't want to be the last to do it.	Tôi không muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is very popular with the students.	Tom rất nổi tiếng với các sinh viên.
Please enter your PIN.	Vui lòng nhập số PIN của bạn.
Describe your room.	Mô tả phòng của bạn.
I'm not going to follow Tom's advice.	Tôi không định làm theo lời khuyên của Tom.
Tom doesn't allow Mary to kiss him.	Tom không cho phép Mary hôn anh ấy.
You can't win, Tom.	Bạn không thể thắng, Tom.
The teacher was very fair in grading our tests.	Cô giáo rất công bằng khi chấm bài thi của chúng tôi.
Tom burned his fingers on the hot pan.	Tom đốt ngón tay trên chảo nóng.
Tom has a "don't rock the boat" policy.	Tom có ​​chính sách "không làm rung chuyển con thuyền".
How much damage do you think the storm will cause?	Bạn nghĩ cơn bão sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại?
How long is the flight from Tokyo to Hawaii?	Chuyến bay từ Tokyo đến Hawaii mất bao lâu?
Tom will fly to Australia next Monday.	Tom sẽ bay đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom was surprised to meet Mary in Boston.	Tom rất ngạc nhiên khi gặp Mary ở Boston.
What was the name of the last song you sang?	Tên bài hát cuối cùng bạn hát là gì?
Batteries degrade over time.	Pin xuống cấp theo thời gian.
I've been trying to do that for a long time.	Tôi đã cố gắng làm điều đó trong một thời gian dài.
The Tudor dynasty fell in 1603.	Vương triều Tudor sụp đổ vào năm 1603.
Do you believe in reincarnation?	Bạn có tin vào sự luân hồi?
Today is better an egg than a hen tomorrow.	Hôm nay tốt hơn một quả trứng hơn một con gà mái vào ngày mai.
Tom is too busy to help Mary.	Tom quá bận để giúp Mary.
Tom has caught a cold.	Tom đã bị cảm lạnh.
Tom will be able to do it if he tries.	Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
He had to tell his readers what had happened.	Anh ta phải nói cho độc giả của mình biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom's uncle's wife's brother is a close friend of mine.	Anh trai của vợ chú của Tom là một người bạn thân của tôi.
When I first arrived in New York, I was shocked.	Lần đầu tiên đến New York, tôi đã rất bàng hoàng.
That's what we've always wanted.	Đó là những gì chúng tôi luôn mong muốn.
He asked her to marry him, but she refused.	Anh ta hỏi cưới cô, nhưng cô từ chối.
Tom was probably lying.	Tom có ​​lẽ đã nói dối.
I'm usually pretty with faces, but I don't recognize him at all.	Tôi thường khá đẹp với các khuôn mặt, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra anh ấy.
Can you tell what's wrong with it?	Bạn có thể cho biết điều gì sai với nó?
I don't think we'll be able to do it before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó trước 2:30.
Tom says he doesn't think Mary actually did what John said she did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm những gì John nói rằng cô ấy đã làm.
Tom asked me if I won.	Tom hỏi tôi nếu tôi đã thắng.
I know it won't be hard to do.	Tôi biết sẽ không khó để làm được điều đó.
Tom's fall resulted in life-threatening injuries.	Cú ngã của Tom dẫn đến chấn thương nguy hiểm đến tính mạng.
Tom tries to learn at least one new thing every day.	Tom cố gắng học ít nhất một điều mới mỗi ngày.
You don't like love stories, do you?	Bạn không thích những câu chuyện tình yêu, phải không?
Tom and I will soon be neighbors.	Tom và tôi sẽ sớm là hàng xóm của nhau.
It's not like Tom is late.	Không giống như Tom đến muộn.
I don't know where Tom wants to live.	Tôi không biết Tom muốn sống ở đâu.
Mary is Tom's sister-in-law.	Mary là chị dâu của Tom.
I have tried three different approaches.	Tôi đã thử ba cách tiếp cận khác nhau.
I know Tom knows why I have to.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
His criticisms were harsh.	Những lời chỉ trích của ông rất gay gắt.
Luckily, Tom was wearing his seat belt.	May mắn thay, Tom đã thắt dây an toàn.
I will climb Mount Fuji.	Tôi sẽ leo lên núi Phú Sĩ.
I need to buy Tom some new clothes.	Tôi cần mua cho Tom vài bộ quần áo mới.
Tom thinks he might be asked to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary drop by.	Tom và Mary ghé qua.
If it's not too much trouble, I'd like some help.	Nếu nó không quá rắc rối, tôi muốn một số giúp đỡ.
You should have let me know sooner.	Bạn nên cho tôi biết sớm hơn.
Tom had a bad experience.	Tom đã có một trải nghiệm tồi tệ.
Tom lived there.	Tom đã sống ở đó.
I know Tom knows why Mary continues to do it even though he has asked her not to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
If only we had the money, we could do it.	Giá như chúng tôi có tiền, chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom has no goals in life.	Tom không có mục tiêu trong cuộc sống.
I am thinking of changing jobs.	Tôi đang nghĩ đến việc thay đổi công việc.
Looks like Tom could be of some help.	Có vẻ như Tom có ​​thể giúp đỡ một chút.
Do you not know how dangerous it is to go swimming by yourself?	Bạn không biết việc tự đi bơi có nguy hiểm như thế nào không?
Tom is your guitar teacher, right?	Tom là giáo viên dạy guitar của bạn, phải không?
Mayonnaise is made from eggs.	Mayonnaise được làm từ trứng.
What is Tom's motivation?	Động lực của Tom là gì?
Tom tells Mary that he doesn't think John would take the risk.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John lại liều lĩnh làm điều đó.
Tom says he will work alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm việc một mình.
Tom rarely does what Mary does.	Tom hiếm khi làm những gì Mary làm.
Tom is an active guy.	Tom là một chàng trai năng động.
What is the second one?	Cái thứ hai là gì?
Stay in the car until the rain stops.	Hãy ngồi trong xe cho đến khi mưa tạnh.
Tom almost never works on Mondays.	Tom hầu như không bao giờ làm việc vào thứ Hai.
In countries like Norway and Finland, they get a lot of snow in winter.	Ở các nước như Na Uy và Phần Lan, họ có rất nhiều tuyết vào mùa đông.
I always stay with Tom in Boston.	Tôi luôn ở với Tom ở Boston.
Tom always smiles at me.	Tom luôn mỉm cười với tôi.
The goal is not clear.	Mục tiêu không rõ ràng.
This land belongs to Tom.	Vùng đất này thuộc về Tom.
What did Tom do after he had dinner?	Tom đã làm gì sau khi anh ấy ăn tối?
Tom goes to the bathroom.	Tom đi tắm.
What does Tom think?	Tom nghĩ gì?
Tom should let things go their way.	Tom nên để mọi thứ theo cách của chúng.
Tom had to overcome many difficulties.	Tom đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn.
I wonder if Tom would do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó hay không.
Now I am much happier.	Bây giờ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều.
My wife and kids are away this week.	Vợ và các con tôi đi vắng trong tuần này.
Tom's wife died three hours after he did.	Vợ của Tom đã chết ba giờ sau khi anh ta làm vậy.
Tom's friend's name is Mary.	Bạn của Tom tên là Mary.
We're sorry. 	Chúng tôi xin lỗi.
The number you called is currently unavailable.	Số bạn đã gọi hiện không khả dụng.
Tom is happy to meet his friend Mary.	Tom rất vui khi gặp Mary, bạn của mình.
Tom said he was going to Australia to see me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc để gặp tôi.
Time is very important.	Thời gian là rất quan trọng.
Tom is in Boston right now, isn't he?	Tom hiện đang ở Boston, phải không?
It would be difficult to do it alone.	Sẽ rất khó để làm điều đó một mình.
She reflected on what she had done.	Cô ấy suy ngẫm về những gì cô ấy đã làm.
Tom has a crush on his science teacher.	Tom đã phải lòng giáo viên khoa học của mình.
Overall, your idea is a good one.	Nhìn chung, ý tưởng của bạn là một ý tưởng tốt.
It is said that the woman is an actress.	Người ta nói rằng người phụ nữ đó là một diễn viên.
Tom did not say when he planned to get there.	Tom không nói anh ấy dự định đến đó vào thời gian nào.
I am willing to do whatever it takes to get this job done.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc này.
Tom said I could leave early if I wanted to.	Tom nói tôi có thể về sớm nếu tôi muốn.
Tom was not satisfied with the way things turned out.	Tom không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
It won't be as difficult as you might think.	Nó sẽ không khó thực hiện như bạn nghĩ.
I have not forgiven you.	Tôi đã không tha thứ cho bạn.
Tom worked hard to form the group.	Tom đã luyện tập chăm chỉ để thành lập nhóm.
I have never eaten crab.	Tôi chưa bao giờ ăn cua.
I'm sure Tom won't get drunk.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không say.
Tom was in his room this morning.	Tom đã ở trong phòng của anh ấy sáng nay.
Tom is not greedy, but Mary is.	Tom không tham lam, nhưng Mary thì có.
Tom went out to buy a loaf of bread.	Tom ra ngoài mua một ổ bánh mì.
I don't think even Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng ngay cả Tom cũng có thể làm được điều đó.
We're going to Tom's house for dinner tonight.	Tối nay chúng ta sẽ đến nhà Tom để ăn tối.
Tom is just being careful.	Tom chỉ đang cẩn thận.
I asked Tom not to hurt anyone.	Tôi đã yêu cầu Tom không làm tổn thương bất kỳ ai.
Maybe Tom did it.	Có lẽ Tom đã làm điều đó.
Unfortunately, we couldn't understand each other better.	Thật tiếc là chúng tôi đã không thể hiểu nhau hơn.
Tom told me that he thought Mary was very handsome.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất đẹp trai.
Should I help Tom with his homework?	Tôi có nên giúp Tom làm bài tập về nhà không?
I did everything.	Tôi đã làm tất cả mọi thứ.
Tom is a very good actor.	Tom là một diễn viên rất giỏi.
Tom has run away with millions of dollars from his company and is living a lavish life on an island in the Mediterranean.	Tom đã bỏ trốn với hàng triệu đô la từ công ty của mình và đang sống một cuộc sống xa hoa trên một hòn đảo ở Địa Trung Hải.
Tom likes licorice.	Tom thích cam thảo.
He finds it difficult to make a living with his meager salary.	Anh ấy cảm thấy khó khăn trong việc kiếm sống với đồng lương ít ỏi của mình.
I am a goat milker.	Tôi là người thường vắt sữa dê.
I am married to Tom.	Tôi kết hôn với Tom.
I'm disappointed in you.	Tôi thất vọng về bạn.
I don't think Tom would be so scared.	Tôi không nghĩ Tom lại sợ như vậy.
We just got married, and this is our honeymoon.	Chúng tôi vừa kết hôn, và đây là tuần trăng mật của chúng tôi.
Tom is not nice to anyone.	Tom không tốt với bất kỳ ai.
Tom and Mary are dying to see John.	Tom và Mary sắp chết để gặp John.
He bribed the judge and was left free.	Anh ta đã hối lộ thẩm phán và được ra đi một cách thoải mái.
I can't let you leave.	Tôi không thể để bạn rời đi.
Tom was fired because he was often late to work.	Tom bị sa thải vì thường xuyên đi làm muộn.
Tom and Mary have yet to graduate from high school.	Tom và Mary vẫn chưa tốt nghiệp trung học.
Be careful not to spill gas when filling up the gas tank on your lawn mower.	Hãy cẩn thận để không làm đổ xăng khi đổ đầy bình xăng trên máy cắt cỏ của bạn.
Tell Tom we're ready to leave.	Nói với Tom rằng chúng ta đã sẵn sàng rời đi.
You know I love you, right?	Bạn biết tôi yêu bạn, phải không?
We must abolish the death penalty.	Chúng ta phải bãi bỏ án tử hình.
If you're looking for Tom, he's not here.	Nếu bạn đang tìm Tom, anh ấy không có ở đây.
I think Tom is married.	Tôi nghĩ Tom đã kết hôn.
It's eleven o'clock. 	Đã mười một giờ.
I must go now.	Tôi phải đi ngay bây giờ.
Tom will need more money than he has.	Tom sẽ cần nhiều tiền hơn những gì anh ta có.
Tom is very good.	Tom rất tốt.
I'm really glad I was able to do that.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã có thể làm được điều đó.
I saw Tom in the park.	Tôi đã thấy Tom trong công viên.
He attached the trailer to his car.	Anh ta gắn xe kéo vào xe của mình.
Tom is much shorter than me.	Tom thấp hơn tôi nhiều.
Tom wants the same thing to happen again.	Tom muốn điều tương tự xảy ra một lần nữa.
I didn't realize that I needed to do that.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom was clearly terrified.	Tom rõ ràng là vô cùng kinh hãi.
The problem is that Tom is not a good teacher.	Vấn đề là Tom không phải là một giáo viên giỏi.
I'm pretty good with my new classmates.	Tôi khá tốt với các bạn học mới của mình.
Tom doesn't deserve to be punished.	Tom không đáng bị trừng phạt.
What Tom thinks of Mary is irrelevant.	Những gì Tom nghĩ về Mary là không liên quan.
How do you know that Tom won't do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó?
Tom can't do that anymore.	Tom không thể làm điều đó nữa.
Tom has to say something.	Tom phải nói điều gì đó.
I told Tom not to waste my time trying to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng đừng lãng phí thời gian của mình để cố gắng làm điều đó.
Tom pushed me.	Tom đẩy tôi.
Tom said that he thought Mary might be tempted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom couldn't have done any better.	Tom không thể làm tốt hơn được nữa.
I think Tom did this.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều này.
I hope it will be a lot of fun.	Tôi hy vọng nó sẽ được rất nhiều niềm vui.
Will Tom tell us the truth?	Tom sẽ cho chúng ta biết sự thật chứ?
Tom and I see each other every day.	Tom và tôi gặp nhau mỗi ngày.
That's not what Tom and I were looking for.	Đó không phải là thứ mà tôi và Tom đang tìm kiếm.
I love making model airplanes.	Tôi thích làm máy bay mô hình.
Tom doesn't need to rest.	Tom không cần phải nghỉ ngơi.
That wine wasn't as good as I thought it would be.	Rượu đó không ngon như tôi nghĩ.
Just do what Tom says.	Chỉ cần làm những gì Tom nói.
Does anyone know the name of the deceased?	Có ai biết tên của người đã khuất không?
We were doing well before Tom got here.	Chúng tôi đã làm rất tốt trước khi Tom đến đây.
We really need to talk to Tom.	Chúng tôi thực sự cần nói chuyện với Tom.
Tom would be so proud of you.	Tom sẽ rất tự hào về bạn.
You can catch more flies with honey than with vinegar.	Bạn có thể bắt nhiều ruồi bằng mật ong hơn là dùng giấm.
Tom has changed a bit.	Tom đã thay đổi một chút.
Tom said he would explain the rules to me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giải thích các quy tắc cho tôi.
You miss 100% of the photos you don't take.	Bạn bỏ lỡ 100% những bức ảnh bạn không chụp.
Tom says he won't do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó vì Mary.
I noticed her as soon as she got off the bus.	Tôi để ý đến cô ấy ngay khi cô ấy bước xuống xe buýt.
Tom never doubted.	Tom không bao giờ nghi ngờ.
Tom can't buy anything right now.	Tom không thể mua bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
Tom says Mary has nothing to eat.	Tom nói Mary không có gì để ăn.
The boy deserves credit for saving the child's life.	Cậu bé đáng được khen ngợi vì đã cứu sống đứa trẻ.
Tom can go with you.	Tom có ​​thể đi với bạn.
Execution by lethal injection is inhumane.	Hành quyết bằng cách tiêm thuốc gây chết người là vô nhân đạo.
Tom has won many awards this year.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng trong năm nay.
Tom says I'm delusional.	Tom nói rằng tôi đang bị ảo tưởng.
We are movie lovers.	Chúng tôi là những người yêu thích phim.
I don't know which train I'll be on.	Tôi không biết mình sẽ ở trên chuyến tàu nào.
Tom is willing to change his plans.	Tom sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình.
Tom couldn't sleep so he got up and went for a walk.	Tom không thể ngủ được nên anh ấy đã đứng dậy và đi dạo.
Is this a good time to buy a home?	Đây có phải là thời điểm tốt để mua nhà?
Don't breathe a word about it to anyone.	Đừng thở một lời về nó với bất cứ ai.
Tom didn't ask Mary because he was afraid she would say no.	Tom không hỏi Mary vì anh sợ cô ấy sẽ nói không.
He suddenly stood up and walked out of the room.	Anh đột ngột đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
Tom died three years ago today.	Tom đã chết cách đây ba năm vào ngày hôm nay.
I'm lucky I can still do that.	Tôi may mắn là tôi vẫn có thể làm được điều đó.
Tom said those accusations were untrue.	Tom cho biết những lời buộc tội đó là sai sự thật.
Tom came to ask Mary not to do it.	Tom đã đến yêu cầu Mary đừng làm điều đó.
I know Tom is a pretty good golfer.	Tôi biết Tom là một tay chơi gôn khá giỏi.
I don't like to cook when it's hot outside.	Tôi không thích nấu ăn khi ở ngoài trời nóng.
How long did it take Tom to read this book?	Tom đã mất bao lâu để đọc cuốn sách này?
We only have three days left.	Chúng ta chỉ còn ba ngày nữa.
We don't need horses anymore.	Chúng ta không cần ngựa nữa.
Reports of injuries are on the rise.	Các báo cáo về thương tích đang tăng lên.
That is the story of my life.	Đó là câu chuyện của cuộc đời tôi.
You must hurry.	Bạn phải nhanh lên.
You won't be able to fool me again.	Bạn sẽ không thể lừa tôi một lần nữa.
Tom wants to visit America.	Tom muốn đến thăm Mỹ.
I insist.	Tôi cố chấp.
Tom's shirt was covered in blood.	Áo sơ mi của Tom dính đầy máu.
Tom is in the living room watching TV.	Tom đang ở trong phòng khách xem TV.
Can you recommend me a place to stay in Boston?	Bạn có thể giới thiệu cho tôi một nơi để ở tại Boston không?
I don't think Tom will leave.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ rời đi.
I gave Tom the book.	Tôi đã đưa cho Tom cuốn sách.
Has Tom asked you out yet?	Tom đã rủ bạn đi chơi chưa?
I heard that you will do it.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ làm điều đó.
Who gave it to Tom?	Ai đã đưa nó cho Tom?
Did you tell Tom he shouldn't?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy không?
I know Tom is busy today.	Tôi biết hôm nay Tom bận.
You don't have to talk.	Bạn không cần phải nói chuyện.
Tom entered the office and closed the door.	Tom vào văn phòng và đóng cửa lại.
I know that's who you're looking for.	Tôi biết rằng đó là người bạn đang tìm kiếm.
Tom chose not to do that.	Tom đã chọn không làm điều đó.
If you want to be free, destroy your TV.	Nếu bạn muốn được tự do, hãy phá hủy TV của bạn.
Tom is not a tall man.	Tom không phải là một người đàn ông cao.
Tom is lying on the sofa watching TV.	Tom đang nằm trên ghế sofa xem TV.
Tom is going to Boston after this meeting.	Tom sẽ đến Boston sau cuộc họp này.
That's what Tom was looking for.	Đó là những gì Tom đang tìm kiếm.
That's not the answer I was expecting.	Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi.
Tom became an orphan at the age of three.	Tom trở thành trẻ mồ côi khi mới ba tuổi.
My salary is not as high as yours.	Lương của tôi không cao bằng lương của bạn.
I have solved the problem.	Tôi đã giải quyết vấn đề.
How could Tom let this happen?	Làm thế nào Tom có ​​thể để điều này xảy ra?
Tom doesn't know how to play the mandolin.	Tom không biết chơi đàn mandolin.
We wanted to make this trip to meet our friends.	Chúng tôi muốn thực hiện chuyến đi này để gặp gỡ bạn bè của chúng tôi.
Tom said he wanted to do it, but he didn't.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
Tom says I should do it ASAP.	Tom nói rằng tôi nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
We don't expect Tom to do that.	Chúng tôi không mong đợi Tom làm điều đó.
How does Tom usually agree?	Tom thường đồng ý như thế nào?
I don't like your smile.	Tôi không thích nụ cười của bạn.
I can't deal with this anymore.	Tôi không thể đối phó với điều này nữa.
Tom will definitely do it tomorrow.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I don't talk to Tom.	Tôi không nói chuyện với Tom.
I finally finished painting the barn.	Cuối cùng thì tôi cũng đã sơn xong cái chuồng.
Tom and Mary raised the boat out of the water.	Tom và Mary đưa thuyền lên khỏi mặt nước.
I think I'm not allowed to do that.	Tôi nghĩ tôi không được phép làm điều đó.
I think there is a chance it will rain tonight.	Tôi nghĩ có khả năng tối nay trời sẽ mưa.
I thought you wouldn't want to do that to me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó với tôi.
Tom used to run a bar on Park Street.	Tom từng kinh doanh một quán bar trên Phố Park.
Tom came out on stage and started singing.	Tom bước ra sân khấu và bắt đầu hát.
Tom put his boots back on.	Tom đi ủng trở lại.
Tom is sleepwalking.	Tom bị mộng du.
Tom doesn't make much money.	Tom không kiếm được nhiều tiền.
Tom backed the car out of the garage.	Tom lùi xe ra khỏi ga ra.
Does Tom want pancakes?	Tom có ​​muốn ăn bánh kếp không?
What exactly are you going to tell Tom?	Bạn định nói chính xác với Tom điều gì?
Tom could tell that Mary wasn't having a good time.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không có thời gian vui vẻ.
Is Tom the only one here who doesn't have a dog?	Có phải Tom là người duy nhất ở đây không nuôi chó?
The article alludes to a now-forgotten event.	Bài báo ám chỉ đến một sự kiện hiện đã bị lãng quên.
Did not you remember me?	Bạn không nhớ tôi sao?
I think the only thing you really enjoy is golf.	Tôi nghĩ điều duy nhất bạn thực sự thích là chơi gôn.
In those days, I usually go to bed earlier.	Trong những ngày đó, tôi thường đi ngủ sớm hơn.
I know Tom has the ability to do that.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó.
I know Tom is not a nice guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai tốt.
Tom assured me he would be there.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ ở đó.
The game time is set at 2:30.	Thời gian trò chơi được ấn định là 2:30.
The patient was already quite beyond help, so the doctors couldn't do more.	Bệnh nhân đã khá vượt quá sự giúp đỡ, vì vậy các bác sĩ không thể làm gì hơn.
Tom told us he didn't think he could win.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
Someone has to take responsibility.	Ai đó phải chịu trách nhiệm.
I don't think anyone would disagree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai sẽ không đồng ý với tuyên bố đó.
A man as old as he feels and a woman as old as she looks.	Một người đàn ông già như anh ta cảm thấy và một người phụ nữ già như cô ấy trông.
I suspect Tom lied.	Tôi nghi ngờ Tom đã nói dối.
I will get back to you about Tom.	Tôi sẽ liên hệ lại với bạn về Tom.
Tom doesn't seem to be in his best mood today.	Tom có ​​vẻ không có tâm trạng tốt nhất hôm nay.
Do you know why Tom is so angry?	Bạn có biết tại sao Tom lại tức giận như vậy không?
Tom didn't know Mary was staring at him.	Tom không biết Mary đang nhìn anh chằm chằm.
Tom did everything Mary told him to do.	Tom làm tất cả những gì Mary bảo anh ấy làm.
Tom is allergic to eggs.	Tom bị dị ứng với trứng.
I apologize for losing my temper and saying rude things.	Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh và nói những điều thô lỗ.
I thought maybe Tom and Mary should go.	Tôi nghĩ có lẽ Tom và Mary nên đi.
I don't think we should go outside during the storm.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ra ngoài trời trong cơn bão.
I'm not in a very good mood.	Tôi không có tâm trạng tốt lắm.
Tom has no right to interfere.	Tom không có quyền can thiệp.
Tom knows he won't win.	Tom biết anh ấy sẽ không thắng.
I don't think Tom likes skiing.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích trượt tuyết.
I think Tom will be on time.	Tôi nghĩ Tom sẽ đúng giờ.
Maybe Tom doesn't know much about Australia.	Có lẽ Tom không biết nhiều về nước Úc.
Tom is on the same team as me.	Tom ở cùng đội với tôi.
Tom and Mary share a dessert.	Tom và Mary ăn chung một món tráng miệng.
I don't know if Tom is unmarried or not.	Không biết có phải Tom chưa lập gia đình hay không.
Hey, what's behind your back?	Này, đằng sau lưng của bạn là gì vậy?
That's what I'm really worried about.	Đó là điều tôi thực sự lo lắng.
How did Tom sprained his ankle?	Làm thế nào mà Tom bị bong gân mắt cá chân của mình?
Why don't you tell me you don't like chocolate?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thích sô cô la?
How old were you when you first drank alcohol?	Lần đầu tiên bạn uống rượu là bao nhiêu tuổi?
I know Tom can do it today if he wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay nếu anh ấy muốn.
Tom told me he couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể làm điều đó.
There's no reason Tom wouldn't want to do that.	Không có lý do gì Tom không muốn làm điều đó.
Tom is capable of doing such a thing.	Tom có ​​khả năng làm một điều như vậy.
We cannot let ourselves be deceived.	Chúng ta không thể để mình bị lừa.
The church is closed for repairs.	Nhà thờ đóng cửa để sửa chữa.
Did Tom tell you I was going to sing?	Tom có ​​nói với bạn rằng tôi sẽ hát không?
Tom has been sick in bed for a long time.	Tom đã bị ốm trên giường một thời gian dài.
All you have to do is comment.	Tất cả những gì bạn phải làm là bình luận.
Did Tom really win?	Tom đã thực sự giành chiến thắng?
Tom was defeated.	Tom đã bị đánh bại.
I had a good time at the beach yesterday.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở bãi biển ngày hôm qua.
Is there a movie theater nearby?	Có rạp chiếu phim nào gần đây không?
I didn't know Tom could speak French so fluently.	Tôi không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy.
In the end, they decided to go by plane.	Cuối cùng, họ quyết định đi bằng máy bay.
I do not discuss the matter with Tom.	Tôi không thảo luận vấn đề với Tom.
You can't blame me for trying.	Bạn không thể trách tôi vì đã cố gắng.
Tom is sitting in my favorite chair.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích của tôi.
Tom is very noisy, isn't he?	Tom rất ồn ào, phải không?
We didn't have much rain last month.	Tháng trước chúng tôi không có mưa nhiều.
You did not expect Tom?	Bạn không mong đợi Tom?
Tom has decided not to go to the concert.	Tom đã quyết định không đi xem buổi hòa nhạc.
Who do you think is the better driver, your mother or your father?	Bạn nghĩ ai là người lái xe tốt hơn, mẹ bạn hay bố bạn?
You've got a deal.	Bạn đã có một thỏa thuận.
I bet Tom won't come to Boston next summer.	Tôi cá rằng Tom sẽ không đến Boston vào mùa hè năm sau.
I don't like the way Tom makes spaghetti.	Tôi không thích cách Tom làm mì Ý.
I can't stay at home today.	Tôi không thể ở nhà hôm nay.
I majored in psychology.	Tôi học chuyên ngành tâm lý học.
I don't want to tell you this.	Tôi không muốn nói với bạn điều này.
I was going to do it yesterday, but it was raining so I couldn't.	Tôi đã định làm điều đó ngày hôm qua, nhưng trời mưa nên tôi không thể.
They are yours.	Chúng là của bạn.
Tom tells Mary that he will arrive on time.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến đúng giờ.
I'm glad you figured it out yourself.	Tôi rất vui vì bạn đã tự mình nhận ra điều đó.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó.
Tom pretends he doesn't know anything.	Tom giả vờ như anh ấy không biết gì cả.
I wonder why Tom is speaking in French.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại phát biểu bằng tiếng Pháp.
Tom was out of town last week.	Tom đã ra khỏi thị trấn vào tuần trước.
Tom huddled under the low branches of the tree.	Tom chui rúc dưới những cành cây thấp lè tè.
We will never do anything to hurt you.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương bạn.
It will take a long time to complete it.	Sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành nó.
Tom, will you cover for me?	Tom, bạn sẽ che cho tôi?
Tom is the one who knows everything about this.	Tom là người biết tất cả mọi thứ về điều này.
I didn't wake Tom and he slept for another three hours.	Tôi không đánh thức Tom và anh ấy ngủ thêm ba giờ nữa.
I'm surprised you didn't know Tom didn't want to do that.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết Tom không muốn làm điều đó.
I respect you and Tom.	Tôi tôn trọng bạn và Tom.
I think Tom refused to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từ chối làm điều đó.
I'm glad Tom didn't win.	Tôi rất vui vì Tom đã không giành chiến thắng.
When was the last time you swam across this river?	Lần cuối cùng bạn bơi qua sông này là khi nào?
Not knowing what to say, Tom remained silent.	Không biết phải nói gì, Tom vẫn im lặng.
Don't type it unless you try it first.	Đừng gõ nó trừ khi bạn thử nó trước.
I hope to meet Tom there.	Tôi hy vọng sẽ gặp Tom ở đó.
Tom hopes to stay in Boston until October next year.	Tom hy vọng có thể ở lại Boston cho đến tháng 10 năm sau.
I'm trying not to waste my time.	Tôi đang cố gắng không lãng phí thời gian của mình.
I will pay Tom's bills to him this month.	Tôi sẽ trả các hóa đơn của Tom cho anh ta trong tháng này.
What do you want me to do now?	Bạn muốn tôi làm gì bây giờ?
Tom gave Mary a bracelet for her birthday.	Tom đã tặng Mary một chiếc vòng tay vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom told me he was the last one.	Tom nói với tôi anh ấy là người cuối cùng.
I've been in Boston too long.	Tôi đã ở Boston quá lâu.
Tom is a devout man.	Tom là một người sùng đạo.
I have to get something out of the car.	Tôi phải lấy thứ gì đó ra khỏi xe.
Tom says he plans to do that Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ làm vào thứ Hai đó.
It is important to eliminate social unrest.	Điều quan trọng là phải loại bỏ tình trạng bất ổn xã hội.
I am about to tell you the answer.	Tôi sắp nói cho bạn câu trả lời.
We must be careful. 	Chúng ta phải cẩn thận.
It could be a trap.	Nó có thể là một cái bẫy.
Tom doesn't seem to be aware that Mary didn't do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary đã không làm điều đó.
I know that Tom is a better singer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary.
No sign of Tom at the lake.	Không có dấu hiệu của Tom ở hồ.
I know who your secret admirer is.	Tôi biết người ngưỡng mộ bí mật của bạn là ai.
Tom was like a brother to me.	Tom đã như một người anh em với tôi.
I think we're done with all of this.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kết thúc tất cả những điều này.
I don't think it's safe to go out at night.	Tôi không nghĩ rằng nó an toàn để đi ra ngoài vào ban đêm.
Another thing to note here is the rapid reproduction rate of the virus.	Một điều khác cần lưu ý ở đây là tốc độ sinh sản nhanh chóng của virus.
I think we'll have time to do all that tomorrow.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thời gian để làm tất cả những điều đó vào ngày mai.
Tom realized that he wouldn't be able to do it alone.	Tom nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó một mình.
Broken mirrors were scattered on the floor.	Những mảnh gương vỡ nằm rải rác trên sàn.
Is this Tom's car?	Đây có phải là xe của Tom không?
Tom hasn't told me why he wants to do it.	Tom chưa nói với tôi lý do tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Are you exaggerating?	Bạn có đang phóng đại không?
Tom is ready to go.	Tom đã sẵn sàng để đi.
Didn't know there was a Chinese restaurant on Park Street?	Bạn không biết có một nhà hàng Trung Quốc trên Phố Park?
I certainly hope that you have learned your lesson.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng bạn đã học được bài học của mình.
It was a good buy.	Đó là một mua tốt.
This is not a violin. 	Đây không phải là một cây vĩ cầm.
It's a viola.	Đó là một cây đàn viola.
I'd rather let him have his own way.	Tôi thà để anh ấy có con đường riêng của mình.
You won't be disappointed if you read the entire book.	Bạn sẽ không thất vọng nếu bạn đọc toàn bộ cuốn sách.
As it turned out, Tom was willing to help us.	Hóa ra, Tom sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
I will need your help.	Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
The man who I thought was his father turned out to be a complete stranger.	Người đàn ông mà tôi nghĩ là cha anh ấy lại tỏ ra là một người hoàn toàn xa lạ.
What is the best thing to do in this case?	Điều tốt nhất để làm trong trường hợp này là gì?
Tom opened his suitcase.	Tom mở vali của mình.
Do you really think I'm ready?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng?
Tom is not too young to do that.	Tom không còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom has dated both Mary and Alice.	Tom đã hẹn hò với cả Mary và Alice.
We won't be able to get out of this cell.	Chúng tôi sẽ không thể ra khỏi phòng giam này.
We do not do this enough.	Chúng tôi làm điều này không đủ.
Mary frantically searched her bag.	Mary điên cuồng tìm kiếm trong túi xách của mình.
I know that Tom knows Mary who did it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary là người đã làm điều đó.
Tom enjoys being outdoors as much as possible.	Tom thích ở ngoài trời nhiều nhất có thể.
Tom put both hands on Mary's shoulders.	Tom đặt cả hai tay lên vai Mary.
Tom thought that Mary was not bored at all.	Tom nghĩ rằng Mary không hề buồn chán.
Tom is not talking about Australia.	Tom không nói về Úc.
Tom put on a bathrobe into the room.	Tom mặc áo choàng tắm vào phòng.
I asked Tom to move his car.	Tôi yêu cầu Tom di chuyển xe của anh ấy.
Tom wished he was invited to the party.	Tom ước gì mình được mời đến bữa tiệc.
Tom didn't tell anyone they needed to do it.	Tom không nói với ai rằng họ cần phải làm điều đó.
This is not the only condition.	Đây không phải là điều kiện duy nhất.
I can convince Tom to do it.	Tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom says he's not here to talk about that.	Tom nói rằng anh ấy không ở đây để nói về điều đó.
I told Tom to come home as soon as possible.	Tôi bảo Tom hãy trở về nhà càng sớm càng tốt.
Tom wanted to take a seat in the aisle.	Tom muốn ngồi vào một chỗ ngồi ở lối đi.
No one can help you, Tom.	Không ai có thể giúp bạn, Tom.
I don't think that's a good reason.	Tôi không nghĩ đó là lý do chính đáng.
They are chasing the robber.	Họ đang truy đuổi tên cướp.
I know that Tom knows that I should do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi nên làm điều đó.
Tom said Mary wasn't going to go alone.	Tom nói Mary không định đi một mình.
Tom admitted that he was the one who ate the last piece of cake.	Tom thừa nhận mình là người ăn miếng bánh cuối cùng.
Tom may well have been in Boston last weekend.	Tom cũng có thể đã ở Boston vào cuối tuần trước.
I don't think Tom is competent.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​năng lực.
I'm eating chocolate.	Tôi đang ăn sô cô la.
Tom didn't want to say anything that would make Mary angry.	Tom không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Mary tức giận.
I have a long list of things to buy.	Tôi có một danh sách dài những thứ cần mua.
Tom didn't bother answering.	Tom không thèm đáp lại.
Tom bought some new clothes last week.	Tom đã mua một số quần áo mới vào tuần trước.
Tom is very good at mental arithmetic.	Tom rất giỏi tính nhẩm.
Tom did what he promised.	Tom đã làm những gì anh ấy đã hứa.
You can do whatever you want, depending on what's floating on your boat.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, tùy thuộc vào những gì nổi trên con thuyền của bạn.
He was deaf due to an accident.	Anh ấy bị điếc do một tai nạn.
I will take a short break.	Tôi sẽ nghỉ một thời gian ngắn.
You don't really think Tom will let me drive, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để tôi lái xe, phải không?
Tom is not on the same team as me.	Tom không cùng đội với tôi.
I can't believe we're actually married.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi thực sự đã kết hôn.
A samurai, even without eating, still uses toothpicks like a lord.	Một samurai, ngay cả khi chưa ăn, vẫn dùng tăm xỉa răng như một vị chúa tể.
Tom is a class act.	Tom là một hành động của lớp.
I didn't come until the meeting was over.	Tôi đã không đến cho đến khi cuộc họp kết thúc.
He is roasting coffee beans.	Anh ấy đang rang hạt cà phê.
I saw some elderly couples sitting on benches in the park.	Tôi thấy một số cặp vợ chồng già đang ngồi trên những chiếc ghế dài trong công viên.
Tom was alone most of the time.	Tom đã ở một mình hầu hết thời gian.
Tom told me that he can speak three languages.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
What is the magic word?	Từ kỳ diệu là gì?
I can tell from your face that's not good news.	Tôi có thể nhận ra từ khuôn mặt của bạn rằng đó không phải là tin tốt.
Looks like you're miserable.	Có vẻ như bạn đang khốn khổ.
You won't believe what happened to Tom.	Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra với Tom.
Suppose war broke out, what would you do?	Giả sử chiến tranh nổ ra, bạn sẽ làm gì?
You know what you're doing, don't you?	Bạn biết bạn đang làm gì, phải không?
Tom lowered himself into the water.	Tom hạ mình xuống nước.
I want to show you another way it can be done.	Tôi muốn chỉ cho bạn một cách khác có thể được thực hiện.
Do you remember the date this photo was taken?	Bạn có nhớ ngày mà bức ảnh này được chụp không?
I need to tell Tom that Mary is in the hospital.	Tôi cần nói với Tom rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
Turn left, you will find the restaurant on your right.	Rẽ sang trái, bạn sẽ tìm thấy nhà hàng ở bên phải của mình.
I'm helping Tom.	Tôi đang giúp đỡ Tom.
Tom is likely starving.	Tom có ​​khả năng bị bỏ đói.
I'm going to eat now.	Tôi sẽ đi ăn ngay bây giờ.
I am very concerned about these issues.	Tôi rất quan tâm về những vấn đề này.
It took me a while to find Tom.	Tôi đã mất một lúc để tìm thấy Tom.
Tom showed me a picture of his dog.	Tom cho tôi xem một bức ảnh về con chó của anh ấy.
Tom is looking for someone who can speak French.	Tom đang tìm người biết tiếng Pháp.
Do you want to skip for a while?	Bạn có muốn bỏ qua một lúc không?
Mary's hubby is very chubby.	Mary's hubby rất mũm mĩm.
She is a successful businesswoman.	Cô ấy là một nữ doanh nhân thành đạt.
Tom and Mary are really scared.	Tom và Mary thực sự sợ hãi.
Tom has a lot of work to do?	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm?
I don't expect you to do it alone.	Tôi không mong đợi bạn làm điều đó một mình.
All of our efforts have failed.	Tất cả các nỗ lực của chúng tôi đều thất bại.
Tom is studying well.	Tom đang học tốt.
I ride a unicycle better than Tom.	Tôi đi xe đạp một bánh giỏi hơn Tom.
Do you think Tom will be at home tomorrow night?	Bạn có nghĩ rằng tối mai Tom sẽ ở nhà không?
I don't know that Tom doesn't know any other way to do it.	Tôi không biết rằng Tom không biết cách nào khác để làm điều đó.
The people Tom robbed did not tell anyone they were robbed.	Những người mà Tom đã cướp không nói cho ai biết họ đã bị cướp.
What are you and Tom doing in the attic?	Bạn và Tom đang làm gì trên gác mái?
We have just started.	Chúng tôi vừa mới bắt đầu.
Don't play poker with Tom.	Đừng chơi poker với Tom.
I think Tom is tall.	Tôi nghĩ Tom cao.
Tom isn't famous, but Mary is.	Tom không nổi tiếng, nhưng Mary thì có.
When I got home, I had a wonderful ice cold shower.	Khi về đến nhà, tôi đã được tắm nước đá lạnh rất tuyệt.
We have a deficit.	Chúng tôi bị thâm hụt.
It would be a good idea to avoid Tom.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn tránh Tom.
I don't understand the exact meaning of this sentence.	Tôi không hiểu ý nghĩa chính xác của câu này.
Tom looks like always.	Tom trông như mọi khi.
Tom says he hopes he and Mary can travel together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình và Mary có thể đi du lịch cùng nhau.
Tom had dark black hair as a child.	Tom có ​​mái tóc đen sẫm khi còn nhỏ.
I've always liked Tom.	Tôi luôn thích Tom.
Tom says he won't wait much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi lâu nữa.
Tom was confused by the question.	Tom bối rối trước câu hỏi.
Tom wasn't very lucky.	Tom không may mắn lắm.
Tom would be very angry if Mary did that.	Tom sẽ rất tức giận nếu Mary làm vậy.
I have been married to Tom for three years.	Tôi đã kết hôn với Tom được ba năm.
How do you eat like that without gaining weight?	Làm thế nào để bạn ăn như vậy mà không bị tăng cân?
It's not clear why Tom didn't do that.	Không rõ tại sao Tom không làm điều đó.
Tom does his best for a living.	Tom làm hết sức mình để kiếm sống.
I don't think it's possible that Tom would tell Mary what happened.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom is not interested in science.	Tom không quan tâm đến khoa học.
Is Tom very fat?	Tom rất béo phải không?
I don't believe Tom.	Tôi không tin Tom.
I'm trying to keep Tom away from Mary.	Tôi đang cố giữ Tom tránh xa Mary.
I wonder if Tom will mind watching our baby tomorrow night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phiền trông con của chúng tôi vào tối mai không.
I was willing to do it, but Tom said I don't need to.	Tôi sẵn sàng làm điều đó, nhưng Tom nói rằng tôi không cần.
Tom wakes up at dawn.	Tom thức dậy vào lúc bình minh.
I'm thinking as fast as I can.	Tôi đang suy nghĩ nhanh nhất có thể.
I just want to make sure you're safe.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn được an toàn.
Where exactly does Tom plan to build his house?	Chính xác thì Tom dự định xây nhà của mình ở đâu?
Tom owns a convenience store.	Tom sở hữu một cửa hàng tiện lợi.
I don't know where Tom is going.	Tôi không biết Tom sẽ đi đâu.
You should get a tetanus booster shot every ten years.	Bạn nên tiêm nhắc lại uốn ván mười năm một lần.
I'm not sick.	Tôi không bị ốm.
You should always save money for a rainy day.	Bạn nên luôn tiết kiệm tiền cho một ngày mưa.
I don't know what I'm going to eat tonight.	Tôi không biết mình sẽ ăn gì tối nay.
Tom has to be home by 2:30.	Tom phải về nhà trước 2:30.
It was the first time I was alone with Tom.	Đó là lần đầu tiên tôi ở một mình với Tom.
You cannot leave Boston today.	Bạn không thể rời Boston hôm nay.
Stay with Tom until I get back.	Ở với Tom cho đến khi tôi quay lại.
Tom won't mind.	Tom sẽ không bận tâm.
He can't work properly until he can drink his soft drink.	Anh ấy không thể làm việc bình thường cho đến khi anh ấy uống được cốc nước ngọt của mình.
Tom is doing some calculations.	Tom đang thực hiện một số phép tính.
Tom doesn't want to contribute.	Tom không muốn đóng góp.
Tom has worked here since 2013.	Tom đã làm việc ở đây từ năm 2013.
I was not born in a hospital.	Tôi không sinh ra trong bệnh viện.
In 2000, Saudi Arabia and Yemen agreed to demarcate their borders.	Năm 2000, Ả Rập Xê-út và Yemen đồng ý phân định biên giới của họ.
How do you know Tom was adopted?	Làm thế nào bạn biết Tom đã được nhận nuôi?
Mary is my daughter.	Mary là con gái của tôi.
Tom says he thinks Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thắng.
Tom said that he thought Mary would be cranky.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cáu kỉnh.
I had many friends when I lived in Boston.	Tôi có nhiều bạn bè khi tôi sống ở Boston.
Tom was fired from three jobs.	Tom đã bị sa thải khỏi ba công việc.
Tom told me he was happy that it was going to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
No need to ask permission.	Không cần phải xin phép.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
If he's late, you can start the meeting without him.	Nếu anh ấy đến muộn, bạn có thể bắt đầu cuộc họp mà không có anh ấy.
Tom filled the empty glass with ice.	Tom đổ đầy đá vào ly rỗng.
I don't usually agree with you.	Tôi không thường đồng ý với bạn.
Tom is sweating.	Tom đang đổ mồ hôi.
Isn't that theirs?	Đó không phải là của họ sao?
Tom criticized Mary for not doing the job correctly.	Tom đã chỉ trích Mary vì đã không thực hiện công việc một cách chính xác.
Tom left Boston early Monday morning.	Tom rời Boston vào sáng sớm thứ Hai.
We need to make sure that doesn't happen again.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I don't like my teacher.	Tôi không thích giáo viên của mình.
Tom had lunch already, right?	Tom đã ăn trưa rồi phải không?
I think Tom is starting to lose his mind.	Tôi nghĩ Tom đang bắt đầu mất trí.
I think we should do what Tom suggested.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm những gì Tom đề nghị.
I find it difficult to speak in French.	Tôi cảm thấy khó khăn khi diễn thuyết bằng tiếng Pháp.
Tom did it really well.	Tom đã làm điều đó thực sự tốt.
Do you want to know why Tom didn't win?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không thắng không?
Tom drinks tequila almost every day.	Tom uống rượu tequila hầu như mỗi ngày.
I don't want to eat leftovers.	Tôi không muốn ăn thức ăn thừa.
Tom says he doesn't want to allow Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn cho phép Mary làm điều đó.
Tom saw three deer.	Tom đã nhìn thấy ba con nai.
Cover and bake for fifteen minutes, remove the lid and bake for another fifteen minutes.	Đậy nắp và nướng trong mười lăm phút, bỏ nắp và nướng thêm mười lăm phút nữa.
The blue umbrellas are Tom's and mine.	Những chiếc ô màu xanh là của Tom và của tôi.
The system is not working.	Hệ thống không hoạt động.
Don't count on his help.	Đừng trông chờ vào sự trợ giúp của anh ấy.
Audited accounts.	Các tài khoản đã được kiểm toán.
Tom isn't the only one hungry.	Tom không phải là người duy nhất đói.
Have you submitted your novel to the publisher?	Bạn đã gửi tiểu thuyết của mình cho nhà xuất bản chưa?
Tom probably didn't know why Mary didn't want him to do it.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không muốn anh ta làm điều đó.
Tom remembers giving Mary the key to the suitcase.	Tom nhớ đã đưa cho Mary chìa khóa vali.
Would you like to go to the movies with me?	Bạn có muốn đi xem phim với tôi không?
Tomorrow I will give my old guitar to Tom.	Ngày mai tôi sẽ tặng cây đàn cũ của mình cho Tom.
There's a chance that Tom will be downstairs.	Có khả năng Tom sẽ ở tầng dưới.
I like listening to classical music.	Tôi thích nghe nhạc cổ điển.
Tom is not in a good mood.	Tom không có tâm trạng tốt.
I think I've met Tom before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp Tom trước đây.
You still haven't met my family.	Bạn vẫn chưa gặp gia đình tôi.
Do not put anything on the box.	Đừng đặt bất cứ thứ gì trên hộp.
I was able to swim faster when I was younger.	Tôi đã có thể bơi nhanh hơn khi tôi còn trẻ.
He is an expert in the field of hydroponics.	Anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực thủy canh.
Why don't you hang out outside?	Tại sao bạn không đi chơi bên ngoài?
Tom knows that Mary didn't do it for him.	Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó cho anh ta.
I'm not adventurous enough to try that.	Tôi không đủ mạo hiểm để thử làm điều đó.
I want to apologize for everything I've done.	Tôi muốn xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm.
You really are a wanderer.	Bạn thật là một kẻ lang thang.
Tom is very happy about that.	Tom rất vui vì điều đó.
Tom gave me a nice set of aluminum wheels, but he kept the tires.	Tom đã cho tôi một bộ la-zăng bằng nhôm rất đẹp, nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên vỏ xe.
Tom tried to get Mary to cook dinner for him.	Tom đã cố gắng nhờ Mary nấu bữa tối cho anh ta.
Writers often refer to a dictionary.	Các nhà văn thường đề cập đến một cuốn từ điển.
That's what I will do.	Đó là những gì tôi sẽ làm.
I am a country boy.	Tôi là một chàng trai nhà quê.
I haven't spoken French since I graduated from high school.	Tôi đã không nói tiếng Pháp kể từ khi tôi tốt nghiệp trung học.
Tom must be surprised.	Tom phải ngạc nhiên.
Even Tom agreed.	Ngay cả Tom cũng đã đồng ý.
I really hope you can come to my party.	Tôi thực sự hy vọng bạn có thể đến bữa tiệc của tôi.
Bradford is said to be the ugliest town in England.	Bradford được cho là thị trấn xấu xí nhất ở Anh.
Tom thinks that Mary will enjoy the concert.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ tận hưởng buổi hòa nhạc.
I don't think Tom would eat a salad if it had onions in it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ăn món salad nếu nó có hành tây trong đó.
If you're going to point out Tom's mistakes, at least do it subtly.	Nếu bạn định chỉ ra những sai lầm của Tom, ít nhất hãy làm điều đó một cách tinh tế.
Tom and I were neighbors for three years.	Tom và tôi là hàng xóm của nhau trong ba năm.
Those who want to join the club should sign here.	Những ai muốn tham gia câu lạc bộ hãy ký vào đây.
I'll be there in 30 minutes.	Tôi sẽ đến sau 30 phút.
Tom never showed up again.	Tom không bao giờ xuất hiện nữa.
Tom wants to be loved and accepted by others.	Tom muốn được người khác yêu mến và chấp nhận.
Tom may not know where Mary was born.	Tom có ​​thể không biết Mary sinh ra ở đâu.
Tom frees himself from Mary's embrace.	Tom tự giải thoát mình khỏi vòng tay của Mary.
I suspect that Tom is not afraid to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không sợ làm điều đó.
I'm afraid of making mistakes.	Tôi sợ mắc sai lầm.
The way Tom talked annoyed me.	Cách Tom nói chuyện làm tôi khó chịu.
It's good that Tom didn't see Mary kiss John.	Thật tốt khi Tom không nhìn thấy Mary hôn John.
Tom is still not sure, is he?	Tom vẫn không chắc chắn, phải không?
You found your key, right?	Bạn đã tìm thấy chìa khóa của mình, phải không?
When she is abroad, she often uses Skype.	Khi ở nước ngoài, cô ấy thường sử dụng Skype.
Tom is not a painter.	Tom không phải là một họa sĩ.
If you could live anywhere in the world, where would you want to live?	Nếu bạn có thể sống ở bất cứ đâu trên thế giới, bạn sẽ muốn sống ở đâu?
Tom has started looking for a new job.	Tom đã bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
Tom doesn't want to tell you about what happened in Boston last week.	Tom không muốn nói với bạn về những gì đã xảy ra ở Boston tuần trước.
I want you to keep an eye on everything.	Tôi muốn bạn để mắt đến mọi thứ.
I am writing this letter to express my dissatisfaction.	Tôi viết thư này để bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Do you have any open sores on your body?	Bạn có vết loét hở nào trên cơ thể không?
Tom goes tomorrow.	Tom đi vào ngày mai.
Tom didn't like Mary when he first met her.	Tom đã không thích Mary ngay lần đầu tiên gặp cô ấy.
I don't have much homework tonight.	Tôi không có nhiều bài tập về nhà tối nay.
I'm sorry to have kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi quá lâu.
I told you that I am not a native French speaker.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Was Tom ever with you in Boston?	Tom đã bao giờ ở với bạn ở Boston chưa?
He rarely does anything he really hates doing.	Anh ấy hiếm khi làm bất cứ điều gì anh ấy thực sự ghét làm.
Tom is not happy.	Tom không vui.
Tom's ex-wife and Mary's ex-husband get married.	Vợ cũ của Tom và chồng cũ của Mary kết hôn.
Rosenfelders live in Wheaton, Indiana.	Rosenfelders sống ở Wheaton, Indiana.
My room is next to Tom's.	Phòng của tôi ở cạnh phòng của Tom.
You don't need to buy anything right now.	Bạn không cần phải mua bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
Tom says he hasn't seen Mary since their divorce.	Tom nói rằng anh đã không gặp Mary kể từ khi họ ly hôn.
Put the meat in the frying pan after oiling.	Cho thịt vào chảo chiên sau khi đã phết dầu.
Mary knows that Tom has a girlfriend, but she doesn't care.	Mary biết rằng Tom đã có bạn gái, nhưng cô ấy không quan tâm.
Tom likes to sit on his porch, watching people go by.	Tom thích ngồi trên hiên nhà mình, nhìn mọi người đi qua.
Tom could have gotten home on Monday night if he hadn't missed his plane.	Tom có ​​thể về đến nhà vào tối thứ Hai nếu anh ấy không bị lỡ máy bay.
Maybe Tom can take care of himself.	Có lẽ Tom có ​​thể tự lo cho mình.
I know how busy you are, so I'll get right to the point.	Tôi biết bạn bận rộn như thế nào, vì vậy tôi sẽ đi ngay vào vấn đề.
You are not like your father.	Bạn không giống bố của bạn.
I was invited to a friend's house.	Tôi đã được mời đến nhà của một người bạn.
I think you can change hearts.	Tôi nghĩ bạn có thể thay đổi trái tim.
He loves adventures.	Anh ấy thích những cuộc phiêu lưu.
Tom finally spoke.	Tom cuối cùng đã nói.
Can you leave us alone for a few minutes?	Bạn có thể để chúng tôi một mình trong vài phút không?
I rarely kiss Tom anymore.	Tôi rất ít khi hôn Tom nữa.
Tom is a human being.	Tom là một con người.
Doesn't matter if you do it or not.	Không quan trọng nếu bạn làm điều đó hay không.
I was angry at Tom for not listening to me.	Tôi giận Tom vì đã không nghe lời tôi.
Tom always seems to be sick.	Tom dường như luôn bị ốm.
Come inside. 	Đến bên trong.
Cold outside.	Bên ngoài lạnh lắm.
Tom is making tea.	Tom đang pha trà.
Tom told me you don't eat pork.	Tom đã nói với tôi rằng bạn không ăn thịt lợn.
Tom is thirteen years old now.	Tom bây giờ đã mười ba tuổi.
The decision caused widespread outrage.	Quyết định này đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng.
Tom likes llamas.	Tom thích lạc đà không bướu.
Tom won't hit Mary.	Tom sẽ không đánh Mary.
Canada is really big and full of people.	Canada thực sự rộng lớn và có rất nhiều người.
Tom doesn't think we can do that.	Tom không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
Come in. 	Vào đi.
Water is great.	Nước rất tuyệt.
You don't look happy. 	Bạn trông không vui.
What's going on?	Chuyện gì vậy?
Tom and Mary have a daughter about your age.	Tom và Mary có một cô con gái trạc tuổi bạn.
Tom forgot to buy Mary a birthday present.	Tom quên mua quà sinh nhật cho Mary.
I haven't worked for a year.	Tôi đã không làm việc được một năm.
Tom was visiting his brother in Australia.	Tom đã đến thăm anh trai của mình ở Úc.
Looks like Tom likes to do that.	Có vẻ như Tom thích làm điều đó.
I'm not willing to try that again.	Tôi không sẵn sàng thử làm điều đó một lần nữa.
This is an important announcement.	Đây là một thông báo quan trọng.
Tom said he would laugh.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cười.
Tom was the only one not invited to Mary's party.	Tom là người duy nhất không được mời đến bữa tiệc của Mary.
It took us less than three hours to get to Boston.	Chúng tôi chỉ mất chưa đầy ba giờ để đến Boston.
I didn't know that I wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
Do you really think I've got something to do with that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi đã có một cái gì đó để làm với điều đó?
Did you cry when Tom told you that story?	Bạn có khóc khi Tom kể cho bạn nghe câu chuyện đó không?
Tom says help is being worked on.	Tom nói rằng sự trợ giúp đang được thực hiện.
Are you saying you don't believe me?	Bạn đang nói rằng bạn không tin tôi?
Tom doesn't like city life.	Tom không thích cuộc sống thành phố.
Tom is about my age.	Tom trạc tuổi tôi.
The air conditioner is not working.	Máy điều hòa không khí không hoạt động.
Those apples are not yet ripe.	Những quả táo đó vẫn chưa chín.
That's why I can't take this job.	Đó là lý do tại sao tôi không thể nhận công việc này.
Tom does it much better than Mary.	Tom làm điều đó tốt hơn Mary rất nhiều.
I let go of my soul with her.	Tôi thả hồn mình với cô ấy.
Tom turned off his computer.	Tom đã tắt máy tính của mình.
Tom sat on a nearby bench.	Tom ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó.
I don't know why I didn't think of that before.	Tôi không biết tại sao tôi không nghĩ đến điều đó trước đây.
Has Tom gone yet?	Tom đã đi chưa?
Tom says he wants to kill himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn tự sát.
I was thinking of doing that, but I don't have time.	Tôi đã nghĩ đến việc làm điều đó, nhưng tôi không có thời gian.
You told Tom I would do it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
I am clean as a whistle.	Tôi sạch sẽ như một cái còi.
I looked everywhere and couldn't find my glasses.	Tôi đã nhìn khắp nơi và không thể tìm thấy kính của mình.
I don't live far from school.	Tôi không sống xa trường.
I know that won't happen again.	Tôi biết rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Let's see if Tom can do it himself.	Hãy xem liệu Tom có ​​thể tự làm được không.
Tom's car is stuck in the snow.	Xe của Tom bị kẹt trong tuyết.
Mary is my only sister.	Mary là em gái duy nhất của tôi.
Tom rushed out of the classroom.	Tom vội vã ra khỏi lớp.
The girl who works at the bakery is very cute.	Cô gái làm việc ở tiệm bánh rất dễ thương.
Tom refused to answer the question.	Tom từ chối trả lời câu hỏi.
You could have done it alone.	Bạn đã có thể làm điều đó một mình.
Obviously you don't understand.	Rõ ràng là bạn không hiểu.
I'm the one who bought these pants.	Tôi là người mua chiếc quần này.
Can't you see I need a little help?	Bạn không thấy tôi cần giúp một chút sao?
My hand-eye coordination isn't as good as it used to be.	Sự phối hợp giữa tay và mắt của tôi không còn tốt như trước nữa.
Tom is at his desk.	Tom đang ở bàn làm việc.
Tom is a leech.	Tom là một con đỉa.
Sorry, but I believe that's my seat.	Xin lỗi, nhưng tôi tin rằng đó là chỗ ngồi của tôi.
I wonder if Tom is a vegetarian.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người ăn chay không.
The student replied, "The square root of 256 is sixteen."	Học sinh trả lời, "Căn bậc hai của 256 là mười sáu."
Why didn't you call me last night?	Tại sao đêm qua anh không gọi cho em?
Tom is still unmarried, isn't he?	Tom vẫn chưa lập gia đình, phải không?
It's hard to believe that Tom is only thirteen years old.	Thật khó tin là Tom chỉ mới mười ba tuổi.
I lied the whole time.	Tôi đã nói dối suốt thời gian qua.
I don't want to disappoint Tom.	Tôi không muốn làm Tom thất vọng.
It was she who helped him because no one else would do it.	Chính cô ấy đã giúp anh ấy vì không ai khác sẽ làm điều đó.
This list is not exhaustive.	Danh sách này không đầy đủ.
Hold still for a moment while I fix your tie.	Giữ yên một lúc trong khi tôi sửa cà vạt cho bạn.
Tom knew I was tired.	Tom biết tôi đã rất mệt.
Tom said he was determined to find out why that happened.	Tom nói rằng anh quyết tâm tìm ra lý do tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom was injured in the explosion.	Tom bị thương trong vụ nổ.
There is nothing but water that the eyes can reach.	Không có gì ngoài nước mà mắt có thể chạm tới.
Let's crack!	Chúng ta hãy nứt!
Tom said Mary tried to do it.	Tom nói Mary đã cố gắng làm điều đó.
Tom combed his hair.	Tom chải lại tóc.
Tom doesn't have what he needs.	Tom không có thứ anh ấy cần.
I thought Tom might win.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​thể thắng.
That's not what I want to discuss.	Đó không phải là điều tôi muốn thảo luận.
They were never there.	Họ không bao giờ ở đó.
How was your date with Tom last night?	Buổi hẹn hò của bạn với Tom đêm qua thế nào?
They skipped their exams.	Họ đã bỏ qua kỳ thi của họ.
My niece just had a baby.	Cháu gái tôi vừa mới sinh con.
I didn't say I would go.	Tôi không nói rằng tôi sẽ đi.
I used to be a ranger.	Tôi từng là kiểm lâm.
Tom has to go to Boston for a short time.	Tom phải đến Boston trong một thời gian ngắn.
I don't play baseball often.	Tôi không chơi bóng chày thường xuyên.
Tom has some cake.	Tom có ​​một ít bánh.
Please do not lean out the window while we are moving.	Vui lòng không dựa ra ngoài cửa sổ khi chúng tôi đang di chuyển.
Tom was clearly devastated by what had happened.	Tom rõ ràng là bị tàn phá bởi những gì đã xảy ra.
He couldn't completely give up hope of marrying her.	Anh không thể từ bỏ hoàn toàn hy vọng kết hôn với cô.
Tom was handcuffed.	Tom đã bị còng tay.
If Tom refuses to do it, then someone else will have to do it.	Nếu Tom từ chối làm điều đó, thì người khác sẽ phải làm điều đó.
She strangled him with a pillow.	Cô bóp nghẹt anh bằng một cái gối.
That wouldn't be fair.	Điều đó sẽ không công bằng.
Tom wants to talk to Mary before she leaves.	Tom muốn nói chuyện với Mary trước khi cô ấy rời đi.
I doubt Tom will tell Mary she needs to do it today.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
I hope you know that the last thing I want to do is hurt you.	Tôi hy vọng bạn biết rằng điều cuối cùng mà tôi muốn làm là làm tổn thương bạn.
I couldn't help Tom.	Tôi đã không thể giúp Tom.
Tom is aware of his own limitations.	Tom nhận thức được những hạn chế của chính mình.
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn không bị thương.
I bought three apples, some eggs and some yogurt.	Tôi mua ba quả táo, một ít trứng và một ít sữa chua.
I can tell you are a good guy.	Tôi có thể nói bạn là một chàng trai tốt.
Tom doesn't want you to find out the truth.	Tom không muốn bạn tìm ra sự thật.
We squeezed into the elevator.	Chúng tôi chen nhau vào thang máy.
Tom watched TV while having breakfast.	Tom vừa xem TV vừa ăn sáng.
In an emergency, use the stairs, not the elevator.	Trong trường hợp khẩn cấp, hãy sử dụng cầu thang bộ, không phải thang máy.
Tom and I want you to come with us.	Tom và tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi.
I apologize that I have confused you in this.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn nhầm lẫn trong việc này.
I want to see what's going on.	Tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra.
I have no words to express my gratitude.	Tôi không có lời nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi.
The more I think about it, the more I feel like crying.	Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy muốn khóc.
I think I left the key here somewhere.	Tôi nghĩ tôi đã để quên chìa khóa ở đây ở đâu đó.
Tom got back in the car.	Tom lên xe trở lại.
Maybe you weren't looking in the right place.	Có thể bạn đã không tìm kiếm đúng chỗ.
I deposit money in the bank for three years.	Tôi gửi tiền vào ngân hàng kỳ hạn ba năm.
I bought this umbrella for 30 dollars.	Tôi đã mua chiếc ô này với giá 30 đô la.
Tom said he was tempted to come with me.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cám dỗ để đi với tôi.
This is not true, the researchers say.	Các nhà nghiên cứu nói rằng điều này không đúng.
Tom said he thought he forgot to lock the door.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình quên khóa cửa.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh không biết Mary định đi đâu.
Tom has to wake up now.	Tom phải thức dậy bây giờ.
Try not to become defensive.	Cố gắng không trở nên phòng thủ.
Tom's new car can run 140 km per hour.	Chiếc xe mới của Tom có ​​thể chạy 140 km một giờ.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Boston.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
It's all you think about.	Đó là tất cả những gì bạn nghĩ về.
Don't let them know where you come from.	Đừng để họ biết bạn đến từ đâu.
Tom says he's not very likely to win.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều khả năng giành chiến thắng.
I guess it is too much to hope for.	Tôi đoán nó là quá nhiều để hy vọng cho.
You'll have to tell Tom yourself.	Bạn sẽ phải tự nói với Tom.
Tom may not be busy tomorrow.	Tom có ​​thể không bận vào ngày mai.
I think Tom is smart.	Tôi nghĩ Tom là người thông minh.
Tom says he loves you.	Tom nói rằng anh ấy yêu bạn.
Tom can die if not careful.	Tom có ​​thể chết nếu không cẩn thận.
Tom said that three of those boys would help us.	Tom nói rằng ba trong số những cậu bé đó sẽ giúp chúng tôi.
All these coincidences are starting to give me difficulties.	Tất cả những sự trùng hợp này đang bắt đầu mang lại cho tôi những khó khăn.
I wonder if Tom is late.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến muộn không.
Tom is in the attic.	Tom ở trên gác mái.
How many weeks did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Tom doesn't open up to anyone.	Tom không mở lòng với bất kỳ ai.
Tom has decided that he will help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ giúp Mary.
Tom slapped Mary on the back.	Tom tát vào lưng Mary.
We cannot determine the cause.	Chúng tôi không thể xác định nguyên nhân.
Tom seems calm.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh.
Tom gives Mary something.	Tom đưa cho Mary một cái gì đó.
Tom says I should help him do it.	Tom nói rằng tôi nên giúp anh ấy làm điều đó.
That's what will happen.	Đó là những gì sẽ xảy ra.
Tom hates shrimp.	Tom ghét tôm.
We went out to get some work done before it got dark.	Chúng tôi ra ngoài để hoàn thành công việc trước khi trời tối.
Tom asked me to stop by.	Tom yêu cầu tôi ghé qua.
I can't imagine that happening.	Tôi không thể tưởng tượng điều đó xảy ra.
I knew I would make it by 2:30.	Tôi biết mình sẽ làm được điều đó trước 2:30.
I started learning French when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp khi tôi mười ba tuổi.
Tom arrived in time for dinner.	Tom đã đến kịp giờ ăn tối.
I think you want it back.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn nó trở lại.
You still haven't done enough?	Bạn vẫn chưa làm đủ?
I don't think Tom is offended by that.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị xúc phạm vì điều đó.
Just be careful not to push Tom too hard.	Chỉ cần cẩn thận đừng đẩy Tom quá mạnh.
I can't handle Tom.	Tôi không thể xử lý Tom.
How does seasickness feel?	Cảm giác say sóng như thế nào?
Police will release the victim's name once they have informed his next of kin.	Cảnh sát sẽ tiết lộ tên của nạn nhân sau khi họ đã thông báo về người thân của anh ta.
I'm right, aren't I?	Tôi đúng, phải không?
How is the job hunt?	Cuộc săn tìm việc làm thế nào?
Is there no one else you can talk to?	Không có người nào khác mà bạn có thể nói chuyện?
Do you know the boy who was skateboarding there?	Bạn có biết cậu bé đang trượt ván ở đó không?
I admire his wit.	Tôi ngưỡng mộ sự hóm hỉnh của anh ấy.
Tom was really unlucky, wasn't he?	Tom đã thực sự không may mắn, phải không?
Tom wants you to come to Boston with Mary.	Tom muốn bạn đến Boston với Mary.
Very admirable.	Thật đáng ngưỡng mộ.
I never understood it.	Tôi chưa bao giờ hiểu nó.
If Tom is arresting us, we need to know.	Nếu Tom đang bắt chúng tôi, chúng tôi cần biết.
Tom put the basket on the table.	Tom đặt cái giỏ lên bàn.
Why doesn't Tom sail anymore?	Tại sao Tom không đi thuyền nữa?
Tom went to the authorities.	Tom đã đến gặp nhà chức trách.
Let's go to the gym and shoot a few rounds.	Hãy đi đến phòng tập thể dục và bắn vài vòng.
How much did you drink last night?	Bạn đã uống bao nhiêu đêm qua?
Don't toy with me.	Đừng đùa giỡn với tôi.
Tom turned off the light and left the room.	Tom tắt đèn và rời khỏi phòng.
Tom protected Mary.	Tom đã bảo vệ Mary.
I'm afraid to be alone in the house.	Tôi sợ khi ở trong nhà một mình.
Tom told me that he lives on Park Street.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sống trên phố Park.
Tom never jokes.	Tom không bao giờ nói đùa.
Tom helps me whenever I get stuck.	Tom giúp tôi bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn.
Tom is a better bass player than Mary.	Tom là người chơi bass giỏi hơn Mary.
A strange thing happened to me on the way here.	Một điều kỳ lạ đã xảy ra với tôi trên đường đến đây.
Tom says he thinks you should.	Tom nói anh ấy nghĩ bạn nên làm vậy.
You need to be patient, Tom.	Bạn cần kiên nhẫn, Tom.
I should tell Tom.	Tôi nên nói với Tom.
The accident wasn't Tom's fault.	Tai nạn không phải lỗi của Tom.
Both Tom and I love to cook.	Cả tôi và Tom đều thích nấu ăn.
Tom sat at the table across from Mary.	Tom ngồi ở bàn đối diện với Mary.
Australia is where Tom and Mary met.	Úc là nơi Tom và Mary gặp nhau.
Tom is not the last student to leave.	Tom không phải là học sinh cuối cùng rời đi.
Are you saying you won't go?	Bạn đang nói rằng bạn sẽ không đi?
Tom owns a lot of cars.	Tom sở hữu rất nhiều ô tô.
That's not Tom's style.	Đó không phải là phong cách của Tom.
Tom's company continues to hire.	Công ty của Tom tiếp tục tuyển dụng.
Tom tried to show the picture to Mary but didn't show it to John.	Tom đã cố gắng đưa bức ảnh cho Mary xem mà không cho John xem.
Tom wants to be hugged.	Tom muốn được ôm.
Tom landed the helicopter near the wounded soldiers.	Tom hạ cánh trực thăng đến gần những người lính bị thương.
Tom also helped Mary.	Tom cũng đã giúp đỡ Mary.
I hope I can go to Boston this weekend.	Tôi hy vọng tôi có thể đến Boston vào cuối tuần này.
Tom is not much better today.	Hôm nay Tom không khá hơn là mấy.
Tom wants to buy Mary something beautiful for her birthday.	Tom muốn mua cho Mary một cái gì đó thật đẹp nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom didn't know why Mary wanted him to.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh làm vậy.
Tom is not a businessman.	Tom không phải là một doanh nhân.
Voter turnout exceeded our expectations.	Số cử tri đi bỏ phiếu vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.
Tom has no sense of humour.	Tom không có khiếu hài hước.
Tom wrote an inspirational quote on the blackboard.	Tom đã viết một câu nói đầy cảm hứng trên bảng đen.
Is it true that Tom can't drive?	Có đúng là Tom không thể lái xe không?
Tom is still confused.	Tom vẫn còn bối rối.
Tom is ruthless.	Tom thật nhẫn tâm.
Tom sprays the tree.	Tom phun thuốc cho cây.
Tom's prediction was correct.	Dự đoán của Tom đã đúng.
I have trouble getting along with Tom.	Tôi gặp khó khăn khi hòa hợp với Tom.
I found Tom's dog in the park.	Tôi tìm thấy con chó của Tom trong công viên.
I couldn't thank you last night.	Tôi đã không thể cảm ơn bạn đêm qua.
Tom has kept Mary posted.	Tom đã giữ Mary đăng.
We all want what we can't have.	Tất cả chúng ta đều muốn những gì chúng ta không thể có.
Tom hit Mary hard.	Tom đánh Mary thật mạnh.
Why don't we try it?	Tại sao chúng ta không thử nó?
I stopped to get gas on the way home.	Tôi dừng lại để lấy xăng trên đường về nhà.
I know Tom hasn't done it yet.	Tôi biết Tom chưa làm xong việc đó.
Didn't you know Tom can hear everything we say?	Bạn không biết Tom có ​​thể nghe thấy tất cả những gì chúng ta nói?
Tom said it was the right thing to do.	Tom nói đó là điều đúng đắn cần làm.
He made up for lost time by running fast.	Anh ấy đã bù đắp thời gian đã mất bằng cách chạy nhanh.
It's hard for me to say no to Tom.	Thật khó để tôi nói không với Tom.
I don't think things will change anytime soon.	Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ sớm thay đổi.
Tom says it's time to leave.	Tom nói rằng đã đến lúc phải rời đi.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom broke his leg while skiing.	Tom bị gãy chân khi trượt tuyết.
I don't believe in journalism.	Tôi không tin vào nghiệp báo.
How do you know it will be terrible?	Làm sao bạn biết nó sẽ rất khủng khiếp?
Is Tom ever scared?	Tom có ​​bao giờ sợ hãi không?
Tom can't play the piano.	Tom không thể chơi piano.
Sometimes I'm afraid of the dark.	Đôi khi tôi sợ bóng tối.
Tom gets angry when he sees Mary hugging John.	Tom tức giận khi thấy Mary ôm John.
Finding Tom is not difficult.	Tìm Tom không khó.
I could never tell Tom from his brother.	Tôi không bao giờ có thể nói với Tom từ em trai của anh ấy.
Tom has always wanted to learn French and finally he got the chance.	Tom luôn muốn học tiếng Pháp và cuối cùng anh ấy đã có cơ hội.
Tom knows he doesn't have to do it.	Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Workers unite.	Công nhân đoàn kết.
He is studying hard so he can pass the exams.	Anh ấy đang học tập chăm chỉ để có thể vượt qua các kỳ thi.
It would be great if we could do that.	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom said he didn't want to come to Boston with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với tôi.
What Tom learned surprised him.	Những gì Tom học được đã làm anh ngạc nhiên.
Tom told me he was starving.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị bỏ đói.
How do you think I would do it?	Làm thế nào bạn nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó?
Do you think Tom would come to Boston with me if I asked him to come along?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston với tôi nếu tôi yêu cầu anh ấy đi cùng không?
Don't get emotional.	Đừng xúc động.
Tom and I were wrong about that.	Tom và tôi đã sai về điều đó.
I need Tom's money.	Tôi cần tiền của Tom.
The cat got mad and hissed at Tom.	Con mèo nổi điên và rít lên với Tom.
Every morning I eat a bowl of oatmeal.	Mỗi sáng tôi ăn một bát bột yến mạch.
I knew that Tom wouldn't be willing to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Mary didn't tell me Tom was her boyfriend.	Mary không nói với tôi Tom là bạn trai của cô ấy.
I remember that vividly.	Tôi nhớ điều đó một cách sống động.
I have never been to Boston before.	Tôi chưa bao giờ đến Boston trước đây.
I didn't read to the end of the book.	Tôi đã không đọc đến cuối cuốn sách.
I know Tom did that last week.	Tôi biết Tom đã làm điều đó vào tuần trước.
I worked as a waiter for a long time.	Tôi đã làm bồi bàn trong một thời gian dài.
I did not reply immediately.	Tôi không trả lời ngay.
Tom went to the canteen to get something to eat.	Tom đến căng tin để kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom said that he thought Mary looked nervous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ lo lắng.
I'm not sure I want to go there alone.	Tôi không chắc rằng tôi muốn đến đó một mình.
Tom won't tell me where Mary went.	Tom sẽ không nói cho tôi biết Mary đã đi đâu.
I don't know how to tell Tom that I don't want to go.	Tôi không biết làm thế nào để nói với Tom rằng tôi không muốn đi.
That must be very interesting.	Điều đó chắc hẳn rất thú vị.
Tom drinks instant coffee.	Tom uống cà phê hòa tan.
I can teach Tom how to do it.	Tôi có thể dạy Tom cách làm điều đó.
I don't like any of these hats.	Tôi không thích bất kỳ chiếc mũ nào trong số này.
We love going to concerts in the park.	Chúng tôi thích đi xem hòa nhạc trong công viên.
I have never been late before.	Tôi chưa bao giờ đến muộn trước đây.
I have the afternoon off today, so I plan to go to the park, sit under a tree and read a book.	Hôm nay tôi được nghỉ buổi chiều, nên tôi định đi công viên, ngồi dưới gốc cây và đọc sách.
Tom should take his medicine.	Tom nên uống thuốc.
Tom says he shouldn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom doesn't believe Mary when she says she loves him.	Tom không tin Mary khi cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh ấy.
The plague ravaged the entire city.	Bệnh dịch đã tàn phá toàn bộ thành phố.
Who taught Tom to do that?	Ai đã dạy Tom làm điều đó?
Tom and his wife seem to get along very well.	Tom và vợ có vẻ rất hợp nhau.
Tom, Mary, John and Alice all drowned.	Tom, Mary, John và Alice đều chết đuối.
Early explorers used the stars for navigation.	Những nhà thám hiểm ban đầu đã sử dụng các vì sao để điều hướng.
Tom was laid off at the end of October.	Tom đã bị cho nghỉ việc vào cuối tháng Mười.
My lips are sealed.	Môi tôi bị bịt kín.
I envy you and Tom.	Tôi ghen tị với bạn và Tom.
Tom is going to do that, isn't he?	Tom đang định làm điều đó, phải không?
They looked high and looked low, but could not find the ring.	Họ nhìn cao và nhìn thấp, nhưng không thể tìm thấy chiếc nhẫn.
Tom and Mary are getting married in 3 months.	Tom và Mary sẽ kết hôn sau 3 tháng nữa.
Tom has returned to teaching.	Tom đã trở lại với công việc giảng dạy.
Tom didn't know whether to do it or not.	Tom không biết có nên làm điều đó hay không.
Who can read the heroic deeds of brave people without a sense of respect and admiration?	Ai có thể đọc những hành động anh hùng của những người dũng cảm mà không có một cảm giác kính trọng và khâm phục?
Tom and Mary are both overweight, aren't they?	Tom và Mary đều thừa cân, phải không?
Where do you get the money to pay for all this?	Bạn lấy đâu ra tiền để trả cho tất cả những thứ này?
I don't know that Tom knows who has to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết ai phải làm điều đó.
You really should invest your money.	Bạn thực sự nên đầu tư tiền của mình.
He cowered in his seat so I couldn't see him.	Anh ta thu mình lại chỗ ngồi của mình để tôi không nhìn thấy anh ta.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
How long does it take to get to the stadium?	Mất bao lâu để đến sân vận động?
Tom should talk to me.	Tom nên nói chuyện với tôi.
I'm pretty sure Tom and Mary are both home.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary đều đã về nhà.
You don't need to worry about such things.	Bạn không cần phải lo lắng về những điều như thế.
I know that Tom is a very good figure skater.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt băng nghệ thuật rất giỏi.
Tom has finally returned from Australia.	Tom cuối cùng đã trở về từ Úc.
I won't be able to catch the train.	Tôi sẽ không thể bắt tàu.
Why don't we see if we can do it?	Tại sao chúng ta không xem liệu chúng ta có thể làm được điều đó không?
I wish we weren't always so busy.	Tôi ước gì chúng ta không phải lúc nào cũng bận rộn như vậy.
My house is near the park.	Nhà tôi gần công viên.
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Tom shaved clean.	Tom cạo râu sạch sẽ.
I think Tom is very charming.	Tôi nghĩ Tom rất quyến rũ.
Tom tells everyone that Mary doesn't speak French.	Tom nói với mọi người rằng Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom was asked to sing a few songs.	Tom được yêu cầu hát một vài bài hát.
Give me the box of pins.	Đưa cho tôi hộp ghim.
Don't be fooled by his handsome looks.	Đừng để bị lừa bởi vẻ đẹp trai của anh ấy.
We are comedians.	Chúng tôi là những diễn viên hài.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
I am here alone.	Tôi ở đây một mình.
I asked Tom to explain what he meant.	Tôi yêu cầu Tom giải thích ý của anh ấy.
Tom could be in real trouble.	Tom có ​​thể gặp rắc rối thực sự.
Could you tell me sooner.	Bạn có thể cho tôi biết sớm hơn.
There are many things we need to do.	Có rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm.
Mary misses her husband.	Mary nhớ chồng.
Mary never kissed her husband again.	Mary không bao giờ hôn chồng mình nữa.
I'm wearing an orange t-shirt.	Tôi đang mặc một chiếc áo phông màu cam.
What do you think of Tom's beard?	Bạn nghĩ gì về bộ râu của Tom?
How did you end up here in the first place?	Làm thế nào bạn kết thúc ở đây ngay từ đầu?
You must be Mary's husband.	Bạn phải là chồng của Mary.
Tom doesn't drink hot tea.	Tom không uống trà nóng.
Tom has to go to the funeral today.	Hôm nay Tom phải đi dự đám tang.
We have arrived safely.	Chúng tôi đã đến nơi an toàn.
I'll go eat something.	Tôi sẽ đi ăn một cái gì đó.
What do you think he said when I asked him for help?	Bạn nghĩ anh ấy nói gì khi tôi nhờ anh ấy giúp đỡ?
Tom touched my shoulder.	Tom chạm vào vai tôi.
I came to Australia to see Tom.	Tôi đến Úc để gặp Tom.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó để làm.
I probably won't be able to convince Tom not to do it.	Tôi có lẽ sẽ không thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
I know the tune, but I don't know the words.	Tôi biết giai điệu, nhưng tôi không biết từ ngữ.
Tom will find some other way to do it.	Tom sẽ tìm một số cách khác để làm điều đó.
Call me as soon as you arrive at your hotel.	Gọi cho tôi ngay khi bạn đến khách sạn của bạn.
Tom will sing some songs at our wedding party.	Tom sẽ hát một vài bài hát trong tiệc cưới của chúng ta.
You are so modest.	Bạn quá khiêm tốn.
Tom has to take a detour.	Tom phải đi đường vòng.
I'm pretty sure Tom is telling the truth.	Tôi khá chắc rằng Tom đang nói sự thật.
I haven't eaten dairy products in a while.	Tôi đã không ăn các sản phẩm từ sữa trong một thời gian.
I'm not used to making decisions.	Tôi không quen đưa ra quyết định.
The doctor bandaged the boy's injured leg.	Bác sĩ băng bó chân bị thương cho cậu bé.
It's hard for me to put my ideas into words.	Thật khó cho tôi để diễn đạt ý tưởng qua lời nói.
I don't know where to put my suitcase.	Tôi không biết để vali của mình ở đâu.
I can't give you everything you want.	Tôi không thể cho bạn tất cả những gì bạn muốn.
The question now is how long should we wait.	Câu hỏi bây giờ là chúng ta nên đợi bao lâu.
Tom is as tall as Mary.	Tom cao bằng Mary.
Tom won't let anyone help him.	Tom sẽ không để ai giúp anh ta.
I hope that Tom is not too disappointed.	Tôi hy vọng rằng Tom không quá thất vọng.
Tom is a short guy.	Tom là một chàng trai thấp bé.
I'm reading a book about magical elves.	Tôi đang đọc một cuốn sách về yêu tinh ma thuật.
I don't think doing it here is a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó ở đây là một ý kiến ​​hay.
I know that Tom is injured right now.	Tôi biết rằng Tom đang bị thương ngay bây giờ.
Tom finally realized he was wrong.	Tom cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai.
People see things differently depending on whether they are rich or poor.	Mọi người nhìn mọi thứ khác nhau tùy thuộc vào việc họ giàu hay nghèo.
I explained that to Tom.	Tôi đã giải thích điều đó cho Tom.
Tom tells Mary that he intends to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy định làm điều đó.
Where does Tom find my glasses?	Tom tìm kính của tôi ở đâu?
You think I did it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
I don't think Tom knows, but I think he's stupid.	Tôi không nghĩ Tom biết mà tôi nghĩ anh ấy thật ngu ngốc.
Who did Tom sail with?	Tom đã đi thuyền với ai?
You don't have to be rich to do that.	Bạn không cần phải giàu để làm điều đó.
I hope you will be very happy together.	Tôi hy vọng bạn sẽ rất hạnh phúc bên nhau.
The carpet collides with the curtain.	Thảm va chạm với màn.
I'm not shocked.	Tôi không bị sốc.
Tom said he was in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang ở Boston.
I didn't know Tom was a movie buff.	Tôi không biết Tom là một người mê phim.
Tom is no longer alive.	Tom không còn sống nữa.
There used to be a public library in our neighborhood.	Đã từng có một thư viện công cộng trong khu phố của chúng tôi.
Tom said that he thought Mary would be cold.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lạnh lùng.
I'm surprised Tom gave away his clarinet.	Tôi ngạc nhiên vì Tom đã cho chiếc kèn clarinet của mình đi.
Tom says this is not enough.	Tom nói rằng điều này là chưa đủ.
I want you to find out what time the meeting will start.	Tôi muốn bạn tìm hiểu xem mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
Not sure that Tom will do it now.	Không chắc rằng Tom sẽ làm điều đó bây giờ.
I don't think Tom has a diploma.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bằng tốt nghiệp.
Tom is Mary's personal servant.	Tom là người phục vụ riêng của Mary.
I think it is unlikely that Tom will move.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ di chuyển.
Being a very rich man, he thinks he can do anything.	Là người rất giàu, anh ấy nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì.
I just wanted to tell you that I still love you.	Anh chỉ muốn nói với em rằng anh vẫn yêu em.
My uncle said that he was about to embark on a new business venture.	Chú tôi nói rằng ông ấy sắp bắt tay vào một liên doanh kinh doanh mới.
Tom locked the drawer and put the key in his pocket.	Tom khóa ngăn kéo và cất chìa khóa vào túi.
I hope that this is enough food for everyone.	Tôi hy vọng rằng đây là đủ thức ăn cho tất cả mọi người.
How much do I owe you for the cup of coffee?	Tôi nợ bạn bao nhiêu cho tách cà phê?
Tom is easy to like.	Tom rất dễ thích.
I know Tom is a smart boy.	Tôi biết Tom là một cậu bé thông minh.
Finally Tom went to the doctor.	Cuối cùng thì Tom cũng đi khám.
We go without him because he is not ready.	Chúng tôi đi mà không có anh ấy vì anh ấy chưa sẵn sàng.
I have loved you from the moment we first met.	Tôi đã yêu em từ giây phút chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.
Tom and I went fishing yesterday.	Tom và tôi đã đi câu cá ngày hôm qua.
Was Tom there when it happened?	Tom có ​​ở đó khi nó xảy ra không?
Let's decorate the Christmas tree.	Hãy trang trí cây thông Noel.
Tom told us we should leave early.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên về sớm.
How did Tom convince you to come?	Tom đã thuyết phục bạn đến như thế nào?
I promise I won't let anything happen to you.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
Can you read that sign?	Bạn có thể đọc dấu hiệu đó không?
Two people need to settle their quarrel here and now.	Hai người cần giải quyết cuộc cãi vã của mình ở đây và bây giờ.
Tom wondered if he had to.	Tom tự hỏi liệu mình có phải làm như vậy không.
Neither Tom nor Mary has any money in the bank.	Cả Tom và Mary đều không có tiền trong ngân hàng.
Do you like to wear a cap?	Bạn có thích đội mũ lưỡi trai?
Tom has spent his entire life in Australia.	Tom đã dành cả cuộc đời của mình ở Úc.
Tom wants to come.	Tom muốn đến.
What will Tom do today?	Tom sẽ làm gì hôm nay?
Tom's boss is a stuffed shirt man who is very awkward in social situations.	Ông chủ của Tom là một người mặc áo sơ mi nhồi bông, người rất khó xử trong các tình huống xã hội.
Tom owns the farm next to me.	Tom sở hữu trang trại bên cạnh tôi.
The clock is faulty.	Đồng hồ bị lỗi.
Tom opened the freezer and got some ice for his drink.	Tom mở tủ đông và lấy một ít đá cho đồ uống của mình.
Tom asked me to wake him up at six.	Tom yêu cầu tôi đánh thức anh ấy lúc sáu giờ.
You don't want Tom to be happy?	Bạn không muốn Tom được hạnh phúc?
I shouldn't have hired a receptionist who couldn't speak French.	Tôi không nên thuê một lễ tân không biết nói tiếng Pháp.
Tom should never have kissed Mary.	Tom không bao giờ nên hôn Mary.
How is Tom going to help?	Tom định giúp như thế nào?
Tom is a spiritual advisor.	Tom là một cố vấn tâm linh.
Tom wondered where Mary was going on summer vacation.	Tom tự hỏi Mary sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ hè.
They oppose the new regulations.	Họ phản đối các quy định mới.
Tom can't seem to get along with Mary.	Tom dường như không thể hòa hợp với Mary.
Tom consulted some of his friends.	Tom đã hỏi ý kiến ​​của một số bạn bè của mình.
Tom is not in a good mood today.	Tom hôm nay không có tâm trạng tốt lắm.
Tom went to the supermarket to buy some food.	Tom đã đến siêu thị để mua một số thực phẩm.
Tom walked out of the bar.	Tom bước ra khỏi quán bar.
How long does it take to get to the airport?	Mất bao lâu để đến sân bay?
Tom shouldn't worry about that.	Tom không nên lo lắng về điều đó.
Tom is a little chubby.	Tom hơi béo lùn.
It's not his.	Nó không phải của anh ấy.
Tom said he had a hard day.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày khó khăn.
I'm going downtown.	Tôi đang đi vào trung tâm thành phố.
Tom said he wanted to help us.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp chúng tôi.
I'm not on Tom's team.	Tôi không thuộc đội của Tom.
"Is Tom going to do that?" 	"Tom có ​​định làm thế không?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
We come to Boston just for fun.	Chúng tôi đến Boston chỉ để giải trí.
Tom says he understands Mary.	Tom nói rằng anh ấy hiểu Mary.
Tom drinks a cup of coffee.	Tom uống một cốc cà phê.
If you hate doing it, then don't do it.	Nếu bạn ghét làm điều đó, thì đừng làm điều đó.
Do you know what is the difference between emoji and emoticon?	Bạn có biết sự khác biệt giữa biểu tượng cảm xúc và biểu tượng cảm xúc là gì không?
You are a lot like Tom.	Bạn rất giống Tom.
I saw a snake swallowing a frog.	Tôi nhìn thấy một con rắn đang nuốt một con ếch.
Now you are in charge.	Bây giờ bạn đang chịu trách nhiệm.
Tom seems to be a friendly person.	Tom có ​​vẻ là một người thân thiện.
Tom is ready to go travelling.	Tom đã sẵn sàng lên đường đi du lịch.
Tom kept going back and forth.	Tom cứ đi đi lại lại.
Does Tom know Mary can't swim?	Tom có ​​biết Mary không biết bơi không?
I asked Tom to stop doing it.	Tôi đã yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
Tom understands what needs to be done.	Tom hiểu những gì cần phải làm.
I wish you would tell me when you go out.	Tôi ước bạn sẽ nói với tôi khi bạn đi ra ngoài.
There must be a better way to do this.	Phải có một cách tốt hơn để làm điều này.
Maybe you will go deaf.	Có thể bạn sẽ bị điếc.
Tom doesn't seem as disorganized as Mary.	Tom dường như không vô tổ chức như Mary.
I used to be pretty good at tennis, but not anymore.	Tôi từng chơi quần vợt khá giỏi, nhưng giờ không còn nữa.
I think Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
Tom watched the ball game.	Tom đã xem trò chơi bóng.
I think I've met you before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp bạn trước đây.
It's not in my contract.	Nó không có trong hợp đồng của tôi.
Tom doesn't like rapping at all.	Tom không thích rap chút nào.
Tom looked awkward.	Tom tỏ ra khó xử.
Tom is probably planning to retire early.	Tom có ​​lẽ đang có ý định nghỉ hưu sớm.
I am the one apologizing.	Tôi là người phải xin lỗi.
Was Tom the one who told you this?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn điều này không?
One way to lose weight is to eat less.	Một cách để giảm cân là ăn ít hơn.
You're not the only one here who wants to go home early, are you?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây muốn về nhà sớm, phải không?
I watched an interesting comedy last night.	Tôi đã xem một vở hài kịch thú vị đêm qua.
Tom tried not to laugh.	Tom cố gắng không cười.
The owl is very cute.	Cú rất dễ thương.
I am having dinner now. 	Bây giờ tôi đang ăn tối.
Can I call you later?	Tôi có thể gọi cho bạn sau được không?
I need to check on Tom.	Tôi cần kiểm tra Tom.
Did you know Tom is a friend of Mary's?	Bạn có biết Tom là bạn của Mary không?
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó.
Tom closed his eyes and thought about Mary.	Tom nhắm mắt lại và nghĩ về Mary.
I know that Tom is obligated to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​nghĩa vụ phải làm điều đó.
I know Tom doesn't know he'll never make it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
I don't know what you want.	Tôi không biết bạn muốn gì.
Please tell me the truth. 	Làm ơn hãy nói tôi biết sự thật.
I'm gonna die?	Tôi sắp chết?
Tom didn't speak to me for a week after that.	Tom đã không nói chuyện với tôi trong một tuần sau đó.
Hate is easy.	Ghét thật dễ dàng.
He used me as a guinea pig.	Anh ta đã sử dụng tôi như một con chuột lang.
Tom has a lot of money, but he is not happy.	Tom có ​​rất nhiều tiền, nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Tom is saying something.	Tom đang nói gì đó.
Things don't seem right for Tom.	Mọi thứ dường như không ổn đối với Tom.
I've had enough of your arguments.	Tôi đã có đủ các cuộc cãi vã của bạn.
I have fond memories of our time together.	Tôi có những kỷ niệm đẹp về quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau.
I think she is 30 years old at most.	Tôi nghĩ cô ấy nhiều nhất là 30 tuổi.
Tom folded the piece of paper in half.	Tom gấp mảnh giấy làm đôi.
It is unlikely that Tom will finish writing the report by Monday.	Không có nhiều khả năng Tom sẽ hoàn thành việc viết báo cáo trước thứ Hai.
Tom comes to Australia every summer.	Tom đến Úc vào mỗi mùa hè.
He took a clean gulp.	Anh ta uống một hơi cạn sạch.
Tom has never eaten with chopsticks.	Tom chưa bao giờ ăn bằng đũa.
I can't tie my own shoelaces.	Tôi không thể tự buộc dây giày của mình.
There is a small chance that Tom will succeed.	Có một cơ hội nhỏ là Tom sẽ thành công.
I cannot answer that question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
A lot of English words have Latin roots.	Rất nhiều từ tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Latinh.
Tom has started to learn karate.	Tom đã bắt đầu học karate.
I'm afraid we have a little problem here.	Tôi e rằng chúng ta có một vấn đề nhỏ ở đây.
We didn't do all we had to do.	Chúng tôi đã không làm tất cả những gì chúng tôi phải làm.
Tom needs to be at home on Monday.	Tom cần phải ở nhà vào thứ Hai.
When do you think you'll go to Boston next?	Khi nào bạn nghĩ rằng bạn sẽ đến Boston tiếp theo?
Tom didn't try hard enough.	Tom đã không cố gắng hết sức.
I couldn't explain to Tom what would happen.	Tôi không thể giải thích cho Tom điều gì sẽ xảy ra.
You are all I need to make me happy.	Bạn là tất cả những gì tôi cần để làm cho tôi hạnh phúc.
Did she really think she could jump in here as if nothing had happened?	Cô ấy có thực sự nghĩ rằng cô ấy có thể nhảy vào đây như thể không có chuyện gì xảy ra không?
Has Tom finished it yet?	Tom đã hoàn thành nó chưa?
Tom throws an apple to Mary.	Tom ném một quả táo cho Mary.
Tom knows that sometimes Mary does the same.	Tom biết rằng đôi khi Mary cũng làm như vậy.
Tom had to wait a long time in the hospital before being examined.	Tom đã phải đợi rất lâu trong bệnh viện trước khi được khám.
We must stay here until Tom arrives.	Chúng ta phải ở lại đây cho đến khi Tom đến.
We expected Tom to be surprised, but he wasn't.	Chúng tôi đã mong đợi Tom sẽ ngạc nhiên, nhưng anh ấy đã không.
I know that Tom doesn't know why I can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
I know Tom wasn't happy.	Tôi biết Tom đã không vui.
I was hoping that Tom wouldn't ask me to help Mary do it.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ không yêu cầu tôi giúp Mary làm điều đó.
Tom asked some questions to the teacher.	Tom hỏi một số câu hỏi với giáo viên.
I told Tom it would be better if he didn't join.	Tôi đã nói với Tom sẽ tốt hơn nếu anh ấy không tham gia.
You know that I shouldn't do that anymore, right?	Bạn biết rằng tôi không nên làm điều đó nữa, phải không?
Tom could have refused.	Tom có ​​thể đã từ chối.
Tom doesn't seem to have the same compassion as Mary.	Tom dường như không có lòng trắc ẩn như Mary.
You are paying.	Bạn đang trả tiền.
I know Tom won't do it unless you help him.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
Are you asking us to go to Boston with you?	Bạn đang yêu cầu chúng tôi đi đến Boston với bạn?
Tom will do the same thing.	Tom sẽ làm điều tương tự.
Tom stared at Mary.	Tom nhìn Mary chằm chằm.
Tom says he has no intention of resigning.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định từ chức.
We will definitely ask Tom to do it.	Chúng tôi chắc chắn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
You are a computer expert.	Bạn là chuyên gia máy tính.
That is an easy question to answer.	Đó là một câu hỏi dễ trả lời.
We should get rid of the whole thing.	Chúng ta nên loại bỏ toàn bộ.
I asked Tom to do it for me.	Tôi đã nhờ Tom làm điều đó cho tôi.
It is possible that Tom convinced Mary to wash his clothes.	Có khả năng Tom đã thuyết phục Mary giặt quần áo cho anh ta.
Do you know how many people live in Boston?	Bạn có biết có bao nhiêu người sống ở Boston không?
Tom doesn't need a ride.	Tom không cần đi nhờ.
What are you going to do with Tom?	Bạn định làm gì với Tom?
Tom has been doing it for a while.	Tom đã làm được một thời gian.
Tom has a lot of enemies.	Tom có ​​rất nhiều kẻ thù.
Why don't you go tell Tom the good news?	Tại sao bạn không đi báo tin tốt cho Tom?
You don't understand the concept?	Bạn không hiểu khái niệm?
That's just my opinion.	Đó chỉ là ý kiến ​​của tôi.
Where do you think Tom will be this afternoon?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở đâu vào chiều nay?
I know Tom is not a good pianist.	Tôi biết Tom không phải là một nghệ sĩ dương cầm giỏi.
I am sure that Tom's answer is correct.	Tôi chắc chắn rằng câu trả lời của Tom là đúng.
We had to meet in front of the library.	Chúng tôi đã phải gặp nhau trước thư viện.
We may have to stay in Boston for a few weeks.	Chúng tôi có thể phải ở lại Boston trong vài tuần.
Tom gave me the letter.	Tom đưa cho tôi lá thư.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
I'm trying to get people to call me Tom.	Tôi đang cố gắng để mọi người gọi tôi là Tom.
I don't know that you ever did that when you lived in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm điều đó khi bạn sống ở Boston.
I am a thirty year old housewife.	Tôi là một bà nội trợ ba mươi tuổi.
Tell Tom it's not urgent.	Nói với Tom rằng nó không khẩn cấp.
The nostalgic feel of this cafe is a hit with young people.	Cảm giác hoài cổ của quán cà phê này là một hit với giới trẻ.
Tom rolls the dice.	Tom tung xúc xắc.
I am waiting for my children to come home.	Tôi đang đợi các con tôi về nhà.
Tom will not speak to reporters.	Tom sẽ không nói chuyện với các phóng viên.
Tom is visiting family in Australia.	Tom đang thăm gia đình ở Úc.
Tom was too upset to speak.	Tom đã quá khó chịu để nói.
They established official relations in 1979.	Họ thiết lập quan hệ chính thức vào năm 1979.
Tom didn't come home.	Tom không về nhà.
Tom won't tell Mary what she needs to buy.	Tom sẽ không nói với Mary những gì cô ấy cần mua.
Nothing else is important to Tom.	Không có gì khác là quan trọng đối với Tom.
I let Tom sleep in it.	Tôi để Tom ngủ trong đó.
Piece of meat full of maggots crawling.	Miếng thịt đầy giòi bò lổm ngổm.
It is not healthy to spend too much time together.	Không có lợi cho sức khỏe khi dành quá nhiều thời gian cho nhau.
I found a bird with severely damaged wings.	Tôi tìm thấy một con chim có cánh bị hư hại nghiêm trọng.
Tom didn't really do anything.	Tom đã không thực sự làm bất cứ điều gì.
Tom was surprised that Mary bought such a small car.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary mua một chiếc xe hơi nhỏ như vậy.
Do you really think it would be risky to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ rất mạo hiểm khi làm điều đó?
It was suggested that we need help with Tom.	Có ý kiến ​​cho rằng chúng tôi cần giúp đỡ Tom.
I'm enjoying this warm weather.	Tôi đang tận hưởng thời tiết ấm áp này.
Tom took some time to do just that.	Tom đã dành một chút thời gian để làm điều đó.
I assume you don't speak French.	Tôi cho rằng bạn không nói được tiếng Pháp.
Tom looks much older than Mary.	Tom trông già hơn Mary nhiều.
That is not possible right now. 	Điều đó là không thể ngay bây giờ.
Wait a moment.	Xin chờ một chút.
Tom says his son is not a terrorist.	Tom nói rằng con trai anh ta không phải là một kẻ khủng bố.
This is not a fish.	Đây không phải là một con cá.
Tom probably won't get caught.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị bắt.
Tom says he's glad Mary didn't win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã không giành chiến thắng.
I'm glad that was resolved.	Tôi rất vui vì điều đó đã được giải quyết.
I know Tom is unemployed.	Tôi biết Tom đang thất nghiệp.
I didn't study yesterday.	Tôi đã không học ngày hôm qua.
Tom planted roses in front of the house.	Tom trồng hoa hồng trước cửa nhà.
I want to buy the house that Tom is selling.	Tôi muốn mua căn nhà mà Tom đang bán.
Tom promised he would do it for me.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
I assume that Tom may not do what we ask him to do.	Tôi cho rằng Tom có ​​thể không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom goes to Mary's place.	Tom đến chỗ của Mary.
Tom went skiing.	Tom đã đi trượt tuyết.
I'm pretty sure Tom will help me.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ giúp tôi.
I wonder what it would be like to be a millionaire.	Tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi trở thành một triệu phú.
Translating this document requires a lot of patience.	Việc dịch tài liệu này đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Tom was with a large group of people.	Tom đã ở với một nhóm lớn người.
At least it took Tom long enough to figure out how much money he owed.	Ít nhất thì Tom cũng đã đủ lâu để tìm ra số tiền mà anh ta nợ.
Don't know if Tom is sleepy.	Không biết Tom có ​​buồn ngủ không.
What have you done in the past few months?	Bạn đã làm gì trong vài tháng qua?
Tom doesn't celebrate.	Tom không ăn mừng.
I know that Tom is a little crazy.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút điên rồ.
Tom has several pigs.	Tom có ​​vài con lợn.
Now I'm an adult.	Bây giờ tôi đã trưởng thành.
Tom doesn't feel like telling people why he left.	Tom không cảm thấy muốn nói với mọi người lý do tại sao anh ấy lại rời đi.
Tom says he's learned a lot over the past three years.	Tom nói rằng anh ấy đã học được rất nhiều điều trong ba năm qua.
That sounds like a solid investment.	Điều đó nghe có vẻ giống như một khoản đầu tư chắc chắn.
I will not miss it for the world.	Tôi sẽ không bỏ lỡ nó cho thế giới.
Tom put the vase on the table.	Tom đặt chiếc bình lên bàn.
I never thought I'd see Tom in Boston again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tom ở Boston.
I'm just looking for myself.	Tôi chỉ tìm kiếm bản thân mình.
Tom was invited to speak.	Tom đã được mời phát biểu.
Tom is really my first choice.	Tom thực sự là lựa chọn đầu tiên của tôi.
Tom walks the dog.	Tom dắt chó đi dạo.
How can Tom do that?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom seems to feel better today than yesterday.	Tom dường như cảm thấy hôm nay tốt hơn hôm qua.
What did you and Tom do after dinner?	Bạn và Tom đã làm gì sau bữa tối?
Tom lives very far from here.	Tom sống rất xa đây.
Both Tom and Mary should be awake.	Cả Tom và Mary đều nên thức.
I hope there is Tom.	Tôi hy vọng có Tom.
He did not hesitate to take his share.	Anh ta không ngần ngại nhận phần tiền của mình.
I have visited Boston before.	Tôi đã đến thăm Boston trước đây.
Tom tickled Mary.	Tom cù Mary.
Tom is already dead.	Tom đã chết rồi.
Tom will come anyway.	Tom sẽ đến bằng mọi cách.
I believe Tom doesn't want to do that.	Tôi tin rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom thanks Mary for saying that.	Tom cảm ơn Mary vì đã nói điều đó.
Tom was so anxious to leave.	Tom đã rất nóng lòng muốn rời đi.
Tom is one of my dearest friends.	Tom là một trong những người bạn thân yêu nhất của tôi.
Tom was speechless.	Tom không nói được lời nào.
Tom gave a very good speech.	Tom đã có một bài phát biểu rất hay.
Tom looks tired.	Tom trông có vẻ mệt mỏi.
I asked Tom to stay with me.	Tôi đã yêu cầu Tom ở lại với tôi.
Tom was greedy.	Tom đã tham lam.
You don't seem to be as resourceful as Tom.	Bạn dường như không được tháo vát như Tom.
Did you hear about what happened here this afternoon?	Bạn có nghe về những gì đã xảy ra ở đây chiều nay?
Tom goes for a walk in the park.	Tom đi dạo trong công viên.
Tom might be thirsty.	Tom có ​​thể đang khát.
I go to Boston more often than I go to Chicago.	Tôi đến Boston thường xuyên hơn là đến Chicago.
We still have a lot of work to do before we can go home.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể về nhà.
I wonder if Tom thinks Mary wants to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary muốn làm điều đó hay không.
Tom explains why he can't do it.	Tom giải thích lý do tại sao anh ấy không thể làm điều đó.
My confidence is shaken.	Sự tự tin của tôi đang bị lung lay.
Guess what Tom did yesterday.	Đoán xem Tom đã làm gì ngày hôm qua.
Do you really want Tom on your team?	Bạn có thực sự muốn Tom về đội của mình không?
It is not necessary to specify that.	Không cần thiết phải xác định điều đó.
Tom was also shot.	Tom cũng bị bắn.
I just can't help it.	Tôi chỉ không thể giúp nó.
I'm the same weight as Tom.	Tôi cùng cân nặng với Tom.
Can we talk about something less sad?	Chúng ta có thể nói về điều gì đó bớt buồn hơn không?
No one has asked Mary out on a date.	Chưa có ai rủ Mary đi hẹn hò.
Tom advised me not to buy anything from that store.	Tom khuyên tôi không nên mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó.
Tom was in a car accident.	Tom bị tai nạn xe hơi.
I was leaving the house when it started to rain.	Tôi đang rời khỏi nhà thì trời bắt đầu đổ mưa.
I don't know who broke the door.	Tôi không biết ai đã phá cửa.
How much more money does Tom want?	Tom muốn thêm bao nhiêu tiền?
This is the map you are looking for.	Đây là bản đồ bạn đang tìm kiếm.
Tom dropped out of school, so he went to night school after work to get his high school diploma.	Tom đã bỏ học, vì vậy anh ấy đi học đêm sau giờ làm để lấy bằng tốt nghiệp trung học.
I don't feel like eating anything right now.	Tôi không cảm thấy muốn ăn bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
Everything can be recycled.	Tất cả mọi thứ đều có thể được tái chế.
Tom still hopes they'll let him do it.	Tom vẫn hy vọng họ sẽ để anh ấy làm điều đó.
She doesn't take care of her mother at all.	Cô ấy không chăm sóc mẹ mình chút nào.
Tom drives to Mary's house every day on his way to work.	Tom lái xe đến nhà Mary mỗi ngày trên đường đi làm.
Neither Tom nor Mary won the award this year.	Cả Tom và Mary đều không giành được giải thưởng năm nay.
Tom clearly didn't do that.	Tom rõ ràng đã không làm điều đó.
Tom feels tired after working all day to grow corn.	Tom cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày để trồng ngô.
It's hard to catch a rabbit with your bare hands.	Thật khó để bắt một con thỏ bằng tay không của bạn.
He knew better not to say such things.	Anh biết tốt hơn là không nên nói những điều như vậy.
He is a food critic.	Anh ấy là một nhà phê bình ẩm thực.
Those memories will come back to haunt you.	Những ký ức đó sẽ trở lại ám ảnh bạn.
I will never forget the first time I saw Tom do it.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi thấy Tom làm điều đó.
I think Tom and Mary used to work together.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã từng làm việc cùng nhau.
Tom is one of our best workers.	Tom là một trong những công nhân giỏi nhất của chúng tôi.
Tom said that they accomplished a lot yesterday.	Tom nói rằng họ đã hoàn thành rất nhiều điều vào ngày hôm qua.
I told Tom why I should.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi nên làm như vậy.
Tom could face fines of up to $300.	Tom có ​​thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 300 đô la.
I can't stop thinking about Tom.	Tôi không thể ngừng nghĩ về Tom.
I play tenor saxophone.	Tôi chơi saxophone tenor.
Tom knows he will be punished.	Tom biết anh ấy sẽ bị trừng phạt.
Tom said that Mary was asleep when he got home.	Tom nói rằng Mary đã ngủ khi anh về nhà.
Why don't you go back to your room, Tom?	Tại sao bạn không về phòng của mình, Tom?
The teapot is whistling.	Ấm trà đang huýt sáo.
I'm sure Tom will be hungry when he gets home.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đói khi về đến nhà.
His compositions are by far the best of all.	Sáng tác của anh ấy cho đến nay là tốt nhất của tất cả.
It's Tom's watch.	Đó là đồng hồ của Tom.
Does anyone know how Tom did it?	Có ai biết Tom đã làm điều đó như thế nào không?
Tom sat under the apple tree, eating an apple.	Tom ngồi dưới gốc cây táo, ăn một quả táo.
Do you really think Tom is bored?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang buồn chán?
I'm a little more comfortable now.	Bây giờ tôi thoải mái hơn một chút.
Tom has very broad shoulders.	Tom có ​​đôi vai rất rộng.
Tom probably won't do it tomorrow morning.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm việc đó vào sáng mai.
Unfortunately, it's not that easy.	Thật không may, nó không dễ dàng như vậy.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Prepare yourself for a shock, Tom.	Chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc, Tom.
Tom says he doesn't think Mary has to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
I don't think Tom knows what you want.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn muốn gì.
You know that's not true, right?	Bạn biết điều đó là không đúng, phải không?
Tom looks a little nauseous.	Tom trông hơi buồn nôn.
Tom made a to-do list.	Tom đã lập một danh sách những việc anh ấy phải làm.
I hope you won't do it today.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
We wouldn't be able to do it without your help.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I had a feeling that something terrible was about to happen.	Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
He is very smart.	Anh ấy rất thông minh.
Tom caught three big salmon.	Tom đã bắt được ba con cá hồi lớn.
Tom will be off tomorrow.	Tom sẽ nghỉ vào ngày mai.
Tom daydreams.	Tom mơ màng.
Tom said he thinks dogs are better pets than cats.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng chó là vật nuôi tốt hơn mèo.
Do you feel that same as Tom?	Bạn có cảm thấy điều đó giống như Tom không?
Tom is not very romantic.	Tom không lãng mạn cho lắm.
That's not a huge difference, is it?	Đó không phải là một sự khác biệt lớn, phải không?
We need Tom back.	Chúng tôi cần Tom trở lại.
Why would you draw a face on the wall?	Tại sao bạn lại vẽ một khuôn mặt trên tường?
Tom told me he wanted to see my parents.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn gặp bố mẹ tôi.
I'm sure you can do better.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm tốt hơn.
Tom has a convertible.	Tom có ​​một chiếc xe mui trần.
Tom walks through the park.	Tom đi bộ qua công viên.
Tom can become frustrated.	Tom có ​​thể trở nên thất vọng.
Tom told me he would never do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
I know that Tom knows I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom turned down that offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị đó.
Tom is wearing an old pair of shoes.	Tom đang đi một đôi giày cũ.
Someone named Tom has called you.	Ai đó tên Tom đã gọi cho bạn.
Tom said he wished he hadn't tried it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy đã không thử làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't think Mary does that often.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm như vậy thường xuyên.
I don't understand why it happened.	Tôi không hiểu tại sao nó lại xảy ra.
Do you know Tom Jackson?	Bạn có biết Tom Jackson?
I don't think Tom is the kind of person who would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom là loại người sẽ làm điều đó.
Did you know Tom plans to move to Australia?	Bạn có biết Tom dự định chuyển đến Úc không?
Tom says he will hide in the barn.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trốn trong nhà kho.
Obviously Tom doesn't like doing that.	Rõ ràng là Tom không thích làm điều đó.
I'm surprised Tom didn't go fishing last weekend.	Tôi ngạc nhiên là cuối tuần trước Tom không đi câu cá.
Tom thinks that Mary will not like Australia.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích Úc.
My tailor is rich.	Thợ may của tôi giàu có.
The clutch is not working properly.	Bộ ly hợp không hoạt động bình thường.
Tom told us to learn French.	Tom bảo chúng tôi học tiếng Pháp.
I don't need to be told what to do.	Tôi không cần được cho biết phải làm gì.
I don't think Tom will be impressed.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ấn tượng.
Tom should seriously consider not doing so anymore.	Tom nên nghiêm túc xem xét việc không làm như vậy nữa.
He had to part with his secretary when she got married.	Anh phải chia tay thư ký của mình khi cô kết hôn.
I wonder if Tom is really coming early.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến sớm không.
You are very photogenic.	Bạn rất ăn ảnh.
The accident left him permanently paralyzed.	Tai nạn khiến anh bị liệt vĩnh viễn.
Tell us how it happened, Tom.	Hãy cho chúng tôi biết nó đã xảy ra như thế nào, Tom.
Do you know how much work has gone into this?	Bạn có biết bao nhiêu công việc đã đi vào việc này?
I worry about exam results.	Tôi lo lắng về kết quả kỳ thi.
I was not scared at first.	Tôi không sợ hãi lúc đầu.
I will let you decide for yourself.	Tôi sẽ để bạn tự quyết định.
Tom lives in the Boston area.	Tom sống ở khu vực Boston.
Let's not waste the little time we have left.	Đừng lãng phí thời gian ít ỏi còn lại của chúng ta.
Tom did not confirm that.	Tom không xác nhận điều đó.
I won't promise to do that.	Tôi sẽ không hứa làm điều đó.
Tom works in a convenience store.	Tom làm việc trong một cửa hàng tiện lợi.
What is the name of the little shop in Boston where Tom works?	Tên của cửa hàng nhỏ ở Boston nơi Tom làm việc là gì?
We think it's our duty to pay taxes.	Chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi là phải nộp thuế.
I don't think Tom knows what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Does Tom plan to do that?	Tom có ​​kế hoạch làm điều đó không?
I don't think Tom is so easygoing.	Tôi không nghĩ Tom lại dễ tính như vậy.
He is as shy as a rabbit.	Anh ấy nhút nhát như một con thỏ.
Tom drove home, even though it was snowing heavily.	Tom lái xe về nhà, mặc dù trời đổ tuyết dày.
I hope that I will meet Tom there.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp Tom ở đó.
Tom did it, not me.	Tom đã làm điều đó, không phải tôi.
Tom learned French.	Tom đã học tiếng Pháp.
I don't think Tom is strong.	Tôi không nghĩ rằng Tom mạnh mẽ.
The couple has three school-age children.	Hai vợ chồng có ba đứa con đang tuổi đi học.
Tom accomplished what he wanted to achieve.	Tom đã hoàn thành những gì anh ấy muốn đạt được.
Only those who dare to dream change the world.	Chỉ những người dám ước mơ mới thay đổi thế giới.
Does this often happen to Tom?	Điều này có thường xảy ra với Tom không?
Why doesn't Tom sit with Mary anymore?	Tại sao Tom không ngồi với Mary nữa?
Tom's appetite is very good.	Sự thèm ăn của Tom rất tốt.
I'm glad I didn't have to live in Australia for more than three years.	Tôi rất vui vì tôi đã không phải sống ở Úc hơn ba năm.
Tom signed a book deal.	Tom đã ký một hợp đồng mua sách.
Everyone gets a second chance with Tom.	Mọi người đều có cơ hội thứ hai với Tom.
How much time did you spend on that?	Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho việc đó?
Tom will never give up, will he?	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc, phải không?
They replaced the broken TV with a new one.	Họ đã thay thế chiếc tivi bị hỏng bằng một chiếc mới.
Tom isn't very bright, is he?	Tom không sáng sủa lắm phải không?
That sounds good, Tom.	Nghe hay đấy, Tom.
Tom will definitely do it at some point.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó một lúc nào đó.
Why don't they want to do that?	Tại sao họ không muốn làm điều đó?
You'd better take care of that early on.	Tốt hơn hết bạn nên quan tâm đến điều đó sớm.
I know Tom is a little taller than me.	Tôi biết Tom cao hơn tôi một chút.
Tom has a hot tub.	Tom có ​​một bồn tắm nước nóng.
Don't know if Tom is really jealous.	Không biết Tom có ​​thực sự ghen không.
Tom wasn't the one to tell me I didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom said he didn't know that Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
My parents are Catholics.	Bố mẹ tôi là người theo đạo Công giáo.
Don't mess with Tom.	Đừng gây rối với Tom.
I don't know if you've ever enjoyed doing that.	Tôi không biết bạn đã từng thích làm điều đó.
It doesn't matter much to me.	Nó không quan trọng nhiều đối với tôi.
I don't think you need to help us today.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải giúp chúng tôi ngày hôm nay.
I know Tom and Mary are heartbroken.	Tôi biết Tom và Mary rất đau khổ.
Tom stupidly dives into the shallows.	Tom ngốc nghếch lặn xuống vùng nước nông.
All have left.	Tất cả đều đã rời đi.
I shouldn't be there.	Tôi không nên ở đó.
Their marriage will not last.	Cuộc hôn nhân của họ sẽ không kéo dài.
Some people are very tough.	Một số người rất cứng rắn.
Do you have a lot of money on you?	Bạn có nhiều tiền vào bạn không?
How does Tom know he has to be here today?	Làm sao Tom biết anh ấy phải ở đây hôm nay?
I can't go back there and neither can you.	Tôi không thể quay lại đó và bạn cũng vậy.
Tom likes to drink beer.	Tom thích uống bia.
I wanted a tattoo on my chest, but people told me it was a stupid idea.	Tôi muốn có một hình xăm trên ngực của mình, nhưng mọi người nói với tôi rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc.
You don't think I scared Tom, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi làm Tom sợ hãi, phải không?
Are you still busy?	Bạn vẫn bận à?
People say a lot of things that they don't really mean.	Mọi người nói rất nhiều điều mà họ không thực sự có ý nghĩa.
Tom is not drunk.	Tom không say.
I have never done anything like that before.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy trước đây.
I have reviewed your request and have decided to decline it.	Tôi đã xem xét yêu cầu của bạn và đã quyết định từ chối nó.
I did everything necessary.	Tôi đã làm mọi thứ cần thiết.
Tom can see it.	Tom có ​​thể nhìn thấy nó.
Tom is taking very good care of himself.	Tom đang chăm sóc bản thân rất tốt.
What Tom said is unlikely to come true.	Những gì Tom nói không có khả năng thành sự thật.
I don't know how long I should wait for Tom.	Tôi không biết mình nên đợi Tom bao lâu.
Who did you tell I'm here?	Bạn đã nói với ai tôi ở đây?
It's not difficult.	Nó không khó.
I just love happy endings.	Tôi chỉ thích kết thúc có hậu.
Have a nice day, Tom.	Chúc một ngày tốt lành, Tom.
Tom hasn't said anything to you yet?	Tom vẫn chưa nói gì với bạn sao?
I never forget about you, Tom.	Tôi không bao giờ quên về bạn, Tom.
Tom told me he doesn't have a passport.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có hộ chiếu.
Tom came to visit me on Monday.	Tom đến thăm tôi vào thứ Hai.
The sleeping cat curled up in front of the fireplace.	Con mèo ngủ say cuộn tròn trước lò sưởi.
This inference is really crazy.	Suy luận này thực sự điên rồ.
I think we've had enough.	Tôi nghĩ chúng ta đã ăn đủ.
I think Tom made it up.	Tôi nghĩ Tom đã bịa ra.
I have been working as a piano tuner for many years.	Tôi đã làm công việc chỉnh sửa đàn piano trong nhiều năm.
I waited for Tom all afternoon, but he never came.	Tôi đã đợi Tom cả buổi chiều, nhưng anh ấy không bao giờ đến.
Tom tells everyone that he heard some voices.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nghe thấy một số giọng nói.
I think he'll catch up with us soon.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ sớm bắt kịp chúng tôi.
Tom wanted to discuss that topic, but no one else did.	Tom muốn thảo luận về chủ đề đó, nhưng không ai khác đã làm.
These are not just assumptions.	Đây không chỉ là những giả định.
Life was much simpler back then.	Cuộc sống lúc đó đơn giản hơn rất nhiều.
She said that she has no intention of having children until she is over 30.	Cô ấy nói rằng cô ấy không có ý định sinh con cho đến khi cô ấy ngoài 30 tuổi.
I think Tom knows.	Tôi nghĩ Tom biết.
Tom tells everyone that he is in doubt.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang nghi ngờ.
Tom said he didn't think Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Tom wondered where Mary had learned to speak French so well.	Tom tự hỏi Mary đã học nói tiếng Pháp ở đâu tốt như vậy.
Tom was mad at me because I wouldn't go out with his sister.	Tom giận tôi vì tôi không chịu đi chơi với em gái anh ấy.
I didn't tell Tom what I wanted to buy.	Tôi không nói cho Tom biết tôi muốn mua gì.
I think Tom won.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thắng.
I know that Tom doesn't know why I would want him to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại muốn anh ấy làm như vậy.
Tom said that Mary should have gone earlier.	Tom nói rằng Mary nên đi sớm hơn.
The police tried to keep everyone away from the accident.	Cảnh sát cố gắng giữ mọi người tránh xa vụ tai nạn.
Tom says he doesn't mind buying that for you.	Tom nói rằng anh ấy không ngại mua cái đó cho bạn.
I think Tom wouldn't like to do that to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
Tom is not the one to tell me you don't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I'm not clear with Tom.	Tôi không thông suốt với Tom.
She was the last person I expected to see in such a place.	Cô ấy là người cuối cùng tôi mong đợi được nhìn thấy ở một nơi như vậy.
I am always here.	Tôi luôn luôn ở đây.
I don't know what Tom is trying to do.	Tôi không biết Tom đang cố gắng làm gì.
Tom was supposed to teach us French.	Tom được cho là sẽ dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom isn't the first to try to help me.	Tom không phải là người đầu tiên cố gắng giúp tôi.
Tom studies chemistry.	Tom nghiên cứu hóa học.
I want to find out if the warranty has expired.	Tôi muốn tìm hiểu xem đã hết hạn bảo hành chưa.
The baby's name is Tom.	Tên của đứa bé là Tom.
We can't keep this a secret forever.	Chúng ta không thể giữ bí mật này mãi mãi.
I think Tom was too slow.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quá chậm.
I used to be Tom's girlfriend.	Tôi từng là bạn gái của Tom.
I thought I would be able to do what Tom asked me to do.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom is a scoundrel.	Tom là một tên vô lại.
I don't think Tom likes anyone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích ai cả.
There won't be a wedding?	Sẽ không có một đám cưới?
I know that Tom doesn't know Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không nên làm điều đó.
Tom is not so young anymore.	Tom không còn trẻ như vậy.
Tom and Mary didn't seem to know what to do.	Tom và Mary dường như không biết phải làm gì.
Tom says he won't help, but the rest of us will.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp, nhưng phần còn lại của chúng tôi sẽ làm.
Tom thinks he is being watched by a private detective.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang bị một thám tử tư theo dõi.
I don't want to discuss that topic.	Tôi không muốn thảo luận về chủ đề đó.
Do you think Tom would care if I didn't do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu tôi không làm điều đó?
What is your favorite hymn?	Bài thánh ca yêu thích của bạn là gì?
Tom wants to cook today.	Tom muốn nấu ăn hôm nay.
Tom proved himself.	Tom đã chứng minh bản thân.
Tom chose a hat.	Tom đã chọn một chiếc mũ.
Everyone likes swag.	Mọi người đều thích xuề xòa.
Tom hasn't been to Boston since October.	Tom đã không đến Boston kể từ tháng Mười.
I don't want to brag.	Tôi không muốn khoe khoang.
He didn't study hard, but did very well in school.	Anh ấy không học chăm chỉ, nhưng học rất tốt ở trường.
Tom is not focused.	Tom không tập trung.
I have decided to stay.	Tôi đã quyết định sẽ ở lại.
Tom probably didn't know that Mary wasn't Canadian.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary không phải là người Canada.
I never doubted you for a moment.	Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bạn một lúc.
I have no intention of hurting anyone.	Tôi không có ý định làm tổn thương bất cứ ai.
Tom reads faster than me.	Tom đọc nhanh hơn tôi.
Tom didn't bring the key.	Tom không mang theo chìa khóa.
Local people are very friendly.	Người dân địa phương rất thân thiện.
You are the only one who can help us now, right?	Bạn là người duy nhất có thể giúp chúng tôi bây giờ, phải không?
I'm the only one who can't do that.	Tôi là người duy nhất không thể làm điều đó.
Is there an ATM nearby?	Có máy ATM gần đây không?
I've always wanted to get my hands on one of these.	Tôi luôn muốn chạm tay vào một trong những thứ này.
I heard someone screaming and wondered who it was.	Tôi nghe thấy ai đó la hét và tự hỏi đó là ai.
I put on my coat because it was cold this morning.	Tôi đã mặc áo khoác vì sáng nay trời lạnh.
Tom rented a car and drove back to Boston.	Tom thuê một chiếc ô tô và lái trở lại Boston.
Tom doesn't drink.	Tom không uống rượu.
Tom is tall and good looking.	Tom cao và ưa nhìn.
Tom was bullied at school.	Tom đã bị bắt nạt ở trường.
I'm not sure what we're going to do. 	Tôi chưa chắc chúng tôi sẽ làm gì.
We'll just play it by ear, depending on how things go.	Chúng tôi sẽ chỉ chơi nó bằng tai, tùy thuộc vào cách mọi thứ diễn ra.
I will tell you about a strange incident.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một sự việc kỳ lạ.
Let's assume that it happened exactly as Tom said.	Hãy giả sử rằng nó đã xảy ra đúng như Tom nói.
Tom will appear in court next Monday.	Tom sẽ ra tòa vào thứ Hai tới.
Tom didn't bring a cell phone so he couldn't call Mary to tell her he would be late.	Tom không mang theo điện thoại di động nên anh không thể gọi cho Mary để nói với cô rằng anh sẽ đến muộn.
Tom was the first person to talk to me this morning.	Tom là người đầu tiên nói chuyện với tôi sáng nay.
I know that Tom is quite a unique individual.	Tôi biết rằng Tom là một cá nhân khá độc đáo.
The head of the company blamed the employees for the bankruptcy of the company.	Người đứng đầu công ty đổ lỗi cho nhân viên khiến công ty phá sản.
We waited with panting.	Chúng tôi đã chờ đợi với hơi thở dồn dập.
Tom and Mary are sitting next to each other.	Tom và Mary đang ngồi cạnh nhau.
I thought you asked me to come home today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã yêu cầu tôi đến nhà hôm nay.
Are you accusing me of being difficult?	Có phải bạn đang buộc tội tôi là người khó tính?
Tom has only done it twice.	Tom đã chỉ làm điều đó hai lần.
I don't want to know what Tom did.	Tôi không muốn biết Tom đã làm gì.
There is a lot of traffic on the highway.	Có rất nhiều phương tiện giao thông trên xa lộ.
I just told Tom.	Tôi chỉ nói với Tom.
Tom is wearing a black turtleneck sweater.	Tom đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen.
What's wrong with the image?	Có gì sai với hình ảnh?
I feel like I have become a different person.	Tôi cảm thấy như mình đã trở thành một người khác.
I'm Tom's mistress.	Tôi là bà chủ của Tom.
Three people were stabbed on Park Street last night.	Ba người đã bị đâm trên Phố Park đêm qua.
What will you do with that?	Bạn sẽ làm gì với điều đó?
Tom used a crowbar to pry open the door.	Tom dùng xà beng cạy cửa.
Tom can play bugle.	Tom có ​​thể chơi bugle.
We have tried everything.	Chúng tôi đã thử mọi thứ.
You have to buy this for Tom.	Bạn phải mua cái này cho Tom.
Tom's brother, John, despised him.	Anh trai của Tom, John, đã coi thường anh ta.
The house was thrown in the trash.	Ngôi nhà đã bị ném vào thùng rác.
Tom is invited to the party.	Tom được mời đến bữa tiệc.
Tom sprinkles salt on the meat.	Tom rắc muối lên thịt.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom said he wanted to do it immediately.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay lập tức.
Tom says you asked him to do it.	Tom nói rằng bạn đã yêu cầu anh ấy làm điều đó.
Tom said he wanted to be alone, and then went up to his room.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở một mình, và sau đó đi lên phòng của mình.
I will try there.	Tôi sẽ cố gắng ở đó.
She doesn't carry much luggage.	Cô ấy không mang theo nhiều hành lý.
I don't think Tom needs much help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần được giúp đỡ nhiều.
I know what that's worth.	Tôi biết điều đó có giá trị gì.
I really don't know why I'm so tired.	Tôi thực sự không biết tại sao mình lại mệt mỏi như vậy.
I wonder how much money Tom owes.	Tôi tự hỏi Tom nợ bao nhiêu tiền.
I want someone to do it for me.	Tôi muốn nhờ ai đó làm điều đó cho tôi.
You don't have to know all the details.	Bạn không cần phải biết tất cả các chi tiết.
I have said too much already.	Tôi đã nói quá nhiều rồi.
I know that's not real.	Tôi biết rằng đó không phải là thực tế.
I am quite conservative.	Tôi khá bảo thủ.
Tom's death was clearly a suicide.	Cái chết của Tom rõ ràng là một vụ tự sát.
Tom is a good man.	Tom là một người đàn ông tốt.
Tom really doesn't like you.	Tom thực sự không thích bạn.
Help me fold these blankets and put them away.	Giúp tôi gấp những chiếc chăn này và cất chúng đi.
It really doesn't matter anymore.	Nó thực sự không còn quan trọng nữa.
I had to push my bike because I had a flat tire.	Tôi phải đẩy xe đạp của mình vì tôi bị xẹp lốp.
I'm sorry, but I can't hear you well.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nghe rõ bạn.
Tom wasn't sure if he could do it.	Tom không chắc liệu mình có làm được hay không.
Tom doesn't smile often.	Tom không thường xuyên cười.
Today, I stop working.	Hôm nay tôi nghỉ.
Can Tom do it?	Tom có ​​thể làm được điều đó không?
If you do it this way, you will be able to save some time.	Nếu làm theo cách này, bạn sẽ có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian.
Tom is not sitting next to me.	Tom không ngồi cạnh tôi.
I doubt Tom will be out.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ra ngoài.
I just finished writing a letter.	Tôi vừa viết xong một lá thư.
I hope it will rain. 	Tôi hy vọng trời sẽ mưa.
Tom hopes it won't.	Tom hy vọng nó sẽ không.
I think you should not help Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên giúp đỡ Tom.
You as well as I know that we shouldn't do this.	Bạn cũng như tôi biết rằng chúng ta không nên làm điều này.
Tom hopes he won't be deported.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bị trục xuất.
This is your beer.	Đây là bia của bạn.
Tom seemed happy that it happened.	Tom dường như rất vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom poured a few pills from the bottle and popped them into his mouth.	Tom rót ra một vài viên thuốc từ trong chai thuốc và cho vào miệng.
I'm sure Tom will be very disappointed to hear that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất thất vọng khi nghe điều đó.
Tom can play the guitar better than me.	Tom có ​​thể chơi guitar giỏi hơn tôi.
Tom fell the tree.	Tom đốn cây.
Tom seems to know how to do it.	Tom dường như biết cách làm điều đó.
Who wants to answer this question?	Ai muốn trả lời câu hỏi này?
I think it won't be difficult for Tom to get along.	Tôi nghĩ Tom sẽ không khó để hòa hợp.
I will try to convince Tom not to work so hard.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom đừng làm việc chăm chỉ như vậy.
I didn't know Tom would fall asleep.	Tôi không biết Tom sẽ buồn ngủ.
We stayed in the same room for four years.	Chúng tôi ở cùng phòng trong bốn năm.
I am sure you will enjoy this book.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích cuốn sách này.
Tom is worried about his weight.	Tom lo lắng về cân nặng của mình.
Tom says he doesn't think he has any chance of winning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom denied he had anything to do with Mary's death.	Tom phủ nhận anh ta có liên quan gì đến cái chết của Mary.
Tom is easily distracted.	Tom rất dễ bị phân tâm.
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
Tom goes there every day.	Tom đến đó mỗi ngày.
Tom held out his hand for a candy.	Tom chìa tay ra cho một viên kẹo.
Tom entered the room carrying a briefcase.	Tom bước vào phòng mang theo một chiếc cặp.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
Tom didn't help us much.	Tom đã không giúp chúng tôi nhiều.
Tom said he thought he had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
I will set a new world record for swimming.	Tôi sẽ xác lập một kỷ lục thế giới mới cho môn bơi lội.
I didn't mean to hurt your feelings.	Tôi không cố ý làm tổn thương cảm xúc của bạn.
Tom is very angry, isn't he?	Tom rất tức giận, phải không?
Tom says he thinks Mary is bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang buồn chán.
Tom probably won't believe you.	Tom có ​​thể sẽ không tin bạn.
Mary is wearing a new blouse.	Mary đang mặc một chiếc áo cánh mới.
Tom wondered why there was a dog in his house.	Tom tự hỏi tại sao lại có một con chó trong nhà của mình.
Tom said Mary tried to do it once.	Tom nói Mary đã cố gắng làm điều đó một lần.
Don't you want to try doing that?	Bạn không muốn thử làm điều đó?
They are not criminals.	Họ không phải là tội phạm.
We don't wear shoes.	Chúng tôi không mang giày vào.
Tom doesn't like to be touched.	Tom không thích bị chạm vào.
Tom thinks doing that might not be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể không phải là một ý kiến ​​hay.
He was disciplined for his wrongdoing.	Ông đã bị kỷ luật vì sai phạm của mình.
Tom has to walk through a tunnel on his way to school.	Tom phải đi bộ qua một đường hầm trên đường đến trường.
This is not all bad.	Đây không phải là tất cả xấu.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
We have a lot of young men on our team.	Chúng tôi có rất nhiều chàng trai trẻ trong đội của chúng tôi.
Tom and I fight about everything.	Tom và tôi đấu tranh về mọi thứ.
That's not Tom's only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất của Tom.
Tom is always negative about everything.	Tom luôn luôn tiêu cực về mọi thứ.
Tom is a violinist.	Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm.
You make no sense. 	Bạn không có ý nghĩa.
All you're doing is confusing Tom.	Tất cả những gì bạn đang làm là khiến Tom bối rối.
Tom got very sick and had to be hospitalized.	Tom bị ốm rất nặng và phải nhập viện.
Mary is Tom's first girlfriend.	Mary là bạn gái đầu tiên của Tom.
Can you sew a button on?	Bạn có thể may một nút trên?
I'm afraid that's unacceptable.	Tôi e rằng điều đó không thể chấp nhận được.
You took away the only joy that Tom had.	Bạn đã tước đi niềm vui duy nhất mà Tom có.
Don't be ashamed.	Đừng xấu hổ.
Our curriculum is comprehensive.	Chương trình giảng dạy của chúng tôi là toàn diện.
I stared at Tom.	Tôi nhìn chằm chằm vào Tom.
When was the last time you ate homemade donuts?	Lần cuối cùng bạn ăn bánh rán tự làm là khi nào?
You don't know I can't do that, right?	Bạn không biết tôi không thể làm điều đó, phải không?
I had to drop out of college and get a job.	Tôi đã phải bỏ học đại học và kiếm việc làm.
I would like to express my appreciation for your help.	Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích của tôi đối với sự giúp đỡ của bạn.
I know Tom is a reasonable guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai hợp lý.
I'm afraid that's it.	Tôi e rằng đó là nó.
Tom will love it.	Tom sẽ thích nó.
I think I'm pretty strict.	Tôi nghĩ là tôi khá nghiêm khắc.
I thought I told you never to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không bao giờ làm điều đó.
Tom is curious to know Mary's secret.	Tom tò mò muốn biết bí mật của Mary.
I would never have done it if Tom had asked me not to.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi không làm như vậy.
When you don't like something, you should be allowed to say so.	Khi bạn không thích điều gì đó, bạn nên được phép nói như vậy.
I just wish I knew why Tom wasn't here.	Tôi chỉ ước tôi biết tại sao Tom không ở đây.
I look forward to going on vacation.	Tôi mong muốn được đi nghỉ.
Tom said that doing it cost more money than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó tốn nhiều tiền hơn anh ấy mong đợi.
Tom is still not completely satisfied.	Tom vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn hay không.
You and Tom are very different.	Bạn và Tom rất khác nhau.
You have every reason to be upset with me.	Bạn có mọi lý do để khó chịu với tôi.
Why don't we start the meeting now?	Tại sao chúng ta không bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ?
Now that she's retired, we can't depend on her.	Bây giờ cô ấy đã nghỉ việc, chúng tôi không thể phụ thuộc vào cô ấy.
Tom doesn't even know how to start the lawn mower.	Tom thậm chí không biết cách khởi động máy cắt cỏ.
I can't afford an expensive apartment.	Tôi không đủ tiền mua một căn hộ đắt tiền.
I cannot tell you why.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao.
They are walking two sections of the road close to each other.	Họ đang đi hai đoạn đường gần nhau.
I think Tom is Canadian.	Tôi nghĩ rằng Tom là người Canada.
I didn't know Tom would ask Mary to do that.	Tôi không biết Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom will love that.	Tom sẽ thích điều đó.
Tom is really rude.	Tom thực sự rất thô lỗ.
Tom hesitated for a moment.	Tom do dự một lúc.
Are you saying Tom is hiding something from us?	Bạn đang nói Tom đang giấu chúng ta điều gì đó?
I know that I won't be able to do it alone.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Didn't I tell you to wait?	Tôi đã không bảo bạn đợi sao?
Carry a flashlight with you. 	Mang theo đèn pin bên mình.
You will need one.	Bạn sẽ cần một cái.
My niece is a nurse.	Cháu gái tôi là một y tá.
Tom doesn't even love Mary.	Tom thậm chí còn không yêu Mary.
Tom was too impatient to have any chance of winning.	Tom quá mất bình tĩnh để có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Output at this plant has increased by 20%.	Sản lượng tại nhà máy này đã tăng 20%.
She choked him.	Cô làm anh nghẹt thở.
I think Tom is the one who will win.	Tôi nghĩ rằng Tom là người sẽ chiến thắng.
Mary is trying on a dress.	Mary đang thử váy.
You can't make us stop.	Bạn không thể bắt chúng tôi dừng lại.
Well, that doesn't make any sense.	Chà, điều đó không có ý nghĩa gì.
World flags fly proudly at the United Nations headquarters.	Cờ thế giới tung bay kiêu hãnh tại trụ sở Liên hợp quốc.
We don't want to lose you.	Chúng tôi không muốn mất bạn.
No one is trying to tell you anything.	Không ai đang cố gắng nói với bạn bất cứ điều gì.
What foods do you like?	Bạn thích ăn món gì?
What will you give Tom on his birthday?	Bạn sẽ tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
Tom has to get over it.	Tom phải vượt qua nó.
I know Tom is in bed.	Tôi biết Tom đang ở trên giường.
Is it true that Tom will go there?	Có đúng là Tom sẽ đến đó không?
That's what I'm trying to figure out right now.	Đó là điều mà tôi đang cố gắng tìm ra ngay bây giờ.
Tom got an A.	Tom đạt điểm A.
Tom and Mary are cheating.	Tom và Mary đang lừa dối.
It is not a conspiracy.	Nó không phải là một âm mưu.
Tom should know that already.	Tom nên biết điều đó rồi.
There is a large package on the table for you.	Có một gói lớn trên bàn cho bạn.
We don't have anything Tom needs.	Chúng tôi không có bất cứ thứ gì Tom cần.
Tom spends a lot of time in front of the computer.	Tom dành nhiều thời gian trước máy tính.
Tom must be waiting for Mary.	Tom hẳn đang đợi Mary.
Tom and I have been married for three years.	Tom và tôi đã kết hôn được ba năm.
Tom has another dog for his kids.	Tom có ​​một con chó khác cho những đứa trẻ của mình.
Tom was really excited.	Tom thực sự rất phấn khích.
I don't want to be an imposter.	Tôi không muốn trở thành một người áp đặt.
Tom is a pretty good hitter.	Tom là một tay đánh bóng khá giỏi.
Tom undressed Mary with his eyes.	Tom cởi quần áo cho Mary bằng mắt.
I appreciate your invitation, but I'm afraid I can't come.	Tôi đánh giá cao lời mời của bạn, nhưng tôi sợ rằng tôi không thể đến.
Tom pretends that he doesn't see Mary.	Tom giả vờ rằng anh không nhìn thấy Mary.
I didn't know Tom was a dental assistant.	Tôi không biết Tom là một trợ lý nha khoa.
I may need to try to write a little more.	Tôi có lẽ cần cố gắng viết nhiều hơn một chút.
Come back tomorrow if you want.	Hãy đến lại vào ngày mai nếu bạn muốn.
Why don't you learn French?	Tại sao bạn không học tiếng Pháp?
Tom is by far the worst singer in our class.	Tom cho đến nay là ca sĩ tệ nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom finally bought everything he needed.	Cuối cùng thì Tom cũng mua được mọi thứ anh ấy cần.
I know Tom will do it too.	Tôi biết Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom gave Mary a knife.	Tom đưa cho Mary một con dao.
Do you still owe Tom money?	Bạn có còn nợ Tom tiền không?
I don't see what the big deal is.	Tôi không thấy vấn đề lớn là gì.
Tom doesn't know what to do with his money. 	Tom không biết phải làm gì với số tiền của mình.
He has a lot of that.	Anh ấy có rất nhiều điều đó.
Thank you for your understanding.	Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn.
Tom Jackson lived to be 93 years old.	Tom Jackson sống đến 93 tuổi.
Tom doesn't want to attend the party.	Tom không muốn tham dự bữa tiệc.
Tom doesn't like working here.	Tom không thích làm việc ở đây.
I know Tom isn't allowed to do that.	Tôi biết Tom không được phép làm điều đó.
Is Tom still a French teacher?	Tom có ​​còn là giáo viên tiếng Pháp không?
Tom is still your best friend, right?	Tom vẫn là bạn thân nhất của bạn, phải không?
Tom did it.	Tom đã làm được điều đó.
Tom was reprimanded for interfering.	Tom đã bị khiển trách vì đã can thiệp.
Don't say a word.	Đừng nói lời nào.
I thought Tom would no longer be awake at this time of night.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không còn thức vào thời điểm này trong đêm.
Tom and I have decided not to travel together.	Tom và tôi đã quyết định không đi du lịch cùng nhau.
Tom followed me here.	Tom đã theo tôi đến đây.
Tom is not very decisive.	Tom không quyết đoán lắm.
Tom occupies one of the leading positions in a large bank.	Tom chiếm một trong những vị trí hàng đầu trong một ngân hàng lớn.
Tom didn't know why Mary wanted to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm vậy.
Tom said he was willing to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom told me why he didn't like Mary.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy không thích Mary.
Tom said he would lend me some money.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi vay một số tiền.
Take Tom downtown.	Đưa Tom vào trung tâm thành phố.
Tom feels better already.	Tom đã cảm thấy tốt hơn rồi.
Tom has decided what he wants to do.	Tom đã quyết định những gì anh ấy muốn làm.
I don't know any of Tom's children.	Tôi không biết bất kỳ người con nào của Tom.
Do you believe what Tom told us?	Bạn có tin những gì Tom đã nói với chúng ta không?
I had to rush to the station to catch the last train.	Tôi phải gấp rút ra ga để bắt chuyến tàu cuối cùng.
I'm tired of English.	Tôi chán ngấy tiếng Anh.
Tom never answers my calls.	Tom không bao giờ trả lời các cuộc gọi của tôi.
Has Tom ever been treated for mental illness?	Tom đã bao giờ được điều trị bệnh tâm thần chưa?
Tom doesn't have a smartphone.	Tom không có điện thoại thông minh.
Tom only eats locally grown vegetables.	Tom chỉ ăn rau trồng tại địa phương.
Tom slammed the door shut with such force that the glass in the window frame shattered.	Tom đóng sầm cửa lại một cách mạnh mẽ đến nỗi kính trong khung cửa sổ vỡ tung ra.
It is necessary to find a guide for the trip.	Nó là cần thiết để tìm một hướng dẫn cho chuyến đi.
Tom goes swimming every chance he gets.	Tom đi bơi mỗi khi có cơ hội.
Tom joins the water polo team.	Tom tham gia đội bóng nước.
Tom needs to brush his hair.	Tom cần chải tóc.
Tom snores louder than Mary.	Tom ngáy to hơn Mary.
Tom is curious.	Tom tò mò.
We drove too fast to enjoy the beautiful scenery.	Chúng tôi đã lái xe quá nhanh để thưởng thức cảnh đẹp.
Tom and his friends are playing cards.	Tom và bạn bè của anh ấy đang chơi bài.
Does Tom know why you don't join his party?	Tom có ​​biết tại sao bạn không tham gia bữa tiệc của anh ấy không?
Tom asks Mary why she hates doing it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy ghét làm điều đó.
That is a risk you must accept.	Đó là một rủi ro bạn phải chấp nhận.
I suddenly remembered that I should have been somewhere else.	Tôi chợt nhớ rằng lẽ ra tôi đang ở một nơi khác.
I haven't talked to Tom about it yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom về điều đó.
If we think we can prove Tom did it, we'll arrest him.	Nếu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể chứng minh Tom đã làm điều đó, chúng tôi sẽ bắt anh ta.
Tom is really different.	Tom thực sự khác biệt.
It's a reason to celebrate.	Đó là một lý do để ăn mừng.
These two issues do not seem to be related.	Hai vấn đề này dường như không liên quan đến nhau.
Tom is sitting at the front of the bus.	Tom đang ngồi ở phía trước xe buýt.
Tom eats ramen for lunch.	Tom ăn ramen cho bữa trưa.
The new teacher is more of a friend than a teacher.	Người thầy mới giống một người bạn hơn là một người thầy.
Tom and Mary are getting married.	Tom và Mary sắp kết hôn.
I don't walk like that.	Tôi không đi bộ như vậy.
Tom was here all day yesterday.	Tom đã ở đây cả ngày hôm qua.
Tom, it seems, doesn't care.	Tom, có vẻ như, không quan tâm.
Tom eats tofu quite often because he heard that it is good for health.	Tom ăn đậu phụ khá thường xuyên vì anh ấy nghe nói rằng nó tốt cho sức khỏe.
Tom said he thought he might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom seems to have been tortured.	Tom dường như đã bị hành xác.
Why don't you ask Tom to help you wash your car?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp bạn rửa xe?
It was my first time trying to do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thử làm điều đó.
Tom is not shy at all.	Tom không hề nhút nhát.
It's stupid to do that.	Thật là ngu ngốc khi làm điều đó.
I was just about to go out when it started to rain.	Tôi vừa định ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa.
I wonder if it will snow tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có tuyết rơi không.
Tom wasn't the one to tell me Mary shouldn't have done that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary không nên làm vậy.
She purposely dropped her handkerchief to get his attention.	Cô cố tình đánh rơi chiếc khăn tay của mình để thu hút sự chú ý của anh.
I tried to answer the question which I found impossible.	Tôi đã cố gắng trả lời câu hỏi mà tôi thấy là không thể.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ Tom đang lo lắng.
We just heard Tom.	Chúng tôi vừa nghe thấy Tom.
Tom and Mary both speak bad French.	Tom và Mary đều nói tiếng Pháp không tốt.
I have more important things to do.	Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Tom says we shouldn't do it again.	Tom nói rằng chúng ta không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom is at home watching TV.	Tom đang ở nhà xem TV.
I think Tom won't come tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến vào ngày mai.
Tom is not a good farmer.	Tom không phải là một nông dân giỏi.
I'm sure Tom won't be absent.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không vắng mặt.
It is doubtful whether she will arrive on time.	Người ta nghi ngờ liệu cô ấy có đến đúng giờ không.
Tom didn't know that I had to do it alone.	Tom không biết rằng tôi phải làm điều đó một mình.
Tom takes French seriously.	Tom học tiếng Pháp một cách nghiêm túc.
Technically it is possible.	Về mặt kỹ thuật thì có thể.
I think Tom will do as he said.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm như anh ấy đã nói.
I'm sure Tom won't be in Boston now.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ở Boston bây giờ.
I've always wanted a dog.	Tôi luôn muốn có một con chó.
Tom with his wife.	Tom bên vợ.
Tom has been doing that since yesterday.	Tom đã làm điều đó kể từ ngày hôm qua.
Tom is completely sick.	Tom là hoàn toàn bị bệnh.
Tom isn't the one to tell me you shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không nên làm như vậy.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll tell you where to turn.	Tôi sẽ cho bạn biết nơi để rẽ.
It's an outdated term.	Đó là một thuật ngữ lỗi thời.
I suspect that Tom was disappointed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thất vọng.
I was surprised that Tom was with Mary.	Tôi ngạc nhiên khi Tom đi cùng Mary.
This is the most fun I've had in a long time.	Đây là niềm vui nhất mà tôi đã có trong một thời gian dài.
The police searched Tom's room for three hours.	Cảnh sát đã khám xét phòng của Tom trong ba giờ.
I will do it at that time.	Tôi sẽ làm điều đó vào thời điểm đó.
You don't want to go in there, Tom.	Bạn không muốn vào đó, Tom.
Take a seat at one of the tables near the back.	Hãy ngồi ở một trong những bàn gần phía sau.
I think I've done enough.	Tôi nghĩ tôi đã làm đủ rồi.
I like the way things are right now.	Tôi thích cách mọi thứ hiện tại.
You are asking for trouble.	Bạn đang yêu cầu rắc rối.
We can still be on time if we hurry.	Chúng tôi vẫn có thể đến đúng giờ nếu chúng tôi nhanh chóng.
Tom is a loyal citizen of his country.	Tom là một công dân trung thành của đất nước mình.
Tom says that Mary speaks French.	Tom nói rằng Mary nói tiếng Pháp.
You will be very happy here.	Bạn sẽ rất hạnh phúc ở đây.
I hardly ever kiss Tom again.	Tôi hầu như không bao giờ hôn Tom nữa.
I doubt that Tom has done that so far.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã hoàn thành việc đó cho đến nay.
I don't like talking about my family.	Tôi không thích nói về gia đình mình.
Tom won't come home early today.	Hôm nay Tom sẽ không về nhà sớm.
I told Tom that I wouldn't have been able to do it without his help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
We can depend on Tom to be on time.	Chúng ta có thể phụ thuộc vào Tom để đúng giờ.
Tom will take a long time to do that.	Tom sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
Tom should be able to do it for you.	Tom sẽ có thể làm điều đó cho bạn.
Tom and Mary solved their problem.	Tom và Mary đã giải quyết vấn đề của họ.
Tom did not find the story boring.	Tom không thấy câu chuyện nhàm chán.
Back when it was first introduced, the phone was quite novel.	Trở lại khi nó lần đầu tiên được giới thiệu, điện thoại khá mới lạ.
Tom decided to leave.	Tom quyết định ra đi.
I am a millionaire.	Tôi là một triệu phú.
Both Tom and Mary were hungry.	Cả Tom và Mary đều đói.
Tom was able to answer all he was asked.	Tom đã có thể trả lời tất cả những gì anh ấy được hỏi.
Tom will certainly be surprised.	Tom chắc chắn sẽ ngạc nhiên.
Tom won't leave us alone.	Tom sẽ không để chúng ta một mình.
Tom makes his spaghetti spicy.	Tom làm cho món mì spaghetti của anh ấy cay.
That's a serious commitment.	Đó là một cam kết nghiêm túc.
Did Tom tell you that?	Có phải Tom đã nói với bạn điều đó?
Don't you think that's a bit too much to pay?	Bạn không nghĩ rằng đó là một chút quá nhiều để trả?
Tom and Mary spent the morning talking to each other.	Tom và Mary đã dành cả buổi sáng để nói chuyện với nhau.
Please don't let me interfere.	Xin đừng để tôi can thiệp.
I know that Tom doesn't really have the guts to do that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự có đủ can đảm để làm điều đó.
There must have been an accident up front.	Chắc hẳn đã có một tai nạn xảy ra ở phía trước.
I'm glad you're safe.	Tôi rất vui vì bạn an toàn.
The city I was born in is famous for its ancient castles.	Thành phố tôi sinh ra nổi tiếng với những lâu đài cổ kính.
Tom hesitated to do so, but Mary did not.	Tom do dự khi làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom tells everyone to leave.	Tom bảo mọi người hãy rời đi.
Tom comes home around 2:30.	Tom về nhà khoảng 2:30.
I want to know why you didn't do what you told me you would.	Tôi muốn biết tại sao bạn không làm những gì bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ làm.
I know you didn't do what you were supposed to do.	Tôi biết bạn đã không làm những gì bạn phải làm.
The gamble paid off.	Canh bạc đã được đền đáp.
Tom dared not open his mouth.	Tom không dám mở miệng.
Tom says he thinks Mary is a teacher.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một giáo viên.
We have made many improvements to our home since we bought it.	Chúng tôi đã thực hiện nhiều cải tiến cho ngôi nhà của mình kể từ khi chúng tôi mua nó.
Please check and see if we are allowed to do that.	Vui lòng kiểm tra và xem liệu chúng tôi có được phép làm điều đó hay không.
Tom is an experienced referee.	Tom là một trọng tài giàu kinh nghiệm.
Tom said he wanted my help.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giúp đỡ.
I don't think Tom knows why Mary isn't happy.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không hạnh phúc.
I wonder why Tom shouldn't do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nên làm điều đó.
Tom is a true sportsman.	Tom là một vận động viên thể thao thực thụ.
I'm sure Tom would appreciate it if you didn't.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đánh giá cao nếu bạn không làm vậy.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải đến Úc.
Tom contacted me the other day to ask if I wanted to play guitar for a charity concert.	Tom đã liên lạc với tôi vào một ngày nọ để hỏi tôi có muốn chơi guitar cho một buổi hòa nhạc từ thiện không.
We were speechless.	Chúng tôi không nói nên lời.
We didn't let Tom win.	Chúng tôi đã không để Tom thắng.
I don't know why Tom needs to do that.	Tôi không biết tại sao Tom cần làm như vậy.
Tom was wearing an ugly plaid jacket and a polka dot tie.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc xấu xí và một chiếc cà vạt chấm bi.
Honey catches more flies than vinegar.	Mật ong bắt ruồi nhiều hơn giấm.
It's not always easy to read between lines.	Không phải lúc nào cũng dễ đọc giữa các dòng.
Tom is not a good boxer.	Tom không phải là một võ sĩ giỏi.
Tom wants us to think he's richer than he really is.	Tom muốn chúng ta nghĩ rằng anh ấy giàu hơn thực tế.
Tom always keeps a picture of Mary in his wallet.	Tom luôn giữ ảnh của Mary trong ví của mình.
Tom is pretty cool, isn't he?	Tom khá tuyệt, phải không?
Apparently Tom didn't have to.	Rõ ràng là Tom không cần phải làm vậy.
I have no ear for music.	Tôi không có tai cho âm nhạc.
Tom broke his arm.	Tom bị gãy tay.
I know Tom will never win.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ thắng.
Tom said he wasn't expecting it at all.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không mong đợi điều đó.
There are some people you can't help.	Có một số người bạn không thể giúp đỡ.
We will keep you informed about things happening in Japan.	Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những điều xảy ra ở Nhật Bản.
I could see that my mother was in great pain.	Tôi có thể thấy rằng mẹ tôi đã rất đau đớn.
To do that is not as easy as you think.	Để làm được điều đó không dễ như bạn nghĩ.
Tom isn't really jealous.	Tom không thực sự ghen tị.
Tom and Mary are both at work.	Tom và Mary đều đang đi làm.
Tom won three thousand dollars.	Tom đã giành được ba nghìn đô la.
I think the same thing happened with Tom.	Tôi nghĩ điều tương tự đã xảy ra với Tom.
Tom says he believes in Mary.	Tom nói rằng anh tin tưởng vào Mary.
Tom decided to do it in the end.	Tom đã quyết định làm điều đó sau cùng.
Go for it, and don't hold back.	Đi cho nó, và không giữ lại.
One way or another, we will have to pay back that loan.	Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ phải trả lại khoản vay đó.
Tom and Mary want to raise their child in Australia.	Tom và Mary muốn nuôi con của họ ở Úc.
What is written here?	Cái gì được viết ở đây?
That's all we know at the moment.	Đó là tất cả những gì chúng ta biết vào lúc này.
Tom's vacation plans blend well with Mary's.	Kế hoạch đi nghỉ của Tom kết hợp tốt với Mary's.
Tom convinced Mary to agree to do it.	Tom đã thuyết phục Mary đồng ý làm điều đó.
I'm not good at speaking French.	Tôi không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom complained about the poor working conditions.	Tom phàn nàn về điều kiện làm việc tồi tệ.
We usually don't have many customers on Mondays.	Chúng tôi thường không có nhiều khách hàng vào thứ Hai.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
Tom said Mary seemed to be having a good time.	Tom nói Mary có vẻ đang rất vui.
I may be willing to help, depending on what you want me to do.	Tôi có thể sẵn sàng giúp đỡ, tùy thuộc vào những gì bạn muốn tôi làm.
I haven't told anyone, not even Tom.	Tôi chưa nói với ai, kể cả Tom.
Tom is not interested in doing anything that I suggest.	Tom không quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì mà tôi đề nghị.
Tom isn't a teacher is he?	Tom không phải là giáo viên phải không?
Tom deserves it.	Tom xứng đáng với điều đó.
Tom is the only one who says he likes to do it.	Tom là người duy nhất nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom doesn't have to eat this if he doesn't want to.	Tom không cần phải ăn món này nếu anh ấy không muốn.
I don't like parties, but Tom does.	Tôi không thích bữa tiệc, nhưng Tom thì có.
One thing you should know about me is that I am a creature of habit.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi là một sinh vật có thói quen.
You still haven't forgiven Tom for doing that, have you?	Bạn vẫn chưa tha thứ cho Tom vì đã làm điều đó, phải không?
Tom wasn't the only one there. 	Tom không phải là người duy nhất ở đó.
Mary was there too.	Mary cũng ở đó.
I don't think Tom said that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói như vậy.
"What is that building?" 	"Tòa nhà đó là gì?"
"It's a bank."	"Đó là một ngân hàng."
What makes you think Tom would do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom is a banker.	Tom là một nhân viên ngân hàng.
Would you mind if we spoke in French instead?	Bạn có phiền không nếu thay vào đó chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp?
Tom never allowed me to drive his car.	Tom chưa bao giờ cho phép tôi lái xe của anh ấy.
Student progress is satisfactory.	Sự tiến bộ của học sinh là đạt yêu cầu.
Tom doesn't plan to do that anytime soon.	Tom không có kế hoạch làm điều đó sớm.
A girl asked Tom to dance.	Một cô gái yêu cầu Tom khiêu vũ.
I thought I would never be able to do this.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm được điều này.
It's the most beautiful motor home I've ever stayed in.	Đó là ngôi nhà có động cơ đẹp nhất mà tôi từng ở.
I think they are more complicated now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng phức tạp hơn.
Tom says this is urgent.	Tom nói rằng điều này là khẩn cấp.
Tom has been missing for three days.	Tom đã mất tích ba ngày.
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Tom will be jealous.	Tom sẽ ghen tị.
You should take the time to read the contract carefully.	Bạn nên dành thời gian để đọc kỹ hợp đồng.
Where did Tom live last year?	Tom đã sống ở đâu vào năm ngoái?
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
Tom is extremely bright.	Tom cực kỳ sáng sủa.
Tom rarely drinks beer at parties.	Tom hiếm khi uống bia trong các bữa tiệc.
Neither Tom nor Mary filed for divorce.	Cả Tom và Mary đều không đệ đơn ly hôn.
You don't understand anything.	Bạn chưa hiểu gì cả.
Tom wore a new coat to school today.	Hôm nay Tom mặc một chiếc áo khoác mới đến trường.
Men are usually not as interested in figure skating as women.	Đàn ông thường không quan tâm đến trượt băng nghệ thuật như phụ nữ.
I don't know anything about Tom's plan.	Tôi không biết gì về kế hoạch của Tom.
I finally got over my cold.	Cuối cùng thì tôi cũng đã qua khỏi cơn cảm lạnh của mình.
Tom will be here soon, but maybe not as soon as we want him to.	Tom sẽ sớm đến đây, nhưng có lẽ không sớm như chúng tôi muốn anh ấy đến.
Tom won't go anywhere else.	Tom sẽ không đi đâu khác.
I didn't know you were a French teacher.	Tôi không biết bạn là giáo viên tiếng Pháp.
Tom can't come with us.	Tom không thể đi với chúng tôi.
I strongly believe in luck and the harder I work, the more I get it.	Tôi rất tin tưởng vào may mắn và tôi càng làm việc chăm chỉ thì tôi càng có nhiều điều đó.
The tree is budding and budding this year.	Cây năm nay đâm chồi nảy lộc.
Is it true that Tom intends to move to Boston?	Có đúng là Tom dự định chuyển đến Boston không?
Did Tom really finish the bottle by himself?	Tom đã thực sự uống hết chai rượu một mình chưa?
Tom is still not sure what needs to be done.	Tom vẫn không chắc chắn những gì cần phải làm.
Tom told me he planned to stay in Australia for three weeks.	Tom cho tôi biết anh ấy dự định ở lại Úc trong ba tuần.
I think Tom is chubby.	Tôi nghĩ Tom mũm mĩm.
Tom, Mary, John and Alice are all innocent children.	Tom, Mary, John và Alice đều là những đứa trẻ vô tội.
Tom showed me an interesting video.	Tom đã cho tôi xem một đoạn video thú vị.
Tom doesn't need me to do that.	Tom không cần tôi làm điều đó.
We'll talk to Tom.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom.
Tom is worried that someone will find out details about his past.	Tom lo lắng rằng ai đó sẽ phát hiện ra chi tiết về quá khứ của anh ấy.
Tom and Mary got married on October 20, 2013.	Tom và Mary kết hôn vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
It was a disappointment.	Đó là một sự thất vọng.
Tom would be a good father, I think.	Tom sẽ là một người cha tốt, tôi nghĩ vậy.
I don't want any more of those.	Tôi không muốn có thêm những thứ đó nữa.
Does Tom know anything?	Tom có ​​biết gì không?
I think I told you I don't want you to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn làm điều đó nữa.
I know Tom isn't ready to do that yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
How many times do you have to visit the dentist?	Bạn phải đến gặp nha sĩ bao nhiêu lần?
I have to say goodbye now.	Tôi phải nói lời tạm biệt ngay bây giờ.
Tom could have told the truth.	Tom có ​​thể đã nói sự thật.
Maybe that's what Tom intended to do.	Có lẽ đó là những gì Tom định làm.
I'm sure this can be fixed.	Tôi chắc chắn rằng điều này có thể được sửa chữa.
Tom still doesn't do it, does he?	Tom vẫn không làm điều đó, phải không?
It is not until you lose your health that you realize its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, bạn mới nhận ra giá trị của nó.
Tom thanks Mary for her kindness.	Tom cảm ơn Mary vì lòng tốt của cô ấy.
Tom said he felt sorry for Mary.	Tom cho biết anh cảm thấy có lỗi với Mary.
Tom believes that Mary can take care of herself.	Tom tin rằng Mary có thể tự lo cho mình.
If you have any questions, please feel free to contact me.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Tom needs a lot of help.	Tom cần rất nhiều sự giúp đỡ.
Tom claims that he didn't know that Mary was planning to do it.	Tom tuyên bố rằng anh ta không biết rằng Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
We have to compete with local stores on price.	Chúng tôi phải cạnh tranh với các cửa hàng địa phương về giá cả.
Tom is a late bloomer.	Tom là một người nở muộn.
I convinced Tom that he should come to Australia with me.	Tôi đã thuyết phục Tom rằng anh ấy nên đến Úc với tôi.
He doesn't know English.	Anh ấy không biết tiếng Anh.
I know I won't like it in Boston.	Tôi biết tôi sẽ không thích nó ở Boston.
I didn't believe the rumour.	Tôi đã không tin vào tin đồn.
If Tom had time, I'm sure he would visit Mary.	Nếu Tom có ​​thời gian, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary.
I don't think I can handle that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải quyết được điều đó.
I am very happy to hear that Tom is out of danger.	Tôi rất vui khi biết tin Tom đã qua cơn nguy kịch.
Tom said that he couldn't do everything he had planned.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm mọi thứ mà anh ấy đã lên kế hoạch.
I quite enjoyed having Tom around.	Tôi khá thích có Tom ở bên.
Tom taught me how to surf.	Tom đã dạy tôi cách lướt sóng.
Tom drove Mary's car yesterday.	Tom đã lái xe của Mary hôm qua.
Tom, are you here?	Tom, bạn có ở đây không?
The villagers built a wooden bridge across the river.	Người dân trong làng đã xây dựng một cây cầu gỗ bắc qua sông.
Tom will probably be here tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đây vào ngày mai.
I don't think Tom will be prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ chuẩn bị.
Tom is treating a patient.	Tom đang điều trị cho một bệnh nhân.
That's where you should spend your money.	Đó là nơi bạn nên tiêu tiền của mình.
Tom doesn't play football.	Tom không chơi bóng đá.
I am so sorry to hear about your loss.	Tôi rất tiếc khi biết về sự mất mát của bạn.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được.
I wish I had something to give Tom.	Tôi ước gì tôi có thứ gì đó để tặng Tom.
I can't talk to Tom.	Tôi không thể nói chuyện với Tom.
A magnet attracts iron.	Một nam châm hút sắt.
Tom's eldest daughter is still unmarried.	Con gái lớn của Tom vẫn chưa kết hôn.
I have yet to file a formal complaint.	Tôi vẫn chưa nộp đơn khiếu nại chính thức.
I think Tom doesn't swim very often.	Tôi nghĩ rằng Tom không thường xuyên bơi lội.
I'm so glad that happened.	Tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom thinks Mary might leave him.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ bỏ anh ta.
The only way to handle him is to let him think he's got his own way.	Cách duy nhất để xử lý anh ấy là để anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang có cách của riêng mình.
It was uncomfortable.	Thật là khó chịu.
Tom didn't understand why anyone would do that.	Tom không hiểu tại sao có người lại làm như vậy.
Doing that would be a huge waste of time.	Làm điều đó sẽ là một sự lãng phí thời gian rất lớn.
I think Tom is a freelance computer programmer.	Tôi nghĩ rằng Tom là một lập trình viên máy tính tự do.
I'm glad you survived.	Tôi rất vui vì bạn đã sống sót.
Tom looks like he hasn't slept in days.	Tom trông có vẻ như anh ấy đã không ngủ trong nhiều ngày.
I have so many stories to tell you.	Tôi có rất nhiều câu chuyện có thể kể cho bạn nghe.
Tom is a happy person.	Tom là một người hạnh phúc.
The sun is setting in the west.	Mặt trời đang lặn ở phía tây.
He doesn't know who I am.	Anh ấy không biết tôi là ai.
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó.
Everyone does it, except Tom.	Mọi người đều làm điều đó, ngoại trừ Tom.
You'll consider it for us, won't you?	Bạn sẽ xem xét nó cho chúng tôi, phải không?
I am open to it.	Tôi cởi mở với nó.
Tom performed well in the exam.	Tom đã thể hiện tốt trong kỳ thi.
Is it okay if I stay in Australia for an extra week?	Nếu tôi ở lại Úc thêm một tuần có được không?
Tom and Mary were the only ones left.	Tom và Mary là những người duy nhất còn lại.
Tom tried to get Mary to go dance with him.	Tom đã cố gắng để Mary đi khiêu vũ với anh ta.
I'm pretty good at French, but not good enough.	Tôi khá giỏi tiếng Pháp, nhưng chưa đủ giỏi.
The question is who decides what needs to be done.	Câu hỏi đặt ra là ai là người quyết định những gì cần phải làm.
It's one of the things I like.	Đó là một trong những thứ tôi thích.
Tom certainly wasn't amused.	Tom chắc chắn không thích thú.
Don't tell Tom what he should do.	Đừng nói với Tom những gì anh ấy nên làm.
I am happy about everything.	Tôi vui mừng về mọi thứ.
You should know better than calling in the middle of the night.	Bạn nên biết tốt hơn là gọi điện vào lúc nửa đêm.
I apologize in return.	Tôi xin đáp lại lời xin lỗi.
Tom is not awake.	Tom không tỉnh táo.
Could you please wait until I finish?	Bạn có thể vui lòng đợi cho đến khi tôi hoàn thành?
Tom is only three months younger than me.	Tom chỉ trẻ hơn tôi ba tháng.
I have a bad memory of names.	Tôi có một kỷ niệm xấu về những cái tên.
This river is 500 miles long.	Con sông này dài 500 dặm.
Tom thought that Mary would do it to him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó với anh ta.
I really hope I don't have to.	Tôi thực sự hy vọng mình không phải làm như vậy.
Tom put down his coffee and picked up the phone.	Tom đặt ly cà phê xuống và nhấc điện thoại lên.
He nodded encouragingly.	Anh gật đầu đầy khích lệ.
Tom prepaid.	Tom trả trước.
Tom and I are very good friends.	Tom và tôi là những người bạn rất tốt.
I wouldn't follow Tom's advice.	Tôi sẽ không làm theo lời khuyên của Tom.
A young man burst in unexpectedly.	Một thanh niên xông vào bất ngờ.
Tom crashed into a car while trying to park in a tight spot, causing minor damage.	Tom đã tông vào một chiếc ô tô khi cố gắng đậu ở một chỗ chật hẹp, gây ra thiệt hại nhỏ.
Tom worked in Boston for about three years.	Tom đã làm việc ở Boston trong khoảng ba năm.
When did Tom move to Australia?	Tom chuyển đến Úc khi nào?
He secured my debt.	Anh ấy đã đảm bảo khoản nợ của tôi.
Tom has been charged with first degree murder.	Tom đã bị buộc tội giết người cấp độ một.
Tom told me he will be back soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại sớm.
I hope Tom will keep his word.	Tôi hy vọng Tom sẽ giữ lời.
That's a good thing to have.	Đó là một điều tốt để có.
I know that Tom is a professor at Harvard.	Tôi biết rằng Tom là giáo sư tại Harvard.
Where is the nearest library?	Thư viện gần nhất ở đâu?
Tom was not surprised that Mary won.	Tom không ngạc nhiên khi Mary thắng giải.
Tom has a large bedroom.	Tom có ​​một phòng ngủ lớn.
You can do it if you have a little more patience.	Bạn có thể làm được điều đó nếu bạn kiên nhẫn hơn một chút.
I have some things to tell you.	Tôi có một số điều muốn nói với bạn.
I knew that Tom would be motivated to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
I think the gun belongs to Tom.	Tôi nghĩ khẩu súng là của Tom.
I don't know if it will rain tomorrow or not.	Tôi không biết liệu ngày mai trời có mưa hay không.
Tom won third place.	Tom đã giành giải ba.
I don't think Tom knows how long it will take.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết sẽ mất bao lâu.
Yesterday, Tom told me that he can't swim.	Hôm qua, Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết bơi.
Tom is probably in the kitchen.	Tom có ​​lẽ đang ở trong bếp.
It was a risk that Tom had to take.	Đó là một rủi ro mà Tom phải chấp nhận.
I assume you wouldn't want to sing?	Tôi cho rằng bạn sẽ không muốn hát?
I think Tom needs something.	Tôi nghĩ Tom cần một cái gì đó.
I want to eat something right now.	Tôi muốn ăn một cái gì đó ngay bây giờ.
I can't play the piano very well.	Tôi không thể chơi piano tốt lắm.
I can't tell you how many times I've thought about you.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã nghĩ về bạn bao nhiêu lần.
Mary is an extraordinary woman.	Mary là một phụ nữ phi thường.
More national hospitals for the elderly are needed.	Cần có thêm nhiều bệnh viện quốc gia dành cho người già.
Tom has been there before.	Tom đã ở đó trước đây.
I love watching sports on TV, especially baseball.	Tôi thích xem thể thao trên TV, đặc biệt là bóng chày.
Tom knows I'm older than him.	Tom biết tôi già hơn anh ấy.
I shouldn't have sent that email.	Tôi không nên gửi email đó.
Tom's parents didn't understand what he meant.	Bố mẹ Tom không hiểu ý của anh.
We were forced to withdraw the contract due to the earthquake.	Chúng tôi buộc phải rút lại hợp đồng do trận động đất.
I thought I would meet Tom, not you.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom, không phải bạn.
Why do I have to do this alone?	Tại sao tôi phải làm điều này một mình?
Tom is not my problem.	Tom không phải là vấn đề của tôi.
Tom was late because of the traffic jam.	Tom đến muộn vì tắc đường.
Tom probably won't buy his mother flowers for Mother's Day.	Tom có ​​lẽ sẽ không mua hoa cho mẹ nhân Ngày của Mẹ.
Tom needs a new dermatologist.	Tom cần một bác sĩ da liễu mới.
Tom was going to come with us, but something happened.	Tom định đi với chúng tôi, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
Tom is very polite.	Tom rất lịch sự.
I know that you don't often do that anymore.	Tôi biết rằng bạn không thường xuyên làm như vậy nữa.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
He's not as energetic as he used to be.	Anh ấy không còn tràn đầy năng lượng như trước nữa.
There's Tom's bag.	Có túi của Tom.
Tom has decided to study abroad.	Tom đã quyết định đi du học.
Tom says he hopes he can cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
Tom is praying.	Tom đang cầu nguyện.
Do you know Tom personally?	Bạn có biết cá nhân Tom không?
No one told us we needed visas.	Không ai nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần thị thực.
I just want to get out of here as quickly as possible.	Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
You have to call Tom.	Bạn phải gọi cho Tom.
Tom is not one of the recipients.	Tom không phải là một trong những người nhận.
Tom just wanted to forget the whole thing.	Tom chỉ muốn quên đi toàn bộ chuyện.
I have been doing that for over thirty years.	Tôi đã làm điều đó trong hơn ba mươi năm.
Why don't you try it?	Tại sao bạn không thử nó?
Tom put his book on the desk.	Tom đặt sách của mình trên bàn làm việc.
She took advantage of our hospitality and stayed a whole month without paying us anything.	Cô ấy đã tận dụng sự hiếu khách của chúng tôi và ở lại cả tháng mà không trả cho chúng tôi bất cứ thứ gì.
My opinion of Tom remains the same.	Ý kiến ​​của tôi về Tom vẫn vậy.
I need the original.	Tôi cần bản gốc.
Tom is still not seriously injured.	Tom vẫn chưa bị thương nặng.
Tom seems to want Mary to stay.	Tom dường như muốn Mary ở lại.
I think you will like this one.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích cái này.
I am proud to be Canadian.	Tôi tự hào là người Canada.
Who is this message for?	Tin nhắn này dành cho ai?
I'd love to hear about what you're up to.	Tôi muốn nghe về những gì bạn định làm.
Please don't do this to me.	Xin đừng làm điều này với tôi.
Tom has made many friends here.	Tom đã kết bạn với nhiều người ở đây.
I'm not free today.	Hôm nay tôi không rảnh.
Tell Tom I'm busy.	Nói với Tom rằng tôi đang bận.
You don't even listen.	Bạn thậm chí không nghe.
That makes sense, doesn't it?	Điều đó có ý nghĩa, phải không?
Tom says he doesn't want to do it because it's very dangerous.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó vì nó rất nguy hiểm.
My mother would freak out if she knew about it.	Mẹ tôi sẽ phát hoảng nếu biết chuyện đó.
Tom used to drink beer.	Tom đã từng uống bia.
I believe that is a bad sign.	Tôi tin rằng đó là một dấu hiệu xấu.
I think Tom will tell Mary how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói với Mary cách làm điều đó.
Tom is richer than you think.	Tom giàu hơn bạn nghĩ.
How long has Tom been gone?	Tom đã đi bao lâu?
You should tell Tom Mary to do it.	Bạn nên nói với Tom Mary phải làm điều đó.
You are the only one I need.	Bạn là người duy nhất tôi cần.
I know that Tom is not a musician either.	Tôi biết rằng Tom cũng không phải là một nhạc sĩ.
Tom said that Mary knew she might not need to do it anymore.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Someone should check if Tom is okay.	Ai đó nên kiểm tra xem Tom có ​​ổn không.
I thought you said you were hesitant to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã do dự khi làm điều đó.
You are not allowed to do that.	Bạn không được phép làm điều đó.
I wish I didn't look too old.	Tôi ước rằng bản thân mình trông không quá già.
I don't like the way she talks.	Tôi không thích cách cô ấy nói.
Tom is new to town and needs a job.	Tom mới đến thị trấn và cần một công việc.
I walked about 1 mile.	Tôi đã đi bộ khoảng 1 dặm.
I don't think Tom will be able to do that well.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể làm tốt điều đó.
Tom doesn't want to go to college.	Tom không muốn học đại học.
Usually, this is not a problem.	Thông thường, đây không phải là một vấn đề.
Tom didn't say anything that he shouldn't have said.	Tom đã không nói bất cứ điều gì mà anh ấy không nên nói.
Tom wondered why Mary didn't do the same anymore.	Tom tự hỏi tại sao Mary không làm như vậy nữa.
Tom has met people from many different countries.	Tom đã gặp gỡ mọi người từ nhiều quốc gia khác nhau.
I will tell Tom that you are looking for Mary.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đang tìm Mary.
This is the car I told you about the other day.	Đây là chiếc xe mà tôi đã nói với bạn về ngày hôm trước.
I don't think anyone saw us.	Tôi không nghĩ có ai nhìn thấy chúng tôi.
Tom died when his truck crashed into a tree.	Tom đã chết khi chiếc xe tải của anh ấy đâm vào một cái cây.
When I filled the tank with gas this morning, it cost 135 yen per liter, which is $6.55 per gallon.	Khi tôi đổ đầy xăng vào bình sáng nay, nó có giá 135 Yên / lít, tức là 6,55 USD / gallon.
Do you mind if I leave a little early?	Bạn có phiền không nếu tôi về sớm một chút?
I find it strange that she hasn't arrived yet.	Tôi thấy lạ là cô ấy vẫn chưa đến.
I was able to catch the last train because I was walking so fast.	Tôi đã có thể bắt chuyến tàu cuối cùng vì tôi đã đi bộ rất nhanh.
The teacher in charge of the playground became worried when she saw a man talking to some children over the school fence.	Cô giáo trông coi sân chơi đã trở nên lo lắng khi thấy một người đàn ông nói chuyện với một số trẻ em qua hàng rào của trường.
I know Tom doesn't know Mary can't do it.	Tôi biết Tom không biết Mary không thể làm điều đó.
The Romans built a fleet of three hundred ships.	Người La Mã đã xây dựng một hạm đội ba trăm tàu.
I wouldn't have gone to Australia if it weren't for that.	Tôi đã không đi Úc nếu không phải như vậy.
That's a smart idea.	Đó là một ý tưởng thông minh.
I filled the bucket with water.	Tôi đổ đầy nước vào thùng.
We don't even really think about it.	Chúng tôi thậm chí không thực sự nghĩ về nó.
I know that Tom is not much taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom không cao hơn Mary là bao.
Tom wondered why Mary was so busy.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại bận rộn như vậy.
As the wedding day approached, Tom began to have second thoughts.	Khi ngày cưới đến gần, Tom bắt đầu có những suy nghĩ thứ hai.
Tom should be asked to resign.	Tom nên được yêu cầu từ chức.
I'm still scared.	Tôi vẫn còn sợ hãi.
I think my French pronunciation is much better than Tom's.	Tôi nghĩ khả năng phát âm tiếng Pháp của tôi tốt hơn Tom nhiều.
The security guards threw Tom to the ground.	Các nhân viên bảo vệ vật Tom xuống đất.
I suspect Tom was in love with Mary.	Tôi nghi ngờ Tom đã yêu Mary.
Half a dozen tools make up the tool collection.	Một nửa tá công cụ tạo nên bộ sưu tập công cụ.
Tom doesn't always do what he says.	Tom không phải lúc nào cũng làm theo những gì anh ấy nói.
I'm sure Tom will be happy to meet you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom's French sounds perfect to me.	Tiếng Pháp của Tom nghe thật hoàn hảo đối với tôi.
Why don't we find out what Tom did?	Tại sao chúng ta không tìm hiểu xem Tom đã làm gì?
Tom asked me if he could watch TV with me.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể xem TV với tôi không.
No one forces you to come here.	Không ai bắt bạn phải đến đây.
I shouldn't have let you do that.	Tôi không nên cho phép bạn làm điều đó.
I don't think Tom is cocky.	Tôi không nghĩ rằng Tom tự phụ.
Tom says I will find you here.	Tom nói rằng tôi sẽ tìm thấy bạn ở đây.
I don't think Tom will resign.	Tôi không nghĩ Tom sẽ từ chức.
Tom treats Mary like a maid.	Tom đối xử với Mary như một người giúp việc.
The critic is a hen that squeals when another lays eggs.	Nhà phê bình là một con gà mái kêu khi con khác đẻ trứng.
Tom told me that he doesn't like fishing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích câu cá.
Tom told me about what happened.	Tom nói với tôi về những gì đã xảy ra.
I've been to Australia every summer since I was thirteen.	Tôi đã đến Úc vào mỗi mùa hè kể từ khi tôi mười ba tuổi.
It's not that soft, is it?	Nó không phải là mềm mại, phải không?
Please tell me you are not so naive.	Hãy nói với tôi rằng bạn không ngây thơ như vậy.
Tom denied the allegation.	Tom phủ nhận cáo buộc.
You tend to be absent-minded.	Bạn có xu hướng đãng trí.
Tom is an excellent saxophonist.	Tom là một nghệ sĩ saxophone xuất sắc.
Don't know if Tom still has lunch.	Không biết Tom có ​​còn ăn trưa không.
All will be fine, you will see.	Tất cả sẽ ổn thôi, bạn sẽ thấy.
I am looking forward to the next time.	Tôi đang mong chờ thời gian tiếp theo.
Tom says he has no intention of shooting anyone.	Tom nói rằng anh ta không có ý định bắn bất cứ ai.
The square of nine is eighty-one.	Hình vuông của chín là tám mươi mốt.
Tom said that Mary was very beautiful.	Tom nói rằng Mary rất đẹp.
Don't know if Tom is still at home.	Không biết Tom có ​​còn ở nhà không.
As a general rule, you should budget for one pound of beef for every two guests.	Theo nguyên tắc chung, bạn nên dự trù một pound thịt bò cho mỗi hai khách.
I'm here for Tom.	Tôi ở đây vì Tom.
I'm afraid I still don't understand.	Tôi e rằng tôi vẫn chưa hiểu.
Tom is just very tired.	Tom chỉ là rất mệt mỏi.
No more resistance!	Đừng kháng cự nữa!
Do you know how to catch Tom?	Bạn có biết làm thế nào để nắm được Tom không?
Tom has tooth decay because he eats candy all day and doesn't brush his teeth.	Tom bị sâu răng vì suốt ngày ăn kẹo và không đánh răng.
Tom doesn't want anyone to know that he can't understand French.	Tom không muốn ai biết rằng anh ấy không thể hiểu tiếng Pháp.
I thought Tom was going to die.	Tôi nghĩ Tom sẽ chết.
Whenever she goes shopping, she buys more than she can afford.	Bất cứ khi nào cô ấy đi mua sắm, cô ấy sẽ mua nhiều hơn những gì cô ấy có thể chi trả.
Tom filled the cup up to his mouth.	Tom đổ đầy cốc đến gần miệng.
I don't hold a grudge against meeting Tom.	Tôi không ác cảm với việc gặp Tom.
I should have known that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I don't think I'm the only one worried about what Tom might do.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người duy nhất lo lắng về những gì Tom có ​​thể làm.
Tom could get hurt if he wasn't more careful.	Tom rất có thể bị thương nếu không cẩn thận hơn.
I don't drink that much beer.	Tôi không uống nhiều bia như vậy.
No one is really sure what we should do.	Không ai thực sự chắc chắn những gì chúng ta nên làm.
I see the look on your face when Tom asks you to help Mary.	Tôi nhìn thấy vẻ mặt của bạn khi Tom nhờ bạn giúp Mary.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
You should make sure Tom doesn't do it today.	Bạn nên chắc chắn rằng Tom không làm điều đó ngày hôm nay.
I knew Tom would have to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom knows that it's not always easy to win.	Tom biết rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng giành chiến thắng.
I don't like being outside.	Tôi không thích ở bên ngoài.
These are the steps that lead directly to failure.	Đây là những bước dẫn thẳng đến thất bại.
Flamenco performances are very popular in southern Spain.	Các buổi biểu diễn Flamenco rất phổ biến ở miền nam Tây Ban Nha.
Tom plays golf every Monday.	Tom chơi gôn vào thứ Hai hàng tuần.
Tom and Mary did it on their own.	Tom và Mary đã tự mình làm điều đó.
I don't think Tom will lie to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói dối bạn.
Tom told Mary that he was miserable in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã rất khổ sở ở Boston.
We've had a lot of storms this fall.	Chúng ta đã có rất nhiều cơn bão vào mùa thu này.
Freshly baked cakes are not easy to cut.	Bánh mới nướng không dễ cắt.
I don't see that happening.	Tôi không thấy điều đó xảy ra.
Tom doesn't have time to do anything else today.	Hôm nay Tom không có thời gian để làm bất cứ việc gì khác.
Your CV has really impressed me.	CV của bạn đã thực sự gây ấn tượng với tôi.
Tom said he wished he was here with us.	Tom nói rằng anh ấy ước anh ấy ở đây với chúng tôi.
Tom suddenly stood up.	Tom đột nhiên đứng dậy.
Tom slept a few hours on the plane.	Tom đã ngủ được vài giờ trên máy bay.
I want to do that before Tom gets here.	Tôi muốn làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Tom didn't stay in Australia as long as he wanted to.	Tom đã không ở lại Úc bao lâu anh ấy muốn.
We assume that Tom is honest.	Chúng tôi cho rằng Tom trung thực.
I know Tom did it, even though he said he didn't.	Tôi biết Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy.
We need to be with Tom.	Chúng ta cần ở bên Tom.
They don't have to do it, but they do.	Họ không phải làm điều đó, nhưng họ có.
We have to talk to Tom.	Chúng tôi phải nói chuyện với Tom.
Tom says he doesn't want to live like that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống như vậy nữa.
Have you tried changing the settings?	Bạn đã thử thay đổi cài đặt chưa?
Tom is interesting, isn't he?	Tom thật thú vị, phải không?
I am a suspect.	Tôi là một kẻ tình nghi.
Tom seems to be extremely scared.	Tom có ​​vẻ như đang vô cùng sợ hãi.
Governor pardons offenders.	Thống đốc ân xá cho kẻ phạm tội.
I think you expect me to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn mong đợi tôi làm điều đó.
Tom was arrested on Monday.	Tom đã bị bắt vào thứ Hai.
Tom believes Mary is trying to discredit him.	Tom tin rằng Mary đang cố gắng làm mất uy tín của anh ta.
He moved on to the next question.	Anh chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
This wouldn't have been necessary if we had followed Tom's advice.	Điều này sẽ không cần thiết nếu chúng tôi làm theo lời khuyên của Tom.
They won't leave us alone.	Họ sẽ không để chúng ta một mình.
Tom will be tired when he gets home.	Tom sẽ mệt khi về đến nhà.
I can't find clothes that fit me.	Tôi không thể tìm thấy quần áo vừa với mình.
I never wanted to leave Boston.	Tôi không bao giờ muốn rời Boston.
We were all surprised that Tom didn't win the race.	Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên rằng Tom đã không giành chiến thắng trong cuộc đua.
I don't care what other people think.	Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.
Tom has a bright career as a medical doctor.	Tom có ​​một sự nghiệp tươi sáng là một bác sĩ y khoa.
Don't you wish you could come to Boston with us?	Bạn không ước bạn có thể đến Boston với chúng tôi?
Tom is afraid of jokes.	Tom sợ hãi những trò đùa cợt.
Why don't we do it together?	Tại sao chúng ta không làm điều đó cùng nhau?
We saw a fish splashing in the water.	Chúng tôi nhìn thấy một con cá tung tóe trong nước.
Tom begins to question Mary's sanity.	Tom bắt đầu đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của Mary.
Any. 	Nào.
Everyone is waiting for you.	Mọi người đang đợi bạn.
This is why I fired Tom.	Đây là lý do tại sao tôi sa thải Tom.
I haven't been sick in over three years.	Tôi đã không bị ốm trong hơn ba năm.
I have started to do that.	Tôi đã bắt đầu làm điều đó.
Please don't forget to close the door.	Xin đừng quên đóng cửa lại.
Tom wasn't sure he had to.	Tom không chắc mình phải làm điều đó.
Tom and Mary are sick.	Tom và Mary bị ốm.
I don't order fish.	Tôi không gọi cá.
Tom won't talk to me.	Tom sẽ không nói chuyện với tôi.
I'm afraid of Tom.	Tôi sợ Tom.
She will make a good match for my son.	Cô ấy sẽ làm một trận đấu tốt cho con trai tôi.
That is a beautiful ring.	Đó là một chiếc nhẫn đẹp.
I really missed you when you were in Australia.	Tôi thực sự nhớ bạn khi bạn ở Úc.
You can't do that in Australia.	Bạn không thể làm điều đó ở Úc.
I will wait for you in front of the station.	Tôi sẽ đợi bạn trước nhà ga.
I can't wait for tomorrow.	Tôi không thể chờ đợi cho ngày mai.
Looks like you won't be working today.	Có vẻ như bạn sẽ không làm việc hôm nay.
We passed through dense bushes.	Chúng tôi đi qua những bụi cây rậm rạp.
I saw a young man lying on a bench under a cherry tree in the park.	Tôi nhìn thấy một thanh niên đang nằm trên băng ghế dưới gốc cây anh đào trong công viên.
Tom has asked me to meet him at his office at 2:30 tomorrow.	Tom đã yêu cầu tôi gặp anh ấy tại văn phòng của anh ấy vào lúc 2:30 ngày mai.
They say it's very cold here in winter.	Họ nói ở đây rất lạnh vào mùa đông.
Tom is waiting at the gate.	Tom đang đợi ở cổng.
Tom looked annoyed.	Tom trông có vẻ khó chịu.
In general, teenagers today have less respect for elders and for authority than was the case fifty years ago.	Nói chung, thanh thiếu niên ngày nay ít tôn trọng người lớn tuổi hơn và đối với quyền lực, so với trường hợp của năm mươi năm trước.
You need to loosen up.	Bạn cần phải nới lỏng.
There doesn't seem to be anyone around.	Dường như không có bất kỳ ai xung quanh.
Don't be surprised if Tom does.	Đừng ngạc nhiên nếu Tom làm vậy.
Tom hopes that he will get a second chance.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ có cơ hội thứ hai.
Tom doesn't have an appointment.	Tom không có một cuộc hẹn.
Tom also said the same thing as Mary.	Tom cũng nói điều tương tự như Mary.
She always says nice things about him, especially when he's around.	Cô ấy luôn nói những điều tốt đẹp về anh ấy, đặc biệt là khi anh ấy ở bên.
I know that Tom is a better tennis player than me.	Tôi biết rằng Tom là một tay vợt giỏi hơn tôi.
Tom would have been better at playing the drums than I was at his age.	Tom đã có thể chơi trống giỏi hơn tôi ở độ tuổi của anh ấy.
Despite being busy, I talked to Tom for three hours yesterday.	Mặc dù bận rộn, tôi đã nói chuyện với Tom ba tiếng hôm qua.
Tom can buy that for you.	Tom có ​​thể mua cái đó cho bạn.
Who's in the basement with you?	Ai ở dưới tầng hầm với bạn?
Place the piece of meat on the scale.	Đặt miếng thịt trên vảy.
Tom meets Mary on the beach.	Tom gặp Mary trên bãi biển.
I really want to do it with you.	Tôi thực sự muốn làm điều đó với bạn.
I think I was able to do it on my own.	Tôi nghĩ tôi đã có thể làm điều đó một mình.
Promise me that you will keep this secret.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ giữ bí mật này.
Maybe the only person here who can't swim is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không biết bơi là Tom.
He ran into the room with his hat and coat on.	Anh ta chạy vào phòng với chiếc mũ và áo khoác trên người.
I'm getting thin.	Tôi đang gầy đi.
I can't go home yet.	Tôi chưa thể về nhà.
I'm used to being ignored by my parents.	Tôi đã quen với việc bị bố mẹ bỏ qua.
Tom shook the doorknob.	Tom xốc tay nắm cửa.
I don't know how to use this.	Tôi không biết làm thế nào để sử dụng cái này.
I feel like I'm doing a good job.	Tôi cảm thấy như tôi đang làm một công việc tốt.
Tom can't find Mary's house.	Tom không thể tìm thấy nhà của Mary.
Taxation is based on income.	Đánh thuế dựa trên thu nhập.
Tom says he's motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
Tom is not being paid as much as he expected.	Tom không được trả nhiều như anh ấy mong đợi.
Tom really wanted to believe what Mary was saying.	Tom thực sự muốn tin những gì Mary đang nói.
No need to worry about that happening.	Không cần phải lo lắng về điều đó xảy ra.
Tom was the last to arrive.	Tom là người đến cuối cùng.
We don't want anyone to die.	Chúng tôi không muốn bất cứ ai chết.
You shouldn't do such a thing.	Bạn không nên làm một điều như vậy.
Police seized a large amount of drugs at the school.	Cảnh sát thu giữ một lượng lớn ma túy tại trường.
If we don't do it, who will?	Nếu chúng ta không làm điều đó, ai sẽ?
The drawer is stuffed with odds and ends.	Ngăn kéo được nhồi đầy các tỷ lệ cược và kết thúc.
I just started learning how to do that.	Tôi vừa mới bắt đầu học cách làm điều đó.
Now that I'm older, my opinion on the matter has changed.	Bây giờ tôi đã lớn hơn, ý kiến ​​của tôi về vấn đề này đã thay đổi.
Tom doesn't have the guts not to show up.	Tom không có gan để không xuất hiện.
Both Tom and Mary are crazy.	Cả Tom và Mary đều bị điên.
You can't keep something so big a secret.	Bạn không thể giữ bí mật một điều gì đó lớn lao như vậy.
Tom has grown up a lot.	Tom đã trưởng thành rất nhiều.
I think we've agreed that you won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom heard the creak of the doorknob and was immediately alert.	Tom nghe thấy tiếng lắc lư của tay nắm cửa và ngay lập tức cảnh giác.
Tom said that Mary wasn't sure if John wanted to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có muốn làm điều đó hay không.
They know Tom means business.	Họ biết Tom có ​​nghĩa là kinh doanh.
I think I need to explain why I'm late.	Tôi nghĩ tôi cần giải thích lý do tại sao tôi đến muộn.
I know that Tom is a little taller than me.	Tôi biết rằng Tom cao hơn tôi một chút.
I don't think I enjoy playing chess as much as you think.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích chơi cờ nhiều như bạn tưởng.
Tom pretended not to understand.	Tom giả vờ không hiểu.
Where is Mary's husband?	Chồng của Mary ở đâu?
Start the engine.	Khởi động động cơ.
Here is her letter asking us to take care of her only son.	Đây là bức thư của cô ấy yêu cầu chúng tôi chăm sóc đứa con trai duy nhất của cô ấy.
Tom came to Boston when he was thirteen years old.	Tom đến Boston năm anh mười ba tuổi.
Don't forget to buy eggs.	Đừng quên mua trứng.
Tom was the first to be caught.	Tom là người đầu tiên bị bắt.
I don't like it when Tom criticizes me in public.	Tôi không thích khi Tom chỉ trích tôi ở nơi công cộng.
This is the only place where I have ever felt at home.	Đây là nơi duy nhất mà tôi từng cảm thấy như ở nhà.
Tom wants to stay young forever.	Tom muốn trẻ mãi không già.
Tom is pretty good at everything.	Tom khá giỏi trong mọi việc.
Show Tom and I.	Cho Tom và tôi xem.
Tom is probably still downstairs.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ở dưới nhà.
Tom took an apple out of his lunch box and started eating it.	Tom lấy một quả táo ra khỏi thùng đồ ăn trưa và bắt đầu ăn nó.
You cannot start over.	Bạn không thể bắt đầu lại.
Tom said that he had to share a hotel room with a stranger.	Tom nói rằng anh phải ở chung phòng khách sạn với một người lạ.
What's the new guy's name?	Tên mới của chàng trai là gì?
Do you have Tom's address?	Bạn có địa chỉ của Tom không?
I don't think Tom wants Mary to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom muốn Mary làm điều đó một mình.
It's the biggest apple I've ever seen.	Đó là quả táo lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tom doesn't like our neighbors very much.	Tom không thích những người hàng xóm của chúng tôi cho lắm.
Maybe they are sleeping.	Có lẽ họ đang ngủ.
You are not as tall as me.	Bạn không cao bằng tôi.
You will make mistakes if you do things in a hurry.	Bạn sẽ mắc sai lầm nếu bạn làm mọi việc một cách vội vàng.
You cannot enter this room.	Bạn không thể vào phòng này.
There used to be a flower shop around that corner.	Đã từng có một cửa hàng hoa ở góc đó.
If you need me to do it, I will.	Nếu bạn cần tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
They made me an offer that I couldn't refuse.	Họ đã đưa ra cho tôi một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.
Tom said he was determined to find out what happened.	Tom nói rằng anh quyết tâm tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Tom said that Mary knew he might not have to do it until 2:30.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không phải làm điều đó cho đến 2:30.
I wonder if Tom is rich.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giàu không.
Tom said he was worried.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng.
Tom thinks I'm right.	Tom nghĩ rằng tôi đúng.
Does Tom dye his hair?	Tom có ​​nhuộm tóc không?
Tom was sedated.	Tom đã được dùng thuốc an thần.
Let me try to get Tom to help.	Hãy để tôi cố gắng nhờ Tom giúp đỡ.
Tom knows that he is not good at speaking French.	Tom biết rằng anh ấy không giỏi nói tiếng Pháp.
Chances are Tom doesn't know how to do it.	Rất có thể Tom không biết cách làm điều đó.
Tom plays volleyball better than me.	Tom chơi bóng chuyền giỏi hơn tôi.
I was not eating well.	Tôi đã không được ăn uống tốt.
Tom died in an accident.	Tom chết trong một vụ tai nạn.
Tom is probably going to go swimming this afternoon.	Tom có ​​thể sẽ đi bơi vào chiều nay.
Tom can't wait to meet you.	Tom rất nóng lòng được gặp bạn.
Tom said that Mary was working in Boston.	Tom nói rằng Mary đang làm việc ở Boston.
The vast, deserted plain, covered with snow, looked more magical in the moonlight than in daylight.	Đồng bằng rộng lớn, vắng vẻ, phủ đầy tuyết, dưới ánh trăng trông còn kỳ diệu hơn ban ngày.
You have to do whatever Tom tells you to do.	Bạn phải làm bất cứ điều gì Tom bảo bạn làm.
If I go abroad, I will go to France.	Nếu tôi ra nước ngoài, tôi sẽ đến Pháp.
Both Tom and Mary work at night.	Cả Tom và Mary đều làm việc vào ban đêm.
I saw a doe.	Tôi đã thấy một con doe.
Tom thinks he got a good price.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã có một mức giá tốt.
Tom said he didn't want me to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi giúp anh ấy làm điều đó.
I am spending Christmas Eve with my family.	Tôi đang trải qua đêm Giáng sinh với gia đình của tôi.
I'm so glad you were able to come to Australia with Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể đến Úc với Tom.
The discovery of oil in Trinidad in 1910 added another important export.	Việc phát hiện ra dầu ở Trinidad vào năm 1910 đã bổ sung thêm một hoạt động xuất khẩu quan trọng khác.
I wrote down his name so I don't forget it.	Tôi đã viết ra tên của anh ấy để tôi không quên nó.
Tom never went to high school.	Tom chưa bao giờ đi học trung học.
Tom, Mary and John are playing cards in the living room.	Tom, Mary và John đang chơi bài trong phòng khách.
Tom says he hopes to continue working here for a few more years.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ tiếp tục làm việc ở đây trong vài năm nữa.
I know Tom is not a very extroverted person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất hướng ngoại.
It took me a long time to come to this decision.	Tôi đã mất một thời gian dài để đi đến quyết định này.
I don't think you'll enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích làm điều đó.
Don't slam the door.	Đừng đóng sầm cửa.
Today you can get two for the price of one.	Hôm nay bạn có thể nhận được hai cái với giá của một cái.
Tom loves you so much.	Tom yêu bạn rất nhiều.
Tom is dishonest, but Mary is not.	Tom không trung thực, nhưng Mary thì không.
I cannot leave you alone to face danger alone.	Tôi không thể để bạn một mình đối mặt với nguy hiểm một mình.
I don't know Tom knows why he should.	Tôi không biết Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom told Mary that it was 2:30.	Tom nói với Mary rằng lúc đó là 2:30.
I want to charge my phone.	Tôi muốn sạc điện thoại của mình.
Why don't you try doing it another way?	Tại sao bạn không thử làm điều đó theo một cách khác?
I am going to Boston next month with a friend of mine.	Tôi sẽ đến Boston vào tháng tới với một người bạn của tôi.
Don't regret.	Đừng tiếc.
I guess Tom was right.	Tôi đoán Tom đã đúng.
Tom builds a ship inside a bottle.	Tom đóng một con tàu bên trong một cái chai.
I know Tom was surprised.	Tôi biết Tom đã rất ngạc nhiên.
Order the most expensive item on the menu.	Hãy gọi món đắt nhất trong thực đơn.
I don't think Tom likes Mary.	Tôi không nghĩ Tom thích Mary.
You don't know them, do you?	Bạn không biết họ, phải không?
Tom and Mary are at the bar drinking.	Tom và Mary đang ở quán bar uống rượu.
I often listen to a radio station that plays classical music.	Tôi thường nghe một đài phát thanh phát nhạc cổ điển.
Tom used to work for our company.	Tom đã từng làm việc cho công ty của chúng tôi.
Tom can't help Mary.	Tom không thể giúp Mary.
I want to go to Australia, but I don't have enough money to go there.	Tôi muốn đến Úc, nhưng tôi không có đủ tiền để đến đó.
I don't usually eat just one banana for breakfast.	Tôi thường không ăn chỉ một quả chuối vào bữa sáng.
We can't tell anyone.	Chúng tôi không thể nói với ai.
I will never go back to Australia.	Tôi sẽ không bao giờ trở lại Úc.
Tom took a taxi.	Tom bắt taxi.
Leave Tom with me.	Để Tom với tôi.
I think Tom is planning a trip.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi.
Tom has been gone for three days.	Tom đã đi được ba ngày.
Tom will come after all.	Tom sẽ đến sau tất cả.
Don't forget to call Tom tonight.	Đừng quên gọi cho Tom tối nay.
I asked Tom why he didn't try doing it by himself.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không thử làm điều đó một mình.
The past three weeks have been really difficult for me.	Ba tuần qua thực sự khó khăn đối với tôi.
Tom dialed the wrong number.	Tom đã gọi nhầm số.
What I really want is something hot to eat.	Những gì tôi thực sự muốn là một cái gì đó nóng để ăn.
We're the only ones here who know Tom never did it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom chưa bao giờ làm điều đó.
You better not do that.	Tốt hơn là bạn không nên làm điều đó.
I hear you whispering.	Tôi nghe thấy các bạn xì xào.
I'm handling the situation.	Tôi đang xử lý tình huống.
Theirs is a pond in the park.	Của họ là một cái ao trong công viên.
Today's broccoli is not very fresh.	Bông cải xanh hôm nay không tươi lắm.
Tom seems to have done it.	Tom dường như đã làm điều đó.
That's not strange, is it?	Điều đó không lạ phải không?
Tom tells Mary that he is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy vẫn khỏe.
I want to listen to Japanese music.	Tôi muốn nghe nhạc Nhật Bản.
Leaving Boston was the biggest mistake I've ever made.	Rời khỏi Boston là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.
I think Tom and Mary are both busy.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều bận.
He shrugs.	Anh ta nhún vai.
Tom moved to Boston.	Tom chuyển đến Boston.
Tom has been restless all day.	Tom đã bồn chồn cả ngày.
I am afraid that I may get hurt.	Tôi sợ rằng tôi có thể bị thương.
I feel better today, but I am not well enough to go to work.	Hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi không đủ sức khỏe để đi làm.
I was not busy then.	Khi đó tôi không bận.
Tom gave Mary exactly what she needed.	Tom đã cho Mary chính xác những gì cô ấy cần.
Tom rarely smiles anymore.	Tom hiếm khi cười nữa.
Tom won't buy anything.	Tom sẽ không mua bất cứ thứ gì.
Is there an aquarium at this zoo?	Có một bể cá ở sở thú này?
Tom told me that he thought Mary cared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm.
Tom thought Mary was nervous doing that.	Tom nghĩ Mary lo lắng khi làm điều đó.
What is the size of the room?	Kích thước của căn phòng là gì?
Tom will fire Mary.	Tom sẽ sa thải Mary.
If that happens, it won't surprise me.	Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ không làm tôi ngạc nhiên.
I can go to Australia next October.	Tôi có thể đến Úc vào tháng 10 tới.
I don't like oysters.	Tôi không thích hàu.
Tom has forgotten you already.	Tom đã quên bạn rồi.
Tom is very grateful for what you did for Mary.	Tom rất biết ơn những gì bạn đã làm cho Mary.
Do you think Tom has changed?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã thay đổi?
Is that not your choice?	Đó không phải là sự lựa chọn của bạn?
You are very open-minded.	Bạn rất cởi mở.
I made more money from that trade than I thought.	Tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn từ giao dịch đó so với những gì tôi nghĩ.
My brother and sister get up around half past seven every morning.	Anh trai và em gái tôi dậy khoảng bảy giờ rưỡi mỗi sáng.
I know that Tom won't do it next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó vào tuần tới.
Tell Tom what he should do if that happens.	Nói cho Tom biết anh ấy nên làm gì nếu điều đó xảy ra.
I'm sorry I forgot to tell you how to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói với bạn cách làm điều đó.
Where did Tom take off his gloves?	Tom đã cởi găng tay ở đâu?
They are true patriots.	Họ là những người yêu nước thực sự.
Tom opened the trunk.	Tom mở cốp xe.
Don't forget to turn off the lights before going to bed.	Đừng quên tắt đèn trước khi ngủ.
That is very difficult to do.	Điều đó rất khó thực hiện.
Tom didn't drown.	Tom không chết đuối.
Tom won't be confused.	Tom sẽ không bối rối.
Perhaps Tom would be happy to help.	Có lẽ Tom sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Tom should do it somewhere else.	Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
I have done that before.	Tôi đã làm điều đó trước đây.
There is not enough time to do that now.	Không có đủ thời gian để làm điều đó bây giờ.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
I told Tom we would help him.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ giúp anh ấy.
Tom threw bread crumbs to the ducks.	Tom ném mẩu bánh mì vụn cho lũ vịt.
Tom didn't really expect Mary to do that.	Tom không thực sự mong đợi Mary làm điều đó.
I don't know when I will do that.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ làm điều đó.
What is the best gift you have ever been given?	Món quà tuyệt vời nhất mà bạn từng được tặng là gì?
Tom didn't come to work on Monday.	Tom đã không đến làm việc vào thứ Hai.
I fell in love with you from the moment I saw you.	Anh đã yêu em ngay từ khi nhìn thấy em.
Tom rented a tuxedo.	Tom thuê một bộ lễ phục.
Tom kept shouting Mary's name.	Tom liên tục hét tên Mary.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ Tom đã đồng ý làm điều đó.
I'll stop by the post office on my way home.	Tôi sẽ ghé qua bưu điện trên đường về nhà.
This job doesn't pay much.	Công việc này không được trả nhiều.
I know that you can't play guitar.	Tôi biết rằng bạn không thể chơi guitar.
I don't do anything different.	Tôi không làm bất cứ điều gì khác biệt.
Our grocery bill skyrocketed last month because of higher vegetable prices.	Hóa đơn hàng tạp hóa của chúng tôi đã tăng vọt vào tháng trước vì giá rau cao hơn.
How did you spend the money I gave you?	Bạn đã tiêu số tiền mà tôi đưa cho bạn như thế nào?
This is the email I received from Tom.	Đây là email tôi nhận được từ Tom.
We found no one in the building.	Chúng tôi không tìm thấy ai trong tòa nhà.
You know I wouldn't want to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không muốn làm điều đó, phải không?
I couldn't believe a guy like Tom would marry a beautiful woman like Mary.	Tôi không thể tin được một chàng trai như Tom lại kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp như Mary.
Tom said that Mary knew she could be asked to do it.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom didn't waste his time talking to Mary.	Tom đã không lãng phí thời gian của mình để nói chuyện với Mary.
Tom has loving parents.	Tom có ​​cha mẹ yêu thương.
Tom and Mary left the room at the same time.	Tom và Mary rời khỏi phòng cùng lúc.
He never fails to call his mother on her birthday.	Anh ấy không bao giờ không gọi cho mẹ của mình vào ngày sinh nhật của bà.
Railroads are not to blame for the slowness of mail.	Đường sắt không phải đổ lỗi cho sự chậm chạp của thư.
My request was ignored.	Yêu cầu của tôi đã bị bỏ qua.
Don't you know Tom has moved to Boston?	Bạn không biết Tom đã chuyển đến Boston?
Our feud goes back to our childhood.	Mối thù của chúng tôi quay trở lại thời thơ ấu của chúng tôi.
I have no intention of going there alone.	Tôi không có ý định đến đó một mình.
I am drinking orange juice.	Tôi đang uống nước cam.
I don't know where she lives.	Tôi không biết cô ấy sống ở đâu.
Tom will never be able to speak French as well as Mary.	Tom sẽ không bao giờ có thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
The policeman asked me why I sat on my shoulder.	Anh cảnh sát hỏi tôi tại sao lại đậu trên vai.
Tom knows he's a terrible dancer.	Tom biết anh ấy là một vũ công khủng khiếp.
Please show Tom how to do it.	Vui lòng chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I should have obeyed.	Tôi đáng lẽ phải tuân theo.
Tom just pretends that he can't understand.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu được.
Tom says he plans to return to Australia for Christmas.	Tom nói rằng anh ấy dự định trở lại Úc vào dịp Giáng sinh.
Tom never liked school.	Tom không bao giờ thích trường học.
That's exactly how I want it.	Đó chính xác là cách tôi muốn nó.
Tom called at 2:30.	Tom gọi lúc 2:30.
I can't let you have this.	Tôi không thể để bạn có cái này.
It's pitch black.	Nó tối đen như mực.
Tom wouldn't like to do that.	Tom sẽ không thích làm điều đó.
I think you shouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm như vậy.
Your name is not familiar to me.	Tên của bạn không quen thuộc với tôi.
I was going to have a cake for dessert, but I changed my mind.	Tôi định ăn bánh ngọt để tráng miệng, nhưng tôi đã đổi ý.
What does "oncology" mean?	"Ung thư học" có nghĩa là gì?
I didn't know you needed to do it today.	Tôi không biết bạn cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me he wasn't tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không mệt.
We still have a lot of time.	Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.
That's not sad, is it?	Điều đó không đáng buồn phải không?
Tom says he's had enough of that.	Tom nói rằng anh ấy đã có đủ điều đó.
It is basically a question of timing.	Về cơ bản nó là một câu hỏi về thời gian.
All at once, I heard a shrill cry.	Tất cả cùng một lúc, tôi nghe thấy một tiếng kêu chói tai.
I think Tom is cooperative.	Tôi nghĩ rằng Tom là hợp tác.
Many parents think that it is very important for their children to learn how to speak French.	Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng việc học cách nói tiếng Pháp của con cái họ là rất quan trọng.
Someone must have stolen my credit card.	Chắc ai đó đã đánh cắp thẻ tín dụng của tôi.
I have to finish my work by 2:30.	Tôi phải hoàn thành công việc trước 2:30.
I still think Tom is right.	Tôi vẫn nghĩ Tom đúng.
Tom is going to visit us this afternoon.	Tom định đến thăm chúng tôi vào chiều nay.
Tom is looking for a place to stay.	Tom đang tìm một nơi để ở.
I'm sure Tom will come to Australia.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến Úc.
Tom told me that he thought Mary was free.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary được tự do.
She made up for lost time by working hard.	Cô ấy đã bù đắp khoảng thời gian đã mất bằng cách làm việc chăm chỉ.
Tom used to tell me stories about Australia.	Tom thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về nước Úc.
Do you really knit Tom a sweater?	Bạn có thực sự đan cho Tom một chiếc áo len?
Don't forget to tell Tom.	Đừng quên nói với Tom.
I misjudged Tom.	Tôi đã đánh giá sai về Tom.
I hope to do it more.	Tôi hy vọng sẽ làm điều đó nhiều hơn nữa.
I think being poor is nothing to be ashamed of.	Tôi nghĩ nghèo không có gì phải xấu hổ.
Can you ask Tom to do it?	Bạn có thể yêu cầu Tom làm điều đó?
Not that I was the one who told you you had to do it.	Không phải tôi là người đã nói với bạn rằng bạn phải làm điều đó.
I asked the man at the door what his name was, but he didn't tell me.	Tôi hỏi người đàn ông ở cửa tên gì, nhưng anh ta không nói với tôi.
Tom has an apple.	Tom có ​​một quả táo.
You are almost never wrong.	Bạn hầu như không bao giờ sai.
I think you're a better chess player than this.	Tôi nghĩ bạn là một người chơi cờ giỏi hơn thế này.
They say that amniotic fluid has almost the same composition as sea water.	Họ nói rằng nước ối có thành phần gần giống như nước biển.
I know for sure that Tom moved to Australia a year ago.	Tôi biết chắc rằng Tom đã chuyển đến Úc một năm trước.
What is the best time of year to visit Boston?	Thời gian tốt nhất trong năm để đến thăm Boston là gì?
Coffee is a popular beverage.	Cà phê là một loại đồ uống phổ biến.
I still have the same old bike I had when I was thirteen.	Tôi vẫn có chiếc xe đạp cũ mà tôi đã có khi tôi mười ba tuổi.
Everyone knows that Tom and I like each other.	Mọi người đều biết rằng tôi và Tom thích nhau.
Tom wants to work in a factory.	Tom muốn làm việc trong một nhà máy.
Tom died while in Australia.	Tom chết trong thời gian ở Úc.
Do you take care of my plants while I'm away?	Bạn có chăm sóc cây của tôi khi tôi đi vắng không?
Too much exercise can do more harm than good.	Tập thể dục quá nhiều có thể gây hại nhiều hơn lợi.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom said that I didn't seem as excited as he was.	Tom nói rằng tôi có vẻ không hào hứng như anh ấy.
I have to deal with Tom.	Tôi phải đối phó với Tom.
There is an after-work party.	Có một bữa tiệc sau giờ làm việc.
Tom says that Mary is very afraid of spiders.	Tom nói rằng Mary rất sợ nhện.
We won't get the chance to do that again.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
I don't want to get in your way.	Tôi không muốn cản đường bạn.
Has Tom officially retired yet?	Tom đã chính thức giải nghệ chưa?
That's probably why Tom isn't here today.	Đó có lẽ là lý do tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Why don't you take a nap?	Tại sao bạn không chợp mắt?
Tom needs to take a day off.	Tom cần phải nghỉ một ngày.
I feel exactly the same as you do.	Tôi cảm thấy giống hệt như bạn làm.
Tom is likely to be pessimistic.	Tom có ​​thể sẽ bi quan.
What are Tom's priorities?	Những ưu tiên của Tom là gì?
I don't like cats, and neither does my brother.	Tôi không thích mèo, và anh trai tôi cũng vậy.
This problem is too difficult for me to solve.	Vấn đề này là quá khó đối với tôi để giải quyết.
I have completed this question.	Tôi đã hoàn thành câu hỏi này.
I know Tom is a skater.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt băng.
I can't decide whether to join that club or not.	Tôi không thể quyết định có tham gia câu lạc bộ đó hay không.
Why is Tom happy that it will happen?	Tại sao Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra?
It's a pity you couldn't come.	Thật tiếc khi bạn không thể đến.
Who is the best singer in your family?	Ai là ca sĩ giỏi nhất trong gia đình bạn?
Tom didn't want to say anything to make Mary angry.	Tom không muốn nói bất cứ điều gì để làm Mary tức giận.
I think Mr. Jackson is a good teacher.	Tôi nghĩ rằng ông Jackson là một giáo viên tốt.
Tom won't drive.	Tom sẽ không lái xe.
Tom put air into his tires.	Tom đưa không khí vào lốp xe của mình.
I would come yesterday if I could.	Tôi sẽ đến hôm qua nếu tôi có thể.
Tom said Mary still does it a lot.	Tom nói Mary vẫn làm điều đó rất nhiều.
My grandmother always said that wasting food is a sin.	Bà tôi luôn nói rằng lãng phí thức ăn là một tội lỗi.
I know this is not what you want to happen.	Tôi biết đây không phải là điều bạn muốn xảy ra.
I decided that I should be alone.	Tôi quyết định rằng tôi nên ở một mình.
I didn't know that I had to tell Tom what to do.	Tôi không biết rằng tôi phải nói cho Tom biết phải làm gì.
I think you are wrong.	Tôi nghĩ rằng bạn đã sai.
I still don't know if we'll go to Boston on Monday.	Tôi vẫn chưa biết liệu chúng tôi sẽ đến Boston vào thứ Hai hay không.
I would like to speak with the coordinator of this project.	Tôi muốn nói chuyện với điều phối viên của dự án này.
Tom promised not to say anything.	Tom hứa sẽ không nói bất cứ điều gì.
Do you think Tom might want to come to Boston with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn đến Boston với chúng tôi không?
She replied that she had never met the man before.	Cô ấy trả lời rằng cô ấy chưa bao giờ gặp người đàn ông trước đây.
I have a gym membership.	Tôi có một thành viên phòng tập thể dục.
Tom isn't that bad.	Tom không tệ như vậy.
Tom did a great job today.	Tom đã làm rất tốt ngày hôm nay.
Have you tried everything or do you still have something up your sleeve?	Bạn đã thử tất cả mọi thứ hay bạn vẫn còn thứ gì đó trong tay áo của mình?
I don't think it would be wise to intervene.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu can thiệp.
Tom doesn't like asking for help.	Tom không thích yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom is very organized, isn't he?	Tom rất có tổ chức, phải không?
I don't throw stones at anyone.	Tôi không ném đá vào bất kỳ ai.
Tom has been in traffic accidents three times.	Tom đã ba lần bị tai nạn giao thông.
Tom knows all about it already.	Tom biết tất cả về nó rồi.
Tom and Mary have almost nothing in common.	Tom và Mary hầu như không có điểm chung.
Tom said he was asked to leave.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu rời đi.
I have always been a leader.	Tôi luôn là một nhà lãnh đạo.
I don't remember how to get to Tom's.	Tôi không nhớ làm thế nào để đến được Tom's.
Tom doesn't exercise enough.	Tom không tập thể dục đủ.
Forgot to wax the floor again?	Bạn lại quên tẩy lông cho sàn nhà?
A stranger is a friend you haven't met yet.	Người lạ là một người bạn mà bạn chưa gặp.
I don't know if it matters or not.	Tôi không biết nó có quan trọng hay không.
Tom did not know that Mary was married.	Tom không biết rằng Mary đã kết hôn.
Tom rented a new car.	Tom thuê một chiếc xe hơi mới.
I can't stand this pain any longer.	Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau này lâu hơn.
We have been exploring alternatives.	Chúng tôi đã và đang khám phá các lựa chọn thay thế.
To the right of that office is the Tokyo Building.	Bên phải của văn phòng đó là Tòa nhà Tokyo.
Tom reached for his sword.	Tom với lấy thanh kiếm của mình.
I don't think Tom would be reluctant to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
It's all just talk.	Đó là tất cả chỉ nói chuyện.
As a child, he went to Paris three times.	Khi còn là một đứa trẻ, ông đã đến Paris ba lần.
I suspect Tom is still in pain.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn đau.
Tom is too old to do this.	Tom đã quá già để làm việc này.
Don't pay any attention to him.	Đừng để ý đến anh ta.
Tom pretended not to notice.	Tom giả vờ không để ý.
Do not waste your youth, or you will regret it later.	Đừng lãng phí tuổi trẻ của mình, nếu không sau này sẽ hối hận.
Tom sure.	Tom chắc chắn.
The wild cat ate out of Tom's hand.	Con mèo hoang ăn khỏi tay Tom.
I bought the book for myself, not for my wife.	Tôi mua cuốn sách cho chính mình, không phải cho vợ tôi.
Tom will probably go hungry.	Tom có ​​thể sẽ bị đói.
I don't know why Tom is angry.	Tôi không biết tại sao Tom lại tức giận.
Banking reform has helped accelerate private sector growth and investment.	Cải cách ngân hàng đã giúp tăng tốc độ tăng trưởng và đầu tư của khu vực tư nhân.
Who is the last?	Ai là người cuối cùng?
Tom put the pot back on the stove.	Tom đặt nồi trở lại bếp.
Why are arrogant people irritable?	Tại sao những người kiêu ngạo lại dễ cáu kỉnh?
Tom knows anger won't do any good.	Tom biết tức giận sẽ không có tác dụng gì.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
This is a picture of Tom and I when we were students.	Đây là hình ảnh của Tom và tôi khi chúng tôi còn là sinh viên.
Tom and Mary recently bought a house on Park Street.	Tom và Mary gần đây đã mua một ngôi nhà trên Phố Park.
This doesn't seem to affect Tom.	Điều này dường như không ảnh hưởng đến Tom.
You are the first woman I truly loved.	Bạn là người phụ nữ đầu tiên mà tôi thực sự yêu.
Nothing like this has ever happened to me before.	Không có gì như thế này đã từng xảy ra với tôi trước đây.
Tom said Mary didn't want to go to the concert.	Tom nói Mary không muốn đến buổi hòa nhạc.
Existence determines conscience.	Sự tồn tại quyết định lương tâm.
I always wanted to see if I could do that.	Tôi luôn muốn xem liệu mình có thể làm được điều đó không.
We can't take the risk.	Chúng tôi không thể mạo hiểm.
Isn't that what you always wanted?	Đó không phải là những gì bạn luôn mong muốn?
Why should Tom and I be the ones to do this?	Tại sao tôi và Tom lại là những người phải làm vậy?
Where's my wife?	Vợ tôi đâu?
Can you tell Tom I stopped by?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã ghé qua không?
I hope Tom won't frighten Mary.	Tôi hy vọng Tom sẽ không làm Mary sợ hãi.
Tom said that Mary didn't think John would cry.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ khóc.
You don't look like you're embarrassed.	Trông bạn không có vẻ gì là bạn đang xấu hổ.
Tom told me he would do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
I can't imagine anyone would be surprised if Tom didn't show up at the party.	Tôi không thể tưởng tượng có ai đó sẽ ngạc nhiên nếu Tom không xuất hiện trong bữa tiệc.
Have a drink, and you will feel better.	Hãy uống một ly, và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
I have no intention of rebuilding.	Tôi không có ý định xây dựng lại.
I heard that Tom is back in town.	Tôi nghe nói rằng Tom đã trở lại thị trấn.
I told Tom I would do it tomorrow.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
If time permits, I will come.	Nếu thời gian cho phép, tôi sẽ đến.
I visited the village where Tom was born.	Tôi đã đến thăm ngôi làng nơi Tom được sinh ra.
You wouldn't call my parents, would you?	Bạn sẽ không gọi cho bố mẹ tôi, phải không?
I don't love anything.	Tôi không yêu gì cả.
I can never tell when you're joking.	Tôi không bao giờ có thể biết bạn đang đùa khi nào.
Tom drank the orange juice I poured him.	Tom uống nước cam tôi rót cho anh ấy.
Aren't you going to see Tom's concert tomorrow night?	Bạn không định đi xem buổi hòa nhạc của Tom vào tối mai sao?
Why did Tom get a divorce?	Tại sao Tom lại ly hôn?
That is dedication.	Đó là sự cống hiến.
There's something I need to tell you.	Có điều tôi cần nói với bạn.
Tom took a day off.	Tom đã nghỉ một ngày.
Tom couldn't breathe anymore.	Tom không còn thở được nữa.
Tom has three presents for his birthday.	Tom có ​​ba món quà cho ngày sinh nhật của mình.
Tom unlocked the locker.	Tom đã mở khóa tủ.
You are a beautiful woman.	Bạn là một người phụ nữ đẹp.
I do not like anyone.	Tôi không thích ai cả.
Tom put the books in the cupboard.	Tom cất sách vào tủ.
Why didn't Tom and Mary come?	Tại sao Tom và Mary không đến?
Tom needs to get back to Australia ASAP.	Tom cần trở lại Úc càng sớm càng tốt.
I know Tom isn't busy.	Tôi biết Tom không bận.
What did you two do there? 	Hai người đã làm gì ở đó?
I think you have to be in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn phải ở Boston.
I was the one who gave Tom the picture hanging over his fireplace.	Tôi là người đã tặng Tom bức tranh treo trên lò sưởi của anh ấy.
Tom doesn't want to hurt anyone.	Tom không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
What would you do if you had a billion dollars?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn có một tỷ đô la?
I just think it's not necessary to do that.	Tôi chỉ nghĩ rằng không cần thiết phải làm điều đó.
Could you please be more specific?	Bạn có thể vui lòng nói rõ hơn?
"What are you trying to hide?" 	"Em đang cố che giấu điều gì vậy?"
"No."	"Không."
He did the opposite of what I asked.	Anh ấy đã làm ngược lại những gì tôi yêu cầu.
Tom probably didn't know why Mary wanted him to come to Boston with her.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary muốn anh đến Boston với cô ấy.
He's fine.	Anh ấy ổn.
You are three hours late.	Bạn đến muộn ba giờ.
Now I'm tired. 	Bây giờ tôi mệt.
Can we do this later?	Chúng ta có thể làm điều này sau không?
I think the company sent Tom to Boston.	Tôi nghĩ rằng công ty đã gửi Tom đến Boston.
Tom doesn't want to fight John.	Tom không muốn đấu với John.
I want to know how many years you have studied French.	Tôi muốn biết bạn đã học tiếng Pháp bao nhiêu năm.
We cannot rule out the possibility that Tom committed suicide.	Chúng ta không thể loại trừ khả năng Tom tự tử.
I don't know if I can do it, but I'll try.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Tom has decided that he will not wait.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đợi.
If you go, Tom will probably go too.	Nếu bạn đi, Tom cũng có thể sẽ đi.
Tom wanted to know where we were going.	Tom muốn biết chúng tôi sẽ đi đâu.
I have the information Tom needs.	Tôi có thông tin mà Tom cần.
We don't have enough seats for everyone.	Chúng tôi không có đủ ghế cho tất cả mọi người.
Tom is currently a teacher in Boston.	Tom hiện là giáo viên ở Boston.
I know you probably want to be alone, so I'm leaving.	Tôi biết có lẽ bạn muốn ở một mình, vì vậy tôi sẽ rời đi.
Sydney has a beautiful natural harbour.	Sydney có một bến cảng tự nhiên tuyệt đẹp.
The British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Commons.	Quốc hội Anh được chia thành Hạ viện và Hạ viện.
Tom is expected to arrive in Australia on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ đến Úc vào thứ Hai.
I don't think Tom would take such a risk.	Tôi không nghĩ Tom lại mạo hiểm như vậy.
Tom watched Mary dive into the pool.	Tom nhìn Mary lặn xuống hồ bơi.
You have no idea how badly I wanted to leave.	Bạn không biết tôi muốn ra đi tồi tệ như thế nào đâu.
Tom threw a pebble at Mary's bedroom window.	Tom ném một viên sỏi vào cửa sổ phòng ngủ của Mary.
Tom saw Mary standing behind John.	Tom nhìn thấy Mary đang đứng sau John.
I do not accept violence.	Tôi không chấp nhận bạo lực.
Tom is reading.	Tom đang đọc.
That's the point I'm trying to make.	Đó là điểm mà tôi đang cố gắng thực hiện.
Tom eats hotdogs whenever he can.	Tom ăn hotdog bất cứ khi nào có thể.
Behind the house is a brick oven for baking bread.	Phía sau nhà có một cái lò gạch để nướng bánh mì.
I asked Tom to help us do that.	Tôi đã nhờ Tom giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom isn't the only one not sitting.	Tom không phải là người duy nhất không ngồi.
Tom felt terribly lost.	Tom cảm thấy lạc lõng kinh khủng.
I thought you said I needed to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
I wonder what they are planning.	Tôi tự hỏi họ đang lên kế hoạch gì.
Tom won't be hanging out with us today.	Tom sẽ không đi chơi với chúng ta hôm nay.
I think Tom doesn't really have the guts to do that.	Tôi nghĩ Tom không thực sự có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom can tell where Mary was the day before yesterday.	Tom có ​​thể biết Mary đã ở đâu vào ngày hôm kia.
Tom is paralyzed.	Tom bị liệt.
I have more experience than Tom.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn Tom.
Tom is pretty happy, isn't he?	Tom đang khá hạnh phúc, phải không?
It will work next time.	Nó sẽ hoạt động vào lần sau.
I modified most of the people on my list.	Tôi đã sửa đổi hầu hết những người trong danh sách của mình.
Tom didn't like his nose, so he got his nose fixed.	Tom không thích cái mũi của mình, vì vậy anh ấy đã đi sửa mũi.
Mary has dyed her hair for many years.	Mary đã nhuộm tóc trong nhiều năm.
It won't be the same.	Nó sẽ không giống nhau.
Tom won't lie to Mary.	Tom sẽ không nói dối Mary.
Tom asked me if I slept well.	Tom hỏi tôi liệu tôi đã ngủ ngon chưa.
He has suffered some setbacks.	Anh ấy đã phải chịu một số thất bại.
Tom can do it if he tries.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I am the decision maker.	Tôi là người đưa ra quyết định.
Tom took his ball and went home.	Tom lấy quả bóng của mình và về nhà.
You don't want to talk to me, do you?	Bạn không muốn nói chuyện với tôi, phải không?
You don't mean anything, Tom.	Anh không có ý nghĩa gì đâu, Tom.
I sacrificed a lot to be who I am.	Tôi đã hy sinh rất nhiều để trở thành con người của tôi.
The weather today is not as good as yesterday.	Thời tiết hôm nay không tốt như hôm qua.
Tom and Mary are sitting under the tree.	Tom và Mary đang ngồi dưới gốc cây.
Tom always looks scared.	Tom luôn có vẻ sợ hãi.
Does Tom offer any other advice?	Tom có ​​đưa ra lời khuyên nào khác không?
I know that Tom is too old to do that.	Tôi biết rằng Tom đã quá già để làm điều đó.
We carry a map in case we get lost.	Chúng tôi mang theo một tấm bản đồ để phòng trường hợp lạc đường.
Tom put down his wine glass.	Tom đặt ly rượu xuống.
The painting will cost at least $1,000.	Bức tranh sẽ có giá ít nhất là 1.000 đô la.
Tom doesn't need a taxi. 	Tom không cần đi taxi.
He could have walked.	Anh ấy có thể đã đi bộ.
Thanks for making Tom smile.	Cảm ơn vì đã làm cho Tom mỉm cười.
How do you always manage to look beautiful?	Làm thế nào để bạn luôn quản lý để trông thật xinh đẹp?
It doesn't look pretty.	Nó trông không đẹp.
Tom is ambitious.	Tom đầy tham vọng.
Tom is no longer a Democrat.	Tom không còn là đảng viên Đảng Dân chủ nữa.
I wrote down his phone number on a scrap of paper.	Tôi đã ghi số điện thoại của anh ấy vào một tờ giấy nháp.
I am walking with my dog.	Tôi đang đi dạo với con chó của tôi.
Even Tom knew Mary didn't like spinach.	Ngay cả Tom cũng biết Mary không thích rau bina.
Why don't you ask?	Tại sao bạn không hỏi?
Tom told me he hadn't seen Mary in months.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không gặp Mary trong nhiều tháng.
Tom tells Mary that he wants to leave.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn rời đi.
You need to do it while you still can.	Bạn cần phải làm điều đó trong khi bạn vẫn có thể.
Can you prove Tom didn't do it?	Bạn có thể chứng minh Tom đã không làm điều đó?
I don't know if it's any good.	Tôi không biết liệu nó có tốt không.
I made a commitment to do it.	Tôi đã cam kết làm điều đó.
It is your wisdom to ask me for advice.	Đó là sự khôn ngoan của bạn khi hỏi tôi một lời khuyên.
Tom thought that Mary would be impressed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất ấn tượng.
I think the language they are speaking is French.	Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ mà họ đang nói là tiếng Pháp.
I know that Tom lied to us.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom should try to do that.	Tom nên thử làm điều đó.
Tom worries a lot about money.	Tom lo lắng rất nhiều về tiền bạc.
I will live on the pension.	Tôi sẽ sống bằng tiền trợ cấp.
Tom and Mary pretend to be husband and wife.	Tom và Mary giả làm vợ chồng.
You can stay here as long as you like.	Bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích.
Tom talks about Mary almost all the time.	Tom nói về Mary gần như mọi lúc.
Tell Tom we'll see him later.	Nói với Tom rằng chúng ta sẽ gặp anh ấy sau.
I didn't read the book.	Tôi đã không đọc cuốn sách.
Tom did not answer the question directly.	Tom không trả lời câu hỏi trực tiếp.
Tom says he hopes Mary knows when she needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết khi nào cô ấy cần làm điều đó.
You did not receive your money today.	Bạn không nhận được tiền của bạn ngày hôm nay.
Finally Tom fell asleep.	Cuối cùng thì Tom cũng chìm vào giấc ngủ.
I work hard in the garden in the morning.	Tôi làm việc chăm chỉ trong vườn vào buổi sáng.
Truman arrived at the White House within minutes.	Truman đến Nhà Trắng trong vòng vài phút.
I made a list of the things I needed to bring.	Tôi đã lập một danh sách những thứ tôi cần mang theo.
Tom loves Christmas music.	Tom thích nhạc Giáng sinh.
If Tom refuses to do it, someone else will have to do it.	Nếu Tom từ chối làm điều đó, người khác sẽ phải làm điều đó.
Women usually wear skirts.	Phụ nữ thường mặc váy.
It will just take some time.	Nó sẽ chỉ mất một thời gian.
Tom can speak French much better than me.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn tôi nhiều.
Tom told me he was walking home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đi bộ về nhà.
I think Tom is fast.	Tôi nghĩ rằng Tom là nhanh.
You shouldn't worry about his eccentricities.	Bạn không nên lo lắng về sự lập dị của anh ấy.
Three years ago, today Tom and I got married.	Ba năm trước, hôm nay tôi và Tom kết hôn.
The difference is unbelievable.	Sự khác biệt là không thể tin được.
I am a locksmith.	Tôi là một thợ khóa.
Tom didn't really cry.	Tom không thực sự khóc.
I know Tom doesn't know I don't need to do that.	Tôi biết Tom không biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom thought that Mary wouldn't worry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không lo lắng.
I told Tom where I went.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi đã đến.
Tom was taken to the police station for questioning.	Tom bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.
Both Tom and Mary started talking at the same time.	Cả Tom và Mary đều bắt đầu nói chuyện cùng một lúc.
Some people bring joy wherever they go, and some people bring joy wherever they go.	Một số người mang lại niềm vui bất cứ nơi nào họ đi, và một số người mang lại niềm vui bất cứ khi nào họ đi.
Tom advises you not to do it again.	Tom khuyên bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
No need to worry, right?	Không cần phải lo lắng, phải không?
How is your sister today?	Em gái của bạn hôm nay thế nào?
Last year was a period of economic uncertainty.	Năm ngoái là một thời kỳ kinh tế bất ổn.
Mary must have been very beautiful when she was young.	Mary hẳn đã rất xinh đẹp khi cô ấy còn trẻ.
Where's my dinner?	Bữa tối của tôi đâu?
Where has Tom been all day?	Tom đã ở đâu cả ngày?
Tom is likely to go next Monday.	Tom có ​​khả năng sẽ đi vào thứ Hai tới.
It will be difficult for you to do that.	Bạn sẽ khó làm được điều đó.
That won't happen again.	Điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
They agreed to it unanimously.	Họ đồng ý với nó một cách nhất trí.
Tom should never have gone there alone.	Tom không bao giờ nên đến đó một mình.
Tom waited for more than three hours.	Tom đã đợi hơn ba giờ đồng hồ.
I won't be able to do it if you don't help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu bạn không giúp.
What time will Tom arrive in Boston?	Tom sẽ đến Boston lúc mấy giờ?
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it while his parents were away.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
I have lived in Australia all my life.	Tôi đã sống ở Úc cả đời.
Tom goes to the park almost every morning.	Tom đến công viên hầu như mỗi sáng.
We will have to verify this.	Chúng tôi sẽ phải xác minh điều này.
How do you know I'm not the one who did it?	Làm sao bạn biết tôi không phải là người đã làm điều đó?
I shouldn't have left you alone.	Tôi không nên để bạn một mình.
I was the one who told Tom he should read that book.	Tôi là người nói với Tom rằng anh ấy nên đọc cuốn sách đó.
Every day is the same.	Mỗi ngày đều giống nhau.
Tom seems to be about to drown.	Tom dường như sắp chết đuối.
She growled.	Cô gằn giọng.
I have been doing this for a long time.	Tôi đã làm việc này trong một thời gian dài.
Tom is currently participating in major tournaments.	Tom hiện đang tham gia các giải đấu lớn.
I don't really feel like doing that today.	Tôi không thực sự cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
I asked for a raise. 	Tôi đã yêu cầu tăng lương.
I hope I get one.	Tôi hy vọng tôi nhận được một.
Don't talk about yourself like that.	Đừng nói về bản thân như thế.
Tom is working on a new plan.	Tom đang thực hiện kế hoạch mới.
Tom asked me to carry the suitcase for him.	Tom nhờ tôi xách vali cho anh ấy.
We congratulate him on his graduation.	Chúng tôi chúc mừng anh ấy tốt nghiệp.
I don't want to marry you anymore.	Tôi không muốn kết hôn với anh nữa.
You should ask Tom to come with us when we get to Boston.	Bạn nên rủ Tom đi với chúng tôi khi chúng tôi đến Boston.
I'm afraid of Tom.	Tôi sợ Tom.
Tom filled the bucket with cold water.	Tom đổ đầy nước lạnh vào xô.
Tom says he's willing to do whatever needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần phải làm.
I don't think I'm the only one worried about that.	Tôi không nghĩ mình là người duy nhất lo lắng về điều đó.
I don't think Tom would lie.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói dối.
I know Tom was amused.	Tôi biết Tom đã rất thích thú.
This is an irregular verb.	Đây là một động từ bất quy tắc.
Tom's stepchild's name is John.	Tên con riêng của Tom là John.
Tom doesn't know anything about business.	Tom không hiểu biết gì về kinh doanh cả.
Did you see Tom?	Bạn có thấy Tom không?
Do you have any friends who can help you with that?	Bạn có bất kỳ người bạn nào có thể giúp bạn làm điều đó?
Apparently Tom didn't know that he didn't really have to do it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng anh không thực sự phải làm điều đó.
Tom is a traitor.	Tom là một kẻ phản bội.
This is the first time I have waited so long.	Đây là lần đầu tiên tôi đợi lâu như vậy.
Tom is the one we've been waiting for.	Tom là người mà chúng tôi đang chờ đợi.
At that time Tom was still a bachelor.	Lúc đó Tom vẫn còn là một cử nhân.
Tom has until Monday to finish writing the report.	Tom có ​​đến thứ Hai để hoàn thành việc viết báo cáo.
Does anyone object to the new plan?	Có ai phản đối kế hoạch mới không?
Do you know that man's name?	Bạn có biết tên người đàn ông đó không?
What is the exact meaning of that word?	Nghĩa chính xác của từ đó là gì?
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
Even if I care, I don't have time.	Ngay cả khi tôi quan tâm, tôi không có thời gian.
The continent is rich in fossil fuels.	Lục địa này rất dồi dào nhiên liệu hóa thạch.
Tom is very reliable.	Tom rất đáng tin cậy.
It's been three years since Tom died.	Đã ba năm kể từ khi Tom chết.
Some of the apples in the box were rotten.	Một số quả táo trong hộp đã bị thối.
I have a giant stuffed panda bear.	Tôi có một con gấu panda nhồi bông khổng lồ.
Tom walked to the window and opened the curtains.	Tom bước tới cửa sổ và mở rèm cửa.
He crossed his arms and sat on the sofa.	Anh khoanh tay ngồi trên ghế sô pha.
I don't sleep as much as the doctor says.	Tôi không ngủ nhiều như bác sĩ nói.
Tom and Mary married in a Catholic church.	Tom và Mary kết hôn trong một nhà thờ Công giáo.
That's not what Tom is talking about.	Đó không phải là những gì Tom đang nói về.
I admire your determination to help those less fortunate than yourself.	Tôi khâm phục quyết tâm giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
Parents should pick up their children after the band practice.	Phụ huynh nên đến đón con sau buổi tập của ban nhạc.
We don't have any eggs left.	Chúng tôi cũng không còn quả trứng nào.
I support you 100%.	Tôi ủng hộ bạn 100%.
I know Tom is much shorter than you.	Tôi biết Tom thấp hơn bạn rất nhiều.
I don't think Tom will get hurt.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị thương.
Don't blame yourself, Tom.	Đừng tự trách mình, Tom.
I know Tom isn't the first to do that.	Tôi biết Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I was never able to talk to Tom.	Tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện với Tom.
Everyone except Tom brought surfboards.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều mang theo ván lướt sóng.
I don't hack anyone's computer.	Tôi không xâm nhập vào máy tính của bất kỳ ai.
I will drink a glass of water.	Tôi sẽ uống một cốc nước.
I don't want to play.	Tôi không muốn chơi.
Tom wrote Mary a long love letter.	Tom đã viết cho Mary một bức thư tình dài.
Tom says he will do this.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều này.
Tom told Mary not to go there.	Tom bảo Mary đừng đến đó.
I was lucky that the train was late. 	Tôi đã may mắn rằng chuyến tàu đã đến muộn.
If not, I missed it.	Nếu không, tôi đã bỏ lỡ nó.
I have to assign more people to that job.	Tôi phải phân công nhiều người hơn vào công việc đó.
I cannot explain why this happened.	Tôi không thể giải thích tại sao điều này xảy ra.
I will row the boat.	Tôi sẽ chèo thuyền.
I know that Tom knows that Mary won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I think you should let Tom know you don't want him to.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không muốn anh ấy làm như vậy.
You're imagining things, Tom.	Bạn đang tưởng tượng mọi thứ, Tom.
Who do you think Tom wants to give it to?	Bạn nghĩ Tom muốn tặng nó cho ai?
Promise me that you will help us.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ giúp chúng tôi.
Tom was well behaved.	Tom đã cư xử tốt.
I do not intend to obey those orders.	Tôi không định tuân theo những mệnh lệnh đó.
I hope I will have a chance to see you next time I am in Australia.	Tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội gặp bạn vào lần tới khi tôi ở Úc.
Tom was acting crazy.	Tom đã hành động điên rồ.
We crept toward the enemy.	Chúng tôi rón rén tiến về phía kẻ thù.
Tom is much shorter than me, isn't he?	Tom thấp hơn tôi nhiều, phải không?
I'm trying to talk on the phone. 	Tôi đang cố nói chuyện điện thoại.
Could you please be quiet?	Bạn có thể làm ơn im lặng được không?
Tom's hat and coat are on the chair over there.	Mũ và áo khoác của Tom ở trên ghế đằng kia.
Tom doesn't really want to do that to us, does he?	Tom không thực sự muốn làm điều đó với chúng ta, phải không?
Tom asked me when I was going back to Boston.	Tom hỏi tôi khi tôi định quay lại Boston.
Tom speaks French well, I think.	Tom nói tiếng Pháp tốt, tôi nghĩ vậy.
Tom is quite flexible, isn't he?	Tom khá là linh hoạt, phải không?
Tom told Mary to walk home.	Tom nói Mary đi bộ về nhà.
Tom was confused by Mary's request.	Tom đã bối rối trước yêu cầu của Mary.
Tom must have heard about what happened.	Tom hẳn đã nghe về những gì đã xảy ra.
Did you give Tom any help?	Bạn có cung cấp cho Tom bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom and Mary didn't do it alone.	Tom và Mary đã không làm điều đó một mình.
There is no one more deaf than one who does not want to hear.	Không có ai điếc hơn người không muốn nghe.
You know that Tom doesn't do that often, right?	Bạn biết rằng Tom không thường xuyên làm điều đó, phải không?
I was directly behind Tom.	Tôi đã trực tiếp đứng sau Tom.
I will not refuse you.	Tôi sẽ không từ chối bạn.
Let's hope Tom doesn't decide to do that.	Hãy hy vọng Tom không quyết định làm điều đó.
I never knew that Tom and Mary were having marital problems.	Tôi không bao giờ biết rằng Tom và Mary đang gặp trục trặc trong hôn nhân.
I am nauseated.	Tôi đang buồn nôn.
There are forty-seven students in our class.	Có bốn mươi bảy học sinh trong lớp của chúng tôi.
Tom says that Mary is always fun to talk to.	Tom nói rằng Mary luôn vui vẻ khi nói chuyện cùng.
Are you sure you want to know what's in this box?	Bạn có chắc chắn muốn biết những gì trong hộp này?
Tom said he knew Mary might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy không.
Tom denied that he agreed to do it.	Tom phủ nhận rằng anh ấy đồng ý làm điều đó.
I meet Tom now.	Tôi gặp Tom bây giờ.
Tom was scared by the sight.	Tom sợ hãi trước cảnh tượng đó.
How often do you get text messages from Tom?	Bạn có thường nhận được tin nhắn văn bản từ Tom không?
I am no one's wife.	Tôi không phải là vợ của ai.
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom and Mary became vegetarians.	Tom và Mary trở thành người ăn chay trường.
I should call.	Tôi nên gọi.
They floated the logs into the river to the sawmill.	Họ thả trôi những khúc gỗ xuống sông đến xưởng cưa.
It was three weeks before she wrote the answer to Tom.	Đã ba tuần trước khi cô ấy viết câu trả lời cho Tom.
Tom baked some chocolate chip cookies.	Tom nướng một số bánh quy sô cô la chip.
Tom was able to buy a gun, but he couldn't buy any bullets for it.	Tom đã có thể mua một khẩu súng, nhưng anh ấy không thể mua bất kỳ viên đạn nào cho nó.
My dad bought me a watch that I didn't like very much.	Bố tôi đã mua cho tôi một chiếc đồng hồ mà tôi không thích lắm.
Don't be too dramatic.	Đừng quá kịch tính.
When did Tom tell you that you needed to be there?	Khi nào Tom nói với bạn rằng bạn cần phải có mặt ở đó?
Tom and Mary are both professors.	Tom và Mary đều là giáo sư.
I also faced the same problem.	Bản thân tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự.
Tom doesn't practice as much as Mary.	Tom không tập đàn nhiều như Mary.
I don't know where Tom parked the car.	Tôi không biết Tom đã đậu xe ở đâu.
What kind of music do you usually listen to?	Bạn thường nghe loại nhạc nào nhất?
Now I'm in university.	Bây giờ tôi đang học đại học.
Tom left the details of the agreement to his attorney.	Tom để lại các chi tiết của thỏa thuận cho luật sư của mình.
Tom doesn't allow Mary to do what she wants to do.	Tom không cho phép Mary làm những gì cô ấy muốn làm.
Tom looked really happy when Mary entered the room.	Tom trông thực sự hạnh phúc khi Mary bước vào phòng.
You really think I won't do it?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó?
Tom says he doesn't plan to go to Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy không định đến Boston vào tuần tới.
Tom has found another job in his field.	Tom đã tìm được một công việc khác trong lĩnh vực của mình.
The police told Tom to sit in the back of the patrol car.	Cảnh sát bảo Tom ngồi sau xe tuần tra.
I imagine you've heard by now.	Tôi tưởng tượng bây giờ bạn đã nghe.
I'm going to Tom's place to tell him what happened.	Tôi sẽ đến chỗ của Tom để nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
I don't want to share a room with anyone.	Tôi không muốn ở chung phòng với bất kỳ ai.
I will definitely tell Tom that you said that.	Tôi chắc chắn sẽ nói với Tom rằng bạn đã nói điều đó.
I told Tom he should try to do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên cố gắng làm điều đó một mình.
Who would you like to speak to?	Bạn muốn nói chuyện với ai?
I'm sure that's not the case.	Tôi chắc chắn đó không phải là trường hợp.
Tom said he assumed you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ không làm như vậy.
Food should not be wasted.	Thức ăn không nên lãng phí.
There is no way I can do that.	Không có cách nào tôi có thể làm điều đó.
Tom knows that you are here.	Tom biết rằng bạn đang ở đây.
I'll tell Tom we're ready.	Tôi sẽ nói với Tom rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
Tom is playing with Mary's cat.	Tom đang chơi với con mèo của Mary.
Congratulations on being accepted to the school of your dreams.	Chúc mừng bạn đã được nhận vào ngôi trường mà bạn hằng mong ước.
Tom shouldn't have come back here.	Tom không nên quay lại đây.
Tom can show you.	Tom có ​​thể chỉ cho bạn.
Tom is the cook.	Tom là người nấu ăn.
Tom jumped out of the tree.	Tom nhảy ra khỏi cây.
I'm afraid to stay alone.	Tôi sợ ở lại một mình.
No one asked how Tom was.	Không ai hỏi Tom thế nào.
I think you're stupid to expect Tom to do it for you.	Tôi nghĩ bạn thật ngu ngốc khi mong đợi Tom làm điều đó cho bạn.
Tom thinks Mary is John's girlfriend.	Tom nghĩ Mary là bạn gái của John.
Tom became very curious.	Tom trở nên rất tò mò.
I know Tom doesn't mind doing that.	Tôi biết Tom không lo lắng khi làm điều đó.
Tom is a student majoring in history.	Tom là một sinh viên chuyên ngành lịch sử.
I'm so glad we stayed in Boston for an extra day.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã ở lại Boston thêm một ngày.
Tom wants to buy some new clothes.	Tom muốn mua một số quần áo mới.
I need to send Tom a message.	Tôi cần gửi cho Tom một tin nhắn.
Tom didn't want someone to do it for Mary.	Tom không muốn ai đó làm điều đó cho Mary.
Tom massaged Mary's temples.	Tom xoa bóp thái dương cho Mary.
It is often difficult to tell if a ball is in or out.	Thường rất khó để biết được một quả bóng đang ở trong hay ngoài.
Tom used to drive an ice cream truck.	Tom đã từng lái một chiếc xe tải bán kem.
Why didn't you say you were coming, Tom? 	Tại sao bạn không nói rằng bạn sẽ đến, Tom?
I will come pick you up!	Tôi sẽ đến đón bạn!
Why is Tom so weird?	Tại sao Tom lại kỳ lạ như vậy?
Tom says he has to tell someone about his problems.	Tom nói rằng anh ấy phải nói với ai đó về những vấn đề của mình.
Tom is expected to die by lethal injection tonight.	Tom dự kiến ​​sẽ chết bằng cách tiêm thuốc độc vào đêm nay.
Tom bought some toast.	Tom đã mua một số bánh mì nướng.
Tom ate everything Mary gave him.	Tom đã ăn tất cả những gì Mary đưa cho anh ta.
Good luck. 	Chúc may mắn.
You will need it.	Bạn sẽ cần nó.
Tom told me you can do it.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể làm điều đó.
Tom went to the county fair.	Tom đã đến hội chợ của quận.
We met Tom last night.	Chúng tôi đã gặp Tom đêm qua.
Special patience is required.	Cần có sự kiên nhẫn đặc biệt.
Tom is currently dating a beautiful Canadian girl.	Hiện Tom đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp người Canada.
Did Tom tell you he was having money problems?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy đang gặp vấn đề về tiền bạc không?
Tom apologized.	Tom đã xin lỗi.
You are too skinny. 	Bạn quá gầy.
You should eat more.	Bạn nên ăn nhiều hơn.
The nurse kept an eye on Tom's test tubes.	Cô y tá để mắt đến các ống nghiệm của Tom.
Tom is determined to make the soccer team.	Tom quyết tâm làm cho đội bóng đá.
Tom said he thought he wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được điều đó.
I told Tom to come.	Tôi đã bảo Tom đến.
Tom looked over and saw Mary.	Tom nhìn sang và thấy Mary.
Tom is younger than the rest of us.	Tom trẻ hơn phần còn lại của chúng tôi.
I didn't know that Tom was alone.	Tôi không biết rằng Tom chỉ có một mình.
As you just said, we don't stand a chance.	Như bạn vừa nói, chúng tôi không có một chút cơ hội nào.
That's really not my problem.	Đó thực sự không phải là vấn đề của tôi.
They are planning to connect the city with a railway line.	Họ đang có kế hoạch kết nối các thành phố với một tuyến đường sắt.
I know Tom already knows why Mary doesn't need to.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary không cần làm vậy.
No milk in the glass.	Không có sữa trong ly.
We don't have enough time.	Chúng tôi không có đủ thời gian.
Decide for yourself.	Quyết định cho chính mình.
That could be a lot worse.	Điều đó có thể tồi tệ hơn rất nhiều.
Tom isn't even here.	Tom thậm chí còn không ở đây.
We'll never catch Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ bắt được Tom.
What Tom said offended me.	Những gì Tom nói đã xúc phạm tôi.
Tom is being punished for a crime he didn't commit.	Tom đang bị trừng phạt vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
The food wasn't very good, but otherwise the party was a success.	Đồ ăn không ngon lắm, nhưng nếu không thì bữa tiệc đã thành công tốt đẹp.
Tom and I have never done it together.	Tom và tôi chưa bao giờ làm điều đó cùng nhau.
I think Tom is probably going to Australia early tomorrow morning.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ đi Úc vào sáng sớm ngày mai.
I saw Tom walking down Park Street in the middle of the night.	Tôi thấy Tom đi bộ xuống Phố Park vào lúc nửa đêm.
How's the weather there?	Thời tiết ở đấy như thế nào?
You could get fired if you do as Tom suggested.	Bạn có thể bị sa thải nếu làm theo cách mà Tom đề nghị.
I have read the book you are talking about.	Tôi đã đọc cuốn sách mà bạn đang nói đến.
Tom was kicked out of the band he was in.	Tom bị đuổi khỏi ban nhạc mà anh ấy tham gia.
There are always a lot of children in the park.	Luôn có rất nhiều trẻ em trong công viên.
I am in tenth grade.	Tôi đang học lớp mười.
I don't think Tom knows how much money was stolen.	Tôi không nghĩ Tom biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp.
We need to act now if we are to avert disaster.	Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ nếu chúng ta muốn ngăn chặn thảm họa.
Tom saw blue lights flashing behind him.	Tom nhìn thấy những ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy sau lưng mình.
Tom just wanted to stay home.	Tom chỉ muốn ở nhà.
What do you want to know?	Bạn muốn biết điều gì?
What he likes is jelly.	Thứ anh ấy thích là thạch.
Did you know Tom can do it?	Bạn có biết Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom bought an electric chainsaw.	Tom đã mua một chiếc cưa máy điện.
No one you know?	Không có ai bạn biết?
I can't wait to work with Tom.	Tôi rất nóng lòng được làm việc với Tom.
Tom spent the afternoon weeding his garden.	Tom đã dành cả buổi chiều để làm cỏ khu vườn của mình.
Tom continued walking.	Tom tiếp tục bước đi.
You know who Tom's father is, right?	Bạn biết cha của Tom là ai, phải không?
How do you know that Tom isn't going to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không định làm điều đó?
Tom is panicking.	Tom đang hoảng sợ.
They reached Paris by way of Calais.	Họ đến Paris bằng đường Calais.
Everyone knows that we love Tom.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi yêu Tom.
I don't know how to play hide and seek.	Tôi không biết chơi trốn tìm.
Things could have happened the other way around.	Mọi thứ có thể đã xảy ra theo cách khác.
Tom didn't do what you said he did.	Tom đã không làm những gì bạn nói mà anh ấy đã làm.
I know that Tom knew I had to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi đã phải làm điều đó.
Tom can play both the clarinet and the flute.	Tom có ​​thể chơi cả kèn clarinet và sáo.
Tom won't call Mary.	Tom sẽ không gọi cho Mary.
You think I'm shallow?	Bạn nghĩ tôi nông nổi?
Tom is probably not scared.	Tom có ​​lẽ không sợ hãi.
Tom is probably still faster than Mary.	Tom có ​​lẽ vẫn nhanh hơn Mary.
I had to pay a fine of $300.	Tôi đã phải nộp phạt 300 đô la.
I heard that Tom has given up drinking.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bỏ rượu.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
Tom passed away peacefully at his home in Boston early the next morning.	Tom đã qua đời một cách yên bình tại nhà riêng ở Boston vào sáng sớm hôm sau.
I shouldn't have tried to do it alone.	Tôi không nên thử làm điều đó một mình.
You are all racists.	Tất cả các bạn đều là những người phân biệt chủng tộc.
I explained the situation to Tom.	Tôi đã giải thích tình hình cho Tom.
Tom said Mary knew John might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết John có thể không phải làm điều đó một mình.
Sparks erupted from the chimney.	Tia lửa phụt ra từ ống khói.
Brazil's economy is growing by leaps and bounds.	Nền kinh tế Brazil đang phát triển nhảy vọt.
Tom is combing his hair in front of the mirror.	Tom đang chải đầu trước gương.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
Tom hates my dog.	Tom ghét con chó của tôi.
You really know how to get under my skin.	Bạn thực sự biết làm thế nào để có được dưới làn da của tôi.
Tom counts the flowers in the garden.	Tom đếm những bông hoa trong vườn.
I hope Tom did what he had to do.	Tôi hy vọng Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
I know it's not hard for Tom to do it.	Tôi biết Tom không khó để làm điều đó.
I know that Tom will need to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I know I don't have to do anything Tom has asked me to do.	Tôi biết tôi không cần phải làm bất cứ điều gì Tom đã yêu cầu tôi làm.
You are under no obligation to thank me.	Bạn không có nghĩa vụ phải cảm ơn tôi.
The last thing I want to do is butt in.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là mông vào.
Tom told Mary that he couldn't do it.	Tom đã cho Mary biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I woke up feeling that someone was in the room with me.	Tôi thức dậy với cảm giác rằng ai đó đang ở trong phòng với tôi.
How can I tell if a girl is attracted to me?	Làm sao tôi có thể biết được một cô gái có bị thu hút bởi tôi hay không?
You really don't like me much, do you?	Bạn thực sự không thích tôi nhiều, phải không?
Tom and Mary are allowed to do whatever they want.	Tom và Mary được phép làm bất cứ điều gì họ muốn.
Do you think both Tom and Mary have left?	Bạn có nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đã rời đi?
Never mind. 	Đừng bận tâm.
Truly a waste of time.	Đúng là phí thời gian.
He is out of town on business.	Anh ấy đi công tác ngoài thành phố.
The heart lying on the right side is abnormal.	Tim nằm nghiêng bên phải là bất thường.
I didn't even know that you and Tom were married.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn và Tom đã kết hôn với nhau.
Tom says you have been drinking.	Tom nói rằng bạn đã uống rượu.
Tom really shouldn't have done that.	Tom thực sự không nên làm điều đó.
Tom probably knows Mary.	Tom có ​​lẽ biết Mary.
What's the use of mending such a large tear?	Vá một vết rách lớn như vậy có ích gì?
You don't even know what I'm going to ask you to do.	Bạn thậm chí còn không biết tôi sẽ yêu cầu bạn làm gì.
Tom did not blame Mary for being angry.	Tom không trách Mary vì đã tức giận.
She doesn't shave her legs.	Cô ấy không cạo lông chân của mình.
I had a lot more fun here in Boston than I expected.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Boston hơn những gì tôi mong đợi.
Tom could be jailed.	Tom có ​​thể bị bỏ tù.
When does the exam start?	Khi nào thì kỳ thi bắt đầu?
Tom is one of the soldiers we met the other day.	Tom là một trong những người lính mà chúng ta đã gặp ngày hôm trước.
I hope Tom is willing to do that with me.	Tôi hy vọng Tom sẵn sàng làm điều đó với tôi.
When was the last time you built a sand castle?	Lần cuối cùng bạn xây lâu đài cát là khi nào?
I know that Tom doesn't want to do that to us.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom declined our offer.	Tom đã từ chối đề nghị của chúng tôi.
He's always busy.	Anh ấy luôn bận rộn.
I could have stopped Tom, but I didn't.	Tôi có thể đã ngăn Tom lại, nhưng tôi đã không làm.
Tom ran outside to see what was happening.	Tom chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
I'm still checking.	Tôi vẫn đang kiểm tra.
Tom always said that.	Tom luôn nói như vậy.
It means a lot to me to know that you did it just for me.	Điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi khi biết rằng bạn đã làm điều đó chỉ vì tôi.
I teach French to Tom once a week.	Tôi dạy tiếng Pháp cho Tom mỗi tuần một lần.
What is your total household income?	Tổng thu nhập hộ gia đình của bạn là bao nhiêu?
I hope Tom won't tell Mary.	Tôi hy vọng Tom sẽ không nói với Mary.
I told Tom that he shouldn't leave the windows open at night.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên để cửa sổ mở vào ban đêm.
I believe things will get better.	Tôi tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.
Where exactly does Tom live?	Chính xác thì Tom sống ở đâu?
What if Tom doesn't show up?	Điều gì xảy ra nếu Tom không xuất hiện?
I really doubt Tom knows any French.	Tôi thực sự nghi ngờ Tom biết bất kỳ tiếng Pháp nào.
Now you are free to use.	Bây giờ bạn có thể tự do sử dụng.
No one has seen Tom since.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ đó.
Tom wants to be treated like everyone else.	Tom muốn được đối xử như những người khác.
Tom died from lack of oxygen.	Tom chết vì thiếu oxy.
I'm not good there.	Tôi không tốt ở đó.
Tom really liked how Mary looked in that chic dress.	Tom thực sự thích Mary trông như thế nào trong chiếc váy sang trọng đó.
Tom said that he thought he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
I am ready for the challenge.	Tôi đã sẵn sàng cho thử thách.
Tom said he didn't expect that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi điều đó xảy ra.
Things are a lot more complicated than they seem.	Mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của chúng.
Looks like both Tom and Mary have lost a few pounds.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều giảm được vài cân.
You are wrong. 	Bạn nhầm rồi.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
I don't know why others can't do this.	Tôi không biết tại sao người khác không thể làm điều này.
Tom thinks Mary is sleeping.	Tom nghĩ rằng Mary đang ngủ.
What time are you going home tonight?	Bạn định về nhà lúc mấy giờ tối nay?
The house isn't ideal, but it's fine.	Ngôi nhà không lý tưởng, nhưng nó ổn.
I'm feeling sad.	Tôi đang cảm thấy buồn.
How long does it take Tom to get to Boston?	Tom mất bao lâu để đến Boston?
I am reading a book about animals.	Tôi đang đọc một cuốn sách về động vật.
Tom doesn't want to go to the dentist.	Tom không muốn đến nha sĩ.
This is a harp.	Đây là một cây đàn hạc.
Tom is boiling eggs in the kitchen.	Tom đang luộc trứng trong bếp.
We made a mistake.	Chúng tôi đã mắc sai lầm.
I want to buy a birthday present for Tom.	Tôi muốn mua quà sinh nhật cho Tom.
That man told me his name was Tom Jackson.	Người đàn ông đó nói với tôi rằng anh ta tên là Tom Jackson.
Don't ask me if I want to do it again.	Đừng hỏi tôi có muốn làm lại không.
Did Tom ever tell you how he broke his leg?	Tom đã bao giờ nói với bạn rằng anh ấy bị gãy chân như thế nào chưa?
I don't want to compete with anyone.	Tôi không muốn cạnh tranh với bất kỳ ai.
Rear-end collisions often result in strong collisions.	Các va chạm từ phía sau thường gây ra va chạm mạnh.
Tom came to pick me up.	Tom đến đón tôi.
Tom probably didn't know how Mary felt about that.	Tom có ​​lẽ không biết Mary cảm thấy thế nào về điều đó.
Tom doesn't need to go to bed early tonight.	Tối nay Tom không cần phải đi ngủ sớm.
Tom says he doesn't have a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy không có luật sư.
Has Tom slept yet?	Tom đã ngủ chưa?
Tom wants to be wanted.	Tom muốn được truy nã.
I don't usually tell jokes.	Tôi không thường kể chuyện cười.
Tom still didn't know why Mary had to.	Tom vẫn không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom thinks he will probably never fall in love.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ yêu.
Tom was thirsty.	Tom đã khát.
Tom doesn't seem as scared as Mary.	Tom dường như không sợ hãi như Mary.
I don't throw anything away.	Tôi không vứt bỏ bất cứ thứ gì.
Tom told me that he thought Mary was smart.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thông minh.
Tom said he was glad that no one was injured in the accident.	Tom cho biết anh rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
I don't care who your father is. 	Tôi không quan tâm cha của bạn là ai.
You still have to follow my orders.	Bạn vẫn phải làm theo lệnh của tôi.
Maybe Tom doesn't want us to find Mary.	Có lẽ Tom không muốn chúng ta tìm thấy Mary.
Tom made a great discovery.	Tom đã có một khám phá tuyệt vời.
Tom is a tailor, isn't he?	Tom là một thợ may, phải không?
Tom says he intends to win.	Tom nói rằng anh ấy có ý định giành chiến thắng.
Tom tried to contact Mary.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary.
It was the driest June in thirty years.	Đó là tháng sáu khô hạn nhất trong ba mươi năm.
You look like you were confused.	Bạn trông giống như bạn đã bị bối rối.
I know that Tom knows we don't have to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng ta không cần phải làm điều đó.
Tom is kind and generous.	Tom tốt bụng và hào phóng.
With some premonition, we entered the petrified forest.	Với một số điềm báo, chúng tôi bước vào khu rừng đã hóa đá.
Tom wants me to show you how to do that.	Tom muốn tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I want to see it again.	Tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa.
Tom and Mary went to an expensive restaurant.	Tom và Mary đã đến một nhà hàng đắt tiền.
Tom wants to contact Mary.	Tom muốn liên lạc với Mary.
Tom thought that Mary wouldn't be excited about it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không hào hứng với điều đó.
Tom used to be a caring person.	Tom đã từng là người chu đáo.
Eat your peas.	Ăn đậu Hà Lan của bạn.
I don't know who Tom wants to give this bottle of wine to.	Tôi không biết Tom muốn tặng chai rượu này cho ai.
I doubt if Tom will be absent.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ vắng mặt.
That shirt doesn't fit you well.	Cái áo đó không vừa với bạn cho lắm.
Tom is talking to Mary right now.	Tom đang nói chuyện với Mary ngay bây giờ.
I would never see him again if I was alive.	Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nếu tôi còn sống.
When was the last time you slept in a tent?	Lần cuối cùng bạn ngủ trong lều là khi nào?
I don't like those men.	Tôi không thích những người đàn ông đó.
I think Tom is still scared.	Tôi nghĩ Tom vẫn sợ.
We usually go to the beach in the summer.	Chúng tôi thường đi biển vào mùa hè.
Tom couldn't control his temper.	Tom không thể kiểm soát được tính khí của mình.
I can't let myself think like that.	Tôi không thể để mình nghĩ như vậy.
I am very good at ironing clothes.	Tôi rất giỏi trong việc ủi quần áo.
I can't believe Tom didn't do it for you.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không làm điều đó cho bạn.
I don't know how he can live in this mess.	Tôi không biết làm sao anh ấy có thể sống trong mớ hỗn độn này.
I don't want you to laugh at me.	Tôi không muốn bạn cười tôi.
When the guard was fast asleep, Tom took the opportunity to escape.	Khi người bảo vệ ngủ say, Tom đã tận dụng cơ hội để trốn thoát.
Do not worried. 	Đừng lo.
We will dig into this.	Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này.
Maybe not Tom did it.	Có lẽ không phải Tom đã làm điều đó.
When are you going to say something to Tom?	Khi nào bạn định nói điều gì đó với Tom?
Why does Tom think I'm stupid?	Tại sao Tom lại nghĩ rằng tôi ngu ngốc?
Tom doesn't seem to want to take the time to get a good job done.	Tom dường như không muốn dành thời gian để hoàn thành tốt công việc.
Tom can understand very well.	Tom có ​​thể hiểu rất rõ.
Tom is the tallest guy in our group.	Tom là chàng trai cao nhất trong nhóm của chúng tôi.
The police stopped their manhunt.	Cảnh sát đã ngăn chặn cuộc truy lùng của họ.
I wonder if there's any possibility that Tom would do that.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng nào Tom sẽ làm điều đó không.
Tom says everyone he knows has gone to Australia.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã đến Úc.
Have you seen my sling?	Bạn đã thấy dây treo của tôi chưa?
I know that Tom won't need to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
I think we agreed that you wouldn't do it again.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I decided to do it with Tom.	Tôi đã quyết định làm điều đó với Tom.
Metal can be bent, twisted, cut, pressed, stretched, sawed, stretched and melted into any desired shape.	Kim loại có thể được uốn, xoắn, cắt, ép, kéo dài, cưa, kéo dài và nấu chảy thành bất kỳ hình dạng nào mong muốn.
Cutting someone's hair isn't really that hard.	Cắt tóc cho một ai đó không thực sự khó đến vậy.
Tom knows nothing about badminton.	Tom không biết gì về cầu lông.
I don't know whether to cry or laugh.	Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Have you ever eaten this cake?	Bạn đã từng ăn loại bánh này bao giờ chưa?
I asked Tom to stop banging on the wall.	Tôi yêu cầu Tom ngừng đập vào tường.
Tom doesn't like looking in the mirror.	Tom không thích soi gương.
I think you'll want to know that Tom was accepted to Harvard.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn biết rằng Tom đã được nhận vào Harvard.
As of tomorrow, this e-mail address will be invalid.	Kể từ ngày mai, địa chỉ e-mail này sẽ không hợp lệ.
That's exactly how it happened.	Đó chính xác là cách nó đã xảy ra.
The doctor told me Tom died in his sleep.	Bác sĩ nói với tôi Tom đã chết trong giấc ngủ.
I wrote this late at night, and my mind is not very clear.	Tôi đã viết điều này vào đêm khuya, và tâm trí của tôi không được minh mẫn cho lắm.
I know that Tom will never stop doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ ngừng làm điều đó.
That's not what I need.	Đó không phải là thứ mà tôi cần.
The gun suddenly exploded while I was cleaning it.	Khẩu súng đột ngột nổ khi tôi đang lau nó.
Tom spent the afternoon cooking.	Tom đã dành cả buổi chiều để nấu ăn.
Tom doesn't like his French teacher.	Tom không thích giáo viên tiếng Pháp của mình.
Tom is arrogant, but Mary is not.	Tom kiêu ngạo, nhưng Mary thì không.
It won't be too difficult to convince Tom.	Sẽ không quá khó để thuyết phục Tom.
It's one of the most classic things Tom has ever done.	Đó là một trong những điều kinh điển nhất mà Tom từng làm.
I wish I was rich enough to buy a yacht.	Tôi ước mình đủ giàu để mua một chiếc du thuyền.
Tom said he liked it.	Tom nói rằng anh ấy thích nó.
Is it true that you don't want to marry Tom anymore?	Có thật là bạn không muốn kết hôn với Tom nữa không?
This is the last time I lend you my car.	Đây là lần cuối cùng tôi cho bạn mượn xe của tôi.
I was here at 10 sharp, but you are not.	Tôi đã ở đây lúc 10 giờ sắc nét, nhưng bạn thì không.
Tom and Mary have been married for 30 years.	Tom và Mary đã kết hôn được 30 năm.
I have decided that I will never try to do that again.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ thử làm điều đó nữa.
That boy won't tell me his name.	Cậu bé đó sẽ không nói cho tôi biết tên của cậu ấy.
Tom had lunch outside with Mary.	Tom đã ăn trưa bên ngoài với Mary.
You sound like you're hesitant to do it.	Bạn có vẻ như bạn đang do dự khi làm điều đó.
Tom won't go camping this weekend.	Tom sẽ không đi cắm trại vào cuối tuần này.
Tom says he plans to do it in Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ làm điều đó ở Úc vào mùa hè năm sau.
Are Tom and Mary friends?	Tom và Mary có phải là bạn của nhau không?
Tom is teaching Mary a card trick he learned from John.	Tom đang dạy cho Mary một mẹo chơi bài mà anh đã học được từ John.
You don't remember doing that, do you?	Bạn không nhớ đã làm điều đó, phải không?
Maybe Tom can tell us what we need to know.	Có lẽ Tom có ​​thể cho chúng tôi biết những gì chúng tôi cần biết.
I couldn't get hold of Tom.	Tôi đã không thể nắm lấy Tom.
Do you think you can love me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể yêu tôi?
They are acting on their own.	Họ đang tự hành động.
I have lived in Boston for more than three years.	Tôi đã sống ở Boston hơn ba năm.
What is one of the most useful things you own?	Một trong những thứ hữu ích nhất mà bạn sở hữu là gì?
Tom knows a lot about murder.	Tom biết rất nhiều về vụ giết người.
Tom is very compassionate.	Tom rất từ ​​bi.
Tom needs to rest now.	Tom cần nghỉ ngơi ngay bây giờ.
Tom never swears.	Tom không bao giờ thề.
Light the lantern so we can see.	Thắp đèn lồng để chúng ta có thể nhìn thấy.
We cannot resist strong currents.	Chúng tôi không thể chống lại dòng chảy mạnh.
Tom is listening to electronic music.	Tom đang nghe nhạc điện tử.
Tom has registered on bail and has been released.	Tom đã đăng ký tại ngoại và đã được thả.
Tom told me he thought Mary should do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nên làm điều đó.
It's about time we did something about it.	Đã đến lúc chúng ta phải làm điều gì đó về điều đó.
I know everything about Tom.	Tôi biết mọi thứ về Tom.
Tom left Boston in October.	Tom rời Boston vào tháng 10.
I don't know if we should do it or not.	Tôi không biết liệu chúng ta có nên làm điều đó hay không.
I know that someone in your position wouldn't do that.	Tôi biết rằng ai đó ở vị trí của bạn sẽ không làm điều đó.
There is a leak.	Có một lỗ rò rỉ.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	Tom đang mặc bộ quần áo giống như ngày hôm qua.
Everyone started cheering.	Mọi người bắt đầu hò reo.
Tom is allowed to do that.	Tom được phép làm điều đó.
I don't understand why you hang out with Tom all the time.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại đi chơi với Tom suốt.
I'm not quite.	Tôi không khá.
I made sure I left the door open.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã để cửa mở.
I feel like I can't do enough.	Tôi cảm thấy như tôi không thể làm đủ.
Where's the shirt I bought for you?	Cái áo anh mua cho em đâu rồi?
I will never be able to do it as well as you.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó tốt như bạn.
Tom forgot his laptop at school.	Tom để quên máy tính xách tay của mình ở trường.
The street is empty at this hour.	Đường phố vắng tanh vào giờ này.
Tom asked me why I didn't.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không làm vậy.
Tom still does it a lot.	Tom vẫn làm điều đó rất nhiều.
I don't know where Tom comes from.	Tôi không biết Tom đến từ đâu.
He's not smart enough to add numbers in his head.	Anh ấy không đủ thông minh để thêm những con số trong đầu.
Tom told me Mary had left town.	Tom nói với tôi Mary đã rời thị trấn.
Tom should only tell Mary what she needs to know.	Tom chỉ nên nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
On a clear day, you can see the Estonian coast from Helsinki.	Vào một ngày đẹp trời, bạn có thể nhìn thấy bờ biển Estonia từ Helsinki.
Tom takes a bath every day.	Tom đi tắm mỗi ngày.
Tom's speech was too long.	Bài phát biểu của Tom quá dài.
Tom cannot afford a yacht.	Tom không có khả năng mua một chiếc du thuyền.
Tom can't leave Boston until next Monday.	Tom không thể rời Boston cho đến thứ Hai tới.
I know you will tell Tom about what we did.	Tôi biết bạn sẽ nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
Tom told me he knows how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
Tom's locker is next to Mary's.	Tủ đựng đồ của Tom nằm cạnh Mary's.
Tom can go to Boston tomorrow.	Tom có ​​thể đi Boston vào ngày mai.
Tom has been riding horses since he was a child.	Tom đã cưỡi ngựa từ khi còn là một đứa trẻ.
Sometimes Tom does things wrong.	Đôi khi Tom làm sai mọi thứ.
Tom takes a selfie with his phone.	Tom tự sướng bằng điện thoại.
You are excessive!	Bạn quá đáng!
I'm a little bit hungry.	Tôi hơi đói một chút.
Tom is not a good player.	Tom không phải là một cầu thủ giỏi.
I hate it when my clothes smell of cigarette smoke.	Tôi ghét nó khi quần áo của tôi có mùi khói thuốc.
Mary was deeply affected by the death of her husband.	Mary bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chết của chồng mình.
I didn't know you were rich.	Tôi không biết bạn giàu có.
Wait until 2:30.	Chờ đến 2:30.
I wish you had waited.	Tôi ước bạn đã đợi.
The new secretary typed faster than the old one.	Thư ký mới gõ nhanh hơn thư ký cũ.
Tom still refuses to do so.	Tom vẫn từ chối làm như vậy.
Tom will easily do that.	Tom sẽ dễ dàng làm được điều đó.
Tom probably didn't know that Mary didn't like him.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary không thích anh ta.
I had to go to the office by bus because my car had an engine problem.	Tôi phải đến văn phòng bằng xe buýt vì xe của tôi gặp trục trặc về động cơ.
Tom says he plans to go to Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi Úc vào mùa hè năm sau.
Notice on the door in a language I don't know.	Thông báo trên cửa bằng ngôn ngữ mà tôi không biết.
I know that Tom was shocked.	Tôi biết rằng Tom đã bị sốc.
Some women have to do the same, right?	Một số phụ nữ phải làm như vậy, phải không?
Tom greeted everyone in the room.	Tom chào mọi người trong phòng.
It's hard as a rock.	Nó cứng như đá.
I think I'm going to Boston with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston với Tom.
Tom is a danger to society.	Tom là một mối nguy hiểm cho xã hội.
Tom and I see each other about this.	Tom và tôi nhìn thấy nhau về điều này.
I'm older than your brother.	Tôi lớn hơn anh trai của bạn.
Tom says he thinks Mary needs to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
I never lied to you.	Tôi chưa bao giờ nói dối bạn.
I cannot read this contract.	Tôi không thể đọc hợp đồng này.
Tom gave up hope of becoming an actor.	Tom từ bỏ hy vọng trở thành một diễn viên.
Tom doesn't need to work today.	Hôm nay Tom không cần làm việc.
I'm afraid the line is busy.	Tôi e rằng đường dây đang bận.
I know you'll be waiting for Tom to get there.	Tôi biết bạn sẽ đợi Tom đến đó.
Can you come back here tomorrow?	Bạn có thể quay lại đây vào ngày mai không?
Tom told me that he thought Mary was lazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary lười biếng.
Tom advised Mary to agree to do it.	Tom đã khuyên Mary đồng ý làm điều đó.
My sister married one of her high school friends.	Em gái tôi kết hôn với một trong những người bạn học cấp ba của cô ấy.
Have you been in contact with Tom recently?	Gần đây bạn có liên lạc với Tom không?
I want to know how much money is in my account.	Tôi muốn biết có bao nhiêu tiền trong tài khoản của mình.
I was told that someone would pick me up at the airport, but there was none.	Tôi đã được thông báo rằng sẽ có người đón tôi ở sân bay, nhưng không có.
I know you won't like Australia.	Tôi biết bạn sẽ không thích Úc.
The only reason I did it was because Tom told me to.	Lý do duy nhất tôi làm vậy là vì Tom đã bảo tôi làm vậy.
I'll have Tom fix this watch.	Tôi sẽ nhờ Tom sửa chiếc đồng hồ này.
Tom and I will help anyone who needs help.	Tom và tôi sẽ giúp bất cứ ai cần giúp đỡ.
Let me know if you can make it tomorrow.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đến được vào ngày mai.
You would be better off without them.	Bạn sẽ tốt hơn nếu không có chúng.
Tomorrow is Tom's birthday.	Ngày mai là sinh nhật của Tom.
Some of them are healthy, but some are not.	Một số trong số chúng tốt cho sức khỏe, nhưng một số thì không.
No one but you can do this well.	Không ai ngoài bạn có thể làm tốt điều này.
If they were Canadian, this problem would not exist.	Nếu họ là người Canada, vấn đề này sẽ không tồn tại.
Tom said he thought he was going to get arrested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình sẽ bị bắt.
He told me he loved me, which surprised me quite a bit.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi, điều này khiến tôi khá ngạc nhiên.
Why don't we do this another time?	Tại sao chúng ta không làm điều này vào lúc khác?
I'm sure there's a perfectly reasonable explanation as to why Tom did what he did.	Tôi chắc chắn rằng có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý tại sao Tom lại làm như vậy.
I am happy for three reasons.	Tôi vui mừng vì ba lý do.
How would you describe Tom?	Bạn sẽ mô tả Tom như thế nào?
I will go to the beach this afternoon.	Chiều nay tôi sẽ đi biển.
Tom can't marry you.	Tom không thể kết hôn với bạn.
Tom says he knows what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh biết Mary cần phải làm gì.
Tom and Mary are good customers.	Tom và Mary là những khách hàng tốt.
Only Tom was caught.	Chỉ có Tom bị bắt.
Did Tom tell you anything about that?	Tom có ​​nói gì với bạn về điều đó không?
We don't have any plans for today.	Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày hôm nay.
Has Tom ever ridden a horse?	Tom đã bao giờ cưỡi ngựa chưa?
Tom and I are still best friends.	Tom và tôi vẫn là bạn thân của nhau.
Did Tom even know Mary could do it?	Tom thậm chí có biết Mary có thể làm điều đó?
Tom lives in the middle of nowhere.	Tom sống ở giữa hư không.
I think Tom is bored.	Tôi nghĩ Tom đã chán.
Tom told Mary about it a long time ago.	Tom đã nói với Mary về điều đó cách đây rất lâu.
Tom is an artilleryman.	Tom là một lính pháo binh.
It goes without saying that smoking is harmful to health.	Không cần phải nói rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Tom is definitely the right man for the job.	Tom chắc chắn là người phù hợp với công việc.
I'm sure Tom can teach Mary how to do that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
Tom said Mary knew that John might be allowed to do it after his birthday.	Tom nói Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó sau sinh nhật của anh ấy.
I never had that happen to me.	Tôi chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra với tôi.
These mushrooms are not edible.	Những cây nấm này không ăn được.
I don't recognize more than half of these names.	Tôi không nhận ra hơn một nửa trong số những cái tên này.
Tom was not in Boston when Mary died.	Tom không ở Boston khi Mary chết.
I am not interested in politics.	Tôi không quan tâm đến chính trị.
Tom is my youngest child.	Tom là con út của tôi.
Tom doesn't like sports.	Tom không thích thể thao.
I also play trombone.	Tôi cũng chơi trombone.
Why don't you explain that to Tom?	Tại sao bạn không giải thích điều đó với Tom?
I still don't know what to do.	Tôi vẫn không biết cần phải làm gì.
Tom doesn't seem unhappy today.	Hôm nay Tom không có vẻ gì là không vui.
I doubt the veracity of his claims.	Tôi nghi ngờ tính xác thực của tuyên bố của anh ta.
I didn't give Tom what he wanted.	Tôi đã không cho Tom những gì anh ấy muốn.
I think Tom really wants to win.	Tôi nghĩ Tom thực sự muốn chiến thắng.
Hey, don't turn off the lights. 	Này, đừng tắt đèn.
I am working here.	Tôi đang làm việc ở đây.
Tom lent me his car.	Tom cho tôi mượn xe của anh ấy.
Tom was born in Australia.	Tom sinh ra ở Úc.
There's no way I'll pay for your ticket.	Không đời nào tôi trả tiền mua vé của bạn.
I heard Tom has a secret admirer.	Tôi nghe nói Tom có ​​một người ngưỡng mộ bí mật.
Tom wasn't really sure.	Tom không thực sự chắc chắn.
We have telepathy.	Chúng tôi có thần giao cách cảm.
I still have some work to do before I can leave.	Tôi còn một số việc cần làm trước khi có thể rời đi.
Tom and I are the ones who have to do it.	Tom và tôi là những người phải làm điều đó.
Tom remained single all his life.	Tom vẫn độc thân suốt đời.
Tom told me Mary couldn't believe it.	Tom nói với tôi Mary không thể tin được.
He disappeared without a trace.	Anh ta đã biến mất không dấu vết.
They hunt foxes.	Họ săn cáo.
The children are listening attentively.	Các em nhỏ đang chăm chú lắng nghe.
The letter is dated April 1, 1987.	Bức thư đề ngày 1 tháng 4 năm 1987.
Why can't we get some fresh air?	Tại sao chúng ta không nhận được một chút không khí trong lành?
I know I shouldn't have told Tom he didn't have to.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is on this ship.	Tom đang ở trên con tàu này.
We lost 3 to 0.	Chúng tôi đã thua 3 đến 0.
Tom is the only person who can help you right now.	Tom là người duy nhất có thể giúp bạn lúc này.
She is currently busy and cannot talk to you.	Cô ấy hiện đang bận và không thể nói chuyện với bạn.
Tom asked Mary about her job in Boston.	Tom hỏi Mary về công việc của cô ấy ở Boston.
Tom shouldn't have done it, but he did.	Tom không nên làm điều đó, nhưng anh ấy đã làm.
Tom wants to say hello.	Tom muốn chào sân.
Tom told me something completely different yesterday.	Tom đã nói với tôi một điều hoàn toàn khác ngày hôm qua.
What does Tom want?	Tom muốn gì?
There is no call to get angry on the matter.	Không có lời kêu gọi để nổi giận về vấn đề này.
Did you do what I asked you to do?	Bạn đã làm những gì tôi yêu cầu bạn làm?
Tom and I know why you cry.	Tom và tôi biết tại sao bạn lại khóc.
I don't think Tom should do it outside.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó ở bên ngoài.
Tom might get drunk.	Tom có ​​thể bị say.
I would like to stay an extra night if possible.	Tôi muốn ở lại thêm một đêm nếu có thể.
Tom is two-faced, isn't he?	Tom là người hai mặt, phải không?
I assume you already know it's my car.	Tôi cho rằng bạn đã biết đó là xe của tôi.
I wonder if Tom is as lazy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​lười biếng như Mary không.
Tom has a long history of trouble.	Tom có ​​một lịch sử gặp rắc rối lâu dài.
I am looking for something.	Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tom says he will come to the wedding.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến dự đám cưới.
Tom said he was at home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã ở nhà vào thứ Hai.
I'm pretty sure I didn't do anything that I shouldn't have.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì mà tôi không nên làm.
Tom is a smart guy.	Tom là một chàng trai thông minh.
Tom was involved in a hand-to-hand fight.	Tom đã tham gia vào một cuộc chiến tay đôi.
Tom wants to see you in the library.	Tom muốn gặp bạn trong thư viện.
Tom isn't scared, is he?	Tom không sợ hãi, phải không?
Mary was the first girl I kissed.	Mary là cô gái đầu tiên tôi hôn.
The past three days have been really difficult.	Ba ngày qua đã thực sự khó khăn.
Tom faces three assault charges.	Tom phải đối mặt với ba cáo buộc hành hung.
The girl lent her new typewriter to a friend.	Cô gái cho người bạn mượn chiếc máy đánh chữ mới của mình.
I'm sure Tom has other skills.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​những kỹ năng khác.
We have a problem that must be resolved.	Chúng tôi có một vấn đề phải được giải quyết.
Give Tom anything he wants.	Cho Tom bất cứ thứ gì anh ta muốn.
I know Tom is still sitting in his car, waiting for Mary.	Tôi biết Tom vẫn đang ngồi trong xe của anh ấy, đợi Mary.
Tom shouldn't do it now.	Tom không nên làm điều đó bây giờ.
I just received a text message from Tom.	Tôi vừa nhận được một tin nhắn văn bản từ Tom.
I can't really be sure that Tom wasn't the one who stole the money.	Tôi thực sự không thể chắc chắn rằng Tom không phải là người đã lấy trộm tiền.
I wonder if Tom can be trusted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể được tin tưởng hay không.
I hope Tom is the first to do it.	Tôi hy vọng Tom là người đầu tiên làm điều đó.
Tom and his friends sit around the campfire and sing songs.	Tom và những người bạn của anh ấy ngồi quanh đống lửa trại và hát những bài hát.
I live in Boston, not far from where Tom lives.	Tôi sống ở Boston, không xa nơi Tom sống.
Tom and Mary never did that to me.	Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó với tôi.
Tom thinks he's God's gift to women.	Tom nghĩ anh ấy là món quà của Chúa dành cho phụ nữ.
I highly doubt that Tom will be suspended.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị đình chỉ.
Tom leaves my office at 2:30.	Tom rời văn phòng của tôi lúc 2:30.
Tom has been here for almost three years now.	Tom đã ở đây gần ba năm nay.
Tom didn't tell us why we needed to do it.	Tom không cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi cần làm điều đó.
I suspect that Tom doesn't need to be there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần phải ở đó.
Tom has a knife in his hand.	Tom có ​​một con dao trong tay.
Tom told me that he saw Mary dressed as a man yesterday afternoon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary ăn mặc như một người đàn ông vào chiều hôm qua.
The important ones are Tom and Mary.	Những người quan trọng là Tom và Mary.
At that time Tom was not married to Mary.	Lúc đó Tom chưa kết hôn với Mary.
I want Tom beaten.	Tôi muốn Tom bị đánh đập.
Tom didn't escape unscathed.	Tom đã không trốn thoát mà không bị tổn thương.
Tom will be in Boston for a few weeks.	Tom sẽ ở Boston trong vài tuần.
Tom fell.	Tom bị ngã.
Why do you think you need a bodyguard?	Tại sao bạn nghĩ rằng bạn cần một vệ sĩ?
Tom has been working on this report since this morning.	Tom đã làm việc trên báo cáo này kể từ sáng nay.
Did you buy what I asked you to buy?	Bạn đã mua những gì tôi yêu cầu bạn mua?
That's what needs to happen.	Đó là những gì cần phải xảy ra.
Tom hoped Mary knew she had to do everything John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy phải làm tất cả những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
I think Tom will be self-aware.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tự ý thức.
I can give you some money if you need it.	Tôi có thể cho bạn một số tiền nếu bạn cần.
Is Tom the only one who doesn't know how to do it?	Tom có ​​phải là người duy nhất không biết cách làm điều đó?
I watched a documentary about that.	Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về điều đó.
Tom is the first name on the list of people concerned after Mary's murder.	Tom là cái tên đầu tiên trong danh sách những người được quan tâm sau vụ giết người của Mary.
Tom has been through terrible pain.	Tom đã trải qua nỗi đau kinh hoàng.
I know that Tom didn't know I was going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi đang định làm điều đó.
Tom has only a few close friends.	Tom chỉ có một vài người bạn thân.
Tom never said he was sorry.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy xin lỗi.
They are my friends from work.	Họ là bạn của tôi từ nơi làm việc.
If you need a dictionary, I can lend you my old dictionary.	Nếu bạn cần từ điển, tôi có thể cho bạn mượn từ điển cũ của tôi.
I am not a Canadian citizen.	Tôi không phải là công dân Canada.
Using high heat while ironing synthetic fabrics will melt the synthetic fibers and cause visible permanent damage, often looking like a shiny area where an overheated iron came in contact. 	Sử dụng chế độ nhiệt cao trong khi ủi các loại vải tổng hợp sẽ làm tan chảy các sợi tổng hợp và gây ra hư hỏng vĩnh viễn có thể nhìn thấy, thường trông giống như một khu vực sáng bóng nơi bàn ủi quá nóng tiếp xúc
longest with fabric.	lâu nhất với vải.
Tom is almost always here.	Tom hầu như luôn ở đây.
I'm sorry about last night.	Tôi xin lỗi vì tối qua.
The report revealed that many teenagers are addicted to alcohol.	Báo cáo tiết lộ rằng nhiều thanh thiếu niên nghiện rượu.
I have to go out after this afteroon.	Tôi phải đi ra ngoài sau này afteroon này.
This is Tom, my brother.	Đây là Tom, em trai của tôi.
I know that Tom doesn't do that often.	Tôi biết rằng Tom không thường xuyên làm điều đó.
Tom might be studying right now.	Tom có ​​thể đang học ngay bây giờ.
I'm a pretty good dancer.	Tôi là một vũ công khá giỏi.
You wouldn't dress like that to the party, would you?	Bạn sẽ không ăn mặc như vậy đến bữa tiệc, phải không?
Tom said Mary always does sports.	Tom cho biết Mary luôn tập thể thao.
The results exceeded my expectations.	Kết quả vượt quá sự mong đợi của tôi.
Who is the best basketball player in the world?	Cầu thủ bóng rổ giỏi nhất thế giới là ai?
I don't give up on you.	Tôi không từ bỏ bạn.
Tom told me he was forgiven.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã được tha thứ.
Do you think Tom answered those questions honestly?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã trả lời những câu hỏi đó một cách trung thực không?
Tom said that he thought something was wrong.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.
Why isn't Tom waiting for us?	Tại sao Tom không đợi chúng ta?
If you keep drinking too much, you can become an alcoholic.	Nếu bạn cứ uống quá nhiều, bạn có thể trở thành một người nghiện rượu.
Which book do you think is the most interesting?	Bạn nghĩ cuốn sách nào thú vị nhất?
Maybe that's what we need to do.	Có lẽ đó là điều chúng ta cần làm.
Did Tom say how long Mary will be in Boston?	Tom có ​​nói Mary sẽ ở Boston bao lâu không?
With your talent, you will be able to earn a lot of money.	Với tài năng của mình, bạn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền.
Tom broke his promise and didn't help Mary.	Tom đã thất hứa và không giúp Mary.
Tom and Mary's relationship becomes strained.	Mối quan hệ của Tom và Mary trở nên căng thẳng.
Tom chuckled at Mary's joke.	Tom cười khúc khích trước trò đùa của Mary.
I think I can't afford to buy that one.	Tôi nghĩ tôi không đủ khả năng để mua cái đó.
Don't fret.	Đừng băn khoăn.
Tom knows he needs to do something, but he's not sure what.	Tom biết anh ấy cần phải làm gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn về điều gì.
That is not available.	Điều đó không có sẵn.
Tom won't move.	Tom sẽ không di chuyển.
Tom will fix that shortly.	Tom sẽ sửa cái đó trong thời gian ngắn.
Tom went to the airport to pick up Mary.	Tom ra sân bay đón Mary.
I didn't go in right away.	Tôi đã không vào ngay.
Has Tom brushed his teeth yet?	Tom đã đánh răng chưa?
Tom says he is not sleepy yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
You need to find out which one belongs to Tom.	Bạn cần tìm ra cái nào là của Tom.
Don't know where to buy imported cheese.	Không biết mua phô mai nhập khẩu ở đâu.
What kind of questions did Tom ask?	Tom đã hỏi những loại câu hỏi nào?
I was just wondering if any of you have plans to go to our high school reunion this weekend.	Tôi chỉ đang tự hỏi liệu có ai trong số các bạn có kế hoạch đi dự hội ngộ cấp ba của chúng ta vào cuối tuần này không.
I want to know who Tom said would do it.	Tôi muốn biết Tom nói ai sẽ làm điều đó.
Don't tell anyone where I'm going.	Đừng nói cho ai biết tôi sẽ đi đâu.
Tom was transferred to Boston.	Tom được chuyển đến Boston.
I don't want to go swimming without Tom.	Tôi không muốn đi bơi mà không có Tom.
I know that Tom is not a very classy guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai quá sang trọng.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom and Mary weren't the ones who told John to do it.	Tom và Mary không phải là những người bảo John làm điều đó.
I know Tom won't have enough time.	Tôi biết Tom sẽ không có đủ thời gian.
If you can do it, so can Tom.	Nếu bạn có thể làm điều đó, Tom cũng có thể.
Communication is broken.	Thông tin liên lạc bị phá vỡ.
Tom said he thought we could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom is determined to get it done today.	Tom quyết tâm hoàn thành việc đó trong ngày hôm nay.
I don't think Tom will do that easily.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ dễ dàng làm được điều đó.
That's what Tom does with people he doesn't like.	Đó là những gì Tom làm với những người mà anh ấy không thích.
I'm trying to open this door.	Tôi đang cố mở cánh cửa này.
I don't care about Tom.	Tôi không quan tâm đến Tom.
I haven't talked to anyone about it yet.	Tôi chưa nói chuyện với ai về điều đó.
I didn't give that question much thought.	Tôi đã không suy nghĩ nhiều cho câu hỏi đó.
The president's son commands special forces.	Con trai của tổng thống chỉ huy lực lượng đặc biệt.
Tom had his entire body searched.	Tom bị khám xét toàn bộ cơ thể.
Tom gave Mary my number.	Tom đã cho Mary số của tôi.
I don't think it is funny.	Tôi không nghĩ rằng nó là buồn cười.
I know I don't have enough money to buy the things I need.	Tôi biết mình không có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
I will forever be in your debt.	Tôi mãi mãi mang trong mình món nợ của anh.
We have finished our work.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình.
You don't like doing that, do you?	Bạn không thích làm điều đó, phải không?
Tom plays tennis with Mary.	Tom chơi quần vợt với Mary.
This book should be returned to its rightful owner.	Cuốn sách này cần được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của nó.
My job is to do what other people don't want to do.	Công việc của tôi là làm những gì người khác không muốn làm.
How much would you pay me to do that?	Bạn sẽ trả bao nhiêu cho tôi để làm điều đó?
Tom will do it for free.	Tom sẽ làm điều đó miễn phí.
Tom tells Mary that she has to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
That's not what I thought I would say.	Đó không phải là điều mà tôi nghĩ mình sẽ nói.
Tom walked slowly.	Tom đi chậm rãi.
Tom sent Mary a photo.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh.
I have thought about this a lot.	Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều.
Tom and Mary both studied French at the same university in Australia.	Tom và Mary đều học tiếng Pháp tại cùng một trường đại học ở Úc.
Tom changed his mind about going to Boston.	Tom đã thay đổi ý định về việc đến Boston.
Tom's a little crazy, isn't he?	Tom hơi điên, phải không?
Tom is not a doctor. 	Tom không phải là bác sĩ.
He is a medical officer.	Anh ấy là một nhân viên y tế.
I think Tom will be busy.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn.
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đã đói.
You're getting promoted, aren't you?	Bạn đang được thăng chức, phải không?
The storm shows no sign of abating.	Cơn bão không có dấu hiệu giảm bớt.
Nobody likes Tom.	Không ai thích Tom.
You haven't been here in a long time, have you?	Bạn đã không đến đây trong một thời gian dài, phải không?
Why did Tom do that?	Tại sao Tom lại làm vậy?
Tom stayed up most of the night until after midnight.	Tom hầu như thức đêm cho đến sau nửa đêm.
You are the one I need now.	Bạn là người tôi cần bây giờ.
The boy fell and broke his knee.	Cậu bé bị ngã và xây xát đầu gối.
Do you have any ideas what could be causing this?	Bạn có bất kỳ ý tưởng nào có thể gây ra điều này?
Tom seemed excited to see Mary again.	Tom có ​​vẻ hào hứng khi gặp lại Mary.
I'm amazed that Tom can do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom said that he thought Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ phải làm điều đó.
I'll try to get that done before I go home.	Tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc đó trước khi về nhà.
I realized that Tom doesn't know how to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom không biết cách làm điều đó.
That is not a mistake.	Đó không phải là một sai lầm.
It's probably safe to do that.	Có thể sẽ an toàn khi làm điều đó.
Why did Tom give up?	Tại sao Tom bỏ cuộc?
Tom saw exactly what happened.	Tom đã thấy chính xác những gì đã xảy ra.
Tom thought that Mary would not be ashamed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thấy xấu hổ.
I'm just as curious as you.	Tôi cũng tò mò như bạn.
The teacher said I was a smart kid.	Cô giáo nói tôi là một đứa trẻ thông minh.
I asked Tom to go to Australia with me.	Tôi đã đề nghị Tom đi Úc với tôi.
I don't know if Tom likes me or not.	Tôi không biết Tom có ​​thích tôi hay không.
I don't have Tom to do it for me anymore.	Tôi không có Tom để làm điều đó cho tôi nữa.
You asked Tom to do it quietly, right?	Bạn đã yêu cầu Tom làm điều đó một cách lặng lẽ, phải không?
Tom will be back next Monday.	Tom sẽ trở lại vào thứ Hai tuần sau.
Would you do it with Tom?	Bạn sẽ làm điều đó với Tom chứ?
I know that Tom is afraid that he might lose everything.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy có thể mất tất cả.
Tom spent a lot of time studying last summer.	Tom đã dành nhiều thời gian cho việc học vào mùa hè năm ngoái.
Tom likes to talk about Australia.	Tom thích nói về nước Úc.
I know I shouldn't have told Tom he had to.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
You don't push it too far?	Bạn không đẩy nó đi quá xa?
I am surprised.	Tôi ngạc nhiên.
Tom hates Mary.	Tom ghét Mary.
Tom no longer knows who I am.	Tom không còn biết tôi là ai.
Tom wants to see me.	Tom muốn gặp tôi.
Tom crossed his legs.	Tom bắt chéo chân.
Tom thought it was a stupid plan.	Tom nghĩ rằng đó là một kế hoạch ngu ngốc.
Tom fell off the chair.	Tom ngã khỏi ghế.
It will definitely rain.	Chắc chắn trời sẽ mưa.
One of my jacket buttons came loose.	Một trong những chiếc cúc áo khoác của tôi đã bị bung ra.
I made a lot of really good friends in Boston.	Tôi đã có rất nhiều người bạn thực sự tốt ở Boston.
How many lifeboats are there?	Có bao nhiêu thuyền cứu sinh?
Want to watch a movie or a football game?	Bạn muốn xem một bộ phim hay một trận bóng đá?
Hideo made a sharp turn to avoid cyclists.	Hideo bẻ lái gấp để tránh người đi xe đạp.
Tom should know this already.	Tom nên biết điều này rồi.
Business is business, you know.	Kinh doanh là kinh doanh, bạn biết đấy.
I don't think Tom knows what Mary wants him to buy.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn anh ấy mua gì.
If you come, I will give you more rice.	Nếu bạn đến, tôi sẽ cho thêm cơm.
Looks like you're going on a trip.	Có vẻ như bạn sẽ đi du lịch.
What is the average cost of a wedding?	Chi phí trung bình của một đám cưới là bao nhiêu?
I think you said you wanted to do that last week.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó vào tuần trước.
Tom and Mary have many interests.	Tom và Mary có nhiều sở thích.
I want to sit with Tom.	Tôi muốn ngồi với Tom.
I was surprised when I heard that Tom had committed suicide.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe tin Tom đã tự tử.
Tom's hard work has paid off.	Công việc khó khăn của Tom đã được đền đáp.
Tom has two DUIs.	Tom có ​​hai DUI.
I'm afraid I ate something bad.	Tôi sợ tôi đã ăn phải thứ gì đó không tốt.
They are not drunk.	Họ không say.
I wonder what Tom would do with all that money.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì với ngần ấy tiền.
I have never eaten horse meat.	Tôi chưa bao giờ ăn thịt ngựa.
Tom doesn't like his French teacher in high school.	Tom không thích giáo viên tiếng Pháp của mình ở trường trung học.
Tom doesn't know what happened.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
I will not turn my back on Tom.	Tôi sẽ không quay lưng lại với Tom.
Tom doesn't play the piano today.	Tom không chơi piano ngày nay.
Has Tom decided what he's going to do yet?	Tom đã quyết định mình sẽ làm gì chưa?
He couldn't hold back his tears.	Anh không cầm được nước mắt.
He told his wife not to buy on impulse.	Anh ấy bảo vợ đừng mua theo kiểu bốc đồng.
I will never forget what Tom said then.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Tom đã nói lúc đó.
I was not the only one.	Tôi không phải người duy nhất.
I know very little about Tom.	Tôi biết rất ít về Tom.
I'm sorry, Tom, I didn't mean to.	Tôi xin lỗi, Tom, tôi không cố ý như vậy.
Can Tom teach French?	Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp không?
Tom is currently working as a cardiologist.	Tom hiện đang làm việc như một bác sĩ tim mạch.
Tom says he thinks he forgot to lock the door.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy quên khóa cửa.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Both of Tom's sisters are beautiful.	Cả hai chị em gái của Tom đều xinh đẹp.
How optimistic are you that it will happen?	Bạn lạc quan đến mức nào rằng điều đó sẽ xảy ra?
Life begins when we realize who we really are.	Cuộc sống bắt đầu khi chúng ta nhận ra mình thực sự là ai.
I hope both Tom and Mary come.	Tôi hy vọng cả Tom và Mary đều đến.
We'll ask Tom.	Chúng tôi sẽ hỏi Tom.
Tom showed me some pictures he took while in Australia.	Tom cho tôi xem một số bức ảnh anh ấy chụp khi ở Úc.
Am I correct in assuming that you wish you hadn't?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn ước rằng bạn đã không làm điều đó không?
I studied dancing and modeling.	Tôi học khiêu vũ và người mẫu.
I don't know if he will accept my proposal or not.	Không biết anh ấy có chấp nhận lời cầu hôn của tôi hay không.
Playing basketball won't make you taller.	Chơi bóng rổ sẽ không làm cho bạn cao hơn.
Tom eats like a horse.	Tom ăn như một con ngựa.
I assume you already have breakfast.	Tôi cho rằng bạn đã ăn sáng.
I don't think Tom would volunteer to do that again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tình nguyện làm điều đó một lần nữa.
Today Tom taught Mary a new song.	Hôm nay Tom đã dạy Mary một bài hát mới.
I didn't know Tom wouldn't need to do that.	Tôi không biết Tom sẽ không cần làm điều đó.
Tom had lunch earlier than all of us.	Tom ăn trưa sớm hơn tất cả chúng tôi.
Tom told me that Mary can speak three languages.	Tom nói với tôi rằng Mary có thể nói ba thứ tiếng.
I think Tom is wearing a wig.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đội tóc giả.
We don't want to change everything.	Chúng tôi không muốn thay đổi mọi thứ.
Tom says you have a big mouth.	Tom nói rằng bạn có một cái miệng lớn.
Tom is coming right behind me.	Tom đang đến ngay sau tôi.
I think it will be very difficult to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất khó để làm được điều đó.
I know Tom doesn't know Mary shouldn't.	Tôi biết Tom không biết Mary không nên làm vậy.
Tom was watching Mary.	Tom đã quan sát Mary.
Tom made me promise not to tell anyone.	Tom bắt tôi hứa không được nói cho ai biết.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
Tom's great-grandfather was a pirate.	Ông cố của Tom là một tên cướp biển.
Where should Tom go?	Tom phải đi đâu?
I'm still at Tom's place.	Tôi vẫn ở chỗ của Tom.
Tom had some very good ideas.	Tom đã có một số ý tưởng rất hay.
Tom lured us into a trap.	Tom đã dụ chúng tôi vào bẫy.
Tom should be able to do it with our little help.	Tom sẽ có thể làm được điều đó với sự giúp đỡ nhỏ của chúng tôi.
They are going alone.	Họ đang đi một mình.
It's hard to stay calm in such a situation.	Thật khó để giữ bình tĩnh trong một tình huống như vậy.
Things are going the way I expected.	Mọi thứ đang diễn ra theo cách mà tôi dự đoán.
I think Tom would be a good person if he was with us.	Tôi nghĩ Tom sẽ là một người tốt nếu có ở bên chúng tôi.
He has amassed a decent book collection.	Anh đã tích lũy được một bộ sưu tập sách kha khá.
I won't drink anything.	Tôi sẽ không uống bất cứ thứ gì.
Tom says he's ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
I was feeling nauseous.	Tôi đã cảm thấy buồn nôn.
Tom wants to be here.	Tom muốn ở đây.
Tom says you are willing to do it for us.	Tom nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
I don't think we can beat Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi không thể đánh bại Tom.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Is there any other way than extraction?	Có cách nào khác ngoài chiết xuất không?
I rented a pair of skateboards.	Tôi thuê một đôi ván trượt.
I may not be allowed to do that this week.	Tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
I knew Tom would do it yesterday.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
They have seen Tom overcome difficulties.	Họ đã nhìn thấy Tom vượt qua khó khăn.
We had a fire drill at school today.	Chúng tôi đã có một cuộc diễn tập chữa cháy ở trường hôm nay.
I told you this was going to be interesting.	Tôi đã nói với bạn điều này sẽ rất thú vị.
I didn't have time to do my homework last night.	Tối qua tôi không có thời gian để làm bài tập.
I think it's unlikely that Tom will make it.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
Instead of throwing away old furniture, why not give it to charity?	Thay vì vứt bỏ đồ đạc cũ, tại sao bạn không đem nó đi làm từ thiện?
We wish we didn't have to take the English test.	Chúng tôi ước mình không phải làm bài kiểm tra tiếng Anh.
I know Tom knows I'll never make it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó.
I'm happy to be with you tonight.	Tôi rất vui khi đi cùng bạn tối nay.
I think you like Tom more than John.	Tôi nghĩ rằng bạn thích Tom hơn John.
Tom told police he heard three shots.	Tom nói với cảnh sát rằng anh ta nghe thấy ba phát súng.
Looks like Tom is about to kiss Mary.	Có vẻ như Tom sắp hôn Mary.
This is a very lively place.	Đây là một nơi rất sống động.
I thought Tom wouldn't be here today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Do you really think Tom is undefeated?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là bất bại?
I will go brush my teeth.	Tôi sẽ đi đánh răng.
I'm ironing a dress.	Tôi đang ủi váy.
What can Tom do that Mary cannot?	Tom có ​​thể làm gì mà Mary không làm được?
Tom knows he can trust you.	Tom biết anh ấy có thể tin tưởng bạn.
Don't you know that Tom has moved to Boston?	Bạn không biết rằng Tom đã chuyển đến Boston?
What happened was beyond Tom's control.	Những gì đã xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của Tom.
Tom plans to call you shortly after lunch.	Tom dự định sẽ gọi cho bạn ngay sau bữa trưa.
I'm not so lucky.	Tôi không may mắn như vậy.
I hope I'm not the one who has to tell Tom to do it.	Tôi hy vọng mình không phải là người phải bảo Tom làm điều đó.
Tom didn't waste much time.	Tom không lãng phí nhiều thời gian.
I think Tom wants to come to Boston with you.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn đến Boston với bạn.
Tom says he has no plans to leave anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch rời đi sớm.
Maybe Tom has already gone to Australia.	Có lẽ Tom đã đi Úc rồi.
Tom is much smarter than anyone else.	Tom thông minh hơn bất kỳ ai khác rất nhiều.
Tom pushed the clutch pedal down with his left foot.	Tom đẩy bàn đạp ly hợp xuống bằng chân trái.
Tom would probably tell Mary not to be afraid.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng đừng sợ hãi.
I think Tom is not Canadian.	Tôi nghĩ Tom không phải là người Canada.
Tom did this too.	Tom cũng đã làm điều này.
How long have you worked as a gardener?	Bạn đã làm việc như một người làm vườn được bao lâu?
Tom has run out of options.	Tom đã hết lựa chọn.
I know that Tom knows why Mary would want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
Bear hibernate.	Gấu ngủ đông.
I am dying of hunger.	Tôi đang chết vì đói.
Tom still owes me three hundred dollars.	Tom vẫn còn nợ tôi ba trăm đô la.
Tom has been gone for almost a week.	Tom đã đi được gần một tuần.
Tom will wait until 2:30.	Tom sẽ đợi đến 2:30.
I think Tom might be leaving tomorrow.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ rời đi vào ngày mai.
Tom said he was really tired.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất mệt mỏi.
Tom said he didn't know when the meeting started.	Tom nói rằng anh ấy không biết cuộc họp bắt đầu khi nào.
Tom doesn't know that Mary is John's daughter.	Tom không biết rằng Mary là con gái của John.
I don't like the polluted atmosphere of big cities.	Tôi không thích bầu không khí ô nhiễm của các thành phố lớn.
Tom still lives in Boston.	Tom vẫn sống ở Boston.
Everyone knows we didn't do that.	Mọi người đều biết chúng tôi đã không làm điều đó.
Tom would probably get irritated by that noise.	Tom có ​​lẽ sẽ phát cáu vì tiếng ồn đó.
I don't think I'm capable of doing that.	Tôi không nghĩ mình có khả năng làm được điều đó.
Tom told me Mary wasn't afraid to do it.	Tom nói với tôi Mary không sợ làm điều đó.
Tom has had a hard time since the divorce.	Tom đã có một khoảng thời gian khó khăn kể từ khi ly hôn.
I never thought you would ever leave.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ bao giờ rời đi.
I stopped by Tom's on my way home and had a few drinks.	Tôi ghé qua Tom's trên đường về nhà và uống một vài ly.
Are you going to take the umbrella with you?	Bạn có định mang theo ô với bạn không?
That's how Tom was raised.	Đó là cách mà Tom đã được nuôi dạy.
What are you lying around for? 	Bạn đang nằm xung quanh để làm gì?
Take a walk.	Đi dạo.
Tom doesn't plan to stay here long.	Tom không có kế hoạch ở lại đây lâu.
Can I help you study for your exam?	Tôi có thể giúp bạn ôn tập cho kỳ thi của bạn không?
Tom doesn't care if you do or not.	Tom không quan tâm bạn có làm vậy hay không.
Who is your godmother?	Ai là mẹ đỡ đầu của bạn?
I was convinced that I had to do it.	Tôi đã bị thuyết phục rằng tôi phải làm điều đó.
I'm really glad you decided to come to our party instead of staying at home.	Tôi thực sự vui vì bạn đã quyết định đến bữa tiệc của chúng tôi thay vì ở nhà.
We need to find a way to protect ourselves.	Chúng ta cần tìm cách bảo vệ chính mình.
I don't know that I shouldn't do that.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó.
It probably wouldn't be difficult to do that.	Nó có lẽ sẽ không khó để làm điều đó.
You know how to change it, you just don't want to.	Bạn biết làm thế nào để thay đổi nó, bạn chỉ không muốn.
I don't think Tom really has to anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm như vậy nữa.
Do you think Tom is still worried about that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn lo lắng về điều đó?
I was born in Boston, but grew up in Chicago.	Tôi sinh ra ở Boston, nhưng lớn lên ở Chicago.
No one knows what I'm about to say.	Không ai biết tôi sắp nói gì.
Tom seemed shocked when this happened.	Tom dường như bị sốc khi điều này xảy ra.
The astronauts were greeted with cheers and applause by an enthusiastic crowd.	Các phi hành gia đã được chào đón bằng sự cổ vũ và vỗ tay của một đám đông nhiệt tình.
I don't think Tom works as hard as Mary.	Tôi không nghĩ Tom làm việc chăm chỉ như Mary.
I have lived here since 2013.	Tôi đã sống ở đây từ năm 2013.
Tom doesn't think I can do it.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
We analyzed the results.	Chúng tôi đã phân tích kết quả.
Tom slept longer than Mary.	Tom ngủ lâu hơn Mary.
Tom told me not to do that.	Tom bảo tôi đừng làm vậy.
I won't tell anyone what you just told me.	Tôi sẽ không nói với ai những gì bạn vừa nói với tôi.
Tom never gave me a chance to explain.	Tom không bao giờ cho tôi cơ hội để giải thích.
Tom comes from a culture where women artificially color their lips and put holes in their earlobes.	Tom đến từ một nền văn hóa nơi phụ nữ tô màu môi giả tạo và đặt lỗ trên dái tai của họ.
I don't think Tom is trying to escape.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang cố gắng trốn thoát.
Tom gave all his money to Mary.	Tom đã đưa tất cả tiền của mình cho Mary.
I know Tom as a longtime Boston resident.	Tôi biết Tom là cư dân Boston lâu năm.
There used to be a pond here where you could see many swans.	Ở đây từng có một cái ao, nơi bạn có thể nhìn thấy nhiều thiên nga.
I never lost hope.	Tôi chưa bao giờ mất hy vọng.
I don't regret being late.	Tôi không hối hận vì đã đến muộn.
Tom did not answer.	Tom không trả lời.
Florence Nightingale is famous as the woman who started nursing professionally.	Florence Nightingale nổi tiếng là người phụ nữ bắt đầu điều dưỡng chuyên nghiệp.
I will tell Tom what he should tell Mary.	Tôi sẽ nói với Tom những gì anh ấy nên nói với Mary.
I plan to live in Boston even after I graduate.	Tôi dự định sống ở Boston ngay cả sau khi tôi tốt nghiệp.
Have you ever been harassed?	Bạn đã bao giờ bị quấy rối?
Tom and Mary are taking fencing classes.	Tom và Mary đang tham gia các lớp học đấu kiếm.
Can you lend me some money? 	Bạn có thể cho tôi mượn một số tiền được không?
I only need three dollars.	Tôi chỉ cần ba đô la.
Tom told me he was very tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất mệt.
Tom became seriously ill and had to be hospitalized.	Tom bị ốm nặng và phải nhập viện.
Keep this medicine out of the reach of children.	Giữ thuốc này ngoài tầm với của trẻ em.
We will invite Tom and Mary to visit us next summer.	Chúng tôi sẽ mời Tom và Mary đến thăm chúng tôi vào mùa hè tới.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
I don't know if Tom has a girlfriend or not.	Tôi không biết Tom đã có bạn gái hay chưa.
There is still a price tag on our heads.	Vẫn còn một cái giá trên đầu của chúng tôi.
I wish Tom would pay me back the money he owes me.	Tôi ước gì Tom sẽ trả lại cho tôi số tiền mà anh ấy nợ tôi.
When can Tom do it?	Khi nào Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom is afraid of everyone.	Tom sợ tất cả mọi người.
Tom needs to take the kids home.	Tom cần đưa các con về nhà.
I'm sure Tom will come to Australia in October.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng 10.
Tom is not trying to hide the truth.	Tom không cố gắng che giấu sự thật.
Tom watches the squirrels.	Tom quan sát những chú sóc.
I'm about three inches taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom khoảng ba inch.
Tom looked at Mary in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn Mary.
That is a legitimate question.	Đó là một câu hỏi chính đáng.
It was not an easy decision.	Đó không phải là một quyết định dễ dàng.
I think Tom is still scared.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn sợ hãi.
I wonder if Tom really thinks we should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ chúng ta nên làm như vậy không.
We could see the ocean from our hotel room.	Chúng tôi có thể nhìn thấy đại dương từ phòng khách sạn của chúng tôi.
I don't think you can convince Tom not to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
Tom is much bigger than the others here.	Tom lớn hơn nhiều so với những người khác ở đây.
What is your favorite dog breed?	Giống chó yêu thích của bạn là gì?
Tom may not be hungry.	Tom có ​​thể không đói.
Obviously you are a smart boy.	Rõ ràng bạn là một cậu bé thông minh.
You're not very good at French, are you?	Bạn không giỏi tiếng Pháp lắm phải không?
Tom also saw no reason why he couldn't go.	Tom cũng không thấy lý do gì khiến anh ấy không thể đi.
Tom told me that he thought Mary would be late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đến muộn.
The time for transparency has come.	Thời gian cho sự minh bạch đã đến.
Tom says he won't win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thắng.
He's not as smart as his brother.	Anh ấy không thông minh như anh trai của mình.
Did you see where Tom went?	Bạn có thấy Tom đã đi đâu không?
I was hoping you would like to get to know our friends.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ muốn làm quen với bạn bè của chúng tôi.
I'll fill out Tom's information.	Tôi sẽ điền thông tin cho Tom.
Can you show me where Tom's office is?	Bạn có thể chỉ cho tôi văn phòng của Tom ở đâu không?
I'm sure it's not hard to do that.	Tôi chắc rằng nó không khó để làm điều đó.
Is Tom not participating?	Tom không tham gia phải không?
I know Tom is the one who did it, but I won't be able to prove it.	Tôi biết Tom là người đã làm điều đó, nhưng tôi sẽ không thể chứng minh điều đó.
Tom assumed that Mary would lie to John about what happened yesterday.	Tom cho rằng Mary sẽ nói dối John về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Tom will never have to worry about going hungry.	Tom sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc đói.
I was able to get everything I needed at that store.	Tôi đã có thể có được mọi thứ tôi cần tại cửa hàng đó.
We can't live this way anymore.	Chúng tôi không thể sống theo cách này nữa.
I have trouble understanding Tom.	Tôi khó hiểu Tom.
Tom is filling a bottle with water.	Tom đang đổ đầy nước vào một cái chai.
Tom says Mary will be here later.	Tom nói Mary sẽ ở đây sau.
Tom will talk about that in today's meeting.	Tom sẽ nói về điều đó trong cuộc họp hôm nay.
Tom said that Mary knew she might not have to do it again.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom eventually overcame his shyness and asked Mary if she would 'hang out with him.	Tom cuối cùng đã vượt qua được sự nhút nhát của mình và hỏi Mary liệu cô ấy có 'đi chơi với anh ấy không.
Tom says he hopes he gets home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
Did you read the notice on the wall?	Bạn có đọc thông báo trên tường không?
Tom told me he didn't think Mary did.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
I love spending time with Tom.	Tôi thích dành thời gian với Tom.
No one can do it as well as Tom can.	Không ai có thể làm điều đó tốt như Tom có ​​thể.
Tom eats the free bread and then walks out of the restaurant.	Tom ăn bánh mì miễn phí và sau đó bước ra khỏi nhà hàng.
Tom doesn't talk much, but Mary does.	Tom không nói nhiều, nhưng Mary thì có.
You should let me do it for you.	Bạn nên để tôi làm điều đó cho bạn.
Can I have a moment to think about it?	Tôi có thể có một chút thời gian để suy nghĩ về nó?
In those days, Tom and Mary used to go out together.	Trong những ngày đó, Tom và Mary thường đi chơi cùng nhau.
You will have to do that.	Bạn sẽ phải làm điều đó.
Don't let anyone leave this room.	Đừng để bất cứ ai rời khỏi căn phòng này.
Tom appeared OK.	Tom xuất hiện OK.
She rents out a room to a student for 70,000 yen a month.	Cô ấy cho một sinh viên thuê phòng với giá 70 nghìn yên một tháng.
Tom doesn't drink coffee.	Tom không uống cà phê.
Tom says he has no plans to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó nữa.
Tom didn't know who had to do it.	Tom không biết ai phải làm điều đó.
Tom walked over to Mary's house.	Tom bước đến nhà Mary.
I changed my name to Tom.	Tôi đã đổi tên thành Tom.
Tom likes to travel by train.	Tom thích đi du lịch bằng tàu hỏa.
Tom is playing with wooden blocks.	Tom đang chơi với các khối gỗ.
Tom says he will never come back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại.
Tom does not use drugs.	Tom không sử dụng ma túy.
I doubt that Tom will do it that way.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm theo cách đó.
I think Tom is almost 6 meters tall.	Tôi nghĩ Tom cao gần 6 mét.
I don't like cold soup.	Tôi không thích súp lạnh.
Do people ever accuse you of being superficial?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người hời hợt không?
I have a feeling of urgency in my stomach.	Tôi có cảm giác bức bách trong bụng.
I won't be home until tomorrow.	Tôi sẽ không về nhà cho đến ngày mai.
The driver stopped the car and opened the door, but no one got on or off the bus.	Tài xế dừng xe và mở cửa, nhưng không có ai lên xuống xe.
I don't know how I can survive alone.	Tôi không biết làm thế nào tôi có thể sống sót một mình.
Tom has a big problem.	Tom có ​​một vấn đề lớn.
Tom needs someone to talk to.	Tom cần ai đó để nói chuyện.
Was Tom angry? 	Tom đã tức giận?
That doesn't look like him at all.	Điều đó không giống anh ta chút nào.
Don't know what Tom is thinking right now.	Không biết bây giờ Tom đang nghĩ gì.
Tom said that Mary did not look very happy.	Tom nói rằng Mary trông không được hạnh phúc cho lắm.
Why don't you try a little harder?	Tại sao bạn không cố gắng hơn một chút?
Tom hoped that the war would not last long.	Tom hy vọng rằng chiến tranh sẽ không kéo dài.
The whiskey is horrible.	Rượu whisky thật kinh khủng.
Shouldn't I tell Tom?	Tôi không nên nói với Tom sao?
Did you say that Tom was discharged? 	Bạn có nói rằng Tom đã xuất viện?
That means he'll be back to work soon, right?	Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ sớm trở lại làm việc, phải không?
Shouldn't you tell Tom what to do?	Không nên bảo Tom phải làm sao?
Tom and Mary are both drinking.	Tom và Mary đều đang uống rượu.
I wanted Tom to do it, but he told me he wouldn't do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I did everything the same way Tom did.	Tôi đã làm mọi thứ giống như cách Tom đã làm.
I'm pretty sure Tom is in Australia right now.	Tôi khá chắc rằng bây giờ Tom đang ở Úc.
When you get off the plane, you will go through passport control.	Khi bạn xuống máy bay, bạn sẽ làm thủ tục kiểm soát hộ chiếu.
Tom gave Mary a message to send to John.	Tom đã đưa cho Mary một tin nhắn để gửi cho John.
I think Tom and I can take care of ourselves.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể tự lo cho mình.
Tom is extremely good.	Tom cực kỳ giỏi.
We don't argue about it.	Chúng tôi không tranh luận về nó.
I don't think I can live in Boston.	Tôi không nghĩ mình có thể sống ở Boston.
You are very successful.	Bạn rất thành công.
Tom ignored Mary's warning.	Tom phớt lờ lời cảnh báo của Mary.
I will go with you to Tom's house.	Tôi sẽ đi với bạn đến nhà của Tom.
I had my own place.	Tôi đã có chỗ của riêng mình.
What did Tom see?	Tom đã thấy gì?
Tom is preparing coffee.	Tom đang chuẩn bị cà phê.
I make time for work and time for play.	Tôi dành thời gian cho công việc và thời gian cho vui chơi.
Tom was paid less than he expected to be paid.	Tom được trả ít hơn những gì anh ấy mong đợi sẽ được trả.
It's easy for you to solve the problem, isn't it?	Thật dễ dàng cho bạn để giải quyết vấn đề, phải không?
I can't fire Tom. 	Tôi không thể sa thải Tom.
He is a good worker.	Anh ấy là một công nhân tốt.
Didn't I tell you that you have to do it?	Tôi đã không nói với bạn rằng bạn phải làm điều đó?
I said my part.	Tôi đã nói phần của tôi.
What is your idea?	Ý tưởng của bạn là gì?
What color car did Tom buy?	Tom đã mua ô tô màu gì?
You don't have to be a student to do that.	Bạn không cần phải là một sinh viên để làm điều đó.
I don't want to drive. 	Tôi không muốn lái xe.
Maybe Tom wouldn't mind driving.	Có lẽ Tom sẽ không phiền khi lái xe.
Tom was wearing a hoodie.	Tom đã mặc một chiếc áo hoodie.
Tom doesn't seem really happy.	Tom có ​​vẻ không thực sự hạnh phúc.
Why didn't they let Mary go?	Tại sao họ không để Mary đi?
What is the purpose of learning?	Mục đích của việc học tập là gì?
We need to take all possible precautions.	Chúng ta cần phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể.
Tom just graduated.	Tom vừa mới tốt nghiệp.
I wonder if Tom knew that Mary had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm điều đó hay không.
Tom has a surprise for us.	Tom có ​​một điều ngạc nhiên cho chúng tôi.
I'm so glad we got here early.	Tôi rất vui vì chúng tôi đến đây sớm.
How do you know Tom is really safe?	Làm sao bạn biết Tom thực sự an toàn?
Tom and Mary go to the jewelry store together.	Tom và Mary cùng nhau đến cửa hàng trang sức.
I don't go to the movies alone because I like talking to someone about the movie afterwards.	Tôi không đi xem phim một mình vì tôi thích nói chuyện với ai đó về bộ phim sau đó.
Tom and Mary often go out to dinner together on Fridays.	Tom và Mary thường đi ăn tối cùng nhau vào thứ Sáu.
Tom and Mary separated after high school.	Tom và Mary xa nhau sau khi học trung học.
Tom said Mary was crying.	Tom nói Mary đang khóc.
I still haven't gotten used to it.	Tôi vẫn chưa làm quen với nó.
The TV was on all the time.	Ti vi đã bật mọi lúc.
Tell Tom why you're crying.	Nói cho Tom biết tại sao bạn lại khóc.
Tom's powers here are limited.	Quyền hạn của Tom ở đây là có hạn.
Tom did not know that Mary could not speak French.	Tom không biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
Tom and Mary hope no one sees them.	Tom và Mary hy vọng không ai nhìn thấy họ.
We should call the doctor.	Chúng ta nên gọi bác sĩ.
I will be drinking with some of my friends tonight.	Tôi sẽ uống rượu với một số người bạn của tôi tối nay.
Excuse me, but would you please lift that box for me?	Xin lỗi, nhưng bạn có vui lòng nhấc cái hộp đó lên cho tôi không?
Tom and Mary wish each other well.	Tom và Mary chúc nhau tốt lành.
Tom will love this.	Tom sẽ thích điều này.
I cannot prevent this.	Tôi không thể ngăn cản điều này.
Don't you guys have any dignity?	Mấy người không có tự trọng à?
I think you will be happy here.	Tôi nghĩ bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
That is good news for me.	Đó là tin tốt cho tôi.
I will return the book as soon as possible.	Tôi sẽ trả sách ngay khi có thể.
Tom said he was not injured.	Tom nói rằng anh ấy không bị thương.
Tom certainly won't cry.	Tom chắc chắn sẽ không khóc.
I know that Tom is an A student.	Tôi biết rằng Tom là học sinh đạt loại A.
My coat is too big.	Cái áo khoác của tôi to quá.
I gave Tom the money back.	Tôi đã trả lại tiền cho Tom.
I think I can do better.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm tốt hơn.
When I entered Tom's room, I saw him reading a book.	Khi tôi bước vào phòng của Tom, tôi thấy anh ấy đang đọc sách.
I am working on that.	Tôi đang làm việc về điều đó.
Deflation is almost always bad.	Giảm phát hầu như luôn luôn tồi tệ.
Will we be able to get on the plane if we leave now?	Liệu chúng ta có kịp lên máy bay nếu chúng ta rời đi bây giờ không?
It's not very durable.	Nó không bền lắm.
Tom says he doesn't work in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm việc ở Boston nữa.
Tom is a cyclist.	Tom là một người đi xe đạp.
Tom is sitting at the front of the bus.	Tom đang ngồi ở phía trước xe buýt.
We should have thought of that sooner.	Chúng ta nên nghĩ về điều đó sớm hơn.
I am not a good French speaker like Tom.	Tôi không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi như Tom.
You'll be lucky to find something to eat around here.	Bạn sẽ may mắn tìm thấy thứ gì đó để ăn quanh đây.
She asked her husband to drive the children to their home.	Cô đã nhờ chồng chở các con về nhà của họ.
I yelled at myself hoarsely.	Tôi hét lên mình khản đặc.
At this point we are exploring the possibilities.	Tại thời điểm này, chúng tôi đang khám phá các khả năng.
Tom is not a reliable witness.	Tom không phải là một nhân chứng đáng tin cậy.
Mary is bare-faced.	Mary đang để mặt mộc.
I know Tom is the only one here who doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom là người duy nhất ở đây không biết cách làm điều đó.
Tom was caught speeding.	Tom bị bắt khi chạy quá tốc độ.
Mary sewed her own wedding dress.	Mary tự may váy cưới.
Tom stepped on the clutch.	Tom đạp vào ly hợp.
You cannot live without oxygen.	Bạn không thể sống mà không có oxy.
Tom stopped at the door before entering.	Tom dừng lại ở cửa trước khi bước vào.
Who is watching?	Ai đang theo dõi?
I can't wait to know the blood test results.	Tôi nóng lòng muốn biết kết quả xét nghiệm máu.
There is a bus stop in front of our school.	Có một trạm xe buýt ở phía trước của trường chúng tôi.
She walks slowly through the park to show off her new hairstyle.	Cô ấy đi bộ chậm rãi qua công viên để khoe kiểu tóc mới của mình.
I doubt that Tom will ever forget that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không bao giờ quên điều đó.
I didn't know that you and Tom knew each other.	Tôi không biết rằng bạn và Tom biết nhau.
I wouldn't be surprised if Tom didn't.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom không làm vậy.
Tom says he walks to school every day.	Tom nói rằng anh ấy đi bộ đến trường mỗi ngày.
Let Tom go now.	Để Tom đi ngay.
I really don't care if you do it or not.	Tôi thực sự không quan tâm nếu bạn làm điều đó hay không.
Tom fixed his own car.	Tom đã tự sửa xe của mình.
She did not read the book.	Cô ấy không đọc cuốn sách.
Why rush?	Tại sao phải cuống lên?
Ghosts do not exist.	Bóng ma không tồn tại.
Tom could be in Australia or in New Zealand.	Tom có ​​thể ở Úc hoặc ở New Zealand.
Tom put the tranquilizer gun back in its case.	Tom đặt khẩu súng an thần trở lại hộp đựng của nó.
You don't seem to have much fun.	Bạn dường như không có nhiều niềm vui.
Tom admitted that he did what he shouldn't have done.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm những gì anh ấy không nên làm.
Just because he likes painting doesn't mean he's good at it.	Chỉ vì anh ấy thích hội họa không có nghĩa là anh ấy vẽ giỏi.
Why don't you sit?	Tại sao bạn không ngồi?
I'm pretty sure Tom won't like what's going to happen.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không thích những gì sắp xảy ra.
Can vultures eat a cheetah?	Kền kền có thể ăn một con báo gêpa không?
I don't want to ask Tom for help.	Tôi không muốn nhờ Tom giúp đỡ.
Tom couldn't have done it without you.	Tom không thể làm điều đó nếu không có bạn.
Tom asked Mary not to do it anymore.	Tom đã yêu cầu Mary không làm điều đó nữa.
There are many pictures in this book.	Có rất nhiều hình ảnh trong cuốn sách này.
We have not come to a decision yet.	Chúng tôi vẫn chưa đi đến quyết định.
Pack your things and get out of here.	Đóng gói đồ đạc của bạn và ra khỏi đây.
Can I talk to Tom first?	Nói chuyện với Tom trước được không?
We have to wait for Tom here.	Chúng ta phải đợi Tom ở đây.
I'm not sure that it was Tom who did it.	Tôi không chắc rằng chính Tom đã làm điều đó.
I don't want to stay with Tom.	Tôi không muốn ở lại với Tom.
What will you do when you grow up?	Bạn sẽ làm gì khi lớn lên?
Tom is away this weekend.	Cuối tuần này Tom đi vắng.
I know Tom is a really smart guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai thực sự thông minh.
Both Tom and Mary tried that.	Cả Tom và Mary đều đã thử điều đó.
They had pretty realistic expectations.	Họ đã có những kỳ vọng khá thực tế.
He graduated with honors from Yale in 1921.	Ông tốt nghiệp loại xuất sắc tại Yale vào năm 1921.
Tom was very impatient to see Mary.	Tom rất sốt ruột khi gặp Mary.
I was told to be here on the 13th.	Tôi được thông báo là sẽ có mặt ở đây vào ngày 13.
Do you really think that's true?	Bạn thực sự nghĩ điều đó có đúng không?
Do you want to go through all this pain again?	Bạn có muốn trải qua tất cả nỗi đau này một lần nữa?
Unreasonable. 	Vô lý.
I never said that.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó.
Tom told me he wouldn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom just doesn't want me to embarrass him.	Tom chỉ không muốn tôi làm anh ấy khó xử.
Tom is a pervert.	Tom là một kẻ đồi bại.
We were out to get some work done.	Chúng tôi đã ra ngoài để hoàn thành công việc.
Are you sure you want to let Tom do it?	Bạn có chắc chắn muốn để Tom làm điều đó không?
I know that you're just being sarcastic.	Tôi biết rằng bạn chỉ đang mỉa mai.
Tom finished the bottle of wine.	Tom uống hết chai rượu.
Rescuing Tom will be very difficult.	Giải cứu Tom sẽ rất khó khăn.
She shaved her legs.	Cô ấy cạo lông chân.
I wonder if Tom knew I had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi phải làm điều đó hay không.
Tom has nothing to read.	Tom không có gì để đọc.
Feel free to drink.	Hãy thoải mái uống rượu.
Only later did Tom find out.	Mãi sau này Tom mới phát hiện ra.
I don't think Tom ever did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng làm điều đó.
Can Tom swim?	Tom biết bơi phải không?
Tom didn't say hello to Mary.	Tom không chào Mary.
The brass band was marching around town.	Ban nhạc kèn đồng đã diễu hành quanh thị trấn.
Tom did his best to avoid eye contact with Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để tránh giao tiếp bằng mắt với Mary.
Tom knows nothing.	Tom không biết gì.
I handed Tom a bowl of hot soup.	Tôi đưa cho Tom một bát súp nóng.
How many times did you go to Australia when you were in high school?	Bạn đã đến Úc bao nhiêu lần khi còn học trung học?
I think it's best not to be rude.	Tôi nghĩ tốt nhất là không nên bất lịch sự.
You cannot understand.	Bạn không thể hiểu được.
Tom knew he was in trouble with Mary.	Tom biết anh đang gặp rắc rối với Mary.
It will be difficult to find the time to do that.	Sẽ rất khó để tìm thấy thời gian để làm điều đó.
I don't think Tom could have done it without help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I never imagined that I would be homeless for a moment.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ vô gia cư trong một khoảnh khắc nào đó.
No students attended the party.	Không có học sinh nào đi dự tiệc.
I wish I had used my time better.	Tôi ước tôi đã sử dụng thời gian của mình tốt hơn.
How many credits does this course have?	Khóa học này có bao nhiêu tín chỉ?
Tom had an operation last week.	Tom đã có một cuộc phẫu thuật vào tuần trước.
Tom agrees to help Mary find a job.	Tom đồng ý giúp Mary tìm việc.
Tom is a few months older than Mary.	Tom hơn Mary vài tháng tuổi.
Tom is waiting for a friend.	Tom đang đợi một người bạn.
Tom really likes Thai food a lot.	Tom thực sự thích đồ ăn Thái rất nhiều.
I immediately called 911.	Tôi ngay lập tức gọi 911.
I know someone who is willing.	Tôi biết một người sẵn sàng.
I wonder when the party will start.	Tôi tự hỏi khi nào bữa tiệc sẽ bắt đầu.
That is out of my reach.	Đó là ngoài tầm tay của tôi.
Tom thinks he can do whatever he decides to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy quyết định.
Do you know who Tom will invite to his party?	Bạn có biết Tom sẽ mời ai đến bữa tiệc của mình không?
Tom says he's really glad Mary made it.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng vì Mary đã làm được điều đó.
I thought Tom was undefeated.	Tôi đã nghĩ Tom là kẻ bất bại.
Tom put his briefcase on the table and unlocked it.	Tom đặt chiếc cặp của mình lên bàn và mở khóa.
Tom is really an attractive person.	Tom thực sự là một người hấp dẫn.
Honestly, I don't care.	Thành thật mà nói, tôi không quan tâm.
Tom wants to sell everything in his garage.	Tom muốn bán mọi thứ trong ga ra của mình.
You still are.	Bạn vẫn thế.
Tom told me where I could find Mary.	Tom nói cho tôi biết tôi có thể tìm Mary ở đâu.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
I'm trying to get rid of Tom.	Tôi đang cố thoát khỏi Tom.
That's not why Tom resigned.	Đó không phải là lý do tại sao Tom từ chức.
Tom didn't understand why we did this.	Tom không hiểu tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
Tom said he planned to be there.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch ở đó.
I know that Tom is the kind of guy that would do it.	Tôi biết rằng Tom là kiểu người sẽ làm điều đó.
Tom is using a laser pointer to play with his cat.	Tom đang sử dụng con trỏ laser để chơi với con mèo của mình.
Tom would probably be too scared to say anything.	Tom có ​​lẽ sẽ quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì.
When I arrived in Tokyo, I wrote her a letter.	Khi đến Tokyo, tôi đã viết cho cô ấy một bức thư.
If I had enough money, I would have bought the book.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua cuốn sách.
Would you like to come see a movie or something?	Bạn có muốn đến xem một bộ phim hay gì đó không?
It was a nice party. 	Đó là một bữa tiệc tốt đẹp.
You should also come.	Bạn cũng nên đến.
Tom sweeps every room in the house.	Tom quét mọi phòng trong nhà.
I found something strange.	Tôi đã tìm thấy một cái gì đó kỳ lạ.
Tom did not miss anything.	Tom đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
This is the dictionary my teacher suggested I buy.	Đây là cuốn từ điển mà giáo viên của tôi đề nghị tôi mua.
I didn't tell Tom why I was going to Australia.	Tôi không nói cho Tom biết tại sao tôi lại đi Úc.
Tom said he would call me right back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lại cho tôi ngay.
Tom must have been very happy to see Mary.	Tom hẳn rất vui khi gặp Mary.
I don't think Tom intends to back down.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ý định lùi bước.
Words cannot express my true feelings.	Lời nói không thể diễn đạt cảm xúc thật của tôi.
The sound of the stream lulled me to sleep.	Tiếng suối rì rào ru tôi vào giấc ngủ.
You plan to join the group, right?	Bạn có kế hoạch tham gia nhóm, phải không?
Tom moved on.	Tom bước tiếp.
Tom told me he was happy to help me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui được giúp đỡ tôi.
I can't run away from myself.	Tôi không thể chạy trốn khỏi chính mình.
Tom says he thinks Mary is upset.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
Tom never let me drive.	Tom không bao giờ để tôi lái xe.
I'm tired of eating meat.	Tôi chán ăn thịt.
We expect Tom to sing for us tonight.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ hát cho chúng tôi nghe tối nay.
You don't know what kind of person Tom is.	Bạn không biết Tom là người như thế nào.
How is life now?	Bây giờ cuộc sống ra sao?
Her only wish was to see him again soon.	Mong muốn duy nhất của cô là sớm gặp lại anh.
Tom says Mary is looking for friends.	Tom nói rằng Mary đang tìm bạn.
Last Sunday I didn't go out.	Chủ nhật tuần trước tôi không đi chơi.
It's not as fun as I thought it would be.	Nó không vui như tôi nghĩ.
Tom thought that Mary would be upset.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ khó chịu.
Tom says he doesn't remember it at all.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không nhớ điều đó.
You have to help me do this.	Bạn phải giúp tôi làm điều này.
Tom will give Mary another chance.	Tom sẽ cho Mary một cơ hội khác.
Tom's friend is very good.	Bạn của Tom rất tốt.
Tom tried hitchhiking.	Tom đã thử đi nhờ xe.
Tom had to give up football.	Tom đã phải từ bỏ bóng đá.
Tom says he doesn't really know how to surf very well.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết cách lướt sóng rất tốt.
Tom is gone for you.	Tom ra đi vì bạn.
Tom put the drink in front of Mary.	Tom đặt đồ uống trước mặt Mary.
Tom and Mary went to the park together.	Tom và Mary đã đi đến công viên cùng nhau.
Just to be clear, what exactly do you want me to do?	Nói rõ hơn, chính xác thì bạn muốn tôi làm gì?
Tom is happy to be here, isn't he?	Tom rất vui khi ở đây, phải không?
Because so many people want a European passport, fake marriages are on the rise.	Vì có quá nhiều người muốn có hộ chiếu châu Âu nên các cuộc hôn nhân giả đang gia tăng.
Tom says he hopes he can cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm Mary vui lên.
I didn't leave Tom behind.	Tôi không bỏ lại Tom.
Tom ran into the cave.	Tom chạy vào hang.
Sometimes we have to do things we don't want to.	Đôi khi chúng ta phải làm những việc mà chúng ta không muốn.
Farmers are still sitting on the fence to which the candidate will return.	Nông dân vẫn đang ngồi trên hàng rào mà ứng cử viên sẽ trở lại.
Tom's mother worries about him.	Mẹ của Tom lo lắng cho anh ấy.
You can't blame them for that.	Bạn không thể đổ lỗi cho họ về điều đó.
I think we all drank a little too much last night.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đã uống hơi quá nhiều vào đêm qua.
I hope I don't die today.	Tôi hy vọng tôi không chết ngày hôm nay.
I think Tom will do it alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom has been released from prison.	Tom đã được ra tù.
I want to talk to someone who can tell me what I should do.	Tôi muốn nói chuyện với ai đó có thể cho tôi biết tôi nên làm gì.
Tom said he was too old to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá già để làm điều đó.
I will love you until I die.	Tôi sẽ yêu bạn cho đến khi tôi chết.
Tom is not good at talking about his feelings.	Tom không giỏi nói về cảm xúc của mình.
Could you please take me up for the night?	Bạn có thể vui lòng đưa tôi lên qua đêm được không?
Just leave it there.	Chỉ để nó ở đó.
I don't give lectures as often as I used to.	Tôi không thường xuyên diễn thuyết như trước nữa.
Tom had a lot of trouble doing that.	Tom đã gặp rất nhiều khó khăn khi làm điều đó.
Tom is a law student, right?	Tom là một sinh viên luật, phải không?
When you open the door, the light will come on automatically.	Khi bạn mở cửa, đèn sẽ tự động bật sáng.
We put all of our old furniture in the shed behind our house.	Chúng tôi đặt tất cả đồ đạc cũ của chúng tôi trong nhà kho phía sau ngôi nhà của chúng tôi.
Tom seems homesick.	Tom dường như nhớ nhà.
You are reading my mind.	Bạn đang đọc suy nghĩ của tôi.
She doesn't talk to me.	Cô ấy không nói chuyện với tôi.
Tom doesn't need Mary.	Tom không cần Mary.
If you mix blue and red you will get purple.	Nếu bạn trộn màu xanh lam và màu đỏ, bạn sẽ nhận được màu tím.
Just out of curiosity, what would you do?	Chỉ vì tò mò, bạn sẽ làm gì?
I told Tom I made a mistake.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã mắc sai lầm.
A storm seems to be breaking out.	Một cơn bão dường như đang bùng phát.
The church is located in the center of the village.	Nhà thờ nằm ​​ở trung tâm của làng.
Tom is in Boston attending a conference.	Tom đang ở Boston tham dự một hội nghị.
She took off her hat when she entered the room.	Cô ấy bỏ mũ khi bước vào phòng.
Be sure to be there by two-thirty minutes.	Hãy chắc chắn có mặt ở đó trước hai giờ ba mươi phút.
Tom and I drank the same amount.	Tom và tôi đã uống cùng một lượng.
Tom died before the fire started.	Tom đã chết trước khi ngọn lửa bắt đầu.
Tom has parties every weekend.	Tom có ​​những bữa tiệc vào mỗi cuối tuần.
I think Tom is trying to hide something.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố che giấu điều gì đó.
Familiarity breeds contempt and children.	Sự quen thuộc sinh ra khinh thường và trẻ em.
I can't let Tom do that.	Tôi không thể để Tom làm điều đó.
Tom still speaks French almost every day.	Tom vẫn nói tiếng Pháp hầu như mỗi ngày.
Tom believes he will be betrayed.	Tom tin rằng mình sẽ bị phản bội.
I don't like it when Tom leaves his dirty clothes on the floor.	Tôi không thích khi Tom để quần áo bẩn của mình trên sàn.
You should tell Tom that you're thinking of joining the team.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn đang có ý định gia nhập đội.
Tom said Mary would try it.	Tom nói Mary sẽ thử làm điều đó.
Tom called to say thank you.	Tom đã gọi để nói lời cảm ơn.
Tom and Mary hug.	Tom và Mary ôm nhau.
The police found Tom hiding in Mary's basement.	Cảnh sát tìm thấy Tom đang trốn trong tầng hầm của Mary.
She prepared the meal in a very short time.	Cô ấy đã chuẩn bị bữa ăn trong một thời gian rất ngắn.
I have to give Tom a chance.	Tôi phải cho Tom một cơ hội.
This afternoon I will meet Tom's sisters. 	Chiều nay tôi sẽ gặp các chị của Tom.
I hope both are handsome.	Tôi hy vọng cả hai đều đẹp trai.
Tom can talk to you.	Tom có ​​thể nói chuyện với bạn.
Tom is willing to try again.	Tom sẵn sàng thử lại.
Obviously Tom doesn't care.	Rõ ràng là Tom không quan tâm.
Tom worked like a madman.	Tom đã làm việc như một kẻ điên.
I assume Tom will be around sixty when he dies.	Tôi cho rằng Tom sẽ khoảng sáu mươi khi chết.
Tom said that he thought Mary understood French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary hiểu tiếng Pháp.
Cherry blossom petals droop when the wind blows.	Những cánh hoa anh đào rũ xuống mỗi khi có gió thổi qua.
Looks like you've gained weight.	Có vẻ như bạn đã tăng cân.
Tom thinks Mary isn't here.	Tom nghĩ Mary không có ở đây.
Tom has trouble thinking on his feet.	Tom gặp khó khăn khi suy nghĩ trên đôi chân của mình.
Tom encourages his son to learn French.	Tom khuyến khích con trai mình học tiếng Pháp.
Tom probably hasn't been handcuffed yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa bị còng tay.
Tom says he didn't know Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
I think I will have all the time I need.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có tất cả thời gian tôi cần.
Tom is still not smiling.	Tom vẫn chưa cười.
That's right.	Đúng rồi.
Tom was reprimanded by his coach.	Tom đã bị khiển trách bởi huấn luyện viên của mình.
Tom tells Mary why he needs to buy a new car.	Tom nói với Mary lý do tại sao anh ấy cần mua một chiếc xe hơi mới.
We'll be landing in 15 minutes.	Chúng tôi sẽ hạ cánh sau 15 phút nữa.
As long as we love each other, we'll be fine.	Chỉ cần chúng ta yêu nhau, chúng ta sẽ ổn thôi.
Tom can speak three different languages.	Tom có ​​thể nói ba ngôn ngữ khác nhau.
Tom asks Mary to pay attention in meetings.	Tom yêu cầu Mary phải chú ý trong các cuộc họp.
What trouble did Tom get into?	Tom đã gặp rắc rối gì?
I never realized how difficult it must be to be a woman.	Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng làm một người phụ nữ phải khó khăn như thế nào.
Tom told me he would be back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại.
Come back, young man!	Quay lại đây, đồ trẻ tuổi!
I don't think Tom would do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
There's nothing else.	Không còn gì khác.
Tom is the one who plans to do that.	Tom là người có kế hoạch làm điều đó.
I know Tom will do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I can't believe everything Tom says.	Tôi không thể tin tất cả những gì Tom nói.
We divide the spoils in three ways.	Chúng tôi chia chiến lợi phẩm theo ba cách.
Tom is a very strong guy.	Tom là một chàng trai rất mạnh mẽ.
Don't you see what's going on here?	Bạn không thấy những gì đang xảy ra ở đây?
Tom was able to get Mary over the phone.	Tom đã có thể nắm được Mary qua điện thoại.
A lot of children live from hand to mouth in this country.	Rất nhiều trẻ em sống từ tay miệng ở đất nước này.
I have lost all the contacts in my address book.	Tôi đã mất tất cả địa chỉ liên hệ trong sổ địa chỉ của mình.
Tom is coming to Australia with us.	Tom sẽ đến Úc với chúng tôi.
I couldn't stay as long as I intended.	Tôi không thể ở lại lâu như tôi đã định.
I don't think Tom will be the first to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I couldn't eat anything.	Tôi đã không thể ăn bất cứ thứ gì cả.
I think that will do.	Tôi nghĩ điều đó sẽ làm được.
Tom was injured three times last year.	Tom đã bị thương ba lần vào năm ngoái.
I suppose Tom would want to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom was sleepy.	Tom đã buồn ngủ.
What is your goal in life?	Mục tiêu của bạn trong cuộc sống là gì?
Tom has a cute dog.	Tom có ​​một con chó dễ thương.
Tom wants Mary to know that he doesn't hate her.	Tom muốn Mary biết rằng anh không ghét cô.
Tom ordered coffee for himself and cocoa for Mary.	Tom gọi cà phê cho mình và ca cao cho Mary.
Tom has no trouble speaking French.	Tom không gặp khó khăn khi nói tiếng Pháp.
I will probably never do that again.	Tôi có lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom bought Mary something to eat.	Tom mua cho Mary thứ gì đó để ăn.
Tom wants to be a mechanic.	Tom muốn trở thành một thợ cơ khí.
Tom pulled something from his pocket and showed it to Mary.	Tom rút một thứ gì đó trong túi ra và đưa cho Mary xem.
Tom blushed even more.	Tom càng đỏ mặt hơn.
Tom told me that I should go to Boston with Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Boston với Mary.
Tom always talks a lot when he's drinking.	Tom luôn nói rất nhiều khi anh ấy uống rượu.
Would you love to put a marshmallow in your cocoa?	Bạn có thích cho một viên kẹo dẻo vào ca cao của mình không?
Tom was never interested in money.	Tom không bao giờ quan tâm đến tiền bạc.
I think Tom doesn't want to do it alone.	Tôi nghĩ Tom không muốn làm điều đó một mình.
I hope Tom is upbeat.	Tôi hy vọng Tom lạc quan.
Do you think anyone would care if Tom did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom làm điều đó không?
I'm confused about what to buy Tom for his birthday.	Tôi đang lúng túng không biết mua gì cho Tom nhân ngày sinh nhật của nó.
I have read some of these books.	Tôi đã đọc một số cuốn sách này.
I stopped to get gas on my way to work.	Tôi dừng lại để lấy xăng trên đường đi làm.
Tom felt himself shaking.	Tom cảm thấy mình run lên.
Tom is a pretty good sculptor.	Tom là một nhà điêu khắc khá giỏi.
When was the last time you used a microscope?	Lần cuối cùng bạn sử dụng kính hiển vi là khi nào?
I probably shouldn't have told Tom that I don't know how to do it.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom saw Mary coming.	Tom thấy Mary đang đến.
My hands are itchy.	Tay tôi ngứa.
The doctor advised my father to cut down on smoking.	Bác sĩ khuyên bố tôi nên cắt giảm thuốc lá.
Tom is a very angry boy.	Tom là một cậu bé rất hay giận dữ.
Tom lives with his parents in Australia.	Tom sống với bố mẹ ở Úc.
I know that Tom is very reckless.	Tôi biết rằng Tom rất liều lĩnh.
What is your favorite slogan?	Khẩu hiệu yêu thích của bạn là gì?
Tom thinks he's smarter than all the others.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn tất cả những người khác.
I think Tom lied to me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối tôi.
Tom is a manager.	Tom là một nhà quản lý.
The police suspect that Tom also murdered his first wife.	Cảnh sát nghi ngờ Tom cũng đã sát hại người vợ đầu tiên của mình.
Would it be okay if I asked you something?	Sẽ ổn nếu tôi hỏi bạn điều gì đó?
Tom says that is simply not true.	Tom nói điều đó đơn giản là không đúng.
Tom is incapable of following Mary's advice.	Tom không có khả năng làm theo lời khuyên của Mary.
Everyone is on vacation.	Mọi người đang đi nghỉ.
Tom would probably never do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom should know exactly how much we have to spend.	Tom nên biết chính xác chúng ta phải chi bao nhiêu tiền.
You don't know you shouldn't do it alone, right?	Bạn không biết bạn không nên làm điều đó một mình, phải không?
Tom already knows that we want to quit your job.	Tom đã biết rằng chúng tôi muốn nghỉ việc của bạn.
I found a worm in the salad.	Tôi tìm thấy một con sâu trong món salad.
Tom thinks that Mary already knows how to drive a car.	Tom nghĩ rằng Mary đã biết lái ô tô.
I shift gears.	Tôi sang số.
When was the last time you used this tennis racket?	Lần cuối cùng bạn sử dụng vợt tennis này là khi nào?
Tom has to let me go.	Tom phải để tôi đi.
Tom is the first here.	Tom là người đầu tiên ở đây.
Tom cares.	Tom quan tâm.
Our population is growing exponentially.	Dân số của chúng ta đang tăng lên theo cấp số nhân.
I still can't believe I'll be on your team.	Tôi vẫn không thể tin rằng tôi sẽ được vào đội của bạn.
I don't think Tom should do that.	Tôi không nghĩ Tom nên làm như vậy.
Tom believes that Mary won't be able to do it.	Tom tin rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom says he feels ticklish.	Tom nói rằng anh ấy thấy nhột nhột.
All the money I have in this drawer is missing.	Tất cả số tiền tôi có trong ngăn kéo này đều bị thiếu.
Tom was not even three years old when the war started.	Tom thậm chí chưa được ba tuổi khi chiến tranh bắt đầu.
I know that it didn't take long for Tom to do it.	Tôi biết rằng Tom đã không mất bao lâu để làm điều đó.
You don't know you need to do it?	Bạn không biết bạn cần phải làm điều đó?
I don't mind staying here alone.	Tôi không ngại ở lại đây một mình.
Tom walked towards the elevator.	Tom đi về phía thang máy.
"How many times a week do you play tennis?" 	"Bạn chơi tennis bao nhiêu lần một tuần?"
"I play tennis three times a week."	"Tôi chơi quần vợt ba lần một tuần."
Queen Elizabeth I died in 1603.	Nữ hoàng Elizabeth I qua đời năm 1603.
Tom is definitely in love with Mary.	Tom chắc chắn là yêu Mary.
They don't even know why they have to go.	Họ thậm chí không biết tại sao họ phải đi.
Tom knows that I lied to him.	Tom biết rằng tôi đã nói dối anh ấy.
I know that you don't like Boston.	Tôi biết rằng bạn không thích Boston.
Tom is at the train station, waiting for Mary.	Tom đang ở ga xe lửa, đợi Mary.
Tom has his own chauffeur.	Tom có ​​tài xế riêng.
There was a sewing machine and an iron in the room where Tom used to sleep.	Có một máy khâu và một bàn ủi trong phòng nơi Tom từng ngủ.
Tom asked me to talk to you.	Tom yêu cầu tôi nói chuyện với bạn.
I really can't argue with that.	Tôi thực sự không thể tranh luận với điều đó.
Tom finished last.	Tom đã hoàn thành cuối cùng.
Why didn't Tom come today?	Tại sao Tom không đến hôm nay?
Tom is not one to be afraid.	Tom không phải là người sợ hãi.
Tom put his clothes on.	Tom mặc quần áo vào.
It's not quite that simple.	Nó không hoàn toàn đơn giản.
That is an extremely complex question.	Đó là một câu hỏi cực kỳ phức tạp.
I have never seen Tom kiss any of his children.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hôn bất kỳ đứa con nào của anh ấy.
Tom still doesn't look very happy.	Tom trông vẫn không vui lắm.
Tom doesn't need to know about it.	Tom không cần phải biết về nó.
It was the man whose wife was arrested.	Đó là người đàn ông có vợ bị bắt.
I don't know if I have to or not.	Tôi không biết mình có phải làm thế hay không.
Tom picked up the helmet and put it on.	Tom nhặt chiếc mũ bảo hiểm lên và đội nó vào.
What does Tom want from me?	Tom muốn gì ở tôi?
The news of the accident was a big shock to me.	Tin tức về vụ tai nạn là một cú sốc lớn đối với tôi.
When there's a piano that needs moving, don't reach for the stool.	Khi có một cây đàn piano cần di chuyển, đừng với lấy ghế đẩu.
Tom couldn't stop crying.	Tom không thể ngừng khóc.
I am Tom's only uncle.	Tôi là chú duy nhất của Tom.
You were wrong about that.	Bạn đã nhầm về điều đó.
The man attacked her with the intention of killing her.	Người đàn ông đã tấn công cô với ý định giết cô.
We have never seen this before.	Chúng tôi chưa từng thấy điều này trước đây.
I don't think Tom has to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm như vậy nữa.
Is your child hyperactive?	Con bạn có hiếu động không?
Tom is one of the busiest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai bận rộn nhất mà tôi biết.
Tom was just teasing.	Tom chỉ đang trêu chọc.
Someone needs to tell Tom he needs to be more polite.	Ai đó cần nói với Tom rằng anh ấy cần phải lịch sự hơn.
The baby wrapped his tiny hand around Tom's finger.	Đứa bé quấn bàn tay nhỏ xíu của mình quanh ngón tay của Tom.
I know that Tom is taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary.
No one knows why Tom would want to do that.	Không ai biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
You didn't know you had to do it today, did you?	Bạn không biết bạn phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
This tree is more than a hundred years old.	Cây này hơn trăm năm tuổi.
I don't think I was disobedient.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã không vâng lời.
What exactly did Tom do?	Chính xác thì Tom đã làm gì?
Unfortunately, Tom refused to help us.	Thật không may, Tom đã từ chối giúp chúng tôi.
I think you said that you are bad at French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn kém tiếng Pháp.
I can't prove that you did that.	Tôi không thể chứng minh rằng bạn đã làm điều đó.
I'm really sorry to hear that.	Tôi thực sự xin lỗi khi nghe điều đó.
Why doesn't Tom like living in Boston?	Tại sao Tom không thích sống ở Boston?
Tom doesn't want to give up.	Tom không muốn bỏ cuộc.
Tom decided to major in French.	Tom quyết định học chuyên ngành tiếng Pháp.
She chose a hat to match her new dress.	Cô chọn một chiếc mũ để phù hợp với chiếc váy mới của mình.
This chair is really comfortable. 	Chiếc ghế này thực sự rất thoải mái.
Let's not escape it.	Chúng ta đừng thoát khỏi nó.
Tom doesn't know how rich Mary is.	Tom không biết Mary giàu đến mức nào.
You didn't seem surprised when I told you I didn't have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Why are you holding Tom's hand?	Tại sao bạn lại nắm tay Tom?
Tom is going to town.	Tom đang đi đến thị trấn.
Tom said he didn't know Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom will not negotiate.	Tom sẽ không thương lượng.
I should probably ask Tom that question.	Tôi có lẽ nên hỏi Tom câu hỏi đó.
We just fired Tom.	Chúng tôi vừa sa thải Tom.
I bet I can do better than Tom.	Tôi cá là tôi có thể làm tốt hơn Tom.
I went swimming with Tom.	Tôi đã đi bơi với Tom.
Tom is still stuck on a small island.	Tom vẫn bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ.
Has anyone told Tom what he needs to do?	Có ai nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì không?
Tom is very warm.	Tom rất ấm áp.
I want to be the first to congratulate you.	Tôi muốn là người đầu tiên chúc mừng bạn.
Charcoal, a substance similar to coal, is produced from wood.	Than củi, một chất tương tự như than đá, được sản xuất từ ​​gỗ.
When she entered the bedroom, she began to sob.	Khi bước vào phòng ngủ, cô ấy bắt đầu nức nở.
I don't think your parents will approve.	Tôi không nghĩ rằng cha mẹ của bạn sẽ chấp thuận.
Tom was quick.	Tom đã nhanh chóng.
Does Tom still care?	Tom có ​​còn quan tâm không?
You don't know me very well do you?	Bạn không biết tôi rõ lắm phải không?
You are responsible.	Bạn là người có trách nhiệm.
Who is chairing the meeting?	Ai là người chủ trì cuộc họp?
What is the difference between boiling and simmering?	Sự khác biệt giữa đun sôi và đun nhỏ lửa là gì?
I want to hear the whole story. 	Tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện.
Don't skip any details.	Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
I know Tom doesn't know that we should do it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng ta nên làm điều đó.
Look at the blackboard.	Nhìn vào bảng đen.
Tom doesn't need a tutor.	Tom không cần một gia sư.
Tom says he doesn't usually lock his car.	Tom nói rằng anh ấy không thường khóa xe của mình.
This should not happen.	Điều này không nên xảy ra.
Tom's parents are Mary and John.	Cha mẹ của Tom là Mary và John.
Tom said it was fun to win.	Tom nói rằng rất vui khi giành chiến thắng.
The police believe that Tom has killed many people.	Cảnh sát cho rằng Tom đã giết nhiều người.
I met Tom by chance today.	Tôi đã gặp Tom một cách tình cờ hôm nay.
We stared at the beautiful scenery.	Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp.
I seriously doubt that it was Tom who did this.	Tôi nghi ngờ nghiêm túc rằng chính Tom đã làm điều này.
It certainly doesn't look like Tom is enjoying himself.	Nó chắc chắn không giống như Tom đang tận hưởng chính mình.
You should tell Tom that you don't plan to stay long.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định ở lại lâu.
I want to know if you are ready by 2:30.	Tôi muốn biết liệu bạn có sẵn sàng trước 2:30 hay không.
Tom won't be back until a little after 2:30.	Tom sẽ không trở lại cho đến sau 2:30 một chút.
How long will I have to stay in the hospital?	Tôi sẽ phải ở lại bệnh viện bao lâu nữa?
Tom seems to be honest.	Tom dường như thành thật.
Tom says Mary should be careful.	Tom nói Mary nên cẩn thận.
I don't know where Tom will live next year.	Tôi không biết Tom sẽ sống ở đâu vào năm tới.
You cooked the steak the way I like it.	Bạn đã nấu bít tết theo cách tôi thích.
I don't know if Tom can do what you're asking him to do.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm những gì bạn đang yêu cầu anh ấy làm hay không.
A plastic cup is better than a real glass one.	Một chiếc cốc nhựa tốt hơn một chiếc cốc làm bằng thủy tinh thật.
I want someone like that in my life.	Tôi muốn có một người như thế trong đời.
Tom and I both did well.	Tom và tôi đều làm tốt.
Tom finds it difficult to read small print.	Tom cảm thấy khó khăn khi đọc chữ in nhỏ.
Tom came home yesterday.	Tom đã về nhà hôm qua.
Why is there sawdust on the floor?	Tại sao có mùn cưa trên sàn nhà?
It is not a toy.	Nó không phải là một món đồ chơi.
Tom is quite busy, isn't he?	Tom khá bận phải không?
Everyone sat at the table except Tom.	Mọi người đều ngồi vào bàn trừ Tom.
Tom is the one who convinced me to do this.	Tom là người đã thuyết phục tôi làm điều này.
I want Tom to teach me some French.	Tôi muốn Tom dạy tôi một số tiếng Pháp.
I need to find someone who can help us.	Tôi cần tìm ai đó có thể giúp chúng tôi.
What exactly do you want me to do?	Chính xác thì bạn muốn tôi làm gì?
I don't want to hug Tom.	Tôi không muốn ôm Tom.
Why don't you borrow Tom's truck?	Tại sao bạn không mượn xe tải của Tom?
Tom walked into the kitchen to get himself some coffee.	Tom bước vào bếp để lấy cho mình một ít cà phê.
I don't know the truth.	Tôi không biết sự thật.
There are about seven billion people in the world.	Có khoảng bảy tỷ người trên thế giới.
Tom was the one who suggested going early.	Tom là người đề nghị đi sớm.
I don't think Tom knows where the post office is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bưu điện ở đâu.
Look, Tom can't know you're here.	Nghe này, Tom không thể biết bạn đang ở đây.
What is the probability that it will happen within the next hour?	Khả năng xảy ra trong vòng một giờ tới là bao nhiêu?
I didn't realize you were a foreigner.	Tôi không nhận ra bạn là người nước ngoài.
We are not as happy or unhappy as we imagine.	Chúng ta không hạnh phúc hay không hạnh phúc như chúng ta tưởng tượng.
Mary interrupted our conversation.	Mary đã xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
You can not go tomorrow?	Bạn không thể đi vào ngày mai?
I didn't know that Tom and Mary were dating.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đang hẹn hò với nhau.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy.
Our school was founded in 1951.	Trường chúng tôi được thành lập vào năm 1951.
Tom is Mary's friend.	Tom là bạn của Mary.
I already took off my sweater.	Tôi đã cởi áo len của mình rồi.
Tom's ears will be damaged if he doesn't stop listening to music with all his might.	Tom sẽ bị tổn thương tai nếu anh ấy không ngừng nghe nhạc hết mình.
I hope spring will last a little longer. 	Tôi hy vọng mùa xuân sẽ tồn tại lâu hơn một chút.
I hate summer.	Tôi ghét mùa hè.
We have no intention of giving in.	Chúng tôi không có ý định nhượng bộ.
She wants an iPad 4.	Cô ấy muốn một chiếc iPad 4.
You all went crazy.	Tất cả các bạn đã phát điên.
I won't let Tom die.	Tôi sẽ không để Tom chết.
What will Tom and Mary do?	Tom và Mary sẽ làm gì?
That's not my problem. 	Đó không phải là vấn đề của tôi.
It's your.	Nó là của bạn.
It is very difficult, almost impossible, to get an apartment in Oslo.	Rất khó, gần như là không thể, để có được một căn hộ ở Oslo.
My teacher told me that I didn't spend enough time preparing my speech.	Giáo viên của tôi nói với tôi rằng tôi đã không dành đủ thời gian để chuẩn bị bài phát biểu của mình.
Do you often work overtime?	Bạn có thường xuyên làm thêm giờ không?
I still haven't met my father's new wife.	Tôi vẫn chưa gặp vợ mới của bố tôi.
You didn't tell Tom that you were an old scammer, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng bạn là một kẻ lừa đảo cũ, phải không?
I don't know if Tom is dead or alive.	Tôi không biết Tom đã chết hay còn sống.
You really impressed Tom.	Bạn thực sự ấn tượng Tom.
I have made some modifications.	Tôi đã thực hiện một số sửa đổi.
Tom wondered why no one told him about it.	Tom tự hỏi tại sao không ai nói với anh ấy về điều đó.
Tom will stay for three more days.	Tom sẽ ở lại trong ba ngày nữa.
Tom doesn't remember his grandfather.	Tom không nhớ ông của mình.
Those things don't happen to me.	Những thứ đó không xảy ra với tôi.
You're not serious, are you?	Bạn không nghiêm túc, phải không?
You are not a little young to do this?	Bạn không phải là một chút trẻ để làm điều này?
I think you are too forthright.	Tôi nghĩ bạn quá thẳng thắn.
He wrestled with his brother.	Anh vật lộn với anh trai của mình.
How do you know Tom doesn't do anything?	Làm sao bạn biết Tom không làm gì cả?
Why don't we all stand our ground?	Tại sao tất cả chúng ta không đứng vững?
Tom became frustrated.	Tom trở nên bực bội.
That's not better.	Cái đó không tốt hơn.
The noise alarmed the whole town.	Tiếng ồn đã báo động cả thị trấn.
This story is much more interesting than that one.	Câu chuyện này thú vị hơn nhiều so với câu chuyện đó.
Tom talked to me about you.	Tom đã nói chuyện với tôi về bạn.
Tom thinks I can win.	Tom nghĩ rằng tôi có thể thắng.
Tom said he didn't win.	Tom nói rằng anh ấy không thắng.
They are said to have been married in May.	Họ được cho là đã kết hôn vào tháng Năm.
I don't play video games.	Tôi không chơi trò chơi điện tử.
I haven't really done it myself.	Tôi đã không thực sự làm điều đó bản thân mình.
I don't think I'm narrow-minded.	Tôi không nghĩ mình hẹp hòi.
I'm looking for Tom.	Tôi đang tìm Tom.
You will hate doing it.	Bạn sẽ ghét làm điều đó.
I wonder if Tom knew that Mary did it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đã làm điều đó không.
I'm very tired. 	Tôi vô cùng mệt mỏi.
I don't want to go for a walk now.	Tôi không muốn đi dạo bây giờ.
You are worrying.	Bạn đang lo lắng.
Tom dug a deep hole.	Tom đã đào một cái hố sâu.
Tom works diligently.	Tom làm việc siêng năng.
I heard Tom is getting married.	Tôi nghe nói Tom sắp kết hôn.
Don't you know that Tom will be there?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở đó?
It was Tom who made that decision.	Tom là người đưa ra quyết định đó.
I didn't know you weren't going to do that to us.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó với chúng tôi.
The problem is that you are not patient enough.	Vấn đề là bạn không đủ kiên nhẫn.
I deserve a reward.	Tôi xứng đáng được thưởng.
Tom grimaced.	Tom nhăn mặt.
Tom lives alone in the forest.	Tom sống một mình trong rừng.
I wish you had told me you were coming.	Tôi ước gì bạn đã cho tôi biết bạn sẽ đến.
All very secret.	Tất cả đều rất bí mật.
Tom was green with jealousy.	Tom đã xanh mặt vì ghen tị.
Never do this again.	Đừng bao giờ làm điều này nữa.
Wouldn't it be rude if you didn't?	Sẽ không thô lỗ nếu bạn không làm như vậy phải không?
Tom is doing an excellent job.	Tom đang làm một công việc xuất sắc.
Tom spoke to a career counselor.	Tom đã nói chuyện với một cố vấn nghề nghiệp.
Tom doesn't let Mary drive his car.	Tom không để Mary lái xe của mình.
Tom was good.	Tom đã tốt.
You have a wonderful family.	Bạn có một gia đình tuyệt vời.
I really don't think you will understand.	Tôi thực sự không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
If I can help you with something, just ask.	Nếu tôi có thể giúp bạn điều gì đó, chỉ cần hỏi.
Tom says he will ask Mary if she wants him to help her do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi Mary nếu cô ấy muốn anh ấy giúp cô ấy làm điều đó.
Tom says he doesn't plan on doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một mình.
Tom will be back tomorrow, right?	Tom sẽ trở lại vào ngày mai, phải không?
How much will you charge me to wash my clothes?	Bạn sẽ tính bao nhiêu tiền để giặt quần áo cho tôi?
We just have to wait and see if that happens.	Chúng ta chỉ cần chờ xem điều đó có xảy ra hay không.
Tom is content.	Tom đang sung mãn.
I think you are a very attractive woman.	Tôi nghĩ bạn là một người phụ nữ rất hấp dẫn.
I told Tom he was scaring me.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy đang làm tôi sợ.
I wonder if Tom still remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ tôi hay không.
You were made to do that, right?	Bạn được tạo ra để làm điều đó, phải không?
Tom coughed again.	Tom lại ho.
We need to talk, Tom.	Chúng ta cần nói chuyện, Tom.
Help me weed.	Giúp tôi nhổ cỏ.
Don't be too hasty.	Đừng quá vội vàng.
I told Tom basically the same thing.	Tôi đã nói với Tom về cơ bản cùng một điều.
Tom told me I couldn't do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không thể làm điều đó.
I don't think many people can say that they are satisfied with their salary.	Tôi không nghĩ rằng nhiều người có thể nói rằng họ hài lòng với mức lương của mình.
We have something pressing to discuss.	Chúng tôi có một cái gì đó bức xúc để thảo luận.
It's okay. 	Không sao đâu.
I can wait.	Tôi có thể chờ.
Tom thought that Mary would be nervous doing that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Tom doesn't have to go to school today.	Hôm nay Tom không phải đi học.
It is completely harmless.	Nó hoàn toàn vô hại.
They felt that now was not the time to start a civil war.	Họ cảm thấy rằng bây giờ không phải là lúc để bắt đầu một cuộc nội chiến.
I don't think we spend enough on advertising.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta chi đủ cho quảng cáo.
Tom has lost his voice.	Tom đã bị mất giọng nói.
I'm still figuring things out.	Tôi vẫn đang tìm hiểu mọi thứ.
I don't think you should follow Tom's advice.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm theo lời khuyên của Tom.
I know what you will do.	Tôi biết bạn sẽ làm gì.
I feel wrong talking about Tom like this when he's not here to defend himself.	Tôi cảm thấy sai khi nói về Tom như thế này khi anh ấy không ở đây để tự vệ.
Tom works in a factory.	Tom làm việc trong một nhà máy.
I don't like that at all.	Tôi không thích điều đó chút nào.
Did you know that Tom is very good at making coffee?	Bạn có biết rằng Tom rất giỏi pha cà phê?
It's never too late to repair the damage done.	Không bao giờ là quá muộn để sửa đổi những tổn hại đã gây ra.
Why did I buy that for Tom?	Tại sao tôi lại mua cái đó cho Tom?
Tom wasn't being honest, but Mary was.	Tom không thành thật, nhưng Mary thì có.
You don't seem surprised when Tom tells you he has to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy phải làm điều đó.
Many children play in the open ground behind my house.	Nhiều trẻ em chơi ở bãi đất trống sau nhà tôi.
The company's gamble paid off.	Canh bạc của công ty đã được đền đáp.
Do any of you have something to say regarding this?	Có ai trong số các bạn có điều gì muốn nói liên quan đến điều này không?
Tom didn't want anyone to know that he was going to Australia.	Tom không muốn ai biết rằng anh ấy sẽ đến Úc.
I'm ready for the blizzard.	Tôi đã sẵn sàng cho cơn bão tuyết.
Tom thinks he heard a gunshot.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng súng.
Tom didn't know who to give the envelope to.	Tom không biết đưa phong bì cho ai.
Tom said that he doubted that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom is working as a software engineer.	Tom đang làm kỹ sư phần mềm.
I hope everything is ok?	Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn chứ?
Tom can stay at home.	Tom có ​​thể ở nhà.
Tom is happy that it will happen, but Mary is not.	Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra, nhưng Mary thì không.
Can you please show me how to do that?	Bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi làm thế nào để làm điều đó?
I will see Tom tomorrow.	Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai.
Tom was wrong to laugh.	Tom đã sai khi cười.
Tom is even older than Mary.	Tom thậm chí còn lớn hơn Mary.
Tom can't tie his own shoelaces.	Tom không thể tự buộc dây giày của mình.
Tom often doesn't have the opportunity to speak French.	Tom thường không có cơ hội nói tiếng Pháp.
He agreed to be here at 6 o'clock.	Anh ấy đồng ý ở đây lúc 6 giờ.
What's your favorite way to cook beans?	Cách nấu đậu yêu thích của bạn là gì?
There's a guy standing outside the polling station threatening everyone.	Có một tên đứng bên ngoài điểm bỏ phiếu đe dọa mọi người.
The media blew the whole thing out of proportion.	Các phương tiện truyền thông đã thổi bay toàn bộ sự việc không đúng tỷ lệ.
I met Tom this October.	Tôi đã gặp Tom vào tháng 10 này.
I'll talk to Tom about this the first chance I get.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều này trong cơ hội đầu tiên tôi có được.
We can't do anything.	Chúng tôi không thể làm gì.
How did Tom get into this mess?	Làm thế nào mà Tom lại vướng vào mớ hỗn độn này?
The novel has sold nearly 20,000 copies.	Cuốn tiểu thuyết đã bán được gần 20.000 bản.
I can't comfort Tom breaking my heart.	Tôi không thể an ủi Tom khiến trái tim tôi tan nát.
Tom hosts a cooking session in his backyard.	Tom tổ chức một buổi nấu ăn ở sân sau của anh ấy.
I tried to convince Tom to do it, but he said he didn't care.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không quan tâm.
Tom is my classmate at school.	Tom là bạn học của tôi ở trường.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom thinks Mary is outside.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở bên ngoài.
She is basing her research on the results of the survey.	Cô ấy đang dựa trên nghiên cứu của mình về kết quả của cuộc khảo sát.
Why don't you wait here while I finish what I'm working on?	Tại sao bạn không đợi ở đây trong khi tôi hoàn thành việc tôi đang làm?
Could this be Tom's big chance?	Đây có thể là cơ hội lớn của Tom?
I wish we could turn back the clock about thirty years.	Tôi ước chúng ta có thể quay ngược đồng hồ về sau khoảng ba mươi năm.
I suspect Tom doesn't need to be there.	Tôi nghi ngờ Tom không cần phải ở đó.
It took me three hours of scrubbing to clean the pan.	Tôi đã mất ba giờ cọ rửa để làm sạch chảo.
Tom has a friend who is in prison.	Tom có ​​một người bạn đang ở trong tù.
I think Tom would be interested.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm.
Tom didn't care about anything Mary had to say.	Tom không quan tâm đến bất cứ điều gì Mary phải nói.
Tom drives a taxi.	Tom lái một chiếc taxi.
Tom wants to ride Mary's motorbike.	Tom muốn đi xe máy của Mary.
Tom couldn't think of any reason not to give Mary a present.	Tom không thể nghĩ ra lý do gì để không tặng quà cho Mary.
That's not helpful.	Điều đó không hữu ích.
Honestly, I don't like you at all.	Thành thật mà nói, tôi không thích bạn chút nào.
He is singing with a lot of decorations.	Anh ấy đang hát với rất nhiều vật trang trí.
I haven't seen one of those in Australia.	Tôi chưa nhìn thấy một trong những cái đó ở Úc.
I guess if Tom can do it, so can I.	Tôi đoán nếu Tom có ​​thể làm điều đó, tôi cũng có thể.
Tom seems to know all about what happened.	Tom dường như biết tất cả về những gì đã xảy ra.
I learned to do this on my own.	Tôi đã học cách làm điều này một mình.
I'm learning to deal with pain.	Tôi đang học cách đối mặt với nỗi đau.
Tom bought a horse.	Tom đã mua một con ngựa.
If you want I will make you lunch every day.	Nếu bạn muốn tôi sẽ làm cho bạn bữa trưa mỗi ngày.
That will put you in danger.	Điều đó sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm.
I don't want to die tomorrow.	Tôi không muốn chết vào ngày mai.
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết phải làm gì.
Tom still hasn't told me why he doesn't have to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy không phải làm như vậy.
Tom says he thinks you wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
My initials are above my briefcase.	Tên viết tắt của tôi ở trên cặp của tôi.
I find it very difficult to decide which one to buy.	Tôi cảm thấy rất khó khăn khi quyết định mua cái nào.
I didn't make it that far.	Tôi đã không làm cho nó xa như vậy.
Tom bought us matching swimsuits.	Tom đã mua cho chúng tôi những bộ đồ bơi phù hợp.
Is there an end to the deepening economic crisis?	Liệu có kết cục nào cho cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng sâu sắc?
Tom's leg is bleeding.	Chân của Tom đang chảy máu.
The dagger stabbed deep into his heart.	Con dao găm đâm sâu vào trái tim anh.
I saw the boy wearing brown shoes.	Tôi nhìn thấy cậu bé đi đôi giày nâu.
He feels much better.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó?
I assume you will be up at this hour.	Tôi cho rằng bạn sẽ dậy vào giờ này.
That made Tom angry.	Điều đó khiến Tom tức giận.
What is good news?	Tin tốt là gì?
You can't beat me.	Bạn không thể đánh bại tôi.
Tom is a really bad driver.	Tom là một người lái xe thực sự tồi.
Tom lost his student card.	Tom bị mất thẻ sinh viên.
I don't see anything new.	Tôi không thấy bất cứ điều gì mới.
Why do you think Tom is addicted to heroin?	Bạn nghĩ tại sao Tom nghiện heroin?
I would like an answer from you as soon as possible.	Tôi muốn một câu trả lời từ bạn càng sớm càng tốt.
"I don't like Tom." 	"Tôi không thích Tom."
"That makes the two of us."	"Điều đó tạo nên hai chúng ta."
Do you know Tom's password?	Bạn có biết mật khẩu của Tom không?
Let's roast the chestnuts.	Hãy rang hạt dẻ.
Why don't you let Tom help you?	Tại sao bạn không để Tom giúp bạn?
Tom stopped watching the news because news of the war kept breaking him down.	Tom đã ngừng xem tin tức vì tin tức về chiến tranh liên tục khiến anh ấy suy sụp.
I think Tom would be a good roommate.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là một người bạn cùng phòng tốt.
That apple is not yet ripe.	Quả táo đó vẫn chưa chín.
Among the blind, the one-eyed man is king.	Trong số những người mù, người một mắt là vua.
Tom says you don't seem interested.	Tom nói rằng bạn có vẻ không quan tâm.
Tom wished he hadn't won.	Tom ước gì anh ấy đã không thắng.
Tom said that he was trying to cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm Mary vui lên.
Tom has not been to Australia since 2013.	Tom đã không đến Úc kể từ năm 2013.
Thanks for everything, Tom.	Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Tom.
After Tom died, Mary returned to her parents' house.	Sau khi Tom qua đời, Mary trở về nhà của cha mẹ cô.
I was out.	Tôi đã bị loại.
I don't know whose fault it is.	Tôi không biết đó là lỗi của ai.
I wanted to tell you about it, but Tom told me not to say anything.	Tôi muốn cho bạn biết về điều đó, nhưng Tom bảo tôi đừng nói gì cả.
I'm glad that makes Tom happy.	Tôi rất vui vì điều đó làm cho Tom hạnh phúc.
I am a skeptic.	Tôi là một người đa nghi.
He's too smart to do something stupid.	Anh ấy quá thông minh để làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom has claustrophobia.	Tom mắc chứng sợ hãi sự gò bó.
That's not what you said before.	Đó không phải là những gì bạn đã nói trước đây.
Tom is the killer.	Tom là kẻ giết người.
I said leave Tom alone.	Tôi nói hãy để Tom yên.
Tom told me that he likes snow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích tuyết.
Mary is a new mother.	Mary là một người mẹ mới.
Tom doesn't wear glasses.	Tom không đeo kính.
Since they had no children of their own, they decided to adopt a baby girl.	Vì không có con riêng nên họ quyết định nhận một bé gái làm con nuôi.
I know you get what I mean.	Tôi biết bạn hiểu ý tôi.
I think Tom is weird.	Tôi nghĩ Tom thật kỳ quặc.
What have you done so far this week?	Bạn đã làm gì cho đến nay trong tuần này?
I think Tom is fine.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ổn.
Tom can't do it.	Tom không thể làm được.
Tom ripped my pants off.	Tom đập quần tôi ra.
Tom needs to be caught.	Tom cần bị bắt.
I'm the same height as you.	Tôi cùng chiều cao với bạn.
Mary's a bit hysterical, isn't she?	Mary hơi cuồng loạn, phải không?
We may need to stay in Australia for a few weeks.	Chúng tôi có thể cần phải ở lại Úc trong vài tuần.
Sheep shearing is something we are good at.	Xén lông cừu là thứ mà chúng tôi giỏi.
In short, Tom.	Nói ngắn gọn, Tom.
I wish I wasn't married.	Tôi ước gì mình không kết hôn.
We don't want Tom.	Chúng tôi không muốn Tom.
Don't be silly. 	Đừng ngớ ngẩn.
You know I love you.	Bạn biết tôi yêu bạn.
All proposals have been accepted.	Tất cả các đề xuất đã được chấp nhận.
Tell Tom what you did.	Nói cho Tom biết bạn đã làm gì.
Tom doesn't seem very trustworthy.	Tom có ​​vẻ không đáng tin lắm.
Tom and I both want to be plumbers.	Tom và tôi đều muốn trở thành thợ sửa ống nước.
Children have free admission.	Trẻ em được vào cửa miễn phí.
Because I was in a hurry, I had to take a taxi.	Vì rất vội nên tôi phải bắt taxi.
I'm glad you weren't there.	Tôi rất vui vì bạn đã không ở đó.
Tom lives in a camper.	Tom sống trong một trại viên.
It's one of my favorite movies.	Đó là một trong những bộ phim yêu thích của tôi.
Tom knows that Mary cannot be trusted.	Tom biết rằng Mary không thể được tin cậy.
Tom wrote to Mary about John.	Tom đã viết cho Mary về John.
I don't think it's a scam.	Tôi không nghĩ đó là một trò lừa.
Neither Tom nor Mary won.	Cả Tom và Mary đều không thắng.
Tom died of a drug overdose.	Tom chết vì dùng thuốc quá liều.
Tom removed the hook from the fish's mouth.	Tom gỡ lưỡi câu khỏi miệng con cá.
We can meet you at 2:30.	Chúng tôi có thể gặp bạn lúc 2:30.
Tom leaves the group.	Tom rời khỏi nhóm.
Tom has trouble remembering names.	Tom gặp khó khăn khi nhớ tên.
Tom followed Mary to Boston.	Tom theo Mary đến Boston.
I am very grateful for your help.	Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn.
You are as attractive as Mary.	Bạn cũng hấp dẫn như Mary.
Have you heard of Tom's promotion?	Bạn có nghe nói về chương trình khuyến mãi của Tom không?
Tom won't sing unless you ask him to.	Tom sẽ không hát trừ khi bạn yêu cầu anh ấy hát.
Tom died a wretch.	Tom đã chết một kẻ khốn nạn.
Tom doesn't dress like the other boys.	Tom không ăn mặc như những cậu bé khác.
There is a big gold star on the door.	Có một ngôi sao vàng lớn trên cửa.
Don't know if Tom is thirsty.	Không biết Tom có ​​khát không.
Tom plays the piano very well.	Tom chơi piano rất giỏi.
Tom didn't seem as annoyed as Mary.	Tom không có vẻ khó chịu như Mary.
I'm definitely better now.	Tôi chắc chắn là tốt hơn bây giờ.
Tom swam to the yacht.	Tom bơi ra du thuyền.
How long have you two met?	Hai người gặp nhau bao lâu rồi?
Tom did not eat the food that Mary prepared for him.	Tom không ăn thức ăn mà Mary chuẩn bị cho anh ta.
I knew that Tom would be a difficult man to please.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một người khó làm hài lòng.
That's why Tom insisted on doing it.	Đó là lý do tại sao Tom nhất quyết làm điều đó.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I'm not kidding you. 	Tôi không đùa bạn đâu.
Some people actually believe that the world is only six thousand years old.	Một số người thực sự tin rằng thế giới chỉ có sáu nghìn năm tuổi.
He's the man who was here last week.	Anh ấy là người đàn ông đã ở đây tuần trước.
All are normal.	Tất cả đều bình thường.
I know Tom is a good father.	Tôi biết Tom là một người cha tốt.
Tom is a wreck.	Tom là một xác tàu.
Tom told me that he thought Mary was suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đa nghi.
Tom says he wants to be an architect.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một kiến ​​trúc sư.
Why don't we go see how Tom is?	Tại sao chúng ta không đi xem Tom thế nào?
You are a very polite guy.	Bạn là một chàng trai rất lịch sự.
He doesn't sing well.	Anh ấy hát không hay.
Tom said he didn't want me to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi giúp Mary.
Tom probably went for a walk.	Tom có ​​lẽ đã đi dạo.
I think Tom will stay away.	Tôi nghĩ Tom sẽ tránh xa.
I'm not interested in that job.	Tôi không hứng thú với công việc đó.
I'm not close to being finished.	Tôi không gần được hoàn thành.
I am Tom.	Tôi là Tom.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
They said we had nothing to worry about.	Họ nói rằng chúng tôi không có gì phải lo lắng.
Tom is broken.	Tom bị hỏng.
I need three volunteers to help me do that.	Tôi cần ba tình nguyện viên để giúp tôi làm điều đó.
I met a friend of mine on my way to the library.	Tôi gặp một người bạn của tôi trên đường đến thư viện.
Tom sang three songs.	Tom đã hát ba bài hát.
I can't go back to prison.	Tôi không thể quay lại tù.
I didn't realize that Tom would do it.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom is currently in Boston.	Tom hiện đang ở Boston.
I know that Tom doesn't know whether to do it or not.	Tôi biết rằng Tom không biết có nên làm điều đó hay không.
I think it might be necessary to help Tom.	Tôi nghĩ nó có thể cần thiết để giúp Tom.
I shouldn't have done what Tom asked me to do.	Tôi không nên làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I don't think we have to do it this morning.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó vào sáng nay.
I would never try to do it alone.	Tôi sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
We don't cheat.	Chúng tôi không lừa dối.
When was the last time you bought a book?	Lần cuối cùng bạn mua sách là khi nào?
Tom says that Mary has not yet been punished for doing it.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa bị trừng phạt vì làm điều đó.
This is the only thing Tom ever gave me.	Đây là thứ duy nhất mà Tom từng cho tôi.
Have you applied sunscreen yet?	Bạn đã bôi kem chống nắng chưa?
Tom is probably still alone.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ở một mình.
Tom said that Mary might be upset.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ khó chịu.
I arrived before Tom arrived.	Tôi đến trước khi Tom đến.
This is the recipe that Tom came up with.	Đây là công thức mà Tom đã nghĩ ra.
This is the map you are looking for.	Đây là bản đồ mà bạn đang tìm kiếm.
Tom says he thinks Mary will be back at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ trở lại vào lúc 2:30.
Tom needs a hammer.	Tom cần một cái búa.
How many tests will you have tomorrow?	Bạn sẽ có bao nhiêu bài kiểm tra vào ngày mai?
Tom and I used to like doing the same things.	Tom và tôi từng thích làm những điều giống nhau.
Tom and Mary will need help.	Tom và Mary sẽ cần giúp đỡ.
She doesn't like people who are not punctual.	Cô ấy không thích những người không đúng giờ.
I just need to do something for Tom.	Tôi chỉ cần làm điều gì đó cho Tom.
I want to go to the movies with you.	Tôi muốn đi xem phim với bạn.
Tom shot and killed a bear.	Tom đã bắn chết một con gấu.
I'm gonna die.	Tôi sắp chết.
The failure was due to his carelessness.	Sự thất bại là do sự bất cẩn của anh ta.
I suspect Tom is no longer in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom không còn ở Boston nữa.
Did you finish reading today's article?	Bạn đã đọc xong bài báo hôm nay chưa?
Tom says he doesn't have everything he needs.	Tom nói rằng anh ấy không có mọi thứ anh ấy cần.
She is not who she was ten years ago.	Cô ấy không phải là cô ấy của mười năm trước.
We have no children.	Chúng tôi không có con.
Tom and Mary don't know.	Tom và Mary không biết.
Tom misjudged Mary.	Tom đã đánh giá sai về Mary.
Tom loves to play his golf.	Tom thích chơi gôn của mình.
Is this your first time applying for a loan?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn đăng ký một khoản vay?
I am thinking about repainting my house.	Tôi đang nghĩ về việc sơn lại ngôi nhà của mình.
I heard that store is downtown.	Tôi nghe nói cửa hàng đó ở trung tâm thành phố.
I hope it will be fine tomorrow.	Tôi hy vọng nó sẽ ổn vào ngày mai.
Tom died less than a week after the accident.	Tom qua đời chưa đầy một tuần sau vụ tai nạn.
Tom is quite helpful.	Tom khá hữu ích.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị điên.
Tom said he didn't know Mary wouldn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom said he thought I might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I want a list of all Tom's relatives.	Tôi muốn có một danh sách tất cả những người thân của Tom.
Mary goes to Boston, where she meets the man of her dreams.	Mary đến Boston, nơi cô gặp người đàn ông trong mộng của mình.
I have something to tell Tom.	Tôi có chuyện cần nói với Tom.
I know Tom is smarter than you think.	Tôi biết Tom thông minh hơn bạn nghĩ rất nhiều.
I met everyone.	Tôi đã gặp tất cả mọi người.
Tom doesn't know much about sailing, does he?	Tom không biết nhiều về chèo thuyền, phải không?
Tom is a pretty good guy, isn't he?	Tom là một chàng trai khá tốt, phải không?
Viscous liquid.	Chất lỏng sền sệt.
Is this your first time trying Japanese food?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn thử món ăn Nhật Bản?
Tom said that Mary had never seen John wearing a hat.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ nhìn thấy John đội mũ.
You are making a fuss about nothing.	Bạn đang làm ầm ĩ về chuyện chẳng ra gì.
I think Tom must be much bigger than you think.	Tôi nghĩ Tom phải lớn hơn nhiều so với bạn nghĩ.
Tom says that Mary is grateful to be here.	Tom nói rằng Mary rất biết ơn khi được ở đây.
Tom doesn't know where his keys are.	Tom không biết chìa khóa của mình ở đâu.
Tom asks Mary to work for him.	Tom yêu cầu Mary làm việc cho anh ta.
Tom told me to stop as soon as I started doing it.	Tom bảo tôi dừng lại ngay khi tôi bắt đầu làm điều đó.
Tom said that he really enjoyed dancing with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích khiêu vũ với Mary.
Will Tom ever wake up?	Tom có ​​bao giờ tỉnh lại không?
I don't like her hat.	Tôi không thích cái mũ của cô ấy.
I'm looking for a light switch.	Tôi đang tìm công tắc đèn.
I don't know why I even thought I had a chance with Tom.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi có cơ hội với Tom.
Tom bought three lottery tickets.	Tom đã mua ba tờ vé số.
There are many feral cats in this area.	Có rất nhiều mèo hoang trong khu vực này.
Tom is trying to open the lock.	Tom đang cố gắng mở ổ khóa.
My mouth is numb.	Miệng tôi tê dại.
Tom's speech is quite interesting.	Bài phát biểu của Tom khá thú vị.
Tom clearly doesn't need to do that.	Tom rõ ràng không cần phải làm điều đó.
Tom has yet to decide on a major.	Tom vẫn chưa quyết định về chuyên ngành.
Tom didn't know if Mary would come.	Tom không biết liệu Mary có đến không.
I'll get Tom on board.	Tôi sẽ đưa Tom lên tàu.
I don't believe you are telling the truth.	Tôi không tin rằng bạn đang nói sự thật.
It is a popular myth.	Đó là một huyền thoại phổ biến.
I am calling to make an appointment with you.	Tôi đang gọi để đặt lịch hẹn với bạn.
Tom was hired right after graduating from college.	Tom được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
We all miss Tom.	Tất cả chúng tôi đều nhớ Tom.
I know Tom can't stop me from doing it.	Tôi biết Tom không thể ngăn tôi làm điều đó.
I thought nothing could be worse than cancer.	Tôi đã nghĩ rằng không có gì có thể tồi tệ bằng bệnh ung thư.
It's not the Tom you have to watch out for.	Đó không phải là Tom mà bạn phải đề phòng.
Tom is not the only one to volunteer.	Tom không phải là người duy nhất tình nguyện.
Tom seems to really enjoy being in Australia.	Tom có ​​vẻ thực sự thích ở Úc.
Tom can be a bit finicky when it comes to rules.	Tom có ​​thể hơi khó tính khi nói đến các quy tắc.
Tom had to stay in Boston for another week.	Tom phải ở lại Boston thêm một tuần nữa.
He's working in AIDS research.	Anh ấy đang làm việc trong nghiên cứu về bệnh AIDS.
Tom is just a typical thirteen year old boy.	Tom chỉ là một cậu bé mười ba tuổi điển hình.
I'm not a policeman.	Tôi không phải cảnh sát.
Tom treats Mary very well.	Tom đối xử rất tốt với Mary.
I really don't want to bother you.	Tôi thực sự không muốn làm phiền bạn.
The police believe that Tom poisoned himself.	Cảnh sát cho rằng Tom đã đầu độc chính mình.
Is it okay if I go to Boston with Tom next weekend?	Có ổn không nếu tôi đến Boston với Tom vào cuối tuần tới?
I spent all day shoveling snow.	Tôi đã dành cả ngày để xúc tuyết.
That customer has been here since we opened.	Khách hàng đó đã ở đây kể từ khi chúng tôi mở cửa.
Tom is not old.	Tom không già.
You are very bossy.	Bạn rất hách dịch.
That's part of it.	Đó là một phần của nó.
You should do it quickly.	Bạn nên làm điều đó một cách nhanh chóng.
He is lying.	Anh ấy đang nói dối.
I don't want to be caught.	Tôi không muốn bị bắt.
Tom took a creative writing class.	Tom đã tham gia một lớp học viết sáng tạo.
Tom's dog is well trained.	Con chó của Tom được huấn luyện bài bản.
I think if you try to do it, you can.	Tôi nghĩ rằng nếu bạn cố gắng làm điều đó, bạn có thể.
Tom didn't do much.	Tom đã không làm gì nhiều.
I hope I never have to do that.	Tôi hy vọng tôi không bao giờ phải làm điều đó.
I am a shop owner.	Tôi là một chủ cửa hàng.
Tom is talking on the phone with a friend.	Tom đang nói chuyện điện thoại với một người bạn.
I don't think we are losing.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang thua.
I'm sure Tom and Mary have a lot to say.	Tôi chắc rằng Tom và Mary có rất nhiều điều để nói.
I can speak French much better than Tom.	Tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn nhiều so với Tom.
Tom always takes the bus to work.	Tom luôn đi xe buýt đến nơi làm việc.
I don't think Tom will sing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hát.
Tom was looking for a way out.	Tom đã tìm kiếm một lối thoát.
Tom didn't ask anyone else to do this.	Tom không nhờ ai khác làm việc này.
I'm too busy to go.	Tôi bận quá không đi được.
I don't really want to do that.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó.
Don't know if Tom is a picky eater.	Không biết Tom có ​​phải là người kén ăn không.
You didn't ask Tom not to do it, did you?	Bạn đã không yêu cầu Tom không làm điều đó, phải không?
How do you plan to modify?	Bạn dự định sửa đổi như thế nào?
It won't be long before he recovers from his illness.	Sẽ không bao lâu nữa anh ấy sẽ khỏi bệnh.
Tom drove as carefully as Mary.	Tom lái xe cẩn thận như Mary.
Tom definitely needs to be there.	Tom chắc chắn cần phải ở đó.
This building is on the verge of collapse.	Tòa nhà này đang trên bờ vực sụp đổ.
Tom is rich, isn't he?	Tom thật giàu có, phải không?
Tom is married, has three children and lives in Boston.	Tom đã kết hôn, có ba con và sống ở Boston.
Young people are easy to impress.	Những người trẻ rất dễ gây ấn tượng.
I'm used to that.	Tôi đã quen với việc đó.
I am direct.	Tôi trực tiếp.
What is your favorite Christmas movie?	Bộ phim Giáng sinh yêu thích của bạn là gì?
I know that Tom is a really good pitcher.	Tôi biết rằng Tom là một tay ném thực sự giỏi.
Tom says he thinks you won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không thắng.
Aren't you doing anything?	Bạn không làm gì cả sao?
Tom throws the ball.	Tom ném bóng.
Tom says that Mary is cold.	Tom nói rằng Mary lạnh lùng.
I'm not sure I can be of any help.	Tôi không chắc mình có thể giúp được gì.
Tom didn't know he shouldn't.	Tom không biết mình không nên làm vậy.
Tom tries to resist.	Tom cố gắng chống lại.
I won't help Tom do that.	Tôi sẽ không giúp Tom làm điều đó.
I have explained it many times.	Tôi đã giải thích nó rất nhiều lần.
Tom told us he could teach us French.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy có thể dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom should tell Mary what she has to buy.	Tom nên nói với Mary những gì cô ấy phải mua.
That mattress needs to be well ventilated.	Nệm đó cần phải được thông thoáng.
Tom has to stay at home.	Tom phải ở nhà.
I know that Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom needs to see the dentist.	Tom cần gặp nha sĩ.
According to the weather forecast, it will snow tonight.	Theo dự báo thời tiết, đêm nay trời sẽ có tuyết.
I should have told Tom I wasn't going to Boston with him.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston với anh ấy.
Air quality is clearly worse in the cities than in the countryside.	Chất lượng không khí rõ ràng là tồi tệ hơn ở các thành phố so với nông thôn.
I plan to live in Australia for the rest of my life.	Tôi dự định sẽ sống ở Úc trong suốt quãng đời còn lại.
Didn't you promise me you wouldn't do it?	Không phải bạn đã hứa với tôi là bạn sẽ không làm điều đó sao?
What kind of woman could love a guy like Tom?	Loại phụ nữ nào có thể yêu một chàng trai như Tom?
Watch your mouth, Tom.	Coi chừng miệng của bạn, Tom.
Something is not right about this.	Có gì đó không ổn về điều này.
Tom said Mary wasn't afraid to do it.	Tom nói Mary không sợ làm điều đó.
Tom rarely wears a tie.	Tom hiếm khi đeo cà vạt.
I've been here long enough.	Tôi đã ở đây đủ lâu.
I don't know how that could happen.	Tôi không biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra.
Tom says he thinks I might need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
This morning I took the dog for a walk, but usually it's Tom who walks her.	Sáng nay tôi dắt chó đi dạo, nhưng thường thì Tom là người dắt cô ấy đi.
Tom may have seen Mary.	Tom có ​​thể đã nhìn thấy Mary.
I suspect that Tom and Mary have to leave.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary phải rời đi.
Tom was almost run over by a truck.	Tom suýt bị một chiếc xe tải cán qua.
Do you think Tom is still doing it?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn đang làm điều đó?
I wonder if Tom still can't believe it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn không thể tin được hay không.
Don't leave it in the microwave for too long.	Đừng để nó trong lò vi sóng quá lâu.
I think it's kind of weird.	Tôi nghĩ đó là loại kỳ lạ.
Tom looked like he was about to cry.	Tom trông như sắp khóc.
Tom should do it too.	Tom cũng nên làm điều đó.
It would be exhausting to do that.	Sẽ rất mệt khi làm điều đó.
You have always been very good to me.	Bạn đã luôn luôn rất tốt với tôi.
You don't have to choose.	Bạn không cần phải lựa chọn.
I see Tom crossing the bridge.	Tôi thấy Tom đang băng qua cầu.
Tom wondered what Mary needed to do.	Tom tự hỏi Mary cần phải làm gì.
How do you know that I used to teach French in Australia?	Làm sao bạn biết rằng tôi đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc?
I will ask Tom not to do that.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đừng làm vậy.
I'm not kidding.	Tôi không đùa.
Tom made breakfast for Mary.	Tom đã làm bữa sáng cho Mary.
Tom thinks he forgot to lock the door.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã quên khóa cửa.
Let's see what else we can learn about the situation.	Hãy xem những gì khác chúng ta có thể tìm hiểu về tình hình.
I'm not willing to cook dinner for twenty people.	Tôi không sẵn lòng nấu bữa tối cho hai mươi người.
She made it clear that she wanted to go to college.	Cô ấy nói rõ rằng cô ấy muốn vào đại học.
You may think I'm too old for you, but I don't think you're too young for me.	Bạn có thể nghĩ rằng tôi quá già so với bạn, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn quá trẻ so với tôi.
I'll be back in thirty minutes so I'll be in time for the concert.	Tôi sẽ quay lại sau ba mươi phút nữa nên tôi sẽ đến kịp buổi hòa nhạc.
I was hoping you were here.	Tôi đã hy vọng bạn ở đây.
Tom is always worried about being locked in his apartment.	Tom luôn lo lắng về việc bị nhốt trong căn hộ của mình.
Tom and Mary go in opposite directions.	Tom và Mary đi ngược chiều nhau.
What are the lyrics of that song?	Lời bài hát của bài hát đó là gì?
We better call the police.	Tốt hơn chúng ta nên gọi cảnh sát.
Tom spent three months in prison.	Tom đã phải ngồi tù ba tháng.
Yesterday Tom smiled at me.	Hôm qua Tom đã cười với tôi.
My father used to read me bedtime stories when I was little.	Cha tôi thường đọc cho tôi những câu chuyện trước khi đi ngủ khi tôi còn nhỏ.
Everyone laughed except Tom.	Mọi người đều cười trừ Tom.
Tom thought that Mary wouldn't really do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thực sự làm điều đó.
Don't let Tom out of your sight.	Đừng để Tom ra khỏi tầm mắt của bạn.
Both Tom and Mary agree with you.	Cả Tom và Mary đều đồng ý với bạn.
I'm sure Tom will try to convince Mary to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
I never get angry for no reason.	Tôi không bao giờ tức giận mà không có lý do.
I don't think I've ever heard you complain about the weather.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe bạn phàn nàn về thời tiết.
I don't think it matters anymore.	Tôi không nghĩ rằng nó còn quan trọng nữa.
I don't have money to pay for the bus.	Tôi không có tiền để trả tiền xe buýt.
Tom and Mary helped each other with their homework.	Tom và Mary đã giúp nhau làm bài tập về nhà.
Tom walked up to the stage to receive the award.	Tom bước lên sân khấu nhận giải.
Do you mind Tom being here?	Bạn có phiền Tom ở đây không?
We are geologists.	Chúng tôi là nhà địa chất.
Tom announced that he was giving up football.	Tom thông báo rằng anh ấy sẽ từ bỏ bóng đá.
Tom should call me.	Tom nên gọi cho tôi.
It is impossible not to be mesmerized by her beauty.	Không thể không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy.
Tom tried to read Mary's nametag.	Tom đã cố gắng đọc bảng tên của Mary.
Tom refused to do that.	Tom đã từ chối làm điều đó.
Tom doesn't think Mary is in Boston.	Tom không nghĩ rằng Mary đang ở Boston.
I don't think Tom knows what you want to eat.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn muốn ăn gì.
I'm not sure what that means.	Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì.
Did you happen to see Tom doing that?	Bạn có tình cờ thấy Tom làm điều đó không?
Tom can't be as old as you think.	Tom không thể già như bạn nghĩ.
Tom has other things he wants to do.	Tom có ​​những thứ khác mà anh ấy muốn làm.
You know Tom has to do it, right?	Bạn biết Tom phải làm điều đó, phải không?
I appreciate your invitation, but I'm afraid I won't be able to come.	Tôi đánh giá cao lời mời của bạn, nhưng tôi sợ tôi không thể đến.
Find a part-time job.	Tìm một công việc bán thời gian.
I'll take you out of the city center.	Tôi sẽ đưa bạn ra khỏi trung tâm thành phố.
Sorry, I couldn't come yesterday. 	Xin lỗi, tôi không thể đến hôm qua.
Something appeared.	Một cái gì đó đã xuất hiện.
Tom says he wants to continue working here.	Tom nói rằng anh ấy muốn tiếp tục làm việc ở đây.
I wish that Tom wouldn't go to Boston.	Tôi ước rằng Tom sẽ không đến Boston.
I'm just sarcastic, that's all.	Tôi chỉ đang mỉa mai, vậy thôi.
I don't think I know that boy sitting over there.	Tôi không nghĩ là tôi biết cậu bé đang ngồi đằng kia.
Tom wants some alone time.	Tom muốn có thời gian ở một mình.
Tom is very stubborn.	Tom rất cố chấp.
I'm sure Tom won't be scared.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không sợ hãi.
Is Tom on a strict diet?	Tom đang ăn kiêng nghiêm ngặt phải không?
Tom spent the morning looking for his passport.	Tom đã dành cả buổi sáng để tìm kiếm hộ chiếu của mình.
I think I can convince Tom to go.	Tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục Tom đi.
I guess Tom changed his mind.	Tôi đoán Tom đã đổi ý.
Don't wait too long.	Đừng đợi quá lâu.
I don't want to eat meat.	Tôi không muốn ăn thịt.
I have never tried to play the piano.	Tôi chưa bao giờ thử chơi piano.
Now I will be different.	Bây giờ tôi sẽ khác.
Tom is the only one who really matters.	Tom là người duy nhất thực sự quan trọng.
Tom said he was very pleased with the results.	Tom cho biết anh rất vui với kết quả đạt được.
I touched Tom's forehead to see if he had a fever.	Tôi sờ trán Tom để xem anh ấy có bị sốt không.
I wish I could play the flute as well as Ian Anderson.	Tôi ước mình có thể thổi sáo giỏi như Ian Anderson.
"Are you going to do that?" 	"Em định làm vậy à?"
"Yes, I will." "What about Tom?" 	"Vâng, tôi sẽ" "Thế còn Tom?"
"No, he won't."	"Không, anh ấy sẽ không làm như vậy."
Results may vary.	Kết quả có thể khác nhau.
Tom sailed for Australia on 20 October.	Tom lên đường đến Úc vào ngày 20 tháng 10.
I'm sure Tom didn't do it on purpose.	Tôi chắc chắn rằng Tom không cố ý làm vậy.
I really don't think Tom wants to do that.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom has donated a lot of money to various charities.	Tom đã quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện khác nhau.
Tom asked me about my family.	Tom hỏi tôi về gia đình tôi.
I hugged Tom tightly.	Tôi ôm chặt Tom.
Tom told me to go north.	Tom bảo tôi đi về phía bắc.
Tom tells Mary that John will do it.	Tom nói với Mary rằng John sẽ làm điều đó.
He can express his feelings with music instead of words.	Anh ấy có thể thể hiện cảm xúc của mình bằng âm nhạc thay vì lời nói.
Tom is a lacrosse trainer.	Tom là một huấn luyện viên lacrosse.
What will we talk about?	Chúng ta sẽ nói về điều gì?
I don't have a problem.	Tôi không có một vấn đề.
Tom is running errands.	Tom đang đi làm việc vặt.
The French translation of this book was published in 2013.	Bản dịch tiếng Pháp của cuốn sách này đã được xuất bản vào năm 2013.
Tell Tom I'm sorry I couldn't be at his birthday party.	Nói với Tom rằng tôi rất tiếc vì tôi đã không thể có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom is not crazy.	Tom không điên.
You got a second chance.	Bạn đã có cơ hội thứ hai.
Tom has already had dinner.	Tom đã ăn tối rồi.
I thought you said that no one knew about us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng không ai biết về chúng tôi.
I am calculating my salary.	Tôi đang tính tiền lương của mình.
I thought we would be on the winning side.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên chiến thắng.
I'm watching TV with my friends tonight.	Tôi đang xem tivi với bạn bè tối nay.
Purple onions are milder than yellow onions.	Hành tím dịu hơn hành vàng.
Tom is the best French teacher I have ever had.	Tom là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất mà tôi từng có.
Tom didn't know how long Mary would be here.	Tom không biết Mary sẽ ở đây bao lâu nữa.
Tom gets mad and calls Mary's name.	Tom nổi điên và gọi tên Mary.
This isn't the first time I've been wrong and it won't be the last.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi sai và sẽ không phải là lần cuối cùng.
I can hear you're in a good mood.	Tôi có thể nghe thấy bạn đang có tâm trạng tốt.
How much will you charge me to do it?	Bạn sẽ tính bao nhiêu cho tôi để làm điều đó?
Tom is wearing a new uniform.	Tom đang mặc một bộ đồng phục mới.
The bell rang and the door opened.	Tiếng chuông vang lên và cánh cửa mở ra.
Tom drinks a glass of juice.	Tom uống một cốc nước trái cây.
Tom says he will only talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với Mary.
I didn't hang out last night.	Tôi đã không đi chơi đêm qua.
I don't think Tom likes picnics.	Tôi không nghĩ Tom thích dã ngoại.
Mary is beautiful, but not as beautiful as Alice.	Mary đẹp, nhưng không đẹp bằng Alice.
Tom is always with Mary, isn't he?	Tom luôn ở bên Mary, phải không?
I was hoping we could do it tomorrow with you.	Tôi đã hy vọng chúng ta có thể làm điều đó vào ngày mai với bạn.
Tom is one of our hardest workers.	Tom là một trong những người làm việc chăm chỉ nhất của chúng tôi.
I called a taxi.	Tôi đã gọi một chiếc taxi.
I think Tom will take Mary out to dinner.	Tôi nghĩ Tom sẽ đưa Mary đi ăn tối.
Tom will have to deal with that on his own.	Tom sẽ phải giải quyết việc đó một mình.
Tom just gave it to me.	Tom chỉ đưa nó cho tôi.
Tom was also in the car.	Tom cũng ở trong xe.
I didn't hear you at all.	Tôi hoàn toàn không nghe thấy bạn.
I decided to have bangs.	Tôi quyết định để tóc mái.
Why don't you cook dinner?	Tại sao bạn không nấu bữa tối?
I don't want to sing with you.	Tôi không muốn hát với bạn.
I'm sorry I forgot to tell Tom what to do.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói Tom phải làm gì.
You are the survivor.	Bạn là người sống sót.
Tom is smart and funny.	Tom thông minh và vui tính.
Tom woke up.	Tom đã thức dậy.
This book is not as interesting as the one I read last week.	Cuốn sách này không thú vị bằng cuốn tôi đã đọc tuần trước.
I decided to go for a run every morning.	Tôi quyết định chạy bộ mỗi sáng.
I tried to do it again, but I can't do it.	Tôi đã thử làm điều đó một lần nữa, nhưng tôi không thể làm được.
Tom got out of the pool and dried himself off.	Tom ra khỏi hồ bơi và lau khô người.
Since they didn't have time to spare, they rushed back to town.	Vì không có thời gian rảnh rỗi, họ vội vã quay trở lại thị trấn.
What is Tom drawing now?	Tom đang vẽ gì bây giờ?
Tom will definitely try doing that today.	Tom chắc chắn sẽ thử làm điều đó ngày hôm nay.
Now we've gone too far to give up.	Bây giờ chúng ta đã đi quá xa để từ bỏ.
Tom realized that I should.	Tom nhận ra rằng tôi nên làm như vậy.
Tom is not as boring as I thought.	Tom không nhàm chán như tôi nghĩ.
Tom is likely to be elected.	Tom có ​​thể sẽ được bầu.
Tom says he thinks it's better not to go out.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tốt hơn là không nên đi ra ngoài.
I was not able to buy everything that Tom asked me to buy.	Tôi đã không thể mua mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
Aren't you happy?	Bạn không hạnh phúc phải không?
I think Tom is the one who has to tell Mary how to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói cho Mary biết cách làm điều đó.
Do you want me to get that for you?	Bạn có muốn tôi lấy cái đó cho bạn không?
I don't think Tom can handle the pressure.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể chịu được áp lực.
Since I'm not a good swimmer, I avoid swimming in water that is over my head.	Vì tôi bơi không giỏi nên tôi tránh bơi trong nước ngập quá đầu.
Tom looked pensive.	Tom có ​​vẻ trầm ngâm.
I didn't know you were married to Tom.	Tôi không biết bạn đã kết hôn với Tom.
Don't argue with me.	Đừng tranh luận với tôi.
I itch my eyes.	Tôi ngứa mắt.
Are you planning to stay in Boston for a while?	Bạn có kế hoạch ở lại Boston một thời gian không?
I appreciate an answer ASAP.	Tôi đánh giá cao một câu trả lời càng sớm càng tốt.
I better go before Tom gets here.	Tốt hơn là tôi nên đi trước khi Tom đến đây.
I don't think there is a way.	Tôi không nghĩ là còn đường.
Tom tried the same thing.	Tom đã thử điều tương tự.
How early do I have to book to be eligible for the discount?	Tôi phải đặt chỗ sớm bao lâu để đủ điều kiện nhận chiết khấu?
What if I told you I really wanted to be a teacher?	Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi thực sự muốn trở thành một giáo viên?
Tom came to Boston in 2013.	Tom đến Boston vào năm 2013.
You will look stupid if you do.	Bạn sẽ trông thật ngu ngốc nếu bạn làm như vậy.
Tom is more than three years old.	Tom hơn ba tuổi.
Does Tom usually wear sunscreen?	Tom có ​​thường bôi kem chống nắng không?
I am the one who created this.	Tôi là người đã tạo ra điều này.
This is my idea, not Tom's.	Đây là ý tưởng của tôi, không phải của Tom.
I didn't know Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom got his money back.	Tom đã nhận lại tiền của mình.
That's really convenient.	Điều đó thực sự tiện lợi.
That's a stupid thing to say.	Đó là một điều ngu ngốc để nói.
Tom pretends that he is listening.	Tom giả vờ rằng anh ấy đang nghe.
This song is like a song I heard a few minutes ago.	Bài hát này giống như một bài hát mà tôi đã nghe cách đây vài phút.
Tom and Mary are always dressed appropriately.	Tom và Mary luôn mặc quần áo phù hợp.
Tom saw us trying to do just that.	Tom thấy chúng tôi đang cố gắng làm điều đó.
Tom put on his uniform.	Tom mặc đồng phục vào.
Tom never received a reply from Mary.	Tom không bao giờ nhận được hồi âm từ Mary.
I know Tom is a very good basketball player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng rổ rất giỏi.
Tom won't show up before noon.	Tom sẽ không xuất hiện trước buổi trưa.
The last time I saw Tom, he was riding a bicycle.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đi xe đạp.
Recently, a lot of people are losing their jobs.	Gần đây, rất nhiều người đang mất việc làm.
Tomorrow Tom has a French test that he has to study.	Ngày mai Tom có ​​một bài kiểm tra tiếng Pháp mà anh ấy phải học.
We are not the only ones who believe that will happen.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
I think there's a chance Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng có cơ hội Tom sẽ làm điều đó.
I do not condone murder.	Tôi không dung thứ cho việc giết người.
I shouldn't have to do that.	Tôi không nên phải làm điều đó.
They don't help me.	Họ không giúp tôi.
I'd like a chance to explain why I'm doing this.	Tôi muốn có cơ hội giải thích lý do tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom's wallet is a bit worse to wear, and Mary says he should get a new one.	Ví của Tom hơi tệ hơn khi đeo, và Mary nói anh ấy nên lấy một cái mới.
Tom tells Mary that he thinks John is not afraid.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không sợ hãi.
Tom will be back in time for Christmas.	Tom sẽ trở lại đúng dịp Giáng sinh.
Tom always wears black.	Tom luôn mặc đồ đen.
Tom's French is improving.	Tiếng Pháp của Tom đang được cải thiện.
I don't feel like doing this anymore.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều này nữa.
Tom says you are very good at it.	Tom nói rằng bạn rất giỏi khi làm điều đó.
Tom has released an official statement.	Tom đã đưa ra một tuyên bố chính thức.
That is not my plan.	Đó không phải là kế hoạch của tôi.
I don't think I want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một mình.
I do not trust you.	Tôi không tin tưởng bạn.
We could have done that.	Chúng tôi có thể đã làm điều đó.
Did Tom show interest?	Tom có ​​tỏ ra quan tâm không?
I don't even know anyone there.	Tôi thậm chí không biết bất kỳ ai ở đó.
Don't know if Tom's daughter is pretty.	Không biết con gái của Tom có ​​xinh không.
Tom says no one asked him to do it.	Tom nói rằng không ai yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I think Tom is busy.	Tôi nghĩ Tom đang bận.
Tom has a daughter named Mary.	Tom có ​​một cô con gái tên là Mary.
Can you untie this knot?	Bạn có thể tháo nút thắt này không?
We both plan to attend your party.	Cả hai chúng tôi dự định sẽ tham dự bữa tiệc của bạn.
Why did Tom run away?	Tại sao Tom lại bỏ trốn?
What did Tom do here?	Tom đã làm gì ở đây?
I have absolutely no idea what will happen.	Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tom said he wished he wasn't drunk so much.	Tom nói rằng anh ước gì mình không say quá nhiều.
I know I'm a little overweight.	Tôi biết mình hơi thừa cân.
I think Tom is meeting us here.	Tôi nghĩ Tom đang gặp chúng tôi ở đây.
Tom explains more about the issue.	Tom giải thích thêm về vấn đề này.
Tom and Mary don't have any savings.	Tom và Mary không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào.
Tom and I don't work together.	Tom và tôi không làm việc cùng nhau.
Tom's body was cremated.	Thi thể của Tom đã được hỏa táng.
Tom wants us to suffer.	Tom muốn chúng ta đau khổ.
Tom often doesn't get what he asks for.	Tom thường không nhận được những gì anh ấy yêu cầu.
Tom won't let you in.	Tom sẽ không cho bạn vào.
Tom uses crutches to get around.	Tom sử dụng nạng để đi lại.
Tom and Mary both shouted.	Tom và Mary đều hét lên.
How do you know Tom won't be in Boston?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không ở Boston?
I don't think Tom will do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nữa.
Tom says Mary needs to be more careful.	Tom nói rằng Mary cần phải cẩn thận hơn.
Why don't you buy one of those?	Tại sao bạn không mua một trong những cái đó?
Tom lives in a very small house.	Tom sống trong một ngôi nhà rất nhỏ.
Tom told me to stay away from Mary.	Tom bảo tôi tránh xa Mary.
Would you like a nice big piece of apple pie?	Bạn có muốn một miếng bánh táo to đẹp không?
Tom went down to the first floor.	Tom đi xuống tầng một.
I looked at Tom's birth certificate.	Tôi đã xem giấy khai sinh của Tom.
I didn't realize Tom was your father.	Tôi không nhận ra Tom là cha của bạn.
Tom will be arriving on the next flight from Boston.	Tom sẽ đến trên chuyến bay tiếp theo từ Boston.
Tom and I gave that to Mary.	Tom và tôi đã đưa cho Mary cái đó.
Tom doesn't want to be jealous.	Tom không muốn ghen.
I still haven't met Tom today.	Tôi vẫn chưa gặp Tom hôm nay.
Why don't we order a pizza, so you don't have to cook?	Tại sao chúng ta không đặt một chiếc bánh pizza, để bạn không cần phải nấu ăn?
Only a few people here know that I used to live in Boston.	Chỉ một vài người ở đây biết rằng tôi từng sống ở Boston.
Tom is still scared.	Tom vẫn sợ.
Tom told me he was ready to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Why does Tom want you here?	Tại sao Tom muốn bạn ở đây?
Tom told me that he likes this kind of music.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích thể loại âm nhạc này.
I knew that Tom wasn't the one to tell Mary she didn't have to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is sitting in his car.	Tom đang ngồi trong xe của anh ấy.
Tom wants to shoot Mary.	Tom muốn bắn Mary.
The only person I trust here is Tom.	Người duy nhất mà tôi tin tưởng ở đây là Tom.
Write down what I will tell you.	Viết ra những gì tôi sẽ nói với bạn.
I'll go for a walk with Tom.	Tôi sẽ đi dạo với Tom.
I'm doing better.	Tôi đang làm tốt hơn.
Tom can tell you more things than I can.	Tom có ​​thể cho bạn biết nhiều điều hơn tôi có thể.
I'm the one handling this.	Tôi là người đang xử lý việc này.
Tom says the accident was not his fault.	Tom nói rằng tai nạn không phải lỗi của anh ấy.
It doesn't happen immediately.	Nó không xảy ra ngay lập tức.
It's pretty wild.	Nó khá hoang dã.
Tom wrote down all the details.	Tom đã viết ra tất cả các chi tiết.
Tom says he knows a good Chinese restaurant we can go to.	Tom nói rằng anh ấy biết một nhà hàng Trung Quốc ngon mà chúng ta có thể đến.
Tom expected all three of us to do it with Mary.	Tom mong cả ba chúng tôi làm điều đó với Mary.
I appreciate what you were able to achieve.	Tôi đánh giá cao những gì bạn đã có thể đạt được.
It was Tom's voice.	Đó là giọng của Tom.
Tom finds it very difficult to be carefree.	Tom cảm thấy rất khó để trở nên vô tư.
You won't be able to protect yourself.	Bạn sẽ không thể tự bảo vệ mình.
Tom seems to be in good spirits.	Tom dường như có tinh thần tốt.
Ribbons will be awarded.	Ruy băng sẽ được trao thưởng.
I think Mary is one of the most beautiful women I have ever met.	Tôi nghĩ Mary là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Tom probably didn't do what he was supposed to do.	Tom có ​​lẽ đã không làm những gì anh ta phải làm.
It will take you three hours by bus to get there.	Bạn sẽ mất ba giờ đi xe buýt để đến đó.
I don't feel bad about that.	Tôi không cảm thấy tồi tệ về điều đó.
Tom said it was a fun game.	Tom nói rằng đó là một trò chơi thú vị.
Tom is ready to fight.	Tom đã sẵn sàng chiến đấu.
If it means much to you, I'll get rid of Tom.	Nếu nó có ý nghĩa nhiều với anh, tôi sẽ loại bỏ Tom.
Tom drifted downstream on a raft.	Tom trôi xuôi dòng trên một chiếc bè.
Tom currently lives in Boston with one of his uncles.	Tom hiện đang sống ở Boston với một trong những người chú của mình.
Tom needs to do it now.	Tom cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
I would leave at 2:30 if I were you.	Tôi sẽ rời đi lúc 2:30 nếu tôi là bạn.
Tom may be poor, but he's honest.	Tom có ​​thể nghèo, nhưng anh ấy trung thực.
I think Tom can tell Mary about it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói với Mary về việc đó.
I think Tom and you are friends.	Tôi nghĩ rằng Tom và bạn là bạn.
What makes you so sure that Tom will want to come back?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng Tom sẽ muốn quay lại?
I hope you're not talking about me.	Tôi hy vọng bạn không nói về tôi.
I haven't drank any water in three days.	Tôi đã không uống chút nước nào trong ba ngày rồi.
I don't think Tom wants to spend any more time in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn dành thêm thời gian ở Boston.
I think both Tom and Mary are bipolar.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều là người lưỡng cực.
He had intended to learn French.	Anh ấy đã có ý định học tiếng Pháp.
I don't think we're ready.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
Tom is expecting Mary's call.	Tom đang mong đợi cuộc gọi của Mary.
Tickets are available for $30 per couple or $20 per reservation.	Vé có sẵn với giá $ 30 cho mỗi cặp đôi hoặc $ 20 cho mỗi lần đặt trước.
Who do you think asked me to give you this?	Bạn nghĩ ai đã yêu cầu tôi đưa cho bạn cái này?
Tom's parents seem like nice people.	Cha mẹ của Tom có ​​vẻ như là những người tốt.
Perhaps it would be better if you didn't.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn không làm như vậy.
I think we have to do this together.	Tôi nghĩ chúng tôi phải làm điều này cùng nhau.
Tom scored three goals.	Tom đã ghi ba bàn.
Tom doesn't need Mary to do it again.	Tom không cần Mary làm điều đó một lần nữa.
A captain controls his ship and crew.	Một thuyền trưởng điều khiển con tàu của mình và thủy thủ đoàn.
When darkness falls, the baboons return to the trees to sleep, safe from nocturnal prowlers.	Khi bóng tối buông xuống, khỉ đầu chó quay trở lại cây để ngủ, an toàn trước những kẻ rình mò ban đêm.
"How's your research going?" 	"Nghiên cứu của bạn tiến triển như thế nào?"
"Not bad."	"Không tệ lắm."
There is still food in your bowl.	Vẫn còn thức ăn trong bát của bạn.
I wonder if Tom will sign the contract.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ký hợp đồng hay không.
Would you like to try a hot tub?	Bạn có muốn thử bồn nước nóng không?
He always affects indifference when you mention her.	Anh ấy luôn ảnh hưởng đến sự thờ ơ khi bạn nhắc đến cô ấy.
You're a very good swimmer, aren't you?	Bạn là một vận động viên bơi lội rất giỏi, phải không?
Tom was buried yesterday.	Tom đã được chôn vào ngày hôm qua.
Tom got up nervously.	Tom lo lắng đứng dậy.
Looks like you have a different problem.	Có vẻ như bạn đã gặp một vấn đề khác.
I really don't think Tom is going.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom sẽ đi.
You don't think Tom can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
No time to talk about that now.	Không có thời gian để nói về điều đó bây giờ.
What is Catnip?	Catnip là gì?
I usually don't drink coffee.	Tôi thường không uống cà phê.
What is the answer to that question?	Câu trả lời cho câu hỏi đó là gì?
Are you trying to tempt me here?	Bạn đang cố gắng để cám dỗ tôi ở đây?
Tom and his family sold 20 head of cattle earlier this week.	Tom và gia đình của anh ấy đã bán 20 đầu gia súc vào đầu tuần này.
I don't think I really have to do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó bây giờ.
Tom knows how to continue.	Tom biết cách tiếp tục.
I think Tom is doing it.	Tôi nghĩ Tom đang làm điều đó.
Tom may not give up so easily.	Tom có ​​thể không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
I am very busy with work.	Tôi rất bận rộn với công việc.
I don't like either cake.	Tôi không thích một trong hai loại bánh.
Tom says that Mary is unlikely to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc sẽ làm điều đó.
Tom knows most of the people there.	Tom biết hầu hết mọi người ở đó.
Tom is going to stay at home tonight.	Tom định ở nhà tối nay.
You are just the man I want to talk to.	Bạn chỉ là người đàn ông mà tôi muốn nói chuyện.
I just want to help Tom.	Tôi chỉ muốn giúp Tom.
Tom and Mary are having a party on Friday night.	Tom và Mary sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ Sáu.
Why don't we leave before someone sees us?	Tại sao chúng ta không rời đi trước khi ai đó nhìn thấy chúng ta?
I know that Tom knows that I can't do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không thể làm điều đó.
There are many children in the park.	Có rất nhiều trẻ em trong công viên.
Doing this has been a dream of mine for a long time.	Làm được điều này đã là ước mơ từ lâu của tôi.
I think Tom and Mary are both under thirty.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều dưới ba mươi.
I showed Tom how to do it.	Tôi đã chỉ cho Tom cách làm điều đó.
You're the only girl I know who can do that.	Em là cô gái duy nhất mà anh biết có thể làm được điều đó.
This topic is extremely controversial.	Chủ đề này đang gây tranh cãi vô cùng lớn.
Tom never forgets to do that.	Tom không bao giờ quên làm điều đó.
Tom or someone else will have to help Mary do it.	Tom hoặc người khác sẽ phải giúp Mary làm điều đó.
I think both Tom and Mary are here.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều ở đây.
We need to remember to pick up Tom at the station at 2:30.	Chúng ta cần nhớ đón Tom tại nhà ga lúc 2:30.
Maybe you should tell Tom that you want him to do it.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn muốn anh ấy làm điều đó.
Based on these facts, it may be necessary to revise our theory.	Dựa trên những thực tế này, có thể cần phải điều chỉnh lại lý thuyết của chúng tôi.
I don't have a dog and neither does Tom.	Tôi không có một con chó và Tom cũng không.
Tom is still undefeated, isn't he?	Tom vẫn bất bại, phải không?
Tom loves living in Australia.	Tom thích sống ở Úc.
I can assemble the furniture myself.	Tôi có thể tự lắp ráp đồ đạc.
There are a few things you need to know.	Có một số điều bạn cần biết.
Tom is no longer a soldier.	Tom không còn là một người lính nữa.
I'm not interested in that anymore.	Tôi không còn hứng thú với việc đó nữa.
"Is Tom drunk?" 	"Tom say à?"
"Sure is not."	"Chắc là không."
Tom is a smart and nimble guy.	Tom là một chàng trai thông minh và lanh lợi.
No one but Tom is capable of doing that.	Không ai ngoài Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
Tom did not read the clear print on his insurance policy and was shocked to learn that his claim was not covered.	Tom đã không đọc bản in rõ ràng trên hợp đồng bảo hiểm của mình và đã bị sốc khi biết rằng yêu cầu của mình không được bảo hiểm.
Make sure Tom stays away from my daughter.	Hãy chắc chắn rằng Tom tránh xa con gái tôi.
I can't believe you fell in love with it.	Tôi không thể tin rằng bạn đã yêu nó.
Are you wanting to commit suicide?	Bạn đang muốn tự tử?
Tom doesn't like any woman.	Tom không thích bất kỳ phụ nữ nào.
I don't cry easily.	Tôi không dễ khóc.
If that's true then Tom is innocent.	Nếu đó là sự thật thì Tom vô tội.
You are always worried about what other people think.	Bạn luôn lo lắng về những gì người khác nghĩ.
Tom said he was wondering if Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang băn khoăn không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
You will get used to the weather.	Bạn sẽ quen với thời tiết.
Someone needs to tell Tom that.	Ai đó cần nói với Tom điều đó.
We had a sincere conversation with each other.	Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện chân tình với nhau.
Tom wants to live in Boston with his grandparents.	Tom muốn sống ở Boston với ông bà của mình.
Do you remember the time we went to Australia together?	Bạn có nhớ lần chúng ta đến Úc cùng nhau không?
Tom is always welcome here.	Tom luôn được chào đón ở đây.
Tom says he cares.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm.
I think I will find Tom there.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy Tom ở đó.
Do you know what Tom expects you to do?	Bạn có biết Tom mong bạn làm gì không?
Is this all of Tom?	Đây có phải là tất cả của Tom không?
Should we listen to Tom?	Chúng ta có nên nghe lời Tom không?
She arrived in Shanghai by train.	Cô đến Thượng Hải bằng tàu hỏa.
We can't leave Tom there unsupervised.	Chúng ta không thể để Tom ở đó mà không có sự giám sát.
I totally agree.	Tôi hoàn toàn đồng ý.
I think you should tell Tom why you're here.	Tôi nghĩ bạn nên nói cho Tom biết lý do bạn ở đây.
I guess you're still pretty mad at me, aren't you?	Tôi đoán bạn vẫn còn khá giận tôi, phải không?
You are careful.	Bạn cẩn thận.
We started clapping.	Chúng tôi bắt đầu vỗ tay.
All right, Tom, blow out the candles.	Được rồi, Tom, thổi nến đi.
Tom and John both love Mary.	Tom và John đều yêu Mary.
Tom built a tree house for his children.	Tom đã xây một ngôi nhà trên cây cho các con của mình.
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
Tom wondered how long it would be before Mary realized that John wasn't coming back.	Tom tự hỏi còn bao lâu nữa Mary mới nhận ra rằng John sẽ không quay lại.
There are different ways to solve the problem.	Có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề.
Tom knows who the kidnapper is.	Tom biết kẻ bắt cóc là ai.
Tom said he was allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy được phép làm điều đó.
Tom will do it for us.	Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Don't feel offended.	Đừng cảm thấy bị xúc phạm.
Tom is filing his nails.	Tom đang giũa móng tay.
I know that Tom is about three years younger than Mary.	Tôi biết rằng Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
Tom needs to learn to respect Mary's feelings.	Tom cần học cách tôn trọng cảm xúc của Mary.
Tom said he thought he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom has been summoned to appear in court.	Tom đã được triệu tập ra hầu tòa.
I will not live on campus.	Tôi sẽ không sống trong khuôn viên trường.
Tom still has wet hair.	Tom vẫn còn tóc ướt.
That won't happen on Monday.	Điều đó sẽ không xảy ra vào thứ Hai.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom speaks French much better than Mary.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn Mary nhiều.
Nothing but a few apples.	Không còn gì ngoài một vài quả táo.
I dip my finger in honey.	Tôi nhúng ngón tay vào mật ong.
The Dutch are famous for being good at languages.	Người Hà Lan nổi tiếng là người giỏi ngôn ngữ.
I guess that is possible.	Tôi đoán điều đó có thể.
Tom must have seen Mary when he visited Boston.	Tom hẳn đã nhìn thấy Mary khi anh đến thăm Boston.
I am Taurus.	Tôi là Kim Ngưu.
Tom is waiting for us at the gate.	Tom đang đợi chúng tôi ở cổng.
You are fashionable.	Bạn đang thời trang.
I told Tom what you did.	Tôi đã nói với Tom những gì bạn đã làm.
Gestures are very important in human communication.	Cử chỉ rất quan trọng trong giao tiếp của con người.
Tom wants to leave early.	Tom muốn về sớm.
I'm sure Tom would be happy to help.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi được giúp đỡ.
Tom will come if he is free this afternoon.	Tom sẽ đến nếu anh ấy rảnh chiều nay.
Tom worries about his mother.	Tom lo lắng cho mẹ của mình.
Let me give you some more reasons why you shouldn't come to Australia.	Hãy để tôi cung cấp thêm cho bạn một số lý do tại sao bạn không nên đến Úc.
I wouldn't understand without subtitles.	Tôi sẽ không hiểu gì nếu không có phụ đề.
Tom has a lot of books.	Tom có ​​rất nhiều sách.
Maybe I was too harsh on Tom.	Có lẽ tôi đã quá khắc nghiệt với Tom.
The most beautiful flowers have the sharpest thorns.	Những bông hoa đẹp nhất có gai nhọn nhất.
Don't be afraid to make mistakes.	Đừng sợ mắc lỗi.
I knew that Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom won't give up easily.	Tom sẽ không dễ dàng từ bỏ.
This t-shirt costs ten dollars.	Chiếc áo phông này có giá mười đô la.
I appreciate all that Tom has done for me.	Tôi đánh giá cao tất cả những gì Tom đã làm cho tôi.
Tom knows that Mary is very angry with him.	Tom biết rằng Mary rất giận anh.
I'm not sure if that's a compliment or an insult.	Tôi không chắc đó là một lời khen hay một lời xúc phạm.
Do you know what your child is doing right now?	Bạn có biết hiện tại con bạn đang làm gì không?
The police believe that Tom has something to do with Mary's disappearance.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan gì đó đến sự biến mất của Mary.
I think Tom is almost thirty now.	Tôi nghĩ rằng Tom bây giờ đã gần ba mươi.
Tom says he will wait until tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi đến ngày mai.
Tom's band split up a few years ago.	Ban nhạc của Tom đã tách ra vài năm trước.
Tom smuggled the stolen diamonds out of the country.	Tom đã buôn lậu những viên kim cương bị đánh cắp ra khỏi đất nước.
I'm next in line.	Tôi xếp hàng tiếp theo.
That's what you need to remember.	Đó là điều bạn cần nhớ.
I had a lot of friends while I was in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn bè khi tôi ở Úc.
Tom says that Mary should leave.	Tom nói rằng Mary nên bỏ đi.
Nothing personal, Tom.	Không có gì cá nhân, Tom.
Tom is not in the clubhouse.	Tom không ở trong nhà câu lạc bộ.
Saying hurtful things about others is wrong.	Nói những điều tổn thương về người khác là sai.
I think Tom should be able to finish that job by 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể hoàn thành công việc đó trước 2:30.
Tom doesn't seem as ready as Mary.	Tom dường như không sẵn sàng như Mary.
We are FBI agents.	Chúng tôi là đặc vụ FBI.
Tom doesn't think he could have done it without our help.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom used to be very handsome.	Tom từng rất đẹp trai.
I think Tom is mean.	Tôi nghĩ rằng Tom là người xấu tính.
Tom has probably forgotten it here.	Tom có ​​lẽ đã quên nó ở đây.
Tom is a great athlete.	Tom là một vận động viên thể thao tuyệt vời.
Tom lost money.	Tom bị mất tiền.
I know Tom would be surprised if I did.	Tôi biết Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
Tom thinks he's going to get an A.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ đạt điểm A.
Tom is Mary's ex-boyfriend.	Tom là bạn trai cũ của Mary.
What do you think Tom and Mary are talking about?	Bạn nghĩ Tom và Mary đang nói về điều gì?
I can't believe Tom actually did that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đã làm điều đó.
Tom rides his bike to school.	Tom đạp xe đến trường.
I think Tom is on the front porch, reading a book.	Tôi nghĩ Tom đang ở trước hiên nhà, đọc sách.
Tom doesn't have to do it if he doesn't want to.	Tom không cần phải làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
What should I do if I get sick again?	Tôi nên làm gì nếu tôi bị bệnh trở lại?
Tom and Mary at the same time put their hands in the popcorn bag.	Tom và Mary cùng lúc cho tay vào túi bỏng ngô.
Eight out of ten dieters who lost up to ten percent of their body weight brought it back within five years.	Tám trong số mười người ăn kiêng giảm tới mười phần trăm trọng lượng cơ thể của họ đã đưa nó trở lại trong vòng năm năm.
You can't stop me from doing that.	Bạn không thể ngăn tôi làm điều đó.
Would you like us to do something about that?	Bạn có muốn chúng tôi làm điều gì đó về điều đó không?
Dropping out can have a huge negative impact on your senior grade.	Bỏ học có thể có tác động tiêu cực rất lớn đến lớp cuối cấp của bạn.
I don't remember what to do.	Tôi không nhớ phải làm gì.
Thanks very much. 	Cảm ơn rất nhiều.
Why are you so nice to me?	Tại sao bạn lại tốt với tôi như vậy?
Ask Tom what his sister's name is.	Hỏi Tom tên em gái anh ấy là gì.
Tom speaks French better than Mary.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
Tom left his children at home with Mary.	Tom đã để các con của mình ở nhà với Mary.
Tom was the one who broke the window.	Tom là người đã phá cửa sổ.
Good night, Tom.	Chúc ngủ ngon, Tom.
Tom drinks coffee while Mary smokes a cigarette.	Tom uống cà phê trong khi Mary hút một điếu thuốc.
I have not written a letter yet.	Tôi vẫn chưa viết thư.
Tom said he would be happy to buy that for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi mua được thứ đó cho bạn.
Do you know what true hunger feels like?	Bạn có biết cảm giác đói thực sự là như thế nào không?
Tom is not just polite.	Tom không chỉ lịch sự.
We'll see Tom at the party.	Chúng ta sẽ gặp Tom trong bữa tiệc.
I think Tom does that all the time.	Tôi nghĩ Tom làm điều đó mọi lúc.
I am proud of what we have been able to achieve.	Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã có thể đạt được.
Tom must be protected.	Tom phải được bảo vệ.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Tom has a housekeeper.	Tom có ​​một quản gia.
I still dream about Tom.	Tôi vẫn mơ về Tom.
Tom told me he went home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã về nhà.
That is enough.	Như vậy là đủ.
Tom understands Mary better than anyone else.	Tom hiểu Mary hơn bất kỳ ai khác.
It wasn't easy for Tom.	Điều đó không dễ dàng đối với Tom.
I don't think we should wait any longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên chờ đợi thêm nữa.
Tom played basketball in college.	Tom đã chơi bóng rổ ở trường đại học.
I think Tom might be in Boston this week.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở Boston trong tuần này.
Tom scans all the rooms.	Tom quét tất cả các phòng.
Tom was involved in the robbery.	Tom đã tham gia vào vụ cướp.
Tom admitted that he wanted to escape from here.	Tom thừa nhận rằng anh muốn trốn khỏi đây.
Newton established the law of gravitation.	Newton đã thiết lập định luật hấp dẫn.
Tom wants Mary to know he loves her.	Tom muốn Mary biết anh yêu cô ấy.
Tom and Mary are smiling at each other.	Tom và Mary đang mỉm cười với nhau.
Tom made some cookies.	Tom đã làm một số bánh quy.
I won't try to do that today.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó ngày hôm nay.
I have to study hard to keep up with the others.	Tôi phải học thật chăm chỉ để theo kịp các bạn khác.
Tom slept on that couch not long ago.	Tom đã ngủ trên chiếc ghế dài đằng kia cách đây không lâu.
I will go immediately.	Tôi sẽ đi ngay lập tức.
No one can find the answer.	Không ai có thể tìm ra câu trả lời.
They will tell me in my room.	Họ sẽ nói với tôi trong phòng của tôi.
Tom tries to avoid being caught.	Tom cố gắng tránh bị bắt.
Do you really think Tom was the last to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người cuối cùng làm điều đó?
Tom wants to learn everything he can about animals.	Tom muốn tìm hiểu mọi thứ có thể về động vật.
I have done many interesting things in my life.	Tôi đã làm nhiều điều thú vị trong cuộc sống của mình.
A fuse has blown.	Một cầu chì đã nổ.
That's a lot to remember.	Đó là rất nhiều để nhớ.
She has lost a lot of weight since she went on a diet.	Cô ấy đã giảm cân rất nhiều kể từ khi cô ấy ăn kiêng.
Tom shouldn't have done it alone.	Tom không nên làm điều đó một mình.
Tom doesn't like to get his hands dirty.	Tom không thích làm bẩn tay.
Tom took out some food from the refrigerator.	Tom lấy một số thức ăn trong tủ lạnh ra.
You are a born poet.	Bạn là một nhà thơ bẩm sinh.
That's a good story.	Đó là một câu chuyện hay.
The girl in the red dress was Mary.	Cô gái mặc váy đỏ đó là Mary.
Tom is a fluent salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng trôi chảy.
Tom thinks Mary will let him go home soon.	Tom nghĩ Mary sẽ cho anh ấy về nhà sớm.
I didn't know Tom wanted me to do that.	Tôi không biết Tom muốn tôi làm điều đó.
It was just a fleeting infatuation.	Đó chỉ là một sự mê đắm thoáng qua.
You have been helped a lot.	Bạn đã được giúp đỡ rất nhiều.
I found a box of Tom's stuff in the closet.	Tôi tìm thấy một hộp đồ của Tom trong tủ.
Why is it tolerated?	Tại sao nó được dung thứ?
I didn't know you wanted to do it today.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I'm not sure when Tom will show up.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ xuất hiện.
Tom is drowning.	Tom đang chết đuối.
I know Tom is much older than me.	Tôi biết Tom lớn hơn tôi rất nhiều tuổi.
How long will it take you to get there by bus?	Bạn sẽ mất bao lâu để đến đó bằng xe buýt?
I think it's better not to say anything.	Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói bất cứ điều gì.
You will never get bored here.	Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán ở đây.
I think Tom works much harder than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom làm việc chăm chỉ hơn Mary nhiều.
Is flight 123 delayed?	Chuyến bay 123 có bị hoãn không?
Tom is waiting for his new glasses to arrive.	Tom đang đợi kính mới của anh ấy đến.
I know Tom is a much better singer than Mary.	Tôi biết Tom là một ca sĩ hay hơn Mary rất nhiều.
Tom will never catch me.	Tom sẽ không bao giờ bắt được tôi.
If I knew Tom's address, I would write him.	Nếu tôi biết địa chỉ của Tom, tôi sẽ viết thư cho anh ấy.
I didn't know I needed one of those.	Tôi không biết tôi cần một trong những thứ đó.
It's good that Tom did it.	Thật tốt khi Tom đã làm điều đó.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I know that you are not that stupid.	Tôi biết rằng bạn không ngu ngốc như vậy.
I just don't want to go to Boston.	Tôi chỉ không muốn đến Boston.
Are antibiotics available without a prescription in your country?	Thuốc kháng sinh có được bán không cần kê đơn ở quốc gia của bạn không?
Tom could tell Mary was very tired.	Tom có ​​thể nói với Mary đã rất mệt.
I'm afraid to offend you.	Tôi sợ làm mất lòng bạn.
A horse kicks Tom.	Một con ngựa đá Tom.
I am actually an adult.	Tôi thực tế là một người lớn.
As far as I know, he won't come.	Theo như tôi biết, anh ấy sẽ không đến.
Tom really wants to know what you want him to do.	Tom thực sự muốn biết bạn muốn anh ấy làm gì.
Tom is bald.	Tom bị hói.
Tom bets me Mary won't do that.	Tom cá với tôi Mary sẽ không làm điều đó.
I can't believe that will happen.	Tôi không thể tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom bought us drinks.	Tom đã mua đồ uống cho chúng tôi.
Tom said he was sure Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary sẽ làm điều đó.
Tom should get some rest.	Tom nên nghỉ ngơi một chút.
I can't believe Tom did that to Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó với Mary.
You are not trying your best.	Bạn đang không cố gắng hết sức.
I cannot give you a definite answer today.	Tôi không thể cung cấp cho bạn một câu trả lời chắc chắn ngày hôm nay.
Doing things like that makes you look stupid.	Làm những việc như vậy khiến bạn trông thật ngu ngốc.
Tom is throwing up in the bathroom.	Tom đang ném lên trong phòng tắm.
Tell Tom your theory.	Nói cho Tom biết lý thuyết của bạn.
Tom and Mary are waiting at the entrance to the park.	Tom và Mary đang đợi ở lối vào công viên.
If you have a headache, it is better not to drink.	Nếu bạn bị đau đầu, tốt hơn là không nên uống.
I'm going on vacation in September, not July.	Tôi sẽ đi nghỉ vào tháng 9 chứ không phải tháng 7.
I surprised Tom.	Tôi đã làm Tom ngạc nhiên.
Tom doesn't want to be convicted.	Tom không muốn bị kết tội.
I'm sorry, but the time has come.	Tôi xin lỗi, nhưng đã đến lúc.
Tom will be here to do that later.	Tom sẽ ở đây để làm điều đó sau.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and I switched places.	Tom và tôi đổi chỗ.
No one else believes that Tom is still alive.	Không ai khác tin rằng Tom vẫn còn sống.
Tom stayed at this hotel for three days.	Tom ở khách sạn này trong ba ngày.
Put your mind at rest. 	Đặt tâm trí của bạn ở trạng thái nghỉ ngơi.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
The girl lacked musical ability.	Cô gái thiếu khả năng âm nhạc.
Why are you discouraged?	Tại sao bạn lại nản lòng?
Tom didn't understand why Mary was behaving this way.	Tom không hiểu tại sao Mary lại cư xử như vậy.
I thought you said Tom was married.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom đã kết hôn.
I am going to build a house near the lake.	Tôi sắp xây một ngôi nhà gần hồ.
The neighbor's dog kept Tom up most of the night.	Con chó của nhà hàng xóm đã khiến Tom thức gần như cả đêm.
Can you repair our drains?	Bạn có thể sửa chữa cống của chúng tôi?
We all laughed at Tom.	Tất cả chúng tôi đều cười nhạo Tom.
There are no grammatical errors in this sentence.	Không có lỗi ngữ pháp nào trong câu này.
Tom couldn't tell what was going on.	Tom không thể biết chuyện gì đang xảy ra.
I hope Tom is doing it right now.	Tôi hy vọng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I believe Tom doesn't need to do that.	Tôi tin rằng Tom không cần phải làm điều đó.
We have to figure out what we should do next.	Chúng tôi phải tìm ra những gì chúng tôi nên làm tiếp theo.
Tom probably wouldn't do it today.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary are both upset, aren't they?	Tom và Mary đều khó chịu, phải không?
Tom is a 12th grader.	Tom là học sinh lớp 12.
Tom watched the beach volleyball tournament.	Tom đã xem giải đấu bóng chuyền bãi biển.
Tom moved to Australia last month.	Tom đã chuyển đến Úc vào tháng trước.
You cannot tell anyone about this.	Bạn không thể nói với ai về điều này.
Tom doesn't seem to be as famous as Mary.	Tom dường như không nổi tiếng như Mary.
I spent a lot of time learning French.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để học tiếng Pháp.
Tom didn't think we could do it.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Unit K9 is deployed.	Đơn vị K9 được triển khai.
I was thinking that maybe you wouldn't be able to do that.	Tôi đã nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ không thể làm được điều đó.
I can't stand seeing my house demolish.	Tôi không thể chịu được cảnh ngôi nhà của mình bị phá bỏ.
Tom is used to the noise.	Tom đã quen với tiếng ồn.
Tom says he needs more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm thời gian.
I lost my umbrella. 	Tôi đã làm mất chiếc ô của mình.
I have to buy a new one.	Tôi phải mua một cái mới.
Tom wrote many poems.	Tom đã viết nhiều bài thơ.
Tom has a degree in music education.	Tom có ​​bằng giáo dục âm nhạc.
When I got home, Tom was sleeping on the front porch.	Khi tôi về đến nhà, Tom đã ngủ trên hiên trước.
Klava is abroad and best wishes to you.	Klava đang ở nước ngoài và gửi lời chào trân trọng tới bạn.
I tried everything I could think of.	Tôi đã thử mọi thứ tôi có thể nghĩ ra.
Tom says he doesn't think Mary really has to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom doesn't know why I need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi cần phải làm điều đó một mình.
The officer asked to see Tom's driver's license.	Viên chức yêu cầu được xem bằng lái xe của Tom.
When do you want to do some Christmas shopping?	Khi nào bạn muốn mua sắm Giáng sinh?
I don't step back.	Tôi không lùi bước.
Tom and Mary are no longer married to each other.	Tom và Mary không còn kết hôn với nhau.
I was wondering about that myself.	Tôi đã tự hỏi về điều đó bản thân mình.
That's why I accepted the offer.	Đó là lý do mà tôi chấp nhận lời đề nghị.
I won't be the last to do that.	Tôi sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom and Mary both tried to do it.	Tom và Mary đều đã cố gắng làm điều đó.
Tom was strangled.	Tom bị bóp nghẹt.
Tom didn't think Mary did it on purpose.	Tom không nghĩ Mary cố tình làm vậy.
Tom thinks I'm your friend.	Tom nghĩ rằng tôi là bạn.
Tom stirred uncomfortably.	Tom khó chịu cựa mình.
Are you a tenant or a landlord?	Bạn là người thuê nhà hay chủ nhà?
I think Tom was humiliated.	Tôi nghĩ Tom đã bị làm nhục.
I just race.	Tôi chỉ đua thôi.
It doesn't work at all.	Nó không hoạt động ở tất cả.
I don't drink and drive.	Tôi không uống rượu và lái xe.
I know I'm in the way.	Tôi biết tôi đang cản đường.
What do you use to remove earwax?	Bạn dùng gì để lấy ráy tai ra?
When was the last time you ironed your clothes?	Lần cuối cùng bạn ủi quần áo là khi nào?
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn ổn.
Tom and Mary both left Australia.	Tom và Mary đều rời Úc.
I know Tom can't wait to do that.	Tôi biết Tom rất nóng lòng muốn làm điều đó.
Obviously Tom has to help us do that.	Rõ ràng là Tom phải giúp chúng tôi làm điều đó.
There's nothing else Tom wants to buy.	Không có gì khác Tom muốn mua.
I'm starting to doubt that's going to happen.	Tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra.
The girls looked at each other.	Các cô gái nhìn nhau.
You'd better update Tom.	Tốt hơn hết bạn nên cập nhật cho Tom.
You are forgiven.	Bạn được tha thứ.
I see Tom took it.	Tôi thấy Tom đã lấy nó.
Tom went out to play with us.	Tom ra ngoài chơi với chúng tôi.
I don't understand what's so special about that.	Tôi không hiểu điều đó có gì đặc biệt.
Tom said he would do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm điều đó.
Tom wants to go back to Boston.	Tom muốn quay lại Boston.
He goes to work on foot every day except on rainy days.	Anh ấy đi làm bằng chân mỗi ngày trừ những ngày mưa.
He fell his head from the roof.	Anh ta ngã đầu từ mái nhà xuống.
Tom changed his mind when he learned he could face the death penalty.	Tom đã thay đổi quyết định khi biết mình có thể phải đối mặt với án tử hình.
I lived in a big house.	Tôi đã sống trong một ngôi nhà lớn.
Tom wants to go to Australia.	Tom muốn đến Úc.
Some boys were playing guitar on the top deck of the ferry.	Một số cậu bé đang chơi guitar trên boong trên cùng của con phà.
Tom went into hiding.	Tom đã đi trốn.
There's no way I'm going to work on Sundays.	Không đời nào tôi đi làm vào Chủ nhật.
I suspect that Tom and Mary were both sick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã bị bệnh.
I'm giving it to him.	Tôi đang đưa nó cho anh ta.
Tom lost his passport.	Tom bị mất hộ chiếu.
She didn't remember whether his car was yellow or not.	Cô không nhớ chiếc xe của anh ta có màu vàng hay không.
I don't like wearing new jeans.	Tôi không thích mặc quần jean mới.
This door automatically locks.	Cửa này tự động khóa.
We have decided on our class reunion date.	Chúng tôi đã quyết định ngày họp lớp của chúng tôi.
Tom may have eaten before Mary arrived.	Tom có ​​thể đã ăn trước khi Mary đến.
Please email me your itinerary.	Vui lòng gửi email cho tôi hành trình của bạn.
Are you just being optimistic or do you really think we will win?	Bạn chỉ đang lạc quan hay bạn thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng?
Tom can't really be as mean as people say.	Tom không thể thực sự xấu tính như mọi người vẫn nói.
Tom opened the curtain.	Tom mở rèm.
I think you don't want to talk to us.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn nói chuyện với chúng tôi.
I don't know you care.	Tôi không biết bạn quan tâm.
He should apologize for being rude to the guest.	Anh ta nên xin lỗi vì đã thô lỗ với khách.
A good friend will stand by you through all difficulties.	Một người bạn tốt sẽ sát cánh cùng bạn vượt qua mọi khó khăn.
I know Tom doesn't know why Mary keeps doing it even though he asked her not to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
You have been told this many times.	Bạn đã được nói điều này nhiều lần.
There were 13 arrests.	Có 13 vụ bắt giữ.
Tom and Mary are eating in silence.	Tom và Mary đang ăn trong im lặng.
Tom doesn't sleep, does he?	Tom không ngủ phải không?
Tom asked me not to do anything.	Tom đã yêu cầu tôi không làm bất cứ điều gì.
Tom sat right behind us.	Tom ngồi ngay sau chúng tôi.
Tom knew that Mary wouldn't be able to do it as well as John.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó tốt như John.
Tom was able to get into college thanks to a scholarship.	Tom đã có thể vào đại học nhờ một học bổng.
I like fruit cake.	Tôi thích bánh trái cây.
I didn't ask Tom to come.	Tôi không bảo Tom đến.
I know that Tom was the first to do it.	Tôi biết rằng Tom là người đầu tiên làm điều đó.
Tom didn't know that Mary would do it yesterday morning.	Tom không biết rằng Mary sẽ làm điều đó vào sáng hôm qua.
It was a small town. 	Đó là một thị trấn nhỏ.
Everyone knows everyone.	Mọi người đều biết mọi người.
Tom's phone is off.	Điện thoại của Tom đã tắt.
Tom likes you. 	Tom thích bạn.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Tom quickly got into the car.	Tom nhanh chóng lên xe.
"Leave me alone." 	“Hãy để tôi yên.”
She said angrily.	Cô ấy giận dữ nói.
These notebooks are not mine.	Những cuốn sổ này không phải của tôi.
What is your plan for tomorrow?	Kế hoạch của bạn cho ngày mai là gì?
Tom has been to prison many times.	Tom đã từng vào tù nhiều lần.
Where is the women's restroom?	Nhà vệ sinh nữ ở đâu?
At that time Tom could not speak French.	Hồi đó Tom không nói được tiếng Pháp.
She continued to write her diary until she died.	Cô ấy tiếp tục viết nhật ký của mình cho đến khi cô ấy chết.
Tom is not going to Boston this summer.	Tom sẽ không đến Boston vào mùa hè này.
How did the company dream of its new advertising campaign?	Làm thế nào mà công ty lại mơ về chiến dịch quảng cáo mới của mình?
Why don't you eat meat anymore?	Tại sao bạn không ăn thịt nữa?
Tom is on the verge of a breakthrough in his research.	Tom đang trên đà phát triển đột phá trong nghiên cứu của mình.
Tom spent a year with Mary.	Tom đã dành một năm với Mary.
Tom is so unlucky.	Tom thật không may mắn.
I don't think Tom knows how injured Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary bị thương như thế nào.
If so, few Americans understand the magnitude of what has been achieved.	Nếu có, rất ít người Mỹ hiểu được tầm quan trọng của những gì đã đạt được.
Tom is aware of the problem, right?	Tom nhận thức được vấn đề, phải không?
I brought this topic up with Tom.	Tôi đã đưa chủ đề này lên với Tom.
I told myself I would never be able to do that.	Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom is a lazy kid.	Tom là một đứa trẻ lười biếng.
Tom is knocking on the door.	Tom đang gõ cửa.
Tom said he talked to Mary about it already.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó rồi.
I was thinking we might want to help Tom financially.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể muốn giúp Tom về mặt tài chính.
Tom is stuck with Mary.	Tom bị mắc kẹt với Mary.
Tom has black hair.	Tom có ​​mái tóc đen.
Tom and Mary went to a fancy restaurant to celebrate their wedding anniversary.	Tom và Mary đã đến một nhà hàng sang trọng để kỷ niệm ngày cưới của họ.
Tom is used to hard work.	Tom đã quen với công việc khó khăn.
Can you clarify that?	Bạn có thể làm rõ điều đó?
We wouldn't be able to do this without you.	Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có bạn.
I could never get him to believe what I said.	Tôi không bao giờ có thể khiến anh ấy tin những gì tôi đã nói.
There's someone in particular I'd like to talk to.	Có một người đặc biệt mà tôi muốn nói chuyện.
I have read all of those books.	Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách đó.
Machida is an interesting city that blends the old and the new.	Machida là một thành phố thú vị pha trộn giữa cái cũ và cái mới.
I have nothing better to do.	Tôi không có gì tốt hơn để làm.
Tom didn't want to sit next to Mary.	Tom không muốn ngồi cạnh Mary.
I doubt that Tom will be penalized for doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị phạt vì làm điều đó.
You shouldn't make such comments even if you're angry.	Bạn không nên nhận xét như vậy ngay cả khi bạn đã tức giận.
I have lost three kilograms in the last three weeks.	Tôi đã giảm được ba kg trong ba tuần qua.
Who told you I was in Boston last weekend?	Ai đã nói với bạn rằng tôi đã ở Boston vào cuối tuần trước?
All things considered, we cannot say he was wrong.	Tất cả những điều đã xem xét, chúng ta không thể nói rằng anh ta đã sai.
Tom says he doesn't have a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy không có luật sư.
Hey, that's great.	Này, thật là tuyệt.
What you don't have?	Những gì bạn không có?
Who doesn't love getting everything for free?	Ai không thích nhận mọi thứ miễn phí?
Don't you know Tom isn't happy?	Bạn không biết Tom không vui sao?
Tom told me that he hoped that Mary would come home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom heard the crack of a tree branch.	Tom nghe thấy tiếng nứt của cành cây.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
I don't know where Tom is going to sleep tonight.	Không biết tối nay Tom định ngủ ở đâu.
I know where Tom went to school.	Tôi biết Tom đã đi học ở đâu.
Tom is not there for me.	Tom không ở đó vì tôi.
Tom wasn't the only one in the party who didn't drink.	Tom không phải là người duy nhất trong bữa tiệc không uống rượu.
Is there something you'd like to eat?	Có thứ gì bạn muốn ăn không?
This is a gag gift someone gave me.	Đây là một món quà bịt miệng mà ai đó đã tặng cho tôi.
I have never been more proud.	Tôi chưa bao giờ tự hào hơn thế.
Tom thought Mary would be scared by that.	Tom nghĩ Mary sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom is whistling a tune.	Tom đang huýt sáo một giai điệu.
I still have the umbrella you lent me.	Tôi vẫn còn giữ chiếc ô mà bạn cho tôi mượn.
Tom is more scared than me.	Tom sợ hãi hơn tôi.
The shirt that Tom is wearing is ugly.	Chiếc áo sơ mi mà Tom đang mặc thật xấu xí.
Look at what Tom wrote on the wall.	Nhìn những gì Tom viết trên tường.
Tom thought Mary might be willing to help.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Tom is in the choir.	Tom đang ở trong dàn hợp xướng.
No need to worry about me.	Không cần phải lo lắng về tôi.
Tom finished his lunch.	Tom đã hoàn thành bữa trưa của mình.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Was Tom invited to the party?	Tom có ​​được mời đến bữa tiệc không?
I don't think you're the kind of person that would do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn là loại người sẽ làm như vậy.
Tom says he's not Canadian.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người Canada.
Tom's great-grandfather was the mayor of Boston.	Ông cố của Tom là thị trưởng của Boston.
That's not even the worst part.	Đó thậm chí không phải là phần tồi tệ nhất.
You won't be able to do it without help.	Bạn sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự trợ giúp.
Angry Mary is not Tom.	Mary tức giận không phải Tom.
How did you get Tom's help?	Làm thế nào bạn có được Tom giúp đỡ?
If I were you, I'd stay away from Tom for a while.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tránh xa Tom một thời gian.
Next time I see you, please give me the answer.	Lần sau gặp lại các bạn cho mình xin câu trả lời nhé.
Tom doesn't know who will join the meeting.	Tom không biết ai sẽ tham gia cuộc họp.
Tom is very young. 	Tom còn rất trẻ.
He is much younger than Mary.	Anh ấy trẻ hơn Mary nhiều.
Looks like Tom is doing just that.	Có vẻ như Tom đang làm điều đó.
Tom made Mary catch a cold.	Tom đã làm cho Mary bị cảm.
Tom is one of our best detectives.	Tom là một trong những thám tử giỏi nhất của chúng tôi.
I highly doubt that Tom will be at the meeting today.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom entered his dressing room.	Tom vào phòng thay đồ của mình.
Tom came to my office yesterday.	Tom đến văn phòng của tôi hôm qua.
I like to climb trees sometimes.	Tôi thích leo cây thỉnh thoảng.
Chances are it will rain tomorrow.	Rất có thể ngày mai trời sẽ mưa.
Tom has time for everything.	Tom có ​​thời gian cho mọi thứ.
I know you will be here tomorrow.	Tôi biết bạn sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom is humble.	Tom khiêm tốn.
That's a question we want to answer.	Đó là một câu hỏi mà chúng tôi muốn trả lời.
What Tom said made no sense to me.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa gì đối với tôi.
One of the kids didn't get off the bus.	Một trong những đứa trẻ đã không xuống xe.
I know I won't be able to do that.	Tôi biết tôi sẽ không thể làm được điều đó.
I'm trying to figure out what's going on.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.
I don't have any information on that subject.	Tôi không có bất kỳ thông tin nào về chủ đề đó.
I can't help but do anything.	Tôi không thể không làm bất cứ điều gì.
I'm pretty sure I'll get there by 2:30.	Tôi khá chắc là mình sẽ đến đó trước 2:30.
If you can do that, Tom will be very pleased.	Nếu bạn làm được điều đó, Tom sẽ rất hài lòng.
I hope Tom is doing well.	Tôi hy vọng Tom đang làm tốt.
Why don't you want to tell us the truth?	Tại sao bạn không muốn cho chúng tôi biết sự thật?
Tom never thought he was allowed to do that.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng mình được phép làm điều đó.
Tom stared at his reflection in the water.	Tom nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nước.
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm được điều đó.
Let me know where I can buy maps.	Cho tôi biết tôi có thể mua bản đồ ở đâu.
I never dreamed that I would win first prize in the piano competition.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ đạt giải nhất trong cuộc thi piano.
Peel the banana and mash it with a fork.	Bóc vỏ chuối và nghiền bằng nĩa.
Tom wants me to do it.	Tom muốn tôi làm điều đó.
I wonder if Tom is going to quit his job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định nghỉ việc hay không.
I bet we are the luckiest people alive.	Tôi cá rằng chúng ta là những người may mắn nhất còn sống.
I sure hope we don't have to do that.	Tôi chắc chắn hy vọng chúng tôi không phải làm điều đó.
Tom is cutting his nails.	Tom đang cắt móng tay.
Tom works the night shift.	Tom làm việc ca đêm.
Previously Tom went to school by bicycle, but now he goes by bus.	Trước đây Tom đến trường bằng xe đạp, nhưng bây giờ anh ấy đã đi bằng xe buýt.
You think I did it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Can you please tell me where the nearest bookstore is?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết cửa hàng sách gần nhất ở đâu không?
Abraham Lincoln's father was a merchant carpenter.	Cha của Abraham Lincoln là một thợ mộc buôn bán.
I noticed he was wearing my slippers.	Tôi nhận thấy anh ấy đang đi dép lê của tôi.
Finding an effective solution is a process of trial and error.	Tìm ra một giải pháp hiệu quả là một quá trình thử và sai.
We were surprised at how quickly the police got there.	Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy cảnh sát đến đó nhanh như thế nào.
No one has died.	Chưa có ai chết.
Tom never does anything for anyone, except himself.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì cho bất kỳ ai, ngoại trừ chính mình.
What's in that closet?	Có gì trong tủ đó?
"I don't think we should do this." 	"Tôi nghĩ chúng ta không nên làm điều này."
"No one asked you."	"Không có ai hỏi ngươi."
Tom won't be able to work tomorrow.	Tom sẽ không thể làm việc vào ngày mai.
Tom is taking care of Mary's dog.	Tom đang chăm sóc con chó của Mary.
I want Tom to play chess with me.	Tôi muốn Tom chơi cờ với tôi.
Tom says that Mary probably won't know how to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom was clearly frustrated.	Tom rõ ràng là đã nản lòng.
Tom was accepted into Harvard.	Tom được nhận vào Harvard.
I guess Tom didn't do too well.	Tôi đoán Tom làm không quá tốt.
It sounds to me like he has something to do with the matter.	Tôi nghe có vẻ như thể anh ấy có liên quan gì đó đến vấn đề này.
You should know better than going out in the rain without an umbrella.	Bạn nên biết tốt hơn là đi ra ngoài trời mưa mà không mang ô.
Tell me how Tom got it.	Nói cho tôi biết làm thế nào Tom có ​​được nó.
I want to buy a house, but I don't have enough money to pay upfront.	Tôi muốn mua một căn nhà, nhưng tôi không có đủ tiền để trả trước.
I think Tom will be annoyed if you do.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu nếu bạn làm như vậy.
I don't want anyone to wear my clothes but me.	Tôi không muốn ai mặc quần áo của tôi ngoài tôi.
What do you mean, you don't know?	Ý bạn là gì, bạn không biết?
Tom and Mary were both in Australia last summer.	Tom và Mary đều ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
Tom drinks a glass of milk.	Tom uống một ly sữa.
Tom told me I might win.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể sẽ thắng.
That's not good enough.	Điều đó không đủ tốt.
This is not how I envision this happening.	Đây không phải là cách tôi hình dung điều này xảy ra.
His pride was such that he could not ignore the insult.	Niềm tự hào của anh đến nỗi anh không thể bỏ qua sự xúc phạm.
I think Tom can't swim.	Tôi nghĩ Tom không biết bơi.
Why don't you clean up and tell the truth?	Tại sao bạn không làm sạch và nói sự thật?
Tom was used to it.	Tom đã quen với việc đó.
A cooking course should be compulsory in schools.	Một khóa học nấu ăn nên được bắt buộc trong các trường học.
I apologize for not replying sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời sớm hơn.
When I was a kid, I used to spend hours reading books alone in my room.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường dành hàng giờ để đọc sách một mình trong phòng của mình.
I'm trying to figure out what you have to do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì bạn phải làm.
I completely forgot.	Tôi đã quên sạch.
If you can do that, I can help you.	Nếu bạn làm được điều đó, tôi có thể giúp bạn.
People have free admission.	Người dân được vào cửa miễn phí.
Tom and Mary become lawyers.	Tom và Mary trở thành luật sư.
There won't be much more.	Sẽ không còn nhiều nữa.
Tom has lost 30 pounds.	Tom đã giảm 30 pound.
I will miss that.	Tôi sẽ bỏ lỡ điều đó.
You seem to be a person with a lot of secrets.	Bạn có vẻ là một người có rất nhiều bí mật.
Tom received the punishment he deserved.	Tom đã nhận sự trừng phạt mà anh ta đáng phải chịu.
On Saturday afternoons, millions of people forget their daily worries.	Những buổi chiều thứ bảy, hàng triệu người quên đi những lo toan thường ngày.
Tom asks Mary not to eat the last piece of cake.	Tom yêu cầu Mary không ăn miếng bánh cuối cùng.
Iridium is one of the rarest elements.	Iridium là một trong những nguyên tố hiếm nhất.
Tom said something to Mary in French.	Tom đã nói điều gì đó với Mary bằng tiếng Pháp.
Tom kept his promise and helped Mary.	Tom đã giữ lời hứa và giúp đỡ Mary.
Can you speak a little louder, please?	Bạn vui lòng nói nhỏ hơn một chút được không?
I'm sure Tom will think it's great.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ nó rất tuyệt.
Tom says he will visit Mary in Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary ở Úc vào mùa hè tới.
Tom hasn't left the house for a long time.	Tom đã lâu không ra khỏi nhà.
I don't know if consent is what I have to do.	Tôi không biết liệu đồng ý có phải là điều tôi phải làm hay không.
Tom doesn't seem to know that Mary did it.	Tom dường như không biết rằng Mary đã làm điều đó.
You will die soon.	Bạn sẽ chết sớm.
Tom is a real charmer.	Tom là một người quyến rũ thực sự.
The song we just sang was written by Tom Jackson.	Bài hát mà chúng tôi vừa hát được viết bởi Tom Jackson.
Tom doesn't haggle.	Tom không mặc cả.
I was teasing Tom.	Tôi đã trêu chọc Tom.
All members of the committee hated each other.	Tất cả các thành viên của ủy ban đều ghét nhau.
Tom says he wants to buy a horse.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một con ngựa.
Tom has had a busy week.	Tom đã có một tuần bận rộn.
Tom is on that bus.	Tom đang ở trên xe buýt đó.
Tom couldn't have done it without a lot of help.	Tom không thể làm điều đó nếu không có nhiều sự giúp đỡ.
Tom is very meticulous in his work.	Tom rất tỉ mỉ trong công việc của mình.
What is tellurium used for?	Tellurium được sử dụng để làm gì?
Tom is not the one to file the complaint.	Tom không phải là người nộp đơn khiếu nại.
Tom has never taken an acting class.	Tom chưa bao giờ học một lớp diễn xuất nào.
I hope Tom gets well soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
I don't say that.	Tôi không nói điều đó.
You weren't questioned today, were you?	Bạn đã không bị thẩm vấn hôm nay, phải không?
The ship was carrying hundreds of migrants to the US.	Con tàu chở hàng trăm người di cư đến Mỹ.
It goes without saying that money cannot buy happiness.	Không cần phải nói rằng tiền không thể mua được hạnh phúc.
Quite a few friends and acquaintances came.	Khá nhiều bạn bè và người quen đã đến.
We hope to be able to do this again next year.	Chúng tôi hy vọng có thể làm điều này một lần nữa vào năm sau.
Tom says he hopes you will be able to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom says he definitely won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không làm thế nữa.
No matter what you say, I won't go.	Cho dù bạn nói gì, tôi sẽ không đi.
I wonder who told Tom I can't speak French.	Tôi tự hỏi ai đã nói với Tom rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
Honestly, I don't know what to expect.	Thành thật mà nói, tôi không biết mình phải chờ đợi điều gì.
I have to take my hat off to Tom.	Tôi phải ngả mũ trước Tom.
There is no other explanation.	Không có lời giải thích nào khác.
Tom will probably be faster than Mary.	Tom có ​​lẽ sẽ nhanh hơn Mary.
I suspect that Tom doesn't want to do that anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó nữa.
I'll find out if Tom wants to go.	Tôi sẽ tìm hiểu xem Tom có ​​muốn đi không.
I sneaked up behind Tom.	Tôi lẻn đến sau Tom.
Tom has to go to Australia next week.	Tom phải đi Úc vào tuần tới.
Tom is on vacation with his parents.	Tom đang đi nghỉ cùng bố mẹ.
I don't know what Tom buried.	Tôi không biết Tom đã chôn những gì.
Tom bought a new wallet and threw away his old one.	Tom đã mua một chiếc ví mới và ném chiếc cũ của mình đi.
Tom doesn't even know what I want.	Tom thậm chí không biết tôi muốn gì.
Tom has a very distinctive laugh and even in a crowd, people can still hear him laughing.	Tom có ​​một giọng cười rất đặc biệt và ngay cả trong một đám đông, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Tom.
Don't do that.	Đừng làm vậy.
Tom was very confused.	Tom đã rất bối rối.
Tom was afraid to go there alone.	Tom sợ đến đó một mình.
I know Tom is blind.	Tôi biết Tom bị mù.
Tom is more than ready.	Tom đã sẵn sàng hơn cả.
After dinner, I take a long hot shower and then go to bed.	Sau bữa tối, tôi tắm nước nóng thật lâu và sau đó đi ngủ.
It's refreshing to shower after exercise.	Thật sảng khoái khi tắm sau khi tập thể dục.
You know I hate doing that, right?	Bạn biết tôi rất ghét làm điều đó, phải không?
What do pelicans eat?	Bồ nông ăn gì?
Tom didn't tell us how he planned to do it.	Tom đã không cho chúng tôi biết anh ấy dự định làm điều đó như thế nào.
It's been three months since I moved to Australia.	Đã ba tháng kể từ khi tôi chuyển đến Úc.
Tom thinks volleyball is more fun than basketball.	Tom cho rằng bóng chuyền vui hơn bóng rổ.
Do you want to see Tom again?	Bạn có muốn gặp lại Tom không?
I can't help but do it.	Tôi không thể không làm điều đó.
I will be free tomorrow.	Tôi sẽ được tự do vào ngày mai.
In the summer, ants collect food for the winter.	Vào mùa hè, kiến ​​thu thập thức ăn cho mùa đông.
I regret not paying more attention to what the teacher said.	Tôi hối hận vì đã không chú ý nhiều hơn đến những gì giáo viên nói.
I confirm Tom speaks French.	Tôi khẳng định Tom nói tiếng Pháp.
I know Tom isn't very busy.	Tôi biết Tom không bận lắm.
The dancer in the center of the room is ready to begin.	Vũ công ở giữa phòng đã sẵn sàng để bắt đầu.
I don't know if there are any skeletons in Tom's cupboard.	Tôi không biết có bộ xương nào trong tủ của Tom.
I don't know why she didn't come.	Tôi không biết lý do tại sao cô ấy không đến.
Tom hasn't been warned yet.	Tom vẫn chưa được cảnh báo.
Tom doesn't want Mary to come to the party.	Tom không muốn Mary đến bữa tiệc.
Tom has a knack for languages.	Tom có ​​khiếu về ngôn ngữ.
Tom turns on his computer.	Tom bật máy tính của mình.
I told Tom not to believe everything he reads.	Tôi đã nói với Tom rằng đừng tin vào tất cả những gì anh ấy đọc được.
How long do you think you will be able to help us?	Bạn nghĩ bạn sẽ có thể giúp chúng tôi trong bao lâu?
I thought you said you wouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I'm doing what Tom should do.	Tôi đang làm những gì Tom nên làm.
Everyone leave Tom alone.	Mọi người hãy để Tom một mình.
A lot of people are waiting to see what happens.	Rất nhiều người đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
We import tea from India.	Chúng tôi nhập khẩu chè từ Ấn Độ.
Tom doesn't want Mary to come here.	Tom không muốn Mary đến đây.
Tom is acting crazy.	Tom đang hành động điên rồ.
How did Tom know that?	Làm sao Tom biết được điều đó?
Tom had bet on the wrong horse.	Tom đã đặt cược vào con ngựa sai.
Tom was gone for at least an hour.	Tom đã đi ít nhất một giờ.
You're in this to your neck, Tom.	Bạn đang ở trong này đến tận cổ của bạn, Tom.
Tom won't let Mary win.	Tom sẽ không để Mary thắng.
Tom has already started writing novels.	Tom đã bắt đầu viết tiểu thuyết.
We have a lot to be proud of.	Chúng tôi có rất nhiều điều để tự hào.
Tom is still in critical condition.	Tom vẫn còn nguy kịch.
Tom knew Mary needed to do it.	Tom biết Mary cần phải làm điều đó.
I'm the one who has to do it.	Tôi là người phải làm điều đó.
Do you know that I completely disagree with you on that?	Bạn có biết rằng tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn về điều đó không?
Tom said he didn't expect anyone to do that.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất kỳ ai làm điều đó.
Tom is too old.	Tom già quá rồi.
Tom doesn't go to the movies as often as he would like.	Tom không đi xem phim thường xuyên như anh ấy muốn.
Tom is a very good surfer.	Tom là một vận động viên lướt sóng rất giỏi.
Tom says he doesn't want to die.	Tom nói rằng anh ấy không muốn chết.
Tom never actually taught French.	Tom chưa bao giờ thực sự dạy tiếng Pháp.
What will you do when you return to Australia?	Bạn sẽ làm gì khi trở lại Úc?
Tom's room has no windows.	Phòng của Tom không có cửa sổ.
With your permission, I would like to leave the meeting to pick up my daughter from school.	Được sự cho phép của bạn, tôi xin phép rời cuộc họp để đi đón con gái tôi ở trường.
Tom loves what you're doing right now.	Tom thích những gì bạn đang làm ngay bây giờ.
I will arrive around noon.	Tôi sẽ đến vào khoảng giữa trưa.
I don't think Tom would enjoy doing it as much as he thought.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó nhiều như anh ấy nghĩ.
I couldn't get Tom to say anything.	Tôi không thể khiến Tom nói bất cứ điều gì.
Tom is too busy to help me.	Tom quá bận để giúp tôi.
Tom washes socks in the sink.	Tom giặt tất trong bồn rửa.
All three boys were in Tom's class.	Cả ba cậu bé đó đều học cùng lớp của Tom.
You will do well.	Bạn sẽ làm tốt.
I was surprised at Tom's behavior.	Tôi rất ngạc nhiên trước hành vi của Tom.
Tom swore he would never lie to me again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi nữa.
Perhaps it is a question of perception.	Có lẽ đó là một câu hỏi về nhận thức.
Today is Tom's birthday.	Hôm nay là sinh nhật của Tom.
She came to Italy with the purpose of studying music.	Cô đến Ý với mục đích học nhạc.
Isn't it nice to live in such a house?	Thật tuyệt khi sống trong một ngôi nhà như vậy phải không?
Tom loves to play practical jokes about people.	Tom thích chơi những trò đùa thực tế về mọi người.
Tom is afraid of everything.	Tom sợ hãi mọi thứ.
You don't look like a priest.	Bạn trông không giống như một linh mục.
Strikers protested their pay cuts.	Các công nhân bãi công phản đối việc cắt giảm lương của họ.
Who panics?	Ai hoảng sợ?
Did Tom go to Boston with you?	Tom có ​​đi Boston với bạn không?
Don't let him turn off the lights.	Đừng để anh ta tắt đèn.
I haven't done that since high school.	Tôi đã không làm điều đó kể từ khi học trung học.
Only college graduates are eligible for this job.	Chỉ những sinh viên tốt nghiệp đại học mới đủ điều kiện cho công việc này.
Add yogurt and soy milk.	Thêm sữa chua và sữa đậu nành.
Not all shiny metals are gold.	Không phải tất cả các kim loại sáng bóng đều là vàng.
Everyone is waiting.	Mọi người đang chờ đợi.
Tom says he thinks Mary doesn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ngủ.
I'm pretty sure Tom has relatives in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​họ hàng ở Úc.
Neither Tom nor Mary drank much.	Cả Tom và Mary đều không uống nhiều.
Your poor memory is due to poor listening habits.	Trí nhớ kém của bạn là do thói quen nghe kém.
Do you really think Tom will let you do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó?
Tom will stay in Boston all summer.	Tom sẽ ở lại Boston cả mùa hè.
We don't realize much.	Chúng tôi không nhận ra nhiều.
Tom wants to stay home tonight.	Tom muốn ở nhà tối nay.
Tom said he didn't like the show at all.	Tom nói rằng anh ấy không thích buổi biểu diễn nào cả.
Can you be a little more silent?	Bạn có thể im lặng hơn một chút được không?
I think it's time for me to turn off the TV.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải tắt TV.
Watch what you're doing.	Hãy quan sát những gì bạn đang làm.
I know Tom was expecting us to do it.	Tôi biết Tom đã mong đợi chúng tôi làm điều đó.
I don't like being in debt to anyone.	Tôi không thích mắc nợ ai cả.
That's the great thing about Tom.	Đó là điều tuyệt vời về Tom.
Tom didn't let failure discourage him.	Tom đã không để thất bại làm anh nản lòng.
How much do you spend on food every month?	Bạn chi bao nhiêu cho thực phẩm hàng tháng?
I know Tom is not a good bass player.	Tôi biết Tom không phải là người chơi bass giỏi.
You're the one who suggested we do it right away.	Bạn là người đã đề nghị chúng tôi làm điều đó ngay lập tức.
Tom seems to be working on a plan.	Tom dường như đang thực hiện một kế hoạch.
I don't need a nap.	Tôi không cần ngủ trưa.
I wonder if Tom will recognize me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra tôi không.
My curtains were closed, so I couldn't see what was happening outside.	Rèm cửa của tôi đã được đóng lại, vì vậy tôi không nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài.
I heard that Tom didn't do it yesterday.	Tôi nghe nói rằng Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua.
We're looking for Tom.	Chúng tôi đang tìm Tom.
Tom is constantly on the move.	Tom liên tục di chuyển.
How big is your donation?	Khoản đóng góp của bạn lớn đến mức nào?
Let me tell you what you can and can't do.	Hãy để tôi nói cho bạn biết những gì bạn có thể làm và không thể làm.
It's not a big problem. 	Nó không phải là một vấn đề lớn.
You are worrying too much.	Bạn đang lo lắng quá nhiều.
I will not accept defeat.	Tôi sẽ không chấp nhận thất bại.
Tom doesn't know what he's missing.	Tom không biết anh ấy đang thiếu cái gì.
I don't like being unemployed.	Tôi không thích bị thất nghiệp.
Tom noticed Mary staring at John.	Tom nhận thấy Mary đang nhìn chằm chằm vào John.
I just can't do that.	Tôi chỉ không thể làm điều đó.
You must reply by the end of the week.	Bạn phải trả lời trước vào cuối tuần.
I really like my husband.	Tôi thực sự thích chồng của tôi.
Tom's trial is set for October.	Phiên tòa của Tom được ấn định vào tháng 10.
You are a very good bowling player.	Bạn là một người chơi bowling rất giỏi.
If I had known you were here, I wouldn't have come.	Nếu tôi biết bạn đang ở đây, tôi đã không đến.
I'm not the only one who doesn't eat breakfast.	Tôi không phải là người duy nhất không ăn sáng.
I don't think Tom always does that.	Tôi không nghĩ Tom luôn làm như vậy.
You have created a big mess.	Bạn đã tạo ra một mớ hỗn độn lớn.
Without the key, she cannot enter the room.	Nếu không có chìa khóa, cô không thể vào phòng.
Don't you know Tom and Mary are John's grandparents?	Bạn không biết Tom và Mary là ông bà của John sao?
Tom refused to sing.	Tom từ chối hát.
Tonight I will be a little late to check in.	Tối nay tôi sẽ đến muộn một chút để nhận phòng.
Tom says he knows that Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary nên làm điều đó.
I am very sad for them.	Tôi rất buồn cho họ.
Looks like Tom is sleeping.	Có vẻ như Tom đang ngủ.
I don't think I can wait until 2:30.	Tôi không nghĩ mình có thể đợi đến 2:30.
Tom said he would take Mary home.	Tom nói anh ấy sẽ đưa Mary về nhà.
Tom shouldn't have told Mary anything about his past.	Tom không nên nói với Mary bất cứ điều gì về quá khứ của anh ấy.
What time are you expecting Tom?	Bạn đang mong đợi Tom lúc mấy giờ?
I know Tom won't do that again.	Tôi biết Tom sẽ không làm thế nữa.
I have never been away from home before.	Tôi chưa bao giờ xa nhà trước đây.
I think something is wrong with Tom.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với Tom.
Tom advised us to go before 2:30.	Tom khuyên chúng tôi nên đi trước 2:30.
Tom denied any involvement in the incident.	Tom phủ nhận chuyện mình dính líu đến vụ việc.
Would you like me to come in and talk to Tom for you?	Bạn có muốn tôi vào nhà và nói chuyện với Tom giúp bạn không?
Many fans are gathering in front of the male singer's car.	Nhiều người hâm mộ đang tập trung trước xe của nam ca sĩ.
What is the problem now?	Vấn đề bây giờ là gì?
Direct flights are almost always more expensive.	Các chuyến bay thẳng hầu như luôn đắt hơn.
Tom joins the army.	Tom gia nhập quân đội.
I wonder if Tom knows this combination with the safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết sự kết hợp với két sắt này không.
I think eating more than 20 oranges a day is not good for health.	Tôi nghĩ ăn nhiều hơn 20 quả cam mỗi ngày là không tốt cho sức khỏe.
Tom is a big boy now.	Tom bây giờ đã là một cậu bé lớn.
Tom thinks that Mary is not in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary không ở Boston.
Tom wants you to know that he won't be there today.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy sẽ không ở đó ngày hôm nay.
Tom's brothers are still in prison.	Các anh trai của Tom vẫn đang ở trong tù.
Tom doesn't want to leave, but Mary wants him.	Tom không muốn rời đi, nhưng Mary muốn anh ta.
I had a great view of Mount Fuji.	Tôi đã có một cái nhìn tuyệt vời về Núi Phú Sĩ.
Tom attacked Mary with a knife.	Tom đã tấn công Mary bằng một con dao.
Tom told me he knew my brother.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết anh trai tôi.
Do you always catch the same bus every morning?	Bạn có luôn bắt cùng một chuyến xe buýt mỗi sáng không?
I don't eat at the school canteen every day.	Tôi không ăn ở căng tin của trường mỗi ngày.
"What are you doing after work today?" 	"Hôm nay tan sở làm gì?"
"Tom and Mary invited me to a barbecue. Would you like to come?"	"Tom và Mary đã mời tôi đi ăn thịt nướng. Bạn có muốn đến không?"
Don't say that in front of the kids.	Đừng nói điều đó trước mặt bọn trẻ.
Tom is busy doing his homework.	Tom đang bận làm bài tập về nhà.
Tom seems willing to do just that.	Tom dường như sẵn sàng làm điều đó.
Tom is mentally unstable.	Tom không ổn định về mặt tinh thần.
Tom is a good cop.	Tom là một cảnh sát tốt.
I bought a VIP card.	Tôi đã mua một thẻ VIP.
He came to the United States last year to improve his English.	Anh ấy đã đến Hoa Kỳ vào năm ngoái để trau dồi vốn tiếng Anh của mình.
Tom is not listed.	Tom không được liệt kê.
Tom told me he didn't like doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích làm điều đó.
I'm not the only one who likes to do that.	Tôi không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
We still don't know why.	Chúng tôi vẫn không biết tại sao.
Maybe you don't see it.	Có thể bạn không nhìn thấy nó.
Tom has been working hard all afternoon.	Tom đã làm việc chăm chỉ cả buổi chiều.
Tom is not here on October 20.	Tom không phải ở đây vào ngày 20 tháng 10.
I'll go check on Tom.	Tôi sẽ đi kiểm tra Tom.
Will you show me how to set up a crib?	Bạn sẽ chỉ cho tôi làm thế nào để thiết lập một cũi?
I didn't choose anything.	Tôi đã không chọn bất cứ điều gì.
I would rather stay at home than go out.	Tôi thà ở nhà còn hơn đi chơi.
Tom says he will do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I told Tom that Mary was very happy.	Tôi nói với Tom rằng Mary rất vui.
Tom said he wished he ate more.	Tom nói rằng anh ước mình ăn nhiều hơn.
Tom will most likely win.	Tom rất có thể sẽ thắng.
I have no objection to the boy reading the book.	Tôi không phản đối việc cậu bé đọc sách.
Tom is not invited to many parties.	Tom không được mời đến nhiều bữa tiệc.
I don't think Tom is trying to help us.	Tôi không nghĩ Tom đang có ý định giúp đỡ chúng tôi.
Tom is still a student.	Tom vẫn còn là một sinh viên.
The job requires certain skills that I don't have.	Công việc đòi hỏi những kỹ năng nhất định mà tôi không có.
It's completely brutal.	Nó hoàn toàn tàn khốc.
Tom says he needs to take a nap.	Tom nói rằng anh ấy cần phải chợp mắt.
I report to work at 9 o'clock every morning.	Tôi báo cáo làm việc lúc 9 giờ mỗi sáng.
I just do what I'm told.	Tôi chỉ làm những gì tôi được yêu cầu.
You don't think I know that?	Bạn không nghĩ rằng tôi biết điều đó?
I'm looking for my car keys.	Tôi đang tìm chìa khóa ô tô của mình.
I know that Tom may not do so anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không làm như vậy nữa.
You shouldn't take Tom with you.	Bạn không nên đưa Tom đi cùng.
We cannot let our guard down.	Chúng ta không thể mất cảnh giác.
Tom has won many other awards.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng khác.
I heard Tom and Mary arguing.	Tôi nghe thấy Tom và Mary tranh cãi.
Tom knows now is the time to do it.	Tom biết bây giờ là lúc để làm điều đó.
There is no other place that I would rather be there.	Không có nơi nào khác mà tôi muốn ở đó.
Tom is in his workshop.	Tom đang ở trong xưởng của anh ấy.
We don't want those people here.	Chúng tôi không muốn những người đó ở đây.
It is getting brighter.	Nó đang trở nên sáng hơn.
Tom said he wished he hadn't tried it alone.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không thử làm điều đó một mình.
I didn't really agree to do that.	Tôi đã không thực sự đồng ý làm điều đó.
I cannot start my tractor.	Tôi không thể khởi động máy kéo của mình.
I don't like sand.	Tôi không thích cát.
I usually use margarine instead of butter.	Tôi thường dùng bơ thực vật thay vì bơ.
Tom is surprised that Mary doesn't like John.	Tom ngạc nhiên khi Mary không thích John.
I wonder why the police couldn't find the gun.	Tôi tự hỏi tại sao cảnh sát không tìm thấy khẩu súng.
Tom is leaving town next week.	Tom sẽ rời thị trấn vào tuần tới.
Maybe you should reconsider their offer.	Có lẽ bạn nên xem xét lại lời đề nghị của họ.
Tom has many connections to the underworld.	Tom có ​​nhiều mối liên hệ với thế giới ngầm.
I didn't know Mary was your daughter.	Tôi không biết Mary là con gái của bạn.
Tom couldn't believe his luck.	Tom không thể tin vào vận may của mình.
I hope you will join me.	Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng tôi.
I think Tom is reckless.	Tôi nghĩ Tom thật liều lĩnh.
Tom is wearing a green shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây.
Tom jumped off the bridge.	Tom đã nhảy khỏi cây cầu.
And what will be the downside?	Và nhược điểm sẽ là gì?
Tom could have succeeded if he had tried a little harder.	Tom có ​​thể đã thành công nếu anh ấy cố gắng hơn một chút.
I spent three years looking for a good director, but couldn't find one.	Tôi đã dành ba năm để tìm kiếm một đạo diễn giỏi, nhưng không tìm được ai.
Tom doesn't seem busy.	Tom không có vẻ bận rộn.
Tom asked Mary who she was going to Boston with.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy định đến Boston với ai.
I will call Tom tomorrow and ask him for help.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào ngày mai và nhờ anh ấy giúp đỡ.
I think such a punishment would be too harsh.	Tôi nghĩ một hình phạt như thế sẽ quá khắc nghiệt.
Tom doesn't seem like a teacher at all.	Tom dường như không giống một giáo viên cả.
What is going on now?	Chuyện gì đang diễn ra bây giờ?
Tom won't be back tonight.	Tom sẽ không trở lại vào tối nay.
Tom was the first to die.	Tom là người đầu tiên chết.
I was looking forward to seeing the beautiful scenery of Mount Fuji, but unfortunately it was completely hidden behind the clouds.	Tôi đã mong muốn được nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp của núi Phú Sĩ, nhưng tiếc là nó hoàn toàn bị khuất sau những đám mây.
My family had dinner before I got home.	Gia đình tôi đã ăn tối trước khi tôi về nhà.
I don't think I will be a good teacher.	Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên giỏi.
We ran out of time, so we had to cut our presentation short.	Chúng tôi đã hết thời gian, vì vậy chúng tôi phải cắt ngắn bài thuyết trình của mình.
I have been sent to escort you.	Tôi đã được cử đến để hộ tống bạn.
Tom is unlikely to go tomorrow.	Tom không có khả năng đi vào ngày mai.
Power outage for about 15 minutes.	Mất điện khoảng 15 phút.
Promise that you will never lie to me again.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối tôi nữa.
Tom can read more than a hundred pages an hour.	Tom có ​​thể đọc hơn một trăm trang một giờ.
Tom was in a bad mood this morning.	Tom có ​​tâm trạng không tốt sáng nay.
I used some of the walnuts you gave me in these cookies.	Tôi đã sử dụng một số quả óc chó mà bạn đã cho tôi trong những chiếc bánh quy này.
Maybe you shouldn't tell Tom the truth.	Có lẽ bạn không nên nói sự thật với Tom.
We will pray for Tom.	Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho Tom.
Never do that again.	Đừng bao giờ làm điều đó nữa.
Tom bought a welcome mat.	Tom đã mua một tấm thảm chào mừng.
You will have to move.	Bạn sẽ phải di chuyển.
I'm out of coffee.	Tôi hết cà phê.
Tom does not receive a very high salary.	Tom không nhận được một mức lương quá cao.
Tom says I party too much.	Tom nói rằng tôi tiệc tùng quá nhiều.
I showed Tom a video.	Tôi đã cho Tom xem một đoạn video.
It occurred to me as I waited for Tom that maybe I shouldn't invite Mary.	Tôi chợt nghĩ trong lúc chờ Tom rằng có lẽ tôi không nên mời Mary.
They won't catch us.	Họ sẽ không bắt được chúng ta.
Tom bought new gloves.	Tom đã mua găng tay mới.
I'm so sorry I lied to Tom.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã nói dối Tom.
Tom's three cats are dead.	Ba con mèo của Tom đã chết.
Why doesn't Tom believe me?	Tại sao Tom không tin tôi?
Tom is tall and handsome.	Tom cao và đẹp trai.
I will do whatever I can for her.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể làm cho cô ấy.
I like Tom and he likes me.	Tôi thích Tom và anh ấy thích tôi.
Tom has his faults, but I still like him.	Tom có ​​lỗi của mình, nhưng tôi vẫn thích anh ấy.
Tom didn't tell me he knew my brother.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy biết anh trai tôi.
Tom shot twice.	Tom đã bắn hai lần.
Well, that was a big surprise.	Chà, đó là một bất ngờ lớn.
If Tom comes home, I'll be happy to come back.	Nếu Tom trở về nhà, tôi sẽ rất vui trở lại.
Tom and Mary became friends while they both lived in Australia.	Tom và Mary trở thành bạn bè khi cả hai sống ở Úc.
I don't think Tom has ever been to Boston.	Tôi không nghĩ Tom đã từng đến Boston.
Tom has done a great job so far.	Tom đã làm rất tốt công việc cho đến nay.
We haven't been together that long.	Chúng ta đã không ở bên nhau lâu như vậy.
Tom is always very calm and relaxed.	Tom luôn rất bình tĩnh và thoải mái.
What did we do to upset Tom?	Chúng ta đã làm gì để khiến Tom khó chịu?
I worry about Tom's safety.	Tôi lo lắng về sự an toàn của Tom.
Don't forget to tell Mary she has to do it this week.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó trong tuần này.
It's a pity you can't come with us.	Thật tiếc khi bạn không thể đi cùng chúng tôi.
I think we should try to do the same thing as Tom is doing.	Tôi nghĩ chúng ta nên thử làm điều tương tự như Tom đang làm.
Tom is one of the few people to escape the burning building.	Tom là một trong số ít người thoát khỏi tòa nhà đang cháy.
I don't really want to pay that much for a new car.	Tôi không thực sự muốn trả nhiều như vậy cho một chiếc xe mới.
Tom joked about it.	Tom đã nói đùa về nó.
I never did that, but now I do.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó, nhưng bây giờ tôi đã làm.
My mother told me that I need to eat more vegetables.	Mẹ tôi nói với tôi rằng tôi cần ăn nhiều rau hơn.
Tom is very frugal, but he is not stingy.	Tom rất tiết kiệm, nhưng anh ấy không keo kiệt.
Tom came to our house a few times last summer.	Tom đã đến nhà chúng tôi vài lần vào mùa hè năm ngoái.
It would be exhausting to do that.	Sẽ rất mệt khi làm điều đó.
Aren't you in pain?	Bạn không đau sao?
Tom was the school bus driver until last year.	Tom là tài xế xe buýt của trường học cho đến năm ngoái.
Tom wants to ask you how you did it.	Tom muốn hỏi bạn làm thế nào bạn đã làm điều đó.
Can you tell me how to get to the station?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến nhà ga?
Tom is not very well.	Tom không khỏe lắm.
Tom knows who the killer is.	Tom biết kẻ sát nhân là ai.
Tom leads the charge.	Tom dẫn đầu cuộc phụ trách.
Tom is still trying to figure out how to fix that.	Tom vẫn đang cố gắng tìm ra cách để khắc phục điều đó.
Tom asked me if he could hold my hand.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể nắm tay tôi không.
Tom and Mary both know that you are not very good swimmers.	Tom và Mary đều biết rằng bạn bơi không giỏi lắm.
Do whatever it takes to get the job done.	Làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc.
I know that Tom was against it.	Tôi biết rằng Tom đã chống lại nó.
I just don't know where to start.	Tôi chỉ không biết bắt đầu từ đâu.
Are these Tom's glasses?	Đây có phải là kính của Tom không?
I collect stickers.	Tôi sưu tập nhãn dán.
I think it's urgent.	Tôi nghĩ đó là điều khẩn cấp.
I'm sorry I can't lend you money.	Tôi rất tiếc vì tôi không thể cho bạn mượn tiền.
Tom passed away a few years ago.	Tom đã qua đời cách đây vài năm.
Tom says he didn't know that Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom's best friend is a stray dog ​​he found on the beach.	Bạn thân nhất của Tom là một chú chó hoang mà anh tìm thấy trên bãi biển.
Why don't you let me get your driver's license?	Tại sao bạn không cho tôi lấy bằng lái xe?
I'm not your teacher anymore.	Tôi không phải là giáo viên của bạn nữa.
The men here last night were friends of Tom.	Những người đàn ông ở đây đêm qua là bạn của Tom.
Tom offers to help Mary with her homework.	Tom đề nghị giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom must be depressed.	Tom chắc hẳn đang bị trầm cảm.
Tom is named after his father.	Tom được đặt theo tên của bố anh ấy.
No one can run as fast as Tom.	Không ai có thể chạy nhanh như Tom.
Tom knows that Mary is not capable of doing what she wants to do.	Tom biết rằng Mary không có khả năng làm những gì cô ấy muốn làm.
I wanted to do it with you today, but I can't.	Tôi muốn làm điều đó với bạn hôm nay, nhưng không thể.
Tom sings well, but Mary is even better.	Tom hát hay, nhưng Mary còn hay hơn.
Women generally earn less than men for the same work.	Phụ nữ thường kiếm được ít hơn nam giới cho cùng một công việc.
Tom had to show Mary how to do it.	Tom phải chỉ cho Mary cách làm điều đó.
The MRI showed a nodule in the patient's lung.	MRI cho thấy một nốt trong phổi của bệnh nhân.
Women like Tom.	Phụ nữ thích Tom.
Tom ran after us.	Tom chạy theo chúng tôi.
The only time you talk to me is when you need some money.	Lần duy nhất bạn nói chuyện với tôi là khi bạn cần một số tiền.
I don't know if anyone is following me.	Tôi không biết có ai đang theo dõi mình.
Tom went to Boston instead of Chicago.	Tom đã đến Boston thay vì Chicago.
I'm the one who bought all those pens.	Tôi là người đã mua tất cả số bút đó.
I know three girls named Mary.	Tôi biết ba cô gái tên là Mary.
I will not comment on what Tom has to say.	Tôi sẽ không bình luận về những gì Tom đã nói.
When I first met Tom, I didn't know that he was very rich.	Khi tôi gặp Tom lần đầu tiên, tôi không biết rằng anh ấy rất giàu.
He's not the brightest guy in the world.	Anh ấy không phải là chàng trai sáng giá nhất thế giới.
It was a completely natural reaction.	Đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên.
Tom seems tempted to do it.	Tom có ​​vẻ bị cám dỗ để làm điều đó.
I cannot guarantee that we will be able to finish the work next Monday.	Tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể hoàn thành công việc vào thứ Hai tới.
A girl with blonde hair comes to see you.	Một cô gái với mái tóc vàng đến gặp bạn.
I hope you have some room for dessert.	Tôi hy vọng bạn còn một số chỗ cho món tráng miệng.
You know that Tom won't be able to do that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó, phải không?
Tom will pay me back what he owes me on Monday.	Tom sẽ trả lại cho tôi những gì anh ấy nợ tôi vào thứ Hai.
If it rains tomorrow, I won't do it.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không làm vậy.
Tom doesn't think this makes any sense.	Tom không nghĩ điều này có ý nghĩa gì.
Tom won't know why.	Tom sẽ không biết tại sao.
Tom is probably not in his room.	Tom có ​​lẽ không ở trong phòng của mình.
I don't think you can change it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thay đổi nó.
Our Hubcaps were stolen.	Hubcaps của chúng tôi đã bị đánh cắp.
Tom considered changing his job.	Tom đã cân nhắc việc thay đổi công việc của mình.
The ice is rapidly melting.	Băng đang nhanh chóng tan chảy.
You can't tell me who I may or may not be able to talk to.	Bạn không thể cho tôi biết tôi có thể hoặc không thể nói chuyện với ai.
Has he not told you anything else?	Anh ấy đã không nói với bạn điều gì khác?
That's why I left Australia.	Đó là lý do tôi rời Úc.
Tom helped me get out of a deadlock.	Tom đã giúp tôi thoát khỏi bế tắc.
How much property does Tom own?	Tom sở hữu bao nhiêu tài sản?
Tom raised his son alone.	Tom đã một mình nuôi dạy con trai.
The car I have now is much better than the one I used to have.	Chiếc xe tôi có bây giờ tốt hơn nhiều so với chiếc tôi từng có.
It's not that easy.	Nó không dễ dàng như vậy.
I think Tom told us everything we needed to know.	Tôi nghĩ Tom đã nói với chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần biết.
No one under the age of thirty has any idea what that is.	Không ai dưới ba mươi tuổi có bất kỳ ý tưởng đó là gì.
I can neither sew nor knit.	Tôi không thể khâu cũng như đan.
Tom ate something that made him sick.	Tom đã ăn một thứ gì đó khiến anh ấy phát ốm.
I wonder if Tom ever asked Mary why she did that.	Tôi tự hỏi Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy chưa.
Does anyone object to you doing that?	Có ai phản đối việc bạn làm điều đó không?
Tom said I shouldn't.	Tom nói tôi không nên làm vậy.
How often do you see Tom?	Bạn gặp Tom thường xuyên như thế nào?
Tom will probably be sarcastic. 	Tom có ​​thể sẽ bị mỉa mai.
He's usually like that.	Anh ấy thường như vậy.
Tom is not someone I want to work with.	Tom không phải là người mà tôi muốn làm việc.
Tom has a very decent salary.	Tom có ​​một mức lương rất khá.
Did you know Tom saw you yesterday in the park with Mary?	Bạn có biết Tom đã nhìn thấy bạn ngày hôm qua trong công viên với Mary không?
I guess I'll have to take your word for it.	Tôi đoán tôi sẽ phải nhận lời của bạn cho nó.
Tom doesn't go diving anymore.	Tom không đi lặn nữa.
Tom wondered where Mary wanted to go to college.	Tom tự hỏi Mary muốn học đại học ở đâu.
It's not reasonable.	Nó không hợp lý.
Tom is doing it right now.	Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I'm not as stubborn as I used to be.	Tôi không còn bướng bỉnh như ngày xưa nữa.
Tom can handle anything.	Tom có ​​thể xử lý mọi thứ.
I think I gave Tom the key.	Tôi nghĩ tôi đã đưa cho Tom chìa khóa.
Don't you want to know why Tom doesn't do the same?	Bạn không muốn biết tại sao Tom không làm như vậy?
Tom has his own car.	Tom có ​​ô tô riêng.
It will only take a few minutes.	Nó sẽ chỉ mất một vài phút.
Tom was staying at a homeless shelter.	Tom đã ở tại một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư.
I might go shopping tomorrow, but I'm not sure yet.	Tôi có thể đi mua sắm vào ngày mai, nhưng tôi chưa chắc.
Everyone knows that Tom can speak French well.	Mọi người đều biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
I know that Tom is young.	Tôi biết rằng Tom còn trẻ.
Tom said Mary had never seen John dance.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nhìn thấy John khiêu vũ.
Never buy anything from Tom.	Không bao giờ mua bất cứ thứ gì từ Tom.
Tom saw a coyote.	Tom đã nhìn thấy một con sói đồng cỏ.
Have you withdrawn yet?	Bạn đã rút lui chưa?
Tom told me he was feeling dizzy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang cảm thấy chóng mặt.
Tom learned French.	Tom đã học tiếng Pháp.
Has Tom ever been violent?	Tom có ​​bao giờ bị bạo lực không?
Tom got a job as a waiter.	Tom đã nhận được một công việc như một bồi bàn.
News stations use helicopters to report on traffic conditions.	Các đài tin tức sử dụng trực thăng để đưa tin về tình hình giao thông.
I think Tom will be suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nghi ngờ.
Tom has published many articles on the subject.	Tom đã xuất bản nhiều bài báo về chủ đề này.
Seeing Tom, Mary smiled.	Nhìn thấy Tom, Mary mỉm cười.
Tom was hired yesterday.	Tom đã được thuê vào ngày hôm qua.
I know you're conservative.	Tôi biết bạn bảo thủ.
Tom has a dream of becoming a famous tennis player.	Tom có ​​ước mơ trở thành một vận động viên quần vợt nổi tiếng.
You didn't know Tom couldn't do that, right?	Bạn không biết Tom không thể làm điều đó, phải không?
Tom did everything he had to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
This is not a good time to do that.	Đây không phải là thời điểm tốt để làm điều đó.
I doubt Tom can swim.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể bơi.
I think Tom and Mary are both still single.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều vẫn độc thân.
I'm not surprised Tom didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm vậy.
I found what you were looking for in my trunk.	Tôi đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong thùng xe của tôi.
Tom realized that Mary didn't have to.	Tom nhận ra Mary không cần phải làm vậy.
Why do so many fathers abandon their children?	Tại sao có nhiều ông bố bỏ rơi con cái?
I'm pretty sure I no longer need to do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi không còn cần phải làm điều đó nữa.
Tom doesn't like long car rides.	Tom không thích đi xe hơi dài.
Tom is taller and stronger than John.	Tom cao hơn và khỏe hơn John.
Most people wouldn't do it that way.	Hầu hết mọi người sẽ không làm theo cách đó.
Tom doesn't want you to do that.	Tom không muốn bạn làm điều đó.
Tom's about to start, isn't he?	Tom sắp bắt đầu, phải không?
There are many ancient Indian legends.	Có rất nhiều truyền thuyết cổ của Ấn Độ.
I admit I didn't do what Tom told me to do.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom seems to be very sick.	Tom dường như bị ốm rất nặng.
Do you know where Tom is capable?	Bạn có biết Tom có ​​khả năng ở đâu không?
There is something here not to add.	Có một cái gì đó ở đây không thêm vào.
I want Tom to stop staring at me.	Tôi muốn Tom ngừng nhìn chằm chằm vào tôi.
How enthusiastic are you to go to work in the morning?	Bạn nhiệt tình đến mức nào để đi làm vào buổi sáng?
If I thought I could get away with it, I wouldn't have to pay taxes at all.	Nếu tôi nghĩ rằng tôi có thể thoát khỏi nó, tôi sẽ không phải trả thuế chút nào.
Tom didn't get much sleep.	Tom không ngủ được nhiều.
I find running exhausting.	Tôi thấy việc chạy thật mệt mỏi.
The speed of light is much greater than the speed of sound.	Tốc độ của ánh sáng lớn hơn nhiều so với tốc độ của âm thanh.
The band hasn't arrived yet.	Ban nhạc vẫn chưa đến.
When you get home, text me.	Khi nào bạn về đến nhà, hãy nhắn tin cho tôi.
Tom has light brown hair.	Tom có ​​mái tóc màu nâu nhạt.
Tom put his hand on Mary's shoulder.	Tom đặt tay lên vai Mary.
It's past 2:30 and Tom isn't here yet.	Đã hơn 2:30 và Tom vẫn chưa ở đây.
People used to mock the idea that the earth was round.	Người ta từng chế giễu ý kiến ​​cho rằng trái đất hình tròn.
The last time I saw Tom was yesterday around lunchtime.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là hôm qua vào khoảng giờ ăn trưa.
Tom thinks that Mary might know John's phone number.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ biết số điện thoại của John.
Ostriches can't fly.	Đà điểu không biết bay.
Who did Tom plan to stay with in Australia?	Tom đã định ở với ai ở Úc?
I'm going to Boston next week with some of my friends.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới với một số người bạn của tôi.
We will notify Tom.	Chúng tôi sẽ thông báo cho Tom.
Selfie sticks are not allowed in this museum.	Gậy tự sướng không được phép vào bảo tàng này.
My father-in-law is a lawyer.	Bố vợ tôi là luật sư.
I got more than I bargained for.	Tôi đã nhận được nhiều hơn những gì tôi đã mặc cả.
Why are people laughing at me?	Tại sao mọi người lại cười tôi?
What do old people eat that young people don't eat?	Người già ăn gì mà người trẻ không ăn?
I don't really like oysters.	Tôi không thực sự thích hàu.
I've always wanted to do this, but so far, I've never had the chance.	Tôi luôn muốn làm điều này, nhưng cho đến giờ, tôi chưa bao giờ có cơ hội.
I tried so hard to be patient.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để kiên nhẫn.
Do you know what's in the box?	Bạn có biết những gì trong hộp?
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Don't be such a couch potato.	Đừng là một khoai tây đi văng như vậy.
Tom has no nametag.	Tom không có bảng tên.
Tom knew what he was going to do.	Tom đã biết mình sẽ làm gì.
I think we'll go to dinner.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi ăn tối.
I think Tom is still.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn.
I'll ask Tom to help.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp.
She felt so much better thanks to that medical treatment.	Cô ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhờ đợt điều trị y tế đó.
Tom will stay until the end.	Tom sẽ ở lại cho đến khi kết thúc.
That's your favorite, isn't it?	Đó là yêu thích của bạn, phải không?
Tom can't do that anymore.	Tom không có khả năng làm điều đó nữa.
Tom can be an optimist.	Tom có ​​thể là người lạc quan.
Give me my coat. 	Đưa áo khoác cho tôi.
I will hang it up.	Tôi sẽ treo nó lên.
She is really gorgeous.	Cô ấy thực sự tuyệt đẹp.
Tom pretends that he can't speak French.	Tom giả vờ rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Are these Tom's pencils?	Đây có phải là những chiếc bút chì của Tom không?
What is your surname?	Họ của bạn là gì?
I forgot my username.	Tôi quên tên người dùng của mình.
I still worry about you.	Tôi vẫn lo lắng cho bạn.
Tom stole all his parents' money.	Tom đã ăn cắp tất cả tiền của cha mẹ mình.
What was your favorite TV show as a child?	Chương trình truyền hình yêu thích của bạn khi còn nhỏ là gì?
Don't scare the kids.	Đừng làm lũ trẻ sợ.
Tom used to be a journalist.	Tom từng là một nhà báo.
Tom explained his reasoning to me.	Tom giải thích lý do của anh ấy cho tôi.
Did you bury something on that island?	Bạn đã chôn một cái gì đó trên hòn đảo đó?
Only 10 minutes left until class ends.	Chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ học.
I know they are in love.	Tôi biết họ đang yêu nhau.
I don't think Tom and Mary will do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ làm điều đó.
Thank you so much for the wonderful dinner last night.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì bữa tối tuyệt vời đêm qua.
Don't forget to bring a raincoat.	Đừng quên mang theo áo mưa.
You should not come today.	Bạn không nên đến hôm nay.
Tom is doing everything he can to save money.	Tom đang làm mọi cách để tiết kiệm tiền.
I learned a lot from Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ Tom.
Tom can swim much faster than Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary rất nhiều.
Tom is afraid of flying.	Tom sợ đi máy bay.
Tom's friends can't help him.	Bạn bè của Tom không thể giúp anh ta.
I don't think Tom will be able to convince you to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục bạn ngừng làm điều đó.
I know that Tom is a faster swimmer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là người bơi nhanh hơn Mary.
There are many things for us to think about.	Có rất nhiều điều để chúng ta phải suy nghĩ.
Have you ever heard Tom speak French?	Bạn đã bao giờ nghe Tom nói tiếng Pháp chưa?
Don't think twice.	Đừng suy nghĩ kỹ.
I am in a bad mood.	Tôi đang ở trong một tâm trạng xấu.
There are many dangerous things in this warehouse.	Có rất nhiều thứ nguy hiểm trong nhà kho này.
Tom has won this title three times.	Tom đã ba lần giành được danh hiệu này.
Just a little more patience, Tom will be able to do it.	Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I don't want that until tomorrow.	Tôi không muốn điều đó cho đến ngày mai.
I have lost 30kg since starting the diet.	Tôi đã giảm được 30kg kể từ khi bắt đầu ăn kiêng.
Do you think Tom will be sentenced?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bị kết án?
If a fire broke out in your neighborhood, what would you do?	Nếu một đám cháy bùng phát trong khu phố của bạn, bạn sẽ làm gì?
We communicated in French.	Chúng tôi đã giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Tom was hiding in the basement.	Tom đã trốn dưới tầng hầm.
Tom overcame his financial problems.	Tom đã vượt qua được các vấn đề tài chính của mình.
He can't be under thirty.	Anh ta không thể dưới ba mươi.
If I knew as much about it as I do now, I wouldn't have agreed to do it in the first place.	Nếu tôi biết nhiều về nó như bây giờ, tôi đã không đồng ý làm điều đó ngay từ đầu.
What time does your plane depart?	Mấy giờ máy bay của bạn khởi hành?
Tom is not a man who writes many songs.	Tom không phải là một người viết nhiều bài hát.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
The doctor said I need to learn to live with the pain.	Bác sĩ nói tôi cần học cách sống chung với nỗi đau.
Why don't we try to speed things up?	Tại sao chúng ta không cố gắng tăng tốc mọi thứ?
Tom did something very stupid.	Tom đã làm một điều hết sức ngu ngốc.
Tom was forced to quit his job.	Tom buộc phải nghỉ việc.
Tom wants to study medicine.	Tom muốn học y khoa.
Tom has trouble staying calm.	Tom gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh.
Tom feels a lot better today.	Hôm nay Tom cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Douglas was not opposed to slavery.	Douglas không phản đối chế độ nô lệ.
Tom says I shouldn't do that anymore.	Tom nói rằng tôi không nên làm thế nữa.
Have you ever spent time with Tom?	Bạn đã từng dành thời gian cho Tom chưa?
I think three years is a long time.	Tôi nghĩ rằng ba năm là một khoảng thời gian dài.
Our teachers hate their students asking questions during lectures.	Giáo viên của chúng tôi ghét học sinh của mình đặt câu hỏi khi đang giảng bài.
Tom said that Mary knew he might need to do it again and again.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó nhiều lần nữa.
I like photography.	Tôi thích chụp ảnh.
I hired Tom.	Tôi đã thuê Tom.
How can Tom get there?	Làm thế nào Tom có ​​thể đến đó?
Tom doesn't want to talk to Mary anymore.	Tom không muốn nói chuyện với Mary nữa.
You bought a coat yesterday, didn't you?	Bạn đã mua một chiếc áo khoác ngày hôm qua, phải không?
Tom has been my barber since I was little.	Tom là thợ cắt tóc của tôi từ khi tôi còn nhỏ.
Tom found us.	Tom đã tìm thấy chúng tôi.
Tom behaved unprofessionally.	Tom đã cư xử thiếu chuyên nghiệp.
Tom said he used to go to Australia three times a year.	Tom cho biết anh từng đến Úc ba lần một năm.
Tom says a lot of stupid things.	Tom nói rất nhiều điều ngu ngốc.
The bed sheets felt damp.	Các tấm trải giường cảm thấy ẩm ướt.
Do you think you can convince Tom to volunteer to do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom tình nguyện làm điều đó không?
Get on with it, Tom.	Tiếp tục với nó, Tom.
Tom should probably tell Mary he's busy.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
What did you write in your diary last night?	Bạn đã viết gì trong nhật ký đêm qua?
I think this photo was taken on October 20th.	Tôi nghĩ bức ảnh này được chụp vào ngày 20 tháng 10.
Tom's eyes were glued to the screen.	Mắt Tom dán vào màn hình.
Tom will do it too.	Tom cũng sẽ làm điều đó.
I can't let myself get caught.	Tôi không thể để mình bị bắt.
Tom has enough time to do what he has to do.	Tom có ​​đủ thời gian để làm những gì anh ấy phải làm.
Tom was the one who really pulled the trigger.	Tom là người thực sự bóp cò.
He sings so well that he can't hold back his tears.	Anh ấy hát hay đến mức không thể cầm được nước mắt.
There's a guy downstairs asking for you.	Có một chàng trai ở tầng dưới đang yêu cầu bạn.
Tom was handcuffed and pushed into the back of a police car.	Tom bị còng tay và đẩy vào sau xe cảnh sát.
That started to bother me.	Điều đó bắt đầu làm phiền tôi.
Tom finally told me something I needed to know.	Tom cuối cùng đã nói với tôi một điều mà tôi cần biết.
You are like Tom.	Bạn giống như Tom.
I can do this if I have a little help.	Tôi có thể làm điều này nếu tôi có một chút giúp đỡ.
We are not millionaires.	Chúng tôi không phải là triệu phú.
Tom is talking on the phone in the bedroom.	Tom đang nói chuyện điện thoại trong phòng ngủ.
We sang.	Chúng tôi đã hát.
Tom is very attentive.	Tom rất chu đáo.
Tom just told me he's not at home.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy không có ở nhà.
I keep all my old photos upstairs in a wooden box.	Tôi cất giữ tất cả những bức ảnh cũ của mình trên gác trong một chiếc hộp gỗ.
Tom has to leave the cinema before the movie ends.	Tom phải rời rạp chiếu phim trước khi bộ phim kết thúc.
Place the fork to the left of the plate, and the knife to the right.	Đặt nĩa ở bên trái đĩa, và con dao ở bên phải.
Tunisia has a history of labor migration.	Tunisia có lịch sử di cư lao động.
I am going to the supermarket to buy some eggs.	Tôi đang đi siêu thị để mua một số quả trứng.
Go to the field and make a decision.	Hãy xuống đồng và đưa ra quyết định.
Tom paid Mary everything he owed her.	Tom đã trả cho Mary tất cả những gì anh ta nợ cô ấy.
He is a real fool.	Anh ta là một kẻ ngốc thực sự.
Once the financial crisis hits, the bitter prospect of becoming unemployed will always weigh heavily on my mind.	Một khi cuộc khủng hoảng tài chính ập đến, viễn cảnh cay đắng trở thành người thất nghiệp sẽ luôn đè nặng trong tâm trí tôi.
Tom gets hysterical at times like these.	Tom trở nên quá khích vào những lúc như thế này.
I didn't know Tom did it alone.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó một mình.
I just sat there and said nothing.	Tôi chỉ ngồi đó và không nói điều gì.
For quantities of 20 pieces or more, we can give you a special 10% discount on the quoted price.	Đối với số lượng từ 20 cái trở lên, chúng tôi có thể cho phép bạn giảm giá đặc biệt 10% trên giá đã báo.
Keep! 	Giữ lấy!
I am going to!	Tôi đang đến!
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
Looks like it's going to rain tonight.	Có vẻ như đêm nay trời sẽ mưa.
We will have to call on our friends to help us.	Chúng tôi sẽ phải kêu gọi bạn bè của chúng tôi để giúp chúng tôi.
We did not agree to anything.	Chúng tôi đã không đồng ý với bất cứ điều gì.
Why are you so secretive?	Tại sao bạn lại bí mật như vậy?
No one has ever killed me.	Chưa ai giết tôi cả.
That's not how we do things here.	Đó không phải là cách chúng tôi làm mọi thứ ở đây.
Tom couldn't understand what Mary meant.	Tom không thể hiểu ý của Mary.
This will not be allowed to continue.	Điều này sẽ không được phép tiếp tục.
Something is destroying everything.	Một cái gì đó đang phá hủy mọi thứ.
Tom runs a food bank in Boston.	Tom điều hành một ngân hàng thực phẩm ở Boston.
Tom says he is unlikely to win.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng giành chiến thắng.
When Tom heard about what had happened, he smiled.	Khi Tom nghe về những gì đã xảy ra, anh ấy mỉm cười.
Can I see the contents of the package?	Tôi có thể xem nội dung của gói hàng không?
Looks like Tom knows Mary.	Có vẻ như Tom biết Mary.
Tom seems like a happy kid.	Tom có ​​vẻ như là một đứa trẻ hạnh phúc.
I promise it will only take a second.	Tôi hứa sẽ chỉ mất một giây.
Tom was shocked to see Mary again after many years.	Tom đã rất sốc khi gặp lại Mary sau nhiều năm.
Tom loves taking pictures.	Tom thích chụp ảnh.
"What color is your underwear?" 	"Đồ lót của bạn màu gì?"
"I'm not wearing any."	"Tôi không mặc cái nào."
To get coconut milk, you must first break the coconut in half.	Để lấy được nước cốt dừa, trước tiên bạn phải bẻ đôi trái dừa.
You should not reveal secrets.	Bạn không nên tiết lộ bí mật.
Tom is cruel.	Tom thật tàn nhẫn.
I have yet to watch the videos you suggested.	Tôi vẫn chưa xem các video mà bạn đề xuất.
Tom never even opened the book.	Tom thậm chí không bao giờ mở cuốn sách.
Tom's face lit up when he saw the cake Mary had made for his birthday.	Khuôn mặt của Tom bừng sáng khi anh nhìn thấy chiếc bánh mà Mary đã làm cho ngày sinh nhật của anh.
He took off his hat and bowed politely.	Anh ta bỏ mũ và cúi chào lịch sự.
They kept something with me.	Họ đã giữ điều gì đó với tôi.
I wouldn't rush things if I were you.	Tôi sẽ không gấp gáp mọi thứ nếu tôi là bạn.
I forgot what my grandfather looked like.	Tôi đã quên ông tôi trông như thế nào.
Tom said he wished he hadn't told Mary he would.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
I think what you need now is to eat something.	Tôi nghĩ những gì bạn cần bây giờ là ăn một cái gì đó.
He watched the children as they were swimming.	Anh ấy quan sát bọn trẻ khi chúng đang bơi.
Please agree to share the profits.	Hãy đồng ý chia sẻ lợi nhuận.
I don't think I'll let Tom do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó một mình.
Tom quietly opened the apartment door.	Tom lặng lẽ mở cửa căn hộ.
No one knows the song that Tom requested.	Không ai biết bài hát mà Tom yêu cầu.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
I have a feeling that Tom won't graduate this year.	Tôi có cảm giác rằng Tom sẽ không tốt nghiệp trong năm nay.
Mary tells Tom that she wants to drive.	Mary cho Tom biết rằng cô ấy muốn lái xe.
Tom has a reason to stay in Boston.	Tom có ​​lý do để ở lại Boston.
I know Tom is afraid to walk through the woods at night.	Tôi biết Tom sợ đi bộ qua rừng vào ban đêm.
Tom really helped me.	Tom đã thực sự giúp tôi.
We cannot allow this movement to die.	Chúng ta không thể cho phép phong trào này chết.
Tom will probably never have to do that again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ phải làm điều đó nữa.
Don't know if Tom is awake or not.	Không biết Tom có ​​tỉnh hay không.
Listen to Tom and me.	Hãy nghe Tom và tôi.
Thanks for all your help over the years.	Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của bạn trong những năm qua.
They all wore seat belts.	Tất cả họ đều thắt dây an toàn.
I was wondering if you would like some coffee.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn có muốn uống cà phê không.
I'm sorry to disappoint you.	Tôi xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng.
Tom really wanted to go there.	Tom thực sự muốn đến đó.
Tom has never seen a giraffe before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con hươu cao cổ trước đây.
Tom ate three pieces of cake.	Tom đã ăn ba miếng bánh.
Should I buy a housewarming gift for Tom?	Có nên mua quà tân gia cho Tom không?
Her name often escapes me.	Tên của cô ấy thường thoát khỏi tôi.
The most important thing in the Olympics is not winning but participating.	Điều quan trọng nhất trong Thế vận hội không phải là chiến thắng mà là tham gia.
Tom works as a painter.	Tom làm việc như một họa sĩ.
That's how it is supposed to work.	Đó là cách nó được cho là hoạt động.
I want Tom to buy me some food.	Tôi muốn Tom mua cho tôi một ít đồ ăn.
Tom has always dreamed of living in Australia.	Tom luôn mơ ước được sống ở Úc.
I think this will be the last battle of the war.	Tôi nghĩ rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của cuộc chiến.
Mary is quite attractive, isn't she?	Mary khá hấp dẫn phải không?
Tom said that he left his keys at home.	Tom nói rằng anh ấy đã để quên chìa khóa ở nhà.
Do you know what I'm talking about?	Bạn có biết mình đang nói về cái gì không?
Tom wrote an autobiography.	Tom đã viết một cuốn tự truyện.
It is likely that Tom will do it tomorrow.	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he's not sure what Mary wants him to do.	Tom nói rằng anh không chắc Mary muốn anh làm gì.
Although she does not wear expensive clothes, she is still neatly dressed.	Dù không mặc quần áo đắt tiền nhưng cô vẫn ăn mặc gọn gàng.
I go to Boston three or four times a year.	Tôi đến Boston ba hoặc bốn lần một năm.
Tom might want to walk home with you.	Tom có ​​thể muốn đi bộ về nhà với bạn.
Tom visits his sister, Mary.	Tom đến thăm em gái của anh ấy, Mary.
Tom protected Mary.	Tom đã bảo vệ Mary.
Tom never got the promotion he was promised.	Tom không bao giờ nhận được sự thăng tiến mà anh ấy đã được hứa hẹn.
I doubt that Tom will be offended.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị xúc phạm.
I want a unicycle.	Tôi muốn một chiếc xe đạp một bánh.
Are you ready.	Bạn đã sẵn sàng.
Tom is interviewing Mary.	Tom đang phỏng vấn Mary.
The gestation period of the African forest elephant is about 669 days, while that of the guinea pig is only about 70 days.	Thời gian mang thai của voi rừng châu Phi là khoảng 669 ngày, trong khi đó của chuột lang chỉ khoảng 70 ngày.
It's easy to say but not easy to do.	Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào.
I know Tom is a better tennis player than me.	Tôi biết Tom là một tay vợt giỏi hơn tôi.
There's a bit of competition going on here.	Có một chút cạnh tranh đang diễn ra ở đây.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I realized I hadn't eaten yet.	Tôi nhận ra mình vẫn chưa ăn gì.
Tom read it.	Tom đã đọc nó.
Tom asked me who laughed.	Tom hỏi tôi ai đã cười.
Tom felt helpless and scared.	Tom cảm thấy bất lực và sợ hãi.
Just thank God Tom wasn't there.	Chỉ cảm ơn Chúa Tom đã không ở đó.
If it's not broken, don't fix it.	Nếu nó không bị hỏng, đừng sửa chữa nó.
I think I can do it faster than you.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó nhanh hơn bạn.
No one knows how he amassed his vast fortune.	Không ai biết anh đã tích lũy được khối tài sản kếch xù của mình như thế nào.
Tom did it because he was drunk.	Tom làm vậy vì anh ấy say.
Tom was the one who paid for the funeral.	Tom là người đã trả tiền cho đám tang.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I have never been burned.	Tôi chưa bao giờ bị cháy.
Tom can help you with that, I think.	Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
Tom did not realize that Mary would have to leave soon.	Tom không nhận ra Mary sẽ phải về sớm.
Too much of anything is not good, but too much good whiskey is not enough.	Quá nhiều thứ gì cũng không tốt, nhưng quá nhiều rượu whisky ngon là không đủ.
I think Tom is much smarter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
Tom is trying not to yawn.	Tom đang cố gắng không ngáp.
You will want to take a picture of this one.	Bạn sẽ muốn chụp một bức ảnh về cái này.
Tom realized that Mary was not happy.	Tom nhận ra Mary không hạnh phúc.
Unfortunately, Tom is not wearing a life jacket.	Thật không may, Tom không mặc áo phao.
I found a better way to do it.	Tôi đã tìm ra một cách tốt hơn để làm điều đó.
Tom was there before we arrived.	Tom đã ở đó trước khi chúng tôi đến.
Tom asked me to stay a little longer.	Tom yêu cầu tôi ở lại thêm một thời gian nữa.
I won't watch TV tonight.	Tôi sẽ không xem TV tối nay.
You must take antibiotics.	Bạn phải uống thuốc kháng sinh.
I'm already prepared.	Tôi đã chuẩn bị rồi.
I went to Australia once.	Tôi đã đến Úc một lần.
Tom was killed in an ambush.	Tom đã bị giết trong một cuộc phục kích.
That's all Tom would tell me.	Đó là tất cả những gì Tom sẽ nói với tôi.
Tom always takes notes in class.	Tom luôn ghi chép trong lớp.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom has too much to worry about.	Tom có ​​quá nhiều thứ phải lo lắng.
Turn on your headlights.	Bật đèn pha của bạn.
I couldn't do anything I wanted to do.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
All I want to do right now is sleep.	Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là ngủ.
I hope we didn't keep you waiting.	Tôi hy vọng chúng tôi đã không bắt bạn phải chờ đợi.
Tom started kissing me and I pushed him away.	Tom bắt đầu hôn tôi và tôi đẩy anh ấy ra.
Tom wears an ugly shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi xấu xí.
I forgot to tell you the babysitter's name.	Tôi quên nói với bạn tên của người giữ trẻ.
I don't think anyone can help me anymore.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể giúp tôi nữa.
Tom is watching CNN.	Tom đang xem CNN.
I think Tom went to Australia when he was young.	Tôi nghĩ Tom đã đến Úc khi anh ấy còn trẻ.
Tom said the same thing.	Tom cũng nói như vậy.
I think you will keep Tom busy.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm cho Tom bận rộn.
What you just said is irrelevant.	Những gì bạn vừa nói không liên quan.
Tom got into a fight with Mary's brother and broke his nose.	Tom đã đánh nhau với anh trai của Mary và bị gãy mũi.
How can you help Tom?	Làm thế nào bạn có thể giúp Tom?
I said let Tom go.	Tôi nói để Tom đi.
Tom says I work too hard.	Tom nói rằng tôi làm việc quá chăm chỉ.
Is it true that Tom was able to swim across the river?	Có thật là Tom đã có thể bơi qua sông?
Tom will appreciate it very much.	Tom sẽ đánh giá cao nó rất nhiều.
Acrobats are very agile.	Acrobats rất nhanh nhẹn.
I can't find the recycle bin. 	Tôi không thể tìm thấy thùng rác.
Did you do something with it?	Bạn đã làm gì đó với nó?
Tom was struggling to keep up with his coursework.	Tom đã phải vật lộn để theo kịp bài tập của môn học.
They looked like they were waiting for a bus.	Họ trông giống như đang đợi xe buýt.
I do not care about you.	Tôi không quan tâm đến bạn.
Please vote for Tom.	Hãy bình chọn cho Tom.
Tom is a spoiled child.	Tom là một đứa trẻ hư hỏng.
Tom won't say that.	Tom sẽ không nói điều đó.
Tom offers to help Mary find the lost puppy.	Tom đề nghị giúp Mary tìm lại chú chó con bị thất lạc.
We don't have any problems.	Chúng tôi không có bất kỳ vấn đề.
I won't let Tom date my daughter.	Tôi sẽ không để Tom hẹn hò với con gái tôi.
Tom told Mary to get lost.	Tom bảo Mary đi lạc.
You should give Mary flowers.	Bạn nên tặng hoa Mary.
Tom and I won't see each other again for a long time.	Tom và tôi sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian dài.
A private driver sits in the front.	Một tài xế riêng ngồi phía trước.
Tom thought it would take a little longer.	Tom nghĩ sẽ lâu hơn một chút.
Why don't you try this hat?	Tại sao bạn không thử chiếc mũ này?
The Asian part of Russia is larger than China.	Phần châu Á của Nga lớn hơn Trung Quốc.
I know I'm not ready to do that.	Tôi biết rằng tôi chưa sẵn sàng để làm điều đó.
We saw an old man staggered towards us.	Chúng tôi thấy một ông già đang loạng choạng về phía chúng tôi.
How much does it cost to get a locksmith to unlock my car?	Chi phí bao nhiêu để có được một thợ khóa để mở khóa xe của tôi?
Tom tells Mary not to waste time convincing John to help.	Tom nói với Mary đừng lãng phí thời gian để thuyết phục John giúp đỡ.
The news did not trouble Tom.	Tin tức không gây rắc rối cho Tom.
Perhaps we are ignoring the obvious.	Có lẽ chúng ta đang bỏ qua điều hiển nhiên.
Tom will probably still be angry.	Tom có ​​lẽ sẽ vẫn còn tức giận.
How can I work with all these papers everywhere?	Làm thế nào tôi có thể làm việc với tất cả những giấy tờ này ở khắp mọi nơi?
Tom likes to eat french fries with ketchup.	Tom thích ăn khoai tây chiên với tương cà.
Mary is a hardworking woman.	Mary là một phụ nữ chăm chỉ.
I don't want to drink anything cold.	Tôi không muốn uống bất cứ thứ gì lạnh.
I need to decode some numbers.	Tôi cần giải mã một số con số.
Tom is sitting at the bar.	Tom đang ngồi ở quầy bar.
I'm sorry I couldn't come.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến.
You're not really going to buy Tom's old tractor are you?	Bạn không thực sự định mua máy kéo cũ của Tom phải không?
Tom didn't know Mary wasn't very happy here.	Tom không biết Mary không hạnh phúc lắm ở đây.
Tom doesn't have a high school diploma.	Tom không có bằng tốt nghiệp trung học.
What were the two of you arguing about?	Hai người đã cãi nhau về điều gì?
I don't know anything about the victims.	Tôi không biết gì về các nạn nhân.
The number you called is not in service.	Số bạn đã gọi không có trong dịch vụ.
I've never needed anyone's help before.	Tôi chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai trước đây.
I know both are busy.	Tôi biết cả hai đều bận.
When you can't do what you want, you do what you can.	Khi bạn không thể làm những gì bạn muốn, bạn làm những gì bạn có thể.
You should ask Tom's permission before doing that.	Bạn nên xin phép Tom trước khi làm điều đó.
Tom might be surprised to see Mary with John.	Tom có ​​thể sẽ ngạc nhiên khi thấy Mary đi cùng John.
Tom says that Mary has to do it alone.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó một mình.
I don't want it to be as bad as Tom did.	Tôi không muốn điều đó tồi tệ như Tom đã làm.
I suggest you read what is written on the piece of paper that I have given you.	Tôi đề nghị bạn đọc những gì được viết trên mảnh giấy mà tôi đã đưa cho bạn.
I haven't had a drink in months.	Tôi đã không uống rượu trong nhiều tháng.
I don't think Tom really enjoyed playing tennis with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích chơi quần vợt với Mary.
Is your middle school far from your home?	Trường trung học cơ sở của bạn có xa nhà của bạn không?
Tom writes the song.	Tom viết bài hát.
Tom said Mary was very happy.	Tom nói Mary rất vui.
Tom knows that's not a good idea.	Tom biết rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I'm tired of dealing with this mess.	Tôi mệt mỏi với việc giải quyết mớ hỗn độn này.
Tom walks the dog everywhere.	Tom dắt chó đi khắp nơi.
Tom didn't think Mary could understand French.	Tom không nghĩ Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom will tell me.	Tom sẽ nói cho tôi.
No one is forcing you to do this.	Không ai ép buộc bạn làm điều này.
I thought you said you were glad Tom did it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì Tom đã làm điều đó.
Tom did it without anyone's help.	Tom đã làm điều đó mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
I have a pretty good idea why Tom isn't here now.	Tôi có một ý kiến ​​khá hay tại sao Tom không có ở đây bây giờ.
Your name is Tom, right?	Tên của bạn là Tom, phải không?
Disneyland was founded in 1955.	Disneyland được thành lập vào năm 1955.
Do you really think we have a chance of winning?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng?
I don't know if we want to do that or not.	Tôi không biết liệu chúng ta có muốn làm điều đó hay không.
Tom can make Mary do it.	Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
After a ten-month absence, he returned home.	Sau mười tháng vắng bóng, anh trở về nhà.
I know that Tom is eager to do it.	Tôi biết rằng Tom rất háo hức làm điều đó.
They took our passports.	Họ đã lấy hộ chiếu của chúng tôi.
When Tom got to the mailbox, he found five letters, four of which were bills.	Khi Tom đến hộp thư, anh tìm thấy năm bức thư, bốn trong số đó là hóa đơn.
Tom is desperate to escape.	Tom đang tuyệt vọng để trốn thoát.
Tom's a little crazy, isn't he?	Tom hơi điên, phải không?
Shouldn't I be the one to do that?	Tôi không nên là người làm điều đó sao?
Tom was poorly dressed for the occasion.	Tom đã ăn mặc thiếu vải cho dịp này.
You understand why don't you?	Bạn hiểu tại sao phải không?
I do not mean to imply that the work you are doing is not worthwhile.	Tôi không có ý ám chỉ công việc bạn đang làm là không đáng giá.
Do as you please. 	Làm theo ý bạn.
It makes no difference to me.	Nó không có sự khác biệt đối với tôi.
Tom and Mary are both very lucky.	Tom và Mary đều rất may mắn.
Tom poked me in the ribs.	Tom chọc tôi vào xương sườn.
Mary is named after her mother.	Mary được đặt theo tên của mẹ cô.
Tom said that Mary currently lives in Australia.	Tom nói rằng Mary hiện đang sống ở Úc.
You don't want me here, do you?	Bạn không muốn tôi ở đây, phải không?
Tom will play the first violin in this duet.	Tom sẽ chơi violin đầu tiên trong bản song ca này.
I told Tom he should try to do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên cố gắng làm điều đó một mình.
I know Tom won't pay me for doing that.	Tôi biết Tom sẽ không trả tiền cho tôi khi làm điều đó.
What is needed is a revolution.	Điều cần thiết là một cuộc cách mạng.
Lights are flashing.	Đèn đang nhấp nháy.
That's why Tom came to Australia.	Đó là lý do Tom đến Úc.
Tom decided to let Mary do it.	Tom đã quyết định để Mary làm điều đó.
I'm not sure where to wait.	Tôi không chắc mình phải đợi ở đâu.
It's unlikely that Tom would shed a tear if Mary was fired.	Không có khả năng Tom sẽ rơi nước mắt nếu Mary bị sa thải.
Tom glanced to the left.	Tom liếc sang bên trái.
Tom asked me if I thought Mary could do the same.	Tom hỏi tôi có nghĩ Mary có thể làm như vậy không.
“What a pleasant surprise,” Tom said as he opened the door and saw Mary standing there.	“Thật là một bất ngờ thú vị,” Tom nói khi anh mở cửa và nhìn thấy Mary đang đứng đó.
Did you recognize his letter?	Bạn có nhận ra lá thư của anh ấy không?
Tom is a sincere person.	Tom là một người chân thành.
Tom reached under the chair.	Tom thò tay vào gầm ghế.
I'm still waiting for you.	Tôi vẫn đang đợi cậu.
We are not very close.	Chúng tôi không thân lắm.
Cut the rope.	Cắt dây.
Tom did not tell anyone where he had hidden the diamonds.	Tom không nói cho ai biết anh đã giấu những viên kim cương ở đâu.
I know Tom would be surprised if we did.	Tôi biết Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng tôi làm vậy.
Tom wiped his face with the towel Mary gave him.	Tom lau mặt bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
Many people don't like going to the dentist.	Nhiều người không thích đến nha sĩ.
Tom has joined the great search.	Tom đã tham gia vào cuộc tìm kiếm lớn.
Tom thinks he will be safe here.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở đây.
Can I have a moment to think about it before deciding?	Tôi có thể có một chút thời gian để suy nghĩ về nó trước khi quyết định?
Do you really think Tom is a good cook?	Bạn có thực sự nghĩ Tom là một đầu bếp giỏi?
I am not flexible.	Tôi không linh hoạt.
You really didn't go to Australia last summer?	Bạn đã thực sự không đến Úc vào mùa hè năm ngoái?
Do not worry.	Bạn không cần phải lo lắng.
Tom couldn't hide his excitement.	Tom không giấu được sự phấn khích.
Tom said that Mary will probably still be in Boston next Monday.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ vẫn ở Boston vào thứ Hai tới.
Tom says you know what happened to Mary.	Tom nói rằng bạn biết điều gì đã xảy ra với Mary.
Why doesn't Tom want to come with us?	Tại sao Tom không muốn đi với chúng tôi?
I have a few things to make clear.	Tôi có một vài điều muốn nói rõ.
Tom overheard what was being said in the next room.	Tom tình cờ nghe được những gì đang được nói trong phòng bên cạnh.
Tom isn't the only one who needs to do that.	Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
All the cars in this garage belong to Tom.	Tất cả những chiếc xe trong ga ra này đều thuộc về Tom.
Tom doesn't seem as obnoxious as Mary.	Tom không có vẻ đáng ghét như Mary.
Tom drove through a red light, causing an accident.	Tom lái xe vượt đèn đỏ, gây tai nạn.
Tom will probably be hungry when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ đói khi về đến nhà.
I don't know why Tom was fired.	Tôi không biết tại sao Tom bị sa thải.
I don't think anyone believes Tom.	Tôi nghĩ không ai tin Tom.
Why didn't Tom tell me about that?	Tại sao Tom không nói với tôi về điều đó?
Tom carried a flashlight.	Tom mang theo một chiếc đèn pin.
All the other men were wearing the same uniform as Tom.	Tất cả những người đàn ông khác đều mặc đồng phục giống như Tom.
Tom did nothing.	Tom đã không làm gì cả.
Tom could have repeated what Mary had told him.	Tom có ​​thể đã lặp lại những gì Mary đã nói với anh ta.
I think Tom will show you how to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
His success is largely down to luck.	Thành công của anh ấy phần lớn nhờ vào sự may mắn.
All cheered.	Tất cả đều hoan hô.
Tom tried to kill Mary.	Tom đã cố gắng giết Mary.
You don't think I'll be able to tell Tom to do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ có thể nói Tom làm điều đó, phải không?
Isn't this kind of obvious?	Đây không phải là loại hiển nhiên sao?
How much money is needed to do it?	Cần bao nhiêu tiền để làm điều đó?
None of Tom's classmates offered to help him.	Không ai trong số các bạn học của Tom đề nghị giúp đỡ anh ấy.
There is no point in waiting any longer.	Không có ích gì để chờ đợi lâu hơn nữa.
He got into drugs when he was young.	Anh ta đã dính vào ma túy khi còn trẻ.
Tom pulled out a book and started reading it.	Tom lôi ra một cuốn sách và bắt đầu đọc nó.
You're enjoying yourself, aren't you?	Bạn đang tận hưởng bản thân mình, phải không?
I didn't know you collect stamps.	Tôi không biết bạn sưu tập tem.
He is becoming weak in old age.	Anh ấy đang trở nên mềm yếu khi về già.
Tom said he was completely confused.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn toàn bối rối.
Tom can play bassoon.	Tom có ​​thể chơi bassoon.
Tom meets Mary at the garden gate.	Tom gặp Mary ở cổng vườn.
I don't want to see you here again.	Tôi không muốn nhìn thấy bạn ở đây một lần nữa.
You know we can't do that.	Bạn biết chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom certainly despised Mary.	Tom chắc chắn đã khinh thường Mary.
Tom really likes Mary.	Tom thực sự thích Mary.
Tom and Mary meet at the gate.	Tom và Mary hẹn gặp nhau ở cổng.
The store I bought this at sells for the same price, but has better service.	Cửa hàng tôi đã mua cái này ở bán với giá tương tự, nhưng có dịch vụ tốt hơn.
If it doesn't work, throw it away.	Nếu nó không hoạt động, hãy vứt nó đi.
You're not fooling anyone, Tom.	Anh không lừa ai đâu, Tom.
I turned a corner and came across a newly opened restaurant.	Tôi rẽ vào một góc và bắt gặp một nhà hàng mới mở.
If you know what's good for you, you'll quit.	Nếu bạn biết điều gì tốt cho mình, bạn sẽ bỏ việc đó.
Go put the kettle on.	Đi đặt ấm nước vào.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
Tom said he could help us.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Tom is in his shop.	Tom đang ở trong cửa hàng của anh ấy.
My husband's sister is many years older than me.	Em gái chồng hơn tôi nhiều tuổi.
You missed them, didn't you?	Bạn đã bỏ lỡ chúng, phải không?
Tom won't tell me where he left my car keys.	Tom sẽ không nói cho tôi biết anh ấy đã để chìa khóa xe của tôi ở đâu.
Tom told me he likes Chinese food.	Tom nói với tôi anh ấy thích đồ ăn Trung Quốc.
I apologize for being so secretive.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quá bí mật.
Maybe Tom knows something.	Có lẽ Tom biết điều gì đó.
I don't think I deserve this.	Tôi không nghĩ rằng tôi xứng đáng với điều này.
Tom is dishonest, but Mary is not.	Tom không trung thực, nhưng Mary thì không.
I don't think Tom knows that he shouldn't be doing it here.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom doesn't have enough money to buy the things he wants.	Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
Whoever says that, I don't believe it.	Dù ai nói vậy, tôi cũng không tin.
We hope to finish planting the fields before sunset.	Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc trồng trọt trên cánh đồng trước khi mặt trời lặn.
You can't always avoid problems.	Không phải lúc nào bạn cũng có thể tránh được các vấn đề.
Tom didn't know Mary was in Boston.	Tom không biết Mary đang ở Boston.
People who give up hope, surrender to life.	Người từ bỏ hy vọng, đầu hàng cuộc sống.
Tom thought that Mary wouldn't.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm vậy.
Tom doesn't need anyone's help.	Tom không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom will probably be very scared.	Tom có ​​thể sẽ rất sợ hãi.
He had the misfortune of losing his son.	Ông đã gặp bất hạnh khi mất đi đứa con trai của mình.
I could barely see Tom's face.	Tôi hầu như không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tom.
You should not eat anything cold.	Bạn không nên ăn bất cứ thứ gì lạnh.
I didn't know that Tom would have time to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó.
I can't get you out of my mind.	Tôi không thể làm cho bạn ra khỏi tâm trí của tôi.
I know I'll be able to do it by 2:30.	Tôi biết mình sẽ có thể làm được điều đó trước 2:30.
You're a draft dodge, aren't you?	Bạn là một kẻ trốn tránh dự thảo, phải không?
We should go on a not too hot day.	Chúng ta nên đi vào một ngày không quá nóng.
Tom will do it whether you like it or not.	Tom sẽ làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
Tom is young, but he is not innocent.	Tom còn trẻ, nhưng anh ấy không vô tội.
Tom didn't have to wait long.	Tom không cần đợi lâu.
I won't miss this for anything.	Tôi sẽ không bỏ lỡ điều này cho bất cứ điều gì.
There is almost no chance for this team to win.	Gần như không có cơ hội để đội này giành chiến thắng.
Tom is not imaginative.	Tom không giàu trí tưởng tượng.
Tom is still willing to do it for free.	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
Tom was immediately taken to the hospital.	Tom ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.
That is all what I have.	Đó là tất cả những gì tôi có.
Tom swore when his expensive smartphone fell into the toilet.	Tom đã chửi thề khi chiếc điện thoại thông minh đắt tiền của mình rơi vào bồn cầu.
I wouldn't recommend it.	Tôi sẽ không khuyên nó.
Have you ever dreamed about flying through the sky?	Bạn có bao giờ mơ về việc bay qua bầu trời?
Eleven o'clock is good for me.	Mười một giờ là tốt cho tôi.
Have you been vaccinated?	Bạn đã được tiêm phòng chưa?
We've learned some lessons, haven't we?	Chúng ta đã học được một số bài học, phải không?
Tom is an extremely talented artist.	Tom là một nghệ sĩ cực kỳ tài năng.
Tom was well dressed.	Tom đã ăn mặc đẹp.
Tom and Mary were not amused.	Tom và Mary không hề thích thú.
Both Tom and Mary should leave early.	Cả Tom và Mary đều nên về sớm.
Tom said that Mary had never been to Boston.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ đến Boston.
I thought you were a decent young woman.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là một phụ nữ trẻ đàng hoàng.
That's what I want to do.	Đó là những gì tôi muốn làm.
They will kill me.	Họ sẽ giết tôi.
Tom is feeling better.	Tom đang cảm thấy tốt hơn.
Tom told me we have to wait here.	Tom nói với tôi rằng chúng ta phải đợi ở đây.
Tom is losing Mary.	Tom đang mất Mary.
My watch is gold plated.	Đồng hồ của tôi được mạ vàng.
Tom gave us what we needed.	Tom đã cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
The kid next door is showing off his brand new bike to his friends.	Đứa trẻ nhà bên đang khoe chiếc xe đạp mới tinh của mình với bạn bè.
Right.	Đúng vậy.
She doesn't like being alone, but I prefer that.	Cô ấy không thích ở một mình, nhưng tôi thích như vậy hơn.
She races him down the hill.	Cô ấy đua anh ta xuống đồi.
I'm looking for someone who speaks French.	Tôi đang tìm một người nói tiếng Pháp.
If there is no bread, just eat the cake.	Nếu không có bánh mì, chỉ cần ăn bánh.
I have re-hired Tom.	Tôi đã thuê lại Tom.
I don't see a significant difference.	Tôi không thấy sự khác biệt đáng kể.
Why is learning a foreign language so difficult?	Tại sao học ngoại ngữ lại khó đến vậy?
I will help Tom with his French homework.	Tôi sẽ giúp Tom làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp của anh ấy.
Suddenly, the salesman lost his temper.	Đột nhiên, người bán hàng mất bình tĩnh.
How much do you get paid to do it?	Bạn được trả bao nhiêu để làm điều đó?
I have to go to the dentist after school.	Tôi phải đi khám răng sau giờ học.
Tom reads the Washington Post every day.	Tom đọc Washington Post mỗi ngày.
Tom said that he thought he could pass the test.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể vượt qua bài kiểm tra.
It would be a shame to let all this food go to waste.	Sẽ thật tiếc nếu để tất cả thức ăn này trở nên lãng phí.
Tom was nice to everyone.	Tom đã đối xử tốt với tất cả mọi người.
Who appointed Tom?	Ai chỉ định Tom?
I want some wine, but there's no wine left.	Tôi muốn một ít rượu vang, nhưng không còn rượu nào cả.
The meeting will start at 4 o'clock.	Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 4 giờ.
Incredibly intelligent child.	Đứa trẻ thông minh lạ thường.
Neither Tom nor Mary have been in Boston since last October.	Cả Tom và Mary đều không ở Boston kể từ tháng 10 năm ngoái.
You have no chance.	Bạn không có cơ hội.
It was a deplorable accident.	Đó là một tai nạn đáng trách.
It is true that I loved her too much.	Đúng là tôi đã quá yêu cô ấy.
The wind was blowing so hard that they couldn't play in the park.	Gió thổi quá mạnh khiến chúng không thể chơi trong công viên.
If Tom does, I'll hit him.	Nếu Tom làm vậy, tôi sẽ đánh anh ta.
I didn't know Tom was the one to do it.	Tôi không biết Tom là người phải làm điều đó.
No one wants to do anything with Tom.	Không ai muốn làm gì với Tom.
Do you think there's a chance that Tom is actually right?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom thực sự đúng?
Tom and Mary both nodded in agreement.	Tom và Mary đều gật đầu đồng ý.
Tom has never studied French.	Tom chưa bao giờ học tiếng Pháp.
Tom and Mary have nothing to do with each other anymore.	Tom và Mary không làm gì với nhau nữa.
Tom says he's not drunk.	Tom nói rằng anh ấy không say.
I never learned how to use a microwave.	Tôi chưa bao giờ học cách sử dụng lò vi sóng.
Tom says he wants to be your friend.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành bạn của bạn.
Tom hasn't been here in a long time.	Tom đã không đến đây trong một thời gian dài.
I'm telling you this is going to be great.	Tôi đang nói với bạn rằng điều này sẽ rất tuyệt.
Tom and I met in Boston.	Tom và tôi quen nhau ở Boston.
She gave her guests a hearty reception.	Cô đã dành cho những vị khách của mình một sự tiếp đón thịnh soạn.
Tom tried his best to never think about Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để không bao giờ nghĩ đến Mary.
Tom is my only friend in Boston.	Tom là người bạn duy nhất của tôi ở Boston.
Tom did his own job.	Tom đã làm công việc của riêng mình.
Tom's room is a pigsty.	Phòng của Tom là một chuồng lợn.
After three hours, Tom and Mary ran out of things to talk about.	Sau ba giờ, Tom và Mary đã hết chuyện để nói.
What is the size of this house?	Diện tích của ngôi nhà này là bao nhiêu?
Is there anything else we can do for Tom?	Có điều gì khác chúng ta có thể làm cho Tom không?
I'm not done with Tom.	Tôi không xong với Tom.
Tom heard Mary say that she couldn't speak French.	Tom nghe Mary nói rằng cô ấy không thể nói tiếng Pháp.
There is something here.	Có một cái gì đó ở đây.
I used to be able to sing that song.	Tôi đã từng có thể hát bài hát đó.
I didn't tell Tom I wouldn't do it.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Do you remember when I made you laugh? 	Bạn có nhớ tôi đã làm bạn cười khi nào không?
We had a lot of fun, didn't we?	Chúng ta đã có rất nhiều niềm vui, phải không?
I don't know how Tom got to Boston.	Tôi không biết Tom đã đến Boston bằng cách nào.
I have been blessed.	Tôi đã được ban phước.
Tom is not at home, but Mary is.	Tom không ở nhà, nhưng Mary thì có.
Tom did not eat the food that Mary prepared for him.	Tom không ăn thức ăn mà Mary chuẩn bị cho anh ta.
There are many theories about the origin of life.	Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của sự sống.
Tom was born with a congenital heart defect.	Tom bị dị tật tim bẩm sinh.
For the next photo, change the way you are facing. 	Đối với bức ảnh tiếp theo, hãy thay đổi cách bạn đang đối mặt.
The sun is making you squint.	Ánh nắng đang khiến bạn phải nheo mắt.
Tom should thank me.	Tom nên cảm ơn tôi.
I hope that I never have to go back to Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ phải quay lại Úc.
I continue to need to remind myself not to do that.	Tôi tiếp tục cần phải nhắc nhở bản thân mình không nên làm điều đó.
What made Tom change his mind?	Điều gì đã khiến Tom thay đổi quyết định?
Tom should have finished his homework by now.	Tom lẽ ra đã hoàn thành bài tập về nhà của mình vào lúc này.
I cannot understand the meaning of this sentence.	Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của câu này.
Your name is Tom, right?	Tên bạn là Tom, phải không?
This furniture was in my apartment when I moved in.	Đồ đạc này ở trong căn hộ của tôi khi tôi chuyển đến.
He looks very good.	Anh ấy trông rất ổn.
Tom and Mary are talking.	Tom và Mary đang nói chuyện.
Tom and Mary are for each other.	Tom và Mary dành cho nhau.
Tom has a piece of paper in his hand.	Tom có ​​một tờ giấy trong tay.
This order must be followed for the letter.	Lệnh này phải được tuân theo đối với bức thư.
Tom is a conservative, isn't he?	Tom là một người bảo thủ, phải không?
I really don't know how it happened.	Tôi thực sự không biết nó đã xảy ra như thế nào.
We will invite Tom and Mary.	Chúng tôi sẽ mời Tom và Mary.
I wonder why Tom is in such a bad mood.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại có tâm trạng tồi tệ như vậy.
I should have just stayed at home and read books.	Đáng lẽ tôi chỉ nên ở nhà và đọc sách.
Tom always does the same thing as Mary.	Tom luôn làm điều tương tự như Mary.
I borrowed a necklace to wear to the party tonight.	Tôi đã mượn một sợi dây chuyền để đeo đi dự tiệc tối nay.
Please do the same thing as I am doing.	Hãy làm điều tương tự như tôi đang làm.
The police found Tom's fingerprints on the trigger.	Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của Tom trên cò súng.
Don't you think it's time to wake up?	Bạn không nghĩ rằng đã đến lúc phải thức dậy?
Have you returned to Australia since you graduated from university?	Bạn đã trở lại Úc kể từ khi bạn tốt nghiệp đại học?
Tom smashed Mary's window.	Tom đập cửa sổ nhà Mary.
Tom's eyes began to water.	Mắt Tom bắt đầu ngấn nước.
Tom thought that doing that would be a very bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng rất tồi.
Do you understand Tom?	Bạn có hiểu Tom không?
Tom was in constant pain.	Tom bị đau liên tục.
Tom is getting embarrassed.	Tom đang trở nên xấu hổ.
Tom doesn't know who will join the meeting.	Tom không biết ai sẽ tham gia cuộc họp.
Tom knows all this, doesn't he?	Tom biết tất cả những điều này, phải không?
Tom didn't even explain why.	Tom thậm chí không giải thích tại sao.
You understand that, don't you?	Bạn hiểu điều đó, phải không?
I don't know when Tom learned how to do that.	Tôi không biết Tom đã học cách làm điều đó khi nào.
Tom and I became best friends.	Tom và tôi đã trở thành những người bạn tốt nhất.
Tom is polite and smiling.	Tom lịch sự và mỉm cười.
That is the only possible explanation.	Đó là lời giải thích duy nhất có thể.
I have to check my mailbox.	Tôi phải kiểm tra hộp thư của mình.
Tom probably hasn't come home yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa về đến nhà.
Today is rainy day. 	Hôm nay trời mưa.
Where is my umbrella?	Ô của tôi ở đâu?
Tom has a very nice car.	Tom có ​​một chiếc xe rất đẹp.
I don't think it's worth the price they're asking.	Tôi không nghĩ rằng nó xứng đáng với cái giá mà họ đang yêu cầu.
I doubt Tom will be home on Monday.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
I will go there with you.	Tôi sẽ đến đó với bạn.
Tom is trying to figure things out.	Tom đang cố gắng tìm ra mọi thứ.
Tom sent money to Mary.	Tom đã gửi tiền cho Mary.
Don't know if Tom is waiting for us.	Không biết Tom có ​​đợi chúng ta không.
Don't forget to pay the phone bill.	Đừng quên thanh toán hóa đơn điện thoại.
Do you think you will be able to do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó?
If you wait right here, I'll go get what you want.	Nếu bạn đợi ngay tại đây, tôi sẽ đi lấy những gì bạn muốn.
I swam all afternoon.	Tôi đã bơi cả buổi chiều.
You are partly correct.	Bạn đúng một phần.
Tom is a tolerant guy.	Tom là một kẻ khoan dung.
If you testify, so will Tom.	Nếu bạn làm chứng, Tom cũng sẽ như vậy.
Do you eat it with a spoon or a fork?	Bạn ăn nó bằng thìa hay nĩa?
I cool my heels for an hour outside his office.	Tôi làm mát gót chân của mình trong một giờ bên ngoài văn phòng của anh ta.
These sunglasses belong to you, right?	Những chiếc kính râm này thuộc về bạn, phải không?
I knew that it was Tom who was knocking on the door.	Tôi biết rằng chính Tom là người đang gõ cửa.
Tom walked quickly down the hall.	Tom bước nhanh xuống sảnh.
Tom is always encouraging.	Tom luôn khuyến khích.
Tom doesn't like school.	Tom không thích trường học.
We usually expect that the trains will arrive on time.	Chúng tôi thường mong đợi rằng các chuyến tàu sẽ đến đúng giờ.
I don't think that's correct.	Tôi không nghĩ điều đó chính xác.
Tell Tom I broke my leg.	Nói với Tom rằng tôi bị gãy chân.
I highly doubt that Tom will be on time.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ đúng giờ.
Room rate is $100 a night plus tax.	Tiền phòng là $ 100 một đêm cộng với thuế.
Tom is expected to do a good job.	Tom được mong đợi sẽ làm tốt công việc.
Tom has been invited to Boston.	Tom đã được mời đến Boston.
I think Tom didn't see me yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không gặp tôi ngày hôm qua.
Tom has decided that he will not go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè năm sau.
I tasted the stew that Tom made.	Tôi đã nếm thử món hầm mà Tom đã làm.
You can see Tom is sleepy.	Bạn có thể thấy Tom đang buồn ngủ.
Maybe it's just food poisoning.	Có lẽ đó chỉ là ngộ độc thực phẩm.
Tom knows that he will win.	Tom biết rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom kept telling everyone that wasn't true.	Tom tiếp tục nói với mọi người rằng điều đó không đúng.
Please don't tell Tom I'm leaving.	Xin đừng nói với Tom rằng tôi sẽ đi.
Tom is wearing a white lab coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng.
My sister doesn't have a car.	Em gái tôi không có xe hơi.
It started to rain as soon as we set up our tent.	Trời bắt đầu đổ mưa ngay khi chúng tôi dựng lều.
Tom says that Mary's accident was not his fault.	Tom nói rằng tai nạn của Mary không phải do lỗi của anh ấy.
Tom stared at Mary from across the room.	Tom nhìn Mary chằm chằm từ phía bên kia phòng.
Tom and Mary are planning a divorce.	Tom và Mary đang lên kế hoạch ly hôn.
Huh? 	Huh?
How is it related?	Làm thế nào là liên quan?
I wonder if we're really prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thực sự chuẩn bị để làm điều đó hay không.
Tom asks Mary to give him back everything she owed him.	Tom yêu cầu Mary trả lại cho anh ta mọi thứ mà cô đã nợ anh ta.
I thought you said Tom was a carpenter.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom là một thợ mộc.
Tom doesn't drink.	Tom không uống rượu.
It's not perfect.	Nó không hoàn hảo.
Tell Tom to keep quiet.	Bảo Tom giữ im lặng.
As far as I know, this book has never been translated into French.	Theo như tôi biết, cuốn sách này chưa bao giờ được dịch sang tiếng Pháp.
Tom lives in a mansion in the affluent part of town.	Tom sống trong một biệt thự ở khu vực giàu có của thị trấn.
It took a lot of work to carry the sofa upstairs.	Phải tốn rất nhiều công sức để khiêng bộ sofa lên lầu.
A lot of people can't read very well, or at all.	Rất nhiều người không thể đọc rất tốt, hoặc ở tất cả.
I know Tom knows you shouldn't.	Tôi biết Tom biết bạn không nên làm vậy.
Everyone is very busy preparing for the new year.	Mọi người đều rất bận rộn chuẩn bị cho năm mới.
Tom says Mary can't win.	Tom nói Mary không thể thắng.
Tom said that he expected Mary to have lunch with us.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ăn trưa với chúng tôi.
Tom doesn't want to do that?	Tom không muốn làm điều đó sao?
Tom is helping Mary prepare for the party.	Tom đang giúp Mary chuẩn bị cho bữa tiệc.
Tom looks very good.	Tom trông rất tốt.
Tom is one of the fattest guys I've ever met.	Tom là một trong những gã béo nhất mà tôi từng gặp.
Tom took off his mask.	Tom tháo mặt nạ ra.
I believe this is the only thing I can do for you.	Tôi tin rằng đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho bạn.
I don't know how to apologize in French.	Tôi không biết làm thế nào để xin lỗi bằng tiếng Pháp.
How long will it take you to get it done?	Bạn sẽ mất bao lâu để hoàn thành việc đó?
He wants an iPad.	Anh ấy muốn một chiếc iPad.
Tom just called me to tell me he passed away.	Tom vừa gọi cho tôi để nói với tôi rằng anh ấy đã mất.
Tom wants to improve his French.	Tom muốn cải thiện tiếng Pháp của mình.
Tom's displeasure began to show.	Sự khó chịu của Tom bắt đầu bộc lộ.
I hope it works for you, Tom.	Tôi hy vọng nó có hiệu quả với bạn, Tom.
Do you still want to come to Australia with us?	Bạn vẫn muốn đến Úc với chúng tôi?
Tom is rich but miserable.	Tom giàu có nhưng khốn khổ.
Tom tried to grab Mary's arm.	Tom cố gắng nắm lấy cánh tay của Mary.
Tom should have done it the way you told him to.	Tom lẽ ra phải làm theo cách mà bạn đã bảo anh ấy làm.
Tom and Mary got married before John and Alice got married.	Tom và Mary kết hôn trước khi John và Alice kết hôn.
Tom is being very uncooperative.	Tom đang rất bất hợp tác.
I tried to get Tom to tell me.	Tôi đã cố gắng để Tom nói với tôi.
You were amazing. 	Bạn thật đáng kinh ngạc.
Do you know that?	Bạn có biết rằng?
This is an insult.	Đây là sự xúc phạm.
Each person should choose at least one poem and memorize it.	Mỗi người nên chọn ít nhất một bài thơ và học thuộc lòng.
I'm sure Tom knows enough French to learn.	Tôi chắc rằng Tom biết đủ tiếng Pháp để học.
No need to help Tom.	Không cần phải giúp Tom.
They have explosives.	Chúng có chất nổ.
Tom's main job is to cook for other prisoners.	Công việc chính của Tom là nấu ăn cho các tù nhân khác.
I didn't think the rain would last that long.	Tôi không nghĩ cơn mưa lại kéo dài như vậy.
This guy is a scammer.	Anh chàng này là một kẻ lừa đảo.
The hit-and-run driver, accompanied by his father, arrived and turned over the next day.	Người lái xe bị đánh và chạy, đi cùng với cha của anh ta, đã đến và trở mình vào ngày hôm sau.
I hope Tom helps.	Tôi mong Tom giúp đỡ.
Tom still has a way to go.	Tom vẫn còn một con đường để đi.
She can't play the piano very well.	Cô ấy không thể chơi piano tốt lắm.
Does this microphone work?	Micrô này có hoạt động không?
Tom got my vote.	Tom nhận được phiếu bầu của tôi.
Tom has no problem with that.	Tom không có vấn đề với điều đó.
We all know that Tom used to live in Australia.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom từng sống ở Úc.
I'm sorry, but I don't want to talk about it.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn nói về nó.
At the time, the incident didn't seem to matter.	Vào thời điểm đó, sự việc dường như không quan trọng.
What's wrong with our government?	Có chuyện gì với chính phủ của chúng ta?
Tom told me he wasn't prepared to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chuẩn bị để làm điều đó.
Tom doesn't understand what you say.	Tom không hiểu bạn nói gì.
I'm thinking of having dinner at 6 o'clock.	Tôi đang nghĩ đến việc ăn tối lúc 6 giờ.
We don't let Tom do that.	Chúng tôi không để Tom làm điều đó.
I know where Tom is hiding.	Tôi biết Tom đang trốn ở đâu.
I know Tom won't do it until I get there.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó cho đến khi tôi đến đó.
I don't think Tom plays the oboe as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom đóng vai oboe tốt như Mary.
Tom did not have time to answer.	Tom không có thời gian để trả lời.
I returned to the tent and slipped into my sleeping bag.	Tôi trở về lều và chui vào túi ngủ.
Tom didn't know that what he did was against the law.	Tom không biết rằng những gì anh ta đã làm là vi phạm pháp luật.
Tom knew Mary was coming to the office.	Tom biết Mary sẽ đến văn phòng.
It hasn't rained for the whole month.	Cả tháng nay trời không mưa.
Do you want to be considered for the job?	Bạn có muốn được xem xét cho công việc không?
Tom needs to make sure Mary doesn't do that.	Tom cần đảm bảo rằng Mary không làm điều đó.
Tom and Mary are madly in love.	Tom và Mary yêu nhau điên cuồng.
Washington's army captured Trenton.	Quân đội của Washington đã chiếm được Trenton.
That's not part of our plan.	Đó không phải là một phần trong kế hoạch của chúng tôi.
I hope I don't have to live in Australia for more than a year.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải sống ở Úc quá một năm.
I'm sure Tom will apologize.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ xin lỗi.
Tom is not that stupid.	Tom không ngốc như vậy.
I think the president will veto the bill.	Tôi nghĩ rằng tổng thống sẽ phủ quyết dự luật.
Tom left the party early.	Tom rời bữa tiệc sớm.
Do you think Mary's skirt is too short?	Bạn có nghĩ rằng váy của Mary quá ngắn?
I will not return to Boston.	Tôi sẽ không trở lại Boston.
I have been journaling in French for the past three years.	Tôi đã viết nhật ký bằng tiếng Pháp trong ba năm qua.
How much longer do you think you will need?	Bạn nghĩ bạn sẽ cần bao lâu nữa?
His owner was sincerely grateful for his cooperation.	Chủ nhân của anh ấy đã chân thành biết ơn vì sự hợp tác của anh ấy.
It's been a long time since I've been in a situation like this.	Lâu lắm rồi tôi mới rơi vào tình cảnh như thế này.
Tom feels that he has hit a nerve.	Tom cảm thấy rằng anh ấy đã đánh trúng một dây thần kinh.
I'm so glad you had a good time.	Tôi rất vui vì bạn đã có một thời gian vui vẻ.
Tom washes the dishes and Mary dries them.	Tom rửa bát và Mary lau khô chúng.
Tom tapped his finger on the table.	Tom gõ ngón tay lên bàn.
Tom saw a wolf.	Tom đã nhìn thấy một con sói.
I wonder where Tom learned French.	Tôi tự hỏi Tom đã học tiếng Pháp ở đâu.
You are still weak.	Bạn vẫn còn yếu.
I can force you to do it, but I don't really want to.	Tôi có thể buộc bạn làm điều đó, nhưng tôi không thực sự muốn.
Tom spent the night at our place.	Tom đã qua đêm tại chỗ của chúng tôi.
I don't think Tom will be angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tức giận.
Tom doesn't do that much anymore.	Tom không làm như vậy nhiều nữa.
I'll show you the car I just bought.	Tôi sẽ cho bạn xem chiếc xe tôi vừa mua.
I ran into Tom on the street.	Tôi tình cờ gặp Tom trên phố.
Tom didn't make it alive.	Tom đã không làm cho nó sống sót.
She was fired for loan sharking at work.	Cô ấy đã bị sa thải vì cho vay nặng lãi trong công việc.
I think I heard Tom sing.	Tôi nghĩ tôi đã nghe Tom hát.
We hope you can tell us how to do this.	Chúng tôi hy vọng bạn có thể cho chúng tôi biết cách làm điều này.
My father could swim well when he was young.	Cha tôi có thể bơi giỏi khi ông còn nhỏ.
Tom wondered how Mary learned to do it.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary học được để làm điều đó.
I'm hungover.	Tôi đang nôn nao.
Tables can be booked there now.	Bàn có thể được đặt ở đó ngay bây giờ.
Tom had to do it even though he didn't want to.	Tom phải làm điều đó dù không muốn.
He said to himself, "Will this surgery be successful?"	Anh tự nhủ: "Liệu cuộc phẫu thuật này có thành công không?"
Tom banged on the door, hoping someone would hear him.	Tom đập cửa, hy vọng ai đó sẽ nghe thấy anh.
Tom is staying at the Hilton.	Tom đang ở khách sạn Hilton.
Tom is taking notes.	Tom đang ghi chép.
Tom's car was found abandoned on the side of the road.	Xe của Tom được tìm thấy bị bỏ rơi bên đường.
Tom says he wants me to help him tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giúp anh ấy vào chiều mai.
I think Tom is a little tired of doing that.	Tôi nghĩ Tom hơi mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom probably doesn't know how to grab me.	Tom có ​​lẽ không biết làm thế nào để nắm lấy tôi.
Tom says he has no plans to go back there again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch quay lại đó một lần nữa.
I still do not understand.	Tôi vẫn không hiểu.
We think of Tom as an honest man.	Chúng tôi nghĩ về Tom như một người đàn ông trung thực.
He specializes in modern literature.	Ông chuyên về văn học hiện đại.
I didn't know her name until yesterday.	Mãi cho đến ngày hôm qua, tôi mới biết tên cô ấy.
Don't look away from me.	Đừng nhìn xa tôi.
I think you should go there with Tom.	Tôi nghĩ bạn nên đến đó với Tom.
Tom wants to prepare a special dinner for Mary's birthday.	Tom muốn chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho sinh nhật của Mary.
Is it raining today?	Hôm nay trời có mưa phải không?
Tom drove to Mary's house.	Tom lái xe đến nhà Mary.
You don't deserve it.	Bạn không xứng đáng với nó.
I admire your resourcefulness.	Tôi ngưỡng mộ sự tháo vát của bạn.
Sorry, that was the question.	Xin lỗi, đó là câu hỏi.
Tom won't need to do it today.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Progress is inevitable.	Tiến độ là khó tránh khỏi.
We could see nothing but sand.	Chúng tôi không thể thấy gì ngoài cát.
I'm going to change clothes.	Tôi sẽ đi thay quần áo.
The restaurant we went to was not too expensive.	Nhà hàng chúng tôi đến không quá đắt.
Both Tom and Mary wanted to go home.	Cả Tom và Mary đều muốn về nhà.
You studied hard for the test, didn't you?	Bạn đã học chăm chỉ cho bài kiểm tra, phải không?
Is your high school coeducational?	Có phải là trường trung học của bạn coeducational?
Tom is incapable of support.	Tom không có khả năng ủng hộ.
Tom did nothing to help Mary.	Tom đã không làm gì để giúp Mary.
Did you ask Tom if he wanted to do that?	Bạn đã hỏi Tom rằng liệu anh ấy có muốn làm điều đó không?
Tom says his schedule will change.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy sẽ thay đổi.
Tom said that he thought Mary would be sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ buồn ngủ.
Don't depend on it.	Đừng phụ thuộc vào nó.
To Tom's surprise, Mary was unafraid.	Trước sự ngạc nhiên của Tom, Mary không hề sợ hãi.
I admit that I didn't do that.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom knows the difference, right?	Tom biết sự khác biệt, phải không?
I don't even own a car.	Tôi thậm chí không sở hữu một chiếc xe hơi.
Neither Tom nor Mary have plans to go to Boston with us next weekend.	Cả Tom và Mary đều không có kế hoạch đi Boston với chúng tôi vào cuối tuần tới.
You may think those shoes are fashionable, but they are not.	Bạn có thể nghĩ rằng những đôi giày đó là thời trang, nhưng thực tế không phải vậy.
The interior of the cabin is cozy and warm.	Nội thất của cabin là ấm cúng và ấm áp.
I am eating fruit.	Tôi đang ăn trái cây.
Tom can be at school.	Tom có ​​thể ở trường.
I'm the one who would have to do it if Tom didn't.	Tôi là người sẽ phải làm điều đó nếu Tom không làm vậy.
I have decided not to go to Australia.	Tôi đã quyết định không đi Úc.
Tom bought this book from the bookstore at the bus stop.	Tom đã mua cuốn sách này từ hiệu sách ở bến xe buýt.
If I were you, I'd paint it blue.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ sơn nó màu xanh lam.
I know that Tom knows I shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm điều đó ở đây.
The children are swimming in the nude.	Những đứa trẻ đang bơi trong tình trạng khỏa thân.
Let me talk to Tom first.	Hãy để tôi nói chuyện với Tom trước.
The dress in the show window caught Mary's eye.	Chiếc váy trong cửa sổ buổi trình diễn đã lọt vào mắt xanh của Mary.
Tom jumped off a cliff.	Tom đã nhảy khỏi một vách đá.
Do you really think Tom was broken?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ?
Don't know if Tom is here?	Không biết Tom có ​​ở đây không?
You are the most beautiful girl in town.	Bạn là cô gái xinh đẹp nhất trong thị trấn.
Tom is not used to riding a motorcycle.	Tom không quen với việc lái mô tô.
Tom is not like all the other boys.	Tom không giống như tất cả những cậu bé khác.
The car does not start.	Xe máy không nổ máy.
Tom asked us if we wanted to go to the zoo.	Tom hỏi chúng tôi nếu chúng tôi muốn đi đến sở thú.
Tom doesn't have to come to Boston alone.	Tom không cần phải đến Boston một mình.
He is supposed to go overboard every time he has a new idea.	Anh ấy được cho là sẽ đi quá đà mỗi khi anh ấy có một ý tưởng mới.
Tom is likely on probation.	Tom có ​​khả năng bị quản chế.
I'm glad we didn't do that.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không làm điều đó.
Tom wants Mary to have a good time.	Tom muốn Mary có một khoảng thời gian vui vẻ.
That's probably what Tom did.	Đó có lẽ là những gì Tom đã làm.
Maybe you should talk to Tom.	Có lẽ bạn nên nói chuyện với Tom.
Excuse me, would you mind repeating that?	Xin lỗi, bạn có phiền nhắc lại điều đó không?
Why did Tom give you this?	Tại sao Tom lại đưa cho bạn cái này?
Tom lives with me now.	Tom sống với tôi bây giờ.
Why haven't we heard of this before?	Tại sao chúng ta không nghe nói về điều này trước đây?
The reason why Tom is fat is because he eats too much and doesn't exercise enough.	Nguyên nhân khiến Tom béo là do anh ăn quá nhiều và không tập thể dục đầy đủ.
Tom has not yet decided whether he will go or not.	Tom vẫn chưa quyết định liệu anh ấy có đi hay không.
Tom tells Mary that he won't do what she asks him to do.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm những gì cô ấy yêu cầu anh ấy làm.
The army quelled the rebellion.	Quân đội dẹp yên cuộc nổi loạn.
Tom was discovered drunk in front of the house.	Tom được phát hiện trong tình trạng say xỉn trước cửa nhà.
Can you give me a hand with this box?	Bạn có thể giúp tôi một tay với chiếc hộp này được không?
Tom is not the only one to be punished.	Tom không phải là người duy nhất bị trừng phạt.
How harmful is it when it is necessary to take medicine for it?	Nó có tác hại như thế nào khi cần phải uống thuốc cho nó?
Tom paid for everything.	Tom đã trả tiền cho mọi thứ.
Tom put salt in his tea by mistake.	Tom đã bỏ nhầm muối vào trà của mình.
Tom probably won't do what he says he will.	Tom có ​​thể sẽ không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
If I tried to wear shoes with such high heels, I would sprain my ankle.	Nếu tôi cố gắng đi giày có gót cao như vậy, tôi sẽ bị bong gân mắt cá chân.
It's a shame that old people are treated.	Thật xấu hổ khi người già bị đối xử.
Tom didn't know Mary liked to cook.	Tom không biết Mary thích nấu ăn.
Tell me why Tom was fired.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao Tom bị sa thải.
Tom said he thought I wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ không làm vậy.
Why didn't Tom call?	Tại sao Tom không gọi?
Tom refused to speak to reporters.	Tom từ chối nói chuyện với các phóng viên.
That is not recommended.	Điều đó không được khuyến khích.
Why don't you all laugh?	Tại sao tất cả các bạn không cười?
I hope you're not too upset.	Tôi hy vọng bạn không quá khó chịu.
You don't have to be alone tonight.	Bạn không cần phải ở một mình tối nay.
Tom narrowed his eyes in the bright sunlight.	Tom nheo mắt trong ánh nắng chói chang.
I don't speak French well.	Tôi không nói tốt tiếng Pháp.
Perhaps Tom is still difficult to get along with.	Có lẽ Tom vẫn khó hòa đồng.
My voice is not good.	Tôi hát không hay.
I no longer drive as much as I used to.	Tôi không còn lái xe nhiều như trước nữa.
I am inclined to believe you.	Tôi có khuynh hướng tin bạn.
Tom won't be at the conference.	Tom sẽ không tham gia hội nghị.
Tom has a perfect record.	Tom có ​​một kỷ lục hoàn hảo.
Are you sure you want to move in with your grandparents?	Bạn có chắc chắn muốn chuyển đến ở với ông bà của mình không?
I don't go to the movies as often as I used to.	Tôi không đi xem phim thường xuyên như trước nữa.
Are you in?	Bạn có vào không?
I can't see you on Monday.	Tôi không thể gặp bạn vào thứ Hai.
Tom told me he thought Mary would be the next to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom and I play checkers.	Tom và tôi chơi cờ caro.
Tom doesn't need you to do that anymore.	Tom không cần bạn làm điều đó nữa.
I don't know why Tom asked me to do so.	Tôi không biết tại sao Tom lại yêu cầu tôi làm như vậy.
You will have the opportunity to do that.	Bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom likes to go to the movies.	Tom thích đi xem phim.
Where did Tom sew his suit?	Tom đã may bộ đồ của mình ở đâu?
Much of London was destroyed in the seventeenth century.	Phần lớn London đã bị phá hủy vào thế kỷ XVII.
Tom and Mary camp in a field.	Tom và Mary cắm trại trên một cánh đồng.
Your new office will be next to Tom's.	Văn phòng mới của bạn sẽ ở bên cạnh Tom's.
You're awfully quiet today, aren't you?	Hôm nay bạn im lặng kinh khủng, phải không?
Most of the mundane, simple, everyday things he desires can be guaranteed by people of average means.	Hầu hết những thứ bình thường, đơn giản, hàng ngày mà anh ta mong muốn đều có thể được đảm bảo bởi những người có phương tiện trung bình.
Is there any food that Tom won't eat?	Có thức ăn nào mà Tom sẽ không ăn không?
Tom says he's not allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó nữa.
Tom is not as stupid as he looks.	Tom không ngốc nghếch như vẻ ngoài của anh ấy.
Tom has a toy hammer and toolbox for Christmas.	Tom có ​​một cái búa đồ chơi và hộp dụng cụ cho lễ Giáng sinh.
Tom does things the way Mary tells him to.	Tom làm mọi thứ theo cách Mary nói với anh ta.
Tom is not as determined as I am.	Tom không quyết tâm như tôi.
I think Tom is lazy.	Tôi nghĩ rằng Tom lười biếng.
Tom spends all day playing games.	Tom dành cả ngày để chơi game.
I'll keep it for Tom.	Tôi sẽ giữ nó cho Tom.
I was arrested for killing Tom.	Tôi đã bị bắt vì giết Tom.
Tom gathered his thoughts for a minute.	Tom thu thập suy nghĩ của mình trong một phút.
Tom will eat any vegetable other than cabbage.	Tom sẽ ăn bất kỳ loại rau nào khác ngoài bắp cải.
Just let me know what you're thinking.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn đang nghĩ.
Tom promised Mary that he would win.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom says he knows you can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn có thể làm điều đó.
My hunch turned out to be correct.	Linh cảm của tôi hóa ra là đúng.
Tom doesn't like when people stare at him.	Tom không thích khi mọi người nhìn chằm chằm vào anh ấy.
I don't think you should eat that much junk food.	Tôi không nghĩ bạn nên ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
Tom says he will fix it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự sửa nó.
Tom is an economist.	Tom là một nhà kinh tế học.
You and Tom never sang together?	Bạn và Tom chưa từng hát cùng nhau sao?
Like I told you before, I would never do that.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom liked the story Mary told him.	Tom thích câu chuyện mà Mary kể cho anh ta.
I don't know what happened to Tom.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với Tom.
Tom doesn't seem to have much motivation to do it.	Tom dường như không có nhiều động lực để làm điều đó.
Tom went out the window.	Tom đi ra ngoài cửa sổ.
I doubt Tom really had to do it yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự phải làm điều đó ngày hôm qua.
I think Tom visited Boston with Mary last spring.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến thăm Boston với Mary vào mùa xuân năm ngoái.
Use of deadly force has been authorized.	Sử dụng vũ lực chết người đã được cho phép.
I can't imagine a native speaker saying that.	Tôi không thể tưởng tượng một người bản ngữ lại nói như vậy.
Tom was my first piano teacher.	Tom là giáo viên dạy piano đầu tiên của tôi.
The plane flew to an altitude of four thousand feet.	Máy bay đã bay lên độ cao bốn nghìn feet.
Tom is the only one who wants to do it.	Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
This is a short list.	Đây là một danh sách ngắn.
Don't blame me, Tom.	Đừng trách tôi, Tom.
I want to know how much ice cream Tom ate.	Tôi muốn biết Tom đã ăn bao nhiêu kem.
I am not a member of the committee.	Tôi không phải là thành viên của ủy ban.
I don't need help with Tom today.	Tôi không cần giúp Tom hôm nay.
Tom might change his mind.	Tom có ​​thể sẽ thay đổi quyết định của mình.
I have found it.	Tôi đã tìm ra nó.
This makes me happy.	Điều này làm tôi vui sướng.
Tom says he thinks it's better not to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tốt hơn là không nên làm điều đó.
What makes you think that Tom can't win?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không thể chiến thắng?
Tom is preparing for his final exam.	Tom đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối cùng của mình.
Tom is a beatnik.	Tom là một beatnik.
Obviously Tom was very upset.	Rõ ràng là Tom đã rất khó chịu.
Tom and I were the only ones who did it.	Tom và tôi là những người duy nhất đã làm điều đó.
Tom was shocked when I told him that.	Tom đã rất sốc khi tôi nói với anh ấy điều đó.
This year's rainy season will be very long.	Mùa mưa năm nay sẽ rất dài.
It's a topic I don't care to talk about.	Đó là một chủ đề tôi không quan tâm để nói về nó.
Tom and I have been friends all our lives.	Tom và tôi đã là bạn của nhau suốt cuộc đời.
Tom says he has absolutely no memory of that night.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không nhớ gì về đêm đó.
I don't think I have one of those.	Tôi không nghĩ rằng tôi có một trong những thứ đó.
I didn't know Tom would let us do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I don't think Tom should leave early.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên về sớm.
That is completely unacceptable.	Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.
I told Tom that he should learn French.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
Tom was terribly disappointed.	Tom thất vọng ghê gớm.
Tom was about thirty years old when he started learning French.	Tom khoảng ba mươi tuổi khi bắt đầu học tiếng Pháp.
I'll have a cheeseburger and fries.	Tôi sẽ có một chiếc bánh mì kẹp pho mát và khoai tây chiên.
I don't think Tom knows what he has to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
You don't have children, do you?	Bạn không có con, phải không?
I know that Tom is a selfish man.	Tôi biết rằng Tom là một người ích kỷ.
Tom and Mary on the same flight.	Tom và Mary trên cùng một chuyến bay.
Tom said it might rain.	Tom nói rằng trời có thể sẽ mưa.
Tom is transferred to a maximum security prison.	Tom được chuyển đến một nhà tù an ninh tối đa.
I want Tom to help Mary.	Tôi muốn Tom giúp Mary.
I don't think we should talk about Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên nói về Tom.
Tom will tell our neighbors about it.	Tom sẽ nói với hàng xóm của chúng ta về điều đó.
Tom said that he is going on a business trip to Boston next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi công tác ở Boston vào tháng tới.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is still full of energy.	Tom vẫn tràn đầy năng lượng.
Tom says Mary is likely still in doubt.	Tom nói Mary có khả năng vẫn còn nghi ngờ.
You will be perfect for this job.	Bạn sẽ hoàn hảo cho công việc này.
Tom told you what to buy?	Tom đã nói với bạn những gì để mua?
Did Tom say that he thinks we don't have to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta không cần phải làm vậy không?
At first, Tom had trouble making friends.	Ban đầu, Tom gặp khó khăn trong việc kết bạn.
I forgot that you were ever married to Tom.	Tôi quên rằng bạn đã từng kết hôn với Tom.
What makes you think Tom can do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom asked me who did it.	Tom hỏi tôi ai đã làm điều đó.
Tom says he was born in Australia.	Tom nói rằng anh ấy sinh ra ở Úc.
Tom lost his driver's license.	Tom bị mất bằng lái xe.
Tom was hoping that would happen.	Tom đã hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Tom doesn't seem friendly to me.	Tom có ​​vẻ không thân thiện với tôi.
I think I will win the contest.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi.
I studied French at school.	Tôi đã học tiếng Pháp ở trường.
I know why Tom is mad at Mary.	Tôi biết tại sao Tom lại giận Mary.
I don't care who did it.	Tôi không quan tâm ai đã làm điều đó.
Tom told me he thought Mary would be ready by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn sàng vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom gave Mary an expensive watch.	Tom đã tặng Mary một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tom says your three are his brothers.	Tom nói ba bạn là anh em của anh ấy.
I don't have to do it if I don't want to.	Tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
I wish I was as fluent in French as you.	Tôi ước tôi cũng thông thạo tiếng Pháp như bạn.
You're sick. 	Bạn ốm.
You have a fever.	Bạn bị sốt.
Tom said Mary might be too slow.	Tom nói Mary có thể sẽ quá chậm.
There is no doubt about it in my mind.	Không có nghi ngờ gì về nó trong tâm trí của tôi.
You should always re-read emails before sending them.	Bạn nên luôn đọc lại email trước khi gửi.
Let's see what Tom has to say about it.	Hãy xem Tom nói gì về nó.
I bought this book from the bookstore in front of the station.	Tôi mua cuốn sách này từ cửa hàng sách trước nhà ga.
Tom says he doesn't get homesick.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ nhà.
In the end, Tom achieved his goal.	Cuối cùng, Tom đã đạt được mục tiêu của mình.
Tom greets Mary.	Tom chào Mary.
I take a shower and then have a beer.	Tôi đi tắm và sau đó uống một cốc bia.
I believe we have a staff meeting scheduled for 2:30.	Tôi tin rằng chúng tôi có một cuộc họp nhân viên được lên lịch vào 2:30.
I'm older than you might think.	Tôi già hơn bạn có thể nghĩ.
Tom lives on the same floor as me.	Tom sống cùng tầng với tôi.
Does Tom want a car?	Tom có ​​muốn một chiếc xe hơi không?
I hope Tom doesn't hesitate to do it.	Tôi hy vọng Tom không do dự khi làm điều đó.
I think what Tom is doing is wrong.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom đang làm là sai.
The unemployed are always present at the bottom of the pile.	Những người thất nghiệp luôn có mặt ở dưới cùng của đống.
I want Tom to teach me how to do it.	Tôi muốn Tom dạy tôi cách làm điều đó.
You are an attractive girl.	Bạn là một cô gái hấp dẫn.
I don't think Tom knows when Mary will leave Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ rời Úc.
Tom says he doesn't think he can stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể ngăn Mary làm điều đó.
I told Tom he should call Mary.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên gọi cho Mary.
I spent two hours watching a baseball game on TV last night.	Tôi đã dành hai giờ để xem một trận đấu bóng chày trên TV đêm qua.
What do you want to do after graduating from college?	Bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp đại học?
The fog was so thick that we could barely see anything.	Sương mù dày đặc đến nỗi chúng tôi hầu như không thể nhìn thấy gì.
I thought Tom would be bored at the art museum, but he seems to really enjoy being there.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán khi ở bảo tàng nghệ thuật, nhưng anh ấy dường như thực sự thích thú khi ở đó.
I'm sure Tom went to Boston.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã đến Boston.
I was in prison for three years.	Tôi đã ở tù ba năm.
I hope Tom can do it with me.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm điều đó với tôi.
Do you really think Tom will like this?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này?
She is not a spring chicken.	Cô ấy không phải là gà mùa xuân.
The meeting ended at 2:30 p.m.	Cuộc họp kết thúc lúc 2 giờ 30 phút.
I haven't played tennis in many years.	Tôi đã không chơi quần vợt trong nhiều năm.
Tom died as a man.	Tom đã chết như một người đàn ông.
Tom didn't think Mary would be impressed.	Tom không nghĩ Mary sẽ ấn tượng.
Tom and Mary were both fired because they were often late to work.	Tom và Mary đều đã bị sa thải vì họ thường xuyên đi làm muộn.
I looked at Tom and smiled.	Tôi nhìn Tom và cười.
Sorry, I have to get off at the next stop.	Xin lỗi, tôi phải xuống ở điểm dừng tiếp theo.
If you know something about this, please let me know.	Nếu bạn biết điều gì đó về điều này, xin vui lòng cho tôi biết.
Does Tom enjoy living in Boston?	Tom có ​​thích sống ở Boston không?
They do a tremendous job.	Họ làm một công việc to lớn.
It was very difficult to convince Tom.	Rất khó để thuyết phục Tom.
Why are you chasing me?	Tại sao bạn đuổi theo tôi?
Tom is very sorry for what he did.	Tom rất xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm.
Tom says you have to be more careful.	Tom nói rằng bạn phải cẩn thận hơn.
I thought you went to see Tom.	Tôi nghĩ bạn đến gặp Tom.
Tom returned to Boston on Monday.	Tom trở lại Boston vào thứ Hai.
We should obey the law no matter what.	Chúng ta nên tuân thủ luật pháp cho dù có chuyện gì xảy ra.
You should not lend money to such a person.	Bạn không nên cho một người như vậy vay tiền.
Tom says you stole his car.	Tom nói rằng bạn đã lấy trộm xe của anh ấy.
Mary fixed her hair.	Mary đã sửa lại tóc.
I know Tom is a reckless driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe liều lĩnh.
Tom has lived in Boston since 2013.	Tom đã sống ở Boston từ năm 2013.
I made Tom promise not to tell Mary.	Tôi đã bắt Tom hứa không được nói với Mary.
I'm sorry I caused so many problems.	Tôi xin lỗi vì tôi đã gây ra quá nhiều vấn đề.
Tom goes to the library almost every Monday.	Tom đến thư viện hầu như vào thứ Hai hàng tuần.
Tom was still staggered.	Tom vẫn còn lảo đảo.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Do not make me angry. 	Đừng làm tôi tức giận.
You won't like me when I'm angry.	Bạn sẽ không thích tôi khi tôi tức giận.
I never thought we would actually do this.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi thực sự sẽ làm điều này.
Tom should have been more supportive.	Tom lẽ ra nên ủng hộ nhiều hơn.
Today I'm at home.	Hôm nay tôi ở nhà.
I ate Tom's bread.	Tôi đã ăn bánh mì của Tom.
He is playing with a lighter.	Anh ấy đang chơi với một chiếc bật lửa.
Tom didn't mean to step on Mary's feet.	Tom không cố ý giẫm lên chân Mary.
Did you know that rotten eggs emerge?	Bạn có biết rằng trứng thối nổi lên?
Tom should have planted more onions this year.	Tom lẽ ra nên trồng nhiều hành hơn trong năm nay.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích nó ở đây.
It doesn't take long to get the sick person to the hospital.	Họ không mất nhiều thời gian để đưa người bệnh đến bệnh viện.
I don't have time to get dressed.	Tôi không có thời gian để mặc quần áo.
Mary wants both a career and a family.	Mary muốn cả sự nghiệp và gia đình.
I will tell everyone.	Tôi sẽ nói với mọi người.
Tom says Mary doesn't believe John would do that to you.	Tom nói Mary không tin John sẽ làm vậy với bạn.
My father wouldn't let my sister go to Boston.	Bố tôi không cho chị tôi đến Boston.
Tom told me he has a bigger fish to fry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có con cá lớn hơn để chiên.
Tom will pick me up.	Tom sẽ đón tôi.
Tom knew what Mary would say.	Tom biết Mary sẽ nói gì.
That's not all we want.	Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi muốn.
Tom was later reinstated.	Tom sau đó đã được phục hồi chức vụ.
That is not my decision.	Đó không phải là quyết định của tôi.
Tom loves sailing.	Tom thích chèo thuyền.
I disagree with the government's policy on education.	Tôi không đồng ý với chính sách của chính phủ về giáo dục.
Tom is managing all permissions.	Tom đang quản lý tất cả các quyền.
I asked the police for protection.	Tôi đã yêu cầu cảnh sát bảo vệ.
Let me know if I can do something.	Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể làm gì đó.
It's not as hard to do as you might think.	Nó không khó để làm điều đó như bạn nghĩ.
I called Tom's house, but no one answered.	Tôi gọi đến nhà Tom, nhưng không ai trả lời.
Tom has decided that he will not stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại đây.
Tom is scheduled to arrive in Boston next week.	Tom dự kiến ​​đến Boston vào tuần tới.
I know Tom as a French teacher.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom quit his job as a janitor to become a wholesaler of prescription drugs.	Tom bỏ công việc nhân viên vệ sinh để trở thành người bán buôn thuốc theo đơn.
Hold that position.	Giữ tư thế đó.
Even though her salary is low, she still works hard for that company.	Dù lương thấp nhưng cô ấy vẫn làm việc chăm chỉ cho công ty đó.
Tom says that he and Mary are moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đang chuyển đến Úc.
I thought you said you wanted me to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi làm điều đó cho bạn.
Tom made a lot of money last year.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền vào năm ngoái.
I don't think you will win.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
Tom thinks something bad is about to happen.	Tom nghĩ rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Tom tells everyone he cares.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quan tâm.
I told Tom it wasn't mine.	Tôi đã nói với Tom rằng nó không phải của tôi.
In addition to about 30,000 yen, the wallet also contained his driver's license.	Ngoài khoảng 30.000 yên, chiếc ví còn có bằng lái xe của anh ta.
That will discourage criminals.	Điều đó sẽ làm nản lòng bọn tội phạm.
Don't you know that very few people actually do that anymore?	Bạn không biết rằng rất ít người thực sự làm điều đó nữa sao?
We should continue to help Tom.	Chúng ta nên tiếp tục giúp Tom.
Everyone knows you didn't do it.	Mọi người đều biết bạn đã không làm điều đó.
They will throw me out of the country.	Họ sẽ ném tôi ra khỏi đất nước.
You better buy that book.	Tốt hơn bạn nên mua cuốn sách đó.
Tom and Mary haven't been to Boston yet.	Tom và Mary vẫn chưa đến Boston.
I was in Australia almost all summer.	Tôi đã ở Úc gần như cả mùa hè.
Tom asked me when he should do it.	Tom hỏi tôi khi nào anh ấy nên làm điều đó.
I cannot imagine why.	Tôi không thể tưởng tượng được tại sao.
Tom will have to walk home today.	Tom sẽ phải đi bộ về nhà hôm nay.
Where are people going?	Mọi người đi đâu vậy?
Tom's house is about a thirty minute walk from here.	Nhà của Tom cách đây khoảng ba mươi phút đi bộ.
It would be foolish to go by yourself.	Sẽ là ngu ngốc nếu tự mình đi.
You learn a lot about people when you play games with them.	Bạn học được rất nhiều điều về mọi người khi bạn chơi trò chơi với họ.
We probably won't have to go to Boston again.	Chúng tôi có lẽ sẽ không phải đến Boston nữa.
This meat is overcooked.	Thịt này đã chín quá.
Tom is likely to be distracted.	Tom có ​​khả năng bị phân tâm.
Tom said he liked the color of my t-shirt.	Tom nói rằng anh ấy thích màu áo phông của tôi.
Are you saying you'd rather stay here than come with us?	Bạn đang nói rằng bạn muốn ở lại đây hơn là đi với chúng tôi?
Tom is hesitant.	Tom đang do dự.
I'm sorry I had to cancel my appointment.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải hủy cuộc hẹn của mình.
I think Tom said he wasn't going to get married.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn.
Tom did not change.	Tom không thay đổi.
We cannot resist the power of his logic.	Chúng tôi không thể chống lại sức mạnh của logic của anh ta.
If someone irritates you, it's best not to react immediately.	Nếu ai đó chọc tức bạn, tốt nhất là không nên phản ứng ngay lập tức.
That's why I left Boston.	Đó là lý do tại sao tôi rời Boston.
Tom should follow the doctor's advice.	Tom nên làm theo lời khuyên của bác sĩ.
Tom said that Mary was willing to babysit Monday night.	Tom nói rằng Mary sẵn lòng trông trẻ vào tối thứ Hai.
Tom waited about thirty minutes.	Tom đã đợi khoảng ba mươi phút.
Tom inherited his father's farm.	Tom thừa kế trang trại của cha mình.
Tom is not my boyfriend. 	Tom không phải là bạn trai của tôi.
He is my brother.	Anh ấy là anh trai của tôi.
Tom told me he was ready to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng đi.
For me, Tom does it or not.	Đối với tôi, Tom có ​​làm vậy hay không.
Maybe it was something underwater that killed our horses.	Có thể nó là thứ gì đó dưới nước đã giết chết những con ngựa của chúng tôi.
I must be the one to help you.	Tôi phải là người giúp bạn.
I think Tom is stuck.	Tôi nghĩ Tom đang bế tắc.
Tom looked worried.	Tom tỏ ra lo lắng.
I haven't heard from Tom in quite some time.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong một thời gian khá dài.
I won't tell Tom about it.	Tôi sẽ không nói với Tom về điều đó.
Mary is my little daughter.	Mary là con gái nhỏ của tôi.
Tom cannot swim across the river.	Tom không thể bơi qua sông.
We had no choice but to eat this moldy bread.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn chiếc bánh mì mốc meo này.
Did you ask Tom what he meant?	Bạn có hỏi Tom ý của anh ấy là gì không?
Is there life on other worlds?	Có sự sống trên các thế giới khác không?
I think Tom is still hesitant to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn do dự khi làm điều đó.
Does Tom know I don't speak French?	Tom có ​​biết tôi không nói được tiếng Pháp không?
I want to make an effort.	Tôi muốn nỗ tung.
I feel like Tom.	Tôi cảm thấy giống như Tom.
I heard that Tom was sick in bed.	Tôi nghe nói rằng Tom bị ốm trên giường.
I have never tried it before.	Tôi chưa bao giờ thử nó trước đây.
Tom says Mary should ask John to do it for her.	Tom nói Mary nên yêu cầu John làm điều đó cho cô ấy.
You said it wouldn't happen.	Bạn đã nói rằng nó sẽ không xảy ra.
I don't want to stay in Australia anymore.	Tôi không muốn ở lại Úc nữa.
Don't you think that's a strange coincidence?	Bạn không nghĩ đó là một sự trùng hợp kỳ lạ sao?
I don't want to continue doing this.	Tôi không muốn tiếp tục làm việc này.
I know you can do it if you try.	Tôi biết bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
Tom said Mary knew that John might not need to do it this year.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không cần làm điều đó trong năm nay.
I got sick a lot when I was a kid.	Tôi đã bị ốm rất nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
You must not leave this room without my permission.	Bạn không được rời khỏi phòng này mà không có sự cho phép của tôi.
Tom is not as strong as we think.	Tom không mạnh như chúng ta nghĩ.
Tom often tells the truth.	Tom thường nói sự thật.
Tom says he has no intention of staying.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại.
The dentist told me he had to pull out three of my teeth.	Nha sĩ nói với tôi rằng anh ta phải nhổ ba chiếc răng của tôi.
You don't seem very friendly.	Bạn có vẻ không được thân thiện cho lắm.
Tom smiled gleefully.	Tom mỉm cười đắc ý.
I don't blame anyone but myself.	Tôi không trách ai khác ngoài bản thân mình.
We have an emergency.	Chúng tôi có một trường hợp khẩn cấp.
Will bus drivers go on strike?	Các tài xế xe buýt sẽ đình công?
I know you'll be busy all day tomorrow.	Tôi biết bạn sẽ bận cả ngày vào ngày mai.
Tom thinks Mary's plan is pretty good.	Tom nghĩ rằng kế hoạch của Mary là khá tốt.
The occupants are complaining.	Những người cư ngụ đang phàn nàn.
Tom wears glasses to read the contract.	Tom đeo kính để đọc hợp đồng.
Tom tells Mary that he will never leave her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy.
Tom is not too old to work.	Tom không quá già để làm việc.
Start the countdown.	Bắt đầu đếm ngược.
I want to know when we will start.	Tôi muốn biết khi nào chúng ta sẽ bắt đầu.
Tom finally fell asleep again.	Tom cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ.
Tom was clearly exhausted.	Tom rõ ràng đã kiệt sức.
Tom says he doesn't understand.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu.
You don't have to worry about this happening again.	Bạn không phải lo lắng về điều này xảy ra một lần nữa.
I couldn't help but feel sorry for the girl.	Tôi không khỏi cảm thấy tiếc cho cô gái.
Tom was not surprised at all.	Tom không ngạc nhiên chút nào.
There will be a party at Tom's on Monday.	Sẽ có một bữa tiệc tại Tom's vào thứ Hai.
You definitely picked a good time to start an argument.	Bạn chắc chắn đã chọn một thời điểm tốt để bắt đầu một cuộc tranh cãi.
Tom irons his shirt.	Tom ủi áo sơ mi.
We must return before nightfall.	Chúng ta phải trở lại trước khi màn đêm buông xuống.
Tom was not very successful.	Tom đã không thành công lắm.
Don't look directly at Tom.	Đừng nhìn thẳng vào Tom.
I just wanted to make sure everyone was sober.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mọi người đều tỉnh táo.
I know Tom knows that Mary might not want him to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có thể không muốn anh ấy làm điều đó nữa.
Tom told me he was excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị kích thích.
I'm so sorry to hear about this.	Tôi rất tiếc khi nghe về điều này.
We are still in the process of decorating the house.	Chúng tôi vẫn đang trong quá trình trang trí ngôi nhà.
Tom blushed slightly.	Tom hơi đỏ mặt.
Tom can recommend a good hotel.	Tom có ​​thể giới thiệu một khách sạn tốt.
I know that Tom is not a very good cook, but he is the owner's son, so we had to hire him.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng anh ấy là con trai của chủ sở hữu, vì vậy chúng tôi phải thuê anh ấy.
Tom has made it clear that he wants to leave.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy muốn rời đi.
I wonder where Tom intends to do that.	Tôi tự hỏi Tom định làm điều đó ở đâu.
Tom said I looked tired.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ mệt mỏi.
I'm glad you liked it.	Tôi rất vui vì bạn thích nó.
Every time I go out, my parents text me saying I'm okay.	Mỗi khi tôi đi chơi, bố mẹ đều nhắn tin bảo tôi không sao.
Tom and I flew to Boston together.	Tom và tôi đã bay đến Boston cùng nhau.
Something is not right here.	Có gì đó không phù hợp ở đây.
Tom didn't tell anyone why he came to Australia.	Tom không nói với ai lý do tại sao anh ấy lại đến Úc.
You didn't go gliding last week, did you?	Bạn đã không đi lượn tuần trước, phải không?
Tom exercises every day to keep fit.	Tom tập thể dục mỗi ngày để giữ dáng.
Tom has yet to return from Australia.	Tom vẫn chưa trở về từ Úc.
Tom and I understood each other.	Tom và tôi đã hiểu nhau.
Does anyone know CPR?	Có ai biết CPR không?
You will never be allowed to go back there.	Bạn sẽ không bao giờ được phép quay lại đó.
You fell, didn't you?	Bạn đã ngã xuống, phải không?
Tom is a construction contractor.	Tom là một nhà thầu xây dựng.
I don't think Tom knows when Mary comes back from Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary trở về từ Boston.
Tom said he didn't think he would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ làm như vậy.
Have you decided who you will vote for?	Bạn đã quyết định bạn sẽ bỏ phiếu cho ai chưa?
I don't think that's allowed.	Tôi không nghĩ rằng điều đó được phép.
I hope Tom doesn't suffer too much.	Tôi hy vọng Tom không phải chịu đựng quá nhiều.
I didn't think Tom would be so docile.	Tôi không nghĩ Tom lại ngoan ngoãn như vậy.
I don't want to work for you.	Tôi không muốn làm việc cho bạn.
Do not be deceived, my dear friends.	Đừng để bị lừa dối, các bạn thân mến của tôi.
I want to know what kind of car Tom has.	Tôi muốn biết Tom có ​​loại xe gì.
Tom died before the ambulance got here.	Tom đã chết trước khi xe cấp cứu tới đây.
Her way of thinking is very rational.	Cách suy nghĩ của cô rất lý trí.
I doubt that Tom is capable of doing that while he's in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
Tom tries to avoid being caught.	Tom cố gắng tránh bị bắt.
Can you translate this document into French for me?	Bạn có thể dịch tài liệu này sang tiếng Pháp cho tôi được không?
You shouldn't judge a person by his clothes.	Bạn không nên đánh giá một người qua quần áo của anh ta.
Tom is very secretive.	Tom rất bí mật.
Why did Tom invite Mary to the party?	Tại sao Tom mời Mary đến bữa tiệc?
Tom turned off his computer.	Tom đã tắt máy tính của mình.
I was asked to show my passport at the border.	Tôi được yêu cầu xuất trình hộ chiếu của mình tại cửa khẩu.
I have to get up very early tomorrow morning.	Tôi phải dậy rất sớm vào sáng mai.
Tom won't try to hug Mary anymore.	Tom sẽ không cố ôm Mary nữa.
He had measles for three days the day before.	Hôm trước anh ấy bị sởi ba ngày.
Tom still does it, I guess.	Tom vẫn làm điều đó, tôi đoán.
Do you really think Tom's wound was self-inflicted?	Bạn có thực sự nghĩ rằng vết thương của Tom là tự gây ra?
I want to live in Australia, but I can't.	Tôi muốn sống ở Úc, nhưng tôi không thể.
Is everything Tom said true?	Mọi điều Tom nói có đúng không?
I think we have to meet Tom at 2:30.	Tôi nghĩ chúng tôi phải gặp Tom lúc 2:30.
Tom failed the exam.	Tom đã thất bại trong kỳ thi.
I think I heard someone in the kitchen.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó trong nhà bếp.
What song did Tom sing?	Tom đã hát bài hát gì?
I don't think I want to do that to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với bạn.
Tom has no plans to go anywhere tomorrow.	Tom không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
The old man was fast asleep when the bear came.	Ông lão đang ngủ say thì con gấu đến.
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
Doing it that way would take too long.	Làm theo cách đó sẽ mất quá nhiều thời gian.
The captain made unsuccessful saves.	Đội trưởng đã có những pha cản phá không thành công.
Tom tells Mary that he thinks John isn't done.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã không xong.
Try to act like you're not scared.	Cố gắng làm như bạn không sợ hãi.
Tom was invited to that event, but he didn't go.	Tom đã được mời đến sự kiện đó, nhưng anh ấy đã không đi.
What color car does Tom have?	Tom có ​​ô tô màu gì?
You shouldn't talk to Tom.	Bạn không nên nói chuyện với Tom.
Tom spelled my name wrong.	Tom đánh vần tên tôi sai.
Is Tom younger or older than you?	Tom trẻ hơn hay già hơn bạn?
What are your plans for the future?	Kế hoạch của bạn cho tương lai là gì?
Tom said that Mary will see me tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ gặp tôi vào ngày mai.
I already knew Tom was planning to do that.	Tôi đã biết Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
I won't go swimming unless you come with me.	Tôi sẽ không đi bơi trừ khi bạn đi với tôi.
I don't think you should leave Tom alone.	Tôi nghĩ bạn không nên để Tom một mình.
Tom loves historical novels.	Tom thích tiểu thuyết lịch sử.
Tom told me that Mary doesn't do it now.	Tom nói với tôi rằng Mary không làm điều đó bây giờ.
You don't have to go to school anymore.	Bạn không cần phải đi học nữa.
I dislocated my shoulder.	Tôi bị trật khớp vai.
Did Tom say anything more?	Tom có ​​nói gì thêm không?
Tom must have been excited.	Tom hẳn đã bị kích thích.
Where did you find this, Tom?	Bạn tìm thấy cái này ở đâu vậy, Tom?
Which book are you talking about?	Bạn đang nói về cuốn sách nào?
Tom is known as a good worker.	Tom nổi tiếng là một công nhân tốt.
He has a habit of smoking right after taking the job in the company.	Anh ấy có thói quen hút thuốc ngay sau khi nhận việc vào công ty.
I'm not putting this here.	Tôi không đặt cái này ở đây.
There is no cure for baldness.	Không có cách chữa trị chứng hói đầu.
This is not the knife I confiscated from Tom.	Đây không phải là con dao mà tôi đã tịch thu từ Tom.
I ate every day this week.	Tôi đã ăn hàng ngày trong tuần này.
There's really nothing more we can do.	Thực sự chúng ta không thể làm gì hơn được nữa.
I'm willing to go if you want.	Tôi sẵn sàng đi nếu bạn muốn.
I don't think you have any other choice.	Tôi không nghĩ rằng bạn có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
Will you show me what you bought?	Bạn sẽ cho tôi xem những gì bạn đã mua?
Tom is a kleptomaniac.	Tom là một kleptomaniac.
Tom pointed at Mary.	Tom chỉ tay về phía Mary.
Is it a cow or a buffalo?	Đó là con bò hay con trâu?
I want you to know that I will always be here for you.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ luôn ở đây vì bạn.
Why don't they like me?	Tại sao họ không thích tôi?
You'd better go and talk to Tom directly.	Tốt hơn hết bạn nên đến và nói chuyện trực tiếp với Tom.
Do you remember where you first met Tom?	Bạn có nhớ nơi bạn gặp Tom lần đầu tiên không?
Tom did not know that he had terminal cancer.	Tom không biết rằng mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Tom went crazy because he kept waiting.	Tom đã phát điên lên vì anh ấy đã tiếp tục chờ đợi.
Mary told the child to watch out for his father.	Mary nói với đứa trẻ rằng hãy để ý đến cha của nó.
Whatever you sow, you will reap.	Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
I don't think Tom knows much about classical music.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về nhạc cổ điển.
Are you a nudist?	Bạn có phải là người theo chủ nghĩa khỏa thân?
I read every page except the last one.	Tôi đã đọc mọi trang ngoại trừ trang cuối cùng.
Tom polishes his shoes.	Tom đánh bóng đôi giày của mình.
Tom ate a little of everything.	Tom đã ăn một ít tất cả mọi thứ.
Tom told me that I was his only friend.	Tom nói với tôi rằng tôi là người bạn duy nhất của anh ấy.
I forbid you to do that.	Tôi cấm bạn làm điều đó.
There is a possibility that I can come to the United States next year.	Có khả năng là tôi có thể đến Hoa Kỳ vào năm tới.
Tom said he was amused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thích thú.
I'm going to the party.	Tôi đang đi đến buổi tiệc.
Most bodies are buried where they fell.	Hầu hết các thi thể được chôn cất tại nơi họ rơi xuống.
What you are doing is commendable.	Những gì bạn đang làm thật đáng khen ngợi.
Tom is sitting alone on a bench.	Tom đang ngồi một mình trên băng ghế.
Tom says he's glad it's going to happen.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom left his keys on the table, as he usually does.	Tom để lại chìa khóa của mình trên bàn, như anh ấy thường làm.
I plan to major in cognitive science in college.	Tôi dự định học chuyên ngành khoa học nhận thức ở trường đại học.
I assume you both carry flashlights.	Tôi cho rằng cả hai bạn đều mang theo đèn pin.
Tom assumed everyone knew Mary would do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết Mary sẽ làm điều đó.
I'm not sure we should trust Tom.	Tôi không chắc rằng chúng ta nên tin tưởng Tom.
Tom pretends he's having a good time.	Tom giả vờ rằng anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom dyed his hair.	Tom đã nhuộm tóc.
Tom did not travel.	Tom đã không đi du lịch.
Tom was the only one who didn't sit.	Tom là người duy nhất không ngồi.
I suggested that perhaps Tom should take Mary home now.	Tôi gợi ý rằng có lẽ Tom nên đưa Mary về nhà ngay bây giờ.
I don't think doing that will be easy.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ dễ dàng.
I didn't ask even a single question.	Tôi đã không hỏi dù chỉ một câu hỏi.
It smells like you've been drinking.	Nó có mùi như bạn đã uống rượu.
Tom kneads the dough.	Tom nhào bột.
Everyone calls him Tom.	Mọi người đều gọi anh ấy là Tom.
Tom said that Mary thought he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom's dog as a baby was black and white.	Con chó của Tom khi còn bé có màu đen và trắng.
Try to ignore Tom.	Cố gắng phớt lờ Tom.
Tom will be cranky all day.	Tom sẽ cáu kỉnh cả ngày.
This liquid can be substituted for glue.	Chất lỏng này có thể được thay thế cho keo.
It is also possible that you are right.	Cũng có thể là bạn đúng.
I know that Tom is considering doing that.	Tôi biết rằng Tom đang xem xét làm điều đó.
That's crazy.	Đó là điều điên rồ.
I'm not allowed to tell you what you want to know.	Tôi không được phép nói cho bạn biết những gì bạn muốn biết.
I thought you said you couldn't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
Croatia is located in the southeast of Europe.	Croatia nằm ở phía đông nam của Châu Âu.
Tom must be the first to do it.	Tom phải là người đầu tiên làm điều đó.
I hope you feel better.	Tôi hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn.
Tom wants to become rich and famous.	Tom muốn trở nên giàu có và nổi tiếng.
I am satisfied with everything.	Tôi hài lòng với mọi thứ.
Tom is a very good flight instructor.	Tom là một huấn luyện viên bay rất giỏi.
This is the tallest building I have ever seen.	Đây là tòa nhà cao nhất mà tôi từng thấy.
Tom doesn't know what Mary's plan is.	Tom không biết kế hoạch của Mary là gì.
This was the last of Flight 333 to Boston.	Đây là chuyến cuối cùng của Chuyến bay 333 đến Boston.
Tom said Mary couldn't do it either.	Tom nói Mary cũng không thể làm điều đó.
That's what Tom was trying to tell us.	Đó là những gì Tom đã cố gắng nói với chúng tôi.
To get to know a person, one only needs to travel with them for a week.	Để làm quen với một người, người ta chỉ cần đi du lịch với họ trong một tuần.
Tom said it's okay to go home early.	Tom nói về nhà sớm là được.
There are three major mobile home parks in this area.	Có ba công viên nhà di động lớn trong khu vực này.
They're gone.	Họ đi rồi.
Can you tell me when Tom got his driver's license?	Bạn có thể cho tôi biết Tom lấy bằng lái xe khi nào không?
This violated the rules of the police department.	Điều này đã vi phạm nội quy của sở cảnh sát.
I know you didn't do what you were supposed to do.	Tôi biết bạn đã không làm những gì bạn phải làm.
How many French semesters have you had?	Bạn đã có bao nhiêu học kỳ tiếng Pháp?
If possible, I would like to read more about this.	Nếu có thể, tôi muốn đọc thêm về vấn đề này.
Tom is probably too bored to do that now.	Tom có ​​lẽ đã quá chán nản để làm điều đó bây giờ.
Tom started the engine but kept the headlights on.	Tom nổ máy nhưng vẫn để đèn pha sáng.
Tom actually looks very distressed.	Tom thực sự trông rất đau khổ.
Tom said he deeply regrets what happened.	Tom cho biết anh rất hối hận về những gì đã xảy ra.
Is your father easier to get along with than your mother?	Cha bạn có dễ hòa thuận hơn mẹ bạn không?
I have to go see Tom.	Tôi phải đi gặp Tom.
He worked as a busker.	Anh ấy làm nghề hát rong.
I will never forget how nice you were to me when I first moved to Boston.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn đã đối xử tốt với tôi như thế nào khi lần đầu tiên tôi chuyển đến Boston.
Tom is currently not working.	Tom hiện không làm việc.
Tom is smarter and more refined than most boys his age.	Tom thông minh và tinh tế hơn hầu hết các cậu bé cùng tuổi.
I know that Tom is a very mean person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất xấu tính.
Tom has a lot of tooth decay.	Tom có ​​rất nhiều sâu răng.
I don't understand why Tom has to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại phải làm như vậy.
Tom asked me to tell you that he will be waiting for you in front of the school.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy sẽ đợi bạn ở trước trường.
I was scared when I approached the cemetery.	Tôi sợ hãi khi đến gần nghĩa trang.
Tom was not able to buy everything he needed.	Tom đã không thể mua mọi thứ anh ấy cần.
I won't force you to go to school.	Tôi sẽ không bắt bạn đến trường.
What does Tom have on?	Tom có ​​gì trên?
Tom didn't think Mary would be gone by the time we got there.	Tom không nghĩ Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I doubt Tom is still committed.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn cam kết.
Tom was probably drunk.	Tom có ​​lẽ đã say.
Tom prayed.	Tom đã cầu nguyện.
Tom checked the door to make sure it was locked.	Tom kiểm tra cánh cửa để đảm bảo rằng nó đã được khóa.
Tom is not wearing a seat belt.	Tom không thắt dây an toàn.
That whole week was just a blur.	Cả tuần đó chỉ là một khoảng mờ.
Maybe Tom doesn't know we have a meeting tomorrow afternoon.	Có thể Tom không biết chúng ta có một cuộc họp vào chiều mai.
Do you really think Tom is better than me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom tốt hơn tôi không?
Drought, poverty and unemployment have fueled waves of emigration out of Mauritania since the 1970s.	Hạn hán, nghèo đói và thất nghiệp đã thúc đẩy làn sóng di cư khỏi Mauritania kể từ những năm 1970.
Tom agrees with what you say.	Tom đồng ý với những gì bạn nói.
Tom unwrapped the towel around his face.	Tom mở chiếc khăn quấn quanh mặt.
Did you get this from Tom?	Bạn đã nhận được cái này từ Tom?
I will execute this plan.	Tôi sẽ thực hiện kế hoạch này.
He pretends to be deaf.	Anh ta giả vờ bị điếc.
He slept very soundly.	Anh đã ngủ rất say.
Tom is going to Boston next month.	Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
You bought the last batch of drinks. 	Bạn đã mua đợt đồ uống cuối cùng.
Now it's my turn.	Bây giờ tới lượt của tôi.
You better not be late again.	Tốt hơn là bạn không nên đến muộn một lần nữa.
Tom has overstayed his visa.	Tom đã ở quá hạn visa của mình.
Do you think Tom will forgive Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tha thứ cho Mary?
Tom didn't know why Mary didn't win.	Tom không biết tại sao Mary không thắng.
I haven't done that many times.	Tôi đã không làm điều đó rất nhiều lần.
Tom kissed Mary's forehead.	Tom hôn lên trán Mary.
I should have told Tom sooner.	Tôi nên nói với Tom sớm hơn.
Tom is not coming with me.	Tom không đi với tôi.
I don't think Tom would be as enthusiastic about it as you might think.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như bạn tưởng.
Two is a company, three is a crowd.	Hai là công ty, ba là một đám đông.
Tom won't do a good job.	Tom sẽ không làm tốt công việc.
I think Tom is a bit shy.	Tôi nghĩ Tom hơi nhút nhát.
"That cloud looks a bit like a squirrel." 	"Đám mây đó trông hơi giống một con sóc."
"Every cloud looks like a squirrel to you, Tom."	"Mỗi đám mây trông giống như một con sóc đối với bạn, Tom."
Tom asked me the same questions Mary asked me.	Tom hỏi tôi những câu hỏi giống như Mary đã hỏi tôi.
Tom is a very impatient person.	Tom là một người rất thiếu kiên nhẫn.
Tom couldn't take it anymore.	Tom không thể chịu đựng được nữa.
You are my everything.	Em là tất cả của anh.
Tom doesn't take anything for himself.	Tom không lấy bất cứ thứ gì cho riêng mình.
Tom has never been in a serious relationship.	Tom chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ nghiêm túc.
It's not uncommon for Tom to make such mistakes.	Không hiếm khi Tom mắc những sai lầm như vậy.
Tom bought a lot of things at the mall.	Tom đã mua rất nhiều thứ ở trung tâm mua sắm.
Don't you think we convinced Tom to do it?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó?
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I know that you shouldn't do that.	Tôi biết rằng bạn không nên làm như vậy.
Fortunately, all the passengers were wearing seat belts.	May mắn thay, tất cả các hành khách đều thắt dây an toàn.
We've all done it a few times.	Tất cả chúng tôi đã làm điều đó một vài lần.
I have three friends named Tom.	Tôi có ba người bạn tên Tom.
Just tell me you're joking.	Chỉ cần nói với tôi rằng bạn đang đùa.
This book is not as good as I thought it would be.	Cuốn sách này không hay như tôi nghĩ.
Tom isn't ready to start yet, is he?	Tom vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu, phải không?
Doing it won't be too difficult, but it's something that requires patience.	Làm điều đó sẽ không quá khó, nhưng đó là điều đòi hỏi sự kiên nhẫn.
I have to check my messages.	Tôi phải kiểm tra tin nhắn của mình.
Tom said Mary could return on October 20.	Tom cho biết Mary có thể trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I can't believe Tom did that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó.
There was a dispute about our bill.	Có một tranh chấp về hóa đơn của chúng tôi.
Did Tom give Mary that?	Tom có ​​đưa cho Mary cái đó không?
Tom was spotted driving east on Park Street, followed by a dark sedan.	Tom được phát hiện đang chạy về phía đông trên Phố Park, theo sau là một chiếc sedan tối màu.
Tom tells Mary that he wants her help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ.
The club is hot and stuffy.	Câu lạc bộ nóng và ngột ngạt.
Mary says she is not pregnant.	Mary nói rằng cô ấy không có thai.
You hope that you won't have to do it again, right?	Bạn hy vọng rằng bạn sẽ không phải làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom has been in this room all morning.	Tom đã ở trong phòng này cả buổi sáng.
I didn't know Tom was Mary's boss.	Tôi không biết Tom là ông chủ của Mary.
I have never loved a girl.	Tôi chưa bao giờ yêu một cô gái.
What do you want me to buy for Tom?	Bạn muốn tôi mua gì cho Tom?
Tom said he thought Mary agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã đồng ý làm điều đó.
What are the chances that Tom will actually get the job?	Cơ hội để Tom thực sự nhận được công việc là gì?
Tom doesn't flush the toilet.	Tom không xả bồn cầu.
I actually thought that Tom would suffocate to death.	Tôi thực sự đã nghĩ rằng Tom sẽ nghẹt thở cho đến chết.
Do you know a lot about Tom?	Bạn có biết rất nhiều về Tom?
Tom should have someone do it for him.	Tom nên nhờ ai đó làm điều đó cho anh ấy.
It occurred to me that he must have stolen the dictionary.	Tôi chợt nghĩ rằng anh ta chắc chắn đã lấy trộm từ điển.
Tom drinks red wine.	Tom uống rượu vang đỏ.
Mary loves going to spas.	Mary thích đi spa.
I assume you've tried asking Tom for help.	Tôi cho rằng bạn đã thử yêu cầu Tom giúp đỡ.
I know that Tom may have done it on purpose.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đã cố ý làm điều đó.
My guess is that Tom wouldn't want to do that.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I don't want to keep Tom waiting.	Tôi không muốn để Tom chờ đợi.
Tom stood still for a moment.	Tom đứng lặng trong giây lát.
I'm very interested in dialects.	Tôi rất quan tâm đến phương ngữ.
We don't need to talk to Tom.	Chúng ta không cần nói chuyện với Tom.
Tom's friends were very kind when he lost his job.	Bạn bè của Tom rất tử tế khi anh bị mất việc.
That coat must have cost you an arm and a leg.	Chiếc áo khoác đó chắc hẳn đã khiến bạn tốn một cánh tay và một chân.
I think you are underestimating Tom.	Tôi nghĩ bạn đang đánh giá thấp Tom.
It's hard to admit you're a failure.	Thật khó để thừa nhận bạn là kẻ thất bại.
Tom needs to know what we're up to.	Tom cần biết những gì chúng tôi định làm.
Since she has a beautiful figure, whatever she wears suits her.	Vì cô ấy có dáng người đẹp nên mặc gì cũng hợp với cô ấy.
You weren't in Boston last year, were you?	Bạn đã không ở Boston năm ngoái, phải không?
Tom came here to see Mary, didn't he?	Tom đến đây để gặp Mary, phải không?
The public will be notified on October 20.	Công chúng sẽ được thông báo vào ngày 20 tháng 10.
Tom plays with other children in the neighborhood.	Tom chơi với những đứa trẻ khác trong xóm.
I am a good guesser.	Tôi là một người đoán giỏi.
Mary shaved her legs more often than Alice.	Mary cạo lông chân thường xuyên hơn Alice.
I have explained it twice already.	Tôi đã giải thích nó hai lần rồi.
Tom is coming next week, right?	Tom sẽ đến vào tuần sau, phải không?
I'll ask Tom if he can do it.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy có thể làm được điều đó không.
Both Tom and I feel the same way about it.	Cả tôi và Tom đều cảm thấy như vậy về điều đó.
Tom doesn't have to buy anything right now.	Tom không phải mua bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
His brother went to the station to see him off.	Anh trai anh ra ga tiễn anh.
Tom told Mary that she should wear goggles.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy nên đeo kính bảo hộ.
I was feeling a bit restless.	Tôi đã cảm thấy hơi bồn chồn.
Tom returned three months later.	Tom trở lại ba tháng sau.
Tom knows why Mary wants to come to Australia.	Tom biết tại sao Mary muốn đến Úc.
Tom shouted at his boss.	Tom hét vào mặt ông chủ của mình.
Let me entertain you.	Để tôi giải trí cho bạn.
I have a child at home.	Tôi có một đứa con ở nhà.
What is your favorite sport?	Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?
Ask Tom what he wants to do.	Hỏi Tom xem anh ấy muốn làm gì.
At that time I could only speak French.	Lúc đó tôi chỉ biết nói tiếng Pháp.
I don't think Tom knew he was going to be punished.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình sẽ bị trừng phạt.
Tom and Mary were late.	Tom và Mary đã đến muộn.
If it rains tomorrow, the picnic will be cancelled.	Nếu ngày mai trời mưa, chuyến dã ngoại sẽ bị hủy bỏ.
Tom beat his servants.	Tom đánh đập những người hầu của mình.
Something about his face really reminds me of an ex-boyfriend of mine.	Một điều gì đó trên khuôn mặt của anh ấy thực sự khiến tôi nhớ đến một người bạn trai cũ của tôi.
Tom doesn't want Mary to go.	Tom không muốn Mary đi.
She tried to swim across the Thames.	Cô cố gắng bơi qua sông Thames.
Watermelon season is about to begin.	Mùa dưa hấu sắp bắt đầu.
Are you sure you're sick?	Bạn có chắc mình bị ốm không?
Tom has been asked not to do it again.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I woke up with a headache again this morning.	Tôi thức dậy với một cơn đau đầu một lần nữa vào sáng nay.
He is a daredevil.	Anh ta là một kẻ liều lĩnh.
He doesn't know how to play guitar.	Anh ấy không biết chơi guitar.
I hope Tom leaves soon.	Tôi hy vọng Tom đi sớm.
Is there somewhere we can talk privately about this?	Có nơi nào chúng ta có thể nói chuyện riêng về điều này không?
I am no longer a soldier.	Tôi không còn là một người lính nữa.
Tom might want to eat cake.	Tom có ​​thể muốn ăn bánh.
The painting will not be sold.	Bức tranh sẽ không được bán.
I know that Tom knows that Mary shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó ở đây.
"Where's the key to the front door?" 	"Chìa khóa cửa trước ở đâu?"
"In my coat pocket."	"Trong túi áo khoác của tôi."
I never have enough time to do my homework.	Tôi không bao giờ có đủ thời gian để làm bài tập về nhà.
I really want to meet Tom.	Tôi thực sự muốn gặp Tom.
I don't think Tom would have the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết phải làm gì với Tom.
Tom is terrible.	Tom thật khủng khiếp.
In New York, the dollar is worth 8 shillings.	Ở New York, đồng đô la có giá trị bằng 8 shilling.
Why don't you cut Tom a little slack?	Tại sao bạn không cắt cho Tom một chút chùng xuống?
Tom is as tall as any boy in our class.	Tom cao như bất kỳ cậu bé nào trong lớp của chúng tôi.
Tom has very white teeth.	Tom có ​​hàm răng rất trắng.
My meeting with Tom was purely coincidental.	Cuộc gặp gỡ của tôi với Tom hoàn toàn là tình cờ.
I don't think anyone would like Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ thích Tom.
Tom doesn't want to do anything that might hurt Mary's feelings.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Tom told me that he thought Mary was responsible for the accident.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Tom says they won't let him do it again.	Tom nói rằng họ sẽ không để anh ấy làm điều đó nữa.
You must go out now.	Bạn phải đi ra ngay bây giờ.
Tom dug a hole.	Tom đã đào một cái hố.
We're not even sure we want to get to know each other.	Chúng tôi thậm chí không chắc chắn rằng chúng tôi muốn làm quen với nhau.
Would you like to see me do it again?	Bạn có muốn thấy tôi làm điều đó một lần nữa không?
Tom is famous for his sense of humour.	Tom nổi tiếng với khiếu hài hước.
Kittens are very strong.	Mèo con rất mạnh mẽ.
Tom still hasn't told me who helped Mary.	Tom vẫn chưa cho tôi biết ai đã giúp Mary.
I will go to Boston if given the chance.	Tôi sẽ đến Boston nếu có cơ hội.
I don't think Tom knows where Mary parked.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã đậu xe ở đâu.
Whether you succeed or not depends on your own efforts.	Bạn có thành công hay không đều phụ thuộc vào sự nỗ lực của chính bạn.
Where did Tom learn to play guitar like that?	Tom đã học cách chơi guitar như vậy ở đâu?
Tom thought Mary would hesitate to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom is looking for a place to live.	Tom đang tìm kiếm một nơi để sống.
Tom asked me how many cars I owned.	Tom hỏi tôi đã sở hữu bao nhiêu chiếc ô tô.
When Tom saw what had happened, he was stunned.	Khi Tom nhìn thấy những gì đã xảy ra, anh ấy đã rất choáng váng.
Tom is wearing a coat that is too big for him.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác quá rộng so với anh ta.
How much longer Tom will live is still a question.	Tom còn sống được bao lâu nữa vẫn là câu hỏi.
Once upon a time, there was a stingy old man in the village.	Ngày xưa, có một ông già keo kiệt trong làng.
Not sure Tom will get here on time.	Không chắc Tom sẽ đến đây đúng giờ.
Tom went to run errands.	Tom đã đi làm việc vặt.
We did not expect this to happen.	Chúng tôi không mong đợi điều này xảy ra.
Tom grew up abroad.	Tom lớn lên ở nước ngoài.
Tom thanks Mary for her apology.	Tom cảm ơn Mary vì lời xin lỗi của cô ấy.
Do you think Tom did it on purpose?	Bạn có nghĩ rằng Tom cố tình làm vậy không?
Tom is new.	Tom là người mới.
The girls had a fight.	Các cô gái đã có một cuộc chiến.
Tom said Mary wouldn't have to do it.	Tom nói Mary sẽ không phải làm điều đó.
Tom said it was easier than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh ấy mong đợi.
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn không biết mình cần phải làm gì.
You didn't tell me this was yours.	Bạn đã không nói với tôi đây là của bạn.
Tom said Mary will likely remain in Australia next Monday.	Tom cho biết Mary có thể sẽ vẫn ở Úc vào thứ Hai tới.
Tom is said to be protecting Mary.	Tom được cho là đang bảo vệ Mary.
Tom was seriously injured.	Tom đã bị thương nặng.
I think you said you heard some gunfire.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn nghe thấy một số tiếng súng.
Tom must have gone in that direction.	Tom chắc hẳn đã đi theo hướng đó.
Tom has given up smoking.	Tom đã từ bỏ thuốc lá.
Tom doesn't want to sing in a choir.	Tom không muốn hát trong một dàn hợp xướng.
Tom is the best student in the class.	Tom là học sinh giỏi nhất trong lớp.
I just don't understand you.	Tôi chỉ không hiểu bạn.
Tom did not know that Mary could not speak French.	Tom không biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
Mary did not want to lose her husband.	Mary không muốn mất chồng.
Tom doesn't have time to do that right now.	Tom không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
I could never understand why Tom didn't like me.	Tôi không bao giờ có thể hiểu tại sao Tom không thích tôi.
Tom suggested we do it while we were here in Boston.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó khi chúng tôi ở đây ở Boston.
The reason Tom did it was because Mary asked him to.	Lý do Tom làm vậy là bởi vì Mary đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
I have yet to form an opinion.	Tôi vẫn chưa hình thành ý kiến.
Have you downloaded the apps I told you about?	Bạn đã tải xuống các ứng dụng mà tôi đã nói với bạn chưa?
Tom also has black hair.	Tom cũng có mái tóc đen.
I think it's best not to be rude.	Tôi nghĩ rằng tốt nhất là không nên bất lịch sự.
Tom spends all day sitting in his room doing nothing.	Tom dành cả ngày để ngồi trong phòng không làm gì cả.
Tom and I do not live in the same state.	Tom và tôi không sống trong cùng một trạng thái.
How did you sprain your ankle?	Bạn đã bị trẹo mắt cá chân như thế nào?
You are too skinny.	Bạn quá gầy.
Tom turns out to be a scammer.	Tom hóa ra là một kẻ lừa đảo.
I think Tom and Mary should meet.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary nên gặp nhau.
Tom admitted he was wrong.	Tom thừa nhận mình đã sai.
Guess what Tom did.	Đoán xem Tom đã làm gì.
Do you think Tom will come to the party?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến bữa tiệc?
Tom stopped by today.	Hôm nay Tom ghé qua.
Tom is still married to Mary.	Tom vẫn kết hôn với Mary.
Tom told me that he hates Christmas.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghét Giáng sinh.
What's the chance I'll meet Tom there?	Cơ hội tôi gặp Tom ở đó là bao nhiêu?
Population growth is very rapid in developing countries.	Sự gia tăng dân số rất nhanh ở các nước đang phát triển.
We need some training.	Chúng tôi cần một số huấn luyện.
I never told you this before?	Tôi chưa nói với bạn điều này bao giờ?
I'm in no hurry to do that.	Tôi không vội làm điều đó.
It cannot learn.	Nó không thể học.
We used the following procedures in this test.	Chúng tôi đã sử dụng các quy trình sau trong thử nghiệm này.
Tom already knew Mary wanted him to do it tomorrow.	Tom đã biết Mary muốn anh ấy làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he won't help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng ta.
Tom often sends me jokes.	Tom thường gửi những câu chuyện cười cho tôi.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Costs have increased.	Kinh phí đã tăng lên.
I accept it, you don't accept it.	Tôi chấp nhận nó, bạn không chấp nhận.
Are you saying Tom doesn't need to do that?	Bạn đang nói Tom không cần phải làm điều đó?
I think it's best not to say anything.	Tôi nghĩ tốt nhất là bạn không nên nói gì cả.
Tom wants to live in this country.	Tom muốn sống ở đất nước này.
I'm doing this for Tom.	Tôi đang làm điều này cho Tom.
Why do all the boys like Mary?	Tại sao tất cả các chàng trai đều thích Mary?
Tom bought a lemon.	Tom đã mua một quả chanh.
Tom is very serious with himself.	Tom rất nghiêm túc với bản thân.
Tom often cries.	Tom thường xuyên khóc.
I was born in Osaka, but grew up in Tokyo.	Tôi sinh ra ở Osaka, nhưng lớn lên ở Tokyo.
I should bring an umbrella.	Tôi nên mang theo một chiếc ô.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó một mình.
I have a thirty year old computer that still works.	Tôi có một máy tính đã ba mươi tuổi vẫn hoạt động.
I don't blame Tom.	Tôi không trách Tom.
We have run out of gas.	Chúng tôi đã hết xăng.
It is not easy to find a place to park.	Thật không dễ dàng để tìm một nơi để đậu xe.
Tom is often wrong.	Tom thường sai.
Tom soon realized that there was someone else in the room.	Tom sớm nhận ra rằng có người khác trong phòng.
I suspect that Tom doesn't really need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự cần làm điều đó.
Tom has no reason not to do it.	Tom không có lý do gì để không làm điều đó.
Tom spent more than three years in prison.	Tom đã phải ngồi tù hơn ba năm.
The river is on the other side of the hill.	Con sông ở phía bên kia của ngọn đồi.
Tom and I have a complicated relationship.	Tom và tôi có một mối quan hệ phức tạp.
Tom lives near me, but I don't see him often.	Tom sống gần tôi, nhưng tôi không gặp anh ấy thường xuyên.
Do you think Tom will ever get his driver's license?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ lấy được bằng lái xe không?
It will happen pretty quickly.	Nó sẽ xảy ra khá nhanh.
You are reliable.	Bạn đáng tin cậy.
The plane that Tom was flying crashed.	Chiếc máy bay mà Tom đang bay bị rơi.
Tom will obey you.	Tom sẽ vâng lời bạn.
Many people think that children don't spend enough time playing outside.	Nhiều người nghĩ rằng trẻ em không dành đủ thời gian để vui chơi bên ngoài.
Tom is a technician.	Tom là một kỹ thuật viên.
Tom didn't know when Mary was supposed to do it.	Tom không biết Mary phải làm điều đó khi nào.
I am waiting to see if it is correct.	Tôi đang chờ xem nó có đúng không.
I know that Tom is obstinate.	Tôi biết rằng Tom là người cố chấp.
Tom wants to finish what he is doing.	Tom muốn hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
Tom reminds me a lot of my dad.	Tom khiến tôi nhớ rất nhiều về bố của mình.
Tom probably wouldn't want to do it alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I don't think Tom really enjoys doing it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom is feeling much better now.	Tom đang cảm thấy tốt hơn nhiều bây giờ.
Tom is relaxing alone at home.	Tom đang thư giãn một mình ở nhà.
I want Tom to help you do that.	Tôi muốn Tom giúp bạn làm điều đó.
Tom asked if he could spend the night at his friend's house.	Tom hỏi liệu anh có thể qua đêm ở nhà bạn mình không.
You were a bad boy, weren't you?	Bạn đã từng là một cậu bé hư, phải không?
Tom wouldn't do that to anyone.	Tom sẽ không làm điều đó với bất cứ ai.
Were you a good student when you were in middle school?	Bạn có phải là học sinh giỏi khi bạn còn học trung học cơ sở không?
I never trusted Tom.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng Tom.
Tom told me that he hoped that Mary would be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Towns sprang up along the railroad.	Các thị trấn mọc lên dọc theo đường sắt.
Would you like us to come to Australia with you?	Bạn có muốn chúng tôi đến Úc với bạn không?
Did Tom tell Mary when John would come?	Tom có ​​nói với Mary khi nào John sẽ đến không?
I'm praying for Tom.	Tôi đang cầu nguyện cho Tom.
Tom told me that he planned to attend college in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định học đại học ở Boston.
Tom did this yesterday.	Tom đã làm điều này ngày hôm qua.
Tom is even scared of Mary.	Tom thậm chí còn sợ hãi Mary.
Tom drank the white wine Mary poured him.	Tom uống rượu trắng mà Mary rót cho anh.
You look a little wobbly.	Bạn trông hơi loạng choạng.
We might need Tom's help someday.	Chúng tôi có thể cần sự giúp đỡ của Tom vào một ngày nào đó.
We couldn't go out because of the blizzard.	Chúng tôi không thể ra ngoài vì bão tuyết.
You are a good girl.	Bạn là một cô gái tốt.
You don't need my help.	Bạn không cần sự giúp đỡ của tôi.
I think I am suffering from arthritis.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bị viêm khớp.
I owe Tom money.	Tôi nợ Tom tiền.
I know that I can trust Tom.	Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng Tom.
I'm giving you all I can.	Tôi đang cho bạn tất cả những gì tôi có thể.
I didn't trust Tom and he didn't trust me either.	Tôi đã không tin tưởng Tom và anh ấy cũng không tin tưởng tôi.
Limited research suggests that listening to music may benefit people with Alzheimer's in a variety of ways.	Nghiên cứu hạn chế cho thấy rằng nghe nhạc có thể có lợi cho những người mắc bệnh Alzheimer theo nhiều cách khác nhau.
Tom will have to help me do that.	Tom sẽ phải giúp tôi làm điều đó.
Please don't hang up.	Xin đừng cúp máy.
Tom can play the violin much better than Mary.	Tom có ​​thể chơi vĩ cầm tốt hơn Mary nhiều.
We have a witness.	Chúng tôi có một nhân chứng.
You need to be at the station by 2:30.	Bạn cần có mặt tại nhà ga trước 2:30.
I think you will enjoy tonight.	Tôi nghĩ bạn sẽ tận hưởng tối nay.
I think Tom will be very nervous.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất lo lắng.
Tom traded his cow for three goats.	Tom đã đổi con bò của mình lấy ba con dê.
How do you know that Tom wants to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom muốn làm điều đó?
I shouldn't have asked you.	Tôi không nên hỏi bạn.
Tom promised he would do it for us.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is a typical teenager.	Tom là một thiếu niên điển hình.
Tom always eats fruit for dessert.	Tom luôn ăn trái cây để tráng miệng.
Tom didn't seem to find that unpleasant.	Tom dường như không thấy điều đó khó chịu.
Tom took the elevator to the third floor.	Tom đi thang máy lên tầng ba.
Tom did it for about a week.	Tom đã làm điều đó khoảng một tuần.
I don't think Tom will be the first to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I hate celery.	Tôi ghét cần tây.
I don't have an appointment for Saturday night.	Tôi không có một cuộc hẹn cho tối thứ bảy.
Tom crossed the street.	Tom đi qua đường.
Is there anything else you want me to do?	Có điều gì khác bạn muốn tôi làm không?
Don't lie to Tom.	Đừng nói dối Tom.
You wouldn't care if I did that, would you?	Bạn sẽ không quan tâm nếu tôi làm điều đó, phải không?
Doing that would be unethical.	Làm điều đó sẽ không có đạo đức.
This is diligent work.	Đây là công việc cần mẫn.
Tom doesn't care about horses.	Tom không quan tâm đến ngựa.
I don't think Tom is very strong.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất mạnh.
I admit that I didn't do what Tom told me I needed to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm.
Tom wants to see you.	Tom muốn gặp bạn.
Tom doesn't drink a lot of beer, but he sure does drink a lot.	Tom không uống nhiều bia, nhưng anh ấy chắc chắn uống rất nhiều rượu.
We have a problem, Tom.	Chúng ta có một vấn đề, Tom.
Mary and Alice are Tom's nieces.	Mary và Alice là cháu gái của Tom.
I don't think Tom is trustworthy.	Tôi không nghĩ Tom là người đáng tin cậy.
Tom dusted off the old lamp.	Tom phủi bụi khỏi chiếc đèn cũ.
I didn't know Tom said he wouldn't do it.	Tôi không biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Alcohol is not sold at this store.	Rượu không được bán tại cửa hàng này.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Tom, Mary, John and a few others are planning to do it this afternoon.	Tom, Mary, John và một vài người khác đang lên kế hoạch làm điều đó vào chiều nay.
Tom said that Mary had fun doing it.	Tom nói rằng Mary đã rất vui khi làm điều đó.
Don't watch TV.	Đừng xem TV.
I have a black belt in karate.	Tôi có đai đen karate.
I am looking for a place to live.	Tôi đang tìm một nơi để sống.
Don't bother me now.	Đừng làm phiền tôi bây giờ.
I'm taking advice from Tom.	Tôi đang nhận lời khuyên từ Tom.
I don't need surgery.	Tôi không cần phẫu thuật.
Tom didn't see anyone he recognized.	Tom không nhìn thấy bất kỳ ai mà anh ấy nhận ra.
Tom is a Buddhist.	Tom là một Phật tử.
Tom feels the need.	Tom cảm thấy cần thiết.
This shirt doesn't fit me.	Cái áo này không vừa với tôi.
I shouldn't do that anymore.	Tôi không nên làm điều đó nữa.
You think I can do it alone, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình, phải không?
Tom tried to kiss Mary.	Tom đã cố gắng hôn Mary.
Is that a mushroom?	Đó có phải là nấm không?
I knew Tom did it.	Tôi đã biết Tom đã làm điều đó.
Neither Tom nor Mary have gray hair.	Cả Tom và Mary đều không có tóc bạc.
Tom will understand.	Tom sẽ hiểu.
Tom is a troublesome child.	Tom là một đứa trẻ rắc rối.
I am very optimistic about my future.	Tôi rất lạc quan về tương lai của mình.
Tom confessed to the police.	Tom đã thú nhận với cảnh sát.
It seemed so real, but I guess it was just a crazy dream.	Nó có vẻ rất thật, nhưng tôi đoán đó chỉ là một giấc mơ điên rồ.
Tom wants to learn tango.	Tom muốn học tango.
Tom told me that he is ambidextrous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thuận cả hai tay.
I saw a man stealing my clothes.	Tôi thấy một người đàn ông đang ăn trộm quần áo của tôi.
New billboards blocked our view.	Các bảng quảng cáo mới đã chặn tầm nhìn của chúng tôi.
Tom didn't want me to agree to do that.	Tom không muốn tôi đồng ý làm điều đó.
You're doing all you can, aren't you?	Bạn đang làm tất cả những gì bạn có thể, phải không?
Tom wants to do it.	Tom muốn làm điều đó.
What is your name please?	Làm ơn cho biết tên của bạn là gì?
Tom told us about what he did in Australia.	Tom kể cho chúng tôi nghe về những gì anh ấy đã làm ở Úc.
Tom thinks Mary is a funny person.	Tom nghĩ Mary là một người vui tính.
Tom can still do it.	Tom vẫn có thể làm điều đó.
I know you're upset with me.	Tôi biết bạn đang khó chịu với tôi.
Tom is frustrated, isn't he?	Tom đang nản lòng, phải không?
Tom is not a reliable person.	Tom không phải là một người đáng tin cậy.
I doubt that Tom will tell Mary why he did what he did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I have worked with Tom for a long time.	Tôi đã làm việc với Tom trong một thời gian dài.
We haven't seen each other for a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
You need to put a question mark at the end of the question.	Bạn cần đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi.
Tom barely studied for the exam.	Tom hầu như không học cho kỳ thi.
I think you wouldn't want the teacher to know you haven't done your homework.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn giáo viên biết bạn chưa làm bài tập về nhà.
We divorced 3 months ago and my ex-wife is engaged to another man.	Chúng tôi đã ly hôn cách đây 3 tháng và vợ cũ của tôi đã đính hôn với một người đàn ông khác.
Tom will be here all night.	Tom sẽ ở đây cả đêm.
That wasn't there before.	Điều đó đã không có trước đây.
You should not smoke.	Bạn không nên hút thuốc.
You drive to work, don't you?	Bạn lái xe đi làm, phải không?
Tom did well for himself.	Tom đã làm tốt cho chính mình.
Aren't you going to go home early today?	Hôm nay bạn không định về nhà sớm à?
Don't give up hope.	Đừng từ bỏ hy vọng.
He lay on his deathbed until the doctor arrived.	Anh nằm trong cơn hấp hối cho đến khi bác sĩ đến.
I can't go home until after 2:30.	Tôi không thể về nhà cho đến sau 2:30.
Tom says Mary is not hungry.	Tom nói Mary không đói.
I think you said Tom doesn't like you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom không thích bạn.
Tom is a drunkard.	Tom là một kẻ say xỉn.
Tom killed the lion.	Tom đã giết con sư tử.
We want to cancel our reservation.	Chúng tôi muốn hủy đặt chỗ của mình.
Tom isn't the only one wearing a vest.	Tom không phải là người duy nhất mặc vest.
I was completely miserable.	Tôi đã hoàn toàn đau khổ.
Tom dropped out of college.	Tom trượt khỏi trường đại học.
Do you remember what your attacker looked like?	Bạn có nhớ kẻ tấn công của bạn trông như thế nào không?
I'm sorry, but you are wrong.	Tôi xin lỗi, nhưng bạn đã sai.
Tom can't afford to buy Mary anything nice.	Tom không đủ tiền mua cho Mary bất cứ thứ gì tốt đẹp.
I couldn't make it to the party, but thank you for inviting me along.	Tôi không thể đến bữa tiệc, nhưng cảm ơn bạn đã mời tôi đến cùng.
I have lived in Boston for too long.	Tôi đã sống ở Boston quá lâu.
What is Tom hired for?	Tom được thuê để làm gì?
Tom went to see Mary at the bus stop.	Tom đến gặp Mary ở bến xe buýt.
Nice to meet you, Tom.	Rất vui được gặp anh, Tom.
Boston is a great place to raise a family.	Boston là một nơi tuyệt vời để nuôi dạy một gia đình.
I know that Tom won't leave without saying goodbye.	Tôi biết rằng Tom sẽ không rời đi mà không nói lời tạm biệt.
A fish jumps out of the water.	Một con cá nhảy lên khỏi mặt nước.
I have some good news.	Tôi có một số tin tốt.
You think I do that all the time, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi làm điều đó mọi lúc, phải không?
Tom wasn't as busy as the rest of us.	Tom không bận như những người còn lại trong chúng tôi.
Tom drank too much.	Tom đã uống quá nhiều.
I really should have told Tom to do it.	Tôi thực sự nên nói với Tom làm điều đó.
I think Tom will be here by 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây trước 2:30.
There aren't any children in the park.	Không có bất kỳ trẻ em nào trong công viên.
I wonder why Tom is so scared.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại sợ hãi như vậy.
That's just what Tom needed.	Đó chỉ là những gì Tom cần.
Tom and I started fighting.	Tom và tôi bắt đầu chiến đấu.
You and I seem to be the only ones here.	Bạn và tôi dường như là những người duy nhất ở đây.
Tom is rude to everyone.	Tom thật thô lỗ với mọi người.
I'll tell you the truth if you promise not to get mad.	Tôi sẽ nói cho bạn sự thật nếu bạn hứa sẽ không nổi điên.
I definitely don't need that.	Tôi chắc chắn không cần điều đó.
Tom went crazy.	Tom phát điên.
Don't be too dependent on others.	Đừng quá phụ thuộc vào người khác.
Tom said that Mary would probably do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
What the hell happened here?	Cái quái gì đã xảy ra ở đây?
Walking in the rain doesn't bother.	Đi dưới mưa cũng không phiền.
You don't want to be re-elected?	Bạn không muốn tái đắc cử?
I don't really care what you say.	Tôi không thực sự quan tâm những gì bạn nói.
I think I should be able to do it without any help.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom got into a fight with Mary.	Tom đã đánh nhau với Mary.
I'm afraid you'll have to come in person.	Tôi e rằng bạn sẽ phải đến trực tiếp.
The question is why doesn't Tom go.	Câu hỏi là tại sao Tom không đi.
I am sure that will happen.	Tôi khẳng định rằng điều đó sẽ xảy ra.
I am willing to help you.	Tôi sẵn lòng giúp bạn.
I'll wait for you at the bar on the corner.	Tôi sẽ đợi bạn ở quán bar ở góc đường.
Where is the living room?	Phòng khách ở đâu?
Now I feel a lot better.	Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tom was going to go yesterday, but something happened, so he's leaving tomorrow.	Tom định đi ngày hôm qua, nhưng có chuyện gì xảy ra nên ngày mai anh ấy mới đi.
Have you had a persistent headache recently?	Gần đây bạn có bị đau đầu dai dẳng không?
Tom is an important person here.	Tom là một người quan trọng ở đây.
Tom told me that he thought Mary was divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ly hôn.
That's why he wasn't in the meeting.	Đó là lý do tại sao anh ấy không có mặt trong cuộc họp.
I don't think Tom will still be worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vẫn còn lo lắng.
Tom will bring those suitcases for you.	Tom sẽ mang những chiếc vali đó cho bạn.
Tom claimed that it was my fault.	Tom tuyên bố rằng đó là lỗi của tôi.
I want to find out if Tom intends to wear the new shirt I gave him.	Tôi muốn tìm hiểu xem Tom có ​​định mặc chiếc áo mới mà tôi đã đưa cho anh ấy hay không.
Are you satisfied, Tom?	Bạn có hài lòng không, Tom?
I thought you said you would never ask Tom to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom feels cheated.	Tom cảm thấy bị lừa.
Tom is very discreet.	Tom rất kín đáo.
She became a postman.	Cô ấy trở thành một người đưa thư.
You've got it now.	Bạn đã có nó ngay bây giờ.
One of the friends I used to go with was a friend of mine.	Một trong những người bạn đã từng đi cùng là một người bạn của tôi.
That is very expensive.	Đó là rất tốn kém.
Tom was delighted.	Tom đã rất vui mừng.
Neither Tom nor Mary was busy.	Cả Tom và Mary đều không bận.
Tom says he thinks Mary will forget to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ quên làm điều đó.
I know what's involved.	Tôi biết những gì liên quan.
Tom has never been in trouble in his entire life.	Tom chưa bao giờ gặp rắc rối trong suốt cuộc đời của mình.
Tom has the ability to manage it.	Tom có ​​khả năng xoay sở để làm được điều đó.
What is the first thing we must do?	Điều đầu tiên chúng ta phải làm là gì?
Tom was in the hospital for three months last year.	Tom đã ở trong bệnh viện ba tháng vào năm ngoái.
I just haven't had a chance to talk to Tom about it yet.	Tôi chỉ chưa có cơ hội nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom doesn't have to pay that much.	Tom không phải trả nhiều như vậy.
Tom doesn't play rugby.	Tom không chơi bóng bầu dục.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn, phải không?
You have to work together.	Bạn phải làm việc cùng nhau.
Profits of travel agencies skyrocketed.	Lợi nhuận của các công ty du lịch tăng vọt.
Tom is to blame.	Tom thật đáng trách.
I bet Tom will be there.	Tôi cá là Tom sẽ ở đó.
Tom used to smoke.	Tom đã từng hút thuốc.
Isn't that what really matters?	Đó không phải là những gì thực sự quan trọng?
I can't believe you really need to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó.
Tom saw what was happening.	Tom đã thấy những gì đang xảy ra.
Tom didn't realize that Mary should have done it.	Tom không nhận ra rằng Mary nên làm điều đó.
I don't think you should quit your job.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên nghỉ việc.
Tom is the life of the party.	Tom là cuộc sống của bữa tiệc.
As for me, I have nothing against the plan.	Về phần tôi, tôi không có gì chống lại kế hoạch.
There's nothing you can do but follow the rules.	Bạn không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo các quy tắc.
What car did Tom buy?	Tom đã mua chiếc xe nào?
Tom will never get a promotion.	Tom sẽ không bao giờ được thăng chức.
Why didn't she tell me?	Tại sao cô ấy không nói với tôi?
Tom won't have a plan.	Tom sẽ không có kế hoạch.
Tom says I don't have to help if I don't want to.	Tom nói tôi không cần phải giúp nếu tôi không muốn.
It will be dark in a few hours.	Vài giờ nữa trời sẽ tối.
Tom knew that Mary was incapable of speaking French.	Tom biết Mary không có khả năng biết nói tiếng Pháp.
Tom spent his thirtieth birthday in prison.	Tom đã trải qua sinh nhật thứ ba mươi của mình trong tù.
Tom poured tea into the cup.	Tom rót trà vào cốc.
She wouldn't let him touch her baby.	Cô không cho anh chạm vào đứa con của cô.
Tom should probably study harder.	Tom có ​​lẽ nên học chăm chỉ hơn.
Tom regrets not living better with his brother over the years.	Tom hối tiếc vì đã không sống tốt hơn với anh trai mình trong những năm qua.
You are a handsome young man.	Bạn là một người đàn ông trẻ đẹp trai.
I didn't treat Tom well.	Tôi đã không đối xử tốt với Tom.
Tom agrees to do it.	Tom đồng ý làm điều đó.
Manufacturer warranty new machine 5 years.	Nhà sản xuất bảo hành máy mới 5 năm.
Tom realized that Mary might be busy.	Tom nhận ra rằng Mary có thể đang bận.
What happened to Tom on Monday?	Điều gì đã xảy ra với Tom vào thứ Hai?
Tom seemed a bit distracted.	Tom có ​​vẻ hơi mất tập trung.
Tom has to wash his clothes.	Tom phải giặt quần áo của mình.
Tom asked us to leave him alone.	Tom yêu cầu chúng tôi để anh ấy một mình.
Tom is freezing to death.	Tom đang chết cóng.
I'm sure that will happen eventually.	Tôi chắc rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Tom arrived three minutes after I called.	Tom đến ba phút sau khi tôi gọi.
It's bad manners when speaking orally.	Đó là cách cư xử tồi khi nói bằng miệng.
You have nothing to fear.	Bạn không có gì phải sợ.
I'm very disappointed in you.	Tôi rất thất vọng về bạn.
Tom was tired of waiting for Mary, so he went into the museum without her.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì phải đợi Mary, vì vậy anh ấy đã đi vào viện bảo tàng mà không có cô ấy.
I should take the money.	Tôi nên lấy tiền.
Tire leaking gas.	Lốp bị rò rỉ khí.
Tom hugs Mary. 	Tom ôm Mary.
He also hugs Alice.	Anh cũng ôm Alice.
You're a very sensitive guy, aren't you?	Bạn là một chàng trai rất nhạy cảm, phải không?
Tom and Mary shouldn't have signed the confession.	Tom và Mary không nên ký vào bản thú tội.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
Here is a list of moderately priced restaurants.	Dưới đây là danh sách các nhà hàng có giá vừa phải.
Tom will never have much money.	Tom sẽ không bao giờ nhiều tiền.
Tom and Mary hope that no one sees them.	Tom và Mary hy vọng rằng không ai nhìn thấy họ.
You should not go fishing today.	Bạn không nên đi câu cá hôm nay.
I'm pretty sure Tom is in Australia right now.	Tôi khá chắc rằng bây giờ Tom đang ở Úc.
I know Tom.	Tôi quen với Tom.
Stores are empty on weekdays.	Các cửa hàng vắng lặng vào các ngày trong tuần.
I closed the door silently so as not to wake the baby.	Tôi đóng cửa im lặng để không đánh thức đứa bé.
Tom said that Mary would do it if she could.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó nếu cô ấy có thể.
Tom is also helping Mary.	Tom cũng đang giúp Mary.
I think you are too competitive.	Tôi nghĩ bạn quá cạnh tranh.
Tom is very tech-savvy and often helps family members with their computer problems.	Tom rất am hiểu công nghệ và thường giúp các thành viên trong gia đình giải quyết các vấn đề về máy tính của họ.
Mary has long black hair and dark eyes.	Mary có mái tóc đen dài và đôi mắt đen.
Tom asked Mary where she had found the book.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã tìm thấy cuốn sách ở đâu.
What's the matter, Tom?	Có chuyện gì vậy, Tom?
Both Tom and I want to go to Australia.	Cả tôi và Tom đều muốn đến Úc.
I'm pretty sure Tom wouldn't try to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
We haven't seen anyone yet.	Chúng tôi chưa thấy ai cả.
I think Tom won't mind if we're a little late.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không phiền nếu chúng ta đến muộn một chút.
Tom has been deported from Australia.	Tom đã bị trục xuất khỏi Úc.
I want to go with you.	Tôi muốn đi với bạn.
Has Tom come yet?	Tom đã đến chưa?
I don't want the ring.	Tôi không muốn chiếc nhẫn.
Tom says he hopes you won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
Tom likes cantaloupe.	Tom thích dưa đỏ.
I should tell Tom I'm sleepy.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi buồn ngủ.
No one but me is allowed to do that!	Không ai ngoài tôi được phép làm điều đó!
I hope that Tom doesn't abuse it.	Tôi hy vọng rằng Tom không lạm dụng nó.
Obviously there is some misunderstanding.	Rõ ràng là có sự hiểu lầm nào đó.
I know how convincing Tom can be.	Tôi biết Tom có ​​thể thuyết phục như thế nào.
Tom speaks French better than his father.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn cha anh ấy.
"What is this?" 	"Đây là gì?"
"It's a peach."	"Là quả đào."
Tom declined to elaborate further.	Tom từ chối giải thích thêm.
Buses depart every fifteen minutes.	Cứ sau mười lăm phút lại có các chuyến xe buýt khởi hành.
I have to sing at least one country song every night.	Tôi phải hát ít nhất một bài hát đồng quê mỗi đêm.
Tom just very rarely does it.	Tom chỉ rất hiếm khi làm điều đó.
I know that Tom was a little annoyed.	Tôi biết rằng Tom đã hơi khó chịu.
Tom will be lonely if you leave.	Tom sẽ cô đơn nếu bạn rời đi.
The world's greatest singers and most of their famous musicians are fat or at least quite round.	Các ca sĩ vĩ đại nhất thế giới và hầu hết các nhạc sĩ nổi tiếng của họ đều béo hoặc ít nhất là khá tròn trịa.
He advocates equality for all.	Ông ủng hộ sự bình đẳng cho tất cả mọi người.
Tom could hear Mary sobbing in the next room.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary nức nở ở phòng bên cạnh.
I heard you and Tom got into a fight.	Tôi nghe nói bạn và Tom đánh nhau.
I have seen Tom in my dreams.	Tôi đã nhìn thấy Tom trong những giấc mơ của mình.
Tom says he hopes that you won't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
This place is in disarray.	Nơi này đang ở trong tình trạng lộn xộn.
Tom should go.	Tom nên đi.
I know Tom will be careful.	Tôi biết Tom sẽ cẩn thận.
Tom says he hopes you can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể giành chiến thắng.
Tom asked me not to do that anymore.	Tom yêu cầu tôi không làm như vậy nữa.
Tom warns Mary that John is nothing but trouble. 	Tom cảnh báo Mary rằng John chẳng qua là rắc rối.
However, she ignored his warning.	Tuy nhiên, cô phớt lờ lời cảnh báo của anh.
Tom and Mary are lying to us.	Tom và Mary đang nói dối chúng ta.
Everyone is hungry.	Mọi người đều đói.
It has been ten years since my father died.	Đã mười năm kể từ khi cha tôi mất.
Can't we go now?	Bây giờ chúng ta không thể đi sao?
Everyone knows Tom agreed to do it.	Mọi người đều biết Tom đã đồng ý làm điều đó.
I have to go home tonight before it gets dark.	Tôi phải về nhà tối nay trước khi trời tối.
We don't have toboggan.	Chúng tôi không có xe trượt băng.
I wonder when Tom will retire.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ nghỉ hưu.
I'm not allowed to tell you.	Tôi không được phép nói với bạn.
If you cannot solve this problem, ask your teacher.	Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề này, hãy hỏi giáo viên của bạn.
Tom said he thought Mary would sympathize.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thông cảm.
Tom and Mary just got married last month.	Tom và Mary vừa kết hôn vào tháng trước.
I'm glad you came out on top.	Tôi rất vui vì bạn đã đứng đầu.
I don't think Tom will do it tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I think you want to get out of here.	Tôi nghĩ bạn muốn ra khỏi đây.
Tom says he will stop smoking.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ngừng hút thuốc.
Tom told me that he plans to stay in Australia until the money runs out.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy dự định ở lại Úc cho đến khi hết tiền.
Tom asked Mary to help him reinstall Windows.	Tom đã nhờ Mary giúp anh cài đặt lại Windows.
Why haven't you come home yet?	Tại sao bạn vẫn chưa về nhà?
We cannot relax here. 	Chúng ta không thể thư giãn ở đây.
Let's go somewhere else.	Hãy đi đến một nơi khác.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
There are days when I don't want to get out of bed.	Có những ngày tôi không muốn ra khỏi giường.
Please don't be mad at me.	Xin đừng giận tôi.
Please let me help you put on your coat.	Làm ơn để tôi giúp bạn mặc áo khoác.
Maybe Tom knew what Mary needed to do.	Có lẽ Tom biết Mary cần phải làm gì.
I didn't say Tom could go.	Tôi không nói Tom có ​​thể đi.
One sunny day in April, I went out for a walk.	Một ngày nắng tháng tư, tôi ra ngoài đi dạo.
What's in this box?	Cái gì trong cái hòm này?
Why do you think Tom is staring at us?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại nhìn chằm chằm vào chúng ta?
Tom and Mary say they can't swim.	Tom và Mary nói rằng họ không biết bơi.
I know her, but I have never met her.	Tôi biết cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cô ấy.
I'm on your flight.	Tôi đang trên chuyến bay của bạn.
Tom stopped moving.	Tom ngừng di chuyển.
Tom saw Mary walking in the park with someone he did not know.	Tom nhìn thấy Mary đang đi dạo trong công viên với một người mà anh không quen biết.
Tom writes another letter to Mary.	Tom viết một bức thư khác cho Mary.
I can see that you put a lot of thought into this gift.	Tôi có thể thấy rằng bạn đã suy nghĩ rất nhiều vào món quà này.
That's fun, isn't it?	Điều đó thật vui phải không?
They didn't think I would survive.	Họ không nghĩ rằng tôi sẽ sống sót.
They wire the wires from one pole to another.	Họ đấu dây điện từ cột này sang cột khác.
Is there any chance you will return to Boston this year?	Có cơ hội nào bạn sẽ trở lại Boston trong năm nay không?
Tom knows Mary better than anyone else.	Tom biết Mary hơn bất kỳ ai khác.
I think Tom is a native French speaker.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom told me he thought Mary was arrested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị bắt.
His strength is much greater than that of an ordinary man.	Sức mạnh của anh ta lớn hơn nhiều so với một người đàn ông bình thường.
It's the jelly he likes.	Nó là thạch mà anh ấy thích.
Either Tom is wrong or I am.	Hoặc là Tom sai hoặc là tôi.
I'm afraid I won't be able to do it.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
He didn't seem willing to tell us his name.	Anh ấy dường như không sẵn sàng nói cho chúng tôi biết tên của mình.
Tom will be ready in a minute.	Tom sẽ sẵn sàng chỉ trong một phút nữa.
Treat yourself while I'm gone.	Hãy cư xử với bản thân khi tôi đi.
Tom is in college.	Tom đang học đại học.
There are too many unanswered questions.	Có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời.
We are waiting for an ambulance.	Chúng tôi đang đợi xe cấp cứu.
Tom kept up with his brother.	Tom theo kịp anh trai của mình.
Tom is a security guard at the airport.	Tom là nhân viên bảo vệ ở sân bay.
Don't be that guy.	Đừng là anh chàng đó.
I don't want it to happen that way.	Tôi không muốn nó xảy ra theo cách đó.
The prisoner dug a hole under the prison wall.	Người tù đào một cái hố dưới bức tường nhà tù.
Tom says he doesn't believe Mary actually did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự đã làm điều đó.
Tom really wanted to do it.	Tom thực sự muốn làm điều đó.
She purposely broke the dishes just to show her anger.	Cô ấy cố tình làm vỡ bát đĩa chỉ để thể hiện sự tức giận của mình.
I don't think Tom will be interested.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hứng thú.
Tom left Boston on October 20.	Tom rời Boston vào ngày 20 tháng 10.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
What's in this glass?	Có gì trong ly này?
Tom is most likely doing it now.	Tom rất có thể đang làm điều đó bây giờ.
I can't believe that's what really bothered Tom.	Tôi không thể tin rằng đó là điều thực sự khiến Tom bận tâm.
Tom called a tow truck.	Tom đã gọi một chiếc xe tải kéo.
Tom started backing up.	Tom bắt đầu sao lưu.
Tom won't be allowed to go there alone.	Tom sẽ không được phép đến đó một mình.
Mary lost her husband in a car accident.	Mary mất chồng trong một vụ tai nạn xe hơi.
For some reason this microphone is not working.	Vì một số lý do, micrô này không hoạt động.
The berries I ate gave me a stomach ache.	Quả mọng tôi ăn khiến tôi đau bụng.
Why does ice float?	Tại sao băng lại nổi?
I can always count on Tom.	Tôi luôn có thể tin tưởng vào Tom.
Aren't you going to help Tom?	Bạn không định giúp Tom sao?
The dew evaporates as the sun rises.	Sương bốc hơi khi mặt trời mọc.
Where is Tom sleeping?	Tom đang ngủ ở đâu?
Tom easily learned the basic rules of the game.	Tom dễ dàng học được các quy tắc cơ bản của trò chơi.
I always suspected Tom was a bit paranoid.	Tôi luôn nghi ngờ Tom hơi hoang tưởng.
I suspect Tom and Mary are worried about that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lo lắng về điều đó.
Can Tom really do it?	Tom thực sự có thể làm điều đó?
Tom has a vegetable garden behind the house.	Tom có ​​một vườn rau sau nhà.
Tom said that I am not like my father.	Tom nói rằng tôi không giống bố.
Tom was killed in a dark alley.	Tom bị giết trong một con hẻm tối.
Tom has started.	Tom đã bắt đầu.
Tom seems to be suspicious.	Tom dường như đang nghi ngờ.
I am convinced of your chastity.	Tôi bị thuyết phục về sự trong trắng của bạn.
Tom stabbed me in the back.	Tom đâm sau lưng tôi.
His objections were more intense than what I bargained for.	Sự phản đối của ông ấy dữ dội hơn những gì tôi đã mặc cả.
I guess that's what we all want to do.	Tôi đoán đó là điều mà tất cả chúng ta muốn làm.
Tom is feeling a bit unusual.	Tom đang cảm thấy hơi bất thường.
He's picky about suits and ties.	Anh ấy kén chọn bộ vest và cà vạt.
Tom says that he often has lucid dreams.	Tom nói rằng anh ấy thường có những giấc mơ sáng suốt.
Do you think there is a possibility that the embargo will be lifted soon?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng nào sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận không?
Tom drove to Boston to see Mary.	Tom lái xe đến Boston để gặp Mary.
I worked in Boston.	Tôi đã làm việc ở Boston.
Tom is not brave enough to do that.	Tom không đủ can đảm để làm điều đó.
We let Tom do whatever he wants.	Chúng tôi để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
How can we know that something happened to you?	Làm thế nào chúng tôi có thể biết rằng một cái gì đó đã xảy ra với bạn?
Tom doesn't seem to be as active as Mary.	Tom dường như không năng động như Mary.
Follow the same path home that you took.	Đi cùng con đường về nhà mà bạn đã đi.
He snores all night and his wife cannot sleep.	Anh ấy ngáy cả đêm và vợ anh ấy không tài nào ngủ được.
Which writing system is the hardest in the world?	Hệ thống chữ viết nào là khó nhất trên thế giới?
I hope Tom won't tell me I should.	Tôi hy vọng Tom sẽ không nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó.
Tom went out of his way to prepare us for what was to come.	Tom đã cố gắng chuẩn bị cho chúng tôi những gì sắp xảy ra.
The discovery of a new food is more beneficial to mankind than the discovery of a star.	Việc phát hiện ra một loại thực phẩm mới có ích cho loài người hơn là khám phá ra một ngôi sao.
No one knows why Tom doesn't want to do that.	Không ai biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I would be very disappointed if I saw you do that.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu tôi thấy bạn làm điều đó.
Tom is still down there.	Tom vẫn ở dưới đó.
I feel a bit green today.	Hôm nay tôi cảm thấy hơi xanh.
Do you believe me, Tom?	Bạn có tin tôi không, Tom?
I think Tom is an idiot.	Tôi nghĩ Tom là một tên ngốc.
Tom thinks Mary isn't very funny.	Tom nghĩ Mary không hài hước cho lắm.
Tom wouldn't do it if he didn't have to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh không phải làm vậy.
Tom changed his mind several times.	Tom đã thay đổi ý muốn của mình vài lần.
Tom is always very careful, isn't he?	Tom luôn rất cẩn thận, phải không?
I know that Tom knows I don't how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không làm thế nào để làm điều đó.
Tom says that Mary is in the hospital.	Tom nói rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
I hope I can stay here for a long time.	Tôi hy vọng tôi có thể ở đây một thời gian dài.
I don't know the truth yet.	Tôi chưa biết sự thật.
The ancients loved to tell brave stories.	Người xưa thích kể những câu chuyện dũng cảm.
Tom tells Mary to go home.	Tom bảo Mary hãy trở về nhà.
That tree is Tom's property.	Cái cây đó là tài sản của Tom.
Tom is a great boss.	Tom là một ông chủ tuyệt vời.
Where's your flashlight?	Đèn pin của bạn đâu?
Tom will scream.	Tom sẽ hét lên.
I hope no one finds out what I've been planning all this time.	Tôi hy vọng không ai phát hiện ra những gì tôi đã lên kế hoạch trong suốt thời gian qua.
Tom says he doesn't live in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Boston nữa.
I didn't think I would get hurt.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị thương.
Tom has been warned many times.	Tom đã được cảnh báo nhiều lần.
Tom found a need and he filled it.	Tom tìm thấy một nhu cầu và anh ấy đã lấp đầy nó.
Tom is at the back of the auditorium.	Tom đang ở phía sau khán phòng.
I have not read the letter.	Tôi chưa đọc lá thư.
Tom told me I could call you.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể gọi cho bạn.
I think Tom will try to escape.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố gắng trốn thoát.
Tom had just stepped out of the restaurant when he saw his car being towed away.	Tom vừa bước ra khỏi nhà hàng thì thấy chiếc xe của mình bị kéo đi.
Tom thinks Mary won't like Boston.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích Boston.
I will give a copy to anyone who asks for it.	Tôi sẽ đưa một bản sao cho bất kỳ ai yêu cầu nó.
Why are you saying such things to Tom?	Tại sao bạn lại nói những điều như vậy với Tom?
It's not clear why Tom left.	Không rõ tại sao Tom lại bỏ đi.
Tom seemed satisfied with Mary's answer.	Tom có ​​vẻ hài lòng với câu trả lời của Mary.
My mother cleans the room.	Mẹ tôi dọn phòng.
I know Tom loves Mary.	Tôi biết Tom yêu Mary.
I'm not sure what else I can do for you.	Tôi không chắc mình có thể làm gì khác cho bạn.
I can't believe you can harm anyone.	Tôi không thể tin rằng bạn có thể làm hại bất cứ ai.
The higher you go, the colder the air.	Càng lên cao, không khí càng lạnh.
Why don't you wait here?	Tại sao bạn không đợi ở đây?
I'm washing my brother's car.	Tôi đang rửa xe cho anh trai tôi.
I'm not that bad.	Tôi không tệ như vậy.
I am going south.	Tôi đang đi về phía nam.
I didn't have to stay in Australia as long as I did.	Tôi không phải ở lại Úc lâu như tôi đã làm.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
What are Tom and I supposed to do with this money?	Tom và tôi phải làm gì với số tiền này?
Why has this never happened before?	Tại sao điều này chưa từng xảy ra trước đây?
This is fundamentally wrong.	Điều này là sai cơ bản.
Tom said that could cause problems.	Tom nói rằng điều đó có thể gây ra vấn đề.
I think Tom is wrong.	Tôi nghĩ Tom đã nhầm.
Tom and Mary looked at each other.	Tom và Mary nhìn nhau.
Tom brought a present for Mary.	Tom đã mang quà cho Mary.
I am losing money.	Tôi đang mất tiền.
Tom helped me do this.	Tom đã giúp tôi làm điều này.
A man opened fire on Tom.	Một người đàn ông đã nổ súng vào Tom.
Tom says he's not ready to give up.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng từ bỏ.
I thought you said you were going to buy me a drink.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ mua cho tôi một thức uống.
Don't bother me with such stupid questions.	Đừng làm phiền tôi với những câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Tom has decided that he will not help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
It's no bigger than a soccer ball.	Nó không lớn hơn một quả bóng đá.
Don't play with her feelings.	Đừng đùa giỡn với tình cảm của cô ấy.
All Tom does is eat.	Tất cả những gì Tom làm là ăn.
Can you tell me how to get to the post office?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến bưu điện?
People tend to speak louder when they are excited.	Mọi người có xu hướng nói to hơn khi họ phấn khích.
School starts at half past eight.	Trường học bắt đầu lúc tám giờ rưỡi.
Tom plans to stay in Boston for a few days.	Tom dự định ở lại Boston trong vài ngày.
Tom has some snacks.	Tom có ​​một số đồ ăn nhẹ.
I want to make sure Tom knows what to do.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom biết phải làm gì.
I know Tom as a gardener.	Tôi biết Tom là một người làm vườn.
Tom will not continue to do that.	Tom sẽ không tiếp tục làm điều đó.
Tom runs to Mary's aid.	Tom chạy đến viện trợ của Mary.
I just want my life to be a little more varied.	Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình đa dạng hơn một chút.
What is Boston like in winter?	Boston như thế nào vào mùa đông?
Tom says I look happy.	Tom nói rằng tôi trông rất vui.
Tom knew this wasn't the first time Mary had done it.	Tom biết đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
Tom is my father-in-law.	Tom là bố vợ của tôi.
I think you're going to stay in bed all day.	Tôi nghĩ bạn định ở trên giường cả ngày.
I was once a very bad boy.	Tôi đã từng là một cậu bé rất tệ.
Tom asks Mary to stop.	Tom yêu cầu Mary dừng lại.
Tom says he gets a lot of spam.	Tom nói rằng anh ấy nhận được rất nhiều thư rác.
Tom will ask Mary if she can swim.	Tom sẽ hỏi Mary xem cô ấy có biết bơi không.
I'm too lazy to cook.	Tôi quá lười nấu ăn.
One day you will buy me a drink.	Một ngày nào đó bạn sẽ mua đồ uống cho tôi.
You should check these points.	Bạn nên kiểm tra những điểm này.
Tom wanted Mary to know that she could trust him.	Tom muốn Mary biết rằng cô có thể tin tưởng anh ta.
I believe Tom will do well.	Tôi tin rằng Tom sẽ làm tốt.
The United States officially declared a state of emergency.	Hoa Kỳ chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp.
Tom has Mary's number.	Tom có ​​số của Mary.
Tom looks a little angry.	Tom có ​​vẻ hơi tức giận.
He is worried about the results of the exam.	Anh ta lo lắng về kết quả của kỳ thi.
I have not discussed it with my wife yet.	Tôi vẫn chưa thảo luận điều đó với vợ tôi.
I'll go find Tom.	Tôi sẽ đi tìm Tom.
I'm off work for the next three weeks.	Tôi nghỉ làm trong ba tuần tới.
Tom will have to do it even if he doesn't want to.	Tom sẽ phải làm điều đó ngay cả khi anh ấy không muốn.
This fruit is not delicious.	Quả này không ngon.
I don't have a system.	Tôi không có hệ thống.
Tom is overweight, isn't he?	Tom bị thừa cân, phải không?
Tom did his best to finish his homework on time.	Tom đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn.
At first, I didn't notice that Tom was there.	Lúc đầu, tôi không nhận thấy rằng Tom đang ở đó.
"Are you busy?" 	"Ba ba bận à?"
"No, I don't think he is."	"Không, tôi không nghĩ là anh ấy."
Tom lives and works in Australia.	Tom sống và làm việc tại Úc.
It's not long.	Nó không dài.
We have to leave tomorrow morning.	Chúng ta phải rời đi vào rạng sáng mai.
I didn't eat anything else.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì khác.
I couldn't understand what the man was saying.	Tôi không thể hiểu người đàn ông đang nói gì.
He is not afraid of anyone.	Anh ấy không sợ bất cứ ai.
I don't want to go anywhere.	Tôi không muốn đi đâu cả.
He is my student. 	Anh ấy là học trò của tôi.
Now he teaches my children.	Bây giờ anh ấy dạy các con tôi.
Tom lied about what he did.	Tom đã nói dối về những gì anh ấy đã làm.
Tom was so stunned that he could hardly speak.	Tom choáng váng đến mức khó có thể nói được.
Tom asked me why I don't eat meat.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không ăn thịt.
What is needed is more money.	Những gì cần thiết là nhiều tiền hơn.
I always do it for Tom.	Tôi luôn làm điều đó vì Tom.
I don't want you to feel pressured.	Tôi không muốn bạn cảm thấy áp lực.
Tom was falling behind in math.	Tom đã bị tụt lại trong môn toán.
I heard Tom has been quite busy.	Tôi nghe nói Tom đã khá bận.
How do we know if this information is correct?	Làm thế nào để chúng tôi biết liệu thông tin này là chính xác?
Tom said that Mary currently lives in Boston.	Tom nói rằng Mary hiện đang sống ở Boston.
Tom is eating ice cream.	Tom đang ăn kem.
I think the best thing is to tell Tom himself.	Tôi nghĩ điều tốt nhất là tự mình nói với Tom.
Tom isn't sure why he's considered the group's spokesman.	Tom không chắc tại sao anh ấy lại được coi là người phát ngôn của nhóm.
I don't want anyone in my room while I'm away.	Tôi không muốn có ai trong phòng khi tôi đi vắng.
Tom was excited, but Mary was not.	Tom rất hào hứng, nhưng Mary thì không.
Are you afraid of being left behind?	Bạn có sợ mình bị bỏ lại phía sau không?
I think Tom doesn't care about that.	Tôi nghĩ rằng Tom không quan tâm đến việc đó.
I thought maybe you wouldn't show up.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ không xuất hiện.
Tom lost his favorite pen.	Tom bị mất cây bút yêu thích của mình.
Tom says he saw Mary cry.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary khóc.
Tom thinks he will be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
You have to blow out all the candles on your birthday cake.	Bạn phải thổi hết nến trên bánh sinh nhật của mình.
Do you like Maltese dogs?	Bạn có thích chó Maltese không?
Are you sure you don't want me to tell Tom?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi nói với Tom không?
Tom almost always agrees with me.	Tom hầu như luôn đồng ý với tôi.
Tom has good reason to be late.	Tom có ​​lý do chính đáng để đến muộn.
You should let Tom know that you probably won't do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể sẽ không làm điều đó.
The poet expressed his burning passion for the woman he loved.	Nhà thơ đã bày tỏ niềm đam mê cháy bỏng của mình với người phụ nữ mình yêu.
Tom invites Mary to his house for dinner.	Tom mời Mary đến nhà anh ăn tối.
Tom thought that Mary would be angry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ tức giận.
Tom says he doesn't believe you're actually considering doing that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn đang thực sự cân nhắc làm điều đó.
I didn't know that Tom wanted me to do it for him.	Tôi không biết rằng Tom muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
CEOs of American corporations are paid many times more than their Japanese counterparts.	Giám đốc điều hành của các tập đoàn Mỹ được trả lương cao gấp nhiều lần so với các đối tác Nhật Bản của họ.
Tom is a great friend.	Tom là một người bạn tuyệt vời.
I don't like Tom either.	Tôi cũng không thích Tom.
I am not a mind reader.	Tôi không phải là người đọc tâm trí.
No one can reach the top of the mountain.	Không ai có thể lên đến đỉnh núi.
I know you have more important things to do.	Tôi biết bạn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Yesterday was hotter than today.	Hôm qua trời nóng hơn hôm nay.
Tom never intended to hurt Mary.	Tom không bao giờ có ý định làm tổn thương Mary.
I don't think it's just me.	Tôi không nghĩ đó chỉ là tôi.
I know I have to do it alone.	Tôi biết tôi phải làm điều đó một mình.
I bought this bike from Tom.	Tôi đã mua chiếc xe đạp này từ Tom.
How far does that queue go?	Hàng đợi đó đi bao xa?
Pour the cooked apple syrup over the apples and serve with whipped cream.	Đổ xi-rô táo đã nấu lên trên táo và dùng với kem đánh bông.
I know that Tom doesn't know if Mary wants to do it or not.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
I stayed up all night writing.	Tôi đã thức cả đêm để viết.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
I never liked Tom.	Tôi chưa bao giờ thích Tom.
Tom is in the next room with his children.	Tom đang ở phòng bên cạnh với các con của anh ấy.
I am always happy to receive emails from you.	Tôi luôn hạnh phúc khi nhận được email từ bạn.
Do you think Tom really meant to finish that bottle of wine by himself?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự có ý định uống hết chai rượu đó một mình không?
I can't let you talk to customers that way.	Tôi không thể để bạn nói chuyện với khách hàng theo cách đó.
How much will it cost me to go to the airport by taxi?	Tôi sẽ mất bao nhiêu tiền để đi đến sân bay bằng taxi?
Tom can sit in my chair.	Tom có ​​thể ngồi vào ghế của tôi.
The mother cat protected her kittens.	Mèo mẹ đã bảo vệ mèo con của mình.
Things like that don't happen every day.	Những điều như thế không xảy ra hàng ngày.
How did you go?	Bạn đã đi như thế nào?
Tom won't let me help Mary.	Tom không cho phép tôi giúp Mary.
Do you mind if I park here for a few hours?	Bạn có phiền không nếu tôi đậu xe ở đây trong vài giờ?
I doubt Tom actually did it.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự đã làm điều đó.
Many people who need these drugs cannot afford them.	Nhiều người cần những loại thuốc này không thể mua được.
This is not a venomous snake.	Đây không phải là một con rắn độc.
Tom and Mary say they have to deal with some business.	Tom và Mary nói rằng họ phải giải quyết một số việc.
I don't want to go to the beach with you.	Tôi không muốn đi biển với bạn.
Tom and I very often do the same things.	Tom và tôi rất thường làm những điều giống nhau.
Tom is smart enough not to expect Mary to help him.	Tom đủ thông minh để không mong đợi Mary giúp anh ta.
Tom must have been hard to get along with.	Tom hẳn rất khó để hòa hợp.
It was fascinating.	Thật là hấp dẫn.
I know that you are not planning to stay in Australia.	Tôi biết rằng bạn không định ở lại Úc.
I don't even see you.	Tôi thậm chí không nhìn thấy bạn.
I know that something bad is likely to happen.	Tôi biết rằng điều gì đó tồi tệ có khả năng xảy ra.
There's no way you can convince Tom to do that.	Không có cách nào bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Let's hold the fort until we get back.	Hãy giữ pháo đài cho đến khi chúng tôi quay lại.
Tom will do anything to get what he wants.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều anh ấy muốn.
Tom has a younger brother, doesn't he?	Tom có ​​một người em trai, phải không?
Tom touched my elbow.	Tom chạm vào khuỷu tay tôi.
I think I have what it takes to be a manager.	Tôi nghĩ tôi có những gì cần thiết để trở thành một nhà quản lý.
Tom plans to stay in his mountain chalet all summer.	Tom dự định ở trong căn nhà gỗ trên núi của anh ấy cả mùa hè.
I want to send a telegram.	Tôi muốn gửi một bức điện.
Tired of hard work, he went to bed earlier than usual.	Mệt mỏi vì công việc khó khăn, anh đi ngủ sớm hơn mọi khi.
You are also not allowed to laugh.	Bạn cũng không được phép cười.
All four boys have no alibis.	Cả 4 cậu bé đều không có alibis.
She was determined never to talk to him again.	Cô kiên quyết không bao giờ nói chuyện với anh nữa.
You really weren't the one who did it, were you?	Bạn thực sự không phải là người đã làm điều đó, phải không?
Tom found out that Mary didn't do what she was supposed to do.	Tom phát hiện ra rằng Mary đã không làm những gì cô ấy phải làm.
Tom never even said goodbye to Mary.	Tom thậm chí chưa bao giờ nói lời tạm biệt với Mary.
I am a vegetarian.	Tôi là một người ăn chay.
I don't want to leave Boston.	Tôi không muốn rời Boston.
Tom is on the right track.	Tom đang đi đúng hướng.
Tom is behaving strangely, isn't he?	Tom đang cư xử kỳ lạ, phải không?
I know that you would never let Tom do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó.
Tom just walked out the door.	Tom vừa bước ra khỏi cửa.
Tom told me he was teaching French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang dạy tiếng Pháp.
You cannot control everyone.	Bạn không thể kiểm soát tất cả mọi người.
I should try to get Tom to do it.	Tôi nên cố gắng để Tom làm điều đó.
I never throw away anything that I think I might use some time.	Tôi chưa bao giờ vứt bỏ bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ rằng một lúc nào đó tôi có thể sử dụng được.
Please start the engine, Tom.	Vui lòng khởi động động cơ, Tom.
Tom's behavior at the party was inexcusable.	Hành vi của Tom tại bữa tiệc là không thể bào chữa.
Tom arrived early.	Tom đến sớm.
I have to practice.	Tôi phải tập dượt.
When we started designing websites, we were the only ones doing it in this part of the country.	Khi chúng tôi bắt đầu thiết kế các trang web, chúng tôi là những người duy nhất làm việc đó ở khu vực này của đất nước.
Tom is not the one to plant these trees.	Tom không phải là người trồng những cái cây này.
I have neither seen nor heard of such a thing.	Tôi đã không nhìn thấy và cũng không nghe nói về một điều như vậy.
I don't think it's very likely that Tom will be here today.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ ở đây hôm nay.
We have to move.	Chúng ta phải di chuyển.
Tom is a good cook, isn't he?	Tom nấu ăn khá giỏi phải không?
Life is not easy.	Cuộc sống không phải là dễ dàng.
I don't like them.	Tôi không thích chúng.
Tom and Mary don't see each other much anymore.	Tom và Mary không còn gặp nhau nhiều nữa.
Don't quote me.	Đừng trích dẫn tôi.
I am a regular person.	Tôi là một người thường xuyên.
Tom is Mary's French teacher.	Tom là giáo viên tiếng Pháp của Mary.
What does Tom want for lunch?	Tom muốn gì cho bữa trưa?
I bought a really good camera.	Tôi đã mua một chiếc máy ảnh thực sự tốt.
Tom decorated it.	Tom đã trang trí nó.
We're a little worried about Tom.	Chúng tôi hơi lo lắng về Tom.
Where is your passport?	Hộ chiếu của bạn ở đâu?
Tom doesn't like Australia and neither do I.	Tom không thích Úc và tôi cũng vậy.
I know Tom is afraid to get involved.	Tôi biết Tom sợ phải dính líu đến.
Tom bought a gun.	Tom đã mua một khẩu súng.
Her name is Mary and she is Tom's wife.	Cô ấy tên là Mary và cô ấy là vợ của Tom.
Take a walk in the park after lunch.	Hãy đi dạo trong công viên sau khi ăn trưa.
I still can't believe that Mary and I are getting married.	Tôi vẫn không thể tin rằng tôi và Mary sắp kết hôn.
My favorite flowers are carnations, daffodils, daisies and violets.	Hoa yêu thích của tôi là hoa cẩm chướng, hoa thủy tiên vàng, hoa cúc và hoa violet.
Tom will do whatever he can.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy có thể.
So let's find out what is important to Tom.	Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu xem điều gì là quan trọng đối với Tom.
I don't think Tom is a good actor.	Tôi không nghĩ Tom là một diễn viên giỏi.
Do you want me to teach you how to do it?	Bạn có muốn tôi dạy bạn làm thế nào để làm điều đó?
I'm really cold.	Tôi thực sự lạnh.
We're waiting for three more.	Chúng tôi đang đợi ba người nữa.
I assume Tom understands French.	Tôi cho rằng Tom hiểu tiếng Pháp.
Tom might want to talk to Mary.	Tom có ​​thể muốn nói chuyện với Mary.
Tom kissed Mary's cheek.	Tom hôn má Mary.
Tom is the one who usually milks goats.	Tom là người thường vắt sữa dê.
Everyone went hiking.	Mọi người đã đi bộ đường dài.
That is crazy.	Điều đó thật điên rồ.
Tom responded to Mary's ad.	Tom đã trả lời quảng cáo của Mary.
Tom was not aware of his mistake.	Tom đã không nhận thức được sai lầm của mình.
Tom believes otherwise.	Tom tin khác.
Tom will be the guide.	Tom sẽ là người hướng dẫn.
You've made your decision, haven't you?	Bạn đã đưa ra quyết định của mình, phải không?
Tom lives in a small town where everyone knows everyone.	Tom sống trong một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết mọi người.
Tom will be at home on Monday.	Tom sẽ ở nhà vào thứ Hai.
Tom is the only guy that I really love.	Tom là chàng trai duy nhất mà tôi thực sự yêu.
Tom doesn't seem to want to do it for Mary.	Tom dường như không muốn làm điều đó cho Mary.
Tom was about to ask Mary to have lunch with him.	Tom định rủ Mary đi ăn trưa với anh ta.
I don't know when Tom will do that.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ làm điều đó.
I was not given what I wanted.	Tôi đã không được cung cấp những gì tôi muốn.
Looks like no one is at home.	Có vẻ như không có ai ở nhà.
I have my own problems to deal with.	Tôi có những vấn đề của riêng mình cần giải quyết.
Tom is not very reliable.	Tom không đáng tin cậy lắm.
I don't think Tom is competent.	Tôi không nghĩ Tom có ​​năng lực.
Tom's car is very nice.	Xe của Tom rất đẹp.
I don't think Tom has any idea what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về những gì Mary phải làm.
I thought you said you weren't afraid.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không sợ.
I have been here for three years.	Tôi đã ở đây ba năm.
Tom didn't think Mary really planned to do that.	Tom không nghĩ Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó.
It took a lot of convincing Tom to agree.	Phải rất thuyết phục Tom mới đồng ý.
Tom is finally ready to do it.	Tom cuối cùng đã sẵn sàng để làm điều đó.
I think Tom and Mary are engaged.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã đính hôn.
I am interested in science.	Tôi quan tâm đến khoa học.
I know that Tom is a better skier than Mary.	Tôi biết rằng Tom là vận động viên trượt tuyết giỏi hơn Mary.
I wasn't brave enough to do that.	Tôi đã không đủ can đảm để làm điều đó.
Tom's death was an accident.	Cái chết của Tom là một tai nạn.
What would you consider your most important achievement?	Bạn sẽ coi thành tích quan trọng nhất của mình là gì?
Tom said that Mary didn't look bored at all.	Tom nói rằng Mary trông không hề buồn chán.
I don't want what happened to me to happen to Tom.	Tôi không muốn những gì đã xảy ra với tôi lại xảy ra với Tom.
You are not allowed to wear slippers down the hall.	Bạn không được mang dép xuống sảnh.
Tom has to buy something for Mary.	Tom phải mua một cái gì đó cho Mary.
She found work as a typist.	Cô ấy đã tìm được việc làm như một nhân viên đánh máy.
Tom says Mary looks scared.	Tom nói Mary có vẻ sợ.
What would that prove?	Điều đó sẽ chứng minh điều gì?
I wouldn't go near it if I were you.	Tôi sẽ không đến gần nó nếu tôi là bạn.
Tom says I should go to Australia with you.	Tom nói rằng tôi nên đi Úc với bạn.
What are you saying?	Bạn đang nói gì vậy?
You're not dead, are you?	Bạn không chết, phải không?
We must be together.	Chúng ta phải ở bên nhau.
Tom hasn't shown up yet.	Tom vẫn chưa xuất hiện.
If you had told us earlier, we could have done something about it.	Nếu bạn nói với chúng tôi sớm hơn, chúng tôi đã có thể làm điều gì đó về điều đó.
Tom received a great reward.	Tom đã nhận được một phần thưởng lớn.
The dealer suspects that Tom is counting cards.	Người chia bài nghi ngờ Tom đếm bài.
He lured her away from her husband.	Anh ta đã dụ cô rời xa chồng cô.
Tom asked me where Mary worked.	Tom hỏi tôi Mary làm việc ở đâu.
I don't remember where Tom told me he hid the document.	Tôi không nhớ Tom đã nói với tôi rằng anh ấy giấu tài liệu ở đâu.
Tom isn't afraid of heights, is he?	Tom không sợ độ cao phải không?
The good thing about this electronic dictionary is that it is easy to carry.	Điều tốt về từ điển điện tử này là nó dễ dàng mang theo.
It is better to feed wild ducks cereal than bread.	Tốt hơn là cho vịt hoang ăn ngũ cốc hơn là bánh mì.
I think you should ask Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
My eyes are watering.	Mắt tôi đang chảy nước.
Tom said he wanted to leave his children here with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn để các con của mình ở đây với chúng tôi.
The family had a difficult time after the war.	Gia đình đã có một thời gian khó khăn sau chiến tranh.
Tom asked Mary if she was hungry.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có đói không.
Tom comes to Australia to visit his uncle.	Tom đến Úc để thăm chú của mình.
Tom is living a good life.	Tom đang sống một cuộc sống tốt đẹp.
Tom should do it now.	Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
Tom doesn't know where Mary wants to spend the summer.	Tom không biết Mary muốn nghỉ hè ở đâu.
I don't have enough money to buy the house on Park Street that I want to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua căn nhà trên phố Park mà tôi muốn mua.
Tom says his team will win.	Tom nói rằng đội của anh ấy sẽ chiến thắng.
Maybe Tom was right.	Có lẽ Tom đã đúng.
I'm glad we didn't have to do that.	Tôi rất vui vì chúng tôi không phải làm điều đó.
Tom is even lazier than Mary.	Tom thậm chí còn lười hơn Mary.
None of Tom's friends spoke French.	Không ai trong số những người bạn của Tom nói được tiếng Pháp.
I think Tom is unbiased.	Tôi nghĩ Tom là người không thành kiến.
It's hard to believe Tom could kill someone.	Thật khó tin Tom có ​​thể giết ai đó.
If I get caught, do you know what will happen?	Nếu tôi bị bắt, bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không?
Excessive honesty can cause disaster.	Sự trung thực quá mức có thể gây ra thảm họa.
Tom is heavily in debt.	Tom nợ nần chồng chất.
I know Tom used to be a driving teacher.	Tôi biết Tom từng là giáo viên dạy lái xe.
I was going to go back home, but I met Tom, and we stopped for a drink.	Tôi đã định quay trở lại nhà, nhưng tôi gặp Tom, và chúng tôi dừng lại để uống một ly.
I will never forget the time you and I went to Australia together.	Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian mà tôi và bạn đã cùng nhau đi Úc.
Tom says he knows what the problem is.	Tom nói rằng anh ấy biết vấn đề là gì.
The law is not always fair.	Luật pháp không phải lúc nào cũng công bằng.
Just tell me how you want me to do it.	Chỉ cần nói cho tôi biết bạn muốn tôi làm điều đó như thế nào.
We shouldn't have stayed in Australia for so long.	Đáng lẽ chúng tôi không nên ở lại Úc lâu như vậy.
It's a change we can all hope for.	Đó là một sự thay đổi mà tất cả chúng ta có thể hy vọng.
Tom, Mary, John and Alice all know this.	Tom, Mary, John và Alice đều biết điều này.
Amsterdam is famous for its canals.	Amsterdam nổi tiếng với các kênh đào.
Tom found this in your yard.	Tom đã tìm thấy thứ này trong sân của bạn.
They are determined to travel back in time to rescue Tom.	Họ quyết tâm du hành ngược thời gian để giải cứu Tom.
I haven't thought about it.	Tôi chưa nghĩ về nó.
Those who were ferrying across the river.	Những người đã được phà qua sông.
I guess I just got lucky.	Tôi đoán tôi vừa gặp may.
Sorry, that was a typo.	Xin lỗi, đó là lỗi đánh máy.
Have you made a list of the things you want to buy?	Bạn đã lập danh sách những thứ bạn muốn mua chưa?
Tom wants you to come to his birthday party.	Tom muốn bạn đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
Tom took a sip of beer.	Tom uống một hớp bia.
Have you been back to Boston since you graduated?	Bạn đã trở lại Boston kể từ khi bạn tốt nghiệp?
Tom has enough time to do it.	Tom có ​​đủ thời gian để làm điều đó.
Tom says he's hungry enough to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy đủ đói để ăn bất cứ thứ gì.
Tom gave Mary a stack of money.	Tom đưa cho Mary một xấp tiền.
Tom brought a bottle of tequila.	Tom mang theo một chai rượu tequila.
Tom must have seen something.	Tom hẳn đã nhìn thấy gì đó.
Tom doesn't want to see you.	Tom không muốn gặp bạn.
When I was a little boy, I used to go fishing with my brother in the river.	Khi còn là một cậu bé, tôi thường cùng anh trai đi câu cá trên sông.
Does Tom have a fight with Mary?	Tom có ​​đánh nhau với Mary không?
Tom probably still doesn't know much about Boston.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết nhiều về Boston.
Tom only met Mary recently.	Tom chỉ gặp Mary gần đây.
What are you guys doing here?	Các bạn đang làm gì ở đây?
Did you know Tom has plans to go to Boston next weekend?	Bạn có biết Tom có ​​kế hoạch đến Boston vào cuối tuần tới hay không?
I remember the night I first saw the Milky Way.	Tôi nhớ cái đêm lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dải Ngân hà.
I don't think you're worried.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang lo lắng.
I never allowed Tom to do that.	Tôi chưa bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Tom doesn't want to wear jeans.	Tom không muốn mặc quần jean.
I hope Tom doesn't resign.	Tôi hy vọng Tom không từ chức.
I'll try to stop Tom from leaving.	Tôi sẽ cố gắng ngăn Tom rời đi.
Tom knows that this is not good at all.	Tom biết rằng điều này không tốt chút nào.
Tom believes he knows everything.	Tom tin rằng anh ấy biết mọi thứ.
What makes you believe that Tom is telling the truth?	Điều gì khiến bạn tin rằng Tom nói thật?
I have a big week ahead of me.	Tôi có một tuần lớn trước mắt.
I knew Tom was capable of doing that when he was in Australia.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Many of the city's top restaurants close for the whole of August.	Nhiều nhà hàng hàng đầu của thành phố đóng cửa trong cả tháng Tám.
Tom was completely disoriented.	Tom hoàn toàn mất phương hướng.
Tom was the one who gave it to Mary.	Tom là người đã đưa điều đó cho Mary.
I don't think Tom would care if I did it now.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó bây giờ.
Tom told me he was the one who did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
Tom says you can have this if you want.	Tom nói bạn có thể có cái này nếu bạn muốn.
Tom said he didn't think he should say anything.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình nên nói bất cứ điều gì.
You don't regret that you did it?	Bạn không hối tiếc vì bạn đã làm điều đó?
Do you think Tom committed suicide?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã tự sát?
Tom was the first to raise his hand.	Tom là người đầu tiên giơ tay.
Tom has a tattoo on his arm.	Tom có ​​một hình xăm trên cánh tay của mình.
Tom didn't believe he had to do it.	Tom không tin rằng anh phải làm điều đó.
I didn't know you were scared.	Tôi không biết bạn đang sợ hãi.
Tom kisses his baby hundreds of times a day.	Tom hôn con mình hàng trăm lần mỗi ngày.
I went to the supermarket and bought a bag of rice.	Tôi đến siêu thị và mua một bao gạo.
Tom listened to some sad music.	Tom đã nghe một số bản nhạc buồn.
Tom regrets borrowing money from Mary.	Tom hối hận vì đã vay tiền từ Mary.
Tom is not a medical student.	Tom không phải là sinh viên y khoa.
Tom can run very fast.	Tom có ​​thể chạy rất nhanh.
Tom received no allowance.	Tom không nhận được phụ cấp.
Tom plays the saxophone pretty well.	Tom chơi saxophone khá tốt.
I do not change.	Tôi không thay đổi.
I will reply to you tomorrow.	Tôi sẽ trả lời cho bạn vào ngày mai.
There is a chance that Tom will come to Boston with us.	Có khả năng Tom sẽ đến Boston với chúng tôi.
We hope that we will have the results on Monday.	Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có kết quả vào thứ Hai.
Maybe Tom can solve this problem.	Có lẽ Tom có ​​thể giải quyết vấn đề này.
We've got enough of you.	Chúng tôi đã có đủ bạn.
Both Tom and Mary broke their legs while skiing.	Cả Tom và Mary đều bị gãy chân khi trượt tuyết.
Tom thinks that Mary always packs too much in her suitcase.	Tom cho rằng Mary luôn đóng gói quá nhiều trong vali của mình.
Tom is really upset.	Tom thực sự khó chịu.
I don't like being called that.	Tôi không thích bị gọi như vậy.
Will you ever come back, Tom, or will you leave us for good?	Liệu anh có bao giờ quay lại không, Tom, hay anh sẽ rời bỏ chúng tôi vì điều tốt đẹp?
Tom signed an NDA.	Tom đã ký một NDA.
Tom needs a change of clothes.	Tom cần thay quần áo.
Do you want this or not?	Bạn có muốn điều này hay không?
I have decided to leave Boston.	Tôi đã quyết định rời Boston.
I think Tom might be a genius.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là một thiên tài.
Do you really think Tom can speak French?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp?
A small job will not harm you.	Một công việc nhỏ sẽ không làm hại bạn.
I hope I pass the test.	Tôi hy vọng tôi vượt qua bài kiểm tra.
Tom will give us anything we ask for.	Tom sẽ cho chúng ta bất cứ thứ gì chúng ta yêu cầu.
It's not like Tom.	Nó không giống Tom.
I'll let Tom do it.	Tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
I don't believe we can.	Tôi không tin là chúng ta có thể làm được.
Tom was not impressed.	Tom không ấn tượng.
I was not allowed to stay any longer.	Tôi không được phép ở lại lâu hơn nữa.
Tom says he doesn't think Mary will do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm như vậy một lần nữa.
I am not a witch.	Tôi không phải là một phù thủy.
The hub caps were stolen from my car.	Các mũ trung tâm đã bị đánh cắp khỏi xe của tôi.
That is priority.	Đó là ưu tiên.
I want to talk to you about what happened in Australia last month.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ở Úc vào tháng trước.
Looks like the thief broke in through the upstairs window.	Có vẻ như tên trộm đã đột nhập qua cửa sổ trên lầu.
Tom said that he thought Mary was not very good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
You don't have to take such a harsh tone with me.	Bạn không cần phải dùng một giọng điệu gay gắt như vậy với tôi.
Tom and Mary both love jazz music.	Tom và Mary đều thích nhạc jazz.
Do you want Tom to do it?	Bạn có muốn Tom làm điều đó?
I'm here to take you home.	Tôi ở đây để đưa bạn về nhà.
Tom loves us all.	Tom yêu tất cả chúng ta.
Tom stole some of my stuff.	Tom đã lấy trộm một số đồ của tôi.
Tom says he wants to make amends.	Tom nói rằng anh ấy muốn sửa đổi.
Tom has finally found his key.	Tom cuối cùng đã tìm thấy chìa khóa của mình.
I wonder if we can really do it alone.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự có thể làm điều đó một mình hay không.
I know Tom is a good violinist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
I think you have helped enough.	Tôi nghĩ rằng bạn đã giúp đủ.
Mom, where's my handkerchief?	Mẹ ơi, khăn tay của con đâu?
Tom started packing his backpack.	Tom bắt đầu đóng gói ba lô của mình.
I know Tom knows where you did it.	Tôi biết Tom biết bạn đã làm điều đó ở đâu.
Tom said today he will buy a painting from Mary.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ mua một bức tranh từ Mary.
Tom seemed to be in some kind of stupor.	Tom dường như đang ở trong một loại trạng thái sững sờ.
You'll have to wonder Tom.	Bạn sẽ phải tự hỏi Tom.
Medicines are not good for us.	Thuốc không có lợi cho chúng tôi.
I don't know why Tom chose that.	Tôi không biết tại sao Tom lại chọn như vậy.
He just graduated from college.	Anh ấy mới tốt nghiệp đại học.
Tom is still wearing his costume.	Tom vẫn đang mặc trang phục của mình.
I was really shocked.	Tôi thực sự bị sốc.
Tom is a rebellious boy.	Tom là một cậu bé nổi loạn.
It was uncomfortable.	Thật là khó chịu.
I will never use it.	Tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó.
Tom has no chance to win that fight.	Tom không có cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc chiến đó.
Are you sure you want to give up?	Bạn có chắc chắn muốn từ bỏ?
You are no longer authorized to view that content.	Bạn không được phép xem nội dung đó nữa.
Tom has escaped from prison.	Tom đã trốn thoát khỏi nhà tù.
Don't you think that's a bit too expensive?	Bạn không nghĩ rằng đó là một chút quá đắt?
Why don't we do this together?	Tại sao chúng ta không làm việc này cùng nhau?
Tom doesn't care what I do.	Tom không quan tâm tôi làm gì.
Tom can now be deported.	Tom bây giờ có thể bị trục xuất.
How many times a week do you eat fish?	Bạn ăn cá bao nhiêu lần một tuần?
Tom was caught showering on his way home from work.	Tom bị bắt gặp đang tắm trên đường đi làm về.
Tom means a lot to me.	Tom rất có ý nghĩa với tôi.
Tom usually only drinks hot water when everyone else is drinking tea or coffee.	Tom thường chỉ uống nước nóng khi mọi người khác đang uống trà hoặc cà phê.
Tom is not a preacher.	Tom không phải là một nhà thuyết giáo.
She had an oral test in English.	Cô ấy đã có một bài kiểm tra miệng bằng tiếng Anh.
I don't want you to feel lonely.	Tôi không muốn bạn cảm thấy cô đơn.
I have no intention of resigning.	Tôi không có ý định từ chức.
Tom said he hoped he would be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ được phép làm điều đó.
Tom is just doing his duty.	Tom chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.
Why did you tell Tom we were here?	Tại sao bạn nói với Tom rằng chúng tôi ở đây?
We better plan for the worst.	Tốt hơn chúng ta nên lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất.
Tom says he doesn't understand at all.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu gì cả.
Tom says he has something to show you.	Tom nói rằng anh ấy có một cái gì đó để cho bạn xem.
Pay attention to all warnings.	Chú ý đến tất cả các cảnh báo.
Does Tom eat pork?	Tom có ​​ăn thịt lợn không?
Tom could have won.	Tom lẽ ra đã có thể giành chiến thắng.
I adore you and Tom.	Tôi ngưỡng mộ bạn và Tom.
I wish you did what I asked you to do.	Tôi ước bạn làm những gì tôi đã yêu cầu bạn làm.
I know Tom is not afraid of snakes.	Tôi biết Tom không sợ rắn.
Tom has decided that he will try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng trốn thoát.
The problem is that Tom never does what he is asked to do.	Vấn đề là Tom không bao giờ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I don't understand why Tom did that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại làm vậy.
Who will pay us for those losses?	Ai sẽ trả cho chúng tôi những tổn thất đó?
Tom did it last night.	Tom đã làm điều đó đêm qua.
Don't make fun of her. 	Đừng giễu cợt cô ấy.
She only brought three bottles of beer.	Cô ấy chỉ chuốc ba chai bia.
Tom is as proud as a peacock.	Tom kiêu hãnh như một con công.
Tom wants to hire a new secretary.	Tom muốn thuê một thư ký mới.
Don't let us intimidate you.	Đừng để chúng tôi đe dọa bạn.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết lý do mà Tom làm như vậy.
There's nothing I won't do for you.	Không có gì tôi sẽ không làm cho bạn.
I've looked everywhere and can't find an answer.	Tôi đã tìm khắp nơi và không thể tìm ra câu trả lời.
We cannot overestimate her abilities.	Chúng ta không thể đánh giá quá cao khả năng của cô ấy.
Tom says Mary doesn't feel tickled.	Tom nói Mary không thấy nhột.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
Tom demanded to pay for dinner.	Tom đòi trả tiền cho bữa tối.
I'm not surprised that Tom does it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom làm điều đó.
I have filed a complaint.	Tôi đã nộp đơn khiếu nại.
I am young, but I am not afraid.	Tôi còn trẻ, nhưng tôi không sợ.
Do you know why Tom is late?	Bạn có biết lý do tại sao Tom đến muộn không?
Tom decided it wasn't really worth the fight.	Tom quyết định nó không thực sự đáng để đánh nhau.
What is the movie about?	Bộ phim nói về cái gì?
I didn't realize you were allergic to peanuts.	Tôi không nhận ra rằng bạn bị dị ứng với đậu phộng.
You can injure yourself if you are not careful.	Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Did you know that Tom can speak French?	Bạn có biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp không?
I don't need to hear all the details.	Tôi không cần phải nghe tất cả các chi tiết.
Tom took Mary to the fair.	Tom đưa Mary đến hội chợ.
I'm just trying to protect you.	Tôi chỉ cố gắng bảo vệ bạn.
I'm joking.	Tôi đang nói đùa.
I found a place to rent not too far from campus.	Tôi đã tìm được một chỗ thuê không quá xa khuôn viên trường.
I was not working here at the time.	Tôi không làm việc ở đây vào thời điểm đó.
Tom's first wife was Canadian.	Người vợ đầu tiên của Tom là người Canada.
Tom says he hasn't decided what to do yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa quyết định phải làm gì.
Tom told me that he thought Mary was insane.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị mất trí.
Tom has a slow cooker.	Tom có ​​một nồi nấu chậm.
You are not ready.	Bạn chưa sẵn sàng.
Did you meet Tom at the station?	Bạn có gặp Tom ở nhà ga không?
I won't help you.	Tôi sẽ không giúp bạn.
Tom shows Mary some pictures of his house.	Tom cho Mary xem một số hình ảnh về ngôi nhà của anh ấy.
Tom is not as creative as I am.	Tom không sáng tạo như tôi.
Tom is waiting for us in the lobby.	Tom đang đợi chúng tôi ở sảnh.
Tom needs to sit down.	Tom cần ngồi xuống.
No one would cry if that old building was demolished.	Sẽ không ai rơi nước mắt nếu tòa nhà cũ đó bị phá bỏ.
You are a good student, but you still have a lot to learn.	Bạn là một học sinh giỏi, nhưng bạn vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi.
I don't think everyone knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đều biết phải làm gì.
Listen, I don't care.	Nghe này, tôi không quan tâm.
I tried my best to get here on time.	Tôi đã cố gắng hết sức để đến đây đúng giờ.
We shouldn't have told Tom what we did.	Chúng ta không nên nói với Tom những gì chúng ta đã làm.
Do you know why I gave it to you?	Bạn có biết tại sao tôi đưa nó cho bạn không?
There's someone in your room.	Có ai đó trong phòng của bạn.
I promise that I will pay you back the money I owe you before the end of the month.	Tôi hứa rằng tôi sẽ trả lại cho bạn số tiền mà tôi đã nợ bạn trước cuối tháng.
Tom took good care of me.	Tom đã chăm sóc tôi rất tốt.
I don't teach French.	Tôi không dạy tiếng Pháp.
Tom tells everyone that he is not convinced.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không bị thuyết phục.
I didn't know Tom wouldn't be able to do it as fast as Mary.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
Tom says he feels left out.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi.
Tom is very busy and so am I.	Tom rất bận và tôi cũng vậy.
Don't you think it's funny?	Bạn không nghĩ nó buồn cười?
You betrayed us, Tom.	Anh đã phản bội chúng tôi, Tom.
Mary is a gorgeous young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ tuyệt đẹp.
I don't care how Tom does it.	Tôi không cần biết Tom làm điều đó như thế nào.
I know that Tom is a little taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary một chút.
Who do you think speaks French more fluently, Tom or Mary?	Bạn nghĩ ai nói tiếng Pháp trôi chảy hơn, Tom hay Mary?
Many students feel that professors should spend more time preparing their lectures.	Nhiều sinh viên cảm thấy rằng giáo sư nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài giảng của mình.
The only reason Tom did it was because he was forced to.	Lý do duy nhất mà Tom làm vậy là vì anh ấy bị ép buộc.
Can I have more ketchup?	Tôi có thể lấy thêm nước sốt cà chua không?
I don't feel ashamed.	Tôi không cảm thấy xấu hổ.
You didn't do it very quickly, did you?	Bạn đã không làm điều đó rất nhanh chóng, phải không?
Tom said he was worried.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng.
Tom hates traveling.	Tom ghét đi du lịch.
How many glasses of wine do you drink per day?	Bạn uống bao nhiêu ly rượu mỗi ngày?
Tom did not dance with Mary.	Tom không khiêu vũ với Mary.
It is a dictatorship.	Đó là một chế độ độc tài.
The policeman promised to investigate the matter.	Viên cảnh sát hứa sẽ điều tra sự việc.
Sorry, this video is no longer available.	Rất tiếc, video này không còn nữa.
Tom shot one of the soldiers.	Tom đã bắn một trong những người lính.
Tom and Mary both lived on Park Street.	Tom và Mary đều từng sống trên Phố Park.
There was a special sneak preview last night.	Có một bản xem trước lén đặc biệt đêm qua.
This is an executive decision.	Đây là một quyết định điều hành.
Why is Tom so misunderstood?	Tại sao Tom lại bị hiểu lầm như vậy?
I'm pretty sure Tom doesn't like Mary very much.	Tôi khá chắc rằng Tom không thích Mary cho lắm.
This is not negotiable.	Điều này không thể thương lượng.
Tom didn't seem as worried as Mary.	Tom không có vẻ lo lắng như Mary.
She can skate.	Cô ấy có thể trượt băng.
I can't see you today.	Tôi không thể gặp bạn hôm nay.
Tom said that Mary is very good at speaking French.	Tom nói rằng Mary rất giỏi nói tiếng Pháp.
I want to stay in Australia for at least a week.	Tôi muốn ở lại Úc ít nhất một tuần.
Mary has never had a boyfriend.	Mary chưa bao giờ có bạn trai.
I look forward to visiting Tom in Boston.	Tôi mong được đến thăm Tom ở Boston.
Where did Tom work before?	Tom đã làm việc ở đâu trước đây?
We won't press charges against Tom.	Chúng tôi sẽ không buộc tội Tom.
Don't panic!	Không hoảng loạn!
I'm sure Tom will be able to help us.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
Tom doesn't have enough money to buy food for everyone.	Tom không có đủ tiền để mua thức ăn cho mọi người.
Just put those packages anywhere.	Chỉ cần đặt những gói đó ở bất cứ đâu.
Tom probably thinks I'll go to Australia with him in October.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi sẽ đi Úc với anh ấy vào tháng Mười.
I thought you said you would do it for sure.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó chắc chắn.
Tell Tom I'll get there as soon as I can.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đến đó ngay khi tôi có thể.
Tom says he thinks Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không khóc.
I don't have a salary because I don't have a job.	Tôi không có lương vì tôi không có việc làm.
Tom hopes to mend things with Mary.	Tom hy vọng sẽ hàn gắn mọi thứ với Mary.
It will be to your advantage to study hard now.	Nó sẽ là một lợi thế của bạn để học tập chăm chỉ bây giờ.
He is studying hard so he can pass the entrance exam.	Anh ấy đang học tập chăm chỉ để có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh.
That is completely untrue.	Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
I don't understand French.	Tôi không hiểu tiếng Pháp.
Neither Tom nor Mary helped me much.	Cả Tom và Mary đều không giúp đỡ tôi nhiều.
I have to do whatever Tom tells me to do.	Tôi phải làm bất cứ điều gì Tom bảo tôi làm.
I hope that they let me do what I want.	Tôi hy vọng rằng họ để tôi làm những gì tôi muốn.
I wonder if I forgot to tell Tom not to do that.	Không biết có phải tôi đã quên dặn Tom đừng làm vậy không.
You're all Canadians, aren't you?	Các bạn đều là người Canada, phải không?
I won't tell Tom how to do it.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom later denied the allegation.	Tom sau đó đã phủ nhận cáo buộc.
I think I'm right.	Tôi nghĩ rằng tôi đúng.
Aren't you the least interested in what Tom has to say?	Bạn không phải là người ít quan tâm nhất đến những gì Tom nói sao?
Tom is in a hurry.	Tom đang rất vội vàng.
It will only take a minute of your time.	Nó sẽ chỉ mất một phút thời gian của bạn.
Tom is really sweet.	Tom thực sự rất ngọt ngào.
I don't like the way Tom cooks the pasta.	Tôi không thích cách Tom nấu mì ống.
I don't know if Tom really has to anymore.	Tôi không biết Tom thực sự phải làm như vậy nữa.
Why do we study geology?	Tại sao chúng ta lại nghiên cứu địa chất?
If we have a chance, let's meet again on another occasion.	Nếu có cơ hội, chúng ta hãy hẹn nhau vào một dịp khác.
Tom says he will be back home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở về nhà trước 2:30.
I don't want to do something like that.	Tôi không muốn làm điều gì đó như vậy.
It's not a question of what I want. 	Nó không phải là một câu hỏi về những gì tôi muốn.
It's a question of what's best for everyone.	Đó là một câu hỏi về những gì tốt nhất cho tất cả mọi người.
We will be living here for ten years at the end of this month.	Chúng tôi sẽ sống ở đây mười năm vào cuối tháng này.
Tom is no longer the promiscuous man he used to be.	Tom không còn là người lăng nhăng như trước nữa.
Tom doesn't like going out with Mary.	Tom không thích đi chơi với Mary.
Tom spends a lot of time worrying about what might happen.	Tom dành nhiều thời gian để lo lắng về những điều có thể xảy ra.
Why did you show it to Tom?	Tại sao bạn lại cho Tom xem?
Tom says he wants to see you.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp bạn.
Tom was diagnosed with dyslexia.	Tom được chẩn đoán mắc chứng khó đọc.
I wonder who Tom thinks would do that.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó.
Don't know if Tom still thinks Mary wants to do that.	Không biết Tom có ​​còn nghĩ Mary muốn làm điều đó hay không.
Tom will let us do it, I'm sure.	Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó, tôi chắc chắn.
How would you feel if someone did that to you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó đã làm điều đó với bạn?
I didn't know Tom was a child psychologist.	Tôi không biết Tom là một nhà tâm lý học trẻ em.
Tom was thirteen years old.	Tom đã mười ba tuổi.
I told Tom I don't want pizza tonight.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn ăn pizza tối nay.
Didn't I tell you you need to get there soon?	Tôi đã không nói với bạn rằng bạn cần phải đến đó sớm sao?
A bat bit Tom.	Một con dơi cắn Tom.
Tom looked at the moon.	Tom nhìn mặt trăng.
I know Tom is not a surfer.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên lướt sóng.
Tom looks really tired.	Tom trông thực sự mệt mỏi.
Two seats are empty.	Hai ghế còn trống.
Tom seemed to be really enjoying himself.	Tom dường như thực sự thích thú với chính mình.
I know Tom is a smart kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ thông minh.
Tom recognized Mary immediately.	Tom nhận ra Mary ngay lập tức.
Tom is a professor, right?	Tom là một giáo sư, phải không?
Tom did what he usually does.	Tom đã làm những gì anh ấy thường làm.
Tom and Mary have both decided to resign.	Tom và Mary đều đã quyết định từ chức.
Tom is dating an exchange student from China.	Tom đang hẹn hò với một sinh viên trao đổi từ Trung Quốc.
The imaginary illness is incurable.	Bệnh tưởng tượng là không thể chữa khỏi.
Stop gossiping and get back to work.	Hãy ngừng buôn chuyện và quay trở lại làm việc.
Tom drove there himself.	Tom đã tự mình lái xe đến đó.
Does Tom have long hair?	Tom có ​​tóc dài không?
The postman was bitten by that dog.	Người đưa thư đã bị con chó đó cắn.
Tom gave a puppy to Mary.	Tom đã tặng một con chó con cho Mary.
Tom and Mary are a couple.	Tom và Mary là một cặp.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
I hope that you will return.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở lại.
Tom said that Mary was asleep when he got home.	Tom nói rằng Mary đã ngủ khi anh về nhà.
I hope you're not mad at me.	Tôi hy vọng bạn không giận tôi.
You'll try to do that, won't you?	Bạn sẽ cố gắng làm điều đó, phải không?
You are stubborn.	Bạn cố chấp.
They don't build houses that way anymore.	Họ không xây nhà theo cách đó nữa.
It would be better if we didn't do it.	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều đó.
Tom's song didn't impress me at all.	Bài hát của Tom không gây ấn tượng với tôi chút nào.
I am not injured.	Tôi không bị thương.
Tom took the book out of his backpack.	Tom lấy sách ra khỏi ba lô.
Who is that cute girl?	Cô gái dễ thương đó là ai?
Why are you sneezing?	Tại sao bạn lại hắt hơi?
Tom says that Mary is likely to be very angry.	Tom nói rằng Mary có khả năng rất tức giận.
I often listen to audiobooks while taking care of the baby.	Tôi thường nghe sách nói trong khi chăm sóc em bé.
The signature has been forged.	Chữ ký đã được giả mạo.
Tom begs Mary to stay.	Tom cầu xin Mary ở lại.
I don't think Tom will be in the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom says Mary is not looking for work.	Tom nói Mary không tìm việc làm.
Tom insists that he can do it.	Tom khẳng định rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
We need to find out if Tom is going to help us.	Chúng tôi cần tìm hiểu xem Tom có ​​định giúp chúng tôi không.
It is completely voluntary.	Nó hoàn toàn tự nguyện.
Tom apologized for that.	Tom đã xin lỗi vì điều đó.
Tom had a plan to do just that.	Tom đã có kế hoạch làm điều đó.
Tom is going home early today.	Hôm nay Tom sẽ về nhà sớm.
Tom can go now.	Tom có ​​thể đi ngay bây giờ.
Tom saved money so he could go to Boston.	Tom đã tiết kiệm tiền để có thể đến Boston.
Have you ever seen Tom angry?	Bạn đã bao giờ thấy Tom tức giận chưa?
Tom is a Canadian, just like me.	Tom là một người Canada, giống như tôi.
Do you remember the first time you did that?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn làm điều đó không?
I thought I didn't do it too well.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã không làm điều đó quá tốt.
Tom saw Mary eating strawberries.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn dâu tây.
This photo was taken in Boston three years ago.	Bức ảnh này được chụp ở Boston ba năm trước.
Tom fights a lot.	Tom chiến đấu rất nhiều.
Tom didn't know what Mary was looking for.	Tom không biết Mary đang tìm gì.
I don't think I'll be in Boston next week.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở Boston vào tuần tới.
Tell me your word that you will not tell Tom about this.	Hãy cho tôi lời của bạn rằng bạn sẽ không nói với Tom về điều này.
Can you babysit my dog ​​while I'm away?	Bạn có thể trông con chó của tôi khi tôi đi vắng không?
I can't give you exact numbers out of the box, but I'll look into it and get back to you.	Tôi không thể cung cấp cho bạn những con số chính xác ngoài đầu, nhưng tôi sẽ xem xét nó và liên hệ lại với bạn.
Tom says he still has a lot of work to do.	Tom nói rằng anh ấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom isn't busy today, is he?	Hôm nay Tom không bận phải không?
I asked Tom what was the matter.	Tôi hỏi Tom có ​​chuyện gì vậy.
Where do you want to take Tom?	Bạn muốn đưa Tom đi đâu?
Tom punched me in the face.	Tom đấm vào mặt tôi.
No one gave me anything.	Không ai cho tôi bất cứ thứ gì.
I think Tom and Mary would agree.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ đồng ý.
Tom will know about this soon.	Tom sẽ sớm biết về điều này.
I didn't let Tom do what he wanted to do.	Tôi đã không để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
If I had met Tom yesterday, I would have talked to him.	Nếu tôi gặp Tom ngày hôm qua, tôi đã nói chuyện với anh ấy.
I have something to discuss with you.	Tôi có vài điều muốn thảo luận với bạn.
I suggest we both leave now and let Tom and Mary discuss the matter for themselves.	Tôi đề nghị cả hai chúng ta hãy rời đi ngay bây giờ và để Tom và Mary tự thảo luận vấn đề này.
I haven't finished my dinner yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bữa ăn tối của mình.
"I think Tom will be there." 	"Tôi nghĩ Tom sẽ ở đó."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
Tom turned and left.	Tom quay lưng bỏ đi.
Don't you know Tom lives with his aunt and uncle?	Bạn không biết Tom sống với dì và chú của mình sao?
I don't have to confront Tom.	Tôi không phải đối đầu với Tom.
I think Tom is really good.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự rất tốt.
Tom knew Mary couldn't do it without help.	Tom biết Mary không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom has been away all day.	Tom đã đi vắng cả ngày.
I need a piece of wood about three inches thick.	Tôi cần một miếng gỗ dày khoảng ba inch.
What just happened won't happen again.	Những gì vừa xảy ra sẽ không xảy ra nữa.
People ran around the corner into people's houses.	Những người chạy vòng quanh góc vào nhà dân.
I wish I wasn't so stupid.	Tôi ước gì mình không ngu ngốc như vậy.
I must admit that I was not expecting this.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã không mong đợi điều này.
I know it will be possible.	Tôi biết sẽ có thể làm được điều đó.
I'm pretty sure Tom still doesn't care about Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn không quan tâm đến Mary.
I know Tom isn't the one to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom's family owns this bakery.	Gia đình của Tom sở hữu tiệm bánh này.
Tom swore he would do it.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom seems a little unsure of himself.	Tom có ​​vẻ hơi không tự tin về bản thân.
Tom is sitting at the table over there.	Tom đang ngồi ở bàn đằng kia.
We should pay more attention to the announcement.	Chúng tôi nên chú ý nhiều hơn đến thông báo.
We would never hurt Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Tom.
I overslept.	Tôi ngủ quá giấc.
Tom says he has never been to Australia.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
I asked Tom how he liked his new job.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy thích công việc mới của mình như thế nào.
There are several good restaurants within walking distance from here.	Có một số nhà hàng tốt trong khoảng cách đi bộ từ đây.
Is Tom really going to go with you?	Tom có ​​thực sự định đi với bạn không?
Tom worries that you won't like his gift.	Tom lo lắng rằng bạn sẽ không thích món quà của anh ấy.
Have you decided on your thesis topic yet?	Bạn đã quyết định chủ đề luận văn của mình chưa?
Don't make fun of yourself. 	Đừng tự đùa mình.
You can't afford to buy a house like this.	Bạn không đủ khả năng để mua một ngôi nhà như thế này.
Tom slowed down and pulled over to the curb.	Tom giảm tốc độ và tấp vào lề đường.
Stubbornness can ruin a friendship.	Sự bướng bỉnh có thể hủy hoại một tình bạn.
Tom says that's not what he needs to do.	Tom nói đó không phải là điều anh ấy cần làm.
I'm the only one who wants to do that.	Tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
I thought a drink would calm me down.	Tôi nghĩ một thức uống sẽ giúp tôi bình tĩnh lại.
I did not go into detail.	Tôi đã không đi vào chi tiết.
Tom won't do it for me.	Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
This is all I can come up with.	Đây là tất cả những gì tôi có thể đưa ra.
So what is your opinion?	Vậy quan điểm của bạn là gì?
Do you want me to show you how to do that?	Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó không?
I spend about half the time convincing Tom to do what he has to do.	Tôi dành khoảng một nửa thời gian để thuyết phục Tom làm những gì anh ấy phải làm.
Tom is not too optimistic.	Tom không quá lạc quan.
Tom told me he would do whatever was necessary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
I don't want to help Tom do that.	Tôi không muốn giúp Tom làm điều đó.
Did Tom say anything about who was with Mary?	Tom có ​​nói gì về người đã ở cùng Mary không?
Tom thought he heard Mary's voice.	Tom nghĩ rằng anh đã nghe thấy giọng nói của Mary.
What is important is experience.	Điều quan trọng là kinh nghiệm.
I need you to do it ASAP.	Tôi cần bạn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom probably didn't know that Mary needed to do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom is seeing another woman, isn't he?	Tom đang gặp một người phụ nữ khác, phải không?
Tom is coming home.	Tom sắp về nhà.
Tom has a gift for you.	Tom có ​​một món quà cho bạn.
Tom can't speak French well.	Tom không thể nói tốt tiếng Pháp.
I suggest you go jogging with Tom.	Tôi đề nghị bạn nên chạy bộ với Tom.
I have no doubt in my mind that it was Tom who did it.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng Tom là người đã làm điều đó.
I can't find the page I'm looking for.	Tôi không thể tìm thấy trang mà tôi đang tìm kiếm.
I think Tom hates my dog.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét con chó của tôi.
I used to think walking was a waste of time.	Tôi từng nghĩ đi dạo là một việc lãng phí thời gian.
Unfortunately, that's the case.	Thật không may, đó là trường hợp.
Few pandemics last this long.	Có rất ít đại dịch kéo dài như vậy.
Tom became emotional and choked up during his retirement speech.	Tom đã trở nên xúc động và nghẹn ngào trong bài phát biểu nghỉ hưu của mình.
I'll let Tom do this.	Tôi sẽ để Tom làm việc này.
I am running for re-election.	Tôi đang chạy để tái bầu cử.
Tom enjoys writing poetry and writing lyrics.	Tom thích viết thơ và viết lời bài hát.
I was the one who called the police.	Tôi là người đã gọi cảnh sát.
Tom must have been delighted.	Tom hẳn đã rất vui mừng.
I hope I didn't say anything that offended you.	Tôi hy vọng tôi đã không nói bất cứ điều gì xúc phạm bạn.
Tom would never say something like that.	Tom sẽ không bao giờ nói điều gì đó như thế.
Cookie is Tom's dog.	Cookie là con chó của Tom.
Tom loves the way you cook.	Tom thích cách bạn nấu ăn.
How many times did Tom kiss Mary?	Tom đã hôn Mary bao nhiêu lần?
Tom said he was thirsty.	Tom nói rằng anh ấy khát.
Tom came here after Mary.	Tom đến đây sau Mary.
You can't let anyone know that I said that.	Bạn không thể để bất kỳ ai biết rằng tôi đã nói điều đó.
Tom finally mustered up the courage to talk to Mary.	Tom cuối cùng cũng thu hết can đảm để nói chuyện với Mary.
I want to know who threw the first punch.	Tôi muốn biết ai là người đã tung ra cú đấm đầu tiên.
I think we can dye our hair the same color.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể nhuộm tóc cùng một màu.
I don't think Tom will finish by 2:30.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hoàn thành vào 2:30.
We haven't called the police yet.	Chúng tôi vẫn chưa gọi cảnh sát.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Now I am working at a supermarket.	Bây giờ tôi đang làm việc tại một siêu thị.
An uncle of mine gave me some useful advice.	Một người chú của tôi đã cho tôi một số lời khuyên hữu ích.
Tom is clearing the table for me.	Tom đang dọn bàn cho tôi.
Tom will definitely cry.	Tom chắc chắn sẽ khóc.
Tom leaned against the wall and smoked a cigarette.	Tom dựa vào tường và hút một điếu thuốc.
My brother can't even pronounce my name correctly.	Anh trai của tôi thậm chí không thể phát âm chính xác tên của tôi.
I have a lot of friends to help me out.	Tôi có rất nhiều bạn bè để giúp đỡ tôi.
The government has appointed a commission to investigate the accident.	Chính phủ đã chỉ định một ủy ban để điều tra vụ tai nạn.
Tom can't swim and neither can Mary.	Tom không biết bơi và Mary cũng vậy.
Tom sent Mary many letters.	Tom đã gửi cho Mary nhiều lá thư.
I'm pretty sure Tom hasn't seen this yet.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn chưa nhìn thấy điều này.
I can't take care of Tom.	Tôi không thể chăm sóc Tom.
I didn't know I had to do it alone.	Tôi không biết mình phải làm điều đó một mình.
He was accompanied by his wife at the dinner party.	Anh được vợ tháp tùng trong bữa tiệc tối.
He is a playboy.	Anh ấy là một người đi chơi.
There is a lot of evil in the world.	Có rất nhiều điều ác trên thế giới.
Tom had a tantrum.	Tom nổi cơn tam bành.
Did Tom invite you?	Tom có ​​mời bạn không?
I've never seen Tom do anything like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm bất cứ điều gì như vậy trước đây.
I prepared very carefully.	Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Tom just told me that he loves me.	Tom chỉ nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
I'm not the only one who drinks dark beer.	Tôi không phải là người duy nhất uống bia đen.
We searched in all the wrong places.	Chúng tôi đã tìm kiếm ở tất cả những nơi sai.
Who will you eat with?	Bạn sẽ ăn với ai?
Tom told me he was not coming back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không quay lại.
I continued talking to Tom.	Tôi tiếp tục nói chuyện với Tom.
Where is the truck?	Xe tải ở đâu?
Tom fell asleep, waiting for Mary's call.	Tom ngủ thiếp đi, chờ đợi cuộc gọi của Mary.
Tom is a fashion designer.	Tom là một nhà thiết kế thời trang.
Mary contacted Tom.	Mary đã liên lạc với Tom.
Tom and Mary both cried.	Tom và Mary đều khóc.
You will find someone else.	Bạn sẽ tìm thấy một người khác.
I wanted to kiss you from the moment I saw you.	Tôi đã muốn hôn em ngay từ khi nhìn thấy em.
Do you think Mary is too fat to be a cheerleader?	Bạn có nghĩ Mary quá béo để trở thành một hoạt náo viên không?
How can you make sure you don't make a mistake?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn không mắc lỗi?
I knew there had to be a way we could do it.	Tôi biết phải có cách nào đó chúng ta có thể làm được điều đó.
I know what you've been through.	Tôi biết những gì bạn đã trải qua.
Tom is smarter.	Tom thông minh hơn.
Tom seems to be waiting for someone.	Tom dường như đang đợi ai đó.
I got up and went to the window.	Tôi đứng dậy và đi tới cửa sổ.
Tom said that he was asked not to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy được yêu cầu không giúp Mary.
I'm good at it.	Tôi giỏi nó.
Does Tom have a watch?	Tom có ​​đồng hồ không?
I will never ask for leniency.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu sự khoan hồng.
Why do people buy things they don't need?	Tại sao mọi người mua những thứ họ không cần?
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I'm surprised that Tom remembers us.	Tôi ngạc nhiên khi Tom nhớ về chúng tôi.
Looks like Tom is upset about something.	Có vẻ như Tom đang bực bội về điều gì đó.
Did Tom buy that?	Tom có ​​mua cái đó không?
A man entered and sat on a stool next to her.	Một người đàn ông bước vào và ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh cô.
Tom told me he wouldn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom's face was covered in blood.	Mặt Tom bê bết máu.
You don't want to go up there.	Bạn không muốn lên đó.
Why aren't you here this afternoon?	Tại sao bạn không ở đây vào chiều nay?
Neither Tom nor Mary have more books than I do.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều sách hơn tôi.
Everything went exactly the way I thought it would.	Mọi thứ diễn ra đúng như cách tôi nghĩ.
Hurry, or you will miss the bus.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến xe buýt.
I don't think Tom expected me to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom mong đợi tôi làm điều đó.
He attends meetings constantly.	Anh ấy tham dự các cuộc họp liên tục.
It is not supposed to be this way.	Nó không được cho là theo cách này.
I don't have enough money to buy a car.	Tôi không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
At first, I didn't know why.	Lúc đầu, tôi không biết tại sao.
I still don't see anything.	Tôi vẫn không thấy gì cả.
I asked Tom what he wanted to eat.	Tôi hỏi Tom muốn ăn gì.
I want to remind you that you are taking an oath.	Tôi muốn nhắc bạn rằng bạn đang tuyên thệ.
The audience is coming.	Các khán giả đang đến.
Tom has released all the hostages.	Tom đã thả tất cả các con tin.
I know Tom will be gone by the time we get there.	Tôi biết Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
Tom was told he wasn't obligated to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
I think I know Tom as well as anyone.	Tôi nghĩ tôi biết Tom cũng như bất kỳ ai.
Tom has had three failed marriages.	Tom đã trải qua ba cuộc hôn nhân thất bại.
You still don't know why Tom did that, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
I think I have caught a cold.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị cảm lạnh.
I think you should let Tom and I go to Australia on our own.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom và tôi tự đi Úc.
Let's keep doing this, even if Tom asks us not to.	Hãy tiếp tục làm điều này, ngay cả khi Tom yêu cầu chúng ta không làm như vậy.
Tom is quite capricious.	Tom khá thất thường.
Tom is hard to pin down.	Tom rất khó để ghim xuống.
You thought I kissed Mary, didn't you?	Bạn nghĩ rằng tôi đã hôn Mary, phải không?
Tom tells Mary that he no longer loves her.	Tom nói với Mary rằng anh không còn yêu cô ấy nữa.
Tom said that when he did, Mary started crying.	Tom nói rằng khi anh ấy làm vậy, Mary bắt đầu khóc.
Tom said Mary didn't seem tired at all.	Tom cho biết Mary không có vẻ gì là mệt mỏi.
Do you know the women getting off the bus?	Bạn có biết những người phụ nữ đang xuống xe buýt không?
I'm sorry to let you relate to this.	Tôi rất tiếc khi để bạn liên quan đến điều này.
She will begin maternity leave next week.	Cô ấy sẽ bắt đầu nghỉ sinh vào tuần tới.
Will Tom show up tonight?	Tối nay Tom có ​​xuất hiện không?
Come early or there will be no food left.	Đến sớm nếu không sẽ không còn thức ăn.
Tom turned around as soon as I left.	Tom quay lại ngay lúc tôi vừa đi.
Tom and I talked about how we would spend the money.	Tom và tôi đã nói về cách chúng tôi sẽ tiêu tiền.
I know Tom is trying to do that.	Tôi biết Tom đang cố gắng làm điều đó.
Tom seems to have a headache.	Tom dường như bị đau đầu.
How many people have you been to Boston with?	Bạn đã đến Boston với bao nhiêu người?
You should be able to talk to Tom after lunch.	Bạn sẽ có thể nói chuyện với Tom sau bữa trưa.
Tom won't do something alone.	Tom sẽ không làm điều gì đó một mình.
Tom turned on the turn signal.	Tom bật xi nhan.
Tom doesn't know how to pronounce my name.	Tom không biết cách phát âm tên của tôi.
Tom had to call me.	Tom đã phải gọi cho tôi.
I wish Tom would eat what I gave him without complaining.	Tôi ước gì Tom sẽ ăn những gì tôi đưa cho nó mà không phàn nàn.
In my opinion, he is right.	Theo tôi, anh ấy đúng.
Swing your toes.	Lắc lư ngón chân của bạn.
It wasn't Tom who showed Mary how to tie a square knot.	Tom không phải là người đã chỉ cho Mary cách thắt một nút vuông.
You are a bit strange.	Bạn hơi lạ.
I found Tom's office without difficulty.	Tôi tìm thấy văn phòng của Tom mà không gặp khó khăn gì.
Who gave Tom that?	Ai đã cho Tom cái đó?
She prepared everything for her big date.	Cô ấy đã chuẩn bị tất cả cho buổi hẹn hò trọng đại của mình.
I have less than you have.	Tôi có ít hơn bạn có.
Tom is quite tall.	Tom khá cao.
We moved everything Tom needed into his bedroom.	Chúng tôi đã chuyển mọi thứ Tom cần vào phòng ngủ của anh ấy.
Tom was biased.	Tom đã thành kiến.
It was an adrenaline rush.	Đó là một cơn sốt adrenaline.
He contributed a lot of money.	Anh ấy đã đóng góp rất nhiều tiền.
You don't have to tell the truth all the time.	Bạn không cần phải nói sự thật mọi lúc.
Who researched this article?	Ai đã nghiên cứu bài báo này?
That's not a good idea in my opinion.	Theo tôi, đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom put a worm in the hook.	Tom đặt một con sâu vào cái móc.
Why doesn't Tom sing?	Tại sao Tom không hát?
Don't let him drink this juice.	Đừng để anh ấy uống nước trái cây này.
You won't leave until I say it's fine.	Bạn sẽ không rời đi cho đến khi tôi nói rằng nó ổn.
Tom spent the weekend working in his garden.	Tom đã dành cả cuối tuần để làm việc trong khu vườn của mình.
Tom was slightly injured.	Tom bị thương nhẹ.
Tom started to take off his shoes.	Tom bắt đầu cởi giày.
I need another 30 days to pay.	Tôi cần thêm 30 ngày nữa để thanh toán.
AI stands for Artificial Intelligence.	AI có nghĩa là Trí tuệ nhân tạo.
Tom and Mary have only been married for a few years.	Tom và Mary chỉ mới kết hôn được vài năm.
I'm afraid I've set a bad example.	Tôi e rằng mình đã làm gương xấu.
I'm sure you'll wish you hadn't said that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ ước rằng bạn đã không nói điều đó.
I love cycling and hard rock concerts.	Tôi thích đi xe đạp và các buổi hòa nhạc hard rock.
Tom grew a beard last winter.	Tom đã để râu vào mùa đông năm ngoái.
Tom has run out of food.	Tom đã hết thức ăn.
Tom wouldn't agree.	Tom sẽ không đồng ý.
I think Tom has been to Boston at least once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston ít nhất một lần.
I felt sure that Tom would cry.	Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Tom sẽ khóc.
Tom should be with Mary.	Tom nên ở với Mary.
I wonder what Tom will do next weekend.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì vào cuối tuần tới.
Tom's idea is not a good one.	Ý tưởng của Tom không phải là một ý tưởng hay.
I don't think I have everything I need.	Tôi không nghĩ rằng tôi có mọi thứ tôi cần.
I know that Tom knows who will help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
I think I can do this on my own.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều này một mình.
Tom has maintained his chastity.	Tom đã duy trì sự trong trắng của mình.
It's frustrating to do that.	Thật là chán nản khi làm điều đó.
I didn't go to school today because I had a cold.	Hôm nay tôi không đến trường vì tôi bị cảm.
Tom made me go there.	Tom đã bắt tôi đến đó.
Tom lost a contact lens.	Tom bị mất một chiếc kính áp tròng.
Tom is extremely narrow-minded.	Tom là người cực kỳ hẹp hòi.
I could only pick out two or three constellations in the night sky.	Tôi chỉ có thể chọn ra hai hoặc ba chòm sao trên bầu trời đêm.
Tom said he didn't know who Mary was going with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi với ai.
If Tom isn't your name, what is?	Nếu Tom không phải là tên của bạn, thì đó là gì?
Mary is really not my kind of girl.	Mary thực sự không phải là loại con gái của tôi.
You can't learn that in school.	Bạn không thể học điều đó trong trường học.
The dog takes the ball.	Con chó lấy quả bóng.
You are not poor like me.	Bạn không nghèo như tôi.
Tom tried his best to win.	Tom đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Tom said that Mary didn't seem hungry.	Tom nói rằng Mary dường như không đói.
Tom was bitten by a bat.	Tom bị dơi cắn.
Tom had a beautiful smile.	Tom đã có một nụ cười đẹp.
I know Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi biết Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
The furry rabbits are so cute.	Những chú thỏ lông thật dễ thương.
I don't think Tom will be angry.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tức giận.
As soon as I got home, the phone rang.	Ngay khi tôi về đến nhà, điện thoại đổ chuông.
What is the name of the store where you bought it?	Tên cửa hàng nơi bạn mua cái đó là gì?
Tom is still in custody.	Tom vẫn đang bị giam giữ.
I kept quiet, because I didn't know what to say.	Tôi im lặng, vì tôi không biết phải nói gì.
My robot will prepare meals, clean, wash dishes and perform other household chores.	Robot của tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp, rửa bát và thực hiện các công việc gia đình khác.
Tom fell in love with Mary the first time she met him.	Tom đã yêu Mary ngay lần đầu tiên cô gặp anh.
Tom always goes to the library on Mondays.	Tom luôn đến thư viện vào thứ Hai.
Where is the stadium?	Sân vận động ở đâu?
You will be a great father.	Bạn sẽ là một người cha tuyệt vời.
I thought we wouldn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom gave Mary a puppy.	Tom đã cho Mary một con chó con.
Tom is one of my brother-in-law.	Tom là một trong những người anh rể của tôi.
Tom doesn't know why Mary was arrested.	Tom không biết tại sao Mary bị bắt.
I don't think you should do that to Tom.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó với Tom.
Tom is only thirty years old.	Tom mới ba mươi tuổi.
Tom said he would lend me some money.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi vay một số tiền.
I also taught French.	Tôi cũng đã dạy tiếng Pháp.
You don't do it the same way I do.	Bạn không làm điều đó giống như cách tôi làm.
Tom is leaving Boston tomorrow, isn't he?	Tom sẽ rời Boston vào ngày mai, phải không?
We have to thank you for that, Tom.	Chúng tôi phải cảm ơn bạn vì điều đó, Tom.
Tom and Mary are somewhere around here.	Tom và Mary đang ở đâu đó quanh đây.
Tom said he thought he could do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
My parents said I was too young to do that.	Bố mẹ tôi nói rằng tôi còn quá nhỏ để làm điều đó.
Tom didn't tell Mary what time he was going to get there.	Tom đã không nói cho Mary biết anh ấy định đến đó vào thời gian nào.
They did not keep their promise.	Họ đã không giữ lời hứa của mình.
I think we still need to work on this more.	Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải làm việc về vấn đề này nhiều hơn nữa.
You should tell Tom to buy that for you.	Bạn nên nói Tom mua cái đó cho bạn.
Tom told me that he thought Mary was invincible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là kẻ bất bại.
Please drive on the left.	Vui lòng lái xe bên trái.
We're not always at home on Mondays.	Không phải lúc nào chúng tôi cũng ở nhà vào thứ Hai.
Tom wants to commit suicide.	Tom muốn tự tử.
We need Tom's help.	Chúng tôi cần sự hỗ trợ của Tom.
Tom saw his face in the mirror.	Tom nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương.
Tom wasn't sure that Mary wanted to do that.	Tom không chắc rằng Mary muốn làm điều đó.
That hospital is one of the oldest in the city.	Bệnh viện đó là một trong những cơ sở lâu đời nhất trong thành phố.
I really hope to see Tom.	Tôi thực sự hy vọng được gặp Tom.
Tom still hasn't recovered from the shock.	Tom vẫn chưa qua khỏi cú sốc.
Please notify me of anything that happens in my absence.	Hãy thông báo cho tôi về bất cứ điều gì xảy ra khi tôi vắng mặt.
What else did Tom say about me?	Tom đã nói gì khác về tôi?
No contact with Tom yesterday.	Hôm qua không liên lạc được với Tom.
There's no way Tom would do that.	Không đời nào Tom làm vậy.
You have diabetes, right?	Bạn bị tiểu đường, phải không?
The child is afraid of being left alone in the dark.	Đứa trẻ sợ bị bỏ lại một mình trong bóng tối.
Tom continued reading.	Tom tiếp tục đọc.
This river flows to New Orleans.	Con sông này chảy đến New Orleans.
I didn't have to, but I did.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
I like blondes.	Tôi thích những cô gái tóc vàng.
Asia is almost four times the size of Europe.	Diện tích châu Á gần gấp bốn lần châu Âu.
You are an excellent liar.	Bạn là một kẻ nói dối xuất sắc.
No one to help you?	Không có ai giúp bạn?
Tom has a lot of money.	Tom có ​​rất nhiều tiền.
This is the most beautiful flower in the garden.	Đây là bông hoa đẹp nhất trong vườn.
I don't know where Tom was skiing.	Tôi không biết Tom đã trượt tuyết ở đâu.
Don't pretend you don't know me.	Đừng giả vờ như bạn không biết tôi.
I hope you don't document this.	Tôi hy vọng bạn không ghi lại điều này.
I advised Tom to take the job.	Tôi đã khuyên Tom nhận việc.
I had no intention of staying in Boston that long.	Tôi không có ý định ở lại Boston lâu như vậy.
She advised him to talk about his life in America.	Cô ấy khuyên anh nên nói về cuộc sống của mình ở Mỹ.
Tom does it a lot better than Mary.	Tom làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với Mary.
Tom leaned down and kissed Mary.	Tom cúi xuống và hôn Mary.
The TV program was interrupted by a news special.	Chương trình truyền hình bị gián đoạn bởi một bản tin đặc biệt.
Tom currently has several tattoos.	Tom hiện có một số hình xăm.
Tom doesn't need a haircut.	Tom không cần cắt tóc.
I'm bad at languages.	Tôi rất tệ về ngôn ngữ.
I never thought I would live to see the day when I had to sell my house.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống để chứng kiến ​​cái ngày mà tôi phải bán nhà của mình.
I doubt that Tom will ever do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ làm điều đó.
I don't think Tom will do anything.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm gì cả.
Your brother looks a lot more like your dad than you do.	Anh trai của bạn trông rất giống bố của bạn hơn bạn.
Tom told Mary to come back later.	Tom bảo Mary quay lại sau.
Tom left the room without Mary noticing.	Tom rời khỏi phòng mà Mary không nhận ra.
I think this is not right.	Tôi nghĩ điều đó không đúng.
I have to get off at the next stop.	Tôi phải xuống ở điểm dừng tiếp theo.
Tom really has no choice.	Tom thực sự không có sự lựa chọn.
I will study English for five years next February.	Tôi sẽ học tiếng Anh trong năm năm vào tháng Hai tới.
Tom is really a friendly guy.	Tom thực sự là một chàng trai thân thiện.
Who does Tom play with?	Tom chơi với ai?
You better go. 	Tốt hơn là bạn nên đi.
Late.	Đã muộn.
Can Tom play guitar?	Tom có ​​thể chơi guitar không?
Why are you always so restless?	Tại sao bạn luôn bồn chồn như vậy?
I was the one who told Tom about what Mary did yesterday.	Tôi là người đã nói với Tom về những gì Mary đã làm ngày hôm qua.
You are like the Tom of thirty years ago.	Bạn giống như Tom của ba mươi năm trước.
I don't have any desire to do that.	Tôi không có bất kỳ mong muốn làm điều đó.
Tom contacted me.	Tom đã liên hệ với tôi.
Do you think it could be like Tom Jackson?	Bạn có nghĩ rằng nó có thể giống Tom Jackson?
Don't let Tom do it alone.	Đừng để Tom làm điều đó một mình.
I'm pretty sure Tom is the only one who wouldn't do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom là người duy nhất sẽ không làm điều đó.
Tom always locks the door when he is sleeping.	Tom luôn khóa cửa khi anh ấy đang ngủ.
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
There are many stories that I have never told you.	Có rất nhiều câu chuyện mà tôi chưa từng kể cho bạn nghe.
I don't dream.	Tôi không mơ.
Tom's bruises were barely visible anymore.	Những vết bầm tím của Tom hầu như không còn nhìn thấy nữa.
That baby is Tom.	Em bé đó là Tom.
Tell Tom I'm ready.	Nói với Tom rằng tôi đã sẵn sàng.
Tom tells Mary that he thinks John is not alone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không đơn độc.
Tom was very paranoid.	Tom đã rất hoang tưởng.
I didn't buy anything at that store.	Tôi đã không mua bất cứ thứ gì ở cửa hàng đó.
Why don't you make it yourself?	Tại sao bạn không tự làm nó?
Would you please stop annoying Tom?	Bạn có vui lòng ngừng làm Tom khó chịu không?
Tom and Mary work recently.	Tom và Mary làm việc gần đây.
Tom will be asked not to leave.	Tom sẽ được yêu cầu không được rời đi.
Tom wants you to show Mary how to eat with chopsticks.	Tom muốn bạn chỉ cho Mary cách ăn bằng đũa.
It's hard for me to express my thoughts in words.	Thật khó để tôi diễn đạt suy nghĩ của mình bằng lời.
Would you please talk to Tom and try to convince him to help?	Bạn có vui lòng nói chuyện với Tom và cố gắng thuyết phục anh ấy giúp đỡ không?
Why doesn't Tom stay here?	Tại sao Tom không ở lại đây?
Tom had another engagement.	Tom đã có một cuộc đính hôn khác.
I hope Tom will agree to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom did well today.	Tom đã làm tốt ngày hôm nay.
I have never thrown stones at anyone.	Tôi chưa bao giờ ném đá vào bất kỳ ai.
Tom is a third year, right?	Tom là sinh viên năm ba, phải không?
Let's say I fix the pipe. 	Giả sử tôi sửa đường ống.
How much will you pay me?	Bạn sẽ trả cho tôi bao nhiêu?
I'm not ready for a relationship.	Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ.
I don't know if Tom is at school today.	Không biết hôm nay Tom có ​​ở trường không.
I didn't expect Tom to know how to swim.	Tôi đã không mong đợi Tom biết bơi.
The whole plan was scrapped.	Toàn bộ kế hoạch đã bị loại bỏ.
Tom wants to buy a sled.	Tom muốn mua một chiếc xe trượt tuyết.
I don't think Tom is that worried.	Tôi không nghĩ Tom lại lo lắng như vậy.
They don't want us to work together.	Họ không muốn chúng tôi làm việc cùng nhau.
His eyes flashed with anger.	Đôi mắt anh lóe lên tia giận dữ.
I wonder if Tom will let me do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cho phép tôi làm điều đó không.
This isn't the first time Tom has made that mistake.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom mắc lỗi đó.
Won't you come to the concert with me?	Bạn không đến buổi hòa nhạc với tôi sao?
Ask if you don't understand something.	Hỏi nếu bạn không hiểu điều gì đó.
Tom says he tries to be optimistic.	Tom nói rằng anh ấy cố gắng lạc quan.
I like movies with happy endings.	Tôi thích những bộ phim có kết thúc có hậu.
Tom won't answer my question.	Tom sẽ không trả lời câu hỏi của tôi.
If Tom asks me to help him, I will help him.	Nếu Tom yêu cầu tôi giúp anh ấy, tôi sẽ giúp anh ấy.
Tom is quite successful.	Tom khá thành công.
Why is Tom like this?	Tại sao Tom lại như thế này?
Listen, I changed my mind.	Nghe này, tôi đã thay đổi quyết định.
Don't let him do it alone.	Đừng để anh ta làm điều đó một mình.
Both of Tom's ex-wives live in Australia.	Cả hai người vợ cũ của Tom đều sống ở Úc.
I won't have any fun.	Tôi sẽ không có bất kỳ niềm vui nào.
There is something we have to talk about.	Có một cái gì đó chúng ta phải nói về.
Tom is always silent.	Tom luôn im lặng.
I hope Tom will come to Boston with you.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến Boston với bạn.
Months passed before Tom could get out of bed.	Nhiều tháng trôi qua trước khi Tom có ​​thể ra khỏi giường.
We've had bad weather lately.	Gần đây chúng tôi gặp thời tiết xấu.
I know that Tom is a strange guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai kỳ lạ.
Tom decided that he needed a change.	Tom quyết định rằng anh ấy cần một sự thay đổi.
Tom said he hoped Mary would do it right away.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Does Tom watch a lot of TV?	Tom có ​​xem nhiều TV không?
Neither Tom nor Mary have commensurate salaries.	Cả Tom và Mary đều không có mức lương tương xứng.
Let Tom be.	Hãy để Tom được.
Tom spends a lot of his free time doing it.	Tom dành rất nhiều thời gian rảnh để làm việc đó.
I think Tom will be obedient.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ngoan ngoãn.
Tom asked permission.	Tom đã xin phép.
Tom, you're a liar.	Tom, anh là một kẻ nói dối.
Tom doesn't think Mary is very smart.	Tom không nghĩ Mary rất thông minh.
That is better than nothing.	Điều đó tốt hơn là không có gì.
Why don't you listen to me?	Tại sao bạn không nghe tôi?
Tom wants this.	Tom muốn cái này.
The test only takes about five minutes.	Bài kiểm tra chỉ mất khoảng năm phút.
Tom is cleaning up some broken glass.	Tom đang dọn dẹp một số mảnh kính vỡ.
Aren't you apologizing?	Anh không xin lỗi sao?
You're always trying to provoke me to say something I'll regret later.	Bạn luôn cố kích động tôi nói điều gì đó mà sau này tôi sẽ hối hận.
Tom drained his cup.	Tom uống cạn cốc.
Tom doesn't seem to like speaking French.	Tom dường như không thích nói tiếng Pháp.
Tom won't leave.	Tom sẽ không rời đi.
I did not vote for the proposal.	Tôi đã không bỏ phiếu cho đề nghị.
Things quickly got worse.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn.
Tom's train hasn't arrived yet.	Chuyến tàu của Tom vẫn chưa đến.
I can tell you a few things about Tom that might surprise you.	Tôi có thể cho bạn biết một số điều về Tom có ​​thể khiến bạn ngạc nhiên.
I have an old computer that I don't want anymore.	Tôi có một máy tính cũ mà tôi không muốn nữa.
What did Tom buy at the mall today?	Hôm nay Tom đã mua gì ở trung tâm mua sắm?
We waited a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi một thời gian dài.
What's up with these people?	Có chuyện gì với những người này?
I think Tom might be the one who did this.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là người đã làm điều này.
Is that a compliment?	Đó có phải là một lời khen không?
The movie hasn't started yet.	Phim vẫn chưa bắt đầu.
Tom said that Mary will help us do it.	Tom nói rằng Mary sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
It's self-explanatory.	Nó tự giải thích.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
No one in his class can run faster than him.	Không ai trong lớp của anh ấy có thể chạy nhanh hơn anh ấy.
It is better to die on our feet than to live on our knees.	Thà chết trên đôi chân của chúng ta, còn hơn sống trên đầu gối của chúng ta.
You do not want to put in another disk? 	Bạn không muốn đặt trong một đĩa khác?
We listened to this for two hours.	Chúng tôi đã nghe cái này trong hai giờ.
Does Tom really want Mary to help?	Tom có ​​thực sự muốn Mary giúp không?
I want to make the most of it.	Tôi muốn tận dụng tối đa nó.
Tom never tried to do that.	Tom chưa bao giờ cố gắng làm điều đó.
I think you've got a place to stay.	Tôi nghĩ bạn đã có một nơi để ở.
I didn't know that you didn't like carrots.	Tôi không biết rằng bạn không thích cà rốt.
Tom sat facing the door.	Tom ngồi quay mặt ra cửa.
Tom wasn't the one to tell Mary not to.	Tom không phải là người bảo Mary đừng làm vậy.
Is Tom still engaged to Mary?	Tom vẫn đính hôn với Mary chứ?
It's not always cold here.	Ở đây không phải lúc nào cũng lạnh.
I know Tom is not a fool.	Tôi biết Tom không phải là một kẻ ngốc.
I thought maybe we could watch a movie.	Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể xem một bộ phim.
Have you emptied the dishwasher?	Bạn đã làm trống máy rửa bát?
Tom begged for his life.	Tom cầu xin cho cuộc sống của mình.
Tom and Mary weren't going to do it together.	Tom và Mary không định làm điều đó cùng nhau.
We're mad at Tom.	Chúng tôi giận Tom.
Different formats.	Định dạng khác nhau.
This is Tom. 	Đây là Tom.
I want to talk to Mary.	Tôi muốn nói chuyện với Mary.
I was in Boston on October 20th.	Tôi đã ở Boston vào ngày 20 tháng 10.
I wish that you would do what I asked you to do.	Tôi ước rằng bạn sẽ làm những gì tôi đã yêu cầu bạn làm.
How can you tell an Englishman from an American?	Làm thế nào bạn có thể nói với một người Anh từ một người Mỹ?
You would ask Tom to do it for us, wouldn't you?	Bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi, phải không?
You just can't create those.	Bạn chỉ không thể tạo ra những thứ đó.
Let's go over to Tom's.	Hãy đi qua Tom's.
Everyone is happy today.	Mọi người đều hạnh phúc ngày nay.
I'm sure glad no one died.	Tôi chắc chắn rất vui vì không có ai chết.
You'll do it for Tom, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó cho Tom, phải không?
I know Tom might not agree to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể không đồng ý làm điều đó.
A taxi from the airport costs about thirty dollars.	Một chiếc taxi từ sân bay có giá khoảng ba mươi đô la.
He is working on his English.	Anh ấy đang làm việc bằng tiếng Anh của mình.
Tom went downstairs to answer the door.	Tom đi xuống cầu thang để trả lời cửa.
I don't know where Tom and Mary are going to honeymoon.	Tôi không biết Tom và Mary sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.
No matter how hard you try, you won't be able to do it.	Dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng sẽ không thể làm được.
I know that Tom does it from time to time.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó theo thời gian.
Tom had seen something that surprised him.	Tom đã nhìn thấy điều gì đó khiến anh ngạc nhiên.
I did not know that you do not know how to drive.	Tôi không biết rằng bạn không biết lái xe.
Tom escaped to Boston.	Tom trốn đến Boston.
That's why Tom wanted to do it.	Đó là lý do tại sao Tom muốn làm điều đó.
I know Tom is going to dance with Mary.	Tôi biết Tom sẽ đi khiêu vũ với Mary.
Tom is mean.	Tom thật xấu tính.
I almost feel sorry for Tom.	Tôi gần như cảm thấy tiếc cho Tom.
I may not need to do it again.	Tôi có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom may not sell it to me.	Tom có ​​thể không bán nó cho tôi.
Tom won't go to jail.	Tom sẽ không ngồi tù.
Here is a gift for you.	Đây là một món quà cho bạn.
If you really want to help, please come before 2:30.	Nếu bạn thực sự muốn giúp đỡ, vui lòng đến trước 2:30.
If you have been drinking, you should not drive.	Nếu đã uống rượu, bạn không nên lái xe.
I went to the park to play baseball the day before.	Tôi đã đến công viên để chơi bóng chày vào ngày hôm trước.
He took a few grams of gold and put it on the scale.	Anh ta lấy vài gam vàng và đặt nó lên bàn cân.
Tom invited me to his party.	Tom đã mời tôi đến bữa tiệc của anh ấy.
I don't think Tom will let me kiss him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi hôn anh ấy.
Tom is a freshman.	Tom là sinh viên năm nhất.
I don't think anyone has done that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã làm điều đó.
Tom believed us.	Tom đã tin chúng tôi.
How is Tom in Boston?	Tom thế nào ở Boston?
Tom and Mary are not my parents.	Tom và Mary không phải là bố mẹ của tôi.
I'm not clever.	Tôi không khéo léo.
How do you know I don't like Tom?	Làm sao bạn biết tôi không thích Tom?
Mary is a competent nurse.	Mary là một y tá có năng lực.
Tom says you want to come to Australia with us.	Tom nói rằng bạn muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
I didn't have that last year.	Tôi đã không có điều đó vào năm ngoái.
Find Tom and kill him.	Tìm Tom và giết anh ta.
Tom is too young to work here.	Tom còn quá trẻ để làm việc ở đây.
Tom thinks that Mary is the woman for him.	Tom nghĩ rằng Mary là người phụ nữ dành cho anh.
Tom said Mary was willing to do it for me.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
Tom told Mary that he was glad he did.	Tom nói với Mary rằng rất vui khi anh ấy làm điều đó.
Tom wants to earn enough money to support his family.	Tom muốn kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
It costs 30 million dollars.	Nó có giá 30 triệu đô la.
I make it a rule to do it every day.	Tôi làm cho nó trở thành một quy tắc để làm điều đó mỗi ngày.
We couldn't help but laugh at the teacher's joke.	Chúng tôi không thể nhịn được cười trước trò đùa của cô giáo.
Tom is the only one who knows where Mary is.	Tom là người duy nhất biết Mary ở đâu.
Tom said it was a diamond.	Tom nói đó là một viên kim cương.
I completely forgot that it was Tom's birthday.	Tôi hoàn toàn quên rằng đó là sinh nhật của Tom.
I would appreciate it if you open a window.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn mở một cửa sổ.
Tom's reputation is good.	Danh tiếng của Tom là tốt.
We will be safe there.	Chúng tôi sẽ an toàn ở đó.
What keeps you so busy?	Điều gì khiến bạn bận rộn như vậy?
It is now more than five o'clock.	Bây giờ đã hơn năm giờ.
I think Tom is about the same weight as Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​cùng cân nặng với Mary.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
Tom arrived half an hour early.	Tom đến sớm nửa tiếng.
Tom told me last week that he was going to buy a new car.	Tom đã nói với tôi vào tuần trước rằng anh ấy sẽ mua một chiếc ô tô mới.
Tom says he knows that Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
I don't have your strength.	Tôi không có sức mạnh của bạn.
I think Tom is allergic to cats.	Tôi nghĩ rằng Tom bị dị ứng với mèo.
Why don't we eat out?	Tại sao chúng ta không ăn ngoài?
I should have known this was going to happen.	Tôi nên biết điều này sẽ xảy ra.
Tom says he plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch làm điều đó.
I know that you were worried about Tom.	Tôi biết rằng bạn đã lo lắng cho Tom.
Tom and Mary had a mistress quarrel.	Tom và Mary đã có một cuộc cãi vã tình nhân.
I want to play tennis with Tom.	Tôi muốn chơi quần vợt với Tom.
How did you convince Tom to come to Australia?	Bạn đã thuyết phục Tom đến Úc như thế nào?
Will Tom do anything about it?	Tom sẽ làm bất cứ điều gì về nó?
I hear you whistling. 	Tôi nghe thấy bạn huýt sáo.
YOU MUST cheer up.	BẠN PHẢI vui lên.
Did you give it to Tom?	Bạn đã đưa nó cho Tom?
Sooner or later, the truth will come out.	Không sớm thì muộn, sự thật sẽ lộ ra.
I don't wear shoes.	Tôi không đi giày.
The oil spill has polluted the bay.	Sự cố tràn dầu đã làm ô nhiễm vịnh.
Tom and Mary got married last week.	Tom và Mary đã kết hôn vào tuần trước.
I know Tom as a member.	Tôi biết Tom là một thành viên.
What is your neighborhood like?	Khu phố của bạn như thế nào?
This game is in some ways similar to American football today.	Trò chơi này theo một số cách tương tự như bóng đá Mỹ ngày nay.
I don't like swearing.	Tôi không thích chửi thề.
Tom said he was getting ready to die.	Tom nói rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chết.
A half truth is more dangerous than a lie.	Một nửa sự thật còn nguy hiểm hơn một lời nói dối.
I wasn't born in Boston, but I've lived here most of my life.	Tôi không sinh ra ở Boston, nhưng tôi đã sống ở đây phần lớn cuộc đời mình.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích nó.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
Tom is afraid that he might lose everything.	Tom sợ rằng anh ấy có thể mất tất cả.
Boxes should not be shipped completely full.	Các hộp không nên được vận chuyển hoàn toàn đầy.
You must be crazy to ride a bike without brakes!	Bạn phải điên đầu khi đi một chiếc xe đạp không có phanh!
Tom is likely to be in Australia next Monday.	Tom có ​​thể sẽ ở Úc vào thứ Hai tới.
Is Tom seeing someone?	Tom có ​​đang nhìn thấy ai đó không?
Tom may not be right.	Tom có ​​thể không đúng.
I can't decide whether to do it or not.	Tôi không thể quyết định có nên làm điều đó hay không.
Tom was staying at a nearby hotel.	Tom đã ở tại một khách sạn gần đó.
I cannot imagine my life without Mary.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi mà không có Mary.
You know I wouldn't have to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không phải làm điều đó, phải không?
Mary is my wife.	Mary là vợ tôi.
Tom and Mary both died yesterday.	Tom và Mary đều chết ngày hôm qua.
Tom's condition did not improve.	Tình trạng của Tom không được cải thiện.
The atmosphere here is very bad. 	Không khí ở đây rất tệ.
Will you open the window?	Bạn sẽ mở cửa sổ chứ?
Tom wakes up earlier than usual.	Tom thức dậy sớm hơn mọi khi.
Your story does not match the truth.	Câu chuyện của bạn không khớp với sự thật.
We have a job for you.	Chúng tôi có một công việc cho bạn.
Tom is completely aloof.	Tom hoàn toàn cách biệt.
I had an asthma attack.	Tôi đã lên cơn hen suyễn.
Tom knows that no one will notice.	Tom biết rằng sẽ không ai nhận ra.
He is inexperienced.	Anh ấy đang thiếu kinh nghiệm.
I won't let it happen again.	Tôi sẽ không để nó xảy ra nữa.
I want Tom to know that I know how to do it.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
Tom looks very surprised.	Tom có ​​vẻ rất ngạc nhiên.
That man is on trial for the murder of a little girl.	Người đàn ông đó đang bị xét xử vì tội giết một bé gái.
What time will the washing machine repairman arrive?	Mấy giờ thợ sửa máy giặt sẽ đến?
Tom says he needs to buy a new sweater.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một chiếc áo len mới.
Let me show you a better way to do it.	Hãy để tôi chỉ cho bạn một cách tốt hơn để làm điều đó.
Don't forget to wash behind your ears.	Đừng quên rửa sau tai của bạn.
Tom was dressed for work.	Tom đã mặc quần áo đi làm.
This is not the first time.	Đây không phải là lần đầu tiên.
Tom barely had time to do it.	Tom hầu như không có thời gian để làm điều đó.
I know Tom still has to do it.	Tôi biết Tom vẫn phải làm điều đó.
"Do you know where the fries I keep here?" 	"Bạn có biết khoai tây chiên tôi để ở đây ở đâu không?"
"No."	"Không."
This is $5.	Đây là $ 5.
Tom is used to life in Boston even though he grew up in a small town.	Tom đã quen với cuộc sống ở Boston mặc dù anh lớn lên ở một thị trấn nhỏ.
Tom likes to play billiards.	Tom thích chơi bi-a.
Tom doesn't take many pictures.	Tom không chụp nhiều ảnh.
Eventually you will understand all this.	Cuối cùng bạn sẽ hiểu tất cả những điều này.
That's the last straw.	Đó là ống hút cuối cùng.
Tom polished his martini glass and placed it on the waiter's tray.	Tom đánh bóng ly martini của mình và đặt ly lên khay của người phục vụ.
I don't think Tom knows how much it will cost.	Tôi không nghĩ Tom biết nó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
We didn't have school that day.	Chúng tôi không có trường học vào ngày hôm đó.
I'm Tom's roommate.	Tôi là bạn cùng phòng của Tom.
I can't let you in without an ID.	Tôi không thể cho bạn vào mà không có ID.
Tom's leaving at 2:30, right?	Tom sẽ đi lúc 2:30, phải không?
Tom died less than a week after surgery.	Tom qua đời chưa đầy một tuần sau khi phẫu thuật.
How is Tom related to you?	Tom có ​​quan hệ như thế nào với bạn?
She protects you every day.	Cô ấy bảo vệ bạn mỗi ngày.
I can only take what fits in my suitcase.	Tôi chỉ có thể lấy những gì vừa vặn cho vào vali.
I admit this may not be the best way to do it.	Tôi thừa nhận đây có thể không phải là cách tốt nhất để làm điều đó.
Is it true that Tom asked him to marry him?	Có đúng là Tom đã hỏi cưới anh ấy không?
Didn't Tom tell you he wasn't going to win?	Tom đã không nói với bạn rằng anh ấy sẽ không thắng sao?
I don't want to watch TV.	Tôi không muốn xem TV.
The show sold out three hours after ticket sales.	Buổi biểu diễn đã bán hết sạch ba giờ sau khi bán vé.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom said he didn't know Mary couldn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm điều đó.
Please tell me this is not correct.	Xin vui lòng cho tôi biết điều này không đúng.
I'm not at home today.	Hôm nay tôi không phải ở nhà.
The hotel I stayed at was not too far from Tom's house.	Khách sạn tôi ở không quá xa nhà của Tom.
You owe Tom an apology.	Bạn nợ Tom một lời xin lỗi.
Tom said he will help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is faster than Mary.	Tom nhanh hơn Mary.
Tom practically hates everyone.	Tom thực tế ghét tất cả mọi người.
After dinner, Tom usually falls asleep.	Sau bữa tối, Tom thường ngủ thiếp đi.
No problem if you want to sleep here.	Không có vấn đề gì nếu bạn muốn ngủ ở đây.
My parents moved from Boston to Chicago in 2013.	Cha mẹ tôi chuyển từ Boston đến Chicago vào năm 2013.
Do you think they'll let us do it?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ để chúng tôi làm điều đó?
I just changed my mind.	Tôi vừa đổi ý.
I thought you said that Tom doesn't live in Boston anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom không sống ở Boston nữa.
He still hasn't returned the book he borrowed from the library.	Anh ấy vẫn chưa trả lại cuốn sách mà anh ấy đã mượn từ thư viện.
Tom says he thinks Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bơi.
One of my dreams is to see the aurora borealis one day.	Một trong những giấc mơ của tôi là một ngày nào đó được nhìn thấy cực quang borealis.
Tom says he thinks it's time for him to retire.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đã đến lúc anh ấy nên nghỉ hưu.
Tom is a lawyer just like his father was.	Tom là một luật sư giống như cha anh đã từng.
Tom was hypnotized.	Tom đã bị thôi miên.
If you want to be successful, you have to get off to a good start.	Nếu bạn muốn thành công, bạn phải có một khởi đầu tốt.
Is this a reliable source?	Đây có phải là một nguồn đáng tin cậy?
Obviously something is wrong here.	Rõ ràng là có gì đó không ổn ở đây.
I'm eager to go to Boston.	Tôi háo hức đến Boston.
Please let Tom call me.	Làm ơn để Tom gọi cho tôi.
If it's okay with you, I want to do it now.	Nếu nó ổn với bạn, tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom had a collapsed lung.	Tom bị xẹp phổi.
I'll lend you the tools you need to do it.	Tôi sẽ cho bạn mượn các công cụ bạn cần để làm điều đó.
Tom is over there.	Tom ở đằng kia.
Tom is afraid of flying.	Tom sợ đi máy bay.
Are you sure you and Tom have enough food?	Bạn có chắc là bạn và Tom có ​​đủ thức ăn không?
She was heartbroken by his frank remark.	Cô đã rất đau lòng trước nhận xét thẳng thắn của anh ta.
Tom is washing the window in the kitchen right now.	Tom đang rửa cửa sổ trong bếp ngay bây giờ.
Tom said I looked confused.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ bối rối.
Tom cried almost every day.	Tom đã khóc gần như mỗi ngày.
As a rule, I get to school before eight o'clock.	Theo quy định, tôi đến trường trước tám giờ.
Tom helped the poor.	Tom đã giúp đỡ người nghèo.
It was torture for him to see his girlfriend with another man.	Nó là cực hình đối với anh ta khi nhìn thấy bạn gái của mình với một người đàn ông khác.
Who knows why Tom would do that?	Ai biết tại sao Tom lại làm như vậy?
I will not be working in Australia.	Tôi sẽ không làm việc ở Úc.
I'm sure Tom doesn't want to go to Australia next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn đến Úc vào thứ Hai tới.
One of the boys who died in the train crash was named Tom.	Một trong những cậu bé chết trong vụ tai nạn tàu hỏa tên là Tom.
I met a Canadian couple in the park today.	Tôi đã gặp một cặp vợ chồng người Canada trong công viên hôm nay.
Why does Tom think it's a good idea?	Tại sao Tom nghĩ đó là một ý kiến ​​hay?
Tom and I will do it this winter.	Tom và tôi sẽ làm điều đó vào mùa đông này.
You didn't tell me you were a pharmacist.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn là một dược sĩ.
I think I know why Tom doesn't.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom không làm vậy.
I will go look around.	Tôi sẽ đi xem xét xung quanh.
That's what it takes.	Đó là những gì nó cần.
Tom and Mary are both good lawyers.	Tom và Mary đều là những luật sư giỏi.
Tom spent a year in Boston.	Tom đã dành một năm ở Boston.
It's not as difficult as I thought.	Nó không khó như tôi nghĩ.
How many people attended Tom's funeral?	Có bao nhiêu người tham dự đám tang của Tom?
Tom massages Mary's back.	Tom massage lưng cho Mary.
Tom doesn't seem pleased.	Tom dường như không hài lòng.
Tom is picking oranges.	Tom đang hái cam.
I can't help Tom do that.	Tôi không thể giúp Tom làm điều đó.
What's that boy's name?	Tên cậu bé đó là gì?
Tom pretends to be deaf.	Tom giả vờ bị lãng tai.
Tom is solving that problem.	Tom đang giải quyết vấn đề đó.
We just want to help Tom.	Chúng tôi chỉ muốn giúp Tom.
Tom is very hard to win.	Tom rất khó giành chiến thắng.
I didn't know you would let Tom do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ để Tom làm điều đó một mình.
Tom is alone in his office.	Tom chỉ có một mình trong văn phòng của anh ấy.
It is impossible to visit Tokyo in a day or two.	Không thể tham quan Tokyo trong ngày một ngày hai.
Tom and I both should have gone earlier.	Tom và tôi đều nên đi sớm hơn.
I wish I could afford to hire someone to help me do this.	Tôi ước mình có đủ khả năng để thuê một ai đó giúp tôi làm việc này.
Tom pleaded guilty and was deported.	Tom đã nhận tội và bị trục xuất.
I have a friend who would love to meet you.	Tôi có một người bạn rất muốn gặp bạn.
I don't see that as a contradiction.	Tôi không thấy đó là một sự mâu thuẫn.
Tom is a hoot.	Tom là một hoot.
Tom gets along with everyone in Mary's family except her brother.	Tom hòa thuận với mọi người trong gia đình Mary ngoại trừ em trai cô.
I don't have a list.	Tôi không có danh sách.
I pretend I'm happy.	Tôi giả vờ rằng tôi đang hạnh phúc.
Tom has been waiting for Mary all morning but she still hasn't come.	Tom đã đợi Mary cả buổi sáng nhưng cô ấy vẫn chưa đến.
I think Tom should buy some new clothes.	Tôi nghĩ rằng Tom nên mua một số quần áo mới.
Tom pushed the gate in.	Tom đẩy cổng vào.
I told Tom you were in Boston.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đang ở Boston.
I thought you said you were asked to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã được yêu cầu làm điều đó.
I can't stand noisy kids.	Tôi không thể chịu được những đứa trẻ ồn ào.
Tom explained the situation.	Tom giải thích tình hình.
We have yet to name these puppies.	Chúng tôi vẫn chưa đặt tên cho những con chó con này.
Tom looked displeased.	Tom trông có vẻ không hài lòng.
I'd rather do it alone than with Tom.	Tôi muốn làm điều đó một mình hơn là với Tom.
Tom stopped doing it for three months.	Tom đã ngừng làm việc đó trong ba tháng.
I don't think Tom understood.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hiểu.
Tom went in that direction.	Tom đã đi về hướng đó.
Now I think I have a plan.	Bây giờ tôi nghĩ rằng tôi đã có một kế hoạch.
Tom said he thought we could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom is safe, right?	Tom vẫn an toàn, phải không?
Both Tom and Mary were very hungry.	Cả Tom và Mary đều rất đói.
Tom has been talking about buying a new car for the past three years.	Tom đã nói về việc mua một chiếc ô tô mới trong ba năm qua.
What is happening here is terrible.	Những gì đang diễn ra ở đây thật khủng khiếp.
What kind of person forgets to pick up their kids after school?	Loại người nào lại quên đón con sau giờ học?
What time do you put your son to bed?	Bạn cho con trai đi ngủ lúc mấy giờ?
Astana successfully organized an internationally recognized exhibition in 2017.	Astana đã tổ chức thành công một cuộc triển lãm được quốc tế công nhận vào năm 2017.
Tom drove across town to Mary's place.	Tom lái xe qua thị trấn đến chỗ của Mary.
I promised Tom he wouldn't tell anyone what happened.	Tôi đã hứa với Tom rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom doesn't come here often.	Tom không thường xuyên đến đây.
I will watch TV tonight.	Tôi sẽ xem TV tối nay.
Is that a definition?	Đó có phải là một định nghĩa?
They have the right to veto.	Họ có quyền phủ quyết.
Please do not look at your cell phone while we are eating.	Vui lòng không nhìn vào điện thoại di động của bạn khi chúng tôi đang ăn.
I don't think I'll let Tom do that anymore.	Tôi không nghĩ mình sẽ để Tom làm điều đó nữa.
Tom usually wears sandals.	Tom thường đi xăng đan.
I can do it without anyone's help.	Tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
Tom and I often go shopping together.	Tom và tôi thường đi mua sắm cùng nhau.
Tom has been studying French for several years.	Tom đã học tiếng Pháp trong vài năm.
You are motivated.	Bạn có động lực.
Who is Tom having breakfast with?	Tom đang ăn sáng với ai?
I am motivated for cash.	Tôi được thúc đẩy vì tiền mặt.
You have to help me argue with Tom.	Bạn phải giúp tôi lập luận với Tom.
Tom didn't promise to come here again.	Tom đã không hứa sẽ đến đây lần nữa.
Tom had a great idea.	Tom đã có một ý tưởng tuyệt vời.
Tom blew out the candles on the cake.	Tom thổi tắt những ngọn nến trên bánh.
Tom agrees to go to Australia with Mary.	Tom đồng ý đến Úc với Mary.
Tom has decided that he will try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng trốn thoát.
Tom didn't leave until after midnight.	Tom đã không rời đi cho đến sau nửa đêm.
You will not find what you are looking for here.	Bạn sẽ không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đây.
Leave me alone, will you?	Để tôi một chỗ, phải không?
Do you believe in the possibility of life on Mars?	Bạn có tin vào khả năng tồn tại sự sống trên sao Hỏa?
Tom is sleeping in the back of the classroom.	Tom đang ngủ ở phía sau lớp học.
There's no reason not to stay.	Không có lý do gì để không ở lại.
I know Tom as a middle school student.	Tôi biết Tom là một học sinh trung học cơ sở.
Tom told me he was not convinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thuyết phục.
I've said it before, and I'll say it again: I love Boston!	Tôi đã từng nói điều đó trước đây, và tôi sẽ nói lại lần nữa: Tôi yêu Boston!
Tom is incapable of marriage.	Tom không có khả năng kết hôn.
Tom won't even try to do that.	Tom thậm chí sẽ không thử làm điều đó.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it again.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
I can't believe Tom can do this alone.	Tôi không thể tin rằng Tom có ​​thể làm được điều này một mình.
Tom shouted at the bus driver.	Tom hét vào mặt tài xế xe buýt.
Tom will know what you're talking about.	Tom sẽ biết bạn đang nói gì.
I looked through the window and saw someone waxing on the floor.	Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy ai đó đang tẩy lông trên sàn nhà.
I don't want to put it down.	Tôi không muốn đặt nó xuống.
Tom is working part time.	Tom đang làm việc bán thời gian.
Tom doesn't have what it takes to be a leader.	Tom không có những gì cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo.
Why don't we play badminton?	Tại sao chúng ta không chơi cầu lông?
I know Tom is incapable of doing that.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó.
I have a simple plan to get Tom to agree.	Tôi có một kế hoạch đơn giản để khiến Tom đồng ý.
Tom put the money in the safe.	Tom cất tiền vào két sắt.
Tom is a born artist.	Tom là một nghệ sĩ bẩm sinh.
I still haven't found the problem.	Tôi vẫn chưa tìm ra vấn đề.
Tom is an old fart.	Tom là một cái rắm già.
Tom is from another country.	Tom đến từ một quốc gia khác.
I don't think Tom really has to anymore.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm như vậy nữa.
It's a really dangerous intersection.	Đó là một giao lộ thực sự nguy hiểm.
Tom is still in his thirties.	Tom vẫn ở tuổi ba mươi.
You're short, aren't you?	Bạn thấp bé, phải không?
What kind of salary do you think Tom gets?	Bạn nghĩ Tom nhận được loại lương nào?
You should tell Tom what you did.	Bạn nên nói với Tom những gì bạn đã làm.
We should have talked to each other much earlier.	Chúng ta nên nói chuyện với nhau sớm hơn nhiều.
I lost the hat I bought in Boston.	Tôi đã làm mất chiếc mũ mà tôi đã mua ở Boston.
Tom is a rebel.	Tom là một kẻ nổi loạn.
I hope Tom is doing it.	Tôi hy vọng Tom đang làm điều đó.
Should we explain to Tom?	Chúng ta có nên giải thích cho Tom không?
Tom is not a good climber.	Tom không phải là một người leo núi giỏi.
Have you heard the MP3 file I sent you?	Bạn đã nghe tệp MP3 tôi gửi cho bạn chưa?
Tom is hoping to do that, isn't he?	Tom đang hy vọng làm được điều đó, phải không?
I know Tom is greedy.	Tôi biết Tom rất tham lam.
I don't think Tom will be able to walk again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đi lại được.
Tom is the best dancer in the group and he knows it.	Tom là người nhảy giỏi nhất trong nhóm và anh ấy biết điều đó.
Tom was the one who taught Mary how to ski.	Tom là người đã dạy Mary cách trượt tuyết.
It is not likely to happen again.	Nó không có khả năng xảy ra một lần nữa.
I want to talk to you about something important.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về một điều quan trọng.
Tom came to Australia a month ago.	Tom đã đến Úc một tháng trước.
I know a man you used to work with.	Tôi biết một người đàn ông mà bạn từng làm việc cùng.
Tom doesn't wear a hat.	Tom không đội mũ.
I will make you a list.	Tôi sẽ làm cho bạn một danh sách.
Do you like Mozart's music?	Bạn có thích nhạc của Mozart không?
Obviously Tom likes Mary.	Rõ ràng là Tom thích Mary.
Tom told me that he thought my speech was interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng bài phát biểu của tôi rất thú vị.
Tom said he couldn't do it because he was too busy.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó vì anh ấy quá bận.
I just need to find Tom.	Tôi chỉ cần tìm Tom.
I can't stay long.	Tôi không thể ở lại lâu.
This project will be completed by this time next year.	Dự án này sẽ được hoàn thành vào thời điểm này vào năm sau.
I have to go ask Tom.	Tôi phải đi hỏi Tom.
Tom noticed that I've noticed.	Tom nhận thấy rằng tôi đã nhận thấy.
Tom refused to show us how to do it.	Tom từ chối chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
Tom worked for Mary.	Tom đã làm việc cho Mary.
I'm sorry I couldn't go.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi được.
You don't seem very confident.	Bạn có vẻ không tự tin lắm.
Tom wants a new car.	Tom muốn một chiếc ô tô mới.
How would you feel if you saw someone kiss your girlfriend romantically?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy một người nào đó hôn bạn gái mình một cách lãng mạn?
I don't want to be laughed at.	Tôi không muốn bị cười.
Tom tells everyone that he doesn't have to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
It happens that we have two copies of Catcher in the Rye.	Nó xảy ra rằng chúng tôi có hai bản sao của Catcher in the Rye.
Tom seems to be feeling frustrated.	Tom dường như đang cảm thấy thất vọng.
I'm sure Tom won't mind.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền đâu.
An immediate problem arose.	Một vấn đề ngay lập tức nảy sinh.
How can you convince Tom to do one of those things for you?	Làm thế nào bạn có thể thuyết phục Tom làm một trong những thứ đó cho bạn?
Tom rented a room recently.	Tom đã thuê một phòng gần đây.
I didn't like Tom at first.	Tôi không thích Tom lúc đầu.
Tom often quotes the Bible.	Tom thường trích dẫn Kinh thánh.
I am working on a new plan.	Tôi đang thực hiện một kế hoạch mới.
I don't think Tom really meant to do that this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có ý định làm điều đó vào sáng nay.
That's not my rule. 	Đó không phải là quy tắc của tôi.
They are Tom's.	Họ là của Tom.
I know that we can count on Tom to do it for us.	Tôi biết rằng chúng ta có thể tin tưởng vào Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
We must do more to protect our cultural heritage.	Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ di sản văn hóa của chúng ta.
Do you really think doing that would be a good idea?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tốt?
I don't have shoes on.	Tôi không có giày vào.
Tom says he needs more than that.	Tom nói rằng anh ấy cần nhiều hơn thế.
I know Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom knew that I was drunk.	Tom biết rằng tôi đã say.
This dish towel is wet.	Khăn lau bát đĩa này đang ướt.
Tom's children are sick.	Các con của Tom bị ốm.
"Where's the wrench you used yesterday?" 	"Cái cờ lê mà bạn đã sử dụng hôm qua đâu rồi?"
"It was there before. Did you ask Mary? Maybe she had it."	"Nó đã ở đó trước đó. Bạn đã hỏi Mary? Có lẽ cô ấy đã có nó."
Tom fixes a leaky faucet.	Tom sửa vòi nước bị rò rỉ.
How do you know that Tom likes to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom thích làm điều đó?
Your days are numbered.	Ngày của bạn được đánh số.
You don't want Tom to be punished for what he did?	Bạn không muốn Tom bị trừng phạt vì những gì anh ấy đã làm?
I know why Tom didn't win.	Tôi biết tại sao Tom không thắng.
St Peter's Square is crowded.	Quảng trường Thánh Peter đông đúc.
You will never achieve anything if you don't study harder.	Bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì nếu bạn không học tập chăm chỉ hơn.
Tom never told me he wanted to go to Harvard.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy muốn vào Harvard.
Tom says that John is a good man.	Tom nói rằng John là một người đàn ông tốt.
Tom is right about this.	Tom nói đúng về điều này.
I won't see her again.	Tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Tom is difficult to get along with.	Tom rất khó để hòa hợp.
No one seems to know why Tom isn't here.	Dường như không ai biết tại sao Tom không có ở đây.
Everything we see affects us in some way.	Mọi thứ chúng ta thấy đều ảnh hưởng đến chúng ta theo một cách nào đó.
Where else in Australia would you like to visit?	Bạn muốn đến thăm nơi nào khác ở Úc?
I didn't realize that Tom would do it.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom didn't know how to do it until he was thirty years old.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I think you were killed. 	Tôi nghĩ rằng bạn đã bị giết.
I'm glad I was wrong.	Tôi rất vui vì tôi đã sai.
Tom says he will buy a truck.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một chiếc xe tải.
I think Tom is not satisfied.	Tôi nghĩ rằng Tom không hài lòng.
Someone told me you're going to die.	Ai đó nói với tôi rằng bạn sẽ chết.
Not only a doctor, he is also a very famous novelist.	Không chỉ là một bác sĩ, ông còn là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng.
Tom has never seen an elephant before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con voi trước đây.
Tom said he knew that Mary was the one who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
Do you think Tom wants to come to Boston with us?	Bạn có nghĩ Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi không?
Tom coaches his son's baseball team.	Tom huấn luyện đội bóng chày của con trai mình.
Tom often complains about the cold.	Tom thường phàn nàn về cái lạnh.
I don't have time to write a report.	Tôi không có thời gian để viết báo cáo.
You would think Tom would thank me.	Bạn sẽ nghĩ rằng Tom sẽ cảm ơn tôi.
Tom picks up his toys and puts them in a box.	Tom nhặt đồ chơi của mình và cất chúng vào một chiếc hộp.
Personally, I don't know Tom.	Cá nhân tôi không biết Tom.
Tom loves the beach.	Tom thích bãi biển.
I want to stop Tom from doing that.	Tôi muốn ngăn Tom làm điều đó.
Tom says that this time of year in Boston is very cold.	Tom nói rằng thời điểm này trong năm ở Boston rất lạnh.
Children love outdoor activities.	Trẻ em thích các hoạt động ngoài trời.
I don't think we did that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó.
I look forward to going to Boston.	Tôi mong muốn được đến Boston.
I believe Tom will do it.	Tôi tin rằng Tom sẽ làm được điều đó.
I don't want any chance of us missing the train.	Tôi không muốn có bất kỳ khả năng chúng ta bị lỡ chuyến tàu.
Tom is rarely on time.	Tom hiếm khi đúng giờ.
Hurry up! 	Nhanh lên!
The bus is coming!	Xe buýt đang đến!
How did Tom react?	Tom đã phản ứng như thế nào?
I anticipate a good stay.	Tôi dự đoán một kỳ nghỉ tốt.
I'm tired of all your complaints.	Tôi mệt mỏi với tất cả những lời phàn nàn của bạn.
So why didn't you tell the truth before?	Vậy tại sao bạn không nói sự thật trước đây?
Tom likes to do that.	Tom thích làm điều đó.
My mother doesn't like me watching TV.	Mẹ tôi không thích tôi xem TV.
I hope everything is fine.	Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn.
I have heard this story before.	Tôi đã nghe câu chuyện này trước đây.
Can't you see that we're talking?	Bạn không thể thấy rằng chúng tôi đang nói?
Tom believes that unicorns are real.	Tom tin rằng kỳ lân là có thật.
Tom doesn't pay attention in school.	Tom không chú ý trong trường học.
Tom needs to be told he shouldn't.	Tom cần được nói rằng anh ấy không nên làm vậy.
This is the song I told you about.	Đây là bài hát tôi đã nói với bạn.
This poison is very effective in repelling cockroaches.	Chất độc này rất hiệu quả trong việc đuổi gián.
What's the point of arguing?	Tranh luận có ích gì?
I don't want to live my life like this.	Tôi không muốn sống cuộc sống của mình như thế này.
Tom thought it would be funny to put an egg on Mary's chair.	Tom nghĩ sẽ rất buồn cười khi đặt một quả trứng lên ghế của Mary.
The way Tom does it is pretty cool.	Cách Tom làm điều đó khá tuyệt.
What is your favorite flavor?	Hương vị yêu thích của bạn là gì?
Tom is being interviewed on TV.	Tom đang được phỏng vấn trên TV.
Looks like you're doing well.	Có vẻ như bạn đang làm tốt.
They are not happy to see you.	Họ không vui khi thấy bạn.
Don't know if Tom will be back soon.	Không biết Tom có ​​về sớm không.
Let's not start until Tom gets here.	Hãy không bắt đầu cho đến khi Tom đến đây.
Tom is a shoe shine boy.	Tom là một cậu bé đánh giày.
Without a doubt, Tom loved Mary.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom yêu Mary.
That actor is both attractive and good acting.	Diễn viên đó vừa hấp dẫn vừa diễn xuất tốt.
Will you see Tom tomorrow?	Bạn sẽ gặp Tom vào ngày mai chứ?
Tom died a year before his wife did.	Tom đã chết một năm trước khi vợ anh ấy làm vậy.
Tom sat listening.	Tom ngồi nghe.
I forgave Tom.	Tôi đã tha thứ cho Tom.
What did your mother do when you got home?	Mẹ bạn đã làm gì khi bạn về đến nhà?
Tom is really generous.	Tom thực sự rất hào phóng.
I'm curious what you did in this situation.	Tôi tò mò về những gì bạn đã làm trong tình huống này.
It was not Tom's decision.	Đó không phải là quyết định của Tom.
Tom shrugged.	Tom nhún vai.
He was a crybaby, like always.	Anh ấy là một đứa trẻ hay khóc, giống như mọi khi.
He didn't do what he said he would.	Anh ta đã không làm được những gì anh ta đã nói là anh ta sẽ làm.
Tom goes to Boston a lot.	Tom đến Boston rất nhiều.
How much time do you estimate it will take to do it?	Bạn ước tính sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom said there was nothing he could do about it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì về điều đó.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom made me do this.	Tom đã bắt tôi làm điều này.
I didn't know that Tom didn't have to help us do that.	Tôi không biết rằng Tom không phải giúp chúng tôi làm điều đó.
It took us a long time to do that.	Chúng tôi đã mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
Are you going with me or not?	Bạn có định đi với tôi hay không?
You need to spend quality time with your children.	Bạn cần dành thời gian chất lượng cho con cái.
The oceans do not divide the world so much as unite it.	Các đại dương không chia cắt thế giới quá nhiều như hợp nhất nó.
By the time he found out, it was too late.	Đến khi anh ta phát hiện ra thì đã quá muộn.
Where do you think would be the best place to put the statue?	Bạn nghĩ đâu sẽ là nơi tốt nhất để đặt tượng?
Tom tried to talk to Mary, but she didn't want to talk to him.	Tom đã cố gắng nói chuyện với Mary, nhưng cô ấy không muốn nói chuyện với anh ta.
Tom is about three years younger than Mary.	Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
I've always been interested in the paranormal.	Tôi luôn quan tâm đến những điều huyền bí.
Tom probably won't go to Australia with us.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Úc với chúng tôi.
Tom told me he thought Mary was just being sarcastic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chỉ đang bị mỉa mai.
Tom tells Mary that he is Canadian.	Tom nói với Mary rằng anh là người Canada.
I guess that's normal.	Tôi đoán đó là điều bình thường.
Tom confessed to Mary.	Tom đã tỏ tình với Mary.
Tom can hear his baby crying.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng con khóc.
It's an olive tree.	Đó là một cây ô liu.
Don't stay in the sun for too long.	Đừng phơi nắng quá lâu.
I think I can sort that out.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể sắp xếp điều đó.
I believe Tom meant it.	Tôi tin rằng Tom đã có ý đó.
My waist size has increased recently. 	Kích thước vòng eo của tôi gần đây đã tăng lên.
I guess it's the contagion of middle age.	Tôi đoán đó là sự lây lan của tuổi trung niên.
We definitely need to find Tom.	Chúng tôi chắc chắn cần tìm Tom.
Where is the chapel?	Nhà nguyện ở đâu?
Tom crossed his arms over his chest.	Tom khoanh tay trước ngực.
Tom wants you here.	Tom muốn bạn ở đây.
Everyone wants to see Tom.	Mọi người đều muốn gặp Tom.
Tom finished that job last month.	Tom đã hoàn thành công việc đó vào tháng trước.
I doubt the police will arrest Tom.	Tôi nghi ngờ cảnh sát sẽ bắt Tom.
Tom tells about his life in Boston.	Tom kể về cuộc sống của anh ấy ở Boston.
Tom does it better than Mary.	Tom làm việc đó giỏi hơn Mary.
Bring me a clean plate and take a dirty plate away.	Mang cho tôi một cái đĩa sạch và lấy một cái đĩa bẩn đi.
Tom is really doing well, isn't he?	Tom đang thực sự làm tốt, phải không?
Tom is a good friend.	Tom là một người bạn tốt.
It won't open.	Nó sẽ không mở.
Tom said he was skeptical.	Tom nói rằng anh ấy đã hoài nghi.
I suppose you can do that if you want.	Tôi cho rằng bạn có thể làm điều đó nếu bạn muốn.
Tom is resting.	Tom đang nghỉ ngơi.
Mary is the shortest woman I know.	Mary là người phụ nữ lùn nhất mà tôi biết.
We are with Tom.	Chúng tôi với Tom.
Tom has escaped from his cell.	Tom đã trốn thoát khỏi phòng giam của mình.
They analyzed the results.	Họ đã phân tích kết quả.
Where's my hat?	Mũ của tôi đâu?
You know that I love you, right?	Bạn biết rằng tôi yêu bạn, phải không?
Tom told me he was going to Boston next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
You don't have to tell me everything.	Bạn không cần phải nói với tôi tất cả mọi thứ.
This textbook was printed in a hurry, so there were many typographical errors.	Cuốn sách giáo khoa này do được in vội nên đã có rất nhiều lỗi in ấn.
Tom narrowly escaped death.	Tom thoát chết trong gang tấc.
I heard Tom will quit doing it.	Tôi nghe nói Tom sẽ bỏ làm việc đó.
Tom did not intend to cause trouble for Mary.	Tom không định gây rắc rối cho Mary.
When did Tom say he heard that story?	Tom nói rằng anh ấy đã nghe câu chuyện đó khi nào?
Tom is much busier than me.	Tom bận hơn tôi rất nhiều.
When I got out of bed, it was mid-afternoon.	Khi tôi ra khỏi giường, đã là giữa buổi chiều.
I think Tom already knows why Mary doesn't do the same.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary không làm như vậy.
Tom whispered something in Mary's ear and she smiled.	Tom thì thầm điều gì đó vào tai Mary và cô ấy mỉm cười.
Tom told me not to follow Mary.	Tom bảo tôi đừng đi theo Mary.
Tom says he doesn't eat meat anymore.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt nữa.
I advertised my house in the newspaper.	Tôi đã quảng cáo ngôi nhà của mình trên báo.
Did you know Tom is Mary's husband?	Bạn có biết Tom là chồng của Mary không?
I suggest you carefully review the contract.	Tôi đề nghị bạn xem kỹ hợp đồng.
I'm still trying to sort it out.	Tôi vẫn đang cố gắng thu xếp nó.
I need to renew my passport.	Tôi cần gia hạn hộ chiếu của mình.
Everyone but Tom knows he doesn't have to.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom must be warned.	Tom phải được cảnh báo.
I'm pretty sure Tom wasn't the one who did it.	Tôi khá chắc rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
Santa Claus may not come to see us this year.	Ông già Noel có thể không đến gặp chúng ta trong năm nay.
The allegations are serious and unusual.	Các cáo buộc là nghiêm trọng và bất thường.
You know Tom won't do it today, right?	Bạn biết Tom sẽ không làm điều đó hôm nay, phải không?
Tom says he thinks Mary might need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
You should not try to do it alone.	Bạn không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom realized that there was still hope.	Tom nhận ra rằng vẫn còn hy vọng.
I hope it will be a good day tomorrow.	Tôi hy vọng nó sẽ là một ngày tốt lành vào ngày mai.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc.
How many extra hours do you think Tom will need to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần thêm bao nhiêu giờ để làm việc đó?
He often stays up late at night.	Anh thường thức đến khuya.
I'm not busy, and neither is Tom.	Tôi không bận, và Tom cũng không bận.
Tom seems very interested.	Tom có ​​vẻ rất quan tâm.
He doesn't have a ticket.	Anh ta không có vé.
I think Tom overreacted.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phản ứng thái quá.
I assumed they would give me a receipt.	Tôi cho rằng họ sẽ đưa cho tôi một biên lai.
Tom is a country boy.	Tom là một cậu bé nhà quê.
You're with me, aren't you?	Bạn đang ở với tôi, phải không?
Tom stayed away from Mary.	Tom tránh xa Mary.
Tom refuses to eat lunch.	Tom từ chối ăn trưa.
Tom will be back there tomorrow.	Tom sẽ trở lại đó vào ngày mai.
I thought it was a snake, but it turned out to be just a piece of rope.	Tôi tưởng rằng đó là một con rắn, nhưng hóa ra chỉ là một đoạn dây thừng.
Tom sleeps restlessly.	Tom ngủ không yên.
I have a respect for those who came before me.	Tôi có một sự tôn trọng đối với những người đi trước tôi.
Tom has been a bachelor all his life.	Tom đã là một người độc thân cả đời.
I'm glad you contacted Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã liên hệ với Tom.
Tom didn't think we could do it.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
How did you know we would be here?	Làm thế nào bạn biết chúng tôi sẽ ở đây?
Tom has good days and bad days.	Tom có ​​những ngày tốt đẹp và tồi tệ.
Tom lived a difficult life.	Tom đã sống một cuộc sống khó khăn.
I think Tom is trying to tell us something.	Tôi nghĩ Tom đang cố nói với chúng tôi điều gì đó.
I wonder if Tom is still competitive.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn cạnh tranh không.
Perhaps there is hope.	Có lẽ có hy vọng.
There is no way to do that.	Không có cách nào để làm điều đó.
Tom is very patient.	Tom rất kiên nhẫn.
Tom said he wished I was more like Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước tôi giống Mary hơn.
It doesn't really matter whether you do it or not.	Nó không thực sự quan trọng cho dù bạn làm điều đó hay không.
Tom loves the new toy that Mary gave him for his birthday.	Tom rất thích món đồ chơi mới mà Mary tặng cho anh nhân ngày sinh nhật.
Tom says you know what to do.	Tom nói rằng bạn biết phải làm gì.
This place isn't as safe as it used to be.	Nơi này không còn an toàn như trước nữa.
It is easier to fool people than to convince them that they have been fooled.	Đánh lừa mọi người dễ hơn thuyết phục họ rằng họ đã bị lừa.
Tom believes that Mary shouldn't do it.	Tom tin rằng Mary không nên làm vậy.
We won't be allowed to do that until we're old.	Chúng ta sẽ không được phép làm điều đó cho đến khi chúng ta già đi.
Tom was a little angry.	Tom đã hơi tức giận.
Tom says he knows he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom admitted he was overweight.	Tom thừa nhận mình bị thừa cân.
Tom drove Mary back to her place.	Tom chở Mary trở lại chỗ của cô ấy.
I didn't know I was going to be fired.	Tôi không biết mình sẽ bị sa thải.
I don't know who I am.	Tôi không biết tôi là ai.
You are the one who started the war.	Bạn là người bắt đầu cuộc chiến.
Tom is very nice to Mary.	Tom rất tốt với Mary.
I don't want the road.	Tôi không muốn đường.
Tom bought Mary many gifts.	Tom đã mua cho Mary nhiều món quà.
Tom has no children.	Tom không có con.
Tom will do it right next time.	Tom sẽ làm điều đó ngay trong lần tới.
The President runs for four years.	Tổng thống điều hành trong bốn năm.
You have to be very careful around Tom.	Bạn phải hết sức cẩn thận khi ở xung quanh Tom.
Tom can tell Mary that he is not sleepy.	Tom có ​​thể nói với Mary rằng anh ấy không buồn ngủ.
I'm trying to tell you what happened.	Tôi đang cố cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra.
He will be the last to let you down.	Anh ấy sẽ là người cuối cùng làm bạn thất vọng.
Let's talk to Tom.	Hãy nói chuyện với Tom.
We are not specifically talking about that.	Chúng tôi không nói cụ thể về điều đó.
I noticed that Tom wasn't smiling and wondered what was wrong.	Tôi nhận ra rằng Tom không cười và tự hỏi có chuyện gì vậy.
I heard that Tom was the one who taught you to play the cello.	Tôi nghe nói Tom là người đã dạy bạn chơi cello.
Tom moved a little closer to see what was going on.	Tom tiến lại gần hơn một chút để xem chuyện gì đang xảy ra.
Here, this is one.	Đây, đây là một.
Tom might have caught something.	Tom có ​​thể đã bắt được thứ gì đó.
We have heard this before.	Chúng tôi đã nghe điều này trước đây.
Tom is a guy you can rely on.	Tom là một chàng trai mà bạn có thể dựa vào.
I don't think Tom knows who will help Mary do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
I think Tom won't be in Boston for long.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở Boston lâu.
You won't have to worry about this ever happening again.	Bạn sẽ không phải lo lắng về điều này bao giờ xảy ra nữa.
Everyone has their own way of doing it.	Mỗi người có một cách làm riêng.
Tom is always first in line.	Tom luôn là người xếp hàng đầu tiên.
I know it's a stupid thing to do.	Tôi biết đó là một điều ngu ngốc để làm.
Tom tells Mary that he is innocent.	Tom nói với Mary rằng anh vô tội.
I looked everywhere to find Tom.	Tôi đã tìm khắp nơi để tìm Tom.
Is Tom angry?	Tom có ​​tức giận không?
Everyone in the car was asleep, except for the driver.	Tất cả mọi người trên xe đều đã ngủ, ngoại trừ tài xế.
Tom asks Mary to close all the windows.	Tom yêu cầu Mary đóng tất cả các cửa sổ.
This is the last place I want to go right now.	Đây là nơi cuối cùng tôi muốn đến ngay bây giờ.
I didn't know Tom didn't do it by mistake.	Tôi không biết Tom không làm vậy do nhầm lẫn.
I am a pretty good swimmer.	Tôi là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
Tom is likely still here.	Tom có ​​khả năng vẫn ở đây.
I'm pretty sure Tom isn't happy here.	Tôi khá chắc rằng Tom không vui ở đây.
Tom was teased a lot in high school.	Tom đã bị trêu chọc rất nhiều ở trường trung học.
Tom hopes Mary knows she needs to do whatever John tells her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm bất cứ điều gì John bảo cô ấy làm.
The policy does not cover acts of God, such as hurricanes or earthquakes.	Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm các hành vi của Chúa, chẳng hạn như bão hoặc động đất.
I hope you will be successful.	Tôi hy vọng bạn sẽ thành công.
You have exactly one minute.	Bạn có chính xác một phút.
You know Tom doesn't want to do that, right?	Bạn biết Tom không muốn làm điều đó, phải không?
I am a student of Mr. Jackson.	Tôi là học trò của ông Jackson.
Tom is on his way to church.	Tom đang trên đường đến nhà thờ.
Do you think I'm being unreasonable?	Bạn có nghĩ tôi đang vô lý không?
I'd rather you don't smoke that much.	Tôi thà rằng bạn không hút thuốc nhiều như vậy.
Does Tom like your design?	Tom có ​​thích thiết kế của bạn không?
He is a scholar, and should be treated as such.	Anh ta là một học giả, và phải được đối xử như vậy.
That will never, never happen again.	Điều đó sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra nữa.
Tom soon found out what the problem was.	Tom sớm phát hiện ra vấn đề là gì.
I will see Tom.	Tôi sẽ gặp Tom.
Rinse your cup.	Rửa sạch cốc của bạn.
Tom said that he was told not to do so.	Tom nói rằng anh ấy đã được bảo là không được làm như vậy.
I used to live next to a garbage dump.	Tôi từng sống cạnh một bãi rác.
Mary is a doll.	Mary là một con búp bê.
I want to stay in Boston for a few more days.	Tôi muốn ở lại Boston thêm vài ngày.
My love for you won't let me tell you everything. 	Tình yêu của anh dành cho em sẽ không cho phép anh kể hết cho em nghe.
Some things are better left unsaid.	Một số điều tốt hơn là không nên nói.
Don't mess things up.	Đừng làm mọi thứ rối tung lên.
Tom is losing his grip on reality.	Tom đang mất dần sự bám chặt vào thực tế.
I wouldn't refuse to do it if I were you.	Tôi sẽ không từ chối làm điều đó nếu tôi là bạn.
It's not safe to play on the street.	Nó không an toàn để chơi trên đường phố.
Why did Tom leave Boston?	Tại sao Tom rời Boston?
Have you been doing this for a long time?	Bạn đã làm điều này trong một thời gian dài?
I was just surprised to see you.	Tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy bạn.
Now Tom knows how to do it.	Bây giờ Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
Does Tom have to do this now?	Tom có ​​phải làm điều này bây giờ không?
What did Tom say?	Tom đã nói gì?
You're much smarter than me, aren't you?	Bạn thông minh hơn tôi nhiều, phải không?
Tom couldn't help but blush.	Tom không khỏi đỏ mặt.
I recommend cleaning up a bit before your mom gets here.	Tôi khuyên bạn nên dọn dẹp một chút trước khi mẹ bạn đến đây.
Tom decided not to move to Australia.	Tom quyết định không chuyển đến Úc.
Thick fog prevented the plane from taking off.	Màn sương mù dày đặc đã cản trở máy bay cất cánh.
I am used to working hard.	Tôi quen với việc làm việc chăm chỉ.
Tom asked for Mary's autograph.	Tom đã xin chữ ký của Mary.
Tom doesn't want to work for us.	Tom không muốn làm việc cho chúng tôi.
How many passengers are on this ship?	Có bao nhiêu hành khách trên con tàu này?
As a child, I spent a lot of time in the countryside with my grandparents.	Khi còn nhỏ, tôi đã dành nhiều thời gian ở quê với ông bà ngoại.
What is Tom worried about?	Tom lo lắng về điều gì?
Tom is very proactive.	Tom đang rất chủ động.
Tom ate all the cupcakes Mary baked this afternoon.	Tom đã ăn tất cả những chiếc bánh nướng nhỏ mà Mary nướng chiều nay.
I don't have any objections.	Tôi không có bất kỳ phản đối nào.
If Tom says he will help, he will.	Nếu Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp, anh ấy sẽ làm.
I know we can't trust Tom.	Tôi biết chúng tôi không thể tin tưởng Tom.
They live in terrible floods.	Họ sống trong cảnh lũ lụt kinh hoàng.
I don't eat apple cores.	Tôi không ăn lõi táo.
I don't want to wait until the last minute to do something.	Tôi không muốn đợi đến phút cuối cùng để làm điều gì đó.
You don't have to do it today.	Bạn không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is smug.	Tom là người tự mãn.
We are sculptors.	Chúng tôi là những nhà điêu khắc.
Tom and Mary were dating.	Tom và Mary đã hẹn hò.
Does Tom have a will?	Tom có ​​ý chí không?
It will take a long time to do that.	Sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành việc đó.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
What should I do if Tom comes?	Tôi phải làm gì nếu Tom đến?
Do you have anything against Tom?	Bạn có bất cứ điều gì chống lại Tom?
I hope no one sees you in here.	Tôi hy vọng không ai nhìn thấy bạn vào đây.
You're determined to do it, aren't you?	Bạn quyết tâm làm điều đó, phải không?
I doubt Tom has any enemies.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​bất kỳ kẻ thù nào.
Tom knows many famous people.	Tom biết nhiều người nổi tiếng.
You have three months left.	Bạn còn ba tháng nữa.
I have to keep moving.	Tôi phải tiếp tục di chuyển.
Tom has more than thirty pairs of shoes.	Tom có ​​hơn ba mươi đôi giày.
Tom didn't think straight.	Tom đã không nghĩ thẳng.
I wonder if Tom is in trouble.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​gặp rắc rối hay không.
I helped Tom carry the boxes.	Tôi đã giúp Tom khiêng những chiếc hộp.
I admit that very few men commit great crimes, but that's not always because they're too good for it; 	Tôi thừa nhận là rất ít đàn ông phạm tội lớn, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng vì họ quá tốt với điều đó;
sometimes just because a fatal occasion does not arise for them and sometimes because men themselves are not equal to that occasion.	đôi khi chỉ vì dịp chí mạng không phát sinh cho họ và đôi khi vì bản thân đàn ông không bằng dịp đó.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm thế không.
You've been here too long.	Bạn đã ở đây quá lâu.
Tom bought a new helmet.	Tom đã mua một chiếc mũ bảo hiểm mới.
I think Tom will resign.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ từ chức.
Tom is not gullible, but Mary is.	Tom không cả tin, nhưng Mary thì có.
You still haven't found Tom, have you?	Bạn vẫn chưa tìm thấy Tom, phải không?
Tom made Mary a doll.	Tom đã làm cho Mary một con búp bê.
I know Tom should be able to do it without some help.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không cần một số trợ giúp.
I spent a lot of money building a new house.	Tôi đã tốn rất nhiều tiền để xây một ngôi nhà mới.
Seeing a rat running across the floor made me never want to eat there again.	Nhìn thấy một con chuột chạy ngang qua sàn nhà khiến tôi không bao giờ muốn ăn ở đó nữa.
Tom has a lot of friends to help him out.	Tom có ​​rất nhiều bạn bè để giúp đỡ anh ấy.
"You don't like sports?" 	"Em không thích thể thao à?"
"No, I do not have."	"Không, tôi không có."
I can't wait to tell Tom my news.	Tôi nóng lòng muốn nói cho Tom biết tin tức của mình.
Will you tell Tom what needs to be done or should I do?	Bạn sẽ nói với Tom những gì cần phải làm hay tôi nên làm?
There are many fish in the sea.	Có rất nhiều cá ở biển.
Tom didn't know exactly what Mary wanted him to do.	Tom không biết chính xác Mary muốn anh làm gì.
I've been waiting for the past half hour.	Tôi đã đợi nửa giờ qua.
Why does Tom hate you?	Tại sao Tom ghét bạn?
Three civilians were also killed.	Ba thường dân cũng thiệt mạng.
He told his son to come down the stairs.	Ông bảo con trai mình xuống thang.
I will be staying in Boston for a few weeks.	Tôi sẽ ở lại Boston trong vài tuần.
I cannot walk.	Tôi không thể đi bộ.
I love melons.	Tôi yêu dưa.
Tom thinks Mary will help him.	Tom nghĩ Mary sẽ giúp anh ta.
I am having an idea.	Tôi đang có một ý tưởng.
Tom bought that for us.	Tom đã mua cái đó cho chúng tôi.
Tom laughed and left.	Tom cười và bỏ đi.
I think Tom needs your help.	Tôi nghĩ Tom cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom is helpless.	Tom bất lực.
Tom is quite friendly.	Tom khá thân thiện.
I am starting over.	Tôi đang bắt đầu lại.
Tom likes to do it with his friends.	Tom thích làm điều đó với bạn bè của mình.
This became too much for Tom.	Điều này trở nên quá sức đối với Tom.
I do not translate for free.	Tôi không dịch miễn phí.
How long can we keep Tom on life support?	Chúng ta có thể giữ Tom tiếp tục hỗ trợ cuộc sống được bao lâu nữa?
I'm very satisfied.	Tôi rất hài lòng.
How do you know you don't mistake me for someone else?	Làm thế nào để bạn biết bạn không nhầm tôi với người khác?
I worked overtime.	Tôi đã làm thêm giờ.
Nothing can stop Tom from doing that.	Không gì có thể ngăn cản Tom làm điều đó.
Tom won't be able to make that happen.	Tom sẽ không thể biến điều đó thành hiện thực.
Are you saving me?	Bạn đang cứu tôi?
"You're pretty good at English, aren't you?" 	"Bạn khá giỏi tiếng Anh, phải không?"
"I'd like to think so."	"Tôi muốn nghĩ như vậy."
The truth is I don't know anything about it.	Sự thật là tôi không biết gì về nó.
Tom is still there somewhere.	Tom vẫn ở đó ở đâu đó.
I ran into Tom at the mall.	Tôi tình cờ gặp Tom ở trung tâm mua sắm.
Today Tom has been paid.	Hôm nay Tom đã được trả lương.
Tom is the one who cries the most.	Tom là người dễ khóc nhất.
I don't need to know why.	Tôi không cần phải biết tại sao.
I don't like movies like Tom.	Tôi không thích thể loại phim như Tom.
Did you get the paperwork from Tom?	Bạn đã nhận được giấy tờ từ Tom?
Tom is not rude.	Tom không bất lịch sự.
Tom wants to get rich quick.	Tom muốn làm giàu nhanh chóng.
Tom and Mary started shouting at each other.	Tom và Mary bắt đầu la hét với nhau.
I'm not sure that Tom can do it again.	Tôi không chắc rằng Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
Scams never succeed.	Lừa đảo không bao giờ thành công.
Tom asked me if I knew anyone who lived in Australia.	Tom hỏi tôi có biết ai sống ở Úc không.
Tom wants to come to our house.	Tom muốn đến nhà của chúng tôi.
I know when I don't want to.	Tôi biết khi nào tôi không muốn.
Tom has asked John to be his roommate.	Tom đã đề nghị John làm bạn cùng phòng của mình.
I don't know why and I don't care.	Tôi không biết tại sao và tôi không quan tâm.
Do you want me to pick you up at the airport?	Bạn có muốn tôi đón bạn ở sân bay không?
I don't understand the meaning.	Tôi không hiểu ý nghĩa.
You are one of the most beautiful people I know.	Bạn là một trong những người đẹp nhất mà tôi biết.
I think Tom told the truth.	Tôi nghĩ Tom đã nói sự thật.
She is busy with her knitting business.	Cô ấy đang bận rộn với công việc đan lát của mình.
Tom doesn't have everything he needs.	Tom không có mọi thứ anh ấy cần.
Tom usually eats fish for dinner.	Tom thường ăn cá vào bữa tối.
I won't force you to go to school anymore.	Tôi sẽ không bắt bạn đi học nữa.
This is the pot he treasures the most.	Đây là chiếc nồi mà anh ấy trân trọng nhất.
Why don't you update your website?	Tại sao bạn không cập nhật trang web của mình?
I can not stop crying.	Tôi không thể ngừng khóc.
No one believed what Tom said.	Không ai tin những gì Tom nói.
She is a stubborn girl.	Cô ấy là một cô gái cứng đầu.
Tom needs to be in Boston last Monday.	Tom cần phải có mặt ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
I am not safe here.	Tôi ở đây không an toàn.
I even made Tom laugh.	Tôi thậm chí còn làm cho Tom cười.
Tom suspects that everyone is talking about him.	Tom nghi ngờ rằng mọi người đang nói về mình.
Tom couldn't get Mary to do it.	Tom đã không thể bắt Mary làm điều đó.
I don't want you to give up playing the piano.	Tôi không muốn bạn bỏ chơi piano.
I'm not a singer.	Tôi không phải là ca sĩ.
Tom wasn't the one to tell me he had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom and I are going to Boston tomorrow.	Tom và tôi sẽ đến Boston vào ngày mai.
I don't like small talk.	Tôi không thích nói chuyện phiếm.
I believe that is correct.	Tôi tin rằng điều đó là chính xác.
Where did the bee sting you?	Con ong đã đốt bạn ở đâu?
Tom seems very sleepy.	Tom dường như rất buồn ngủ.
That's not why Tom did it.	Đó không phải là lý do tại sao Tom làm điều đó.
I know Tom to be a pretty good friend of Mary's.	Tôi biết Tom là một người bạn khá tốt của Mary.
I want to do it, but Tom doesn't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng Tom thì không.
Tom hopes he won't get caught.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bị bắt.
I have seen the picture before.	Tôi đã nhìn thấy bức tranh trước đây.
Tom is so irresponsible.	Tom thật vô trách nhiệm.
This is my first time driving a car.	Đây là lần đầu tiên tôi lái một chiếc ô tô.
Tom doesn't have much money.	Tom không có nhiều tiền.
I will go next week.	Tôi sẽ đi vào tuần tới.
You don't have to follow my advice.	Bạn không cần phải làm theo lời khuyên của tôi.
Apparently she was sick.	Rõ ràng là cô ấy bị ốm.
You think you have to do it today, don't you?	Bạn nghĩ rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Everyone thinks Tom is a genius.	Mọi người đều nghĩ Tom là một thiên tài.
Tom offers us to help you with weeding.	Tom đề nghị chúng tôi giúp bạn nhổ cỏ.
Tom drove like someone who had never driven before.	Tom lái xe như một người chưa từng lái xe trước đó.
You bought it, didn't you?	Bạn đã mua nó, phải không?
Don't know if Tom has a rope ladder.	Không biết Tom có ​​thang dây không.
Tom doesn't know anything yet.	Tom chưa biết gì cả.
Tom tried to do it yesterday.	Tom đã cố gắng làm điều đó ngày hôm qua.
Do you know Tom's address and phone number?	Bạn có biết địa chỉ và số điện thoại của Tom không?
Yesterday it was very cold so I stayed at home.	Hôm qua trời rất lạnh nên tôi ở nhà.
Tom says he will do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó hôm nay.
To my surprise, he is married to a very beautiful actress.	Tôi ngạc nhiên, anh ấy đã kết hôn với một nữ diễn viên rất xinh đẹp.
I don't think you did this alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm điều này một mình.
What is your answer?	Câu trả lời của bạn là gì?
I've got enough excuses for you.	Tôi đã có đủ lời bào chữa cho bạn.
Maybe we can talk about this another time.	Có lẽ chúng ta có thể nói về điều này vào lúc khác.
This is not normal.	Đây là điều không bình thường.
I can't go anywhere.	Tôi không thể đi đâu cả.
Tom looked tired, but happy.	Tom trông có vẻ mệt mỏi, nhưng rất vui.
Tom told me he didn't have much time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều thời gian.
Tom pointed to the chair next to him.	Tom chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Tom doesn't know Mary well enough to know that she wouldn't do it.	Tom không hiểu rõ về Mary để biết rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Tom didn't want to drive so fast.	Tom không muốn lái nhanh như vậy.
Stores are packed.	Cửa hàng chật cứng.
I know what upsets Tom.	Tôi biết điều gì khiến Tom khó chịu.
There aren't many countries that Tom hasn't visited.	Không có nhiều quốc gia mà Tom chưa đến thăm.
I think it has to happen exactly the way Tom said.	Tôi nghĩ nó phải xảy ra đúng như cách Tom đã nói.
How much more time do you think you need to do that?	Bạn nghĩ mình cần thêm bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I didn't know Tom was so religious.	Tôi không biết Tom rất sùng đạo.
She arranges the files in alphabetical order.	Cô ấy sắp xếp các tập tin theo thứ tự bảng chữ cái.
Is your name Tom, by chance?	Có phải tên bạn là Tom, có tình cờ không?
I don't know where we are or where we are going.	Tôi không biết chúng ta đang ở đâu hay chúng ta sẽ đi đâu.
I won't wear a wig.	Tôi sẽ không đội tóc giả.
If you help me, I can do it much faster.	Nếu bạn giúp tôi, tôi có thể làm điều đó nhanh hơn nhiều.
We will be in touch if we have any further questions.	Chúng tôi sẽ liên hệ nếu chúng tôi có thêm bất kỳ câu hỏi nào.
I'm just going to brush my nose.	Tôi chỉ đi đánh bột mũi thôi.
Tom left without saying anything to anyone.	Tom rời đi mà không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
What did you do with my pants?	Bạn đã làm gì với quần của tôi?
After a few weeks, doctors made Cleveland a new hard rubber jaw.	Sau một vài tuần, các bác sĩ đã làm cho Cleveland một hàm mới bằng cao su cứng.
I want to visit the ruins of Machu Picchu.	Tôi muốn đến thăm tàn tích của Machu Picchu.
Why don't you invite us?	Tại sao bạn không mời chúng tôi?
There's no way I can beat Tom.	Không đời nào tôi có thể đánh bại Tom.
Tom doesn't smoke.	Tom không hút thuốc.
Tom and Mary are on the guest list.	Tom và Mary có trong danh sách khách mời.
I'll catch a ride with Tom.	Tôi sẽ bắt một chuyến đi với Tom.
Tom treats Mary like a princess.	Tom đối xử với Mary như một công chúa.
I'm not allowed to do that anymore.	Tôi không được phép làm điều đó nữa.
This scandal has severely damaged our company's public image.	Vụ bê bối này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh trước công chúng của công ty chúng tôi.
How many people do you think there will be?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người?
I still haven't done what Tom said I need to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì Tom nói tôi cần phải làm.
Not sure if Tom knew Mary wanted to do it herself.	Không biết Tom có ​​biết Mary muốn tự mình làm điều đó không.
As soon as I can figure out how to deposit, I'll send you some.	Ngay sau khi tôi có thể tìm ra cách gửi tiền, tôi sẽ gửi cho bạn một số.
Tom knows that Mary has told everyone that she is going to Australia.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ đến Úc.
I am very unhappy about this.	Tôi rất không hài lòng về điều này.
On the curtain appeared the figure of a girl.	Trên tấm rèm hiện ra bóng dáng của một cô gái.
Tom doesn't have that kind of money.	Tom không có loại tiền đó.
Tom knows nothing about politics.	Tom không biết gì về chính trị.
We were visited by a nationwide economic boom.	Chúng tôi đã được viếng thăm bởi một sự bùng nổ kinh tế trên toàn quốc.
I know Tom knows why you did it without him.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
Tom gave Mary nothing.	Tom không cho Mary gì cả.
Why don't we go ice skating today?	Tại sao chúng ta không đi trượt băng hôm nay?
I don't think Tom knows that Mary should do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
I wonder if Tom is telling the truth.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói thật hay không.
Tom is history.	Tom là lịch sử.
Every time I try to do that, I fail.	Mỗi lần tôi cố gắng làm điều đó, tôi đều thất bại.
Tom walks alone.	Tom bước đi một mình.
Do you really think Tom has a chance of winning?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội chiến thắng không?
Tom wants his children back.	Tom muốn nhận lại các con của mình.
He stayed at the hotel for five days.	Anh ấy đã ở khách sạn năm ngày.
Tom is very quiet.	Tom đang rất yên lặng.
Tom asked Mary how her father was.	Tom hỏi Mary xem bố cô ấy thế nào.
I don't think Tom loves me.	Tôi không nghĩ Tom yêu tôi.
It was hard for Tom.	Thật khó cho Tom.
I cannot imagine such a thing happening.	Tôi không thể tưởng tượng một điều như vậy lại xảy ra.
Tom absolutely hates Mary.	Tom cực kỳ ghét Mary.
Tom provided what we needed.	Tom đã cung cấp những gì chúng tôi cần.
Well, Tom, we were worried for you.	Vâng, Tom, chúng tôi đã lo lắng cho bạn.
Tom doesn't seem to be drunk.	Tom dường như không say.
I used to think that walking was a waste of time.	Tôi từng nghĩ rằng đi dạo là một việc lãng phí thời gian.
I can't help but think we're making a mistake.	Tôi không thể không nghĩ rằng chúng ta đang mắc sai lầm.
I reluctantly go.	Tôi miễn cưỡng đi.
Tom says he has to call the police.	Tom nói rằng anh ấy phải gọi cảnh sát.
There are no alternatives.	Không có lựa chọn thay thế.
Tom gave me everything I asked for.	Tom đã cho tôi mọi thứ mà tôi yêu cầu.
Who told you Tom won't get fired?	Ai nói với bạn là Tom sẽ không bị sa thải?
Tom has a gift for music.	Tom có ​​năng khiếu về âm nhạc.
I wonder if Tom ever asked Mary why she didn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy không làm như vậy chưa.
Are you sure you understand what the risk is?	Bạn có chắc mình hiểu rủi ro là gì không?
Tom left without saying goodbye to anyone.	Tom ra đi mà không nói lời từ biệt với ai.
Isn't that your day off?	Đó không phải là ngày nghỉ của bạn?
Tom says that's not what Mary needs to do.	Tom nói rằng đó không phải là điều Mary cần làm.
I will call you at 8 am tomorrow.	Tôi sẽ gọi cho bạn lúc 8 giờ sáng mai.
It is only a short walk from the station.	Nó chỉ cách nhà ga một quãng đi bộ ngắn.
The hardest thing in life is knowing which bridges to cross and which ones to burn.	Điều khó nhất trong cuộc sống là biết những cây cầu nào để vượt qua và những cây cầu nào để đốt cháy.
Tom had doubts about Mary's business plan, but he kept an open mind about it.	Tom đã nghi ngờ về kế hoạch kinh doanh của Mary, nhưng anh ấy vẫn giữ một suy nghĩ cởi mở về nó.
There is a pay phone in the lobby outside Tom's office.	Có một điện thoại công cộng ở sảnh bên ngoài văn phòng của Tom.
I think Tom is not sober.	Tôi nghĩ rằng Tom không tỉnh táo.
Tom has to do this.	Tom phải làm điều này.
I wouldn't be able to do it without your help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is a young man who loves to have fun.	Tom là một chàng trai trẻ rất thích vui vẻ.
When she asked him what was unusual about him, he showed her his wallet.	Khi cô ấy hỏi anh ấy có gì bất thường ở anh ấy, anh ấy đã đưa cho cô ấy xem ví của mình.
Tom has a pizza oven in his backyard.	Tom có ​​một lò nướng bánh pizza ở sân sau của anh ấy.
I visit Boston at least three times a year.	Tôi đến thăm Boston ít nhất ba lần một năm.
I can't remember exactly where Tom lives.	Tôi không thể nhớ chính xác nơi Tom sống.
Tom quickly realized there was someone else in the room.	Tom nhanh chóng nhận ra có người khác trong phòng.
The trip was exhausting.	Chuyến đi thật mệt mỏi.
I want to dedicate my life to education.	Tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục.
Tom has a big ego.	Tom có ​​một cái tôi lớn.
We don't have to go there.	Chúng ta không cần phải đến đó.
Tom can't stop me from doing it.	Tom không thể ngăn tôi làm điều đó.
Tom told Mary that he would never lie to her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ nói dối cô ấy.
Cry until you can't cry anymore.	Hãy khóc cho đến khi bạn không thể khóc được nữa.
What did Tom do when you saw him?	Tom đã làm gì khi bạn nhìn thấy anh ấy?
This letter has no signature.	Thư này không có chữ ký.
Tom wants to be able to play the ukulele as well as Mary.	Tom muốn có thể chơi ukulele tốt như Mary.
Are you interested in astrology?	Bạn có quan tâm đến chiêm tinh học?
No one told me this was going to happen.	Không ai nói với tôi điều này sẽ xảy ra.
It can't wait until after Christmas?	Nó không thể đợi cho đến sau Giáng sinh?
She has never been in a car driven by him.	Cô ấy chưa bao giờ đi xe hơi do anh ta lái.
Tom took out the hard drive and replaced it with a new one.	Tom lấy ổ cứng ra và thay thế bằng một ổ mới.
Tom understands.	Tom hiểu.
We all have to go find Tom.	Tất cả chúng ta phải đi tìm Tom.
It is very difficult to find a stable job that pays well.	Rất khó để tìm một công việc ổn định được trả lương cao.
Tom has found something of value.	Tom đã tìm thấy thứ gì đó có giá trị.
Tom watches TV almost every evening.	Tom xem TV hầu như mỗi buổi tối.
Tom has some good news to tell you.	Tom có ​​một số tin tốt muốn nói với bạn.
See you all at 2:30.	Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 2:30.
I don't really have to do that.	Tôi không thực sự phải làm điều đó.
I like the dress you're wearing.	Tôi thích chiếc váy mà bạn đang mặc.
It is not necessary to speak like a native to communicate.	Không nhất thiết phải nói như người bản xứ để giao tiếp.
I don't want you to be late.	Tôi không muốn bạn đến muộn.
You better not tell Tom what you did.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với Tom những gì bạn đã làm.
I didn't expect Tom to talk to me.	Tôi không mong đợi Tom nói chuyện với tôi.
That happened to us a few times.	Điều đó đã xảy ra với chúng tôi vài lần.
I don't know how to say what I want to say in French.	Tôi không biết làm thế nào để nói những gì tôi muốn nói bằng tiếng Pháp.
I just did what Tom told me to do.	Tôi chỉ làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
I think it was a prank call.	Tôi nghĩ đó là một cuộc gọi chơi khăm.
Tom should try not to say anything that would make Mary mad.	Tom nên cố gắng không nói bất cứ điều gì có thể khiến Mary nổi điên.
Tom told me that he is still not fluent in French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa thông thạo tiếng Pháp.
Tom's heart suddenly started beating faster.	Tim của Tom đột nhiên bắt đầu đập nhanh hơn.
I've been waiting for you to do it.	Tôi đã chờ đợi bạn làm điều đó.
What impressed me the most was the blue sky.	Điều làm tôi ấn tượng nhất là bầu trời xanh.
Tom tells Mary that he thinks John is dead.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã chết.
I want to be a good driver like Tom.	Tôi muốn trở thành một người lái xe giỏi như Tom.
Tom will be here at 2:30.	Tom sẽ ở đây lúc 2:30.
I think Tom is conscientious.	Tôi nghĩ rằng Tom là người tận tâm.
I hope that Tom and Mary get here soon.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary đến đây sớm.
Tom went to the mall with Mary.	Tom đã đến trung tâm mua sắm với Mary.
I felt uncomfortable and wanted to leave, but I stayed.	Tôi cảm thấy không thoải mái và muốn rời đi, nhưng tôi vẫn ở lại.
Who is playing the piano in the living room?	Ai đang chơi piano trong phòng khách?
Tom will be thirsty when he finishes the race.	Tom sẽ khát khi anh ấy hoàn thành cuộc đua.
Tom thinks Mary has a lot of money.	Tom nghĩ Mary có rất nhiều tiền.
I had a good time talking to Tom.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi nói chuyện với Tom.
Tom is very good with children.	Tom rất tốt với trẻ em.
Tom told me he was visiting Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến thăm Úc.
Apparently Tom was expecting Mary to do it for him.	Rõ ràng là Tom đã mong đợi Mary làm điều đó cho anh ta.
Tom's French is excellent.	Tiếng Pháp của Tom rất xuất sắc.
Have you ever bought a cookie from a Boy Scout?	Bạn đã bao giờ mua bánh quy từ một Hướng đạo sinh chưa?
After his wife died, he lived a few more years.	Sau khi vợ mất, ông sống thêm được vài năm.
There was a crowd of women around Tom.	Có một đám đông phụ nữ xung quanh Tom.
Tom grew up without running water.	Tom lớn lên mà không có nước chảy.
I came as soon as I heard that you needed me.	Tôi đã đến ngay khi tôi nghe nói rằng bạn cần tôi.
I was surprised, but not shocked.	Tôi ngạc nhiên, nhưng không sốc.
Tom and Mary wrote several songs together.	Tom và Mary đã viết một số bài hát cùng nhau.
You should tell Tom that you're not going to swim.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định bơi.
Tom and Mary had a heated argument.	Tom và Mary đã có một cuộc cãi vã gay gắt.
Both of Tom's brothers died in the accident.	Cả hai anh trai của Tom đều chết trong vụ tai nạn.
Tom is not dating Mary.	Tom không hẹn hò với Mary.
Tom turns on soft music.	Tom bật nhạc nhẹ.
It is very difficult to walk 60 kilometers a day.	Rất khó để đi bộ 60 km một ngày.
I won't do it alone.	Tôi sẽ không làm điều đó một mình.
Tom says he feels a lot better today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tom devises a plan of attack.	Tom vạch ra một kế hoạch tấn công.
Don't think about it. 	Đừng nghĩ về nó.
Do it.	Làm đi.
Tom says he doesn't make much money.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
Tom was a taxi driver in Boston at the time.	Lúc đó Tom là một tài xế taxi ở Boston.
We cannot deny the fact that he is honest.	Chúng ta không thể phủ nhận sự thật rằng anh ấy trung thực.
What are you eating?	Bạn đang ăn gì?
I'm not worried about you.	Tôi không lo lắng về bạn.
It's not very spicy.	Nó không cay lắm.
I think Tom knows that I did it myself.	Tôi nghĩ rằng Tom biết rằng chính tôi đã làm điều đó.
Tom is the sole survivor of the plane crash.	Tom là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay.
Tom will be fired if he repeats the offence.	Tom sẽ bị sa thải nếu anh ta tái phạm.
We could not have done it without your help.	Chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is not happy.	Tom không vui.
I was the only person in the hostel who didn't speak French.	Tôi là người duy nhất ở ký túc xá không nói được tiếng Pháp.
I don't think Tom will be busy.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bận.
She is a late riser.	Cô ấy là một người dậy muộn.
Tom opened the champagne.	Tom mở rượu sâm panh.
We can't just sit here.	Chúng ta không thể chỉ ngồi đây.
Tom left Australia as soon as he received a call from Mary.	Tom rời đi Úc ngay khi nhận được cuộc gọi của Mary.
I asked Tom to come to Boston.	Tôi đã đề nghị Tom đến Boston.
Boston is where Tom belongs.	Boston là nơi Tom thuộc về.
Does Tom contribute?	Tom có ​​đóng góp không?
We complement each other.	Chúng tôi bổ sung cho nhau.
You should do it better.	Bạn nên làm điều đó tốt hơn.
Tom stayed with us for a few days.	Tom ở lại với chúng tôi trong vài ngày.
I wish I could do it like you.	Tôi ước tôi cũng có thể làm được điều đó như bạn.
That's good.	Điều đó thật tốt.
Both Tom and Mary live and work in Boston.	Cả Tom và Mary đều sống và làm việc ở Boston.
I don't regret this.	Tôi không hối hận về điều này.
I'm looking for Tom.	Tôi đang tìm Tom.
Tom wants people to stop asking so many questions.	Tom muốn mọi người ngừng đặt nhiều câu hỏi như vậy.
I'm still not sure.	Tôi vẫn không chắc chắn.
Is there anything you want to tell me, Tom?	Có điều gì muốn nói với tôi không, Tom?
I'm not the only one who can do that.	Tôi không phải là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom hates his French teacher.	Tom ghét giáo viên tiếng Pháp của mình.
Maybe I should stay in Australia for another week.	Có lẽ tôi nên ở lại Úc thêm một tuần nữa.
Tom says he understands how you feel.	Tom nói rằng anh ấy hiểu cảm giác của bạn.
Tom won't even discuss it.	Tom thậm chí sẽ không thảo luận về nó.
Tom is solving the problem now.	Tom đang giải quyết vấn đề bây giờ.
He's very smart, and he's also handsome.	Anh ấy rất thông minh, và anh ấy cũng đẹp trai.
I'm sorry if I startled you.	Tôi xin lỗi nếu tôi làm bạn giật mình.
Tom told me he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã có lý.
I have never dated anyone taller than me.	Tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai cao hơn tôi.
Tom thought I was dead.	Tom nghĩ rằng tôi đã chết.
You should congratulate yourself on a job well done.	Bạn nên chúc mừng bản thân vì một công việc đã hoàn thành tốt.
Tom died in a plane crash.	Tom chết trong một tai nạn máy bay.
I'm waiting for you to apologize.	Tôi đang đợi bạn xin lỗi.
Is that true?	Có phải vậy không?
This story is too predictable.	Truyện này dễ đoán quá.
Tom is being reckless, isn't he?	Tom đang liều lĩnh, phải không?
They will become teachers.	Họ sẽ trở thành giáo viên.
What are the charges against Tom?	Những cáo buộc chống lại Tom là gì?
Tom didn't want to tell Mary why he didn't want to do it.	Tom không muốn nói với Mary tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom noticed that Mary's car was parked in front of the library.	Tom nhận thấy rằng xe của Mary đang đậu trước thư viện.
I told you I didn't see anything.	Tôi đã nói với bạn là tôi không nhìn thấy gì cả.
Tom doesn't expect a raise.	Tom không mong đợi được tăng lương.
Tom is very different from his brother.	Tom rất khác so với anh trai của mình.
Tom reached for the water bottle.	Tom với lấy bình nước.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Do you sometimes hear your son speak?	Thỉnh thoảng bạn có nghe con trai mình nói không?
I think Tom is afraid of your dog.	Tôi nghĩ Tom sợ con chó của bạn.
The doctor told Mary that she would not be able to have children.	Bác sĩ nói với Mary rằng cô ấy sẽ không thể có con.
Why don't you wear your gloves?	Tại sao bạn không đeo găng tay của bạn?
Tom told me that you learned French every day.	Tom nói với tôi rằng bạn đã học tiếng Pháp mỗi ngày.
Everyone knows nothing.	Mọi người đều không biết gì.
We will not be able to call you.	Chúng tôi sẽ không thể gọi cho bạn.
Tom is in prison now, isn't he?	Tom bây giờ đang ở trong tù, phải không?
Tom didn't want to argue.	Tom không muốn tranh luận.
Tom changed direction.	Tom đã đổi hướng.
I don't have it anymore.	Tôi không có nó nữa.
Tom didn't notice Mary.	Tom đã không để ý đến Mary.
I'm really busy.	Tôi thực sự rất bận.
Tom was convicted.	Tom đã bị kết án.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
I'm so sorry I doubted you.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã nghi ngờ bạn.
Tom had completely forgotten about it the next day.	Tom đã hoàn toàn quên nó vào ngày hôm sau.
Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
He was in charge of arranging our trip to Europe.	Anh ấy phụ trách sắp xếp cho chuyến đi của chúng tôi đến Châu Âu.
What makes you think I don't want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó?
Tom tells Mary she needs to go to Australia next Monday.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải đến Úc vào thứ Hai tới.
This really amazed me.	Điều này thực sự khiến tôi kinh ngạc.
I have no one to leave Tom.	Tôi không có ai để rời Tom.
Tom always looks sleepy.	Tom luôn trông buồn ngủ.
I think we'll get off at the next stop.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ xuống ở điểm dừng tiếp theo.
Who told Tom he had to?	Ai nói với Tom rằng anh ấy phải làm thế?
Tom will probably be gone by the time we get there.	Tom có ​​thể sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
I decided to go out and explore the town.	Tôi quyết định đi ra ngoài và khám phá thị trấn.
Tom has been here longer than Mary.	Tom đã ở đây lâu hơn Mary.
It is cruel to mock a blind man.	Thật tàn nhẫn khi chế nhạo một người mù.
Tom says he needs to finish what he's doing before he can leave.	Tom nói rằng anh ấy cần phải hoàn thành những gì anh ấy đang làm trước khi anh ấy có thể rời đi.
Our garden is full of weeds.	Khu vườn của chúng tôi đầy cỏ dại.
I have some free time, so I wander around town.	Tôi có một số thời gian rảnh, vì vậy tôi đi lang thang quanh thị trấn.
Tom has been a teacher for many years.	Tom đã là một giáo viên trong nhiều năm.
Tom doesn't usually drive to work.	Tom không thường lái xe đi làm.
It's not anyone's fault.	Đó không phải là lỗi của ai cả.
No one knows why Tom agreed to do that.	Không ai biết tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó.
Tom is still in the car.	Tom vẫn ở trong xe.
I suspect Tom cheated on the test.	Tôi nghi ngờ Tom đã gian lận trong bài kiểm tra.
I know that Tom will help me.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp tôi.
Tom flirted with Mary.	Tom đã tán tỉnh Mary.
Isn't it important to listen?	Không quan trọng là lắng nghe sao?
Tom without the liver appeared.	Tom không có gan xuất hiện.
You will soon learn how to do that.	Bạn sẽ sớm học được cách làm việc đó.
Tom wasn't supportive, but Mary wasn't.	Tom không ủng hộ, nhưng Mary thì không.
Do you think the police will find out who stole your car?	Bạn có nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm ra ai đã lấy trộm xe của bạn?
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
I told my wife to get ready in a hurry.	Tôi bảo vợ tôi chuẩn bị vội vàng.
This is absolutely not what I want.	Đây hoàn toàn không phải là những gì tôi muốn.
The roof gave way under the weight of the snow.	Mái nhà nhường chỗ dưới sức nặng của tuyết.
I don't appreciate being interrupted.	Tôi không đánh giá cao việc bị gián đoạn.
Tom says he won't be home for dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở nhà để ăn tối.
Tom was with three other people.	Tom đã ở với ba người khác.
I didn't know that you and Tom were both born in Boston.	Tôi không biết rằng bạn và Tom đều sinh ra ở Boston.
It's been two weeks and I haven't seen you.	Đã hai tuần trôi qua mà anh không gặp em.
I was afraid that I might drop the vase.	Tôi sợ rằng tôi có thể làm rơi chiếc bình.
I was walking in the park when I heard someone call my name.	Tôi đang đi dạo trong công viên thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.
I'm going fishing with Tom.	Tôi đang đi câu cá với Tom.
Shouldn't you go to school today?	Hôm nay bạn không nên đi học à?
Go away. 	Đi chỗ khác.
You are not welcome here.	Bạn không được chào đón ở đây.
The leading brand of disposable chopsticks is Otemoto.	Thương hiệu đũa dùng một lần hàng đầu là Otemoto.
You've heard this before, I can tell.	Bạn đã nghe điều này trước đây, tôi có thể nói.
I knew that Tom didn't know who was going to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom is seeing someone else.	Tom đang gặp người khác.
I think what you need now is some sleep.	Tôi nghĩ những gì bạn cần bây giờ là một chút ngủ.
You cannot be sure of that.	Bạn không thể chắc chắn về điều đó.
Tom was here not long ago.	Tom đã ở đây không lâu trước đây.
I told Tom that I don't think you can do it again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một lần nữa.
It was the house they lived in.	Đó là ngôi nhà họ đã sống.
Tom is already in love with Mary.	Tom đã yêu Mary rồi.
Tom lived with us three years ago.	Tom đã sống với chúng tôi ba năm trước.
Tom is checking it now.	Tom đang kiểm tra nó bây giờ.
I wonder if Tom could really tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể nói với Mary để làm điều đó không.
I think Tom is a good listener.	Tôi nghĩ Tom là một người biết lắng nghe.
I asked Tom if any of the sisters were single.	Tôi hỏi Tom có ​​chị nào còn độc thân không.
Will Tom accept our offer?	Tom có ​​chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi không?
Tom tells Mary that he is very shy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất nhút nhát.
Tom liked Mary as soon as he met her.	Tom thích Mary ngay khi gặp cô ấy.
Tom took some bills from his wallet.	Tom lấy một số hóa đơn từ ví của mình.
Do you really think I wouldn't do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó?
Tom is quite deaf.	Tom khá khiếm thính.
It would be unreasonable to spend all their money.	Sẽ là vô lý nếu tiêu hết tiền của họ.
I am just a farmer.	Tôi chỉ là một nông dân.
It is unlikely that Tom will do what we ask.	Không có khả năng Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
You're the only one who doesn't know how to do it, right?	Bạn là người duy nhất không biết cách làm điều đó, phải không?
Tom isn't old is he?	Tom không già phải không?
I did not cause the explosion.	Tôi không gây ra vụ nổ.
I didn't scream at Tom.	Tôi không hét vào mặt Tom.
It took Tom three tries to finish.	Tom phải mất ba lần cố gắng mới hoàn thành được.
How many months will it take to do that?	Sẽ mất bao nhiêu tháng để làm điều đó?
These pencils need sharpening.	Những cây bút chì này cần được mài.
Tom and I both said no.	Tom và tôi đều nói không.
I felt as if I was an uninvited guest.	Tôi cảm thấy như thể mình là một vị khách không mời.
There's no rush. 	Không có gì vội vàng.
We have plenty of time.	Chúng tôi có nhiều thời gian.
Tom stretched his legs.	Tom duỗi chân.
I like to keep my room as tidy as possible.	Tôi muốn giữ phòng của mình gọn gàng nhất có thể.
It didn't take us long to do that.	Chúng tôi không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I'm not going to do what Tom asks me to do.	Tôi không định làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
This is where I pitched my tent the last time I was here.	Đây là nơi tôi dựng lều của mình lần cuối cùng tôi ở đây.
Tom is likely to be very distressed.	Tom có ​​thể sẽ rất đau khổ.
Have the defendants been prosecuted?	Các bị cáo đã bị truy tố chưa?
This tablecloth measures 5 feet by 3 feet.	Khăn trải bàn này có kích thước 5 feet x 3 feet.
Tom is going to buy bread.	Tom đang đi mua bánh mì.
I don't think Tom is sure.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn.
I called Tom from Australia.	Tôi gọi cho Tom từ Úc.
I got up very early this morning, but my dad got up even earlier.	Sáng nay tôi dậy rất sớm, nhưng bố tôi còn dậy sớm hơn.
I haven't had a meal at home for a long time.	Đã lâu rồi tôi không được ăn một bữa cơm nhà.
It is not a common injury.	Nó không phải là một chấn thương phổ biến.
Tom thought Mary might be asked to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I've heard many excuses before, but you'll take it.	Tôi đã từng nghe nhiều lời bào chữa trước đây, nhưng bạn sẽ nhận lời.
We are powerless.	Chúng tôi bất lực.
I dim the lights.	Tôi làm mờ đèn.
Tom and Mary are both good teachers.	Tom và Mary đều là những giáo viên giỏi.
Tom forgot the ketchup.	Tom quên sốt cà chua.
Tom told me that he thought Mary was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã sai.
It's not as easy to do as I expected.	Nó không dễ dàng để làm điều đó như tôi mong đợi.
I'm reading half of this crime novel.	Tôi đang đọc nửa cuốn tiểu thuyết tội phạm này.
This place is famous for its scenic spots.	Nơi đây nổi tiếng với danh lam thắng cảnh.
Tom misbehaves again.	Tom lại cư xử sai.
I hope I can visit Boston before I die.	Tôi hy vọng tôi có thể đến thăm Boston trước khi chết.
I'm sure Tom will be able to take care of himself.	Tôi chắc rằng Tom sẽ có thể tự lo cho mình.
Do you have to go back to the office?	Bạn có phải quay lại văn phòng không?
I don't think Tom knows where Mary bought the dress she was wearing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã mua chiếc váy mà cô ấy đang mặc ở đâu.
We haven't tried that yet.	Chúng tôi chưa thử làm điều đó.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình cần phải làm gì.
Tom says he's too young to drink.	Tom nói rằng anh ấy còn quá trẻ để uống rượu.
Tom teaches French at a high school.	Tom dạy tiếng Pháp tại một trường trung học.
Tom's apartment is small.	Căn hộ của Tom nhỏ.
I myself am a teacher.	Bản thân tôi là một giáo viên.
Both Tom and I covered our eyes.	Cả tôi và Tom đều che mắt.
Tom might not want to go swimming with us.	Tom có ​​thể không muốn đi bơi với chúng tôi.
Tom told me that he thinks Mary still wants to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn làm điều đó.
I know why Tom gave up.	Tôi biết tại sao Tom từ bỏ.
Tom's studio smells like turpentine.	Phòng thu của Tom có ​​mùi như nhựa thông.
Tom gave it to Mary.	Tom đưa nó cho Mary.
I think that's why Tom is here.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom ở đây.
Tom works for his father's company.	Tom làm việc cho công ty của cha mình.
Tom doesn't know that I can't do it.	Tom không biết rằng tôi không thể làm điều đó.
I did it for the first time just yesterday.	Tôi đã làm điều đó lần đầu tiên chỉ ngày hôm qua.
Tom only started to feel safe after moving out.	Tom chỉ bắt đầu cảm thấy an toàn sau khi chuyển đi.
You will probably vote for Tom.	Bạn có thể sẽ bỏ phiếu cho Tom.
Tom plays the viola, and Mary plays the cello.	Tom chơi viola, và Mary chơi cello.
It was a nasty week.	Đó là một tuần khó chịu.
I caught a fly escaping from the room.	Tôi bắt gặp một con ruồi thoát ra khỏi phòng.
I think this is the first time that Tom and I have done it alone.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó một mình.
Tom and John can bring their wives and children.	Tom và John có thể mang theo vợ con của họ.
Tom doesn't think Mary would eat the salad if it had onions.	Tom không nghĩ Mary sẽ ăn món salad nếu nó có hành tây.
How easy will it be for you to buy what we need?	Bạn sẽ dễ dàng mua được những thứ chúng ta cần như thế nào?
I'll order some more fries.	Tôi sẽ gọi thêm một số khoai tây chiên.
You will not die today.	Bạn sẽ không chết hôm nay.
Should I have my teeth pulled?	Tôi có nên nhổ răng không?
You are saying the words in my mouth.	Bạn đang nói những lời trong miệng của tôi.
Is Tom trustworthy?	Tom có ​​đáng tin cậy không?
I have something very important to tell Tom.	Tôi có một điều rất quan trọng cần nói với Tom.
Tom told Mary and I that we should do it alone.	Tom nói với Mary và tôi rằng chúng ta nên làm điều đó một mình.
Massive food shortages are caused by crop failures.	Tình trạng thiếu lương thực ồ ạt là do mùa màng thất bát.
Tom looked up from the book he was reading.	Tom nhìn lên từ cuốn sách anh ấy đang đọc.
Tom didn't lock the back door.	Tom không khóa cửa sau.
The participants are mostly young people.	Những người tham gia hầu hết là những người trẻ tuổi.
Do you think Tom lied?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói dối?
Tom covered the blanket.	Tom trùm chăn.
Tom seems very irritable.	Tom dường như rất cáu kỉnh.
Tom bought a new case for his saxophone.	Tom đã mua một chiếc vỏ mới cho cây kèn saxophone của mình.
Why don't we talk about this?	Tại sao chúng ta không nói về điều này?
That's just the way it should be.	Đó chỉ là cách nó phải như vậy.
He will not go.	Anh ấy sẽ không đi.
Tom got stuck in traffic.	Tom bị kẹt xe.
Tom was the one who drove Mary to the hospital.	Tom là người đã chở Mary đến bệnh viện.
I don't think Tom is still willing to do that.	Tôi không nghĩ Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
She cherished the hope that he would return.	Cô ấp ủ hy vọng rằng anh sẽ trở về.
Are you sure you want to sell your dad's guitar?	Bạn có chắc chắn muốn bán cây đàn của bố mình không?
How difficult was it for you to find a job in Boston?	Bạn cảm thấy khó khăn như thế nào khi tìm một công việc ở Boston?
I want to buy this, but I don't have enough money.	Tôi muốn mua cái này, nhưng tôi không có đủ tiền.
The filter needs to be changed.	Các bộ lọc cần được thay đổi.
Tom didn't want to lie to Mary.	Tom không muốn nói dối Mary.
I was told Tom was still in Australia.	Tôi được cho biết Tom vẫn ở Úc.
I'm wrong. 	Tôi đã sai.
Forget what I said.	Quên những điều tôi vừa nói đi.
I know that Tom was once a soldier.	Tôi biết rằng Tom đã từng là một người lính.
Tom has already left Boston.	Tom đã rời Boston rồi.
I don't think Tom knows what to do.	Tôi không nghĩ Tom biết phải làm gì.
Can you give me Tom's address?	Bạn có thể cho tôi địa chỉ của Tom được không?
That is not the goal.	Đó không phải là mục tiêu.
I don't have the letter on me now.	Tôi không có lá thư trên người bây giờ.
Tom talked about running for governor.	Tom đã nói về việc tranh cử thống đốc.
I just got shot.	Tôi vừa bị bắn.
I'm pretty sure Tom is already asleep.	Tôi khá chắc rằng Tom đã ngủ rồi.
Tom and Mary said goodbye to each other.	Tom và Mary chào tạm biệt nhau.
She advised him about the date for the next meeting.	Cô ấy khuyên anh ấy về ngày cho cuộc gặp tiếp theo.
What were you called when you were a child?	Bạn đã được gọi là gì khi bạn còn là một đứa trẻ?
The police are not sure that Tom was the one who tried to break in.	Cảnh sát không chắc rằng Tom là kẻ đã cố gắng đột nhập.
Tom said he didn't think Mary really had to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom calls Mary to tell her that he wants her to help John.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ John.
I had no trouble finding Tom's office.	Tôi không gặp khó khăn gì khi tìm đến văn phòng của Tom.
Have you decided when you are going to Boston?	Bạn đã quyết định khi nào bạn sẽ đến Boston chưa?
We don't have as many customers as we used to.	Chúng tôi không có nhiều khách hàng như trước đây.
I don't think we should talk about this.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói về điều này.
I don't need to be so worried about you. 	Tôi không cần phải lo lắng như vậy về bạn.
I should have known that Tom would take care of you.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ chăm sóc bạn.
Tom said he thought I might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is living with his family.	Tom đang sống cùng gia đình.
Tom is about to have another grandchild.	Tom sắp có thêm một đứa cháu.
I don't have time to do all the things Tom asks me to do.	Tôi không có thời gian để làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I don't think you really want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
I don't want Tom to do that again.	Tôi không muốn Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom told me not to do that anymore.	Tom đã bảo tôi đừng làm vậy nữa.
Tom followed Mary out the door.	Tom theo Mary ra khỏi cửa.
My hand went numb inside the glove.	Tay tôi tê cứng bên trong găng tay.
I'm pretty tall.	Tôi khá cao.
I don't think Tom can play the violin as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể chơi vĩ cầm tốt như Mary.
Tom will probably walk here.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ ở đây.
My life is a mess.	Cuộc sống của tôi là một đống đổ nát.
Tom was trying to tell Mary something important, but she wouldn't listen.	Tom đang cố nói với Mary điều gì đó quan trọng, nhưng cô ấy không nghe.
Tom has yet to accept responsibility.	Tom vẫn chưa nhận trách nhiệm.
Tom said Mary didn't look tired at all.	Tom nói Mary không có vẻ gì là mệt mỏi.
I think Tom was shocked.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị sốc.
Tom is very old fashioned.	Tom rất cổ hủ.
Tom decided to learn French instead.	Tom quyết định học tiếng Pháp để thay thế.
This year Tom is living in Boston.	Năm nay Tom đang sống ở Boston.
It was strange that she came home so late at night.	Thật kỳ lạ khi cô ấy về nhà vào đêm muộn như vậy.
I have not sent the package yet.	Tôi vẫn chưa gửi gói hàng.
This has a musty taste.	Điều này có vị ẩm mốc.
Tom wants this.	Tom muốn cái này.
I don't think you should talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn không nên nói chuyện với Tom.
I do not regret my actions.	Tôi không hối hận về hành động của mình.
Apparently Tom doesn't know that he doesn't really need to do it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng anh ấy không thực sự cần phải làm điều đó.
Tom can be called as a witness.	Tom có ​​thể được gọi như một nhân chứng.
I am better today.	Hôm nay tôi tốt hơn.
Tom couldn't help but notice all the beautiful women on the beach.	Tom không thể không chú ý đến tất cả những phụ nữ xinh đẹp trên bãi biển.
A mongoose and a cat are playing together.	Một con cầy mangut và một con mèo đang chơi đùa cùng nhau.
Tom was a little worried.	Tom hơi lo lắng.
I know I won't like it here.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thích nó ở đây.
I am ready for death.	Tôi đã sẵn sàng cho cái chết.
There is very little activity around here on Sundays.	Có rất ít hoạt động xung quanh đây vào Chủ nhật.
I wish Tom had asked us to help him.	Tôi ước gì Tom đã nhờ chúng tôi giúp anh ấy.
Tom is already in Australia.	Tom đã ở Úc rồi.
You talked to Tom, didn't you?	Bạn đã nói chuyện với Tom, phải không?
Tom let me go.	Tom đã để mình ra đi.
I know Tom is a good chess player.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ giỏi.
Great to see you again.	Thật tuyệt vời khi gặp lại bạn.
Tom doesn't like living alone.	Tom không thích sống một mình.
Are you sure you don't know Tom?	Bạn có chắc là bạn không biết Tom?
They haven't arrived yet.	Họ vẫn chưa đến.
Undressed out.	Cởi đồ ra.
He draws straight lines.	Anh ấy vẽ những đường thẳng.
I don't think Tom needs to ask permission.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải xin phép.
I think it's too early to visit Tom.	Tôi nghĩ còn quá sớm để đến thăm Tom.
It was impossible for him to give up smoking.	Không thể nào anh ấy từ bỏ được thuốc lá.
Don't treat me like a child.	Đừng đối xử với tôi như một đứa trẻ.
I cannot say for sure what will happen.	Tôi không thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.
Tom says he thinks Mary will forget to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ quên làm điều đó.
I don't want any trouble.	Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Tom does not lack courage.	Tom không thiếu can đảm.
We have a great responsibility to see that he succeeds in the entrance exam.	Chúng tôi có trách nhiệm rất lớn khi thấy rằng anh ấy thành công trong kỳ thi tuyển sinh.
I don't think we should even try to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên thử làm điều đó.
The guests wished the couple happiness and all the best.	Các khách mời chúc vợ chồng hạnh phúc, vạn sự như ý.
Tom just wanted to get some sleep.	Tom chỉ muốn ngủ một giấc.
Tom promised he would do it.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom nodded approvingly.	Tom gật đầu tán thành.
Tom said you said we'd get there by 2:30.	Tom nói rằng bạn nói chúng ta sẽ đến đó trước 2:30.
Someone stole my hubcaps.	Ai đó đã lấy trộm hubcaps của tôi.
Tom is only in third grade.	Tom chỉ học lớp ba.
I was in Boston when Tom died.	Tôi đã ở Boston khi Tom chết.
He is learning to swim.	Anh ấy đang học bơi.
Tom begs his father for a dog.	Tom cầu xin cha mình cho một con chó.
Tom drove himself back to Boston.	Tom tự mình lái xe trở lại Boston.
I don't remember the incident.	Tôi không nhớ sự việc.
It's not something I can do.	Đó không phải là điều mà tôi có thể làm.
I can't sit still for too long.	Tôi không thể ngồi yên quá lâu.
Have you told Tom that you love him?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy chưa?
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Australia with her.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ đến Úc với cô ấy.
Tom has agreed to meet me on October 20 at 2:30.	Tom đã đồng ý gặp tôi vào ngày 20 tháng 10 lúc 2:30.
Tom is the father of the bride.	Tom là bố của cô dâu.
Tom said he was told not to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó.
The truth cannot be hidden.	Sự thật không thể bị che giấu.
Maybe Tom is telling the truth?	Có thể Tom đang nói sự thật?
Tom did whatever we asked him to do.	Tom đã làm bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
She earned an Oscar nomination for best supporting actress.	Cô đã giành được một đề cử Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Do any of your friends have motorbikes?	Có ai trong số bạn bè của bạn có xe máy không?
Tom thinks the best solution is to ask Mary to leave.	Tom nghĩ rằng giải pháp tốt nhất là yêu cầu Mary rời đi.
Tom is my age.	Tom bằng tuổi tôi.
Why don't you come stay at my place?	Tại sao bạn không đến ở lại chỗ của tôi?
Tom hid the children's Christmas presents behind the couch.	Tom giấu những món quà Giáng sinh của bọn trẻ sau chiếc ghế dài.
Tom taught himself how to do it.	Tom đã tự học cách làm điều đó.
Tom delayed that.	Tom đã trì hoãn việc đó.
Tom broke into the deserted shack.	Tom đột nhập vào căn lều hoang vắng.
How long have you been looking for a job?	Bạn đã tìm việc bao lâu rồi?
Tom is a mind reader.	Tom là một người đọc tâm trí.
I haven't actually been to Boston.	Tôi thực sự chưa đến Boston.
I will buy a flag.	Tôi sẽ mua một lá cờ.
That's a great conversation starter.	Đó là một khởi đầu cuộc trò chuyện tuyệt vời.
I left a note on your door this morning.	Tôi đã để lại một ghi chú trên cửa của bạn sáng nay.
Tom is hoping Mary will win.	Tom đang hy vọng Mary sẽ thắng.
Tom played the clarinet as a child.	Tom đã chơi kèn clarinet khi còn nhỏ.
Tom did it immediately.	Tom đã làm điều đó ngay lập tức.
Yes, I lost my mind.	Vâng, tôi mất trí.
I can't live with myself if I don't do something about it.	Tôi không thể sống với chính mình nếu tôi không làm điều gì đó về điều đó.
I know Tom knows why Mary doesn't do it on Monday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không làm vậy vào thứ Hai.
The meeting was so intense, you could cut the air with a knife.	Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng, bạn có thể dùng dao cắt không khí.
I have to meet him at four o'clock this afternoon.	Tôi phải gặp anh ấy lúc bốn giờ chiều nay.
Tom made it very clear why we had to finish work by 2:30.	Tom đã nói rất rõ lý do tại sao chúng tôi phải hoàn thành công việc trước 2:30.
Seafood is only good if it's fresh.	Hải sản chỉ ngon nếu nó tươi.
It's not ketchup.	Đó không phải là sốt cà chua.
It was a chance meeting.	Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Tom says he only eats organic food.	Tom nói rằng anh ấy chỉ ăn thực phẩm hữu cơ.
Tom was there alone.	Tom ở đó một mình.
Who is the guy in the mask?	Anh chàng trong chiếc mặt nạ là ai?
I told Tom we can trust you.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi có thể tin tưởng bạn.
Tom found the keys he thought he had lost.	Tom đã tìm thấy những chiếc chìa khóa mà anh ấy nghĩ rằng mình đã đánh mất.
They are still around.	Họ vẫn ở xung quanh.
I'm pretty sure I can do it one way or another.	Tôi khá chắc rằng mình có thể làm theo cách này hay cách khác.
Aren't you going home tomorrow afternoon?	Chiều mai bạn không định về nhà à?
Tom gave Mary credit for what he did.	Tom đã để Mary ghi công cho những gì anh ta đã làm.
I think Tom will eventually learn how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ học cách làm điều đó.
The waiter did his best to satisfy the customer.	Người phục vụ đã làm hết sức mình để làm hài lòng khách hàng.
I thought you said the meeting was next Monday.	Tôi nghĩ bạn đã nói cuộc họp là vào thứ Hai tuần sau.
Mary has an attractive personality like her older sister.	Mary có một tính cách hấp dẫn như chị gái của cô ấy.
Tom is Mary's business partner.	Tom là đối tác kinh doanh của Mary.
Tom did not say where or when to meet him.	Tom không nói gặp anh ta ở đâu và khi nào.
Tom is homeless, but Mary is not.	Tom là người vô gia cư, nhưng Mary thì không.
I want you to give me money to buy something to eat.	Tôi muốn bạn cho tôi tiền để mua một cái gì đó để ăn.
I can be in Boston next Monday if you need me there.	Tôi có thể ở Boston vào thứ Hai tới nếu bạn cần tôi ở đó.
Tom invites everyone to attend.	Tom mời mọi người tham dự.
You are avoiding.	Bạn đang lảng tránh.
I know Tom has never done that before.	Tôi biết Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom will answer all your questions.	Tom sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Tom shouldn't have done it yesterday.	Tom không nên làm điều đó ngày hôm qua.
Now I know more about Tom than I really wanted to know.	Bây giờ tôi biết về Tom nhiều hơn những gì tôi thực sự muốn biết.
You promised me that you would do it.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom realizes that Mary no longer loves him.	Tom nhận ra Mary không còn yêu anh nữa.
Tom was found guilty of murder.	Tom bị kết tội giết người.
What was written on the blackboard?	Những gì đã được viết trên bảng đen?
I wanted to be there.	Tôi đã muốn được ở đó.
That's how it usually happens.	Đó là cách nó thường xảy ra.
You kept your promise.	Bạn đã giữ lời hứa của mình.
You are attactive.	Bạn thật hấp dẫn.
You shouldn't know that.	Bạn không nên biết điều đó.
Tom's workmanship is horrible.	Tay nghề của Tom thật kinh khủng.
Who else wants seconds?	Ai khác muốn giây?
Tom ate popcorn while watching TV.	Tom vừa ăn bỏng ngô vừa xem TV.
A dead body was found in the woods behind the school.	Một xác chết được tìm thấy trong khu rừng phía sau trường học.
Tom begged me to do it.	Tom cầu xin tôi làm điều đó.
I'm really glad I moved to Australia.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã chuyển đến Úc.
I thought you said you would do it on Monday.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is married to a widow.	Tom đã kết hôn với một góa phụ.
Tom has to be fair.	Tom phải công bằng.
I spent some time doing that.	Tôi đã dành một thời gian để làm điều đó.
Nothing convinces Tom.	Không có gì thuyết phục được Tom.
Tom says he has to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy phải thuê một người có kinh nghiệm.
Tom ran out of the house.	Tom chạy ra khỏi nhà.
Mary likes that Tom and John compete for her.	Mary thích việc Tom và John tranh giành cô ấy.
At least they're honest.	Ít nhất thì họ thành thật.
I assume Tom is still alive.	Tôi cho rằng Tom vẫn còn sống.
Those shoes don't go with that suit.	Đôi giày đó không đi với bộ đồ đó.
We had a good time at the party.	Chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
What you tell Tom is up to you.	Những gì bạn nói với Tom là tùy thuộc vào bạn.
Tom said he was very pleased.	Tom nói rằng anh ấy rất hài lòng.
I know that I have to do it. 	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó.
I just don't want to.	Tôi chỉ không muốn.
I am very pleased to get to know you.	Tôi rất vui được làm quen với bạn.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
I don't want to talk about this anymore.	Tôi không muốn nói về điều này nữa.
Tom should have done what I asked him to do.	Tom lẽ ra phải làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom doesn't think we really need to do that.	Tom không nghĩ rằng chúng ta thực sự cần phải làm điều đó.
I love vanilla ice cream.	Tôi thích kem vani.
Tom is aware of what is happening.	Tom nhận thức được những gì đang xảy ra.
Tom is not the only one who can do that.	Tom không phải là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I asked Tom to wash the dishes.	Tôi nhờ Tom rửa bát.
Tom is at home with the kids.	Tom đang ở nhà với lũ trẻ.
Tom looks like a nice guy.	Tom trông giống như một chàng trai tử tế.
There is always something new to see in Boston.	Luôn luôn có một cái gì đó mới để xem ở Boston.
Tom is in the church.	Tom đang ở trong nhà thờ.
You told Tom, didn't you?	Bạn đã nói với Tom, phải không?
The stain disappeared after we washed the shirt.	Vết bẩn biến mất sau khi chúng tôi giặt áo.
I don't care too much.	Tôi không quan tâm quá mức.
I can't trust people like him.	Tôi không thể tin những người như anh ấy.
Tom is a famous chef.	Tom là một đầu bếp nổi tiếng.
Tom couldn't eat any more.	Tom không thể ăn thêm nữa.
Tom solved the puzzle.	Tom đã giải được câu đố.
Now I don't have enough money to buy Tom's birthday present.	Bây giờ tôi không có đủ tiền để mua quà sinh nhật cho Tom.
Tom should tell Mary what she wants to know.	Tom nên nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
He insisted on going to the department store with his mother.	Anh nhất quyết muốn cùng mẹ đến cửa hàng bách hóa.
Tom collects stamps.	Tom sưu tập tem.
They promised to stop their protests.	Họ hứa sẽ dừng các cuộc biểu tình của họ.
I think I still have time for another cup of coffee.	Tôi nghĩ tôi vẫn còn thời gian cho một tách cà phê khác.
Tom doesn't know much about guns.	Tom không biết nhiều về súng.
You know that I can't do that.	Bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Don't forget to bring your camera.	Đừng quên mang theo máy ảnh.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
Tom has stopped going to church.	Tom đã ngừng đến nhà thờ.
It's really wet.	Nó thực sự ẩm ướt.
I don't understand why Tom shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom không nên làm điều đó.
I'm sure I locked the door.	Tôi chắc chắn là tôi đã khóa cửa.
Tom fastened his seat belt.	Tom thắt dây an toàn.
I think you will understand.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
I don't know if you already know that or not.	Tôi không biết bạn đã biết điều đó hay chưa.
Tom and Mary will stay for dinner.	Tom và Mary sẽ ở lại ăn tối.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
The only person I know in Boston is Tom.	Người duy nhất tôi biết ở Boston là Tom.
I think that's why Tom does it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom làm như vậy.
I rang the bell countless times, but no one came.	Tôi đã rung chuông vô số lần, nhưng không ai đến cả.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
Tom watched Mary closely to see what she would do.	Tom đã quan sát Mary rất kỹ để xem cô ấy sẽ làm gì.
I promise I won't hurt Tom.	Tôi hứa tôi sẽ không làm tổn thương Tom.
Tom tried to ignore Mary.	Tom cố phớt lờ Mary.
Tom is Canadian, not American.	Tom là người Canada, không phải người Mỹ.
I hope it won't be long before I can see you again.	Tôi hy vọng sẽ không lâu nữa tôi có thể gặp lại các bạn.
I love fairy tales.	Tôi yêu những câu chuyện cổ tích.
I don't think Tom is helpful.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ích.
Tom got up and walked towards the door.	Tom đứng dậy và đi về phía cửa.
I didn't buy it even for a second.	Tôi không mua nó dù chỉ một giây.
Tom is usually the first to come here.	Tom thường là người đầu tiên đến đây.
I feel like he's become cold towards me lately.	Tôi cảm thấy gần đây anh ấy trở nên lạnh nhạt với tôi.
Tonight I will study French.	Tối nay tôi sẽ học tiếng Pháp.
Tom comes home at 2:30 almost every day.	Tom về nhà lúc 2:30 hầu như mỗi ngày.
I wonder why Tom is not happy here.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không hạnh phúc ở đây.
How do we know that's not true?	Làm sao chúng ta biết điều đó không đúng?
Tom doesn't need to go to Australia with me.	Tom không cần phải đi Úc với tôi.
I'm the one with the key.	Tôi là người có chìa khóa.
Tom shares a room with his sister Mary.	Tom ở chung phòng với em gái Mary.
Two large whiskeys, please.	Làm ơn cho hai ly whisky lớn.
Tom is not rescued by Mary. 	Tom không được Mary giải cứu.
He was rescued by John.	Anh đã được John giải cứu.
If I were Tom, I would sue them.	Nếu tôi là Tom, tôi sẽ kiện họ.
Tom was thirty minutes late to the party.	Tom đến bữa tiệc muộn ba mươi phút.
I don't think you're ready to do that yet.	Tôi chưa nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom tells Mary that he is obligated to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I know a great Chinese restaurant not far from here.	Tôi biết một nhà hàng Trung Quốc tuyệt vời cách đây không xa.
The heroine of the novel committed suicide.	Nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết đã tự sát.
Tom is really greedy, isn't he?	Tom thực sự rất tham lam, phải không?
Do you think animals have souls?	Bạn có nghĩ rằng động vật có linh hồn?
I don't want to sell it.	Tôi không muốn bán nó.
This is a blatant lie.	Đây là một lời nói dối trắng trợn.
Tom tried to predict the outcome.	Tom đã cố gắng dự đoán kết quả.
First impressions are very important.	Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
I've always liked Tom better.	Tôi luôn thích Tom hơn.
Tom doesn't take the threat seriously.	Tom không coi trọng mối đe dọa.
Tom loves it in Boston.	Tom thích nó ở Boston.
"Do you want to go dance with me?" 	"Em có muốn đi khiêu vũ với anh không?"
"I'm really sorry, but I can't."	"Tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi không thể."
Are these accusations true?	Những lời buộc tội này có đúng không?
Tom wants to marry Mary.	Tom muốn kết hôn với Mary.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I don't want any trouble with the IRS.	Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào với IRS.
I don't have the guts to ask you for a loan.	Tôi không có gan để hỏi bạn một khoản vay.
It doesn't matter if Tom agrees or not.	Tom có ​​đồng ý hay không không quan trọng.
Please don't go far.	Xin đừng đi xa.
Tom, I have to tell you something.	Tom, tôi phải nói với anh vài điều.
Go see Tom.	Đi gặp Tom.
Tom sat down on the chair.	Tom ngồi xuống ghế.
I doubt that Tom will ever learn to speak French properly.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ học cách nói tiếng Pháp đúng cách.
Both Tom and Mary stared at John.	Cả Tom và Mary đều nhìn John chằm chằm.
Tom had a tough day.	Tom đã có một ngày khó khăn.
I wonder if there is a market for something like that.	Tôi tự hỏi liệu có một thị trường cho một cái gì đó như thế không.
Mary tried on a dress.	Mary mặc thử một chiếc váy.
Mary doesn't wear as much makeup as Alice.	Mary không trang điểm nhiều như Alice.
If you're going to do it, so am I.	Nếu bạn định làm điều đó, tôi cũng vậy.
People say I mumble.	Mọi người nói tôi lầm bầm.
Tom asked Mary where her mother was.	Tom hỏi Mary mẹ cô ấy ở đâu.
My son's short attention span is causing him problems at school.	Khoảng thời gian chú ý ngắn của con trai tôi đang khiến nó gặp vấn đề ở trường.
Tom has surpassed my expectations.	Tom đã vượt qua sự mong đợi của tôi.
I told Tom not to cry anymore.	Tôi bảo Tom đừng khóc nữa.
Tom is probably cold.	Tom có ​​lẽ bị lạnh.
Tom bought me some beers.	Tom đã mua cho tôi vài cốc bia.
Just let me know where I can find Tom.	Chỉ cần cho tôi biết tôi có thể tìm thấy Tom ở đâu.
The Board of Directors voted to divest the organization's overseas capital.	Hội đồng Quản trị đã bỏ phiếu để thoái vốn tại nước ngoài của tổ chức.
Tom was in the kitchen cooking us something to eat.	Tom đang ở trong bếp nấu cho chúng tôi thứ gì đó để ăn.
My car is used by you.	Xe của tôi là do bạn sử dụng.
I live in the same apartment complex as Tom.	Tôi sống trong cùng một khu chung cư với Tom.
Is Tom better at tennis or golf?	Tom chơi tennis hay chơi gôn giỏi hơn?
Tom is a real snob.	Tom đúng là một kẻ hợm mình.
I don't think the Giants will win this year.	Tôi không nghĩ Người khổng lồ sẽ vô địch năm nay.
Do not swim in this river.	Đừng bơi ở sông này.
Looks like some broke the law.	Có vẻ như một số đã vi phạm luật.
Tom feels that he has a lot to offer.	Tom cảm thấy rằng anh ấy có rất nhiều thứ để cung cấp.
Is it true that Tom is going to Australia next year?	Có thật là Tom sẽ đến Úc vào năm sau?
I am your son's friend.	Tôi là bạn của con trai bạn.
There is no money in my wallet.	Không có tiền trong ví của tôi.
Tom turned to me and smiled.	Tom quay sang tôi và mỉm cười.
I don't go there to socialize.	Tôi không đến đó để giao lưu.
I like my sons-in-law.	Tôi thích các con rể của tôi.
English is quite difficult, isn't it?	Tiếng Anh khá khó phải không?
Tom will ask Mary if she can swim.	Tom sẽ hỏi Mary xem cô ấy có biết bơi không.
I'm not always this busy.	Tôi không phải lúc nào cũng bận rộn như thế này.
Tom says I shouldn't do that anymore.	Tom nói rằng tôi không nên làm như vậy nữa.
I wrote down their names and numbers.	Tôi đã viết ra tên và số của họ.
This story is intended for adults, so children will not enjoy it.	Truyện này dành cho người lớn nên trẻ em sẽ không thích thú đâu.
Tom certainly wouldn't allow Mary to do that.	Tom chắc chắn sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom stood on top.	Tom đứng trên đầu.
Tom needs to step back.	Tom cần phải lùi lại.
Tom won't last that long.	Tom sẽ không tồn tại lâu như vậy.
I know that Tom didn't know he was the one who was supposed to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy là người được cho là phải làm điều đó.
This is my favorite park.	Đây là công viên yêu thích của tôi.
Tom convinces Mary to go back to Australia with him.	Tom thuyết phục Mary quay lại Úc với anh ta.
Is Tom still alive in Australia?	Tom có ​​còn sống ở Úc không?
Tom is carrying a pile of books.	Tom đang mang một đống sách.
I promise that won't happen.	Tôi hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Did I tell you I have a new job?	Tôi đã nói với bạn rằng tôi có một công việc mới?
Tom cut across the parking lot.	Tom cắt ngang qua bãi đậu xe.
Tom is not sure.	Tom không chắc.
You should not do it without my approval.	Bạn không nên làm điều đó mà không có sự chấp thuận của tôi.
About thirty miles from here on Third Street.	Cách đây khoảng ba mươi dặm trên Đường số 3.
I don't know if I can trust Tom.	Tôi không biết liệu tôi có thể tin tưởng Tom không.
Why are you indoors on a beautiful day like this?	Tại sao bạn lại ở trong nhà vào một ngày đẹp trời như thế này?
I guess you can't help me with that.	Tôi đoán bạn không thể giúp tôi với điều đó.
Tom is an archaeologist.	Tom là một nhà khảo cổ học.
Tom is really embarrassed.	Tom thực sự rất xấu hổ.
Tom earns twice as much as me.	Tom kiếm được gấp đôi tôi.
I don't need to ask Tom to do it.	Tôi không cần phải yêu cầu Tom làm điều đó.
Is your home conveniently located?	Nhà của bạn có vị trí thuận tiện không?
Don't lose your head.	Đừng để mất đầu.
Tom says no one else wants to do it.	Tom nói rằng không ai khác muốn làm điều đó.
I was asked what to do.	Tôi đã được yêu cầu phải làm gì.
That's how Tom likes it.	Đó là cách Tom thích nó.
I told Tom to ask Mary.	Tôi bảo Tom hỏi Mary.
There is nothing we can do to help.	Chúng tôi không thể làm gì để giúp đỡ.
We don't need to, but we want to.	Chúng tôi không cần phải làm điều đó, nhưng chúng tôi muốn.
Tom is not the type to panic.	Tom không phải là loại người hay hoảng sợ.
Tom and John both married women three years younger than them.	Tom và John đều kết hôn với phụ nữ trẻ hơn họ ba tuổi.
I admit that I didn't do what Tom told me I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
We stopped it.	Chúng tôi đã ngăn chặn nó.
Tom and Mary are talking in French.	Tom và Mary đang nói chuyện bằng tiếng Pháp.
It won't be able to do that.	Nó sẽ không thể làm điều đó.
Tom probably won't be tired.	Tom có ​​lẽ sẽ không mệt.
This is a sample.	Đây là một mẫu.
I don't want to tell you my phone number.	Tôi không muốn cho bạn biết số điện thoại của tôi.
It's not the first time you've told me that.	Đó không phải là lần đầu tiên bạn nói với tôi điều đó.
Tom told me we have a problem.	Tom nói với tôi rằng chúng ta có một vấn đề.
This job earns him half a million yen a month.	Công việc này giúp anh kiếm được nửa triệu yên mỗi tháng.
I would be lying if I said I hadn't thought of doing it.	Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi chưa nghĩ đến việc làm điều đó.
If you have any questions, please feel free to contact us at any time.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Do you know the London Symphony Orchestra's performance schedule?	Bạn có biết lịch biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng London không?
What is the topic?	Chủ đề là gì?
Do you know if Tom is at home or not?	Bạn có biết Tom có ​​ở nhà hay không?
Tom is on the phone, talking to Mary.	Tom đang nghe điện thoại, nói chuyện với Mary.
It sounds like you're trying to get Tom to help you with that.	Có vẻ như bạn đang cố gắng nhờ Tom giúp bạn làm điều đó.
Tom doesn't think he'll have time to do that today.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom may be unemployed.	Tom có ​​thể thất nghiệp.
I met some Canadians in the park yesterday afternoon.	Tôi đã gặp một số người Canada trong công viên vào chiều hôm qua.
Did you tell Tom about your accident?	Bạn có nói với Tom về tai nạn của bạn không?
Tom tries to see what Mary is doing.	Tom cố gắng xem Mary đang làm gì.
Tom's trip turns into a nightmare when his passport and credit card are stolen.	Chuyến đi của Tom trở thành một cơn ác mộng khi hộ chiếu và thẻ tín dụng của anh bị đánh cắp.
Tom did it for his family.	Tom đã làm điều đó cho gia đình anh ấy.
Tom said it was a mistake.	Tom nói rằng đó là một sai lầm.
I didn't live in Australia all year.	Tôi không sống ở Úc cả năm.
They are out to get you.	Họ ra ngoài để có được bạn.
I know why Tom left Boston.	Tôi biết tại sao Tom rời Boston.
Nice to see you soon!	Thật vui khi sớm gặp lại bạn!
Tom doesn't know who I am.	Tom không biết tôi là ai.
Tom is at the hospital.	Tom đang ở bệnh viện.
Tom says he's not alone.	Tom nói rằng anh ấy không đơn độc.
One man's misfortune is another's property.	Bất hạnh của một người là tài sản của người khác.
I didn't know Tom was such a good cook.	Tôi không biết Tom nấu ăn giỏi như vậy.
Tom would never believe that I did it on purpose.	Tom sẽ không bao giờ tin rằng tôi đã cố tình làm điều đó.
I expect Tom to help us do that.	Tôi mong đợi Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is sitting in the dark.	Tom đang ngồi trong bóng tối.
Why does Tom want this?	Tại sao Tom muốn điều này?
I wish I could see it up close.	Tôi ước tôi có thể nhìn thấy nó gần.
Tom hit send.	Tom đã nhấn gửi.
I'm not sure if I'm stupid or not.	Tôi không chắc mình có ngốc hay không.
Tom is at the supermarket, buying some food for tomorrow's picnic.	Tom đang ở siêu thị, mua một số thức ăn cho chuyến dã ngoại ngày mai.
Tom was the first to notice Mary.	Tom là người đầu tiên để ý đến Mary.
Don't you know Tom lived in Australia as a child?	Bạn không biết Tom sống ở Úc khi còn nhỏ sao?
Finally Tom came home.	Cuối cùng thì Tom cũng về nhà.
I was bitten by a mosquito.	Tôi bị muỗi đốt.
You will look good in that dress.	Bạn sẽ trông đẹp trong chiếc váy đó.
I can't believe how much things have changed since we were kids.	Tôi không thể tin rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều như thế nào kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
Tom gave his dog a piece of leftover Christmas turkey.	Tom đã cho con chó của mình một miếng gà tây Giáng sinh còn sót lại.
These are selected peaches.	Đây là những quả đào được chọn lọc.
Let's see what we can learn about Tom.	Hãy xem những gì chúng ta có thể tìm hiểu về Tom.
I play guitar in an oldies band.	Tôi chơi guitar trong một ban nhạc oldies.
Tom wasn't the only one in the room.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng.
Tom won't be able to keep up with his class.	Tom sẽ không thể theo kịp lớp học của mình.
Tom says this can't be fair.	Tom nói rằng điều này không thể công bằng.
This car is so cheap that he can afford it.	Chiếc xe này quá rẻ nên anh có thể mua được.
Tom told me that you work for him.	Tom nói với tôi rằng bạn làm việc cho anh ấy.
So far, we haven't done anything stupid.	Cho đến nay, chúng tôi đã không làm gì ngu ngốc.
Tom looks so worn out.	Tom trông thật tàn tạ.
I don't trust you anymore.	Tôi không còn tin tưởng anh nữa.
Tom is the oldest of my three children.	Tom là con lớn nhất trong ba đứa con của tôi.
I'm pretty sure I need to do that.	Tôi rất chắc chắn rằng tôi cần phải làm điều đó.
I don't have a bus ticket yet.	Tôi chưa có vé xe buýt.
I believed he was a physician.	Tôi đã tin rằng anh ấy là một thầy thuốc.
Even Tom was surprised.	Ngay cả Tom cũng ngạc nhiên.
Tom said that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng Mary đã muốn làm điều đó.
I spent a long time thinking about what Tom said.	Tôi đã dành một thời gian dài để suy nghĩ về những gì Tom đã nói.
Tom wasn't always shy.	Tom không phải lúc nào cũng nhút nhát.
Tom is very upset about something.	Tom rất khó chịu về điều gì đó.
I know that you will love this movie.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích bộ phim này.
Tom left.	Tom bỏ đi.
You didn't read the reports?	Bạn đã không đọc các báo cáo?
Tom seems really confused.	Tom có ​​vẻ thực sự bối rối.
If you are ever in the area give me a call.	Nếu bạn đã từng ở trong khu vực, hãy gọi cho tôi.
I don't think Tom is excited.	Tôi không nghĩ Tom hào hứng.
I don't know if today is Tuesday or Wednesday.	Tôi không biết hôm nay là thứ Ba hay thứ Tư.
Don't get hysterical when you say something you might regret.	Đừng để bị kích động khi nói điều gì đó mà bạn có thể hối tiếc.
Did Tom ask you for help?	Tom có ​​nhờ bạn giúp không?
I don't think you and I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom and Mary were amazed at what they saw.	Tom và Mary đã rất ngạc nhiên trước những gì họ nhìn thấy.
You are the only one I trust.	Bạn là người duy nhất mà tôi tin tưởng.
Tom can do it faster than me.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn tôi.
Tom won't be home before midnight.	Tom sẽ không về nhà trước nửa đêm.
Tom has a heart condition.	Tom bị bệnh tim.
You will be wrong if you say that.	Bạn sẽ sai nếu bạn nói điều đó.
You are always welcome in my place.	Bạn luôn được chào đón ở vị trí của tôi.
I don't like it when Tom does that.	Tôi không thích khi Tom làm vậy.
You are so sweet.	Bạn thật ngọt ngào.
I'm afraid I can't help you.	Tôi sợ rằng tôi không thể giúp bạn.
I'm sorry I said anything.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói bất cứ điều gì.
We found ourselves in the middle of a rock and a hard place.	Chúng tôi thấy mình ở giữa một tảng đá và một nơi khó khăn.
This farm has belonged to our family for generations.	Trang trại này đã thuộc về gia đình chúng tôi trong nhiều thế hệ.
Everything we sell is made from wood.	Mọi thứ chúng tôi bán đều được làm từ gỗ.
Tom will survive.	Tom sẽ tồn tại.
I should probably apologize to Tom.	Tôi có lẽ nên xin lỗi Tom.
We'll be there at 2:30.	Chúng tôi sẽ đến đó lúc 2:30.
We don't need you here.	Chúng tôi không cần bạn ở đây.
Tom told me that he thought Mary shouldn't have done it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không nên làm vậy.
What makes you think that's not true?	Điều gì khiến bạn nghĩ điều đó không đúng?
Tom is a better singer than Mary.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary.
Tom lay on the floor and stared at the ceiling fan.	Tom nằm trên sàn và nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần.
Tom was clearly offended.	Tom rõ ràng là bị xúc phạm.
The thief bypassed the police and escaped with his booty.	Tên trộm đã qua mặt cảnh sát và trốn thoát với chiến lợi phẩm của mình.
Tom said that Mary knew that John might have to do it today.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
I went to the airport to see them off.	Tôi đến sân bay để tiễn họ.
I heard that Tom was fired.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bị sa thải.
Nothing here.	Không có gì ở đây.
Tom told me that he was planning to study abroad.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định đi du học.
I wish you told me what I had to do.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết những gì tôi phải làm.
Tom sent Mary a bouquet of roses.	Tom đã gửi cho Mary một bó hoa hồng.
Tom was thirteen when he did it.	Tom mười ba tuổi khi anh ấy làm điều đó.
I will shave.	Tôi sẽ cạo râu.
I know that Tom may be asked to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được yêu cầu làm điều đó.
It is a famous story that everyone knows.	Đó là một câu chuyện nổi tiếng mà ai cũng biết.
Whoever lives by the sword will die by the sword.	Ai sống bởi gươm sẽ chết bởi gươm.
I'm sure Tom will come to Australia next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
I don't think there's any point in trying to convince him.	Tôi nghĩ không có ích gì khi cố gắng thuyết phục anh ấy.
Tell Tom that you want to go with Mary.	Nói với Tom rằng bạn muốn đi cùng Mary.
Tom needs to do everything they tell him to do.	Tom cần làm mọi thứ họ bảo anh ấy làm.
Tom is somewhat like my father.	Tom có ​​phần giống bố tôi.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will blur your face so that no one can recognize you.	Tôi sẽ làm mờ khuôn mặt của bạn để không ai có thể nhận ra bạn.
I hope I have understood that right.	Tôi hy vọng tôi đã hiểu điều đó đúng.
Tom says I'm a sassy guy.	Tom nói rằng tôi là một kẻ ngổ ngáo.
Tom couldn't believe that Mary really believed it.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự tin điều đó.
I have almost finished my work.	Tôi gần như đã hoàn thành công việc của mình.
No one had ever done anything like this before.	Không ai từng làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I am not an athlete.	Tôi không phải là một vận động viên.
Life is a mystery to be lived, not a problem to be solved.	Cuộc sống là một bí ẩn để được sống, không phải là một vấn đề cần được giải quyết.
I can't lie to you.	Tôi không thể nói dối bạn.
Tom is disappointed.	Tom thất vọng.
Tom is not a rookie.	Tom không phải là tân binh.
I saw a man dressed as a pirate.	Tôi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc như một tên cướp biển.
Tom drove Mary to the station.	Tom chở Mary đến nhà ga.
Why don't we see how it ends?	Tại sao chúng ta không thấy nó kết thúc như thế nào?
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I think you should not do it again.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary sat at a table near the door.	Tom và Mary ngồi ở một bàn gần cửa ra vào.
You need to have in stock.	Bạn cần có trong nhà kho.
You didn't buy any of these, did you?	Bạn không mua bất kỳ cái nào trong số này, phải không?
Tom might not want us to help him.	Tom có ​​thể không muốn chúng tôi giúp anh ta.
Tom won't be here, but Mary will be.	Tom sẽ không ở đây, nhưng Mary sẽ ở đây.
There were at least 100 people present.	Có ít nhất 100 người có mặt.
I don't want to have dinner.	Tôi không muốn ăn tối.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
Let me tell you something about Tom.	Để tôi kể cho bạn nghe vài điều về Tom.
I majored in sociology.	Tôi chuyên ngành xã hội học.
Tom claims that he owns the expensive red car we saw yesterday.	Tom tuyên bố rằng anh ta sở hữu chiếc xe hơi màu đỏ đắt tiền mà chúng ta đã thấy ngày hôm qua.
A trust fund has been established for each child.	Một quỹ ủy thác đã được thành lập cho mỗi đứa trẻ.
Tom left without telling me.	Tom bỏ đi mà không hề nói với tôi.
Tom did it the way I suggested.	Tom đã làm điều đó theo cách tôi đề nghị.
You didn't know turtles lay eggs?	Bạn không biết rùa đẻ trứng?
I am a rich person.	Tôi là một người giàu có.
Tom and Mary will hate this.	Tom và Mary sẽ ghét điều này.
Tom doesn't have to go there if he doesn't want to.	Tom không cần phải đến đó nếu anh ấy không muốn.
I think Tom won't be surprised.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ngạc nhiên.
Tom's room was only slightly larger than Mary's.	Phòng của Tom chỉ lớn hơn phòng của Mary một chút.
I will write a postcard to Tom.	Tôi sẽ viết một tấm bưu thiếp cho Tom.
Tom is a much better swimmer than me.	Tom bơi giỏi hơn tôi rất nhiều.
I don't know why I reacted like that.	Tôi không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy.
You can't help but go to work.	Bạn không thể không đi làm.
I think Tom has a right to see his birth parents.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​quyền gặp bố mẹ đẻ của mình.
Tom doesn't know how to drive.	Tom không biết lái xe.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
I'll call you when dinner's ready.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi bữa tối đã sẵn sàng.
Tom has a twin brother.	Tom có ​​một người anh em sinh đôi.
I'm as healthy as I used to be.	Tôi vẫn khỏe mạnh như tôi đã từng.
I wish you didn't have to go to work today.	Tôi ước rằng bạn không phải đi làm ngày hôm nay.
I think it's time for me to throw a party.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi tổ chức một bữa tiệc.
I recognized Tom immediately.	Tôi nhận ra Tom ngay lập tức.
That's not exaggeration.	Đó không phải là cường điệu.
I will take Tom to Australia with me.	Tôi sẽ đưa Tom đến Úc với tôi.
Tom said he thought my offer was reasonable.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ lời đề nghị của tôi là hợp lý.
Are you and Tom both from Australia?	Bạn và Tom đều đến từ Úc?
Tom says he doesn't plan to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu.
Did Tom offer you a job?	Tom đã đề nghị cho bạn một công việc?
What is Tom waiting for?	Tom đang chờ đợi điều gì?
Tom comes home disappointed.	Tom thất vọng về nhà.
My father doesn't have a car.	Cha tôi không có xe hơi.
Tom has a red car.	Tom có ​​một chiếc ô tô màu đỏ.
I think you want Tom to marry you.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn Tom kết hôn với bạn.
I know how much money you have in the bank.	Tôi biết bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
Tom painted all the houses by himself.	Tom đã tự tay sơn lại tất cả ngôi nhà.
What is the logic behind this?	Logic đằng sau điều này là gì?
If you park here, you will be fined.	Nếu bạn đậu xe ở đây, bạn sẽ bị phạt.
Tom would be very disappointed if Mary didn't come visit.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary không đến thăm.
These problems are likely to get worse over time.	Những vấn đề này có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
I disagree with Tom.	Tôi không đồng ý với Tom.
Try this again.	Hãy thử điều này một lần nữa.
Tom and Mary were both silent.	Tom và Mary đều im lặng.
Tom certainly has the right temperament for the job.	Tom chắc chắn có tính khí phù hợp với công việc.
Are you and Tom planning to get married soon?	Bạn và Tom có ​​dự định kết hôn sớm không?
This yearbook is illustrated with many beautiful photographs.	Kỷ yếu này được minh họa bằng rất nhiều bức ảnh đẹp.
At what age do most people retire?	Hầu hết mọi người nghỉ hưu ở độ tuổi nào?
I can play bassoon.	Tôi có thể chơi bassoon.
I can't convince Tom.	Tôi không thể thuyết phục Tom.
Tom is the subject of many jokes.	Tom là chủ đề của nhiều trò đùa.
I know Tom is a thief.	Tôi biết Tom là một tên trộm.
That is reasonable enough.	Đó là đủ hợp lý.
I will never leave Tom.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa Tom.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn khỏe.
Tom has the situation under control.	Tom đã kiểm soát được tình hình.
We don't let Tom sing.	Chúng tôi không để Tom hát.
He built an exact replica of Notre Dame.	Ông đã xây dựng một bản sao chính xác của Nhà thờ Đức Bà.
I don't think you need to tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Just tell Tom to stop kissing Mary.	Chỉ cần nói với Tom ngừng hôn Mary.
I went to church every Sunday when I was a kid.	Tôi đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật khi tôi còn nhỏ.
I don't think anyone has ever done this before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều này trước đây.
You should not rely on other people's help.	Bạn không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.
You are all lying.	Tất cả các bạn đang nói dối.
"You can't dress like that." 	"Anh không được mặc như vậy."
"Why not?"	"Tại sao không?"
You followed me, right?	Bạn đã theo dõi tôi, phải không?
Tom and Mary are not afraid.	Tom và Mary không sợ.
I couldn't swim last year, but now I can.	Tôi không biết bơi vào năm ngoái, nhưng bây giờ tôi có thể.
I didn't tell anyone why I came to Australia.	Tôi không nói với ai lý do tại sao tôi đến Úc.
Mary is so good that you can't help but like her.	Mary tốt đến mức bạn không thể không thích cô ấy.
Have you ever heard Tom sing?	Bạn đã bao giờ nghe Tom hát chưa?
I want you to come to Boston with Tom next week.	Tôi muốn bạn đến Boston với Tom vào tuần tới.
You were seriously wrong.	Bạn đã sai nghiêm trọng.
I know that Tom is the same weight as me.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng cân nặng với tôi.
I'm on my way home.	Tôi đang trên đường về nhà.
Mary put on her wedding dress again.	Mary mặc lại chiếc váy cưới của mình.
It's a birch tree.	Đó là một cây bạch dương.
Tom studies before dinner.	Tom học trước bữa tối.
I wonder why Tom decided to retire early.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại quyết định nghỉ hưu sớm.
Tom said that he thought Mary would be desperate to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
I want you to know that I'm still here.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi vẫn ở đây.
You should tell Tom that he needs to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
The bricks are warped.	Các viên gạch bị cong vênh.
I've done what I needed to do.	Tôi đã làm xong những gì tôi cần làm.
Tom promised me he would do it.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ làm điều đó.
We should call Tom and see if he needs any help.	Chúng ta nên gọi cho Tom và xem anh ấy có cần giúp đỡ gì không.
There are many things that I want to do.	Có rất nhiều thứ mà tôi muốn làm.
People who use forks or chopsticks often think of people as uncivilized.	Những người dùng dĩa hay đũa thường nghĩ là những người không văn minh.
I think I should not marry you.	Tôi nghĩ rằng tôi không nên kết hôn với bạn.
Tom wouldn't agree.	Tom sẽ không đồng ý.
Tom is determined to go to college.	Tom quyết tâm đi học đại học.
Neither Tom nor Mary had left the building.	Cả Tom và Mary đều chưa rời khỏi tòa nhà.
What happened to the book I put here yesterday?	Chuyện gì đã xảy ra với cuốn sách tôi đặt ở đây ngày hôm qua?
Tom said that it was Mary who organized the party.	Tom nói rằng chính Mary là người đã tổ chức bữa tiệc.
I will cancel the meeting.	Tôi sẽ hủy cuộc họp.
I hope you will be back soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại sớm.
I think I will have a chance to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I will understand.	Tôi sẽ hiểu.
I thought you said you didn't see anything.	Tôi tưởng rằng bạn nói rằng bạn không nhìn thấy gì cả.
Tom and Mary worked together.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau.
Tom says he will never leave early.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ về sớm.
I'm on my way.	Tôi đang trên đường tới.
Tom has no idea how much I spent on this.	Tom không biết tôi đã chi bao nhiêu cho việc này.
What else is on the agenda for today?	Còn gì nữa trong chương trình làm việc hôm nay?
Tom is probably somewhere in Australia.	Tom có ​​lẽ đang ở đâu đó ở Úc.
I don't know much about politics.	Tôi không biết nhiều về chính trị.
Tom said he was not upset.	Tom nói rằng anh ấy không khó chịu.
Tom says he's not really planning to go camping next weekend.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự định đi cắm trại vào cuối tuần tới.
Tom told me that he thinks Mary still lives in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn sống ở Boston.
They have yet to unzip their trunk.	Họ vẫn chưa giải nén trung kế của họ.
Tom doesn't remember what he did.	Tom không nhớ mình đã làm gì.
I watched that movie.	Tôi đã xem bộ phim đó.
There's a problem there that you don't see.	Có một vấn đề ở đó mà bạn không thấy.
I don't know if you will let me go home early today.	Không biết hôm nay anh có cho tôi về sớm không.
His daughter has grown out of old clothes.	Con gái anh đã lớn ra khỏi quần áo cũ.
I think Tom should stay home with his children.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ở nhà với các con của mình.
Tom doesn't study French much.	Tom không học tiếng Pháp nhiều.
I don't think everyone is here.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đều ở đây.
Stay with Tom for half an hour.	Ở với Tom nửa giờ.
Tom said he assumed you wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
I'm pretty sure we'll need your help.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
Don't go to school if you have a cold.	Đừng đến trường nếu bạn bị cảm lạnh.
I don't bleed.	Tôi không bị chảy máu.
I wish I could be more like Tom.	Tôi ước mình có thể giống Tom hơn.
Doing that will be easier than you think.	Làm điều đó sẽ dễ dàng hơn bạn nghĩ.
A car, a plane, and a computer are all machines.	Một chiếc ô tô, một chiếc máy bay và một chiếc máy tính đều là những cỗ máy.
Tom sometimes goes to work by bus.	Tom đôi khi đi làm bằng xe buýt.
I made an omelette for breakfast.	Tôi đã làm một món trứng tráng cho bữa sáng.
I think Tom won't be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó.
Why is that light blinking?	Tại sao ánh sáng đó lại nhấp nháy?
It won't take too much of your time.	Việc làm đó sẽ không mất quá nhiều thời gian của bạn.
Tom is not very good.	Tom không tốt lắm.
This will be a new experience for all of us.	Đây sẽ là một trải nghiệm mới cho tất cả chúng ta.
Tom should have refused to go to Australia.	Tom lẽ ra nên từ chối đến Úc.
Tom is not as smart as you.	Tom không thông minh như bạn.
Air conditioner not working.	Máy lạnh không hoạt động.
He soon gets used to dorm life and makes two or three friends.	Anh ấy sớm quen với cuộc sống ký túc xá và kết bạn với hai hoặc ba người.
I don't care about my security.	Tôi không quan tâm đến an ninh của mình.
That doesn't bother you, does it?	Điều đó không làm phiền bạn, phải không?
Tom won't help Mary.	Tom sẽ không giúp Mary.
Tom says that he and Mary are almost married.	Tom nói rằng anh ấy và Mary gần như đã kết hôn.
It took me a long time to write this book.	Tôi đã mất một thời gian dài để viết cuốn sách này.
I knew Tom would want to do it.	Tôi biết Tom sẽ muốn làm điều đó.
Is this really a Tom Jackson quote?	Đây có thực sự là một câu nói của Tom Jackson?
It's good that Tom isn't here.	Thật tốt khi Tom không có ở đây.
Exit the controls.	Thoát khỏi các điều khiển.
Tom just pretends that he doesn't understand French.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
I don't have an office in this building.	Tôi không có văn phòng trong tòa nhà này.
Tom picked up the baby and smiled at her.	Tom bế đứa bé lên và mỉm cười với cô.
Tom is still at his grandfather's house.	Tom vẫn ở nhà ông ngoại.
For all I know, Tom might be in Boston right now.	Đối với tất cả những gì tôi biết, Tom có ​​thể đang ở Boston ngay bây giờ.
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không có ai bị thương.
She doesn't feel comfortable around my friend.	Cô ấy không cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn tôi.
We will leave as soon as the rain stops.	Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi trời tạnh mưa.
Tom was too drunk to do that now.	Tom đã quá say để làm điều đó bây giờ.
I know that Tom won't wait until tomorrow to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi đến ngày mai để làm điều đó.
Tom has very strong arms.	Tom có ​​cánh tay rất khỏe.
Is this your first time experiencing this symptom?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn bị triệu chứng này không?
Did you tell Tom that?	Bạn đã nói với Tom điều đó?
Tom doesn't completely trust Mary.	Tom không hoàn toàn tin Mary.
I'm not the one to ask Tom to clean the bathtub.	Tôi không phải là người yêu cầu Tom dọn bồn tắm.
Tom looks thinner every day.	Tom trông gầy hơn mỗi ngày.
Can you tell us why you refused to help Tom?	Bạn có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn từ chối giúp đỡ Tom không?
You have wasted enough of my time.	Bạn đã lãng phí đủ thời gian của tôi.
I only care about your safety.	Tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn của bạn.
Tom wears his cowboy hat.	Tom đội chiếc mũ cao bồi của mình.
They dug through mountains and built tunnels.	Họ đào xuyên núi và xây đường hầm.
Tom told Mary to learn French.	Tom bảo Mary học tiếng Pháp.
I didn't know that Tom was a trumpeter.	Tôi không biết rằng Tom là một nghệ sĩ thổi kèn.
Each of the three children gets a prize.	Mỗi một trong ba đứa trẻ được một giải thưởng.
Tom and Mary just got married.	Tom và Mary vừa kết hôn.
Tom will be in Boston in October.	Tom sẽ ở Boston vào tháng 10.
Tom offered to pay my bill.	Tom đề nghị thanh toán hóa đơn của tôi.
Is there something you'd like to say?	Có điều gì bạn muốn nói không?
That is our house.	Đó là ngôi nhà của chúng tôi.
I have tried it.	Tôi đã thử nó.
There are many factories in Kawasaki.	Có rất nhiều nhà máy ở Kawasaki.
Tom did not complete his mission.	Tom đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
I won't talk to you.	Tôi sẽ không nói chuyện với bạn.
I thought I was going to see Tom yesterday.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom ngày hôm qua.
I asked Tom to send us the book.	Tôi đã yêu cầu Tom gửi sách cho chúng tôi.
Aren't you going to get on a horse?	Bạn không định lên ngựa sao?
Tom gave you what you wanted?	Tom đã cho bạn những gì bạn muốn?
Tom tells everyone that he is scared.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ hãi.
The three-day discussion was well worth it.	Cuộc thảo luận kéo dài ba ngày rất đáng giá.
I don't live here in Boston.	Tôi không sống ở đây ở Boston.
Tom says he doesn't want to do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I know that Tom is a very creative guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất sáng tạo.
I know that Tom is a very lovely guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất đáng yêu.
I don't want to join the war, but I have no other choice.	Tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tom doesn't need to know that.	Tom không cần biết điều đó.
Tom probably won't be pleased.	Tom có ​​thể sẽ không hài lòng.
Is it true that you are moving to Boston?	Có đúng là bạn đang chuyển đến Boston không?
Tom knows a lot of people who don't speak French.	Tom biết rất nhiều người không biết nói tiếng Pháp.
Tom has a bruise on his right leg.	Tom có ​​một vết bầm tím ở chân phải.
Tom got fat.	Tom béo lên.
Tom will probably be too busy to eat until after 2:30.	Tom có ​​thể sẽ quá bận để có thể ăn cho đến sau 2:30.
I didn't tell Tom that I knew his brother.	Tôi không nói với Tom rằng tôi biết anh trai anh ấy.
This is definitely a movie that you should watch.	Đây chắc chắn là một bộ phim mà bạn nên xem.
Tom is skiing.	Tom đang trượt tuyết.
Tom used to do it, but he doesn't anymore.	Tom đã từng làm điều đó, nhưng anh ấy không còn làm nữa.
This is the first time Tom has complained about the heat.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về cái nóng.
You look great.	Bạn trông tuyệt vời.
Who do you think can help me do that?	Bạn nghĩ ai có thể giúp tôi làm điều đó?
Tell Tom where the police station is.	Nói cho Tom biết đồn cảnh sát ở đâu.
The suitcase that Tom was carrying was empty.	Chiếc vali mà Tom mang theo trống rỗng.
Tom is very imaginative.	Tom rất giàu trí tưởng tượng.
Tom said that Mary would be happy to babysit Monday night.	Tom nói rằng Mary sẽ sẵn lòng trông trẻ vào tối thứ Hai.
Many mothers spoil their sons by not being strict enough.	Nhiều người mẹ làm hư con trai mình bằng cách không đủ nghiêm khắc.
I have a picture I want to show you.	Tôi có một bức tranh muốn cho bạn xem.
Can you really blame Tom?	Bạn có thể thực sự đổ lỗi cho Tom?
Tom should probably go to the doctor.	Tom có ​​lẽ nên đi khám.
Tom says Mary will do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom is a good worker, isn't he?	Tom là một công nhân tốt, phải không?
Tom thinks he might be allowed to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think it would be any better.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn.
Tom hides here.	Tom trốn ở đây.
Tom says he often thinks about leaving.	Tom nói rằng anh ấy thường nghĩ về việc ra đi.
I'm afraid I have a crack in my right arm.	Tôi sợ mình bị nứt ở cánh tay phải.
I'm not sure you'll like it.	Tôi không chắc bạn sẽ thích nó.
I just want to know if you're hungry.	Tôi chỉ muốn biết nếu bạn đói.
How long have Tom and Mary been together?	Tom và Mary đã gặp nhau bao lâu rồi?
We were ambushed.	Chúng tôi đã bị phục kích.
Tom never discussed his work with his wife.	Tom không bao giờ thảo luận về công việc của mình với vợ.
What makes you think you have to?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn phải làm như vậy?
Tom worries his cat will never come back.	Tom lo lắng con mèo của mình sẽ không bao giờ quay lại.
Tom is a really good player.	Tom là một cầu thủ thực sự giỏi.
Tom owes me a lot of money.	Tom nợ tôi rất nhiều tiền.
Tom had to pawn his guitar so he could pay his bills.	Tom đã phải cầm đồ cây đàn của mình để có thể thanh toán các hóa đơn của mình.
I could have done more than that.	Tôi lẽ ra có thể làm được nhiều hơn thế.
I think someone should call the police.	Tôi nghĩ ai đó nên gọi cảnh sát.
How long will it take me to learn to drive?	Tôi sẽ mất bao nhiêu thời gian để học lái xe ô tô?
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không để bạn làm điều đó.
Tom has the keys to my house.	Tom có ​​chìa khóa nhà tôi.
I don't drink coffee, but Tom does.	Tôi không uống cà phê, nhưng Tom thì có.
I doubt if Tom will be back anytime soon.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​quay lại sớm không.
Why don't you drink the coffee that Tom gives you?	Tại sao bạn không uống cà phê mà Tom đưa cho bạn?
Tom won't come.	Tom sẽ không đến.
Our new car is not very big.	Chiếc xe mới của chúng tôi không lớn lắm.
Sorry, I can't stay long.	Xin lỗi, tôi không thể ở lại lâu.
Tom is right there.	Tom ở ngay đó.
Don't let him answer the phone.	Đừng để anh ấy trả lời điện thoại.
I know that Tom could have done it without Mary's help.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom was shocked to see how old Mary had become.	Tom đã rất sốc khi nhìn thấy Mary đã già đi như thế nào.
Tom made his way through the crowd.	Tom lách qua đám đông.
I hate everything that Tom stands for.	Tôi ghét mọi thứ mà Tom đại diện cho.
That's all Tom really wanted to do.	Đó là tất cả những gì Tom thực sự muốn làm.
Tom went to work today.	Tom đã đi làm hôm nay.
Tom says he hopes Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không muốn làm điều đó.
Is there any chance that Tom won't get here on time?	Có cơ hội nào để Tom không đến đây đúng giờ không?
I worked here for three weeks.	Tôi đã làm việc ở đây ba tuần.
He has a fertile imagination.	Anh ta có một trí tưởng tượng màu mỡ.
Tom fell asleep.	Tom ngủ quên.
Maybe Tom was thirteen years old then.	Lúc đó có lẽ Tom mới mười ba tuổi.
Don't take offense at that.	Đừng xúc phạm đến điều đó.
Tom is in his final year.	Tom đang học năm cuối.
If he hadn't worked hard, he would have failed the exam.	Nếu anh ta không làm việc chăm chỉ, anh ta đã có thể trượt kỳ thi.
I shouldn't have married Mary.	Tôi không nên kết hôn với Mary.
Tom needs to take care of himself.	Tom cần phải chăm sóc bản thân.
Rain is scarce in this country.	Mưa khan hiếm ở đất nước này.
I wonder if I can really do it alone.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự có thể làm điều đó một mình không.
I still say we should buy that piano.	Tôi vẫn nói chúng ta nên mua cây đàn piano đó.
I didn't think Tom would know how to do it, but he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó, nhưng anh ấy đã làm được.
Tom is now talking to Mary.	Tom bây giờ đang nói chuyện với Mary.
I won't quit now.	Tôi sẽ không bỏ ngay bây giờ.
I was unable to defend myself.	Tôi đã không thể tự vệ.
Don't climb on this one!	Đừng trèo lên cái này!
Tom says we need to stop this.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải dừng việc này lại.
Tom gave his dog a cookie.	Tom đã cho con chó của mình một chiếc bánh quy.
I still haven't said anything to Tom.	Tôi vẫn chưa nói gì với Tom.
I don't think that would be good.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tốt.
Tom ignored all my warnings.	Tom phớt lờ mọi lời cảnh báo của tôi.
Many women consider Tom attractive.	Nhiều phụ nữ cho rằng Tom thật hấp dẫn.
There is not enough room for everyone.	Không có đủ chỗ cho tất cả mọi người.
I suppose you will explain why all of this is necessary.	Tôi cho rằng bạn sẽ giải thích tại sao tất cả những điều này là cần thiết.
Tom got up and limped hastily.	Tom đứng dậy và vội vã đi khập khiễng.
Tom hasn't bought one yet.	Tom vẫn chưa mua một cái nào.
We need to wait here until Tom arrives.	Chúng ta cần đợi ở đây cho đến khi Tom đến.
He is your friend.	Anh ấy là bạn của bạn.
He asked to replace the broken part.	Anh ta yêu cầu thay thế bộ phận bị hỏng.
Tom won't buy that.	Tom sẽ không mua cái đó.
My alarm goes off, and I get out of bed.	Chuông báo thức của tôi kêu, và tôi ra khỏi giường.
I was involved in a petty argument.	Tôi đã tham gia vào một cuộc tranh cãi vụn vặt.
Tom is very naughty.	Tom rất nghịch ngợm.
Tom certainly looked like he wasn't meant to come.	Tom chắc chắn có vẻ như anh ấy không định đến.
I didn't know that you would do it this afternoon.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó vào chiều nay.
I think you are making a serious mistake.	Tôi nghĩ bạn đang mắc một sai lầm nghiêm trọng.
I told you Tom won't let us down.	Tôi đã nói với bạn là Tom sẽ không làm chúng tôi thất vọng.
Tom said he wanted to play golf with me.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi gôn với tôi.
I don't even understand it myself.	Tôi thậm chí không hiểu nó bản thân mình.
The government cannot be expected to solve this problem.	Chính phủ không thể được mong đợi để giải quyết vấn đề này.
Tom didn't have as much trouble finding a job as he thought he would.	Tom không gặp nhiều khó khăn khi tìm việc như anh ấy nghĩ.
I'm feeling nostalgic right now.	Tôi đang cảm thấy nhớ nhung ngay bây giờ.
Tom knows how to read people.	Tom biết cách đọc người.
I usually order the same dish as Tom.	Tôi thường gọi món tương tự như Tom.
I got the impression that Tom wanted to be alone.	Tôi có ấn tượng rằng Tom muốn ở một mình.
The only problem is that Tom doesn't want to be here.	Vấn đề duy nhất là Tom không muốn ở đây.
Tom says that Mary seems to be hungry.	Tom nói rằng Mary dường như đang đói.
I plan to visit Australia next year.	Tôi dự định đến thăm Úc vào năm tới.
That is a very simple question.	Đó là một câu hỏi rất đơn giản.
I will try my best.	Tôi sẽ cố gắng hết sức.
To say that Tom is argumentative would be an understatement.	Nói rằng Tom hay tranh luận sẽ là một cách nói quá.
I heard Tom didn't help you.	Tôi nghe nói Tom đã không giúp bạn.
I think it's very unlikely that Tom will be interested in buying your old MP3 player.	Tôi nghĩ rằng rất ít khả năng Tom sẽ quan tâm đến việc mua máy nghe nhạc MP3 cũ của bạn.
Tom was killed three years later.	Tom bị giết ba năm sau đó.
She can't say that.	Cô ấy không thể nói điều đó.
What do Tom and Mary look like?	Tom và Mary trông như thế nào?
Please don't say anything more.	Xin đừng nói gì thêm.
I don't want anyone else to get hurt.	Tôi không muốn ai khác bị thương.
Tom faces attempted murder charges.	Tom phải đối mặt với cáo buộc cố gắng giết người.
I was hoping maybe you could talk to Tom.	Tôi đã hy vọng có thể bạn có thể nói chuyện với Tom.
Tom didn't notice that Mary was crying.	Tom không để ý rằng Mary đang khóc.
How do you know how to speak French so well?	Làm thế nào để bạn biết làm thế nào để nói tiếng Pháp tốt như vậy?
I can't eat this.	Tôi không thể ăn cái này.
Tom died on his way back to Australia.	Tom chết trên đường trở về Úc.
Tom seems very active.	Tom có ​​vẻ rất tích cực.
Don't do that. 	Đừng làm vậy.
That is not your job.	Đó không phải là công việc của bạn.
It's hard to teach an old dog new tricks.	Thật khó để dạy một con chó cũ những thủ thuật mới.
I have a feeling that I will regret this later.	Tôi có cảm giác rằng mình sẽ hối hận về điều này sau này.
Tom said Mary was hungry.	Tom nói Mary đói.
What is Tom's motivation to do it?	Động lực của Tom để làm điều đó là gì?
I was thinking about Tom's plan.	Tôi đã suy nghĩ về kế hoạch của Tom.
This is not what I planned.	Đây không phải là điều mà tôi đã lên kế hoạch.
I have no one to turn to but you.	Tôi không có ai để quay lại ngoại trừ bạn.
The porter will take care of you.	Người khuân vác hành lý sẽ lo cho bạn.
Insomnia is very common.	Mất ngủ rất phổ biến.
Looks like I was wrong about Tom.	Có vẻ như tôi đã sai về Tom.
I need some empty cardboard boxes.	Tôi cần một vài hộp các tông rỗng.
The consequences are terrifying.	Hệ lụy thật đáng sợ.
Tom and Mary are longtime residents of Boston.	Tom và Mary là những cư dân lâu năm của Boston.
Is this a gift?	Đây có phải là một món quà không?
They are fighting.	Họ đang chiến đấu.
I usually try to sit in the back of the classroom.	Tôi thường cố gắng ngồi ở phía sau lớp học.
What else do you need to put in the car?	Bạn cần nạp gì nữa vào xe?
Tom is my nephew.	Tom là cháu trai của tôi.
I wish I could see Tom dance.	Tôi ước rằng tôi có thể nhìn thấy Tom nhảy.
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
I had a sharp pain in my chest yesterday.	Tôi bị đau nhói ở ngực vào ngày hôm qua.
Tom did not tell Mary about the incident.	Tom không nói với Mary về vụ việc.
I couldn't stand Tom when I first met him.	Tôi không thể chịu được Tom khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Brigham Young continues to lead the Mormon church.	Brigham Young tiếp tục lãnh đạo nhà thờ Mormon.
Things were tough for Tom.	Mọi thứ thật khó khăn cho Tom.
Tom never gives up the habit of sucking his thumb whenever he gets bored.	Tom không bao giờ bỏ thói quen mút ngón tay cái bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy buồn chán.
I'm having fun.	Tôi đang cảm thấy thú vị.
Who does Tom usually run with?	Tom thường chạy bộ với ai?
Tom circled the word with a pencil.	Tom dùng bút chì khoanh tròn từ đó.
In many restaurants in Turkey, kebab is the main dish.	Trong nhiều nhà hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, kebab là món ăn chính.
Tom noticed that Mary was not wearing her wedding ring.	Tom nhận thấy rằng Mary không đeo nhẫn cưới của cô ấy.
I know that Tom doesn't know I know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi biết cách làm điều đó.
I will prove you wrong.	Tôi sẽ chứng minh bạn sai.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom said I didn't look drunk.	Tom nói rằng trông tôi không hề say.
Tom has lived in Boston most of his life.	Tom đã sống ở Boston phần lớn cuộc đời của mình.
Tom just graduated from college.	Tom vừa tốt nghiệp đại học.
I died for the plan.	Tôi đã chết vì kế hoạch.
I have a lot of problems with the way you guys run this place.	Tôi có rất nhiều vấn đề với cách các bạn điều hành nơi này.
A cute girl caught Tom's eye at the party.	Một cô gái dễ thương lọt vào mắt xanh của Tom tại bữa tiệc.
Tom really should study harder.	Tom thực sự nên học chăm chỉ hơn.
Pack the bags. 	Đóng gói các túi.
We're going back to Boston.	Chúng ta sẽ trở lại Boston.
Do you really think Tom would be careful?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ cẩn thận?
I am going to Australia.	Tôi chuẩn bị đi Úc.
We will go tomorrow, weather permitting.	Ngày mai chúng ta sẽ đi, nếu thời tiết cho phép.
Enough with insults!	Quá đủ với những lời xúc phạm!
I don't know why Tom is late.	Tôi không biết tại sao Tom đến muộn.
I wonder if I really need to do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự cần thiết để làm điều đó không.
These are guidelines only, not hard and fast rules.	Đây chỉ là những hướng dẫn, không phải là quy tắc cứng và nhanh chóng.
Tom will come by taxi.	Tom sẽ đến bằng taxi.
I don't know how much money I need.	Tôi không biết mình cần bao nhiêu tiền.
I go home almost every night.	Hầu như đêm nào tôi cũng về nhà.
Tom is pretty obnoxious.	Tom khá đáng ghét.
Why don't you leave your keys with me?	Tại sao bạn không để lại chìa khóa của bạn với tôi?
How many books have you read in the last year?	Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong năm ngoái?
Do Tom and Mary like to eat the same food?	Tom và Mary có thích ăn cùng một loại thức ăn không?
I need a lung transplant.	Tôi cần ghép phổi.
Tom has a brown dog named Cookie.	Tom có ​​một con chó màu nâu tên là Cookie.
Tom is not particularly shy.	Tom không đặc biệt nhút nhát.
Tom wants to know who did it.	Tom muốn biết ai đã làm điều đó.
I admit that I have despised Tom since I first met him.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã khinh thường Tom kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
That's no reason to be sad.	Đó không có lý do gì để buồn.
Tom says he doesn't think Mary has to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm như vậy ngày hôm nay.
Does the name Tom Jackson ring a bell?	Cái tên Tom Jackson có rung chuông không?
I don't usually drink alcohol at parties.	Tôi không thường uống rượu trong các bữa tiệc.
There's someone behind Tom.	Có ai đó đằng sau Tom.
Tom says he has a surprise for you.	Tom nói rằng anh ấy có một bất ngờ cho bạn.
Are you saying we shouldn't do this?	Bạn đang nói chúng ta không nên làm điều này?
Tom is not at home right now.	Tom không có nhà ngay bây giờ.
I think we have to do something this afternoon.	Tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó vào chiều nay.
Tom, this is my brother, John.	Tom, đây là anh trai của tôi, John.
Tom said he was looking forward to going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được đến Boston.
Tom went to Australia for the summer.	Tom đã đi Úc vào mùa hè.
Tom attended high school in 2013.	Tom học trung học vào năm 2013.
You don't know what you missed.	Bạn không biết bạn đã bỏ lỡ điều gì.
You didn't ask Tom anything. 	Bạn đã không hỏi Tom bất cứ điều gì.
Why?	Tại sao?
Tom was very shaken.	Tom đã rất run.
We have to pay rent at the end of the month.	Chúng tôi phải trả tiền thuê nhà vào cuối tháng.
I'll take Tom to Mary's.	Tôi sẽ đưa Tom đến nhà Mary.
Don't let them know about this, OK?	Đừng cho họ biết về điều này, OK?
Let's not get into that now.	Bây giờ chúng ta đừng đi vào vấn đề đó.
How long did Tom and Mary date before getting married?	Tom và Mary đã hẹn hò bao lâu trước khi kết hôn?
I will go on vacation now.	Tôi sẽ đi nghỉ ngay bây giờ.
Tom is annoyed.	Tom khó chịu.
I don't go fishing as often as Tom.	Tôi không đi câu thường xuyên như Tom.
I hope I will be like Tom when I grow up.	Tôi hy vọng tôi sẽ giống như Tom khi tôi lớn lên.
I don't think Tom should do the same.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
When do you think you'll do it?	Khi nào bạn nghĩ bạn sẽ làm điều đó?
Tom says that Mary should ask John for help.	Tom nói rằng Mary nên nhờ John giúp đỡ.
Other than that, is there anything else you want?	Ngoài điều đó ra, bạn có muốn điều gì khác không?
I went shopping? 	Tôi đi mua sắm?
Do you want to come?	Bạn có muốn đến không?
We have this.	Chúng tôi có cái này.
I am a humble guy.	Tôi là một chàng trai khiêm tốn.
Don't be so tense.	Đừng căng thẳng như vậy.
I still don't make enough money to support my family.	Tôi vẫn không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
Tom occupies the last available position.	Tom chiếm vị trí cuối cùng có sẵn.
Tom didn't know that what he said hurt Mary's feelings.	Tom không biết rằng những gì anh ấy nói đã làm tổn thương cảm xúc của Mary.
I would like to know what you found out.	Tôi muốn biết những gì bạn đã tìm ra.
I think Tom is in the bathroom.	Tôi nghĩ là Tom đang ở trong phòng tắm.
Tom has a brain.	Tom có ​​bộ não.
It is unlikely that Tom will do it tomorrow.	Không có khả năng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You have improved quite a bit.	Bạn đã cải thiện khá nhiều.
Do you think Tom is still curious?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn tò mò?
I wouldn't ask you if it didn't matter.	Tôi sẽ không hỏi bạn nếu nó không quan trọng.
Tom wouldn't do something like that, would he?	Tom sẽ không làm điều gì đó như vậy, phải không?
You are yawning.	Bạn đang ngáp.
From now on, there is no reason to worry anymore.	Từ bây giờ, không có lý do gì để lo lắng nữa.
"Shall I buy it for you?" 	"Em mua cho anh nhé?"
"Buy what?"	"Mua gì?"
I know that Tom is a retired teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên đã nghỉ hưu.
The woman left and went to the courthouse, where she waited in line again.	Người phụ nữ rời đi và đến tòa án, nơi cô ấy lại xếp hàng chờ đợi.
I am very happy indeed.	Tôi thực sự rất hạnh phúc.
I think Tom can do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom is a tough guy.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người cứng rắn.
It took me over three hours to do it.	Tôi đã mất hơn ba giờ để làm điều đó.
Tom assumed that Mary would do it.	Tom cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom drove home.	Tom lái xe về nhà.
Don't understand that I could be mistaken?	Không hiểu là tôi có thể nhầm lẫn sao?
Tom is always short of cash.	Tom luôn thiếu tiền mặt.
I can't believe you're okay with this.	Tôi không thể tin rằng bạn ổn với điều này.
Tom isn't very tall, is he?	Tom không cao lắm phải không?
There's nothing I like more than spaghetti.	Không có gì tôi thích hơn spaghetti.
I was moved to tears by the tragic story.	Tôi cảm động rơi nước mắt trước câu chuyện thương tâm.
Is Tom really single?	Tom có ​​thực sự độc thân không?
I can hear Tom breathing.	Tôi có thể nghe thấy tiếng Tom thở.
This shirt is too small for me to wear.	Chiếc áo này quá nhỏ để tôi mặc.
Tom attended high school in Boston.	Tom học trung học ở Boston.
I'm doing everything in my power to make sure that happens.	Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo điều đó xảy ra.
Tom laughed at me.	Tom đã cười tôi.
Tom looks much older than his age.	Tom trông già hơn nhiều so với tuổi.
Tom drank a glass of water.	Tom uống một cốc nước.
This dish is so delicious. 	Món này ngon quá.
Where did you learn to cook so delicious?	Bạn học nấu ăn ở đâu ngon như vậy?
Do you think Tom would enjoy doing it with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó với chúng tôi không?
Why does Tom keep asking me the same question?	Tại sao Tom tiếp tục hỏi tôi câu hỏi tương tự?
I don't think Tom and Mary should get married.	Tôi không nghĩ Tom và Mary nên kết hôn.
I know Tom can do this.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều này.
I think Tom was here.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở đây.
Tom thinks Mary is depressed.	Tom cho rằng Mary bị trầm cảm.
It would be nice if you did it for Tom.	Sẽ thật tốt nếu bạn làm điều đó cho Tom.
I didn't get on the plane.	Tôi đã không lên máy bay.
Tom could have been very upset.	Tom có ​​thể đã rất buồn.
Tom says he misses you.	Tom nói rằng anh ấy nhớ bạn.
Tom and I bought the same thing.	Tom và tôi đã mua cùng một thứ.
I'm definitely not on your side.	Tôi chắc chắn không đứng về phía bạn.
Tom and Mary became really close.	Tom và Mary đã trở nên thực sự thân thiết.
Please don't shoot me.	Xin đừng bắn tôi.
I was never wrong.	Tôi chưa bao giờ sai.
Tom was angry with me for not listening to him.	Tom đã giận tôi vì đã không nghe lời anh ấy.
How many people are protecting Tom?	Có bao nhiêu người đang bảo vệ Tom?
Tom has nothing to lose.	Tom không còn gì để mất.
Tom crosses the bridge.	Tom đi qua cầu.
Tom tried to train his dog.	Tom đã cố gắng huấn luyện con chó của mình.
Tom has shaved off his beard and dyed his hair blonde, hoping people won't recognize him.	Tom đã cạo sạch râu và nhuộm tóc vàng, mong mọi người không nhận ra mình.
They all sipped their drinks at the same time.	Tất cả họ đều nhấm nháp đồ uống của họ cùng một lúc.
Tom doesn't do much work today.	Hôm nay Tom không làm nhiều việc.
I am short of money.	Tôi đang thiếu tiền.
Tom is an author, poet and teacher.	Tom là một tác giả, nhà thơ và giáo viên.
You don't seem surprised.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên lắm.
I need a new mattress.	Tôi cần một tấm nệm mới.
Both Tom and John love Mary.	Cả Tom và John đều yêu Mary.
You won't cry will you?	Bạn sẽ không khóc phải không?
I'm taking a dance class.	Tôi đang tham gia một lớp học khiêu vũ.
She dumped him because she thought he was a jerk.	Cô vứt bỏ anh ta vì cô ta nghĩ rằng anh ta là một kẻ đểu cáng.
I wish I could play the guitar as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi guitar giỏi như Tom.
I didn't know I would be here today.	Tôi không biết mình sẽ ở đây hôm nay.
Can we not break it?	Chúng ta không thể phá vỡ nó?
I know Tom is just a kid, but he's pretty smart.	Tôi biết Tom chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh ấy khá thông minh.
How can you be so cruel?	Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?
I can see you're in a good mood.	Tôi có thể thấy bạn đang có một tâm trạng tốt.
Tom is collecting materials for a book.	Tom đang thu thập tài liệu cho một cuốn sách.
I have a tattoo of a dragon on my chest.	Tôi có một hình xăm của một con rồng trên ngực của tôi.
I think Tom is living in Boston.	Tôi nghĩ Tom đang sống ở Boston.
I don't believe you can do that.	Tôi không tin là bạn có thể làm được điều đó.
I immediately recognized them and so did Tom.	Tôi ngay lập tức nhận ra họ và Tom cũng vậy.
Tom is a hermit.	Tom là một ẩn sĩ.
I'm glad you two are getting along.	Tôi rất vui vì hai bạn đang hòa hợp với nhau.
Isn't that Tom's car?	Đó không phải là xe của Tom sao?
The children have no school today.	Hôm nay bọn trẻ không có trường học.
I didn't know that I was allowed to do that.	Tôi không biết rằng tôi được phép làm điều đó.
Tom isn't in Australia is he?	Tom không ở Úc phải không?
Why don't you guys stay for a while?	Tại sao các bạn không ở lại một chút?
I'm writing to Tom.	Tôi đang viết thư cho Tom.
I didn't know that you would let me do it today.	Tôi đã không biết rằng bạn sẽ để cho tôi làm điều đó ngày hôm nay.
You've lost your mind.	Bạn mất trí rồi.
Tom's behavior has a very negative effect on the people he works with.	Hành vi của Tom có ​​những ảnh hưởng rất tiêu cực đến những người anh ấy làm việc cùng.
Tom did not stay in Australia as long as he would have liked.	Tom đã không ở lại Úc lâu như anh ấy muốn.
I don't see any harm in you going out alone tonight.	Tôi không thấy có hại gì khi bạn đi chơi một mình tối nay.
You are not as heavy as Tom.	Bạn không nặng như Tom.
Can you bring Tom with you?	Bạn có thể mang theo Tom không?
Does Tom know why Mary doesn't like him?	Tom có ​​biết tại sao Mary không thích anh ấy không?
The unthinkable happened.	Điều không tưởng đã xảy ra.
Tom doesn't know what he wants for his birthday.	Tom không biết mình muốn gì cho ngày sinh nhật của mình.
I have started dating again.	Tôi đã bắt đầu hẹn hò trở lại.
Tom walked quickly down the street.	Tom bước nhanh xuống đường.
Maybe you can't hear me?	Có lẽ bạn không thể nghe thấy tôi?
I almost told Tom what you told me not to tell him.	Tôi gần như đã nói với Tom những gì bạn đã bảo tôi không được nói với anh ấy.
It's not that close.	Nó không gần như vậy.
Tom meant no harm.	Tom không có ý gây hại gì.
I wonder why Tom is so hungry.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đói như vậy.
Tom doesn't know all the rules yet.	Tom chưa biết tất cả các quy tắc.
You don't see anything, do you?	Bạn không thấy gì cả, phải không?
Tom bought some apricot wine.	Tom đã mua một ít rượu mơ.
I wonder why Tom didn't warn you?	Tôi tự hỏi tại sao Tom không cảnh báo bạn?
Can anyone help Tom?	Bất cứ ai có thể giúp Tom?
Tom is an amazing person.	Tom là một người đáng kinh ngạc.
There was an open pocket knife on the floor.	Có một con dao bỏ túi mở trên sàn.
Tom took off his sneakers.	Tom tháo giày thể thao của mình.
I can't put my finger on it.	Tôi không thể đặt ngón tay của tôi vào nó.
Who else is in favor?	Ai khác ủng hộ?
I didn't tell Tom I didn't have time to do that.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi không có thời gian để làm điều đó.
If I were with you, I could have helped you.	Nếu tôi ở bên bạn, tôi đã có thể giúp bạn.
Tom gently closed the door and crept over to Mary.	Tom nhẹ nhàng đóng cửa và rón rén đến chỗ Mary.
They believe that Tom wants to kill them.	Họ tin rằng Tom muốn giết họ.
This is one of those things he always says.	Đây là một trong những điều anh ấy luôn nói.
Tom said Mary thought John might not want to do it anymore.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó nữa.
It's too easy for me when I'm using my computer.	Thật quá dễ dàng cho tôi khi tôi đang sử dụng máy tính của mình.
Tom doesn't give anything away.	Tom không cho đi bất cứ thứ gì.
Tom was not motivated to learn French, so he was never good at it.	Tom không có động lực để học tiếng Pháp, vì vậy anh ấy không bao giờ giỏi nó.
Tom isn't here because he's in Boston at a conference.	Tom không có ở đây vì anh ấy đang ở Boston tại một hội nghị.
Tom spilled wine on Mary's white dress.	Tom làm đổ rượu lên chiếc váy trắng của Mary.
I don't think I would make a good spy.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm một điệp viên giỏi.
He's been well off since he started this job.	Anh ấy đã khá giả kể từ khi anh ấy bắt đầu công việc này.
Bus drivers are not the only ones on strike.	Tài xế xe buýt không phải là những người duy nhất bị đình công.
Tom told us that you are also Canadian.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn cũng là người Canada.
Tom certainly has a good job.	Tom chắc chắn có một công việc tốt.
Tom told me you think I have something to do with this.	Tom nói với tôi rằng bạn nghĩ rằng tôi có một cái gì đó để làm với điều này.
We have learned our lesson.	Chúng tôi đã học được bài học của mình.
I am a professor.	Tôi là một giáo sư.
We hired a crane to lift the new air conditioner and put it on the roof.	Chúng tôi đã thuê một chiếc xe cẩu để nâng chiếc máy lạnh mới và đặt nó trên mái nhà.
"What do you have to do?" 	"Ngươi có việc gì phải làm sao?"
"Nothing special."	"Không có gì đặc biệt."
Dandruff is made up of tiny flakes of dead skin.	Gàu được tạo thành từ các vảy da chết nhỏ.
Maybe Tom can fix it.	Có lẽ Tom có ​​thể sửa chữa nó.
He took over the company after his father passed away.	Ông tiếp quản công ty sau khi cha qua đời.
Tom stayed with us for a while.	Tom ở lại với chúng tôi một thời gian.
It took me about three days to read that book.	Tôi mất khoảng ba ngày để đọc cuốn sách đó.
That's not why Tom lied.	Đó không phải là lý do tại sao Tom nói dối.
I don't get what you mean.	Tôi không hiểu ý bạn.
Description Tom.	Mô tả Tom.
Tom is an honest guy, isn't he?	Tom là một chàng trai trung thực, phải không?
Helping Tom would be a good idea.	Giúp đỡ Tom sẽ là một ý kiến ​​hay.
I know what's good.	Tôi biết điều gì tốt.
Tom knows that Mary is tired.	Tom biết rằng Mary đang mệt mỏi.
I knew that Tom was coming.	Tôi biết rằng Tom sẽ đến.
People in this village started to mysteriously disappear about three weeks ago.	Người dân trong ngôi làng này bắt đầu biến mất một cách bí ẩn khoảng ba tuần trước.
Tom spoke softly into the microphone.	Tom nói khẽ vào micrô.
Tom hopes Mary will pass the exam.	Tom mong Mary sẽ vượt qua kỳ thi.
I can't wait to go back to Boston.	Tôi nóng lòng muốn quay lại Boston.
I know that can't really happen.	Tôi biết điều đó thực sự không thể xảy ra.
Can't you stay here with us?	Bạn không thể ở lại đây với chúng tôi?
Tom insisted on buying me lunch.	Tom nhất quyết mua cho tôi bữa trưa.
I heard Tom was killed in a suicide attack.	Tôi nghe nói Tom đã bị giết trong một vụ tấn công tự sát.
Tom went out for a walk.	Tom đã ra ngoài đi dạo.
Tom looks like he needs a vacation.	Tom có ​​vẻ như anh ấy cần một kỳ nghỉ.
We've had a lot of snow this winter.	Chúng tôi đã có rất nhiều tuyết trong mùa đông này.
It only took me three days to do it.	Tôi chỉ mất ba ngày để làm điều đó.
That's really all I know.	Đó thực sự là tất cả những gì tôi biết.
I can't invite all my friends at once.	Tôi không thể mời tất cả bạn bè của mình cùng một lúc.
London is one of the largest cities in the world.	London là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới.
Tom has written several short stories, but has not published a single book.	Tom đã viết một số truyện ngắn, nhưng chưa xuất bản một cuốn sách nào.
Do you think Tom would actually do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó?
He squandered every chance I gave him.	Anh ấy đã phung phí mọi cơ hội mà tôi đã trao cho anh ấy.
I can't earn enough salary.	Tôi không thể kiếm đủ tiền lương.
I didn't do it the way you told me to.	Tôi đã không làm điều đó theo cách bạn đã nói với tôi.
Can you please tell me how deep this lake is?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết hồ này sâu bao nhiêu không?
We are not in Boston.	Chúng tôi không ở Boston.
Do you think Tom is still depressed?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn bị trầm cảm?
Without Tom's help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, tôi đã không thể làm được.
You don't know Tom's brother, do you?	Bạn không biết anh trai của Tom, phải không?
Tom does a lot of things for Mary.	Tom làm rất nhiều thứ cho Mary.
Tom has been more successful in losing weight than Mary.	Tom đã giảm cân thành công hơn Mary.
Tom and I were on the same wavelength.	Tom và tôi đã ở trên cùng một bước sóng.
Tom was there too.	Tom cũng ở đó.
The hot weather will continue, so please be on the lookout for food poisoning.	Thời tiết nắng nóng sẽ tiếp diễn nên các bạn hãy đề phòng ngộ độc thực phẩm.
Did Tom say he would help Mary?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ giúp Mary không?
Tom will listen.	Tom sẽ lắng nghe.
You shouldn't ask Tom to do it.	Bạn không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
I just gave Tom a drink about three minutes ago.	Tôi vừa mới cho Tom uống khoảng ba phút trước.
There is no comparison.	Không có sự so sánh.
Are you two the same age?	Hai đứa bằng tuổi nhau phải không?
She desperately wanted revenge.	Cô muốn báo thù một cách tuyệt vọng.
Tom thinks he has lost his dog.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã mất con chó của mình.
It scared me.	Nó làm tôi sợ hãi.
Tom was wearing a nice suit.	Tom đã mặc một bộ đồ đẹp.
The table top is very sticky.	Mặt bàn rất dính.
I don't think Tom knows what's wrong with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có chuyện gì.
If you don't have something nice to say, don't say anything.	Nếu bạn không có điều gì tốt đẹp để nói, đừng nói gì cả.
I admire how you can always stay so calm.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn luôn có thể giữ bình tĩnh như vậy.
Tom likes to tell people what to do.	Tom thích nói cho mọi người biết phải làm gì.
Tell me why you are so upset.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn rất khó chịu.
The rich get richer and the poor get poorer.	Người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo.
I suspect Tom and Mary are doing it now.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang làm điều đó bây giờ.
My sister-in-law had four children in five years.	Chị dâu tôi đã có bốn người con trong năm năm.
Tom was at home at the time.	Lúc đó Tom đang ở nhà.
Tonight I'm going out with some friends.	Tối nay tôi sẽ đi chơi với vài người bạn.
Tom certainly had the opportunity to do that.	Tom chắc chắn đã có cơ hội để làm điều đó.
I think you can do it if you put your mind to it.	Tôi nghĩ bạn có thể làm được điều đó nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
Tom rented a room recently.	Tom thuê một căn phòng gần đây.
Tom may need to wait.	Tom có ​​thể cần phải đợi.
Tom said that he thought there was no chance for Mary to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó một mình.
I still haven't got Tom's permission to do that.	Tôi vẫn chưa được Tom cho phép để làm điều đó.
Tom would probably be angry.	Tom có ​​lẽ sẽ tức giận.
I'm mad at Tom because he's late.	Tôi giận Tom vì anh ấy đến muộn.
He made an impatient gesture.	Anh ta làm một cử chỉ thiếu kiên nhẫn.
I don't like it more than you.	Tôi không thích nó hơn bạn.
What is your favorite domestic beer?	Loại bia trong nước yêu thích của bạn là gì?
Why do you say one thing and then do another?	Tại sao bạn nói một đằng, rồi lại đi làm một nẻo?
Tom and his brother live together.	Tom và anh trai sống cùng nhau.
Tom and Mary are fine, right?	Tom và Mary đều ổn, phải không?
I don't know when Tom will come.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến.
Tom is out on the balcony.	Tom đang ở ngoài ban công.
Tom will go ballistic.	Tom sẽ đi theo đường đạn đạo.
Tom declined to comment on the matter.	Tom từ chối bình luận về vấn đề này.
I am a lazy person.	Tôi là một người lười biếng.
I use wooden clothespins.	Tôi sử dụng kẹp quần áo bằng gỗ.
Tom says he is thinking of moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ đến việc chuyển đến Úc.
You seem out of it. 	Bạn dường như ra khỏi nó.
Go get some rest and come back tomorrow, okay?	Đi nghỉ ngơi một chút và trở lại vào ngày mai, được không?
Tom was seated, but Mary was not.	Tom đã ngồi, nhưng Mary thì không.
Are you a medical examiner?	Bạn có phải là giám định y tế?
Cats, dogs, monkeys, bats, whales, dolphins, and humans are all mammals.	Mèo, chó, khỉ, dơi, cá voi, cá heo và con người đều là động vật có vú.
We don't need another civil war.	Chúng ta không cần một cuộc nội chiến nữa.
I know Tom about three years younger than Mary.	Tôi biết Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
Tom is dangerous.	Tom nguy hiểm.
Tom studies hard so as not to fail.	Tom học hành chăm chỉ để không bị trượt.
How many candies did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu kẹo?
Tom is really weird.	Tom thực sự rất kỳ lạ.
Tom clearly wants to leave.	Tom rõ ràng là muốn rời đi.
Tom says that Mary is a bad influence.	Tom nói rằng Mary là một người có ảnh hưởng xấu.
You're still not afraid of dogs, are you?	Bạn vẫn không sợ chó, phải không?
Tom thinks his leg is broken.	Tom nghĩ rằng chân của mình bị gãy.
Tom heard that.	Tom đã nghe thấy điều đó.
You just have to wait. 	Bạn chỉ phải chờ đợi.
You can't do anything else.	Bạn không thể làm gì khác.
He was arrested as an accessory to the robbery.	Anh ta bị bắt như một phụ kiện cho vụ cướp.
Tom usually only hires people he already knows.	Tom thường chỉ thuê những người mà anh ấy đã biết.
No one had ever done anything like this before.	Chưa từng có ai làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I'm trying to figure out what happened to Tom.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Are you okay, Tom?	Bạn ổn chứ, Tom?
Tom is a gardener.	Tom là một người làm vườn.
We have finally done something we have never done before.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã làm được điều mà trước đây chúng tôi chưa từng làm được.
What is the most important thing in life?	Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì?
The storm will not affect our plans.	Cơn bão sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng tôi.
Tom said he didn't think Mary was asleep.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đã ngủ.
I don't think Tom needs to ask permission.	Tôi không nghĩ Tom cần phải xin phép.
Tom is not very organized.	Tom không phải là rất có tổ chức.
Take this medicine if you feel unwell.	Dùng thuốc này nếu bạn cảm thấy không khỏe.
I wonder if it could be related to trauma.	Tôi tự hỏi nếu nó có thể liên quan đến chấn thương.
I'm pretty desperate to do that right now.	Tôi khá tuyệt vọng để làm điều đó ngay bây giờ.
Do not disturb me.	Đừng làm phiền tôi.
This is my pink notebook.	Đây là cuốn sổ màu hồng của tôi.
You and Tom are going to travel together, right?	Bạn và Tom sẽ đi du lịch cùng nhau, phải không?
I think we should be allowed to go wherever we want.	Tôi nghĩ chúng ta nên được phép đi bất cứ đâu chúng ta muốn.
Tom says he will never do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm thế nữa.
I was homeschooled.	Tôi đã được học tại nhà.
I won't go to Boston again.	Tôi sẽ không đi Boston nữa.
Tom didn't let Mary eat his dessert.	Tom không cho Mary ăn món tráng miệng của mình.
Tom did it for three o'clock yesterday afternoon.	Tom đã làm điều đó trong ba giờ chiều hôm qua.
Maybe Tom likes someone else.	Có lẽ Tom thích một người khác.
Tom eats nothing but white meat.	Tom không ăn gì ngoài thịt trắng.
Have you ever done something that you regret doing?	Bạn đã bao giờ làm điều gì đó mà bạn hối hận khi làm chưa?
Tom didn't think that would happen.	Tom không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
It's possible that Tom is in trouble.	Có khả năng Tom đang gặp rắc rối.
I am building a house.	Tôi đang xây nhà.
I am very happy to see you again.	Tôi rất vui vì được gặp lại bạn.
How many weeks do you think Tom has worked on that so far?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu tuần để làm việc đó cho đến nay?
There is light shining through the curtains.	Có ánh sáng chiếu qua rèm cửa.
I shouldn't have told you that.	Tôi không nên nói với bạn điều đó.
You don't think I'm cute?	Bạn không nghĩ rằng tôi dễ thương?
Doing that probably wouldn't be as fun.	Làm điều đó có thể sẽ không thú vị như vậy.
I don't remember where I left my passport.	Tôi không nhớ mình đã để hộ chiếu ở đâu.
I think Tom will stay a little longer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở lại lâu hơn một chút.
I haven't done anything to be ashamed of.	Tôi chưa làm điều gì phải xấu hổ.
Tom and I are cleaning up the mess right now.	Tom và tôi bây giờ đang dọn dẹp đống lộn xộn.
That's what I was hoping you could tell me.	Đó là những gì tôi đã hy vọng bạn có thể cho tôi biết.
Tom will check it out.	Tom sẽ kiểm tra nó ra.
I count on you to keep an eye on Tom.	Tôi trông cậy vào bạn để mắt đến Tom.
I don't usually do that, but I did yesterday.	Tôi không thường làm điều đó, nhưng tôi đã làm hôm qua.
Tom and Mary played tennis together earlier today.	Tom và Mary đã chơi quần vợt với nhau sớm hơn hôm nay.
I suspect that Tom and Mary are not busy at the moment.	Tôi nghi ngờ rằng lúc này Tom và Mary không bận.
Why don't you all sit in one place?	Tại sao tất cả các bạn không ngồi một chỗ?
Tom is the one who wants to wait.	Tom là người muốn chờ đợi.
I'm sure I can do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom asked Mary for her phone number.	Tom hỏi Mary số điện thoại của cô ấy.
I'm not trying to escape.	Tôi không cố gắng trốn thoát.
Tom is waiting for Mary now.	Tom đang đợi Mary bây giờ.
The first thing I do when I wake up is brush my teeth.	Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi thức dậy là đánh răng.
I am bringing my daughter to Australia with me.	Tôi đang đưa con gái đến Úc với tôi.
Tom is a real poet.	Tom là một nhà thơ thực sự.
I don't think I'll get the chance to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I don't think Tom ever thought of doing that.	Tôi không nghĩ Tom đã bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Shouldn't Tom be here today?	Hôm nay không phải Tom phải ở đây sao?
I'm just worried.	Tôi chỉ lo lắng.
Tom's arrogance led to his own undoing.	Sự kiêu ngạo của Tom đã dẫn đến sự hoàn tác của chính anh ta.
I shouldn't have helped my son with his homework, but I did.	Tôi không nên giúp con trai tôi làm bài tập về nhà, nhưng tôi đã làm.
I already have all the tools needed to do the job.	Tôi đã có tất cả các công cụ cần thiết để thực hiện công việc đó.
Tom tries to cut the meat, but his knife is too dull.	Tom cố gắng cắt miếng thịt, nhưng con dao của anh ấy quá xỉn.
I can't go there unless you come with me.	Tôi không thể đến đó trừ khi bạn đi với tôi.
I don't think we can do it on Monday.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó vào thứ Hai.
Tom gambles.	Tom đánh bạc.
Tom thinks I need to do it.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
It was a deadly gift.	Đó là một món quà chết chóc.
She warned children not to play on the street.	Cô cảnh báo những đứa trẻ không nên chơi đùa trên đường phố.
I'll call Tom myself.	Tôi sẽ tự gọi cho Tom.
Why do you keep saying things you know are not true?	Tại sao bạn cứ nói những điều bạn biết là không đúng sự thật?
I know Tom does it every day.	Tôi biết Tom làm điều đó mỗi ngày.
Tom insists he was born in Australia.	Tom khẳng định anh sinh ra ở Úc.
This bike is not that expensive.	Chiếc xe đạp này không đắt như vậy.
I'm old enough to be your grandfather.	Tôi đủ lớn để làm ông nội của bạn.
I will never go to the beach with Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ đi biển với Tom nữa.
This machine consumes 10% of the electricity we use.	Máy này tiêu thụ 10% điện năng chúng ta sử dụng.
Tom doesn't know Mary hates me.	Tom không biết Mary ghét tôi.
Tom says that he likes to speak French.	Tom nói rằng anh ấy thích nói tiếng Pháp.
Tom's lights are off.	Đèn của Tom đã tắt.
Don't close your eyes.	Đừng nhắm mắt lại.
I know that Tom knows why Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
There's nothing left to drink.	Không còn gì để uống.
What's in that room?	Có gì trong căn phòng đó?
Tom didn't know I could do it.	Tom không biết tôi có thể làm được điều đó.
Tom shows Mary how to sharpen a knife.	Tom chỉ cho Mary cách mài dao.
I kept my promise.	Tôi đã giữ lời hứa của mình.
I will pick you up at your hotel at 2:30.	Tôi sẽ đón bạn tại khách sạn của bạn lúc 2:30.
"Has the sun risen yet?" 	"Mặt trời mọc chưa."
"Yes, it just appeared."	"Đúng vậy, nó vừa mới xuất hiện."
Tom and Mary had been absent for the past week.	Tom và Mary đã vắng mặt cả tuần trước.
Tom thinks Mary will cooperate.	Tom nghĩ Mary sẽ hợp tác.
Tom and I used to talk to each other in French when we were university students.	Tom và tôi thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp khi chúng tôi còn là sinh viên đại học.
Tom will turn off your ears if you let him.	Tom sẽ tắt tai bạn nếu bạn để anh ấy.
You should try to get Tom to do it.	Bạn nên cố gắng để Tom làm điều đó.
Tom will need our help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom is likely to be forgiven.	Tom có ​​khả năng được tha thứ.
Obviously Tom likes to do that.	Rõ ràng là Tom thích làm điều đó.
I know Tom won't be busy today.	Tôi biết hôm nay Tom sẽ không bận.
I'll be fine.	Tôi sẽ ổn.
Tom said nothing about the meeting.	Tom không nói gì về cuộc họp.
I don't know what to say to make you feel better.	Tôi không biết phải nói gì để bạn cảm thấy tốt hơn.
I found that entertaining.	Tôi thấy rằng giải trí.
If you are free, you can join us.	Nếu bạn rảnh, bạn có thể tham gia cùng chúng tôi.
Tom tried on the shirt, but it didn't fit him.	Tom đã mặc thử chiếc áo sơ mi nhưng nó không vừa với anh ấy.
Get yourself some popcorn, sit back and enjoy the show.	Hãy kiếm cho mình một ít bỏng ngô, ngồi lại và thưởng thức chương trình.
Tom is the only one who does it.	Tom là người duy nhất làm điều đó.
I know that Tom would be furious if you did it without him.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
You better get yourself out of here as quickly as possible.	Tốt hơn hết bạn nên đưa mình ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Don't forget your hat.	Đừng quên mũ của bạn.
Tom acted in a drunken state.	Tom đã hành động trong tình trạng say xỉn.
Tom grabbed the snow shovel and started shoveling the driveway.	Tom nắm lấy xẻng xúc tuyết và bắt đầu xúc đường lái xe.
I wish Tom could come to Australia with me.	Tôi ước gì Tom có ​​thể đến Úc với tôi.
Tom will remember this for the rest of his life.	Tom sẽ ghi nhớ điều này cả đời.
I'm not sure what her name is.	Tôi không chắc cô ấy tên là gì.
I don't think I have to do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngay bây giờ.
You are a gamer.	Bạn là một người ham chơi.
How much extra time do you estimate it will take to do that?	Bạn ước tính cần thêm bao nhiêu thời gian để làm việc đó?
I know that Tom is not Canadian.	Tôi biết rằng Tom không phải là người Canada.
Tom gave Mary the book he was holding in his hand.	Tom đưa cho Mary cuốn sách mà anh ấy đang cầm trên tay.
I don't understand why I have to come along.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải đi cùng.
I don't think Tom was depressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị trầm cảm.
There are many careers open to women.	Có rất nhiều nghề nghiệp mở ra cho phụ nữ.
I like jazz music. 	Tôi thích nhạc jazz.
What kind of music do you like?	Bạn thích thể loại nhạc nào?
Tom could never keep his mouth shut.	Tom không bao giờ có thể giữ miệng của mình.
Tom doesn't look very good. 	Tom trông không được tốt cho lắm.
Is he sick?	Anh ấy có bị ốm không?
Tom fell asleep before Mary got home.	Tom ngủ quên trước khi Mary về đến nhà.
This happened before your mail was received.	Điều này đã xảy ra trước khi nhận được thư của bạn.
I belong to the rugby club.	Tôi thuộc về câu lạc bộ bóng bầu dục.
Tom works at a local bike shop.	Tom làm việc tại một cửa hàng xe đạp địa phương.
Tom is planning to buy a house.	Tom đang có ý định mua một ngôi nhà.
Tom hired Mary.	Tom đã thuê Mary.
Ask Tom what time he wants us to get there.	Hỏi Tom xem anh ấy muốn chúng ta đến đó lúc mấy giờ.
How long will it take before I can afford to buy a house?	Còn lâu nữa tôi mới đủ tiền mua nhà.
Tom isn't the only one here drinking tea.	Tom không phải là người duy nhất ở đây uống trà.
It's good to say that.	Nói như vậy là tốt rồi.
Tom is the only one who knows where Mary is.	Tom là người duy nhất biết Mary ở đâu.
Tom did not know that Mary was dead.	Tom không biết rằng Mary đã chết.
I told Tom I didn't think I could do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I don't know if Tom will come tomorrow or not.	Tôi không biết liệu ngày mai Tom có ​​đến hay không.
Tom looks relaxed.	Tom có ​​vẻ thoải mái.
Tom said that he thought Mary looked exhausted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông kiệt sức.
You are having pain in your neck.	Bạn đang bị đau ở cổ.
Tom is obviously very upset by what is happening.	Tom rõ ràng là rất buồn vì những gì đang xảy ra.
I had hip surgery in 2013.	Tôi đã phẫu thuật hông vào năm 2013.
I don't think Tom knows if Mary is sleepy or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có buồn ngủ hay không.
Tom says Mary doesn't like to eat out.	Tom nói Mary không thích đi ăn ngoài.
I'm just trying to figure out what to do.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra những gì cần làm.
Tom liked Mary.	Tom đã thích Mary.
She wrote 5 novels in 5 years.	Cô đã viết 5 cuốn tiểu thuyết trong 5 năm.
Tom told me he thought Mary would be surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên.
I don't have a leash for my car, so I stay at home.	Tôi không có dây xích cho xe của mình, vì vậy tôi ở nhà.
You have Tom to thank for that.	Bạn có Tom để cảm ơn vì điều đó.
Tom is really sorry.	Tom thực sự xin lỗi.
Tom didn't want to argue with Mary.	Tom không muốn tranh luận với Mary.
Tom will kill himself if he is not careful.	Tom sẽ tự giết mình nếu anh ta không cẩn thận.
This time I'm paying.	Lần này tôi đang trả tiền.
I know that Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom asked Mary out to lunch.	Tom rủ Mary đi ăn trưa.
I don't think Tom knows when Mary will visit Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ đến thăm Boston.
Put that box in the corner.	Đặt hộp đó vào góc.
Tom wasn't the one to teach Mary how to do that.	Tom không phải là người dạy Mary cách làm điều đó.
Tom told me that Mary always did it that way.	Tom nói với tôi rằng Mary luôn làm theo cách đó.
I have a lot of friends in Boston.	Tôi có rất nhiều bạn ở Boston.
Tom is playing the piano.	Tom đang chơi piano.
Both Tom and Mary should get some sleep.	Cả Tom và Mary đều nên ngủ một chút.
Tom said that Mary should have done it last week.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó vào tuần trước.
I almost do the same thing as Tom.	Tôi gần như làm điều tương tự như Tom.
A dog with a keen sense of smell.	Một con chó có khứu giác nhạy bén.
Tom asks Mary to send him the pictures she took at the picnic.	Tom yêu cầu Mary gửi cho anh những bức ảnh cô đã chụp trong buổi dã ngoại.
I know that Tom doesn't always do that.	Tôi biết rằng không phải lúc nào Tom cũng làm như vậy.
Tom hasn't told you about his new job?	Tom đã không nói gì với bạn về công việc mới của anh ấy?
I promised to do it today.	Tôi đã hứa sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I feel like I should do something to help.	Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp đỡ.
Tom had to make a difficult decision.	Tom đã phải đưa ra một quyết định khó khăn.
I know Tom is angry.	Tôi biết Tom đang tức giận.
Tom told me to pay the bill.	Tom bảo tôi thanh toán hóa đơn.
I don't need to do it today.	Tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
This meat is kosher.	Thịt này là kosher.
It's tasteless.	Thật vô vị.
Tom is immature.	Tom chưa trưởng thành.
I haven't been able to get enough sleep lately.	Gần đây tôi không thể ngủ đủ giấc.
For this reason, I cannot go with you.	Vì lý do này, tôi không thể đi với bạn.
I know Tom doesn't want to do that today.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I will try to get here on time tomorrow.	Tôi sẽ cố gắng đến đây đúng giờ vào ngày mai.
This book is intended for students whose native language is Japanese.	Cuốn sách này dành cho những sinh viên không có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Nhật.
I don't want it to happen.	Tôi không muốn nó xảy ra.
I think Tom will make a good teacher.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở thành một giáo viên tốt.
I'm sure Tom and Mary have been here before.	Tôi chắc rằng Tom và Mary đã từng ở đây.
Children sense what is happening between their parents.	Những đứa trẻ cảm nhận được điều gì đang xảy ra giữa cha mẹ.
I can often hear pigeons chirping outside my bedroom window.	Tôi thường có thể nghe thấy tiếng chim bồ câu kêu bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của tôi.
I don't think Tom understands French.	Tôi không nghĩ Tom hiểu tiếng Pháp.
What is petunia?	Dã yên thảo là gì?
Maybe this will refresh your memory.	Có thể điều này sẽ làm mới bộ nhớ của bạn.
That's not what I expected to happen.	Đó không phải là điều tôi mong đợi sẽ xảy ra.
Tom thinks something is wrong.	Tom nghĩ có điều gì đó không ổn.
Do you give Tom anything?	Bạn có cho Tom bất cứ thứ gì không?
Tom put the cake in the oven.	Tom cho bánh vào lò nướng.
What's wrong with Tom?	Tom bị làm sao vậy?
You didn't know that you were the one to do it, did you?	Bạn không biết rằng bạn là những người phải làm điều đó, phải không?
Both Tom and Mary frowned.	Cả Tom và Mary đều cau mày.
Tom fell into the cold water.	Tom ngã xuống nước lạnh.
Tom and Mary do not hold hands.	Tom và Mary không nắm tay nhau.
Tom tied the rope to the tree.	Tom buộc dây vào cây.
Tom knows that Mary used to live in Boston.	Tom biết rằng Mary từng sống ở Boston.
Neither Tom nor Mary were handcuffed.	Cả Tom và Mary đều không bị còng tay.
Without a doubt, you are the best player on the team.	Không nghi ngờ gì nữa, bạn là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
I am a secretary.	Tôi là một thư ký.
I hope I don't get laid off.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị cho nghỉ việc.
Tom was kicked out of the house without warning.	Tom bị đuổi ra khỏi nhà mà không báo trước.
Tom discussed his project with Mary.	Tom đã thảo luận về dự án của mình với Mary.
I mistook Tom for John.	Tôi nhầm Tom với John.
I prefer blouses made of cotton.	Tôi thích áo cánh làm từ bông hơn.
He was silent for what seemed to me an hour.	Anh ấy đã im lặng trong những gì dường như đối với tôi một giờ.
I'm sure it's a coincidence.	Tôi chắc chắn rằng đó là một sự trùng hợp.
Tom is very warm and gentle.	Tom rất ấm áp và dịu dàng.
Tom doesn't like to lose.	Tom không thích thua cuộc.
Can Tom escape?	Tom có ​​thể trốn thoát không?
Tom bought some spoons and forks.	Tom đã mua một số thìa và nĩa.
I have a passion for photography.	Tôi có một niềm yêu thích với nhiếp ảnh.
Just give me what you owe me and I'll be gone.	Chỉ cần cho tôi những gì bạn nợ tôi và tôi sẽ ra đi.
Don't let Tom jump on the bed.	Đừng để Tom nhảy lên giường.
The recession didn't affect me.	Suy thoái kinh tế không ảnh hưởng đến tôi.
I work for Tom.	Tôi làm việc cho Tom.
I don't think Tom knows he's unlikely to be fired.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không có khả năng bị sa thải.
Tom did not go inside the building.	Tom đã không vào bên trong tòa nhà.
I had an appointment with the dentist this morning.	Tôi đã có một cuộc hẹn với nha sĩ sáng nay.
I underline the most important words.	Tôi gạch chân những từ quan trọng nhất.
Tom and Mary often argue about money.	Tom và Mary thường tranh cãi về tiền bạc.
Tom seems very aloof today.	Tom có ​​vẻ rất xa cách ngày hôm nay.
I'll tell you what's wrong.	Tôi sẽ cho bạn biết có gì sai.
Why don't you leave?	Tại sao bạn không rời đi?
I am smarter today than I was yesterday.	Tôi hôm nay thông minh hơn tôi ngày hôm qua.
Tom will be fired if he doesn't do it.	Tom sẽ bị sa thải nếu anh ta không làm điều đó.
Tom wanted Mary to pose nude for his painting, but she refused.	Tom muốn Mary tạo dáng khỏa thân cho bức tranh của anh ấy, nhưng cô ấy từ chối.
Make sure you don't hurt yourself.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm tổn thương chính mình.
I don't think it's safe to walk home by myself after dark.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn khi tự mình đi bộ về nhà sau khi trời tối.
Tom was trying to impress his friends.	Tom đã cố gắng gây ấn tượng với bạn bè của mình.
I don't think I'm ready to go.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để đi.
How can it really be difficult to do that?	Làm thế nào nó thực sự có thể khó khăn để làm điều đó?
Tom is the fastest swimmer in our class.	Tom là người bơi nhanh nhất trong lớp của chúng tôi.
Do you have gloves?	Bạn có găng tay?
I promised Tom that I would never do that again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Where were you in Boston?	Bạn đã ở đâu khi ở Boston?
Tom is on the phone with a customer.	Tom đang nói chuyện điện thoại với một khách hàng.
Your father will lose face if you don't keep your promise.	Cha của bạn sẽ mất mặt nếu bạn không giữ lời hứa của mình.
How do you know Tom is undressing you with the naked eye?	Làm sao bạn biết Tom đang cởi quần áo cho bạn bằng mắt thường?
I thought for sure I would die.	Tôi nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ chết.
You should let Tom know you can't do that.	Bạn nên cho Tom biết bạn không thể làm điều đó.
Tom says that Mary is depressed.	Tom nói rằng Mary bị trầm cảm.
I guess I'm the only one who wants to do that.	Tôi đoán tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
I'm not autistic.	Tôi không tự kỷ.
Tom will attend.	Tom sẽ tham dự.
We need to know if Tom is present.	Chúng tôi cần biết liệu Tom có ​​hiện diện hay không.
Tom thinks Mary is lonely.	Tom nghĩ Mary cô đơn.
I didn't live in Australia last year.	Tôi đã không sống ở Úc vào năm ngoái.
I think Tom is evil.	Tôi nghĩ rằng Tom thật xấu xa.
Tom needs Mary more than she needs him.	Tom cần Mary hơn cô ấy cần anh.
We miss Tom.	Chúng tôi nhớ Tom.
If you could live anywhere in the world, where would you want to live?	Nếu bạn có thể sống ở bất kỳ đâu trên thế giới, bạn sẽ muốn sống ở đâu?
Tom gives Mary half of his sandwich.	Tom đưa cho Mary một nửa chiếc bánh sandwich của anh ấy.
Do your best to get along with everyone.	Hãy cố gắng hết sức để hòa hợp với mọi người.
You can't help Tom anymore.	Bạn không thể giúp Tom được nữa.
I know Tom is a better tennis player than you.	Tôi biết Tom là một tay vợt giỏi hơn bạn.
I know that Tom doesn't know whether to do it or not.	Tôi biết rằng Tom không biết có nên làm điều đó hay không.
Tom said Mary was here.	Tom nói Mary đã ở đây.
Tom will let Mary win.	Tom sẽ để Mary thắng.
How many people do you think live in Australia?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người sống ở Úc?
Why doesn't someone do something?	Tại sao ai đó không làm điều gì đó?
I would appreciate it if you turn off the lights.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn tắt đèn.
Who is funding the project?	Ai đang tài trợ cho dự án?
Is there anything you want me to buy you while I'm at the supermarket?	Có gì bạn muốn tôi mua cho bạn khi tôi đang ở siêu thị không?
Tom was able to do what he wanted.	Tom đã có thể làm những gì anh ấy muốn.
Tom will not agree to a divorce.	Tom sẽ không đồng ý ly hôn.
Tom is studying English.	Tom đang học tiếng Anh.
I'm so sorry to hear it.	Tôi rất tiếc khi nghe nó.
This medicine will ease the pain.	Thuốc này sẽ làm dịu cơn đau.
Tom thinks he's smarter than me.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn tôi.
Tom has a small mustache.	Tom có ​​một bộ ria mép nhỏ.
I'm not surprised at all that Tom can't afford a lawyer.	Tôi không ngạc nhiên chút nào khi Tom không đủ tiền thuê luật sư.
Tom told Mary that he was going to Boston in October.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tháng 10.
I wonder if Tom is wrong.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​sai không.
Your hair has turned white since I last saw you.	Tóc của bạn đã bạc trắng kể từ lần cuối tôi nhìn thấy bạn.
Tom told Mary John he wasn't going to dinner tonight.	Tom nói với Mary John sẽ không đi ăn tối nay.
I'm sticking with Tom.	Tôi đang gắn bó với Tom.
I pretended that I didn't know what to do.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết phải làm gì.
Tom is really nice to me.	Tom thực sự tốt với tôi.
That's something I never do after lunch.	Đó là điều tôi không bao giờ làm sau bữa trưa.
I can show you around town if you want me to.	Tôi có thể chỉ cho bạn xung quanh thị trấn nếu bạn muốn tôi.
He is banned from this restaurant.	Anh ta bị cấm vào nhà hàng này.
How many hours did Tom spend doing it?	Tom đã dành bao nhiêu giờ để làm việc đó?
I have to do something to help Tom.	Tôi phải làm gì đó để giúp Tom.
I try to never say bad things about other people.	Tôi cố gắng không bao giờ nói những điều xấu về người khác.
It's illogical.	Thật là phi lý.
I usually don't forget to take my medicine.	Tôi thường không quên uống thuốc.
Tom needs to finish that report by the end of the day.	Tom cần hoàn thành báo cáo đó vào cuối ngày.
And you think that's a good idea, don't you?	Và bạn nghĩ đó là một ý kiến ​​hay, phải không?
Tom is a thirteen-year-old boy from Boston.	Tom là một cậu bé mười ba tuổi đến từ Boston.
Tom begs Mary not to tell John what he did.	Tom cầu xin Mary đừng nói với John những gì anh ta đã làm.
Tom may not need to do that.	Tom có ​​thể không cần làm điều đó.
Tom read the letter three times.	Tom đã đọc bức thư ba lần.
I'm not rich enough.	Tôi không đủ giàu.
I still haven't decided what to buy.	Tôi vẫn chưa quyết định mua những gì.
Does Tom have a chance?	Tom có ​​cơ hội không?
We cannot change the past.	Chúng ta không thể thay đổi quá khứ.
You know that Tom is still planning to join the team, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn đang có ý định gia nhập đội, phải không?
Tom says he owes Mary money.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary tiền.
Tom is looking at pictures.	Tom đang xem ảnh.
What makes you think I want to see that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn xem điều đó?
Tom said his parents let him do whatever he wanted to do.	Tom cho biết bố mẹ anh ấy cho phép anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Smoke coming out of the chimney.	Khói tỏa ra từ ống khói.
I knew Tom knew why Mary did what she did.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom has disappeared.	Tom đã biến mất.
What kind of party do you want to have?	Loại tiệc nào bạn muốn tổ chức?
My mother was the one who taught me how to sew.	Mẹ tôi là người đã dạy tôi cách may vá.
Tom must not be under thirty.	Tom không được dưới ba mươi.
I don't think we'll ever know what happened to Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
The night watchmen drink a lot of coffee.	Những người gác đêm uống nhiều cà phê.
When it's midnight here, it's 3 am in Boston.	Khi ở đây là nửa đêm, ở Boston là 3 giờ sáng.
Are you thinking about Tom?	Bạn đang nghĩ về Tom?
I don't want to talk about school.	Tôi không muốn nói về trường học.
I can't open this suitcase.	Tôi không thể mở chiếc vali này.
The first thing we need to do is make a fire.	Điều đầu tiên chúng ta cần làm là nhóm lửa.
I told Tom why Mary was going to do that.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary lại định làm điều đó.
My uncle went to Mexico in 1983 and never returned.	Chú tôi đã đến Mexico vào năm 1983 và không bao giờ quay trở lại.
You are not very smart.	Bạn không thông minh lắm.
I guess me and Tom are even here now.	Tôi đoán tôi và Tom thậm chí còn đang ở bây giờ.
I didn't know we had to do that before Tom got here.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Are you attracted to Tom?	Bạn có bị thu hút bởi Tom?
Tom doesn't think I enjoy doing that.	Tom không nghĩ rằng tôi thích làm điều đó.
Did you ask Tom if he was there?	Bạn đã hỏi Tom liệu anh ấy có ở đó không?
You are safe as long as you stay here.	Bạn được an toàn miễn là bạn ở lại đây.
I don't want to do it until it gets cold.	Tôi không muốn làm điều đó cho đến khi nó trở nên nguội lạnh.
We have never been to Boston.	Chúng tôi chưa bao giờ đến Boston.
Tom didn't think Mary would be the last to do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I just asked you some questions.	Tôi chỉ hỏi bạn một số câu hỏi.
I didn't think the house would burn down so quickly.	Tôi không nghĩ rằng ngôi nhà sẽ bị thiêu rụi nhanh chóng như vậy.
Don't do anything embarrassing.	Đừng làm điều gì đáng xấu hổ.
Tom goes or I go.	Tom đi hoặc tôi đi.
Words cannot convey my feelings.	Từ ngữ không thể truyền đạt cảm xúc của tôi.
Tom was unable to open the safe.	Tom đã không thể mở được két an toàn.
Tom can't fool me.	Tom không thể lừa tôi.
You are bleeding again.	Bạn đang chảy máu một lần nữa.
I don't think Tom plays the oboe as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom đóng vai oboe tốt như Mary.
Tom said he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I don't think Tom will be discouraged.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nản lòng.
Great.	Thật tuyệt vời.
I knew my only chance was to trust my instincts.	Tôi biết cơ hội duy nhất của mình là tin vào bản năng của mình.
He memorized that poem when he was only five years old.	Anh học thuộc bài thơ đó khi mới năm tuổi.
The good news is that Tom is fine.	Tin tốt là Tom vẫn ổn.
Do you think Tom knows you are lying to him?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết bạn đang nói dối anh ấy?
Tom seems to enjoy provocative arguments.	Tom có ​​vẻ thích những cuộc tranh luận đầy khiêu khích.
No one is forcing you to stay.	Không ai ép bạn ở lại.
Tom will take that risk.	Tom sẽ chấp nhận rủi ro đó.
Tom won't be able to do that tonight.	Tom sẽ không thể làm điều đó tối nay.
Tom doesn't believe Mary is trying to discredit him.	Tom không tin Mary đang cố gắng làm mất uy tín của anh ta.
Why don't we start?	Tại sao chúng ta không bắt đầu?
Tom never mentions his children in his blog posts.	Tom không bao giờ đề cập đến các con của mình trong các bài đăng trên blog của mình.
I don't think you really believe that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự tin điều đó.
Tom was very disappointed.	Tom rất thất vọng.
He wants them to go to college and learn to be entrepreneurs.	Anh muốn họ đi học đại học và học trở thành doanh nhân.
Tom wants to be a paramedic.	Tom muốn trở thành một nhân viên y tế.
Is it true that you are moving to Australia?	Có đúng là bạn đang chuyển đến Úc không?
Tom is brave, isn't he?	Tom thật dũng cảm, phải không?
I'm holding you too tight, Tom.	Anh đang ôm em quá chặt, Tom.
In the end, Tom gave up the idea of ​​running away.	Cuối cùng, Tom từ bỏ ý định bỏ trốn.
Why can't you do what I asked you to do?	Tại sao bạn không thể làm những gì tôi đã yêu cầu bạn làm?
I thought I would, but it was harder than I expected.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ làm được, nhưng nó khó hơn tôi mong đợi.
Tom won't let me into his office.	Tom không cho phép tôi vào văn phòng của anh ấy.
I doubt that I will ever be able to do it as well as you.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó tốt như bạn.
I thought you said you wanted to tell Tom he shouldn't have done that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy.
We can't do anything more.	Chúng ta không thể làm gì hơn.
I am saving money to buy a car.	Tôi đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi.
Tom really should do it.	Tom thực sự nên làm điều đó.
Don't even think about eating my chocolate.	Đừng nghĩ đến việc ăn sô cô la của tôi.
Tom is still not sure why that happened.	Tom vẫn không chắc tại sao điều đó lại xảy ra.
I am a banker.	Tôi là nhân viên ngân hàng.
I wonder if Tom thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng tôi cần làm điều đó không.
Do not worried. 	Đừng lo.
We have plenty of food and water.	Chúng tôi có nhiều thức ăn và nước uống.
This salt water will act as a protective film for the burn.	Nước muối này sẽ hoạt động như một lớp màng bảo vệ vết bỏng.
When I first saw Tom, I thought he was a girl.	Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Tom, tôi nghĩ anh ấy là một cô gái.
A few people clapped their hands after his lecture.	Một vài người vỗ tay sau bài giảng của ông.
Tom brought something back from Australia for Mary.	Tom đã mang một thứ gì đó từ Úc về cho Mary.
Tom banged his head against the wall.	Tom đập đầu vào tường.
I am used to the situation.	Tôi quen với tình hình.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
You don't have to leave now.	Bạn không cần phải rời đi ngay bây giờ.
You should cut down on your child a bit of laziness.	Bạn nên cắt giảm cho con bạn một chút lười biếng.
Tom finished his homework, so he went to bed.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình, vì vậy anh ấy đã đi ngủ.
I had to wait a long time for Tom's reply, but it was worth it.	Tôi đã phải đợi thư trả lời của Tom rất lâu, nhưng nó rất đáng giá.
Tom thinks that Mary hates him.	Tom nghĩ rằng Mary ghét anh ta.
Tom asked Mary to do him a favor.	Tom đã yêu cầu Mary làm cho anh ta một việc giúp đỡ.
You can't play the organ?	Bạn không có khả năng chơi đàn organ?
I think you might have done it by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã làm điều đó một mình.
Tom is on TV.	Tom đang ở trên TV.
What does Tom want to be when he grows up?	Tom muốn trở thành gì khi lớn lên?
Should Tom do that?	Tom có ​​nên làm vậy không?
I'm afraid of water and I'm not good at swimming.	Tôi sợ nước và tôi bơi không giỏi.
Tom won't do it this summer.	Tom sẽ không làm điều đó vào mùa hè này.
No one chases you away.	Không ai đuổi bạn đi.
He believes in the supremacy of the law.	Anh tin tưởng vào quyền lực tối cao của luật pháp.
It's surprising that Tom wasn't killed.	Thật ngạc nhiên khi Tom không bị giết.
Neither Tom nor Mary wanted to do it today.	Cả Tom và Mary đều không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Are you going to invite Tom to your wedding?	Bạn có định mời Tom đến dự đám cưới của bạn không?
Tom's shirt has blood stains.	Áo sơ mi của Tom có ​​vết máu.
That's what we're looking for.	Đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
It is made of hard plastic-like material.	Nó được làm bằng vật liệu giống như nhựa cứng.
I hope that they don't bother me again.	Tôi hy vọng rằng họ không làm phiền tôi một lần nữa.
Tom said he was just too tired to do anything else.	Tom nói rằng anh ấy chỉ quá mệt để làm bất cứ điều gì khác.
I have seen these pictures.	Tôi đã xem những bức ảnh này.
I don't think Tom is determined to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom quyết tâm làm điều đó.
The last time Tom gave a concert in Australia, only 300 people showed up.	Lần cuối cùng Tom tổ chức một buổi hòa nhạc ở Úc, chỉ có 300 người đến.
Tom can't drive very well.	Tom không thể lái xe rất tốt.
Tom said he wouldn't show me how to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Changing the atmosphere will do you a lot of good.	Thay đổi không khí sẽ giúp bạn rất nhiều điều tốt.
Tom usually drinks more than Mary.	Tom thường uống nhiều hơn Mary.
Tom tells Mary to bring her umbrella with her.	Tom nói với Mary hãy mang theo ô của cô ấy với cô ấy.
Tom says he doesn't have time to eat.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để ăn.
Tom calls Mary and tells her that he will be home late.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ về nhà muộn.
Whenever he comes to this place, he orders the same food.	Bất cứ khi nào đến nơi này, anh ấy đều gọi món tương tự.
That mountain is covered with snow all year round.	Ngọn núi đó quanh năm tuyết phủ.
Tom doesn't trust any of us.	Tom không tin tưởng bất kỳ ai trong chúng ta.
I can't understand why nobody comes here anymore.	Tôi không thể hiểu tại sao không ai đến đây nữa.
Tom grabbed his knife and cut the rope.	Tom chộp lấy con dao của mình và cắt dây.
Tom and Mary are unlikely to wait for us.	Tom và Mary không có nhiều khả năng đợi chúng ta.
A security guard escorted Tom out of the facility.	Một nhân viên bảo vệ đã hộ tống Tom ra khỏi cơ sở.
The doctor called home six times in the afternoon.	Bác sĩ đã gọi đến nhà sáu cuộc vào buổi chiều.
Do you really think Tom is ugly?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom xấu xí?
Sometimes I see Tom on the street.	Đôi khi tôi nhìn thấy Tom trên đường phố.
Don't turn on the TV.	Đừng bật TV.
Tom turned on the radio.	Tom bật đài.
I don't want to exaggerate things.	Tôi không muốn phóng đại mọi thứ.
Don't tell my friends that way.	Đừng nói với bạn bè của tôi theo cách đó.
Tom pulled over to the curb.	Tom tấp vào lề đường.
When I want your opinion, I will ask you.	Khi tôi muốn ý kiến ​​của bạn, tôi sẽ hỏi bạn.
Doesn't it smell like bacon?	Nó không có mùi giống như thịt xông khói?
How do you know what time the meeting will start?	Làm thế nào bạn biết được mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu?
Although Tom has had too much to drink, he is ordering another drink.	Mặc dù Tom đã uống quá nhiều, anh ấy đang gọi một đồ uống khác.
I think Tom is jealous.	Tôi nghĩ Tom ghen tị.
It takes me longer to clean my room than usual.	Tôi mất nhiều thời gian để dọn dẹp phòng của mình hơn bình thường.
I politely declined his offer and hung up.	Tôi lịch sự từ chối lời đề nghị của anh ấy và cúp máy.
Tom was a warden for three years.	Tom là quản giáo trong ba năm.
I have to talk to you privately.	Tôi phải nói chuyện riêng với bạn.
Tom tried to make his point.	Tom đã cố gắng đưa ra quan điểm của mình.
I sometimes use smileys in emails.	Đôi khi tôi sử dụng biểu tượng mặt cười trong email.
Does the candidate have the right ability to do the job?	Ứng viên có khả năng phù hợp để thực hiện công việc không?
This is what I just started doing.	Đây là điều mà tôi mới bắt đầu làm.
I thought I heard a woman's voice.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.
I have googled for you.	Tôi đã googled cho bạn.
Did Tom say that he will walk to school tomorrow?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ đi bộ đến trường vào ngày mai không?
I won't drive to school tomorrow.	Tôi sẽ không lái xe đến trường vào ngày mai.
I have two children. 	Tôi có hai đứa con.
One is a boy and the other is a girl.	Một người là con trai và người kia là con gái.
I can't let you in there.	Tôi không thể để bạn vào đó.
My hands and feet are as cold as ice.	Tay chân tôi lạnh như băng.
Tom is different from the rest of us.	Tom khác với phần còn lại của chúng ta.
Tom offers to help the old woman cross the street.	Tom đề nghị giúp bà cụ qua đường.
She approached me and asked for my name.	Cô ấy đến gần tôi và hỏi tên tôi.
I know Tom wouldn't mind doing it for Mary.	Tôi biết Tom sẽ không phiền khi làm điều đó cho Mary.
I know that Tom will try to be on time.	Tôi biết rằng Tom sẽ cố gắng đến đúng giờ.
We are intervening.	Chúng tôi đang can thiệp.
Let me go instead of you.	Hãy để tôi đi thay vì bạn.
Tom was standing right behind Mary.	Tom đang đứng ngay sau Mary.
I still haven't checked my messages this morning.	Tôi vẫn chưa kiểm tra tin nhắn của mình sáng nay.
Tom is rarely late for appointments.	Tom hiếm khi trễ hẹn.
Have you talked to Tom yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom chưa?
What did the teacher explain?	Cô giáo giải thích cái gì vậy?
Tom is accused of robbery.	Tom bị buộc tội cướp.
Tom almost fell off the roof.	Tom gần như rơi khỏi mái nhà.
Tom died of a heart attack in Boston.	Tom chết vì một cơn đau tim ở Boston.
I crouched behind the bushes.	Tôi nép mình sau bụi cây.
There will be eternal peace on Earth when all people die.	Sẽ có hòa bình vĩnh viễn trên Trái đất khi tất cả mọi người đều chết.
Tom turned himself in to the police.	Tom đã tự nộp mình cho cảnh sát.
Tom wasn't here when I got here.	Tom đã không ở đây khi tôi đến đây.
Tom says he thinks Mary is jealous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ghen tuông.
You did it at the last minute, right?	Bạn đã làm điều đó vào phút cuối cùng, phải không?
Do you recognize the language they are speaking?	Bạn có nhận ra ngôn ngữ mà họ đang nói không?
We acquired the property when our uncle passed away.	Chúng tôi có được tài sản khi chú của chúng tôi qua đời.
The bus had already left by the time my wife had finished dressing.	Xe buýt đã rời đi lúc vợ tôi mặc quần áo xong.
Can you play backgammon?	Bạn có thể chơi backgammon?
I called Tom and pretended to be friends.	Tôi đã gọi cho Tom và giả làm bạn.
I'll find Tom.	Tôi sẽ tìm Tom.
They still haven't replied to Tom's letter.	Họ vẫn chưa trả lời thư của Tom.
Tom told me that he thought Mary was unlucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã không may mắn.
Tom went to Australia to see Mary.	Tom đã đến Úc để gặp Mary.
Tom probably hasn't slept yet.	Tom có ​​lẽ chưa ngủ.
Tom knows we won't win.	Tom biết chúng ta sẽ không thắng.
Tom is ready to cry.	Tom đã sẵn sàng để khóc.
That's not correct, is it?	Điều đó không chính xác, phải không?
You can see the Empire State Building from here.	Bạn có thể nhìn thấy Tòa nhà Empire State từ đây.
I'm sure Tom wouldn't agree to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I know a cheap place we can eat there.	Tôi biết một nơi rẻ tiền mà chúng tôi có thể ăn ở đó.
Children love fairy tales.	Trẻ em thích những câu chuyện cổ tích.
Tom and Mary are not hungry.	Tom và Mary không đói.
Trying to impress Tom.	Cố gắng gây ấn tượng với Tom.
You certainly didn't make it easy.	Bạn chắc chắn đã không làm cho nó dễ dàng.
I look forward to spending time in Australia.	Tôi mong muốn được dành thời gian ở Úc.
I don't want to start rumors.	Tôi không muốn bắt đầu tin đồn.
We have to take it step by step.	Chúng ta phải thực hiện từng bước một.
More money will not solve these problems.	Nhiều tiền hơn sẽ không giải quyết được những vấn đề này.
Tom and Mary think I don't know.	Tom và Mary nghĩ rằng tôi không biết.
That's not too serious.	Điều đó không quá nghiêm trọng.
I didn't know I broke my leg.	Tôi không biết mình đã bị gãy chân.
Tom wants to be alone.	Tom muốn ở một mình.
Tom is quite good at his job.	Tom khá giỏi trong công việc của mình.
Tom gave me his old car.	Tom đưa cho tôi chiếc xe cũ của anh ấy.
I do not want people to know.	Tôi không muốn mọi người biết.
The owners brought in a man to fire all union sympathizers.	Các chủ sở hữu đã mang đến một người đàn ông để sa thải tất cả những người có cảm tình với công đoàn.
Why would you want to do it badly?	Tại sao bạn lại muốn làm điều đó một cách tồi tệ?
Tom said he had a mild cold.	Tom nói rằng anh ấy bị cảm nhẹ.
Tom said he was too tired to go any further.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để đi xa hơn.
Tom nearly lost his life trying to save Mary.	Tom suýt mất mạng khi cố gắng cứu Mary.
Tom knows very little about Australia.	Tom biết rất ít về nước Úc.
Banks are closed on Saturdays.	Ngân hàng đóng cửa vào các ngày thứ Bảy.
That's not too bad.	Điều đó không quá tệ.
Tom wants his family to meet Mary.	Tom muốn gia đình anh gặp Mary.
That will be difficult.	Điều đó sẽ khó.
Tom wants to try a new shampoo.	Tom muốn thử một loại dầu gội mới.
Tom denied he knew anything about the bank robbery.	Tom phủ nhận anh ta biết bất cứ điều gì về vụ cướp ngân hàng.
Tom says Mary forgot how to do it.	Tom nói Mary đã quên cách làm điều đó.
Tom is teaching me how to swim.	Tom đang dạy tôi cách bơi.
I can't imagine such a picturesque place.	Tôi không thể tưởng tượng một nơi đẹp như tranh vẽ.
Let me show you what I got from Tom.	Hãy để tôi cho bạn thấy những gì tôi nhận được từ Tom.
He looks small next to my tall father.	Anh ấy trông nhỏ bé bên cạnh người cha cao lớn của tôi.
I look forward to receiving your reply as soon as possible.	Tôi mong nhận được trả lời của bạn càng sớm càng tốt.
Tom was already gone by the time I got there.	Tom đã rời đi lúc tôi đến đó.
I'm not happy here.	Tôi không vui khi ở đây.
Regardless of the subject, he pretends to know all about it.	Bất kể chủ đề là gì, anh ta giả vờ biết tất cả về nó.
Tom told me he wouldn't be able to buy the things he needed for three hundred dollars.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể mua những thứ anh ấy cần với giá ba trăm đô la.
I have some problems with Tom.	Tôi gặp một số vấn đề với Tom.
I don't think it will be sunny.	Tôi không nghĩ trời sẽ nắng.
Why can't I remember my dreams in the morning?	Tại sao tôi không thể nhớ những giấc mơ của tôi vào buổi sáng?
Why are you cursing?	Tại sao bạn lại chửi rủa?
I don't want to sell you anything.	Tôi không muốn bán cho bạn bất cứ thứ gì.
How many times do I have to tell you to stop calling me that?	Tôi phải nói bao nhiêu lần để anh đừng gọi tôi như vậy nữa?
I haven't seen Tom since he and Mary broke up.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi anh ấy và Mary chia tay.
Tom wears gloves.	Tom đeo găng tay.
I was trying to help Tom decide what to do.	Tôi đã cố gắng giúp Tom quyết định phải làm gì.
Doctor says Tom will be fine.	Bác sĩ nói rằng Tom sẽ ổn thôi.
All passengers on board were killed in the accident.	Tất cả các hành khách trên tàu đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Do you understand what Tom said?	Bạn có hiểu Tom nói gì không?
Tom regrets not doing anything to help Mary.	Tom hối hận vì đã không làm bất cứ điều gì để giúp Mary.
Tom works at a bank.	Tom làm việc tại một ngân hàng.
Tom didn't get what he needed.	Tom đã không nhận được những gì anh ấy cần.
Tom told Mary that he decided to stay a few more days.	Tom nói với Mary rằng anh ấy quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom often walks home from work.	Tom thường đi bộ về nhà từ nơi làm việc.
I thought maybe Tom was sleeping.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom đang ngủ.
I don't think you are doing it correctly.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một cách chính xác.
You are really good at this.	Bạn thực sự giỏi trong việc này.
Tom left his umbrella at home.	Tom để quên chiếc ô của mình ở nhà.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom is so noisy.	Tom ồn ào quá.
This is the report.	Đây là báo cáo.
We were extremely impressed by the lecturer's eloquent speech.	Chúng tôi vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu hùng hồn của giảng viên.
Tom should do something about this.	Tom nên làm gì đó liên quan đến vấn đề này.
They were not able to catch me.	Họ không có khả năng bắt được tôi.
It was clear that Tom and Mary liked each other.	Rõ ràng là Tom và Mary thích nhau.
Maybe Tom won't get it done today.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ không làm xong việc đó.
I think Tom is hallucinating.	Tôi nghĩ rằng Tom bị ảo giác.
The car has three rows of seats and is capable of carrying eight passengers.	Xe có ba hàng ghế và có khả năng chở tám hành khách.
Tom is at Mary's house.	Tom đang ở nhà của Mary.
Tom said it was difficult to choose.	Tom nói rằng rất khó để lựa chọn.
A wolf cannot be tamed.	Một con sói không thể được thuần hóa.
Tom with whom?	Tom với ai?
I'm resting.	Tôi đang nghỉ ngơi.
How long do you think I need to stay in Australia?	Bạn nghĩ rằng tôi cần ở lại Úc bao lâu nữa?
I know Tom won't lie to us.	Tôi biết Tom sẽ không nói dối chúng tôi.
Tom talked to Mary about it.	Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
I doubt Tom has to do it.	Tôi nghi ngờ Tom phải làm điều đó.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
I don't think we should touch anything.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên chạm vào bất cứ thứ gì.
Tom has decided to sell his car.	Tom đã quyết định bán chiếc xe của mình.
Tom wasn't there to help me.	Tom đã không ở đó để giúp tôi.
We clean up our classroom after class is over.	Chúng tôi dọn dẹp lớp học của mình sau khi lớp học kết thúc.
Tom still needs more training.	Tom vẫn cần được đào tạo thêm.
I didn't know that Tom and Mary were seeing each other.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đang nhìn thấy nhau.
I guess Tom doesn't know.	Tôi đoán là Tom không biết.
She studied in Belgium.	Cô ấy học ở Bỉ.
That is a very optimistic view.	Đó là một quan điểm rất lạc quan.
Tom urged me to go with Mary.	Tom thúc giục tôi đi với Mary.
Tom does it just as Mary does.	Tom làm điều đó cũng như Mary làm.
I don't have any cheese.	Tôi không có bất kỳ pho mát nào.
Tom has only been gone for a day.	Tom mới đi được một ngày.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
She has shoulder length hair.	Cô ấy có mái tóc dài ngang vai.
I hope that I can find a good job.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể tìm được một công việc tốt.
I know you're still mad at me.	Tôi biết bạn vẫn còn giận tôi.
I ate three donuts.	Tôi đã ăn ba chiếc bánh rán.
There's a chance I won't be selected.	Có khả năng tôi sẽ không được chọn.
Tom decided to try again.	Tom quyết định thử một lần nữa.
Tom looked at the flowers and thought they were very beautiful.	Tom nhìn những bông hoa và nghĩ rằng chúng rất đẹp.
Tom got here earlier than Mary.	Tom đến đây sớm hơn Mary.
Tom is a fencing champion.	Tom là một nhà vô địch đấu kiếm.
Tom said he was leaving at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi lúc 2:30.
Tom told me he was coming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến.
I think everyone is tired.	Tôi nghĩ mọi người đều mệt mỏi.
The recession is over.	Thời kỳ suy thoái đã qua.
It's not late yet.	Vẫn chưa muộn.
Tom was a bit shocked.	Tom hơi sốc.
Tomorrow you don't have to be here.	Ngày mai bạn không cần phải ở đây.
Tom is not as rich as you think.	Tom không giàu như bạn nghĩ.
I'm not going to repeat myself.	Tôi không định lặp lại chính mình.
We really like Tom.	Chúng tôi thực sự thích Tom.
Don't you think we've convinced Tom?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi đã thuyết phục được Tom?
Tom is the new owner of this restaurant.	Tom là chủ sở hữu mới của nhà hàng này.
It's a good newspaper, isn't it?	Đó là một tờ báo tốt, phải không?
The main islands of Japan are Hokkaido, Shikoku, Honshu and Kyushu.	Các đảo chính của Nhật Bản là Hokkaido, Shikoku, Honshu và Kyushu.
Do you think it will take a long time?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ mất nhiều thời gian?
By procrastinating on what you have to do, you run the risk of never doing it.	Bằng cách trì hoãn những gì bạn phải làm, bạn có nguy cơ không bao giờ làm được.
Tom tried to cover up his mistake.	Tom đã cố gắng che đậy lỗi lầm của mình.
Tom doesn't come to the office on Saturday.	Tom không đến văn phòng vào thứ Bảy.
Did you hear that, Tom?	Bạn có nghe thấy không, Tom?
They are leaving us.	Họ đang rời bỏ chúng ta.
I know Tom won't have to do that.	Tôi biết Tom sẽ không phải làm điều đó.
Bus drivers are not the only ones on strike.	Tài xế xe buýt không phải là những người duy nhất đình công.
Looks like Tom is trying to hug Mary.	Có vẻ như Tom đang cố ôm Mary.
There are pine trees in this forest.	Có những cây thông trong khu rừng này.
Don't you know that Tom is taller than Mary?	Bạn không biết rằng Tom cao hơn Mary?
Tom is happy to be with Mary.	Tom hạnh phúc khi ở bên Mary.
I know Tom is old enough to do that.	Tôi biết Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
Search operations are still underway.	Các hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.
Tom is a great neighbor.	Tom là một người hàng xóm tuyệt vời.
I couldn't understand why Tom refused to help us.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom từ chối giúp chúng tôi.
Street lights are on.	Đèn đường đang sáng.
Mary does not wear jewelry.	Mary không đeo đồ trang sức.
You will learn how to do it in time.	Bạn sẽ học cách làm điều đó trong thời gian.
If I stay up all night studying, I might oversleep during test time.	Nếu tôi thức cả đêm để học bài, tôi có thể sẽ ngủ quên trong giờ kiểm tra.
I am preparing breakfast.	Tôi đang chuẩn bị bữa sáng.
I always try to be one step ahead of Tom.	Tôi luôn cố gắng đi trước Tom một bước.
Tom says Mary can win.	Tom nói Mary có thể thắng.
Does Tom eat pasta?	Tom có ​​ăn mì ống không?
Tom tells Mary that John doesn't like her.	Tom nói với Mary rằng John không thích cô ấy.
When I grow up, I want to be a pastry chef.	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một đầu bếp bánh ngọt.
Tom has been gone for thirty minutes.	Tom đã đi được ba mươi phút.
It just doesn't make any sense.	Nó chỉ là không có bất kỳ ý nghĩa.
I wonder if Tom really taught me French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự dạy tôi tiếng Pháp không.
Tom and Mary built their own house.	Tom và Mary đã xây dựng ngôi nhà của riêng họ.
We thank you for your contribution.	Chúng tôi cảm ơn bạn đã đóng góp của bạn.
Do you like Mary's blouse?	Bạn có thích áo blouse của Mary không?
We did that for three years.	Chúng tôi đã làm điều đó trong ba năm.
I don't think Tom knows where Mary will go to school.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ đi học ở đâu.
Tom refuses to accept defeat.	Tom không chịu chấp nhận thất bại.
Tom doesn't want to help.	Tom không muốn giúp đỡ.
Who does Tom work with?	Tom làm việc với ai?
I don't know what Tom did.	Tôi không biết Tom đã làm gì.
You don't really believe that, do you?	Bạn không thực sự tin điều đó, phải không?
That has obviously changed.	Điều đó rõ ràng đã thay đổi.
Tom never really wanted to be a professional musician.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Jackson is Tom's mother's maiden name.	Jackson là tên thời con gái của mẹ Tom.
We don't really care what happens.	Chúng tôi không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.
Tom had a good time talking to Mary.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi nói chuyện với Mary.
Tom is wearing the tie you gave him.	Tom đang đeo chiếc cà vạt mà bạn đưa cho anh ấy.
Tom was very scared.	Tom vô cùng sợ hãi.
Tom is not a member of the choir.	Tom không phải là thành viên của dàn hợp xướng.
Tom convinced me that you are the best person for the job.	Tom đã thuyết phục tôi rằng bạn là người tốt nhất cho công việc.
Tom is going to Australia next summer.	Tom sẽ đến Úc vào mùa hè năm sau.
Tom is currently at the hospital, waiting to see the doctor.	Tom hiện đang ở bệnh viện, chờ gặp bác sĩ.
Don't let envy control your life.	Đừng để sự đố kỵ kiểm soát cuộc sống của bạn.
I know Tom wasn't pleased.	Tôi biết Tom đã không hài lòng.
Can you do that for me please?	Làm ơn làm điều đó cho tôi được không?
Tom is just finishing the setup.	Tom chỉ đang hoàn tất việc thiết lập.
How long does it usually take you to get dressed in the morning?	Bạn thường mất bao nhiêu thời gian để mặc quần áo vào buổi sáng?
Tom did a lot of terrible things.	Tom đã làm rất nhiều điều khủng khiếp.
I'm putting my foot down on this, Tom.	Tôi đang đặt chân xuống cái này, Tom.
I don't think Tom knows what he has to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì anh ấy phải mua.
Tom is really sleepy.	Tom thực sự buồn ngủ.
It was the best thing that ever happened to me.	Đó là điều tốt nhất từng xảy ra với tôi.
The older boys torment the little ones.	Những đứa con trai lớn hơn làm khổ những đứa trẻ nhỏ.
I'm tired of changing my plans every time you change your mind.	Tôi mệt mỏi với việc thay đổi kế hoạch của mình mỗi khi bạn thay đổi quyết định.
The rise and fall of prices caused a financial crisis.	Sự lên xuống của giá cả đã gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính.
Tom shared his chocolate bar with his friend.	Tom đã chia sẻ thanh sô cô la của mình với bạn của anh ấy.
Tom never complained about the cold.	Tom không bao giờ phàn nàn về cái lạnh.
I don't think I can explain that to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải thích điều đó cho bạn.
There's another problem you don't even know about.	Có một vấn đề khác mà bạn thậm chí không biết.
I think Tom will stay in Australia until Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
One of the pickpockets blew the whistle on the other two.	Một trong những kẻ móc túi đã thổi còi hai kẻ còn lại.
Tom's two-door sedan is surprisingly spacious.	Chiếc sedan hai cửa của Tom rộng rãi một cách đáng ngạc nhiên.
Tom looked unhappy.	Tom trông có vẻ không vui.
Since I've never met Tom before, I don't know him.	Vì tôi chưa từng gặp Tom trước đây nên tôi không biết anh ấy.
The rain did not stop the dancers.	Cơn mưa không ngăn được các vũ công.
I am very excited about it.	Tôi rất vui mừng về nó.
I gave Tom a blanket.	Tôi đã đưa cho Tom một cái chăn.
I don't think I like that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích điều đó.
No one forced Tom to do it.	Không ai bắt Tom phải làm điều đó.
I know that Tom doesn't know why I don't need to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không cần làm vậy.
If we miss the train, we will go by bus.	Nếu chúng tôi bị lỡ chuyến tàu, chúng tôi sẽ đi bằng xe buýt.
I'd say we'll definitely be in for some bad weather.	Tôi muốn nói rằng chúng tôi chắc chắn sẽ ở trong một số thời tiết xấu.
This dictionary has been used a lot for me.	Từ điển này đã được sử dụng rất nhiều đối với tôi.
Sitting on the beach isn't a bad way to spend the summer.	Ngồi trên bãi biển không phải là một cách tồi để trải qua mùa hè.
I bought one of the paintings, and Tom bought the other.	Tôi mua một trong những bức tranh, và Tom mua bức còn lại.
I doubt people don't like dogs, but I trust a dog when it doesn't like a person.	Tôi nghi ngờ những người không thích chó, nhưng tôi tin một con chó khi nó không thích một người.
Tom didn't seem scared.	Tom không có vẻ sợ hãi.
I want to see this play.	Tôi muốn xem vở kịch này.
Tom will meet Mary.	Tom sẽ gặp Mary.
Tell Tom I'll call him.	Nói với Tom rằng tôi sẽ gọi cho anh ấy.
Does Tom ever mention Mary?	Tom có ​​bao giờ nhắc đến Mary không?
There's nothing for you to worry about.	Không có gì để bạn phải lo lắng.
I try to help someone who asks me for help.	Tôi cố gắng giúp đỡ ai nhờ tôi giúp đỡ.
Tom motioned for Mary to come in.	Tom ra hiệu cho Mary bước vào.
This is the only company I have ever worked for.	Đây là công ty duy nhất tôi từng làm việc.
Don't you know Tom was in prison?	Bạn không biết Tom đã từng ngồi tù sao?
I don't think there's beer in the fridge.	Tôi không nghĩ có bia trong tủ lạnh.
I was surprised to see the door open.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cửa mở.
Where is your money?	Tiền của bạn ở đâu?
I'm here, right?	Tôi ở đây, phải không?
Do not complain. 	Đừng phàn nàn.
You must go.	Bạn phải đi.
"What do you like to do?" 	"Bạn thích làm gì?"
"I don't know. What do you want to do?"	"Tôi không biết. Bạn muốn làm gì?"
Tom has a very bright smile on his face.	Tom có ​​một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của mình.
Tom is in doubt.	Tom đang nghi ngờ.
Shouldn't we hold hands?	Chúng ta không nên nắm tay nhau sao?
I think Tom is the one who has to tell Mary that she doesn't have to.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
I hope we will meet again.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tom noticed that Mary wasn't wearing her wedding ring.	Tom nhận thấy Mary không đeo nhẫn cưới của cô ấy.
Tom told me that he thought Mary was about thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary khoảng ba mươi.
Admission will be free.	Vào cửa sẽ miễn phí.
Tom is listening to his iPod.	Tom đang nghe iPod của anh ấy.
Tom was forced to watch from the sidelines.	Tom buộc phải quan sát từ bên lề.
Help Tom get out of the boat.	Hãy giúp Tom ra khỏi thuyền.
What did you say that made Tom cry?	Bạn đã nói gì khiến Tom khóc?
Tom and Mary are on this plane.	Tom và Mary đang ở trên máy bay này.
You wouldn't tell Tom, would you?	Bạn sẽ không nói với Tom, phải không?
I don't think I like you very much.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bạn cho lắm.
Tom wrote an extremely detailed report on this.	Tom đã viết một báo cáo cực kỳ chi tiết về việc này.
Tom was wearing gloves.	Tom đã đeo găng tay.
No problem for you.	Không có vấn đề gì với bạn.
I'm not sure exactly who they are.	Tôi không chắc chính xác họ là ai.
I'm wondering if you've had a chance to see the schedule.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn đã có cơ hội xem lịch trình chưa.
The doctor told Mary that she could not have children.	Bác sĩ nói với Mary rằng cô ấy không thể có con.
I think I figured out which horse is most likely to win the race.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra con ngựa nào có nhiều khả năng thắng cuộc đua nhất.
Is there any chance that Tom will join the party tonight?	Có khả năng Tom sẽ tham gia bữa tiệc tối nay không?
Tom said he was going to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Tom waited at the front door.	Tom đợi ở cửa trước.
Tom denied he was leaving early.	Tom phủ nhận anh ấy đi sớm.
Tom says he will be there soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đó sớm.
Tom wasn't sure what Mary was doing.	Tom không chắc Mary đang làm gì.
Aren't you going to sing?	Bạn không định hát à?
Tom walked into the living room with two drinks in hand.	Tom bước vào phòng khách với hai ly đồ uống trên tay.
How many people do you think we should invite to our party?	Bạn nghĩ chúng ta nên mời bao nhiêu người đến bữa tiệc của mình?
How much does it cost to send this package to Boston?	Chi phí gửi gói hàng này đến Boston là bao nhiêu?
Wi-Fi is available.	Wi-Fi có sẵn.
What does that have to do with me?	Điều đó có liên quan gì đến tôi?
Is she the woman in the blue shirt?	Cô ấy có phải là người phụ nữ mặc áo xanh không?
Tom is just a beginner, right?	Tom chỉ là một người mới bắt đầu, phải không?
Tom needs to learn to be more polite.	Tom cần học cách lịch sự hơn.
I'm sure Tom will have a completely innocent explanation.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có một lời giải thích hoàn toàn vô tội.
Don't insult me.	Đừng xúc phạm tôi.
I didn't know Tom didn't do it on purpose.	Tôi không biết Tom không cố ý làm vậy.
I used to play trombone in a jazz mix.	Tôi đã từng chơi trombone trong một bản kết hợp nhạc jazz.
I admire Tom's work ethic.	Tôi ngưỡng mộ đạo đức làm việc của Tom.
I'm not really satisfied with what I've done.	Tôi không thực sự hài lòng với những gì tôi đã làm.
I'm pretty sure it was Tom who did this.	Tôi khá chắc rằng chính Tom là người đã làm điều này.
I just wanted to tell you that I met Tom this morning.	Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi đã gặp Tom sáng nay.
Tom and I seem to be on the same train.	Tom và tôi dường như sẽ đi trên cùng một chuyến tàu.
If you had helped me, I would have been able to get the job done.	Nếu bạn đã giúp tôi, tôi đã có thể hoàn thành công việc.
Tom and I saw Mary yesterday in the park near our house.	Tom và tôi đã nhìn thấy Mary ngày hôm qua trong công viên gần nhà của chúng tôi.
I think Tom is still angry.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn giận.
A cup of tea and a cookie, please.	Làm ơn cho một tách trà và một cái bánh quy.
Why don't we go on?	Tại sao chúng ta không đi tiếp?
I'm sure everything will be fine now.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn bây giờ.
That's why he lost his job.	Đó là lý do tại sao anh ta bị mất việc làm.
Each orange costs 7 pence.	Mỗi quả cam có giá 7 pence.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
I jumped out of bed.	Tôi bật ra khỏi giường.
I have been thinking very much.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
I think I left my umbrella at Tom's.	Tôi nghĩ rằng tôi đã để ô của mình ở Tom's.
Tom is everyone's friend.	Tom là bạn của tất cả mọi người.
Don't you study French?	Bạn không học tiếng Pháp à?
I'm a bit dizzy.	Tôi hơi chóng mặt.
I couldn't sing well tonight because I have a sore throat.	Tôi đã không thể hát tốt tối nay vì tôi bị đau họng.
I know Tom isn't busy.	Tôi biết Tom không bận.
I know Tom won't dance.	Tôi biết Tom sẽ không nhảy.
I told you Tom looks like John.	Tôi đã nói với bạn Tom trông giống John.
Tom attended a Catholic high school.	Tom học tại một trường trung học Công giáo.
Tom says his team is likely to win.	Tom nói rằng đội của anh ấy có khả năng sẽ thắng.
We had our differences.	Chúng tôi đã có sự khác biệt của chúng tôi.
The deeper you dive, the colder the water gets.	Càng lặn sâu, nước càng lạnh.
I don't think we should do it the way you suggested.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó theo cách bạn đã đề xuất.
Tom and Mary have been very nice to me.	Tom và Mary đã rất tốt với tôi.
This is a common misspelling.	Đây là một lỗi chính tả phổ biến.
Tom knows everyone is waiting for him.	Tom biết mọi người đang đợi anh ấy.
Tom made this one.	Tom đã tạo ra cái này.
Only the wind whistled through the trees.	Chỉ có tiếng gió rít qua tán cây.
This won't take too long.	Việc này sẽ không mất quá nhiều thời gian.
I doubt Tom will leave soon.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ rời đi sớm.
I don't think I've heard this song before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe bài hát này trước đây.
Do you mind repeating it?	Bạn không phiền lặp lại nó chứ?
Don't forget to close the gate.	Đừng quên đóng cổng.
I wish Tom would do it.	Tôi ước gì Tom sẽ làm được.
Tom tried to convince his parents to let him go to Boston on his own.	Tom đã cố gắng thuyết phục bố mẹ để anh tự mình đến Boston.
Tom can't go to the hospital today.	Hôm nay Tom không thể đến bệnh viện.
I grumbled.	Tôi càu nhàu.
I dozed off a bit.	Tôi ngủ gật một chút.
Tom tells Mary not to worry about him.	Tom nói với Mary đừng lo lắng về anh ta.
There has been a change.	Đã có một sự thay đổi.
Tom is thinking about buying that old restaurant on Park Street.	Tom đang nghĩ về việc mua nhà hàng cũ đó trên phố Park.
I can't eat raw eggs. 	Tôi không thể ăn trứng sống.
They must be cooked.	Chúng phải được nấu chín.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
Who is the boy swimming there?	Ai là cậu bé đang bơi ở đó?
Tom is not the only witness.	Tom không phải là nhân chứng duy nhất.
Your students are not likely to do exactly what they are told.	Học sinh của bạn không có khả năng làm chính xác như họ đã nói.
Tom hands me a bandana.	Tom đưa cho tôi một chiếc khăn rằn.
Tom is doing this to help Mary.	Tom đang làm điều này để giúp Mary.
Everyone knows that I'm back, I think.	Mọi người đều biết rằng tôi đã trở lại, tôi nghĩ vậy.
Tom gave Mary advice on effective ways to learn French.	Tom đã cho Mary lời khuyên về những cách học tiếng Pháp hiệu quả.
I doubt Tom can do it.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm được.
There's no doubt that Tom will win.	Không thể nghi ngờ rằng Tom sẽ thắng.
I don't think I will need too much help.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần quá nhiều sự giúp đỡ.
The employees voted on the manager's proposal.	Các nhân viên đã bỏ phiếu về đề xuất của người quản lý.
I'm just not ready.	Tôi chỉ là chưa sẵn sàng.
Tom said he didn't want to come in.	Tom nói anh ấy không muốn vào.
When is Tom going to leave?	Tom định đi khi nào?
Do you know what it feels like to be sad?	Bạn có biết cảm giác buồn là như thế nào không?
I released Tom in front of the bank.	Tôi thả Tom ra trước ngân hàng.
Listen, I'm going to bed now.	Nghe này, tôi đi ngủ bây giờ.
I heard Tom was back in Australia for Christmas.	Tôi nghe nói Tom đã trở lại Úc vào dịp Giáng sinh.
The thief broke into the house while we were away.	Kẻ trộm đã đột nhập vào nhà khi chúng tôi đi vắng.
Tom was right not to agree to do that.	Tom đã đúng khi không đồng ý làm điều đó.
I think Tom is absent.	Tôi nghĩ rằng Tom vắng mặt.
Tom and Mary thought it would be easy.	Tom và Mary nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng.
Tom must have been worried.	Tom chắc hẳn đã lo lắng.
Tom is wearing black-rimmed glasses.	Tom đang đeo kính gọng đen.
I was just strangled.	Tôi chỉ bị bóp nghẹt.
Looks like Tom can do it.	Có vẻ như Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom doesn't like work anymore.	Tom không thích công việc nữa.
Tom gave Mary a warm smile.	Tom trao cho Mary một nụ cười ấm áp.
If I were a bird, I would fly to you.	Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ bay đến với bạn.
Tom will probably tell Mary that he doesn't like her.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không thích cô ấy.
Tom was the first to arrive.	Tom là người đầu tiên đến.
There is a lot of tension between Tom and Mary.	Có rất nhiều căng thẳng giữa Tom và Mary.
What are you good at?	Bạn giỏi cái gì?
Tom's answer is not satisfactory.	Câu trả lời của Tom là không thỏa đáng.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I let Tom sit where he wanted.	Tôi để Tom ngồi ở nơi anh ấy muốn.
Eagles do not fly in flocks.	Đại bàng không bay theo đàn.
Tom has some very encouraging news to report.	Tom có ​​một số tin tức rất đáng khích lệ để báo cáo.
I should have known something was wrong with Tom not being here at 2:30.	Tôi nên biết có điều gì đó không ổn khi Tom không có ở đây lúc 2:30.
Tom says he's glad you did it for him.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
The government did not listen.	Chính phủ đã không lắng nghe.
I will see Tom tonight.	Tôi sẽ gặp Tom tối nay.
It will take you some time to get used to wearing a wig.	Bạn sẽ mất một chút thời gian để làm quen với việc đội tóc giả.
Why can't Tom win?	Tại sao Tom không thể thắng?
I know Tom is scared.	Tôi biết Tom đang sợ hãi.
Tom doesn't know Mary's family.	Tom không biết gia đình của Mary.
Who cares if Tom wins.	Ai quan tâm nếu Tom thắng.
Tom knows what he's getting into.	Tom biết những gì anh ấy đang tham gia.
The murder weapon was not found.	Vũ khí giết người không được tìm thấy.
Personally, I think Tom is a lunatic.	Cá nhân tôi nghĩ rằng Tom là một kẻ điên rồ.
If I don't go, who will?	Nếu tôi không đi, ai sẽ?
We are all like Tom.	Tất cả chúng ta đều giống như Tom.
Why are you wearing only one glove?	Tại sao bạn chỉ đeo một chiếc găng tay?
Tom's friends tried their best to cheer him on.	Bạn bè của Tom đã cố gắng hết sức để cổ vũ Tom.
Tom holds the baby in his arms.	Tom bế đứa bé trên tay.
Tom knows better.	Tom biết rõ hơn.
I'm not that stupid.	Tôi không ngốc như vậy.
I think Tom is not right.	Tôi nghĩ Tom không đúng.
How much can you earn for pizza delivery?	Bạn có thể kiếm được bao nhiêu để giao pizza?
Tom says he's willing to wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng đợi đến 2:30.
I don't think we should go to Australia next month.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi Úc vào tháng tới.
There is a chance that she will come.	Có khả năng là cô ấy sẽ đến.
Tom is a high school French teacher.	Tom là một giáo viên dạy tiếng Pháp cấp ba.
Tom was very timid as a child.	Tom rất rụt rè khi còn nhỏ.
Tom noticed I was there.	Tom nhận thấy tôi đã ở đó.
She's trying to whistle, but she doesn't know how.	Cô ấy đang cố gắng huýt sáo, nhưng cô ấy không biết làm thế nào.
I'm sure Tom knows that Mary is in the hospital.	Tôi chắc rằng Tom biết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
You are likely to be absent-minded.	Bạn có khả năng đãng trí.
I am Tom's son.	Tôi là con trai của Tom.
I think you both know Tom.	Tôi nghĩ cả hai bạn đều biết Tom.
You should take the money.	Bạn nên lấy tiền.
I don't think Tom would care if Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm vậy.
The waiter spat on the soup.	Người phục vụ nhổ vào súp.
Tom is not far away.	Tom không ở đâu xa.
Tom denied that he was the one who told Mary to do it.	Tom phủ nhận rằng anh ta là người đã bảo Mary làm điều đó.
Let Tom decide.	Hãy để Tom quyết định.
Tom is not a lucky kid.	Tom không phải là một đứa trẻ may mắn.
Why don't we do it now?	Tại sao chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ?
Tom turned down the sound of the TV.	Tom vặn nhỏ âm thanh TV.
Tom says he knows where Mary learned how to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary đã học cách làm điều đó từ đâu.
I've been waiting for you for an hour.	Tôi đã đợi bạn cả tiếng đồng hồ.
Why don't we play cards?	Tại sao chúng ta không chơi bài?
I'm sure he's an honest man.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy là một người đàn ông trung thực.
I can't understand what you said at all.	Tôi không thể hiểu những gì bạn đã nói ở tất cả.
How do you know Tom is planning to do that?	Làm thế nào bạn biết Tom đang dự định làm điều đó?
Tom clicked a button on his remote, but nothing happened.	Tom đã nhấp vào một nút trên điều khiển từ xa của mình, nhưng không có gì xảy ra.
Tom is more famous than you.	Tom nổi tiếng hơn bạn.
I know that Tom is a very odd person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất kỳ quặc.
You don't look like your father at all.	Trông bạn không giống bố mình cho lắm.
Tom doesn't know what homework is.	Tom không biết bài tập về nhà là gì.
Tom and Mary are almost inseparable.	Tom và Mary gần như không thể tách rời.
Tom is ahead of me.	Tom đi trước tôi.
Don't worry like that.	Đừng lo lắng như vậy.
I don't think Tom is a self-righteous person.	Tôi không nghĩ Tom là người tự đề cao.
He is in business.	Anh ấy đang ở trong doanh nghiệp.
Tom says he doesn't think Mary really has to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom ate his vegetables.	Tom đã ăn rau của mình.
Tom asked me to call Mary.	Tom yêu cầu tôi gọi cho Mary.
I don't know what I will do tomorrow.	Tôi không biết mình sẽ làm gì vào ngày mai.
I shouldn't have used Tom's umbrella without asking him first.	Tôi không nên sử dụng ô của Tom mà không hỏi anh ấy trước.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết Tom có ​​làm vậy hay không.
I think Tom will be in Boston at the moment.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào lúc này.
I don't even think about money anymore.	Tôi thậm chí không nghĩ đến tiền nữa.
Put on a raincoat.	Mặc áo mưa vào.
What makes you think I'm willing to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẵn sàng làm điều đó?
I suspect that Tom lived in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sống ở Úc.
People don't like Tom.	Mọi người không thích Tom.
Tom was very angry with Mary because she was in his parking space.	Tom đã rất tức giận với Mary vì cô ấy đang ở trong chỗ đậu xe của anh ấy.
Did you spend all the money I gave you?	Bạn đã tiêu hết số tiền tôi đưa cho bạn chưa?
Neither Tom nor Mary had to stay in Boston.	Cả Tom và Mary đều không phải ở lại Boston.
I'm fortunate to have some savings that I can use at a time like this, but I know a lot of people don't.	Tôi may mắn có một số tiền tiết kiệm mà tôi có thể sử dụng vào thời điểm như thế này, nhưng tôi biết rằng rất nhiều người không có.
Maybe you'd better talk to Tom.	Có lẽ tốt hơn bạn nên nói chuyện với Tom.
Tom didn't understand why Mary was frowning at him.	Tom không hiểu tại sao Mary lại cau mày với anh.
We have received a lot of compliments.	Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
I don't think Tom knows what time I woke up this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi thức dậy lúc mấy giờ sáng nay.
What do you think is your best poem?	Bạn cho là bài thơ nào hay nhất của bạn?
Don't interfere with my studies.	Đừng can thiệp vào việc học của tôi.
Tom did not see who was sitting behind Mary.	Tom không nhìn thấy ai đang ngồi sau Mary.
Tom says that Mary has never met John's parents.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ gặp cha mẹ của John.
Tom disguises himself as a security guard.	Tom cải trang thành một nhân viên bảo vệ.
Tom and Mary never criticize each other.	Tom và Mary không bao giờ chỉ trích nhau.
Why don't you sit with us?	Tại sao bạn không ngồi với chúng tôi?
I know Tom is picky.	Tôi biết Tom rất kén chọn.
I know Tom doesn't know we shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi không nên làm như vậy.
The phone is currently not working.	Điện thoại hiện không hoạt động.
It's not hers.	Nó không phải của cô ấy.
I know Tom is a musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ.
Tom and I have been to a lot of concerts.	Tom và tôi đã từng đến rất nhiều buổi hòa nhạc.
Tom agrees to let Mary win.	Tom đồng ý để Mary thắng.
Tom will be back the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mốt.
Our house is big enough for the five of us.	Ngôi nhà của chúng tôi đủ rộng cho năm người chúng tôi.
Tom doesn't usually dress like that.	Tom không thường ăn mặc như vậy.
I am not delusional.	Tôi không ảo tưởng.
Tom isn't the only one who likes to do it.	Tom không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
I was not prepared for that to happen.	Tôi đã không chuẩn bị cho điều đó xảy ra.
I eat chocolate even though I know I shouldn't.	Tôi ăn sô cô la mặc dù tôi biết mình không nên.
I asked Tom about that a few times.	Tôi đã hỏi Tom về điều đó vài lần.
I spent a week at my uncle's house.	Tôi đã dành một tuần ở nhà chú tôi.
Maybe Tom will take some time.	Có thể Tom sẽ mất một chút thời gian.
Tom will probably tell Mary that he won't leave her.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bỏ cô ấy.
I know Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
Tom's fate will be decided by the jury.	Số phận của Tom sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định.
Tom didn't know that he was rude.	Tom không biết rằng anh ấy đã thô lỗ.
I am serious about that.	Tôi nghiêm túc về điều đó.
Tom says you should go.	Tom nói rằng bạn nên đi.
I don't want to miss you.	Tôi không muốn nhớ bạn.
Which parent do you think you will pursue?	Bạn nghĩ mình sẽ theo đuổi cha mẹ nào?
I believe that the only way to protect my interests is to protect the interests of others.	Tôi tin rằng cách duy nhất để bảo vệ quyền lợi của mình là bảo vệ quyền lợi của người khác.
I'm looking for a mail opener.	Tôi đang tìm công cụ mở thư.
Tom is a respectable young man.	Tom là một thanh niên đáng kính.
Tom and I used to hang out together when we were in college.	Tom và tôi đã từng đi chơi cùng nhau khi chúng tôi còn học đại học.
Tom finished his meal first.	Tom đã hoàn thành bữa ăn của mình trước.
Some of the things that Tom said didn't make sense.	Một số điều mà Tom nói không có ý nghĩa.
Tom drove through the mine.	Tom đã lái xe qua mỏ.
I do not have credit card.	Tôi không có thẻ tín dụng.
Tom wasn't done, but Mary was.	Tom đã không xong, nhưng Mary thì có.
Tom is very upset because Mary forgot his birthday.	Tom rất buồn vì Mary đã quên sinh nhật của anh ấy.
That's not the only reason why Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom cần làm điều đó.
Did I understand correctly that you don't want to talk about that topic?	Tôi có hiểu đúng rằng bạn không muốn nói về chủ đề đó không?
You will do it sooner or later, right?	Bạn sẽ làm điều đó sớm hay muộn, phải không?
I should have tested this electric shaver before buying it.	Tôi nên thử nghiệm máy cạo râu điện này trước khi mua nó.
Tom can't leave now.	Tom không thể rời đi bây giờ.
It is a very unpleasant smell.	Đó là một mùi rất khó chịu.
Tom was defeated.	Tom đã bị đánh bại.
You can hear Tom sing every morning.	Bạn có thể nghe Tom hát mỗi sáng.
Today's math class is more interesting than usual.	Giờ học toán hôm nay thú vị hơn mọi ngày.
Tom first met Mary in Boston.	Tom gặp Mary lần đầu ở Boston.
Tom was downstairs.	Tom đã ở dưới nhà.
Tom is retired.	Tom đã nghỉ hưu.
My sister is bothering me.	Em gái tôi đang làm phiền tôi.
Tom tells Mary that he is getting married.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sắp kết hôn.
I asked Tom about that a few times.	Tôi đã hỏi Tom về điều đó vài lần.
I'll take the roast beef.	Tôi sẽ lấy thịt bò nướng.
The older the town, the more garbage there is.	Thị trấn càng cũ thì rác thải càng nhiều.
I'm not sure that Tom needs to do that.	Tôi không chắc rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom carefully cut the fabric with scissors.	Tom cẩn thận cắt vải bằng kéo.
Tom had been sitting on that park bench for almost three hours.	Tom đã ngồi trên băng ghế công viên đó gần ba giờ đồng hồ.
Tom comes to visit me every weekend.	Tom đến thăm tôi vào mỗi cuối tuần.
Tom has just announced that he is moving to Australia.	Tom vừa thông báo rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
I don't think Tom will let you do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn làm điều đó một mình.
I don't think you should worry about it too much.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên lo lắng về nó quá nhiều.
Tom is not good at all.	Tom không tốt chút nào.
Tom plays chess with Mary after dinner.	Tom chơi cờ vua với Mary sau bữa tối.
You must die.	Bạn phải chết.
I want to thank you for everything you do.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm.
I think you said you don't know how to play the harmonica.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết làm thế nào để chơi harmonica.
You must follow those rules.	Bạn phải tuân theo những quy tắc đó.
Tom won't let us do it for him.	Tom sẽ không để chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
I'm sure Tom understands what we want him to do.	Tôi chắc chắn rằng Tom hiểu những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
I want my child to have the best of everything.	Tôi muốn con mình có mọi thứ tốt nhất.
I received a warm welcome.	Tôi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Tom will wait as long as he has to.	Tom sẽ đợi chừng nào anh ấy phải làm.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom said that Mary did not seem sleepy.	Tom nói rằng Mary không có vẻ buồn ngủ.
Tom came to my place this afternoon.	Chiều nay Tom đến chỗ tôi.
I can't fit that in my suitcase.	Tôi không thể nhét cái đó vào vali của mình.
Tom is getting weaker and weaker.	Tom ngày càng yếu đi.
Tom entered my room without knocking.	Tom vào phòng tôi mà không gõ cửa.
Tom's friends know he's unhappy.	Bạn bè của Tom biết anh ấy không vui.
She is often late.	Cô ấy thường đến muộn.
I know that Tom is a good violinist.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
Tom is originally from Australia.	Tom đến từ Úc gốc.
Why don't you tell Tom you don't want to do that?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn không muốn làm điều đó?
Not everyone kisses Tom goodbye.	Không phải ai cũng hôn tạm biệt Tom.
I'm flying back to Boston tomorrow night.	Tôi sẽ bay về Boston vào đêm mai.
I think Tom wants to go to bed.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn đi ngủ.
What kind of pair do you want me to buy for you?	Bạn muốn tôi mua loại cặp nào cho bạn?
I search for "knife and fork" and "fork and knife" to see which has more results.	Tôi tìm kiếm "dao và nĩa" và "nĩa và dao" để xem cái nào có nhiều kết quả hơn.
Have you talked to Tom about this?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều này chưa?
It's raining. 	Trời đang mưa.
However, they continued their school trip.	Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục chuyến đi học của mình.
He went into hiding.	Anh ta đã đi trốn.
The invoice will be due on the 1st of the following month.	Hóa đơn sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng sau.
It's not like Tom would know.	Nó không giống như Tom sẽ biết.
Tom caught more fish than Mary.	Tom bắt được nhiều cá hơn Mary.
I studied music in Boston before returning to Japan.	Tôi đã học nhạc ở Boston trước khi trở về Nhật Bản.
In fact, he's too busy to see you.	Thực tế là anh ấy quá bận để có thể gặp bạn.
I don't need to go to Boston.	Tôi không cần phải đến Boston.
I'm taking Mary out to dinner tonight.	Tối nay tôi sẽ đưa Mary đi ăn tối.
Tom was arrested and charged with the murder of Mary.	Tom đã bị bắt và bị buộc tội giết Mary.
I'm not young anymore.	Tôi không còn trẻ nữa.
Is Tom a vegetarian?	Tom có ​​phải là người ăn chay không?
That's just what I needed.	Đó chỉ là những gì tôi cần.
Did Tom give you something for me?	Tom đã cho bạn một cái gì đó cho tôi?
Tom studied theology.	Tom học thần học.
Is someone milking?	Có người vắt sữa không?
I don't think Tom knows Mary as much as I do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary nhiều như tôi.
There's no way to bring Tom back.	Không có cách nào để đưa Tom trở lại.
Tom was in one of the little houses across the lake.	Tom đang ở một trong những ngôi nhà nhỏ bên kia hồ.
Tom says he doesn't know where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sống ở đâu.
That's why Tom hit you.	Đó là lý do tại sao Tom đánh bạn.
You seem surprised that Tom didn't.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom không làm vậy.
I am trying to learn French.	Tôi đang cố gắng học tiếng Pháp.
Tom thought he would help.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ giúp đỡ.
I think that will only take about three minutes.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ mất khoảng ba phút.
Why can't we be more like them?	Tại sao chúng ta không thể giống họ hơn?
It would be safer to stay here.	Sẽ an toàn hơn nếu ở ngay đây.
Tom is the only one to be spared.	Tom là người duy nhất được tha.
Tom said that his father told him to never do it.	Tom nói rằng cha anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ làm điều đó.
Tom stopped the car.	Tom dừng xe.
Tom knows what Mary likes.	Tom biết Mary thích gì.
I don't want to leave the house.	Tôi không muốn ra khỏi nhà.
Tom was polite.	Tom đã lịch sự.
I know you won't be able to do that.	Tôi biết bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom tried to get back on the boat.	Tom đã cố gắng trở lại thuyền.
I don't remember what time I have to meet Tom.	Tôi không nhớ mình phải gặp Tom lúc mấy giờ.
Tom won't do it tomorrow.	Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
The girl shrank in fear.	Cô gái co người lại vì sợ hãi.
Every child misbehaves from time to time.	Mọi đứa trẻ đều cư xử sai theo thời gian.
I want to know if she comes.	Tôi muốn biết nếu cô ấy đến.
Tom usually stays at the hotel on Park Street.	Tom thường ở khách sạn trên phố Park.
I learned to ride a motorbike when I was sixteen years old.	Tôi học cách lái xe máy khi tôi mười sáu tuổi.
I don't like the way Tom walks.	Tôi không thích cách Tom đi bộ.
I have a lot of things I want to buy, but I don't have enough money, so I just bought this one.	Tôi có rất nhiều thứ tôi muốn mua, nhưng tôi không có đủ tiền, vì vậy tôi chỉ mua cái này.
I cannot find a job.	Tôi không thể tìm được việc làm.
Don't pretend you don't know the answer.	Đừng giả vờ như bạn không biết câu trả lời.
Why don't we go out to dinner tonight?	Tại sao chúng ta không đi ăn tối nay?
Tom wasn't sure Mary knew she had to do it.	Tom không chắc Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
I know that Tom knows why I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom and I despise each other.	Tom và tôi khinh thường nhau.
I know Tom must have done it.	Tôi biết Tom chắc hẳn đã làm điều đó.
I think Tom has a right to know his biological parents.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​quyền được biết bố mẹ đẻ của mình.
Tom doesn't need to go back to Boston.	Tom không cần phải quay lại Boston.
Tom has no right to do that.	Tom không có quyền làm điều đó.
You are done here.	Bạn đã hoàn tất ở đây.
Tom doesn't seem so sure.	Tom có ​​vẻ không chắc lắm.
Surgeon amputated the wrong leg.	Bác sĩ phẫu thuật cắt cụt chân nhầm.
Tom doesn't believe he can do it alone.	Tom không tin rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
I bought Tom's last novel, but I don't think I'll buy his next.	Tôi đã mua cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Tom, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ mua cuốn tiếp theo của anh ấy.
Tom was the first to open fire.	Tom là người đầu tiên nổ súng.
I hope that Tom will make it.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom says he will marry Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ kết hôn với Mary.
This means that growing food will become difficult.	Điều này có nghĩa là việc trồng thực phẩm sẽ trở nên khó khăn.
Tom has no money left.	Tom không còn tiền.
I think Tom lied.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối.
It will cool down tonight.	Tối nay trời sẽ hạ nhiệt.
Tom told me he didn't have to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom never did that.	Tom chưa bao giờ làm điều đó.
We cannot afford to lose the land right now.	Chúng tôi không thể để mất đất ngay bây giờ.
I know Tom won't mind.	Tôi biết Tom sẽ không bận tâm.
Tom has completed all his homework.	Tom đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình.
Tom is worried that he might be late.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể đến muộn.
Do you know anything about Tom's parents?	Bạn có biết gì về bố mẹ của Tom không?
There are many breweries in Bavaria.	Có rất nhiều nhà máy bia ở Bavaria.
What kind of jewelry do you like to wear?	Bạn thích đeo loại trang sức nào?
It goes without saying that money cannot buy you happiness.	Không cần phải nói rằng tiền không thể mua được hạnh phúc cho bạn.
The kids are building sand castles on the beach.	Những đứa trẻ đang xây lâu đài cát trên bãi biển.
Tom thinks Mary is kidding him.	Tom nghĩ rằng Mary đang đùa anh ta.
You can't kill both of us.	Bạn không thể giết cả hai chúng ta.
You saw what happened in there, didn't you?	Bạn đã thấy những gì đã xảy ra trong đó, phải không?
I couldn't help but suspect that he was lying.	Tôi không thể không nghi ngờ rằng anh ta đang nói dối.
Tom is standing outside.	Tom đang đứng bên ngoài.
Everyone was glued to the screen.	Mọi người đều dán mắt vào màn hình.
It was Tom's first visit to Australia.	Đó là lần đầu tiên Tom đến Úc.
You can't buy chicken for that price.	Bạn không thể mua gà với giá đó.
Tom said he didn't think Mary wanted to do it alone.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó một mình.
I shouldn't have taken off my shoes.	Tôi không nên cởi giày.
Tom heard gunshots behind him.	Tom nghe thấy tiếng súng nổ sau lưng.
You're not the only one buying one of these, are you?	Bạn không phải là người duy nhất mua một trong những thứ này, phải không?
Tom went to school with me.	Tom đã đến trường với tôi.
Tom has come to help.	Tom đã đến để được giúp đỡ.
Tom will lose weight.	Tom sẽ giảm cân.
I apologize sir. 	Tôi xin lỗi thưa ngài.
There must have been some mistakes.	Chắc đã có một số sai lầm.
Tom says that he thinks John is Mary's son.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ John là con của Mary.
Tom thinks I might need to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó.
Tom said he was very excited.	Tom nói rằng anh ấy rất phấn khích.
I know Tom will never forgive Mary for doing that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
Tom thinks I love him.	Tom nghĩ rằng tôi yêu anh ấy.
If Tom just rested, he would get better faster.	Nếu Tom chỉ nghỉ ngơi, anh ấy sẽ khỏe hơn nhanh hơn.
Tom knows where Mary is?	Tom biết Mary ở đâu?
This is a good place to start the analysis.	Đây là một nơi tốt để bắt đầu phân tích.
That is activation.	Đó là kích hoạt.
We told our bus guide that we would rather go shopping.	Chúng tôi nói với hướng dẫn viên xe buýt của chúng tôi rằng chúng tôi thích đi mua sắm hơn.
We need good hygiene.	Chúng ta cần vệ sinh tốt.
Do you have a Mason jar?	Bạn có lọ Mason không?
Why are you going to remove this rug?	Tại sao bạn định loại bỏ tấm thảm này?
French is just one of the languages ​​that Tom speaks.	Tiếng Pháp chỉ là một trong những ngôn ngữ mà Tom nói.
Tom said he wished he hadn't let Mary kiss him.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để Mary hôn anh.
I speak a little French, but I am not fluent.	Tôi nói một chút tiếng Pháp, nhưng tôi không thông thạo.
I want to show Tom how to do what needs to be done.	Tôi muốn chỉ cho Tom cách làm những việc cần làm.
Tom says he walks at least three times a week.	Tom nói rằng anh ấy đi bộ ít nhất ba lần một tuần.
Tom was trying to figure out what needed to be done.	Tom đã cố gắng tìm ra những gì cần phải làm.
Tom wasn't really sure.	Tom không thực sự chắc chắn.
Tom told me that he thought Mary was conservative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người bảo thủ.
I tore the bill and threw it away.	Tôi xé tờ tiền và ném nó đi.
Tom won't let me sing.	Tom không cho tôi hát.
I know that Tom can teach Mary how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
Tom let the cat out of the bag.	Tom để mèo ra khỏi túi.
I didn't realize that Tom was in the hospital.	Tôi không nhận ra rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
I am my own boss.	Tôi là ông chủ của chính tôi.
She always complained about her husband's meager salary.	Cô luôn phàn nàn về đồng lương ít ỏi của chồng.
I thought Tom wouldn't do that again.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không làm thế nữa.
This is the smallest tree I have ever seen.	Đây là cây nhỏ nhất mà tôi từng thấy.
Tom is missing, but he's not willing to admit it.	Tom đã mất tích, nhưng anh ấy không sẵn sàng thừa nhận điều đó.
I don't know when Tom will come.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến.
The constitution was amended so that women could vote.	Hiến pháp đã được sửa đổi để phụ nữ có thể bầu cử.
These clothes are all Tom's.	Những bộ quần áo này đều là của Tom.
We couldn't have had a worse time.	Chúng tôi không thể có một thời gian tồi tệ hơn.
Tom said that I don't speak French well enough for the job.	Tom nói rằng tôi không nói tiếng Pháp đủ tốt cho công việc.
Tom is certainly curious.	Tom chắc chắn rất tò mò.
My son won't listen to me.	Con trai tôi sẽ không nghe tôi.
Do you really believe it's a good idea?	Bạn có thực sự tin rằng đó là một ý tưởng hay?
I don't think Tom will be fair.	Tôi không nghĩ Tom sẽ công bằng.
This road is not very safe.	Con đường này không an toàn lắm.
I remember Tom promised that he would do it.	Tôi nhớ Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom was in his skivvies.	Tom đã ở trong skivvies của mình.
I have not watched that video.	Tôi chưa xem video đó.
He is a very caring person.	Anh ấy là một người rất chu đáo.
Tom needs it more than I do.	Tom cần nó hơn tôi.
I don't think Tom knows much about Austrlia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về Austrlia.
What Tom said surprised me.	Những gì Tom nói làm tôi ngạc nhiên.
Tom has been working as a cowboy since he was a teenager.	Tom đã làm việc như một cao bồi từ khi anh ấy còn là một thiếu niên.
I hope Tom will come to Australia.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến Úc.
Fortunately, the whole boat was brought to shore safely.	May mắn, cả thuyền đã đưa được vào bờ an toàn.
Could you please re-read this for me?	Bạn có thể vui lòng đọc lại cái này cho tôi được không?
Do we have to tell Tom everything?	Chúng ta có phải nói với Tom mọi thứ không?
Tom must have gone a different route.	Tom chắc đã đi một con đường khác.
It's a big TV.	Đó là một chiếc TV lớn.
I sent Tom a note.	Tôi đã gửi cho Tom một ghi chú.
I know what Tom and Mary are going through.	Tôi biết những gì Tom và Mary đang phải trải qua.
Tom said he was prepared.	Tom nói rằng anh ấy đã chuẩn bị.
I am thinking of going to Australia with my wife next month.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Úc với vợ tôi vào tháng tới.
We only have one chance.	Chúng tôi chỉ có một cơ hội.
Tom sings softly.	Tom hát nhẹ nhàng.
Tom appreciates Mary's support.	Tom đánh giá cao sự hỗ trợ của Mary.
Tom avoided the problem by staying at home.	Tom đã tránh được vấn đề bằng cách ở nhà.
Tom is just trying to help Mary.	Tom chỉ đang cố gắng giúp Mary.
She influences foreign accents.	Cô ấy ảnh hưởng đến giọng nước ngoài.
Everyone thinks that Tom is from Australia.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đến từ Úc.
I met a man whose brother knew us.	Tôi đã gặp một người đàn ông mà anh trai của họ biết chúng tôi.
I know that Tom is a friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn của bạn.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Australia with her.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ đến Úc với cô ấy.
You can see the whole city from this hill.	Bạn có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ ngọn đồi này.
Tom was in the kitchen making us something to eat.	Tom đang ở trong bếp làm cho chúng tôi thứ gì đó để ăn.
We need to focus on one thing at a time.	Chúng ta cần tập trung vào một thứ tại một thời điểm.
I don't understand you very well.	Tôi không hiểu bạn lắm.
The money on the table is not mine.	Tiền trên bàn không phải của tôi.
I know you need to do it.	Tôi biết bạn cần phải làm điều đó.
Tom says he's glad he was able to help you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn.
You'll be able to do it as well as Tom in two or three years.	Bạn sẽ có thể làm điều đó tốt như Tom trong hai hoặc ba năm nữa.
I will be taking an exam in January.	Tôi sẽ tham gia một kỳ thi vào tháng Giêng.
I've seen it a million times.	Tôi đã nhìn thấy nó một triệu lần.
Tom started to smile every time he saw Mary.	Tom bắt đầu mỉm cười mỗi khi nhìn thấy Mary.
I think Tom is hiding something from me.	Tôi nghĩ Tom đang che giấu điều gì đó với tôi.
I can't help you anymore.	Tôi không thể giúp gì cho bạn nữa.
Tom doesn't want anyone to see him.	Tom không muốn ai nhìn thấy mình.
Mary wants me to be her boyfriend.	Mary muốn tôi làm bạn trai của cô ấy.
Tom has made a serious omission.	Tom đã thực hiện một thiếu sót nghiêm trọng.
Tom likes beer.	Tom thích bia.
I have read this book several times.	Tôi đã đọc cuốn sách này vài lần.
Tom doesn't want to wear glasses.	Tom không muốn đeo kính.
Tom took off his watch and put it on the table.	Tom tháo đồng hồ và đặt nó lên bàn.
I hardly go to Tom's party.	Tôi gần như không đến bữa tiệc của Tom.
I won't tell you about this right now.	Tôi sẽ không nói với bạn về điều này ngay bây giờ.
Tom won't be due in three hours.	Tom sẽ không đến hạn trong ba giờ nữa.
I doubt that Tom will be there tonight with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng tối nay Tom sẽ đến đó với Mary.
That's not very good.	Điều đó không tốt cho lắm.
Tom says Mary is likely right.	Tom nói Mary có khả năng đúng.
I think Tom plans to start doing that tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​kế hoạch bắt đầu làm điều đó vào ngày mai.
Did Tom tell Mary he was just joking?	Tom có ​​nói với Mary rằng anh ấy chỉ đang nói đùa không?
Do you have an empty apartment?	Bạn có một căn hộ trống?
I don't think Tom knows how to play backgammon.	Tôi không nghĩ Tom biết cách chơi backgammon.
Tom and Mary have adopted a minimalist lifestyle.	Tom và Mary đã áp dụng lối sống tối giản.
Why didn't Tom tell me?	Tại sao Tom không nói với tôi?
She treated him badly.	Cô đối xử không tốt với anh.
What makes you think you won't be able to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm được?
I highly doubt Tom will win the race.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ thắng cuộc đua.
I don't care where you're having dinner.	Tôi không quan tâm bạn đang ăn tối ở đâu.
Even if you're right, who cares?	Ngay cả khi bạn đúng, ai quan tâm?
Tom says we can start without Mary.	Tom nói chúng ta có thể bắt đầu mà không có Mary.
That's Tom, my best friend.	Đó là Tom, bạn thân nhất của tôi.
I don't think you like doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích làm điều đó.
How many strings do most harps have?	Hầu hết đàn hạc có bao nhiêu dây?
Will Tom really eat this?	Tom thực sự sẽ ăn cái này chứ?
Tom felt uncomfortable with the whole situation.	Tom cảm thấy không thoải mái với toàn bộ tình huống.
My family and I moved to Australia last month.	Tôi và gia đình đã chuyển đến Úc vào tháng trước.
Who invited Tom here?	Ai đã mời Tom đến đây?
Tom doesn't like Australia and neither does Mary.	Tom không thích Úc và Mary cũng không.
Tom took another bite.	Tom cắn một miếng nữa.
Let's put the bass on the left behind the sopranos.	Hãy đặt các âm trầm ở bên trái phía sau các sopranos.
Is there ketchup?	Có tương cà không?
Tom wasn't the one to convince Mary to give it up.	Tom không phải là người thuyết phục Mary từ bỏ việc đó.
The building was built in 1960.	Tòa nhà được xây dựng vào năm 1960.
I am a preschool teacher.	Tôi là giáo viên mầm non.
I'm pretty sure I'll be going to Boston in October.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ đến Boston vào tháng 10.
No need to call anyone.	Không cần phải gọi bất cứ ai.
Tom and Mary are too far away.	Tom và Mary ở quá xa.
Tom wishes he could become a better French speaker.	Tom ước anh ấy có thể trở thành một người nói tiếng Pháp tốt hơn.
He has half as many books as I do.	Anh ấy lại có một nửa số sách như tôi.
Come on, wake up. 	Thôi nào, dậy đi.
You are going to be late for school.	Bạn sắp đi học muộn.
I have to make you understand.	Tôi phải làm cho bạn hiểu.
Tom was too old to go trick or treat.	Tom đã quá già để đi lừa hoặc đối xử.
Tom waited quite a while.	Tom đã đợi một lúc khá lâu.
I heard you are a doctor now.	Tôi nghe nói bây giờ bạn là một bác sĩ.
If you do that, you will open up.	Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ rộng mở.
I know I'll have to wait for Tom.	Tôi biết tôi sẽ phải đợi Tom.
Tom said that Mary thought she might be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom and Mary are the ones who will have to do it.	Tom và Mary là những người sẽ phải làm điều đó.
I don't think I love you anymore.	Tôi không nghĩ là tôi còn yêu em nữa.
Tom is still not safe, is he?	Tom vẫn không an toàn, phải không?
You are truly a good listener.	Bạn thực sự là một người biết lắng nghe.
Tom sent Mary a picture of his new kitten.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh về chú mèo con mới của anh ấy.
There's no excuse for Tom.	Không có lý do gì với Tom.
I asked myself the same question.	Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
Tom forgot to take his medicine.	Tom quên uống thuốc.
I told Tom I couldn't do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom finally decided to marry Mary.	Tom cuối cùng đã quyết định kết hôn với Mary.
This piece of information is very important to us.	Phần thông tin này rất quan trọng đối với chúng tôi.
Have you ever gone to see a horse race?	Bạn đã bao giờ đi xem một cuộc đua ngựa chưa?
Men love to brag.	Đàn ông thích khoe khoang.
Tom did not break his promise.	Tom không thất hứa.
I never had that problem with Tom.	Tôi chưa bao giờ có vấn đề đó với Tom.
Why do you always have to be so rude?	Tại sao bạn luôn phải thô lỗ như vậy?
Tom is trying to control his anger.	Tom đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.
No one can blame you for being a little nervous.	Không ai có thể trách bạn vì một chút lo lắng.
The train was so crowded that I had to stand all the way to Ueno.	Tàu rất đông nên tôi phải đứng suốt đường đi Ueno.
I always thought Tom and Mary would get together.	Tôi luôn nghĩ Tom và Mary sẽ đến được với nhau.
Tom doesn't think it's safe for you to do it.	Tom không nghĩ rằng bạn làm điều đó là an toàn.
Tom didn't like the idea of ​​Mary going out with John.	Tom không thích ý tưởng Mary đi chơi với John.
Tom was the best man at my wedding.	Tom là phù rể trong đám cưới của tôi.
She asked me if I could sew.	Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có thể may được không.
I am wearing pajamas.	Tôi đang mặc bộ đồ ngủ.
Actually, I don't want to ask you anything.	Thực ra, tôi không muốn hỏi anh bất cứ điều gì.
It's because of me that Tom is here.	Đó là vì tôi mà Tom ở đây.
Tom can lend Mary money.	Tom có ​​thể cho Mary vay tiền.
I don't have many friends like Tom.	Tôi không có nhiều bạn như Tom.
Mona is still taking her temperature and should stay home.	Mona vẫn đang đo nhiệt độ và nên ở nhà.
I don't want Tom to go to Boston with Mary.	Tôi không muốn Tom đến Boston với Mary.
Tom didn't expect to see Mary in the park.	Tom đã không mong đợi để nhìn thấy Mary trong công viên.
She is hurrying into the kitchen.	Cô ấy đang hối hả vào bếp.
Their second album was much better than their first.	Album thứ hai của họ tốt hơn nhiều so với album đầu tiên của họ.
How did you find out that Tom kissed Mary?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom đã hôn Mary?
I think Tom would be tempted to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I had to choose between doing that or doing this.	Tôi đã phải lựa chọn giữa làm điều đó hoặc làm điều này.
I know Tom didn't do it alone.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó một mình.
Tom sat there for a while without saying anything, then he got up and left the room.	Tom ngồi đó một lúc mà không nói gì, rồi anh đứng dậy và rời khỏi phòng.
I think Tom can help us do that next week.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Tom has started high school.	Tom đã bắt đầu học trung học.
I'll take it upstairs right away.	Tôi sẽ đưa nó lên lầu ngay.
Tom has to take another test.	Tom phải làm một bài kiểm tra nữa.
Tom said that Mary probably couldn't do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ không thể làm điều đó.
Tom can fix anything.	Tom có ​​thể sửa chữa mọi thứ.
Tom doesn't really care about sports.	Tom không thực sự quan tâm đến thể thao.
Each of them went to see that movie.	Mỗi người trong số họ đã đi xem bộ phim đó.
You don't want Tom to go, do you?	Bạn không muốn Tom đi, phải không?
Staying up late is not good.	Thức khuya không tốt đâu.
He is afraid to dance.	Anh ấy sợ khiêu vũ.
It will probably be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ rất khó để làm điều đó một mình.
Does Tom explain everything to you?	Tom có ​​giải thích mọi thứ cho bạn không?
Tom will never forget Mary.	Tom sẽ không bao giờ quên Mary.
You are no longer responsible to Tom.	Bạn không còn trách nhiệm với Tom nữa.
Tom has just returned from Australia.	Tom vừa trở về từ Úc.
I'm sure Tom will want to talk to you.	Tôi chắc chắn Tom sẽ muốn nói chuyện với bạn.
Tom didn't have time to react.	Tom không có thời gian để phản ứng.
Tom forgot to sign the contract.	Tom quên ký hợp đồng.
Taste this wine to see if you like it.	Hãy nếm thử loại rượu này để xem bạn có thích nó không.
They are hugging and kissing.	Họ đang ôm và hôn nhau.
Tom has just been told that he got into Harvard.	Tom vừa được thông báo rằng anh ấy đã vào được Harvard.
When was the last time you rode a horse?	Lần cuối cùng bạn cưỡi ngựa là khi nào?
I can't help Tom do that today.	Tôi không thể giúp Tom làm điều đó hôm nay.
They are not afraid.	Họ không sợ.
I was one of three people who needed to do it.	Tôi là một trong ba người cần làm điều đó.
We are firefighters.	Chúng tôi là lính cứu hỏa.
Tom reminds me of my dad.	Tom làm tôi nhớ đến bố tôi.
I'm not telling you to do this for me.	Tôi không bảo bạn làm điều này cho tôi.
Tom wants to go to college, but he can't afford it.	Tom muốn học đại học, nhưng anh không đủ khả năng.
Tom came home tired.	Tom trở về nhà với vẻ mệt mỏi.
Tom can be shot if not careful.	Tom có ​​thể bị bắn nếu không cẩn thận.
We have several options.	Chúng tôi có một số tùy chọn.
I am staying at the hotel during this time.	Tôi đang ở khách sạn trong thời gian này.
Tom asks Mary not to wear her red dress to the opera.	Tom yêu cầu Mary không mặc chiếc váy đỏ của cô ấy đến buổi xem hát opera.
Who in your class speaks French the most fluently?	Ai trong lớp của bạn nói tiếng Pháp trôi chảy nhất?
Tom and I aren't the ones putting out fires.	Tom và tôi không phải là người dập lửa.
I think the bridge might not be safe.	Tôi nghĩ cây cầu có thể không an toàn.
What I don't know is why.	Điều tôi không biết là tại sao.
Tom and Mary were looking forward to this.	Tom và Mary đã mong chờ điều này.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
I don't think this time Tom will be as stubborn as last time.	Tôi không nghĩ lần này Tom sẽ cứng đầu như lần trước.
Why don't you go after Tom?	Tại sao bạn không theo đuổi Tom?
This photo brought back many happy and sad memories of my childhood.	Bức ảnh đã gợi lại bao kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu của tôi.
I'm so glad I met Tom.	Tôi rất vui vì tôi đã gặp Tom.
Tom couldn't bear to do that.	Tom không thể chịu được khi làm điều đó.
I want to know what's going on here.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I wouldn't lose much sleep over it.	Tôi sẽ không mất ngủ nhiều vì nó.
Do you know the name of the girl who went with Tom?	Bạn có biết tên của cô gái đã đi cùng Tom không?
Tom can't buy anything today, because he forgot his wallet at home.	Hôm nay Tom không mua được gì, vì anh ấy để quên ví ở nhà.
You are our one millionth customer.	Bạn là khách hàng thứ một triệu của chúng tôi.
Have you ever been told that you look like someone else?	Bạn có bao giờ bị nói rằng bạn trông giống người khác không?
I'll show you what Tom gave me.	Tôi sẽ chỉ cho bạn những gì Tom đã cho tôi.
Tom doesn't even know I'm here.	Tom thậm chí không biết tôi ở đây.
We barely see Tom anymore.	Chúng tôi hầu như không nhìn thấy Tom nữa.
Something is burning.	Có cái gì đó đang cháy.
Should I wake Tom up and ask him what we should do?	Tôi có nên gọi Tom dậy và hỏi anh ấy xem chúng ta nên làm gì không?
You shouldn't allow Tom to do that.	Bạn không nên cho phép Tom làm điều đó.
Have you ever seen a spider create a web?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con nhện tạo ra một mạng lưới chưa?
You have to go talk to Tom.	Bạn phải đi nói chuyện với Tom.
Tell Tom that he has to wash the dishes.	Nói với Tom rằng anh ấy phải rửa bát.
How do you know I even want that job?	Làm sao bạn biết tôi thậm chí muốn công việc đó?
Tom kept a diary in French when he was in college.	Tom đã giữ một cuốn nhật ký bằng tiếng Pháp khi anh ấy còn học đại học.
I promised Tom I wouldn't tell anyone.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không nói cho ai biết.
Tom became a chef.	Tom đã trở thành một đầu bếp.
Tom denied he was the one who did it.	Tom phủ nhận anh ta là người đã làm điều đó.
I don't know how to help Tom.	Tôi không biết làm thế nào để giúp Tom.
Will you get me a ticket for the concert?	Bạn sẽ lấy cho tôi một vé cho buổi hòa nhạc?
The seal was well balanced on the big ball.	Con hải cẩu đã giữ thăng bằng tốt trên quả bóng lớn.
I have never seen anyone die.	Tôi chưa bao giờ thấy ai chết.
Every year, many elderly people die in road traffic accidents.	Hàng năm có rất nhiều người lớn tuổi tử vong trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ.
I was taking a French class when the tornado hit.	Tôi đang học lớp tiếng Pháp khi cơn lốc xoáy ập đến.
I pretended I didn't hear the question.	Tôi giả vờ như tôi không nghe thấy câu hỏi.
Not sure if she's as stupid as you think.	Không chắc cô ấy ngốc như bạn nghĩ đâu.
It was a business that I wanted to start.	Đó là một công việc kinh doanh mà tôi muốn bắt đầu.
We have ten more miles to walk before sunset.	Chúng ta còn mười dặm nữa để đi bộ trước khi mặt trời lặn.
I didn't notice any changes.	Tôi không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào.
Tom told Mary that he didn't want to do that.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn làm điều đó.
Tom didn't even participate.	Tom thậm chí còn không tham gia.
I have to stay.	Tôi phải ở lại.
That's not the only reason why Tom has to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom phải làm điều đó.
That's not what Tom said, but the way he said it drove me crazy.	Đó không phải là những gì Tom đã nói, nhưng cách anh ấy nói đã khiến tôi phát điên.
I think Tom and I agree.	Tôi nghĩ Tom và tôi đồng ý.
May I have your signature, please?	Cho tôi xin chữ ký của bạn được không?
That's the school I went to.	Đó là ngôi trường mà tôi đã từng đến.
I assume you didn't see Tom this morning.	Tôi cho rằng bạn đã không gặp Tom sáng nay.
Tom and I will be here in the next few hours.	Tom và tôi sẽ ở đây trong vài giờ tới.
I don't think Tom has done it as many times as Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó nhiều lần như Mary.
Don't you get tired of eating the same thing every day?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi khi ăn cùng một thứ mỗi ngày?
Forty-eight sailors on board.	Bốn mươi tám thủy thủ trên tàu.
Tom was a little late.	Tom đã đến hơi muộn.
Tom just pretends that he can't understand.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu được.
I'm trying to tell you what to do next.	Tôi đang cố gắng cho bạn biết phải làm gì tiếp theo.
I lived in Boston for a long time.	Tôi đã sống ở Boston trong một thời gian dài.
I don't think that would be fun.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ vui lắm.
Tom never told me he was from Australia.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đến từ Úc.
Tom tells everyone he's motivated to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
Tom has three secretaries.	Tom có ​​ba thư ký.
What to eat for dinner?	Ăn gì cho bữa tối?
I don't think I can help you on Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn vào thứ Hai.
Tom said Mary wouldn't be mesmerized by that.	Tom nói Mary sẽ không bị mê hoặc bởi điều đó.
I want to make a reservation at 6 o'clock tomorrow.	Tôi muốn đặt chỗ trước lúc 6 giờ ngày mai.
Wait, there's no reason to do that.	Chờ đã, không có lý do gì để làm điều đó.
Christmas is not far away now.	Giáng sinh bây giờ không còn xa nữa.
We solved a lot of problems today.	Chúng tôi đã giải quyết rất nhiều vấn đề ngày hôm nay.
Tom is getting ready to go now.	Tom đang chuẩn bị đi ngay bây giờ.
Tom picks mushrooms in the forest.	Tom hái nấm trong rừng.
We did what we could.	Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi có thể.
Tom usually shows up on time.	Tom thường xuất hiện đúng giờ.
Tom was embarrassed.	Tom thấy xấu hổ.
I did not vote.	Tôi đã không bỏ phiếu.
Tom is not a good father.	Tom không phải là một người cha tốt.
Tom hasn't gone to sleep yet.	Tom vẫn chưa đi ngủ.
She has tried many different slimming methods.	Cô đã thử nhiều phương pháp giảm béo khác nhau.
Tom filled the cup up to his mouth.	Tom đổ đầy cốc đến gần miệng.
Tom told me he felt bad about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy tồi tệ về điều đó.
Tom had an accident at work this afternoon.	Tom đã gặp tai nạn tại nơi làm việc chiều nay.
In the near future, we may have a big earthquake in Japan.	Sắp tới, chúng ta có thể xảy ra một trận động đất lớn ở Nhật Bản.
Tom and I met three years ago in Australia.	Tom và tôi gặp nhau ba năm trước ở Úc.
You know I don't like that.	Bạn biết tôi không thích điều đó.
I was not born blind.	Tôi không mù bẩm sinh.
I sent Tom my picture.	Tôi đã gửi cho Tom hình ảnh của tôi.
I go to work by train.	Tôi đi làm bằng tàu hỏa.
Why do we have to help Tom?	Tại sao chúng ta phải giúp Tom?
We will stay in Australia until Tom graduates from high school.	Chúng tôi sẽ ở lại Úc cho đến khi Tom tốt nghiệp trung học.
Tom never mentioned that he had a sister.	Tom chưa bao giờ đề cập đến việc anh có em gái.
This is a controversial issue.	Đây là một vấn đề gây tranh cãi.
I enjoyed reading this novel.	Tôi rất thích đọc cuốn tiểu thuyết này.
I still don't know all the details.	Tôi vẫn không biết tất cả các chi tiết.
That's probably not a bad idea.	Đó có lẽ là một ý tưởng không tồi.
I think Tom will do this again.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều này một lần nữa.
I'm so sorry this happened.	Tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra.
I highly doubt that Tom will be lonely.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ cô đơn.
She revealed her charm to everyone present.	Cô ấy đã bật mí sự quyến rũ của mình cho tất cả những ai có mặt ở đó.
Anyone can do whatever they want to protect the environment.	Bất cứ ai cũng có thể làm theo ý mình để bảo vệ môi trường.
Fat Tom and Mary.	Tom và Mary béo.
I know that's not true.	Tôi biết đó không phải là sự thật.
Tom is only the nominal head of the company. 	Tom chỉ là người đứng đầu công ty trên danh nghĩa.
His son makes all the important decisions.	Con trai anh ta đưa ra tất cả các quyết định quan trọng.
I don't have time to worry about you.	Tôi không có thời gian để lo lắng cho bạn.
Tom will be here for a while.	Tom sẽ ở đây trong một thời gian.
Tom came to a taxi.	Tom đến một chiếc taxi.
I turned the table upside down to fix it.	Tôi lật ngược bàn để sửa nó.
The painting is not worth what you are asking for.	Bức tranh không đáng giá như bạn đang yêu cầu.
I don't know Tom knows who would do it for me.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho tôi.
I love biscuits and gravy.	Tôi thích bánh quy và nước thịt.
The nurse is not here.	Y tá không có ở đây.
Tom is very aggressive, so many people avoid him.	Tom rất hung dữ, vì vậy nhiều người tránh anh ta.
I'm not trying to hide anything.	Tôi không cố che giấu bất cứ điều gì.
I asked Tom where he went for lunch.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã đi đâu để ăn trưa.
Tom did not come the next day.	Tom đã không đến vào ngày hôm sau.
In 2013, Tom retired and returned to teaching.	Năm 2013, Tom giải nghệ và quay trở lại công việc giảng dạy.
Tom knows what Mary wants to eat.	Tom biết Mary muốn ăn gì.
Tom didn't like it.	Tom không thích nó.
Someone told me that Tom has moved to Boston.	Ai đó nói với tôi rằng Tom đã chuyển đến Boston.
Tom knew Mary needed to do it.	Tom đã biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom usually doesn't say anything.	Tom thường không nói bất cứ điều gì.
Tom saw Mary walking down the street.	Tom nhìn thấy Mary đang đi trên phố.
Do you want me to leave Tom alone?	Bạn có muốn tôi để Tom một mình không?
Honestly, I couldn't get through the whole book.	Thành thật mà nói, tôi không thể vượt qua toàn bộ cuốn sách.
Tom is dating a nurse.	Tom đang hẹn hò với một y tá.
Tom is a very nice man.	Tom là một người đàn ông rất tốt.
You won't believe me.	Bạn sẽ không tin tôi.
Tom thinks Mary might have to do it on Monday.	Tom nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tomorrow will be a busy day for both of us.	Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn của cả hai chúng ta.
I know that Tom doesn't know why Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không thể làm điều đó.
Tom was broken and homeless.	Tom đã tan vỡ và vô gia cư.
They are wasting time.	Họ đang lãng phí thời gian.
This is a beautiful campsite.	Đây là một khu cắm trại đẹp.
I bought this from Tom.	Tôi đã mua cái này từ Tom.
Take any flowers you like.	Lấy bất kỳ loại hoa nào bạn thích.
I wish someone would do it for Tom.	Tôi ước ai đó sẽ làm điều đó cho Tom.
Tom died before the ambulance arrived.	Tom đã chết trước khi xe cấp cứu đến.
Tom is much taller than Mary.	Tom cao hơn Mary rất nhiều.
I should have gone to Australia with Tom.	Đáng lẽ tôi nên đi Úc với Tom.
What is the average age of students in this class?	Tuổi trung bình của học sinh lớp này là bao nhiêu?
You are acting a little strange today.	Hôm nay bạn hành động hơi kỳ lạ.
Tom told me that he thought Mary was incorrect.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không chính xác.
Who is snoring?	Ai đang ngáy?
I don't think we have any other choice but to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Tom could never love a woman like Mary.	Tom không bao giờ có thể yêu một người phụ nữ như Mary.
I'll ask Tom to do it for Mary.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho Mary.
Tom looks horribly needy.	Tom có ​​vẻ thiếu thốn kinh khủng.
We think it is hilarious.	Chúng tôi nghĩ rằng nó là vui nhộn.
I said we don't have to do it today.	Tôi đã nói rằng chúng ta không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Did Tom know you want to buy a new computer?	Tom có ​​biết bạn muốn mua một chiếc máy tính mới không?
I don't want to eat anything today.	Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì hôm nay.
Tom uses a wheelchair.	Tom sử dụng xe lăn.
I'm really glad I came across you by chance.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã tình cờ gặp bạn.
I told Tom I wouldn't tell anyone.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không nói với ai cả.
Tom decided to give up playing guitar professionally.	Tom quyết định từ bỏ việc chơi guitar chuyên nghiệp.
Why do we need to find Tom?	Tại sao chúng ta cần tìm Tom?
Tom doesn't think so.	Tom không nghĩ vậy.
He became financially independent.	Anh trở nên độc lập về tài chính.
I don't think you should get married.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên kết hôn.
Tom scanned the QR code with his phone.	Tom đã quét mã QR bằng điện thoại của mình.
Tom quickly opened the letter.	Tom nhanh chóng mở lá thư.
Tom is not sure.	Tom không chắc.
Don't know if Tom has a girlfriend?	Không biết Tom có ​​bạn gái chưa?
Don't you just love a mystery?	Bạn không chỉ yêu thích một điều bí ẩn?
Neither Tom nor Mary did their job well.	Cả Tom và Mary đều không làm tốt công việc của mình.
Tom doesn't have a bicycle.	Tom không có xe đạp.
Bustling street with shoppers.	Đường phố nhộn nhịp người mua sắm.
Did you get a response from Tom?	Bạn đã nhận được phản hồi từ Tom chưa?
Tom says he needs to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy cần thuê một người có kinh nghiệm.
Tom bought an electric bicycle.	Tom đã mua một chiếc xe đạp điện.
I'm glad you succeeded.	Tôi rất vui vì bạn đã thành công.
I know that Tom knows Mary didn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đã không làm điều đó.
Tom is not older than me.	Tom không lớn hơn tôi.
Tom is not serious.	Tom không nghiêm túc.
Tom is the only person I know who doesn't like to watch baseball.	Tom là người duy nhất tôi biết không thích xem bóng chày.
Tom didn't know where Mary was going.	Tom không biết Mary sẽ đi đâu.
I won't let it happen.	Tôi sẽ không để nó xảy ra.
Tom didn't like the movie.	Tom không thích bộ phim.
I am ashamed that I acted foolishly.	Tôi xấu hổ vì mình đã hành động dại dột.
I should probably do what Tom asked me to do.	Tôi có lẽ nên làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom tells Mary that he doesn't think John is alone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John ở một mình.
We don't want to upset Tom.	Chúng tôi không muốn làm Tom buồn.
Tom says he thinks Mary is mad at him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary giận anh ấy.
Tom is not that strong.	Tom không mạnh mẽ như vậy.
Tom is not my son. 	Tom không phải là con trai tôi.
The little boy is my nephew.	Thằng nhỏ là cháu tôi.
These crayons are mine.	Những cây bút chì màu này là của tôi.
I didn't know Tom was a dairy farmer.	Tôi không biết Tom là một nông dân chăn nuôi bò sữa.
I think Tom is making progress.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tiến bộ.
I'm pretty sure Tom has no plans for next weekend.	Tôi khá chắc rằng Tom không có kế hoạch cho cuối tuần tới.
Everyone but Tom was there.	Mọi người trừ Tom đã ở đó.
One day Tom will understand.	Một ngày nào đó Tom sẽ hiểu.
I've been here for almost three hours.	Tôi đã ở đây gần ba giờ.
Shouldn't someone help Tom?	Ai đó không nên giúp Tom?
That's not the only reason I want to stay here.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi muốn ở lại đây.
We made an amazing discovery.	Chúng tôi đã có một khám phá đáng kinh ngạc.
I don't mean to rush you, but Tom will be here any minute.	Tôi không có ý thúc giục bạn, nhưng Tom sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào.
Tom coughed.	Tom ho sặc sụa.
Tom has much better things to do.	Tom có ​​nhiều việc tốt hơn để làm.
Should I invite Tom to dinner?	Tôi có nên mời Tom đi ăn tối không?
Did Tom ever tell you this?	Tom có ​​bao giờ nói với bạn điều này không?
Look up words you don't know in your dictionary.	Tra cứu những từ bạn không biết trong từ điển của mình.
I ask Tom the same thing every time I see him.	Tôi hỏi Tom điều tương tự mỗi khi tôi gặp anh ấy.
I didn't know Mary and Alice were Tom's sisters.	Tôi không biết Mary và Alice là chị em của Tom.
I'm bored too.	Tôi cũng chán.
Tom thought he was smarter than everyone.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã thông minh hơn tất cả mọi người.
I hope Tom tells the truth.	Tôi hy vọng Tom nói sự thật.
Tom tells Mary that he doesn't think Alice is attractive.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ Alice hấp dẫn.
I wouldn't mind a beer right now.	Tôi sẽ không bận tâm đến một cốc bia ngay bây giờ.
I know that you are not the one who did it.	Tôi biết rằng bạn không phải là người đã làm điều đó.
I'll find out who it is.	Tôi sẽ tìm xem đó là ai.
I am thirsty. 	Tôi khát nước.
Please give me something cold to drink.	Làm ơn cho tôi một thứ gì đó lạnh để uống.
Are you going to let Tom do it?	Bạn có định để Tom làm điều đó không?
One day Tom will be famous.	Một ngày nào đó Tom sẽ nổi tiếng.
He is full of ambition.	Anh ấy đầy tham vọng.
Tom never wanted to see Mary again.	Tom không bao giờ muốn gặp lại Mary.
Let's go get Tom.	Hãy đi bắt Tom.
Tom arrived quite late.	Tom đến khá muộn.
I eat scrambled eggs and hot dogs for breakfast.	Tôi ăn trứng bác và xúc xích cho bữa sáng.
I don't want to mess it up.	Tôi không muốn làm nó rối tung lên.
It took me a long time to realize that I was doing it the wrong way.	Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng tôi đã làm điều đó không đúng cách.
She is the girl of my dreams.	Cô ấy là cô gái trong mơ của tôi.
I haven't even told my wife yet.	Tôi thậm chí còn chưa nói với vợ tôi.
A little rest will help us a lot.	Nghỉ ngơi một chút sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều.
Tom decided to have sideburns.	Tom quyết định để tóc mai.
I'm not surprised Tom is late.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến muộn.
I am learning a lot.	Tôi đang học hỏi rất nhiều.
Don't know if Tom is crazy.	Không biết Tom có ​​bị điên không.
I will not tolerate any mistakes.	Tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ sai lầm nào.
I will not lie to you.	Tôi sẽ không nói dối bạn.
I suggest you wear some clean clothes.	Tôi đề nghị bạn nên mặc một số quần áo sạch.
When we started this business, none of us had any experience.	Khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh này, không ai trong chúng tôi có bất kỳ kinh nghiệm nào.
I wonder what Tom's favorite color is.	Tôi tự hỏi màu sắc yêu thích của Tom là gì.
Both Tom and Mary are tall.	Cả Tom và Mary đều cao.
How often should you see the dentist?	Bạn phải gặp nha sĩ bao lâu một lần?
Hopefully someone can teach Tom French.	Hy vọng rằng ai đó có thể dạy Tom tiếng Pháp.
Don't get your hopes up.	Đừng quá hy vọng.
Tom could have been in Australia last month.	Tom có ​​thể đã ở Úc vào tháng trước.
One of the hikers is still missing.	Một trong những người đi bộ đường dài vẫn đang mất tích.
What do you think is the best movie you've seen this year?	Bạn nghĩ đâu là bộ phim hay nhất mà bạn đã xem trong năm nay?
We have seen the worst and the best.	Chúng tôi đã thấy điều tồi tệ nhất và điều tốt nhất.
I still haven't seen the movie everyone is talking about.	Tôi vẫn chưa xem bộ phim mà mọi người đang bàn tán.
Tom will probably be suspended.	Tom có ​​thể sẽ bị đình chỉ.
Tom is walking in the hallway.	Tom đang đi bộ trên hành lang.
Tom still writes songs.	Tom vẫn viết bài hát.
I think both Tom and Mary were born in Boston.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều sinh ra ở Boston.
I have a week to get it done, but I can't.	Tôi có một tuần để hoàn thành việc đó, nhưng tôi không thể hoàn thành.
I think Tom is fine at the moment.	Tôi nghĩ Tom vẫn ổn vào lúc này.
Don't you have another a little bigger?	Bạn không có cái khác lớn hơn một chút sao?
Tom says there is nothing to worry about.	Tom nói rằng không có gì phải lo lắng.
I think Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
They stay here until the weekend.	Họ ở đây cho đến cuối tuần.
I still haven't gathered the courage to tell her.	Tôi vẫn chưa lấy hết can đảm để nói với cô ấy.
Do you know the name of that beautiful girl?	Bạn có biết tên của cô gái xinh đẹp kia không?
He said the South had good reason to protest.	Ông nói rằng miền Nam có lý do chính đáng để phản đối.
Tom may need to go back to the hospital tomorrow.	Tom có ​​thể cần phải trở lại bệnh viện vào ngày mai.
After Tom broke up with Mary, he started dating Alice.	Sau khi Tom chia tay với Mary, anh ấy bắt đầu hẹn hò với Alice.
I let Tom drive my car.	Tôi để Tom lái xe của tôi.
Tom bought a bath towel.	Tom đã mua một chiếc khăn tắm.
Tom took the suitcases out of the trunk and brought them into the house.	Tom lấy vali ra khỏi cốp xe và mang chúng vào nhà.
I just don't want to be alone.	Tôi chỉ không muốn cô đơn.
Let me know the exact time when the next train will arrive.	Hãy cho tôi biết thời gian chính xác khi chuyến tàu tiếp theo sẽ đến.
I am not allowed to see my family.	Tôi không được phép gặp gia đình mình.
I will have to verify this.	Tôi sẽ phải xác minh điều này.
Tom wants to see the doctor as soon as possible.	Tom muốn gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.
I don't come here often.	Tôi không đến đây thường xuyên.
Tom says he's ready to join.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để tham gia.
Both Tom and Mary tried to do that.	Cả Tom và Mary đều thử làm điều đó.
Don't follow Tom's example.	Đừng noi gương Tom.
I wonder if Tom will insist I do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ khăng khăng tôi làm điều đó.
Tom was secret.	Tom đã bí mật.
I don't have enough money to buy the house on Park Street that I want to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua căn nhà trên phố Park mà tôi muốn mua.
Tom called to say thank you.	Tom đã gọi điện để nói lời cảm ơn.
It may rain. 	Trời có thể mưa.
We should bring an umbrella.	Chúng ta nên mang theo một chiếc ô.
We will not tolerate bullying.	Chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự bắt nạt.
Tom called back.	Tom gọi lại.
I need some money so I can do it.	Tôi cần một số tiền để tôi có thể làm điều đó.
Tom is a pretty stable person.	Tom là một người khá ổn định.
There is nothing I can do to help you now.	Tôi không thể làm gì để giúp bạn bây giờ.
Tom bought a Chinese-Japanese dictionary.	Tom đã mua một cuốn từ điển Trung-Nhật.
Now that you mention it, I remember we did that.	Bây giờ bạn đề cập đến nó, tôi nhớ rằng chúng tôi đã làm điều đó.
Tom tries to find out who Mary is.	Tom cố gắng tìm ra Mary là ai.
Apparently Tom was going to do it yesterday.	Rõ ràng là Tom đã định làm điều đó ngày hôm qua.
I heard the sound of breaking glass.	Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.
I'm sure your parents must be proud of you.	Tôi chắc rằng bố mẹ bạn phải tự hào về bạn.
If you put your mind to it, you can accomplish anything.	Nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó, bạn có thể hoàn thành bất cứ điều gì.
Tom and Mary have both left Boston.	Tom và Mary đều đã rời Boston.
I'm asking you what you think.	Tôi đang hỏi bạn những gì bạn nghĩ.
I'm having some legal problems.	Tôi đang gặp một số vấn đề pháp lý.
The cause of the accident is still unclear.	Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn còn mù mờ.
Tom wondered what Mary was up to for dinner.	Tom tự hỏi Mary định làm gì cho bữa tối.
Tom will never beat me.	Tom sẽ không bao giờ đánh bại tôi.
Tom saw Mary before she saw him.	Tom đã nhìn thấy Mary trước khi cô ấy nhìn thấy anh ấy.
Do you really think Tom is brave?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom dũng cảm?
Do you think about what I'm on vacation?	Bạn có nghĩ đến điều tôi đang nghỉ không?
I'm pretty sure Tom has never done anything like that before.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy trước đây.
The most effective defense is offense.	Cách phòng thủ hiệu quả nhất là hành vi phạm tội.
What effect does it have?	Nó thì có ảnh hưởng gì?
I gave Tom a takeaway gift.	Tôi đã tặng Tom một món quà mang đi.
Tom seems smart.	Tom có ​​vẻ thông minh.
Tom will go to bed early.	Tom sẽ đi ngủ sớm.
The movie is worth watching at least two or three times.	Bộ phim đáng xem ít nhất hai hoặc ba lần.
You don't have to leave now.	Bạn không cần phải rời đi ngay bây giờ.
I know that you will be here tomorrow.	Tôi biết rằng bạn sẽ ở đây vào ngày mai.
I won't let you go dance with Tom.	Tôi sẽ không để bạn đi khiêu vũ với Tom.
I was bored because I watched the movie before.	Tôi đã chán vì tôi đã xem bộ phim trước đó.
Because my mother was sick, I couldn't go there.	Vì mẹ tôi ốm nên tôi không thể đến đó.
If you don't want to attend the meeting, you don't have to.	Nếu bạn không muốn tham dự cuộc họp, bạn không cần phải làm vậy.
I'm not going to Boston.	Tôi sẽ không đến Boston.
I'm not going to Boston either.	Tôi cũng sẽ không đến Boston.
The reason I came here is to tell you that Tom was injured.	Lý do tôi đến đây là để nói với bạn rằng Tom đã bị thương.
You may have said something.	Bạn có thể đã nói điều gì đó.
I'm usually only half awake.	Tôi thường chỉ tỉnh một nửa.
Everyone is waiting to see what happens.	Mọi người đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
I don't have time for romance.	Tôi không có thời gian cho chuyện tình cảm.
Tom never eats eggs without salt and pepper.	Tom không bao giờ ăn trứng nếu không có muối và hạt tiêu.
The church was moved by the beautiful sermon.	Hội thánh đã cảm động trước bài giảng hay.
Tom didn't ask for an apology.	Tom không yêu cầu một lời xin lỗi.
It's time we did it again.	Đã đến lúc chúng ta phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Japan's parliament today officially elected Ryūtarō Hashimoto as the country's 52nd prime minister.	Quốc hội Nhật Bản hôm nay đã chính thức bầu Ryūtarō Hashimoto làm thủ tướng thứ 52 của nước này.
Tom says that Mary might still be scared to do it.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn sợ hãi khi làm điều đó.
You must do that.	Bạn phải làm điều đó.
I know Tom and Mary both have to go.	Tôi biết Tom và Mary đều phải ra đi.
Looks like Tom is agitated.	Có vẻ như Tom đang bị kích động.
You don't understand the procedure.	Bạn không hiểu thủ tục.
Tom used to stutter.	Tom đã từng nói lắp.
Tom has his dog with him.	Tom có ​​con chó của mình với anh ta.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Mary will never be able to have children.	Mary sẽ không bao giờ có thể có con.
Tom has been gone for a week.	Tom đã đi được một tuần.
Overall, he didn't do anything bad.	Nhìn chung, anh ấy không làm gì tệ cả.
I thought I wouldn't enjoy playing tennis with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích chơi quần vợt với Tom.
Tom thought that Mary would be forgiven for doing that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
Do you have a problem with any of this?	Bạn có một vấn đề với bất kỳ điều này?
I came here to learn French.	Tôi đến đây để học tiếng Pháp.
I did everything Tom told me I should.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom nói với tôi rằng tôi nên làm.
Tom had an appendectomy in 2013.	Tom đã mổ ruột thừa vào năm 2013.
I did not decorate it.	Tôi đã không trang trí nó.
Tom said Mary used to do that.	Tom nói Mary thường làm vậy.
Tom told me that he didn't have as much money as Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều tiền như Mary.
Tom never opens his mouth without complaining about something.	Tom không bao giờ mở miệng mà không phàn nàn về điều gì đó.
Can anyone guess how much money is in this jar?	Có ai đoán được bao nhiêu tiền trong cái lọ này không?
Tom goes through all the files in the drawer.	Tom xem qua tất cả các tập tin trong ngăn kéo.
Tom was unable to get Mary to tell the truth.	Tom đã không thể khiến Mary nói ra sự thật.
Tom and Mary passionately kissed.	Tom và Mary say đắm hôn nhau.
I promised Tom we wouldn't.	Tôi đã hứa với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm vậy.
I think Tom is still reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn miễn cưỡng khi làm điều đó.
You will do the same for me.	Bạn cũng sẽ làm như vậy đối với tôi.
Tom is not aware of the danger.	Tom không nhận thức được mối nguy hiểm.
I don't know what the price is.	Tôi không biết giá cả là bao nhiêu.
Tom drowned while diving in Australia.	Tom chết đuối khi lặn da ở Australia.
No one knows you are my cousin.	Không ai biết bạn là anh họ của tôi.
The audience in the exhibition hall made noise.	Các khán giả trong phòng triển lãm đã làm ồn ào.
Tom watches cartoons with his children.	Tom xem phim hoạt hình với các con của mình.
Tom bought Mary's lunch.	Tom đã mua bữa trưa cho Mary.
Tom blamed his delay on the weather.	Tom đổ lỗi cho sự chậm trễ của anh ấy là do thời tiết.
Do you have dependents?	Bạn có người phụ thuộc không?
I missed out a lot.	Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều.
This is the first time this happened to me.	Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi.
Tom is not really good friends with Mary.	Tom không thực sự là bạn tốt với Mary.
I don't want you to worry too much about that.	Tôi không muốn bạn phải lo lắng nhiều về điều đó.
This article is misleading.	Bài báo này gây hiểu lầm.
I heard someone's voice.	Tôi nghe thấy giọng của ai đó.
I'm not going anywhere on Monday.	Tôi sẽ không đi đâu vào thứ Hai.
Tom and I don't live together anymore.	Tom và tôi không sống cùng nhau nữa.
Tom says he thinks Mary won't be here today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ở đây hôm nay.
Tom was caught frolicking in a stolen car.	Tom bị bắt gặp đang vui đùa trong một chiếc xe bị đánh cắp.
This is too long a story to tell you right now.	Đây là một câu chuyện quá dài để kể cho bạn nghe ngay bây giờ.
I promise I'll clean the floor tomorrow morning.	Tôi hứa rằng tôi sẽ lau sàn vào sáng mai.
Millions of dollars were spent trying to strengthen the company.	Hàng triệu đô la đã được chi để cố gắng củng cố công ty.
Tom is on the porch.	Tom đang ở ngoài hiên.
Tom said that he thought Mary wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
Do you want me to help you wash the dishes?	Bạn có muốn tôi giúp bạn rửa bát không?
I can't keep it anymore.	Tôi không thể giữ nó được nữa.
Tom knows Mary told John not to.	Tom biết Mary bảo John đừng làm vậy.
Tom does it faster than Mary.	Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
We need to give Tom this package.	Chúng ta cần đưa cho Tom gói hàng này.
I wasn't surprised when Tom told me he didn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Listen, I've been really busy.	Nghe này, tôi thực sự rất bận.
She doesn't even have the courtesy to say she's sorry.	Cô ấy thậm chí không có phép lịch sự để nói rằng cô ấy xin lỗi.
Tom lost his son in the war.	Tom đã mất con trai của mình trong chiến tranh.
Two girls wearing the same dress dance.	Hai cô gái mặc váy giống nhau đi khiêu vũ.
Why aren't there any lights?	Tại sao không có bất kỳ đèn nào?
Mary said that the dog that killed my cat was not hers.	Mary nói rằng con chó giết con mèo của tôi không phải của cô ấy.
The argument presented in Doyle's study was first published as a white paper on drug-related crime.	Lập luận được trình bày trong nghiên cứu của Doyle lần đầu tiên được xuất bản như một sách trắng về tội phạm liên quan đến ma túy.
Let's see what the doctor will say before we make any decisions.	Hãy xem bác sĩ sẽ nói gì trước khi chúng tôi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
I wish you would follow along and help us out.	Tôi ước bạn sẽ theo dõi và giúp đỡ chúng tôi.
Tom often reads for a while after dinner.	Tom thường đọc một lúc sau bữa tối.
Tom understands the risks.	Tom hiểu những rủi ro.
I will unload the car.	Tôi sẽ dỡ xe.
Tom did not join us for lunch.	Tom đã không tham gia ăn trưa với chúng tôi.
Tom wants to ask you a few questions.	Tom muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.
Tom thinks Mary is beautiful.	Tom nghĩ Mary thật xinh đẹp.
Wait. 	Chờ đợi.
Help is coming.	Trợ giúp đang đến.
The campsite cannot be reached by road.	Khu cắm trại không thể đến được bằng đường bộ.
Tom can't run faster than me.	Tom không thể chạy nhanh hơn tôi.
We have something to say to Tom.	Chúng tôi có vài điều cần nói với Tom.
I don't care, and neither do you.	Tôi không quan tâm, và bạn cũng vậy.
Tom said he knew that Mary might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể phải làm điều đó trong tuần này.
I don't think Tom would be happy that it happened.	Tôi không nghĩ Tom lại vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom was in Australia last year.	Tom đã ở Úc vào năm ngoái.
I talked to Tom yesterday.	Tôi đã nói chuyện với Tom ngày hôm qua.
Tom couldn't figure it out.	Tom không thể nhận ra.
I didn't know that Tom was sleeping.	Tôi không biết rằng Tom đang ngủ.
Tom was transferred to the intensive care unit.	Tom được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
I'm glad I'm not the boss.	Tôi rất vui vì mình không phải là sếp.
I strongly recommend you stop doing that.	Tôi thực sự khuyên bạn nên ngừng làm điều đó.
I feel pretty good.	Tôi cảm thấy khá tốt.
Tom will stay with you.	Tom sẽ ở lại với bạn.
I think the person I saw running down the alley was Tom.	Tôi nghĩ người mà tôi nhìn thấy đang chạy xuống con hẻm là Tom.
Tom asked me to turn off the radio.	Tom yêu cầu tôi tắt đài.
Tom mentioned your name to me.	Tom đã đề cập đến tên của bạn với tôi.
She was wearing a men's shirt that didn't fit her.	Cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi nam không vừa với cô ấy.
Tom is really friendly.	Tom thực sự rất thân thiện.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất sợ.
You stand on the ground.	Bạn đứng trên mặt đất.
Tom doesn't want to go to lunch with Mary.	Tom không muốn đi ăn trưa với Mary.
I advised Tom not to do that.	Tôi đã khuyên Tom đừng làm vậy.
Tom says he will be there tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đó vào ngày mai.
Tom tells Mary that he won't be able to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
We recommend Tom to start early.	Chúng tôi khuyên Tom nên bắt đầu sớm.
Tighten it.	Thắt chặt nó.
Tom said that he thought the room was too cold.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá lạnh.
Tom is not a member of my credit union.	Tom không phải là thành viên của hiệp hội tín dụng của tôi.
Tom will find someone.	Tom sẽ tìm ai đó.
Tom said that Mary was very busy all day.	Tom nói rằng Mary đã rất bận rộn cả ngày.
Tom will come tonight.	Tối nay Tom sẽ đến.
That girl was under the illusion that she was a princess.	Cô gái đó bị ảo tưởng rằng mình là công chúa.
You didn't tell us anything?	Bạn không nói với chúng tôi điều gì?
I'm sick of eating in restaurants.	Tôi chán ngấy việc ăn uống trong nhà hàng.
I don't see anything bad happening.	Tôi không thấy bất cứ điều gì xấu xảy ra.
I thought things would get better, but now, they're getting worse.	Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại, chúng đang trở nên tồi tệ hơn.
Without the sun, we wouldn't be able to live.	Nếu không có mặt trời, chúng tôi sẽ không thể sống.
Are you sure you don't need any help?	Bạn có chắc là bạn không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
I think Tom will be at his office on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào ngày 20 tháng 10.
I don't like you being late every day.	Tôi không thích bạn đến muộn mỗi ngày.
Tom says he knows that Mary may be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Tom ordered the cheapest item on the menu.	Tom đã đặt món rẻ nhất trong thực đơn.
Do you think Tom was deliberately ignoring me?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã cố tình phớt lờ tôi không?
Tom is working alone in the laboratory.	Tom đang làm việc một mình trong phòng thí nghiệm.
I think Tom will be on the same plane as me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở cùng máy bay với tôi.
Tom doesn't want to keep it.	Tom không muốn giữ nó.
I will go there then.	Tôi sẽ đến đó sau đó.
Do you have a showroom for your products in the city?	Bạn có một phòng trưng bày cho các sản phẩm của bạn trong thành phố?
Tom said that Mary thought she might need to do it this morning.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó vào sáng nay.
Does Tom know we can't do that?	Tom có ​​biết chúng ta không thể làm điều đó không?
I know that you are not stupid.	Tôi biết rằng bạn không ngu ngốc.
As a last resort, I carry a flashlight in my bag.	Để đề phòng cuối cùng, tôi mang theo một chiếc đèn pin vào trong túi xách của mình.
Why don't you cry?	Tại sao bạn không khóc?
Tom didn't let us do that.	Tom đã không để chúng tôi làm điều đó.
Tom can't jump.	Tom không thể nhảy.
Tom is expected to return to Boston in October.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại Boston vào tháng 10.
You should have said so sooner.	Bạn nên nói như vậy sớm hơn.
Who is the goalkeeper?	Ai là thủ môn?
I don't think I should tell Tom I'm going to Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc.
I think Tom is dying.	Tôi nghĩ rằng Tom đang chết.
Tom noted in his report that the stock market was a factor in the company's failure.	Tom đã lưu ý trong báo cáo của mình rằng thị trường chứng khoán là một yếu tố dẫn đến sự thất bại của công ty.
Mary is in Boston with her husband.	Mary đang ở Boston với chồng.
Tom is a billionaire.	Tom là một tỷ phú.
Tom is satisfied with the gift.	Tom hài lòng với món quà.
You wouldn't pay me to do that, would you?	Bạn sẽ không trả tiền cho tôi để làm điều đó, phải không?
You got it wrong.	Bạn đã hiểu sai.
Tom is the only one without an alibi.	Tom là người duy nhất không có bằng chứng ngoại phạm.
How do you want to go home early today?	Làm thế nào bạn muốn về nhà sớm hôm nay?
Tom went for a walk.	Tom đã đi dạo.
Thunder is both scary and exciting.	Sấm sét vừa đáng sợ vừa thú vị.
I wonder if Tom can help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi hay không.
Tom thought Mary was happy that it was going to happen.	Tom nghĩ Mary rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom watched intently.	Tom chăm chú quan sát.
Tom is dyeing his hair.	Tom đang nhuộm tóc.
Tom said that Mary said she didn't care what we did.	Tom nói rằng Mary nói rằng cô ấy không quan tâm những gì chúng tôi đã làm.
Tom said that Mary was very scared.	Tom nói rằng Mary rất sợ hãi.
It is a complex task that requires a lot of patience.	Đó là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn.
Tom couldn't open that door himself.	Tom không thể tự mình mở cánh cửa đó được.
Tom wants Mary to wait for him at the library.	Tom muốn Mary đợi anh ở thư viện.
Give me a hug Tom.	Hãy ôm Tom cho tôi.
Tom doesn't like this.	Tom không thích điều này.
I don't want to hang out with Tom anymore.	Tôi không muốn đi chơi với Tom nữa.
I sprained my ankle and it hurts to walk.	Tôi bị bong gân mắt cá chân và rất đau khi đi lại.
Tom is much older than Mary.	Tom lớn hơn Mary rất nhiều tuổi.
I have to do it by 2:30.	Tôi phải làm điều đó trước 2:30.
How do you know that Tom isn't having a good time?	Làm sao bạn biết rằng Tom không có một khoảng thời gian vui vẻ?
Just thinking about it makes me happy.	Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.
She wore the same hat for a month.	Cô ấy đã đội chiếc mũ tương tự trong một tháng.
I am no different from any other mother.	Tôi không khác bất kỳ người mẹ nào khác.
I'm sure you will make the right choice.	Tôi chắc rằng bạn sẽ lựa chọn đúng.
I don't like change.	Tôi không thích sự thay đổi.
I don't worry about getting lost.	Tôi không lo lắng về việc bị lạc.
Ducks make great pets.	Vịt làm vật nuôi tuyệt vời.
It smells like you are smoking.	Nó có mùi như bạn đang hút thuốc.
Tom says he thinks Mary will be the next to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom is an officer.	Tom là một sĩ quan.
Tom wants a divorce.	Tom muốn ly hôn.
That's not fun at all.	Điều đó không vui chút nào.
Tom came with a friend.	Tom đến với một người bạn.
Is Tom really back?	Tom có ​​thực sự trở lại không?
Tom told me you were here.	Tom nói với tôi rằng bạn đã ở đây.
I wasn't good at speaking French until Tom and I started speaking French to each other every day.	Tôi không giỏi nói tiếng Pháp cho đến khi tôi và Tom bắt đầu nói tiếng Pháp với nhau mỗi ngày.
The decline of the Roman Empire began after the death of Augustus.	Sự suy tàn của Đế chế La Mã bắt đầu sau cái chết của Augustus.
"Be quiet," Tom whispered.	"Yên lặng," Tom thì thầm.
I expect Tom to be back by 2:30.	Tôi mong Tom trở lại trước 2:30.
I think Tom will lose.	Tôi nghĩ Tom sẽ thua.
I'm not going to dance.	Tôi không định nhảy.
It doesn't look solid.	Nó trông không được chắc chắn.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
I didn't really want to kiss my grandmother, but I did.	Tôi không thực sự muốn hôn bà tôi, nhưng tôi đã làm.
Tom heard a whistle.	Tom nghe thấy một tiếng còi.
Tom doesn't read comic books.	Tom không đọc truyện tranh.
The US gun ownership rate is the highest in the world.	Tỷ lệ sở hữu súng của Hoa Kỳ là cao nhất trên thế giới.
Tom wants to learn how to play the xylophone.	Tom muốn học cách chơi xylophone.
Tom can be the boss if he wants to be.	Tom có ​​thể trở thành ông chủ nếu anh ấy muốn trở thành.
Are you sure you don't want to eat anything?	Bạn có chắc là bạn không muốn ăn gì không?
"Say 'I love you' in French." 	"Nói 'Anh yêu em' bằng tiếng Pháp."
"Je t'aime." 	"Je t'aime."
"Thanks. I love you too."	"Cám ơn. Tôi cũng yêu bạn."
Tom hit one of the boys and made him fall to the ground.	Tom đánh một trong hai cậu bé và làm cậu ta ngã xuống đất.
I don't think Tom will come to the office tomorrow morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến văn phòng vào sáng mai.
Tom thinks that Mary might refuse to help him.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ từ chối giúp anh ta.
I brought a cup of coffee.	Tôi đã mang một tách cà phê.
How many suitcases are you carrying on your trip?	Bạn đang mang theo bao nhiêu vali trong chuyến đi của mình?
Tom sleeps on his back.	Tom nằm ngửa khi ngủ.
Tom is a sly kid.	Tom là một thằng nhóc lém lỉnh.
It's a bit inconvenient.	Nó hơi bất tiện.
Tom is in a better place.	Tom đang ở một nơi tốt hơn.
This is not voluntary.	Đây không phải là tự nguyện.
Tom told me he wasn't going to win.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thắng.
You're the only person I know here who can do that.	Bạn là người duy nhất tôi biết ở đây có thể làm điều đó.
Tom became unmanageable.	Tom trở nên không thể quản lý được.
Tom had to drop out of college because he couldn't afford it.	Tom phải bỏ học đại học vì không đủ tiền học.
What time will Tom start?	Tom sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?
Do you see Tom often?	Bạn có gặp Tom thường xuyên không?
Do you remember the day we saw the crash?	Bạn có nhớ ngày mà chúng ta nhìn thấy vụ tai nạn không?
It's been a stressful year for Tom.	Đó là một năm căng thẳng đối với Tom.
Maybe Tom was right.	Có lẽ Tom đã đúng.
I hope Tom is okay.	Tôi hy vọng Tom không sao.
Tom often ends Mary's sentences.	Tom thường kết thúc các câu của Mary.
We both know Tom.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom.
Tom saw you there.	Tom đã nhìn thấy bạn ở đó.
The conflict in Syria remains one of the largest humanitarian crises worldwide.	Xung đột ở Syria vẫn là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trên toàn thế giới.
You must be 17 years or older to donate blood.	Bạn phải từ 17 tuổi trở lên để hiến máu.
Who is your Tom?	Tom của bạn là ai?
I made some mistakes that I could have avoided.	Tôi đã mắc một số sai lầm mà lẽ ra tôi có thể tránh được.
I have nothing you can use.	Tôi không có gì bạn có thể sử dụng.
For the record, I don't care at all.	Đối với hồ sơ, tôi không quan tâm chút nào.
Turns out we got a million dollars.	Hóa ra là chúng tôi đã nhận được một triệu đô la.
My problem is that other people know you're the one paying my bills.	Vấn đề của tôi là người khác biết bạn là người đang thanh toán các hóa đơn của tôi.
I'll tell you where to find Tom.	Tôi sẽ cho bạn biết nơi để tìm Tom.
Which tie do you think would go best with this shirt?	Bạn nghĩ cà vạt nào phù hợp nhất với chiếc áo sơ mi này?
Tom's house was built in 2013.	Ngôi nhà của Tom được xây dựng vào năm 2013.
The kettle is on the table.	Ấm đun nước ở trên bàn.
That's not what I intended to do.	Đó không phải là những gì tôi định làm.
That would make you happy, wouldn't it?	Điều đó sẽ làm cho bạn hạnh phúc, phải không?
I know Tom is not a good sculptor, but he still tries to sell some of his sculptures.	Tôi biết Tom không phải là một nhà điêu khắc giỏi, nhưng anh ấy vẫn cố gắng bán một số tác phẩm điêu khắc của mình.
I thought Tom would be heartbroken.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ rất đau lòng.
Tom held the book to his chest.	Tom ôm sách vào ngực.
Tom doesn't have a phone.	Tom không có điện thoại.
Tom took a sip of wine.	Tom nhấp một ngụm rượu.
I don't know how much money Tom spent.	Tôi không biết Tom đã tiêu bao nhiêu tiền.
What is this song? 	Bài hát này là gì?
I've heard it before, but I can't remember the name.	Tôi đã nghe nó trước đây, nhưng tôi không thể nhớ tên.
I know Tom is not a good lawyer.	Tôi biết Tom không phải là một luật sư giỏi.
I saw Tom get in a taxi.	Tôi thấy Tom lên taxi.
The international community urgently needs help to feed starving children.	Cộng đồng quốc tế cần cấp bách giúp đỡ để cho trẻ em bị đói ăn.
I want to be a professional violinist.	Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp.
Tom says this is what he really needs.	Tom nói rằng đây là thứ anh ấy thực sự cần.
You're quick, aren't you?	Bạn nhanh chóng, phải không?
Did you bring Tom with you?	Bạn có mang theo Tom không?
Just tell Tom what you want him to do.	Chỉ cần nói với Tom những gì bạn muốn anh ấy làm.
Would you like to share a cab with me?	Bạn có muốn chia sẻ một chiếc taxi với tôi?
He went out a little before five o'clock.	Anh ấy đã đi ra ngoài một chút trước năm giờ.
Tom lost all his money at the casino.	Tom đã mất tất cả tiền của mình tại sòng bạc.
I don't notice mud on my shoes.	Tôi không nhận thấy bùn trên giày của mình.
He spoke words that came from his heart.	Anh nói những lời xuất phát từ trái tim mình.
Did you have to tell Tom he shouldn't?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy không?
What is your new phone number?	Số điện thoại mới của bạn là gì?
I doubt Tom even cares about that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​quan tâm đến việc đó không.
I don't think he's sincere.	Tôi không nghĩ anh ấy chân thành.
I'm drunk.	Tôi đang say.
I think this is irrelevant now.	Tôi nghĩ rằng điều này là không liên quan bây giờ.
Tom will make the bed.	Tom sẽ dọn giường.
Tom ran to the temple.	Tom chạy đến ngôi đền.
Tom needs training.	Tom cần được đào tạo.
How long does it usually take you to walk through this tunnel?	Bạn thường mất bao lâu để đi bộ qua đường hầm này?
I think we should try to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng làm điều đó.
Tom said it was easier than he thought.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh nghĩ.
Tom didn't know who cried.	Tom không biết ai đã khóc.
Tom admits that he has been doing it for a long time.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó trong một thời gian dài.
I don't even know what the end is.	Tôi thậm chí không biết cuối cùng là kết thúc nào nữa.
Tom's problem is nothing compared to Mary's.	Vấn đề của Tom không là gì so với của Mary.
Tom was drunk last night.	Tối qua Tom đã say.
Tom is good at that, isn't he?	Tom rất giỏi khi làm điều đó, phải không?
See you guys at 2:30.	Hẹn gặp lại các bạn lúc 2:30.
Tom says he's pretty sure you won't win.	Tom nói rằng anh ấy khá chắc chắn rằng bạn sẽ không thắng.
Don't treat me like I'm stupid.	Đừng đối xử với tôi như tôi ngu ngốc.
Why don't you just tell me about all this?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi biết về tất cả những điều này?
I can't help you and Tom.	Tôi không thể giúp bạn và Tom.
Tom and I met in Boston three years ago.	Tom và tôi gặp nhau ở Boston ba năm trước.
Don't be Tom's enemy.	Đừng trở thành kẻ thù của Tom.
Tom says he hopes that you will be there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ ở đó.
Tom can join us if he wants.	Tom có ​​thể tham gia với chúng tôi nếu anh ấy muốn.
Really bad.	Thật tồi tệ.
You don't have to worry about that.	Bạn không phải lo lắng về điều đó.
Tell me it's not a bomb.	Hãy nói với tôi đó không phải là một quả bom.
Violators will be shot.	Kẻ xâm phạm sẽ bị xử bắn.
Tom said that he did not intend to stay that long.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại lâu như vậy.
Tom wondered why Mary had moved to Boston.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại chuyển đến Boston.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sợ hãi.
Tom began to suspect something was wrong.	Tom bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn.
I was not at home when Tom visited.	Tôi không ở nhà khi Tom ghé thăm.
We worry about Tom.	Chúng tôi lo lắng về Tom.
I'm so glad I visited Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã đến thăm Úc.
Tom burst into the apartment.	Tom xông vào căn hộ.
You didn't listen.	Bạn đã không nghe.
He took the nine o'clock shuttle to New York.	Anh ấy bắt chuyến xe đưa đón lúc chín giờ đến New York.
Do you prefer to travel by bus or train?	Bạn thích đi du lịch bằng xe buýt hay tàu hỏa?
Did you tell Tom who you met last Monday?	Bạn có nói cho Tom biết bạn đã gặp ai vào thứ Hai tuần trước không?
Tom will not disappoint.	Tom sẽ không thất vọng.
I'm carrying a bucket of water.	Tôi đang mang một thùng nước.
You both did a great job.	Cả hai bạn đều đã làm rất tốt.
I don't need to rush. 	Tôi không cần phải vội vàng.
I had plenty of time.	Tôi đã có nhiều thời gian.
I heard they got Tom.	Tôi nghe nói họ đã bắt được Tom.
Tom says he thinks Mary might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
This is Tom's pen.	Đây là bút của Tom.
Tom asked me who I thought would win the race.	Tom hỏi tôi rằng tôi nghĩ ai sẽ thắng cuộc đua.
I'm trying to work here.	Tôi đang cố gắng làm việc ở đây.
All happy families are alike, every unhappy family is unhappy in its own way.	Tất cả các gia đình hạnh phúc giống nhau, mỗi gia đình không hạnh phúc đều không hạnh phúc theo cách riêng của nó.
You'd be a fool if you didn't do it.	Bạn sẽ là một kẻ ngốc nếu không làm điều đó.
Who told you Tom could do it?	Ai nói với bạn Tom có ​​thể làm điều đó?
Speaking French isn't easy, but it's fun.	Nói tiếng Pháp không dễ, nhưng nó rất vui.
Send reinforcements.	Gửi quân tiếp viện.
I don't think Tom can speak French well.	Tôi không nghĩ Tom biết nói tiếng Pháp tốt.
Tom and Mary know who did it.	Tom và Mary biết ai đã làm điều đó.
In fact, he is a good person.	Trên thực tế, anh ấy là một người tốt.
I was a lot busier than I expected.	Tôi đã bận hơn rất nhiều so với những gì tôi mong đợi.
Everyone stays in Australia except Tom.	Mọi người đều ở lại Úc ngoại trừ Tom.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do that.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó.
I want to buy a new coat at that department store.	Tôi muốn mua một chiếc áo khoác mới ở cửa hàng bách hóa đó.
You didn't tell Tom why you wanted me to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom tại sao bạn muốn tôi làm điều đó, phải không?
Tom told me that he needed to borrow some money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần vay một số tiền.
I prefer to learn French with native speakers.	Tôi thích học tiếng Pháp với người bản ngữ hơn.
Tom said he was in Australia last week.	Tom nói rằng anh ấy đã ở Úc vào tuần trước.
I won't have a moment.	Tôi sẽ không có một chút thời gian.
Don't you know Tom plays the clarinet?	Bạn không biết Tom chơi kèn clarinet?
Tom is well paid for the work he does.	Tom được trả lương cao cho công việc anh ấy làm.
Why does Tom hate Australia so much?	Tại sao Tom lại ghét Úc đến vậy?
Tom is outside, playing.	Tom đang ở bên ngoài, đang chơi.
Tom needs a few more days to finish that.	Tom cần vài ngày nữa để hoàn thành việc đó.
A stable economy is the goal of every government.	Một nền kinh tế ổn định là mục tiêu của mọi chính phủ.
I need to do it by 2:30.	Tôi cần phải làm điều đó trước 2:30.
Tom sounds very immature.	Tom nghe có vẻ rất non nớt.
I shouldn't have gone to Boston.	Tôi không nên đến Boston.
Tom and I divorced last year.	Tom và tôi đã ly hôn vào năm ngoái.
Tom can play the piano much better than me.	Tom có ​​thể chơi piano giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom often swears when angry.	Tom thường chửi thề khi tức giận.
I don't know when Tom will come back from Australia.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ trở về từ Úc.
I waited a month.	Tôi đã đợi một tháng.
I don't think Tom can deal with the truth.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giải quyết sự thật.
I used Tom's incubator.	Tôi đã sử dụng máy ấp trứng của Tom.
We need to know if Tom is there.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​ở đó không.
Tom is not very patient.	Tom không kiên trì lắm.
I don't like being touched.	Tôi không thích bị chạm vào.
Tom has a lump on his head.	Tom có ​​một cục u trên đầu.
Tom stood up for us.	Tom đứng ra bảo vệ chúng tôi.
Tom is asked to go home.	Tom được yêu cầu về nhà.
Both Tom and Mary wanted steak for dinner.	Cả Tom và Mary đều muốn ăn bít tết cho bữa tối.
That is not your decision.	Đó không phải là quyết định của bạn.
I hope Tom remembers to shave.	Tôi hy vọng Tom nhớ cạo râu.
I'm just getting ready to do it.	Tôi chỉ đang sẵn sàng để làm điều đó.
Tom and Mary are trying to do something, but I'm not sure what.	Tom và Mary đang cố gắng làm một cái gì đó, nhưng tôi không chắc là gì.
Tom put on clean clothes.	Tom mặc quần áo sạch vào.
Tom, why are you doing this?	Tom, tại sao bạn lại làm điều này?
I promised Tom I wouldn't be in Australia for more than three days.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không ở Úc quá ba ngày.
He doesn't tell the truth.	Anh ấy không nói sự thật.
Tom doesn't seem as pessimistic as Mary.	Tom dường như không bi quan như Mary.
I think Tom was joking.	Tôi nghĩ Tom đã nói đùa.
Tom told me that he thinks Mary still wants to come to Australia with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn đến Úc với anh ấy.
I know that Tom is one of our good clients, but I don't like the way he treats the women who work for us.	Tôi biết rằng Tom là một trong những khách hàng tốt của chúng tôi, nhưng tôi không thích cách anh ấy đối xử với những phụ nữ làm việc cho chúng tôi.
Tom tells everyone that he wants to move to Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston.
Tom wiped his face with his bandana.	Tom lau mặt bằng khăn rằn của mình.
My father has never been sick in his life.	Cha tôi chưa bao giờ bị ốm trong đời.
I don't deserve sympathy.	Tôi không đáng được thông cảm.
My parents are no longer alive.	Cha mẹ tôi không còn sống nữa.
I'll wait three more days and if Tom doesn't show up, I'll call the police.	Tôi sẽ đợi ba ngày nữa và nếu Tom không xuất hiện, tôi sẽ gọi cảnh sát.
I don't think doing that would be fun.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ vui.
Tom and Mary are both very kind and will help anyone who asks.	Tom và Mary đều rất tốt bụng và sẽ giúp đỡ bất kỳ ai yêu cầu.
Tom has seen many dogs on the prairie.	Tom đã nhìn thấy nhiều con chó trên thảo nguyên.
I'm still not sure.	Tôi vẫn chưa chắc chắn.
I did not expect it.	Tôi không mong đợi nó.
I had to walk three miles to school when I was a kid.	Tôi đã phải đi bộ ba dặm đến trường khi tôi còn nhỏ.
You have to do it faster next time.	Bạn phải làm điều đó nhanh hơn vào lần sau.
I don't know when Tom will come home.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ về nhà.
I was supposed to see Tom after school.	Tôi đã định gặp Tom sau giờ học.
I got lucky.	Tôi gặp may.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ thất vọng.
What do you think I'm trying to do?	Bạn nghĩ tôi đang cố gắng làm gì?
Tom has been blind since birth.	Tom đã bị mù từ khi mới sinh ra.
Tell Tom Mary doesn't want to go.	Nói với Tom Mary không muốn đi.
Just don't get hurt.	Chỉ cần không bị thương.
I never thought I would find Tom.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy Tom.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
I do not feel qualified to discuss this topic.	Tôi không cảm thấy đủ điều kiện để thảo luận về chủ đề này.
Why don't you try doing it by yourself?	Tại sao bạn không thử làm điều đó một mình?
Penicillin is a first-line treatment for bacterial infections, but it doesn't work against viruses.	Penicillin là phương pháp điều trị đầu tay đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, nhưng không có tác dụng chống lại vi rút.
I have nothing left.	Tôi không còn gì cả.
I will eat rice, miso soup and natto.	Tôi sẽ ăn cơm, súp miso và Natto.
Tom sympathizes.	Tom thông cảm.
I know Tom didn't know that Mary wanted to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
That was not there this morning.	Điều đó không có sáng nay.
Doing that probably won't be easy.	Làm điều đó có thể sẽ không dễ dàng lắm.
I don't want to marry you.	Tôi không muốn lấy anh.
I hope Tom will be late.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến muộn.
Tom didn't come until 2:30.	Tom đã không đến cho đến 2:30.
Tom gave up his seat to the old man.	Tom nhường ghế cho ông già.
Have you ever seen Tom and Mary dance together?	Bạn đã bao giờ thấy Tom và Mary khiêu vũ cùng nhau chưa?
They say he's the richest man in the city.	Họ nói anh ấy là người giàu nhất thành phố.
How early do you get up in the morning?	Bạn dậy sớm vào buổi sáng như thế nào?
You really aren't over thirty, are you?	Bạn thực sự chưa quá ba mươi, phải không?
Tom shouldn't have accepted gifts from his students.	Tom lẽ ra không nên nhận quà từ học sinh của mình.
He always did not forget to say goodbye to everyone when he left.	Anh luôn không quên chào tạm biệt mọi người khi ra về.
I told Tom I would win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ thắng.
Tom doesn't have a French-English dictionary.	Tom không có từ điển Pháp-Anh.
There is a condition.	Có một điều kiện.
I am on parole.	Tôi đang được tạm tha.
They consider him the best doctor in town.	Họ coi anh ta là bác sĩ giỏi nhất trong thị trấn.
I know Tom from Australia.	Tôi biết Tom đến từ Úc.
Both Tom and Mary decided not to help us.	Cả Tom và Mary đều quyết định không giúp chúng tôi.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
I need some butter. 	Tôi cần một ít bơ.
Do you have any?	Bạn có cái nào không?
Tom went swimming in the river, but when he got out, his clothes were stolen.	Tom đã đi bơi ở sông, nhưng khi anh ra ngoài, quần áo của anh đã bị cướp mất.
Tom couldn't seem to find anything suitable to wear.	Tom dường như không tìm được thứ gì phù hợp để mặc.
Without the sun, no living things could exist on earth.	Nếu không có mặt trời, không có sinh vật nào có thể tồn tại trên trái đất.
I know that Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
Do you think we should just wait and hope it changes?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta chỉ nên chờ đợi và hy vọng nó sẽ thay đổi?
Tom knows he has to do it.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
The manufacturing sector is raving about the new monetary policy.	Khu vực sản xuất đang phát cuồng vì chính sách tiền tệ mới.
Why don't we buy Tom a bicycle?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom một chiếc xe đạp?
I will never trust you again.	Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bạn nữa.
Tom says he doesn't need anyone to drive him to the airport.	Tom nói rằng anh ấy không cần ai chở mình đến sân bay.
I don't think Tom would make a good husband.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm một người chồng tốt.
Aren't you done yet?	Bạn chưa làm xong à?
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom is holding a gun.	Tom đang cầm súng.
Tom was the one who was supposed to cry.	Tom là người đáng lẽ phải khóc.
The boy did nothing but cry all day.	Cậu bé không làm gì ngoài việc khóc suốt ngày.
It's a secret you've been hiding.	Đó là một bí mật mà bạn đã che giấu.
Tom sharpens the knife.	Tom mài dao.
Tom resigned yesterday.	Tom đã từ chức ngày hôm qua.
We were just getting ready to go when it started to rain.	Chúng tôi chỉ chuẩn bị đi khi trời bắt đầu mưa.
I can tell that Tom loves to do it.	Tôi có thể nói rằng Tom thích làm điều đó.
Tom hasn't done it yet, but he will soon.	Tom vẫn chưa làm điều đó, nhưng anh ấy sẽ sớm làm được.
Tom exits the burning building through the window.	Tom ra khỏi tòa nhà đang cháy qua cửa sổ.
I'm pretty sure I'll be going to Australia in October.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ đến Úc vào tháng 10.
I think Tom feels relieved.	Tôi nghĩ Tom cảm thấy nhẹ nhõm.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
Tom is much taller than anyone else here.	Tom cao hơn nhiều so với bất kỳ ai khác ở đây.
Tom isn't sure he needs to do it again.	Tom không chắc anh ấy cần phải làm điều đó một lần nữa.
It probably wouldn't be safe to do that.	Có lẽ sẽ không an toàn khi làm điều đó.
Tom believes everything Mary tells him.	Tom tin tất cả những gì Mary nói với anh ta.
Tom says he will never try to do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó nữa.
I'm not sure that's what I have to do.	Tôi không chắc rằng đó là những gì tôi phải làm.
Tom and I did what we had to do.	Tom và tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm.
I know that Tom is not afraid of ghosts.	Tôi biết rằng Tom không sợ ma.
I already took off my sweater.	Tôi đã cởi áo len rồi.
I want to be able to speak French fluently.	Tôi muốn có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
Tom has written three novels.	Tom đã viết ba cuốn tiểu thuyết.
I got stuck in the elevator.	Tôi bị kẹt trong thang máy.
Penguins are flightless birds.	Chim cánh cụt là loài chim không biết bay.
The police don't think it's possible that Tom committed suicide.	Cảnh sát không nghĩ rằng có khả năng Tom đã tự sát.
I didn't know you were living in a dorm.	Tôi không biết bạn đang sống trong ký túc xá.
They prefer a hotel closer to the airport.	Họ thích một khách sạn gần sân bay hơn.
I have nothing.	Tôi chưa có gì cả.
The fire was out by the time the fire truck arrived.	Ngọn lửa đã tắt vào thời điểm xe cứu hỏa đến.
Why are you sure Tom won't pass the exam?	Tại sao bạn chắc chắn Tom sẽ không vượt qua kỳ thi?
I hear you, but I don't see you.	Tôi nghe thấy bạn, nhưng tôi không nhìn thấy bạn.
In a way, don't you feel responsible?	Ở một khía cạnh nào đó, bạn không cảm thấy mình có trách nhiệm sao?
Farmer loading the goods onto the truck.	Công nông bốc hàng lên xe tải.
Tom stays in his room most of the time.	Tom ở trong phòng của mình hầu hết thời gian.
I hope we can work something out.	Tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết được điều gì đó.
Tom took a taxi with Mary.	Tom đi taxi với Mary.
I suppose we could ask Tom why Mary isn't here.	Tôi cho rằng chúng ta có thể hỏi Tom tại sao Mary không ở đây.
Maybe Tom is in Australia now.	Bây giờ có lẽ Tom đang ở Úc.
You may be injured if you do so the way Tom suggested.	Bạn có thể sẽ bị thương nếu làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
Tell Tom Mary is sick.	Nói với Tom Mary bị ốm.
Don't forget to put a period at the end of a sentence.	Đừng quên đặt dấu chấm ở cuối câu.
Tom and I are in the same French class.	Tom và tôi học cùng lớp tiếng Pháp.
Tom has three aunts at his father's side.	Tom có ​​ba người dì ở bên cha mình.
Tom bought many gifts for Mary.	Tom đã mua nhiều quà cho Mary.
We do eighty percent of our actions unconsciously.	Chúng ta thực hiện tám mươi phần trăm hành động của mình một cách vô thức.
Tell Tom I won't do it.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I was the only one who didn't fall into the trap.	Tôi là người duy nhất không rơi vào bẫy.
It probably wouldn't be wise to do it alone.	Có lẽ sẽ không phải là khôn ngoan nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom got here ten minutes ago.	Tom đã đến đây mười phút trước.
Tom looked at his footprints in the snow.	Tom nhìn dấu chân của mình trên tuyết.
Why don't we go have a cup of coffee?	Tại sao chúng ta không đi uống một tách cà phê?
I'm not in a hurry.	Tôi không vội vàng.
I have nothing to do with Tom.	Tôi không liên quan gì đến Tom.
He is a new person.	Anh ấy là một người mới.
You don't have to stick around here all day, do you?	Bạn không phải gồng mình ở đây cả ngày phải không?
I want a bloody Mary.	Tôi muốn một Mary đẫm máu.
I know that Tom wouldn't have done it if he didn't want to.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
I suspect that Tom never actually did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
I suspect Tom is Canadian.	Tôi nghi ngờ Tom là người Canada.
I've risked enough.	Tôi đã mạo hiểm đủ rồi.
Tom wants to stay with his mother.	Tom muốn ở với mẹ.
Tom thinks Mary is not hungry.	Tom nghĩ Mary không đói.
Tom cannot control Mary.	Tom không thể kiểm soát Mary.
Tom says it doesn't bother him.	Tom nói rằng nó không làm phiền anh ta.
Tom kissed Mary lightly on the cheek.	Tom hôn nhẹ lên má Mary.
Tom told Mary the truth.	Tom đã nói với Mary sự thật.
Tom will talk to you first.	Tom sẽ nói chuyện với bạn trước.
I'm getting on the bus.	Tôi đang lên xe buýt.
I wouldn't spend my life here.	Tôi sẽ không dành cả đời ở đây.
I know that Tom is a klutz.	Tôi biết rằng Tom là một klutz.
I wasn't there for a long time.	Tôi đã không ở đó lâu lắm.
We all hope that this ceasefire will create world peace.	Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng lệnh ngừng bắn này sẽ tạo ra hòa bình thế giới.
If you buy in bulk, you can save a lot of money.	Nếu bạn mua với số lượng lớn, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.
Neither Tom nor Mary have come home since they graduated from college.	Cả Tom và Mary đều không về nhà kể từ khi họ tốt nghiệp đại học.
Will you celebrate Christmas with Tom?	Bạn sẽ đón Giáng sinh với Tom chứ?
Tom works late.	Tom làm việc muộn.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Why would your doctor send you to a cardiologist?	Tại sao bác sĩ lại gửi bạn đến bác sĩ tim mạch?
I hope you will join us.	Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia với chúng tôi.
Why does Tom care what you think?	Tại sao Tom lại quan tâm đến những gì bạn nghĩ?
Let's see if I can convince Tom to do the job.	Hãy xem liệu tôi có thể thuyết phục Tom làm công việc đó không.
All congratulate Tom.	Tất cả đều chúc mừng Tom.
Tom walked out the door.	Tom bước ra cửa.
I don't think Tom has to come tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom phải đến.
"How did the accident happen?" 	"Tai nạn xảy ra như thế nào?"
"Nobody know."	"Không ai biết."
Tom does whatever he is asked to do.	Tom làm bất cứ điều gì anh ấy được yêu cầu.
Tom pressured Mary to quit her job.	Tom đã gây áp lực buộc Mary phải nghỉ việc.
I don't like that kind of food.	Tôi không thích loại thức ăn đó.
Tom couldn't understand the problem of having to fill out so many forms.	Tom không thể hiểu được vấn đề của việc phải điền quá nhiều mẫu đơn.
The day will soon come when humans can travel to Mars.	Sẽ sớm đến ngày con người có thể du hành đến sao Hỏa.
We did not evolve from monkeys. 	Chúng tôi không tiến hóa từ khỉ.
We share a common ancestor.	Chúng tôi có chung một tổ tiên.
Tom and Mary take turns taking out the trash.	Tom và Mary thay phiên nhau đổ rác.
Tom opened a gym in Boston.	Tom đã mở một phòng tập thể dục ở Boston.
I know that Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm thế.
Tom wasn't sure what time he should arrive.	Tom không biết chắc chắn rằng mình nên đến lúc mấy giờ.
They are professors.	Họ là giáo sư.
Everyone knows Tom wouldn't do that.	Mọi người đều biết Tom sẽ không làm điều đó.
I would rather go to the zoo than the museum.	Tôi thà đi sở thú còn hơn đi viện bảo tàng.
Tom and Mary never stay mad at each other for long and usually make up within a few days.	Tom và Mary không bao giờ giận nhau lâu và thường làm lành trong vòng vài ngày.
Tom got out of prison after thirty years.	Tom ra khỏi tù sau ba mươi năm.
I don't criticize them.	Tôi không chỉ trích họ.
Tom says that Mozart is his favorite composer.	Tom nói rằng Mozart là nhà soạn nhạc yêu thích của anh ấy.
What exactly did you say to Tom?	Chính xác thì bạn đã nói gì với Tom?
Tom died in a traffic accident in Australia.	Tom chết trong một vụ tai nạn giao thông ở Úc.
I don't think I realized how much I loved you until we broke up.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhận ra rằng tôi đã yêu em nhiều như thế nào cho đến khi chúng tôi chia tay.
Tom and I already know that you did it.	Tom và tôi đã biết rằng bạn đã làm điều đó.
I think we can do a lot better.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn rất nhiều.
I told you to leave it in the car.	Tôi đã nói với bạn để nó trong xe.
What would you tell Tom to do?	Bạn sẽ bảo Tom làm gì?
Tom said that Mary grew up in Boston.	Tom nói rằng Mary lớn lên ở Boston.
I haven't done this in a long time.	Tôi đã không làm điều này trong một thời gian dài.
Mary is a really good looking woman.	Mary là một phụ nữ thực sự ưa nhìn.
Everything we ask you to do can be done very easily.	Mọi thứ chúng tôi yêu cầu bạn làm đều có thể được thực hiện rất dễ dàng.
Would you mind lending me your rake?	Bạn có phiền cho tôi mượn cái cào của bạn không?
Tom says he's willing to spend up to $300 on the gizmo you're trying to sell.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng chi tới 300 đô la cho chiếc gizmo mà bạn đang cố gắng bán.
You sound like you're ready to celebrate.	Bạn có vẻ như bạn đã sẵn sàng để ăn mừng.
Tom likes bowls.	Tom thích tô.
Tom will be thirsty.	Tom sẽ khát.
Tom was in a stolen car when the police caught him.	Tom đang ở trong một chiếc xe bị đánh cắp khi cảnh sát bắt được anh ta.
Tom is not strong enough to win.	Tom không đủ sức để chiến thắng.
I should have told Tom to sell the farm and live somewhere else.	Lẽ ra tôi nên bảo Tom bán trang trại và sống ở một nơi khác.
I'm glad you found the money you lost.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy số tiền bạn bị mất.
You don't believe that Tom did it on purpose, do you?	Bạn không tin rằng Tom đã cố tình làm điều đó, phải không?
Tom will be safe with me.	Tom sẽ được an toàn với tôi.
A man's worth is not in what he has, but in what he has.	Giá trị của một người không nằm ở những gì anh ta có, mà nằm ở những gì anh ta có.
Tom witnessed a traffic accident.	Tom đã chứng kiến ​​một vụ tai nạn giao thông.
Tom says he is not to blame.	Tom nói rằng anh ấy không đáng trách.
Do not say that.	Đừng nói như thế.
He always entrusts the education of his children to his wife.	Anh luôn phó mặc vấn đề học hành của con cái cho vợ.
Tom and Mary are on the porch, drinking coffee.	Tom và Mary đang ở ngoài hiên, uống cà phê.
I didn't expect Tom to be so friendly.	Tôi không ngờ Tom lại thân thiện như vậy.
Tom took a sip of coffee.	Tom nhấp một ngụm cà phê.
Tom asked Mary to sew a button on his coat.	Tom yêu cầu Mary khâu một chiếc cúc áo khoác cho anh ấy.
We have work to do.	Chúng tôi có việc phải làm.
It's not for you.	Nó không dành cho bạn.
He and I are like-minded souls.	Anh ấy và tôi là những tâm hồn đồng điệu.
My watch doesn't keep time well.	Đồng hồ của tôi không giữ thời gian tốt.
I don't think you have any other choice.	Tôi không nghĩ bạn có lựa chọn nào khác.
You are very flexible.	Bạn rất linh hoạt.
Tom and Mary wouldn't do it either.	Tom và Mary cũng sẽ không làm điều đó.
I will do it no matter what you say.	Tôi sẽ làm điều đó bất kể bạn nói gì.
I can tell you are worried.	Tôi có thể nói rằng bạn đang lo lắng.
I think you are supposed to be able to do this.	Tôi nghĩ rằng bạn được cho là có thể làm điều này.
Tom turned thirteen years old.	Tom tròn mười ba tuổi.
Tom has been in far worse situations than this.	Tom đã từng ở trong những tình huống tồi tệ hơn thế này rất nhiều.
I've been here thirteen days, maybe more.	Tôi đã ở đây mười ba ngày, có thể hơn.
Tom was here if he could.	Tom đã ở đây nếu anh ấy có thể.
No mention has been made of that fact.	Không có đề cập nào được thực hiện về thực tế đó.
From which platform does the train to Boston depart?	Chuyến tàu đi Boston khởi hành từ sân ga nào?
It wouldn't be long before Tom realized that he had made a mistake.	Sẽ không lâu nữa Tom nhận ra rằng anh đã mắc sai lầm.
Aren't you going to go with Tom?	Bạn không định đi với Tom sao?
What did you put it on the menu for?	Bạn đã đưa nó vào thực đơn để làm gì?
I wish Tom wouldn't keep pestering me with questions.	Tôi ước gì Tom sẽ không tiếp tục làm phiền tôi với những câu hỏi.
I'm trying to get your parents to like me.	Tôi đang cố gắng để bố mẹ bạn thích tôi.
Tom says that's not the only reason he wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất anh ấy muốn làm điều đó.
Don't sell yourself cheap, Tom.	Đừng bán rẻ mình, Tom.
Tom seemed hesitant.	Tom có ​​vẻ do dự.
I don't think Tom will sleep.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngủ.
Why doesn't Tom leave?	Tại sao Tom không rời đi?
Tom runs like a scared rabbit.	Tom chạy như một con thỏ sợ hãi.
Tom's mother is now dead.	Mẹ của Tom hiện đã chết.
Tom drove in silence.	Tom lái xe trong im lặng.
You're the one who kissed me.	Anh là người đã hôn em.
You should let Tom know you don't want to do that.	Bạn nên cho Tom biết bạn không muốn làm điều đó.
Tom wants to get even with Mary.	Tom muốn có được ngay cả với Mary.
I remember the lyrics, but I can't remember the melody.	Tôi nhớ lời bài hát, nhưng tôi không thể nhớ giai điệu.
The plot is not very important.	Cốt truyện không quan trọng lắm.
I am selling my car.	Tôi đang bán chiếc xe của mình.
I didn't know that you couldn't drive.	Tôi không biết rằng bạn không thể lái xe.
Tom's parents are dead.	Cha mẹ của Tom đã chết.
Tom is a light eater.	Tom là một người ăn nhạt.
I cannot borrow any more money.	Tôi không thể vay thêm tiền nữa.
Tom probably won't remember what to do.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ phải làm gì.
Tom dropped out of college.	Tom đã bỏ học đại học.
In the meantime, why don't you read it?	Trong khi chờ đợi, tại sao bạn không đọc nó?
Write today after your signature.	Viết ngày hôm nay sau chữ ký của bạn.
Tom was pardoned by the governor.	Tom đã được thống đốc ân xá.
I'm used to the heat.	Tôi đã quen với cái nóng.
Tom doesn't know how to water ski.	Tom không biết trượt nước.
What exactly are Tom and I supposed to do?	Chính xác thì Tom và tôi phải làm như thế nào?
Gold, bauxite and diamonds are Guinea's main exports.	Vàng, bôxít và kim cương là những mặt hàng xuất khẩu chính của Guinea.
French is not the only language that Tom knows.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ duy nhất mà Tom biết.
I did some calculations.	Tôi đã làm một số tính toán.
Tom just does what he needs to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy cần làm.
Tom says you should do it better.	Tom nói rằng bạn nên làm điều đó tốt hơn.
Tom said that he thought Mary was very cute.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất dễ thương.
Tom wants to disappear.	Tom muốn biến mất.
Tom put the plate of bread on the table in front of Mary.	Tom đặt đĩa bánh mì lên bàn trước mặt Mary.
You are not funny.	Bạn không hài hước.
Tom told me Mary was very reluctant to do that.	Tom nói với tôi Mary rất miễn cưỡng làm điều đó.
I waited three hours.	Tôi đã đợi ba giờ.
It's a spice.	Đó là một loại gia vị.
Tom didn't do it and neither did I.	Tom đã không làm điều đó và tôi cũng vậy.
Don't you think you're being a bit too dramatic?	Bạn có nghĩ rằng bạn đang hơi quá kịch không?
Tom is at home studying for exams.	Tom đang ở nhà ôn thi.
Have you been tested for COVID-19?	Bạn đã được kiểm tra COVID-19 chưa?
I hope we can do that today.	Tôi hy vọng chúng ta có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Do you want to watch a movie that is both entertaining and thought-provoking?	Bạn có muốn xem một bộ phim vừa giải trí vừa kích thích tư duy không?
Let's see how Tom does it.	Hãy xem cách Tom làm điều đó.
The students used a magnet in science class.	Các học sinh đã sử dụng một nam châm trong lớp học khoa học.
Tom killed Mary with a knife.	Tom đã giết Mary bằng một con dao.
Tom and Mary are snuggling together and Tom is whispering something in Mary's ear.	Tom và Mary đang rúc vào nhau và Tom đang thì thầm điều gì đó vào tai Mary.
Tom is not an investment banker.	Tom không phải là chủ ngân hàng đầu tư.
I wish I had more time to do more things with my kids.	Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để làm nhiều việc cùng con.
I told Tom I wouldn't go there.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đến đó.
My room is a lot cluttered than yours.	Phòng của tôi lộn xộn hơn rất nhiều so với phòng của bạn.
Tom thinks that Mary is John's girlfriend.	Tom nghĩ rằng Mary là bạn gái của John.
I have an overbite.	Tôi có một overbite.
Tom was angry with himself.	Tom đã tức giận với chính mình.
Did you know both Tom and Mary are going there?	Bạn có biết cả Tom và Mary đều sẽ đến đó không?
So far, Tom has not received anything.	Cho đến nay, Tom vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì.
I know that Tom and Mary have never been to Boston together.	Tôi biết rằng Tom và Mary chưa bao giờ đến Boston cùng nhau.
I started going bald.	Tôi bắt đầu bị hói.
I'm afraid something might happen.	Tôi sợ điều gì đó có thể xảy ra.
Your problem is that you are not paying attention.	Vấn đề của bạn là bạn không chú ý.
Tom couldn't see what Mary said she saw.	Tom không thể nhìn thấy những gì Mary nói rằng cô ấy đã thấy.
Tom would probably still be reluctant to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ vẫn miễn cưỡng làm điều đó.
I thought you said you were going to buy me a drink.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ mua cho tôi một thức uống.
Tom will have a heart attack if he's not careful.	Tom sẽ lên cơn đau tim nếu anh ấy không cẩn thận.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
Tom took his daughter Mary to the park.	Tom đưa con gái Mary đi chơi công viên.
Tom used to have a dog.	Tom đã từng có một con chó.
Tom is a peaceful person.	Tom là một người ôn hòa.
Tom swore to be silent.	Tom đã thề im lặng.
Could you please take a look at these documents?	Bạn vui lòng xem qua những giấy tờ này được không?
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Not paying attention to the people around, the boys talked loudly to each other.	Không để ý đến những người xung quanh, các chàng trai đã lớn tiếng nói chuyện với nhau.
You don't want me to be happy?	Bạn không muốn tôi hạnh phúc?
Tom took Mary's arm.	Tom nắm lấy cánh tay Mary.
Tom thought Mary would be interested.	Tom nghĩ Mary sẽ quan tâm.
I don't think anyone would disagree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ không đồng ý với tuyên bố đó.
Tom is still in Australia.	Tom vẫn ở Úc.
I don't like my science teacher.	Tôi không thích giáo viên khoa học của tôi.
Has Tom gone to Australia yet?	Tom đã đi Úc chưa?
We are dead.	Chúng ta đã chết.
Tom has turned off all the lights.	Tom đã tắt tất cả các đèn.
This book gives a good picture of life in America during the Civil War.	Cuốn sách này đưa ra một bức tranh tốt về cuộc sống ở Mỹ trong Nội chiến.
Tom must weigh more than 300 pounds.	Tom phải nặng hơn 300 pound.
I didn't realize that Tom was tone deaf.	Tôi không nhận ra rằng Tom bị điếc giọng điệu.
The old woman fell and could not get up.	Bà cụ bị ngã và không gượng dậy được.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
Tom said he wished he hadn't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không để Mary làm điều đó.
This box is empty. 	Hộp này trống.
It has nothing in it.	Nó không có gì trong đó.
See if Tom's lights are on.	Xem đèn của Tom có ​​sáng không.
Tom is not a bad person.	Tom không phải là một người xấu.
Tom let Mary go to Boston with John.	Tom để Mary đến Boston với John.
I guess it was Tom.	Tôi đoán đó là Tom.
Tom can ride a bike.	Tom có ​​thể đi xe đạp.
I haven't eaten since yesterday.	Tôi đã không ăn kể từ hôm qua.
Who among you is not on the bus?	Ai trong số các bạn không có trên xe buýt?
There is hardly any chance for Tom to win the election.	Khó có cơ hội nào để Tom thắng cử.
What Tom said was rude.	Những gì Tom nói thật thô lỗ.
Tom gets a raise for Mary.	Tom được tăng lương cho Mary.
What are the other options?	Các tùy chọn khác là gì?
Did you spend a lot of time in Boston?	Bạn đã dành nhiều thời gian ở Boston?
When Tom is happy, I am happy.	Khi Tom hạnh phúc, tôi hạnh phúc.
I smoke this.	Tôi hút cái này.
Tom is studying his notes.	Tom đang nghiên cứu các ghi chú của mình.
I would appreciate it if you turn off the lights.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn tắt đèn.
We won't go out unless the rain stops.	Chúng tôi sẽ không đi chơi trừ khi trời tạnh mưa.
Just wait until I get a hold of Tom.	Chỉ cần đợi cho đến khi tôi nắm được Tom.
I would appreciate it if you could agree to my plan.	Tôi sẽ đánh giá cao nó nếu bạn có thể đồng ý với kế hoạch của tôi.
Would you say I'm handsome?	Bạn có nói tôi đẹp trai không?
Tom sees Mary dancing with John and gets jealous.	Tom nhìn thấy Mary khiêu vũ với John và nổi cơn ghen.
Tom says he can do it in a few hours.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó trong vài giờ.
I don't want you to think I'm crazy.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi dở hơi.
I think Tom doesn't like doing that.	Tôi nghĩ Tom không thích làm điều đó.
Tom is over thirty.	Tom đã hơn ba mươi.
Tom tried to convince Mary to help him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary giúp anh ta.
I don't need to do anything else.	Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì khác.
Tom needs to stay home today.	Tom cần phải ở nhà hôm nay.
There is a cafe on the third floor.	Có một quán cà phê trên tầng ba.
I keep hearing good things about Tom.	Tôi tiếp tục nghe những điều tốt đẹp về Tom.
Tom bought his son a sports car.	Tom đã mua cho con trai mình một chiếc ô tô thể thao.
I am buying some glasses.	Tôi đang mua một số kính.
Tom's shirt is purple.	Áo sơ mi của Tom màu tím.
Tom had to stay in his office all day.	Tom đã phải ở văn phòng của mình cả ngày.
Sounds like Tom's voice.	Nghe giống như giọng của Tom.
Tom won't have to help me.	Tom sẽ không phải giúp tôi.
Tom was not paid what he expected to be paid.	Tom đã không được trả những gì anh ấy mong đợi được trả.
Tom was lucky yesterday.	Tom đã may mắn vào ngày hôm qua.
I heard it takes time to make friends with the British.	Tôi nghe nói cần có thời gian để kết bạn với người Anh.
That's what we have to find out.	Đó là những gì chúng ta phải tìm ra.
Don't bother about that.	Đừng bận tâm về điều đó.
I know I'm doing the right thing.	Tôi biết mình đang làm đúng.
I no longer have the motivation to do it like I used to.	Tôi không còn động lực để làm điều đó như tôi đã từng.
Tom says he doesn't think Mary is angry anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary tức giận nữa.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Why did you give him such a name?	Tại sao bạn lại đặt cho anh ấy một cái tên như vậy?
I have never seen a plane fly over this island.	Tôi chưa bao giờ thấy một chiếc máy bay nào bay qua hòn đảo này.
Tom has been with our company for three years.	Tom đã làm việc với công ty của chúng tôi trong ba năm.
His suit is gray and his tie is yellow.	Bộ vest của anh ấy màu xám và cà vạt màu vàng.
I'm just under 150 cm tall.	Tôi chỉ cao dưới 150 cm.
Tom seems to be having a good time in Australia.	Tom dường như đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom and I want to talk to Mary.	Tom và tôi muốn nói chuyện với Mary.
Not too hot today.	Hôm nay không quá oi bức.
Tom is famous in Australia.	Tom nổi tiếng ở Úc.
Tom says he can see ghosts.	Tom nói rằng anh ấy có thể nhìn thấy ma.
I don't come here as often as before.	Tôi không đến đây thường xuyên như trước nữa.
I was no exception.	Tôi cũng không ngoại lệ.
Tom seems a little cranky this afternoon.	Chiều nay Tom có ​​vẻ hơi cáu kỉnh.
I cannot answer this question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi này.
Tom told me he would do it later.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ làm điều đó sau.
Tickets are $30 and can be purchased at the door on the evening of the concert.	Vé là $ 30 và có thể được mua tại cửa vào buổi tối của buổi hòa nhạc.
I want you to help me paint my garage.	Tôi muốn bạn giúp tôi sơn nhà để xe của tôi.
Tom insisted that I join him.	Tom khăng khăng rằng tôi tham gia cùng anh ấy.
He is a sweet guy.	Anh ấy là một chàng trai ngọt ngào.
We are service people.	Chúng tôi là những người phục vụ.
It was a risky strategy.	Đó là một chiến lược mạo hiểm.
I wish that someone helped me do this.	Tôi ước rằng ai đó đã giúp tôi làm điều này.
His life was full of ups and downs.	Cuộc đời anh đầy thăng trầm.
It is my job.	Đó là việc của tôi.
I don't know his name yet.	Tôi chưa biết tên anh ta.
Tom's brother's name is John.	Anh trai của Tom tên là John.
Who is your lawyer?	Ai là luật sư của bạn?
I used to swim every day when I was a kid.	Tôi đã từng bơi mỗi ngày khi tôi còn nhỏ.
Will these wounds heal?	Liệu những vết thương này có lành không?
Tom doesn't even talk to Mary anymore.	Tom thậm chí không nói chuyện với Mary nữa.
Tom was at home with Mary last night.	Tom đã ở nhà với Mary đêm qua.
I have always been overweight.	Tôi luôn bị thừa cân.
That doesn't sound very convincing.	Điều đó nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm.
I know that Tom is an irresistible liar.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ nói dối khó cưỡng.
I assume you've managed to copy the files.	Tôi cho rằng bạn đã quản lý để sao chép các tệp.
Tom really thinks I should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
Aren't you willing to help?	Bạn không sẵn lòng giúp đỡ sao?
I wonder why Tom bought that one.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại mua cái đó.
Tom ignored Mary's advice.	Tom phớt lờ lời khuyên của Mary.
Tomorrow, I'm going to Boston.	Ngày mai, tôi sẽ đến Boston.
I can't stand Tom.	Tôi không thể chịu đựng được với Tom.
I have not read any of his books.	Tôi chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào của anh ấy.
How can we see things so clearly?	Làm thế nào mà chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như vậy?
There's no reason for me to do that.	Không có lý do gì để tôi làm điều đó.
Tom's house looks like a castle.	Ngôi nhà của Tom trông giống như một lâu đài.
I will ask Tom to wait until Mary arrives.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đợi cho đến khi Mary đến.
I know Tom knows.	Tôi biết Tom biết.
Do you think Tom suspects something?	Bạn có nghĩ Tom nghi ngờ điều gì không?
Tom is here for a while.	Tom ở đây một thời gian.
Tom says he doesn't think Mary has ever been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đã từng đến Boston.
Tom still doesn't need to do that.	Tom vẫn không cần phải làm điều đó.
I think Tom will come, but it's hard to say for sure.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến, nhưng thật khó để nói chắc chắn.
Tom is horrible.	Tom thật kinh khủng.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
I saw you and Tom shouting at each other yesterday.	Tôi đã thấy bạn và Tom la hét với nhau ngày hôm qua.
Tom almost never comes here again.	Tom hầu như không bao giờ đến đây nữa.
You seem to be able to do what no one else can.	Bạn dường như có thể làm điều mà không ai khác có thể làm được.
I don't forget that you betrayed me.	Tôi không quên rằng bạn đã phản bội tôi.
None of Tom's friends understood French.	Không ai trong số những người bạn của Tom hiểu tiếng Pháp.
You didn't know Tom would do it?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó?
I have a bit of a hoard.	Tôi có một chút tích trữ.
I had my problem.	Tôi đã gặp vấn đề của mình.
I don't know what Tom did.	Tôi không biết Tom đã làm gì.
I haven't been there in years.	Tôi đã không ở đó trong nhiều năm.
Tom had a difficult life.	Tom đã có một cuộc sống khó khăn.
Do you sell these lights?	Bạn có bán những loại đèn này không?
Tom told me that he thought Mary was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thất vọng.
Tell Tom what to do.	Nói với Tom những gì phải làm.
Tom put all his belongings in boxes and sent them to Australia.	Tom cất tất cả đồ đạc của mình vào hộp và gửi đến Úc.
Tom says he just wants to be happy.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn được hạnh phúc.
No chance for Tom to recover.	Không có cơ hội để Tom hồi phục.
I thought you said the police would never find us here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy chúng tôi ở đây.
I didn't know that Tom and Mary were both in prison.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đều đang ở trong tù.
I think Tom visited Australia with Mary last spring.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến thăm Úc với Mary vào mùa xuân năm ngoái.
Tom tried to convince me to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục tôi làm điều đó.
What should we do to avoid encountering this problem again?	Chúng ta phải làm gì để tránh gặp phải vấn đề này một lần nữa?
Did Tom hug Mary?	Tom có ​​ôm Mary không?
Tom kept Mary waiting for thirty minutes.	Tom đã giữ Mary đợi trong ba mươi phút.
It will cost you three hundred dollars to fly to that island.	Bạn sẽ mất ba trăm đô la để bay đến hòn đảo đó.
That's why we're still doing what we're doing.	Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn đang làm những gì chúng tôi đang làm.
I'm not sure I really want to do that.	Tôi không chắc mình thực sự muốn làm điều đó.
I was never able to beat Tom at table tennis.	Tôi chưa bao giờ có thể đánh bại Tom ở môn bóng bàn.
I heard a loud bang.	Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn.
I had never seen a giraffe until I visited the zoo.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con hươu cao cổ nào cho đến khi tôi đến thăm sở thú.
Tom didn't take off his coat.	Tom không cởi áo khoác.
Tom convinced Mary to stay in Australia.	Tom đã thuyết phục Mary ở lại Úc.
Do you know when Tom bought his car?	Bạn có biết Tom mua ô tô của mình khi nào không?
"Shouldn't I go to work?" 	"Em không nên đi làm à?"
"Actually, I'm working."	"Thực ra, tôi đang làm việc."
I can't wait to go to Boston to visit Tom.	Tôi nóng lòng muốn đến Boston để thăm Tom.
How many full moons are there in a year?	Có bao nhiêu lần trăng tròn trong một năm?
Both Tom and Mary laughed.	Cả Tom và Mary đều cười.
Tom is planning Mary's birthday.	Tom đang lên kế hoạch cho sinh nhật của Mary.
Tom called the police for us.	Tom đã gọi cảnh sát cho chúng tôi.
About thirty minutes walk to the station.	Khoảng ba mươi phút đi bộ đến nhà ga.
I have no problem with Tom.	Tôi không có vấn đề gì với Tom.
Tom called his wife and told her he would be late for dinner.	Tom gọi cho vợ và nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn để ăn tối.
Tom doesn't actually live in Australia.	Tom không thực sự sống ở Úc.
Tom needs a little more training.	Tom cần được đào tạo thêm một chút.
It doesn't cost much.	Nó không tốn nhiều tiền.
Tom was shorter than me until last year.	Tom thấp hơn tôi cho đến năm ngoái.
I don't like any kind of sport.	Tôi không thích bất kỳ loại thể thao nào.
I felt the train start moving as soon as I sat down.	Tôi cảm thấy đoàn tàu bắt đầu di chuyển ngay khi tôi ngồi xuống.
It's not like we have anything else to do.	Nó không giống như chúng tôi có bất cứ điều gì khác để làm.
Robots have replaced the men in this factory.	Robot đã thay thế những người đàn ông trong nhà máy này.
I don't know where to go, what to do.	Tôi không biết phải đi đâu, làm gì.
You don't have to do anything if you don't want to.	Bạn không phải làm bất cứ điều gì nếu bạn không muốn.
I know that Tom already knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
I like Tom and Mary very much.	Tôi thích Tom và Mary rất nhiều.
I was starting to think I was acting stupid.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã cư xử ngu ngốc.
Tom and Mary try to help each other.	Tom và Mary cố gắng giúp đỡ lẫn nhau.
Tom told me he thought Mary was back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã trở lại.
Tom has a fake tan.	Tom có ​​một làn da rám nắng giả.
I think Tom doesn't speak French.	Tôi nghĩ Tom không biết nói tiếng Pháp.
I didn't really notice.	Tôi đã không thực sự để ý.
Tom may not be willing to help us.	Tom có ​​thể không sẵn lòng giúp chúng tôi.
Tom and Mary both wear pajamas.	Tom và Mary đều mặc đồ ngủ.
Tom promised his mother that he would help her wash the dishes.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh sẽ giúp bà rửa bát.
Do you want us to tell Tom?	Bạn có muốn chúng tôi nói với Tom không?
I know that Tom doesn't speak French.	Tôi biết rằng Tom không biết tiếng Pháp.
Tom thanked Mary in French.	Tom cảm ơn Mary bằng tiếng Pháp.
Can you beat Tom?	Bạn có đánh bại được Tom không?
I'm Tom's sister-in-law.	Tôi là chị dâu của Tom.
Tom is the one who found Mary's key.	Tom là người đã tìm thấy chìa khóa của Mary.
There is no solid evidence linking Tom to the robbery.	Không có bằng chứng chắc chắn nào liên kết Tom với vụ cướp.
Tom says he won't do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó sớm.
This book is not only more instructive, but more enjoyable than that one.	Cuốn sách này không chỉ hướng dẫn nhiều hơn mà còn thú vị hơn cuốn sách đó.
Tom rescued the children from the burning house.	Tom đã giải cứu những đứa trẻ khỏi ngôi nhà đang cháy.
I have never forgiven Tom for what he did.	Tôi chưa bao giờ tha thứ cho Tom vì những gì anh ấy đã làm.
Tom looked as if he was angry.	Tom trông như thể anh ấy đang tức giận.
Tom is a baseball player.	Tom là một cầu thủ bóng chày.
I know that you still want to see me.	Tôi biết rằng bạn vẫn muốn gặp tôi.
I think everything is fine now.	Tôi nghĩ rằng mọi thứ bây giờ đã ổn.
Tom says he wants to be a teacher.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên.
Looks like Tom is trying to write something.	Có vẻ như Tom đang cố viết gì đó.
Tom said that he was teaching Mary French.	Tom nói rằng anh ấy đang dạy Mary tiếng Pháp.
I really shouldn't be here right now.	Tôi thực sự không nên ở đây ngay bây giờ.
Tom shouldn't forget his books at school.	Tom không nên quên sách ở trường.
I'm pretty sure I'll need some help.	Tôi khá chắc rằng tôi sẽ cần một số trợ giúp.
I don't think Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom doesn't like talking about these things.	Tom không thích nói về những thứ này.
Tom won't get my vote.	Tom sẽ không nhận được phiếu bầu của tôi.
Does it snow here a lot in winter?	Ở đây có tuyết rơi nhiều vào mùa đông không?
You don't seem to understand why Tom doesn't want to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom không muốn làm điều đó.
This memorial is dedicated to the soldiers who gave their lives for their country.	Đài tưởng niệm này được dành tặng cho những người lính đã hy sinh mạng sống của họ cho đất nước của họ.
Tom said he knew that Mary might not be allowed to do it at home.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó ở nhà.
Tom and Mary are still not married.	Tom và Mary vẫn chưa kết hôn.
We should tell Tom about it now.	Chúng ta nên nói với Tom về điều đó ngay bây giờ.
Someone is on the way. 	Ai đó đang trên đường.
Stop the car!	Dừng cái xe lại!
I think Tom must have done this.	Tôi nghĩ chắc là Tom đã làm điều này.
Tom is not as strong as you.	Tom không mạnh bằng bạn.
Tom never discussed his work with Mary.	Tom không bao giờ thảo luận về công việc của mình với Mary.
Tom says he won't help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
I know that Tom is unreliable.	Tôi biết rằng Tom không đáng tin cậy.
Does Tom have any hobbies?	Tom có ​​sở thích gì không?
They are our leaders.	Họ là những nhà lãnh đạo của chúng tôi.
I have worked here for many years.	Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm.
Tom is not as young as you think.	Tom không thể trẻ như bạn nghĩ.
Tom and Mary both say they saw John beat Alice.	Tom và Mary đều nói rằng họ đã nhìn thấy John đánh Alice.
Tom needs to be reassigned.	Tom cần được chỉ định lại.
What we did did not solve the problem.	Những gì chúng tôi đã làm không giải quyết được vấn đề.
Tom deserves to be punished.	Tom đáng bị trừng phạt.
Tom has decided to become a carpenter.	Tom đã quyết định trở thành một thợ mộc.
Tom will be in prison for the rest of his life.	Tom sẽ ở tù trong phần đời còn lại của mình.
Tom has a car that I gave him.	Tom có ​​một chiếc xe mà tôi đã cho anh ta.
I knew that Tom wouldn't be stupid enough to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Tom hadn't heard from him for several months.	Tom đã không nghe tin gì về anh ta trong vài tháng.
Tom met Mary while he was in Australia.	Tom đã gặp Mary khi anh ấy ở Úc.
Do you think you are photogenic?	Bạn có nghĩ mình ăn ảnh không?
Tom hasn't spoken to me in a week.	Tom đã không nói chuyện với tôi trong một tuần.
All bank robbers wear masks.	Tất cả những tên cướp ngân hàng đều đeo mặt nạ.
I think Tom did it on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó vào thứ Hai.
Where is the nearest restroom?	Phòng vệ sinh gần nhất ở đâu?
Tom says he needs to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng cần phải làm điều đó.
I'm sure everything will be fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn.
She walks with the help of a walker.	Cô ấy đi được với sự trợ giúp của khung tập đi.
Many houses were damaged in the earthquake.	Nhiều ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất.
Tom went to an amusement park.	Tom đã đến một công viên giải trí.
I need to go to the pharmacy and buy a few things.	Tôi cần đi đến hiệu thuốc và mua một vài thứ.
Tom is working on getting it done.	Tom đang làm việc để hoàn thành công việc đó.
How can Tom win if he has no competitors?	Làm sao Tom có ​​thể chiến thắng nếu anh ta không có đối thủ cạnh tranh?
Tom likes to play tennis early in the morning.	Tom thích chơi quần vợt vào sáng sớm.
You'll have to work with Tom, won't you?	Bạn sẽ phải làm việc với Tom, phải không?
I asked Tom to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó.
I don't think we want to know.	Tôi không nghĩ chúng ta muốn biết.
Are you going to the party tonight?	Bạn có chuẩn bị đến bữa tiệc tối nay không?
I think Tom will be terrified.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất kinh hãi.
I think Tom can teach you French.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể dạy bạn tiếng Pháp.
You could have called and warned me.	Bạn có thể đã gọi và cảnh báo tôi.
I still enjoy playing tennis from time to time.	Tôi vẫn thích chơi quần vợt theo thời gian.
You can achieve some great things if you put your mind to it.	Bạn có thể đạt được một số điều tuyệt vời nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
There are more students in class today than there were yesterday.	Có nhiều học sinh trong lớp học hôm nay hơn ngày hôm qua.
What is this green thing?	Thứ màu xanh lá cây này là gì?
Both Tom and Mary said they didn't expect that to happen.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không mong muốn điều đó xảy ra.
Tom's family used to have servants.	Gia đình Tom từng có người hầu.
Tom is an excellent marksman.	Tom là một tay thiện xạ xuất sắc.
Tom says nothing makes him happier than spending the summer in Australia with his grandparents.	Tom cho biết không điều gì khiến anh hạnh phúc hơn là được nghỉ hè ở Úc với ông bà ngoại.
Where can I download action movies for free?	Tôi có thể tải phim hành động miễn phí ở đâu?
Tom doesn't care, but Mary does.	Tom không quan tâm, nhưng Mary thì có.
You need to tell me what you want to do.	Bạn cần cho tôi biết bạn muốn làm gì.
Do you really want to be here when Tom gets here?	Bạn có thực sự muốn ở đây khi Tom đến đây không?
Tom must have gone in this direction.	Tom chắc hẳn đã đi theo hướng này.
You're not a hero, Tom.	Bạn không phải là anh hùng, Tom.
Tom will be here in a few hours.	Tom sẽ ở đây trong vài giờ.
I'm sure Tom will make it through.	Tôi chắc rằng Tom sẽ vượt qua được.
Tom has been greatly affected by his son's death.	Tom đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái chết của con trai mình.
Tom wasn't the one to tell me not to.	Tom không phải là người bảo tôi đừng làm vậy.
I haven't learned much.	Tôi chưa học được nhiều.
Tom says you may not need to come tomorrow.	Tom nói rằng bạn có thể không cần phải đến vào ngày mai.
Time to bury the vault.	Đã đến lúc chôn cái hầm.
I don't think Tom knew Mary couldn't do it.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không thể làm điều đó.
Both Tom and Mary enjoyed the movie.	Cả Tom và Mary đều rất thích bộ phim.
This year, August has few rainy days.	Năm nay tháng tám ít ngày mưa.
Tom couldn't have done it without help.	Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I won't help you anymore.	Tôi sẽ không giúp bạn nữa.
Please tell me you're not that stupid.	Xin hãy nói với tôi rằng bạn không ngốc như vậy.
I'm glad to see you still have a sense of humour.	Tôi rất vui khi thấy bạn vẫn có khiếu hài hước.
Tom opened his eyes and smiled at me.	Tom mở mắt và cười với tôi.
I think you've given up drinking.	Tôi nghĩ bạn đã bỏ rượu.
Tom says that Mary is probably still better at it than John.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn giỏi làm việc đó hơn John.
Tom is here with me tonight.	Tom ở đây với tôi tối nay.
Tom shot Mary while she was sleeping.	Tom đã bắn Mary khi cô ấy đang ngủ.
Tom and Mary are teachers.	Tom và Mary là giáo viên.
I don't like smoking because it's bad for your health.	Tôi không thích hút thuốc vì nó có hại cho sức khỏe của bạn.
Tom is cunning and calculating.	Tom là người tinh ranh và tính toán.
Is Tom a scientist?	Tom có ​​phải là nhà khoa học không?
I often go there to meditate.	Tôi thường đến đó để thiền.
Tom's fate is similar to mine.	Số phận của Tom cũng tương tự như tôi.
Tom turned on the slow cooker.	Tom bật nồi nấu chậm.
Don't bother calling security.	Đừng bận tâm đến việc gọi bảo vệ.
Tom will probably visit us next summer.	Tom có ​​thể sẽ đến thăm chúng tôi vào mùa hè năm sau.
Tom is a journalism student, right?	Tom là một sinh viên báo chí, phải không?
I'll deal with Tom.	Tôi sẽ giải quyết với Tom.
I just don't believe what Tom says.	Tôi chỉ không tin những gì Tom nói.
Are you allergic to any medications?	Bạn có dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào không?
Tom has a sudden personality but a kind heart.	Tom có ​​một tính cách đột ngột nhưng một trái tim nhân hậu.
I didn't know Tom was in Boston last year.	Tôi không biết Tom đã ở Boston năm ngoái.
Why are people still standing?	Tại sao mọi người vẫn đứng?
I'll let Tom do it.	Tôi sẽ để Tom làm điều đó.
Tom says Mary can speak French.	Tom nói Mary có thể nói tiếng Pháp.
I just wanted to get Tom home safely.	Tôi chỉ muốn đưa Tom về nhà an toàn.
What Tom said made Mary giggle.	Những gì Tom nói khiến Mary cười khúc khích.
Tom tells Mary to stay out of his room.	Tom bảo Mary hãy ở ngoài phòng của anh ấy.
Has Tom ever laughed at any of your jokes?	Tom đã bao giờ cười trước bất kỳ trò đùa nào của bạn chưa?
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
I know that I shouldn't do that.	Tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Writing is very easy. 	Viết rất dễ dàng.
All you have to do is cross out the wrong words.	Tất cả những gì bạn phải làm là gạch bỏ những từ sai.
Tom doesn't know where his friends are.	Tom không biết bạn bè của mình ở đâu.
Do you know what Tom and I have to do?	Bạn có biết Tom và tôi phải làm gì không?
We are obviously short-handed.	Chúng tôi rõ ràng là tay ngắn.
We all have our own eccentric personalities.	Tất cả chúng ta đều có tính cách lập dị của riêng mình.
Both Tom and I were silent.	Cả tôi và Tom đều im lặng.
Tom won't let me see Mary.	Tom không cho tôi gặp Mary.
Tom is staggered.	Tom đang chệnh choạng.
I don't know anyone who speaks French.	Tôi không biết ai biết nói tiếng Pháp.
Tom bought a shovel and gave it to Mary.	Tom mua một cái xẻng và đưa nó cho Mary.
Tom said Mary probably still had doubts.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn nghi ngờ.
You don't seem very interested in learning French.	Bạn có vẻ không hứng thú lắm với việc học tiếng Pháp.
Tom probably won't be there.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đó.
It has not been done before.	Nó đã không được thực hiện trước đây.
Tom protected Mary.	Tom đã che chở cho Mary.
Tom and Mary are working downstairs.	Tom và Mary đang làm việc ở tầng dưới.
Tom did not sign the agreement.	Tom đã không ký vào thỏa thuận.
I think Tom lied to you.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối bạn.
Evacuation will be difficult.	Việc sơ tán sẽ gặp nhiều khó khăn.
All that fuss about?	Tất cả những gì ồn ào về?
Tom does 100 sit-ups every morning.	Tom thực hiện 100 lần ngồi lên mỗi sáng.
Tom thinks he can save the world.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cứu thế giới.
We think our new neighbors' names are Tom and Mary.	Chúng tôi nghĩ tên những người hàng xóm mới của chúng tôi là Tom và Mary.
That's not what we've been talking about.	Đó không phải là điều mà chúng ta đã từng nói đến.
Tom told me that he thought Mary would be late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đến muộn.
I admit I don't know what to do.	Tôi thừa nhận tôi không biết phải làm gì.
Tom is allergic to dust.	Tom bị dị ứng với bụi.
I borrowed some money from Tom.	Tôi đã vay một số tiền từ Tom.
I thought Tom would never stop talking.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không bao giờ ngừng nói.
She was looking forward to going to the movies with him.	Cô rất mong được đi xem phim cùng anh.
I do not want you to leave.	Tôi không muốn bạn đi.
You do not have any obligation to do so.	Bạn không có bất kỳ nghĩa vụ nào để làm điều đó.
Tom wants to see Mary tomorrow.	Tom muốn gặp Mary vào ngày mai.
I'm not used to getting up early in the morning.	Tôi không quen dậy sớm vào buổi sáng.
Tom hands Mary a bottle of wine.	Tom đưa cho Mary một chai rượu.
Tom opened the car door too hard and accidentally crashed into the car parked next to it.	Tom mở cửa xe hơi quá mạnh và vô tình đâm vào chiếc xe đang đậu bên cạnh.
I think both Tom and Mary agreed to do that.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
Tom usually keeps appointments.	Tom thường giữ các cuộc hẹn.
I'm not sure what Tom does.	Tôi không chắc Tom làm gì.
A gentleman wouldn't spit in the street.	Một quý ông sẽ không khạc nhổ trên đường phố.
Maryland is the richest state in the United States.	Maryland là tiểu bang giàu nhất Hoa Kỳ.
Listen, I didn't buy it.	Nghe này, tôi không mua nó.
You don't really plan to be here all week, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch ở đây cả tuần, phải không?
You are not fooling anyone.	Bạn không lừa ai cả.
The inspector came to school late on Monday morning.	Thanh tra đến trường muộn vào sáng thứ Hai.
Tom wants everyone to stay a little longer.	Tom muốn mọi người ở lại lâu hơn một chút.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Úc.
Tom asked how much we paid.	Tom hỏi chúng tôi đã trả bao nhiêu.
Tom never drinks vodka.	Tom không bao giờ uống vodka.
I'm sorry I wasn't able to see you when you came today.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể gặp bạn khi bạn đến hôm nay.
Tom is a dispatcher.	Tom là một nhân viên điều phối.
I'm not at home right now.	Tôi không có nhà ngay bây giờ.
Tom couldn't think of a good place to hide it.	Tom không thể nghĩ ra một nơi tốt để giấu nó.
Tom hopes to return this week.	Tom hy vọng sẽ trở lại trong tuần này.
I am very happy to talk.	Tôi rất vui khi nói chuyện.
I need to do it ASAP.	Tôi cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Did you tell Tom he didn't have to?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế không?
I waited for more than three hours.	Tôi đã đợi hơn ba giờ.
Tom said he thought he knew the cause of the accident.	Tom cho biết anh nghĩ rằng mình đã biết nguyên nhân của vụ tai nạn.
Tom thinks that doing it is not a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó không phải là một ý tưởng tồi.
Tom thinks he might need to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom says he is confused.	Tom nói rằng anh ấy đang bối rối.
I took it for granted that Tom was coming.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng Tom sẽ đến.
I think Tom and I are even now.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi bây giờ thậm chí còn như vậy.
The noise was incessant.	Tiếng ồn ào không ngừng.
I don't know what brought me here.	Tôi không biết điều gì đã đưa tôi đến đây.
I come to your place.	Tôi đến chỗ của bạn.
It was not very hot last night.	Đêm qua trời không nóng lắm.
How many weeks will it take to do that?	Sẽ mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Tom could have run away.	Tom có ​​thể đã chạy trốn.
Tom tells Mary that he won.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã thắng.
Why don't we let Tom decide?	Tại sao chúng ta không để Tom quyết định?
If I go to Germany, I will learn German.	Nếu tôi đến Đức, tôi sẽ học tiếng Đức.
Tom has a backache.	Tom bị đau lưng.
Tom is an excellent actor.	Tom là một diễn viên xuất sắc.
Tom won't leave unless you go with him.	Tom sẽ không rời đi trừ khi bạn đi cùng anh ấy.
You know that Tom is still intending to go, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn đang có ý định đi, phải không?
She looked for the house key in her bag but couldn't find it.	Cô tìm chìa khóa nhà trong túi xách nhưng không tìm thấy.
Tom may have a point.	Tom có ​​thể có lý.
I wonder how long Tom will stay in Boston.	Tôi tự hỏi Tom sẽ ở lại Boston bao lâu.
Tom wasn't sure Mary knew he didn't want to do that.	Tom không chắc Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó.
I'm such a coward that I rarely go to the dentist.	Tôi là một kẻ hèn nhát đến nỗi tôi hiếm khi đến gặp nha sĩ.
I need everyone's help.	Tôi cần mọi người giúp đỡ.
I ate a lot of meat while in Australia.	Tôi đã ăn rất nhiều thịt khi ở Úc.
Do you know what a sprocket is?	Bạn có biết nhông xích là gì không?
Tom is not twice as old as Mary, but he is almost.	Tom không gấp đôi tuổi Mary, nhưng anh ấy gần như vậy.
Tom can't find his gloves.	Tom không thể tìm thấy găng tay của mình.
Tom never paid much attention to what his teacher said.	Tom không bao giờ quan tâm nhiều đến những gì giáo viên của mình nói.
I know that Tom doesn't want me to do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó cho Mary.
That's how I solved the problem.	Đó là cách tôi giải quyết vấn đề.
When did you say Tom came here?	Bạn nói Tom đến đây khi nào?
Tom wondered if he should let Mary go to Boston with John.	Tom băn khoăn không biết có nên để Mary đến Boston với John không.
Nice to talk to you, but I really have to go now.	Rất vui được nói chuyện với bạn, nhưng tôi thực sự phải đi bây giờ.
You don't even know where Tom is.	Bạn thậm chí không biết Tom ở đâu.
I haven't taken any pictures lately.	Tôi đã không chụp bất kỳ hình ảnh nào gần đây.
I know that Tom likes to do that.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó.
Think of something that makes you happy.	Nghĩ về điều gì đó khiến bạn hạnh phúc.
I didn't realize that Tom did it.	Tôi không nhận ra rằng Tom đã làm điều đó.
I couldn't hold on much longer.	Tôi không thể giữ được lâu hơn nữa.
Mary is an intelligent woman.	Mary là một phụ nữ thông minh.
I reluctantly interrupted Tom and Mary.	Tôi miễn cưỡng ngắt lời Tom và Mary.
I don't like being hugged.	Tôi không thích được ôm.
Tom soon realized he had been tricked.	Tom sớm nhận ra mình đã bị lừa.
Tom lacks musical talent.	Tom thiếu năng khiếu âm nhạc.
Tom made me sit next to Mary.	Tom bắt tôi ngồi cạnh Mary.
I forgot how to do it.	Tôi đã quên làm thế nào để làm điều đó.
I know Tom from Boston.	Tôi biết Tom đến từ Boston.
I would like to know what you found out.	Tôi muốn biết những gì bạn đã tìm ra.
I know that Tom didn't want me to do it, but I did it anyway.	Tôi biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Tom is usually our dog walker.	Tom thường là người dắt chó của chúng tôi đi dạo.
Tom says he is not afraid.	Tom nói rằng anh ấy không sợ.
I can't tell Tom anything.	Tôi không thể nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom doesn't speak French as well as I thought.	Tom không nói tiếng Pháp tốt như tôi nghĩ.
Tom drained the glass of champagne offered to him.	Tom uống cạn ly sâm panh được đưa cho anh.
I did not invite you.	Tôi không mời bạn.
I don't think Tom should go out today.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên đi ra ngoài ngày hôm nay.
I bought some land in Australia.	Tôi đã mua một số đất ở Úc.
A brewery we sponsor created a new sweet sake and brought some to ask us to try.	Một nhà máy bia mà chúng tôi tài trợ đã tạo ra một loại rượu sake ngọt mới và mang đến một số để yêu cầu chúng tôi uống thử.
I can't remember my kindergarten teacher's name.	Tôi không thể nhớ tên giáo viên mẫu giáo của tôi.
Tom hasn't come home from school yet.	Tom vẫn chưa đi học về.
Tom says he will come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến.
I was hoping to raise my kids in Australia.	Tôi đã hy vọng sẽ nuôi dạy những đứa con của mình ở Úc.
Coffee prices have increased by almost 50% in six months.	Giá cà phê đã tăng gần 50% trong sáu tháng.
Tom knows that I hate spinach.	Tom biết rằng tôi ghét rau bina.
Museums are a great place to find dates.	Bảo tàng là một nơi tuyệt vời để tìm ngày tháng.
I am cleaning my room.	Tôi đang dọn dẹp căn phòng của mình.
Did you hear the announcement?	Bạn có nghe thấy thông báo không?
I'm lucky no one saw me do it.	Tôi may mắn là không ai nhìn thấy tôi làm điều đó.
We moved here separately three years ago.	Chúng tôi đã chuyển đến đây riêng cách đây ba năm.
Tom was very lucky.	Tom đã rất may mắn.
I can't swim as well as I used to.	Tôi không thể bơi tốt như tôi đã từng.
I don't think I can do anything like that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì như vậy.
Are there any radio stations in this area that broadcast in French?	Có đài phát thanh nào trong khu vực này phát bằng tiếng Pháp không?
Well, what a lot of books!	Chà, thật là nhiều sách!
It's like a game for Tom.	Nó giống như một trò chơi đối với Tom.
I just ate so I'm not hungry.	Tôi vừa ăn nên không đói.
I'm tracking Tom.	Tôi đang theo dõi Tom.
I wouldn't visit Boston if I were you.	Tôi sẽ không đến thăm Boston nếu tôi là bạn.
I knew Tom would want to come with us.	Tôi biết Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
Tom does much better than Mary at school.	Tom làm tốt hơn nhiều so với Mary ở trường.
Tom doesn't play football.	Tom không chơi bóng đá.
I didn't know you didn't have to do that.	Tôi không biết bạn không cần phải làm điều đó.
I told Tom that I planned to stay in Australia for another three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi dự định ở lại Úc trong ba tuần nữa.
Tom wants to go to the movies with you.	Tom muốn đi xem phim với bạn.
The old man left his wife a great fortune.	Ông lão để lại cho vợ một gia tài lớn.
Tom asks Mary to call 911.	Tom yêu cầu Mary gọi 911.
Tom is the only person in our family who has ever been to Boston.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi từng đến Boston.
How do you know what Tom wants?	Làm sao bạn biết Tom muốn gì?
I know that Tom is different.	Tôi biết rằng Tom khác biệt.
This safe is used to keep valuables.	Két sắt này dùng để giữ những vật có giá trị.
I got married when I was nineteen years old.	Tôi đã kết hôn khi tôi mười chín tuổi.
I don't think anyone noticed what Tom did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì Tom đã làm.
Tom no longer eats out as much as before.	Tom không còn ăn ngoài nhiều như trước nữa.
I don't have that option.	Tôi không có lựa chọn đó.
I need to be home by 2:30.	Tôi cần về nhà trước 2:30.
Tom never studied French again.	Tom không bao giờ học tiếng Pháp nữa.
I cannot do anything else.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác.
Tom gets a promotion.	Tom được thăng chức.
Tom must be severely punished.	Tom phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
I wonder why Tom doesn't tell the truth.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói sự thật.
I am a student.	Tôi là một học sinh.
I'm pretty sure nobody talked about us.	Tôi khá chắc rằng không ai nói về chúng tôi.
Tom can't sleep without a light.	Tom không thể ngủ mà không có đèn.
Tom left it.	Tom để đó.
It's almost twelve o'clock.	Đã gần mười hai giờ.
You don't seem very focused.	Bạn có vẻ không tập trung cho lắm.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ có ai có thể ngăn được Tom.
It's worse to put an innocent person in jail than to let a criminal go free.	Còn tệ hơn khi tống một người vô tội vào tù hơn là để một tên tội phạm được tự do.
Tom could have told me the truth.	Tom có ​​thể đã nói với tôi sự thật.
Would you suggest that I not attend the meeting?	Bạn có gợi ý rằng tôi không tham dự cuộc họp không?
The battery indicator light shows that the battery is not charged.	Đèn báo pin hiển thị rằng pin không được sạc.
Tom snapped at Mary.	Tom cáu kỉnh với Mary.
Tom does a poor job.	Tom làm việc kém cỏi.
I'm so glad you showed up when you did.	Tôi vô cùng vui mừng vì bạn đã xuất hiện khi bạn làm vậy.
Tom is a sophomore just like us.	Tom cũng là sinh viên năm hai giống như chúng tôi.
I don't think I'll make it tomorrow.	Tôi không nghĩ mình sẽ đến được vào ngày mai.
Tom was looking through the telescope Mary had given him.	Tom đang nhìn qua kính viễn vọng mà Mary đã đưa cho anh ta.
Why didn't anyone come?	Tại sao không có ai đến?
I need to close my eyes.	Tôi cần phải nhắm mắt lại.
I know that Tom is awake.	Tôi biết rằng Tom đã thức.
Tom rubbed his chin.	Tom xoa cằm.
I'm sorry it has to be done this way.	Tôi xin lỗi vì nó phải được thực hiện theo cách này.
Tom looked at Mary with obvious suspicion.	Tom nhìn Mary với vẻ nghi ngờ rõ ràng.
I'm the one who asked for help.	Tôi là người đã yêu cầu giúp đỡ.
How did you and Tom become friends?	Bạn và Tom đã trở thành bạn của nhau như thế nào?
Why don't you tell Tom you're going to do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn sẽ làm điều đó?
Tom is having a toothache.	Tom đang bị đau răng.
I know that Tom can do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom sat under the tree and read his book.	Tom ngồi dưới gốc cây và đọc sách của mình.
Tom and Mary are afraid of you.	Tom và Mary sợ bạn.
Tom would probably enjoy hearing this.	Tom có ​​lẽ sẽ thích nghe điều này.
I came to Australia when I was a high school student.	Tôi đã đến Úc khi còn là một học sinh trung học.
Tom says he's just doing it because everyone else is, too.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm vậy vì những người khác cũng vậy.
I didn't have a good time at the party.	Tôi đã không có một thời gian vui vẻ trong bữa tiệc.
It's a small detail.	Đó là một chi tiết nhỏ.
You should go to sleep. 	Bạn nên đi ngủ.
Near midnight.	Gần nửa đêm.
I bought a new dress for her on his behalf.	Tôi thay mặt anh ấy mua một chiếc váy mới cho cô ấy.
Tom needs medicine.	Tom cần thuốc.
Honestly, I don't like it.	Thành thật mà nói, tôi không thích nó.
Tom thinks he is losing his mind.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang mất trí.
Do you like lobster or crab?	Bạn thích tôm hùm hay cua?
My youngest brother was raised by our grandmother.	Em trai út của tôi được nuôi dưỡng bởi bà của chúng tôi.
We're still waiting for Tom.	Chúng tôi vẫn đang đợi Tom.
Tom staggered out of the bar with a bottle in hand.	Tom loạng choạng bước ra khỏi quán với một cái chai trên tay.
Tom became more and more angry.	Tom ngày càng trở nên tức giận hơn.
Aren't you two brothers?	Hai người không phải là anh em sao?
You will improve with practice.	Bạn sẽ cải thiện khi luyện tập.
We have been studying French for three years.	Chúng tôi đã học tiếng Pháp được ba năm.
I wonder if Tom really knows where I can buy the things I need.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết nơi tôi có thể mua những thứ tôi cần hay không.
Is there anyone you haven't told?	Có ai mà bạn không nói với?
Tom thought that Mary would be nervous.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ căng thẳng.
How long will Tom be in Australia?	Tom sẽ ở Úc bao lâu?
I thought you knew Tom was coming.	Tôi nghĩ bạn biết Tom sẽ đến.
Tom was one of three people who died in the attack.	Tom là một trong ba người chết trong vụ tấn công.
He is the captain of a team.	Anh ấy là đội trưởng của một đội.
I'm so glad I was able to meet Tom.	Tôi rất vui vì đã có thể gặp Tom.
Tom went to school even though he was sick.	Tom đã đến trường mặc dù anh ấy bị ốm.
I explained that to Tom.	Tôi đã giải thích điều đó với Tom.
I shared a cell with a man named Tom.	Tôi ở chung phòng giam với một người tên Tom.
The Suez Canal connects the Mediterranean Sea and the Red Sea.	Kênh đào Suez nối Biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ.
Tom didn't want to hold Mary's hand.	Tom không muốn nắm tay Mary.
Tom always fat?	Tom luôn luôn béo?
Tom loves talking to strangers.	Tom thích nói chuyện với người lạ.
Tom's car was damaged more than Mary's.	Xe của Tom bị hư hại nhiều hơn xe của Mary.
Tom thought it must be very hot outside.	Tom nghĩ chắc ở ngoài trời nóng lắm.
I'm not usually here at this time of day.	Tôi thường không ở đây vào thời gian này trong ngày.
Tom admitted that it was his fault.	Tom thừa nhận rằng đó là lỗi của anh ấy.
Tom wanted to tell Mary everything.	Tom muốn nói với Mary mọi chuyện.
Tom is hard to live with.	Tom thật khó để chung sống.
Tom asked us not to wear shoes in his house.	Tom yêu cầu chúng tôi không đi giày trong nhà của anh ấy.
There is no reason for you to resign.	Không có lý do gì để bạn từ chức.
Tom knows a lot of famous people.	Tom biết rất nhiều người nổi tiếng.
Tom lives near the river.	Tom sống gần sông.
Tom has a chance to win.	Tom có ​​cơ hội chiến thắng.
I am always at home.	Tôi luôn ở nhà.
I know Tom is not a history teacher. 	Tôi biết Tom không phải là giáo viên lịch sử.
I think he is a science teacher.	Tôi nghĩ rằng anh ấy là một giáo viên khoa học.
I can't eat pork.	Tôi không thể ăn thịt lợn.
I'm sure Tom knew it was going to happen.	Tôi chắc rằng Tom biết điều đó sẽ xảy ra.
I imagine that's true.	Tôi tưởng tượng đó là sự thật.
Can't you sleep either?	Bạn cũng không ngủ được à?
What should that do?	Điều đó phải làm gì?
Tom says you want to come to Australia with us.	Tom nói rằng bạn muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom couldn't believe Mary could be so stupid.	Tom không thể tin được Mary lại có thể ngu ngốc đến vậy.
Tom probably won't be able to answer your question.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể trả lời câu hỏi của bạn.
I have an appointment to visit a guru in India.	Tôi có một cuộc hẹn đến thăm một guru ở Ấn Độ.
I saw a shooting star once.	Tôi đã nhìn thấy một ngôi sao băng một lần.
You have a staff meeting at 2:30.	Bạn có một cuộc họp nhân viên lúc 2:30.
Why don't we hang out here more often?	Tại sao chúng ta không đi chơi ở đây thường xuyên hơn?
Tom comes back to get the job done.	Tom trở lại để hoàn thành công việc.
Did you know that Tom lived in Australia for three years?	Bạn có biết rằng Tom đã sống ở Úc trong ba năm không?
Tom already knows how to do it.	Tom đã biết cách làm điều đó.
Out-of-town students go to school by bus.	Học sinh ngoại thành đến trường bằng xe buýt.
My gamble seems to have worked.	Canh bạc của tôi dường như đã thành công.
That is an undeniable fact.	Đó là sự thật không thể phủ nhận.
It takes 165 years for Neptune to orbit the sun.	Phải mất 165 năm để sao Hải Vương quay quanh mặt trời.
I'm pretty sure that's what happened.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đó là những gì đã xảy ra.
Tom is sure of that.	Tom chắc chắn về điều đó.
Tom is busy reading emails.	Tom đang bận đọc email.
Tom suspects that Mary is the one who did it.	Tom nghi ngờ rằng Mary là người đã làm điều đó.
Do you want me to give you a chance?	Bạn có muốn tôi cho bạn một cơ hội không?
Tom is fatter than all the other boys.	Tom béo hơn tất cả những cậu bé khác.
I don't think that's it.	Tôi không nghĩ rằng đó là nó.
I didn't know you cook so well.	Tôi không biết bạn nấu ăn ngon như vậy.
Tom can have another cookie if he wants.	Tom có ​​thể có một chiếc bánh quy khác nếu anh ấy muốn.
I'm not serious.	Tôi không nghiêm túc.
Tom said that he thinks he will be able to do it with his help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
Tom has crossed the street.	Tom đã băng qua đường.
Tom has read many books about it.	Tom đã đọc nhiều sách về điều đó.
You don't seem to understand what's going on.	Bạn dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I didn't know Tom had to do it alone.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó một mình.
Tom has been in Boston for three years.	Tom đã ở Boston được ba năm.
Do you know your ancestors?	Bạn có biết tổ tiên của bạn?
I had to walk there because my car broke down.	Tôi phải đi bộ đến đó vì xe của tôi bị hỏng.
I didn't know we had to do that before today.	Tôi không biết rằng chúng tôi đã phải làm điều đó trước ngày hôm nay.
Mary is a typical Canadian girl.	Mary là một cô gái Canada điển hình.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Sometimes even that is not enough.	Đôi khi ngay cả điều đó vẫn chưa đủ.
No one wants others to think they are stupid.	Không ai muốn người khác nghĩ mình ngu ngốc.
I know Tom is a bit eccentric.	Tôi biết Tom hơi lập dị.
I think Tom is the only one who needs to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
Bring me a fork, Tom.	Mang cho tôi một cái nĩa, Tom.
I agreed not to do that anymore.	Tôi đã đồng ý không làm điều đó nữa.
I know I shouldn't park here.	Tôi biết tôi không nên đậu xe ở đây.
Tom was advised by his doctor to give up alcohol.	Tom được bác sĩ khuyên từ bỏ rượu.
Tom won't listen to me.	Tom sẽ không nghe tôi.
Tom didn't like the way John looked at Mary.	Tom không thích cách John nhìn Mary.
I'll see what I can discover.	Tôi sẽ xem những gì tôi có thể khám phá.
Tom says he doesn't want to wait for you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đợi bạn.
This is where your mother and I had our first date.	Đây là nơi mà mẹ bạn và tôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên.
I failed the test because I didn't study.	Tôi đã trượt bài kiểm tra vì tôi không học.
Tom never thought about it.	Tom chưa bao giờ nghĩ gì về nó.
I made a mistake and I don't know how to fix it.	Tôi đã làm sai và tôi không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
Tom doesn't love me.	Tom không yêu tôi.
Tom just wanted to be a neighbor.	Tom chỉ muốn làm hàng xóm.
Tom asked me if I liked Mary.	Tom hỏi tôi có thích Mary không.
Tom cannot be saved.	Tom không thể được cứu.
It's completely unbelievable.	Nó hoàn toàn không thể tin được.
I like to play tennis, but I don't have time to play often.	Tôi thích chơi quần vợt, nhưng tôi không có thời gian để chơi thường xuyên.
I am working full time at a bookstore until the end of September.	Tôi đang làm việc toàn thời gian tại một hiệu sách cho đến cuối tháng 9.
Tom is the reason Mary moved to Australia.	Tom là lý do Mary chuyển đến Úc.
Tom couldn't open the jar, so he asked Mary to open it for him.	Tom không thể mở chiếc lọ, vì vậy anh ấy đã yêu cầu Mary mở nó cho anh ấy.
Tom said I went to Australia.	Tom nói rằng tôi đã đến Úc.
What do you have in hand?	Bạn có gì trong tay?
I don't think Tom is as influential as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ảnh hưởng như Mary.
Tom is lonely again.	Tom lại cô đơn.
Yes, that's what I said.	Vâng, đó là những gì tôi đã nói.
Tom put the binoculars in his pocket.	Tom cất ống nhòm vào túi.
I saw Tom and his dog in the park.	Tôi thấy Tom và con chó của anh ấy trong công viên.
We don't like Tom.	Chúng tôi không thích Tom.
A railway network spread across Japan.	Một mạng lưới đường sắt trải rộng khắp Nhật Bản.
I know Tom knows why Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary cần làm điều đó.
This is not your home, Tom.	Đây không phải là nhà của bạn, Tom.
Tom didn't know I had to help him do it.	Tom không biết tôi phải giúp anh ấy làm điều đó.
I'm sorry I acted like a lunatic.	Tôi xin lỗi vì tôi đã cư xử như một kẻ mất trí.
Tom was really angry.	Tom đã thực sự tức giận.
Why are you so quick to blame Tom?	Tại sao bạn lại nhanh chóng đổ lỗi cho Tom?
Tom wanted Mary to do it.	Tom muốn Mary làm điều đó.
I think it's time to rethink my way of life.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải xem xét lại cách sống của mình.
Tom knows things about Mary that John doesn't.	Tom biết những điều về Mary mà John không biết.
Tom wants to eat pizza.	Tom muốn ăn pizza.
Tom told me he had nothing to do with Mary getting fired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không liên quan gì đến việc Mary bị sa thải.
Don't talk to me anymore.	Đừng nói chuyện với tôi nữa.
I used to have a picture of Tom.	Tôi đã từng có một bức ảnh của Tom.
Tom says he thinks Mary won't eat much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không ăn nhiều.
Logical thinking is not my forte.	Tư duy logic không phải là thế mạnh của tôi.
Tom was the only one who didn't eat.	Tom là người duy nhất không ăn.
That dog has big ears.	Con chó đó có đôi tai to.
I haven't worked in years.	Tôi đã không làm việc trong nhiều năm.
I know why Tom left early.	Tôi biết tại sao Tom về sớm.
During the Battle of Verdun, the French stopped a German attack.	Trong trận Verdun, quân Pháp đã chặn đứng một cuộc tấn công của quân Đức.
Tom will never come here again.	Tom sẽ không bao giờ đến đây nữa.
That will take a lot of time.	Điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian.
Parrots often imitate human speech.	Vẹt thường bắt chước cách nói của con người.
Tom says he doesn't know where Mary intends to do it.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
Tom promised Mary he wouldn't be in trouble.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không gặp rắc rối.
Tom didn't break things.	Tom đã không phá vỡ mọi thứ.
I have to take my son to the doctor.	Tôi phải đưa con trai đi khám.
Tom isn't the only one who seems to notice.	Tom không phải là người duy nhất có vẻ để ý.
You like Tom very much, don't you?	Bạn thích Tom rất nhiều, phải không?
Tom moved to Australia a year ago on Monday.	Tom đã chuyển đến Úc một năm trước vào thứ Hai.
Why don't you tell me you intend to be here?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn dự định ở đây?
I'm so busy.	Tôi bận quá.
Tom said that no one was arrested.	Tom nói rằng không ai bị bắt.
It's not hard to see why you don't like Tom.	Không khó để biết tại sao bạn không thích Tom.
Tom told Mary the news.	Tom nói với Mary tin tức.
Letting Tom do it is not a good idea.	Để Tom làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
How did you get close to Tom?	Bạn đã đến gần Tom như thế nào?
I don't want to walk to school today.	Tôi không muốn đi bộ đến trường hôm nay.
Tom said that he is wanting to do it.	Tom nói rằng anh ấy đang muốn làm điều đó.
It's not too bad.	Nó không tệ lắm.
I wonder if Tom is as stingy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​keo kiệt như Mary không.
Don't believe anything Tom says.	Đừng tin bất cứ điều gì Tom nói.
They increased my limit.	Họ đã tăng giới hạn của tôi.
Sometimes I fall asleep in class.	Thỉnh thoảng tôi ngủ quên trong lớp.
Tom is very mature for his age.	Tom rất trưởng thành so với tuổi của mình.
Tom stayed to support me.	Tom đã ở lại để hỗ trợ tôi.
Should I ask Tom to ask Mary to sing?	Tôi có nên bảo Tom rủ Mary hát không?
I contributed.	Tôi đã đóng góp.
How many cups of coffee did you drink this morning?	Bạn đã uống bao nhiêu tách cà phê sáng nay?
You were so nice to do it for us.	Bạn rất tốt khi làm điều đó cho chúng tôi.
Tom won't care if we don't get there on time as long as we get there.	Tom sẽ không quan tâm nếu chúng tôi không đến đó đúng giờ miễn là chúng tôi đến đó.
I will not be afraid.	Tôi sẽ không sợ hãi.
The lawyer's job is to prove that her client is innocent.	Công việc của luật sư là chứng minh rằng thân chủ của cô ấy vô tội.
Tom is not photogenic.	Tom không ăn ảnh.
Tom didn't think Mary was worried.	Tom không nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
That's not the only reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất Tom muốn làm điều đó.
I don't particularly like her.	Tôi không đặc biệt thích cô ấy.
Is there a private place where we can talk?	Có nơi nào riêng tư mà chúng ta có thể nói chuyện không?
Tom starts high school this fall.	Tom bắt đầu học trung học vào mùa thu này.
Don't go there alone.	Đừng đến đó một mình.
Tom said he wouldn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
I called my wife to let her know that I would be late for dinner.	Tôi gọi cho vợ để báo cho cô ấy biết rằng tôi sẽ đến muộn để ăn tối.
Tom says he will be there soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đó sớm.
I barely went to school when the bell rang.	Tôi hầu như không đến trường khi chuông reo.
Tom doesn't want to hear about my problems.	Tom không muốn nghe về những vấn đề của tôi.
Why don't you apply for the interpreter job?	Tại sao bạn không nộp đơn cho công việc phiên dịch viên?
Tom brags about how well his son does at school.	Tom khoe khoang về việc con trai mình học tốt như thế nào ở trường.
I am worried about the results of the examination.	Tôi lo lắng về kết quả khám bệnh.
This is very commendable.	Đây là điều rất đáng khen ngợi.
Did you know Tom lives with his aunt and uncle?	Bạn có biết Tom sống với dì và chú của mình không?
When two dice are thrown, what is the probability of getting seven?	Khi ném hai con xúc xắc, xác suất nhận được bảy là bao nhiêu?
I really don't think it's over.	Tôi thực sự không nghĩ rằng nó đã kết thúc.
Tom and Mary are on their way here.	Tom và Mary đang trên đường đến đây.
It wouldn't be fun to do that.	Làm điều đó sẽ không vui lắm đâu.
It was surprising how noisy my classmates were in English class.	Thật ngạc nhiên khi các bạn cùng lớp của tôi ồn ào như thế nào trong lớp học tiếng Anh.
I need to do it, but Tom won't let me.	Tôi cần phải làm điều đó, nhưng Tom không cho phép tôi.
I'm fine. 	Tôi ổn.
I am very busy recently.	Gần đây tôi rất bận.
Do you think I like it more than you?	Bạn có nghĩ tôi thích nó hơn bạn không?
I don't think we should stay.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở lại.
I was tied up in the office.	Tôi bị trói ở văn phòng.
Urgent need to donate.	Đang có nhu cầu đóng góp gấp.
We're tracking Tom.	Chúng tôi đang theo dõi Tom.
I am in dire need of money.	Tôi đang rất cần tiền gấp.
We didn't hear Tom leave, but we did hear Mary.	Chúng tôi không nghe thấy Tom rời đi, nhưng chúng tôi nghe thấy Mary.
Does Tom look like his father?	Tom có ​​giống bố không?
Everyone except Tom and Mary was here.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom và Mary đều đã ở đây.
Tom is an avid art collector.	Tom là một người đam mê sưu tầm nghệ thuật.
Has Tom eaten the rest of the pizza?	Tom đã ăn phần còn lại của chiếc bánh pizza chưa?
Tom doesn't speak French nor does he speak English.	Tom không nói tiếng Pháp cũng như anh ấy nói tiếng Anh.
My parents do not allow me to go alone.	Bố mẹ tôi không cho phép tôi đi một mình.
Tom brought this himself.	Tom đã tự mình mang điều này.
Tom hasn't fished for a long time.	Tom đã lâu không câu cá.
Tom was not sued.	Tom không bị kiện.
Tom saw a "Wanted Help" sign in the shop window.	Tom nhìn thấy một tấm biển "Truy nã được giúp đỡ" trong cửa sổ cửa hàng.
Tom just stood there.	Tom chỉ đứng đó.
I wish that you called us.	Tôi ước rằng bạn gọi cho chúng tôi.
I can't find out who that person is.	Tôi không thể tìm ra người đó là ai.
What I tell you about him is true of his brother as well.	Những gì tôi nói với bạn về anh ấy cũng đúng với anh trai anh ấy.
Tom hasn't come home yet, has he?	Tom vẫn chưa về nhà phải không?
Tom sent me this postcard from Boston.	Tom đã gửi bưu thiếp này cho tôi từ Boston.
Take care of Tom while I'm away.	Chăm sóc Tom khi tôi đi vắng.
Tom told me he didn't want to do that anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Bad manners when eating on trains and buses in Japan.	Cách cư xử tồi tệ khi ăn trên xe lửa và xe buýt ở Nhật Bản.
I think Tom is shy.	Tôi nghĩ rằng Tom là người nhút nhát.
Tom limped a bit.	Tom hơi đi khập khiễng.
I don't think I've ever hated anyone so much.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ghét ai nhiều như vậy.
I thought you said you've seen people do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã thấy mọi người làm điều đó.
Tom won the case in court.	Tom đã thắng kiện trước tòa.
When was the last time you did a pedicure?	Lần cuối cùng bạn chăm sóc móng chân là khi nào?
You're glad that's going to happen, aren't you?	Bạn rất vui vì điều đó sẽ xảy ra, phải không?
I want to learn how to ride a unicycle.	Tôi muốn học cách đi xe đạp một bánh.
My favorite dessert is a la mode cheesecake.	Món tráng miệng yêu thích của tôi là bánh pho mát a la mode.
You don't come with us?	Bạn không đi với chúng tôi?
I'm going to go buy some loaves of bread.	Tôi sẽ đi mua một vài ổ bánh mì.
Tom is a taxi driver, right?	Tom là một tài xế taxi, phải không?
I think it's too early to go home.	Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để về nhà.
A bank not far from here was robbed yesterday.	Một ngân hàng không xa đây đã bị cướp ngày hôm qua.
I know that Tom is a bit disoriented.	Tôi biết rằng Tom hơi mất phương hướng.
I know that Tom knows that I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom and I are best friends.	Tom và tôi là bạn thân.
Tom asked Mary if he could borrow a spoon and a frying pan.	Tom hỏi Mary nếu anh ấy có thể mượn một cái thìa và một cái chảo rán.
I can't drive you to school today.	Tôi không thể chở bạn đến trường hôm nay.
Tom has a job that requires him to work on Sundays.	Tom có ​​một công việc yêu cầu anh ấy phải làm việc vào chủ nhật.
I thought I would never be able to do this.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều này.
Tom helped.	Tom đã giúp.
I know I don't know all there is to know about that.	Tôi biết tôi không biết tất cả những gì cần biết về điều đó.
Look at the knight on the horse.	Hãy nhìn vào người hiệp sĩ trên con ngựa.
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
I wonder if Tom is still undefeated.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn bất bại không.
You're a bit like Tom.	Bạn hơi giống Tom.
What does Tom want?	Tom muốn gì?
Mary never kissed me.	Mary chưa bao giờ hôn tôi.
He was awakened by a knock on the door.	Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Tom seems to enjoy teaching French.	Tom có ​​vẻ thích dạy tiếng Pháp.
If you follow my advice, you won't have such trouble.	Nếu bạn làm theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn như vậy.
I thought Tom would be very angry.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ rất tức giận.
Don't take any unnecessary risks.	Đừng chấp nhận bất kỳ rủi ro không cần thiết nào.
Tom wants to make more money.	Tom muốn kiếm nhiều tiền hơn.
I hope you have a good time at the party.	Tôi hy vọng bạn có một thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
Tom will be on the same plane as me.	Tom sẽ ở cùng máy bay với tôi.
Tom promised to do it, but he didn't.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
I think we should tell Tom we won't do that anymore.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm thế nữa.
She is not paid monthly, but daily.	Cô ấy không được trả hàng tháng, nhưng hàng ngày.
I think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
I know why Tom is suspicious.	Tôi biết tại sao Tom lại nghi ngờ.
Tom went to Australia.	Tom đã đến Úc.
How will you convince Tom to lend you the money you need?	Bạn sẽ thuyết phục Tom cho bạn vay số tiền bạn cần như thế nào?
Consumer confidence has improved.	Niềm tin của người tiêu dùng đã được cải thiện.
You never get tired of all this noise?	Bạn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với tất cả tiếng ồn này?
Tom didn't even bother going to his graduation.	Tom thậm chí không thèm đến lễ tốt nghiệp của mình.
I don't want to be a part of this.	Tôi không muốn trở thành một phần của việc này.
Tom should have been very hungry when he got home.	Tom lẽ ra phải rất đói khi về đến nhà.
Tom wants to talk to Mary about this.	Tom muốn nói chuyện với Mary về vấn đề này.
Tom is really drunk, isn't he?	Tom say thật, phải không?
Tom didn't realize you should do it.	Tom đã không nhận ra bạn nên làm điều đó.
Tom probably won't leave.	Tom có ​​thể sẽ không rời đi.
I should listen to you.	Tôi nên nghe bạn.
Mary breastfeeds her daughter.	Mary cho con gái bú sữa mẹ.
Tom wrote to me from Boston.	Tom đã viết thư cho tôi từ Boston.
Tom did not come with us that afternoon.	Tom đã không đi cùng chúng tôi vào buổi chiều hôm đó.
Tom talked loudly on the train.	Tom nói chuyện ồn ào trên tàu.
Tom is combing Mary's hair.	Tom đang chải tóc cho Mary.
I'm afraid Tom isn't here.	Tôi e rằng Tom không có ở đây.
Tom's friends are waiting for him.	Bạn bè của Tom đang đợi anh ấy.
It doesn't matter how much it costs.	Không quan trọng là nó có giá bao nhiêu.
What is your purpose of visiting Australia?	Mục đích của bạn khi đến thăm Úc là gì?
Finally, Tom has a suggestion.	Cuối cùng thì Tom cũng có gợi ý.
I don't know why I even thought you might consider helping.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí còn nghĩ rằng bạn có thể xem xét giúp đỡ.
That's not what we're talking about.	Đó không phải là những gì chúng ta đang nói về.
Tom saw something out of the corner of his eye.	Tom nhìn thấy thứ gì đó từ khóe mắt của mình.
Tom is a video game developer.	Tom là một nhà phát triển trò chơi điện tử.
Just promise me you'll be nice to Tom.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ tốt với Tom.
How long did Tom say he was in Boston?	Tom đã nói rằng anh ấy đã ở Boston bao lâu?
It is a cruel world.	Đó là một thế giới nghiệt ngã.
It's not blood.	Nó không phải là máu.
Tom is not like Mary.	Tom không giống Mary.
I don't know when the exam will be. 	Không biết khi nào thi nữa.
It could be tomorrow.	Nó có thể là ngày mai.
I'm happy to have a roof over my head.	Tôi rất vui khi có mái che trên đầu.
I don't think we should trust Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tin tưởng Tom.
I don't think of myself as such a complainer.	Tôi không nghĩ mình là một người hay phàn nàn như vậy.
Tom can drive you home.	Tom có ​​thể chở bạn về nhà.
Tom reached for his bag.	Tom với lấy túi của mình.
Technically, you are correct.	Về mặt kỹ thuật, bạn chính xác.
We went early to make sure we could get a seat.	Chúng tôi đã đi sớm để chắc chắn rằng chúng tôi có thể có được chỗ ngồi.
Tom never told me exactly how he and Mary met.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết chính xác anh ấy và Mary đã gặp nhau như thế nào.
I hope that I have a chance to come to Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội đến Boston.
Tom still hasn't told me why he wants to do it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Tom told me he would win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thắng.
Are these Tom's pencils?	Đây có phải là những chiếc bút chì của Tom không?
I know Tom as a talkative person.	Tôi biết Tom là một người nói nhiều.
No danger seen.	Không có nguy hiểm nhìn thấy.
It looked like Tom wanted to say more, but he didn't.	Có vẻ như Tom muốn nói nhiều hơn, nhưng anh ấy đã không.
Tom was defeated by Mary.	Tom đã bị Mary đánh bại.
Tom will thank me.	Tom sẽ cảm ơn tôi.
You don't even know Tom.	Bạn thậm chí không biết Tom.
Tom lives in a remote area.	Tom sống ở một vùng hẻo lánh.
The two walked out of the office together, carrying bulging briefcases.	Cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng, mang theo những chiếc cặp căng phồng.
What I want is a quiet place where I can study.	Điều tôi muốn là một nơi yên tĩnh để tôi có thể học tập.
Tom said that Mary knew he might not want to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó.
Tom doesn't have to go.	Tom không cần phải đi.
Tom never really wanted to go to Boston.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn đến Boston.
I managed to go earlier than I expected.	Tôi xoay sở để đi sớm hơn tôi mong đợi.
I think it's very unlikely that Tom will be satisfied.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ hài lòng.
Tom did not eat or drink at the party.	Tom không ăn uống gì trong bữa tiệc.
Tom is really here.	Tom thực sự ở đây.
Tom said he was under a lot of pressure.	Tom nói rằng anh ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực.
Tom opened the door to see who it was.	Tom mở cửa để xem đó là ai.
I wish that I could see you.	Tôi ước rằng tôi có thể nhìn thấy bạn.
Tom touched Mary's arm.	Tom chạm vào cánh tay của Mary.
I am very happy that Tom passed the exam.	Tôi rất vui vì Tom đã vượt qua kỳ thi.
What bus number do I take to get to Waikiki?	Tôi đi xe buýt số mấy để đến Waikiki?
That will help me a lot.	Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều.
How would we manage without Tom?	Chúng ta sẽ xoay sở như thế nào nếu không có Tom?
Tom said he will wait for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi chúng ta.
I think it will snow tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ có tuyết.
I would appreciate it if you would do it for me.	Tôi rất cảm kích nếu bạn làm điều đó cho tôi.
Tom is late for the appointment.	Tom đến muộn cuộc hẹn.
We know Tom doesn't always do that.	Chúng tôi biết Tom không phải lúc nào cũng làm như vậy.
I think Tom probably made it.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã làm được.
I'm pretty sure Tom wouldn't want to come with you.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không muốn đi cùng bạn.
I don't understand what could happen.	Tôi không hiểu chuyện gì có thể xảy ra.
Saint Martin is reported to have one of the highest per capita incomes in the Caribbean.	Saint Martin được báo cáo là có một trong những thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở Caribe.
Tom turned on the light and entered.	Tom bật đèn và bước vào.
If you are busy, I will help you.	Nếu bạn bận, tôi sẽ giúp bạn.
Tom has never sailed before.	Tom chưa bao giờ đi thuyền trước đây.
I'm sorry I didn't call last night.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi vào đêm qua.
Tom will be discharged by next Monday.	Tom sẽ được xuất viện trước thứ Hai tuần sau.
I have posted a guarantee for you.	Tôi đã đăng tin bảo lãnh cho bạn.
I know that you may need to do that.	Tôi biết rằng bạn có thể cần phải làm điều đó.
Tom has no way of knowing when Mary will arrive.	Tom không có cách nào để biết khi nào Mary sẽ đến.
Tom is surprised to see Mary kissing John.	Tom ngạc nhiên khi thấy Mary hôn John.
My dad took my toy out of my hand.	Bố tôi đã lấy đồ chơi của tôi ra khỏi tay tôi.
Tom said that he thought Mary would be ready.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn sàng.
A person should always be careful in talking about his finances.	Một người nên luôn cẩn thận trong việc nói về tài chính của mình.
Tom won't let Mary do anything.	Tom sẽ không cho phép Mary làm bất cứ điều gì.
Tom lifted the lid and looked inside.	Tom nhấc nắp và nhìn vào bên trong.
I am proud of my team.	Tôi tự hào về đội của mình.
I know Tom is not a good musician.	Tôi biết Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
Tom is allowed to eat as much as he wants.	Tom được phép ăn bao nhiêu tùy thích.
I ate something that I wish I hadn't eaten.	Tôi đã ăn một cái gì đó mà tôi ước mình chưa ăn.
Tom is looking for someone to blame.	Tom đang tìm người để đổ lỗi.
Tom wondered if Mary liked him as much as he liked her.	Tom tự hỏi liệu Mary có thích anh nhiều như anh thích cô ấy không.
Tom wants to go now.	Tom muốn đi ngay bây giờ.
Tom won't be happy if you do.	Tom sẽ không vui nếu bạn làm vậy.
Tom doesn't think the judge's decision is unfair.	Tom không nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là không công bằng.
I myself am not well.	Bản thân tôi không được khỏe.
I am undressing.	Tôi đang cởi quần áo.
Today's friend is tomorrow's enemy.	Bạn của ngày hôm nay là kẻ thù của ngày mai.
Tom wanted the job, but they didn't hire him.	Tom muốn công việc, nhưng họ không thuê anh ta.
I considered teaching French, but decided it was better not to.	Tôi đã cân nhắc việc dạy tiếng Pháp, nhưng quyết định rằng tốt hơn là không nên làm.
Am I the only one who doesn't have to?	Tôi có phải là người duy nhất không phải làm như vậy không?
I settled with her for three years.	Tôi đã ổn định với cô ấy trong ba năm.
You should let Tom know that's not going to happen.	Bạn nên cho Tom biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom tried playing volleyball, but he didn't like it.	Tom đã thử chơi bóng chuyền, nhưng anh ấy không thích nó.
I won't go back there.	Tôi sẽ không quay lại đó.
Can I borrow that? 	Tôi có thể mượn cái đó không?
I will return it tomorrow.	Tôi sẽ trả lại vào ngày mai.
Tom can eat whatever he wants.	Tom có ​​thể ăn bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật kỳ quặc.
Tom is present.	Tom có ​​mặt.
Tom suddenly realized what Mary was thinking.	Tom chợt nhận ra Mary đang nghĩ gì.
I don't need to worry about money.	Tôi không cần phải lo lắng về tiền bạc.
Tom has lived in Boston for the past three months.	Tom đã sống ở Boston trong ba tháng qua.
Tom will probably be in Boston for two or three years.	Tom có ​​thể sẽ ở Boston hai hoặc ba năm.
Replacing the battery is unlikely to fix the problem.	Việc thay thế pin không chắc sẽ khắc phục được sự cố.
Tom is a promising young musician.	Tom là một nhạc sĩ trẻ đầy triển vọng.
Have you thought about what we talked about the night before?	Bạn đã nghĩ về những gì chúng ta đã nói về đêm hôm trước chưa?
I am free every day except Monday.	Tôi rảnh mỗi ngày trừ thứ Hai.
Tom was on his way there.	Tom đã trên đường đến đó.
Clearly something is bothering Tom.	Rõ ràng có điều gì đó đang làm phiền Tom.
Tom says Mary hopes she can win.	Tom nói Mary hy vọng cô ấy có thể giành chiến thắng.
Tom probably won't be the first.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đầu tiên.
Tom refuses to go to the hospital.	Tom từ chối đến bệnh viện.
Was Tom given a chemistry set before he started school?	Tom đã được đưa cho một bộ hóa học trước khi anh ấy bắt đầu đi học?
I'm sorry I bothered you so much.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm phiền bạn rất nhiều.
We heard dogs barking and men shouting.	Chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng la hét của đàn ông.
This tool if used carelessly can be very dangerous.	Công cụ này nếu sử dụng không cẩn thận có thể rất nguy hiểm.
I really believe that will happen.	Tôi thực sự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom's glass is empty.	Ly của Tom đã cạn.
Tom is drinking apple juice.	Tom đang uống nước táo.
I'm not sure why Tom would want to do that.	Tôi không chắc tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
Tom is behind the desk.	Tom đứng sau bàn làm việc.
Tom always goes to bed before 10:00.	Tom luôn đi ngủ trước 10:00.
Tom bought three large pizzas for his party.	Tom đã mua ba chiếc pizza lớn cho bữa tiệc của mình.
I was trying to get our dog out of our house.	Tôi đã cố gắng đưa con chó của chúng tôi ra khỏi nhà của chúng tôi.
Tom says he has to work.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc.
What's going on with the kids these days?	Chuyện gì đang xảy ra với bọn trẻ những ngày này?
You are not allowed to swim here.	Bạn không được phép bơi ở đây.
People around here don't do that.	Mọi người xung quanh đây không làm điều đó.
Tom put on John's shoes by mistake.	Tom đã đi nhầm giày của John.
Tom is quite possessive, isn't he?	Tom khá sở hữu, phải không?
I'm pretty sure I make more money than Tom.	Tôi khá chắc rằng mình kiếm được nhiều tiền hơn Tom.
Tom will need a push.	Tom sẽ cần một cú hích.
I don't want to go out.	Tôi không muốn đi ra ngoài.
I have many customers.	Tôi có rất nhiều khách hàng.
I'm glad Tom was arrested.	Tôi rất vui vì Tom đã bị bắt.
I don't like talking about myself.	Tôi không thích nói về mình.
Tom and Mary were both in Boston last week.	Tom và Mary đều ở Boston tuần trước.
Tom is a somewhat emotional person.	Tom là một người hơi dễ xúc động.
I'm sorry, the line is still busy.	Tôi xin lỗi, đường dây vẫn đang bận.
What is my IP address?	Địa chỉ IP của tôi là gì?
That is quite alarming.	Điều đó khá đáng báo động.
We will not lose.	Chúng tôi sẽ không thua.
I have to see the doctor tomorrow.	Tôi phải đến gặp bác sĩ vào ngày mai.
I don't complain at all.	Tôi không phàn nàn gì cả.
My phone is updating.	Điện thoại của tôi đang cập nhật.
Why don't you just let Tom know you made a mistake?	Tại sao bạn không chỉ cho Tom biết bạn đã mắc lỗi?
At the meeting, we came up with a lot of new ideas.	Tại cuộc họp, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều ý tưởng mới.
I hope you will consider my request.	Tôi hy vọng bạn sẽ xem xét yêu cầu của tôi.
I don't like anyone looking at my scar.	Tôi không thích ai nhìn vào vết sẹo của tôi.
Tom is going to work.	Tom sẽ đi làm.
That's the car I want to buy.	Đó là chiếc xe tôi muốn mua.
Tom was drinking in his room.	Tom đã uống rượu trong phòng của mình.
Tom is an outspoken person.	Tom là một người thẳng thắn.
Tom is the only friend I have here.	Tom là người bạn duy nhất mà tôi có ở đây.
Tom asks Mary to go back to Boston.	Tom yêu cầu Mary quay lại Boston.
Tom is still living in the same place where he lived 3 years ago.	Tom vẫn đang sống ở chính nơi mà anh ấy đã sống cách đây 3 năm.
I feel like I'm always in a hurry.	Tôi cảm thấy mình luôn vội vàng.
How did you know Tom was going to Australia?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ đến Úc?
Tom said more than he should.	Tom đã nói nhiều hơn những gì anh ấy nên làm.
Do you want my whiskey straight or should I mix it with water?	Bạn muốn rượu whisky của mình thẳng hay tôi nên pha với nước?
Tom is rich enough to buy whatever he wants.	Tom đủ giàu để mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
Tom must have thought Mary couldn't do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không thể làm điều đó.
Tom is indifferent.	Tom thờ ơ.
I think Tom should be able to do it without any help.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom has to go to Boston.	Tom phải đến Boston.
OK, let's assume you're right.	OK, hãy giả sử bạn đúng.
Tom helped Mary with her homework.	Tom đã giúp Mary làm bài tập về nhà của cô ấy.
You sound like you are confused.	Bạn có vẻ như bạn đang bối rối.
I was not successful.	Tôi đã không thành công.
Tom tipped the waitress.	Tom mách nước cho cô phục vụ.
Tom is going to be a doctor, isn't he?	Tom sắp trở thành bác sĩ, phải không?
We almost convinced Tom that he should.	Chúng tôi gần như đã thuyết phục Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
The king ruled over his people for forty years.	Nhà vua trị vì dân của mình trong bốn mươi năm.
Tom says that Mary is willing to help John do it.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp John làm điều đó.
Tom is in a lot of trouble.	Tom đang gặp rất nhiều rắc rối.
I should never have done that.	Tôi không bao giờ nên làm điều đó.
I just want you to know that I don't believe you.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi không tin bạn.
There is a small pond at the back of my house.	Có một cái ao nhỏ ở phía sau nhà tôi.
We've all seen Tom.	Tất cả chúng tôi đã nhìn thấy Tom.
We hope that you are ready.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã sẵn sàng.
Tom plans to return to Australia.	Tom dự định trở lại Úc.
I am always busy with work.	Tôi luôn bận rộn với công việc.
No words can describe it.	Không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
You were careless to leave the door unlocked.	Bạn đã bất cẩn để cửa không khóa.
Tom's room smelled really bad.	Phòng của Tom có ​​mùi rất nặng.
She is paralyzed in both legs.	Cô ấy bị liệt cả hai chân.
Tom and I are not used to waiting.	Tom và tôi không quen với việc chờ đợi.
Tom was not in the mood to accept Mary's apology.	Tom không có tâm trạng để chấp nhận lời xin lỗi của Mary.
Belgium is not as big as France.	Bỉ không lớn như Pháp.
Why don't we try to help Tom?	Tại sao chúng ta không thử giúp Tom?
Tom crumpled the towel and hung it up to dry.	Tom vò khăn và treo nó lên cho khô.
Tom will not give money to Mary.	Tom sẽ không đưa tiền cho Mary.
It was the most frustrating experience of my life.	Đó là trải nghiệm khó chịu nhất trong cuộc đời tôi.
Tom is still trying to ask Mary to go out with him.	Tom vẫn đang cố gắng rủ Mary đi chơi với anh ta.
I don't usually eat out on Mondays.	Tôi không thường đi ăn ngoài vào thứ Hai.
How did Tom die?	Tom chết như thế nào?
I have to go to work early tomorrow.	Tôi phải đi làm sớm vào ngày mai.
She is sitting on a bench.	Cô ấy đang ngồi trên băng ghế.
Tom said that Mary had left before he arrived.	Tom nói rằng Mary đã rời đi trước khi anh đến.
I don't think Tom is qualified to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ tư cách để làm điều đó.
Did you talk to Tom?	Bạn đã nói chuyện với Tom?
All I had to do was open the window.	Tất cả những gì tôi phải làm là mở cửa sổ.
I'm just happy to be here.	Tôi chỉ hạnh phúc khi ở đây.
There are no planes on the runway.	Không có máy bay nào trên đường băng.
He is a tennis player.	Anh ấy là một vận động viên quần vợt.
I've been doing this since I was a kid.	Tôi đã làm điều này kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom reached for a book on the top shelf.	Tom với lấy một cuốn sách trên kệ trên cùng.
Soviet troops began to withdraw from Afghanistan.	Quân đội Liên Xô bắt đầu rút khỏi Afghanistan.
Do you know a good poison for cockroaches?	Bạn có biết một loại thuốc độc tốt cho gián?
I know that Tom is still willing to do that.	Tôi biết rằng Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
It would be great if I could speak three languages.	Thật tuyệt nếu tôi có thể nói được ba thứ tiếng.
Didn't you promise me that you wouldn't?	Anh đã không hứa với em rằng anh sẽ không làm như vậy sao?
Tom loves the game.	Tom thích trò chơi.
How did Tom know Mary wouldn't want to do that?	Làm sao Tom biết Mary sẽ không muốn làm điều đó?
I hitchhiked with Tom.	Tôi đã quá giang với Tom.
I have read Tom's poems. 	Tôi đã đọc những bài thơ của Tom.
Did you also read them?	Bạn cũng đã đọc chúng?
Tom is a very likable person.	Tom là một người rất dễ mến.
Tom never really cared about that.	Tom không bao giờ thực sự quan tâm đến việc đó.
He shaves with an electric razor every morning.	Anh ấy cạo râu bằng dao cạo điện mỗi sáng.
Tom promised Mary that he would take her shopping.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ đưa cô ấy đi mua sắm.
I lived next to Tom three years ago.	Tôi sống cạnh Tom ba năm trước.
We have to get as much information as possible.	Chúng ta phải lấy càng nhiều thông tin càng tốt.
I don't think Tom is strict.	Tôi không nghĩ rằng Tom nghiêm khắc.
You look older than Tom.	Bạn trông già hơn Tom.
Last summer Tom went fishing almost every day.	Mùa hè năm ngoái Tom đi câu cá gần như mỗi ngày.
She timid.	Cô ấy rụt rè.
I think both deserve nominations.	Tôi nghĩ cả hai đều xứng đáng được đề cử.
Tom tried it once.	Tom đã thử làm điều đó một lần.
I decided to keep doing it.	Tôi đã quyết định tiếp tục làm điều đó.
Tom ran to the bathroom and locked himself in it.	Tom chạy vào phòng tắm và nhốt mình trong đó.
Tom sat on the chair to take pictures.	Tom ngồi vào ghế để chụp ảnh.
Tom won't like it here.	Tom sẽ không thích ở đây.
Why don't we try to solve this problem together?	Tại sao chúng ta không thử giải quyết vấn đề này cùng nhau?
Tom is scared while walking through the forest.	Tom sợ hãi khi đi bộ qua rừng.
We would like to express our gratitude.	Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi.
I'm not ready to do that yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
What about Tom? 	Tom thì sao?
Shouldn't we invite him too?	Chúng ta cũng không nên mời anh ấy sao?
Tom emphasized that he thought it would be dangerous to do so.	Tom nhấn mạnh rằng anh ấy nghĩ làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
I told Tom I was going to Australia with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc với anh ấy.
I am a friend.	Tôi là một người bạn.
I think Tom didn't want to leave so early.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn về sớm như vậy.
I don't think there is any excuse for Tom's behaviour.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do bào chữa nào cho hành vi của Tom.
Why do not you go to work?	Tại sao bạn không làm việc?
Why don't you want to go to the party last night?	Tại sao bạn không muốn đi dự tiệc tối qua?
Where is the hammer?	Cái búa ở đâu?
How long has it been since we last met?	Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?
Chances are Tom will be there.	Rất có thể Tom sẽ ở đó.
Does Tom have a problem with that?	Tom có ​​vấn đề gì với điều đó không?
You are rational.	Bạn lý trí.
The zipper is stuck.	Khóa kéo bị kẹt.
I'm sure Tom told you that.	Tôi chắc rằng Tom đã nói với bạn điều đó.
I will discuss with Tom.	Tôi sẽ thảo luận với Tom.
Company regulations require employees to wear safety glasses.	Quy định của công ty bắt buộc người lao động phải sử dụng kính bảo hộ.
Tom said some nasty things to Mary.	Tom đã nói một số điều khó chịu với Mary.
Do people ever accuse you of being obnoxious?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người đáng ghét không?
Too bad we couldn't do it.	Thật tệ là chúng tôi đã không thể làm điều đó.
Tom was seriously injured in a traffic accident a few days ago.	Tom bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông cách đây vài ngày.
Has Tom closed yet?	Tom đã đóng cửa chưa?
I want you to know that I didn't do that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom told me he couldn't speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Most castles are surrounded by moats.	Hầu hết các lâu đài đều có hào bao quanh.
I thought you said that Tom was dead.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng Tom đã chết.
Tom loves to cook.	Tom thích nấu ăn.
Why would Tom want to keep that?	Tại sao Tom muốn giữ điều đó?
I feel Tom and I will get better.	Tôi cảm thấy Tom và tôi sẽ trở nên tốt hơn.
Tom and I are cousins ​​of Mary.	Tom và tôi là anh em họ của Mary.
The police are currently investigating the cause of the accident.	Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
You are not here.	Bạn không có ở đây.
Tom took off his coat and gloves.	Tom cởi bỏ áo khoác và găng tay.
Tom won't live much longer.	Tom sẽ không sống được lâu nữa.
I am not easily fooled.	Tôi không dễ bị lừa.
Who told you I'm not happy here?	Ai nói với bạn rằng tôi không hạnh phúc ở đây?
Tom goes to Boston to propose to Mary.	Tom đến Boston để cầu hôn Mary.
Your shirt is being washed.	Áo sơ mi của bạn đang được giặt.
Tom doesn't know about us.	Tom không biết về chúng tôi.
He is Asian American.	Anh ấy là người Mỹ gốc Á.
You don't think we need to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom doesn't seem to remember what to do.	Tom dường như không nhớ mình phải làm gì.
Tom wasn't sure when Mary would be here.	Tom không chắc khi nào Mary sẽ đến đây.
I don't know what Tom did to the TV, but it's working.	Tôi không biết Tom đã làm gì với TV, nhưng nó đang hoạt động.
Tom probably doesn't read many books.	Tom có ​​lẽ không đọc nhiều sách.
Tom says Mary shouldn't be there.	Tom nói rằng Mary không nên ở đó.
The movie we watched was in French with English subtitles.	Bộ phim chúng tôi đã xem bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Anh.
I didn't know that Tom and Mary were siblings.	Tôi không biết rằng Tom và Mary là anh chị em.
I think Tom is one of your friends.	Tôi nghĩ Tom là một trong những người bạn của bạn.
I wish Tom wouldn't keep bothering me.	Tôi ước gì Tom sẽ không tiếp tục làm phiền tôi.
Tom has a fortune of more than three million dollars.	Tom có ​​tài sản hơn ba triệu đô la.
Tom will be worried.	Tom sẽ lo lắng.
I'll see what I can do, but no promises.	Tôi sẽ thấy những gì tôi có thể làm, nhưng không có lời hứa.
Do you know why Tom needs to do that?	Bạn có biết tại sao Tom cần làm như vậy không?
What time do you think you will arrive in Boston?	Bạn nghĩ bạn sẽ đến Boston lúc mấy giờ?
I don't think Tom has any incentive to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​động cơ để làm điều đó.
We should do what Tom suggested.	Chúng ta nên làm những gì Tom đề nghị.
I don't have the slightest doubt.	Tôi không có một chút nghi ngờ nào.
Tom was very bored.	Tom đã rất buồn chán.
You have many students, right?	Bạn có nhiều học sinh, phải không?
You didn't know I needed to do it today, did you?	Bạn không biết tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
They must have escaped from town.	Chắc họ đã trốn khỏi thị trấn.
There is no hope of that happening anytime soon.	Không có hy vọng điều đó xảy ra sớm.
Tom said that Mary felt nauseous.	Tom nói rằng Mary cảm thấy buồn nôn.
Tom likes green peppers, but I don't.	Tom thích ớt xanh, nhưng tôi thì không.
The article has been thoroughly and in-depth researched.	Bài báo đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và sâu sắc.
This train leaves at nine o'clock.	Chuyến tàu này rời đi lúc chín giờ.
In the middle of the city, there is a fountain.	Ở giữa thành phố, có một đài phun nước.
Tom is a pretty daring man.	Tom là một người khá táo bạo.
Has your cat been decorated?	Con mèo của bạn đã được trang trí?
That is a fair question.	Đó là một câu hỏi công bằng.
Tom can take it.	Tom có ​​thể lấy nó.
Tom and Mary broke up.	Tom và Mary đã chia tay.
If there is any problem, you can contact me on my mobile.	Nếu có bất kỳ vấn đề gì, bạn có thể liên hệ với tôi trên điện thoại di động của tôi.
I remember Tom promised that he would be here.	Tôi nhớ Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ ở đây.
I wanted to ask Tom what he meant.	Tôi muốn hỏi Tom ý của anh ấy.
You better make a decision.	Tốt hơn bạn nên đưa ra quyết định.
I think it will clear up.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ sáng tỏ.
What time did you wake up?	Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
He was able to swim across rivers as a teenager.	Anh ấy có thể bơi qua sông khi còn ở tuổi thiếu niên.
We are honored to have Tom join us.	Chúng tôi rất vinh dự khi có Tom tham gia cùng chúng tôi.
You will outlive all of us.	Bạn sẽ sống lâu hơn tất cả chúng tôi.
I think Tom forgot his camera.	Tôi nghĩ Tom đã quên máy ảnh của anh ấy.
The garbage left in the kitchen of the abandoned house gave off a stench.	Rác để lại trong bếp của ngôi nhà hoang đã bốc mùi hôi thối.
I don't know if Tom works there or not.	Tôi không biết Tom có ​​làm việc ở đó hay không.
Don't come here anymore.	Đừng đến đây nữa.
Tom tries to cut the delicious looking piece of meat with a dull knife.	Tom cố gắng cắt miếng thịt trông ngon lành bằng một con dao xỉn màu.
Tom killed Mary for her money.	Tom đã giết Mary vì tiền của cô ấy.
Tom has agreed to babysit next Monday.	Tom đã đồng ý trông trẻ vào thứ Hai tới.
I don't want to sing with Tom.	Tôi không muốn hát với Tom.
Tom asked Mary what she would buy.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ mua gì.
I have to find Tom now.	Tôi phải tìm Tom bây giờ.
I can't stand being laughed at in front of other people.	Tôi không thể chịu đựng được việc bị cười nhạo trước mặt người khác.
Tom hopes we'll do it for Mary.	Tom hy vọng chúng ta sẽ làm điều đó cho Mary.
Lilies have a sweet smell.	Hoa loa kèn có mùi ngọt ngào.
I'm surprised I didn't have to do the same thing as you have to.	Tôi ngạc nhiên rằng tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
Tom tells Mary that he doesn't think John is innocent.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John vô tội.
What is at stake?	Những gì bị đe dọa?
You have been very good to me.	Bạn đã rất tốt với tôi.
Tom lives in a small house not far from the river.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ cách sông không xa.
She is thinking of taking a few courses at a cooking school.	Cô ấy đang nghĩ đến việc tham gia một vài khóa học tại một trường dạy nấu ăn.
Do you keep in touch with your high school classmates?	Bạn có giữ liên lạc với các bạn học cấp ba của mình không?
I thought you said you only do it once.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó một lần.
Tom says he feels repulsed.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị đẩy lùi.
You are still alive.	Bạn vẫn còn sống.
Since Tom is sick in bed, I will postpone my trip.	Vì Tom đang ốm trên giường nên tôi sẽ hoãn chuyến đi của mình.
The station is empty.	Nhà ga vắng tanh.
He was always trying to cause an argument.	Anh ta luôn cố gắng gây ra một cuộc tranh cãi.
Tom applied for a grant.	Tom đã nộp đơn xin trợ cấp.
Why don't we leave early?	Tại sao chúng ta không về sớm?
You're much taller than Tom, aren't you?	Bạn cao hơn Tom rất nhiều, phải không?
Tom didn't really expect to find anything.	Tom không thực sự mong đợi để tìm thấy bất cứ điều gì.
You should call Tom as soon as possible.	Bạn nên gọi cho Tom càng sớm càng tốt.
He suspects me of lying.	Anh ấy nghi ngờ tôi nói dối.
Can Tom still do it?	Tom vẫn có thể làm điều đó?
How many pages does this book have?	Cuốn sách này bao nhiêu trang?
Tom's behavior has improved a lot.	Hành vi của Tom đã được cải thiện rất nhiều.
Tom has a big ego problem.	Tom có ​​một vấn đề về cái tôi lớn.
Modern art broke with the conventions of the nineteenth century.	Nghệ thuật hiện đại đã phá vỡ các quy ước của thế kỷ XIX.
Tom gave me a dictionary.	Tom đưa cho tôi một cuốn từ điển.
I think Tom might need to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
I wouldn't go to Tom's party even if he invited me.	Tôi sẽ không đến bữa tiệc của Tom ngay cả khi anh ấy mời tôi.
As far as I'm concerned, everything is fine.	Theo như những gì tôi liên quan, mọi thứ đều ổn.
I wonder if Tom ever asked Mary why she was fired.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy bị sa thải hay không.
Tom doesn't think he will be able to win.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom acts like he doesn't know anything.	Tom hành động như thể anh ấy không biết gì.
Why don't you ask Tom to teach you how to drive?	Tại sao bạn không nhờ Tom dạy bạn cách lái xe?
I don't know if I'm allowed to do that.	Tôi không biết liệu mình có được phép làm điều đó hay không.
I don't call him by name.	Tôi không gọi anh ấy bằng tên.
He's one, isn't he?	Anh ấy là một, phải không?
I didn't flinch at all.	Tôi không hề nao núng.
I told Tom that Mary already knew he wouldn't be attending her party.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary đã biết anh ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của cô ấy.
Does Tom think I should talk to Mary?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi nên nói chuyện với Mary không?
World War I had ended just 15 years earlier.	Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc chỉ 15 năm trước đó.
Someone must have taken your umbrella by mistake.	Chắc ai đó đã cầm ô của bạn do nhầm lẫn.
Tom is a pretty talkative person, isn't he?	Tom là một người khá nói chuyện, phải không?
We must weed.	Chúng ta phải nhổ cỏ.
It won't be long.	Nó sẽ không còn bao lâu nữa.
Tom knows nothing.	Tom không biết gì cả.
I bet you didn't know that I would do it.	Tôi cá là bạn không biết rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom seems to have misunderstood Mary.	Tom dường như đã hiểu lầm Mary.
I told him to move out of the room.	Tôi bảo anh ấy dọn ra khỏi phòng.
They decided not to come.	Họ đã quyết định sẽ không đến.
Tom tells her that he wrote that poem two years ago.	Tom nói với cô rằng anh đã viết bài thơ đó hai năm trước.
What's the best way to prevent your child from becoming an atheist?	Cách tốt nhất để ngăn con bạn trở thành người vô thần là gì?
I moved closer to hear better.	Tôi di chuyển đến gần hơn để nghe rõ hơn.
Tom and I want different things.	Tom và tôi muốn những thứ khác nhau.
I can't believe Tom would do something like that.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom is not in the sauna.	Tom không ở trong phòng tắm hơi.
Tom said Mary has been feeling depressed lately.	Tom cho biết Mary đã cảm thấy chán nản trong thời gian gần đây.
If you want answers, you have to ask questions.	Nếu bạn muốn câu trả lời, bạn phải đặt câu hỏi.
I'm not good at telling jokes.	Tôi không giỏi kể chuyện cười.
Do you think Tom bought it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã mua nó?
Tom said he didn't want to dig deeper into the matter.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề đó.
You know that's impossible, right?	Bạn biết điều đó là không thể, phải không?
I did not accept Tom's invitation.	Tôi đã không chấp nhận lời mời của Tom.
Their behavior changed dramatically.	Hành vi của họ thay đổi đáng kể.
Tom bought a necklace for Mary.	Tom đã mua một chiếc vòng cho Mary.
Tom has been cooking all afternoon.	Tom đã nấu ăn cả buổi chiều.
Tom says he thinks Mary is in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Úc.
If it rains, he won't come.	Nếu trời mưa, anh ấy sẽ không đến.
Tom is not a communist.	Tom không phải là một người cộng sản.
I will not tolerate this.	Tôi sẽ không chịu đựng điều này.
Tom didn't want to do it right away.	Tom không muốn làm điều đó ngay lập tức.
If you keep going like this, you'll probably live to be 120!	Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy, có lẽ bạn sẽ sống đến 120 tuổi!
Tom gave Mary $1,000 in a brown paper bag.	Tom đã cho Mary 1.000 đô la trong một túi giấy màu nâu.
I have no recollection of how I got there.	Tôi không có hồi ức về cách tôi đến đó.
Why don't you move?	Tại sao bạn không di chuyển?
Thanks for taking Tom fishing.	Cảm ơn vì đã đưa Tom đi câu cá.
I don't really intend to do that.	Tôi không thực sự định làm điều đó.
Tom helps anyone who asks him for help.	Tom giúp bất kỳ ai yêu cầu anh ấy giúp đỡ.
My question seemed to surprise Tom.	Câu hỏi của tôi dường như làm Tom ngạc nhiên.
There have been some cases of infantile paralysis.	Đã có một số trường hợp liệt ở trẻ sơ sinh.
I will not be ready.	Tôi sẽ không sẵn sàng.
Tom gets along very well with his stepfather.	Tom rất hòa thuận với cha dượng của mình.
The question is how do we convince Tom.	Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm thế nào để thuyết phục Tom.
I will be in Boston for a few days next week.	Tôi sẽ ở Boston vài ngày vào tuần tới.
Tom said that he thought Mary might not want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
I think Tom has some friends in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một số người bạn ở Úc.
I don't think I can stand three hours alone with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu được ba giờ đồng hồ một mình với Tom.
I have not climbed Mount Fuji yet.	Tôi vẫn chưa leo lên núi Phú Sĩ.
I think Tom is divorced.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ly hôn.
I'm pretty sure Tom made up his mind.	Tôi khá chắc rằng Tom đã quyết định.
She talked about remembering each of our birthdays.	Cô ấy nói về việc ghi nhớ sinh nhật của mỗi chúng tôi.
As soon as we got there, it started to rain.	Ngay khi chúng tôi đến đó, trời bắt đầu đổ mưa.
Tom didn't do it so many times.	Tom đã không làm điều đó rất nhiều lần.
Tom says he thinks Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không sợ hãi.
Is that how you were taught to handle stuff?	Đó có phải là cách bạn được dạy để xử lý các công cụ?
Tom thinks you should be able to do that.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom has been working all day and is completely tired.	Tom đã làm việc cả ngày và hoàn toàn mệt mỏi.
I can't think of anything worse.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì tồi tệ hơn.
Tom said he knew that Mary might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
It won't be a problem at all.	Nó sẽ không có vấn đề gì cả.
I think Tom and I are too late.	Tôi nghĩ Tom và tôi đã quá muộn.
Did Tom say what he needed the money for?	Tom có ​​nói anh ấy cần tiền để làm gì không?
You don't have to work so hard.	Bạn không cần phải làm việc chăm chỉ như vậy.
Tom was a little confused.	Tom hơi bối rối.
I'll see what I can find to eat.	Tôi sẽ xem những gì tôi có thể tìm thấy để ăn.
My mother objected to me traveling alone.	Mẹ tôi phản đối việc tôi đi du lịch một mình.
It's not fair to Tom.	Nó không công bằng với Tom.
Tom seems to have no trouble doing that.	Tom dường như không gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom can refuse to allow Mary to do that.	Tom có ​​thể từ chối cho phép Mary làm điều đó.
They looked at each other apprehensively.	Họ nhìn nhau đầy e ngại.
Tom suffered a severe head injury in a bicycle fall.	Tom bị thương nặng ở đầu trong một cú ngã xe đạp.
Tom is taller than Mary.	Tom cao hơn Mary.
I don't think Tom will.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy.
Tom had a gun pointed at him.	Tom đã bị dí súng vào người.
There must be something I can do.	Phải có một cái gì đó tôi có thể làm.
I think I'll be back in about 30 minutes.	Tôi nghĩ tôi sẽ quay lại sau khoảng 30 phút nữa.
I know that Tom rarely does that anymore.	Tôi biết rằng Tom hiếm khi làm điều đó nữa.
Tom wears a black suit and tie.	Tom mặc một bộ vest đen và đeo cà vạt.
It's not as easy as you think to do it.	Nó không dễ dàng như bạn nghĩ để làm điều đó.
Dr. Jackson is a psychologist.	Tiến sĩ Jackson là một nhà tâm lý học.
Maybe Tom didn't hear me.	Có lẽ Tom không nghe thấy tôi.
Tom spent some time with Mary.	Tom đã dành một khoảng thời gian với Mary.
Tom bought himself a cup of coffee.	Tom mua cho mình một tách cà phê.
Would you like Tom to do that?	Bạn có muốn Tom làm điều đó không?
Tom has a gun in his hand.	Tom có ​​một khẩu súng trong tay.
Tom never spoke to Mary.	Tom không hề nói chuyện với Mary.
I don't think Tom is involved.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​liên quan.
He is my father.	Ông ấy là bố tôi.
Tom hits the ball with his racket.	Tom đánh bóng bằng vợt của mình.
Tom doesn't have to work on Mondays.	Tom không phải làm việc vào thứ Hai.
Tom is a pretty smart kid.	Tom là một đứa trẻ khá thông minh.
Tom likes to eat ice cream with a small spoon.	Tom thích ăn kem bằng thìa nhỏ.
You decide whether we go there or not.	Bạn quyết định xem chúng ta có đến đó hay không.
Does Tom run cross-country?	Tom có ​​chạy xuyên quốc gia không?
Tom is currently attending college in Boston.	Tom hiện đang học đại học ở Boston.
I think I have a chance to win.	Tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội để giành chiến thắng.
It won't be easy for Tom to do that.	Sẽ không dễ dàng để Tom làm được điều đó.
A lot of treasures have been brought to this country.	Rất nhiều kho báu đã được mang đến đất nước này.
I saw the look of horror in Tom's eyes.	Tôi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng trong mắt Tom.
Tom has fully recovered and is able to return to work.	Tom đã hoàn toàn bình phục và có thể đi làm trở lại.
I'll let Tom know you want to meet him.	Tôi sẽ cho Tom biết bạn muốn gặp anh ấy.
Are you still not satisfied?	Bạn vẫn chưa hài lòng?
Why don't you leave me alone?	Sao anh không để em yên?
Finally, Tom had the courage to ask Mary out.	Cuối cùng thì Tom cũng đủ can đảm để rủ Mary đi chơi.
Tom was never able to walk again.	Tom đã không bao giờ có thể đi lại được nữa.
Tom has gotten better at the clarinet since I last heard him play.	Tom đã chơi kèn clarinet giỏi hơn kể từ lần cuối tôi nghe anh ấy chơi.
"You're pretty good at this, aren't you?" 	"Bạn khá giỏi trong việc này, phải không?"
"That's why the boss hired me."	"Đó là lý do tại sao ông chủ thuê tôi."
He is good at gambling.	Anh ấy giỏi đánh bài.
Tom sat on the stump loaded with his gun.	Tom ngồi trên gốc cây tải súng của mình.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
I don't know who did it.	Tôi không biết ai đã làm điều đó.
Tom and Mary are done, aren't they?	Tom và Mary đã hoàn thành, phải không?
I don't want to be seen.	Tôi không muốn bị nhìn thấy.
Recent studies have shown that is not true.	Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng điều đó không đúng.
Tom totals his car.	Tom tổng cộng chiếc xe của mình.
Tom is a bartender.	Tom là một người pha chế rượu.
We don't have sausages anymore.	Chúng tôi không còn xúc xích nữa.
I have decided to go to Australia.	Tôi đã quyết định đi Úc.
Tom didn't think Mary would go to school last Monday, so he was surprised to see her.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ đến trường vào thứ Hai tuần trước, vì vậy anh ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy.
That's what you promised.	Đó là những gì bạn đã hứa.
Tom is stuck in prison because he cannot afford bail.	Tom bị mắc kẹt trong tù vì không đủ khả năng bảo lãnh.
I really enjoyed Mr. Jackson's classes.	Tôi thực sự thích các lớp học của thầy Jackson.
Tom is angry.	Tom đang tức giận.
Tom dedicated his book to his wife.	Tom dành tặng cuốn sách của mình cho vợ mình.
I suspect that Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Luckily Tom is still alive.	Tom may mắn vẫn còn sống.
I'm still married.	Tôi vẫn kết hôn.
It makes no sense for you to do that.	Bạn làm điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
I think we'd better talk outside.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên nói chuyện bên ngoài.
I know Tom is a bit weird.	Tôi biết Tom hơi kỳ lạ.
We are retired.	Chúng tôi đang nghỉ hưu.
Tom continues to date Mary.	Tom tiếp tục hẹn hò với Mary.
They calmed down.	Họ đã bình tĩnh lại.
Tom doesn't smoke weed.	Tom không hút cỏ.
I don't understand how he thinks.	Tôi không hiểu cách anh ấy nghĩ.
Tom doesn't care about it.	Tom không quan tâm đến nó.
Tom says he wasn't the one who broke the window.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người đã phá cửa sổ.
I haven't had a chance to do that yet.	Tôi chưa có cơ hội để làm điều đó.
Many people don't care.	Nhiều người không quan tâm.
The phone call was a trick to get him out of the house.	Cuộc điện thoại là một thủ thuật để đưa anh ta ra khỏi nhà.
Tom doesn't sit, but Mary does.	Tom không ngồi, nhưng Mary thì có.
I would be very grateful if you would do it for me.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn làm điều đó cho tôi.
Tom can be quite convincing.	Tom có ​​thể khá thuyết phục.
Tom is responsible for what happened today.	Tom phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
You should believe it.	Bạn nên tin vào điều đó.
I think Tom was impressed by what he saw.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị ấn tượng bởi những gì anh ấy nhìn thấy.
One of the steps on this ladder is broken.	Một trong những bậc thang trên chiếc thang này bị hỏng.
I don't want to ask Tom to help me.	Tôi không muốn nhờ Tom giúp tôi.
Tom patted the horse's head.	Tom xoa đầu con ngựa.
If you want a well-paying job, then why would you become a teacher?	Nếu bạn muốn một công việc được trả lương cao, vậy tại sao bạn lại trở thành một giáo viên?
Does Tom have many girlfriends?	Tom có ​​nhiều bạn gái không?
I thought I was going to go deaf.	Tôi nghĩ rằng tôi sắp bị điếc.
Tom has his own car.	Tom đã có ô tô riêng.
Tom was kicked off the baseball team.	Tom bị đuổi khỏi đội bóng chày.
I thank Tom for this gift.	Tôi cảm ơn Tom vì món quà này.
It was the stench that came from the river.	Đó là mùi hôi từ sông bốc ra.
I have never eaten mango before.	Tôi chưa bao giờ ăn xoài trước đây.
My friends visited me the other day.	Bạn bè của tôi đã ghé thăm tôi vào ngày hôm kia.
The problem is still not resolved.	Vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
The explosion shook the entire building.	Vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà.
Tom told me he was drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã say.
It's really not that hard to do.	Nó thực sự không khó để làm điều đó.
I knew that Tom wouldn't be able to convince Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom had never done that before.	Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
The cause of the disease has not yet been determined.	Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh.
I finally found the picture I was looking for.	Cuối cùng tôi đã tìm thấy bức tranh mà tôi đang tìm kiếm.
Tom is not about to give up now.	Tom không định bỏ cuộc bây giờ.
He refused his consent.	Anh ta từ chối sự đồng ý của mình.
Where did you learn how to throw that curved ball?	Bạn đã học cách ném quả cầu cong đó ở đâu?
I know Tom as a native French speaker.	Tôi biết Tom là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
I wonder if Tom had told Mary she shouldn't have done it.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không nên làm điều đó.
Tom never stayed long.	Tom không bao giờ ở lại lâu.
You did not know that already?	Bạn không biết điều đó đã?
My wife and I both have driver's licenses.	Tôi và vợ đều có bằng lái xe.
Both Tom and Mary say they don't feel ticklish.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không thấy nhột.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn không.
If I were a man, I think I would be a priest.	Nếu tôi là một người đàn ông, tôi nghĩ tôi sẽ là một linh mục.
We can't quit now.	Chúng tôi không thể bỏ bây giờ.
He said he went there that morning.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã đến đó vào sáng hôm đó.
Tom is constantly checking his phone.	Tom liên tục kiểm tra điện thoại của mình.
Tom and I have yet to discuss that.	Tom và tôi vẫn chưa thảo luận về điều đó.
I think you should offer to help Tom.	Tôi nghĩ bạn nên đề nghị giúp đỡ Tom.
What's for dinner tonight?	Bữa tối hôm nay có gì?
I can't help but think I made a mistake.	Tôi không thể không nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm.
He has brutal table manners.	Anh ta có cách cư xử trên bàn tàn bạo.
I speak after Tom speaks.	Tôi nói sau khi Tom nói.
Tom earned a great bargain.	Tom kiếm được một món hời lớn.
I know that Tom is interested in doing it.	Tôi biết rằng Tom quan tâm đến việc làm đó.
Tom really doesn't need to do that.	Tom thực sự không cần phải làm điều đó.
Are you still working?	Bạn vẫn đi làm à?
All the girls are crazy about Tom.	Tất cả các cô gái đều phát cuồng vì Tom.
I think Tom could have done it for Mary if he needed to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó cho Mary nếu anh ấy cần.
Tom experienced a pain in his leg.	Tom đã trải qua một cơn đau ở chân của mình.
You said you would call.	Bạn nói rằng bạn sẽ gọi.
Tom motioned for me to sit down.	Tom ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
I haven't seen you for a long time.	Đã lâu rồi tôi không gặp anh.
Tom gave Mary a book.	Tom đưa cho Mary một cuốn sách.
Don't worry, Tom. 	Đừng lo lắng, Tom.
I've got this.	Tôi đã có cái này.
The missionaries civilized for the natives.	Các nhà truyền giáo đã văn minh cho người bản xứ.
I know Tom is a surfer.	Tôi biết Tom là một vận động viên lướt sóng.
I think we should wait until Tom gets here before eating.	Tôi nghĩ chúng ta nên đợi cho đến khi Tom đến đây rồi mới ăn.
The plural of "horse" is "horse."	Số nhiều của "ngựa" là "ngựa."
Tom died in prison after three years.	Tom chết trong tù sau ba năm.
Tom can eat as much ice cream as he wants.	Tom có ​​thể ăn bao nhiêu kem tùy thích.
We'll have to talk to Tom.	Chúng ta sẽ phải nói chuyện với Tom.
I can't do it for you today.	Tôi không thể làm điều đó cho bạn ngày hôm nay.
Where did Tom leave the key?	Tom đã để chìa khóa ở đâu?
Tom is doing a great job.	Tom đang làm một công việc tuyệt vời.
Tom says he doesn't have to work anymore.	Tom nói rằng anh ấy không phải làm việc nữa.
I'm sure Tom can do it again.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
I will be with Tom the whole time.	Tôi sẽ ở bên Tom suốt thời gian qua.
Tom behaved like a child.	Tom đã cư xử như một đứa trẻ.
I did not take the wrong umbrella.	Tôi không cầm nhầm ô.
Tom broke into Mary's room.	Tom đã đột nhập vào phòng của Mary.
It was because he was sick that he decided to return home.	Chính vì ốm nên anh mới quyết định trở về nhà.
I was wondering if Tom and Mary were dating.	Tôi đã tự hỏi nếu Tom và Mary đang hẹn hò.
Tom bought that car three years ago.	Tom đã mua chiếc xe đó ba năm trước.
I thought you said Tom was a pilot.	Tôi nghĩ bạn nói Tom là một phi công.
I really don't know much about French.	Tôi thực sự không biết nhiều về tiếng Pháp.
Tom knew that Mary didn't like it.	Tom biết rằng Mary không thích nó.
Tom said that was out of the question.	Tom nói rằng điều đó nằm ngoài câu hỏi.
Tom almost passed out from the heat.	Tom gần như bất tỉnh vì nóng.
Tom is wearing a bulletproof vest.	Tom đang mặc áo chống đạn.
Tom will pick me up after school.	Tom sẽ đón tôi sau giờ học.
Tom wants to be a translator.	Tom muốn trở thành một dịch giả.
What's in this glass isn't water.	Thứ trong ly này không phải là nước.
Tom will do it without a doubt.	Tom sẽ làm điều đó mà không nghi ngờ gì nữa.
I think there is a good chance that will happen.	Tôi nghĩ rằng có một khả năng tốt sẽ xảy ra.
Tom never complained about the smell.	Tom không bao giờ phàn nàn về mùi.
Tom said he was wondering the same thing.	Tom nói rằng anh ấy cũng đang thắc mắc điều tương tự.
Tom is not mad at Mary.	Tom không giận Mary.
Tom does study, but he doesn't study very much.	Tom có ​​học, nhưng anh ấy không học nhiều lắm.
I have a question to ask all of you.	Tôi có một câu hỏi muốn hỏi tất cả các bạn.
Appearance is often deceiving.	Vẻ ngoài thường lừa dối.
Tom told me why Mary didn't like me.	Tom nói với tôi tại sao Mary không thích tôi.
You promised not to be rude to me again.	Anh đã hứa sẽ không thô lỗ với em nữa.
Tom believed everything Mary said.	Tom tin tất cả những gì Mary nói.
I solved the mystery.	Tôi đã giải quyết được bí ẩn.
Who is your favorite teacher at school and why?	Ai là giáo viên yêu thích của bạn ở trường và tại sao?
Tom won't be here until tomorrow.	Tom sẽ không ở đây cho đến ngày mai.
I'm pretty lonely right now.	Hiện giờ tôi khá cô đơn.
I will never lie to you.	Tôi sẽ không bao giờ nói dối bạn.
What did you do with the spoon?	Bạn đã làm gì với cái thìa?
Three men on the ferry were found murdered.	Ba người đàn ông trên phà được tìm thấy đã bị sát hại.
I lent Tom a book.	Tôi đã cho Tom mượn một cuốn sách.
Tom says he needs more sleep.	Tom nói rằng anh ấy cần ngủ nhiều hơn.
Tom is going to Australia to see Mary.	Tom sẽ đến Úc để gặp Mary.
I was a bit surprised when Tom said that.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói điều đó.
Mary is my brother's wife.	Mary là vợ của em trai tôi.
He is american.	Anh ấy là người Mỹ.
Why don't you close the door?	Tại sao bạn không đóng cửa?
She advised him to stop taking the drug, but he felt he had to.	Cô ấy khuyên anh nên ngừng dùng loại thuốc đó, nhưng anh cảm thấy mình cần phải làm vậy.
I don't know yet, but I want to find out.	Tôi chưa biết, nhưng tôi muốn tìm hiểu.
Look who's there.	Nhìn xem ai đang ở đó.
He is unmarried and has no siblings.	Anh ta chưa lập gia đình và không có anh chị em.
Tom is used to life in Australia.	Tom đã quen với cuộc sống ở Úc.
I'm glad I don't need that.	Tôi rất vui vì tôi không cần điều đó.
Tom has read three books since this morning.	Tom đã đọc ba cuốn sách kể từ sáng nay.
Tom told his parents that he wanted a new bike for Christmas.	Tom nói với bố mẹ rằng anh ấy muốn có một chiếc xe đạp mới cho lễ Giáng sinh.
Tom doesn't like songs with crude lyrics.	Tom không thích những bài hát có ca từ thô thiển.
Tom insists he doesn't watch much TV, but he does watch more than three hours a day.	Tom khẳng định anh ấy không xem TV nhiều, nhưng anh ấy xem hơn ba giờ mỗi ngày.
Tom used to steal money from his parents.	Tom từng ăn trộm tiền của cha mẹ mình.
This is the first time Tom has complained.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn.
I just don't know how I can help you.	Tôi chỉ không biết làm thế nào tôi có thể giúp bạn.
Tom comes to talk to Mary.	Tom đến nói chuyện với Mary.
Tom is from Boston and so is Mary.	Tom đến từ Boston và Mary cũng vậy.
Take your hand off Tom.	Bỏ tay ra khỏi Tom.
I think Tom will come to Boston with you if you ask him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston với bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
The children trampled on the grass and the guard scolded them.	Những đứa trẻ giẫm đạp lên cỏ và người bảo vệ mắng chúng.
Mary assumed that the bouquet left on the table belonged to Tom.	Mary cho rằng bó hoa còn lại trên bàn là của Tom.
I'm relieved.	Tôi thấy nhẹ nhõm.
Tom spends most of his time on the road.	Tom dành phần lớn thời gian trên đường.
Tom doesn't know how long he will stay with us.	Tom không biết anh ấy sẽ ở lại với chúng ta bao lâu.
You can not do it. 	Bạn không thể làm điều đó.
It is illegal.	Nó là bất hợp pháp.
I'm just thinking about what we used to do.	Tôi chỉ đang nghĩ về những điều chúng tôi đã từng làm.
Tom needs help getting dressed.	Tom cần giúp mặc quần áo.
Should we stop this?	Chúng ta có nên dừng việc này lại không?
Tom seems amused, doesn't he?	Tom có ​​vẻ thích thú, phải không?
If you are thirsty, drink something.	Nếu bạn khát, hãy uống thứ gì đó.
I think Tom might not want to come with us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không muốn đi với chúng tôi.
Tom is already here, but Mary hasn't come yet.	Tom đã ở đây, nhưng Mary vẫn chưa đến.
Tom is really attractive.	Tom thực sự rất hấp dẫn.
It is your son.	Nó là con trai của bạn.
I turned off the engine.	Tôi đã tắt động cơ.
I didn't really believe it.	Tôi đã không thực sự tin vào điều đó.
Tom is a pretty good dancer.	Tom là một vũ công khá giỏi.
Please don't make us eat that.	Xin đừng bắt chúng tôi ăn cái đó.
Don't know if Tom wants to buy a car.	Không biết Tom có ​​muốn mua ô tô không.
When my bike hit a rock, the front tire exploded.	Khi xe đạp của tôi va vào đá, lốp trước bị nổ.
Tom takes the curve too fast.	Tom đi đường cong quá nhanh.
Thank you so much for organizing this event.	Cảm ơn rất nhiều vì đã tổ chức sự kiện này.
He doesn't know the difference between right and wrong.	Anh ta không biết sự khác biệt giữa đúng và sai.
Show me what's in your bag.	Cho tôi xem có gì trong túi của bạn.
It will cost me a lot of money to furnish my new apartment.	Tôi sẽ tốn rất nhiều tiền để trang bị căn hộ mới của mình.
Be careful not to step on anyone's toes.	Cẩn thận không giẫm lên ngón chân của bất kỳ ai.
Why don't we leave immediately?	Tại sao chúng ta không rời đi ngay lập tức?
I keep a good supply of stamps to save on trips to the post office.	Tôi giữ một nguồn cung cấp tem tốt để tiết kiệm các chuyến đi đến bưu điện.
Tom applied for a job.	Tom đã nộp đơn xin việc.
We'll have to do with whatever ingredients we find in the kitchen.	Chúng tôi sẽ phải làm với bất kỳ thành phần nào chúng tôi tìm thấy trong nhà bếp.
They catch foxes with traps.	Họ bắt cáo bằng bẫy.
I don't think we'll have any problems raising the money we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì với việc huy động số tiền chúng tôi cần.
No one is perfect and that's okay.	Không ai là hoàn hảo và điều đó không sao cả.
Tom congratulated us.	Tom đã chúc mừng chúng tôi.
Tom feels a little better after taking the medicine the doctor prescribed.	Tom cảm thấy tốt hơn một chút sau khi uống thuốc bác sĩ kê đơn.
There is little, if any, hope of his recovery.	Có rất ít, nếu có, hy vọng về sự bình phục của anh ấy.
I couldn't get that thought out of my head.	Tôi không thể loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Both Tom and I started talking at the same time.	Cả tôi và Tom đều bắt đầu nói chuyện cùng một lúc.
Tom gives Mary his flashlight.	Tom đưa cho Mary chiếc đèn pin của anh ấy.
Tom walked out of the house hand in hand.	Tom bước ra khỏi nhà với tay trong tay.
Tom is a very good boy.	Tom là một cậu bé rất tốt.
You do not know it is hopeless?	Bạn không biết nó là vô vọng?
Can I sit next to Tom?	Tôi có thể ngồi bên cạnh Tom được không?
I don't know who to trust.	Tôi không biết phải tin ai.
This part of the report may be omitted.	Phần này của báo cáo có thể bị bỏ sót.
If Tom were here, I wouldn't have to feed the dog.	Nếu Tom ở đây, tôi sẽ không phải cho chó ăn.
Tom's alcoholic father often beat him.	Người cha nghiện rượu của Tom thường xuyên đánh đập anh.
I believe Tom is very weak.	Tôi tin rằng Tom rất yếu.
You don't have another place to stay?	Bạn không có một nơi nào khác để ở?
I know that you are not ready to deal with this.	Tôi biết rằng bạn chưa sẵn sàng để đối phó với điều này.
How long have you been waiting to see me?	Bạn đã đợi bao lâu để gặp tôi?
Tom was the first to come here this morning.	Tom là người đầu tiên đến đây sáng nay.
Tom still can't do it, can he?	Tom vẫn không thể làm điều đó, phải không?
What causes the noise?	Điều gì gây ra tiếng ồn?
Tom told me that he thought Mary was stupid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật ngu ngốc.
If you want to stay at my place while you're in Boston, that's okay.	Nếu bạn muốn ở lại chỗ của tôi khi bạn ở Boston, điều đó không sao cả.
I received another message from Tom.	Tôi đã nhận được một tin nhắn khác từ Tom.
Drink at least three cups of water a day.	Uống ít nhất ba cốc nước mỗi ngày.
I don't think Tom would enjoy doing it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó một mình.
Tom said he heard a lot of gunfire.	Tom cho biết anh đã nghe thấy rất nhiều tiếng súng.
After all, the play wasn't so bad.	Rốt cuộc, vở kịch không quá tệ.
I want Tom to show me how to make pizza.	Tôi muốn Tom chỉ cho tôi cách làm bánh pizza.
A fire crackled in the fireplace.	Một ngọn lửa nổ lách tách trong lò sưởi.
Tom checked the door.	Tom đã kiểm tra cửa.
If your dog could talk, what do you think it would tell you?	Nếu con chó của bạn có thể nói chuyện, bạn nghĩ nó sẽ nói gì với bạn?
It is because of his selfishness that no one wants to associate with him.	Chính vì sự ích kỷ của anh ta mà không ai muốn kết giao với anh ta.
I don't have any desire to do that.	Tôi không có bất kỳ mong muốn làm điều đó.
Tom is an adult.	Tom là một người lớn.
Tom lives here alone.	Tom sống ở đây một mình.
I want to learn all the words on this list by the end of July.	Tôi muốn học tất cả các từ trong danh sách này vào cuối tháng Bảy.
Is there something you'd like to say?	Có điều gì bạn muốn nói không?
I have never met someone as obnoxious as Tom.	Tôi chưa bao giờ gặp một người đáng ghét như Tom.
Tom feels bored.	Tom cảm thấy buồn chán.
I don't think Tom will sing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hát.
They went eighty kilometers and they passed us.	Họ đã đi được tám mươi km và họ đã vượt qua chúng tôi.
The peacock's beautiful tail helps it attract females.	Chiếc đuôi tuyệt đẹp của con công giúp nó thu hút con cái.
Tom is a busy man.	Tom là một người đàn ông bận rộn.
Tom knows he's not welcome here.	Tom biết rằng anh ấy không được chào đón ở đây.
What makes you think Tom is lonely?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom cô đơn?
Tom loves to tease Mary.	Tom thích trêu chọc Mary.
I object to that.	Tôi phản đối điều đó.
Tom is much older than me.	Tom lớn hơn tôi rất nhiều.
Tom was late because of heavy traffic.	Tom đã đến muộn vì giao thông đông đúc.
Stand up, Tom.	Đứng lên, Tom.
Tom got into the driver's seat.	Tom vào ghế lái.
Shouldn't we try to help?	Chúng ta không nên cố gắng giúp đỡ sao?
Tom will not be invited to the opening ceremony.	Tom sẽ không được mời đến lễ khai mạc.
Tom is not a lazy person.	Tom không phải là một người lười biếng.
I don't want any more cats.	Tôi không muốn có thêm con mèo nào nữa.
I don't want to spoil everything.	Tôi không muốn làm hỏng mọi thứ.
Last week my mother got the flu.	Tuần trước mẹ tôi bị cúm.
He had an out-of-body experience.	Anh ấy đã có một trải nghiệm ngoài cơ thể.
Tom says Mary likes to eat at Chuck's Diner.	Tom nói Mary thích ăn ở Chuck's Diner.
I know Tom doesn't really have to do that.	Tôi biết Tom không thực sự phải làm điều đó.
I will stick with Tom.	Tôi sẽ gắn bó với Tom.
Tom wondered why he had never seen Mary here before.	Tom tự hỏi tại sao anh chưa bao giờ nhìn thấy Mary ở đây trước đây.
Tom told me he would be here.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ ở đây.
I can't believe I did what I did.	Tôi không thể tin rằng tôi đã làm những gì tôi đã làm.
I was asked not to tell Tom anything.	Tôi đã được yêu cầu không nói với Tom bất cứ điều gì.
I am ready to do anything.	Tôi đã sẵn sàng để làm bất cứ điều gì.
Tom is sweating now.	Lúc này Tom đang đổ mồ hôi.
Tom has everything he asked for.	Tom có ​​mọi thứ anh ấy yêu cầu.
Tom is so thoughtless, isn't he?	Tom thật thiếu suy nghĩ, phải không?
Nothing predicts what will happen in the future.	Không có gì nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
I heard that there are many Japanese restaurants in Boston.	Tôi nghe nói rằng có rất nhiều nhà hàng Nhật Bản ở Boston.
You are all responsible for what happened to me.	Tất cả các bạn phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với tôi.
Tom agrees to participate in the robbery.	Tom đồng ý tham gia vào vụ cướp.
You must be joking.	Bạn phải đùa.
I have been a carpenter for three years.	Tôi đã làm thợ mộc được ba năm.
Tom sings better than Mary.	Tom hát hay hơn Mary.
OK, what's the secret?	OK, bí mật là gì?
Tom started crying when he was caught.	Tom bắt đầu khóc khi bị bắt.
Tom would probably never forgive Mary for doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
I know I don't have enough time to do the things that need to be done.	Tôi biết rằng tôi không có đủ thời gian để làm những việc cần phải làm.
Maybe I shouldn't have gone there so late at night.	Có lẽ tôi không nên đến đó vào đêm muộn như vậy.
There is only one door.	Chỉ có một cánh cửa.
Tom heard the rain falling on the tin roof.	Tom nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái tôn.
Tom took off as fast as lightning.	Tom cất cánh nhanh như chớp.
Tom hasn't been fired yet.	Tom vẫn chưa bị sa thải.
Tom is planning to go alone.	Tom đang lên kế hoạch đi một mình.
Tom doesn't even remember his own name.	Tom thậm chí còn không nhớ tên của chính mình.
Tom vows to rescue Mary.	Tom thề sẽ giải cứu Mary.
Tom can come with us tomorrow.	Tom có ​​thể đi với chúng tôi vào ngày mai.
I think Tom will follow your advice.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm theo lời khuyên của bạn.
Tom thinks most people are good.	Tom nghĩ rằng hầu hết mọi người đều tốt.
Tom arrived half an hour after Mary arrived.	Tom đến đây nửa giờ sau khi Mary đến.
We don't need any more volunteers right now.	Chúng tôi không cần thêm bất kỳ tình nguyện viên nào ngay bây giờ.
Tom nailed the two planks together.	Tom đóng đinh hai tấm ván lại với nhau.
Tom really should be in Australia now.	Tom thực sự nên ở Úc bây giờ.
Tom is looking for someone to teach him French.	Tom đang tìm người dạy anh ấy tiếng Pháp.
The road is too narrow for cars to enter.	Con đường đó quá hẹp để ô tô chạy vào.
Both Tom and Mary decided not to resign.	Cả Tom và Mary đều quyết định không từ chức.
Tom told Mary to do it immediately.	Tom bảo Mary làm điều đó ngay lập tức.
I think you can ask Tom to help you.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể nhờ Tom giúp bạn.
I don't feel like going to bed yet.	Tôi chưa cảm thấy muốn đi ngủ.
Tom could hear what was being said in the next room.	Tom có ​​thể nghe thấy những gì đang được nói trong phòng bên cạnh.
I think we better do it.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên làm điều đó.
You do not recognize it?	Bạn không nhận ra nó?
We usually eat around seven o'clock.	Chúng tôi thường ăn vào khoảng bảy giờ.
That's what I've always wanted to do.	Đó là điều mà tôi luôn muốn làm.
I want you to take back what you said just now.	Tôi muốn bạn rút lại những gì bạn đã nói vừa rồi.
It's 2:30 and Tom is still not here.	Đã 2:30 và Tom vẫn không ở đây.
What will Tom do for us?	Tom sẽ làm gì cho chúng ta?
I didn't know you couldn't drive.	Tôi không biết bạn không thể lái xe.
Tom said he was too busy to help me do that.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để giúp tôi làm điều đó.
Tom stopped at a store on his way home to buy beer.	Tom dừng lại ở một cửa hàng trên đường về nhà để mua bia.
Tom wants to go out and play with the other kids.	Tom muốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác.
Conformity is boring.	Sự phù hợp là nhàm chán.
Tom did quite well it.	Tom đã làm khá tốt nó.
The ozone layer helps protect us from ultraviolet radiation from the sun.	Tầng ôzôn giúp bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ tia cực tím từ mặt trời.
Tom doesn't think you'll do it.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
If I was suddenly able to speak in English, I might run away.	Nếu đột nhiên được nói chuyện bằng tiếng Anh, tôi có thể bỏ chạy.
An old friend came to my house to visit.	Một người bạn cũ đến nhà tôi để thăm.
Tom was here with Mary last night.	Tom đã ở đây với Mary vào tối ngày hôm qua.
Tom hasn't finished that yet, has he?	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó, phải không?
Tom told me he could help Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể giúp Mary.
Tom is a rude guy.	Tom là một kẻ thô lỗ.
I know why Tom is mad at Mary.	Tôi biết tại sao Tom lại giận Mary.
I'm still tired.	Tôi vẫn còn mệt mỏi.
Before moving to Boston, we lived in Chicago for three years.	Trước khi chuyển đến Boston, chúng tôi sống ở Chicago trong ba năm.
Tom doesn't even read the newspaper.	Tom thậm chí không đọc báo.
Tom sneezes without covering his mouth.	Tom hắt hơi mà không cần che miệng.
This village is full of elderly people.	Làng này có rất nhiều người cao tuổi.
I'm not in a hurry.	Tôi không vội.
Tom will probably tell Mary that he wants to quit.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
Where is the controller?	Điều khiển ở đâu?
Tom has nothing to worry about.	Tom không có gì phải lo lắng về điều đó.
I think Tom and I had to do it alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi đã phải làm điều đó một mình.
What is your favorite open source game?	Trò chơi mã nguồn mở yêu thích của bạn là gì?
Tom can't run away.	Tom không thể chạy trốn.
Tom can still be on time if he runs.	Tom vẫn có thể đến đúng giờ nếu anh ấy chạy.
We still don't know.	Chúng tôi vẫn chưa biết.
Tom says he's not sure Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể bơi.
Tom hopes he gets a new bike for Christmas.	Tom hy vọng anh ấy sẽ có được một chiếc xe đạp mới cho lễ Giáng sinh.
Tom is just crazy plum.	Tom chỉ là mận điên.
We don't want to go to your wedding.	Chúng tôi không muốn đi dự đám cưới của bạn.
Tom is a guitarist, right?	Tom là một nghệ sĩ guitar, phải không?
Tom is doing it for the money.	Tom đang làm điều đó vì tiền.
I saw Tom dance once.	Tôi đã thấy Tom khiêu vũ một lần.
Can you dance tango?	Bạn có thể nhảy tango không?
To see that Tom has faithfully performed his duty.	Để thấy rằng Tom đã trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình.
I don't think I'm strong enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình đủ mạnh để làm điều đó.
Tom did what he told Mary he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm.
Tom knew that Mary wasn't really mad at him.	Tom biết rằng Mary không thực sự giận anh.
Who does not hope for peace and security?	Ai không hy vọng hòa bình và an ninh?
Tom had been waiting patiently all morning.	Tom đã kiên nhẫn chờ đợi suốt buổi sáng.
Tom is a much better saxophonist than Mary.	Tom là một nghệ sĩ saxophone giỏi hơn Mary nhiều.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
I don't mean that at all.	Tôi không có ý ám chỉ điều đó cả.
I don't have anything to complain about.	Tôi không có bất cứ điều gì để phàn nàn.
Tom should resign.	Tom nên từ chức.
I'm sure Tom is guilty.	Tôi chắc rằng Tom có ​​tội.
Tom ate everything Mary cooked for him.	Tom đã ăn tất cả những gì Mary nấu cho anh ta.
You look like you are poor.	Bạn trông có vẻ như bạn đang nghèo.
Don't you know Tom doesn't have to do that?	Bạn không biết Tom không cần phải làm điều đó sao?
Why do we believe that being a millionaire is so important?	Tại sao chúng ta tin rằng việc trở thành triệu phú là rất quan trọng?
I cannot start the lawn mower.	Tôi không thể khởi động máy cắt cỏ.
I think Tom has been to Australia at least once.	Tôi nghĩ Tom đã đến Úc ít nhất một lần.
I don't think it's a coincidence that Tom and Mary are both here.	Tôi không nghĩ rằng việc Tom và Mary đều ở đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tom is willing to sacrifice everything for you.	Tom sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bạn.
Tom and Mary don't believe John.	Tom và Mary không tin John.
Tom is not neat.	Tom không gọn gàng.
We take off our shoes when entering a house.	Chúng ta cởi giày khi bước vào một ngôi nhà.
Do you really think that Tom can be innocent?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể vô tội?
Tom doesn't seem to care.	Tom có ​​vẻ không quan tâm.
No one wants to go to Australia with me.	Không ai muốn đi Úc với tôi.
Tom doesn't care how crazy he looks.	Tom không quan tâm đến việc anh ấy trông điên cuồng như thế nào.
Tom is happy.	Tom hạnh phúc.
Tom said that the children all get along very well.	Tom nói rằng bọn trẻ đều rất hòa thuận.
Tom lives on the third floor.	Tom sống trên tầng ba.
Japan is doing a lot of trade with the US	Nhật Bản đang thực hiện rất nhiều thương mại với Hoa Kỳ
I have already started doing my homework.	Tôi đã bắt đầu làm bài tập về nhà của mình rồi.
You are an actress.	Bạn là nữ diễn viên.
Do you think it's a fair move?	Bạn có nghĩ rằng đó là một bước đi công bằng?
Tom wants a peanut butter sandwich.	Tom muốn một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng.
Tom took a sip of my drink.	Tom nhấp một ngụm đồ uống của tôi.
Tom plays the ensemble.	Tom chơi bản hòa tấu.
Why should Tom ask Mary to do it for him?	Tại sao Tom nên yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta?
Tom said that was not the main reason why Mary had to do so.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính khiến Mary phải làm như vậy.
Tom said he was eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất háo hức làm điều đó.
Someone like Tom has probably never kissed anyone other than his mother.	Một người như Tom có ​​lẽ chưa từng hôn ai khác ngoài mẹ mình.
I think Tom thinks I think so.	Tôi nghĩ Tom nghĩ rằng tôi nghĩ thế.
Tom opened the cupboard and took out a book.	Tom mở tủ và lấy sách ra.
Tom has decided to buy a gun.	Tom đã quyết định mua một khẩu súng.
On the way home, I ran into an old friend.	Trên đường về nhà, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ.
Tom will be staying in Australia with us next month.	Tom sẽ ở lại Úc với chúng tôi vào tháng tới.
I can't get rid of this headache.	Tôi không thể thoát khỏi cơn đau đầu này.
I cannot protect you.	Tôi không thể bảo vệ bạn.
Tom was really tired when he got home.	Tom thực sự rất mệt khi về đến nhà.
How many times have I heard you say that?	Tôi đã nghe bạn nói điều đó bao nhiêu lần rồi?
Torture pain.	Cơn đau hành hạ.
I don't think Tom would be tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom bought his dream house.	Tom đã mua ngôi nhà mơ ước của mình.
I am also worried.	Tôi cũng lo lắng.
Tom told me his father was a doctor.	Tom nói với tôi cha anh ấy là một bác sĩ.
Did Tom know that you were going to Boston?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ đến Boston không?
That's not the only reason why Tom should do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom nên làm điều đó.
How many days do you think Tom has worked on it so far?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu ngày để làm việc đó cho đến nay?
Tom is strict, but Mary is not.	Tom nghiêm khắc, nhưng Mary thì không.
The general public is not satisfied with the current government.	Công chúng nói chung không hài lòng với chính phủ hiện tại.
Tom spent the money his grandmother gave him to buy books.	Tom đã tiêu số tiền mà bà ngoại cho để mua sách.
I'm trying to keep Tom out of trouble.	Tôi đang cố gắng giữ cho Tom khỏi rắc rối.
Tom is the one who gave me this black eye.	Tom là người đã cho tôi con mắt đen này.
I currently live in Australia, but I'm from New Zealand.	Hiện tôi sống ở Úc, nhưng tôi đến từ New Zealand.
Tom was afraid, but not Mary.	Tom sợ, nhưng Mary thì không.
I thought you wanted to go to a party with Tom.	Tôi nghĩ bạn muốn đi dự tiệc với Tom.
Tom might still be crying.	Tom có ​​thể vẫn đang khóc.
My father goes to work at eight o'clock every day.	Cha tôi đi làm lúc tám giờ mỗi ngày.
I thought that Tom wouldn't like the movie.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích bộ phim.
I don't think Tom wants to see you anymore.	Tôi không nghĩ Tom muốn gặp bạn nữa.
I haven't seen Tom recently.	Tôi không gặp Tom gần đây.
They are probably dead.	Họ có lẽ đã chết.
I am thinking of doing that.	Tôi đang nghĩ đến việc làm điều đó.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó.
Tom chose me.	Tom đã chọn tôi.
Tom builds and sells dog houses.	Tom xây dựng và bán nhà nuôi chó.
Tom knows what he has to do.	Tom biết anh ấy phải làm gì.
Tom says that Mary is back.	Tom nói rằng Mary đã trở lại.
I don't even know if Tom is dead or alive.	Tôi thậm chí không biết Tom đã chết hay còn sống.
That's not too difficult, is it?	Điều đó không quá khó phải không?
Tom is getting married again.	Tom lại sắp kết hôn.
Tom has just been told that he won't be allowed to do that.	Tom vừa được thông báo rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom says he doesn't want to live in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Boston nữa.
Tom always provoked fights.	Tom luôn khiêu khích đánh nhau.
Tom gave me the answer I was expecting.	Tom đã cho tôi câu trả lời mà tôi đang mong đợi.
Who do you not want to talk to?	Bạn không muốn nói chuyện với ai?
What is your favorite memory from childhood?	Kỉ niệm yêu thích của bạn từ thời thơ ấu là gì?
You shouldn't judge people by their appearance.	Bạn không nên đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài của họ.
Tom is not afraid of failure.	Tom không sợ thất bại.
Tom said he couldn't eat any more.	Tom nói rằng anh ấy không thể ăn thêm nữa.
Tom is who I am talking about.	Tom là người mà tôi đang nói đến.
Do you have any bad habits? 	Bạn có thói quen xấu nào không?
If so, what are they?	Nếu vậy, chúng là gì?
Tom told Mary that he had seen the movie three times.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã xem bộ phim đó ba lần.
I have been teaching French for thirty years.	Tôi đã dạy tiếng Pháp được ba mươi năm.
That added to his unhappiness.	Điều đó làm tăng thêm sự bất hạnh của anh ấy.
Tom told Mary that she was the fattest woman he had ever seen.	Tom nói với Mary rằng cô ấy là người phụ nữ béo nhất mà anh từng thấy.
Tom asked Mary if she could keep it a secret.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thể giữ bí mật không.
I think you should do that.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều đó.
Tom did not know where Mary spent her summer vacation.	Tom không biết Mary đã trải qua kỳ nghỉ hè ở đâu.
That's a flimsy excuse.	Đó là một cái cớ mỏng manh.
Tom calmly listened to the news.	Tom bình tĩnh nghe tin tức.
Tom says he's not going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Boston.
You don't have to be an artist to find beauty in everyday life.	Bạn không cần phải là một nghệ sĩ để tìm ra vẻ đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
I think you are busy cleaning your house.	Tôi nghĩ rằng bạn đang bận dọn dẹp nhà cửa của bạn.
How long have you and Tom been together?	Bạn và Tom đã ở bên nhau bao lâu?
Tom tried to stop us.	Tom đã cố gắng ngăn cản chúng tôi.
How often does Tom play tennis?	Tom có ​​thường xuyên chơi quần vợt không?
Are you pointing at me?	Bạn đang chỉ vào tôi?
I fill in the blanks.	Tôi điền vào chỗ trống.
Tom put on his dancing shoes.	Tom mang giày khiêu vũ vào.
We can't trust Tom.	Chúng tôi không thể tin tưởng vào Tom.
Tom was confused about what to do next.	Tom lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.
Preparing the room for painting is the most important step in the process.	Chuẩn bị phòng để sơn là bước quan trọng nhất trong quy trình.
Neither of those students passed the test.	Cả hai học sinh đó đều không vượt qua bài kiểm tra.
How big is Tom's house?	Ngôi nhà của Tom rộng bao nhiêu?
Tom wasn't the only one laughing.	Tom không phải là người duy nhất cười.
Tom is scared walking through the forest at night.	Tom sợ hãi khi đi bộ qua rừng vào ban đêm.
You want to get it done by 2:30, right?	Bạn muốn hoàn thành việc đó trước 2:30, phải không?
Tom knows Mary told John to ask Alice not to do it.	Tom biết Mary đã nói với John để yêu cầu Alice không làm điều đó.
I know that Tom did it, even though he said he didn't.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy.
Tom and Mary are leaving for Australia tomorrow morning.	Tom và Mary sẽ đi Úc vào sáng mai.
Tom did it as he was asked.	Tom đã làm điều đó như anh ấy đã được yêu cầu.
This is the house I lived in as a child.	Đây là ngôi nhà mà tôi đã sống khi còn nhỏ.
Those are not my sunglasses.	Đó không phải là kính râm của tôi.
The senator has a very demanding schedule this week.	Thượng nghị sĩ có một lịch trình rất khắt khe trong tuần này.
How long does it take to get there by bus?	Mất bao lâu để đến đó bằng xe buýt?
You probably won't need to do that.	Có lẽ bạn sẽ không cần phải làm điều đó.
In his spare time, he enjoys accessing the Internet.	Trong thời gian rảnh rỗi, anh ấy thích truy cập Internet.
Tom and Mary want us to help them do it tomorrow.	Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ làm điều đó vào ngày mai.
Tom told me you can't believe it.	Tom nói với tôi rằng bạn không thể tin được.
I'm not waiting for Tom.	Tôi không đợi Tom.
We all hope that's true, but we think it's likely not.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng điều đó đúng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nó có khả năng không.
I cut off my own arm.	Tôi đã tự chặt cánh tay của mình.
Does anyone here know where Tom lives?	Có ai ở đây biết Tom sống ở đâu không?
It's not safe.	Nó không an toàn.
Tom doesn't look like his father at all.	Tom trông không giống bố cho lắm.
I just don't want to give up.	Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc.
Where did you get the scratch on your cheek?	Bạn lấy đâu ra vết xước trên má?
Tom started to feel very dizzy.	Tom bắt đầu cảm thấy rất chóng mặt.
Tom ordered the most expensive item on the menu.	Tom đã gọi món đắt nhất trong thực đơn.
The article was not received favorably.	Bài báo đã không được đón nhận một cách thuận lợi.
Tom and Mary work at night.	Tom và Mary làm việc vào ban đêm.
Do you have time to go through the report?	Bạn có thời gian để xem qua báo cáo không?
I don't usually read non-fiction books.	Tôi không thường đọc sách phi hư cấu.
Did you ask Tom why he wasn't here yesterday?	Bạn có hỏi Tom tại sao hôm qua anh ấy không ở đây không?
Tom was driving around town.	Tom đã lái xe quanh thị trấn.
I don't know where to turn.	Tôi không biết rẽ vào đâu.
You don't have to tell Tom how to do it. 	Bạn không cần phải nói cho Tom biết cách làm điều đó.
He knew.	Anh ấy đã biết.
It's not your book.	Đó không phải là sách của bạn.
Tom will go on a rampage if you tell him to.	Tom sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu bạn bảo anh ấy làm vậy.
This is not good French.	Đây không phải là tiếng Pháp tốt.
Do you know Tom's son?	Bạn có biết con trai của Tom không?
Tom's shoes are new, but not Mary's.	Giày của Tom còn mới, nhưng của Mary thì không.
That's not too bad, is it?	Điều đó không quá tệ, phải không?
The owner of this apartment building lives on the third floor.	Chủ nhân của tòa chung cư này sống trên tầng ba.
Tom could have done it last week.	Tom có ​​thể đã làm điều đó vào tuần trước.
I didn't eat the sandwich that Tom made for me.	Tôi đã không ăn bánh mì kẹp mà Tom làm cho tôi.
Tom laughed in spite of himself.	Tom cười bất chấp bản thân.
Tom will probably enjoy looking at your photos.	Tom có ​​lẽ sẽ thích thú khi xem ảnh của bạn.
The official dinner took place at the White House.	Bữa tối chính thức diễn ra tại Nhà Trắng.
Tom and Mary played cards together all evening.	Tom và Mary đã chơi bài cùng nhau cả buổi tối.
You got nothing for Tom on his birthday?	Bạn không nhận được gì cho Tom trong ngày sinh nhật của anh ấy?
I can't taste anything.	Tôi không thể nếm bất cứ thứ gì.
Taking a walk in the fresh air will be very good for you.	Đi dạo trong bầu không khí trong lành sẽ rất tốt cho bạn.
Do you know what Mr. Jackson's name is?	Bạn có biết tên của ông Jackson là gì không?
Their names are Tom and Mary.	Tên của họ là Tom và Mary.
What is unfinished can be undone.	Những gì chưa hoàn thành có thể được hoàn tác.
They were blocked.	Họ đã bị chặn.
Many children do not like to eat spinach.	Nhiều trẻ em không thích ăn rau chân vịt.
We will not wait for you.	Chúng tôi sẽ không đợi bạn.
We waited too long.	Chúng tôi đã đợi quá lâu.
I didn't mean to give that impression.	Tôi không cố ý tạo ấn tượng đó.
Tom had been absent from school for the past week.	Tom đã nghỉ học cả tuần trước.
If you suddenly went blind, what would you do?	Nếu bạn bị mù đột ngột, bạn sẽ làm gì?
I have been told that you cannot be trusted.	Tôi đã được nói rằng bạn không thể được tin cậy.
Tom poisoned the neighbor's dog's food.	Tom đã đầu độc thức ăn của chú chó hàng xóm.
Much of the workforce is employed in banana production and tourism.	Phần lớn lực lượng lao động được sử dụng trong sản xuất chuối và du lịch.
Tom says he will reconsider his decision.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem xét lại quyết định của mình.
A man named Tom called here yesterday.	Một người tên Tom đã gọi đến đây ngày hôm qua.
You will have to be quick.	Bạn sẽ phải nhanh chóng.
Most of the people who work here are unpaid volunteers.	Hầu hết những người làm việc ở đây là tình nguyện viên không được trả lương.
This morning Tom was late again.	Sáng nay Tom lại đến muộn.
We sold our house in 2013.	Chúng tôi đã bán căn nhà của chúng tôi vào năm 2013.
Tom was not surprised that no one else was there.	Tom không ngạc nhiên khi không có ai khác ở đó.
Tom couldn't forgive Mary for some of the things she did.	Tom không thể tha thứ cho Mary vì một số việc cô ấy đã làm.
I think you are doing it right.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm đúng.
I will be working in Australia.	Tôi sẽ làm việc ở Úc.
Should we give it to Tom?	Chúng ta có nên đưa nó cho Tom không?
One of the soldiers gave Tom a stick of gum.	Một trong những người lính đưa cho Tom một thanh kẹo cao su.
We just wanted to ask him a few questions about what he did last weekend.	Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh ấy một vài câu hỏi về những gì anh ấy đã làm vào cuối tuần trước.
Tom would be crazy if he agreed to do that.	Tom sẽ thật điên rồ nếu đồng ý làm điều đó.
Tom still drinks, but not as much as before.	Tom vẫn uống rượu, nhưng không nhiều như trước.
No one wants to dance with Tom.	Không ai muốn khiêu vũ với Tom.
The child was made for a ward of the state.	Đứa trẻ đã được làm cho một phường của nhà nước.
Tom knows a lot of things.	Tom biết rất nhiều thứ.
He knows how to cook fish.	Anh ấy biết nướng cá.
I could barely understand what he was saying.	Tôi hầu như không thể hiểu những gì anh ấy đang nói.
I didn't know you were done with that.	Tôi không biết là bạn đã làm xong việc đó rồi.
Tom was acting suspiciously.	Tom đã hành động một cách đáng ngờ.
I didn't know that I had a choice.	Tôi không biết rằng tôi có một sự lựa chọn.
I arrived at the hotel.	Tôi đến khách sạn.
Tom has benefited.	Tom đã có lợi.
Tom is slowly catching up with the rest of the class.	Tom đang dần bắt kịp với các bạn còn lại trong lớp.
I suggest we go to Tom and get him ready for the party.	Tôi đề nghị chúng ta đến chỗ Tom và giúp anh ấy sẵn sàng cho bữa tiệc.
Before we begin, I just want to say a few words about the importance of this work.	Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi chỉ muốn nói vài lời về tầm quan trọng của công việc này.
I didn't know Tom would be so angry.	Tôi không biết Tom sẽ tức giận như vậy.
This time Tom was lucky.	Lần này Tom thật may mắn.
Does Tom know how to play golf?	Tom có ​​biết chơi gôn không?
Tom looked cautiously over the cliff.	Tom thận trọng nhìn qua vách đá.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết mình nên làm gì.
That's the house I want to buy.	Đó là ngôi nhà mà tôi muốn mua.
Tom doesn't think you can do it.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom is starting to look a lot like his father.	Tom bắt đầu giống bố rất nhiều.
Tom was really confused.	Tom thực sự bối rối.
Tom worked for me for three years.	Tom đã làm việc cho tôi ba năm.
You will have more opportunities to do that in the future.	Bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm điều đó trong tương lai.
Tom used to come here all the time.	Tom đã từng đến đây mọi lúc.
Tom thought that Mary was happy that it was going to happen.	Tom nghĩ rằng Mary rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I think I can tell you what's going on.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể cho bạn biết những gì đang xảy ra.
Tom has to help Mary.	Tom phải giúp Mary.
I think we can go out and get something to eat.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đi ra ngoài và kiếm gì đó để ăn.
His proposal began a year-long debate.	Đề xuất của ông đã bắt đầu một cuộc tranh luận kéo dài một năm.
Tom has an attitude problem.	Tom có ​​một vấn đề về thái độ.
Tom opened his own restaurant in 2013.	Tom đã mở nhà hàng của riêng mình vào năm 2013.
Is it true that you are Tom's brother?	Có đúng anh là anh trai của Tom không?
Tom put on his jacket.	Tom mặc áo vét vào.
Tom told me to ask Mary.	Tom bảo tôi hỏi Mary.
Tom can buy anything he wants.	Tom có ​​thể mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom trusted you.	Tom đã tin tưởng bạn.
It's not always easy to combine school and work.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng kết hợp đi học và đi làm.
Tom is not going to Boston.	Tom sẽ không đến Boston.
It doesn't matter what Tom says.	Tom nói gì không quan trọng.
I have a call today.	Hôm nay tôi có cuộc gọi.
Can you keep me in the loop?	Bạn có thể giữ cho tôi trong vòng lặp?
I know Tom won't be able to do it tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó vào ngày mai.
I have to get ready for the party.	Tôi phải sẵn sàng cho bữa tiệc.
I tried to dissuade Tom.	Tôi đã cố gắng khuyên can Tom.
There are a lot of people who can't do that.	Có rất nhiều người không thể làm được điều đó.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary is not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chưa sẵn sàng để làm điều đó.
When was the last time you traveled?	Lần cuối cùng bạn đi du lịch là khi nào?
Tom has no blanket.	Tom không có chăn.
You like football, don't you?	Bạn thích bóng đá, phải không?
Tom joins both the soccer team and the basketball team.	Tom tham gia cả đội bóng đá và đội bóng rổ.
Tom sold everything he owned.	Tom đã bán tất cả những gì anh ấy sở hữu.
I think I know someone who might have done this.	Tôi nghĩ tôi biết ai có thể đã làm điều này.
Tom told me Mary was sleepy.	Tom nói với tôi Mary buồn ngủ.
You look like you're not impressed.	Bạn trông có vẻ như bạn không ấn tượng.
I'm not really sure why that happened.	Tôi không thực sự chắc chắn tại sao điều đó lại xảy ra.
I won't fight you anymore.	Tôi sẽ không đánh nhau với anh nữa.
Tom is a cleaning junkie.	Tom là một người nghiện dọn dẹp.
I've known him since he was a kid.	Tôi đã biết anh ấy kể từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
Did Tom really hit Mary?	Tom đã thực sự đánh Mary?
Tom came home this afternoon.	Chiều nay Tom về nhà.
I'm going back to Boston with Tom.	Tôi sẽ trở lại Boston với Tom.
I am very danger.	Tôi rất nguy hiểm.
I don't see the problem.	Tôi không thấy vấn đề.
Tom was the only one I told.	Tom là người duy nhất tôi đã kể.
My parents won't mind.	Bố mẹ tôi sẽ không phiền đâu.
Tom said Mary was living in Boston.	Tom cho biết Mary đang sống ở Boston.
I hope that we have time to prepare for that.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho điều đó.
What is the difference between a magazine and a newspaper?	Sự khác biệt giữa một tạp chí và một tờ báo là gì?
French is not a difficult language.	Tiếng Pháp không phải là một ngôn ngữ khó.
I cannot believe it happened.	Tôi không thể tin rằng nó đã xảy ra.
I think you like Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn thích Tom.
You must rehydrate.	Bạn phải bù nước.
If you don't do what Tom says, he will get angry.	Nếu bạn không làm những gì Tom nói, anh ấy sẽ tức giận.
Disappointment was evident on Tom's face.	Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Tom.
You will feel much more comfortable when you get a good night's sleep.	Bạn ngủ một giấc sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
He puts too much emphasis on the problem.	Anh ấy nhấn mạnh quá nhiều vào vấn đề.
Tom won't do anything we ask him to do.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I want you to hug.	Anh muốn em ôm nhau.
Tom told me the story of his life.	Tom kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời anh ấy.
We know Tom didn't do it.	Chúng tôi biết Tom đã không làm điều đó.
I don't know as much as I should.	Tôi không biết nhiều như tôi nên làm.
There's a lot of work that I have to do.	Có rất nhiều việc mà tôi phải làm.
I doubt I can let Tom go swimming.	Tôi nghi ngờ tôi có thể cho Tom đi bơi.
If I didn't expect you to be here, I wouldn't have come.	Nếu tôi không mong đợi bạn ở đây, tôi đã không đến.
Tell Tom to leave.	Hãy bảo Tom rời đi.
I can't look at you without thinking about Tom.	Tôi không thể nhìn bạn mà không nghĩ về Tom.
You are perfect the way you are.	Bạn hoàn hảo theo cách của bạn.
Can't we all be friends?	Tất cả chúng ta không thể là bạn?
Tom believes that Mary doesn't want to do that.	Tom tin rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom and Mary have adopted a child.	Tom và Mary đã nhận nuôi một đứa trẻ.
Tom wants to attend Mary's party. 	Tom muốn tham dự bữa tiệc của Mary.
Unfortunately, he has other things he has to do.	Thật không may, anh ấy có những việc khác mà anh ấy phải làm.
Tom's parents don't let Tom go out at night.	Bố mẹ Tom không cho Tom đi chơi đêm.
How much money did Tom steal from you?	Tom đã ăn trộm của bạn bao nhiêu tiền?
Tom says he doesn't want you to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bạn làm như vậy nữa.
Where did Tom find my wallet?	Tom đã tìm thấy ví của tôi ở đâu?
Tom was very embarrassed.	Tom đã rất xấu hổ.
A pack of wolves attacked the tourist.	Một bầy sói đã tấn công du khách.
He passed away a few days before his hundredth birthday.	Ông đã qua đời vài ngày trước sinh nhật thứ một trăm của mình.
Tom doesn't need any more help.	Tom không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
What good do you think will come with this?	Bạn nghĩ điều gì tốt sẽ đến với điều này?
Don't forget that you need to pay the rent tomorrow.	Đừng quên rằng bạn cần phải trả tiền thuê nhà vào ngày mai.
Tom's wife is named Mary and his son's name is John.	Vợ của Tom tên là Mary và con trai anh ấy tên là John.
I don't know who those people are.	Tôi không biết những người đó là ai.
Tom never listened to Mary.	Tom không bao giờ nghe Mary.
I forgot to give Tom my phone number.	Tôi quên cho Tom số điện thoại của tôi.
The sick baby was carefully observed by the doctors.	Đứa bé ốm yếu đã được các bác sĩ quan sát cẩn thận.
You won't be busy this afternoon, will you?	Chiều nay bạn sẽ không bận phải không?
Tom says he probably won't be busy on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không bận vào thứ Hai.
Tom didn't think that Mary would be tempted to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom did not tell the truth correctly.	Tom đã không nói sự thật một cách chính xác.
Tom doesn't know how much money was stolen.	Tom không biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp.
Tom pretends he didn't hear what Mary said about him.	Tom giả vờ như anh ta không nghe những gì Mary nói về anh ta.
Tom really wasn't sure what to do.	Tom thực sự không chắc mình phải làm gì.
I want to talk to someone about what I have seen.	Tôi muốn nói chuyện với ai đó về những gì tôi đã thấy.
A person without patience is like a lamp without oil.	Người không có lòng kiên nhẫn giống như ngọn đèn không có dầu.
Tom told me you two are friends.	Tom nói với tôi hai người là bạn.
I don't mind helping you make the dishes.	Tôi không ngại giúp bạn làm các món ăn.
If that happens, give me a call.	Nếu điều đó xảy ra, hãy gọi cho tôi.
Tom is very pleased.	Tom rất hài lòng.
I told Tom I was there.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã ở đó.
I didn't know Tom couldn't do that.	Tôi không biết Tom không thể làm điều đó.
Tom got the job based on your recommendation.	Tom đã nhận được công việc dựa trên lời giới thiệu của bạn.
Tom used to be an elementary school teacher.	Tom từng là giáo viên tiểu học.
Just make sure you get here on time.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đến đây đúng giờ.
Tom said Mary had no intention of going by herself.	Tom nói Mary không có ý định tự mình đi.
Tom wasn't sure how to answer that.	Tom không chắc làm thế nào để trả lời điều đó.
I don't think that can happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.
She maxed out all her credit cards.	Cô ấy đã sử dụng tối đa tất cả các thẻ tín dụng của mình.
I'm not ready to leave.	Tôi chưa sẵn sàng rời đi.
I was just about to leave the house when the phone rang.	Tôi vừa định ra khỏi nhà thì điện thoại reo.
Tom looks at things differently.	Tom nhìn mọi thứ theo cách khác.
Tom says he doesn't think Mary actually did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm vậy.
This law only applies to foreigners.	Luật này chỉ áp dụng cho người nước ngoài.
Tom seemed to know what Mary was doing.	Tom dường như biết Mary đang làm gì.
I think that's unlikely.	Tôi nghĩ điều đó khó xảy ra.
Tom doesn't understand how computers work.	Tom không hiểu máy tính hoạt động như thế nào.
That is not your choice.	Đó không phải là sự lựa chọn của bạn.
Don't tell me don't worry.	Đừng nói với tôi là đừng lo lắng.
You know that you don't have to do it.	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
If you do, people will hate you.	Nếu bạn làm vậy, mọi người sẽ ghét bạn.
Tom says I don't look happy.	Tom nói rằng tôi trông không vui.
If it's too much for you to handle, then you don't have to.	Nếu nó quá nhiều để bạn xử lý, thì bạn không cần phải làm điều đó.
Milk has a mild sour taste.	Sữa có vị chua nhẹ.
There was a truck in the middle of the road.	Có một chiếc xe tải nằm giữa đường.
Make sure you tell Tom everything.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã nói với Tom mọi thứ.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I'm not going to help you do that right now.	Tôi sẽ không giúp bạn làm điều đó ngay bây giờ.
I am different.	Tôi thì khác.
Tom told me that you hit him.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đánh anh ta.
How is everyone at home?	Mọi người ở nhà thế nào?
Tom is simply doing his job.	Tom chỉ đơn giản là làm công việc của mình.
I was unable to buy a ticket.	Tôi đã không thể mua một vé.
I don't often eat fried food.	Tôi không thường xuyên ăn đồ chiên rán.
I don't like his smart way of talking.	Tôi không thích cách nói chuyện thông minh của anh ấy.
Tom grabbed his briefcase and left.	Tom vớ lấy chiếc cặp của mình và rời đi.
Tom has lost track of Mary.	Tom đã mất dấu Mary.
I don't think Tom will go to school tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom sẽ đến trường.
Money is like sea water. 	Tiền bạc như nước biển.
The more we drink, the more thirsty we become.	Càng uống nhiều, chúng ta càng khát.
I will come back to you.	Tôi sẽ quay lại với bạn.
I told Tom to do it on Monday.	Tôi đã nói với Tom để làm điều đó vào thứ Hai.
I hope Tom is sober.	Tôi hy vọng Tom tỉnh táo.
Tom probably wouldn't know what to do.	Tom có ​​lẽ sẽ không biết những gì cần phải làm.
Tom is about to be thirty.	Tom sắp ba mươi.
Why don't we talk about it when I get home?	Tại sao chúng ta không nói về nó khi tôi về nhà?
One thing I've always wanted to do is learn to fly.	Một điều tôi luôn muốn làm là học lái máy bay.
Tom said Mary was done with it.	Tom nói Mary đã làm xong việc đó.
Tom already knew that Mary wasn't the one who did it.	Tom đã biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom went to the garage.	Tom đã đến nhà để xe.
I know that Tom doesn't know that he doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom says he won't help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
Tom stabbed his wife.	Tom đâm vợ.
I can tell you don't have any children.	Tôi có thể nói với bạn là không có bất kỳ đứa con nào.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó cả.
Motorcycles are very cheap.	Xe máy rất rẻ.
We need to keep the lines of communication open.	Chúng ta cần giữ cho các đường dây liên lạc luôn cởi mở.
Tom and I are both worried.	Tom và tôi đều lo lắng.
That's not what I want to think about right now.	Đó không phải là điều tôi muốn nghĩ đến lúc này.
Mary wants to marry a millionaire.	Mary muốn kết hôn với một triệu phú.
I'm afraid they can't get along very well.	Tôi sợ rằng họ không thể hòa hợp với nhau cho lắm.
I have five copies, but I need twice as many.	Tôi có năm bản sao, nhưng tôi cần số lượng gấp đôi.
Tom has been studying gorillas for three years.	Tom đã nghiên cứu về khỉ đột trong ba năm.
You cannot keep this secret forever.	Bạn không thể giữ bí mật này mãi mãi.
I imagine Tom will be here soon.	Tôi tưởng tượng Tom sẽ đến đây sớm thôi.
Tom admits he's lazy.	Tom thừa nhận anh ấy lười biếng.
I'll call back at 2:30.	Tôi sẽ gọi lại lúc 2:30.
I should go back to my place.	Tôi nên quay trở lại nơi ở của mình.
It was the worst scene I've ever seen.	Đó là cảnh quay tồi tệ nhất mà tôi từng thấy.
I texted Tom yesterday morning.	Tôi đã nhắn tin cho Tom vào sáng hôm qua.
Tom soon realized he was trapped.	Tom sớm nhận ra mình đã bị mắc bẫy.
Do you think we'll be asked to do that?	Bạn có cho rằng chúng ta sẽ được yêu cầu làm điều đó không?
Tom watched for a moment.	Tom quan sát một lúc.
Who do you not know here?	Ai mà bạn không biết ở đây?
Tom is stronger than ever.	Tom mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
She won't tell me why she came home first.	Cô ấy sẽ không nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại về nhà trước.
Tom is still very upset.	Tom vẫn rất khó chịu.
Would you like to go swimming with us this afternoon?	Bạn có muốn đi bơi với chúng tôi chiều nay không?
The boy did not change his opinion.	Cậu bé không thay đổi quan điểm của mình.
Apparently Tom was the one who would do it to Mary.	Rõ ràng Tom là người sẽ làm điều đó với Mary.
I don't have a girlfriend now.	Tôi không có bạn gái bây giờ.
Tom has a lot of things he wants to do.	Tom có ​​rất nhiều thứ anh ấy muốn làm.
Tom almost never smiles again.	Tom gần như không bao giờ cười nữa.
Tom can sit there.	Tom có ​​thể ngồi đó.
I found the leak.	Tôi đã tìm thấy chỗ rò rỉ.
Tom tells Mary that he thinks John likes to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thích làm điều đó.
I think Tom was offended.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị xúc phạm.
I know that Tom is a very bad driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe rất tệ.
It takes a lot of patience to raise a kid like Tom.	Cần rất nhiều kiên nhẫn để nuôi dạy một đứa trẻ như Tom.
Young men say they will do it, despite all the difficulties.	Nam thanh niên nói rằng họ sẽ làm được, bất chấp mọi khó khăn.
Is there anything that counts as a truly altruistic act?	Có điều gì được coi là một hành động thực sự vị tha không?
Tom says that Mary is very rich.	Tom nói rằng Mary rất giàu có.
Don't go against me.	Đừng chống lại tôi.
Neither Tom nor Mary was waiting in the lobby.	Cả Tom và Mary đều không đợi ở sảnh.
The boy reading the book is Tom.	Cậu bé đang đọc sách là Tom.
I don't like to leave anything unfinished.	Tôi không thích bỏ dở bất cứ điều gì.
I cannot imagine my life without you.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi mà không có bạn.
I don't want you to think I'm not happy.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi không hạnh phúc.
Tom often loses gambling due to gambling.	Tom thường xuyên thua bạc do đánh bạc.
Tom acted calmly.	Tom đã hành động một cách bình tĩnh.
Tom called Mary from the airport.	Tom gọi Mary từ sân bay.
There's really no reason for you to go to Boston.	Thực sự không có lý do gì để bạn đến Boston.
Tom said that he thought doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất vui.
That is one of my best memories.	Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi.
I told Tom I didn't need to anymore.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm vậy nữa.
Tom and Mary are playing catch in the backyard.	Tom và Mary đang chơi trò đuổi bắt ở sân sau.
Tom told me he was looking forward to doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất mong được làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't forgotten to study for today's French test.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không quên học cho bài kiểm tra tiếng Pháp hôm nay.
If it rains on that day, the match will be postponed until the next clear day.	Nếu trời mưa vào ngày hôm đó, trận đấu sẽ bị hoãn lại cho đến ngày đẹp trời tiếp theo.
Tom gave Mary even more money.	Tom còn cho Mary nhiều tiền hơn nữa.
I think time is of the essence.	Tôi nghĩ thời gian là điều cốt yếu.
Tom knows that Mary doesn't want him to do that anymore.	Tom biết rằng Mary không muốn anh ấy làm điều đó nữa.
Tom will see that.	Tom sẽ nhìn thấy điều đó.
Tom is the one most likely to leave early.	Tom là người có khả năng về sớm nhất.
Tom said he had a terrible experience in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã có một trải nghiệm khủng khiếp ở Úc.
I never thought that Tom would return to Boston again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Boston một lần nữa.
I don't think you really understand what I'm trying to say.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
I'm sick of this.	Tôi phát ốm vì điều này.
The princess wears a golden crown.	Công chúa đội vương miện bằng vàng.
You are so lucky because you are cute.	Bạn thật may mắn vì bạn dễ thương.
I suspect that Tom and Mary both did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã làm điều đó.
Tom couldn't find anyone to talk to.	Tom không tìm được ai để nói chuyện.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi nghĩ Tom không cần phải làm vậy.
Tom doesn't date Mary, does he?	Tom không hẹn hò với Mary phải không?
Tom is an auditor.	Tom là một kiểm toán viên.
Tom is the only one in our family who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi không nói được tiếng Pháp.
I have only been to Australia once.	Tôi chỉ đến Úc một lần.
Tom just came to see me.	Tom vừa đến gặp tôi.
Tom told me he used to drink root beer, but not only had he never drunk spruce beer, he'd never even heard of it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thường uống bia gốc, nhưng anh ấy không chỉ chưa bao giờ uống bia vân sam mà thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói về nó.
Tom clearly made some mistakes.	Tom rõ ràng đã mắc một số sai lầm.
I want you to quit watching too much TV.	Tôi muốn bạn bỏ xem TV quá nhiều.
I feel sorry for Tom's family.	Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình của Tom.
Even at the age of 50, Mary can still turn her head.	Ngay cả khi ở tuổi 50, Mary vẫn có thể quay đầu lại.
I have a complicated matter I would like to discuss with you.	Tôi có một vấn đề phức tạp muốn thảo luận với bạn.
They said they would come back to me.	Họ nói rằng họ sẽ quay lại với tôi.
I have no doubt that Tom intended to do it.	Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, Tom đã định làm điều đó.
I know both Tom and Mary want to do it.	Tôi biết cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
I thought you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
"I'm not very good." 	"Tôi không giỏi lắm."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
This product has significant shortcomings.	Sản phẩm này có những thiếu sót đáng kể.
Give the key to Tom.	Đưa chìa khóa cho Tom.
That is very rare.	Điều đó rất hiếm.
I would like to know how long you plan to stay in Australia.	Tôi muốn biết bạn dự định ở Úc bao lâu.
Tom told me that he thought Mary was invincible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là kẻ bất bại.
I think Tom will do well.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm tốt.
That's also a bad idea.	Đó cũng là một ý kiến ​​tồi.
That's just what I hope to do.	Đó chỉ là những gì tôi hy vọng sẽ làm được.
Tom thought Mary was in Australia.	Tom nghĩ Mary đã ở Úc.
Tom told me to stay out of his way.	Tom bảo tôi tránh ra khỏi đường của anh ấy.
You should make Tom leave.	Bạn nên bắt Tom rời đi.
Maybe I'm too old.	Có lẽ tôi đã quá già.
We won't be long.	Chúng ta sẽ không lâu đâu.
I think Tom likes baseball.	Tôi nghĩ Tom thích bóng chày.
Tom gave Mary a copy of the book he had written.	Tom đã đưa cho Mary một bản sao của cuốn sách mà anh ấy đã viết.
As a boy, I always woke up early.	Là một cậu bé, tôi luôn dậy sớm.
Tom told me that he thought Mary was stingy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary keo kiệt.
This can be interpreted as an act of treason.	Đây có thể được hiểu là một hành động phản quốc.
My mother has been studying French for several years.	Mẹ tôi đã học tiếng Pháp được vài năm.
Tom lives from hand to mouth.	Tom sống từ tay này sang miệng khác.
Tom escaped the bloody knife and washed his hands very carefully.	Tom thoát khỏi con dao dính máu và rửa tay rất cẩn thận.
Tom and I go to school together.	Tom và tôi đi học cùng nhau.
Tom realized you should do it.	Tom nhận ra bạn nên làm điều đó.
You can run, but you cannot hide.	Bạn có thể chạy, nhưng bạn không thể trốn.
I'm pretty sure it's broken.	Tôi khá chắc rằng nó đã bị hỏng.
Tom realized that there was nothing he could do to help Mary.	Tom nhận ra rằng anh không thể làm gì để giúp Mary.
Tom died the next day.	Tom chết vào ngày hôm sau.
Tom is on the roof.	Tom ở trên mái nhà.
In 1847, they declared their independence.	Năm 1847, họ tuyên bố độc lập.
I don't have to be there until 2:30.	Tôi không cần phải ở đó cho đến 2:30.
Tom and Mary weren't paying attention.	Tom và Mary không chú ý.
I come to tell you that you need not worry.	Tôi đến để nói với bạn rằng bạn không cần phải lo lắng.
I don't think Tom will still be worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ lo lắng.
I never walk anywhere.	Tôi không bao giờ đi bộ ở bất cứ đâu.
Tom says he thinks Mary is sleeping upstairs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ngủ trên lầu.
His help helped me get the job done.	Sự giúp đỡ của anh ấy đã giúp tôi hoàn thành công việc.
Tom will probably wait until 2:30.	Tom có ​​thể sẽ đợi đến 2:30.
Tom is crazy about basketball.	Tom phát cuồng vì bóng rổ.
Tom's house is a ruin.	Nhà của Tom là một đống đổ nát.
Everyone knows that he is a genius.	Mọi người đều rõ rằng anh ấy là một thiên tài.
There are a few boys playing card games in the park.	Có một vài cậu bé đang chơi trò chơi đánh bài trong công viên.
Tom said that no one was hurt.	Tom nói rằng không ai bị thương.
Tom was supposed to come home from school a few hours ago.	Tom lẽ ra phải đi học về từ mấy giờ trước.
The ship lowered the runway after docking.	Con tàu hạ thấp đường băng sau khi cập cảng.
What do you think now?	Bạn nghĩ gì bây giờ?
He told the children about his adventures in Africa.	Anh kể cho bọn trẻ nghe về cuộc phiêu lưu của mình ở Châu Phi.
Is this your first time donating blood?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn cho máu?
What Tom did was shameful.	Những gì Tom đã làm thật đáng hổ thẹn.
What would Tom say if we did that?	Tom sẽ nói gì nếu chúng tôi làm điều đó?
Tom is not really hungry.	Tom không thực sự đói.
Would it be okay if I asked you a personal question?	Sẽ ổn nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi cá nhân?
Did you give Tom a gun?	Bạn đã đưa cho Tom một khẩu súng chưa?
Tom went swimming with his friends.	Tom đã đi bơi với bạn bè của mình.
I know Tom shouldn't have done it this morning.	Tôi biết Tom không nên làm điều đó vào sáng nay.
I didn't know Tom would cry.	Tôi không biết Tom sẽ khóc.
You are a bright student.	Bạn là một sinh viên sáng giá.
Tom spent the night at my house.	Tom đã qua đêm ở nhà tôi.
I ate my sandwich.	Tôi đã ăn bánh sandwich của mình.
Tom just told me about what happened.	Tom chỉ nói với tôi về những gì đã xảy ra.
I think I'll be on vacation this week.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi nghỉ trong tuần này.
They should hire someone more qualified.	Họ nên thuê một người có trình độ cao hơn.
I'll get Tom Jackson's autograph.	Tôi sẽ xin chữ ký của Tom Jackson.
Tom says he doesn't want to eat leftovers anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn thức ăn thừa nữa.
Maybe I love Tom.	Có lẽ tôi yêu Tom.
Don't let those problems affect you.	Đừng để những vấn đề đó ảnh hưởng đến bạn.
We have to share this.	Chúng tôi phải chia sẻ điều này.
This dictionary is not good at all.	Từ điển này không tốt chút nào.
Tom is intending to do just that.	Tom đang có ý định làm điều đó.
We can't do that right now.	Chúng tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is over 30 years old, but he looks much younger.	Tom đã ngoài 30 tuổi, nhưng trông anh ấy trẻ hơn rất nhiều.
Tom is a runner.	Tom là một người chạy.
Tom should have listened to you and bought that painting when he had the chance.	Tom lẽ ra nên nghe lời bạn và mua bức tranh đó khi có cơ hội.
Tom headed for the exit.	Tom tiến về phía lối ra.
Do you really study at home?	Bạn có thực sự học ở nhà không?
Tom didn't think Mary did it on purpose.	Tom không nghĩ Mary cố tình làm vậy.
Did Tom come to Australia too?	Tom cũng đến Úc phải không?
Why can't I go now?	Tại sao tôi không thể đi ngay bây giờ?
You won't have to wait as long as I did.	Bạn sẽ không phải đợi lâu như tôi đã làm.
I never told Tom much about myself.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom nhiều về bản thân mình.
Tom says he doesn't think Mary will let you do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ để bạn làm điều đó.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
I'm not married.	Tôi chưa kết hôn.
I don't buy it anymore.	Tôi không mua vào đó nữa.
What is connection?	Kết nối là gì?
Stir the fire.	Khuấy đều lửa.
He was hospitalized for a week.	Anh ấy phải nằm viện một tuần.
Tom doesn't think what Mary is wearing is appropriate.	Tom không nghĩ rằng những gì Mary đang mặc là phù hợp.
Doing that is a very bad idea.	Làm đó là một ý tưởng rất tồi.
Tom ate two plates of spaghetti.	Tom đã ăn hai đĩa mì Ý.
I know that Tom is a friend of yours since school days.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn của bạn từ thời đi học.
I know the person in the next room is either Tom or Mary.	Tôi biết người ở phòng bên cạnh là Tom hoặc Mary.
Tom helped me when I needed help.	Tom đã giúp tôi khi tôi cần giúp đỡ.
Tom won't be here.	Tom sẽ không ở đây.
What's your favorite way to cook salmon?	Cách nấu cá hồi yêu thích của bạn là gì?
I don't have much confidence in his abilities.	Tôi không tin tưởng lắm vào khả năng của cậu ấy.
Tom and his friends are swimming in the pond.	Tom và những người bạn của anh ấy đang bơi trong ao.
Why are you hunting me?	Tại sao bạn săn lùng tôi?
The police couldn't arrest Tom.	Cảnh sát không thể bắt Tom.
I don't want to hear about all your ex-boyfriends.	Tôi không muốn nghe về tất cả bạn trai cũ của bạn.
I don't think Tom will let you go any time soon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn về sớm.
Just one can of soft drink a day can significantly increase your chances of developing diabetes.	Chỉ cần một lon nước ngọt mỗi ngày có thể làm tăng đáng kể khả năng mắc bệnh tiểu đường.
Many school bus drivers get to know the students on their bus.	Nhiều tài xế xe buýt học đường làm quen với các học sinh trên xe buýt của họ.
That's all I could ask for.	Đó là tất cả những gì tôi có thể yêu cầu.
Tom is quite sympathetic.	Tom khá thông cảm.
Tom always wears a tie to work.	Tom luôn đeo cà vạt để đi làm.
We have to weigh the pros and cons.	Chúng ta phải cân nhắc giữa ưu và nhược điểm.
It is true that Tom is very lucky.	Đúng là Tom rất may mắn.
We don't care how much water you use.	Chúng tôi không quan tâm bạn sử dụng bao nhiêu nước.
The plane was about to take off when I heard a strange sound.	Máy bay chuẩn bị cất cánh thì tôi nghe thấy một âm thanh lạ.
The police questioned Tom for hours.	Cảnh sát đã thẩm vấn Tom trong nhiều giờ.
The fuselage of an aircraft is called the fuselage.	Phần thân của một chiếc máy bay được gọi là thân máy bay.
Tom said he would help me load the truck.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi xếp xe tải.
I sent Tom a lot of texts today, but he hasn't replied to any.	Tôi đã gửi cho Tom rất nhiều tin nhắn hôm nay, nhưng anh ấy chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Tom is very decisive.	Tom rất quyết đoán.
Tom is a much better bass player than me.	Tom là người chơi bass giỏi hơn tôi rất nhiều.
I'm sure I can do it again.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom and I share a car to go to work.	Tom và tôi đi chung xe để đi làm.
I need to buy a new toothbrush.	Tôi cần mua một bàn chải đánh răng mới.
Tom doesn't usually study French.	Tom không thường học tiếng Pháp.
Tom didn't think I noticed.	Tom không nghĩ rằng tôi nhận ra.
Dinner is ready!	Bữa ăn tối đã sẵn sàng!
I still don't understand why Tom is so unhappy.	Tôi vẫn không hiểu tại sao Tom lại không vui như vậy.
I'm waiting to see Tom.	Tôi đang chờ gặp Tom.
Traditionally, the gentlemen kept the doors for the ladies.	Theo truyền thống, các quý ông giữ cửa cho các quý bà.
I didn't know that you couldn't speak French.	Tôi không biết rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
I won't play games with you.	Tôi sẽ không chơi trò chơi với bạn.
If I have to go home late, please don't wait for me.	Nếu tôi phải về nhà muộn, xin đừng đợi tôi.
The family received news of disapproval from the doctor about Tom's health.	Gia đình nhận được tin tức can ngăn từ bác sĩ về sức khỏe của Tom.
I don't kiss Tom. 	Tôi không hôn Tom.
He kissed me.	Anh ấy đã hôn tôi.
I'm looking for my glasses.	Tôi đang tìm kính của tôi.
Tom said that Mary was too young to drive.	Tom nói rằng Mary còn quá nhỏ để lái xe.
I want to marry Tom and Mary's youngest daughter.	Tôi muốn kết hôn với Tom và con gái út của Mary.
Is Tom a good teacher?	Tom có ​​phải là một giáo viên tốt không?
He can do well, and you can do even better.	Anh ấy có thể làm tốt, và bạn còn có thể làm tốt hơn nữa.
I don't know how to hunt.	Tôi không biết cách đi săn.
Why don't we play cards instead?	Tại sao chúng ta không chơi bài thay thế?
Tom can beat us.	Tom có ​​thể đánh bại chúng ta.
I don't think Tom will be able to tell Mary to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể nói với Mary làm điều đó.
Tom lives in a small apartment on Park Street.	Tom sống trong một căn hộ nhỏ trên Phố Park.
Tom and Mary trust John.	Tom và Mary tin tưởng John.
I guess it doesn't matter.	Tôi đoán nó không quan trọng.
Quality is more important than quantity.	Chất lượng quan trọng hơn số lượng.
Tom says Mary won't do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I think Tom will want to see this movie.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn xem bộ phim này.
Tom didn't know if he should laugh or cry.	Tom không biết mình nên cười hay nên khóc.
Tom said he couldn't prove that Mary did it.	Tom nói rằng anh ta không thể chứng minh rằng Mary đã làm điều đó.
He saved his friend at the risk of his own life.	Anh đã cứu người bạn của mình trước nguy cơ đến tính mạng của chính mình.
Do you really believe that Tom will do it?	Bạn có thực sự tin rằng Tom sẽ làm điều đó?
The man on the phone identified himself as Tom Jackson.	Người đàn ông trên điện thoại tự nhận mình là Tom Jackson.
What can I do to help you right now?	Tôi có thể làm gì để giúp bạn ngay bây giờ?
If you're not going to drink this, neither am I.	Nếu bạn không định uống cái này, tôi cũng sẽ không.
Do you have a ballpoint pen?	Bạn có bút bi không?
The weather officer said there was a storm on the way.	Nhân viên thời tiết nói rằng có một cơn bão trên đường đi.
I wonder if Tom really did it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó một mình không.
Why did Tom give that to us?	Tại sao Tom lại đưa cái đó cho chúng ta?
Tom will explain that to all of us.	Tom sẽ giải thích điều đó cho tất cả chúng ta.
I am an honest man.	Tôi là một người đàn ông trung thực.
I know Tom has been very busy.	Tôi biết Tom đã rất bận.
I have been trying to contact Tom since yesterday.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom từ hôm qua.
I know that Tom won't wait long.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi lâu đâu.
I like cinnamon.	Tôi thích quế.
Tom said he wished he didn't hit his son so hard.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không đánh con trai mình quá mạnh.
I will try to find some way to do it.	Tôi sẽ cố gắng tìm một số cách để làm điều đó.
How much does Tom spend a month?	Tom tiêu bao nhiêu một tháng?
I'm not exactly sure why I'm here.	Tôi không chắc chính xác lý do tại sao tôi ở đây.
It doesn't matter to me how we get there.	Đối với tôi không quan trọng bằng cách nào chúng ta đến đó.
I don't think Tom will let Mary drive.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để Mary lái.
I am encouraged.	Tôi được khuyến khích.
Tom has something for Mary.	Tom có ​​một thứ cho Mary.
I'm really good at finding these kinds of problems.	Tôi thực sự giỏi trong việc tìm ra những loại vấn đề này.
I wonder if Tom will mind helping us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phiền giúp chúng ta vào ngày mai không.
It means a lot to me knowing you love me.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi biết bạn yêu tôi.
Tom was introduced by Mary.	Tom được Mary giới thiệu.
Tom is a great guy to hang out with.	Tom là một chàng trai tuyệt vời để đi chơi cùng.
You were going to take pictures, weren't you?	Bạn đã định chụp ảnh, phải không?
Tom had a stroke.	Tom bị đột quỵ.
Aren't you happy to see me?	Bạn không vui khi gặp tôi sao?
You can borrow a copy from any public library.	Bạn có thể mượn một bản sao từ bất kỳ thư viện công cộng nào.
Tom just did.	Tom vừa làm vậy.
Tom said he didn't think he would be able to do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
Why don't we sit in the front?	Tại sao chúng ta không ngồi phía trước?
Why are you a pessimist?	Tại sao bạn lại là một người bi quan?
If you're interested, I'll add your name to the list.	Nếu bạn quan tâm, tôi sẽ thêm tên bạn vào danh sách.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom didn't go to Boston last weekend.	Tom đã không đến Boston vào cuối tuần trước.
I should have left Tom a message.	Tôi nên để lại cho Tom một tin nhắn.
Don't be afraid of barking dogs.	Đừng sợ chó sủa.
You don't seem ready to change.	Bạn dường như không sẵn sàng thay đổi.
Tom is never on time.	Tom không bao giờ đúng giờ.
Tom said Mary wouldn't do something like that.	Tom nói Mary sẽ không làm điều gì đó như vậy.
Everyone knows that we don't like each other.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi không thích nhau.
Tom lost his glasses.	Tom bị mất kính.
She spends most of her time taking care of her children.	Cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc con cái.
I didn't hear Tom sing.	Tôi không nghe thấy Tom hát.
According to Tom, Mary could not understand French.	Theo Tom, Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I never realized you were such a good French speaker.	Tôi chưa bao giờ nhận ra bạn là một người nói tiếng Pháp giỏi như vậy.
Tom and I both know that.	Tom và tôi đều biết điều đó.
I have no inspiration.	Tôi không có cảm hứng.
You are welcome to join me.	Bạn được chào đón tham gia với tôi.
What is it that you never get tired of talking about?	Điều gì mà bạn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói về điều gì?
Do you think Tom will be in Boston all summer?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston cả mùa hè?
I know that Tom is a pretty good golfer.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi gôn khá giỏi.
I couldn't find a babysitter, so I couldn't go to the party.	Tôi không tìm được người trông trẻ, vì vậy tôi không thể đến bữa tiệc.
Tom might have some good ideas.	Tom có ​​thể có một số ý tưởng hay.
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó một mình.
All club members agree with me.	Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều đồng ý với tôi.
Tom has a car problem.	Tom gặp sự cố xe hơi.
Tom didn't think Mary would let him do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép anh ta làm điều đó.
It's the one I like.	Đó là một trong những tôi thích.
I am not ashamed to cry.	Tôi không xấu hổ để khóc.
No one doubts you about anything.	Không ai nghi ngờ bạn về bất cứ điều gì.
New mobile phones are selling like hot cakes.	Điện thoại di động mới bán chạy như tôm tươi.
Do you have a bottle opener for me to borrow?	Bạn có cái mở nắp chai cho tôi mượn không?
There are no women on this ship.	Không có phụ nữ trên con tàu này.
He marched to the beat of another drummer.	Anh ta hành quân theo nhịp của một tay trống khác.
Perhaps you were wrong.	Có lẽ bạn đã nhầm.
Best place to buy meat?	Nơi tốt nhất để mua thịt?
Tom was overdressed for the occasion.	Tom đã ăn mặc quá lố cho dịp này.
Tom's dog was killed.	Con chó của Tom đã bị tử thần.
Fashion is not my forte.	Thời trang không phải là sở trường của tôi.
The smell of dirty socks makes me want to vomit.	Mùi của đôi tất bẩn khiến tôi muốn nôn ra.
Tom won't go into specifics.	Tom sẽ không đi vào chi tiết cụ thể.
Tom looks jealous.	Tom có ​​vẻ ghen tị.
I know who killed the police inspector.	Tôi biết ai đã giết thanh tra cảnh sát.
This is my first time trying to do it this way.	Đây là lần đầu tiên tôi thử làm theo cách này.
I learned a lot of French by watching French movies.	Tôi đã học được rất nhiều tiếng Pháp bằng cách xem phim Pháp.
Do you think you've come to the challenge?	Bạn có nghĩ rằng bạn đã đến thách thức?
Please tell me how to do this?	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm điều này?
Two wrongs do not make one right.	Hai sai không tạo nên một đúng.
Why would Tom eat that?	Tại sao Tom lại ăn thứ đó?
I don't think I know any of these parts.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai trong những phần này.
You and I should do it.	Bạn và tôi nên làm điều đó.
What did I just tell you a few minutes ago?	Tôi vừa nói với bạn điều gì vài phút trước?
Tom didn't know Mary wasn't happy here.	Tom không biết Mary không được hạnh phúc ở đây.
Don't you think it would be wrong to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là sai lầm khi làm điều đó?
I don't understand why I have to go.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải đi.
Tom asked me not to go.	Tom yêu cầu tôi đừng đi.
Tom sometimes goes out to eat with his family.	Tom thỉnh thoảng đi ăn cùng gia đình.
Tom doesn't know why Mary was fired.	Tom không biết tại sao Mary bị sa thải.
Immigration where?	Nhập cư ở đâu?
Tom showed Mary some of his drawings.	Tom đã cho Mary xem một số bức vẽ của anh ấy.
The victim's name was not released.	Tên nạn nhân không được tiết lộ.
Tom is very excited.	Tom rất hào hứng.
Mary always put on too much perfume.	Mary luôn xức quá nhiều nước hoa.
I've seen that happen many times before.	Tôi đã thấy điều đó xảy ra nhiều lần trước đây.
How long will it take you to clean your room?	Bạn sẽ mất bao lâu để dọn dẹp căn phòng của mình?
That motorbike is not expensive.	Chiếc xe máy đó không đắt.
I want to go hunting with Tom.	Tôi muốn đi săn với Tom.
Tom is on the phone with Mary.	Tom đang nói chuyện điện thoại với Mary.
Did Tom say where he met Mary?	Tom có ​​nói anh ấy đã gặp Mary ở đâu không?
The rainy weather prevented her from working in the garden.	Thời tiết mưa khiến cô không thể làm việc trong vườn.
What should we do while we wait for Tom?	Chúng ta nên làm gì trong khi chờ đợi Tom?
That would end badly.	Điều đó sẽ kết thúc tồi tệ.
Tom is still just a baby.	Tom vẫn chỉ là một đứa bé.
Do you remember the first time you and I went to Australia together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi và bạn đến Úc cùng nhau không?
I think Tom can do it without my help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
I caught sight of her in the distance.	Tôi bắt gặp bóng dáng cô ấy ở đằng xa.
I still have to pack a few pairs of socks.	Tôi vẫn phải đóng gói một vài đôi tất.
Tom left home as soon as he graduated from high school.	Tom rời nhà ngay khi tốt nghiệp trung học.
I don't think Tom can do it better.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn.
I informed Tom.	Tôi đã thông báo cho Tom.
Do you take any medications for any medical problems?	Bạn có dùng bất kỳ loại thuốc nào cho bất kỳ vấn đề y tế nào không?
Tom will be punished.	Tom sẽ bị trừng phạt.
Tom used to live with his grandparents in Boston.	Tom từng sống với ông bà ngoại ở Boston.
Tom shrugged again.	Tom lại nhún vai.
I can't contact Tom.	Tôi không thể liên lạc với Tom.
I have never experienced anything like it.	Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì giống như nó.
Tom bought a box of apples.	Tom đã mua một hộp táo.
Tom and his friends met and formed a relationship.	Tom và những người bạn của anh ấy đã gặp nhau và hình thành một mối quan hệ.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
The boy I helped was Tom.	Cậu bé mà tôi đã giúp là Tom.
Tom could go to Boston next Monday.	Tom có ​​thể đến Boston vào thứ Hai tới.
I wonder if Tom intended to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó không.
I just feel tired.	Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
There is a hole in this one.	Có một lỗ hổng trong cái này.
I should warn Tom.	Tôi nên cảnh báo Tom.
We will be in Boston in just a few days.	Chúng tôi sẽ ở Boston chỉ trong vài ngày.
I wonder if Tom is impressed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ấn tượng hay không.
Tom usually goes jogging every afternoon.	Tom thường chạy bộ vào mỗi buổi chiều.
Tom and I are perfect together.	Tom và tôi rất hoàn hảo khi ở bên nhau.
Tom doesn't want to run the company.	Tom không muốn điều hành công ty.
Tom saw a light in the distance.	Tom nhìn thấy ánh sáng ở đằng xa.
Tom is buried in this cemetery.	Tom được chôn cất tại nghĩa trang này.
I would like you to help me install this software.	Tôi muốn bạn giúp tôi cài đặt phần mềm này.
Tom has a beautiful daughter.	Tom có ​​một cô con gái xinh đẹp.
I don't think that would cost much.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tốn kém nhiều.
Tom dropped onto the couch, exhausted after a tiring day at work.	Tom thả mình xuống chiếc ghế dài, kiệt sức sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Are you and Tom brothers and sisters?	Bạn và Tom là anh chị em?
Tom is at the counter, drinking alone.	Tom đang ở quầy, uống một mình.
She was trying to get a ticket for the concert.	Cô ấy đã cố gắng để có được một vé cho buổi hòa nhạc.
Tom was driving all night.	Tom đã lái xe suốt đêm.
I am not mocked.	Tôi không bị mỉa mai.
You don't know why Tom did that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
I won't blame you if you do that.	Tôi sẽ không trách bạn nếu bạn làm điều đó.
I'm the only one here who's never lived in Boston.	Tôi là người duy nhất ở đây chưa bao giờ sống ở Boston.
Tom has Asperger's syndrome.	Tom mắc hội chứng Asperger.
Tom was uncooperative.	Tom đã bất hợp tác.
Tom said that doing it shouldn't take too long.	Tom nói rằng làm điều đó không nên mất quá nhiều thời gian.
When was the last time you climbed a tree?	Lần cuối cùng bạn trèo cây là khi nào?
Tom was hit quite hard in the stomach.	Tom bị đánh khá mạnh vào bụng.
I wonder where Tom learned to do that.	Tôi tự hỏi Tom đã học ở đâu để làm điều đó.
Tom plays table tennis every day.	Tom chơi bóng bàn mỗi ngày.
Tom must be shown how to do what needs to be done.	Tom phải được chỉ dẫn cách làm những gì cần phải làm.
Tom may have forgotten about the meeting.	Tom có ​​thể đã quên về cuộc họp.
Tom can't be right about everything.	Tom không thể đúng về mọi thứ.
Who is that boy swimming there?	Cậu bé đó là ai đang bơi ở đó?
The cat was sleeping on the rug by the fireplace.	Con mèo đang ngủ trên tấm thảm bên lò sưởi.
Indifference is worse than hatred.	Sự thờ ơ còn tệ hơn cả sự thù hận.
You don't need to cancel your stay.	Bạn không cần phải hủy bỏ kỳ nghỉ của mình.
I can't let you do that.	Tôi không thể để bạn làm điều đó.
How many hours per week do you watch TV?	Bạn xem TV bao nhiêu giờ mỗi tuần?
If you are unable to transfer funds in full, please contact me by October 28, 1998.	Nếu bạn không thể chuyển tiền đầy đủ, vui lòng liên hệ với tôi trước ngày 28 tháng 10 năm 1998.
None of them are interested in strenuous sports.	Không ai trong số họ quan tâm đến các môn thể thao vất vả.
Tom introduced Mary to the rest of the group.	Tom giới thiệu Mary với những người còn lại trong nhóm.
Tom is just pulling your leg.	Tom chỉ đang kéo chân bạn.
Tom says that Mary thinks she has to.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy phải làm như vậy.
Tom says he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Tell Tom I won't sing.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không hát.
I feel attracted to Tom.	Tôi cảm thấy bị thu hút bởi Tom.
You are a valuable customer.	Bạn là một khách hàng có giá trị.
It tortures me.	Nó hành hạ tôi.
We never talked about it.	Chúng tôi chưa bao giờ nói về nó.
Mary, are you decent?	Mary, bạn có đàng hoàng không?
Tom finished dinner just before Mary got home.	Tom ăn tối xong ngay trước khi Mary về nhà.
Tom said that Mary might have finished eating.	Tom nói rằng Mary có thể đã ăn xong.
Tom and I are going to play handball this afternoon.	Tom và tôi sẽ chơi bóng ném vào chiều nay.
Tom is planting trees.	Tom đang trồng cây.
I may not have to do it alone.	Tôi có thể không phải làm điều đó một mình.
She was advised by him to be more careful.	Cô được anh khuyên nên cẩn thận hơn.
I don't eat apples anymore.	Tôi không ăn táo nữa.
Tom told me I couldn't possibly be allowed to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không có khả năng được phép làm điều đó.
We need to pay back the money we owed Tom.	Chúng ta cần trả lại số tiền mà chúng ta đã nợ Tom.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
Tom told me that he would help me with my homework.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom had some really good news.	Tom đã có một số tin tức thực sự tốt.
Aren't Tom and Mary both from Australia?	Không phải Tom và Mary đều đến từ Úc sao?
Tom says he's too shy to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá nhút nhát để làm điều đó.
What language do you use when talking to your parents?	Bạn sử dụng ngôn ngữ nào khi nói chuyện với cha mẹ mình?
Tom doesn't know how to play this game.	Tom không biết chơi trò chơi này.
No additional information is available at this time.	Không có thông tin bổ sung có sẵn tại thời điểm này.
How do you teach children to appreciate what they have?	Làm thế nào để bạn dạy trẻ biết trân trọng những gì chúng đang có?
Tom says he can make a decent living as a sidewalk musician.	Tom nói rằng anh ấy có thể kiếm sống khá bằng nghề nhạc công vỉa hè.
Tom tells Mary about what happened to him while he was in Boston.	Tom nói với Mary về những gì đã xảy ra với anh ta khi anh ta ở Boston.
I know Tom's children.	Tôi biết các con của Tom.
When Tom was eighteen years old, he decided that he wanted to be a soldier.	Khi Tom mười tám tuổi, anh quyết định rằng mình muốn trở thành một người lính.
The longer I stay there, the more I like this place.	Ở đó càng lâu, tôi càng thích nơi này.
Tom said that he was intending to do just that.	Tom nói rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
Tom has too many social obligations.	Tom có ​​quá nhiều nghĩa vụ xã hội.
This kid is very naughty.	Đứa trẻ này rất nghịch ngợm.
The police arrested members from two criminal gangs.	Cảnh sát đã bắt giữ các thành viên từ hai băng nhóm tội phạm.
Tom filled both buckets with water.	Tom đổ đầy nước vào cả hai xô.
I should have told you sooner.	Tôi nên cho bạn biết sớm hơn.
Tom was extremely rude to Mary.	Tom đã vô cùng thô lỗ với Mary.
Tom will be back in about three hours.	Tom sẽ trở lại sau khoảng ba giờ.
I don't think what Tom said is correct.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom nói là chính xác.
I have included a visitor application.	Tôi đã bao gồm một ứng dụng của khách truy cập.
We will learn how to do that.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều đó.
I will get through this with or without your help.	Tôi sẽ vượt qua điều này có hoặc không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is wearing a coat, isn't he?	Tom đang mặc một chiếc áo khoác, phải không?
I haven't put new strings on my guitar in a long time.	Tôi đã không đặt dây mới cho cây đàn của mình trong một thời gian dài.
Tom is a star athlete.	Tom là một vận động viên ngôi sao.
Tom may not be fired.	Tom có ​​thể không bị sa thải.
Tom won't be back before 2:30.	Tom sẽ không trở lại trước 2:30.
Don't know if Tom is telling the truth or not.	Không biết Tom có ​​nói thật hay không.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
I suspect that Tom and Mary are married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
I feel a bit tired from swimming all morning.	Tôi cảm thấy hơi mệt vì bơi cả buổi sáng.
I will do whatever it takes to make you happy.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để làm cho bạn hạnh phúc.
I think lending Tom money is a bad idea.	Tôi nghĩ cho Tom vay tiền là một ý kiến ​​tồi.
Sorry but I do not understand.	Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu.
Obviously it will be difficult to do that.	Rõ ràng là sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom doesn't know if Mary likes him.	Tom không biết Mary có thích anh ấy không.
Why did Tom kill Mary?	Tại sao Tom lại giết Mary?
Tom told us to get in the car.	Tom bảo chúng tôi lên xe.
Tom said as he left.	Tom vừa nói vừa đi.
I didn't think Tom would be so curious.	Tôi không nghĩ Tom lại tò mò như vậy.
I want to know who leaked the story to the newspaper.	Tôi muốn biết ai đã tiết lộ câu chuyện lên báo.
He looked at all the beautiful things in my house.	Anh ấy đã ngắm nhìn tất cả những thứ đẹp đẽ trong nhà tôi.
Tom and his brother are extremely close.	Tom và anh trai vô cùng thân thiết.
Do you think it is safe to drink this water?	Bạn có nghĩ rằng nó an toàn để uống nước này?
Tom laughed so hard that tears ran down his cheeks.	Tom cười đến nỗi nước mắt chảy dài trên má.
Tom rode his bike out the front door.	Tom đạp xe ra khỏi cửa trước.
Do you have a room that is a bit cheaper?	Bạn có phòng nào rẻ hơn một chút không?
Tom says he really doesn't know how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó rất tốt.
Tom is the only one in the house.	Tom là người duy nhất trong nhà.
Tom can do it for us.	Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng tôi.
I don't know what you want to hear.	Tôi không biết bạn muốn nghe gì.
Tom did not know Mary at all.	Tom hoàn toàn không biết Mary.
Tom has a lot of work he needs to do.	Tom có ​​rất nhiều việc anh ấy cần phải làm.
Tom should be able to solve the problem, I thought.	Tom sẽ có thể giải quyết vấn đề, tôi nghĩ.
Tom had to help me.	Tom đã phải giúp tôi.
They won't do that.	Họ sẽ không làm điều đó.
Tom is not easy to like.	Tom không dễ thích.
Tom has been really happy since he started his new job.	Tom đã thực sự hạnh phúc kể từ khi anh ấy bắt đầu công việc mới của mình.
Tom was with his family last weekend.	Tom đã ở cùng gia đình vào cuối tuần trước.
Tom is too diplomatic to do that.	Tom quá ngoại giao để làm điều đó.
It was Tom who suggested this.	Tom là người đã gợi ý điều này.
You promised me that you would take care of Tom.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc Tom.
I thought I told you I needed your help.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Why don't you start by telling us how you feel?	Tại sao bạn không bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết cảm giác của bạn?
Why is Tom skeptical?	Tại sao Tom lại hoài nghi?
Tom pledges to do even better.	Tom cam kết sẽ làm tốt hơn nữa.
Neither Tom nor Mary is capable of doing that.	Cả Tom và Mary đều không có khả năng làm điều đó.
Please send this letter on your way to your school.	Vui lòng gửi bức thư này trên đường đến trường của bạn.
I've been studying French for a long time, but I'm still not fluent.	Tôi đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài, nhưng tôi vẫn chưa thông thạo.
I still don't understand the problem.	Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề.
You cannot depend on his support for your project.	Bạn không thể phụ thuộc vào sự hỗ trợ của anh ấy cho dự án của bạn.
The date and place of the meeting has been fixed.	Ngày và địa điểm của cuộc họp đã được ấn định.
Where was Tom tortured?	Tom bị tra tấn ở đâu?
Tom couldn't see what Mary was writing.	Tom không thể nhìn thấy Mary đang viết gì.
I have had enough.	Tôi đã ăn đủ rồi.
Work is a very important part of life in the United States.	Công việc là một phần rất quan trọng trong cuộc sống ở Hoa Kỳ.
My girlfriend doesn't like it when I talk to other girls.	Bạn gái tôi không thích khi tôi nói chuyện với những cô gái khác.
You are the only person that I really hate.	Bạn là người duy nhất mà tôi thực sự ghét.
Tom seemed surprisingly calm.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
She's really smart, isn't she?	Cô ấy thực sự thông minh, phải không?
They took my blood sample at the hospital.	Họ đã lấy mẫu máu của tôi tại bệnh viện.
Tom hired someone to cook for him.	Tom đã thuê người nấu ăn cho anh ấy.
The only reason Tom is famous is because he is married to a famous singer.	Lý do duy nhất khiến Tom nổi tiếng là vì anh đã kết hôn với một ca sĩ nổi tiếng.
Tom says he has no plans to go tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi vào ngày mai.
He went as far as to call you an idiot.	Anh ấy đã đi xa đến mức gọi bạn là đồ ngốc.
Tom doesn't want Mary to come to his party.	Tom không muốn Mary đến bữa tiệc của mình.
I'm not the one who kissed Tom.	Tôi không phải là người đã hôn Tom.
It's frustrating and confusing.	Thật là bực bội và khó hiểu.
Tom did it in good faith.	Tom đã làm điều đó một cách thiện chí.
Tom said he didn't think Mary could stop him from doing that.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary có thể ngăn anh làm điều đó.
Tom said that he has never won while playing badminton.	Tom nói rằng anh ấy chưa từng thắng khi chơi cầu lông.
I was a bit exhausted from the long walk.	Tôi hơi kiệt sức vì đi bộ đường dài.
Let me remind you of something you seem to have forgotten.	Hãy để tôi nhắc bạn về một điều mà bạn dường như đã quên.
I'm jealous.	Tôi đang ghen tị.
I thought for a second Tom would pass out.	Tôi đã nghĩ trong một giây Tom sẽ ngất đi.
Tom said he would help us.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
You like to read books, don't you?	Bạn thích đọc sách, phải không?
Tom cat is so cute.	Mèo Tom thật đáng yêu.
Why don't you believe me?	Tại sao bạn không tin tôi?
That was a miscalculation.	Đó là một tính toán sai lầm.
I know Tom is almost never wrong, but this time I think he is.	Tôi biết Tom gần như không bao giờ sai, nhưng lần này tôi nghĩ là anh ấy.
Tom and Mary have lunch at the mall food court.	Tom và Mary ăn trưa tại khu ẩm thực ở trung tâm thương mại.
A dolphin is no more a fish than a dog.	Một con cá heo không hơn một con cá hơn một con chó.
Tom needs to be told not to do it here.	Tom cần được nói rằng đừng làm điều đó ở đây.
Tom suddenly became famous.	Tom đột nhiên trở nên nổi tiếng.
The bird flew to the sky higher and higher.	Con chim bay lên trời cao hơn và cao hơn.
Tom said I shouldn't have told Mary to do that.	Tom nói tôi không nên bảo Mary làm điều đó.
At the time of his arrest, Tom was living in Boston.	Vào thời điểm bị bắt, Tom đang sống ở Boston.
I think Tom needs to write something.	Tôi nghĩ Tom cần phải viết gì đó.
Tom didn't give us many options.	Tom không cho chúng tôi nhiều lựa chọn.
Tom agrees to go with Mary.	Tom đồng ý đi với Mary.
I have something to show you.	Tôi có vài thứ cần cho bạn xem.
I didn't even notice when Tom left.	Tôi thậm chí còn không để ý khi Tom rời đi.
Tom is a clown.	Tom là một chú hề.
I slammed my hand on the table.	Tôi đập tay xuống bàn.
Tell Tom what he has to do.	Nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
I'm so glad I left Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã rời Úc.
How many universities did Tom apply to?	Tom đã nộp đơn vào bao nhiêu trường đại học?
We owe our house more than it's worth.	Chúng tôi nợ ngôi nhà của mình nhiều hơn giá trị của nó.
May I speak to Tom, please?	Tôi có thể vui lòng nói chuyện với Tom được không?
It's quite big.	Nó khá lớn.
Tom was the first to enter the classroom.	Tom là người đầu tiên bước vào lớp học.
Tom lacks flexibility.	Tom thiếu tính linh hoạt.
Tom will be here all day, won't he?	Tom sẽ ở đây cả ngày, phải không?
I'll give you some time to think about it.	Tôi sẽ cho bạn một thời gian để suy nghĩ về nó.
I'm going to buy Tom a cap.	Tôi định mua cho Tom một cái mũ lưỡi trai.
I can't tell you how many times I've thought about the wonderful times we had together.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã nghĩ bao nhiêu lần về những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta từng có với nhau.
Tom should clean his room.	Tom nên dọn phòng của mình.
Tom and Mary already knew each other.	Tom và Mary đã biết nhau.
Tom is not qualified to admit he was wrong.	Tom không có đủ tư cách để thừa nhận mình đã sai.
Tom doesn't read books very often.	Tom không thường xuyên đọc sách.
I don't want to step back.	Tôi không muốn lùi bước.
This recipe belongs to my grandmother.	Công thức này là của bà tôi.
I want to know how Tom did it.	Tôi muốn biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom bought a pistol.	Tom đã mua một khẩu súng lục.
What did you think it would be like?	Bạn đã nghĩ nó sẽ như thế nào?
Why don't you cycle to work today?	Tại sao bạn không đạp xe đi làm hôm nay?
I offered Tom a beer.	Tôi mời Tom một ly bia.
If you listen carefully to my instructions, it will save you time.	Nếu bạn lắng nghe cẩn thận hướng dẫn của tôi, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.
I think I'm in love with Tom.	Tôi nghĩ tôi đang yêu Tom.
The shares of these companies have been sold to the public.	Cổ phiếu của các công ty này đã được bán ra công chúng.
It is highly not recommended.	Nó rất không khuyến khích.
I let Tom do it.	Tôi cho phép Tom làm điều đó.
You lean too.	Bạn gầy quá.
Tom covered himself with a wet blanket and ran into the burning building to save his dog.	Tom phủ một tấm chăn ướt lên người và chạy vào tòa nhà đang cháy để cứu chú chó của mình.
This is a picture of my uncle who lives in Australia.	Đây là hình ảnh của chú tôi sống ở Úc.
Tom used to write songs for me.	Tom đã từng viết bài hát cho tôi.
I think she was going to the hospital to visit her mother.	Tôi nghĩ cô ấy định đến bệnh viện thăm mẹ cô ấy.
I can do whatever I want to do.	Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
Tom should have been convicted.	Tom đáng lẽ phải bị kết tội.
Tom seems to already know all that.	Tom dường như đã biết tất cả những điều đó.
Why don't we go far?	Tại sao chúng ta không đi xa?
Tom says he will try to fix it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng tự sửa chữa.
What makes you think that Tom and Mary have never been to Boston?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom và Mary chưa bao giờ đến Boston?
I don't need to go to Australia next week.	Tôi không cần phải đi Úc vào tuần tới.
I want to go to the concert with you.	Tôi muốn đi xem hòa nhạc với bạn.
I was very clear about that.	Tôi đã rất rõ ràng về điều đó.
If you don't care, you don't have to read it.	Nếu bạn không quan tâm, bạn không cần phải đọc nó.
Many English words have Latin roots.	Nhiều từ tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Latinh.
Tom learned that habit from his father.	Tom đã học thói quen đó từ cha mình.
I won't blame others for my mistakes anymore.	Tôi sẽ không đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của tôi nữa.
Tom was pretty sure the door was locked.	Tom khá chắc chắn rằng cửa đã bị khóa.
"I heard that Tom and John are identical twins. They really look alike, don't they?" 	"Tôi nghe nói rằng Tom và John là anh em sinh đôi giống hệt nhau. Họ thực sự trông giống nhau, phải không?"
"Yes, they really do look alike. Even their parents say they get confused sometimes. Those two are really similar, aren't they?"	"Đúng vậy, họ thực sự trông rất giống nhau. Ngay cả bố mẹ của họ cũng nói rằng họ đôi khi nhầm lẫn. Hai người đó thực sự rất giống nhau, phải không?"
Tom almost always uses a credit card when he goes shopping.	Tom hầu như luôn sử dụng thẻ tín dụng khi đi mua sắm.
Consumer confidence is very important.	Niềm tin của người tiêu dùng là rất quan trọng.
I missed my stop. 	Tôi đã bỏ lỡ điểm dừng của mình.
How long does it take to get to the next stop?	Mất bao lâu để đến điểm dừng tiếp theo?
Tom needs to be told not to do it alone.	Tom cần được yêu cầu không được làm điều đó một mình.
I wonder if there's a possibility that Tom does that.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom làm điều đó không.
You will be sorry if you missed this.	Sẽ rất tiếc cho bạn nếu bỏ lỡ điều này.
Where do you think Tom will be tomorrow?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở đâu vào ngày mai?
Tom can't do it very well, really.	Tom không thể làm điều đó rất tốt, thực sự.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
Tom won't tell Mary that he doesn't like her.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không thích cô ấy.
I don't think Tom lied.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối.
I'll finish my homework before he comes.	Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà của mình trước khi anh ấy đến.
Tom says Mary is not ready.	Tom nói rằng Mary chưa sẵn sàng.
We made friends with Tom.	Chúng tôi đã kết bạn với Tom.
Go and continue to be friends with Tom.	Đi và tiếp tục bầu bạn với Tom.
I do what I said.	Tôi làm những gì tôi đã nói.
If you're not careful with that knife, you can cut yourself.	Nếu không cẩn thận với con dao đó, bạn có thể tự cắt mình.
I think Tom has been to Australia at least once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Úc ít nhất một lần.
We can do it for you.	Chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
Tom said Mary did a great job.	Tom nói Mary đã làm rất tốt.
This morning I didn't wake up as early as I usually do.	Sáng nay tôi không dậy sớm như tôi thường làm.
I'm sure Tom didn't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom knows better than walking home alone after dark.	Tom biết tốt hơn là đi bộ về nhà một mình sau khi trời tối.
Tom is my boyfriend.	Tom là bạn trai của tôi.
They are a good team.	Họ là một đội tốt.
Tom ordered tea.	Tom gọi trà.
Tom tells Mary that he has finished the work she asked him to do.	Tom nói với Mary rằng anh đã hoàn thành công việc mà cô yêu cầu anh làm.
Tell Tom that joke you told me yesterday.	Nói với Tom rằng trò đùa mà bạn đã nói với tôi ngày hôm qua.
Tom drops by to see how you're doing.	Tom ghé qua để xem bạn thế nào.
Which do you prefer, sushi or tempura?	Bạn thích món nào hơn, sushi hay tempura?
Tom happily agreed.	Tom vui vẻ đồng ý.
It was a pure coincidence that I met him there.	Đó là một tình cờ thuần túy mà tôi gặp anh ấy ở đó.
Tom said that he thought Mary was the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người đầu tiên làm điều đó.
I'm so glad we had the opportunity to talk about this.	Tôi rất vui vì chúng ta đã có cơ hội nói chuyện này.
Tom asked me questions about you.	Tom đã hỏi tôi những câu hỏi về bạn.
Where did Tom put the book he was reading?	Tom đã đặt cuốn sách anh ấy đang đọc ở đâu?
At that time, I still didn't know what I was going to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
This is great, isn't it?	Điều này thật tuyệt vời phải không?
Does Tom know that I don't want to do that?	Tom có ​​biết rằng tôi không muốn làm điều đó không?
Some people like red wine, others like white wine.	Một số người thích rượu vang đỏ, một số khác lại thích rượu vang trắng.
Have you been told when you are expected to be here?	Bạn đã được cho biết khi nào bạn dự kiến ​​sẽ ở đây?
I'm the only person you can trust.	Tôi là người duy nhất bạn có thể tin tưởng.
I thought you said you wanted to learn French.	Tôi tưởng bạn nói bạn muốn học tiếng Pháp.
There's no shame in saying "I don't know".	Không có gì xấu hổ khi nói "Tôi không biết".
Is he just a horse and a donkey?	Anh ta chỉ là một con ngựa một lừa?
Tom is a piano teacher.	Tom là một giáo viên dạy piano.
I currently live in Australia, but I plan to move back to New Zealand before the end of this year.	Tôi hiện đang sống ở Úc, nhưng tôi dự định sẽ chuyển về New Zealand trước cuối năm nay.
I hope you will be able to come to this party.	Tôi hy vọng bạn sẽ có thể đến bữa tiệc này.
His appearance prepared the party.	Sự xuất hiện của anh ấy đã chuẩn bị cho bữa tiệc.
I think Tom has handled himself well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tự xử lý tốt.
Maybe I can sell it to Tom.	Có lẽ tôi có thể bán nó cho Tom.
Using just a teaspoon, Tom dug the tunnel he used to escape from prison.	Chỉ sử dụng một thìa cà phê, Tom đã đào được đường hầm mà anh ta từng dùng để trốn khỏi nhà tù.
I hope you are feeling well.	Tôi hy vọng bạn đang cảm thấy khỏe mạnh.
This is the path that I told you about.	Đây là con đường mà tôi đã nói với bạn.
What will I tell Tom?	Tôi sẽ nói gì với Tom?
How do you know Tom has never been to Boston?	Làm sao bạn biết Tom chưa bao giờ đến Boston?
Give Tom an inch and he'll go a mile.	Cho Tom một inch và anh ấy sẽ đi một dặm.
Do I seem fragile to you?	Tôi có vẻ mong manh đối với bạn?
The doctor advised me not to eat between meals.	Bác sĩ khuyên tôi không nên ăn giữa các bữa chính.
I shouldn't have trusted you.	Tôi không nên tin tưởng bạn.
She lives just outside of Wripple, near Deal.	Cô ấy sống ngay bên ngoài Wripple, gần Deal.
Tom is almost married.	Tom gần như đã kết hôn.
This is dill.	Đây là thì là.
Tom smiled and left.	Tom mỉm cười và rời đi.
I don't think I'm going to Boston this year.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến Boston năm nay.
I was the same weight as I was at this time last year.	Tôi có cùng cân nặng với tôi vào thời điểm này năm ngoái.
I agreed to come back.	Tôi đã đồng ý quay lại.
There is no time to tell you everything you need to know.	Không có thời gian để nói cho bạn mọi thứ bạn cần biết.
I am waiting for the school bus.	Tôi đang đợi xe buýt của trường.
That's why we love Tom so much.	Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu Tom rất nhiều.
I think Tom will be gone the day after tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ ra đi vào ngày mốt.
Tom rang the bell.	Tom bấm chuông.
Tom thought Mary would be angry if he did.	Tom nghĩ Mary sẽ tức giận nếu anh ta làm vậy.
I couldn't do any better.	Tôi không thể làm tốt hơn nữa.
Tom is a family therapist.	Tom là một nhà trị liệu gia đình.
Tom apologizes for being late.	Tom xin lỗi vì đã đến muộn.
I know Tom is a coward.	Tôi biết Tom là một kẻ hèn nhát.
Tom did a remarkable job.	Tom đã làm một công việc đáng chú ý.
I need some like this.	Tôi cần một số giống như thế này.
You still can't do it?	Bạn vẫn chưa làm được?
We lost our cat and Tom found it for us.	Chúng tôi đã đánh mất con mèo của mình và Tom đã tìm thấy nó cho chúng tôi.
Keep track of your finances.	Theo dõi tài chính của bạn.
Tom does not get along with the other students.	Tom không hòa đồng với các học sinh khác.
I think Tom is in trouble.	Tôi nghĩ Tom đang gặp rắc rối.
Tom was arrested in Boston.	Tom bị bắt ở Boston.
I don't speak to the press.	Tôi không nói chuyện với báo chí.
Tom becomes Mary's best friend.	Tom trở thành người bạn thân nhất của Mary.
I didn't know you were back.	Tôi không biết bạn đã trở lại.
Tom is not far away.	Tom không còn xa nữa đâu.
Tom doesn't think Mary is involved.	Tom không nghĩ rằng Mary tham gia.
There is nothing left to eat at home.	Không còn gì để ăn ở nhà.
I admit I was naughty.	Tôi thừa nhận tôi đã nghịch ngợm.
That's my hat.	Đó là mũ của tôi.
Tom is bigger than us.	Tom lớn hơn chúng tôi.
Tom came home crying.	Tom về nhà khóc.
How could Tom not like me?	Làm sao Tom có ​​thể không thích tôi?
Tom also has a large garden.	Tom cũng có một khu vườn lớn.
Tom came to pick me up.	Tom đến đón tôi.
You may want to know that Tom just got out of prison.	Bạn có thể muốn biết rằng Tom vừa mới ra tù.
I'm not happy with Tom's decision.	Tôi không hài lòng với quyết định của Tom.
You'll have to be on tiptoe to see.	Bạn sẽ phải kiễng chân lên để xem.
Tom hasn't talked to me yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với tôi.
I didn't know Tom was a vegetarian.	Tôi không biết Tom ăn chay.
I haven't seen Tom in three years.	Tôi đã không gặp Tom trong ba năm.
Tom is not afraid to get his clothes dirty.	Tom không sợ làm bẩn quần áo của mình.
He had been working in the factory for three years when the accident happened.	Anh ta đã làm việc trong nhà máy được ba năm thì tai nạn xảy ra.
I don't know where Tom's gloves are.	Tôi không biết găng tay của Tom ở đâu.
Tom says he's ready to help.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
Did you require any special support while you were in school?	Bạn có yêu cầu bất kỳ hỗ trợ đặc biệt nào khi bạn còn đi học không?
I came to work this morning with a hangover.	Tôi đến làm việc sáng nay với tâm trạng nôn nao.
Tom was very relieved.	Tom đã rất nhẹ nhõm.
There is plenty for everyone.	Có rất nhiều cho tất cả mọi người.
I'm so sorry I got home so late.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã về nhà quá muộn.
Tom followed his instincts.	Tom làm theo bản năng của mình.
We paused the baseball game for two days.	Chúng tôi tạm dừng trận đấu bóng chày trong hai ngày.
Tom is kneading the dough.	Tom đang nhào bột.
I think we'll have to do it eventually.	Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ phải làm điều đó.
Tom will never go swimming alone.	Tom sẽ không bao giờ đi bơi một mình.
Tom squeezed the oranges.	Tom vắt những quả cam.
Tom walked towards Mary.	Tom đi về phía Mary.
The doctors found nothing wrong with Tom.	Các bác sĩ không tìm thấy gì sai với Tom.
I'm glad the rumors aren't true.	Tôi rất vui vì những tin đồn không đúng sự thật.
I think it's very dangerous for children to do that.	Tôi nghĩ trẻ em làm vậy rất nguy hiểm.
Tom did not expect this.	Tom đã không mong đợi điều này.
Tom doesn't know that Mary is a high school student.	Tom không biết rằng Mary là một học sinh trung học.
You and Tom must be busy.	Bạn và Tom phải bận rộn.
I think it's time to take responsibility for that.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải nhận trách nhiệm về vấn đề đó.
I am your lover.	Em là người yêu anh.
You can save money by buying in bulk.	Bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách mua số lượng lớn.
Tom should have his eyes checked.	Tom nên đi khám mắt.
I was really shocked when Tom showed up.	Tôi thực sự sốc khi Tom xuất hiện.
You know I have to help Tom.	Bạn biết tôi phải giúp Tom.
Tom asked me if I knew what time the meeting would start.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu không.
Tom is worried about the health of his children.	Tom lo lắng cho sức khỏe của các con mình.
I don't have the money, so I won't do it.	Tôi không có tiền, vì vậy tôi sẽ không làm như vậy.
Tom needs some money to buy food.	Tom cần một số tiền để mua thức ăn.
I want Tom to tell me what he means.	Tôi muốn Tom cho tôi biết ý của anh ấy.
Tom says he has something to discuss with you.	Tom nói rằng anh ấy có điều gì đó cần thảo luận với bạn.
Mary was wearing a dyed tie on her head.	Mary đang mặc một chiếc cà vạt nhuộm trên đầu.
Can you help me please?	Làm ơn giúp tôi được không?
I'm old enough to do it alone.	Tôi đủ lớn để làm điều đó một mình.
Although we advised Tom not to do it, he did.	Mặc dù chúng tôi đã khuyên Tom không nên làm vậy nhưng anh ấy đã làm được.
I think you said that Tom should do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom nên làm điều đó.
I know you will do what needs to be done.	Tôi biết bạn sẽ làm những gì cần phải làm.
I told Tom Mary that he would not attend her party.	Tôi đã nói với Tom Mary rằng anh ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của cô ấy.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể thắng.
Tom said Mary would gladly babysit our kids.	Tom nói Mary sẽ sẵn lòng trông trẻ cho bọn trẻ của chúng tôi.
I haven't tried that in years.	Tôi đã không thử điều đó trong nhiều năm.
I am being arrested.	Tôi đang bị bắt.
Is that what you are suggesting?	Đó có phải là những gì bạn đang đề xuất?
Looks like you don't like the party.	Có vẻ như bạn không thích bữa tiệc.
Tom thinks Mary will be here.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đây.
Where can we sit down?	Chúng ta có thể ngồi xuống ở đâu?
It doesn't matter whether I'm asleep or awake, I'm always thinking about you.	Không quan trọng là anh đang ngủ hay đang thức, anh luôn nghĩ về em.
Tom says he wants to spend the rest of his life with you.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành phần đời còn lại của mình với bạn.
What is it about this place that you don't like?	Điều gì ở nơi này mà bạn không thích?
Tom will get used to it.	Tom sẽ quen thôi.
I know that Tom will be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom is doing what we asked, right?	Tom đang làm những gì chúng tôi đã yêu cầu, phải không?
Tom probably didn't know that Mary knew how to do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đã biết cách làm điều đó.
I wish I didn't look that old.	Tôi ước mình trông không già như vậy.
Tom told me he was alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ở một mình.
Tom is likely to return on Monday.	Tom có ​​thể sẽ trở lại vào thứ Hai.
I know that you are in shock.	Tôi biết rằng bạn đang bị sốc.
I have decided to go to Boston.	Tôi đã quyết định đến Boston.
I know Tom was disrespectful.	Tôi biết Tom đã thiếu tôn trọng.
Tom was very sure that Mary did it.	Tom rất chắc chắn rằng Mary đã làm điều đó.
Tom comes home every weekend.	Cuối tuần nào Tom cũng về nhà.
Tom probably went home last Monday.	Tom có ​​lẽ đã về nhà vào thứ Hai tuần trước.
Tom called me that night.	Tom đã gọi cho tôi vào đêm hôm đó.
I know Tom is afraid of losing Mary.	Tôi biết Tom sợ mất Mary.
Where will Tom go?	Tom sẽ đi đâu?
I'm waiting for Tom to tell me what to do.	Tôi đang đợi Tom nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I don't want Tom to come to Boston without me.	Tôi không muốn Tom đến Boston mà không có tôi.
I don't think Tom really intended to do that or not.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có ý định làm điều đó hay không.
Tom will need a bigger suitcase.	Tom sẽ cần một chiếc vali lớn hơn.
The path between the two houses was blocked by snow.	Lối đi giữa hai ngôi nhà đã bị tuyết chặn lại.
I called my good friend Tom.	Tôi đã gọi cho người bạn tốt của tôi là Tom.
I really didn't think of it.	Tôi thực sự không nghĩ ra.
Tom has no problem with that.	Tom không có vấn đề với điều đó.
Who told you Tom wanted to do that?	Ai đã nói với bạn Tom muốn làm điều đó?
Tom doesn't always keep his promises.	Tom không phải lúc nào cũng giữ lời hứa của mình.
Tom died in 2013 of heart disease.	Tom mất năm 2013 vì bệnh tim.
We currently have no vacancies.	Hiện tại chúng tôi không có vị trí tuyển dụng.
Tom is legally blind now, isn't he?	Tom bây giờ bị mù về mặt pháp lý, phải không?
Tom lost his parents when he was young.	Tom mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ.
Tom doesn't want to give Mary a birthday present.	Tom không muốn tặng quà sinh nhật cho Mary.
I was shocked to hear what happened to Tom.	Tôi đã rất sốc khi nghe những gì đã xảy ra với Tom.
I don't believe it's over.	Tôi không tin là nó đã kết thúc.
Tom told me that he was going to marry Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ kết hôn với Mary.
Without your help, I would not have been successful in my business.	Nếu không có sự trợ giúp của các bạn, tôi đã không thể thành công trong công việc kinh doanh của mình.
Is Tom busy?	Tom đang bận phải không?
I'm not sure I'm ready for that.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó chưa.
We won't be here after 2:30.	Chúng tôi sẽ không ở đây sau 2:30.
Tom is not used to this kind of work.	Tom không quen với loại công việc này.
Tom doesn't need it at all.	Tom không cần đến chút nào.
I bought the car at a 10% discount.	Tôi mua xe với giá giảm 10%.
Tom pays Mary three hundred dollars a week to clean his house.	Tom trả cho Mary ba trăm đô la một tuần để dọn dẹp nhà của anh ta.
Tom never mentioned it to me.	Tom không bao giờ đề cập đến nó với tôi.
Tom said I wasn't good enough to be on the team.	Tom nói rằng tôi không đủ giỏi để có mặt trong đội.
Tom taught me everything.	Tom đã dạy tôi mọi thứ.
Tom is a very picky eater, isn't he?	Tom là một người rất kén ăn, phải không?
Tom and Mary have been invited to Australia.	Tom và Mary đã được mời đến Úc.
Tom taught Mary a lot.	Tom đã dạy Mary rất nhiều.
In the end, I didn't do it.	Rốt cuộc thì tôi đã không làm điều đó.
Tom and I still love each other.	Tom và tôi vẫn yêu nhau.
Did you talk to Tom on October 20th?	Bạn có nói chuyện với Tom vào ngày 20 tháng 10 không?
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
Tom will probably tell Mary that he wants to do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom is a really nice guy.	Tom là một chàng trai thực sự tốt.
I know that Tom is not upstairs, crying in his room.	Tôi biết rằng Tom không ở trên lầu, đang khóc trong phòng của anh ấy.
I know that Tom is upstairs in his room.	Tôi biết rằng Tom đang ở trên lầu trong phòng của anh ấy.
Tom told me he thought Mary was out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ra ngoài.
Let's see if Tom can help.	Hãy xem Tom có ​​thể giúp gì không.
I try to keep as much as possible.	Tôi cố gắng giữ càng nhiều càng tốt.
Tom told me he lied.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nói dối.
Tom told me that he thought Mary was chubby.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary mũm mĩm.
Tom wants to do it more than you.	Tom còn muốn làm điều đó hơn cả bạn.
I was given an annoyed look when I asked for my prescription at the local doctor.	Tôi đã bị cho một cái nhìn khó chịu khi tôi yêu cầu đơn thuốc của tôi tại bác sĩ địa phương.
Tom hanged himself with the belt that Mary gave him.	Tom đã treo cổ tự tử bằng chiếc thắt lưng mà Mary đã đưa cho anh ta.
Not all stringed instruments have frets.	Không phải tất cả các nhạc cụ dây đều có phím đàn.
Tom sleeps on a park bench.	Tom ngủ trên băng ghế công viên.
Try to find out if everything he says is true.	Cố gắng tìm hiểu xem mọi điều anh ấy nói có đúng không.
There are several reasons why you shouldn't do it.	Có một số lý do khiến bạn không nên làm điều đó.
Tom stopped to talk to Mary.	Tom dừng lại để nói chuyện với Mary.
I can't let them do this to me.	Tôi không thể để họ làm điều này với tôi.
I won't yell at you anymore.	Tôi sẽ không la mắng bạn nữa.
Tom probably won't be any time soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không còn sớm.
If you see Tom and Mary, ask them how their baby is doing.	Nếu bạn nhìn thấy Tom và Mary, hãy hỏi họ tình hình của con họ như thế nào.
We don't need much space.	Chúng tôi không cần nhiều không gian.
I thought I told you to never come here again.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ đến đây nữa.
I don't feel too special.	Tôi không cảm thấy quá đặc biệt.
The more time you spend talking about what you do, the less time you have to do it.	Bạn càng dành nhiều thời gian để nói về những gì bạn làm, bạn càng có ít thời gian để làm việc đó.
I just wanted to thank you all for your work.	Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn vì công việc của bạn.
Tom is clearly ill.	Tom rõ ràng là bị ốm.
I don't celebrate Christmas.	Tôi không tổ chức lễ Giáng sinh.
I cannot find it anywhere.	Tôi không thể tìm thấy nó ở đâu.
I didn't do too well in today's test.	Tôi đã không làm quá tốt trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
Tom didn't say who fired first.	Tom không nói ai là người nổ súng trước.
Let Tom take care of it.	Hãy để Tom chăm sóc nó.
I don't think you can beat me.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể đánh bại tôi.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
When the water came, it came as fast as a tsunami that scared the people.	Khi nước đến, nó ập đến nhanh như sóng thần khiến người dân sợ hãi.
I have saved the best for last.	Tôi đã để dành những gì tốt nhất cho cuối cùng.
I am a lyricist.	Tôi là một người viết lời.
A bagel, please.	Làm ơn cho một cái bánh mì tròn.
Tom is going to visit his parents in Boston next weekend.	Tom sẽ về thăm bố mẹ ở Boston vào cuối tuần tới.
I don't think it will be hot tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai trời sẽ nóng.
I know that Tom is not a bad manager.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người quản lý tồi.
I have not understood anything so far.	Tôi đã không hiểu bất cứ điều gì cho đến nay.
I did this for Tom.	Tôi đã làm điều này cho Tom.
I'm sure Tom will come.	Tôi chắc chắn Tom sẽ đến.
I don't think Tom is much older than Mary.	Tôi nghĩ Tom không già hơn Mary nhiều.
I asked Tom why he was angry.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại tức giận.
You will receive your portion tomorrow.	Bạn sẽ nhận được phần của bạn vào ngày mai.
Tom walked towards his office.	Tom đi về phía văn phòng của mình.
I'm sure Tom was right.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã đúng.
Tom is so naive.	Tom thật ngây thơ.
Tom says he doesn't care if we help him or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm liệu chúng tôi có giúp anh ấy hay không.
Do not go through this tunnel.	Đừng đi qua đường hầm này.
Tom is pretty brave, isn't he?	Tom khá can đảm, phải không?
"So what are you going to do tonight?" 	"Vậy bạn sẽ làm gì vào tối nay?"
"Nothing special."	"Không có gì đặc biệt."
They are some cowards.	Họ là một vài kẻ hèn nhát.
You have to be frank and forthright in interviews.	Bạn phải thẳng thắn và thẳng thắn trong các cuộc phỏng vấn.
She's two meters ahead.	Cô ấy đang dẫn trước hai mét.
Why did Tom think he had to?	Tại sao Tom lại nghĩ mình phải làm như vậy?
I don't have the key.	Tôi không có chìa khóa.
Tom had better have a good reason for being late.	Tốt hơn là Tom nên có một lý do chính đáng cho việc đến muộn.
Tom trembled with fear.	Tom run lên vì sợ hãi.
Apparently it was Tom who had to tell Mary that she should.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Did Tom buy anything?	Tom có ​​mua gì không?
I know you can't get away with this.	Tôi biết bạn không thể thoát khỏi điều này.
Tom started calling Mary's name.	Tom bắt đầu gọi tên Mary.
The world economy is in recession.	Nền kinh tế thế giới đang suy thoái.
Your mother is trying to break up our marriage.	Mẹ của bạn đang cố gắng phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tom said he enjoyed being in Boston.	Tom cho biết anh rất thích ở Boston.
Time is precious, so we should make the best use of it.	Thời gian là thứ quý giá, vì vậy chúng ta nên tận dụng nó một cách tốt nhất.
Tom is not short.	Tom không lùn.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like it.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không thích làm vậy.
It's easy to see the fireworks from there.	Thật dễ dàng để xem pháo hoa từ đó.
I don't think I realize how much I love you.	Tôi không nghĩ rằng tôi nhận ra rằng tôi yêu em nhiều như thế nào.
I haven't heard from Tom in a couple of weeks.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong một vài tuần.
My mother told me not to get in trouble.	Mẹ tôi bảo tôi đừng gặp rắc rối.
What makes you think Tom didn't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó?
I just think you should be careful, that's all.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn nên cẩn thận, vậy thôi.
I have no chance.	Tôi không có cơ hội.
You are not suitable.	Bạn không phù hợp.
I thought you could give me a hand.	Tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi một tay.
I don't want to answer Tom.	Tôi không muốn trả lời Tom.
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I didn't know Tom did it either.	Tôi cũng không biết Tom làm điều đó.
I hope that you can take care of yourself.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể chăm sóc cho bản thân.
Apparently, no one told Tom I was coming.	Rõ ràng, không ai nói với Tom rằng tôi sẽ đến.
I can't sell anything that Tom wants me to sell him.	Tôi không thể bán bất kỳ thứ nào mà Tom muốn tôi bán cho anh ấy.
Please do not park here.	Xin đừng đậu xe ở đây.
Tom said that Mary will probably be in Boston next Monday.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ ở Boston vào thứ Hai tới.
Did Tom say that he is going to visit Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Úc không?
Tom packed his things last night.	Tom đã đóng gói đồ đạc của mình vào đêm qua.
I've been sitting here watching Tom flip burgers and turn hot dogs on the grill.	Tôi đã ngồi đây xem Tom lật bánh mì kẹp thịt và xoay xúc xích trên lò nướng.
Tom and Mary are incapable of crying.	Tom và Mary không có khả năng khóc.
Tom wants his freedom.	Tom muốn tự do của mình.
Tom likes to play football.	Tom thích chơi bóng đá.
I wonder who Tom gave his old trumpet to.	Tôi tự hỏi Tom đã tặng chiếc kèn cũ của mình cho ai.
It doesn't matter to me. 	Nó không quan trọng đối với tôi.
I will leave it to you.	Tôi sẽ để nó cho bạn.
Tom writes to Mary every week.	Tom viết thư cho Mary mỗi tuần.
I'm so glad I was able to do that.	Tôi rất vui vì tôi có thể làm được điều đó.
Tom has been in love with Mary since seventh grade.	Tom đã yêu Mary từ năm lớp bảy.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
Tom is not a miner.	Tom không phải là một thợ mỏ.
Don't interrupt me.	Đừng ngắt lời tôi.
A great man who doesn't care about his appearance.	Một người đàn ông tuyệt vời không quan tâm đến ngoại hình của mình.
Tom works in marketing.	Tom làm việc trong lĩnh vực tiếp thị.
Stealing is wrong.	Ăn trộm là sai.
Tom looks like himself again.	Tom trông giống như chính mình một lần nữa.
I don't think that will happen today.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
In the end, Tom will do it.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ làm được.
Apparently Tom took the wrong bus.	Rõ ràng là Tom đã đi nhầm xe buýt.
Tom did that for three and a half years.	Tom đã làm điều đó trong ba năm rưỡi.
We must be very vigilant.	Chúng ta phải hết sức cảnh giác.
Tom has a problem at school today.	Tom có ​​một vấn đề ở trường hôm nay.
I think we have a new problem.	Tôi nghĩ chúng ta có một vấn đề mới.
Tom misses home.	Tom nhớ nhà.
No one heard Tom enter the room.	Không ai nghe thấy Tom bước vào phòng.
Tom looks funny in those shoes.	Tom trông thật buồn cười khi mang đôi giày đó.
Tom was contemplating suicide.	Tom đã tính đến chuyện tự tử.
I wonder why Tom doesn't have a girlfriend.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không có bạn gái.
Tom calls Mary a snowflake.	Tom gọi Mary là bông tuyết.
Tell Tom what Mary said she wanted.	Nói với Tom những gì Mary nói cô ấy muốn.
Don't brag.	Đừng khoe khoang.
Tom doesn't want to throw anything away because he thinks he might need it in the future.	Tom không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần nó trong tương lai.
I don't know when Tom will get here.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến được đây.
There is a fountain in the center of the park.	Có một đài phun nước ở trung tâm của công viên.
It doesn't matter either way.	Nó không quan trọng theo cách nào cả.
Tom also saw Mary.	Tom cũng nhìn thấy Mary.
I don't think Tom would be confused.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bối rối.
I can't find my other glove.	Tôi không thể tìm thấy chiếc găng tay khác của mình.
Tom won't tell me his plans.	Tom sẽ không nói cho tôi biết kế hoạch của anh ấy.
What kind of changes do you want us to make?	Bạn muốn chúng tôi thực hiện loại thay đổi nào?
I'm still in pretty good shape.	Tôi vẫn đang ở trong tình trạng khá tốt.
I know Tom is a difficult man to please.	Tôi biết Tom là một người đàn ông khó hài lòng.
You are not a teenager yet.	Bạn chưa phải là một thiếu niên.
There were broken glass on the floor.	Có những mảnh kính vỡ trên sàn.
Tom has been very nice to us.	Tom đã rất tốt với chúng tôi.
I haven't done that in a very long time.	Tôi đã không làm điều đó trong một thời gian rất dài.
Tom admits that he stole money from Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã ăn cắp tiền từ Mary.
You may have to stay in Australia a little longer.	Bạn có thể phải ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom seemed reluctant to join our group.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom was very eager to go there.	Tom rất háo hức đến đó.
Tom does not peel apples before eating.	Tom không gọt vỏ táo trước khi ăn.
Tom is lying more than that.	Tom đang nói dối nhiều hơn thế.
Tom is holding a bottle of wine.	Tom đang cầm một chai rượu.
I am trying to solve this problem.	Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này.
I won't skate today.	Tôi sẽ không trượt băng hôm nay.
Tom wasn't the one to tell me Mary had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi Mary phải làm điều đó.
Tom reads the newspaper every morning.	Tom đọc báo mỗi sáng.
Where did Mary take off her earrings?	Mary đã tháo bông tai ở đâu?
Tom is not sure that he will see Mary again.	Tom không chắc rằng anh sẽ gặp lại Mary lần nữa.
Tom is an excellent jazz singer.	Tom là một ca sĩ nhạc jazz xuất sắc.
Tom graduated from college three years ago.	Tom đã tốt nghiệp đại học ba năm trước.
What is the distance between Australia and New Zealand?	Khoảng cách giữa Úc và New Zealand là bao nhiêu?
I live near the sea, so I often go to the beach.	Tôi sống gần biển, vì vậy tôi thường đi biển.
Tom made a painful mistake.	Tom đã mắc một sai lầm đau đớn.
Tom is good at programming.	Tom giỏi lập trình.
Tom still thinks he doesn't need to do it?	Tom vẫn nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó?
Can't you do something?	Bạn không thể làm gì đó?
Tom did his best to save Mary.	Tom đã làm hết sức mình để cứu Mary.
Tom stopped on his way home to have some meat and vegetables for dinner.	Tom dừng lại trên đường về nhà để ăn một ít thịt và rau cho bữa tối.
Tom limped because he sprained his ankle.	Tom đi khập khiễng vì bị bong gân mắt cá chân.
Tom says that Mary is incapable of eating anything he makes.	Tom nói rằng Mary không có khả năng ăn bất cứ thứ gì anh ấy làm.
Tom can't seem to get along with anyone.	Tom dường như không thể hòa hợp với bất kỳ ai.
I'm sure the reason is obvious.	Tôi chắc rằng lý do là rõ ràng.
Tom has a day off today.	Hôm nay Tom được nghỉ một ngày.
When did you find out that Tom doesn't have a driver's license?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không có bằng lái xe khi nào?
There's no doubt that Tom didn't do it.	Không nghi ngờ gì rằng Tom đã không làm điều đó.
On weekdays, there are always more people.	Vào các ngày trong tuần, luôn có nhiều người hơn.
That's not what we need to do.	Đó không phải là điều chúng ta cần làm.
I won't leave.	Tôi sẽ không rời đi.
Being satisfied with the little things is an art that few people master.	Hài lòng với những điều nhỏ bé là một nghệ thuật mà ít người thành thạo.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi làm điều đó.
The job Tom has does not require a college degree.	Công việc mà Tom có ​​không yêu cầu bằng đại học.
Don't make me do this to you.	Đừng bắt tôi làm điều này với bạn.
This is a very contagious virus.	Đây là một loại vi rút rất dễ lây lan.
Tom and Mary bravely defended themselves.	Tom và Mary đã dũng cảm bảo vệ mình.
I thought Tom would help Mary do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom said Mary was driving.	Tom nói Mary đang lái xe.
You can't blame me for doubting.	Bạn không thể trách tôi vì đã nghi ngờ.
Can you tell me what's going on here?	Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
Tom hasn't met Mary yet.	Tom vẫn chưa gặp Mary.
Tom asked Mary if she knew where John worked.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John làm việc ở đâu không.
Tom lived a happy life.	Tom đã sống một cuộc sống hạnh phúc.
Tom tried not to laugh.	Tom cố gắng không cười.
Tom walks the street.	Tom dạo phố.
The kidnappers gagged Tom and locked him in a closet.	Những kẻ bắt cóc bịt miệng Tom và nhốt anh trong tủ.
Tom is trying to lose weight.	Tom đang cố gắng giảm cân.
Tom says he thinks Mary will be in her office.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở trong văn phòng của cô ấy.
How did you guess I'm Tom?	Làm thế nào bạn đoán được tôi là Tom?
Tom's grandparents will be visiting on Thanksgiving.	Ông bà của Tom sẽ đến thăm vào Lễ Tạ ơn.
I want you to help me choose a book.	Tôi muốn bạn giúp tôi chọn một cuốn sách.
We will teach Tom.	Chúng tôi sẽ dạy Tom.
Can you fix it, can't you?	Bạn có thể sửa nó, không thể bạn?
Why don't we try doing this again tomorrow?	Tại sao chúng ta không thử làm điều này một lần nữa vào ngày mai?
Tom always seems to be busy.	Tom dường như luôn bận rộn.
Tom showed Mary several ways to do it.	Tom đã chỉ cho Mary một số cách để làm điều đó.
My problem is that I'm always hungry.	Vấn đề của tôi là tôi luôn đói.
Tom has received benefits.	Tom đã nhận được phúc lợi.
I thought about telling Tom, and I should.	Tôi đã nghĩ về việc nói với Tom, và tôi nên làm vậy.
I will stay at my friend's place.	Tôi sẽ ở lại chỗ của bạn tôi.
Tom is now married to Mary, isn't he?	Tom bây giờ đã kết hôn với Mary, phải không?
I wonder if Tom really needs to do so.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần làm như vậy không.
Tom is engaged to my sister.	Tom đã đính hôn với chị gái tôi.
You won.	Bạn thắng rồi.
I told Tom he should consult a lawyer.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên hỏi ý kiến ​​luật sư.
Do you know what Tom had for lunch?	Bạn có biết Tom đã ăn gì vào bữa trưa không?
Do not pick up the cat.	Đừng nhặt con mèo lên.
I have to be home by 2:30 pm tomorrow.	Tôi phải trở về nhà trước 2:30 chiều mai.
I know Tom is a bad student.	Tôi biết Tom là một học sinh tồi.
I think Tom would be more enthusiastic about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nhiệt tình hơn với điều đó.
This is a digital thermometer.	Đây là một nhiệt kế kỹ thuật số.
Tom is expecting Mary to help him do it.	Tom đang mong đợi Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom tells Mary that she should be the last to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên là người cuối cùng làm điều đó.
Did you tell Tom about it?	Bạn đã nói với Tom về nó?
Give Tom some room.	Hãy cho Tom một số phòng.
That's not a big deal.	Đó không phải là một vấn đề lớn.
He worked as hard as any man in the village.	Anh ấy làm việc chăm chỉ như bất kỳ người đàn ông nào trong làng.
We need Tom's leadership.	Chúng tôi cần sự lãnh đạo của Tom.
You have to have a lot of stamina to be an Olympic athlete.	Bạn phải có rất nhiều sức chịu đựng để trở thành một vận động viên Olympic.
I wonder if Tom is really as old as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự già như Mary không.
I don't think Tom is alone right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở một mình lúc này.
Tom and I nodded at each other.	Tom và tôi gật đầu với nhau.
She attended a lecture on social welfare.	Cô đã tham dự buổi diễn thuyết về phúc lợi xã hội.
Tom is a skier.	Tom là một tay trượt tuyết.
Tom stopped and looked up.	Tom dừng lại và nhìn lên.
Tom asks Mary to pass him the bottle.	Tom yêu cầu Mary chuyển cho anh ta cái chai.
Even my husband doesn't know what I'm really thinking.	Ngay cả chồng tôi cũng không biết tôi đang thực sự nghĩ gì.
I don't think anything will change.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì sẽ thay đổi.
Where's your car, Tom?	Xe của bạn đâu, Tom?
Basically, Tom does the same thing as Mary.	Về cơ bản, Tom làm điều tương tự như Mary.
Tom and I had dinner together when you and Mary were visiting Australia.	Tom và tôi đã ăn tối cùng nhau khi bạn và Mary đến thăm Úc.
Did anyone ask Tom why he did that?	Có ai hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm vậy không?
I think Tom is somewhat curious.	Tôi nghĩ Tom có ​​phần tò mò.
I think Tom and Mary are both capable of that.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều có khả năng làm điều đó.
Zamenhof, the creator of Esperanto, is an ophthalmologist.	Zamenhof, người sáng tạo ra Esperanto, là một bác sĩ nhãn khoa.
Tom looked at his reflection in the water.	Tom nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước.
Tom's family has moved around a lot.	Gia đình của Tom đã di chuyển xung quanh rất nhiều nơi.
He was forced to return because of bad weather.	Anh ấy buộc phải quay lại vì thời tiết xấu.
Tom eventually became Mary's husband.	Tom cuối cùng đã trở thành chồng của Mary.
I'm not the only one absent.	Tôi không phải là người duy nhất vắng mặt.
Tom wants to get Mary out of prison.	Tom muốn tống Mary ra khỏi tù.
Tom is a fitness freak.	Tom là một người cuồng thể dục.
Tom wondered how hard it was to do that.	Tom ngạc nhiên làm thế nào khó làm được điều đó.
We don't want to overwhelm Tom.	Chúng tôi không muốn áp đảo Tom.
Tom lived in a small town until he was thirteen years old.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ cho đến khi anh mười ba tuổi.
That never changes.	Điều đó không bao giờ thay đổi.
Tom can't get used to his new school.	Tom không thể làm quen với trường học mới của mình.
According to the bus driver, it was not an accident.	Theo tài xế xe buýt, đó không phải là một vụ tai nạn.
I have been very busy all morning.	Tôi đã rất bận rộn cả buổi sáng.
Tom says he knows he can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình không thể thắng.
If Tom comes today, I will tell him.	Nếu Tom đến hôm nay, tôi sẽ nói với anh ấy.
Tom is in the bathroom.	Tom đang ở trong phòng vệ sinh.
I am living a good life.	Tôi đang sống một cuộc sống tốt đẹp.
I know that Tom is very greedy.	Tôi biết rằng Tom rất tham lam.
Tom is not the one to make the rules.	Tom không phải là người đưa ra các quy tắc.
Tom called me yesterday from Boston.	Tom đã gọi điện cho tôi ngày hôm qua từ Boston.
Not everyone has?	Không phải ai cũng có?
I don't think Tom will be upset.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó chịu.
Many people think that I am childish.	Nhiều người cho rằng tôi trẻ con.
Tom said Mary thought John might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể không phải làm điều đó một mình.
Near Tom.	Ở gần Tom.
Tom says he is expecting Mary anytime.	Tom nói rằng anh đang mong đợi Mary bất cứ lúc nào.
Tom told Mary that he was going home on Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom is afraid the police might arrest him.	Tom sợ cảnh sát có thể bắt anh ta.
I don't think you like that.	Tôi không nghĩ bạn thích điều đó.
Tom quickly left the room.	Tom nhanh chóng rời khỏi phòng.
We tried to do as Tom always does.	Chúng tôi đã cố gắng làm như Tom vẫn làm.
Tom said Mary might not have lunch with us.	Tom nói Mary có thể không ăn trưa với chúng tôi.
I think there are a lot of handsome men in Australia.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đàn ông đẹp trai ở Úc.
It will be difficult to convince Tom to help.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp đỡ.
Tom will see Mary in three hours.	Tom sẽ gặp Mary sau ba giờ nữa.
Tom denied that, of course.	Tom đã phủ nhận điều đó, tất nhiên.
You don't seem very pleased.	Bạn có vẻ không hài lòng cho lắm.
I think I will stay in Australia for another week.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại Úc thêm một tuần.
Tom tries not to make eye contact.	Tom cố gắng không giao tiếp bằng mắt.
Don't talk about me when I'm gone.	Đừng nói về tôi khi tôi đi.
Tom said that Mary didn't think John would do it alone.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John lại làm điều đó một mình.
Tom pitied Mary.	Tom thương hại Mary.
I am tired. 	Tôi mệt.
How about you?	Còn bạn thì sao?
Tom showed no concern.	Tom không tỏ ra lo lắng.
Tom thinks he'll be able to afford a house by the time he's thirty.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có đủ khả năng mua một ngôi nhà vào năm anh ấy ba mươi tuổi.
I don't know Tom knows why you want me to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom is very angry with Mary.	Tom rất giận Mary.
Tom says he will definitely do it this week.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ làm điều đó trong tuần này.
Where did Tom say he heard that story?	Tom đã nói ở đâu rằng anh ấy đã nghe câu chuyện đó?
You followed me. 	Bạn đã theo dõi tôi.
Why?	Tại sao?
I always doubted you might have learned karate.	Tôi luôn nghi ngờ bạn có thể đã học karate.
Tom is not well dressed.	Tom không ăn mặc đẹp.
If you bring me the ladder, I'll be able to change the light bulb.	Nếu bạn mang cho tôi cái thang, tôi sẽ có thể thay đổi bóng đèn.
Why are you drinking at this time of day?	Tại sao bạn lại uống rượu vào thời điểm này trong ngày?
Tom calls Mary to tell her he's sorry.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy xin lỗi.
Tom gave Mary his dogs.	Tom đã cho Mary những con chó của anh ấy.
Tom had a good time.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom might be hesitant to do that.	Tom có ​​thể do dự khi làm điều đó.
Tom locked the door.	Tom đã khóa cửa.
Tom ate a handful of peanuts.	Tom đã ăn một nắm đậu phộng.
I'm so glad Tom is here.	Tôi rất vui vì Tom đã ở đây.
You have come a long way in a short time.	Bạn đã đi một chặng đường dài trong một thời gian ngắn.
I will never forget the day I first met him.	Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Tom was hit by a truck.	Tom đã bị một chiếc xe tải đâm phải.
I hope that the two of you will be very happy together.	Tôi hy vọng rằng hai người sẽ rất hạnh phúc bên nhau.
I'm sorry I was late to class today.	Tôi xin lỗi vì hôm nay tôi đã đến lớp muộn.
Tom decided he was the one to do it.	Tom quyết định anh ấy là người nên làm điều đó.
Do you need these old receipts?	Bạn có cần những biên lai cũ này không?
They make the coast.	Họ làm cho bờ biển.
When did Tom say he would pick us up?	Tom đã nói lúc nào anh ấy sẽ đón chúng ta?
I am in need of help.	Tôi đang cần sự giúp đỡ.
I'm not sure about Tom's sanity.	Tôi không chắc về sự tỉnh táo của Tom.
Try to make Tom laugh.	Hãy cố gắng làm cho Tom cười.
I suspect that Tom and Mary both have to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Scott was a contemporary of Byron.	Scott là người cùng thời với Byron.
How long will Tom be in Australia?	Tom sẽ ở Úc bao lâu?
Sir, can we do a quick check of your luggage?	Thưa ông, chúng tôi có thể kiểm tra nhanh hành lý của ông được không?
Tom was starting to get scared.	Tom đã bắt đầu sợ hãi.
I think you all agree Tom is one of our best singers.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều đồng ý Tom là một trong những ca sĩ giỏi nhất của chúng tôi.
Tom is going to buy a new trombone.	Tom sẽ mua một chiếc kèn trombone mới.
Are you staying with Tom?	Bạn có ở với Tom không?
Don't yell at Tom and me.	Đừng la mắng Tom và tôi.
You can't do that either, can you?	Bạn cũng không thể làm điều đó, phải không?
Do Tom and Mary need chaperones?	Tom và Mary có cần người đi kèm không?
I can't remember who gave me that information.	Tôi không thể nhớ ai đã cho tôi thông tin đó.
I will try my best.	Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Life is short, you shouldn't waste your time.	Cuộc sống rất ngắn ngủi, bạn không nên lãng phí thời gian của mình.
Tom told Mary what needed to be done.	Tom đã nói với Mary những gì cần phải làm.
Tom wants to buy our old car.	Tom muốn mua chiếc xe cũ của chúng tôi.
That girl looks so manly.	Cô gái đó trông thật nam tính.
Do you know any expats living in your country?	Bạn có biết bất kỳ người nước ngoài sống ở đất nước của bạn?
Tom always seems to do that.	Tom dường như luôn làm điều đó.
I have some pretty serious news.	Tôi có một số tin tức khá nghiêm trọng.
Tom doesn't seem to like Mary's family.	Tom có ​​vẻ không thích gia đình của Mary.
I don't hug Tom anymore.	Tôi không ôm Tom nữa.
I will always be here.	Tôi sẽ luôn ở đây.
Tom couldn't get up.	Tom không thể đứng dậy.
I have completely forgotten your name.	Tôi đã hoàn toàn quên tên của bạn.
Tom will become a gatekeeper.	Tom sẽ trở thành một người gác cổng.
Yesterday, on my way home, I encountered a downpour.	Hôm qua, trên đường về nhà, tôi đã gặp phải một trận mưa như trút.
Tom seems very serious.	Tom có ​​vẻ rất nghiêm túc.
Tom said Boston was cooler than he expected.	Tom nói Boston mát hơn anh ấy mong đợi.
Tom is currently in college.	Tom hiện đang học đại học.
Tom doesn't need a bigger room.	Tom không cần một căn phòng lớn hơn.
Tom is not strong enough to swim across the river.	Tom không đủ khỏe để bơi qua sông.
Tom should tell Mary what to buy.	Tom nên nói với Mary những gì để mua.
She had a convulsion.	Cô ấy bị co giật.
I want Tom to see Mary.	Tôi muốn Tom gặp Mary.
Tom is mean to everyone, right?	Tom có ​​ý nghĩa với tất cả mọi người, phải không?
I am looking forward to your party.	Tôi đang mong chờ bữa tiệc của bạn.
While you are driving, watch out for potholes.	Trong khi bạn đang lái xe, hãy đề phòng ổ gà.
I know what will happen tomorrow morning.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra vào sáng mai.
Our town has excellent sports facilities.	Thị trấn của chúng tôi có các cơ sở thể thao tuyệt vời.
Tom said that he thought Mary was asleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ngủ.
Tom didn't seem annoyed.	Tom không có vẻ gì là khó chịu.
I leaned back to try not to offend Tom.	Tôi cúi người về phía sau để cố gắng không làm mất lòng Tom.
Many children do not like to eat vegetables.	Nhiều trẻ không thích ăn rau.
When will you return to your country?	Khi nào bạn sẽ trở về đất nước của mình?
I warned you what would happen if you did.	Tôi đã cảnh báo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm vậy.
Tom is in the truck.	Tom ở trong xe tải.
Tom is still quite fat.	Tom vẫn còn khá mập.
You yourself are responsible for the accident.	Chính bạn đã phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Tom has to pay me back.	Tom phải trả lại tiền cho tôi.
I'm not going to Boston. 	Tôi sẽ không đến Boston.
I will stay here and teach.	Tôi sẽ ở lại đây và dạy học.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại sớm.
Mary sounds a lot like her older sister.	Mary nghe rất giống chị gái của cô ấy.
I couldn't do anything about it at the time.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó vào thời điểm đó.
Now I'm fine.	Bây giờ tôi khỏe.
Like I told you before, I don't want to do that.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không muốn làm điều đó.
You must not talk to Tom.	Bạn không được nói chuyện với Tom.
Tom doesn't always do what others expect.	Không phải lúc nào Tom cũng làm được những gì người khác mong đợi.
It will be huge.	Nó sẽ rất lớn.
Tom can handle anything.	Tom có ​​thể xử lý bất cứ điều gì.
The situation has become very unstable.	Tình hình đã trở nên rất bất ổn.
Tom has been very busy this week.	Tom đã rất bận rộn trong tuần này.
There's something I haven't told you yet.	Có điều gì đó tôi chưa nói với bạn.
The room was very cold. 	Căn phòng rất lạnh.
The fire was out.	Ngọn lửa đã tắt.
I lost my job for almost three months.	Tôi đã mất việc gần ba tháng.
Tom is holding a small box.	Tom đang cầm một hộp đồ nhỏ.
Tom may be back soon.	Tom có ​​thể trở lại sớm.
I shouldn't be too late.	Tôi không nên quá muộn.
Tom doesn't speak French.	Tom không nói tiếng Pháp.
Can you guess who I'm talking about?	Bạn có đoán được tôi đang nói về ai không?
We talked about time zones.	Chúng tôi đã nói về múi giờ.
I need to talk to Tom right now.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I know you won't get fired.	Tôi biết bạn sẽ không bị sa thải.
He's trying his best to pass the test.	Anh ấy đang cố gắng hết sức có thể để vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom lives nearby.	Tom sống gần đây.
Martin Luther King was assassinated in 1963.	Martin Luther King bị ám sát năm 1963.
I don't know if I can do this job.	Tôi không biết mình có thể làm công việc này không.
Do you have a developmental delay or something?	Bạn có bị chậm phát triển hay gì không?
Tom was kicked in the head.	Tom bị đá vào đầu.
It is easier to ask for forgiveness than to ask for permission.	Yêu cầu sự tha thứ sẽ dễ dàng hơn là xin phép.
Tom won't protect me.	Tom sẽ không bảo vệ tôi.
I am looking for a gift for my friend.	Tôi đang tìm một món quà cho bạn tôi.
Whatever you do, don't tell Tom what we did.	Dù bạn làm gì, đừng nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
I am spending my vacation on the beach.	Tôi đang dành kỳ nghỉ của mình trên bãi biển.
Tom didn't say he was leaving.	Tom không nói rằng anh ấy sẽ rời đi.
If it hadn't been for your help, I would have been fired.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, tôi đã có thể bị sa thải.
Did you call Tom at work?	Bạn có gọi cho Tom ở cơ quan không?
Tom was trying not to laugh out loud.	Tom đang cố gắng không cười thành tiếng.
Tom sat down at the table near the window.	Tom ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
Tom went rafting with his friends.	Tom đã đi bè với bạn bè của mình.
Thank you for helping Tom.	Cảm ơn bạn đã giúp Tom.
Tom seems pretty excited.	Tom có ​​vẻ khá hào hứng.
I can't tell you what I don't know.	Tôi không thể nói với bạn những gì tôi không biết.
Students are strictly prohibited from smoking on school grounds.	Nghiêm cấm học sinh hút thuốc trong khuôn viên trường.
Tom will walk to work tomorrow morning.	Tom sẽ đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
Tom and I were drunk.	Tom và tôi say.
It didn't take long for them.	Điều đó không mất nhiều thời gian cho họ.
Tom asks Mary to find out what John wants to do.	Tom yêu cầu Mary tìm hiểu xem John muốn làm gì.
Tom doesn't speak French either.	Tom cũng không nói được tiếng Pháp.
I finally had enough money to buy Tom the camera he wanted.	Cuối cùng tôi cũng có đủ tiền để mua cho Tom chiếc máy ảnh mà anh ấy muốn.
I doubt that Tom will forget that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ quên điều đó.
That's just my personal opinion.	Đó chỉ là ý kiến ​​cá nhân của tôi.
I didn't buy everything I wanted.	Tôi đã không mua mọi thứ tôi muốn.
Tom doesn't know the first thing about programming.	Tom không biết điều đầu tiên về lập trình.
I wonder if I should do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có nên làm điều đó hay không.
Tom gives me things from time to time.	Tom đưa cho tôi những thứ theo thời gian.
Tom wears glasses.	Tom đeo kính.
It's sensational.	Thật là giật gân.
Tom used Mary's computer.	Tom đã sử dụng máy tính của Mary.
At Tom Jackson Realty, we'll help you find the home you deserve.	Tại Tom Jackson Realty, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được ngôi nhà xứng đáng.
Tom will vouch for me.	Tom sẽ bảo đảm cho tôi.
None of Tom's friends knew he was a CIA agent.	Không ai trong số bạn bè của Tom biết anh ta là điệp viên CIA.
I'm sure Tom and Mary both plan to do that.	Tôi chắc rằng Tom và Mary đều có kế hoạch làm điều đó.
Tom hopes that he can hitchhike to Boston.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể quá giang đến Boston.
Tom lives in public housing.	Tom sống trong nhà ở công cộng.
I won't have time to help you today.	Tôi sẽ không có thời gian để giúp bạn ngày hôm nay.
Someone is going up the stairs.	Có ai đó đang lên cầu thang.
Tom thought that was completely normal.	Tom nghĩ rằng đó là điều hoàn toàn bình thường.
A foundation established with the aim of preserving our endangered planet.	Một quỹ được thành lập với mục đích bảo tồn hành tinh đang bị đe dọa của chúng ta.
I know Tom did it when he was thirteen.	Tôi biết Tom đã làm điều đó khi anh ấy mười ba tuổi.
You are very kind, ma'am.	Bà rất tốt bụng, thưa bà.
Tom lives in a small house.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ.
Tom told me he wanted Mary to learn how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn Mary học cách làm điều đó.
Tom is the best basketball player I have ever seen.	Tom là cầu thủ bóng rổ giỏi nhất mà tôi từng thấy.
I asked Tom to show me how to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I know that a lot of people want to do that.	Tôi biết rằng rất nhiều người muốn làm điều đó.
Tom recommended this novel to me.	Tom đã giới thiệu cuốn tiểu thuyết này cho tôi.
Tom will be in Boston all weekend.	Tom sẽ ở Boston cả cuối tuần.
I am very hungry right now.	Tôi rất đói ngay bây giờ.
I cannot help.	Tôi không thể giúp đỡ.
Tom wanted to go back to work, but Mary refused to leave.	Tom muốn quay lại làm việc, nhưng Mary không chịu rời đi.
Tom is afraid to dirty his clothes.	Tom sợ làm bẩn quần áo của mình.
Tom is only slightly younger than Mary.	Tom chỉ trẻ hơn Mary một chút.
He was an orphan during the war.	Anh ấy là một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh.
He is whistling a tune.	Anh ấy đang huýt sáo một giai điệu.
If you don't want us to get in Tom's way, we won't.	Nếu bạn không muốn chúng tôi cản đường Tom, chúng tôi sẽ không làm.
I suspect that Tom is the one who stole the money.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người đã lấy trộm tiền.
You are exaggerating the problem.	Bạn đang phóng đại vấn đề.
Tom thinks Mary will be here.	Tom nghĩ Mary sẽ ở đây.
I can help you and Tom.	Tôi có thể giúp bạn và Tom.
Tom wants to go out for a walk.	Tom muốn ra ngoài đi dạo.
Thanks for reminding me of the meeting.	Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi về cuộc họp.
You should apologize to Tom for being late.	Bạn nên xin lỗi Tom vì đã đến muộn.
Tom could tell that Mary was having a good time.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đang rất vui.
Tom will never come back here.	Tom sẽ không bao giờ quay lại đây.
Don't you bring anyone with you?	Bạn không mang theo ai sao?
She is gentle.	Cô ấy dịu dàng.
Tom spends his time tinkering.	Tom dành thời gian mày mò.
Tom doesn't want Mary's old job.	Tom không muốn công việc cũ của Mary.
You still haven't convinced me.	Bạn vẫn chưa thuyết phục được tôi.
Tom says everything needs to be said.	Tom nói rằng tất cả mọi thứ cần phải nói.
Tom is not going anywhere with you.	Tom sẽ không đi đâu với bạn.
Tom is more famous than you.	Tom nổi tiếng hơn bạn.
Tom is still in prison, isn't he?	Tom vẫn đang ở trong tù, phải không?
I think Tom and Mary are both busy.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều bận.
Can't you do it alone?	Bạn không thể làm điều đó một mình?
I'm glad I listened to you.	Tôi rất vui vì tôi đã lắng nghe bạn.
Tom is here and ready.	Tom đã ở đây và sẵn sàng.
Would you pay us extra for working late?	Bạn sẽ trả thêm tiền cho chúng tôi để làm việc muộn?
Is there an exception to the rule?	Có ngoại lệ cho quy tắc không?
I will spin.	Tôi sẽ quay cuồng.
If I stayed up all night studying, I would probably oversleep during test time.	Nếu tôi thức cả đêm để học, có lẽ tôi sẽ ngủ quên trong giờ kiểm tra.
I will ask for a refund.	Tôi sẽ yêu cầu hoàn lại tiền.
I've always wanted to be a professional musician.	Tôi luôn muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
A fool always finds a bigger fool to admire him.	Một kẻ ngốc luôn tìm thấy một kẻ ngốc lớn hơn để ngưỡng mộ anh ta.
The sky is overcast.	Trời u ám.
I wouldn't mind if I didn't win.	Tôi sẽ không phiền nếu tôi không thắng.
Tom and I disagree on how we should do it.	Tom và tôi không đồng ý về cách chúng tôi nên làm điều đó.
You get more wisdom as you gain more experience.	Bạn nhận được nhiều trí tuệ hơn khi bạn có nhiều kinh nghiệm hơn.
Why don't we go out and get some fresh air?	Tại sao chúng ta không ra ngoài và hít thở một chút không khí trong lành?
What is Tom doing here? 	Tom đang làm gì ở đây?
I think he's in Boston.	Tôi nghĩ anh ấy đang ở Boston.
I hope Tom doesn't do what he says he will.	Tôi hy vọng Tom không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom is not needed yet.	Tom vẫn chưa cần đến.
I wish things could have been different.	Tôi ước mọi thứ có thể khác.
Tom never heard Mary coming.	Tom không bao giờ nghe thấy Mary đến.
You traded bad for worse.	Bạn đã đánh đổi tệ để trở nên tồi tệ hơn.
I've come to appreciate Tom.	Tôi đã đánh giá cao Tom.
You haven't done enough research.	Bạn đã không thực hiện đủ nghiên cứu.
Tom wants me to come back to see him tomorrow.	Tom muốn tôi quay lại gặp anh ấy vào ngày mai.
I don't understand the teacher's explanation.	Tôi không hiểu lời giải thích của giáo viên.
Tom isn't older than me is he?	Tom không lớn hơn tôi phải không?
You don't seem as pessimistic as Tom.	Bạn dường như không bi quan như Tom.
Tom is lucky no one saw him do it.	Tom may mắn là không ai nhìn thấy anh ấy làm điều đó.
Tom was the one who told me Mary didn't like me.	Tom là người nói với tôi Mary không thích tôi.
Are you the one who asked Tom for help?	Bạn có phải là người đã nhờ Tom giúp không?
Tom asks Mary to open the door for him.	Tom yêu cầu Mary mở cửa cho anh ta.
Tom says he doesn't remember my name.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ tên tôi.
On the table were a man, a woman and a girl.	Trên bàn có một người đàn ông, một phụ nữ và một cô gái.
Did you have to rewrite the paper?	Bạn đã phải viết lại giấy?
You don't have any questions?	Bạn không có bất kỳ câu hỏi?
I don't think it's possible that Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Maybe Tom wouldn't want to do that.	Có lẽ Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Yesterday Tom didn't shower.	Hôm qua Tom không tắm.
I look forward to seeing you.	Tôi mong được gặp bạn.
I was hoping you were reasonable.	Tôi đã hy vọng bạn hợp lý.
If you want, you can use my car.	Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng xe của tôi.
I was mesmerized.	Tôi đã bị mê hoặc.
All my friends were asked to dance, except me.	Tất cả bạn bè của tôi đều được yêu cầu khiêu vũ, ngoại trừ tôi.
Are you and Tom brothers?	Bạn và Tom có ​​phải là anh em?
Tom paid the bill.	Tom đã thanh toán hóa đơn.
Tom always speaks in French.	Tom luôn nói bằng tiếng Pháp.
Tom wasn't the one to convince me to go.	Tom không phải là người thuyết phục tôi đi.
Tom was surprised.	Tom ngạc nhiên.
Tell Tom where the bus stop is.	Nói cho Tom biết trạm dừng xe buýt ở đâu.
Tom went to Australia last winter.	Tom đã đến Úc vào mùa đông năm ngoái.
Police are currently investigating the cause of the fire.	Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
I showed Tom how he should do it.	Tôi đã chỉ cho Tom cách anh ấy nên làm điều đó.
Tom believes he should do it.	Tom tin rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom gave his old drum set to Mary.	Tom đã tặng bộ trống cũ của mình cho Mary.
You take care of your mother. 	Bạn chăm sóc mẹ của bạn.
You remind me of her.	Bạn làm tôi nhớ đến cô ấy.
I didn't feel so great.	Tôi đã không cảm thấy tuyệt vời như vậy.
Why can't you see that?	Tại sao bạn không thể nhìn thấy điều đó?
Tom may have to teach French.	Tom có ​​thể phải dạy tiếng Pháp.
I'm not ready.	Tôi chưa sẵn sàng.
We only had enough time for lunch.	Chúng tôi chỉ có đủ thời gian để ăn trưa.
Tom denied everything.	Tom đã phủ nhận mọi thứ.
Tom didn't know how long it would take him to do it.	Tom không biết mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I know that Tom is the only one who has done it.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất đã làm điều đó.
Tom was thrown out of the bar by a security guard.	Tom đã bị ném ra khỏi quán bar bởi một người bảo vệ.
I know that Tom doesn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không làm như vậy nữa.
Tom waved at Mary.	Tom vẫy tay với Mary.
Tom asked if there were any questions.	Tom hỏi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
I'm not asking you to come.	Tôi không yêu cầu bạn đến.
Have you been to Boston or Chicago in the past three weeks?	Bạn đã đến Boston hay Chicago trong ba tuần qua chưa?
Tom said he thought Mary was broken.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị phá vỡ.
Tom wants all the same things as Mary.	Tom muốn tất cả những điều giống như Mary.
He's playing a game of Tetris.	Anh ấy đang chơi trò chơi Tetris.
Tom also owns a house in Boston.	Tom cũng sở hữu một ngôi nhà ở Boston.
Tom's house is near the park.	Nhà của Tom gần công viên.
I'm really glad to hear that you can do it.	Tôi thực sự vui mừng khi biết rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom said that Mary had been to Boston before.	Tom nói rằng Mary đã đến Boston trước đây.
Tom told me he was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom isn't home right now is he?	Tom không có nhà ngay bây giờ phải không?
You will find the book in the library.	Bạn sẽ tìm thấy cuốn sách trong thư viện.
I'm not good at self-promotion.	Tôi không giỏi tự quảng cáo.
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh không chắc Mary cần làm điều đó.
Tom is in terrible condition.	Tom đang trong tình trạng khủng khiếp.
This plan is far from perfect, but it's the best we've got.	Kế hoạch này còn lâu mới hoàn hảo, nhưng đó là kế hoạch tốt nhất mà chúng tôi có.
I think Tom doesn't want to go dancing with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn đi khiêu vũ với Mary.
Tom is not a good painter.	Tom không phải là một họa sĩ giỏi.
Tom opposes the closure.	Tom phản đối việc đóng cửa.
Tom decided to enlist in the army.	Tom quyết định lên đường nhập ngũ.
Tom doesn't seem to care that Mary isn't having a good time.	Tom dường như không quan tâm rằng Mary không có thời gian vui vẻ.
Tom doesn't seem to understand why people don't like him.	Tom dường như không hiểu tại sao mọi người không thích anh ấy.
We saw a mummy at the museum.	Chúng tôi đã nhìn thấy một xác ướp tại viện bảo tàng.
Tom called during your absence.	Tom đã gọi điện trong thời gian bạn vắng mặt.
These ideas are embodied in the constitution.	Những ý tưởng này được thể hiện trong hiến pháp.
French is the only foreign language I have ever learned.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi từng học.
She lay on the bed with her eyes wide open.	Cô nằm trên giường với đôi mắt mở trừng trừng.
Tom is the only guy in the class.	Tom là chàng trai duy nhất trong lớp.
Tom says he doesn't know where he should park.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên đỗ xe ở đâu.
Many slaves were freed.	Nhiều nô lệ đã được trả tự do.
I've always had a sweet tooth.	Tôi luôn luôn có một chiếc răng ngọt ngào.
Both Tom and Mary are very busy all week.	Cả Tom và Mary đều rất bận rộn cả tuần.
Do you plan to work until 10:00?	Bạn có dự định làm việc đến 10:00 không?
You don't think you can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó, phải không?
The train was delayed because of the storm.	Chuyến tàu bị trễ vì bão.
Tom wants to read that book.	Tom muốn đọc cuốn sách đó.
Tom and Mary are doing it alone.	Tom và Mary đang làm điều đó một mình.
I won't tell anyone that you've been here.	Tôi sẽ không nói với ai rằng bạn đã ở đây.
Tom and Mary plan together John's surprise party.	Tom và Mary đã cùng nhau lên kế hoạch cho bữa tiệc bất ngờ của John.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
Tom says he can die.	Tom nói rằng anh ấy có thể chết.
I have been here many times.	Tôi đã ở đây nhiều lần.
I may be poor, but I'm not stupid.	Tôi có thể nghèo, nhưng tôi không ngốc.
Tom and Mary are cousins ​​of John.	Tom và Mary là anh em họ của John.
Tom seems to have trouble talking.	Tom dường như gặp khó khăn khi nói chuyện.
Tom told me that he thought Mary was witty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người dí dỏm.
Hi? 	Xin chào?
You still there?	Bạn vẫn ở đó chứ?
In Japan, we still sometimes see someone using the abacus, but not as often as before.	Ở Nhật, đôi khi chúng ta vẫn thấy ai đó sử dụng bàn tính, nhưng không thường xuyên như trước đây.
Tom's flight was delayed by three hours.	Chuyến bay của Tom bị hoãn ba giờ.
Do you want to know who I gave it to?	Bạn có muốn biết tôi đã tặng nó cho ai không?
Your O looks like an A.	Chữ O của bạn giống chữ A.
I doubt if Tom is depressed.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​bị trầm cảm không.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
Do you have any male friends sitting on the pier?	Có bạn nam nào ngồi trên bến tàu không?
In America, people play a different version of mahjong.	Ở Mỹ, mọi người chơi một phiên bản mạt chược khác.
Tom asked me if he could borrow thirty dollars.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể vay ba mươi đô la không.
I am a respectable businessman.	Tôi là một doanh nhân đáng kính.
I object to what you say, but I will defend your right to speak to the death.	Tôi phản đối những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ quyền được nói của bạn cho đến chết.
Tom is not a team player.	Tom không phải là một cầu thủ của đội.
Tom is the one who killed Mary's cats.	Tom là người đã giết những con mèo của Mary.
I hate needles.	Tôi ghét kim tiêm.
I looked at Tom carefully.	Tôi nhìn Tom một cách cẩn thận.
Tom arrived much earlier than I expected.	Tom đến sớm hơn nhiều so với tôi dự kiến.
Tom worked late into the night.	Tom đã làm việc đến tận khuya.
Tom won't listen to me.	Tom sẽ không nghe tôi.
"Where's Tom? I need his advice." 	"Tom đâu? Tôi cần lời khuyên của anh ấy."
"I think your best bet is to ask Mary."	"Tôi nghĩ đặt cược tốt nhất của bạn là hỏi Mary."
Did Tom tell you I wasn't coming?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ không đến không?
He bought a new car. 	Anh ấy đã mua một chiếc xe hơi mới.
I've had the old one for more than ten years.	Anh đã có chiếc cũ hơn mười năm.
Tom is one of three boys who have done it.	Tom là một trong ba chàng trai đã làm được điều đó.
Tom is unbelievably naive.	Tom ngây thơ đến khó tin.
I can't stand looking at you.	Tôi không thể đứng nhìn bạn.
You look like someone I went to high school with.	Bạn trông giống như một người mà tôi đã học cùng trường trung học.
Do to others as you would to others.	Hãy làm với người khác như cách bạn làm với người khác.
When I forgot my promise, he got really angry.	Khi tôi quên lời hứa, anh ấy thực sự tức giận.
I can't buy it.	Tôi không thể mua nó.
If you bring me the ladder, I'll be able to change the light bulb.	Nếu bạn mang cho tôi cái thang, tôi sẽ có thể thay đổi bóng đèn.
Is there any chance Tom will have to do it?	Có cơ hội nào Tom sẽ phải làm điều đó không?
I don't think we'll catch the train you want to catch.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ bắt được chuyến tàu mà bạn muốn bắt.
One way or another, Tom usually does it his way.	Bằng cách này hay cách khác, Tom thường làm theo cách của mình.
Tom wears jeans every day.	Tom mặc quần jean mỗi ngày.
Tom told me to take good care of myself.	Tom bảo tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Tom needs to do it every morning.	Tom cần làm điều đó vào mỗi buổi sáng.
We really want to help Tom.	Chúng tôi thực sự muốn giúp Tom.
Exercise improves health.	Tập thể dục giúp cải thiện sức khỏe.
It's almost dinner time.	Gần đến giờ ăn tối.
I think it's too late to do that.	Tôi nghĩ đã quá muộn để làm điều đó.
As usual for him, he was late again.	Như thường lệ với anh ta, anh ta lại đến muộn.
If Mary could swim, she would go to the beach more often.	Nếu Mary biết bơi, cô ấy sẽ đi biển thường xuyên hơn.
Does Tom like oysters?	Tom có ​​thích hàu không?
Tom said he thought I looked sad.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông rất buồn.
If I'm healthy, I can go hiking.	Nếu tôi khỏe mạnh, tôi có thể đi bộ đường dài.
I suspect that Tom went to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đi Úc.
Tom was wrong to do that.	Tom đã sai khi làm điều đó.
A day on the ski slopes inevitably beats stuck in the office.	Một ngày trên dốc trượt tuyết chắc chắn nhịp đập bị mắc kẹt trong văn phòng.
Tom is a really sweet guy.	Tom là một chàng trai thực sự ngọt ngào.
I know this isn't the first time Tom has lied to us.	Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên Tom nói dối chúng tôi.
Tom said that he and his friends were there to help.	Tom nói rằng anh ấy và bạn bè của anh ấy đã ở đó để giúp đỡ.
Tom and Mary embrace.	Tom và Mary ôm hôn nhau.
You have to go talk to Tom.	Bạn phải đi nói chuyện với Tom.
I know Tom likes that stuff.	Tôi biết Tom thích thứ đó.
Can you convince Tom to help you?	Bạn có thuyết phục được Tom giúp bạn không?
Make any arrangement you like.	Thực hiện bất kỳ sự sắp xếp nào bạn thích.
A mist hangs over the river.	Một làn sương mờ treo trên sông.
You should see their faces.	Bạn nên nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Let's dig a hole here and put gold pieces in it.	Hãy đào một cái hố ở đây và đặt những miếng vàng vào đó.
The sun hasn't risen yet.	Mặt trời vẫn chưa lên.
The car kept swerving from one lane to another.	Xe cứ lạng lách từ làn này sang làn khác.
Tom's youngest son wants to be a veterinarian.	Con trai út của Tom muốn trở thành bác sĩ thú y.
What is Tom hiding from me?	Tom giấu tôi điều gì?
Tom is very good at taking pictures.	Tom rất giỏi chụp ảnh.
You're not a carpenter, are you?	Bạn không phải là một thợ mộc, phải không?
This will take you at least three days to complete.	Bạn sẽ mất ít nhất ba ngày để hoàn thành công việc này.
Tom soon realizes that Mary has no intention of leaving.	Tom sớm nhận ra rằng Mary không có ý định rời đi.
Yes, he went bankrupt.	Đúng là anh ta phá sản.
Tom can convince Mary not to do it.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
Tom and John used to share a room together.	Tom và John từng ở chung phòng với nhau.
Go ahead, Tom.	Tiến lên, Tom.
My son is being potty trained.	Con trai tôi đang được huấn luyện ngồi bô.
What I have to tell you is very important.	Điều tôi phải nói với bạn là rất quan trọng.
I don't know what Tom does for a living.	Tôi không biết Tom làm nghề gì để kiếm sống.
How does it feel to always have people watching you?	Cảm giác như thế nào khi luôn có mọi người theo dõi bạn?
I want to discuss the matter with Tom.	Tôi muốn thảo luận vấn đề với Tom.
Tom might be downstairs.	Tom có ​​thể ở tầng dưới.
Tom told Mary that he decided not to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy quyết định không làm điều đó.
She specializes in child psychology.	Cô ấy chuyên về tâm lý học trẻ em.
Tom thinks Mary will be ready.	Tom nghĩ Mary sẽ sẵn sàng.
A whisper passed through the crowd.	Một tiếng xì xào truyền qua đám đông.
Tom is worried about getting caught.	Tom lo lắng về việc bị bắt.
Tom admires Mary for her courage.	Tom ngưỡng mộ Mary vì lòng dũng cảm của cô ấy.
If for some reason I'm late, please don't wait for me.	Nếu vì lý do nào đó mà tôi đến muộn, xin đừng đợi tôi.
The fish that Tom caught this afternoon was salmon.	Con cá mà Tom câu được chiều nay là cá hồi.
Do you really know what we should do?	Bạn có thực sự biết chúng ta nên làm gì không?
Tom and I aren't in any danger, are we?	Tom và tôi không gặp nguy hiểm gì, phải không?
Tom and Mary are kissing.	Tom và Mary đang hôn nhau.
I don't know what kind of music Tom likes.	Tôi không biết Tom thích thể loại nhạc nào.
Tom did not suspect, but Mary did not.	Tom không nghi ngờ, nhưng Mary thì không.
Tom and Mary are in the living room playing cards.	Tom và Mary đang ở trong phòng khách chơi bài.
You can't just hide here for the rest of your life.	Bạn không thể chỉ trốn ở đây trong suốt phần đời còn lại của mình.
I know Tom as a kindergarten teacher.	Tôi biết Tom là giáo viên mẫu giáo.
I don't think Tom is the type to do that.	Tôi không nghĩ Tom là kiểu người làm như vậy.
Tom didn't have to do what Mary suggested.	Tom không cần phải làm những gì Mary đề nghị.
That won't stop you, will it?	Điều đó sẽ không ngăn cản bạn, phải không?
Tom seems to be losing.	Tom dường như đang thua cuộc.
Tom and Mary must be married at this time.	Tom và Mary phải kết hôn vào lúc này.
I just wanted to quickly contact you about this.	Tôi chỉ muốn nhanh chóng liên hệ với bạn về điều này.
I want you to know you have nothing to fear.	Tôi muốn bạn biết bạn không có gì phải sợ.
Everyone knows that it's not your fault.	Mọi người đều biết rằng đó không phải là lỗi của bạn.
How do you think Tom would do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó như thế nào?
Tom sat down.	Tom đã ngồi xuống.
Are there any security updates?	Có bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào không?
Tom says he doesn't want to get married.	Tom nói rằng anh ấy không muốn kết hôn.
They are doctors.	Họ là bác sĩ.
Tom can tell the truth.	Tom có ​​thể nói thật.
Tom asked me what the problem was.	Tom hỏi tôi vấn đề là gì.
This is not the first time this has happened to us.	Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra với chúng tôi.
That's what the country needs.	Đó là những gì đất nước cần.
I don't like to wear flip-flops.	Tôi không thích đi dép xỏ ngón.
You can agree with Tom, right?	Bạn có thể đồng ý với Tom, phải không?
I want to know how long you plan to stay in Boston.	Tôi muốn biết bạn dự định ở Boston bao lâu.
Tom is the only one in our family going to Australia.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi đến Úc.
Tom wished he hadn't promised Mary that he would come to Boston with her.	Tom ước rằng anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ đến Boston với cô ấy.
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai.
I look forward to hearing from you soon.	Tôi mong muốn được nghe từ bạn sớm.
Tom is not my patient.	Tom không phải là bệnh nhân của tôi.
Tom said I looked stressed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ căng thẳng.
Can you think of any reason why we shouldn't do this?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào mà chúng ta không nên làm điều này không?
Tom has a very high opinion of himself.	Tom có ​​quan điểm rất cao về bản thân.
I know that Tom is a bit late.	Tôi biết rằng Tom đến hơi muộn.
The only thing I drink is a cup of coffee.	Thứ duy nhất tôi uống là một tách cà phê.
I know Tom wasn't the one who did it.	Tôi biết Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom and I still don't talk to each other.	Tom và tôi vẫn không nói chuyện với nhau.
Tom is selling lemonade.	Tom đang bán nước chanh.
Tom works at a local food bank.	Tom làm việc tại một ngân hàng thực phẩm địa phương.
Now I can do that.	Bây giờ tôi có thể làm điều đó.
You are the best singer I know.	Bạn là ca sĩ hay nhất mà tôi biết.
Tom went out to smoke a cigarette.	Tom ra ngoài hút một điếu thuốc.
Tom has to be more careful from now on.	Tom phải cẩn thận hơn từ bây giờ.
I'd rather go shopping with you than with Tom.	Tôi muốn đi mua sắm với bạn hơn là với Tom.
How are things going back home?	Mọi thứ trở về nhà thế nào?
We all deserve a promotion.	Tất cả chúng ta đều xứng đáng được thăng chức.
Have you ever been in a car accident?	Bạn đã từng bị tai nạn ô tô chưa?
Tom bought a house with a swimming pool.	Tom đã mua một ngôi nhà có hồ bơi.
Write Tom a letter to thank him.	Viết cho Tom một bức thư để cảm ơn anh ấy.
I promised Tom I would never do that.	Tôi đã hứa với Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
I don't think it's very likely that Tom will arrive at this time of night.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ đến vào thời điểm này trong đêm.
You can use my desk if you want.	Bạn có thể sử dụng bàn của tôi nếu bạn muốn.
Tom wasn't sure if he had enough money.	Tom không chắc mình có đủ tiền hay không.
Tom won't like it very much.	Tom sẽ không thích nó cho lắm.
Leftover chicken can be stored in the refrigerator in an airtight container for three or four days.	Thịt gà còn thừa có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong hộp kín trong ba hoặc bốn ngày.
I'm the oldest in the class.	Tôi lớn tuổi nhất trong lớp.
During times of drought, farmers have to manually feed the herd.	Trong thời kỳ hạn hán, nông dân phải tự tay cho đàn ăn.
Tom emailed Mary.	Tom đã gửi email cho Mary.
Every time you do it, it surprises me.	Mỗi lần bạn làm điều đó, nó làm tôi ngạc nhiên.
Tom was very upset.	Tom đã rất khó chịu.
I don't want soup.	Tôi không muốn súp.
Tom doesn't have a phone.	Tom không có điện thoại.
I met a girl who knew Tom.	Tôi đã gặp một cô gái biết Tom.
Tom and I are not alike at all.	Tom và tôi không giống nhau chút nào.
Tom says he's happy, but he's not.	Tom nói rằng anh ấy hạnh phúc, nhưng anh ấy không như vậy.
Tom leaves some money on the table for you.	Tom để lại một số tiền trên bàn cho bạn.
Tom says he thinks Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bơi.
He still writes to me from time to time.	Anh ấy vẫn viết thư cho tôi thỉnh thoảng.
Tom said he wasn't there yesterday. 	Tom nói rằng anh ấy không có ở đó ngày hôm qua.
However, many people saw him there.	Tuy nhiên, nhiều người đã nhìn thấy anh ta ở đó.
You'll pay for this, Tom.	Bạn sẽ trả tiền cho điều này, Tom.
Tom wasn't trying to be funny.	Tom không cố tỏ ra hài hước.
Tom is very respectful.	Tom rất tôn trọng.
I assume you want to do that.	Tôi cho rằng bạn muốn làm điều đó.
We don't know what Jesus looked like.	Chúng ta không biết Chúa Giê-su trông như thế nào.
If I don't, Tom will be angry.	Nếu tôi không làm vậy, Tom sẽ tức giận.
Can you help Tom get off the bus?	Bạn có thể giúp Tom xuống xe được không?
Don't take risks.	Đừng mạo hiểm.
Tom ended up walking home.	Tom đã kết thúc việc đi bộ về nhà.
Has anyone told Tom he'll have to do it tomorrow?	Có ai nói với Tom rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó vào ngày mai không?
What time do you go to work in the morning?	Bạn đi làm lúc mấy giờ vào buổi sáng?
I'm just joking.	Tôi chỉ nói đùa.
Tom has great athletic ability.	Tom có ​​khả năng thể thao tuyệt vời.
Tom didn't tell the man who he was.	Tom đã không nói cho người đàn ông biết anh ta là ai.
I'm not dating anyone.	Tôi không hẹn hò với ai cả.
I was thinking that Tom won't do it tomorrow.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom explained this to us.	Tom đã giải thích điều này cho chúng tôi.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
My mom bought me two pairs of pants last Sunday.	Mẹ tôi đã mua cho tôi hai chiếc quần vào Chủ nhật tuần trước.
Tom tried to look calm.	Tom cố tỏ ra bình tĩnh.
Don't wait until the last minute.	Đừng đợi đến phút cuối cùng.
I think Tom was sick.	Tôi nghĩ Tom đã bị ốm.
Tom is sketching.	Tom đang phác thảo.
Tom brought in a great bargain.	Tom đã mang lại một món hời lớn.
Tom thought the movie was great.	Tom nghĩ rằng bộ phim rất hay.
Tom eats more than Mary.	Tom ăn nhiều hơn Mary.
Don't forget that Tom still loves you.	Đừng quên rằng Tom vẫn yêu bạn.
Tom got an F in Gymnastics.	Tom đạt điểm F trong môn Thể dục.
Tom is infallible.	Tom là không thể sai lầm.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ Tom rất tuyệt.
I recommend going to Boston with Tom.	Tôi khuyên bạn nên đến Boston với Tom.
Not sure if Tom will come or not.	Không chắc liệu Tom có ​​đến hay không.
I swear, I did nothing.	Tôi thề, tôi không làm gì cả.
Let me show you where Australia is on the map.	Hãy để tôi chỉ cho bạn vị trí của Úc trên bản đồ.
We thought you might want to come with us.	Chúng tôi nghĩ bạn có thể muốn đi cùng chúng tôi.
Tom will visit us tomorrow.	Tom sẽ đến thăm chúng tôi vào ngày mai.
I don't know who Tom is going to talk to.	Tôi không biết Tom sẽ nói chuyện với ai.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
Tom was excellent tonight.	Tom đã xuất sắc tối nay.
I don't think Tom will come to Australia with me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc với tôi.
Tom continued to work even though he was very tired.	Tom vẫn tiếp tục làm việc dù rất mệt.
Tom moved to Los Angeles to become an actor.	Tom chuyển đến Los Angeles để trở thành một diễn viên.
I was not surprised to see Tom with Mary.	Tôi không ngạc nhiên khi thấy Tom đi cùng Mary.
I did not call an ambulance.	Tôi không gọi xe cấp cứu.
Tom knows he will be fine.	Tom biết anh ấy sẽ ổn.
Wouldn't it be better if we asked Tom's permission first?	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta xin phép Tom trước phải không?
Listen to what Tom has to say.	Hãy lắng nghe những gì Tom nói.
I didn't like myself last night at the party.	Tôi đã không thích bản thân mình tối qua tại bữa tiệc.
This software package has a suggested retail price of $99.	Gói phần mềm này có giá bán lẻ đề xuất là $ 99.
Tom wasn't really worried about Mary.	Tom không thực sự lo lắng về Mary.
Why are you looking for Tom?	Tại sao bạn lại tìm Tom?
Does Tom really think that Mary likes him?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng Mary thích anh ấy không?
Tom says he hopes Mary can go home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể về nhà một mình.
I should have told Tom that I don't know how to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
That will be very difficult.	Điều đó sẽ rất khó khăn.
I'll have Tom fix my watch.	Tôi sẽ nhờ Tom sửa đồng hồ của tôi.
Tom had a good opinion of Mary.	Tom đã có một ý kiến ​​tốt về Mary.
I'm not the one to tell Tom to leave.	Tôi không phải là người bảo Tom rời đi.
Tom didn't even try to get away.	Tom thậm chí còn không cố gắng tránh ra.
Who did you go rollerblading with?	Bạn đã đi trượt patin với ai?
Tom's parents were based on him.	Cha mẹ của Tom đã căn cứ vào anh ta.
The church has provided them with sanctuaries.	Nhà thờ đã cung cấp cho họ những nơi tôn nghiêm.
Tom is waiting for that to happen.	Tom đang chờ đợi điều đó xảy ra.
We attribute his success to hard work rather than genius.	Chúng tôi cho rằng thành công của anh ấy là do làm việc chăm chỉ hơn là do thiên tài.
The driver ignored the stop light.	Người lái xe phớt lờ đèn dừng.
Tom often dreams of Mary.	Tom thường mơ thấy Mary.
Tom is doing it today, isn't he?	Tom đang làm điều đó hôm nay, phải không?
Tom is good at what he does.	Tom giỏi những gì anh ấy làm.
There are still many unanswered questions.	Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Did you know Tom has only one leg?	Bạn có biết Tom chỉ có một chân?
What clothes do you wear to school?	Bạn mặc quần áo gì đến trường?
I think it's unlikely that Tom would be interested in buying your old MP3 player.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ quan tâm đến việc mua máy nghe nhạc MP3 cũ của bạn.
You still haven't told me your name.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết tên của bạn.
Tom didn't even offer me a cup of coffee.	Tom thậm chí còn không mời tôi một tách cà phê.
I don't think Tom will go far.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi xa.
Giving Tom a knife is not a good idea.	Đưa cho Tom một con dao không phải là một ý kiến ​​hay.
I wish I could play the ukulele as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi ukulele tốt như Tom.
I think you should buy yourself some new clothes.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình vài bộ quần áo mới.
Tom's popularity has dwindled.	Sự nổi tiếng của Tom đã giảm xuống.
The ship hit a sinking rock.	Con tàu va phải một tảng đá chìm.
Australia is one of the countries I want to visit.	Úc là một trong những quốc gia tôi muốn đến thăm.
Tom died on the porch.	Tom đã chết trên hiên nhà.
Tom waited for hours just to see Mary for a few minutes.	Tom đã đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để được gặp Mary trong vài phút.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
I have to go to the toilet.	Tôi phải đi vệ sinh.
The squirrel ate the hazelnut.	Con sóc đã ăn quả phỉ.
I'll take Tom with me.	Tôi sẽ đưa Tom đi cùng.
The old man was run over by a car.	Ông già bị ô tô cán qua.
Tom didn't make it in time for the appointment.	Tom không đến kịp cuộc hẹn.
Mary is the tallest girl in the class.	Mary là cô gái cao nhất trong lớp.
Mary is the cutest girl in our class.	Mary là cô gái dễ thương nhất trong lớp của chúng tôi.
I thought you said you wanted me to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi làm điều đó.
I am very satisfied with my new home.	Tôi rất hài lòng với ngôi nhà mới của mình.
Tom should be in Australia now.	Tom nên ở Úc bây giờ.
Do you bring a cooler?	Bạn có mang theo máy làm mát không?
Tom had a dog on a short leash.	Tom đã có một con chó trên một dây xích ngắn.
Tom is on the phone with Mary.	Tom đang nói chuyện điện thoại với Mary.
I know Tom is not allergic to strawberries.	Tôi biết Tom không bị dị ứng với dâu tây.
Why don't you do your homework?	Tại sao bạn không làm bài tập về nhà của bạn?
Don't forget to call.	Đừng quên gọi điện.
I know Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom spends a lot of money traveling.	Tom tiêu rất nhiều tiền để đi du lịch.
It wasn't exactly Tom's proudest moment.	Đó chính xác không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Tom.
We are happy to have you in our class.	Chúng tôi rất vui khi có bạn trong lớp của chúng tôi.
I like Tom.	Tôi thích Tom.
Tom remained silent during dinner.	Tom vẫn im lặng trong bữa tối.
Tom told me that he thought Mary was naive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật ngây thơ.
Tom can prove it.	Tom có ​​thể chứng minh điều đó.
Tom didn't seem surprised at all to see me.	Tom dường như không ngạc nhiên chút nào khi thấy tôi.
Tom talked about Mary.	Tom đã nói về Mary.
What kind of shows do you like to watch?	Bạn thích xem loại chương trình nào?
How many times did Tom do it himself?	Tom đã tự mình làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom loves to collect old signs.	Tom rất thích sưu tập những dấu hiệu cũ.
You'd better let it go.	Tốt hơn hết bạn nên để nó đi.
Tom was a little surprised when Mary said that.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói vậy.
What makes you think I want to be alone?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn được ở một mình?
I know what you're afraid of.	Tôi biết bạn sợ điều gì.
That's not what people want.	Đó không phải là những gì mọi người muốn.
I should have gone to graduate school by now.	Đáng lẽ bây giờ tôi đã phải học cao học.
Looks like no one likes Tom.	Có vẻ như không ai thích Tom.
How many of these are Tom's?	Có bao nhiêu trong số này là của Tom?
Tom has always maintained that he is innocent and claims to this day that he was framed.	Tom luôn khẳng định rằng mình vô tội và tuyên bố cho đến ngày nay rằng anh đã bị đóng khung.
Tom thinks Mary might want to do it early tomorrow afternoon.	Tom nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó vào đầu giờ chiều mai.
Tom is taking Mary somewhere special for her birthday.	Tom sẽ đưa Mary đến một nơi nào đó đặc biệt vào ngày sinh nhật của cô ấy.
I never thought that Tom wouldn't come.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ không đến.
There is little hope that Tom will succeed.	Có rất ít hy vọng Tom sẽ thành công.
I want Tom out to play.	Tôi muốn Tom ra ngoài chơi.
The professor calmly washed his hands.	Giáo sư bình tĩnh rửa tay.
Do you know what Tom is talking about?	Bạn có biết Tom đang nói về cái gì không?
I assume you are willing to do that.	Tôi cho rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
I had no doubt that Tom was intending to do just that.	Tôi không còn nghi ngờ gì nữa khi biết rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
This book has some flaws, but it's very enjoyable.	Cuốn sách này có một số sai lầm, nhưng nó rất thú vị.
Tom doesn't want to go back to Australia.	Tom không muốn quay lại Úc.
The votes still need to be counted.	Các phiếu bầu vẫn cần được đếm.
Tom would probably be very angry.	Tom có ​​lẽ sẽ rất tức giận.
Tom is holding a baseball bat.	Tom đang cầm một cây gậy bóng chày.
I can only do one thing at a time.	Tôi chỉ có thể làm một việc tại một thời điểm.
Tom said he was completely stunned.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn choáng váng.
I spent the weekend in the library researching.	Tôi đã dành cả cuối tuần trong thư viện để nghiên cứu.
I wonder why Tom is so stubborn.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại cứng đầu như vậy.
This is exactly what Tom had hoped would happen.	Đây chính xác là những gì Tom đã hy vọng sẽ xảy ra.
It is not hopeless.	Nó không phải là vô vọng.
Tom is doing his part.	Tom đang làm phần việc của mình.
I know that Tom doesn't care.	Tôi biết rằng Tom không quan tâm.
That is a good approach.	Đó là một cách tiếp cận tốt.
Tom admitted that he was wrong.	Tom thừa nhận rằng anh đã sai.
Does Tom open the door?	Tom có ​​mở cửa không?
I don't think Tom knows much about me.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về tôi.
I'm hurt.	Tôi đau khổ.
I am very happy to be involved in this project.	Tôi rất vui khi tham gia vào dự án này.
That's clearly what Tom suspected.	Đó rõ ràng là những gì Tom nghi ngờ.
Tom committed suicide yesterday.	Tom đã tự tử ngày hôm qua.
This time Tom is right, isn't he?	Lần này Tom nói đúng, phải không?
"Good dies young" is an old saying that may or may not be true.	"Cái tốt chết trẻ" là một câu nói cổ có thể đúng hoặc không.
It was no different than what I expected.	Nó không khác gì những gì tôi mong đợi.
That elevator is only used to carry goods.	Thang máy đó chỉ dùng để chở hàng.
Tom said he would help me.	Tom nói anh ấy sẽ giúp tôi.
Can I tell you what my error is?	Tôi có thể cho bạn biết lỗi của tôi là gì?
Is Tom on his way?	Tom có ​​đang trên đường đến không?
When did Tom tell you how to do it?	Tom đã nói với bạn cách làm điều đó khi nào?
What have you done with all the things in this room?	Bạn đã làm gì với tất cả những thứ có trong căn phòng này?
Why don't you take a deep breath?	Tại sao bạn không hít thở sâu?
This is not as difficult as it looks.	Điều này không khó như nó trông.
Tom told me you're from Boston.	Tom nói với tôi bạn đến từ Boston.
I made some bad decisions.	Tôi đã đưa ra một số quyết định tồi.
You're a heavy smoker, aren't you?	Bạn là một người nghiện thuốc lá nặng, phải không?
No matter how rich a man is, he can't buy love.	Đàn ông dù giàu có đến đâu cũng không thể mua được tình yêu.
I am a good listener.	Tôi là một người biết lắng nghe.
We don't even know who Tom is married to.	Chúng tôi thậm chí không biết Tom đã kết hôn với ai.
You will have to come here.	Bạn sẽ phải đến đây.
You will become better.	Bạn sẽ trở nên tốt hơn.
This is the third time in a month Tom is late.	Đây là lần thứ ba trong tháng Tom đến muộn.
He compiled an anthology of Japanese folklore for school use.	Ông đã biên soạn một tuyển tập văn học dân gian Nhật Bản để sử dụng trong trường học.
You will receive your final paycheck in the mail.	Bạn sẽ nhận được ngân phiếu lương cuối cùng của mình qua thư.
Tom doesn't swim as often as before.	Tom không bơi thường xuyên như trước nữa.
I know Tom won't get fired for doing that.	Tôi biết Tom sẽ không bị sa thải vì làm điều đó.
Tom does not need to answer any of these questions.	Tom không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số này.
You may have misunderstood me.	Bạn có thể đã hiểu lầm tôi.
Tom often quarrels with his wife.	Tom thường xuyên cãi vã với vợ.
Tom has no time to relax.	Tom không có thời gian để thư giãn.
If a thief entered my room, I would throw something at him.	Nếu một tên trộm vào phòng tôi, tôi sẽ ném một thứ gì đó vào anh ta.
Tom made a lot of money.	Tom đã kiếm được nhiều tiền.
The old man served the king for many years.	Ông già đã phục vụ nhà vua trong nhiều năm.
The twelve months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.	Mười hai tháng trong năm là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12.
I love that t-shirt.	Tôi yêu chiếc áo phông đó.
Are you sure it's safe?	Bạn có chắc điều đó an toàn không?
Sure, you can't mean that.	Chắc chắn, bạn không thể có ý đó.
Don't make this personal.	Đừng biến điều này thành cá nhân.
Tom will never find what he is looking for.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Apparently, Tom liked Mary quite a bit.	Rõ ràng, Tom thích Mary khá nhiều.
Tom doesn't seem as hungry as Mary.	Tom dường như không đói như Mary.
I know Tom does the same.	Tôi biết Tom cũng làm vậy.
Don't you know that Tom won every chess match against Mary?	Bạn không biết Tom đã từng thắng mỗi khi đấu cờ với Mary sao?
Does Tom have class today?	Hôm nay Tom có ​​lớp học không?
He will never disappoint his parents' expectations.	Anh ấy sẽ không bao giờ phụ lòng mong đợi của cha mẹ.
I have kept you waiting for a long time. 	Tôi đã để bạn chờ đợi trong một thời gian dài.
Please forgive me.	Xin hãy tha thứ cho tôi.
Everyone knows that Tom has something for you.	Mọi người đều biết rằng Tom có ​​một thứ dành cho bạn.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
Tom says he doesn't mind eating after the kids have finished.	Tom nói rằng anh không ngại ăn sau khi bọn trẻ ăn xong.
I have been doing this for thirty years.	Tôi đã làm điều này trong ba mươi năm.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
You can't stand it, can you?	Bạn không thể chịu đựng được phải không?
I cannot lift this box by myself.	Tôi không thể tự mình nâng chiếc hộp này lên.
This is the tallest building I have ever seen.	Đây là tòa nhà cao nhất mà tôi từng thấy.
I think you told me all I needed to know.	Tôi nghĩ bạn đã nói với tôi tất cả những gì tôi cần biết.
We have to stay in Australia for three more months.	Chúng tôi phải ở lại Úc ba tháng nữa.
I think it's very unlikely that Tom will appear today.	Tôi nghĩ rất khó có khả năng Tom sẽ xuất hiện hôm nay.
Who takes the kids to school?	Ai đưa bọn trẻ đến trường?
Don't you two bother each other?	Hai người không làm phiền nhau sao?
At first, I tried to write everything down in a notebook.	Lúc đầu, tôi cố gắng ghi mọi thứ vào sổ tay.
I don't know where Tom will be next year.	Tôi không biết Tom sẽ ở đâu vào năm tới.
The jury acquitted Tom of all charges.	Bồi thẩm đoàn đã tuyên trắng án cho Tom về mọi cáo buộc.
Are you sure you want to continue doing this?	Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục làm điều này không?
We must have limits.	Chúng ta phải có những giới hạn.
I'm not calling Tom from Boston.	Tôi không gọi cho Tom từ Boston.
Tom is not sure.	Tom không chắc chắn.
I know what it is about.	Tôi biết đó là về cái gì.
Tom gave the same answer as he always does.	Tom đã đưa ra câu trả lời giống như anh ấy luôn làm.
Tom tried to stand.	Tom cố gắng đứng.
I wonder if Tom is serious.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghiêm túc hay không.
I have no plans to help.	Tôi không có kế hoạch giúp đỡ.
You should tell Tom you're not going.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định đi.
Edison invented many useful things.	Edison đã phát minh ra nhiều thứ hữu ích.
Tom has a lot of foreign stamps.	Tom có ​​rất nhiều tem nước ngoài.
That makes sense.	Điều đó có ý nghĩa.
It's been twenty years since I last saw you.	Đã hai mươi năm kể từ khi tôi gặp lại em lần cuối.
In the desert, water is worth its weight in gold.	Trong sa mạc, nước có giá trị bằng vàng.
I didn't ask your permission.	Tôi đã không xin phép bạn.
We have a lot to talk about, you and I.	Chúng ta có rất nhiều điều để nói, bạn và tôi.
I can't wait for that to happen.	Tôi không thể đợi cho đến khi điều đó xảy ra.
Do you know how to knit?	Bạn có biết làm thế nào để đan?
I would be careful with that if I were you.	Tôi sẽ cẩn thận với điều đó nếu tôi là bạn.
Don't be cute to me.	Đừng dễ thương với tôi.
Tom said goodbye and then got on the subway.	Tom chào tạm biệt và sau đó lên tàu điện ngầm.
I don't think we should stay in the same hotel we stayed at last time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở cùng một khách sạn mà chúng ta đã ở lần trước.
Tom is still in college, right?	Tom vẫn đang học đại học, phải không?
Tom has gotten better every year.	Tom đã trở nên tốt hơn mỗi năm.
Tom did not know that Mary was married.	Tom không biết rằng Mary đã kết hôn.
At half past seven, we also closed the door.	Lúc bảy giờ rưỡi, chúng tôi cũng đóng cửa lại.
I didn't know you could cook Indonesian food.	Tôi không biết bạn biết nấu món ăn Indonesia.
Who gets up first, your mom or your dad?	Ai dậy trước, mẹ bạn hay bố bạn?
Tom couldn't do what he promised he would do.	Tom không thể làm những gì anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
I'm not good at tennis.	Tôi không giỏi quần vợt.
Tom needs a coat.	Tom cần một chiếc áo khoác.
Tom pretends that he is sick.	Tom giả vờ rằng anh ấy bị ốm.
I wonder if Tom can keep his job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giữ được công việc của mình không.
How many patients does Dr. Jackson usually see a day?	Bác sĩ Jackson thường khám bao nhiêu bệnh nhân một ngày?
All things considered, she's a pretty good wife.	Xét tất cả những điều, cô ấy là một người vợ khá tốt.
I am extremely rich.	Tôi cực kỳ giàu có.
Tom put on his hat and left.	Tom đội mũ và rời đi.
I'm not looking for a fight.	Tôi không tìm kiếm một cuộc chiến.
They fenced off an area to park cars.	Họ rào lại một khu vực để đậu ô tô.
Who sponsored the race?	Ai đã tài trợ cho cuộc đua?
Tom says he wouldn't dream of allowing Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không mơ cho phép Mary làm điều đó.
I didn't say I would do it.	Tôi không nói rằng tôi sẽ làm điều đó.
Who does Tom think I am?	Tom nghĩ tôi là ai?
I think we're just prolonging the inevitable.	Tôi nghĩ chúng ta chỉ đang kéo dài những điều không thể tránh khỏi.
I wonder why he didn't come to the party.	Tôi tự hỏi tại sao anh ấy không đến bữa tiệc.
Where did you find Tom?	Bạn đã tìm thấy Tom ở đâu?
The ball is in Tom's yard.	Quả bóng ở trong sân của Tom.
We know you are there.	Chúng tôi biết bạn đang ở đó.
It's an interesting choice.	Đó là một sự lựa chọn thú vị.
Tom was given a polygon cutter.	Tom đã được đưa cho một máy cắt đa giác.
I thought I told you I didn't want you to do that.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn làm điều đó.
Tom passed all his tests.	Tom đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra của mình.
You don't know who you're up against.	Bạn không biết bạn đang chống lại ai.
Tom does not intend to return to Australia.	Tom không định quay lại Úc.
Tom says we should work together.	Tom nói rằng chúng ta nên làm việc cùng nhau.
I think both Tom and Mary are sleepy.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều buồn ngủ.
This museum is not open on Mondays.	Bảo tàng này không mở cửa vào thứ Hai.
Tom said some teenagers attacked him.	Tom cho biết một số thanh thiếu niên đã tấn công anh ta.
Tom is allowed to help Mary.	Tom được phép giúp Mary.
I'm bored of white.	Tôi chán màu trắng.
Tom has hidden his relationship with Mary from his friends.	Tom đã che giấu mối quan hệ của mình với Mary với bạn bè của mình.
It's not what we thought it was.	Nó không giống như những gì chúng tôi nghĩ.
Tom says he knows Mary might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể cần phải làm điều đó.
He piled the abuse on the employee quite surprised.	Anh ta chất đống sự lạm dụng lên người nhân viên khá ngạc nhiên.
You tell her that you finished the work three days ago.	Bạn nói với cô ấy rằng bạn đã hoàn thành công việc ba ngày trước.
I think Tom would be interested.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm.
Tom told me that he thought Mary was very serious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất nghiêm túc.
I can't go back now.	Tôi không thể quay lại bây giờ.
Tom did not tell the officer his real name.	Tom không cho viên cảnh sát biết tên thật của mình.
I'll go see if Tom's busy.	Tôi sẽ đi xem nếu Tom bận.
I don't think Tom needs any more publicity.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần công khai thêm nữa.
It's better not to stay up too late.	Tốt hơn hết là không nên thức quá khuya.
I can do it blindfolded.	Tôi có thể làm điều đó khi bị bịt mắt.
Tom is sitting at his desk.	Tom đang ngồi vào bàn làm việc của mình.
You will need a magnifying glass to do that.	Bạn sẽ cần một kính lúp để làm việc đó.
I go to buy fish.	Tôi đi mua cá.
Tom told me he was interested in doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quan tâm đến việc làm đó.
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm gì.
Tom assures Mary that he will never do so again.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
All that for what?	Tất cả những thứ đó để làm gì?
Tom was the only one who seemed to enjoy himself.	Tom là người duy nhất có vẻ thích thú với bản thân.
Tom knows that I am outside.	Tom biết rằng tôi đang ở bên ngoài.
You know that Tom is in love with you, right?	Bạn biết rằng Tom đang yêu bạn, phải không?
He is an old friend of mine.	Anh ấy là một người bạn cũ của tôi.
What will they think next?	Họ sẽ nghĩ gì tiếp theo?
You should ask Tom to help you.	Bạn nên nhờ Tom giúp bạn.
Tom scribbled a note.	Tom viết vội một ghi chú.
Tom doesn't want the same thing as Mary.	Tom không muốn những thứ giống như Mary.
When was the last time you wore these gloves?	Lần cuối cùng bạn đeo đôi găng tay này là khi nào?
You get tired of a beautiful woman for three days, and you get used to an ugly woman for three days.	Bạn cảm thấy mệt mỏi với một người phụ nữ xinh đẹp trong ba ngày, và bạn quen với một người phụ nữ xấu xí trong ba ngày.
Tom did not give us more details.	Tom không cho chúng tôi biết thêm chi tiết.
I don't think Tom has any plans for tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ kế hoạch nào cho ngày mai.
I think Tom is expecting someone to make him dinner.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong ai đó làm bữa tối cho anh ấy.
Tom may need assistance.	Tom có ​​thể cần hỗ trợ.
There's no one here but me.	Không có ai ngoài tôi ở đây.
Tom had a tooth extracted yesterday.	Tom đã được nhổ một chiếc răng vào ngày hôm qua.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
A new building is under construction in front of my house.	Một tòa nhà mới đang được xây dựng trước nhà tôi.
I don't think that's how it works.	Tôi không nghĩ rằng đó là cách nó hoạt động.
I'm glad you told me about the meeting. 	Tôi rất vui vì bạn đã nói với tôi về cuộc họp.
If you didn't, I wouldn't know about it.	Nếu bạn không có, tôi sẽ không biết về nó.
Tom dropped out of college and started his own company.	Tom đã bỏ học đại học và thành lập công ty riêng của mình.
Tom wasn't fooled even for a second.	Tom không bị lừa dù chỉ một giây.
The people rebelled against their rulers.	Người dân nổi dậy chống lại những kẻ thống trị của họ.
Why don't we go get something to eat?	Tại sao chúng ta không đi kiếm cái gì đó để ăn?
Are you sure Tom wasn't the one who did it?	Bạn có chắc Tom không phải là người đã làm điều đó?
I'm surprised to see you here.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây.
The way Tom did it was wrong.	Cách mà Tom làm là sai.
This is the case often.	Đây là trường hợp thường xảy ra.
I'm working hard.	Tôi đang lam hêt sưc.
Tom lives in a thirty year old building.	Tom sống trong tòa nhà ba mươi tuổi.
Tom was shocked to learn that Mary had been arrested.	Tom đã rất sốc khi biết Mary đã bị bắt.
You've got everything I need.	Bạn đã có mọi thứ tôi cần.
Let's continue where we left off yesterday.	Hãy tiếp tục nơi chúng ta đã dừng lại ngày hôm qua.
I was not there at the time.	Tôi đã không ở đó vào thời điểm đó.
Tom and Mary often play chess together.	Tom và Mary thường chơi cờ cùng nhau.
You should have invited Tom, but you didn't.	Bạn nên mời Tom, nhưng bạn đã không.
Tom can tell Mary not to buy it.	Tom có ​​thể nói với Mary không mua nó.
I told Tom that I would pick him up after school.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đón anh ấy sau giờ học.
I'm not the only one who needs to do that.	Tôi không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Mary wants to paint her car bright blue.	Mary muốn sơn chiếc xe của mình màu xanh lam tươi sáng.
Tom says that he is interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến thể thao.
I have been well rewarded for my efforts.	Tôi đã được khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình.
I haven't seen Tom for three days.	Tôi đã không gặp Tom ba ngày rồi.
I know Tom doesn't know who can and who can't.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Hydrangeas have very beautiful flowers.	Hoa cẩm tú cầu có hoa rất đẹp.
I am always interested in new ideas.	Tôi luôn quan tâm đến những ý tưởng mới.
Find out who Tom talked to.	Tìm xem Tom đã nói chuyện với ai.
Your name is Tom, right?	Tên của bạn là Tom, phải không?
Tom is a proud Canadian.	Tom là một người Canada kiêu hãnh.
Tom sharpens the knife.	Tom mài dao.
Tom started swimming ashore.	Tom bắt đầu bơi vào bờ.
Tom says he doesn't think Mary has a driver's license.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có bằng lái xe.
I asked Tom to donate some money.	Tôi đã đề nghị Tom quyên góp một số tiền.
Was Tom really abducted by aliens?	Tom có ​​thực sự bị người ngoài hành tinh bắt cóc?
Tom is definitely not on the list.	Tom chắc chắn không có trong danh sách.
Is there anyone here that you don't know?	Có ai ở đây mà bạn không biết không?
Tom said that he likes skiing.	Tom nói rằng anh ấy thích trượt tuyết.
Tom has a scar on his left cheek.	Tom có ​​một vết sẹo trên má trái.
Tom was here to help Mary.	Tom đã ở đây để giúp Mary.
Maybe Tom doesn't want to do it again.	Có lẽ Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
I did not know that you were so unhappy.	Tôi không biết rằng bạn đã rất bất hạnh.
Tom tells Mary that he needs to do it today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom must have been in a hurry.	Tom chắc chắn đã rất vội vàng.
Tom loves puzzles.	Tom thích câu đố.
Soldiers are ready to die for their country.	Những người lính đã sẵn sàng chết vì đất nước của họ.
Tom and Mary probably won't tell John about what they did.	Tom và Mary có thể sẽ không nói với John về những gì họ đã làm.
I didn't catch it.	Tôi đã không nắm bắt được nó.
I don't think Tom would deny that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phủ nhận điều đó.
I told this to the police.	Tôi đã nói điều này với cảnh sát.
Hiring a non-native French speaker to translate documents into French is like hiring a carpenter to fix your leaky faucet.	Việc thuê một người không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ để dịch tài liệu sang tiếng Pháp cũng giống như thuê một thợ mộc để sửa vòi nước bị rò rỉ của bạn.
This week, Tom will be in Boston. 	Tuần này, Tom sẽ ở Boston.
Next week, he'll be in Chicago.	Tuần tới, anh ấy sẽ ở Chicago.
Tom says he thinks he needs to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải giúp Mary.
What is your favorite drink?	Đồ uống yêu thích của bạn là gì?
Tom says he is not satisfied.	Tom nói rằng anh ấy không hài lòng.
I'm sure Tom won't be responsible for what happened.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom is still not sure what to do, is he?	Tom vẫn không chắc mình nên làm gì, phải không?
Maybe Tom stayed in Boston last night.	Có lẽ Tom đã ở lại Boston đêm qua.
Would you like to come with us to the beach?	Bạn có muốn đi cùng chúng tôi đến bãi biển không?
Tom could have done it alone.	Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
Tom turned off the engine.	Tom tắt động cơ.
Expenses must be reduced.	Các khoản chi tiêu phải được giảm bớt.
I will give you one more chance to do that.	Tôi sẽ cho bạn thêm một cơ hội để làm điều đó.
Tom is looking for a fight.	Tom đang tìm kiếm một cuộc chiến.
I regret lying to Tom.	Tôi hối hận vì đã nói dối Tom.
There's no reason we can't do that.	Không có lý do gì chúng ta không thể làm điều đó.
At a glance I saw that he was an ordinary man.	Nhìn thoáng qua tôi đã thấy anh ta là một người đàn ông bình thường.
I want to stay home and watch TV tonight.	Tôi muốn ở nhà và xem TV tối nay.
I don't know who will be there.	Tôi không biết ai sẽ ở đó.
Tom says that Mary may be desperate.	Tom nói rằng Mary có thể đang tuyệt vọng.
Don't ask me that.	Đừng hỏi tôi điều đó.
Tom is not qualified for the job like Mary.	Tom không đủ tiêu chuẩn cho công việc như Mary.
I really don't think Tom would.	Tôi thực sự nghĩ Tom sẽ không làm vậy.
Can't you come earlier?	Bạn không thể đến sớm hơn?
It's a pretty common name.	Đó là một cái tên khá phổ biến.
You're not much help here, are you?	Bạn không giúp được gì nhiều ở đây, phải không?
Tom might be willing to buy that for you.	Tom có ​​thể sẵn sàng mua cái đó cho bạn.
The telephone was invented by Bell in 1876.	Điện thoại được Bell phát minh vào năm 1876.
Tom smiled at Mary, but she didn't smile back.	Tom mỉm cười với Mary, nhưng cô ấy không cười đáp lại.
Tom is still out on bail.	Tom vẫn được tại ngoại.
Tom told Mary that he was ready.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
What causes loneliness?	Điều gì gây ra sự cô đơn?
I paid him back the money I owed him.	Tôi đã trả lại anh ta số tiền mà tôi đã nợ anh ta.
I don't know how much time I have left.	Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
I was thinking that I might not be allowed to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
Tom was not amused, but Mary was not.	Tom không thích thú, nhưng Mary thì không.
That is the suggestion.	Đó là lời đề nghị.
Tell me you're not kidding.	Nói với tôi rằng bạn không đùa.
Tom and Mary together play in the sandbox and make sand castles.	Tom và Mary cùng nhau chơi trong hộp cát và làm lâu đài cát.
Tom really needs a better nickname.	Tom thực sự cần một biệt danh tốt hơn.
It's my birthday coming up.	Sắp tới là sinh nhật của tôi.
It would be wise to let Tom decide.	Sẽ là khôn ngoan nếu để Tom quyết định.
I'm not doing anything at the moment.	Tôi không làm gì cả vào lúc này.
You don't have to wash the car if I don't want to.	Bạn không cần phải rửa xe nếu tôi không muốn.
Tom does this all the time.	Tom làm điều này mọi lúc.
Why don't you plan to continue?	Tại sao bạn không lên kế hoạch tiếp tục?
Will you take Tom home?	Bạn sẽ đưa Tom về nhà chứ?
Tom has a meeting with the boss tomorrow morning.	Tom có ​​một cuộc họp với ông chủ vào sáng mai.
Tom left without saying goodbye.	Tom rời đi mà không nói lời từ biệt.
I thought I was going to kill myself.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ tự sát.
I'm wearing a sweater because it's cold.	Tôi đang mặc áo len vì lạnh.
Tom is the right person for me.	Tom là một người phù hợp với tôi.
You may have already answered that question.	Bạn có thể đã trả lời câu hỏi đó.
I might be the only one here who doesn't understand French.	Tôi có thể là người duy nhất ở đây không hiểu tiếng Pháp.
We bought a camera, a watch and some treats in that store.	Chúng tôi đã mua một chiếc máy ảnh, một chiếc đồng hồ và một số món ăn trong cửa hàng đó.
Tom is a good cook, but Mary is not.	Tom nấu ăn giỏi, nhưng Mary thì không.
I asked Tom if he really wanted to do it today.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy có thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay không.
Tom won't kill me.	Tom sẽ không giết tôi.
I'm sure this is some sort of mistake.	Tôi chắc chắn rằng đây là một số loại sai lầm.
My contract expires on October 20th.	Hợp đồng của tôi hết hạn vào ngày 20 tháng 10.
The last time I saw Mary, she was holding a doll in her right hand.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mary, cô ấy đang cầm một con búp bê trên tay phải.
Tom tells Mary that he thinks John is not hungry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không đói.
Tom bought everyone in the bar a round of drinks.	Tom đã mua cho mọi người trong quán một vòng đồ uống.
Do you think I'm weird?	Bạn có nghĩ tôi kỳ lạ không?
We have to let Tom do it.	Chúng ta phải để Tom làm điều đó.
Did I ever tell you about what I did last summer in Boston?	Tôi đã bao giờ kể cho bạn nghe về những gì tôi đã làm vào mùa hè năm ngoái ở Boston chưa?
Three squared is nine.	Ba bình phương là chín.
I need a new saw.	Tôi cần một cái cưa mới.
I don't know that Tom didn't do it.	Tôi không biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom has been a butcher in Boston for three years.	Tom đã làm nghề bán thịt ở Boston được ba năm.
There's some reason I don't do it.	Có một số lý do tôi không làm điều đó.
Tom hasn't started yet.	Tom vẫn chưa bắt đầu.
They live in a small, rustic house in the woods.	Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ, mộc mạc trong rừng.
Tom told me he didn't want to do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I was never invited to parties.	Tôi không bao giờ được mời đến các bữa tiệc.
I can't believe I let you say I volunteer.	Tôi không thể tin được rằng tôi đã để bạn nói tôi tham gia tình nguyện.
Tom taught himself to ski.	Tom đã tự học trượt tuyết.
You have not completed this form.	Bạn chưa điền xong biểu mẫu này.
Tom arrived ten minutes ago, but I still haven't seen him.	Tom đã đến cách đây mười phút, nhưng tôi vẫn chưa thấy anh ấy.
Don't show your face here again.	Đừng ló mặt ra đây nữa.
This is something I didn't expect to hear.	Đây là điều mà tôi không mong đợi để nghe.
There won't be any more problems.	Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nữa.
Tom really thinks he has to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom doesn't want his son to be like me.	Tom không muốn con trai mình giống tôi.
I don't think you're wrong.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sai.
Tom is not a talkative person.	Tom không phải là người nói nhiều.
His bike was stolen because he left it unlocked.	Xe đạp của anh ấy đã bị đánh cắp vì anh ấy để nó không khóa.
Unbelievable!	Không thể tin được!
Tom was the one who introduced Mary to us.	Tom là người đã giới thiệu Mary cho chúng tôi.
This store is not exactly in a prime location.	Cửa hàng này không chính xác ở một vị trí đắc địa.
I want to be a teacher when I grow up.	Tôi muốn trở thành một giáo viên khi tôi lớn lên.
I was thrown out of the house with everything I owned.	Tôi bị ném ra khỏi nhà với tất cả những gì tôi sở hữu.
Tom says Australia is a nice place to live.	Tom nói rằng Úc là một nơi tốt đẹp để sống.
You don't even know which button to press, do you?	Bạn thậm chí không biết nút nào để nhấn, phải không?
Tom is buying groceries.	Tom đang mua hàng tạp hóa.
I imagine we won't see Tom any time soon.	Tôi tưởng tượng chúng ta sẽ không gặp Tom sớm.
I didn't know that you were still here.	Tôi không biết rằng bạn vẫn còn ở đây.
Tom said it was his first time trying to do it.	Tom nói đây là lần đầu tiên anh ấy thử làm điều đó.
I don't think you will be alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ở một mình.
I told Tom to make himself comfortable.	Tôi đã nói với Tom để làm cho bản thân thoải mái.
Tom watched Mary disappear into the night.	Tom nhìn Mary biến mất trong màn đêm.
Tom gave me his passport.	Tom đưa hộ chiếu của anh ấy cho tôi.
Tom is stupid, isn't he?	Tom thật là ngu ngốc, phải không?
Tom is alone.	Tom đang ở một mình.
I don't want to clean the toilet.	Tôi không muốn dọn nhà vệ sinh.
Tom did that as often as possible.	Tom đã làm điều đó thường xuyên nhất có thể.
I have to do better next time.	Tôi phải làm tốt hơn thế lần sau.
I had to get everyone's attention.	Tôi đã phải nhận được sự chú ý của mọi người.
I can convince Tom not to do that.	Tôi có thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
I suggest you go to Australia with Tom next week.	Tôi đề nghị bạn nên đi Úc với Tom vào tuần tới.
It was one of the worst movies I've ever seen.	Đó là một trong những bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
Let Tom finish what he's doing.	Hãy để Tom hoàn thành việc anh ấy đang làm.
You never do anything other than read?	Bạn không bao giờ làm bất cứ điều gì khác ngoài đọc?
My bike is newer than yours.	Xe đạp của tôi mới hơn của bạn.
How much is a round trip ticket to Caracas?	Giá vé khứ hồi đến Caracas là bao nhiêu?
Tom said that maybe it won't rain until evening.	Tom nói rằng có lẽ trời sẽ không mưa cho đến tối.
His army was west of the Mississippi River.	Quân đội của ông ở phía tây sông Mississippi.
Tom wants to live near campus.	Tom muốn sống gần khuôn viên trường.
I know Tom would do it again if he had the chance.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy có cơ hội.
Tom doesn't want to escape.	Tom không muốn trốn thoát.
Is Tom eating?	Tom đang ăn phải không?
Let me fill you up, Tom.	Để tôi rót đầy ly cho anh, Tom.
Tom really thought he was going to lose Mary.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ mất Mary.
Carnivorous flowers exist.	Hoa ăn thịt tồn tại.
I want people to hear what I have to say.	Tôi muốn mọi người nghe những gì tôi phải nói.
I cannot leave.	Tôi không thể rời đi.
Tom is having a seizure.	Tom đang bị động kinh.
Tom is an excellent artist.	Tom là một nghệ sĩ xuất sắc.
See you soon, Tom.	Hẹn gặp lại, Tom.
Tom and Mary are left alone.	Tom và Mary bị bỏ lại một mình.
Where's Tom's father?	Cha của Tom đâu?
I will miss Tom very much.	Tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
I'm surprised you didn't get expelled.	Tôi ngạc nhiên là bạn không bị đuổi học.
I shouldn't be here.	Tôi không nên ở đây.
Why don't we walk a little faster?	Tại sao chúng ta không đi bộ nhanh hơn một chút?
Tom doesn't know why Mary doesn't like him.	Tom không biết tại sao Mary không thích anh ta.
Tom is always polite.	Tom luôn lịch sự.
That's probably how we should do it.	Đó có lẽ là cách chúng ta nên làm điều đó.
I want to know when you leave.	Tôi muốn biết khi nào bạn rời đi.
We thought it was not worth it.	Chúng tôi cứ nghĩ rằng nó không đáng.
There is a chance we will be late.	Có khả năng chúng tôi sẽ đến muộn.
We have to save Tom.	Chúng ta phải cứu Tom.
It's so romantic to do that.	Thật là lãng mạn khi làm điều đó.
Tom's wife must have missed him very much.	Vợ của Tom chắc hẳn rất nhớ anh ấy.
Tom is not a fussy eater.	Tom không phải là một người ăn uống cầu kỳ.
Tom should be more careful not to disturb Mary while she is working.	Tom nên cẩn thận hơn để không làm phiền Mary khi cô ấy đang làm việc.
Don't know if Tom is here today.	Không biết hôm nay Tom có ​​ở đây không.
Tom will be interviewed for the job.	Tom sẽ được phỏng vấn cho công việc.
I think it would be better if I didn't go.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không đi.
It is a matter of classification.	Đó là vấn đề được phân loại.
Tom says he has never tried dog food.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thử ăn thức ăn cho chó.
We have tenants in the basement.	Chúng tôi có người thuê ở tầng hầm.
We respect Tom as our leader.	Chúng tôi tôn trọng Tom như một nhà lãnh đạo của chúng tôi.
Tom says he's done with it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm xong việc đó.
Is there a letter for me in today's mail?	Có thư nào cho tôi trong thư hôm nay không?
Tom needs to be moved.	Tom cần được chuyển đi.
I'll give this to Tom.	Tôi sẽ đưa cái này cho Tom.
Tom is truant from school.	Tom đang trốn học.
Neither Tom nor Mary did it.	Cả Tom và Mary đều không làm điều đó.
She likes the color of her t-shirt.	Cô ấy thích màu áo phông của mình.
You don't look very happy.	Bạn trông không được hạnh phúc cho lắm.
What do you like to do with your family?	Bạn thích làm những việc gì với gia đình?
I hope that never happens.	Tôi hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra.
Does Tom know how to cook?	Tom có ​​biết nấu ăn không?
I hope you like what I just gave you.	Tôi hy vọng bạn thích những gì tôi vừa đưa cho bạn.
Tom and I have some things to say.	Tom và tôi có một số điều cần nói.
I think Tom is handsome.	Tôi nghĩ Tom đẹp trai.
Tom no longer likes to watch horror movies.	Tom không còn thích xem phim kinh dị nữa.
Why the police came to the house is not entirely clear.	Tại sao cảnh sát đến nhà không hoàn toàn rõ ràng.
A man is picking a tune on a guitar.	Một người đàn ông đang chọn một giai điệu trên cây đàn guitar.
I won't be home until Monday.	Tôi sẽ không về nhà cho đến thứ Hai.
Don't you know that Tom has a dog?	Bạn không biết rằng Tom có ​​một con chó?
Tom tried to get his breath back.	Tom cố gắng lấy lại hơi thở của mình.
I want to talk to you in my office.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trong văn phòng của tôi.
Is it okay if I help Tom do it?	Có ổn không nếu tôi giúp Tom làm điều đó?
Tom needs to be held accountable.	Tom cần phải chịu trách nhiệm.
Where should I put the tray?	Tôi nên đặt khay ở đâu?
You don't have to help me if you don't want to.	Bạn không cần phải giúp tôi nếu bạn không muốn.
Tom is standing on his head.	Tom đang đứng trên đầu của mình.
You haven't changed your mind yet, have you?	Bạn vẫn chưa thay đổi quyết định của mình, phải không?
Tom told Mary to go back to her room.	Tom bảo Mary về phòng.
Where is the train station?	Nhà ga ở đâu?
I wonder if I should trust my instincts.	Tôi tự hỏi mình có nên tin vào bản năng của mình không.
Tom often scolds Mary.	Tom thường la mắng Mary.
I should have helped you.	Tôi đáng lẽ phải giúp bạn.
Tom grew up in a communist country.	Tom lớn lên ở một đất nước cộng sản.
I'm not a spy.	Tôi không phải là gián điệp.
I have been to Australia twice.	Tôi đã đến Úc hai lần.
I believe Tom will do it.	Tôi tin rằng Tom sẽ làm điều đó.
You didn't tell me you didn't have a driver's license.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn không có bằng lái xe.
It is not ideal, but it is the least satisfying solution.	Nó không phải là lý tưởng, nhưng nó là giải pháp ít thỏa mãn nhất.
Tom told me he wanted to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi.
Should we ask Tom to do it?	Chúng ta có nên yêu cầu Tom làm điều đó không?
I think there's a good chance Tom does that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt để Tom làm điều đó.
Tom has been told that he doesn't look like a teenager.	Tom đã được nói rằng anh ấy trông không giống như một thiếu niên.
I will tell Tom.	Tôi sẽ nói với Tom.
Tom said he didn't want to think about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nghĩ về điều đó.
Tom will come find you.	Tom sẽ đến tìm bạn.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều mà tôi muốn làm.
We're talking about how we can improve our company.	Chúng tôi đang nói về cách chúng tôi có thể cải thiện công ty của mình.
You asked me to help you, didn't you?	Bạn đã yêu cầu tôi giúp bạn, phải không?
I don't think Tom has any friends.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào.
I wonder if Tom can tell Mary to help us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​thể nói với Mary giúp chúng ta hay không.
I know Tom is going crazy.	Tôi biết Tom đang điên cuồng.
Do you think Tom is still in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn ở Úc?
I'll be back one night early.	Tôi sẽ về sớm một đêm.
I was told to help you.	Tôi đã được nói để giúp bạn.
Tom did not believe Mary would win.	Tom không tin Mary sẽ thắng.
You think Tom can win, right?	Bạn nghĩ Tom có ​​thể giành chiến thắng, phải không?
Tom pulled a bottle of bourbon from the desk drawer.	Tom lôi một chai rượu bourbon ra khỏi ngăn bàn.
I hope Tom and Mary have lunch with us.	Tôi hy vọng Tom và Mary ăn trưa với chúng tôi.
I thought you said no one would be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói sẽ không có ai ở đây.
I helped Tom.	Tôi đã giúp đỡ Tom.
Tom loves it in Boston.	Tom thích nó ở Boston.
You know you don't have to do that, right?	Bạn biết bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Where did you get this beautiful hat?	Bạn lấy chiếc mũ tuyệt đẹp này ở đâu?
I can't afford to buy anything in this store.	Tôi không có khả năng mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng này.
Tom has also helped here.	Tom cũng đã giúp ở đây.
Everyone has a lovely time.	Mọi người đều có một khoảng thời gian đáng yêu.
I think I can explain it so that even Tom can understand.	Tôi nghĩ tôi có thể giải thích điều đó để ngay cả Tom cũng có thể hiểu được.
I wonder why I shouldn't do that.	Tôi tự hỏi tại sao tôi không nên làm như vậy.
Tom could be the next to do it.	Tom có ​​thể là người tiếp theo làm điều đó.
Lazy apprentice.	Người học việc lười biếng.
Tom liked everything he heard.	Tom thích tất cả những gì anh ấy đã nghe.
Maybe if you tell us what you need, we can help.	Có lẽ nếu bạn cho chúng tôi biết bạn cần gì, chúng tôi có thể giúp.
For a moment, it looked like Tom was going to start crying.	Trong một khoảnh khắc, có vẻ như Tom sẽ bắt đầu khóc.
Tom doesn't know that I wish that he would leave.	Tom không biết rằng tôi ước rằng anh ấy sẽ rời đi.
I don't need to tell Tom how to do it. 	Tôi không cần phải nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Beautiful woman, isn't she?	Người phụ nữ xinh đẹp, phải không?
I'll be here in the morning if anyone needs me.	Tôi sẽ ở đây vào buổi sáng nếu có ai cần tôi.
I wonder if Tom likes Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Boston hay không.
Tom lives near the train station.	Tom sống gần ga xe lửa.
Ask Tom if he can come to Australia with us.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể đến Úc với chúng tôi không.
Tom has left Boston.	Tom đã rời đi Boston.
Tom deserves a second chance.	Tom xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Tom doesn't want Mary to know what happened.	Tom không muốn Mary biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom told me that he was planning to study abroad.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định đi du học.
She is incompatible.	Cô ấy là người không hòa hợp.
You cannot build buildings on swamp land.	Bạn không thể xây dựng các tòa nhà trên vùng đất đầm lầy.
Tom was eliminated.	Tom đã bị loại.
Tom and I went to Boston at the same time.	Tom và tôi đến Boston cùng lúc.
Tom learned of Mary's death late that morning.	Tom biết về cái chết của Mary vào cuối buổi sáng hôm đó.
You will not die.	Bạn sẽ không chết.
Looks like Tom's shirt needs ironing.	Có vẻ như áo sơ mi của Tom cần được ủi.
I don't have time to read the whole message.	Tôi không có thời gian để đọc toàn bộ tin nhắn.
She is the breadwinner in this family.	Cô ấy là trụ cột trong gia đình này.
I asked Tom for help.	Tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Tom.
Do you know anyone who wants to steal Tom's car?	Bạn có biết ai muốn lấy trộm xe của Tom không?
It's a waste of time to study when you're sleepy.	Thật lãng phí thời gian để học khi bạn buồn ngủ.
Tom has a daughter named Mary.	Tom có ​​một cô con gái tên là Mary.
Tom barely comes home on Monday.	Tom hầu như không về nhà vào thứ Hai.
Tom was able to teach Mary how to do it.	Tom đã có thể dạy Mary cách làm điều đó.
Tom couldn't help thinking about Mary.	Tom không thể không nghĩ về Mary.
That study was based on incomplete data.	Nghiên cứu đó dựa trên dữ liệu không đầy đủ.
Tom warned me that you could tell Mary that.	Tom đã cảnh báo tôi rằng bạn có thể nói với Mary điều đó.
It's not a hard and fast rule.	Đó không phải là một quy tắc khó và nhanh.
You bring bagels.	Bạn mang bánh mì tròn.
Have you ever given a speech in French before?	Bạn đã bao giờ phát biểu bằng tiếng Pháp trước đây chưa?
Lunch is usually eaten on deck.	Bữa trưa thường được ăn trên boong.
I want to know when you will be here.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ ở đây.
We will do our best to work as quickly as possible.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc nhanh nhất có thể.
Tom's grandmother looks healthy.	Bà của Tom trông khỏe mạnh.
I suppose I could change the tires if I had to.	Tôi cho rằng tôi có thể thay lốp nếu phải.
I'm pretty sure Tom doesn't have a driver's license.	Tôi khá chắc rằng Tom không có bằng lái xe.
I'm running a little slower than planned.	Tôi đang chạy chậm hơn một chút so với kế hoạch.
My sister can't start a day without reading her horoscope.	Em gái tôi không thể bắt đầu một ngày mà không đọc tử vi.
What are you going to do after we finish this?	Bạn sẽ làm gì sau khi chúng ta hoàn thành việc này?
Tom tried his best to catch up with Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để bắt kịp Mary.
It's important to look at the big picture here.	Điều quan trọng là nhìn vào bức tranh lớn ở đây.
I am very careful with my clothes.	Tôi rất cẩn thận với quần áo của mình.
Tom must tell Mary the truth.	Tom phải nói cho Mary biết sự thật.
Tom told me that he wanted to leave the company.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn rời công ty.
Tax free if less than 50,000 yen.	Được miễn thuế nếu dưới 50.000 yên.
Tom wants to kill me.	Tom muốn giết tôi.
You would do the same if you were me.	Bạn cũng sẽ làm như vậy nếu bạn là tôi.
Tom knew he would have to do it.	Tom biết anh ấy sẽ phải làm điều đó.
It sounds extremely scary.	Nghe có vẻ cực kỳ đáng sợ.
Don't worry about things that are out of your control.	Đừng lo lắng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Tom always gets a gift on his birthday.	Tom luôn nhận được một món quà vào ngày sinh nhật của mình.
I will contact Tom next week.	Tôi sẽ liên lạc với Tom vào tuần tới.
Taking the bus is cheaper than taking a taxi.	Đi xe buýt sẽ rẻ hơn đi taxi.
I may not have to come back here tomorrow.	Tôi có thể không phải quay lại đây vào ngày mai.
I think each of us should give Tom something for his birthday, something homemade!	Tôi nghĩ mỗi người chúng ta nên tặng Tom một thứ gì đó vào ngày sinh nhật của anh ấy, một thứ gì đó tự làm!
That's what I want to talk about.	Đó là những gì tôi muốn nói về.
I pointed at Tom.	Tôi chỉ vào Tom.
We tracked all our expenses while we were in Australia.	Chúng tôi đã theo dõi tất cả các chi phí của chúng tôi khi chúng tôi ở Úc.
This is the third time Tom has been late this week.	Đây là lần thứ ba Tom đến muộn trong tuần này.
Tom said he feels very confident.	Tom cho biết anh cảm thấy rất tự tin.
I don't really plan to do that.	Tôi không thực sự có kế hoạch làm điều đó.
If you add 3 to 3, you get 6.	Nếu bạn thêm 3 với 3, bạn nhận được 6.
That is completely absurd.	Điều đó hoàn toàn vô lý.
Tom told me that he thought Mary was guilty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có tội.
Tom squealed with laughter.	Tom ré lên vì cười.
Did Tom say anything else to you?	Tom còn nói gì với bạn nữa không?
I finally got two tickets to that concert.	Cuối cùng thì tôi cũng kiếm được hai vé tham dự buổi hòa nhạc đó.
I know that Tom knows I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm như vậy.
I can't stop that from happening.	Tôi không thể ngăn điều đó xảy ra.
We were faced with a choice between protest and slavery.	Chúng tôi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa phản kháng và nô lệ.
I still don't know why that happened.	Tôi vẫn không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I don't want you to get the wrong impression.	Tôi không muốn bạn có ấn tượng sai.
Tom told me he was next.	Tom nói với tôi anh ấy là người tiếp theo.
I think Tom won't be confused.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bối rối.
No one objected to me doing it.	Không ai phản đối việc tôi làm điều đó.
The noise gradually began to subside.	Tiếng ồn dần bắt đầu lắng xuống.
We will help them.	Chúng tôi sẽ giúp họ.
I think you won't tell her we haven't done our homework.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không nói với cô ấy rằng chúng tôi chưa làm bài tập về nhà.
I realized that I don't need to do that.	Tôi nhận ra rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom sometimes asks very rude questions.	Tom đôi khi hỏi những câu hỏi rất thô lỗ.
Tom is about to dance.	Tom chuẩn bị nhảy.
Tom knows I'm not good at singing.	Tom biết tôi hát không hay.
Tom refuses to tell me how much his new motorbike costs.	Tom từ chối cho tôi biết chiếc xe máy mới của anh ấy giá bao nhiêu.
What's on today's menu?	Thực đơn hôm nay có gì?
Tom couldn't believe his luck.	Tom không thể tin được vận may của mình.
We were shocked to hear that Tom had been killed.	Chúng tôi rất sốc khi biết tin Tom đã bị giết.
I am not interested in carpentry.	Tôi không quan tâm đến nghề mộc.
I asked Tom what was going on, but he didn't tell me.	Tôi hỏi Tom chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ấy không nói với tôi.
Tom and Mary don't like walking in the rain.	Tom và Mary không thích đi dạo dưới mưa.
The vase fell off the table and broke.	Chiếc bình rơi khỏi bàn và vỡ vụn.
I know Tom is not a very successful businessman.	Tôi biết Tom không phải là một doanh nhân quá thành công.
Neither Tom nor Mary ever tried to do that.	Cả Tom và Mary đều chưa bao giờ cố gắng làm điều đó.
The lion pounces on the trainer.	Con sư tử vồ người huấn luyện.
Tom seems much happier than Mary.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn Mary nhiều.
I can't be mad at you.	Tôi không thể giận bạn.
Mary allowed Tom to hold her hand.	Mary cho phép Tom nắm tay cô ấy.
Tom should do it alone.	Tom nên làm điều đó một mình.
Tom will be back in an hour.	Tom sẽ trở lại sau một giờ.
I will not attend the meeting this afternoon.	Tôi sẽ không tham dự cuộc họp chiều nay.
Bring Tom in here.	Đưa Tom vào đây.
Tom has just been told that he won't be allowed to do that.	Tom vừa được thông báo rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Do you think that's all you have to do?	Bạn có nghĩ đó là tất cả những gì bạn phải làm?
Are you sure Tom is busy right now?	Bạn có chắc rằng Tom đang bận rộn bây giờ?
I doubt that someone will consider any of those.	Tôi nghi ngờ rằng ai đó sẽ xem xét mọi thứ trong số đó.
Tom had a life insurance policy worth three hundred thousand dollars.	Tom đã có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá ba trăm nghìn đô la.
What language do they speak in the United States?	Họ nói ngôn ngữ gì ở Hoa Kỳ?
Tom doesn't seem annoyed with me.	Tom không có vẻ khó chịu với tôi.
Tom earns a good salary.	Tom kiếm được một mức lương tốt.
Tom didn't realize what he had to do.	Tom không nhận ra mình phải làm gì.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
I just don't want to make the wrong choice.	Tôi chỉ không muốn lựa chọn sai.
Tom is now halfway to Australia.	Bây giờ Tom đã đi được nửa chặng đường tới Úc.
We only use our basement for storage.	Chúng tôi chỉ sử dụng tầng hầm của chúng tôi để lưu trữ.
I think Tom is straight.	Tôi nghĩ Tom thẳng thắn.
Tom is aware of people's hostile feelings towards him.	Tom nhận thức được tình cảm thù địch của mọi người đối với mình.
There are fruit and meat in this market.	Có trái cây và thịt trong chợ này.
How to eat prickly pear?	Ăn lê gai ăn như thế nào?
Tom went to the park alone.	Tom đã đến công viên một mình.
Tom graduated from college last spring.	Tom đã tốt nghiệp đại học vào mùa xuân năm ngoái.
I used a stencil to do this.	Tôi đã sử dụng một stencil để làm điều này.
Tom is not good at rugby is he?	Tom không giỏi bóng bầu dục phải không?
Not a good idea if you go out after dark.	Không phải là một ý kiến ​​hay nếu bạn ra ngoài sau khi trời tối.
All the money spent, we started looking for work.	Tất cả số tiền đã tiêu, chúng tôi bắt đầu tìm việc.
Tom has been married to Mary for thirty years.	Tom đã kết hôn với Mary được ba mươi năm.
Tom needs to do something to keep his mind off his problems.	Tom cần phải làm gì đó để giữ tâm trí của mình khỏi những vấn đề của mình.
Tom and I both love to ride motorbikes.	Tom và tôi đều thích đi xe máy.
Tom says he is not rich.	Tom nói rằng anh ấy không giàu.
The person I just talked to won't tell me his name.	Người mà tôi vừa nói chuyện sẽ không cho tôi biết tên của anh ta.
Tom convinces Mary to tell her mother the truth.	Tom thuyết phục Mary nói cho mẹ cô biết sự thật.
If you want me to do it again, I will.	Nếu bạn muốn tôi làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ làm.
Coffee today is not very good.	Cà phê hôm nay không ngon lắm.
Is it possible to meet at 2:30?	Có thể gặp nhau lúc 2 giờ 30 phút không?
I didn't fail any exams.	Tôi đã không thi trượt bất kỳ kỳ thi nào.
In what situations would you use it?	Bạn sẽ sử dụng nó trong những tình huống nào?
Can't you tell when I'm just joking?	Bạn không thể nói khi tôi chỉ nói đùa?
I think you'll love it in Boston.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó ở Boston.
In my neighborhood, houses are being built one after another.	Trong khu phố của tôi, những ngôi nhà đang được xây dựng nối tiếp nhau.
He is not cold.	Anh ấy không lạnh.
Tom can try to do that.	Tom có ​​thể cố gắng làm điều đó.
Tom said that he has a very urgent matter to discuss with his boss.	Tom nói rằng anh ấy có một việc rất khẩn cấp cần thảo luận với sếp của mình.
You have no chance.	Bạn không có cơ hội.
I suspect Tom is very hungry.	Tôi nghi ngờ Tom đang rất đói.
Tom likes to spend his free time with his friends.	Tom thích dành thời gian rảnh rỗi của mình với bạn bè.
Tom's barn was struck by lightning twice last year.	Chuồng của Tom đã bị sét đánh hai lần vào năm ngoái.
I wasn't really nervous when I met Tom.	Tôi không thực sự lo lắng khi gặp Tom.
Tom and Mary have a three-year-old son.	Tom và Mary có một cậu con trai ba tuổi.
Tom also likes bananas.	Tom cũng thích chuối.
Tom has a ticket.	Tom có ​​một vé.
Tom certainly bragged a lot.	Tom chắc chắn đã khoe khoang rất nhiều.
Tom is a preacher.	Tom là một nhà thuyết giáo.
Climbing can teach people patience and endurance.	Leo núi có thể dạy cho con người tính kiên nhẫn và khả năng chịu đựng.
Tom is not exactly what I'd call handsome.	Tom không phải là chính xác những gì tôi muốn gọi là đẹp trai.
I don't think Tom is single.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn độc thân.
My parents don't like my boyfriend because he dropped out of high school.	Bố mẹ tôi không thích bạn trai tôi vì anh ấy đã bỏ học cấp ba.
Tom left the window open.	Tom để cửa sổ mở.
Don't complain.	Đừng than vãn.
Tom and Mary both want to go to Boston with John.	Tom và Mary đều muốn đến Boston với John.
Tom is likely to be exhausted.	Tom có ​​khả năng bị kiệt sức.
I wonder if Tom knew Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary phải làm thế không.
You won't like it.	Bạn sẽ không thích nó.
Is Tom dying?	Tom sắp chết à?
Mr. Jackson sent Tom to the principal's office.	Ông Jackson cử Tom đến văn phòng hiệu trưởng.
You're not from around here, are you?	Bạn không đến từ quanh đây, phải không?
I'm not against what you want to do.	Tôi không phản đối những gì bạn muốn làm.
I don't have time to explain everything to Tom.	Tôi không có thời gian để giải thích mọi thứ với Tom.
She cut the cake into six pieces and shared one for each of them.	Cô cắt bánh thành sáu miếng và chia cho mỗi đứa một chiếc.
Tom disagrees, does he?	Tom không đồng ý, phải không?
Tom dared not tell anyone.	Tom không dám nói với ai.
Both interpretations are misleading.	Cả hai cách giải thích đều sai lệch.
That's good to know.	Đó là tốt để biết.
I know the problem you are referring to.	Tôi biết vấn đề bạn đang đề cập.
Sometimes Tom amazes me.	Đôi khi Tom làm tôi kinh ngạc.
Everything is done.	Mọi thứ đã xong.
Tom told me everything when he was drunk.	Tom đã kể cho tôi nghe mọi chuyện khi anh ấy say.
Tom says Mary will win.	Tom nói Mary sẽ thắng.
Two nurses are taking care of her.	Hai y tá đang chăm sóc cô ấy.
Are you still not ready?	Các bạn vẫn chưa sẵn sàng?
Tom has become a successful businessman.	Tom đã trở thành một doanh nhân thành đạt.
Tom did not loosen the grip.	Tom không nới lỏng tay cầm.
I wish you would start calling me Tom.	Tôi ước bạn sẽ bắt đầu gọi tôi là Tom.
I hope that Tom arrives on October 20th.	Tôi hy vọng rằng Tom đến vào ngày 20 tháng 10.
I know Tom is a lot busier this week than last week.	Tôi biết tuần này Tom bận hơn rất nhiều so với tuần trước.
I think Tom snores louder than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom ngáy to hơn Mary.
I don't know what makes me think I can dance.	Tôi không biết điều gì khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể nhảy.
I think what Tom said is true.	Tôi nghĩ những gì Tom nói là đúng.
I thought Tom would tell me how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho tôi biết cách làm điều đó.
I do not drink alcohol.	Tôi không uống rượu.
I didn't tell him everything.	Tôi đã không nói với anh ấy tất cả mọi thứ.
Tom is the most popular boy in school.	Tom là cậu bé nổi tiếng nhất ở trường.
I don't know how to pronounce his name.	Tôi không biết cách phát âm tên anh ấy.
I don't think Tom knows how to use a chainsaw safely.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách sử dụng cưa máy một cách an toàn.
How do you pronounce "Wi-Fi" in French?	Bạn phát âm "Wi-Fi" trong tiếng Pháp như thế nào?
Tom says he can't do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó sớm.
I cannot think of any solution to this problem.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề này.
I hope Tom isn't gone by the time we get there.	Tôi hy vọng Tom sẽ không biến mất vào thời điểm chúng ta đến đó.
I have no interest in chemistry.	Tôi không có chút hứng thú với môn hóa học.
Tom loves pizza and fries.	Tom thích pizza và khoai tây chiên.
Why don't we cancel the meeting?	Tại sao chúng ta không hủy cuộc họp?
Tom did a lot of that.	Tom đã làm rất nhiều điều đó.
Thanks for your thoughtful comment.	Cảm ơn cho bình luận chu đáo của bạn.
Tom majored in French.	Tom học chuyên ngành tiếng Pháp.
The two are not in the same category.	Hai cái không cùng thể loại.
We were shocked to learn that Tom was killed.	Chúng tôi rất sốc khi biết Tom đã bị giết.
I don't have many pictures of Tom.	Tôi không có nhiều hình ảnh về Tom.
She made it clear that she didn't like him.	Cô nói rõ rằng cô không thích anh.
Do you know why Tom has to do that?	Bạn có biết tại sao Tom phải làm như vậy không?
I didn't notice what time it was.	Tôi không để ý mấy giờ rồi.
Who are watching you?	Ai đang theo dõi bạn?
Tom wasn't the one to tell me that Mary wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary muốn làm điều đó.
What's wrong with Tom?	Tom bị làm sao vậy?
Tom can't handle this alone.	Tom không thể giải quyết việc này một mình.
Tom denied that it was Mary who convinced him to do it.	Tom phủ nhận rằng Mary là người đã thuyết phục anh làm điều đó.
I didn't know Tom was going to move to Australia.	Tôi không biết Tom định chuyển đến Úc.
How can you write a letter in English so well, but you can't speak it?	Tại sao bạn có thể viết một bức thư bằng tiếng Anh tốt thế này, nhưng lại không thể nói được?
Sorry I do not understand you.	Xin lỗi, tôi không hiểu bạn.
I don't have a dog now, but I used to have a poodle.	Bây giờ tôi không có một con chó, nhưng tôi đã từng có một con chó xù.
You are not much help.	Bạn không giúp được nhiều.
This must be Tom's cat.	Đây chắc hẳn là mèo của Tom.
Tom did what he thought he should do.	Tom đã làm những gì anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên làm.
Tom didn't return until 2:30.	Tom đã không trở lại cho đến 2:30.
We have to help Tom do it.	Chúng ta phải giúp Tom làm điều đó.
Tom was reading a magazine at the counter when the phone rang.	Tom đang ngồi đọc tạp chí ở quầy thì điện thoại reo.
This inexpensive wine goes down surprisingly well.	Loại rượu rẻ tiền này đi xuống tốt một cách đáng ngạc nhiên.
I had a dream about an onion.	Tôi đã có một giấc mơ về một củ hành tây.
Mary is not all cute.	Mary không phải là tất cả dễ thương.
I need some photos before I start my trip.	Tôi cần một vài tấm ảnh trước khi bắt đầu chuyến đi của mình.
Do you think men talk about women more than women talk about men?	Bạn có nghĩ rằng đàn ông nói về phụ nữ nhiều hơn phụ nữ nói về đàn ông?
Tom is pretty good looking.	Tom khá ưa nhìn.
I hope that Tom doesn't win.	Tôi hy vọng rằng Tom không thắng.
Tom arrived late at night, long after sunset.	Tom đến vào đêm muộn, rất lâu sau khi mặt trời lặn.
You haven't hurt anyone yet, have you?	Bạn chưa làm tổn thương ai, phải không?
We don't live in Boston anymore.	Chúng tôi không sống ở Boston nữa.
How did you impress Tom?	Bạn đã làm cách nào để gây ấn tượng với Tom?
Tom was in bed all week.	Tom đã ở trên giường cả tuần.
Tom knows what it takes.	Tom biết những gì nó cần.
We have been surpassed.	Chúng tôi đã bị vượt qua.
I hope things don't change too much.	Tôi hy vọng mọi thứ không thay đổi quá nhiều.
Tom pays the cashier.	Tom trả tiền cho nhân viên thu ngân.
My heart was pounding.	Tim tôi đập thình thịch.
Tom tried on the shirt.	Tom mặc thử áo sơ mi.
Tom was clearly stoned.	Tom rõ ràng đã bị ném đá.
I bet Tom is wondering why you did that.	Tôi cá là Tom đang thắc mắc tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom has allowed his children to do that many times.	Tom đã cho phép các con của mình làm điều đó nhiều lần.
Now is not the time to brag.	Bây giờ không phải lúc để khoe khoang.
I like egg yolks.	Tôi thích lòng đỏ trứng.
That has nothing to do with me.	Điều đó không liên quan đến tôi.
Actually, I'm a bit busy.	Thực ra, tôi hơi bận.
Tom sleeps during the day.	Tom ngủ vào ban ngày.
Tom explained very meticulously.	Tom giải thích rất tỉ mỉ.
Tom must be devastated.	Tom phải bị tàn phá.
Why are you in such a bad mood today?	Sao hôm nay bạn lại có tâm trạng tồi tệ như vậy?
Chimpanzees can grow up to 180 cm in height.	Tinh tinh có thể phát triển chiều cao lên đến 180 cm.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất hạnh phúc.
Tom didn't do that much.	Tom đã không làm điều đó nhiều.
Come sit in the shade with me.	Qua đây ngồi trong bóng mát với tôi.
I hope that you will give Tom a chance.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ cho Tom một cơ hội.
When his wife learned of his violent death, she was beside her with grief.	Khi vợ anh hay tin về cái chết dữ dội của anh, cô ấy đã ở bên cạnh mình với sự đau buồn.
It's really helpful.	Thật là hữu ích.
He saw Tom leave before the job was over.	Anh ấy thấy Tom rời đi trước khi công việc kết thúc.
Tom is not a quick learner.	Tom không phải là một người học nhanh.
That dog is too dangerous to let loose.	Con chó đó quá nguy hiểm để được thả rông.
Warn Tom not to do that again.	Cảnh báo Tom đừng làm vậy nữa.
Tom is an exemplary father.	Tom là một người cha mẫu mực.
Participation is not required.	Không bắt buộc phải tham gia.
We have to buy a new carpet for this room.	Chúng ta phải mua một tấm thảm mới cho căn phòng này.
I used to play tennis when I was a student.	Tôi từng chơi quần vợt khi còn là sinh viên.
Don't forget that Tom is Canadian.	Đừng quên rằng Tom là người Canada.
He has a great ability to accept others. 	Anh ấy có khả năng chấp nhận người khác rất lớn.
That's what makes him special.	Đó là điều khiến anh ấy trở nên đặc biệt.
The accident appeared to be serious, but fortunately no one was injured.	Vụ tai nạn có vẻ nghiêm trọng, nhưng rất may không ai bị thương.
How long has Tom been abroad?	Tom đã ở nước ngoài bao lâu rồi?
The doctor told Tom to lie on the bed.	Bác sĩ bảo Tom nằm trên giường.
Why is everyone staring at Tom?	Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào Tom?
Tom said Mary is likely to return from Australia on October 20.	Tom cho biết Mary có khả năng sẽ trở về từ Úc vào ngày 20 tháng 10.
I'm thinking of having dinner at six.	Tôi đang nghĩ đến việc ăn tối lúc sáu giờ.
I'm sorry you didn't sleep well.	Tôi xin lỗi vì bạn đã không ngủ ngon.
I did everything Tom wanted me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom muốn tôi làm.
Tom knew he had to do it soon.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó sớm.
I never spoke French with Tom.	Tôi chưa bao giờ nói tiếng Pháp với Tom.
I have to go somewhere else at 2:30.	Tôi phải đến nơi khác lúc 2:30.
Tom drove all night from Boston.	Tom đã lái xe suốt đêm từ Boston.
Did you know that Tom quit his job?	Bạn có biết rằng Tom đã bỏ việc không?
I know that Tom might not make it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không làm được điều đó.
That explains why the door is open.	Điều đó giải thích tại sao cửa mở.
Don't make me take you down.	Đừng bắt tôi phải hạ gục bạn.
I am bright.	Tôi sáng sủa.
I won't stay and get caught.	Tôi sẽ không ở lại và bị bắt.
I'm glad you approved.	Tôi rất vui vì bạn chấp thuận.
Tom is just a little shorter than me.	Tom chỉ thấp hơn tôi một chút.
Tom said it would be safe to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ an toàn.
I like this cartoon.	Tôi thích phim hoạt hình này.
I would rather have the love of those close to me than the approval of the masses.	Tôi thà có tình yêu của những người thân thiết với mình hơn là sự tán thành của quần chúng.
I told Tom how we can do it.	Tôi đã nói với Tom làm thế nào chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom says he thinks Mary hasn't finished it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom shouldn't have told Mary about the job he was offered.	Tom không nên nói với Mary về công việc mà anh ấy được mời.
Tom was arrested for speeding.	Tom bị bắt vì chạy quá tốc độ.
Tom told me that Mary was thirsty.	Tom nói với tôi rằng Mary khát.
I know that Tom didn't mean to hurt Mary.	Tôi biết rằng Tom không cố ý làm tổn thương Mary.
Tom already knew that Mary wanted to do it.	Tom đã biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
They are very fast.	Chúng rất nhanh.
I have a gift that needs to be wrapped.	Tôi có một món quà cần được gói lại.
I'm not kidding you.	Tôi không đùa bạn đâu.
We have enough.	Chúng tôi có đủ.
I deposited money in the bank yesterday.	Tôi đã gửi tiền vào ngân hàng ngày hôm qua.
I think Tom and I are too late.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đã quá muộn.
There is no way to avoid it.	Không có cách nào để tránh nó.
The value of education cannot be overestimated.	Giá trị của giáo dục không thể được đề cao quá mức.
Tom was bullied by his classmates.	Tom đã bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp của mình.
What topics are women interested in?	Phụ nữ quan tâm đến những chủ đề nào?
I wonder if I should talk to Tom about it.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên nói chuyện với Tom về điều đó không.
Tom became extremely weak.	Tom trở nên vô cùng yếu ớt.
Tom begins to realize that Mary is lying.	Tom bắt đầu nhận ra Mary đang nói dối.
Tom almost wished he'd never met Mary.	Tom gần như ước rằng mình chưa bao giờ gặp Mary.
Tom will soon be ready to do it.	Tom sẽ sớm sẵn sàng làm điều đó.
Tom pointed to a chair and told me to sit down.	Tom chỉ vào một chiếc ghế và bảo tôi ngồi xuống.
I have no intention of hurting you.	Tôi không có ý định làm tổn thương bạn.
I doubt Tom and Mary are determined to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary quyết tâm làm điều đó.
We want Tom to be quiet.	Chúng tôi muốn Tom im lặng.
Tom honked his horn as he drove past.	Tom bấm còi khi anh lái xe qua.
Run and don't look back.	Chạy và không nhìn lại.
It does not look exactly like the picture in the catalog.	Nó không giống hệt như hình trong catalog.
I don't think Tom will be careless this time.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bất cẩn lần này.
Tom died at dawn.	Tom chết lúc rạng sáng.
Tom was murdered in his sleep.	Tom bị sát hại trong giấc ngủ.
I hope that's not true.	Tôi hy vọng điều đó không đúng.
Tom scared me.	Tom làm tôi sợ.
Tom told me that he thought Mary was too young to drive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary còn quá nhỏ để lái xe.
What time will Tom be here?	Tom sẽ ở đây lúc mấy giờ?
I don't want Tom to help me with my homework.	Tôi không muốn Tom giúp tôi làm bài tập.
I scolded Tom for doing that.	Tôi đã mắng Tom vì đã làm điều đó.
Tom will probably do it again.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó một lần nữa.
It will take some time to explain it all.	Sẽ mất một chút thời gian để giải thích tất cả.
Tom didn't do very well.	Tom làm không tốt lắm.
Mary wears a navy blue dress.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh nước biển.
They seemed to be discussing an important matter.	Họ dường như đang thảo luận về một vấn đề quan trọng.
Tom has no intention of harming Mary.	Tom không có ý định làm hại Mary.
I can't seem to start the engine.	Tôi dường như không thể bắt đầu động cơ.
Tom frowned worriedly.	Tom cau mày lo lắng.
You don't know why Tom wants me to do that.	Bạn không biết tại sao Tom muốn tôi làm điều đó.
Tom was dressed like the other boys.	Tom đã ăn mặc như những chàng trai khác.
Tom says that Mary is very picky.	Tom nói rằng Mary rất kén chọn.
I know that Tom has learned to do that.	Tôi biết rằng Tom đã học cách làm điều đó.
Tom couldn't find what I was hiding.	Tom không thể tìm thấy những gì tôi đã giấu.
What did you and Tom talk about?	Bạn và Tom đã nói về điều gì?
Tom doesn't know that Mary is John's wife.	Tom không biết rằng Mary là vợ của John.
I glued the two sheets of paper together with glue.	Tôi dán hai tờ giấy lại với nhau bằng hồ dán.
The best way to improve English quickly is to practice a lot.	Cách tốt nhất để cải thiện tiếng Anh nhanh chóng là thực hành nhiều.
You don't seem as angry as Tom.	Bạn có vẻ không tức giận như Tom.
Tom didn't realize that Mary would do it.	Tom không nhận ra rằng Mary sẽ làm điều đó.
I didn't say anything in the meeting.	Tôi đã không nói gì cả trong cuộc họp.
Do you think Tom would mind if I didn't do it today?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu tôi không làm điều đó hôm nay?
The painting is enclosed in an ornate frame.	Bức tranh được đóng trong một khung trang trí công phu.
Tom eventually stopped doing that.	Tom cuối cùng đã ngừng làm điều đó.
I was gone for 45 minutes.	Tôi đã đi trong 45 phút.
Keep an eye on my suitcase while I buy tickets.	Để mắt đến vali của tôi trong khi tôi mua vé.
You're not that bad.	Bạn không đến nỗi tệ.
I can't believe I agreed to do this.	Tôi không thể tin rằng tôi đã đồng ý làm điều này.
How many times do you think Tom did that?	Bạn nghĩ Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom is a fluent talker.	Tom là một người nói chuyện trôi chảy.
To me, this is nothing like pork.	Đối với tôi, món này không giống như thịt lợn.
Everyone knows that Tom lied.	Mọi người đều biết rằng Tom đã nói dối.
He called the boy Tom.	Anh ấy gọi cậu bé là Tom.
How do you usually sharpen your pencils?	Bạn thường mài bút chì của mình như thế nào?
Be comfortable.	Hãy thoải mái.
Are you full of energy?	Bạn là người tràn đầy năng lượng?
Tom has been sick all week.	Tom đã bị ốm cả tuần.
Tom doesn't eat as much as Mary.	Tom không ăn nhiều như Mary.
Tom should be the one to do it.	Tom nên là người làm điều đó.
Tom forgot to do his homework.	Tom quên làm bài tập về nhà.
They found gun residue on Tom's hand.	Họ tìm thấy dư lượng súng trên tay của Tom.
I don't want to waste time arguing.	Tôi không muốn mất thời gian tranh cãi.
You're too young to get married, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để kết hôn, phải không?
Tom did not provide any details.	Tom đã không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.
Tom needs to do it.	Tom cần phải làm điều đó.
Tom never sings.	Tom không bao giờ hát.
Tom says he won't go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi Úc.
Tom doesn't seem to remember Mary.	Tom dường như không nhớ Mary.
Tom never cheated again.	Tom không bao giờ lừa dối nữa.
I doubt that Tom will come to Boston in the near future.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Boston trong tương lai gần.
Tom didn't tell Mary why he had to work late.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy phải làm việc muộn.
Tom ate lamb chops, potatoes, and mushroom soup for dinner.	Tom ăn sườn cừu, khoai tây và súp nấm cho bữa tối.
Is this your first visit to this town?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến thị trấn này?
I think you will stay in Australia for a few weeks.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở lại Úc vài tuần.
You are a worthy opponent.	Bạn là một đối thủ xứng đáng.
Mary often drank a few glasses of wine while cooking dinner.	Mary thường uống một vài ly rượu trong khi nấu bữa tối.
I don't think Tom really said that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự nói vậy.
Tom prefers fruits to vegetables.	Tom thích trái cây hơn rau.
You should not watch TV too much.	Bạn không nên xem tivi quá nhiều.
Tom texted Mary and said he was sorry.	Tom đã nhắn tin cho Mary và nói rằng anh ấy xin lỗi.
Tom didn't even get a chance to say goodbye.	Tom thậm chí không có cơ hội để nói lời tạm biệt.
I wouldn't have to do it if Tom were here.	Tôi sẽ không phải làm điều đó nếu Tom ở đây.
I was penniless when I arrived in Australia.	Tôi không một xu dính túi khi đến Úc.
I think Tom likes strawberry ice cream.	Tôi nghĩ Tom thích kem dâu tây.
Do you have any information about classical concerts?	Bạn có bất kỳ thông tin về buổi hòa nhạc cổ điển?
I know that Tom did not agree to do that.	Tôi biết rằng Tom đã không đồng ý làm điều đó.
You'll let me know if there's a problem, won't you?	Bạn sẽ cho tôi biết nếu có vấn đề, phải không?
You are weak.	Bạn yếu.
I never fell asleep in class, but I was guilty of daydreaming in class.	Tôi chưa bao giờ ngủ gật trong lớp, nhưng tôi có tội vì mơ mộng trong lớp.
I'm sure Tom will do it by now.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm được điều đó ngay bây giờ.
She held a tea party with the intention of introducing her daughter to her friends.	Cô tổ chức tiệc trà với ý định giới thiệu con gái với bạn bè.
I didn't know that you would do that while you were in Australia.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó khi bạn ở Úc.
Tom is in Australia with me.	Tom đang ở Úc với tôi.
Has Tom ever been in love?	Tom đã từng yêu bao giờ chưa?
You did not receive the money I sent you?	Bạn không nhận được tiền tôi đã gửi cho bạn?
Let's hope that you are cured.	Hãy hy vọng rằng bạn được chữa khỏi.
Don't trust anyone over twenty.	Đừng tin bất cứ ai trên hai mươi.
You have friends who can help you, right?	Bạn có những người bạn có thể giúp bạn, phải không?
Tom is the night keeper.	Tom là người gác cổng ban đêm.
I have said that before.	Tôi đã nói điều đó trước đây.
Tom has a lot of money in the bank.	Tom có ​​rất nhiều tiền trong ngân hàng.
Tom won't leave until 2:30, will he?	Tom sẽ không đi cho đến 2:30, phải không?
I've never seen Tom with a girl before.	Tôi chưa từng thấy Tom đi cùng một cô gái nào trước đây.
I am quite capable of doing it myself.	Tôi hoàn toàn có khả năng tự mình làm điều đó.
Tom doesn't look dangerous at all.	Tom trông không nguy hiểm chút nào.
Although she was a heavyweight woman, she danced very well.	Mặc dù cô ấy là một người phụ nữ nặng ký, cô ấy đã nhảy rất tốt.
We have almost three hours left before we have to go.	Chúng tôi còn gần ba giờ nữa trước khi phải đi.
It will take me at least three hours to do it.	Tôi sẽ mất ít nhất ba giờ để làm điều đó.
I asked Tom to wait a moment.	Tôi yêu cầu Tom đợi một lát.
Tom followed closely behind Mary.	Tom theo sát sau Mary.
He advises caution.	Anh ta khuyên thận trọng.
I don't think Tom has to work today.	Tôi không nghĩ Tom phải làm việc hôm nay.
I recognized Tom by his voice.	Tôi nhận ra Tom qua giọng nói của anh ấy.
Tom told me he felt safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy an toàn.
The food is very good in the hostel where he lives.	Thức ăn rất ngon trong ký túc xá nơi anh ấy sống.
They rowed the boat up the river.	Họ chèo thuyền ngược dòng sông.
I don't think that will give you enough time to get there.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ cho bạn đủ thời gian để đạt được điều đó.
Tom does not expect any help from you.	Tom không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn.
I was born in Boston, but I moved to Chicago after graduating from college.	Tôi sinh ra ở Boston, nhưng tôi chuyển đến Chicago sau khi tốt nghiệp đại học.
What kept you awake?	Điều gì đã khiến bạn tỉnh táo?
Tom told me he would never tell anyone about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói với ai về điều đó.
I don't think Tom has a girlfriend now.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã có bạn gái bây giờ.
Tomorrow it will be something else.	Ngày mai nó sẽ là một cái gì đó khác.
Please tell me your height and weight?	Xin vui lòng cho tôi biết chiều cao và cân nặng của bạn?
What did Tom expect you to do?	Tom đã mong đợi bạn làm gì?
When was the last time you killed a mouse?	Lần cuối cùng bạn giết một con chuột là khi nào?
It's good to get up early in the morning.	Thật tốt khi dậy sớm vào buổi sáng.
Who wants to kill me?	Ai muốn giết tôi?
Tom and I used to share an apartment.	Tom và tôi từng ở chung một căn hộ.
Why have you never told me you are from Australia?	Tại sao bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đến từ Úc?
Training is paramount.	Việc đào tạo là tối quan trọng.
I called first.	Tôi đã gọi trước.
I don't bring my phone.	Tôi không mang theo điện thoại.
I have an older brother named Tom.	Tôi có một người anh trai tên là Tom.
All Tom ate was a slice of bread.	Tất cả những gì Tom ăn là một lát bánh mì.
I know I should say something, but I don't know what to say.	Tôi biết tôi nên nói điều gì đó, nhưng tôi không biết phải nói gì.
Did you know Tom didn't get paid for doing that?	Bạn có biết Tom đã không được trả tiền khi làm điều đó?
I'm not sure when I have to be there.	Tôi không chắc khi nào tôi phải ở đó.
Why don't you take the time to complete your paper?	Tại sao bạn không dành thời gian hoàn thành bài báo của mình?
Tom will make mistakes just like everyone else.	Tom sẽ mắc sai lầm giống như mọi người khác.
I wonder what made Tom think Mary wouldn't.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
What did Tom do when you told him?	Tom đã làm thế nào khi bạn nói với anh ấy?
I have no problem going to sleep.	Tôi không gặp vấn đề gì khi đi ngủ.
Tom calls Mary and tells her he will be late.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I looked at your file.	Tôi đã xem tệp của bạn.
He was very surprised.	Anh ấy đã rất ngạc nhiên.
I will do it whether Tom does or not.	Tôi sẽ làm điều đó cho dù Tom có ​​làm hay không.
You will have to deal with this yourself.	Bạn sẽ phải tự giải quyết vấn đề này.
I haven't been here for a long time.	Đã lâu rồi tôi không ở đây.
I gained three pounds.	Tôi đã tăng ba cân.
Tom looked dazed.	Tom có ​​vẻ bàng hoàng.
I hope that no one sees you in here.	Tôi hy vọng rằng không ai nhìn thấy bạn vào đây.
What I really wanted to do was ask Mary for a divorce.	Điều tôi thực sự muốn làm là yêu cầu Mary ly hôn.
Tom got it.	Tom hiểu rồi.
How many times a day does the bus run?	Xe buýt chạy mấy lần một ngày?
We have safes.	Chúng tôi có két an toàn.
Thousands of people died in the plague.	Hàng ngàn người đã chết trong trận dịch hạch.
I turned off the light when I left the room.	Tôi tắt đèn khi rời khỏi phòng.
I think Tom misses Mary.	Tôi nghĩ Tom nhớ Mary.
I knew that Tom would get in trouble for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ gặp rắc rối vì làm điều đó.
You can have a snack in the meantime.	Bạn có thể ăn nhẹ trong thời gian chờ đợi.
I admit I did what Tom asked me not to do.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì Tom yêu cầu tôi không làm.
Don't be pathetic.	Đừng thảm hại.
I have never felt that way.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy.
Tom seems to have given up.	Tom dường như đã bỏ cuộc.
If you don't know any French songs yet, you should learn a few.	Nếu bạn chưa biết bất kỳ bài hát nào bằng tiếng Pháp, bạn nên học một vài bài.
Tom just did what he was told.	Tom chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Is the bath water hot enough for you?	Nước tắm có đủ nóng cho bạn không?
Tom did it for the first time yesterday.	Tom đã làm điều đó lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
We'll have to discuss that last point a bit.	Chúng ta sẽ phải thảo luận một chút về điểm cuối cùng đó.
About how many weeks to do it?	Khoảng bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Tom is a decent chess player.	Tom là một người chơi cờ tử tế.
Tom never told me where he worked.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đã làm việc ở đâu.
Tom says he doesn't plan to go anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định đi nữa.
That's really interesting, isn't it?	Điều đó thực sự thú vị, phải không?
Tom doesn't live here, does he?	Tom không sống ở đây, phải không?
Tom seems very pleased with the results.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng với kết quả.
Tom promised you he would do it, didn't he?	Tom đã hứa với bạn rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
I think I love her.	Tôi nghĩ tôi yêu cô ấy.
Mary seems bored with the game.	Mary có vẻ chán trò chơi.
I eat a bowl of oatmeal every morning.	Tôi ăn một bát bột yến mạch mỗi sáng.
Tom is very smart.	Tom rất thông minh.
Tom stared at Mary with hatred.	Tom nhìn Mary chằm chằm với vẻ căm thù.
I hope that they find Tom alive.	Tôi hy vọng rằng họ tìm thấy Tom còn sống.
Tom was never good at French.	Tom không bao giờ giỏi tiếng Pháp.
It was not an interesting movie.	Đó không phải là một bộ phim thú vị.
Tom could only see out of one eye.	Tom chỉ có thể nhìn ra một bên mắt.
We can ask Tom.	Chúng tôi có thể hỏi Tom.
We are still not the decision makers here.	Chúng tôi vẫn không phải là những người đưa ra quyết định ở đây.
Tom was on board.	Tom đã lên tàu.
Tom is probably in his room.	Tom có ​​lẽ đang ở trong phòng của mình.
We are dog trainers.	Chúng tôi là những người huấn luyện chó.
Tom and I have three daughters.	Tom và tôi có ba cô con gái.
Tom is quite tanned.	Tom khá rám nắng.
Tom knew Mary wasn't hungry.	Tom biết Mary không đói.
That's all we do.	Đó là tất cả những gì chúng tôi làm.
We don't have much choice.	Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn.
Tom doesn't want to admit that he doesn't know how to do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
He was still alive when the rescue team arrived.	Anh ấy vẫn còn sống khi nhóm cứu hộ đến.
Tom seems naive.	Tom có ​​vẻ ngây thơ.
Bring an umbrella in case it rains.	Mang theo ô trong trường hợp trời mưa.
Please fill out this form and wait for us to notify you.	Vui lòng điền vào biểu mẫu này và đợi chúng tôi thông báo cho bạn.
That's not how you get things done here.	Đó không phải là cách bạn hoàn thành công việc ở đây.
I cannot contact him.	Tôi không thể liên lạc với anh ấy.
Tom and I went for a drive yesterday afternoon.	Tom và tôi đã đi lái xe vào chiều hôm qua.
I have tried it already.	Tôi đã thử nó rồi.
It was the first gold medal she won.	Đó là huy chương vàng đầu tiên mà cô giành được.
I know that Tom is Canadian.	Tôi biết rằng Tom là người Canada.
Tom doesn't seem very happy here.	Tom có ​​vẻ không vui lắm ở đây.
Nothing to celebrate.	Không có gì để ăn mừng.
I have to let Tom go.	Tôi phải để Tom đi.
Tom thinks that Mary hasn't finished it yet.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I spilled a vase and broke it.	Tôi làm đổ một cái bình và làm vỡ nó.
Tom had problems at school.	Tom đã gặp vấn đề ở trường.
Is Tom learning French?	Tom có ​​đang học tiếng Pháp không?
Tom declined their invitation.	Tom đã từ chối lời mời của họ.
Stop teasing Tom and me.	Đừng trêu Tom và tôi nữa.
The background is full of garbage.	Nền tảng đầy rác.
I know you're busy, Tom.	Tôi biết bạn đang bận, Tom.
I don't think Tom knows how long that will take.	Tôi không nghĩ Tom biết điều đó sẽ mất bao lâu.
I love Tom so much I could die.	Tôi yêu Tom đến nỗi tôi có thể chết.
I have been informed that Tom is still in Australia.	Tôi đã được thông báo rằng Tom vẫn ở Úc.
We'll be fine as long as we have the money.	Chúng ta sẽ ổn miễn là chúng ta có tiền.
I didn't get out of bed until after noon.	Tôi đã không rời khỏi giường cho đến hơn trưa.
Tom was playing cards with Mary.	Tom đã chơi bài với Mary.
He applied to join the club.	Anh ấy đã nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ.
Tom is the one who helped me last time.	Tom là người đã giúp tôi thời gian qua.
He cannot hear him.	Anh ấy không thể nghe thấy anh ấy.
Do you think Tom will come pick you up?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến đón bạn không?
I don't think Tom doesn't know what Mary will do.	Tôi không nghĩ Tom không biết Mary sẽ làm gì.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do it while his parents are away.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
I can't come to work today.	Tôi không thể đến làm việc hôm nay.
Tom is still not sure what to do.	Tom vẫn không chắc mình phải làm gì.
I don't think it's my business.	Tôi không nghĩ rằng đó là việc của tôi.
Get some rest, Tom.	Hãy nghỉ ngơi đi, Tom.
Have some tea, won't you?	Uống một chút trà, phải không?
The percentage of single households has steadily increased over the past few years.	Tỷ lệ hộ độc thân tăng đều trong vài năm qua.
I didn't cut off Tom.	Tôi không cắt đứt Tom.
Your idea of ​​government is different from mine.	Ý tưởng của bạn về chính phủ khác với ý tưởng của tôi.
Tom won't let Mary kiss him.	Tom sẽ không để Mary hôn anh ấy.
It was not easy to convince her.	Không dễ để thuyết phục cô ấy.
Tom still can't do it?	Tom vẫn không thể làm điều đó?
Neither Tom nor Mary has anything we want.	Cả Tom và Mary đều không có bất cứ thứ gì chúng ta muốn.
Tom pressed a hidden button.	Tom đã nhấn một nút ẩn.
Don't stare at people.	Đừng nhìn chằm chằm vào mọi người.
His lack of technical understanding kept him from getting promoted.	Sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật của anh ấy đã khiến anh ấy không được thăng chức.
I heard Tom will do it tomorrow.	Tôi nghe nói Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom and I went there together.	Tom và tôi đã đến đó cùng nhau.
I think the language they are speaking is French.	Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ họ đang nói là tiếng Pháp.
I sincerely hope you get well soon.	Tôi chân thành hy vọng bạn sẽ sớm khỏe lại.
Tom has no liver.	Tom không có gan.
We have something for you.	Chúng tôi có một cái gì đó cho bạn.
Tom thought that Mary wouldn't like to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
She couldn't hold back her emotions.	Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
He was nice enough to tie my shoelaces.	Anh ấy đủ tốt để buộc dây giày cho tôi.
I also visited Australia.	Tôi cũng đã đến thăm Úc.
I don't know if we can trust them.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể tin tưởng họ hay không.
I am waiting for my own help.	Tôi đang chờ sự giúp đỡ của chính mình.
I won't faint.	Tôi sẽ không ngất đi đâu.
Don't you want to do this right now?	Bạn không muốn làm điều này ngay bây giờ?
I think Tom will be ready.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng.
The choir sang a capella version of the song.	Ca đoàn đã hát một phiên bản capella của bài hát.
I want you to be quiet for a few minutes.	Tôi muốn bạn im lặng trong vài phút.
Do they have bike lanes on motorways in Australia?	Họ có làn đường dành cho xe đạp trên đường cao tốc ở Úc không?
You won't have to wait long.	Bạn sẽ không phải đợi lâu.
No wonder you're so upset.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn rất khó chịu.
I told Tom and Mary that I hate them.	Tôi đã nói với Tom và Mary rằng tôi ghét họ.
I'm probably not the only one who likes to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom says he thinks he should.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên làm như vậy.
What's the chance for Tom to do it?	Cơ hội để Tom làm điều đó là gì?
You sound like you're frustrated.	Bạn có vẻ như bạn đang thất vọng.
This book is important for a number of reasons.	Cuốn sách này quan trọng vì một số lý do.
You don't have to send him to the door.	Bạn không cần thiết phải tiễn anh ấy đến tận cửa.
Tom says he has been arrested before.	Tom nói rằng anh ấy đã bị bắt trước đây.
I haven't cleaned my room in a long time.	Tôi đã không dọn phòng của tôi trong một thời gian dài.
Tom knows every trick in the book.	Tom biết mọi thủ thuật trong cuốn sách.
Tom has a beard because he thinks all wise men have beards.	Tom để râu bởi vì anh ấy nghĩ rằng tất cả những người đàn ông khôn ngoan đều có râu.
It may seem like doing it seems like a lot of hassle, but it's worth it.	Nó có vẻ như làm điều đó có vẻ là rất nhiều rắc rối, nhưng nó đáng giá.
Tom seems happy trying to cause as much trouble as he can.	Tom có ​​vẻ rất vui khi cố gắng gây ra nhiều rắc rối nhất có thể.
Tom bought a gallon of distilled water.	Tom đã mua một gallon nước cất.
What did Tom ask for for Christmas?	Tom đã yêu cầu gì cho Giáng sinh?
Tom is very happy.	Tom rất hạnh phúc.
Neither Tom nor Mary had to leave immediately.	Cả Tom và Mary đều không phải rời đi ngay lập tức.
I still haven't had enough.	Tôi vẫn chưa uống đủ.
Most students don't have much money.	Hầu hết sinh viên không có nhiều tiền.
I don't find it easy.	Tôi không thấy nó dễ dàng.
I'm trying to figure out how to solve the problem on my own.	Tôi đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề một mình.
Serious, humble, polite, calm and honest. 	Nghiêm túc, khiêm tốn, lịch sự, điềm tĩnh và trung thực.
Don't talk too much and never talk about things you don't understand.	Đừng nói quá nhiều và đừng bao giờ nói về những điều mà bạn không hiểu.
It's not your cup.	Đó không phải là cốc của bạn.
I wouldn't be so optimistic if I were you.	Tôi sẽ không lạc quan như vậy nếu tôi là bạn.
I'm not sure what I did wrong.	Tôi không chắc mình đã làm gì sai.
Tom said nasty things about me.	Tom đã nói những điều khó chịu về tôi.
Tom said without thinking.	Tom nói mà không cần suy nghĩ.
The building of the United Nations is very impressive.	Tòa nhà của Liên Hợp Quốc rất ấn tượng.
Tom was not in Boston at the time.	Lúc đó Tom không ở Boston.
I don't think Tom will be suspicious.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nghi ngờ.
Tom doesn't get up early.	Tom không dậy sớm.
Do you think Tom will sell me a picture of him?	Bạn có nghĩ Tom sẽ bán cho tôi một bức tranh của anh ấy không?
Tom spent several weeks in Australia.	Tom đã dành vài tuần ở Úc.
Tom says that Mary will help him.	Tom nói rằng Mary sẽ giúp anh ta.
Tom is sure Mary is lying.	Tom chắc chắn Mary đang nói dối.
For me it makes no difference whether you come or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù bạn có đến hay không.
Today's party is exciting, isn't it?	Bữa tiệc hôm nay thật sôi động phải không?
There is one thing I can do to help.	Có một điều tôi có thể làm để giúp đỡ.
I know that Tom doesn't know how much time he will need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I thought you said you weren't going to school today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến trường hôm nay.
I wonder what made Tom think Mary would be able to do it.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
What Tom said made me sad.	Những gì Tom nói khiến tôi buồn.
My French class is at 2:30.	Lớp học tiếng Pháp của tôi là lúc 2:30.
Tonight we're going to a new bar. 	Tối nay chúng ta sẽ đến một quán bar mới.
Would you like to come along?	Bạn có muốn đi cùng?
I'm not sure you'll want to do that.	Tôi không chắc rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
Don't come pick me up. 	Đừng đến đón tôi.
It doesn't have to be.	Không cần thiết phải như vậy.
Boy carrying a ukulele barefoot.	Cậu bé mang đàn ukulele đi chân trần.
Tom didn't tell me how beautiful you are.	Tom đã không nói cho tôi biết bạn đẹp như thế nào.
Tom hated his job, so he quit.	Tom ghét công việc của mình, vì vậy anh ấy đã nghỉ việc.
It's hard to admit that you're a failure.	Thật khó để thừa nhận rằng bạn là một kẻ thất bại.
We must solve this problem as soon as possible.	Chúng ta phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
There is no denying that Mary is a beautiful woman.	Không thể phủ nhận rằng Mary là một phụ nữ xinh đẹp.
I thought Tom might be here today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở đây hôm nay.
Horizontal stripes.	Các sọc ngang.
I hope Tom doesn't bother us again.	Tôi hy vọng Tom không làm phiền chúng tôi một lần nữa.
The bank robber shouted: "You stay there, all of you!"	Tên cướp ngân hàng hét lên: "Các ngươi ở yên đó, tất cả các ngươi!"
Tom seems to like speaking French.	Tom có ​​vẻ thích nói tiếng Pháp.
Tom and Mary are not fools.	Tom và Mary không phải là kẻ ngốc.
Tom told me last night you slept on his couch.	Tom nói với tôi đêm qua bạn đã ngủ trên chiếc ghế dài của anh ấy.
Tom is planning to build a greenhouse in his garden.	Tom đang có kế hoạch xây dựng một nhà kính trong khu vườn của mình.
Tom and I didn't do that.	Tom và tôi đã không làm điều đó.
This is my room, Tom.	Đây là phòng của tôi, Tom.
There is a lot of food.	Có rất nhiều thức ăn.
Tom and Mary both had to learn French.	Tom và Mary đều phải học tiếng Pháp.
Tom wants to learn how to drive.	Tom muốn học cách lái xe.
Tom asks Mary to leave the door unlocked.	Tom yêu cầu Mary để cửa không khóa.
What does the announcer do?	Người thông báo làm gì?
You don't have much time left.	Bạn không còn nhiều thời gian nữa.
Tom and Mary are a lovely couple.	Tom và Mary là một cặp đôi đáng yêu.
I don't know if I have to or not.	Tôi không biết liệu mình có phải làm như vậy hay không.
Tom tries to fasten his seat belt.	Tom cố gắng thắt dây an toàn.
Have you met any of Tom's teammates?	Bạn đã gặp bất kỳ đồng đội nào của Tom chưa?
I know that Tom knows he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
Do you know if Tom intended to do that?	Bạn có biết liệu Tom có ​​dự định làm điều đó không?
You should wait until Monday to do that.	Bạn nên đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I wonder if Tom will recognize me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra tôi không.
Tom knows Mary doesn't know how to do it.	Tom biết Mary không biết cách làm điều đó.
Tom is Mary's longtime boyfriend.	Tom là bạn trai lâu năm của Mary.
Tom looks quite amused.	Tom trông khá thích thú.
Tom asks Mary to call John.	Tom yêu cầu Mary gọi cho John.
He always complains about the way I do things.	Anh ấy luôn phàn nàn về cách tôi làm mọi việc.
I know that's not what I have to do.	Tôi biết rằng đó không phải là những gì tôi phải làm.
Things didn't go as well as I expected.	Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như tôi mong đợi.
It's not fun to watch.	Nó không vui khi xem.
Tom is in no hurry to retire.	Tom không vội nghỉ hưu.
I gave Tom detailed instructions.	Tôi đã hướng dẫn chi tiết cho Tom.
I think Tom was drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom đã say.
I did this all day.	Tôi đã làm điều này cả ngày.
Why shouldn't Tom visit Boston?	Tại sao Tom không nên đến thăm Boston?
Looks like Tom and I are the only ones here who can dance.	Có vẻ như tôi và Tom là những người duy nhất ở đây biết nhảy.
I don't know how long I can stay here.	Tôi không biết mình có thể ở đây bao lâu.
As soon as he got home, he started playing video games.	Ngay khi về đến nhà, anh ta bắt đầu chơi điện tử.
Tell Tom that he should lose weight.	Nói với Tom rằng anh ấy nên giảm cân.
I know that Tom does it better than Mary.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
We should cooperate on the project.	Chúng ta nên hợp tác trong dự án.
I'm not tall enough to reach the books on the top shelf.	Tôi không đủ cao để với những cuốn sách trên kệ trên cùng.
I have never been happier in my life.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn trong cuộc đời mình.
How long have you and Tom worked together?	Bạn và Tom đã làm việc cùng nhau bao lâu rồi?
Tom continued to laugh.	Tom tiếp tục cười.
I hope Tom can do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm được điều đó.
When Tom drinks, everyone drinks too.	Khi Tom uống, mọi người cũng uống.
Tom is satisfied with the result.	Tom hài lòng với kết quả.
Are you sure you want to throw a party tonight?	Bạn có chắc chắn muốn tổ chức một bữa tiệc tối nay không?
I don't know Tom's sister's name.	Tôi không biết tên chị gái của Tom.
I have to go see Tom.	Tôi phải đi gặp Tom.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be jealous.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ ghen tuông.
Tom kind of good.	Tom loại tốt.
I definitely wouldn't do it in weather like this.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó trong thời tiết như thế này.
I know Tom knows what Mary did.	Tôi biết Tom biết Mary đã làm gì.
I don't have as much money as Tom.	Tôi không có nhiều tiền như Tom.
You can tell by the look on Tom's face that he's lying.	Bạn có thể nhận ra bằng vẻ mặt của Tom rằng anh ta đang nói dối.
I think we'll ask Tom a few questions.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ hỏi Tom một vài câu hỏi.
Tom told me he thought Mary would be reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I didn't know Tom was a veterinarian.	Tôi không biết Tom là một bác sĩ thú y.
There are only books on the bookshelf.	Trên giá sách chỉ có sách.
Tom is very naughty doing it.	Tom rất nghịch ngợm khi làm điều đó.
We decide how to move forward.	Chúng tôi quyết định làm thế nào để tiến lên phía trước.
Without Tom's help, we wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, chúng tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom is the only trumpet player I know.	Tom là người chơi kèn duy nhất mà tôi biết.
I saw that guy somewhere.	Tôi đã thấy gã đó ở đâu đó.
We had a lot more fun in Boston than we thought.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ở Boston hơn chúng tôi nghĩ.
She is very handy with a saw.	Cô ấy rất tiện dụng với một cái cưa.
Tom won't help Mary do it if he thinks she can do it on her own.	Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó nếu anh ấy nghĩ rằng cô ấy có thể tự mình làm điều đó.
I don't think you should buy that car.	Tôi nghĩ bạn không nên mua chiếc xe đó.
I didn't know that was possible.	Tôi không biết điều đó là có thể.
It's a lemon tree.	Đó là cây chanh.
Looks like Tom won't be coming to Mary's birthday party.	Có vẻ như Tom sẽ không đến dự tiệc sinh nhật của Mary.
I don't really have to do that.	Tôi không thực sự phải làm điều đó.
Tom is behind schedule.	Tom đang chậm tiến độ.
Just let me know where you want me to put this box.	Chỉ cần cho tôi biết bạn muốn tôi đặt hộp này ở đâu.
I don't want to be the one to tell Tom that.	Tôi không muốn trở thành người nói với Tom điều đó.
We used to be friends with Tom.	Chúng tôi từng là bạn của Tom.
That really scares you, doesn't it?	Điều đó thực sự làm bạn sợ hãi, phải không?
Tom doesn't need to help me.	Tom không cần phải giúp tôi.
Leave it to me. 	Để đó cho tôi.
I will watch it.	Tôi sẽ xem nó.
I will try it.	Tôi sẽ thử nó.
I never met Tom that day.	Tôi chưa bao giờ gặp Tom vào ngày đó.
Tom didn't know Mary liked me.	Tom không biết Mary thích tôi.
I'm having trouble remembering things.	Tôi đang gặp khó khăn khi nhớ mọi thứ.
They were boiling with joy.	Họ sôi sục vì sung sướng.
Who do you mean Tom?	Ý của Tom là ai?
You can say whatever you want about me, but don't say anything bad about Tom.	Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn về tôi, nhưng đừng nói điều gì xấu về Tom.
I haven't told Tom anything about it.	Tôi chưa nói gì với Tom về điều đó.
Tom said it would probably take hours to do it.	Tom cho biết có lẽ sẽ mất hàng giờ để làm điều đó.
Tom got me a watch.	Tom lấy cho tôi một chiếc đồng hồ.
Tom was also arrested.	Tom cũng bị bắt.
Tom shouldn't be doing that here.	Tom không nên làm điều đó ở đây.
I know I won't like it in Boston.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thích nó ở Boston.
You didn't tell me you were a poet.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn là một nhà thơ.
I told Tom I thought Mary might be interested in that.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary có thể quan tâm đến việc đó.
"I will try my best." 	"Tôi sẽ cố hết sức."
"Well, I just hope your best is enough, Tom."	"Chà, tôi chỉ hy vọng điều tốt nhất của cậu là đủ, Tom."
I know Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom asked Mary what she had in her suitcase.	Tom hỏi Mary cô ấy có gì trong vali.
Tom said he had trouble doing that.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
We don't want that to happen.	Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra.
Tom says he hopes that you won't be late.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không đến muộn.
Tom was really hurt.	Tom đã thực sự bị tổn thương.
Tom and Mary went to Australia and got married after knowing each other only a few weeks.	Tom và Mary đã đến Úc và kết hôn sau khi biết nhau chỉ vài tuần.
I'm sure someone else has told you this, but you really are beautiful.	Tôi chắc rằng người khác đã nói với bạn điều này, nhưng bạn thực sự rất đẹp.
Dogs are like that.	Chó là vậy đó.
Tom has decided to keep a diary this year.	Tom đã quyết định viết nhật ký trong năm nay.
I don't know if Tom has a brother or not.	Tôi không biết Tom có ​​anh trai hay không.
Tom is having a party tomorrow night.	Tom sẽ có một bữa tiệc vào tối mai.
It's time we got out of here.	Đã đến lúc chúng ta phải ra khỏi đây.
I'm not a suspect.	Tôi không phải là nghi phạm.
They know the routine.	Họ biết thói quen.
Tom is an experienced broadcaster.	Tom là một phát thanh viên giàu kinh nghiệm.
Tom did what I did.	Tom đã làm những gì tôi đã làm.
I think Tom probably already knew about it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đã biết về nó.
Tom says he has no plans to continue.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
It was the player who found the body.	Chính người chơi game đã tìm thấy xác.
Tom didn't come home until past midnight.	Tom đã không về nhà cho đến quá nửa đêm.
I'm sure Tom didn't mean to offend.	Tôi chắc chắn rằng Tom không có ý xúc phạm.
Tom has difficulty learning French.	Tom gặp khó khăn khi học tiếng Pháp.
Tom is ready to go out.	Tom đã sẵn sàng để đi ra ngoài.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
Who are we going to give that task to?	Chúng ta sẽ giao nhiệm vụ đó cho ai?
Tom wears a white sports jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng.
Do you really think Tom is weird?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là lạ?
I am the happiest man on earth.	Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất.
Tom says he doesn't think Mary actually did what John said she did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự làm những gì John nói rằng cô ấy đã làm.
I have some problems.	Tôi có một số vấn đề.
Are you and Tom a couple?	Bạn và Tom có ​​phải là một cặp không?
Tom said he will probably go to Australia for Christmas.	Tom cho biết anh ấy có thể sẽ đi Úc vào dịp Giáng sinh.
The leaves are starting to turn red.	Lá cây bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
The results can be devastating.	Kết quả có thể rất tàn khốc.
I am friends with many of them.	Tôi là bạn với rất nhiều người trong số họ.
I am sure that your efforts will lead to success.	Tôi chắc chắn rằng những nỗ lực của bạn sẽ dẫn đến thành công.
We don't have to go now.	Chúng ta không cần phải đi ngay bây giờ.
Why don't we go to Australia?	Tại sao chúng ta không đến Úc?
Tom is the one who taught me French.	Tom là người đã dạy tôi tiếng Pháp.
You must be sad because you lost one of your friends.	Bạn phải buồn vì bạn đã mất một trong những người bạn của mình.
Tom didn't seem to notice what was happening.	Tom dường như không nhận thấy điều gì đang xảy ra.
It snowed in the night.	Trời đổ tuyết trong đêm.
I want my children to learn French.	Tôi muốn các con tôi học tiếng Pháp.
Tom is dreaming.	Tom đang mơ.
What is your favorite Star Trek episode?	Tập Star Trek yêu thích của bạn là gì?
You seem sharp today.	Hôm nay bạn có vẻ sắc sảo.
Tom bought a bag of apples and he ate a third of them in one day.	Tom đã mua một túi táo và anh ấy đã ăn một phần ba số đó trong một ngày.
This sentence is ambiguous.	Câu này thật mơ hồ.
I don't have time to study for the test.	Tôi không có thời gian để học cho bài kiểm tra.
Is Tom a witness?	Tom có ​​phải là nhân chứng không?
Tom went out to play.	Tom ra ngoài chơi.
Tom got dressed.	Tom đã mặc quần áo.
Tom said Mary is getting excited.	Tom cho biết Mary đang bị kích thích.
Tom picked up the book and started reading.	Tom cầm cuốn sách lên và bắt đầu đọc.
I've been dreaming a lot lately.	Tôi đã mơ rất nhiều gần đây.
Don't make fun of him.	Đừng giễu cợt anh ấy.
Tom slowed down.	Tom chạy chậm lại.
I know Tom was going to do that yesterday.	Tôi biết Tom đã định làm điều đó ngày hôm qua.
Tom can be trusted.	Tom có ​​thể được tin tưởng.
There's nothing you can do to stop Tom from going to Boston.	Bạn không thể làm gì để ngăn Tom đến Boston.
Tom hopes Mary will visit Boston.	Tom hy vọng Mary sẽ đến thăm Boston.
I know Tom doesn't like Mary.	Tôi biết Tom không thích Mary.
I don't want to hurt Tom, but I will if I have to.	Tôi không muốn làm tổn thương Tom, nhưng tôi sẽ làm nếu tôi phải làm vậy.
Tom denied he laughed.	Tom phủ nhận anh ta cười.
Tom thinks he will be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Every time I listen to that song, I remember my youth.	Mỗi khi nghe bài hát đó, tôi lại nhớ về tuổi trẻ của mình.
There is usually good weather in November throughout Japan.	Thường có thời tiết tốt vào tháng 11 trên khắp Nhật Bản.
Tom was not prepared to do that.	Tom đã không chuẩn bị để làm điều đó.
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts completely.	Công suất có xu hướng tham nhũng, và quyền lực tuyệt đối hư hoàn toàn.
He acknowledged me by raising his hat.	Anh ấy thừa nhận tôi bằng cách nâng cao chiếc mũ của mình.
Tom led Mary to the front door.	Tom dẫn Mary đến cửa trước.
I asked Tom to clean the room.	Tôi yêu cầu Tom dọn phòng.
Can Tom really do it?	Tom thực sự có thể làm được không?
I thought you wanted to know what happened.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn biết những gì đã xảy ra.
Tom bought a house not too far from where Mary lived.	Tom đã mua một ngôi nhà không quá xa nơi Mary sống.
Tom must love doing it.	Tom phải thích làm điều đó.
Great to see you got home safely. 	Thật tuyệt khi thấy bạn đã về nhà an toàn.
How is Australia?	Nước Úc thế nào?
I don't think I've ever seen Tom here before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom ở đây trước đây.
Tom pretends he doesn't know Mary.	Tom giả vờ như anh ta không biết Mary.
Tom still does it every summer.	Tom vẫn làm điều đó vào mỗi mùa hè.
I can't say I'm surprised Tom did it.	Tôi không thể nói rằng tôi ngạc nhiên vì Tom đã làm điều đó.
Tom largely blamed himself.	Tom đổ lỗi phần lớn cho bản thân.
I'm pretty sure Tom is richer than Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom giàu hơn Mary.
Eventually Tom will figure out how to do it.	Cuối cùng thì Tom sẽ tìm ra cách thực hiện điều đó.
We have fresh vegetables.	Chúng tôi có rau tươi.
Tom searches for his pen.	Tom tìm kiếm cây bút của mình.
You should never wear makeup while driving.	Bạn không bao giờ được trang điểm khi đang lái xe ô tô.
Tom says he thinks Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary nên làm điều đó.
I don't know where I left my keys, but I left them here somewhere.	Tôi không biết tôi đã để chìa khóa ở đâu, nhưng tôi đã để chúng ở đâu đó ở đây.
Tom told me that he thinks Mary is retired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã nghỉ hưu.
Tom spent some time behind the enemy's front lines.	Tom đã dành một thời gian sau chiến tuyến của kẻ thù.
One of my raincoat buttons was torn.	Một trong những chiếc cúc áo mưa của tôi bị rách.
Tom taught his children how to sing some French songs.	Tom đã dạy các con của mình cách hát một số bài hát tiếng Pháp.
I'll let Tom do what he wants to do.	Tôi sẽ cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
Diabetes is an expensive disease to treat.	Bệnh tiểu đường là một căn bệnh tốn kém để điều trị.
You are not university documents.	Bạn không phải là tài liệu đại học.
This is a good time to chat with old friends.	Đây là thời điểm tốt để trò chuyện với những người bạn cũ.
Tom moved to Australia about three years ago.	Tom chuyển đến Úc khoảng ba năm trước.
A rose with a different name will smell sweet.	Một bông hồng có tên khác sẽ có mùi ngọt ngào.
Tom is the one who took this photo.	Tom là người đã chụp bức ảnh này.
I knew Tom wouldn't be able to stop Mary from doing it.	Tôi biết Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom says he doesn't hunt anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đi săn nữa.
Did Tom and Mary finish what they were doing?	Tom và Mary đã hoàn thành những gì họ đang làm chưa?
I can't find Tom. 	Tôi không thể tìm thấy Tom.
He hasn't gone and left yet, has he?	Anh ấy vẫn chưa đi và rời đi, phải không?
Tom reads novels.	Tom đọc tiểu thuyết.
Tom thought that Mary might not have to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
It's not too difficult to do that.	Không quá khó để làm điều đó.
Tom knew that was not good.	Tom biết rằng điều đó là không tốt.
I've never seen Tom act like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hành động như vậy trước đây.
I need a bag. 	Tôi cần một cái túi.
Will you lend me one?	Bạn sẽ cho tôi mượn một cái chứ?
Tom said he couldn't eat any more.	Tom nói rằng anh ấy không thể ăn thêm nữa.
I know that Tom knows why Mary doesn't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Why are you pretending to be Tom?	Tại sao bạn lại giả làm Tom?
Is it true that you weren't here yesterday?	Có thật là bạn đã không ở đây ngày hôm qua?
People started waving their flags.	Mọi người bắt đầu vẫy cờ của họ.
Tom didn't realize what he needed to do.	Tom không nhận ra mình cần phải làm gì.
Tom owns a truck.	Tom sở hữu một chiếc xe tải.
Tom came to Australia and stayed with us last winter.	Tom đến Úc và ở với chúng tôi vào mùa đông năm ngoái.
There has been a fierce debate about who should be appointed president.	Đã có một cuộc tranh cãi gay gắt về việc ai nên được bổ nhiệm làm chủ tịch.
She loves taking pictures.	Cô ấy thích chụp ảnh.
Tom was the only one who didn't have to go.	Tom là người duy nhất không phải đi.
Tom is trying to figure out why that happened.	Tom đang cố gắng tìm hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom likes to play tennis.	Tom thích chơi quần vợt.
I'm still tempted to do that.	Tôi vẫn bị cám dỗ để làm điều đó.
I'll tell you a few reasons why I don't want to do that.	Tôi sẽ cho bạn biết một vài lý do tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom didn't tell Mary why he was so upset.	Tom đã không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại khó chịu như vậy.
Would it be better not to do it now?	Sẽ tốt hơn nếu không làm điều đó ngay bây giờ?
Tom told me he was surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã rất ngạc nhiên.
I don't think we should go to Boston next weekend.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đến Boston vào cuối tuần tới.
What's our excuse now?	Cái cớ của chúng ta bây giờ là gì?
I am waiting for a reply.	Tôi đang đợi hồi âm.
Tom would probably refuse to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ từ chối làm điều đó.
I don't want any of my friends to know that did it.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của tôi biết điều đó đã làm điều đó.
Tom thought that Mary wouldn't be excited about it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không hào hứng với điều đó.
We never intended to overcharge you.	Chúng tôi không bao giờ có ý định tính phí quá nhiều cho bạn.
Tom said it was crowded.	Tom nói rằng nó đông đúc.
Tom is as tall as Mary.	Tom cao bằng Mary.
Do you have any hair gel?	Bạn có gel dưỡng tóc nào không?
No one understood what Tom wanted.	Không ai hiểu Tom muốn gì.
For her it makes no difference whether she lives in the city or in the country.	Đối với cô ấy không có gì khác biệt cho dù cô ấy sống ở thành phố hay trong nước.
It really doesn't matter to me.	Nó thực sự không quan trọng đối với tôi.
Tom is really important to us.	Tom thực sự quan trọng đối với chúng tôi.
Tom needs us to help Mary.	Tom cần chúng tôi giúp Mary.
I don't like being blindfolded.	Tôi không thích bị bịt mắt.
I've known Tom since he was a little boy.	Tôi biết Tom từ khi anh ấy còn là một cậu bé.
She said she wanted me to go with her.	Cô ấy nói rằng cô ấy muốn tôi đi cùng cô ấy.
I think you will find everything you ask for.	Tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn yêu cầu.
Tom and Mary went skiing together.	Tom và Mary đã đi trượt tuyết cùng nhau.
Tom is a fool.	Tom là một kẻ khờ khạo.
Didn't Tom tell you not to do that?	Không phải Tom đã nói với bạn là đừng làm vậy sao?
I know that Tom does it just to get attention.	Tôi biết rằng Tom làm vậy chỉ để gây chú ý.
As long as we live, we have to work.	Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta còn phải làm việc.
We are born sinners and we die sinners.	Chúng ta sinh ra là tội nhân và chúng ta chết là tội nhân.
Tom teaches sports psychology.	Tom dạy môn tâm lý thể thao.
We walked around the outside of the house, looking for footprints.	Chúng tôi đi xung quanh bên ngoài ngôi nhà, tìm kiếm dấu chân.
Do you think Tom can win?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng?
Tom doesn't know when Mary will leave Australia.	Tom không biết khi nào Mary sẽ rời Úc.
Does Tom still do that?	Tom vẫn làm điều đó chứ?
A growing child who doesn't seem to have much energy may need medical attention.	Một đứa trẻ đang lớn dường như không còn nhiều năng lượng có lẽ cần được chăm sóc y tế.
I know that Tom is very charming.	Tôi biết rằng Tom rất quyến rũ.
You don't get up early like your sister, do you?	Bạn không dậy sớm như em gái của bạn, phải không?
I know that Tom doesn't know that you can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn không thể làm điều đó.
I'm not sure you'll have enough time to do everything we ask you to do.	Tôi không chắc rằng bạn sẽ có đủ thời gian để làm mọi việc mà chúng tôi yêu cầu bạn làm.
Do you know what Tom does in his spare time?	Bạn có biết Tom làm gì lúc rảnh rỗi không?
Tom figured out what the problem was.	Tom đã tìm ra vấn đề là gì.
Tom tells Mary that he doesn't want to laugh.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không muốn cười.
Tom disagrees with you on that point.	Tom không đồng ý với bạn về điểm đó.
Let me know what you will do.	Hãy cho tôi biết bạn sẽ làm gì.
Tom said he knew he might have to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó sớm.
They often say that women live longer than men.	Họ thường nói rằng phụ nữ sống lâu hơn nam giới.
Tom is a father of three children.	Tom là một người cha của ba đứa con.
We're not sure if this is true, but we think it probably is.	Chúng tôi không chắc điều này là đúng, nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ là như vậy.
Which railway do you prefer?	Bạn thích đi đường sắt nào hơn?
As long as I know the money is safe, I won't worry about it.	Miễn là tôi biết tiền là an toàn, tôi sẽ không lo lắng về nó.
I'm so glad you're still here.	Tôi rất vui vì bạn vẫn ở đây.
I know you don't want Tom in jail.	Tôi biết bạn không muốn Tom vào tù.
I thought you said that no one would be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng sẽ không có ai ở đây.
I think I should talk to my lawyer first.	Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với luật sư của mình trước.
Tom said that he thought Mary was the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is fishing today.	Hôm nay Tom đang câu cá.
Tom and Mary tried to kill John.	Tom và Mary đã cố gắng giết John.
Tom has suffered a number of setbacks.	Tom đã phải chịu một số thất bại.
Tom says he will do anything for you.	Tom nói anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
I hope that you will come back to me.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở lại với tôi.
Is there anyone you would like to invite to my party?	Có người nào bạn muốn mời đến bữa tiệc của tôi không?
Don't know if Tom wants to go to Australia with us.	Không biết Tom có ​​muốn đi Úc với chúng tôi không.
Tom doesn't have a car and neither does Mary.	Tom không có ô tô và Mary cũng vậy.
What is a dolphin?	Cá heo là gì?
Tom died before the ambulance reached the hospital.	Tom đã chết trước khi xe cấp cứu đến bệnh viện.
Can Tom do it?	Tom có ​​làm được không?
Tom said he thought he had to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình phải làm như vậy.
I studied at a military academy.	Tôi học tại một học viện quân sự.
Tom is dying.	Tom sắp chết.
Tom didn't have to speak so loudly.	Tom không cần phải nói to như vậy.
Tom called Mary and asked her out.	Tom gọi cho Mary và rủ cô ấy đi chơi.
Tom says he can do everything he has to do.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm mọi thứ anh ấy phải làm.
Tom realized he had said too much.	Tom nhận ra mình đã nói quá nhiều.
Tom is in the audience, right?	Tom đang ở trong khán giả, phải không?
Where can Tom get to?	Tom có ​​thể đến được đâu?
Tom spends more and more time with Mary.	Tom ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
The police promised to investigate the matter.	Cảnh sát hứa sẽ điều tra sự việc.
I haven't seen Tom smile in a long time.	Đã lâu tôi không thấy Tom cười.
I don't really like punk rock very much.	Tôi không thực sự thích punk rock cho lắm.
You're not allowed to do that, are you?	Bạn không được phép làm điều đó, phải không?
You may have gone alone.	Bạn có thể đã đi một mình.
This is also my first time to this area.	Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến khu vực này.
If you create a popular app, you can become a millionaire overnight.	Nếu bạn tạo một ứng dụng phổ biến, bạn có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.
I didn't expect to leave here so soon.	Tôi không mong đợi để lại ở đây sớm như vậy.
Tom let me down and he let Mary down too.	Tom đã làm tôi thất vọng và anh ấy cũng làm Mary thất vọng.
They are ready.	Họ đã sẵn sàng.
Tom is sitting outside.	Tom đang ngồi bên ngoài.
Don't you know that Tom will be in Boston all week?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở Boston cả tuần sao?
They are their own.	Họ là của riêng họ.
Tom didn't shoot anyone.	Tom không bắn ai cả.
That's because they don't care.	Đó là bởi vì họ không quan tâm.
I can't go home alone.	Tôi không thể về nhà một mình.
For a moment, Tom just stood there.	Trong một khoảnh khắc, Tom chỉ đứng đó.
There is nothing to do, so I can also watch television.	Không có gì để làm, vì vậy tôi cũng có thể xem truyền hình.
I can't wait forever.	Tôi không thể đợi mãi được.
I don't think I need to tell you.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với bạn.
Flash photography is not allowed in this museum.	Chụp ảnh với đèn flash không được phép trong bảo tàng này.
Tom said I was unconscious by the time paramedics arrived.	Tom nói rằng tôi đã bất tỉnh vào thời điểm nhân viên y tế đến.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
Tom doesn't remember where he left the key.	Tom không nhớ anh ấy đã để chìa khóa ở đâu.
It hurts like a chick.	Nó đau như con gà con.
You are not allowed to take pictures here.	Bạn không được phép chụp ảnh ở đây.
Tom doesn't realize Mary has to help John.	Tom không nhận ra Mary phải giúp John.
Tom didn't do what he promised he would do.	Tom đã không làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Both Tom and Mary should leave early.	Cả Tom và Mary đều nên đi sớm.
In the end, Tom will succeed.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ thành công.
Tom just went to Australia.	Tom vừa đi Úc.
Tom just wanted thirty dollars.	Tom chỉ muốn có ba mươi đô la.
I would pass out if I didn't sit down.	Tôi sẽ ngất đi nếu tôi không ngồi xuống.
We finally got the opportunity we've been waiting for.	Cuối cùng, chúng tôi đã có cơ hội mà chúng tôi đang chờ đợi.
Tom believes whatever Mary says.	Tom tin bất cứ điều gì Mary nói.
Tom admitted he was married.	Tom thừa nhận anh đã kết hôn.
Tom was the one who was taken to the hospital.	Tom là người đã được đưa đến bệnh viện.
Tom was too stunned to say anything.	Tom quá choáng váng để nói bất cứ điều gì.
Tom and Mary haven't finished eating yet, have they?	Tom và Mary vẫn chưa ăn xong phải không?
I know that Tom is a bit late.	Tôi biết rằng Tom đã đến hơi muộn.
Tom needs some money.	Tom cần một số tiền.
Tom is the only one here who can do that.	Tom là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
Is that what Tom wants?	Đó có phải là những gì Tom muốn?
Is it too much to hope that you will forgive me?	Có quá đáng khi hy vọng rằng bạn sẽ tha thứ cho tôi?
I want to know why Tom didn't do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm vậy.
You don't seem enthusiastic.	Bạn có vẻ không nhiệt tình.
I never thought this rubber band would come in handy when I put it in my pocket this morning.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc dây chun này sẽ có ích khi tôi bỏ nó vào túi sáng nay.
Tom went to the beach with Mary last weekend.	Tom đã đi biển với Mary vào cuối tuần trước.
You don't want to pay more than you should, do you?	Bạn không muốn trả nhiều hơn số tiền bạn phải trả, phải không?
I know why Tom is upset.	Tôi biết tại sao Tom lại bực mình.
You don't know if Tom does it or not, do you?	Bạn không biết liệu Tom có ​​làm điều đó hay không, phải không?
We don't need to do anything today.	Chúng ta không cần làm gì ngày hôm nay.
His debts amounted to five million yen.	Các khoản nợ của anh ta lên tới năm triệu yên.
Tom was too proud to ask for help.	Tom đã quá tự hào để yêu cầu sự giúp đỡ.
Most children are playful.	Hầu hết trẻ em đều ham chơi.
Tom will be scared.	Tom sẽ sợ hãi.
I never dreamed this could happen.	Tôi chưa bao giờ mơ điều này có thể xảy ra.
We can't do what Tom asks us to do.	Chúng tôi không thể làm những gì Tom yêu cầu chúng tôi làm.
I'm just a messenger.	Tôi chỉ là người đưa tin.
I suspect both Tom and Mary have left Australia.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều đã rời khỏi Úc.
You can't become fluent if you don't practice.	Bạn không thể trở nên trôi chảy nếu bạn không luyện tập.
Tom didn't know exactly what to do.	Tom không biết chính xác mình cần phải làm gì.
I wonder if Tom has actually left Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự rời khỏi Úc chưa.
I'm not disappointed at all.	Tôi không thất vọng chút nào.
I forgot to ask Tom if he wanted to go to Australia.	Tôi quên hỏi Tom rằng anh ấy có muốn đi Úc không.
What are you going to do for dinner?	Bạn định làm gì cho bữa tối?
It pays to advertise.	Nó trả tiền để quảng cáo.
There is something else I would like to discuss with you.	Có điều gì khác tôi muốn thảo luận với bạn.
Tom doesn't want to buy our old car.	Tom không muốn mua chiếc xe cũ của chúng tôi.
I'm surprised Tom can't swim.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết bơi.
That's what I love about my job.	Đó là điều tôi yêu thích trong công việc của mình.
I know Tom is a joker.	Tôi biết Tom là một kẻ không biết pha trò.
Tom just finished what he was supposed to do last week.	Tom vừa hoàn thành những việc đáng lẽ phải làm vào tuần trước.
Tom couldn't tell which wine was more expensive.	Tom không thể biết loại rượu nào đắt hơn.
Tom doesn't seem like a smart guy.	Tom dường như không phải là một chàng trai thông minh.
I have a friend who is a firefighter.	Tôi có một người bạn là lính cứu hỏa.
Why didn't you call me sooner?	Tại sao bạn không gọi cho tôi sớm hơn?
I have the flu.	Tôi bị cúm.
It's been three years since Tom left Boston.	Đã ba năm kể từ khi Tom rời Boston.
The Governor continued to execute Tom Jackson after new evidence came to light.	Thống đốc vẫn tiếp tục hành quyết Tom Jackson sau khi bằng chứng mới được đưa ra ánh sáng.
I really hope it doesn't come that way.	Tôi thực sự hy vọng nó sẽ không đến như vậy.
I've been waiting for you to tell me how to do this.	Tôi đã chờ bạn cho tôi biết làm thế nào để làm điều này.
If you want one, you'll have to pay for it from your own allowance.	Nếu bạn muốn một cái, bạn sẽ phải trả tiền cho nó từ tiền trợ cấp của riêng bạn.
I can still swim, but not as well as I used to.	Tôi vẫn có thể bơi, nhưng không tốt như trước đây.
Tom died about a year ago.	Tom đã chết cách đây khoảng một năm.
I have longer legs than Tom.	Tôi có đôi chân dài hơn Tom.
Tom says he thinks Mary wants to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary muốn làm điều đó với John.
I think that Tom and Mary are both clever people.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều là những người khéo léo.
Let me talk to Tom about this.	Hãy để tôi nói chuyện với Tom về điều này.
Write the amount on the check in letters as well as numbers.	Viết số tiền trên séc bằng chữ cái cũng như số liệu.
He disclaims all responsibility for the accident.	Anh từ chối mọi trách nhiệm về vụ tai nạn.
I don't know anything about raising sheep.	Tôi không biết gì về việc nuôi cừu.
I will always be here for you.	Tôi sẽ luôn ở đây vì bạn.
I'll come after I finish my homework.	Tôi sẽ đến sau khi làm xong bài tập về nhà.
Make sure Tom does it alone.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm điều đó một mình.
I almost became nauseous.	Tôi gần như trở nên buồn nôn.
How much is the handling fee?	Phí xử lý là bao nhiêu?
I'm not going to throw Tom out.	Tôi sẽ không ném Tom ra ngoài.
There is no way to the island.	Không có đường ra đảo.
I earn 100 euros a day.	Tôi kiếm được 100 euro một ngày.
Tom agreed.	Tom đã bằng lòng.
Do as I say, and no one will get hurt.	Làm như tôi nói, và không ai sẽ bị thương.
Do you think you can do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó?
Tom seems to enjoy doing that.	Tom có ​​vẻ thích làm điều đó.
I would like to express my deepest gratitude on behalf of my colleagues.	Tôi xin thay mặt các đồng nghiệp gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến chúng tôi.
She was wrong.	Cô ấy đã sai.
"Good morning. You're a bit late today, aren't you?" 	"Chào buổi sáng. Hôm nay anh hơi muộn phải không?"
"Yes, I was in a bit of trouble."	"Vâng, tôi đã gặp một chút rắc rối."
Tom remained calm.	Tom vẫn bình tĩnh.
Tom acted funny.	Tom đã hành động hài hước.
I will go to the party.	Tôi sẽ đi dự tiệc.
I think there's still a chance that will happen.	Tôi nghĩ rằng vẫn có cơ hội điều đó xảy ra.
Tom doesn't speak much French.	Tom không nói được nhiều tiếng Pháp.
Tom called Mary by every bad name he could think of.	Tom gọi Mary bằng mọi cái tên tồi tệ mà anh có thể nghĩ ra.
After all, Tom is not married yet.	Rốt cuộc thì Tom vẫn chưa kết hôn.
Tom and Mary do not need chaperones.	Tom và Mary không cần người đi kèm.
It was not Tom who discovered the body.	Tom không phải là người phát hiện ra cái xác.
Tom doesn't seem as optimistic as Mary.	Tom dường như không lạc quan như Mary.
Tom said he was too tired to study.	Tom nói rằng anh ấy quá mệt để học.
I don't think Tom knows he shouldn't be parked there.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên đậu ở đó.
Tom asked me why he had to.	Tom hỏi tôi tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Upon request, we are submitting our final report.	Theo yêu cầu, chúng tôi đang gửi báo cáo cuối cùng của mình.
Do you know whose snowboard this is?	Bạn có biết đây là ván trượt tuyết của ai không?
I'm not worried about what might happen.	Tôi không lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom put something in the water.	Tom cho một thứ gì đó vào nước.
Tom doesn't like his teacher.	Tom không thích giáo viên của mình.
I don't think Tom was happy to see me.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất vui khi gặp tôi.
What will you wear to the party tonight?	Bạn sẽ mặc gì đến bữa tiệc tối nay?
Tom says he doesn't know when Mary plans to come to Boston.	Tom nói rằng anh không biết Mary dự định đến Boston khi nào.
I'm sorry, my dad isn't at home.	Tôi xin lỗi, bố tôi không có ở nhà.
Did you know that you are beautiful?	Bạn có biết rằng bạn đẹp không?
I used to play music with Tom.	Tôi đã từng chơi nhạc với Tom.
Tom was a lot taller than me when we were kids.	Tom cao hơn tôi rất nhiều khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom, Mary, John and Alice are all very happy.	Tom, Mary, John và Alice đều rất hạnh phúc.
Tom is asked by Mary to dance to Sadie Hawkins.	Tom được Mary yêu cầu khiêu vũ Sadie Hawkins.
Tom lost his pencil.	Tom bị mất bút chì.
Do you live in this hostel?	Bạn có sống trong ký túc xá này không?
Has Tom ever been violent with you before?	Tom đã bao giờ bạo lực với bạn trước đây chưa?
Tom's dreams fell to nothing.	Những giấc mơ của Tom tan thành hư vô.
Tom gets what I mean, I think.	Tom hiểu ý tôi, tôi nghĩ vậy.
What size shoes does Tom wear?	Tom đi giày cỡ nào?
Tom needs a nap.	Tom cần một giấc ngủ ngắn.
We have a lot of work to do.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm.
You're just making up, aren't you?	Bạn chỉ đang bịa ra, phải không?
Tom still hasn't apologized to me.	Tom vẫn chưa xin lỗi tôi.
I did so and it didn't take long before it started to rain.	Tôi đã làm như vậy không bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa.
Tom has a weight problem.	Tom có ​​vấn đề về cân nặng.
There's nothing I can do to help.	Tôi không thể làm gì để giúp.
Wait until Tom gets here.	Hãy đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom chided himself for letting himself be tricked.	Tom tự khiển trách bản thân vì đã để mình bị lừa.
Tom must answer.	Tom phải trả lời.
I don't think Tom intended to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ý định làm điều đó.
Tom is very unlikely to do it again.	Tom rất khó có thể làm điều đó một lần nữa.
I think Tom didn't agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không đồng ý làm điều đó.
I don't think I'm going to kiss Tom.	Tôi không nghĩ là mình sẽ hôn Tom.
I would never say it that way.	Tôi sẽ không bao giờ nói theo cách đó.
I have to do it by 2:30.	Tôi phải làm điều đó trước 2:30.
If you're not busy, do it this afternoon.	Nếu bạn không bận, hãy làm điều đó vào chiều nay.
Tom is still planning to join the team.	Tom vẫn đang dự định gia nhập đội.
You're going to do that, aren't you?	Bạn định làm điều đó, phải không?
I know Tom can't do it, unless I help him.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó, trừ khi tôi giúp anh ấy.
Tom decided to give Mary another chance.	Tom đã quyết định cho Mary một cơ hội khác.
Tom knows how to play the drums.	Tom biết chơi trống.
Whatever you do, don't blink.	Dù bạn làm gì, đừng chớp mắt.
I just wanted to check if you are ok.	Tôi chỉ muốn kiểm tra xem bạn có ổn không.
It took us a while to get it done.	Chúng tôi đã mất một lúc để hoàn thành việc đó.
Tom, Mary, John and Alice all live with their father in Boston.	Tom, Mary, John và Alice đều sống với cha của họ ở Boston.
Is Tom the one who teaches you to dance?	Tom có ​​phải là người dạy bạn nhảy không?
Tom declined our interview request.	Tom đã từ chối yêu cầu phỏng vấn của chúng tôi.
This year's Christmas party wouldn't be the same without Tom.	Bữa tiệc Giáng sinh năm nay sẽ không giống như vậy nếu không có Tom.
Tom wants to learn to read.	Tom muốn học đọc.
Tom will call you.	Tom sẽ gọi cho bạn.
Tom is cheating, isn't he?	Tom đang lừa dối, phải không?
That's a good idea.	Đó là một ý kiến ​​hay.
Tom was one of the first people here today.	Tom là một trong những người đầu tiên ở đây ngày hôm nay.
There are just too many choices to choose from.	Chỉ có quá nhiều sự lựa chọn để chọn.
When I was young, I used to listen to a lot of punk rock.	Khi tôi còn trẻ, tôi đã từng nghe rất nhiều punk rock.
I haven't read all of those books yet.	Tôi chưa đọc hết những cuốn sách đó.
Tom didn't say where he was.	Tom không nói anh ấy đã ở đâu.
It was a cowardly act of terror.	Đó là một hành động khủng bố hèn nhát.
Tom needs to settle down.	Tom cần ổn định.
Where can I buy dairy in Boston?	Tôi có thể mua bơ sữa ở Boston ở đâu?
He rewrote the story into a completely different story.	Anh ấy đã viết lại câu chuyện thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
I think Tom is not satisfied.	Tôi nghĩ Tom không hài lòng.
I think that's the key point.	Tôi nghĩ đó là điểm mấu chốt.
But that's not all that happened.	Nhưng đó không phải là tất cả những gì đã xảy ra.
Tom was glad it was over.	Tom rất vui vì nó đã kết thúc.
You are the only one I spoke to.	Bạn là người duy nhất mà tôi đã nói.
I don't think Tom knows where Mary bought her computer.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã mua máy tính của cô ấy ở đâu.
Tom promises to help Mary do it.	Tom hứa sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom is still not very good at windsurfing.	Tom vẫn không giỏi lướt ván lắm.
Tom didn't seem curious.	Tom dường như không tò mò.
I paid Tom.	Tôi đã trả tiền cho Tom.
I don't own a guitar.	Tôi không sở hữu một cây đàn nào.
I suspect that Tom and Mary are tense.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang căng thẳng.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
There is water in the glass.	Có nước trong ly.
Dr. Jackson said there was nothing physically wrong with Tom.	Bác sĩ Jackson nói rằng Tom không có gì sai về mặt thể chất.
I really can't dance.	Tôi thực sự không biết nhảy.
This is my phone.	Đây là điện thoại của tôi.
The Genoese built a fortress on the site of present-day Monaco in 1215.	Người Genova đã xây dựng một pháo đài trên địa điểm của Monaco ngày nay vào năm 1215.
Tom's friend whispered something to him.	Bạn của Tom thì thầm điều gì đó với anh ta.
I was greeted by Tom.	Tôi đã được chào đón bởi Tom.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do it as fast as Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary.
I cannot do otherwise.	Tôi không thể làm khác.
Tom raised his hand.	Tom giơ tay.
Tom is enjoying this, I think.	Tom đang tận hưởng điều này, tôi nghĩ vậy.
I have a meeting to go to.	Tôi có một cuộc họp để đi đến.
Tom has decided to fire Mary.	Tom đã quyết định sa thải Mary.
It will be three o'clock soon.	Sẽ sớm là ba giờ.
I don't think this is the one I lost.	Tôi không nghĩ rằng đây là một trong những tôi đã mất.
"How many times have you eaten here?" 	"Em ăn ở đây bao nhiêu lần rồi?"
"Lots of times."	"Rất rất nhiều lần."
I don't think it's possible that Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom said Mary thought she might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
I am looking for someone to teach my child French.	Tôi đang tìm người dạy tiếng Pháp cho con tôi.
Tom looks a little nauseous.	Tom trông hơi buồn nôn.
That is not good.	Điều đó không tốt.
How long do you think you can continue to insult Tom?	Bạn nghĩ mình có thể tiếp tục xúc phạm Tom trong bao lâu nữa?
Tom knew Mary would do it.	Tom biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom needs to change his eating habits.	Tom cần thay đổi thói quen ăn uống của mình.
Tom doesn't want to do everything himself.	Tom không muốn tự mình làm mọi thứ.
Since there were no taxis, I had to walk.	Vì không có taxi nên tôi phải đi bộ.
I want Tom to know that I love him.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi yêu anh ấy.
I promised Tom that we would help.	Tôi đã hứa với Tom rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ.
Tom doesn't tell us why.	Tom không cho chúng tôi biết tại sao.
I think Tom wants to stay home.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn ở nhà.
We should feel proud.	Chúng ta nên cảm thấy tự hào.
That's not much of a problem.	Đó không phải là vấn đề nhiều.
You could have waited longer.	Bạn có thể đã đợi lâu hơn.
"I'm not interrupting anything, am I?" 	"Tôi không làm gián đoạn bất cứ điều gì, phải không?"
"Of course not."	"Tất nhiên là không rồi."
Tom told me that he likes you very much.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bạn rất nhiều.
I'm a bit cold.	Tôi hơi lạnh.
Parents need to establish rules around the house.	Cha mẹ cần thiết lập các quy tắc xung quanh nhà.
I want to be the best person I can be.	Tôi muốn trở thành người tốt nhất có thể.
Tom needs us to show him the way home.	Tom cần chúng tôi chỉ cho anh ấy đường về nhà.
Tom is an absolute angel.	Tom là một thiên thần tuyệt đối.
Air is a mixture of gases that we cannot see.	Không khí là một hỗn hợp của các chất khí mà chúng ta không thể nhìn thấy được.
I was young and immature then.	Lúc đó tôi còn trẻ và chưa trưởng thành.
I slide to a stop.	Tôi trượt đến một điểm dừng.
There must have been a large audience at the concert.	Chắc hẳn đã có một lượng lớn khán giả tại buổi hòa nhạc.
Tom should have done it years ago.	Tom lẽ ra đã làm điều đó từ nhiều năm trước.
Do you really think we can do this without Tom's help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều này mà không cần sự giúp đỡ của Tom không?
Tom says he's ready to sing some songs.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng hát một vài bài hát.
Tom and Mary don't travel much anymore.	Tom và Mary không đi du lịch nhiều nữa.
I think Tom is starving.	Tôi nghĩ rằng Tom bị bỏ đói.
It is completely atypical.	Nó hoàn toàn không điển hình.
Germany's population is less than half that of the United States.	Dân số của Đức ít hơn một nửa của Hoa Kỳ.
Tom is very diligent.	Tom rất siêng năng.
What's wrong with everyone?	Mọi người có chuyện gì vậy?
I think someone is here.	Tôi nghĩ có ai đó ở đây.
I thought Tom would never be silent.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không bao giờ im lặng.
Tom asked Mary why she was there.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại ở đó.
Mary says she will ask Tom to have lunch with her.	Mary nói rằng cô ấy sẽ rủ Tom đi ăn trưa với cô ấy.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I don't want to see anything else.	Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì khác.
I think Tom might have gotten lost.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã bị lạc.
I wonder if Tom knew we needed to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng tôi cần làm điều đó hay không.
I cannot see.	Tôi không thể nhìn thấy.
It's not a job interview.	Đó không phải là một cuộc phỏng vấn xin việc.
It rained continuously all night.	Trời mưa liên tục suốt đêm.
I don't think I want to be here.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn ở đây.
Tom doesn't know if Mary is happy or not.	Tom không biết Mary có hạnh phúc hay không.
Actually, that's not true.	Trên thực tế, điều đó không đúng.
Tom has been told not to do that anymore.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
A rolling stone gathered without moss.	Một hòn đá lăn tập hợp không có rêu.
Tom was waiting to see what would happen.	Tom đã chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom passed a very posh neighborhood on his way home from school.	Tom đi qua một khu phố rất sang trọng trên đường từ trường về nhà.
I can't seem to avoid trouble.	Tôi dường như không thể tránh khỏi rắc rối.
I'm pretty sure Tom doesn't know what you're talking about.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết bạn đang nói gì.
You're the only person I know who can't swim.	Bạn là người duy nhất tôi biết không biết bơi.
Better to have a good reason for this.	Tốt hơn là có một lý do chính đáng cho điều này.
The only place Tom has ever been is Boston.	Nơi duy nhất Tom từng đến là Boston.
Tom is scary, isn't he?	Tom rất đáng sợ, phải không?
Everyone here knows we don't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết chúng tôi không ăn thịt lợn.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
Tom is annoyed that Mary is late.	Tom khó chịu vì Mary đến muộn.
I'm the only one who has to do it.	Tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom has difficulty working with Mary.	Tom gặp khó khăn khi làm việc với Mary.
The exam is not difficult.	Kỳ thi không khó.
Tom should have driven more carefully.	Tom lẽ ra nên lái xe cẩn thận hơn.
The dogs howled on the moon.	Những con chó đã hú lên trên mặt trăng.
Tom kissed me once.	Tom đã hôn tôi một lần.
I left the rest to him and went out.	Tôi để phần còn lại cho anh ta và đi ra ngoài.
He sent a message that they had arrived safely.	Anh ấy gửi một thông báo rằng họ đã đến nơi an toàn.
You can do that if you really want to.	Bạn có thể làm điều đó nếu bạn thực sự muốn.
Tom barely spoke French when I first met him.	Tom hầu như không nói được tiếng Pháp khi tôi gặp anh ấy lần đầu.
Tom has some psychological problems.	Tom có ​​một số vấn đề tâm lý.
Tom has to do it sometime this week.	Tom phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
Just surviving in these times is hard enough.	Chỉ cần sống sót trong những thời điểm này là đủ khó.
I think Tom is unlikely to come to Australia soon.	Tôi nghĩ rằng Tom không có khả năng đến Úc sớm.
We will eat at six o'clock.	Chúng ta sẽ ăn lúc sáu giờ.
Why are we attracted to some people, but not others?	Tại sao chúng ta bị thu hút bởi một số người, nhưng lại không bị thu hút bởi những người khác?
The only problem is that we don't know how to do it.	Vấn đề duy nhất là chúng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Maybe Tom is crazy.	Có lẽ Tom bị điên.
I have never been penalized for speeding.	Tôi chưa bao giờ bị phạt quá tốc độ.
Tom is more creative than me.	Tom sáng tạo hơn tôi.
We bought our tickets.	Chúng tôi đã mua vé của chúng tôi.
Tom acted like a child.	Tom đã hành động như một đứa trẻ.
You told me this story already.	Bạn đã kể cho tôi câu chuyện này rồi.
How does this help Tom?	Điều này giúp ích gì cho Tom?
Tom is wearing his wedding ring by mistake.	Tom đang đeo nhầm chiếc nhẫn cưới của mình.
I'm talking on the phone.	Tôi đang nói chuyện điện thoại.
Tom thinks that Mary won't be on time.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không đúng giờ.
Tom believes in giving people a second chance.	Tom tin tưởng vào việc cho mọi người cơ hội thứ hai.
Tom doesn't care what other people do.	Tom không quan tâm những gì người khác làm.
I was asked to play my clarinet at a charity event.	Tôi đã được yêu cầu chơi kèn clarinet của mình tại một sự kiện từ thiện.
Tom put his wallet on the table.	Tom đặt ví của mình trên bàn.
It is made of brass.	Nó được làm bằng đồng thau.
Is there something you want to tell me?	Có điều gì bạn muốn nói với tôi không?
I thought Tom and Mary wouldn't be here today.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ không ở đây hôm nay.
Tom was trying to fend off the attackers.	Tom đã cố gắng chống lại những kẻ tấn công.
Tom won't give me that.	Tom sẽ không cho tôi điều đó.
We know Tom was with you that night.	Chúng tôi biết Tom đã ở cùng bạn đêm đó.
I have an appointment with the doctor.	Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ.
While she was out, the thief stole her jewelry.	Trong khi cô ra ngoài, tên trộm đã lấy đi những món đồ trang sức của cô.
I haven't spoken French since high school.	Tôi đã không nói tiếng Pháp kể từ khi học trung học.
It is better not to go out after dark.	Tốt hơn là không nên ra ngoài sau khi trời tối.
I don't know who is driving the bus.	Tôi không biết ai đang lái xe buýt.
If you would like to discuss the situation, please let us know.	Nếu bạn muốn thảo luận về tình hình, vui lòng cho chúng tôi biết.
Does Tom always have lunch at the same time?	Tom có ​​luôn ăn trưa cùng một lúc không?
This is a work around.	Đây là một công việc xung quanh.
Tom was able to fix the radio.	Tom đã có thể sửa radio.
I think they will give up.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ bỏ cuộc.
Tom has made some bad decisions recently.	Tom đã đưa ra một số quyết định tồi gần đây.
Tom went to Boston because the rest of his family came.	Tom đã đến Boston vì những người khác trong gia đình anh ấy đã đến.
Apparently Tom had to do it.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó.
Tom gave me something nice.	Tom đã cho tôi một cái gì đó tốt đẹp.
Tom says he knows where the body is buried.	Tom nói rằng anh biết nơi chôn cất thi thể.
Don't laugh at someone who is having a hard time.	Đừng cười nhạo một người đang gặp khó khăn.
Tom is sitting up.	Tom đang ngồi lên.
Tom is obviously very happy.	Tom rõ ràng là rất vui.
I just can't trust anyone anymore.	Tôi chỉ không thể tin tưởng bất cứ ai nữa.
Tom rummaged through his backpack.	Tom lục tung ba lô của mình.
Tom wrote another controversial book.	Tom đã viết một cuốn sách gây tranh cãi khác.
I don't think I could forgive myself if I did.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho bản thân nếu tôi đã làm như vậy.
Do you spend a lot of time with your friends?	Bạn có dành nhiều thời gian cho bạn bè của mình không?
Tom and Mary arrived a little early.	Tom và Mary đến hơi sớm.
The prisoner breaks free from the guards holding him.	Người tù thoát ra khỏi những lính canh đang giam giữ anh ta.
This theory is scientifically controversial.	Lý thuyết này đang gây tranh cãi về mặt khoa học.
What are you lingering for? 	Bạn đang nán lại để làm gì?
Hurry up and go.	Hãy nhanh chân và đi nào.
Tom and Mary are very funny.	Tom và Mary rất vui tính.
It just seems unlikely.	Nó chỉ có vẻ không có khả năng.
You have done a wonderful job.	Bạn đã hoàn thành một công việc tuyệt vời.
How does Tom feel about it?	Tom cảm thấy thế nào về nó?
Isn't Tom the one who fell?	Tom không phải là người bị ngã sao?
Do you know how much I paid for that?	Bạn có biết tôi đã trả bao nhiêu cho điều đó không?
Tom thinks Mary is a bit chubby.	Tom cho rằng Mary hơi mũm mĩm.
Don't you agree, Tom?	Bạn không đồng ý sao, Tom?
Tom admits he didn't do what he said he would.	Tom thừa nhận anh ấy đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom does not need to answer these questions.	Tom không cần phải trả lời những câu hỏi này.
Tom is still sick and is in the same hospital.	Tom vẫn bị bệnh và đang ở cùng một bệnh viện.
I live in Boston now, but I'm a native of Chicago.	Bây giờ tôi sống ở Boston, nhưng tôi là người gốc Chicago.
Don't make me laugh.	Đừng chọc tôi cười.
We will have to agree to disagree on this point.	Chúng tôi sẽ phải đồng ý không đồng ý về điểm này.
I am not a rabbi.	Tôi không phải là giáo sĩ Do Thái.
I know Tom to be a very good friend of Mary's.	Tôi biết Tom là một người bạn rất tốt của Mary.
Clipping a bird's wings seems like a cruel thing to do.	Kẹp cánh chim có vẻ là một điều tàn nhẫn.
The room became a bit silent.	Căn phòng trở nên hơi im lặng.
What's wrong with the way we did it?	Có gì sai với cách chúng tôi đã làm điều đó?
Tom is probably not thirsty.	Tom có ​​lẽ không khát.
Maybe you forgot why I came here.	Có lẽ bạn đã quên tại sao tôi đến đây.
Can you return me my valuables?	Bạn có thể trả lại cho tôi những vật có giá trị của tôi không?
There are only three maids in this hotel.	Chỉ có ba người giúp việc trong khách sạn này.
When was the last time you saw Tom dancing?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom khiêu vũ là khi nào?
They can't stop us.	Họ không thể ngăn cản chúng tôi.
Tom took care of the rabbit.	Tom đã chăm sóc con thỏ.
Tom says he doesn't know when Mary plans to come to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary dự định đến Úc khi nào.
Tom's dog was attacked by a bear.	Chú chó của Tom bị gấu tấn công.
Tom was in Australia last month, wasn't he?	Tom đã ở Úc vào tháng trước, phải không?
Her father probably died in a car accident.	Cha cô ấy có lẽ đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
I don't think Tom is allergic to peanuts.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Tom thought it was a good idea to take advantage of the opportunity Mary gave him.	Tom nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi tận dụng cơ hội mà Mary đã cho anh ta.
Tom chose the war.	Tom đã chọn cuộc chiến.
You really hate me, don't you?	Bạn thực sự ghét tôi, phải không?
Tom couldn't blame anyone but himself.	Tom không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình.
Someone named Tom left you a message.	Ai đó tên Tom đã để lại lời nhắn cho bạn.
Everyone's life is complicated.	Cuộc sống của mỗi người đều phức tạp.
I will only go if you invite Tom too.	Tôi sẽ chỉ đi nếu bạn cũng mời Tom.
I hope I don't have to live in Boston for more than a year.	Tôi hy vọng mình không phải sống ở Boston quá một năm.
I think you must have left town already.	Tôi nghĩ rằng chắc chắn bạn đã rời thị trấn rồi.
Tom thinks he might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Do you think I'm attractive?	Bạn nghĩ tôi thu hút không?
Her husband ate everything she put in front of him.	Chồng cô ăn tất cả những gì cô đặt trước mặt anh ta.
I'm really starting to hate it here.	Tôi thực sự bắt đầu ghét nó ở đây.
I try to brush my teeth after every meal.	Tôi cố gắng đánh răng sau mỗi bữa ăn.
Tom is probably not home yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở nhà.
I am the one who has to pay all the bills.	Tôi là người phải trả tất cả các hóa đơn.
Do Tom and Mary still play tennis together?	Tom và Mary vẫn chơi quần vợt với nhau chứ?
Don't try to blame it all on me.	Đừng cố gắng đổ lỗi tất cả cho tôi.
My voice isn't the loudest in the room.	Giọng tôi không phải là lớn nhất trong phòng.
Who did Tom say left?	Tom đã nói ai còn lại?
Happiness does not enter through closed doors.	Hạnh phúc không bước vào bằng những cánh cửa đóng kín.
Tom asked me not to do that anymore.	Tom yêu cầu tôi đừng làm vậy nữa.
I doubt I can get Tom to do it.	Tôi nghi ngờ tôi có thể khiến Tom làm điều đó.
I know that Tom is a minor.	Tôi biết rằng Tom là trẻ vị thành niên.
I did not last long.	Tôi đã không tồn tại lâu.
I don't think it's possible that Tom will tell us the truth about what happened.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ cho chúng tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra.
I was told I needed to do it.	Tôi đã được nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
I don't think Tom would be scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
I didn't even know that what I did was wrong.	Tôi thậm chí không biết rằng những gì tôi đã làm là sai.
Tom and Mary had a romantic date at an expensive restaurant.	Tom và Mary đã có một buổi hẹn hò lãng mạn tại một nhà hàng đắt tiền.
Tom wasn't too tired to do it.	Tom không quá mệt để làm điều đó.
It will never happen again. 	Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I swear.	Tôi thề.
I don't want people on the Web to be able to access my photos.	Tôi không muốn mọi người trên Web có thể truy cập ảnh của tôi.
The holiday ended too soon.	Kỳ nghỉ đã kết thúc quá sớm.
I'm going to Boston next week to visit Tom.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới để thăm Tom.
Tom is not ready for Mary.	Tom chưa sẵn sàng cho Mary.
The signal is very weak.	Tín hiệu rất yếu.
They haven't left yet.	Họ vẫn chưa rời đi.
Tom says Mary won't go tomorrow morning.	Tom nói rằng Mary sẽ không đi vào sáng mai.
Tom hopes he won't have to live in Boston for more than a year.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không phải sống ở Boston hơn một năm.
They will eat those.	Họ sẽ ăn những thứ đó.
Tom plays the piano.	Tom chơi piano.
Tom and I didn't know we had to do it.	Tom và tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó.
You can be whatever you want to be when you grow up.	Bạn có thể trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn khi lớn lên.
Tom and I really aren't that close.	Tom và tôi thực sự không thân thiết đến vậy.
What do seagulls eat?	Chim mòng biển ăn gì?
The book that Tom wrote was never published.	Cuốn sách mà Tom viết chưa bao giờ được xuất bản.
Tom says Mary hasn't done it yet.	Tom nói Mary chưa làm xong việc đó.
Tom is not the main vocalist. 	Tom không phải là giọng ca chính.
He is one of the backup singers.	Anh ấy là một trong những ca sĩ dự bị.
I think Tom is outside.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở bên ngoài.
I loved Mary long before she knew who I was.	Tôi đã yêu Mary từ rất lâu trước khi cô ấy biết tôi là ai.
Tom told me he wouldn't wait.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đợi.
Yesterday Tom was in perfect health.	Hôm qua Tom có ​​sức khỏe hoàn hảo.
Which of these hats would you like to buy?	Bạn muốn mua chiếc mũ nào trong số những chiếc mũ này?
Tom gave it all he had.	Tom đã cho nó tất cả những gì anh ấy có.
We cannot predict what will happen.	Chúng tôi không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra.
I decided to sit next to Tom.	Tôi quyết định ngồi cạnh Tom.
I want to get my money's worth.	Tôi muốn nhận được giá trị tiền của mình.
When was the last time you and Tom worked together?	Lần cuối cùng bạn và Tom làm việc cùng nhau là khi nào?
I know Tom as a pretty good jazz saxophonist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ saxophone jazz khá giỏi.
Do you think Tom is afraid to do that?	Bạn có nghĩ Tom sợ làm điều đó không?
You need to get out of your comfort zone.	Bạn cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn của mình.
It's not far from my house to the station.	Từ nhà tôi đến ga không xa.
Who does Tom want to talk to?	Tom muốn nói chuyện với ai?
Tom thinks Mary isn't in Boston.	Tom nghĩ Mary không ở Boston.
Tom won't let me do that anymore.	Tom sẽ không để tôi làm điều đó nữa.
Tom didn't know why Mary didn't want to do it.	Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom does not have his own apartment.	Tom không có căn hộ riêng của mình.
I should ask for help.	Tôi nên yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom said he didn't wait very long.	Tom nói rằng anh ấy không đợi lâu lắm.
Tom and Mary really started to worry about me.	Tom và Mary thực sự bắt đầu lo lắng cho tôi.
Tom said he would do it for Mary.	Tom nói anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom is being blamed for it, right?	Tom đang bị đổ lỗi cho nó, phải không?
Tom says that Mary is not in Boston now.	Tom nói rằng Mary không ở Boston bây giờ.
Tom assured me that he would not do so again.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
When did you first meet Tom?	Lần đầu tiên bạn gặp Tom là khi nào?
Tom dried his hands with a towel.	Tom lau khô tay bằng khăn.
I can't play the piano as well as I used to.	Tôi không thể chơi piano tốt như tôi đã từng.
I'm not sure if Tom can do that.	Tôi không chắc Tom có ​​làm được điều đó không.
Tom loves disco music.	Tom thích nhạc disco.
She keeps the dining room warm in winter.	Cô ấy giữ ấm phòng ăn vào mùa đông.
Tom is currently talking to Mary near the fountain.	Tom hiện đang nói chuyện với Mary ở gần đài phun nước.
The house that Tom and I live in is not very large.	Ngôi nhà mà Tom và tôi đang sống không rộng lắm.
I don't think Tom will be more careful next time he does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cẩn thận hơn vào lần sau khi anh ấy làm điều đó.
Tom is probably trying to lose weight.	Tom có ​​lẽ đang cố gắng giảm cân.
Tom sent money to help Mary take care of her children.	Tom đã gửi tiền để giúp Mary chăm sóc các con của cô ấy.
I brought a jacket because it was quite cool this morning.	Tôi mang theo áo khoác vì sáng nay trời khá mát.
Why don't you finish it now?	Tại sao bạn không hoàn thành nó ngay bây giờ?
French is the only foreign language that I have ever officially learned.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi từng học chính thức.
Tom promised that it would never happen again.	Tom đã hứa rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tom is the director.	Tom là giám đốc.
Tom said he thought Mary wasn't busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không bận.
Tom starts college this week in Boston.	Tom bắt đầu học đại học vào tuần này ở Boston.
Tom usually eats lunch alone.	Tom thường ăn trưa một mình.
I'm not sure where this is supposed to be.	Tôi không chắc cái này phải được đặt ở đâu.
Tom is trying to reschedule his flight.	Tom đang cố gắng sắp xếp lại chuyến bay của mình.
Tom left his French textbook at home.	Tom để quên sách giáo khoa tiếng Pháp ở nhà.
I don't want to be friends with you.	Tôi không muốn làm bạn với bạn.
That would be very tiring.	Điều đó sẽ rất mệt mỏi.
If Tom can do that, I'll be happy.	Nếu Tom làm được điều đó, tôi sẽ rất vui.
That was the first time I saw Tom dance.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom nhảy.
I know Tom can do it if he tries.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I know I can beat Tom.	Tôi biết tôi có thể đánh bại Tom.
We have no children.	Chúng tôi không có con.
Tom has sensed danger.	Tom đã cảm nhận được nguy hiểm.
Tom says he has no regrets about what happened.	Tom nói rằng anh ấy không hối hận về những gì đã xảy ra.
Make your flight reservations early as flights fill up quickly around Christmas.	Hãy đặt chỗ máy bay sớm vì các chuyến bay sẽ nhanh chóng lấp đầy vào dịp Giáng sinh.
Tom doesn't want to go to Harvard.	Tom không muốn đến Harvard.
Why do you think Tom came to Australia?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại đến Úc?
Tom has to do it sometime today.	Tom phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
I assume you know how to fix the problem.	Tôi cho rằng bạn biết cách khắc phục sự cố.
Mr. Jackson said that he will give us a test tomorrow in his class.	Ông Jackson nói rằng ông ấy sẽ cho chúng tôi một bài kiểm tra vào ngày mai trong lớp của ông ấy.
We're helping Tom.	Chúng tôi đang giúp Tom.
That was the last time Tom was here.	Đó là lần cuối cùng Tom ở đây.
Tom and Mary knew John wasn't going to do that.	Tom và Mary biết John không định làm điều đó.
A few days later, Tom found another job.	Vài ngày sau, Tom tìm được một công việc khác.
I suppose I'd better go talk to Tom about it.	Tôi cho rằng tốt hơn là tôi nên đi nói chuyện với Tom về điều đó.
Are you saying Tom didn't win?	Bạn đang nói Tom đã không giành chiến thắng?
Tom just kept doing it.	Tom cứ làm như vậy thôi.
Tom has yet to admit he did it.	Tom vẫn chưa thừa nhận mình đã làm điều đó.
I have a few more.	Tôi còn một vài cái nữa.
I'm not as old as people think.	Tôi không già như mọi người vẫn nghĩ.
He thinks of himself as God's gift to women.	Anh ấy nghĩ mình là món quà của Chúa dành cho phụ nữ.
I don't think anyone will help me.	Tôi không nghĩ có ai sẽ giúp tôi.
Tom had a mental breakdown when he heard the bad news.	Tom suy sụp tinh thần khi nghe tin dữ.
Tom has changed.	Tom đã thay đổi.
I think it's safe to do it alone.	Tôi nghĩ sẽ an toàn nếu làm điều đó một mình.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ Mary sẽ không thắng.
I don't think I will resign.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ từ chức.
Why do people like to smell their own farts?	Tại sao mọi người thích ngửi mùi rắm của chính họ?
Tom was told that he needed to do it.	Tom được cho biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
That's not legal.	Điều đó không hợp pháp.
Who is your favorite Hollywood actor?	Diễn viên Hollywood yêu thích của bạn là ai?
They are armed with knives.	Họ được trang bị dao.
Tom would never have been able to do it without help.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
The storm had a bad effect on the crops.	Cơn bão đã ảnh hưởng xấu đến mùa màng.
Offer expires at the end of the month.	Ưu đãi sẽ hết hạn vào cuối tháng.
I didn't realize Tom and Mary were ever married.	Tôi không nhận ra Tom và Mary đã từng kết hôn.
Tom started going to church as a college student.	Tom bắt đầu đến nhà thờ khi còn là sinh viên đại học.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
What are you saying?	Bạn đang nói gì vậy?
I love no one more than I love Tom.	Tôi không yêu ai hơn tôi yêu Tom.
It's not really relaxing.	Nó không thực sự thư giãn.
Tom burned all the letters he received from Mary.	Tom đã đốt tất cả các bức thư mà anh ta nhận được từ Mary.
I don't want to upset you by repeating what you already know.	Tôi không muốn làm bạn buồn khi lặp lại những điều bạn đã biết.
I almost always eat oatmeal for breakfast.	Tôi hầu như luôn ăn bột yến mạch vào bữa sáng.
Tom shouted for help, but no one came.	Tom hét lên để được giúp đỡ, nhưng không ai đến.
I don't think I ordered that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã đặt hàng như vậy.
Tom has lunch with Mary.	Tom ăn trưa với Mary.
Drugs have completely ruined Tom's life.	Ma túy đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của Tom.
No one knew that Tom could not speak French.	Không ai biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
Tom played a tune on the banjo.	Tom đã chơi một giai điệu trên banjo.
Tom is excited about his upcoming trip to Australia.	Tom rất hào hứng với chuyến đi tới Úc sắp tới.
When poverty comes to the door, love flies out the window.	Khi nghèo đói đến trước cửa, tình yêu bay ra ngoài cửa sổ.
This is my computer.	Đây là máy tính của tôi.
You should sue Tom.	Bạn nên kiện Tom.
Tom bounced out of bed, put on some clothes, had breakfast, and was out the door within ten minutes.	Tom bật ra khỏi giường, mặc một số quần áo, ăn sáng và ra khỏi cửa trong vòng mười phút.
Does Tom drive a scooter?	Tom có ​​lái xe ga không?
Tom seems to be the one in charge.	Tom có ​​vẻ là người phụ trách.
The concert hall was so packed that there was no room to breathe.	Phòng hòa nhạc chật cứng đến mức không còn chỗ để thở.
Tom probably doesn't like it.	Tom có ​​lẽ không thích nó.
We are so glad that Tom is helping us.	Chúng tôi rất vui vì Tom đang giúp chúng tôi.
I know Tom used to do that.	Tôi biết Tom đã từng làm điều đó.
Tom played well last season.	Tom đã chơi tốt ở mùa giải trước.
Mary is Tom's daughter from his first marriage.	Mary là con gái của Tom từ cuộc hôn nhân đầu tiên của anh ấy.
Maybe I can go to Boston with Tom.	Có lẽ tôi có thể đến Boston với Tom.
I was amazed at Tom's nerve.	Tôi ngạc nhiên về sự thần kinh của Tom.
At this time, Tom was 13 years old.	Lúc này Tom đã 13 tuổi.
Why don't we take it from scratch?	Tại sao chúng ta không lấy nó từ đầu?
I don't think Tom knows what to say.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải nói gì.
I wonder why Tom is scared.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại sợ hãi.
There is someone I need to contact in Australia.	Có một người tôi cần liên hệ ở Úc.
Tom will pay for this.	Tom sẽ trả tiền cho việc này.
Tom says he will come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến.
Tom is upstairs.	Tom ở trên lầu.
Tom told me that he thought Mary was aggressive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hung hãn.
I don't have my own apartment.	Tôi không có căn hộ của riêng mình.
Tom violated his pardon three times.	Tom đã vi phạm lệnh ân xá của mình ba lần.
Do you see any footprints?	Bạn có thấy dấu chân nào không?
I think it is highly unlikely that Tom will face criminal charges.	Tôi nghĩ rất khó có khả năng Tom sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Humans originated in Africa.	Con người có nguồn gốc từ Châu Phi.
Tom is not as fast as before.	Tom không còn nhanh như trước nữa.
My parents sent me to the fat camp when I was thirteen.	Cha mẹ tôi gửi tôi đến trại béo khi tôi mười ba tuổi.
I will take a taxi.	Tôi sẽ đi taxi.
I will be able to do whatever I want.	Tôi sẽ có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Tom calls Mary every night.	Tom gọi cho Mary mỗi đêm.
I don't have enough time for lunch.	Tôi không có đủ thời gian để ăn trưa.
Do Tom and Mary still go swimming together?	Tom và Mary vẫn đi bơi cùng nhau chứ?
Tom said he wished he hadn't given his phone number to Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không đưa số điện thoại của mình cho Mary.
He is two years younger than me.	Anh ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Tom is hardly ever busy anymore.	Tom hầu như không bao giờ bận nữa.
I get what you mean, but I still disagree.	Tôi hiểu ý bạn, nhưng tôi vẫn không đồng ý.
Tom says Mary wants to have lunch with him.	Tom nói Mary muốn ăn trưa với anh ta.
Didn't you know that Tom was in Australia last week?	Bạn không biết rằng Tom đã ở Úc vào tuần trước?
I didn't shoot Tom's dog.	Không phải tôi đã bắn con chó của Tom.
Mary dresses casually.	Mary ăn mặc giản dị.
The teacher looked around the class and began to speak.	Giáo viên nhìn quanh lớp và bắt đầu nói.
Tom didn't know Mary wouldn't do it today.	Tom không biết Mary sẽ không làm điều đó hôm nay.
I want to dance with Mary.	Tôi muốn khiêu vũ với Mary.
Tom continued to focus.	Tom tiếp tục tập trung.
Tom decided that the best thing was for Mary to go to Australia.	Tom quyết định rằng điều tốt nhất là để Mary đến Úc.
Tom is a bit drunk, isn't he?	Tom hơi say, phải không?
Tom wiggled his toes.	Tom ngọ nguậy ngón chân.
I wonder why Tom is so shy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nhút nhát như vậy.
I don't think Tom has the willpower to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ ý chí để làm điều đó.
Tom wears a classic t-shirt.	Tom mặc một chiếc áo phông cổ điển.
We need to get there as soon as possible.	Chúng tôi cần đến đó càng sớm càng tốt.
The road parallels the river.	Con đường song hành với dòng sông.
Do you want to eat noodles or rice?	Bạn muốn ăn mì hay cơm?
Swing your arms back and forth.	Đung đưa cánh tay của bạn qua lại.
Tom says he doesn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
Tom listens to nothing but jazz.	Tom không nghe gì ngoài nhạc jazz.
Tom should get some sleep.	Tom nên ngủ một giấc.
I changed my website layout.	Tôi đã thay đổi bố cục trang web của mình.
I know that Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không nên làm vậy.
Tom told me that Mary was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã do dự khi làm điều đó.
Is Tom really busy?	Tom có ​​thực sự bận không?
Tom is a good man.	Tom là một người đàn ông tốt.
Tom sold his car.	Tom đã bán chiếc xe của mình.
Tom meets Mary in the cafe.	Tom gặp Mary trong quán cà phê.
Tom often falls asleep during class.	Tom thường ngủ gật trong giờ học.
The students wanted us to help push the cart.	Các sinh viên muốn chúng tôi giúp đẩy xe.
Tom does not have all the facts.	Tom không có tất cả các sự kiện.
I want you to stay exactly where you are.	Tôi muốn bạn ở lại chính xác nơi bạn đang ở.
One of Tom's jobs is raking leaves.	Một trong những công việc của Tom là cào lá.
I didn't do everything Tom asked me to do.	Tôi đã không làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Why don't you tell me you know Tom?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn biết Tom?
Tom says that Mary is likely to do it by now.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ làm được điều đó cho đến bây giờ.
Tom told me he was doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm điều đó.
Tom said Mary planned to do it alone.	Tom cho biết Mary đã lên kế hoạch để làm điều đó một mình.
Tom slept much longer than planned.	Tom đã ngủ lâu hơn nhiều so với dự định.
Tom lives on a private island.	Tom sống trên một hòn đảo tư nhân.
Neither Tom nor Mary gave me much.	Cả Tom và Mary đều không cho tôi nhiều thứ.
Tom wishes he had a bigger car.	Tom ước gì anh ấy có một chiếc xe hơi lớn hơn.
I hope that someone will do it for us.	Tôi hy vọng rằng ai đó sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I did that too.	Tôi cũng đã làm điều đó.
Tom knows that Mary will win.	Tom biết rằng Mary sẽ thắng.
We need to find a hotel.	Chúng tôi cần tìm một khách sạn.
There will come a time when he will regret this.	Sẽ đến lúc anh ấy phải hối hận vì điều này.
That's not what I told Tom.	Đó không phải là những gì tôi đã nói với Tom.
So tell me, how many of these do you want?	Vì vậy, hãy cho tôi biết, bạn muốn bao nhiêu trong số này?
Tell Tom to buy some sugar.	Bảo Tom mua ít đường.
I think Tom is likely to win.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng giành chiến thắng.
The capital of Morocco is Rabat.	Thủ đô của Maroc là Rabat.
We ate.	Chúng tôi đã ăn.
Tom is an unemployed security guard.	Tom là một nhân viên bảo vệ thất nghiệp.
How much do you think it will cost?	Bạn nghĩ rằng nó sẽ có giá bao nhiêu?
They are too difficult.	Chúng quá khó.
That's the only way we can do it.	Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể làm điều đó.
Tom and I go fishing together almost every weekend during the summer.	Tom và tôi đi câu cá cùng nhau hầu như vào mỗi cuối tuần trong mùa hè.
I should have brought an umbrella with me.	Tôi nên mang theo một chiếc ô với tôi.
I'm not curious.	Tôi không tò mò.
Tom gets paid very well for the work he does.	Tom được trả rất hậu hĩnh cho công việc mà anh ấy làm.
Tom's parents found Tom unconscious in his room.	Cha mẹ của Tom đã tìm thấy Tom bất tỉnh trong phòng của mình.
The girls will be late tonight.	Các cô gái sẽ đến muộn vào tối nay.
That's the way it should be.	Đó là cách nó phải như vậy.
Tom was eager to win.	Tom rất nóng lòng muốn giành chiến thắng.
I don't think Tom wants to talk about Mary.	Tôi không nghĩ Tom muốn nói về Mary.
I'm having too much fun.	Tôi đang có quá nhiều niềm vui.
I'll go find Tom.	Tôi sẽ đi tìm Tom.
I'm fine with that.	Tôi ổn với điều đó.
I like cider.	Tôi thích rượu táo.
You get up early every day, don't you?	Bạn dậy sớm mỗi ngày, phải không?
The pears that we eat in Japan look almost like apples.	Những quả lê mà chúng ta ăn ở Nhật Bản trông gần giống như quả táo.
Tom never regained his memory after the accident.	Tom đã không bao giờ lấy lại được trí nhớ của mình sau vụ tai nạn.
It's great that you drop by.	Thật là tuyệt khi bạn ghé qua.
Although Tom is rich, he is not happy.	Mặc dù Tom giàu có nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Tom has never eaten so much junk food.	Tom chưa bao giờ ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
Tom said he was not the one who did it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người đã làm điều đó.
That was a question I should have asked before.	Đó là một câu hỏi mà tôi nên hỏi trước đây.
She said her name was Mary.	Cô ấy nói tên cô ấy là Mary.
I sat down on the armchair.	Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành.
Do you know what prompted Tom to do that?	Bạn có biết điều gì đã thúc đẩy Tom làm điều đó không?
Tom has no basement.	Tom không có tầng hầm.
Tom was close to Mary.	Tom đã thân với Mary.
What is the first thing you will do?	Điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì?
Tom says he hates pizza.	Tom nói rằng anh ấy ghét pizza.
I'm not sure I can.	Tôi không chắc mình có thể làm được.
Why don't you eat raisins?	Tại sao bạn không ăn nho khô?
Tom should have been executed long ago.	Tom lẽ ra đã bị xử tử từ lâu.
Tom took Mary with him.	Tom đưa Mary đi cùng.
Tom kept hitting me.	Tom tiếp tục đánh tôi.
I think Tom fell in love with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã yêu Mary.
I couldn't believe how stupid Tom was.	Tôi không thể tin được rằng Tom ngốc đến mức nào.
Tom picked Mary up and put her in the high chair.	Tom bế Mary lên và đặt cô ấy vào chiếc ghế cao.
I've been thinking a lot about Tom lately.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Tom gần đây.
I figured I could have done something to help.	Tôi cho rằng lẽ ra tôi có thể làm gì đó để giúp đỡ.
Don't collapse on the chair.	Đừng ngồi sụp xuống ghế.
Stop banging around in the bush and let us know what you really think.	Ngừng đánh đập xung quanh bụi rậm và cho chúng tôi biết bạn thực sự nghĩ gì.
I don't like you enough to want to date you.	Tôi không thích bạn đủ để muốn hẹn hò với bạn.
What are we going to do with it?	Chúng ta sẽ làm gì với nó?
If you want security in your old age, start saving now.	Nếu bạn muốn có sự an toàn khi về già, hãy bắt đầu tiết kiệm ngay bây giờ.
It's great that you do it for me.	Thật tuyệt khi bạn làm điều đó cho tôi.
Tom is often teased at school.	Tom thường bị trêu chọc ở trường.
Tom used to wake up every morning before the alarm clock went off.	Tom thường thức dậy vào mỗi buổi sáng trước khi đồng hồ báo thức reo.
Can you tell me what this is used for?	Bạn có thể cho tôi biết cái này được sử dụng để làm gì không?
I gave him not only advice but a bike as well.	Tôi không chỉ cho anh ấy lời khuyên mà còn cả một chiếc xe đạp nữa.
Most hotels provide a free shuttle.	Hầu hết các khách sạn đều cung cấp xe đưa đón miễn phí.
Tom is the only person Mary will talk to.	Tom là người duy nhất mà Mary sẽ nói chuyện.
He bought some books at the bookstore.	Anh ấy đã mua một số sách ở hiệu sách.
Do you think you can do it without help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ?
I still have not been able to contact Tom.	Tôi vẫn chưa thể liên lạc với Tom.
Funeral arrangements are pending.	Sắp xếp tang lễ đang chờ xử lý.
I think you are contradicting yourself.	Tôi nghĩ bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình.
You drink alcohol, don't you?	Bạn uống rượu, phải không?
Tom is a friend from school.	Tom là một người bạn từ thời đi học.
Tom can't afford to hire a lawyer.	Tom không đủ khả năng để thuê một luật sư.
This is a great place, don't you think?	Đây là một nơi tuyệt vời, bạn có nghĩ vậy không?
Tom says that Mary is very aggressive.	Tom nói rằng Mary rất hung dữ.
Let me look at your rash.	Hãy để tôi nhìn vào sự phát ban của bạn.
Tom rented a place near campus.	Tom thuê một nơi gần khuôn viên trường.
He saw the accident on the way to school.	Anh ấy đã nhìn thấy vụ tai nạn trên đường đến trường.
I wonder if it will rain tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có mưa không.
I want to do it before dark.	Tôi muốn làm điều đó trước khi trời tối.
Tom can understand you.	Tom có ​​thể hiểu bạn.
Tom can understand French much better than Mary.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp tốt hơn Mary nhiều.
Tom said he thought it was possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ là có thể.
Tom ate half as much as Mary.	Tom đã ăn nhiều hơn một nửa so với Mary.
Tom is just here to play baseball.	Tom chỉ ở đây để chơi bóng chày.
I think I heard a thud.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy một tiếng thình thịch.
Tom and Mary exercise regularly.	Tom và Mary tập thể dục thường xuyên.
I met Tom recently.	Tôi đã gặp Tom gần đây.
I think Tom is a very kind man.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người đàn ông rất tốt bụng.
Tom said he didn't want to speak any more.	Tom nói rằng anh ấy không muốn phát biểu thêm nữa.
I don't know Tom knows why Mary keeps doing this.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
I have a slipped disc.	Tôi có một cái đĩa bị trượt.
As he crossed the bridge, he looked down at the stream.	Khi đi qua cầu, anh nhìn xuống dòng suối.
That doesn't excuse what you did.	Điều đó không bào chữa cho những gì bạn đã làm.
Tom looked extremely scared.	Tom trông vô cùng sợ hãi.
Tom will pass.	Tom sẽ vượt qua.
I don't think they are teachers.	Tôi không nghĩ họ là giáo viên.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom took the broom out of the closet in the lobby.	Tom lấy chổi ra khỏi tủ quần áo ở sảnh.
Kind boy showed us around.	Cậu bé có lòng tốt chỉ cho chúng tôi xung quanh.
Tom doesn't seem to know what Mary is doing.	Tom dường như không biết Mary đang làm gì.
What are you all doing in the library?	Tất cả các bạn đang làm gì trong thư viện?
He is heavily in debt.	Anh ấy nợ nần chồng chất.
He immigrated to Australia.	Ông di cư đến Úc.
You are trusted by all of us.	Bạn được mọi người trong chúng tôi tin tưởng.
I thought you said you were planning on doing that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đang có kế hoạch làm điều đó.
It is very difficult to understand.	Nó rất khó hiểu.
Tom said nasty things to me.	Tom đã nói những điều khó chịu với tôi.
That won't change.	Điều đó sẽ không thay đổi.
They don't feel like playing anymore.	Họ không cảm thấy muốn chơi nữa.
Everyone is really happy.	Mọi người đều thực sự hạnh phúc.
I don't know what caused the accident.	Tôi không biết điều gì đã gây ra tai nạn.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
Your arrogance will be your undoing.	Sự kiêu ngạo của bạn sẽ là sự hoàn tác của bạn.
Tom doesn't know the difference between good and evil.	Tom không biết sự khác biệt giữa thiện và ác.
I don't think I would be scared.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi.
The movie is not as good as the book.	Phim không hay như sách.
The odds are stacked against us.	Tỷ lệ cược được xếp chồng lên nhau chống lại chúng tôi.
If we hadn't lost our way, we would have come here sooner.	Nếu chúng tôi không bị lạc đường, chúng tôi đã đến đây sớm hơn.
Tom's dog barks at everyone.	Con chó của Tom sủa mọi người.
I'll run down to the bank.	Tôi sẽ chạy xuống ngân hàng.
I don't think you're sick.	Tôi không nghĩ rằng bạn bị bệnh.
No matter how much you want, I can't let you.	Dù bạn có muốn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể để bạn được.
Tell Tom we're not ready.	Nói với Tom rằng chúng tôi chưa sẵn sàng.
People often say that Japanese is a difficult language.	Mọi người thường nói rằng tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó.
Tom was vomiting.	Tom đã nôn mửa.
Thanks for photocopying it for me.	Cảm ơn vì đã photocopy nó cho tôi.
Maybe you're just an idiot.	Có lẽ bạn chỉ là một tên ngốc.
Tom is the manager of our team.	Tom là quản lý của nhóm chúng tôi.
Tom wants to join the team.	Tom muốn tham gia vào đội.
It's because I love Tom.	Đó là bởi vì tôi yêu Tom.
Tom brought Mary's book.	Tom mang sách của Mary.
You better watch out.	Tốt hơn hết bạn nên coi chừng.
I couldn't recognize her at first.	Tôi không thể nhận ra cô ấy lúc đầu.
Maybe Tom will have a hard time doing that.	Có lẽ Tom sẽ khó làm được điều đó.
Tom was still dressed in black as usual.	Tom vẫn mặc đồ đen như mọi khi.
Tom will be discharged from the hospital tomorrow.	Tom sẽ được xuất viện vào ngày mai.
Tom ran to the door and tried to get out.	Tom chạy ra cửa và cố gắng thoát ra ngoài.
You just had dinner.	Bạn vừa kịp ăn tối.
I know Tom won't do that to me this afternoon.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó với tôi chiều nay.
There's a chance Tom won't want you there.	Có khả năng Tom sẽ không muốn bạn ở đó.
A nod is as good as a wink at a blind horse.	Một cái gật đầu cũng tốt như một cái nháy mắt với một con ngựa mù.
Obviously Tom is a skilled musician.	Rõ ràng Tom là một nhạc công điêu luyện.
I know Tom is a very good coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên rất giỏi.
Tom said he had never seen anything like it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như vậy.
I have a seizure.	Tôi bị động kinh.
Tom had a really hard time doing that.	Tom đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn khi làm điều đó.
This would be a good place to raise the kids.	Đây sẽ là một nơi tốt để nuôi dạy những đứa trẻ.
I put my hand on Tom's shoulder.	Tôi đặt tay lên vai Tom.
I think that decision should be made by Tom.	Tôi nghĩ rằng quyết định đó nên do Tom đưa ra.
Tom didn't cooperate so I left.	Tom không hợp tác nên tôi bỏ đi.
You do not need to apologize.	Bạn không cần phải xin lỗi.
How many windows do you have in your room?	Bạn có bao nhiêu cửa sổ trong phòng của mình?
Tom had a feeling Mary would be late.	Tom có ​​cảm giác Mary sẽ đến muộn.
We won't do it if Tom leaves.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó nếu Tom rời đi.
Tom was the only one smiling.	Tom là người duy nhất mỉm cười.
Tom lent me a lot of money.	Tom đã cho tôi vay rất nhiều tiền.
You are an adult.	Bạn là người lớn.
Three hours later Tom returned.	Ba giờ sau Tom quay lại.
It's not just Tom's fault.	Đó không chỉ là lỗi của Tom.
I brought food.	Tôi đã mang theo thức ăn.
I wish everything would go back to the way it was.	Tôi ước gì mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
Tom is probably jogging now.	Tom có ​​lẽ đang chạy bộ bây giờ.
Looks like no one else will get off the bus.	Có vẻ như không có ai khác sẽ xuống xe.
I hope you get the job you want in Australia.	Tôi hy vọng bạn sẽ có được công việc mà bạn mong muốn ở Úc.
What is your favorite musical instrument?	Nhạc cụ yêu thích của bạn là gì?
Tom didn't know why Mary needed to do this.	Tom không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
Tom is somewhere in the stadium.	Tom đang ở đâu đó trong sân vận động.
Tom can make me feel better after a bad day.	Tom có ​​thể làm cho tôi cảm thấy tốt hơn sau một ngày tồi tệ.
I'm sure you're going to heaven.	Tôi chắc rằng bạn đang đi đến thiên đường.
Tom couldn't decide what to buy for Mary.	Tom không thể quyết định mình nên mua gì cho Mary.
Don't confuse lust with love.	Đừng nhầm lẫn giữa ham muốn với tình yêu.
That's most likely the reason Tom isn't here.	Đó rất có thể là lý do mà Tom không có ở đây.
Mary had a night out with the girls.	Mary đã có một đêm đi chơi với các cô gái.
You can also burn your money when you spend it on lottery tickets.	Bạn cũng có thể đốt tiền của mình khi tiêu nó vào vé số.
I didn't know that Tom was Mary's friend.	Tôi không biết rằng Tom là bạn của Mary.
Tom thinks we won't be able to do that.	Tom nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể làm được điều đó.
I can't help but wonder what's going on.	Tôi không thể không tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
You're not thinking about leaving, are you?	Bạn không nghĩ đến việc rời đi, phải không?
I don't think I'm the only one worried.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người duy nhất lo lắng.
Tom is a lovely person.	Tom là một người đáng yêu.
Tom won't stop.	Tom sẽ không dừng lại.
You love your son more than your daughter, don't you?	Bạn yêu con trai của bạn hơn con gái của bạn, phải không?
Tom also broke his big toe on his right foot.	Tom cũng bị gãy ngón chân cái ở bàn chân phải.
Don't know if Tom is really serious.	Không biết Tom có ​​thực sự nghiêm túc không.
I was tormented by thirst.	Tôi bị dày vò bởi cơn khát.
Mary is very sick and I fear she is dying.	Mary đang rất ốm và tôi sợ cô ấy sắp chết.
I don't think Tom wants to leave.	Tôi không nghĩ Tom muốn ra đi.
Tom seems to have forgotten how to do it.	Tom dường như đã quên cách làm điều đó.
Tom decided to call Mary.	Tom quyết định gọi cho Mary.
I would have done it if someone had shown me how.	Tôi đã có thể làm điều đó nếu ai đó đã chỉ cho tôi cách.
Tom is very neat, isn't he?	Tom rất ngăn nắp, phải không?
Tom told me I didn't have to do that.	Tom đã nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Who is next on your list?	Ai là người tiếp theo trong danh sách của bạn?
Tom and I want you to come.	Tom và tôi muốn bạn đến.
I thought we wouldn't get there on time, but we did.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đến đó đúng giờ, nhưng chúng tôi đã làm được.
Tom doesn't have to come here.	Tom không cần phải đến đây.
The guard grabbed Tom.	Người bảo vệ tóm lấy Tom.
Tom told me you're good at it.	Tom nói với tôi rằng bạn rất giỏi khi làm điều đó.
Tom hopes Mary will make it to his party.	Tom hy vọng Mary sẽ đến được bữa tiệc của anh ấy.
Tom said he would sort it out.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phân loại nó ra.
Both Tom and Mary had lunch with us.	Cả Tom và Mary đều ăn trưa với chúng tôi.
Tom is the one who found me.	Tom là người đã tìm thấy tôi.
I don't think I really need to read it right away.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải đọc nó ngay lập tức.
I have a crush on Mary.	Tôi phải lòng Mary.
It was very stormy that day.	Hôm đó trời rất bão.
I haven't talked to Tom about it yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom says he might have to do it before she can go home.	Tom nói rằng anh ấy có thể phải làm điều đó trước khi cô ấy có thể về nhà.
Didn't I tell you not to leave your room?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng đừng rời khỏi phòng của bạn?
Tom may be right.	Tom có ​​thể đúng.
I believe it was Tom who said it.	Tôi tin rằng chính Tom đã nói điều đó.
Tom avoids being caught.	Tom tránh bị bắt.
Tom can't stay in Boston. 	Tom không thể ở lại Boston.
He has to go back to Chicago.	Anh ấy phải quay lại Chicago.
I know that Tom is a better cook than his mother.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi hơn mẹ của anh ấy.
Tom is not your typical teenager.	Tom không phải là một thiếu niên điển hình của bạn.
Tom didn't even turn his face to Mary.	Tom thậm chí không quay mặt lại với Mary.
Tom says he is very sleepy and wants to go to bed.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn ngủ và muốn đi ngủ.
We have a lot to learn from other cultures.	Chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi từ các nền văn hóa khác.
Tom says he thinks Mary is at school.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trường.
How much money do you have with you now?	Bạn có bao nhiêu tiền với bạn bây giờ?
Tom gave Mary some advice.	Tom đã cho Mary một số lời khuyên.
You can't treat people like that.	Bạn không thể đối xử với mọi người như vậy.
What did you do to my sister?	Bạn đã làm gì với em gái tôi?
Ideal, isn't it?	Thật lý tưởng phải không?
I suspect Tom and Mary want us to help them do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ làm điều đó.
That's so sweet.	Thật là ngọt ngào.
Both Tom and Mary broke their legs.	Cả Tom và Mary đều bị gãy chân.
The police approached the suspect with a gun.	Cảnh sát tiếp cận nghi phạm rút súng.
Tom changed his mind again.	Tom lại đổi ý.
The paperwork won't take long.	Các thủ tục giấy tờ sẽ không mất nhiều thời gian.
I don't know you and Tom know each other.	Tôi không biết bạn và Tom biết nhau.
Why did you tell Tom I was going to wait until Monday to go?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi định đợi đến thứ Hai để đi?
Tom drank something he shouldn't have.	Tom đã uống thứ mà anh ấy không nên uống.
You should publish your poems.	Bạn nên xuất bản những bài thơ của bạn.
Tom spilled some wine on his shirt.	Tom làm đổ một ít rượu lên áo sơ mi của mình.
We were all surprised that Tom won the race.	Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên rằng Tom đã thắng cuộc đua.
Tom says he hopes you won't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không để Mary lái xe.
I'm not surprised that happened.	Tôi không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
I'm busy preparing for the next exam.	Tôi đang bận chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo.
I postponed my trip because of bad weather.	Tôi đã hoãn chuyến đi của mình vì thời tiết xấu.
Tom says he will be at the meeting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có mặt tại cuộc họp.
Tom won't come, because I don't want him to.	Tom sẽ không đến, bởi vì tôi không muốn anh ấy làm vậy.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Now I don't sleep.	Bây giờ tôi không ngủ.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
I asked Tom to see my stuff.	Tôi yêu cầu Tom xem đồ của tôi.
I'm not leaving until I talk to Tom.	Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tôi nói chuyện với Tom.
Tom has chronic back pain.	Tom bị đau lưng mãn tính.
Tom is very good at it.	Tom rất giỏi trong việc đó.
Tom was acting strange.	Tom đã hành động kỳ lạ.
Several men are sitting on the floor.	Một số người đàn ông đang ngồi trên sàn nhà.
I wonder if Tom will be adopted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​được nhận nuôi hay không.
Why haven't you eaten yet?	Tại sao bạn vẫn chưa ăn gì?
I think I won't be able to do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Now you are becoming a big boy.	Bây giờ bạn đang trở thành một cậu bé lớn.
Are you good at flower arranging?	Bạn có giỏi cắm hoa không?
There are many other things we should do.	Có rất nhiều điều khác chúng ta nên làm.
Their habitat is threatened by deforestation.	Môi trường sống của chúng đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng.
I don't believe you really want to do that.	Tôi không tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
You will be in trouble.	Bạn sẽ gặp rắc rối.
We loaded a lot of luggage into the car.	Chúng tôi chất rất nhiều hành lý lên xe.
I want Tom to play the piano for us.	Tôi muốn Tom chơi đàn piano cho chúng tôi nghe.
I got home right before Tom.	Tôi về nhà ngay trước Tom.
Tom asked me to stay.	Tom yêu cầu tôi ở lại.
Tom won't be alone.	Tom sẽ không đơn độc đâu.
Tom usually calls Mary at 2:30 every afternoon.	Tom thường gọi cho Mary lúc 2:30 mỗi chiều.
What did Tom tell you that you should do?	Tom đã nói gì với bạn rằng bạn nên làm gì?
Tom has no reason to worry.	Tom không có lý do gì để lo lắng.
Prices have not changed for many years.	Giá không thay đổi trong nhiều năm.
Tom believes he can succeed where others have failed.	Tom tin rằng anh ấy có thể thành công khi những người khác đã thất bại.
Tom is likely to be late.	Tom có ​​khả năng đến muộn.
There's something about Tom that worries me.	Có điều gì đó về Tom khiến tôi lo lắng.
You're not hungry are you?	Bạn không đói phải không?
Tom thinks I'm in Australia now.	Tom nghĩ bây giờ tôi đang ở Úc.
Tom was the only one who seemed to notice.	Tom là người duy nhất có vẻ để ý.
Don't expect anything to happen too soon.	Đừng mong đợi bất cứ điều gì xảy ra quá sớm.
Tom said it was funny.	Tom nói rằng điều đó thật buồn cười.
I'm used to staying up late.	Tôi đã quen với việc thức khuya.
Tom said that Mary thought she might not need to do so anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
Tom still can't understand French.	Tom vẫn không thể hiểu tiếng Pháp.
This song is mixed by Tom.	Bài hát này được trộn bởi Tom.
Why do some people like to gamble?	Tại sao một số người thích đánh bạc?
I doubt that Tom will come to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Boston.
Tom doesn't know why Mary and I are here.	Tom không biết tại sao Mary và tôi lại ở đây.
Tom will be here when that happens.	Tom sẽ ở đây khi điều đó xảy ra.
Tom says he doesn't care about Mary's past even though he really does.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến quá khứ của Mary mặc dù anh ấy thực sự làm như vậy.
What does Tom hope to achieve?	Tom hy vọng đạt được điều gì?
Tom still hasn't told us what he needs to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy cần phải làm gì.
I know Tom is the kind of guy who would do things like that.	Tôi biết Tom là kiểu người sẽ làm những việc như vậy.
I didn't go to Tom's funeral.	Tôi không đến dự đám tang của Tom.
The boys piled food on their plates.	Các chàng trai chất đầy thức ăn lên đĩa của mình.
I wish I had joined the others at the game yesterday.	Tôi ước gì mình đã cùng những người khác tham dự trò chơi ngày hôm qua.
I hope to see Tom when I'm in Boston.	Tôi hy vọng sẽ gặp Tom khi tôi ở Boston.
You are much heavier than before.	Bạn nặng hơn nhiều so với trước đây.
Tom doesn't seem threatened.	Tom dường như không bị đe dọa.
Tom has more money than he can spend.	Tom có ​​nhiều tiền hơn những gì anh ấy có thể chi tiêu.
The speaker is middle aged.	Người nói là trung niên.
Tom accepts the compromise.	Tom chấp nhận thỏa hiệp.
Tom is not the only one who failed to do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
This does not surprise me.	Điều này không làm tôi ngạc nhiên.
How long has Tom been sick?	Tom bị ốm bao lâu rồi?
Tom didn't realize that I had to.	Tom không nhận ra rằng tôi phải làm vậy.
Your cow is eating our flowers.	Con bò của bạn đang ăn hoa của chúng tôi.
I thought you wouldn't be happy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không hạnh phúc.
Can we predict it?	Chúng ta có thể đoán trước được không?
It was strange that he should have lost the game.	Thật kỳ lạ là lẽ ra anh ta phải thua trò chơi.
I don't want to throw it away, but I have to.	Tôi không muốn vứt nó đi, nhưng tôi phải làm thế.
He turned his back on old traditions.	Anh quay lưng lại với những truyền thống cũ.
It won't be easy to decipher.	Nó sẽ không dễ dàng để giải mã.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã kết hôn.
It sucks when you have a cold.	Thật là tệ khi bạn bị cảm lạnh.
Tom is responding well to the new treatment.	Tom đang đáp ứng tốt với phương pháp điều trị mới.
Tom has a brilliant future.	Tom có ​​một tương lai rực rỡ.
My wife's name is Mary.	Vợ tôi tên là Mary.
Don't make it any more difficult.	Đừng làm cho nó khó khăn hơn nữa.
Everyone here knows that Tom doesn't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom không ăn thịt lợn.
Wearing green is optional.	Mặc màu xanh lá cây là tùy chọn.
I don't really want to live in Australia.	Tôi không thực sự muốn sống ở Úc.
Tom didn't tell Mary that he couldn't speak French.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
Tom hoped that Mary knew she needed to do everything John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết cô ấy cần phải làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
Tom never asked me about it.	Tom chưa bao giờ hỏi tôi về điều đó.
Tom was not happy about the situation.	Tom không hài lòng về tình hình.
I think Tom is dying.	Tôi nghĩ Tom đang chết.
Tom is not Mary's type.	Tom không phải là mẫu người của Mary.
Tom was standing meters away.	Tom đang đứng cách đó hàng mét.
You don't seem confident enough to do it alone.	Bạn dường như không có đủ tự tin để làm điều đó một mình.
Tom was always nervous around Mary.	Tom luôn tỏ ra lo lắng khi ở cạnh Mary.
Tom won't give Mary a present.	Tom sẽ không tặng quà cho Mary.
I know Tom was born in Boston.	Tôi biết Tom sinh ra ở Boston.
Tom will be really happy to meet you.	Tom sẽ thực sự rất vui khi gặp bạn.
I am not a sports fan.	Tôi không phải là một người hâm mộ thể thao.
I want Tom to know we appreciate his help.	Tôi muốn Tom biết chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh ấy.
"Who helped you?" 	"Ai đã giúp bạn?"
"Nobody. I did everything myself."	"Không ai cả. Tôi đã tự mình làm mọi thứ."
What is it used for?	Nó được sử dụng để làm gì?
Is this fun, Tom?	Điều này có vui không, Tom?
Tom said that Mary knew that John might want to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể muốn làm điều đó.
That's why we had to leave.	Đó là lý do tại sao chúng tôi phải rời đi.
Tom meant it when he said it.	Tom có ​​ý như vậy khi anh ấy nói điều đó.
Tom says Mary is going to Australia to see John.	Tom nói Mary sẽ đến Úc để gặp John.
I know exactly what Tom is up to.	Tôi biết chính xác Tom định làm gì.
Where's my notebook?	Sổ tay của tôi đâu?
I love pinto beans, but I don't eat them very often.	Tôi thích đậu pinto, nhưng tôi không ăn chúng thường xuyên.
Can't you see that Tom is sick?	Bạn không thấy Tom bị ốm à?
He neglected his health and now he is sick in bed.	Anh ấy bỏ bê sức khỏe của mình và bây giờ anh ấy đang ốm trên giường.
Tom said Mary likes to do it.	Tom nói Mary thích làm điều đó.
Tom thinks Mary is downstairs.	Tom nghĩ Mary đang ở dưới nhà.
I don't need a flu shot.	Tôi không cần tiêm phòng cúm.
Aren't Tom and Mary both from Boston?	Không phải Tom và Mary đều đến từ Boston sao?
Tom is going to buy a new computer.	Tom sẽ mua một chiếc máy tính mới.
Why don't we go to Tom's and see how he's doing?	Tại sao chúng ta không đến Tom's và xem anh ấy thế nào?
I don't want Tom to touch me.	Tôi không muốn Tom chạm vào tôi.
Tom says he hopes he never has to do that again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ không bao giờ phải làm như vậy nữa.
Will you do it tomorrow?	Bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai?
They seem to be in a bad mood today.	Họ có vẻ đang có tâm trạng không tốt trong ngày hôm nay.
Tom feeds the neighbor's cats while they are away.	Tom cho mèo hàng xóm ăn khi họ đi vắng.
Tom thinks Mary will be ready to do it on Monday.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says he's supportive.	Tom nói rằng anh ấy ủng hộ.
Tom confronts Mary.	Tom đối đầu với Mary.
He was robbed when he got home late at night.	Anh ta bị cướp khi về nhà vào đêm muộn.
Are you ready to continue?	Bạn đã sẵn sàng để tiếp tục?
Tom went to the front.	Tom đi ra phía trước.
Tom never really wanted to learn French.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn học tiếng Pháp.
Violators will be fined.	Người vi phạm sẽ bị phạt.
Tom tends to be late to school.	Tom có ​​xu hướng đi học muộn.
Tom wrote back to me.	Tom đã viết thư lại cho tôi.
Tom is playing volleyball with his friends.	Tom đang chơi bóng chuyền với bạn bè của mình.
Tom wants to see me.	Tom muốn gặp tôi.
I know Tom got hurt doing that.	Tôi biết Tom đã bị thương khi làm điều đó.
We tried to outrun the bear.	Chúng tôi đã cố gắng chạy nhanh hơn con gấu.
Tom thinks Mary is bored.	Tom nghĩ rằng Mary đang buồn chán.
You won't open it, will you?	Bạn sẽ không mở nó, phải không?
I won't do anything.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì.
Why didn't Tom open the door?	Tại sao Tom không mở cửa?
Do you mind if I take my shirt off? 	Bạn có phiền không nếu tôi cởi áo ra?
It's very hot here.	Ở đây rất nóng.
He came to Austria with the purpose of studying music.	Anh đến Áo với mục đích học nhạc.
Tom and Mary are both planning to come to your party.	Tom và Mary đều dự định đến bữa tiệc của bạn.
Tom smiled modestly.	Tom cười khiêm tốn.
I think Tom has a place to live.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một nơi để sống.
We don't know if Tom is dead or alive.	Chúng tôi không biết Tom đã chết hay còn sống.
Tom told me he thought he was going to die.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình sắp chết.
I will miss you very much.	Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều.
No one really cares what you have to say.	Không ai thực sự quan tâm đến những gì bạn phải nói.
Tom is eating strawberry ice cream.	Tom đang ăn kem dâu tây.
Tom and Mary deserve better.	Tom và Mary xứng đáng được tốt hơn.
I have one last question about you as your president, the same thing I asked when you gave me the opportunity eight years ago. 	Tôi có một câu hỏi cuối cùng về bạn với tư cách là chủ tịch của bạn, điều tương tự như tôi đã hỏi khi bạn dành cơ hội cho tôi tám năm trước.
I ask you to believe, not in my ability to bring about change, but in you.	Tôi yêu cầu bạn tin tưởng, không phải vào khả năng của tôi để mang lại sự thay đổi mà là ở bạn.
Does Tom hate me?	Tom có ​​ghét tôi không?
I hope that I have the opportunity to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội để làm điều đó.
Tom thinks he'll be safe in Boston.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở Boston.
Tom wanted to know why Mary didn't want to do it.	Tom muốn biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom was one of the few people Mary felt understood her.	Tom là một trong số ít người mà Mary cảm thấy hiểu cô ấy.
The more people you know, the less time you have to see them.	Bạn càng biết nhiều người, bạn càng có ít thời gian để gặp họ.
Tom did it too.	Tom cũng đã làm điều đó.
I'm pretty sure Tom was right about that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã đúng về điều đó.
Tom ran back to the woods.	Tom chạy trở lại rừng.
I jumped into the water and swam to the other side of the river.	Tôi nhảy xuống nước và bơi sang bên kia sông.
I warned Tom not to agree to do that.	Tôi đã cảnh báo Tom đừng đồng ý làm điều đó.
You shouldn't be driving so fast.	Bạn không nên lái xe nhanh như vậy.
Did you not read the warning?	Bạn đã không đọc cảnh báo?
Tom had pulled his shirt back inside, but John had let the bottom of his shirt slip off.	Tom đã vén áo sơ mi vào trong, nhưng John đã để tuột đuôi áo sơ mi ra.
Tom has Mary's autograph.	Tom đã có chữ ký của Mary.
You've never told me about Tom before.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi về Tom trước đây.
Tom was kicked out of school, but not Mary.	Tom bị đuổi khỏi trường, nhưng Mary thì không.
You are getting more and more beautiful.	Bạn ngày càng xinh đẹp hơn.
Tom and Mary both drive sports cars.	Tom và Mary đều lái xe thể thao.
What are the chances that Tom will actually get the job?	Cơ hội để Tom thực sự nhận được công việc là gì?
I sent my mother a letter yesterday.	Tôi đã gửi cho mẹ tôi một bức thư ngày hôm qua.
Tom caught Mary's eye and then pointed to his watch.	Tom bắt gặp ánh mắt của Mary và sau đó chỉ vào đồng hồ của mình.
Tom is not apologetic.	Tom không hối lỗi.
That's super easy.	Đó là siêu dễ dàng.
Tom almost always says no.	Tom hầu như luôn nói không.
Tom doesn't seem interested in going anywhere.	Tom dường như không quan tâm đến việc đi đâu cả.
How do we know it's not just a trap?	Làm sao chúng ta biết nó không chỉ là một cái bẫy?
I think it would be a waste of time to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất lãng phí thời gian để làm điều đó.
I know that Tom knows he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
One of Tom's bad habits is cracking his knuckles.	Một trong những thói quen xấu của Tom là bẻ khớp ngón tay.
There is nothing in the contract that prevents you from hiring another attorney.	Không có gì trong hợp đồng ngăn cản bạn thuê một luật sư khác.
Tom lost his balance and fell.	Tom mất thăng bằng và ngã.
I promise I won't tell anyone where you are.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết bạn đang ở đâu.
You need to be careful when opening this drawer.	Bạn cần phải cẩn thận khi mở ngăn kéo này.
Do not forget who you are.	Đừng quên bạn là ai.
Tom won't be back in Boston until after Christmas.	Tom sẽ không trở lại Boston cho đến sau lễ Giáng sinh.
Don't judge and you won't be judged.	Đừng phán xét và bạn sẽ không bị phán xét.
I don't like learning French.	Tôi không thích học tiếng Pháp.
I know that Tom will ask people not to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu mọi người không làm điều đó.
I would like to know more about what happened in today's meeting.	Tôi muốn biết thêm về những gì đã xảy ra trong cuộc họp hôm nay.
The reason Tom and I are here is because we were asked to come.	Lý do Tom và tôi ở đây là vì chúng tôi được yêu cầu đến.
Why doesn't it work?	Tại sao nó không hoạt động?
I like what you did.	Tôi thích những gì bạn đã làm.
I know what they're paying you.	Tôi biết họ đang trả cho bạn những gì.
Tom is wearing jeans.	Tom đang mặc quần jean.
"Is Tom still here?" 	"Tom vẫn ở đây chứ?"
"No, he's gone."	"Không, anh ấy đã đi rồi."
We discussed a lot of things.	Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều thứ.
I don't know if Tom is going camping with us.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đi cắm trại với chúng tôi hay không.
I wanted to go to Boston with Tom, but he said he didn't want to come with me.	Tôi muốn đến Boston với Tom, nhưng anh ấy nói không muốn đi cùng tôi.
The British garrisoned the island in 1815 to prevent Napoleon's rescue from Saint Helena.	Người Anh đã đồn trú trên đảo vào năm 1815 để ngăn chặn cuộc giải cứu của Napoléon từ Saint Helena.
What's that animal's name?	Con vật đó tên gì?
Tom says he has never felt in danger.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm.
Chances are Tom will lose the race.	Rất có thể Tom sẽ thua cuộc đua.
My father is walking in the park.	Cha tôi đang đi dạo trong công viên.
Tom thinks he is special.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người đặc biệt.
Tom hung up without saying goodbye.	Tom dập máy mà không nói lời tạm biệt.
I have time on Monday.	Tôi có thời gian vào thứ Hai.
I realized that Tom could get hurt if he tried to do that.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom knows that Mary is hungry.	Tom biết rằng Mary đang đói.
Tom didn't sleep at all.	Tom không hề ngủ.
I was only temporarily hired.	Tôi chỉ được thuê tạm thời.
Tom drives to work every day.	Tom lái xe đi làm hàng ngày.
Tom probably knows nothing about Boston.	Tom có ​​lẽ không biết gì về Boston.
Tom called right before he left.	Tom đã gọi điện ngay trước khi anh ấy rời đi.
He told the delegates what they already knew to be true.	Ông nói với các đại biểu những gì họ đã biết là đúng.
Tom kissed Mary's forehead.	Tom hôn lên trán Mary.
Tom says he doesn't feel like doing it today.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
Please wake me up at 6 a.m. tomorrow.	Làm ơn đánh thức tôi lúc 6 giờ sáng mai.
I was pretty sure it was Tom.	Tôi đã rất chắc chắn đó là Tom.
I've been on the road since 2:30 this morning.	Tôi đã lên đường từ 2:30 sáng nay.
I don't like throwing anything away.	Tôi không thích vứt bỏ bất cứ thứ gì.
I don't think he will come.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đến.
Tom made many suggestions, but none of them were good.	Tom đã đưa ra nhiều đề xuất, nhưng không có đề xuất nào tốt cả.
Tom was lucky that Mary didn't hit him.	Tom may mắn là Mary đã không đánh anh ta.
The flowers that Mary received were from Tom, not from John.	Những bông hoa mà Mary nhận được là từ Tom, không phải từ John.
Tell the police what you heard Tom say.	Nói với cảnh sát những gì bạn đã nghe Tom nói.
Tom shook his head and smiled.	Tom lắc đầu và mỉm cười.
I'm trying not to make any noise.	Tôi đang cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
Tom is studying now.	Tom bây giờ đang học.
Am I really the only guy you've ever kissed?	Tôi thực sự là người con trai duy nhất mà bạn từng hôn?
I don't know how long it will take me to do that.	Tôi không biết mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm việc đó.
Tom was the only one who ate.	Tom là người duy nhất ăn.
Do you remember how slow the Internet used to be?	Bạn có nhớ Internet đã từng chậm như thế nào không?
Please ask the porter to bring you up to our room.	Vui lòng nhờ người khuân vác hành lý đưa lên phòng của chúng tôi.
All of his novels became bestsellers.	Tất cả các tiểu thuyết của ông đều trở thành sách bán chạy nhất.
Tom was responsible for that.	Tom đã phải chịu trách nhiệm về điều đó.
Tom and Mary are sitting on the sofa, watching TV.	Tom và Mary đang ngồi trên ghế sofa, xem TV.
You are a member, right?	Bạn là một thành viên, phải không?
The dove is a symbol of peace.	Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình.
We followed the rules.	Chúng tôi đã tuân theo các quy tắc.
Tom tried to do it, but he couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó, nhưng anh ấy không thể.
How many hours did it take?	Đã mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom and Mary looked at each other with concern.	Tom và Mary nhìn nhau đầy quan tâm.
Tom wants more discounts.	Tom muốn giảm giá nhiều hơn.
I don't think Tom likes the party.	Tôi không nghĩ Tom thích bữa tiệc.
I understand your drift.	Tôi hiểu được sự trôi dạt của bạn.
Tom died before the ambulance got there.	Tom đã chết trước khi xe cứu thương đến đó.
I suspect that's not true.	Tôi nghi ngờ điều đó không đúng.
If that happens, you will be the first to be notified.	Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo.
I don't think we should go there without Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi không nên đến đó mà không có Tom.
Tom seems mean.	Tom có ​​vẻ xấu tính.
Did you let Tom know we needed his help?	Bạn có cho Tom biết chúng tôi cần anh ấy giúp không?
That's not early enough.	Điều đó không đủ sớm.
Tom lived near the library before moving in.	Tom sống gần thư viện trước khi chuyển đến.
I'm not sure I trust you.	Tôi không chắc là tôi tin tưởng bạn.
I hope this doesn't spoil our friendship.	Tôi hy vọng điều này không làm hỏng tình bạn của chúng tôi.
She has decided to quit the company.	Cô ấy đã quyết định từ bỏ công ty.
Tom was kicked out of the club.	Tom đã bị đuổi khỏi câu lạc bộ.
It is wise for her to leave early and return late.	Cô đi sớm về muộn là điều khôn ngoan.
Some girls like that kind of music, and some don't.	Một số cô gái thích loại nhạc đó, và một số thì không.
Tom says that Mary is not going anywhere.	Tom nói rằng Mary không định đi đâu cả.
How can I become a billionaire?	Làm thế nào tôi có thể trở thành tỷ phú?
Tom didn't believe Mary actually planned to do that.	Tom không tin Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó.
Of all the countries you've visited, which one is your favourite?	Trong tất cả các quốc gia bạn đã ghé thăm, quốc gia nào bạn yêu thích nhất?
Tom can understand Mary.	Tom có ​​thể hiểu Mary.
Tom didn't know how to respond to Mary.	Tom không biết phải đáp lại Mary như thế nào.
Tom is looking through the window.	Tom đang nhìn qua cửa sổ.
Why don't we go find Tom?	Tại sao chúng ta không đi tìm Tom?
Tom tripped over something on the floor.	Tom vấp phải thứ gì đó trên sàn.
Tom has relatives in Boston.	Tom có ​​họ hàng ở Boston.
Tom has other things he wants to buy.	Tom có ​​những thứ khác mà anh ấy muốn mua.
The room gradually became darker.	Căn phòng dần trở nên tối hơn.
You may get an electric shock if you are not careful.	Bạn có thể bị điện giật nếu không cẩn thận.
I have never seen anyone less fond of Boston.	Tôi chưa bao giờ thấy ai ít thích Boston hơn.
I'm used to being ignored.	Tôi đã quen với việc bị phớt lờ.
The person I look forward to working with is Tom.	Người tôi mong muốn được làm việc cùng là Tom.
I didn't like Tom right away, but in the end, I fell in love with him.	Tôi không thích Tom ngay lập tức, nhưng cuối cùng, tôi đã yêu anh ấy.
I don't think Tom is going to Australia next month.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
Let's go down to the river.	Hãy đi xuống sông.
Tom throws a rock at the frog.	Tom ném một tảng đá vào con ếch.
How do you know that you wouldn't do the same thing as Tom did if you were in his position?	Làm sao bạn biết rằng bạn sẽ không làm điều tương tự như Tom đã làm nếu bạn ở trong tư thế của anh ấy?
Everyone loves Tom, right?	Mọi người đều yêu Tom, phải không?
I'm younger than Tom thinks.	Tôi trẻ hơn Tom nghĩ.
Tom was the one who told me where Mary lived.	Tom là người đã nói cho tôi biết nơi Mary sống.
I can't remember what you look like.	Tôi không thể nhớ bạn trông như thế nào.
Tom says he is angry.	Tom nói rằng anh ấy đang tức giận.
I'm still upset.	Tôi vẫn còn khó chịu.
Tom says he is unlikely to win.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng giành chiến thắng.
I didn't know you did that when you lived in Australia.	Tôi không biết bạn đã từng làm điều đó khi bạn sống ở Úc.
Tom is cheating.	Tom đang gian lận.
Tom says that Mary is an easy person.	Tom nói rằng Mary là người dễ tính.
That's not me.	Đó không phải là tôi.
Tom thinks Mary won't like the movie.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích bộ phim.
I told Tom a joke.	Tôi đã kể cho Tom một câu chuyện cười.
Is it necessary for you to do it now?	Có cần thiết cho bạn để làm điều đó bây giờ?
Do not worried. 	Đừng lo.
I will not forget.	Tôi sẽ không quên.
I thank God for what Tom did.	Tôi cảm ơn Chúa vì những gì Tom đã làm.
Tom can try to get Mary to stop doing it.	Tom có ​​thể cố gắng để Mary ngừng làm điều đó.
I don't know for sure what she will do.	Tôi không biết chắc chắn cô ấy sẽ làm gì.
I don't know with whom Tom is going hiking.	Tôi không biết Tom định đi bộ đường dài với ai.
Tom asked us to turn down the music.	Tom yêu cầu chúng tôi giảm nhạc.
I didn't want anyone to know I was here.	Tôi không muốn ai biết tôi đã ở đây.
Did you know that Tom wants to be a carpenter?	Bạn có biết rằng Tom muốn trở thành một thợ mộc?
Choose a dish from each section of the menu.	Chọn một món ăn từ mỗi phần của thực đơn.
You know that I shouldn't do that, right?	Bạn biết rằng tôi không nên làm như vậy, phải không?
The president and his secretary talk over a cup of coffee.	Tổng thống và thư ký nói chuyện bên tách cà phê.
Tom lit a cigarette.	Tom châm thuốc.
I think Tom was absent.	Tôi nghĩ rằng Tom đã vắng mặt.
Tom thinks I love him.	Tom nghĩ rằng tôi yêu anh ấy.
Tom probably wouldn't be able to resist the temptation.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ.
He is blinded by love.	Anh ta bị tình yêu làm cho mù quáng.
It is impossible to clear snow from all roads.	Không thể dọn tuyết khỏi mọi con đường.
The police caught the thief.	Cảnh sát bắt quả tang tên trộm.
Tom doesn't need much help.	Tom không cần giúp đỡ nhiều.
I owe him a debt of gratitude for what he has done.	Tôi nợ anh ấy một món nợ biết ơn vì những gì anh ấy đã làm.
I wonder if Tom really knows how to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết cách làm điều đó hay không.
I don't want to admit Tom was right and I was wrong.	Tôi không muốn thừa nhận Tom đúng và tôi đã sai.
"I didn't buy it," replied the old woman. 	"Tôi không mua nó," bà già trả lời.
"I found it in the river where I was washing."	"Tôi tìm thấy nó ở dòng sông nơi tôi đang giặt."
Tom can't beat me.	Tom không thể đánh bại tôi.
Tom suggested going to Boston for the summer.	Tom đề nghị đến Boston vào mùa hè.
You didn't say that before.	Bạn đã không nói điều đó trước đây.
I think Tom still wants to do that.	Tôi nghĩ Tom vẫn muốn làm điều đó.
Tom filled the bottle with cold water.	Tom đổ đầy nước lạnh vào chai.
I've seen the way Tom is looking at you.	Tôi đã thấy cách Tom đang nhìn bạn.
Take off your shoes before entering the room.	Cởi giày trước khi vào phòng.
Tom will cry if he sees this.	Tom sẽ khóc nếu anh ấy nhìn thấy điều này.
Tom may still be bossy.	Tom có ​​thể vẫn còn hách dịch.
Tom doesn't seem to like you very much.	Tom có ​​vẻ không thích bạn cho lắm.
Do you want me to turn on the light?	Bạn có muốn tôi bật đèn lên không?
Tom says he doesn't need our help.	Tom nói rằng anh ấy không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Nice to meet you, ma'am.	Rất vui được gặp bà, thưa bà.
Tom probably doesn't know that I hate him.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi ghét anh ấy.
You're much stronger than me, aren't you?	Bạn mạnh hơn tôi rất nhiều, phải không?
How do you make a living?	Bạn kiếm sống bằng cách nào?
I think I have a good chance of being selected.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để được chọn.
I'm the only one Tom asked to do this.	Tôi là người duy nhất mà Tom yêu cầu làm điều này.
You should be the one to talk to Tom about what happened.	Bạn nên là người nói chuyện với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom says he doesn't have much fun.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều niềm vui.
It's not what a man has but what he is that really matters.	Đó không phải là những gì một người đàn ông có mà những gì anh ta là thực sự quan trọng.
Tom won't leave tomorrow.	Tom sẽ không rời đi vào ngày mai.
The judge has yet to rule on that.	Thẩm phán vẫn chưa phán quyết về điều đó.
I don't think Tom is desperate.	Tôi không nghĩ Tom đang tuyệt vọng.
There is a stream in the center of the village.	Có một con suối ở trung tâm làng.
Tom watches a lot of movies.	Tom xem rất nhiều phim.
Tom hopes Mary knows that she needs to do everything John tells her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm tất cả những gì John bảo cô ấy làm.
What is your decision?	Quyết định của bạn là gì?
Tom doesn't want to dress up like the other boys.	Tom không muốn ăn mặc như những cậu bé khác.
Tom says he won't ask Mary to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó nữa.
I'm not really that old.	Tôi không thực sự già như vậy.
Tom is now in prison.	Tom bây giờ đang ở trong tù.
Is it true that chicken soup will cure a cold?	Có đúng là súp gà sẽ chữa được cảm lạnh không?
I can't bear the pain anymore.	Tôi không thể chịu được nỗi đau nữa.
Tom knows Mary is away.	Tom biết Mary đi vắng.
Is Tom competent enough to do it?	Tom có ​​đủ thẩm quyền để làm điều đó không?
Please let me know this is not happening.	Xin vui lòng cho tôi biết điều này không xảy ra.
I think it would be better to wait a while.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đợi một thời gian.
I don't care how long I have to wait.	Tôi không quan tâm mình phải đợi bao lâu.
It's not worth the risk.	Nó không đáng để mạo hiểm.
Tom could barely walk.	Tom hầu như không thể đi bộ.
You won't be happy to hear the news.	Bạn sẽ không vui khi biết tin.
I don't think I'll have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sorry Tom couldn't be here.	Tôi xin lỗi Tom đã không thể có mặt ở đây.
Relax, you are doing well.	Thư giãn, bạn đang làm tốt.
Tom said that he only sailed three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ đi thuyền ba lần.
Tom was able to move the desk by himself.	Tom đã có thể tự mình di chuyển bàn làm việc.
Damaged crankshaft.	Trục khuỷu bị hỏng.
Don't you want us to take Tom home?	Bạn không muốn chúng tôi đưa Tom về nhà sao?
Tom told Mary that I was unemployed.	Tom nói với Mary rằng tôi đang thất nghiệp.
Maybe Tom is a bit paranoid.	Có lẽ Tom hơi hoang tưởng.
They run through inheritance.	Họ chạy qua quyền thừa kế.
Tom and Mary are both very good chess players.	Tom và Mary đều là những người chơi cờ rất giỏi.
I'm pretty sure Tom is on campus.	Tôi khá chắc rằng Tom đang ở trong khuôn viên trường.
I don't think that's funny.	Tôi không nghĩ điều đó thật buồn cười.
Tom loves to travel.	Tom thích đi du lịch.
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
I didn't realize that.	Tôi đã không nhận ra điều đó.
Tom did it himself.	Tom đã tự mình làm được điều đó.
I'll get his autograph. 	Tôi sẽ xin chữ ký của anh ấy.
What do you have to write with?	Bạn có gì để viết với?
I shouldn't have been so rude to Tom.	Tôi không nên thô lỗ với Tom như vậy.
What is their agenda?	Chương trình làm việc của họ là gì?
That's just an estimate.	Đó chỉ là một ước tính.
We know what we can and cannot do.	Chúng tôi biết những gì chúng tôi có thể và không thể làm.
I didn't do that on purpose.	Tôi không cố tình làm vậy.
I am carefree.	Tôi vô tư.
Tom promised he wouldn't do that again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Which weapon did you choose?	Bạn đã chọn vũ khí nào?
What is this on the floor?	Đây là cái gì trên sàn nhà?
Can any of you open the door for me?	Ai trong số các bạn có thể mở cửa cho tôi được không?
I asked Tom not to do it, but he did anyway.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Tom is drunk and obnoxious at the party.	Tom say xỉn và đáng ghét trong bữa tiệc.
There is a possibility that the meeting will be cancelled.	Có khả năng cuộc họp sẽ bị hủy.
We worry that we will lose our way.	Chúng tôi lo lắng rằng chúng tôi sẽ lạc đường.
I hope that Tom won't do that.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không làm điều đó.
The actors appeared in historical costumes.	Các diễn viên xuất hiện trong trang phục cổ trang.
I am a farmer.	Tôi là một nông dân.
Tom knew Mary might be at home.	Tom biết Mary có thể sẽ ở nhà.
Tom says he doesn't think Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó.
I don't have to get up so early.	Tôi không phải dậy sớm như vậy.
Tom pretends to be busy.	Tom giả vờ bận.
Please send these invitations out sometime today.	Vui lòng gửi những lời mời này vào một lúc nào đó hôm nay.
Private sector investment in 2017 reached 20% of GDP, compared with 13% in 2013.	Đầu tư của khu vực tư nhân năm 2017 đạt 20% GDP, so với 13% của năm 2013.
That's not a nice thing to say.	Đó không phải là một điều tốt đẹp để nói.
I'm starting to think that you don't like me as much as you used to.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn không thích tôi nhiều như bạn đã từng.
It hasn't started to snow yet.	Trời vẫn chưa bắt đầu có tuyết.
Tom and his three friends went fishing last weekend.	Tom và ba người bạn của anh ấy đã đi câu cá vào cuối tuần trước.
Tom registered on bail and was released.	Tom đã đăng ký tại ngoại và được thả.
We decided not to do that.	Chúng tôi đã quyết định không làm điều đó.
I think that whole phase is over.	Tôi nghĩ rằng toàn bộ giai đoạn đó đã kết thúc.
How do you stay an optimist?	Làm thế nào để bạn luôn là một người lạc quan?
Was that the first time Tom kissed Mary?	Đó có phải là lần đầu tiên Tom hôn Mary?
I know that Tom is a shortcoming.	Tôi biết rằng Tom là một thiếu sót.
Tom bought new laces for his shoes.	Tom đã mua dây buộc mới cho đôi giày của mình.
It was a miracle that our house survived the storm.	Thật là một phép lạ khi ngôi nhà của chúng tôi sống sót sau cơn bão.
I never intended to let things turn out the way they did.	Tôi không bao giờ có ý định để mọi thứ diễn ra theo cách họ đã làm.
I cooperated with him.	Tôi đã hợp tác với anh ta.
Tom doesn't drink vodka.	Tom không uống vodka.
I'm sure you can take care of yourself.	Tôi chắc rằng bạn có thể tự lo cho mình.
Tom was the one who suggested I date Mary.	Tom là người đề nghị tôi hẹn hò với Mary.
I got here at 2:30.	Tôi đến đây lúc 2:30.
I think Tom confessed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thú nhận.
I really don't understand what's so funny.	Tôi thực sự không hiểu có gì đáng buồn cười.
I knew that Tom was intending to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom đang có ý định bảo Mary làm điều đó.
Tom popped the question when?	Tom bật ra câu hỏi khi nào?
I don't think Tom knows that I still have this.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi vẫn có điều này.
Tom won't be here long.	Tom sẽ không ở đây lâu đâu.
Tom became a French teacher when he was thirty years old.	Tom trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp khi anh ba mươi tuổi.
If you throw your jeans in the washing machine, I'll wash them for you.	Nếu bạn ném quần jean của bạn vào máy giặt, tôi sẽ giặt chúng cho bạn.
Tom was really drunk.	Tom đã thực sự say.
I rocked the baby on my knees.	Tôi đung đưa đứa bé trên đầu gối của tôi.
If you have a little more patience, you should be able to do it.	Nếu bạn kiên nhẫn hơn một chút, bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Just do what you have to do.	Chỉ cần làm những gì bạn phải làm.
I know that Tom is very famous.	Tôi biết rằng Tom rất nổi tiếng.
Tom worries for Mary's safety.	Tom lo lắng cho sự an toàn của Mary.
You are so shallow.	Bạn thật nông cạn.
The new owner took the company into shape.	Ông chủ mới đã đưa công ty thành hình.
Do we really want Tom to help us?	Chúng ta có thực sự muốn Tom giúp chúng ta không?
I find myself doing things that I thought I would never do.	Tôi thấy mình đang làm những điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm được.
Tom is thirty years old.	Tom ba mươi tuổi.
Mary knows all she has to do is snap her fingers and Tom will come running.	Mary biết tất cả những gì cô ấy phải làm là búng tay và Tom sẽ chạy đến.
That probably won't happen.	Điều đó có thể sẽ không xảy ra.
Is there any place I can go fishing around here?	Có nơi nào mà tôi có thể đi câu cá quanh đây không?
Tom and Mary are going to play tennis this afternoon.	Tom và Mary sẽ chơi tennis vào chiều nay.
I think that's a common occurrence.	Tôi cho rằng đó là điều thường xảy ra.
You are still a very attractive woman.	Bạn vẫn là một người phụ nữ rất hấp dẫn.
Who sat in the taxi with you?	Ai đã ngồi trên taxi với bạn?
I told you that before, didn't I?	Tôi đã nói với bạn điều đó trước đây, phải không?
Why don't you let me handle everything?	Tại sao bạn không để tôi xử lý mọi việc?
Tom does it very quickly.	Tom làm điều đó rất nhanh chóng.
Tom and Mary plan to get married in October.	Tom và Mary dự định kết hôn vào tháng 10.
Which parents are you like?	Bạn giống bố mẹ nào?
The car's antenna is built into the windshield.	Ăng-ten của xe được tích hợp sẵn trên kính chắn gió.
I know Tom would be nervous doing that.	Tôi biết Tom sẽ rất lo lắng khi làm điều đó.
Tom won't admit he's wrong.	Tom sẽ không thừa nhận mình sai.
Tom loved that video.	Tom rất thích video đó.
Tom knows Mary no longer loves him.	Tom biết Mary không còn yêu anh ta nữa.
She looks young, but in fact she is older than you.	Cô ấy trông trẻ, nhưng thực tế là cô ấy già hơn bạn.
Tom passed by.	Tom đi ngang qua.
Tom has forgotten all about Mary.	Tom đã quên tất cả về Mary.
I don't want a divorce.	Tôi không muốn ly hôn.
I think you are the best French speaker in our office.	Tôi nghĩ bạn là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong văn phòng của chúng tôi.
Now I'm married.	Bây giờ tôi đã kết hôn.
Tom made Mary clean her room.	Tom bắt Mary dọn phòng cho cô ấy.
That's not what I need.	Đó không phải là thứ tôi cần.
I don't know that Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
It will damage your reputation if you go to the party with Tom.	Nó sẽ làm tổn hại danh tiếng của bạn nếu bạn đến bữa tiệc với Tom.
Tom says he needs to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó một mình.
Tom was afraid that might happen.	Tom sợ điều đó có thể xảy ra.
Tom and Mary show each other their photo album.	Tom và Mary cho nhau xem album ảnh của họ.
Who told you where Tom was born?	Ai cho bạn biết Tom sinh ra ở đâu?
I don't want to see your mother today.	Hôm nay tôi không muốn gặp mẹ anh.
This hat costs 10 dollars.	Cái mũ này có giá 10 đô la.
You don't have to follow any schedule.	Bạn không cần phải tuân theo lịch trình nào.
Don't buy me presents anymore.	Đừng mua quà cho tôi nữa.
Tom is still confused.	Tom vẫn còn bối rối.
Computers save us a lot of time and trouble.	Máy tính tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều thời gian và rắc rối.
Tom says he is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy không đói.
I started to forget my French.	Tôi bắt đầu quên tiếng Pháp của mình.
This is a gun. 	Đây là một khẩu súng.
You probably won't need to use it.	Bạn có thể sẽ không cần sử dụng nó.
I set a trap, hoping to catch a rabbit.	Tôi giăng bẫy, hy vọng bắt được một con thỏ.
This time Tom was better prepared, so he should be able to do it.	Lần này Tom đã chuẩn bị tốt hơn, vì vậy anh ấy sẽ có thể làm được.
I watched Tom walk away and wondered where he was going.	Tôi nhìn Tom bước đi và tự hỏi anh ấy sẽ đi đâu.
I didn't know you could dance.	Tôi không biết bạn có thể nhảy.
I admit that I was not happy.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không hạnh phúc.
Tom was really hurt by what you said.	Tom đã thực sự bị tổn thương bởi những gì bạn nói.
You can injure yourself if you are not careful.	Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
I'm so glad Tom is going to college.	Tôi rất vui vì Tom sắp vào đại học.
It will only take about three minutes.	Sẽ chỉ mất khoảng ba phút.
It doesn't matter to me, but it does to Tom.	Nó không quan trọng với tôi, nhưng nó quan trọng với Tom.
I get along pretty well with Tom.	Tôi khá hòa thuận với Tom.
Tom goes home angry.	Tom tức giận về nhà.
I don't know if Tom is still living in Boston.	Tôi không biết Tom có ​​còn sống ở Boston hay không.
Tom said he wanted me to be at the meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi có mặt trong cuộc họp chiều nay.
I think you are completely wrong.	Tôi nghĩ bạn đã hoàn toàn sai lầm.
Tom said that he thought he wouldn't like to do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó với Mary.
He tried to comfort her but she continued to cry.	Anh cố gắng an ủi cô nhưng cô vẫn tiếp tục khóc.
Tom said he didn't want to spend too much time doing it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn dành quá nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't seem very excited.	Tom có ​​vẻ không hào hứng lắm.
Tom believes that Mary should do it.	Tom tin rằng Mary nên làm điều đó.
Tom knows the difference.	Tom biết sự khác biệt.
Tom hasn't written to me in a while.	Tom đã lâu không viết thư cho tôi.
Tom is probably right.	Tom có ​​lẽ đúng.
Tom says he has no intention of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
There is a rumor around you.	Có một tin đồn xung quanh bạn.
If you want to talk about this later, just give me a call.	Nếu bạn muốn nói về điều này sau, chỉ cần gọi cho tôi.
It became cold.	Trời trở nên lạnh.
Tom will wait for Mary.	Tom sẽ đợi Mary.
Tom put on his uniform.	Tom mặc đồng phục vào.
I think it's time for me to buy this prescription again.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải mua lại đơn thuốc này.
I used to live next to Tom.	Tôi đã từng sống cạnh Tom.
Tom went to the cafeteria to have lunch.	Tom đến nhà ăn để ăn trưa.
What did Tom eat for dinner?	Tom đã ăn gì cho bữa tối?
The letter was not signed.	Bức thư không được ký.
Tom won't leave if you don't want him.	Tom sẽ không rời đi nếu bạn không muốn anh ấy.
I know that Tom knows why we can't do it for him.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
Have you ever seen something like this happen before?	Bạn đã bao giờ thấy điều gì như thế này xảy ra trước đây chưa?
Tom should have listened to Mary more carefully.	Tom lẽ ra nên lắng nghe Mary cẩn thận hơn.
I didn't know what to do then.	Tôi không biết phải làm gì khi đó.
Many buckets were scattered on the floor.	Nhiều xô nằm rải rác trên sàn.
The bank was closed by the time I got there.	Ngân hàng đã đóng cửa vào thời điểm tôi đến đó.
Tom said he thought Mary agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã đồng ý làm điều đó.
Tom really enjoyed talking to Mary, didn't he?	Tom thực sự thích nói chuyện với Mary, phải không?
I don't think it's useful to go there now.	Tôi không cho là có ích lợi gì khi tôi đến đó bây giờ.
Tom says he hasn't had time to read the report yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa có thời gian để đọc bản báo cáo.
Tom seems friendly.	Tom có ​​vẻ thân thiện.
The man was considered a traitor.	Người đàn ông bị coi là kẻ phản bội.
There is nothing more painful than the loss of one's child.	Không có gì đau đớn hơn việc mất con của một người.
Tom talked for almost three hours.	Tom đã nói trong gần ba giờ đồng hồ.
I will invest money in this business.	Tôi sẽ đầu tư tiền vào công việc kinh doanh này.
They mocked Mary.	Họ đã chế nhạo Mary.
I know Tom did it subconsciously.	Tôi biết Tom đã làm điều đó trong tiềm thức.
Tom just told me he's getting married.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy sắp kết hôn.
Tom is a good campaigner.	Tom là một nhà vận động giỏi.
I'm worried that it might rain tomorrow.	Tôi lo rằng ngày mai trời có thể mưa.
Tom thinks Mary will never come back.	Tom nghĩ Mary sẽ không bao giờ quay lại.
It's too late for you to say no, isn't it?	Đã quá muộn để bạn nói không, phải không?
Tom said he thought he wouldn't enjoy going to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi Úc với tôi.
Tom says he will do this.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều này.
I wish there were more hours in the day.	Tôi ước có nhiều giờ hơn trong ngày.
Tom never wanted to be a teacher.	Tom chưa bao giờ muốn trở thành một giáo viên.
I see Tom taking your keys.	Tôi thấy Tom lấy chìa khóa của bạn.
We were expecting Tom.	Chúng tôi đã mong đợi Tom.
Don't talk about Tom that way.	Đừng nói về Tom theo cách đó.
I've always been nice to Tom.	Tôi luôn tốt với Tom.
Tom told us a sad story.	Tom kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện buồn.
Tom did it for his kids.	Tom đã làm điều đó cho những đứa trẻ của mình.
Tom is getting married next month.	Tom sẽ kết hôn vào tháng tới.
I just changed my avatar.	Tôi vừa thay đổi hình đại diện của mình.
Are you sure you don't want me to call Tom?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi gọi cho Tom không?
Tom is very sharp, isn't he?	Tom rất nhạy bén, phải không?
We think Tom's threat was just a joke.	Chúng tôi nghĩ rằng lời đe dọa của Tom chỉ là một trò đùa.
Tom is quite drunk.	Tom khá say.
Tom said he could go to Boston next week or next week.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Boston vào tuần tới hoặc tuần sau.
Two people riding bicycles at the same time is very dangerous.	Hai người đi xe đạp cùng lúc rất nguy hiểm.
Tom was very generous.	Tom đã rất hào phóng.
The news did not surprise us.	Tin tức không làm chúng tôi ngạc nhiên.
It's not Tom's fault.	Đó không phải lỗi của Tom.
Tom was trapped in the basement for three days.	Tom đã bị mắc kẹt trong tầng hầm trong ba ngày.
I worry about Tom. 	Tôi lo lắng cho Tom.
What is he doing?	Anh ấy đang làm gì vậy?
Tom said Mary would do it yesterday.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is a great journalist.	Tom là một nhà báo tuyệt vời.
Tom seemed to have cried.	Tom dường như đã khóc.
Do not talk to others during class time.	Không nói chuyện với người khác trong giờ học.
I was able to easily solve the problem.	Tôi đã có thể dễ dàng giải quyết vấn đề.
Tom has no reason not to trust Mary.	Tom không có lý do gì để không tin tưởng Mary.
You're not a city girl, are you?	Bạn không phải là một cô gái thành phố, bạn phải không?
Tom doesn't think that's a problem.	Tom không nghĩ đó là một vấn đề.
Tom is super cute.	Tom siêu dễ thương.
Construction started on October 20, 2013.	Khởi công xây dựng ngày 20/10/2013.
Tom isn't Mary's brother, is he?	Tom không phải là anh trai của Mary, phải không?
I'm not sorry I did this.	Tôi không xin lỗi vì tôi đã làm điều này.
I hope you can buy us some more time.	Tôi hy vọng bạn có thể mua cho chúng tôi một thời gian nữa.
Tom helped the old man across the street.	Tom đã giúp ông già bên kia đường.
Tom was talking the whole time.	Tom đã nói toàn bộ thời gian.
Tom wants me to help him this afternoon.	Tom muốn tôi giúp anh ấy chiều nay.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom told me he was very hungry when he got home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đói khi về đến nhà.
Tom's apartment is very small.	Căn hộ của Tom rất nhỏ.
Tom's trip lasted three months.	Chuyến đi của Tom kéo dài ba tháng.
I bet I won't see you again.	Tôi cá là tôi sẽ không gặp lại anh.
I can't risk that.	Tôi không thể mạo hiểm điều đó.
No additional information is available.	Không có thông tin bổ sung nào có sẵn.
I wonder if Tom asked Mary to have lunch with him.	Không biết Tom có ​​rủ Mary đi ăn trưa với anh ấy không.
We have spoken French to each other since we first met.	Chúng tôi đã nói tiếng Pháp với nhau kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
We don't have your size.	Chúng tôi không có kích thước của bạn.
If you want your money back, just say so.	Nếu bạn muốn lấy lại tiền của mình, chỉ cần nói như vậy.
I don't think I would be able to do it without you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó nếu không có bạn.
I can't imagine what my life would be like without my family.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có gia đình.
Tom does not expect to go back.	Tom không mong đợi để đi lại.
I had to amputate Tom's leg.	Tôi đã phải cắt cụt chân của Tom.
Landmines are cheap to put in place, but very expensive to remove.	Mìn rẻ để đặt vào vị trí, nhưng rất tốn kém để gỡ bỏ.
Does Tom still teach?	Tom có ​​còn dạy không?
Tom will do it again today.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết họ có thể không cho phép anh ấy làm điều đó ở trường.
What would you do if you were in Tom's shoes?	Bạn sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của Tom?
I'm tired of this.	Tôi cảm thấy mệt mỏi vì điều này.
Tom was once really famous.	Tom đã từng thực sự nổi tiếng.
Why do you keep calling me Tom?	Tại sao bạn cứ gọi tôi là Tom?
Tom suggested that I clean my office.	Tom gợi ý rằng tôi nên dọn dẹp văn phòng của mình.
You shouldn't say such things to him.	Bạn không nên nói những điều như vậy với anh ta.
Tom released the guinea pig from the cage.	Tom thả chuột lang ra khỏi lồng.
Tom and Mary will probably come by taxi.	Tom và Mary có thể sẽ đến bằng taxi.
I don't need an explanation.	Tôi không cần một lời giải thích.
I will stay here until the day after tomorrow.	Tôi sẽ ở lại đây cho đến ngày mốt.
You never come back?	Bạn không bao giờ trở lại?
Did Tom say he will stay in Australia?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ ở lại Úc không?
Tom poured milk for the cat.	Tom đổ sữa cho mèo.
It's not as bad as it seems.	Nó không tệ như nó có vẻ.
Leave it to me. 	Để đó cho tôi.
I will take care of everything.	Tôi sẽ lo mọi thứ.
Did you like the movie you watched last night?	Bạn có thích bộ phim mà bạn đã xem tối qua không?
I woke Tom.	Tôi đã đánh thức Tom.
The man I met in the park yesterday said his name was Tom.	Người đàn ông mà tôi gặp trong công viên hôm qua nói rằng anh ta tên là Tom.
Tom did not mention any reason why he was late.	Tom đã không đề cập đến bất kỳ lý do tại sao anh ấy đến muộn.
I slept from one to four this afternoon.	Tôi đã ngủ từ một đến bốn giờ chiều nay.
Those are the children to whom you will give the book.	Đó là những đứa trẻ mà bạn sẽ tặng cuốn sách.
Tom was directly behind me.	Tom đã trực tiếp đứng sau tôi.
Tom is staying with his relatives.	Tom đang ở với người thân của mình.
He is my biological father.	Ông ấy là cha ruột của tôi.
Do you think it will be fine tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ ổn vào ngày mai?
I think Tom wouldn't be enthusiastic about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nhiệt tình với điều đó.
I can't swim either.	Tôi cũng không biết bơi.
The timing was near perfect.	Thời điểm đó gần hoàn hảo.
Tom thought that Mary might not need to do it again.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Why didn't you go to Boston last summer?	Tại sao bạn không đến Boston vào mùa hè năm ngoái?
I come from a small town in the Midwest.	Tôi đến từ một thị trấn nhỏ ở Trung Tây.
I was given more than what Tom received.	Tôi đã được cho nhiều hơn những gì Tom nhận được.
I cheer myself up by listening to music.	Tôi tự cổ vũ mình bằng cách nghe nhạc.
Tom never trusted Mary.	Tom không bao giờ tin tưởng Mary.
I think Tom will like this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này.
I think Tom is unreliable.	Tôi nghĩ rằng Tom không đáng tin cậy.
It was a big hit.	Đó là một cú đánh lớn.
Tom probably knew before we did that that Mary would do it.	Tom có ​​lẽ đã biết trước khi chúng tôi làm điều đó rằng Mary sẽ làm điều đó.
I wrote a message on a piece of paper and put it in a jar.	Tôi viết một lời nhắn vào mảnh giấy và bỏ vào lọ.
There's something fishy here.	Có cái gì đó tanh ở đây.
That would be inconvenient.	Điều đó sẽ bất tiện.
Your car I rented has a problem.	Chiếc xe tôi thuê của bạn có vấn đề.
We don't do anything.	Chúng tôi không làm gì cả.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom doesn't know who will help him.	Tom không biết ai sẽ giúp anh ấy.
Do you really think that is absolutely necessary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn cần thiết?
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Do you know where Tom went?	Bạn có biết Tom đã đi đâu không?
If you finish reading that book, I want to borrow it.	Nếu bạn đọc xong cuốn sách đó, tôi muốn mượn nó.
This is not a toy.	Đây không phải là một món đồ chơi.
I started driving our tractor when I was 12 years old to help my father with the harvest season.	Tôi bắt đầu lái máy kéo của chúng tôi khi tôi 12 tuổi để giúp cha tôi vào mùa thu hoạch.
I think Tom and Mary are both safe.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều an toàn.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
I can't let you do that and that's all it takes.	Tôi không thể để bạn làm điều đó và đó là tất cả những gì cần làm.
If Tom can do it, so can I.	Nếu Tom làm được thì tôi cũng vậy.
Tom pushes his food around his plate.	Tom đẩy thức ăn của mình xung quanh đĩa của mình.
I think you're wearing my shoes.	Tôi nghĩ rằng bạn đang đi giày của tôi.
If I can help Tom, I will.	Nếu tôi có thể giúp Tom, tôi sẽ làm.
Tom said he knew that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Where did Tom find these?	Tom đã tìm thấy những thứ này ở đâu?
I have a job to do.	Tôi có một công việc phải làm.
Tom went to see a certain girl named Mary.	Tom đến gặp một cô gái nào đó tên là Mary.
I want to exchange this shirt that I bought yesterday.	Tôi muốn đổi chiếc áo này mà tôi đã mua hôm qua.
Tom took out his cell phone and called for help.	Tom lấy điện thoại di động ra và kêu cứu.
I tried to scare Tom.	Tôi đã cố làm Tom sợ.
Tom seemed to be the only one who didn't know what to do.	Tom dường như là người duy nhất không biết phải làm gì.
Tom told his children to help each other.	Tom nói với các con của mình để giúp đỡ lẫn nhau.
Tom is a moderate drinker.	Tom là một người uống rượu vừa phải.
I know Tom wants to do it.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó.
You wouldn't laugh at him, would you?	Bạn sẽ không cười anh ta, phải không?
Tom was afraid that someone would recognize him.	Tom sợ rằng ai đó sẽ nhận ra mình.
I waited almost half an hour.	Tôi đã đợi gần nửa giờ.
I suspect it will be very difficult for you to get a driver's license.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ rất khó lấy được bằng lái xe.
I know that Tom probably won't help me do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ sẽ không giúp tôi làm điều đó.
I think Tom lives in Australia.	Tôi nghĩ Tom sống ở Úc.
Tom was the one who showed me the way.	Tom là người đã chỉ đường cho tôi.
I'm sure that will happen.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ xảy ra.
I am quite capable of doing this on my own.	Tôi hoàn toàn có khả năng làm điều này một mình.
In the future, I think there will be a metro station here.	Trong tương lai, tôi nghĩ sẽ có một ga tàu điện ngầm ở đây.
Tom will be in tomorrow.	Tom sẽ ở trong ngày mai.
It's not Tom's.	Đó không phải của Tom.
You better tell me what happened.	Tốt hơn bạn nên cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
What did Tom think it was?	Tom đã nghĩ nó là gì?
What do you like to do with your friends?	Bạn thích làm những việc gì với bạn bè của mình?
There are many ships in the harbor.	Có rất nhiều tàu trong bến cảng.
Tom has a hangnail problem.	Tom có ​​vấn đề về hangnail.
Both Tom and I love to watch horror movies.	Cả tôi và Tom đều thích xem phim kinh dị.
I think I've waited long enough.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đợi đủ lâu.
I'll drive Tom there.	Tôi sẽ chở Tom đến đó.
Tom asked Mary if she would mind taking care of his dog while he was in Boston.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có phiền chăm sóc con chó của anh ấy khi anh ấy ở Boston không.
I think you said you were intending to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đang có ý định làm điều đó.
Tom told that to Mary.	Tom đã nói điều đó với Mary.
I think I must have done something to make Tom mad.	Tôi nghĩ chắc tôi đã làm điều gì đó khiến Tom nổi điên.
Tom told me Mary wouldn't do that again.	Tom nói với tôi Mary sẽ không làm thế nữa.
Tom is not surprised that Mary has a motorcycle.	Tom không ngạc nhiên khi Mary có một chiếc mô tô.
Tom is very good at lying.	Tom rất giỏi nói dối.
On a bright sunny day like this, we'll probably all get sunburnt.	Vào một ngày nắng chói chang như thế này, có lẽ tất cả chúng ta sẽ bị cháy nắng.
Tom doesn't really like that.	Tom không thực sự thích điều đó.
Who did you learn how to do that from?	Bạn đã học cách làm điều đó từ ai?
Tom promised to give me a ring.	Tom đã hứa sẽ tặng tôi một chiếc nhẫn.
I think Tom will win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
I always sit in the back of the classroom.	Tôi luôn ngồi ở phía sau lớp học.
Could you please check if my order has been processed?	Bạn vui lòng kiểm tra xem đơn hàng của tôi đã được xử lý chưa?
I assume you don't care.	Tôi cho rằng bạn không quan tâm.
Tom insisted on staying to help us clean up after the party.	Tom nhất quyết ở lại để giúp chúng tôi dọn dẹp sau bữa tiệc.
You said you love Tom.	Bạn đã nói rằng bạn yêu Tom.
I don't mean to hurt Tom.	Tôi không định làm tổn thương Tom.
Tom is the injured one.	Tom là người bị thương.
Tom's mother told an extraordinary story about the out-of-body experience she went through during her recent encounter with death.	Mẹ của Tom đã kể một câu chuyện phi thường về trải nghiệm sống ngoài cơ thể mà bà đã trải qua trong lần đối mặt với cái chết gần đây.
I told you that Tom wouldn't want to go.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom sẽ không muốn đi.
Tom beat me.	Tom đã đánh bại tôi.
I assume you don't want to come with us.	Tôi cho rằng bạn không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom and Mary are very fond of Boston.	Tom và Mary rất thích Boston.
Tom arrived hours early.	Tom đến sớm hàng giờ.
Tom usually eats scrambled eggs for breakfast.	Tom thường ăn trứng bác vào bữa sáng.
Tom will learn French tomorrow.	Tom sẽ học tiếng Pháp vào ngày mai.
Tom says that Mary is ready to help John.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp đỡ John.
You should let Tom decide for himself.	Bạn nên để Tom tự quyết định.
Tom chose me.	Tom đã chọn tôi.
Tom is just teasing you.	Tom chỉ đang trêu chọc bạn.
I'm sure everything will be fine now.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn bây giờ.
I don't think you have it in you.	Tôi không nghĩ rằng bạn có nó trong bạn.
I'm surprised that I don't have to do what you have to.	Tôi ngạc nhiên rằng tôi không phải làm những gì bạn phải làm.
I didn't clean the kitchen.	Tôi đã không dọn dẹp nhà bếp.
She was always grumbling.	Cô ấy luôn càu nhàu.
Are you in love with Tom?	Bạn có đang yêu Tom không?
Tom pulls everyone into his vortex.	Tom kéo mọi người vào vòng xoáy của mình.
Tom was fired for being hired.	Tom bị sa thải vì đi làm thuê.
You're wrong.	Bạn đã nhầm.
This is a candy.	Đây là một viên kẹo.
Mary is the only girl that I really love.	Mary là cô gái duy nhất mà tôi thực sự yêu.
Tom sat at the bar drinking alone.	Tom ngồi ở quán uống rượu một mình.
Mary is the girl of my dreams.	Mary là cô gái trong mơ của tôi.
Tom will not forget you.	Tom sẽ không quên bạn.
You will give up.	Bạn sẽ từ bỏ.
Tom said it would probably take hours to do it.	Tom nói rằng có lẽ sẽ mất hàng giờ để làm điều đó.
I admit that I am tired.	Tôi thừa nhận rằng tôi mệt mỏi.
I couldn't believe it when they told me.	Tôi không thể tin được khi họ nói với tôi.
Tom is an activist.	Tom là một nhà hoạt động.
I know that Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
I thought I wouldn't have to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không phải làm điều đó.
Don't plan to eat at Chuck's Diner. 	Đừng định ăn ở Chuck's Diner.
It's closed.	Đóng cửa rồi.
Why do people think this is a good idea?	Tại sao mọi người lại nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay?
Do not wait for me. 	Đừng đợi tôi.
I won't be home until very late tonight.	Tôi sẽ không về nhà cho đến rất muộn tối nay.
I promised Tom I wouldn't go to Boston again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston nữa.
I don't like swimming, but Tom does.	Tôi không thích bơi lội, nhưng Tom thì có.
You are not eliminated for the military because of its rigid discipline.	Bạn không bị loại bỏ cho quân đội vì kỷ luật cứng nhắc của nó.
I know Tom doesn't know that I know how to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
Did you know Tom bought a new car?	Bạn có biết Tom đã mua một chiếc xe hơi mới?
You have to stay downstairs.	Bạn phải ở dưới nhà.
Tom is really good at speaking French.	Tom thực sự giỏi nói tiếng Pháp.
I will do that for sure.	Tôi sẽ làm điều đó chắc chắn.
It's not as hard to do as you might think.	Sẽ không khó để làm điều đó như bạn nghĩ.
Instead of going to school, he stayed at home.	Thay vì đi học, anh ấy ở nhà.
I'm sorry I didn't help you with anything.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không giúp bạn bất cứ điều gì.
Tom is waiting for you to leave.	Tom đang đợi bạn rời đi.
I hate kale.	Tôi ghét cải xoăn.
I doubt Tom and Mary would be reluctant to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I couldn't run fast enough to catch up with Tom.	Tôi không thể chạy đủ nhanh để đuổi kịp Tom.
Words cannot express my appreciation.	Từ ngữ không thể diễn tả sự cảm kích của tôi.
What makes you think Tom will be able to tell us how to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ có thể cho chúng tôi biết cách làm điều đó?
I have been arrested before.	Tôi đã bị bắt trước đây.
I want to go to the movies with you.	Tôi muốn đi xem phim với bạn.
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
Tom is unfaithful.	Tom không chung thủy.
Tom sounds horrible.	Tom nghe thật kinh khủng.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I think Tom still lives on Park Street.	Tôi nghĩ Tom vẫn sống trên Phố Park.
I'll send you a picture of Tom.	Tôi sẽ gửi cho bạn hình của Tom.
Tom hopes he can do it next October.	Tom hy vọng anh ấy có thể làm được điều đó vào tháng 10 tới.
Tom was a little surprised by Mary's behavior.	Tom hơi ngạc nhiên trước hành vi của Mary.
I'll be in Boston all next week.	Tôi sẽ ở Boston cả tuần tới.
Tom is a dirty old man.	Tom là một ông già bẩn thỉu.
How much money did you spend on food last month?	Bạn đã chi bao nhiêu tiền cho thực phẩm tháng trước?
You don't go to school today?	Hôm nay bạn không đi học à?
We don't need to rush.	Chúng tôi không cần phải vội vàng.
Why did you quit for Tom?	Tại sao bạn nghỉ việc cho Tom?
Please open your book to page 30.	Vui lòng mở sách của bạn đến trang 30.
I felt the urge to kiss Mary.	Tôi cảm thấy thôi thúc muốn hôn Mary.
Whether you go today or tomorrow makes no difference.	Dù bạn đi hôm nay hay ngày mai cũng không có gì khác biệt.
Tom bought many onions.	Tom đã mua nhiều hành tây.
Lightning is a natural phenomenon.	Sấm sét là hiện tượng tự nhiên.
I don't know if I need to do that or not.	Tôi không biết mình có cần phải làm như vậy hay không.
I think that sweater is too tight for you.	Tôi nghĩ rằng chiếc áo len đó quá chật đối với bạn.
Tom will throw a goodbye party for Mary.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc tạm biệt cho Mary.
Tom has told me he has no plans to stay in Australia until the end of the year.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại Úc cho đến cuối năm nay.
She made up her mind to graduate from high school.	Cô hạ quyết tâm sẽ tốt nghiệp cấp ba.
Tom knows who Mary thinks will win the race.	Tom biết Mary nghĩ ai sẽ thắng cuộc đua.
How do you sleep at night, know what you did?	Làm thế nào để bạn ngủ vào ban đêm, biết những gì bạn đã làm?
Tom and Mary both looked disappointed.	Tom và Mary đều có vẻ thất vọng.
Tom is staying with his friends.	Tom đang ở với bạn bè của mình.
I'll buy you some bottled water.	Tôi sẽ mua một ít nước đóng chai cho bạn.
Tom told us you are busy.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn đang bận.
Tom was the only man in the room.	Tom là người đàn ông duy nhất trong phòng.
Tom has all day to get it done.	Tom có ​​cả ngày để hoàn thành việc đó.
Tom is carrying a gun in one hand and a knife in the other.	Tom đang mang một khẩu súng trong một tay và một con dao trong tay kia.
I doubt that Tom will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
You can save a lot of money if you buy in bulk.	Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nếu mua với số lượng lớn.
Tom says Mary thinks John might be allowed to do it next weekend.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom saw what was happening and said nothing.	Tom nhìn thấy những gì đang xảy ra và không nói gì.
Tom says he doesn't have any living relatives.	Tom nói rằng anh không có bất kỳ người thân nào còn sống.
She felt as if she had seen a ghost.	Cô cảm thấy như thể cô đã nhìn thấy một con ma.
Is it okay if I just sit here for a while?	Có ổn không nếu tôi chỉ ngồi đây một lúc?
Tom wants to buy a new car.	Tom muốn mua một chiếc ô tô mới.
We do not know each other.	Chúng tôi không biết nhau.
You have to do it before you can go home.	Bạn phải làm điều đó trước khi bạn có thể về nhà.
Just try to act as if everything is fine.	Chỉ cần cố gắng hành động như thể mọi thứ đều ổn.
Did Tom like it in Australia?	Tom có ​​thích nó ở Úc không?
Tom says that Mary will cry.	Tom nói rằng Mary sẽ khóc.
Where is the proof that he committed the crime?	Đâu là bằng chứng cho thấy anh ta phạm tội?
Do you really think Tom is powerless?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bất lực?
They are still good kids.	Chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan.
I'm so glad Tom is here to help us do that.	Tôi rất vui vì Tom ở đây để giúp chúng tôi làm điều đó.
When did you decide not to allow Tom to do that?	Bạn quyết định không cho phép Tom làm điều đó khi nào?
I have never been under so much pressure before.	Tôi chưa bao giờ bị áp lực nhiều như vậy trước đây.
Tom felt the urge to run away.	Tom cảm thấy thôi thúc phải chạy trốn.
Tom says he doesn't think you can do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom didn't know who to give it to.	Tom không biết phải đưa nó cho ai.
I know Tom is not a coward.	Tôi biết Tom không phải là một kẻ hèn nhát.
Why don't you tell Tom you're going to do it tomorrow?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai?
Tom must have been very tired when he got home.	Tom chắc hẳn đã rất mệt khi về đến nhà.
Who does Tom plan to take to the prom?	Tom dự định đưa ai đến buổi dạ hội?
I think Tom went into the woods to kill himself.	Tôi nghĩ Tom đã vào rừng để tự sát.
I hope Tom passes the exam.	Tôi hy vọng Tom vượt qua kỳ thi.
Do you think I'm happy?	Bạn có nghĩ rằng tôi hạnh phúc?
The dog Tom ran into the street and was hit by a truck.	Chú chó Tom chạy ra đường và bị xe tải tông phải.
I know Tom hasn't done it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa làm điều đó.
OK; 	Được rồi;
I've got this.	Tôi đã có cái này.
Tom and Mary don't talk to each other at the party.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau trong bữa tiệc.
My hair was messy because the wind was so strong.	Tóc tôi rối bời vì gió rất mạnh.
I started to feel much better.	Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn nhiều.
The couple decided to adopt an orphan.	Hai vợ chồng quyết định nhận một đứa trẻ mồ côi làm con nuôi.
Peanut is a legume.	Lạc là cây họ đậu.
Tom won't find it so easy anymore.	Tom sẽ không thấy làm điều đó dễ dàng như vậy nữa.
Tom thinks you can't win.	Tom nghĩ rằng bạn không thể thắng.
Tom went downstairs to get some food.	Tom đi xuống cầu thang để lấy một số thức ăn.
Tom's whole family is currently in Australia with him.	Cả gia đình của Tom hiện đang ở Úc với anh ấy.
Tom picked some flowers in the garden and put them on the dining table.	Tom hái một vài bông hoa trong vườn và đặt chúng trên bàn ăn.
Tom was trying to impress his new boss.	Tom đã cố gắng gây ấn tượng với ông chủ mới của mình.
Tom thinks it will be a long fight.	Tom nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc chiến lâu dài.
I'm sure he'll tell you as soon as he arrives.	Tôi chắc chắn anh ấy sẽ nói với bạn ngay khi anh ấy đến.
I don't understand why you should do that.	Tôi không hiểu tại sao bạn nên làm như vậy.
I don't think Tom can hear very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe rất rõ.
Tom really wasn't sure what to do.	Tom thực sự không chắc mình phải làm gì.
The biggest problem in Tom and Mary's marriage is the interference of Mary's mother.	Vấn đề lớn nhất trong cuộc hôn nhân của Tom và Mary là sự can thiệp của mẹ Mary.
I have to call Tom.	Tôi phải gọi cho Tom.
Tom will get over it.	Tom sẽ vượt qua nó.
Tom arrived just in time.	Tom đến thật đúng lúc.
This is where the incident took place.	Đây là nơi diễn ra vụ việc.
Tom doesn't think I did that, does he?	Tom không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Tom can help us with this.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi điều này.
I know that Tom wants to know if you're not going to do that.	Tôi biết rằng Tom muốn biết nếu bạn không định làm điều đó.
All you have to do is just sit there and listen.	Tất cả những gì bạn phải làm là chỉ cần ngồi đó và lắng nghe.
I'm just trying to get to know you.	Tôi chỉ đang cố gắng làm quen với bạn.
I can't find my hanger.	Tôi không thể tìm thấy dây treo của tôi.
They have had no supplies for almost a month.	Họ đã không có nguồn cung cấp trong gần một tháng.
Children are not allowed in this bar.	Trẻ em không được phép vào quán bar này.
I heard that Tom wants a divorce.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn ly hôn.
Tom knows how important it is to me.	Tom biết việc làm đó quan trọng với tôi như thế nào.
Tom was taking care of his uncle.	Tom đã được chăm sóc cho chú của mình.
Tom denied writing the letter.	Tom phủ nhận việc viết lá thư.
Does the wallet you found belong to Tom?	Chiếc ví bạn tìm thấy có thuộc về Tom không?
Tom and Mary always walk to school together.	Tom và Mary luôn đi bộ đến trường cùng nhau.
I can't go there alone.	Tôi không thể đến đó một mình.
Tom can't remember exactly where he put his keys.	Tom không thể nhớ chính xác nơi anh ấy đặt chìa khóa của mình.
Stay here and follow Tom.	Ở đây và theo dõi Tom.
Tom decided to do it instead.	Tom quyết định làm điều đó thay thế.
It's not the first time Tom has been kicked out of a bar for fighting.	Đó không phải là lần đầu tiên Tom bị đuổi khỏi quán bar vì đánh nhau.
Tom is looking for his glasses.	Tom đang tìm kính của mình.
Tom says he wants to leave town for a while.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời khỏi thị trấn một thời gian.
Tom closed the umbrella and put it on the floor.	Tom đóng ô lại và đặt nó xuống sàn.
Tom never had to do it again.	Tom không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa.
The last time I saw Tom was last summer in Boston.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là vào mùa hè năm ngoái ở Boston.
Vigorous exercise makes you sweat.	Vận động mạnh khiến bạn đổ mồ hôi.
He thanked the host for a most enjoyable party.	Anh ấy cảm ơn chủ nhà vì một bữa tiệc thú vị nhất.
Tom waited a while.	Tom đã đợi một lúc.
Tom noticed that not all of the children were paying attention.	Tom nhận thấy rằng không phải tất cả bọn trẻ đều chú ý.
I think Tom shouldn't have told Mary how he did it.	Tôi nghĩ Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy đã làm điều đó như thế nào.
They will organize a labor union.	Họ sẽ tổ chức một liên đoàn lao động.
Paved street.	Đường phố trải nhựa.
I started to understand why.	Tôi bắt đầu hiểu tại sao.
I hope Tom never gets caught.	Tôi hy vọng Tom không bao giờ bị bắt.
If the weather is good, let's walk to school tomorrow.	Nếu thời tiết tốt, chúng ta hãy đi bộ đến trường vào ngày mai.
Only superiors have access to the best trainers.	Chỉ có cấp trên mới được tiếp cận với những người đào tạo tốt nhất.
Tom will probably be broken.	Tom có ​​thể sẽ bị phá vỡ.
I don't want to know what will happen.	Tôi không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I'm much heavier than Tom.	Tôi nặng hơn Tom rất nhiều.
Tom must pay for what he did.	Tom phải trả giá cho những gì anh ta đã làm.
Be prepared for emergencies.	Hãy chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp.
You shouldn't lie to me.	Bạn không nên nói dối tôi.
He suggested that there is a close relationship between birth order and personality.	Ông cho rằng có một mối quan hệ chặt chẽ giữa thứ tự sinh và tính cách.
You're a professor, aren't you?	Bạn là một giáo sư, phải không?
Tom had to help us yesterday.	Tom đã phải giúp chúng tôi ngày hôm qua.
Do you want to be with me or not?	Bạn có muốn ở bên tôi hay không?
I think you may be late.	Tôi nghĩ bạn có thể đến muộn.
We should be in Boston with Tom.	Chúng ta nên ở Boston với Tom.
Why did Mary want to be an actress?	Tại sao Mary muốn trở thành một nữ diễn viên?
I took a taxi from the bus station.	Tôi bắt taxi từ bến xe buýt.
I know that Tom doesn't know that we can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom talked all the time.	Tom đã nói suốt.
Congress passed legislation in December 2016 to limit public spending.	Quốc hội đã thông qua luật vào tháng 12 năm 2016 để giới hạn chi tiêu công.
Don't harass Tom.	Đừng quấy rối Tom.
I don't want to get out of bed.	Tôi không muốn ra khỏi giường.
It is unknown if Tom is color blind.	Không biết Tom có ​​bị mù màu không.
Tom won't cook.	Tom sẽ không nấu ăn.
They formed their own national association, the American Association of Retirees.	Họ đã thành lập hiệp hội toàn quốc của riêng mình, Hiệp hội những người về hưu của Mỹ.
We deal with these kinds of things all the time.	Chúng tôi đối phó với những loại việc này mọi lúc.
Try to be rational.	Hãy cố gắng lý trí.
Do you think it would be sad to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ rất buồn khi làm điều đó không?
Why is Tom sleepy?	Tại sao Tom lại buồn ngủ?
Tom doesn't admit anything.	Tom không thừa nhận bất cứ điều gì.
Do you really think you can convince Tom to help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom giúp bạn không?
Tom said he felt like doing it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn làm điều đó.
Don't be afraid to ask if you need help.	Đừng ngại hỏi nếu bạn cần giúp đỡ.
Tom is washing the dishes, isn't he?	Tom đang rửa bát, phải không?
Tom arrives at Mary's apartment at 2:30.	Tom đến căn hộ của Mary lúc 2:30.
I haven't seen Tom this angry in a long time.	Lâu rồi tôi không thấy Tom tức giận như thế này.
I don't know who I can trust anymore.	Tôi không biết mình có thể tin ai được nữa.
Tom is still here, but Mary is gone.	Tom vẫn ở đây, nhưng Mary đã rời đi.
I'm sure Tom will have a hard time getting along.	Tôi chắc rằng Tom sẽ khó hòa hợp.
"How much time do we have left?" 	"Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian?"
"Only thirty minutes."	"Chỉ ba mươi phút."
Tom thinks he's a big shot.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một cú sút lớn.
Tom picks up his daughter at the nursery.	Tom đón con gái tại nhà trẻ.
This cat does not chase mice.	Con mèo này không đuổi chuột.
Above all, logic requires precise definitions.	Trên hết, logic đòi hỏi những định nghĩa chính xác.
I knew that Tom knew why Mary had to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom will never get out of jail, will he?	Tom sẽ không bao giờ ra khỏi tù, phải không?
You love doing that, don't you?	Bạn thích làm điều đó, phải không?
Do you know what Tom's favorite color is?	Bạn có biết màu sắc yêu thích của Tom là gì không?
Tom thinks it's a good idea to do this.	Tom nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi làm điều này.
Tom thinks he's great.	Tom nghĩ rằng anh ấy rất tuyệt.
I wonder if Tom can really help me.	Tôi tự hỏi liệu Tom thực sự có thể giúp tôi không.
In middle school, Tom was a better student than Mary.	Ở trường trung học cơ sở, Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
Tom said he felt helpless.	Tom cho biết anh cảm thấy bất lực.
Tom was invited to the opening ceremony.	Tom đã được mời đến buổi lễ khai mạc.
Is there any chance that Tom will agree?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ đồng ý không?
My aunt gave me this album.	Dì của tôi đã cho tôi cuốn album này.
I didn't have Tom's phone number, so I didn't call him.	Tôi không có số điện thoại của Tom, vì vậy tôi đã không gọi cho anh ấy.
She is sewing a dress.	Cô ấy đang may một chiếc váy.
The President vetoed the law after Congress passed it.	Tổng thống đã phủ quyết luật sau khi Quốc hội thông qua.
Tom doesn't know you're here.	Tom không biết bạn đang ở đây.
Tom applied for a job for Mary.	Tom đã xin việc cho Mary.
What made you ask Tom that question?	Điều gì đã khiến bạn hỏi Tom câu hỏi đó?
You didn't know that you weren't allowed to do it alone, did you?	Bạn không biết rằng bạn không được phép làm điều đó một mình, phải không?
I am slow to adapt to new situations.	Tôi chậm thích nghi với hoàn cảnh mới.
That's so cool.	Điều đó thật ngầu.
I know why Tom has to.	Tôi biết tại sao Tom phải làm như vậy.
Let me show you the location of Boston on the map.	Hãy để tôi chỉ cho bạn vị trí của Boston trên bản đồ.
I'm not romantic at all.	Tôi không lãng mạn chút nào.
Tom didn't look back.	Tom không nhìn lại.
Tom and I laughed together.	Tom và tôi cười với nhau.
Tom said he would answer that question later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả lời câu hỏi đó sau.
I will pay you at the end of the month.	Tôi sẽ trả cho bạn vào cuối tháng.
Don't you know Tom doesn't want to do that?	Bạn không biết Tom không muốn làm điều đó sao?
Tom says he thinks he should be able to buy what he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể mua những thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
I'm half your age.	Tôi bằng nửa tuổi của bạn.
We cannot live without air and water.	Chúng ta không thể sống mà không có không khí và nước.
Tom is too hard to say.	Tom quá khó nói.
Tom has never seen a UFO.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một UFO.
Tom was advised not to go there alone.	Tom đã được khuyên không nên đến đó một mình.
He is as attractive as a fruit pie.	Anh ấy hấp dẫn như một chiếc bánh trái cây.
That's not the main reason why Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom is probably just drunk.	Tom có ​​lẽ chỉ say rượu.
Why do things like this keep happening to us?	Tại sao những điều như thế này lại tiếp tục xảy ra với chúng ta?
Tom has just been told that he won't be allowed to do that.	Tom vừa được thông báo rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I think I forgot to tell Tom what to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên nói với Tom phải làm gì.
The fact that you are giving them away for such a cheap price.	Thực tế là bạn đang cho chúng đi với giá rẻ như vậy.
Tom wouldn't really do such a thing.	Tom sẽ không thực sự làm một điều như vậy.
Tom went to Boston in October.	Tom đã đến Boston vào tháng 10.
Tom says he's happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi ở đây.
Tom has never had a plan in his life.	Tom chưa bao giờ có một kế hoạch nào trong đời.
All Tom wants to do is work.	Tất cả những gì Tom muốn làm là làm việc.
Tom told us to speak French.	Tom bảo chúng tôi nói tiếng Pháp.
This time, you've gone too far.	Lần này, bạn đã đi quá xa.
Tom didn't like school until he entered middle school.	Tom không thích trường học cho đến khi vào trung học cơ sở.
I think we have a role.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có một vai trò.
My bath towel got wet, so it didn't help.	Khăn tắm của tôi bị ướt, vì vậy nó không có ích gì.
He glanced at his wristwatch now and then.	Anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình bây giờ và sau đó.
I really don't like goat cheese at all.	Tôi thực sự không thích pho mát dê chút nào.
Tom said last month that he was planning to retire.	Tom đã nói rằng vào tháng trước rằng anh ấy đã lên kế hoạch nghỉ hưu.
Tom was in the hospital for three weeks.	Tom đã ở trong bệnh viện trong ba tuần.
I guess we shouldn't be surprised.	Tôi đoán chúng ta không nên ngạc nhiên.
There is too much salt in the soup.	Có quá nhiều muối trong súp.
We don't have many opportunities to do that.	Chúng tôi không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
I don't want to travel alone.	Tôi không muốn đi du lịch một mình.
Anyway, what do you want from me?	Dù sao thì bạn muốn gì ở tôi?
I hope he will meet me and listen to my future plans.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ gặp tôi và lắng nghe những dự định trong tương lai của tôi.
Tom wipes the glass with a dish towel.	Tom lau kính bằng khăn lau bát đĩa.
I still can't remember anything.	Tôi vẫn không thể nhớ bất cứ điều gì.
This problem is not so difficult that you cannot solve it.	Vấn đề này không khó đến mức bạn không thể giải quyết được.
Tom had a great weekend.	Tom đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
I want to drink coconut milk.	Tôi muốn uống nước cốt dừa.
Mary is a single mother.	Mary là một bà mẹ đơn thân.
I don't think Tom will hurt Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm tổn thương Mary.
You have to sit with Tom.	Bạn phải ngồi với Tom.
Tom says that Mary is probably still awake.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn tỉnh.
There is no rule against that.	Không có quy tắc nào chống lại điều đó.
He is a great poet as ever.	Ông ấy là một nhà thơ vĩ đại như đã từng sống.
I must have been drugged by Tom.	Tôi chắc đã bị Tom đánh thuốc mê.
The people I lent money to never paid me back.	Những người tôi cho vay tiền không bao giờ trả lại cho tôi.
That's Tom's horse.	Đó là con ngựa của Tom.
I know it's not Tom's fault.	Tôi biết đó không phải là lỗi của Tom.
Tom said that I am narrow-minded.	Tom nói rằng tôi là người hẹp hòi.
I'll know if you don't do it.	Tôi sẽ biết nếu bạn không làm điều đó.
I'm afraid I have a stomachache.	Tôi sợ mình bị đau bụng.
Tom is a real weirdo.	Tom là một kẻ kỳ quặc thực sự.
I don't want to discuss the matter with Tom.	Tôi không muốn thảo luận vấn đề với Tom.
Tom is feeling suffocated.	Tom đang cảm thấy ngột ngạt.
I don't think that will work.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả.
You and I understand Tom, but Mary doesn't.	Bạn và tôi hiểu Tom, nhưng Mary thì không.
Maybe Tom wasn't here when this happened.	Có lẽ Tom đã không ở đây khi chuyện này xảy ra.
Tom is very shallow, isn't he?	Tom rất nông cạn, phải không?
Tom said he didn't think it was a good idea to let Mary do it.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng việc cho phép Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
We'll be waiting for Tom in the lobby.	Chúng tôi sẽ đợi Tom ở sảnh.
He thinks he's a genius.	Anh ấy nghĩ mình là một thiên tài.
Tom wasn't sure if Mary could speak French.	Tom không chắc Mary có nói được tiếng Pháp không.
Tom is a Canadian citizen.	Tom là công dân Canada.
I think Tom and I are even like that now.	Tôi nghĩ Tom và tôi bây giờ thậm chí còn như vậy.
Tom says he won't buy anything today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy sẽ không mua gì cả.
Tom must be home by now.	Tom chắc đã về nhà rồi.
I had enough time to do what I needed to do.	Tôi đã có đủ thời gian để làm những gì tôi cần làm.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
Why don't you come visit me next time you're in Boston?	Tại sao bạn không đến thăm tôi vào lần tới khi bạn ở Boston?
I gave Tom a watch.	Tôi đã đưa cho Tom một chiếc đồng hồ.
Not many books on the shelf.	Không có nhiều sách trên giá.
You're the only one who seems to know how to do it.	Bạn là người duy nhất dường như biết cách làm điều đó.
Tom says he's really glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng vì đã có thể làm được điều đó.
I think we all have the same concerns.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có những mối quan tâm giống nhau.
I need to impress Tom.	Tôi cần phải gây ấn tượng với Tom.
I don't mind what you do.	Tôi không bận tâm về những gì bạn làm.
What are stem cells?	Tế bào gốc là gì?
You don't need to do anything else right now.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác ngay bây giờ.
Tom was dating Mary at the time.	Lúc đó Tom đang hẹn hò với Mary.
You made a big mistake, man.	Bạn đã mắc một sai lầm lớn, anh bạn.
Tom doesn't like being kissed by women who wear lipstick.	Tom không thích được hôn bởi những người phụ nữ tô son.
This train is seven carriages long.	Chuyến tàu này dài bảy toa.
I don't think we can trust Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom nữa.
There are more than 50,000 books in this library.	Có hơn 50.000 cuốn sách trong thư viện này.
How does Tom usually clear the table?	Tom thường dọn bàn như thế nào?
Tom is at John's bachelor party.	Tom đang ở bữa tiệc độc thân của John.
I have a friend who wants to work in Australia.	Tôi có một người bạn muốn làm việc ở Úc.
Where is the nearest gas station?	Trạm xăng gần đây nhất ở đâu?
I hope you are wrong about that.	Tôi hy vọng bạn sai về điều đó.
Don't know what will happen in the future.	Không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Tom knew he didn't have much longer to live.	Tom biết mình không còn sống được bao lâu nữa.
I don't think Tom has what it takes to be a teacher.	Tôi không nghĩ Tom có ​​những gì cần thiết để trở thành một giáo viên.
I think you are just confused.	Tôi nghĩ rằng bạn chỉ đang nhầm lẫn.
I won't believe them.	Tôi sẽ không tin họ.
I need Tom to see this.	Tôi cần Tom xem cái này.
Tom could not pass the test.	Tom không thể vượt qua kỳ kiểm tra.
This movie is really depressing.	Phim này thật là chán nản.
Tom says that Mary might be in Australia right now.	Tom nói rằng Mary có thể đang ở Úc bây giờ.
I'm enjoying it while I can.	Tôi đang tận hưởng nó trong khi tôi có thể.
Tom may not be aware of the danger.	Tom có ​​thể không nhận thức được mối nguy hiểm.
You don't want my phone number?	Bạn không muốn số điện thoại của tôi?
Tom is only interested in selling his own book.	Tom chỉ quan tâm đến việc bán cuốn sách của riêng mình.
I couldn't bear to see Tom so unhappy.	Tôi không thể chịu đựng được khi thấy Tom bất hạnh như vậy.
I know that Tom is a huge baseball fan.	Tôi biết rằng Tom là một người hâm mộ bóng chày rất lớn.
Tom has been saying that for years.	Tom đã nói điều đó trong nhiều năm.
I'm sure Tom can speak French.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
People don't always tell the truth.	Mọi người không phải lúc nào cũng nói sự thật.
Tom has been playing guitar with our band for three years.	Tom đã chơi guitar với ban nhạc của chúng tôi được ba năm.
We plow the fields.	Chúng tôi cày ruộng.
How do you know that will happen?	Làm thế nào bạn biết điều đó sẽ xảy ra?
Tom says that Mary doesn't have a lawyer.	Tom nói rằng Mary không có luật sư.
You are not allowed to talk to each other in class.	Các bạn không được nói chuyện với nhau trong lớp.
Tom told me Mary wasn't ready to do that.	Tom nói với tôi Mary chưa sẵn sàng làm điều đó.
The teacher would only allow us to speak French in the classroom.	Giáo viên sẽ chỉ cho phép chúng tôi nói tiếng Pháp trong lớp học.
Do you need me to show you the way?	Bạn có cần tôi chỉ đường cho bạn không?
I want to go somewhere where there are not many people.	Tôi muốn đến một nơi nào đó không có nhiều người.
Tom didn't seem to understand what was going on.	Tom dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I had been reading for an hour when he walked in.	Tôi đã đọc được một giờ thì anh ấy bước vào.
Super speed Nozomi runs faster than Hikari.	Nozomi siêu tốc chạy nhanh hơn Hikari.
Are you positive that you saw me off the stove?	Bạn có tích cực rằng bạn đã thấy tôi tắt bếp?
I apologize for taking so long.	Tôi xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
Please fill out the Customs Declaration Form.	Vui lòng điền vào Mẫu Khai báo Hải quan.
I hope you enjoy it as much as I do.	Tôi hy vọng rằng bạn cũng thích thú như tôi.
That idea never occurred to Tom.	Ý tưởng đó chưa bao giờ xảy ra với Tom.
I was asked not to do it today.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó ngày hôm nay.
We all know Tom doesn't want to do that.	Tất cả chúng ta đều biết Tom không muốn làm điều đó.
It doesn't make any difference.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom is wearing a nametag.	Tom đang đeo bảng tên.
I don't understand your objection.	Tôi không hiểu sự phản đối của bạn.
I think this is really a really important question.	Tôi nghĩ rằng đây thực sự là một câu hỏi thực sự quan trọng.
What is their purpose?	Mục đích của họ là gì?
I'm not sure if Tom was there or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​ở đó hay không.
Tom didn't know he had terminal cancer.	Tom không biết mình bị ung thư giai đoạn cuối.
I've seen Tom do it.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó.
Tom said he thinks Mary needs more sleep.	Tom cho biết anh nghĩ Mary cần ngủ nhiều hơn.
If anyone could do it, it would be Tom.	Nếu ai đó có thể làm được điều đó, đó sẽ là Tom.
I found my high school yearbook.	Tôi đã tìm thấy cuốn kỷ yếu cấp ba của mình.
They can vouch for Tom.	Họ có thể bảo đảm cho Tom.
Are you sure you're ready to do this?	Bạn có chắc mình đã sẵn sàng để làm điều này?
Have you read the ad that Tom put in the newspaper?	Bạn đã đọc quảng cáo mà Tom đưa trên báo chưa?
Tom warned me not to be late again.	Tom đã cảnh báo tôi đừng đến muộn một lần nữa.
I don't have any fun.	Tôi không có bất kỳ niềm vui.
I hope that Tom hasn't lied to us.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không nói dối chúng tôi.
I hope that I have a chance to visit Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội đến thăm Úc.
Do you think you will get married?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ kết hôn?
Tom said that Mary could not speak French well.	Tom nói rằng Mary không thể nói tiếng Pháp tốt.
Tom was not surprised by Mary's behavior.	Tom không ngạc nhiên trước hành vi của Mary.
I'm a lousy singer.	Tôi là một ca sĩ tệ hại.
I know that Tom has no plans to do that tomorrow.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
Tom is trying to hide something.	Tom đang cố che giấu điều gì đó.
Tom will be late if he is not quick.	Tom sẽ đến muộn nếu anh ấy không nhanh chóng.
Tom went backstage after the show.	Tom vào hậu trường sau buổi biểu diễn.
Can you tell me about your trip to Australia?	Bạn có thể cho tôi biết về chuyến đi của bạn đến Úc?
Tom bought a few cans of tomatoes.	Tom đã mua một vài lon cà chua.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
I didn't know Tom wasn't happy here.	Tôi không biết Tom không hạnh phúc ở đây.
I don't think what you've done will impress Tom.	Tôi không nghĩ rằng những gì bạn đã làm sẽ gây ấn tượng với Tom.
A vodka martini, please.	Làm ơn cho một vodka martini.
I told Tom he should relax.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên thư giãn.
I don't find that helpful.	Tôi không thấy điều đó hữu ích.
Our theme of the week is zero tolerance.	Chủ đề trong tuần của chúng ta là không khoan dung.
The ship will cross the equator tonight.	Con tàu sẽ đi qua xích đạo vào đêm nay.
What Tom and I are doing now is very dangerous.	Những gì tôi và Tom đang làm bây giờ rất nguy hiểm.
I think Tom is going to Australia next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
We hope Tom stays here for a few days.	Chúng tôi hy vọng Tom ở lại đây trong vài ngày.
I haven't lost as much weight as you think.	Tôi đã không giảm cân nhiều như bạn nghĩ.
Tom has probably just made it.	Tom có ​​lẽ vừa mới làm được điều đó.
You just need to be patient.	Bạn chỉ cần kiên nhẫn.
My father knew nothing of the emotional pain he caused me.	Cha tôi không biết gì về nỗi đau tình cảm mà ông ấy đã gây ra cho tôi.
Tom and Mary ask John to babysit.	Tom và Mary nhờ John trông trẻ.
Tom ran after the chicken.	Tom chạy theo con gà.
Tom knows that there is only one choice for him.	Tom biết rằng chỉ có một sự lựa chọn cho anh ấy.
Tom disappeared three days ago.	Tom đã biến mất ba ngày trước.
Tom probably knows what to do.	Tom có ​​thể biết phải làm gì.
Tom clearly loves Mary.	Tom rõ ràng là yêu Mary.
That won't be a problem.	Đó sẽ không phải là một vấn đề.
Tom accidentally runs into Mary.	Tom vô tình đụng phải Mary.
Where did Tom get all this from?	Tom lấy tất cả những thứ này từ đâu?
Tom asked me when I was going back to Australia.	Tom hỏi tôi khi tôi định quay lại Úc.
I know why Tom is crying.	Tôi biết tại sao Tom lại khóc.
How long did Tom have to wait?	Tom đã phải đợi bao lâu?
She sprained her ankle while exercising.	Cô ấy bị trẹo mắt cá chân khi đang tập thể dục.
Tom thought that the food that Mary had prepared tasted pretty good.	Tom nghĩ rằng thức ăn mà Mary đã chuẩn bị có vị khá ngon.
You probably don't like me very much if you don't even reply to my messages.	Bạn hẳn không thích tôi lắm nếu bạn thậm chí không trả lời tin nhắn của tôi.
I hope I don't have to use this pistol.	Tôi hy vọng tôi không phải sử dụng khẩu súng lục này.
I promised Tom that I would cook dinner.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ nấu bữa tối.
We should try to think of something new to do.	Chúng ta nên cố gắng nghĩ ra điều gì đó mới để làm.
Tom did not take his eyes off the ball.	Tom không rời mắt khỏi quả bóng.
I had to walk because there was no taxi.	Tôi phải đi bộ vì không có taxi.
To take a photo, all you need to do is press this button.	Để chụp ảnh, tất cả những gì bạn cần làm là nhấn nút này.
Tom said he thought I looked bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông buồn chán.
Mary's husband does not blame her for his problems.	Chồng của Mary không đổ lỗi cho cô ấy về những vấn đề của anh ấy.
I feel bad about what I did.	Tôi cảm thấy tồi tệ về những gì tôi đã làm.
I thought you knew Tom would be here today.	Tôi nghĩ bạn biết Tom sẽ ở đây hôm nay.
Tom didn't know that I could understand French.	Tom không biết rằng tôi có thể hiểu tiếng Pháp.
We estimate damage as accurately as possible.	Chúng tôi ước tính thiệt hại chính xác nhất có thể.
Your room is a lot neater than mine.	Phòng của bạn gọn gàng hơn rất nhiều so với phòng của tôi.
Why didn't Tom wake me up?	Tại sao Tom không đánh thức tôi?
Tom doesn't want Mary to swim by herself.	Tom không muốn Mary tự bơi.
The pantry is empty.	Phòng đựng thức ăn trống rỗng.
I am not interested in botany.	Tôi không quan tâm đến thực vật học.
There are many people and cars in this city. 	Có rất nhiều người và xe hơi trong thành phố này.
It's a busy city.	Đó là một thành phố bận rộn.
Tom said Mary thought he might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Let Tom go and we'll talk about it.	Để Tom đi và chúng ta sẽ nói về nó.
Today's Tigers-Giants baseball game has been postponed due to heavy rain.	Trận đấu bóng chày Tigers-Giants hôm nay đã bị hoãn do trời mưa lớn.
Why does Tom want to come to Australia?	Tại sao Tom muốn đến Úc?
You should tell Tom that you intend to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn có ý định làm điều đó.
I can't seem to relax.	Tôi dường như không thể thư giãn.
Tom is definitely smart.	Tom chắc chắn là thông minh.
Why can't I do that?	Tại sao tôi không thể làm điều đó?
Let's eat as soon as Tom gets home.	Hãy ăn ngay khi Tom về đến nhà.
Don't move until I tell you.	Đừng di chuyển cho đến khi tôi bảo bạn.
The hardware store is still where it used to be.	Cửa hàng phần cứng vẫn ở nơi nó từng ở.
Where is the nearest subway station?	Ga tàu điện ngầm gần nhất ở đâu?
Tell Tom not to do that again.	Bảo Tom đừng làm thế nữa.
I rested well.	Tôi đã nghỉ ngơi tốt.
Tom gave a roll of film to Mary.	Tom đưa một cuộn phim cho Mary.
I love hearing Tom's stories.	Tôi thích nghe những câu chuyện của Tom.
That's the point I want to make.	Đó là điểm mà tôi muốn thực hiện.
Tom tells Mary that he thinks John is being sarcastic.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang mỉa mai.
Tom says he wants to learn a new language.	Tom nói rằng anh ấy muốn học một ngôn ngữ mới.
Tom is more like you than John.	Tom giống bạn hơn John.
I don't want to do anything risky.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì mạo hiểm.
You should wait for Tom.	Bạn nên đợi Tom.
Tom revives Mary.	Tom hồi sức cho Mary.
Tom said he was really hesitant to do it.	Tom nói rằng anh thực sự do dự khi làm điều đó.
Try not to worry about Tom.	Cố gắng đừng lo lắng về Tom.
You are not allowed to smoke in this room.	Bạn không được phép hút thuốc trong phòng này.
Tom will never let you win again.	Tom sẽ không bao giờ để bạn thắng nữa.
What gives Tom the right to tell us what to do?	Điều gì cho phép Tom có ​​quyền bảo chúng ta phải làm gì?
I don't spend as much time doing it as I used to.	Tôi không dành nhiều thời gian để làm điều đó như tôi đã từng.
Tom hanged himself in his cell.	Tom đã treo cổ tự vẫn trong phòng giam của mình.
I admit that I was tempted to do that.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom puts ketchup on everything.	Tom đặt sốt cà chua vào tất cả mọi thứ.
This is pretty much what I expected.	Đây là khá nhiều những gì tôi mong đợi.
Tom is waiting at the airport.	Tom đang đợi ở sân bay.
Tom said Mary might come to Australia with him.	Tom nói Mary có thể sẽ đến Úc với anh ta.
I wonder where the profits go?	Tôi tự hỏi lợi nhuận đi về đâu?
There's never been a better time to buy a home.	Không bao giờ có thời điểm tốt hơn để mua một ngôi nhà.
Why doesn't Tom have dinner?	Tại sao Tom không ăn tối?
Yesterday, Tom made me do it.	Hôm qua, Tom đã bắt tôi làm điều đó.
We are renovating our house.	Chúng tôi đang cải tạo ngôi nhà của mình.
Tom said I did it.	Tom nói rằng tôi đã làm điều đó.
Tom said he thought I looked hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông đói.
Tom and Mary don't live in the same time zone.	Tom và Mary không sống cùng múi giờ.
Tom went to lunch.	Tom đi ăn trưa.
I hope that Tom makes a full recovery.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ bình phục hoàn toàn.
Prince Charles is the heir to the throne.	Thái tử Charles là người thừa kế ngai vàng.
I think Tom is distracted.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bị phân tâm.
Tom heard the car door slam shut.	Tom nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại.
There's something I don't understand.	Có điều gì đó tôi không hiểu.
I know that Tom is a much better drummer than I am.	Tôi biết rằng Tom là một tay trống giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom did not expect Mary to be so good.	Tom không ngờ Mary lại tốt như vậy.
I swear to God I didn't kill Tom.	Tôi thề có Chúa là tôi không giết Tom.
Tomorrow we'll have a picnic, weather permitting, of course.	Ngày mai chúng ta sẽ đi picnic, tất nhiên là nếu thời tiết cho phép.
Tom was very pleased with the work Mary did for him.	Tom rất hài lòng với công việc mà Mary đã làm cho anh.
I didn't choose anything.	Tôi không chọn bất cứ thứ gì.
You're Tom's accomplice, aren't you?	Bạn là đồng phạm của Tom, phải không?
Who did you just talk to?	Người mà bạn vừa nói chuyện với ai?
I can't go back to Boston until next Monday.	Tôi không thể quay lại Boston cho đến thứ Hai tới.
I should be able to get that done by Monday.	Tôi sẽ có thể hoàn thành việc đó trước thứ Hai.
You are not old enough to get a driver's license.	Bạn chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
We need to find out if Tom is going to help us.	Chúng tôi cần tìm hiểu xem Tom có ​​định giúp chúng tôi hay không.
Tom told me that he used to play the clarinet when he was in high school.	Tom nói với tôi rằng anh ấy từng chơi kèn clarinet khi còn học trung học.
I saw Tom get in Mary's car.	Tôi thấy Tom lên xe của Mary.
Why is Tom always hungry?	Tại sao Tom luôn đói?
Tom was better than before.	Tom đã khá hơn trước.
I don't think it will happen today.	Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Tom won't be able to finish his homework if Mary doesn't help him.	Tom sẽ không thể hoàn thành bài tập về nhà nếu Mary không giúp anh ta.
I still haven't done what you asked me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom's porch light is on.	Đèn hiên của Tom đang sáng.
Tom told me he would help Mary too.	Tom nói với tôi anh ấy cũng sẽ giúp Mary.
You'd be better off buying a new one than trying to fix it.	Bạn sẽ tốt hơn nếu mua một cái mới hơn là cố gắng sửa chữa nó.
Tom and Mary have no children.	Tom và Mary chưa có con.
What was the last movie you watched?	Bộ phim cuối cùng bạn đã xem là gì?
That's not what I intended.	Đó không phải là những gì tôi dự định.
I know that Tom is much older than me.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn tôi rất nhiều tuổi.
Tom looked very worried.	Tom trông rất lo lắng.
Tom will check your homework.	Tom sẽ kiểm tra bài tập về nhà của bạn.
A stealth attack is underway.	Một cuộc tấn công lén lút đang được tiến hành.
I don't think Tom needs to do that until tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó cho đến ngày mai.
Tom said that Mary did not intend to go alone.	Tom nói rằng Mary không định đi một mình.
When was the last time Tom talked to you?	Lần cuối cùng Tom nói chuyện với bạn là khi nào?
I still have a crush on Tom.	Tôi vẫn phải lòng Tom.
I think it's time for me to wash the car.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải rửa xe.
Don't tell Tom you're lost.	Đừng nói với Tom rằng bạn bị lạc.
What Tom did was hilarious.	Những gì Tom đã làm thật vui nhộn.
Tom couldn't understand.	Tom không thể hiểu được.
Have you ever had food poisoning?	Bạn đã bao giờ bị ngộ độc thực phẩm chưa?
Why can't we do that, too?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó, quá?
Why don't we talk for a while?	Tại sao chúng ta không nói chuyện một lúc?
I heard Tom really enjoys living in Boston.	Tôi nghe nói Tom thực sự thích sống ở Boston.
I don't think Tom is funny.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người hài hước.
I think Tom fell.	Tôi nghĩ Tom đã ngã.
In 2013, I was still a teenager.	Năm 2013, tôi vẫn còn là một thiếu niên.
I don't think Tom is having fun.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang vui vẻ.
Tom was waiting for Mary outside the supermarket.	Tom đã đợi Mary bên ngoài siêu thị.
I will not join their controversy.	Tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh cãi của họ.
Tom's parents passed away in 2013.	Cha mẹ của Tom qua đời vào năm 2013.
Tom has a court date.	Tom đã có ngày ra tòa.
Tom was fired for being rude to a customer.	Tom đã bị sa thải vì cư xử thô lỗ với khách hàng.
Tom wasn't too worried about what had happened.	Tom không quá lo lắng về những gì đã xảy ra.
Tom is smart enough to listen to Mary's advice.	Tom đủ thông minh để lắng nghe lời khuyên của Mary.
Apparently Tom was here early this morning.	Rõ ràng là Tom đã ở đây vào sáng sớm nay.
We couldn't play tennis because it was raining.	Chúng tôi không thể chơi quần vợt vì trời mưa.
Tom still wasn't sure what he needed to do.	Tom vẫn không chắc mình cần phải làm gì.
She interrupted him while he was talking to my father.	Cô ấy ngắt lời anh ấy khi anh ấy đang nói chuyện với bố tôi.
I wonder if Tom can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó một mình hay không.
Tom doesn't work.	Tom không làm việc.
Neither Tom nor Mary said anything.	Cả Tom và Mary đều không nói gì.
I expected to see Tom at the party, but he wasn't there.	Tôi mong gặp Tom ở bữa tiệc, nhưng anh ấy không có ở đó.
I have another ace up my sleeve.	Tôi có một ace khác lên tay áo của tôi.
Don't let Tom use the phone.	Đừng để Tom sử dụng điện thoại.
You're not sick are you?	Bạn không ốm phải không?
Tom got there just in time.	Tom đến đó đúng lúc.
Thanks for your words of encouragement.	Cảm ơn vì những lời động viên của bạn.
I am happy to help.	Tôi rất vui khi được giúp đỡ.
Tom disenfranchised his son.	Tom đã tước quyền thừa kế của con trai mình.
I used to talk to Tom a lot.	Tôi đã từng nói chuyện với Tom rất nhiều.
I don't think Tom has the willpower to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ ý chí để làm điều đó.
I didn't know French the last time I saw you, but now I know a little.	Tôi đã không biết tiếng Pháp trong lần cuối cùng tôi gặp bạn, nhưng bây giờ tôi biết một chút.
Turn left at the next corner, and you'll find the station.	Rẽ trái ở góc tiếp theo, và bạn sẽ tìm thấy nhà ga.
Tom's voice was like a woman's.	Giọng của Tom giống như một người phụ nữ.
It is 300 km to Boston.	Đó là 300 km đến Boston.
I couldn't do what I wanted.	Tôi đã không thể làm những gì tôi muốn.
What Tom told Mary was not entirely true.	Những gì Tom nói với Mary không hoàn toàn là sự thật.
Anyone good at knitting baskets?	Có bạn nào giỏi đan rổ không?
Tom is one of my clients.	Tom là một trong những khách hàng của tôi.
I didn't tell Tom anything about you.	Tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì về bạn.
I saw someone in Australia do it and decided that I wanted to try it myself.	Tôi đã thấy ai đó ở Úc làm điều đó và quyết định rằng tôi muốn tự mình thử.
That's why Tom was late.	Đó là lý do Tom đến muộn.
Do you want me to tell Tom we won't do that again?	Bạn có muốn tôi nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm thế nữa không?
I'd be surprised if Tom didn't.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom không làm vậy.
Tom let the dog out.	Tom thả chó ra ngoài.
I don't think Tom would be angry if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tức giận nếu bạn làm vậy.
Tom said that Mary wasn't sure if John could do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có thể làm điều đó hay không.
Tom heard someone calling for help.	Tom nghe thấy ai đó kêu cứu.
Won't you tell them who you are?	Bạn sẽ không nói cho họ biết bạn là ai?
I assure you that an error like this will never happen again.	Tôi đảm bảo với bạn rằng một lỗi như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tom put on his sunglasses.	Tom đeo kính râm vào.
Tom knew there was nothing he could do.	Tom biết anh không thể làm gì được.
Tom is very shy.	Tom rất nhút nhát.
They became suspicious of it.	Họ đã trở nên nghi ngờ về nó.
The boy gathered a handful of peanuts and put them in a small box.	Cậu bé gom một nắm đậu phộng và cho vào một chiếc hộp nhỏ.
It's not your fault, so don't blame yourself.	Đó không phải là lỗi của bạn, vì vậy đừng tự trách mình.
Tom shouted at us in a gruff voice.	Tom hét vào mặt chúng tôi bằng một giọng cộc cằn.
I know that Tom and Mary did it together.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau.
I will see Tom.	Tôi sẽ gặp Tom.
I caught a glimpse of him.	Tôi thoáng nhìn thấy anh ấy.
Tom said he called Mary on Monday night.	Tom nói rằng anh ấy đã gọi cho Mary vào tối thứ Hai.
Tom said he wished he hadn't tried it.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không thử làm điều đó.
Tom knows the clock is running out.	Tom biết đồng hồ sắp hết giờ.
What is your relationship with Tom?	Mối quan hệ của bạn với Tom là gì?
Tom says he's lonely.	Tom nói rằng anh ấy cô đơn.
Tom didn't think Mary would stay long.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở lại lâu.
Tom left Mary at home.	Tom để Mary ở nhà.
I want to buy a gift for my son. 	Tôi muốn mua một món quà cho con trai tôi.
Do you have any good ideas?	Bạn có bất kỳ ý tưởng tốt?
You can ask for help if you need it.	Bạn có thể yêu cầu giúp đỡ nếu bạn cần.
Tom was hoping we could do it for Mary.	Tom đã hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó cho Mary.
Tom forgot to lock the back door.	Tom quên khóa cửa sau.
Tom hates opera.	Tom ghét opera.
You should continue to work while you are healthy.	Bạn nên tiếp tục làm việc trong khi bạn còn sức khỏe.
The thieves opened all the drawers of the table to find the money.	Những tên trộm đã mở tất cả các ngăn kéo của bàn để tìm tiền.
Tom needs to pass this test.	Tom cần phải vượt qua bài kiểm tra này.
Tom wondered what Mary's last name was.	Tom tự hỏi họ của Mary là gì.
He thought about growing a beard, but gave up the idea of ​​growing a beard.	Anh ấy đã nghĩ đến việc nuôi râu, nhưng đã từ bỏ ý định trồng một bộ râu.
What is Boston most famous for?	Boston nổi tiếng nhất về cái gì?
Tom knows what he likes.	Tom biết anh ấy thích gì.
Tom says this is good for health.	Tom nói rằng điều này là tốt cho sức khỏe.
I hope Tom will wait until we get there.	Tôi hy vọng Tom sẽ đợi cho đến khi chúng tôi đến đó.
You know that Tom should do the same, right?	Bạn biết rằng Tom nên làm như vậy, phải không?
Tom may have missed his train.	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình.
I never got a chance to talk to Tom.	Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với Tom.
Tom was the one who gave it to Mary.	Tom là người đã đưa cái đó cho Mary.
Right now, I'm more worried about what might happen to you than what might happen to me.	Hiện giờ, tôi lo lắng những gì có thể xảy ra với bạn hơn là những gì có thể xảy ra với tôi.
I will not be blackmailed.	Tôi sẽ không bị tống tiền.
Tom is about to leave the house.	Tom chuẩn bị ra khỏi nhà.
I don't think Tom would be so disrespectful.	Tôi không nghĩ Tom lại thiếu tôn trọng như vậy.
I am a Canadian living in Australia.	Tôi là người Canada sống ở Úc.
Let me think about it for a few days.	Hãy để tôi suy nghĩ về nó trong một vài ngày.
Gasoline is scarce around here.	Xăng khan hiếm quanh đây.
Do you think it's still fixable?	Bạn có nghĩ rằng nó vẫn có thể sửa chữa được?
Today I feel a lot better.	Hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tom went on a date with Mary last Monday night.	Tom đã hẹn hò với Mary vào tối thứ Hai tuần trước.
Everyone knows Tom doesn't want to visit Australia.	Mọi người đều biết Tom không muốn đến thăm Úc.
Tom has already left Australia.	Tom đã rời Úc rồi.
Tom never gave a reason why.	Tom không bao giờ đưa ra lý do tại sao.
Because the bus arrived late, we had to wait in the rain for quite a while.	Vì xe buýt đến muộn nên chúng tôi phải đợi dưới mưa khá lâu.
Tom will be here this afternoon, won't he?	Chiều nay Tom sẽ đến đây, phải không?
I want to be as happy as Tom.	Tôi muốn được hạnh phúc như Tom.
I wish I could speak French as fluently as you.	Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp trôi chảy như bạn.
I don't think I can take this pain anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng nỗi đau này nữa.
Tom looks really worried.	Tom trông thực sự lo lắng.
Tom told me he thought Mary was the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đầu tiên làm điều đó.
I think I'm pretty lucky.	Tôi nghĩ tôi khá may mắn.
Tell Tom I'll do it.	Nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
We disagree on many things, but we are still good friends.	Chúng tôi bất đồng về nhiều thứ, nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau.
I don't think it's wise for you to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn làm điều đó là khôn ngoan.
I didn't know that you know how to cook Mexican food.	Tôi không biết rằng bạn biết nấu món ăn Mexico.
Tom admits he was the one who stole Mary's money.	Tom thừa nhận anh ta là người đã lấy trộm tiền của Mary.
Tom doesn't need a taxi.	Tom không cần taxi.
It's frustrating.	Thật là chán nản.
I rely on you and Tom.	Tôi dựa vào bạn và Tom.
I gave you my answer already.	Tôi đã cho bạn câu trả lời của tôi rồi.
I know Tom won't sing.	Tôi biết Tom sẽ không hát.
Tom knelt beside the wounded man.	Tom quỳ xuống bên cạnh người đàn ông bị thương.
We always have a good relationship.	Chúng tôi luôn có một mối quan hệ tốt.
I may not be allowed to do it alone.	Tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
I can't let them catch you.	Tôi không thể để họ bắt được bạn.
I don't want to study today.	Tôi không muốn học hôm nay.
Tom said it's time to start thinking about what we need to buy.	Tom cho biết đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về những thứ chúng ta cần mua.
Tom was driving without a license.	Tom đã lái xe mà không có bằng lái.
Why shouldn't I tell Tom?	Tại sao tôi không nên nói với Tom?
I don't know how to do anything else.	Tôi không biết làm thế nào để làm bất cứ điều gì khác.
Those two are inseparable.	Hai người đó không thể tách rời.
Maybe Tom could tell Mary not to do it.	Có lẽ Tom có ​​thể nói với Mary đừng làm điều đó.
Tom won't let me drive.	Tom không cho tôi lái xe.
At that time Tom was only 13 or 14 years old.	Lúc đó Tom mới 13 hay 14 tuổi.
What's revolutionary about that?	Có gì cách mạng về điều đó?
Tom seems good enough.	Tom có ​​vẻ đủ tốt.
Tom didn't move.	Tom không di chuyển.
I'll ask around and let you know if I spot anything.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và cho bạn biết nếu tôi phát hiện ra bất cứ điều gì.
Tom was killed.	Tom đã bị giết.
Tom doesn't know that you're from Boston.	Tom không biết rằng bạn đến từ Boston.
Don't forget smoking is bad for your health.	Đừng quên hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn.
I have never asked anyone for a favor.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ ai cho một đặc ân.
I'm too weak to do that.	Tôi quá yếu để làm điều đó.
Tom tries to speak French with the sales lady.	Tom cố gắng nói tiếng Pháp với bà chủ bán hàng.
Tom says he thinks he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom needs a raise.	Tom cần được tăng lương.
Tom hastily drove away.	Tom vội vàng lái xe đi.
I bought a ticket from a ticket seller.	Tôi đã mua vé từ một người bán vé.
Tom wants an audience.	Tom muốn có khán giả.
I have enough money for a car.	Tôi có đủ tiền cho một chiếc xe hơi.
Tom says he won't come to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
I can't go swimming with you tomorrow.	Tôi không thể đi bơi với bạn vào ngày mai.
I'm used to that.	Tôi đã quen với việc đó.
Tom has a double-barreled shotgun.	Tom có ​​một khẩu súng ngắn hai nòng.
Why don't we turn on the air conditioner?	Tại sao chúng ta không bật máy lạnh?
I don't want Tom to go shopping with Mary.	Tôi không muốn Tom đi mua sắm với Mary.
Most of us can understand French, but not all of us.	Hầu hết chúng ta có thể hiểu tiếng Pháp, nhưng không phải tất cả chúng ta.
You shouldn't let Tom push you around.	Bạn không nên để Tom đẩy bạn xung quanh.
I don't like the way my mom braids my hair.	Tôi không thích cách mẹ tết tóc cho tôi.
It will help you sleep.	Nó sẽ giúp bạn ngủ.
If you're very quiet, you probably won't wake your baby.	Nếu bạn rất yên lặng, có thể bạn sẽ không đánh thức em bé dậy.
Tom didn't know Mary needed to do it by 2:30.	Tom không biết Mary cần phải làm điều đó trước 2:30.
Tom is not a lifeguard.	Tom không phải là một nhân viên cứu hộ.
Tom told Mary to start cooking.	Tom bảo Mary bắt đầu nấu ăn.
He's your typical workaholic.	Anh ấy là người nghiện công việc điển hình của bạn.
They have a great view of the creek.	Họ có một cái nhìn tuyệt vời ra con lạch.
Tom said he was looking for a place to eat.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm một nơi để ăn.
Tom is not a golfer.	Tom không phải là một vận động viên chơi gôn.
Tom is not interested in a relationship.	Tom không quan tâm đến một mối quan hệ.
You are really stressed.	Bạn thực sự căng thẳng.
She bought the dress on impulse.	Cô ấy đã mua chiếc váy một cách bốc đồng.
I could have told Tom that, but I didn't.	Tôi có thể đã nói với Tom điều đó, nhưng tôi đã không.
I know that Tom is still not tired of doing it.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa mệt mỏi khi làm điều đó.
I better go find Tom.	Tốt hơn là tôi nên đi tìm Tom.
If you don't watch TV, I turn it off.	Nếu bạn không xem TV, tôi sẽ tắt nó đi.
Tom and I were the ones who suggested doing it.	Tom và tôi là những người đề nghị làm điều đó.
Tom believes he has to do it.	Tom tin rằng anh ấy phải làm điều đó.
The police arrived as soon as they heard gunshots.	Cảnh sát đến ngay khi nghe thấy tiếng súng.
Most people here can do that.	Đa số người dân ở đây có thể làm được điều đó.
Tom left the fight, possibly saving his life.	Tom đã rời khỏi cuộc chiến, có thể đã cứu mạng anh ta.
It's a buying impulse.	Đó là một sự thúc đẩy mua.
His family immigrated to the United States.	Gia đình ông di cư sang Hoa Kỳ.
Tom wants me to move to Australia.	Tom muốn tôi chuyển đến Úc.
It's a luxury we can't afford.	Đó là một thứ xa xỉ mà chúng tôi không thể mua được.
Do you think Tom enjoyed the party?	Bạn có nghĩ rằng Tom rất thích bữa tiệc?
Tom says he plans to stay until next Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại cho đến thứ Hai tuần sau.
Help yourself. 	Tự lo lấy thân.
There are many other things in the kitchen.	Còn rất nhiều thứ khác trong nhà bếp.
I am a university student.	Tôi là một sinh viên đại học.
We have blankets.	Chúng tôi có chăn.
I have to make dinner for my family.	Tôi phải làm bữa tối cho gia đình tôi.
I know Tom knows Mary shouldn't do that.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm vậy.
One of the patients in the waiting room had just passed out.	Một trong những bệnh nhân trong phòng chờ vừa bị ngất xỉu.
Tom said he was asked for help.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu giúp đỡ.
Are you free on Monday?	Bạn có rảnh vào thứ Hai không?
I don't know if we're still friends.	Tôi không biết liệu chúng tôi có còn là bạn hay không.
Tom says I should win.	Tom nói rằng tôi nên giành chiến thắng.
Tom no longer trusts Mary.	Tom không còn tin tưởng Mary nữa.
You're an adopted child, aren't you?	Bạn là con nuôi, phải không?
Tom couldn't find Mary.	Tom không thể tìm thấy Mary.
I wonder if Tom will help Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp Mary không.
I don't think Tom knows Mary's phone number.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết số điện thoại của Mary.
Tom doesn't like the way Mary treats him.	Tom không thích cách Mary đối xử với anh ta.
Tom would probably be reasonable.	Tom có ​​thể sẽ hợp lý.
You should wait until we get here before you start eating.	Bạn nên đợi cho đến khi chúng tôi đến đây trước khi bạn bắt đầu ăn.
Tom should have been sad.	Tom lẽ ra phải buồn.
Tom couldn't do what everyone said he did.	Tom không thể làm những gì mọi người nói rằng anh ấy đã làm.
Tom told me he thought Mary could win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể thắng.
I know Tom and Mary both did it.	Tôi biết Tom và Mary đều đã làm điều đó.
Now I have no job.	Bây giờ tôi không có việc làm.
I think you can be more patient.	Tôi nghĩ bạn có thể kiên nhẫn hơn.
It is very difficult to put what we have said into practice.	Rất khó để đưa những gì chúng tôi đã nói vào thực tế.
I like the West.	Tôi thích phương Tây.
Tom was sure that he would never see Mary again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
Tom followed Mary around the store.	Tom đi theo Mary xung quanh cửa hàng.
Tom has no keys.	Tom không có chìa khóa.
We may never get another chance to do this again.	Chúng ta có thể không bao giờ có cơ hội khác để làm điều này một lần nữa.
We need to buy something for Tom.	Chúng tôi cần mua một cái gì đó cho Tom.
I heard Tom might leave sometime this week.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể rời đi vào một lúc nào đó trong tuần này.
Tom dyed his hair bright red.	Tom nhuộm tóc màu đỏ tươi.
I tried to tell you that three years ago.	Tôi đã cố gắng nói với bạn điều đó ba năm trước.
Tom says he will come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
I know Tom is much shorter than you.	Tôi biết Tom thấp hơn bạn rất nhiều.
Tom has become very religious.	Tom đã trở nên rất sùng đạo.
This heavy workload is too much for me.	Khối lượng công việc nặng nề này là quá nhiều đối với tôi.
Tom put some rice in the bowl.	Tom cho một ít cơm vào bát.
Tom is desperate to do it.	Tom đang tuyệt vọng để làm điều đó.
Staying up late is not good.	Thức khuya không tốt đâu.
I did everything I could to make people like me.	Tôi đã làm mọi thứ có thể để khiến mọi người thích tôi.
I couldn't say a word.	Tôi không thể nói một lời.
Do you care what others think of us?	Bạn có quan tâm những gì người khác nghĩ về chúng tôi?
Tom opened his eyes and looked around.	Tom mở mắt và nhìn xung quanh.
Tom left the key on the table.	Tom để lại chìa khóa trên bàn.
Please refrain from smoking in the elevator.	Vui lòng hạn chế hút thuốc trong thang máy.
Tom tried to start the car again, but it wouldn't start.	Tom đã cố gắng khởi động lại chiếc xe, nhưng nó không khởi động được.
Tell Tom I'm busy.	Nói với Tom rằng tôi đang bận.
Tom denied knowing anything about the robbery.	Tom phủ nhận không biết gì về vụ cướp.
I see no reason for us to be enemies.	Tôi thấy không có lý do gì để chúng ta trở thành kẻ thù của nhau.
I am having dinner with my wife.	Tôi đang ăn tối với vợ tôi.
I admit that I didn't do what Tom told me I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
Tom doesn't have to eat if he doesn't want to.	Tom không cần phải ăn nếu không muốn.
Tom was the only one who did it.	Tom là người duy nhất đã làm điều đó.
I rarely do that with Tom.	Tôi hiếm khi làm điều đó với Tom.
Whether we can do that or not depends on what Tom wants to do.	Chúng ta có làm được điều đó hay không phụ thuộc vào những gì Tom muốn làm.
Between you and me, I think our boss is stupid.	Giữa anh và em, anh nghĩ sếp của chúng ta thật ngốc.
Tom did not intend to stay any longer.	Tom không định ở lại lâu hơn.
I am very worried about that.	Tôi rất lo lắng về điều đó.
You shouldn't hate people. 	Bạn không nên ghét mọi người.
You should just hate what they do.	Bạn chỉ nên ghét những gì họ làm.
Tom is an influential local criminal.	Tom là một tên tội phạm có ảnh hưởng ở địa phương.
We'll let Tom decide.	Chúng tôi sẽ để Tom quyết định.
Tom and I are not the only ones to do that.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất làm được điều đó.
Tom and I had dinner together.	Tom và tôi đã ăn tối cùng nhau.
Tom is not afraid of my dog, but many people are.	Tom không sợ con chó của tôi, nhưng nhiều người thì vậy.
If you do it for me, I'll be in your debt.	Nếu bạn làm điều đó cho tôi, tôi sẽ mắc nợ của bạn.
I don't have money, so I can't buy any food.	Tôi không có tiền, vì vậy tôi không thể mua bất kỳ món ăn nào.
Tom and I ate stew for dinner.	Tom và tôi ăn món hầm cho bữa tối.
Tom can't be here.	Tom không thể ở đây.
Tom says he has to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy phải giúp Mary làm điều đó.
Tom doesn't want to study music.	Tom không muốn học nhạc.
Do you want Tom to help you?	Bạn có muốn Tom giúp bạn không?
The next bus leaves at 2:30.	Chuyến xe buýt tiếp theo khởi hành lúc 2:30.
I'm on my way to Tom's right now.	Tôi đang trên đường đến Tom's ngay bây giờ.
I want to know why Tom didn't help us.	Tôi muốn biết tại sao Tom không giúp chúng tôi.
Tom is not here tonight.	Tom không đến đây tối nay.
Tom is rich enough to do whatever he wants.	Tom đủ giàu để làm bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I thought that Tom would never see you again.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa.
I don't need to be anywhere.	Tôi không cần phải ở đâu cả.
They discover their family is not getting along.	Họ phát hiện ra gia đình của họ không hòa thuận.
You would be crazy if you left now.	Bạn sẽ thật điên rồ nếu rời đi ngay bây giờ.
Tom said he couldn't do it today.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom is a good lawyer.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một luật sư giỏi.
There is a new industrial plant in the north of the city.	Có một nhà máy công nghiệp mới ở phía bắc thành phố.
Tom wants to ask Mary to help him.	Tom muốn nhờ Mary giúp anh ta.
I am honored that you should ask me to speak.	Tôi rất vinh dự khi bạn nên yêu cầu tôi nói chuyện.
Did Tom tell Mary who he was?	Tom có ​​nói cho Mary biết anh ta là ai không?
Everyone stopped talking when Tom entered the room.	Mọi người ngừng nói khi Tom bước vào phòng.
Tom told me he thought Mary would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ hợp tác.
Tom gave a good solution.	Tom đã đưa ra một giải pháp tốt.
I wonder why Tom would want to buy that car.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn mua chiếc xe đó.
There is no proof that Tom is the killer.	Không có bằng chứng nào cho thấy Tom là kẻ giết người.
What is Tom doing in the basement?	Tom đang làm gì ở tầng hầm?
I was speechless at his rudeness.	Tôi không nói nên lời trước sự thô lỗ của anh ta.
I always have fruit and oatmeal for breakfast.	Tôi luôn có trái cây và bột yến mạch cho bữa sáng.
Are you sure that's what Tom wants?	Bạn có chắc đó là những gì Tom muốn?
Always keep your workplace tidy.	Luôn giữ nơi làm việc của bạn ngăn nắp.
I suspect that Tom is in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở Úc.
Tom is saving money for a trip to Australia.	Tom đang tiết kiệm tiền cho một chuyến đi đến Úc.
I feel nothing but contempt for such behavior.	Tôi không cảm thấy gì ngoài sự khinh bỉ đối với hành vi như vậy.
How will this affect Tom?	Điều này sẽ ảnh hưởng đến Tom như thế nào?
There's a lot of things Tom doesn't tell you.	Có rất nhiều điều Tom không nói với bạn.
Don't forget to kiss your wife goodbye.	Đừng quên hôn tạm biệt vợ.
You should avoid Tom today if possible. 	Bạn nên tránh Tom ngày hôm nay nếu có thể.
He is very angry with you.	Anh ấy rất giận bạn.
Tom doesn't want anything to happen to Mary.	Tom không muốn bất cứ điều gì xảy ra với Mary.
Tom and I do many things together.	Tom và tôi làm nhiều việc cùng nhau.
I have no reason to lie to you.	Tôi không có lý do gì để nói dối bạn.
Tom says he thinks his house is haunted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
Tom says he speaks fluent French. 	Tom nói rằng anh ấy nói thông thạo tiếng Pháp.
Talk to him in French only to check that claim.	Hãy nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Pháp duy nhất để kiểm tra tuyên bố đó.
Tom always comes home alone.	Tom luôn về nhà một mình.
If it doesn't happen, don't blame me.	Nếu nó không xảy ra, đừng trách tôi.
I can't wait for you to meet my friends.	Tôi không thể chờ đợi cho bạn để gặp bạn bè của tôi.
Tom has not eaten any food for the past three days.	Tom đã không ăn bất kỳ thức ăn nào trong ba ngày qua.
You are a very sleepy person.	Bạn là một người rất ngủ.
Don't you think we should do something to help?	Bạn không nghĩ chúng ta nên làm gì đó để giúp đỡ?
Monday what are you doing?	Thứ Hai bạn đang làm gì?
I forgot to turn off the light when I left.	Tôi quên tắt đèn khi tôi rời đi.
I shouldn't have bought this shirt.	Tôi không nên mua cái áo này.
I want to study with Tom.	Tôi muốn học với Tom.
Tom is the life of the party.	Tom là cuộc sống của bữa tiệc.
Tom made Mary feel uncomfortable.	Tom khiến Mary cảm thấy khó chịu.
I just wanted to let you know that I have a date.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi có một ngày.
Tom didn't seem to expect anything.	Tom dường như không mong đợi gì.
You better find Tom.	Tốt hơn bạn nên tìm Tom.
I don't think Tom is being sarcastic.	Tôi không nghĩ Tom đang mỉa mai.
We weren't sure what kind of person Tom would be and if he would want to live in the house with us.	Chúng tôi không chắc Tom sẽ là người như thế nào và liệu anh ấy có muốn sống cùng nhà với chúng tôi hay không.
Tom's debit card has expired.	Thẻ ghi nợ của Tom đã hết hạn.
I'm not talking about Tom.	Tôi không nói về Tom.
Tom will probably try to do this another way.	Tom có ​​thể sẽ thử làm điều này theo cách khác.
I suspect that Tom was meant to be there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã định ở đó.
Tom and Mary need each other.	Tom và Mary cần nhau.
I don't want that kind of life for our children.	Tôi không muốn cuộc sống như vậy cho con cái chúng tôi.
I think I can't stay.	Tôi nghĩ rằng tôi không thể ở lại.
Tom's car has tinted windows.	Xe của Tom có ​​cửa sổ ngả màu.
When was the last time you asked someone for help?	Lần cuối cùng bạn nhờ ai đó giúp đỡ là khi nào?
I can't stand being interrupted.	Tôi không thể chịu được việc bị gián đoạn.
I hope Tom isn't too mad at me.	Tôi hy vọng Tom không quá giận tôi.
It was very cold and it snowed for three days in a row.	Trời rất lạnh và tuyết rơi trong ba ngày liên tiếp.
Tom and I rarely give each other gifts.	Tom và tôi hiếm khi tặng quà cho nhau.
I don't know that Tom doesn't know how to do it.	Tôi không biết rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom injured his knee and couldn't go swimming today.	Tom bị thương ở đầu gối và không thể đi bơi hôm nay.
Tom has been driving around all day.	Tom đã lái xe xung quanh cả ngày.
Tom will be there too.	Tom cũng sẽ ở đó.
I still haven't finished all my homework.	Tôi vẫn chưa hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình.
Our university graduates 1,000 students each year.	Trường đại học của chúng tôi tốt nghiệp 1.000 sinh viên mỗi năm.
Tom has been a huge influence on me.	Tom đã là một người có ảnh hưởng lớn đến tôi.
Tom sells vegetables at a roadside stall.	Tom bán rau ở một quán ven đường.
Tom is not handsome.	Tom không đẹp trai.
If the weather is nice tomorrow, we will have a picnic.	Nếu thời tiết đẹp vào ngày mai, chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại.
Tom is at home, isn't he?	Tom đang ở nhà, phải không?
No need to apologize.	Không cần phải xin lỗi.
I'm sure Tom will do it.	Tôi chắc chắn Tom sẽ làm điều đó.
You didn't have time to do it yesterday, did you?	Bạn không có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
I don't think Tom is dead.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chết.
Your prediction is almost correct.	Dự đoán của bạn gần như đúng.
Tom introduced himself.	Tom đã giới thiệu về bản thân.
Tom is pretty obnoxious.	Tom khá đáng ghét.
Tom never realized how beautiful Mary really was.	Tom chưa bao giờ nhận ra Mary thực sự xinh đẹp như thế nào.
You didn't tell Tom about us, did you?	Bạn đã không nói với Tom về chúng tôi, phải không?
I don't know you've ever done that.	Tôi không biết bạn đã từng làm điều đó.
You should tell Tom not to do that.	Bạn nên nói với Tom đừng làm vậy.
I think Tom has been told.	Tôi nghĩ rằng Tom đã được nói.
Just between us, that's my girlfriend.	Chỉ giữa chúng ta, đó là bạn gái của tôi.
I don't know what I'm going to do next week.	Tôi không biết mình sẽ làm gì vào tuần tới.
Tom was trying to figure out what we had to do.	Tom đang cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi phải làm gì.
I realized that the only reason Tom did it was because Mary asked him to.	Tôi nhận ra rằng lý do duy nhất mà Tom làm vậy là vì Mary đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom can go.	Tom có ​​thể đi.
Germany allied with Italy during World War II.	Đức liên minh với Ý trong Thế chiến thứ hai.
He is a coward.	Anh ta là một kẻ hèn nhát.
I never heard Tom sing that song.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom hát bài hát đó.
Tom is probably eating.	Tom có ​​lẽ đang ăn.
I want to find a decent hotel that is not too expensive.	Tôi muốn tìm một khách sạn tử tế mà không quá đắt.
Tom licked his finger.	Tom liếm ngón tay của mình.
I like Tom a lot more than you.	Tôi thích Tom hơn bạn rất nhiều.
Tom couldn't find anyone to go with him, and so he went on his own.	Tom không thể tìm thấy ai để đi cùng mình, và vì vậy anh ấy đã tự đi.
Tom sprained his ankle.	Tom bị trẹo mắt cá chân.
Now I'm in trouble.	Bây giờ tôi đang gặp rắc rối.
That makes everything simpler.	Điều đó làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn.
Cold winter.	Mùa đông lạnh giá.
Tom decided to postpone his departure.	Tom quyết định hoãn việc khởi hành của mình.
I wish they would play this song over and over again.	Tôi ước họ sẽ chơi đi chơi lại bài hát này.
Where did you buy your school bag?	Bạn đã mua cặp đi học của bạn ở đâu?
I love veal.	Tôi yêu thịt bê.
Tom doesn't have any close friends.	Tom không có bất kỳ người bạn thân nào.
Tom saved every letter that Mary sent him.	Tom đã lưu mọi bức thư mà Mary gửi cho anh ta.
Tom assumed that Mary did not speak French.	Tom cho rằng Mary không nói được tiếng Pháp.
I will never forget what you did for me.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho tôi.
I understand your feeling.	Tôi hiểu cảm giác của bạn.
Make sure to use politically correct terms.	Đảm bảo sử dụng các thuật ngữ đúng về mặt chính trị.
I can help you make a list of what we need to buy.	Tôi có thể giúp bạn lập danh sách những thứ chúng ta cần mua.
I can never remember the spelling of your name.	Tôi không bao giờ có thể nhớ cách đánh vần tên của bạn.
Sorry, but you're not allowed to fish here.	Xin lỗi, nhưng bạn không được phép câu cá ở đây.
We would love that.	Chúng tôi sẽ thích điều đó.
I met some interesting people here.	Tôi đã gặp một số người thú vị ở đây.
It's not good for Tom.	Nó không tốt cho Tom.
They told me it was good exercise, but I didn't like jogging.	Họ nói với tôi rằng đó là bài tập tốt, nhưng tôi không thích chạy bộ.
Tom should have been outside playing with the other kids.	Tom lẽ ra nên ở ngoài chơi với những đứa trẻ khác.
Tom can see someone, but he's not sure who it is.	Tom có ​​thể nhìn thấy ai đó, nhưng anh không chắc đó là ai.
I have a terrible cold.	Tôi bị cảm lạnh khủng khiếp.
Tom has an ice cream machine.	Tom có ​​một cái máy làm kem.
Tom said he didn't know if he had enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có đủ thời gian để làm điều đó hay không.
Mary has an hourglass figure.	Mary có thân hình đồng hồ cát.
Tom has probably forgotten what Mary looks like.	Tom có ​​lẽ đã quên Mary trông như thế nào.
Tom won't do anything crazy.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì điên rồ.
I am suffering from a broken heart.	Tôi đang đau khổ vì một trái tim tan vỡ.
Tom seemed surprised it worked.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi nó hoạt động.
Tom and his friend John were swimming near the shore when a powerful ship carried them out to sea.	Tom và người bạn John của anh ấy đang bơi gần bờ thì một con tàu mạnh mẽ đã đưa họ ra biển.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó.
Tom only drinks expensive wine.	Tom chỉ uống rượu đắt tiền.
I know that you will do the same for me.	Tôi biết rằng bạn cũng sẽ làm như vậy đối với tôi.
Tom got the money.	Tom đã lấy được tiền.
I was there to support you whenever you needed me.	Tôi đã hỗ trợ bạn bất cứ khi nào bạn cần tôi.
Tom is very careful.	Tom rất cẩn thận.
Everyone enjoys the job.	Mọi người đều làm công việc một cách thích thú.
Tom didn't look as pale as Mary.	Tom không có vẻ nhợt nhạt như Mary.
I told Tom I couldn't speak French.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết nói tiếng Pháp.
I thought you said you couldn't buy a truck.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thể mua một chiếc xe tải.
Your first draft is fine.	Bản nháp đầu tiên của bạn đã ổn.
You should ask Tom about that.	Bạn nên hỏi Tom về điều đó.
Tom says he has to go to Boston the day after tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Boston vào ngày mốt.
Then I realized that I shouldn't have done it.	Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom has a dial-up phone.	Tom có ​​một chiếc điện thoại quay số.
I've only been here three years.	Tôi chỉ mới ở đây ba năm.
You believe them, don't you?	Bạn tin họ, phải không?
Tom told me that Mary played the piano very well, but I didn't really believe him until I heard her play.	Tom nói với tôi rằng Mary chơi piano rất giỏi, nhưng tôi không thực sự tin anh ấy cho đến khi tôi nghe cô ấy chơi.
I don't think Tom knows where Mary lives.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sống ở đâu.
Politics is perhaps the only profession that does not require preparation.	Chính trị có lẽ là nghề duy nhất mà không cần chuẩn bị trước.
I don't live alone.	Tôi không sống một mình.
I will fight to the end.	Tôi sẽ chiến đấu cho đến cùng.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
I suspect Tom and Mary are from Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đến từ Boston.
Do you still have the bike that I gave you?	Bạn vẫn còn giữ chiếc xe đạp mà tôi đã cho bạn?
Laughing in someone's face when he makes a mistake is not good manners.	Cười vào mặt ai đó khi anh ta mắc lỗi không phải là cách cư xử tốt.
It will do well for you.	Nó sẽ làm tốt cho bạn.
Stay with Tom, Mary.	Ở với Tom, Mary.
According to the news report, the ruling coalition won 72 seats as of 5 pm.	Theo bản tin, liên minh cầm quyền đã giành được 72 ghế vào lúc 5 giờ chiều.
This is what Tom asked me to do for him.	Đây là những gì Tom yêu cầu tôi làm cho anh ấy.
Didn't you just fix that three days ago?	Không phải bạn vừa sửa chữa cái đó ba ngày trước sao?
You wouldn't really do that, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
I usually get up early every morning and go for a run before going to work.	Tôi thường dậy sớm vào mỗi buổi sáng và chạy bộ trước khi đi làm.
Campsite near swimming area.	Khu cắm trại gần khu vực bơi lội.
What is the story of Tom?	Câu chuyện về Tom là gì?
Tom set the book aside.	Tom đặt cuốn sách sang một bên.
She is a particularly interesting person.	Cô ấy là một người đặc biệt thú vị.
Many tourists come to see the falls.	Nhiều du khách đến xem thác.
Tom asked me if I had a black tie he could borrow.	Tom hỏi tôi nếu tôi có một chiếc cà vạt đen mà anh ấy có thể mượn.
The bread I bought at the supermarket was not very good.	Bánh mì tôi mua ở siêu thị không ngon lắm.
Tom was killed with a crowbar.	Tom bị giết bằng xà beng.
Apparently Tom was the one who would do it to Mary.	Rõ ràng Tom là người sẽ làm điều đó với Mary.
Tom made an educated guess.	Tom đã đưa ra một phỏng đoán có học.
Tom thinks Mary will be nervous.	Tom nghĩ Mary sẽ căng thẳng.
I'm trying to remember the last time I saw you.	Tôi đang cố nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp em.
Tom couldn't come to Australia last spring.	Tom không thể đến Úc vào mùa xuân năm ngoái.
Tom broke into a cold sweat.	Tom toát mồ hôi lạnh.
Tom packed his things and left.	Tom thu dọn đồ đạc và rời đi.
They threw him into geometry.	Họ ném anh ta vào hình học.
I cannot stop it.	Tôi không thể dừng nó lại.
Tom started to say something.	Tom bắt đầu nói điều gì đó.
The meeting did not last long.	Cuộc họp không kéo dài.
Why do you love Tom?	Tại sao bạn yêu Tom?
I can't draw.	Tôi không thể vẽ.
Tom goes south.	Tom đi về hướng nam.
If you do, you will regret it.	Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ rất tiếc.
I shouldn't have asked Tom to do it.	Tôi không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
I will not turn my back on you again.	Tôi sẽ không quay lưng lại với bạn một lần nữa.
Tom and his cousins ​​did business together.	Tom và những người anh em họ của anh ấy đã kinh doanh cùng nhau.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be divorced.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ ly hôn.
You are a talented kid.	Bạn là một đứa trẻ tài năng.
Tom destroyed the children's sand castle.	Tom đã phá hủy lâu đài cát của bọn trẻ.
Tom had a philosophical discussion with his professor.	Tom đã có một cuộc thảo luận triết học với giáo sư của mình.
We must withdraw.	Chúng ta phải rút lui.
Tom says he needs to finish what he is doing.	Tom nói rằng anh ấy cần phải hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
You cannot resist.	Bạn không thể cưỡng lại được.
Since you love writing letters, why don't you send her a line?	Vì bạn thích viết thư, tại sao bạn không gửi cho cô ấy một dòng?
Tom says he's looking forward to seeing you.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được gặp bạn.
Tom asks Mary to open all the windows.	Tom yêu cầu Mary mở tất cả các cửa sổ.
I have no doubt in my mind that it was Tom who did it.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng Tom là người đã làm điều đó.
I think we should ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
There is a tape recorder on the table.	Có một máy ghi âm trên bàn.
Tom keeps things interesting.	Tom giữ mọi thứ thú vị.
I think we will not do this.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không làm điều này.
Do you really think Tom will be deported?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ bị trục xuất?
I don't think I need to wear a coat today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải mặc áo khoác hôm nay.
Tom tried to help Mary do it.	Tom đã cố gắng giúp Mary làm điều đó.
I think Tom never did it alone.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình.
We had our own problems with Tom.	Chúng tôi đã có những vấn đề riêng với Tom.
What does Tom need to buy?	Tom cần mua gì?
Don't let them see you.	Đừng để họ nhìn thấy bạn.
I'm not really prepared.	Tôi không thực sự chuẩn bị.
During the exam, Tom cheated on Mary.	Trong kỳ thi, Tom đã lừa dối Mary.
I wish you could tell me how to do it.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is incapable of crying.	Tom không có khả năng khóc.
It's been three years since Tom started working for Mary.	Đã ba năm kể từ khi Tom bắt đầu làm việc cho Mary.
I know that Tom will be back soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ sớm trở lại.
I have finished translating everything you asked me to translate.	Tôi đã dịch xong mọi thứ mà bạn yêu cầu tôi dịch.
I don't know if Tom is dead or alive.	Tôi không biết Tom đã chết hay còn sống.
Who does Tom want to sing with?	Tom muốn hát với ai?
The ocean stretches as far as the eye can see.	Đại dương trải dài đến tận tầm mắt.
Tom doesn't have to leave.	Tom không cần phải rời đi.
I am feeling the same way.	Tôi cũng đang cảm thấy như vậy.
Alzheimer's disease affects nearly 50 million people worldwide.	Bệnh Alzheimer ảnh hưởng đến gần 50 triệu người trên thế giới.
I think you drank too much.	Tôi nghĩ bạn đã uống quá nhiều.
Ask Tom to stop doing it.	Hãy yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
Tom staged his own death.	Tom đã tự dàn dựng cái chết của mình.
I don't think Tom will be able to buy a house.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể mua được một căn nhà.
She's not as old as Mary.	Cô ấy không già bằng Mary.
Tom knows a lot about you.	Tom biết rất nhiều về bạn.
The only person over the age of thirty here is Tom.	Người duy nhất trên ba mươi tuổi ở đây là Tom.
Tom is in no hurry to get married.	Tom không vội kết hôn.
That's really not good enough.	Điều đó thực sự không đủ tốt.
I doubt Tom is still there.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn ở đó.
I adopted Tom.	Tôi đã nhận nuôi Tom.
I think Tom doing that can be very dangerous.	Tôi nghĩ Tom làm điều đó có thể rất nguy hiểm.
Tom is smarter than anyone else.	Tom thông minh hơn bất kỳ ai khác.
I was tired so I went straight to bed.	Tôi mệt nên đi thẳng lên giường.
I didn't mean to make Tom cry.	Tôi không cố ý làm Tom khóc.
Tom says he doesn't think doing it is worth his time.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm điều đó là xứng đáng với thời gian của anh ấy.
I thought you said I could spend the night here.	Tôi tưởng anh nói tôi có thể qua đêm ở đây.
Have you made a list of everything you need?	Bạn đã lập danh sách mọi thứ bạn cần chưa?
Are you breaking up with Tom?	Bạn đang chia tay với Tom?
Tom might be the last to do it.	Tom có ​​thể là người cuối cùng làm điều đó.
There are many restaurants and shops within walking distance.	Có rất nhiều nhà hàng và cửa hiệu nằm trong khoảng cách đi bộ.
Tom barely speaks French.	Tom hầu như không nói được tiếng Pháp.
I don't know how to explain what's going on.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích những gì đang xảy ra.
Tom realized that he wouldn't be able to change anything.	Tom nhận ra rằng anh sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Suppose you don't want to come.	Giả sử bạn không muốn đến.
How do you know Tom won't be in Boston next week?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không ở Boston vào tuần tới?
Unfortunately, Tom is not healthy.	Thật không may, Tom không khỏe mạnh.
Tom has everything he needs.	Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần.
I know that Tom doesn't do that often these days.	Tôi biết rằng những ngày này Tom không thường xuyên làm như vậy.
It's disappointing to lose.	Thật thất vọng khi thua cuộc.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
It was the best tea Tom had ever had.	Đó là loại trà ngon nhất mà Tom từng uống.
Your shift ends at 2:30.	Ca làm việc của bạn kết thúc lúc 2:30.
Don't do anything that might upset Tom.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến Tom khó chịu.
Tom looked out the window and saw Mary's car.	Tom nhìn ra cửa sổ và thấy xe của Mary.
I have a son and I also have a daughter.	Tôi có một cậu con trai và tôi cũng có một cô con gái.
I was not in Boston at the time.	Tôi không ở Boston vào thời điểm đó.
I'm afraid it will be too late tomorrow.	Tôi e rằng sẽ quá muộn vào ngày mai.
I didn't think Tom would be that overweight.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thừa cân như vậy.
That's what Tom would say.	Đó là những gì Tom sẽ nói.
Tom approved our idea.	Tom đã thông qua ý tưởng của chúng tôi.
That's what I was dealing with.	Đó là những gì tôi đã đối phó.
Tom says he won't be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
My laptop battery doesn't last as long as it used to.	Pin máy tính xách tay của tôi không sử dụng được lâu như trước đây.
Come here, Tom.	Lại đây, Tom.
Tom sneaks out and stealthily buys Mary a large bouquet of flowers to celebrate their wedding anniversary.	Tom lẻn ra ngoài và lén lút mua cho Mary một bó hoa lớn để kỷ niệm ngày cưới của họ.
I haven't finished that yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom is obviously very angry.	Tom rõ ràng là rất tức giận.
Tom may have been murdered.	Tom có ​​thể đã bị sát hại.
I wish we could have stayed in Australia a little longer.	Tôi ước chúng tôi có thể ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom knows why Mary intends to come to Australia.	Tom biết tại sao Mary dự định đến Úc.
Tom is not more likely to promise to do that.	Tom không có nhiều khả năng hứa làm điều đó.
Tom says he already knows the answer.	Tom nói rằng anh ấy đã biết câu trả lời.
Tom borrowed money from me.	Tom đã vay tiền từ tôi.
Tom didn't laugh.	Tom không cười.
"What day is that?" 	"Đó là ngày thứ mấy?"
"Today is Wednesday."	"Hôm nay là thứ tư."
Tom is not very good at swimming.	Tom bơi không giỏi lắm.
Tom is facing a lot of jail time.	Tom đang phải đối mặt với rất nhiều thời gian ngồi tù.
I bring you a housewarming gift.	Tôi mang cho bạn một món quà tân gia.
He was knocked down by a punch in the first round.	Anh ta đã bị hạ gục bởi một cú đấm ở hiệp đầu tiên.
Tom thought that would be a good idea.	Tom nghĩ đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
I really enjoy working in groups.	Tôi thực sự thích làm việc theo nhóm.
Did you actually buy that for Tom?	Bạn có thực sự mua cái đó cho Tom không?
I don't hide.	Tôi không trốn.
Who was the last person to talk to Tom?	Ai là người cuối cùng nói chuyện với Tom?
We were monitoring Tom Jackson.	Chúng tôi đã giám sát Tom Jackson.
Tom loves knitting.	Tom thích đan.
Tom said he started getting very dizzy.	Tom nói rằng anh ấy bắt đầu rất chóng mặt.
I really think we should be honest with Tom.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta nên thành thật với Tom.
Tom is as tall as me.	Tom cao bằng tôi.
This is an embarrassment in and of itself.	Đây là một sự bối rối trong và của chính nó.
Tom wants the money you owe him.	Tom muốn số tiền bạn nợ anh ta.
What is the name of the song that Tom sang?	Tên bài hát mà Tom đã hát là gì?
Tom doesn't know Mary's last name.	Tom không biết họ của Mary.
Tom knew Mary didn't.	Tom biết Mary không làm vậy.
I have a nice shoe but it's too small for me. 	Tôi có một đôi giày đẹp nhưng quá nhỏ so với tôi.
Do you like them?	Bạn có thích chúng không?
I think Tom won't wake up now.	Tôi nghĩ bây giờ Tom sẽ không tỉnh.
Tom said he cried all night.	Tom nói rằng anh ấy đã khóc suốt đêm.
I just started playing tennis.	Tôi mới bắt đầu chơi quần vợt.
As soon as she's ready, give me a call.	Ngay khi cô ấy sẵn sàng, hãy gọi cho tôi.
The plane was delayed because of bad weather.	Máy bay bị trễ vì thời tiết xấu.
Tom says he thinks Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
Tom won't approve.	Tom sẽ không chấp thuận.
Tom doesn't understand the difference between transitive and intransitive verbs.	Tom không hiểu sự khác biệt giữa động từ bắc cầu và nội động từ.
Tom didn't say when he planned to do that.	Tom không nói khi nào anh ấy dự định làm điều đó.
I know we probably won't agree on anything.	Tôi biết chúng tôi có thể sẽ không đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom hopes that Mary can do it.	Tom hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
What are the active ingredients in aspirin?	Các thành phần hoạt tính trong aspirin là gì?
They fell in love from the moment their eyes met.	Họ yêu nhau ngay từ khi ánh mắt họ chạm nhau.
I told you Tom would win.	Tôi đã nói với bạn là Tom sẽ thắng.
There's no one else here.	Không có ai khác ở đây.
Tom said that he thought it would be a waste of time to learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ rất lãng phí thời gian để học tiếng Pháp.
Tom says he can do it with one hand tied behind his back.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó với một tay bị trói sau lưng.
There is a bank in front of the station.	Có một ngân hàng ở phía trước của nhà ga.
Tom is so unlucky, isn't he?	Tom thật đen đủi phải không?
I waited alone in front of the hotel.	Tôi đợi một mình trước khách sạn.
What did Tom study in college?	Tom đã học gì ở trường đại học?
You haven't put anything in your suitcase yet.	Bạn vẫn chưa cho bất cứ thứ gì vào vali của mình.
I don't think Tom will do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm được.
Tom still pointed his gun at Mary and told her not to move.	Tom vẫn chĩa súng về phía Mary và bảo cô ấy không được di chuyển.
Do you want me not to leave?	Bạn có muốn tôi không rời đi?
Tom is being held hostage.	Tom đang bị bắt làm con tin.
I don't think Tom would do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I kicked my son out of the house three months ago.	Tôi đuổi con trai tôi ra khỏi nhà ba tháng trước.
Tom wasn't very upset.	Tom không khó chịu lắm.
I know that Tom is a fast eater.	Tôi biết rằng Tom là một người ăn nhanh.
Tom promised me that would never happen again.	Tom đã hứa với tôi rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tom probably wouldn't be offended.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị xúc phạm.
I'm the one who puts the kids to bed.	Tôi là người cho bọn trẻ đi ngủ.
Tom is extremely honest.	Tom cực kỳ trung thực.
Tom is likely to be in trouble.	Tom có ​​khả năng gặp rắc rối.
Tom is bigger than you think.	Tom lớn hơn bạn nghĩ.
You cannot shoot Tom in the back.	Bạn không thể bắn Tom sau lưng.
Mali is one of Africa's largest cotton growers.	Mali là một trong những người trồng bông lớn nhất Châu Phi.
You've told me that hundreds of times.	Bạn đã nói với tôi điều đó hàng trăm lần.
It's a bit difficult to do that.	Đó là một chút khó khăn để làm điều đó.
Let us know where you will be.	Hãy cho chúng tôi biết bạn sẽ ở đâu.
No problem.	Không có vấn đề gì cả.
I didn't know that Tom was arrested three weeks ago.	Tôi không biết rằng Tom đã bị bắt ba tuần trước.
Do you really think that Tom is forgetful?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom hay quên?
Tom and Mary both make good money.	Tom và Mary đều kiếm tiền tốt.
I know Tom knows I'm going to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi đang có ý định làm điều đó.
I know I shouldn't do that.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó.
I don't usually make these kinds of mistakes.	Tôi thường không mắc những lỗi kiểu này.
Tom and Mary don't seem to get along very well.	Tom và Mary có vẻ không hợp nhau lắm.
I did it right after school.	Tôi đã làm điều đó ngay khi tan học.
I don't know how Tom got to Boston.	Tôi không biết Tom đến Boston bằng cách nào.
Tom waited for Mary to start.	Tom đợi Mary bắt đầu.
Tom asks Mary to lend him some money.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta vay một số tiền.
I think Tom handled it well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã xử lý nó tốt.
Tom found Mary waiting in front of the barn.	Tom thấy Mary đang đợi trước nhà kho.
I know Tom doesn't know Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom didn't say where he found my dog.	Tom không nói anh ta tìm thấy con chó của tôi ở đâu.
Tom goes to church on Sunday morning.	Tom đến nhà thờ vào sáng Chủ nhật.
It's just been a year since my friend passed away.	Vừa tròn một năm kể từ khi bạn tôi qua đời.
I spent three times as much money as you.	Tôi đã tiêu nhiều tiền gấp ba lần bạn.
Are cataracts common in dogs?	Đục thủy tinh thể có phổ biến ở chó không?
There is no reason for excessive alarm.	Không có lý do cho báo động quá mức.
You are penniless.	Bạn không một xu dính túi.
Tom has been here for a while.	Tom đã ở đây một thời gian.
Tom used to be a teacher.	Tom từng là một giáo viên.
I don't know who is behind it.	Tôi không biết ai đứng sau nó.
Tom didn't think Mary would be upset.	Tom không nghĩ Mary sẽ khó chịu.
Well, you're really obsessed with Tom.	Chà, bạn thực sự bị ám ảnh bởi Tom.
They will pay for their arrogance.	Họ sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.
Who is missing?	Ai mất tích?
Tom really thinks he should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom admits that he was the one who stole Mary's bicycle.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã lấy trộm xe đạp của Mary.
He's not as old as my brother.	Anh ấy không già bằng anh trai tôi.
I don't always get up early, but I usually get up before Tom.	Không phải lúc nào tôi cũng dậy sớm, nhưng tôi thường dậy trước Tom.
I'm not too worried about the future.	Tôi không quá lo lắng về tương lai.
Tom lost, but he fought well.	Tom đã thua, nhưng anh ấy đã chiến đấu tốt.
Tom says he doesn't feel pressured.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy áp lực.
What is this street called?	Con phố này được gọi là gì?
Say no more, Tom.	Đừng nói nữa, Tom.
Chances are Tom will come.	Rất có thể Tom sẽ đến.
I don't know what snake bit me.	Tôi không biết con rắn gì đã cắn tôi.
I wish I had a couple of good bottles of wine.	Tôi ước tôi có một vài chai rượu ngon.
Tom says I look a little pale.	Tom nói rằng tôi trông hơi nhợt nhạt.
Tom teaches his son how to ride a bicycle.	Tom dạy con trai cách đi xe đạp.
She was looking forward to playing table tennis with him.	Cô đã mong chờ được chơi bóng bàn với anh.
Tom is somewhere on campus.	Tom đang ở đâu đó trong khuôn viên trường.
Tom doesn't seem happy to see me.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp tôi.
I'm trying to figure out what I should do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì tôi nên làm.
Do you have plenty of time to relax?	Bạn có nhiều thời gian để thư giãn?
Our house is not big.	Ngôi nhà của chúng tôi không lớn.
You as well as I know that there is no chance for Tom to do that.	Bạn cũng như tôi biết rằng không có cơ hội để Tom làm điều đó.
Tom's brother is a policeman.	Anh trai của Tom là một cảnh sát.
My father's name is Tom.	Tên bố tôi là Tom.
Tom says that Mary doesn't have a dog.	Tom nói rằng Mary không có một con chó.
I am on cloud nine.	Tôi đang ở trên chín tầng mây.
Tom's grades are going downhill, so he really needs to hit the books.	Điểm của Tom ngày càng tụt dốc, vì vậy anh ấy thực sự cần phải đánh sách.
Tom told me he was going to move to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định chuyển đến Boston.
What is the price of this umbrella?	Giá của chiếc ô này là bao nhiêu?
The city is gaining popularity as a major tourist destination.	Thành phố đang trở nên nổi tiếng như một điểm đến du lịch lớn.
I did, but I'm not proud of it.	Tôi đã làm được, nhưng tôi không tự hào về nó.
I'm sorry I couldn't be at the meeting yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
Tom has caused me many problems.	Tom đã gây ra cho tôi nhiều vấn đề.
It scares the day light.	Nó làm tôi sợ hãi ánh sáng ban ngày.
Tom has no classes on Mondays.	Tom không có lớp học nào vào thứ Hai.
Tom refuses to pay the ransom.	Tom từ chối trả tiền chuộc.
It's just your imagination.	Đó chỉ là tưởng tượng của bạn.
Tom won't help us tomorrow.	Tom sẽ không giúp chúng ta vào ngày mai.
How many times a week do you do it?	Bạn làm điều đó khoảng bao nhiêu lần một tuần?
Stay away from Tom and let him do what needs to be done.	Hãy tránh xa Tom và để anh ấy làm những việc cần phải làm.
You are delusional.	Bạn đang ảo tưởng.
Is there salad oil in that bottle?	Có dầu salad trong chai đó không?
I don't think Tom should do it inside.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó bên trong.
What is it like to live in Boston?	Sống ở Boston như thế nào?
Can't you do it any faster?	Bạn không thể làm điều đó nhanh hơn nữa?
Your instincts were wrong.	Bản năng của bạn đã sai.
I will be in Australia for at least another week.	Tôi sẽ ở Úc ít nhất một tuần nữa.
It has been raining continuously since noon.	Trời đã mưa liên tục từ trưa.
Tom is at a blackjack table.	Tom đang ở một bàn chơi xì dách.
Tom hasn't had a raise in three years.	Tom đã không được tăng lương trong ba năm.
Tom told me he was going to talk to Mary about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Now Tom is old enough to do it alone.	Bây giờ Tom đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
What did Tom do in the end?	Cuối cùng thì Tom đã làm gì?
I'm sorry to bother you at home.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn ở nhà.
I don't think I'll make it to your party.	Tôi không nghĩ là tôi sẽ đến được bữa tiệc của bạn.
Tom said he was very worried about what could happen.	Tom cho biết anh ấy rất lo lắng về những gì có thể xảy ra.
We talked about the test yesterday.	Chúng ta đã nói về bài kiểm tra ngày hôm qua.
Tom stepped through the thick fog.	Tom bước qua màn sương dày đặc.
Tom waited his turn.	Tom đợi đến lượt mình.
I think Tom really likes you.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự thích bạn.
What makes you think Tom likes heavy metal?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom thích heavy metal?
Tom spent his summer on the beach.	Tom đã dành cả mùa hè của mình trên bãi biển.
Why don't we go ask Tom?	Tại sao chúng ta không đi hỏi Tom?
Can you come to my place after work today?	Bạn có thể đến chỗ của tôi sau giờ làm việc hôm nay được không?
I'm not sure I like Mary as much as I did when I first saw her.	Tôi không chắc rằng tôi thích Mary nhiều như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
Tom is really a great guy.	Tom thực sự là một chàng trai tuyệt vời.
Tom got on a plane to Boston.	Tom lên máy bay đi Boston.
Tom scored a goal.	Tom đã ghi một bàn thắng.
Tom said he knew he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
You don't know her name?	Bạn không biết tên của cô ấy?
Drivers should wear seat belts.	Người lái xe nên thắt dây an toàn.
All of Tom's children can speak French.	Tất cả các con của Tom đều có thể nói tiếng Pháp.
It's only a matter of time before Tom gets in trouble again.	Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Tom gặp rắc rối một lần nữa.
There is a theory that explains that.	Có một lý thuyết giải thích điều đó.
I swear I didn't do it on purpose.	Tôi thề là tôi không cố ý làm điều đó.
I'm pretty sure Tom has never been to Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ đến Úc.
Tom would give his life for us.	Tom sẽ hy sinh cuộc đời của mình cho chúng tôi.
Tom has to do everything they tell him to do.	Tom phải làm mọi thứ họ bảo anh ấy làm.
I'm not the one who called you. 	Tôi không phải là người đã gọi cho bạn.
That's Tom.	Đó là Tom.
Tom is really mean.	Tom thực sự xấu tính.
Your shirt is very wrinkled. 	Áo sơ mi của bạn rất nhăn.
Take it off and I'll iron it for you.	Hãy cởi nó ra và tôi sẽ ủi nó cho bạn.
Can you sharpen this knife for me, please?	Làm ơn mài con dao này cho tôi được không?
Tom did not hear Mary.	Tom không nghe thấy Mary.
I worked as hard as I could to not fail.	Tôi đã làm việc chăm chỉ nhất có thể để không thất bại.
Tom is 3 inches taller than his wife.	Tom cao hơn vợ 3 inch.
Tom asked Mary where she was going.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ đi đâu.
You should know better now that you've grown up.	Bây giờ bạn nên biết rõ hơn rằng bạn đã trưởng thành.
Tom and I shared a bottle of wine.	Tom và tôi chia một chai rượu.
Warren Harding owned a newspaper in Ohio.	Warren Harding đã sở hữu một tờ báo ở Ohio.
Tom must be motivated to do it.	Tom phải có động lực để làm điều đó.
Why don't you invite Tom to your wedding?	Tại sao bạn không mời Tom đến dự đám cưới của bạn?
The boat girl is my cousin.	Cô gái chèo đò là em họ của tôi.
Tom has a mess to deal with.	Tom có ​​một mớ hỗn độn cần giải quyết.
Did you see him at the station this morning?	Bạn có thấy anh ấy ở nhà ga sáng nay không?
Put the book back on the shelf when you're done using it.	Đặt cuốn sách trở lại giá khi bạn đã sử dụng xong.
The prosecutor will probably use that against Tom.	Công tố viên có thể sẽ sử dụng điều đó để chống lại Tom.
Tom says that Mary can't win.	Tom nói rằng Mary không thể thắng.
I think you won't tell the teacher that I haven't done my homework.	Tôi nghĩ bạn sẽ không nói với giáo viên rằng tôi chưa làm bài tập về nhà.
Tom complained about that.	Tom đã phàn nàn về điều đó.
I am here to apply for a job.	Tôi ở đây để nộp đơn xin việc.
We named our only son Tom after my grandfather.	Chúng tôi đặt tên con trai duy nhất của mình là Tom theo tên ông nội của tôi.
I don't speak French or German.	Tôi không nói tiếng Pháp hay tiếng Đức.
Tom was left behind to face the music alone.	Tom đã bị bỏ lại phía sau để đối mặt với âm nhạc một mình.
Is that why you stay?	Đó là lý do tại sao bạn ở lại?
That's not Tom's real voice.	Đó không phải là giọng thật của Tom.
I think Tom might be a bit too picky.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hơi quá kén chọn.
I don't plan to do it until I have to.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó cho đến khi tôi phải làm.
Tom hasn't been here since the last time you were here.	Tom đã không ở đây kể từ lần cuối cùng bạn ở đây.
Tom hasn't moved for more than an hour.	Tom đã không di chuyển hơn một giờ.
I don't think I'm the last to do it.	Tôi không nghĩ mình là người cuối cùng làm điều đó.
Tom sneaks into the bar using a fake ID.	Tom lẻn vào quán bar bằng cách sử dụng ID giả.
Now that you know where I live, visit whenever you get the chance.	Bây giờ bạn đã biết nơi tôi sống, hãy đến thăm bất cứ khi nào bạn có cơ hội.
This is shameful.	Điều này thật đáng xấu hổ.
Are you sure it's yours?	Bạn có chắc đó là của bạn?
Tom understood everything.	Tom đã hiểu mọi thứ.
Tom called Mary on her birthday.	Tom đã gọi cho Mary vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom can say "I can only speak French" in thirty languages.	Tom có ​​thể nói "Tôi chỉ có thể nói tiếng Pháp" bằng ba mươi thứ tiếng.
Tom saw a bottle of champagne in the kitchen.	Tom nhìn thấy một chai sâm panh trong bếp.
Tom and I are not in class.	Tom và tôi không ở trong lớp.
Do you think anyone would care if Tom did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom làm điều đó không?
Tom panicked when he heard the news.	Tom hoảng hồn khi biết tin.
We had to go up and down the slopes.	Chúng tôi phải đi lên và xuống các con dốc.
We had an evacuation drill at school today.	Hôm nay, chúng tôi đã có một cuộc diễn tập sơ tán ở trường.
I wonder if Tom is still interested.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn hứng thú không.
I'm sorry I can't go with Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng Tom.
Tom could never come home again.	Tom không bao giờ có thể về nhà nữa.
Honestly, I don't understand it.	Thành thật mà nói, tôi không hiểu nó.
Tom didn't think Mary would be stubborn.	Tom không nghĩ Mary sẽ cứng đầu.
The police couldn't find Tom.	Cảnh sát không thể tìm thấy Tom.
It's raining heavily, isn't it? 	Trời mưa rất to phải không?
Are you wet?	Bạn có bị ướt không?
Tom works for the government.	Tom làm việc cho chính phủ.
I will not tell. 	Tôi sẽ không nói.
I promise.	Tôi hứa.
I plan to major in French.	Tôi dự định học chuyên ngành tiếng Pháp.
Tom says that Mary has the ability to empathize.	Tom nói rằng Mary có khả năng thông cảm.
Tom kept making the same mistake.	Tom vẫn tiếp tục mắc lỗi tương tự.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
Buying a new TV will not satisfy you.	Mua một chiếc TV mới sẽ không làm bạn hài lòng.
Tom earns only about half as much as Mary.	Tom chỉ kiếm được khoảng một nửa so với Mary.
Tom doesn't seem to understand why he needs to do so.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
I think a change of scenery can help us.	Tôi nghĩ rằng một sự thay đổi cảnh quan có thể giúp ích cho chúng ta.
Tom wants all three of us to do it.	Tom mong muốn cả ba chúng tôi sẽ làm được điều đó.
Tom's eldest daughter looks a lot like his wife.	Con gái lớn của Tom trông rất giống vợ anh.
We had to set a date for our trip quickly.	Chúng tôi phải ấn định ngày cho chuyến đi của mình một cách nhanh chóng.
Only Tom knows that.	Chỉ có Tom mới biết điều đó.
Tom said he was very skeptical.	Tom nói rằng anh ấy rất nghi ngờ.
I want not to leave the stone unturned.	Tôi muốn không để lại đá không bị lật.
Tom has lost all his money.	Tom đã mất tất cả tiền của mình.
Nothing is more useful than a photocopier.	Không gì hữu ích bằng một chiếc máy photocopy.
Tom told me that his mother never loved him.	Tom nói với tôi rằng mẹ anh ấy không bao giờ yêu anh ấy.
That's pretty interesting, isn't it?	Điều đó khá thú vị, phải không?
I didn't know you would be here.	Tôi không biết bạn sẽ ở đây.
Tom and I used to ride the same school bus.	Tom và tôi đã từng đi cùng một chuyến xe buýt đến trường.
I am thinking about buying a new car.	Tôi đang nghĩ về việc mua một chiếc xe hơi mới.
Tom gets a promotion.	Tom được thăng chức.
Is Tom waiting for you?	Tom có ​​đợi bạn không?
I won't give them to you.	Tôi sẽ không đưa chúng cho bạn.
I'll find a good time to tell Tom about it.	Tôi sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói với Tom về điều đó.
I don't think Tom and I can take care of ourselves.	Tôi không nghĩ rằng Tom và tôi có thể tự lo cho mình.
If he continues to threaten you, then you should go to the police.	Nếu anh ta tiếp tục đe dọa bạn, thì bạn nên đến gặp cảnh sát.
Stop complaining and do what you are told.	Ngừng phàn nàn và làm những gì bạn được yêu cầu.
There is no way to predict what you will dream about tonight.	Không có cách nào để đoán được bạn sẽ mơ gì đêm nay.
We have to do with what we have.	Chúng ta phải làm với những gì chúng ta có.
Tom and I grew up together.	Tom và tôi lớn lên cùng nhau.
I knew that Tom wouldn't be able to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó.
He does nothing but read comic books.	Anh ấy không làm gì ngoài việc đọc truyện tranh.
He is what is called a self-made man.	Anh ta là thứ được gọi là một người đàn ông tự lập.
I'm pretty sure that's not the case.	Tôi khá chắc rằng không phải vậy.
We hope that you will be able to join us at this workshop.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có thể tham gia với chúng tôi tại hội thảo này.
Why should Tom care?	Tại sao Tom nên quan tâm?
Tom said I did a sloppy job.	Tom nói rằng tôi đã làm một công việc cẩu thả.
I am a newspaper reporter.	Tôi là một phóng viên báo chí.
Tom told the police that he had just arrived home.	Tom nói với cảnh sát rằng anh vừa về đến nhà.
Tom took off his watch.	Tom tháo đồng hồ ra.
Tom probably won't find anyone to do it for him.	Tom có ​​lẽ sẽ không tìm được ai làm điều đó cho anh ấy.
Tom says he thinks we should invite Mary to his party.	Tom nói anh ấy nghĩ chúng ta nên mời Mary đến bữa tiệc của mình.
Tom is not a coffee person, but Mary is right.	Tom không phải là người thích uống cà phê, nhưng Mary thì đúng.
What Tom told me was fascinating.	Những gì Tom nói với tôi thật hấp dẫn.
Tom will give a speech tonight.	Tom sẽ có một bài phát biểu vào tối nay.
I don't think Tom would enjoy doing it as much as he thought he would.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó nhiều như anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm.
Tom said Mary is probably still in Australia.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn đang ở Úc.
Tom is the youngest person working in our company.	Tom là người trẻ nhất làm việc trong công ty của chúng tôi.
Tom says he hopes that he can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể học cách làm điều đó.
When was the last time you had to do this?	Lần cuối cùng bạn phải làm điều này là khi nào?
That's good enough for Tom.	Điều đó đủ tốt cho Tom.
You didn't know that I could do that, did you?	Bạn không biết rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
Don't be a bad boy.	Đừng là một cậu bé hư.
Tom is not happy that you are late again.	Tom không vui khi bạn lại đến muộn.
I think I will do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm điều đó.
You are the only person that I feel truly cared for.	Bạn là người duy nhất mà tôi cảm thấy thực sự quan tâm.
Tom sorry.	Tom xin lỗi.
Who owns this villa?	Ai sở hữu biệt thự này?
What Tom did completely blew me away.	Những gì Tom đã làm hoàn toàn thổi bay tôi.
I know that Tom will make a good manager.	Tôi biết rằng Tom sẽ trở thành một người quản lý tốt.
This is not about Tom. 	Đây không phải là về Tom.
This is about us.	Đây là về chúng tôi.
I will do it the way you told me to.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách mà bạn đã nói với tôi.
They are staying.	Họ đang ở lại.
I think it's time for me to move on.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải tiếp tục.
The company failed.	Công ty đã thất bại.
Tom has a new job and a new girlfriend.	Tom có ​​công việc mới và bạn gái mới.
Tell Tom where his suitcase is.	Nói cho Tom biết nơi để vali của anh ấy.
Is it scientifically sound?	Nó có hợp lý về mặt khoa học không?
Tom could have won.	Tom có ​​thể đã thắng.
Is there any chance that Tom won't do it?	Có cơ hội nào để Tom không làm điều đó không?
Tom watched the evening news with Mary.	Tom đã xem tin tức buổi tối với Mary.
That's the exact amount.	Đó là số tiền chính xác.
There is no way we can get approved for a loan.	Không có cách nào để chúng tôi có thể được chấp thuận cho một khoản vay.
Tom says he is invincible.	Tom nói rằng anh ấy là bất khả chiến bại.
I wonder if Tom is still alive.	Tôi tự hỏi nếu Tom còn sống.
Get on the Jeep.	Lên xe Jeep.
I wonder how long Tom will be there.	Tôi tự hỏi Tom sẽ ở đó bao lâu.
Tom didn't say where he went.	Tom không nói anh ấy đã đi đâu.
I have never seen one before.	Tôi chưa bao giờ thấy một cái nào trước đây.
I told Tom I thought I couldn't do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ rằng tôi không thể làm điều đó.
I didn't know Tom used to live in Australia.	Tôi không biết Tom từng sống ở Úc.
The Bible sells more than a million copies a year.	Kinh thánh bán được hơn một triệu bản mỗi năm.
I don't think Tom knows how to play golf.	Tôi không nghĩ Tom biết chơi gôn.
Pursue your dreams.	Theo đuổi ước mơ của bạn.
He cannot cope with difficult situations.	Anh ấy không thể đương đầu với những tình huống khó khăn.
I wish I hadn't talked to Tom about it.	Tôi ước gì tôi đã không nói chuyện với Tom về điều đó.
Which of these three books would you recommend me to read?	Bạn sẽ khuyên tôi đọc cuốn sách nào trong số ba cuốn sách này?
Tom doesn't have a driver's license.	Tom chưa có bằng lái xe.
Tom is an insurance salesman.	Tom là một nhân viên bán bảo hiểm.
I don't have much desire for wealth.	Tôi không có nhiều ham muốn về sự giàu có.
I would have done it alone if Tom hadn't helped me.	Tôi đã làm điều đó một mình nếu Tom không giúp tôi.
Did you really say that to Tom?	Bạn đã thực sự nói điều đó với Tom?
"Are you from Australia?" 	"Bạn đến từ Úc?"
asked the Filipino.	người Philippines hỏi.
Tom may not know about it.	Tom có ​​thể không biết về điều đó.
They are broken.	Chúng bị hỏng.
We don't expect that.	Chúng tôi không mong đợi điều đó.
Tom told his parents that he wanted a new bike for Christmas.	Tom nói với bố mẹ anh ấy rằng anh ấy muốn có một chiếc xe đạp mới cho lễ Giáng sinh.
I don't think there is any risk of losing today.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ rủi ro nào để thua ngày hôm nay.
I don't think it would be legal to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là hợp pháp để làm điều đó.
Tom tried to hold back his tears.	Tom cố kìm nước mắt.
Tom is doing translation work.	Tom đang làm công việc dịch thuật.
If I visit Nara again, I will visit it four times.	Nếu tôi đến thăm Nara một lần nữa, tôi sẽ đến thăm nó bốn lần.
I bought Tom a dog.	Tôi đã mua cho Tom một con chó.
The impostor has been caught.	Kẻ giả mạo đã bị bắt.
It's beautiful isn't it?	Thật đẹp phải không?
Tom was the first to jump into the water.	Tom là người đầu tiên nhảy xuống nước.
I have to do something for Tom.	Tôi phải làm gì đó cho Tom.
Tom closed the curtains.	Tom đóng rèm cửa.
Tom has an older brother.	Tom có ​​một anh trai.
I have to give a class tomorrow at 2:30.	Tôi phải cho một lớp học ngày mai lúc 2:30.
Tom makes all the decisions here.	Tom đưa ra tất cả các quyết định ở đây.
Tom didn't decide to become a professional singer until he was thirty years old.	Tom đã không quyết định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
My uncle is thin, but my aunt is fat.	Chú tôi gầy, nhưng dì tôi béo.
Tom doesn't look very happy.	Tom trông không vui lắm.
Tom is a great leader.	Tom là một nhà lãnh đạo tuyệt vời.
I'm so glad I found you.	Tôi rất vui vì tôi đã tìm thấy bạn.
Tom had a heat stroke.	Tom bị đột quỵ do nhiệt.
I wonder if Tom is satisfied.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hài lòng hay không.
Tom said he will come here by bus.	Tom nói anh ấy sẽ đến đây bằng xe buýt.
Tom seemed more surprised than angry.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên hơn là tức giận.
My ankle is swollen.	Mắt cá chân của tôi bị sưng.
I think Tom was able to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có thể làm được điều đó.
She used to keep a diary, but not anymore.	Cô ấy thường ghi nhật ký, nhưng giờ không còn nữa.
I cannot stay in Australia. 	Tôi không thể ở lại Úc.
I have to go back to New Zealand.	Tôi phải quay lại New Zealand.
Of course, Tom was furious.	Tất nhiên, Tom rất tức giận.
Although Tom is only thirteen years old, he seems like an adult.	Mặc dù Tom chỉ mới mười ba tuổi, nhưng anh ấy có vẻ như một người lớn.
I don't want to retire yet.	Tôi chưa muốn nghỉ hưu.
It's a beautiful suit.	Đó là một bộ đồ đẹp.
Tom is a very gentle person.	Tom là một người rất hiền lành.
We are vegetarians.	Chúng tôi là những người ăn chay.
Tom stayed at the ski lodge while Mary went skiing.	Tom ở trong nhà nghỉ trượt tuyết trong khi Mary đi trượt tuyết.
Do you want to turn on the light?	Bạn có muốn bật đèn lên không?
I'm not joking.	Tôi không nói đùa.
Tom is rearranging the shelves.	Tom đang sắp xếp lại các kệ hàng.
Giraffes can reach leaves that other animals cannot.	Hươu cao cổ có thể vươn tới những chiếc lá mà các loài động vật khác không thể.
I have always been a Republican.	Tôi luôn là một đảng viên Cộng hòa.
I haven't asked Tom to do that.	Tôi chưa yêu cầu Tom làm điều đó.
If I can't trust my parents, who can I trust?	Nếu tôi không thể tin tưởng cha mẹ tôi, tôi có thể tin tưởng ai?
Let me check it first.	Hãy để tôi kiểm tra nó trước.
One of Tom's best friends is from Australia.	Một trong những người bạn thân nhất của Tom đến từ Úc.
Tom wanted to know with whom Mary was going to Boston.	Tom muốn biết Mary định đến Boston với ai.
I was called a pig by many people.	Tôi bị nhiều người gọi là lợn.
Tom promised he would never do that again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
We attribute his success to his hard work.	Chúng tôi coi thành công của anh ấy là nhờ làm việc chăm chỉ.
I think that's the important thing.	Tôi nghĩ rằng đó là điều quan trọng.
Tom did something he shouldn't have done.	Tom đã làm một điều mà anh ấy không nên làm.
It was Tom's decision.	Đó là quyết định của Tom.
Wouldn't that be fun?	Điều đó sẽ không vui phải không?
Write to me as soon as you get there.	Viết cho tôi ngay khi bạn đến đó.
I lost my right glove somewhere.	Tôi đã đánh mất chiếc găng tay phải của mình ở đâu đó.
The university was founded by his father twenty years ago.	Trường đại học được thành lập bởi cha ông hai mươi năm trước.
Tom is standing right behind me, isn't he?	Tom đang đứng ngay sau tôi, phải không?
Tom very rarely does that.	Tom rất hiếm khi làm điều đó.
Tom sang.	Tom đã hát.
No one has the heart to say they were wrong.	Không ai có tâm tư để nói rằng mình đã sai.
I think you can try to do something like that.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cố gắng làm điều gì đó như vậy.
I can't believe you hung up with me.	Tôi không thể tin rằng bạn đã treo lên với tôi.
Tom was really freaked out by that.	Tom đã thực sự hoảng sợ vì điều đó.
Tom began to gasp.	Tom bắt đầu thở hổn hển.
I'm sorry, Tom, I didn't realize you were here.	Tôi xin lỗi, Tom, tôi không nhận ra rằng bạn đã ở đây.
Tom did not disappoint us.	Tom đã không làm chúng tôi thất vọng.
My hands are small compared to Tom's.	Tay của tôi nhỏ so với của Tom.
He has just been appointed as the US ambassador to Japan.	Ông vừa được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Nhật Bản.
Tom knows what he wants to hear.	Tom biết những gì anh ấy muốn nghe.
Tom seems to have a lot on his mind.	Tom dường như có rất nhiều điều trong tâm trí của mình.
Tom didn't believe Mary could do it.	Tom không tin Mary có thể làm được điều đó.
Tom insists on talking to you.	Tom khăng khăng muốn nói chuyện với bạn.
I don't understand what this has to do with me.	Tôi không hiểu điều này có liên quan gì đến tôi.
You will have to do it alone.	Bạn sẽ phải làm điều đó một mình.
I think Tom made the right decision.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quyết định đúng.
This is one of those poems that I had to memorize when I was in school.	Đây là một trong những bài thơ mà tôi phải học thuộc lòng khi còn đi học.
The expedition has postponed its departure to the South Pole.	Cuộc thám hiểm đã hoãn khởi hành đến Nam Cực.
Smell this milk. 	Hãy ngửi sữa này.
Do you think you can still drink it?	Bạn có nghĩ vẫn uống được không?
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
Where did Tom go in Australia?	Tom đã đi đâu ở Úc?
Tom decided to come to Australia to study music.	Tom quyết định đến Úc để học nhạc.
I didn't know this was your seat.	Tôi không biết đây là chỗ ngồi của bạn.
I'd rather do it with Tom than with Mary.	Tôi muốn làm điều đó với Tom hơn là với Mary.
What do you expect Tom to do?	Bạn mong đợi Tom sẽ làm gì?
Has Tom been to Australia recently?	Tom có ​​đến Úc gần đây không?
Tom told me that he thought Mary would be absent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ vắng mặt.
I won't help you next time.	Tôi sẽ không giúp bạn lần sau.
Open the window to let in fresh air.	Hãy mở cửa sổ để đón không khí trong lành.
Tom doesn't sound entirely convinced.	Tom nghe có vẻ không hoàn toàn thuyết phục.
Tom has a small house by the lake.	Tom có ​​một căn nhà nhỏ bên bờ hồ.
This is a bad time for both Tom and Mary.	Đây là khoảng thời gian tồi tệ cho cả Tom và Mary.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết mình có thời gian để làm điều đó không.
The plane Tom was on was struck by lightning.	Chiếc máy bay Tom đang đi đã bị sét đánh.
When was the last time you went to a party?	Lần cuối cùng bạn đi dự tiệc là khi nào?
A professional thief can crack a car door in no time.	Một tên trộm chuyên nghiệp có thể bẻ khóa cửa xe ngay lập tức.
I foresaw this.	Tôi đã đoán trước điều này.
The policeman pulled Tom back.	Viên cảnh sát kéo Tom lại.
Tom likes to go fishing alone.	Tom thích đi câu cá một mình.
Everything is ready.	Mọi thứ đã sẵn sàng.
The silence was deafening.	Sự im lặng đến chói tai.
I hate myself for not having the will to quit eating junk food.	Tôi ghét bản thân vì không có ý chí để bỏ ăn đồ ăn vặt.
An illustration can make the point clear.	Một hình ảnh minh họa có thể làm rõ quan điểm.
That boy over there is Tom.	Cậu bé đằng kia là Tom.
Tom looks serious.	Tom có ​​vẻ nghiêm túc.
Chances are what Tom told you is not true.	Rất có thể những gì Tom nói với bạn là không đúng sự thật.
I think that's not the biggest problem.	Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn nhất.
There is a big difference between boys and girls.	Có một sự khác biệt lớn giữa con trai và con gái.
Tom is on a low-fat, high-protein diet.	Tom đang ăn kiêng ít chất béo, giàu protein.
Tom told Mary he could do it today.	Tom nói với Mary rằng anh có thể làm điều đó hôm nay.
Tom doesn't know when he's supposed to be there.	Tom không biết anh ấy phải ở đó khi nào.
All our efforts are in vain.	Mọi cố gắng của chúng tôi đều vô ích.
You can't drive, can you?	Bạn không thể lái xe, bạn có thể?
Tom is unlike anyone I've met before.	Tom không giống bất cứ ai tôi từng gặp trước đây.
This is peach juice.	Đây là nước ép đào.
Tom can drive, right?	Tom có ​​thể lái xe, phải không?
Tom readily agreed to it.	Tom đã sẵn sàng đồng ý với nó.
They simply want to get rid of Tom.	Họ chỉ đơn giản là muốn loại bỏ Tom.
I will see that everything is ready for your departure.	Tôi sẽ thấy rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho sự ra đi của bạn.
Tom closed all the windows.	Tom đã đóng tất cả các cửa sổ.
Tom said that Mary probably couldn't do it alone.	Tom nói rằng Mary có lẽ không thể làm điều đó một mình.
I know Tom is Mary's friend, but I don't think he's her boyfriend.	Tôi biết Tom là bạn của Mary, nhưng tôi không nghĩ anh ấy là bạn trai của cô ấy.
I don't know that you have to do that.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó.
Tom doesn't seem interested in sports.	Tom dường như không hứng thú với thể thao.
Why didn't Tom call for help?	Tại sao Tom không kêu cứu?
I am looking for someone to teach my child French.	Tôi đang tìm người dạy tiếng Pháp cho con tôi.
Tom will do it again tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
Tom doesn't look bad at all.	Tom trông không hề kém.
Tom knelt beside Mary, took his pulse, then looked up and shook his head.	Tom quỳ xuống cạnh Mary, bắt mạch, rồi ngước lên và lắc đầu.
Tom thought that Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
Keep Tom entertained.	Giúp Tom giải trí.
Our house does not have a guest room.	Nhà của chúng tôi không có một phòng dành cho khách.
Tom doesn't really like the concert.	Tom không thực sự thích buổi hòa nhạc.
I don't think this is realistic.	Tôi không nghĩ rằng điều này là thực tế.
You should not play with knives.	Bạn không nên chơi với dao.
Tom worries about his children.	Tom lo lắng cho các con của mình.
Tom called to tell me he was going to be late.	Tom gọi điện để nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom has done so much for us.	Tom đã làm rất nhiều cho chúng tôi.
If you want something done, you usually have to do it yourself.	Nếu bạn muốn điều gì đó được hoàn thành, bạn thường phải tự mình làm.
Are you sure you'll be warm enough?	Bạn có chắc mình sẽ mặc đủ ấm không?
Tom is not our neighbor.	Tom không phải là hàng xóm của chúng ta.
I think they are liars.	Tôi nghĩ họ là những kẻ dối trá.
Do you have any commitments for tomorrow?	Bạn có cam kết gì vào ngày mai không?
Tom always washes his hands before eating anything.	Tom luôn rửa tay trước khi ăn bất cứ thứ gì.
You must help me if you can.	Bạn phải giúp tôi nếu bạn có thể.
I think you should do it by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
To me, skiing is much more enjoyable than skating.	Đối với tôi, trượt tuyết thú vị hơn nhiều so với trượt băng.
Tom could see Mary from his balcony.	Tom có ​​thể nhìn thấy Mary từ ban công của anh ấy.
Tom always speaks French to Mary.	Tom luôn nói tiếng Pháp với Mary.
Tom knows this will be difficult.	Tom biết điều này sẽ khó khăn.
I don't want to be with anyone else.	Tôi không muốn ở với ai khác.
I don't understand any of that.	Tôi không hiểu bất kỳ điều gì trong số đó.
I never knew Tom would break his promise.	Tôi chưa bao giờ biết Tom sẽ thất hứa.
I'm working with Tom and three other people.	Tôi đang làm việc với Tom và ba người khác.
My joints are aching.	Các khớp của tôi đang đau nhức.
Tom looks older than his years.	Tom trông già hơn tuổi.
I think Tom is still going to school.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn đi học.
It would be good for Tom if you exercised a little more.	Sẽ rất tốt cho Tom nếu bạn tập thể dục nhiều hơn một chút.
I don't think it's very likely that Tom will tell us the truth about what happened.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ cho chúng tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't want anyone to know he's going to Boston.	Tom không muốn ai biết anh ấy sẽ đến Boston.
Tom almost always helps Mary with her homework.	Tom hầu như luôn giúp Mary làm bài tập về nhà.
Our hope is that one day we will be able to do that.	Hy vọng của chúng tôi là một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I'm thinking about that right now.	Tôi đang suy nghĩ về vấn đề đó ngay bây giờ.
You look unconvincing.	Bạn trông không thuyết phục.
Tom has decided to come.	Tom đã quyết định đến.
I wonder if we can help Tom.	Tôi tự hỏi nếu chúng tôi có thể giúp Tom.
Can you believe how lame this is?	Bạn có thể tin rằng điều này là khập khiễng như thế nào không?
Tom tells Mary that she should quit pretending to be stupid.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ ngốc nghếch.
For security reasons, airplane bathrooms do not have windows.	Vì lý do an ninh, phòng tắm trên máy bay không có cửa sổ.
Tom planned to do just that.	Tom đã lên kế hoạch để làm điều đó.
The last time I saw Tom, he was still married to Mary.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy vẫn kết hôn với Mary.
Tom doesn't seem to like you very much.	Tom dường như không thích bạn cho lắm.
Rent is high in this area.	Giá thuê cao trong khu vực này.
Girl exercising on parallel bars.	Cô gái tập thể dục trên các thanh song song.
The room is being painted by Tom.	Căn phòng đang được sơn bởi Tom.
I don't think Tom knew that I was ever married.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi đã từng kết hôn.
I know that Tom is jealous.	Tôi biết rằng Tom đang ghen.
Both Tom and Mary know that you are not very good swimmers.	Cả Tom và Mary đều biết rằng bạn bơi không giỏi lắm.
Tom was one of the last to arrive.	Tom là một trong những người cuối cùng đến.
Tom talks about you all the time.	Tom nói về bạn mọi lúc.
Tom is not a coward.	Tom không phải là một kẻ hèn nhát.
Thanks for your feedback.	Cảm ơn phản hôi của bạn.
I didn't know that Tom saw us do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
I have a headache.	Tôi bị đau đầu.
All is OK.	Tất cả đều ổn.
Tom is a big guy.	Tom là một chàng trai lớn.
The bus will arrive at the station in fifteen minutes.	Xe buýt sẽ đến ga sau mười lăm phút nữa.
Tom doesn't have to go to school tomorrow if he doesn't want to.	Ngày mai Tom không cần phải đến trường nếu anh ấy không muốn.
Tom said that Mary knew she might need to do it on her own.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom was well dressed.	Tom đã ăn mặc lịch sự.
I think Tom is still depressed.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn chán nản.
Tom was very stubborn.	Tom đã rất cứng đầu.
We haven't had a drop of rain for two weeks.	Chúng tôi đã không có một giọt mưa nào trong hai tuần.
I am not stubborn; 	Tôi không cứng đầu;
I insist.	Tôi cố chấp.
It's not like we have anything better to do.	Nó không giống như chúng tôi có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
Tom was very friendly.	Tom đã rất thân thiện.
I'm secretive.	Tôi kín đáo.
I can prove that Tom lied.	Tôi có thể chứng minh rằng Tom đã nói dối.
I guess it will be a long time before I can return to Japan.	Tôi đoán sẽ còn rất lâu nữa tôi mới có thể trở lại Nhật Bản.
I saw a girl with waist length hair.	Tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài đến thắt lưng.
I really didn't have to go to work yesterday.	Tôi thực sự không cần phải đi làm ngày hôm qua.
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
How long did it take you to learn how to do this?	Bạn đã mất bao lâu để học cách làm việc này?
When was the last time you went to a drive-in movie theater?	Lần cuối cùng bạn đến rạp chiếu phim lái xe là khi nào?
That must be a misprint.	Đó phải là một bản in sai.
Tom should have gone to Australia last summer.	Tom lẽ ra đã đi Úc vào mùa hè năm ngoái.
Tom told me that he hasn't met Mary yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa gặp Mary.
I think Tom left.	Tôi nghĩ Tom đã rời đi.
Tom is polite.	Tom lịch sự.
It's not intentional.	Nó không cố ý.
Do not let me down.	Đừng làm tôi thất vọng.
Just then I heard footsteps on the stairs.	Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang.
We have children that we cannot raise.	Chúng tôi có những đứa trẻ mà chúng tôi không thể nuôi.
Tom doesn't offer us anything new.	Tom không cung cấp cho chúng tôi bất cứ điều gì mới.
You know you don't really mean it.	Bạn biết rằng bạn không thực sự có ý đó.
I wish I was in Australia right now.	Tôi ước rằng tôi đang ở Úc ngay bây giờ.
I think Tom is in prison.	Tôi nghĩ Tom đang ở trong tù.
Tom didn't expect to be asked to do that.	Tom không mong đợi được yêu cầu làm điều đó.
Tom said that Mary had a bad day.	Tom nói rằng Mary đã có một ngày tồi tệ.
Tom is just a little nervous.	Tom chỉ là một chút lo lắng.
Tom is very angry, isn't he?	Tom rất tức giận, phải không?
I doubt that Tom really did it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
Tom is quite right.	Tom nói khá đúng.
That is really great!	Điều đó thực sự tuyệt vời!
Tom and Mary made their way through the crowd.	Tom và Mary vượt qua đám đông.
I wonder what happened to Tom's garden.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với khu vườn của Tom.
I'm not as influential as you think.	Tôi không ảnh hưởng như bạn nghĩ.
Tom did not mention meeting Mary.	Tom không đề cập đến việc gặp Mary.
Tom smiled sadly.	Tom tiếc nuối cười.
Tom spent many weeks in intensive care.	Tom đã trải qua nhiều tuần trong sự chăm sóc đặc biệt.
Tom went into the living room to see if Mary was still there.	Tom vào phòng khách để xem Mary có còn ở đó không.
Tom used to tell us jokes.	Tom thường kể chuyện cười cho chúng tôi nghe.
How much longer do you suggest we spend on this?	Bạn đề nghị chúng tôi dành bao lâu nữa cho việc này?
Tom doesn't care anymore.	Tom không quan tâm nữa.
A lot of new buildings have been built around here in the last three years.	Rất nhiều tòa nhà mới đã được xây dựng xung quanh đây trong ba năm qua.
You look like you wore your clothes to bed.	Bạn trông giống như bạn đã mặc quần áo của bạn để đi ngủ.
I'm so glad you feel the same way.	Tôi rất vui vì bạn cảm thấy như vậy.
Tom says he's hungry enough to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy đủ đói để ăn bất cứ thứ gì.
Tom has no one to tell his story to.	Tom không có ai để kể câu chuyện của mình.
Tom Jackson had a Canadian wife.	Tom Jackson đã có một người vợ Canada.
Do you remember the first time you talked to Tom?	Bạn có nhớ lần đầu tiên nói chuyện với Tom không?
Tom told me that he planned to stay in Boston for three weeks.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy dự định ở lại Boston trong ba tuần.
I can't pay attention to all of that at once.	Tôi không thể chú ý đến tất cả những thứ đó cùng một lúc.
How's the book I ordered here a few minutes ago?	Cuốn sách mà tôi đã đặt ở đây vài phút trước đã ra sao?
I knew that Tom was a guitarist, but I didn't know he could play that well.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ guitar, nhưng tôi không biết anh ấy có thể chơi tốt như vậy.
Tom is a translator.	Tom là một dịch giả.
I cannot wait.	Tôi không thể chờ đợi.
Tom doesn't want Mary to go out with John.	Tom không muốn Mary đi chơi với John.
He told me to go home and I listened to him.	Anh ấy bảo tôi về nhà và tôi nghe theo lời anh ấy.
Tom seemed to know what he needed to do.	Tom dường như biết mình cần phải làm gì.
You're not depressed, are you?	Bạn không chán nản, phải không?
I think Tom might know something.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể biết điều gì đó.
She asked if she could use the phone, so I gave it to her.	Cô ấy hỏi cô ấy có thể sử dụng điện thoại không, vì vậy tôi cho cô ấy.
Tom and his brother are very different from each other.	Tom và anh trai của anh ấy rất khác biệt với nhau.
It took three hours to put out the fire.	Phải mất ba giờ để dập lửa.
Tom is still not used to it.	Tom vẫn chưa quen với việc đó.
Tom came back home some time ago.	Tom đã trở về nhà cách đây một thời gian.
Tom lives about 20 minutes from Mary.	Tom sống cách Mary khoảng 20 phút.
Could Tom have done it alone?	Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình?
I'm teasing you.	Tôi đang trêu chọc bạn.
As soon as I get to Boston, I'll call you.	Ngay khi tôi đến Boston, tôi sẽ gọi cho bạn.
It cannot last much longer.	Nó không thể tồn tại lâu hơn nữa.
Can I have a beer?	Tôi có thể uống một cốc bia không?
Tom says he has no trouble falling asleep.	Tom nói rằng anh ấy không gặp khó khăn gì khi đi vào giấc ngủ.
Tom and Mary live off the grid.	Tom và Mary sống ngoài lưới điện.
You don't see the door closed?	Bạn không thấy cửa đóng?
Why didn't you tell me that Tom wouldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom sẽ không làm điều đó?
Why don't we bury the vault?	Tại sao chúng ta không chôn cái hầm?
Why didn't you tell Tom it was my fault?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng đó là lỗi của tôi?
Tom would be impressed by that.	Tom sẽ rất ấn tượng về điều đó.
Tom says he's not optimistic.	Tom nói rằng anh ấy không lạc quan.
Tom's sales have dropped dramatically over the past three months.	Doanh số bán hàng của Tom đã giảm đáng kể trong ba tháng qua.
The fare is one dollar each way.	Giá vé mỗi chiều là một đô la.
Much happiness returns to all who bear the name of a flower!	Nhiều hạnh phúc trở lại cho tất cả những người mang tên của một loài hoa!
Tom probably won't be back before 2:30.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại trước 2:30.
Tom has a picture of a shark hanging in his office.	Tom có ​​một bức tranh vẽ một con cá mập treo trong văn phòng của mình.
The Murais have been married for ten years.	Những người Murais đã kết hôn được mười năm.
Tom told us three good reasons why we shouldn't do it.	Tom đã nói với chúng tôi ba lý do chính đáng tại sao chúng tôi không nên làm điều đó.
You are not a good person.	Bạn không phải là một người tốt.
I think it's finally time for us to start doing that.	Tôi nghĩ cuối cùng đã đến lúc chúng ta bắt đầu làm điều đó.
Tom made it clear that he didn't want to see Mary.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn gặp Mary.
Tom plays ice hockey.	Tom chơi khúc côn cầu trên băng.
What do you do with things you don't wear anymore?	Bạn làm gì với những thứ bạn không mặc nữa?
I do not work more than you.	Tôi không làm việc nhiều hơn bạn.
Tom asks his mother to buy him a new toy.	Tom đòi mẹ mua cho mình một món đồ chơi mới.
It's better to be careful when you're wrong.	Tốt hơn là bạn nên thận trọng khi sai lầm.
Tom almost committed suicide.	Tom gần như đã tự sát.
Don't know if Tom wants to buy that for Mary or not.	Không biết Tom có ​​muốn mua thứ đó cho Mary hay không.
Even if you don't like Tom, you should take his advice.	Ngay cả khi bạn không thích Tom, bạn cũng nên nghe theo lời khuyên của anh ấy.
Tom is playing in the jungle gym with his friends.	Tom đang chơi trong phòng tập thể dục trong rừng với bạn bè của mình.
What are you staring at? 	Bạn đang nhìn chằm chằm vào cái gì?
Never seen a beautiful woman?	Chưa bao giờ nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp?
Tom should give Mary more time.	Tom nên cho Mary thêm thời gian.
Tom says he knows that both victims.	Tom nói rằng anh ta biết rằng cả hai nạn nhân.
It's a good idea to read this book.	Đó là một ý kiến ​​hay khi đọc cuốn sách này.
I will, but you beat me.	Tôi sẽ làm được, nhưng bạn đã đánh bại tôi.
I often think about the things we used to do.	Tôi thường nghĩ về những điều chúng tôi đã từng làm.
Tom whistled again.	Tom lại huýt sáo.
You might want to get here earlier tomorrow.	Bạn có thể muốn đến đây sớm hơn vào ngày mai.
Tom knew Mary wasn't happy.	Tom biết Mary không vui vẻ gì.
I don't like that idea at all.	Tôi không thích ý tưởng đó chút nào.
Both Tom and Mary died in their sleep.	Cả Tom và Mary đều chết trong giấc ngủ của họ.
If Tom wants to go, he can.	Nếu Tom muốn đi, anh ấy có thể.
You are hilarious.	Bạn thật vui nhộn.
You know why I'm angry, right?	Bạn biết tại sao tôi tức giận, phải không?
What a stylish hat!	Đúng là một chiếc mũ sành điệu!
I think Tom is probably not as good at it as you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ không giỏi làm việc đó như bạn nghĩ.
What did you think when you actually met me for the first time?	Bạn đã nghĩ gì khi thực sự gặp tôi lần đầu tiên?
Tom didn't let Mary wait too long.	Tom đã không để Mary đợi quá lâu.
Tom saw nothing.	Tom không thấy gì cả.
How much does it cost to get to Boston?	Mất bao nhiêu tiền để đến được Boston?
Tom probably didn't know he had to do it.	Tom có ​​lẽ không biết mình phải làm điều đó.
Tom told me that he doesn't like swimming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích bơi lội.
How addictive is crack cocaine?	Crack cocaine gây nghiện như thế nào?
Ah! 	Ah!
How beautiful is the new Taj Mahal!	Taj Mahal mới đẹp làm sao!
I kicked Tom out of my office.	Tôi đuổi Tom ra khỏi văn phòng của mình.
It was Tom who waxed the car.	Chính Tom là người đã tẩy lông cho chiếc xe.
Tom gave a banana to Mary.	Tom đã đưa một quả chuối cho Mary.
I know you're done.	Tôi biết bạn đã hoàn thành.
I think it's about time we started preparing.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi bắt đầu chuẩn bị.
It would be great if we could do it together.	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau.
Maybe Tom is busy.	Có lẽ Tom đang bận.
By now you should know that I don't really like you very much.	Bây giờ bạn nên biết rằng tôi không thực sự thích bạn cho lắm.
Tom put the key in the lock.	Tom tra chìa khóa vào ổ khóa.
I think you've seen this.	Tôi nghĩ bạn đã thấy điều này.
That's what we have to work on.	Đó là điều mà chúng tôi phải làm việc.
I told Tom I wasn't going to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó.
I didn't tell Tom all the details.	Tôi đã không nói với Tom tất cả các chi tiết.
On a hot day, a cold beer will really help.	Vào một ngày nắng nóng, một cốc bia lạnh sẽ thực sự phát huy tác dụng.
Are there any ATMs nearby?	Có máy ATM nào gần đây không?
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó.
He made his suggestion very tactfully.	Anh ấy đưa ra đề nghị của mình rất khéo léo.
Tom is pretty clueless.	Tom khá là không biết gì.
Tom is very obedient today, isn't he?	Hôm nay Tom rất ngoan ngoãn phải không?
Maybe it's a problem with the carburetor.	Có thể đó là vấn đề với bộ chế hòa khí.
Tom lost so much weight that one of his friends passed him on the street without noticing him.	Tom sụt cân đến nỗi một người bạn của anh ta đi thẳng qua anh ta trên đường phố mà không nhận ra anh ta.
I wonder if Tom is really coming.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến không.
I don't know who will be my role model.	Tôi không biết ai sẽ là hình mẫu cho tôi.
Tom was the first to ask me if I needed help.	Tom là người đầu tiên hỏi tôi nếu tôi cần giúp đỡ.
I'm pretty sure Tom won't cancel the meeting.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không hủy cuộc họp.
He likes Japanese, and he's good at it.	Anh ấy thích tiếng Nhật, và anh ấy giỏi nó.
Tom waits for you.	Tom trông đợi bạn.
What's so interesting about baseball?	Có gì thú vị về bóng chày?
Tom was still staring.	Tom vẫn nhìn chằm chằm.
You are a disgrace.	Bạn là một nỗi ô nhục.
Tom is very young, isn't he?	Tom rất trẻ trung phải không?
Tom and Mary both retired when they were 65.	Tom và Mary đều nghỉ hưu khi họ 65 tuổi.
I pointed out that he was confused on the matter.	Tôi chỉ ra rằng anh ấy đã nhầm lẫn về vấn đề này.
Tom doesn't want to lose his driver's license.	Tom không muốn mất bằng lái.
Tom can't afford to buy even a used car.	Tom không có khả năng mua ngay cả một chiếc xe đã qua sử dụng.
I'm so glad you finally told me.	Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã nói với tôi.
Who does Tom usually study with?	Tom thường học với ai?
Tom said he knew that Mary might want to do it herself.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể muốn tự mình làm điều đó.
Tangerine contains a lot of vitamin C.	Quýt chứa nhiều vitamin C.
I'm not the one to tell Tom he can't be here.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy không thể ở đây.
I'm sorry I can't be of any help.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì.
Tom has no intention of staying in Australia for the rest of his life.	Tom không có ý định ở lại Úc trong suốt quãng đời còn lại.
Tom ran back across the street.	Tom chạy lại bên kia đường.
Tom was not charged with anything.	Tom không bị buộc tội gì cả.
Even Tom lied to us.	Ngay cả Tom cũng nói dối chúng tôi.
Have you checked your calculations?	Bạn đã kiểm tra các phép tính của mình chưa?
That's good news for Tom.	Đó là một tin tốt cho Tom.
Tom stayed in Australia until 2013.	Tom ở lại Úc cho đến năm 2013.
Does Tom ever hug his daughters?	Tom có ​​bao giờ ôm các con gái của mình không?
Tom returned from Boston a week earlier than planned.	Tom trở về từ Boston sớm hơn một tuần so với dự định.
Are you going to break up with Tom?	Bạn định chia tay với Tom?
Tom doesn't need to buy that much food.	Tom không cần phải mua nhiều thức ăn như vậy.
Tom touched Mary's forehead to see if she had a fever.	Tom sờ trán Mary để xem cô ấy có bị sốt không.
Light pollution and noise pollution must also be taken into account.	Ô nhiễm ánh sáng và ô nhiễm tiếng ồn cũng phải được tính đến.
Smartphones seem like science fiction ten years ago.	Điện thoại thông minh dường như giống như khoa học viễn tưởng mười năm trước.
Tom said he had a hard day.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày khó khăn.
I know that I shouldn't have done that.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó.
I was advised to do that.	Tôi đã được khuyên làm điều đó.
I don't think Tom lied about that.	Tôi không nghĩ Tom đã nói dối về điều đó.
You are being too picky.	Bạn đang quá cầu kỳ.
I was the last to complete the exam.	Tôi là người cuối cùng hoàn thành kỳ thi.
The garrison was forced to surrender.	Lực lượng đồn trú buộc phải đầu hàng.
Tom no longer loves Mary.	Tom không còn yêu Mary nữa.
Do you really think Tom can do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom and Mary say they want to be alone.	Tom và Mary nói rằng họ muốn được ở một mình.
I heard that Tom and Mary are both planning to retire in October.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đều dự định nghỉ hưu vào tháng 10.
Looks like Tom will be staying for a while.	Có vẻ như Tom sẽ ở lại một thời gian.
You are not bleeding.	Bạn không chảy máu.
Tom was not the one who helped me.	Tom không phải là người đã giúp tôi.
This fish is not suitable for eating.	Cá này không thích hợp để ăn.
Tom was very distracted.	Tom đã rất mất tập trung.
My head itches.	Đầu tôi ngứa.
Tom showed Mary the small piece of metal he had found.	Tom cho Mary xem mảnh kim loại nhỏ mà anh ta đã tìm thấy.
I'm pretty sure Tom didn't do anything he shouldn't have done.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm bất cứ điều gì mà anh ấy không nên làm.
Tom watched intently.	Tom chăm chú nhìn.
I want Tom to talk to Mary.	Tôi muốn Tom nói chuyện với Mary.
This is a yellow rose.	Đây là một bông hồng vàng.
I couldn't resist the temptation.	Tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Tom was able to park the car behind the hotel.	Tom đã có thể đậu xe phía sau khách sạn.
I can't see what's inside.	Tôi không thể nhìn thấy những gì bên trong.
We are very happy that you will come.	Chúng tôi rất vui vì bạn sẽ đến.
No one but Tom can do it.	Không ai ngoài Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom wants to know what we expect to happen next.	Tom muốn biết những gì chúng tôi mong đợi sẽ xảy ra tiếp theo.
I know I have been lied to.	Tôi biết tôi đã bị nói dối.
I told Tom I didn't know the answer.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết câu trả lời.
Tom said he was drunk.	Tom nói rằng anh ấy đã say.
This album features the vocals of James Taylor.	Album này có sự góp giọng của James Taylor.
An idiot is someone who thinks differently from me.	Một kẻ ngốc là một người có suy nghĩ khác tôi.
I think you will make it through.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ vượt qua được.
Tom's room was not very clean.	Phòng của Tom không được sạch sẽ cho lắm.
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
That's what we don't need.	Đó là thứ chúng ta không cần.
Tom came here yesterday with his girlfriend.	Tom đã đến đây hôm qua với bạn gái của anh ấy.
They are doing very well.	Họ đang làm rất tốt.
You better cough up money, otherwise.	Tốt hơn là bạn nên ho ra tiền, nếu không.
I just finished buying the things I need to make dinner.	Tôi vừa mua xong những thứ tôi cần để làm bữa tối.
Perhaps now is not a good time to buy riverfront property.	Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm tốt để mua bất động sản ven sông.
I don't want to be disturbed.	Tôi không muốn bị quấy rầy.
I don't like mushrooms.	Tôi không thích nấm.
I don't think I need to go.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đi.
I don't spend enough time with my children.	Tôi không dành đủ thời gian cho con cái.
Tom didn't seem as restless as Mary.	Tom không có vẻ bồn chồn như Mary.
Blue whales eat krill.	Cá voi xanh ăn nhuyễn thể.
Tom says he hopes you won't eat the last piece of cake.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không ăn miếng bánh cuối cùng.
Brick walls.	Các bức tường bằng gạch.
Tom's basement is filled with things he hasn't used in years and will probably never use again.	Tầng hầm của Tom chứa đầy những thứ mà anh ấy đã không sử dụng trong nhiều năm và có thể sẽ không bao giờ sử dụng lại.
How long did it take Tom to sell his farm?	Tom đã mất bao lâu để bán trang trại của mình?
Careful! 	Cẩn thận!
Watch!	Coi chừng!
Why don't you let me talk to Tom?	Tại sao bạn không để tôi nói chuyện với Tom?
We'll have to let you go.	Chúng tôi sẽ phải để bạn đi.
We want Tom to sing for us.	Chúng tôi muốn Tom hát cho chúng tôi nghe.
Tom wants Mary to take the medicine the doctor told her to take.	Tom muốn Mary uống thuốc mà bác sĩ bảo cô ấy uống.
Tom drives a van.	Tom lái xe van.
I bought something for Tom.	Tôi đã mua một cái gì đó cho Tom.
Tom is getting weaker every day.	Tom mỗi ngày một yếu hơn.
If you feel bad, you should probably see a doctor.	Nếu bạn cảm thấy tồi tệ, có lẽ bạn nên đi khám.
Tom is reading his wife's diary.	Tom đang đọc nhật ký của vợ mình.
I know Tom wants me to help him.	Tôi biết Tom mong tôi giúp anh ấy.
He's two years older than me.	Anh ấy hơn tôi hai tuổi.
I'm lucky I can do that.	Tôi may mắn vì tôi có thể làm được điều đó.
The last Iraqi lion was killed in 1918.	Con sư tử cuối cùng của Iraq bị giết vào năm 1918.
Tom is the designer of our house.	Tom là người thiết kế ngôi nhà của chúng tôi.
You used to be a comedian, right?	Bạn đã từng là một diễn viên hài, phải không?
The calculator does the calculations.	Máy tính thực hiện các phép tính.
That has nothing to do with the problem.	Điều đó không liên quan đến vấn đề.
Tom forgot to tell Mary what she should bring.	Tom quên nói với Mary những gì cô ấy nên mang theo.
She walked out of the room with dark eyes.	Cô ấy đi ra khỏi phòng với đôi mắt u ám.
You can't expect me to believe you don't know what happened.	Bạn không thể mong đợi tôi tin rằng bạn không biết những gì đã xảy ra.
Tom thought that doing that would be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
I shared a pizza with Tom.	Tôi đã chia sẻ một chiếc bánh pizza với Tom.
Tom came to my office to ask me for money.	Tom đến văn phòng của tôi để yêu cầu tôi đưa tiền.
He became terrible, constantly criticizing his wife's cooking and complaining of stomachache.	Anh trở nên tồi tệ, liên tục chê bai việc nấu nướng của vợ và kêu đau bụng.
I think Tom really needs to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó.
Tom knows something is wrong, right?	Tom biết có gì đó không ổn, phải không?
It's quite spectacular.	Nó khá ngoạn mục.
I know that Tom knows that I know.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi biết.
Tom says he plans to go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi Úc với Mary.
Try doing it the way Tom suggested.	Hãy thử làm theo cách Tom gợi ý.
Tom isn't very smart, is he?	Tom thật không thông minh, phải không?
I wonder if Tom can win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
I am happy to help you.	Tôi rất vui được giúp bạn.
Why don't we take a picture?	Tại sao chúng ta không chụp một bức ảnh?
Tom was simply devastated.	Tom chỉ đơn giản là bị tàn phá.
Tom is a very lazy boy.	Tom là một cậu bé rất lười biếng.
Tom opened the small box and cleared the things on the table.	Tom mở chiếc hộp nhỏ và dọn sạch những thứ trên bàn.
I don't drive fast.	Tôi không lái xe nhanh.
There was something Tom forgot to tell Mary.	Có điều gì đó Tom đã quên nói với Mary.
Tom and I agree on something.	Tom và tôi đồng ý với nhau về điều gì đó.
I told you it would be fine.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ ổn thôi.
That won't be difficult for me.	Điều đó sẽ không khó đối với tôi.
I will make it.	Tôi sẽ làm cho nó.
You did everything up, right?	Bạn đã làm tất cả mọi thứ lên, phải không?
We take it for granted that he will approve that plan.	Chúng tôi cho rằng anh ấy sẽ chấp thuận kế hoạch đó là điều hiển nhiên.
Tom says he doesn't have anything to complain about.	Tom nói rằng anh ấy không có bất cứ điều gì để phàn nàn.
Tom spent most of his life behind bars.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời mình sau song sắt.
Tom told me Mary was kidnapped.	Tom nói với tôi Mary đã bị bắt cóc.
You know you have to do it, right?	Bạn biết bạn phải làm điều đó, phải không?
Tom is working on his third album.	Tom đang thực hiện album thứ ba của mình.
Tom still couldn't get Mary out of his head.	Tom vẫn không thể gạt Mary ra khỏi đầu mình.
Tom pulled me in.	Tom đã kéo tôi vào cuộc.
Tom is one of the most talented guys I know.	Tom là một trong những chàng trai tài năng nhất mà tôi biết.
I want some potatoes. 	Tôi muốn một ít khoai tây.
Do you have any?	Bạn có cái nào không?
You are not hungry. 	Bạn không đói.
You are just bored.	Bạn chỉ đang buồn chán.
Tom washes Mary's clothes.	Tom giặt quần áo cho Mary.
Tom told me he thought Mary was in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở Úc.
Tom took Mary under his protection.	Tom đã đưa Mary dưới sự bảo vệ của mình.
I think Tom would be forgiven for that.	Tôi nghĩ Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
I used to play a lot of video games.	Tôi đã từng chơi rất nhiều trò chơi điện tử.
These are very fragile.	Những thứ này rất dễ vỡ.
I like the kind of music that Tom likes.	Tôi thích thể loại nhạc mà Tom thích.
Tom is ready for the meeting.	Tom đã sẵn sàng cho cuộc họp.
It wouldn't be wise to do it alone.	Sẽ không phải là khôn ngoan nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom never lets Mary do what she wants to do.	Tom không bao giờ để Mary làm những gì cô ấy muốn làm.
Why not just give Tom what he asks for?	Tại sao không chỉ cho Tom những gì anh ấy yêu cầu?
Tom shared his sandwich with me.	Tom đã chia sẻ bánh sandwich của anh ấy với tôi.
Tom and I went for a walk together.	Tom và tôi đã cùng nhau đi dạo.
Tom thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
That's all I could hope for.	Đó là tất cả những gì tôi có thể hy vọng.
Tom doesn't care what Mary wants to do.	Tom không quan tâm Mary muốn làm gì.
We are responsible for the damage.	Chúng tôi chịu trách nhiệm về thiệt hại.
Tom goes to the end of the line.	Tom đi đến cuối hàng.
Shareholders vote to liquidate the company's assets.	Cổ đông biểu quyết thanh lý tài sản của công ty.
I think Tom will be biased.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ được thiên vị.
Tom said Mary could have done it alone.	Tom nói Mary có thể đã làm điều đó một mình.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I want to stay in Australia for a few more days.	Tôi muốn ở lại Úc vài ngày nữa.
Tom admits what he said was wrong.	Tom thừa nhận những gì anh ấy nói là sai.
Tom doesn't make eye contact with anyone.	Tom không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai.
Tom greeted me in French.	Tom chào tôi bằng tiếng Pháp.
Mary will help us tomorrow.	Mary sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom wasn't hungry at all.	Tom không hề đói.
Tom and Mary are very noisy children.	Tom và Mary là những đứa trẻ rất ồn ào.
Tom says he wants to visit Mary in the hospital.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary trong bệnh viện.
I'm sure Tom will get drunk.	Tôi chắc rằng Tom sẽ say.
I am looking for an answer.	Tôi đang tìm câu trả lời.
Tom is more talented than Mary.	Tom tài năng hơn Mary.
I don't have a plan B.	Tôi không có kế hoạch B.
I wonder what made Tom do it.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom làm điều đó.
One of the spokes on my bike is broken.	Một trong những nan hoa trên xe đạp của tôi bị hỏng.
Tom is a sly fox.	Tom là một con cáo ranh mãnh.
I am here to rescue you.	Tôi ở đây để giải cứu bạn.
Tom told me he thought Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
It's not entirely Tom's fault.	Đó không hoàn toàn là lỗi của Tom.
Tom went to see Mary early yesterday morning.	Tom đã đến gặp Mary vào sáng sớm hôm qua.
Tom tells Mary that he doesn't have a car.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có xe hơi.
I want Tom to know we mean he's not harmful.	Tôi muốn Tom biết chúng tôi có nghĩa là anh ta không có hại.
Tom used to hang out with Mary and John.	Tom từng đi chơi với Mary và John.
I know you will come home.	Tôi biết bạn sẽ trở về nhà.
All Tom talks about is baseball.	Tất cả những gì Tom nói về là bóng chày.
Can you tell me where Tom's office is?	Bạn có thể cho tôi biết văn phòng của Tom ở đâu không?
Tom looked very heartbroken.	Tom trông có vẻ rất đau lòng.
Tom seems happier than before.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn trước.
Tom might feel like doing it today.	Tom có ​​thể cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Cruises are best enjoyed without children.	Du lịch trên biển được tận hưởng tốt nhất mà không có trẻ em.
I am the one who took this photo.	Tôi là người đã chụp bức ảnh này.
As the weather turned colder, he went from bad to worse.	Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, anh ấy đã đi từ tệ đến tệ hơn.
Why don't you like Tom?	Tại sao bạn không thích Tom?
You will get bored if you go.	Bạn sẽ cảm thấy nhàm chán nếu bạn đi.
I am someone who deserves a promotion.	Tôi là người xứng đáng được thăng chức.
I suspect Tom and Mary probably didn't do what they were supposed to do.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary có lẽ đã không làm những gì họ phải làm.
He's not who he used to be.	Anh ấy không phải là người mà anh ấy đã từng.
I am not allowed to ask even one question.	Tôi không được phép hỏi dù chỉ một câu hỏi.
I can not explain.	Tôi không thể giải thích.
I parked Tom's car for him.	Tôi đã đậu xe của Tom cho anh ta.
Tom doesn't want to be found.	Tom không muốn bị tìm thấy.
Tom wants to be near you.	Tom muốn ở gần bạn.
The water from this fountain is very safe to drink.	Nước từ đài phun nước này rất an toàn để uống.
I use the pan at least once a day.	Tôi sử dụng chảo ít nhất một lần một ngày.
I think Tom doesn't want me to do that.	Tôi nghĩ Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom is married to Mary, isn't he?	Tom đã kết hôn với Mary, phải không?
Tom would never have thought of doing that.	Tom sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Today I'm at home.	Hôm nay, tôi ở nhà.
Tom is not faster than me.	Tom không nhanh hơn tôi.
When I woke up, the sun was already high in the sky.	Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao trên bầu trời.
I think it will be difficult for her to get tickets.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ khó lấy được vé.
You may have been seen.	Bạn có thể đã được nhìn thấy.
I told Tom I wasn't going to Australia with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đến Úc với anh ấy.
I knew you were crazy, but I didn't know that you were this crazy.	Tôi biết bạn điên, nhưng tôi không biết rằng bạn điên đến mức này.
You don't want that.	Bạn không muốn điều đó.
Tom will get the job.	Tom sẽ nhận được công việc.
That's not why I'm here.	Đó không phải là lý do tại sao tôi ở đây.
Tom is already inside.	Tom đã vào trong rồi.
I know that Tom will do it eventually.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cuối cùng.
Tom seems very convincing.	Tom dường như rất thuyết phục.
I didn't know Tom could be so cruel.	Tôi không biết Tom lại có thể tàn nhẫn như vậy.
I learned that Tom currently lives in Boston.	Tôi được biết rằng Tom hiện đang sống ở Boston.
Tom asked me to give you something.	Tom yêu cầu tôi đưa cho bạn một cái gì đó.
Tom is expected to arrive any minute now.	Tom dự kiến ​​sẽ đến bất cứ lúc nào bây giờ.
The dog ran into the forest.	Con chó chạy vào rừng.
I listened to a very good song yesterday.	Tôi đã nghe một bài hát rất hay ngày hôm qua.
I'm taking Tom to Boston with me.	Tôi đang đưa Tom đến Boston với tôi.
Tom forced me to do it.	Tom buộc tôi phải làm điều đó.
Tom says he will try.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng.
I was told I should do it again.	Tôi đã được nói rằng tôi nên làm điều đó một lần nữa.
Tom did not know that he was in danger.	Tom không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
The doctor asked Tom to reduce the amount of red meat he eats.	Bác sĩ yêu cầu Tom giảm lượng thịt đỏ mà anh ta ăn.
Tom told Mary what he wanted to buy.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn mua.
Tom told me he was too tired to study.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quá mệt để học.
People today are more conscious and make healthy food choices.	Mọi người ngày nay có ý thức hơn và lựa chọn thực phẩm lành mạnh.
When you finish the book, put it back where you found it.	Khi bạn hoàn thành cuốn sách, hãy đặt nó trở lại nơi bạn tìm thấy.
I don't want anyone in my room while I'm away.	Tôi không muốn có ai trong phòng khi tôi đi vắng.
Tom must have thought Mary couldn't speak French.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không thể nói tiếng Pháp.
I don't feel sleepy.	Tôi không cảm thấy buồn ngủ.
Tom is quite ferocious.	Tom khá hung dữ.
Obviously Tom would do it.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó.
I'm not sure if Tom can swim.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​biết bơi hay không.
I don't think you really want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom asked Mary to buy some bread.	Tom yêu cầu Mary mua một ít bánh mì.
Tom thinks Mary may not know John.	Tom nghĩ Mary có thể không biết John.
Tom doesn't regret saying no.	Tom không hối hận khi nói không.
A good case can be made for the legalization of drugs.	Một trường hợp tốt có thể được thực hiện cho việc hợp pháp hóa ma túy.
Tom is sleeping in the living room.	Tom đang ngủ trong phòng khách.
When I was little, I was one of the few boys on the street who didn't like to play football.	Khi tôi còn nhỏ, tôi là một trong số ít những cậu bé trên phố không thích đá bóng.
I am not a veteran.	Tôi không phải là một cựu chiến binh.
Why don't you report it?	Tại sao bạn không báo cáo nó?
Tom lives in Boston with his mother.	Tom sống ở Boston với mẹ của mình.
Tom is spectacular.	Tom thật ngoạn mục.
Tom allowed me to drive his car.	Tom đã cho phép tôi lái xe của anh ấy.
Tom parked in front of a fire hydrant and got a ticket.	Tom đậu xe trước một trụ cứu hỏa và nhận một tấm vé.
Tom has no time.	Tom không có thời gian.
Tom is hiding something. 	Tom đang che giấu điều gì đó.
I know that.	Tôi biết điều đó.
Tom looked down at the floor.	Tom nhìn xuống sàn nhà.
My brother married my ex-wife.	Anh trai tôi cưới vợ cũ của tôi.
I sat there, pretending I wasn't listening.	Tôi ngồi đó, giả vờ rằng tôi không nghe.
I don't know much about the technique.	Tôi không biết nhiều về kỹ thuật.
Tom still goes fishing with his friends.	Tom vẫn đi câu cá với bạn bè của mình.
I hope that I will be given a second chance.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ được trao cơ hội thứ hai.
Tom is probably not busy.	Tom có ​​lẽ không bận.
Why don't we get rid of all of this?	Tại sao chúng ta không vứt bỏ tất cả những thứ này?
Tom volunteered to do it for us.	Tom tình nguyện làm điều đó cho chúng tôi.
Have you ever swim naked?	Bạn đã bao giờ khỏa thân bơi chưa?
Did you know that Tom would do it?	Bạn có biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
She promised me she would come at three o'clock.	Cô ấy đã hứa với tôi rằng cô ấy sẽ đến lúc ba giờ.
Mary lied about her age.	Mary đã nói dối về tuổi của mình.
I saw Tom fall off the roof.	Tôi thấy Tom rơi khỏi nóc nhà.
You have to tell Tom that you are not going to Boston with him.	Bạn phải nói với Tom rằng bạn sẽ không đến Boston với anh ấy.
I don't have a flashlight.	Tôi không có đèn pin.
I can't believe anyone would try to do that.	Tôi không thể tin rằng có ai đó sẽ cố gắng làm điều đó.
She is a famous violinist.	Cô ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng.
You didn't know that Tom could do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
Tom was not ready for what was to come.	Tom chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
You are a star.	Bạn là một ngôi sao.
When did you decide to try your hand at the Olympics?	Bạn quyết định thử sức cho Thế vận hội khi nào?
Do you think Tom is going to help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang định giúp chúng ta không?
We have eliminated the rats in our house.	Chúng tôi đã loại bỏ những con chuột trong nhà của chúng tôi.
Tomorrow Tom will fly from Australia.	Ngày mai Tom sẽ bay từ Úc.
I'm afraid my depth perception is very poor.	Tôi e rằng nhận thức về chiều sâu của tôi rất kém.
Are you the one who helped Tom do it?	Bạn có phải là người đã giúp Tom làm điều đó?
Tom said he didn't think he should say anything.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình nên nói bất cứ điều gì.
Tom said that he thought it would be a bad idea.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm thế sẽ là một ý tưởng tồi.
I've always helped Tom.	Tôi đã luôn giúp đỡ Tom.
Tom doesn't know who Mary thinks will win the race.	Tom không biết Mary nghĩ ai sẽ thắng cuộc đua.
Tom never talks about money.	Tom không bao giờ nói về tiền bạc.
I hope that Tom is not overwhelmed.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị choáng ngợp.
Relations between China and Japan have been strained recently.	Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản gần đây căng thẳng.
Tom took Mary to the station.	Tom đã đưa Mary đến nhà ga.
Tom is not capable of fixing computers.	Tom không có khả năng sửa máy tính.
I have a feeling Tom will be late.	Tôi có cảm giác Tom sẽ đến muộn.
I'm inclined to think you're right.	Tôi có khuynh hướng nghĩ rằng bạn đúng.
Tom lost track of Mary in the crowd.	Tom mất dấu Mary trong đám đông.
What is that worth?	Điều đó có giá trị gì?
I think Tom forgot something.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quên điều gì đó.
Tom wouldn't like to do that.	Tom sẽ không thích làm điều đó.
I will read some.	Tôi sẽ đọc một số.
Tom is working hard.	Tom đang làm việc chăm chỉ.
Don't bother asking me to go.	Đừng bận tâm yêu cầu tôi đi.
Tom says there are other people on the island, but I haven't seen anyone else.	Tom nói rằng có những người khác trên đảo, nhưng tôi chưa thấy ai khác.
We are professional dancers.	Chúng tôi là những vũ công chuyên nghiệp.
I know Tom will tell you how to do it.	Tôi biết Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary might not need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần làm điều đó trong tuần này.
Tom doesn't think it's necessary to do that.	Tom không nghĩ rằng cần phải làm điều đó.
He will go to China tomorrow.	Anh ấy sẽ đi Trung Quốc vào ngày mai.
Tom said goodbye and got in the car.	Tom chào tạm biệt rồi lên xe.
Tom is running to catch the bus.	Tom đang chạy để bắt xe buýt.
That would be a good color for you.	Đó sẽ là một màu tốt cho bạn.
Who does Tom think will win the race?	Tom nghĩ ai sẽ thắng cuộc đua?
Tom is quite talkative.	Tom khá nói nhiều.
I'm going to Tom's house tonight.	Tôi sẽ đến nhà Tom tối nay.
You'd better not see her now.	Tốt hơn hết bạn không nên gặp cô ấy bây giờ.
Tom realized my mistake.	Tom đã nhận ra sai lầm của tôi.
I always feed my dog ​​dog food that comes in a big green bag.	Tôi luôn cho chó ăn thức ăn dành cho chó được đựng trong túi lớn màu xanh lá cây.
Tom is sensitive to the needs of others.	Tom nhạy cảm với nhu cầu của người khác.
You never give up?	Bạn không bao giờ bỏ cuộc?
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom asked me to stay away from him.	Tom yêu cầu tôi tránh xa anh ta.
Tom knows that I won't win.	Tom biết rằng tôi sẽ không thắng.
Tom is a good singer, but Mary is not.	Tom là một ca sĩ giỏi, nhưng Mary thì không.
There's something about Tom that I don't like.	Có điều gì đó về Tom mà tôi không thích.
Tom came in third place.	Tom đứng ở vị trí thứ ba.
That would be smart.	Đó sẽ là thông minh.
Tom used to snore, but he doesn't anymore.	Tom đã từng ngáy, nhưng anh ấy không còn nữa.
You didn't seem surprised when Tom told me I didn't have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom told me that he thinks his house is haunted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
I think I heard a baby cry.	Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.
I don't think I really have to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
There's no way you can jump that far.	Không có cách nào bạn có thể nhảy xa như vậy.
Tom stretched his back.	Tom căng lưng.
How do we keep our children from hurting themselves?	Làm thế nào để chúng ta giữ cho con cái chúng ta không làm tổn thương chính mình?
Tom needs to stop what he's doing.	Tom cần dừng việc anh ta đang làm.
Tom doesn't have to do it today.	Tom không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm ashamed to be your father.	Tôi xấu hổ khi được làm cha của bạn.
If Tom doesn't help you, I will.	Nếu Tom không giúp bạn, tôi sẽ giúp bạn.
We need to make sure this doesn't happen again.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra nữa.
How do I know it's Tom?	Làm sao tôi biết đó là Tom?
If we had more money, we would do it.	Nếu chúng tôi có nhiều tiền hơn, chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom knew Mary wouldn't be able to do it before 2:30.	Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó trước 2:30.
I should probably be more cooperative.	Tôi có lẽ nên hợp tác hơn.
The hawk caught a mouse.	Diều hâu bắt được một con chuột.
Which of these two is the good one?	Cái nào trong hai cái này là cái tốt?
I'll stay here with Tom until his parents come pick him up.	Tôi sẽ ở đây với Tom cho đến khi bố mẹ anh ấy đến đón.
What I intend to do is learn French.	Điều tôi định làm là học tiếng Pháp.
I started to like it.	Tôi bắt đầu thích nó.
Tom and Mary have some common interests.	Tom và Mary có một số sở thích chung.
Tom has frequent asthma attacks.	Tom thường xuyên lên cơn hen suyễn.
The tire factory employs 250 people.	Nhà máy sản xuất lốp xe sử dụng 250 người.
That is the first option.	Đó là lựa chọn đầu tiên.
Tom thinks Mary will lose the race.	Tom nghĩ Mary sẽ thua cuộc đua.
We are running out of food.	Chúng tôi sắp hết thức ăn.
Tom turned the gun on himself.	Tom quay súng vào chính mình.
Do you really think I'm not a good teacher?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi không phải là một giáo viên tốt?
I think that's really interesting.	Tôi nghĩ điều đó thật thú vị.
Don't you feel uncomfortable?	Bạn không cảm thấy khó chịu chứ?
I couldn't run fast enough to keep up with them.	Tôi không thể chạy đủ nhanh để theo kịp họ.
Tom didn't come early.	Tom không đến sớm.
The guest left a message with his sister.	Người khách đã để lại lời nhắn với em gái của anh ta.
He is young and immature.	Anh ấy còn trẻ và chưa trưởng thành.
That is what we are waiting for.	Đó là những gì chúng tôi đang chờ đợi.
Tom still hates me.	Tom vẫn ghét tôi.
Maybe you should take Tom's advice.	Có lẽ bạn nên nghe theo lời khuyên của Tom.
I climbed to the top of Mount Fuji.	Tôi đã leo lên đỉnh núi Phú Sĩ.
Why don't you change your plans?	Tại sao bạn không thay đổi kế hoạch?
I guess I could have waited longer.	Tôi đoán rằng tôi có thể đã đợi lâu hơn.
She took a deep breath.	Cô hít thở sâu.
I have an even better idea.	Tôi còn có một ý tưởng hay hơn.
I don't know everything there is to know about that.	Tôi không biết tất cả mọi thứ có để biết về điều đó.
It seems to me that Tom is very afraid of Mary's mother.	Đối với tôi, dường như Tom rất sợ mẹ của Mary.
Tom is not willing to change his plans.	Tom không sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình.
I don't often eat junk food.	Tôi không thường xuyên ăn đồ ăn vặt.
I know Tom is a smart guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai thông minh.
The cook adds cloves to the sauce.	Người đầu bếp thêm đinh hương vào nước sốt.
Tom and John are married to sisters.	Tom và John đã kết hôn với các chị em gái.
Tom will help us clean up after the party.	Tom sẽ giúp chúng tôi dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tom has a bit of a simple mind, but his brother is quite intelligent.	Tom có ​​một chút suy nghĩ đơn giản, nhưng anh trai của anh ấy khá thông minh.
I wonder why Tom doesn't like me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích tôi.
Tom said Mary is very sick.	Tom cho biết Mary đang rất ốm.
Tom knows better than to do something like that.	Tom biết tốt hơn là làm điều gì đó như vậy.
Tom said that Mary was the best French teacher he had ever had.	Tom nói rằng Mary là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất mà anh ấy từng có.
Lately Tom has been very preoccupied.	Gần đây Tom rất bận tâm.
Tom advises Mary not to believe what John says.	Tom khuyên Mary đừng tin những gì John nói.
Are you really as young as you say you are?	Bạn có thực sự trẻ như bạn nói rằng bạn đang có?
From what I've heard, their marriage is on the rocks.	Theo những gì tôi đã nghe, cuộc hôn nhân của họ đang ở trên những tảng đá.
Can I get everyone's attention, please?	Cho tôi xin sự chú ý của mọi người được không?
Tom swims better than me.	Tom bơi giỏi hơn tôi.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó không.
How do you say we plan a surprise party for Tom?	Bạn nói sao chúng ta lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Tom?
Tom finds himself stranded on a small island.	Tom thấy mình bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ.
I want to know when you plan to do that.	Tôi muốn biết khi nào bạn định làm điều đó.
This is advanced technology.	Đây là công nghệ tiên tiến.
Tom is dirty, but Mary is not.	Tom thì bẩn, nhưng Mary thì không.
Excuse me, but where's the men's shoe department?	Xin lỗi, nhưng bộ phận giày nam ở đâu?
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
What problem does Tom have with me?	Tom có ​​vấn đề gì với tôi?
I have to meet Tom at 2:30 this afternoon.	Tôi phải gặp Tom lúc 2:30 chiều nay.
Tom couldn't hide his anxiety.	Tom không thể che giấu sự lo lắng của mình.
I'm not sure who that girl is.	Tôi không chắc cô gái đó là ai.
Tom took off his coat and gave it to Mary.	Tom cởi áo khoác và đưa cho Mary.
At that time Tom was married to Mary.	Lúc đó Tom đã kết hôn với Mary.
I may be late for my appointment.	Tôi có thể đến muộn cuộc hẹn của tôi.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Tell Tom I grew up in Boston, just like he did.	Nói với Tom rằng tôi lớn lên ở Boston, giống như anh ấy đã làm.
I am going out with my friends.	Tôi đang đi chơi với bạn bè của tôi.
Tom cannot reach the top price.	Tom không thể đạt đến giá trên cùng.
I think Tom is doing it right now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
It is not about reducing costs.	Nó không phải là giảm chi phí.
Relations between the two countries have become difficult to fade over the years.	Mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên khó phai nhạt trong những năm qua.
That's not the price they asked for.	Đó không phải là giá mà họ yêu cầu.
She was robbed of all her money on the way home.	Cô đã bị cướp hết tiền trên đường về nhà.
Tom parked the car.	Tom đã đậu xe.
Tom will probably be fine.	Tom có ​​thể sẽ ổn.
Tom doesn't know what you're looking for.	Tom không biết bạn đang tìm gì.
Tom has always loved working with wood.	Tom luôn thích làm việc với gỗ.
This is a picture of Tom and Mary.	Đây là hình ảnh của Tom và Mary.
I have decided to accept your offer.	Tôi đã quyết định chấp nhận đề nghị của bạn.
I'm all tired.	Tôi mệt mỏi hết cả rồi.
Tom uses emotional blackmail to control people.	Tom sử dụng cách tống tiền tình cảm để kiểm soát mọi người.
I think you have lived in Australia for too long.	Tôi nghĩ bạn đã sống ở Úc quá lâu.
Tom is cooking today.	Hôm nay Tom đang nấu ăn.
Tom says he hopes Mary is willing to do it with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẵn sàng làm điều đó với anh ấy.
Neither Tom nor Mary have accumulated much trifle since he moved into this house.	Cả Tom và Mary đều không tích lũy được nhiều thứ vụn vặt kể từ khi anh ấy chuyển đến ngôi nhà này.
Tom helped Mary earn her GED.	Tom đã giúp Mary kiếm được GED của cô ấy.
I am in eighth grade.	Tôi đang học lớp tám.
Tom couldn't think straight.	Tom không thể nghĩ thẳng.
They both see me, right?	Cả hai đều nhìn thấy tôi, phải không?
Tom just nodded.	Tom chỉ gật đầu.
I think we've all been there.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đã ở đó.
Shouldn't something be done about this?	Không nên làm điều gì đó về điều này?
I wonder if Tom will teach me French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​dạy tôi tiếng Pháp hay không.
It is hotter here in the valley than it is in the mountains.	Ở đây nóng hơn trong thung lũng hơn ở trên núi.
There is no rule without exceptions.	Không có quy tắc nào mà không có ngoại lệ.
You don't seem to want me to say yes.	Bạn dường như không muốn tôi nói có.
We cannot discuss this now.	Chúng ta không thể thảo luận điều này bây giờ.
I met my classmates.	Tôi đã gặp bạn học của tôi.
I'm still cooking brown rice.	Tôi vẫn đang nấu gạo lứt.
If you've asked someone for directions, we'll be there.	Nếu bạn đã hỏi ai đó chỉ đường, chúng tôi sẽ có mặt.
Tom left a gift for Mary.	Tom đã để lại một món quà cho Mary.
Mary made a reservation at a good restaurant for her boyfriend's birthday.	Mary đã đặt chỗ tại một nhà hàng tốt cho sinh nhật của bạn trai cô ấy.
The meat is so tender.	Thịt thật mềm.
Tom is a sleepwalker.	Tom là một người mộng du.
Why would anyone want to do that?	Tại sao mọi người lại muốn làm điều đó?
Why don't we flip a coin?	Tại sao chúng ta không tung đồng xu?
That's the last thing I want to do right now.	Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm ngay bây giờ.
Tom is distracted.	Tom bị phân tâm.
Tom is still tense.	Tom vẫn còn căng thẳng.
Tom has left home.	Tom đã bỏ nhà ra đi.
Tom has the same opinion.	Tom có ​​cùng quan điểm.
Where do you think Tom will be tomorrow?	Bạn nghĩ rằng ngày mai Tom sẽ ở đâu?
Tom says he doesn't want to talk about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về Mary.
When I entered the kitchen, she was making chicken curry with rice.	Khi tôi vào bếp, cô ấy đang làm món cà ri gà với cơm.
He is shy, and never talks unless talked to. 	Anh ấy nhút nhát, và không bao giờ nói chuyện trừ khi được nói chuyện với.
You have to talk to him.	Bạn phải nói chuyện với anh ta.
I don't like the house I'm in.	Tôi không thích ngôi nhà mà tôi đang ở.
Remove the whisk from the mixer before you lick them.	Tháo dụng cụ đánh trứng khỏi máy trộn trước khi bạn liếm chúng.
I didn't know Tom was going to Boston.	Tôi không biết Tom sẽ đến Boston.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
Both live in Boston.	Cả hai đều sống ở Boston.
Don't drink and drive.	Đừng uống rượu và lái xe.
Why do you think Tom doesn't do the same?	Bạn nghĩ tại sao Tom không làm như vậy?
Tom used to be a gentleman.	Tom từng là một quý ông.
Tom is the captain of the soccer team.	Tom là đội trưởng của đội bóng đá.
We have a small situation here.	Chúng tôi có một tình huống nhỏ ở đây.
I apologize if I have offended anyone.	Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm bất cứ ai.
I just don't think it's correct.	Tôi chỉ không nghĩ rằng nó đúng.
I cannot thank you enough for the help you have given me.	Tôi không thể cảm ơn bạn đủ vì sự giúp đỡ bạn đã cho tôi.
Tom will not be caught.	Tom sẽ không bị bắt.
Tom has become a hero.	Tom đã trở thành một anh hùng.
Tom saw Mary walking to the bus stop and ran to catch up with her.	Tom nhìn thấy Mary đang đi bộ đến trạm xe buýt và chạy đến bắt kịp cô ấy.
I was a bit surprised when Tom said he didn't know how to do it.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
We're sorry we weren't able to help.	Chúng tôi rất tiếc vì chúng tôi không thể trợ giúp.
Did you make him understand reality?	Bạn đã làm cho anh ta hiểu thực tế?
I don't think I should say anything.	Tôi nghĩ tôi không nên nói gì cả.
We don't sleep.	Chúng tôi không ngủ.
That is completely legal.	Điều đó hoàn toàn hợp pháp.
Tom didn't seem to believe that Mary wanted to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary muốn làm điều đó.
Can we count on Tom?	Chúng ta có thể dựa vào Tom không?
Tom's party was really fun.	Bữa tiệc của Tom thực sự rất vui.
I doubt that Tom will be punished for what he did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Everyone but Tom was still standing.	Mọi người trừ Tom vẫn đứng.
I want to thank you for your interest in Tom.	Tôi muốn cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tom.
Right now, I want you to buy me a drink.	Ngay bây giờ, tôi muốn bạn mua cho tôi một thức uống.
I don't want to sing.	Tôi không muốn hát.
Tom planned to kill Mary.	Tom đã lên kế hoạch giết Mary.
Tom suspects that Mary loves you.	Tom nghi ngờ rằng Mary yêu bạn.
Tom won't come with us.	Tom sẽ không đi cùng chúng ta.
Tom really should do it now.	Tom thực sự nên làm điều đó ngay bây giờ.
It's not like you know what they're going to do.	Nó không giống như bạn biết những gì họ sẽ làm.
We're going to see Tom.	Chúng ta sắp gặp Tom.
Tom is not as young as Mary thinks.	Tom không còn trẻ như Mary nghĩ.
It's hard to help people who don't want your help.	Thật khó để giúp những người không muốn sự giúp đỡ của bạn.
Tom has a gun license.	Tom có ​​giấy phép sử dụng súng.
I will see that everything is ready in time.	Tôi sẽ thấy rằng mọi thứ đã sẵn sàng đúng lúc.
She took to the stage at the age of 16.	Cô lên sân khấu năm 16 tuổi.
I told Tom not to drive too fast.	Tôi đã nói với Tom đừng lái xe quá nhanh.
I shouldn't be trying to help Tom.	Tôi không nên cố giúp Tom.
Tom asked me how many sisters I have.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu chị em gái.
Tom seems to be a solid person.	Tom có ​​vẻ là một người vững vàng.
This is my first time driving a car.	Đây là lần đầu tiên tôi lái một chiếc ô tô.
I was captivated by the way she spoke.	Tôi bị cách nói chuyện của cô ấy quyến rũ.
Obesity is the leading cause of preventable death after smoking.	Béo phì là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh được sau khi hút thuốc.
Where do you think Tom wants to do that?	Bạn nghĩ Tom muốn làm điều đó ở đâu?
I know Tom is a very talented musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ rất tài năng.
You are not welcome here.	Bạn không được chào đón ở đây.
They are worried.	Họ đang lo lắng.
Tom is a cocaine addict.	Tom là một người nghiện cocaine.
I don't like to fly.	Tôi không thích bay.
I don't want to talk to you again.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn một lần nào nữa.
Tom found a dusty box full of photos in his grandfather's attic.	Tom tìm thấy một chiếc hộp đầy bụi đầy ảnh trên gác xép của ông nội.
Can you tell me what needs to be done?	Bạn có thể cho tôi biết những gì cần phải được thực hiện?
Tom turned himself in to the police on Monday.	Tom đã tự đầu thú cảnh sát vào thứ Hai.
Pick any one of these books that you like.	Chọn bất kỳ một trong những cuốn sách này mà bạn thích.
Do you sometimes have heartburn?	Đôi khi bạn có bị ợ chua không?
Are you busy today?	Hôm nay bạn bận phải không?
Tom was very pleased with the results.	Tom rất hài lòng với kết quả.
What exactly are you suggesting?	Chính xác thì bạn đang đề xuất điều gì?
Is it just you and me or is it too hot in here?	Có phải chỉ em với hay là ở đây nóng quá?
Tom volunteered to help us do that.	Tom tình nguyện giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't like reading books on the train.	Tom không thích đọc sách trên tàu.
I spent the whole day at Tom's house.	Tôi đã dành cả ngày ở nhà của Tom.
I hope that Tom has been punished.	Tôi hy vọng rằng Tom đã bị trừng phạt.
I caught Tom.	Tôi bắt gặp Tom.
I just didn't expect it to happen this way.	Tôi chỉ không mong đợi nó xảy ra theo cách này.
If we took that plane, we'd be dead by now.	Nếu chúng tôi đi máy bay đó, chúng tôi sẽ chết ngay bây giờ.
We'll wait for Tom here.	Chúng tôi sẽ đợi Tom ở đây.
Tom's ego was bruised.	Cái tôi của Tom đã bị bầm dập.
Tom hopes he will be able to return to Boston next October.	Tom hy vọng anh ấy sẽ có thể trở lại Boston vào tháng 10 tới.
Have you ever dedicated a song to orphans?	Bạn đã bao giờ dành tặng một bài hát cho những đứa trẻ mồ côi chưa?
Tom says he won't go to Mary's concert.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến buổi hòa nhạc của Mary.
This is not silver.	Đây không phải là bạc.
I'm predicting big things for Tom.	Tôi đang dự đoán những điều lớn lao đối với Tom.
I think I'll go to Boston with Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến Boston với Tom.
Tom was able to do everything we asked him to do.	Tom đã có thể làm mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom was used to calling girls on the phone.	Tom đã quen với việc gọi điện thoại cho các cô gái.
The jagged edge tore a hole in his pants.	Cái mép lởm chởm làm rách một lỗ trên quần anh.
Tom seems to like Australia.	Tom có ​​vẻ thích Úc.
Tom wasn't the only person Mary needed to talk to.	Tom không phải là người duy nhất Mary cần nói chuyện.
Tom never gets anything for Christmas.	Tom không bao giờ nhận được bất cứ thứ gì cho Giáng sinh.
Tom seems to have worked in Australia.	Tom dường như đã từng làm việc ở Úc.
Tom told me not to talk to Mary.	Tom bảo tôi đừng nói chuyện với Mary.
I don't want to tell Tom how old I am.	Tôi không muốn nói cho Tom biết tôi bao nhiêu tuổi.
I know how to find them.	Tôi biết làm thế nào để tìm thấy chúng.
Tom immediately called an ambulance.	Tom ngay lập tức gọi xe cấp cứu.
I bet you won't.	Tôi cá là bạn sẽ không làm vậy đâu.
I know that Tom doesn't do that now.	Tôi biết rằng Tom không làm điều đó bây giờ.
Tom is a very careful man.	Tom là một người đàn ông rất cẩn thận.
I wish you could see Tom.	Tôi ước bạn có thể nhìn thấy Tom.
Tom knew Mary didn't want to do that.	Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Tom said Mary thought John might not be obligated to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I thought Tom couldn't do it.	Tôi đã nghĩ Tom không thể làm điều đó.
Did you see how Tom fell?	Bạn có thấy Tom ngã như thế nào không?
Noise is a nuisance.	Tiếng ồn là một điều phiền toái.
I will be crazy.	Tôi sẽ điên.
Tom is a much better golfer than I thought.	Tom là một tay chơi golf giỏi hơn nhiều so với tôi nghĩ.
Watch out for potholes while driving.	Coi chừng ổ gà khi lái xe.
Tom gives Mary a bicycle.	Tom đưa cho Mary một chiếc xe đạp.
I know it will be very upsetting to talk about the accident.	Tôi biết sẽ rất khó chịu khi nói về vụ tai nạn.
I don't want to discuss Tom's problems.	Tôi không muốn thảo luận về những vấn đề của Tom.
Tom won't pay me for doing that.	Tom sẽ không trả tiền cho tôi khi làm điều đó.
I think Tom is going to Australia next month.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
No one tried to hug Tom.	Không ai cố ôm Tom.
Who is the most famous person you have ever talked to?	Ai là người nổi tiếng nhất mà bạn từng nói chuyện?
There is a hole in your jeans.	Có một lỗ trên quần jean của bạn.
People are looking for alternatives.	Mọi người đang tìm kiếm các giải pháp thay thế.
When we got there, it was already dark.	Khi chúng tôi đến đó, trời đã tối.
I don't think Tom likes chocolate ice cream.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích kem sô cô la.
You can't just stand there and watch Tom die.	Bạn không thể chỉ đứng đó và nhìn Tom chết.
Tom says he will never talk to me again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
It really looks like the end of the world.	Nó thực sự trông giống như ngày tận thế.
I told Tom I wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
Most people here don't know how to swim.	Hầu hết mọi người ở đây không biết bơi.
I don't think Tom likes chocolate ice cream.	Tôi không nghĩ Tom thích kem sô cô la.
Tom asked Mary what kind of books she liked to read.	Tom hỏi Mary loại sách nào cô ấy thích đọc.
Tom didn't think I would win.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ thắng.
I hope that Tom will do everything he promised.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm tất cả những gì anh ấy đã hứa.
Tom didn't get a chance to visit Mary the last time he was in Australia.	Tom đã không có cơ hội đến thăm Mary trong lần cuối cùng anh ấy ở Úc.
Tom is going to Boston this summer.	Tom sẽ đến Boston vào mùa hè này.
The country has to import food with a high proportion, mainly from New Zealand.	Nước này phải nhập khẩu lương thực với tỷ trọng cao, chủ yếu từ New Zealand.
Why doesn't Tom want to come with us on this trip?	Tại sao Tom không muốn đi cùng chúng tôi trong chuyến đi này?
He stressed the importance of the exercise.	Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận.
That can't happen anywhere.	Điều đó không thể xảy ra ở bất cứ đâu.
I really want to go, but I can't.	Tôi rất muốn đi, nhưng tôi không thể.
She doesn't like going to school.	Cô ấy không thích đi học.
Tom says he is very happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc khi ở đây.
Tom said he wasn't planning to go alone.	Tom nói rằng anh ấy không định đi một mình.
Tom took a sip of beer.	Tom uống một ngụm bia.
If you see Tom, tell him to call me.	Nếu bạn thấy Tom, hãy bảo anh ấy gọi cho tôi.
Tom says I don't have to do it if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
I don't care that Tom doesn't like me.	Tôi không quan tâm rằng Tom không thích tôi.
Tom is not the one to keep me sane.	Tom không phải là người giữ cho tôi tỉnh táo.
She doesn't laugh at me anymore.	Cô ấy không cười vì tôi nữa.
I have a lot of things I want to buy.	Tôi có rất nhiều thứ tôi muốn mua.
Tom is the richest man I know.	Tom là người giàu nhất mà tôi biết.
Can you tell me what language this document is written in?	Bạn có thể cho tôi biết tài liệu này được viết bằng ngôn ngữ nào không?
Tom was not the one who did it.	Tom không phải là người đã làm điều đó.
I think Tom is a third year law student.	Tôi nghĩ rằng Tom là sinh viên luật năm thứ ba.
I don't know my size.	Tôi không biết kích thước của mình.
I doubt if Tom will be impressed.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ ấn tượng.
Please don't come here anymore.	Xin đừng đến đây nữa.
Tom tells Mary that he thinks John is not upset.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không buồn.
They are in our favor.	Họ đang có lợi cho chúng tôi.
I'm not saying you're stupid.	Tôi không nói rằng bạn ngu ngốc.
You're really handy, aren't you? 	Bạn thực sự rất tiện dụng, phải không?
You don't think you'll make a good husband?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ trở thành một người chồng tốt bụng?
Why don't we stay in Boston one more day?	Tại sao chúng ta không ở lại Boston một ngày nữa?
Tom had to stop eating for several days.	Tom đã phải bỏ ăn trong nhiều ngày.
Its importance cannot be overemphasized.	Không thể quá nhấn mạnh tầm quan trọng của nó.
Tom is good to all of Mary's friends.	Tom tốt với tất cả bạn bè của Mary.
Small businesses are often absorbed by a large company.	Các doanh nghiệp nhỏ thường bị hấp thụ bởi một công ty lớn.
Tom told me he was tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy mệt.
I don't work tonight.	Tôi không làm việc tối nay.
I love seeing Tom in a suit.	Tôi thích nhìn thấy Tom trong bộ vest.
When did you do that with Tom?	Bạn đã làm điều đó với Tom khi nào?
Why doesn't Tom sleep?	Tại sao Tom không ngủ?
Tom couldn't find a job.	Tom không tìm được việc làm.
Sadly, his dream did not come true.	Đáng buồn thay, giấc mơ của anh đã không thành hiện thực.
Tom didn't think Mary would come today.	Tom không nghĩ hôm nay Mary sẽ đến.
Tom didn't suggest that Mary could do it, did he?	Tom không gợi ý rằng Mary có thể làm điều đó, phải không?
I don't want to be your husband anymore.	Anh không muốn làm chồng của em nữa.
Tom wants Mary to feel special.	Tom muốn Mary cảm thấy đặc biệt.
You know that I'm still contemplating joining the team, right?	Bạn biết rằng tôi vẫn đang có ý định gia nhập đội, phải không?
I just wish you had told me first.	Tôi chỉ ước bạn đã nói với tôi trước.
Tom has a lot of war left in him.	Tom còn lại rất nhiều cuộc chiến trong anh.
What do you need to knit a basket?	Để đan rổ cần những gì?
I am the one who filed the complaint.	Tôi là người đã nộp đơn khiếu nại.
This text is incomprehensible.	Văn bản này là không thể hiểu được.
I don't like hot food.	Tôi không thích đồ ăn nóng.
I am reading a novel by Sidney Sheldon.	Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết của Sidney Sheldon.
I was fined $20 for illegal parking.	Tôi đã bị phạt 20 đô la vì đậu xe bất hợp pháp.
Tom said that he thought Mary wasn't very happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc lắm.
Tom said that Mary is not currently in Australia.	Tom nói rằng Mary hiện không ở Úc.
I can ask Tom to show us how to do that.	Tôi có thể nhờ Tom chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
Tom confessed that he killed Mary.	Tom thú nhận rằng anh ta đã giết Mary.
If you see her from afar, she is beautiful.	Nếu bạn nhìn thấy cô ấy từ xa, cô ấy thật đẹp.
Tell Tom he should do it ASAP.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom offered an upbeat note.	Tom đưa ra một lưu ý lạc quan.
I envy Tom's success.	Tôi ghen tị với thành công của Tom.
Tom and his friends had fun around the campfire.	Tom và những người bạn của anh ấy đã làm những cuộc vui quanh đống lửa trại.
Tom doesn't know whether to accept Mary's love or reject it.	Tom không biết nên chấp nhận tình yêu của Mary hay từ chối nó.
I need to give Tom something.	Tôi cần đưa cho Tom vài thứ.
I will not let you go.	Tôi sẽ không để bạn đi.
Tom plays the boss whenever the boss is not present.	Tom đóng vai ông chủ bất cứ khi nào ông chủ không có mặt.
Tom wants to talk to them.	Tom muốn nói chuyện với họ.
I know what I did wrong.	Tôi biết mình đã làm gì sai.
He is determined to keep a diary every day.	Anh quyết tâm viết nhật ký mỗi ngày.
Tom is the owner of a supermarket on Park Street.	Tom là chủ của siêu thị trên phố Park.
I don't mind waiting.	Tôi không ngại chờ đợi.
Tom runs a shop that sells chopsticks.	Tom điều hành một cửa hàng bán đũa.
We need to explain everything to Tom.	Chúng ta cần giải thích mọi thứ cho Tom.
No matter what happens, do not open the door.	Không có vấn đề gì xảy ra, không mở cửa.
What's up? 	Có chuyện gì vậy?
Why are you sad?	Tại sao bạn buồn?
He's a smart little guy.	Anh ấy là một người thông minh nhỏ bé.
You have to be more careful next time you do that.	Bạn phải cẩn thận hơn vào lần sau khi bạn làm điều đó.
Tom and Mary acted like children.	Tom và Mary đã hành động như những đứa trẻ.
Tom is preparing a meal for us.	Tom đang chuẩn bị một bữa ăn cho chúng ta.
Tom likes to gossip.	Tom thích buôn chuyện.
Tom is no longer young.	Tom không còn trẻ.
This book is just as interesting as that one.	Cuốn sách này cũng thú vị như cuốn sách đó.
Tom hasn't spoken to Mary since October.	Tom đã không nói chuyện với Mary kể từ tháng Mười.
I don't have enough information to make the right decision.	Tôi chưa có đủ thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn.
Tom calls to say you can't be with him next week when you visit Boston.	Tom gọi để nói rằng bạn không thể ở với anh ấy vào tuần tới khi bạn đến thăm Boston.
You should not ride a bicycle on the sidewalk.	Bạn không nên đi xe đạp trên vỉa hè.
I want a loaf of white bread.	Tôi muốn một ổ bánh mì trắng.
Tom told me he was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tom said he thought he could do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
Tom told the doctor that he felt no pain.	Tom nói với bác sĩ rằng anh không cảm thấy đau.
Tom can speak a little French, but he is not fluent.	Tom có ​​thể nói một chút tiếng Pháp, nhưng anh ấy không thông thạo.
Tom sang all afternoon.	Tom đã hát suốt buổi chiều.
Tom says he doesn't want to do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
This is not the first time Tom has been late.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom đến muộn.
I thought you said you were willing to help us find Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng giúp chúng tôi tìm Tom.
I understand what's going on.	Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
There is carnage.	Có sự tàn sát.
Tom can be jealous.	Tom có ​​thể ghen tị.
Tom thinks he's really charming.	Tom nghĩ rằng anh ấy thực sự rất quyến rũ.
I wonder if I can do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó hay không.
I like the same kind of music as Tom.	Tôi thích thể loại âm nhạc giống như Tom.
I can be your tour guide if you want.	Tôi có thể là hướng dẫn viên du lịch của bạn nếu bạn muốn.
In Venice, there are always a lot of tourists.	Ở Venice, luôn có rất nhiều khách du lịch.
Tom's snoring woke me up.	Tiếng ngáy của Tom khiến tôi tỉnh giấc.
We sided with him in the controversy.	Chúng tôi đứng về phía anh ấy trong cuộc tranh cãi.
Tom speaks English with a French accent.	Tom nói tiếng Anh với giọng Pháp.
I had to stay a little longer.	Tôi phải ở lại lâu hơn một chút.
Tom told me that you will graduate this year.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ tốt nghiệp trong năm nay.
It would be a pity to break down this door.	Thật là tiếc nếu phá bỏ cánh cửa này.
Tom says it's not unusual to see that kind of bird here.	Tom nói rằng không có gì lạ khi nhìn thấy loại chim đó ở đây.
That's not the way to convince anyone.	Đó không phải là cách để thuyết phục bất cứ ai.
Tom doesn't like it when Mary criticizes him in public.	Tom không thích khi Mary chỉ trích anh ở nơi công cộng.
I think Tom might be wrong.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sai.
Why don't we go back to Australia?	Tại sao chúng ta không quay trở lại Úc?
I don't need to say anything. 	Tôi không cần phải nói gì cả.
Tom had finished speaking.	Tom đã nói hết lời.
I'm afraid I don't know what you're talking about.	Tôi e rằng tôi không biết bạn đang nói gì.
That is worth discussing.	Đó là điều đáng bàn.
We all moved on.	Tất cả chúng ta đã tiếp tục.
We're not really going to do this, are we?	Chúng ta sẽ không thực sự làm điều này, phải không?
Don't know if Tom is happy here.	Không biết Tom có ​​hạnh phúc ở đây không.
They really are something.	Chúng thực sự là một cái gì đó.
I didn't know that Tom did it himself last Monday.	Tôi không biết rằng Tom đã tự mình làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
I can't go to class right now.	Tôi không thể đến lớp ngay bây giờ.
You know that Tom is a doctor, right?	Bạn biết rằng Tom là một bác sĩ, phải không?
Tom and Mary agree.	Tom và Mary đồng ý.
The cover of this book has been torn off.	Bìa của cuốn sách này đã bị xé bỏ.
This is Tom's first time traveling by plane.	Đây là lần đầu tiên Tom đi máy bay.
You should not call at this time of night.	Bạn không nên gọi vào thời điểm này trong đêm.
She rarely sings, but I think she will tonight.	Cô ấy hiếm khi hát, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ hát tối nay.
I was not present at that meeting.	Tôi không có mặt tại cuộc họp đó.
Could you please switch over to create some rooms?	Bạn có thể vui lòng chuyển qua để tạo một số phòng được không?
Do you think that really matters to any of us?	Bạn có nghĩ rằng điều đó thực sự quan trọng đối với bất kỳ ai trong chúng ta?
Both Tom and Mary said they were hungry.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ đói.
Some people like to do it, but I don't.	Một số người thích làm điều đó, nhưng tôi thì không.
You don't know what you're asking for.	Bạn không biết mình đang yêu cầu điều gì.
Tom always asks when you will be here.	Tom luôn hỏi khi nào bạn sẽ ở đây.
They won't understand.	Họ sẽ không hiểu.
Mary found a long blond hair on Tom's coat.	Mary tìm thấy một sợi tóc dài màu vàng trên áo khoác của Tom.
There's still a lot we don't know about the human body.	Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về cơ thể con người.
Tom and Mary are good children.	Tom và Mary là những đứa trẻ ngoan.
This is blackmail.	Đây là hành vi tống tiền.
Several trees in our neighborhood were downed by the storm.	Một số cây cối trong khu phố của chúng tôi đã bị đổ bởi cơn bão.
I really want you to meet Tom.	Tôi thực sự muốn bạn gặp Tom.
Tom and I are the same age.	Tom và tôi bằng tuổi nhau.
Tom is doing something wrong.	Tom đang làm sai điều gì đó.
Tom wants to play another game.	Tom muốn chơi một trò chơi khác.
All you have to do is write it down.	Tất cả những gì bạn phải làm là viết nó ra.
I didn't do anything to deserve this.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì để xứng đáng với điều này.
How to bypass the alarm system?	Làm cách nào để vượt qua hệ thống báo động?
I know Tom might be right about that.	Tôi biết Tom có ​​thể đúng về điều đó.
One of you was adopted, and I think we all know who.	Một trong số các bạn được nhận làm con nuôi, và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết ai.
Tom spent the afternoon at the airport watching planes land and take off.	Tom đã dành cả buổi chiều ở sân bay để xem máy bay hạ cánh và cất cánh.
Tom was afraid that people would laugh at Mary.	Tom sợ mọi người cười nhạo Mary.
Looks like you're not having any fun.	Có vẻ như bạn không có bất kỳ niềm vui.
Tom was sure that Mary could understand French.	Tom chắc chắn rằng Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom used to be very bossy.	Tom đã từng rất hách dịch.
I don't want you to go back to Boston.	Tôi không muốn bạn quay lại Boston.
Tom has only a faint photograph of his grandfather.	Tom chỉ có một bức ảnh mờ nhạt của ông nội.
I'm surprised that Tom doesn't want to do what everyone else wants to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không muốn làm những gì mà những người khác muốn làm.
Tom is still stoic.	Tom vẫn khắc kỷ.
Tom is a very good carpenter.	Tom là một thợ mộc rất giỏi.
There is only one way to do this.	Chỉ có một cách để làm điều này.
It will take some time.	Sẽ mất một thời gian.
Tom won me over.	Tom thắng tôi.
Tom has my car.	Tom có ​​xe của tôi.
The fear of communism was very strong at the time.	Sự sợ hãi chủ nghĩa cộng sản rất mạnh vào thời điểm đó.
Where's the doctor?	Bác sĩ đâu?
Tom says that's not the only reason he doesn't want to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất anh ấy không muốn làm điều đó.
Do you think we can solve this problem without Tom's help?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này mà không cần sự giúp đỡ của Tom không?
Tom paid a fine of $300.	Tom đã nộp phạt 300 đô la.
Tom will be in Boston until October 20.	Tom sẽ ở Boston cho đến ngày 20 tháng 10.
Tom had seen many familiar faces.	Tom đã nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc.
Unfortunately, I lost my passport.	Thật không may, tôi đã làm mất hộ chiếu của mình.
I didn't know how to talk to girls back then.	Hồi đó tôi không biết nói chuyện với con gái.
It won't be as difficult as you think.	Làm điều đó sẽ không khó như bạn nghĩ.
Tom seems to miss me.	Tom dường như nhớ tôi.
Tom is a famous guy.	Tom là một chàng trai nổi tiếng.
I am living alone.	Tôi đang sống một mình.
For Christmas, she went to buy me a very nice model airplane.	Vào dịp Giáng sinh, cô ấy đã đi mua cho tôi một chiếc máy bay mô hình rất đẹp.
Yoga is becoming more and more popular every year.	Yoga ngày càng trở nên phổ biến hơn hàng năm.
Tom is a good baseball player.	Tom là một cầu thủ bóng chày giỏi.
Tom and I are going for a drink.	Tom và tôi sẽ đi uống nước.
Do you think I'm too fat?	Bạn có nghĩ rằng tôi quá béo?
Tom said Mary didn't agree to do it.	Tom nói Mary không đồng ý làm điều đó.
Tom's face was pale.	Khuôn mặt của Tom nhợt nhạt.
I'm wearing Tom's old pajamas.	Tôi đang mặc bộ đồ ngủ cũ của Tom.
Tom thinks he has to help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải giúp Mary.
Tom ran home to get the camera.	Tom chạy về nhà để lấy máy ảnh.
I have never told this story to anyone before.	Tôi chưa bao giờ kể câu chuyện này với bất kỳ ai trước đây.
I really should have told Tom not to go to Boston.	Tôi thực sự nên nói với Tom đừng đến Boston.
I had a long talk with Tom.	Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với Tom.
This dictionary, including the missing third volume, cost me hundreds of dollars.	Cuốn từ điển này, trong đó có quyển thứ ba bị thiếu, tôi tiêu tốn cả trăm đô la.
I don't think Tom knows how to use it.	Tôi không nghĩ Tom biết cách sử dụng nó.
My brother is two years older than me.	Anh trai tôi hơn tôi hai tuổi.
I don't know exactly where or when that happened.	Tôi không biết chính xác điều đó xảy ra ở đâu hoặc khi nào.
Tom folded the paper in half before giving it to Mary.	Tom gấp tờ giấy làm đôi trước khi đưa cho Mary.
There's enough to worry about without worrying about what Tom might be doing right now.	Có đủ thứ để lo lắng mà không cần lo lắng về những gì Tom có ​​thể đang làm ngay bây giờ.
I wanted to go out, but my mother wouldn't let me.	Tôi muốn đi ra ngoài, nhưng mẹ tôi không cho.
Would you like a glass? 	Bạn có muốn một ly không?
There is one on the table.	Có một cái trên bàn.
Tom used to walk a lot.	Tom đã từng đi bộ rất nhiều.
Tom will be here later.	Tom sẽ đến đây sau.
I would like to study this topic in more detail.	Tôi muốn nghiên cứu chủ đề này chi tiết hơn.
Tom wrote a very detailed report.	Tom đã viết một báo cáo rất chi tiết.
Tom wants to sit in the front.	Tom muốn ngồi phía trước.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
Tom squirmed in his chair.	Tom nhấp nhổm trên ghế của mình.
I had lunch with my friends in the canteen.	Tôi đã ăn trưa với bạn bè của tôi trong căng tin.
Tom drove Mary to the hospital.	Tom chở Mary đến bệnh viện.
We sang with Tom.	Chúng tôi đã hát với Tom.
Is there something you don't tell me?	Có điều gì bạn không nói với tôi?
Tom threw the bag over the fence.	Tom ném chiếc túi qua hàng rào.
Tom is afraid of making mistakes.	Tom sợ mắc sai lầm.
Tom will go there alone.	Tom sẽ đến đó một mình.
Tom took a sip of margarine and smiled.	Tom nhấp một ngụm bơ thực vật và mỉm cười.
Tom says he can't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi rất giỏi.
What is Tom watching?	Tom đang xem gì?
Now that you've decided to quit your job, you look happy.	Bây giờ bạn đã quyết định nghỉ việc, bạn trông rất vui.
Do you know who wrote this book?	Bạn có biết ai đã viết cuốn sách này không?
How did you find out that Tom can't do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không thể làm điều đó?
I know that Tom is afraid of my dog.	Tôi biết rằng Tom sợ con chó của tôi.
Tom said he thought it would be better if we didn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm như vậy.
If Tom is not careful, he will run out of money.	Nếu Tom không cẩn thận, anh ấy sẽ hết tiền.
We really thought Tom would stay for a few days.	Chúng tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ở lại vài ngày.
Tom went to see a psychologist three times a week.	Tom đã đến gặp bác sĩ tâm lý ba lần một tuần.
I know that Tom is your friend, but I don't like him.	Tôi biết rằng Tom là bạn của bạn, nhưng tôi không thích anh ấy.
I want to hear the full story and not leave out any details.	Tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
She can't stand the noise.	Cô ấy không thể chịu được tiếng ồn.
It's hard to describe that in words.	Thật khó để diễn tả điều đó bằng lời.
I'm sorry I couldn't be more helpful.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể hữu ích hơn.
Why would you do it without telling Tom you would?	Tại sao bạn lại làm điều đó mà không nói cho Tom biết bạn sẽ làm?
You will miss Tom and me.	Bạn sẽ nhớ Tom và tôi.
We've been working hard to make some changes.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để thực hiện một số thay đổi.
Tom wants to know if you are planning to go to Boston with us next weekend.	Tom muốn biết liệu bạn có dự định đi Boston với chúng tôi vào cuối tuần tới không.
Tom looked behind him.	Tom nhìn về phía sau anh ta.
Finally Tom left.	Cuối cùng thì Tom cũng rời đi.
Tom has been gone for three days.	Tom đã đi được ba ngày.
Tom says he's not done yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa xong.
Do you think Tom would mind if Mary did?	Bạn có nghĩ Tom sẽ phiền nếu Mary làm vậy không?
It's been three weeks since Tom got here.	Đã ba tuần kể từ khi Tom đến đây.
Quit while you're ahead.	Bỏ trong khi bạn đang ở phía trước.
What are you going to buy Tom for Christmas?	Bạn định mua gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
That's a question I can answer.	Đó là một câu hỏi mà tôi có thể trả lời.
I know a lot of painters.	Tôi biết rất nhiều họa sĩ.
Tom should know that.	Tom nên biết điều đó.
Tom hopes Mary knows she needs to do everything John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm mọi thứ mà John muốn cô ấy làm.
I think Tom is not friendly.	Tôi nghĩ Tom không thân thiện.
Tom was in a coma and did not wake up.	Tom hôn mê và không tỉnh lại.
Where did Tom get the recipe?	Tom lấy công thức ở đâu vậy?
Tom tried a different approach.	Tom đã thử một cách tiếp cận khác.
Tom has seen.	Tom đã nhìn thấy.
I don't want to get into politics.	Tôi không muốn tham gia chính trị.
Tom loves to sing.	Tom thích ca hát.
It was not an outright victory.	Đó không phải là một chiến thắng hoàn toàn.
Tom said he thought he might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
You are good with children.	Bạn tốt với trẻ em.
Tom wasn't sure where he should go.	Tom không chắc mình nên đi đâu.
You're so stupid.	Bạn ngốc quá.
Tom became a Christian.	Tom đã trở thành một Cơ đốc nhân.
I have no duty.	Tôi không có nhiệm vụ.
Tom has to move to Boston.	Tom phải chuyển đến Boston.
While you're reading to me, I can do my sewing.	Trong khi bạn đang đọc cho tôi nghe, tôi có thể làm công việc may vá của mình.
Don't make the same mistake I did.	Đừng mắc phải sai lầm như tôi đã làm.
I can't understand why Tom quit.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại nghỉ việc.
I have an appointment with the professor at 1:30.	Tôi có một cuộc hẹn với giáo sư lúc 1:30.
Tom was not yet thirty.	Lúc đó Tom chưa đầy ba mươi.
Tom knows it won't be easy.	Tom biết rằng nó sẽ không dễ dàng.
I'm Tom, Mary's uncle.	Tôi là Tom, chú của Mary.
Tom will be leaving in the next few days.	Tom sẽ rời đi trong vài ngày tới.
I bought a scarf for my grandfather for his 88th birthday.	Tôi đã mua một chiếc khăn quàng cổ cho ông tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 88 của ông.
That's why I go.	Đó là lý do tại sao tôi đi.
Tom told me that he thought Mary would be successful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thành công.
Tom bowed his head.	Tom cúi đầu.
Tom claims that he did it.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã làm điều đó.
I know that Tom is no longer a teenager.	Tôi biết rằng Tom không còn là một thiếu niên nữa.
Why don't we eat together tonight?	Tại sao chúng ta không ăn cùng nhau tối nay?
If I knew Tom's address, I would write him.	Nếu tôi biết địa chỉ của Tom, tôi sẽ viết thư cho anh ấy.
Are you sure you don't want me to buy you something at the supermarket?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi mua cho bạn thứ gì đó ở siêu thị không?
I'm glad I don't have to tell Tom his dog is dead.	Tôi mừng vì mình không phải là người phải nói với Tom rằng con chó của anh ấy đã chết.
Don't worry, I won't hand you over to the police.	Đừng lo, tôi sẽ không giao bạn cho cảnh sát.
Tom said that he didn't like Mary very much.	Tom nói rằng anh ấy không thích Mary cho lắm.
All you have to do is press this button.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút này.
Tom said he was not injured.	Tom nói rằng anh ấy không bị thương.
I don't think Tom would mind if we did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu chúng tôi làm vậy.
I will ask Tom to cook something for us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom nấu một cái gì đó cho chúng tôi.
My sister jogs every day.	Em gái tôi chạy bộ mỗi ngày.
Some students like to play guitar.	Một số học sinh thích chơi guitar.
I know that I will be punished.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị trừng phạt.
I know Tom is no longer a taxi driver.	Tôi biết Tom không còn là tài xế taxi nữa.
Tom travels first class.	Tom đi du lịch hạng nhất.
Tom says he's cold.	Tom nói rằng anh ấy lạnh.
I don't think we'll ever know what happened to Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
It's not too late to tell Mary that you love her.	Không quá muộn để nói với Mary rằng bạn yêu cô ấy.
I don't remember Tom asking me for help.	Tôi không nhớ Tom đã nhờ tôi giúp.
Tom will ask us for help.	Tom sẽ nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Tom still wondered.	Tom vẫn phân vân.
I'll be nice to Tom.	Tôi sẽ tốt với Tom.
Tom knew Mary didn't want to do it, but he wanted her to do it anyway.	Tom biết Mary không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì anh cũng muốn cô ấy làm điều đó.
Tom cut his vacation short.	Tom đã cắt ngắn kỳ nghỉ của mình.
Tom was wearing sneakers.	Tom đã đi giày thể thao.
Melt the chocolate, stir in the butter.	Đun chảy sô cô la, cho bơ vào khuấy đều.
Are both Tom and Mary teachers?	Cả Tom và Mary đều là giáo viên?
Tom told me that he thought Mary was witty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người dí dỏm.
How much money do you think Tom earns?	Bạn nghĩ Tom kiếm được bao nhiêu tiền?
Tom should consider not doing it again.	Tom nên xem xét không làm điều đó một lần nữa.
Tom seems very busy.	Tom có ​​vẻ rất bận.
Obviously Tom doesn't want to talk about this.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về điều này.
Tom told me he didn't want that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn điều đó.
What is your impression of Tom?	Ấn tượng của bạn về Tom là gì?
Tom isn't Mary's uncle, is he?	Tom không phải là chú của Mary, phải không?
I met you about three years ago at a conference in Boston.	Tôi gặp bạn khoảng ba năm trước tại một hội nghị ở Boston.
Tom does not feed himself.	Tom không tự ăn.
Where is Boston?	Boston ở đâu?
I wish you told me what happened.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết những gì đã xảy ra.
No one knows how Tom did it.	Không ai biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom often wears a tie at work.	Tom thường đeo cà vạt tại nơi làm việc.
Tom was sure Mary knew he didn't want to do that.	Tom chắc rằng Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó.
I hurt all over.	Tôi đau khắp người.
Tom's house has double glazed windows.	Ngôi nhà của Tom có ​​cửa sổ lắp kính hai lớp.
I am impressed with your French.	Tôi ấn tượng với tiếng Pháp của bạn.
Tom made a very serious mistake.	Tom đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng.
Expired medications may lose their effectiveness.	Thuốc hết hạn có thể mất tác dụng.
I will talk to you at a more appropriate time.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn vào một thời điểm thích hợp hơn.
Tom asked me if I wasn't feeling well.	Tom hỏi tôi có phải tôi cảm thấy không khỏe không.
I don't want you to buy anything else.	Tôi không muốn bạn mua bất cứ thứ gì khác.
I am clean.	Tôi sạch sẽ.
Tom doesn't like mashed potatoes.	Tom không thích khoai tây nghiền.
Don't do anything you might regret later.	Đừng làm bất cứ điều gì bạn có thể hối tiếc sau này.
I like the dress you're wearing.	Tôi thích chiếc váy bạn đang mặc.
Tom is a wonderful person.	Tom là một người tuyệt vời.
I cannot do this without your help.	Tôi không thể làm điều này mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom was in prison.	Tom đã ở trong tù.
I don't think Tom has as many books as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều sách như Mary.
Tom beats the killer rap.	Tom đánh bại bài rap giết người.
Show me the physical data.	Cho tôi xem dữ liệu hữu hình.
I was unable to protect Tom.	Tôi đã không thể bảo vệ Tom.
It's normal to hate people who want to kill you.	Việc ghét những người muốn giết bạn là điều bình thường.
Tom is definitely up to something.	Tom chắc chắn đang làm gì đó.
Gee, I wish I had that problem.	Gee, tôi ước tôi đã gặp vấn đề đó.
Neither Tom nor Mary asked me not to do it.	Cả Tom và Mary đều không yêu cầu tôi không làm điều đó.
I don't know what I will do.	Tôi không biết mình sẽ làm gì.
I wonder if Tom can do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm được như vậy không.
Tom talks to Mary again.	Tom lại nói chuyện với Mary.
I just want you to know I'm sorry.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi xin lỗi.
I think I misspelled your name.	Tôi nghĩ rằng tôi đã viết sai chính tả tên của bạn.
I think Tom doesn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó.
I hope that Tom understands that.	Tôi hy vọng rằng Tom hiểu điều đó.
Tom walked through the park on his way home from school.	Tom đi bộ qua công viên trên đường từ trường về nhà.
I'm sorry, but I have a pre-engagement.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi có một hôn ước trước.
Tom gets here early.	Tom đến đây sớm.
Tom had hoped he could learn to live off land.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể học cách sống ngoài đất liền.
Ducklings are yellow.	Vịt con có màu vàng.
Tom is a despicable person.	Tom là một kẻ đáng khinh.
Someone is ringing the doorbell.	Ai đó đang bấm chuông cửa.
Do you really think I'll kiss you?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ hôn bạn?
In situations like these, it's best to stay calm.	Trong những tình huống như thế này, tốt nhất bạn nên giữ bình tĩnh.
Tom has hired a lawyer.	Tom đã thuê một luật sư.
Tom made peace with Mary.	Tom đã làm hòa với Mary.
Don't forget to turn off the stove when you take it out.	Đừng quên tắt bếp khi bắc ra.
They walked ten miles, rested for ten minutes, then walked again.	Họ đi bộ mười dặm, nghỉ ngơi mười phút, rồi lại đi bộ.
I doubt that Tom would enjoy doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
What happened to the money I left on the table?	Điều gì đã xảy ra với số tiền tôi để lại trên bàn?
The movie was much better than I thought it would be.	Bộ phim hay hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.
Tom doesn't seem to understand why he should.	Tom dường như không hiểu tại sao mình nên làm như vậy.
I don't think Tom is serious.	Tôi không nghĩ Tom nghiêm túc.
Tom says he thinks he might not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó nữa.
We need to make a list of things to buy.	Chúng ta cần lập danh sách những thứ cần mua.
It's a tough move to follow.	Đó là một hành động khó khăn để làm theo.
Tom decided that he wouldn't try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
Tom and Mary both speak French well.	Tom và Mary đều nói tốt tiếng Pháp.
Tom is always there when you need him.	Tom luôn có mặt khi bạn cần.
I have not eaten.	Tôi chưa ăn.
Tom is alone in the cave.	Tom ở một mình trong hang động.
We already knew that was okay.	Chúng tôi đã biết rằng điều đó không sao.
I told Tom I thought it was a good idea.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom thought that Mary would be motivated to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
I'm sure they need you.	Tôi chắc rằng họ cần bạn.
Tom finished his sandwich.	Tom đã hoàn thành chiếc bánh sandwich của mình.
I get paid weekly.	Tôi được trả lương hàng tuần.
Still think that's all you need to do?	Bạn vẫn nghĩ đó là tất cả những gì bạn cần làm?
We cannot answer these questions.	Chúng tôi không thể trả lời những câu hỏi này.
Tom doesn't really understand that.	Tom không thực sự hiểu điều đó.
That is new.	Đó là mới.
Just don't break anything.	Chỉ cần không phá vỡ bất cứ điều gì.
He is an excellent brain surgeon.	Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật não xuất sắc.
I think Tom has to move on.	Tôi nghĩ rằng Tom phải tiếp tục.
Tom was planning to visit Boston.	Tom đã lên kế hoạch đến thăm Boston.
Tom says I look very busy.	Tom nói rằng tôi trông rất bận rộn.
Tom has successfully found a new job in Boston.	Tom đã thành công khi tìm được một công việc mới ở Boston.
Tom was used to sitting at his desk all day.	Tom đã quen với việc ngồi cả ngày bên bàn làm việc.
I knew Tom would want to do it with us.	Tôi biết Tom sẽ muốn làm điều đó với chúng tôi.
Can you write down the chord progression for this song?	Bạn có thể viết ra quá trình phát triển hợp âm cho bài hát này không?
Tom picked up a hitchhiker.	Tom đón một người quá giang.
I held my breath as long as I could.	Tôi nín thở lâu nhất có thể.
Tom was better than I expected.	Tom tốt hơn tôi mong đợi.
I'm not a cry baby.	Tôi không phải là một đứa trẻ hay khóc.
Tom told me that he thought Mary was responsible for what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom disappeared without a trace.	Tom biến mất không dấu vết.
Tom cannot work in Australia.	Tom không thể làm việc ở Úc.
Tom had never seen that happen before.	Tom chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước đây.
I know that you will kiss Tom.	Tôi biết rằng bạn sẽ hôn Tom.
If I have enough money, I can buy it.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi có thể mua nó.
I wish I could speak French as well as you.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như bạn.
I still can't get her out of my head.	Tôi vẫn không thể đưa cô ấy ra khỏi đầu mình.
I suppose Tom doesn't have that many friends.	Tôi cho rằng Tom không có nhiều bạn như vậy.
There is no evidence that it ever happened.	Không có bất kỳ bằng chứng nào đã từng xảy ra.
People always say I'm very friendly.	Mọi người luôn nói tôi rất thân thiện.
I couldn't eat the food because it was too hot.	Tôi không thể ăn thức ăn vì nó quá nóng.
Can I have a pillow and blanket, please?	Vui lòng cho tôi một cái gối và một cái chăn được không?
Be careful, Tom!	Hãy cẩn thận, Tom!
Five thousand dollars is a lot of money.	Năm nghìn đô la là một số tiền lớn.
I really think it won't happen again.	Tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra nữa.
Tom bought a jar of dill pickles.	Tom đã mua một lọ dưa chua thì là.
Tom told me he did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
That is not appropriate.	Điều đó không phù hợp.
Tom is in the kitchen, cooking dinner.	Tom đang ở trong bếp, nấu bữa tối.
We have to make sure that Tom never does that again.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom, put the money away. 	Tom, cất tiền đi.
I'm paying this time.	Tôi đang trả tiền lần này.
Someone threw a stink bomb into the classroom.	Ai đó đã ném một quả bom bốc mùi vào lớp học.
Tom didn't say where he was going.	Tom không nói anh ấy sẽ đi đâu.
I don't need to do it, but I want to.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi muốn.
Tom can't do his job anymore.	Tom không thể làm công việc của mình nữa.
I'm thinking of introducing myself to Tom.	Tôi đang nghĩ đến việc giới thiệu bản thân với Tom.
I have no one else to ask.	Tôi không có ai khác để hỏi.
Tom is probably no more than thirty.	Tom có ​​lẽ không quá ba mươi.
I have discovered the identity of the victim.	Tôi đã phát hiện ra danh tính của nạn nhân.
This is a goat, not a sheep.	Đây là một con dê, không phải một con cừu.
Tom knew he barely had enough money to buy the things he had to buy.	Tom biết anh hầu như không có đủ tiền để mua những thứ anh phải mua.
I have been to Boston three times.	Tôi đã đến Boston ba lần.
You don't deserve to wear that uniform.	Bạn không xứng đáng mặc bộ đồng phục đó.
I have been in Australia for several years.	Tôi đã ở Úc vài năm.
He never let me drive his car.	Anh ấy không bao giờ để tôi lái xe của anh ấy.
Tom is not very funny.	Tom không hài hước cho lắm.
I think Tom lied to me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối tôi.
We can't afford to eat at the restaurant.	Chúng tôi không đủ khả năng để ăn ở nhà hàng.
I ride Tom's horse.	Tôi cưỡi ngựa của Tom.
Tom slams the door just to annoy Mary.	Tom đóng sầm cửa lại chỉ để làm phiền Mary.
I shouted at them as loud as I could.	Tôi hét vào mặt họ lớn nhất có thể.
I can contact Tom right now.	Tôi có thể liên lạc với Tom ngay bây giờ.
I'll be ready when Tom gets here.	Tôi sẽ sẵn sàng khi Tom đến đây.
I am aware of the risks involved.	Tôi nhận thức được những rủi ro liên quan.
Tom didn't know Mary would do it yesterday morning.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó vào sáng hôm qua.
Do these insects sting?	Những con côn trùng này có đốt không?
Tom just looked at me and smiled.	Tom chỉ nhìn tôi và cười.
I know that you want to keep it a secret.	Tôi biết rằng bạn muốn giữ bí mật.
Where did you go in the morning?	Mới sáng sớm đã đi đâu vậy?
I think it might have been last Friday.	Tôi nghĩ rằng đó có thể là thứ sáu của tuần trước.
Tom looked through the small window to see who rang the bell.	Tom nhìn qua khung cửa sổ nhỏ để xem ai đã bấm chuông.
We can't do much today.	Hôm nay chúng tôi không làm được gì nhiều.
You will never be as good as Tom.	Bạn sẽ không bao giờ giỏi như Tom.
Tom asked me a lot of questions about you.	Tom đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về bạn.
I know that you and Tom don't travel together.	Tôi biết rằng bạn và Tom không đi du lịch cùng nhau.
Tom should definitely do it.	Tom chắc chắn nên làm điều đó.
You don't want to know who I went with?	Bạn không muốn biết tôi đã đi với ai?
Tom is buying bananas.	Tom đang mua chuối.
I left Tom out until midnight.	Tôi để Tom ở ngoài cho đến nửa đêm.
I had a rough afternoon.	Tôi đã có một buổi chiều khó khăn.
Tom was so lost in thought that he didn't hear Mary enter the room.	Tom chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy tiếng Mary vào phòng.
I know that Tom wouldn't be motivated to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
I suspect that Tom is still active.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn đang hoạt động.
There is a river between Saitama and Chiba.	Có một con sông giữa Saitama và Chiba.
Tom is still learning French a lot.	Tom vẫn học tiếng Pháp rất nhiều.
Smile and the world laughs with you. 	Cười và thế giới cũng cười với bạn.
Cry, and you cry alone.	Khóc, và bạn khóc một mình.
Tom says he doesn't know how to play tennis.	Tom nói rằng anh ấy không biết chơi quần vợt.
Do you think it will rain tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa không?
It was a good thing that Tom did.	Đó là một điều tốt mà Tom đã làm.
Tom has an iPad.	Tom có ​​một chiếc iPad.
I fasted every day for twenty-three hours.	Tôi nhịn ăn mỗi ngày trong hai mươi ba giờ.
Tom is cheap.	Tom rẻ.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
I wonder if we're really ready to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thực sự sẵn sàng để làm điều đó hay không.
Tom said Mary wasn't excited about it.	Tom nói Mary không hào hứng với điều đó.
I will succeed if I try harder.	Tôi sẽ thành công nếu tôi cố gắng hơn nữa.
I just made a pot.	Tôi vừa pha một cái nồi.
I think it's very clear what's going on here.	Tôi nghĩ rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Tom tells Mary that he is planning to help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch giúp đỡ.
Tom doesn't care how crazy people think he is.	Tom không quan tâm đến việc mọi người nghĩ anh ấy điên rồ như thế nào.
I know that Tom is not as patient as I am.	Tôi biết rằng Tom không kiên nhẫn như tôi.
I can not stop.	Tôi không thể dừng lại.
Tom says that he thinks Mary is telling the truth.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary nói thật.
You do not need to buy this book.	Bạn không cần phải mua cuốn sách này.
Whenever I find something I like, it's too expensive.	Bất cứ khi nào tôi tìm thấy một cái gì đó tôi thích, nó quá đắt.
Tom has been in prison before.	Tom đã từng ngồi tù trước đây.
My mother anticipates all my wishes.	Mẹ tôi đoán trước được tất cả những mong muốn của tôi.
I don't think Tom has much time to waste.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều thời gian để lãng phí.
Tom told me that he thought Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị ốm.
Tom didn't know what language the people in the next room were speaking.	Tom không biết những người ở phòng bên cạnh đang nói ngôn ngữ gì.
I don't have any slight changes in my body.	Tôi không có bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên người.
That's quite enough!	Đó là khá đủ!
Tom can't think of a reason why he should give Mary any money.	Tom không thể nghĩ ra lý do tại sao anh ta nên đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
We were completely dumbfounded.	Chúng tôi hoàn toàn chết lặng.
Tom is probably going home on Monday.	Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom has made a shopping list.	Tom đã lập một danh sách mua sắm.
Does Tom still like cheese burgers?	Tom vẫn thích bánh mì kẹp thịt phô mai chứ?
Tom is very scared.	Tom rất sợ hãi.
Tom says he will figure out what to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tìm ra những gì phải làm.
I know Tom was unfair.	Tôi biết Tom đã không công bằng.
Tom doesn't care about that.	Tom không quan tâm đến điều đó.
You're a believer, aren't you?	Bạn là một người tin tưởng, phải không?
I am not discouraged.	Tôi không nản lòng.
Tom thinks Mary will be ready to do it on October 20.	Tom nghĩ Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó vào ngày 20/10.
I didn't know that Tom did it so well.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó rất giỏi.
I don't like bad boys.	Tôi không thích trai hư.
I looked around, but saw no one.	Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả.
I think Tom said something about that.	Tôi nghĩ Tom đã nói điều gì đó về điều đó.
You shouldn't feel obligated to do otherwise.	Bạn không nên cảm thấy bắt buộc phải làm khác.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
Tom has been embroiled in a scandal.	Tom đã bị lôi kéo vào một vụ bê bối.
You are definitely losing your time.	Bạn chắc chắn đang mất thời gian của bạn.
Tom is studying French.	Tom đang học tiếng Pháp.
How can you follow your path in life without a good education?	Làm thế nào bạn có thể đi theo con đường của bạn trong cuộc sống mà không có một nền giáo dục tốt?
We helped Tom.	Chúng tôi đã giúp Tom.
I think Tom likely knows how to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng biết cách làm điều đó.
Where does Tom buy books?	Tom mua sách ở đâu?
Tom is on the other end of the line.	Tom ở đầu dây bên kia.
Mary tells everyone that she is Tom's wife.	Mary nói với mọi người rằng cô ấy là vợ của Tom.
Tom is not a dwarf.	Tom không phải là một gã lùn.
I don't have much money.	Tôi không có nhiều tiền.
Tom and Mary go to dinner.	Tom và Mary đi ăn tối.
Tom put his hand on Mary's head and looked into her eyes.	Tom đặt tay lên đầu Mary và nhìn vào mắt cô ấy.
Tom couldn't understand why Mary was angry.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại tức giận.
I'm glad Tom left early.	Tôi rất vui vì Tom về sớm.
Tom is not sure that everyone has seen Mary.	Tom không chắc rằng mọi người đã nhìn thấy Mary.
Aren't the boys staying with you?	Không phải các chàng trai đang ở với bạn?
Something like 80% of the calories in our food goes towards maintaining our body temperature at a constant level.	Một thứ gì đó giống như 80% calo trong thức ăn của chúng ta hướng tới việc duy trì nhiệt độ cơ thể của chúng ta ở mức không đổi.
The patient did not respond to treatment.	Bệnh nhân không đáp ứng với điều trị.
Tom told me Mary might be reluctant to do it.	Tom nói với tôi Mary có thể sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom and Mary are not joking.	Tom và Mary không đùa đâu.
I have to tell Tom the truth tomorrow.	Tôi phải nói sự thật với Tom vào ngày mai.
No one helped me, not even Tom.	Không ai giúp tôi, kể cả Tom.
Tom and I are not a couple.	Tom và tôi không phải là một cặp.
Tom was with someone I didn't know.	Tom đã ở với ai đó mà tôi không biết.
That portrait reminded me of someone I knew a long time ago.	Bức chân dung đó làm tôi nhớ đến một người mà tôi đã biết cách đây rất lâu.
As soon as you finish watching "kairanban", give it to the next person.	Ngay sau khi bạn xem xong "kairanban", hãy đưa nó cho người tiếp theo.
I love the way Tom makes coffee.	Tôi thích cách Tom pha cà phê.
Tom says he's trying to be careful.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng cẩn thận.
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
Tom said he didn't think he would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ thích làm điều đó.
Tom did everything he wanted to do.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy muốn làm.
I shouldn't have agreed to ask Tom to do it.	Tôi không nên đồng ý yêu cầu Tom làm điều đó.
I forgot to send the letter you asked me to mail.	Tôi quên gửi bức thư mà bạn đã yêu cầu tôi gửi qua đường bưu điện.
Tom tells Mary one of them will have to do it.	Tom nói với Mary một trong số họ sẽ phải làm điều đó.
Tom won't have to do it alone.	Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
I hope that you are safe.	Tôi hy vọng rằng bạn an toàn.
I contacted Tom.	Tôi đã liên lạc với Tom.
That boy over there is probably Tom's brother.	Cậu bé đằng kia có lẽ là anh trai của Tom.
Now what is the problem?	Bây giờ vấn đề là gì?
I think we should do what Tom asks.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm những gì Tom yêu cầu.
Tom resembles his mother.	Tom giống mẹ của mình.
You will ruin it.	Bạn sẽ làm hỏng nó.
Tom used to go to Boston every summer when he was a kid.	Tom thường đến Boston vào mỗi mùa hè khi anh ấy còn nhỏ.
This factory is fully automatic.	Nhà máy này hoàn toàn tự động.
We have to get Tom to the hospital.	Chúng ta phải đưa Tom đến bệnh viện.
Tom thinks that Mary knows where to buy black pepper.	Tom nghĩ rằng Mary biết nơi để mua hạt tiêu đen.
Tom trusts Mary's help.	Tom tin tưởng vào sự giúp đỡ của Mary.
We'd better go along.	Tốt hơn chúng ta nên đi cùng.
Tom helped me buy this car.	Tom đã giúp tôi mua chiếc xe này.
I know Tom doesn't have to be there.	Tôi biết Tom không cần phải ở đó.
Tom will help you do that, won't he?	Tom sẽ giúp bạn làm điều đó, phải không?
That's a question I hear all the time.	Đó là một câu hỏi tôi nghe mọi lúc.
Tom climbed the hill.	Tom leo lên đồi.
Tom runs faster than anyone else I know.	Tom chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
So how was your day?	Mọi chuyện hôm nay thế nào?
It is misleading.	Nó gây hiểu lầm.
Tom is not afraid.	Tom không sợ hãi.
I know Tom is ready.	Tôi biết Tom đã sẵn sàng.
Tom missed school because he was sick.	Tom nghỉ học vì bị ốm.
From here it's no more than a ten minute walk.	Từ đây đi bộ không quá mười phút.
Isn't that the way it was?	Đó không phải là cách nó được?
Tom is a great neighbor.	Tom là một người hàng xóm tuyệt vời.
It is not if you have anything to lose.	Nó không phải là nếu bạn có bất cứ điều gì để mất.
Tom says he understands.	Tom nói rằng anh ấy hiểu.
Tom claims he was captured by the enemy.	Tom tuyên bố anh đã bị kẻ thù bắt.
Tom wanted an excuse to talk to Mary.	Tom muốn có một cái cớ để nói chuyện với Mary.
Tom and Mary are talking about their children.	Tom và Mary đang nói về những đứa con của họ.
Tom is a nice guy, except he talks too much.	Tom là một chàng trai tốt, ngoại trừ việc anh ấy nói quá nhiều.
Please try to talk Tom to join our team.	Hãy cố gắng nói chuyện để Tom tham gia vào nhóm của chúng tôi.
Tom should be here before dark.	Tom lẽ ra phải ở đây trước khi trời tối.
Everyone is doing it.	Mọi người đang làm điều đó.
He couldn't write the letter himself.	Anh ấy không thể tự mình viết lá thư.
Tom told me he comes from a large family.	Tom nói với tôi anh ấy đến từ một gia đình đông con.
Tom doesn't even care.	Tom thậm chí không quan tâm.
Tom knew Mary didn't want to do that.	Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Tom said that he was sorry to have hurt the feelings of Mary's friends.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã làm tổn thương tình cảm của bạn bè Mary.
Tom is sitting in the shade of an apple tree.	Tom đang ngồi dưới bóng cây táo.
Tom said he didn't want to help us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi.
Cambridge is the most famous university in the world.	Cambridge là trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới.
I'm drinking beer now.	Bây giờ tôi đang uống bia.
You like bowls, don't you?	Bạn thích tô, phải không?
I'm happy with the way things turned out.	Tôi hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I knew that if I let Tom go, he would never come back.	Tôi biết rằng nếu tôi để Tom ra đi, anh ấy sẽ không bao giờ quay lại.
Tom said he did it alone.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó một mình.
Do you think there is still a chance?	Bạn có nghĩ rằng vẫn còn cơ hội?
Don't oppose Tom.	Đừng phản đối Tom.
Tom doesn't wear glasses.	Tom không đeo kính.
This will stop Tom.	Điều này sẽ ngăn cản Tom.
If you'd like, I can arrange for you to speak with Tom.	Nếu bạn muốn, tôi có thể sắp xếp để bạn nói chuyện với Tom.
I explained the problem to Tom.	Tôi đã giải thích vấn đề với Tom.
Tom will never forget the date.	Tom sẽ không bao giờ quên ngày tháng.
Tom says that's not the only reason why we should.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất tại sao chúng ta nên làm như vậy.
I'm fed up with the way you're behaving.	Tôi chán ngấy cách bạn đang cư xử.
Did anyone ask Tom why he did that?	Có ai hỏi Tom tại sao lại làm như vậy không?
Tom says he thinks he can buy what Mary wants for about $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể mua những gì Mary muốn với giá khoảng 300 đô la.
She works for a government office, doesn't she?	Cô ấy làm việc cho một văn phòng chính phủ, phải không?
I'm probably not the only one here who can't do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất ở đây không làm được điều đó.
That guy in black is Tom.	Anh chàng mặc đồ đen kia là Tom.
Tom removed the ring from his finger.	Tom tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.
Tom was poisoned.	Tom đã bị đầu độc.
Tom is back safely.	Tom đã trở lại an toàn.
The mystery is still unsolved.	Bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.
I'm not going to do that right now.	Tôi hiện không định làm điều đó.
Tom is a gun expert.	Tom là một chuyên gia về súng.
Tom lost all his teeth.	Tom bị rụng hết răng.
I don't want to tell them why I'm late.	Tôi không muốn nói với họ lý do tại sao tôi đến muộn.
Why is Tom always so mean?	Tại sao Tom luôn xấu tính như vậy?
I didn't know Tom was dead.	Tôi không biết Tom đã chết.
I cannot tell you.	Tôi không thể nói với bạn.
My guinea pig doesn't like people.	Chuột lang của tôi không thích người.
That is enough money to cover the expenses.	Đó là số tiền đủ để trang trải các chi phí.
I wonder if Tom is still staring at me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhìn chằm chằm vào tôi hay không.
I'm tired of you guys.	Tôi mệt mỏi với các bạn.
You don't want your friends back?	Bạn không muốn bạn bè của bạn trở lại?
Tom bought three tickets.	Tom đã mua ba vé.
I don't think it would be wise to intervene.	Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu can thiệp.
She as well as her friends love music.	Cô ấy cũng như những người bạn của cô ấy thích âm nhạc.
Tom doesn't want to miss anything.	Tom không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Tom and Mary met through an online dating site.	Tom và Mary quen nhau qua một trang web hẹn hò trực tuyến.
This jacket has lasted me three years.	Chiếc áo khoác này đã kéo dài tôi ba năm.
Is this your first time wearing that dress?	Bạn có phải lần đầu tiên mặc chiếc váy đó không?
I won't be able to do that when I get to Boston.	Tôi sẽ không thể làm điều đó khi tôi đến Boston.
Tom will let Mary win.	Tom sẽ để Mary thắng.
I doubt if Tom would be reckless to do that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​liều lĩnh làm điều đó hay không.
Tom said Mary was attractive.	Tom nói Mary thật hấp dẫn.
Parking here is ridiculous. 	Bãi đậu xe ở đây là vô lý.
There is never a vacancy.	Không bao giờ có chỗ trống.
Tom told me I wouldn't be able to get permission to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ không thể xin phép để làm điều đó.
You shouldn't say yes.	Bạn không nên nói có.
Look around you and let me know what you see.	Nhìn xung quanh bạn và cho tôi biết những gì bạn thấy.
The ashes in the fireplace are still warm.	Tro trong lò sưởi vẫn còn ấm.
Tom doesn't know anything about computers.	Tom không biết gì về máy tính.
Tom is really strong.	Tom thực sự rất mạnh mẽ.
What does Tom consider the most important point?	Tom coi điều gì là điểm quan trọng nhất?
I can't believe you're eating something that your doctor has told you over and over again that you shouldn't eat.	Tôi không thể tin rằng bạn đang ăn một cái gì đó mà bác sĩ đã nói với bạn nhiều lần rằng bạn không nên ăn.
Tom opened fire on Mary.	Tom nã súng vào Mary.
Tom doesn't deny it.	Tom không phủ nhận điều đó.
The 1990s began with the Gulf Incident.	Những năm 1990 bắt đầu với sự cố vùng Vịnh.
I don't think Tom will resign.	Tôi nghĩ Tom sẽ không từ chức.
I am legally deaf and blind.	Tôi bị điếc và mù về mặt pháp lý.
I don't want to try in vain.	Tôi không muốn cố gắng vô ích.
I think Tom is a doctor.	Tôi nghĩ Tom là một bác sĩ.
I suspect Tom didn't need to do it, but I think he did anyway.	Tôi nghi ngờ Tom không cần phải làm điều đó, nhưng tôi nghĩ dù sao thì anh ấy cũng đã làm.
Unless absolutely necessary, I don't use taxis.	Trừ khi thực sự cần thiết, tôi không sử dụng taxi.
Please let me know that you are fine.	Vui lòng cho tôi biết rằng bạn vẫn ổn.
How do you always manage to call me when I'm in the bathroom?	Làm thế nào để bạn luôn quản lý để gọi cho tôi khi tôi đang ở trong phòng tắm?
I think I've waited long enough.	Tôi nghĩ tôi đã đợi đủ lâu.
I have never used weed killers.	Tôi chưa bao giờ dùng thuốc diệt cỏ dại.
Tom is excellent.	Tom rất xuất sắc.
Are you feeling adventurous?	Bạn đang cảm thấy mạo hiểm?
I thought you said you didn't want to be disturbed.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không muốn bị quấy rầy.
Tom didn't know he had to do it today.	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó hôm nay.
Tom wondered if Mary would kiss him.	Tom tự hỏi liệu Mary có hôn anh không.
I'll check what it's made of.	Tôi sẽ kiểm tra xem nó được làm bằng gì.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
It's not very cold here.	Ở đây không lạnh lắm.
Tom said I don't have to do that today.	Tom nói hôm nay tôi không cần phải làm thế.
I will definitely get a chance to do that someday.	Tôi chắc chắn sẽ có cơ hội để làm điều đó vào một ngày nào đó.
Tom was baptized by immersion three times.	Tom đã được rửa tội bằng cách ngâm ba lần.
They are doing everything they can.	Họ đang làm mọi thứ có thể.
Many of my colleagues work from home.	Nhiều đồng nghiệp của tôi làm việc tại nhà.
Tom is in there with Mary and John.	Tom đang ở trong đó với Mary và John.
Tom and Mary talked about John.	Tom và Mary đã nói về John.
I work long hours like Tom.	Tôi làm việc nhiều giờ như Tom.
I don't think doing that is necessary.	Tôi không nghĩ làm điều đó là cần thiết.
Tom doesn't feel great.	Tom không cảm thấy tuyệt vời.
Tom is reading a pamphlet.	Tom đang đọc một cuốn sách nhỏ.
I met Tom before I graduated from high school, but didn't see Mary until many years later.	Tôi gặp Tom trước khi tôi tốt nghiệp trung học, nhưng không gặp Mary cho đến nhiều năm sau đó.
Tom doesn't like pepper.	Tom không thích hạt tiêu.
Mom looked at me with tears in her eyes.	Mẹ nhìn tôi rơm rớm nước mắt.
Tom doesn't think he has to.	Tom không nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy.
I can't believe you weren't as impressed as I was.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không ấn tượng như tôi.
The train is traveling at 50 miles per hour.	Tàu đang chạy với tốc độ 50 dặm một giờ.
Tom seems to want to do it.	Tom dường như muốn làm điều đó.
What is Tom's purpose in coming to Boston?	Mục đích của Tom khi đến Boston là gì?
He banged on the door angrily.	Anh ta đập cửa tức giận.
Tom helped Mary solve the problem.	Tom đã giúp Mary giải quyết vấn đề.
It's almost impossible.	Nó hầu như không thể.
Tom and I worked together in Australia.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau ở Úc.
Tom should have apologized to Mary.	Tom lẽ ra phải xin lỗi Mary.
Tom spent time with Mary.	Tom đã dành thời gian cho Mary.
I will do that too.	Tôi cũng sẽ làm điều đó.
I like to skate, but I'm not a good skater.	Tôi thích trượt băng, nhưng tôi không phải là một vận động viên trượt băng giỏi.
Tom and Mary both knew that was unlikely.	Tom và Mary đều biết điều đó không có khả năng xảy ra.
There is so much to see and do in Australia.	Có rất nhiều điều để xem và làm ở Úc.
Looks like Tom is worried.	Có vẻ như Tom đang lo lắng.
I'm the same age as Tom.	Tôi bằng tuổi Tom.
I didn't sneeze as much as I expected.	Tôi không hắt hơi nhiều như tôi mong đợi.
I have been quite busy.	Tôi đã khá bận rộn.
Tom is one of the smartest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai thông minh nhất mà tôi biết.
I regret to inform you that she passed away.	Tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng cô ấy đã qua đời.
Tom didn't wait outside. 	Tom không đợi bên ngoài.
He's waiting in the lobby.	Anh ấy đang đợi ở sảnh.
There is no way to escape.	Không có cách nào để trốn thoát.
Tom told me that he thought Mary would be very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất tức giận.
I used to work at the same place that Tom does now.	Tôi đã từng làm việc ở cùng một nơi mà bây giờ Tom đang làm.
I know nothing about geology.	Tôi không biết gì về địa chất.
I have a juvenile record.	Tôi có một hồ sơ vị thành niên.
Tom said that Mary seemed very hungry.	Tom nói rằng Mary dường như rất đói.
The bank refused to give me credit.	Ngân hàng từ chối cấp tín dụng cho tôi.
That is a big victory.	Đó là một chiến tích lớn.
Tom doesn't know where we live.	Tom không biết chúng tôi sống ở đâu.
Tom and Mary live in the same house.	Tom và Mary sống trong cùng một khu nhà.
We have been doing this for a long time.	Chúng tôi đã làm việc này trong một thời gian dài.
Tom doesn't like when people take pictures of him.	Tom không thích khi mọi người chụp ảnh anh ấy.
I know you're afraid of flying.	Tôi biết bạn sợ đi máy bay.
I know Tom might be allowed to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể được phép làm điều đó một mình.
Tom says he probably won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm như vậy nữa.
I know Tom does it a lot better than Mary.	Tôi biết Tom làm việc đó giỏi hơn Mary rất nhiều.
This is a picture of Tom and his cat.	Đây là hình ảnh của Tom và con mèo của anh ấy.
Tom told me that Mary was very scared.	Tom nói với tôi rằng Mary rất sợ hãi.
What Tom said is not entirely true.	Những gì Tom nói không hoàn toàn đúng.
"Let's buy Tom a car for his graduation present." 	"Hãy mua cho Tom một chiếc xe hơi để làm quà tốt nghiệp của anh ấy."
"That's a great idea."	"Đó là một ý tưởng tuyệt vời."
Tom isn't sure he wants to do that.	Tom không chắc anh ấy muốn làm điều đó.
What is your favorite time of day?	Thời gian yêu thích của bạn trong ngày là gì?
I can't believe Tom did all this on his own.	Tôi không thể tin rằng Tom đã tự mình làm tất cả những điều này.
Tom says he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I want to talk to the woman of the family.	Tôi muốn nói chuyện với người phụ nữ của gia đình.
I don't blame anyone.	Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai.
About sixty men from the tribe quickly arrived on horseback.	Khoảng sáu mươi người đàn ông từ bộ lạc nhanh chóng cưỡi ngựa đến.
Just stay in your room like I told you.	Chỉ cần ở trong phòng của bạn như tôi đã nói với bạn.
I doubt that Tom will be supportive.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ủng hộ.
I think it would be fun to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom's parents are divorced.	Cha mẹ của Tom đã ly hôn.
We hope that you will all sign this petition.	Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ ký vào bản kiến ​​nghị này.
Tom waited three hours.	Tom đã đợi ba giờ đồng hồ.
Sirens howled.	Sirens hú lên.
Tom says he knows Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom and Mary go to the fair together.	Tom và Mary cùng nhau đến hội chợ.
Tom knows who the thief is.	Tom biết kẻ trộm là ai.
Tom opened a can of soup and poured it into a saucepan.	Tom mở một lon súp và đổ nó vào một cái chảo.
I didn't have enough money to buy the car I wanted, so I bought another car.	Tôi không có đủ tiền để mua chiếc xe mình muốn, vì vậy tôi đã mua một chiếc xe khác.
You know I can't answer a question like that.	Bạn biết tôi không thể trả lời một câu hỏi như thế.
Tom used to smoke a pipe.	Tom từng hút tẩu.
Without your help, I would have given up.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã bỏ cuộc.
I'm pretty sure Tom will be hungry.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ đói.
Tom honked his horn and leaned out the window.	Tom bấm còi và nhoài người ra ngoài cửa sổ.
I hope you don't get bored.	Tôi hy vọng bạn không cảm thấy buồn chán.
We don't usually do that here.	Chúng tôi không thường làm điều đó ở đây.
When and where was Napoleon defeated?	Napoléon bị đánh bại khi nào và ở đâu?
He has very little knowledge of geography.	Anh ấy có rất ít kiến ​​thức về địa lý.
Tom goes to the third floor by elevator.	Tom lên tầng ba bằng thang máy.
If you show me how to do it again, I think I can.	Nếu bạn chỉ cho tôi cách làm điều đó một lần nữa, tôi nghĩ tôi có thể làm được.
Tom is an ophthalmologist, right?	Tom là bác sĩ nhãn khoa, phải không?
Tom asked me if I had a sister.	Tom hỏi tôi có em gái không.
You are a brave person.	Bạn là một người dũng cảm.
I know that Tom is a very good student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh rất tốt.
Not only can he speak English, but he can also speak French.	Anh ấy không chỉ có thể nói tiếng Anh mà còn có thể nói tiếng Pháp.
I know reality.	Tôi biết thực tế.
It was quite shocking.	Nó khá là sốc.
Tom and Mary are in Boston.	Tom và Mary đang ở Boston.
Tom accepted our offer and joined our company.	Tom đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi và gia nhập công ty của chúng tôi.
Tom took off Mary's blindfold.	Tom tháo khăn bịt mắt của Mary.
I'm not sure how to do that.	Tôi không chắc làm thế nào để thực hiện điều đó.
Tom is not timid.	Tom không rụt rè.
Tom didn't tell me the truth.	Tom đã không nói với tôi sự thật.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be deaf.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả điếc.
OK, you are wrong.	OK, bạn nhầm rồi.
Tom felt someone tap his shoulder.	Tom cảm thấy ai đó vỗ vào vai mình.
You are easy to talk to.	Bạn dễ nói chuyện.
Tom said he met my father.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp cha tôi.
Tom is not as handsome as his brother.	Tom không đẹp trai như anh trai của mình.
Tom thinks Mary has done it.	Tom nghĩ Mary đã làm được điều đó.
Tom will be back soon, right?	Tom sẽ trở lại sớm, phải không?
Tom did not wait for Mary where he said he would wait.	Tom đã không đợi Mary ở nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đợi.
Tom promised Mary that he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không làm như vậy nữa.
I did it at least as well as everyone else.	Tôi đã làm điều đó ít nhất cũng như mọi người khác.
He barely had any money, but he did.	Anh ấy hầu như không có tiền, nhưng anh ấy đã kiếm được.
Tom says Mary is busy.	Tom nói Mary đang bận.
Tom and I work in the same department.	Tom và tôi làm việc trong cùng một bộ phận.
Tom is unemployed.	Tom đang thất nghiệp.
Tom was eager to go.	Tom nóng lòng muốn đi.
Tom is very bossy.	Tom rất hách dịch.
How would you deal with an angry or angry customer?	Làm thế nào bạn sẽ đối phó với một khách hàng tức giận hoặc giận dữ?
You won't get in trouble for this, will you?	Bạn sẽ không gặp rắc rối vì điều này chứ?
Tom ate twice as much as Mary.	Tom ăn nhiều gấp đôi Mary.
Tom wants to buy some marshmallows.	Tom muốn mua một ít kẹo dẻo.
Tom is my only friend here.	Tom là người bạn duy nhất của tôi ở đây.
Why didn't you tell me this on the phone?	Tại sao bạn không nói với tôi điều này trên điện thoại?
Tom is watching, isn't he?	Tom đang xem, phải không?
Just promise me you'll be careful.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ cẩn thận.
Tom never asked anyone for help.	Tom không bao giờ yêu cầu bất cứ ai giúp đỡ.
You will have to discuss that with Tom.	Bạn sẽ phải thảo luận điều đó với Tom.
He cannot swim a mile.	Anh ta không thể bơi một dặm.
Reservation required in advance.	Yêu cầu đặt chỗ trước.
I have to do it tomorrow.	Tôi phải làm điều đó vào ngày mai.
You don't feel tired?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi?
You're not going to let them beat you, are you?	Bạn sẽ không để họ đánh bại bạn, phải không?
You are my dream girl.	Em là cô gái trong mơ của anh.
We'd better start today.	Tốt hơn chúng ta nên bắt đầu ngay hôm nay.
I know Tom does it as well as Mary.	Tôi biết Tom làm điều đó cũng như Mary.
That's not an exact comparison.	Đó không phải là một so sánh chính xác.
You decide what to do.	Bạn quyết định phải làm gì.
Nobody died.	Không ai chết cả.
There is only one book on the shelf.	Chỉ có một cuốn sách trên giá.
I don't know who to give it to.	Tôi không biết phải đưa nó cho ai.
I'm glad you're safe.	Tôi rất vui vì bạn đã an toàn.
Tom won't be happy if you finish the cake.	Tom sẽ không vui nếu bạn ăn hết cái bánh.
It is very nutritious.	Nó rất bổ dưỡng.
Tom can go home soon.	Tom có ​​thể về nhà sớm.
Tom hasn't been here since 2013.	Tom đã không ở đây kể từ năm 2013.
I think Tom wouldn't care.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không quan tâm.
I can't find my garment bag.	Tôi không thể tìm thấy túi may mặc của mình.
Tom didn't come in.	Tom không vào.
The hotel we stayed at last summer was near the lake.	Khách sạn chúng tôi ở vào mùa hè năm ngoái gần hồ.
Did you pass the peas?	Bạn có vượt qua đậu Hà Lan không?
Tom is not much older than Mary's daughter.	Tom không lớn hơn con gái của Mary nhiều.
Don't touch me with your filthy hands.	Đừng chạm vào tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của bạn.
I won't have time tonight.	Tôi sẽ không có thời gian tối nay.
Tom bought a bag of popcorn and a can of soft drink.	Tom mua một túi bỏng ngô và một lon nước ngọt.
Call me tomorrow at three o'clock.	Gọi cho tôi vào ngày mai lúc ba giờ.
I know why you're going to quit.	Tôi biết tại sao bạn định bỏ việc.
Tom is a physicist.	Tom là một nhà vật lý.
I'm pretty sure Tom is innocent.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom vô tội.
I don't want to sing right now.	Tôi không muốn hát ngay bây giờ.
I gave Tom some medicine that will help.	Tôi đã cho Tom một số loại thuốc sẽ giúp ích.
Tom did it for Mary, not for us.	Tom đã làm điều đó cho Mary, không phải cho chúng tôi.
Tom comes here twice a week.	Tom đến đây hai lần một tuần.
Tom says he will be able to help us tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta vào ngày mai.
You and I both know that's not going to happen.	Bạn và tôi đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I know Tom is a much better bass player than I am.	Tôi biết Tom là người chơi bass giỏi hơn tôi rất nhiều.
Can you get help for Tom?	Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ cho Tom?
Tom didn't tell me he didn't have a driver's license.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy không có bằng lái xe.
Tom proposed to Mary.	Tom đã cầu hôn Mary.
I'm still trying to figure out what needs to be done.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra những gì cần phải làm.
You've known me for a while.	Bạn đã biết tôi một thời gian.
I have been to Boston more than once.	Tôi đã đến Boston nhiều hơn một lần.
I took the key from under the doormat and opened the door.	Tôi lấy chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân và mở cửa.
Tom was the last student to leave the classroom.	Tom là học sinh cuối cùng rời lớp học.
I know that I am a good teacher.	Tôi biết rằng tôi là một giáo viên tốt.
I hope you will be happy here.	Tôi hy vọng bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn không biết phải làm gì.
I did everything I could to help Tom.	Tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp Tom.
That shouldn't bother Tom.	Điều đó không nên làm phiền Tom.
Tom has a cast iron stomach. 	Tom có ​​một cái dạ dày bằng gang.
He can eat anything.	Anh ấy có thể ăn bất cứ thứ gì.
It will last for a while.	Nó sẽ tồn tại trong một thời gian.
I assume you know how to get to Tom's house.	Tôi cho rằng bạn biết cách đến nhà Tom.
Yesterday Tom baked some macaroons.	Hôm qua Tom đã nướng một ít bánh hạnh nhân.
We need three more spoons.	Chúng ta cần thêm ba cái thìa nữa.
Tom says no one is in a hurry.	Tom nói không ai vội vàng.
Please tell me how tall and heavy are you?	Xin vui lòng cho tôi biết bạn cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu?
Tom doesn't know what snake bit him.	Tom không biết con rắn gì đã cắn anh ta.
I didn't know that would happen.	Tôi không biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
I told Tom that I met Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã gặp Mary.
The letter was sent to the wrong address.	Bức thư đã được gửi sai địa chỉ.
I have a feeling that will happen.	Tôi có cảm giác rằng điều đó sẽ xảy ra.
Did Tom say why he went to Australia?	Tom có ​​nói lý do anh ấy đi Úc không?
Tom took off his hat and bowed politely.	Tom bỏ mũ và cúi chào lịch sự.
It won't be long before he arrives.	Sẽ không lâu nữa trước khi anh ấy đến.
Tom looks horrible.	Tom trông thật kinh khủng.
I will try my best to finish it in time.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó trong thời gian.
I know that Tom wouldn't like to do that to me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với tôi.
I think we need to have a search party immediately.	Tôi nghĩ chúng ta cần tổ chức một bữa tiệc tìm kiếm ngay lập tức.
Do you see what's going on?	Bạn có thấy điều gì đang xảy ra không?
Don't do anything to make Tom angry.	Đừng làm gì để Tom tức giận.
Why would anyone do this if they don't have to?	Tại sao mọi người lại làm điều này nếu họ không phải làm vậy?
It was Tom who stole Mary's necklace.	Chính Tom đã lấy trộm chiếc vòng cổ của Mary.
Tom says that Mary doesn't seem happy.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không vui vẻ gì.
I think Tom wants to be ready when that happens.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn sẵn sàng khi điều đó xảy ra.
I knew that Tom wouldn't ask Mary to do it for John.	Tôi biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
Tom says Mary won't cry.	Tom nói Mary sẽ không khóc.
I will save you time.	Tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.
Tom and Mary both cried.	Tom và Mary đều khóc.
You invited Tom, didn't you?	Bạn đã mời Tom, phải không?
Tom wears all black.	Tom mặc đồ đen hoàn toàn.
Mary is Tom's youngest sister.	Mary là em gái út của Tom.
I don't want to scare you.	Tôi không muốn làm bạn sợ.
I think I've been dropped from the team.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị loại khỏi đội.
I don't like people who are not punctual.	Tôi không thích những người không đúng giờ.
There is a chance that Tom will be late.	Có khả năng Tom sẽ đến muộn.
I was the one who told Tom where to find you.	Tôi là người đã nói cho Tom biết nơi tìm em.
I can't blame him for hating me.	Tôi không thể trách anh vì đã ghét tôi.
Finally Tom fell asleep.	Cuối cùng thì Tom cũng chìm vào giấc ngủ.
I don't want to cause any more trouble.	Tôi không muốn gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
I think you'll want to see this.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn xem điều này.
It was hard for Tom to say no.	Thật khó cho Tom để nói không.
Mary has a very beautiful smile and is always very friendly.	Mary có một nụ cười rất đẹp và luôn rất thân thiện.
I do not have boyfriend.	Tôi không có bạn trai.
I'm starting to understand why you don't want to come here.	Tôi bắt đầu hiểu tại sao bạn không muốn đến đây.
Did Tom say when he will visit us?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ đến thăm chúng tôi không?
What did you do in Boston while you were there?	Bạn đã làm gì ở Boston khi bạn ở đó?
Tom was the only student absent.	Tom là học sinh duy nhất vắng mặt.
Looks like Tom is in trouble.	Có vẻ như Tom đang gặp rắc rối.
Accuracy is very important in arithmetic.	Tính chính xác rất quan trọng trong số học.
I have never met such a kind man.	Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông tốt bụng như vậy.
Tom is very serious with himself.	Tom rất nghiêm túc với bản thân.
I immediately called Tom.	Tôi ngay lập tức gọi cho Tom.
What do you think Tom has in mind?	Bạn nghĩ Tom có ​​ý nghĩ gì?
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I started to lose my hearing.	Tôi bắt đầu mất thính giác.
Tom probably thought I could help you this afternoon.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn chiều nay.
Tom fell asleep while driving and caused an accident.	Tom đã ngủ gật khi đang lái xe và gây ra tai nạn.
You will have to take the test again.	Bạn sẽ phải làm bài kiểm tra lại.
Perhaps that is not enough.	Có lẽ như vậy là chưa đủ.
The kids are starting to get out of hand.	Những đứa trẻ đang bắt đầu vượt ra khỏi tầm tay.
Tom says he has no job.	Tom nói rằng anh ấy không có việc làm.
The plural of women is women.	Số nhiều của phụ nữ là phụ nữ.
Tom showed me a picture of his grandmother.	Tom cho tôi xem một bức ảnh về bà của anh ấy.
They fixed it already.	Họ đã sửa nó rồi.
Tom says he's in no hurry to sell his house.	Tom nói rằng anh ấy không vội bán nhà của mình.
That could be the answer to all of our problems.	Đó có thể là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của chúng tôi.
Tom may not be waiting for us.	Tom có ​​thể không đợi chúng ta.
I was probably thirty years old then.	Lúc đó tôi có lẽ đã ba mươi tuổi.
I knew I didn't have to, but I did it anyway.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Your room is not very clean.	Phòng của bạn không được sạch sẽ cho lắm.
Tom is still trying to figure out what's going on.	Tom vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
I will do a trick with only four cards.	Tôi sẽ thực hiện một trò lừa chỉ với bốn thẻ.
Do you use MasterCard?	Bạn có sử dụng thẻ MasterCard không?
Tom is indeed a very sick man.	Tom thực sự là một người đàn ông rất ốm yếu.
I'm here until the weekend.	Tôi ở đây cho đến cuối tuần.
I didn't think Tom would be that interesting.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thú vị như vậy.
This is not the first time that has happened.	Đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Tom earns three times what I do.	Tom kiếm được gấp ba lần những gì tôi làm.
Why is Tom selling his farm?	Tại sao Tom lại bán trang trại của mình?
I found the book so interesting that I continued reading it until dawn.	Tôi thấy cuốn sách thú vị đến mức tôi tiếp tục đọc nó cho đến rạng sáng.
Tom drank a lot last night and was a bit sad this morning.	Tối qua Tom đã uống rất nhiều và sáng nay hơi buồn.
Tom loves his tools.	Tom yêu thích các công cụ của mình.
Tom could hardly believe his ears.	Tom khó tin vào tai mình.
Does Tom have any other instructions?	Tom có ​​hướng dẫn nào khác không?
I don't really see it that way.	Tôi không thực sự nhìn nó theo cách đó.
Tom goes with Mary to Australia.	Tom đi cùng Mary đến Úc.
I know I shouldn't waste time trying to convince Tom to do it.	Tôi biết mình không nên lãng phí thời gian để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom turned off the music.	Tom đã tắt nhạc.
I think you should add a little pepper.	Tôi nghĩ bạn nên thêm một chút tiêu.
Tom was killed in a dark alley.	Tom bị giết trong một con hẻm tối.
This is not my first game.	Đây không phải là trò chơi đầu tiên của tôi.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
Tom set it aside for future use.	Tom đặt nó sang một bên để sử dụng trong tương lai.
I cannot be sure.	Tôi không thể chắc chắn.
I wonder if Tom really gets what I mean.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hiểu ý tôi không.
She cannot write or read.	Cô ấy không thể viết hoặc đọc.
It's been three years since Tom graduated from high school.	Đã ba năm kể từ khi Tom tốt nghiệp trung học.
We both hope that happens.	Cả hai chúng tôi đều hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
You have some serious problems.	Bạn có một số vấn đề nghiêm trọng.
I don't think it's safe to do that.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ an toàn.
Tom has yet to meet Mary's children.	Tom vẫn chưa gặp các con của Mary.
Tom wants some extra money.	Tom muốn thêm một số tiền.
You are much faster than me.	Bạn nhanh hơn tôi nhiều.
About a third of the earth's surface is land.	Khoảng một phần ba bề mặt trái đất là đất.
Tom took a folded sheet of paper from his shirt pocket.	Tom lấy một tờ giấy gấp từ trong túi áo sơ mi ra.
What is the poorest country in the European Union?	Quốc gia nghèo nhất trong Liên minh châu Âu là gì?
I'm not sure that's what Tom really meant.	Tôi không chắc đó là những gì Tom thực sự muốn nói.
I don't think Tom would be too weak to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quá yếu để làm điều đó.
Stay tuned for news.	Hãy theo dõi tin tức.
Tom won't complain.	Tom sẽ không phàn nàn.
Tom made Mary change her plans.	Tom đã khiến Mary thay đổi kế hoạch của mình.
Do you think this is the best form of government?	Bạn có nghĩ đây là hình thức chính phủ tốt nhất?
Apparently it was Tom who had to show Mary how to do it.	Rõ ràng Tom là người phải chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom is always good.	Tom luôn tốt.
Why don't we let Tom do it?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều đó?
I guess all we can do is wait.	Tôi đoán rằng tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi.
I have no doubt in my mind that Tom did not commit suicide.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng Tom đã không tự sát.
Tom is a liar and a thief.	Tom là một kẻ nói dối và một tên trộm.
Tom promised that he would tell us.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ nói với chúng tôi.
Tom says he's always wanted to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy luôn muốn đến Úc.
"I asked Tom if he'd ever kissed a girl." 	"Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã bao giờ hôn một cô gái chưa."
"And what did he say?"	"Và ông đã nói gì?"
Tom switched places with Mary.	Tom đổi chỗ với Mary.
Islands and atolls have few natural resources, and imports exceed exports.	Các đảo và đảo san hô có ít tài nguyên thiên nhiên, và nhập khẩu vượt quá xuất khẩu.
Tom was sitting across from Mary.	Tom đang ngồi đối diện với Mary.
Are you sure it was Tom who did it?	Bạn có chắc chắn chính Tom đã làm điều đó không?
Tom did it is reasonable.	Tom đã làm điều đó là hợp lý.
I will be fine.	Tôi sẽ ổn thôi.
I think Tom is very friendly.	Tôi nghĩ Tom rất thân thiện.
I have found myself a new girlfriend.	Tôi đã tìm được cho mình một người bạn gái mới.
I am very impressed with Tom.	Tôi rất ấn tượng với Tom.
Tom will give up.	Tom sẽ bỏ cuộc.
Tom won't let us help him.	Tom sẽ không để chúng tôi giúp anh ấy.
I don't think you should quit your job.	Tôi nghĩ bạn không nên bỏ việc.
I know Tom is not a healthy guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai khỏe mạnh.
I think Tom was at his uncle's house last summer.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở nhà chú của anh ấy vào mùa hè năm ngoái.
I don't even know your name.	Tôi thậm chí không biết tên của bạn.
I have not read any books.	Tôi chưa đọc cuốn sách nào.
I want people to show me their driver's license.	Tôi muốn mọi người cho tôi xem bằng lái xe của họ.
I met Tom in 2013.	Tôi gặp Tom vào năm 2013.
I want to become stronger both physically and mentally.	Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tom doesn't know what I know.	Tom không biết những gì tôi biết.
I know that Tom knows why Mary had to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy ngày hôm qua.
Likely, it could happen again.	Có khả năng, điều đó có thể xảy ra một lần nữa.
Tom took a book out of his backpack.	Tom lấy một cuốn sách ra khỏi ba lô.
Tom goes to Boston to live with his uncle.	Tom đến Boston để sống với chú của mình.
Can you convince Tom to do it?	Bạn có thuyết phục được Tom làm điều đó không?
Tom knows what you did.	Tom biết bạn đã làm gì.
Tom doesn't need to use the knife I lent him.	Tom không cần sử dụng con dao mà tôi đã cho anh ấy mượn.
Tom says he doesn't understand.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu.
Do you still think about Tom?	Bạn có còn nghĩ về Tom không?
It's not complicated.	Nó không phức tạp.
How many eggs does an octopus lay?	Một con bạch tuộc đẻ bao nhiêu trứng?
Has Tom lived in Australia?	Tom đã từng sống ở Úc chưa?
Why is Tom so good at French?	Tại sao Tom giỏi tiếng Pháp đến vậy?
We are actors.	Chúng tôi là diễn viên.
Tom went to Boston for Mary's birthday.	Tom đã đến Boston dự sinh nhật của Mary.
Dogs have a very keen sense of smell.	Con chó có khứu giác rất nhạy bén.
Tom slept through the whole ordeal.	Tom đã ngủ qua toàn bộ thử thách.
Maybe they haven't seen each other yet.	Có thể là họ chưa nhìn thấy mặt nhau.
I wake him up at 6 o'clock every morning.	Tôi đánh thức anh ta dậy lúc 6 giờ mỗi sáng.
Has anyone ever told you what really happened that day?	Có ai đã từng nói với bạn những gì thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó?
Tom came up with this plan.	Tom đã nghĩ ra kế hoạch này.
I have decided not to sell my motorbike.	Tôi đã quyết định không bán xe máy của mình.
Tom told Mary that he wanted to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom held up the umbrella.	Tom đưa ô lên.
I'm not trying to scare anyone.	Tôi không cố làm ai sợ.
Yesterday's weather was not very good.	Thời tiết ngày hôm qua không tốt lắm.
I know that Tom is not a Vietnam veteran.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cựu chiến binh Việt Nam.
I am quite happy to be in Australia.	Tôi khá hạnh phúc khi ở Úc.
Don't fight in front of the kids.	Đừng đánh nhau trước mặt bọn trẻ.
Tom's condition was getting worse and worse.	Tình trạng của Tom ngày càng trở nên tồi tệ.
Tom is our team leader.	Tom là trưởng nhóm của chúng tôi.
Tom didn't seem surprised when I told him Mary didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary không cần phải làm vậy.
It's not fun to do that.	Thật không vui khi làm điều đó.
His 81-year-old grandfather is very proud of him.	Ông nội 81 tuổi của anh rất tự hào về anh.
I still feel bad about lying to Tom.	Tôi vẫn cảm thấy tồi tệ khi nói dối Tom.
Tom gave Mary a kiss on the cheek.	Tom trao cho Mary một nụ hôn trên má.
Everything went exactly the way Tom said.	Mọi thứ diễn ra đúng như cách Tom nói.
We had to postpone the meeting because of a traffic accident.	Chúng tôi phải hoãn cuộc họp vì tai nạn giao thông.
Tom is not discreet.	Tom không kín đáo.
Will you tell me where am I wrong?	Bạn sẽ cho tôi biết tôi sai ở đâu?
What happened here in the last three hours?	Chuyện gì đã xảy ra ở đây trong ba giờ qua?
Tom admits he doesn't like Mary very much.	Tom thừa nhận anh không thích Mary cho lắm.
Why don't we give up while we're ahead?	Tại sao chúng ta không bỏ cuộc khi đang ở phía trước?
Tom doesn't have Mary's address.	Tom không có địa chỉ của Mary.
Tell Tom I'm working as fast as I can.	Nói với Tom rằng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể.
Tom might even have to do it again.	Tom thậm chí có thể phải làm điều đó một lần nữa.
"Whose car is over there?" 	"Xe của ai ở đằng kia?"
"It's Tom's."	"Đó là của Tom."
I know that Tom knows Mary doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Tom made the vegan pasta sauce.	Tom đã làm nước sốt mì ống thuần chay.
Tom is not with us.	Tom không ở với chúng tôi.
I know you haven't been to Australia.	Tôi biết bạn đã không đến Úc.
Tom reads a lot of books.	Tom đọc rất nhiều sách.
I advise you not to talk to Tom today.	Tôi khuyên bạn không nên nói chuyện với Tom hôm nay.
I don't think I'll get all the work done this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành tất cả công việc chiều nay.
I think Tom wants to come to Boston with you.	Tôi nghĩ Tom muốn đến Boston với bạn.
What does Tom suggest?	Tom gợi ý điều gì?
Tom should probably tell Mary he can't do that.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I will see him as soon as possible.	Tôi sẽ gặp anh ấy trong thời gian sớm nhất có thể.
I'm really full.	Tôi thực sự no.
Tom told me Mary lost her temper.	Tom nói với tôi Mary mất bình tĩnh.
Tom tells Mary that he doesn't think she should go there alone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy không nên đến đó một mình.
Tom is a convict.	Tom là một người bị kết án.
Tom is not as young as I am.	Tom không còn trẻ như tôi.
Are you sure Tom will let us win?	Bạn có chắc Tom sẽ để chúng ta thắng không?
Tom has to answer all these questions.	Tom phải trả lời tất cả những câu hỏi này.
Tom clearly has serious mental problems.	Tom rõ ràng là có vấn đề về tâm thần nghiêm trọng.
You don't seem very comfortable.	Bạn có vẻ không được thoải mái cho lắm.
Tom did better than me on the test.	Tom đã làm tốt hơn tôi trong bài kiểm tra.
I'm very happy to meet Tom.	Tôi rất vui khi gặp Tom.
Tom was convicted in 2013.	Tom bị kết án vào năm 2013.
Tom is now alone.	Tom hiện đang ở một mình.
Tom says it's time to go.	Tom nói đã đến lúc phải đi.
I told Tom Mary I wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom Mary muốn làm điều đó.
I think you should not go there alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên đến đó một mình.
Tom doesn't care what I'm doing.	Tom không quan tâm tôi đang làm gì.
Tom is not easy to talk to.	Tom không dễ nói chuyện.
Tom and Mary will be allowed to do whatever they want.	Tom và Mary sẽ được phép làm bất cứ điều gì họ muốn.
It is doubtful whether Tom can win.	Thật nghi ngờ liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
Tom believes that the government wants to hide the truth about aliens.	Tom tin rằng chính phủ muốn che giấu sự thật về người ngoài hành tinh.
Why didn't you tell me you would do it?	Tại sao bạn không nói với tôi bạn sẽ làm điều đó?
It was a line that neither of us wanted to cross.	Đó là một ranh giới mà cả hai chúng tôi đều không muốn vượt qua.
No one knows that Tom is Canadian.	Không ai biết Tom là người Canada.
I don't think Tom was supportive enough.	Tôi không nghĩ Tom đã đủ ủng hộ.
Some people cannot be saved.	Một số người không thể được cứu.
You haven't ruled out doing that, have you?	Bạn đã không loại trừ việc làm điều đó, phải không?
I'm so looking forward to meeting you.	Tôi rất nóng lòng được gặp bạn.
Tom says he doesn't feel the same way at all.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không cảm thấy như vậy.
We won't be able to.	Chúng tôi sẽ không làm được.
Tom is very low on the whole thing.	Tom là rất thấp về toàn bộ sự việc.
It wasn't Tom who taught Mary how to do it.	Tom không phải là người đã dạy Mary cách làm điều đó.
Tom wasn't grumpy, but so was Mary.	Tom không gắt gỏng, nhưng Mary thì như vậy.
Tom sent a Christmas card to Mary.	Tom đã gửi một tấm thiệp Giáng sinh cho Mary.
Why doesn't that happen now?	Tại sao điều đó không xảy ra bây giờ?
Tom is a famous doctor.	Tom là một bác sĩ nổi tiếng.
I am special.	Tôi đặc biệt.
Do you think Tom and Mary were tense?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary đã căng thẳng?
Tom is naughty, isn't he?	Tom thật nghịch ngợm, phải không?
Tom said he would never want to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ muốn làm điều đó.
When is your bedtime?	Giờ đi ngủ của bạn là khi nào?
Do you think anyone would care if we did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu chúng tôi làm điều đó không?
I'm sure Tom will understand.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hiểu.
Don't let yourself be fooled so easily.	Đừng để mình bị lừa một cách dễ dàng như vậy.
Tom hurried to catch the bus.	Tom vội vàng bắt xe buýt.
Tom shouldn't be driving Mary's car.	Tom không nên lái xe của Mary.
I have lived here for the past ten years.	Tôi đã sống ở đây trong mười năm qua.
Tom figured out why Mary didn't like him.	Tom đã tìm ra lý do tại sao Mary không thích anh ta.
He said that if he was there, he would help her.	Anh ấy nói rằng nếu anh ấy ở đó, anh ấy sẽ giúp cô ấy.
Is this not what you want?	Đây không phải là những gì bạn muốn?
Tom went on a picnic with Mary.	Tom đã đi dã ngoại với Mary.
Mary is still as beautiful as ever.	Mary vẫn đẹp như ngày nào.
Tom says he doesn't know you.	Tom nói rằng anh ấy không biết bạn.
Corn is the most heavily subsidized crop in the US.	Ngô là cây trồng được trợ cấp cao nhất ở Mỹ.
Tom has been doing everything so far.	Tom đã và đang làm mọi thứ cho đến nay.
Tom looks like his uncle.	Tom giống chú của mình.
Tom just went to Australia last week.	Tom mới đi Úc tuần trước.
You don't seem to be enjoying what's going on.	Bạn có vẻ không thích thú với những gì đang diễn ra.
I still have to buy some food for the party.	Tôi vẫn phải mua một số thức ăn cho bữa tiệc.
The car does not start.	Xe không nổ máy.
Tom didn't bring an umbrella with him.	Tom không mang theo ô với anh ấy.
Tom's mother is dying.	Mẹ của Tom sắp chết.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	Tom đang mặc bộ quần áo giống hệt ngày hôm qua.
I don't think Tom will be punished.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị trừng phạt.
Mary wears knee-high boots.	Mary đi ủng cao đến đầu gối.
Immigrants dream of a new and better life.	Những người nhập cư mơ ước có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Tom said he thought he might not have to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
The people in the back of the room were all standing.	Những người ở phía sau phòng đều đang đứng.
Tom looked at the gun.	Tom nhìn vào khẩu súng.
I didn't put it together.	Tôi đã không đặt nó lại với nhau.
I know that Tom is Canadian.	Tôi biết rằng Tom là người Canada.
They will never agree to that.	Họ sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó.
We hope you won't be frozen.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ không bị đóng băng.
It is true that he is poor, but he is content.	Đúng là anh ấy nghèo, nhưng anh ấy bằng lòng.
Tom plans to stay in Boston until October 20.	Tom dự định ở lại Boston cho đến ngày 20 tháng 10.
Tom can play harmonica and guitar at the same time.	Tom có ​​thể chơi harmonica và guitar cùng lúc.
You know I won't say anything.	Bạn biết tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
Tom admits it was his fault.	Tom thừa nhận đó là lỗi của anh ấy.
Tom slammed his bedroom door.	Tom đóng sập cửa phòng ngủ của mình.
Tom seems to know exactly what to do.	Tom dường như biết chính xác những gì phải làm.
I'm having a headache right now.	Tôi đang bị đau đầu ngay bây giờ.
I don't think I have one of those.	Tôi không nghĩ rằng tôi có một trong những thứ đó.
This can be considered an act of treason.	Đây có thể coi là một hành động phản quốc.
Tom says he hopes Mary won't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
That would be very good.	Điều đó sẽ rất tốt.
Tom was shot.	Tom bị bắn.
Even Tom was impressed.	Ngay cả Tom cũng rất ấn tượng.
I know Tom knows that I didn't do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom says he doesn't believe Mary actually did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự làm điều đó.
This is not my bedroom. 	Đây không phải là phòng ngủ của tôi.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
I'm surprised Tom isn't here.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có ở đây.
Tom pushed Mary away.	Tom đẩy Mary ra.
Tom told me that his father was not at home.	Tom nói với tôi rằng bố anh ấy không có ở nhà.
Tom loves country music.	Tom rất thích nhạc đồng quê.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I look forward to hearing what Tom thinks.	Tôi mong muốn được nghe những gì Tom nghĩ.
I don't think Tom will be happy.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hạnh phúc.
I don't want to lose my customers.	Tôi không muốn mất khách hàng của mình.
I have three times as many books as he does.	Tôi có số sách nhiều gấp ba lần anh ấy.
You have to go to work.	Bạn phải đi làm.
You know Tom shouldn't drink.	Bạn biết Tom không nên uống rượu.
There is a book on my desk.	Có một cuốn sách trên bàn của tôi.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
I was a bit surprised when Tom said he didn't know John.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không biết John.
During the performance, I was so nervous that my legs were shaking.	Trong quá trình biểu diễn, tôi đã lo lắng đến mức chân tôi run lên.
Tom can do anything he sets his mind to.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy đặt ra.
If only I hadn't stayed that long!	Giá như tôi đã không ở lại lâu như vậy!
Tom says he knows he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom took his own life.	Tom đã tự kết liễu cuộc đời của mình.
I did not cause the accident.	Tôi không gây ra tai nạn.
That might happen.	Điều đó có thể sẽ xảy ra.
Tom became rich.	Tom trở nên giàu có.
I haven't laughed like that in years.	Tôi đã không cười như vậy trong nhiều năm.
When was the last time you went fishing with Tom?	Lần cuối cùng bạn đi câu cá với Tom là khi nào?
You won't believe what happened to Tom.	Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra với Tom.
Tom allowed me to drive his car.	Tom cho phép tôi lái xe của anh ấy.
I don't know anyone smarter than Tom.	Tôi không biết ai thông minh hơn Tom.
I thought Tom was here.	Tôi nghĩ Tom đã ở đây.
I want to comfort Tom.	Tôi muốn an ủi Tom.
Get me a defibrillator.	Lấy cho tôi một máy khử rung tim.
Tom loves Mary with all his heart.	Tom yêu Mary bằng cả trái tim mình.
We don't have any children, but we do have three dogs.	Chúng tôi không có con nào, nhưng chúng tôi có ba con chó.
Today instead of cleaning the house, I think I'll go for a walk.	Hôm nay thay vì dọn dẹp nhà cửa, tôi nghĩ mình sẽ đi dạo một vòng.
I got married 8 years ago.	Tôi kết hôn cách đây 8 năm.
Tom can't have it.	Tom không thể có nó.
Aren't you going to sing Christmas carols this year?	Bạn không định đi hát mừng Giáng sinh năm nay?
This is Tom.	Đây là Tom.
Tom wondered where Mary had gone for the weekend.	Tom tự hỏi Mary đã đi đâu vào cuối tuần.
Maybe it's time to buy a new computer.	Có lẽ đã đến lúc bạn nên mua một chiếc máy tính mới.
They cannot do anything.	Họ không thể làm bất cứ điều gì.
Tom raised racing pigeons.	Tom nuôi chim bồ câu đua.
Tom won them all.	Tom đã chiến thắng tất cả.
He used up all the money his friend lent him.	Anh đã sử dụng hết số tiền mà người bạn đã cho anh vay.
Tom believes that no one will find him here.	Tom tin rằng sẽ không ai tìm thấy anh ta ở đây.
Tom started going bald when he was quite young.	Tom bắt đầu bị hói khi còn khá trẻ.
Why is Tom standing?	Tại sao Tom lại đứng?
I can't do it as well as you can.	Tôi không thể làm điều đó tốt như bạn có thể.
I don't know that you are related.	Tôi không biết rằng bạn có liên quan.
I had enough to eat.	Tôi đã có đủ để ăn.
Everyone knows that old trap.	Mọi người đều biết cái bẫy cũ đó.
What did Tom buy for Mary for Christmas?	Tom đã mua gì cho Mary cho Giáng sinh?
Is Tom gone too?	Tom cũng đi rồi à?
We almost convinced Tom that he should.	Chúng tôi gần như đã thuyết phục Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom says he doesn't have anything to write about.	Tom nói rằng anh ấy không có bất cứ thứ gì để viết.
You have to wait on the other side of the street.	Bạn phải đợi ở phía bên kia đường.
We stayed at home because it was very cold.	Chúng tôi ở nhà vì trời rất lạnh.
Why don't you answer me when I call?	Tại sao bạn không trả lời tôi khi tôi gọi?
Tom is a very private man.	Tom là một người đàn ông rất riêng tư.
Tom says he still hasn't talked to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa nói chuyện với Mary về điều đó.
I don't eat as much as Tom.	Tôi không ăn nhiều như Tom.
Sorry. 	Xin lỗi.
I burned it.	Tôi đã đốt nó.
I hope someone famous sings one of my songs.	Tôi hy vọng ai đó nổi tiếng hát một trong những bài hát của tôi.
The problem is now what? 	Vấn đề là bây giờ là gì?
You are three hours late.	Bạn đã trễ ba giờ.
Tom is a shrewd businessman and earns a lot of money.	Tom là một doanh nhân sắc sảo và kiếm được rất nhiều tiền.
I tried to convince Tom not to do that anymore.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa.
I forgot that it was Tom's birthday.	Tôi quên rằng đó là sinh nhật của Tom.
Tom said that Mary thought she might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
I need to know what you know about this.	Tôi cần biết những gì bạn biết về điều này.
I know that you have to do it today.	Tôi biết rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
That made Tom smile.	Điều đó khiến Tom mỉm cười.
How did Tom know about this?	Làm thế nào Tom biết về điều này?
I don't know how to use this site.	Tôi không biết làm thế nào để sử dụng trang web này.
I'm not sure what I will do.	Tôi chưa chắc mình sẽ làm gì.
Why not go together?	Tại sao không đi cùng nhau?
Get Tom down here.	Đưa Tom xuống đây.
Tom was not so successful.	Tom đã không thành công như vậy.
Tom seemed pleased with himself.	Tom có ​​vẻ hài lòng với bản thân.
To keep our feet warm, we had to switch from foot to foot and keep moving.	Để giữ ấm đôi chân, chúng tôi phải chuyển từ chân này sang chân khác và tiếp tục di chuyển.
I'm not married anymore.	Tôi không kết hôn nữa.
Doing that is unbelievably hard.	Làm điều đó khó không thể tin được.
I won't stay as long as Tom.	Tôi sẽ không ở lại lâu như Tom.
Neither Tom nor Mary was informed of the matter.	Cả Tom và Mary đều không được thông báo về vấn đề này.
Tom filled out the form incorrectly.	Tom đã điền sai vào biểu mẫu.
Please accept my humble apology.	Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi khiêm tốn của tôi.
I never beat Tom.	Tôi chưa bao giờ đánh bại Tom.
I don't know what Tom's plan is.	Tôi không biết kế hoạch của Tom là gì.
Tom loves to cry.	Tom rất thích khóc.
Tom spoke quietly so as not to wake the baby.	Tom nói nhỏ để không đánh thức đứa bé.
I think Tom is a great guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai tuyệt vời.
We have no plans to lose.	Chúng tôi không có kế hoạch về việc thua cuộc.
Everyone suspected him of taking bribes.	Mọi người đều nghi ngờ anh ta nhận hối lộ.
The soldier decided he could not refuse the request.	Người lính quyết định anh ta không thể từ chối yêu cầu.
Yesterday Mary smiled at me.	Hôm qua Mary đã mỉm cười với tôi.
What causes epilepsy?	Nguyên nhân nào gây ra bệnh động kinh?
She seems to be getting fatter and fatter.	Cô ấy dường như ngày càng béo hơn.
I didn't go to work yesterday.	Tôi đã không đi làm ngày hôm qua.
I'm sure Tom won't be angry.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không tức giận.
I don't want any more help.	Tôi không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
Tom will never give up on it.	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc với nó.
Tom and I decided to do it together.	Tom và tôi đã quyết định làm điều đó cùng nhau.
Tom doesn't have a visa.	Tom không có thị thực.
Did Tom say where he found your wallet?	Tom có ​​nói anh ấy tìm thấy ví của bạn ở đâu không?
Why would you put your dog to sleep?	Tại sao bạn lại cho con chó của bạn đi ngủ?
I'm not trying to scare anyone.	Tôi không cố làm ai sợ cả.
The only two languages ​​Tom can speak are French and English.	Hai ngôn ngữ duy nhất Tom có ​​thể nói là tiếng Pháp và tiếng Anh.
I don't recommend that.	Tôi không khuyên bạn nên điều đó.
How old is this egg incubator?	Cái máy ấp trứng này bao nhiêu tuổi?
I wonder if Tom knows that Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom says that Mary has unbelievable abilities.	Tom nói rằng Mary có khả năng không thể tin được.
Tom is really great.	Tom thực sự tuyệt vời.
I can't go back and do it all over again.	Tôi không thể quay lại và làm lại tất cả.
Tom has finished cleaning the garage.	Tom đã hoàn thành việc dọn dẹp nhà để xe.
I can't believe you're considering doing that.	Tôi không thể tin rằng bạn đang xem xét làm điều đó.
I have reviewed your request.	Tôi đã xem xét yêu cầu của bạn.
I didn't know Tom was a doctor.	Tôi không biết Tom là bác sĩ.
Tom sent Mary a link.	Tom đã gửi cho Mary một liên kết.
I hope that Tom doesn't forget me.	Tôi hy vọng rằng Tom không quên tôi.
Does Tom want to watch a movie with us?	Tom có ​​muốn xem phim với chúng tôi không?
A rebuttal will be published in the next issue.	Một bài phản bác sẽ được đăng trong số tiếp theo.
This vowel shift has a lot to do with the overall stress pattern assigned to each word.	Sự thay đổi nguyên âm này liên quan nhiều đến mẫu trọng âm tổng thể được gán cho mỗi từ.
Both Tom and I are married, but not to each other.	Cả tôi và Tom đều đã kết hôn, nhưng không phải là của nhau.
Tom has no opinion.	Tom không có quan điểm.
Tom is at the supermarket buying food for the party.	Tom đang ở siêu thị mua đồ ăn cho bữa tiệc.
Tom told me he thought Mary was paralyzed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị liệt.
How long has Tom worked here?	Tom đã làm việc ở đây bao lâu?
Tell me as much as you can about Tom.	Hãy kể cho tôi càng nhiều càng tốt về Tom.
What are my chances of actually getting the job?	Cơ hội tôi thực sự nhận được công việc là gì?
It's not uncommon for girls to talk like boys these days.	Ngày nay không hiếm con gái nói chuyện như thể con trai.
This is not very fun.	Điều này không vui lắm.
Tom says he thinks Mary probably won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không khóc.
I have to organize a wedding.	Tôi phải tổ chức một đám cưới.
I don't think you should call Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên gọi cho Tom.
Tom and Mary were both in Boston, weren't they?	Tom và Mary đều đã ở Boston, phải không?
Tom said he didn't want to do it that way.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm theo cách đó.
Tom asks Mary to tell him why she did it.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta biết lý do tại sao cô ấy đã làm điều đó.
Tom did not tell Mary that he used to live in Boston.	Tom không nói với Mary rằng anh từng sống ở Boston.
I don't think this will work.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ thành công.
Tom's hand touched Mary's hand.	Tay của Tom chạm vào tay của Mary.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
Tom drank too much coffee.	Tom đã uống quá nhiều cà phê.
Tom says he's in no rush to sell his house.	Tom nói rằng anh ấy không vội bán nhà của mình.
I know Tom to be a good husband and father.	Tôi biết Tom là một người chồng và một người cha tốt.
Tom is probably not the last to oversleep.	Tom có ​​lẽ không phải là người cuối cùng ngủ quên.
Tom must have been hungry.	Tom chắc đã đói.
I realized that Tom needed help.	Tôi nhận ra rằng Tom cần giúp đỡ.
I have no explanation.	Tôi không có lời giải thích.
Tom dug a hole in his backyard.	Tom đã đào một cái hố ở sân sau của mình.
We can build a wall of bricks and mortar.	Chúng ta có thể xây một bức tường bằng gạch và vữa.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
It's not something we like.	Đó không phải là thứ chúng tôi thích.
If you don't tell us, we will kill you.	Nếu bạn không cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giết bạn.
Tom is stuck in Boston.	Tom bị mắc kẹt ở Boston.
I can't do it every day.	Tôi không thể làm điều đó mỗi ngày.
Tom works in our Boston office.	Tom làm việc tại văn phòng Boston của chúng tôi.
I haven't seen you somewhere before?	Tôi đã không nhìn thấy bạn ở đâu đó trước đây?
I don't think Tom knows why Mary has to.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom grimaced.	Tom nhăn mặt.
I know Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm điều đó.
I don't smoke or drink alcohol. 	Tôi không hút thuốc hay uống rượu.
I just do medicine.	Tôi chỉ làm thuốc.
Why don't we talk about it in the morning?	Tại sao chúng ta không nói về nó vào buổi sáng?
As long as the basic needs are met, there is no need to worry.	Miễn là các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, không cần phải lo lắng.
Tom was a college student at the time, wasn't he?	Lúc đó Tom đang là sinh viên đại học, phải không?
Tom is no different.	Tom không khác.
Tom won't buy anything.	Tom sẽ không mua bất cứ thứ gì.
Why did you never tell me you were in jail?	Tại sao bạn không bao giờ nói với tôi rằng bạn đang ở trong tù?
For centuries, people have complained about the current generation's short attention span.	Trong nhiều thế kỷ, mọi người đã phàn nàn về khoảng thời gian chú ý ngắn của thế hệ hiện tại.
I don't think anyone would disagree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ không đồng ý với tuyên bố đó.
Tom wants to keep working.	Tom muốn tiếp tục làm việc.
I promise I won't tell Tom what we did.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
Tom said I didn't sound surprised.	Tom nói rằng tôi không có vẻ ngạc nhiên.
It would be nice to call us on Saturday.	Sẽ rất tốt nếu gọi cho chúng tôi vào thứ Bảy.
Tom may not know where Mary went to school.	Tom có ​​thể không biết Mary đã đi học ở đâu.
I wish I could play tennis as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi quần vợt giỏi như Tom.
I don't think Tom will let you do that to him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó với anh ấy.
Tom needs a shave.	Tom cần cạo râu.
This painting by Rembrandt is a masterpiece.	Bức tranh này của Rembrandt là một kiệt tác.
Did you write this?	Có phải bạn đã viết điều này?
I hear you sneeze.	Tôi nghe thấy bạn hắt hơi.
He threatened me, but I wasn't scared.	Anh ta đe dọa tôi, nhưng tôi không sợ hãi.
I assume you have done that.	Tôi cho rằng bạn đã làm điều đó.
Tom said that he thought it was possible that Mary wanted to walk home by herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary muốn tự mình đi bộ về nhà.
Tom goes to the airport to see Mary off.	Tom ra sân bay để tiễn Mary.
Tom and Mary are no longer in Boston.	Tom và Mary không còn ở Boston.
Tom laughed, but no one else did.	Tom bật cười, nhưng không ai khác làm vậy.
Tom and Mary are depressed.	Tom và Mary chán nản.
I think we should ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom will save us.	Tom sẽ cứu chúng ta.
It is very difficult to translate a poem into another language.	Rất khó để dịch một bài thơ sang một ngôn ngữ khác.
Tom lives less than a mile away.	Tom sống cách đây chưa đầy một dặm.
Tom has yet to be blamed for the problem.	Tom vẫn chưa bị đổ lỗi cho vấn đề này.
Everyone blames you.	Mọi người đều đổ lỗi cho bạn.
I'm sure it won't be easy to do that.	Tôi chắc rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
I gave Tom a chance to do that.	Tôi đã cho Tom một cơ hội để làm điều đó.
Tom walks the dog in the park.	Tom dắt chó đi dạo trong công viên.
Tom sat in the dentist's chair.	Tom ngồi trên ghế của nha sĩ.
I don't feel like speaking French today.	Tôi cảm thấy không thích nói tiếng Pháp hôm nay.
Next Monday would be a good time to do that.	Thứ Hai tới sẽ là thời điểm tốt để làm điều đó.
Don't try to pull the wool over my eyes.	Đừng cố kéo len qua mắt tôi.
Why didn't you tell Tom that you did it?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn đã làm điều đó?
Tom went out drinking last night.	Tom đã đi uống rượu tối qua.
Tom's son was killed in a traffic accident last winter.	Con trai của Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông vào mùa đông năm ngoái.
I can understand Tom's displeasure.	Tôi có thể hiểu được sự khó chịu của Tom.
I had the opportunity to do it, but I decided not to.	Tôi đã có cơ hội để làm điều đó, nhưng tôi quyết định không làm.
Is Gibraltar a country?	Gibraltar có phải là một quốc gia không?
I practiced serving for weeks.	Tôi đã luyện tập giao bóng trong nhiều tuần.
Tom closed the bag.	Tom đóng khóa túi lại.
Tom is jealous of Mary.	Tom ghen tị với Mary.
Both are accountants, right?	Cả hai đều là kế toán, phải không?
What is the big building in front of us?	Tòa nhà lớn trước mặt chúng ta là gì?
I wasn't very lucky.	Tôi đã không may mắn lắm.
"Are those Tom's glasses?" 	"Đó có phải là kính của Tom không?"
"Yes, they are his."	"Vâng, chúng là của anh ấy."
Tom hit the snooze button.	Tom nhấn nút báo lại.
Tom may not be pleased.	Tom có ​​thể không hài lòng.
There is a man waiting for you at the door.	Có một người đàn ông đang đợi bạn ở cửa.
That was just a start.	Đó chỉ là một sự khởi đầu.
I don't think Tom has any friends who do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào làm điều đó.
I should ask Tom's permission.	Tôi nên xin phép Tom.
I know Tom knows that Mary doesn't do that often.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không thường xuyên làm vậy.
What Tom wants is some time to himself.	Những gì Tom muốn là một chút thời gian cho chính mình.
Both Tom and I love horseback riding.	Cả tôi và Tom đều thích cưỡi ngựa.
Tom saw Mary on the bus.	Tom đã nhìn thấy Mary trên xe buýt.
Tom didn't come home until last night.	Tom đã không về nhà cho đến tối hôm qua.
She is my role model.	Cô ấy là mẫu người của tôi.
I didn't know that Tom would be so happy to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Soil covers about 30 percent of the earth's surface.	Đất bao phủ khoảng 30 phần trăm bề mặt của trái đất.
When Mary arrived at the bus stop, the last bus had left.	Khi Mary đến bến xe buýt, chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi.
His statement sparked havoc.	Tuyên bố của ông đã làm dấy lên sự tàn phá.
Do you mind if I turn on the light?	Bạn có phiền không nếu tôi bật đèn lên?
You can do it yourself.	Bạn có thể tự làm.
Tom and Mary argued all afternoon.	Tom và Mary đã tranh cãi suốt buổi chiều.
Promise me you won't do it again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom doesn't hold a knife. 	Tom không cầm dao.
He is holding a gun.	Anh ấy đang cầm súng.
Don't disappear on me again.	Đừng biến mất trên tôi một lần nữa.
I don't mind hot weather.	Tôi không ngại thời tiết nóng bức.
The girl's name is Mary.	Cô gái tên là Mary.
I know that Tom is not very reliable.	Tôi biết rằng Tom không đáng tin cậy lắm.
Watch out for noisy or drunk customers.	Đề phòng khách hàng ồn ào hoặc say rượu.
Should we ask Tom?	Chúng ta có nên hỏi Tom không?
Tom looks drunk.	Tom có ​​vẻ say xỉn.
We don't like unexpected guests.	Chúng tôi không thích những vị khách bất ngờ.
You may be asked to submit a copy of your birth certificate.	Bạn có thể được yêu cầu nộp bản sao giấy khai sinh của mình.
Tom wouldn't be mad if Mary didn't.	Tom sẽ không nổi điên nếu Mary không làm vậy.
The orchestra began to play.	Dàn nhạc bắt đầu chơi.
You don't have to worry about this anymore.	Bạn không phải lo lắng về điều này nữa.
I don't think Tom is smart enough to get into Harvard.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ thông minh để vào Harvard.
I hate bologna bread.	Tôi ghét bánh mì bologna.
I hope Tom isn't too stubborn.	Tôi hy vọng Tom không quá cứng đầu.
Are you going to eat all that cake by yourself?	Bạn có định ăn hết chiếc bánh đó một mình không?
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
You can tell me whatever you like and I won't tell anyone else.	Bạn có thể nói với tôi bất cứ điều gì bạn thích và tôi sẽ không nói với ai khác.
I just hung up when the phone started ringing again.	Tôi vừa cúp máy thì điện thoại lại bắt đầu đổ chuông.
I wasn't careful enough.	Tôi đã không đủ cẩn thận.
I appreciate your vigilance.	Tôi đánh giá cao sự cảnh giác của bạn.
I have started the timer.	Tôi đã bắt đầu hẹn giờ.
I want to go in Tom's car.	Tôi muốn đi trong xe của Tom.
I knew that Tom didn't know why Mary didn't need to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không cần làm vậy.
Here is Tom's to-do list.	Đây là danh sách những việc Tom cần làm.
Tom did not tell Mary what John's phone number was.	Tom không cho Mary biết số điện thoại của John là gì.
Tom didn't seem to realize what was going to happen.	Tom dường như không nhận ra điều gì sẽ xảy ra.
Tom didn't know Mary had gone to Boston.	Tom không biết Mary đã đến Boston.
You still haven't talked to Tom about this, have you?	Bạn vẫn chưa nói chuyện với Tom về điều này, phải không?
Tom is in trouble, isn't he?	Tom đang gặp rắc rối, phải không?
My bedroom is smaller than Tom's.	Phòng ngủ của tôi nhỏ hơn của Tom.
This newspaper has a large circulation.	Tờ báo này có lượng phát hành lớn.
When things are going, I will have to quit my job.	Khi mọi thứ đang diễn ra, tôi sẽ phải nghỉ việc.
Tom wasn't the one to tell me you wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn muốn làm điều đó.
French is the language of diplomacy.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ ngoại giao.
What is Tom hiding?	Tom đang che giấu điều gì?
I want Tom to teach me how to do it.	Tôi muốn Tom dạy tôi cách làm điều đó.
I don't care how old you are.	Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi.
Things didn't go as I expected.	Mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi.
I like to eat asparagus with salmon.	Tôi thích ăn măng tây với cá hồi.
I can't throw your picture away myself.	Tôi không thể tự mình ném bức tranh của bạn đi.
Tom assumed everyone in the room knew that Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người trong phòng đều biết rằng Mary không thể hiểu được tiếng Pháp.
I'm still waiting to see if that happens.	Tôi vẫn đang chờ xem liệu điều đó có xảy ra hay không.
She asks him to raise funds.	Cô ấy yêu cầu anh ta gây quỹ.
You've never done this before, have you?	Bạn chưa bao giờ làm điều này trước đây, phải không?
Although he is over 70 years old, he is still active.	Dù đã ngoài 70 nhưng ông vẫn tích cực hoạt động.
Tom doesn't have to work next Monday.	Tom không phải làm việc vào thứ Hai tới.
I know Tom doesn't know why I don't like doing it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
This bread is moldy.	Bánh mì này bị mốc.
Did you know Tom has to do the same?	Bạn có biết Tom phải làm như vậy không?
Tom was looking forward to it.	Tom rất mong chờ nó.
I didn't tell Tom what I was going to do.	Tôi không nói cho Tom biết tôi định làm gì.
Let's see what you're good at.	Hãy xem bạn có giỏi gì không nhé.
Tom knows that he will never live up to his parents' expectations.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ mình.
The zoo is not far from here.	Sở thú không xa đây.
Tom is not in the hospital.	Tom không ở trong bệnh viện.
You missed a word while copying the textbook.	Bạn đã bỏ sót một từ khi sao chép sách giáo khoa.
Tom is not a bad kid.	Tom không phải là một đứa trẻ hư.
I don't think Tom knows what I told Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì tôi đã nói với Mary.
It's like Tom's feet have a mind of their own.	Nó giống như đôi chân của Tom có ​​một tâm trí của riêng chúng.
I'm sure it's nothing.	Tôi chắc chắn rằng nó không có gì.
I think it will be easy.	Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng.
Tom passed away in 2013 in Boston.	Tom đã qua đời vào năm 2013 tại Boston.
Tom told me he was different from all the others.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khác với tất cả những người khác.
I know that you are hiding behind the curtain.	Tôi biết rằng bạn đang trốn sau bức màn.
Tom seems to enjoy learning French.	Tom có ​​vẻ thích học tiếng Pháp.
My grades have improved dramatically.	Điểm của tôi đã được cải thiện đáng kể.
I wonder if Tom is embarrassed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​xấu hổ hay không.
I told Tom to give up that crazy idea.	Tôi bảo Tom hãy từ bỏ ý định điên rồ đó.
Tom will never be able to keep up with us.	Tom sẽ không bao giờ có thể theo kịp chúng ta.
You are the only person I can trust to do it.	Bạn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để làm điều đó.
Tom is still watching Mary.	Tom vẫn theo dõi Mary.
Tom never explained why he didn't join the meeting.	Tom không bao giờ giải thích lý do tại sao anh ấy không tham gia cuộc họp.
Tom says he doesn't plan to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó một mình.
I think Tom doesn't want to do that right now.	Tôi nghĩ Tom không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom continued to lie.	Tom tiếp tục nói dối.
Garfield won 214 electoral votes.	Garfield đã giành được 214 phiếu đại cử tri.
We can't start guessing ourselves a second time.	Chúng ta không thể bắt đầu tự đoán lần thứ hai.
I can't understand what Tom is trying to do.	Tôi không thể hiểu Tom đang cố gắng làm gì.
Tom can't come today.	Tom không thể đến hôm nay.
Tom ordered a BLT sandwich.	Tom đã gọi một chiếc bánh sandwich BLT.
It's not my fault you argued.	Bạn cãi nhau không phải lỗi của tôi.
Tom didn't know where he should go.	Tom không biết mình nên đi đâu.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Tom doesn't know how to tie his shoelaces.	Tom không biết cách thắt dây giày.
We were unable to rescue Tom.	Chúng tôi đã không thể giải cứu Tom.
We didn't even know if they were going to help us or not.	Chúng tôi thậm chí không biết liệu họ có định giúp chúng tôi hay không.
All Tom seems to want is money.	Tất cả những gì Tom dường như muốn là tiền.
Tom does a pretty good job of forecasting.	Tom làm công việc dự báo thời tiết khá tốt.
Half of the bananas in the basket were rotten.	Một nửa số chuối trong rổ đã bị thối rữa.
Honestly, I don't love him.	Nói thật là tôi không yêu anh ấy.
Tom kept his promise to Mary.	Tom đã giữ lời hứa với Mary.
I wonder why Tom wants us here.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn chúng tôi ở đây.
Don't you get tired of doing this?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi khi làm việc này?
The stock market is surprisingly quiet today.	Thị trường chứng khoán hôm nay trầm lắng một cách đáng ngạc nhiên.
I just don't want to believe it.	Tôi chỉ không muốn tin điều đó.
When did you talk to Tom?	Bạn đã nói chuyện với Tom khi nào?
I'll give you an hour to finish what you're doing.	Tôi sẽ cho bạn một giờ để hoàn thành việc bạn đang làm.
Be sure to be here by two-thirty minutes.	Hãy chắc chắn có mặt ở đây trước hai giờ ba mươi phút.
Tom noticed it.	Tom nhận thấy nó.
Tom made no attempt to deny Mary's accusations.	Tom không cố gắng phủ nhận lời buộc tội của Mary.
Tom did nothing wrong.	Tom không làm gì sai cả.
I want to find out where Tom buys his shoes.	Tôi muốn tìm nơi Tom mua giày của anh ấy.
I don't eat this potato salad.	Tôi không ăn món salad khoai tây này.
He asked the policeman how many people had died in a traffic accident the day before.	Anh ta hỏi viên cảnh sát rằng đã có bao nhiêu người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ngày hôm trước.
Tom wants to find a job.	Tom muốn đi tìm việc làm.
Tom is very sarcastic.	Tom rất mỉa mai.
I admit that I am worried.	Tôi thừa nhận rằng tôi lo lắng.
Tom is always on time.	Tom luôn đến đúng giờ.
Everyone congratulated Tom.	Mọi người đều chúc mừng Tom.
Are you and Tom still friends?	Bạn và Tom vẫn là bạn chứ?
I asked Tom to leave immediately.	Tôi yêu cầu Tom rời đi ngay lập tức.
We don't tell anyone.	Chúng tôi không nói cho ai biết.
Tom doesn't remember whether the room was empty or not.	Tom không nhớ liệu căn phòng có trống hay không.
I don't have the courage to go there alone.	Tôi không đủ can đảm để đến đó một mình.
Tom thinks I'm his brother.	Tom nghĩ tôi là anh trai của mình.
I will get a picture of you giving a speech.	Tôi sẽ nhận được một bức ảnh của bạn đang phát biểu.
I have never been so proud of Tom.	Tôi chưa bao giờ tự hào về Tom như vậy.
Tom has lost all of his savings.	Tom đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.
I don't believe that will happen.	Tôi không tin điều đó sẽ xảy ra.
Tom says he will probably go to Australia for Christmas.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đi Úc vào dịp Giáng sinh.
Tom won't tell me how to do it.	Tom sẽ không cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
It's best to just pretend that didn't happen.	Tốt nhất bạn chỉ nên giả vờ rằng điều đó đã không xảy ra.
At least you weren't injured.	Ít nhất bạn đã không bị thương.
Tom pretended he wasn't with us.	Tom giả vờ rằng anh ấy không đi cùng chúng tôi.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ổn.
Tom doesn't like the way Mary talks to his children.	Tom không thích cách Mary nói chuyện với các con của anh ấy.
Tom thought Mary was joking.	Tom nghĩ Mary đang đùa.
Tom will be a college student next year.	Tom sẽ là sinh viên đại học vào năm tới.
Tom is on the ball.	Tom đang ở trên quả bóng.
In cold weather we have to make sure to keep the body warm.	Trong thời tiết lạnh giá chúng ta phải đảm bảo giữ ấm cho cơ thể.
Tom and I had a long talk the night before he died.	Tom và tôi đã có một cuộc nói chuyện dài vào đêm trước khi anh ấy chết.
Tom says he doesn't want to eat leftovers anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn thức ăn thừa nữa.
Have you ever tried swimming across this river?	Bạn đã bao giờ thử bơi qua con sông này chưa?
Tell Tom why you don't buy the things he asks you to buy.	Nói với Tom tại sao bạn không mua những thứ anh ấy yêu cầu bạn mua.
I know Tom isn't the only one to do that.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Tom says Mary is probably still better at it than John.	Tom nói Mary có lẽ vẫn giỏi làm việc đó hơn John.
Tom probably wouldn't be able to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
I think I paid about $300 for that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã trả khoảng 300 đô la cho điều đó.
The fingerprints left on the weapon matched that of the suspect.	Dấu vân tay để lại trên hung khí trùng khớp với dấu vết của nghi phạm.
You have no feelings.	Bạn không có cảm xúc.
That's the whole problem.	Đó là toàn bộ vấn đề.
Tom says he doesn't want to see Mary.	Tom nói rằng anh không muốn gặp Mary.
I'm still planning to stay there.	Tôi vẫn đang lên kế hoạch ở đó.
Tom thinks Mary knows where John is.	Tom nghĩ Mary biết John ở đâu.
You can't threaten me.	Bạn không thể đe dọa tôi.
I was very pleased with Tom's nasty comments.	Tôi đã rất hài lòng với những bình luận khó chịu của Tom.
No one knows why Tom agreed to do that.	Không ai biết tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó.
You don't have to wear a tie to work?	Bạn không cần phải đeo cà vạt để làm việc?
Do you think Tom will be able to pick up Mary at the airport?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể đón Mary ở sân bay?
Tom asked Mary if John was planning to stay in Australia permanently.	Tom hỏi Mary liệu John có định ở lại Úc lâu dài không.
Everything will be fine again.	Mọi thứ sẽ tốt trở lại.
Tom decided to become a teacher.	Tom quyết định trở thành một giáo viên.
I thought Tom would bring us something to eat.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ mang cho chúng tôi thứ gì đó để ăn.
Tom thinks his life is boring.	Tom cho rằng cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.
Tom spends a lot of time practicing the piano.	Tom dành nhiều thời gian để luyện tập piano.
Tom gave Mary a birthday present.	Tom đã tặng Mary một món quà sinh nhật.
Tom plugged in the key.	Tom đã cắm chìa khóa.
Tom and Mary were both very excited.	Tom và Mary đều rất phấn khích.
Tom says he plans to get here by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy dự định đến đây trước 2:30.
Tom tells Mary that he never wants to go back to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không bao giờ muốn quay lại Úc.
Tom was seriously ill.	Tom bị ốm nặng.
Tom won't come to our party.	Tom sẽ không đến bữa tiệc của chúng ta.
What is your favorite car?	Chiếc xe yêu thích của bạn là gì?
I wish I could explain why I do it.	Tôi ước tôi có thể giải thích tại sao tôi làm điều đó.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom was suddenly overcome by fear.	Tom đột nhiên bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi.
Tom started learning French three months ago.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp cách đây ba tháng.
I apologize for being rude to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã vô lễ với bạn.
Tom got dressed and put on his shoes.	Tom mặc quần áo và đi giày vào.
The congregation was moved by the beautiful sermon.	Hội chúng đã cảm động trước bài giảng hay.
I advised Tom to do it.	Tôi đã khuyên Tom làm điều đó.
If it snows in May, they will be surprised.	Nếu trời có tuyết rơi vào tháng Năm, họ sẽ rất ngạc nhiên.
Tom tells Mary that he will help her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ giúp cô ấy.
Tom is often overwhelmed by Mary.	Tom thường bị Mary lấn lướt.
He won't be gone for long.	Anh ấy sẽ không đi lâu đâu.
Tom knows you.	Tom biết bạn.
I will support Tom.	Tôi sẽ ủng hộ Tom.
Was Tom busy when you went to see him?	Tom có ​​bận khi bạn đến gặp anh ấy không?
Tom and Mary are biased.	Tom và Mary được thiên vị.
I haven't seen them in a long time.	Tôi đã không gặp họ trong một thời gian dài.
Tom says he has something to say.	Tom nói rằng anh ấy có điều gì đó muốn nói.
I forgot what Tom wanted.	Tôi đã quên những gì Tom muốn.
I don't eat red meat.	Tôi không ăn thịt đỏ.
I can't think of his name.	Tôi không thể nghĩ ra tên của anh ấy.
I did it with Tom yesterday.	Tôi đã làm điều đó với Tom ngày hôm qua.
What size shoes do you think Tom wears?	Bạn nghĩ Tom đi giày cỡ nào?
How long has Tom been missing?	Tom đã mất tích bao lâu rồi?
I think what you need to do now is help Tom.	Tôi nghĩ điều bạn cần làm lúc này là giúp đỡ Tom.
I hope you will be able to come back soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ có thể quay lại sớm.
I know Tom doesn't know why I don't like doing it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
I'm the one who gave Tom that.	Tôi là người đã cho Tom điều đó.
Tom said Mary had never eaten Mexican food.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ ăn đồ ăn Mexico.
Tom didn't bring his phone today.	Hôm nay Tom không mang theo điện thoại.
Don't think I don't know what you're doing.	Đừng nghĩ rằng tôi không biết bạn đang làm gì.
Tom says he's glad you did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó.
This is not a good sign.	Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Tom always knew it was going to happen.	Tom luôn biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom told me my hair was too long.	Tom nói với tôi rằng tóc của tôi quá dài.
Tom is not alone.	Tom không đi một mình.
I don't think that can be done.	Tôi không nghĩ có thể làm được điều đó.
Unless you have any further questions, I want to go now.	Trừ khi bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, tôi muốn đi ngay bây giờ.
Tom goes to Boston to work.	Tom đến Boston để làm việc.
Tom's face lit up when he saw Mary.	Khuôn mặt của Tom sáng lên khi nhìn thấy Mary.
Tom said that Mary knew what he was doing.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy đang làm gì.
I don't think that is the answer.	Tôi không nghĩ đó là câu trả lời.
Tom likes to go fishing.	Tom thích đi câu cá.
That's a pretty big deal, isn't it?	Đó là một vấn đề khá lớn, phải không?
Tom was surprised that Mary sided with John.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary đứng về phía John.
Paris is one of the largest cities in the world.	Paris là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới.
What is seasickness?	Cảm giác say sóng là gì?
Tom would probably be unbiased.	Tom có ​​lẽ sẽ không thiên vị.
I know Tom lied to us.	Tôi biết Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom sang only three songs.	Tom chỉ hát ba bài hát.
Tom is not here because he is on a business trip.	Tom không có ở đây vì anh ấy đang đi công tác.
Tom says he doesn't think he can do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm điều đó ngay bây giờ.
I am not interested in learning Thai cooking.	Tôi không quan tâm đến việc học nấu món Thái.
What trick is this?	Mánh khóe gì đây?
Tom says he didn't know that Mary would eventually want to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
I fell asleep because I was very tired.	Tôi ngủ thiếp đi vì tôi rất mệt.
Tom is resting in his room.	Tom đang nghỉ ngơi trong phòng của mình.
Tom is wasting his time, isn't he?	Tom đang lãng phí thời gian của mình, phải không?
Tom says he disagrees.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý.
She had a great attachment to that ancient house.	Cô đã có một sự gắn bó rất lớn với ngôi nhà cổ kính ấy.
Tom said that he and his wife have not discussed it yet.	Tom nói rằng anh ấy và vợ vẫn chưa thảo luận về điều đó.
I will have to think about that.	Tôi sẽ phải nghĩ về điều đó.
You don't look very good.	Bạn trông không được tốt cho lắm.
Tom sat alone in his room, waiting for the phone.	Tom ngồi một mình trong phòng, chờ điện thoại.
I don't have a brother.	Tôi không có em trai.
Britain established many colonies.	Nước Anh thành lập nhiều thuộc địa.
Tom always laughs at his own jokes, in case no one else does.	Tom luôn cười trước những câu chuyện cười của chính mình, đề phòng trường hợp không ai làm.
Tom spent all day working.	Tom đã dành cả ngày để làm việc.
I thought I could do it without anyone's help.	Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó mà không cần ai giúp đỡ.
Tom's opinion is valuable.	Ý kiến ​​của Tom có ​​giá trị.
Why isn't Tom here?	Tại sao Tom không có ở đây?
I don't know if he will come or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có đến hay không.
I'm here.	Tôi ở đây.
Even if you can't do it at first, don't give up.	Ngay cả khi bạn không thể làm điều đó lúc đầu, đừng bỏ cuộc.
I don't think Tom knew Mary was Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary là người Canada.
Tom said he felt like crying.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn khóc.
I gave up on Tom.	Tôi đã từ bỏ Tom.
There's not much else to add.	Không có nhiều thứ khác để thêm vào.
I am very happy to hear that Tom has found a job.	Tôi rất vui khi biết tin Tom đã tìm được việc làm.
Tom put a hand on Mary's right shoulder.	Tom đặt một tay lên vai phải của Mary.
Tom had a good time at the party.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
Tom doesn't think it's funny.	Tom không nghĩ nó buồn cười.
When you finish reading the book, please return it.	Khi bạn đọc xong cuốn sách đó, vui lòng trả lại.
Tom has committed some serious crimes.	Tom đã phạm một số tội nghiêm trọng.
I can't wait here any longer.	Tôi không thể đợi ở đây lâu hơn nữa.
Don't know if Tom wants to sing or not.	Không biết Tom có ​​muốn hát hay không.
I didn't even get an invitation.	Tôi thậm chí còn không nhận được một lời mời.
Even Tom knows.	Ngay cả Tom cũng biết.
I can't decide what to order.	Tôi không thể quyết định những gì để đặt hàng.
Yesterday Tom went to the river to catch some fish.	Hôm qua Tom ra sông câu được một số cá.
Tom heard footsteps behind him.	Tom nghe thấy tiếng bước chân theo sau anh.
Tom was the only one who didn't seem to eat.	Tom là người duy nhất dường như không ăn.
Would you mind lending me a pencil?	Bạn có phiền cho tôi mượn một cây bút chì không?
Tom was surprised that Mary wasn't at the party.	Tom ngạc nhiên vì Mary không có mặt tại bữa tiệc.
Tom knows Mary doesn't have enough money to buy the things she wants.	Tom biết Mary không có đủ tiền để mua những thứ cô ấy muốn.
Tom slowly got up from behind the desk.	Tom từ từ đứng dậy sau bàn làm việc.
Tom offered no explanation.	Tom không đưa ra lời giải thích.
We walked down a narrow and winding road.	Chúng tôi đi xuống một con đường hẹp và quanh co.
I don't think I can get through this.	Tôi không nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này.
Tom meets Mary at a bar.	Tom gặp Mary tại một quán bar.
If you can't do it, we'll need to find someone who can.	Nếu bạn không thể làm điều đó, chúng tôi sẽ cần tìm một người có thể.
Tom told me that he thought Mary was mean.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xấu tính.
This time, you will not escape your punishment.	Lần này, bạn sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt của mình.
I know Tom was hurt.	Tôi biết Tom đã bị thương.
Tom thinks Mary is tired.	Tom nghĩ rằng Mary đang mệt.
Technology has made it easier for people to communicate.	Công nghệ đã giúp mọi người giao tiếp dễ dàng hơn.
Tom did it.	Tom đã làm điều đó.
We can't tell Tom.	Chúng tôi không thể nói với Tom.
Don't blame the tour guide.	Đừng đổ lỗi cho hướng dẫn viên.
Tom isn't the only one who thinks we shouldn't do this.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng chúng ta không nên làm điều này.
The pirates buried their treasure in the ground.	Những tên cướp biển đã chôn kho báu của họ trong lòng đất.
I knew that Tom was going to do something romantic.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm một điều gì đó lãng mạn.
I don't want to admit that I was the one who broke the window.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi là người đã làm vỡ cửa sổ.
Today is the coldest day we have ever had.	Hôm nay là ngày lạnh nhất mà chúng tôi từng có.
Where did Tom leave my hat?	Tom đã để mũ của tôi ở đâu?
It is very important to obey the traffic rules.	Điều rất quan trọng là tuân thủ luật lệ giao thông.
I saw the picture you took of that fish.	Tôi đã thấy bức ảnh bạn chụp về con cá đó.
Tom would probably be stubborn about that.	Tom có ​​lẽ sẽ cứng đầu về điều đó.
She has a great sense of humour.	Cô ấy có một khiếu hài hước tuyệt vời.
I just bought a new pair of beach shorts.	Tôi vừa mua một chiếc quần đùi đi biển mới.
Would you go back to Boston if given the chance?	Bạn có quay lại Boston nếu có cơ hội không?
This is the kind of show that Tom likes to watch.	Đây là loại chương trình mà Tom thích xem.
Tom is not looking for sympathy.	Tom không tìm kiếm sự thông cảm.
He doesn't go to class.	Anh ấy không đến lớp.
Let's not continue to argue about this.	Chúng ta đừng tiếp tục tranh cãi về điều này.
I definitely hope Tom doesn't lose.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không thua cuộc.
I will be 30 in October.	Tôi sẽ 30 vào tháng 10.
That's where you are completely wrong.	Đó là nơi bạn hoàn toàn sai.
I wish I could fall asleep like that.	Tôi ước gì mình có thể chìm vào giấc ngủ như vậy.
Take Tom's advice.	Xin lời khuyên của Tom.
Is this the British pound?	Đây có phải là đồng bảng Anh không?
They have grown very attached.	Họ đã phát triển rất gắn bó.
You don't have an audition today?	Bạn không có một buổi thử giọng hôm nay?
Smile does not cost money to buy.	Nụ cười không mất tiền mua.
Tom said he didn't think Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
Tom was asleep when I left.	Tom đã ngủ khi tôi rời đi.
Swimming is something that both Tom and I are good at.	Bơi lội là một thứ mà cả tôi và Tom đều giỏi.
My car is not where I parked it.	Xe của tôi không phải là nơi tôi đã đậu nó.
Tom got in the car and drove away.	Tom lên xe và lái đi.
The bride's father was late to the wedding ceremony.	Bố của cô dâu có mặt muộn trong lễ cưới.
Tom refused to admit that he was wrong.	Tom không chịu thừa nhận rằng mình đã sai.
I talked to Tom selling me one of his paintings.	Tôi đã nói chuyện Tom bán cho tôi một trong những bức tranh của anh ấy.
I couldn't take my eyes off it.	Tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Tom is next, right?	Tom là người tiếp theo, phải không?
It was my first time doing so.	Đó là lần đầu tiên tôi làm như vậy.
Tom did it twice.	Tom đã làm điều đó hai lần.
Tom sat up straight in the chair.	Tom ngồi thẳng lên ghế.
Tom likes rye bread.	Tom thích bánh mì lúa mạch đen.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
I will prepare for the final test this afternoon.	Tôi sẽ chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng vào chiều nay.
What makes you said?	Điều gì làm bạn buồn?
I am no different from any other father.	Tôi không khác bất kỳ người cha nào khác.
Tom can help.	Tom có ​​thể giúp.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom was as surprised as Mary.	Tom cũng ngạc nhiên như Mary.
Tom has been working for us for a long time.	Tom đã làm việc cho chúng tôi trong một thời gian dài.
I had to sell all my stuff to buy this car.	Tôi đã phải bán tất cả những thứ của mình để mua chiếc xe này.
Tom nodded in response.	Tom gật đầu trả lời.
Things like this don't usually happen to you, do they?	Những điều như thế này thường không xảy ra với bạn, phải không?
Tom was too drunk to do that.	Tom quá say để làm điều đó.
Tom and I were the only ones who didn't do that.	Tom và tôi là những người duy nhất không làm điều đó.
She is amazingly beautiful.	Cô ấy đẹp một cách đáng kinh ngạc.
How much can we really trust Tom?	Chúng ta có thể thực sự tin tưởng Tom đến mức nào?
I don't think we can win.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
I thought you said you hated doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn ghét làm điều đó.
Tom took the early retirement package the company offered.	Tom đã nhận gói nghỉ hưu sớm mà công ty cung cấp.
Tom heard running water.	Tom nghe thấy tiếng nước chảy.
Are you sure this is the right way to do this?	Bạn có chắc đây là cách đúng để làm điều này?
If it helps, I can show you how.	Nếu nó có ích, tôi có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom is much smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
Tom knows Mary is not at home.	Tom biết Mary không có ở nhà.
Tom stood by the window, in the fading light, and began to play the trumpet.	Tom đứng bên cửa sổ, trong ánh sáng mờ dần, bắt đầu chơi kèn.
Tom ate a baloney sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh sandwich baloney.
Tom looks very confused.	Tom có ​​vẻ rất bối rối.
I left Tom a message this morning.	Tôi đã để lại cho Tom một tin nhắn sáng nay.
I downloaded a few things.	Tôi đã tải xuống một số thứ.
Tom promised not to come here again.	Tom đã hứa sẽ không đến đây nữa.
Never forget how much stronger Tom is than you.	Đừng bao giờ quên rằng Tom mạnh mẽ hơn bạn nhiều như thế nào.
Tom hangs decorations on the Christmas tree.	Tom treo đồ trang trí trên cây thông Noel.
Tom knows that Mary can be very persuasive.	Tom biết rằng Mary có thể rất thuyết phục.
Tom can be biased.	Tom có ​​thể được thiên vị.
They are not my biological parents.	Họ không phải là cha mẹ ruột của tôi.
I like raspberries.	Tôi thích quả mâm xôi.
It seems that Tom is very reluctant to do that.	Có vẻ như Tom rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom felt something was wrong.	Tom cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tom sold this to me for thirty dollars.	Tom đã bán cái này cho tôi với giá ba mươi đô la.
Tom was very helpful.	Tom rất hữu ích.
I could hear Tom shouting at someone.	Tôi có thể nghe thấy Tom hét vào mặt ai đó.
I don't think Tom will get mad.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nổi điên.
I can't add much more.	Tôi không thể thêm được nhiều thứ nữa.
Tom and I are the only ones who don't know how to do this.	Tom và tôi là những người duy nhất không biết cách làm điều này.
Tom pricked his finger with a needle.	Tom dùng kim chích vào ngón tay.
I'm not as rich as you think.	Tôi không giàu như bạn nghĩ.
How often do you think you'll go swimming next summer?	Bạn nghĩ mình sẽ đi bơi bao lâu một lần vào mùa hè tới?
I want to buy Tom some books.	Tôi muốn mua cho Tom vài cuốn sách.
I find it difficult to solve that problem immediately.	Tôi cảm thấy khó khăn để giải quyết vấn đề đó ngay lập tức.
We don't know what she wants.	Chúng tôi không thể biết cô ấy muốn gì.
We have to make sure Tom does it.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom làm được điều đó.
You still don't love Tom, do you?	Bạn vẫn không yêu Tom, phải không?
Tom is messing with you.	Tom đang gây rối với bạn.
Tom is in Australia with his uncle.	Tom đang ở Úc với chú của mình.
I suspect Tom and Mary are not currently in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary hiện không ở Úc.
Tom said I shouldn't have told Mary what we did that.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary những gì chúng tôi đã làm điều đó.
It's horrifying.	Thật là rùng rợn.
I will visit Tom today.	Tôi sẽ đến thăm Tom hôm nay.
Our new way to do it faster and more efficiently.	Phương pháp mới của chúng tôi để thực hiện điều đó nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Where do you think I should go to college?	Bạn nghĩ tôi nên học đại học ở đâu?
Can you give Tom a ride back to the city?	Bạn có thể cho Tom một chuyến xe trở lại thành phố không?
Tom did it without my permission.	Tom đã làm điều đó mà không có sự cho phép của tôi.
I'm trying to keep you alive.	Tôi đang cố gắng giữ cho bạn sống sót.
Tom would never forgive us if we did.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi làm điều đó.
I have to choose wisely.	Tôi phải lựa chọn một cách khôn ngoan.
I didn't know you had such ambitions.	Tôi không biết bạn có tham vọng như vậy.
We all pondered over what had happened.	Tất cả chúng tôi đều cân nhắc về những gì đã diễn ra.
Tom drank another glass of wine.	Tom uống một ly rượu khác.
Tell Tom he should do it this afternoon.	Nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó vào chiều nay.
Tom says I don't understand.	Tom nói tôi không hiểu.
Tom is clearly a good teacher.	Tom rõ ràng là một giáo viên tốt.
Tom doesn't know what he should do.	Tom không biết anh ấy nên làm gì.
This is where Tom says he found the gold coin.	Đây là nơi Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy đồng tiền vàng.
This home was on the market for three years before it went on sale.	Căn nhà này đã được bán trên thị trường trong ba năm trước khi nó được bán.
I staggered.	Tôi loạng choạng.
I didn't do too bad.	Tôi đã không làm quá tệ.
Both of Tom's brothers can swim.	Cả hai anh em của Tom đều biết bơi.
Tom always criticizes Mary and puts her down.	Tom luôn chỉ trích Mary và hạ thấp cô ấy.
Shorter domain names are usually easier to remember.	Tên miền ngắn hơn thường dễ nhớ hơn.
Tom said Mary may still be grumpy.	Tom cho biết Mary có thể vẫn còn gắt gỏng.
Tom went to Boston and I haven't heard from him since.	Tom đã đến Boston và tôi không nghe tin gì về anh ấy kể từ đó.
I took a taxi so I could catch the train in time.	Tôi đã bắt taxi để có thể kịp bắt tàu.
Tom decided not to sit next to Mary.	Tom quyết định không ngồi cạnh Mary.
My flight was supposed to arrive at 2:30.	Chuyến bay của tôi đáng lẽ sẽ đến lúc 2:30.
Although the rain had stopped, the wind was still blowing strongly.	Dù trời đã tạnh mưa nhưng gió vẫn thổi mạnh.
Tom is not patient like you.	Tom không kiên nhẫn như bạn.
I still haven't answered Tom.	Tôi vẫn chưa trả lời Tom.
Tom hides many things from his wife.	Tom giấu vợ rất nhiều điều.
They will find Tom.	Họ sẽ tìm Tom.
Tom was always there for me whenever I needed him.	Tom đã luôn ở bên tôi bất cứ khi nào tôi cần anh ấy.
I know that Tom didn't know that you did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn đã làm điều đó.
Our meeting was purely coincidental.	Cuộc gặp gỡ của chúng tôi hoàn toàn là tình cờ.
I don't have all day.	Tôi không có cả ngày.
You never know what you can do until you try.	Bạn không bao giờ biết mình có thể làm gì cho đến khi bạn cố gắng.
My wife will kill me.	Vợ tôi sẽ giết tôi.
Tom is drinking from a water bottle.	Tom đang uống từ một chai nước.
I know you won't like it here in Boston.	Tôi biết bạn sẽ không thích nó ở đây ở Boston.
You definitely made an impression on Tom.	Bạn chắc chắn đã tạo ấn tượng với Tom.
Why don't we buy Tom a dog?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom một con chó?
I'm sure we all agree.	Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều đồng ý.
Tom is quite secretive.	Tom khá bí mật.
He has no intention of interfering with your business.	Anh ấy không có ý định can thiệp vào công việc kinh doanh của bạn.
I asked Tom what he drank.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã uống gì.
Tom was the last to come home.	Tom là người cuối cùng về nhà.
I'm looking for my hat.	Tôi đang tìm cái mũ của mình.
I am very motivated to do that.	Tôi rất có động lực để làm điều đó.
Tom was angry with himself.	Tom tức giận với chính mình.
Did Tom force you to do it?	Tom có ​​ép bạn làm điều đó không?
Tom plays the piano very well.	Tom chơi piano rất giỏi.
I'm prepared to help Tom.	Tôi chuẩn bị để giúp Tom.
Tom made a sandwich himself.	Tom đã tự làm một chiếc bánh sandwich.
I don't think I can leave soon.	Tôi không nghĩ mình có thể về sớm.
Did you know Tom had a house in Australia?	Bạn có biết Tom đã có một ngôi nhà ở Úc?
Tom knows he barely has enough money to buy everything he wants to buy.	Tom biết anh hầu như không có đủ tiền để mua mọi thứ anh muốn mua.
Tom destroyed his own family.	Tom đã phá hủy gia đình của chính mình.
Mary walked through the living room in a pink gown.	Mary bước qua phòng khách trong chiếc áo choàng màu hồng.
I did not know that you smoke.	Tôi không biết rằng bạn hút thuốc.
Look how Tom has a foresight.	Nhìn xem Tom có ​​một tầm nhìn xa.
Everything made Tom laugh.	Mọi thứ đều khiến Tom bật cười.
Let's review what happened the day Tom died.	Hãy xem lại những gì đã xảy ra vào ngày Tom chết.
I'm being paranoid, aren't I?	Tôi đang bị hoang tưởng, phải không?
My father doesn't let me drive a car.	Cha tôi không cho tôi lái xe hơi.
I wonder why Tom doesn't need to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không cần làm vậy.
What makes you think Tom is the one who did it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom là người đã làm điều đó?
Tom thought that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom is the head coach of the soccer team.	Tom là huấn luyện viên trưởng đội bóng đá.
Tom has a hunch.	Tom có ​​một linh cảm.
Tom wants to be a teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên.
I spend an hour jogging before going to school.	Tôi dành một giờ chạy bộ trước khi đến trường.
Tom hopes he can do it next October.	Tom hy vọng anh ấy có thể làm được điều đó vào tháng 10 tới.
Tom was unable to pass the test.	Tom đã không thể vượt qua bài kiểm tra.
Tom still works for us.	Tom vẫn làm việc cho chúng tôi.
I don't want to go shopping alone.	Tôi không muốn đi mua sắm một mình.
Tom loves his father very much.	Tom rất yêu quý cha của mình.
Tom drives a Rolls Royce.	Tom lái một chiếc Rolls Royce.
I can't see the owl, but I can hear it.	Tôi không thể nhìn thấy con cú, nhưng tôi có thể nghe thấy nó.
Do you think Tom is still busy?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn đang bận rộn?
I don't have much money in my bank account.	Tôi không có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng của mình.
Tom often has trouble controlling his anger.	Tom thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn tức giận của mình.
Give Tom these cookies.	Đưa cho Tom những chiếc bánh quy này.
I don't know if that's an opinion or not.	Tôi không biết đó có phải là một ý kiến ​​hay không.
It is better to turn off the lights before going to bed.	Tốt hơn hết bạn nên tắt đèn trước khi ngủ.
Tom doesn't need to be hospitalized.	Tom không cần phải nhập viện.
I won't make you do this.	Tôi sẽ không bắt bạn làm điều này.
I know that Tom is afraid that he will get lost.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị lạc.
I wonder who will come to our party.	Tôi tự hỏi ai sẽ đến bữa tiệc của chúng tôi.
I told Tom I wanted to go to Boston with him.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đến Boston với anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was very distressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất đau khổ.
You won't be surprised to learn that I don't like you very much.	Bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng tôi không thích bạn cho lắm.
I think you're a bit confused.	Tôi nghĩ bạn hơi bối rối.
I would like to know if you would like to come to Boston with us.	Tôi muốn biết liệu bạn có muốn đến Boston với chúng tôi hay không.
Tom says that Mary doesn't want to tell John.	Tom nói rằng Mary không muốn nói với John.
When Tom opened the cupboard, all his books fell out.	Khi Tom mở tủ, tất cả sách của anh ấy đều rơi ra ngoài.
Cat arched back.	Mèo cong lưng.
Tom has stolen two bases.	Tom đã đánh cắp hai căn cứ.
I feel like I've seen her somewhere before.	Tôi có cảm giác mình đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi.
Tom let Mary know that he did it.	Tom cho Mary biết rằng anh đã làm điều đó.
Your phone beeps.	Điện thoại của bạn phát ra tiếng bíp.
I think Tom is so depraved.	Tôi nghĩ rằng Tom thật sa đọa.
He usually comes home at five o'clock.	Anh ấy thường về nhà lúc năm giờ.
Tom has a dog.	Tom có ​​một con chó.
I'm angry at myself.	Tôi giận bản thân mình.
I don't think Tom has finished writing that report yet.	Tôi chưa nghĩ rằng Tom đã viết xong bản báo cáo đó.
Tom wants to join the choir.	Tom muốn tham gia dàn hợp xướng.
Tom handled that well.	Tom đã xử lý tốt điều đó.
Tom is younger than me.	Tom trẻ hơn tôi.
Tom loves reality TV.	Tom thích truyền hình thực tế.
There's no point in asking him for help.	Không có ích gì khi yêu cầu anh ta giúp đỡ.
I didn't know that Tom was one of your friends.	Tôi không biết rằng Tom là một trong những người bạn của bạn.
Mother-in-law jokes are funny because it's true.	Những câu chuyện cười mẹ chồng thật buồn cười vì nó là sự thật.
I hope Tom is crying right now.	Tôi mong rằng Tom đang khóc ngay bây giờ.
Tom tells Mary that he thinks John is in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở Úc.
Why are they not happy?	Tại sao họ không hạnh phúc?
We can't lie to Tom.	Chúng ta không thể nói dối Tom.
Tom and Mary adopted John when he was three.	Tom và Mary đã nhận nuôi John khi anh lên ba.
Tom never lets Mary do what she wants.	Tom không bao giờ để Mary làm những gì cô ấy muốn.
I'm sure he'll become someone one day.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ trở thành ai đó vào một ngày nào đó.
The time will come when you will understand what I mean.	Sẽ đến lúc bạn hiểu tôi muốn nói gì.
Tom hasn't lost a game all season.	Tom chưa thua trận nào trong cả mùa giải.
It was a parody.	Đó là một trò nhại.
You shouldn't be asking such questions, right?	Bạn không nên hỏi những câu hỏi kiểu đó, phải không?
"The coffee?" 	"Cà phê?"
"Yes, please."	"Vâng, làm ơn."
Tom wants to be involved.	Tom muốn được tham gia.
Don't you all agree?	Tất cả các bạn không đồng ý sao?
Tom jumped into the water with his clothes.	Tom nhảy xuống nước với quần áo của mình.
The old man sat on the bench with his eyes closed.	Ông già ngồi trên băng ghế nhắm mắt.
Tom probably won't wait for us.	Tom có ​​lẽ sẽ không đợi chúng ta.
You are just jealous.	Bạn chỉ ghen tị thôi.
Tom has never been married.	Tom chưa bao giờ kết hôn.
Tom did not wait for Mary.	Tom đã không đợi Mary.
Gold coin chest.	Rương đựng tiền vàng.
Tom speaks French better than anyone else in the class.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn bất kỳ ai khác trong lớp.
Tom said Mary was not wrong.	Tom nói Mary không sai.
I just assume it's not ready yet.	Tôi chỉ cho rằng nó chưa sẵn sàng.
I think Tom is not capable of doing that.	Tôi nghĩ Tom không có khả năng làm điều đó.
That's what I said.	Đó là những gì tôi đã nói.
We barely have enough money to buy enough food for everyone.	Chúng tôi hầu như không có đủ tiền để mua đủ thức ăn cho mọi người.
Tom called me last night from Boston.	Tom đã gọi cho tôi đêm qua từ Boston.
I want to do something to make Tom happy.	Tôi muốn làm điều gì đó để khiến Tom hạnh phúc.
I'm not mad at Tom anymore.	Tôi không còn giận Tom nữa.
Neither Tom nor Mary cried.	Cả Tom và Mary đều không khóc.
I almost forgot that I have French class today.	Tôi gần như quên rằng tôi có lớp học tiếng Pháp hôm nay.
How can I sleep knowing that you are in the next room?	Làm thế nào tôi có thể ngủ khi biết rằng bạn đang ở trong phòng bên cạnh?
I'll be back in Boston on Monday if I finish this by then.	Tôi sẽ trở lại Boston vào thứ Hai nếu tôi hoàn thành việc này trước đó.
We certainly don't want that to happen.	Chúng tôi chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.
Tom is almost twice your size.	Tom gần gấp đôi kích thước của bạn.
Tom says he will have dinner with Mary tonight.	Tom nói tối nay anh ấy sẽ ăn tối với Mary.
You were in Boston last week, weren't you?	Bạn đã ở Boston tuần trước, phải không?
American football is just rugby with pads.	Bóng bầu dục Mỹ chỉ là bóng bầu dục với các miếng đệm.
Tom was scared to death.	Tom sợ chết khiếp.
Tom really thinks we shouldn't.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng ta không nên làm vậy.
Tom was still sitting in his car, waiting for Mary.	Tom vẫn ngồi trong xe của mình, đợi Mary.
Good advice is not always expensive.	Lời khuyên tốt không phải lúc nào cũng đắt.
Why can't you understand how I feel about Tom?	Tại sao bạn không thể hiểu cảm giác của tôi về Tom?
He was avidly reading when I visited him.	Anh ấy say sưa đọc khi tôi đến thăm anh ấy.
Tom has short legs.	Tom có ​​đôi chân ngắn.
I don't want to play with Tom.	Tôi không muốn chơi với Tom.
Tom is right about that.	Tom nói đúng về điều đó.
I don't think we should close the window.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đóng cửa sổ.
I know that Tom is very busy.	Tôi biết rằng Tom rất bận.
I don't think we will know what happened.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.
Does that rule apply to us foreigners?	Quy tắc đó có áp dụng cho người nước ngoài chúng tôi không?
He says better times are ahead for the country.	Anh ấy nói rằng những thời điểm tốt đẹp hơn đang ở phía trước cho đất nước.
I think Tom is tired.	Tôi nghĩ Tom mệt.
Tom realizes that he has developed feelings for Mary.	Tom nhận ra rằng anh đã nảy sinh tình cảm với Mary.
I didn't get a chance to do that.	Tôi đã không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
I don't like orange juice.	Tôi không thích nước cam.
More than 4 million Australians communicate in a language other than English.	Hơn 4 triệu người Úc giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
Tom started to say something, but Mary stopped him.	Tom bắt đầu nói điều gì đó, nhưng Mary đã ngăn anh ta lại.
I have a problem here.	Tôi có một vấn đề ở đây.
Which cities in Australia would you most like to visit?	Bạn muốn đến những thành phố nào ở Úc nhất?
I haven't done that since October.	Tôi đã không làm điều đó kể từ tháng Mười.
Tom has to lose weight.	Tom phải giảm cân.
Tom probably won't be troubled by what happened.	Tom có ​​thể sẽ không gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Police immediately cordoned off the streets around the hotel as they searched for the bomb.	Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa các con phố xung quanh khách sạn khi họ tìm kiếm quả bom.
I know that Tom is very rich.	Tôi biết rằng Tom rất giàu có.
There's not much we can do right now.	Hiện giờ chúng ta không thể làm được gì nhiều.
Tom seems to be enjoying himself.	Tom dường như rất thích thú.
I do not agree with you.	Tôi không đồng ý với bạn.
I know that Tom doesn't know I didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi đã không làm điều đó.
Can you ask Tom to call Mary?	Bạn có thể yêu cầu Tom gọi cho Mary không?
You can try if you want, but I doubt you'll be able to convince Tom to do it.	Bạn có thể thử nếu bạn muốn, nhưng tôi nghi ngờ bạn sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
It's easy to get down on your knees if you're motivated enough.	Bạn sẽ dễ dàng quỳ xuống nếu bạn có đủ động lực.
Tomorrow it will be hotter.	Ngày mai trời sẽ nóng hơn.
Tom didn't stay long.	Tom đã không ở lại lâu.
Their comments were illuminating.	Nhận xét của họ đã được chiếu sáng.
I'll go see what the kids are doing.	Tôi sẽ đi xem bọn trẻ đang làm gì.
Tom didn't snorkel alone.	Tom đã không lặn với ống thở một mình.
Tom participates in extracurricular activities.	Tom tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Who is the cute girl you went with yesterday?	Cô gái dễ thương mà bạn đã đi cùng hôm qua là ai?
Tom catches fish with his bare hands.	Tom bắt cá bằng tay không.
I took shelter from the rain under the eaves of the restaurant.	Tôi trú mưa dưới mái hiên của quán.
Tom doesn't think we should even consider doing that.	Tom không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên cân nhắc làm điều đó.
Tom took a deep breath and then began to speak.	Tom hít một hơi thật sâu và sau đó bắt đầu nói.
I heard Mary is very cute.	Tôi nghe nói Mary rất dễ thương.
Technique is really important.	Kỹ thuật thực sự quan trọng.
They should ask Tom first.	Họ nên hỏi Tom trước.
The British will need strong leadership.	Người Anh sẽ cần sự lãnh đạo mạnh mẽ.
I bought some freshly baked bread.	Tôi đã mua một ít bánh mì mới nướng.
It's more recent than you think.	Đó là gần đây hơn bạn nghĩ.
Tom wears black jeans.	Tom mặc quần jean đen.
I was surprised to learn what Tom knew about me.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết những gì Tom biết về tôi.
Tom is telling a story.	Tom đang kể một câu chuyện.
I'm afraid Tom is busy right now.	Tôi e rằng lúc này Tom đang bận.
Tom was my boyfriend back then.	Tom là bạn trai của tôi hồi đó.
You look quite a bit older than Tom.	Bạn trông khá già hơn Tom một chút.
I think Tom will do it soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó sớm thôi.
Tom is ready to move to a new house.	Tom đã sẵn sàng để chuyển đến một ngôi nhà mới.
We are fighting to abolish the death penalty.	Chúng tôi đang đấu tranh để xóa bỏ hình phạt tử hình.
Tom was glad someone agreed with him.	Tom rất vui vì ai đó đã đồng ý với anh ấy.
Tom left the facility without anyone seeing him.	Tom rời khỏi cơ sở mà không ai nhìn thấy anh ta.
Tom has to decide it.	Tom phải quyết định nó.
We shouldn't lollygagging.	Chúng ta không nên lollygagging.
You are not kidding!	Bạn không đùa!
Tom and I don't know what to do next.	Tom và tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo.
There will come a day when you want to do it.	Sẽ đến một ngày bạn muốn làm điều đó.
Tom didn't have to tell Mary to do it. 	Tom không cần phải bảo Mary làm điều đó.
Anyway, she made it.	Dù sao thì cô ấy cũng đã làm được rồi.
We are getting sloppy.	Chúng ta đang trở nên cẩu thả.
Is Tom one of your nephews?	Tom có ​​phải là một trong những cháu trai của bạn không?
Tom is still not satisfied, is he?	Tom vẫn chưa hài lòng, phải không?
Do you think Tom is angry?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang tức giận?
You're in serious trouble, aren't you?	Bạn đang gặp rắc rối nghiêm trọng, phải không?
Tom was chasing Mary.	Tom đã đuổi theo Mary.
There is a possibility that the meeting will be cancelled.	Có khả năng cuộc họp sẽ bị hủy.
I'm the only one who can help you do that.	Tôi là người duy nhất có thể giúp bạn làm điều đó.
Actually, I don't understand the problem.	Trên thực tế, tôi không hiểu được vấn đề.
You with me or you against me.	Bạn với tôi hoặc bạn chống lại tôi.
Tom and Mary could be in trouble.	Tom và Mary có thể gặp rắc rối.
I quit that.	Tôi đã bỏ việc đó.
Tom doesn't have great human skills.	Tom không có kỹ năng làm người tuyệt vời.
Tom is not good at French is he?	Tom không giỏi tiếng Pháp phải không?
I was wondering if you would mind giving me an autograph.	Tôi tự hỏi liệu bạn có phiền cho tôi một chữ ký không.
I tried to get Tom to learn French.	Tôi đã cố gắng cho Tom học tiếng Pháp.
Tom and Mary both stared at John without saying anything.	Tom và Mary đều nhìn John chằm chằm mà không nói gì.
Can you watch Tom and Mary?	Bạn có thể xem Tom và Mary không?
Tom will lend you money if you ask.	Tom sẽ cho bạn vay tiền nếu bạn yêu cầu.
It was not Tom who discovered the body.	Tom không phải là người phát hiện ra cái xác.
I like football.	Tôi thích bóng đá.
My father will be back in two or three days.	Cha tôi sẽ trở lại sau hai hoặc ba ngày.
Tom has been waiting for you.	Tom đã đợi bạn.
I think Tom is not hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom không đói.
All of our rooms have Wi-Fi connectivity.	Tất cả các phòng của chúng tôi đều có kết nối Wi-Fi.
Why can't you be good for once?	Tại sao bạn không thể tốt một lần?
She graduated in 1996.	Cô tốt nghiệp năm 1996.
It will be easier for me to do it than you do it.	Tôi làm điều đó sẽ dễ dàng hơn là bạn làm điều đó.
I don't think we have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó một mình.
Tom is fetching water.	Tom đang lấy nước.
How often do you eat more than five slices of pizza a month?	Bạn có thường ăn hơn năm lát bánh pizza một tháng không?
I'm applying for a job.	Tôi đang xin việc.
How often do you put mustard on your ham and cheese sandwiches?	Bạn có thường cho mù tạt vào bánh mì kẹp thịt nguội và pho mát không?
I'm almost ready to do it.	Tôi gần như đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is probably still in his thirties.	Tom có ​​lẽ vẫn ở độ tuổi ba mươi.
Tom doesn't like when things like this happen.	Tom không thích khi những thứ như thế này xảy ra.
I have been friends with Tom for many years.	Tôi đã làm bạn với Tom trong nhiều năm.
I'm excited to announce that Tom Jackson will be my travel companion.	Tôi rất vui mừng thông báo rằng Tom Jackson sẽ là bạn đồng hành của tôi.
Tom knows nothing.	Tom không biết gì cả.
Tom said he would call back as soon as he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lại ngay khi có thể.
It's a myth that the poor are lazy.	Thật hoang đường khi người nghèo lười biếng.
I've told you everything I know about Tom.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi biết về Tom.
I realize that Tom always does it that way.	Tôi nhận ra rằng Tom luôn làm theo cách đó.
I don't know if Tom is good at French or not.	Tôi không biết Tom có ​​giỏi tiếng Pháp hay không.
Tom never goes out at night.	Tom không bao giờ đi chơi vào ban đêm.
Maybe Tom is dead by now.	Bây giờ có lẽ Tom đã chết.
A wooden house is more flammable than a stone house.	Ngôi nhà bằng gỗ dễ cháy hơn ngôi nhà bằng đá.
I didn't know that Tom and Mary went to Australia together.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã đến Úc cùng nhau.
Mary earns her living by sewing.	Mary kiếm sống bằng nghề may vá.
I doubt Tom and Mary need to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't have to pretend to me.	Tom không cần phải giả vờ với tôi.
Tom is afraid of being caught.	Tom sợ bị bắt.
I don't think Tom knows what Mary is trying to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang cố gắng làm gì.
Sometimes I like to eat spicy and hot food.	Thỉnh thoảng tôi thích ăn đồ cay và nóng.
Tom was the one who did it for Mary.	Tom là người đã làm điều đó cho Mary.
Tom doesn't know why the picnic was cancelled.	Tom không biết tại sao chuyến dã ngoại bị hủy bỏ.
We try to do as much as we can.	Chúng tôi cố gắng làm nhiều nhất có thể.
I think that is acceptable.	Tôi nghĩ điều đó có thể chấp nhận được.
As the tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.	Khi nòng nọc lớn lên, đuôi biến mất và chân bắt đầu hình thành.
Tom must have passed his cold.	Tom hẳn đã qua cơn cảm lạnh.
Tom came around.	Tom đến xung quanh.
I am not satisfied with what you did.	Tôi không hài lòng với những gì bạn đã làm.
We just heard that Tom survived the plane crash.	Chúng tôi vừa nghe tin rằng Tom sống sót sau vụ tai nạn máy bay.
Tom thinks Mary will be back soon.	Tom nghĩ Mary sẽ trở lại sớm.
I couldn't turn down the job they offered me.	Tôi không thể từ chối công việc mà họ đã mời tôi.
Tom took the bus to his office.	Tom bắt xe buýt đến văn phòng của anh ấy.
I was honored to be asked to participate.	Tôi rất vinh dự khi được yêu cầu tham gia.
Tom doesn't seem very happy, does he?	Tom có ​​vẻ không vui lắm phải không?
I suspect Tom is up to it.	Tôi nghi ngờ Tom đang định làm điều đó.
I know you care deeply about Tom.	Tôi biết bạn quan tâm sâu sắc đến Tom.
I hope we can get someone to do it for us.	Tôi hy vọng chúng ta có thể nhờ ai đó làm điều đó cho chúng ta.
The cushion on the sofa does not match the cushion on the armchair.	Đệm trên ghế sofa không khớp với đệm trên ghế bành.
He is saving money to go to college.	Anh ấy đang tiết kiệm tiền để đi học đại học.
Do you think Tom would like to come to Australia with us?	Bạn có nghĩ Tom có ​​muốn đến Úc với chúng tôi không?
Tom seemed surprised when I told him I didn't want to do that.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom started whistling for his dog.	Tom bắt đầu huýt sáo cho con chó của mình.
I have to ask Tom something.	Tôi phải hỏi Tom vài điều.
Tom can't remember where he left his passport.	Tom không thể nhớ mình đã để hộ chiếu ở đâu.
We couldn't understand what the baby was trying to say.	Chúng tôi không thể hiểu đứa bé đang cố nói gì.
You can follow her advice.	Bạn có thể làm theo lời khuyên của cô ấy.
She doesn't understand my English.	Cô ấy không hiểu tiếng Anh của tôi.
Is there something you don't know?	Có điều gì bạn không biết?
Migration is a basic human right.	Di cư là một quyền cơ bản của con người.
Tom's dog ran out as soon as Tom opened the door.	Con chó của Tom đã chạy ra ngoài ngay khi Tom vừa mở cửa.
He is writing a letter to his parents now.	Anh ấy đang viết một bức thư cho bố mẹ anh ấy bây giờ.
I'm really scared of spiders.	Tôi thực sự sợ nhện.
Tom was not deported.	Tom không bị trục xuất.
I think I might have done it.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã làm được điều đó.
He told me he would start the next day.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.
Tom looked at his hand.	Tom nhìn vào tay mình.
Tom's plan finally came to fruition.	Kế hoạch của Tom cuối cùng đã thành hiện thực.
I don't think Tom will be here until 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây cho đến 2:30.
Tom said Mary would most likely do it.	Tom nói Mary rất có thể sẽ làm điều đó.
You know that's not true, right?	Bạn biết điều đó là không đúng, phải không?
I'm focusing on that.	Tôi đang tập trung vào điều đó.
Tom cooked a delicious meal himself.	Tom đã tự nấu một bữa ăn ngon.
I know that Tom and Mary never did it together.	Tôi biết rằng Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó cùng nhau.
Tom has a theory.	Tom có ​​một lý thuyết.
I never liked Tom much.	Tôi chưa bao giờ thích Tom nhiều.
I better go see Tom.	Tốt hơn là tôi nên đi gặp Tom.
There is no lock on the door.	Không có khóa trên cửa.
Tom's apartment is on the third floor.	Căn hộ của Tom nằm trên tầng ba.
Looks like Tom only wears expensive clothes.	Có vẻ như Tom chỉ mặc những bộ quần áo đắt tiền.
They killed this goat as a sacrifice to God.	Họ đã giết con dê này như một vật hiến tế cho Chúa.
Tom said he knew he might not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom thought he was destined for bigger things.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
This is my grandmother's recipe.	Đây là công thức của bà tôi.
"You two are not the same." 	"Hai người không giống nhau."
"That's because we're twins."	"Đó là bởi vì chúng ta là anh em sinh đôi."
I hope that we can find a way to do it.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tìm ra cách để làm điều đó.
I worked very hard.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom seems to be a nice guy.	Tom dường như là một chàng trai tốt.
Tom and Mary have been married for over thirty years.	Tom và Mary đã kết hôn hơn ba mươi năm.
Tom is trying to save money, right?	Tom đang cố gắng tiết kiệm tiền, phải không?
I want to know what you think this is.	Tôi muốn biết những gì bạn nghĩ đây là.
He didn't even read it.	Anh ấy thậm chí còn không đọc nó.
Is this safe for the environment?	Điều này có an toàn với môi trường không?
Tom is fed up with Mary's bad behavior.	Tom chán ngấy những hành vi tồi tệ của Mary.
You are a strange person.	Bạn là một người kỳ lạ.
I always forget people's names.	Tôi luôn quên tên mọi người.
Looks like Tom didn't do anything.	Có vẻ như Tom không làm gì cả.
Tom is the only one I have hair on.	Tom là người duy nhất tôi để tóc.
They are doing something.	Họ đang làm gì đó.
You can't stop Tom from crying?	Bạn không thể ngăn Tom khóc?
Would you tell the head chef it was delicious?	Bạn sẽ nói với đầu bếp trưởng rằng nó rất ngon chứ?
I cannot ignore this situation.	Tôi không thể bỏ qua tình huống này.
I think I'm the only one sane.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất tỉnh táo.
Tom deserves this chance.	Tom xứng đáng có cơ hội này.
I can't play the harmonica, but Tom can.	Tôi không thể chơi harmonica, nhưng Tom thì có thể.
Do you agree with Tom?	Bạn có đồng ý với Tom không?
That's not fun.	Đó không phải là niềm vui.
It doesn't matter to me, really.	Nó không quan trọng đối với tôi, thực sự.
Be frank.	Hãy thẳng thắn.
Time to get out of here.	Đã đến lúc phải ra khỏi đây.
I failed to do that yesterday.	Tôi đã không làm được điều đó ngày hôm qua.
I'm afraid Tom might have done it.	Tôi e rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Your job is to familiarize the newcomer with the rules of the office.	Công việc của bạn là làm quen với người mới đến với các quy tắc của văn phòng.
Tom wants to buy a new phone.	Tom muốn mua một chiếc điện thoại mới.
I don't expect anything from anyone.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ bất cứ ai.
He imitated the works of Van Gogh.	Ông đã bắt chước các tác phẩm của Van Gogh.
Tom won't try to win.	Tom sẽ không cố gắng giành chiến thắng.
Tom texted me last night.	Tom đã nhắn tin cho tôi đêm qua.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tuyệt vời.
Let's play another game to see if I can get even.	Hãy chơi một trò chơi khác để xem liệu tôi có thể nhận được đồng đều không.
Tom escapes, but he is soon apprehended.	Tom trốn thoát, nhưng anh ta sớm bị tóm gọn.
The best cookies I've ever eaten are the ones your mother baked for me.	Những chiếc bánh quy ngon nhất mà tôi từng ăn là những chiếc bánh mà mẹ bạn đã nướng cho tôi.
As soon as he arrived at the airport, he called his office.	Ngay khi đến sân bay, anh đã gọi điện đến văn phòng của mình.
I have to help Tom with something tomorrow morning.	Tôi phải giúp Tom làm việc gì đó vào sáng mai.
I was just about to call 911.	Tôi vừa định gọi 911.
We hardly see Tom here anymore.	Chúng tôi hầu như không thấy Tom ở đây nữa.
Some flowers bloom in the spring and others in the fall.	Một số loài hoa nở vào mùa xuân và những loài hoa khác nở vào mùa thu.
She asked my mother to take care of the baby.	Cô ấy đã nhờ mẹ tôi chăm sóc em bé.
Tom doesn't know where Mary's socks are.	Tom không biết tất của Mary ở đâu.
I don't think Tom would like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
Let's smash the carpet first.	Hãy đập tấm thảm trước.
I'm not done yet.	Tôi vẫn chưa xong.
Tom is thirteen years old at most.	Tom nhiều nhất là mười ba tuổi.
We must have gone the wrong way.	Chắc chúng ta đã đi nhầm đường.
Tom just wanted to stay home.	Tom chỉ muốn ở nhà.
Tom told me he would be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
I'm her.	Tôi đang cô.
Tom says that Mary is engaged.	Tom nói rằng Mary đã đính hôn.
Do you know what they are doing?	Bạn có biết họ đang làm gì không?
Did you know Tom can speak French?	Bạn có biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp không?
I don't think Tom is as shy as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhút nhát như Mary.
Tom came here before dawn.	Tom đến đây trước bình minh.
I can't sleep on the bus.	Tôi không thể ngủ trên xe buýt.
It will be very funny.	Nó sẽ rất vui nhộn.
You can't read?	Bạn không thể đọc?
Tom again tried to get Mary's attention.	Tom lại cố gắng thu hút sự chú ý của Mary.
Tom is twice my size.	Tom lớn gấp đôi kích thước của tôi.
I don't want to sell my car, but I need the money.	Tôi không muốn bán xe của mình, nhưng tôi cần tiền.
I don't want any chance of misunderstanding.	Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội hiểu lầm nào.
Just make sure you give this to Tom.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đưa cái này cho Tom.
Tom will come today.	Hôm nay Tom sẽ đến.
Tom didn't keep up with us.	Tom đã không theo kịp chúng tôi.
Tom is currently in his freshman year at Harvard.	Tom hiện đang học năm thứ nhất tại Harvard.
I don't want to talk about that now.	Tôi không muốn nói về điều đó bây giờ.
Why don't you let Tom know you can't do that?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn không thể làm điều đó?
Tom is a generous person.	Tom là một người hào phóng.
Didn't you all know that would happen?	Tất cả các bạn không biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
I'm really not in the mood.	Tôi thực sự không có tâm trạng.
Look, Tom, we don't have time for this.	Nghe này, Tom, chúng ta không có thời gian cho việc này.
Why are ducklings yellow?	Tại sao vịt con có màu vàng?
Tom tries to impress Mary.	Tom cố gắng gây ấn tượng với Mary.
Obviously the adjustment is very difficult.	Rõ ràng là việc điều chỉnh rất khó khăn.
You should help Tom do it.	Bạn nên giúp Tom làm điều đó.
She is the prettiest in the group.	Cô ấy xinh nhất trong nhóm.
Tom often watches scary movies.	Tom thường xem những bộ phim đáng sợ.
Tom is the captain of our team.	Tom là đội trưởng của đội chúng tôi.
I can't bear the thought of losing you.	Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ mất em.
Tom and Mary never took their eyes off each other.	Tom và Mary không bao giờ rời mắt khỏi nhau.
Tom couldn't stop himself from crying.	Tom không thể ngăn mình khóc.
I don't really live in Boston anymore.	Tôi không thực sự sống ở Boston nữa.
Tom has a dog that can see.	Tom có ​​một con chó biết nhìn.
Tom is a person who doesn't get along.	Tom là người không hòa hợp.
Tom doesn't seem to know Mary did it.	Tom dường như không biết Mary đã làm điều đó.
Tom blamed Mary instead of himself.	Tom đã đổ lỗi cho Mary thay vì chính mình.
I know Tom is not capable of doing it alone.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó một mình.
Tom is just a part-time worker.	Tom chỉ là một công nhân bán thời gian.
There is an instant attraction between Tom and Mary.	Có một sức hút tức thì giữa Tom và Mary.
Tom doesn't know that the police are looking for him.	Tom không biết rằng cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
Do you have a larger pan?	Bạn có một cái chảo lớn hơn?
I wish you had called first.	Tôi ước bạn đã gọi trước.
Tom might have been scared, but he didn't seem to be.	Tom có ​​thể đã sợ hãi, nhưng anh ấy dường như không phải vậy.
White carpets are difficult to clean.	Thảm trắng rất khó vệ sinh.
Tom likes being in Australia.	Tom thích ở Úc.
Tom told me he was planning to go to Australia in October.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi Úc vào tháng 10.
Tom forgave Mary for breaking her promise.	Tom đã tha thứ cho việc Mary thất hứa.
I need to stay in Australia longer than I thought.	Tôi cần ở lại Úc lâu hơn những gì tôi nghĩ.
Tom took the concert ticket that Mary gave him.	Tom lấy vé buổi hòa nhạc mà Mary đưa cho anh ta.
I certainly hope that you have learned your lesson.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng bạn đã học được bài học của mình.
Can you recommend a good place to have a picnic?	Bạn có thể giới thiệu một nơi tốt để tổ chức một bữa ăn ngoài trời không?
Does Tom still buy you nice things?	Tom vẫn mua cho bạn những món đồ đẹp chứ?
I think you will never get here.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ đến được đây.
I don't think anyone really thinks Tom is as rich as he says he is.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ Tom giàu như anh ấy nói.
I can't leave Tom behind.	Tôi không thể bỏ lại Tom.
Tom shouted into his computer.	Tom hét vào máy tính của mình.
He drew the shortest straw.	Anh ấy đã vẽ một ống hút ngắn nhất.
Tom has some nosy neighbors.	Tom có ​​một số người hàng xóm tọc mạch.
Tom owes Mary money.	Tom nợ Mary tiền.
Tom expected a lot.	Tom mong đợi rất nhiều.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
Tom tells Mary to pay attention.	Tom bảo Mary hãy chú ý.
You shouldn't kiss Tom.	Bạn không nên hôn Tom.
Tom says the team needs a new captain.	Tom nói rằng đội cần một đội trưởng mới.
Tom couldn't have done it without Mary.	Tom không thể làm điều đó nếu không có Mary.
Tom disappeared into the jungle.	Tom biến mất vào rừng rậm.
I made some coffee.	Tôi đã pha một ít cà phê.
Hey, where do you think you're going?	Này, bạn nghĩ bạn đang đi đâu?
I can not come in.	Tôi không vào được.
Tom is only supposed to have one visitor at a time.	Tom chỉ được cho là có một khách truy cập tại một thời điểm.
Tom is almost done here, isn't he?	Tom đã gần hoàn thành ở đây, phải không?
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đến Úc vào tuần sau.
I heard this once.	Tôi đã nghe điều này một lần.
I'm not going anywhere.	Tôi không đi đâu hết.
Tom did not think that Mary was so beautiful.	Tom không nghĩ rằng Mary lại xinh đẹp như vậy.
It really doesn't hurt.	Nó thực sự không đau lắm.
Tom said he felt like eating steak.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn ăn bít tết.
I really doubt that Tom would be scared by that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom doesn't like Australia.	Tom không thích nước Úc.
Tom will stay for dinner.	Tom sẽ ở lại ăn tối.
Tom burst out the door.	Tom xông ra khỏi cửa.
Tom thinks that Mary is not cold.	Tom nghĩ rằng Mary không lạnh lùng.
That's not a problem at all.	Đó không phải là một vấn đề gì cả.
I didn't know that you were allergic.	Tôi không biết rằng bạn bị dị ứng.
Tom was very angry about that.	Tom đã rất tức giận về điều đó.
Tom doesn't wash the car.	Tom không rửa xe.
Tom certainly has a future in our company.	Tom chắc chắn có một tương lai trong công ty của chúng tôi.
Tom worked hard to achieve his goal.	Tom đã làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.
I know Tom doesn't know that I need to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
You are difficult.	Bạn khó khăn.
I will return this sweater because it is too big.	Tôi sẽ trả lại chiếc áo len này vì nó quá lớn.
Tom says Mary should have breakfast.	Tom nói Mary nên ăn sáng.
Tom seems worried about his weight.	Tom có ​​vẻ lo lắng về cân nặng của mình.
Tom says that he plans to go to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy dự định đến Boston với Mary.
I think it's very important for children to do something.	Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng đối với trẻ em là phải làm gì đó.
Tom is preparing for a test.	Tom đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra.
I don't want breakfast.	Tôi không muốn ăn sáng.
Tom committed suicide.	Tom đã tự sát.
I know Tom is the only one who wants to do that.	Tôi biết Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom served three years in prison.	Tom đã thụ án ba năm tù.
I should thank you.	Tôi nên cảm ơn bạn.
Tom is very good at this game.	Tom rất giỏi trong trò chơi này.
I don't go by car.	Tôi không đi bằng ô tô.
Tom told me that he thought Mary was depressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị trầm cảm.
I think Tom will be here.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây.
Tom went to Australia because the rest of his family came.	Tom đã đến Úc vì những người khác trong gia đình anh ấy đã đến.
I will buy this for you if you want it.	Tôi sẽ mua cái này cho bạn nếu bạn muốn nó.
I usually drink a glass of milk for breakfast.	Tôi thường uống một ly sữa vào bữa sáng.
Looks like Tom doesn't really want to do that.	Có vẻ như Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Tom passed away three days ago.	Tom đã qua đời ba ngày trước.
Tom is a film director.	Tom là một đạo diễn phim.
The city is divided into ten administrative districts.	Thành phố được chia thành mười quận hành chính.
I have been studying French for three years.	Tôi đã học tiếng Pháp được ba năm.
Tom realized that he was in trouble.	Tom nhận ra rằng mình đang gặp rắc rối.
I can't read Tom's handwriting.	Tôi không thể đọc chữ viết tay của Tom.
I don't think Tom knows anyone at our school.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất cứ ai ở trường của chúng tôi.
You were supposed to be with Tom yesterday afternoon.	Bạn đã được cho là với Tom vào chiều hôm qua.
Is Tom here now?	Bây giờ Tom có ​​ở đây không?
I don't think Tom is the one to apologize.	Tôi không nghĩ Tom là người cần phải xin lỗi.
Tom named his house after Mary.	Tom đã đặt ngôi nhà của mình theo tên của Mary.
How do you feel about this, Tom?	Bạn cảm thấy thế nào về điều này, Tom?
Tom said Mary thought she might be allowed to do it today.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Monday is our busiest day of the week.	Thứ Hai là ngày bận rộn nhất trong tuần của chúng tôi.
I don't know how it got there.	Tôi không biết làm thế nào mà nó đến đó.
She stood up with tears in her eyes.	Cô đứng dậy với đôi mắt ngấn lệ.
Tom may never talk to me again.	Tom có ​​thể không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Tom was depressed.	Tom đã chán nản.
I think I can help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp được.
How do you know Tom will be in Boston all week?	Làm sao bạn biết Tom sẽ ở Boston cả tuần?
Tom has been there for three weeks.	Tom đã ở đó được ba tuần.
How did you know that I wanted to talk to Tom?	Làm sao bạn biết rằng tôi muốn nói chuyện với Tom?
Tom says that Mary is not wrong.	Tom nói rằng Mary không sai.
Tom says Mary doesn't believe John actually did it.	Tom nói Mary không tin John thực sự đã làm điều đó.
I have some pictures to show you.	Tôi có một số hình ảnh muốn cho bạn xem.
Tom would never be able to do it alone, would he?	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình, phải không?
You are very tired.	Bạn đang rất mệt mỏi.
Our policy is not to disclose personal information.	Chính sách của chúng tôi là không tiết lộ thông tin cá nhân.
Tom's new music is pretty good.	Nhạc mới của Tom khá hay.
Every time I see Tom, he is reading a comic book.	Mỗi khi tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đọc một cuốn truyện tranh.
It's not like that at all.	Nó hoàn toàn không phải như vậy.
I reluctantly told Tom to do it.	Tôi miễn cưỡng bảo Tom làm điều đó.
I felt like an outcast among those people.	Tôi cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ trong số những người đó.
Tom and Mary hold parties at their house several times a month.	Tom và Mary tổ chức tiệc tại nhà của họ vài lần mỗi tháng.
Tom tried to help Mary.	Tom đã cố gắng giúp Mary.
I can't speak French as well as you think I can.	Tôi không thể nói tiếng Pháp tốt như bạn nghĩ rằng tôi có thể.
That wouldn't be so cool, would it?	Điều đó sẽ không hay lắm phải không?
He went to school, but didn't study much.	Anh ấy đi học, nhưng không học nhiều.
Tom is trained to deal with these types of problems.	Tom được đào tạo để đối phó với những loại vấn đề này.
I wonder why Tom's friends don't help him.	Tôi tự hỏi tại sao bạn bè của Tom không giúp anh ta.
There's something I need to tell you.	Có điều tôi cần nói với bạn.
The clock is ticking.	Đồng hồ đang tích tắc.
My investments earn about 10% a year.	Các khoản đầu tư của tôi kiếm được khoảng 10% một năm.
I don't think Tom will come to Australia next summer.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào mùa hè năm sau.
Tom can contact Mary by email.	Tom có ​​thể liên lạc với Mary qua email.
We can't help Tom do that.	Chúng tôi không thể giúp Tom làm điều đó.
Don't be too rough with Tom.	Đừng quá thô bạo với Tom.
Tom ran over to Mary and hugged her.	Tom chạy lại chỗ Mary và ôm cô ấy.
Tom sometimes stops by to fix Mary's things.	Tom thỉnh thoảng ghé qua để sửa đồ cho Mary.
Tom has never had a job.	Tom chưa bao giờ có việc làm.
Tom says he is ready.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Tom will retire next spring.	Tom sẽ nghỉ hưu vào mùa xuân tới.
Why don't you tell Tom that he has to do it?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó?
As for me, I prefer chicken to pork.	Còn tôi, tôi thích thịt gà hơn thịt lợn.
Tom inherited a grand piano from his grandfather.	Tom được thừa hưởng một cây đàn piano lớn từ ông nội của mình.
Is this really worth doing?	Điều này có thực sự đáng làm không?
I can't hear you at all.	Tôi không thể nghe thấy bạn ở tất cả.
When will Tom come back?	Khi nào Tom trở lại?
I bought what I needed.	Tôi đã mua những thứ tôi cần.
Tom thinks I'm romantic.	Tom nghĩ tôi lãng mạn.
Sedatives are working.	Thuốc an thần đang phát huy tác dụng.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I hadn't thought about it that much.	Tôi đã không nghĩ về nó nhiều như vậy.
Tom says he doesn't want Mary to come to his party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary đến bữa tiệc của mình.
I don't think you'll talk to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nói chuyện với tôi.
Tom did everything Mary wanted him to do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary muốn anh ấy làm.
Tom told me he was really busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự rất bận.
I think you overcook your broccoli.	Tôi nghĩ bạn đã nấu quá chín bông cải xanh.
Why are you not satisfied?	Tại sao bạn không hài lòng?
Actually, Tom is doing very well.	Thực ra thì Tom đang làm rất tốt.
Darwin changed the way we see the world.	Darwin đã thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới.
You should call me.	Bạn nên gọi cho tôi.
Tom poured some bourbon into the glass.	Tom rót một ít rượu bourbon vào ly.
Tom is always different from other kids.	Tom luôn khác với những đứa trẻ khác.
I have not been paid.	Tôi chưa được trả tiền.
Would you mind signing this book?	Bạn có vui lòng ký tặng cuốn sách này không?
Tom lives in a house with thatched roof.	Tom sống trong một ngôi nhà lợp mái tranh.
I decided I was the one to do it.	Tôi quyết định mình là người nên làm điều đó.
Is Tom happy?	Tom có ​​vui không?
I liked science when I was in middle school.	Tôi thích khoa học khi tôi còn học trung học cơ sở.
Tom doesn't want to go to Australia with us.	Tom không muốn đi Úc với chúng tôi.
I don't think it's wise to do it here.	Tôi không nghĩ là khôn ngoan khi làm điều đó ở đây.
This is the amount you need to pay.	Đây là số tiền mà bạn cần phải trả.
What is your address?	Địa chỉ của bạn là gì?
I should sleep longer.	Tôi nên ngủ lâu hơn.
Tom thinks he will be able to help us today.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I can show you the best way to do it.	Tôi có thể chỉ cho bạn cách tốt nhất để làm điều đó.
Like it or not, you'll have to.	Dù muốn hay không, bạn sẽ phải làm.
It won't be much money.	Nó sẽ không bao nhiêu tiền.
Tom was starting to feel tired.	Tom bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Tom will invite Mary to his party.	Tom sẽ mời Mary đến bữa tiệc của anh ấy.
Don't you feel uncomfortable?	Bạn không thấy khó chịu chứ?
No one knows where Tom comes from.	Không ai biết Tom đến từ đâu.
Tom is not as rich as he says.	Tom không giàu như anh ấy nói.
I didn't realize that Tom and Mary both had to do it.	Tôi đã không nhận ra rằng Tom và Mary đều phải làm điều đó.
What is the hardest thing about learning a foreign language?	Điều khó nhất khi học ngoại ngữ là gì?
The acoustics here are not ideal.	Âm học ở đây không phải là lý tưởng.
I have never regretted it.	Tôi chưa bao giờ hối hận.
What can Tom do with it?	Tom có ​​thể làm gì với nó?
What else could Tom say?	Tom có ​​thể nói gì nữa?
Don't you know Tom can't speak French?	Bạn không biết Tom không biết nói tiếng Pháp sao?
Can you please summarize the pertinent points?	Bạn có thể vui lòng tóm tắt những điểm thích hợp?
Lucky Tom his toast fell right on top.	Tom may mắn là bánh mì nướng của anh ấy đã rơi đúng phía trên.
Is Tom studying now?	Bây giờ Tom có ​​đang học không?
Tom is also Canadian.	Tom cũng là người Canada.
Why do you want to know what Tom's salary is?	Tại sao bạn muốn biết lương của Tom là bao nhiêu?
Tom doesn't steal anything from me.	Tom không ăn trộm bất cứ thứ gì của tôi.
Because of the storm, we have no choice but to stay at home.	Vì cơn bão, chúng tôi không còn cách nào khác là ở nhà.
Why don't you come to the party with us?	Tại sao bạn không đến dự tiệc cùng chúng tôi?
Tom was at home.	Tom đã ở nhà.
I want to go to the zoo with Tom.	Tôi muốn đi sở thú với Tom.
Tom is very curious.	Tom rất tò mò.
I don't think you need it.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần nó.
Don't you remember I told you all this?	Bạn không nhớ tôi đã nói với bạn tất cả những điều này?
Why don't we draw straws?	Tại sao chúng ta không vẽ ống hút?
He has lived in Ankara for six years.	Anh ấy đã sống ở Ankara trong sáu năm.
My eyesight is getting worse.	Thị lực của tôi ngày càng kém.
I doubt if this store will ever pay the way it is.	Tôi nghi ngờ nếu cửa hàng này sẽ bao giờ trả tiền theo cách của nó.
Tom would be very disappointed if we didn't come to his party.	Tom sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không đến bữa tiệc của anh ấy.
We don't have much money for research.	Chúng tôi không có nhiều tiền để nghiên cứu.
I don't play tennis as much as I used to.	Tôi không chơi quần vợt nhiều như trước nữa.
Tom says he doesn't want to do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với Mary.
Tom has discovered Mary's terrible secret.	Tom đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp của Mary.
Tom sometimes helps his mother in the kitchen.	Tom đôi khi giúp mẹ vào bếp.
He wants to be a doctor in the future.	Anh ấy muốn trở thành bác sĩ trong tương lai.
Tom should do it with us.	Tom nên làm điều đó với chúng tôi.
I don't like people who don't show up on time.	Tôi không thích những người không xuất hiện đúng giờ.
Tom and I talked on the phone.	Tom và tôi đã nói chuyện với nhau qua điện thoại.
You really don't believe what Tom says, do you?	Bạn thực sự không tin những gì Tom nói, phải không?
Didn't even send me out the door.	Không thèm tiễn tôi ra cửa.
Tom will need medical attention.	Tom sẽ cần được chăm sóc y tế.
If there's anything I can do for you, let me know.	Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm cho bạn, hãy cho tôi biết.
The washing machine is full. 	Máy giặt đã đầy.
Today we will have to do the laundry.	Hôm nay chúng ta sẽ phải giặt giũ.
Who stole from us?	Ai đã ăn cắp của chúng tôi?
We had to open the door to get in.	Chúng tôi buộc phải mở cửa để vào.
Tom and I are playing tennis.	Tom và tôi đang chơi quần vợt.
We don't seem to need it now.	Chúng tôi dường như không cần nó bây giờ.
She is my godmother.	Cô ấy là mẹ đỡ đầu của tôi.
Tom believes that Mary can win.	Tom tin rằng Mary có thể chiến thắng.
Factories have been encouraged to switch from coal to cleaner fuels.	Các nhà máy đã được khuyến khích chuyển từ than sang nhiên liệu sạch hơn.
He often writes letters to his mother.	Anh ấy thường xuyên viết thư cho mẹ mình.
I know Tom is not a music teacher.	Tôi biết Tom không phải là giáo viên dạy nhạc.
Tom told me that he hoped that Mary would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ hợp tác.
Tom must be around here somewhere.	Tom phải ở đâu đó quanh đây.
Tom calls me every day around 2:30.	Tom gọi cho tôi mỗi ngày vào khoảng 2:30.
You don't know where I want to go?	Bạn không biết nơi tôi muốn đi?
Tom was only three years old when he first arrived in Boston.	Tom chỉ mới ba tuổi khi lần đầu tiên đến Boston.
Tom doesn't seem as capricious as Mary.	Tom không có vẻ gì là thất thường như Mary.
Tom asks Mary to talk to John.	Tom yêu cầu Mary nói chuyện với John.
They are smart.	Họ thông minh.
Tom did not pray.	Tom đã không cầu nguyện.
Who told you Tom doesn't have to do that?	Ai nói với bạn Tom không cần phải làm điều đó?
There is a sticker on the box that says "fragile".	Có một nhãn dán trên hộp có nội dung "dễ vỡ".
Tom searches for the elixir of life.	Tom tìm kiếm thần dược của cuộc sống.
Tom was still sitting on the bench.	Tom vẫn ngồi trên băng ghế.
Tom doesn't care, does he?	Tom không quan tâm, phải không?
I think Tom is Canadian.	Tôi nghĩ Tom là người Canada.
Chances are Tom will do it for you if you ask him to.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
Would you rather have red wine or white wine with your meal?	Bạn muốn uống rượu vang đỏ hay rượu vang trắng trong bữa ăn của mình?
You didn't join that club, did you?	Bạn đã không tham gia câu lạc bộ đó, phải không?
Tom swears that Mary told him she did it.	Tom thề rằng Mary đã nói với anh ấy rằng cô ấy đã làm điều đó.
I don't know where Tom was.	Tôi không biết Tom đã ở đâu.
That's not what you want to do.	Đó không phải là điều bạn muốn làm.
Tom went to church last week with his children.	Tom đã đến nhà thờ vào tuần trước với các con của anh ấy.
Tom hates his own name.	Tom ghét chính cái tên của mình.
We are interns.	Chúng tôi là thực tập sinh.
Don't try to do too much.	Đừng cố gắng làm quá nhiều.
I don't think Tom will be fired, at least not this week.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị sa thải, ít nhất là không phải trong tuần này.
I don't care who Tom is talking to.	Tôi không quan tâm Tom đang nói chuyện với ai.
Tom is still wearing his coat.	Tom vẫn đang mặc áo khoác.
Tom is a licensed electrician.	Tom là một thợ điện được cấp phép.
Tom asked Mary if she wanted to go with him.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn đi với anh ta.
I wonder if we really have to do that.	Tôi tự hỏi nếu chúng tôi thực sự phải làm điều đó.
Tom is eating his favorite ice cream.	Tom đang ăn món kem yêu thích của mình.
I really don't like going to school very much.	Tôi thực sự không thích đi học cho lắm.
Do you promise that you won't tell anyone?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với ai không?
Tom says he has one.	Tom nói rằng anh ấy có một cái.
Tom asks Mary's father to help her.	Tom nhờ bố của Mary giúp cô.
Tom sees a car pulling over to the side of the road and wonders who it is.	Tom nhìn thấy một chiếc ô tô đang tấp vào lề và tự hỏi đó là ai.
Who taught you how to juggle?	Ai đã dạy bạn cách tung hứng?
Is this a bribe?	Đây có phải là hối lộ không?
I kept telling Tom to listen, but he wouldn't listen.	Tôi tiếp tục bảo Tom hãy nghe, nhưng anh ấy không nghe.
Tom did not realize that Mary was waiting for him.	Tom không nhận ra rằng Mary đang đợi anh.
Tom says he needs a little more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm một chút thời gian.
I know Tom wouldn't refuse to do it.	Tôi biết Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
I don't like the way Tom is always fussy about being complimented.	Tôi không thích cách Tom luôn câu nệ để được khen.
He washes his car at least once a week.	Anh ấy rửa xe ít nhất một lần một tuần.
Tom has no time to waste.	Tom không có thời gian để lãng phí.
Tom's haircut.	Cắt tóc của Tom.
I'm right next to you.	Tôi ở ngay bên cạnh bạn.
Tom doesn't miss home.	Tom không nhớ nhà.
I don't think so, but I'm not sure.	Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi không chắc.
This isn't something you do every Monday, is it?	Đây không phải là việc mà bạn làm vào mỗi thứ Hai, phải không?
Tom borrowed the book from Mary.	Tom đã mượn cuốn sách từ Mary.
I didn't want to do this, but Tom said I had to.	Tôi không muốn làm điều này, nhưng Tom nói rằng tôi phải làm.
I'm ready to follow you.	Tôi đã sẵn sàng để theo dõi bạn.
I just ate dinner while watching TV.	Tôi vừa ăn tối vừa xem TV.
Do you remember the first time you and I went to Australia together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi và bạn đến Úc cùng nhau không?
I don't have to go anywhere today.	Hôm nay tôi không phải đi đâu cả.
I know that Tom is a ranger.	Tôi biết rằng Tom là một nhân viên kiểm lâm.
Tom told me he would be late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I know that fact well.	Tôi biết rõ về sự thật đó.
Stop procrastinating and do what I told you to do.	Đừng trì trệ nữa và hãy làm những gì tôi đã nói với bạn.
Tom said he thought maybe you would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể bạn sẽ làm điều đó.
You're really quiet, aren't you?	Bạn đang thực sự yên lặng, phải không?
Tom said he thought he might be asked to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
A water wheel powers the mill.	Một bánh xe nước cung cấp năng lượng cho cối xay.
Tom was burned to death in the fire.	Tom đã bị thiêu chết trong đám cháy.
That accident is a very good example of what happens when you are not careful.	Tai nạn đó là một ví dụ rất tốt về những gì xảy ra khi bạn không cẩn thận.
I don't want to leave town.	Tôi không muốn rời thị trấn.
I thought you might get cold, so I brought a jacket.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể bị lạnh, vì vậy tôi đã mang theo một chiếc áo khoác.
One of the most beautiful animals is the cat.	Một trong những loài động vật đẹp nhất là con mèo.
Mary is Tom's older sister.	Mary là chị gái của Tom.
Tom knows that he has to pay rent on the first of every month.	Tom biết rằng anh ấy phải trả tiền thuê nhà vào ngày đầu tiên hàng tháng.
Tom is in very high spirits today.	Hôm nay Tom có ​​tinh thần rất cao.
I still can't believe Tom is married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã kết hôn.
Tom didn't believe me at all.	Tom không tin tôi chút nào.
Do you know where I can get one of those?	Bạn có biết nơi tôi có thể lấy một trong những thứ đó không?
I will protect Tom with my life.	Tôi sẽ bảo vệ Tom bằng mạng sống của mình.
You can see the smoke of the factory from the window.	Bạn có thể nhìn thấy khói của nhà máy từ cửa sổ.
Do you know where I can catch a taxi?	Bạn có biết tôi có thể bắt taxi ở đâu không?
I think Tom is smart.	Tôi nghĩ rằng Tom là người thông minh.
Some questions remain unresolved.	Một số câu hỏi vẫn chưa được giải quyết.
It would not be suitable for you to do that.	Nó sẽ không thích hợp cho bạn để làm điều đó.
Tom said he will buy more tickets from us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua thêm vé từ chúng tôi.
It was not Tom who suggested we buy balloons.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi mua bóng bay.
Tom wants me to give you a message.	Tom muốn tôi cung cấp cho bạn một tin nhắn.
I didn't know Tom was the guy who helped you paint the fence.	Tôi không biết Tom là người đã giúp bạn sơn hàng rào.
I knew Tom would be able to convince Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I tortured prisoners.	Tôi đã tra tấn các tù nhân.
What time does Tom come home?	Tom về nhà lúc mấy giờ?
Did Tom forget to pay?	Tom có ​​quên trả tiền không?
Tom would never do this.	Tom sẽ không bao giờ làm điều này.
Tom bought some camera equipment.	Tom đã mua một số thiết bị máy ảnh.
Why are you not in Australia now?	Tại sao bạn không ở Úc bây giờ?
Tom should talk to Mary.	Tom nên nói chuyện với Mary.
It is likely that gasoline prices will increase.	Nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ tăng.
When I crashed the family car, my father got very angry and said he would reject me.	Khi tôi đâm xe của gia đình, bố tôi đã rất tức giận và nói rằng ông sẽ từ chối tôi.
They were there.	Họ đã ở đó.
Is Tom still awake?	Tom vẫn dậy chứ?
I am quite pleased with it.	Tôi khá thích thú với nó.
Tom doesn't have as many books as Mary.	Tom không có nhiều sách như Mary.
Why don't you let Tom know you can take care of yourself?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn có thể tự chăm sóc bản thân?
Tom knows how to do what needs to be done.	Tom biết cách làm những gì cần phải làm.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Did you know Tom did that?	Bạn có biết Tom đã làm điều đó?
I don't think Tom is surprised.	Tôi không nghĩ Tom ngạc nhiên.
Tom reached out his hand to catch Mary.	Tom đưa tay ra bắt Mary.
I don't think Tom is in the meeting today.	Tôi nghĩ Tom không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
It won't be long before Tom gets here.	Sẽ không lâu nữa Tom đến đây.
The puzzle is too difficult for Tom.	Câu đố quá khó đối với Tom.
I'm sure Tom doesn't want to be the last to do it.	Tôi chắc rằng Tom không muốn là người cuối cùng làm điều đó.
I don't go out as much as I used to.	Tôi không còn đi chơi nhiều như trước nữa.
I should probably offer to help Tom do it.	Tôi có lẽ nên đề nghị giúp Tom làm điều đó.
Tom, do you like me?	Tom, bạn có thích tôi không?
I would like to know if you know where Tom works.	Tôi muốn biết nếu bạn biết nơi Tom làm việc.
Tom kissed Mary in public.	Tom đã hôn Mary ở nơi công cộng.
I didn't believe anything.	Tôi đã không tin bất cứ điều gì.
Tom says that Mary is a flight attendant.	Tom nói rằng Mary là một tiếp viên.
Tom knows as much French as I do.	Tom biết nhiều về tiếng Pháp như tôi.
Tom replied to my messages immediately.	Tom đã trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức.
That's not too much to ask for, is it?	Đó không phải là quá nhiều để yêu cầu, phải không?
We enjoyed at a sukiyaki party.	Chúng tôi rất thích tại một bữa tiệc sukiyaki.
You are making it worse.	Bạn đang làm cho nó tồi tệ hơn.
Both Tom and Mary know what you're doing.	Cả Tom và Mary đều biết bạn đang làm gì.
I tend to catch colds.	Tôi có xu hướng bị cảm lạnh.
I have read a lot of books.	Tôi đã đọc rất nhiều sách.
You and I must have a small talk.	Tôi và bạn phải có một cuộc nói chuyện nhỏ.
Tom is really in big trouble.	Tom đang thực sự gặp rắc rối lớn.
Tom doesn't think Mary is a teacher.	Tom không nghĩ rằng Mary là một giáo viên.
I often have to talk to people I don't like.	Tôi thường xuyên phải nói chuyện với những người tôi không thích.
Tom did it more than once.	Tom đã làm điều đó nhiều hơn một lần.
Tom speaks broken French.	Tom nói tiếng Pháp hỏng.
Tom teaches French literature.	Tom dạy văn học Pháp.
Now Tom is confused.	Bây giờ Tom đang bối rối.
Tom realizes that he is the only one who can rescue Mary.	Tom nhận ra rằng anh là người duy nhất có thể giải cứu Mary.
The mountains of the Himalayas are higher than the Andes.	Những ngọn núi trên dãy Himalaya cao hơn dãy núi Andes.
I am the son of a rich family.	Tôi là con nhà giàu.
Don't expect any mercy from me.	Đừng mong đợi bất kỳ sự thương xót nào từ tôi.
I want to remain anonymous.	Tôi muốn giấu tên.
How much did you pay the electrician?	Bạn đã trả bao nhiêu cho thợ điện?
How careless you are to forget such an important thing!	Bạn thật bất cẩn biết bao khi quên mất một điều quan trọng như vậy!
How will I know that Tom will run away from home?	Làm sao tôi có thể biết rằng Tom sẽ bỏ nhà ra đi?
Tom ate his delicious meal and thought he must be in heaven.	Tom ăn bữa ăn ngon lành và nghĩ rằng mình chắc hẳn đang ở trên thiên đường.
How long until we reach our goal?	Còn bao lâu nữa chúng ta mới đạt được mục tiêu?
Tom stayed up until 2:30 p.m. last Monday.	Tom đã thức đến 2:30 tối thứ Hai tuần trước.
The food is made in Taiwan.	Các món ăn được sản xuất tại Đài Loan.
Both Tom and Mary were very tired.	Cả Tom và Mary đều rất mệt mỏi.
Tom says he thinks Mary is not here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có ở đây.
I wonder what it would be like to be famous.	Tôi tự hỏi nếu nổi tiếng thì sẽ như thế nào.
I suspect that Tom and Mary are not eager to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không háo hức làm điều đó.
I don't know exactly how or why that happened.	Tôi không biết chính xác bằng cách nào hoặc tại sao điều đó lại xảy ra.
I feel so sorry for Tom.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho Tom.
I don't think Tom is happy that it happened.	Tôi không nghĩ Tom vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom is a very handsome guy.	Tom là một chàng trai rất đẹp trai.
Tom will not be afraid.	Tom sẽ không sợ hãi.
I don't have time to help you with your homework.	Tôi không có thời gian để giúp bạn làm bài tập.
Tom told me he used to drink root beer, but not only had he never drunk spruce beer, he'd never even heard of it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thường uống bia gốc, nhưng anh ấy không chỉ chưa bao giờ uống bia vân sam mà thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói về nó.
I doubt that Tom loves you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom yêu bạn.
We have made some changes.	Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi.
Today we will focus on the question of the homeless.	Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào câu hỏi về những người vô gia cư.
Tom surprised Mary with a kiss on the cheek.	Tom khiến Mary bất ngờ với một nụ hôn trên má.
I know Tom will probably cry.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ khóc.
The apple in the tree behind Tom's house is delicious.	Táo ở cây sau nhà Tom rất ngon.
That's not a bad way to spend a summer.	Đó không phải là một cách tồi để trải qua một mùa hè.
Tom could have ruined everything.	Tom có ​​thể đã phá hỏng mọi thứ.
I don't have enough money for that.	Tôi không có đủ tiền cho việc đó.
They drink like nobody's business.	Họ uống rượu như chuyện của ai.
I know that Tom must have done it.	Tôi biết rằng Tom hẳn đã làm điều đó.
Cut the bread very thin.	Cắt bánh mì thật mỏng.
I can't sing as well as you.	Tôi không thể hát hay như bạn.
You can choose any book you want to read.	Bạn có thể chọn bất kỳ cuốn sách nào bạn muốn đọc.
I will wait for you in front of the school.	Tôi sẽ đợi bạn ở phía trước của trường.
The teacher asked us to clean our classroom every day.	Giáo viên yêu cầu chúng tôi dọn dẹp lớp học của mình hàng ngày.
I would be very grateful if you could do it for me.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I don't think Tom knows how much that will cost.	Tôi không nghĩ Tom biết cái đó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Tom will be here.	Tom sẽ đến đây.
I should do the same thing as Tom is doing.	Tôi nên làm điều tương tự như Tom đang làm.
I can't live like this.	Tôi không thể sống như thế này.
I know that Tom is a really smart guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai thực sự thông minh.
Clever girl with her fingers.	Cô gái khéo léo với những ngón tay của mình.
If I had bought the painting then, I would be rich now.	Nếu lúc đó tôi mua bức tranh thì bây giờ tôi đã giàu rồi.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
He couldn't stop it.	Anh ấy không thể ngăn nó lại.
I think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
The smell of fresh coffee wafts in the air.	Mùi cà phê tươi thơm thoang thoảng trong không khí.
I don't know how tall Tom is.	Tôi không biết Tom cao bao nhiêu.
Tom wasn't sure if Mary was still asleep.	Tom không chắc liệu Mary có còn ngủ hay không.
Tom packed up everything he owned and moved to Boston.	Tom thu dọn mọi thứ anh ấy sở hữu và chuyển đến Boston.
This winter is not cold.	Mùa đông năm nay không lạnh.
What kind of dog do you want to get?	Bạn muốn lấy loại chó nào?
I was stupid enough to marry Tom.	Tôi đã đủ ngu ngốc để kết hôn với Tom.
I assume it won't be a problem.	Tôi cho rằng nó sẽ không có vấn đề gì.
Tom bought some apples.	Tom đã mua một số quả táo.
Tom dismissed that opinion.	Tom bác bỏ ý kiến ​​đó.
I looked around, and all I found was this hammer.	Tôi nhìn quanh, và tất cả những gì tôi tìm thấy là chiếc búa này.
My mother gets up earlier than anyone else in my family.	Mẹ tôi dậy sớm hơn bất kỳ ai khác trong gia đình tôi.
I got home yesterday afternoon at about 2:30.	Tôi về đến nhà vào chiều hôm qua lúc khoảng 2 giờ 30 phút.
It doesn't matter to me when we leave.	Đối với tôi không quan trọng khi chúng tôi rời đi.
Tom doesn't bother me today.	Hôm nay Tom không làm phiền tôi.
You don't always get what you want.	Không phải lúc nào bạn cũng có được những gì bạn muốn.
Tom came home yesterday after being gone for three years.	Tom đã trở về nhà ngày hôm qua sau khi đã đi được ba năm.
What will happen to us now?	Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta bây giờ?
Don't you feel tired?	Bạn không thấy mệt sao?
I can't be away from my wife for that long.	Tôi không thể xa vợ lâu như vậy.
I know that Tom is a morning person.	Tôi biết rằng Tom là một người buổi sáng.
Tom is a screenwriter.	Tom là một nhà viết kịch bản.
Tom is doing something he has never done before.	Tom đang làm một việc mà anh ấy chưa từng làm trước đây.
Tom was the first person I met when I arrived in Boston.	Tom là người đầu tiên tôi gặp khi đến Boston.
Do you want to hear the new song I'm working on?	Bạn có muốn nghe bài hát mới mà tôi đang làm không?
Tom won't admit mistakes are his fault.	Tom sẽ không thừa nhận sai lầm là lỗi của anh ấy.
Tom had a late breakfast.	Tom đã ăn sáng muộn.
Do you want me to rub your back?	Bạn có muốn tôi xoa lưng cho bạn không?
Tom thinks Mary's plan is not good at all.	Tom nghĩ kế hoạch của Mary không tốt chút nào.
Tom seems to have been defeated.	Tom dường như đã bị đánh bại.
We should have done it sooner.	Chúng ta nên làm điều đó sớm hơn.
Tom didn't like the beer the first time he tried it.	Tom không thích bia lần đầu tiên anh ấy thử nó.
Tom is the best student in our class.	Tom là học sinh giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom was busy at the time.	Lúc đó Tom đang bận.
My boots are covered in mud.	Đôi ủng của tôi bị dính bùn.
What are you going to buy?	Bạn định mua những thứ gì?
Tom doesn't have to do that. 	Tom không cần phải làm điều đó.
Mary will do it for him.	Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
How do you know that Tom is sad?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang buồn?
I don't care what society says.	Tôi không quan tâm xã hội nói gì.
I know Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
I think Tom is supposed to be your best friend.	Tôi nghĩ rằng Tom được cho là bạn thân nhất của bạn.
Tom just uses you.	Tom chỉ sử dụng bạn.
They beat Tom with a defibrillator.	Họ đánh Tom bằng máy khử rung tim.
Neither Tom nor Mary was happy.	Cả Tom và Mary đều không vui.
Please help.	Xin vui lòng giúp đỡ.
Tom said that I should have stayed and helped Mary.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên ở lại và giúp đỡ Mary.
Tom and I talked this morning.	Tom và tôi đã nói chuyện sáng nay.
I explained the procedure to him.	Tôi giải thích thủ tục cho anh ta.
Tom was briefly rescued.	Tom đã được giải cứu trong thời gian ngắn.
I can't find my slippers.	Tôi không thể tìm thấy dép của mình.
Tom has gotten my full attention now.	Tom đã nhận được sự chú ý đầy đủ của tôi bây giờ.
I don't think there's any point in discussing this at the moment.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào để thảo luận về điều này vào lúc này.
I haven't been able to find the time to do that lately.	Tôi đã không thể tìm thấy thời gian để làm điều đó gần đây.
Tom was not surprised when Mary showed up.	Tom không ngạc nhiên khi Mary xuất hiện.
Apparently Tom did it all the time.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó mọi lúc.
Too risky.	Rủi ro quá.
I didn't know Tom was fired.	Tôi không biết Tom đã bị sa thải.
Others are not so lucky.	Những người khác không may mắn như vậy.
Tom is happiest when playing the saxophone.	Tom hạnh phúc nhất khi được chơi kèn saxophone.
Tom is the eldest of three children of Mary.	Tom là con cả trong ba người con của Mary.
I want to talk to you about what needs to be done.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì cần phải làm.
I am thinking of selling my house.	Tôi đang nghĩ đến việc bán căn nhà của mình.
Are you ironing clothes?	Bạn đang ủi quần áo?
Now the train is going over a bridge.	Bây giờ tàu đang đi qua một cây cầu.
It is quite elaborate.	Nó khá công phu.
Today's sky is the clearest blue I've ever seen.	Bầu trời hôm nay trong xanh nhất mà tôi từng thấy.
Tom pulled over to the driveway.	Tom tấp xe vào đường lái xe.
You want to go to Australia with Tom, don't you?	Bạn muốn đi Úc với Tom, phải không?
I know that Tom is almost asleep.	Tôi biết rằng Tom gần như đang ngủ.
I'm sure Tom will be worried.	Tôi chắc rằng Tom sẽ lo lắng.
Tom wondered what Mary had done.	Tom tự hỏi Mary đã làm gì.
I'm pretty sure Tom is in Australia right now.	Tôi khá chắc rằng bây giờ Tom đang ở Úc.
Tom wants to do something nice for Mary.	Tom muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho Mary.
Tom may not be here next week.	Tom có ​​thể không ở đây vào tuần tới.
Don't worry about the details.	Đừng lo lắng về những tiểu tiết.
You shouldn't say no.	Bạn không nên nói không.
Tom claimed to be the owner of the land.	Tom tự nhận là chủ sở hữu của mảnh đất.
Chances are Tom's dad doesn't know that Tom is here.	Rất có thể bố của Tom không biết rằng Tom đang ở đây.
I'm fed up of all the complaints.	Tôi chán ngấy tất cả những lời phàn nàn.
Hatred doesn't solve anything.	Hận thù không giải quyết được gì.
Tom built a tree house.	Tom đã xây dựng một ngôi nhà trên cây.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó.
You don't seem that busy.	Bạn không có vẻ bận rộn như vậy.
I still can't figure out how it happened.	Tôi vẫn không thể hiểu nó đã xảy ra như thế nào.
Tom was waiting in the cave.	Tom đã đợi trong hang.
Tom said I looked depressed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ chán nản.
Tom won't have anything left if he's not careful.	Tom sẽ không còn gì nếu anh ấy không cẩn thận.
Tom is one of those tough cookies.	Tom là một trong những chiếc bánh quy khó.
I'm pretty sure I know who did it.	Tôi khá chắc rằng tôi biết ai đã làm điều đó.
I want to get it done by 2:30.	Tôi muốn hoàn thành việc đó trước 2:30.
You will be mine.	Bạn sẽ là của tôi.
Tom gave me what I wanted.	Tom đã cho tôi những gì tôi muốn.
Who talked to you?	Ai là người đã nói chuyện với bạn?
I am satisfied with my work.	Tôi bằng lòng với công việc của mình.
Tom is strong, isn't he?	Tom mạnh mẽ, phải không?
He is active and healthy.	Anh ấy năng động và khỏe mạnh.
I hope Tom isn't waiting for us.	Tôi hy vọng Tom không đợi chúng tôi.
I usually go to Boston for my summer vacation, but last year I went to Chicago.	Tôi thường đến Boston cho kỳ nghỉ hè của mình, nhưng năm ngoái tôi đã đến Chicago.
Are you sure you are pursuing it?	Bạn có chắc là bạn đang theo đuổi nó không?
Tom is my babysitter.	Tom là người trông trẻ của tôi.
We started with 20 students. 	Chúng tôi bắt đầu với 20 sinh viên.
Now we have more than 200.	Bây giờ chúng tôi có hơn 200.
I am very satisfied with the results.	Tôi rất hài lòng với kết quả.
Don't forget what I just told you.	Đừng quên những gì tôi vừa nói với bạn.
I've forgotten everything lately.	Tôi đã quên mọi thứ gần đây.
The sky darkens.	Bầu trời tối dần.
If you take care of your clothes, they will last longer.	Nếu bạn chăm sóc quần áo của mình, chúng sẽ tồn tại lâu hơn.
Japan is made up of volcanic islands.	Nhật Bản được tạo thành từ các hòn đảo núi lửa.
He had to pay £5 to buy it back.	Anh ta phải trả 5 bảng Anh để mua lại nó.
She won't go to class tomorrow.	Cô ấy sẽ không đến lớp vào ngày mai.
Obviously Tom didn't know that you did it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng bạn đã làm điều đó.
I will need some help.	Tôi sẽ cần một số giúp đỡ.
That's what we expect from the government.	Đó là điều mà chúng tôi mong đợi từ chính phủ.
Tom said that he would teach my children French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dạy tiếng Pháp cho các con tôi.
Tom is lying on the hospital bed.	Tom đang nằm trên giường bệnh.
Tom wants to attend the party.	Tom muốn tham dự bữa tiệc.
Tom is a little younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary một chút.
That's why Tom didn't want to do it.	Đó là lý do tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom had a similar accident in October.	Tom đã gặp một tai nạn tương tự vào tháng 10.
Go find Tom.	Đi tìm Tom.
I resented the way he treated me.	Tôi bực bội với cách anh ấy đối xử với tôi.
What is your biggest regret?	Điều hối tiếc lớn nhất của bạn là gì?
Tom tells Mary that he thinks John is not present.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng John không có mặt.
There's a chance Tom won't be there.	Có khả năng Tom sẽ không ở đó.
Can you tell me why you think that is correct?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn nghĩ điều đó đúng không?
Tom can help us today.	Tom có ​​thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom wasn't very upset about that.	Tom không khó chịu lắm vì điều đó.
Tom is the person you need to talk to.	Tom là người bạn cần nói chuyện.
I shouldn't touch anything.	Tôi không nên động vào bất cứ thứ gì.
Could you please ask Tom if he is going to Boston?	Bạn có thể vui lòng hỏi Tom nếu anh ấy sẽ đến Boston?
Tom sat in the passenger seat next to Mary.	Tom ngồi ở ghế phụ bên cạnh Mary.
Frogs turn into princes only in fairy tales.	Ếch biến thành hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích.
I'm not sure that will happen.	Tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra.
This is reliable.	Điều này là đáng tin cậy.
We better prepare early because the train won't wait.	Tốt hơn chúng ta nên chuẩn bị sớm vì tàu sẽ không đợi.
I'm pretty sure Tom is fat.	Tôi khá chắc là Tom béo.
Very well, many people have told me to take a vacation.	Rất tốt, nhiều người đã nói với tôi rằng hãy đi nghỉ.
Tom heard footsteps approaching.	Tom nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
I thought about that.	Tôi đã nghĩ về điều đó.
Sometimes I think Tom lives here.	Đôi khi tôi nghĩ Tom sống ở đây.
Tom is likely to come today.	Tom có ​​thể sẽ đến hôm nay.
Do you often use toll roads?	Bạn có thường xuyên sử dụng đường thu phí không?
I don't want to do that again.	Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa.
Don't break down, Tom.	Đừng suy sụp, Tom.
How did you know that I wanted to be alone?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn ở một mình?
It's an old saying.	Đó là một câu nói cũ.
Tom took a deep breath.	Tom hít một hơi thật sâu.
What color car do you think I should buy?	Bạn nghĩ tôi nên mua xe màu gì?
Tom loves to create things.	Tom thích tạo ra mọi thứ.
If you know where Tom lives, let me know.	Nếu bạn biết Tom sống ở đâu, hãy nói cho tôi biết.
Tom said he knew I wouldn't cry.	Tom nói anh ấy biết tôi sẽ không khóc.
I take my dog ​​for a walk, rain or shine.	Tôi dắt chó đi dạo, dù mưa hay nắng.
Do you think you can do it without getting hurt?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không bị thương?
There's absolutely no chance that Tom will be there.	Hoàn toàn không có cơ hội Tom sẽ ở đó.
Tom says he knows he might have to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Do you think anyone can stop Tom from doing that?	Bạn có nghĩ ai có thể ngăn Tom làm điều đó không?
Tom says he thinks we should leave early.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên về sớm.
Tom should have been fired years ago.	Tom lẽ ra đã bị sa thải từ nhiều năm trước.
Your second shirt button is about to come off.	Chiếc cúc áo sơ mi thứ hai của bạn sắp bung ra.
Tom doesn't speak French very well.	Tom nói tiếng Pháp không tốt.
Tom might have been interested, but he didn't seem to show any interest.	Tom có ​​thể đã quan tâm, nhưng anh ấy dường như không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào.
We can't be Tom's enemies.	Chúng ta không thể trở thành kẻ thù của Tom.
I don't have much energy today.	Tôi không có nhiều năng lượng ngày hôm nay.
Didn't Tom say that he had something to say to Mary?	Không phải Tom đã nói rằng anh ấy có điều gì đó muốn nói với Mary sao?
Why do you want Tom to do that?	Tại sao bạn muốn Tom làm điều đó?
Once you learn it, you will never forget it.	Một khi bạn học nó, bạn sẽ không bao giờ quên nó.
Don't be so gullible.	Đừng cả tin như vậy.
Where do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom đang ở đâu?
Please give it back to me.	Hãy trả lại cho tôi.
Industrialization has had a great influence on the development of the Japanese economy.	Công nghiệp hóa có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản.
I will email you all the pictures I took today.	Tôi sẽ gửi email cho bạn tất cả các hình ảnh tôi đã chụp hôm nay.
Let's hope you're wrong for once.	Hãy hy vọng bạn sai một lần.
We were caught showering on the way to school.	Chúng tôi bị bắt gặp đang tắm trên đường đến trường.
Tom has been collecting data.	Tom đã được thu thập dữ liệu.
Tom dreams of becoming a rock star.	Tom mơ ước trở thành một ngôi sao nhạc rock.
Tom doesn't like being told what to do.	Tom không thích bị bảo phải làm gì.
You have to say yes.	Bạn phải nói có.
Can you send me a screenshot?	Bạn có thể gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình được không?
What kind of car does Tom want to buy?	Tom muốn mua loại xe nào?
You may not remember me, but we met last summer.	Bạn có thể không nhớ tôi, nhưng chúng ta đã gặp nhau vào mùa hè năm ngoái.
There are still people living in caves.	Vẫn có những người sống trong hang động.
Tom will be moving out of his apartment at the end of October.	Tom sẽ chuyển khỏi căn hộ của mình vào cuối tháng 10.
For me it makes no difference whether he comes or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù anh ta có đến hay không.
Tom asked Mary when was the last time she bought a book.	Tom hỏi Mary lần cuối cùng cô ấy mua sách là khi nào.
Tom contacted Mary.	Tom đã liên lạc với Mary.
I don't know if Tom can do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
What is the right thing to do?	Điều đúng đắn để làm là gì?
Tom hates learning French.	Tom ghét học tiếng Pháp.
Tom said he thought it would be a good idea to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom knows that I don't do that often.	Tom biết rằng tôi không thường xuyên làm vậy.
Tom and Mary remind me of my parents.	Tom và Mary làm tôi nhớ đến bố mẹ của mình.
You should not visit my grandfather today.	Bạn không nên đến thăm ông tôi hôm nay.
Tom couldn't teach Mary how to do it.	Tom không thể dạy Mary cách làm điều đó.
That party was one of the best I've ever had.	Bữa tiệc đó là một trong những bữa tiệc tuyệt vời nhất mà tôi từng có.
His room was brightly lit.	Căn phòng của anh được chiếu sáng rực rỡ.
How do I know you're not an impostor?	Làm sao tôi biết bạn không phải là kẻ mạo danh?
Tom doesn't know you have to do it alone.	Tom không biết bạn phải làm điều đó một mình.
Tom used to live there.	Tom đã từng sống ở đó.
I advised Tom not to agree to do that.	Tôi đã khuyên Tom không nên đồng ý làm điều đó.
That coin is a fake.	Đồng xu đó là hàng giả.
That statue weighs about 300 pounds.	Bức tượng đó nặng khoảng 300 pound.
Tom is not happy here.	Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom said he couldn't find the kind of job he was looking for.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy loại công việc mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom was out of the picture.	Tom đã ra khỏi bức tranh.
Tom and I were going to eat together.	Tom và tôi định đi ăn cùng nhau.
Tom refused to back down.	Tom đã từ chối lùi bước.
There is only one option left now.	Chỉ còn một lựa chọn bây giờ.
I don't really understand you.	Tôi không thực sự hiểu bạn.
Most computers manufactured today are equipped with multi-core processors.	Hầu hết các máy tính được sản xuất ngày nay đều được trang bị bộ vi xử lý đa lõi.
It will take you at least three days to do it.	Bạn sẽ mất ít nhất ba ngày để làm điều đó.
Tom would never have been able to do it without your help.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I think Tom will ask Mary to come to Boston with him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rủ Mary đến Boston với anh ta.
I said I'm not willing to do that.	Tôi đã nói rằng tôi không sẵn sàng làm điều đó.
Tom thinks that Mary is not interested in sports.	Tom nghĩ rằng Mary không quan tâm đến thể thao.
I forgot all about Tom.	Tôi đã quên tất cả về Tom.
Tom is a boxer, right?	Tom là một võ sĩ quyền anh, phải không?
I gave Tom thirty dollars.	Tôi đã đưa ba mươi đô la cho Tom.
Tom and I said goodbye.	Tom và tôi đã nói lời tạm biệt.
Most people around here don't have electricity or running water.	Hầu hết mọi người xung quanh đây không có điện hoặc nước sinh hoạt.
Tom hasn't come back yet.	Tom vẫn chưa trở lại.
Tom did not need to answer Mary's question.	Tom không cần trả lời câu hỏi của Mary.
Tom will be able to fix the computer.	Tom sẽ có thể sửa máy tính.
I was surprised to hear from Tom.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết tin từ Tom.
You are lucky.	Bạn là người may mắn.
We expect Tom to do it later today.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
Tom denied having done it.	Tom phủ nhận đã làm điều đó.
The bakery is next to the butcher shop.	Tiệm bánh mì nằm cạnh tiệm bán thịt.
What will you pack?	Bạn sẽ đóng gói những gì?
Tom says he hopes to be back on October 20.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ được trở lại vào ngày 20 tháng 10.
We are not at home now. 	Bây giờ chúng tôi không ở nhà.
Please leave a message after the beep.	Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
You should be able to do it alone.	Bạn nên có thể làm điều đó một mình.
I don't think you should eat that much junk food.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
I'm not hungry either.	Tôi cũng không đói.
Tom is very old, isn't he?	Tom già lắm rồi, phải không?
I would love to see you again.	Tôi rất muốn gặp lại bạn.
What are you laughing at?	Bạn đang cười cái gì vậy?
Tomorrow I will go out with my friends after lunch.	Ngày mai tôi sẽ đi chơi với bạn bè sau khi ăn trưa.
A bust of Aristotle stands on a pedestal at the entrance.	Tượng bán thân của Aristotle đứng trên bệ ở lối vào.
I know why Tom waited.	Tôi biết tại sao Tom chờ đợi.
I know Tom is going.	Tôi biết Tom sẽ đi.
They claim that he killed her.	Họ tuyên bố rằng anh ta đã giết cô.
The universe is endless.	Vũ trụ là vô tận.
It happened that we were on the same train.	Nó xảy ra rằng chúng tôi đã ở trên cùng một chuyến tàu.
I don't think I did anything that I shouldn't have done.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm bất cứ điều gì mà tôi không nên làm.
I have enough time to do everything that needs to be done.	Tôi có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Someone who knows English well must have written this.	Ai đó biết tiếng Anh tốt hẳn đã viết cái này.
I heard that Tom used to hang out with drug dealers and murderers.	Tôi nghe nói rằng Tom từng cặp kè với những kẻ buôn bán ma túy và giết người.
Tom was in Australia on holiday when his house burned down.	Tom đang ở Úc trong kỳ nghỉ khi ngôi nhà của anh ấy bị cháy rụi.
I have never been disloyal.	Tôi chưa bao giờ không trung thành.
Why would you dig a hole in your backyard?	Tại sao bạn lại đào một cái hố ở sân sau của bạn?
Tom was poisoned by his wife.	Tom bị vợ đầu độc.
Tom would be upset if Mary did.	Tom sẽ khó chịu nếu Mary làm vậy.
Tom made us laugh.	Tom đã làm chúng tôi cười.
Tom tells Mary that she should clean her room.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên dọn phòng của mình.
Cost is not an issue.	Chi phí không phải là một vấn đề.
Tom is having dinner now.	Tom đang ăn tối bây giờ.
I think Tom cried.	Tôi nghĩ Tom đã khóc.
Both Tom and Mary have the same problem.	Cả Tom và Mary đều có cùng một vấn đề.
Her goal in life is to become a movie star.	Mục tiêu trong cuộc sống của cô là trở thành một ngôi sao điện ảnh.
Tom doesn't have a sore throat.	Tom không bị đau họng.
Maybe Tom was injured.	Có lẽ Tom đã bị thương.
I should keep my mouth shut, right?	Tôi nên giữ miệng của mình, phải không?
Just don't volunteer any new information.	Chỉ cần không tình nguyện bất kỳ thông tin mới.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be mad.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đừng giả vờ nổi điên nữa.
We have bigger issues that need immediate attention.	Chúng tôi có những vấn đề lớn hơn cần được quan tâm ngay lập tức.
I have your word on that, Tom?	Tôi có lời của bạn về điều đó, Tom?
Did you know that Tom can't win?	Bạn có biết rằng Tom không thể giành chiến thắng?
I'm the one Tom's been waiting for.	Tôi là người mà Tom đang chờ đợi.
There's no reason for that.	Không có lý do gì cho điều đó.
All it takes is some hard work and a lot of time.	Tất cả những gì nó mất là một số công việc khó khăn và rất nhiều thời gian.
Tom has no plans to do that this week.	Tom không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
We don't want to hurt you.	Chúng tôi không muốn làm tổn thương bạn.
Tom's dog is in the driveway, waiting for Tom to get home.	Con chó của Tom đang ở trên đường lái xe, đợi Tom về đến nhà.
Tom said he heard Mary crack her knuckles.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng Mary bẻ khớp ngón tay.
Tom got up to leave, but Mary asked him to sit down.	Tom đứng dậy định đi, nhưng Mary yêu cầu anh ngồi xuống.
I'm so glad Tom decided to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã quyết định làm điều đó.
I knew Tom was going to do it.	Tôi đã biết Tom định làm điều đó.
I can't believe you don't plan on doing that.	Tôi không thể tin rằng bạn không có kế hoạch làm điều đó.
If I knew what was going on, I would tell you.	Nếu tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ nói với bạn.
Tom has short hair.	Tom có ​​mái tóc ngắn.
Tom wants nothing.	Tom không muốn gì cả.
I got out of there as fast as I could.	Tôi đã ra khỏi đó nhanh nhất có thể.
Tom told me that Mary wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Don't use slang if you can help it.	Đừng sử dụng tiếng lóng nếu bạn có thể giúp nó.
Agriculture continues to employ 80% of the workforce.	Nông nghiệp tiếp tục sử dụng 80% lực lượng lao động.
Tom asked Mary if she understood what she had to do.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có hiểu mình phải làm gì không.
I have a rule not to watch TV after nine o'clock.	Tôi quy định không xem tivi sau chín giờ.
I think you will be proud of me.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tự hào về tôi.
Tom is uninformed.	Tom là người không thông thạo.
Tom took care of my dog ​​while I was away.	Tom đã chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng.
What's next to the church?	Có gì bên cạnh nhà thờ?
Tom told me not to tell Mary that.	Tom bảo tôi đừng nói với Mary điều đó.
Why does catnip drive cats crazy?	Tại sao catnip khiến mèo phát điên?
Tom stirs the coffee with a spoon.	Tom khuấy cà phê bằng thìa.
Looks like the rain will stop soon.	Có vẻ như trời sẽ sớm tạnh mưa.
I bet Tom doesn't even know Mary.	Tôi cá là Tom thậm chí còn không biết Mary.
I have completely recovered.	Tôi đã hoàn toàn bình phục.
Tom ran to help Mary.	Tom chạy đến giúp Mary.
That wouldn't be possible for Tom.	Điều đó sẽ không thể đối với Tom.
Tom won't listen to his mother.	Tom sẽ không nghe lời mẹ.
Tom comes from a small town about three hundred miles away.	Tom đến từ một thị trấn nhỏ cách đây khoảng ba trăm dặm.
I fell asleep on the bus and missed my stop.	Tôi đã ngủ gật trên xe buýt và bỏ lỡ điểm dừng của mình.
Cats don't like to be bathed.	Mèo không thích được tắm.
We can achieve what we want without your help.	Chúng tôi có thể đạt được những gì chúng tôi muốn mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom thinks we won't be able to win.	Tom nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng.
I punched him in the jaw.	Tôi đấm vào hàm anh ta.
Let Tom know what your opinion is.	Hãy cho Tom biết ý kiến ​​của bạn là gì.
Tom has a very easy job.	Tom có ​​một công việc rất dễ dàng.
I can't tie my own shoelaces.	Tôi không thể tự buộc dây giày của mình.
Tom and Mary barely knew each other.	Tom và Mary hầu như không biết nhau.
I do not allow my children to eat candy.	Tôi không cho phép các con tôi ăn kẹo.
The shoes I'm wearing don't fit me well.	Đôi giày tôi đang đi không vừa với tôi cho lắm.
Tom didn't stay in Australia as long as he wanted to.	Tom đã không ở lại Úc bao lâu mà anh ấy muốn.
It is rare to find large dumps in Japan.	Thật hiếm khi tìm thấy những bãi lớn ở Nhật Bản.
I promise I won't bite you.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không cắn bạn.
I will sell this to you if you are willing to bid.	Tôi sẽ bán cái này cho bạn nếu bạn sẵn sàng trả giá.
The queue for tickets was unbelievably long.	Xếp hàng mua vé dài không thể tin được.
Tom probably wouldn't be impressed by that.	Tom có ​​lẽ sẽ không ấn tượng về điều đó.
You should be glad you didn't come with us last night. 	Bạn nên mừng vì bạn đã không đi với chúng tôi đêm qua.
We don't have much fun.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui.
You should tell Tom that you don't plan to stay long.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định ở lại lâu.
Fasten your seat belt.	Buộc chặt dây an toàn của bạn.
I think Tom will know the answer to that question.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Let us know where you will be.	Hãy cho chúng tôi biết bạn sẽ ở đâu.
What are you standing there for?	Bạn đang đứng đó để làm gì?
I'm not old enough to do it alone.	Tôi không đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom needs to be told never to do that again.	Tom cần được nói rằng đừng bao giờ làm điều đó nữa.
Would anyone care if Tom did?	Liệu có ai quan tâm nếu Tom làm vậy không?
Sorry, I couldn't come.	Rất tiếc, tôi không thể đến.
Tom tried to do it alone.	Tom đã cố gắng làm điều đó một mình.
How many churches do you think there are in Boston?	Bạn nghĩ có bao nhiêu nhà thờ ở Boston?
Have you ever asked me an unpretentious question?	Bạn đã bao giờ hỏi tôi một câu hỏi không khoa trương chưa?
This isn't the first time you've told me that.	Đây không phải là lần đầu tiên bạn nói với tôi điều đó.
Tom never carries a pencil.	Tom không bao giờ mang theo một cây bút chì.
How do you define success?	Bạn định nghĩa thành công như thế nào?
I will do that starting today.	Tôi sẽ làm điều đó bắt đầu từ hôm nay.
The girl sitting across from Tom is Mary.	Cô gái ngồi đối diện với Tom là Mary.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Tom and Mary want to go to the same place.	Tom và Mary muốn đến cùng một nơi.
I look forward to serving your company.	Tôi rất mong được phục vụ quý công ty.
I can't remember Tom's brother's name.	Tôi không thể nhớ tên anh trai của Tom.
Both of my bicycle tires are flat.	Cả hai lốp xe đạp của tôi đều bị xẹp.
I should never have mentioned it.	Tôi không bao giờ nên đề cập đến nó.
I can't go on Monday.	Tôi không thể đi vào thứ Hai.
Tom and I are quite busy.	Tom và tôi khá bận.
Tom did it just because everyone else did.	Tom đã làm điều đó chỉ bởi vì những người khác đã làm như vậy.
Tom thinks Mary will be drunk, but she seems very sober.	Tom nghĩ Mary sẽ say, nhưng cô ấy có vẻ rất tỉnh táo.
Tom said that he thought there was no need to rush.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không cần phải vội vàng.
Tom is still paying attention.	Tom vẫn đang chú ý.
I haven't heard that song since I was in high school.	Tôi chưa nghe bài hát đó kể từ khi tôi còn học trung học.
She put her ear to the page and set the book aside.	Cô ấy chúi tai vào trang và đặt cuốn sách sang một bên.
Tom and Mary just do what they want.	Tom và Mary chỉ làm những gì họ muốn.
Tom is as busy as you are.	Tom cũng bận như bạn.
Whether he wrote it or not will always remain a secret.	Cho dù anh ta có viết nó hay không sẽ luôn luôn là một bí mật.
Why do you gamble?	Tại sao bạn đánh bạc?
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
Tom is useless.	Tom thật vô ích.
I arrived in Boston at 2:30 pm yesterday.	Tôi đến Boston lúc 2:30 chiều hôm qua.
Tom doesn't have any real friends.	Tom không có bất kỳ người bạn thực sự nào.
You'll probably be safe doing that.	Có thể bạn sẽ an toàn khi làm điều đó.
Tom and Mary will take care of our dog.	Tom và Mary sẽ chăm sóc con chó của chúng tôi.
I don't plan to stay long.	Tôi không định ở lại lâu.
He is a financial analyst known for his ability to analyze economic trends.	Anh ấy là một nhà phân tích tài chính nổi tiếng với khả năng phân tích các xu hướng kinh tế.
I know that Tom kissed Mary.	Tôi biết rằng Tom đã hôn Mary.
I think Tom already knows why Mary doesn't have to.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary không phải làm như vậy.
Tom is mean to everyone.	Tom có ​​ý nghĩa với tất cả mọi người.
You should let Tom know you need to do it by 2:30.	Bạn nên cho Tom biết bạn cần phải làm điều đó trước 2:30.
Tom has always been frank with me.	Tom luôn thẳng thắn với tôi.
Tom is having lunch with Mary on the porch.	Tom đang ăn trưa với Mary trên hiên nhà.
I thought you wouldn't give up.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bỏ cuộc.
Everyone is my enemy.	Mọi người đều là kẻ thù của tôi.
Did you give Tom the key?	Bạn có đưa cho Tom chìa khóa không?
We know they will be good.	Chúng tôi biết rằng chúng sẽ tốt.
Tom chases Mary down the street.	Tom đuổi theo Mary trên phố.
I wish I hadn't read Tom's letter.	Tôi ước gì tôi đã không đọc lá thư của Tom.
Tom is excited, isn't he?	Tom thật hào hứng, phải không?
I'm certainly not as smart as Tom.	Chắc chắn là tôi không thông minh như Tom.
I know that you are also very busy.	Tôi biết rằng bạn cũng rất bận.
I don't have any friends in Australia.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào ở Úc.
Do you want it here or go?	Bạn muốn điều đó ở đây hay đi?
Tom and Mary were both thirsty.	Tom và Mary đều khát.
Tom and Mary got married last summer, but not together.	Tom và Mary kết hôn vào mùa hè năm ngoái, nhưng không phải với nhau.
You sound like you're really tired.	Bạn có vẻ như bạn đang thực sự mệt mỏi.
I don't want to spend more than thirty dollars.	Tôi không muốn chi nhiều hơn ba mươi đô la.
Tom was scared to death.	Tom sợ chết khiếp.
I admit that I have never been to Australia.	Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ đến Úc.
Tom asked me why I didn't come to work yesterday.	Tom hỏi tôi tại sao hôm qua tôi không đến làm việc.
Tom may not be sleepy.	Tom có ​​thể không buồn ngủ.
I could not have done this without Tom's help.	Tôi không thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Let me explain what happens.	Hãy để tôi giải thích điều gì sẽ xảy ra.
I hate this rug.	Tôi ghét tấm thảm này.
Tom says he heard Mary yawn.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy Mary ngáp.
You should tell Tom Mary can take care of herself.	Bạn nên nói với Tom Mary có thể tự lo cho mình.
That cannot be.	Điều đó không thể được.
I hope Tom and Mary don't get married.	Tôi hy vọng Tom và Mary không kết hôn.
I just thought you didn't want to come.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn không muốn đến.
Tom is a bit short for his age.	Tom hơi thấp so với tuổi của mình.
Did Tom really say he thinks I'm smart?	Tom có ​​thực sự nói rằng anh ấy nghĩ tôi thông minh không?
Tom is the father of the bride.	Tom là bố của cô dâu.
Tom says he doesn't need assistance.	Tom nói rằng anh ấy không cần hỗ trợ.
Wolf wandering in the forest.	Sói lang thang trong rừng.
I don't think I'll be able to convince Tom.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thuyết phục được Tom.
I don't want you to stay here.	Tôi không muốn bạn ở lại đây.
I think Tom is alone.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ có một mình.
I didn't know that you wanted to come to Australia with us.	Tôi không biết rằng bạn muốn đến Úc với chúng tôi.
I suspect Tom was meant to be there.	Tôi nghi ngờ Tom đã định ở đó.
I wish I hadn't promised Tom that I would go to Australia with him.	Tôi ước gì tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ đi Úc với anh ấy.
He often comes in the middle of a conversation.	Anh ấy thường chen vào giữa cuộc trò chuyện.
I suspect that Tom is in love with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang yêu Mary.
Tom says he doesn't believe that Mary was actually going to go bowling with John.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự định đi chơi bowling với John.
Some in the crowd threw beer bottles.	Một số người trong đám đông đã ném chai bia.
Tom, Mary, John and Alice were all born on October 20, 2013.	Tom, Mary, John và Alice đều sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I am closing.	Tôi đang đóng cửa.
Tom was creative.	Tom đã sáng tạo.
I love, and will continue to love, my mother's country.	Tôi yêu, và sẽ tiếp tục yêu, đất nước mẹ tôi.
I know it's Tom's handwriting.	Tôi biết đó là chữ viết tay của Tom.
Tom doesn't have a ticket.	Tom không có vé.
It can't be nothing.	Nó không thể là không có gì.
You are wearing a very expensive looking watch.	Bạn đang đeo một chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền.
I think Tom was very lucky.	Tôi nghĩ Tom đã rất may mắn.
He complained that he had been treated unfairly.	Anh ta phàn nàn rằng anh ta đã bị đối xử bất công.
Tom has been a French teacher for thirty years.	Tom đã làm giáo viên tiếng Pháp trong ba mươi năm.
Tom's comments were misleading.	Những bình luận của Tom đã gây hiểu lầm.
Tom tried to stop me from doing that.	Tom đã cố gắng ngăn cản tôi làm điều đó.
Tom is too confident, isn't he?	Tom quá tự tin, phải không?
I didn't know that Tom was your friend.	Tôi không biết rằng Tom là bạn của bạn.
Tom can swim almost as well as Mary.	Tom có ​​thể bơi gần như tốt như Mary.
Tom almost died after eating mushrooms that Mary picked.	Tom suýt chết sau khi ăn nấm mà Mary hái được.
If you don't want to read, don't read.	Nếu bạn không muốn đọc, thì đừng đọc.
That will never work.	Điều đó sẽ không bao giờ hiệu quả.
I was the only person there who didn't know that Tom used to live in Boston.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết rằng Tom từng sống ở Boston.
I promise I'll be nice to you from now on.	Anh hứa từ nay anh sẽ tốt với em.
I guess we just need to trust each other.	Tôi đoán chúng ta chỉ cần tin tưởng lẫn nhau.
What's new in your jungle?	Có gì mới trong khu rừng của bạn?
Tom walked back to the hotel.	Tom đi bộ trở lại khách sạn.
Tom has done this a thousand times.	Tom đã làm điều này cả nghìn lần.
Tom told me that Mary hadn't seen him.	Tom nói với tôi rằng Mary đã không nhìn thấy anh ta.
I am overjoyed!	Tôi sướng ngất ngây!
I'm washing dishes.	Tôi đang rửa bát.
Only one pillow.	Chỉ có một cái gối.
I won't do that here.	Tôi sẽ không làm điều đó ở đây.
Tom said I looked terrified.	Tom nói rằng tôi trông rất kinh hoàng.
I called Tom at work to tell him what happened.	Tôi đã gọi cho Tom tại nơi làm việc để nói cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra.
There is a black cat sleeping on a yellow chair.	Có một con mèo đen đang ngủ trên chiếc ghế màu vàng.
Tom seems to be a good person.	Tom dường như là một người tốt.
I didn't think Tom would be able to come yesterday morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đến vào sáng hôm qua.
Last night I stayed up for hours thinking about what to do.	Đêm qua tôi đã thức hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ xem mình nên làm gì.
Tom can eat anything.	Tom có ​​thể ăn bất cứ thứ gì.
She always spoke to him in a loud voice.	Cô ấy luôn nói với anh ta bằng một giọng lớn.
Tom bought a pair of rubber boots.	Tom đã mua một đôi ủng cao su.
Tom says he has been told not to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm như vậy nữa.
Tom needs to see Mary.	Tom cần gặp Mary.
I hope you are not afraid to use it.	Tôi hy vọng bạn không sợ khi sử dụng nó.
We have known this for a while.	Chúng tôi đã biết điều này một thời gian.
I'm so sorry I got home so late.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã về nhà quá muộn.
Tom never thought Mary would win.	Tom chưa bao giờ nghĩ Mary sẽ thắng.
Tom reads the Bible.	Tom đọc Kinh thánh.
I want you to call me back as soon as possible.	Tôi muốn bạn gọi lại cho tôi càng sớm càng tốt.
I'm still not used to the noise.	Tôi vẫn chưa quen với tiếng ồn.
I think Tom is not as tall as his father.	Tôi nghĩ Tom không cao bằng bố.
We set up a tent by the river.	Chúng tôi dựng lều cạnh sông.
Why are you telling me that Tom has a girlfriend?	Tại sao bạn lại nói với tôi rằng Tom đã có bạn gái?
Where's the shirt I bought for you?	Cái áo mà tôi mua cho bạn đâu rồi?
Did you know he bought a condo?	Bạn có biết anh ấy đã mua một căn hộ chung cư?
Are you sure you don't want me to say anything?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi nói gì không?
We even asked Tom for help.	Chúng tôi thậm chí đã yêu cầu Tom giúp đỡ.
Their efforts went unnoticed.	Những nỗ lực của họ đã không được chú ý.
Tom came from Australia just to see me.	Tom đến từ Úc chỉ để gặp tôi.
Tom probably won't be supportive.	Tom có ​​thể sẽ không ủng hộ.
Tom said he would call Mary on Monday night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho Mary vào tối thứ Hai.
I don't like the ocean.	Tôi không thích đại dương.
It would be a pity if Tom couldn't do that.	Sẽ thật tiếc nếu Tom không làm được điều đó.
Tom has been through all of this before.	Tom đã trải qua tất cả những điều này trước đây.
I hope you will be comfortable.	Tôi hy vọng bạn sẽ được thoải mái.
Who commands this unit?	Ai chỉ huy đơn vị này?
Tom says Mary is not often late.	Tom nói Mary không thường xuyên đến muộn.
That seems like something I want to do.	Đó có vẻ giống như một điều gì đó mà tôi muốn làm.
Tom thinks he knows where Mary went.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết Mary đã đi đâu.
I don't know, but I bet either Tom or Mary does.	Tôi không biết, nhưng tôi cá là Tom hoặc Mary đều biết.
Tom is my violin teacher.	Tom là giáo viên dạy đàn vĩ cầm của tôi.
You are not like your mother.	Bạn không giống mẹ của bạn.
Tom says he wants to continue working here.	Tom nói rằng anh ấy muốn tiếp tục làm việc ở đây.
I'm very excited for the field trip tomorrow.	Tôi rất hào hứng với chuyến dã ngoại ngày mai.
Tom didn't buy Mary anything.	Tom đã không mua cho Mary bất cứ thứ gì.
Tom is sleepy.	Tom đang buồn ngủ.
How do you plan to stop Tom from doing that?	Làm thế nào để bạn có kế hoạch ngăn chặn Tom làm điều đó?
Are you the one who asked Tom to help Mary?	Bạn có phải là người đã nhờ Tom giúp Mary không?
Tom knows that Mary shouldn't eat shellfish.	Tom biết rằng Mary không nên ăn động vật có vỏ.
The committee was convened immediately.	Ủy ban đã được triệu tập ngay lập tức.
I believe Tom did what he said he did.	Tôi tin rằng Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
I spent all day sneezing.	Tôi đã dành cả ngày để hắt hơi.
You're not kidding, are you?	Bạn không đùa, phải không?
Tom told me why he couldn't do it.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy không thể làm điều đó.
How many aspirin tablets have you taken?	Bạn đã uống bao nhiêu viên aspirin?
If they are caught, they will have to work for 5 years.	Nếu họ bị bắt, họ sẽ phải làm 5 năm.
Looks like Tom agrees.	Có vẻ như Tom đồng ý.
I know that Tom is a little older than Mary.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn Mary một chút.
Have you ever crossed a large river like this one?	Bạn đã bao giờ vượt qua một con sông lớn như con sông này chưa?
Thanks Tom for telling us the truth.	Cảm ơn Tom đã cho chúng tôi biết sự thật.
You should probably tell Tom how to do it.	Bạn có lẽ nên nói cho Tom biết cách làm điều đó.
Please don't do it without me.	Xin đừng làm điều đó mà không có tôi.
Tom almost always eats breakfast, but Mary rarely does.	Tom hầu như luôn ăn sáng, nhưng Mary thì ít khi ăn.
Tom did not expect to see Mary at the party.	Tom không mong đợi để gặp Mary trong bữa tiệc.
I think there is nothing I can do about it.	Tôi nghĩ rằng tôi không thể làm gì về điều đó.
Tom's career almost ended before it began.	Sự nghiệp của Tom gần như kết thúc trước khi nó bắt đầu.
I think what you need now is a kiss.	Tôi nghĩ rằng điều bạn cần bây giờ là một nụ hôn.
Tom has been planning to do that for a long time.	Tom đã dự định làm điều đó từ rất lâu.
Tom told me he thought Mary would sympathize.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thông cảm.
Tom had to wait in line at the box office for more than three hours.	Tom đã phải xếp hàng ở phòng vé hơn ba tiếng đồng hồ.
Don't you think I'm photogenic?	Bạn không nghĩ mình ăn ảnh sao?
I'll call Tom for you.	Tôi sẽ gọi Tom cho bạn.
Tom was really shocked.	Tom thực sự bị sốc.
Tom doesn't talk to us anymore.	Tom không nói chuyện với chúng tôi nữa.
Tom got in on his own.	Tom đã tự mình vào cuộc.
Tom said that Mary went to Boston.	Tom nói rằng Mary đã đến Boston.
I hope that you are having a good day.	Tôi hy vọng rằng bạn đang có một ngày tốt lành.
I met one of Tom's brothers, but not the other three.	Tôi đã gặp một trong những người anh em của Tom, nhưng không phải ba người còn lại.
I think it's very likely that Tom doesn't know that he won't be allowed into the museum without his parents.	Tôi nghĩ rất có thể Tom không biết rằng anh ấy sẽ không được phép vào bảo tàng mà không có cha mẹ.
Tom told me he wanted to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Boston.
Tom's computer crashes constantly.	Máy tính của Tom bị treo liên tục.
Tom would do it another way.	Tom sẽ làm điều đó theo cách khác.
It is not a matter of money.	Nó không phải là một vấn đề tiền bạc.
What do you say while walking by the beach?	Bạn nói gì khi đi dạo bên bờ biển?
Don't know if Tom knows French?	Không biết Tom có ​​biết tiếng Pháp không?
Tom has a meaningless job.	Tom có ​​một công việc vô nghĩa.
Tom joined the city's annual polar bear swim.	Tom đã tham gia cuộc bơi lội dành cho gấu bắc cực hàng năm của thành phố.
I don't like cookies.	Tôi không thích bánh quy.
It won't be easy to find someone who does.	Sẽ không dễ dàng để tìm được ai đó làm điều đó.
I talk to Tom in French every day.	Tôi nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp mỗi ngày.
I heard someone screaming and wondered who it was.	Tôi nghe thấy ai đó la hét và tự hỏi đó là ai.
I scrub the sink.	Tôi cọ rửa bồn rửa mặt.
We have not stopped doing what we are doing.	Chúng tôi đã không ngừng làm những gì chúng tôi đang làm.
Tom didn't seem to care much about what was going on.	Tom dường như không quan tâm lắm đến những gì đang diễn ra.
I think Tom will win.	Tôi cho rằng Tom sẽ thắng.
Tom really can't do it even though he says he can.	Tom thực sự không thể làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy có thể.
Tom ate an entire loaf of bread.	Tom đã ăn hết một ổ bánh mì.
Tom is not a caretaker.	Tom không phải là người chăm sóc.
Tom said Mary was going to go surfing.	Tom nói Mary định đi lướt sóng.
I want to go to Boston with Tom.	Tôi muốn đến Boston với Tom.
When was the last time you went to the dentist?	Lần cuối cùng bạn đến gặp nha sĩ là khi nào?
Now we are using the old farm as a storage.	Bây giờ chúng tôi đang sử dụng trang trại cũ làm kho chứa.
Tom will be home by 2:30.	Tom sẽ về nhà trước 2:30.
Tom was born in October.	Tom sinh vào tháng Mười.
Tom told me to meet him in front of the theater.	Tom nói với tôi rằng hãy gặp anh ấy trước rạp hát.
Tom doesn't like learning French.	Tom không thích học tiếng Pháp.
I know Tom knows that Mary shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó ở đây.
This evil custom must be abolished.	Tục lệ xấu xa này phải được bãi bỏ.
We are not all like that.	Tất cả chúng ta không phải như vậy.
Tom is acting like he doesn't care.	Tom đang làm như anh ấy không quan tâm.
Tom saw a dog in Mary's car.	Tom đã nhìn thấy một con chó trong xe của Mary.
I know that Tom is a much better bass player than I am.	Tôi biết rằng Tom là người chơi bass giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom's office is three miles from his house.	Văn phòng của Tom cách nhà anh ta ba dặm.
Tom seems really depressed.	Tom dường như thực sự chán nản.
I think you don't know where Tom is.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết Tom ở đâu.
Tom didn't complain, did he?	Tom đã không phàn nàn, phải không?
Tom pressed his face against the window.	Tom áp mặt vào cửa sổ.
This recorder is not new.	Máy ghi âm này không phải là mới.
Tom was the first to volunteer to help us do that.	Tom là người đầu tiên tình nguyện giúp chúng tôi làm điều đó.
I have never played tuba.	Tôi chưa bao giờ chơi tuba.
Tom is also at the beach.	Tom cũng ở bãi biển.
Tom did poorly in his classes.	Tom đã học kém trong các lớp học của mình.
Tom said he did not want to spend any more time in Australia.	Tom cho biết anh không muốn dành thêm thời gian ở Úc.
Tom played very well.	Tom chơi rất tốt.
We are having burgers.	Chúng tôi đang có bánh mì kẹp thịt.
I don't think Tom likes swimming.	Tôi không nghĩ Tom thích bơi lội.
There is a runaway in your inventory.	Có một cuộc chạy trốn trong kho của bạn.
All roads are congested.	Tất cả các con đường đều bị tắc nghẽn.
I know Tom is heartbroken.	Tôi biết Tom rất đau lòng.
I wonder if that happens in our lifetime.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có xảy ra trong cuộc đời của chúng ta không.
There must be something accusatory in that apartment. 	Phải có một cái gì đó buộc tội trong căn hộ đó.
Tear this place out if you must.	Xé nơi này ra nếu bạn phải.
Tom is coming to visit next week.	Tom sẽ đến thăm vào tuần tới.
You will also have to do that.	Bạn cũng sẽ phải làm điều đó.
Tom is studying architecture.	Tom đang học kiến ​​trúc.
I didn't know you guys were friends.	Tôi không biết các bạn là bạn.
Tom always asks the same question.	Tom luôn hỏi câu hỏi tương tự.
I'll talk to Tom right away.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom ngay lập tức.
I think Tom wants you to do that.	Tôi nghĩ Tom muốn bạn làm điều đó.
Tom smiled back at me.	Tom cười lại với tôi.
There is not enough time to do everything that we need to do.	Không có đủ thời gian để làm mọi thứ mà chúng tôi cần làm.
I don't think Tom will stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngừng làm điều đó.
Tom was too shy to talk to Mary.	Tom quá nhút nhát để nói chuyện với Mary.
Tom took some money from his pocket and gave it to the homeless man.	Tom lấy một ít tiền trong túi và đưa cho người đàn ông vô gia cư.
Tom didn't want Mary to go there.	Tom không muốn Mary đến đó.
Tom says he doesn't know who to trust.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên tin ai.
Tom doesn't want to finish what he's doing.	Tom không muốn hoàn thành việc anh ấy đang làm.
Tom will be in pain if you don't.	Tom sẽ rất đau nếu bạn không làm vậy.
I realized I didn't have to.	Tôi nhận ra mình không cần phải làm thế.
Tom is a stranger here.	Tom là một người lạ ở đây.
I asked Tom to tell me about his problem.	Tôi yêu cầu Tom nói cho tôi biết về vấn đề của anh ấy.
Tom said he thought it would be a big mistake to tell Mary about what happened.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary về những gì đã xảy ra.
All the girls in the class had their ears pierced.	Tất cả các bạn nữ trong lớp đều bị xỏ lỗ tai.
You're the only one allowed to do that, right?	Bạn là người duy nhất được phép làm điều đó, phải không?
Don't let the dog in.	Đừng để chó vào.
Tom will shovel snow on the roof for us.	Tom sẽ xúc tuyết trên mái nhà cho chúng ta.
Tom had a really hard day.	Tom đã có một ngày thực sự khó khăn.
Tom said he would do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự mình làm điều đó.
The phone rang three times before Tom answered.	Điện thoại đổ chuông ba lần trước khi Tom trả lời.
I've survived worse than that.	Tôi đã sống sót tồi tệ hơn thế.
I'm afraid we need to go if we want to get home before dark.	Tôi e rằng chúng ta cần phải đi nếu chúng ta muốn về nhà trước khi trời tối.
I didn't give you permission to use my car.	Tôi đã không cho phép bạn sử dụng xe của tôi.
Tom didn't tell his friends that he was going to Australia.	Tom đã không nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Úc.
I give you all you ask for, but you never seem to be satisfied.	Tôi cho bạn tất cả những gì bạn yêu cầu, nhưng bạn dường như không bao giờ hài lòng.
Where's my desk?	Bàn của tôi đâu?
He was so sick that he died two hours later.	Anh ta bị ốm đến nỗi chết hai giờ sau đó.
I will do whatever it takes to save our marriage.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Is Tom going to go today?	Hôm nay Tom có ​​đi không?
We have chosen Tom as our president.	Chúng tôi đã chọn Tom làm chủ tịch.
Don't stick your hand out the window.	Đừng thò tay ra ngoài cửa sổ.
I wonder if Tom is doing that now.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang làm điều đó bây giờ không.
I don't do that to Tom anymore.	Tôi không làm thế với Tom nữa.
Tom is not always wrong.	Tom không phải lúc nào cũng sai.
Tom might be outside.	Tom có ​​thể đang ở bên ngoài.
Tom visits Mary once a year.	Tom đến thăm Mary mỗi năm một lần.
I hope Tom will be supportive.	Tôi hy vọng Tom sẽ ủng hộ.
I think we should give Tom a little rest.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom nghỉ ngơi một chút.
Tom would probably be worried.	Tom có ​​thể sẽ lo lắng.
Tom says that everyone he knows loves to do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều thích làm điều đó.
You can tell Tom really wants it.	Bạn có thể nói Tom thực sự muốn nó.
Tom didn't tell me all the details.	Tom đã không nói với tôi tất cả các chi tiết.
Tom tore the page.	Tom đã xé trang giấy.
Tom has financial problems again.	Tom lại gặp vấn đề về tài chính.
They are the ugliest shoes I have ever seen.	Chúng là đôi giày xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
Tom bothered Mary.	Tom đã làm phiền Mary.
Please wait. 	Vui lòng chờ.
I'll bring you a towel.	Tôi sẽ mang cho bạn một chiếc khăn tắm.
Tom said that he thought Mary would be heartbroken.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất đau lòng.
I very seriously doubt Tom will be angry.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm trọng Tom sẽ tức giận.
Tom is easily controlled.	Tom dễ dàng bị kiểm soát.
I can get there before 2:30.	Tôi có thể đến đó trước 2:30.
What will you give Tom for Christmas?	Bạn sẽ tặng gì cho Tom vào Giáng sinh?
If you can't do it, I'll ask Tom to do it.	Nếu bạn không thể làm điều đó, tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
She did not participate in our conversation.	Cô ấy không tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tom is the only one who can do this.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều này.
He decided to have surgery.	Anh ấy đã quyết định được phẫu thuật.
Tom will need a good lawyer.	Tom sẽ cần một luật sư giỏi.
I suspect Tom didn't visit Boston.	Tôi nghi ngờ Tom đã không đến thăm Boston.
You will get lost.	Bạn sẽ bị lạc.
I think there's a lot we need to do.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm.
I wonder if Tom asked Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​yêu cầu Mary làm điều đó hay không.
Tom could have wanted more.	Tom có ​​thể muốn nhiều hơn nữa.
The judge sentenced Tom to life in prison.	Thẩm phán đã kết án Tom tù chung thân.
Tom is not afraid of competition.	Tom không sợ cạnh tranh.
It won't be easy.	Nó sẽ không dễ dàng.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Doing that will probably take more than thirty minutes.	Làm điều đó có thể sẽ mất hơn ba mươi phút.
Tell Tom to hurry up.	Bảo Tom nhanh lên.
Tom's suspicions were correct.	Sự nghi ngờ của Tom đã đúng.
I don't think you're in your office on Monday.	Tôi không nghĩ rằng bạn ở văn phòng của bạn vào thứ Hai.
The food in the party was not very good.	Thức ăn trong bữa tiệc không ngon lắm.
Aren't you going to introduce me to your friends?	Bạn không định giới thiệu tôi với bạn bè của bạn sao?
I don't need more information.	Tôi không cần thêm thông tin.
I know that Tom would let Mary do it alone if she was a little older.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình nếu cô ấy lớn hơn một chút.
Tom opened the blue door.	Tom đã mở cánh cửa màu xanh.
I don't believe Tom can take care of himself.	Tôi không tin Tom có ​​thể tự lo cho mình.
Tom is addicted to junk food.	Tom nghiện đồ ăn vặt.
Tom broke his fishing rod.	Tom đã làm gãy chiếc cần câu của mình.
What I told Tom is the truth.	Những gì tôi nói với Tom là sự thật.
Tom tells Mary that he doesn't love her.	Tom nói với Mary rằng anh không yêu cô.
Your left eye is twitching again.	Mắt trái của bạn lại bị co giật.
I don't ignore Tom.	Tôi không bỏ qua Tom.
Tom hasn't joined our club yet.	Tom vẫn chưa tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom writes Mary's number on a napkin.	Tom viết số của Mary trên một chiếc khăn ăn.
The Internet is now something we cannot live without.	Internet bây giờ là thứ mà chúng ta không thể sống thiếu.
That is the solution to the puzzle.	Đó là lời giải cho câu đố.
I can't remember how to get there.	Tôi không thể nhớ làm thế nào để đến đó.
Would you like to come to Boston with us?	Bạn có muốn đến Boston với chúng tôi không?
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
Tom does it all the time.	Tom làm điều đó mọi lúc.
Tom is back in uniform.	Tom đã trở lại trong bộ đồng phục.
That is illegal.	Đó là bất hợp pháp.
I haven't practiced piano in a long time.	Tôi đã không tập đàn trong một thời gian dài.
Tom lost his camera in Boston.	Tom bị mất máy ảnh ở Boston.
Tom didn't clean up on his own.	Tom đã không tự mình dọn dẹp.
I don't think Tom would be upset about that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó chịu vì điều đó.
You didn't tell me you were a barber.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn là một thợ cắt tóc.
Tom knew why Mary didn't want to do it.	Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Is it true that Tom is going to Boston?	Có đúng là Tom sẽ đến Boston không?
I doubt that Tom will do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Don't know if Tom is worried or not.	Không biết Tom có ​​lo lắng hay không.
I don't think that's what people really think.	Tôi không nghĩ đó là những gì mọi người thực sự nghĩ.
She is wearing a hat.	Cô ấy đang đội mũ.
I was the one who told Tom who to give it to.	Tôi là người đã nói với Tom nên đưa nó cho ai.
Tom does whatever we ask him to do.	Tom làm bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Some people say that I am unpredictable.	Một số người nói rằng tôi không thể đoán trước được.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang lo lắng.
Tom hasn't cleaned his room yet.	Tom vẫn chưa dọn phòng của mình.
You can't leave me here.	Bạn không thể để tôi ở đây.
Tom often complains about his job.	Tom thường phàn nàn về công việc của mình.
Is the book you read yesterday in French?	Cuốn sách bạn đọc hôm qua có phải bằng tiếng Pháp không?
Tom took a dipper out of his water bottle.	Tom lấy một cái gáo ra khỏi chai nước của mình.
They don't respect Tom.	Họ không tôn trọng Tom.
Although he is very old, he is healthy.	Mặc dù ông ấy rất già nhưng ông ấy vẫn khỏe mạnh.
Tom saved my life.	Tom đã cứu mạng tôi.
Tom must be devastated.	Tom phải bị tàn phá.
Tom was able to find work in Boston.	Tom đã có thể tìm việc ở Boston.
Do you think Tom is still cold?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn lạnh lùng?
I'm used to the heat.	Tôi đã quen với cái nóng.
Tom seems rather annoyed.	Tom có ​​vẻ khá khó chịu.
I don't need to know why Tom doesn't want to do that.	Tôi không cần biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I don't let Tom watch TV after 10pm.	Tôi không cho Tom xem TV sau 10 giờ tối.
Tom started talking about what he did for a living.	Tom bắt đầu nói về những gì anh ấy đã làm để kiếm sống.
I haven't seen Tom in 2 months.	Tôi đã không gặp Tom trong 2 tháng.
Mary says Tom wants her to have lunch with him.	Mary nói Tom muốn cô ăn trưa với anh ta.
I was in Australia.	Tôi đã ở Úc.
Tom didn't start learning French until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom and Mary cannot be in the same room.	Tom và Mary không thể ở cùng phòng.
You should go to Australia.	Bạn nên đi Úc.
It is unrealistic to expect no conflicts.	Không thực tế khi mong đợi không có xung đột.
Tom has moved out and has filed for divorce.	Tom đã chuyển ra ngoài sống và đã đệ đơn ly hôn.
I hope Tom Jackson doesn't get re-elected.	Tôi hy vọng Tom Jackson không tái đắc cử.
Tom doesn't think you like doing that.	Tom không nghĩ rằng bạn thích làm điều đó.
Tom said he thought he was too young to do that.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng mình còn quá trẻ để làm điều đó.
I know that Tom is a racist.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ phân biệt chủng tộc.
You know that Tom can't do that very well, right?	Bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó rất tốt, phải không?
I started to regret it.	Tôi bắt đầu hối hận.
Tom has cold feet.	Tom có ​​bàn chân lạnh.
It was a fortress built to protect the town from invasion.	Đó là một pháo đài được xây dựng để bảo vệ thị trấn khỏi bị xâm lược.
I just wanted to say that I believe you.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi tin bạn.
I cannot afford to do that today.	Tôi không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
Tom couldn't stop it.	Tom không thể ngăn nó lại.
Smoking is not a healthy habit.	Hút thuốc không phải là một thói quen lành mạnh.
You shouldn't try to do everything alone.	Bạn không nên cố gắng làm mọi thứ một mình.
You just don't know how it feels.	Bạn chỉ không biết nó cảm thấy thế nào.
I doubt Tom and Mary would be reluctant to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó một mình.
You won't go, will you?	Bạn sẽ không đi, bạn sẽ?
Tom analyzed the results.	Tom đã phân tích kết quả.
I'm afraid I'm not used to that expression.	Tôi e rằng tôi không quen với biểu hiện đó.
We rented a rowing boat.	Chúng tôi thuê một chiếc thuyền chèo.
Tom told me all about you.	Tom đã nói với tôi tất cả những điều về bạn.
I don't want that to happen.	Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Tom's plan worked.	Kế hoạch của Tom đã thành công.
Where does all that confidence come from?	Tất cả sự tự tin đó đến từ đâu?
Tell Tom I don't care.	Nói với Tom rằng tôi không quan tâm.
Ants can lift objects 50 times their own weight.	Kiến có thể nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của chính mình.
I apologize to Tom for doing that.	Tôi xin lỗi Tom vì đã làm điều đó.
I want to know how much Tom weighs.	Tôi muốn biết Tom nặng bao nhiêu.
Tom woke up to the sound of someone knocking on the door.	Tom tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
You won't regret this, will you?	Bạn sẽ không hối tiếc về điều này, phải không?
I'm sure we can work this out.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này.
Tom won't be here tomorrow.	Tom sẽ không ở đây vào ngày mai.
This is Tom's fault.	Đây là lỗi của Tom.
If you want me to stay, just tell me.	Nếu bạn muốn tôi ở lại, chỉ cần nói với tôi.
Did you ask Tom what happened?	Bạn đã hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra?
Is Tom still a teacher?	Tom có ​​còn là giáo viên không?
Hard work has begun to speak for his health.	Lao động chăm chỉ đã bắt đầu nói lên sức khỏe của anh ấy.
This is the leak.	Đây là rò rỉ.
How did you find out that Tom knows how to do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom biết cách làm điều đó?
Tom doesn't drive.	Tom không lái xe.
Tom has never done it here before.	Tom chưa bao giờ làm điều đó ở đây trước đây.
Tom couldn't open the heavy doors.	Tom không thể mở được những cánh cửa nặng nề.
I asked Tom where he lived.	Tôi hỏi Tom nơi anh ấy sống.
I don't know that story at all.	Tôi hoàn toàn không biết câu chuyện đó.
Tom needs more money.	Tom cần thêm tiền.
I'm reporting on a mission.	Tôi đang báo cáo nhiệm vụ.
Tom thanked everyone for their help.	Tom đã cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ của họ.
I don't want to cause a problem.	Tôi không muốn gây ra một vấn đề.
You are very impolite to decline her invitation.	Bạn rất bất lịch sự khi từ chối lời mời của cô ấy.
I want to know how long Tom plans to stay in Australia.	Tôi muốn biết Tom dự định ở Úc trong bao lâu.
I can't remember who I have to give this to.	Tôi không thể nhớ tôi phải đưa cái này cho ai.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần làm điều đó hay không.
I worked all morning.	Tôi đã làm việc cả buổi sáng.
Tom said it was harder than he expected.	Tom nói rằng nó khó hơn anh ấy mong đợi.
Tom did us a favor.	Tom đã giúp chúng tôi một việc.
I think Tom is not happy.	Tôi nghĩ Tom không vui.
These walls are not soundproof.	Những bức tường này không cách âm.
Tom is quite likable.	Tom khá dễ mến.
We waded across the river.	Chúng tôi đã lội qua sông.
Tom and Mary spent a good time together.	Tom và Mary đã dành thời gian vui vẻ bên nhau.
I doubt Tom will help Mary do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I think Tom went to Australia last month.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Úc vào tháng trước.
Let's punish Tom.	Hãy trừng phạt Tom.
I don't think Tom and Mary ever did that.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã từng làm điều đó.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
I have a rich uncle who left me a lot of money.	Tôi có một người chú giàu có để lại cho tôi rất nhiều tiền.
Tom wants to do it with you.	Tom muốn làm điều đó với bạn.
I bought this hat while I was in Boston.	Tôi đã mua chiếc mũ này khi tôi ở Boston.
Tom believes that to be true.	Tom tin rằng đó là sự thật.
I thought you said you were an only child.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn là con một.
Why would Tom want to do that?	Tại sao Tom muốn làm điều đó?
Tom knows what Mary is doing.	Tom biết Mary đang làm gì.
Here is the drink for you.	Đây là đồ uống cho bạn.
You know that's a lie, right?	Bạn biết rằng đó là một lời nói dối, phải không?
I know you wouldn't want to do it alone.	Tôi biết bạn sẽ không muốn làm điều đó một mình.
Where did Tom learn to play tennis?	Tom đã học chơi quần vợt ở đâu?
Tom was just curious.	Tom chỉ tò mò.
Tom's truck is stuck in the mud.	Xe tải của Tom bị kẹt trong bùn.
I'm clearly missing something here.	Tôi rõ ràng đang thiếu một cái gì đó ở đây.
Tom seems to be perfectly fine.	Tom dường như hoàn toàn khỏe mạnh.
Tom lied.	Tom đã nói dối.
I don't care why.	Tôi không quan tâm tại sao.
Tom says he is not strong.	Tom nói rằng anh ấy không mạnh mẽ.
Tom no longer intended to do that.	Tom không còn định làm điều đó nữa.
You never said you were friends with Tom.	Bạn chưa bao giờ nói rằng bạn là bạn của Tom.
Neither Tom nor Mary was late.	Cả Tom và Mary đều không đến muộn.
Tom and Mary live nearby.	Tom và Mary sống gần đây.
Tom asked me if I had a dog.	Tom hỏi tôi nếu tôi có một con chó.
I am allergic to seafood.	Tôi bị dị ứng với hải sản.
There is definitely something wrong here.	Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây.
Admission to the museum is thirty dollars.	Vé vào cửa bảo tàng là ba mươi đô la.
The real reason that I ask you to stay is that we need your help.	Lý do thực sự mà tôi yêu cầu bạn ở lại là chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom admitted that he was overwhelmed.	Tom thừa nhận rằng anh đã bị choáng ngợp.
I don't know how long I will be in the hospital.	Tôi không biết mình sẽ ở bệnh viện bao lâu.
Where will you be at 2:30?	Bạn sẽ ở đâu vào lúc 2:30?
Why didn't you tell me about what you did?	Tại sao bạn không nói với tôi về những gì bạn đã làm?
You will be the first to know.	Bạn sẽ là người đầu tiên biết.
I'm trying to sleep.	Tôi đang cố đi ngủ.
Tom brought me a wonderful gift.	Tom đã mang đến cho tôi một món quà tuyệt vời.
Let's start at 2:30.	Hãy bắt đầu lúc 2:30.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ.
Did you plan that with Tom?	Bạn đã lập kế hoạch đó với Tom?
Tom is about to lose consciousness.	Tom sắp mất ý thức.
Tom told me he sympathized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thông cảm.
Tom went to Australia last year.	Tom đã đến Úc vào năm ngoái.
Tom doesn't seem to have a sense of humour.	Tom dường như không có khiếu hài hước.
Tom said he had been waiting for more than three hours.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi hơn ba giờ đồng hồ.
I set the trap between the branches.	Tôi đặt cái bẫy giữa các cành cây.
When is Tom planning to take the photo?	Khi nào Tom dự định chụp ảnh?
Tom received no answer from Mary.	Tom không nhận được câu trả lời từ Mary.
You know that I can do it, right?	Bạn biết rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
Do you think the judge will overturn his decision when he hears new evidence?	Bạn có nghĩ thẩm phán sẽ đảo ngược quyết định của mình khi nghe bằng chứng mới?
Tom and Mary are not at home.	Tom và Mary không có nhà.
I wrote a postcard to Tom.	Tôi đã viết một tấm bưu thiếp cho Tom.
I heard that Tom is going to Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ đến Boston.
Tom showed me some pictures.	Tom cho tôi xem một số hình ảnh.
I don't want to go camping with you.	Tôi không muốn đi cắm trại với bạn.
I have a deal for you.	Tôi có một thỏa thuận cho bạn.
I was not injured in the attack.	Tôi không bị thương trong cuộc tấn công.
Believe it or not, I want to get through everything like you do.	Dù bạn có tin hay không, tôi cũng muốn vượt qua mọi chuyện như bạn làm.
He made a good impression on his banker.	Anh ấy đã tạo được ấn tượng tốt với giám đốc ngân hàng của mình.
You will soon get used to the climate here.	Bạn sẽ sớm quen với khí hậu ở đây.
What's your email address?	Địa chỉ email của bạn là gì?
What does Tom like to do that you don't like to do?	Tom thích làm gì mà bạn không thích làm?
How much money do you expect to earn doing that?	Bạn dự kiến ​​kiếm được bao nhiêu tiền để làm điều đó?
I can't work with you standing there.	Tôi không thể làm việc với bạn đang đứng đó.
I really doubt Tom will be there.	Tôi thực sự nghi ngờ Tom sẽ ở đó.
Walking in the park, I met a friend of mine.	Đi dạo trong công viên, tôi gặp một người bạn của tôi.
Tom took off his sunglasses.	Tom tháo kính râm ra.
Tom said that he likes learning French.	Tom nói rằng anh ấy thích học tiếng Pháp.
He is now a university student.	Anh ấy bây giờ là một sinh viên đại học.
Tom is a man without ambition.	Tom là người không có tham vọng.
We will do whatever it takes to get this done on time.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành việc này đúng hạn.
Do you want to go to Boston with Tom?	Bạn có muốn đến Boston với Tom không?
Can't you do anything to help me?	Bạn không thể làm gì để giúp tôi?
Tom looked at Mary apprehensively.	Tom nhìn Mary đầy e ngại.
Tom literally fell off the wagon.	Tom đã rơi khỏi toa xe theo đúng nghĩa đen.
Tom refused to tell Mary what he knew.	Tom từ chối nói cho Mary những gì anh biết.
Tom seemed surprised when Mary told him he didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh không cần phải làm vậy.
Tom also started to cry.	Tom cũng bắt đầu khóc.
It was you who went to take out the trash, right?	Đó là bạn đã đi đổ rác, phải không?
The old man was almost hit by a car.	Ông già suýt bị xe tông.
Tom usually wears a hat and umbrella.	Tom thường đội mũ và mang ô.
I don't think you understand.	Tôi không nghĩ là bạn hiểu.
He's as rich as any man in this town.	Anh ta giàu có như bất kỳ người đàn ông nào trong thị trấn này.
This is the house I used to live in.	Đây là ngôi nhà mà tôi đã từng ở.
Probably won't be able to do it alone.	Có lẽ sẽ không thể làm được điều đó một mình.
Did you see that Tom came home?	Bạn có thấy rằng Tom về nhà không?
I don't know who might have stolen your bike.	Tôi không biết ai có thể đã lấy trộm xe đạp của bạn.
Tom always seems to be there at the same time as me.	Tom dường như luôn ở đó cùng lúc với tôi.
I ran into him at the airport yesterday.	Tôi tình cờ gặp anh ấy ở sân bay ngày hôm qua.
Tom said he didn't think Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
Why don't we drop by to see her?	Tại sao chúng ta không ghé qua để gặp cô ấy?
I have some good news and some bad news.	Tôi có một số tin tốt và một số tin xấu.
Tom saw what he thought was the gun in Mary's hand.	Tom nhìn thấy thứ anh ta nghĩ là khẩu súng trong tay Mary.
I have asked you to stay out of my office.	Tôi đã yêu cầu bạn tránh ra khỏi văn phòng của tôi.
I don't go to Australia anymore.	Tôi không đi Úc nữa.
I think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó có chủ đích.
I really like the way Tom does it.	Tôi thực sự thích cách Tom làm điều đó.
Tom knows we care.	Tom biết chúng tôi quan tâm.
I don't know how to deal with this.	Tôi không biết làm thế nào để đối phó với điều này.
Do you want me not to talk?	Bạn có muốn tôi không nói chuyện?
We just want you to know that we care.	Chúng tôi chỉ muốn bạn biết rằng chúng tôi quan tâm.
I plan to stay in Australia with my uncle.	Tôi định ở lại Úc với chú tôi.
I think Tom is pretty good at sports.	Tôi nghĩ rằng Tom chơi thể thao khá giỏi.
It was one of the hardest things I've ever had to do.	Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng phải làm.
The man cheated the old woman out of money.	Người đàn ông lừa bà già hết tiền.
Tom said that he hoped that Mary would like the gift he was going to give her.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy định tặng cho cô ấy.
I want you to call me as soon as possible.	Tôi muốn bạn gọi cho tôi càng sớm càng tốt.
Tom and I are having lunch now.	Tom và tôi bây giờ đang ăn trưa.
Tom knows why Mary is planning to go to Boston.	Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch đến Boston.
I have to do it before I go home.	Tôi phải làm điều đó trước khi tôi về nhà.
Her house is across the bridge.	Nhà cô ấy ở bên kia cầu.
Tom may change his mind.	Tom có ​​thể đổi ý.
You don't have to pay.	Bạn không phải trả tiền.
Tom and Mary are very smart.	Tom và Mary rất thông minh.
Tom sweats a lot.	Tom đổ mồ hôi rất nhiều.
I wish I continued my Chinese. 	Tôi ước tôi tiếp tục tiếng Trung của mình.
I need it for my work.	Tôi cần nó cho công việc của tôi.
Don't tell Tom I'm here.	Đừng nói với Tom rằng tôi ở đây.
It won't be long before we can enjoy space travel.	Sẽ không lâu nữa chúng ta có thể tận hưởng chuyến du hành vũ trụ.
Tom and Mary both complained about the smell.	Tom và Mary đều phàn nàn về mùi.
Tom tried to hide his disappointment.	Tom cố gắng che giấu sự thất vọng của mình.
Tom and Mary are satisfied.	Tom và Mary hài lòng.
I'll leave at 2:30.	Tôi sẽ đi lúc 2:30.
This is an automatic door.	Đây là cửa tự động.
Is Tom serious about this?	Tom có ​​nghiêm túc về điều này không?
Why don't you leave me alone?	Sao anh không để em yên?
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
I don't know how to get those regulations legally.	Tôi không biết làm thế nào để có được những quy định đó một cách hợp pháp.
Tom won't be gone for long.	Tom sẽ không đi lâu đâu.
I don't want to work tomorrow.	Tôi không muốn làm việc vào ngày mai.
Do you happen to know where Tom is?	Bạn có tình cờ biết Tom ở đâu không?
Tom is a pig-headed idiot.	Tom là một tên ngốc đầu lợn.
Do you think Tom would do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình?
Tom makes mistakes every time he speaks French.	Tom mắc lỗi mỗi khi nói tiếng Pháp.
Tom looked around, but saw no one.	Tom nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả.
Tom has more homework than me.	Tom có ​​nhiều bài tập về nhà hơn tôi.
There are not enough chairs in the meeting room.	Không có đủ ghế trong phòng họp.
I don't understand how to do that.	Tôi không hiểu làm thế nào để làm điều đó.
Have you decided whether or not to sell your home?	Bạn đã quyết định có bán nhà hay không?
Tom put on his coat and left.	Tom mặc áo khoác và rời đi.
Tom is there, kissing his girlfriend.	Tom đang ở đó, hôn bạn gái của mình.
You were wrong to refuse Tom's help.	Bạn đã sai khi từ chối sự giúp đỡ của Tom.
Tom didn't buy everything we asked him to buy.	Tom đã không mua mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu anh ấy mua.
I hesitate to call Tom this late at night.	Tôi ngần ngại khi gọi cho Tom điều này vào đêm muộn.
Tom told me he decided to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định làm điều đó.
Tom has the ability to do that, right?	Tom có ​​khả năng làm điều đó, phải không?
Tom is old enough to know what he did wrong.	Tom đủ lớn để biết mình đã làm gì là sai.
Tom has escaped from his cell.	Tom đã trốn thoát khỏi phòng giam của mình.
Tom may have other worries.	Tom có ​​thể có những lo lắng khác.
I assume Tom told Mary.	Tôi cho rằng Tom đã nói với Mary.
I won't change that.	Tôi sẽ không thay đổi điều đó.
Those are not common.	Những điều đó không phổ biến.
Tom thinks Mary might be interested.	Tom nghĩ rằng Mary có thể quan tâm.
Not sure if Tom really knows what Mary is doing.	Không biết Tom có ​​thực sự biết Mary đang làm gì không.
Tom told me he thought Mary was desperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang tuyệt vọng.
You are the one we have been waiting for.	Bạn là người mà chúng tôi đã chờ đợi.
Tom didn't expect that at all.	Tom không mong đợi điều đó chút nào.
Tom knew I was satisfied.	Tom biết tôi đã hài lòng.
Tom, is there anything we need to talk about?	Tom, có gì chúng ta cần nói chuyện không?
He was subjected to harsh criticism.	Anh đã phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt.
I also see Tom.	Tôi cũng thấy Tom.
Tom will want to come to Boston with you.	Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
One year wedding anniversary 25 year marriage anniversary.	Kỷ niệm một năm ngày cưới kỷ niệm 25 năm chung sống.
You were quite insistent.	Bạn đã khá khăng khăng.
We have a lot of exercises for the summer vacation.	Chúng tôi có rất nhiều bài tập cho kỳ nghỉ hè.
I bought a kite to give you.	Tôi đã mua một con diều để tặng bạn.
Mary bought this dress yesterday.	Hôm qua Mary đã mua chiếc váy này.
I followed Tom's instructions.	Tôi đã làm theo hướng dẫn của Tom.
Can you two come with me?	Hai người đi với tôi được không?
I found a seat for Tom.	Tôi đã tìm thấy một chỗ ngồi cho Tom.
Maybe you should tell Tom he doesn't need to.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không cần làm thế.
It's not strange.	Nó không lạ.
Tom is probably the oldest person in the office.	Tom có ​​lẽ là người lớn tuổi nhất trong văn phòng.
You are the one who brought it up.	Bạn là người đã đưa nó lên.
Why don't you enlighten us?	Tại sao bạn không khai sáng cho chúng tôi?
I'm pretty sure Tom doesn't live in Boston anymore.	Tôi khá chắc rằng Tom không sống ở Boston nữa.
Why don't you buy something for Tom?	Tại sao bạn không mua một cái gì đó cho Tom?
The vet told me to feed the dog at night.	Bác sĩ thú y bảo tôi cho chó ăn vào buổi tối.
Tom has an arm in a sling.	Tom có ​​một cánh tay trong một chiếc địu.
That's not the only reason I don't want to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tôi không muốn làm điều đó.
I think Tom can teach Mary how to drive.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể dạy Mary cách lái xe.
Some countries mandate voting.	Một số quốc gia bắt buộc bỏ phiếu.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom did what you asked him to do.	Tom đã làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
You will need an armed escort.	Bạn sẽ cần một hộ tống vũ trang.
Tom told me that he hadn't seen Mary all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không gặp Mary cả ngày.
Tom asked Mary many questions about life in Boston.	Tom đã hỏi Mary nhiều câu hỏi về cuộc sống ở Boston.
Tom wanted Mary to stay longer.	Tom muốn Mary ở lại lâu hơn.
I don't think I would do it alone.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó một mình.
The children sat cross-legged around the fire.	Những đứa trẻ ngồi xếp bằng quanh đống lửa.
I think you want butter on your toast.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn có bơ trên bánh mì nướng của bạn.
I'm stupid.	Tôi ngốc thật.
I bet I can do it better than Tom can.	Tôi cá là tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể.
Almost everyone in this room is taller than me.	Hầu như tất cả mọi người trong phòng này đều cao hơn tôi.
Tom told the police that I was the one who stole his bike.	Tom khai với cảnh sát rằng tôi là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
Tom says he can't read anything without glasses.	Tom nói rằng anh ấy không thể đọc bất cứ thứ gì nếu không đeo kính.
My watch is four o'clock.	Đồng hồ của tôi đã bốn giờ.
Not ready to go home yet?	Bạn chưa sẵn sàng về nhà?
It's not something I want to buy.	Đó không phải là thứ tôi muốn mua.
There are many taxis in town.	Có rất nhiều taxi trong thị trấn.
I cannot allow Tom to go abroad.	Tôi không thể cho phép Tom ra nước ngoài.
I can't imagine anyone would be surprised.	Tôi không thể tưởng tượng có ai đó sẽ ngạc nhiên.
I stayed at a hotel not too far from Tom's.	Tôi ở một khách sạn không quá xa Tom's.
Tom deserves the job.	Tom xứng đáng với công việc.
I'm not strange.	Tôi không lạ.
Do all Japanese high school students wear uniforms?	Tất cả học sinh trung học Nhật Bản có mặc đồng phục không?
I usually use the knife you gave me.	Tôi thường sử dụng con dao mà bạn đã đưa cho tôi.
I still don't know why Tom did it.	Tôi vẫn không biết tại sao Tom lại làm vậy.
Tom will do it today too.	Tom cũng sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I hope you will be able to come to the party.	Tôi hy vọng bạn sẽ có thể đến bữa tiệc.
The situation is dire.	Tình hình thật nghiệt ngã.
I'm not sure who I should talk to.	Tôi không chắc mình nên nói chuyện với ai.
There is enough food in the world to feed everyone.	Có đủ lương thực trên thế giới để nuôi sống tất cả mọi người.
Tom and Mary used to sing together at a club.	Tom và Mary từng hát cùng nhau tại một câu lạc bộ.
Tom visited Mary in Boston last week.	Tom đã đến thăm Mary ở Boston vào tuần trước.
If you don't have a book, raise your hand.	Nếu bạn không có sách, hãy giơ tay lên.
I should have been at the meeting yesterday.	Đáng lẽ tôi đã có mặt tại cuộc họp ngày hôm qua.
Tom knew Mary was still sleeping.	Tom biết Mary vẫn đang ngủ.
Tom is required to wear a suit and tie to work.	Tom được yêu cầu mặc vest và thắt cà vạt để đi làm.
It was clear that Tom didn't want to help us.	Rõ ràng là Tom không muốn giúp chúng tôi.
I wonder if Tom could tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nói với Mary làm điều đó hay không.
They say Tom's brain doesn't work anymore.	Họ nói rằng não của Tom không hoạt động nữa.
If I'm willing to take the risk, I don't see why you should care whether I do it or not.	Nếu tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tôi không hiểu tại sao bạn nên quan tâm đến việc tôi có làm điều đó hay không.
Tom said he is trying to lose weight.	Tom cho biết anh ấy đang cố gắng giảm cân.
The company is about to go bankrupt.	Công ty sắp phá sản.
You can't leave Tom behind.	Bạn không thể bỏ lại Tom.
Tom looks cold.	Tom trông có vẻ lạnh lùng.
I think you'll regret it if you don't at least try it.	Tôi nghĩ bạn sẽ hối hận nếu ít nhất bạn không thử nó.
Tom takes Mary back to Boston.	Tom đưa Mary trở lại Boston.
When should I stop feeding my puppy food?	Khi nào tôi nên ngừng cho chó con ăn thức ăn?
"I like to play cards." 	"Tôi thích chơi bài."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
I'm over 60 now and no one will hire me.	Bây giờ tôi đã ngoài 60 và sẽ không có ai thuê tôi.
Maybe they should tell Tom the truth.	Có lẽ họ nên nói cho Tom biết sự thật.
Tom was supposed to help Mary.	Tom lẽ ra phải giúp Mary.
Don't sip your soup.	Đừng húp súp của bạn.
Tom says that Mary doesn't think John can swim.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John có thể bơi.
Tom didn't believe Mary would actually do it.	Tom không tin Mary sẽ thực sự làm điều đó.
Tom doesn't seem to care about that.	Tom dường như không quan tâm đến việc đó.
Tom and Mary walk in the garden.	Tom và Mary đi dạo trong khu vườn.
I see Tom tonight.	Tôi gặp Tom tối nay.
Tom started by mashing potatoes.	Tom bắt đầu bằng cách nghiền khoai tây.
I will never forget what you just did for me.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn vừa làm cho tôi.
Tom and Mary were able to do it alone.	Tom và Mary đã có thể làm điều đó một mình.
Tom was trying to fix the computer.	Tom đã cố gắng sửa máy tính.
I don't think Tom knew he was about to be fired.	Tôi không nghĩ Tom biết mình sắp bị sa thải.
Tom says he doesn't believe you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I know that Tom doesn't want to be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom is courageous and fearless.	Tom can đảm và không sợ hãi.
Tom has to be home by Monday.	Tom phải về nhà trước thứ Hai.
I think Tom is still motivated.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn động lực.
Tom drinks my apple juice.	Tom uống nước táo của tôi.
Tom is waiting for you at the front door.	Tom đang đợi bạn ở cửa trước.
I've never really seen it.	Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó.
That is a disgrace.	Đó là một sự ô nhục.
"Who is that?" 	"Đó là ai?"
"It's Tom."	"Đó là Tom."
I will tell you now.	Tôi sẽ nói với bạn bây giờ.
I'm trying to find out where we've met before.	Tôi đang cố tìm xem chúng ta đã gặp nhau ở đâu trước đây.
Tom was a nerd in middle school.	Tom thuộc loại mọt sách ở trường trung học cơ sở.
Don't try to stop me from doing the things I love to do.	Đừng cố ngăn cản tôi làm những việc tôi thích làm.
At the time, I didn't know what Tom did.	Lúc đó, tôi không biết Tom đã làm gì.
Have you always had that hairstyle?	Bạn đã luôn để kiểu tóc đó chưa?
Tom is not a good roommate.	Tom không phải là một người bạn cùng phòng tốt.
You are a truck driver, right?	Bạn là một tài xế xe tải, phải không?
She treated me like I was a child.	Cô ấy đối xử với tôi như thể tôi là một đứa trẻ.
Tom asked me if I was planning to go to Boston in October.	Tom hỏi tôi có dự định đến Boston vào tháng Mười không.
He doesn't need to get up so early.	Anh ấy không cần phải dậy sớm như vậy.
Tom let the water run all night.	Tom để nước chảy suốt đêm.
Tom needs to lie down.	Tom cần phải nằm xuống.
I can't help but wonder where Tom is.	Tôi không thể không tự hỏi Tom đang ở đâu.
Tom will eventually need an operation.	Tom cuối cùng sẽ cần một cuộc phẫu thuật.
I am quite motivated to learn French.	Tôi khá có động lực để học tiếng Pháp.
I still don't really know.	Tôi vẫn không thực sự biết.
Tom and Mary don't talk to each other.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau.
You've done this before, haven't you?	Bạn đã làm điều này trước đây, phải không?
I have a list.	Tôi có một danh sách.
He always makes such witty remarks!	Anh ấy luôn đưa ra những nhận xét dí dỏm như vậy!
I know every word of every song Tom has ever written.	Tôi biết từng lời của mọi bài hát mà Tom đã từng viết.
Tom says he hopes he never has to go back to Australia.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không bao giờ phải quay lại Úc.
Whatever you do, don't complain to Tom about this.	Dù bạn làm gì, đừng phàn nàn với Tom về điều này.
I know how Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tell Tom where he should go.	Nói cho Tom biết anh ấy nên đi đâu.
Why Tom was killed remains a mystery.	Tại sao Tom bị giết vẫn còn là một bí ẩn.
Tom said he liked it.	Tom nói rằng anh ấy thích nó.
I have a problem with Tom.	Tôi có một vấn đề với Tom.
Although we don't have much money, I want to buy this painting.	Dù chúng tôi không có nhiều tiền nhưng tôi muốn mua bức tranh này.
Bread is baking in the oven.	Bánh mì đang nướng trong lò.
Are you sure you want to know this?	Bạn có chắc bạn muốn biết điều này?
Tom is an immigrant.	Tom là một người nhập cư.
Tom and I don't live near each other.	Tom và tôi không sống gần nhau.
Don't you know that Tom is planning to do that?	Bạn không biết rằng Tom đang dự định làm điều đó?
Tom wiped his hands on his pants.	Tom lau tay vào quần.
Tom knew that Mary didn't want to do that.	Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom has helped the police in several major cases.	Tom đã giúp cảnh sát trong một số vụ án lớn.
Tom asked me how I wanted my steak cooked.	Tom hỏi tôi muốn món bít tết của mình được nấu như thế nào.
Are you blackmailing me?	Bạn đang tống tiền tôi?
Tom didn't participate, but Mary did.	Tom không tham gia, nhưng Mary thì có.
You are an optimist.	Bạn là một người lạc quan.
I don't think you know what you want.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết những gì bạn muốn.
I wonder how long Tom was in prison.	Tôi tự hỏi Tom đã ở trong tù bao lâu.
Tickets cost $13, $30, and $33.	Vé có giá $ 13, $ 30 và $ 33.
I would appreciate it if you could get here a little early.	Tôi rất cảm kích nếu bạn có thể đến đây sớm một chút.
Is this what we should be doing now?	Đây có phải là những gì chúng ta nên làm bây giờ?
Let me give you a tour of the house.	Để tôi cho bạn một vòng tham quan ngôi nhà.
I usually only travel with hand luggage.	Tôi thường chỉ đi du lịch với hành lý xách tay.
It really doesn't matter now.	Nó thực sự không quan trọng bây giờ.
That's not Tom's cat.	Đó không phải là mèo của Tom.
You'd better take precautions.	Tốt hơn hết bạn nên đề phòng.
Throw the dough down.	Ném bột xuống.
Tom is trying to convince Mary to come to Boston with him.	Tom đang cố gắng thuyết phục Mary đến Boston với anh ta.
I don't think Tom will be the last to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom said that Mary was going to go surfing.	Tom nói rằng Mary định đi lướt sóng.
This topic is not good.	Chủ đề này không tốt.
I didn't know at the time that Tom was such a terrible driver.	Lúc đó, tôi không biết Tom lại là một người lái xe tồi tệ đến vậy.
I want to know who did this and why.	Tôi muốn biết ai đã làm điều này và tại sao.
Tom told me to get out.	Tom bảo tôi ra ngoài.
Tom survived the terrible attack.	Tom sống sót sau cuộc tấn công khủng khiếp.
Looks like you don't want to do that.	Có vẻ như bạn không muốn làm điều đó.
Tom leaned in and gave Mary a passionate kiss on the lips.	Tom nghiêng người và trao cho Mary một nụ hôn nồng nàn trên miệng.
I can't bear to see you so unhappy.	Tôi không thể chịu đựng được khi thấy bạn bất hạnh như vậy.
Do you think I'm doing it right?	Bạn có nghĩ tôi đang làm đúng không?
What can't you do to help them?	Bạn không thể làm gì để giúp họ?
It is not as easy as it sounds.	Nó không phải là dễ dàng như nó âm thanh.
Tom is going.	Tom đang định đi.
Tom asks Mary to clean her room.	Tom yêu cầu Mary dọn phòng cho cô ấy.
Maybe Tom shouldn't have done that.	Có lẽ Tom không nên làm vậy.
Tom tells Mary that he hates her.	Tom nói với Mary rằng anh ghét cô.
I think you might know who Tom went with.	Tôi nghĩ bạn có thể biết Tom đã đi cùng ai.
That doesn't seem to bother you.	Điều đó dường như không làm phiền bạn.
He was found guilty of attempted murder for attacking his mother with a knife.	Anh ta bị kết tội cố ý giết người vì đã tấn công mẹ mình bằng dao.
What a courage you have to say such a thing.	Thật là can đảm của bạn khi nói một điều như vậy.
What is the bottom line?	Điểm mấu chốt là gì?
Tom doesn't need to wash his face.	Tom không cần rửa mặt.
Tom turned around.	Tom quay lại.
I enjoyed Tom's wit.	Tôi rất thích sự dí dỏm của Tom.
I don't understand you at all.	Tôi không hiểu bạn chút nào.
I finished reading the book I was reading.	Tôi đã đọc xong cuốn sách mà tôi đang đọc.
Tom drank three cups of coffee and Mary drank none.	Tom đã uống ba tách cà phê và Mary không uống ly nào.
He showed me the way to the ballpark.	Anh ấy chỉ cho tôi đường đến sân bóng.
The cheers stopped.	Tiếng hoan hô ngừng lại.
Maybe Tom doesn't know that he's unlikely to be fired.	Có lẽ Tom không biết rằng anh ấy không có khả năng bị sa thải.
This dog barks a lot.	Con chó này sủa rất nhiều.
Tom took the key out of his pocket and unlocked the car.	Tom lấy chìa khóa ra khỏi túi và mở khóa xe.
If you need help, give us a call.	Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi.
Tom told me he wanted me to do it for him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom is the only one here with a car.	Tom là người duy nhất ở đây có xe hơi.
I think Tom's suggestion is a good one.	Tôi nghĩ đề xuất của Tom là một đề xuất tốt.
Tom had a lot of fun yesterday.	Tom đã có rất nhiều niềm vui vào ngày hôm qua.
Who does Tom visit?	Tom đến thăm ai?
I will do my best to convince Tom.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Tom.
I don't think Tom should go there by car.	Tôi không nghĩ Tom nên đến đó bằng ô tô.
The judge gave Tom 30 years.	Thẩm phán đã cho Tom 30 năm.
Translation is very tiring.	Dịch rất mệt.
You know what they say about Tom.	Bạn biết họ nói gì về Tom.
Tom took his daughter's phone because he wanted her to do her homework.	Tom đã lấy đi điện thoại của con gái vì anh muốn cô làm bài tập về nhà.
Tom won't buy ice cream.	Tom sẽ không mua kem đâu.
He's lovely.	Anh ấy đáng yêu.
It is a question of who is in charge.	Đó là một câu hỏi về ai là người phụ trách.
He lost both his parents when he was young.	Anh mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ.
Don't want to see what's inside the cave?	Bạn không muốn xem những gì bên trong hang động?
If I knew that you were here, I would come immediately.	Nếu tôi biết rằng bạn đang ở đây, tôi sẽ đến ngay lập tức.
He knows how to kill zombies.	Anh ấy biết cách tiêu diệt thây ma.
Tom says he won't have to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó nữa.
That doesn't make any sense.	Điều đó không có ý nghĩa gì cả.
Tom said he thought he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom is still doing it, isn't he?	Tom vẫn đang làm điều đó, phải không?
Tom entered the room and closed the door.	Tom vào phòng và đóng cửa lại.
Why is Tom sneezing so much?	Tại sao Tom lại hắt hơi nhiều như vậy?
Above all, be careful about what you eat and drink.	Trên hết, hãy cẩn thận về những gì bạn ăn và uống.
Tom seems to enjoy reading comic books.	Tom có ​​vẻ thích đọc truyện tranh.
Tom is wearing a cap.	Tom đang đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Tom washed the dirt off his face.	Tom rửa sạch bụi bẩn trên mặt.
Do you wear dentures?	Bạn có đeo răng giả không?
The only thing Tom said about his work.	Điều duy nhất Tom nói về công việc của anh ấy.
Hey, I'm not a doctor.	Này, tôi không phải bác sĩ.
I can't believe Tom lied to my face about what happened.	Tôi không thể tin rằng Tom đã nói dối trước mặt tôi về những gì đã xảy ra.
I sometimes watch documentaries.	Tôi thỉnh thoảng xem phim tài liệu.
Of course, that's what I was hired to do.	Tất nhiên, đó là những gì tôi được thuê để làm.
Do you know how much I love you?	Bạn có biết tôi yêu bạn nhiều như thế nào không?
Some people are allergic to latex.	Một số người bị dị ứng với nhựa mủ.
Let Tom do his part.	Hãy để Tom nói phần của anh ấy.
Tom is friendly with Mary.	Tom thân thiện với Mary.
I am a bus driver.	Tôi là tài xế xe buýt.
Tom was too tired to help you today.	Tom đã quá mệt mỏi để giúp bạn ngày hôm nay.
You are manipulating me.	Bạn đang thao túng tôi.
Their voyage in 1903 lasted 63 days.	Chuyến đi của họ vào năm 1903 kéo dài 63 ngày.
You don't like to travel, do you?	Bạn không thích đi du lịch, phải không?
I didn't think I would be as successful.	Tôi không nghĩ mình sẽ thành công như vậy.
Excuse me, can you say that again slower?	Xin lỗi, bạn có thể nói điều đó một lần nữa chậm hơn được không?
Tom finds it very difficult to be honest.	Tom cảm thấy rất khó để thành thật.
I'm trying not to fall asleep.	Tôi đang cố gắng không buồn ngủ.
Read me a bedtime story.	Đọc cho tôi một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Tom glared at Mary with hatred and disgust.	Tom trừng mắt nhìn Mary với sự căm ghét và ghê tởm.
Tom hopes that Mary will not find out the truth.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không tìm ra sự thật.
Tom hands Mary a glass of red wine.	Tom đưa cho Mary một ly rượu vang đỏ.
I don't plan to stay long.	Tôi không định ở lại lâu lắm.
We need to finish this before Tom gets here.	Chúng ta cần hoàn thành việc này trước khi Tom đến đây.
Tom has lost his keycard.	Tom đã bị mất thẻ khóa của mình.
Who will pay for that?	Ai sẽ trả tiền cho điều đó?
The conversation ended abruptly when Tom entered the room.	Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột khi Tom bước vào phòng.
Tom cringed.	Tom co rúm người lại.
I think Tom doesn't live anywhere near here.	Tôi nghĩ Tom không sống ở đâu gần đây.
The one reading a book on the bench under the tree was Tom.	Người đang đọc sách trên băng ghế dưới gốc cây là Tom.
Is that your boss over there by the window?	Đó có phải là ông chủ của bạn ở đằng kia cạnh cửa sổ không?
I don't need an assistant.	Tôi không cần trợ lý.
They defended their homeland against invaders.	Họ đã bảo vệ quê hương chống lại quân xâm lược.
All Tom does is eat.	Tất cả những gì Tom làm là ăn.
Who brought Tom here?	Ai đã đưa Tom đến đây?
You didn't see anyone come in did you?	Bạn không thấy ai vào phải không?
I think Tom can do it better.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn.
Tom was shot in the leg.	Tom bị bắn vào chân.
Tom has enough money to buy the things he wants to buy.	Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn mua.
I was easy with you.	Tôi đã dễ dàng với bạn.
Tom is changing.	Tom đang thay đổi.
I was very afraid of snakes when I was a child.	Tôi rất sợ rắn khi còn nhỏ.
The only language I can speak other than French is English.	Ngôn ngữ duy nhất tôi có thể nói ngoài tiếng Pháp là tiếng Anh.
Tom is fixing the refrigerator.	Tom đang sửa tủ lạnh.
You will love this.	Bạn sẽ thích điều này.
Tom went to the supermarket.	Tom đã đến siêu thị.
Don't make me laugh!	Đừng chọc tôi cười!
It is optional.	Nó là tùy chọn.
Tom made no move to help Mary.	Tom không có động thái gì để giúp Mary.
Why don't we show Tom what we have?	Tại sao chúng ta không cho Tom xem những gì chúng ta có?
Do you think Tom is still at home?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn ở nhà?
Tom is an animal trainer.	Tom là một người huấn luyện động vật.
It is quite a difficult task.	Đó là một nhiệm vụ khá khó khăn.
Tom needs help with plumbing.	Tom cần sự giúp đỡ về hệ thống ống nước.
I'm on vacation.	Tôi đang đi nghỉ.
Tom has the necessary experience.	Tom có ​​kinh nghiệm cần thiết.
I don't want to share my ice cream with you.	Tôi không muốn chia sẻ kem của tôi với bạn.
Tom seems to have a little difficulty in math.	Tom dường như gặp một chút khó khăn trong môn toán.
Tom tried to sleep, but couldn't.	Tom cố gắng ngủ, nhưng không thể.
The first step to solving a problem is to recognize that there is a problem.	Bước đầu tiên để giải quyết một vấn đề là nhận ra rằng có một vấn đề.
I promised Tom I would go to Boston with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đến Boston với anh ấy.
Tom says that he hopes that Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ấy.
Tom won't look at Mary.	Tom sẽ không nhìn Mary.
Tom decided to surrender.	Tom quyết định đầu hàng.
I could easily give up chocolate to lose weight.	Tôi có thể dễ dàng từ bỏ sô cô la để giảm cân.
I hope you can do the same as I am.	Tôi mong bạn cũng làm được như tôi đang làm.
I think you are a good father.	Tôi nghĩ bạn là một người cha tốt.
Do you think Tom is being sarcastic?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang bị mỉa mai?
I think Tom will probably enjoy this movie.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ thích bộ phim này.
Tom was up.	Tom đã lên.
Tom says he'll wash the dishes, so you don't have to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rửa bát, vì vậy bạn không cần phải làm thế.
Do you know where Tom lives?	Bạn có biết Tom sống ở đâu không?
How soon can I see Tom?	Tôi có thể gặp Tom sớm như thế nào?
I want to be Tom's friend.	Tôi muốn trở thành bạn của Tom.
Whoever tells the truth needs a nimble horse.	Ai nói sự thật cần một con ngựa nhanh nhẹn.
Tom was standing next to Mary.	Tom đang đứng cạnh Mary.
I can't seem to get him to fix this machine.	Tôi dường như không thể kêu gọi anh ta sửa cái máy này.
Wake Tom up and tell him breakfast is ready.	Đánh thức Tom dậy và nói với anh ấy bữa sáng đã sẵn sàng.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
Tom would never let me do that.	Tom sẽ không bao giờ để tôi làm điều đó.
Tom read a few pages of Mary's diary.	Tom đọc một vài trang trong nhật ký của Mary.
Now we can't afford to be picky.	Bây giờ chúng ta không thể đủ khả năng để trở nên kén chọn.
I know Tom doesn't have to.	Tôi biết Tom không cần phải làm vậy.
Tom just moved in.	Tom vừa mới chuyển đến.
Maybe it would be better if I didn't do it.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không làm điều đó.
I am calling from my mobile phone.	Tôi đang gọi từ điện thoại di động của mình.
Tom doesn't have to pay me anything.	Tom không phải trả cho tôi bất cứ thứ gì.
Tom coughed up some blood.	Tom ho ra một ít máu.
Tom bent down.	Tom cúi xuống.
Maybe you should ask Tom.	Có lẽ bạn nên hỏi Tom.
Tom drives a hybrid.	Tom lái xe hybrid.
They are starving.	Họ đang chết đói.
He doesn't want to work in a factory.	Anh ấy không muốn làm việc trong một nhà máy.
Discussions will continue tomorrow.	Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục vào ngày mai.
Tom was questioned by the police.	Tom đã bị cảnh sát thẩm vấn.
The sound is almost unnoticeable.	Âm thanh gần như không gây chú ý.
I first met Tom three months ago in Boston.	Tôi gặp Tom lần đầu tiên cách đây ba tháng ở Boston.
Tom heard Mary and John arguing.	Tom nghe thấy Mary và John tranh cãi.
Tom buys flowers.	Tom mua hoa.
Tom should probably tell Mary to come home as soon as possible.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary để trở về nhà càng sớm càng tốt.
I know that Tom is no longer a professor at Harvard.	Tôi biết rằng Tom không còn là giáo sư ở Harvard nữa.
Already follow me?	Bạn đã theo dõi tôi?
Tom's brothers are still in Boston.	Các anh trai của Tom vẫn ở Boston.
It was a life changing moment.	Đó là một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
Why does Tom want to learn French?	Tại sao Tom muốn học tiếng Pháp?
Tom is not willing to do it without help.	Tom không sẵn lòng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom will probably be too busy to do that until after 2:30.	Tom có ​​thể sẽ quá bận để làm điều đó cho đến sau 2:30.
Tom says that Mary is unemployed.	Tom nói rằng Mary thất nghiệp.
I don't know Tom knows who has to do it.	Tôi không biết Tom biết ai phải làm điều đó.
Tom says he doesn't want to tell Mary about what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom tells Mary that he doesn't plan to go with her.	Tom nói với Mary rằng anh không định đi với cô ấy.
My neighbor has completely remodeled her house.	Hàng xóm của tôi đã sửa sang lại ngôi nhà của cô ấy hoàn toàn.
He cannot buy himself a car.	Anh ấy không thể mua cho mình một chiếc xe hơi.
Are all those people waiting for Tom?	Tất cả những người đó có đang đợi Tom không?
I was surprised that my husband actually ate some of our wedding cake.	Tôi rất ngạc nhiên vì chồng tôi thực sự đã ăn một số bánh cưới của chúng tôi.
I will work for my father after I graduate from college.	Tôi sẽ làm việc cho bố sau khi tốt nghiệp đại học.
Tom is a bright young scientist.	Tom là một nhà khoa học trẻ sáng giá.
Tom will be eligible for parole next year.	Tom sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm tới.
I really don't have much money.	Tôi thực sự không có nhiều tiền.
Tom heard footsteps and looked up.	Tom nghe thấy tiếng bước chân và nhìn lên.
Tom was unable to go to school for three weeks.	Tom đã không thể đến trường trong ba tuần.
Isn't that what you meant?	Đó không phải là những gì bạn muốn nói?
Am I not under house arrest?	Tôi không bị quản thúc phải không?
I know that Tom is smarter than me.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn tôi.
You are a very good cook.	Bạn là một đầu bếp rất giỏi.
I wasn't able to go to his birthday party.	Tôi đã không thể đi dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
Is it okay if I sit by the window?	Có ổn không nếu tôi ngồi cạnh cửa sổ?
I met her by chance on Third Avenue.	Tôi gặp cô ấy một cách tình cờ trên Đại lộ Số Ba.
I didn't know that I had to help you do that.	Tôi không biết rằng tôi phải giúp bạn làm điều đó.
Tom has a friend named Mary.	Tom có ​​một người bạn tên là Mary.
Tom doesn't want to do it alone.	Tom không muốn làm điều đó một mình.
It's not as hard to do as I expected.	Nó không khó để làm điều đó như tôi mong đợi.
Let me show you the pictures I took in Boston.	Hãy để tôi cho bạn xem những bức ảnh tôi đã chụp ở Boston.
Tom is in another room getting dressed.	Tom đang ở trong phòng khác để mặc quần áo.
I didn't know I was invited.	Tôi không biết mình đã được mời.
I think Tom has found Mary by now.	Tôi nghĩ Tom đã tìm thấy Mary bây giờ.
We have been sitting here for almost an hour.	Chúng tôi đã ngồi ở đây gần một giờ.
Tom was the only one who could tell us what we needed to know.	Tom là người duy nhất có thể cho chúng tôi biết những gì chúng tôi cần biết.
I kept a diary for three years.	Tôi đã giữ một cuốn nhật ký trong ba năm.
I didn't know that you would be able to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
I was told not to do it after dark.	Tôi đã được dặn là không được làm điều đó sau khi trời tối.
Tom looks tired tonight.	Tom có ​​vẻ mệt tối nay.
I won't let you win.	Tôi sẽ không để bạn thắng.
The tourism industry recovered in 2017, with visitor arrivals increasing 3.2% to 58.47 million.	Ngành du lịch phục hồi trong năm 2017, với lượng khách tăng 3,2% lên 58,47 triệu lượt.
How much yogurt did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu sữa chua?
He's doing experiments in his lab.	Anh ấy đang thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của mình.
I want to wait for Tom.	Tôi muốn đợi Tom.
I thought you said you didn't know anyone in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết bất cứ ai ở Boston.
Tom is next in line.	Tom là người xếp hàng tiếp theo.
Tom was the one who told me he shouldn't.	Tom là người nói với tôi rằng anh ấy không nên làm vậy.
There must be a reason Tom isn't here.	Phải có một lý do nào đó mà Tom không có ở đây.
This cannot continue to happen.	Điều này không thể tiếp tục xảy ra.
Tom took the elevator, and Mary took the stairs.	Tom đi thang máy, và Mary đi cầu thang bộ.
I know that Tom is not afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom không sợ làm điều đó.
Tom's life is in danger.	Cuộc sống của Tom đang gặp nguy hiểm.
That's what most of my friends call me.	Đó là những gì hầu hết bạn bè của tôi gọi tôi.
Will I have to do this alone?	Tôi sẽ phải làm điều này một mình?
Tom understands a lot more French than he allows.	Tom hiểu tiếng Pháp hơn rất nhiều so với những gì anh ấy cho phép.
Tom is busy texting on his phone.	Tom đang bận nhắn tin trên điện thoại của mình.
We had a stopover in Boston.	Chúng tôi đã có một điểm dừng chân ở Boston.
I'm not the one who did it.	Tôi không phải là người đã làm điều đó.
Tom is found dead in his office.	Tom được tìm thấy đã chết trong văn phòng của mình.
Tom is not a singer.	Tom không phải là một ca sĩ.
Tom is not a bad cook.	Tom không phải là một đầu bếp tồi.
Aren't you tired of eating fast food?	Bạn không chán ăn đồ ăn nhanh phải không?
Tom did nothing illegal.	Tom không làm gì bất hợp pháp.
Friends are easy to find but hard to keep.	Bạn bè thì dễ tìm nhưng khó giữ.
I love you from the bottom of my heart.	Anh yêu em từ tận đáy lòng.
Tom didn't seem to know why that was happening.	Tom dường như không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I think Tom didn't do it yesterday.	Tôi nghĩ Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua.
Why did Tom help us escape?	Tại sao Tom lại giúp chúng ta trốn thoát?
Every muscle in my body ached.	Mọi cơ trên cơ thể tôi đều đau nhức.
No one came back.	Không có ai về.
Is Mary a pretty girl?	Mary có phải là một cô gái xinh đẹp không?
You don't just work for Tom.	Bạn không chỉ làm việc cho Tom.
I think I know who it could be.	Tôi nghĩ tôi biết nó có thể là ai.
I get paid more than most people here.	Tôi được trả nhiều hơn hầu hết mọi người ở đây.
I will be in Australia for a week.	Tôi sẽ ở Úc trong một tuần.
I don't know what's in this box.	Tôi không biết có gì trong hộp này.
Enemies cannot come close.	Kẻ thù không thể đến gần.
Tom tells Mary that he thinks she did something wrong, but she doesn't care what he thinks.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ rằng cô đã làm sai, nhưng cô không quan tâm anh nghĩ gì.
I don't think Tom knows anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết gì cả.
I can't do it yet.	Tôi chưa thể làm được.
Will you let me know when there are three minutes left?	Bạn sẽ cho tôi biết khi còn ba phút?
I just found out what's going on.	Tôi vừa mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom earns three hundred dollars an hour.	Tom kiếm được ba trăm đô la một giờ.
Tom is safe at last.	Tom cuối cùng đã an toàn.
Tom reached into the refrigerator and pulled out a beer.	Tom với tay vào tủ lạnh và lấy ra một chai bia.
How much will I have to pay for all the treatments?	Tôi sẽ phải trả bao nhiêu cho tất cả các lần điều trị?
Tom didn't talk to Mary, did he?	Tom đã không nói chuyện với Mary, phải không?
Tom won't give me what I want.	Tom sẽ không cho tôi những gì tôi muốn.
Tom hopes he wins.	Tom hy vọng anh ấy sẽ thắng.
Tom was fined for littering.	Tom bị phạt vì tội xả rác.
When I asked him to change the money, he gave it to me.	Khi tôi yêu cầu anh ấy đổi tiền, anh ấy đã đưa nó cho tôi.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Tom is always having trouble with his computer.	Tom luôn gặp rắc rối với máy tính của mình.
Tom will probably be here at 2:30.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đây lúc 2:30.
How will Tom come to Australia?	Tom sẽ đến Úc bằng cách nào?
Tom wasn't as curious as before.	Tom không còn tò mò như trước nữa.
Tom didn't realize how rich Mary was.	Tom không nhận ra Mary giàu đến vậy.
Tom sat on the arm of the chair.	Tom ngồi trên tay ghế.
Thank you for doing it for Tom.	Cảm ơn bạn đã làm điều đó cho Tom.
Avocados are rich in vitamin E.	Bơ rất giàu vitamin E.
Tom is great, isn't he?	Tom thật tuyệt, phải không?
Where did Tom get all those plants?	Tom đã lấy tất cả những cây đó ở đâu?
Tom won't let anyone into his room.	Tom sẽ không cho bất cứ ai vào phòng của mình.
I should do it myself.	Tôi nên tự làm điều đó.
I hope they kick Tom out.	Tôi hy vọng họ đuổi Tom ra ngoài.
Tom says he remembers asking Mary not to do it.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã yêu cầu Mary không làm điều đó.
You need to conquer your fear.	Bạn cần phải chinh phục nỗi sợ hãi của mình.
Tom, do you want to go to the pool with me?	Tom, bạn có muốn đi đến hồ bơi với tôi không?
Tom is likely to be very distressed.	Tom có ​​thể sẽ rất đau khổ.
That is the only way to solve the problem.	Đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.
Tom and Mary are very busy.	Tom và Mary rất bận rộn.
I guess we can't say no.	Tôi đoán chúng ta không thể nói không.
I'm trying to remember.	Tôi đang cố nhớ.
There's one more thing we need to do.	Còn một điều nữa chúng ta cần làm.
Tom tried to help Mary's family.	Tom đã cố gắng giúp đỡ gia đình của Mary.
The ship sounded its whistle and backed away from the wharf.	Con tàu vang lên tiếng còi và lùi khỏi cầu cảng.
I was alone in a foreign country.	Tôi chỉ có một mình ở một đất nước xa lạ.
I met Tom's friends.	Tôi đã gặp những người bạn của Tom.
Coconut has a hard shell.	Dừa có vỏ cứng.
I don't think I can do it as fast as Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể làm điều đó nhanh như Tom.
Social unrest may arise as a result of this protracted recession.	Bất ổn xã hội có thể xuất hiện do hậu quả của cuộc suy thoái kéo dài này.
You made a lot of mistakes.	Bạn đã mắc rất nhiều sai lầm.
I don't want to be a manager.	Tôi không muốn trở thành người quản lý.
Tom was about to walk home.	Tom định đi bộ về nhà.
Tom seems to be hiding something.	Tom dường như đang che giấu điều gì đó.
If you fall from that bridge, it will be nearly impossible to save you.	Nếu bạn rơi từ cây cầu đó, sẽ gần như không thể cứu được bạn.
There was a strange smell coming from the kitchen.	Có một mùi lạ từ trong bếp phát ra.
Tom advised Mary not to do that again.	Tom khuyên Mary đừng làm vậy nữa.
I don't want to be caught.	Tôi không muốn bị bắt.
I thought you said Tom has no facial hair.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom không có lông trên khuôn mặt.
Tom is a much better French speaker than you.	Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn bạn rất nhiều.
Tom already knows a lot.	Tom đã biết rất nhiều.
I would love to do that.	Tôi rất muốn làm điều đó.
Tom is very critical of others.	Tom rất hay chỉ trích người khác.
If I fail this test, I will be expelled from school.	Nếu tôi trượt bài kiểm tra này, tôi sẽ bị đuổi khỏi trường.
Shouting and shouting will get you nowhere.	La hét và la hét sẽ không đưa bạn đến được đâu.
How long has it been since you taught at that school?	Đã bao lâu rồi bạn không dạy ở trường đó?
Tom believes Mary is the one who stole his clarinet.	Tom tin rằng Mary là người đã lấy trộm kèn clarinet của anh ta.
Tom has been placed under protective custody.	Tom đã được quản thúc bảo vệ.
I convinced Tom to do it again.	Tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom must have done it.	Tom hẳn đã làm điều đó.
Tom said that he wished he could speak French better.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể nói tiếng Pháp tốt hơn.
Tom was very nervous and excited.	Tom rất hồi hộp và vui mừng.
I think it's time for me to sharpen my pencil.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải mài bút chì.
Is Tom still single?	Tom vẫn còn độc thân phải không?
People usually greet each other by shaking hands in my country.	Mọi người thường chào nhau bằng cách bắt tay ở đất nước tôi.
This door will not close.	Cánh cửa này sẽ không đóng.
I don't want Tom here.	Tôi không muốn Tom đến đây.
You should let Tom know that you can take care of yourself.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân.
I don't know that you still care.	Tôi không biết rằng bạn vẫn quan tâm.
Don't let go of the rope until I tell you.	Đừng buông sợi dây cho đến khi tôi bảo bạn.
I was the only person on the bus, other than the driver.	Tôi là người duy nhất trên xe buýt, ngoài tài xế.
Tom should visit Australia.	Tom nên đến thăm Úc.
I was bitten by a lot of insects in the forest.	Tôi đã bị cắn bởi rất nhiều côn trùng trong rừng.
From now on, I promise to be on time.	Từ bây giờ, tôi hứa sẽ có mặt đúng giờ.
Tom says he hopes he and Mary can travel together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng anh ấy và Mary có thể đi du lịch cùng nhau.
I wasn't here on Monday.	Tôi đã không ở đây vào thứ Hai.
Do you really think agreeing to do that is a good idea?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đồng ý làm điều đó là một ý kiến ​​hay không?
Tom can't eat now.	Tom không được ăn bây giờ.
I went for a walk to try to stay awake.	Tôi đi dạo để cố gắng tỉnh táo.
I couldn't stop giggling.	Tôi không thể ngừng cười khúc khích.
Now I have enough.	Bây giờ tôi đã có đủ.
I ran out of water.	Tôi đã hết nước.
Tom can arrive a few hours before Mary.	Tom có ​​thể đến trước Mary vài giờ.
I have decided not to live in Boston.	Tôi đã quyết định không sống ở Boston.
If it's too hard for you, I'll ask Tom to do it.	Nếu quá khó với bạn, tôi sẽ nhờ Tom làm.
I didn't know I had to do that to Tom.	Tôi không biết mình phải làm điều đó với Tom.
Why don't you come to Tom's party?	Tại sao bạn không đến bữa tiệc của Tom?
Tom had a rough deal.	Tom đã có một thỏa thuận thô.
They're here to fix the heating.	Họ ở đây để sửa chữa hệ thống sưởi.
Tom thought that Mary would be worried.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng.
Why is Tom here and not Mary?	Tại sao Tom lại ở đây mà không phải Mary?
Tom gave the waiter a very good tip.	Tom đã cho người phục vụ một mẹo rất tốt.
He bought a lot in the suburbs to build a house.	Anh ấy đã mua rất nhiều ở vùng ngoại ô để xây nhà.
The heat wilts the flowers.	Hơi nóng làm héo hoa.
Tom said he would do it as soon as he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
Tom and Mary are discussing the situation.	Tom và Mary đang thảo luận về tình hình.
This is not a new car.	Đây không phải là một chiếc xe mới.
I've been working on this for the past three hours.	Tôi đã làm việc này trong ba giờ qua.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
I wonder when Tom will get here.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ đến được đây.
Stick with what you're good at.	Hãy gắn bó với những gì bạn giỏi.
Tom is not a bad guy.	Tom không phải là một kẻ xấu.
It remains a mystery why he suddenly left town.	Nó vẫn còn là một bí ẩn tại sao anh ta đột ngột rời khỏi thị trấn.
That necklace was probably given to Mary by Tom.	Sợi dây chuyền đó có lẽ là do Tom tặng cho Mary.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó vào sáng nay.
Tom says he's really glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng vì đã có thể làm được điều đó.
I'm sure you have a lot of interesting things to tell me about Tom.	Tôi chắc rằng bạn có rất nhiều điều thú vị muốn nói với tôi về Tom.
I'm watching movies.	Tôi đang xem phim.
Tom showed a doubtful expression.	Tom lộ ra vẻ nghi ngờ.
I'm just telling you what Tom told me.	Tôi chỉ nói với bạn những gì Tom đã nói với tôi.
Tom says he didn't invite Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy không mời Mary đến bữa tiệc của mình.
If you don't help me, it won't finish on time.	Nếu bạn không giúp tôi, nó sẽ không hoàn thành đúng thời gian.
I hate Tom now.	Tôi ghét Tom bây giờ.
Tom said he thought he would be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom doesn't like to eat vegetables.	Tom không thích ăn rau.
Just find Tom.	Chỉ cần tìm Tom.
Don't walk on the grass.	Đừng đi trên cỏ.
I know Tom agreed to do that.	Tôi biết Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary both like Australia.	Tom và Mary đều thích Úc.
I want a wake-up call at six o'clock tomorrow morning.	Tôi muốn một cuộc gọi báo thức lúc sáu giờ sáng mai.
That's not how I play that song.	Đó không phải là cách tôi chơi bài hát đó.
I know where you would do it.	Tôi biết bạn sẽ làm điều đó ở đâu.
I don't understand why we can't talk.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta không thể nói chuyện.
You are definitely the best swimmer among us.	Bạn chắc chắn là vận động viên bơi lội giỏi nhất trong số chúng tôi.
We don't have much time left.	Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
I think they will find someone else.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy ai đó khác.
Tom can't like me.	Tom không thể thích tôi.
I'm sorry, I didn't hear you.	Tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy bạn.
It will happen again.	Nó sẽ xảy ra một lần nữa.
Her husband emerged from his research.	Chồng cô ấy nổi lên từ việc nghiên cứu của anh ấy.
Tom and Mary are having dinner.	Tom và Mary đang ăn tối.
It took me a little longer than usual to get here today.	Tôi đã mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút để đến đây hôm nay.
I was halfway to Boston when my car broke down.	Tôi đang đi được nửa đường đến Boston thì xe của tôi bị hỏng.
I didn't want to go to Boston last weekend, but I had no choice.	Tôi không muốn đến Boston vào cuối tuần trước, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
They will build you a house.	Họ sẽ xây cho bạn một ngôi nhà.
He is not like his brother.	Anh ấy không giống như anh trai của mình.
I'm sleepy. 	Tôi đang buồn ngủ.
How about you?	Còn bạn thì sao?
I hope that Tom will not agree to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom has to do it as soon as possible.	Tom phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom lives in Boston with his wife and children.	Tom sống ở Boston với vợ và các con.
Tom wishes he'd put more money into that investment.	Tom ước rằng anh ấy sẽ bỏ nhiều tiền hơn vào khoản đầu tư đó.
Tom doesn't have to go if he doesn't want to.	Tom không cần phải đi nếu anh ấy không muốn.
I am willing to come.	Tôi sẵn lòng đến.
I'm sorry I said anything.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói bất cứ điều gì.
Hi everyone, I'm Tom.	Xin chào mọi người, tôi là Tom.
Is Tom studying?	Tom đang học phải không?
I have some powerful friends who can help you.	Tôi có một số người bạn mạnh mẽ có thể giúp bạn.
I didn't know Tom used to work in Australia.	Tôi không biết Tom từng làm việc ở Úc.
I never thought that Tom would return to Boston again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Boston một lần nữa.
Tom seems to have left.	Tom dường như đã rời đi.
Do you still do it with Tom?	Bạn vẫn làm điều đó với Tom?
Tom is going to buy a gun.	Tom định mua một khẩu súng.
Tom can do it himself.	Tom có ​​thể tự làm.
Tom told me to turn off the radio.	Tom bảo tôi tắt đài.
I know that Tom knows when Mary will do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào Mary sẽ làm điều đó.
Tom never told us anything.	Tom không bao giờ nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
I think Tom might be in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Úc.
Tom told me I don't need to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
This room is pretty much the way Tom left it.	Căn phòng này khá giống cách Tom đã rời khỏi nó.
I want to know if my luggage is about to arrive.	Tôi muốn biết liệu hành lý của tôi có sắp đến nơi hay không.
You wouldn't really say that, would you?	Bạn sẽ không thực sự nói điều đó, phải không?
I am still working on it.	Tôi vẫn đang làm việc trên nó.
I've been waiting for Tom since 2:30.	Tôi đã đợi Tom từ 2:30.
He was an Olympic champion in weightlifting.	Anh ấy từng là nhà vô địch Olympic môn cử tạ.
I think Tom might be mentally ill.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị bệnh tâm thần.
I don't want to be the first to do it.	Tôi không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
She gave him all the money she had.	Cô đã cho anh ta tất cả số tiền mà cô có.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't have to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không phải làm vậy.
I am very smart.	Tôi rất thông minh.
I don't think all this is important.	Tôi không nghĩ rằng tất cả điều này là quan trọng.
Tom lost control during the party.	Tom đã mất kiểm soát trong bữa tiệc.
I didn't recognize Tom at all.	Tôi hoàn toàn không nhận ra Tom.
I haven't seen much Tom lately.	Tôi đã không gặp nhiều Tom gần đây.
Tom wasn't sure at all.	Tom không chắc chắn chút nào.
I don't want admiration, just recognition.	Tôi không muốn sự ngưỡng mộ, chỉ cần sự công nhận.
I know that Tom is afraid he might hurt Mary's feelings.	Tôi biết rằng Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
You are really great.	Bạn thực sự tuyệt vời.
I think you know I can't speak French.	Tôi nghĩ bạn biết tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom died while in Boston.	Tom chết khi ở Boston.
It was agreed that the meeting would be held on Friday.	Nó đã được thống nhất rằng cuộc họp sẽ được tổ chức vào thứ Sáu.
It is essential to have a driver's license for a car.	Điều cần thiết là phải có bằng lái xe ô tô.
You are shorter than Tom.	Bạn thấp hơn Tom.
What do you think will happen?	Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
Only some people don't go there.	Chỉ có một số người không đến đó.
Can't stop here.	Không thể dừng lại ở đây.
I know that Tom is very sad.	Tôi biết rằng Tom rất buồn.
Tom says he's not discouraged.	Tom nói rằng anh ấy không nản lòng.
I haven't gotten off the train yet.	Tôi chưa xuống tàu.
Loud noise.	Tiếng ồn chói tai.
To his surprise, the thief turned out to be his biological son.	Trước sự ngạc nhiên của ông, tên trộm hóa ra lại là con ruột của ông.
I try to always be nice to Tom, even though he's not nice to me.	Tôi cố gắng luôn đối xử tốt với Tom, mặc dù anh ấy không tốt với tôi.
They cheer the young Americans.	Họ cổ vũ các bạn trẻ Mỹ.
They went to Alexander Hamilton to order.	Họ đến gặp Alexander Hamilton để đặt hàng.
I don't remember asking you for your advice.	Tôi không nhớ đã hỏi bạn cho lời khuyên của bạn.
Tom said that he was practicing.	Tom nói rằng anh ấy đang tập luyện.
Why does Tom like to do that?	Tại sao Tom thích làm điều đó?
Stockholders are making money changing hands.	Những người nắm giữ cổ phiếu đang kiếm tiền trao tay.
Afraid of hurting his feelings, I didn't tell him the truth.	Sợ làm tổn thương tình cảm của anh ấy, tôi không nói thật với anh ấy.
I want to buy two 45 cent stamps.	Tôi muốn mua hai con tem 45 xu.
Does Tom really want to know?	Tom có ​​thực sự muốn biết không?
I don't think Tom knows what he's going to do.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ làm gì.
What is Tom watching?	Tom đang xem gì?
Tom won't be excited.	Tom sẽ không bị kích thích.
Have you ever wished that you were a better person?	Bạn đã bao giờ ước rằng bạn là một người tốt hơn?
I'll get you some brandy.	Tôi sẽ lấy cho bạn một ít rượu mạnh.
It doesn't matter to me which one you buy.	Đối với tôi, bạn mua cái nào không quan trọng.
Tom and Mary had to work together.	Tom và Mary đã phải làm việc cùng nhau.
She is proud of her cooking skills.	Cô tự hào về tài nấu ăn của mình.
Tom can't answer every question.	Tom không thể trả lời mọi câu hỏi.
What is your job?	Công việc của bạn là gì?
Tom did not come to the table to sit with the others.	Tom không đến bàn để ngồi với những người khác.
Tom says he needs to go home soon.	Tom nói rằng anh ấy cần phải về nhà sớm.
I don't want to drink anything.	Tôi không muốn uống gì cả.
Tom is a garage worker.	Tom là một nhân viên nhà để xe.
Do you have a comb?	Bạn có một cái lược?
Several indigenous tribes in Brazil are under threat from loggers.	Một số bộ lạc bản địa ở Brazil đang bị lâm tặc đe dọa.
Do you use nail clippers to trim your toenails?	Bạn có dùng kéo cắt móng tay để cắt móng chân không?
Apparently Tom was just pretending to be asleep.	Rõ ràng là Tom chỉ đang giả vờ ngủ.
Tom jumped on his motorbike and drove away.	Tom nhảy lên xe máy của mình và lái đi.
If you can't do it, we'll need to find someone who can.	Nếu bạn không thể làm điều đó, chúng tôi sẽ cần tìm một người có thể.
Tom and Mary are almost here.	Tom và Mary gần như ở đây.
If this plane was hijacked, what in the world would you do?	Nếu chiếc máy bay này bị cướp, bạn sẽ làm gì trên thế giới này?
It's nine years old. 	Nó chín tuổi.
I'm afraid I have to leave now.	Tôi e rằng tôi phải ra đi ngay bây giờ.
I can't remember how long I was there.	Tôi không thể nhớ mình đã ở đó bao lâu.
I followed Tom up the stairs.	Tôi theo Tom lên cầu thang.
Tom got on the motorbike with Mary.	Tom lên xe máy với Mary.
How long does it take to paint a corrugated iron roof?	Sơn mái tôn mất bao lâu?
Tom is the last one.	Tom là người cuối cùng.
What does a cardiologist do?	Bác sĩ tim mạch làm gì?
You run the risk of doing so.	Bạn có thể sẽ gặp rủi ro khi làm điều đó.
Tom does a pretty good job for beginners.	Tom làm khá tốt cho người mới bắt đầu.
I don't know how to react.	Tôi không biết phải phản ứng như thế nào.
Tom said we could sing with his band.	Tom nói chúng tôi có thể hát với ban nhạc của anh ấy.
Why don't we run to the bus stop?	Tại sao chúng ta không chạy đến bến xe buýt?
Tom has lived in Australia since the age of three.	Tom đã sống ở Úc từ khi lên ba.
Tom was very messy.	Tom đã rất lộn xộn.
Tom and Mary are now completely alone.	Tom và Mary giờ hoàn toàn đơn độc.
Tom came out of the dressing room wearing nothing but a towel.	Tom bước ra từ phòng thay đồ không mặc gì ngoài một chiếc khăn tắm.
When did Tom buy these eggs?	Tom đã mua những quả trứng này khi nào?
I'm not sure Tom would let anyone help him.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ để bất cứ ai giúp anh ấy.
Why don't you go home and get some sleep?	Tại sao bạn không về nhà và ngủ một chút?
We talked to Tom three times about it.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom ba lần về vấn đề đó.
It was getting dark so Tom decided to go home.	Trời đã tối nên Tom quyết định trở về nhà.
Tom is ruined.	Tom bị hủy hoại.
My father will be forty-five in May.	Cha tôi sẽ bốn mươi lăm vào tháng Năm.
The heavy rain caused them to postpone their departure.	Cơn mưa nặng hạt khiến họ phải gác lại cuộc khởi hành.
Tom kept his upper lip stiff.	Tom giữ môi trên cứng đờ.
Tom would probably be reluctant to do that.	Tom có ​​thể sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom says he doesn't want to be a waiter.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bồi bàn.
Tom is the only person in our office who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi không nói được tiếng Pháp.
Her beauty is indescribable.	Vẻ đẹp của cô ấy là không thể diễn tả.
Tom brought Mary some food.	Tom mang cho Mary một ít thức ăn.
First of all, I want to thank all of you.	Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn.
Tom is not a good skier.	Tom không phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
Tom told me that I was always too pessimistic.	Tom nói với tôi rằng tôi luôn quá bi quan.
Tom doesn't like nicknames.	Tom không thích biệt danh.
Many buildings in New York do not have a thirteenth floor.	Nhiều tòa nhà ở New York không có tầng mười ba.
You forgot to lock the office door yesterday when you left.	Bạn đã quên khóa cửa văn phòng ngày hôm qua khi bạn rời đi.
Tom has to make a decision soon.	Tom phải sớm đưa ra quyết định.
Everyone knew me, and I had the same waitress.	Mọi người biết đến tôi, và tôi đã có cùng một cô phục vụ.
I can do it much faster than Tom.	Tôi có thể làm điều đó nhanh hơn nhiều so với Tom.
What does Tom sell?	Tom bán gì?
Tom is traveling at school.	Tom đang đi du lịch ở trường.
How many years have you been a chef?	Bạn đã làm đầu bếp bao nhiêu năm?
Tom told me he needed to buy some new tools.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần mua một số công cụ mới.
Tom is afraid of his own children.	Tom sợ những đứa con của chính mình.
Tom looks skeptical.	Tom có ​​vẻ hoài nghi.
Tom is working hard to support his family.	Tom đang làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình của mình.
Without your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm được điều đó.
We are off from 10:40 to 11:00.	Chúng tôi được nghỉ từ 10:40 đến 11:00.
Why is Mary wearing a fancy dress today?	Tại sao hôm nay Mary lại mặc một chiếc váy lạ mắt?
I don't want to be fired.	Tôi không muốn bị sa thải.
I'm sure Tom is mad at me.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang giận tôi.
Tom is sure Mary can understand French.	Tom chắc chắn Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
I was one of thirty people who wanted to do it.	Tôi là một trong ba mươi người muốn làm điều đó.
Tom did not help us at all.	Tom đã không giúp chúng tôi chút nào.
I'm sitting in the sun, but I'm still cold.	Tôi đang ngồi dưới nắng, nhưng tôi vẫn lạnh.
You'd better consider that you're not young anymore.	Tốt hơn hết bạn nên cân nhắc rằng bạn không còn trẻ nữa.
The number of Japanese going abroad is increasing year by year.	Số lượng người Nhật ra nước ngoài tăng dần qua từng năm.
I don't think I'll be allowed to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó nữa.
Tom said that he thinks Mary will do it later this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào cuối buổi chiều nay.
If you write the wrong address on the parcel, you cannot expect it to arrive.	Nếu bạn viết sai địa chỉ trên bưu kiện, bạn không thể mong đợi nó đến.
I think Tom is very convincing.	Tôi nghĩ Tom rất thuyết phục.
Tom wants to learn how to crochet.	Tom muốn học cách đan móc.
Tom says he won't help anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp đỡ ai cả.
I think I'm a pretty good swimmer.	Tôi nghĩ rằng tôi là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
It was one of the hardest decisions I've ever made.	Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện.
Does Tom still need to do it every day?	Tom vẫn cần làm điều đó mỗi ngày chứ?
You are not yourself today.	Bạn không phải là chính mình ngày hôm nay.
Tom is crying in his car.	Tom đang khóc trong xe của mình.
I bring the parcel to the post office.	Tôi mang bưu kiện đến bưu điện.
Tom didn't expect Mary to do that.	Tom không mong đợi Mary làm điều đó.
Tom will talk to Mary about it when he gets here.	Tom sẽ nói chuyện với Mary về điều đó khi anh ấy đến đây.
Tom went to Boston and we haven't heard from him since.	Tom đã đến Boston và chúng tôi đã không nghe tin tức về anh ấy kể từ đó.
Don't have a needle and some thread?	Bạn không có một cây kim và một số sợi chỉ?
I don't mean to cause trouble.	Tôi không có ý định gây rắc rối.
What is your favorite outfit?	Trang phục yêu thích của bạn là gì?
It is more blessed to give than to receive.	Có phúc khi cho hơn là nhận.
There was only one place where Tom was likely to hide.	Chỉ có một nơi mà Tom có ​​khả năng sẽ trốn.
Tom thought he didn't have to.	Tom nghĩ rằng mình không cần thiết phải làm như vậy.
That is a completely different question.	Đó là một câu hỏi hoàn toàn khác.
Why can't Tom do it?	Tại sao Tom không làm được?
Tom's heart beat fast.	Tim của Tom đập nhanh.
Why are there exemptions?	Tại sao có những trường hợp miễn trừ?
The airport has up to three hundred takeoffs and landings per day.	Sân bay này có tới ba trăm lượt cất và hạ cánh mỗi ngày.
No bread left over?	Không có bánh mì nào còn sót lại?
How did you convince your parents to let you stay home from school?	Bạn đã thuyết phục bố mẹ như thế nào để bạn nghỉ học ở nhà?
All giggled.	Tất cả đều cười khúc khích.
Do you really believe this guy is a magician?	Bạn có thực sự tin rằng anh chàng này là một ảo thuật gia?
I was thinking that Tom is not working today.	Tôi đã nghĩ rằng hôm nay Tom không làm việc.
I'm not sure Tom has to do it again.	Tôi không chắc rằng Tom phải làm điều đó một lần nữa.
Now he is swimming.	Bây giờ anh ấy đang bơi.
I won't sing.	Tôi sẽ không hát.
I was surprised because so many people came to pick us up at the airport.	Tôi rất ngạc nhiên vì có rất nhiều người đến đón chúng tôi tại sân bay.
The cat purred.	Con mèo kêu gừ gừ.
I hope Tom won't wait too long before he does.	Tôi hy vọng Tom sẽ không đợi quá lâu trước khi anh ấy làm điều đó.
Tom will be hard to beat.	Tom sẽ rất khó để đánh bại.
I no longer have to deal with people with whom I have nothing in common.	Tôi không còn phải tiếp xúc với những người mà tôi chẳng có chút gì giống nhau.
You don't hate dogs?	Bạn không ghét chó?
I think you are about thirteen years old.	Tôi nghĩ rằng bạn khoảng mười ba tuổi.
I can't sleep like this.	Tôi không thể ngủ được như thế này.
Last week's snowfall was limited to a very small area.	Trận tuyết tuần trước chỉ giới hạn ở một khu vực rất nhỏ.
Tom doesn't seem to realize that he has hurt Mary's feelings.	Tom dường như không nhận ra rằng anh đã làm tổn thương tình cảm của Mary.
Do you like to play badminton?	Bạn có thích chơi cầu lông không?
I have seen everything.	Tôi đã nhìn thấy mọi thứ.
We still don't know how many people died in the crash.	Chúng tôi vẫn chưa biết có bao nhiêu người chết trong vụ tai nạn.
Can you still plant banana trees?	Bạn vẫn có thể trồng cây chuối?
I hope they don't resort to violence to accomplish their goals.	Tôi hy vọng họ không dùng đến bạo lực để hoàn thành mục tiêu của mình.
Is the camping site far from here?	Địa điểm cắm trại có xa đây không?
I know Tom won't do it unless you do it to him.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn làm điều đó với anh ấy.
Tom told Mary he wasn't sure what to do.	Tom nói với Mary rằng anh không chắc phải làm gì.
I believe you will succeed.	Tôi tin rằng bạn sẽ thành công.
Tom is being mean.	Tom đang xấu tính.
Tom said he was on steroids.	Tom nói rằng anh ấy đã sử dụng steroid.
Looks like you're drunk.	Có vẻ như bạn đang say.
How many cans of beer did you drink?	Bạn đã uống bao nhiêu lon bia?
Tom accepted our invitation.	Tom đã chấp nhận lời mời của chúng tôi.
I found out today that Tom doesn't like me. 	Hôm nay tôi biết được rằng Tom không thích tôi.
Do you know why?	Bạn có biết tại sao?
Who is that woman dancing with Tom?	Người phụ nữ đó đang khiêu vũ với Tom là ai?
Tom's car was parked in the middle of the road.	Xe của Tom đậu giữa đường.
Tom got Mary a new hat.	Tom đã nhận cho Mary một chiếc mũ mới.
She is just a wallflower.	Cô ấy chỉ là một bông hoa tường vi.
Tom didn't seem as annoyed as Mary.	Tom không có vẻ khó chịu như Mary.
Tom said he wouldn't even try to do that.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom says he won't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom told me he didn't have much time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều thời gian.
Tom says he will be back on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I've run out of patience with Tom.	Tôi đã hết kiên nhẫn với Tom.
Sorry for my clumsiness.	Xin lỗi vì sự vụng về của tôi.
There was a man who gave me the book.	Có một người đàn ông đã đưa cho tôi cuốn sách.
The tip of the spear was dipped in deadly poison.	Đầu ngọn giáo được nhúng vào chất độc chết người.
Tom is right.	Tom nói đúng.
I won't be able to live with Tom.	Tôi sẽ không thể sống với Tom.
Tom gave us some apples.	Tom đã cho chúng tôi một số quả táo.
Who taught Tom how to speak French?	Ai đã dạy Tom cách nói tiếng Pháp?
I don't think Tom will resign.	Tôi không nghĩ Tom sẽ từ chức.
I asked Tom to show Mary how to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom says he knows Mary will have to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
I wonder why Tom was thrown off the bus.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bị ném khỏi xe buýt.
I am concerned about that.	Tôi lo ngại về vấn đề đó.
Do you like Mozart?	Bạn có thích Mozart?
The first time Tom did it was three years ago.	Lần đầu tiên Tom làm điều đó là ba năm trước.
How do you tell someone their child is dead?	Làm thế nào để bạn nói với ai đó rằng con họ đã chết?
There are many problems that we cannot avoid.	Có rất nhiều vấn đề mà chúng ta không thể tránh khỏi.
We have no choice but to do it this way.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo cách này.
You are a very good hitter.	Bạn là một người đánh bóng rất giỏi.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
Tom said that he thought Mary seemed desperate to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary dường như tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom quickly stood up.	Tom nhanh chóng đứng dậy.
Tom is now married to John's ex-wife.	Tom hiện đã kết hôn với vợ cũ của John.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
I think it will be fine.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn.
I'll let Tom know we can't come.	Tôi sẽ cho Tom biết chúng tôi không thể đến.
I want to speak French better.	Tôi muốn nói tiếng Pháp tốt hơn.
I wouldn't do it even if I wanted to.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi tôi muốn.
Tom told Mary what he had in mind.	Tom nói với Mary những gì anh ấy có trong đầu.
Tom couldn't bear to look at Mary's dead body.	Tom không thể chịu đựng được khi nhìn xác chết của Mary.
Tom promised Mary that he would help her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ giúp cô ấy.
I wouldn't buy a house in that part of town.	Tôi sẽ không mua một ngôi nhà ở khu vực đó của thị trấn.
The current economic situation is not good.	Tình hình kinh tế hiện không tốt.
Tom asks Mary to come to his office.	Tom yêu cầu Mary đến văn phòng của anh ta.
We know that sometimes Tom does things he's not supposed to do.	Chúng tôi biết rằng đôi khi Tom làm những việc mà anh ấy không được phép làm.
I never intended to let Tom do that.	Tôi chưa bao giờ có ý định để Tom làm điều đó.
Tom and Mary are now asleep.	Tom và Mary bây giờ đã ngủ.
Tom's contract was not renewed.	Hợp đồng của Tom không được gia hạn.
Musicians are often sensitive to criticism.	Các nhạc sĩ thường nhạy cảm với những lời chỉ trích.
She had to stay in the hospital for six weeks because of her illness.	Cô ấy đã phải ở trong bệnh viện trong sáu tuần vì bệnh của cô ấy.
It's a fringe theory.	Đó là một lý thuyết rìa.
We don't know what to do anymore.	Chúng tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Is it true that Tom was here all day yesterday?	Có đúng là Tom đã ở đây cả ngày hôm qua không?
I can't finish this before 2:30.	Tôi không thể hoàn thành công việc này trước 2:30.
Tom was very argumentative with a few beers under his belt.	Tom rất tranh luận với một vài cốc bia dưới thắt lưng của mình.
I don't know when Tom plans to do that.	Tôi không biết Tom dự định làm điều đó khi nào.
I took a 30-minute nap after lunch.	Tôi chợp mắt 30 phút sau bữa trưa.
Tom said Mary's dog is twice as big as his.	Tom cho biết con chó của Mary to gấp đôi của anh ấy.
I didn't tell Tom to give it to anyone.	Tôi đã không nói với Tom để đưa nó cho ai.
Who will eat the rest?	Ai sẽ ăn phần còn lại?
This is my first time eating here.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây.
Tom broke the rules and was kicked out of the team.	Tom đã vi phạm các quy tắc và bị đuổi khỏi đội.
Tom and Mary are actually quite similar.	Tom và Mary thực sự khá giống nhau.
I don't think Tom wants to do that again.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Her husband spent three years in prison.	Chồng cô đã ở tù ba năm.
I don't want to do anything to upset Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
You didn't tell me the truth.	Bạn đã không nói cho tôi sự thật.
Tom wasted a lot of time.	Tom đã lãng phí rất nhiều thời gian.
I don't think Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't look at it objectively.	Tom không nhìn nó một cách khách quan.
I think Tom will be miserable here.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất khổ sở ở đây.
You don't have to answer if you don't want to.	Bạn không cần phải trả lời nếu bạn không muốn.
How's Tom's arm?	Cánh tay của Tom thế nào?
Tom and I plan to go swimming together tomorrow afternoon.	Tom và tôi định đi bơi cùng nhau vào chiều mai.
I am a drama student.	Tôi là một sinh viên kịch.
I didn't make the rules.	Tôi đã không thực hiện các quy tắc.
You're ready, aren't you?	Bạn đã sẵn sàng, phải không?
I don't remember buying this.	Tôi không nhớ đã mua cái này.
Tom seems more relaxed than Mary.	Tom có ​​vẻ thoải mái hơn Mary.
Secret police move among the crowd during the protest.	Cảnh sát mật di chuyển giữa đám đông trong cuộc biểu tình.
Does Tom have a tenor saxophone?	Tom có ​​kèn saxophone tenor không?
Tom introduced me to his roommate.	Tom giới thiệu tôi với bạn cùng phòng của anh ấy.
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
I'm sorry I forgot to tell Tom how to do it.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói với Tom cách làm điều đó.
Hopefully, we won't have to do this again.	Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ không phải làm điều này một lần nữa.
Tom should tell Mary what happened.	Tom nên nói với Mary những gì đã xảy ra.
More than half of my books were destroyed by the fire last night.	Hơn một nửa số sách của tôi đã bị thiêu rụi bởi trận hỏa hoạn đêm qua.
Tom doesn't know who I am.	Tom không biết tôi là ai.
Tom doesn't want to do what his father tells him to do.	Tom không muốn làm những gì cha anh ấy bảo anh ấy phải làm.
Do you think Tom will like the gift I bought him?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích món quà mà tôi mua cho anh ấy không?
Tom spent several years in prison.	Tom đã ở tù vài năm.
She is three times as old as her grandson.	Bà gấp ba lần tuổi cháu rưỡi.
The thief was caught when he opened the window.	Tên trộm bị tóm khi cạy cửa sổ.
I know that you enjoyed reading that book.	Tôi biết rằng bạn thích đọc cuốn sách đó.
Tom hasn't been to Australia recently.	Tom đã không đến Úc gần đây.
I know that Tom will probably do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
You came here very early today, didn't you?	Hôm nay bạn đến đây rất sớm phải không?
Tom must be under the age of thirty.	Tom phải dưới ba mươi tuổi.
The government plans to phase out some of the older planes.	Chính phủ có kế hoạch loại bỏ một số máy bay cũ hơn.
Tom does not rest.	Tom không nghỉ ngơi.
She is not as beautiful as her older sister.	Cô ấy không xinh đẹp bằng chị gái của mình.
Tom will most likely buy the red car.	Tom rất có thể sẽ mua chiếc ô tô màu đỏ.
Tom banged his hand against the wall.	Tom đập tay vào tường.
I know that you have a gun.	Tôi biết rằng bạn có một khẩu súng.
I always worry about things that don't really matter.	Tôi luôn lo lắng về những điều không thực sự quan trọng cho lắm.
I also have children.	Tôi cũng có con.
It doesn't seem to rain to me.	Có vẻ như trời không mưa đối với tôi.
Tom told Mary not to study so hard.	Tom bảo Mary đừng chăm chỉ học hành như vậy.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I will never let you do that again.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom eventually realized the umbrella he was using wasn't his.	Tom cuối cùng nhận ra chiếc ô mà anh ấy đang sử dụng không phải của mình.
I think Tom lied to us.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom thinks about everything about money.	Tom nghĩ về mọi thứ về tiền bạc.
I can't get rid of it.	Tôi không thể thoát khỏi nó.
Tom and Mary were able to help me.	Tom và Mary đã có thể giúp tôi.
It won't take me long.	Tôi sẽ không mất nhiều thời gian.
I was a big boy now.	Bây giờ tôi đã là một cậu bé lớn.
Tom says he doesn't know Mary won't come to Australia unless he comes with her.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không đến Úc trừ khi anh ấy đi cùng cô ấy.
I'll go there and talk to Tom.	Tôi sẽ đến đó và nói chuyện với Tom.
I can't control Tom.	Tôi không thể kiểm soát Tom.
Tom doesn't have a date for Saturday night.	Tom không có ngày nào cho tối thứ bảy.
I'm afraid the situation is very serious.	Tôi e rằng tình hình rất nghiêm trọng.
Tom is making parts in a car factory.	Tom đang chế tạo phụ tùng trong một nhà máy sản xuất ô tô.
You need to tell Tom what happened.	Bạn cần nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Traffic was lower than we expected, so we got here a little earlier than we expected.	Mật độ giao thông thấp hơn chúng tôi dự kiến, vì vậy chúng tôi đến đây sớm hơn chúng tôi dự kiến ​​một chút.
Tom went ahead and did it.	Tom đã tiếp tục và làm điều đó.
Tom says Mary won't eat pork.	Tom nói rằng Mary sẽ không ăn thịt lợn.
Tom and Mary are both very patient, aren't they?	Tom và Mary đều rất kiên nhẫn, phải không?
Tom used to live alone. 	Tom đã từng sống một mình.
Now he lives with us.	Bây giờ anh ấy sống với chúng tôi.
Tom could hear Mary in the kitchen.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary trong bếp.
Tom plays the drums and sings.	Tom chơi trống và hát.
I admire you for many years.	Tôi ngưỡng mộ bạn trong nhiều năm.
Tom spent the morning stacking firewood.	Tom đã dành cả buổi sáng để xếp củi.
It was a risk that Tom and I were willing to take.	Đó là một rủi ro mà Tom và tôi sẵn sàng chấp nhận.
Tom is never right.	Tom không bao giờ đúng.
Tom told me I was wasting his time.	Tom nói với tôi rằng tôi đã lãng phí thời gian của anh ấy.
Tom and I took turns washing the dishes.	Tom và tôi thay nhau rửa bát.
We did some unusual things.	Chúng tôi đã làm một số điều khác thường.
I knew that Tom wouldn't care if Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quan tâm nếu Mary làm điều đó một mình.
Tom is extremely picky.	Tom vô cùng kén chọn.
Tom is a huge baseball fan.	Tom là một người hâm mộ bóng chày rất lớn.
Did you know Tom is Mary's cousin?	Bạn có biết Tom là anh họ của Mary không?
Tom was scolded by his boss for being late for work.	Tom bị sếp mắng vì đi làm muộn.
We are moving to Boston later this month.	Chúng tôi sẽ chuyển đến Boston vào cuối tháng này.
Tom must have done it.	Tom hẳn đã làm điều đó.
Pick up all your toys and put them away.	Nhặt tất cả đồ chơi của bạn và cất chúng đi.
Tom gave away all his belongings.	Tom đã cho hết đồ đạc của mình.
I think I've convinced Tom not to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục Tom không làm điều đó nữa.
I've been thinking about you all day.	Tôi đã nghĩ về bạn cả ngày.
That's because he doesn't know.	Đó là bởi vì anh ta không biết.
Tom is angry and annoyed.	Tom tức giận và khó chịu.
I'm tired, so I think I'll come back now.	Tôi mệt, nên tôi nghĩ tôi sẽ quay lại ngay bây giờ.
He is said to be a great statesman.	Anh ta được cho là một chính khách vĩ đại.
Is this not interesting?	Điều này không thú vị phải không?
Tom washed these apples, but did not wash the apples there.	Tom đã rửa những quả táo này, nhưng không rửa những quả ở đó.
Tom and Mary often go shopping together.	Tom và Mary thường đi mua sắm cùng nhau.
Tom is wasting his time here.	Tom đang lãng phí thời gian ở đây.
Tom was old and weak.	Tom đã già và yếu.
Tom said Mary knew he might have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom gave the key to Mary.	Tom đưa chìa khóa cho Mary.
What kind of monster would do such a thing?	Loại quái vật nào sẽ làm một điều như vậy?
Children go from house to house on Halloween night.	Trẻ em đi lại từ nhà này sang nhà khác trong đêm Halloween.
I don't think Tom knows how worried you are about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn lo lắng như thế nào về điều đó.
Why don't you take a taxi?	Tại sao bạn không bắt taxi?
You're a good cook, aren't you?	Bạn là một đầu bếp giỏi, phải không?
I know Tom is here.	Tôi biết Tom đang ở đây.
We have the key.	Chúng tôi có chìa khóa.
Tom is much bigger than the rest of us.	Tom lớn hơn nhiều so với phần còn lại của chúng tôi.
If you want a break, just say so.	Nếu bạn muốn nghỉ ngơi, chỉ cần nói như vậy.
Tom honks with Mary.	Tom bấm còi với Mary.
Tom was hungry, so he made himself a sandwich.	Tom đói, vì vậy anh ấy đã tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich.
In tough times, people may not be able to travel, but they may be willing to pay extra for good coffee.	Trong thời kỳ khó khăn, mọi người có thể không đi du lịch, nhưng họ có thể sẵn sàng trả thêm tiền để được thưởng thức cà phê ngon.
There was a bus blocking the road.	Có một chiếc xe buýt chắn ngang đường.
Tom sprained his ankle, but he'll be fine.	Tom bị bong gân mắt cá chân, nhưng anh ấy sẽ ổn.
I couldn't get there in time.	Tôi không thể đến đó kịp thời.
Tom waited patiently.	Tom kiên nhẫn chờ đợi.
Tom let Mary help him.	Tom để Mary giúp anh ta.
Back when there were still hundred yen bills, the US dollar was worth 360 yen.	Quay lại thời điểm vẫn còn những tờ bạc trăm yên, đồng đô la Mỹ trị giá 360 yên.
Tom says he paid $300 in advance.	Tom nói rằng anh ta đã trả trước 300 đô la.
Can you do me a favor and tell Tom I'll be late?	Bạn có thể giúp tôi một việc và nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn không?
Tom doesn't know if Mary is good at chess or not.	Tom không biết Mary có giỏi cờ hay không.
It's an ugly tie.	Đó là một chiếc cà vạt xấu xí.
I hope that Tom doesn't tell anyone about what we did.	Tôi hy vọng rằng Tom không nói với ai về những gì chúng tôi đã làm.
Tom does it every Monday.	Tom làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
He paused his trip to Okinawa.	Anh ấy đã tạm dừng chuyến đi đến Okinawa.
You look like you're scared.	Trông bạn như đang rất sợ hãi.
Tom says he hopes that Mary won't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom is researching something secret.	Tom đang nghiên cứu một điều gì đó bí mật.
I'm in a bit of a hurry.	Tôi hơi vội.
Tom won't be in a hurry.	Tom sẽ không vội đâu.
I don't think Tom knows his neighbors.	Tôi không nghĩ Tom biết những người hàng xóm của mình.
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Perhaps Tom did not know that Mary had to do so.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary phải làm như vậy.
Tom has a knife in his hand.	Tom có ​​một con dao trong tay.
Tom is a lute player.	Tom là một người chơi đàn luýt.
I know that Tom is not a very rational person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất hợp lý.
Tom called Mary to ask for her help at the bagel shop.	Tom đã gọi cho Mary để nhờ cô ấy giúp đỡ tại cửa hàng bán bánh mì.
I asked Tom the same question.	Tôi đã hỏi Tom câu hỏi tương tự.
Everyone is following you.	Mọi người đang theo dõi bạn.
You won't have to do that anymore.	Bạn sẽ không phải làm điều đó nữa.
You should tell Tom that he needs to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom was the one who hit me.	Tom là người đã đánh tôi.
Tom bought me a beer.	Tom đã mua cho tôi một cốc bia.
I want Tom to cook dinner for me.	Tôi muốn Tom nấu bữa tối cho tôi.
I think Tom was too stunned to answer.	Tôi nghĩ Tom đã quá choáng váng để trả lời.
I am quite healthy.	Tôi khá khỏe mạnh.
Tom is a very bad kid.	Tom là một đứa trẻ rất xấu.
We communicate with each other by gestures.	Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng cử chỉ.
That last round of chemotherapy really drained his energy.	Đợt hóa trị cuối cùng đó đã thực sự tiêu hao năng lượng của anh ấy.
Tom didn't do anything illegal.	Tom đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom asked me to turn off the radio.	Tom yêu cầu tôi tắt đài.
I suspect that Tom doesn't really want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Do you know who directed this movie?	Bạn có biết ai đã đạo diễn bộ phim này không?
Tom was too proud to ask anyone for help.	Tom quá tự hào khi nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.
They said they will notify boarding 20 minutes before the plane takes off.	Họ cho biết họ sẽ thông báo lên máy bay 20 phút trước khi máy bay cất cánh.
Everything has calmed down.	Mọi thứ đã lắng xuống.
I think you've done that already.	Tôi nghĩ bạn đã hoàn thành việc đó rồi.
Why shouldn't we take everything?	Tại sao chúng ta không nên lấy tất cả mọi thứ?
Tom made an offer to Mary about her car.	Tom đã đưa ra lời đề nghị với Mary về chiếc xe của cô ấy.
I just hope it's not too late.	Tôi chỉ hy vọng nó không quá muộn.
I usually read labels carefully.	Tôi thường đọc nhãn cẩn thận.
Tom has at least as many books as I have.	Tom có ​​ít nhất nhiều sách như tôi có.
I understand that Tom likes that.	Tôi hiểu rằng Tom thích điều đó.
So what are you saying?	Vậy bạn đang nói gì?
Tom drew a mustache on the painting of Mary.	Tom đã vẽ một bộ ria mép trên bức tranh của Mary.
We are still not convinced that we should do it.	Chúng tôi vẫn chưa thuyết phục rằng chúng tôi nên làm điều đó.
Tom wasn't sure when he was supposed to be there.	Tom không chắc khi nào anh ấy được cho là ở đó.
Tom said he will wait for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi chúng tôi.
Don't be afraid to speak in front of people.	Đừng ngại nói trước mọi người.
I converted all the audio files to MP3 files.	Tôi đã chuyển đổi tất cả các tệp âm thanh sang tệp MP3.
Did you know that pigs can get sunburned?	Bạn có biết rằng lợn có thể bị cháy nắng?
Tom says he wants to ring the bell.	Tom nói rằng anh ấy muốn bấm chuông.
Tom did learn, but he didn't learn as much as he should have.	Tom đã học, nhưng anh ấy không học nhiều như lẽ ra.
Tom and Mary both saw John.	Tom và Mary đều nhìn thấy John.
We don't need to make any changes.	Chúng tôi không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
I don't want to go upstairs alone in the dark.	Tôi không muốn lên lầu một mình trong bóng tối.
Tom tried to get Mary to do his homework for him.	Tom đã cố gắng để Mary làm bài tập cho anh ta.
They are all afraid of Tom.	Tất cả họ đều sợ hãi Tom.
I don't think anyone notices what Tom does.	Tôi không nghĩ có ai để ý những gì Tom làm.
I know that Tom doesn't have to do that.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
I think a lot of other people think the same way.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người khác cũng nghĩ như vậy.
Only a few people know the truth.	Chỉ một vài người biết sự thật.
Is it flammable?	Nó có dễ cháy không?
Tom asks Mary who her boyfriend is.	Tom hỏi Mary bạn trai của cô ấy là ai.
Tom did a lot of work today.	Tom đã làm rất nhiều việc hôm nay.
I asked Tom to drive me to work.	Tôi đã nhờ Tom chở tôi đi làm.
To me, it sounds like you're interested.	Đối với tôi, nó có vẻ như bạn đang quan tâm.
Tom says he doesn't want to ask Mary for help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nhờ Mary giúp đỡ.
I want to dive off the cliff.	Tôi muốn lặn khỏi vách đá.
Remember I'm doing this for Tom, not for you.	Hãy nhớ rằng tôi làm điều này cho Tom, không phải cho bạn.
Tom said he witnessed them tear down the house.	Tom nói rằng anh ấy đã chứng kiến ​​cảnh họ phá bỏ ngôi nhà.
That's pretty obvious.	Điều đó khá rõ ràng.
Tom went all the way to Boston.	Tom đã đến tận Boston.
The cake is not beautiful because the dough has expired.	Bánh không được đẹp vì bột đã quá hạn sử dụng.
You have already given Tom three reports.	Bạn đã đưa ba bản báo cáo cho Tom rồi.
Tom tries to hug Mary.	Tom cố gắng ôm Mary.
Tom will probably be very angry.	Tom có ​​thể sẽ rất tức giận.
Tom is extremely busy.	Tom vô cùng bận rộn.
Tom has a private jet.	Tom có ​​một chiếc máy bay riêng.
Who is the girl standing at the door?	Cô gái đứng ở cửa là ai?
When was the last time you ate sauerkraut?	Lần cuối cùng bạn ăn dưa cải bắp là khi nào?
No one saw Tom leave.	Không ai thấy Tom rời đi.
I don't think Tom and John are brothers.	Tôi không nghĩ Tom và John là anh em.
Is that really what Tom said?	Đó thực sự là những gì Tom đã nói?
Tom and Mary spent a few weeks in Australia.	Tom và Mary đã dành một vài tuần ở Úc.
Tom wants to throw all this away.	Tom muốn ném tất cả những thứ này đi.
I wish I could swim as good as you.	Tôi ước tôi có thể bơi giỏi như bạn.
Tom is much more relaxed now than before.	Tom bây giờ thoải mái hơn nhiều so với trước đây.
I heard you are not very cooperative.	Tôi nghe nói bạn không hợp tác cho lắm.
Tom is going to play with Mary.	Tom sẽ đến chơi với Mary.
Tom stood there a long time, waiting for Mary.	Tom đã đứng đó rất lâu, đợi Mary.
Japan economically has become a powerful country.	Nhật Bản về kinh tế đã trở thành một quốc gia hùng mạnh.
Tom says he doesn't mind.	Tom nói rằng anh ấy không bận tâm.
That's not really how we do things here.	Đó không thực sự là cách chúng tôi làm mọi việc ở đây.
You don't have to make a decision now.	Bạn không cần phải đưa ra quyết định bây giờ.
What is the big picture?	Bức tranh lớn là gì?
Mary cut herself while chopping onions.	Mary đã tự cắt mình trong khi cắt hành.
By the time Tom realized what was happening, it was too late.	Đến khi Tom nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn.
I will ask you to go now.	Tôi sẽ yêu cầu bạn đi ngay bây giờ.
Tom said nothing about his origins.	Tom không nói gì về nguồn gốc của mình.
I know that Tom doesn't know anyone who doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai không phải làm điều đó.
I'm sure we have enough food for everyone.	Tôi chắc rằng chúng tôi có đủ thức ăn cho mọi người.
Don't look at the camera.	Đừng nhìn vào máy ảnh.
Don't you know Tom plans to go to Australia with me?	Bạn không biết Tom dự định đi Úc với tôi sao?
Have you ever stopped to think about how good your life is?	Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ về cuộc sống của mình tốt đẹp như thế nào chưa?
It's convenient, isn't it?	Thật là tiện lợi phải không?
Tom isn't really mad at me.	Tom không thực sự giận tôi.
My browser keeps prompting me to install updates.	Trình duyệt của tôi liên tục nhắc tôi cài đặt bản cập nhật.
Tom and I plan to go to Boston next fall.	Tom và tôi dự định đến Boston vào mùa thu tới.
I think Tom wouldn't be able to do it without some help.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có một số trợ giúp.
It's not hard to pretend to be my mother.	Không khó để giả làm mẹ tôi.
Tom just looked at the floor.	Tom chỉ nhìn xuống sàn nhà.
Her intelligence often amazes me.	Sự thông minh của cô ấy thường khiến tôi kinh ngạc.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
If the phone rings again, I plan to ignore it.	Nếu điện thoại lại đổ chuông, tôi định bỏ qua.
You remember Tom and Mary, right?	Bạn nhớ Tom và Mary, phải không?
Tom doesn't speak French at home.	Tom không nói tiếng Pháp ở nhà.
Tom says he thinks that probably won't happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra.
I'm not afraid of the police.	Tôi không sợ cảnh sát.
Tom wants us to do this.	Tom muốn chúng tôi làm điều này.
Tom and Mary are almost ready.	Tom và Mary gần như đã sẵn sàng.
Why does Tom need to go to Boston?	Tại sao Tom cần đến Boston?
Tom and Mary are lost in the forest.	Tom và Mary bị lạc trong rừng.
Tom says he will retire.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu.
I've never been to a funeral.	Tôi chưa bao giờ đến một đám tang.
Tom is directly behind me.	Tom trực tiếp đứng sau tôi.
I wonder if we forgot to tell Tom he needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó không.
It's not difficult.	Nó không khó.
To determine its origin, we must go back to the Middle Ages.	Để xác định nguồn gốc của nó, chúng ta phải quay trở lại thời trung cổ.
I think you are doing well.	Tôi nghĩ bạn đang làm tốt.
Tom told me he thought Mary would be here later.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở đây sau.
I'm not sure how Tom would do that.	Tôi không chắc Tom sẽ làm điều đó như thế nào.
I love Tom's poem.	Tôi yêu bài thơ của Tom.
You should talk to Tom directly.	Bạn nên nói chuyện trực tiếp với Tom.
You can't fire me.	Bạn không thể sa thải tôi.
I have finished.	Tôi đã hoàn thành.
Tom's father warned Tom not to do that.	Cha của Tom đã cảnh báo Tom đừng làm vậy.
It looks like rain. 	Nó trông như mưa.
We should close the window.	Chúng ta nên đóng cửa sổ.
Tom goes to work.	Tom đi làm.
Tom shouted as loud as he could.	Tom hét to hết sức có thể.
Unless you start now, you will be late.	Trừ khi bạn bắt đầu ngay bây giờ, nếu không bạn sẽ bị muộn.
I'll live alone.	Tôi sẽ sống một mình.
Tom recently moved to Australia.	Tom gần đây đã chuyển đến Úc.
I'm not going with Tom.	Tôi không đi với Tom.
Why is Tom lying on the table?	Tại sao Tom lại nằm trên bàn?
Tom won't wait long.	Tom sẽ không đợi lâu đâu.
I didn't go because Tom told me not to go.	Tôi không đi vì Tom bảo tôi không đi.
I want you to know that I believe you.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi tin bạn.
Tom must have written this.	Tom hẳn đã viết cái này.
Tom tells us he can't do that.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy không thể làm điều đó.
I'm out of money.	Tôi hết tiền.
Tom hasn't seen Mary in years.	Tom đã không gặp Mary trong nhiều năm.
I never told anyone why I had trouble sleeping.	Tôi chưa bao giờ nói với ai lý do tại sao tôi khó ngủ.
That was the last time they saw Tom alive.	Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Tom còn sống.
If you have any free time, use it and do your homework.	Nếu bạn có bất kỳ thời gian rảnh, hãy sử dụng nó và làm bài tập về nhà của bạn.
I think this toothbrush is yours.	Tôi nghĩ bàn chải đánh răng này là của bạn.
Tom is waiting.	Tom đang đợi.
I don't think Tom's jokes are very funny.	Tôi không nghĩ những trò đùa của Tom rất buồn cười.
Hey, I can't help you.	Này, tôi không thể giúp gì cho bạn.
How did Tom keep Mary from doing it?	Làm thế nào mà Tom giữ Mary không làm điều đó?
I think Tom is much busier than Mary.	Tôi nghĩ Tom bận hơn Mary rất nhiều.
You need to buy a new outfit to wear to a job interview.	Bạn cần mua một bộ đồ mới để mặc đến buổi phỏng vấn xin việc.
Tom goes to work every day except Monday.	Tom đi làm hàng ngày trừ thứ Hai.
Tom has never been interested in music.	Tom chưa bao giờ quan tâm đến âm nhạc.
Tom likes to go out at night.	Tom thích ra ngoài vào ban đêm.
Here is the bill.	Đây là hóa đơn.
I will never go out with Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ đi chơi với Tom nữa.
There is no milk in the refrigerator.	Không có sữa trong tủ lạnh.
Tom was unable to help me.	Tom đã không thể giúp tôi.
Tom and Mary own the house on the street.	Tom và Mary sở hữu ngôi nhà trên phố.
There are puddles everywhere.	Có vũng nước ở khắp mọi nơi.
You may not want to go there alone.	Bạn có thể không muốn đến đó một mình.
We came to a place where the road forked into two lanes.	Chúng tôi đến một nơi mà con đường rẽ nhánh thành hai làn đường.
Tom speaks French better than you.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn bạn.
Tom thought Mary wasn't worried.	Tom nghĩ Mary không lo lắng.
Tom says that he thinks there is a chance that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ thắng.
Tom is the one doing it now.	Tom là người đang làm điều đó bây giờ.
I doubt Tom will tell Mary why he is going to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy sẽ đến Boston.
Tom calculates that the total will be over $900.	Tom tính toán rằng tổng số tiền sẽ là hơn 900 đô la.
You are an easygoing person.	Bạn là người dễ tính.
I don't think Tom would do it if he didn't have to.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm vậy.
Do you think I don't know what you did?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết những gì bạn đã làm?
Take off your shoes before entering a temple.	Cởi giày của bạn trước khi đi vào một ngôi đền.
Everyone knows who Tom is.	Mọi người đều biết Tom là ai.
Tom has no choice in this matter.	Tom không có lựa chọn trong vấn đề này.
Tom said he plans to become a doctor one day.	Tom cho biết anh ấy có kế hoạch trở thành bác sĩ vào một ngày nào đó.
Tom can take a few weeks off if needed.	Tom có ​​thể nghỉ vài tuần nếu cần.
It doesn't surprise me.	Nó không làm tôi ngạc nhiên.
I don't miss Boston at all.	Tôi không nhớ Boston chút nào.
We don't want any more accidents.	Chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ tai nạn nào nữa.
They are following me.	Họ đang theo dõi tôi.
Many Asians are lactose intolerant.	Nhiều người châu Á không dung nạp lactose.
I understand that you have already started doing that.	Tôi hiểu rằng bạn đã bắt đầu làm điều đó.
I know Tom is not a good teacher.	Tôi biết Tom không phải là một giáo viên giỏi.
Tom just offers to take care of you.	Tom chỉ đề nghị chăm sóc bạn.
I made Tom very angry.	Tôi đã làm Tom rất tức giận.
Tom is younger than you.	Tom trẻ hơn bạn.
Tom has no self-respect.	Tom không có lòng tự trọng.
I don't think I bought everything that I needed.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã mua mọi thứ mà tôi cần.
Tom has a lot to offer.	Tom có ​​rất nhiều thứ để cung cấp.
Tom needs to be treated fairly.	Tom cần được đối xử công bằng.
Tom was stung by a scorpion.	Tom bị bọ cạp đốt.
How dare you question my authority!	Sao bạn dám đặt câu hỏi về thẩm quyền của tôi!
I told Tom how proud I was.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã tự hào như thế nào.
Tom and I enjoyed talking to each other.	Tom và tôi rất thích nói chuyện với nhau.
Tom also wants to go on a picnic. 	Tom cũng muốn đi dã ngoại.
We should invite him.	Chúng ta nên mời anh ấy.
I can't wait for the summer vacation to begin.	Tôi nóng lòng muốn kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Tom is out in the yard, playing with his dog.	Tom đang ở ngoài sân, chơi với con chó của mình.
Are you Okay? 	Bạn ổn chứ?
You look a little shaken.	Trông bạn hơi run.
You don't have enough time to do it today.	Bạn không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Is it really necessary for you to get there?	Có thực sự cần thiết để bạn đến đó không?
Tom wants Mary to stay with her until he gets back.	Tom muốn Mary ở lại chỗ cô ấy cho đến khi anh quay lại.
Tom is driving the old car his grandfather gave him.	Tom đang lái chiếc xe cũ mà ông của anh ấy đã tặng cho anh ấy.
Tom can retire.	Tom có ​​thể nghỉ hưu.
Was Tom injured in the accident yesterday?	Tom có ​​bị thương trong vụ tai nạn ngày hôm qua không?
I don't want to talk about her.	Tôi không muốn nói về cô ấy.
The girl swimming in the pool is my cousin.	Cô gái đang bơi trong bể bơi là em họ của tôi.
Tom played a dirty game with me.	Tom đã chơi một trò bẩn thỉu với tôi.
Before we can file a claim, I need you to sign this form.	Trước khi chúng tôi có thể nộp đơn yêu cầu, tôi cần bạn ký vào tờ này.
I didn't find it.	Tôi không tìm thấy nó.
Don't you remember doing that?	Bạn không nhớ đã làm điều đó sao?
Tom wasn't sure how to proceed.	Tom không chắc chắn làm thế nào để tiếp tục.
Tom says he will be at his office all morning.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở văn phòng của mình cả buổi sáng.
Tom will not be found guilty.	Tom sẽ không bị kết tội.
I wonder if Tom can really be trusted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự được tin tưởng hay không.
You are a foreigner, right?	Bạn là người nước ngoài, phải không?
Tom said he ate too much.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn quá nhiều.
I know that Tom will do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Do you really think your parents will let you come to Australia alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bố mẹ sẽ để bạn đến Úc một mình không?
Tom is usually the one who follows the rules.	Tom thường là người tuân theo các quy tắc.
There are more Muslims than Christians in this town.	Có nhiều người theo đạo Hồi hơn người theo đạo Thiên chúa ở thị trấn này.
This is my last chance for you.	Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho bạn.
Do you agree with Tom's decision?	Bạn có đồng ý với quyết định của Tom không?
This is not any fun.	Đây không phải là bất kỳ niềm vui.
Tom came to help us.	Tom đã đến để giúp chúng tôi.
We'll see how it plays out.	Chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào.
The show was short, but it was really good.	Buổi biểu diễn ngắn, nhưng nó thực sự rất tốt.
I think that's what you need.	Tôi nghĩ đó là những gì bạn cần.
Tom looks nauseous.	Tom trông buồn nôn.
I think Tom will propose to you tonight.	Tôi nghĩ tối nay Tom sẽ cầu hôn bạn.
Who took care of Tom when this happened?	Ai đã chăm sóc Tom khi điều này xảy ra?
I don't know Tom doesn't know Mary.	Tôi không biết Tom không biết Mary.
What is your favorite show on TV?	Chương trình yêu thích của bạn trên TV là gì?
We shouldn't have left Boston.	Chúng ta không nên rời Boston.
Tom is the heavyset.	Tom là heavyset.
That sounds great, doesn't it?	Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời phải không?
Sorry, I won't be able to help you with that.	Rất tiếc, tôi sẽ không thể giúp bạn việc đó.
Tom is retired now, right?	Tom bây giờ đã nghỉ hưu, phải không?
Tom says he wants me here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi ở đây vào ngày mai.
You are making all of us proud.	Bạn đang làm cho tất cả chúng tôi tự hào.
Tom was three years old when his sister was born.	Tom được ba tuổi khi em gái anh được sinh ra.
Tom wakes up before dawn.	Tom thức dậy trước bình minh.
Dust the shelves.	Bụi các kệ.
The book is available in both hardcover and paperback versions.	Sách có cả phiên bản bìa cứng và bìa mềm.
Let's sing together.	Cùng nhau song ca nhé.
Winter is coming.	Mùa đông sắp đến.
We do not have running water.	Chúng tôi không có nước sinh hoạt.
He doesn't have time to play cards.	Anh ta không có thời gian để chơi bài.
There is not a single flaw in his article.	Không có một sai sót nào trong bài báo của anh ấy.
I'm not anyone's girlfriend.	Tôi không phải là bạn gái của ai cả.
The more you do now, the less you have to do tomorrow.	Bạn càng làm nhiều bây giờ, bạn càng ít phải làm vào ngày mai.
Tom is not good at talking with children.	Tom không giỏi nói chuyện với trẻ em.
We looked at Tom incredulously.	Chúng tôi nhìn Tom đầy hoài nghi.
You're the only person I know who doesn't eat meat.	Bạn là người duy nhất tôi biết không ăn thịt.
Tom has never played basketball.	Tom chưa bao giờ chơi bóng rổ.
Tom said that Mary didn't look suspicious.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là đáng nghi.
Tom took the job we offered.	Tom đã nhận công việc mà chúng tôi đề nghị.
I have a younger sister named Mary.	Tôi có một cô em gái tên là Mary.
Tom told me he would agree to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom is very sweet.	Tom rất ngọt ngào.
Tom thinks that Mary probably won't attend the event.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không tham dự sự kiện này.
It was clear what Tom wanted to do.	Rõ ràng Tom muốn làm gì.
We still have half a bottle of wine left.	Chúng tôi vẫn còn nửa chai rượu.
Tom has decided that he will come soon.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ đến sớm.
His abilities were despised by his boss.	Khả năng của anh ấy đã bị ông chủ của mình coi thường.
I don't think we're meant for each other.	Tôi không nghĩ chúng tôi dành cho nhau.
There are no furniture in this room.	Không có bất kỳ đồ đạc nào trong phòng này.
I don't want to go without you, Tom.	Tôi không muốn đi mà không có anh, Tom.
Tom denied.	Tom phủ nhận.
I know Tom wouldn't mind if you did.	Tôi biết Tom sẽ không phiền nếu bạn làm vậy.
About 29% of Okinawans live to be 100 years old.	Khoảng 29% người Okinawa sống đến 100 tuổi.
Tell Tom to stop singing.	Bảo Tom nghỉ hát.
I don't know where Tom wants to spend the summer.	Tôi không biết Tom muốn nghỉ hè ở đâu.
I didn't expect Tom to be so resourceful.	Tôi không ngờ Tom lại tháo vát như vậy.
Tom will be thirty on Monday.	Tom sẽ ba mươi vào thứ Hai.
I am very disjointed.	Tôi rất rời rạc.
Tom just talked to me.	Tom vừa nói chuyện với tôi.
Do you translate the lyrics?	Bạn có dịch lời bài hát không?
I was not prepared to do that.	Tôi đã không chuẩn bị để làm điều đó.
Tom says he's happy to see you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi gặp bạn.
This is my final suggestion. 	Đây là đề nghị cuối cùng của tôi.
Either take or leave.	Hoặc là lấy đi hoặc là bỏ lại.
Why don't we go back home?	Tại sao chúng ta không trở về nhà?
We all seem to be getting pretty good.	Tất cả chúng tôi dường như đang trở nên khá tốt.
Are you suggesting that I have something to do with this?	Bạn đang gợi ý rằng tôi có một cái gì đó để làm với điều này?
I know Tom doesn't know that you need to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn cần phải làm điều đó.
This is a better plan.	Đây là một kế hoạch tốt hơn.
Tom has not met Mary's parents.	Tom chưa gặp bố mẹ của Mary.
So far, you've lost a lot of time.	Cho đến nay, bạn đã mất rất nhiều thời gian.
I don't need to do that anymore.	Tôi không cần phải làm như vậy nữa.
Your question is illogical.	Câu hỏi của bạn là phi logic.
Tom says he has one.	Tom nói rằng anh ấy có một cái.
Tom is one of the people I work with.	Tom là một trong những người tôi làm việc cùng.
Excuse me, do you know what time it is?	Xin lỗi, bạn có biết mấy giờ rồi không?
We should ask Tom to play the drums for us.	Chúng ta nên yêu cầu Tom chơi trống cho chúng ta.
Tom watched the children play in the park.	Tom quan sát bọn trẻ chơi trong công viên.
Tom had a good time while he was in Boston.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi anh ấy ở Boston.
The commander said that they would stay.	Chỉ huy nói rằng họ sẽ ở lại.
Don't you want to help me paint the house?	Anh không muốn giúp tôi sơn nhà sao?
The question is who will make the decision.	Câu hỏi là ai sẽ đưa ra quyết định.
Do you know why Tom doesn't want to do that?	Bạn có biết tại sao Tom không muốn làm điều đó không?
Likely to happen.	Có khả năng sẽ xảy ra.
My advice was not followed.	Lời khuyên của tôi đã không được tuân theo.
Your initial order gets a special 5% discount.	Đơn hàng ban đầu của bạn được giảm giá đặc biệt 5%.
Tom is stupid.	Tom thật ngốc.
I am as surprised as you.	Tôi cũng ngạc nhiên như bạn.
Tom remembers.	Tom ghi nhớ.
Tom pushed Mary.	Tom đẩy Mary.
She told some jokes and sang some funny songs at the side of a patient.	Cô ấy kể một số câu chuyện cười và hát một số bài hát vui nhộn ở bên cạnh một bệnh nhân.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
Tom is the only witness.	Tom là nhân chứng duy nhất.
Tom pushed Mary off the dock.	Tom đẩy Mary ra khỏi bến tàu.
Tom told me he thought he would be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom and I are best friends.	Tom và tôi là bạn thân.
We will take you to a safe place.	Chúng tôi sẽ đưa bạn đến một nơi an toàn.
I think Tom can be happy here if he tries so hard.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hạnh phúc ở đây nếu anh ấy cố gắng như vậy.
Tom told me that he thought Mary had passed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã qua khỏi.
The dog barks.	Con chó sủa.
Tom seems to like Boston.	Tom có ​​vẻ thích Boston.
There are still a few more things that I need to tell you.	Vẫn còn một vài điều nữa mà tôi cần nói với bạn.
Who will eat with us?	Ai sẽ ăn với chúng tôi?
Tom has no desire to move to Australia.	Tom không có mong muốn chuyển đến Úc.
Tom has a son who has just turned three years old.	Tom có ​​một cậu con trai vừa tròn ba tuổi.
Tom never learned to swim.	Tom chưa bao giờ học bơi.
I hope that it doesn't snow all night.	Tôi hy vọng rằng nó không có tuyết suốt đêm.
Tom told me that he was afraid Mary might kill him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ Mary có thể giết anh ấy.
Tom would never betray us.	Tom sẽ không bao giờ phản bội chúng ta.
Tom hasn't washed his hair in two weeks.	Tom đã không gội đầu trong hai tuần.
What does Tom think of the president?	Tom nghĩ gì về tổng thống?
The mustache suits Tom.	Bộ ria mép phù hợp với Tom.
You always do it in the evening, don't you?	Bạn luôn làm điều đó vào buổi tối, phải không?
There was a loud noise coming from the room.	Có một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng.
Tom came too soon because of a misunderstanding.	Tom đến quá sớm vì một sự hiểu lầm.
It's the first thing I do in the morning.	Đó là việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng.
It's fun to hang out with Tom.	Thật vui khi đi chơi với Tom.
That's not what I'm joking about.	Đó không phải là điều mà tôi muốn nói đùa.
I'm not stupid to fall for that.	Tôi không ngu ngốc để rơi vào điều đó.
This novel is very imaginative.	Cuốn tiểu thuyết này rất giàu trí tưởng tượng.
Cutlery set in the top drawer.	Bộ dao kéo ở ngăn trên cùng.
Can I drop by your place one of these days?	Tôi có thể ghé qua địa điểm của bạn một trong những ngày này không?
Maybe you should think about that before you do what you did.	Có lẽ bạn nên nghĩ về điều đó trước khi bạn làm những gì bạn đã làm.
He's dead tired.	Anh ấy mệt chết đi được.
I suspect that Tom is not really planning to go to Australia with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự có kế hoạch đi Úc với bạn.
Tom told me that he hadn't seen Mary in a long time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
Tom was fired on October 20.	Tom bị sa thải vào ngày 20 tháng 10.
I really want Tom to stop doing that.	Tôi thực sự muốn Tom ngừng làm điều đó.
I usually watch TV at least three hours a day.	Tôi thường xem TV ít nhất ba giờ mỗi ngày.
Tom seems to have won.	Tom dường như đã chiến thắng.
Tom just wants to help you.	Tom chỉ muốn giúp bạn.
That football player was huge.	Cầu thủ bóng đá đó thật to lớn.
I don't think Tom will let Mary do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để Mary làm điều đó.
Tom suggested we do it while we were in Australia.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó khi chúng tôi ở Úc.
What is Boston famous for?	Boston có gì nổi tiếng?
Tom doesn't need surgery.	Tom không cần phẫu thuật.
I know that Tom knows you shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết bạn không nên làm như vậy.
I will be back tomorrow.	Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.
Tom is a cyclist.	Tom là một người đi xe đạp.
Tom looks through the magazine.	Tom xem qua tạp chí.
Let's eat some watermelon.	Hãy ăn một ít dưa hấu.
I want to know what you do for a living.	Tôi muốn biết bạn làm gì để kiếm sống.
Tom wouldn't be able to do it alone. 	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Someone will have to help him.	Ai đó sẽ phải giúp anh ta.
Tom has some very bad habits.	Tom có ​​một số thói quen rất xấu.
All Tom eats is vegetables.	Tất cả những gì Tom ăn là rau.
General Lee and the Confederates lost the battle.	Tướng Lee và quân miền Nam thua trận.
I don't think about that.	Tôi không nghĩ về điều đó.
Aren't you afraid of getting hurt?	Bạn không sợ mình bị thương sao?
Are you saying you think I can do it?	Bạn đang nói rằng bạn nghĩ tôi có thể làm được điều đó?
Tom will ask Mary's permission to do it.	Tom sẽ xin phép Mary để làm điều đó.
I think Tom likes Mary.	Tôi nghĩ Tom thích Mary.
Tom absolutely loved it.	Tom đã hoàn toàn thích nó.
Tom seems very happy and excited.	Tom có ​​vẻ rất vui và hào hứng.
Tom is completely bald.	Tom hoàn toàn bị hói.
I won't be back.	Tôi sẽ không trở lại.
Tom told me he would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ hợp tác.
She shouldered the work for him.	Cô gánh vác công việc cho anh.
Tom doesn't do things the way I do.	Tom không làm mọi thứ theo cách tôi làm.
Tom laughed as he read Mary's letter.	Tom bật cười khi đọc lá thư của Mary.
Tom told me that he was contemplating leaving his wife.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định bỏ vợ.
Tom says he now regrets doing it.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy hối hận vì đã làm điều đó.
Tom put on his new hat.	Tom đã đội chiếc mũ mới của mình.
Being insensitive to violence and trauma is not something to be proud of.	Không nhạy cảm với bạo lực và chấn thương không phải là điều đáng tự hào.
Tom made three mistakes.	Tom đã mắc ba lỗi.
I can't go to Boston with you because I don't have enough money.	Tôi không thể đến Boston với bạn vì tôi không có đủ tiền.
She is stupid.	Cô ấy ngu ngốc.
I think it's Tom.	Tôi nghĩ đó là Tom.
Tom looks as if he has a plan.	Tom trông như thể anh ấy có một kế hoạch.
I'm afraid Tom won't recover.	Tôi e rằng Tom sẽ không hồi phục.
The cows were moving very slowly through the long green grass.	Những con bò đang di chuyển rất chậm qua thảm cỏ xanh dài.
What do you want me to do for you?	Bạn muốn tôi làm gì cho bạn?
I really hope that doesn't happen.	Tôi thực sự hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
I won't tell Tom what time Mary intends to be here.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết Mary dự định ở đây lúc mấy giờ.
Tom hasn't painted the house yet.	Tom vẫn chưa sơn nhà.
He was the last person I expected to see.	Anh ấy là người cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp.
Tom says he heard that Mary needed to find another place to live.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói rằng Mary cần tìm một nơi khác để sống.
Tom told Mary why he didn't do the same.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy không làm như vậy.
There isn't any paper in the printer.	Không có bất kỳ giấy nào trong máy in.
Tom's girlfriend is much younger than him.	Bạn gái của Tom trẻ hơn anh rất nhiều.
Tom's hard work is paying off.	Công việc khó khăn của Tom đang được đền đáp.
Tom says he doesn't care if Mary does or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm Mary có làm vậy hay không.
Tom went to school even though his mother said he was too sick to go.	Tom đã đến trường mặc dù mẹ anh ấy bảo anh ấy ốm quá không thể đi được.
Both Tom and John say they love Mary.	Cả Tom và John đều nói rằng họ yêu Mary.
Tom doesn't like the summer heat.	Tom không thích cái nóng mùa hè.
I doubt that Tom will help Mary do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom hasn't finished high school yet.	Tom vẫn chưa học xong trung học.
I have a cousin who is a doctor.	Tôi có một người anh họ là bác sĩ.
I'll pick up Tom at the airport.	Tôi sẽ đón Tom ở sân bay.
The boy tripped and fell, and began to cry.	Cậu bé bị vấp và ngã, và bắt đầu khóc.
Tom and Mary chose Hawaii for their honeymoon.	Tom và Mary đã chọn Hawaii cho tuần trăng mật của họ.
Tom looked surprised when I told him Mary didn't want to do that.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary không muốn làm điều đó.
Tom spends the day in the library, studying.	Tom dành cả ngày trong thư viện, học tập.
Any reasonable person knows that doing so is not a good idea.	Bất kỳ người hợp lý nào cũng biết rằng việc làm như vậy không phải là một ý kiến ​​hay.
I was offered a job there, but I declined.	Tôi đã được đề nghị một công việc ở đó, nhưng tôi đã từ chối.
Tom and Mary did not work.	Tom và Mary đã không làm việc.
You should ask Tom what he will do.	Bạn nên hỏi Tom xem anh ấy sẽ làm gì.
Tom and Mary live in a house by the river.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà bên sông.
I will pay for the damage I caused to your car.	Tôi sẽ trả cho những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho chiếc xe của bạn.
I think you said you would love to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất thích làm điều đó.
When Tom crashed the car, the airbags were deployed immediately.	Khi Tom đâm xe, các túi khí được triển khai ngay lập tức.
Does Tom know my name?	Tom có ​​biết tên tôi không?
Get off your horse, Tom.	Xuống ngựa, Tom.
Tom says he doesn't miss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ Mary.
Two years ago, I couldn't play basketball.	Hai năm trước, tôi không thể chơi bóng rổ.
Unlike Tom, Mary never leaves for work early.	Không giống như Tom, Mary không bao giờ đi làm sớm.
I have some matches right here.	Tôi có một số trận đấu ngay đây.
Tom didn't think Mary would call him.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ gọi cho anh ta.
I thought you said you were ready to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Children don't like going out in the dark.	Trẻ em không thích đi ra ngoài trong bóng tối.
Tom and I used to go swimming together.	Tom và tôi đã từng đi bơi cùng nhau.
Tom gave Mary some good advice.	Tom đã cho Mary một số lời khuyên tốt.
Tom knows how his dog was killed.	Tom biết con chó của mình đã bị giết như thế nào.
Success often depends on the temperament of each person.	Thành công thường phụ thuộc vào khí chất của mỗi người.
You only complicate the argument when you part your hair that way.	Bạn chỉ làm phức tạp lập luận khi bạn chia tóc theo cách đó.
Tom wants Mary dead.	Tom muốn Mary chết.
I knew Tom would teach me how to do it.	Tôi biết Tom sẽ dạy tôi cách làm điều đó.
Tom was completely helpless.	Tom hoàn toàn bất lực.
Tom says he's healthy again.	Tom nói rằng anh ấy khỏe mạnh trở lại.
I hope that we can go to Australia next summer.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể đến Úc vào mùa hè tới.
Are you scared, Tom?	Bạn có sợ hãi không, Tom?
Tell Tom to help me.	Nói Tom giúp tôi.
Tom is going to buy a house on Park Street.	Tom sẽ mua một ngôi nhà trên phố Park.
Tom is not a smart boy.	Tom không phải là một cậu bé thông minh.
Tom will be here until 2:30.	Tom sẽ ở đây đến 2:30.
I know you won't like it here in Boston.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thích nó ở đây ở Boston.
Tom wasn't feeling well so he went to the doctor.	Tom không cảm thấy khỏe nên đã đến gặp bác sĩ.
Do you want to go to the aquarium?	Bạn có muốn đi đến thủy cung?
I can't believe Tom did that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó.
I couldn't make it to the party, but thank you for inviting me along.	Tôi không thể đến bữa tiệc, nhưng cảm ơn bạn đã mời tôi đến cùng.
Buy this hat for Tom.	Hãy mua chiếc mũ này cho Tom.
You are getting on my nerves.	Bạn đang nhận được trên dây thần kinh của tôi.
A railway bridge was built across the river.	Một cây cầu đường sắt đã được xây dựng qua sông.
Do you take selfies?	Bạn có chụp ảnh tự sướng không?
If Tom can't do it, maybe no one else can.	Nếu Tom không làm được, có lẽ không ai khác có thể làm được.
Tom couldn't tell me because he promised Mary he wouldn't.	Tom không thể nói với tôi bởi vì anh ấy đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ không.
I am ready to share.	Tôi sẵn sàng chia sẻ.
Tom gave Mary exactly what she told him she needed.	Tom đã cho Mary chính xác những gì cô ấy nói với anh rằng cô ấy cần.
Tom is a sloth, isn't he?	Tom là một kẻ lười biếng, phải không?
Tom has been here every day this week.	Tom đã ở đây mỗi ngày trong tuần này.
Why don't we give Tom some time?	Tại sao chúng ta không cho Tom một chút thời gian?
I hope Tom invites me to the ball.	Tôi hy vọng Tom rủ tôi đến buổi dạ hội.
I especially don't want to sing.	Tôi đặc biệt không muốn hát.
Tom said that Mary did not feel very tired.	Tom nói rằng Mary không cảm thấy mệt mỏi lắm.
No one realizes that Tom is in danger.	Không ai nhận ra Tom đang gặp nguy hiểm.
Tom blamed Mary for what happened.	Tom đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra.
We need to be more realistic than that.	Chúng ta cần phải thực tế hơn thế.
I wonder what made Tom think you thought I did?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng bạn nghĩ rằng tôi đã làm như vậy?
I know Tom doesn't know that Mary never did it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó.
My mother always gets up earlier in the morning.	Mẹ tôi luôn dậy sớm hơn vào buổi sáng.
Tom will do the same thing as Mary did.	Tom sẽ làm điều tương tự như Mary đã làm.
Tom shouldn't have told Mary to do it.	Tom không nên nói với Mary làm điều đó.
Tom told me he was moving to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
It won't be difficult for you to do that.	Sẽ không khó để bạn làm được điều đó.
That doesn't bother me.	Điều đó không gây khó chịu cho tôi.
No one will see you.	Sẽ không có ai nhìn thấy bạn.
The Student Center is a good place to start conversations.	Trung tâm sinh viên là một nơi tốt để bắt đầu các cuộc trò chuyện.
Who is this for?	Cái này cho ai?
I can't picture you as a politician.	Tôi không thể hình dung bạn là một chính trị gia.
I know Tom is not a fast eater.	Tôi biết Tom không phải là người ăn nhanh.
Tom said he thought I wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ không làm vậy.
Tom won't do that again today.	Tom sẽ không làm vậy hôm nay nữa.
Tom thinks that Mary is with John.	Tom nghĩ rằng Mary đi cùng John.
I don't know what Tom wants to buy.	Tôi không biết Tom muốn mua gì.
Something bad happened to Tom.	Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Tom.
Tom had to be stopped.	Tom đã phải được dừng lại.
She always stood by her husband's side when he was in trouble.	Cô luôn sát cánh bên chồng mỗi khi anh gặp khó khăn.
I know Tom doesn't know that Mary won't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tell Tom to come here soon.	Hãy bảo Tom đến đây sớm.
We should limit the discussion to the question in question.	Chúng ta nên giới hạn cuộc thảo luận vào câu hỏi đang được đề cập.
Tom was laughed at by Mary.	Tom đã bị Mary cười.
Tom will continue to wait.	Tom sẽ tiếp tục đợi.
They set a time and place for the wedding.	Họ ấn định thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới.
Tom blames you for everything.	Tom đổ lỗi cho bạn về mọi thứ.
Tom will pay the bill.	Tom sẽ thanh toán hóa đơn.
Tom has gone so far.	Tom đã đi thật xa.
I went to the movies with Tom a few days ago.	Tôi đã đi xem phim với Tom vài ngày trước.
I was calm until I saw the syringe.	Tôi đã bình tĩnh cho đến khi tôi nhìn thấy ống tiêm.
Tom doesn't realize he's making everyone nervous.	Tom không nhận ra rằng anh ấy đang làm mọi người lo lắng.
I have always loved you.	Tôi đã luôn luôn yêu bạn.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
I want to talk to someone who does that.	Tôi muốn nói chuyện với một người làm điều đó.
Tom is in the middle of nowhere.	Tom đang ở giữa hư không.
I intend to teach French.	Tôi định dạy tiếng Pháp.
Tom is not friendly.	Tom không thân thiện.
Tom is still pretty shy, isn't he?	Tom vẫn còn khá nhút nhát, phải không?
You were surprised, weren't you?	Bạn đã rất ngạc nhiên, phải không?
I kept Tom.	Tôi giữ Tom lại.
If you don't already have this program, you can download it now.	Nếu bạn chưa có chương trình này, bạn có thể tải xuống ngay bây giờ.
I want everyone's respect.	Tôi muốn mọi người tôn trọng.
Tom said I should have done it last month.	Tom nói rằng tôi nên làm điều đó vào tháng trước.
What are you planning?	Bạn đang lên kế hoạch gì?
Tom leaned in and kissed Mary on the cheek.	Tom nghiêng người và hôn lên má Mary.
I really didn't expect that from you.	Tôi thực sự không mong đợi điều đó từ bạn.
You don't have to digitize everything, Tom.	Bạn không cần phải số hóa mọi thứ, Tom.
I know that Tom is scared.	Tôi biết rằng Tom đang sợ hãi.
Tom says he usually goes to Boston three times a month.	Tom nói rằng anh ấy thường đến Boston ba lần một tháng.
I hear you think I'm crazy.	Tôi nghe bạn nghĩ rằng tôi điên.
Tom knows that he will hurt Mary.	Tom biết rằng anh ấy sẽ làm tổn thương Mary.
Tom tells Mary that she should be better with John.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên tốt hơn với John.
Who is the first?	Ai là người đi trước?
Do you still want us to help Tom?	Bạn vẫn muốn chúng tôi giúp Tom chứ?
Tom said it looked like Mary wasn't tired.	Tom nói có vẻ như Mary không mệt.
I don't think we will have any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom ordered a bottle of wine.	Tom gọi một chai rượu.
Tom is my ally at the company.	Tom là đồng minh của tôi tại công ty.
We have actually met before.	Chúng tôi đã thực sự gặp nhau trước đây.
Tom is not a mechanic.	Tom không phải là một thợ máy.
Tom must have lost his mind.	Tom hẳn là mất trí.
Tom thinks I don't need to do so.	Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy.
Tom ran for help.	Tom đã chạy để được giúp đỡ.
Tom doesn't know what Mary wants him to buy.	Tom không biết Mary muốn anh ta mua gì.
I want you to know that I won't be there.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không ở đó.
It will be difficult to stay here much longer.	Sẽ khó ở đây lâu hơn nữa.
The president's words were heard by the whole country.	Lời nói của tổng thống đã được cả nước lắng nghe.
I don't think Tom is really trying to win.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang thực sự cố gắng giành chiến thắng.
I just dropped by to see if you're okay.	Tôi chỉ ghé qua để xem bạn có ổn không.
Tom isn't the only one here who can speak French.	Tom không phải là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Is it true that Tom used to live in Boston?	Có đúng là Tom đã từng sống ở Boston không?
I think Tom will do it faster than Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom turned and saw Mary looking at him.	Tom quay lại và thấy Mary đang nhìn anh.
Tom is an anthropologist.	Tom là một nhà nhân chủng học.
Tom continued to look at Mary.	Tom tiếp tục nhìn Mary.
Tom is at home in Boston.	Tom đang ở nhà ở Boston.
Tom and I are the same age as Mary.	Tom và tôi bằng tuổi Mary.
I think Tom and Mary both want to do it tomorrow.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều muốn làm điều đó vào ngày mai.
I don't think Tom is interested in art.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến nghệ thuật.
I have never written a letter in French before.	Tôi chưa bao giờ viết một lá thư bằng tiếng Pháp trước đây.
I can't seem to get warm.	Tôi dường như không thể trở nên ấm áp.
Won't you warn Tom?	Bạn sẽ không cảnh báo Tom sao?
What is your connection to Tom?	Mối liên hệ của bạn với Tom là gì?
If tomorrow is fine, we will go on a picnic.	Nếu ngày mai ổn, chúng ta sẽ đi dã ngoại.
I can't talk about that now.	Tôi không thể nói về điều đó bây giờ.
Tom took a sandwich from the picnic basket and gave it to Mary.	Tom lấy một chiếc bánh sandwich trong giỏ dã ngoại và đưa cho Mary.
Tom probably knows nothing about this.	Tom có ​​lẽ không biết gì về điều này.
You should bring an umbrella because it looks like rain.	Bạn nên mang theo ô vì trời có vẻ như mưa.
There's still a lot we don't know.	Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết.
She advised him to fasten his seat belt.	Cô khuyên anh nên thắt dây an toàn.
You're not a teacher, are you?	Bạn không phải là một giáo viên, phải không?
Neither Tom nor Mary was here all afternoon.	Cả Tom và Mary đều không ở đây cả buổi chiều.
Tom must have been very sad.	Tom hẳn đã rất buồn.
Tom promised us that he would be back in three days.	Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ trở lại sau ba ngày.
Can you give me a brief description of the thief?	Bạn có thể cho tôi một mô tả ngắn gọn về tên trộm?
The effects are reversible.	Các tác động có thể đảo ngược.
In all likelihood, I will win.	Trong tất cả các khả năng, tôi sẽ thắng.
I don't need to finish this today.	Tôi không cần phải hoàn thành việc này ngày hôm nay.
Who invited Tom to the party?	Ai đã mời Tom đến bữa tiệc?
Tom realized that Mary had become tired.	Tom nhận ra Mary đã trở nên mệt mỏi.
I should probably tell Tom that I want him to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy làm điều đó.
Did Tom really come to Boston?	Tom có ​​thực sự đến Boston không?
Tom shows Mary how to tie a knot.	Tom chỉ cho Mary cách thắt nút.
Mary met her third husband at a gym.	Mary gặp người chồng thứ ba tại một phòng tập thể dục.
The Navy protects our shores.	Hải quân bảo vệ bờ biển của chúng ta.
Tom and I are both pretty busy.	Tom và tôi đều khá bận rộn.
You have a big room.	Bạn có một căn phòng lớn.
Tom came here right after Mary.	Tom đến đây ngay sau Mary.
I prefer pink.	Tôi thích màu hồng hơn.
French is not taught in our schools the way it should be.	Tiếng Pháp không được dạy trong trường học của chúng tôi theo cách mà nó nên được.
I don't want to believe that.	Tôi không muốn tin vào điều đó.
Male students are not allowed to enter the female dormitory.	Nam sinh không được vào ký túc xá nữ.
Tom will never make it, right?	Tom sẽ không bao giờ vượt qua được, phải không?
He said he told you to speak more slowly.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã bảo bạn nói chậm hơn.
Tom rescued me.	Tom đã giải cứu tôi.
I like that there's no one else here.	Tôi thích rằng không có ai khác ở đây.
I don't want Tom to be disappointed.	Tôi không muốn Tom thất vọng.
Last summer, I moved from Australia to New Zealand.	Mùa hè năm ngoái, tôi chuyển từ Úc đến New Zealand.
We used to take long car trips when I was a kid.	Chúng tôi thường có những chuyến đi dài bằng ô tô khi tôi còn nhỏ.
Something happened, right?	Có gì đó đã xảy ra, phải không?
I saw Tom's car pull up in the driveway.	Tôi thấy xe của Tom tấp vào đường lái xe.
Fruit is the only thing Tom will eat.	Trái cây là thứ duy nhất Tom sẽ ăn.
I don't know anything about guns.	Tôi không biết gì về súng ống.
Tom was definitely better at French.	Tom chắc chắn đã giỏi tiếng Pháp hơn.
I think Tom is trying to warn us about something.	Tôi nghĩ Tom đang cố cảnh báo chúng tôi về điều gì đó.
Tom knows I was surprised.	Tom biết tôi đã rất ngạc nhiên.
What makes you think that Tom wouldn't know how to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không biết cách làm điều đó?
Tom is running.	Tom đang chạy.
Did you run into Tom yesterday?	Bạn có tình cờ gặp Tom ngày hôm qua không?
Would you like a smoothie?	Bạn có muốn một ly sinh tố?
Tom no longer feels guilty.	Tom không còn cảm thấy tội lỗi nữa.
We have to cover the furniture before painting the wall.	Chúng ta phải che phủ đồ đạc trước khi sơn tường.
Don't hang out with Tom.	Đừng đi chơi với Tom.
Tom told me he never thought he would be able to walk again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể đi lại được.
Tom will probably be waiting for us.	Tom có ​​thể sẽ đợi chúng ta.
What he said turned out to be a lie.	Những gì anh ấy nói hóa ra là một lời nói dối.
Do you know where Tom used to live?	Bạn có biết Tom từng sống ở đâu không?
Tom acted as if he couldn't hear me.	Tom làm như thể anh ấy không nghe thấy tôi.
Tom spends more time with Mary than he does with John.	Tom dành nhiều thời gian cho Mary hơn anh ấy dành cho John.
I think Tom used to play golf.	Tôi nghĩ Tom đã từng chơi gôn.
Tom was playing a song on his guitar.	Tom đã chơi một bài hát trên cây đàn guitar của mình.
That CD player doesn't work.	Đầu đĩa CD đó không hoạt động.
Tom doesn't have the patience to do something that requires such patience.	Tom không đủ kiên nhẫn để làm một việc đòi hỏi sự kiên nhẫn như vậy.
I don't want to be here when Tom wakes up.	Tôi không muốn ở đây khi Tom thức dậy.
Please insert a coin.	Vui lòng chèn một đồng xu.
I think you and I should probably be able to get along better.	Tôi nghĩ rằng bạn và tôi có lẽ nên có thể hòa hợp với nhau hơn.
Tom probably didn't know he shouldn't do that anymore.	Tom có ​​lẽ không biết mình không nên làm như vậy nữa.
This is a picture I took of Tom's house.	Đây là hình tôi chụp ngôi nhà của Tom.
Mary works part-time as a nurse.	Mary làm việc bán thời gian như một y tá.
I don't think it's cold.	Tôi không nghĩ nó lạnh.
Not only his son but also his daughter is famous.	Không chỉ con trai ông mà con gái ông cũng nổi tiếng.
I have to submit an essay tomorrow and I haven't even started writing it yet.	Tôi phải nộp một bài luận vào ngày mai và tôi thậm chí còn chưa bắt đầu viết nó.
I'm looking for a place I can stay.	Tôi đang tìm một nơi tôi có thể ở.
I would never use emojis in work emails.	Tôi sẽ không bao giờ sử dụng biểu tượng cảm xúc trong email công việc.
It's great that you take care of Tom.	Thật tuyệt khi bạn chăm sóc Tom.
I knew for sure that Tom was wrong.	Tôi biết chắc rằng Tom đã sai.
Tom could tell that Mary needed help.	Tom có ​​thể nói rằng Mary cần giúp đỡ.
It's frustrating when all we can do is sit here and wait.	Thật chán nản khi tất cả những gì chúng ta có thể làm là ngồi đây và chờ đợi.
Tom's wife must be missing him.	Vợ của Tom hẳn đang nhớ anh ấy.
Tom is the captain of the soccer team and also the baseball team.	Tom là đội trưởng của đội bóng đá và cũng là đội bóng chày.
I won't be able to open the box without breaking it.	Tôi sẽ không thể mở hộp mà không làm vỡ nó.
"That's cheap. I'll take ten yards," replied the girl.	"Rẻ quá. Tôi sẽ lấy mười thước," cô gái trả lời.
Who is your favorite painter?	Ai là họa sĩ yêu thích của bạn?
Tom finally decided that he had to go to Boston.	Tom cuối cùng đã quyết định rằng anh ấy phải đến Boston.
I need to know in advance so we can prepare.	Tôi cần biết trước để chúng ta có thể chuẩn bị.
Tom will be happy to see you again.	Tom sẽ rất vui khi gặp lại bạn.
I think Tom needs to do it more than you did.	Tôi nghĩ rằng Tom cần làm điều đó nhiều hơn bạn đã làm.
Tom should go see the doctor.	Tom nên đi gặp bác sĩ.
Tom is the sole breadwinner in the family.	Tom là trụ cột duy nhất trong gia đình.
I don't think I have the energy to do that today.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ năng lượng để làm được điều đó ngày hôm nay.
I didn't do what I was accused of.	Tôi đã không làm những gì tôi đã bị buộc tội.
Tom never talked to anyone about it.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với ai về điều đó.
Tom later moved back to Boston.	Tom sau đó chuyển trở lại Boston.
Tom is very sorry about what he did.	Tom rất xin lỗi về những gì anh ấy đã làm.
Tom is a bit slow to absorb.	Tom hơi chậm trong việc tiếp thu.
Let's hope Tom finds something.	Hãy hy vọng Tom tìm thấy một cái gì đó.
Tom put honey in the tea instead of sugar.	Tom cho mật ong vào trà thay vì đường.
Tom enjoys a glass of wine.	Tom thưởng thức một ly rượu vang.
Have you had trouble breathing recently?	Gần đây bạn có bị khó thở không?
Tom was right behind me.	Tom ở ngay sau tôi.
Now that's not very friendly.	Bây giờ điều đó không thân thiện lắm.
Go back the way you came and out of here.	Quay lại con đường bạn đã đến và ra khỏi đây.
Tom told everyone he was broken.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
You don't have to reply now.	Bạn không cần phải trả lời ngay bây giờ.
That's my fiancé.	Đó là chồng chưa cưới của tôi.
I will walk with you to the supermarket.	Tôi sẽ đi bộ với bạn đến siêu thị.
Tom sold Mary a stolen violin.	Tom đã rao bán cho Mary một cây đàn vĩ cầm bị đánh cắp.
The meeting has been adjourned until next week.	Cuộc họp đã được hoãn lại cho đến tuần sau.
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Does Tom bring an iPad?	Tom có ​​mang theo iPad không?
Didn't you know Mozart wrote a bassoon ensemble?	Bạn không biết Mozart đã viết một bản hòa tấu bassoon?
Tom and Mary often go to concerts together.	Tom và Mary thường đi xem hòa nhạc cùng nhau.
I don't think Tom will finish before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành trước 2:30.
Do you think you will be able to solve the problem on your own?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình?
Why did Tom choose me?	Tại sao Tom lại chọn tôi?
Tom gets along very well with Mary's stepfather.	Tom rất hòa thuận với cha dượng của Mary.
I had a lot of things I wanted to buy.	Tôi đã có rất nhiều thứ tôi muốn mua.
You must go now.	Bạn phải đi ngay bây giờ.
Tom fixed the lock.	Tom đã sửa khóa.
You will feel more comfortable when you get a good night's sleep.	Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi ngủ một giấc.
I never got a chance to do that.	Tôi chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Both Tom and Mary are blind.	Cả Tom và Mary đều bị mù.
Tom doesn't like his old apartment.	Tom không thích căn hộ cũ của mình.
You have to take his age into account when you evaluate his performance.	Bạn phải tính đến tuổi của anh ấy khi bạn đánh giá hiệu suất của anh ấy.
Tom's life has changed.	Cuộc sống của Tom đã thay đổi.
I have been a vegetarian for three years.	Tôi đã ăn chay trường được ba năm.
Tom probably doesn't know why Mary is in the hospital.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại ở trong bệnh viện.
Slime comes out from the pipe.	Chất nhờn chảy ra từ đường ống.
Tom told us another of his stupid jokes.	Tom kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cười ngu ngốc khác của anh ấy.
I should probably show Tom how to do it.	Tôi có lẽ nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom can't come with us tomorrow.	Tom không thể đi với chúng ta vào ngày mai.
Tom works as a cleaner in the hospital.	Tom làm công việc dọn vệ sinh trong bệnh viện.
I'm fed up of everything and everyone.	Tôi chán ngấy mọi thứ và mọi người.
Tom assumed that Mary did not need to do so.	Tom cho rằng Mary không cần phải làm như vậy.
I suspect that you are as busy as you say.	Tôi nghi ngờ rằng bạn đang bận rộn như những gì bạn nói.
Pilots flying light aircraft are three times more likely to have an accident at night than during the day.	Phi công lái máy bay hạng nhẹ có nguy cơ gặp tai nạn khi bay ban đêm cao gấp 3 lần so với ban ngày.
You told Tom not to come, didn't you?	Bạn đã bảo Tom đừng đến, phải không?
Tom told me he had to leave.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải rời đi.
Why don't we stop by Tom's?	Tại sao chúng ta không ghé qua Tom's?
Tom says he will be here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây.
Tom is not a hair stylist.	Tom không phải là nhà tạo mẫu tóc.
Why didn't you say that sooner?	Tại sao bạn không nói điều đó sớm hơn?
I know Tom as a somewhat emotional person.	Tôi biết Tom là một người hơi dễ xúc động.
I don't really think I have to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
Something's really wrong, isn't it?	Có gì đó thực sự không ổn, phải không?
Get your device.	Lấy thiết bị của bạn.
Tom is trying not to get in anyone's way.	Tom đang cố gắng không cản đường bất kỳ ai.
You should not rely on the help of others.	Bạn không nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác.
I don't think Mary is Tom's sister.	Tôi không nghĩ Mary là em gái của Tom.
Both Tom and Mary are drinking.	Cả Tom và Mary đều đang uống rượu.
Tom thinks he must be seeing everything.	Tom nghĩ rằng anh ấy chắc hẳn đang nhìn thấy mọi thứ.
I can't believe you didn't have to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không phải làm điều đó.
I can't believe Tom is actually doing that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang làm điều đó.
I know that Tom will be furious if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm vậy.
Tom didn't tell me anything about that.	Tom đã không nói với tôi bất cứ điều gì về điều đó.
He checked in at the Yaesu hotel.	Anh nhận phòng tại khách sạn Yaesu.
Tom regrets hitting Mary.	Tom hối hận vì đã đánh Mary.
How do you feel about adoption?	Bạn cảm thấy thế nào về việc nhận con nuôi?
Tom always says the same things.	Tom luôn nói những điều tương tự.
I hope Tom and I are making the right choice.	Tôi hy vọng Tom và tôi đang lựa chọn đúng.
I don't think Tom will confess.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thú nhận.
I know that Tom doesn't know who will do it for him.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom is probably a little older than me.	Tom có ​​lẽ lớn hơn tôi một chút.
Tom used to be a chef and personal chauffeur in Boston.	Tom từng là đầu bếp và tài xế riêng ở Boston.
I hope that I have helped in some way.	Tôi hy vọng rằng tôi đã giúp theo một cách nào đó.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
We had a pleasant stay, but unfortunately it rained sometimes.	Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ thú vị, nhưng tiếc là trời mưa đôi lúc.
I don't think you understand what's going on.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu những gì đang xảy ra.
I'm sorry I dressed like this.	Tôi xin lỗi vì tôi đã ăn mặc như thế này.
Tom doesn't sleep as much as before.	Tom không còn ngủ nhiều như trước nữa.
We did not know that this would happen.	Chúng tôi không biết rằng điều này sẽ xảy ra.
I don't run away from home.	Tôi không chạy trốn khỏi nhà.
Don't call us.	Đừng gọi cho chúng tôi.
Tom offers what he thinks is helpful advice.	Tom đưa ra những gì anh ấy nghĩ là lời khuyên hữu ích.
The dog chewed on the meat.	Con chó ngoạm miếng thịt.
Tom is a pretty good figure skater.	Tom là một vận động viên trượt băng nghệ thuật khá giỏi.
Tom wasn't the first to encourage me to apply for a job.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi nộp đơn xin việc.
Tom won't be home until 2:30.	Tom sẽ không về nhà cho đến 2:30.
Tom rents an apartment near the university.	Tom thuê một căn hộ gần trường đại học.
Tom definitely doesn't want to be class president.	Tom chắc chắn không muốn làm lớp trưởng.
Tom doesn't want anything bad to happen to Mary.	Tom không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với Mary.
I was supposed to go to school yesterday, but I thought it was a day off so I didn't.	Đáng lẽ hôm qua tôi phải đi học, nhưng tôi nghĩ hôm đó là ngày nghỉ nên tôi không làm.
You told me there wouldn't be any problems.	Bạn đã nói với tôi rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề.
I cannot translate this sentence.	Tôi không thể dịch câu này.
Tom needs to be quiet.	Tom cần phải im lặng.
Tom realized that Mary had become tired.	Tom nhận ra rằng Mary đã trở nên mệt mỏi.
Tom and I don't always do the same thing.	Tom và tôi không phải lúc nào cũng làm điều giống nhau.
I don't think Tom will let us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
You don't really have to do that, do you?	Bạn không thực sự phải làm điều đó, phải không?
I need to talk to Tom right away.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay lập tức.
Tom reluctantly got out of bed.	Tom miễn cưỡng ra khỏi giường.
What is the name of this intersection?	Tên của ngã tư này là gì?
It was all in the past.	Đó là tất cả trong quá khứ.
Investigate its cause.	Điều tra nguyên nhân của nó.
You must reset the odometer.	Bạn phải đặt lại đồng hồ đo đường.
I like Tom more than Mary.	Tôi thích Tom hơn Mary.
Why don't you believe Tom when he says he's happy?	Tại sao bạn không tin Tom khi anh ấy nói rằng anh ấy hạnh phúc?
Don't take your eyes off the ball.	Đừng rời mắt khỏi quả bóng.
Why is Tom so upset?	Tại sao Tom lại khó chịu như vậy?
I asked Tom when should I do it.	Tôi hỏi Tom khi nào tôi nên làm điều đó.
I don't think I can do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được.
Tom doesn't know how to cook very well.	Tom không biết nấu ăn ngon lắm.
Just tell Tom what he needs to know.	Chỉ nói cho Tom những gì anh ấy cần biết.
I didn't get on the bus because it was crowded.	Tôi không lên xe buýt vì nó đông đúc.
I don't intend to hurt you in any way.	Tôi không có ý định làm tổn thương bạn theo bất kỳ cách nào.
Tom didn't do what we hired him to do.	Tom đã không làm những gì chúng tôi thuê anh ấy làm.
Tom doesn't look happy at all.	Tom trông không có vẻ gì là vui vẻ cả.
My mother often goes shopping on her way home from work.	Mẹ tôi thường đi mua sắm trên đường đi làm về.
I am not being paid as much as I would like to be paid.	Tôi không được trả nhiều như tôi muốn được trả.
I wonder if Tom will mind watching our baby tomorrow night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phiền trông con của chúng tôi vào tối mai không.
Tom is breathing normally.	Tom đang thở bình thường.
What makes you think I don't want to do that again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó một lần nữa?
Tom and I parted as friends.	Tom và tôi chia tay với tư cách bạn bè.
I have considered that possibility.	Tôi đã xem xét khả năng đó.
Have you rinsed your mouth yet?	Bạn đã súc miệng chưa?
You didn't make a mistake, did you?	Bạn không mắc lỗi gì chứ?
Your shipment will be delivered within 24 hours.	Lô hàng của bạn sẽ được giao trong vòng 24 giờ.
You will harm yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự làm hại mình nếu không cẩn thận.
Tom hasn't done it as many times as I have.	Tom đã không làm điều đó nhiều lần như tôi.
I know that Tom is an elementary school teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên tiểu học.
Tom ate all the marshmallows.	Tom đã ăn hết kẹo dẻo.
Tom is having a potluck party.	Tom đang có một bữa tiệc potluck.
You know that Tom is not capable of doing that, right?	Bạn biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó, phải không?
Tom doesn't seem to want one.	Tom dường như không muốn một cái.
I don't like conflict.	Tôi không thích xung đột.
Tom didn't do it alone.	Tom đã không làm điều đó một mình.
I think Tom said his last name is Jackson.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói họ của anh ấy là Jackson.
I can't let you hit the customer.	Tôi không thể để bạn đánh khách hàng.
Tom's plane departs for Boston at 2:30pm	Máy bay của Tom khởi hành đến Boston lúc 2:30 chiều
I have eaten here before.	Tôi đã ăn ở đây trước đây.
I hope that no one finds out what we did.	Tôi hy vọng rằng không ai phát hiện ra những gì chúng tôi đã làm.
Houdini is a famous escape artist.	Houdini là một nghệ sĩ trốn thoát nổi tiếng.
Tom is our new teacher.	Tom là giáo viên mới của chúng tôi.
Tom was the first man Mary kissed.	Tom là người đàn ông đầu tiên Mary hôn.
Tom didn't tell me where you were.	Tom đã không nói cho tôi biết bạn đang ở đâu.
I thought if Tom can do it, I can too.	Tôi đã nghĩ nếu Tom có ​​thể làm điều đó, tôi cũng có thể làm được.
Tom just ignored me.	Tom chỉ phớt lờ tôi.
Tom told me he thought Mary was still in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn ở Boston.
I am persevering.	Tôi đang kiên trì.
Tom didn't wait his turn.	Tom không đợi đến lượt mình.
Tom was born in the same house where he died.	Tom được sinh ra trong cùng một ngôi nhà mà anh ấy đã chết.
Tom will most likely be determined to do it.	Tom rất có thể sẽ quyết tâm làm điều đó.
It's not as big of a deal as you might think.	Nó không phải là một vấn đề lớn như bạn nghĩ.
Koko is a female gorilla.	Koko là một con khỉ đột cái.
I know Tom is a little worried about Mary.	Tôi biết Tom hơi lo lắng cho Mary.
I don't think I'll cry.	Tôi không nghĩ là mình sẽ khóc.
I'm being cautious.	Tôi đang thận trọng.
I know Tom is a better chess player than Mary.	Tôi biết Tom là người chơi cờ giỏi hơn Mary.
Why don't we talk about this again tomorrow?	Tại sao chúng ta không nói về điều này một lần nữa vào ngày mai?
I don't know if Tom is hungry or not.	Tôi không biết Tom có ​​đói hay không.
We should help those in need.	Chúng ta nên giúp đỡ những người khó khăn.
We wouldn't be able to do anything without your help.	Chúng tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
If Tom doesn't do it, who will?	Nếu Tom không làm điều đó, ai sẽ?
Have you decided where you will go to university?	Bạn đã quyết định nơi mình sẽ học đại học chưa?
Tom says he won't have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has many things.	Tom có ​​nhiều thứ.
Did you know Tom is using cocaine?	Bạn có biết Tom đang sử dụng cocaine?
Tom says he thinks he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Is this the same deal you made Tom?	Đây có phải chính là thỏa thuận mà bạn đã đưa ra cho Tom không?
I have familiarized myself with the process.	Tôi đã tự làm quen với quá trình này.
I don't think Tom really wants to know.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn biết.
I didn't get a chance to do that when I was in Boston.	Tôi đã không có cơ hội để làm điều đó khi tôi ở Boston.
The dog barking was getting closer and closer.	Tiếng chó sủa ngày càng gần.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
I think I can do it without any help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom took Mary's hand and pulled her back to the sidewalk.	Tom nắm lấy tay Mary và kéo cô trở lại vỉa hè.
Tom pulled a stack of cash from his pocket.	Tom lấy một xấp tiền mặt từ trong túi ra.
Tom asked the waiter for another cup of coffee.	Tom yêu cầu người phục vụ cho một tách cà phê khác.
We can't do anything else here.	Chúng ta không thể làm gì khác ở đây.
Love is not something you can buy.	Tình yêu không phải là thứ mà bạn có thể mua được.
You are a wonderful person.	Bạn là người tuyệt vời.
Tom always screams when he is angry.	Tom luôn hét lên khi anh ấy tức giận.
I'm so proud of these guys.	Tôi rất tự hào về những chàng trai này.
Tom went on a picnic with Mary's family.	Tom đã đi dã ngoại với gia đình Mary.
I think Tom is about three years younger than Mary.	Tôi nghĩ Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
See you soon, Tom.	Hẹn gặp lại, Tom.
Tom, have you eaten yet?	Tom, bạn đã ăn gì chưa?
I know you are confused.	Tôi biết bạn đang bối rối.
Polar bears are dying slowly.	Những con gấu Bắc Cực đang chết dần chết mòn.
Why do we keep wasting time?	Tại sao chúng ta không ngừng lãng phí thời gian?
I know Tom doesn't know you should do it.	Tôi biết Tom không biết bạn nên làm điều đó.
Tom will need to handle that himself.	Tom sẽ cần phải tự mình xử lý việc đó.
I think Tom will not like this movie.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích bộ phim này.
I think you know how I feel about you.	Tôi nghĩ bạn biết tôi cảm thấy thế nào về bạn.
I practice the harmonica while waiting at the lights.	Tôi tập kèn harmonica khi đứng chờ ở đèn chiếu sáng.
Tom was wearing slippers.	Tom đã đi dép lê.
I love skiing, but not Tom.	Tôi thích trượt tuyết, nhưng Tom thì không.
Tom had a chance to do it.	Tom đã có một cơ hội để làm điều đó.
I want to do to Tom what he did to me.	Tôi muốn làm với Tom những gì anh ấy đã làm với tôi.
He is a man who loves all business.	Anh ấy là một người thích kinh doanh tất cả.
Don't you think this hat looks good on me?	Bạn không nghĩ rằng chiếc mũ này trông đẹp với tôi?
I thought Tom was honest.	Tôi đã nghĩ Tom thành thật.
Tomorrow Tom won't be at school.	Ngày mai Tom sẽ không ở trường.
Tom was out of the country.	Tom đã ra khỏi đất nước.
Does Tom know we don't eat meat?	Tom có ​​biết chúng ta không ăn thịt không?
Is there any chance you will come to Boston this year?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Boston năm nay không?
Tom gets a lot of help from his friends.	Tom được bạn bè giúp đỡ rất nhiều.
I'm happy to do it for you.	Tôi rất vui khi làm điều đó cho bạn.
I think I'm coming down with something.	Tôi nghĩ rằng tôi đang đi xuống với một cái gì đó.
Tell Tom he has to leave.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải rời đi.
No one knows how many people died in that battle.	Không ai biết bao nhiêu người đã chết trong trận chiến đó.
Tom reached out his hand and stopped Mary.	Tom đưa tay ra và ngăn Mary lại.
Tom says he doesn't know who Mary is going to be with.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary định ở với ai.
Tom said he had something he wanted me to see.	Tom nói rằng anh ấy có thứ mà anh ấy muốn tôi xem.
What does Tom really want?	Tom thực sự muốn gì?
Tom is going through a midlife crisis.	Tom đang trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên.
Tom wants some food.	Tom muốn một ít thức ăn.
Tom is working late.	Tom đang làm việc muộn.
Tom thinks that Mary is in love with him.	Tom nghĩ rằng Mary đang yêu anh ta.
I don't think Tom is sure that's what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc chắn đó là những gì anh ấy phải làm.
I don't think Tom is bilingual.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người song ngữ.
I hope we don't have to wait too long.	Tôi hy vọng chúng ta không phải đợi quá lâu.
Tom asked me where my parents lived.	Tom hỏi tôi nơi bố mẹ tôi sống.
I wouldn't have been able to do it if Tom hadn't helped me.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu Tom không giúp tôi.
I admit that I didn't do what Tom told me I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
Tom told me he wanted a dog.	Tom nói với tôi anh ấy muốn có một con chó.
Tom could have been troubled by what happened.	Tom có ​​thể đã gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
I know Tom is not a very lucky guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai quá may mắn.
Tom said he cried for three days.	Tom nói rằng anh ấy đã khóc trong ba ngày.
He has a big farm in Colorado.	Anh ấy có một trang trại lớn ở Colorado.
I wish I was thinner.	Tôi ước rằng tôi gầy đi.
We need to be more self-sufficient.	Chúng ta cần phải tự túc hơn.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom spends too much time thinking about Mary.	Tom dành quá nhiều thời gian để nghĩ về Mary.
Don't be a fool. 	Đừng là một kẻ ngốc.
Let me help you.	Hãy để tôi giúp bạn.
I attended the meeting yesterday.	Tôi đã tham dự cuộc họp ngày hôm qua.
This story cannot be published.	Câu chuyện này không thể được xuất bản.
Some people think that Canadians are different from others.	Một số người nghĩ rằng người Canada khác với những người khác.
Tom says he has nothing to do with what happened.	Tom nói rằng anh ấy không liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
Does my training qualify me to teach?	Việc đào tạo của tôi có đủ điều kiện để tôi giảng dạy không?
Police have given up searching for the missing child.	Cảnh sát đã từ bỏ việc tìm kiếm đứa trẻ mất tích.
I know that Tom is afraid to walk in the woods alone.	Tôi biết rằng Tom sợ khi đi bộ trong rừng một mình.
Let's see what Tom can do.	Hãy xem Tom có ​​thể làm gì.
Tom couldn't admit he was wrong.	Tom không thể thừa nhận mình đã sai.
I'm sorry I couldn't be who you wanted me to be.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể là người mà bạn muốn tôi trở thành.
Something is wrong with the engine.	Có gì đó không ổn với động cơ.
Tom can be very heartbroken.	Tom có ​​thể rất đau lòng.
Do not cut these trees.	Đừng chặt những cây này.
I know that Tom knows who did it for Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho Mary.
Tom says he wants to buy a yacht.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc du thuyền.
Tom doesn't need to do that either.	Tom cũng không cần phải làm điều đó.
Tom thought I might not want to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không muốn làm điều đó.
He doesn't look very healthy.	Anh ấy trông không được khỏe mạnh cho lắm.
Tom is kind, but Mary is not.	Tom tốt bụng, nhưng Mary thì không.
You should tell Tom that he needs to do it immediately.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom is present in most of my classes.	Tom có ​​mặt trong hầu hết các lớp học của tôi.
I'm really good with children.	Tôi thực sự tốt với trẻ em.
I don't like the way you dance.	Tôi không thích cách bạn nhảy.
Tom may not have the money to do it.	Tom có ​​thể không có tiền để làm điều đó.
Tom is twice as much as Mary.	Tom nhiều hơn Mary gấp đôi.
I was a pretty good swimmer.	Tôi đã bơi khá giỏi.
Who can say what will happen in the future?	Ai có thể nói điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?
I didn't know you used to work in Boston.	Tôi không biết bạn đã từng làm việc ở Boston.
The term of the president is four years.	Nhiệm kỳ của tổng thống là bốn năm.
I have to get a present for Tom.	Tôi phải lấy quà cho Tom.
If anyone can beat Tom, it's you.	Nếu ai đó có thể đánh bại Tom, thì đó là bạn.
Tom must have told us the truth.	Tom chắc đã nói với chúng tôi sự thật.
Tom definitely loves pizza.	Tom chắc chắn thích pizza.
I know Tom is a blonde.	Tôi biết Tom là một cô gái tóc vàng.
Have you ever seen a flying saucer?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy đĩa bay chưa?
I didn't have much time to clean my room before Tom arrived.	Tôi không có nhiều thời gian để dọn dẹp phòng trước khi Tom đến.
Tom is not the one to ask me to do this.	Tom không phải là người yêu cầu tôi làm điều này.
Tom says he won't follow orders.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm theo lệnh.
Tom does whatever he wants.	Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom says he forgot how to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên cách làm điều đó.
You can ask Tom to do it.	Bạn có thể đề nghị Tom làm điều đó.
Tom says he never dreams.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ mơ.
Tom tells Mary that she can buy anything she wants.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể mua bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
That issue is still unresolved.	Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết.
I know that I am very lucky.	Tôi biết rằng tôi rất may mắn.
I need you to take a look at this.	Tôi cần bạn xem qua cái này.
What is eating her?	Cái gì đang ăn cô ấy?
I wonder if Tom is prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã chuẩn bị để làm điều đó chưa.
Tom doesn't seem as stupid as Mary.	Tom không có vẻ ngốc nghếch như Mary.
Tom tells Mary that he thinks John is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng John vẫn ổn.
Tom seemed really annoyed.	Tom dường như thực sự khó chịu.
Tom seems to be aware that Mary doesn't want him there.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary không muốn anh ta ở đó.
Tom said it was raining.	Tom nói trời đang mưa.
Tom is a former world triathlete champion.	Tom là một cựu vô địch ba môn phối hợp thế giới.
I know that Tom is very shy.	Tôi biết rằng Tom rất nhút nhát.
Tom said that he had read a book about this ship.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc một cuốn sách về con tàu này.
I think you are telling the truth.	Tôi nghĩ bạn đang nói sự thật.
I thought Tom would be more like his brother.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ giống anh trai của mình hơn.
Where is Tom sitting?	Tom đang ngồi ở đâu?
Didn't Tom know that would happen?	Tom không biết điều đó sẽ xảy ra sao?
It's better for her to do it alone.	Tốt hơn là cô ấy làm điều đó một mình.
You are flattering me.	Bạn đang tâng bốc tôi.
Tom took off his shirt.	Tom cởi áo.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết cần phải làm gì.
We are busier than ever.	Chúng tôi bận rộn hơn bao giờ hết.
I'm tired of all this.	Tôi mệt mỏi với tất cả những điều này.
You have to fight back.	Bạn phải chiến đấu trở lại.
I went to Tom as soon as I heard he needed my help.	Tôi đã đến chỗ Tom ngay khi nghe tin anh ấy cần tôi giúp.
Tom got up from the table.	Tom đứng dậy khỏi bàn.
I know that Tom can do it better than Mary can.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary có thể.
Tom rarely feels like cooking.	Tom hiếm khi cảm thấy muốn nấu ăn.
Tom wishes he would win.	Tom ước anh ấy sẽ thắng.
Tom says he knew this day would come.	Tom nói rằng anh ấy biết ngày này sẽ đến.
I am not patient.	Tôi không kiên nhẫn.
Tom is too shy to talk to anyone.	Tom quá nhút nhát để nói chuyện với bất cứ ai.
What is your favorite boy name?	Tên cậu bé yêu thích của bạn là gì?
Tom said Mary was hungry.	Tom nói Mary đói.
Tom asked Mary if she really needed to do it again.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thực sự cần làm điều đó một lần nữa hay không.
All this is new to you, right?	Tất cả điều này là mới đối với bạn, phải không?
Tom said he bought the ticket yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã mua vé ngày hôm qua.
This is not the time or the place for that.	Đây không phải là thời gian hay địa điểm cho việc đó.
Tom threw the letter in the trash.	Tom ném bức thư vào sọt rác.
How long did it take you to do that?	Bạn đã mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom was the only one punished.	Tom là người duy nhất bị trừng phạt.
Tom said his son is a track and field athlete.	Tom cho biết con trai anh là một vận động viên điền kinh.
I don't think Tom is still willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
I've known that for a long time.	Tôi đã biết điều đó từ lâu.
I don't know where Tom used to live.	Tôi không biết Tom từng sống ở đâu.
Tom is with his girlfriend, right?	Tom đang ở với bạn gái của anh ấy, phải không?
We keep going and don't give up.	Chúng tôi tiếp tục và không bỏ cuộc.
Tom said he expected Mary to be there.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở đó.
My parents are against my sister marrying a foreign husband.	Bố mẹ tôi phản đối việc em gái tôi lấy chồng nước ngoài.
Can you speak French as well as you speak English?	Bạn có thể nói tiếng Pháp cũng như bạn nói tiếng Anh?
Tom would have offered to help.	Tom có ​​lẽ đã đề nghị giúp đỡ.
Tom is an old student of mine.	Tom là một học sinh cũ của tôi.
There was a truck blocking the road.	Có một chiếc xe tải chặn đường.
Did you ask Tom if he thinks he can do it?	Bạn đã hỏi Tom liệu anh ấy có nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó không?
Tom took his checkbook.	Tom lấy sổ séc của mình.
Do you order the same food as Tom ordered?	Bạn có gọi món giống như Tom đã đặt không?
Tom decided that there was no need to deal with the matter this afternoon.	Tom quyết định rằng không cần thiết phải giải quyết vấn đề đó vào chiều nay.
No one knows what's going on.	Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom only eats with his family about once a week.	Tom chỉ ăn cùng gia đình khoảng một tuần một lần.
Tom told me Mary was tired.	Tom nói với tôi Mary mệt.
I am pressed for time.	Tôi bị ép thời gian.
You are working hard today.	Hôm nay bạn đang làm việc chăm chỉ.
Tom says Mary doesn't think John did that to Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John làm vậy với Alice.
Tom and Mary have lost control of the situation.	Tom và Mary đã mất kiểm soát tình hình.
It was very cold so we stayed at home.	Trời rất lạnh nên chúng tôi ở nhà.
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
Tom is at his table eating a sandwich.	Tom đang ở bàn của anh ấy ăn bánh sandwich.
Tom doesn't want to learn French.	Tom không muốn học tiếng Pháp.
I almost forgot to tell Tom about the party.	Tôi gần như quên nói với Tom về bữa tiệc.
I met him by chance on the train this morning.	Tôi gặp anh ấy một cách tình cờ trên chuyến tàu sáng nay.
Tom asked Mary if she was going to Australia with John.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có định đi Úc với John không.
They plan to get here together at 7 o'clock.	Họ dự định sẽ cùng nhau đến đây vào lúc 7 giờ.
Tom messed something up again.	Tom đã làm hỏng một cái gì đó một lần nữa.
The loss of their mother made them very sad.	Sự mất mát của mẹ khiến họ rất đau buồn.
What time does Tom come here?	Tom đến đây lúc mấy giờ?
Why don't you see for yourself?	Tại sao bạn không nhìn thấy cho chính mình?
Well, at least Tom isn't as boring as Mary.	Chà, ít ra thì Tom không nhàm chán như Mary.
You're on my side, aren't you?	Bạn đang đứng về phía tôi, phải không?
Tom doesn't know that I think he's stupid.	Tom không biết rằng tôi nghĩ anh ấy thật ngu ngốc.
We need someone we can trust.	Chúng ta cần một người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom left his jacket in the car.	Tom để quên áo khoác trong xe hơi.
I think Tom is very friendly.	Tôi nghĩ rằng Tom rất thân thiện.
You need to stop Tom from doing it again.	Bạn cần phải ngăn Tom làm điều đó một lần nữa.
You were incompetent.	Bạn đã không đủ năng lực.
Tom and I were far apart.	Tom và tôi đã xa nhau.
Tom said that it was harder than he expected.	Tom nói rằng để làm được điều đó khó hơn anh mong đợi.
I'm having a senior time.	Tôi đang có một thời gian cuối cấp.
Tom was alone with no one to talk to.	Tom chỉ có một mình không có ai để nói chuyện.
Tom was the one who really pulled the trigger.	Tom là người thực sự bóp cò.
There is no third course.	Không có khóa học thứ ba.
You're not really going camping with Tom, are you?	Bạn không thực sự định đi cắm trại với Tom, phải không?
Tom's heart skipped a beat.	Tim của Tom lệch nhịp.
Tom told me he was starving.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chết đói.
It's absolutely terrible.	Nó hoàn toàn khủng khiếp.
The interface is not fast enough.	Giao diện không đủ nhanh.
I don't cut it off.	Tôi không cắt bỏ nó.
I think I misspelled your name.	Tôi nghĩ rằng tôi đã viết sai chính tả tên của bạn.
I thought Tom would show me how to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom is waiting for me at the gate.	Tom đang đợi tôi ở cổng.
I expected the concert to last a little longer.	Tôi dự kiến ​​buổi hòa nhạc sẽ kéo dài một chút nữa.
I'm not too encouraged by what I've seen.	Tôi không quá khích lệ bởi những gì tôi đã thấy.
Do you think Tom could be in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể ở Úc không?
I have so many stories to tell you.	Tôi có rất nhiều câu chuyện có thể kể cho bạn nghe.
Up until that day, I had never eaten dog meat.	Cho đến ngày đó, tôi chưa bao giờ ăn thịt chó.
Tom said that Mary helped you.	Tom nói rằng Mary đã giúp bạn.
They expect us tomorrow at 2:30.	Họ mong đợi chúng tôi vào ngày mai lúc 2:30.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi rất chắc chắn rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom's red-headed wife wondered why there was a long blond hair on his coat.	Người vợ đầu đỏ của Tom thắc mắc tại sao lại có một sợi tóc dài màu vàng trên áo khoác của anh ta.
They are happy to hear the good news.	Họ vui mừng khi biết tin vui.
Was Tom back there?	Có phải Tom đã trở lại đó không?
Tom hates speaking French.	Tom ghét nói tiếng Pháp.
I think Tom doesn't speak French.	Tôi nghĩ Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom says he really doesn't know how old he is.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết mình bao nhiêu tuổi.
I wonder how much time we will have to do that.	Tôi tự hỏi chúng ta sẽ có bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
He was elected president out of several candidates.	Ông được bầu làm chủ tịch trong số nhiều ứng cử viên.
I think you said you wanted an exemption from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn được miễn làm điều đó.
If anyone could do it, it would be Tom.	Nếu ai đó có thể làm được điều đó, đó sẽ là Tom.
I didn't know Tom was going to Boston with you.	Tôi không biết Tom sẽ đi Boston với bạn.
Do we both have to be there tomorrow?	Cả hai chúng ta có phải ở đó vào ngày mai không?
I talked to Tom about that.	Tôi đã nói chuyện với Tom về vấn đề đó.
I am now officially part of this group.	Bây giờ tôi chính thức là một phần của nhóm này.
I got out of the bathroom and dried myself off.	Tôi ra khỏi phòng tắm và lau khô người.
Tom doesn't seem very focused at the moment.	Tom có ​​vẻ không tập trung lắm vào lúc này.
Tom said he didn't think he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
Where's the money, Tom?	Tiền ở đâu, Tom?
You still have a fever.	Bạn vẫn đang sốt.
Who is the woman at the door?	Ai là phụ nữ ở cửa?
Tom said that he didn't think Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm như vậy.
Why should I stop Tom?	Tại sao tôi phải ngăn cản Tom?
I think Tom likes me.	Tôi nghĩ rằng Tom thích tôi.
Tom felt absolutely nothing.	Tom hoàn toàn không cảm thấy gì.
I'm sick and tired of it.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì nó.
I don't write letters often.	Tôi không thường xuyên viết thư.
Traditionally, fire trucks are usually red.	Theo truyền thống, xe chữa cháy thường có màu đỏ.
I don't think Tom has to either.	Tôi cũng không nghĩ Tom phải làm như vậy.
Love is not blind, but it is often foolish.	Tình yêu không mù quáng, nhưng nó thường ngốc nghếch.
This is also the guitar that my father used to play when he was my age.	Đây cũng là cây đàn mà bố tôi thường chơi khi ông bằng tuổi tôi.
Tom told us where to put our suitcases.	Tom cho chúng tôi biết nơi để vali của chúng tôi.
Do you really think that's wise?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó là khôn ngoan?
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
Tom mixes everything up.	Tom trộn mọi thứ lên.
I don't study as much as I should.	Tôi không học nhiều như tôi nên làm.
You were able to do it without any problems, right?	Bạn đã có thể làm điều đó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, phải không?
I thought you said you didn't know anyone in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết bất kỳ ai ở Boston.
Love cannot be forced.	Tình yêu không thể ép buộc.
I sprained my ankle, and I also broke my tibia and fibula.	Tôi bị trật mắt cá chân, và tôi cũng bị gãy xương chày và xương mác.
I have never committed a crime.	Tôi chưa bao giờ phạm tội.
Last year, Tom's hair wasn't long when I saw him.	Năm ngoái, tóc của Tom không dài khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom works in a middle management position.	Tom làm việc ở vị trí quản lý cấp trung.
Have you seen Tom yet? 	Bạn đã thấy Tom chưa?
I'm looking for him.	Tôi đang tìm anh ta.
Tom knew that Mary was crazy.	Tom biết rằng Mary đã điên.
Mutual understanding promotes peace.	Sự hiểu biết lẫn nhau thúc đẩy hòa bình.
We have other priorities at the moment.	Chúng tôi có những ưu tiên khác vào lúc này.
I think you'd be better off without Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ tốt hơn nếu không có Tom.
I have started reading the book.	Tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách.
How many photos have you taken so far?	Bạn đã chụp được bao nhiêu bức ảnh cho đến ngày hôm nay?
I don't want to see Tom leave.	Tôi không muốn thấy Tom rời đi.
Regarding food and clothing, we are quite well off.	Về vấn đề cơm ăn, áo mặc, chúng tôi khá giả.
Tom says he doesn't know that Mary won't come to Australia unless he comes with her.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ không đến Úc trừ khi anh ấy đi cùng cô ấy.
I wonder if Tom actually found anything.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự tìm thấy gì không.
Tom says you are his friend.	Tom nói rằng bạn là bạn của anh ấy.
You won't go anywhere until your room is clean.	Bạn sẽ không đi đâu cho đến khi phòng của bạn sạch sẽ.
Do you really think doing that would be dangerous?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ nguy hiểm không?
Tom didn't even notice Mary had left.	Tom thậm chí không nhận thấy Mary đã rời đi.
His success is attributed to hard work rather than genius.	Thành công của anh ấy được cho là nhờ làm việc chăm chỉ hơn là nhờ thiên tài.
I wish I could say the same to myself.	Tôi ước gì tôi cũng có thể nói như vậy với chính mình.
Tom arrived a bit early.	Tom đến hơi sớm.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I don't want to go to the front desk.	Tôi không muốn đến lễ tân.
Tom thinks I made it up.	Tom nghĩ rằng tôi đã bịa ra.
I don't want to leave Tom.	Tôi không muốn rời xa Tom.
Unable to contact you.	Không liên lạc được với bạn.
Tom has decided that he will not try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng trốn thoát.
Tom will do it for free.	Tom sẽ làm điều đó miễn phí.
We need a bandage.	Chúng ta cần băng bó.
This is how we have to know each other.	Đây là cách chúng ta phải biết nhau.
I ate a box of chocolates.	Tôi đã ăn một hộp sôcôla.
I never realized that there were so many birds in this area.	Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng có nhiều chim như vậy trong khu vực này.
I think Tom hates me.	Tôi nghĩ Tom ghét tôi.
Tom doesn't really live here.	Tom không thực sự sống ở đây.
What is Tom hiding?	Tom đang trốn điều gì?
Tom is a journalism student in Boston.	Tom là một sinh viên báo chí ở Boston.
This is the man your daughter met yesterday.	Đây là người đàn ông mà con gái bạn đã gặp ngày hôm qua.
You must submit your homework by Friday.	Bạn phải nộp bài tập về nhà trước thứ Sáu.
A chimney leads smoke from the fireplace to the outside.	Một ống khói dẫn khói từ lò sưởi ra bên ngoài.
We'd better get in the right place.	Tốt hơn chúng ta nên vào đúng vị trí.
Don't you know Tom and I are Mary's parents?	Bạn không biết Tom và tôi là cha mẹ của Mary sao?
Tom says he doesn't believe you really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
Tom isn't older than me is he?	Tom không già hơn tôi phải không?
I said I knew what to do next.	Tôi nói rằng tôi biết phải làm gì tiếp theo.
Are you really a wizard?	Bạn có thực sự là một thuật sĩ?
Tom is also one of Mary's friends.	Tom cũng là một trong những người bạn của Mary.
Tom will wonder where we are.	Tom sẽ tự hỏi chúng ta đang ở đâu.
I was about your age when I arrived in Boston.	Tôi trạc tuổi bạn khi tôi đến Boston.
Under normal circumstances, Tom would never agree to do that.	Trong những trường hợp bình thường, Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Tom says he thinks Mary won't be here today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ở đây hôm nay.
Tom is not honest.	Tom không thành thật.
Tom hopes he won't miss any more lessons.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào nữa.
Tom's left hand is swollen.	Tay trái của Tom bị sưng tấy.
Tom is not as disorganized as before.	Tom không còn vô tổ chức như trước nữa.
I just spoke with my attorney.	Tôi vừa nói chuyện với luật sư của tôi.
Have you ever gone ice skating with Tom?	Bạn đã từng đi trượt băng với Tom chưa?
Tom is a mechanical engineering student.	Tom là một sinh viên kỹ thuật cơ khí.
Tom has seen many pandas.	Tom đã nhìn thấy nhiều gấu trúc.
I am always creative.	Tôi luôn luôn sáng tạo.
I have no doubt that will happen.	Tôi không nghi ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I know that Tom is in the dressing room.	Tôi biết rằng Tom đang trong phòng thay quần áo.
I didn't see the truck coming.	Tôi không thấy xe tải đang chạy tới.
Tom can't speak French, and neither can I.	Tom không thể nói tiếng Pháp, và tôi cũng không thể.
Some stars are hard to see with the naked eye.	Một số ngôi sao khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sorry, I've got my full hands now.	Xin lỗi, tôi đã có đầy đủ tay của tôi bây giờ.
I know Tom didn't do it for me.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó cho tôi.
To my knowledge, the rumor is not true.	Theo sự hiểu biết của tôi, tin đồn không đúng sự thật.
Tom told me he thought Mary was outside.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở bên ngoài.
I don't think you should tell anyone about that.	Tôi nghĩ bạn không nên nói với ai về điều đó.
Tom said Mary was not skeptical.	Tom nói Mary không hoài nghi.
You don't think I know?	Bạn không nghĩ rằng tôi biết?
You are definitely crazy.	Bạn chắc chắn là điên.
Wear a coat so you don't catch a cold.	Mặc áo khoác để không bị cảm lạnh.
Personally, I think Tom is a lunatic.	Cá nhân tôi nghĩ Tom là một kẻ điên rồ.
Western leaders condemned the move.	Các nhà lãnh đạo phương Tây đã lên án hành động này.
I am spontaneous.	Tôi tự phát.
I'm going to take a shower.	Tôi sẽ đi tắm.
Are you going to have dinner here with me?	Bạn có định ăn tối ở đây với tôi không?
Typhoons make landfall in Japan every year.	Bão đổ bộ vào Nhật Bản hàng năm.
Tom said he wondered if Mary and I could do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom says that he thinks Mary is very beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất xinh đẹp.
I hope Tom is handling himself.	Tôi hy vọng Tom đang tự xử sự.
You don't do that well right?	Bạn làm điều đó không tốt phải không?
That accident was caused by your carelessness.	Tai nạn đó là do anh bất cẩn.
Tom will see if Mary can do it.	Tom sẽ xem liệu Mary có làm được điều đó không.
I'm not interested in that kind of movie.	Tôi không hứng thú với loại phim đó.
Tom usually arrives at school earlier than any other student in the class.	Tom thường đến trường sớm hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Don't kick the cat.	Đừng đá con mèo.
You're doing it for Tom, not for me.	Bạn đang làm điều đó cho Tom, không phải cho tôi.
I don't know what I would do if I were in Tom's shoes.	Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của Tom.
Tom jumped at the knock on the door.	Tom giật mình vì tiếng gõ cửa.
I am very pleased to be here with all of you.	Tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây cùng tất cả các bạn.
We don't need to know your name.	Chúng tôi không cần biết tên của bạn.
Tom will be miserable in this heat.	Tom sẽ rất khổ sở trong cái nóng như thế này.
I really sympathize with you.	Tôi thực sự thông cảm với bạn.
Tom's efforts have paid off.	Những nỗ lực của Tom đã được đền đáp xứng đáng.
I thought you said Tom used to do that.	Tôi tưởng bạn nói Tom thường làm vậy.
Tom used to be my boyfriend.	Tom từng là bạn trai của tôi.
I didn't ask if Tom was going to do that.	Tôi không hỏi Tom có ​​định làm điều đó hay không.
I guess Tom is not special.	Tôi đoán Tom không phải là đặc biệt.
He's not my boyfriend.	Anh ấy không phải là bạn trai của tôi.
Tom has gained weight since the last time you saw him.	Tom đã tăng cân kể từ lần cuối cùng bạn nhìn thấy anh ấy.
It takes a lot of effort to move furniture.	Phải tốn rất nhiều sức để di chuyển đồ đạc.
This is one of the oldest restaurants in Australia.	Đây là một trong những nhà hàng lâu đời nhất ở Úc.
I admit that I'm not really the one who did it.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thực sự là người đã làm điều đó.
Tom says he will buy the necessary things.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua những thứ cần thiết.
Is Tom delusional?	Tom có ​​bị ảo tưởng không?
Tom was trying to fix the computer.	Tom đã cố gắng sửa máy tính.
This dish tastes a bit like chicken, but is actually rabbit meat.	Món này có vị hơi giống thịt gà, nhưng thực chất là thịt thỏ.
Tom tried that a few times.	Tom đã thử điều đó vài lần.
The quarrel left an unpleasant aftertaste.	Cuộc cãi vã để lại dư vị khó chịu.
Tom may be here to help you.	Tom có ​​thể ở đây để giúp bạn.
Tom threatens them.	Tom đe dọa họ.
When did Tom come to see you?	Tom đến gặp bạn khi nào?
You're the only person who ever really liked Tom.	Bạn là người duy nhất từng thực sự thích Tom.
Tom is a very respected artist.	Tom là một nghệ sĩ rất được kính trọng.
I'm in the neighborhood and thought I'd drop in for a visit.	Tôi đang ở trong khu phố và nghĩ rằng tôi sẽ ghé thăm để thăm.
The cat arched its back and stretched.	Con mèo cong lưng và vươn mình.
I want you to tell me the truth about Tom.	Tôi muốn bạn nói cho tôi biết sự thật về Tom.
He weighed his options carefully before deciding.	Anh ấy đã cân nhắc các lựa chọn của mình một cách cẩn thận trước khi quyết định.
That's just irresponsible.	Đó chỉ là vô trách nhiệm.
Her technique is great, but she needs to play with more expression.	Kỹ thuật của cô ấy là tuyệt vời, nhưng cô ấy cần chơi với nhiều biểu cảm hơn.
Tom is a music teacher.	Tom là một giáo viên dạy nhạc.
I don't think Tom is cute.	Tôi không nghĩ rằng Tom dễ thương.
Tom doesn't wear shoes.	Tom không đi giày.
Tom won't be able to change Mary's mind.	Tom sẽ không thể thay đổi ý định của Mary.
Tom believed what Mary said.	Tom tin những gì Mary nói.
Tom gave Mary the scissors.	Tom đưa cho Mary cái kéo.
I went to Tom's house.	Tôi đến nhà Tom.
Tom doesn't smoke.	Tom không hút thuốc.
Tom is getting married this fall.	Tom sẽ kết hôn vào mùa thu này.
Do you know where Tom bought his bike?	Bạn có biết Tom đã mua chiếc xe đạp của mình ở đâu không?
That was not the reaction we expected.	Đó không phải là phản ứng mà chúng tôi mong đợi.
Tom doesn't want to admit he made a mistake.	Tom không muốn thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
Tom sings not as bad as me.	Tom hát không tệ như tôi.
Somewhere out there, there's a perfect girl for Tom.	Ở đâu đó ngoài kia, có một cô gái hoàn hảo cho Tom.
We care about Tom as much as you do.	Chúng tôi quan tâm đến Tom nhiều như bạn.
Yesterday Tom didn't wear jeans.	Hôm qua Tom không mặc quần jean.
Tom and I are having a good time.	Tom và tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
That girl could be Tom's niece.	Cô gái đó có thể là cháu gái của Tom.
Tom used to own a bar on Park Street.	Tom từng sở hữu một quán bar trên Phố Park.
Get out of my sight, Tom.	Tránh ra khỏi mặt tôi, Tom.
I want to go with you, but I can't.	Tôi muốn đi cùng bạn, nhưng tôi không thể.
Mary loves me very much.	Mary rất yêu quý tôi.
Do you think both Tom and Mary have lost weight?	Bạn có nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đã giảm cân?
Is it true that you called the boss name?	Có đúng là bạn đã gọi tên các ông chủ?
I don't use complicated words.	Tôi không dùng những từ phức tạp.
I want to figure out how to do that.	Tôi muốn tìm ra cách để làm điều đó.
Has anyone informed Tom?	Có ai thông báo cho Tom không?
I know I should stay in Boston.	Tôi biết tôi nên ở lại Boston.
Do you think Tom would enjoy doing that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó không?
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Why don't they go?	Tại sao họ không đi?
It's only three o'clock.	Bây giờ mới ba giờ.
I will not be deceived.	Tôi sẽ không bị lừa.
Because it was written in a hurry, the book contained many errors.	Do được viết một cách vội vàng, cuốn sách có rất nhiều sai sót.
Tom did not come home until that evening.	Tom đã không về nhà cho đến tối hôm đó.
Tom says he doesn't plan to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó một mình.
Am I the only one here who doesn't speak French?	Tôi có phải là người duy nhất ở đây không nói được tiếng Pháp không?
I informed Tom of my decision.	Tôi đã thông báo cho Tom về quyết định của mình.
I didn't know Tom wouldn't win.	Tôi không biết Tom sẽ không thắng.
It's better here than where I used to work.	Ở đây tốt hơn nơi tôi từng làm việc.
She is innocent.	Cô ấy vô tội.
How generous you are to give me so much money.	Anh hào phóng làm sao khi cho em nhiều tiền như vậy.
I won't need those.	Tôi sẽ không cần những thứ đó.
This is what Tom has to do.	Đây là những gì Tom phải làm.
Tom poked a peephole.	Tom thò ra lỗ nhìn trộm.
It doesn't have to be like that.	Nó không cần phải như vậy.
I know Tom is almost done with what he's been doing, so he should be ready to leave in a few minutes.	Tôi biết Tom gần như đã hoàn thành công việc anh ấy đang làm, vì vậy anh ấy nên sẵn sàng rời đi trong vài phút nữa.
I was working sixteen hours a day at the time.	Tôi đã làm việc mười sáu giờ một ngày vào thời điểm đó.
Did Tom really do that?	Tom có ​​thực sự làm điều đó không?
Tom is behind in his studies.	Tom đang ở phía sau trong việc học của mình.
I think Tom would be forgiven for doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
Tom didn't pay attention to what Mary was saying.	Tom không để ý đến những gì Mary đang nói.
Tom will be alone, won't he?	Tom sẽ ở một mình, phải không?
Tom absorbed himself.	Tom tự hấp thụ.
I'm pretty depressed now.	Bây giờ tôi khá là suy sụp.
There is no comparison.	Không có sự so sánh.
We have found it.	Chúng tôi đã tìm ra nó.
Tom is doing it very well.	Tom đang làm điều đó rất tốt.
I told Tom I didn't need to do anything.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm gì cả.
Don't be so selfish.	Đừng ích kỷ như vậy.
Tom is the only friend Mary has in Australia.	Tom là người bạn duy nhất mà Mary có ở Úc.
Tom doesn't like women who drink a lot.	Tom không thích phụ nữ uống nhiều.
How long do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Has Tom done it yet?	Tom đã làm được điều đó chưa?
Why don't we take turns rowing?	Tại sao chúng ta không thay phiên nhau chèo?
I shove Tom.	Tôi xô Tom.
Tom and Mary both make faces.	Tom và Mary đều làm khuôn mặt.
Tom says I look bad.	Tom nói rằng tôi trông rất tệ.
He promised me he wouldn't tell anyone.	Anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói với ai cả.
How long have you been married to Tom?	Bạn đã kết hôn với Tom bao lâu?
Tom picked up the magazine.	Tom nhặt tạp chí lên.
Tom was extremely rude to us.	Tom đã vô cùng thô lỗ với chúng tôi.
I do not want to stay at home.	Tôi không muốn ở nhà.
I know that Tom wants me to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn tôi làm điều đó.
Maybe we don't need to do that.	Có lẽ chúng ta không cần phải làm điều đó.
Do you think Mary is prettier than me?	Bạn có nghĩ Mary xinh hơn tôi không?
I hope Tom is unbiased.	Tôi hy vọng Tom không thiên vị.
It will be difficult for them to work together.	Sẽ rất khó để họ làm việc cùng nhau.
Tom said Mary thought John might want to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể muốn làm điều đó.
Tom has to stay here with Mary.	Tom phải ở lại đây với Mary.
Tom has no one to help.	Tom không có ai để giúp đỡ.
Speaking of thieves, how's your brother?	Nói về những tên trộm, anh trai của bạn thế nào?
I don't think that's funny at all.	Tôi không nghĩ điều đó buồn cười chút nào.
I think Tom is belligerent.	Tôi nghĩ Tom là người hiếu chiến.
Both Tom and John are married to Canadian women.	Cả Tom và John đều kết hôn với phụ nữ Canada.
We don't have to come back here tomorrow.	Ngày mai chúng ta không cần phải quay lại đây nữa.
Tom says he needs a special tool to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần một công cụ đặc biệt để làm điều đó.
Tom felt completely satisfied.	Tom cảm thấy hoàn toàn hài lòng.
Tom couldn't see what Mary was looking at.	Tom không thể nhìn thấy Mary đang nhìn gì.
He refused the food with disgust.	Anh ta từ chối đồ ăn với vẻ ghê tởm.
I never liked you.	Tôi chưa bao giờ thích bạn.
My mistake was to do what Tom asked.	Sai lầm của tôi là làm những gì Tom yêu cầu.
Mary is a lover.	Mary là một người yêu.
My train is leaving in a few minutes.	Tàu của tôi sẽ rời đi trong vài phút nữa.
Looks like me and Tom are the only ones who want to do that.	Có vẻ như tôi và Tom là những người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom said that he gave Mary a book.	Tom nói rằng anh ấy đã đưa cho Mary một cuốn sách.
Tom's doctor advised him to take better care of himself.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên chăm sóc bản thân tốt hơn.
Tom wondered how many minutes it would take him to get to the bus stop.	Tom tự hỏi anh ta sẽ mất bao nhiêu phút để chạy đến bến xe buýt.
Tom realized he barely had enough money to buy the things he needed to buy.	Tom nhận ra mình hầu như không có đủ tiền để mua những thứ cần mua.
I'm not sure I'm ready for that.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó.
That store closed in 2013.	Cửa hàng đó đã đóng cửa vào năm 2013.
This is also the car that was left at the crime scene.	Đây cũng chính là chiếc xe được bỏ lại tại hiện trường vụ án.
Tom sat behind Mary in class.	Tom ngồi sau Mary trong lớp.
Does Tom look sad?	Trông Tom có ​​buồn không?
Tom backed out the door.	Tom lùi ra khỏi cửa.
My opinion of Tom has changed.	Quan điểm của tôi về Tom đã thay đổi.
Tom said Mary had never done that before.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I don't think Tom loves Mary as much as she loves him.	Tôi không nghĩ rằng Tom yêu Mary nhiều như cô ấy yêu anh ấy.
That is a step backwards.	Đó là một bước lùi.
Tom decided not to worry about it.	Tom quyết định sẽ không lo lắng về điều đó.
I bought a gift for Tom.	Tôi đã mua một món quà cho Tom.
I don't want to anger you.	Tôi không muốn chọc giận bạn.
Tom knew Mary told John she would do it.	Tom biết Mary đã nói với John rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom can help you if you ask him politely.	Tom có ​​thể giúp bạn nếu bạn hỏi anh ấy một cách lịch sự.
Tom was on vacation with his son when his wife passed away.	Tom đang đi nghỉ cùng con trai khi vợ anh qua đời.
I want to let Tom know that he is not alone.	Tôi muốn cho Tom biết rằng anh ấy không đơn độc.
The cat didn't seem happy to see us.	Con mèo có vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
I don't want to do it unless Tom does it to me.	Tôi không muốn làm điều đó trừ khi Tom làm điều đó với tôi.
That diamond ring costs as much as an arm and a leg.	Chiếc nhẫn kim cương đó có giá bằng một cánh tay và một cái chân.
Tom has converted his house into a museum.	Tom đã chuyển đổi ngôi nhà của mình thành một viện bảo tàng.
Tom told me that Mary was very suspicious.	Tom nói với tôi rằng Mary rất đáng ngờ.
He let Tom go.	Anh ấy để Tom đi.
The actor died at the height of his popularity.	Nam diễn viên qua đời khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng.
Tom asked Mary what she bought.	Tom hỏi Mary cô ấy đã mua gì.
There's a pencil on my desk that you can use.	Có một cây bút chì trên bàn của tôi mà bạn có thể sử dụng.
I went nowhere last weekend.	Tôi đã không đi đâu vào cuối tuần trước.
I definitely won't be returning to Boston.	Tôi chắc chắn sẽ không trở lại Boston.
Tom received three units of blood.	Tom đã được truyền ba đơn vị máu.
Everything I tried to do failed.	Mọi thứ tôi cố gắng làm đều không thành công.
I thought it was strange that he didn't show up.	Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi anh ta không xuất hiện.
The carpet muffled my footsteps.	Tấm thảm bóp nghẹt tiếng chân tôi.
Tom never listens to what the teacher says.	Tom không bao giờ lắng nghe những gì giáo viên nói.
Why do you think Tom is so reluctant to play volleyball with us?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại miễn cưỡng chơi bóng chuyền với chúng tôi?
Did Tom eat anything?	Tom có ​​ăn gì không?
I cannot make myself to do such a thing.	Tôi không thể làm cho mình để làm một điều như vậy.
Tom can do what he wants.	Tom có ​​thể làm những gì anh ấy muốn.
Last year we had a bad rice crop because it rained a lot.	Năm ngoái chúng tôi có một vụ lúa không tốt vì trời mưa nhiều.
I thought Tom would be nervous, but he was very relaxed.	Tôi nghĩ Tom sẽ lo lắng, nhưng anh ấy rất thoải mái.
Why don't we talk about why that happens?	Tại sao chúng ta không nói về lý do tại sao điều đó xảy ra?
Tom did not believe that Mary could go home alone.	Tom không tin rằng Mary có thể về nhà một mình.
I have no way of knowing who Tom is seeing.	Tôi không có cách nào để biết Tom đang gặp ai.
I waited for two hours.	Tôi đã đợi hai tiếng đồng hồ.
I don't know how expensive this will be, but I know it won't be very expensive.	Tôi không biết cái này sẽ đắt như thế nào, nhưng tôi biết nó sẽ không đắt lắm.
Tom lent Mary his camera.	Tom cho Mary mượn máy ảnh của anh ấy.
Tom Jackson won the election.	Tom Jackson đã thắng trong cuộc bầu cử.
Tom had never drank so much.	Tom chưa bao giờ uống nhiều như vậy.
I can tell that Tom doesn't trust Mary.	Tôi có thể nói rằng Tom không tin Mary.
Tom is smarter than the rest of us.	Tom thông minh hơn phần còn lại của chúng tôi.
Don't let Tom play with knives.	Đừng để Tom chơi với dao.
Don't tell me how to do my job.	Đừng nói với tôi làm thế nào để làm công việc của tôi.
Tom was caught trying to steal jewelry.	Tom bị bắt khi cố ăn trộm đồ trang sức.
Tom says he doesn't think Mary really has to today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy ngày hôm nay.
Tom told me he was happy that it was about to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Why don't you take the rest of the day off?	Tại sao bạn không nghỉ những ngày còn lại?
Can't you tell the difference between butter and margarine?	Bạn không thể phân biệt được bơ và bơ thực vật sao?
Why are we not calm?	Tại sao chúng ta không bình tĩnh?
I was invited.	Tôi đã được mời.
I think it will be worth it.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ đáng giá.
Where is the nearest ATM?	ATM gần nhất ở đâu?
Fortunately, Tom didn't do that.	May mắn thay, Tom đã không làm điều đó.
Tom sometimes feeds cats and dogs his food.	Tom đôi khi cho chó mèo ăn thức ăn của mình.
As soon as I entered the office, I saw that the safe had exploded.	Ngay khi bước vào văn phòng, tôi thấy chiếc két sắt đã bị nổ tung.
Tom is very passionate about his job.	Tom rất đam mê công việc của mình.
I'm afraid we'll have to do that.	Tôi e rằng chúng ta sẽ phải làm điều đó.
Why are you alarmed?	Tại sao bạn lại báo động?
Tom promised himself that he would do it.	Tom đã tự hứa với bản thân rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom wouldn't tell Mary he would do it.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Mary is devoted to her husband.	Mary hết lòng vì chồng.
What is Tom's last name?	Họ của Tom là gì?
Right out of school, he went to work in his father's general store.	Ngay khi ra trường, anh đã vào làm việc trong cửa hàng tổng hợp của cha mình.
Why don't we rest here?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi ở đây?
Why don't we wait on the porch?	Tại sao chúng ta không đợi ở hiên nhà?
I suspect that Tom is tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang mệt mỏi.
I highly doubt that Tom would hesitate to do so.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom told me he was going to talk to Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
You think Tom can do it alone, right?	Bạn nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình, phải không?
Tom often has dinner at home.	Tom thường ăn tối ở nhà.
Tom was stabbed by someone on the subway.	Tom bị ai đó đâm trên tàu điện ngầm.
Please list alternate dates.	Vui lòng liệt kê các ngày thay thế.
Tom told us he wouldn't cry.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không khóc.
I think Tom went back to Australia in October.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trở lại Úc vào tháng Mười.
Do you think Tom ever figured out how to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bao giờ tìm ra cách để làm điều đó?
I doubt Tom still loves you.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn yêu bạn.
I hope I get a chance to try it out.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội để thử làm điều đó.
I dare not talk to her.	Tôi không dám nói chuyện với cô ấy.
What do you do with your clothes when they're all worn out?	Bạn sẽ làm gì với quần áo của mình khi chúng bị sờn hết?
I cannot leave.	Tôi không thể rời đi.
If it rains the day after tomorrow, I will stay at home.	Nếu trời mưa vào ngày mốt, tôi sẽ ở nhà.
Don't go near the fire.	Đừng đến gần lửa.
I will never stay in Boston with Tom.	Tôi sẽ không bao giờ ở lại Boston với Tom.
Tom said that he thought he knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary định làm.
Tom said he thought I was the only one who knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Who is looking for them?	Ai đang tìm kiếm họ?
Can I use your typewriter?	Tôi có thể sử dụng máy đánh chữ của bạn không?
I don't see Tom helping anyone.	Tôi không thấy Tom giúp đỡ ai cả.
That is not a choice.	Đó không phải là một sự lựa chọn.
I enthusiastically accepted.	Tôi nhiệt tình nhận lời.
Tom parked his car in a cellar.	Tom đậu xe trong một hầm để xe.
Why won't my dog ​​eat dog food?	Tại sao con chó của tôi không ăn thức ăn cho chó?
It is necessary for you to get started right away.	Nó là cần thiết cho bạn để bắt đầu ngay lập tức.
Share prices plunged to record lows.	Giá cổ phiếu lao dốc xuống mức thấp kỷ lục.
You can't stay here all day.	Bạn không thể ở đây cả ngày.
At first I thought it was firecrackers.	Lúc đầu tôi nghĩ rằng âm thanh đó là tiếng pháo nổ.
We are police.	Chúng tôi là cảnh sát.
Have you read the article about Asia in Time?	Bạn đã đọc bài báo về Asia in Time chưa?
It was a really nice day, wasn't it?	Đó là một ngày thực sự tốt đẹp, phải không?
If dogs could talk, what do you think they would tell us?	Nếu chó có thể nói chuyện, bạn nghĩ chúng sẽ nói gì với chúng ta?
The population of this city is decreasing every year.	Dân số của thành phố này đang giảm dần hàng năm.
We're lucky Tom did it for us.	Chúng tôi may mắn Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Someone is waiting to see us.	Có ai đó đang đợi gặp chúng tôi.
He must have been raised in a good family.	Anh ấy chắc hẳn đã được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt.
I know Tom is not doing it right.	Tôi biết Tom làm vậy không đúng.
That's not what I expected.	Đó không phải là những gì tôi mong đợi.
You sound like you're too tired to do anything.	Bạn có vẻ như bạn quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì.
He is considered Japan's answer to Picasso.	Ông được coi là câu trả lời của Nhật Bản cho Picasso.
I think I did pretty well for myself.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm khá tốt cho bản thân.
That's something we could consider.	Đó là một cái gì đó chúng tôi có thể xem xét.
Tom is much fatter than before.	Tom béo hơn nhiều so với trước đây.
Make me a milkshake, please.	Làm ơn pha sữa lắc cho tôi.
I don't have any assistants.	Tôi không có bất kỳ trợ lý nào.
Tom and I used to play together when we were kids.	Tom và tôi thường chơi với nhau khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom didn't say how many times he went there.	Tom không nói anh ấy đã đến đó bao nhiêu lần.
There is someone for everyone.	Có một ai đó cho tất cả mọi người.
Tom is a complicated man.	Tom là một người đàn ông phức tạp.
Now is really not a good time.	Bây giờ thực sự không phải là thời điểm tốt.
Tom didn't do what he was supposed to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
I'm waving a flag.	Tôi đang vẫy một lá cờ.
Tom joined a brotherhood.	Tom đã tham gia một hội anh em.
Would you sacrifice one human's life if this would save many more?	Bạn có hy sinh mạng sống của một con người nếu điều này sẽ cứu được nhiều mạng sống khác không?
Tom stirs the soup.	Tom khuấy súp.
He gave a one-minute description of the dinner party.	Anh ấy đã mô tả một phút về bữa tiệc tối.
I hope I didn't say anything stupid.	Tôi hy vọng rằng tôi không nói điều gì ngu ngốc.
Relax, Tom.	Thả lỏng ra, Tom.
Tom may not give Mary a choice.	Tom có ​​thể không cho Mary một sự lựa chọn.
Elevator is not running.	Thang máy không chạy.
Tom opened the door and stepped outside.	Tom mở cửa và bước ra ngoài.
Tom must be very angry with Mary.	Tom chắc hẳn rất giận Mary.
All I want to do is finish what I started.	Tất cả những gì tôi muốn làm là hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu.
Tom spoke into the microphone.	Tom nói vào micrô.
Tom worked last weekend.	Tom đã làm việc vào cuối tuần trước.
Tom is a crazy kid.	Tom là một đứa trẻ điên rồ.
Tom didn't want Mary to know he was in prison.	Tom không muốn Mary biết anh đã ở trong tù.
You are rich enough to buy whatever you want.	Bạn đủ giàu để mua bất cứ thứ gì bạn muốn.
Tom promised Mary that he would come pick her up at 2:30.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ đến đón cô lúc 2:30.
You are unlikely to win, right?	Bạn không có khả năng giành chiến thắng, phải không?
Tom had a skiing accident.	Tom bị tai nạn trượt tuyết.
Tom, what would you like for dinner?	Tom, bạn muốn ăn gì cho bữa tối?
I don't know exactly what it is.	Tôi không biết chính xác nó là gì.
Tom didn't know what that meant.	Tom không biết điều đó có nghĩa là gì.
You'll call me if anything happens, won't you?	Bạn sẽ gọi cho tôi nếu có bất cứ điều gì xảy ra, phải không?
I don't study much.	Tôi không học nhiều.
They are chasing us.	Họ đang đuổi theo chúng ta.
I don't think Tom was present.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã có mặt.
Tom swings the bat, but the ball misses.	Tom vung gậy, nhưng bóng trượt.
I don't want to stay in bed anymore.	Tôi không muốn ở trên giường nữa.
My country is the greatest country in the world.	Đất nước của tôi là đất nước vĩ đại nhất trên thế giới.
Tom won't tell Mary what really happened.	Tom sẽ không nói cho Mary biết điều gì đã thực sự xảy ra.
It took three days for the police to locate Tom's body.	Phải mất ba ngày, cảnh sát mới xác định được thi thể của Tom.
Who told you that Tom needs to do it?	Ai nói với bạn rằng Tom cần phải làm điều đó?
Is the computer plugged in?	Máy tính đã được cắm vào chưa?
I wonder how Tom managed to get it done so quickly.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom xoay sở để hoàn thành việc đó nhanh chóng như vậy.
I know that Tom is desperate.	Tôi biết rằng Tom đang tuyệt vọng.
You and I are a perfect match.	Bạn và tôi rất xứng đôi vừa lứa.
Tom thought that Mary might want to do that.	Tom nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó.
Tom looked so stubborn that Mary almost believed he was truly sorry for what he said for a moment.	Tom trông có vẻ như đang cố chấp đến mức Mary gần như tin rằng anh thực sự hối lỗi về những gì mình đã nói trong một khoảnh khắc.
Tom says he regrets doing it.	Tom nói rằng anh ấy rất hối hận vì đã làm điều đó.
Tom, what did I tell you about that?	Tom, tôi đã nói gì với bạn về điều đó?
Mary is a very kind woman.	Mary là một người phụ nữ rất tốt bụng.
Tom and I often communicate by email.	Tom và tôi thường liên lạc qua email.
Tom is a better swimmer than me.	Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi.
Give me a piece of paper and a pen.	Đưa cho tôi một mảnh giấy và một cây bút.
Tom would never leave without telling me first.	Tom sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói với tôi trước.
Tom's dog hates cats.	Tom's dog ghét mèo.
She still has some money left, but not much.	Cô ấy vẫn còn một ít tiền, nhưng không nhiều.
Tom didn't think that Mary would forget to tell John what needed to be done.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ quên nói với John những gì cần phải làm.
I don't think Tom knows anything.	Tôi không nghĩ Tom biết gì cả.
I know that Tom knows that Mary doesn't do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không làm điều đó.
Tom decided it was time to learn how to dance.	Tom quyết định đã đến lúc học cách khiêu vũ.
What did Tom do in your room?	Tom đã làm gì trong phòng của bạn?
Tom was in Australia illegally.	Tom đã ở Úc bất hợp pháp.
I don't live in that neighborhood anymore.	Tôi không sống trong khu phố đó nữa.
Tom and Mary have three grown children and two grandchildren.	Tom và Mary có ba người con lớn và hai cháu ngoại.
What is the scariest movie you have ever seen?	Bộ phim đáng sợ nhất mà bạn từng xem là gì?
Why don't we make Tom do it?	Tại sao chúng ta không bắt Tom làm điều đó?
I can't look at Tom.	Tôi không thể nhìn Tom.
That's exactly what Tom said I should do.	Đó chính xác là những gì Tom nói tôi nên làm.
Tom says he plans to stay where he is.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại nơi anh ấy đang ở.
Tom ate all the cookies by himself.	Tom đã ăn tất cả các bánh quy một mình.
Tom has good reflexes.	Tom có ​​phản xạ tốt.
We knew that doing that would cost a lot.	Chúng tôi biết rằng làm điều đó sẽ tốn kém rất nhiều.
I know what you did was unintentional.	Tôi biết những gì bạn đã làm là không cố ý.
I got back in the car and drove away.	Tôi trở lại xe và lái đi.
I don't trust you, and neither does anyone else.	Tôi không tin bạn, và bất kỳ ai khác cũng vậy.
Is Tom going to the party tonight?	Tom có ​​đi dự tiệc tối nay không?
Tom is incapable of being obedient.	Tom không có khả năng ngoan ngoãn.
She is attractive when wearing white tones.	Cô nàng cuốn hút khi diện trang phục tông trắng.
I wonder where Tom and Mary got married.	Tôi tự hỏi nơi Tom và Mary kết hôn.
Tom doesn't know what it is.	Tom không biết nó là gì.
I'm Tom's guest.	Tôi là khách của Tom.
Are you sure that's the best thing to do?	Bạn có chắc đó là điều tốt nhất nên làm không?
Tom and Mary know that John did it.	Tom và Mary biết rằng John đã làm điều đó.
It's not too late to ask Tom to do it for you.	Không quá muộn để yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
Tom is not who I thought he was.	Tom không phải là người mà tôi nghĩ.
Meat can be defrosted by leaving it in the refrigerator overnight.	Có thể rã đông thịt bằng cách để trong tủ lạnh qua đêm.
Most of the flowers in Tom's garden are red.	Hầu hết các bông hoa trong vườn của Tom đều có màu đỏ.
I cannot do all this alone.	Tôi không thể làm tất cả điều này một mình.
Tom feels trapped.	Tom cảm thấy bị mắc kẹt.
Boston is not what I expected.	Boston không phải là những gì tôi mong đợi.
Butter has a unique buttery texture.	Bơ có một kết cấu bơ độc đáo.
Tom told me that he still has a lot of work to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom thought that those shoes would be too big.	Tom nghĩ rằng đôi giày đó sẽ quá lớn.
I can't stop staring at you.	Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào bạn.
I guess I was too busy to notice that Tom was having problems.	Tôi đoán rằng tôi đã quá bận rộn để nhận thấy rằng Tom đang gặp vấn đề.
Tom plays badminton with Mary.	Tom chơi cầu lông với Mary.
We don't live in fear anymore.	Chúng tôi không sống trong sợ hãi nữa.
Tom said he knew Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ làm điều đó.
I know that Tom was very angry.	Tôi biết rằng Tom đã rất tức giận.
Tom has done it more times than he'd like to admit.	Tom đã làm điều đó nhiều lần hơn những gì anh ấy muốn thừa nhận.
I thought you wouldn't do that.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom is in his car.	Tom ở trong xe của anh ấy.
Tom stole my money.	Tom đã lấy trộm tiền của tôi.
This is the most interesting story I have ever read.	Đây là câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng đọc.
Tom and Mary worked together in Boston for three years.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau ở Boston trong ba năm.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
I don't think that is necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
Tom is not the man I hired.	Tom không phải là người mà tôi đã thuê.
Tom doesn't look too dangerous to me.	Tom trông không quá nguy hiểm đối với tôi.
Tom would never do it alone.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó một mình.
Turn right, and you will find my office.	Rẽ phải, và bạn sẽ tìm thấy văn phòng của tôi.
I don't pay much attention to those things.	Tôi không để ý lắm đến những thứ đó.
Tom doesn't have to do this for me.	Tom không cần phải làm điều này cho tôi.
We need a new carpet.	Chúng tôi cần một tấm thảm mới.
Tom is in a bad mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.
You should stay in the car.	Bạn nên ở trong xe.
The girl caught sight of the monster and soon ran away.	Cô gái bắt gặp con quái vật không bao lâu thì cô đã bỏ chạy.
Tom asked me what happened to Mary.	Tom hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Do both Tom and Mary want pizza?	Cả Tom và Mary có muốn ăn pizza không?
That's not a cat. 	Đó không phải là một con mèo.
It's a dog.	Đó là một con chó.
Aren't they great?	Họ không tuyệt vời sao?
Did you really meet Tom yesterday?	Bạn có thực sự gặp Tom ngày hôm qua không?
Tom did not see it coming.	Tom không thấy nó đến.
When did Tom stop playing the violin?	Tom ngừng chơi vĩ cầm khi nào?
Tom should have done it the way I told him.	Tom lẽ ra nên làm điều đó theo cách tôi đã nói với anh ấy.
There are doubts about whether Tom can make it to the next Olympics.	Có nhiều nghi ngờ về việc liệu Tom có ​​thể tham gia vào Thế vận hội tiếp theo hay không.
Tom seems to be sleeping.	Tom dường như đang ngủ.
When I was your age, I had a girlfriend.	Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi đã có bạn gái.
There are several factors to consider.	Có một số yếu tố cần xem xét.
Why are you so mad at Tom?	Tại sao bạn lại giận Tom đến vậy?
It may be advisable to go later.	Nó có thể được khuyến khích để đi sau.
Don't let anyone see you.	Đừng để ai nhìn thấy bạn.
I wonder if we can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm điều đó một mình không.
You need to wear a helmet when cycling.	Bạn cần đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp.
I have to help Tom.	Tôi phải giúp Tom.
You should stay where you are.	Bạn nên ở lại nơi bạn đang ở.
Would you eat more if there was more to eat?	Bạn sẽ ăn nhiều hơn nếu có nhiều thứ để ăn hơn?
I doubt whether Tom will be forgiven.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​được tha thứ hay không.
You don't even cry.	Bạn thậm chí còn không khóc.
I thought you said your name was Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tên của bạn là Tom.
Does Tom talk a lot?	Tom có ​​nói nhiều không?
Tom is pounding the pan with a large spoon.	Tom đang đập chảo bằng một chiếc thìa lớn.
Tom started to feel sleepy.	Tom bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
I know Tom is being mocked.	Tôi biết Tom đang bị mỉa mai.
Tom replied to Mary's email.	Tom đã trả lời email của Mary.
Tom's trial was held in Boston.	Phiên tòa xét xử Tom được tổ chức tại Boston.
I have good reason to hate Tom.	Tôi có lý do chính đáng để ghét Tom.
Tom told me he was working.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm việc.
Remember when Tom was funny?	Nhớ khi Tom hài hước không?
There are forty-one teachers and about eight hundred students in this school.	Có bốn mươi mốt giáo viên và khoảng tám trăm học sinh trong trường này.
I'm used to the climate here.	Tôi đã quen với khí hậu ở đây.
I really think Tom missed me.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom đã nhớ tôi.
Tom realizes he no longer has feelings for Mary.	Tom nhận ra anh không còn tình cảm với Mary.
We are astrologers.	Chúng tôi là nhà chiêm tinh.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
I was looking for a shower cap, but all I could find was a towel shaped like a turban.	Tôi đang tìm một chiếc mũ tắm, nhưng tất cả những gì tôi có thể tìm thấy là một chiếc khăn có hình dạng như một chiếc khăn xếp.
I didn't know that you couldn't do that.	Tôi không biết rằng bạn không thể làm điều đó.
Don't put all your eggs in one basket.	Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
I have money.	Tôi có tiền.
The teacher participates in the children's games.	Cô giáo tham gia các trò chơi của trẻ.
That probably didn't happen the way Tom said.	Điều đó có lẽ không xảy ra theo cách Tom nói.
Don't worry about it. 	Đừng lo lắng về nó.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
I didn't know Tom would do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom isn't telling the truth, is he?	Tom không nói thật, phải không?
Tom is too noisy.	Tom quá ồn ào.
Am I that transparent?	Tôi có minh bạch như vậy không?
I asked my lawyer that question.	Tôi đã hỏi luật sư của mình câu hỏi đó.
Are you good at puzzles?	Bạn có giỏi câu đố không?
I think I want to visit Australia someday.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn đến thăm Úc vào một ngày nào đó.
There's something I want you to do for me.	Có điều gì đó tôi muốn bạn làm cho tôi.
Tom has never been to Australia.	Tom chưa bao giờ đi Úc.
Tom didn't marry the girl his parents wanted.	Tom không kết hôn với cô gái mà cha mẹ anh ấy muốn.
Tom said he didn't think Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
Meat is not cheap.	Thịt không rẻ.
Do you know anyone who is a victim of identity theft?	Bạn có biết ai là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính không?
Even if he does something bad, he will never admit it.	Ngay cả khi anh ta làm điều gì đó xấu, anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
That's why I want to come.	Đó là lý do tại sao tôi muốn đến.
A lot of people think that bats are birds.	Rất nhiều người nghĩ rằng dơi là loài chim.
When does Tom plan to do that?	Khi nào Tom dự định làm điều đó?
I don't think I would enjoy doing it you.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó bạn.
Tom plans to do better from now on.	Tom có ​​kế hoạch làm tốt hơn từ bây giờ.
Tom was asleep when I got home.	Tom đã ngủ khi tôi về đến nhà.
I thought you said you tried doing that three times.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thử làm điều đó ba lần.
Tom is sitting with Mary.	Tom đang ngồi với Mary.
Some people believe in God and others do not.	Một số người tin vào Chúa và những người khác thì không.
I think Tom will win.	Tôi nghĩ Tom sẽ thắng.
Tom is very strong.	Tom rất mạnh mẽ.
Tom was sick in bed.	Tom bị ốm trên giường.
Tom was not welcome in our house.	Tom không được chào đón trong nhà của chúng tôi.
I fear for Tom's life.	Tôi lo sợ cho cuộc sống của Tom.
This place has a bad reputation.	Nơi này có một danh tiếng xấu.
I am certain of his life to the age of ninety.	Tôi chắc chắn về cuộc sống của ông ấy đến chín mươi tuổi.
What kind of stories does Tom like?	Tom thích thể loại truyện nào?
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ Tom thích làm điều đó.
I'll go get some wine and I'll be back.	Tôi sẽ đi lấy một ít rượu và tôi sẽ quay lại.
I've been here just over three hours.	Tôi đã ở đây chỉ hơn ba giờ.
I know Tom is lazy.	Tôi biết Tom là người lười biếng.
I felt as if I had just woken up from a nightmare.	Tôi cảm thấy như thể tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.
Tom made a fatal mistake.	Tom đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
What is your responsibility?	Trách nhiệm của bạn là gì?
My faith in Tom has never given up.	Niềm tin của tôi dành cho Tom chưa bao giờ từ bỏ.
Being unemployed gives me a chance to stand back and think about my life.	Thất nghiệp cho tôi cơ hội đứng lại và suy nghĩ về cuộc đời mình.
Does Tom have any plans?	Tom có ​​kế hoạch gì không?
He went to the house where the president's body was located.	Anh đến ngôi nhà nơi đặt thi hài của tổng thống.
Tom's attitude is quite simple to understand.	Thái độ của Tom khá đơn giản để hiểu.
Tom told me he thought he was going to die in prison.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ mình sẽ chết trong tù.
I'm sorry I couldn't meet your expectations.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của bạn.
I think they will all be fine.	Tôi nghĩ tất cả họ sẽ ổn thôi.
Tom didn't notice Mary looking at him.	Tom không nhận thấy Mary đang nhìn anh.
Why blame only Tom?	Tại sao chỉ đổ lỗi cho Tom?
Tom asked Mary when she wanted to eat.	Tom hỏi Mary lúc nào cô ấy muốn ăn.
Tom is unlikely to do that today.	Tom không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
I don't want Tom to be disappointed.	Tôi không muốn Tom thất vọng.
I hope it goes unnoticed.	Tôi hy vọng sự việc sẽ không được chú ý.
Tom is bigger than me.	Tom lớn hơn tôi.
Tom took advantage of the situation.	Tom đã tận dụng tình hình.
We have to tell people what to do.	Chúng tôi phải nói cho mọi người biết họ cần làm gì.
I know that Tom is a little taller than me.	Tôi biết rằng Tom cao hơn tôi một chút.
Why did you drag us here?	Tại sao bạn lại kéo chúng tôi đến đây?
We wouldn't have gotten this far without your help.	Chúng tôi không thể đi xa đến mức này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom seems a bit short-tempered, doesn't he?	Tom có ​​vẻ hơi nóng nảy, phải không?
Tom does not want you to share this information with anyone.	Tom không muốn bạn chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai.
Tom will be very angry.	Tom sẽ rất tức giận.
You should not pop bubble gum in class.	Bạn không nên bật kẹo cao su bong bóng trong lớp.
Can I count on Tom?	Tôi có thể tin tưởng vào Tom không?
It took us a long time to decide where to eat.	Chúng tôi mất nhiều thời gian để quyết định ăn ở đâu.
Who knows more about you than your mother?	Ai biết về bạn nhiều hơn mẹ của bạn?
Tom, Mary, John and Alice are all busy.	Tom, Mary, John và Alice đều bận.
Can you call my teacher and pretend you're my dad?	Bạn có thể gọi cho giáo viên của tôi và giả như bạn là bố của tôi?
Tom loves to play practical jokes with people.	Tom thích chơi những trò đùa thực tế với mọi người.
Slice the cucumber as thinly as possible.	Thái dưa chuột càng mỏng càng tốt.
We need to remember to put some gas in the car.	Chúng ta cần nhớ đổ một ít xăng vào xe.
Tom is probably still in Boston right now.	Hiện giờ Tom có ​​thể vẫn đang ở Boston.
Tom rolled up his pants.	Tom xắn quần lên.
Tom spoke very slowly.	Tom nói rất chậm.
I couldn't ask for anything better.	Tôi không thể yêu cầu bất cứ điều gì tốt hơn.
Tom thought carefully.	Tom đã suy nghĩ kỹ càng.
You are a strange girl.	Bạn là một cô gái kỳ lạ.
I am fragile.	Tôi mỏng manh.
Tom probably won't be able to resist the temptation.	Tom có ​​thể sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Don't you think it would be a good idea to take a break?	Bạn không nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu chúng ta tạm nghỉ?
Tom took off his coat and got to work.	Tom cởi áo khoác và bắt đầu làm việc.
Tom is small but tough.	Tom nhỏ nhưng cứng rắn.
I met Tom earlier today.	Tôi đã gặp Tom sớm hơn hôm nay.
Tom saw Mary's face in the crowd.	Tom nhìn thấy khuôn mặt của Mary trong đám đông.
Both me and Tom do this.	Cả tôi và Tom đều làm điều này.
We don't have much bread.	Chúng tôi không có nhiều bánh mì.
It's wild.	Thật là hoang dã.
Tom doesn't like to do that.	Tom không thích làm điều đó.
Tom is a famous chef.	Tom là một đầu bếp nổi tiếng.
Men have Adam's apple.	Đàn ông có quả táo của Adam.
I knew that Tom didn't know who would do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
What is the fastest way to Boston?	Cách nhanh nhất để đến Boston là gì?
Tom has never been to Mary's house.	Tom chưa bao giờ đến nhà của Mary.
Tom certainly wouldn't allow Mary to do that.	Tom chắc chắn sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I heard that Tom is currently a teacher.	Tôi nghe nói rằng Tom hiện là một giáo viên.
Tom couldn't answer that.	Tom không thể trả lời điều đó.
I am afraid that I have a cold.	Tôi sợ rằng tôi bị cảm lạnh.
I'm just happy to be here with you.	Tôi chỉ hạnh phúc khi ở đây với bạn.
Tom is doing things he has never done before.	Tom đang làm những việc mà anh ấy chưa từng làm trước đây.
That's what we have.	Đó là những gì chúng tôi có.
I really couldn't do this without you.	Tôi thực sự không thể làm điều này mà không có bạn.
Tom is pretty fast.	Tom khá nhanh.
Tom said that he thought it would be a big mistake to tell Mary what happened.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary những gì đã xảy ra.
I think Tom had to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phải làm điều đó.
All are talking about his death.	Tất cả đều đang nói về cái chết của anh ấy.
Tom has hired a maid.	Tom đã thuê một người giúp việc.
Tom will have to do it again.	Tom sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
Don't you want to go to the movies?	Bạn không muốn đi xem phim à?
Who is Tom planning to go to Australia with?	Tom dự định đi Úc với ai?
Has Tom's family been notified?	Gia đình của Tom đã được thông báo chưa?
I don't think that would be fair.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ công bằng.
I know I should do it when I'm in Australia.	Tôi biết tôi nên làm điều đó khi tôi ở Úc.
Tom is a bit tired.	Tom hơi mệt.
I know I should marry Tom.	Tôi biết tôi nên kết hôn với Tom.
Tom says he should ask Mary to leave.	Tom nói rằng anh ấy nên yêu cầu Mary rời đi.
Do you know what's in the box?	Bạn có biết những gì trong hộp không?
Tom piled firewood inside the log house.	Tom chất đống củi bên trong nhà gỗ.
I didn't know Tom was an old scammer.	Tôi không biết Tom là một kẻ lừa đảo cũ.
It's a pity that the singer passed away so young.	Thật tiếc khi nữ ca sĩ qua đời quá trẻ.
Always wash new towels before use to remove stains.	Luôn giặt khăn mới trước khi sử dụng để loại bỏ vết bẩn.
I don't think I should really do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự nên làm điều đó.
In the short term, I will hold the position of president.	Trước mắt, tôi sẽ giữ chức vụ chủ tịch.
As usual, Tom was late again this morning.	Như thường lệ, sáng nay Tom lại đến muộn.
It was a new experience for all of us.	Đó là một trải nghiệm mới cho tất cả chúng tôi.
They are definitely more than just friends.	Họ chắc chắn không chỉ là bạn bè.
I think we'd better take you home.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng tôi nên đưa bạn về nhà.
A friend of mine is waiting for me at the gate.	Một người bạn của tôi đang đợi tôi ở cổng.
We thought a lot about it.	Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
First, I want to ask Tom a question.	Đầu tiên, tôi muốn hỏi Tom một câu.
I really don't know how else I can explain that.	Tôi thực sự không biết làm thế nào khác tôi có thể giải thích điều đó.
Tom doesn't want Mary to say anything to John about seeing Alice kiss another man.	Tom không muốn Mary nói bất cứ điều gì với John về việc nhìn thấy Alice hôn một người đàn ông khác.
Tom hit the jackpot.	Tom trúng số độc đắc.
I come here on the 20th of every month.	Tôi đến đây vào ngày 20 hàng tháng.
Tom can't get over his depression.	Tom không thể vượt qua căn bệnh trầm cảm của mình.
Did you hear what Tom said about Mary?	Bạn có nghe Tom nói gì về Mary không?
I think the price in this store is too high.	Tôi nghĩ rằng giá trong cửa hàng này là quá cao.
Talk to Tom and see what he thinks about this.	Nói chuyện với Tom và xem anh ấy nghĩ gì về điều này.
Tom bets me Mary won't win.	Tom cá với tôi Mary sẽ không thắng.
I don't think Tom likes you as much as you like him.	Tôi không nghĩ Tom thích bạn nhiều như bạn thích anh ấy.
Tom will make us very happy.	Tom sẽ làm cho chúng tôi rất hạnh phúc.
I see a similarity.	Tôi thấy một sự tương đồng.
I'd rather stay here than go anywhere with Tom.	Tôi thà ở đây còn hơn đi đâu với Tom.
Let me assure you that it was not intentional.	Hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng đó không phải là cố ý.
I'll do it your way Tom I.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách của bạn Tom tôi.
I wasn't surprised when Tom told me he spent the summer in Boston.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè ở Boston.
You can do it alone.	Bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom is here today.	Hôm nay Tom ở đây.
I can't wait to tell you about my trip.	Tôi nóng lòng muốn kể cho bạn nghe về chuyến đi của tôi.
I see a soldier carrying a flamethrower.	Tôi thấy một người lính mang súng phun lửa.
We need to reinvent ourselves.	Chúng ta cần phải tái tạo lại chính mình.
I didn't think Tom would be so outspoken.	Tôi không nghĩ Tom lại bộc trực như vậy.
Tom denied rumors that he was leaving.	Tom phủ nhận tin đồn rằng anh sẽ ra đi.
He is a witty person.	Anh ấy là một người hóm hỉnh.
Tom is not our teacher.	Tom không phải là giáo viên của chúng tôi.
Tom did not know that Mary was asleep.	Tom không biết rằng Mary đã ngủ.
I think I heard someone in the next room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy ai đó ở phòng bên cạnh.
I'll try and reason with Tom.	Tôi sẽ thử và suy luận với Tom.
Mary was created perfectly.	Mary đã được tạo ra một cách hoàn hảo.
Tom and his wife have separated.	Tom và vợ đã ly thân.
I don't think Tom knows what time I want him to meet me.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi muốn anh ấy gặp tôi lúc mấy giờ.
Tom got lost on the way to Mary's house.	Tom bị lạc trên đường đến nhà Mary.
Tom practices what he preaches.	Tom thực hành những gì anh ấy giảng.
Take the book that has been left on the table.	Lấy cuốn sách đã được để lại trên bàn.
I get the gist of what he's saying.	Tôi hiểu được ý chính của những gì anh ấy đang nói.
Tom and Mary have the same French teacher.	Tom và Mary có cùng một giáo viên tiếng Pháp.
Tom couldn't breathe.	Tom không thể thở được.
Tom's attention wanders.	Tom chú ý đi lang thang.
Tom carried Mary's suitcase to his room.	Tom xách va li của Mary về phòng.
You're smart, aren't you?	Bạn thông minh, phải không?
How many dictionaries do you have?	Bạn có bao nhiêu từ điển?
Tom fell asleep wearing his glasses.	Tom ngủ gật khi đeo kính.
No objection needed.	Không cần phản bác.
Tom believes that Mary has been murdered.	Tom tin rằng Mary đã bị sát hại.
He did not allow me to swim in the river.	Anh ấy không cho phép tôi bơi trên sông.
I'm glad you understand.	Tôi vui vì bạn hiểu.
Tom's girlfriend is quite a bit younger than him.	Bạn gái của Tom khá trẻ hơn anh một chút.
Tom says he thinks he might be the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
Have both Tom and Mary eaten?	Cả Tom và Mary đều đã ăn chưa?
I know Tom doesn't know why we don't.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi không làm vậy.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất vui.
I have a first aid kit in the bathroom.	Tôi có một bộ sơ cứu trong phòng tắm.
Compared to you, Tom is just a kid.	So với bạn, Tom chỉ là một đứa trẻ.
Tom was very tough.	Tom đã rất cứng rắn.
Do you know who helped Tom?	Bạn có biết ai đã giúp Tom không?
I'm sure Tom will help Mary do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Don't tell Tom where I am.	Đừng nói cho Tom biết tôi đang ở đâu.
Do you doubt that Tom will win?	Bạn có nghi ngờ rằng Tom sẽ chiến thắng?
Tom was completely uninterested in girls until he entered his late teens.	Tom hoàn toàn không hứng thú với các cô gái cho đến khi anh ấy bước vào tuổi thanh thiếu niên.
I count on you to be here on time.	Tôi trông cậy vào bạn có mặt ở đây đúng giờ.
I want Tom to see this.	Tôi muốn Tom nhìn thấy cái này.
My mother makes my bed every day after I get home from school. 	Mẹ tôi dọn giường cho tôi hàng ngày sau khi tôi đi học về.
I make my own bed on weekends.	Tôi tự dọn giường vào cuối tuần.
Tom, this is the person I want you to meet.	Tom, đây là người mà tôi muốn anh gặp.
I am there now.	Tôi đang ở đó bây giờ.
I'm almost certain that Tom will ask Mary to the ball.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom sẽ rủ Mary đến buổi dạ hội.
I will definitely miss Tom.	Chắc chắn tôi sẽ nhớ Tom.
I fear that Tom will lose.	Tôi sợ rằng Tom sẽ thua cuộc.
There must have been a large audience at the concert.	Chắc hẳn đã có một lượng lớn khán giả tại buổi hòa nhạc.
I don't remember seeing the letter, but maybe I did read it.	Tôi không nhớ đã nhìn thấy lá thư, nhưng có lẽ tôi đã đọc nó.
If I wanted your help, I would have asked for it.	Nếu tôi muốn sự giúp đỡ của bạn, tôi đã yêu cầu nó.
Tom spent a lot of time doing that.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I told Tom I changed my mind.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã thay đổi quyết định.
I am not a human.	Tôi không phải là một con người.
Is this not what we are supposed to do?	Đây không phải là những gì chúng ta phải làm?
I remember Tom promised us that he would be here.	Tôi nhớ Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ ở đây.
Tom can play guitar and sing well.	Tom có ​​thể chơi guitar và hát hay.
Tom and Mary go fishing.	Tom và Mary đi câu cá.
Tom said he was aware of the situation.	Tom nói rằng anh ấy đã nhận thức được tình hình.
Tom couldn't bear to think about it.	Tom không thể chịu đựng được khi nghĩ về điều đó.
I think you're the one I've been waiting for all these years.	Tôi nghĩ bạn là người mà tôi đã chờ đợi trong suốt những năm qua.
The first victim was Tom.	Nạn nhân đầu tiên là Tom.
I can't use any of them.	Tôi không thể sử dụng bất kỳ cái nào trong số đó.
Everyone is satisfied with the final design.	Mọi người đều hài lòng với thiết kế cuối cùng.
Tom's house is not far from mine.	Nhà của Tom không xa nhà tôi.
Why don't we help Tom?	Tại sao chúng ta không giúp Tom?
I don't think I've made enough spaghetti for everyone.	Tôi không nghĩ rằng mình đã làm đủ mì Ý cho mọi người.
Every girl has a doll in her hand.	Mỗi cô gái đều có một con búp bê trên tay.
Tom said he didn't think the heat bothered Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cái nóng làm phiền Mary.
The nurse gave Tom a sedative.	Y tá đã cho Tom uống thuốc an thần.
They are not here yet.	Họ vẫn chưa ở đây.
I'm not sure what Tom is supposed to do.	Tôi không chắc Tom phải làm gì.
The jury acquitted him.	Bồi thẩm đoàn đã tuyên trắng án cho anh ta.
How long do you think it will take to bike to Boston?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu thời gian để đi xe đạp đến Boston?
I hope I will eventually be able to do it.	Tôi hy vọng cuối cùng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
They are still watching us.	Họ vẫn đang theo dõi chúng tôi.
Tom got here just before 2:30.	Tom đến đây ngay trước 2:30.
I play cello.	Tôi chơi cello.
Tom came up to me and asked what I was doing.	Tom đến chỗ tôi và hỏi tôi đang làm gì.
I hope that this will be the last time I see you.	Tôi hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp bạn.
I have rested now.	Bây giờ tôi đã nghỉ ngơi hết rồi.
I will do it the way Tom showed me.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách Tom đã chỉ cho tôi.
Tom says he thinks I look like I'm lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông giống như tôi đang cô đơn.
I wish I was married to Mary.	Tôi ước gì tôi đã kết hôn với Mary.
Does Tom think he will stay long?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ ở lại lâu không?
There are many things that remind Tom of Mary.	Có rất nhiều điều khiến Tom nhớ đến Mary.
I don't care about it as much as you think.	Tôi không quan tâm đến việc đó như bạn nghĩ.
Tom is the boy who broke the window.	Tom là cậu bé đã làm vỡ cửa sổ.
Tom says he has a lot to say.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều điều để nói.
Are all the passengers on board?	Có phải tất cả các hành khách trên tàu?
We did that a lot when we were kids.	Chúng tôi đã làm điều đó rất nhiều khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom is much older than Mary.	Tom lớn hơn Mary nhiều tuổi.
I think you won't need to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom and Mary both joined the army when they were eighteen.	Tom và Mary đều gia nhập quân đội khi họ mười tám tuổi.
Tom died the same day his son was born.	Tom qua đời cùng ngày con trai anh chào đời.
Tom, Mary, John and Alice attend the same elementary school.	Tom, Mary, John và Alice học cùng một trường tiểu học.
That belongs to Tom.	Cái đó thuộc về Tom.
Tom has colon cancer.	Tom bị ung thư ruột kết.
The cat was killed by the coyote.	Con mèo bị giết bởi sói đồng cỏ.
Tom can't play the clarinet very well.	Tom không thể chơi kèn clarinet rất tốt.
Tom stayed in bed until lunchtime.	Tom ở trên giường cho đến giờ ăn trưa.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
There weren't many people at Tom's concert.	Không có nhiều người tại buổi hòa nhạc của Tom.
Are the giants playing tonight?	Người khổng lồ có chơi tối nay không?
Tom is simply ugly.	Tom chỉ đơn giản là xấu xí.
That's all the French I know.	Đó là tất cả những gì tiếng Pháp mà tôi biết.
Tom dreamed that he was flying.	Tom mơ thấy mình đang bay.
Tom was evicted from his home by his landlord for not paying rent.	Tom bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà.
I still have a lot of work to do before I can leave.	Tôi vẫn còn nhiều việc cần làm trước khi có thể rời đi.
It hasn't rained yet this month.	Tháng này trời vẫn chưa mưa.
I don't like either clock.	Tôi không thích một trong hai đồng hồ.
Tom seemed surprised to see Mary there.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi thấy Mary ở đó.
Do you promise that you won't tell Tom that I was in a traffic accident?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã bị tai nạn giao thông không?
I cannot agree with them on this matter.	Tôi không thể đồng ý với họ về vấn đề này.
What do you really want to learn before you die?	Điều gì bạn thực sự muốn học trước khi chết?
Due to the weak economy, the workweek at VW was reduced by 10 hours.	Do nền kinh tế yếu kém, tuần làm việc tại VW đã giảm 10 giờ.
Tom has been ill for a very long time.	Tom đã bị bệnh trong một thời gian rất dài.
Tom writes left-handed.	Tom viết thuận tay trái.
Tom was unable to change Mary's mind.	Tom đã không thể thay đổi ý định của Mary.
It was Tom who gave me this painting.	Chính Tom là người đã tặng tôi bức tranh này.
I am quite helpless.	Tôi khá bất lực.
Did you get a reply from Tom?	Bạn có nhận được trả lời từ Tom không?
Tom couldn't rule out the possibility that someone had set his house on fire.	Tom không thể loại trừ khả năng ai đó đã châm lửa đốt nhà anh.
I didn't know that Tom and I were from the same town.	Tôi không biết rằng Tom và tôi đến từ cùng một thị trấn.
Tom seems to be stuck.	Tom dường như bị mắc kẹt.
I do not ask you.	Tôi không hỏi bạn.
Tom was later declared dead.	Tom sau đó được tuyên bố đã chết.
Tom says he feels compelled to do it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy buộc phải làm điều đó.
The ice is not thick enough to hold our weight.	Lớp băng không đủ dày để giữ trọng lượng của chúng ta.
The bank's pay cuts are temporary, not permanent.	Việc cắt giảm lương của ngân hàng là tạm thời, không phải là vĩnh viễn.
I saw Tom enter that restaurant.	Tôi thấy Tom bước vào nhà hàng đó.
Is Mary your sister?	Mary có phải là em gái của bạn không?
I know Tom is bored.	Tôi biết Tom đang chán.
Tom will be stubborn about that.	Tom sẽ cứng đầu về điều đó.
Now that you are a college student, you should study harder.	Bây giờ bạn là sinh viên đại học, bạn nên học tập chăm chỉ hơn.
I am sure that Tom will not be forgiven.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không được tha thứ.
Tom is fluent in French, but he doesn't feel comfortable speaking it.	Tom thông thạo tiếng Pháp, nhưng anh ấy không cảm thấy thoải mái khi nói nó.
You better see for yourself.	Tốt hơn bạn nên tự mình xem.
Tom is afraid of snakes.	Tom sợ rắn.
Tom and Mary are looking for more volunteers.	Tom và Mary đang tìm kiếm thêm tình nguyện viên.
I'm not good enough to be on the team.	Tôi không đủ giỏi để có mặt trong đội.
Neither of my sisters are married.	Cả hai chị gái của tôi đều không kết hôn.
That is very possible.	Điều đó rất có thể.
Ah! 	Ah!
What a beautiful flower!	Thật là một bông hoa đẹp!
I think Tom died last year in Boston.	Tôi nghĩ Tom đã chết năm ngoái ở Boston.
I thought you said Tom needed more time.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom cần thêm thời gian.
I think Tom looks lonely.	Tôi nghĩ Tom trông cô đơn.
Tom still uses dial-up Internet.	Tom vẫn sử dụng Internet quay số.
There are 340 species of hummingbirds.	Có 340 loài chim ruồi.
Tom walked in wearing a tuxedo.	Tom mặc một bộ lễ phục bước vào.
I will go early next week.	Tôi sẽ đi vào đầu tuần tới.
Tom wants Mary to understand why he can't live with her.	Tom muốn Mary hiểu tại sao anh không thể sống với cô ấy.
Cows spend a lot of time grazing.	Bò dành nhiều thời gian cho việc chăn thả.
What will happen to us if they catch us?	Điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi nếu họ bắt được chúng tôi?
This is a picture of Tom when he was a teenager.	Đây là hình ảnh của Tom khi anh ấy còn là một thiếu niên.
Tom came home drenched.	Tom về nhà ướt sũng.
I am a woman.	Tôi là phụ nữ.
I didn't mean to do it, but I can if you really want me to.	Tôi đã không định làm điều đó, nhưng tôi có thể làm được nếu bạn thực sự muốn tôi.
I won't kiss you if you don't want me.	Tôi sẽ không hôn bạn nếu bạn không muốn tôi.
I was almost blind.	Tôi gần như bị mù.
Tom says he thinks he won't be able to make it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó cho đến tháng 10.
I need Tom to tell me what to do.	Tôi cần Tom nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
For all Tom knows, Mary may be in Boston with John.	Đối với tất cả những gì Tom biết, Mary có thể đang ở Boston với John.
I am very excited about this opportunity.	Tôi rất vui mừng về cơ hội này.
Tom and I need to do it now.	Tom và tôi cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
We can't stay for dinner.	Chúng ta không thể ở lại ăn tối.
Did Tom write to Mary?	Tom có ​​viết thư cho Mary không?
Tom fell asleep while reading the newspaper.	Tom ngủ gật khi đọc báo.
Tom doesn't seem to want to testify against Mary.	Tom dường như không muốn làm chứng chống lại Mary.
You are worth the effort.	Bạn xứng đáng với nỗ lực.
Tom can't walk.	Tom không thể đi bộ.
I didn't know you would let Tom do it again.	Tôi không biết rằng bạn sẽ để Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom isn't the only one to drink.	Tom không phải là người duy nhất uống rượu.
In Boston, it will be sunny and above freezing.	Ở Boston, trời sẽ nắng và trên mức đóng băng.
Tom is not allowed in here.	Tom không được phép vào đây.
You think I did it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Tom did not allow Mary to hug him.	Tom không cho phép Mary ôm anh.
They work for a packaging company.	Họ làm việc cho một công ty đóng gói.
Divorce is one of the best things I've ever done.	Ly hôn là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm.
I know Tom likes to do that.	Tôi biết Tom thích làm điều đó.
How many days do you plan to stay?	Bạn dự định ở lại bao nhiêu ngày?
Tom is pretty drunk, isn't he?	Tom khá say, phải không?
Tom won't say no to Mary.	Tom sẽ không nói không với Mary.
I wonder if Tom really did that last night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó đêm qua không.
What prevented Tom from coming yesterday?	Điều gì đã ngăn cản Tom đến ngày hôm qua?
Do you enjoy camping with Tom?	Bạn có thích cắm trại với Tom không?
Tom thinks that Mary will do it tomorrow.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
How is it spelled?	Nó được đánh vần như thế nào?
When I looked around, I noticed everyone else was writing.	Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhận thấy mọi người khác đã viết.
Tom returned from Boston a week earlier than we expected.	Tom đã trở về từ Boston sớm hơn một tuần so với dự kiến ​​của chúng tôi.
I know that Tom is a journalism student.	Tôi biết rằng Tom là một sinh viên báo chí.
Tom is a little nervous, isn't he?	Tom hơi lo lắng, phải không?
Tom filled the hole in the wall.	Tom lấp đầy lỗ hổng trên tường.
I suppose it's a rhetorical question.	Tôi cho rằng đó là một câu hỏi tu từ.
I will see them tonight.	Tôi sẽ gặp họ tối nay.
This is my book, not Tom's.	Đây là sách của tôi, không phải của Tom.
Tom has 20/20 eyesight.	Tom có ​​thị lực 20/20.
It might be a good idea to ask Tom for help.	Có thể là một ý kiến ​​hay khi nhờ Tom giúp đỡ.
Tom's office is three miles from where he lives.	Văn phòng của Tom cách nơi anh ta sống ba dặm.
Everyone is thirsty.	Mọi người đều khát.
She crouched by the gate.	Cô cúi xuống bên cổng.
We had so much fun with Tom.	Chúng tôi đã rất vui với Tom.
Tom says he doesn't want to invite Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mời Mary đến bữa tiệc của mình.
Tom knows nothing about Australia.	Tom không biết gì về nước Úc.
I thought it would just be a boring day at school.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ là một ngày buồn chán ở trường.
Tom has no friends of the same age.	Tom không có bạn bè cùng tuổi.
Tom always brings me a gift whenever he comes to visit.	Tom luôn mang cho tôi một món quà bất cứ khi nào anh ấy đến thăm.
The time is always right to do the right thing.	Thời gian luôn thích hợp để làm điều đúng đắn.
What is the difference between mini skirt and mini skirt?	Sự khác biệt giữa váy ngắn và váy nhỏ là gì?
I want to break up, but I know that no matter how hard I try, I just can't.	Tôi muốn chia tay, nhưng tôi biết dù cố gắng nhưng tôi cũng không thể.
You know that I don't have to do that, right?	Bạn biết rằng tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
I can't stand the hospital.	Tôi không thể chịu được bệnh viện.
Tom doesn't think it's worth it.	Tom không nghĩ điều đó đáng giá.
Tom is so talented, isn't he?	Tom thật tài năng, phải không?
I have read both of these books.	Tôi đã đọc cả hai cuốn sách này.
Tom says Mary has seen people do it.	Tom nói Mary đã thấy mọi người làm điều đó.
It's a pity that Tom can't go camping with us.	Thật tiếc vì Tom không thể đi cắm trại cùng chúng tôi.
Tom doesn't love Mary anymore.	Tom không yêu Mary nữa.
I retired.	Tôi đã nghỉ hưu.
The group consisted of four young men.	Nhóm gồm bốn người đàn ông trẻ tuổi.
Tom and Mary are sitting at the bar waiting for drinks.	Tom và Mary đang ngồi ở quầy bar để đợi đồ uống.
I'm right-handed.	Tôi là người thuận tay phải.
For all appearances, they are a happy couple.	Đối với tất cả các lần xuất hiện, họ là một cặp đôi hạnh phúc.
Tom has been married before.	Tom đã kết hôn trước đây.
We all thought Tom would be here tonight.	Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Tom sẽ ở đây tối nay.
Tom did an exemplary job here.	Tom đã làm một công việc mẫu mực ở đây.
Tom, Mary, John and Alice are all hungry.	Tom, Mary, John và Alice đều đói.
Tom was fired at the end of October.	Tom bị sa thải vào cuối tháng 10.
This is the last text I intend to send you.	Đây là tin nhắn cuối cùng anh định gửi cho em.
I don't like this shirt. 	Tôi không thích cái áo này.
Show me another one.	Cho tôi xem một cái khác.
I would like to invite Tom to join our team.	Tôi muốn mời Tom tham gia nhóm của chúng tôi.
I am married to a French teacher.	Tôi kết hôn với một giáo viên tiếng Pháp.
Thanks for pointing out the difference.	Cảm ơn vì đã chỉ ra sự khác biệt.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
It would be easier if I did it myself.	Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tự làm.
I think Tom is uncomfortable.	Tôi nghĩ Tom không thoải mái.
I understand you disagree.	Tôi hiểu bạn không đồng ý.
Tom doesn't want an expensive camera.	Tom không muốn một chiếc máy ảnh đắt tiền.
Tom is also very famous in Australia.	Tom cũng rất nổi tiếng ở Úc.
Tom looks so cute in this photo.	Tom trông thật dễ thương trong bức ảnh này.
We didn't get what we wanted.	Chúng tôi đã không đạt được mong muốn của mình.
You have overcooked the pasta.	Bạn đã nấu quá chín mì ống.
Do you have to go on about it?	Bạn có phải tiếp tục về nó không?
I should have known better than to buy anything from Tom.	Tôi nên biết tốt hơn là mua bất cứ thứ gì từ Tom.
Tom told us he was going to learn French.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ học tiếng Pháp.
He put salt in his coffee by mistake.	Anh ấy đã bỏ muối vào tách cà phê của mình do nhầm lẫn.
Tom spent time in Australia.	Tom đã dành thời gian ở Úc.
Tom insulted Mary.	Tom đã xúc phạm Mary.
Everything is going according to plan.	Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Don't be brute.	Đừng vũ phu.
Tom says he is thinking about getting a dog.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc kiếm một con chó.
Tom stood near the window.	Tom đứng gần cửa sổ.
I just finished the report.	Tôi vừa hoàn thành báo cáo.
Don't pay more than you should.	Đừng trả nhiều tiền hơn bạn phải trả.
I need to sharpen my pencil.	Tôi cần phải mài bút chì của mình.
Tom doesn't need to be notified.	Tom không cần được thông báo.
Do you really want to wake up Tom?	Bạn có thực sự muốn đánh thức Tom?
Her heart ached for the poor child.	Trái tim cô đau nhói vì đứa trẻ tội nghiệp.
Is there something you want that you don't have?	Có điều gì bạn muốn mà bạn không có?
That's the big problem.	Đó là vấn đề lớn.
If we had children, we would buy a bigger house.	Nếu chúng tôi có con, chúng tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn.
I hope we can just ignore that and move on.	Tôi hy vọng chúng ta có thể bỏ qua điều đó và tiếp tục.
I am the man of the house.	Tôi là người của ngôi nhà.
He did it not for me but for himself.	Anh ấy làm điều đó không phải vì tôi mà vì chính anh ấy.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ hãi.
Tom tries to push Mary into the water.	Tom cố gắng đẩy Mary xuống nước.
How long have you and Tom been friends?	Bạn và Tom đã là bạn bao lâu rồi?
The supervisor bought a really powerful machine.	Người giám sát đã mua một chiếc máy thực sự mạnh mẽ.
I'm the only one who has to do it.	Tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
I need to know everything Tom has done.	Tôi cần biết mọi thứ Tom đã làm.
Tom can do it here.	Tom có ​​thể làm điều đó ở đây.
Tom is going to Boston tomorrow afternoon.	Tom sẽ đến Boston vào chiều mai.
I don't think I can fix this today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sửa chữa điều này ngày hôm nay.
We didn't hear Tom come in.	Chúng tôi không nghe thấy Tom bước vào.
Tom is an electrical engineer.	Tom là một kỹ sư điện.
Tom wants to know why Mary didn't come to school today.	Tom muốn biết tại sao Mary không đến trường hôm nay.
It is not an easy job.	Nó không phải là một công việc dễ dàng.
Tom called me Mary by mistake.	Tom gọi tôi là Mary do nhầm lẫn.
Do we have to tell Tom?	Chúng ta có phải nói với Tom không?
Tom is about to faint.	Tom sắp ngất xỉu.
Everything is fine with me.	Mọi thứ đều ổn với tôi.
I don't think Tom knows he shouldn't park there.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên đậu ở đó.
I went hunting with Tom.	Tôi đã đi săn với Tom.
Tom was overwhelmed.	Tom bị choáng ngợp.
Tom says he doesn't want to spend any more time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn dành thêm thời gian ở Boston.
Tom won't do it for you.	Tom sẽ không làm điều đó cho bạn.
I will find out what we have to do.	Tôi sẽ tìm hiểu những gì chúng ta phải làm.
Who allowed Tom to go?	Ai đã cho phép Tom ra đi?
That's why I recommend Tom for the post.	Đó là lý do tại sao tôi giới thiệu Tom cho bài đăng.
Tom was surprised to see Mary.	Tom vô cùng ngạc nhiên khi gặp Mary.
You used to do that all the time, right?	Bạn đã từng làm điều đó mọi lúc, phải không?
Tom went to the state fair.	Tom đã đến hội chợ của bang.
We're used to Tom's complaints.	Chúng tôi đã quen với việc phàn nàn của Tom.
I knew at a glance that he was an honest man.	Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã biết anh ấy là một người lương thiện.
Soon he will be discharged from the hospital.	Sẽ không lâu nữa anh ấy sẽ xuất viện.
I promised Tom I wouldn't tell anyone.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không nói cho ai biết.
I never wanted to do that.	Tôi chưa bao giờ muốn làm điều đó.
I'm sure I'll see Tom again.	Tôi chắc rằng tôi sẽ gặp lại Tom.
Tom will never much.	Tom sẽ không bao giờ nhiều.
They don't make much sense.	Chúng không có nhiều ý nghĩa.
Tom is not right, but Mary is right.	Tom không đúng, nhưng Mary thì đúng.
I know that most likely Tom won't do it.	Tôi biết rằng rất có thể Tom sẽ không làm điều đó.
I know you know I know. 	Tôi biết bạn biết tôi biết.
But does she know that you know I know?	Nhưng cô ấy có biết rằng bạn biết tôi biết không?
I realized that Tom didn't really want to be here.	Tôi nhận ra rằng Tom không thực sự muốn ở đây.
Take Tom inside.	Đưa Tom vào trong.
That's all I can figure out so far.	Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm ra cho đến nay.
Tom told Mary that I was ready to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi đã sẵn sàng làm điều đó.
Tom will call Mary.	Tom sẽ gọi cho Mary.
I'm left-handed.	Tôi thuận tay trái.
I am the one who sent this package.	Tôi là người đã gửi gói hàng này.
Tom doesn't even own a suit.	Tom thậm chí không sở hữu một bộ đồ.
Tom is endowed with rage.	Tom được ban cho những cơn thịnh nộ.
I know Tom will cry.	Tôi biết Tom sẽ khóc.
I can not explain.	Tôi không giải thích được.
I hope that what you are saying is wrong.	Tôi hy vọng rằng những gì bạn đang nói là sai.
There are some things I need to take care of.	Có một số thứ tôi cần phải chăm sóc.
Tom was thrown off his bike by a runaway driver.	Tom đã bị hất văng khỏi xe đạp bởi một người lái xe đã bỏ chạy.
I gave Tom a sedative.	Tôi đã cho Tom uống thuốc an thần.
Do you have any questions about what needs to be done?	Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những gì cần phải được thực hiện?
Tom needs to pay what he owes.	Tom cần phải trả những gì anh ta nợ.
Someone attacked Tom.	Ai đó đã tấn công Tom.
Tom was naked except for a loincloth.	Tom cởi trần trừ một chiếc khố.
Her beauty will fade with time.	Vẻ đẹp của cô ấy sẽ tàn phai theo thời gian.
Tom took out his camera and started taking pictures.	Tom lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp ảnh.
Tom decided to give it a shot.	Tom quyết định cho nó một shot.
I am busy.	Tôi bận lắm.
I have to report this to Tom.	Tôi phải báo cáo chuyện này với Tom.
I will not take back that statement.	Tôi sẽ không rút lại câu nói đó.
I don't really care.	Tôi không thực sự quan tâm.
Tom told me that I should come to you for help if I had any problems.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến gặp bạn để được giúp đỡ nếu tôi gặp bất kỳ vấn đề gì.
Tom said Mary was really drunk.	Tom nói Mary say thật.
If all your friends were going to jump, would you jump too?	Nếu tất cả bạn bè của bạn định nhảy cầu, bạn cũng sẽ nhảy chứ?
Tom said that Mary was not forgiven.	Tom nói rằng Mary đã không được tha thứ.
Why are you trembling?	Tại sao bạn lại run rẩy?
Tom has taken care of the healthy rabbit again.	Tom đã chăm sóc con thỏ khỏe mạnh trở lại.
Tom wasn't going to give Mary the money.	Tom không định đưa tiền cho Mary.
Just relax. 	Hãy thư giãn đi.
I can assure you that everything will turn out fine.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Does Tom miss Boston?	Tom có ​​nhớ Boston không?
What did Tom talk about?	Tom đã nói về điều gì?
Tom agreed to let Mary do it.	Tom đã đồng ý để Mary làm điều đó.
I know how Tom does it.	Tôi biết Tom làm điều đó như thế nào.
Tom has a roommate.	Tom có ​​một người bạn cùng phòng.
Tell her I'm ironing clothes.	Nói với cô ấy rằng tôi đang ủi quần áo.
Tom and Mary have always been friends.	Tom và Mary luôn là bạn của nhau.
You don't need money.	Bạn không cần tiền.
Tom didn't know Mary was lying.	Tom không biết Mary đang nói dối.
Are you telling me you can't understand French?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không thể hiểu tiếng Pháp?
Are you sure Tom doesn't suspect anything?	Bạn có chắc rằng Tom không nghi ngờ điều gì không?
We have been quite busy.	Chúng tôi đã khá bận rộn.
I finally got used to life here.	Cuối cùng thì tôi cũng đã quen với cuộc sống ở đây.
Send mail by air.	Gửi thư qua đường hàng không.
I think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố tình làm vậy.
I told Tom it was ridiculous.	Tôi đã nói với Tom rằng điều đó thật nực cười.
I just wish I could speak French.	Tôi chỉ ước mình biết nói tiếng Pháp.
I have no doubt that I will win.	Tôi không nghi ngờ gì về việc mình sẽ thắng.
Can you tell me when the next bus will arrive?	Bạn có thể cho tôi biết khi nào chuyến xe buýt tiếp theo sẽ đến không?
You don't want to go with Tom?	Bạn không muốn đi với Tom?
Tom told you the truth.	Tom đã nói với bạn sự thật.
Tom denied that he was the one who informed the police about what Mary had done.	Tom phủ nhận rằng anh ta là người đã báo cảnh sát về những gì Mary đã làm.
Tom said that he tried to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng giúp Mary.
Tom is sure Mary will do it.	Tom chắc chắn Mary sẽ làm điều đó.
Tom doesn't believe that Mary did what John said she did.	Tom không tin rằng Mary đã làm những gì John nói rằng cô ấy đã làm.
Tom can do double the job in half the time.	Tom có ​​thể làm gấp đôi công việc trong một nửa thời gian.
Tom wants to return to Australia as soon as possible.	Tom muốn trở lại Úc càng sớm càng tốt.
Tom, we have to talk.	Tom, chúng ta phải nói chuyện.
Both Tom and Mary are about to go to prison.	Cả Tom và Mary đều sắp vào tù.
Tom says that Mary tried to get John to help her.	Tom nói rằng Mary đã cố gắng để John giúp cô ấy.
There's one thing I have to tell you.	Có một điều tôi phải nói với bạn.
Tom expected Mary to come to Boston on Monday afternoon.	Tom mong Mary đến Boston vào chiều thứ Hai.
Tom is a bit weird, isn't he?	Tom hơi kỳ lạ phải không?
I watched Tom do it.	Tôi đã xem Tom làm việc đó.
I think Tom was sick.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị ốm.
I hope they let Tom go.	Tôi hy vọng họ để Tom ra đi.
Tom should try to eat healthier.	Tom nên cố gắng ăn uống lành mạnh hơn.
Is this your recorder?	Đây có phải là máy ghi âm của bạn không?
I consider Tom a friend.	Tôi coi Tom là một người bạn.
Take care of yourself. 	Chăm sóc bản thân.
Don't get sick.	Đừng để bị bệnh.
There is a chapel on the hill.	Có một nhà nguyện trên đồi.
I don't want to do it, but I have to.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi phải làm.
I want to buy a present for Tom.	Tôi muốn mua một món quà cho Tom.
You don't think I should, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi nên làm như vậy, phải không?
Tom seems secretive.	Tom có ​​vẻ bí mật.
Tom hopes they will hire him.	Tom hy vọng họ sẽ thuê anh ta.
I am determined to give up smoking.	Tôi quyết tâm từ bỏ thuốc lá.
Does Tom live far from here?	Tom có ​​sống xa đây không?
Would you like me to drive you back to your hotel?	Bạn có muốn tôi chở bạn trở lại khách sạn của bạn không?
Tom was born with Down syndrome.	Tom sinh ra với hội chứng Down.
When is Tom planning to go out to eat?	Khi nào Tom dự định đi ăn?
Tom told me he was from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến từ Boston.
Tom is not suitable here.	Tom không thích hợp ở đây.
I don't talk to Tom.	Tôi không nói chuyện với Tom.
I still haven't done enough.	Tôi vẫn chưa làm đủ.
Tom will never find it.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
I bought a new sewing machine.	Tôi đã mua một máy khâu mới.
I'm still trying to figure out what happened.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.
I think Tom is bilingual.	Tôi nghĩ rằng Tom là người song ngữ.
Do you have a favorite quote?	Bạn có một báo giá yêu thích?
Tom shouldn't have done it today.	Tom không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Boys often imitate their sports heroes.	Các bé trai thường bắt chước các anh hùng thể thao của mình.
Mary won't let Tom kiss her.	Mary không để Tom hôn cô ấy.
One person more or less doesn't make much of a difference.	Một người ít nhiều không tạo ra nhiều khác biệt.
Tom wasn't in too much of a hurry.	Tom không quá vội vàng.
You need to change something more suitable.	Bạn cần phải thay đổi một cái gì đó phù hợp hơn.
The accusations they make are baseless.	Những cáo buộc họ đưa ra là vô căn cứ.
Tom doesn't know why Mary left him.	Tom không biết tại sao Mary lại bỏ anh ta.
Tom insists he was misquoted.	Tom khẳng định anh ấy đã bị trích dẫn sai.
Is it true that you didn't do that?	Có đúng là bạn đã không làm điều đó?
You can do that, right?	Bạn có thể làm điều đó, phải không?
Tom dodges Mary's punch.	Tom tránh được cú đấm của Mary.
I wish you had told me what to do.	Tôi ước gì bạn đã cho tôi biết phải làm gì.
Tom eats ordinary and simple food.	Tom ăn thức ăn bình thường và đơn giản.
Show me your badge.	Cho tôi xem huy hiệu của bạn.
Tom certainly seemed angry.	Tom chắc chắn có vẻ tức giận.
You just don't get it.	Bạn chỉ không hiểu được nó.
Put on a sweater. 	Mặc áo len vào.
Otherwise, you will catch a cold.	Nếu không, bạn sẽ bị cảm lạnh.
He lost his parents at the age of 7.	Anh mất cha mẹ năm 7 tuổi.
I want Tom to say he loves me.	Tôi muốn Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
Tom gets a lot of sunshine every day.	Tom nhận được nhiều ánh nắng mặt trời mỗi ngày.
Tom may not be at home tonight.	Tom có ​​thể không ở nhà tối nay.
Tom says he can't remember his phone number.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ số điện thoại của mình.
What is the deal?	Thỏa thuận là gì?
I don't think Tom would be confused by that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bối rối vì điều đó.
I don't think I did anything that I shouldn't have done.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm bất cứ điều gì mà tôi không nên làm.
A female kangaroo carries her young in a pouch.	Một con kangaroo cái mang con non của nó trong túi.
I don't want to walk home.	Tôi không muốn đi bộ về nhà.
My son loves to go crazy in the supermarket.	Con trai tôi rất thích nổi cơn thịnh nộ trong siêu thị.
Tom doesn't have to be the one to do it.	Tom không cần phải là người làm điều đó.
I wish you didn't have that many problems.	Tôi ước bạn không có nhiều vấn đề như vậy.
Tom said he's in Boston now.	Tom cho biết bây giờ anh ấy đang ở Boston.
If you take this bus, you will reach the village.	Nếu bạn đi xe buýt này, bạn sẽ đến được làng.
Tom looks like he's on his own.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang ở một mình.
I don't think I have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
I will not give up.	Tôi sẽ không từ bỏ.
He cannot lie.	Anh ta không thể nói dối được.
Tom isn't the only one not sitting.	Tom không phải là người duy nhất không ngồi.
Tom has an engineering degree.	Tom có ​​bằng kỹ sư.
Do you remember the time we went to Boston together?	Bạn có nhớ lần chúng ta đến Boston cùng nhau không?
I know that Tom is a native French speaker.	Tôi biết rằng Tom là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
I never thought that one day Tom would be a vegetarian.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Tom sẽ ăn chay.
I think Tom needs stitches.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải khâu lại.
I won a free trip to Boston.	Tôi đã giành được một chuyến đi miễn phí đến Boston.
Why are the cars not moving?	Tại sao những chiếc xe không chuyển động?
Tom shares his apartment with three other students.	Tom chia sẻ căn hộ của mình với ba sinh viên khác.
Tom will probably never be late again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
I want to do it before Tom asks me.	Tôi muốn làm điều đó trước khi Tom yêu cầu tôi.
This is a problem that is too difficult for me to deal with.	Đây là một vấn đề quá khó đối với tôi để giải quyết.
I will meet Tom at the familiar place.	Tôi sẽ gặp Tom ở địa điểm quen thuộc.
I can't say I'm surprised Tom did it.	Tôi không thể nói rằng tôi ngạc nhiên vì Tom đã làm điều đó.
Tom will work from home.	Tom sẽ làm việc ở nhà.
He cherishes the memory of his deceased wife.	Anh trân trọng ký ức về người vợ đã khuất của mình.
Tom is still financially dependent on his parents.	Tom vẫn phụ thuộc tài chính vào cha mẹ.
Tom didn't seem to enjoy what was going on like Mary.	Tom dường như không thích thú với những gì đang diễn ra như Mary.
We don't see something like this every day.	Chúng tôi không nhìn thấy một cái gì đó như thế này mỗi ngày.
He wrote her a long letter, which he did not mail.	Anh ấy đã viết cho cô ấy một bức thư dài, mà anh ấy không gửi qua đường bưu điện.
Tom already knew that.	Tom đã biết điều đó rồi.
I know that deep down you are a good person.	Tôi biết rằng trong sâu thẳm bạn là một người tốt.
I wish Tom could do that with us.	Tôi ước gì Tom có ​​thể làm điều đó với chúng tôi.
Have you ever had food poisoning?	Bạn đã bao giờ bị ngộ độc thực phẩm chưa?
Tom is the one who has to do it.	Tom là người phải làm điều đó.
We're throwing a surprise party for Tom tonight at my place.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Tom tối nay tại chỗ của tôi.
I went to Australia, but I didn't see any kangaroos.	Tôi đã đến Úc, nhưng tôi không nhìn thấy bất kỳ con chuột túi nào.
Tom eats a sweet lemon for the first time.	Lần đầu tiên Tom ăn một quả chanh ngọt ngào.
Can you ask Tom to come here?	Bạn có thể yêu cầu Tom đến đây?
Tom volunteered.	Tom tình nguyện.
I didn't realize that Tom was having trouble breathing.	Tôi không nhận ra rằng Tom đang khó thở.
There's no way I can get this done tomorrow.	Không có cách nào tôi có thể hoàn thành việc này vào ngày mai.
Tom is just trying to be romantic, isn't he?	Tom chỉ đang cố tỏ ra lãng mạn, phải không?
Tom was sitting alone at the counter.	Tom đang ngồi một mình ở quầy.
I am very happy that everything is fine.	Tôi rất vui vì mọi thứ đều ổn.
Kublai Khan is the grandson of Genghis Khan.	Hốt Tất Liệt là cháu của Thành Cát Tư Hãn.
Tom has been in Boston since 2013.	Tom đã ở Boston từ năm 2013.
I think it's time for me to move into a smaller apartment.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn.
Tom says he can do anything he wants to do.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm mọi thứ anh ấy muốn làm.
I know Tom was against the plan.	Tôi biết Tom đã chống lại kế hoạch.
I suspect that Tom is still in pain.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn đau.
Tom says he thinks he can do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I want to know what is the cause of the accident.	Tôi muốn biết nguyên nhân của vụ tai nạn là gì.
No one knows what is really going on.	Không ai biết điều gì đang thực sự xảy ra.
I had to call Tom to get permission to do that.	Tôi đã phải gọi cho Tom để xin phép làm điều đó.
I'm so sorry.	Tôi rất xin lỗi.
I heard the howl of a wolf.	Tôi nghe thấy tiếng hú của một con sói.
Please don't disturb me while I'm reading.	Xin đừng làm phiền tôi khi tôi đang đọc.
I hope that I don't make a mistake.	Tôi hy vọng rằng tôi không mắc sai lầm.
Tom is waiting for something to happen.	Tom đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
That's what I want to see.	Đó là điều tôi muốn thấy.
Tom was beaten very badly.	Tom đã bị đánh rất nặng.
One's perspective depends on the point where one sits.	Quan điểm của một người phụ thuộc vào điểm mà một người ngồi.
Today I go to work at 2:30.	Hôm nay tôi đi làm lúc 2:30.
Both Tom and Mary knew it was a lie.	Cả Tom và Mary đều biết đó là một lời nói dối.
You're Canadian, aren't you?	Bạn là người Canada, phải không?
Reading literature nourishes the soul.	Đọc văn học nuôi dưỡng tâm hồn.
I didn't even notice.	Tôi thậm chí đã không nhận thấy.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
You are a great coach.	Bạn là một huấn luyện viên tuyệt vời.
I wonder what Tom will tell us.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì với chúng ta.
Why don't we see what's on TV?	Tại sao chúng ta không thấy những gì trên TV?
I have three weeks left until my departure date, and so far I don't have a visa.	Tôi còn ba tuần nữa là đến ngày khởi hành, và cho đến nay tôi vẫn chưa có visa.
Tom should wait until Monday.	Tom nên đợi đến thứ Hai.
Tom said he wanted us back here by 2:30 on Monday.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi quay lại đây trước 2:30 vào thứ Hai.
I have not read both of her novels.	Tôi chưa đọc cả hai cuốn tiểu thuyết của cô ấy.
Just let Tom know how you feel.	Chỉ cần cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
Tom read the whole thing.	Tom đã đọc toàn bộ.
Tom went back outside.	Tom quay lại bên ngoài.
If you want to go, go. 	Nếu bạn muốn đi, hãy đi.
If you don't want to, that's okay.	Nếu bạn không muốn, cũng không sao.
Tom often scratches his back.	Tom thường xuyên gãi lưng.
Tom claims that he acted alone.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã hành động một mình.
You don't seem as scared as Tom.	Bạn dường như không sợ hãi như Tom.
We are not smart enough.	Chúng tôi không đủ thông minh.
Tom says he's not very likely to win.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều khả năng giành chiến thắng.
You're not in trouble, are you?	Bạn không gặp rắc rối, phải không?
Tom is financially dependent on his wife.	Tom phụ thuộc tài chính vào vợ.
Tom doesn't want to testify.	Tom không muốn làm chứng.
Tom says that he has despised Mary since the day he first met her.	Tom nói rằng anh ấy đã khinh thường Mary kể từ ngày đầu tiên anh ấy gặp cô ấy.
We don't have much bread left.	Chúng tôi không còn nhiều bánh mì.
Tom said that he heard Mary say so.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe Mary nói vậy.
What I want is to know what happened and why.	Điều tôi muốn là biết điều gì đã xảy ra và tại sao.
Everyone has calmed down.	Mọi người đã bình tĩnh lại.
I don't think it will be easy to do that.	Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng làm được điều đó.
Tom looked under the table.	Tom nhìn xuống gầm bàn.
Tom went to the beach last weekend.	Tom đã đi biển vào cuối tuần trước.
Tom, I don't want to talk to you.	Tom, tôi không muốn nói chuyện với anh.
Tom wants to get out of the house.	Tom muốn ra khỏi nhà.
The secret to success is not thinking about failure.	Bí quyết thành công là không nghĩ đến thất bại.
Tom is likely to win again tomorrow.	Tom có ​​khả năng giành chiến thắng một lần nữa vào ngày mai.
Why do we have to force Tom to do it?	Tại sao chúng ta phải ép Tom làm điều đó?
The freight train arrived four hours early.	Tàu hàng đến sớm bốn giờ.
I don't think we should do that to Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó với Tom.
Tom was sure Mary lied.	Tom chắc chắn Mary đã nói dối.
We were not cautious enough.	Chúng tôi đã không đủ thận trọng.
I look forward to seeing you soon.	Tôi mong được gặp bạn sớm.
I think it will be better for you to stay at home.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho bạn ở nhà.
What matters is not what you look like, but what you can do.	Vấn đề không phải là bạn trông như thế nào mà là bạn có thể làm gì.
I am a monk.	Tôi là một nhà sư.
It's great when you clean the office.	Thật tuyệt khi bạn dọn dẹp văn phòng.
Tom is our special guest today.	Tom là khách mời đặc biệt của chúng tôi hôm nay.
Tom works on a farm not too far from here.	Tom làm việc trong một trang trại không quá xa đây.
I think that is probably true.	Tôi nghĩ điều đó có lẽ đúng.
Tom has been suspended.	Tom đã bị đình chỉ.
When Tom woke up in the hospital and saw the nurses, he thought he must be in heaven.	Khi Tom tỉnh dậy trong bệnh viện và nhìn thấy các y tá, anh ấy nghĩ rằng mình chắc hẳn đang ở trên thiên đường.
Tom said that he was sorry to have hurt the feelings of Mary's friends.	Tom nói rằng anh rất tiếc vì đã làm tổn thương tình cảm của bạn bè Mary.
You don't owe Tom anything.	Bạn không nợ Tom bất cứ điều gì.
Tom is a great athlete.	Tom là một vận động viên tuyệt vời.
This is a metaphor.	Đây là một phép ẩn dụ.
Tom broke his left wrist.	Tom bị gãy cổ tay trái.
Today is Tom's birthday.	Hôm nay là sinh nhật của Tom.
Tom wears glasses.	Tom đeo kính.
Tom has something to say to Mary.	Tom có ​​chuyện muốn nói với Mary.
I'm going crazy with myself.	Tôi đang phát điên với chính mình.
Tom thinks that Mary is quite good at French.	Tom cho rằng Mary khá giỏi tiếng Pháp.
I don't have a radio.	Tôi không có đài.
Tom has everything he wants on his birthday.	Tom có ​​mọi thứ anh ấy muốn vào ngày sinh nhật của mình.
Mom is busy with her sewing.	Mẹ đang bận rộn với việc may vá của mình.
Tom knows something that I don't.	Tom biết điều gì đó mà tôi không biết.
Tom told me he was alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chỉ có một mình.
Tom is a really good teacher.	Tom là một giáo viên thực sự tốt.
Tom might want to talk to Mary.	Tom có ​​thể muốn nói chuyện với Mary.
They are related.	Họ có liên quan.
No one knows exactly where Tom is going.	Không ai biết chính xác Tom sẽ đi đâu.
Tom still might not do it.	Tom vẫn có thể không làm điều đó.
Tom will win, don't you think?	Tom sẽ thắng, bạn có nghĩ vậy không?
Tom wants to go out.	Tom muốn đi ra ngoài.
Let's wait until we hear what Tom has to say.	Hãy đợi cho đến khi chúng ta nghe những gì Tom nói.
Tom says he knows he can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình không thể thắng.
Tom did it the hard way.	Tom đã làm điều đó một cách khó khăn.
Tom is much heavier than me.	Tom nặng hơn tôi rất nhiều.
Watch out for Tom.	Hãy đề phòng Tom.
I don't often have the opportunity to speak French.	Tôi không thường có cơ hội nói tiếng Pháp.
What does Tom want to see?	Tom muốn xem cái gì?
Water is 800 times heavier than air.	Nước nặng hơn không khí 800 lần.
Isn't that overkill?	Đó không phải là quá mức cần thiết?
It will be tonight.	Nó sẽ là tối nay.
Tom is shaving in his room.	Tom đang cạo râu trong phòng của mình.
Tom says he thinks the statue weighs about 300 pounds.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bức tượng nặng khoảng 300 pound.
Tom knows exactly how to win.	Tom biết chính xác làm thế nào để giành chiến thắng.
Tom says he will do what he has to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm những gì anh ấy phải làm.
You cannot tell anyone else.	Bạn không thể cho bất kỳ ai khác biết.
Tom thinks gambling is wrong.	Tom nghĩ rằng đánh bạc là sai.
Tom says he wants to be your friend.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành bạn của bạn.
Do you think that is a coincidence?	Bạn có nghĩ đó là một sự trùng hợp?
Tom wants to know why Mary doesn't like him.	Tom muốn biết tại sao Mary không thích anh ta.
Is Tom likely to leave soon?	Tom có ​​khả năng ra đi sớm không?
I think someone like you would understand.	Tôi nghĩ rằng một người như bạn sẽ hiểu.
No one with the slightest common sense would think to do something so stupid.	Không ai có chút hiểu biết thông thường lại nghĩ làm điều gì đó ngu ngốc như vậy.
Why do you think Tom has to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom phải làm vậy?
I wonder why no one thought of this before.	Tôi tự hỏi tại sao không ai nghĩ về điều này trước đây.
I know Tom knows why I did it on Monday.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy vào thứ Hai.
I wonder if I should really tell Tom the truth.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự nên nói cho Tom biết sự thật không.
Tom put his glasses on.	Tom đeo kính vào.
I don't think anything will change if I do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì sẽ thay đổi nếu tôi làm điều đó.
Tom dreams of becoming a hero.	Tom mơ ước trở thành anh hùng.
I will not sign this contract.	Tôi sẽ không ký hợp đồng này.
Tom is a better skier than Mary.	Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi hơn Mary.
Other than making money, I have no interest in real estate.	Ngoài kiếm tiền, tôi không có hứng thú với bất động sản.
There's something I have to ask you.	Có điều tôi phải hỏi bạn.
Tom is not all there.	Tom không phải là tất cả ở đó.
Tom says he won't do it unless you help him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
Did you know Tom used to love doing that?	Bạn có biết Tom đã từng thích làm điều đó không?
That horror movie was so scary and I couldn't sleep after watching it.	Bộ phim kinh dị đó rất đáng sợ và tôi không thể ngủ được sau khi xem nó.
Tom would never have been able to do it without our help.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom broke the deal.	Tom đã phá vỡ thỏa thuận.
Tom will never accept.	Tom sẽ không bao giờ chấp nhận.
We weren't able to find Tom.	Chúng tôi không có khả năng tìm thấy Tom.
What does that require?	Điều đó đòi hỏi những gì?
I think it will be fun.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất vui.
It freaked me out.	Nó làm tôi phát hoảng.
You should research the language and culture of the country you are about to visit.	Bạn nên nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa của đất nước mà bạn sắp đến thăm.
Tom was sitting on the edge of the bed.	Tom đang ngồi trên mép giường.
Go say hello to Tom.	Đi chào Tom.
I thought maybe I'll go to the supermarket and buy something for dinner.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ đi siêu thị và mua thứ gì đó cho bữa tối.
Tom unlocked his backpack.	Tom mở khóa ba lô của mình.
I promised myself I wouldn't complain about Tom anymore.	Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không phàn nàn về Tom nữa.
I have two dogs, three cats and six chickens.	Tôi có hai con chó, ba con mèo và sáu con gà.
Tom will do it for Mary if she wants him.	Tom sẽ làm điều đó cho Mary nếu cô ấy muốn anh ấy.
Tom was not able to buy what he needed.	Tom đã không thể mua những thứ anh ấy cần.
What makes you think Tom didn't win?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đã không giành chiến thắng?
You can quiz me.	Bạn có thể đố tôi.
Tom is a pretty good tennis player.	Tom là một người chơi quần vợt khá giỏi.
Tom did not win.	Tom đã không chiến thắng.
You don't plan to join the team, do you?	Bạn không có kế hoạch tham gia đội, phải không?
I must be the only one who doesn't feel that way.	Tôi phải là người duy nhất không cảm thấy như vậy.
I just learned that Tom was killed in a traffic accident.	Tôi mới biết rằng Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông.
I haven't had a boyfriend in years.	Tôi chưa có bạn trai trong nhiều năm.
Tom has decided that he will not stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại.
I don't want Tom there.	Tôi không muốn Tom ở đó.
Tom hugged Mary and kissed her lightly on the cheek.	Tom ôm Mary và hôn nhẹ lên má cô.
Most of Tom's friends are girls.	Hầu hết bạn bè của Tom là con gái.
Your t-shirt has stains on it.	Áo phông của bạn có vết ố trên áo.
Tom told me that he wanted to be a bus driver.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành tài xế xe buýt.
The only person here who can't do that is Tom.	Người duy nhất ở đây không thể làm điều đó là Tom.
Why would Tom want to do that?	Tại sao Tom muốn làm điều đó?
Mary is a little purple miniature.	Mary là một chút tím thu nhỏ.
Tom thinks the bed is too soft.	Tom nghĩ rằng chiếc giường quá mềm.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
See it there, Tom.	Xem nó ở đó, Tom.
That's not what Tom wanted.	Đó không phải là những gì Tom muốn.
I feel like Tom is taking advantage of me.	Tôi cảm thấy như Tom đang lợi dụng tôi.
I don't want to be seen in his company.	Tôi không muốn bị nhìn thấy trong công ty của anh ấy.
Tom wears his best suit.	Tom mặc bộ đồ đẹp nhất của mình.
Tom and I were both arrested in 2013.	Tom và tôi đều bị bắt vào năm 2013.
I can't write it down.	Tôi không thể viết nó ra.
You don't have to do anything.	Bạn không phải làm bất cứ điều gì.
After reading this, I started to understand.	Sau khi đọc cái này, tôi bắt đầu hiểu.
Things turned out completely differently from the way Tom said.	Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với cách Tom nói.
Police found no footprints outside Tom's bedroom window.	Cảnh sát không tìm thấy dấu chân nào bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Tom.
Tom spent way too much money on that.	Tom đã tiêu quá nhiều tiền cho việc đó.
Tom thinks he is in love.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang yêu.
Tom is saying nonsense.	Tom đang nói những điều vô nghĩa.
Tom never liked the way I did things.	Tom không bao giờ thích cách tôi làm mọi việc.
Tom is visiting family in Australia.	Tom về thăm gia đình ở Úc.
Tom is incapable of helping us.	Tom không có khả năng giúp chúng tôi.
I'm sorry I startled you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn giật mình.
Tom says he found his key.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình.
Even if I had enough money, I wouldn't buy one of those.	Ngay cả khi tôi có đủ tiền, tôi sẽ không mua một trong những thứ đó.
Tom knows the names of all his customers.	Tom biết tên của tất cả khách hàng của mình.
Thanks for the compliments.	Cảm ơn cho những lời khen.
Tom has decided not to smoke anymore.	Tom đã quyết định không hút thuốc nữa.
I do not recommend eating at that restaurant. 	Tôi không khuyên bạn nên ăn ở nhà hàng đó.
Food is terrible.	Thức ăn là khủng khiếp.
I told Tom the reason I didn't want to do it was because I thought it was a stupid idea.	Tôi nói với Tom rằng lý do tôi không muốn làm điều đó vì tôi nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Fill out the questionnaire.	Điền vào bảng câu hỏi.
Tom said that Mary was the first to do it.	Tom nói rằng Mary là người đầu tiên làm điều đó.
Tom and Mary got married last spring.	Tom và Mary kết hôn vào mùa xuân năm ngoái.
Looks like Tom is going to Boston.	Có vẻ như Tom sẽ đến Boston.
Aliens are often depicted with dark, almond-shaped eyes.	Người ngoài hành tinh thường được miêu tả với đôi mắt đen, hình quả hạnh.
Tom gave the pen to Mary.	Tom đưa cây bút cho Mary.
Tom couldn't find words to describe his feelings.	Tom không thể tìm thấy từ nào để diễn tả cảm xúc của mình.
Can you watch my dog ​​while I'm away?	Bạn có thể xem con chó của tôi khi tôi đi vắng không?
I know that Tom knows he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy cần phải làm điều đó.
Is Tom still alive here?	Tom có ​​còn sống ở đây không?
My parents don't allow me to do that.	Cha mẹ tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Tom might faint.	Tom có ​​thể ngất xỉu.
Can't believe that Tom would do that.	Không thể tin được rằng Tom sẽ làm điều đó.
Mary is depressed because her boyfriend abandoned her.	Mary chán nản vì bạn trai bỏ rơi cô.
Tom didn't even eat any cake.	Tom thậm chí còn không ăn bất kỳ chiếc bánh nào.
Bandits wearing ski masks.	Những tên cướp đeo mặt nạ trượt tuyết.
I know that Tom is a good diver.	Tôi biết rằng Tom là một thợ lặn giỏi.
I don't know how to park a car.	Tôi không biết làm thế nào để đậu một chiếc xe hơi.
Tom doesn't seem willing to do that.	Tom dường như không sẵn sàng làm điều đó.
Tom says I look really happy.	Tom nói rằng tôi trông thực sự hạnh phúc.
Tom is not trying to trick you.	Tom không cố lừa bạn.
I'm not sure if Tom is still in Boston.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​còn ở Boston hay không.
Why don't we go hiking tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi bộ đường dài vào ngày mai?
Their gameplay is sloppy.	Lối chơi của họ thật cẩu thả.
I don't think Tom knows anyone who does that.	Tôi không nghĩ Tom biết bất cứ ai làm điều đó.
Tom hasn't talked to Mary about it yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với Mary về điều đó.
That doesn't make much sense.	Điều đó không có nhiều ý nghĩa.
Tom will help you learn French.	Tom sẽ giúp bạn học tiếng Pháp.
Tom knows a lot of keyboard shortcuts.	Tom biết rất nhiều phím tắt.
Tom should have told us about that sooner.	Tom nên nói với chúng tôi về điều đó sớm hơn.
Tom prepared for the worst.	Tom đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
How long does the bus leave?	Bao lâu thì xe buýt khởi hành?
I can't do math.	Tôi không thể làm toán.
I'm not usually a chicken feeder.	Tôi thường không phải là người cho gà ăn.
Tom doesn't do it the same way I do.	Tom không làm điều đó giống như cách tôi làm.
Do you have swollen ankles when you wake up in the morning?	Bạn có bị sưng mắt cá chân khi thức dậy vào buổi sáng không?
Tom just continued to sing.	Tom chỉ tiếp tục hát.
Tom hurried out the door.	Tom vội vã ra khỏi cửa.
Don't look down on the poor.	Đừng coi thường người nghèo.
Chances are I can be there by 2:30.	Có cơ hội là tôi có thể ở đó trước 2:30.
Tom's curiosity was piqued.	Sự tò mò của Tom đã được khơi dậy.
I must have misunderstood.	Tôi chắc đã hiểu lầm.
I want you to dance with me.	Tôi muốn bạn đi khiêu vũ với tôi.
Tom checked the doors.	Tom đã kiểm tra các cánh cửa.
I don't think Tom will like Mary's concert.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích buổi hòa nhạc của Mary.
Beautiful evening, isn't it?	Buổi tối tuyệt đẹp, phải không?
Tom had nothing to do with the bank robbery.	Tom không liên quan gì đến vụ cướp ngân hàng.
Tom is not a comedian.	Tom không phải là một diễn viên hài.
I'm still waiting to see it.	Tôi vẫn đang chờ xem nó.
You should not go out.	Bạn không nên đi ra ngoài.
When did Tom break his leg?	Tom bị gãy chân khi nào?
I'm sure I'll miss Boston.	Tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ Boston.
No one had thought of selling ice before.	Trước đây chưa ai nghĩ đến việc bán nước đá.
Tom is really not ready to get married.	Tom thực sự chưa sẵn sàng để kết hôn.
Tom said Mary was tired.	Tom nói Mary mệt.
I think Tom will be curious.	Tôi nghĩ Tom sẽ tò mò.
I'm not a prince.	Tôi không phải hoàng tử.
Tom is an expert in all kinds of games.	Tom là một chuyên gia trong tất cả các loại trò chơi.
I don't really like beer.	Tôi không thực sự thích bia.
Is there a small laundromat around here?	Có phòng giặt là nhỏ xung quanh đây không?
Tom will not be wronged.	Tom sẽ không bị oan đâu.
Tom said he saw Mary this morning.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary vào sáng nay.
I know Tom is still determined to do it.	Tôi biết Tom vẫn quyết tâm làm điều đó.
Tom is not a high school student. 	Tom không phải là học sinh trung học.
He is a junior high school student.	Anh ấy là một học sinh trung học cơ sở.
Tom may not be sick.	Tom có ​​thể không bị ốm.
I know why she quit her job.	Tôi biết lý do mà cô ấy nghỉ việc.
Tom thinks I might not be allowed to do that this week.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
The birds stopped chirping.	Những con chim ngừng ríu rít.
Is it really important to you why I quit smoking?	Nó thực sự quan trọng đối với bạn tại sao tôi bỏ thuốc lá?
Tom gave up everything after that.	Tom đã từ bỏ mọi thứ sau đó.
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy đã rất bận.
Tom just stared at the computer screen.	Tom chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính.
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng hay.
I wish that Tom would stop smoking.	Tôi ước rằng Tom sẽ ngừng hút thuốc.
Tom didn't know how to do it, but he managed to do it anyway.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã cố gắng làm được.
I can not sleep.	Tôi không thể ngủ được.
I knew that Tom wouldn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I don't understand why Tom would take such a risk.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại mạo hiểm như vậy.
I don't feel like doing that today.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
How long do you think the concert will last?	Bạn nghĩ buổi hòa nhạc sẽ kéo dài bao lâu?
I hope you already know what needs to be done.	Tôi hy vọng bạn đã biết những gì cần phải làm.
Tom waited over an hour.	Tom đã đợi hơn một giờ.
Tom was in the bank.	Tom đã ở trong ngân hàng.
Timing is perfect.	Thời gian là hoàn hảo.
We have been exploited.	Chúng tôi đã bị bóc lột.
Tom doesn't need glasses anymore.	Tom không cần đeo kính nữa.
I worry enough about Tom. 	Tôi có đủ lo lắng về Tom.
I don't have time to worry about you either.	Tôi cũng không có thời gian để lo lắng cho bạn.
There is still time to do that.	Vẫn còn thời gian để làm điều đó.
These are not hard to sell.	Những thứ này không khó bán.
Tom doesn't eat lunch.	Tom không ăn trưa.
I'm almost certain that Tom can speak French.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom said that Mary thought John might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I'm sorry I caused you so much trouble.	Tôi xin lỗi vì tôi đã gây ra cho bạn quá nhiều rắc rối.
Don't wait for Tom.	Đừng đợi Tom.
This is a photo of Tom.	Đây là một bức ảnh của Tom.
I asked Tom how much he thought it would cost to have someone paint our house.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ sẽ tốn bao nhiêu tiền để nhờ người đến sơn nhà cho chúng tôi.
A wink was his only answer.	Một cái nháy mắt là câu trả lời duy nhất của anh ấy.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở Úc bao lâu?
I don't even vote.	Tôi thậm chí không bỏ phiếu.
With the bridge closed, it will take longer to get to the airport.	Với việc đóng cửa cây cầu, sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến sân bay.
I haven't heard from Tom in a long time.	Tôi đã không nghe tin gì từ Tom trong một thời gian dài.
Tom was occupied.	Tom đã bị chiếm đóng.
Tom has just installed an alarm system in his house.	Tom vừa lắp đặt một hệ thống báo động trong nhà của mình.
Tom arrives on Christmas day.	Tom đến vào ngày Giáng sinh.
You are responsible for all of this.	Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này.
Tom told me that he thought Mary was too old for him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã quá già so với anh ấy.
Tom wrote right back to Mary.	Tom đã viết lại ngay cho Mary.
Tom is not a rational guy.	Tom không phải là một chàng trai lý trí.
Tom looks really tired.	Tom trông thực sự mệt mỏi.
Tom told me he thought Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom was extremely curious.	Tom vô cùng tò mò.
I told Tom he should be more careful.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên cẩn thận hơn.
I can read French.	Tôi có thể đọc tiếng Pháp.
I know that Tom used to be a garbage collector.	Tôi biết rằng Tom từng là một người thu gom rác.
Tom is not afraid to speak his mind.	Tom không ngại nói ra suy nghĩ của mình.
You don't like spinach, do you?	Bạn không thích rau bina, phải không?
What do they know that we don't?	Những gì họ biết mà chúng tôi không?
Tom is scratching it in.	Tom đang cào nó vào.
Neither Tom nor Mary denied cheating.	Cả Tom và Mary đều không phủ nhận việc gian lận.
Tom is getting fatter and fatter.	Tom ngày càng béo hơn.
I don't think Tom knew how badly Mary was hurt.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã bị tổn thương nặng nề như thế nào.
I really don't think Tom needs to do that.	Tôi thực sự không nghĩ Tom cần phải làm điều đó.
I wonder if we can really do it alone.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự có thể làm điều đó một mình hay không.
I do not share Tom's opinion.	Tôi không chia sẻ ý kiến ​​của Tom.
Everyone needs food, right?	Mọi người đều cần thức ăn, phải không?
I hope nothing bad happens to Tom.	Tôi hy vọng không có gì xấu xảy ra với Tom.
Tom didn't seem willing to help us.	Tom dường như không sẵn lòng giúp chúng tôi.
Tom pulled the lid back.	Tom kéo nắp lại.
I made the same mistake as everyone else.	Tôi đã mắc sai lầm như bao người khác.
Dynamic fishing is extremely destructive to coral reef ecosystems.	Đánh bắt cá bằng động lực cực kỳ hủy hoại hệ sinh thái rạn san hô.
Tom got here around 2:30.	Tom đến đây vào khoảng 2:30.
I'm the one who needs to do it.	Tôi là người cần làm điều đó.
I hate cockroaches.	Tôi ghét gián.
Tom says Mary doesn't eat broccoli.	Tom nói Mary không ăn bông cải xanh.
Please tell me where the market is.	Xin vui lòng cho tôi biết thị trường ở đâu.
You do it very well, don't you?	Bạn làm điều đó rất tốt, phải không?
I don't think we'll have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm điều đó.
I'm sick of doing this.	Tôi phát ngán khi làm việc này.
Tom is wearing shorts.	Tom đang mặc quần đùi.
Tom won't be able to convince Mary to drive.	Tom sẽ không thể thuyết phục Mary lái xe.
Tom, can you do the laundry while I hang out in the garden with Mary?	Tom, bạn có thể giặt giũ trong khi tôi đi chơi trong vườn với Mary không?
Tom doesn't like this place.	Tom không thích nơi này.
Did I mention Mary is beautiful?	Tôi đã đề cập đến Mary là đẹp?
That's what I don't want to do.	Đó là điều mà tôi không muốn làm.
Don't be foolish anymore.	Đừng dại dột nữa.
Tom has lost all his teeth.	Tom đã bị rụng hết răng.
Did you know Tom is Mary's nephew?	Bạn có biết Tom là cháu của Mary không?
I admit that I didn't do what Tom told me I needed to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm.
Tom is our coach.	Tom là huấn luyện viên của chúng tôi.
Tom used the slide rule.	Tom đã sử dụng quy tắc trượt.
They could identify him by his wristwatch.	Họ có thể xác định anh ta bằng đồng hồ đeo tay của anh ta.
I don't think Tom will leave Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ rời bỏ Mary.
I don't know why you even want to come here anymore.	Tôi không biết tại sao bạn thậm chí còn muốn đến đây nữa.
I'm not good at drawing.	Tôi không giỏi vẽ.
Tom would never agree.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý.
It will take a month or so to set up completely.	Nó sẽ mất một tháng hoặc lâu hơn để thiết lập hoàn toàn.
We accept all major credit and debit cards.	Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ lớn.
Tom is very convincing.	Tom rất thuyết phục.
Has Tom given you the money yet?	Tom đã đưa tiền cho bạn chưa?
Tom seems happy to be back.	Tom dường như rất vui khi được trở lại.
Tom said that Mary was thirsty.	Tom nói rằng Mary khát.
I don't think I can wait until 2:30.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đợi đến 2:30.
Don't know if Tom will actually show up tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​thực sự xuất hiện không.
Who is the father?	Ai là cha?
Tom is almost ready.	Tom gần như đã sẵn sàng.
I asked Tom about that.	Tôi đã hỏi Tom về điều đó.
What is Tom doing in your office?	Tom đang làm gì trong văn phòng của bạn?
No one wants to eat.	Không ai muốn ăn.
Tom and I want to go dancing together.	Tom và tôi muốn đi khiêu vũ cùng nhau.
I don't remember where you said I should park.	Tôi không nhớ bạn đã nói tôi nên đậu xe ở đâu.
I have completely lost interest in this.	Tôi đã hoàn toàn mất hứng thú với điều này.
I didn't miss a single class.	Tôi đã không bỏ lỡ một lớp học nào.
I wish you were wrong, but I know that you are right.	Tôi ước bạn đã sai, nhưng tôi biết rằng bạn đúng.
I don't play tennis, but I do play table tennis.	Tôi không chơi quần vợt, nhưng tôi chơi bóng bàn.
I suppose I can find out who he is.	Tôi cho rằng tôi có thể tìm ra anh ta là ai.
She won't be back until five o'clock.	Cô ấy sẽ không về cho đến năm giờ.
Why don't we clean up this mess?	Tại sao chúng ta không dọn dẹp đống lộn xộn này?
Tom wasn't in his room this morning.	Tom không có trong phòng của anh ấy sáng nay.
Buy Tom a beer.	Mua cho Tom một ly bia.
Are you trying to kick me out of the business?	Bạn đang cố đuổi tôi ra khỏi công việc kinh doanh?
I don't think I will buy this. 	Tôi không nghĩ là tôi sẽ mua cái này.
It's so expensive.	Nó quá đắt.
Tom lost his dorm room key.	Tom làm mất chìa khóa phòng ký túc xá của mình.
Tom held out his hand.	Tom đưa tay ra.
Tom won.	Tom đã thắng cuộc.
I know that Tom is a good friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn tốt của bạn.
If you are looking for a job, give me a call.	Nếu bạn đang tìm việc, hãy gọi cho tôi.
It doesn't have many yards.	Nó không có nhiều sân.
Tom sent me an email.	Tom đã gửi cho tôi một email.
Tom always says that everything is my fault.	Tom luôn nói rằng mọi thứ là lỗi của tôi.
I wish I never gave Tom any money.	Tôi ước rằng tôi sẽ không bao giờ đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
I strongly advise against doing that.	Tôi thực sự khuyên không nên làm điều đó.
Tom said he had a terrible experience in Australia.	Tom cho biết anh đã có một trải nghiệm khủng khiếp ở Úc.
I turned to Tom.	Tôi quay về phía Tom.
You should not worry.	Bạn không nên lo lắng.
I am considering quitting my job.	Tôi đang cân nhắc nghỉ việc.
Tom asks Mary to come pick him up.	Tom nhờ Mary đến đón.
If you want to sound like a native, it will be easier if you choose a dialect and stick with it. 	Nếu bạn muốn nghe như người bản xứ, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chọn một phương ngữ và gắn bó với nó.
Native speakers often do not mix dialects in everyday speech.	Người bản ngữ thường không trộn lẫn tiếng địa phương trong cách nói hàng ngày.
Tom said he had a stomach ache after eating Mary's cooking.	Tom nói rằng anh ấy bị đau bụng sau khi ăn món mà Mary nấu.
Tom still hopes Mary can do it.	Tom vẫn hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
I don't think Tom knows exactly what he has to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
I can't let Tom leave.	Tôi không thể để Tom rời đi.
Tom did all he could.	Tom đã làm tất cả những gì có thể.
Tom regularly cleans his ears with Q-tips.	Tom thường xuyên làm sạch tai bằng Q-tips.
Tom and Mary both stared at me.	Tom và Mary đều nhìn chằm chằm vào tôi.
I don't think Tom committed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã cam kết.
I don't think Mary looks like her mother.	Tôi không nghĩ rằng Mary trông giống mẹ của cô ấy.
I am still short of cash.	Tôi vẫn còn thiếu tiền mặt.
They cheered as his train passed.	Họ hò reo khi đoàn tàu của anh đi qua.
Now I have a bunch of work to do.	Bây giờ tôi có một đống việc phải làm.
Tom hates me, you know.	Tom ghét tôi, bạn biết đấy.
Tom put the drink on the table.	Tom đặt đồ uống lên bàn.
Tom should have done it yesterday.	Tom lẽ ra nên làm điều đó ngày hôm qua.
I think girls spend more time talking about boys than boys spend talking about girls.	Tôi nghĩ con gái dành nhiều thời gian để nói về con trai hơn con trai dành để nói về con gái.
I can understand why that's hard to resist.	Tôi có thể hiểu tại sao điều đó khó cưỡng lại.
I don't think this is correct.	Tôi không nghĩ rằng điều này là chính xác.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
Tom waited a long time for Mary but she never showed up.	Tom đã đợi Mary rất lâu nhưng cô ấy không hề xuất hiện.
Tom will do it next Monday.	Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai tới.
I'm Tom's replacement.	Tôi là người thay thế Tom.
Shouldn't you call the police?	Bạn không nên gọi cảnh sát?
Tom is being honest about it.	Tom đang thành thật về điều đó.
Tom says he wants to sell his house.	Tom nói rằng anh ấy muốn bán nhà của mình.
Tom doesn't want to be in Australia.	Tom không muốn ở Úc.
This suitcase is not mine.	Vali này không phải của tôi.
We need to have a serious conversation about that.	Chúng ta cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về điều đó.
Tom would never agree to it.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với nó.
She watched him and the other boys play baseball.	Cô xem anh và những cậu bé khác chơi bóng chày.
Tom is where he said he was going.	Tom là nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến.
Maybe Tom just needs a little help.	Có lẽ Tom chỉ cần một chút giúp đỡ.
Does Tom want to watch a movie with us?	Tom có ​​muốn xem phim với chúng tôi không?
The city has issued a curfew.	Thành phố đã ban hành lệnh giới nghiêm.
You are too young to do that.	Bạn còn quá trẻ để làm điều đó.
I will forgive your tardiness this time.	Tôi sẽ bỏ qua sự muộn màng của bạn lần này.
Last night Tom was watching a movie when I visited him.	Tối qua Tom đang xem phim khi tôi đến thăm anh ấy.
It's past Tom's bedtime.	Đã quá giờ đi ngủ của Tom.
I should have been more honest with Tom.	Tôi nên thành thật hơn với Tom.
You should probably help Tom do it.	Bạn có lẽ nên giúp Tom làm điều đó.
You drank a beer at lunch, didn't you?	Bạn đã uống một cốc bia vào bữa trưa, phải không?
Tom told me he didn't like Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích Mary.
Tom says Mary's pasta is the best he's ever tasted.	Tom nói rằng món mì Ý của Mary là món ngon nhất mà anh ấy từng được nếm thử.
Tom and the rest of the basketball team stole a school bus and drove to Boston.	Tom và những người còn lại trong đội bóng rổ đã đánh cắp một chiếc xe buýt của trường và lái xe đến Boston.
Tom says Mary is not hungry.	Tom nói Mary không đói.
They are in the science lab.	Họ đang ở trong phòng thí nghiệm khoa học.
I recommend doing it the way that Tom suggested.	Tôi khuyên bạn nên làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
I want to go home if it's all the same for you.	Tôi muốn về nhà nếu tất cả đều như vậy với bạn.
I don't cry as much as before.	Tôi không còn khóc nhiều như trước nữa.
You would never let Tom do that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó, phải không?
There was no doubt in my mind that it was Tom who stole my motorbike.	Trong đầu tôi không còn nghi ngờ gì nữa, Tom là người đã lấy trộm xe máy của tôi.
We need to know who will be here tomorrow.	Chúng ta cần biết ai sẽ ở đây vào ngày mai.
I wonder why it feels good when the bottom team wins.	Tôi tự hỏi tại sao lại có cảm giác dễ chịu khi đội cửa dưới thắng.
I put Tom in charge.	Tôi để Tom phụ trách.
Tom tore open the envelope.	Tom xé toạc chiếc phong bì.
I hope Tom and Mary can take care of John.	Tôi hy vọng Tom và Mary có thể chăm sóc cho John.
You're not done yet, are you?	Bạn vẫn chưa hoàn thành, phải không?
Now you have made me all the mix.	Bây giờ bạn đã làm cho tôi tất cả hỗn hợp.
I'd love to do that, but I'm too busy right now.	Tôi rất muốn làm điều đó, nhưng hiện tại tôi quá bận.
You warned Tom, didn't you?	Bạn đã cảnh báo Tom, phải không?
Tom was used to going his own way.	Tom đã quen với việc đi theo cách riêng của mình.
I don't believe you can do it.	Tôi không tin là bạn có thể làm được.
His story is not appropriate for the occasion.	Câu chuyện của anh ấy không thích hợp cho dịp này.
Tom had a piece of cake.	Tom đã có một miếng bánh.
They painted the window frames yellow.	Họ sơn những khung cửa sổ màu vàng.
Have you talked to Tom about this?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều này?
Tom isn't crazy, is he?	Tom không bị điên, phải không?
Obviously you are busy.	Rõ ràng là bạn đang bận.
My sled is white.	Xe trượt tuyết của tôi màu trắng.
Do you know anyone who is very fat?	Bạn có biết ai đang rất béo không?
Who ate my peanuts?	Ai đã ăn đậu phộng của tôi?
Tom is in a gang.	Tom đang ở trong một băng đảng.
I just finished waxing the floor.	Mình vừa tẩy lông xong sàn nhà.
Tom didn't think Mary would cooperate.	Tom không nghĩ Mary sẽ hợp tác.
I don't know what time Tom got home last night.	Tôi không biết tối qua Tom về nhà lúc mấy giờ.
Tom is not an angel.	Tom không phải là một thiên thần.
Tom has to go to the lab.	Tom phải đến phòng thí nghiệm.
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
I didn't keep my appointment.	Tôi đã không giữ cuộc hẹn của mình.
I just do what feels right in the moment.	Tôi chỉ làm những gì cảm thấy đúng trong thời điểm này.
Tom made Mary dance.	Tom bắt Mary khiêu vũ.
Tom's house is not easy to find.	Không dễ dàng tìm thấy nhà của Tom.
Tom doesn't kill animals.	Tom không giết động vật.
I guess Tom was just trying to be nice.	Tôi đoán Tom chỉ đang cố tỏ ra tử tế.
Tom has a baby.	Tom đã có con.
He's better than all of us.	Anh ấy giỏi hơn tất cả chúng ta.
I like Tom very much.	Tôi thích Tom rất nhiều.
I don't think there's anything wrong with Tom.	Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì sai trái với Tom.
Tom is pleased, isn't he?	Tom hài lòng, phải không?
Where is Tom now?	Tom bây giờ ở đâu?
Tom loves working with wood.	Tom thích làm việc với gỗ.
I'm so glad Tom changed his name.	Tôi rất vui vì Tom đã đổi được tên của mình.
They say it's incurable.	Họ nói rằng nó không thể chữa được.
I'm not surprised that Tom did.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom làm vậy.
Tom is the type of guy that many people don't like.	Tom là kiểu con trai mà nhiều người không thích.
Tom and I will wait in the lobby.	Tom và tôi sẽ đợi ở sảnh.
Tom was expelled from school for bullying other students.	Tom bị đuổi học vì bắt nạt học sinh khác.
Maybe you should tell Tom he needs to be more careful next time he does that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
Tom just remodeled his kitchen.	Tom vừa sửa sang lại nhà bếp của mình.
The car ahead of us whirled across the road.	Chiếc xe phía trước chúng tôi quay cuồng trên khắp con đường.
What makes you think Tom likes to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom thích làm điều đó?
She gave me a tie that was completely to my liking.	Cô ấy đưa cho tôi một chiếc cà vạt hoàn toàn theo ý thích của tôi.
This is today's newspaper.	Đây là tờ báo ngày nay.
Tom and I both know Mary as the one who did it.	Tom và tôi đều biết Mary là người đã làm điều đó.
I don't know what you are looking for.	Tôi không biết bạn đang tìm gì.
I don't think Tom knows exactly how much it will cost.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác nó sẽ có giá bao nhiêu.
I didn't know Tom would enjoy doing that.	Tôi không biết Tom sẽ thích làm điều đó.
We didn't hear what you just said.	Chúng tôi không nghe thấy những gì bạn vừa nói.
Tom defeated his opponent.	Tom đã đánh bại đối thủ của mình.
Tom says that Mary is a good person.	Tom nói rằng Mary là một người tốt.
Looks like you don't care.	Có vẻ như bạn không quan tâm.
Tom is very good with his hands.	Tom rất giỏi với đôi tay của mình.
Tom emailed Mary pictures he took at her party.	Tom đã gửi email cho Mary những bức ảnh anh chụp trong bữa tiệc của cô ấy.
I plan to be in Australia for the next month.	Tôi dự định sẽ ở Úc cả tháng tới.
Mary finally found Mr. 	Mary cuối cùng đã tìm thấy Mr.
Your right.	Right của mình.
Many famous musicians live in Boston.	Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng sống ở Boston.
Tom says he wants to spend some time alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành thời gian cho riêng mình.
I hope Tom is not responsible for what happened.	Tôi hy vọng Tom không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom is not a geologist.	Tom không phải là một nhà địa chất.
I hope that Tom is doing it now.	Tôi hy vọng rằng Tom đang làm điều đó bây giờ.
We used to swim in this river a lot when we were kids.	Chúng tôi đã từng bơi ở con sông này rất nhiều khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom doesn't seem to understand French.	Tom dường như không hiểu tiếng Pháp.
Is there a movie theater nearby?	Có rạp chiếu phim nào gần đây không?
Who helped you?	Ai đã giúp bạn?
Tom offers to help the old lady carry her things to her car.	Tom đề nghị giúp bà cụ mang đồ ra xe hơi của bà.
Tom told me he would do it, but he didn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó, nhưng anh ấy không làm vậy.
Tom's wife is pregnant with twins.	Vợ của Tom đang mang thai đôi.
I have watched many French movies.	Tôi đã xem nhiều phim Pháp.
Tom always scolds his children.	Tom luôn la mắng các con của mình.
Neither Tom nor Mary talked to me about it.	Cả Tom và Mary đều không nói chuyện với tôi về điều đó.
I don't think Tom has done that before.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó trước đây.
I didn't think Tom would, but he did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm vậy, nhưng anh ấy đã làm.
There is a fine line between what is acceptable and what is not.	Có một ranh giới rõ ràng giữa những gì có thể chấp nhận được và những gì không thể chấp nhận được.
Tom should have done it by now.	Tom lẽ ra đã hoàn thành việc đó ngay bây giờ.
I need to get there soon by all means.	Tôi cần phải đến đó sớm bằng mọi cách.
Changes have been made.	Các thay đổi đã được tiến hành.
Tom is expecting that, right?	Tom đang mong đợi điều đó, phải không?
Tom heard someone sneeze.	Tom nghe thấy ai đó hắt hơi.
Tom says one day he will be able to do it.	Tom nói một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom suddenly realized that he was not alone.	Tom chợt nhận ra rằng anh không đơn độc.
I will drink milk.	Tôi sẽ uống sữa.
I will go there today.	Tôi sẽ đến đó hôm nay.
I have been in Australia for a few months.	Tôi đã ở Úc được vài tháng.
Does Tom really think he can convince Mary to buy his old car?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể thuyết phục Mary mua chiếc xe cũ của mình không?
Road signs must be visible from a distance.	Các biển báo đường bộ phải được nhìn thấy từ xa.
Don't put anything in the bag.	Đừng bỏ bất cứ thứ gì vào túi.
Maybe you didn't tell me about that yesterday?	Có thể bạn đã không nói với tôi về điều đó ngày hôm qua?
Tom lived up to our expectations.	Tom đã sống theo sự mong đợi của chúng tôi.
Tom is no longer sitting in front of the class.	Tom không còn ngồi trước lớp nữa.
The food isn't that bad.	Thức ăn không tệ như vậy.
Tom urges Mary to study harder.	Tom thúc giục Mary học tập chăm chỉ hơn.
Tom spent three days in Boston.	Tom đã dành ba ngày ở Boston.
Tom, Mary, John and several others plan to do it this afternoon.	Tom, Mary, John và một số người khác dự định làm điều đó vào chiều nay.
I don't want to deal with this problem now.	Tôi không muốn đối phó với vấn đề này bây giờ.
Tom needs help.	Tom cần giúp đỡ.
Tom told me I had to do it.	Tom đã nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Tom let Mary know that he did it.	Tom cho Mary biết rằng anh đã làm điều đó.
Tom doesn't like to throw anything away.	Tom không thích vứt bỏ bất cứ thứ gì.
I don't think Tom is allergic to cats.	Tôi không nghĩ Tom bị dị ứng với mèo.
My sister works part-time at a clothing store downtown.	Em gái tôi làm việc bán thời gian tại một cửa hàng quần áo ở trung tâm thành phố.
Tom always leashes his dog in public areas.	Tom luôn xích con chó của mình ở những khu vực công cộng.
Are you saying Tom is a liar?	Bạn đang nói Tom là một kẻ nói dối?
I am grateful for what you have done for my family.	Tôi biết ơn những gì bạn đã làm cho gia đình tôi.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải đến Boston.
Tom told me he was looking for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang tìm Mary.
I think you should let Tom know you don't want to do that.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không muốn làm điều đó.
You smarter than me.	Bạn thông minh hơn tôi.
Tom bought a camera for $300.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh với giá 300 đô la.
You have a nice car! 	Bạn có một chiếc xe đẹp!
You pay a lot for it.	Bạn phải trả giá rất nhiều cho nó.
It may be harder to do than you think.	Nó có thể khó thực hiện hơn bạn nghĩ.
I'm not sure that Tom should do that.	Tôi không chắc rằng Tom nên làm điều đó.
We consumers have to buy more domestic products.	Người tiêu dùng chúng ta phải mua nhiều sản phẩm trong nước hơn.
I don't think Tom would be stupid enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó.
The way you are doing it is wrong.	Cách bạn đang làm là sai.
Tom has never been prone to violence.	Tom chưa bao giờ có xu hướng bạo lực.
I assume you are talking about Tom.	Tôi cho rằng bạn đang nói về Tom.
I haven't done that since Tom left.	Tôi đã không làm điều đó kể từ khi Tom đi.
I hope I'm not next.	Tôi hy vọng tôi không phải là người tiếp theo.
Tom told me he had nothing to look forward to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có gì để mong đợi.
Tom and I started talking.	Tom và tôi bắt đầu nói chuyện.
That's the Tom I know.	Đó là Tom mà tôi biết.
Tom started to get mad when Mary started doing it.	Tom bắt đầu nổi điên khi Mary bắt đầu làm điều đó.
Your parents speak French, right?	Cha mẹ bạn nói tiếng Pháp, phải không?
Tom is practicing driving in an empty parking lot.	Tom đang tập lái xe trong một bãi đậu xe trống.
He is alert to every opportunity to make money.	Anh ta tỉnh táo trước mọi cơ hội kiếm tiền.
Tom put the stack of receipts in the drawer.	Tom đặt xấp biên lai vào ngăn kéo.
Tom's parents won't let Tom keep the kitten.	Cha mẹ của Tom sẽ không để Tom giữ con mèo con.
Your idea is a bit outdated.	Ý tưởng của bạn là một chút lỗi thời.
Does Tom look at you thirty?	Tom có ​​nhìn bạn ba mươi không?
Who was Tom waiting for?	Tom đã chờ đợi ai?
Tom's name is at the top of the list.	Tên của Tom đứng đầu danh sách.
Tom has a knack for making people cry.	Tom có ​​sở trường làm cho mọi người khóc.
You are an inspiration to all of us.	Bạn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi.
Tom used to sing that song with his band.	Tom đã từng hát bài hát đó với ban nhạc của anh ấy.
Tom didn't know Mary was sick.	Tom không biết Mary bị ốm.
I have a pocket watch that my grandfather gave me.	Tôi có một chiếc đồng hồ bỏ túi mà ông tôi đã tặng.
Tom is in college.	Tom đang học đại học.
I asked Tom to pay my bill.	Tôi yêu cầu Tom thanh toán hóa đơn của mình.
I suspect that Tom and Mary are not going to Boston with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không định đến Boston với bạn.
The prince falls in love with the daughter of a woodcutter.	Hoàng tử phải lòng con gái của một tiều phu.
Tom sent his boss an email.	Tom đã gửi cho sếp của mình một email.
He is an author.	Anh ấy là một tác giả.
I don't think Tom really has to.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm như vậy.
The first thing we did was look at the raccoons.	Điều đầu tiên chúng tôi làm là xem xét những con gấu trúc.
It doesn't matter how smart you are. 	Không quan trọng bạn thông minh như thế nào.
If you don't work hard, you will never succeed.	Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không bao giờ thành công.
I'm not really worried.	Tôi không thực sự lo lắng.
That girl at the bar gave you a fake phone number, didn't she?	Cô gái đó ở quán bar đã cho bạn một số điện thoại giả, phải không?
Tom didn't want his parents to find out.	Tom không muốn bố mẹ mình phát hiện ra.
Tom says there is no time to lose.	Tom nói rằng không có thời gian để mất.
Tom and I played in the same band for many years.	Tom và tôi đã chơi trong cùng một ban nhạc trong nhiều năm.
Tom is a very good kisser.	Tom là một người hôn rất giỏi.
I look forward to visiting your school.	Tôi rất mong được đến thăm trường của bạn.
Tom doesn't like the way you sing.	Tom không thích cách bạn hát.
Does anyone have a hanky?	Có ai có một hanky?
Tom finished the bottle by himself.	Tom đã uống hết chai rượu một mình.
Tom leveled his pistol at Mary.	Tom san bằng khẩu súng lục của mình vào Mary.
You are on my land.	Bạn đang ở trên đất của tôi.
"Whose books are these?" 	"Đây là những cuốn sách của ai?"
They are Tom's. 	Họ là của Tom.
"	"
Tom didn't tell Mary who he was going to do it with.	Tom không nói cho Mary biết anh ta định làm điều đó với ai.
I miss home more and more as the months go by.	Tôi càng nhớ nhà hơn khi nhiều tháng trôi qua.
I have all the time in the world.	Tôi có tất cả thời gian trên thế giới.
Tom teaches the kids French.	Tom dạy bọn trẻ tiếng Pháp.
I don't answer that.	Tôi không trả lời điều đó.
Don't speak so loudly.	Đừng nói lớn như vậy.
Did Tom study history today?	Hôm nay Tom có ​​học lịch sử không?
I'm having a hard time trusting you.	Tôi đang rất khó tin tưởng vào bạn.
Tom will attend the meeting on Monday.	Tom sẽ tham dự cuộc họp vào thứ Hai.
Tom and Mary both plan to do just that.	Tom và Mary đều có kế hoạch làm điều đó.
Wet firewood does not burn well.	Củi ướt không cháy tốt.
I promised Tom that I would come home soon.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ về nhà sớm.
Tom is charming.	Tom thật quyến rũ.
You must do what you think is right.	Bạn phải làm những gì bạn cho là đúng.
Tom spent the day with his daughter.	Tom đã dành cả ngày với con gái của mình.
Tom says he doesn't like living in the city center.	Tom nói rằng anh ấy không thích sống ở trung tâm thành phố.
Break time is ending.	Giờ giải lao đang kết thúc.
Tom wouldn't agree with us.	Tom sẽ không đồng ý với chúng tôi.
Tom might be at the library.	Tom có ​​thể đang ở thư viện.
Why does Tom want Mary to leave?	Tại sao Tom lại muốn Mary rời đi?
Tom drank something.	Tom đã uống thứ gì đó.
I'm glad to hear that Tom did it.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom đã làm điều đó.
Mary tried on one of the wedding dresses.	Mary mặc thử một trong những chiếc váy cưới.
Tom is groping in the dark for his glasses.	Tom đang mò mẫm trong bóng tối để tìm kính của mình.
Tom always has a backup plan.	Tom luôn có một kế hoạch dự phòng.
Tom should consider doing that.	Tom nên xem xét việc làm đó.
I still can't remember your name.	Tôi vẫn không thể nhớ tên của bạn.
I don't think I should do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm như vậy nữa.
I helped Tom get into a wheelchair.	Tôi đã giúp Tom lên xe lăn.
Tom knows that I am divorced.	Tom biết rằng tôi đã ly hôn.
I don't think Tom knows why Mary is afraid to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Who is Tom talking to?	Tom đang nói chuyện với ai?
Tom put on his glasses and started reading.	Tom đeo kính vào và bắt đầu đọc.
I'm in the mood to talk now.	Tôi đang có tâm trạng để nói chuyện bây giờ.
Don't make it difficult for Tom. 	Đừng làm khó Tom.
He means well.	Ý anh ấy tốt.
Tom probably doesn't have to.	Tom có ​​lẽ không phải làm vậy.
I am with you on this.	Tôi với bạn về điều này.
No wonder the printer doesn't work. 	Không có gì ngạc nhiên khi máy in không hoạt động.
Someone unplugged it.	Ai đó đã rút phích cắm của nó.
This statue was erected ten years ago.	Bức tượng này đã được dựng lên cách đây mười năm.
We apologize for this inconvenience.	Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.
Tom told me he thought Mary was asleep.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ngủ.
Tom has been hanging around in the garden all morning.	Tom loanh quanh trong vườn cả buổi sáng.
Why don't we sing some songs together?	Tại sao chúng ta không hát một số bài hát với nhau?
It is impossible to understand the present without understanding the past.	Không thể hiểu được hiện tại nếu không hiểu rõ về quá khứ.
I think it's strange that Tom didn't say anything about it.	Tôi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi Tom không nói gì về điều đó.
I'm sure Tom will love the cookies you bake for him.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích những chiếc bánh quy bạn nướng cho anh ấy.
I have to find something to eat.	Tôi phải kiếm cái gì đó để ăn.
I just wish I could do more for Tom.	Tôi chỉ ước mình có thể làm được nhiều việc hơn cho Tom.
I would like to make an appointment for my son's fluoride treatment.	Tôi muốn đặt lịch hẹn điều trị bằng fluor cho con trai tôi.
Tom was injured in the shipwreck.	Tom bị thương trong vụ đắm tàu.
It's not just about money.	Nó không chỉ là về tiền bạc.
I found out that Tom lied.	Tôi phát hiện ra rằng Tom đã nói dối.
I told you Tom is busy.	Tôi đã nói với bạn Tom đang bận.
I still haven't paid off my loan.	Tôi vẫn chưa trả xong khoản vay của mình.
I cannot start my computer. 	Tôi không thể khởi động máy tính của mình.
What do I have to do now?	Tôi phải làm gì bây giờ?
I signaled the car to slow down.	Tôi ra hiệu cho xe đi chậm.
We have some news for you.	Chúng tôi có một số tin tức cho bạn.
Are you making Tom a sandwich?	Bạn đang làm cho Tom một chiếc bánh sandwich?
I did not expect this.	Tôi không mong đợi điều này.
Tom loves Chinese food.	Tom thích đồ ăn Trung Quốc.
Tom declined to comment on the incident.	Tom từ chối bình luận về vụ việc.
We both know you don't live where you say.	Cả hai chúng tôi đều biết bạn không sống ở nơi bạn nói.
Tom finds it difficult to understand French.	Tom cảm thấy khó hiểu bằng tiếng Pháp.
Promise me you'll be careful.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ cẩn thận.
Tom brags about what happened in Australia.	Tom khoe khoang về những gì đã xảy ra ở Úc.
Which do you prefer, Mexican food or Chinese food?	Bạn thích món nào hơn, đồ ăn Mexico hay đồ ăn Trung Quốc?
Are you eating cheesecake without me?	Bạn có đang ăn bánh pho mát mà không có tôi?
Tom is a terrible roommate.	Tom là một người bạn cùng phòng tồi tệ.
We must hurry up.	Chúng ta phải nhanh lên.
I don't mean to imply that there is something wrong with the way you do it.	Tôi không có ý ám chỉ rằng có điều gì đó sai trái với cách bạn làm điều đó.
Tom knows how to handle it.	Tom biết làm thế nào để xử lý nó.
I don't know if Tom is telling the truth or not.	Tôi không biết Tom có ​​nói thật hay không.
I didn't know you were going to do that before you got home today.	Tôi không biết rằng bạn đã định làm điều đó trước khi bạn về nhà hôm nay.
Mary is your sister, isn't she?	Mary là em gái của bạn, phải không?
Tom will probably do it if you give him a chance.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó nếu bạn cho anh ấy một cơ hội.
How many bowls of rice did you eat?	Bạn đã ăn bao nhiêu bát cơm?
The lute is a stringed instrument.	Đàn luýt là một nhạc cụ dây.
Tom and Mary are not tired.	Tom và Mary không mệt.
You would do it again if Tom asked you to, wouldn't you?	Bạn sẽ làm điều đó một lần nữa nếu Tom yêu cầu bạn, phải không?
I so sorry.	Tôi thành thật xin lỗi.
I'm surprised Tom can't swim.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết bơi.
I thought I wouldn't be able to do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom said he had never seen Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary làm điều đó.
She is dear to me.	Cô ấy yêu quý đối với tôi.
Tom was clearly lost.	Tom rõ ràng đã bị lạc.
I still can't tell you why.	Tôi vẫn không thể cho bạn biết tại sao.
Tom and I usually take the same bus in the morning.	Tom và tôi thường đi cùng một chuyến xe buýt vào buổi sáng.
I didn't know Tom was going to Boston alone.	Tôi không biết Tom sẽ đến Boston một mình.
Tom was arguing with one of the sailors about something.	Tom đang tranh cãi với một trong những thủy thủ về điều gì đó.
Yes, Tom actually said it.	Đúng, Tom thực sự đã nói điều đó.
You don't know what you're doing, do you?	Bạn không biết mình đang làm gì, phải không?
Tom often complains about the noise.	Tom thường phàn nàn về tiếng ồn.
I think Tom will wake up by the time I get there.	Tôi nghĩ Tom sẽ thức dậy vào lúc tôi đến đó.
Tell Tom he should do it.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
This is your margarine.	Đây là bơ thực vật của bạn.
Tom was driving on the left side of the road.	Tom đã lái xe ở bên trái đường.
Tom told me he couldn't speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
No one believes you are guilty.	Không ai tin rằng bạn có tội.
I came here to see the manager.	Tôi đến đây để gặp người quản lý.
Do you ever think about the time we spent together as children?	Bạn có bao giờ nghĩ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau khi còn nhỏ không?
What color is Tom's dog?	Con chó của Tom có ​​màu gì?
Please check and see if we can do it.	Vui lòng kiểm tra và xem nếu chúng tôi có thể làm điều đó.
Tom told me to stay.	Tom bảo tôi ở lại.
Tom and Mary are weird.	Tom và Mary thật kỳ lạ.
Don't waste everyone's time.	Đừng lãng phí thời gian của mọi người.
We stayed at Tom's house in Boston for three days.	Chúng tôi ở nhà Tom ở Boston trong ba ngày.
Tom is cooking breakfast.	Tom đang nấu bữa sáng.
Tom is easily defeated.	Tom dễ dàng bị đánh bại.
How much caffeine is too much caffeine?	Bao nhiêu caffeine là quá nhiều caffeine?
Tom grew up with dyslexia.	Tom lớn lên với chứng khó đọc.
Tom had an unfortunate accident.	Tom đã gặp một tai nạn đáng tiếc.
I wouldn't have been able to do it if Tom hadn't helped me.	Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu Tom không giúp tôi.
Don't drink that.	Đừng uống cái đó.
Tom ate someone else's apple.	Tom đã ăn táo của người khác.
I didn't know you were allergic.	Tôi không biết bạn bị dị ứng.
Baggage is insured.	Hành lý được bảo hiểm.
I still can't do that.	Tôi vẫn chưa thể làm điều đó.
This morning I woke up an hour earlier than usual.	Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày một tiếng.
Tom acted like he didn't know me.	Tom làm như không biết tôi.
How would you like your coffee, black or cream?	Bạn muốn cà phê của mình như thế nào, đen hay kem?
Tom spends at least three hours a day riding horses.	Tom dành ít nhất ba giờ mỗi ngày để cưỡi ngựa.
I'm the one you should listen to.	Tôi là người bạn nên lắng nghe.
She boiled the eggs.	Cô ấy đã luộc chín những quả trứng.
I'm afraid you're too late.	Tôi e rằng bạn đã quá muộn.
It was Tom's decision.	Đó là quyết định của Tom.
I don't think many people liked that movie.	Tôi không nghĩ nhiều người thích bộ phim đó.
How often does Tom skip breakfast?	Tom có ​​thường xuyên bỏ bữa sáng không?
I asked Tom if he knew anyone who taught swimming.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết ai dạy bơi không.
Aren't you lonely without your friends?	Bạn không cô đơn khi không có bạn bè của bạn?
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó một mình.
Now I am living in Australia.	Bây giờ tôi đang sống ở Úc.
Someone must have picked it up.	Chắc ai đó đã nhặt nó lên.
I have varicose veins.	Tôi bị giãn tĩnh mạch.
Why don't we talk about it?	Tại sao chúng ta không nói về nó?
I know why Tom left.	Tôi biết tại sao Tom lại bỏ đi.
Tom has been very nice to us.	Tom đã rất tốt với chúng tôi.
Tom won't be home until 2:30.	Tom sẽ không về nhà cho đến 2:30.
Where did Tom buy those shoes?	Tom đã mua đôi giày đó ở đâu?
Are you hiding something, Tom?	Bạn đang che giấu điều gì đó, Tom?
Mary has long black hair.	Mary có mái tóc đen dài.
Tom seemed perfectly happy.	Tom dường như hoàn toàn hạnh phúc.
Everyone thought Tom stayed in Boston.	Mọi người đều nghĩ Tom ở lại Boston.
Tom is a VIP guest.	Tom là khách VIP.
Tell Tom I'm waiting for him at home.	Nói với Tom rằng tôi đang đợi anh ấy ở nhà.
I know that Tom knows why Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
I don't care who you voted for.	Tôi không quan tâm bạn đã bình chọn cho ai.
Tom didn't realize Mary should have done it.	Tom không nhận ra Mary nên làm điều đó.
Would you like me to install it for you?	Bạn có muốn để tôi cài đặt nó cho bạn?
I met Tom on the way to school.	Tôi gặp Tom trên đường đến trường.
Are you sure you want to keep doing that?	Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục làm điều đó không?
We won't take much time.	Chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian.
You are very pessimistic.	Bạn rất bi quan.
I don't think you'll make fun of me.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ giễu cợt tôi.
I had a conversation with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Tom.
I will never hurt Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Tom nữa.
I know that Tom is very convincing.	Tôi biết rằng Tom rất thuyết phục.
Tom reveals his intentions.	Tom tiết lộ ý định của mình.
We are surviving.	Chúng tôi đang sống sót.
I know Tom is up.	Tôi biết Tom đã lên.
I will do my best to avoid trouble.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh gặp rắc rối.
Tom has decided to buy the house he saw last week.	Tom đã quyết định mua ngôi nhà mà anh ấy đã xem vào tuần trước.
Tom never learned how to climb a tree.	Tom chưa bao giờ học cách leo cây.
Why don't we sell this to Tom?	Tại sao chúng ta không bán cái này cho Tom?
I think Tom and Mary are going to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ đến Úc.
Tom says he has business to take care of, and leaves.	Tom nói rằng anh ấy có việc cần phải chăm sóc, và rời đi.
Tom fixed the car by himself.	Tom đã sửa xe một mình.
Tom looks a bit bored.	Tom có ​​vẻ hơi buồn chán.
Tom said that Mary did it on purpose.	Tom nói rằng Mary làm vậy là có chủ đích.
Tom aimed his pistol at Mary, but he didn't shoot her.	Tom nhắm khẩu súng lục của mình vào Mary, nhưng anh ta không bắn cô.
I think you should learn French.	Tôi nghĩ bạn nên học tiếng Pháp.
He is not afraid of death.	Anh ấy không sợ chết.
He was shot 3 times in the arm.	Anh ta đã bị bắn 3 phát vào tay.
I have to tell you that I don't love you anymore.	Em phải nói với anh rằng anh không còn yêu em nữa.
Tom saw Mary going into the cave.	Tom nhìn thấy Mary đi vào hang động.
I'm younger than you.	Tôi trẻ hơn bạn.
Why don't we go to the circus?	Tại sao chúng ta không đi xem xiếc?
I'm going to send Tom a birthday present.	Tôi đang định gửi quà sinh nhật cho Tom.
Tom says Mary committed suicide.	Tom nói Mary đã tự sát.
Tom said he thinks we should try to get there early.	Tom nói anh ấy nghĩ chúng ta nên cố gắng đến đó sớm.
Tom did not participate in our conversation.	Tom không tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
The case is still unresolved.	Vụ kiện vẫn chưa được giải quyết.
Tom says he has to wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải đợi Mary.
Who is your favorite?	Ai là người yêu thích của bạn?
Tom reached for a cookie.	Tom với lấy một cái bánh quy.
Tom and Mary both live on Park Street.	Tom và Mary đều sống trên Phố Park.
Tom is expecting Mary to come alone.	Tom đang mong Mary đến một mình.
Tom proved himself tonight.	Tom đã chứng tỏ bản thân tối nay.
You are not injured.	Bạn không bị thương.
I'm not surprised that Tom doesn't cry.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không khóc.
Tom thought that Mary would be motivated to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Here is a list of things I want to do.	Đây là danh sách những việc tôi muốn làm.
I can't help anyone today.	Tôi không thể giúp ai ngày hôm nay.
You don't understand it, do you?	Bạn không hiểu nó, phải không?
Tom will help me do it tomorrow.	Tom sẽ giúp tôi làm điều đó vào ngày mai.
I wish I could understand Tom.	Tôi ước tôi có thể hiểu Tom.
They sound so similar that it's not easy to tell them apart.	Chúng nghe giống nhau đến mức không dễ để phân biệt chúng.
Do you think Tom will be here this afternoon?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào chiều nay?
I know that Tom is not a figure skater.	Tôi biết rằng Tom không phải là vận động viên trượt băng nghệ thuật.
Tom says that Mary thinks he shouldn't do that anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
I am careful.	Tôi cẩn thận.
Tom can't dance.	Tom không biết nhảy.
I'm probably the one who will do it.	Tôi có lẽ là người sẽ làm điều đó.
Tom wanted to find out what was going on.	Tom muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom just laughed.	Tom chỉ cười trừ.
I don't know many jokes.	Tôi không biết nhiều chuyện cười.
I was asked here by Tom.	Tôi đã được hỏi ở đây bởi Tom.
I know that Tom knows that Mary won't have to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không phải làm như vậy nữa.
When did Mary buy this dress?	Mary mua chiếc váy này khi nào?
You have everything you really want, don't you?	Bạn có mọi thứ bạn thực sự muốn, phải không?
I saw Tom and Mary kissing.	Tôi thấy Tom và Mary hôn nhau.
Tom said that he wished he hadn't told Mary about what he had done.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary về những gì anh đã làm.
Most of the apartments are empty.	Hầu hết các căn hộ đều trống.
Did you ask Tom to help Mary?	Bạn đã yêu cầu Tom giúp Mary?
Tom says he never planned to live in Australia for so long.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ có kế hoạch sống ở Úc lâu như vậy.
Where is Tom going to build a house?	Tom định xây nhà ở đâu?
I thought Tom looked bored.	Tôi đã nghĩ rằng Tom trông buồn chán.
Tom was finally caught.	Tom cuối cùng đã bị bắt.
You are a much better singer than Tom.	Bạn là một ca sĩ giỏi hơn Tom rất nhiều.
Tom was bored, but not Mary.	Tom cảm thấy buồn chán, nhưng Mary thì không.
Tom decided to go abroad.	Tom quyết định ra nước ngoài.
You need a joystick.	Bạn cần một phím điều khiển.
Tom probably wouldn't be able to do it alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom was also in Boston last Monday.	Tom cũng đã ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
I believe we can take care of ourselves.	Tôi tin rằng chúng ta có thể tự lo cho mình.
The rumors are baseless.	Những tin đồn là vô căn cứ.
You should not leave early again.	Bạn không nên về sớm một lần nữa.
I hope that I will be in Boston next weekend.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ ở Boston vào cuối tuần tới.
Thank you very much for your easy to understand explanation.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì lời giải thích dễ hiểu của bạn.
I usually have breakfast at seven o'clock.	Tôi thường ăn sáng lúc bảy giờ.
Cannot send mail.	Không thể gửi thư.
Tom asked Mary to help him do it.	Tom đã yêu cầu Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom uses an arbitrary number.	Tom sử dụng một số tùy ý.
I feel quite refreshed after taking a shower.	Tôi cảm thấy khá sảng khoái sau khi tắm.
She gave him the trophy.	Cô đã trao cho anh ta chiếc cúp.
Tom thinks Mary is the one to do it.	Tom nghĩ Mary là người sẽ làm điều đó.
Tom is next in line.	Tom là người tiếp theo trong hàng.
This is an email that I received from Tom.	Đây là một email mà tôi nhận được từ Tom.
Tom is currently in police custody.	Tom hiện đang bị cảnh sát giam giữ.
Tom is very serious.	Tom rất nghiêm túc.
I'm surprised Tom never mentioned you.	Tôi ngạc nhiên là Tom chưa bao giờ đề cập đến bạn.
I suppose Tom will swim.	Tôi cho rằng Tom sẽ bơi.
I don't want to go back alone.	Tôi không muốn quay lại một mình.
Tom was released from prison three months ago.	Tom đã ra tù ba tháng trước.
Let's see what Tom has to say.	Hãy xem những gì Tom nói.
Tom doesn't seem like a smart man.	Tom dường như không phải là một người đàn ông thông minh.
Tom really wants a new car.	Tom thực sự muốn một chiếc xe mới.
Tom didn't seem to know what Mary wanted to do.	Tom dường như không biết Mary muốn làm gì.
Leave me alone so I can get some sleep.	Để tôi yên để tôi có thể ngủ một chút.
Tom and Mary were unable to help me.	Tom và Mary đã không thể giúp tôi.
Don't let him rest his feet on the table.	Đừng để anh ấy gác chân lên bàn.
You shouldn't tell Tom anything.	Bạn không nên nói với Tom bất cứ điều gì.
Have you worked with Tom before?	Bạn đã từng làm việc với Tom trước đây chưa?
I have loved you since I first met you.	Tôi đã yêu bạn kể từ lần đầu tiên gặp bạn.
I don't think Tom is a lawyer.	Tôi không nghĩ Tom là một luật sư.
Tom hates these things.	Tom ghét những điều này.
Tom won't be coming home soon.	Tom sẽ không về nhà sớm.
I think doing that would be a waste of time.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất lãng phí thời gian.
Tom hopes that he can do it with Mary.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể làm điều đó với Mary.
Tom told me he thought Mary would sympathize.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thông cảm.
I don't believe Tom will do it.	Tôi không tin Tom sẽ làm được.
Tom does it for us every day.	Tom làm điều đó cho chúng tôi mỗi ngày.
Tom told me he wasn't sure he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được điều đó.
I didn't think Tom would be so scared.	Tôi không nghĩ Tom lại kinh hãi đến vậy.
I think there's a chance that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Tom told Mary that he went to the beach that weekend.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã đi biển vào cuối tuần đó.
Crying for help won't help either. 	Khóc kêu cứu cũng chẳng ích gì.
No one will hear you.	Không ai sẽ nghe thấy bạn.
Tom probably wouldn't be fair.	Tom có ​​lẽ sẽ không công bằng.
I didn't know I had to do it alone.	Tôi không biết mình phải làm điều đó một mình.
Perhaps it would be safer to live in the forest here.	Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu sống trong rừng ở đây.
They need to change their mindset.	Họ cần phải thay đổi tư duy của mình.
It was difficult for me to find the entrance to that building.	Thật khó khăn cho tôi khi tìm thấy lối vào tòa nhà đó.
Tom almost never spoke to Mary again.	Tom hầu như không bao giờ nói chuyện với Mary nữa.
I'm not sure I need to do that.	Tôi không chắc mình cần phải làm điều đó.
I know that Tom won't help me do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp tôi làm điều đó.
I know that Tom is a good music teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên dạy nhạc giỏi.
Tom is very good at doing things with his hands.	Tom rất giỏi làm mọi việc bằng đôi tay của mình.
I know that Tom is up to something.	Tôi biết rằng Tom đang làm gì đó.
Tom has been cheating on his girlfriend for months.	Tom đã lừa dối bạn gái của mình trong nhiều tháng.
Parents are responsible for the safety of their children.	Cha mẹ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của con cái họ.
When using chopsticks, I use my left hand.	Khi dùng đũa, tôi dùng tay trái.
Tom slipped and fell into the mud.	Tom trượt chân và rơi xuống bùn.
I know Tom is fluent in French, English and German.	Tôi biết Tom thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức.
Tom was afraid to even try to do it.	Tom sợ thậm chí cố gắng làm điều đó.
Tom must be somewhere in the building.	Tom phải ở đâu đó trong tòa nhà.
I raise funds.	Tôi gây quỹ.
I still haven't done what you say I have to.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn nói tôi phải làm.
Do you think handguns should be made illegal?	Bạn có nghĩ rằng súng ngắn nên được làm bất hợp pháp không?
Have you finished reading the book I lent you the other day?	Bạn đã đọc xong cuốn sách hôm trước tôi cho bạn mượn chưa?
Tom is the only person that I really hate.	Tom là người duy nhất mà tôi thực sự ghét.
Tom doesn't like going to school.	Tom không thích đi học.
I can't go with you next weekend, but I can next weekend.	Tôi không thể đi với bạn vào cuối tuần tới, nhưng tôi có thể vào cuối tuần sau.
Why buy something you'll never use?	Tại sao phải mua thứ mà bạn sẽ không bao giờ sử dụng?
I want to invite Tom and Mary to dinner.	Tôi muốn mời Tom và Mary đến ăn tối.
Tom wants to make a lot of money.	Tom muốn kiếm thật nhiều tiền.
I don't think I'll ever go back to Boston.	Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại Boston.
I want to know where you plan to live.	Tôi muốn biết nơi bạn định sống.
Tom should be mad.	Tom nên nổi điên.
Tom might still be drunk.	Tom có ​​thể vẫn đang say.
Tom is very charismatic.	Tom rất lôi cuốn.
Another hour and the turkey will be ready.	Một giờ nữa và gà tây sẽ sẵn sàng.
She couldn't convince him to speak.	Cô không thể thuyết phục anh ta phát biểu.
I don't know exactly what Tom is doing.	Tôi không biết chính xác Tom đang làm gì.
Both Tom and Mary blushed.	Cả Tom và Mary đều đỏ mặt.
I was surprised when Tom told me he planned to get married.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định kết hôn.
Why don't you say hello to everyone?	Tại sao bạn không chào mọi người?
Tom copied me.	Tom đã sao chép tôi.
I don't remember where I first met Tom.	Tôi không nhớ mình đã gặp Tom lần đầu tiên ở đâu.
I can't believe you're married to Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã kết hôn với Tom.
What is the fastest way to get to the airport?	Cách nhanh nhất để đến sân bay là gì?
Today let's look at a typical high school student's morning.	Hôm nay chúng ta hãy xem xét một buổi sáng điển hình của một học sinh trung học.
I don't think Tom is still sober.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh táo.
What if we don't catch Tom?	Điều gì xảy ra nếu chúng ta không bắt được Tom?
Tom planted a rose bush.	Tom trồng một bụi hoa hồng.
I'm sure I won't be allowed to do that again.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
This is a Christmas present from Tom.	Đây là một món quà Giáng sinh từ Tom.
Do I want to continue to be a teacher?	Tôi có muốn tiếp tục làm giáo viên không?
I'm working with Tom these days.	Tôi đang làm việc với Tom những ngày này.
I'm so sad without you here.	Tôi rất đau khổ khi không có anh ở đây.
Tom doesn't seem so sure.	Tom có ​​vẻ không chắc lắm.
I am not your servant.	Tôi không phải là người giúp việc của anh.
It really happened the way Tom said.	Nó thực sự đã xảy ra theo cách Tom nói.
Do turtles have teeth?	Rùa có răng không?
Tom knew he was being offended.	Tom biết mình đang bị xúc phạm.
Tom and Mary don't go to the same church.	Tom và Mary không đến cùng một nhà thờ.
Tom is incapable of doing that.	Tom không có khả năng làm được điều đó.
Tom is very sorry for what he said.	Tom rất xin lỗi vì những gì anh ấy đã nói.
Tom hid the knife with which he killed Mary in John's bedroom.	Tom giấu con dao mà anh ta đã giết Mary trong phòng ngủ của John.
Tom says he didn't see Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy Mary.
Tom knows why Mary is crying.	Tom biết tại sao Mary lại khóc.
May I have your signature, please?	Cho tôi xin chữ ký của bạn được không?
Tom asked Mary to stop by his place on the way home.	Tom yêu cầu Mary ghé qua chỗ của anh trên đường về nhà.
She is a blonde.	Cô ấy là một cô gái tóc vàng.
Many accidents are caused by carelessness.	Nhiều tai nạn phát sinh do bất cẩn.
Was Tom surprised to see you?	Tom có ​​ngạc nhiên khi gặp bạn không?
I have a pretty good idea of ​​where Tom might be right now.	Tôi có một ý tưởng khá hay về nơi Tom có ​​thể ở bây giờ.
Tom is sitting in the back seat.	Tom đang ngồi ở băng ghế sau.
I am a chubby kid.	Tôi là một đứa trẻ mập mạp.
The possibilities are endless.	Khả năng là vô tận.
Tom said that he thought Mary would actually do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary thực sự sẽ làm điều đó.
I will talk to him as soon as possible.	Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy vào thời điểm sớm nhất có thể.
If you're a spy trying to pass like a native and speak that way, you could get caught.	Nếu bạn là một điệp viên cố gắng vượt qua như một người bản ngữ và nói theo cách đó, bạn có thể bị bắt.
Tom says he thinks Mary might need to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó với John.
Tom says that mosquitoes don't bother Mary.	Tom nói rằng muỗi không làm phiền Mary.
Tom and I still have a lot of work to do.	Tom và tôi còn rất nhiều việc phải làm.
I don't think I need to tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ mình cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
How much money do you currently have?	Bạn hiện có bao nhiêu tiền?
Tom has been charged with money laundering.	Tom đã bị buộc tội rửa tiền.
Tom hasn't been asked to do that yet.	Tom vẫn chưa được yêu cầu làm điều đó.
You are taking a big risk coming here.	Bạn đang chấp nhận rủi ro lớn khi đến đây.
Tom said he thought Mary would sympathize.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thông cảm.
I don't think doing that is necessary.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là cần thiết.
I admit I did what Tom said I shouldn't have done.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì Tom nói tôi không nên làm.
I'll let you know what's going on as soon as I know.	Tôi sẽ cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra ngay khi tôi biết.
Tom says he feels a bit dizzy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi chóng mặt.
Guns, knives and baseball bats were used in the attack.	Súng, dao và gậy bóng chày đã được sử dụng trong vụ tấn công.
Tom is a thirty year old man.	Tom là một người đàn ông ba mươi tuổi.
Could you please tell Tom to shut up?	Bạn có thể vui lòng nói Tom im lặng được không?
Doing it is not as difficult as I expected.	Làm điều đó không khó như tôi mong đợi.
Tom's kids are at school.	Những đứa trẻ của Tom đang ở trường.
Tom and I have no secrets from each other.	Tom và tôi không có bí mật nào với nhau.
I didn't even know Tom and Mary were ever married.	Tôi thậm chí còn không biết Tom và Mary từng kết hôn với nhau.
Do you think I'm not trying my best?	Bạn có nghĩ rằng tôi không cố gắng hết sức?
She no longer lives here.	Cô ấy không còn sống ở đây nữa.
Tom doesn't want to be in trouble again.	Tom không muốn gặp rắc rối một lần nữa.
Who will pay this bill?	Ai sẽ thanh toán hóa đơn này?
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm như vậy.
Put on your headphones.	Đeo tai nghe của bạn vào.
Now there is nothing you can do to help.	Bây giờ bạn không thể làm gì để giúp đỡ.
I know it's not healthy.	Tôi biết nó không lành mạnh.
I don't know Tom enough to dislike him.	Tôi không biết Tom đủ để không thích anh ấy.
Tom kept singing, even though we asked him to stop.	Tom vẫn tiếp tục hát, mặc dù chúng tôi đã yêu cầu anh ấy dừng lại.
Tom says Mary is too busy to help you with that.	Tom nói Mary quá bận để giúp bạn làm việc đó.
We are light sleepers.	Chúng tôi là những người ngủ nhẹ.
The last thing I want to do is give you any reason to fire me.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là cho bạn bất kỳ lý do gì để sa thải tôi.
I fixed myself a cocktail.	Tôi đã sửa cho mình một ly cocktail.
Why did you bring it here?	Tại sao bạn lại mang nó đến đây?
Tom and Mary each have a bicycle.	Tom và Mary mỗi người có một chiếc xe đạp.
I know Tom as a friend of a friend of Mary's.	Tôi biết Tom là bạn của một người bạn của Mary.
Are you still going to hang out with Tom?	Bạn vẫn định đi chơi với Tom sao?
Tom waited half an hour.	Tom đã đợi nửa giờ.
Tom was drinking with me at the time of the murder.	Tom đã uống rượu với tôi vào thời điểm xảy ra án mạng.
I think Tom is supposed to be here.	Tôi nghĩ Tom đáng lẽ phải ở đây.
Tom went to Australia alone.	Tom đã đến Úc một mình.
That's the building where my dad works.	Đó là tòa nhà nơi bố tôi làm việc.
Tom realized he wasn't tall enough to get to the top shelf.	Tom nhận ra mình không đủ cao để lên đến kệ trên cùng.
It's a pity I don't have a garden.	Thật tiếc vì tôi không có vườn.
I can't believe Tom just walked by without saying anything.	Tôi không thể tin rằng Tom chỉ đi ngang qua mà không nói bất cứ điều gì.
Tom said that he thought Mary wasn't hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không đói.
Why do you know so much about Tom?	Tại sao bạn biết nhiều về Tom?
Tom and Mary plan to get married as soon as they graduate from college.	Tom và Mary dự định kết hôn ngay khi cả hai tốt nghiệp đại học.
Tom wants to do it without Mary.	Tom muốn làm điều đó mà không có Mary.
If Tom goes to Boston, where will he be?	Nếu Tom đến Boston, anh ấy sẽ ở đâu?
Tom has a rare skin condition.	Tom có ​​một tình trạng da hiếm gặp.
I know I shouldn't be here.	Tôi biết tôi không nên ở đây.
Tom's parents tell Tom he shouldn't do this.	Cha mẹ của Tom nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy.
That's not Tom's only secret.	Đó không phải là bí mật duy nhất của Tom.
Tom looked after John and Mary's children last night.	Tom trông trẻ John và các con của Mary vào tối hôm qua.
I wish I knew that Tom wasn't allowed in here.	Tôi ước gì tôi biết rằng Tom không được phép vào đây.
Tom told me that he thought Mary could not speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không biết nói tiếng Pháp.
Tom was at home all day.	Tom đã ở nhà cả ngày.
I wouldn't want to go there if I were you.	Tôi sẽ không muốn đến đó nếu tôi là bạn.
Why don't you tell me you don't know how to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó?
Tom can't buy a car.	Tom không thể mua một chiếc xe hơi.
I am truly haunted.	Tôi thực sự bị ám ảnh.
If you don't make it to the meeting in time, I'll kill you.	Nếu bạn không về kịp cuộc họp, tôi sẽ giết bạn.
I am just a student.	Tôi chỉ là một sinh viên.
It will be very difficult to convince Tom to sell his house.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom bán nhà của mình.
I know where Tom is.	Tôi biết Tom đang ở đâu.
Doing that would be fun.	Làm điều đó sẽ rất vui nhộn.
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
I want to make sure that Tom is okay.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom vẫn ổn.
One of the legs of this chair is shorter than the others.	Một trong những chân của chiếc ghế này ngắn hơn những chiếc khác.
I'm looking for your sister. 	Tôi đang tìm em gái của bạn.
Where is she?	Cô ấy ở đâu?
Crystal meth stands for crystal methamphetamine.	Crystal meth là viết tắt của tinh thể methamphetamine.
Tom told me that he thought Mary was boring.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật nhàm chán.
It will make a little difference whether you get there by taxi or on foot.	Nó sẽ tạo ra một chút khác biệt cho dù bạn đến đó bằng taxi hay đi bộ.
I don't want to see him again.	Tôi không muốn gặp lại anh ấy.
Tom is on his way here.	Tom đang trên đường tới đây.
Tom looks like the happiest person in the room.	Tom trông như người hạnh phúc nhất trong phòng.
Different cities.	Các thành phố khác nhau.
Did you call 911?	Bạn đã gọi 911?
There are only three people on my list that I have not modified.	Chỉ có ba người trong danh sách của tôi mà tôi chưa sửa đổi.
You should start your day with a delicious breakfast.	Bạn nên bắt đầu ngày mới với một bữa sáng ngon.
There is no cure for osteoarthritis.	Không có cách chữa khỏi bệnh viêm xương khớp.
Every morning we take the dog for a walk in the park.	Mỗi sáng chúng tôi dắt chó đi dạo trong công viên.
Tom doesn't know how much time he will spend with us.	Tom không biết anh ấy sẽ dành bao nhiêu thời gian cho chúng ta.
Most people brush their teeth at least twice a day.	Hầu hết mọi người đánh răng ít nhất hai lần một ngày.
Have you reviewed the plan yet?	Bạn đã xem xét lại kế hoạch chưa?
I went on a date with my boyfriend today, so I've been in a good mood since this morning.	Hôm nay tôi đi hẹn hò với bạn trai nên tâm trạng từ sáng nay rất thoải mái.
Tom doesn't care if Mary likes him or not.	Tom không quan tâm Mary có thích anh ta hay không.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc cần phải giải quyết trong ngày hôm nay.
What important role did Tom play?	Tom đã đóng một vai trò quan trọng như thế nào?
I take responsibility for what happened here.	Tôi chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở đây.
I told Tom I wasn't in a hurry.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không vội.
Tom sat in the back of the auditorium.	Tom ngồi ở phía sau khán phòng.
I lived with Tom for three years.	Tôi đã sống với Tom ba năm.
Tom said he thought I sounded impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ ấn tượng.
Ask Tom if he wants another drink.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn uống một ly khác không.
The government decided to uphold its original decision to raise taxes.	Chính phủ đã quyết định giữ nguyên quyết định ban đầu là tăng thuế.
Tom couldn't remember who he had to give it to.	Tom không thể nhớ anh ấy phải đưa nó cho ai.
Tom goes to one of the men and knocks him out.	Tom đi tới chỗ một trong số những người đó và hạ gục anh ta.
Can you tell me what I need to buy?	Bạn có thể cho tôi biết tôi cần mua gì không?
Tom caught his first fish in this river.	Tom đã bắt được con cá đầu tiên của mình ở con sông này.
Why don't you write it in French?	Tại sao bạn không viết nó bằng tiếng Pháp?
Last I heard, Tom and Mary were still married.	Lần cuối cùng tôi được biết, Tom và Mary vẫn kết hôn.
I want to be the one to tell Tom.	Tôi muốn là người nói với Tom.
Tom and Mary are suspicious.	Tom và Mary nghi ngờ.
Tom really enjoyed being a teacher.	Tom thực sự rất thích trở thành một giáo viên.
Did Tom see you with Mary?	Tom có ​​thấy bạn với Mary không?
I guess that's all I need.	Tôi đoán đó là tất cả những gì tôi cần.
I don't think Tom will come.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến.
Tom and Mary are sitting in the stands.	Tom và Mary đang ngồi trên khán đài.
I don't think we can eat this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể ăn cái này.
Tom wasn't sure he would do that anymore.	Tom không chắc sẽ làm điều đó nữa.
Tom is a very intelligent person.	Tom là một người rất thông minh.
I wonder if Tom will be in Boston next year.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Boston vào năm tới hay không.
You are not disappointed, are you?	Bạn không thất vọng, phải không?
I'm the one who stole Tom's money.	Tôi là người đã lấy trộm tiền của Tom.
I'm pretty sure Tom will cry.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ khóc.
Tom said that Mary didn't look very happy today.	Tom nói rằng hôm nay Mary trông không được vui cho lắm.
Tom couldn't help himself.	Tom không thể tự giúp mình.
Tom says he doesn't think Mary should do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó ở bên ngoài.
Tom said he wanted to try it.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử làm điều đó.
I'm not the person you think I am.	Tôi không phải là người như bạn nghĩ.
You are the only one I have.	Bạn là người duy nhất tôi có.
Do you think Tom is wise?	Bạn có nghĩ Tom khôn ngoan không?
I know Tom knows that Mary knows how to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
I think I should say something to Tom, but I don't know what to say.	Tôi nghĩ rằng tôi nên nói điều gì đó với Tom, nhưng tôi không biết phải nói gì.
I'm not saying you're lying.	Tôi không nói rằng bạn đang nói dối.
Tom didn't try to go any further.	Tom đã không cố gắng đi xa hơn.
You won't find it so easy next time.	Bạn sẽ không thấy nó dễ dàng như vậy lần sau.
Tom bought Mary a bouquet of roses.	Tom đã mua cho Mary một bó hoa hồng.
Tom fell off the cliff and died.	Tom đã rơi xuống vách đá và chết.
I told Tom that you are in Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đang ở Úc.
Tom did not kiss Mary.	Tom không hôn Mary.
Tom accepted to attend Mary's party.	Tom đã nhận lời tham dự bữa tiệc của Mary.
Tom's father never spent much time with him when he was growing up.	Cha của Tom không bao giờ dành nhiều thời gian cho anh khi anh lớn lên.
Tom made a decision.	Tom đã đưa ra quyết định.
Tom has a buyer for his house.	Tom có ​​một người mua căn nhà của anh ấy.
Tom seems to be competing.	Tom dường như đang cạnh tranh.
You are drenched.	Bạn đang ướt đẫm.
Some gum had stuck to the soles of Tom's shoes.	Một ít kẹo cao su đã dính vào đế giày của Tom.
I know Tom likes it.	Tôi biết Tom thích nó.
Tom tried to get Mary to agree to help him.	Tom đã cố gắng để Mary đồng ý giúp anh ta.
I will make a drink.	Tôi sẽ làm một thức uống.
At that time Tom was not as rich.	Hồi đó Tom không giàu bằng.
I can smell what you're smelling.	Tôi có thể ngửi thấy những gì bạn đang ngửi.
I know Tom wasn't a popular kid at his school.	Tôi biết Tom không phải là một đứa trẻ nổi tiếng ở trường của anh ấy.
Do you hear thunder rumbling?	Bạn có nghe thấy tiếng sấm ầm ầm không?
Tom cares about me.	Tom quan tâm đến tôi.
I overheard Tom and Mary discussing their plans.	Tôi tình cờ nghe được Tom và Mary thảo luận về kế hoạch của họ.
I know that Tom didn't know Mary would do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary sẽ làm điều đó.
Did you know Tom wants to be a carpenter?	Bạn có biết Tom muốn trở thành một thợ mộc?
Tom said he would do it again if he had the chance.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy có cơ hội.
You are the one who recommended this club.	Bạn là người đã đề xuất đến câu lạc bộ này.
Tom will come back to us.	Tom sẽ trở lại với chúng tôi.
You yourself have often said so.	Chính bạn đã thường nói như vậy.
You are expected to do that too, right?	Bạn cũng dự kiến ​​sẽ làm điều đó, phải không?
I found Tom's diary.	Tôi đã tìm thấy nhật ký của Tom.
Tom was a little worried.	Tom hơi lo lắng.
It's Tom's house.	Đó là nhà của Tom.
I'm not sure that Tom is someone I need to worry about.	Tôi không chắc rằng Tom là người tôi cần phải lo lắng.
Tom has been found guilty.	Tom đã được tuyên bố có tội.
Tom got up and limped out of the room.	Tom đứng dậy và đi khập khiễng ra khỏi phòng.
I have a feeling that something is missing in my life.	Tôi có cảm giác rằng cuộc sống của tôi đang thiếu một cái gì đó.
You shouldn't ask Tom for help.	Bạn không nên nhờ Tom giúp đỡ.
You're not fooling anyone, Tom. 	Anh không lừa ai đâu, Tom.
We know it's you.	Chúng tôi biết đó là bạn.
I don't know what time the meeting is scheduled to start.	Tôi không biết cuộc họp dự kiến ​​bắt đầu lúc mấy giờ.
Tom and Mary are not Canadian.	Tom và Mary không phải là người Canada.
Tom made a phone call.	Tom đã gọi điện thoại.
I think Tom is still here.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn ở đây.
When is your birthday?	Khi nào là sinh nhật của bạn?
Public concern over organized crime is worrisome.	Mối quan tâm của công chúng đối với tội phạm có tổ chức là rất đáng lo ngại.
There is a bookstore in front of my house.	Có một hiệu sách trước nhà tôi.
These do not belong to Tom.	Những thứ này không thuộc về Tom.
Tom was kept waiting for three hours.	Tom đã được tiếp tục chờ đợi trong ba giờ.
We won't be in Australia for long.	Chúng tôi sẽ không ở Úc lâu đâu.
I don't know if we can help you or not.	Tôi không biết nếu chúng tôi có thể giúp bạn hay không.
I am reading it.	Tôi đang đọc nó.
It's very dusty here.	Ở đây rất bụi.
Businessman exchanging cards at the start or end of a meeting.	Doanh nhân trao đổi thẻ khi bắt đầu hoặc kết thúc cuộc họp.
I suspect that Tom will probably regret doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ hối hận khi làm điều đó.
Why don't you rest?	Tại sao bạn không nghỉ ngơi?
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
The following tips may help.	Những lời khuyên sau đây có thể giúp ích cho bạn.
Don't let Tom bite you.	Đừng để Tom cắn bạn.
Tom says he doesn't have time for romance.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian cho chuyện tình cảm.
I insist that Tom is not the one who did it.	Tôi khẳng định rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
I think Tom is a little nervous about this.	Tôi nghĩ Tom hơi lo lắng về điều này.
Music preferences vary from person to person.	Sở thích âm nhạc khác nhau ở mỗi người.
Tom makes a difference.	Tom tạo ra sự khác biệt.
Tom doesn't need to go to the doctor.	Tom không cần phải đến bác sĩ.
It cannot be removed. 	Nó không thể được gỡ bỏ.
It is permanently attached.	Nó được gắn vĩnh viễn.
Supposedly, Tom will be released from prison on Monday.	Được cho là, Tom sẽ ra tù vào thứ Hai.
I still have the photo I took of you 10 years ago.	Tôi vẫn còn giữ bức ảnh mà tôi đã chụp bạn 10 năm trước.
Tom took the photo.	Tom đã chụp ảnh.
Tom says he doesn't really need to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cần phải làm điều đó.
Tom buys groceries on his way home from work.	Tom mua hàng tạp hóa trên đường đi làm về.
Where did Tom leave the key?	Tom đã để chìa khóa ở đâu?
Why is breakfast not ready yet?	Tại sao bữa sáng vẫn chưa sẵn sàng?
Tom didn't talk to me.	Tom đã không nói chuyện với tôi.
I have to help Tom clean the house.	Tôi phải giúp Tom dọn dẹp nhà cửa.
Tom loves listening to punk rock music.	Tom thích nghe nhạc punk rock.
I hope Tom appreciates it.	Tôi hy vọng Tom đánh giá cao nó.
Why don't you tell me you already know how to do it?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn đã biết cách làm điều đó?
Tom will understand.	Tom sẽ hiểu.
Tom has a wife.	Tom đã có vợ.
Is it necessary for you to do it today?	Có cần thiết cho bạn để làm điều đó ngày hôm nay?
I don't like my stepmother.	Tôi không thích mẹ kế của mình.
I'm surprised that there wasn't any damage.	Tôi ngạc nhiên rằng không có bất kỳ thiệt hại nào.
Tom is smart and good looking.	Tom thông minh và ưa nhìn.
Tom should count his blessings.	Tom nên đếm những lời chúc phúc của mình.
Tom is probably not the shortest person in the room.	Tom có ​​lẽ không phải là người thấp nhất trong phòng.
We are the only ones still here.	Chúng tôi là những người duy nhất vẫn còn ở đây.
I don't see why you wouldn't want to come to Boston with us.	Tôi không hiểu tại sao bạn không muốn đến Boston với chúng tôi.
I wish I had a chance to learn French.	Tôi ước mình có cơ hội học tiếng Pháp.
I want what's mine.	Tôi muốn những gì của tôi.
Tom can see many weeds growing around the house.	Tom có ​​thể nhìn thấy nhiều cỏ dại mọc xung quanh nhà.
Tom must be in trouble.	Tom chắc hẳn đang gặp rắc rối.
Tom can't get in.	Tom không vào được.
Hopefully, Tom won't notice anything.	Hy vọng rằng, Tom sẽ không nhận thấy bất cứ điều gì.
Tom was trying to appear calm.	Tom đang cố tỏ ra bình tĩnh.
That answer is incorrect, but it sounds interesting to me.	Câu trả lời đó không chính xác, nhưng nó nghe có vẻ thú vị đối với tôi.
Tom will not harm you.	Tom sẽ không làm hại bạn.
I just wasted three years of my life.	Tôi vừa lãng phí ba năm của cuộc đời mình.
Let me know in advance instead of revealing it to me at the last minute.	Hãy cho tôi biết trước thay vì bật mí cho tôi vào phút cuối.
Tom really enjoys writing poetry.	Tom thực sự thích làm thơ.
I know that Tom is a blonde.	Tôi biết rằng Tom là một cô gái tóc vàng.
What shoes did you buy?	Bạn đã mua đôi giày nào?
Tom finished it before anyone got here.	Tom đã làm xong việc đó trước khi có người đến đây.
At the funeral, the widow was deeply saddened.	Tại đám tang, người đàn bà góa bụa quá đau buồn.
I really enjoyed talking to you.	Tôi thực sự rất thích nói chuyện với bạn.
Don't be too hard on yourself.	Đừng quá khắt khe với bản thân.
This airport has up to 300 takeoffs and landings per day.	Sân bay này có tới 300 lượt cất và hạ cánh mỗi ngày.
Tom told me that he will go with you to pick up Mary at the bus stop.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi với bạn để đón Mary ở trạm xe buýt.
Storms are frequent in this area.	Bão thường xuyên ở khu vực này.
It looked like rain, so I brought an umbrella with me.	Trời trông giống như mưa, vì vậy tôi đã mang theo một chiếc ô với tôi.
Don't make noise here.	Đừng làm ồn ở đây.
I find Tom's voice very funny.	Tôi thấy giọng của Tom rất buồn cười.
Tom is really good at math, isn't he?	Tom thực sự rất giỏi toán, phải không?
Tom is the one who wakes me up in the morning.	Tom là người đánh thức tôi vào buổi sáng.
I think you should not go there alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên đến đó một mình.
Tom is the foreman.	Tom là quản đốc.
I am always very worried.	Tôi luôn rất lo lắng.
Tom did well.	Tom đã làm tốt.
I know both Tom and his wife.	Tôi biết cả Tom và vợ anh ấy.
It doesn't look great.	Nó trông không tuyệt.
How can I know there is a problem?	Làm thế nào tôi có thể biết có một vấn đề?
I don't need to talk to anyone.	Tôi không cần phải nói chuyện với bất cứ ai.
Tom doesn't seem to like Mary very much.	Tom có ​​vẻ không thích Mary cho lắm.
Tom said that Mary was asked not to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Tom knows why Mary is planning to go to Australia.	Tom biết tại sao Mary dự định đi Úc.
Tom glared at me.	Tom lườm tôi.
That is the hardest part.	Đó là phần khó nhất.
You guys can't do anything right, can you?	Các bạn không thể làm bất cứ điều gì đúng, bạn có thể?
That's probably not really true.	Điều đó có lẽ không thực sự đúng.
Don't be a pervert.	Đừng là một trò hư hỏng.
I am an amateur.	Tôi là một người nghiệp dư.
I want to see how Tom does it.	Tôi muốn xem Tom làm điều đó như thế nào.
I think you were mad at Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã giận Tom.
Hours later, Tom was dead.	Vài giờ sau, Tom đã chết.
Tom walked up to Mary and gave her an envelope.	Tom tiến đến chỗ Mary và đưa cho cô ấy một phong bì.
I want to hear whatever you have to say.	Tôi muốn nghe bất cứ điều gì bạn phải nói.
I don't like the perfume Mary is wearing today.	Tôi không thích loại nước hoa mà Mary đang mặc hôm nay.
Now he is out.	Bây giờ anh ấy đã ra ngoài.
I don't think you need to tell Tom what he needs to do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
I wanted to tell you where I was, but Tom told me not to.	Tôi muốn cho bạn biết tôi đã ở đâu, nhưng Tom bảo tôi đừng làm vậy.
I wonder why I have to do that.	Tôi tự hỏi tại sao tôi phải làm như vậy.
Tell me you're not serious!	Nói với tôi rằng bạn không nghiêm túc!
Why can't we sing that song tonight?	Tại sao chúng ta không thể hát bài hát đó tối nay?
Tom is in the hotel.	Tom ở trong khách sạn.
Tom has no regrets about what he did.	Tom không hối tiếc về những gì anh ấy đã làm.
Tom doesn't think Mary knows that he did it himself.	Tom không nghĩ rằng Mary biết rằng chính anh ta đã làm điều đó.
I can't afford to do that.	Tôi không đủ khả năng để làm điều đó.
Mary is one of the cutest girls I know.	Mary là một trong những cô gái dễ thương nhất mà tôi biết.
I don't think I should go there alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên đến đó một mình.
Where's your son, Tom?	Con trai của bạn đâu, Tom?
Tom won't be angry.	Tom sẽ không tức giận.
Tom can't believe he can play guitar.	Tom không thể tin rằng anh ấy có thể chơi guitar.
Tom cooks better than me.	Tom nấu ăn còn ngon hơn cả tôi.
Tom doesn't seem to be aware of the problems.	Tom dường như không nhận thức được các vấn đề.
We've all read that.	Tất cả chúng ta đều đã đọc cái đó.
I am looking for information about Boston.	Tôi đang tìm kiếm thông tin về Boston.
Your tailor is a genius.	Thợ may của bạn là một thiên tài.
They are alone.	Họ chỉ có một mình.
Tom doesn't let us do that.	Tom không cho phép chúng tôi làm điều đó.
I don't want to miss the last act.	Tôi không muốn bỏ lỡ màn cuối cùng.
Tom said he didn't trust Mary and I actually did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary và tôi thực sự đã làm điều đó một mình.
It doesn't work that way.	Nó không hoạt động theo cách đó.
Tom died while in Australia.	Tom đã chết khi ở Úc.
This order was just sent over the phone.	Đơn đặt hàng này vừa được gửi qua điện thoại.
Tom is never as busy as the rest of us.	Tom không bao giờ bận rộn như những người còn lại trong chúng ta.
I'm so sorry I lied to you.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn.
This can happen to anyone.	Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai.
The buffaloes were killed.	Những con trâu bị giết.
Tom doesn't have any of that.	Tom không có bất kỳ điều đó.
I wanted to show Tom how to do it.	Tôi muốn chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom didn't know Mary had to help John do it.	Tom không biết Mary phải giúp John làm điều đó.
My mom and dad will love me no matter what.	Mẹ và bố của tôi sẽ yêu tôi bất kể điều gì.
I probably won't be able to win.	Tôi có lẽ sẽ không thể giành chiến thắng.
Tom won't win.	Tom sẽ không thắng.
I asked Tom to fix the door.	Tôi yêu cầu Tom sửa cửa.
Did you change the detergent?	Bạn đã thay đổi chất tẩy rửa?
He is a college student who is above average.	Anh ấy là một sinh viên đại học vượt trội so với mức trung bình.
I know that Tom is not a good guitarist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay guitar giỏi.
I have never won at poker.	Tôi chưa bao giờ thắng khi chơi poker.
That was a lesson I learned.	Đó là một bài học mà tôi đã học được.
You don't want to know what I'm doing?	Bạn không muốn biết tôi đang làm gì?
You should assume that your phone has been tapped.	Bạn nên cho rằng điện thoại của mình đã bị nghe trộm.
They don't have to go to school today.	Hôm nay họ không phải đi học.
I'll tell you all about that when I get home.	Tôi sẽ kể cho bạn tất cả về điều đó khi tôi về nhà.
Would you like to come to Tom's party with me?	Bạn có muốn đến bữa tiệc của Tom với tôi không?
Tom put on his coat.	Tom mặc áo khoác vào.
Tom didn't quite buy it.	Tom không hoàn toàn mua nó.
Everything here is handmade.	Mọi thứ ở đây đều được làm thủ công.
Tom said that I don't look like my brother at all.	Tom nói rằng tôi trông không giống anh trai mình cho lắm.
Tom knocked Mary out, and then Mary knocked him back.	Tom đã hất văng Mary, và sau đó Mary hất văng anh ta trở lại.
Tom is a dental technician.	Tom là một kỹ thuật viên nha khoa.
I'm sure Tom has to do it again.	Tôi chắc chắn rằng Tom phải làm điều đó một lần nữa.
You better hurry if you want to get home before dark.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên nếu bạn muốn về nhà trước khi trời tối.
The road that crosses the mountain is narrow, and moreover is a steep slope.	Con đường băng qua núi nhỏ hẹp, hơn nữa lại là một con dốc dựng đứng.
Tom was kicked out of the classroom.	Tom bị đuổi ra khỏi lớp học.
You didn't say anything wrong.	Bạn không nói gì sai cả.
People are appreciating.	Mọi người đang đánh giá cao.
I haven't eaten French food since I left France.	Tôi đã không ăn đồ ăn Pháp kể từ khi tôi rời Pháp.
I think it would be strange if Tom did something like that.	Tôi nghĩ sẽ rất lạ nếu Tom làm điều gì đó như vậy.
I know it's not always easy.	Tôi biết nó không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Tom was also arrested.	Tom cũng bị bắt.
Tom started out as a cleaning worker, but now he's become the company's president.	Tom khởi đầu là một công nhân dọn vệ sinh, nhưng giờ anh ấy đã trở thành chủ tịch của công ty.
Who does Tom make friends with?	Tom kết bạn với ai?
The bed that Tom slept in was too short.	Chiếc giường mà Tom ngủ quá ngắn.
Why can't you knock like normal people?	Tại sao bạn không thể gõ cửa như bao người bình thường khác?
Is Tom planning to join today's meeting?	Tom có ​​dự định tham gia cuộc họp hôm nay không?
You're lucky you weren't injured.	Bạn may mắn là bạn không bị thương.
I will talk to you at a more convenient time.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn vào một thời điểm thuận tiện hơn.
Tom's parents say that his French is not bad at all.	Cha mẹ của Tom nói rằng tiếng Pháp của anh ấy không tệ chút nào.
Tom said Mary was likely mesmerized by that.	Tom nói Mary có khả năng bị mê hoặc bởi điều đó.
Is it okay if I eat one of the apples on the table?	Có ổn không nếu tôi ăn một trong những quả táo trên bàn?
Tom thinks it's more likely that it was Mary who stole the painting.	Tom nghĩ rằng có nhiều khả năng chính Mary đã đánh cắp bức tranh.
Tom says he knows you won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn sẽ không thắng.
I didn't mean for it to happen this way.	Tôi không cố ý để nó xảy ra theo cách này.
We were very excited.	Chúng tôi đã rất phấn khích.
Tom and Mary saw John.	Tom và Mary đã nhìn thấy John.
Why don't we leave it here?	Tại sao chúng ta không để nó ở đây?
Get out and enjoy the cool breeze.	Ra ngoài và tận hưởng làn gió mát.
Tom says he's used to it.	Tom nói rằng anh ấy đã quen với việc đó.
I'm not afraid to do it.	Tôi không sợ hãi khi làm điều đó.
Would you like to attend the Mardi Gras Parade in New Orleans?	Bạn có muốn tham dự cuộc diễu hành Mardi Gras ở New Orleans không?
I told Tom he needed to relax.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần thư giãn.
Don't let me die.	Đừng để tôi chết.
Come on, you got to eat something, Tom.	Nào, anh phải ăn gì đó, Tom.
He had the guts to take my car without asking.	Anh ta có gan lấy xe của tôi mà không hỏi.
Tom swears like a sailor.	Tom thề như một thủy thủ.
You should see how Tom did it.	Bạn nên thấy Tom đã làm điều đó như thế nào.
I hope I can make it to Boston this winter.	Tôi hy vọng tôi có thể đến được Boston vào mùa đông này.
Are you going to invite Tom?	Bạn có định mời Tom không?
You don't know what I have to do.	Bạn không biết tôi phải làm gì.
It wasn't the worst thing that happened to me.	Đó không phải là điều tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi.
Tom still wasn't sure what to do.	Tom vẫn không chắc nên làm gì.
I don't know where Tom wants to go.	Tôi không biết Tom muốn đi đâu.
Tom said that he thought Mary would be lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cô đơn.
I have never lived abroad.	Tôi chưa bao giờ sống ở nước ngoài.
Tom took a class to learn how to control his anger.	Tom đã tham gia một lớp học để học cách kiềm chế cơn giận của mình.
Tom says he's trying to be careful.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng cẩn thận.
I know Tom is a good dancer.	Tôi biết Tom là một vũ công giỏi.
I woke up and found everything was just a dream.	Tôi thức dậy và thấy mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Tom told me that he thought Mary was very handsome.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất đẹp trai.
I look forward to seeing you next time I visit your town.	Tôi rất mong được gặp bạn vào lần tới khi tôi đến thăm thị trấn của bạn.
We don't have all afternoon.	Chúng tôi không có cả buổi chiều.
Tom doesn't have to have that.	Tom không cần phải có điều đó.
Tom's love of classical music was not shared by Mary.	Tình yêu âm nhạc cổ điển của Tom không được Mary chia sẻ.
Tom tried to swim.	Tom đã cố gắng bơi.
I don't think Tom was prepared for that.	Tôi không nghĩ Tom đã chuẩn bị cho điều đó.
I will go tomorrow morning.	Tôi sẽ đi vào sáng mai.
Tom says you will do it for him.	Tom nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I've heard that a lot too.	Tôi cũng đã nghe điều đó rất nhiều.
My driver's license is valid for another three years.	Giấy phép lái xe của tôi có giá trị trong ba năm nữa.
I know Tom is a very strange person.	Tôi biết Tom là một người rất kỳ lạ.
Tom has had a cold since last weekend.	Tom đã bị cảm lạnh từ cuối tuần trước.
Tom would waste his money buying that.	Tom sẽ lãng phí tiền của mình nếu mua thứ đó.
Tom taught Mary how to play golf.	Tom đã dạy Mary cách chơi gôn.
Life is not easy.	Sống không dễ dàng.
Tom is upset because of Mary.	Tom khó chịu vì Mary.
Ice cream sells better in summer than in winter.	Mùa hè kem bán chạy hơn mùa đông.
Tom quickly fell asleep and started snoring loudly.	Tom nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và bắt đầu ngáy rất to.
Why don't you have to be there by 2:30 like everyone else?	Tại sao bạn không cần phải có mặt ở đó trước 2:30 như những người khác?
I have nothing to say to any of you.	Tôi không có gì để nói với bất kỳ ai trong số các bạn.
Tom died a little after 2:30 pm yesterday.	Tom đã chết một chút sau 2:30 chiều hôm qua.
Why don't we all take off our shoes?	Tại sao tất cả chúng ta không cởi giày ra?
You're really serious about this, aren't you?	Bạn thực sự nghiêm túc về điều này, phải không?
Tom brought me a cup of tea.	Tom mang cho tôi một tách trà.
Everyone here knows that Tom did it.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom đã làm điều đó.
I hope that I get a chance to try doing that.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội để thử làm điều đó.
We need to dig into this.	Chúng ta cần đi sâu vào vấn đề này.
You don't want to be here?	Bạn không muốn ở đây?
Tom and I are also friends of Mary.	Tom và tôi cũng là bạn của Mary.
Tom criticizes everything Mary has done.	Tom chỉ trích tất cả những gì Mary đã làm.
I knew Tom wouldn't tell Mary why he wanted to.	Tôi biết Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy muốn làm như vậy.
Tom didn't think I would do it.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is happy to be reunited with his girlfriend.	Tom rất vui khi được đoàn tụ với bạn gái.
I don't think Tom is as smart as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom thông minh như Mary.
We haven't seen much of Tom since his divorce.	Chúng tôi không gặp nhiều về Tom kể từ khi anh ấy ly hôn.
That's what I want to hear.	Đó là điều tôi muốn nghe.
Mary dressed up as a witch for Halloween.	Mary hóa trang thành phù thủy cho Halloween.
Tom didn't know who he was supposed to meet.	Tom không biết anh ta phải gặp ai.
What color bathrobe did Tom wear?	Tom đã mặc áo choàng tắm màu gì?
Tom likes to go to the movies.	Tom thích đi xem phim.
What do you think of it? 	Bạn nghĩ gì về nó?
It would be great!	Nó sẽ là tuyệt vời!
Let me know when you've decided when you'll come.	Hãy cho tôi biết khi bạn đã quyết định khi nào bạn sẽ đến.
Some things Tom said made no sense.	Một số điều Tom nói không có ý nghĩa.
How long do you plan to stay in the library?	Bạn dự định ở thư viện trong bao lâu?
I wish I hadn't agreed to do that.	Tôi ước gì tôi đã không đồng ý làm điều đó.
If it weren't for the civil war, they would be rich now.	Nếu không có nội chiến thì giờ họ đã giàu có.
Tom is in the kitchen with Mary.	Tom đang ở trong bếp với Mary.
Tom never found out the truth.	Tom không bao giờ tìm ra sự thật.
Those of you who live in Boston know what the problem is.	Những người trong số các bạn sống ở Boston biết vấn đề là gì.
I should have given Tom more money.	Đáng lẽ tôi phải cho Tom nhiều tiền hơn.
Has Tom done that recently?	Tom đã làm điều đó gần đây chưa?
Tom says he's used to this kind of work.	Tom nói rằng anh ấy đã quen với loại công việc này.
I thought you said you don't speak French.	Tôi tưởng bạn nói bạn không nói được tiếng Pháp.
I may not be able to go swimming with you this afternoon.	Tôi có thể không thể đi bơi với bạn chiều nay.
I don't think you should tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên nói Tom phải làm gì.
Tom picked up the phone and started dialing.	Tom nhấc điện thoại và bắt đầu quay số.
Tom gets the last laugh.	Tom được cười cuối cùng.
What's the craziest thing you've ever done?	Điều điên rồ nhất mà bạn từng làm là gì?
Tom is sure that Mary can speak French.	Tom chắc chắn rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
Do we have to stay in Boston all week?	Chúng ta có phải ở lại Boston cả tuần không?
The parcel weighs more than a pound.	Bưu kiện nặng hơn một pound.
You don't really think I have to, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi phải làm như vậy, phải không?
Tom knows nothing about this.	Tom không biết gì về điều này.
Tom told me he had an old computer that I might have.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một chiếc máy tính cũ mà tôi có thể có.
I decided to give up trying to do that.	Tôi đã quyết định từ bỏ việc cố gắng làm điều đó.
I can't leave you here alone.	Tôi không thể để bạn ở đây một mình.
Tom said that he thought Mary would cooperate.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ hợp tác.
I'm not as scared as Tom seems.	Tôi không sợ hãi như Tom dường như.
Do what you can to help Tom.	Làm những gì bạn có thể để giúp Tom.
I tried my best, but I couldn't do it.	Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom is a very good skier, isn't he?	Tom là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi, phải không?
I didn't do it as well as people expected of me.	Tôi đã không làm điều đó tốt như mọi người mong đợi ở tôi.
The train was ten minutes behind time because of the heavy snowfall.	Chuyến tàu đã chậm hơn mười phút so với thời gian vì tuyết rơi dày đặc.
Tom said he thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nghe thấy tiếng Mary ngáy ở phía sau lớp học.
Let's go have a cup of coffee at that coffee shop over there.	Hãy đi uống một tách cà phê ở quán cà phê đằng kia.
Tom hides behind a tree.	Tom trốn sau một cái cây.
I'm trying to find a way to pass the time.	Tôi đang cố tìm cách giết thời gian.
Tom does it whenever he can.	Tom làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có thể.
Your ingredients aren't bad at all.	Thành phần của bạn hoàn toàn không tệ.
You can't go to Boston this weekend.	Bạn không thể đến Boston vào cuối tuần này.
They don't know what to do first.	Họ không biết phải làm gì trước.
I want Tom back in Australia.	Tôi muốn Tom quay lại Úc.
I want Tom to stay longer.	Tôi muốn Tom ở lại lâu hơn.
I didn't expect it to be this big.	Tôi không ngờ nó lại lớn như vậy.
Why weren't you here the day before?	Tại sao bạn không ở đây vào ngày hôm trước?
In less than a week, they surrendered.	Trong vòng chưa đầy một tuần, họ đã đầu hàng.
This watch appears to be malfunctioning.	Đồng hồ này dường như bị trục trặc.
I ran into Tom in the supermarket yesterday.	Tôi tình cờ gặp Tom trong siêu thị ngày hôm qua.
I don't want to talk about it, if you don't mind.	Tôi không muốn nói về nó, nếu bạn không phiền.
I know Tom is not a singer.	Tôi biết Tom không phải là một ca sĩ.
Tom says he doesn't want to be a janitor anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn trở thành một người lao công nữa.
Tom might not care.	Tom có ​​thể không quan tâm.
Tom didn't know who Mary intended to do that to.	Tom không biết Mary định làm điều đó với ai.
I don't think you should leave.	Tôi không nghĩ bạn nên rời đi.
I'd prefer it if you were at home tonight.	Tôi thích nó hơn nếu bạn ở nhà tối nay.
I don't think you need to tell Tom what you're going to do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết bạn sẽ làm gì.
I think Tom might be lost.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị lạc.
He looked at me sternly.	Anh ấy nhìn tôi một cách nghiêm khắc.
Tom seems to have the flu every year.	Tom dường như bị cúm hàng năm.
Did Tom help?	Tom có ​​giúp gì không?
I will take care of Tom.	Tôi sẽ chăm sóc cho Tom.
Tom and I have been friends since kindergarten.	Tom và tôi là bạn từ khi học mẫu giáo.
I don't think Tom knows how worried you are.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn lo lắng như thế nào.
I know that Tom is afraid to say anything.	Tôi biết rằng Tom sợ phải nói bất cứ điều gì.
Tom says he doesn't remember what he did.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã làm gì.
That's all I wanted to know.	Đó là tất cả những gì tôi muốn biết.
We didn't have a chance.	Chúng tôi đã không có cơ hội.
He didn't see the stop sign and nearly hit the kid crossing the street.	Anh ta không nhìn thấy biển báo dừng lại và suýt tông vào đứa trẻ đang băng qua đường.
Tom started drinking after his wife left him.	Tom bắt đầu uống rượu sau khi vợ bỏ anh ta.
Do the things you love to do.	Làm những điều bạn thích làm.
If you are not careful, you can slip and fall on the icy steps.	Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị trượt chân và ngã trên các bậc thang băng giá.
Tom said that Mary was not done.	Tom nói rằng Mary đã không xong.
She set the breakfast table.	Cô đặt bàn ăn sáng.
We have been together for a long time.	Chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài.
Does Tom turn blue?	Tom có ​​chuyển sang màu xanh không?
That's something I shouldn't have said.	Đó là điều mà tôi không nên nói.
It is impossible to predict what will happen.	Không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.
I'm sick of French.	Tôi chán ngấy tiếng Pháp.
I think she is the kindest woman on earth.	Tôi nghĩ cô ấy là người phụ nữ tốt bụng nhất trên trái đất.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
Tom warns Mary not to lend John money.	Tom cảnh báo Mary không cho John vay tiền.
I don't feel like eating sushi.	Tôi không cảm thấy thích ăn sushi.
Tom says that Mary is sick.	Tom nói rằng Mary bị ốm.
Tom won't believe a word you tell him.	Tom sẽ không tin một lời bạn nói với anh ấy.
I think Tom knows something.	Tôi nghĩ Tom biết điều gì đó.
Tom says he will buy something.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một thứ gì đó.
I think Tom is obstinate.	Tôi nghĩ Tom là người cố chấp.
Tom says he will probably do it on Monday with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai với Mary.
Tom said it was he who should do it.	Tom nói rằng chính anh ấy là người nên làm điều đó.
I wonder how I could do it better.	Tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể làm điều đó tốt hơn nữa.
How many years older is Tom than Mary?	Tom hơn Mary bao nhiêu tuổi?
I don't know if Tom is going camping with us.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đi cắm trại với chúng tôi hay không.
Tom says he's going to get drunk tonight.	Tom nói anh ấy định uống say tối nay.
I don't think I've ever seen anything so beautiful.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ thứ gì đẹp như vậy.
Music played during the broadcast will be faded out in the podcast.	Các đoạn nhạc được phát trong quá trình phát sóng sẽ bị mờ dần trong podcast.
Tom came up with an excuse.	Tom nghĩ ra một cái cớ.
Tom doesn't remember the first time he met Mary.	Tom không nhớ lần đầu tiên anh gặp Mary.
Rhinos are killed by poachers for their horns.	Tê giác bị giết bởi những kẻ săn trộm để lấy sừng.
Tom told me he was in a hurry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang rất vội.
Tom called when you were out.	Tom đã gọi khi bạn ra ngoài.
Tom was reading the newspaper when Mary walked in.	Tom đang đọc báo thì Mary bước vào.
Tom finally gave up.	Tom cuối cùng đã bỏ cuộc.
We didn't understand that.	Chúng tôi đã không hiểu điều đó.
Why did you do that without telling Tom?	Tại sao bạn lại làm điều đó mà không nói với Tom?
I don't think Tom needs to do it tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó vào ngày mai.
Currently, six extant species of flamingo have been recognised.	Hiện tại, sáu loài hồng hạc còn tồn tại đã được công nhận.
Tom is lucky he can still get up.	Tom may mắn là anh ấy vẫn có thể đứng dậy.
I am a single mother of three children.	Tôi là một bà mẹ đơn thân của ba đứa con.
Tom says he doesn't really know how to ski.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết trượt tuyết cho lắm.
Tom is naturally a bit defensive.	Tom đương nhiên có một chút phòng thủ.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
For a person in good physical condition, mountain climbing is inevitable.	Đối với một người có thể chất tốt, việc leo núi là điều không thể tránh khỏi.
Tom is coming tonight.	Tom sẽ đến vào tối nay.
Tom has been absent from class many times.	Tom đã nhiều lần vắng mặt trong lớp.
Mary is not only beautiful but also smart.	Mary không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa.
Tom told Mary about it.	Tom đã nói với Mary về điều đó.
This has nothing to do with you, Tom.	Điều này không liên quan đến anh, Tom.
Did you know that Tom and Mary are a couple?	Bạn có biết rằng Tom và Mary là một cặp không?
Tom and Mary are not married to each other.	Tom và Mary không kết hôn với nhau.
Everything quickly returned to normal.	Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường.
I am taking this seriously.	Tôi đang xem xét điều này một cách nghiêm túc.
They scraped the iron bars off the hull.	Họ cạo các thanh sắt ra khỏi thân tàu.
I have been a teacher for 30 years.	Tôi đã là một giáo viên trong 30 năm.
I think Tom might want to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
Tom quickly realized that the person he was talking to was not Mary.	Tom nhanh chóng nhận ra rằng người anh đang nói chuyện không phải là Mary.
That's not the way I want it.	Đó không phải là cách tôi muốn.
I can't believe you are the smartest kid in your class.	Tôi không thể tin rằng bạn là đứa trẻ thông minh nhất trong lớp của bạn.
I wandered around for a while.	Tôi loanh quanh một lúc.
Tom can have as many cookies as he wants.	Tom có ​​thể có bao nhiêu bánh quy tùy thích.
To do this, I need someone's help.	Để làm được điều này, tôi cần ai đó giúp đỡ.
Tom seems to be done.	Tom dường như đã xong.
It will be fair.	Nó sẽ công bằng.
Tom will do nothing to you.	Tom sẽ không làm gì bạn.
Tomorrow I will go jogging.	Ngày mai tôi sẽ chạy bộ.
I am not satisfied at all with the results.	Tôi không hài lòng chút nào với kết quả.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
I'm full.	Tôi no rồi.
According to Tom, Mary committed suicide.	Theo Tom, Mary đã tự sát.
You'd better go see your doctor and get vaccinated.	Tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ và tiêm phòng.
Tom said he usually goes to Boston three times a month.	Tom cho biết anh thường đến Boston ba lần một tháng.
By the way, you can all call me Tom.	Nhân tiện, tất cả các bạn có thể gọi tôi là Tom.
That's my decision, not yours.	Đó là quyết định của tôi, không phải của bạn.
It's very cold today, don't you think?	Hôm nay trời rất lạnh, bạn có nghĩ vậy không?
Where did Tom buy that t-shirt?	Tom đã mua chiếc áo phông đó ở đâu?
Tom is too poor to hire a lawyer.	Tom quá nghèo để thuê một luật sư.
I can't even boil water, much less roast a turkey.	Tôi thậm chí không thể đun sôi nước, ít nướng một con gà tây.
Tom wants to be a scientist.	Tom muốn trở thành một nhà khoa học.
Tom has been missing for a few days.	Tom đã mất tích vài ngày.
I can't believe we will lose.	Tôi không thể tin rằng chúng ta sẽ thua.
I think there is no other way to do it.	Tôi nghĩ rằng không có cách nào khác để làm điều đó.
What did Tom throw into the fire?	Tom đã ném cái gì vào lửa?
It's not as simple as it seems.	Nó không đơn giản như nó có vẻ.
How long do you think it will take to come up with a solution?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để đưa ra giải pháp?
There are more than 15 different types of pies.	Có hơn 15 loại bánh nướng khác nhau.
I've always wanted to learn how to play the mandolin.	Tôi luôn muốn học cách chơi đàn mandolin.
Tom was surprised at what happened.	Tom đã rất ngạc nhiên về những gì đã xảy ra.
Your threats do not frighten us.	Những lời đe dọa của bạn không làm chúng tôi sợ hãi.
Tom clearly has a problem.	Tom rõ ràng là có vấn đề.
Tom read the French translation and thought it sounded fine.	Tom đọc bản dịch tiếng Pháp và nghĩ rằng nó có vẻ ổn.
I know that Tom knows that he should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó một mình.
Tom asks Mary why she doesn't want to live in Australia anymore.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không muốn sống ở Úc nữa.
The headboard is dirty.	Đầu giường bị bẩn.
Those kids are always in trouble with their parents.	Những đứa trẻ đó luôn gặp rắc rối với cha mẹ của chúng.
I don't like the police.	Tôi không thích cảnh sát.
Don't put too much on your plate! 	Đừng đặt quá nhiều vào đĩa của bạn!
You can always have seconds.	Bạn luôn có thể có giây.
Tom is not busy, and neither am I.	Tom không bận, và tôi cũng vậy.
I'll be late to school if I don't hurry.	Tôi sẽ đến trường muộn nếu tôi không nhanh chóng.
You are not my friend.	Mày không phải bạn tao.
We did everything that needed to be done.	Chúng tôi đã làm mọi thứ cần phải làm.
Tom asked Mary to go to the opera with him.	Tom rủ Mary đi xem opera với anh ta.
I suppose you're right, Tom.	Tôi cho rằng anh đúng, Tom.
Are you sure that Tom will come?	Bạn có chắc rằng Tom sẽ đến không?
Finally, the day has come for us to act.	Cuối cùng, ngày đã đến để chúng ta hành động.
Tom looked around.	Tom nhìn xung quanh.
This is one of Tom's biggest fears.	Đây là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của Tom.
Tom let us tag in the day.	Tom để chúng tôi gắn thẻ trong ngày.
Tom was drinking again.	Tom lại uống rượu.
I hope Tom is not forgiven for doing that.	Tôi hy vọng Tom không được tha thứ vì đã làm điều đó.
You left early today.	Hôm nay bạn về sớm.
Tom is the boy who stole Mary's bicycle.	Tom là cậu bé đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom combed his fingers through his hair.	Tom chải các ngón tay qua tóc.
You must try not to forget what time it is.	Bạn phải cố gắng không quên bây giờ là mấy giờ.
I can't help myself.	Tôi không thể giúp mình.
Do you think Tom will get here on time?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ?
Don't be paranoid.	Đừng hoang tưởng.
Tom accepted the job they offered.	Tom đã chấp nhận công việc mà họ đề nghị.
I bought a new car.	Tôi đã mua một chiếc xe hơi mới.
Tom wants to know where Mary is.	Tom muốn biết Mary ở đâu.
Tom says Mary is not shy.	Tom nói Mary không nhút nhát.
At least 100 people attended.	Ít nhất 100 người đã tham dự.
Tom says he knows he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom lost his umbrella again.	Tom lại làm mất chiếc ô của mình.
Tom and I were like brothers when we were kids.	Tom và tôi giống như anh em khi chúng tôi còn nhỏ.
This is how they capture elephants alive.	Đây là cách họ bắt sống những con voi.
Although Tom threatened me, I was not scared.	Mặc dù Tom đe dọa tôi, tôi không sợ hãi.
Don't know if Tom will do that today.	Không biết hôm nay Tom có ​​làm vậy không.
I don't care which hotel we stay in.	Tôi không quan tâm chúng tôi ở khách sạn nào.
Have you ever been to a flea market?	Bạn đã bao giờ đi chợ trời chưa?
I think Tom has a bit of a crush on you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một chút cảm tình với bạn.
This food is not good for health.	Thực phẩm này không tốt cho sức khỏe.
There's no shortage of suspects.	Không thiếu những kẻ khả nghi.
That is quite understandable.	Điều đó khá dễ hiểu.
Everyone's life is complicated.	Cuộc sống của mỗi người đều phức tạp.
I'm sorry I missed your call.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Both Tom and Mary are left-handed.	Cả Tom và Mary đều thuận tay trái.
Sunlight through the window.	Ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
Tom said he just wanted to lie in bed.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn nằm trên giường.
Tom still hasn't decided what to do.	Tom vẫn chưa quyết định phải làm gì.
I helped Tom wash the windows.	Tôi đã giúp Tom rửa cửa sổ.
Tom told me he will be busy on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bận vào thứ Hai.
It's been almost 50 years since World War II ended.	Đã gần 50 năm kể từ khi Thế chiến II kết thúc.
I know that Tom won't try to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Why does Tom take those pills?	Tại sao Tom uống những viên thuốc đó?
Is Tom on any medication?	Tom có ​​dùng thuốc gì không?
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm điều đó.
I think I'm pregnant.	Tôi nghĩ rằng tôi đang mang thai.
You are not necessary.	Bạn không cần thiết.
Tom has come home.	Tom đã về nhà.
"Are you tired?" 	"Bạn có mệt không?"
"Not necessarily."	"Không hẳn."
Tom's room needs cleaning.	Phòng của Tom cần được dọn dẹp.
Tom didn't want to know what was going on.	Tom không muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
I just want to make sure you're prepared for this.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị cho việc này.
I didn't know Tom was going to do that.	Tôi không biết Tom đang định làm điều đó.
Everyone there, myself included, voted to end the trip early.	Mọi người ở đó, bao gồm cả tôi, đã bỏ phiếu để kết thúc chuyến đi sớm.
My grandfather likes to go for a walk early in the morning.	Ông tôi thích đi dạo vào sáng sớm.
I just hope Tom wants to do it too.	Tôi chỉ hy vọng Tom cũng muốn làm điều đó.
Tom was deep in the mud.	Tom ngập sâu trong bùn.
You didn't drink it, did you?	Bạn đã không uống nó, phải không?
I didn't know Tom wanted to do that.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó.
Tom knows that Mary won't win.	Tom biết rằng Mary sẽ không thắng.
They won't talk to Tom.	Họ sẽ không nói chuyện với Tom.
I'm still angry.	Tôi vẫn tức giận.
I know Tom isn't against that.	Tôi biết Tom không chống lại điều đó.
The boy is looking for the key that he lost.	Cậu bé đang tìm kiếm chiếc chìa khóa mà cậu đã đánh mất.
Tom has trouble dealing with verbal abuse.	Tom gặp khó khăn khi đối phó với lạm dụng bằng lời nói.
Tom was slightly injured.	Tom bị thương nhẹ.
If Tom had time to do it, I'm sure he would.	Nếu Tom có ​​thời gian để làm điều đó, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được.
Tom needs to go before Mary gets there.	Tom cần phải đi trước khi Mary đến đó.
Tom has always been busier than Mary.	Tom luôn bận rộn hơn Mary.
Tom is hiding something, isn't he?	Tom đang che giấu điều gì đó, phải không?
Tom says he's glad Mary isn't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary không bị thương.
You should have slept many hours ago.	Bạn đáng lẽ đã ngủ nhiều giờ trước.
Tom is learning French, isn't he?	Tom đang học tiếng Pháp, phải không?
I'm over 60 now and no one will hire me.	Bây giờ tôi đã hơn 60 và sẽ không ai thuê tôi.
I don't think Tom is that selfish.	Tôi không nghĩ Tom lại ích kỷ như vậy.
It is said that he is capable of failure.	Người ta nói rằng anh ta có khả năng thất bại.
Are you sure you won't do it tomorrow?	Bạn có chắc rằng bạn sẽ không làm điều đó vào ngày mai?
Tom was trying to figure it out.	Tom đã cố gắng tìm ra nó.
I don't think Tom has such problems.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​những vấn đề như vậy.
I don't really like ice cream very much.	Tôi không thực sự thích ăn kem cho lắm.
Tom is feeling bad because he ate too much dough.	Tom đang cảm thấy tồi tệ vì anh ấy đã ăn quá nhiều bột bánh.
Tom used the blanket to put out the fire.	Tom dùng chăn dập lửa.
White wine disagrees with me. 	Rượu trắng không đồng ý với tôi.
I prefer beer.	Tôi thích bia hơn.
I think I would love to do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ thích làm điều đó.
Tom looks younger now that he has shaved off his mustache.	Tom bây giờ trông trẻ hơn khi anh ấy đã cạo sạch bộ ria mép.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
We did it for Tom.	Chúng tôi đã làm điều đó cho Tom.
Do you still want to watch a movie afterwards?	Bạn có còn muốn xem một bộ phim sau đó không?
I doubt Tom can do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom is the smartest person here.	Tom là người thông minh nhất ở đây.
I'm trying to get out of here.	Tôi đang tìm cách thoát khỏi đây.
I tried to do it the same way Tom did.	Tôi đã cố gắng làm điều đó giống như cách Tom đã làm.
Isn't that about the time we left?	Đó không phải là khoảng thời gian chúng ta rời đi?
I know you've been waiting for this.	Tôi biết bạn đã chờ đợi điều này.
I want to do it before 2:30.	Tôi muốn làm điều đó trước 2:30.
You shouldn't break your promises.	Bạn không nên phá vỡ lời hứa của mình.
You are not sick.	Bạn không bị bệnh.
Tomorrow will be no different than today.	Ngày mai sẽ không khác ngày hôm nay.
It is almost unrecognizable.	Nó hầu như không thể nhận ra.
Tom has very good problem solving skills.	Tom có ​​kỹ năng giải quyết vấn đề rất tốt.
This is everything we were hoping for.	Đây là tất cả mọi thứ chúng tôi đã hy vọng.
I competed with him for the first prize.	Tôi đã cạnh tranh với anh ấy để giành giải nhất.
Tom says he's almost ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy gần như đã sẵn sàng để làm điều đó.
You nailed it.	Bạn đã đóng đinh nó.
I just don't want you to have it.	Tôi chỉ không muốn bạn có nó.
I was told that I had to help you.	Tôi đã được nói rằng tôi phải giúp bạn.
I don't own a surfboard.	Tôi không sở hữu một ván lướt sóng.
I was the only one who knew what we needed to do.	Tôi là người duy nhất biết chúng tôi cần phải làm gì.
Cars are expensive but useful.	Xe hơi đắt tiền nhưng hữu ích.
Tom encouraged Mary to write about her experiences.	Tom khuyến khích Mary viết về những trải nghiệm của cô ấy.
I admit that I did what I shouldn't have done.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì tôi không nên làm.
When was the last time you wore a uniform?	Lần cuối cùng bạn mặc đồng phục là khi nào?
Where is he standing?	Anh ta đang đứng ở đâu?
I don't play tennis very well.	Tôi chơi quần vợt không tốt lắm.
Tom can't remember their names.	Tom không thể nhớ tên của họ.
The passengers were all on board.	Các hành khách đều đã lên tàu.
Tom told Mary what he wanted her to do.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
I didn't know Tom was in Australia last month.	Tôi không biết Tom đã ở Úc vào tháng trước.
I can't say exactly what the problem is.	Tôi không thể nói chính xác vấn đề là gì.
Dog training is not easy.	Không dễ để huấn luyện chó.
Tom convinces Mary to go with the plan.	Tom thuyết phục Mary đi cùng với kế hoạch.
It has not been done before.	Nó đã không được thực hiện trước đây.
Tom lost his life in a climbing accident.	Tom đã mất mạng trong một tai nạn leo núi.
Tom didn't think Mary would be ready.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng.
The only person here who can't do that is Tom.	Người duy nhất ở đây không thể làm được điều đó là Tom.
Tom is in the cabin.	Tom đang ở trong cabin.
I don't feel well, but I went to work.	Tôi không cảm thấy khỏe, nhưng tôi đã đi làm.
Tom doesn't want to sing with us anymore.	Tom không muốn hát với chúng tôi nữa.
I don't care what Tom thinks.	Tôi không quan tâm đến những gì Tom nghĩ.
Tom is upset.	Tom đang khó chịu.
Does Tom follow football?	Tom có ​​theo dõi bóng đá không?
Tom didn't know that you would be there.	Tom không biết rằng bạn sẽ ở đó.
I didn't hear Tom snoring last night.	Tôi không nghe thấy Tom ngáy đêm qua.
I don't think our French teacher is a very good teacher.	Tôi không nghĩ rằng giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi là một giáo viên rất tốt.
Tom hums a tune while washing his face.	Tom ngâm nga một giai điệu trong khi rửa mặt.
I no longer believe in the supernatural.	Tôi không còn tin vào siêu nhiên nữa.
You should let Tom know you might be late.	Bạn nên cho Tom biết bạn có thể sẽ đến muộn.
Are Tom and Mary in Boston?	Tom và Mary có ở Boston không?
Tom adopted a stray dog.	Tom nhận nuôi một chú chó hoang.
Tom and Mary went on a gondola ride in Venice.	Tom và Mary đã đi thuyền gondola ở Venice.
I'm trying to understand what happened.	Tôi đang cố hiểu những gì đã xảy ra.
I wish I could remember where I put my keys.	Tôi ước tôi có thể nhớ nơi tôi đã đặt chìa khóa của mình.
What if Tom can't come?	Nếu Tom không đến được thì sao?
What did you do with the watch I bought you?	Bạn đã làm gì với chiếc đồng hồ tôi mua cho bạn?
Those steps are where Tom and I first met.	Những bậc thang đó là nơi Tom và tôi gặp nhau lần đầu tiên.
I can't visit you every day.	Tôi không thể đến thăm bạn mỗi ngày.
I don't need to do it alone.	Tôi không cần phải làm điều đó một mình.
Tom didn't know if Mary could do it.	Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
I don't know who could have done that.	Tôi không biết ai có thể đã làm điều đó.
Tom and Mary went out together.	Tom và Mary đã đi chơi cùng nhau.
Tom will probably be punished for eating all the cookies.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt vì ăn hết bánh quy.
Tom is just lying.	Tom chỉ đang lừa dối.
Tom nodded and stood up.	Tom gật đầu và đứng dậy.
Tom deserves a little credit.	Tom xứng đáng được ghi nhận một chút.
I thought he was American but turns out he is British.	Tôi tưởng anh ấy là người Mỹ nhưng hóa ra anh ấy lại là người Anh.
Tom bought a pair of boots yesterday.	Tom đã mua một đôi ủng vào ngày hôm qua.
I don't think Tom knows what to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải mua gì.
I want to go to Boston with Tom.	Tôi muốn đến Boston cùng với Tom.
I thought you said that Tom would never hurt Mary.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương Mary.
I found out that Tom was right.	Tôi phát hiện ra rằng Tom đã đúng.
I need a haircut, Tom.	Anh cần cắt tóc, Tom.
Tom chopped firewood for small fire.	Tom củi băm nhỏ cho lửa riu riu.
I knew that Tom wouldn't be able to come.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể đến.
You are three inches taller than me.	Bạn cao hơn tôi ba inch.
I did that a few times.	Tôi đã làm điều đó vài lần.
I don't know what I should say.	Tôi không biết mình nên nói gì.
I think Tom is waiting for someone to pick him up.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đợi ai đó đến đón.
Tom wondered when Mary would come.	Tom tự hỏi khi nào Mary sẽ đến.
I haven't met Tom yet.	Tôi chưa gặp Tom.
Don't think I'll let you do it.	Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để bạn làm điều đó.
I'm not trying to cause trouble. 	Tôi không cố gây rắc rối.
I'm just telling you what I've heard.	Tôi chỉ nói với bạn những gì tôi đã nghe.
Tom had no trouble doing that.	Tom không gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom won't come to the party.	Tom sẽ không đến bữa tiệc.
Along with thousands of others, he fled the country.	Cùng với hàng ngàn người khác, anh ta bỏ trốn khỏi đất nước.
What are you looking for?	Bạn đang tìm kiếm nó là gì?
I can't go to Australia either.	Tôi cũng không thể đến Úc.
I am looking for an effective method to get rid of all the weeds in my yard.	Tôi đang tìm kiếm một phương pháp hiệu quả để loại bỏ tất cả cỏ dại trong sân của tôi.
Take care of yourself so you don't catch a cold.	Hãy chăm sóc bản thân để không bị cảm lạnh.
Tom has a list of things he needs to do.	Tom có ​​một danh sách những việc anh ấy cần làm.
If Tom had known how crazy Mary was, he would never have asked her.	Nếu Tom biết Mary điên như thế nào, anh sẽ không bao giờ hỏi cô ấy.
How much sauce did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu nước sốt?
I want to be a pilot in the future.	Tôi muốn trở thành một phi công trong tương lai.
Tom answered his front door.	Tom trả lời cửa trước của mình.
Rhinos sometimes attack people.	Tê giác đôi khi tấn công người.
You cannot be careless in this experiment.	Bạn không thể để bất cẩn trong thí nghiệm này.
Tom lives around me.	Tom sống xung quanh tôi.
I suggest that we don't do it today.	Tôi đề nghị rằng chúng ta không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says that will never happen.	Tom nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
I think Tom should learn to speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom nên học nói tiếng Pháp.
Why don't we go see Tom?	Tại sao chúng ta không đi gặp Tom?
I think it's obvious that Tom likes Mary.	Tôi nghĩ việc Tom thích Mary là điều hiển nhiên.
I told Tom not to talk to Mary.	Tôi đã bảo Tom đừng nói chuyện với Mary.
I'm angry.	Tôi đang bực.
You should let Tom know you have to do it sometime this week.	Bạn nên cho Tom biết bạn phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
I wonder what's going on in Tom's head.	Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trong đầu Tom.
Tom thinks he doesn't need to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is cleaning his glasses.	Tom đang lau kính của mình.
I wonder if Tom really went to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến Boston không.
Don't be late, OK?	Đừng đến muộn, OK?
I have a few friends who don't eat meat.	Tôi có vài người bạn không ăn thịt.
I didn't know that you were in trouble with Tom.	Tôi không biết rằng bạn đang gặp rắc rối với Tom.
Tom said he was panicking.	Tom nói rằng anh ấy rất hoảng sợ.
Who told Tom not to do that?	Ai bảo Tom đừng làm vậy?
I don't fully understand the rules.	Tôi không hoàn toàn hiểu các quy tắc.
Tom needs to know that it will happen.	Tom cần biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Are Tom and Mary doing the same thing?	Tom và Mary có đang làm điều tương tự không?
That doesn't stop others from trying.	Điều đó không ngăn cản những người khác cố gắng.
Tom doesn't see a way out.	Tom không thấy lối thoát.
Tom says he has to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy phải vay một số tiền.
Tom says that Mary is being hypocritical.	Tom nói rằng Mary đang đạo đức giả.
Tom received a phone call from Mary.	Tom nhận được một cuộc điện thoại từ Mary.
Doctors saved 4 people injured in the accident.	Các bác sĩ đã cứu 4 người bị thương trong vụ tai nạn.
He ran so fast that we couldn't keep up with him.	Anh ấy chạy quá nhanh khiến chúng tôi không thể đuổi kịp anh ấy.
Tom could be more cooperative.	Tom có ​​thể hợp tác hơn.
"Is anyone with you?" 	"Có ai đi cùng cậu không?"
"No, I'm alone."	"Không, tôi chỉ có một mình."
He brought us a small gift every time he called us.	Anh ấy mang cho chúng tôi một món quà nhỏ mỗi lần anh ấy gọi điện cho chúng tôi.
I don't think Tom wants to show us the pictures on his smartphone.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn cho chúng tôi xem những bức ảnh trên điện thoại thông minh của anh ấy.
Contract, if you are forced to sign it, the contract will be void.	Hợp đồng, nếu bạn bị buộc phải ký, hợp đồng sẽ không có giá trị.
Tom should show Mary how to eat with chopsticks.	Tom nên chỉ cho Mary cách ăn bằng đũa.
Tom will need to get used to that.	Tom sẽ cần phải làm quen với việc đó.
Tom told Mary that he was hesitant to do so.	Tom nói với Mary rằng anh đã do dự khi làm điều đó.
I've already left Boston.	Tôi đã rời Boston rồi.
Tom is an easy person to talk to.	Tom là một người dễ nói chuyện.
I'll be waiting for you in the lobby at 2:30.	Tôi sẽ đợi bạn ở sảnh lúc 2:30.
No one said that self-discipline was easy.	Không ai nói rằng tự kỷ luật là dễ dàng.
I sent a check to Tom.	Tôi đã gửi séc cho Tom.
I definitely hope that you plan to come to my party.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng bạn dự định đến bữa tiệc của tôi.
We can get the job done in five days.	Chúng ta có thể hoàn thành công việc trong năm ngày.
Tom saw something on the floor.	Tom nhìn thấy thứ gì đó trên sàn nhà.
I am offended by your apology.	Tôi bị xúc phạm bởi lời xin lỗi của bạn.
I wasn't able to do that last year as much as I would have liked.	Tôi đã không thể làm điều đó vào năm ngoái nhiều như tôi muốn.
Tom hopes that Mary is not in trouble.	Tom hy vọng rằng Mary không gặp rắc rối.
They are sad.	Họ đang buồn.
Tom wants everyone to go.	Tom mong mọi người đi.
Why are you sweating?	Tại sao bạn lại đổ mồ hôi?
If I wanted your advice, I would ask for it.	Nếu tôi muốn lời khuyên của bạn, tôi sẽ yêu cầu nó.
I didn't know we wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
Tom didn't eat anything.	Tom đã không ăn bất cứ thứ gì.
Tom knew that Mary was safe.	Tom biết rằng Mary đã an toàn.
Tom doesn't seem as desperate to do it as Mary does.	Tom dường như không tuyệt vọng làm điều đó như Mary.
It won't take us too long to do that.	Chúng tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom can talk to Mary if he wants.	Tom có ​​thể nói chuyện với Mary nếu anh ấy muốn.
You are the first person ever to ask me that question.	Bạn là người đầu tiên từng hỏi tôi câu hỏi đó.
I wonder if Tom really thought Mary had to.	Không biết Tom có ​​thực sự nghĩ Mary phải làm như vậy không.
Tom says he really doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải làm gì.
Tom often buys things he doesn't need.	Tom thường mua những thứ mà anh ấy không cần.
If you mix blue and red, you get purple.	Nếu bạn trộn màu xanh lam và màu đỏ, bạn sẽ có màu tím.
Tom doesn't know he should do it alone.	Tom không biết anh ấy nên làm điều đó một mình.
If you know about this, why don't you tell us?	Nếu bạn biết về điều này, tại sao bạn không nói với chúng tôi?
I'm not sure when Tom will come.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ đến.
Tom says Mary doesn't look like she's having a good time.	Tom nói Mary không có vẻ gì là cô ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom didn't know that Mary had a boyfriend.	Tom không biết rằng Mary đã có bạn trai.
Tom will be more than happy to help you, I'm sure.	Tom sẽ rất vui khi giúp bạn, tôi chắc chắn như vậy.
The dog barks at a stranger.	Con chó sủa người lạ.
Many goods are now transported by air.	Nhiều hàng hóa hiện nay được vận chuyển bằng đường hàng không.
The ball lands in the center of the left court.	Bóng tiếp đất ở giữa sân bên trái.
Have you seen any Harry Potter movies?	Bạn đã xem bộ phim Harry Potter nào chưa?
Tom will be old enough to drink in October.	Tom sẽ đủ tuổi để uống rượu vào tháng 10.
We received a hostile reception from the villagers.	Chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón thù địch từ dân làng.
You know why I need to do that, right?	Bạn biết tại sao tôi cần phải làm như vậy, phải không?
The forest fire happened due to carelessness.	Vụ cháy rừng xảy ra do bất cẩn.
Tom is very strong, isn't he?	Tom rất mạnh mẽ, phải không?
Dinner is almost ready.	Bữa tối gần như đã sẵn sàng.
As the proverb says, time really is money.	Như câu tục ngữ đã nói, thời gian thực sự là tiền bạc.
We should take Tom to the therapist.	Chúng ta nên đưa Tom đến bác sĩ chuyên khoa.
I was in the hospital for a few days.	Tôi đã ở bệnh viện vài ngày.
I'm sorry we couldn't come.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể đến.
Don't say anything.	Đừng nói gì cả.
Don't open your mouth.	Đừng mở miệng.
Looks like Tom was wrong.	Có vẻ như Tom đã nhầm.
I looked for it everywhere.	Tôi đã tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi.
There is no telling when he will arrive.	Không có gì nói trước được thời gian anh ta sẽ đến.
Idioms are rarely translated word for word.	Các biểu thức thành ngữ hiếm khi được dịch từng từ một.
Tom used to play banjo when he was a kid.	Tom từng chơi banjo khi còn nhỏ.
Tom said that he saw something strange.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một cái gì đó kỳ lạ.
We need to decide what's important and what's not.	Chúng ta cần quyết định điều gì quan trọng và điều gì không.
I don't know what kind of food you like.	Tôi không biết bạn thích loại thức ăn nào.
The box was so heavy that Tom had to help Mary carry it home.	Chiếc hộp nặng đến nỗi Tom phải giúp Mary khiêng về nhà.
I don't think Tom would enjoy doing it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó một mình.
Tom spent the afternoon visiting Mary in the hospital.	Tom đã dành cả buổi chiều để thăm Mary trong bệnh viện.
Tom says he will probably do it on Monday with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai với Mary.
I want to do that, but I can't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không thể.
We'll ask Tom to drive us there.	Chúng tôi sẽ nhờ Tom chở chúng tôi đến đó.
We have sacrificed a lot.	Chúng tôi đã hy sinh rất nhiều.
Tom is afraid Mary will ignore him.	Tom sợ Mary sẽ bỏ qua anh ta.
Tom shouldn't do that anymore.	Tom không nên làm điều đó nữa.
The only person you can rely on is yourself.	Người duy nhất bạn có thể dựa vào là chính mình.
We are very concerned about the future of this country.	Chúng tôi rất lo ngại về tương lai của đất nước này.
I have attached the document you requested.	Tôi đã đính kèm tài liệu mà bạn yêu cầu.
Tom couldn't believe someone wanted to kill him.	Tom không thể tin rằng có người muốn giết anh ấy.
Hey, what is that?	Ê, đó là gì?
It is not safe for you to walk home alone.	Sẽ không an toàn cho bạn khi đi bộ về nhà một mình.
Tom and Mary didn't know they were supposed to be here yesterday.	Tom và Mary không biết họ phải ở đây ngày hôm qua.
You don't know I don't want you to do it?	Bạn không biết tôi không muốn bạn làm điều đó?
You think you know more than I do.	Bạn nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn những gì tôi làm.
Tom sold his house.	Tom đã bán nhà của mình.
Because he had worked longer than usual, he felt tired.	Vì đã làm việc lâu hơn bình thường nên anh cảm thấy mệt mỏi.
You shouldn't let people take advantage of you like that.	Bạn không nên để mọi người lợi dụng bạn như vậy.
Laundry is not dry.	Đồ giặt chưa khô.
I'm thinking of taking a break for a while.	Tôi đang nghĩ đến việc nghỉ một chút thời gian.
Tom drove us home.	Tom chở chúng tôi về nhà.
There is little hope that Tom will get any better.	Có rất ít hy vọng rằng Tom sẽ trở nên tốt hơn.
If you can't do it, we'll have to find someone who can.	Nếu bạn không thể làm điều đó, chúng tôi sẽ phải tìm một người có thể.
Tom wants to kiss Mary at midnight.	Tom muốn hôn Mary lúc nửa đêm.
Tom should trust his instincts.	Tom nên tin vào bản năng của mình.
Do you really think we'll find something out there?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó ngoài kia không?
Tom and Mary do not speak French at home.	Tom và Mary không nói tiếng Pháp ở nhà.
I have no interest in going to the game.	Tôi không có hứng thú với việc đi xem trận đấu.
It depends on whether Tom wants to do it or not.	Nó phụ thuộc vào việc Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
I think that's an option that we need to consider.	Tôi nghĩ đó là một lựa chọn mà chúng ta cần xem xét.
I don't want to go there after dark.	Tôi không muốn đến đó sau khi trời tối.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sợ.
You know what to do with that, don't you?	Bạn biết phải làm gì với điều đó, phải không?
The moon is brighter than usual tonight.	Đêm nay trăng sáng hơn thường lệ.
Tom is a greedy man.	Tom là một người đàn ông tham lam.
I know Tom shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom không nên làm điều đó một mình.
Tom always looks tired.	Tom luôn có vẻ mệt mỏi.
Tom told me he hoped that Mary would finish it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom is waiting at the bar.	Tom đang đợi ở quán bar.
I know Tom as a French teacher in Boston, so I didn't believe Mary when she told me Tom was a taxi driver in Chicago.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston, vì vậy tôi không tin Mary khi cô ấy nói với tôi rằng Tom là tài xế taxi ở Chicago.
Tom doesn't know what I know.	Tom không biết tôi biết gì.
There's blood on the floor.	Có máu trên sàn.
A dozen cakes, please.	Làm ơn cho tôi một tá bánh kem.
I don't wait much longer.	Tôi không đợi lâu nữa.
Books are to the mind what food is to the body.	Sách đối với tâm trí thức ăn là gì đối với cơ thể.
I talked to Tom about that already.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó rồi.
Mary is not one of the most popular girls.	Mary không phải là một trong những cô gái nổi tiếng nhất.
Tom set up the tent while Mary started the fire.	Tom dựng lều trong khi Mary bắt đầu nhóm lửa.
I promised to teach Tom French.	Tôi đã hứa sẽ dạy tiếng Pháp cho Tom.
Tom will be back later.	Tom sẽ quay lại sau.
Tom rarely goes out after dark.	Tom hiếm khi ra ngoài sau khi trời tối.
Tom spends a lot of time cleaning the gun.	Tom dành nhiều thời gian để lau súng.
I don't think Tom is powerless.	Tôi không nghĩ rằng Tom bất lực.
At that time Tom did not know where he was.	Lúc đó Tom không biết mình đang ở đâu.
An old castle stands on top of a cliff.	Một lâu đài cổ đứng trên đỉnh vách đá.
Tom has good reason to be angry.	Tom có ​​lý do chính đáng để tức giận.
How did Tom treat you?	Tom đã đối xử với bạn như thế nào?
Why don't you just tell me what you mean?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi biết ý bạn là gì?
What did you learn about Tom?	Bạn đã học được gì về Tom?
This is a picture of Tom and his wife.	Đây là hình ảnh của Tom và vợ của anh ấy.
We can't get out this way.	Chúng ta không thể thoát ra theo cách này.
Tom is drawing a sketch of the house.	Tom đang vẽ một bản phác thảo của ngôi nhà.
Maybe we should ask Tom if he knows Mary's phone number.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy có biết số điện thoại của Mary không.
I can't remember the last time I saw you so happy.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn hạnh phúc như thế nào.
Tom and I live in the same dorm.	Tom và tôi sống trong cùng một ký túc xá.
Tom's car is parked there.	Xe của Tom đang đậu ở đó.
I convinced Tom that he should go to Australia with Mary.	Tôi đã thuyết phục Tom rằng anh ấy nên đến Úc với Mary.
It's time you told Tom what you did.	Đã đến lúc bạn nói với Tom những gì bạn đã làm.
My favorite Stephen Foster song is "Beautiful Dreamer."	Bài hát Stephen Foster yêu thích của tôi là "Beautiful Dreamer."
Tom drove to the hospital as fast as he could.	Tom lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Tom can't start the engine.	Tom không thể khởi động động cơ.
That's just the way it will be.	Đó chỉ là cách nó sẽ như vậy.
Doesn't Tom have to do it on Monday?	Tom không phải làm điều đó vào thứ Hai sao?
Tom probably didn't know if Mary was good at it.	Tom có ​​lẽ không biết liệu Mary có giỏi làm việc đó hay không.
Just don't pierce anything.	Chỉ cần không xuyên bất cứ điều gì.
He promised to take me to the movies.	Anh ấy hứa đưa tôi đi xem phim.
Tom is not at home right now.	Tom không có nhà ngay bây giờ.
I slipped on my geta and dashed out.	Tôi trượt trên geta của mình và lao ra ngoài.
I called my boss in Boston and he said I could stay in Chicago for an extra week.	Tôi gọi cho sếp của mình ở Boston và ông ấy nói rằng tôi có thể ở Chicago thêm một tuần.
Tom could tell that it would be impossible to reach a compromise with Mary.	Tom có ​​thể nói rằng sẽ không thể đạt được thỏa hiệp với Mary.
Who does Tom work for?	Tom làm việc cho ai?
I advised Tom not to eat the mushrooms he found in the forest.	Tôi đã khuyên Tom không nên ăn nấm mà anh ấy tìm thấy trong rừng.
Tom says he will try to stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
I wish Tom was my brother.	Tôi ước Tom là em trai của tôi.
I advise Tom to leave immediately.	Tôi khuyên Tom nên rời đi ngay lập tức.
It was frustrating trying to do this with my arm in a cast.	Thật là bực bội khi cố gắng làm điều này với cánh tay của tôi bị bó bột.
You can't imagine how hard it was for Tom.	Bạn không thể tưởng tượng nó đã khó khăn như thế nào đối với Tom.
Don't forget to tip your porter.	Đừng quên boa tiền cho người khuân vác hành lý của bạn.
Tom tells Mary that he thinks John is afraid.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sợ.
Tom is doing pretty well.	Tom đang làm khá tốt.
This is something that has never been done before.	Đây là điều chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
I don't think Tom really has time to help.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có thời gian để giúp đỡ.
I tried to convince Tom to help us.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Do you really think Tom would do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
All Tom wanted was to feel safe.	Tất cả những gì Tom muốn là cảm thấy an toàn.
You can do it, Tom. 	Bạn có thể làm được, Tom.
I know you can.	Tôi biết bạn có thể.
Sorry, I didn't mean to interrupt.	Xin lỗi, tôi không cố ý làm gián đoạn.
That's my call, Tom.	Đó là cuộc gọi của tôi, Tom.
I don't remember much about Australia.	Tôi không nhớ nhiều về Úc.
You are never satisfied with anything I do.	Bạn không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì tôi làm.
Obviously Tom doesn't know that you're the one who did it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
I hope Tom is curious.	Tôi hy vọng Tom tò mò.
Tom was diagnosed with autism and major depression.	Tom được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và trầm cảm nặng.
I really look forward to seeing your show.	Tôi thực sự mong đợi để xem chương trình của bạn.
Do you want me to open the door for you?	Bạn có muốn tôi mở cửa cho bạn không?
You are greedy.	Bạn tham lam.
I thought you said you were happy to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui khi làm điều đó.
I'm out of gas.	Tôi hết xăng.
Why don't you and Tom eat together?	Tại sao bạn và Tom không ăn cùng nhau?
How is that different from what I just said?	Điều đó khác gì so với những gì tôi vừa nói?
Tom made a lot of noise.	Tom đã gây ra rất nhiều tiếng ồn.
Tom is lonely, isn't he?	Tom đang cô đơn, phải không?
Your problem is that you give up too easily.	Vấn đề của bạn là bạn từ bỏ quá dễ dàng.
Tom tells Mary that she should bring an umbrella.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên mang theo một chiếc ô.
I do not need your money. 	Tôi không cần tiền của bạn.
What I need is your time.	Điều tôi cần là thời gian của bạn.
I'm not worried at all.	Tôi không lo lắng chút nào.
Tom sets an alarm on his watch to remind himself to take his medicine.	Tom đặt báo thức trên đồng hồ để tự nhắc mình uống thuốc.
It's weird that the office has to have the lights on at this hour.	Thật kỳ lạ khi văn phòng phải bật đèn vào giờ này.
I slept a little during my lunch break because I was so tired.	Tôi ngủ một chút trong giờ nghỉ trưa vì tôi quá mệt.
I still haven't been paid to do that.	Tôi vẫn chưa được trả tiền để làm điều đó.
I know Tom is a bit strong.	Tôi biết Tom có ​​một chút mạnh mẽ.
Is Tom in bed?	Tom có ​​trên giường không?
Tom doesn't want to help and Mary can't convince him.	Tom không muốn giúp và Mary không thể thuyết phục anh ta.
Tom will hurt himself.	Tom sẽ tự làm tổn thương mình.
I don't think Tom lied to us.	Tôi không nghĩ Tom đã nói dối chúng tôi.
I know why Tom is mad at Mary.	Tôi biết tại sao Tom lại giận Mary.
Can I smoke you a cigarette?	Tôi có thể hút cho anh một điếu thuốc được không?
What do you think of Tom's poem?	Bạn nghĩ gì về bài thơ của Tom?
Tom pointed to his chest.	Tom chỉ vào ngực mình.
4.219 is an extremely unlucky number.	4,219 là một con số cực kỳ đen đủi.
How is life here?	Cuộc sống ở đây thế nào?
Many of my colleagues are working from home.	Nhiều đồng nghiệp của tôi đang làm việc tại nhà.
I couldn't get a definite answer from him.	Tôi không thể nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh ấy.
This was a very common problem at the time.	Đây là một vấn đề rất phổ biến vào thời điểm đó.
Many countries have signed treaties to eliminate nuclear weapons.	Nhiều quốc gia đã ký hiệp ước loại bỏ vũ khí hạt nhân.
I won't go out in this weather.	Tôi sẽ không ra ngoài trong thời tiết này.
We've got some ideas around.	Chúng tôi đã có một số ý tưởng xung quanh.
I could tell Tom was relieved.	Tôi có thể nói rằng Tom đã cảm thấy nhẹ nhõm.
The only sport Tom is good at is tennis.	Môn thể thao duy nhất Tom giỏi là quần vợt.
She was in such a hurry that she left her umbrella on the train.	Cô ấy đã vội vàng đến mức để quên chiếc ô của mình trên tàu.
I think Tom is getting more and more suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ngày càng nghi ngờ.
Tom was trying to convince Mary to do something she knew she shouldn't have done.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary làm điều gì đó mà cô ấy biết mình không nên làm.
You have never seen a genuine diamond.	Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một viên kim cương chính hãng.
Missouri is part of Louisiana territory.	Missouri là một phần của lãnh thổ Louisiana.
Do you remember the first time you and I went swimming together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi và bạn đi bơi cùng nhau không?
Tom won't let that happen.	Tom sẽ không để điều đó xảy ra.
Tom didn't really do that much.	Tom đã không thực sự làm được nhiều như vậy.
I have three nephews.	Tôi có ba cháu trai.
I need you to tell me what you know about Tom.	Tôi cần bạn cho tôi biết những gì bạn biết về Tom.
I suspect that Tom and Mary are going to eat together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang định đi ăn cùng nhau.
I moved out of my parents' house.	Tôi đã chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ tôi.
I don't think Tom will ask Mary to the ball.	Tôi không nghĩ Tom sẽ rủ Mary đến buổi dạ hội.
It's not a matter of loyalty.	Đó không phải là vấn đề về lòng trung thành.
I suspect Tom knew that Mary couldn't understand French.	Tôi nghi ngờ Tom biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I want Tom to play the piano for me.	Tôi muốn Tom chơi đàn piano cho tôi nghe.
I bet Tom will get mad.	Tôi cá là Tom sẽ nổi điên.
Tom is going back to Australia.	Tom sẽ trở lại Úc.
I wasn't here last Monday.	Tôi đã không ở đây vào thứ Hai tuần trước.
I hope I haven't forgotten anyone.	Tôi hy vọng tôi chưa quên một ai.
Are you still installing the program?	Bạn vẫn đang cài đặt chương trình?
If Tom is not careful, he will kill himself.	Nếu Tom không cẩn thận, anh ấy sẽ tự giết mình.
Are you sure you have to be here?	Bạn có chắc là bạn phải ở đây không?
Tom can advise you not to do anything.	Tom có ​​thể khuyên bạn không nên làm gì.
I just saw Tom walk into the principal's office.	Tôi vừa thấy Tom bước vào văn phòng hiệu trưởng.
I don't want to stop here.	Tôi không muốn dừng lại ở đây.
Did you really see Tom dance?	Bạn có thực sự thấy Tom nhảy không?
He is a member of the golf club.	Anh ấy là thành viên của câu lạc bộ gôn.
Tom knows that he cannot change Mary's mind.	Tom biết rằng anh ấy không thể thay đổi ý định của Mary.
There's no reason you shouldn't do it.	Không có lý do gì bạn không nên làm điều đó.
What do I owe Tom?	Tôi nợ Tom những gì?
Tom looks better today than the last time I saw him.	Hôm nay Tom trông đẹp hơn lần cuối tôi gặp anh ấy.
I did it the way I was told.	Tôi đã làm điều đó theo cách mà tôi đã được bảo.
Can Tom do it?	Tom có ​​làm được không?
Tom will probably finish that before lunch.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành việc đó trước bữa trưa.
And what is your problem?	Và vấn đề của bạn là gì?
Tom seems very excited.	Tom có ​​vẻ rất hào hứng.
We think Tom will be fine.	Chúng tôi nghĩ Tom sẽ ổn.
Tom gave Mary the ring he had bought for her.	Tom đưa cho Mary chiếc nhẫn mà anh đã mua cho cô ấy.
Tom doesn't like Mary?	Tom không thích Mary sao?
Tom watches PBS.	Tom xem PBS.
Tom thinks doing that might not be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể không phải là một ý kiến ​​hay.
He's my old drinking buddy.	Anh ấy là bạn nhậu cũ của tôi.
Tom used to be a better chess player than me.	Tom từng là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
Looks like it will rain today.	Có vẻ như hôm nay trời sẽ mưa.
He doesn't have much money on him.	Anh ta không có nhiều tiền trên người.
Tom likes tea. 	Tom thích trà.
Mary likes coffee.	Mary thích cà phê.
Neither Tom nor Mary is a very good role model.	Cả Tom và Mary đều không phải là một hình mẫu rất tốt.
I think Tom died on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết vào thứ Hai.
Aren't you tired of eating here?	Bạn không chán ăn ở đây sao?
Tom can do whatever he wants to do.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I know Tom is a few inches shorter than Mary.	Tôi biết Tom thấp hơn Mary vài inch.
I don't think you should marry Tom.	Tôi không nghĩ bạn nên kết hôn với Tom.
I need to defrost my refrigerator.	Tôi cần xả tuyết tủ lạnh của mình.
What are you going to do for summer vacation?	Bạn định làm gì cho kỳ nghỉ hè?
Tom gave me a cold shoulder.	Tom cho tôi bờ vai lạnh lùng.
Tom came a lot later.	Tom đến sau rất nhiều.
I did the best job I could.	Tôi đã làm công việc tốt nhất có thể.
The last thing I want to do is hurt you, Tom.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là làm tổn thương bạn, Tom.
What's the craziest thing you've ever done?	Điều điên rồ nhất mà bạn từng làm là gì?
Don't buy that book.	Đừng mua cuốn sách đó.
Tom has a low temper.	Tom có ​​một tính khí thấp hèn.
Tom is not loyal.	Tom không trung thành.
I thought you came here for business.	Tôi nghĩ bạn đến đây để kinh doanh.
I see Tom scribbling on the wall.	Tôi thấy Tom viết nguệch ngoạc trên tường.
Tom used to be your best friend, right?	Tom từng là bạn thân nhất của bạn, phải không?
He was summoned to appear in court.	Anh ta được triệu tập ra hầu tòa.
I still have a few books that you lent me.	Tôi vẫn còn một vài cuốn sách mà bạn cho tôi mượn.
Tom split a pizza with Mary.	Tom chia một chiếc bánh pizza với Mary.
Stop now, Tom.	Dừng lại ngay, Tom.
Tom opened the door and looked inside.	Tom mở cửa và nhìn vào trong.
That is not soft.	Đó không phải là mềm.
We don't know why that happened.	Chúng tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom told me he was not convinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thuyết phục.
Tom was having a hard time at work.	Tom đã gặp khó khăn trong công việc.
I took out the trash while you were away. 	Tôi đã đổ rác khi bạn đi vắng.
You should thank me.	Bạn nên cảm ơn tôi.
Tom said I drank too much.	Tom nói rằng tôi uống quá nhiều.
Doing this will be faster and easier the way Tom suggested.	Làm điều này sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn theo cách mà Tom đã đề xuất.
Tom was evicted from the house for not paying the rent.	Tom bị đuổi khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà.
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
Is Tom your child?	Tom có ​​phải là con của bạn không?
Tom got a job in Boston, so he had to leave Chicago.	Tom có ​​một công việc ở Boston, vì vậy anh ấy phải rời Chicago.
He exhaled loudly.	Anh thở ra thật to.
I think Tom went to Harvard.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Harvard.
Tom said that Boston was warmer than he expected.	Tom nói rằng Boston ấm hơn anh ấy mong đợi.
For a beginner, Tom is pretty good.	Đối với một người mới bắt đầu, Tom là khá tốt.
Tom has found himself a job.	Tom đã tìm được cho mình một công việc.
I was born and raised in a small village.	Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ.
Tom can find Mary's house easily.	Tom có ​​thể tìm thấy nhà của Mary một cách dễ dàng.
I've had countless sleepless nights.	Tôi đã có vô số đêm mất ngủ.
Tom is very good at climbing trees.	Tom rất giỏi trong việc leo cây.
I doubt it will snow tomorrow.	Tôi nghi ngờ ngày mai trời sẽ có tuyết.
I guess Tom will be fine.	Tôi đoán Tom sẽ ổn.
Tom will not harm you.	Tom sẽ không làm hại bạn.
Tom said he thought he could help us with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
It doesn't get worse.	Nó không trở nên tồi tệ hơn.
It is always darkest before dawn.	Lúc nào trời cũng tối nhất trước bình minh.
Tom and Mary ask John to stay for the weekend.	Tom và Mary yêu cầu John ở lại cuối tuần.
I think about it for a few minutes and then say no.	Tôi nghĩ về nó trong vài phút và sau đó nói không.
Tom proposed another plan to the committee.	Tom đề xuất một kế hoạch khác với ủy ban.
Tom will be here tonight.	Tom sẽ ở đây tối nay.
Tom did what Mary asked him to do.	Tom đã làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
That's what we have to stop.	Đó là những gì chúng ta phải dừng lại.
I know that Tom is not a very smart kid.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đứa trẻ quá thông minh.
I highly doubt Tom wants to see you.	Tôi rất nghi ngờ Tom muốn gặp bạn.
I don't feel dizzy.	Tôi không cảm thấy chóng mặt.
Does Tom really think people do that anymore?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng mọi người làm như vậy nữa không?
When Tom arrived, the party was almost over.	Khi Tom đến, bữa tiệc đã gần kết thúc.
I said, "Could you please turn off your television?"	Tôi nói, "Bạn có thể vui lòng tắt tivi của bạn được không?"
The Jacksons moved to Boston.	Các Jacksons chuyển đến Boston.
I love spending time with Tom.	Tôi thích dành thời gian với Tom.
Tom was given a second chance.	Tom đã được trao cơ hội thứ hai.
I don't even know them.	Tôi thậm chí không biết họ.
I wish Tom was with us, didn't I?	Tôi ước gì Tom đi cùng chúng tôi, phải không?
Tom did not say to whom he gave his keys.	Tom không nói anh ấy đã đưa chìa khóa của mình cho ai.
He hit the center of the target with the first hit.	Anh ta đã bắn trúng tâm mục tiêu bằng cú đánh đầu tiên.
I know that Tom doesn't know why I would want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại muốn làm điều đó một mình.
I'm just trying to be helpful.	Tôi chỉ đang cố gắng trở nên hữu ích.
Tom knows he can't afford to be late.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng đến muộn.
Did Tom go to Australia last year?	Tom có ​​đi Úc vào năm ngoái không?
You don't think Tom can do it, do you?	Bạn không cho rằng Tom có ​​thể làm được, phải không?
Tom opened the door and looked down the hallway.	Tom mở cửa và nhìn xuống hành lang.
Tom is no longer a teacher.	Tom không còn làm giáo viên nữa.
Tom told me some things about Mary that I didn't know.	Tom nói với tôi một số điều về Mary mà tôi không biết.
Production activities are limited to fruit processing, clothing and handicrafts.	Các hoạt động sản xuất chỉ giới hạn ở chế biến trái cây, quần áo và thủ công mỹ nghệ.
A cat's tongue is like sandpaper.	Lưỡi của mèo giống như giấy nhám.
I know that Tom doesn't know who has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai phải làm điều đó.
How do you know that I'm not Canadian?	Làm thế nào để bạn biết rằng tôi không phải là người Canada?
Tom had never experienced anything like this.	Tom chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế này.
He knows how to dive.	Anh ấy biết lặn.
Tom doesn't have to face it alone.	Tom không cần phải đối mặt với nó một mình.
Tom is a typical father.	Tom là một người cha điển hình.
She looked at me suspiciously.	Cô ấy nhìn tôi một cách nghi ngờ.
Tom doesn't have to stay in Boston.	Tom không cần phải ở lại Boston.
I borrowed Tom's hairbrush.	Tôi đã mượn bàn chải tóc của Tom.
What makes you think you're better than me?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn giỏi hơn tôi?
Everyone could easily see Tom's frustration.	Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy sự thất vọng của Tom.
Tom said for an hour.	Tom nói trong một giờ.
Tom came home earlier than usual today.	Hôm nay Tom về nhà sớm hơn thường lệ.
That's what I was talking about.	Đó là những gì tôi đã nói cùng.
Tom is so cute.	Tom thật dễ thương.
In the United States, you usually have to show identification to buy alcohol.	Ở Hoa Kỳ, bạn thường phải xuất trình giấy tờ tùy thân để mua rượu.
I couldn't bear the chest pain anymore.	Tôi không còn khả năng chịu đựng cơn đau ngực nữa.
It took her four months to recover from the disease.	Cô đã mất bốn tháng để khỏi bệnh.
It rarely snows in this part of the country.	Nó hiếm khi có tuyết ở vùng này của đất nước.
I'm not even sure if Tom will come or not.	Tôi thậm chí không chắc liệu Tom có ​​đến hay không.
There was a statement in the Asahi newspaper yesterday or the day before emphasizing that you should not cite Wikipedia.	Có một tuyên bố trên tờ báo Asahi ngày hôm qua hoặc một ngày trước khi nhấn mạnh rằng bạn không nên trích dẫn Wikipedia.
Tom writes a letter to his secretary.	Tom viết một lá thư cho thư ký của mình.
I must not say that.	Tôi không được nói điều đó.
That is crazy.	Điều đó thật điên rồ.
A butterfly wing contains many details.	Một cánh bướm chứa nhiều chi tiết.
Tom says he won't come back here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quay lại đây.
Tom misplaced his sweater.	Tom đã để nhầm chiếc áo len của mình.
Your parents worship me.	Cha mẹ của bạn tôn thờ tôi.
How many of these are Tom's and yours?	Có bao nhiêu trong số này là của Tom và của bạn?
You should not open the door because the baby is sleeping.	Bạn không nên mở cửa vì em bé đang ngủ.
I don't think we can get the job done alone.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể hoàn thành công việc một mình.
I don't know how much money Tom spent today.	Tôi không biết hôm nay Tom đã tiêu bao nhiêu tiền.
Tom did everything he promised to do.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy hứa sẽ làm.
This is the book Tom gave me.	Đây là cuốn sách Tom đã tặng tôi.
Is Tom the one telling you what you should do?	Tom có ​​phải là người nói cho bạn biết bạn nên làm gì không?
I don't feel particularly anxious.	Tôi không cảm thấy lo lắng đặc biệt.
If your answer is correct, then my answer is wrong.	Nếu câu trả lời của bạn là đúng, thì câu trả lời của tôi là sai.
Wishing you both a lifetime of happiness.	Chúc cả hai luôn hạnh phúc trên đời.
Tom got us drinks.	Tom lấy đồ uống cho chúng tôi.
Do you intend to make fun of me in front of my friends?	Bạn có ý định giễu cợt tôi trước mặt bạn bè tôi không?
Never choose a job just because it's popular or sounds interesting.	Đừng bao giờ chọn một công việc chỉ vì nó phổ biến hoặc nghe có vẻ thú vị.
Tom does what he can to help.	Tom làm những gì anh ấy có thể để giúp đỡ.
Tom realizes that he will most likely be killed.	Tom nhận ra rằng rất có thể anh ấy sẽ bị giết.
Tom will never be forgotten.	Tom sẽ không bao giờ bị lãng quên.
I thought you said you only do it once.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó một lần.
I'm starting to believe we'll never be able to convince Tom that he's wrong.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
I will sell my house.	Tôi sẽ bán nhà của tôi.
Treat Tom better.	Đối xử tốt hơn với Tom.
Tom wasn't wearing a wedding ring, but Mary noticed a white circle on his ring finger.	Tom không đeo nhẫn cưới, nhưng Mary nhận thấy một vòng tròn màu trắng trên ngón áp út của anh.
I don't think I can get along with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hòa hợp với Tom.
Tom left his coat at my house.	Tom để quên áo khoác của anh ấy ở nhà tôi.
Can you prove that statement?	Bạn có thể chứng minh tuyên bố đó không?
2013 was a bad year.	2013 là một năm tồi tệ.
Young Malaysians are very fond of Korean and Japanese celebrities.	Giới trẻ Malaysia rất thích những người nổi tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tom has trouble reading.	Tom gặp khó khăn khi đọc.
Tom is so lowly.	Tom thật thấp hèn.
Tom rarely eats breakfast.	Tom hiếm khi ăn sáng.
I have a problem.	Tôi có một rắc rối.
Is there any chance that you can do it for me?	Có cơ hội nào mà bạn có thể làm điều đó cho tôi không?
Let's just hope we don't have to use our guns.	Hãy chỉ hy vọng chúng ta không phải sử dụng súng của mình.
Is it okay if I borrow this dictionary?	Có ổn không nếu tôi mượn từ điển này?
Something is wrong with my car's engine.	Có gì đó không ổn với động cơ của xe tôi.
Can you let me think about it for a moment?	Bạn có thể để tôi suy nghĩ về nó một lúc không?
How many times a week does Tom do it?	Tom làm điều đó bao nhiêu lần một tuần?
A deer jumped out in front of Tom's car.	Một con hươu nhảy ra trước đầu xe của Tom.
I have a niece who lives in Australia.	Tôi có một cháu gái sống ở Úc.
You are the best sister in the whole world.	Em là người chị tốt nhất trên toàn thế giới.
I told you it wasn't pointless.	Tôi đã nói với bạn rằng nó không vô nghĩa.
Tom wants to talk about this.	Tom muốn nói về điều này.
I think Tom will be back soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ sớm trở lại.
That part of it doesn't matter.	Đó là một phần của nó không quan trọng.
We don't know anything.	Chúng tôi không biết gì cả.
You must do it now.	Bạn phải làm điều đó ngay bây giờ.
Can you send someone to pick up the laundry?	Bạn có thể cử ai đó đến lấy đồ giặt không?
All Tom's jokes went up in smoke.	Tất cả những trò đùa của Tom đều tan thành mây khói.
It makes me wonder how much you really love Tom.	Nó khiến tôi tự hỏi bạn thực sự yêu Tom đến mức nào.
A lot of wild animals die from lack of food.	Rất nhiều động vật hoang dã chết vì thiếu thức ăn.
I am very happy today.	Tôi rất hạnh phúc ngày hôm nay.
Tom doesn't understand what's going on?	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Frogs have no neck.	Ếch không có cổ.
Tom was fined for doing that.	Tom đã bị phạt vì làm điều đó.
I'm just asking you to think about it.	Tôi chỉ yêu cầu bạn suy nghĩ về nó.
What's your wife's name?	Vợ bạn tên gì?
Tom doesn't seem to be as careful as Mary.	Tom dường như không cẩn thận như Mary.
Tom isn't the only one here who knows French.	Tom không phải là người duy nhất ở đây biết tiếng Pháp.
Do you also play the mandolin?	Bạn cũng chơi đàn mandolin?
Tom is always after girls.	Tom luôn theo đuổi các cô gái.
You told me that.	Bạn đã nói với tôi điều đó.
I didn't have breakfast, so I was hungry.	Tôi đã không ăn sáng, vì vậy tôi đói.
Tom wants to get rid of all this.	Tom muốn thoát khỏi tất cả những thứ này.
Tom made it clear that he had nothing to do with it.	Tom đã nói rõ rằng anh ta không liên quan gì đến việc đó.
Tom says he doesn't want to mow the lawn.	Tom nói rằng anh ấy không muốn cắt cỏ.
You are old enough to do it alone.	Bạn đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom is at his desk, learning French.	Tom đang ở bàn của mình, học tiếng Pháp.
Tom didn't get up early.	Tom đã không dậy sớm.
When did Tom graduate from college?	Tom tốt nghiệp đại học khi nào?
Mary is a strong woman.	Mary là một phụ nữ mạnh mẽ.
Tom doesn't drink vodka. 	Tom không uống vodka.
He is drinking.	Anh ấy đang uống rượu.
I was not at school that day.	Tôi đã không ở trường vào ngày hôm đó.
Tom didn't say a word to me all day.	Tom đã không nói một lời nào với tôi cả ngày.
Tom says that's not the only reason.	Tom nói đó không phải là lý do duy nhất.
Sometimes I play soccer with my brother.	Thỉnh thoảng tôi lại chơi đá bóng với anh trai mình.
I think you will never visit us again.	Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ đến thăm chúng tôi nữa.
I was completely disappointed.	Tôi đã hoàn toàn thất vọng.
Tom told me that you sold a painting.	Tom nói với tôi rằng bạn đã bán một bức tranh.
Tom is an extremely intelligent man.	Tom là một người đàn ông cực kỳ thông minh.
Tom hasn't told us what he has to do.	Tom chưa cho chúng tôi biết anh ấy phải làm gì.
Tom looks like he's not busy.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không bận.
How much did it cost you to eat at that restaurant?	Bạn đã tốn bao nhiêu tiền để ăn ở nhà hàng đó?
Tom says Mary is busy.	Tom nói Mary bận.
Tom seems pretty excited.	Tom có ​​vẻ khá hào hứng.
Do you really want to go to Boston alone?	Bạn có thực sự muốn đến Boston một mình không?
I worry is not Tom.	Tôi lo lắng không phải là Tom.
I don't think Tom is that lazy.	Tôi không nghĩ Tom lại lười biếng như vậy.
Tom worries that the problem could be much more serious than we initially thought.	Tom lo lắng rằng vấn đề có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ ban đầu.
I looked at Tom one last time.	Tôi nhìn lại Tom lần cuối.
You may not remember me, but I miss you.	Bạn có thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ bạn.
The trial lasted for ten consecutive days.	Phiên tòa kéo dài trong mười ngày liên tục.
All you have to do is ask and I will help you.	Tất cả những gì bạn phải làm là hỏi và tôi sẽ giúp bạn.
Tom was reading his palm.	Tom đã đọc lòng bàn tay của mình.
Tom pulled back the curtain.	Tom kéo rèm lại.
Tom doesn't go to work on Sundays.	Tom không đi làm vào Chủ nhật.
Will you tell me the way to his house?	Bạn sẽ cho tôi biết đường đến nhà anh ấy?
They are very old friends.	Họ là những người bạn rất cũ.
Tom was not told about what happened.	Tom đã không được kể về những gì đã xảy ra.
Everyone loves Tom.	Mọi người đều yêu mến Tom.
What is Tom counting?	Tom đang đếm gì?
I stayed at home because I had a bad cold.	Tôi ở nhà vì tôi bị cảm nặng.
I think Tom and Mary were in love.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã yêu nhau.
Tom has some work to do before he can leave.	Tom còn một số việc cần làm trước khi anh ấy có thể rời đi.
The only reason Tom went to the party was because he expected Mary to be there.	Lý do duy nhất khiến Tom đến bữa tiệc là anh mong Mary sẽ ở đó.
He walked with a limp.	Anh ta bước đi khập khiễng.
Tom said he would help me do what I needed to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi làm những gì tôi cần làm.
I asked Tom to help Mary.	Tôi đã nhờ Tom giúp Mary.
Tom agreed to pay us thirty dollars.	Tom đồng ý trả cho chúng tôi ba mươi đô la.
I wish I could be here with you, but I can't.	Tôi ước tôi có thể ở đây với bạn, nhưng tôi không thể.
They banished Tom.	Họ trục xuất Tom.
You have let Tom down.	Bạn đã làm cho Tom thất vọng.
Tom wants you to know he can't do that.	Tom muốn bạn biết anh ấy không thể làm điều đó.
Tom and Mary are both smart, aren't they?	Tom và Mary đều thông minh, phải không?
That is really important.	Điều đó thực sự quan trọng.
It can't wait?	Nó không thể chờ đợi?
You are an inspiration.	Bạn là một nguồn cảm hứng.
Does Tom like that?	Tom có ​​thích điều đó không?
Tom says he doesn't think you have to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn phải làm như vậy.
Tom is a good boxer.	Tom là một võ sĩ giỏi.
Tom can't do that.	Tom không thể làm điều đó.
The security guard told Tom he couldn't take pictures in this area.	Nhân viên bảo vệ nói với Tom rằng anh ta không thể chụp ảnh ở khu vực này.
Out of sight of the house, he started running.	Khi khuất tầm nhìn của ngôi nhà, anh ta bắt đầu chạy.
Change is very difficult.	Thay đổi là rất khó khăn.
Do not chew gum in class.	Đừng nhai kẹo cao su trong lớp.
Tom won't hear anyone.	Tom sẽ không nghe thấy bất cứ ai.
Aren't you already stretched pretty thin?	Không phải bạn đã căng ra khá mỏng rồi phải không?
Tom is scared, isn't he?	Tom đang sợ hãi, phải không?
Tom thinks his French is better than it really is.	Tom cho rằng tiếng Pháp của anh ấy tốt hơn thực tế.
Tom is building a house.	Tom đang xây nhà.
Can you check if the phone is dead?	Bạn có thể kiểm tra xem điện thoại đã hết chưa?
I don't want to celebrate my birthday.	Tôi không muốn tổ chức sinh nhật của mình.
Tom was paid more than he deserved.	Tom đã được trả nhiều hơn những gì anh ấy xứng đáng.
I noticed that Tom seemed unhappy.	Tôi nhận thấy rằng Tom có ​​vẻ không vui.
I have this little job I want you to do.	Tôi có một công việc nhỏ này tôi muốn bạn làm.
Tom lives thirty miles from the border.	Tom sống cách biên giới ba mươi dặm.
We are being cheated.	Chúng tôi đang bị lừa.
I think it was a stroke of luck.	Tôi nghĩ rằng đó là một sự may mắn.
Tom's car needed a wash, so he left it in the rain.	Xe của Tom cần rửa, vì vậy anh ấy đã để nó dưới mưa.
If you can't get a lawyer who knows the law, find someone who knows the judge.	Nếu bạn không thể có một luật sư biết luật, hãy tìm một người biết thẩm phán.
I am willing to go with you.	Tôi sẵn lòng đi cùng bạn.
Tom says he thinks Mary will be able to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể giúp anh ấy làm điều đó.
I don't know how to be more clear.	Tôi không biết làm thế nào để rõ ràng hơn.
Tom certainly seems interested in Mary.	Tom chắc chắn có vẻ quan tâm đến Mary.
I've had enough Tom.	Tôi đã có đủ Tom.
I have to help Tom a little.	Tôi phải giúp Tom một chút.
Tom didn't recognize any of us.	Tom không nhận ra bất kỳ ai trong chúng tôi.
Tom is wearing a white cotton shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng.
Tom just sat there, staring out the window.	Tom chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Tom and Mary had a good time on vacation.	Tom và Mary đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong kỳ nghỉ.
Smoke kills trees.	Khói làm chết cây.
I wonder what Tom is trying to do.	Tôi tự hỏi Tom đang cố gắng làm gì.
Does that car look familiar?	Trông chiếc xe đó có quen không?
Why didn't you tell me that Tom was here?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom đã ở đây?
What's going on with you and Tom?	Chuyện gì đang xảy ra với bạn và Tom?
He checked that all the doors were securely closed.	Anh ta kiểm tra xem tất cả các cửa đã được đóng an toàn chưa.
Tom told me things I never knew about him.	Tom nói với tôi những điều tôi chưa từng biết về anh ấy.
I have never liked waiting in line.	Tôi chưa bao giờ thích xếp hàng chờ đợi.
Tom is usually a lot busier than I am.	Tom thường bận rộn hơn tôi rất nhiều.
Do your parents know you're here?	Bố mẹ bạn có biết bạn ở đây không?
I will miss Boston.	Tôi sẽ nhớ Boston.
I heard Tom drove his car off a cliff.	Tôi nghe nói Tom đã lái xe của anh ấy khỏi một vách đá.
Tom told me he would be discreet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ kín đáo.
There is still some milk in the bottle.	Vẫn còn một ít sữa trong bình.
I followed Tom's orders.	Tôi đã làm theo lệnh của Tom.
Don't panic.	Không hoảng loạn.
You can't wait until tomorrow?	Bạn không thể đợi đến ngày mai?
I'm sorry for causing you all this trouble.	Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn tất cả rắc rối này.
Tom lives in an old building.	Tom sống trong một tòa nhà cũ.
Tom owes Mary.	Tom nợ Mary.
I didn't think about it at all.	Tôi đã không nghĩ về nó cả.
Tom expressed himself clearly.	Tom thể hiện bản thân một cách rõ ràng.
I worry about that.	Tôi lo lắng về điều đó.
I'm tired.	Tôi hơi mệt.
Tom has to do it next Monday.	Tom phải làm điều đó vào thứ Hai tới.
Tom says he doesn't care if Mary stays or not.	Tom nói anh ấy không quan tâm Mary có ở lại hay không.
She has a daughter named Mary.	Cô có một cô con gái tên là Mary.
Tom said he couldn't remember the guy's name.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ tên của anh chàng đó.
Tom asked me to stay with him until his father came home.	Tom yêu cầu tôi ở lại với anh ấy cho đến khi bố anh ấy về nhà.
Tom was able to understand everything Mary said.	Tom đã có thể hiểu tất cả những gì Mary nói.
Tom is getting divorced.	Tom sắp ly hôn.
I know that Tom is not a teacher either.	Tôi biết rằng Tom cũng không phải là một giáo viên.
Tom was not injured in the battle.	Tom không bị thương trong trận chiến.
He doesn't know much about Japan.	Anh ấy không biết nhiều về Nhật Bản.
I'm so glad I didn't do that.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm điều đó.
Some links on your site are not working.	Một số liên kết trên trang web của bạn không hoạt động.
There is an apple on the bench.	Có một quả táo trên băng ghế.
What do you need braces for?	Bạn cần niềng răng để làm gì?
Is there any chance that you could be ready in an hour?	Có cơ hội nào mà bạn có thể sẵn sàng trong một giờ nữa không?
Tom doesn't even know how to say "thank you" in French.	Tom thậm chí còn không biết nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
This letter is personal and I don't want anyone else to read it.	Bức thư này mang tính chất cá nhân và tôi không muốn ai khác đọc được.
Tom is wanted for grand car theft.	Tom bị truy nã vì tội trộm xe lớn.
It won't matter.	Nó sẽ không quan trọng.
This is my neighbor's son, Tom.	Đây là con trai hàng xóm của tôi, Tom.
Tom collects Batman and Superman comics.	Tom sưu tầm truyện tranh Batman và Superman.
Have you ever eaten Indonesian food?	Bạn đã từng ăn đồ ăn Indonesia chưa?
I think Tom is injured.	Tôi nghĩ rằng Tom bị thương.
Tom goes on vacation.	Tom đi nghỉ.
Tom deserves a raise.	Tom xứng đáng được tăng lương.
Tom loves bananas.	Tom yêu chuối.
We won't tell Tom.	Chúng tôi sẽ không nói với Tom.
I got good grades when I was in college.	Tôi đã đạt điểm cao khi tôi học đại học.
Tom signed up to be an organ donor.	Tom đã đăng ký để trở thành một người hiến tặng nội tạng.
Don't be silly. 	Đừng ngớ ngẩn.
I can not do it.	Tôi không làm được.
Tom says he can take it.	Tom nói rằng anh ấy có thể lấy nó.
Tom just shut up.	Tom chỉ cần im lặng.
I don't think there's any point in discussing this at the moment.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào để thảo luận về điều này vào lúc này.
The teacher is supervising her students.	Cô giáo đang giám sát học sinh của mình.
Tom gave the wrong document to someone else.	Tom đã đưa nhầm tài liệu cho người khác.
Tom is not lazy.	Tom không lười biếng.
Did Tom say he needed to do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó không?
He looked as if he hadn't eaten in days.	Anh ấy trông như thể anh ấy đã không ăn trong nhiều ngày.
I strongly support tax cuts.	Tôi rất ủng hộ việc cắt giảm thuế.
Has Tom been informed about this yet?	Tom đã được thông báo về điều này chưa?
Why is Tom's car still here?	Tại sao xe của Tom vẫn ở đây?
How did Tom get Mary to go out with him?	Làm thế nào mà Tom lại có được Mary đi chơi với anh ta?
If you really love me, you'll stay.	Nếu bạn thực sự yêu tôi, bạn sẽ ở lại.
I have to go to the bank.	Tôi phải đến ngân hàng.
Tom was pretty bad.	Tom đã khá tệ.
Don't you know that Tom is planning to go to Australia?	Bạn không biết rằng Tom đang có kế hoạch đi Úc?
There's always someone there.	Luôn có ai đó ở đó.
What kind of future are you looking forward to?	Bạn đang mong ước loại tương lai nào?
Tom is not disciplined enough to do something like that.	Tom không đủ kỷ luật để làm điều gì đó như vậy.
Tom wants to be liked.	Tom muốn được yêu thích.
Luckily, Tom didn't mess anything up.	May mắn thay, Tom không làm hỏng bất cứ thứ gì.
We offer competitive prices.	Chúng tôi cung cấp giá cả cạnh tranh.
Tom makes a living playing basketball.	Tom kiếm sống bằng việc chơi bóng rổ.
I hope it doesn't rain on Monday.	Tôi hy vọng trời không mưa vào thứ Hai.
Tom is a fisherman.	Tom là một ngư dân.
You know you're beautiful, right?	Bạn biết bạn rất xinh đẹp, phải không?
If you get up early, you can get to school on time.	Nếu bạn dậy sớm, bạn có thể đến trường kịp giờ.
Tom was the one who told me to do it.	Tom là người đã bảo tôi làm điều đó.
She doesn't like him.	Cô ấy không thích anh ta.
You don't have to get up so early.	Bạn không cần phải dậy sớm như vậy.
Tom is not spontaneous.	Tom không tự phát.
I think Tom did it subconsciously.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó trong tiềm thức.
You know that's not true.	Bạn biết điều đó là không đúng.
You are very careless.	Bạn rất bất cẩn.
I don't think everyone knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đều biết phải làm gì.
I'm going to make us something to eat.	Tôi đang định làm cho chúng ta một cái gì đó để ăn.
Tom pulled down the curtain.	Tom kéo rèm xuống.
In my opinion Tom did nothing wrong.	Theo tôi Tom không làm gì sai.
Tom is happy to sell shoes.	Tom rất vui khi bán giày.
I don't know who's going to do that.	Tôi không biết ai định làm điều đó.
No doubt Tom will do it tomorrow.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
From the hill, we could see all the buildings in the city.	Từ trên đồi, chúng tôi có thể nhìn thấy tất cả các tòa nhà trong thành phố.
We have to find another way to get in.	Chúng ta phải tìm cách khác để vào.
Tom could be a communist.	Tom có ​​thể là một người cộng sản.
What is Australia's deepest lake?	Hồ sâu nhất của Úc là gì?
Tom had to tell Mary what happened.	Tom phải nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom said the reason he broke up with Mary was that she was very possessive.	Tom cho biết lý do anh chia tay Mary là cô rất chiếm hữu.
The CEO has incurred the anger of investors after the company's profits fell to a record.	Vị CEO này đã phải gánh chịu sự tức giận của các nhà đầu tư sau khi lợi nhuận của công ty giảm kỷ lục.
Tom wants to be a professional baseball player.	Tom muốn trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
I don't think Tom was prepared to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is in her room studying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong phòng của cô ấy để học tập.
Tom wants to do it alone.	Tom muốn làm điều đó một mình.
My child is missing.	Con tôi mất tích.
Tom admitted he did what Mary told him not to do.	Tom thừa nhận anh đã làm những gì Mary bảo anh không được làm.
This is unlikely to change.	Điều này không có khả năng thay đổi.
Don't teach Tom how to do it.	Đừng dạy Tom cách làm điều đó.
Tom sings very well.	Tom hát rất hay.
You better not hurt Tom.	Tốt hơn là bạn không nên làm tổn thương Tom.
I should have known Tom was behind this.	Tôi đáng lẽ phải biết Tom đứng đằng sau chuyện này.
Fate will never see his wife again.	Định mệnh anh sẽ không bao giờ gặp lại vợ mình.
Tom started putting his tools away.	Tom bắt đầu cất công cụ của mình đi.
Tom thinks he's Mary's boyfriend, but Mary thinks he's just a friend.	Tom nghĩ rằng anh ấy là bạn trai của Mary, nhưng Mary cho rằng anh ấy chỉ là bạn.
I realize that this can be helpful.	Tôi nhận ra rằng điều này có thể hữu ích.
I don't know if Tom really wants to do that anymore.	Tôi không biết Tom thực sự muốn làm điều đó nữa.
Okay, Tom, that should do.	Được rồi, Tom, điều đó nên làm.
I will make you an offer you cannot refuse.	Tôi sẽ đưa ra cho bạn một lời đề nghị mà bạn không thể từ chối.
Do you really think Tom is brave?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người can đảm?
It's easier to do than you think.	Thật dễ dàng để làm điều đó hơn bạn nghĩ.
Tom hasn't dealt with it yet.	Tom vẫn chưa xử lý nó.
Tom is going to visit Mary in Boston.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Boston.
You are really cute.	Bạn thực sự dễ thương.
Tom has been doing research on this topic for over thirty years.	Tom đã thực hiện nghiên cứu về chủ đề này trong hơn ba mươi năm.
Do you really think you can swim to the other side of this lake?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể bơi sang bờ bên kia của hồ này?
Tom told me that you are smart.	Tom nói với tôi rằng bạn thông minh.
I wondered if I should tell Tom.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói với Tom không.
I miss home.	Tôi nhớ nhà.
What would you do if that was true?	Bạn sẽ làm gì nếu đó là sự thật?
Tom tried to escape from the police.	Tom đã cố gắng trốn thoát khỏi cảnh sát.
Tom is not perfect.	Tom không hoàn hảo.
I lost a filling.	Tôi bị mất một miếng trám.
He is famous all over the world.	Anh ấy nổi tiếng khắp thế giới.
I began to believe that we would never convince Tom that he was wrong.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
You seem to be working very hard these days.	Bạn dường như đang làm việc rất chăm chỉ trong những ngày này.
Tom brought Mary a cup of mint tea.	Tom mang cho Mary một tách trà bạc hà.
Tom had to work very hard to do that.	Tom phải khó khăn lắm mới làm được điều đó.
If Tom knew what was good for him, he would never show up here again.	Nếu Tom biết điều gì tốt cho anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ ló mặt ở đây nữa.
I think I'm not good enough for Tom.	Tôi nghĩ tôi không đủ tốt với Tom.
Tom doesn't know who shot him.	Tom không biết ai đã bắn anh ta.
Let's start with Lesson 3.	Hãy bắt đầu với Bài 3.
I just can't do all the things Tom asks me to do.	Tôi chỉ không thể làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I have bad news for you.	Tôi có tin xấu cho bạn.
Everyone here except Tom lived in Boston.	Mọi người ở đây trừ Tom đã sống ở Boston.
Have we never met?	Chúng ta chưa từng gặp nhau sao?
Tom is most likely doing it right now.	Tom rất có thể đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom was beaten very badly.	Tom đã bị đánh đập rất nặng.
Tom asks Mary to leave.	Tom yêu cầu Mary rời đi.
Tom shouldn't make Mary angry.	Tom không nên làm Mary tức giận.
How does Tom feel about that?	Tom cảm thấy thế nào về điều đó?
Tom thinks I know what to do.	Tom nghĩ rằng tôi biết phải làm gì.
Tom has no son.	Tom không có con trai.
Tom comes home by taxi.	Tom về nhà bằng taxi.
This place brings back a lot of my childhood memories.	Nơi đây gợi lại bao kỉ niệm tuổi thơ của tôi.
Tom gave Mary a very detailed answer.	Tom đã cho Mary một câu trả lời rất chi tiết.
How do we know that Tom is innocent?	Làm sao chúng ta biết rằng Tom vô tội?
Tom came to help me.	Tom đến giúp tôi.
The term "autistic scientist" is used to describe a person who is autistic and extremely talented in one or more areas of expertise.	Thuật ngữ "bác học tự kỷ" được sử dụng để mô tả một người mắc chứng tự kỷ và cực kỳ tài năng trong một hoặc nhiều lĩnh vực chuyên môn.
Tom talks to almost everyone he passes by.	Tom nói chuyện với hầu hết mọi người anh ấy đi qua đường.
Tom said that Mary thought she might be allowed to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom will understand.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hiểu.
You cannot cross the pass in winter.	Bạn không thể vượt qua đèo vào mùa đông.
Tom could barely walk.	Tom hầu như không thể đi lại.
Did Tom do anything else?	Tom có ​​làm gì khác không?
He was delighted at the news of her success.	Anh vui mừng trước tin cô thành công.
Do you know what Tom expects us to do?	Bạn có biết Tom mong chúng ta làm gì không?
Tom is actually crying.	Tom thực sự đang khóc.
Tom thinks gambling is wrong.	Tom nghĩ rằng cờ bạc là sai.
You don't talk much, do you?	Bạn không nói nhiều phải không?
I know Tom knows that Mary knows she has to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
You can let Tom go now.	Bạn có thể để Tom đi ngay bây giờ.
Tom lied to us.	Tom đã nói dối chúng tôi.
Why did Tom stop talking?	Tại sao Tom ngừng nói?
Tom kicked the bucket.	Tom đá vào xô.
I didn't intend to do that.	Tôi đã không định làm điều đó.
I suspect that Tom and Mary knew that something interesting was about to happen.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary biết rằng điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
Tom won't be here all afternoon.	Tom sẽ không ở đây cả buổi chiều.
Tom had never spoken to Mary before that time.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với Mary trước thời điểm đó.
Tom is not allowed to go home.	Tom không được phép về nhà.
Tom pointed the gun at Mary.	Tom dí súng vào Mary.
Some newer cars can be a pain to work with.	Một số xe hơi mới hơn có thể là một vấn đề khó khăn khi làm việc.
Tom will say no.	Tom sẽ nói không.
What are you good at?	Bạn giỏi những thứ gì?
Tom and Mary are both very worried.	Tom và Mary đều rất lo lắng.
We have a meeting this afternoon at 2:30.	Chúng ta có một cuộc họp chiều nay lúc 2:30.
Tom got drunk with me.	Tom say khướt với tôi.
You don't want to know why Tom did that, do you?	Bạn không muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
You couldn't finish everything that had to be done, could you?	Bạn đã không thể hoàn thành mọi thứ phải hoàn thành, phải không?
I told Tom I would be there at 2:30.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ ở đó lúc 2:30.
I don't know how to solve the problem.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
The boy used to stop by me.	Cậu bé thường ghé vào tôi.
How old are Tom's children?	Các con của Tom bao nhiêu tuổi?
I'm still not used to how they do things here.	Tôi vẫn chưa quen với cách họ làm mọi việc ở đây.
I think I'll go now.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Tom asked if I was satisfied.	Tom hỏi tôi có hài lòng không.
Tom lived right next to me when I was a kid.	Tom sống ngay cạnh tôi khi tôi còn nhỏ.
Tom is a character.	Tom là một nhân vật.
You may have done that.	Bạn có thể đã làm điều đó.
Tom thinks I can win.	Tom nghĩ rằng tôi có thể thắng.
This is very easy, right?	Điều này rất dễ dàng, phải không?
Tom says that Mary is a new student.	Tom nói rằng Mary là một học sinh mới.
Needless to say, that won't happen today.	Không cần phải nói, điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom is a really bad liar.	Tom là một kẻ nói dối thực sự tồi tệ.
Overthrow the emperor!	Đả đảo hoàng thượng!
Tom finished his soup.	Tom đã hoàn thành món súp của mình.
You're Canadian, aren't you?	Bạn là người Canada, phải không?
I know that Tom doesn't know why I need to do this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi cần làm như vậy.
I don't think Tom will be able to understand that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể hiểu được điều đó.
You are more polite than Tom.	Bạn lịch sự hơn Tom.
Tom isn't crazy, but Mary isn't.	Tom không điên, nhưng Mary thì không.
I will get there first.	Tôi sẽ đến đó trước.
I'm sure you're not half as happy as I am.	Tôi chắc rằng bạn không vui bằng một nửa tôi.
I doubt that Tom needs to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cần phải làm điều đó.
She has a huge appetite.	Cô ấy có một sự thèm ăn khổng lồ.
There is no evidence that it ever happened.	Không có bất kỳ bằng chứng nào đã từng xảy ra.
I don't want to live there.	Tôi không muốn sống ở đó.
Tom is not really busy right now.	Hiện tại Tom không thực sự bận.
On a scale of one to ten, how funny would you say you are?	Trên thang điểm từ một đến mười, bạn sẽ nói rằng bạn là người hài hước như thế nào?
Try to keep Tom happy.	Cố gắng giữ cho Tom hạnh phúc.
I want to go sightseeing in Kyoto.	Tôi muốn đi tham quan Kyoto.
Tom was able to find the time to do just that.	Tom đã có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
That girl's name is Mary.	Cô gái đó tên là Mary.
French is the only language Tom knows.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất Tom biết.
I don't want you to buy anything from that store.	Tôi không muốn bạn mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó.
I'm not used to living alone.	Tôi không quen sống một mình.
We waited a long time for Tom.	Chúng tôi đã đợi Tom rất lâu.
The wind blew the fire.	Gió thổi bùng ngọn lửa.
Tom doesn't want to sleep on the floor.	Tom không muốn ngủ trên sàn nhà.
Tom changed his tactics.	Tom đã thay đổi chiến thuật của mình.
Tom is the one who taught me how to do this.	Tom là người đã dạy tôi cách làm điều này.
Tom was a prisoner of war for three years.	Tom là tù nhân chiến tranh trong ba năm.
Tom should have been kicked out of the restaurant.	Tom lẽ ra nên bị đuổi khỏi nhà hàng.
Tom wouldn't be happy if we let Mary do that.	Tom sẽ không vui nếu chúng tôi cho phép Mary làm điều đó.
No one has used that building since 2013.	Không ai đã sử dụng tòa nhà đó kể từ năm 2013.
I think Tom probably already has a girlfriend.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đã có bạn gái rồi.
How many laps do you usually swim?	Bạn thường bơi bao nhiêu vòng?
Do not worried. 	Đừng lo.
I didn't buy that.	Tôi không mua cái đó.
Tom and Mary spent three hours together last night working on their science project.	Tom và Mary đã dành ba giờ cùng nhau vào đêm qua để thực hiện dự án khoa học của họ.
The number is 932-8647, but I don't know the area code.	Số là 932-8647, nhưng tôi không biết mã vùng.
Tom didn't seem too exhausted.	Tom dường như không quá kiệt sức.
I have a lot of other things to do.	Tôi có rất nhiều việc khác mà tôi phải làm.
I told you I didn't know what to do.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết phải làm gì.
What is your favorite class?	Lớp học yêu thích của bạn là gì?
Tom is afraid that you will say no.	Tom sợ rằng bạn sẽ nói không.
Tom took the money we offered him.	Tom đã lấy số tiền mà chúng tôi đề nghị cho anh ta.
Police investigations are continuing.	Các cuộc điều tra của cảnh sát đang tiếp tục.
I don't like my wife calling me at work.	Tôi không thích vợ gọi điện cho tôi ở cơ quan.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
Tom owns the building I live in.	Tom sở hữu tòa nhà tôi đang sống.
Tom and Mary had to postpone their wedding.	Tom và Mary đã phải hoãn đám cưới của họ.
Tom is usually on time.	Tom thường đúng giờ.
I promised Tom I wouldn't go to Boston again.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không đến Boston nữa.
Dogs have a much more sensitive sense of smell than humans.	Khứu giác của chó nhạy bén hơn nhiều so với con người.
Tom doesn't have any experience doing that.	Tom không có bất kỳ kinh nghiệm làm điều đó.
I was the only one in the class who didn't want to learn French.	Tôi là người duy nhất trong lớp không muốn học tiếng Pháp.
It won't be difficult for us to do that.	Sẽ không khó để chúng tôi làm được điều đó.
I told Tom I wanted to see his parents.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn gặp bố mẹ anh ấy.
Would it be okay not to do it today?	Sẽ không sao nếu không làm điều đó ngày hôm nay?
Tom told us we could buy tickets at the door.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể mua vé ở cửa.
We'd better leave early.	Tốt hơn chúng ta nên về sớm.
Why doesn't Tom like you?	Tại sao Tom không thích bạn?
I want Tom to do this investigation.	Tôi muốn Tom thực hiện cuộc điều tra này.
Tom was arrested for selling drugs.	Tom bị bắt vì bán ma túy.
Tom said that he thinks I should exercise more.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên tập thể dục nhiều hơn.
What is the lesson here?	Bài học ở đây là gì?
Tom just told Mary what she needed to know.	Tom chỉ nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
You've been gone a long time.	Bạn đã đi một thời gian dài.
The Jersey Dairy Breed is native to the island and is known all over the world.	Giống bò sữa Jersey có nguồn gốc từ hòn đảo và được biết đến trên toàn thế giới.
I have no right to do anything about it.	Tôi không có tư cách để làm bất cứ điều gì về điều đó.
Someone has to tell Tom.	Ai đó phải nói với Tom.
If you are not too busy can you help me?	Nếu bạn không quá bận, bạn có thể giúp tôi được không?
Tom didn't notice we were there.	Tom không nhận thấy chúng tôi đã ở đó.
I admit that I don't like Tom very much.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thích Tom cho lắm.
How do I deactivate my account on this website?	Làm cách nào để hủy kích hoạt tài khoản của tôi trên trang web này?
Orcas are very docile.	Orcas rất ngoan ngoãn.
Tom reluctantly went alone.	Tom miễn cưỡng đi một mình.
Their biological mother abandoned them.	Mẹ ruột của họ đã bỏ rơi họ.
Tom couldn't think of the right words to say.	Tom không thể nghĩ ra từ nào thích hợp để nói.
If I can't trust you, who can I trust?	Nếu tôi không thể tin tưởng bạn, tôi có thể tin ai?
It looks a lot like your dog.	Nó trông rất giống con chó của bạn.
Do you know where Tom wants to go?	Bạn có biết Tom muốn đi đâu không?
I don't think that's true.	Tôi không nghĩ đó là sự thật.
Tom is not the one to advise me to do this.	Tom không phải là người khuyên tôi làm điều này.
Let's talk to Tom.	Hãy nói chuyện với Tom.
You already knew, didn't you?	Bạn đã biết, phải không?
Tom didn't tell anyone anything.	Tom không nói với ai bất cứ điều gì.
The hotter it gets, the more air conditioners we use.	Càng nóng, chúng ta càng sử dụng nhiều máy điều hòa không khí.
Tom hasn't made much progress.	Tom đã không đạt được nhiều tiến bộ.
Tom said Mary was willing to do it for me.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
I never thought we would end up like this.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết thúc như thế này.
The librarian told Tom and Mary to be quiet.	Thủ thư bảo Tom và Mary im lặng.
Did Tom get the message?	Tom có ​​nhận được tin nhắn không?
Tom texted Mary saying he would be late.	Tom nhắn tin cho Mary nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Do you still work for Tom?	Bạn vẫn làm việc cho Tom chứ?
Many old people today do not keep up with the times.	Nhiều người già ngày nay không theo kịp thời đại.
I was walking in the woods when I was a little boy.	Tôi đã đi bộ trong rừng khi tôi còn là một cậu bé.
Does Tom surrender?	Tom có ​​đầu hàng không?
How will you stop Tom?	Làm thế nào bạn sẽ ngăn chặn Tom?
I will not give money to Tom.	Tôi sẽ không đưa tiền cho Tom.
Mary says she wants to show Tom something.	Mary nói rằng cô ấy muốn cho Tom xem một cái gì đó.
I think you will regret doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom is a special person.	Tom là một người đặc biệt.
Tom is convinced of Mary's innocence.	Tom bị thuyết phục về sự vô tội của Mary.
We should sue Tom.	Chúng ta nên kiện Tom.
Tom has a tattoo on his right arm.	Tom có ​​một hình xăm trên cánh tay phải.
All the kids sat up and made themselves at the party.	Tất cả bọn trẻ ngồi dậy và tự xử trong bữa tiệc.
Tom said Mary did it.	Tom nói Mary làm điều đó.
That is an absurd allegation.	Đó là một cáo buộc vô lý.
Tom will tell me.	Tom sẽ nói với tôi.
At that time, I still didn't know everyone's names.	Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa biết tên của mọi người.
Tom waited for Mary to come pick him up, but she never did.	Tom đợi Mary đến đón, nhưng cô ấy không bao giờ làm vậy.
I don't think we have much time.	Tôi không nghĩ chúng ta có nhiều thời gian.
Tom didn't like the way Mary walked.	Tom không thích cách Mary đi bộ.
Tom likes his school.	Tom thích trường học của mình.
I can't wait for spring to come.	Tôi nôn nóng cho mùa xuân đến.
My right eye is much better than my left eye.	Mắt phải của tôi tốt hơn nhiều so với mắt trái.
Tom did not see Mary do that.	Tom không thấy Mary làm vậy.
You didn't study history in school?	Bạn đã không học lịch sử ở trường?
Tom peeked through the hole in the wall.	Tom nhìn trộm qua lỗ trên tường.
Tom said he believed what Mary told us.	Tom nói rằng anh ấy tin những gì Mary nói với chúng tôi.
Don't forget tomorrow is Tom's birthday.	Đừng quên ngày mai là sinh nhật của Tom.
Tom won't be able to help us anymore.	Tom sẽ không thể giúp chúng ta nữa.
I don't think I'll be late.	Tôi không nghĩ là mình sẽ đến muộn.
I told Tom he had to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom tries to open the jar.	Tom cố gắng mở cái lọ.
What Tom did didn't seem to bother Mary.	Những gì Tom đã làm dường như không khiến Mary bận tâm.
What is Tom's dog name?	Tên con chó của Tom là gì?
Tom saw the whole thing.	Tom đã nhìn thấy toàn bộ sự việc.
I am Tom's guardian.	Tôi là người giám hộ của Tom.
We don't want to scare the kids.	Chúng tôi không muốn làm lũ trẻ sợ hãi.
Tom says that Mary seems to be having a good time.	Tom nói rằng Mary dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
The toast was toasted to perfection.	Bánh mì nướng đã được nướng một cách hoàn hảo.
Tom is sick in bed.	Tom đang ốm trên giường.
This plant is almost fully automated.	Nhà máy này gần như hoàn toàn tự động.
It was a mistake that cost Tom his life.	Đó là một sai lầm khiến Tom phải trả giá bằng mạng sống.
Tom doesn't want to be an electrical engineer.	Tom không muốn trở thành một kỹ sư điện.
I just suggest you do it.	Tôi chỉ định đề nghị bạn làm điều đó.
I'm sure Tom will do it faster than Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom and Mary often call each other.	Tom và Mary thường gọi điện cho nhau.
I hope that you enjoyed your stay in Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn thích kỳ nghỉ của bạn ở Boston.
I think Tom would love to sing with us.	Tôi nghĩ rằng Tom rất thích hát với chúng tôi.
Tom and Mary don't really speak French very well.	Tom và Mary không thực sự nói tiếng Pháp tốt lắm.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
I have never eaten caviar.	Tôi chưa bao giờ ăn trứng cá muối.
I don't know if he will come or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có đến hay không.
I tried to help Tom do that.	Tôi đã cố gắng giúp Tom làm điều đó.
I don't think we should buy this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên mua cái này.
Tom may not have heard everything.	Tom có ​​thể đã không nghe thấy tất cả mọi thứ.
Tom gathered his dirty clothes and put them in the laundry basket.	Tom gom quần áo bẩn của mình và cho vào giỏ giặt.
This watch is not very expensive.	Chiếc đồng hồ này không đắt lắm.
I know that Tom won't say anything stupid.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói điều gì ngu ngốc.
How long does it take to get to Boston from here?	Khoảng bao lâu để đi đến Boston từ đây?
Tom doesn't usually play backgammon.	Tom không thường chơi backgammon.
There's nothing down there.	Không có bất cứ thứ gì ở dưới đó.
I know that Tom doesn't know that Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Can you tell Tom I'm back?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã trở lại?
I owe you $30.	Tôi nợ bạn $ 30.
We will start at two o'clock if it stops raining by then.	Chúng tôi sẽ bắt đầu lúc hai giờ nếu trời tạnh mưa vào lúc đó.
Tom doesn't know that I like him.	Tom không biết rằng tôi thích anh ấy.
I don't really blame you.	Tôi không thực sự trách bạn.
The typical Japanese infant sleeps with his mother after coming home from the hospital.	Trẻ sơ sinh Nhật Bản điển hình ngủ với mẹ sau khi từ bệnh viện về nhà.
Tom probably wouldn't have to do it today.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I can't find that setting.	Tôi không thể tìm thấy cài đặt đó.
Tom has had a beard all summer.	Tom đã để râu suốt mùa hè.
Let Tom in.	Để Tom vào.
You are not allowed to bring dogs into this building.	Bạn không được phép mang chó vào tòa nhà này.
Tom goes to the cemetery to lay flowers on his mother's grave.	Tom đến nghĩa trang để đặt hoa lên mộ mẹ.
It's frustrating.	Thật là bực bội.
Can Tom really be as rich as everyone thinks?	Liệu Tom có ​​thể thực sự giàu có như mọi người vẫn nghĩ?
You don't owe someone anything like that.	Bạn không nợ ai đó bất cứ điều gì như thế.
Tom is a bit defensive.	Tom hơi phòng thủ.
My mother came, but my father stayed at home.	Mẹ tôi đến, nhưng bố tôi ở nhà.
Tom said he was starting to get tired.	Tom nói rằng anh ấy đã bắt đầu mệt mỏi.
You are breaking up. 	Bạn đang chia tay.
Let me call you back.	Để tôi gọi lại cho bạn.
Tom has something else on his mind.	Tom có ​​một cái gì đó khác trong tâm trí của mình.
Tom doesn't think Mary is in her office on Mondays.	Tom không nghĩ rằng Mary ở văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
We did not stop for lunch.	Chúng tôi không dừng lại để ăn trưa.
I don't want to say anything that might make Tom cry.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom khóc.
I think that's the right thing to do.	Tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nên làm.
I don't think Tom will be ready to leave.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng ra đi.
Tom is incapable of passing the driving test.	Tom không có khả năng vượt qua bài kiểm tra lái xe.
Tom got up to answer the phone.	Tom đứng dậy để trả lời điện thoại.
Tom probably got food poisoning.	Tom có ​​lẽ bị ngộ độc thực phẩm.
Tom knows Mary wants to eat at Chuck's Diner.	Tom biết Mary muốn ăn ở Chuck's Diner.
I had lunch with Tom at a restaurant near the office.	Tôi đã ăn trưa với Tom tại một nhà hàng gần văn phòng.
Tom said I don't need to do it this afternoon.	Tom nói tôi không cần phải làm điều đó vào chiều nay.
Tom will lend us a hand.	Tom sẽ giúp chúng ta một tay.
I think I can get used to seeing you every day.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể quen với việc nhìn thấy bạn mỗi ngày.
Tom should have known Mary was in Australia.	Tom lẽ ra phải biết Mary đang ở Úc.
Does going out with Tom make you happy?	Đi chơi với Tom có ​​làm bạn vui không?
General Erwin Rommel is brave and intelligent.	Tướng Erwin Rommel dũng cảm và thông minh.
Tom isn't bad.	Tom không tệ đâu.
Climb there.	Leo lên đó.
I really have to get back to work now.	Tôi thực sự phải trở lại làm việc ngay bây giờ.
I know Tom knew why Mary didn't.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom made a reservation.	Tom đã đặt phòng.
What's going on, Tom?	Chuyện gì thế này, Tom?
The reasons are not clear.	Các lý do không rõ ràng.
Tom hasn't read the instructions yet.	Tom vẫn chưa đọc hướng dẫn.
I wonder if Tom can swim as well as you.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bơi giỏi như bạn không.
Tom and Mary are organic farmers.	Tom và Mary là nông dân hữu cơ.
Public debt has grown steadily since 2007, reaching 131% of GDP in 2017.	Nợ công tăng đều kể từ năm 2007, lên tới 131% GDP vào năm 2017.
It will be very difficult.	Nó sẽ rất khó khăn.
I met Tom at the coffee shop.	Tôi gặp Tom ở quán cà phê.
Tom could not answer Mary's question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của Mary.
Tom understands French quite well.	Tom hiểu tiếng Pháp khá tốt.
Tom is surrounded by police officers.	Tom bị bao vây bởi các sĩ quan cảnh sát.
I have a boat.	Tôi có một chiếc thuyền.
Try to speak English as often as possible if you want to improve your English.	Cố gắng nói tiếng Anh thường xuyên nhất có thể nếu bạn muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.
At least I wasn't alone.	Ít nhất thì tôi đã không đơn độc.
No one knows why Tom did this.	Không ai biết tại sao Tom lại làm điều này.
Tom has been drinking since the age of thirteen.	Tom đã uống rượu từ năm mười ba tuổi.
Do you think that's all we have to do?	Bạn có nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta phải làm?
This is the first time Tom has complained about the noise.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về tiếng ồn.
I don't think they'll let me do that.	Tôi không nghĩ họ sẽ để tôi làm điều đó.
Wages have increased.	Tiền lương đã tăng lên.
Tom knows nothing about wolves.	Tom không biết gì về loài sói.
You would never forgive Tom for doing that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom vì đã làm điều đó, phải không?
I didn't find what I was looking for.	Tôi đã không tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
I'm afraid we're out of stock.	Tôi e rằng chúng tôi đã hết hàng.
Tom's parents don't understand what he's trying to say.	Cha mẹ của Tom không hiểu những gì anh ta đang cố gắng nói.
This winter we will burn a lot of wood.	Mùa đông này chúng ta sẽ đốt rất nhiều gỗ.
Tom enjoys everything he does.	Tom thích thú với mọi thứ anh ấy làm.
I know Tom doesn't know why I need to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi cần làm như vậy.
I didn't know you still lived with your parents.	Tôi không biết bạn vẫn sống với bố mẹ bạn.
Maybe Tom loves you.	Có lẽ Tom yêu bạn.
Tom told me he wanted to help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn giúp đỡ.
I was at a loss as to how to explain Tom's absence.	Tôi lúng túng không biết giải thích sự vắng mặt của Tom.
I know that Tom doesn't need to do it today.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Have you ever played tennis with Tom?	Bạn đã bao giờ chơi quần vợt với Tom chưa?
Tom made us do our homework before dinner.	Tom bắt chúng tôi làm bài tập về nhà trước khi ăn tối.
It's really hard to understand.	Nó thực sự khó để hiểu.
What gift could you give someone like Tom?	Bạn có thể tặng món quà gì cho một người như Tom?
Tom is working with us.	Tom đang làm việc với chúng tôi.
They have been apart for two years and five months.	Họ đã xa nhau được hai năm và năm tháng.
I have found a better way.	Tôi đã tìm thấy một cách tốt hơn.
He's going too, isn't he?	Anh ấy cũng sẽ đi, phải không?
Tom is a little younger than your daughter.	Tom nhỏ hơn con gái bạn một chút.
It may sound like a suggestion, but it's an imperative.	Nó có vẻ giống như một gợi ý, nhưng đó là một mệnh lệnh.
Tom is not ready to do that.	Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
I told you Tom wouldn't help.	Tôi đã nói với bạn là Tom sẽ không giúp.
What makes you think I want to do it again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một lần nữa?
I don't think I'm handsome.	Tôi không nghĩ rằng tôi đẹp trai.
It took many torpedoes to bring the battleship Bismarck to Davy Jones' bunker.	Phải mất nhiều quả ngư lôi mới đưa được thiết giáp hạm Bismarck đến hầm chứa của Davy Jones.
Let's just say it's not helpful.	Hãy chỉ nói rằng nó không hữu ích.
If it weren't for his laziness, he would be a good person.	Nếu không phải vì tính lười biếng, hắn sẽ là một người tốt.
He noted that the matter must be handled with care.	Ông lưu ý rằng vấn đề phải được xử lý cẩn thận.
Tom will come find me.	Tom sẽ đến tìm tôi.
Tom whistled in surprise.	Tom kinh ngạc huýt sáo.
Tom has made many new friends.	Tom đã có nhiều bạn mới.
OH! 	Ồ!
You have lost weight. 	Bạn đã giảm cân.
Are you on a diet?	Bạn đang ăn kiêng phải không?
I don't think Tom and Mary have ever played tennis together.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã từng chơi quần vợt với nhau.
I was very tired so I went to bed early.	Tôi rất mệt nên đi ngủ sớm.
Tom said it was a beautiful day.	Tom nói đó là một ngày đẹp trời.
Tom looks lonely, doesn't he?	Tom trông có vẻ cô đơn, phải không?
I heard that Tom wants to go swimming with us next weekend.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn đi bơi với chúng tôi vào cuối tuần tới.
Do Tom and I have to do it?	Tom và tôi có phải làm điều đó không?
Tom thinks there is hope.	Tom nghĩ rằng có hy vọng.
Tom won't be able to attend the party.	Tom sẽ không thể tham dự bữa tiệc.
What do you do in the evening?	Bạn làm gì vào buổi tối?
Tom kisses Mary in front of everyone.	Tom hôn Mary trước mặt mọi người.
We are all being manipulated.	Tất cả chúng ta đang bị thao túng.
She will come even if you tell her no.	Cô ấy sẽ đến ngay cả khi bạn nói với cô ấy là không.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I think both Tom and Mary cried.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã khóc.
Tom told me he got there first.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến đó trước.
Tom and I work out at the same gym.	Tom và tôi tập thể dục tại cùng một phòng tập thể dục.
Do you ever think before opening your big mouth?	Bạn có bao giờ nghĩ trước khi mở miệng lớn của mình không?
Tom opened the door.	Tom mở cửa.
Tom struggled to learn how to read.	Tom đã phải vật lộn để học cách đọc.
The boss gave Tom the job.	Ông chủ đã giao việc cho Tom.
I don't think I'll like it here.	Tôi không nghĩ mình sẽ thích ở đây.
I don't want to go too fast.	Tôi không muốn đi quá nhanh.
Tom's idea is great.	Ý tưởng của Tom thật tuyệt vời.
Did Tom tell you what happened?	Tom có ​​nói cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra không?
Tom did not understand what Mary meant.	Tom không hiểu ý của Mary.
Tom has seen a raccoon.	Tom đã nhìn thấy một con gấu trúc.
Why don't you stay until the end?	Tại sao bạn không ở lại cho đến cuối cùng?
Tom died a short time later.	Tom chết một thời gian ngắn sau đó.
Tom refused to take his medicine.	Tom đã từ chối uống thuốc của mình.
Tom is upset about this, isn't he?	Tom khó chịu về điều này, phải không?
Today's article gives more details about the accident.	Bài báo hôm nay cho biết thêm chi tiết về vụ tai nạn.
I don't believe in coincidence.	Tôi không tin vào sự trùng hợp.
Tom sent a message to Mary three hours ago.	Tom đã gửi một tin nhắn cho Mary ba giờ trước.
I can help you through this.	Tôi có thể giúp bạn vượt qua điều này.
Tom said he had never seen that happen before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước đây.
What do you think I should wear to my date tomorrow?	Bạn nghĩ tôi nên mặc gì trong buổi hẹn hò vào ngày mai?
That often happens to people like us.	Điều đó thường xảy ra với những người như chúng tôi.
Tom promised me he would help me clean the garage tomorrow afternoon.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà để xe vào chiều mai.
I have a hard time falling asleep because I always have so many things on my mind.	Tôi khó đi vào giấc ngủ vì tôi luôn có rất nhiều thứ trong đầu.
I have met Tom many times.	Tôi đã gặp Tom nhiều lần.
There is little hope of him winning the election.	Có rất ít hy vọng về việc anh ta thắng cử.
Neither Tom nor Mary had ever studied French.	Cả Tom và Mary đều chưa từng học tiếng Pháp.
I need to tell Tom not to do that.	Tôi cần phải nói với Tom đừng làm vậy.
Tom must be asleep by now.	Bây giờ Tom chắc đã ngủ rồi.
Tom likes to do that.	Tom thích làm điều đó.
Tom took off his coat and gloves.	Tom cởi áo khoác và găng tay.
It's like a pot calling a kettle black.	Đó giống như cái nồi gọi cái ấm là màu đen.
This coffee is not hot enough.	Cà phê này không đủ nóng.
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom has admitted that he stole Mary's bicycle.	Tom đã thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm xe đạp của Mary.
You're really clumsy, aren't you?	Bạn thực sự vụng về, phải không?
I can't believe you actually got into Harvard.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đã vào Harvard.
Tom slept for three hours.	Tom đã ngủ trong ba giờ.
Tom won't be at home all day.	Tom sẽ không ở nhà cả ngày.
Please indicate the items you want to buy.	Hãy chỉ ra những bài bạn muốn mua.
I have never experienced anything like this before.	Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì tương tự như thế này trước đây.
I'll open the box and see what's in it.	Tôi sẽ mở hộp và xem có gì trong đó.
We've had weird weather for the past few years.	Chúng tôi đã gặp thời tiết kỳ lạ trong vài năm qua.
I think Tom is planning to do that tomorrow.	Tôi nghĩ Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
He has a nice tan.	Anh ấy có một làn da rám nắng đẹp.
Tom says that everyone he knows can do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể làm được điều đó.
Tom doesn't play the cello as well as Mary.	Tom không chơi cello giỏi như Mary.
Everything was stolen.	Mọi thứ đã bị đánh cắp.
What did Tom throw at Mary?	Tom đã ném gì vào Mary?
I don't think we'll find out where Tom hid the diamonds.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra nơi Tom giấu những viên kim cương.
I don't think we have enough time to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom found a very old coin in the garden.	Tom tìm thấy một đồng xu rất cũ trong vườn.
Tom ordered a glass of apple juice.	Tom gọi một ly nước táo.
Tom is back with Mary.	Tom đã trở lại cùng với Mary.
Tom isn't really angry is he?	Tom không thực sự tức giận phải không?
We will have to be careful not to play into his hands.	Chúng tôi sẽ phải cẩn thận để không chơi vào tay anh ấy.
Tom cuts his hair about three times a year.	Tom cắt tóc khoảng ba lần một năm.
I think you know Tom can't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom không thể nói tiếng Pháp.
I know Tom went to Harvard.	Tôi biết Tom đã đến Harvard.
Tom knew why Mary did it.	Tom đã biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom told me that he thought the dress Mary was wearing was too short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ chiếc váy mà Mary đang mặc quá ngắn.
I don't want to drive Tom's car.	Tôi không muốn lái xe của Tom.
How many days will it take you to do it?	Bạn sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
I don't think I should do it inside.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó bên trong.
Tom isn't older than you is he?	Tom không già hơn bạn phải không?
The hostages are facing death.	Các con tin đang đối mặt với cái chết.
Can Tom come with us?	Tom có ​​thể đi với chúng tôi không?
The accident was still vivid in his memory.	Vụ tai nạn vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh.
Tom thinks Mary might have to do it on October 20th.	Tom nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom hates learning French because he doesn't like his French teacher.	Tom ghét học tiếng Pháp vì anh không thích giáo viên tiếng Pháp của mình.
I wasn't able to do what Tom wanted me to do.	Tôi đã không thể làm những gì Tom muốn tôi làm.
Tom is willing to buy that for you.	Tom sẵn sàng mua cái đó cho bạn.
Are you, Tom?	Có phải bạn không, Tom?
I knew Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I would refer you to a cardiologist for further evaluation.	Tôi sẽ giới thiệu bạn đến một bác sĩ tim mạch để đánh giá thêm.
Tom doesn't seem to know what Mary did.	Tom dường như không biết Mary đã làm gì.
I don't want you to leave me.	Tôi không muốn em rời xa tôi.
Does Tom take drugs?	Tom có ​​dùng ma túy không?
You need to get here as quickly as possible.	Bạn cần phải đến đây càng nhanh càng tốt.
Tom tells everyone that he doesn't have to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Let's hope Tom does it for us.	Hãy hy vọng Tom làm điều đó cho chúng ta.
I was very tired, so I immediately fell asleep.	Tôi rất mệt nên lăn ra ngủ ngay.
I don't think I've ever seen Tom do it himself.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom tự mình làm điều đó.
Tom will meet Mary at 2:30.	Tom sẽ gặp Mary lúc 2:30.
Embarrassed, Tom stepped back.	Xấu hổ, Tom lùi lại.
Before he was well off and generous, but now he lives from hand to mouth.	Trước đây anh ấy khá giả và hào phóng, nhưng bây giờ anh ấy sống từ tay này sang miệng khác.
Do you like going to the zoo?	Bạn có thích đến sở thú không?
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
I am the designer of this jacket.	Tôi là người thiết kế chiếc áo khoác này.
I was taken to the army.	Tôi bị bắt đi lính.
Looks like Tom didn't do it yesterday.	Có vẻ như Tom đã không làm điều đó vào ngày hôm qua.
We ran into Tom in the park.	Chúng tôi tình cờ gặp Tom trong công viên.
Tom doesn't know who we are.	Tom không biết chúng tôi là ai.
I'll be fine as long as I'm sober, right?	Tôi sẽ ổn miễn là tôi tỉnh táo, phải không?
Tom didn't speak to me the next time I met him at the coffee shop.	Tom đã không nói chuyện với tôi vào lần tiếp theo khi tôi gặp anh ấy ở quán cà phê.
I wonder if Tom remembers where we first met.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu hay không.
Tom and Mary were the first to do it.	Tom và Mary là những người đầu tiên làm điều đó.
I think Tom is a strict man.	Tôi nghĩ Tom là người nghiêm khắc.
Tom goes there by bike.	Tom đến đó bằng xe đạp.
Tom won't find anyone who will help him do it.	Tom sẽ không tìm thấy ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
What a beautiful sunset! 	Thật là một hoàng hôn tuyệt đẹp!
Wait a few minutes and watch it.	Hãy chờ một vài phút và xem nó.
There's something I want to check.	Có điều gì đó mà tôi muốn kiểm tra.
Unbearably hot.	Nóng không thể chịu nổi.
Have you heard from Tom yet?	Bạn đã nghe tin từ Tom chưa?
Can you forgive me, Tom?	Bạn có thể tha thứ cho tôi, Tom?
I didn't know he drank that much.	Tôi không biết anh ấy uống nhiều như vậy.
We have done that.	Chúng tôi đã làm được điều đó.
They consider it redundant.	Họ cho rằng điều đó là thừa.
We don't want to be late.	Chúng tôi không muốn đến muộn.
Tom wiped his mouth with the back of his hand.	Tom lau miệng bằng mu bàn tay.
Even though it rained, they still went practical.	Mặc dù trời mưa, họ vẫn đi thực tế.
I hope Tom is not driving.	Tôi hy vọng Tom không lái xe.
Watch out for pickpockets.	Đề phòng những kẻ móc túi.
Tom is probably not alive.	Tom có ​​lẽ không còn sống.
Tom said he would do it for free if it didn't take more than three hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó miễn phí nếu không mất quá ba giờ.
The paraglider landed on the tree.	Chiếc dù lượn hạ cánh trên cây.
Tom told me that he thinks Boston is not as safe as it used to be.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Boston không an toàn như trước đây.
We have a hostage situation.	Chúng tôi có một tình huống con tin.
Is Tom still afraid?	Tom có ​​còn sợ không?
Have you ever lent Tom money?	Bạn đã bao giờ cho Tom vay tiền chưa?
I know Tom doesn't know when I want to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi muốn làm điều đó khi nào.
I want you to call Tom right now.	Tôi muốn bạn gọi cho Tom ngay bây giờ.
Tom was surprised when Mary didn't arrive on time.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary đến không đúng giờ.
I have photographed many children.	Tôi đã chụp ảnh nhiều trẻ em.
Are you sure you want to go back there?	Bạn có chắc chắn muốn quay lại đó không?
I will not agree with this.	Tôi sẽ không đồng ý với điều này.
The Narita Express will take you directly to Tokyo Station in about 90 minutes.	Narita Express sẽ đưa bạn trực tiếp đến Ga Tokyo trong khoảng 90 phút.
Where did you go after talking with Tom?	Bạn đã đi đâu sau cuộc nói chuyện với Tom?
I know Tom might have to do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
That's not scary.	Điều đó không đáng sợ.
Tom is worried about something.	Tom đang lo lắng về điều gì đó.
Tom and Mary are still together.	Tom và Mary vẫn ở bên nhau.
I will be wearing these shoes on our date tonight.	Tôi sẽ đi đôi giày này vào buổi hẹn hò của chúng ta tối nay.
Tom is a bit homesick.	Tom hơi nhớ nhà.
I just thought you might want to eat something.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn ăn một cái gì đó.
I don't think it's safe for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm điều đó là an toàn.
Tom and I were both in the same class.	Tom và tôi đều học cùng lớp.
I told Tom I'm not the one to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không phải là người làm điều đó.
Tom says Mary hasn't retired yet.	Tom nói Mary vẫn chưa nghỉ hưu.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is not used to going barefoot.	Tom không quen với việc đi chân trần.
Tom looked at the horizon.	Tom nhìn về phía chân trời.
On average, I go to the movies once a week.	Trung bình, tôi đi xem phim mỗi tuần một lần.
Tom committed suicide last October.	Tom đã tự sát vào tháng 10 năm ngoái.
I think Tom went to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston.
Everyone knows that he worked hard to stay on top of the company.	Mọi người đều biết rằng anh ấy đã làm việc chăm chỉ để đứng đầu công ty.
You really think I won't help you?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không giúp bạn?
We've been thousands of times over this.	Chúng tôi đã hơn điều này hàng nghìn lần.
I think Tom can swim.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi.
The possibility that Tom could do it worried Mary.	Khả năng Tom có ​​thể làm điều đó khiến Mary lo lắng.
I don't write poetry.	Tôi không làm thơ.
I suspect Tom isn't the only one doing it.	Tôi nghi ngờ Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Statistics don't always tell the whole story.	Số liệu thống kê không phải lúc nào cũng nói lên toàn bộ câu chuyện.
Tom said his house was not damaged by the storm.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy không bị hư hại bởi cơn bão.
I was late to the meeting because of the traffic jam.	Tôi đã đến trễ buổi họp vì tắc đường.
Don't hear the alarm?	Bạn không nghe thấy báo thức?
One can't always be lucky.	Không phải lúc nào người ta cũng có thể may mắn.
He is ranked among the greatest scientists in the world.	Ông được xếp vào danh sách những nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới.
Tom thinks he can find another job.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tìm một công việc khác.
I promised Tom that I would go fishing with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đi câu cá với anh ấy.
Tom is naive enough to believe Mary.	Tom đủ ngây thơ để tin Mary.
She comes to see me sometimes.	Cô ấy đến gặp tôi thỉnh thoảng.
I don't speak French or English.	Tôi không nói tiếng Pháp hay tiếng Anh.
Tom won't take the risk.	Tom sẽ không mạo hiểm đâu.
Do you like going to festivals?	Bạn có thích đi lễ hội không?
How could things get so messy?	Làm thế nào mà mọi thứ có thể trở nên lộn xộn như vậy?
There is a fire in my kitchen.	Có một ngọn lửa trong nhà bếp của tôi.
I can buy that for you.	Tôi có thể mua cái đó cho bạn.
You have to stay away from that gang.	Bạn phải tránh xa băng đảng đó.
All Tom does all day is watch TV.	Tất cả những gì Tom làm suốt cả ngày là xem TV.
Death is the fate of every person.	Chết là số phận của mỗi người.
All his friends think he is happy.	Tất cả bạn bè của anh ấy đều nghĩ rằng anh ấy đang hạnh phúc.
I want to know why you are not ready.	Tôi muốn biết tại sao bạn chưa sẵn sàng.
Do you think Tom can speak?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể nói không?
I couldn't finish it in one day.	Tôi không thể hoàn thành nó trong một ngày.
We quickly set up camp by the river.	Chúng tôi vội vàng dựng trại bên bờ sông.
Tom would probably be a good roommate.	Tom có ​​lẽ sẽ là một người bạn cùng phòng tốt.
I think Tom used to live in Australia.	Tôi nghĩ Tom đã từng sống ở Úc.
Tom asked me when I would do it.	Tom hỏi tôi khi nào tôi sẽ làm điều đó.
Just let me know what you want to know.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn muốn biết.
Mary had a face lift.	Mary đã nâng cơ mặt.
Tom was in jail that night so he had the perfect alibi.	Tom đã ở tù đêm đó nên anh ta có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.
I can read French, but I can't speak it.	Tôi có thể đọc tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói nó.
Tom could be arrested.	Tom có ​​thể bị bắt.
Tom is productive, isn't he?	Tom làm việc hiệu quả, phải không?
How many liters do you think this bucket will hold?	Bạn nghĩ cái thùng này sẽ chứa được bao nhiêu lít?
Tom thinks we can win.	Tom nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom kept an eye on the sky.	Tom để mắt đến bầu trời.
I will lend you money if I have any left over.	Tôi sẽ cho bạn vay tiền nếu tôi còn dư.
How many times a week do you jog?	Bạn chạy bộ bao nhiêu lần một tuần?
Tom speaks French every day.	Tom nói tiếng Pháp mỗi ngày.
When the school needed a new teacher, he applied for the position.	Khi nhà trường cần một giáo viên mới, anh ấy đã nộp đơn ứng tuyển vào vị trí này.
We all have stomachaches.	Tất cả chúng ta đều bị đau bụng.
Tom, Mary and John were all invited.	Tom, Mary và John đều đã được mời.
Not all cops are crooked.	Không phải tất cả cảnh sát đều quanh co.
Tom learned how to play guitar in Australia.	Tom đã học cách chơi guitar ở Úc.
Tom is a lieutenant.	Tom là một trung úy.
We adopted Tom.	Chúng tôi đã nhận nuôi Tom.
I just want to be alone for a while.	Tôi chỉ muốn được ở một mình trong một thời gian.
The delegates voted ninety-five times without success.	Các đại biểu đã biểu quyết chín mươi lăm lần mà không thành công.
Tom won't be here as long as you think.	Tom sẽ không ở đây lâu như bạn nghĩ.
Doing something half-hearted is the worst thing you can do.	Làm điều gì đó chỉ nửa vời là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm.
I met Tom and Mary just the other day.	Tôi đã gặp Tom và Mary chỉ vào ngày hôm trước.
Tom and Mary couldn't be happier.	Tom và Mary không thể hạnh phúc hơn.
Tom clearly doesn't want us to help him.	Tom rõ ràng không muốn chúng tôi giúp anh ấy.
Tom always drinks strong coffee.	Tom luôn uống cà phê mạnh.
Japanese people tend to identify themselves with the group they belong to.	Người Nhật có xu hướng xác định mình với nhóm mà họ thuộc về.
There are many people who want to talk to Tom.	Có rất nhiều người muốn nói chuyện với Tom.
What is your earliest memory?	Kỷ niệm sớm nhất của bạn là gì?
If something happens to Tom, I won't forgive myself.	Nếu có chuyện gì xảy ra với Tom, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân.
I don't think Tom will come back.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại.
I don't think Tom would want to go to the zoo with us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đi sở thú với chúng tôi.
Tom is a stubborn guy.	Tom là một anh chàng cố chấp.
Tom shot Mary's dog.	Tom đã bắn con chó của Mary.
I know Tom is a bit naive.	Tôi biết Tom hơi ngây thơ.
I can't do it tomorrow?	Tôi không thể làm điều đó vào ngày mai?
Tom and Mary broke up last week.	Tom và Mary đã chia tay vào tuần trước.
Tom remodeled the kitchen.	Tom sửa sang lại nhà bếp.
Tom is quite noisy.	Tom khá ồn ào.
I know Tom knows where you're going to do it.	Tôi biết Tom biết nơi bạn định làm điều đó.
Tom shouldn't have told Mary his password.	Tom không nên nói với Mary mật khẩu của anh ấy.
Tom says that he thinks Mary is not interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không quan tâm đến thể thao.
Tom wished he could tell Mary all about it.	Tom ước gì anh ấy có thể nói cho Mary biết tất cả về điều đó.
Does Tom come by bus?	Tom có ​​đến bằng xe buýt không?
I don't love my husband.	Tôi không yêu chồng tôi.
This painting is worth a lot of money.	Bức tranh này đáng giá rất nhiều tiền.
Tom seemed to know what Mary needed.	Tom dường như biết Mary cần gì.
Why don't we eat in the park like we used to?	Tại sao chúng ta không ăn trong công viên như chúng ta đã từng?
Some athletes sweat more than others.	Một số vận động viên đổ mồ hôi nhiều hơn những người khác.
Tom has spoken French to me before.	Tom đã nói tiếng Pháp với tôi trước đây.
I know you won't let me down.	Tôi biết bạn sẽ không làm tôi thất vọng.
How do I know that you didn't harm Tom?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn đã không làm hại Tom?
I didn't know you were here.	Tôi không biết bạn đã ở đây.
Tom was very excited.	Tom rất phấn khích.
Tom often needs help with his homework.	Tom thường cần giúp đỡ với bài tập về nhà của mình.
We are monks.	Chúng tôi là những nhà sư.
Tom is likely going to Boston next weekend.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
None of this affects us.	Không có điều này ảnh hưởng đến chúng tôi.
We don't think there is another bomb.	Chúng tôi không nghĩ rằng có một quả bom khác.
Tom won't stop until he gets everything he wants.	Tom sẽ không dừng lại cho đến khi anh ấy đạt được mọi thứ anh ấy muốn.
Tom walked back to camp.	Tom đi bộ trở lại trại.
I have a son and a daughter. 	Tôi có một con trai và một con gái.
One in New York, and one in London.	Một ở New York, và một ở London.
I already have a valid visa, so I am allowed to enter this country.	Tôi đã có thị thực hợp lệ, vì vậy tôi được phép nhập cảnh vào đất nước này.
I can't remember my PIN.	Tôi không thể nhớ số PIN của mình.
Give me a good reason why I should trust you.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi nên tin tưởng bạn.
Tom will not marry you.	Tom sẽ không kết hôn với bạn.
Tom doesn't know how it happened.	Tom không biết nó đã xảy ra như thế nào.
Tom heard a sound downstairs.	Tom nghe thấy một âm thanh ở tầng dưới.
Not everyone hugs Tom.	Không phải ai cũng ôm Tom.
I assume you will do it.	Tôi cho rằng bạn sẽ làm điều đó.
It's not easy for me to have to go to work early.	Thật không dễ dàng để tôi phải đi làm sớm.
Their curiosity was piqued.	Sự tò mò của họ được khơi dậy.
Tom doesn't like anchovies.	Tom không thích cá cơm.
Tom jumped out of his seat when he saw that Mary wanted to go.	Tom nhảy ra khỏi chỗ ngồi khi thấy Mary muốn đi.
I couldn't do it without your help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn giúp đỡ.
Who's in Australia with Tom?	Ai ở Úc với Tom?
You just made a huge mistake.	Bạn vừa mắc một sai lầm rất lớn.
Tom says he's glad you did it for Mary.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Mary.
Tom plays some musical instruments.	Tom chơi một số nhạc cụ.
Tom told me that he thinks Mary is retired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã nghỉ hưu.
We do not have much time to complete this work.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để hoàn thành công việc này.
Tom seemed as surprised as Mary.	Tom dường như cũng ngạc nhiên như Mary.
I understand you are a personal friend of Tom.	Tôi hiểu bạn là một người bạn cá nhân của Tom.
I don't think I want to see what a fly considers heaven.	Tôi không nghĩ tôi muốn xem thứ mà một con ruồi coi là thiên đường.
I know it won't be hard to do it.	Tôi biết sẽ không khó để làm điều đó.
Tom tells everyone that he made it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm được điều đó.
The road is very bumpy.	Con đường rất gập ghềnh.
I will be well soon.	Tôi sẽ sớm khỏe lại.
Do you like Tom's company?	Bạn có thích công ty của Tom không?
Make sure you know what to do.	Hãy chắc chắn rằng bạn biết phải làm gì.
Tom doesn't seem to be trying very hard.	Tom dường như không cố gắng lắm.
I wasn't looking for anything.	Tôi đã không tìm kiếm bất cứ điều gì.
I don't think Tom knew that I was going to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi đang định làm điều đó.
Is that why Tom won't come?	Đó là lý do tại sao Tom sẽ không đến?
You have mail.	Bạn có thư.
Tom did most of the talking.	Tom đã làm hầu hết các cuộc nói chuyện.
I played with Tom.	Tôi đã chơi với Tom.
Tom is not a typical teenager.	Tom không phải là một thiếu niên điển hình.
There is nothing scarier than an earthquake.	Không có gì đáng sợ bằng một trận động đất.
When was the last time you had to remind me to do something?	Lần cuối cùng bạn phải nhắc tôi làm điều gì đó là khi nào?
You look a bit young to be a teacher.	Bạn trông hơi trẻ để làm giáo viên.
I don't think Tom meant what he said to Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói với Mary.
Don't you know that Tom doesn't have to do that?	Bạn không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó sao?
He considers himself the savior of the world.	Anh xem mình là vị cứu tinh của thế giới.
Tom is eating spaghetti.	Tom đang ăn mì Ý.
I know Tom doesn't know you don't have to do that.	Tôi biết Tom không biết bạn không cần phải làm điều đó.
Tom says I can't stay home alone.	Tom nói rằng tôi không thể ở nhà một mình.
I think if Tom tries to do it, he will.	Tôi nghĩ nếu Tom cố gắng làm điều đó, anh ấy sẽ làm được.
Is gold more expensive than platinum?	Vàng có đắt hơn bạch kim không?
I think Tom was on the plane.	Tôi nghĩ Tom đã ở trên máy bay.
Tom said that he walked home by himself.	Tom nói rằng anh ấy đã tự đi bộ về nhà.
I want a daiquiri.	Tôi muốn một daiquiri.
Tom and Mary are both artists.	Tom và Mary đều là nghệ sĩ.
Three people are still missing and presumed dead.	Ba người vẫn mất tích và được cho là đã chết.
Neither Tom nor Mary was seriously injured.	Cả Tom và Mary đều không bị thương nặng.
Why don't you take it easy on Tom?	Tại sao bạn không dễ dàng một chút với Tom?
There was not a single empty seat in the hall.	Không có một chỗ trống nào trong hội trường.
Tom worked until midnight.	Tom đã làm việc đến nửa đêm.
Tom is timid.	Tom rụt rè.
It's about 300 miles to Boston from here.	Nó khoảng 300 dặm đến Boston từ đây.
You're much shorter than Tom, aren't you?	Bạn thấp hơn Tom rất nhiều, phải không?
Not sure if Tom did that or not.	Không chắc liệu Tom có ​​làm điều đó hay không.
Today is the hottest day of the year.	Hôm nay là ngày nóng nhất trong năm nay.
Super Nintendo's graphics are amazing. 	Đồ họa của Super Nintendo thật tuyệt vời.
They are so much better than the original Nintendo ones.	Chúng tốt hơn rất nhiều so với những chiếc Nintendo gốc.
You've never said hello to me in all the years I've known you.	Bạn chưa bao giờ chào tôi trong suốt những năm tôi quen bạn.
Tom soon discovers that he knows more about science than a teacher.	Tom sớm phát hiện ra rằng anh biết nhiều về khoa học hơn cả giáo viên.
I will never give up trying.	Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc cố gắng.
Tom isn't really busy.	Tom không thực sự bận.
Help Tom to load the truck.	Giúp Tom để tải các xe tải.
Tom knows what Mary is looking for.	Tom biết Mary đang tìm gì.
Tom explains how to make a fire.	Tom giải thích cách tạo lửa.
Tom signed a three-year contract.	Tom đã ký hợp đồng ba năm.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
They announced their wedding date in the newspaper.	Họ đã công bố ngày tổ chức đám cưới của mình trên mặt báo.
I'm looking at that flower.	Tôi đang nhìn bông hoa đó.
I don't think Tom is free.	Tôi không nghĩ Tom rảnh rỗi.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
We ordered Chinese food.	Chúng tôi đã gọi đồ ăn Trung Quốc.
Tom is very suitable.	Tom rất phù hợp.
You have until 2:30 to do it.	Bạn có đến 2:30 để làm điều đó.
Tom just stood there watching everyone eat.	Tom chỉ đứng đó nhìn mọi người ăn.
The old man lived on his pension.	Ông già sống bằng lương hưu của mình.
Tom came here by bike.	Tom đến đây bằng xe đạp.
How are we going to leave this island?	Làm thế nào chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này?
I don't think Tom knows why Mary quit.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết lý do Mary nghỉ việc.
Tom said he thought I might want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó một mình.
Tom is a kind man.	Tom là người tốt bụng.
He still comes to see me now and then.	Anh ấy vẫn đến gặp tôi bây giờ và sau đó.
Tom was murdered by someone he thought was his best friend.	Tom đã bị sát hại bởi một người mà anh nghĩ là bạn thân nhất của mình.
I have a surprise for Tom.	Tôi có một bất ngờ cho Tom.
We have a warrant to search your property.	Chúng tôi có lệnh khám xét tài sản của bạn.
There is a chance that he will come to our party.	Có khả năng là anh ấy sẽ đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom tried to turn the doorknob, but it wouldn't budge.	Tom đã cố gắng xoay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích.
I hope Tom is right.	Tôi hy vọng Tom đúng.
Tom was clearly tempted.	Tom rõ ràng là bị cám dỗ.
Tell Tom how he can contact you.	Nói với Tom cách anh ấy có thể liên lạc với bạn.
After the earthquake, the land value in this area has gone down a lot.	Sau trận động đất, giá trị đất ở khu vực này đã đi xuống rất nhiều.
Tom will stay here and work.	Tom sẽ ở lại đây và làm việc.
Tom dropped out of the contest.	Tom đã bỏ cuộc thi.
I saw Tom eating a sandwich there.	Tôi thấy Tom đang ăn một chiếc bánh mì ở đó.
Tom is the only one who knows how to combine to be safe.	Tom là người duy nhất biết kết hợp để an toàn.
She can sing better than anyone else in the class.	Cô ấy có thể hát hay hơn bất kỳ ai khác trong lớp.
Tom looked bewildered.	Tom có ​​vẻ hoang mang.
I don't think Tom will have any problems.	Tôi không nghĩ Tom sẽ gặp vấn đề gì.
He's from a poor family, so he can't go to university.	Anh ấy nhà nghèo, nên anh ấy không thể học đại học.
OK, let's assume you're right.	OK, hãy giả sử rằng bạn đúng.
I would be surprised if Tom agreed with Mary.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom đồng ý với Mary.
I know that Tom is safe.	Tôi biết rằng Tom vẫn an toàn.
Tom was taller than his classmates in third grade.	Tom cao hơn các bạn cùng lớp khi học lớp ba.
I assume you've heard about Tom's promotion.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về chương trình khuyến mãi của Tom.
Why do you think Tom will win?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ thắng?
I don't have enough money to go to Boston.	Tôi không có đủ tiền để đến Boston.
Maybe we can hang out at your place.	Có lẽ chúng tôi có thể đi chơi ở chỗ của bạn.
Tom has yet to be asked to do it again.	Tom vẫn chưa được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I cannot say one twin to the other.	Tôi không thể nói một cặp song sinh với người kia.
I believe Tom will agree to do that.	Tôi tin rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
I love having a car, but I hate driving.	Tôi thích có một chiếc ô tô, nhưng tôi ghét lái xe.
Tom and I don't eat the same thing.	Tom và tôi không ăn cùng một thứ.
Tom can't do this.	Tom không thể làm điều này.
Loving Tom was probably the biggest mistake Mary ever made.	Yêu Tom có ​​lẽ là sai lầm lớn nhất mà Mary từng mắc phải.
I could never sing a song like that in public.	Tôi không bao giờ có thể hát một bài hát như thế trước công chúng.
Tom had no intention of asking Mary to the next dance.	Tom không có ý định rủ Mary tham gia buổi khiêu vũ sắp tới.
My father speaks French better than my mother.	Cha tôi nói tiếng Pháp tốt hơn mẹ tôi.
Tom said he was broken.	Tom nói rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
You need to practice speaking French every day if you want to become a good speaker.	Bạn cần luyện nói tiếng Pháp mỗi ngày nếu bạn muốn trở thành một người nói giỏi.
Why don't you stay a little longer in Boston?	Tại sao bạn không ở lại Boston lâu hơn một chút?
Tom says it's your fault.	Tom nói rằng đó là lỗi của bạn.
Tom says he will be back in no time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại ngay lập tức.
I found something in the box that I didn't expect to find.	Tôi đã tìm thấy thứ gì đó trong hộp mà tôi không mong đợi tìm thấy.
Tom was completely surprised.	Tom hoàn toàn ngạc nhiên.
Tom asks Mary in exchange for a dollar.	Tom yêu cầu Mary đổi lấy một đô la.
Tom makes rice.	Tom làm cơm.
Tom will not survive alone.	Tom sẽ không sống sót một mình.
I'll call you as soon as I'm done.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi hoàn thành.
Tom is embroiled in a scandal.	Tom bị lôi kéo vào một vụ bê bối.
That is also changing.	Điều đó cũng đang thay đổi.
Tom knows he should do it, but he doesn't want to.	Tom biết anh ấy nên làm điều đó, nhưng anh ấy không muốn.
Tom is in his room, packing his suitcase.	Tom đang ở trong phòng của mình, thu dọn vali.
There are 30 classes in our school.	Có 30 lớp học trong trường của chúng tôi.
I won't try to convince Tom.	Tôi sẽ không cố thuyết phục Tom.
Look, Tom, I know you gave it to Mary.	Nghe này, Tom, tôi biết anh đã đưa nó cho Mary.
I've been looking for Tom and Mary for over an hour.	Tôi đã tìm Tom và Mary hơn một giờ đồng hồ.
One day of freedom is better than ten years of oppression.	Một ngày tự do tốt hơn mười năm bị áp bức.
Why do we have to wear ties?	Tại sao chúng ta phải đeo cà vạt?
Tom wishes he had more friends.	Tom ước gì anh ấy có nhiều bạn hơn.
I have a feeling the worst is yet to come.	Tôi có cảm giác điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
We probably won't find anyone who wants to do anything with us.	Có lẽ chúng tôi sẽ không tìm thấy bất kỳ ai muốn làm bất cứ điều gì với chúng tôi.
I doubt Tom can't do that.	Tôi nghi ngờ Tom không thể làm điều đó.
I'm sure Tom will be back as soon as he realizes he's left his briefcase here.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ quay lại ngay khi nhận ra mình đã để quên chiếc cặp ở đây.
I know that Tom is not a very fast swimmer, but he can swim long distances.	Tôi biết rằng Tom không phải là người bơi rất nhanh, nhưng anh ấy có thể bơi cự ly dài.
Tom works for an oil company.	Tom làm việc cho một công ty dầu khí.
This morning my father arrived at work later than usual.	Sáng nay bố tôi đến nơi làm việc muộn hơn thường lệ.
There is hope for everyone.	Có hy vọng cho tất cả mọi người.
Tom ordered beer for all of us.	Tom đã đặt hàng bia cho tất cả chúng tôi.
I've got a criminal record.	Tôi đã có một hồ sơ tội phạm.
Tom noticed Mary looking at John.	Tom nhận thấy Mary đang nhìn John.
The meeting opened as planned.	Đại hội khai mạc theo kế hoạch.
I think Tom is planning to stay for a month.	Tôi nghĩ rằng Tom đang có kế hoạch ở lại trong một tháng.
I usually help Tom carry water from the well.	Tôi thường giúp Tom gánh nước từ giếng.
I don't study much.	Tôi không học nhiều.
All we can do now is hope that Tom will do what he promised.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là hy vọng rằng Tom sẽ làm những gì anh ấy đã hứa.
Tom is in dire need of medical attention.	Tom đang rất cần được chăm sóc y tế.
Do you think anyone would care if we didn't do that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó không?
Murder is punishable by death.	Giết người bị trừng phạt bằng cái chết.
It doesn't cost much to stay at that hotel.	Không tốn nhiều tiền khi ở khách sạn đó.
I'm hungry. 	Tôi đói.
I want to eat something.	Tôi muốn ăn một cái gì đó.
Tom said he would buy it if I gave it thirty dollars off.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua nó nếu tôi giảm giá ba mươi đô la.
Tom spent a few months in Boston.	Tom đã dành một vài tháng ở Boston.
Tom asked Mary why she needed to do it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy cần làm điều đó.
I wish I could have been there yesterday.	Tôi ước rằng tôi có thể ở đó ngày hôm qua.
Tom told me that he thought Mary was gullible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cả tin.
I did that for too long.	Tôi đã làm điều đó quá lâu.
He has a lot to do with that project.	Anh ấy có rất nhiều thứ để làm với dự án đó.
Tom didn't seem as irritable as Mary.	Tom không có vẻ cáu kỉnh như Mary.
I don't think you're motivated to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có động lực để làm điều đó.
If you just ask me, I can do it.	Nếu bạn chỉ hỏi tôi, tôi sẽ làm được.
The post office is across the river.	Bưu điện ở bên kia sông.
I will not give them satisfaction.	Tôi sẽ không cho họ sự hài lòng.
It's no use trying to convince him of that.	Cố gắng thuyết phục anh ấy về điều đó cũng chẳng ích gì.
I don't really want to do that.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó.
I can see you're having a great time.	Tôi có thể thấy bạn đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom counted to three.	Tom đếm đến ba.
Tom has a three-year-old dog.	Tom có ​​một con chó ba tuổi.
Tom has no free time.	Tom không có thời gian rảnh.
Tom killed the wolf.	Tom đã giết con sói.
What's so great about Boston?	Có gì tuyệt vời về Boston?
Tom did it easily.	Tom đã làm điều đó một cách dễ dàng.
This is a map of the city of Boston.	Đây là bản đồ của thành phố Boston.
Tom was caught in an FBI sting operation.	Tom đã bị bắt trong một chiến dịch chích của FBI.
Tom said he knew that was what Mary would do.	Tom nói rằng anh biết đó là những gì Mary sẽ làm.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
Tom invited me to his house.	Tom mời tôi đến nhà anh ấy.
Tom was arrested in Boston for stealing.	Tom bị bắt ở Boston vì tội ăn cắp.
I highly doubt that Tom will do what you want him to do.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ làm những gì bạn muốn anh ấy làm.
This umbrella doesn't belong to you, does it?	Chiếc ô này không thuộc về bạn, phải không?
Tom will give you all the information you need.	Tom sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần.
Tom is not the place to tell me what to do.	Tom không phải là nơi để nói tôi phải làm gì.
You and I both know Tom wouldn't do that.	Bạn và tôi đều biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom tried to warn Mary.	Tom đã cố gắng cảnh báo Mary.
We don't have time to eat right now.	Chúng tôi không có thời gian để ăn ngay bây giờ.
Tom said Mary knew he might have to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó.
I know Tom knows I shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm điều đó một mình.
I don't like it happening like this.	Tôi không thích nó xảy ra những chuyện như thế này.
Tom was not the first to come home.	Tom không phải là người đầu tiên về nhà.
You don't understand me, Tom.	Bạn không hiểu tôi, Tom.
I didn't know I was lied to.	Tôi không biết mình đã bị lừa dối.
What is the second largest country in the world?	Quốc gia lớn thứ hai trên thế giới là gì?
Tom sat on a bench that had just been painted.	Tom ngồi trên một chiếc ghế dài vừa được sơn.
Tom was terrified.	Tom đã phải khiếp sợ.
In the evening, we went for a walk in the park.	Buổi tối, chúng tôi đi dạo trong công viên.
I think Tom won't be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sợ hãi.
I think Tom was stoned.	Tôi nghĩ Tom bị ném đá.
He tried to make his way through the crowd.	Anh ta cố gắng vượt qua đám đông.
I don't eat ice cream often.	Tôi không ăn kem thường xuyên.
I am self-studying French.	Tôi đang tự học tiếng Pháp.
Could you please put this book on the top shelf?	Bạn có thể vui lòng đặt cuốn sách này lên kệ trên cùng được không?
I know that Tom is much older than Mary.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn Mary rất nhiều.
He spoke in favor of the plan.	Ông đã phát biểu ủng hộ kế hoạch này.
Do you want to be stuck here for the rest of your life?	Bạn có muốn bị mắc kẹt ở đây trong suốt quãng đời còn lại của mình không?
Tom could have been kayaking alone.	Tom có ​​thể đã chèo thuyền kayak một mình.
Tom has been Mary's boyfriend for a long time.	Tom đã là bạn trai của Mary trong một thời gian dài.
There were too many people on that boat.	Có quá nhiều người trên chiếc thuyền đó.
I don't get invited to parties very often.	Tôi không thường xuyên được mời đến các bữa tiệc.
I keep waking up in the middle of the night.	Tôi tiếp tục thức dậy vào giữa đêm.
Tom is patient, isn't he?	Tom kiên nhẫn, phải không?
I suspect Tom and Mary didn't do it together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã không làm điều đó cùng nhau.
Tom decided it was up to him to make the final decision.	Tom quyết định việc đưa ra quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào anh ấy.
Tom says he thinks Mary might need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
I know you are the one who came up with the idea.	Tôi được biết bạn là người đưa ra ý tưởng.
Tom said that Mary was always good at sports.	Tom nói rằng Mary luôn chơi thể thao giỏi.
He is a repo man.	Anh ấy là một người đàn ông repo.
Tom said he has no plans to go hunting anymore.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch đi săn nữa.
Tom said he wasn't sure if Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có cần làm điều đó hay không.
This will not be difficult.	Điều này sẽ không khó đâu.
I'm not asking you to do anything that I wouldn't do myself.	Tôi không yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì mà bản thân tôi sẽ không làm.
How long will Tom stay in Australia?	Tom sẽ ở lại Úc bao lâu?
Tom says he's trying to be optimistic.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng lạc quan.
Tom told me that he wanted to leave the company.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn rời công ty.
Tell Tom I won't do that to him.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó với anh ấy.
Tom has invested all his money in the company that Mary and her father run.	Tom đã đầu tư tất cả tiền của mình vào công ty mà Mary và cha cô ấy quản lý.
Tom did something stupid.	Tom đã làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom kisses his cat.	Tom hôn con mèo của mình.
One of Tom's students gave him that umbrella.	Một trong những học sinh của Tom đã đưa cho anh ấy chiếc ô đó.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary phải làm gì.
Tom said he didn't think Mary really needed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần thiết để làm điều đó.
All the gangs are here.	Tất cả các băng đảng đều ở đây.
I know that Tom doesn't know where he should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy nên làm điều đó ở đâu.
Why is Tom so worried?	Tại sao Tom lại lo lắng như vậy?
Tom would be mad if Mary did that.	Tom sẽ tức điên lên nếu Mary làm vậy.
Tom spoke with a deep southern accent.	Tom nói với giọng miền nam trầm.
Does Tom want to stay in Boston with us next summer?	Tom có ​​muốn ở lại Boston với chúng tôi vào mùa hè tới không?
I know you're not the one who did it.	Tôi biết bạn không phải là người đã làm điều đó.
I know that Tom and Mary are divorced.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã ly hôn.
That is terrible.	Đó là khủng khiếp.
I'm not wearing a seat belt.	Tôi không thắt dây an toàn.
Tom is back again, isn't he?	Tom đã trở lại một lần nữa, phải không?
Tom was involved in something illegal.	Tom đã tham gia vào một cái gì đó bất hợp pháp.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
We heard that Tom committed suicide, but we didn't really believe it.	Chúng tôi nghe nói rằng Tom đã tự tử, nhưng chúng tôi không thực sự tin vào điều đó.
Tom is interested in art history.	Tom quan tâm đến lịch sử nghệ thuật.
Tom can't even sell a painting.	Tom thậm chí không thể bán một bức tranh.
I think you won't get here on time.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không đến đây đúng giờ.
Just thank God Tom wasn't there.	Chỉ cảm ơn Chúa Tom đã không ở đó.
You can't be my professor.	Bạn không thể là giáo sư của tôi.
Tom will not discuss money.	Tom sẽ không thảo luận về tiền bạc.
You should read books that will help you later in life.	Bạn nên đọc những loại sách có ích cho bạn sau này trong cuộc sống.
This terrified me.	Điều này làm tôi kinh hoàng.
Tom says he's about to do it.	Tom nói rằng anh ấy sắp làm điều đó.
Tom will be mad at you if you keep doing this.	Tom sẽ giận bạn nếu bạn tiếp tục làm như vậy.
Rain or not, the match will still be held.	Dù trời mưa hay không, trận đấu vẫn sẽ được tổ chức.
I will never do it that way.	Tôi sẽ không bao giờ làm theo cách đó.
I just vomited.	Tôi vừa mới bị nôn.
When was the last time we met?	Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào?
I don't have much experience in teaching.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy.
I will not part with that picture for all the world.	Tôi sẽ không chia tay bức tranh đó cho tất cả thế giới.
Tom took off his watch.	Tom tháo đồng hồ.
It is not an act of God.	Đó không phải là một hành động của Chúa.
I will never be able to.	Tôi sẽ không bao giờ làm được.
Tom almost died of shame.	Tom suýt chết vì xấu hổ.
Tom thought that Mary wouldn't be reluctant to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
"Do you want to go to the movies?" 	"Có muốn đi xem phim không?"
"I'd love to, but I'm busy."	"Tôi rất thích, nhưng tôi bận."
Tom is studying in Boston, isn't he?	Tom đang học ở Boston, phải không?
Tom injured his wrist.	Tom bị thương ở cổ tay.
As far as I'm concerned, I don't think that's true.	Đối với những gì tôi liên quan, tôi không nghĩ điều đó đúng.
The army is moving in the wrong direction.	Đoàn quân đang tiến sai hướng.
Multiply three by five to get fifteen.	Nhân ba với năm để được mười lăm.
Was Tom left behind?	Tom có ​​bị bỏ lại phía sau không?
I never knew Tom was wrong.	Tôi chưa bao giờ biết Tom đã sai.
Tom made us blush.	Tom khiến chúng tôi đỏ mặt.
Will Tom be in Boston on Monday?	Tom sẽ ở Boston vào thứ Hai chứ?
He spent several months wandering around Europe.	Anh ấy đã dành vài tháng để lang thang khắp Châu Âu.
Tom has decided that he will not stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại.
He came over to talk to me about a problem.	Anh ấy đã đến tận nơi để nói về một vấn đề với tôi.
Tom likes to talk about hunting.	Tom thích nói về săn bắn.
I took the job because they promised me I wouldn't have to work weekends.	Tôi nhận việc vì họ đã hứa với tôi rằng tôi sẽ không phải làm việc vào cuối tuần.
Tom never regrets anything.	Tom không bao giờ hối hận về bất cứ điều gì.
I am your teacher.	Tôi là giáo viên của bạn.
Ask Tom if he will stay in Australia.	Hỏi Tom xem anh ấy có ở lại Úc không.
We can go, can't we?	Chúng ta có thể đi, phải không?
When was the last time you had dinner with your parents?	Lần cuối cùng bạn ăn tối với bố mẹ là khi nào?
Tom hasn't realized it yet.	Tom vẫn chưa nhận ra điều đó.
Tom doesn't make friends easily.	Tom không dễ kết bạn.
I don't think you will like it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích nó.
I have a twin brother named Tom.	Tôi có một người anh em sinh đôi tên là Tom.
Tom doesn't like hot coffee.	Tom không thích cà phê nóng.
I didn't think Tom would be so sneaky.	Tôi không nghĩ Tom lại lén lút như vậy.
You tried to stop Tom from doing that, didn't you?	Bạn đã cố gắng ngăn Tom làm điều đó, phải không?
Tom can do it any way he likes.	Tom có ​​thể làm điều đó theo bất kỳ cách nào anh ấy thích.
He is very awake.	Anh ấy rất tỉnh.
Tom is unmarried, but Mary is not.	Tom chưa lập gia đình, nhưng Mary thì không.
I like to feed pigeons.	Tôi thích cho chim bồ câu ăn.
He put me in contact with the kidnappers.	Anh ta đã cho tôi liên lạc với những kẻ bắt cóc.
I don't think there is any life on Mars.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ sự sống nào trên sao Hỏa.
Tom was killed that day.	Tom đã bị giết vào ngày hôm đó.
Tom is quite quiet.	Tom khá trầm tính.
Tom could face jail time.	Tom có ​​thể phải đối mặt với án tù.
He booked me a room at the inn.	Anh ấy đặt phòng cho tôi ở nhà trọ.
I know Tom knows that Mary knows she doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I think it's Tom's.	Tôi nghĩ đó là của Tom.
Would you like to see Tom's references?	Bạn có muốn xem tài liệu tham khảo của Tom không?
Will Tom come back?	Liệu Tom có ​​quay lại không?
I wish someone would help me with the English component.	Tôi ước ai đó sẽ giúp tôi với thành phần tiếng Anh.
I hope Tom can stay here all week.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể ở đây cả tuần.
Tom thinks that the picture hanging above the fireplace might be worth a lot of money.	Tom nghĩ rằng bức tranh treo phía trên lò sưởi có thể đáng giá rất nhiều tiền.
You don't really think that Tom was trying to trick you, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom đã cố gắng lừa bạn, phải không?
I'm afraid we're stuck here.	Tôi e rằng chúng ta đang mắc kẹt ở đây.
These socks don't stretch when you wash them.	Những đôi tất này không bị giãn ra khi bạn giặt chúng.
I ask that you delete your slanderous and defamatory comments immediately or my attorneys will be in touch.	Tôi yêu cầu bạn xóa các bình luận vu khống và phỉ báng của bạn ngay lập tức nếu không các luật sư của tôi sẽ liên hệ.
Tom, can you take over?	Tom, bạn có thể tiếp quản không?
Tom knew Mary didn't do it on purpose.	Tom biết Mary không cố ý làm vậy.
I should call Tom.	Tôi nên gọi cho Tom.
I slapped Tom in the face.	Tôi tát vào mặt Tom.
Tom kept staring at the door, expecting it to open.	Tom cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong đợi nó sẽ mở.
For all I know, he might be in Paris right now.	Đối với tất cả những gì tôi biết, anh ấy có thể đang ở Paris ngay bây giờ.
Tom says he thinks he doesn't need to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm như vậy.
His failure was the result of his carelessness.	Sự thất bại của anh ấy là kết quả của sự bất cẩn của anh ấy.
I want you to know why we do it.	Tôi muốn bạn biết tại sao chúng tôi làm như vậy.
Is Tom alive?	Tom có ​​sống không?
Tom wrote down everyone's names.	Tom đã viết ra tên của mọi người.
I think you are not interested in politics.	Tôi nghĩ bạn không quan tâm đến chính trị.
I knew that Tom didn't know why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is mad at you.	Tom giận bạn.
Who is your favorite science fiction writer?	Ai là nhà văn khoa học viễn tưởng yêu thích của bạn?
We can't help but admire their efforts.	Chúng tôi không thể không ngưỡng mộ nỗ lực của họ.
You've been trying to find a job, haven't you?	Bạn đã cố gắng tìm kiếm việc làm, phải không?
There is a doctor.	Có bác sĩ.
Tom whispered Mary's name in her ear.	Tom thì thầm tên Mary vào tai cô.
We still haven't decided where we will go tomorrow.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định nơi chúng tôi sẽ đi vào ngày mai.
I don't know when it will happen, but I'm pretty sure it will.	Tôi không biết khi nào nó sẽ xảy ra, nhưng tôi khá chắc rằng nó sẽ xảy ra.
What do you say you join me for dinner?	Bạn nói gì bạn tham gia ăn tối với tôi?
Tom says I look great.	Tom nói rằng tôi trông thật tuyệt.
Tom pretended not to look.	Tom giả vờ không nhìn.
Tom attended John and Mary's wedding.	Tom đã tham dự đám cưới của John và Mary.
Thank God I'm alive.	Cảm ơn Chúa, tôi còn sống.
I don't want to work outside.	Tôi không muốn làm việc bên ngoài.
You have a passport, don't you?	Bạn có hộ chiếu, phải không?
Tom considers Mary a close friend.	Tom coi Mary là bạn thân.
Tom said Mary wanted to do it too.	Tom nói Mary cũng muốn làm điều đó.
I want to get married, but not with you.	Tôi muốn kết hôn, nhưng không phải với bạn.
Tom is wearing a camouflage jacket.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác rằn ri.
Tom has a scratch on his face.	Tom bị trầy xước trên mặt.
I don't know what Tom reads these days.	Tôi không biết Tom đọc gì ngày nay.
If you accidentally step on dirty plants, make sure you are vaccinated against tetanus.	Nếu bạn vô tình giẫm phải cây cỏ bẩn, hãy chắc chắn rằng bạn đã được tiêm phòng uốn ván.
Tom tells Mary that he thinks John is very good.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất tốt.
Tom discovers a squirrel.	Tom phát hiện ra một con sóc.
What exactly did Tom tell you?	Chính xác thì Tom đã nói gì với bạn?
Tom says he wants to talk about this later.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói về điều này sau.
I don't like being treated like a child.	Tôi không thích bị đối xử như một đứa trẻ.
It's not what I thought it would be.	Nó không phải như những gì tôi nghĩ.
I want to know why you think I have to.	Tôi muốn biết tại sao bạn nghĩ tôi phải làm như vậy.
Life sure is interesting when we live in Boston.	Cuộc sống chắc chắn rất thú vị khi chúng tôi sống ở Boston.
Do you know where Tom hid the money?	Bạn có biết Tom giấu tiền ở đâu không?
Tom saw Mary walking out of her office.	Tom thấy Mary đi ra khỏi văn phòng của cô ấy.
Tom worked hard to make sure everything went smoothly.	Tom đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tom is a freshman in high school.	Tom là học sinh năm nhất trung học.
Tom loves to draw.	Tom rất thích vẽ tranh.
We should follow Tom's advice.	Chúng ta nên làm theo lời khuyên của Tom.
I just want life as it was before.	Tôi chỉ muốn cuộc sống như trước đây.
Tom took it from me.	Tom đã lấy nó khỏi tôi.
Your French is not very good.	Tiếng Pháp của bạn không tốt lắm.
Tom is the one I told you about.	Tom là người tôi đã nói với bạn.
I promise I won't let you down.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.
I almost always wear a sling.	Tôi hầu như luôn đeo dây treo.
The cold didn't seem to bother Tom as much as it bothered me.	Cái lạnh dường như không làm Tom bận tâm nhiều bằng nó khiến tôi khó chịu.
Tom didn't want to know about it.	Tom không muốn biết về điều đó.
That is an exception.	Đó là một ngoại lệ.
Have you played tennis with Tom before?	Bạn đã chơi quần vợt với Tom trước đây chưa?
Tom was very happy with the way things turned out.	Tom đã rất hạnh phúc với cách mọi thứ diễn ra.
Tom could not take care of the children so he hired a nanny.	Tom không thể chăm sóc bọn trẻ nên đã thuê bảo mẫu.
We cannot pass up this once-in-a-lifetime opportunity.	Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội chỉ có một lần trong đời này.
Tom is doing it now.	Tom bây giờ đang làm điều đó.
Tom walks home.	Tom đi bộ về nhà.
Tom's application was denied.	Đơn của Tom đã bị từ chối.
It's a pity you don't speak French.	Thật tiếc khi bạn không nói được tiếng Pháp.
Tom ran upstairs.	Tom chạy lên lầu.
Tom can't do the job.	Tom không thể thực hiện công việc.
Tom and Mary are the winners of the science fair.	Tom và Mary là những người chiến thắng trong hội chợ khoa học.
Tom and Mary were both late.	Tom và Mary đều đến muộn.
Tom is one of the best players in the league.	Tom là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Tom doesn't seem as young as Mary.	Tom dường như không trẻ bằng Mary.
How many times a year do you go to Boston?	Bạn đến Boston bao nhiêu lần một năm?
Do you wake up early?	Bạn dậy sớm phải không?
I want to be the most prominent.	Tôi muốn trở thành người nổi bật nhất.
I want Tom to go with Mary.	Tôi muốn Tom đi cùng Mary.
Tom says that Mary won't be late.	Tom nói rằng Mary sẽ không đến muộn.
Maybe you should tell Tom not to do that anymore.	Có lẽ bạn nên bảo Tom đừng làm thế nữa.
We need to work together to make the world a better place.	Chúng ta cần làm việc cùng nhau để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Tom will come shortly.	Tom sẽ đến trong thời gian ngắn.
I only have one picture of my father.	Tôi chỉ có một tấm ảnh của bố tôi.
Tom liked the way Mary did it.	Tom thích cách Mary làm điều đó.
Tom assumed that everyone at school knew he was arrested.	Tom cho rằng tất cả mọi người ở trường đều biết anh ta đã bị bắt.
Tom hasn't come to my place for a long time.	Tom đã lâu không đến chỗ của tôi.
I hope Tom saw what Mary did.	Tôi hy vọng Tom đã nhìn thấy những gì Mary đã làm.
Tom will make it work.	Tom sẽ làm cho nó hoạt động.
I feel safer when Tom is here.	Tôi cảm thấy an toàn hơn khi Tom ở đây.
I think it's Tom who has to tell Mary what to do.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom can still recite a poem he wrote when he was 13 years old.	Tom vẫn có thể đọc thuộc lòng một bài thơ anh ấy viết khi anh ấy 13 tuổi.
I think Tom is a nosy.	Tôi nghĩ Tom là kẻ tọc mạch.
She smokes 20 cigarettes a day.	Cô ấy hút 20 điếu thuốc mỗi ngày.
Tom was in the park alone.	Tom đã ở trong công viên một mình.
They are very busy.	Họ rất bận.
Tom said I was too trusting.	Tom nói rằng tôi quá tin tưởng.
I don't know what Tom will do.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì.
We are not too young to say what love is.	Chúng tôi không còn quá trẻ để nói rằng tình yêu là như thế nào.
We always get a lot of donations at this time of year.	Chúng tôi luôn nhận được rất nhiều đóng góp vào thời điểm này trong năm.
Tom climbs a ladder to get to the roof.	Tom trèo lên một cái thang để lên mái nhà.
ׁ Why doesn't Tom tell the truth?	ׁ Tại sao Tom không nói sự thật?
Tom has yet to be questioned.	Tom vẫn chưa bị thẩm vấn.
I want to ask you a question.	Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi.
Why don't you tell Tom you're not happy?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn không vui?
You don't have to see Tom again.	Bạn không cần phải gặp lại Tom.
Tom doesn't want to go to Australia.	Tom không muốn đi Úc.
I can't leave the house right now.	Tôi không thể ra khỏi nhà vào lúc này.
I don't want to live in the country.	Tôi không muốn sống trong nước.
Tom used a dating app.	Tom đã sử dụng một ứng dụng hẹn hò.
Don't tickle me anymore.	Đừng cù tôi nữa.
Tom never seems to get tired.	Tom dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Who trained the coaches?	Ai đã đào tạo các huấn luyện viên?
Tom has found a good place to work.	Tom đã tìm thấy một nơi tốt để làm việc.
Tom asked us to sing.	Tom yêu cầu chúng tôi hát.
I did everything I could.	Tôi đã làm mọi thứ tôi có thể làm.
Tom is a waste, isn't he?	Tom thật lãng phí, phải không?
Tom hasn't given me anything yet.	Tom vẫn chưa đưa bất cứ thứ gì cho tôi.
I don't think who does this really matters as long as it gets done.	Tôi không nghĩ rằng ai làm điều này thực sự quan trọng miễn là nó được hoàn thành.
I don't think Tom would ask me to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
This is not my ticket.	Đây không phải là vé của tôi.
Tom couldn't wait that long.	Tom không thể đợi lâu như vậy.
Tom broke his arm.	Tom bị gãy tay.
I'd be happy to discuss any issues you may have.	Tôi rất vui được thảo luận về bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải.
What did they do to Tom?	Họ đã làm gì với Tom?
Tom was in his tent not long ago.	Tom đã ở trong lều của mình cách đây không lâu.
Where does Tom want to pitch his tent?	Tom muốn dựng lều ở đâu?
I promised you I would do it, didn't I?	Tôi đã hứa với bạn là tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Can I borrow $30?	Tôi có thể vay $ 30 không?
Tom is not a sociologist.	Tom không phải là một nhà xã hội học.
I haven't told Tom what to do.	Tôi chưa nói với Tom phải làm gì.
Tom doesn't leave anything to chance.	Tom không để lại bất cứ điều gì cho cơ hội.
Tom won't be here until 2:30.	Tom sẽ không đến đây cho đến 2:30.
I do not worry.	Tôi không lo lắng.
Tom lives in suburban Boston.	Tom sống ở ngoại ô Boston.
Don't want to watch TV?	Bạn không muốn xem TV?
Tom is very good at gymnastics.	Tom rất giỏi thể dục dụng cụ.
Tom does whatever I tell him.	Tom làm bất cứ điều gì tôi nói với anh ấy.
Tom says he appreciates Mary's help.	Tom nói rằng anh rất cảm kích sự giúp đỡ của Mary.
You should wash new clothes before wearing them.	Bạn nên giặt quần áo mới trước khi mặc.
I feel responsible for Tom's accident.	Tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm về tai nạn của Tom.
Tom realized what was about to happen.	Tom nhận ra điều gì sắp xảy ra.
Tom will be able to do more than that.	Tom sẽ có thể làm được nhiều hơn thế.
You are much younger than Tom.	Bạn trẻ hơn Tom rất nhiều.
It is not easy to play the harp.	Không dễ để chơi đàn hạc.
I called everyone.	Tôi đã gọi cho tất cả mọi người.
Tom knows that I don't usually leave early.	Tom biết rằng tôi không thường về sớm.
Please tell me what should I do in this situation.	Xin hãy cho tôi biết tôi nên làm gì trong tình huống này.
I don't think Tom would be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Tom said he was too sick to come to work.	Tom nói rằng anh ấy quá ốm để đến làm việc.
We're the only ones here who know that Tom did it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom is very sad and upset.	Tom rất buồn và khó chịu.
Tom saw Mary throw something into the fire.	Tom nhìn thấy Mary ném thứ gì đó vào lửa.
I still haven't explained that to Tom.	Tôi vẫn chưa giải thích điều đó với Tom.
Tom pretended not to see me.	Tom giả vờ không nhìn thấy tôi.
Tom and I don't plan to do it together.	Tom và tôi không có kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
Tom dressed up as a woman.	Tom đã hóa trang thành phụ nữ.
Have you chosen yet?	Bạn đã lựa chọn chưa?
Tom wants to learn to sing in French.	Tom muốn học hát bằng tiếng Pháp.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích nó ở đây.
I don't think that's likely to happen.	Tôi không nghĩ rằng có nhiều khả năng điều đó xảy ra.
Tom made Mary sit down.	Tom bắt Mary ngồi xuống.
If I had to choose between these two books, I would choose the one with the yellow cover.	Nếu phải chọn giữa hai cuốn sách này, tôi sẽ chọn cuốn có bìa màu vàng.
This mall is so big that I can't find the exit.	Trung tâm mua sắm này lớn đến nỗi tôi không thể tìm thấy lối ra.
I wondered where to hang the picture he gave me.	Tôi băn khoăn không biết treo bức tranh mà anh ấy đưa cho tôi ở đâu.
You look very outstanding.	Bạn trông rất nổi bật.
I am doing the right thing.	Tôi đang làm điều đúng đắn.
Tom made it clear what he didn't want us to do.	Tom đã nói rõ những gì anh ấy không muốn chúng tôi làm.
It was the first time Tom was kissed.	Đó là lần đầu tiên Tom được hôn.
I think maybe you've changed your mind about going to Boston.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn đã thay đổi ý định về việc đến Boston.
I'm cold and hungry.	Tôi lạnh và đói.
Tom talks to Mary every day.	Tom nói chuyện với Mary mỗi ngày.
All men have some innate talent, but the question is whether they can use it.	Tất cả đàn ông đều có một số tài năng bẩm sinh, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể sử dụng nó hay không.
Tom is obviously very distressed.	Tom rõ ràng là rất đau khổ.
We haven't seen each other for a long time, right?	Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau phải không?
I know Tom was a little upset.	Tôi biết Tom đã hơi buồn.
Tom studied the map to see if he could find a shorter route to where he wanted to go.	Tom nghiên cứu bản đồ để xem liệu anh ta có thể tìm ra con đường ngắn hơn để đến nơi anh ta muốn đến hay không.
I'm surprised Tom is even here.	Tôi ngạc nhiên là Tom thậm chí còn ở đây.
The panic subsided.	Sự hoang mang đã lắng xuống.
It cannot be done.	Nó không thể thực hiện được.
I was able to succeed thanks to your advice.	Tôi đã có thể thành công nhờ lời khuyên của bạn.
I think you are all wrong.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn sai.
Tom is honking.	Tom đang bấm còi.
Tom was the only one not standing.	Tom là người duy nhất không đứng.
How many steps does this staircase have?	Cầu thang này có mấy bậc?
I haven't painted in years.	Tôi đã không vẽ trong nhiều năm.
I don't even know where Boston is.	Tôi thậm chí không biết Boston ở đâu.
Tom really has a lot of money.	Tom thực sự có rất nhiều tiền.
Tom promises to arrange everything.	Tom hứa sẽ sắp xếp mọi thứ.
Tom suggested we do it tomorrow.	Tom đề nghị chúng ta làm điều đó vào ngày mai.
As far as I know, Tom is trustworthy.	Theo những gì tôi biết, Tom là người đáng tin cậy.
If you didn't tell me not to, I would.	Nếu bạn không bảo tôi đừng làm vậy, thì tôi đã làm rồi.
I don't know you don't want to do it alone.	Tôi không biết bạn không muốn làm điều đó một mình.
How did Tom get Mary's help?	Làm thế nào mà Tom có ​​được Mary giúp đỡ?
Tom said he was worried.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng.
I just received a letter from someone I have known a long time ago.	Tôi vừa nhận được một lá thư từ một người mà tôi đã biết cách đây rất lâu.
I am very happy to be in Australia.	Tôi rất vui khi ở Úc.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she had to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô phải làm thế.
I haven't seen Tom in years, nor Mary for that matter.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều năm, cũng như Mary vì vấn đề đó.
I'm young, but I'm not stupid.	Tôi còn trẻ, nhưng tôi không ngốc.
Tom finished the apple in less than three minutes.	Tom đã ăn hết quả táo trong vòng chưa đầy ba phút.
I thought you said you wanted me to do it for you.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn tôi làm điều đó cho bạn.
I shouldn't have come to Boston alone.	Đáng lẽ tôi không nên đến Boston một mình.
Tom lives on the other side of the city.	Tom sống ở phía bên kia của thành phố.
Tom pulled a box from under the bed.	Tom lôi ra một chiếc hộp từ gầm giường.
Tom did not see Mary cry.	Tom không thấy Mary khóc.
Mitsubishi Bank merged with Bank of Tokyo.	Ngân hàng Mitsubishi sáp nhập với Ngân hàng Tokyo.
Do not worried. 	Đừng lo.
Kinda easy.	Dễ thôi.
I will never get this.	Tôi sẽ không bao giờ nhận được điều này.
Tom and I didn't know what to do.	Tom và tôi không biết phải làm gì.
Is there any chance that Tom can win?	Có cơ hội nào để Tom có ​​thể giành chiến thắng không?
Tom was born on a Monday.	Tom được sinh ra vào một ngày thứ Hai.
Tom might be in for a big surprise.	Tom có ​​thể sẽ gây bất ngờ lớn.
I don't want to discuss that topic.	Tôi không muốn thảo luận về chủ đề đó.
The water in the pot has frozen solids.	Nước trong chậu có chất rắn đóng băng.
Tom told me he can see ghosts.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nhìn thấy ma.
Tom asked God to forgive him.	Tom cầu xin Chúa tha thứ cho anh ta.
I hid under the bed and heard everything.	Tôi trốn dưới gầm giường và nghe thấy mọi thứ.
Does Tom really think he can convince Mary to help him?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể thuyết phục Mary giúp anh ấy không?
I first read this book when I was in high school.	Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách này là khi tôi học trung học.
I think I forgot to turn off the light.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên tắt đèn.
I really wish you hadn't sold our car.	Tôi thực sự ước bạn đã không bán chiếc xe của chúng tôi.
Tom started talking to a stranger.	Tom bắt đầu nói chuyện với một người lạ.
Tom fought against his attackers.	Tom đã chiến đấu chống lại những kẻ tấn công của mình.
Is the microphone on?	Micrô đã bật chưa?
Tom knows that the dog on the porch belongs to Mary.	Tom biết rằng con chó ở hiên nhà thuộc về Mary.
I don't think Tom will hear us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nghe thấy chúng tôi.
I know that Tom is unbeatable.	Tôi biết rằng Tom là không thể đánh bại.
Tom is not on the list.	Tom không có trong danh sách.
I am very ashamed of myself.	Tôi rất xấu hổ về bản thân mình.
Tom told me that he thought Mary was disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã thất vọng.
How many times did you go out to eat in the last month?	Bạn đã đi ăn bao nhiêu lần trong tháng trước?
How safe are opioids?	Opioid an toàn như thế nào?
Tom is in bed, isn't he?	Tom đang ở trên giường, phải không?
I promised Tom I would eat with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ ăn cùng anh ấy.
Your hypocrisy is absolutely amazing.	Sự đạo đức giả của bạn là hoàn toàn tuyệt vời.
I wish Tom could stay here all week.	Tôi ước gì Tom có ​​thể ở đây cả tuần.
I'm just waiting for someone.	Tôi chỉ đang đợi ai đó.
Tom is a violin teacher, right?	Tom là một giáo viên dạy violin, phải không?
Tom won't catch us.	Tom sẽ không bắt được chúng ta.
I know that Tom is a cat lover.	Tôi biết rằng Tom là một người yêu mèo.
If you press the button, the motor will stop.	Nếu bạn nhấn nút, động cơ sẽ dừng lại.
Tom ate fish.	Tom đã ăn cá.
I know Tom is not a trumpet player.	Tôi biết Tom không phải là một người chơi kèn.
Tom, this is neither the time nor the place.	Tom, đây không phải là thời gian cũng không phải là địa điểm.
Tom and Mary have never been married.	Tom và Mary chưa bao giờ kết hôn.
Tom said that he didn't think it would be fun to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ chẳng vui vẻ gì khi làm điều đó.
Tom doesn't have to believe me.	Tom không cần phải tin tôi.
Do you really think Tom will come home on Monday?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai không?
Tom has friends in Australia.	Tom có ​​bạn bè ở Úc.
I like this padlock.	Tôi thích ổ khóa này.
You can just sit there and relax a bit if you like.	Bạn có thể chỉ cần ngồi đó và thư giãn một chút nếu bạn thích.
Tom said that he thought Mary was over thirty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã hơn ba mươi.
What kind of games were popular when you were a kid?	Loại trò chơi nào phổ biến khi bạn còn nhỏ?
This is not really a big deal.	Đây không thực sự là một vấn đề lớn.
Tom heard everything.	Tom đã nghe thấy mọi thứ.
Tom said he wished he knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình biết cách làm điều đó.
Tom knows that Mary will win.	Tom biết rằng Mary sẽ thắng.
All I want to do is hang out with you guys.	Tất cả những gì tôi muốn làm là đi chơi với các bạn.
Tom is sitting in the library, reading a book.	Tom đang ngồi trong thư viện, đọc sách.
Tom was supposed to go to Mary's concert, but he didn't.	Tom lẽ ra đã đến buổi hòa nhạc của Mary, nhưng anh ấy đã không.
This is just something Tom doesn't want to happen.	Đây chỉ là điều Tom không muốn xảy ra.
Tom and I used to like doing the same things.	Tom và tôi đã từng thích làm những điều giống nhau.
Tom has three sisters.	Tom có ​​ba chị em gái.
Prices have increased significantly.	Giá cả đã tăng lên đáng kể.
Did I do something to make Tom mad at me?	Tôi đã làm điều gì đó để khiến Tom giận tôi?
Tom still hasn't told us what he wants us to buy.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy muốn chúng tôi mua gì.
Looks like Tom lied to us.	Có vẻ như Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom stood in front of the microphone.	Tom đứng trước micro.
The leaves on the tree have begun to turn red.	Những chiếc lá trên cây đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
Tom denied he said it.	Tom phủ nhận anh ấy đã nói điều đó.
The match was postponed due to heavy rain.	Trận đấu đã bị hoãn lại do trời mưa to.
How does Tom know where to find me?	Làm sao Tom biết tìm tôi ở đâu?
I won't tell you which one to buy. 	Tôi sẽ không cho bạn biết cái nào để mua.
You need to make the decision yourself.	Bạn cần phải tự mình đưa ra quyết định.
Tom told me I was allowed to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi được phép làm điều đó.
She was worried that she might miss the train.	Cô ấy lo lắng rằng mình có thể bị lỡ chuyến tàu.
Tom wasn't the only adult in the room.	Tom không phải là người lớn duy nhất trong phòng.
Tom would be forgiven if he did.	Tom sẽ được tha thứ nếu anh ta làm vậy.
Do you know anything about what you are asking?	Bạn có biết gì về những gì bạn đang hỏi không?
They were supposed to be married in May, but they did not.	Họ được cho là đã kết hôn vào tháng 5, nhưng họ đã không làm như vậy.
This is my passport.	Đây là hộ chiếu của tôi.
Why is Tom selling all his stuff?	Tại sao Tom lại bán tất cả những thứ của mình?
I know that Tom won't do it either.	Tôi biết rằng Tom cũng sẽ không làm điều đó.
Tom stopped taking the medicine.	Tom ngừng uống thuốc.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
The soup is very hot.	Súp rất nóng.
I should have told Tom to stay in Australia.	Tôi nên bảo Tom ở lại Úc.
Tom was impressed with that.	Tom rất ấn tượng với điều đó.
Tom says I should let you do it.	Tom nói rằng tôi nên để bạn làm điều đó.
Tom kissed Mary lightly on the cheek.	Tom hôn nhẹ lên má Mary.
You should not run.	Bạn không nên chạy.
Tom said that no one was hurt.	Tom nói rằng không có ai bị thương.
Tom and Mary did it together as often as they could.	Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau thường xuyên nhất có thể.
Tom wasn't the only one to leave the party early.	Tom không phải là người duy nhất rời bữa tiệc sớm.
Tom will never get out of prison.	Tom sẽ không bao giờ ra khỏi nhà tù.
Diplomats are allowed many privileges.	Các nhà ngoại giao được phép có nhiều đặc quyền.
It doesn't make sense to me that I pay more income tax than you even though you earn more than me.	Đối với tôi, việc tôi phải trả thuế thu nhập nhiều hơn bạn không có ý nghĩa gì mặc dù bạn kiếm được nhiều tiền hơn tôi.
I wouldn't be able to eat all of that alone.	Tôi sẽ không thể ăn tất cả những thứ đó một mình.
I have come to ask for your help, Tom.	Tôi đến để yêu cầu sự giúp đỡ của bạn, Tom.
I know I'm in trouble now.	Tôi biết bây giờ tôi đang gặp rắc rối.
This is very frustrating.	Điều này là rất bực bội.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I don't think they will accept these conditions.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận những điều kiện này.
Tom took a folded piece of paper from his pocket and placed it on the table in front of Mary.	Tom lấy một tờ giấy gấp từ trong túi ra và đặt nó lên bàn trước mặt Mary.
Does Tom sing or not?	Tom có ​​hát hay không?
Are Tom and Mary in Australia?	Tom và Mary có ở Úc không?
I know chess isn't really your game.	Tôi biết cờ vua không thực sự là trò chơi của bạn.
Tom decided to become a monk.	Tom đã quyết định đi tu.
I just ignored Tom.	Tôi chỉ phớt lờ Tom.
Tom wouldn't hesitate to do it.	Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
Tom has released three solo albums.	Tom đã phát hành ba album solo.
What kind of name is Tom?	Tom là loại tên gì?
Tom said Mary would probably still cooperate.	Tom nói Mary có thể sẽ vẫn hợp tác.
I don't think Tom is organized like that.	Tôi không nghĩ Tom lại có tổ chức như vậy.
The museum is open from 9am.	Bảo tàng mở cửa từ 9 giờ sáng.
I did a really stupid thing.	Tôi đã làm một điều thực sự ngu ngốc.
Try to come up with a new plan.	Hãy cố gắng đưa ra một kế hoạch mới.
I assure you that everything is fine.	Tôi đảm bảo với bạn rằng mọi thứ đều tốt.
Tom might get drunk.	Tom có ​​thể bị say.
Tom didn't want to answer those questions.	Tom không muốn trả lời những câu hỏi đó.
Being romantic doesn't have to be expensive.	Trở nên lãng mạn không cần phải tốn kém.
I just don't want to go with Tom.	Tôi chỉ không muốn đi với Tom.
Tom went east.	Tom đi về hướng đông.
Maybe Tom doesn't need our help.	Có lẽ Tom không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom is not as inquisitive as he used to be.	Tom không còn tọc mạch như trước nữa.
Tom loves the harsh cold of Alaska.	Tom thích cái lạnh khắc nghiệt của Alaska.
Tom didn't tell Mary he couldn't do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I have feelings for Tom.	Tôi có tình cảm với Tom.
I hope you won't do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều đó.
I am thinking of translating it into English.	Tôi đang nghĩ đến việc dịch nó sang tiếng Anh.
I'm not forcing you to do anything.	Tôi không ép buộc bạn làm bất cứ điều gì.
Tom and Mary will play tennis together on Monday.	Tom và Mary sẽ chơi quần vợt cùng nhau vào thứ Hai.
Tom is happy to be here.	Tom rất vui khi ở đây.
Tom is doing better.	Tom đang làm tốt hơn.
Tom knows I'm hungry.	Tom biết tôi đói.
I usually play tennis with him on Sundays.	Tôi thường chơi quần vợt với anh ấy vào Chủ nhật.
I don't think you'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để cho Tom làm điều đó.
That is my plan.	Đó là kế hoạch của tôi.
Tom hasn't finished writing the report yet.	Tom vẫn chưa viết xong bản báo cáo.
Did you get good grades in middle school?	Bạn đã đạt điểm cao ở trường trung học cơ sở?
Would be great.	Sẽ rất tuyệt.
I'm sure Tom will arrive on time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
I was asked if I wanted to do that.	Tôi được hỏi liệu tôi có muốn làm điều đó không.
Tell Tom to rest.	Bảo Tom nghỉ ngơi đi.
I can't be at the meeting today.	Tôi không thể có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom plays his bag.	Tom đóng cặp của mình.
There is nowhere to buy food.	Không có nơi nào để mua thức ăn.
Tom wrote a song for Mary.	Tom đã viết một bài hát cho Mary.
I drive a hybrid.	Tôi lái xe hybrid.
I haven't looked at it myself.	Tôi đã không nhìn nó bản thân mình.
Stirred.	Khuấy đều.
Don't turn it off.	Đừng tắt nó đi.
He didn't do it on purpose.	Anh ấy không cố ý làm điều đó.
I'm twelve years old.	Tôi mười hai tuổi.
I can't leave a place that looks like this.	Tôi không thể rời khỏi nơi trông như thế này.
You will have to play it by ear during the interview.	Bạn sẽ phải chơi nó bằng tai trong cuộc phỏng vấn.
Tom doesn't watch a basketball game on TV.	Tom không xem một trận bóng rổ trên TV.
You gave me nothing to believe.	Bạn đã cho tôi không có gì để tin tưởng.
I do not agree to go to Australia with Tom.	Tôi không đồng ý đi Úc với Tom.
I know that you are not happy.	Tôi biết rằng bạn không hạnh phúc.
Tom is a hockey fan.	Tom là một người hâm mộ môn khúc côn cầu.
I don't think I can do the same with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm như vậy với Tom.
That is not a question.	Đó không phải là một câu hỏi.
Tom sent us Christmas presents.	Tom đã gửi quà Giáng sinh cho chúng tôi.
I don't understand Tom's joke.	Tôi không hiểu trò đùa của Tom.
Tom could hear everyone upstairs.	Tom có ​​thể nghe thấy mọi người trên lầu.
Tom went to the window and opened it.	Tom đi đến cửa sổ và mở nó ra.
You are hypocritical.	Bạn đang đạo đức giả.
Tom couldn't understand why they all looked the same.	Tom không thể hiểu tại sao tất cả họ đều trông giống nhau.
Tom and Mary go home alone.	Tom và Mary về nhà một mình.
I'm not as good a guitarist as I thought I was.	Tôi không phải là một nghệ sĩ guitar giỏi như tôi nghĩ.
I don't think Tom understood.	Tôi không nghĩ Tom đã hiểu.
Tom will not harm you.	Tom sẽ không làm hại bạn.
I didn't expect to pay that much.	Tôi không mong đợi được trả nhiều như vậy.
Tom has certain qualities that you will appreciate.	Tom có ​​những phẩm chất nhất định mà bạn sẽ đánh giá cao.
Tom is a good liar.	Tom là một kẻ nói dối tốt.
Tom ran all the way home.	Tom đã chạy một mạch về nhà.
Where do you get the idea that you are a failure?	Bạn lấy ý tưởng rằng mình là kẻ thất bại ở đâu?
One-party rule ended with a new constitution and free elections in 1993.	Chế độ độc đảng chấm dứt với hiến pháp mới và các cuộc bầu cử tự do vào năm 1993.
I slowly swam to the shore, looking back in every stroke.	Tôi từ từ bơi vào bờ, nhìn lại theo từng nét.
That's a promise I made to Tom.	Đó là một lời hứa tôi đã hứa với Tom.
I don't really care about that.	Tôi không quan tâm lắm về điều đó.
Tom doesn't want me here.	Tom không muốn tôi ở đây.
Don't take my name off your list.	Đừng lấy tên tôi ra khỏi danh sách của bạn.
Tom can replace Mary.	Tom có ​​thể thay thế Mary.
They are really obese.	Họ thực sự béo phì.
Did you know Tom slept?	Bạn có biết Tom đã ngủ không?
Tom should try again.	Tom nên thử lại.
You have paid your fees.	Bạn đã thanh toán phí của mình.
Tom has a Ph.D	Tom có ​​bằng Tiến sĩ
I don't think I'm wrong.	Tôi không nghĩ mình sai.
Tom is so unlucky.	Tom thật không may mắn.
Android is a kind of robot.	Android là một loại robot.
Give me the pliers.	Đưa tôi cái kìm.
I am sure that Tom owns the property.	Tôi chắc chắn rằng Tom sở hữu tài sản.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom doesn't want Mary near him.	Tom không muốn Mary ở gần anh ta.
As soon as we discover anything, we will contact him.	Ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ liên hệ với anh ấy.
I don't like your profile picture.	Tôi không thích ảnh đại diện của bạn.
I thought you might be lonely, so I came with a bottle of wine.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cô đơn, vì vậy tôi đến với một chai rượu vang.
Tom doubts whether it will rain.	Tom nghi ngờ liệu trời có mưa không.
Tom loves to write poetry.	Tom thích làm thơ.
Tom said he wouldn't try to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thử làm điều đó.
I think going to Boston is really important to you.	Tôi nghĩ rằng việc đến Boston thực sự quan trọng đối với bạn.
I will be in London at this time tomorrow.	Tôi sẽ ở London vào giờ này vào ngày mai.
Mary is glowing.	Mary đang phát sáng.
You won't last long.	Bạn sẽ không tồn tại lâu đâu.
I wish I had been at the meeting last Monday.	Tôi ước gì tôi có mặt tại cuộc họp vào thứ Hai tuần trước.
Tom lives in the same building as his parents.	Tom sống cùng tòa nhà với bố mẹ mình.
I think I'll have another chance to do it.	Tôi nghĩ tôi sẽ có một cơ hội khác để làm điều đó.
Tom is an exception.	Tom là một ngoại lệ.
Tom says he regrets lying to Mary.	Tom nói rằng anh rất hối hận vì đã nói dối Mary.
Something strange is going on.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
If Tom and Mary are happy, so am I.	Nếu Tom và Mary hạnh phúc, tôi cũng vậy.
I didn't believe them for a moment.	Tôi đã không tin họ trong giây lát.
I don't think Tom takes us seriously.	Tôi không nghĩ Tom xem chúng tôi nghiêm túc.
I'm not exactly saying no.	Tôi không chính xác nói không.
Mail did not arrive today.	Thư không đến ngày hôm nay.
Tom is a sweet guy.	Tom là một chàng trai ngọt ngào.
I don't think Tom is well.	Tôi không nghĩ Tom khỏe.
Are you going to tell Tom why you want Mary to do that?	Bạn định nói cho Tom biết tại sao bạn lại muốn Mary làm như vậy?
He begged his mother to let him go to the party.	Anh cầu xin mẹ cho anh đi dự tiệc.
Tom says he misses Australia.	Tom nói rằng anh ấy nhớ Úc.
Some of the roses in my garden are white, and others are red.	Một số hoa hồng trong vườn của tôi có màu trắng, và những bông khác có màu đỏ.
Tom says he has no intention of going to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định đến Úc.
You're not like the other girls I've dated.	Bạn không giống như những cô gái khác mà tôi từng hẹn hò.
Tom doesn't always wear a hat.	Tom không phải lúc nào cũng đội mũ.
I think I don't understand you.	Tôi nghĩ tôi không hiểu bạn.
Today is Monday, October 20.	Hôm nay là thứ hai ngày 20 tháng 10.
Tom started yelling at Mary.	Tom bắt đầu la mắng Mary.
Tom wants to do his homework right now.	Tom muốn làm bài tập về nhà của mình ngay bây giờ.
Tom said he was sick.	Tom nói rằng anh ấy bị ốm.
Tom got there safely.	Tom đã đến đó an toàn.
The boy mocked his friend for being a coward.	Cậu bé chế giễu bạn mình là kẻ hèn nhát.
I think we can talk about that now.	Tôi nghĩ bây giờ có thể nói về điều đó.
Tom won't beat me.	Tom sẽ không đánh bại tôi.
He is wearing a hat.	Anh ấy đang đội một chiếc mũ.
I think Tom is too old to be with my daughter.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quá già để cặp kè với con gái tôi.
Tom has always been a strong man.	Tom luôn là người mạnh mẽ.
I don't like this very much.	Tôi không thích điều này cho lắm.
Tom has a redeeming quality.	Tom có ​​một chất lượng đổi thưởng.
Tom doesn't seem very excited.	Tom có ​​vẻ không hào hứng lắm.
Tom was not surprised by the sight.	Tom không ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.
I didn't know Tom wouldn't do it.	Tôi không biết Tom sẽ không làm điều đó.
I'm too busy to help you today.	Tôi quá bận để giúp bạn hôm nay.
Don't blame yourself. 	Đừng tự trách mình.
You did everything you could.	Bạn đã làm mọi thứ bạn có thể.
Apparently Tom had to do it.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó.
Tom said he enjoyed being in Australia.	Tom cho biết anh rất thích ở Úc.
I won't let anyone stop me from doing that.	Tôi sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản tôi làm điều đó.
Tom ran on a deserted road.	Tom chạy trên con đường vắng vẻ.
Tom often forgets to do that.	Tom thường quên làm điều đó.
Now look what I did.	Bây giờ hãy nhìn những gì tôi đã làm.
I'm pretty tired of doing this.	Tôi khá mệt mỏi khi làm việc này.
That's not what I'm going to do.	Đó không phải là điều mà tôi chuẩn bị làm.
Accountants will not admit errors.	Kế toán sẽ không thừa nhận sai sót.
I don't want to be told what to do.	Tôi không muốn bị nói phải làm gì.
Tom and Mary discussed for a long time what they wanted to do in the future.	Tom và Mary đã thảo luận rất lâu về những gì họ muốn làm trong tương lai.
Aren't you happy that Tom isn't here?	Bạn không vui vì Tom không có ở đây sao?
You can't sleep?	Bạn không thể ngủ được?
Tom has lived in Boston since October last year.	Tom đã sống ở Boston từ tháng 10 năm ngoái.
Tom and Mary are still not married.	Tom và Mary vẫn chưa kết hôn.
You keep it a secret from me.	Bạn vẫn giữ bí mật với tôi.
I can't stand the rudeness.	Tôi không thể chịu được sự thô lỗ.
Ghost has a ball?	Ma có bóng không?
Tom has a new motorcycle.	Tom có ​​một chiếc mô tô mới.
Tom dated Mary's older sister before he started dating Mary.	Tom đã hẹn hò với chị gái của Mary trước khi anh ấy bắt đầu hẹn hò với Mary.
Tom never dreamed he could feel so happy.	Tom chưa bao giờ mơ mình có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Maybe you're doing it wrong.	Có lẽ bạn đang làm điều đó sai.
Is Tom going to come with us?	Tom có ​​định đi với chúng ta không?
I tried doing it the way Tom suggested.	Tôi đã thử làm theo cách mà Tom đề nghị.
Tom was hiding in a warehouse.	Tom đã trốn trong một nhà kho.
I tried to walk without a cane, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng đi bộ mà không cần gậy, nhưng tôi không thể.
That's not what I expected.	Đó không phải là những gì tôi mong đợi.
I'm surprised I didn't need to do that.	Tôi ngạc nhiên là tôi không cần phải làm điều đó.
The bank is not open yet.	Ngân hàng vẫn chưa mở.
Tom speaks French pretty well, doesn't he?	Tom nói tiếng Pháp khá tốt, phải không?
I am 13 years old now.	Bây giờ tôi 13 tuổi.
Tom didn't look.	Tom không nhìn.
Tom has a great mind.	Tom có ​​một trí tuệ tuyệt vời.
You will be able to do that.	Bạn sẽ có thể làm điều đó.
Tom was crushed to death.	Tom đã bị nghiền nát cho đến chết.
Pretend like nothing happened.	Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
I know Tom quite well.	Tôi biết Tom khá rõ.
Can you break a 1,000 yen bill?	Bạn có thể bẻ một tờ 1.000 yên không?
I'll stay here and wait for Tom.	Tôi sẽ ở lại đây và đợi Tom.
We couldn't find out where Tom got his degree.	Chúng tôi không thể tìm ra nơi Tom đã lấy bằng của mình.
There is a scandal about Tom.	Có một vụ bê bối về Tom.
You don't own me.	Bạn không sở hữu tôi.
Tom left his wife.	Tom đã bỏ vợ.
Today, most people in the world condemn slavery.	Ngày nay, hầu hết mọi người trên thế giới đều lên án chế độ nô lệ.
How did Tom get injured?	Làm thế nào mà Tom bị thương?
It will take a while until we are ready.	Sẽ mất một lúc cho đến khi chúng tôi sẵn sàng.
You will feel lonely.	Bạn sẽ thấy cô đơn.
I think I will be asked to speak.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được yêu cầu phát biểu.
Tom has changed a lot since high school.	Tom đã thay đổi rất nhiều kể từ khi học trung học.
The tree was cut down with a single blow of his ax.	Cây bị đốn hạ chỉ bằng một nhát rìu của anh ta.
Tom got an A on his transcript.	Tom có ​​điểm A trong học bạ của mình.
There are many shops on both sides of the street.	Có rất nhiều cửa hàng ở hai bên đường.
I want you to have a job that you love.	Tôi muốn bạn có một công việc mà bạn yêu thích.
Will Tom sing with us?	Tom sẽ hát với chúng ta chứ?
Everyone on the swim team has a small dolphin tattoo on their left shoulder.	Tất cả mọi người trong đội bơi đều có một hình xăm cá heo nhỏ trên vai trái của họ.
I want you to help me clean it up.	Tôi muốn bạn giúp tôi làm sạch nó.
Does Tom have a piano?	Tom có ​​đàn piano không?
I don't apologize for anything.	Tôi không xin lỗi vì bất cứ điều gì.
Tom stepped on a lot of toes.	Tom đã giẫm lên rất nhiều ngón chân.
The good things in life don't last long.	Những điều tốt đẹp trong cuộc sống không tồn tại lâu.
Tom has no intention of helping Mary.	Tom không có ý định giúp Mary.
Tom throws Mary a baseball.	Tom ném cho Mary quả bóng chày.
Tom was surprised it was so late.	Tom đã rất ngạc nhiên vì đã muộn như vậy.
Tom was injured in an accident, so he can't walk very well.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn, vì vậy anh ấy không thể đi lại rất tốt.
Tom may be worried.	Tom có ​​thể lo lắng.
Tom says he thinks John is Mary's son.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng John là con trai của Mary.
Tom wants this.	Tom muốn cái này.
Our success in this work depends on your efforts.	Thành công của chúng tôi trong công việc này phụ thuộc vào nỗ lực của bạn.
We'll have to get someone to do Tom's job.	Chúng ta sẽ phải nhờ ai đó làm công việc của Tom.
Tom is engaged to Mary.	Tom đã đính hôn với Mary.
I'm not sure Tom is doing that now.	Tôi không chắc rằng Tom đang làm điều đó bây giờ.
Tom said Mary would do it for John.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó cho John.
Tom spent the whole meal talking to Mary.	Tom đã dành cả bữa ăn để nói chuyện với Mary.
I know that Tom doesn't mean anything to it.	Tôi biết rằng Tom không có ý nghĩa gì với nó.
Tom's father sold his Buick and bought a Cadillac.	Cha của Tom đã bán chiếc Buick của mình và mua một chiếc Cadillac.
Tom rearranged the pillows behind Mary's back.	Tom sắp xếp lại những chiếc gối sau lưng Mary.
I think I might be asked to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom runs away from the police officers.	Tom chạy trốn khỏi các sĩ quan cảnh sát.
Tom said he thought he sprained his ankle.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng mình bị bong gân mắt cá chân.
I had a peanut butter and jelly sandwich.	Tôi đã có một bánh sandwich bơ đậu phộng và thạch.
Tom told me everything that happened.	Tom đã kể cho tôi tất cả những gì đã xảy ra.
Tom wants to be one of the great kids.	Tom muốn trở thành một trong những đứa trẻ tuyệt vời.
Tom was fined for running a red light.	Tom bị phạt vì vượt đèn đỏ.
How do you know what time it is to meet Tom at the airport?	Làm sao bạn biết mấy giờ để gặp Tom ở sân bay?
Tom is too busy to help.	Tom quá bận để giúp đỡ.
There is a cup of warm water on the table.	Có một cốc nước ấm trên bàn.
You should ask Mary out.	Bạn nên hẹn Mary đi chơi.
It's dirty work, but someone has to do it.	Đó là công việc bẩn thỉu, nhưng ai đó phải làm.
We need to find Tom before the police do.	Chúng ta cần tìm Tom trước khi cảnh sát làm.
Here, why don't you let me do it for you?	Đây, tại sao bạn không để tôi làm điều đó cho bạn?
You will make the same mistake if things continue this way.	Bạn sẽ mắc phải sai lầm tương tự nếu mọi thứ tiếp tục theo cách này.
Tom is eating.	Tom đang ăn.
How many hours a day do you spend in the kitchen?	Bạn dành bao nhiêu giờ một ngày trong nhà bếp?
This is the best pizza I have ever eaten.	Đây là chiếc bánh pizza ngon nhất mà tôi từng ăn.
I did it more than what Tom has.	Tôi đã làm điều đó nhiều hơn những gì Tom có.
I don't spend a lot of time thinking about things like that.	Tôi không dành nhiều thời gian để nghĩ về những thứ như thế.
Guerrilla gardening is gardening on someone else's land without permission.	Du kích làm vườn là làm vườn trên đất của người khác mà không được phép.
I want Tom to talk to Mary.	Tôi muốn Tom nói chuyện với Mary.
Why don't we speak French today?	Tại sao chúng ta không nói tiếng Pháp hôm nay?
I doubt that Tom and Mary will do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom should have come home earlier.	Tom lẽ ra nên về nhà sớm hơn.
Is it safe to eat raw fish during pregnancy?	Ăn cá sống khi mang thai có an toàn không?
Tom told us everything we needed to know.	Tom đã nói với chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần biết.
I will need your help after all.	Rốt cuộc tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
Do not worried. 	Đừng lo.
You will get used to it.	Bạn sẽ quen với nó.
I have a history with Tom.	Tôi có một lịch sử với Tom.
Tom will most likely be punished for doing that.	Tom rất có thể sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom and Mary have different priorities.	Tom và Mary có những ưu tiên khác nhau.
I don't understand why Tom is so sleepy today.	Không hiểu sao hôm nay Tom lại buồn ngủ thế này.
Tom jumped in the car and left.	Tom nhảy lên xe và bỏ đi.
Tom remembered.	Tom đã nhớ.
Tom is divorced from Mary.	Tom đã ly hôn với Mary.
I have added an image and hope that you find it appropriate.	Tôi đã thêm một hình ảnh và hy vọng rằng bạn thấy nó phù hợp.
Tom is not all that honest.	Tom không phải là tất cả những gì trung thực.
I wonder if we can afford to buy Tom the painting he wants.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đủ tiền để mua cho Tom bức tranh mà anh ấy muốn hay không.
No one gave Tom anything.	Không ai đưa cho Tom bất cứ thứ gì.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
You know how to explain it, don't you?	Bạn biết làm thế nào để giải thích nó, không bạn?
Tom started to really enjoy running after a few days.	Tom bắt đầu thực sự thích chạy bộ sau một vài ngày.
What is your favorite way to exercise?	Cách tập thể dục yêu thích của bạn là gì?
That's exactly what I should do.	Đó chính xác là những gì tôi nên làm.
Tom should apologize to Mary.	Tom nên xin lỗi Mary.
Tom can't speak French fluently.	Tom không thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
Tom was very happy.	Tom đã rất hạnh phúc.
Tom's father is Jewish.	Cha của Tom là người Do Thái.
Tom can recite entire poems by heart.	Tom có ​​thể đọc thuộc lòng toàn bộ bài thơ.
You will have to wait a bit.	Bạn sẽ phải đợi một chút.
Tom hummed to himself as he painted the fence.	Tom ậm ừ một mình khi đang sơn hàng rào.
The cut will heal in a few days.	Vết cắt sẽ lành sau vài ngày.
Tom thinks Mary can't speak French.	Tom nghĩ Mary không biết nói tiếng Pháp.
You might want to have someone take a look at that.	Bạn có thể muốn có ai đó xem xét vấn đề đó.
I've been to Boston.	Tôi đã đến Boston rồi.
Tom is not a psychiatrist, is he?	Tom không phải là bác sĩ tâm lý phải không?
Tom doesn't seem to want that.	Tom dường như không muốn điều đó.
It was not by accident at all.	Đó hoàn toàn không phải là tình cờ.
She proudly displays her jewelry.	Cô tự hào trưng bày những món trang sức của mình.
You can do that.	Bạn có thể làm được điều đó.
We struggled with this for months.	Chúng tôi đã khổ sở vì điều này trong nhiều tháng.
Tom doesn't have a high paying job.	Tom không có công việc lương cao.
Tom survived his wound.	Tom đã sống sót sau vết thương của mình.
Draw your own conclusions.	Rút ra kết luận của riêng bạn.
Are you spending Valentine's Day with Tom?	Bạn đang trải qua ngày lễ tình nhân với Tom?
Tom was not surprised that Mary already knew what to do.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đã biết phải làm gì.
You should not be afraid of the future.	Bạn không nên sợ hãi về tương lai.
Tom always does his homework before dinner.	Tom luôn làm bài tập về nhà trước bữa tối.
Tom's parents are going to Australia.	Cha mẹ của Tom sẽ đến Úc.
I gave a gun to Tom.	Tôi đã đưa một khẩu súng cho Tom.
Don't worry about Tom. 	Đừng lo lắng về Tom.
He can take care of himself.	Anh ấy có thể tự lo cho mình.
Tom probably won't do that anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm như vậy nữa.
Do you mind if I sit next to you?	Bạn có phiền nếu tôi ngồi cạnh bạn?
I can't believe Tom ate a cockroach.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ăn một con gián.
Tom is not excellent.	Tom không xuất sắc.
There is a fine line between genius and madness.	Có một ranh giới nhỏ giữa thiên tài và sự điên rồ.
Tom is not shy at all.	Tom không hề nhút nhát.
I think I will enjoy living here.	Tôi nghĩ tôi sẽ thích sống ở đây.
The project to build a new sports center failed due to lack of funds.	Dự án xây dựng một trung tâm thể thao mới đã thất bại vì thiếu vốn.
I looked for you everywhere but couldn't find you.	Anh tìm em khắp nơi mà không thấy em.
Tom lives near the beach, but he can't swim.	Tom sống gần bãi biển, nhưng anh ấy không biết bơi.
I suppose it's a bit silly for me to worry about such a thing.	Tôi cho rằng thật hơi ngớ ngẩn khi tôi lo lắng về một thứ như vậy.
I don't like people taking pictures of me.	Tôi không thích mọi người chụp ảnh của tôi.
We know we did nothing wrong.	Chúng tôi biết mình không làm gì sai.
Who is the woman Tom is talking to?	Người phụ nữ mà Tom đang nói chuyện với ai?
The doctor's children died of mumps.	Các con của bác sĩ chết vì bệnh quai bị.
Tom said he would pay back all the money he owed me by Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả lại tất cả số tiền mà anh ấy nợ tôi trước thứ Hai.
We didn't have all the details at the time.	Chúng tôi không có tất cả các chi tiết vào thời điểm đó.
Ask Tom to wait until we get there.	Yêu cầu Tom đợi cho đến khi chúng tôi đến đó.
That's what I mean.	Ý tôi là vậy.
Tom told Mary she should quit.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc đó đi.
I am often in danger.	Tôi thường xuyên gặp nguy hiểm.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom told me he would sort it out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ phân loại nó ra.
Tom owns a great restaurant in Boston.	Tom sở hữu một nhà hàng lớn ở Boston.
He ordered the book from a publisher in the United States.	Anh đã đặt mua cuốn sách từ nhà xuất bản ở Hoa Kỳ.
Tom was the first to reach the top.	Tom là người đầu tiên lên tới đỉnh.
Tom knows that I am angry.	Tom biết rằng tôi đang tức giận.
I am not an angel.	Tôi không phải là thiên thần.
Tom says Mary knows how to do it.	Tom nói Mary biết cách làm điều đó.
On my birthday, everyone in the bar bought me a drink.	Vào ngày sinh nhật của tôi, mọi người trong quán đã mua đồ uống cho tôi.
I know that Tom is a good tennis player.	Tôi biết rằng Tom là một tay vợt giỏi.
I don't know where Tom learned French.	Tôi không biết Tom học tiếng Pháp ở đâu.
Tom may be better at French than you think.	Tom có ​​thể giỏi tiếng Pháp hơn bạn nghĩ.
For us it doesn't matter if you take pictures from outside.	Đối với chúng tôi không thành vấn đề nếu bạn chụp ảnh từ bên ngoài.
How is Tom's mood today?	Tâm trạng của Tom hôm nay thế nào?
The British established colonies in America in 1609.	Người Anh thành lập các thuộc địa ở Mỹ vào năm 1609.
Tom keeps a list of all the foods he ate that week.	Tom giữ một danh sách tất cả những món ăn mà anh ấy đã ăn trong tuần đó.
Tom is a strong man.	Tom là một người đàn ông mạnh mẽ.
I'll ask Tom to do it.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Why is Tom yelling at you?	Tại sao Tom lại la mắng bạn?
Life imitates art more often than vice versa.	Cuộc sống bắt chước nghệ thuật thường xuyên hơn là ngược lại.
It was raining heavily so the playground was muddy.	Trời mưa to nên sân chơi lầy lội.
The band increased the number of shows on their tour.	Ban nhạc đã tăng số lượng chương trình trong chuyến lưu diễn của họ.
Tom has a fever.	Tom bị sốt.
They don't want to leave.	Họ không muốn rời đi.
Tom is too poor to buy books to read, but the neighbors often lend him books.	Tom quá nghèo nên không thể mua sách để đọc, nhưng những người hàng xóm thường cho anh mượn sách.
Has the vacancy been filled yet?	Vị trí tuyển dụng đã được lấp đầy chưa?
Why is the router turned off?	Tại sao bộ định tuyến bị tắt?
Tom's eyes met Mary's.	Mắt Tom chạm mắt Mary.
All Tom wants is to find a woman who accepts all the love he has for her.	Tất cả những gì Tom muốn là tìm được một người phụ nữ chấp nhận tất cả tình yêu mà anh dành cho mình.
This machine is driven by a small electric motor.	Máy này được điều khiển bởi một động cơ điện nhỏ.
I take it for granted that people are honest.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng mọi người trung thực.
I think Tom knows a lot about Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom biết nhiều về nước Úc.
I don't like anything here.	Tôi không thích bất cứ thứ gì ở đây.
Ask Tom how to do it.	Hỏi Tom làm thế nào để làm điều đó.
Something is very wrong here.	Có gì đó rất sai ở đây.
Maybe we'll have to tell Tom to do it.	Có lẽ chúng ta sẽ phải bảo Tom làm điều đó.
Tom tore the paper.	Tom xé tờ giấy.
Beer contains hops.	Bia có chứa hoa bia.
I have never heard a sound.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh.
Do you want to know how I did?	Bạn có muốn biết tôi đã làm như thế nào không?
Let Tom stay.	Để Tom ở lại.
Tom and his brother often cut each other's hair.	Tom và anh trai thường cắt tóc cho nhau.
Tom won't get another chance.	Tom sẽ không có cơ hội nào khác.
Tom doesn't seem very impressed.	Tom có ​​vẻ không ấn tượng lắm.
There's no reason Tom shouldn't.	Không có lý do gì Tom không nên làm vậy.
I want to get marry. 	Tôi muốn kết hôn.
You are the one who did not.	Bạn là người đã không.
Tom and Mary are the suspects.	Tom và Mary là những kẻ tình nghi.
I wish people wouldn't do the same.	Tôi ước mọi người sẽ không làm như vậy.
Just make sure you're good to Tom.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn tốt với Tom.
Tom doesn't live with his wife anymore.	Tom không sống với vợ nữa.
Do you think Tom will lend me his car?	Bạn có nghĩ Tom sẽ cho tôi mượn xe của anh ấy không?
Tom filed for divorce.	Tom đã đệ đơn ly hôn.
This song is so catchy.	Bài hát này thật hấp dẫn.
Tom opened the trunk and took out the spare tire.	Tom mở cốp xe và lấy chiếc lốp dự phòng ra.
When did you decide not to allow Tom to do that?	Bạn quyết định không cho phép Tom làm điều đó khi nào?
I don't have time for this nonsense.	Tôi không có thời gian cho những thứ vô nghĩa này.
How many gallons do you think this tank will hold?	Bạn nghĩ cái bể này sẽ chứa được bao nhiêu gallon?
I try to get some sleep, but it's not too noisy.	Tôi cố gắng ngủ một chút, nhưng nó không quá ồn ào.
Can you still ask Tom for help?	Bạn vẫn có thể nhờ Tom giúp chứ?
Tom baked toast and placed two slices on each plate.	Tom nướng bánh mì nướng và đặt hai lát trên mỗi đĩa.
Where did Tom study yesterday?	Hôm qua Tom học ở đâu?
My mother sewed all my clothes when I was little.	Mẹ tôi đã may tất cả quần áo của tôi khi tôi còn nhỏ.
I thought you said you were glad you did.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì đã làm điều đó.
I have never been dumped before.	Tôi chưa bao giờ bị đổ trước đây.
Tom is talking to Mary about it now.	Tom đang nói chuyện với Mary về điều đó bây giờ.
I think that Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom put his cell phone on the table.	Tom đặt điện thoại di động lên bàn.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she has to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I thought Tom would be at home, but he wasn't.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở nhà, nhưng anh ấy không.
The young man's name was Tom.	Tên thanh niên là Tom.
The project will be completed in less than three years.	Dự án sẽ hoàn thành trong vòng chưa đầy ba năm.
Tom says Mary won't do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm vậy.
Is Tom studying?	Tom đang học à?
Tom can't stay.	Tom không thể ở lại.
I don't see Tom and Mary.	Tôi không thấy Tom với Mary.
I know what Tom is up to.	Tôi biết Tom định làm gì.
No one told us that Tom planned to get married.	Không ai nói với chúng tôi rằng Tom dự định kết hôn.
I want to know what's going on here.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I will change my shirt.	Tôi sẽ thay áo sơ mi của tôi.
Tom wanted to kiss Mary, but he didn't.	Tom muốn hôn Mary, nhưng anh ấy không làm vậy.
Tom probably won't find Mary.	Tom có ​​thể sẽ không tìm thấy Mary.
Tom was introduced to us.	Tom đã được giới thiệu cho chúng tôi.
Turtles are reptiles.	Rùa là loài bò sát.
I don't think Tom will resign.	Tôi nghĩ Tom sẽ không từ chức.
The dog growled at Tom.	Con chó gầm gừ lao vào Tom.
I know I'm running out of time.	Tôi biết tôi sắp hết thời gian.
Tom takes the children to school.	Tom đưa các con đi học.
It seems that not a day goes by without the press covering the war.	Dường như không một ngày nào trôi qua mà không có báo chí đưa tin về chiến tranh.
Tom says he will kill you.	Tom nói rằng anh ta sẽ giết bạn.
The book has a number of do's and don'ts.	Cuốn sách có một số điều không nên làm.
I don't think I'll be the first to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
If you don't want it, don't eat it.	Nếu bạn không muốn nó, đừng ăn nó.
Ignore it. 	Lờ nó.
It is just a rumour.	Nó chỉ là một tin đồn.
Tom wants to buy a house.	Tom muốn mua một ngôi nhà.
Shut up or I'll give you a fat lip!	Im đi nếu không tôi sẽ cho cậu một cái môi béo!
Tom has been for thirty years.	Tom đã được cho ba mươi năm.
We piled wood in the backyard.	Chúng tôi chất đống gỗ ở sân sau.
There is one important thing I must tell you.	Có một điều quan trọng tôi phải nói với bạn.
I went to the station to see her off.	Tôi đã đến nhà ga để tiễn cô ấy.
It is impossible to predict what will happen.	Không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra.
Tom told me that he studied French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy học tiếng Pháp.
Tom wants to go wherever Mary is going.	Tom muốn đi bất cứ nơi nào Mary sẽ đến.
Tom didn't seem angry at all.	Tom không có vẻ gì là tức giận.
Where is the nearest train station?	Ga xe lửa gần nhất ở đâu?
Being called an idiot is much worse than being called an idiot.	Bị gọi là đồ ngốc còn tệ hơn nhiều so với bị gọi là ngốc.
I think Tom would be disgusted.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghê tởm.
Don't worry about money too much.	Đừng lo lắng về tiền bạc quá nhiều.
We have a history, Tom and I.	Chúng tôi có một lịch sử, Tom và tôi.
Don't complicate your life.	Đừng phức tạp hóa cuộc sống của bạn.
Tom says that Mary is hanging up the washing machine.	Tom nói rằng Mary đang treo máy giặt.
I don't know Tom knows anyone who can do that.	Tôi không biết Tom biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom said Mary was a good student.	Tom nói Mary là một học sinh giỏi.
What do you say while walking in the park?	Bạn nói gì khi đi dạo trong công viên?
My house doesn't have a porch.	Nhà tôi không có hiên.
After asking for a while, he suddenly stood up and said he was going.	Sau một hồi thăm hỏi, anh ta đột nhiên đứng lên và nói rằng anh ta sẽ đi.
Tom booked a room in advance.	Tom đã đặt trước một phòng.
Let the race begin.	Hãy để cuộc đua bắt đầu.
I was pulled over by a policeman on a motorbike.	Tôi đã bị một cảnh sát trên xe máy kéo qua.
They are all excited to see you.	Tất cả họ đều vui mừng khi gặp bạn.
Tom certainly talks a lot.	Tom chắc chắn nói rất nhiều.
We need about $300,000 to complete this project.	Chúng tôi cần khoảng 300.000 đô la để hoàn thành dự án này.
Tom lost his wallet.	Tom bị mất ví.
Tom has found a few t-shirts that he likes.	Tom đã tìm thấy một vài chiếc áo phông mà anh ấy thích.
Tom says Mary won't be able to stay long.	Tom nói Mary sẽ không thể ở lại lâu.
Tom speaks French much better than anyone else.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai khác.
Only one bottle of red wine left.	Chỉ còn một chai rượu vang đỏ.
I have never seen such a large whale.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá voi nào lớn như vậy.
I can't hear what you say.	Tôi không thể nghe những gì bạn nói.
Tom said that he thought it would be worth it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất đáng giá.
Tom says he likes to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy thích đến thăm Boston.
Tom and Mary are both very creative, aren't they?	Tom và Mary đều rất sáng tạo, phải không?
Girls are not allowed to go out with boys unaccompanied.	Con gái không được phép đi chơi với con trai mà không có người đi kèm.
I won't go in there.	Tôi sẽ không vào đó.
Tom can't do it.	Tom không thể làm được.
Can you tell me what day of the week it is?	Bạn có thể cho tôi biết đây là ngày gì trong tuần không?
Not knowing his address, she did not write to him.	Không biết địa chỉ của anh, cô đã không viết thư cho anh.
Do you think you're smarter than Tom?	Bạn có nghĩ mình thông minh hơn Tom không?
Tom is not my only child.	Tom không phải là đứa con duy nhất của tôi.
It is clear that Tom and Mary love each other.	Rõ ràng là Tom và Mary yêu nhau.
Tom says he thinks Mary is in her bedroom studying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng ngủ của cô ấy để học tập.
I am drinking juice.	Tôi đang uống nước trái cây.
I can't eat any more.	Tôi không thể ăn thêm nữa.
Tom will look into it.	Tom sẽ xem xét nó.
Tom plays tennis every Monday.	Tom chơi quần vợt vào thứ Hai hàng tuần.
Tom paid no attention to Mary.	Tom không để ý đến Mary.
Most of the time, he doesn't sleep before two or even three in the morning.	Hầu hết thời gian, anh ấy không ngủ trước hai hoặc thậm chí ba giờ sáng.
Tom says that Mary doesn't work anymore.	Tom nói rằng Mary không làm việc nữa.
Tom came to see me just the day before.	Tom đến gặp tôi chỉ vào ngày hôm trước.
Tom and Mary nodded at each other.	Tom và Mary gật đầu với nhau.
Tom said he thought he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom wants to stay home with Mary.	Tom muốn ở nhà với Mary.
I don't think I snore, but I'm not really sure.	Tôi không nghĩ rằng tôi ngáy, nhưng tôi không thực sự chắc chắn.
I think you've been in Boston too long.	Tôi nghĩ bạn đã ở Boston quá lâu.
Why do you think I'm afraid of you?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi sợ bạn?
"Tom stole my wallet." 	"Tom đã lấy trộm ví của tôi."
"Are you sure about that?"	"Bạn có chắc chắn về điều đó không?"
Tom and Mary are doing it now.	Tom và Mary đang làm điều đó bây giờ.
Maybe Tom didn't know Mary shouldn't have done it.	Có lẽ Tom không biết Mary không nên làm vậy.
You don't really think we can do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó, phải không?
I think it's unlikely that Tom will be caught.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ bị bắt.
Is Tom building a house?	Tom đang xây nhà phải không?
Did you know that you would be able to do that?	Bạn có biết rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó?
Tom was the one who suggested it.	Tom là người đã gợi ý điều đó.
We will never lie to you.	Chúng tôi sẽ không bao giờ nói dối bạn.
We know that your name is not Tom.	Chúng tôi biết rằng tên của bạn không phải là Tom.
I don't believe in fate.	Tôi không tin vào số phận.
Tom and I are going to Boston by bus.	Tom và tôi sẽ đến Boston bằng xe buýt.
Tom couldn't go on with Mary anymore.	Tom không thể tiếp tục với Mary nữa.
Tom and Mary talked the whole time.	Tom và Mary đã nói chuyện suốt thời gian đó.
Tom is a year older than us.	Tom hơn chúng tôi một tuổi.
Tom was not tortured.	Tom không bị tra tấn.
It won't take too long.	Sẽ không mất quá nhiều thời gian.
You shouldn't treat Tom like that.	Bạn không nên đối xử với Tom như vậy.
One of the students raised his hand to ask a question.	Một trong những sinh viên đã giơ tay của mình để đặt một câu hỏi.
We are planning to stay in Australia for several months.	Chúng tôi đang có kế hoạch ở lại Úc trong vài tháng.
I think you shouldn't wait any longer.	Tôi nghĩ bạn không nên đợi lâu hơn nữa.
I don't think Tom is responsible for what Mary did.	Tôi không nghĩ Tom phải chịu trách nhiệm về việc Mary đã làm.
Tom will probably lose his job.	Tom có ​​thể sẽ mất việc.
I'm watching the match on TV.	Tôi đang xem trận đấu trên TV.
There are some things money cannot buy.	Có một số thứ tiền không thể mua được.
I'm not allowed to do that anymore.	Tôi không được phép làm điều đó nữa.
Tom plays tennis well, no doubt.	Tom chơi tennis giỏi, không nghi ngờ gì nữa.
He rose to the rank of general.	Ông đã lên đến cấp tướng.
I told you the interview would be very easy.	Tôi đã nói với bạn rằng cuộc phỏng vấn sẽ rất dễ dàng.
Honestly, I don't know.	Thành thật mà nói, tôi không biết.
I think Tom might have to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể phải làm điều đó.
Tom says you are very happy.	Tom nói rằng bạn rất vui.
He focused his attention on what she said.	Anh tập trung chú ý vào những gì cô nói.
Mary pursed her lips, expecting a kiss, but nothing happened. 	Mary chu môi, mong đợi một nụ hôn, nhưng không có gì xảy ra.
When she opened her eyes, Tom was gone.	Khi cô mở mắt ra, Tom đã biến mất.
Tom said Mary thought she was the only one who knew how to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
He gradually reduced it to one cigarette a day.	Anh giảm dần xuống còn một điếu thuốc mỗi ngày.
There is no chance that Tom can do that.	Không có cơ hội nào để Tom có ​​thể làm được điều đó.
That's the car I'm going to buy.	Đó là chiếc xe tôi sẽ mua.
He's very smart for a ten year old boy.	Anh ấy rất thông minh đối với một cậu bé lên mười.
Tom says it's raining in Boston.	Tom nói trời đang mưa ở Boston.
Tom was standing near the door.	Tom đang đứng gần cửa ra vào.
Your prejudices are showing.	Định kiến ​​của bạn đang hiển thị.
Tom needs to stay here for the time being.	Tom cần ở lại đây trong lúc này.
Tom tried to call his parents, but he couldn't get them.	Tom đã cố gắng gọi điện cho bố mẹ mình, nhưng anh ấy không thể nắm được họ.
Did you buy the painting you are looking at?	Bạn đã mua bức tranh mà bạn đang nhìn?
Tom says that Mary is likely still lost.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn đang bị lạc.
I know that Tom is a skater.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt băng.
Tom hasn't beaten us yet.	Tom vẫn chưa đánh bại chúng ta.
I don't know why he said that to me.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại nói như vậy với tôi.
Romeo and Juliet is the story of forbidden love.	Romeo và Juliet là câu chuyện về tình yêu bị ngăn cấm.
I love the way Tom dances.	Tôi thích cách Tom nhảy.
Tom cursed himself for his carelessness.	Tom tự nguyền rủa bản thân vì sự bất cẩn của mình.
Tom speaks some French.	Tom nói một số tiếng Pháp.
Tom thinks Mary will be back soon.	Tom nghĩ Mary sẽ trở lại sớm thôi.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
Tom's French is much better than Mary's French.	Tiếng Pháp của Tom tốt hơn nhiều so với tiếng Pháp của Mary.
Take medicines.	Uống thuốc.
I know that Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom agreed to help.	Tom đã đồng ý giúp đỡ.
Tom hit me really hard.	Tom đánh tôi rất mạnh.
You really don't have much fun at parties, do you?	Bạn thực sự không có nhiều niềm vui trong các bữa tiệc, phải không?
Are there any vegetables that Tom likes?	Có loại rau nào mà Tom thích không?
Tom told me that he thought Mary was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã sai.
Tom comes home late from work.	Tom đi làm về muộn.
Tom did not tell Mary how old he was.	Tom không nói cho Mary biết anh ta bao nhiêu tuổi.
Tom was a graphic designer before becoming a teacher.	Tom là một nhà thiết kế đồ họa trước khi trở thành giáo viên.
Tom would never betray us.	Tom sẽ không bao giờ phản bội chúng ta.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
The receptionist said please come in now.	Lễ tân nói mời vào ngay.
Tom rarely goes anywhere.	Tom rất ít khi đi đâu cả.
I don't feel like doing this right now.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều này ngay bây giờ.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom says Mary should win.	Tom nói Mary nên thắng.
Tom told Mary that she was wrong.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã sai.
I don't think Tom needs to do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
I will only say this once.	Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần.
I'll buy what Tom said I should.	Tôi sẽ mua cái mà Tom nói tôi nên mua.
Tom grew up in a very religious family.	Tom lớn lên trong một gia đình rất sùng đạo.
Tom said that Mary never did that.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Australia is unbelievable.	Nước Úc thật là khó tin.
Where is the shoe department?	Bộ phận giày ở đâu?
It's a loaded question type.	Đó là một loại câu hỏi được tải.
Is there something you haven't told us?	Có điều gì mà bạn chưa nói với chúng tôi?
I don't have any plans.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào.
Don't be late for the train.	Đừng trễ tàu.
Tom said he thought he needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình cần phải làm điều đó.
Tom is the kind of man you can get along with.	Tom là loại đàn ông mà bạn có thể hòa hợp.
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm gì.
Tom lied to Mary many times.	Tom đã nói dối Mary nhiều lần.
We have underestimated the enemy.	Chúng tôi đã đánh giá thấp kẻ thù.
This is the house I lived in as a child.	Đây là ngôi nhà mà tôi đã sống khi còn nhỏ.
Tom doesn't drink tea.	Tom không uống trà.
Tom let Mary die in the fire.	Tom để Mary chết trong đám cháy.
Thanks for the insight.	Cảm ơn cho cái nhìn sâu sắc.
Tom hit his head down the stairs.	Tom đánh đầu xuống cầu thang.
I know Tom might have to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó.
Tom always forgets Mary's birthday.	Tom luôn quên sinh nhật của Mary.
Tom says that he hopes that you will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ giúp anh ấy.
Go apologize to Tom now.	Đi xin lỗi Tom ngay.
She is anxious to go abroad.	Cô ấy đang nóng lòng muốn ra nước ngoài.
Maybe it's time for you and Tom to have a little talk.	Có lẽ đã đến lúc bạn và Tom có ​​một cuộc nói chuyện nhỏ.
My father seemed disappointed that I didn't pass the exam.	Cha tôi có vẻ thất vọng vì tôi đã không thi đậu.
We really need Tom back.	Chúng tôi thực sự cần Tom trở lại.
I met you with Tom last Monday.	Tôi đã gặp bạn với Tom vào thứ Hai tuần trước.
You can ask Tom about that.	Bạn có thể hỏi Tom về điều đó.
I think Tom is cheating.	Tôi nghĩ Tom đang lừa dối.
Tom sings well, but he can't dance.	Tom hát hay, nhưng anh ấy không thể nhảy.
Tom asked me if I wanted to help him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn giúp anh ấy không.
I can't do what Tom wants me to do.	Tôi không thể làm những gì Tom muốn tôi làm.
I don't think Tom is as smart as Mary.	Tôi không nghĩ Tom thông minh như Mary.
Tom will hit you, won't he?	Tom sẽ đánh bạn, phải không?
At that time Tom was thirteen years old.	Khi đó Tom mười ba tuổi.
Tom said he didn't know Mary wanted to move to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn chuyển đến Boston.
I didn't know anyone at the party.	Tôi không quen ai trong bữa tiệc.
We should have done this the day before.	Chúng ta nên làm điều này vào ngày hôm trước.
Tom feels hated.	Tom cảm thấy bị ghét.
Tom didn't know who Mary was going with.	Tom không biết Mary định đi với ai.
Tom can't be everything everyone says.	Tom không thể là tất cả những gì mọi người nói.
Tom has called me three times today.	Tom đã gọi cho tôi ba lần trong ngày hôm nay.
Tom counts money.	Tom đếm tiền.
You didn't know your door was open?	Bạn không biết cửa của bạn đã mở?
He is my most interesting friend.	Anh ấy là người bạn thú vị nhất của tôi.
Tom asked us to give him information.	Tom yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cho anh ấy.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể ngăn John làm điều đó.
The village that I visited last summer is a small village in Nagano Prefecture.	Ngôi làng mà tôi đã đến thăm vào mùa hè năm ngoái là một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Nagano.
I know Tom doesn't know why he should.	Tôi biết Tom không biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
Tom died a few years ago.	Tom đã chết cách đây vài năm.
I convinced Tom not to go there alone.	Tôi đã thuyết phục Tom đừng đến đó một mình.
We are bound to make mistakes from time to time.	Chúng ta nhất định mắc sai lầm theo thời gian.
A friend of mine is waiting for me at the gate.	Một người bạn của tôi đang đợi tôi ở cổng.
She went to find a doctor for her sick child.	Cô đã đi tìm bác sĩ cho đứa con bị bệnh của mình.
They do not differ much in character.	Chúng không khác nhau nhiều về tính cách.
I wonder how Tom would do it.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom sẽ làm điều đó.
How did you collaborate with Tom?	Bạn đã hợp tác với Tom như thế nào?
Tom has yet to tell us what to buy.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết những gì để mua.
What do you think Tom meant about that?	Bạn nghĩ Tom có ​​ý gì về điều đó?
How can you feel safe without a gun in the house?	Làm thế nào bạn có thể cảm thấy an toàn khi không có súng trong nhà?
Did you know Tom is still in prison?	Bạn có biết Tom vẫn ở trong tù?
Tom will not answer your question.	Tom sẽ không trả lời câu hỏi của bạn.
I can't help Tom.	Tôi không thể giúp Tom.
Tom only dimly understood what Mary was talking about.	Tom chỉ lờ mờ hiểu Mary đang nói về điều gì.
Other than that, I did a great job.	Ngoài ra, tôi đã làm rất tốt.
Tom is an easy-going guy.	Tom là một chàng trai dễ gần.
Rarely try to walk after the party; 	Ít khi cố gắng đi bộ sau bữa tiệc;
The only object when moving will be to keep warm, because the cold must be avoided.	đối tượng duy nhất khi di chuyển sẽ là giữ ấm, vì phải tránh rét.
Why don't we discuss this over lunch?	Tại sao chúng ta không thảo luận về điều này trong bữa trưa?
Tom tries to stop Mary from jumping.	Tom cố gắng ngăn Mary nhảy.
Why does Tom have such a negative attitude?	Tại sao Tom lại có thái độ tiêu cực như vậy?
How would you like to come to Australia with us next summer?	Bạn muốn đến Úc với chúng tôi vào mùa hè tới như thế nào?
I will take care of my parents in the future.	Tôi sẽ chăm sóc bố mẹ tôi trong tương lai.
Tom was having trouble finding work.	Tom đã gặp khó khăn khi tìm việc làm.
I know that Tom is very afraid of ghosts.	Tôi biết rằng Tom rất sợ ma.
Let me know if I can be of any help.	Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp gì đó.
I want to repaint my house.	Tôi muốn sơn lại ngôi nhà của mình.
Tom doesn't know why I'm calling you.	Tom không biết tại sao tôi lại gọi cho bạn.
I used to work in an electronics store.	Tôi từng làm việc trong một cửa hàng điện tử.
Tom is married to a high school teacher.	Tom đã kết hôn với một giáo viên trung học.
Tom assumed everyone knew he wouldn't do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom opened a drawer and pulled out a pencil.	Tom mở ngăn kéo và lấy ra một cây bút chì.
You look like a little girl in that dress.	Bạn trông giống như một cô bé trong chiếc váy đó.
You can never know what some people might buy.	Bạn không bao giờ có thể biết những gì một số người có thể mua.
Here's a list of what you really need to do.	Dưới đây là danh sách những việc bạn thực sự cần làm.
Tom tells Mary that he will help her do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ giúp cô ấy làm điều đó.
Tom is not easy to get along with him, right?	Tom không phải là dễ dàng để hòa hợp với anh ấy, phải không?
I know Tom used to be a garbage collector.	Tôi biết Tom từng là người thu gom rác.
Do you know what time Tom plans to leave?	Bạn có biết Tom dự định rời đi lúc mấy giờ không?
I can't call the police about Tom.	Tôi không thể gọi cảnh sát về Tom.
Tom says he thinks he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
I went back to the car and waited for Tom.	Tôi trở lại xe và đợi Tom.
Tom is a braggart.	Tom là một kẻ khoác lác.
I think Tom will be the next to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I don't think Tom will let me read his diary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho tôi đọc nhật ký của anh ấy.
I can't get to Boston until after next Monday.	Tôi không thể đến Boston cho đến sau thứ Hai tuần sau.
Tom said he knew that Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
They fear that the dispute will hurt the economy.	Họ sợ rằng tranh chấp sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế.
Do you know why we need to do that?	Bạn có biết tại sao chúng ta cần làm như vậy không?
Tom has no money and cannot buy food.	Tom không có tiền và không thể mua thức ăn.
Why did Tom help Mary?	Tại sao Tom lại giúp Mary?
I can't find the circuit.	Tôi không thể tìm thấy mạch.
It's not something that Tom and I are proud of.	Đó không phải là điều mà Tom và tôi tự hào.
We waited for Tom to show up.	Chúng tôi đợi Tom xuất hiện.
You will always be remembered.	Bạn sẽ luôn được ghi nhớ.
Tom knows absolutely nothing about it.	Tom hoàn toàn không biết gì về nó.
Does Tom eat fish?	Tom có ​​ăn cá không?
Do not touch wet paint.	Đừng chạm vào sơn ướt.
I forgot to bring a pen. 	Tôi quên mang theo một cây viết.
Can I borrow yours?	Tôi có thể mượn của bạn không?
They don't make you happy.	Họ không làm cho bạn hạnh phúc.
Children should not drink alcohol.	Trẻ em không nên uống rượu.
Tom called me a silly boy.	Tom đã gọi tôi là một cậu bé ngốc nghếch.
Tell Tom I'm exhausted.	Nói với Tom rằng tôi đang kiệt sức.
Tom received a message on his phone.	Tom nhận được một tin nhắn trên điện thoại của anh ấy.
Finding the thief was only a matter of time.	Việc tìm ra tên trộm chỉ còn là vấn đề thời gian.
I don't know if Tom is still here.	Tôi không biết Tom còn ở đây không.
When he was a child, Tom often cried himself to sleep.	Khi còn bé, Tom thường tự quấy khóc khi ngủ.
Tom will probably have a good time doing it.	Tom có ​​lẽ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
I think Tom is petty.	Tôi nghĩ rằng Tom thật nhỏ nhen.
Tom is a plainclothes policeman.	Tom là một cảnh sát mặc thường phục.
Tom has done it many times.	Tom đã làm điều đó nhiều lần.
You still haven't told Tom why you need to do it, have you?	Bạn vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao bạn cần làm điều đó, phải không?
A cookie is a type of bread shaped like a loose stopper.	Bánh quy là một loại bánh mì có hình dạng giống như một nút lỏng.
Tom needs a hobby.	Tom cần một sở thích.
We lent Tom and Mary bicycles.	Chúng tôi cho Tom và Mary mượn xe đạp.
Tom seemed hesitant to do so.	Tom có ​​vẻ do dự khi làm điều đó.
Tom doesn't live in Australia yet.	Tom chưa sống ở Úc.
It took me three days to finish reading this book.	Tôi đã mất ba ngày để đọc hết cuốn sách này.
I am very upset about this point.	Tôi rất khó chịu về điểm này.
I don't remember exactly what happened.	Tôi không nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
Is he really the man you're looking for?	Anh ấy có thực sự là người đàn ông bạn đang tìm kiếm?
What is your favorite rhyme?	Bài đồng dao yêu thích của bạn là gì?
Tom doesn't pay Mary.	Tom không trả tiền cho Mary.
Don't play with keys.	Đừng chơi với chìa khóa.
Tom has cut his spending.	Tom đã cắt giảm chi tiêu của mình.
Can I have some money to buy Tom's birthday present?	Tôi có thể có ít tiền để mua quà sinh nhật cho Tom không?
No one objected.	Không ai phản đối.
Tom tells Mary that he is moving to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
I know where Tom is.	Tôi biết Tom ở đâu.
Tom will follow you.	Tom sẽ đi theo bạn.
I'm sure Tom is grateful for all you've done.	Tôi chắc chắn rằng Tom rất biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm.
Tom says he will wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi.
I am working harder.	Tôi đang làm việc chăm chỉ hơn.
In general, there is little rain here in June.	Nói chung, ở đây có ít mưa vào tháng Sáu.
Tom often exaggerates.	Tom thường phóng đại.
Tom is prettier than me.	Tom đẹp hơn tôi.
I don't remember sending that message.	Tôi không nhớ đã gửi tin nhắn đó.
Tom values ​​the truth.	Tom coi trọng sự thật.
I wonder where Tom is.	Tôi tự hỏi Tom đang ở đâu.
I'm not going to give Tom anything.	Tôi không định cho Tom bất cứ thứ gì.
I know that Tom will be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
How many such dresses does Mary have?	Mary có bao nhiêu chiếc váy như vậy?
Tom is quite witty.	Tom khá hóm hỉnh.
You are not the only one injured here.	Bạn không phải là người duy nhất bị thương ở đây.
I don't think Tom would say that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói như vậy.
Tom asked Mary if she wanted coffee.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn uống cà phê.
Thirty thousand people were killed.	Ba mươi nghìn người đã thiệt mạng.
Tom is soon arrested.	Tom sớm bị bắt.
Tom's illness was caused by overeating.	Bệnh của Tom là do ăn quá nhiều.
Tom did not keep his appointment.	Tom đã không giữ cuộc hẹn của mình.
Tom tries to make Mary comfortable.	Tom cố gắng làm cho Mary thoải mái.
I know that I'm being selfish.	Tôi biết rằng tôi đang ích kỷ.
I don't know exactly where I was born.	Tôi không biết chính xác nơi tôi sinh ra.
He lost his mind to the pain.	Anh ấy mất trí với nỗi đau.
I would go if my parents let me, but they wouldn't.	Tôi sẽ đi nếu bố mẹ tôi cho phép, nhưng họ không chịu.
Tom went all the way to Boston to see Mary.	Tom đã đến tận Boston để gặp Mary.
Tom told Mary that he didn't think John would be reluctant to do it.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
You should have told me that yesterday.	Bạn nên nói với tôi điều đó ngày hôm qua.
I really don't care anymore.	Tôi thực sự không quan tâm nữa.
I don't want to be different.	Tôi không muốn khác biệt.
Things won't change anytime soon.	Mọi thứ sẽ không sớm thay đổi.
Tell Tom we want to talk to him.	Nói với Tom rằng chúng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
I gained a lot of weight while in Australia.	Tôi đã tăng cân rất nhiều khi ở Úc.
When I was a kid, I used to play by myself.	Khi còn bé, tôi thường tự chơi một mình.
Tom says he is feeling good.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy tốt.
All you have to do is open the window.	Tất cả những gì bạn phải làm là mở cửa sổ.
I think it's time for me to move on.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải tiếp tục.
No one is forcing you to leave.	Không ai bắt bạn rời đi.
Tom doesn't have time to finish his homework.	Tom không có thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tomorrow is our day off.	Ngày mai là ngày nghỉ của chúng ta.
I suspect that Tom is at home, sleeping.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở nhà, đang ngủ.
You can always find baked goods somewhere on my grocery list.	Bạn luôn có thể tìm thấy các món nướng ở đâu đó trong danh sách hàng tạp hóa của tôi.
Tom missed.	Tom bắn trượt.
An autopsy will be performed in the next few days.	Việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện trong vài ngày tới.
I think you are awesome.	Tôi nghĩ bạn thật tuyệt vời.
She respects her homeroom teacher very much.	Cô ấy rất kính trọng giáo viên chủ nhiệm của mình.
Tom took the sheets out and put them in the washing machine.	Tom lấy ga trải giường ra và cho vào máy giặt.
I can't see you tomorrow.	Tôi không thể gặp bạn vào ngày mai.
There are 86,400 seconds in a day.	Có 86.400 giây trong một ngày.
Tom talks to everyone.	Tom nói chuyện với mọi người.
Tom didn't want to admit he was the one who broke the window.	Tom không muốn thừa nhận mình là người đã phá cửa sổ.
How effectively is this building being used?	Tòa nhà này đang được sử dụng hiệu quả như thế nào?
The accident happened at the intersection.	Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư.
Tom said he had to be with his family for Christmas.	Tom cho biết anh phải ở bên gia đình vào dịp Giáng sinh.
I think you've convinced Tom.	Tôi nghĩ bạn đã thuyết phục được Tom.
Everyone started to notice Tom.	Mọi người bắt đầu chú ý đến Tom.
Tom sat there reading books all afternoon.	Tom ngồi đó đọc sách cả buổi chiều.
Tom is after us.	Tom đang theo đuổi chúng ta.
I don't use social media.	Tôi không sử dụng mạng xã hội.
Tom says Mary will have lunch with John and Alice.	Tom nói Mary sẽ ăn trưa với John và Alice.
Tom still hasn't shown me how to do it.	Tom vẫn chưa chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom doesn't buy.	Tom không mua.
I have a lunch date with Mary.	Tôi có một buổi hẹn ăn trưa với Mary.
Do not worried. 	Đừng lo.
My dog ​​won't bite you.	Con chó của tôi sẽ không cắn bạn.
Tom and Mary are flying to Australia tomorrow.	Tom và Mary sẽ bay đến Úc vào ngày mai.
Tom says he thinks Mary might want to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó cho John.
I am named after my grandfather.	Tôi được đặt tên theo ông của tôi.
Tom broke his ribs.	Tom bị gãy xương sườn.
I wonder if Tom will come tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​đến hay không.
Tom plans to stay in Australia for three weeks.	Tom dự định ở lại Úc trong ba tuần.
Tom has a lot to lose.	Tom có ​​rất nhiều thứ để mất.
I have to get some sleep.	Tôi phải đi ngủ một chút.
Tom is a talented dancer.	Tom là một vũ công tài năng.
When the curtain rose, the stage was dark.	Khi tấm màn kéo lên, sân khấu đã tối.
I told everyone to go home.	Tôi đã bảo mọi người về nhà.
I don't let it bother me.	Tôi không để nó làm phiền tôi.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì.
Logical people.	Con người phi logic.
I wonder who taught Tom French.	Tôi tự hỏi ai đã dạy Tom tiếng Pháp.
I met Tom last winter.	Tôi đã gặp Tom vào mùa đông năm ngoái.
Tom was supposed to help me do that.	Tom được cho là sẽ giúp tôi làm điều đó.
I went to the concert with Tom.	Tôi đã đến buổi hòa nhạc với Tom.
I think this is the only way to do it.	Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để làm điều đó.
I have a microscope.	Tôi có một kính hiển vi.
The more I think about it, the more I dislike it.	Càng nghĩ về nó, tôi càng không thích nó.
Tom had to talk to Mary.	Tom đã phải nói chuyện với Mary.
I don't understand what's funny about this.	Tôi không hiểu chuyện này có gì buồn cười.
Tom usually has lunch at noon.	Tom thường ăn trưa vào buổi trưa.
Tom gave up hope.	Tom từ bỏ hy vọng.
Tom said Mary thought she might not have to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó.
Tom almost went skiing yesterday.	Tom gần như đã đi trượt tuyết ngày hôm qua.
By the way, have you heard from him recently?	Nhân tiện, bạn có nghe tin từ anh ấy gần đây không?
I thought I had the right to fire whoever I wanted.	Tôi đã nghĩ rằng mình có quyền sa thải bất cứ ai mà tôi muốn.
Tom knows I lied to him.	Tom biết tôi đã nói dối anh ấy.
Tom says Mary is worried about the weather.	Tom nói Mary lo lắng về thời tiết.
Tom couldn't tell the time yet.	Tom chưa thể nói thời gian.
I'm not used to the job.	Tôi không quen với công việc.
I knew Tom would say no.	Tôi biết Tom sẽ nói không.
Tom won't do it until Monday.	Tom sẽ không làm điều đó cho đến thứ Hai.
My wife doesn't use the microwave.	Vợ tôi không dùng lò vi sóng.
Tom won't tell Mary what really happened.	Tom sẽ không nói với Mary những gì thực sự đã xảy ra.
Tom said he might not do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không làm điều đó.
Tom didn't buy the ticket.	Tom đã không mua vé.
Tom says he hopes that Mary won't eat the last apple.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không ăn quả táo cuối cùng.
I hope Tom comes to Boston.	Tôi mong Tom sẽ đến Boston.
Tom said Mary was really drunk.	Tom nói Mary say thật.
I would go to Boston if I could.	Tôi đã đến Boston nếu có thể.
I'm the one who woke Tom.	Tôi là người đánh thức Tom.
Tom really thinks I should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
I think it's a joke.	Tôi nghĩ đó là một trò đùa.
Tom cries every time he hears this song.	Tom khóc mỗi khi nghe bài hát này.
We'll meet again at the park tomorrow afternoon.	Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở công viên vào chiều mai.
I still haven't learned how to do that.	Tôi vẫn chưa học được cách làm điều đó.
Tom won't be as exhausted today as he was yesterday.	Hôm nay Tom sẽ không kiệt sức như hôm qua.
Tom said he didn't think he could do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm điều đó một mình.
I will stay here and watch TV.	Tôi sẽ ở lại đây và xem TV.
I won't give up, Tom.	Tôi sẽ không bỏ cuộc, Tom.
I wish I was as brave as Tom.	Tôi ước mình cũng dũng cảm như Tom.
Car production that year hit a record 10 million vehicles.	Sản lượng ô tô trong năm đó đạt kỷ lục 10 triệu xe.
You are a lucky man.	Bạn là một người đàn ông may mắn.
Where do you go on Monday night?	Bạn đi đâu vào tối thứ Hai?
Tom doesn't have as many shoes as Mary.	Tom không có nhiều đôi giày như Mary.
Tom owns a dog.	Tom sở hữu một con chó.
Tom likes to gamble.	Tom thích đánh bạc.
I'm so glad you were able to come to my party.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể đến bữa tiệc của tôi.
What did you tell Tom about the two of us?	Bạn đã nói gì với Tom về hai chúng ta?
All buildings in this compound will be demolished.	Tất cả các tòa nhà trong khu nhà này sẽ bị phá bỏ.
Tom said he thinks he might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
Do you think Tom will be found guilty?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bị kết tội?
I can't pay you. 	Tôi không thể trả tiền cho bạn.
Are you still willing to help?	Bạn vẫn sẵn sàng giúp đỡ?
We all live in the same dormitory.	Tất cả chúng tôi sống trong cùng một ký túc xá.
Tom is not a bad person.	Tom không phải là một người xấu.
Did Tom really win the lottery?	Tom có ​​thực sự trúng số không?
Tom will soon learn how to do that.	Tom sẽ sớm học cách làm điều đó.
Is it true that Tom was arrested?	Có đúng là Tom bị bắt không?
Tom doesn't know how much money was stolen.	Tom không biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp.
I can't work here.	Tôi không thể làm việc ở đây.
You know what happened to Tom, right?	Bạn biết chuyện gì đã xảy ra với Tom, phải không?
I think Tom will help us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
I kept it.	Tôi đã giữ nó.
Tom went out to lunch.	Tom ra ngoài ăn trưa.
Tom will become a chef.	Tom sẽ trở thành một đầu bếp.
The man I met in the park yesterday said his name was Tom.	Người đàn ông tôi gặp trong công viên hôm qua nói tên anh ta là Tom.
I can't explain it either.	Tôi cũng không giải thích được.
Tom looked completely exhausted.	Tom trông hoàn toàn kiệt sức.
Tom was the last to arrive.	Tom là người đến cuối cùng.
Tom still remembers his first kiss.	Tom vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên của mình.
Tom is allergic to bee stings.	Tom bị dị ứng với vết đốt của ong.
The ticket you purchased is not valid during peak times.	Vé bạn đã mua không hợp lệ trong thời gian cao điểm.
Don't let it happen again.	Đừng để nó xảy ra một lần nữa.
Tom did not know what time the meeting took place.	Tom không rõ cuộc họp diễn ra lúc mấy giờ.
He doesn't think it's funny.	Anh ấy không nghĩ nó buồn cười.
Your brother is not at school today.	Hôm nay anh trai bạn không ở trường.
Tom doesn't know who did it.	Tom không biết ai đã làm điều đó.
Tom was afraid that he might be kicked out of the house.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
I met Tom the day I got here.	Tôi đã gặp Tom vào ngày tôi đến đây.
I think they will let you do that.	Tôi nghĩ họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom passed away last Monday.	Tom đã qua đời vào thứ Hai tuần trước.
The sooner we start doing something about global climate change, the better off we are.	Chúng ta bắt đầu làm điều gì đó về biến đổi khí hậu toàn cầu càng sớm thì chúng ta càng có lợi.
I think I should let Tom go.	Tôi nghĩ tôi nên để Tom rời đi.
Let's say Tom tells the truth.	Hãy nói Tom nói sự thật.
I don't like being judged.	Tôi không thích bị đánh giá.
Death is something we often discourage talking about or even thinking about, but I have found that preparing for death is one of the most powerful things you can do. 	Cái chết là điều mà chúng ta thường không khuyến khích nói đến hoặc thậm chí nghĩ đến, nhưng tôi nhận ra rằng chuẩn bị cho cái chết là một trong những điều mạnh mẽ nhất mà bạn có thể làm.
Thinking about death sheds light on your life.	Suy nghĩ về cái chết làm sáng tỏ cuộc sống của bạn.
I don't think Tom has any enemies.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ kẻ thù nào.
Tom decided not to go there.	Tom quyết định không đến đó.
It can be expensive.	Nó có thể tốn kém.
When will Tom come to Boston?	Khi nào Tom sẽ đến Boston?
Can you collect information?	Bạn có thể thu thập thông tin?
Tom is being blackmailed by Mary.	Tom đang bị Mary tống tiền.
When the sun rises, I'll get out of bed.	Khi mặt trời mọc, tôi sẽ ra khỏi giường.
Only a few more days until the wedding.	Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới diễn ra.
I didn't learn anything new at school today.	Tôi đã không học bất cứ điều gì mới ở trường hôm nay.
She spent most of her senior year of high school addicted to drugs.	Cô ấy đã dành phần lớn thời gian của năm cuối cấp ba để nghiện ma túy.
I just want to talk to Tom.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với Tom.
I don't know what to eat for dinner.	Tôi không biết ăn gì cho bữa tối.
Don't be afraid to ask for help.	Đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ.
I'm not used to public speaking.	Tôi không quen nói trước đám đông.
I'm not sure that's true.	Tôi không chắc đó là sự thật.
"Thank you for your help." 	"Cảm ơn bạn đã giúp đỡ."
"Don't mention it."	"Đừng nhắc tới nó."
They say a storm is coming.	Họ nói rằng sắp có một cơn bão.
You can't stop him from drinking.	Bạn không thể ngăn cản anh ta uống rượu.
I suspect that Tom and Mary are not very hungry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không đói lắm.
I don't want to watch TV tonight.	Tôi không muốn xem TV tối nay.
That's what Tom really cares about.	Đó là điều rất quan tâm của Tom.
Tom is full of energy.	Tom là người tràn đầy năng lượng.
I hope I get a watch for my birthday.	Tôi hy vọng tôi nhận được một chiếc đồng hồ cho ngày sinh nhật của tôi.
We have decided to go to Australia in October.	Chúng tôi đã quyết định sẽ đến Úc vào tháng 10.
She was already asleep when I called her at 11pm.	Cô ấy đã đi ngủ khi tôi gọi điện cho cô ấy lúc 11 giờ đêm.
You have to learn English whether you want to or not.	Bạn phải học tiếng Anh cho dù bạn muốn hay không.
Tom made a serious mistake.	Tom đã mắc lỗi nghiêm trọng.
There are many stories surrounding the reason why Mary left her husband.	Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh lý do Mary bỏ chồng.
I suppose we can try to find Tom ourselves.	Tôi cho rằng chúng ta có thể cố gắng tự tìm Tom.
They are dwarves.	Họ là những người lùn.
I would never do that to you.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với bạn.
I want to know Tom more.	Tôi muốn biết Tom nhiều hơn.
Tom complimented Mary.	Tom khen Mary.
I also have no money.	Tôi cũng không có tiền.
There's a fire down the hallway.	Có một đám cháy ở dưới hành lang.
You don't seem to be aware of what Tom is doing.	Bạn dường như không nhận thức được những gì Tom đang làm.
How do you know my name is Tom?	Làm sao bạn biết tên tôi là Tom?
Tom says he won't be here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đây vào ngày mai.
Do I really remind you of Tom?	Tôi có thực sự làm bạn nhớ đến Tom không?
Tom and Mary both lied to us.	Tom và Mary đều đã nói dối chúng tôi.
I didn't know Tom could play the cello.	Tôi không biết Tom có ​​thể chơi cello.
You won't be allowed to do that without a permit.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó nếu không có giấy phép.
What Tom said is crazy.	Những gì Tom nói là điên rồ.
Please Proceed.	Làm ơn Tiến hành.
Tom listened quietly.	Tom lặng lẽ lắng nghe.
Tom scared me.	Tom làm tôi sợ.
He may have had an accident on his way.	Anh ta có thể đã gặp một tai nạn trên đường đi của mình.
I wish you could be a little more silent.	Tôi ước bạn có thể im lặng hơn một chút.
Tom was very confused.	Tom rất băn khoăn.
I wonder if Tom will ask for my help.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
Tom says he knows that something is wrong.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng có điều gì đó không ổn.
Tom is an extremely clean person.	Tom là người cực kỳ sạch sẽ.
Tom doesn't know where Mary's French textbook is.	Tom không biết sách giáo khoa tiếng Pháp của Mary ở đâu.
Tom was my boss three years ago.	Tom là sếp của tôi ba năm trước.
You didn't know Tom didn't have to do that, right?	Bạn không biết Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
What time does Tom arrive at the airport?	Tom đến sân bay lúc mấy giờ?
The author of this book is a doctor.	Người viết cuốn sách này là một bác sĩ.
I'm not sure how to answer.	Tôi không chắc chắn làm thế nào để trả lời.
Until yesterday, I had never heard Tom speak French.	Cho đến hôm qua, tôi chưa bao giờ nghe Tom nói tiếng Pháp.
It's a pity that Tom doesn't know how to do that.	Thật tiếc vì Tom không biết làm điều đó.
I'm surprised you didn't know Tom didn't have to do that.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết Tom không phải làm điều đó.
Tom is actually a very approachable person.	Tom thực ra là một người rất dễ gần.
Don't pretend that everything is fine.	Đừng giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.
No problem.	Không có vấn đề gì.
I don't think you like this movie.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích bộ phim này.
Who knows where Tom is?	Ai biết Tom ở đâu?
The kite stuck to the tree.	Con diều mắc vào cây.
Who is your homeroom teacher?	Ai là giáo viên chủ nhiệm của bạn?
Tom declined my invitation.	Tom đã từ chối lời mời của tôi.
Tom filled his and Mary's glasses with wine.	Tom rót đầy rượu vào cốc của anh ấy và Mary.
Did Tom say anything to Mary about it?	Tom có ​​nói gì với Mary về điều đó không?
That is partly true.	Điều đó đúng một phần.
Tom took two glasses of wine out of the cupboard.	Tom lấy hai ly rượu ra khỏi tủ.
Tom wouldn't be here without you.	Tom sẽ không ở đây nếu không có bạn.
I need a new keyboard.	Tôi cần thay bàn phím mới.
I think Tom is tickling.	Tôi nghĩ Tom đang nhột nhạt.
Tom cannot be saved.	Tom không thể được cứu.
Why don't we do what Tom wants us to do?	Tại sao chúng ta không làm những gì Tom muốn chúng ta làm?
I don't think I have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó một mình.
Tom attempted intermittent fasting, but died of complications soon after.	Tom đã cố gắng nhịn ăn không liên tục, nhưng đã chết vì biến chứng ngay sau đó.
Tom is winning, isn't he?	Tom đang chiến thắng, phải không?
Tom helps children with learning disabilities.	Tom giúp đỡ trẻ em khuyết tật học tập.
Tom hides in the barn.	Tom trốn trong nhà kho.
I think about sum it up.	Tôi nghĩ rằng về tổng hợp nó lên.
I'm not one to just fart.	Tôi không phải là người chỉ đánh rắm.
You don't seem particularly interested in sports.	Bạn có vẻ không quan tâm đặc biệt đến thể thao.
That is unacceptable to me.	Điều đó không thể chấp nhận được đối với tôi.
He will not continue to graduate school.	Anh ấy sẽ không học tiếp lên cao học.
I don't want to cause you trouble.	Tôi không muốn gây rắc rối cho bạn.
Tom leaves the house with his briefcase.	Tom rời khỏi nhà với chiếc cặp của mình.
I think Tom really had a good time.	Tôi nghĩ Tom thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom said he tried to do it once.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó một lần.
You will have to do it somewhere else.	Bạn sẽ phải làm điều đó ở một nơi khác.
Tom is quite busy right now.	Hiện giờ Tom khá bận.
Tom has only three days off.	Tom chỉ có ba ngày nghỉ.
This must be one of the worst jobs in the world.	Đây chắc hẳn là một trong những công việc tồi tệ nhất trên thế giới.
I work every day from 9am to 5pm.	Tôi làm việc mỗi ngày từ 9 giờ đến 5 giờ.
Tom didn't think Mary would go to school today.	Tom không nghĩ hôm nay Mary sẽ đến trường.
She bought that camera while in Japan.	Cô ấy đã mua chiếc máy ảnh đó khi ở Nhật Bản.
You can continue.	Bạn có thể tiếp tục.
Is there any way we can help Tom more?	Có cách nào chúng tôi có thể giúp Tom nhiều hơn không?
He must be crazy to go out in this stormy weather.	Anh ta phải điên đầu khi ra ngoài trong thời tiết mưa bão thế này.
Tom was surprised that Mary was still awake.	Tom ngạc nhiên khi Mary vẫn còn thức.
Tom told me that I am self-righteous.	Tom nói với tôi rằng tôi tự đề cao.
Tom says he thinks that will probably never happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
I don't think Tom will be fair.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ công bằng.
Although I wanted to help Tom, I couldn't.	Mặc dù tôi muốn giúp Tom nhưng tôi đã không thể.
Tom says he usually makes three hundred dollars an hour.	Tom nói rằng anh ấy thường kiếm được ba trăm đô la một giờ.
Tom always reads the user manual.	Tom luôn đọc hướng dẫn sử dụng.
Tom knows Mary loves John.	Tom biết Mary yêu John.
Tom looks tense.	Tom có ​​vẻ căng thẳng.
This ruined all my plans.	Điều này làm hỏng tất cả các kế hoạch của tôi.
What percentage of Earth's land is arable?	Bao nhiêu phần trăm đất đai của Trái đất có thể trồng trọt được?
The government reduces taxes for families with lower incomes.	Chính phủ giảm thuế cho các gia đình có thu nhập thấp hơn.
I know that I am being watched.	Tôi biết rằng tôi đang bị theo dõi.
Tom was about to leave when someone knocked on the door.	Tom chuẩn bị rời đi thì có người gõ cửa.
I think it's time for lunch.	Tôi nghĩ đã đến giờ ăn trưa.
The four of us went on a date together.	Bốn người chúng tôi đã đi hẹn hò chung.
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
I've never had to do things like this in Boston.	Tôi chưa bao giờ phải làm những việc như thế này ở Boston.
I can't play chess.	Tôi không thể chơi cờ vua.
Tom took some money from his wallet and gave it to Mary.	Tom lấy một ít tiền trong ví và đưa cho Mary.
I don't see anything out of the ordinary.	Tôi không thấy có gì bất thường.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn lên.
I have to stop Tom.	Tôi phải ngăn Tom lại.
Tom turned and stared at Mary.	Tom quay lại và nhìn Mary chằm chằm.
I don't know how to say this without being rude.	Tôi không biết làm thế nào để nói điều này mà không thô lỗ.
The party lasted until midnight, and there was a lot of cleaning up after that.	Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, và có rất nhiều việc phải dọn dẹp sau đó.
Dancing is all about feeling the rhythm.	Khiêu vũ là tất cả về cảm nhận nhịp điệu.
That means Tom has to act very quickly.	Điều đó có nghĩa là Tom phải hành động rất nhanh.
I don't want to watch the game.	Tôi không muốn xem trận đấu.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom is a fast swimmer, isn't he?	Tom là một người bơi nhanh, phải không?
I'm behind schedule.	Tôi đang chậm tiến độ.
I cannot see what is happening.	Tôi không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
It's for Tom.	Nó dành cho Tom.
I wish I didn't have to do that anymore.	Tôi ước gì mình không phải làm như vậy nữa.
The new model is expected to hit the market early next year.	Mẫu xe mới dự kiến ​​sẽ được đưa ra thị trường vào đầu năm sau.
We're very busy, we'll do whatever help we can get.	Chúng tôi rất bận, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ sự trợ giúp nào mà chúng tôi có thể nhận được.
I believe Tom actually plans to do that this week.	Tôi tin rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom is skeptical about that.	Tom hoài nghi về điều đó.
Tom tells everyone that Mary is a good cook.	Tom nói với mọi người rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
Tom tells Mary that John and Alice like to play chess.	Tom nói với Mary rằng John và Alice thích chơi cờ vua.
This chair is really comfortable. 	Chiếc ghế này thực sự rất thoải mái.
Please keep it.	Hãy giữ nó.
Can I come to your place?	Tôi có thể đến chỗ của bạn được không?
Tom says he will probably do it on October 20 with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10 với Mary.
Tom says he will be here tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây tối nay.
I'll tell Tom we're ready.	Tôi sẽ nói với Tom rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
I should ask Tom how to do it.	Tôi nên hỏi Tom làm thế nào để làm điều đó.
We cannot live alone.	Chúng ta không thể sống một mình.
It's the most beautiful Christmas tree I've ever seen.	Đó là cây thông Noel đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I should tell you the truth.	Tôi nên nói với bạn sự thật.
I'm ready to go to sleep.	Tôi đã sẵn sàng đi ngủ.
What to talk about?	Có gì để nói về?
This event is not open to the public.	Sự kiện này không mở cho công chúng.
He doesn't really go to church.	Anh ấy không thực sự đến nhà thờ.
I'll have to ask Tom about that.	Tôi sẽ phải hỏi Tom về điều đó.
Tom pushed Mary against the wall.	Tom đẩy Mary vào tường.
The pastor of the church is Tom Jackson.	Mục sư của nhà thờ là Tom Jackson.
All I want to do is make you happy.	Tất cả những gì tôi muốn làm là làm cho bạn hạnh phúc.
Tom will have to do it too.	Tom cũng sẽ phải làm điều đó.
Tom was killed by the enemy.	Tom đã bị giết bởi kẻ thù.
I never told Tom anything.	Tôi không bao giờ nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom tried to hide behind the tree, but he was too fat.	Tom đã cố gắng nấp sau cái cây, nhưng anh ấy quá béo.
They will find Tom.	Họ sẽ tìm Tom.
I want you to know that I won't be there tomorrow afternoon.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không ở đó vào chiều mai.
Tom is on the phone in his office.	Tom đang nghe điện thoại trong văn phòng.
Tom took a step toward Mary.	Tom tiến một bước về phía Mary.
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
I don't want to buy a yacht.	Tôi không muốn mua một chiếc du thuyền.
Tom stepped out from behind the curtain.	Tom bước ra từ sau bức màn.
Tom was used to that kind of situation.	Tom đã quen với kiểu tình huống đó.
Tom hopes that he won't have to work late.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không phải làm việc muộn.
I probably wouldn't do it alone.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó một mình.
Tom can't decide whether to buy a new computer now or wait a few months.	Tom không thể quyết định có nên mua một chiếc máy tính mới ngay bây giờ hay đợi một vài tháng nữa.
I know what's wrong with you.	Tôi biết bạn bị làm sao.
I hope you don't mind walking.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi đi bộ.
Does Tom sit in the back?	Tom có ​​ngồi ở phía sau không?
Tom invited me to his apartment for dinner.	Tom mời tôi đến căn hộ của anh ấy để ăn tối.
A person who is wary of circumventing the law and dealing with his own affairs.	Một người cảnh giác lách luật và xử lý các vấn đề của riêng mình.
I couldn't speak French until I was thirty.	Tôi không thể nói tiếng Pháp cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Put on this cloak.	Hãy mặc chiếc áo choàng này vào.
Tom says he wants this.	Tom nói rằng anh ấy muốn điều này.
I never really wanted to be a professional musician.	Tôi chưa bao giờ thực sự muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
He has a photographic memory.	Anh ấy có một trí nhớ nhiếp ảnh.
Tom and Mary sat at opposite ends of the couch.	Tom và Mary ngồi ở hai đầu đối diện của chiếc ghế dài.
What time do you leave home in the morning?	Bạn rời nhà lúc mấy giờ vào buổi sáng?
This cake is delicious, isn't it?	Món bánh này rất ngon phải không?
Actually, Tom is not busy right now.	Thực ra lúc này Tom không bận.
Do you like lollipops?	Bạn có thích kẹo mút không?
Tom told me he knew what to do.	Tom nói với tôi anh ấy biết phải làm gì.
Tom started the program with his mother's favorite song.	Tom bắt đầu chương trình với bài hát yêu thích của mẹ.
I've seen Tom do it.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
I talked to Tom and we decided to go too.	Tôi đã nói chuyện với Tom và chúng tôi cũng quyết định đi.
He was hospitalized after eating only fruit for a month.	Anh ấy đã phải nhập viện sau khi chỉ ăn trái cây trong một tháng.
Tom told me Mary didn't care about that.	Tom nói với tôi Mary không quan tâm đến việc đó.
Tom said he thinks Mary can afford the car she wants.	Tom cho biết anh nghĩ Mary có đủ khả năng để mua chiếc xe mà cô ấy muốn.
Tom wrote a novel.	Tom đã viết một cuốn tiểu thuyết.
He rarely eats with his family.	Anh ấy hiếm khi ăn cơm cùng gia đình.
Do you like the jacket Tom is wearing?	Bạn có thích chiếc áo khoác mà Tom đang mặc không?
Tom slides down the slide.	Tom trượt xuống slide.
I can't afford to eat in such an expensive restaurant.	Tôi không đủ khả năng để ăn trong một nhà hàng đắt tiền như vậy.
Will I let Tom do it?	Tôi sẽ để Tom làm điều đó?
Tom closed the notebook.	Tom đóng sổ tay.
We have to wake up.	Chúng ta phải thức.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
She advised him to see the dentist, but he said he did not have enough time to do so.	Cô ấy khuyên anh ấy nên đến gặp nha sĩ, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm như vậy.
I can't read any more.	Tôi không thể đọc thêm gì nữa.
I wish Tom didn't want to do that.	Tôi ước gì Tom không muốn làm điều đó.
Tom was the last to leave the office.	Tom là người cuối cùng rời văn phòng.
Tom won't tell me what needs to be done.	Tom sẽ không nói với tôi những gì cần phải làm.
Tom wasn't your boyfriend when you were in high school, was he?	Tom không phải là bạn trai của bạn khi bạn còn học trung học, phải không?
I doubt Tom will be punished for doing that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom tries to tie the pieces together.	Tom cố gắng buộc các mảnh ghép lại với nhau.
I don't know that Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I hope you know that the last thing I want to do is go there without your permission.	Tôi hy vọng rằng bạn biết rằng điều cuối cùng tôi muốn làm là đến đó mà không có sự cho phép của bạn.
The government has compensated farmers for the loss of crops.	Chính phủ đã bồi thường thiệt hại cho nông dân về mùa màng.
I will go home.	Tao sẽ về nhà.
I don't know what to do with all the trash Tom has given me.	Tôi không biết phải làm gì với tất cả những thứ rác rưởi mà Tom đã đưa cho tôi.
We'll have to talk to each other about this eventually.	Cuối cùng chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau về điều này.
I am flexible.	Tôi linh hoạt.
I'm not sure that's what I want to do.	Tôi không chắc đó là điều tôi muốn làm.
Would it be okay if I wrote Tom a message telling him he doesn't have to be here tomorrow?	Sẽ ổn nếu tôi viết cho Tom một tin nhắn nói với anh ấy rằng anh ấy không cần phải ở đây vào ngày mai?
Tom loves to carve pipes.	Tom thích chạm khắc ống.
Where can I hide so that no one will think to find me?	Tôi có thể giấu ở đâu để không ai nghĩ đến việc tìm thấy tôi?
Tom looks like he's getting ready.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Do you think Tom can help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi?
Do you think your money is safe in the bank?	Bạn có nghĩ rằng tiền của bạn được an toàn trong ngân hàng?
Maybe they will come back.	Có lẽ họ sẽ quay lại.
I'm pretty sure Tom will help Mary do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
It would cost $500 to fly to Paris.	Nó sẽ mất 500 đô la để bay đến Paris.
Tom is not naked.	Tom không khỏa thân.
The new restaurant on Park Street is not so good.	Nhà hàng mới trên Phố Park không tốt lắm.
Tom ran a lot this week.	Tom đã chạy rất nhiều trong tuần này.
Who will be there?	Ai sẽ ở đó?
Tom knows I'm uncomfortable.	Tom biết tôi không thoải mái.
I had to use clamps.	Tôi đã phải sử dụng kẹp.
I don't think they will let me do that.	Tôi không nghĩ họ sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I had no trouble falling asleep.	Tôi không gặp khó khăn gì khi đi vào giấc ngủ.
Tom was extremely shocked.	Tom đã vô cùng sốc.
He knows German like the back of his hand.	Anh ấy biết Đức như mu bàn tay.
Do you know why Tom went to jail?	Bạn có biết tại sao Tom vào tù không?
I don't understand.	Tôi không hiểu.
Tom ran his first marathon.	Tom đã chạy marathon đầu tiên của mình.
Tom has a small house.	Tom có ​​một ngôi nhà nhỏ.
I think it's very unlikely that we can escape from this prison.	Tôi nghĩ rất khó có khả năng chúng tôi có thể trốn thoát khỏi nhà tù này.
The island's sugar industry was affected by the emancipation of slaves in 1834.	Ngành công nghiệp đường của hòn đảo bị ảnh hưởng bởi cuộc giải phóng nô lệ vào năm 1834.
Tom says he thinks Mary is unhappy in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hạnh phúc khi ở Úc.
Tom could qualify better.	Tom có ​​thể đủ điều kiện tốt hơn.
I'll call you as soon as I get back from Boston.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi trở về từ Boston.
Tom arrived at the station at 2:30.	Tom đến nhà ga lúc 2:30.
Tom wants to buy a coat, but he can't find a coat that he likes.	Tom muốn mua một chiếc áo khoác, nhưng anh ấy không thể tìm thấy chiếc áo khoác mà anh ấy thích.
Tom usually keeps things to himself.	Tom thường giữ mọi thứ cho riêng mình.
The sentence is grammatically incorrect.	Câu không chính xác về mặt ngữ pháp.
I hope Tom isn't irritated by all this noise.	Tôi hy vọng Tom không bị kích thích bởi tất cả những tiếng ồn này.
I don't want to sit with Tom.	Tôi không muốn ngồi với Tom.
Hurry up, Tom, lighten up.	Mau lên, Tom, nhẹ người lên.
Tom wants to stay home and watch TV.	Tom muốn ở nhà và xem TV.
I know that you will love Boston.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích Boston.
It is best left as is.	Nó tốt nhất là để nguyên.
There is nothing on earth that is not affected by the sun.	Không có gì trên trái đất không bị ảnh hưởng bởi mặt trời.
I have not applied for a visa yet.	Tôi vẫn chưa nộp đơn xin thị thực.
I'm sure Tom will love this wine.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích loại rượu này.
If you're going to Boston, let's go together.	Nếu bạn định đến Boston, hãy cùng nhau đi.
It doesn't want to go to school.	Nó không muốn đi học.
I don't think I'll be the first.	Tôi không nghĩ mình sẽ là người đầu tiên.
You don't sound as stubborn as Tom.	Bạn không có vẻ cứng đầu như Tom.
I don't allow my daughter to go out with you.	Tôi không cho phép con gái tôi đi chơi với anh.
Tom went back to the car to get an umbrella.	Tom quay lại xe để lấy ô.
Tom is not very reliable.	Tom không đáng tin cậy lắm.
Tom has good reason to be upset.	Tom có ​​lý do chính đáng để buồn bã.
Don't make noise when you eat soup.	Đừng làm ồn khi bạn ăn súp.
I think Tom is much smarter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn Mary nhiều.
All my kids want to learn how to speak French.	Tất cả những đứa trẻ của tôi đều muốn học cách nói tiếng Pháp.
I suspect that Tom is still lonely.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn cô đơn.
New Hampshire is next to Vermont.	New Hampshire nằm cạnh Vermont.
I apologize for being late.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
You are as stubborn as Tom.	Bạn cũng bướng bỉnh như Tom.
Tom says he will help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp Mary.
Do not worried about me. 	Đừng bận tâm đến tôi.
I'm just taking a breather.	Tôi chỉ đang xả hơi thôi.
Tom is willing to teach the kids for free.	Tom sẵn sàng dạy bọn trẻ miễn phí.
Tom sent me a postcard.	Tom đã gửi cho tôi một tấm bưu thiếp.
Tom thinks Mary wasn't in Australia last summer.	Tom nghĩ rằng Mary đã không ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
That has never happened to us before.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với chúng tôi trước đây.
I told Tom he shouldn't go there by bike.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đến đó bằng xe đạp.
Tom says that he is good at chess.	Tom nói rằng anh ấy giỏi cờ vua.
I know you mean a lot to Tom here.	Tôi biết bạn ở đây có ý nghĩa rất lớn đối với Tom.
Did I tell you never to call me here?	Tôi đã nói với anh rằng đừng bao giờ gọi tôi đến đây sao?
You didn't invent that.	Bạn đã không phát minh ra điều đó.
Nothing Tom said made sense.	Không có gì Tom nói có ý nghĩa.
Tom says he usually goes to Boston three times a month.	Tom nói rằng anh ấy thường đến Boston ba lần một tháng.
I should have told Tom to do it.	Tôi nên nói với Tom làm điều đó.
Tom enjoys both singing and dancing.	Tom thích cả ca hát và nhảy múa.
I know Tom told Mary to ask John to do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary để yêu cầu John làm điều đó.
Do you really have to tell Tom?	Bạn có thực sự phải nói với Tom không?
Tom said he wanted to try swimming across this river.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử bơi qua con sông này.
You wouldn't do that to me, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó với tôi, phải không?
Tom looks more like a teacher than a student.	Tom trông giống một giáo viên hơn là một học sinh.
Tom hadn't thought about Mary for days.	Tom đã không nghĩ về Mary trong nhiều ngày.
Why don't you have dinner with me tonight?	Tại sao bạn không ăn tối với tôi tối nay?
I am a widow.	Tôi là một góa phụ.
You are the only one who can protect them.	Bạn là người duy nhất có thể bảo vệ họ.
I heard Tom used to live in Australia.	Tôi nghe nói Tom từng sống ở Úc.
You had dinner with Tom last night, right?	Bạn đã ăn tối với Tom tối qua, phải không?
Tom only speaks French when he's drunk.	Tom chỉ nói tiếng Pháp khi anh ấy say.
Do you want me to try it again?	Bạn có muốn tôi thử làm điều đó một lần nữa không?
I don't know for sure when he will come.	Tôi không biết chắc chắn khi nào anh ấy sẽ đến.
Tom and I are going this afternoon.	Tom và tôi sẽ đi chiều nay.
Tom is a little worried.	Tom đang có một chút lo lắng.
Tom approves the motion.	Tom tán thành chuyển động.
Tom already knew that we wanted to talk to him.	Tom đã biết rằng chúng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Some people only get married to prevent their wives from marrying someone else.	Một số người chỉ kết hôn để ngăn cản vợ mình kết hôn với người khác.
I know that Tom will probably do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
What about October 20 at 2:30 pm?	Còn ngày 20 tháng 10 lúc 2:30 chiều thì sao?
Tom and Mary started arguing.	Tom và Mary bắt đầu tranh cãi.
Tom doesn't know you're the one to do it.	Tom không biết bạn là người phải làm điều đó.
What would you do if you were in Tom's position?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở vị trí của Tom?
What are you in such a hurry to do?	Bạn đang vội vàng như vậy để làm gì?
Tom doesn't want to talk to you.	Tom không muốn nói chuyện với bạn.
I suspected that Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom couldn't convince Mary.	Tom không thể thuyết phục Mary.
I hope things stay that way for a while.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian.
Tom is not on the baseball team.	Tom không thuộc đội bóng chày.
Did Tom say what it was about?	Tom có ​​nói nó nói về cái gì không?
I think the snow will stop falling soon.	Tôi nghĩ tuyết sẽ ngừng rơi sớm thôi.
Tom knew Mary was the one who did it, even though she said she didn't.	Tom biết Mary là người đã làm điều đó, mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy không làm vậy.
Maybe you shouldn't do that.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó.
Tom didn't want to read that book.	Tom không muốn đọc cuốn sách đó.
The play wasn't that bad.	Vở kịch không tệ như vậy.
That sounds like a lawsuit in progress.	Điều đó nghe có vẻ giống như một vụ kiện đang được thực hiện.
Do both Tom and Mary have to do that?	Cả Tom và Mary đều phải làm vậy chứ?
I wonder if Tom noticed the difference.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận thấy sự khác biệt không.
Tom didn't seem as miserable as Mary.	Tom không có vẻ đau khổ như Mary.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
My mother noticed that my feet were not clean.	Mẹ tôi nhận thấy rằng chân tôi không được sạch sẽ.
Tom and Mary are not vegetarians.	Tom và Mary không phải là người ăn chay trường.
Tom rarely complains to the boss.	Tom hiếm khi phàn nàn với ông chủ.
This is the truth.	Đây là sự thật.
You don't look like you're alone.	Bạn không giống như bạn đang cô đơn.
I am thinking about something.	Tôi đang suy nghĩ về điều gì đó.
Tom told me I was thirty minutes late.	Tom nói với tôi rằng tôi đã đến muộn ba mươi phút.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
Can you please tell Tom I need his help?	Bạn có thể vui lòng nói với Tom rằng tôi cần anh ấy giúp đỡ không?
That's what you always do.	Đó là những gì bạn luôn làm.
Has Tom ever worked for you?	Tom đã từng làm việc cho bạn chưa?
I wish Tom wouldn't swear so much.	Tôi ước rằng Tom sẽ không chửi thề nhiều như vậy.
Tom said he wanted to see if Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem liệu Mary có làm được điều đó không.
I have to study hard to keep up with him.	Tôi phải học chăm chỉ để theo kịp anh ấy.
Tom thought Mary would be bored, but he was wrong.	Tom nghĩ Mary sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng anh đã nhầm.
I should wear short sleeves.	Tôi nên mặc áo tay ngắn.
We had an enjoyable day.	Chúng tôi đã có một ngày thú vị.
Tom is clearly annoyed with Mary's behavior.	Tom rõ ràng là khó chịu với hành vi của Mary.
Tom wouldn't leave without Mary.	Tom sẽ không rời đi nếu không có Mary.
Tom came to Australia just about three years ago.	Tom đến Úc chỉ khoảng ba năm trước.
Tom promised me he wouldn't come here again.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ không đến đây nữa.
Tom is never lost.	Tom không bao giờ bị lạc.
Tom and I don't usually do the same things.	Tom và tôi không thường làm những điều giống nhau.
Tom took off his helmet.	Tom cởi mũ bảo hiểm ra.
Tom cannot contact Mary.	Tom không thể liên lạc với Mary.
Tom says he enjoyed his time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất thích thời gian ở Úc.
Tom says that probably won't happen again.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra nữa.
Tom is not a bad coach.	Tom không phải là một huấn luyện viên tồi.
Tom and Mary are paid by the hour.	Tom và Mary được trả lương theo giờ.
That is top.	Đó là hàng đầu.
Why don't we sit here and wait for Tom?	Tại sao chúng ta không ngồi đây và đợi Tom?
I think Tom might be swimming.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang bơi.
Tom also talked.	Tom cũng đã nói chuyện.
Are you the one who poisoned Tom?	Bạn có phải là người đã đầu độc Tom?
Tom patted his son on the back.	Tom vỗ nhẹ vào lưng con trai.
I know Tom doesn't mind doing it.	Tôi biết Tom không ngại làm điều đó.
Tom can't even remember his name.	Tom thậm chí không thể nhớ tên của mình.
You can't let me hang.	Bạn không thể để tôi bị treo cổ.
I thought it might be cocaine, but it's just flour.	Tôi nghĩ rằng đó có thể là cocaine, nhưng đó chỉ là bột mì.
Tom will be eligible for parole next year.	Tom sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm tới.
How long has Tom been doing that?	Tom đã làm điều đó lâu chưa?
My stomach rumbles.	Bụng tôi cồn cào.
Tom usually does his homework right after dinner.	Tom thường làm bài tập về nhà ngay sau bữa tối.
Tom said it should have been simple.	Tom nói rằng nó đáng lẽ phải đơn giản.
Tom took a commercial flight to Boston.	Tom đáp chuyến bay thương mại đến Boston.
I was hoping we could do it for you.	Tôi đã hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
You know I love you right?	Bạn biết tôi yêu bạn đúng không?
Tom has suffered from migraines for many years.	Tom đã bị chứng đau nửa đầu trong nhiều năm.
Tom spent the afternoon shopping.	Tom đã dành cả buổi chiều để mua sắm.
I didn't notice that I was being followed.	Tôi không nhận thấy rằng mình đang bị theo dõi.
She asks him to call her later, but he forgets.	Cô yêu cầu anh gọi cho cô sau, nhưng anh quên mất.
Tom must be missing Mary.	Tom hẳn đang nhớ Mary.
Tom works at a nearby hospital.	Tom làm việc tại một bệnh viện gần đó.
Tom ate a carrot.	Tom đã ăn một củ cà rốt.
What do you have?	Bạn có gì?
That's the woman I talked to.	Đó là người phụ nữ tôi đã nói chuyện.
Tom reached into his pocket and pulled out a few coins.	Tom thò tay vào túi và rút ra một vài đồng xu.
I really like oysters.	Tôi thực sự thích hàu.
"I don't understand what's going on." 	"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra."
"You don't need it."	"Ngươi không cần."
I just met Tom yesterday.	Tôi vừa gặp Tom ngày hôm qua.
Tom told me he thought Mary was alive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary còn sống.
We are surrounded by journalists with microphones.	Chúng tôi được bao quanh bởi các nhà báo với micro.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
I think you will wait for Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ đợi Tom.
Tom doesn't seem to be doing a very good job.	Tom dường như không làm công việc tốt lắm.
If we could have an extra hour, we could get this done for you.	Nếu chúng tôi có thể có thêm một giờ nữa, chúng tôi có thể hoàn thành việc này cho bạn.
Neither Tom nor Mary had time.	Cả Tom và Mary đều không có thời gian.
Don't let that happen again.	Đừng để điều đó xảy ra nữa.
Do you accept bribes or not?	Bạn có hay không nhận hối lộ?
I know Tom is a little shy.	Tôi biết Tom hơi nhút nhát.
Being a prince is not easy.	Trở thành hoàng tử không hề dễ dàng.
The government has not ruled out military action.	Chính phủ đã không loại trừ hành động quân sự.
Tom read the French translation and thought it sounded fine.	Tom đọc bản dịch tiếng Pháp và nghĩ rằng nó có vẻ ổn.
We cannot ask permission to do that.	Chúng tôi không thể xin phép để làm điều đó.
It's a pity you couldn't go.	Thật tiếc khi bạn không thể đi.
Tom didn't think Mary would have to.	Tom không nghĩ Mary sẽ phải làm như vậy.
Tom and I had a cup of coffee together this morning.	Tom và tôi đã uống một tách cà phê với nhau sáng nay.
Tom wants to know what Mary is doing in Boston.	Tom muốn biết Mary đang làm gì ở Boston.
Give Tom everything you have.	Cho Tom tất cả những gì bạn có.
Is it true that short people need more sleep than tall people?	Có đúng là người thấp bé cần ngủ nhiều hơn người cao không?
Tom did it the way you told him to.	Tom đã làm điều đó theo cách bạn đã nói với anh ấy.
Tom is too young to do that.	Tom còn quá non nớt để làm điều đó.
Does Tom have any comment on that?	Tom có ​​bình luận gì về điều đó không?
I thought Tom's speech was boring.	Tôi đã nghĩ bài phát biểu của Tom thật nhàm chán.
I myself do not agree with that.	Bản thân tôi cũng không đồng ý với điều đó.
Chicken is undercooked.	Gà chưa chín kỹ.
Tom has found a fun way to make money.	Tom đã tìm ra một cách thú vị để kiếm tiền.
Tom won't leave his kids here with us.	Tom sẽ không để bọn trẻ của anh ấy ở đây với chúng tôi.
Tom was completely surprised.	Tom hoàn toàn ngạc nhiên.
Tom counted the money twice.	Tom đếm tiền hai lần.
You have enough time.	Bạn đã có đủ thời gian.
Tom looks lonely.	Tom trông cô đơn.
This is where I want to live for the rest of my life.	Đây là nơi tôi muốn sống đến hết đời.
What is Tom complaining about now?	Tom phàn nàn về điều gì bây giờ?
Tom is accused of being a spy.	Tom bị buộc tội là gián điệp.
At most, it will cost ten pesos.	Tối đa, nó sẽ có giá mười peso.
Tom and Mary don't need to know that.	Tom và Mary không cần biết điều đó.
If Tom had studied harder, he would have passed the exam.	Nếu Tom học chăm chỉ hơn, anh ấy đã vượt qua kỳ thi.
Why don't you have children yet?	Tại sao bạn vẫn chưa có con?
Both cannot be true.	Cả hai đều không thể là sự thật.
Tom wants to stay longer, but Mary says they have to go home.	Tom muốn ở lại lâu hơn, nhưng Mary nói rằng họ phải về nhà.
I think Tom might have been offended by that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã bị xúc phạm vì điều đó.
Tom forgot to give Mary a message.	Tom quên đưa tin nhắn cho Mary.
I don't deserve it, do I?	Tôi không xứng đáng, phải không?
Dr. Zamenhof believes that a language belongs to the people who speak it, which is why he never copyrighted Esperanto.	Tiến sĩ Zamenhof tin rằng một ngôn ngữ thuộc về những người nói nó, đó là lý do tại sao ông không bao giờ đăng ký bản quyền cho Esperanto.
Tom can help Mary.	Tom có ​​thể giúp Mary.
Tom waited for Mary to do it.	Tom đã chờ Mary làm điều đó.
I'm busy as always.	Tôi vẫn bận rộn như mọi khi.
Tom helped his son get ready for school.	Tom đã giúp con trai mình chuẩn bị đến trường.
I'm trying to figure it out.	Tôi đang cố gắng tìm ra nó.
Tom knows that he is not good at speaking French.	Tom biết rằng anh ấy không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom told me that he thought Mary would be desperate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Maybe Tom should leave.	Có lẽ Tom nên rời đi.
Tom told me that he thought Mary was lost.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã đi lạc.
Tom is the man standing next to Mary in this photo.	Tom là người đàn ông đứng cạnh Mary trong bức ảnh này.
I have visited Boston several times.	Tôi đã đến thăm Boston vài lần.
I was convinced that I had to do it.	Tôi đã tin chắc rằng tôi phải làm điều đó.
Tom will be here soon.	Tom sẽ đến đây sớm.
Tom tried not to cough.	Tom cố gắng không ho.
Tom entered the building, carrying a heavy box.	Tom bước vào tòa nhà, mang theo một chiếc hộp nặng.
I am at school now and I will stay here until 8 o'clock.	Bây giờ tôi đang ở trường và tôi sẽ ở lại đây cho đến 8 giờ.
Tom says he's not used to this kind of hot weather.	Tom nói rằng anh ấy không quen với kiểu thời tiết nóng bức như thế này.
I banged my foot on the coffee table.	Tôi đập chân vào bàn cà phê.
Will Tom be in Australia next year?	Tom sẽ ở Úc vào năm tới chứ?
I owe Tom a lot of money.	Tôi nợ Tom rất nhiều tiền.
Does Tom have to write the letter today?	Tom có ​​phải viết lá thư hôm nay không?
I will not work overtime today.	Hôm nay tôi sẽ không làm thêm giờ.
I think you will go to the library this afternoon.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến thư viện chiều nay.
Don't you feel like going?	Bạn không cảm thấy muốn đi sao?
Tom seems to want to win.	Tom dường như muốn giành chiến thắng.
Tom was not very prepared.	Tom đã không chuẩn bị cho lắm.
Tom is a good driver.	Tom lái xe giỏi.
I don't know where they come from.	Tôi không biết họ đến từ đâu.
I don't understand that at all.	Tôi không hiểu điều đó ở tất cả.
You can't talk to me like that.	Bạn không thể nói chuyện với tôi như vậy.
Tom said he felt like going out.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn đi chơi.
Tom doesn't need much convincing.	Tom không cần thuyết phục nhiều.
Tom told me he forgot all about the meeting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quên tất cả về cuộc họp.
Don't pay attention to what he tells you.	Đừng để ý đến những gì anh ấy nói với bạn.
I know I'm not welcome here.	Tôi biết rằng tôi không được chào đón ở đây.
Make sure you're here by 2:30.	Đảm bảo rằng bạn ở đây trước 2:30.
Tom is a few inches taller than Mary.	Tom cao hơn Mary vài inch.
Tom shouldn't have told Mary anything about it.	Tom không nên nói với Mary bất cứ điều gì về điều đó.
I won't let you dance.	Tôi sẽ không để bạn nhảy.
Tom admits that he doesn't know what to do.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Tom is listening.	Tom đang nghe.
Boiled potatoes.	Khoai tây luộc chín.
Tom said he thought I might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không phải làm vậy.
Tom can help solve this problem.	Tom có ​​thể giúp giải quyết vấn đề này.
Tom stirs his coffee.	Tom khuấy cà phê của mình.
I suspect Tom and Mary went to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đi Boston.
Tom and Mary are very hardworking.	Tom và Mary rất chăm chỉ.
I hope that the fish has bitten the hook.	Tôi hy vọng rằng cá đã cắn câu.
That is obvious.	Đó là điều hiển nhiên.
I think I can do it faster than Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó nhanh hơn Tom.
Someone confessed to a crime for which Tom had to go to jail.	Ai đó đã thú nhận tội ác mà Tom phải ngồi tù.
Don't let Tom give up.	Đừng để Tom bỏ cuộc.
I don't think I have one of those.	Tôi không nghĩ rằng tôi có một trong những cái đó.
Tom couldn't help but listen to what Mary had to say.	Tom không thể không nghe những gì Mary nói.
Tom finally took the job they offered him.	Tom cuối cùng đã nhận công việc mà họ đã đề nghị cho anh ta.
Tom knew right away that he shouldn't have come.	Tom biết ngay rằng anh ấy không nên đến.
Tom lives in a split-level house.	Tom sống trong một ngôi nhà lệch tầng.
Tom and Mary are still bored.	Tom và Mary vẫn còn buồn chán.
Tom will be joining us shortly.	Tom sẽ tham gia với chúng tôi trong thời gian ngắn.
Tom is waiting to see us.	Tom đang đợi để gặp chúng tôi.
"Who gave Mary that ring?" 	"Ai đã tặng Mary chiếc nhẫn đó?"
"Tom did."	"Tom đã làm."
Tom disagrees with Mary on this issue.	Tom không đồng ý với Mary về vấn đề này.
Tom gave that book to me.	Tom đã đưa cuốn sách đó cho tôi.
I want you to help me do that this afternoon.	Tôi muốn bạn giúp tôi làm điều đó chiều nay.
I think Tom is still afraid to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn sợ làm điều đó.
Tom was raised by his aunt.	Tom được nuôi dưỡng bởi dì của mình.
What time does the next train to Tokyo depart?	Chuyến tàu tiếp theo khởi hành đến Tokyo khởi hành lúc mấy giờ?
I still have a lot to learn.	Tôi còn rất nhiều điều để học hỏi.
Would you like another cup of coffee?	Bạn có muốn uống một tách cà phê khác không?
Tom is going blind.	Tom sắp bị mù.
We have to do something different.	Chúng ta phải làm điều gì đó khác biệt.
I don't know when Tom will do that.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó khi nào.
Tom and Mary know that you did it.	Tom và Mary biết rằng bạn đã làm điều đó.
Are you suggesting that I'm the one setting the fire?	Bạn đang gợi ý rằng tôi là người châm lửa?
I don't like trains.	Tôi không thích xe lửa.
I wonder if Tom does it as well as Mary does.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó tốt như Mary không.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I'm ready to throw in the towel.	Tôi đã sẵn sàng để ném vào khăn tắm.
We won't leave anyone here alone.	Chúng tôi sẽ không để bất cứ ai ở đây một mình.
The worker died from the explosion.	Công nhân chết vì vụ nổ.
Compared to the people around him, he looks really happy.	So với những người xung quanh, anh ấy trông thực sự hạnh phúc.
I don't touch it.	Tôi không chạm vào nó.
Tom bought a box of cookies.	Tom đã mua một hộp bánh quy.
I've done a lot of stupid things in my life.	Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc trong đời.
My mother never punished me.	Mẹ tôi không bao giờ trừng phạt tôi.
I've seen Tom do the impossible.	Tôi đã thấy Tom làm điều không thể.
Tickets are $3. Children 3 and under are free.	Vé là $ 3. Trẻ em từ 3 tuổi trở xuống được miễn phí.
Tom started to sweat.	Tom bắt đầu đổ mồ hôi.
I don't think Tom is coming soon.	Tôi không nghĩ Tom đến sớm.
Are you sure we don't have to do anything else?	Bạn có chắc chúng ta không phải làm gì khác không?
I wish I had followed his instructions at the time.	Tôi ước gì tôi đã làm theo hướng dẫn của anh ấy vào lúc đó.
I suspect that Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang dự định làm điều đó cùng nhau.
I do not like cooking.	Tôi không thích nấu ăn.
Why don't you come with me?	Tại sao bạn không đi với tôi?
Tom probably won't be back before 2:30.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại trước 2:30.
I will really miss you.	Tôi thực sự sẽ nhớ bạn.
Tom is doing well alone.	Tom đang làm tốt một mình.
Tom lives far away from here.	Tom sống rất xa nơi đây.
Tom says he needs to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy cần giúp Mary làm điều đó.
Do you know what a crawl file is?	Bạn có biết tệp thu thập thông tin là gì không?
Tom says he hopes Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
I won't be able to help you today.	Tôi sẽ không thể giúp bạn hôm nay.
We are facing a severe drought.	Chúng tôi đang phải đối mặt với một đợt hạn hán nghiêm trọng.
That hut was crawling with lizards and insects.	Túp lều đó đang bò đầy thằn lằn và côn trùng.
I want to get off at Fifth Avenue.	Tôi muốn xuống xe ở Đại lộ số 5.
Cut down on fatty foods.	Cắt giảm thức ăn béo.
I think Tom met someone else.	Tôi nghĩ Tom đã gặp ai đó khác.
The refugee camps are overcrowded.	Các trại tị nạn quá đông đúc.
I promise I won't let you down.	Tôi hứa sẽ không làm bạn thất vọng.
I think it's not clear exactly what we should do.	Tôi nghĩ rằng không rõ chính xác chúng ta nên làm gì.
At the time, I knew that Tom was a gangster, but it didn't really bother me much.	Vào thời điểm đó, tôi biết rằng Tom là một tay xã hội đen, nhưng nó không thực sự khiến tôi bận tâm nhiều.
Tom looks injured.	Tom trông có vẻ như bị thương.
I don't want Tom to tell Mary that she needs to be here all day.	Tôi không muốn Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải ở đây cả ngày.
Tom said he called Mary on Monday night.	Tom nói rằng anh ấy đã gọi cho Mary vào tối thứ Hai.
I can't imagine Tom having any enemies.	Tôi không thể tưởng tượng được Tom có ​​kẻ thù nào.
Tom is devoted to his three children.	Tom hết lòng vì ba đứa con của mình.
After the iron had cooled down, Mary wrapped the cord around the iron, put the iron back on the rack, folded the iron, and stored it in the cupboard.	Sau khi bàn ủi nguội, Mary quấn dây điện quanh bàn ủi, đặt bàn ủi trở lại giá, gấp bàn ủi lại và cất vào tủ.
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ đây là một ý kiến ​​hay.
Rumor has it that Tom will be arrested.	Có tin đồn rằng Tom sẽ bị bắt.
As I move over my corpse, I know that I am now a ghost.	Khi tôi di chuyển trên xác chết của mình, tôi biết rằng tôi bây giờ là một hồn ma.
Tom watered the lawn every day.	Tom tưới cỏ mỗi ngày.
He was lying in bed because he was not feeling well.	Anh ấy nằm trên giường vì cảm thấy không khỏe.
That is a very bad habit.	Đó là một thói quen rất xấu.
We listened to Tom.	Chúng tôi đã lắng nghe Tom.
I hope we can survive this drought.	Tôi hy vọng chúng ta có thể sống sót qua đợt hạn hán này.
I told Tom he shouldn't buy Mary's old computer.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên mua máy tính cũ của Mary.
Good words are worth a lot, but hardly worth.	Lời nói tốt có giá trị rất nhiều, nhưng hầu như không có giá trị.
He was prepared to be a presidential candidate.	Anh ấy đã được chuẩn bị để trở thành một ứng cử viên tổng thống.
I will buy a box of matches.	Tôi sẽ mua một hộp diêm.
How many bowls of cereal did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu bát ngũ cốc?
I have been detained before.	Tôi đã từng bị giam giữ trước đây.
Tom is a wonderful man.	Tom là một người đàn ông tuyệt vời.
Tom is a bit disoriented, isn't he?	Tom hơi mất phương hướng phải không?
Tom has my support.	Tom có ​​sự hỗ trợ của tôi.
Maybe we should peel the apple before we eat it.	Có lẽ chúng ta nên gọt vỏ táo trước khi ăn.
I want it to end as soon as possible.	Tôi muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.
Tom says he's really glad you did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn đã làm được điều đó.
Tom and Mary have been traveling around Japan.	Tom và Mary đã đi du lịch vòng quanh Nhật Bản.
I'm glad we waited.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã chờ đợi.
Let me know how you feel about Tom.	Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn về Tom.
What should I do with Tom?	Tôi nên làm gì với Tom?
IMF stands for International Monetary Fund.	IMF là viết tắt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
"What did Tom give you?" 	"Tom đã cho bạn cái nào?"
"He gave me that."	"Anh ấy đưa cho tôi cái đó."
Tom gets mad because he always has to have the last word in any argument.	Tom phát cáu vì anh ấy luôn phải nói lời cuối cùng trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào.
Tom said he didn't want me to wait.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi đợi.
I didn't get to the station to catch the train I was about to catch.	Tôi đã không đến nhà ga để bắt kịp chuyến tàu mà tôi định bắt.
Tom doesn't seem motivated to do it.	Tom dường như không có động cơ để làm điều đó.
Tom is not ready to go yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để đi.
Tom agreed to our terms.	Tom đã đồng ý với các điều kiện của chúng tôi.
I couldn't find a place to park.	Tôi không thể tìm thấy một nơi để đậu xe.
I didn't know that what I was doing was illegal.	Tôi không biết rằng những gì tôi đang làm là bất hợp pháp.
Tom is a man who follows my own heart.	Tom là một người đàn ông theo đuổi trái tim của chính tôi.
Tom says he thinks Mary needs help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần giúp đỡ.
Tom says that Mary is often late.	Tom nói rằng Mary thường xuyên đến muộn.
Will you arrive at the station in a taxi?	Bạn sẽ đến ga trong một chiếc taxi?
Why don't we thank Tom?	Tại sao chúng ta không cảm ơn Tom?
Tom is wearing a very strange looking hat.	Tom đang đội một chiếc mũ trông rất lạ.
I don't have time to do anything else.	Tôi không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác.
I can't remember the last time I left the house.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi ra khỏi nhà.
Is Tom going to do that?	Tom có ​​định làm điều đó không?
I think Tom is afraid of us.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ chúng tôi.
I haven't finished my dinner yet.	Tôi chưa hoàn thành bữa tối của mình.
The boy lost track of his mother in the crowd.	Cậu bé mất dấu mẹ giữa đám đông.
Fortunately, Tom has made some sensible investments.	May mắn thay, Tom đã thực hiện một số khoản đầu tư hợp lý.
Your wheels are not aligned. 	Bánh xe của bạn không thẳng hàng.
You need to bring the car in for servicing.	Bạn cần phải đưa xe vào để bảo dưỡng.
No one doubts that tomorrow Tom will do it.	Không ai nghi ngờ rằng ngày mai Tom sẽ làm điều đó.
I am grateful for this.	Tôi biết ơn vì điều này.
You don't like chocolate, do you?	Bạn không thích sô cô la, phải không?
Tom doesn't seem to recognize me.	Tom dường như không nhận ra tôi.
I'm just really happy right now.	Tôi chỉ thực sự hạnh phúc ngay bây giờ.
He complimented me.	Anh ấy khen tôi.
Everyone is looking forward to Tom.	Mọi người đều trông đợi Tom.
Tom usually does what Mary asks of him.	Tom thường làm những gì Mary yêu cầu anh ta.
I'm busy all day keeping the house.	Tôi bận rộn cả ngày để giữ nhà.
Why do people yawn?	Tại sao mọi người ngáp?
I barely slept a wink.	Tôi hầu như không ngủ được một cái nháy mắt.
Tom will need everyone's help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người.
They ask their brother to help them with their homework.	Họ nhờ anh trai giúp họ làm bài tập.
You used to be a country singer, right?	Bạn đã từng là một ca sĩ nhạc đồng quê, phải không?
You almost have it.	Bạn gần như đã có nó.
Someone is blackmailing me.	Ai đó đang tống tiền tôi.
Tom didn't know what Mary was doing.	Tom không biết Mary đang làm gì.
Tom asked Mary how her father was.	Tom hỏi Mary xem bố cô ấy thế nào.
Even though Tom didn't understand, he still acted as if he did.	Mặc dù Tom không hiểu, anh ấy vẫn hành động như thể anh ấy đã làm.
It's not clear what happened.	Không rõ điều gì đã xảy ra.
I think it's Tom.	Tôi nghĩ đó là Tom.
You still think it won't happen?	Bạn vẫn nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra?
I don't think I have time to help you today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để giúp bạn ngày hôm nay.
Tom said Mary kissed him.	Tom nói Mary đã hôn anh ấy.
Tom really likes to talk about himself, doesn't he?	Tom thực sự thích nói về bản thân, phải không?
Tom said he thought he wouldn't enjoy going to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi Úc với tôi.
I'm pretty sure Tom can't do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không thể làm điều đó.
He is ready to go.	Anh ấy đã sẵn sàng để đi.
Tom often sails alone.	Tom thường chèo thuyền một mình.
I don't want to make you feel uncomfortable.	Tôi không muốn làm cho bạn cảm thấy khó chịu.
Tom will talk to the crowd.	Tom sẽ nói chuyện với đám đông.
Where have you been?	Bạn đã ở đâu?
We have a lot of other places we want to see.	Chúng tôi có rất nhiều nơi khác mà chúng tôi muốn xem.
He was living in London when the war broke out.	Anh ấy đang sống ở London khi chiến tranh nổ ra.
Would you like to clarify that?	Bạn có muốn làm rõ điều đó?
Tom couldn't say no to himself.	Tom không thể tự nói không.
I was expecting Tom to go hiking with us yesterday.	Tôi đã mong Tom sẽ đi bộ đường dài với chúng tôi ngày hôm qua.
The girl was used to playing it all alone.	Cô gái đã quen với việc chơi tất cả một mình.
I believe Tom will not do that.	Tôi tin rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom found God in prison.	Tom tìm thấy Chúa trong tù.
A long time ago, there was an old man and his wife.	Cách đây rất lâu, có một ông lão và vợ của ông ta.
Tom bought a new t-shirt.	Tom đã mua một chiếc áo phông mới.
It's not necessary, is it?	Nó không cần thiết, phải không?
I will go for a short walk.	Tôi sẽ đi dạo một đoạn ngắn.
I didn't know that Tom was so lonely.	Tôi không biết rằng Tom rất cô đơn.
He was deliberately provoking confrontation.	Anh ta cố tình không ngừng khiêu khích đối đầu.
Tom must have been very worried.	Tom hẳn đã rất lo lắng.
Who did you go with on the ferris wheel?	Bạn đã đi cùng ai trên vòng đu quay?
Please do not use French.	Vui lòng không sử dụng tiếng Pháp.
Tom was extremely skeptical.	Tom vô cùng nghi ngờ.
She doesn't want to talk about it.	Cô ấy không muốn nói về nó.
Tom had a daughter.	Tom đã có một cô con gái.
I'm afraid I already have an engagement.	Tôi e rằng tôi đã có một hôn ước từ trước.
I don't think I have time to do that.	Tôi không nghĩ mình có thời gian để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was dead.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã chết.
Tom won't do anything about it.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì về nó.
Tom passed away on Monday morning.	Tom qua đời vào sáng thứ Hai.
What you are saying makes no sense.	Những gì bạn đang nói không có ý nghĩa.
Tom solved all the problems.	Tom đã giải quyết mọi vấn đề.
I still haven't told Tom why I don't have to.	Tôi vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi không phải làm như vậy.
Both countries are involved in peace negotiations.	Cả hai nước đều tham gia đàm phán hòa bình.
I think Tom is quite curious.	Tôi nghĩ rằng Tom khá tò mò.
You are all I have left.	Bạn là tất cả những gì tôi còn lại.
You are like me.	Bạn cũng giống như tôi.
Tom has one just like it.	Tom có ​​một cái giống như nó.
Do not you go out for fun?	Bạn không đi chơi sao?
Tom did not see Mary sitting under the tree.	Tom không thấy Mary đang ngồi dưới gốc cây.
Tom said he felt very nervous.	Tom cho biết anh cảm thấy rất lo lắng.
Extinct volcanoes are likely to never erupt again.	Những ngọn núi lửa đã tắt có khả năng sẽ không bao giờ phun trào nữa.
Tom said he didn't know what to think.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải nghĩ gì.
Tom says you had a heart attack last year.	Tom nói rằng bạn đã bị đau tim vào năm ngoái.
I want Tom to go see the sunrise.	Tôi muốn Tom đi xem mặt trời mọc.
You explain things better than my teacher.	Bạn giải thích mọi thứ tốt hơn giáo viên của tôi.
I can do it alone.	Tôi có thể làm điều đó một mình.
I don't want to argue about this.	Tôi không muốn tranh luận về điều này.
Tom made a paper airplane for Mary.	Tom đã làm một chiếc máy bay bằng giấy cho Mary.
Tom really doesn't know why Mary doesn't like him.	Tom thực sự không biết tại sao Mary không thích anh ta.
Tom did not try to escape.	Tom đã không cố gắng trốn thoát.
Tom is a baby.	Tom là một em bé.
How did you get Tom to help you clean the garage?	Làm thế nào bạn có được Tom giúp bạn dọn dẹp nhà để xe?
Leave your hat and coat in the hall.	Để lại mũ và áo khoác của bạn trong hội trường.
First impressions can often be misleading.	Ấn tượng đầu tiên thường có thể gây hiểu lầm.
Tom said I shouldn't leave early.	Tom nói tôi không nên về sớm nữa.
Tom wasn't the least bit interested in my offer.	Tom không một chút quan tâm đến lời đề nghị của tôi.
Now, I no longer have pain there.	Bây giờ, tôi không còn đau ở đó nữa.
Has this not happened before?	Điều này đã không xảy ra trước đây?
I don't think we really need to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự cần phải làm điều này.
I had to rent a tuxedo for the dance.	Tôi phải thuê một bộ tuxedo cho buổi khiêu vũ.
Tom is tall and muscular.	Tom cao và vạm vỡ.
This is the man the police suspect.	Đây là người đàn ông bị cảnh sát tình nghi.
Tom is in the next room with his children.	Tom đang ở phòng bên cạnh với các con của anh ấy.
Tom won't tell Mary he doesn't want to do that.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom insults Mary.	Tom xúc phạm Mary.
Tom told the truth, didn't he?	Tom đã nói sự thật, phải không?
Tom went to the information desk to ask some questions.	Tom đến quầy thông tin để hỏi một số câu hỏi.
Tom laughed and Mary giggled.	Tom cười và Mary khúc khích.
Tom saw Mary in the hallway.	Tom nhìn thấy Mary ở hành lang.
Tom is sitting alone.	Tom đang ngồi một mình.
I know Tom has to do it today.	Tôi biết Tom phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't speak much French.	Tom không nói nhiều tiếng Pháp.
Why did Tom tell Mary to do that?	Tại sao Tom lại bảo Mary làm vậy?
They discover that Tom is the thief.	Họ phát hiện ra rằng Tom chính là kẻ trộm.
I think Tom should resign.	Tôi nghĩ rằng Tom nên từ chức.
They ordered Tom to kill Mary.	Họ ra lệnh cho Tom giết Mary.
I can only pay a part.	Tôi chỉ có thể thanh toán một phần.
I spent the most wonderful time of the day at the pool.	Tôi đã dành thời gian tuyệt vời nhất trong ngày ở hồ bơi.
Tom is not the only one who is sleepy.	Tom không phải là người duy nhất buồn ngủ.
I said all that I would do it.	Tôi đã nói tất cả rằng tôi sẽ làm điều đó.
You arrive on time.	Bạn đến đúng giờ.
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
Tom was embarrassed to do that.	Tom đã rất xấu hổ khi làm điều đó.
Trying to bring it back would be foolish.	Cố gắng mang nó trở lại sẽ là điều ngu xuẩn.
Tom could be better.	Tom có ​​thể tốt hơn.
Tom and I both got out of the car.	Tom và tôi đều ra khỏi xe.
The air in this city is very polluted.	Không khí ở thành phố này rất ô nhiễm.
She is a good person.	Cô ấy là một người tốt.
We probably won't get another chance to do this.	Chúng tôi có thể sẽ không có cơ hội khác để làm điều này.
I will anesthetize you.	Tôi sẽ gây mê cho bạn.
Her stern look told the boys that they were in trouble.	Cái nhìn nghiêm khắc của cô ấy nói với các chàng trai rằng họ đang gặp rắc rối.
Tom will not be suspended.	Tom sẽ không bị đình chỉ.
Tom hasn't done his homework yet.	Tom vẫn chưa làm bài tập về nhà.
Tom said that Mary winked at him.	Tom nói rằng Mary đã nháy mắt với anh ta.
Tom wants to know if you are free tonight.	Tom muốn biết liệu bạn có rảnh tối nay không.
You must watch out for avalanches at this time of year.	Bạn phải đề phòng tuyết lở vào thời điểm này trong năm.
His horse won by three lengths.	Con ngựa của anh ta đã thắng bằng ba chiều dài.
Tom is waiting for you outside.	Tom đang đợi bạn bên ngoài.
Bring your hand to your mouth when you cough, sneeze, or yawn.	Đưa tay lên miệng khi ho, hắt hơi hoặc ngáp.
I didn't think it would come today.	Tôi không nghĩ nó sẽ đến ngày hôm nay.
Tom says he is enjoying himself.	Tom nói rằng anh ấy đang tận hưởng bản thân.
I think Tom will resign.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ từ chức.
You don't know what it is?	Bạn không biết nó là gì?
These are some medicines for diarrhea.	Đây là một số loại thuốc trị tiêu chảy.
I'm sorry I hurt Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương Tom.
You don't think it will be difficult to do it?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
They still haven't replied to Tom's letter.	Họ vẫn chưa trả lời thư của Tom.
Tom knows that he did something wrong.	Tom biết rằng anh ấy đã làm sai điều gì đó.
Tom is just a snob.	Tom chỉ là một kẻ hợm hĩnh.
I don't feel like I can believe what he says.	Tôi không cảm thấy mình có thể tin những gì anh ấy nói.
Tom complains about his neighbors being noisy at night.	Tom phàn nàn về việc hàng xóm của anh ấy ồn ào vào ban đêm.
Don't tell anyone about this.	Đừng nói bất cứ điều gì về điều này với bất kỳ ai.
Tom wants to be a better teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên tốt hơn.
Tom sat in the back.	Tom ngồi ở phía sau.
We were roommates in college.	Chúng tôi là bạn cùng phòng thời đại học.
Don't you think you can do better?	Bạn không nghĩ mình có thể làm tốt hơn sao?
Both Tom and Mary love to ride motorcycles.	Cả Tom và Mary đều thích đi mô tô.
Tom is getting amused.	Tom đang trở nên thích thú.
Tom can do it, I'm pretty sure.	Tom có ​​thể làm được điều đó, tôi khá chắc chắn.
Tom has a compartment.	Tom có ​​một khoang.
What is the real story?	Câu chuyện thực sự là gì?
Somehow, you misunderstood what I said.	Bằng cách nào đó, bạn đã hiểu sai những gì tôi đã nói.
Tom has a lot of money.	Tom có ​​rất nhiều tiền.
Tom didn't ask for it.	Tom đã không yêu cầu nó.
I'm not sure this is a very good idea.	Tôi không chắc đây là một ý kiến ​​rất hay.
We're sorry we couldn't help you.	Chúng tôi rất tiếc vì chúng tôi không thể giúp bạn.
I don't want Tom to help me.	Tôi không muốn Tom giúp tôi.
Tom will be silent.	Tom sẽ im lặng.
You shouldn't trust either of them.	Bạn không nên tin tưởng một trong hai người trong số họ.
This year Tom did not plant enough corn.	Năm nay Tom không trồng đủ ngô.
It does not fit.	Nó không phù hợp.
I went to the same school that Tom went to.	Tôi học cùng trường mà Tom đã học.
I skipped an appointment with my boss.	Tôi đã bỏ qua cuộc hẹn với sếp của mình.
We can charge Tom.	Chúng tôi có thể buộc tội Tom.
Tom's brain has been deprived of oxygen for too long.	Não của Tom bị thiếu oxy quá lâu.
Tom probably knew before we did that Mary would do it.	Tom có ​​lẽ đã biết trước khi chúng tôi làm rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom should have left when he had the chance.	Tom lẽ ra nên bỏ đi khi có cơ hội.
Tom asked Mary if it was really necessary to be there.	Tom hỏi Mary có thực sự cần thiết ở đó không.
That's where I met Tom.	Đó là nơi tôi gặp Tom.
Tom had nothing to do with what happened.	Tom không liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
You don't know that I'm still planning to do that, do you?	Bạn không biết rằng tôi vẫn đang dự định làm điều đó, phải không?
Tom tells Mary that he doesn't have a car.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có xe hơi.
I have never borrowed money from you.	Tôi chưa bao giờ vay tiền từ bạn.
Tom's parents told him they thought he was too young to get married.	Cha mẹ của Tom nói với anh rằng họ nghĩ rằng anh còn quá trẻ để kết hôn.
I wonder if Tom knows what Mary did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đã làm gì không.
I know that Tom doesn't want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
We are also trying to do that.	Chúng tôi cũng đang cố gắng làm điều đó.
I don't know how many years Tom spent in prison.	Tôi không biết Tom đã phải ngồi tù bao nhiêu năm.
When was the last time Tom cooked dinner?	Lần cuối cùng Tom nấu bữa tối là khi nào?
Mary put her arm around her father's neck.	Mary vòng tay qua cổ cha cô.
We checked in at the hotel at 5pm.	Chúng tôi nhận phòng tại khách sạn lúc 5 giờ chiều.
We need to do it as soon as possible.	Chúng ta cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
If you run fast, you can catch the train.	Nếu bạn chạy nhanh, bạn có thể bắt được tàu.
Tom walked up the stairs slowly.	Tom đi lên các bậc thang một cách chậm rãi.
I have to return this book to the library today.	Tôi phải trả cuốn sách này cho thư viện hôm nay.
I know you're trying so hard.	Tôi biết bạn đang cố gắng rất nhiều.
Maybe you should buy a ticket for Tom too.	Có lẽ bạn cũng nên mua vé cho Tom.
Why don't you wear the bracelet I gave you?	Tại sao bạn không đeo chiếc vòng tay mà tôi đã cho bạn?
I don't want to lie to Tom anymore.	Tôi không muốn nói dối Tom nữa.
Write down what medicines you need, and I will try to get them for you.	Viết ra những loại thuốc bạn cần, và tôi sẽ cố gắng lấy chúng cho bạn.
Tom injured his elbow.	Tom bị thương ở khuỷu tay.
I wonder how Tom managed to keep such a youthful appearance.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom xoay sở để giữ được vẻ ngoài trẻ trung như vậy.
I heard about Tom.	Tôi đã nghe về Tom.
Friends congratulated me on my success.	Bạn bè đã chúc mừng thành công của tôi.
Tom showed up in Boston three days after he said he would.	Tom xuất hiện ở Boston ba ngày sau khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
How does Tom get Mary and John to stop fighting?	Làm thế nào để Tom khiến Mary và John ngừng đánh nhau?
You are weird.	Bạn thật kỳ lạ.
Yesterday I went for a walk in the park.	Hôm qua tôi đã đi dạo trong công viên.
I think Tom will be frustrated.	Tôi nghĩ Tom sẽ nản lòng.
Tom and Mary got married last year.	Tom và Mary kết hôn năm ngoái.
It's not anyone's fault.	Đó không phải là lỗi của bất cứ ai.
Did you stick to that story?	Bạn có dính vào câu chuyện đó không?
Does Tom also live on this street?	Có phải Tom cũng sống trên đường này không?
Tom has yet to be informed of his father's death.	Tom vẫn chưa được thông báo về cái chết của cha mình.
I don't think Tom would be afraid to do it if you did it to him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
She's about the same age as my sister.	Cô ấy trạc tuổi chị gái tôi.
Tom said Mary knew he might need to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom, would you mind lending me ten dollars?	Tom, bạn có phiền cho tôi vay mười đô la không?
I'm pretty good with mechanical things.	Tôi khá giỏi với những thứ máy móc.
Don't do that anymore. 	Đừng làm vậy nữa.
You make me ashamed.	Bạn làm tôi xấu hổ.
I know that Tom is a bit odd.	Tôi biết rằng Tom hơi kỳ quặc.
Why shouldn't I come to Australia?	Tại sao tôi không nên đến Úc?
I don't have a dryer in my apartment.	Tôi không có máy sấy trong căn hộ của mình.
I won't be able to finish this before 2:30.	Tôi sẽ không thể hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom and his brother have different personalities.	Tom và anh trai của anh ấy có tính cách khác nhau.
Tom was kept in the hospital overnight for observation.	Tom được giữ lại bệnh viện qua đêm để theo dõi.
Tom says he thinks Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
Tom will never leave early.	Tom sẽ không bao giờ về sớm.
I don't think we really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự phải làm điều đó.
Tom was very upset.	Tom rất khó chịu.
I thought Tom could lend me some money.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cho tôi mượn một số tiền.
Is Tom still out there?	Tom vẫn ở ngoài đó chứ?
What do you and your wife argue about?	Bạn và vợ bạn cãi nhau về những điều gì?
We rented a bus.	Chúng tôi thuê một chiếc xe buýt.
Does Tom go to the same school as Mary?	Tom có ​​học cùng trường với Mary không?
Tom sewed the buttons back.	Tom đã khâu lại cúc áo.
Tom has a very thick voice.	Tom có ​​một giọng rất dày.
Did you turn off your rocker?	Bạn đã tắt rocker của bạn?
At this point, we still don't know what we're going to do.	Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Tom won't visit Mary in Boston.	Tom sẽ không đến thăm Mary ở Boston.
Tom asked for more coffee.	Tom yêu cầu thêm cà phê.
Tom says it's not necessary.	Tom nói rằng nó không cần thiết.
Tom majored in French at university.	Tom học chuyên ngành tiếng Pháp ở trường đại học.
I should do more.	Tôi nên làm nhiều hơn nữa.
I don't think Tom will wait until tomorrow to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đợi đến ngày mai để làm điều đó.
I won't let Tom go to Boston.	Tôi sẽ không để Tom đến Boston.
Tom can learn a thing or two from Mary.	Tom có ​​thể học một hoặc hai điều từ Mary.
I don't think they are safe.	Tôi không nghĩ chúng an toàn.
I don't know if Tom has ever slept on a park bench.	Không biết Tom đã bao giờ ngủ trên ghế đá công viên chưa.
Help me and I'll help Tom.	Giúp tôi và tôi sẽ giúp Tom.
Because Tom doesn't want to gain any more weight, he doesn't eat cake.	Vì Tom không muốn tăng thêm cân nữa nên anh ấy không ăn bánh.
Did you have any problems on your way here?	Bạn có gặp vấn đề gì trên đường đến đây không?
They built this library in 2013.	Họ đã xây dựng thư viện này vào năm 2013.
Kitten curls up on the floor.	Chú mèo con cuộn sợi trên sàn nhà.
I have come up with a good plan.	Tôi đã vạch ra một kế hoạch tốt.
Tom is ready to run.	Tom đã sẵn sàng để chạy.
Tom doesn't deny crying.	Tom không phủ nhận việc khóc.
Tom was not in Boston at the time.	Lúc đó Tom không ở Boston.
I want Tom.	Tôi muốn Tom.
Tom didn't know when Mary would come.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến.
Tom and I both got in the car.	Tom và tôi đều lên xe.
Tom will probably remain unimpressed.	Tom có ​​lẽ sẽ vẫn không ấn tượng.
I'm sure someone will cry.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ khóc.
That's not the point, Tom.	Đó không phải là vấn đề, Tom.
I don't have to do it until Monday.	Tôi không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom said he was too scared to do it.	Tom nói rằng anh ấy quá sợ để làm điều đó.
Please arrive by 2:30.	Vui lòng đến trước 2:30.
The maid didn't see anything.	Cô hầu gái không thấy gì cả.
I don't think I can do anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì khác.
Tom made Mary wait.	Tom đã bắt Mary phải đợi.
It usually doesn't take more than three hours.	Nó thường không mất hơn ba giờ.
Tom doesn't have to go home early.	Tom không cần phải về nhà sớm.
Do Tom and I need to come back here tomorrow?	Tom và tôi có cần quay lại đây vào ngày mai không?
My patience is not without limits.	Sự kiên nhẫn của tôi không phải là không có giới hạn.
I feel good after exercising.	Tôi cảm thấy tốt sau khi tập thể dục.
You have never let me down.	Bạn chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
You underestimate yourself.	Bạn đánh giá thấp bản thân mình.
Did you hear what I said to Tom?	Bạn có nghe tôi nói gì với Tom không?
I went to see Tom.	Tôi đến gặp Tom.
In hot weather, water evaporates quickly.	Trong thời tiết nóng, nước bốc hơi nhanh chóng.
Tom tries to drive away the wolves.	Tom cố gắng xua đuổi bầy sói.
What kind of person is Tom?	Tom là người như thế nào?
Tom and Mary are walking side by side.	Tom và Mary đang đi cạnh nhau.
The water of this lake is clean.	Nước của hồ này trong sạch.
I don't have any enemies.	Tôi không có bất kỳ kẻ thù nào.
I know that Tom is heartbroken.	Tôi biết rằng Tom rất đau lòng.
You don't seem to care much.	Bạn có vẻ không quan tâm lắm.
Tom did a foolish thing.	Tom đã làm một điều dại dột.
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó một mình.
There's a very good chance that Tom knows what to do.	Có một cơ hội rất tốt là Tom biết phải làm gì.
Which foreign language do you think is the easiest to learn for native speakers?	Bạn nghĩ ngoại ngữ nào là dễ học nhất đối với người bản ngữ?
Tom says he is very worried about his future.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng cho tương lai của mình.
I thought I told you you don't have to be here.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng bạn không cần phải ở đây.
I'm the only one here who doesn't understand French.	Tôi là người duy nhất ở đây không hiểu tiếng Pháp.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
Tom asked Mary to go to the park with him.	Tom rủ Mary đi công viên với anh ta.
We went about 100 miles in the car.	Chúng tôi đã đi khoảng 100 dặm trong xe.
Tom should be ashamed.	Tom nên xấu hổ.
Did you figure out why Tom did that?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom lại làm như vậy chưa?
If you find a mistake, please let me know immediately.	Nếu bạn tìm thấy một sai lầm, xin vui lòng cho tôi biết ngay lập tức.
Tom says he doesn't understand why you would want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao bạn lại muốn làm như vậy.
Smoking too much tends to damage the voice.	Hút thuốc quá nhiều có xu hướng làm tổn thương giọng nói.
What are you guys whispering about?	Các bạn đang xì xào về điều gì vậy?
Tom spent 33 months in prison.	Tom đã ngồi tù 33 tháng.
I wish I knew why Tom wasn't here.	Tôi ước gì tôi biết tại sao Tom không ở đây.
Tom didn't want to think about the situation.	Tom không muốn nghĩ về tình huống này.
What is Tom's answer?	Câu trả lời của Tom là gì?
We need to notify Tom.	Chúng tôi cần thông báo cho Tom.
Tom isn't sure this is a good idea.	Tom không chắc đây là một ý kiến ​​hay.
His resignation has left a vacancy in the cabinet.	Việc từ chức của ông đã để lại một chỗ trống trong nội các.
Tom said goodbye to his family and wife, thinking he might never see them again.	Tom nói lời tạm biệt với gia đình và vợ, anh nghĩ rằng anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Tom may have done something foolish.	Tom có ​​thể đã làm điều gì đó dại dột.
Tom didn't listen.	Tom không nghe.
Did he not go there?	Anh ấy không đến đó à?
I'll tell Tom to do it for you.	Tôi sẽ bảo Tom làm điều đó cho bạn.
Tom said he is saving money to buy a new car.	Tom cho biết anh đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc ô tô mới.
Tom wasn't sleeping when I stopped by.	Tom không ngủ khi tôi ghé qua.
Does Tom need me?	Tom có ​​cần tôi không?
Tom wanted to sit near Mary.	Tom muốn ngồi gần Mary.
Tom fell off his horse.	Tom ngã ngựa.
There was a thick layer of dust on the table.	Có một lớp bụi dày trên bàn.
He always bothers me to lend him money.	Anh ta luôn làm phiền tôi cho anh ta vay tiền.
Tom might want to go to Australia for Christmas.	Tom có ​​thể muốn đến Úc vào dịp Giáng sinh.
Do you think that's true?	Bạn nghĩ điều đó có đúng không?
Likely I will.	Có khả năng tôi sẽ làm điều đó.
Tom says Mary is safe.	Tom nói rằng Mary vẫn an toàn.
Tom understands me.	Tom hiểu tôi.
Tom and Mary spent the night talking to John and Alice.	Tom và Mary đã dành cả đêm để nói chuyện với John và Alice.
Where are the shoes?	Đôi giày ở đâu?
Tom used to be a rich man.	Tom từng là người giàu có.
I forgot to ask Tom to bring an umbrella.	Tôi quên bảo Tom mang ô theo.
Don't forget your stuff.	Đừng quên những thứ của bạn.
Tom told me that he enjoyed the picnic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích buổi dã ngoại.
I just can't understand you sometimes.	Tôi chỉ đôi khi không thể hiểu được bạn.
He gets up early to be on time on the train.	Anh ấy dậy sớm để có mặt kịp giờ trên tàu.
They provided enough food and water for the soldiers.	Họ cung cấp đủ thức ăn và nước uống cho binh lính.
Tom Jackson gave a speech in front of a large audience last night.	Tom Jackson đã có bài phát biểu trước đông đảo khán giả vào đêm qua.
We have lost all our equipment.	Chúng tôi đã mất tất cả thiết bị của mình.
You are not serious about anything?	Bạn không nghiêm túc về bất cứ điều gì?
I don't think Tom and Mary have to work on Mondays.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary phải làm việc vào thứ Hai.
Can you still play the accordion?	Bạn vẫn có thể chơi đàn accordion chứ?
I met him on my way home from school.	Tôi gặp anh ấy trên đường đi học về.
Advances in science have not always benefited humanity.	Những tiến bộ trong khoa học không phải lúc nào cũng có lợi cho nhân loại.
I don't think Tom is a madman.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một kẻ điên rồ.
Tom always sleeps when the window is open.	Tom luôn ngủ khi mở cửa sổ.
Tom couldn't figure out how to open the box.	Tom không thể tìm ra cách mở chiếc hộp.
Tom does whatever Mary tells him to do.	Tom làm bất cứ điều gì Mary bảo anh ta làm.
Tom is aware of what Mary has done.	Tom nhận thức được những gì Mary đã làm.
I should put on some sunscreen.	Tôi nên thoa một ít kem chống nắng.
Tom couldn't find his way back.	Tom không thể tìm thấy đường về của mình.
You won't like this game.	Bạn sẽ không thích trò chơi này.
Tom is loved by his teammates.	Tom được đồng đội quý mến.
Why don't you help Tom?	Tại sao bạn không giúp Tom?
Tom works at a local coffee shop.	Tom làm việc tại một quán cà phê địa phương.
Tom would never let you go to Boston with Mary, would he?	Tom sẽ không bao giờ để bạn đến Boston với Mary, phải không?
I think you can do it without my help.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
I look forward to your visit.	Tôi mong đợi chuyến thăm của bạn.
I wonder if Tom is still lonely.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn cô đơn không.
Don't let Tom hope.	Đừng để Tom hy vọng.
I'm the one who wants to do that.	Tôi là người muốn làm điều đó.
I'm sure if you work hard you will succeed.	Tôi chắc rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ thành công.
I want to summarize this passage for you.	Tôi muốn tóm tắt đoạn văn này cho bạn.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Put some iodine in this cut.	Cho một ít i-ốt vào vết cắt này.
Tom is here to assist you.	Tom ở đây để hỗ trợ bạn.
Tom thinks that Mary understands French.	Tom nghĩ rằng Mary hiểu tiếng Pháp.
She entered the room with her hat.	Cô ấy bước vào phòng với chiếc mũ của mình.
Tell him I want to see the telegram he sent.	Nói với anh ta rằng tôi muốn xem bức điện mà anh ta đã gửi.
You shouldn't consider yourself handsome.	Bạn không nên tự cho mình là đẹp trai.
I can give it to Tom.	Tôi có thể giao nó cho Tom.
I'll sit here and wait until Tom comes.	Tôi sẽ ngồi đây và đợi cho đến khi Tom đến.
The police found my bike was stolen.	Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe đạp của tôi đã bị đánh cắp.
Tom was on television last night.	Tom đã lên truyền hình tối qua.
What happened is inexplicable.	Những gì đã xảy ra không thể giải thích được.
Tom did a really good job.	Tom đã làm một công việc thực sự tốt.
I don't think I really have to do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó ở đây.
There is bamboo growing in the garden.	Có tre mọc trong vườn.
I am giving you a second chance.	Tôi đang cho bạn cơ hội thứ hai.
I tried sleeping with the new pillow you gave me, but I didn't like it.	Tôi đã thử ngủ với chiếc gối mới mà bạn tặng, nhưng tôi không thích nó.
I don't like chicken.	Tôi không thích thịt gà.
I'm happy to see you.	Tôi rất vui khi thấy bạn.
Did you even know Tom can dance?	Bạn thậm chí có biết Tom có ​​thể nhảy?
How do we know that's not true?	Làm sao chúng ta biết điều đó không đúng?
I really like the lasagna.	Tôi thực sự thích món lasagna.
I will kill Tom.	Tôi sẽ giết Tom.
What did Tom come to Boston to do?	Tom đến Boston để làm gì?
I have been refunded.	Tôi đã được hoàn lại tiền.
Do Tom and Mary eat the same thing?	Tom và Mary có ăn cùng một thứ không?
Tom says he knows that Mary wouldn't want to do it unless he did it to her.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó trừ khi anh ấy làm điều đó với cô ấy.
It is extremely painful.	Nó vô cùng đau khổ.
They receive a lot of rain throughout the year.	Họ nhận được rất nhiều mưa trong suốt cả năm.
He will seek re-election.	Anh ấy sẽ tìm cách tái đắc cử.
Tom seems to be sleeping.	Tom dường như đang ngủ.
Tom says the statement is not true.	Tom nói rằng tuyên bố không đúng sự thật.
Tom earns more money than Mary.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn Mary.
Iron is one of the most useful metals.	Sắt là một trong những kim loại hữu ích nhất.
Does that mean you'll have dinner with me tonight?	Điều đó có nghĩa là bạn sẽ ăn tối với tôi tối nay?
I majored in philosophy in university.	Tôi học chuyên ngành triết học ở trường đại học.
A lot of snow fell on the Kanto region last week.	Rất nhiều tuyết đã rơi trên vùng Kanto vào tuần trước.
Is the dishwasher working yet?	Máy rửa bát đã hoạt động chưa?
Since we didn't have any money, there was no point in thinking about a vacation.	Vì chúng tôi không có tiền, nên nghĩ đến một kỳ nghỉ cũng chẳng ích lợi gì.
Tom said that Mary thought she might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
I asked for two cups of tea and three cups of coffee.	Tôi yêu cầu hai tách trà và ba tách cà phê.
Tom lives as if he were a millionaire.	Tom sống như thể anh ấy là một triệu phú.
I haven't used a check in years.	Tôi đã không sử dụng séc trong nhiều năm.
Tom says that Mary thinks John might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó một mình.
I almost did it when I was in Australia.	Tôi gần như đã làm điều đó khi tôi ở Úc.
Tom may have been to the party last night, but I didn't see him there.	Tom có ​​thể đã đến bữa tiệc tối qua, nhưng tôi không thấy anh ấy ở đó.
How dependent are you on electricity?	Bạn phụ thuộc vào điện như thế nào?
I know how you are.	Tôi biết bạn như thế nào.
Already three hundred cardboard boxes filled with old clothes are ready to be sent to the disaster area.	Đã có ba trăm thùng các-tông chứa đầy quần áo cũ sẵn sàng được gửi đến vùng thiên tai.
We want a full review.	Chúng tôi muốn đánh giá đầy đủ.
Let me tell you about the day I met Tom.	Để tôi kể cho bạn nghe về ngày tôi gặp Tom.
Tom makes spaghetti.	Tom làm mì Ý.
I explained the rules of the game to him.	Tôi giải thích luật chơi cho anh ấy.
Where will Tom spend New Year's Eve?	Tom sẽ ở đâu để trải qua đêm giao thừa?
Tom is back from his trip.	Tom đã trở lại sau chuyến đi của anh ấy.
Tom didn't invite Mary in.	Tom đã không mời Mary vào.
I'm pretty good at fixing things.	Tôi khá giỏi trong việc sửa chữa mọi thứ.
I gave up on Tom.	Tôi đã từ bỏ Tom.
Do you understand what Tom is saying?	Bạn có hiểu Tom đang nói gì không?
I'm a girl.	Tôi là một cô gái.
Tom is the one who did this for you.	Tom là người đã làm điều này cho bạn.
I want to make sure that's what we have to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng đó là những gì chúng tôi phải làm.
Tom's opinion is not needed here.	Ý kiến ​​của Tom không cần thiết ở đây.
We need to get this done by 2:30.	Chúng tôi cần hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom didn't buy a word about it.	Tom không mua một lời nào về nó.
Promise me you won't sing anymore.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không hát nữa.
We waited for three hours.	Chúng tôi đã chờ đợi trong ba giờ.
When was the last time you donated blood?	Lần cuối cùng bạn hiến máu là khi nào?
I didn't find anything wrong.	Tôi không tìm thấy gì sai cả.
It takes an hour to get to the station.	Phải mất một giờ để đến nhà ga.
I hope this puts an end to Tom complaining.	Tôi hy vọng điều này sẽ chấm dứt việc Tom phàn nàn.
I can show you how to make thousands of dollars a day working from home.	Tôi có thể chỉ cho bạn cách kiếm hàng nghìn đô la mỗi ngày khi làm việc tại nhà.
Tom is a miner, right?	Tom là một thợ mỏ, phải không?
Tom wants to meet some of Mary's friends.	Tom muốn gặp một số người bạn của Mary.
She tried in vain to hide her fear.	Cô cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong vô vọng.
I know Tom doesn't know we don't have to do that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John is angry.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đang tức giận.
Tom could do nothing but watch.	Tom không thể làm gì khác ngoài việc quan sát.
I know you don't have a meeting.	Tôi biết bạn không có một cuộc họp.
Tom lives next to us.	Tom sống cạnh chúng ta.
I just can't make myself to do it.	Tôi chỉ không thể làm cho mình để làm điều đó.
That teacher was in charge of the third grade.	Cô giáo đó đang phụ trách lớp năm ba.
I'm so glad you decided to come.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định đến.
Can't you see Tom is here to help us?	Bạn không thể thấy Tom đang ở đây để giúp chúng tôi?
Have you looked up the word in a dictionary to see how it's actually spelled?	Bạn đã tra cứu từ này trong từ điển để xem nó thực sự được đánh vần như thế nào chưa?
Tom told Mary that it was okay for her to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy làm điều đó là được.
I didn't stay until the end of the concert.	Tôi đã không ở lại cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc.
I know Tom is acting a little weird.	Tôi biết Tom đang hành động hơi kỳ lạ.
Tom laughed and threw a pillow at me.	Tom cười và ném một cái gối vào tôi.
You are a romantic.	Bạn là một người lãng mạn.
You need to think of something good to say.	Bạn cần nghĩ ra điều gì đó hay để nói.
Tom says that Mary is not worried.	Tom nói rằng Mary không lo lắng.
Tom and Mary get along very well.	Tom và Mary rất hợp nhau.
I don't have to worry about Tom anymore.	Tôi không phải lo lắng về Tom nữa.
Tom invited me to go with him, but I said I didn't want to.	Tom mời tôi đi với anh ấy, nhưng tôi nói tôi không muốn.
It's possible that Tom won't want to come to Boston with us.	Có khả năng Tom sẽ không muốn đến Boston với chúng tôi.
We have thirty-two teeth.	Chúng tôi có ba mươi hai chiếc răng.
Don't you know Tom likes to watch baseball on TV?	Bạn không biết Tom thích xem bóng chày trên TV?
Tom is a real estate agent.	Tom là một đại lý bất động sản.
Don't work downtown?	Bạn không làm việc ở trung tâm thành phố?
Tom plans to go to Australia.	Tom dự định đi Úc.
I want to find out why Tom lied to me.	Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao Tom nói dối tôi.
I have never dated a Canadian girl.	Tôi chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái Canada.
Tom was so tired that he fell asleep on the sofa before Mary made him a sandwich.	Tom mệt mỏi đến nỗi anh ngủ quên trên ghế sofa trước khi Mary làm cho anh một chiếc bánh sandwich.
They're only $50 with two free cans of shoe polish.	Chúng chỉ $ 50 với hai lon xi đánh giày miễn phí.
Is all that belongs to you in that chest?	Có phải tất cả những gì thuộc về em trong chiếc rương đó không?
Tom didn't know Mary was Canadian.	Tom không biết Mary là người Canada.
Tom has become a father.	Tom đã trở thành một người cha.
I know I didn't do what I had to do.	Tôi biết tôi đã không làm những gì tôi phải làm.
I insist that I am innocent.	Tôi khẳng định rằng tôi vô tội.
I have to find out what's going on.	Tôi phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom is not as determined to do it as I am.	Tom không quyết tâm làm điều đó như tôi.
If I'm going to a party, I'll take a few bottles of wine.	Nếu tôi đi dự tiệc, tôi sẽ lấy vài chai rượu.
You don't know about this?	Bạn không biết về điều này?
I know what they did to Tom.	Tôi biết họ đã làm gì với Tom.
When was the last time you fed your dog?	Lần cuối cùng bạn cho chó ăn là khi nào?
I don't go fishing as often as I would like.	Tôi không đi câu thường xuyên như tôi muốn.
I really can't help you.	Tôi thực sự không thể giúp bạn.
The room was littered with scraps of paper.	Căn phòng ngổn ngang những mảnh giấy vụn.
I don't know either of his brothers.	Tôi không biết một trong hai anh em của anh ấy.
I don't think you heard me the first time.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nghe tôi lần đầu tiên.
Tom bought a new swimsuit.	Tom đã mua một bộ đồ bơi mới.
Tom asked me if I thought Mary was beautiful.	Tom hỏi tôi liệu tôi có nghĩ Mary xinh đẹp không.
I still haven't paid the rent.	Tôi vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
Tom is not cooperative.	Tom không hợp tác.
It's excellent.	Thật xuất sắc.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
Tom couldn't lift the box by himself.	Tom không thể tự mình nhấc hộp.
That's how easy it is to make a mistake.	Đó là cách nó dễ dàng để làm cho một sai lầm.
Tom says he doesn't believe Mary really did it alone.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự làm điều đó một mình.
What is the saddest movie you have ever seen?	Bộ phim buồn nhất mà bạn từng xem là gì?
Tom has three sons who are all professional baseball players.	Tom có ​​ba con trai đều là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
We couldn't do anything but wait a while until a seat was available.	Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đợi một lúc cho đến khi có chỗ ngồi.
I know Tom as a financial advisor. 	Tôi biết Tom là một cố vấn tài chính.
Maybe he can help us.	Có lẽ anh ấy có thể giúp chúng ta.
I'm not that much heavier than you.	Tôi không nặng hơn bạn nhiều như vậy.
Keep warm.	Mặc ấm.
I know Tom is a very sleeper, so I don't even try to be quiet.	Tôi biết Tom là một người rất hay ngủ, vì vậy tôi thậm chí không cố gắng im lặng.
Tom is drawing something.	Tom đang vẽ một cái gì đó.
Can you please tell Tom why you don't want to do that?	Bạn có thể vui lòng cho Tom biết tại sao bạn không muốn làm điều đó?
That woman holding hands has a photographic memory.	Người phụ nữ đầu gối tay ấp đó có một kỷ niệm chụp ảnh.
I can't tell you how bad this makes me feel.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều này khiến tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào.
Tom and Mary are both older than John.	Tom và Mary đều lớn hơn John.
Tom's speech was not as long as Mary's.	Bài phát biểu của Tom không dài bằng bài của Mary.
Many houses were swept away by the flood.	Nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi.
I hope that I never have to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi không bao giờ phải làm điều đó.
It is said that Japan is the largest economic power in the world.	Người ta nói rằng Nhật Bản là cường quốc kinh tế lớn nhất trên thế giới.
Tom told me that he thought Mary was uninsured.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không có bảo hiểm.
I suggest you park there in the shade.	Tôi đề nghị bạn nên đậu xe ở đó trong bóng râm.
I can't go swimming with you today.	Tôi không thể đi bơi với bạn hôm nay.
Let's take a breather.	Hãy xả hơi.
The attraction is obvious enough.	Sự hấp dẫn là đủ rõ ràng.
Why don't we go back inside?	Tại sao chúng ta không quay vào trong?
Tom is facing a difficult problem.	Tom đang phải đối mặt với một vấn đề khó khăn.
What can we do if Tom doesn't help us?	Chúng ta có thể làm gì nếu Tom không giúp chúng ta?
I know Tom very well.	Tôi biết Tom rất rõ.
I want to minimize the possibility of another problem.	Tôi muốn giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố khác.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
I don't like shopping.	Tôi không thích mua sắm.
Tom tried to convince Mary that the plan would not work.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary rằng kế hoạch sẽ không thành công.
Does it have any problem?	Nó có vấn đề gì không?
Why don't you try making Tom an offer?	Tại sao bạn không thử làm cho Tom một lời đề nghị?
It is unlikely that the storm will make landfall before dawn.	Ít có khả năng cơn bão sẽ đổ bộ trước khi trời sáng.
Tom was never offended.	Tom không bao giờ bị xúc phạm.
Tom took off his coat.	Tom cởi áo khoác.
You can't blame it all on Tom.	Bạn không thể đổ lỗi tất cả cho Tom.
Who is Bozo who said that?	Bozo là ai đã nói điều đó?
Tom turned on the stool.	Tom xoay người trên ghế đẩu.
She tried to diet and lost 5 kg.	Cô đã cố gắng ăn kiêng và giảm được 5 kg.
Tom announced the decision on Monday.	Tom đã công bố quyết định hôm thứ Hai.
I don't intend to do so.	Tôi không định làm như vậy.
Tom did not answer Mary's question.	Tom không trả lời câu hỏi của Mary.
Tom used the money I gave him to buy a bicycle.	Tom đã dùng số tiền tôi đưa cho anh ấy để mua một chiếc xe đạp.
Tom advised Mary to rest.	Tom khuyên Mary nên nghỉ ngơi.
I don't think there's any reason for Tom to do so today.	Tôi không nghĩ có lý do gì khiến Tom phải làm như vậy ngày hôm nay.
That is an overreaction.	Đó là một phản ứng thái quá.
Does Tom know Mary is planning to do that?	Tom có ​​biết Mary đang lên kế hoạch làm điều đó không?
I don't think Tom did.	Tôi không nghĩ Tom làm vậy.
Get here early if you don't mind.	Hãy đến đây sớm nếu bạn không phiền.
Tom can't beat both of us.	Tom không thể đánh bại cả hai chúng tôi.
I know Tom knows that Mary doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không cần phải làm thế.
I know that I may not have to do so anymore.	Tôi biết rằng tôi có thể không phải làm như vậy nữa.
I estimate that the piece will cost over $10,000.	Tôi ước tính rằng tác phẩm sẽ tiêu tốn hơn 10.000 đô la.
Go ahead and do it if that's what you want to do.	Hãy tiếp tục và làm điều đó nếu đó là điều bạn muốn làm.
I owe him $1,000.	Tôi nợ anh ta 1.000 đô la.
Tom will probably tell you the same thing I did.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với bạn điều tương tự như tôi đã làm.
Peeled potatoes.	Khoai tây gọt vỏ.
Tom didn't realize that we needed to do that.	Tom không nhận ra rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
Tom was never punished for his crimes.	Tom không bao giờ bị trừng phạt vì tội ác của mình.
Tom plans to sell his house in Boston and move to Chicago.	Tom dự định bán căn nhà của mình ở Boston và chuyển đến Chicago.
I'm glad to hear that.	Tôi rất vui khi nghe điều đó.
We will easily do that.	Chúng tôi sẽ dễ dàng làm điều đó.
No one wants to sing with Tom.	Không ai muốn hát với Tom.
How many bowls of oatmeal did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu bát bột yến mạch?
I don't want to make a big deal out of it.	Tôi không muốn làm lớn chuyện.
Tom probably doesn't know why Mary and John don't like him.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary và John không thích anh ta.
Tom doesn't need to speak French.	Tom không cần phải nói tiếng Pháp.
What is the name of your new book?	Tên cuốn sách mới của bạn là gì?
What are some possible side effects of this medicine?	Một số tác dụng phụ có thể xảy ra của thuốc này là gì?
Tom is very sleepy.	Tom rất buồn ngủ.
He assumed the leadership role of the political party.	Ông đảm nhận vai trò lãnh đạo của chính đảng.
Tom tried to fix that.	Tom đã cố gắng khắc phục điều đó.
I don't like living in the water.	Tôi không thích sống trong nước.
Tom doesn't seem happy to see Mary.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp Mary.
Tom and Mary are holding hands.	Tom và Mary đang nắm tay nhau.
It wouldn't be the same without you.	Nó sẽ không giống nhau nếu không có bạn.
Tom salutes Vulcan.	Tom chào kiểu Vulcan.
Tom thinks that Mary will not like John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích John.
Tom said he thought the pilot was drunk.	Tom nói rằng anh ta nghĩ rằng phi công đã say rượu.
Tom went out with his friends last night.	Tom đã đi chơi với bạn của anh ấy vào tối qua.
All she said was we'll know when the time comes.	Tất cả những gì cô ấy nói là chúng ta sẽ biết khi thời gian đến.
I was a bartender when I was in college.	Tôi là một nhân viên pha chế khi tôi còn học đại học.
Tom asks Mary why she thinks she needs John's help.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy nghĩ rằng cô ấy cần giúp đỡ John.
Tom was the first boy to hug Mary.	Tom là cậu bé đầu tiên ôm Mary.
Mary is the only girl Tom has ever kissed.	Mary là cô gái duy nhất Tom từng hôn.
Tom might have a hard time getting along with you.	Tom có ​​thể sẽ khó hòa hợp với bạn.
I don't care where you go.	Tôi không quan tâm bạn đi đâu.
I drank a cup of tea to keep myself awake.	Tôi đã uống một tách trà để giữ cho mình tỉnh táo.
Tom said he wanted to join our band.	Tom nói rằng anh ấy muốn tham gia ban nhạc của chúng tôi.
I still think about that from time to time.	Tôi vẫn nghĩ về điều đó thỉnh thoảng.
Tom lives a good life.	Tom sống một cuộc sống tốt đẹp.
Tom did not drive Mary home.	Tom không chở Mary về nhà.
Tom told me that he thought Mary was rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary giàu có.
What time of year are olives harvested?	Ô liu được thu hoạch vào thời gian nào trong năm?
This is not just happening in Australia.	Điều này không chỉ xảy ra ở Úc.
I don't understand why it took so long.	Tôi không hiểu tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy.
Tom should come now.	Tom nên đến ngay bây giờ.
I saw Tom leave the room.	Tôi thấy Tom rời khỏi phòng.
Shall we stay here tonight?	Chúng ta sẽ ở lại đây tối nay chứ?
My wife was having a hard time in our new life in America.	Vợ tôi đã gặp khó khăn trong cuộc sống mới của chúng tôi ở Mỹ.
How can you tell who is healthy and who is insane?	Làm thế nào bạn có thể biết ai là người khỏe mạnh và ai là người mất trí?
Tom did a lot of stupid things as a teenager.	Tom đã làm rất nhiều điều ngu ngốc khi còn là một thiếu niên.
Tom took everything.	Tom đã lấy tất cả mọi thứ.
How reliable do you think this information is?	Bạn nghĩ thông tin này đáng tin cậy đến mức nào?
Tom didn't tell me he would never do it.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
That's not what I heard.	Đó không phải là những gì tôi đã nghe.
This will be my only chance to visit Australia.	Đây sẽ là cơ hội duy nhất để tôi đến thăm Úc.
I don't want to be left alone.	Tôi không muốn bị bỏ lại một mình.
Tom threw a rock at one of my dogs.	Tom đã ném một tảng đá vào một trong những con chó của tôi.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Mary wore a pink blouse with a fitted mini skirt.	Mary mặc một chiếc áo cánh màu hồng với chiếc váy ngắn vừa vặn.
We need to convince Tom to rest.	Chúng ta cần thuyết phục Tom nghỉ ngơi.
Pandas live in bamboo bushes.	Gấu trúc sống trong các bụi tre.
Where's your key?	Chìa khóa của bạn đâu?
Tom will keep doing it if you don't ask him not to.	Tom sẽ tiếp tục làm điều đó nếu bạn không yêu cầu anh ấy không làm như vậy.
Tom put a piece of paper in Mary's lunch box.	Tom để một mẩu giấy vào hộp ăn trưa của Mary.
Tom was later fired.	Tom sau đó đã bị sa thải.
We don't want to do anything in a hurry.	Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì một cách vội vàng.
I hit Tom with a baseball bat.	Tôi đánh Tom bằng một cây gậy bóng chày.
I haven't finished my book yet.	Tôi vẫn chưa viết xong cuốn sách của mình.
I wish Tom would laugh more often.	Tôi ước gì Tom sẽ cười thường xuyên hơn.
The doctor wants Tom to lose weight a bit.	Bác sĩ muốn Tom gầy đi một chút.
Tom doesn't even want to go there.	Tom thậm chí không muốn đến đó.
Tom is an excellent ambassador.	Tom là một đại sứ xuất sắc.
Please wait a moment. 	Vui lòng chờ một chút.
I'll see if he comes back.	Tôi sẽ xem nếu anh ta trở lại.
Tom seemed to be talking happily with Mary.	Tom dường như đang nói chuyện vui vẻ với Mary.
This is perhaps a worrying mistake.	Đây có lẽ là điều sai lầm đáng lo ngại.
Hey, here's an idea.	Này, đây là một ý tưởng.
Tom is doing a good job.	Tom đang làm một công việc tốt.
I had a boyfriend named Tom.	Tôi đã có một người bạn trai tên là Tom.
I can't even fight back.	Tôi thậm chí không thể đánh trả.
Tom does whatever Mary tells him.	Tom làm bất cứ điều gì Mary nói với anh ta.
You must not eat anything for several days.	Bạn không được ăn bất cứ thứ gì trong vài ngày.
Tom did it himself.	Tom đã tự mình làm được điều đó.
There must be a way to come to a diplomatic solution.	Phải có một cách để đi đến một giải pháp ngoại giao.
I know Tom told Mary he couldn't do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Why are you so moody today?	Sao hôm nay bạn ủ rũ thế?
Tom tried to do it, but he couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó, nhưng anh ấy không thể.
I don't think Tom is having fun.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang vui vẻ.
Tom has been here for three hours.	Tom đã ở đây ba giờ.
I know Tom is over thirty.	Tôi biết Tom đã hơn ba mươi.
Tom has no record in prison.	Tom không có hồ sơ trong tù.
Tom is doing a good job.	Tom đang làm việc tốt.
A bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.	Một cửa hàng sách ở địa điểm đó sẽ không kiếm đủ tiền để tồn tại.
Tom told me that he wanted to quit the company.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn nghỉ việc ở công ty.
Tom and Mary both arrived at the same time.	Tom và Mary đều đến cùng một lúc.
I'm sure Tom will consider that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cân nhắc điều đó.
Tom said he cried every day.	Tom nói rằng anh ấy đã khóc mỗi ngày.
I don't think Tom knows the rules yet.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết các quy tắc được nêu ra.
The question did not seem to surprise Tom.	Câu hỏi dường như không làm Tom ngạc nhiên.
I rented a snowboard.	Tôi đã thuê một ván trượt tuyết.
Tom used to go hunting.	Tom đã từng đi săn.
I do not have a car.	Tôi không có xe hơi.
Tom is likely to lie to Mary about where he was for the weekend.	Tom có ​​khả năng sẽ nói dối Mary về nơi anh ta đã ở vào cuối tuần.
Tom reached down to pet his dog.	Tom đưa tay xuống để cưng nựng chú chó của mình.
We don't have any fun.	Chúng tôi không có bất kỳ niềm vui.
Tom said he thought he might have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể phải làm như vậy.
I'm not sure I can wait that long.	Tôi không chắc rằng tôi có thể đợi lâu như vậy.
You are famous.	Bạn nổi tiếng.
Did you read the letter Tom wrote?	Bạn có đọc lá thư Tom viết không?
Tom did not know where Mary had dinner last night.	Tom không biết Mary đã ăn tối ở đâu đêm qua.
Tom is exactly where Mary said he was going.	Tom chính xác là nơi Mary nói rằng anh ấy sẽ đến.
I know it's not hard for Tom to win.	Tôi biết không khó để Tom giành chiến thắng.
Thanks for helping Tom.	Cảm ơn vì đã giúp Tom.
Tom says that's not likely to happen if it rains.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra nếu trời mưa.
Tom doesn't play football.	Tom không chơi bóng đá.
Tom chose Mary.	Tom đã chọn Mary.
Tom thinks that Mary is probably in the canteen.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đang ở trong căng tin.
My brother, Tom, was born in Boston.	Anh trai tôi, Tom, sinh ra ở Boston.
I was afraid that Tom had to go.	Tôi sợ rằng Tom đã phải ra đi.
Tom knows the value of education.	Tom biết giá trị của giáo dục.
Tom said he wished he hadn't told Mary that.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không nói với Mary điều đó.
Tom's friends know that he is having money problems.	Bạn bè của Tom biết rằng anh ấy đang gặp vấn đề về tiền bạc.
Tom doesn't know how to get to my place.	Tom không biết làm thế nào để đến chỗ của tôi.
I don't think we could do it even if we tried.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng.
Tom says he can't swim as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể bơi giỏi như Mary.
Does Tom go on tour?	Tom có ​​đi lưu diễn không?
It is not likely to happen anytime soon.	Nó không có khả năng xảy ra sớm.
I have to stay in Boston for a few weeks.	Tôi phải ở lại Boston trong vài tuần.
I don't know anything about computer programming.	Tôi không biết gì về lập trình máy tính.
You can do it later if you want.	Bạn có thể làm điều đó sau nếu bạn muốn.
I am quite shy.	Tôi khá nhút nhát.
We are smokers.	Chúng tôi là những người hút thuốc.
I did not participate in that conversation.	Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện đó.
Tom still has many friends in Australia.	Tom vẫn có nhiều bạn bè ở Úc.
I think Tom will be able to help us do that next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Tom needs to go back to school.	Tom cần trở lại trường học.
That is clearly wrong.	Điều đó rõ ràng là sai.
I know that Tom was offended.	Tôi biết rằng Tom đã bị xúc phạm.
It will be a difficult day for me.	Đó sẽ là một ngày khó khăn đối với tôi.
Will you have dinner with Tom?	Bạn sẽ ăn tối với Tom chứ?
Tom goes to school today.	Hôm nay Tom đến trường.
Tom won't be able to come here tomorrow.	Tom sẽ không thể đến đây vào ngày mai.
I think that would be difficult to do.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khó thực hiện.
Their losses amounted to one million yen.	Khoản lỗ của họ lên tới một triệu yên.
I want to see you hanged.	Tôi muốn thấy bạn bị treo cổ.
I want to take a closer look at that.	Tôi muốn xem xét kỹ hơn điều đó.
What is the image of Tom doing here?	Hình ảnh của Tom đang làm gì ở đây?
Tom seemed interested in what was going on.	Tom có ​​vẻ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom said he didn't want to lose that opportunity.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mất cơ hội đó.
Why don't you try playing tennis?	Tại sao bạn không thử chơi quần vợt?
Tom tells Mary that she needs to eat more fruit.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần ăn nhiều trái cây hơn.
Tom often doesn't keep his promises.	Tom thường không giữ lời hứa.
Tom didn't listen to what I said.	Tom không nghe những gì tôi nói.
I wish I could visit you when I'm in Boston.	Tôi ước tôi có thể đến thăm bạn khi tôi ở Boston.
Tom is a very hardworking student.	Tom là một học sinh rất chăm chỉ.
I was given a couple of tickets to tonight's concert. 	Tôi đã được tặng một vài vé cho buổi hòa nhạc tối nay.
Do you want to go with me?	Bạn có muốn đi với tôi không?
Where is the nearest phone booth?	Bốt điện thoại gần nhất ở đâu?
Tom doesn't speak French.	Tom không nói tiếng Pháp.
Tom is hitting Mary.	Tom đang đánh Mary.
Tom will decide what we do this afternoon.	Tom sẽ quyết định chúng ta sẽ làm gì vào chiều nay.
Tom has to get out of here.	Tom phải ra khỏi đây.
Beautiful scenery.	Khung cảnh tuyệt đẹp.
I don't want to walk home alone.	Tôi không muốn đi bộ về nhà một mình.
I wrote down everything I needed to buy on a scrap of paper.	Tôi đã viết ra mọi thứ tôi cần mua vào một tờ giấy nháp.
Tom always talks like he knows everything.	Tom luôn nói như thể anh ấy biết tất cả mọi thứ.
I heard that Tom is sick.	Tôi nghe nói rằng Tom bị ốm.
Tom says it's not likely to happen.	Tom nói rằng nó không có khả năng xảy ra.
Tom is your son's best friend, isn't he?	Tom là bạn thân nhất của con trai bạn, phải không?
Smoke can be seen coming from the window.	Có thể thấy khói bốc ra từ cửa sổ.
I will do everything Tom asked me to do.	Tôi sẽ làm tất cả những gì Tom đã yêu cầu tôi làm.
Tom didn't wake up in time to see the sunrise.	Tom đã không thức dậy kịp thời để xem mặt trời mọc.
Tom will be here in three weeks.	Tom sẽ ở đây ba tuần nữa.
Tom thinks Mary is awake.	Tom nghĩ Mary đã tỉnh.
The boat is sinking.	Con thuyền đang chìm dần.
I am quite unhappy here.	Tôi khá không hài lòng ở đây.
Tom helped Mary fold the blanket.	Tom giúp Mary gấp chăn màn.
I'm not always late, but I admit I am often.	Tôi không phải lúc nào cũng đến muộn, nhưng tôi thừa nhận là tôi thường xuyên bị như vậy.
Why don't we sit near the front?	Tại sao chúng ta không ngồi gần phía trước?
What does Tom plan to do after graduating from college?	Tom dự định làm gì sau khi tốt nghiệp đại học?
Tom told me he's happy to be here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui khi ở đây.
The leather jacket was tattered at the elbow.	Chiếc áo khoác da đã sờn rách ở khuỷu tay.
I asked Tom to clean the room yesterday, and he still hasn't.	Tôi đã yêu cầu Tom dọn phòng ngày hôm qua, và anh ấy vẫn chưa làm.
How could Tom have known that would happen?	Làm sao Tom có ​​thể biết được điều đó sẽ xảy ra?
Tom should apply more sunscreen.	Tom nên thoa thêm kem chống nắng.
Please let me go on this side of that traffic light.	Làm ơn cho tôi đi ở phía bên này của đèn giao thông đó.
Tom had a plan to do just that.	Tom đã có kế hoạch làm điều đó.
I can't believe it's been a year.	Tôi không thể tin rằng nó đã được một năm.
I want to know why you are mad at me.	Tôi muốn biết tại sao bạn lại giận tôi.
I'm not sure what Tom is doing.	Tôi không chắc Tom đang làm gì.
No arrests have been reported.	Không có vụ bắt giữ nào được báo cáo.
I told Tom we can do it today.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng ta có thể làm được hôm nay.
Tom is a recent immigrant from Australia.	Tom là một người nhập cư gần đây từ Úc.
There's so much I want to teach you, Tom.	Có rất nhiều điều tôi muốn dạy cho bạn, Tom.
Who will deliver the bill?	Ai sẽ chuyển hóa đơn?
Tom says that won't happen again.	Tom nói rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I bought this TV from Tom.	Tôi đã mua chiếc TV này từ Tom.
I have never seen those people before.	Tôi chưa từng thấy những người đó trước đây.
Tom was reported missing on Monday.	Tom được thông báo mất tích hôm thứ Hai.
If Tom did it, I wouldn't have to.	Nếu Tom làm điều đó, tôi sẽ không phải làm vậy.
My arm has been giving me trouble since my accident.	Cánh tay của tôi đã gây rắc rối cho tôi kể từ khi tôi bị tai nạn.
I thought you were going to be gone all day.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ ra đi cả ngày.
It's an exclusive golf club.	Đó là một câu lạc bộ gôn độc quyền.
Tom told me he felt fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy ổn.
Honestly, I don't like Tom.	Nói thật là tôi không thích Tom.
Do you know when the art museum closes?	Bạn có biết khi nào bảo tàng nghệ thuật đóng cửa không?
I suggest we don't go that route.	Tôi đề nghị chúng ta không đi theo con đường đó.
Tom didn't tell anyone he had to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy phải làm điều đó.
I would never have thought that Tom could speak French so well.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom might want some help.	Tom có ​​thể muốn một số giúp đỡ.
I don't think Tom knows much about guns.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về súng.
Tom forgave Mary.	Tom đã tha thứ cho Mary.
I don't think Tom should tell Mary about the accident.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên nói với Mary về vụ tai nạn.
Good friends, like the stars. 	Những người bạn tốt giống như những vì sao.
You don't always see them, but you know they're always there.	Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy chúng, nhưng bạn biết chúng luôn ở đó.
Tom is primarily a bass guitarist, but he sometimes sings backup vocals.	Tom chủ yếu là tay guitar bass, nhưng đôi khi anh ấy hát các giọng hát dự phòng.
Did Tom tell you about this?	Có phải Tom đã nói với bạn về điều này?
Tom looked amused.	Tom trông có vẻ thích thú.
You have been really good to me.	Bạn đã thực sự tốt với tôi.
It seemed as if the outside world would disappear every time Tom strummed his acoustic guitar.	Dường như thế giới bên ngoài sẽ biến mất mỗi khi Tom gảy đàn guitar acoustic của mình.
The lecture was terribly long.	Bài giảng dài kinh khủng.
Let's wait and see what Tom will come up with.	Hãy cùng chờ xem Tom sẽ nghĩ ra điều gì.
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
I will check it out for myself.	Tôi sẽ kiểm tra nó cho chính mình.
They won't say how Tom died.	Họ sẽ không nói Tom chết như thế nào.
I'm not surprised Tom wants to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom muốn làm điều đó.
I think Tom should be more patient.	Tôi nghĩ Tom nên kiên nhẫn hơn.
I don't drink coffee, but I do enjoy a cup of tea.	Tôi không uống cà phê, nhưng tôi thích một tách trà.
I'm not usually at the office on Mondays.	Tôi không thường ở văn phòng vào các ngày thứ Hai.
Tom went on a road trip with a friend.	Tom đã đi du lịch đường bộ với một người bạn.
Your French is perfect.	Tiếng Pháp của bạn là hoàn hảo.
Tom seemed to be lost in thought.	Tom dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Tom wants to quit practicing law.	Tom muốn bỏ hành nghề luật sư.
She sighed in disappointment upon hearing this news.	Cô thở dài với vẻ thất vọng khi nghe tin này.
I don't think Tom understands what's going on.	Tôi không nghĩ Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Are you still angry?	Bạn vẫn chưa hết giận sao?
You say that Tom can help us.	Bạn nói rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Tom wants to take pictures of his classmates.	Tom muốn chụp ảnh các bạn cùng lớp của mình.
For starters, we don't have enough money.	Để bắt đầu, chúng tôi không có đủ tiền.
Tom will be punished.	Tom sẽ bị trừng phạt.
I can't find the off switch.	Tôi không thể tìm thấy công tắc tắt.
Just be glad you're fine.	Chỉ cần vui mừng vì bạn ổn.
How did you like the restaurant you went to last night?	Bạn thích nhà hàng mà bạn đã ăn tối qua như thế nào?
Tom has won many awards.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng.
If you are not more careful with your things, you may lose some of them.	Nếu bạn không cẩn thận hơn với những thứ của mình, bạn có thể mất một số trong số chúng.
Tom is quite sick.	Tom khá ốm.
I know Tom knows he shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
I don't want to waste time talking to Tom.	Tôi không muốn mất thời gian nói chuyện với Tom.
Tom was suspended from school.	Tom đã bị đình chỉ học.
We haven't seen what we need to see.	Chúng tôi chưa thấy những gì chúng tôi cần xem.
I went after Tom.	Tôi đã đuổi theo Tom.
Tom said that was not the main reason why Mary had to do so.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính khiến Mary phải làm như vậy.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
Did anyone call Tom?	Có ai gọi cho Tom không?
I know Tom won't go dancing with Mary.	Tôi biết Tom sẽ không đi khiêu vũ với Mary.
Tom told me that he thought Mary would be very happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất vui.
That's what we did.	Đó là những gì chúng tôi đã làm.
Tom told me that he thinks it won't rain today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ hôm nay trời sẽ không mưa.
We just don't want things to be rushed.	Chúng tôi chỉ không muốn mọi thứ vội vàng.
I don't think Tom is serious about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom nghiêm túc về điều đó.
Two grams of pepper will do.	Hai gam hạt tiêu sẽ làm được.
The last thing I remember was the lights going out.	Điều cuối cùng tôi nhớ là đèn tắt.
I see Tom in the library.	Tôi thấy Tom trong thư viện.
It's not time for dinner yet.	Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn tối.
The wind blew the window panes.	Gió thổi tung những tấm kính cửa sổ.
You won't believe this!	Bạn sẽ không tin điều này!
Tom's computer is his only friend.	Máy tính của Tom là người bạn duy nhất của anh ấy.
I am going to the gym.	Tôi đang đi đến phòng tập thể dục.
My cholesterol level is high.	Mức cholesterol của tôi cao.
Tom is no longer a member of the gang.	Tom không còn là thành viên của băng đảng nữa.
Tom needs to pay for this.	Tom cần phải trả tiền cho điều này.
I'm killing time.	Tôi đang giết thời gian.
I suspect Tom and Mary knew that something interesting was about to happen.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary biết rằng điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
I was surprised.	Tôi đã rất ngạc nhiên.
Tom drained his whiskey in one gulp.	Tom uống cạn ly whisky của mình trong một ngụm.
Tom did exactly what we wanted him to do.	Tom đã làm chính xác những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
I think you will like the weather there.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích thời tiết ở đó.
Tom almost did it when he was in Australia.	Tom gần như đã làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
That's why Tom left early.	Đó là lý do tại sao Tom về sớm.
Tom is extremely fast.	Tom cực kỳ nhanh.
Tom will wait.	Tom sẽ đợi.
Tom bought a vest for his dog.	Tom đã mua một chiếc áo vest cho con chó của mình.
I have been wearing glasses since I was thirteen years old.	Tôi đã đeo kính từ năm mười ba tuổi.
Tom says that Mary is likely to remain in Australia.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn ở Úc.
We want you to sing a song.	Chúng tôi muốn bạn hát một bài hát.
Tom talked on the phone with Mary every night.	Tom nói chuyện điện thoại với Mary hàng đêm.
You want to do that, don't you?	Bạn muốn làm điều đó, phải không?
Tom waited until the door closed.	Tom đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại.
I assume you already have breakfast.	Tôi cho rằng bạn đã ăn sáng.
Tom did not like dogs as a child.	Tom không thích chó khi còn nhỏ.
Tom agreed to meet me at the school gate at 2:30.	Tom đồng ý gặp tôi trước cổng trường lúc 2:30.
Everyone is reading.	Mọi người đang đọc.
You can lose your job if you are not careful.	Bạn có thể mất việc nếu không cẩn thận.
Tom knows exactly where it is.	Tom biết chính xác nó ở đâu.
Despite his young age, he did a great job.	Dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh ấy đã làm rất tốt công việc của mình.
I will take some pictures around my neighborhood.	Tôi sẽ chụp một số hình ảnh xung quanh khu phố của tôi.
Tom wasn't really drunk as he was pretending.	Tom không thực sự say như đang giả vờ.
I can't tell you how worried I was.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã lo lắng như thế nào.
We were luckier than most.	Chúng tôi đã may mắn hơn hầu hết mọi người.
Where is the paddle?	Mái chèo ở đâu?
Tom will probably be cranky all day.	Tom có ​​lẽ sẽ cáu kỉnh cả ngày.
You asked Tom to show you how to do it, right?	Bạn đã yêu cầu Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó, phải không?
Last month, Tom said that he plans to retire.	Tháng trước, Tom nói rằng anh ấy dự định nghỉ hưu.
I wish we had more options to choose from.	Tôi ước chúng ta có nhiều lựa chọn hơn để lựa chọn.
I assume your phone is still not working.	Tôi cho rằng điện thoại của bạn vẫn không hoạt động.
Can you explain why you have so many jobs?	Bạn có thể giải thích lý do tại sao bạn có rất nhiều công việc?
Tom can do it a lot faster than me.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn tôi rất nhiều.
I don't think Tom knows French at all.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tiếng Pháp chút nào.
I feel like I've known you forever.	Tôi cảm thấy như tôi đã biết bạn mãi mãi.
Tom is going on a business trip to Australia next week.	Tom sẽ đi công tác ở Úc vào tuần tới.
I doubt Tom will ever do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bao giờ làm điều đó.
We should proceed with great caution.	Chúng ta nên tiến hành một cách hết sức thận trọng.
I wanted to find out how Tom got along with his new boss.	Tôi muốn tìm hiểu cách Tom hòa hợp với ông chủ mới của anh ấy.
I won't go without anyone else.	Tôi sẽ không đi nếu không có ai khác.
I searched everywhere for a small apartment.	Tôi đã tìm kiếm khắp nơi cho một căn hộ nhỏ.
They say they cannot compete with cheap foreign products.	Họ nói rằng họ không thể cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ của nước ngoài.
She made up her mind to go to the US to study.	Cô đã hạ quyết tâm sang Mỹ du học.
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó.
I don't have a chainsaw, but I know someone who does.	Tôi không có máy cưa xích, nhưng tôi biết ai đó làm được.
Tom has no experience with girls.	Tom không có kinh nghiệm với các cô gái.
Tom showed Mary how to do it.	Tom đã chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Too bad Tom can't attend today's meeting.	Thật tệ là Tom không thể tham dự cuộc họp hôm nay.
I didn't think much about it.	Tôi đã không suy nghĩ nhiều về nó.
You are like your sister.	Bạn giống như em gái của bạn.
You wrote a great speech.	Bạn đã viết một bài phát biểu tuyệt vời.
Tom admitted that he cried.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã khóc.
Tom hasn't shaved in three years.	Tom đã không cạo râu trong ba năm.
All Tom wanted was for Mary to love him as much as he loved her.	Tất cả những gì Tom muốn là Mary yêu anh nhiều như anh yêu cô.
I told Tom I thought Mary was in Australia, but he said he thought Mary was in New Zealand.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary đang ở Úc, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở New Zealand.
A summary of his speech was printed in the newspaper.	Bản tóm tắt bài phát biểu của ông đã được in trên báo.
I gave Tom a few tickets to my concert.	Tôi đã cho Tom một vài vé cho buổi hòa nhạc của tôi.
I think Tom is afraid of snakes.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ rắn.
I think Tom is pretty good at it.	Tôi nghĩ rằng Tom khá giỏi khi làm điều đó.
Tom swallowed his pride.	Tom nuốt xuống niềm tự hào của mình.
It could be better.	Nó có thể tốt hơn.
Tom took out some coins and gave them to the old man.	Tom lấy ra một số đồng xu và đưa chúng cho ông già.
Did Tom tell Mary how many apples to buy?	Tom có ​​nói cho Mary biết phải mua bao nhiêu quả táo không?
Tom has lived in Boston for over 30 years.	Tom đã sống ở Boston hơn 30 năm.
I bet this isn't the first time Tom has done it.	Tôi cá rằng đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
She waited and waited, but he never came back.	Cô đợi và đợi, nhưng anh không bao giờ quay lại.
Neither Tom nor Mary can speak French.	Tom và Mary đều không biết nói tiếng Pháp.
Tom wants to repay his loan.	Tom muốn trả khoản vay của mình.
Tom's hair is wet.	Tóc của Tom ướt.
Tom says he has to tell someone about his problems.	Tom nói rằng anh ấy phải nói với ai đó về những vấn đề của mình.
We need to find Tom tonight.	Chúng ta cần tìm Tom tối nay.
Tom says Mary needs to be careful.	Tom nói rằng Mary cần phải cẩn thận.
Tom scrubs the kitchen floor.	Tom cọ rửa sàn bếp.
Tom says that Mary is not convinced.	Tom nói rằng Mary không bị thuyết phục.
Stop talking like you got something stuck in your mouth and say what you mean.	Hãy ngừng nói như thể bạn bị mắc kẹt thứ gì đó trong miệng và nói ý của bạn.
I should probably tell Tom I'm hungry.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi đói.
Tom is a poor musician.	Tom là một nhạc sĩ nghèo.
I spent a lot of time listening to music.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghe nhạc.
Hiking with other people is a lot more enjoyable.	Đi bộ đường dài với người khác thú vị hơn rất nhiều.
I wonder if Tom found something.	Tôi tự hỏi nếu Tom tìm thấy một cái gì đó.
I learned to swim when I was young.	Tôi học bơi khi còn nhỏ.
I don't think Tom will like Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích Boston.
Don't get too confident, Tom.	Đừng quá tự tin, Tom.
That's why me and Tom were there.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom ở đó.
You will pay for what you did.	Bạn sẽ phải trả giá cho những gì bạn đã làm.
There is a tall tree in front of my house.	Trước nhà tôi có một cây cao.
You'll have to do it yourself, won't you?	Bạn sẽ phải tự làm điều đó, phải không?
I won't stop doing this.	Tôi sẽ không ngừng làm điều này.
Tom is reliable.	Tom là đáng tin cậy.
I don't know who did it.	Tôi không biết ai đã làm điều đó.
Aren't you alone?	Không phải bạn chỉ có một mình sao?
Tom has told me he won't be late, but he hasn't shown up yet.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến muộn, nhưng anh ấy vẫn chưa xuất hiện.
Tom seemed a little hesitant.	Tom có ​​vẻ hơi do dự.
That's most likely why Tom isn't here.	Đó rất có thể là lý do Tom không có ở đây.
Let's go water skiing.	Hãy đi trượt nước.
I wish I knew for sure what it was.	Tôi ước tôi biết chắc chắn nó là gì.
Tom is not careless.	Tom không bất cẩn.
Tom was brought back to reality.	Tom đã được đưa trở lại thực tế.
You must have done everything that needs to be done.	Bạn hẳn đã hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
Have you tried talking to Tom about it?	Bạn đã thử nói chuyện với Tom về điều đó chưa?
I'm afraid I sent the wrong parcel address.	Tôi e rằng tôi đã gửi sai địa chỉ bưu kiện.
Tom is unlikely to appear here again.	Tom không có khả năng xuất hiện ở đây một lần nữa.
Tom was the only one who didn't know Mary had moved to Boston.	Tom là người duy nhất không biết Mary đã chuyển đến Boston.
When did Tom buy his umbrella?	Tom đã mua ô của mình khi nào?
We will tour Osaka around this time tomorrow.	Chúng tôi sẽ tham quan Osaka vào khoảng thời gian này vào ngày mai.
Did you hear about the time Tom tried to kill Mary?	Bạn có nghe về lần Tom cố giết Mary không?
I know Tom is not joking.	Tôi biết Tom không đùa.
Tom wears shoes in the house.	Tom đi giày trong nhà.
Let me know when you're ready.	Hãy cho tôi biết khi bạn sẵn sàng.
I wonder how long Tom has been in Boston.	Tôi tự hỏi Tom đã ở Boston bao lâu.
I think you should visit him.	Tôi nghĩ bạn nên đến thăm anh ấy.
They told me I would feel a little better if I took this medicine.	Họ nói với tôi rằng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút nếu tôi dùng thuốc này.
I am not a coach.	Tôi không phải là huấn luyện viên.
Who is your favorite bluegrass musician?	Nhạc sĩ bluegrass yêu thích của bạn là ai?
Tom didn't come to my wedding.	Tom không đến dự đám cưới của tôi.
That is where I was born.	Đó là nơi tôi sinh ra.
I called Tom and got his answering machine.	Tôi gọi cho Tom và nhận được máy trả lời tự động của anh ấy.
His answer was not favorable.	Câu trả lời của anh ta không được thuận lợi.
Tom and Mary are playing backgammon.	Tom và Mary đang chơi backgammon.
Tom doesn't watch golf.	Tom không xem gôn.
Do you like blue or red?	Bạn thích màu xanh lam hay màu đỏ?
Our club does not currently have a meeting place.	Câu lạc bộ của chúng tôi hiện không có nơi để họp.
You don't seem to know that Tom did it.	Bạn dường như không biết rằng Tom đã làm điều đó.
We went down a river by canoe.	Chúng tôi đi xuống một con sông bằng ca nô.
Tom may not be able to swim.	Tom có ​​thể không biết bơi.
Tom raised his hands in the air and said he gave up.	Tom giơ hai tay lên không trung và nói rằng anh ấy đã bỏ cuộc.
Tom has never been a good swimmer.	Tom chưa bao giờ bơi giỏi.
Tom can be unbiased.	Tom có ​​thể không thiên vị.
I'm tired of hearing that.	Tôi mệt mỏi khi nghe điều đó.
Tom helps me on the farm.	Tom giúp tôi trong trang trại.
I think that's really fascinating.	Tôi nghĩ điều đó thực sự hấp dẫn.
I don't think I can make it to your party.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đến được bữa tiệc của bạn.
Tom didn't show up to the party last night.	Tom đã không xuất hiện trong bữa tiệc tối qua.
Tom, you've grown up so fast.	Tom, bạn đã lớn quá nhanh.
I don't believe the child came to Tokyo alone.	Tôi không tin đứa trẻ đến Tokyo một mình.
I need to talk to Tom about this.	Tôi cần nói chuyện với Tom về vấn đề này.
Tom will do anything for you.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
Tom will get it when we get back.	Tom sẽ lấy nó khi chúng ta quay lại.
Do you really think that Tom doesn't need to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không cần phải làm như vậy không?
I'm pretty sure that was Tom's goal.	Tôi khá chắc đó là mục tiêu của Tom.
Tom is still a little angry.	Tom vẫn còn một chút tức giận.
You need to turn yourself in to the police.	Bạn cần phải tự nộp mình cho cảnh sát.
I can't find my glasses anywhere.	Tôi không thể tìm thấy kính của mình ở bất cứ đâu.
What's your sister's name?	Em gái bạn tên gì?
That's not what I'm talking about.	Đó không phải là những gì tôi đang nói về.
Tom doesn't eat much.	Tom không ăn nhiều.
I think Tom has to go to Boston.	Tôi nghĩ Tom phải đến Boston.
Can you tell us where Tom is?	Bạn có thể cho chúng tôi biết Tom ở đâu không?
Tom has no reason not to do it.	Tom không có lý do gì để không làm điều đó.
Because I did not receive news from him, I wrote to him again.	Bởi vì tôi không nhận được tin tức từ anh ấy, tôi đã viết thư cho anh ấy một lần nữa.
You can choose any one you like.	Bạn có thể chọn bất kỳ cái nào bạn thích.
Tom will not be caught.	Tom sẽ không bị bắt.
Tom was scolded for being lazy.	Tom bị mắng vì lười biếng.
I think Tom wouldn't be so exhausted if he slept more.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không kiệt sức nếu ngủ nhiều hơn.
I know there must be a better way.	Tôi biết phải có một cách tốt hơn.
I can't believe you remembered.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nhớ.
I'll ask Tom to have lunch with us.	Tôi sẽ rủ Tom đi ăn trưa với chúng ta.
Tom is pretty nervous, isn't he?	Tom đang khá lo lắng, phải không?
Tom asked Mary if she had seen John.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy đã nhìn thấy John.
Tom grabbed a chair.	Tom nắm lấy một chiếc ghế.
Why don't you ask for my help?	Tại sao bạn không yêu cầu sự giúp đỡ của tôi?
Tom said he wished he hadn't bet on that horse.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đặt cược vào con ngựa đó.
I don't want to discuss it over the phone.	Tôi không muốn thảo luận về nó qua điện thoại.
Humidity drops.	Độ ẩm giảm xuống.
Is Tom okay with that?	Tom có ​​ổn với điều đó không?
You know they won't let you sing, right?	Bạn biết rằng họ sẽ không cho phép bạn hát, phải không?
Tom sleeps in a sleeping bag, even at home.	Tom ngủ trong túi ngủ, ngay cả khi ở nhà.
Tom asked Mary when she learned CPR.	Tom hỏi Mary khi nào cô ấy học được hô hấp nhân tạo.
Is this not what you want?	Đây không phải là những gì bạn muốn?
Tom passed Mary in the hallway.	Tom đi ngang qua Mary trên hành lang.
I bribed them.	Tôi đã hối lộ họ.
That's because Tom loves me.	Đó là bởi vì Tom yêu tôi.
Tom did not let go of Mary.	Tom không buông Mary.
I should stay.	Tôi nên ở lại.
Maybe you should fire Tom.	Có lẽ bạn nên sa thải Tom.
We waited with heavy breathing.	Chúng tôi chờ đợi với hơi thở dồn dập.
Tom has the smell of a dog.	Tom có ​​mùi của một con chó.
I don't think doing that would be a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
I've been very busy all week.	Tôi đã rất bận rộn cả tuần.
Tom will assist you in finding Mary.	Tom sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm Mary.
I don't recognize anyone.	Tôi không nhận ra ai cả.
Our French teacher gives us a test every Monday.	Giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi cho chúng tôi một bài kiểm tra vào thứ Hai hàng tuần.
We are psychics.	Chúng tôi là nhà tâm linh học.
Tom tried not to let Mary do it.	Tom đã cố gắng để không cho Mary làm điều đó.
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Wine complements the meal perfectly.	Rượu bổ sung cho bữa ăn một cách hoàn hảo.
Tom and Mary were dating about 3 months ago a few years ago.	Tom và Mary đã hẹn hò với nhau khoảng 3 tháng trước đây vài năm.
That's Tom's uncle.	Đó là chú của Tom.
I've always wanted a daughter.	Tôi luôn muốn có một đứa con gái.
I didn't know Tom hated Mary so much.	Tôi không biết Tom ghét Mary đến vậy.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
No one likes a braggart.	Không ai thích một kẻ khoác lác.
Tom fell into the pool and drowned.	Tom rơi xuống hồ bơi và chết đuối.
She spent her whole life working among the poor.	Cô đã dành cả cuộc đời mình để làm việc giữa những người nghèo.
She has to study hard to keep up with her classmates.	Cô phải học hành chăm chỉ để theo kịp các bạn trong lớp.
Tom couldn't do anything about it.	Tom không thể làm bất cứ điều gì về nó.
Tom is clapping.	Tom đang vỗ tay.
Tom doesn't know that you won't be there.	Tom không biết rằng bạn sẽ không ở đó.
Don't blame this situation on me.	Đừng đổ lỗi cho tình huống này cho tôi.
Tom said that Mary didn't do it.	Tom nói rằng Mary không làm điều đó.
Aren't you the lucky one?	Bạn không phải là người may mắn sao?
I think Tom is probably not as rich as you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ không giàu như bạn nghĩ.
Tom is waiting to talk to you.	Tom đang đợi để nói chuyện với bạn.
Tom asked Mary to do what we wanted her to do.	Tom đã yêu cầu Mary làm những gì chúng tôi muốn cô ấy làm.
He hit the jackpot with his date. 	Anh ấy đã trúng số độc đắc với ngày của mình.
She is very cute and smart.	Cô ấy rất đáng yêu và thông minh.
Tom is out of the way.	Tom hết đường rồi.
I don't think we should go to Tom's party.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đến bữa tiệc của Tom.
This book has gone through eight editions.	Cuốn sách này đã trải qua tám lần xuất bản.
If I were you, I would follow Tom's advice.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm theo lời khuyên của Tom.
Tom took some papers out of his briefcase and showed them to Mary.	Tom lấy một số giấy tờ ra khỏi cặp và đưa cho Mary xem.
Tom has caused enough trouble already.	Tom đã gây ra đủ rắc rối rồi.
I will major in French at university.	Tôi sẽ học chuyên ngành tiếng Pháp ở trường đại học.
Why is Tom smiling at us?	Tại sao Tom lại cười với chúng ta?
I'm not sure I should do that.	Tôi không chắc rằng tôi nên làm điều đó.
Tom and Mary made amends with each other.	Tom và Mary đã sửa đổi với nhau.
The Oscars ceremony is Hollywood's biggest lavish festival.	Lễ trao giải Oscar là lễ hội xa hoa lớn nhất của Hollywood.
The safest thing to do is just wait.	Điều an toàn nhất để làm là chỉ cần chờ đợi.
I don't talk as much as you.	Tôi không nói nhiều như bạn.
I don't go to Boston very often.	Tôi không đến Boston thường xuyên.
Do you like popcorn?	Bạn thích bỏng ngô không?
Why do you wake up at this time of night?	Tại sao bạn thức dậy vào thời điểm này của đêm?
I think I succeeded in convincing Tom to help us tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thành công trong việc thuyết phục Tom giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom tells Mary that John is very shy.	Tom nói với Mary rằng John rất nhút nhát.
What does this mean?	Cái này nghĩa là gì?
Tom has a gambling debt.	Tom mắc nợ cờ bạc.
I will do whatever it takes to make it right.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để làm cho nó đúng.
If you don't walk faster, you'll be late for school.	Nếu bạn không đi bộ nhanh hơn, bạn sẽ bị muộn học.
I returned the books I borrowed from the library, and I borrowed some new ones.	Tôi trả lại những cuốn sách tôi đã mượn từ thư viện, và tôi mượn một số cuốn mới.
I think it would be better if you told Tom that.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn nói với Tom điều đó.
Don't try to do two things at once.	Đừng cố gắng làm hai việc cùng một lúc.
I don't mind telling you I'm surprised.	Tôi không ngại nói với bạn rằng tôi ngạc nhiên.
Tom says that Mary isn't the only one who doesn't like to do it.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất không thích làm điều đó.
He took the elevator to the 5th floor.	Anh đi thang máy lên tầng 5.
I've always liked that name.	Tôi luôn thích cái tên đó.
Tom says Mary is lonely.	Tom nói Mary cô đơn.
I know that Tom didn't do it for me.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó cho tôi.
We saw an old hut at the edge of the forest.	Chúng tôi nhìn thấy một túp lều cũ ở bìa rừng.
Who do you expect to receive Christmas gifts from?	Bạn mong đợi nhận quà Giáng sinh từ ai?
I guess Tom will cry.	Tôi đoán là Tom sẽ khóc.
I know you and Tom skipped school yesterday.	Tôi biết bạn và Tom trốn học ngày hôm qua.
Tom told me that he doesn't like carbonated drinks.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích đồ uống có ga.
Tom doesn't want to be taken advantage of.	Tom không muốn bị lợi dụng.
Cats don't need collars.	Mèo không cần vòng cổ.
Tom will try to talk to Mary about it today.	Hôm nay Tom sẽ cố gắng nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom did not notice Mary leaving.	Tom không nhận thấy Mary rời đi.
Tom loves being at home with his family on weekends.	Tom thích được ở nhà với gia đình vào cuối tuần.
How many maids does the woman want to hire?	Người phụ nữ đó muốn thuê bao nhiêu người giúp việc?
Tom didn't do anything to be ashamed of.	Tom đã không làm bất cứ điều gì để xấu hổ.
He has what it takes to make it happen in the business world.	Anh ấy có những gì cần thiết để làm nên điều đó trong thế giới kinh doanh.
Tom runs a security company in Boston.	Tom điều hành một công ty bảo mật ở Boston.
Electricity prices will increase next month.	Giá điện sẽ tăng trong tháng tới.
I didn't sleep well last night.	Tôi đã không ngủ ngon đêm qua.
Tom didn't seem particularly worried.	Tom không có vẻ lo lắng đặc biệt.
If I tell you the truth, you will be surprised.	Nếu tôi nói với bạn sự thật, bạn sẽ ngạc nhiên.
I know Tom is a really good friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn thực sự tốt của bạn.
I know Tom as a very talented man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất tài năng.
Tom could hear sobs from the next room.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng nức nở từ phòng bên cạnh.
They made an offer for Tom.	Họ đã đưa ra một lời đề nghị cho Tom.
Tom can't come today.	Tom không thể đến hôm nay.
Tom is the pastor at the little church on Park Street.	Tom là mục sư tại nhà thờ nhỏ trên phố Park.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ Tom đã làm được điều đó.
You better hurry or you will be late.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên nếu không bạn sẽ bị trễ.
I haven't accomplished anything so far.	Tôi đã không hoàn thành bất cứ điều gì cho đến nay.
I don't think it will happen again.	Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom says he's willing to do it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Let Tom go, okay?	Để Tom đi, được không?
Why do you only have one glove?	Tại sao bạn chỉ có một chiếc găng tay?
I don't know how much longer this will take.	Tôi không biết điều này sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa.
I know that Tom is not in good form.	Tôi biết rằng Tom không có phong độ tốt.
Tom doesn't feel guilty anymore.	Tom không cảm thấy tội lỗi nữa.
Tom will be in Boston for the weekend.	Tom sẽ ở Boston vào cuối tuần.
I don't think that would be good.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ tốt.
I don't care about my reputation.	Tôi không quan tâm đến danh tiếng của mình.
Tom is afraid to return home.	Tom sợ trở về nhà.
Tom is not the one to kiss me.	Tom không phải là người hôn tôi.
When was the last time you lied to your husband?	Lần cuối cùng bạn nói dối chồng mình là khi nào?
Tom has a great staff working for him.	Tom có ​​một đội ngũ nhân viên lớn làm việc cho anh ấy.
I bought this at a thrift store.	Tôi đã mua cái này tại một cửa hàng tiết kiệm.
I really didn't feel like going to school this morning.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn đi học sáng nay.
Don't you know that Tom will go fishing with Mary?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đi câu cá với Mary?
The kids are riding on the conveyor belt.	Những đứa trẻ đang cưỡi trên băng chuyền.
Forgive the intrusion.	Tha thứ cho sự xâm nhập.
Let's try to see it from Tom's point of view.	Hãy thử nhìn nhận điều đó theo quan điểm của Tom.
Tom can do it for you.	Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
I didn't go to work yesterday, but I plan to go to work today.	Tôi không đi làm ngày hôm qua, nhưng tôi dự định đi làm hôm nay.
Tom told Mary that he didn't know how to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Never leave your drinks unattended.	Không bao giờ để đồ uống của bạn mà không cần giám sát.
Tom nodded and smiled again.	Tom lại gật đầu và mỉm cười.
When Tom turned thirty, he was completely blind.	Khi Tom bước sang tuổi ba mươi, anh ấy đã bị mù hoàn toàn.
Tom and Mary must really hate each other.	Tom và Mary phải thực sự ghét nhau.
I told Tom a lot of things that Mary didn't want me to tell him.	Tôi đã nói với Tom rất nhiều điều mà Mary không muốn tôi nói với anh ấy.
I'm not as angry as people think.	Tôi không tức giận như mọi người nghĩ.
Tom gestured that I should follow him.	Tom ra hiệu rằng tôi nên đi theo anh ta.
You're the creator, aren't you?	Bạn là người sáng tạo, phải không?
Maybe Tom is sleepwalking.	Có lẽ Tom bị mộng du.
Many of the people I went to school with were out of work.	Nhiều người trong số những người tôi học cùng trường đã không có việc làm.
Tom said Mary looked like she was very happy.	Tom cho biết Mary trông có vẻ như cô ấy rất hạnh phúc.
Tom should have been a little more polite.	Tom lẽ ra nên lịch sự hơn một chút.
Who is that ugly man?	Người đàn ông xấu xí đó là ai?
Tom says Mary rarely does that.	Tom nói Mary hiếm khi làm điều đó.
Did you know Tom used to live in Boston?	Bạn có biết Tom từng sống ở Boston không?
Tom and Mary are in the same French class.	Tom và Mary học cùng lớp tiếng Pháp.
We beat them 4 to 5.	Chúng tôi đánh bại họ 4 đến 5.
You cannot heal a broken heart.	Bạn không thể chữa lành một trái tim tan vỡ.
Tom says he is not satisfied.	Tom nói rằng anh ấy không hài lòng.
Tom cut the cake into eight pieces.	Tom cắt bánh thành tám miếng.
Tom could have killed you.	Tom có ​​thể đã giết bạn.
Does Tom still play guitar?	Tom vẫn chơi guitar chứ?
I don't know what to drink.	Tôi không biết uống gì.
Tom drove Mary home.	Tom chở Mary về nhà.
He's not the shy boy he used to be.	Anh ấy không phải là một cậu bé nhút nhát như trước đây.
All three of Tom's children have graduated from high school.	Cả ba người con của Tom đều đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
I want to complain to the management.	Tôi muốn khiếu nại lên ban quản lý.
Did Tom and Mary ever go hiking together?	Tom và Mary đã bao giờ đi bộ đường dài cùng nhau chưa?
Tom probably didn't know if Mary could do it.	Tom có ​​lẽ không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
I knew Tom was a gymnast, but I didn't know he was that good.	Tôi biết Tom là một vận động viên thể dục, nhưng tôi không biết anh ấy giỏi như vậy.
Tom locked his dog in the basement.	Tom đã nhốt con chó của mình dưới tầng hầm.
My driving instructor said I should be more patient.	Người hướng dẫn lái xe của tôi nói rằng tôi nên kiên nhẫn hơn.
Tom probably knows what to do.	Tom có ​​lẽ biết phải làm gì.
I like the songs that Tom writes.	Tôi thích những bài hát mà Tom viết.
Tom was the only one on time.	Tom là người duy nhất đến đúng giờ.
That last part is obvious.	Phần cuối cùng đó là hiển nhiên.
Tom will have to leave soon.	Tom sẽ phải đi sớm.
More than five hundred people were injured.	Hơn năm trăm người bị thương.
Why don't you do it alone?	Tại sao bạn không làm điều đó một mình?
How long do you think it will last?	Bạn nghĩ nó sẽ còn bao lâu nữa?
Tom said that he thought Mary was likely to cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có khả năng sẽ khóc.
Why don't you give up?	Tại sao bạn không bỏ cuộc?
Not that I offended you.	Không phải tôi đã xúc phạm bạn.
I've looked everywhere, but I can't find my wallet.	Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy ví của mình.
Tom won't let anyone do that.	Tom sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó.
Call me when you're done.	Gọi cho tôi khi bạn đã hoàn thành.
I can think of more interesting places to visit than just Boston.	Tôi có thể nghĩ ra nhiều nơi thú vị để đến thăm hơn là Boston.
Tom can tell his way out of anything.	Tom có ​​thể nói theo cách của mình từ bất cứ điều gì.
I believe Tom has to do it.	Tôi tin rằng Tom phải làm điều đó.
Maybe I hurt Tom.	Có lẽ tôi đã làm tổn thương Tom.
Those who don't want to go don't need to go.	Ai không muốn đi thì không cần phải đi.
Tom fixes the dripping faucet.	Tom sửa vòi nhỏ giọt.
He's not older than I thought.	Anh ấy không già hơn tôi nghĩ.
How long does it take to get to the airport from here?	Mất bao lâu để đi đến sân bay từ đây?
Tom mainly talks about Mary.	Tom chủ yếu nói về Mary.
Tom is shy.	Tom bẽn lẽn.
Tom was shot down right outside the courthouse.	Tom bị bắn gục ngay bên ngoài tòa án.
The film is loved by young people.	Bộ phim được giới trẻ yêu thích.
Tom seemed to be aware of what was going on.	Tom dường như nhận thức được những gì đang xảy ra.
Tom says your snoring doesn't bother Mary.	Tom nói rằng tiếng ngáy của bạn không làm phiền Mary.
I have reason to believe you are lying.	Tôi có lý do để tin rằng bạn đang nói dối.
I was unable to pass the test.	Tôi đã không thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom said that he is very sorry for what he did.	Tom nói rằng anh ấy rất xin lỗi vì những gì mình đã làm.
Tom was a bit desperate.	Tom đã hơi tuyệt vọng.
Tom can play "Red River Valley" on the harmonica.	Tom có ​​thể chơi "Red River Valley" trên kèn harmonica.
Mary entered a beauty contest.	Mary đã tham gia một cuộc thi sắc đẹp.
Tom knows Mary likes Australia.	Tom biết Mary thích Úc.
I see you kiss Tom.	Tôi thấy bạn hôn Tom.
You must not think only of your immediate profit.	Bạn không được chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt của mình.
Tom acted stupid.	Tom đã hành động ngu ngốc.
You are not prepared for what awaits you.	Bạn không chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi bạn.
We can't do nothing all day.	Chúng ta không thể không làm gì cả ngày.
Why did Tom go to the hospital?	Tại sao Tom lại đến bệnh viện?
You know I'm likely to have to do that, right?	Bạn biết tôi có khả năng phải làm điều đó, phải không?
Tom's dog was run over by a truck.	Con chó của Tom đã bị một chiếc xe tải chạy qua.
He is eager to return to school in September.	Anh ấy háo hức trở lại trường học vào tháng 9.
I'm afraid Tom can't come.	Tôi sợ Tom không thể đến.
You won't see Tom today, will you?	Bạn sẽ không gặp Tom hôm nay phải không?
Tom has been playing the piano since he was 13 years old.	Tom đã chơi piano từ năm 13 tuổi.
We hired a gardener to trim our hedges.	Chúng tôi đã thuê một người làm vườn để cắt tỉa hàng rào của chúng tôi.
Tom messed everything up.	Tom đã làm hỏng mọi thứ.
I'm sure.	Tôi chắc chắn.
Is your package waterproof?	Gói của bạn có chống thấm nước không?
Do you want to know what Tom told me?	Bạn có muốn biết những gì Tom đã nói với tôi?
Tom wants to do business with Mary.	Tom muốn làm ăn với Mary.
I don't think Tom would be upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
Tom told Mary that John was there.	Tom nói với Mary rằng John đã ở đó.
Tom is by far the smartest kid in our class.	Tom cho đến nay là đứa trẻ thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
Are you sure you want to do it this way?	Bạn có chắc chắn muốn làm theo cách này không?
Neither Tom nor Mary received much attention.	Cả Tom và Mary đều không nhận được nhiều sự chú ý.
I know that Tom will guess the answer.	Tôi biết rằng Tom sẽ đoán câu trả lời.
Tom says he will marry Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ kết hôn với Mary.
It took three weeks to demolish the old house.	Phải mất ba tuần để phá dỡ ngôi nhà cũ.
You might want to be a little more careful next time.	Bạn có thể muốn cẩn thận hơn một chút vào lần sau.
I was going to break up with Tom.	Tôi định chia tay với Tom.
Tom has a hot temper.	Tom có ​​một tính cách nóng nảy.
He sold his car, so he went to the office by train.	Anh ấy đã bán chiếc xe hơi của mình, vì vậy anh ấy đi đến văn phòng bằng tàu hỏa.
Tom nodded with a smile.	Tom gật đầu với một nụ cười.
You seem threatened by Tom.	Bạn có vẻ như bị đe dọa bởi Tom.
I bought a t-shirt.	Tôi đã mua một chiếc áo phông.
I saw Tom cry last night.	Tôi đã thấy Tom khóc đêm qua.
I think Tom can go on Monday.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đi vào thứ Hai.
This is not the time to celebrate.	Đây không phải là thời gian để ăn mừng.
I was shocked at Tom's absolute lack of empathy and compassion.	Tôi bị sốc vì sự thiếu đồng cảm và lòng trắc ẩn tuyệt đối của Tom.
Why did everyone kidnap Tom?	Tại sao mọi người lại bắt cóc Tom?
Tom and Mary are having a dinner party on Friday night.	Tom và Mary đang có một bữa tiệc tối vào tối thứ Sáu.
That's exactly what I told Tom.	Đó chính xác là những gì tôi đã nói với Tom.
Tom thinks that Mary seems really happy.	Tom nghĩ rằng Mary có vẻ thực sự hạnh phúc.
Tom's body was discovered near Mary's house.	Thi thể của Tom được phát hiện gần nhà Mary.
Tom didn't realize he had hurt Mary.	Tom không nhận ra anh đã làm tổn thương Mary.
I think it was a beautiful funeral service.	Tôi nghĩ rằng đó là một dịch vụ tang lễ tuyệt đẹp.
Is Tom available now?	Tom có ​​sẵn bây giờ không?
I don't remember what it was about.	Tôi không nhớ nó nói về cái gì.
I did not commit to attending the meeting.	Tôi không cam tâm tham dự cuộc họp.
Tom was great about that.	Tom đã rất tuyệt về điều đó.
Tom was able to answer all the questions.	Tom đã có thể trả lời tất cả các câu hỏi.
We are closing this program to bring you a special newsletter.	Chúng tôi ngắt chương trình này để mang đến cho bạn một bản tin đặc biệt.
Tom and Mary both hate John.	Tom và Mary đều ghét John.
Did Tom really see Mary do it?	Tom có ​​thực sự thấy Mary làm điều đó không?
Are you sure that Tom has to do it?	Bạn có chắc chắn rằng Tom phải làm điều đó không?
You like to draw, don't you?	Bạn thích vẽ, phải không?
He wishes he had been to the theater last night.	Anh ấy ước gì anh ấy đã đến nhà hát đêm qua.
I think Tom already knows why Mary needs to do it.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Tom let Mary drive his new car.	Tom để Mary lái chiếc xe mới của anh ấy.
I don't think Tom won't be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Villagers had to be displaced due to the construction of a dam.	Dân làng đã phải di dời do xây dựng một con đập.
Many Americans were angry about the Japanese invasion.	Nhiều người Mỹ đã tức giận về cuộc xâm lược của Nhật Bản.
Tom doesn't want to go back to the orphanage.	Tom không muốn trở lại trại trẻ mồ côi.
I doubt that Tom has to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải làm điều đó.
He's walking around in his underwear.	Anh ấy đang đi lại trong quần lót của mình.
Tom didn't think Mary would be impressed.	Tom không nghĩ Mary sẽ ấn tượng.
Can you two just leave me alone?	Hai người không thể để tôi một mình được không?
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom đang ở đâu.
Sorry, I didn't pay attention.	Xin lỗi, tôi không chú ý.
All the guards saluted.	Tất cả lính canh đều chào.
Tom wants to see what's in the cave.	Tom muốn xem những gì trong hang động.
There is a book under the table.	Có một cuốn sách dưới bàn.
I think Tom might be eating right now.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ăn ngay bây giờ.
I couldn't help but suspect that this was another Tom joke.	Tôi không thể tránh khỏi sự nghi ngờ rằng đây là một trò đùa khác của Tom.
I suspect that Tom is still in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn ở Boston.
It probably won't take long to do that, says Tom.	Tom cho biết có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Both Tom and Mary said they thought it might rain.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ nghĩ rằng trời có thể mưa.
Didn't even think of doing it.	Thậm chí không nghĩ đến việc làm điều đó.
You are an idiot.	Bạn là một tên ngu ngốc.
Tom was curious, but Mary was not.	Tom tò mò, nhưng Mary thì không.
Tom seemed to understand why Mary had to.	Tom dường như hiểu tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom got lost in the crowd.	Tom bị lạc giữa đám đông.
I have lived in Australia for more than three years.	Tôi đã sống ở Úc hơn ba năm.
Tom will break up with Mary.	Tom sẽ chia tay với Mary.
I think Tom is hilarious.	Tôi nghĩ rằng Tom rất vui nhộn.
I don't let Tom come near me.	Tôi không để Tom đến gần tôi.
Tom did not heed Mary's advice.	Tom không để ý đến lời khuyên của Mary.
I want to go to Australia with Tom.	Tôi muốn đến Úc với Tom.
Tom wants Mary to cooperate.	Tom muốn Mary hợp tác.
Tom talks to me every day.	Tom nói chuyện với tôi mỗi ngày.
Give me a good reason why I should help you do it.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi nên giúp bạn làm điều đó.
Tom never told me who his father was.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết cha của anh ấy là ai.
What do you think of Tom's idea?	Bạn nghĩ gì về ý tưởng của Tom?
Tom doesn't need me to do it for him anymore.	Tom không cần tôi làm điều đó cho anh ấy nữa.
Tom said that he thinks we should try to get there early.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng đến đó sớm.
I'll be back here in about an hour.	Tôi sẽ quay lại đây trong khoảng một giờ nữa.
Tom is playing outside with his son.	Tom đang chơi bên ngoài với con trai của mình.
Tom used to be very attentive.	Tom đã từng rất chu đáo.
Tom wants Mary to see John.	Tom muốn Mary gặp John.
Tom was very elated.	Tom rất phấn chấn.
I would have arrived earlier if it weren't for the traffic jam on Park Street.	Tôi đã đến sớm hơn nếu không bị tắc đường trên Phố Park.
I am sure that my daughter will pass the exam.	Tôi chắc chắn rằng con gái tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
Didn't I ask you not to empty my glass?	Không phải tôi đã yêu cầu bạn không uống cạn ly của tôi sao?
I know that you will be brave.	Tôi biết rằng bạn sẽ dũng cảm.
I'm thinking of having dinner at six.	Tôi đang nghĩ đến việc ăn tối lúc sáu giờ.
Tom thinks he knows it all.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết tất cả.
Don't ever let me hear you say that again.	Đừng bao giờ để tôi nghe bạn nói điều đó một lần nữa.
I won't change anything.	Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom is cunning.	Tom thật xảo quyệt.
I'm so glad you guys were able to do it.	Tôi rất vui vì các bạn có thể làm được.
Tom wants to live for himself.	Tom muốn sống cho riêng mình.
I should have told Tom I wasn't going to be there.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi không định ở đó.
That's not what I wanted to hear.	Đó không phải là những gì tôi muốn nghe.
I still don't know what Tom and I are supposed to do.	Tôi vẫn chưa biết Tom và tôi phải làm gì.
You have nothing to eat?	Bạn không có gì để ăn?
I'm pretty good.	Tôi khá tốt.
I lived in Boston until I was thirteen years old.	Tôi đã sống ở Boston cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom has yet to respond to our request.	Tom vẫn chưa trả lời yêu cầu của chúng tôi.
Tom started learning French when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi anh mười ba tuổi.
I travel a lot like Tom.	Tôi đi du lịch nhiều như Tom.
Tom is still on life support.	Tom vẫn đang được hỗ trợ cuộc sống.
Tom was the first to tell me about it.	Tom là người đầu tiên nói với tôi về điều đó.
I hate fluorescent light.	Tôi ghét ánh sáng huỳnh quang.
I will start my new job on October 20th.	Tôi sẽ bắt đầu công việc mới vào ngày 20 tháng 10.
I don't know who to choose.	Tôi không biết chọn ai.
Tom says that doing that makes him very happy.	Tom nói rằng làm được điều đó khiến anh ấy rất hạnh phúc.
I'll tell Tom what happened.	Tôi sẽ kể cho Tom nghe về những gì đã xảy ra.
Tom might be doing it right now.	Tom có ​​thể đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom says he doesn't plan to go it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi một mình.
I owe Tom a lot.	Tôi nợ Tom rất nhiều.
It was a very generous gesture.	Đó là một cử chỉ rất hào phóng.
Tom gained a lot of weight after getting married.	Tom đã tăng cân rất nhiều sau khi kết hôn.
Tom didn't know Mary wasn't going to do that.	Tom không biết Mary không định làm điều đó.
I almost agree with Tom.	Tôi gần như đồng ý với Tom.
Tom is living somewhere in Australia.	Tom đang sống ở một nơi nào đó ở Úc.
You don't have to be afraid of anyone.	Bạn không cần phải sợ bất kỳ ai.
I don't know anything about opera.	Tôi không biết gì về opera.
Tom says he doesn't remember what happened.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
I know that Tom doesn't know we shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi không nên làm như vậy.
Tom has no choice but to trust us.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng chúng tôi.
If Mary knew how poor Tom is, she would never have married him.	Nếu Mary biết Tom nghèo như thế nào, cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn với anh ấy.
Tom is fixing the broken chair.	Tom đang sửa chiếc ghế bị hỏng.
I am thinking of embarking on a new career.	Tôi đang nghĩ đến việc bắt tay vào một sự nghiệp mới.
That doesn't help much.	Điều đó không có ích gì nhiều.
Few passengers survived the disaster.	Rất ít hành khách sống sót sau thảm họa.
Who is the pitcher?	Bạn nào là người ném bóng?
I haven't told anyone in my class where I come from.	Tôi chưa nói cho ai trong lớp biết tôi đến từ đâu.
I know Tom forgot to do that.	Tôi biết Tom đã quên làm điều đó.
I want to live at home with my family.	Tôi muốn sống ở nhà với gia đình của tôi.
Although no one ever talked about it, everyone knew something was wrong.	Mặc dù không ai từng nói về nó, nhưng mọi người đều biết có điều gì đó không ổn.
I am still threatened by you.	Tôi vẫn còn bị đe dọa bởi bạn.
Tom is as old as I am.	Tom cũng già như tôi.
I thought Tom would be desperate.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ tuyệt vọng.
Tom did not understand the gravity of the situation.	Tom không hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Do we really trust our colleagues?	Chúng ta có thực sự tin tưởng đồng nghiệp của mình không?
The captain gave the order to abandon ship.	Thuyền trưởng cho lệnh bỏ tàu.
This is not a guitar that I usually play.	Đây không phải là cây đàn mà tôi thường chơi.
Have you ever thought how difficult life would be without Tom helping you?	Bạn đã bao giờ nghĩ rằng cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào nếu không có Tom giúp bạn?
I don't think I'll be able to get there on time.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể đến đó đúng giờ.
Earthquakes are very common in New Zealand, with up to 14,000 cases recorded each year, of which less than 200 people are actually felt.	Động đất rất phổ biến ở New Zealand, có tới 14.000 trường hợp được ghi nhận mỗi năm, trong đó chưa đầy 200 người thực sự cảm nhận được.
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không phải làm vậy.
I admit that I have never actually been to Australia.	Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ thực sự đến Úc.
Tom is the only one who knows the answer.	Tom là người duy nhất biết câu trả lời.
I wonder if Tom thinks Mary needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary cần làm điều đó không.
I bet you won't get very far.	Tôi cá rằng bạn sẽ không đi xa được đâu.
I know we don't really know each other well.	Tôi biết chúng tôi không thực sự hiểu rõ về nhau.
Things haven't changed much around here.	Mọi thứ không có nhiều thay đổi xung quanh đây.
Tom was late for the bus.	Tom đã bị trễ xe buýt.
I think there is water under the table.	Tôi nghĩ rằng có nước dưới bàn.
Tom thinks Mary is being ripped off.	Tom nghĩ rằng Mary đang bị gạt.
I don't want to be blamed for what's to come.	Tôi không muốn bị đổ lỗi cho những gì sắp xảy ra.
Tom used to be very confident.	Tom đã từng rất tự tin.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn không.
Tom is Mary's replacement.	Tom là người thay thế Mary.
I will forgive, but I will not forget.	Tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi sẽ không quên.
You will get an answer tomorrow.	Bạn sẽ nhận được câu trả lời vào ngày mai.
Tom put his hand in his pocket.	Tom đút tay vào túi.
So far, I've only read a few pages.	Cho đến nay, tôi chỉ đọc một vài trang.
Was the Missouri Compromise legal?	Thỏa hiệp Missouri có hợp pháp không?
I never imagined we wouldn't be home before the storm hit.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ không về nhà trước khi cơn bão ập đến.
Tom is the one who trained me.	Tom là người đã đào tạo tôi.
I know that you are rich.	Tôi biết rằng bạn giàu có.
Tom is ready for Mary's visit.	Tom đã sẵn sàng cho chuyến thăm của Mary.
I hope Tom will like Mary.	Tôi hy vọng Tom sẽ thích Mary.
I used to play guitar in a band with Tom.	Tôi từng chơi guitar trong một ban nhạc với Tom.
Tom told Mary that he was reluctant to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó.
You seem to be the only one who cares.	Bạn dường như là người duy nhất quan tâm.
Tom and Mary are probably Canadian.	Tom và Mary có lẽ là người Canada.
I only work here for three more days.	Tôi chỉ làm việc ở đây ba ngày nữa.
I haven't had much time to think about the problem.	Tôi chưa có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề.
Tom just wanted to talk.	Tom chỉ muốn nói chuyện.
They don't owe me anything.	Họ không nợ tôi bất cứ điều gì.
Tom will come.	Tom sẽ đến.
Tom thinks you're in Australia.	Tom nghĩ rằng bạn đang ở Úc.
You are the person they told me about.	Bạn là người mà họ đã nói với tôi về.
Tom poured himself a cup of coffee.	Tom rót một tách cà phê cho mình.
It wasn't long before they showed up.	Không lâu trước khi họ xuất hiện.
They didn't like the way he ordered people.	Họ không thích cách anh ra lệnh cho mọi người.
If I do this, will it be viewed negatively by others?	Nếu tôi làm điều này, liệu nó có bị người khác nhìn nhận theo cách tiêu cực không?
You are wearing an expensive pair of shoes.	Bạn đang đi một đôi giày đắt tiền.
There are many cases of flu.	Có nhiều trường hợp bị cúm.
It was someone else's idea.	Đó là ý tưởng của người khác.
There is a change in plans.	Có một sự thay đổi trong kế hoạch.
I imagine you've heard about it.	Tôi tưởng tượng bạn đã nghe về nó.
Tom wants Mary to meet him at 2:30.	Tom muốn Mary gặp anh ta lúc 2:30.
Tom never told Mary how he felt.	Tom chưa bao giờ nói với Mary cảm giác của anh ấy.
Tom expected more of a fight.	Tom mong đợi nhiều hơn về một cuộc chiến.
Tom says he hopes that he and Mary can do it together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy và Mary có thể làm điều đó cùng nhau.
I don't have all the details yet.	Tôi không có tất cả các chi tiết được nêu ra.
I think Tom will want the job.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn công việc.
Tom insisted on going with me.	Tom nhất quyết đi cùng tôi.
I guess we'll never know why.	Tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết lý do tại sao.
Tom says that Mary is feeling bad.	Tom nói rằng Mary đang cảm thấy tồi tệ.
Tom is worried that something might happen to him.	Tom lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với anh ấy.
Don't cut the line.	Đừng cắt ngang hàng.
I agreed to do that.	Tôi đã đồng ý làm điều đó.
I let Tom use my new computer.	Tôi để Tom sử dụng máy tính mới của mình.
I will only speak French from now on.	Tôi sẽ chỉ nói tiếng Pháp từ bây giờ.
Do you want to know why Tom quit his job?	Bạn có muốn biết tại sao Tom nghỉ việc không?
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
Tom promised his mother that he wouldn't be out late.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh sẽ không đi chơi muộn.
Tom thinks that Mary will try to kill herself.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cố gắng tự sát.
Tom doesn't care who his party is.	Tom không quan tâm ai đến bữa tiệc của mình.
Tom got into a fight with Mary.	Tom đã đánh nhau với Mary.
It's not my fault.	Đó không phải lỗi của tôi.
Tom thinks maybe Mary hasn't made it yet.	Tom cho rằng có lẽ Mary vẫn chưa làm được điều đó.
I've been doing that all year.	Tôi đã làm điều đó cả năm rồi.
The boss allowed me to go home early.	Ông chủ đã cho phép tôi về nhà sớm.
Tom lives in a small shack near the beach?	Tom sống trong một lán nhỏ gần bãi biển?
Where is Tom planning to go?	Tom dự định đi đâu?
I want to know when you plan to do it.	Tôi muốn biết bạn định làm việc đó vào thời gian nào.
I have some old points to settle with Tom.	Tôi có một số điểm cũ để giải quyết với Tom.
I don't think you've ever met Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã từng gặp Tom.
Tom doesn't want to do it until after lunch.	Tom không muốn làm điều đó cho đến sau bữa trưa.
Tom turned on his headlights.	Tom bật đèn pha của mình.
Tom doesn't like to talk about these things.	Tom không thích nói về những điều này.
I think Tom cares about me.	Tôi nghĩ rằng Tom quan tâm đến tôi.
There's someone in the hall.	Có ai đó trong hội trường.
Tom knows that the police are looking for him.	Tom biết rằng cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
Tom is really good at this.	Tom thực sự rất giỏi trong việc này.
Can I talk to Tom alone?	Tôi có thể nói chuyện một mình với Tom không?
There is no room for anything more.	Không có chỗ cho bất cứ điều gì hơn.
He is a dirty liar.	Anh ta là một kẻ nói dối bẩn thỉu.
Tom is not a good basketball player.	Tom không phải là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
Tom should have done what I told him to do.	Tom lẽ ra phải làm những gì tôi bảo anh ấy làm.
You are falling behind.	Bạn đang bị tụt lại phía sau.
I'm not the one who told Tom about your accident.	Tôi không phải là người nói với Tom về tai nạn của bạn.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
I don't think anyone notices what I'm doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì tôi đang làm.
Tom babysits Mary's children on Monday nights.	Tom trông trẻ cho các con của Mary vào tối thứ Hai.
You promised that you would come with me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ đi với tôi.
Both Tom and Mary nearly died in the accident.	Cả Tom và Mary đều suýt chết trong vụ tai nạn.
I can't remember what I had to eat yesterday.	Tôi không thể nhớ những gì tôi đã phải ăn ngày hôm qua.
Please put your waste in the outside bin.	Vui lòng bỏ chất thải của bạn vào thùng bên ngoài.
Tom tells Mary that he is afraid.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sợ.
Tom thought that Mary might do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
If Tom can't do it, I'll find someone who can.	Nếu Tom không thể làm điều đó, tôi sẽ tìm một người có thể.
Tom gets along very well with his wife's parents.	Tom rất hòa thuận với bố mẹ vợ.
Sea otters can use rocks to break shells.	Rái cá biển có thể sử dụng đá để phá vỡ vỏ sò.
How much does Tom earn?	Tom kiếm được bao nhiêu?
Dill is used very often in Eastern European cuisine.	Thì là được sử dụng rất thường xuyên trong ẩm thực Đông Âu.
This is Tom's.	Đây là của Tom.
I want to ask Tom a few questions.	Tôi muốn hỏi Tom một vài câu hỏi.
I think Tom said he didn't know how to get here.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để đến được đây.
Tom also wants to thank you.	Tom cũng muốn cảm ơn bạn.
We will try to make some improvements.	Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một số cải tiến.
I think we did a great job.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm một công việc tuyệt vời.
You still can't get up.	Bạn vẫn chưa thể đứng dậy.
Tom told me that he thought Mary was innocent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vô tội.
Tom winked at the camera.	Tom nháy mắt với máy ảnh.
I think I'll go with Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi với Tom.
How many times did you go swimming in the last month?	Bạn đã đi bơi bao nhiêu lần trong tháng trước?
Tom is not the one to do it.	Tom không phải là người phải làm điều đó.
Despite the rain, the match was not cancelled.	Bất chấp trời mưa, trận đấu vẫn không bị hủy.
Tom says he thinks Mary might not be done with it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Do you know what movie Tom wants to see?	Bạn có biết Tom muốn xem phim gì không?
Mogadishu's main market offers a wide variety of goods, from food to electronics.	Khu chợ chính của Mogadishu cung cấp nhiều loại hàng hóa, từ thực phẩm đến đồ dùng điện tử.
Tom said Mary knew he might not want to do it in his heart.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không muốn làm điều đó trong lòng.
Tom knew he would be arrested.	Tom biết mình sẽ bị bắt.
I'm sure I can find it.	Tôi chắc rằng tôi có thể tìm thấy nó.
I'm sorry I did that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm điều đó.
I'm at Tom's now.	Bây giờ tôi đang ở Tom's.
When everyone on the boat noticed the water was rising, they panicked.	Khi mọi người trên thuyền nhận thấy nước đang dâng cao, họ hoảng sợ.
I want to know how much time Tom spent doing it.	Tôi muốn biết Tom đã dành bao nhiêu thời gian để làm việc đó.
What Tom told you is incorrect.	Những gì Tom nói với bạn là không chính xác.
I was hoping to change Tom's mind.	Tôi đã hy vọng thay đổi suy nghĩ của Tom.
Why can't you get a real job?	Tại sao bạn không kiếm được một công việc thực sự?
I can ask Tom to show us how to do that.	Tôi có thể nhờ Tom chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
I have never seen one like that.	Tôi chưa bao giờ thấy một cái như vậy.
Tom tried to talk to Mary in French, but she didn't understand him.	Tom đã cố gắng nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp, nhưng cô ấy không hiểu anh ta.
I know that Tom is excited.	Tôi biết rằng Tom rất phấn khích.
I'm sure everything is fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ đều ổn.
Tom asked Mary to pull over to the curb.	Tom yêu cầu Mary tấp vào lề đường.
I think you are about to make the biggest mistake of your life.	Tôi nghĩ rằng bạn sắp mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
Since you have a cold, you cannot go out.	Vì bạn bị cảm lạnh, bạn không được ra ngoài.
Tom warned Mary not to be late.	Tom đã cảnh báo Mary đừng đến muộn.
Don't you know Tom won't do that?	Bạn không biết Tom sẽ không làm điều đó sao?
Tom said that he enjoyed the view.	Tom nói rằng anh ấy rất thích khung cảnh.
Tom says he knows why Mary wants to do so.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary muốn làm như vậy.
Tom wouldn't be allowed to do that even if he wanted to.	Tom sẽ không được phép làm điều đó ngay cả khi anh ấy muốn.
Tom grew up in poverty.	Tom lớn lên trong nghèo khó.
I know you will understand immediately.	Tôi biết bạn sẽ hiểu ngay lập tức.
Tom has amassed an enormous fortune.	Tom đã tích lũy được một tài sản kếch xù.
A part of me knew that Tom was right.	Một phần nào đó trong tôi biết rằng Tom đã đúng.
I think that's a bit unfair.	Tôi nghĩ điều đó hơi bất công.
Tom might be ready.	Tom có ​​thể sẵn sàng.
Tom certainly doesn't have much fun.	Tom chắc chắn không có nhiều niềm vui.
We have been very good friends.	Chúng tôi đã là những người bạn rất tốt.
Who do you want to love?	Bạn muốn yêu ai?
Tom won't come to town.	Tom sẽ không đến thị trấn.
Tom didn't want to be sent to Boston.	Tom không muốn bị đưa đến Boston.
Ask the driver to stop at the next bus stop.	Yêu cầu người lái xe dừng lại ở bến xe buýt tiếp theo.
I think Tom will miss today's meeting.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhớ cuộc họp hôm nay.
Tom went to a private school.	Tom đã đến một trường tư thục.
Tom is still quite shy.	Tom vẫn còn khá nhút nhát.
Tom thought that Mary would be the last.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người cuối cùng.
I doubt that Tom and Mary care.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary quan tâm.
Tom took a lot of pictures.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh.
Tom asks Mary to pay his water bill.	Tom yêu cầu Mary thanh toán hóa đơn tiền nước cho anh ta.
Tom was no longer angry.	Tom không còn tức giận nữa.
Tropical forests bring many benefits to the earth.	Rừng nhiệt đới mang lại cho trái đất nhiều lợi ích.
Children can imitate you.	Trẻ có thể bắt chước bạn.
That's what I want to do.	Đó là những gì tôi muốn làm.
You are always grumbling.	Bạn luôn càu nhàu.
"When you realize?" 	"Khi nào bạn nhận ra?"
"At eight o'clock in the morning."	"Lúc 8 giờ sáng."
I never wanted to do anything Tom suggested we do.	Tôi không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì Tom đề nghị chúng tôi làm.
Tom cracked a few jokes before starting his speech.	Tom bẻ một vài câu chuyện cười trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình.
Tom would be proud of you.	Tom sẽ tự hào về bạn.
I suspect that Tom cannot speak French very well.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
We were late because our car broke down.	Chúng tôi đã đến muộn vì xe của chúng tôi bị hỏng.
We have a lot of work to do.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm.
Tom's compost pile was so hot that it spontaneously ignited.	Đống phân trộn của Tom nóng đến mức bốc cháy tự nhiên.
Tom wondered who that woman was.	Tom tự hỏi người phụ nữ đó là ai.
The truth is I'm the one who killed your dog.	Sự thật là tôi là người đã giết con chó của bạn.
I wish we had a chance to do that.	Tôi ước rằng chúng tôi có cơ hội để làm điều đó.
Tom said that he thought Mary was very impressive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất ấn tượng.
We have been invaded.	Chúng tôi đã bị xâm lược.
"Is Tom your brother?" 	"Tom có ​​phải là em trai của bạn không?"
"No, he's my brother."	"Không, anh ấy là anh trai của tôi."
Tom is really talkative now.	Tom bây giờ thực sự rất hay nói.
Tom and Mary have been dating for 3 years.	Tom và Mary hẹn hò được 3 năm.
Tom and I were in Boston in October.	Tom và tôi đã ở Boston vào tháng 10.
I know Tom as a university professor.	Tôi biết Tom là một giáo sư đại học.
Tom agreed to wait.	Tom đã đồng ý đợi.
Tom is very irritable.	Tom rất cáu kỉnh.
I've been waiting here for almost an hour.	Tôi đã đợi ở đây gần một giờ.
No one doubts you will be able to pass the test.	Không ai nghi ngờ bạn sẽ có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom called the hotel.	Tom đã gọi cho khách sạn.
Tom got off his bike.	Tom xuống xe đạp.
Tom pretended not to notice.	Tom làm như không để ý.
I will ask both of you to leave.	Tôi sẽ yêu cầu cả hai người rời đi.
Don't you know that Tom used to be a professional baseball player?	Bạn không biết rằng Tom từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp?
Tom told me that he hoped that Mary would be home on October 20.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Probably won't be able to do it alone.	Có lẽ sẽ không thể làm điều đó một mình.
I'm pretty sure we have enough gas to get home.	Tôi khá chắc rằng chúng ta có đủ xăng để về nhà.
No injuries.	Không có thương tích.
Tom says he doesn't know when Mary was born.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary được sinh ra khi nào.
You're the only one who does it, right?	Bạn là người duy nhất làm điều đó, phải không?
Tom is probably still concerned.	Tom có ​​lẽ vẫn còn lo ngại.
Would you like to go to a concert with me?	Bạn có muốn đi xem hòa nhạc với tôi không?
No one goes to jail.	Không ai vào tù cả.
He took a deep breath before entering his boss's office.	Anh hít một hơi thật sâu trước khi bước vào văn phòng của sếp.
I thought about that.	Tôi đã nghĩ về điều đó.
Tom and I have decided to divorce.	Tom và tôi đã quyết định ly hôn.
I know Tom isn't too young to do that.	Tôi biết Tom không còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom would probably still be willing to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ vẫn sẵn sàng làm điều đó.
I have to go. 	Tôi phải đi.
Late.	Đã muộn.
I liked Tom immediately.	Tôi thích Tom ngay lập tức.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
The printer has a paper jam.	Máy in bị kẹt giấy.
I didn't think Tom would get drunk, but he did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ say, nhưng anh ấy đã.
Moderate exercise is refreshing both mentally and physically.	Tập thể dục vừa phải sẽ làm sảng khoái cả tinh thần và thể chất.
He doesn't practice anymore.	Anh ấy không tập luyện nữa.
You passed.	Bạn đã thông qua.
Tom outlived his three children.	Tom sống lâu hơn ba người con của mình.
Tom was happy with the way things turned out.	Tom rất vui với cách mọi thứ diễn ra.
I am in treatment.	Tôi đang điều trị.
Tom jokes that he's not very rich.	Tom nói đùa rằng anh ấy không giàu lắm.
I know Tom used to be a school janitor.	Tôi biết Tom từng là nhân viên gác cổng trường học.
Tom was thirteen when he did it.	Tom mười ba tuổi khi anh ấy làm điều đó.
Did you read the newspaper this morning?	Bạn đã đọc báo sáng nay chưa?
Take a walk around the lake.	Hãy đi bộ quanh hồ.
Tom spends most of his time alone.	Tom dành phần lớn thời gian ở một mình.
I've narrowed the options down to three.	Tôi đã thu hẹp các lựa chọn thành ba.
What is this made of?	Cái này được làm từ gì?
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
Even Tom came to Australia with us.	Ngay cả Tom cũng đã đến Úc với chúng tôi.
Tom says this is normal.	Tom nói rằng điều này là bình thường.
Tom didn't do what he said he would.	Tom đã không làm được những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
As long as you keep quiet, you can stay in this room.	Chỉ cần bạn giữ im lặng, bạn có thể ở trong phòng này.
I didn't even kiss Tom.	Tôi thậm chí còn không hôn Tom.
Tom said that he thought Mary looked annoyed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ khó chịu.
I will help Tom if he wants me.	Tôi sẽ giúp Tom nếu anh ấy muốn tôi.
Tom grew up in another country.	Tom lớn lên ở một đất nước khác.
Does Tom teach history?	Tom có ​​dạy lịch sử không?
Tom says his bus is late.	Tom nói rằng xe buýt của anh ấy đến muộn.
I know that eventually Tom will want to do it.	Tôi biết rằng cuối cùng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I was still single in 2013.	Tôi vẫn còn độc thân vào năm 2013.
Tom didn't seem to be in too much of a hurry to do it.	Tom dường như không quá vội vàng khi làm điều đó.
I think I was able to do it on my own.	Tôi nghĩ tôi đã có thể làm điều đó một mình.
Tom wears clothes made by his brother.	Tom mặc quần áo do chính tay anh trai mình may.
Tom is very happy to see Mary.	Tom rất vui khi gặp Mary.
Tom won't come.	Tom sẽ không đến.
Tom doesn't really plan to stay in that haunted house all night, does he?	Tom không thực sự có kế hoạch ở lại ngôi nhà ma ám đó cả đêm, phải không?
I donated some of my old clothes to the Salvation Army.	Tôi đã tặng một số quần áo cũ của mình cho Đội cứu tế.
I wonder if Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp chúng tôi không.
I'm glad you returned safe and sound.	Tôi rất vui vì bạn đã trở về an toàn và bình yên.
Tom is not present.	Tom không có mặt.
Tom and I are going to Boston with Mary.	Tom và tôi sẽ đến Boston với Mary.
Tom must have eaten enough.	Tom chắc đã ăn no rồi.
Tom is unlikely to want to do that today.	Tom không có khả năng muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think that will be an issue.	Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề.
I can't find my cell phone.	Tôi không thể tìm thấy điện thoại di động của mình.
Who else knows I'm here?	Ai khác biết tôi ở đây?
I don't go home often.	Tôi không về nhà thường xuyên.
Tom told me Mary was not afraid.	Tom nói với tôi Mary không sợ hãi.
Tom probably didn't know that Mary had to do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary phải làm điều đó.
Tom did not miss the bus.	Tom đã không bỏ lỡ chuyến xe buýt.
Tom said that he hopes that you will help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ giúp chúng tôi.
The evening is not over yet.	Buổi tối vẫn chưa kết thúc.
I don't really forget my camera. 	Tôi không thực sự quên máy ảnh của mình.
I just don't want to take pictures.	Tôi chỉ không muốn chụp ảnh.
I know Tom is still in his room, studying.	Tôi biết Tom vẫn đang ở trong phòng của anh ấy, đang học.
All you have to do is wait until it gets dark.	Tất cả những gì bạn phải làm là đợi cho đến khi trời tối.
You didn't know that you had to do it, did you?	Bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó, phải không?
I agree with most of what he said.	Tôi đồng ý với hầu hết những gì anh ấy nói.
I want to buy a round trip ticket to Boston.	Tôi muốn mua một vé khứ hồi đến Boston.
Our arrival at Narita was delayed by an hour.	Việc đến Narita của chúng tôi đã bị trì hoãn một giờ.
I know Tom knows who wants to do that.	Tôi biết Tom biết ai muốn làm điều đó.
I think we've made progress.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ.
I have given Tom permission to use my bicycle.	Tôi đã cho phép Tom sử dụng xe đạp của mình.
The union is pressing for a ten percent pay increase.	Công đoàn đang thúc giục tăng lương mười phần trăm.
Hey, what are you hiding behind your back?	Này, anh đang giấu gì sau lưng?
I think Tom doesn't want our help.	Tôi nghĩ Tom không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
I didn't know you needed me.	Tôi không biết bạn cần tôi.
We never thought of that.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Tom says he doesn't have any bad habits.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ thói quen xấu nào.
I realized that I don't have enough money.	Tôi nhận ra rằng tôi không có đủ tiền.
I'm not hungry at all.	Tôi không đói chút nào.
Maybe it will rain after lunch.	Có lẽ trời sẽ mưa sau bữa trưa.
We cannot tell anyone about this.	Chúng tôi không thể cho bất cứ ai biết về điều này.
We pray for the souls of our brothers and sisters.	Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của các anh chị em của chúng tôi.
Tom says he won't give up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bỏ cuộc.
Tom did not recognize the truck driver.	Tom không nhận ra người lái xe tải.
Do you spend a lot of money on clothes?	Bạn có chi nhiều tiền cho quần áo?
Tom could have been in Boston last Monday.	Tom có ​​thể đã ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
I don't know anything about the accident.	Tôi không biết gì về vụ tai nạn.
Tom tells Mary why he has to work late.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy phải làm việc muộn.
I'm glad we solved that problem.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã giải quyết được vấn đề đó.
Tom pulled out his key, but then he noticed the door was unlocked.	Tom rút chìa khóa của mình ra, nhưng sau đó anh nhận thấy cửa đã được mở khóa.
I suspect that Tom is ill.	Tôi nghi ngờ rằng Tom bị ốm.
I know that Tom is a baseball fan.	Tôi biết rằng Tom là một fan hâm mộ bóng chày.
I don't understand what this sentence means.	Tôi không hiểu câu này nghĩa là gì.
Tom noticed that Mary was smiling.	Tom nhận thấy Mary đang cười.
Who do you think you are to talk to me that way?	Bạn nghĩ bạn là ai để nói chuyện với tôi theo cách đó?
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
I think Tom has left town.	Tôi nghĩ Tom đã rời thị trấn.
Maybe it will snow.	Có lẽ trời sẽ có tuyết.
The US and China are the top users of the canal.	Mỹ và Trung Quốc là những nước sử dụng kênh đào hàng đầu.
Tom and I want to go for a walk together.	Tom và tôi muốn đi dạo cùng nhau.
This is just a symptom of a larger problem.	Đây chỉ là một triệu chứng của một vấn đề lớn hơn.
Tom tripped and fell face down.	Tom bị vấp và ngã sấp mặt.
My flash drive is not recognized.	Ổ đĩa flash của tôi không được nhận dạng.
She pulled down the curtain.	Cô kéo rèm xuống.
I couldn't help but laugh at his joke.	Tôi không thể nhịn được cười trước trò đùa của anh ấy.
What is your favorite brand?	Thương hiệu yêu thích của bạn là gì?
Three hundred dollars is a small amount for Tom.	Ba trăm đô la là một số tiền nhỏ đối với Tom.
Tom fasted.	Tom nhịn ăn.
I will tell Tom that you are with me.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đang ở bên tôi.
Tom is very tired right now.	Tom hiện đang rất mệt mỏi.
Tom said he wished he hadn't kissed Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình đã không hôn Mary.
Tom told me you were right.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đúng.
This building looks big from the front, but not from the side.	Tòa nhà này trông lớn từ phía trước, nhưng không phải từ bên cạnh.
I didn't realize it was so late.	Tôi không nhận ra rằng mọi chuyện đã muộn như vậy.
Tom did a lot.	Tom đã làm rất nhiều.
How many times do you think we'll have to do this?	Bạn nghĩ chúng ta sẽ phải làm điều này bao nhiêu lần?
Tom is a reporter for a local magazine.	Tom là phóng viên của một tạp chí địa phương.
Tom doesn't need to do anything else.	Tom không cần phải làm bất cứ điều gì khác.
Tom did the housework.	Tom đã giúp việc nhà.
My stock is not doing very well.	Cổ phiếu của tôi không được tốt lắm.
Tom was injured.	Tom đã bị thương.
You won't go there alone, will you?	Bạn sẽ không đến đó một mình, phải không?
The limo was too long to fit in one parking space, so it was parked diagonally across 3 parking spaces.	Chiếc limo quá dài để vừa với một chỗ đậu xe, vì vậy nó đã được đậu theo đường chéo qua 3 chỗ đậu xe.
Although he is young, he is an outstanding doctor.	Dù còn trẻ nhưng anh ấy là một bác sĩ xuất chúng.
Tom is still abroad.	Tom vẫn ở nước ngoài.
I hope that Tom is at our next meeting.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​mặt trong cuộc họp tiếp theo của chúng ta.
I think Tom is very sharp.	Tôi nghĩ Tom rất nhạy bén.
We are concerned about the shortage of goods.	Chúng tôi lo ngại về sự thiếu hụt hàng hóa.
Tom often helps anyone who asks him for help.	Tom thường giúp đỡ bất cứ ai nhờ anh ấy giúp đỡ.
I never thought I would find a woman like you.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy một người phụ nữ như bạn.
Mary married Tom, not me.	Mary kết hôn với Tom, không phải tôi.
It would be difficult to find someone to do that.	Sẽ rất khó để tìm được ai đó làm điều đó.
Footprints continue down the river.	Dấu chân tiếp tục xuống sông.
Tom and Mary must be very much in love.	Tom và Mary hẳn rất yêu nhau.
Tom is in Mary's office, isn't he?	Tom đang ở văn phòng của Mary, phải không?
I forgot what time you said the meeting would start.	Tôi đã quên mất mấy giờ bạn nói cuộc họp sẽ bắt đầu.
I know that Tom is unlikely to make it.	Tôi biết rằng Tom không chắc sẽ làm được điều đó.
I don't like what you did.	Tôi không thích những gì bạn đã làm.
Those who know the most often speak the least.	Người biết nhiều nhất thường nói ít nhất.
I'm seeing Mary this afternoon.	Tôi đang gặp Mary chiều nay.
Tom and his team worked around the clock to get the job done.	Tom và nhóm của anh ấy đã làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành công việc.
Tom pledges support.	Tom cam kết ủng hộ.
I don't think we have enough food.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thức ăn.
I didn't know that what we were doing was illegal.	Tôi không biết rằng những gì chúng tôi đang làm là không hợp pháp.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
What did you do to make Tom scream at you?	Bạn đã làm gì khiến Tom hét vào mặt bạn?
Tom said he thought the prices at that store were too high.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng giá ở cửa hàng đó quá cao.
Everyone can't wait to see what the former champion will do.	Mọi người đều nóng lòng muốn biết nhà cựu vô địch sẽ ra sao.
Why doesn't the bus leave?	Tại sao xe buýt không rời đi?
I know that Tom will be allowed to do what he wants to do.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm những gì anh ấy muốn làm.
I know that Tom and Mary have broken up.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã chia tay.
I saw how you saved Tom's life.	Tôi đã thấy cách bạn cứu mạng Tom.
An olive branch represents peace.	Một cành ô liu tượng trưng cho hòa bình.
Tom uses the key Mary gave him to enter the house.	Tom sử dụng chìa khóa Mary đã đưa cho anh ta để vào nhà.
Everyone seems to already know that Tom and Mary are getting divorced.	Mọi người dường như đã biết Tom và Mary sắp ly hôn.
There was a handwritten note on the door.	Có một ghi chú viết tay trên cửa.
We cannot escape this.	Chúng ta không thể thoát khỏi điều này.
Tom never knows when to quit.	Tom không bao giờ biết khi nào nên nghỉ việc.
I wonder if Tom cares.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quan tâm hay không.
Tom told me he has no money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có tiền.
I am very interested in music.	Tôi rất quan tâm đến âm nhạc.
I won't be staying in Boston much longer.	Tôi sẽ không ở lại Boston lâu hơn nữa.
Why does yield increase with herbicide-resistant varieties?	Tại sao năng suất lại tăng với các giống kháng thuốc trừ cỏ?
I don't have the patience for this.	Tôi không có đủ kiên nhẫn cho việc này.
Tom is in trouble.	Tom gặp rắc rối.
Tom knows Mary doesn't love him.	Tom biết Mary không yêu anh.
What happened in the alarm?	Điều gì đã xảy ra trong báo động?
None of Tom's classmates like him.	Không ai trong số các bạn học của Tom thích anh ấy.
Just ask Tom to help you.	Chỉ cần yêu cầu Tom giúp bạn.
Tom had to borrow money from Mary to pay the rent.	Tom đã phải vay tiền từ Mary để trả tiền thuê nhà.
I think I wasted my time here.	Tôi nghĩ rằng tôi đã lãng phí thời gian của mình ở đây.
Tom says that Mary is possessive.	Tom nói rằng Mary có tính chiếm hữu.
Tom was staying in Boston this past weekend.	Tom đã ở lại Boston vào cuối tuần qua.
I hope it won't be long before I hear from Tom.	Tôi hy vọng sẽ không lâu nữa tôi sẽ nhận được tin từ Tom.
My dad doesn't eat that much fruit.	Bố tôi không ăn nhiều trái cây như vậy.
Tom hid the money he received from Mary in a book.	Tom đã giấu số tiền anh ta nhận được từ Mary trong một cuốn sách.
So what's happening?	Vì vậy những gì đang xảy ra?
Tom is a stubborn man, isn't he?	Tom là một người đàn ông cứng đầu, phải không?
Tom could have done it by now.	Tom có ​​thể đã làm được điều đó ngay bây giờ.
He hasn't actually eaten caviar.	Anh ấy chưa thực sự ăn trứng cá muối.
When can Tom do this?	Khi nào Tom có ​​thể làm điều này?
Tom did it for his kindness.	Tom đã làm điều đó vì lòng tốt của anh ấy.
I think Tom was right.	Tôi nghĩ Tom đã đúng.
Tom should do it too.	Tom cũng nên làm điều đó.
I know that Tom is competitive.	Tôi biết rằng Tom là người cạnh tranh.
I know that Tom doesn't know I should.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi nên làm thế.
Tom will do it this afternoon.	Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Years of farm work have trained his body.	Nhiều năm làm việc đồng áng đã rèn luyện thân thể anh.
I know you will appreciate it.	Tôi biết bạn sẽ đánh giá cao nó.
Follow me and do it the way I do.	Hãy làm theo tôi và làm đúng theo cách tôi làm.
I don't have to come here tomorrow.	Tôi không cần phải đến đây vào ngày mai.
I'm pretty sure I've seen myself kiss Mary as Tom.	Tôi khá chắc rằng tôi đã nhìn thấy tôi hôn Mary là Tom.
You don't want Tom to think you're crazy, do you?	Bạn không muốn Tom nghĩ rằng bạn bị điên, phải không?
I'm sorry I made you do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bắt bạn làm điều đó.
Each student has an advisor.	Mỗi sinh viên có một cố vấn.
You know it's your duty.	Bạn biết đó là nhiệm vụ của bạn.
I leave home for work at seven in the morning every day.	Tôi rời nhà đến công ty lúc bảy giờ sáng mỗi ngày.
"I'm afraid Tom isn't home." 	"Tôi sợ Tom không có ở nhà."
"But the lights in his room are on!"	"Nhưng đèn trong phòng anh ấy đang bật sáng!"
Tom was asked not to wait.	Tom đã được yêu cầu không chờ đợi.
I didn't even think that was possible.	Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng điều đó là có thể.
Unique dyed wool.	Len nhuộm độc đáo.
I would have done it if I had the chance.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi có cơ hội.
I will not open this letter.	Tôi sẽ không mở lá thư này.
That is not very reassuring.	Điều đó không yên tâm lắm.
Do you think Tom knows who we are?	Bạn có nghĩ Tom biết chúng ta là ai không?
Tom is living proof that you don't have to have a brain to be successful.	Tom là bằng chứng sống cho thấy bạn không cần phải có khối óc để thành công.
It is not easy to do.	Nó không phải là dễ dàng để làm.
You'd better go home now.	Tốt hơn hết bạn nên về nhà ngay bây giờ.
It was Tom's fault that Mary was injured.	Mary bị thương là lỗi của Tom.
Moonshine can make people blind.	Moonshine có thể làm cho người ta bị mù.
I am not asking you.	Tôi không yêu cầu bạn.
The chances that you will win the lottery are very small.	Cơ hội là bạn sẽ trúng xổ số là rất nhỏ.
Tom had a double life.	Tom đã có một cuộc sống hai mặt.
Basket weaving is a dying art.	Đan rổ là một nghệ thuật sắp chết.
Tom is living with us during this time.	Tom đang sống với chúng tôi trong thời gian này.
Tom promised to give us more time.	Tom đã hứa sẽ cho chúng tôi thêm thời gian.
I know that Tom can play the clarinet? 	Tôi biết rằng Tom có ​​thể chơi kèn clarinet?
Can he also play the saxophone?	Anh ấy cũng có thể chơi saxophone chứ?
We're not the only ones who believe he's innocent.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất tin rằng anh ấy vô tội.
I wonder if Tom told Mary she had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó chưa.
Mary hires Tom to paint her house.	Mary thuê Tom để sơn nhà cho cô ấy.
The time is always right to do what is right.	Thời gian luôn luôn đúng để làm những gì đúng.
Tom said he plans to stay in Boston next summer.	Tom cho biết anh dự định ở lại Boston vào mùa hè năm sau.
Tom said he would tell us what he knew.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói với chúng tôi những gì anh ấy biết.
Tom said that Mary was likely exhausted.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị kiệt sức.
Tom and Mary know something.	Tom và Mary biết điều gì đó.
Why didn't you tell me about it?	Tại sao bạn không nói với tôi về nó?
He succeeded his father as president of the company.	Ông đã kế vị cha mình với tư cách là chủ tịch của công ty.
Tom sat alone at the table near the window.	Tom ngồi một mình ở chiếc bàn gần cửa sổ.
I can't get all the credits.	Tôi không thể nhận tất cả các tín dụng.
Tom thinks you're doing it.	Tom nghĩ rằng bạn đang làm điều đó.
Why is Tom worried?	Tại sao Tom lại lo lắng?
You cannot do it alone.	Bạn không thể làm điều đó một mình.
I'm not a bird, but I want to be.	Tôi không phải là một con chim, nhưng tôi muốn trở thành.
Tom had seen Mary with John more than once before and eventually realized that they were seeing each other.	Tom đã nhìn thấy Mary với John hơn một lần trước đó và cuối cùng nhận ra rằng họ đang gặp nhau.
Tom can't do this.	Tom không thể làm điều này.
Tom is moving.	Tom đang di chuyển.
Looks like Tom is drunk again.	Có vẻ như Tom lại say.
Do you really want to buy all of these?	Bạn có thực sự muốn mua tất cả những thứ này không?
Do you happen to know where Tom lives?	Bạn có tình cờ biết Tom sống ở đâu không?
Tom doesn't know what happened to Mary.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I know that Tom doesn't need me to do it.	Tôi biết rằng Tom không cần tôi làm điều đó.
Doing that won't save money.	Làm điều đó sẽ không tiết kiệm tiền.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom is talking on the phone with his father.	Tom đang nói chuyện điện thoại với bố.
The plan will not work.	Kế hoạch sẽ không hoạt động.
I don't think Tom is listening very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang lắng nghe rất kỹ.
Do you think your sons will follow in your footsteps?	Bạn có nghĩ rằng các con trai của bạn sẽ theo bước chân của bạn?
Tom says he knows he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom had to do it.	Tôi biết rằng Tom đã phải làm điều đó.
I doubt that Tom really wants to do it here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó ở đây.
It's not that I don't want to help you.	Không phải là tôi không muốn giúp bạn.
I'm sure you will.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm được.
Let me know when you're leaving.	Hãy nói cho tôi biết khi nào bạn sẽ rời đi.
Tom is not a paramedic.	Tom không phải là một nhân viên y tế.
I wish Tom hadn't asked me to do it.	Tôi ước rằng Tom đã không yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom will be the last to do it.	Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom will probably do it on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Maybe she doesn't remember my birthday.	Có lẽ cô ấy không nhớ sinh nhật của tôi.
I fell asleep before the end of the movie.	Tôi đã ngủ quên trước khi kết thúc bộ phim.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
That's John.	Đó là John.
We have come a long way together.	Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài.
Tom hasn't been deported yet.	Tom vẫn chưa bị trục xuất.
Tom says he doesn't want to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston.
Tom is still not seriously injured.	Tom vẫn chưa bị thương nặng.
I don't think I enjoyed doing it as much as you did.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích làm điều đó nhiều như bạn đã làm.
Tom and I want to spend the rest of our lives together.	Tom và tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cùng nhau.
Tom says he will do it later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
I think we should do that.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm điều đó.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
Just make sure you don't forget to give this to Tom.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không quên đưa cái này cho Tom.
Tom's translation sounds pretty stuck.	Bản dịch của Tom nghe có vẻ khá bế tắc.
Tom doesn't swim anymore.	Tom không bơi nữa.
The reason Tom was late was because he was lost.	Lý do Tom đến muộn là vì anh ấy bị lạc.
I'm the one who knows how to do it.	Tôi là người biết cách làm điều đó.
The heat made it impossible for me to sleep.	Cái nóng khiến tôi không thể ngủ được.
It's time for me to go back.	Đã đến lúc tôi phải quay lại.
Yes, that's it.	Vâng, đó là nó.
We refuse to accept Tom's resignation.	Chúng tôi từ chối chấp nhận đơn từ chức của Tom.
I don't think I understand why Tom would try to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi hiểu tại sao Tom lại cố gắng làm như vậy.
Tom wants to play a game.	Tom muốn chơi một trò chơi.
Tom is a remarkable man.	Tom là một người đáng chú ý.
Anyway, I won't waste your time anymore.	Dù sao đi nữa, tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa.
Because he was rich, he was able to get there.	Bởi vì anh ta giàu có, anh ta đã có thể đến đó.
He has as many books as his father.	Anh ấy có nhiều sách như cha anh ấy.
I hope Tom is willing to do it for me.	Tôi hy vọng Tom sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
Tom makes his own herbal tea.	Tom tự pha trà thảo mộc.
I don't have much time.	Tôi không có nhiều thời gian.
Tom complained about the service.	Tom phàn nàn về dịch vụ.
I have to make sure I can trust you.	Tôi phải chắc chắn rằng tôi có thể tin tưởng bạn.
The driver was the only person on the bus who was not injured.	Tài xế là người duy nhất trên xe buýt không bị thương.
Unfortunately, that vacancy has been filled.	Thật không may, chỗ trống đó đã được lấp đầy.
Tom still wants you to help Mary.	Tom vẫn muốn bạn giúp Mary.
I raised my hand to stop a taxi.	Tôi giơ tay chặn một chiếc taxi.
Tom thought I was crazy.	Tom đã nghĩ rằng tôi điên rồi.
That solves that.	Điều đó giải quyết điều đó.
Tom isn't very busy, is he?	Tom không bận lắm phải không?
If it's a joke, it's not a joke.	Nếu đó là một trò đùa, nó không phải là một trò đùa.
Let me know when Tom will do it.	Hãy cho tôi biết khi nào Tom sẽ làm điều đó.
I know Tom is a good painter.	Tôi biết Tom là một họa sĩ giỏi.
I'm sorry you didn't come.	Thật tiếc khi bạn không đến.
Because it is written in simple English even a child can understand.	Bởi vì nó được viết bằng tiếng Anh đơn giản ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được.
Tom is the only person I can really trust.	Tom là người duy nhất mà tôi thực sự có thể tin tưởng.
How can I make a phone call to Japan?	Tôi có thể gọi điện thoại đến Nhật Bản bằng cách nào?
I know Tom is someone we can rely on.	Tôi biết Tom là người mà chúng ta có thể dựa vào.
Make sure you do it before 2:30.	Đảm bảo rằng bạn làm điều đó trước 2:30.
I think we agreed not to talk about that anymore.	Tôi nghĩ chúng tôi đã đồng ý không nói về điều đó nữa.
I heard that Mary was sick all week ago, but now she looks very well.	Tôi nghe nói rằng Mary bị ốm cả tuần trước, nhưng bây giờ cô ấy trông rất khỏe.
I did everything I could to be your friend.	Tôi đã làm tất cả những gì có thể để trở thành bạn của bạn.
The next place I'm going is Boston.	Nơi tiếp theo tôi sẽ đến là Boston.
I doubt you will be satisfied with my report.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ hài lòng với báo cáo của tôi.
Tom will be leaving in a few minutes.	Tom sẽ rời đi trong vài phút nữa.
I don't think I have that kind of time.	Tôi không nghĩ mình có thời gian như vậy.
I'm tired of all the wars.	Tôi mệt mỏi với tất cả các cuộc chiến.
Tom said Mary thought she might not need to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
She is afraid of the dark.	Cô ấy sợ bóng tối.
Tom is also mentioned in the book.	Tom cũng được đề cập trong cuốn sách.
Tom sat alone with a half-empty bottle of wine.	Tom ngồi một mình với chai rượu đã cạn một nửa.
I don't know about you, but I'm starving.	Tôi không biết về bạn, nhưng tôi đang chết đói.
I think Tom is hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đói.
Tom went to the party last night with Mary.	Tom đã đến bữa tiệc tối qua với Mary.
Tom said he didn't know what to think.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải nghĩ gì.
You won't cheat me.	Bạn sẽ không lừa tôi.
I suggest not staying in Boston any longer than you have to.	Tôi đề nghị không ở lại Boston lâu hơn thời gian bạn phải làm.
I think Tom has been punished enough.	Tôi nghĩ Tom đã bị trừng phạt đủ.
Tom was sitting alone on the back porch.	Tom đang ngồi một mình ở hiên sau.
Tom says the solution to the problem is obvious.	Tom nói rằng giải pháp cho vấn đề là rõ ràng.
Tom may have been poisoned.	Tom có ​​thể đã bị đầu độc.
Everything went the way we planned.	Mọi thứ diễn ra theo cách mà chúng tôi đã lên kế hoạch.
Tom doesn't talk as much as before.	Tom không còn nói nhiều như trước nữa.
Do you think I should do it today?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên làm điều đó ngày hôm nay?
Tom said he didn't think my plan would work.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng kế hoạch của tôi sẽ thành công.
What does your husband do, if you don't mind me asking?	Chồng bạn làm gì, nếu bạn không phiền tôi hỏi?
Tom didn't know what was going to happen.	Tom không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
We did our best to prevent this from happening.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn điều này xảy ra.
Tom says he thinks Mary will be in Australia for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở Úc trong ba tuần.
We hope that you will support us.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ ủng hộ chúng tôi.
You're in a hurry, aren't you?	Bạn đang vội, phải không?
Tom sat as far away from the door as possible.	Tom ngồi càng xa cửa càng tốt.
I suspect that Tom is planning to be there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang có kế hoạch ở đó.
It's a pity you can't join us.	Thật tiếc khi bạn không thể tham gia cùng chúng tôi.
That doesn't surprise me.	Điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
It is very difficult to balance a ball on your nose.	Rất khó để giữ thăng bằng một quả bóng trên mũi của bạn.
He doesn't need a wife to take care of him.	Anh ta không cần một người vợ chăm sóc anh ta.
Tom and Mary are harmless.	Tom và Mary vô hại.
Tom worked like a madman.	Tom đã làm việc như một người điên.
This looks like Tom's handwriting.	Đây trông giống như chữ viết tay của Tom.
Tom said his failure was due to a lack of luck.	Tom cho biết thất bại của anh là do thiếu may mắn.
Tom has disgraced himself.	Tom đã tự làm ô nhục mình.
Tom is not an easy guy.	Tom không phải là một chàng trai dễ gần.
British English is different from American English in many ways.	Tiếng Anh của người Anh khác với tiếng Anh của người Mỹ về nhiều mặt.
Tom has battled depression for many years.	Tom đã chiến đấu với chứng trầm cảm trong nhiều năm.
If you were shipwrecked on a deserted island, how would you survive?	Nếu bạn bị đắm tàu ​​trên một hoang đảo, bạn sẽ sống sót như thế nào?
I think you gave Tom your old coat.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đưa cho Tom chiếc áo khoác cũ của bạn.
We went on strike because the company did not improve our wages.	Chúng tôi đình công vì công ty không cải thiện tiền lương của chúng tôi.
I'm always stuck by Tom.	Tôi luôn luôn bị mắc kẹt bởi Tom.
I think it would be better if you told Tom that.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn nói với Tom điều đó.
I don't seem to need to do that.	Tôi dường như không cần phải làm điều đó.
Most of the passengers were uninjured.	Hầu hết các hành khách đều không bị thương.
Tom and Mary are almost the same age.	Tom và Mary gần bằng tuổi nhau.
You're the one responsible for all of this, aren't you?	Bạn là người chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này, phải không?
Tom is sucking his thumb.	Tom đang mút ngón tay cái của mình.
I didn't think Tom would get here so soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến đây sớm như vậy.
I can't believe you said it.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nói ra.
Tom wants to know who Mary is.	Tom muốn biết Mary là ai.
I knew that Tom was going to do something stupid.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom cut his finger on the broken glass.	Tom cắt ngón tay của mình trên mảnh kính vỡ.
Tom really likes jazz music.	Tom thực sự thích nhạc jazz.
Tom is currently in custody.	Tom hiện đang bị giam giữ.
Tom is not a brave man.	Tom không phải là một người dũng cảm.
Tom didn't know what to wear.	Tom không biết phải mặc gì.
I don't know where the fire extinguisher is.	Tôi không biết bình chữa cháy ở đâu.
Tom is painting his house.	Tom đang sơn ngôi nhà của mình.
Tom doesn't seem methodical like Mary.	Tom dường như không có phương pháp như Mary.
I hope you won't be disappointed.	Tôi hy vọng bạn sẽ không thất vọng.
Tom blows his nose very loudly during his solo oboe.	Tom xì mũi rất to trong màn solo oboe.
We consider it a blessing.	Chúng tôi coi đó là một may mắn.
Do not worried. 	Đừng lo.
That is a common mistake.	Đó là một sai lầm phổ biến.
I don't like this camera.	Tôi không thích máy ảnh này.
Mary is my mother.	Mary là mẹ của tôi.
Spitting is prohibited.	Khạc nhổ bị cấm.
I would never forgive myself if something happened to Tom.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với Tom.
I don't know Tom didn't do it on Monday.	Tôi không biết Tom đã không làm điều đó vào thứ Hai.
Tom thinks that Mary won't finish it by 2:30.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không hoàn thành việc đó trước 2:30.
There is a slight difference in meaning between the two words.	Có một sự khác biệt nhỏ về ý nghĩa giữa hai từ.
Tom's mustache looks pretty good, don't you think?	Bộ ria mép của Tom trông khá đẹp, bạn có nghĩ vậy không?
How do you feel about Tom?	Bạn cảm thấy thế nào về Tom?
They paid separately.	Họ đã thanh toán riêng.
Everyone could easily see Tom's frustration.	Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy sự thất vọng của Tom.
It's nice to not have to worry about money.	Thật tuyệt khi không phải lo lắng về tiền bạc.
Tom doesn't seem to know that Mary didn't do it.	Tom dường như không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom rarely does such things.	Tom hiếm khi làm những việc như vậy.
Tell Tom what's going on.	Nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I really don't know how can I thank you.	Tôi thực sự không biết làm thế nào tôi có thể cảm ơn bạn.
Tom gave me another chance.	Tom đã cho tôi một cơ hội khác.
Tom was arrested on Monday afternoon.	Tom bị bắt vào chiều thứ Hai.
Tom says he doesn't like Australia.	Tom nói rằng anh ấy không thích Úc.
Tom looks like he's fast asleep.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang ngủ say.
I am extremely embarrassed that it took so long to reply.	Tôi vô cùng xấu hổ vì đã mất quá nhiều thời gian để trả lời.
Tom didn't tell the whole truth.	Tom đã không nói toàn bộ sự thật.
I'm not saying I know French.	Tôi không nói rằng tôi biết tiếng Pháp.
You have to focus.	Bạn phải tập trung.
I don't know that I broke any laws.	Tôi không biết rằng tôi đã vi phạm bất kỳ luật nào.
Tom is addicted to drugs.	Tom nghiện ma túy.
Tom looks a little stressed.	Tom có ​​vẻ hơi căng thẳng.
We have to go back and find Tom.	Chúng ta phải quay lại tìm Tom.
I hope you can become a better father than me.	Tôi hy vọng bạn có thể trở thành một người cha tốt hơn tôi.
Tom says that he is very pessimistic.	Tom nói rằng anh ấy rất bi quan.
You dare not close your eyes.	Bạn không dám nhắm mắt lại.
I thought Tom would never find it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Tom is attacked by a bear.	Tom bị gấu tấn công.
Tom is actually less than thirty.	Tom thực sự chưa đến ba mươi.
Tom could be a traitor.	Tom có ​​thể là kẻ phản bội.
Does Tom think we're all stupid?	Tom có ​​nghĩ tất cả chúng ta đều ngu ngốc không?
Tonight is not the night.	Đêm nay không phải là đêm.
After the earthquake, many people decided to sleep in tents outside.	Sau trận động đất, nhiều người quyết định ngủ lều bên ngoài.
First of all, he is very worried about his daughter's health.	Trước hết, anh rất lo lắng cho sức khỏe của con gái mình.
We are all looking forward to the party.	Tất cả chúng tôi đều mong chờ bữa tiệc.
Both Tom and Mary wear sunglasses.	Cả Tom và Mary đều đeo kính râm.
Tom made no apologies.	Tom không đưa ra lời xin lỗi nào.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn.
I need you all to understand that there is a storm approaching.	Tôi cần tất cả các bạn hiểu rằng có một cơn bão đang đến gần.
Tom advised Mary not to do that again.	Tom đã khuyên Mary đừng làm vậy nữa.
Tom decides to kill Mary.	Tom quyết định giết Mary.
My dad has been out of work for a year.	Bố tôi đã mất việc làm được một năm.
I'm locked.	Tôi bị khóa.
Do you sleep on your right or left side?	Bạn ngủ nghiêng về bên phải hay bên trái?
I don't want to talk about my private life.	Tôi không muốn nói về cuộc sống riêng tư của mình.
Jackson asked the doctor to cut the bullet out immediately.	Jackson yêu cầu bác sĩ cắt viên đạn ra ngay lập tức.
Tom joins another round.	Tom tham gia một vòng khác.
Tom seems to be affected.	Tom dường như bị ảnh hưởng.
Looks like I'm going to have a rough day.	Có vẻ như tôi sẽ có một ngày khó khăn.
Someone who doesn't tell the truth.	Ai đó không nói sự thật.
Tom doesn't seem to understand why he has to.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Tom's pride doesn't allow him to ask questions.	Niềm kiêu hãnh của Tom không cho phép anh ta đặt câu hỏi.
Tom says you cut his arm.	Tom nói rằng bạn đã cắt cánh tay của mình.
What are you all looking at?	Tất cả các bạn đang nhìn gì?
I think I broke my leg.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị gãy chân.
I hate it when people try to abdicate their responsibilities.	Tôi ghét nó khi mọi người cố gắng thoái thác trách nhiệm của họ.
I really didn't know that Tom didn't know French.	Tôi thực sự không biết rằng Tom không biết tiếng Pháp.
Tom can leave at any time.	Tom có ​​thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tom thinks you need more sleep.	Tom nghĩ rằng bạn cần ngủ nhiều hơn.
Tom loves making paper airplanes.	Tom thích làm máy bay bằng giấy.
Tom doesn't do it as well as Mary.	Tom không làm điều đó tốt như Mary.
The hotels here are kept exceptionally clean.	Các khách sạn ở đây được giữ sạch sẽ một cách lạ thường.
Tom arrived just in time for dinner.	Tom đến vừa kịp ăn tối.
I'll tell you what happened when you got here.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những gì đã xảy ra khi bạn đến đây.
I don't think Tom is right.	Tôi không nghĩ Tom đúng.
Tom told me he thought Mary would sympathize.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thông cảm.
Tom admits he left early.	Tom thừa nhận anh ấy đã về sớm.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
Tom says he's willing to do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
He is good with everyone.	Anh ấy tốt với tất cả mọi người.
I knew that Tom wouldn't ask Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó.
Hey boss, you forgot your coat!	Này ông chủ, ông quên áo khoác rồi!
Tom asked the waiter to bring the check.	Tom yêu cầu người phục vụ mang séc đến.
I didn't drink tea yesterday.	Tôi đã không uống trà ngày hôm qua.
You have to keep doing that for another three hours.	Bạn phải tiếp tục làm điều đó trong ba giờ nữa.
Tom tells everyone he's glad it's about to happen.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Tom will never go there.	Tom sẽ không bao giờ đến đó.
I know Tom told Mary to ask John not to do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary để yêu cầu John không làm điều đó.
He looks like he's drunk.	Anh ấy trông như đang say.
I saw Tom and Mary on the beach this morning.	Tôi thấy Tom và Mary trên bãi biển sáng nay.
Tom loves me.	Tom yêu tôi.
Tom says he hopes that Mary won't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm như vậy một lần nữa.
That is a change.	Đó là một sự thay đổi.
Tom passed with a sense of satisfaction.	Tom đã vượt qua với một cảm giác hài lòng.
I bet I can walk there faster than you can get there by car.	Tôi cá là tôi có thể đi bộ đến đó nhanh hơn bạn có thể đến đó bằng ô tô.
Tom said that Mary knew John might not need to do it anymore.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không cần phải làm điều đó nữa.
"Has anyone done that?" 	"Có ai đã làm điều đó?"
"No, not yet."	"Chưa, chưa."
I'm willing to do that if you want.	Tôi sẵn sàng làm điều đó nếu bạn muốn.
I had lunch and then.	Tôi đã ăn trưa rồi.
Tom is not my brother. 	Tom không phải là anh trai của tôi.
He is my cousin.	Anh ấy là anh họ của tôi.
He was 30 minutes late.	Anh ấy đến muộn 30 phút.
Better to address her as Doctor.	Tốt hơn là nên xưng hô với cô ấy là Bác sĩ.
A speaker should stand where everyone can see him.	Một người phát biểu nên đứng ở nơi mọi người có thể nhìn thấy anh ta.
I'm not used to staying up all night.	Tôi không quen với việc thức cả đêm.
We consulted a lot of people.	Chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​của rất nhiều người.
Tom sent Mary an invitation.	Tom đã gửi cho Mary một lời mời.
Tom usually showers in the evening.	Tom thường tắm vào buổi tối.
Tom is afraid to walk through the woods alone.	Tom sợ phải đi bộ qua rừng một mình.
Tom came to Boston only about three years ago.	Tom đến Boston chỉ khoảng ba năm trước.
We'll eat as soon as Tom gets here.	Chúng ta sẽ ăn ngay khi Tom đến đây.
Neither Tom nor Mary could do it.	Cả Tom và Mary đều không thể làm được điều đó.
When I started graduate school, I thought I wanted to be a molecular biologist, but the lab work was too boring.	Khi tôi bắt đầu học cao học, tôi nghĩ mình muốn trở thành một nhà sinh học phân tử, nhưng công việc trong phòng thí nghiệm quá nhàm chán.
Tom complains about his job.	Tom phàn nàn về công việc của mình.
I'm not the one who taught you that, am I?	Tôi không phải là người đã dạy bạn điều đó, phải không?
"Is the essay ready yet?" 	"Bài văn chuẩn bị xong chưa?"
"No, I'm sorry. I haven't finished writing yet."	"Không, tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa viết xong."
I wish you hadn't told Tom that.	Tôi ước gì bạn đã không nói với Tom điều đó.
Tom will know what we should do.	Tom sẽ biết chúng ta nên làm gì.
I think Tom and I can do it ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể tự mình làm điều đó.
What are we going to do to get tables and chairs and all that?	Chúng ta sẽ làm gì để có được bàn, ghế và những thứ đó?
Tom is bigger than your dad.	Tom lớn hơn bố của bạn.
I will never go home.	Tôi sẽ không bao giờ về nhà.
Tom and Mary often hang clothes together.	Tom và Mary thường treo quần áo cùng nhau.
Money cannot buy you happiness.	Tiền không thể mua cho bạn hạnh phúc.
Kyoto is famous for its ancient temples.	Kyoto nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính.
Tom doesn't want to talk to anyone.	Tom không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
It's unlikely that he did it on purpose to deceive me.	Không có khả năng là anh ta cố tình làm vậy để lừa dối tôi.
Tom says he teaches French.	Tom nói rằng anh ấy dạy tiếng Pháp.
Tom will also buy a pair of earrings for Mary.	Tom cũng sẽ mua một đôi bông tai cho Mary.
I am teaching at a university.	Tôi đang giảng dạy tại một trường đại học.
I want to confront Tom.	Tôi muốn đối đầu với Tom.
Tom wants us to go with Mary.	Tom muốn chúng ta đi với Mary.
I wonder if Tom can babysit for us tonight.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể trông trẻ cho chúng ta tối nay không.
Maybe Tom really didn't write this letter.	Có lẽ Tom thực sự đã không viết bức thư này.
Tom is a good worker.	Tom là một công nhân tốt.
I don't think we'll be home before dark.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ về nhà trước khi trời tối.
You're pretty picky, aren't you?	Bạn khá kén chọn phải không?
Did you come talk to Tom?	Bạn đã đến nói chuyện với Tom?
Tom buys me everything I want.	Tom mua cho tôi mọi thứ tôi muốn.
I wonder why Tom yelled at Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại la mắng Mary.
Tom says he thinks Mary will be able to help him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể giúp anh ấy.
I think I deleted that file by mistake.	Tôi nghĩ rằng tôi đã xóa nhầm tệp đó.
Who issued those orders?	Ai là người đã ban hành những mệnh lệnh đó?
Tom said it was not a good idea.	Tom nói đó không phải là một ý kiến ​​hay.
You definitely spend a lot of time on the phone.	Bạn chắc chắn dành nhiều thời gian trên điện thoại.
You know I'm married, right?	Bạn biết tôi đã kết hôn, phải không?
I can't believe Tom did this to me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều này với tôi.
Can someone tell me what's going on here?	Ai đó sẽ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?
I don't want to end up poor.	Tôi không muốn kết thúc nghèo.
Tom sat at the end of the table.	Tom ngồi ở cuối bàn.
Tom used a hammer to break the shop window.	Tom đã dùng búa để phá cửa sổ cửa hàng.
Tom won't wait for Mary.	Tom sẽ không đợi Mary.
You don't know what's going on here, do you?	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, phải không?
I didn't know that Tom was in Boston.	Tôi không biết rằng Tom đang ở Boston.
I wonder if Tom really knows this combination with the safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết sự kết hợp với két sắt này không.
Who is in the lobby?	Ai đang ở trong sảnh?
I thought I was about to get caught so I ran as fast as I could.	Tôi nghĩ rằng tôi sắp bị bắt nên tôi chạy nhanh nhất có thể.
When was the last time you ate a sloppy dish?	Lần cuối cùng bạn ăn một món ăn cẩu thả là khi nào?
Tom and Mary laughed at you.	Tom và Mary đã cười nhạo bạn.
You can't let it go?	Bạn không thể để nó đi?
Tom doesn't live in Australia anymore.	Tom không sống ở Úc nữa.
I knew Tom would doubt me.	Tôi biết Tom sẽ nghi ngờ tôi.
Nothing can stop Tom from doing that.	Không có gì có thể ngăn cản Tom làm điều đó.
What will Tom say?	Tom sẽ nói gì?
Did you hear Tom?	Bạn có nghe thấy Tom không?
Tom says you just have to be patient.	Tom nói bạn chỉ cần kiên nhẫn.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
That might not be a deal breaker.	Đó có thể không phải là một sự phá vỡ thỏa thuận.
Tom is my daughter's youngest son.	Tom là con trai út của con gái tôi.
I won't make you do something like that.	Tôi sẽ không bắt bạn làm điều gì đó như vậy.
I just hope Tom does what we ask him to do.	Tôi chỉ hy vọng Tom làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom had to interview for that job in French.	Tom đã phải phỏng vấn cho công việc đó bằng tiếng Pháp.
Tom went into one of the rooms, and Mary went into the other.	Tom đi vào một trong các phòng, và Mary đi vào phòng kia.
He was respected as both a teacher and a man.	Ông được kính trọng với tư cách là một người thầy và một người đàn ông.
Same-sex couples should be married.	Các cặp đôi đồng giới nên duyên vợ chồng.
Tom couldn't believe his ears.	Tom không thể tin vào tai mình.
Tom will get a lot of advice.	Tom sẽ nhận được nhiều lời khuyên.
Tom realized that Mary had fainted.	Tom nhận ra Mary đã ngất đi.
Maybe he's not young anymore.	Có lẽ anh ấy không còn trẻ.
My friends asked me to write an autobiography.	Bạn bè đã nhờ tôi viết tự truyện.
I pretended I didn't know how to open the safe.	Tôi giả vờ như tôi không biết cách mở két sắt.
Dragonfly gliding on the water.	Con chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
I had a meeting with professors and researchers at USP.	Tôi đã có một cuộc họp với các giáo sư và nhà nghiên cứu tại USP.
That's the reason I did it.	Đó là lý do mà tôi đã làm điều đó.
What is your Skype username?	Tên người dùng Skype của bạn là gì?
Tom opened the car door.	Tom mở cửa xe.
Tom says that he is bored with his job.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy nhàm chán với công việc của mình.
He often quoted the Bible.	Ông thường trích dẫn Kinh thánh.
Tom can go too.	Tom cũng có thể đi.
I can't contribute much.	Tôi không thể đóng góp nhiều.
I used to play with a few boys.	Tôi đã từng chơi với một vài cậu bé.
Some drugs cause liver damage.	Một số loại thuốc gây tổn thương gan.
Is that a bottle opener?	Đó có phải là dụng cụ mở chai không?
Tom is studying hard so he can pass the exams.	Tom đang học tập chăm chỉ để có thể vượt qua các kỳ thi.
I have a grandson who is perfect for this job.	Tôi có một người cháu trai hoàn hảo cho công việc này.
Tom said that he thought it would be better if Mary didn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Mary không làm vậy.
Tom said he wanted to take a nap.	Tom nói rằng anh ấy muốn chợp mắt.
Tom has decided to file for divorce.	Tom đã quyết định đệ đơn ly hôn.
We are having difficulty.	Chúng tôi đang gặp khó khăn.
John and Mary have known each other since 1976.	John và Mary quen nhau từ năm 1976.
Tom likes a good party.	Tom thích một bữa tiệc tốt.
I know both are happy.	Tôi biết cả hai đều hạnh phúc.
Tom says he doesn't think he can do it now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó bây giờ.
I didn't know that Tom was intending to ask Mary to do it.	Tôi không biết rằng Tom đang có ý định yêu cầu Mary làm điều đó.
Do you really think you could be here before 2:30?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể ở đây trước 2:30 không?
I was hoping to see Tom here.	Tôi đã hy vọng sẽ gặp Tom ở đây.
Did you ever do that when you were in Boston?	Bạn đã bao giờ làm điều đó khi bạn ở Boston?
Do you want to come to my house and hang out?	Bạn có muốn đến nhà tôi và đi chơi không?
You were the last to see Tom.	Bạn là người cuối cùng nhìn thấy Tom.
Tom is 50 years behind the times.	Tom đi sau 50 năm so với thời đại.
Tom never told Mary anything.	Tom không bao giờ nói với Mary bất cứ điều gì.
I'm sorry if I got mad at you.	Tôi xin lỗi nếu tôi cáu gắt với bạn.
I don't want to give Tom my keys.	Tôi không muốn đưa cho Tom chìa khóa của mình.
I've never even had a girlfriend.	Tôi thậm chí chưa bao giờ có bạn gái.
I'm so tired. 	Tôi mệt quá.
I'm not even sure if I can survive this day.	Tôi thậm chí không chắc liệu mình có thể sống sót qua ngày này hay không.
When he returned home, the children were already asleep.	Khi anh ấy trở về nhà, bọn trẻ đã ngủ rồi.
Don't trust any stats that you don't fake yourself.	Đừng tin tưởng vào bất kỳ số liệu thống kê nào mà bạn không tự giả mạo.
I know Tom is a good carpenter. 	Tôi biết Tom là một thợ mộc giỏi.
That's why I want him to help me build a house.	Đó là lý do tại sao tôi muốn anh ấy giúp tôi xây nhà.
Did you see the way Tom looked at Mary?	Bạn có thấy cách Tom nhìn Mary không?
I think Tom has red hair.	Tôi nghĩ Tom có ​​mái tóc đỏ.
What does Tom look like?	Tom trông như thế nào?
The flour is past its use-by date, so the cake is only half full.	Bột mì đã quá hạn sử dụng nên chiếc bánh chỉ nở lên một nửa so với bình thường.
Chances are Tom will come.	Rất có thể Tom sẽ đến.
Tom grew up around racing.	Tom lớn lên xung quanh việc đua xe.
I saw Tom get off the car.	Tôi đã thấy Tom xuống xe.
Tom knows what he wants to say to Mary.	Tom biết anh ấy muốn nói gì với Mary.
Tom is interested in helping.	Tom quan tâm giúp đỡ.
Tom hasn't painted the fence yet.	Tom vẫn chưa sơn hàng rào.
I've never seen Tom here before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom ở đây trước đây.
The hotel does not allow guests to bring pets.	Khách sạn không cho phép khách mang theo vật nuôi.
How many songs did you and Tom sing together?	Bạn và Tom đã hát bao nhiêu bài cùng nhau?
I think you should let Tom know you don't want him there.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không muốn anh ấy ở đó.
This is not easy to find.	Cái này không dễ tìm.
In general, women tend to live ten years longer than men.	Nói chung, phụ nữ có xu hướng sống lâu hơn nam giới mười năm.
Tom is looking for a housekeeper.	Tom đang tìm một người quản gia.
It was a controversial decision.	Đó là một quyết định gây tranh cãi.
Tom is coming to Boston with me.	Tom sẽ đến Boston với tôi.
Do you think most women prefer men with beards?	Bạn có nghĩ rằng hầu hết phụ nữ thích đàn ông có râu không?
There's no chance for Tom to forget to do it.	Không có cơ hội để Tom quên làm điều đó.
Aren't you on the baseball team?	Bạn không ở trong đội bóng chày à?
I wonder if Tom wants to play poker with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chơi poker với chúng tôi không.
Obviously Tom would be allowed to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ được phép làm điều đó.
I will try to jump over this stream on a horse.	Tôi sẽ cố gắng nhảy qua con suối này trên một con ngựa.
Tom broke the rules.	Tom đã phá vỡ các quy tắc.
I think Tom wouldn't have been able to do it without Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không thể làm được điều đó nếu không có Mary.
Tom is very similar to his father.	Tom rất giống bố của mình.
Tom began to shiver.	Tom bắt đầu rùng mình.
Botany refers to the study of plants.	Thực vật học đề cập đến việc nghiên cứu thực vật.
I can go out if it stops raining.	Tôi có thể ra ngoài nếu trời hết mưa.
Tom says he won't talk to Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói chuyện với Mary nữa.
Tom was the one who suggested we visit the castle.	Tom là người đề nghị chúng tôi đến thăm lâu đài.
Tom currently lives with his uncle.	Tom hiện đang sống với chú của mình.
Tom looked stunned.	Tom có ​​vẻ choáng váng.
I don't want to be the one to do that.	Tôi không muốn trở thành người làm điều đó.
"Tom and Mary broke up." 	"Tom và Mary đã chia tay."
"It's ancient history."	"Đó là lịch sử cổ đại."
Maybe Tom is right.	Có lẽ Tom đúng.
We've been talking about going to Boston for a long time.	Chúng ta đã nói về việc đến Boston trong một thời gian dài.
Tom didn't go for the idea.	Tom đã không đi cho ý tưởng.
Tom started to take off his coat.	Tom bắt đầu cởi áo khoác.
I suspect that Tom has been drinking on the job.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã uống rượu trong công việc.
He wasn't there last week.	Anh ấy đã không ở đó vào tuần trước.
Tom had been trying to figure that out all morning.	Tom đã cố gắng tìm ra điều đó suốt cả buổi sáng.
Tom does everything in such a roundabout way.	Tom làm mọi thứ theo cách vòng vo như vậy.
I play tenor sax.	Tôi chơi sax tenor.
We'd better make a reservation in advance.	Tốt hơn chúng ta nên đặt chỗ trước.
Tom and I were the only ones up all night.	Tom và tôi là những người duy nhất thức suốt đêm.
This road follows the coast for the next thirty kilometers.	Con đường này men theo bờ biển trong ba mươi km tiếp theo.
Tom kept it a secret.	Tom đã giữ bí mật.
Now Tom is busy writing a report.	Bây giờ Tom đang bận viết báo cáo.
Tom told me he had never been to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
Tom will probably try to do that.	Tom có ​​thể sẽ cố gắng làm điều đó.
I don't know why you give Tom so much money.	Tôi không biết tại sao bạn lại cho Tom nhiều tiền như vậy.
I've been in Boston for quite some time.	Tôi đã ở Boston khá lâu.
Tom lived in Australia for a few years.	Tom đã sống ở Úc trong một vài năm.
Tom brought his own.	Tom đã mang theo của mình.
Neither Tom nor I can do that.	Tom và tôi đều không thể làm điều đó.
Tom turned off the light and left the room.	Tom tắt đèn và rời khỏi phòng.
Was it you who told Tom to do it?	Có phải chính bạn là người đã bảo Tom làm điều đó không?
Don't you notice that Tom is looking at you?	Bạn không nhận thấy rằng Tom đang nhìn bạn?
Tom trusted no one but Mary.	Tom không tin ai khác ngoài Mary.
I'm glad I didn't eat food that made you sick.	Tôi rất vui vì tôi đã không ăn thức ăn khiến bạn bị ốm.
A blizzard is an example of extreme weather conditions.	Một trận bão tuyết là một ví dụ về điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
I can't decide who to invite to my party.	Tôi không thể quyết định mời ai đến bữa tiệc của mình.
You are a true genius.	Bạn là một thiên tài thực sự.
If I don't do this, someone else will have to.	Nếu tôi không làm điều này, người khác sẽ phải làm điều đó.
Tom knows why you would do that.	Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
If I had a choice, I probably wouldn't do this.	Nếu tôi có một sự lựa chọn, có lẽ tôi sẽ không làm điều này.
Do a little thing! 	Làm một việc nhỏ!
You will lose weight.	Bạn sẽ giảm cân.
I tuned the piano on Monday.	Tôi đã chỉnh piano vào thứ Hai.
Tom didn't think Mary would let him do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ để anh ta làm điều đó.
Tom's test will be in three hours.	Bài kiểm tra của Tom sẽ diễn ra trong ba giờ nữa.
Wait until we tell you you can leave.	Chờ cho đến khi chúng tôi nói với bạn rằng bạn có thể rời đi.
You should be able to do that, right?	Bạn sẽ có thể làm điều đó, phải không?
This is a restricted area.	Đây là khu vực cấm.
Tom doesn't even bother pretending that he cares.	Tom thậm chí không buồn giả vờ rằng anh ấy quan tâm.
Tom took care of us.	Tom đã chăm sóc chúng tôi.
He's not like us.	Anh ấy không giống chúng ta.
I should stay home.	Tôi nên ở nhà.
I am currently working at the school as a teacher.	Tôi hiện đang làm việc tại trường với tư cách là một giáo viên.
I don't want Tom to do that anymore.	Tôi không muốn Tom làm thế nữa.
I hope Tom did what Mary told him to do.	Tôi hy vọng Tom đã làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
We shouldn't have stayed up all night.	Đáng lẽ chúng ta không nên thức cả đêm.
Tom knows that Mary will be punished.	Tom biết rằng Mary sẽ bị trừng phạt.
Tom realized that there was no way he could do it alone.	Tom nhận ra rằng không đời nào anh có thể làm được điều đó một mình.
Tom closes the closet.	Tom đóng tủ.
We have lived in America for ten years now.	Chúng tôi đã sống ở Mỹ mười năm nay.
Tom ordered again.	Tom lại ra lệnh một lần nữa.
Someone has to go with Tom.	Ai đó phải đi với Tom.
Tom seems really happy.	Tom dường như thực sự hạnh phúc.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom did not recognize anyone in the photo.	Tom không nhận ra ai trong bức ảnh.
Will you help Tom?	Bạn sẽ giúp Tom?
She feeds her dog a meat-free diet.	Cô cho chú chó của mình ăn theo chế độ không có thịt.
Can't we tell Tom about it?	Chúng ta không thể nói với Tom về nó?
I love her more for her faults.	Tôi yêu cô ấy nhiều hơn vì những lỗi lầm của cô ấy.
We're just looking for Tom.	Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm Tom.
Tom doesn't want to go by train.	Tom không muốn đi bằng tàu hỏa.
You know that I don't eat meat.	Bạn biết rằng tôi không ăn thịt.
Tom is stronger than I thought.	Tom mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều.
I can't picture Tom doing that.	Tôi không thể hình dung Tom đang làm điều đó.
We'll find a way to do that, I'm sure.	Chúng tôi sẽ tìm cách để làm điều đó, tôi chắc chắn.
I didn't think I could do it.	Tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó.
I will call you Tom.	Tôi sẽ gọi bạn là Tom.
Tom is not good at keeping secrets.	Tom không giỏi giữ bí mật.
That is really sad.	Điều đó thật là buồn.
Tom said he was glad he was able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
Tom is not one of us.	Tom không phải là một trong số chúng tôi.
Trying to convince him to agree was also futile.	Cố gắng thuyết phục anh ấy đồng ý cũng vô ích.
Output in 1999 fell below 40% of the level of 1991.	Sản lượng vào năm 1999 đã giảm xuống dưới 40% so với mức của năm 1991.
Tom spent the afternoon chopping wood.	Tom đã dành cả buổi chiều để chẻ củi.
I won't buy this. 	Tôi sẽ không mua cái này.
It's so expensive.	Nó quá đắt.
I realized that Tom could convince Mary to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
It's been 10 days since my boyfriend went to jail.	Đã 10 ngày kể từ ngày bạn trai tôi đi tù.
Floods damage crops.	Những trận lũ làm hỏng mùa màng.
Do you think Tom will go shopping with us tomorrow afternoon?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đi mua sắm với chúng ta vào chiều mai?
Tom didn't call me back.	Tom không gọi lại cho tôi.
Tom gave everyone three apples each.	Tom đã cho mọi người mỗi người ba quả táo.
Laundry is a chore.	Giặt là một công việc vặt.
Looks like Tom wants to buy everything in the store.	Có vẻ như Tom muốn mua mọi thứ trong cửa hàng.
Suffering does not make people better.	Đau khổ không làm cho con người tốt hơn.
I am scaring.	Tôi đang sợ hãi.
I don't think Tom knows how long it will take him to paint his house.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để sơn ngôi nhà của mình.
What makes you think Tom would do the same?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ làm như vậy?
You can't tell Tom what happened.	Bạn không thể nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I discovered Tom immediately.	Tôi phát hiện ra Tom ngay lập tức.
I don't know what to believe anymore.	Tôi không biết phải tin vào điều gì nữa.
Tom, I want you to stay with the kids.	Tom, tôi muốn anh ở lại với bọn trẻ.
I'm just busy, that's all.	Tôi chỉ bận, vậy thôi.
Tom doesn't want to move.	Tom không muốn di chuyển.
That is a strange question.	Đó là một câu hỏi kỳ lạ.
I think that's a really important question.	Tôi nghĩ đó là một câu hỏi thực sự quan trọng.
I know that Tom does it every day.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó mỗi ngày.
One cannot learn to do anything without making mistakes.	Người ta không thể học để làm bất cứ điều gì mà không mắc sai lầm.
Tom is in the same class as you, right?	Tom học cùng lớp với bạn, phải không?
Did you ask Tom why he didn't do the same?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy không làm như vậy không?
Tom wants to borrow my car tomorrow.	Tom muốn mượn xe của tôi vào ngày mai.
Tom and I lived in Boston in 2013.	Tom và tôi sống ở Boston vào năm 2013.
Stick these labels on the jars.	Dán các nhãn này lên các lọ.
Tell Tom how you feel.	Hãy nói cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
I think Tom will be able to cheer up Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm Mary vui lên.
I had such a crush on Mary when I was in middle school.	Tôi đã phải lòng Mary như vậy khi tôi còn học trung học cơ sở.
Never pass me.	Đừng bao giờ vượt qua tôi.
I know Tom would do it all day.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cả ngày.
I work as a carpenter in a furniture factory.	Tôi làm thợ mộc trong một xưởng sản xuất đồ gỗ.
Tom wants to ask Mary a favor.	Tom muốn nhờ Mary một việc.
You are on your way to success.	Bạn đang trên con đường dẫn đến thành công.
I'm not sure if Tom is someone I should be worried about.	Tôi không chắc Tom có ​​phải là người mà tôi nên lo lắng hay không.
I think Tom and only Tom have to do it.	Tôi nghĩ Tom và chỉ Tom phải làm điều đó.
If Tom didn't do it, who did?	Nếu Tom không làm điều đó, thì ai đã làm?
I told Tom I wouldn't do it unless he helped me.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy trừ khi anh ấy giúp tôi.
It was a very tiring job.	Đó là một công việc rất mệt mỏi.
I don't think Tom will hear us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nghe thấy chúng tôi.
Tom was the driver when the accident happened.	Tom là người lái xe khi vụ tai nạn xảy ra.
You're Tom's brother, aren't you?	Anh là anh trai của Tom, phải không?
Tom told me he did it for us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom and I are leaving Australia tomorrow morning.	Sáng mai Tom và tôi sẽ rời Úc.
Tom bought three more books.	Tom đã mua thêm ba cuốn sách nữa.
Tom buys vegetables from us.	Tom mua rau từ chúng tôi.
I was just about to leave when the bomb exploded.	Tôi vừa định đi thì bom nổ.
I thought you said you needed me to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần tôi làm điều đó.
There's something odd about Tom.	Có điều gì đó kỳ lạ về Tom.
I'm sure I can contact Tom.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể liên lạc với Tom.
Tom is skating.	Tom đang trượt băng.
Your credit is good.	Tín dụng của bạn tốt.
I don't think I really need to do that until Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom never talked about it.	Tom không bao giờ nói về nó.
Tom wants to reschedule his flight.	Tom muốn lên lịch lại chuyến bay của mình.
Both Tom's father and mother are deaf.	Cả bố và mẹ của Tom đều bị khiếm thính.
Tom lives there alone.	Tom sống ở đó một mình.
Tom holds Mary on a short lanyard.	Tom giữ Mary trên một dây buộc ngắn.
One thing you should know about me is that I am addicted to computer games.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi nghiện trò chơi máy tính.
Tom said it was easier than he expected.	Tom nói rằng nó dễ dàng hơn anh ấy mong đợi.
Tom didn't know when Mary wanted to do it.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
I had trouble keeping up with Tom.	Tôi gặp khó khăn khi theo kịp Tom.
Tom definitely came out of the mess smelling like a rose.	Tom chắc chắn đã bước ra từ mớ hỗn độn có mùi thơm như một bông hồng.
I don't want to get rid of this stuff that I used to do.	Tôi không muốn loại bỏ đồ đạc mà tôi đã từng làm này.
I don't mean to imply that it's not fair.	Tôi không có ý ám chỉ rằng điều đó không công bằng.
In 1847, they declared their independence.	Năm 1847, họ tuyên bố độc lập.
I am really strong.	Tôi thực sự mạnh mẽ.
Tom wondered how much he would have to pay.	Tom tự hỏi mình sẽ phải trả bao nhiêu.
I was very impressed.	Tôi đã rất ấn tượng.
You were hoping to do that, right?	Bạn đã hy vọng làm điều đó, phải không?
You don't drink and drive, do you?	Bạn không uống rượu và lái xe, phải không?
You don't have to go there.	Bạn không nhất thiết phải đến đó.
Tom is a coffee drinker, isn't he?	Tom là một người thích uống cà phê, phải không?
Do you think Tom made a right decision?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đưa ra một quyết định đúng đắn?
Your compassion never ceases to amaze me.	Lòng từ bi của bạn không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên.
Tom can speak French.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom knows nothing about me.	Tom không biết gì về tôi.
You'll find domestic articles on the third floor.	Bạn sẽ tìm thấy các bài báo trong nước trên tầng ba.
This meatloaf is amazing. 	Bánh mì thịt này là tuyệt vời.
How did you do it?	Bạn đã làm nó như thế nào?
Both Tom and Mary are in their teens.	Cả Tom và Mary đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Thanks for reminding.	Cảm ơn vì đã nhắc nhở.
I have nowhere else to go.	Tôi không có nơi nào khác mà tôi có thể đi.
Drinking alcohol in moderation, alcohol is not harmful.	Uống rượu có chừng mực, rượu không có hại.
Do you know whose portrait this is?	Bạn có biết đây là chân dung của ai không?
I hope that you will get this situation resolved soon.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ sớm giải quyết được tình huống này.
I will check your report.	Tôi sẽ kiểm tra báo cáo của bạn.
Pleasing a woman is not an easy task.	Làm hài lòng một người phụ nữ không phải là một việc dễ dàng.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
Tom didn't talk about it.	Tom đã không nói về nó.
I'm still not sure I get what you mean.	Tôi vẫn không chắc rằng tôi hiểu ý bạn.
The balloon explodes.	Quả bóng bay nổ tung.
I can't go to the party. 	Tôi không thể đi dự tiệc.
I am grounded.	Tôi đang có căn cứ.
Look what happened to Tom.	Hãy nhìn những gì đã xảy ra với Tom.
I'm about to fall.	Tôi sắp gục ngã.
Tom took care of Mary's dog while she was in Australia.	Tom đã chăm sóc con chó của Mary khi cô ấy ở Úc.
There were not enough chairs for us to sit.	Không có đủ ghế cho chúng tôi ngồi.
Tom heard someone calling for help.	Tom nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu.
Tom said he had to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng phải làm điều đó.
I didn't think Mary was so beautiful.	Tôi không nghĩ Mary lại xinh đẹp như vậy.
It's anyone's guess who will win the next race.	Đó là bất kỳ ai đoán xem ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua tiếp theo.
I was about to stop by Tom on the way home and ask him if he needed any help.	Tôi định ghé qua Tom trên đường về nhà và hỏi anh ấy xem anh ấy có cần giúp đỡ gì không.
Why can't you go?	Tại sao bạn không thể đi?
I want to eat something that is not sweet.	Tôi muốn ăn thứ gì đó không ngọt.
In the end, my father compromised.	Cuối cùng, cha tôi đã thỏa hiệp.
I realize that you don't really want to be here.	Tôi nhận ra rằng bạn không thực sự muốn ở đây.
I don't think Tom did what he was supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
I'm so glad this is happening.	Tôi rất vui vì điều này đang xảy ra.
Tom is a true champion.	Tom là một nhà vô địch thực sự.
Tom is the one who inspired me to do this.	Tom là người đã truyền cảm hứng cho tôi làm điều này.
Friends help each other. 	Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau.
Just let me know what's wrong.	Chỉ cần cho tôi biết có gì sai.
Tom might be kissing Mary right now.	Tom có ​​thể đang hôn Mary ngay bây giờ.
Tom carried his suitcase up the stairs.	Tom xách vali lên cầu thang.
Tom did not fall.	Tom không ngã xuống.
Someone asked Tom to do it.	Ai đó đã yêu cầu Tom làm điều đó.
I didn't know Tom was doing that.	Tôi không biết Tom đang làm điều đó.
Tom likes blue as well as red. 	Tom thích màu xanh cũng như màu đỏ.
Mary hates both.	Mary ghét cả hai.
Tom said he didn't think Mary would let him drive.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ để anh lái xe.
Who will go with you?	Ai sẽ đi với bạn?
I still haven't told Tom anything about it.	Tôi vẫn chưa nói gì với Tom về điều đó.
I've always liked working alone.	Tôi luôn thích làm việc một mình.
Tom hasn't left yet?	Tom vẫn chưa đi à?
Tom is an architect, just like his father.	Tom là một kiến ​​trúc sư, giống như cha của anh ấy.
You have to go see Tom.	Bạn phải đi gặp Tom.
Now you look the same as the last time I saw you.	Bây giờ trông bạn cũng giống như lần cuối tôi gặp bạn.
Tom and Mary are still paying attention.	Tom và Mary vẫn đang chú ý.
Tom sleeps on an inflatable mattress.	Tom ngủ trên một tấm nệm bơm hơi.
We started dancing.	Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ.
Tom read the letter first and then gave it to Mary.	Tom đọc lá thư trước rồi đưa cho Mary.
Why did you give money to Tom?	Tại sao bạn lại đưa tiền cho Tom?
This CD costs $10.	CD này có giá $ 10.
Tom wasn't here yesterday.	Tom không có ở đây hôm qua.
Tom told me he would do it the way Mary told him to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm theo cách mà Mary đã nói với anh ấy.
Tom is reading a detective novel.	Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
I knew that Tom knew why Mary had to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom has always done that.	Tom đã luôn làm điều đó.
Tom is not suffering.	Tom không đau khổ.
Make sure you turn off the lights when you leave.	Đảm bảo rằng bạn đã tắt đèn khi rời đi.
Tom says that's not why Mary did it.	Tom nói đó không phải là lý do tại sao Mary làm vậy.
Tom is a slow reader.	Tom là một người đọc chậm.
Tom said that Mary thought John might want to do it himself.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể muốn tự mình làm điều đó.
At this rate, I will never be ready.	Với tốc độ này, tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng.
They grieve for their father.	Họ đau buồn cho cha của họ.
Tom says he doesn't know Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không biết bơi.
You will need your umbrella.	Bạn sẽ cần chiếc ô của mình.
Waking up at six is ​​okay for me.	Thức dậy lúc sáu giờ là không sao đối với tôi.
Tom said he has three dogs at home.	Tom cho biết anh có ba con chó ở nhà.
I doubt that Tom is capable of doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không có khả năng làm điều đó.
Tom probably won't be staying here tonight.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở lại đây tối nay.
You should not eat now.	Bạn không nên ăn bây giờ.
Tom told me that he thought the book was very interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ cuốn sách này rất thú vị.
I multitask pretty well.	Tôi làm việc đa nhiệm khá tốt.
I think Tom won't do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không tái phạm nữa.
Tom swims very fast.	Tom bơi rất nhanh.
He was promoted to general.	Ông được thăng cấp tướng.
You don't have the key to this door, do you?	Bạn không có chìa khóa vào cửa này, phải không?
Has it cooled down yet?	Nó đã nguội chưa?
Tom is very happy to see Mary.	Tom rất vui khi gặp Mary.
Is that the only reason you don't like Tom?	Đó có phải là lý do duy nhất khiến bạn không thích Tom?
She was in a hurry to see the new born baby.	Cô ấy rất vội vàng để được nhìn thấy đứa trẻ mới chào đời.
Tom says he still feels pain in his leg.	Tom nói rằng anh vẫn cảm thấy đau ở chân.
Your brother's name is Tom?	Anh trai của bạn có tên là Tom?
Tom wasn't sure if he could do that.	Tom không chắc liệu mình có thể làm điều đó hay không.
I should hire a better lawyer.	Tôi nên thuê một luật sư giỏi hơn.
I told Tom I would do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom can't do push-ups with one hand.	Tom không thể chống đẩy bằng một tay.
I don't think I can help you much.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn nhiều.
Tom works six days a week.	Tom làm việc sáu ngày một tuần.
I'm so glad Tom did it.	Tôi rất vui vì Tom đã làm điều đó.
I don't know what Tom is talking about.	Tôi không biết Tom đang nói về cái gì.
Tom was interrupted by a knock on the door.	Tom bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
I thought a group of people would go water skiing with us, but absolutely no one else showed up.	Tôi đã nghĩ rằng một nhóm người sẽ đi trượt nước với chúng tôi, nhưng tuyệt nhiên không có ai khác xuất hiện.
Tom and I can't understand in French.	Tom và tôi không thể hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom has been charged with child abuse.	Tom đã bị buộc tội lạm dụng trẻ em.
I like Elvis Presley. 	Tôi thích Elvis Presley.
Who's your favourite singer?	Bạn thích ca sĩ nào?
How often does Tom borrow your car?	Tom có ​​thường xuyên mượn xe của bạn không?
Tom didn't even try on the helmet.	Tom thậm chí không thử đội mũ bảo hiểm.
Tom checked everything.	Tom đã kiểm tra mọi thứ.
I can't find out who that person is.	Tôi không thể tìm ra người đó là ai.
Why don't we give up?	Tại sao chúng ta không từ bỏ?
I'm not saying this is heaven.	Tôi không nói rằng đây là thiên đường.
These are my CDs.	Đây là những đĩa CD của tôi.
I was there and did it.	Tôi đã ở đó và làm điều đó.
I have something to offer you.	Tôi có một cái gì đó để cung cấp cho bạn.
Tom could have been punished for what he did, but he didn't.	Tom có ​​thể bị trừng phạt vì những gì anh ấy đã làm, nhưng anh ấy đã không.
Tom tried to hide his disappointment.	Tom cố gắng che giấu sự thất vọng của mình.
Today Tom worked hard.	Hôm nay Tom đã làm việc chăm chỉ.
Tom asked me what I would do.	Tom hỏi tôi rằng tôi sẽ làm gì.
While backing up, I bumped into another car and turned off its alarm.	Khi đang lùi xe, tôi va phải một chiếc xe khác và đã tắt chuông báo động của nó.
I think Tom used to be one of the cleaners at the school where Mary taught.	Tôi nghĩ Tom từng là một trong những người vệ sinh ở trường nơi Mary dạy.
Tom poured wine into a plastic cup and gave it to Mary.	Tom rót rượu vào cốc nhựa và đưa cho Mary.
At that time Tom did not know Mary well.	Lúc đó Tom không biết rõ về Mary.
Tom practices the violin at least thirty minutes a day.	Tom tập chơi violin ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
Mary took a picture of her mother with her cell phone.	Mary đã chụp ảnh mẹ bằng điện thoại di động.
Tom is not an ophthalmologist.	Tom không phải là một bác sĩ nhãn khoa.
Have you heard what I'm saying?	Bạn đã nghe những gì tôi đang nói chưa?
Never in my life have I heard or seen such a thing.	Chưa bao giờ trong đời tôi nghe hay thấy một điều như vậy.
The doctors say that Tom is very sick.	Các bác sĩ nói rằng Tom đang rất ốm.
Saints are always depicted with halos on their heads.	Các vị thánh luôn được miêu tả với vầng hào quang trên đầu.
Did you go to school late this morning?	Sáng nay bạn đi học muộn phải không?
I don't care that my French sounds weird, as long as I can get my point across.	Tôi không quan tâm rằng tiếng Pháp của tôi nghe có vẻ lạ, miễn là tôi có thể hiểu được quan điểm của mình.
Can you decode the message?	Bạn có thể giải mã thông điệp?
Tom whistled in surprise.	Tom ngạc nhiên huýt sáo.
Tom listened to Mary.	Tom đã lắng nghe Mary.
Tom was the one who taught Mary how to ride a horse.	Tom là người đã dạy Mary cách cưỡi ngựa.
Aren't you fed up with Tom?	Bạn không phát ngán với Tom sao?
I'm going to the beach with Tom.	Tôi sẽ đi biển với Tom.
I can't help but worry about Tom.	Tôi không thể không lo lắng cho Tom.
You won't be able to convince me to do that.	Bạn sẽ không thể thuyết phục tôi làm điều đó.
Tom is drooling.	Tom đang chảy nước miếng.
Tom was born into a home for childless mothers.	Tom được sinh ra trong một ngôi nhà dành cho những bà mẹ không có con.
I have had this car for a long time.	Tôi đã có chiếc xe này trong một thời gian dài.
Tom can't tie his own tie.	Tom không thể thắt cà vạt cho riêng mình.
Tom tries to hide his passion for Mary.	Tom cố gắng che giấu niềm đam mê của mình với Mary.
It's ironic.	Thật là trớ trêu.
It won't be a problem if you reschedule the appointment.	Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn sắp xếp lại cuộc hẹn.
Tom undressed and got into the bath.	Tom cởi quần áo và vào bồn tắm.
Drop by my house anytime you want.	Ghé vào nhà tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
No problem, Tom.	Không thành vấn đề, Tom.
Tom never cried.	Tom chưa bao giờ khóc.
Tom says he always does it that way.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm theo cách đó.
Tom is trying to be busy.	Tom đang cố gắng bận rộn.
Tom bought a can of beer for himself and a can of coffee for Mary.	Tom đã mua một lon bia cho mình và một lon cà phê cho Mary.
Tom comes to Australia every year.	Tom đến Úc hàng năm.
Tom sucks for doing that.	Tom thật tệ khi làm điều đó.
You are too immature.	Bạn còn quá non nớt.
I hope Tom gets the chance to do that.	Tôi hy vọng Tom có ​​cơ hội để làm điều đó.
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
I was born and raised in a small town not far from Boston.	Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ không xa Boston.
I wonder if Tom will actually come to Mary's party tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​thực sự đến dự bữa tiệc của Mary không.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất vui.
There is a bus there.	Có một chiếc xe buýt ở đó.
Tom ruined all my plans.	Tom làm hỏng mọi kế hoạch của tôi.
No matter how busy you are, you should do the same.	Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên làm như vậy.
Tom says that Mary doesn't think John can take care of himself.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng John có thể tự chăm sóc bản thân.
I think you want to meet Tom.	Tôi nghĩ bạn muốn gặp Tom.
Tom and I spent a lot of time together.	Tom và tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nhau.
Tom is planning to repaint his house.	Tom đang có kế hoạch sơn lại ngôi nhà của mình.
The museum is open year round.	Bảo tàng mở cửa quanh năm.
I have decided to become an engineer.	Tôi đã quyết định trở thành một kỹ sư.
Tom was drunk like a skunk.	Tom say như một con chồn hôi.
What do you usually do in your spare time?	Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
I don't like when you cry.	Tôi không thích khi bạn khóc.
You'll do it alone, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó một mình, phải không?
You don't go so easily.	Bạn không đi dễ dàng như vậy.
Tom has frequent headaches.	Tom thường xuyên bị đau đầu.
I have lived in this hostel for three and a half years.	Tôi đã sống trong ký túc xá này được ba năm rưỡi.
Everyone thought that Tom could understand French.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
Tom needs to know that you understand.	Tom cần biết rằng bạn hiểu.
I'm not busy at all.	Tôi không bận gì cả.
Tom roared with laughter.	Tom gầm lên với tiếng cười.
Hikari runs at a speed of 200 kilometers per hour.	Hikari chạy với tốc độ 200 km một giờ.
I want to learn how to ride a bicycle.	Tôi muốn học cách đi xe đạp.
We could have frost next week.	Chúng ta có thể có sương giá vào tuần tới.
There's not much like that.	Không có nhiều như vậy.
Tom's plan is to apologize to Mary the next time he sees her.	Kế hoạch của Tom là xin lỗi Mary vào lần tới khi anh gặp cô.
You won't go anywhere alone. 	Bạn sẽ không đi đâu một mình.
Knowledge?	Hiểu biết?
All the stories that Tom told us were interesting.	Tất cả những câu chuyện mà Tom kể cho chúng tôi nghe đều thú vị.
Tom wants sympathy.	Tom muốn được thông cảm.
Find out when Tom plans to do it.	Hãy tìm hiểu xem Tom dự định làm điều đó khi nào.
Don't hit around the bush and get straight to the point.	Đừng đánh vòng quanh bụi rậm và đi thẳng vào vấn đề.
I don't think Tom knows anyone he can trust anymore.	Tôi không nghĩ Tom biết ai mà anh ấy có thể tin tưởng được nữa.
Why are they laughing at Tom?	Tại sao họ lại cười Tom?
Tom must be confused.	Tom phải bối rối.
Tom and Mary were there alone.	Tom và Mary đã ở đó một mình.
Are you sure there's no way we can do that?	Bạn có chắc rằng không có cách nào chúng tôi có thể làm được điều đó không?
Tom is at least 10 cm shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary ít nhất 10 cm.
I think Tom can do it now.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
I am planning to visit Australia.	Tôi đang lên kế hoạch đến thăm Úc.
You are not allowed in this room.	Bạn không được phép vào phòng này.
Tom said he was handcuffed.	Tom nói rằng anh ấy đã bị còng tay.
What did you charge Tom to do it?	Bạn đã tính phí Tom để làm điều đó là gì?
Tom gave me all his money.	Tom đã cho tôi tất cả tiền của anh ấy.
I'm not as optimistic as Tom.	Tôi không lạc quan như Tom.
Tom would be very upset if that happened.	Tom sẽ rất đau khổ nếu điều đó xảy ra.
He asked the maid to sweep the room for him.	Anh ta đã nhờ người giúp việc quét phòng cho anh ta.
I don't want to talk about what happened.	Tôi không muốn nói về những gì đã xảy ra.
Tom didn't tell anyone what he was about to do.	Tom không nói cho ai biết anh ấy sắp làm gì.
The bargain sale will run for three days, starting today.	Chương trình giảm giá hời sẽ diễn ra trong ba ngày, bắt đầu từ hôm nay.
Tom is in shock.	Tom đang bị sốc.
I really think Tom will change his mind.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi quyết định của mình.
She is not a liar.	Cô ấy không phải là một kẻ nói dối.
I cannot make it stop.	Tôi không thể làm cho nó dừng lại.
I don't feel like doing that lately.	Tôi không cảm thấy thích làm điều đó gần đây.
Tom saved up to buy a yacht.	Tom đã tiết kiệm để mua một chiếc du thuyền.
Take care of Tom, okay?	Hãy chăm sóc Tom, được không?
You really don't know Tom wants to do it?	Bạn thực sự không biết Tom muốn làm điều đó?
Several famous foreign athletes participated in that race.	Một số vận động viên nước ngoài nổi tiếng đã tham gia cuộc đua đó.
Tom is incredibly good.	Tom tốt vô cùng.
Is Tom a bachelor?	Tom có ​​phải là cử nhân không?
You are a good pitcher.	Bạn là một người ném bóng giỏi.
We didn't play our best.	Chúng tôi đã không chơi hết sức mình.
Tom really wasn't sure what to do.	Tom thực sự không chắc mình nên làm gì.
The only restaurant that Tom really liked was the one across the street.	Nhà hàng duy nhất mà Tom thực sự thích là quán bên kia đường.
It's not a good orchestra.	Nó không phải là một dàn nhạc tốt.
Tom is aware of that.	Tom nhận thức được điều đó.
Tom is not silent.	Tom không im lặng.
Tom will call Mary later.	Tom sẽ gọi cho Mary sau.
We don't have children.	Chúng tôi chưa có con.
How do you know Tom and Mary plan to get married?	Làm sao bạn biết Tom và Mary dự định kết hôn?
I think we need to hire another secretary.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thuê một thư ký khác.
Tom told me that he thinks Mary should still do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn nên làm điều đó.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be unmarried.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ như chưa kết hôn.
Tom said Mary knew she might have to do it alone.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom said he wanted to stay a little longer.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở lại lâu hơn một chút.
It's better here than where I used to live.	Ở đây tốt hơn nơi tôi từng sống.
What would happen to Tom if he did that?	Điều gì sẽ xảy ra với Tom nếu anh ấy làm điều đó?
I want to find out the source of this irresponsible rumor.	Tôi muốn tìm ra nguồn gốc của tin đồn vô trách nhiệm này.
My father advanced my allowance for a week.	Cha ứng trước tiền trợ cấp cho tôi một tuần.
They gave us a warm welcome when we arrived.	Họ đã chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt khi chúng tôi đến.
That's his job.	Đó là việc của anh ấy.
Tom thinks that Mary can beat John.	Tom nghĩ rằng Mary có thể đánh bại John.
Apparently Tom can't swim.	Rõ ràng là Tom không biết bơi.
Tom told us that he thought he could become a famous singer.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy nghĩ mình có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
I don't think Tom told us the whole truth.	Tôi không nghĩ Tom đã nói với chúng tôi toàn bộ sự thật.
I have to be at school today.	Tôi phải ở trường hôm nay.
In Japan, people legally become adults when they turn twenty.	Ở Nhật Bản, mọi người trở thành người lớn một cách hợp pháp khi họ bước sang tuổi hai mươi.
You don't seem to have many friends.	Bạn dường như không có nhiều bạn bè.
Smoke rose from the chimney.	Khói bốc lên nghi ngút từ ống khói.
I wonder how it will turn out.	Tôi tự hỏi nó sẽ diễn ra như thế nào.
I think you are correct.	Tôi nghĩ rằng bạn đúng.
You can tell that Tom and Mary don't like each other.	Bạn có thể nói rằng Tom và Mary không thích nhau.
Tom says that he thinks Mary is not as cooperative as she should be.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hợp tác như cô ấy nên làm.
When I spoke to him on the phone, he seemed tired.	Khi tôi nói chuyện điện thoại với anh ấy, anh ấy có vẻ mệt mỏi.
Tom is not comfortable.	Tom không thoải mái.
I agree with some of what Tom said.	Tôi đồng ý với một số điều Tom đã nói.
I know that Tom and Mary have never done that.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc để vượt qua ngày hôm nay.
Tom said he was tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy bị cám dỗ để làm điều đó.
I don't think Tom believes us.	Tôi không nghĩ Tom tin chúng tôi.
Tom should help Mary.	Tom nên giúp Mary.
Tom told me that he had lost his textbook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đánh mất cuốn sách giáo khoa của mình.
Tom asked Mary if John was planning to do it this week.	Tom hỏi Mary liệu John có dự định làm điều đó trong tuần này không.
Tom is an old student of mine.	Tom là một học sinh cũ của tôi.
I have never seen this place so empty.	Tôi chưa bao giờ thấy nơi này trống rỗng như vậy.
Tom and Mary used to live in Boston.	Tom và Mary từng sống ở Boston.
You are just afraid that you will have to kiss Tom.	Bạn chỉ sợ rằng bạn sẽ phải hôn Tom.
Do you know this cartoon?	Bạn có biết phim hoạt hình này?
Did you make it in time for Tom and Mary's wedding?	Bạn có đến kịp đám cưới của Tom và Mary không?
I was up for a while.	Tôi đã lên một thời gian.
I couldn't see who was standing next to Tom.	Tôi không thể nhìn thấy ai đang đứng cạnh Tom.
I am a widow.	Tôi là một góa phụ.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về nó.
Tom helped Mary.	Tom đã giúp Mary.
What is your astrological sign?	Dấu hiệu chiêm tinh của bạn là gì?
Can they send me a brochure?	Họ có thể gửi cho tôi một tập tài liệu không?
Tom doesn't think Mary is shy.	Tom không nghĩ Mary nhút nhát.
Tom greets everyone.	Tom chào mọi người.
I knew that Tom didn't know why I was going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại định làm vậy.
Tom said that he would give Mary the book as soon as he finished reading it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đưa cho Mary cuốn sách ngay sau khi anh ấy đọc xong.
You are not as stupid as you look.	Bạn không ngốc như bạn nhìn.
Tom waded into the water.	Tom lội xuống nước.
I study French with flashcard app whenever I have free time.	Tôi học tiếng Pháp bằng ứng dụng flashcard bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh.
He didn't like what the journalists had to say.	Anh ấy không thích những gì các nhà báo đã nói.
I understand Tom's frustration.	Tôi hiểu sự thất vọng của Tom.
He apologized to his wife and children for losing his temper.	Anh xin lỗi vợ con vì mất bình tĩnh.
I think you have the ability to win.	Tôi nghĩ rằng bạn có khả năng giành chiến thắng.
Tom should have asked me before he did that.	Tom nên hỏi tôi trước khi anh ấy làm điều đó.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
I did not give the answers.	Tôi đã không đưa ra những câu trả lời.
Tom learned sign language.	Tom đã học ngôn ngữ ký hiệu.
Tom never wears jeans.	Tom không bao giờ mặc quần jean.
Where does Tom plan to stay in Australia?	Tom dự định ở đâu ở Úc?
Tom will do it for you, but only if you pay him.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn, nhưng chỉ khi bạn trả tiền cho anh ấy.
The first reason I came to Boston was to study music.	Lý do ban đầu tôi đến Boston là để học nhạc.
Tom's parents must know the truth.	Cha mẹ của Tom phải biết sự thật.
Don't tell me you agree with Tom.	Đừng nói với tôi rằng bạn đồng ý với Tom.
Has Tom done that yet?	Tom đã làm xong việc đó chưa?
Tom's dog was lying down.	Con chó của Tom đã nằm xuống.
The crow spread its wings.	Con quạ dang rộng đôi cánh.
Don't forget we have to do our homework.	Đừng quên chúng ta phải làm bài tập về nhà.
Put your cards on the table and give me a straight answer!	Đặt thẻ của bạn lên bàn và cho tôi một câu trả lời thẳng thắn!
Tom seemed very interested in what was going on.	Tom dường như rất quan tâm đến những gì đang xảy ra.
Tom says that Mary doesn't have anything she needs to do.	Tom nói rằng Mary không có bất cứ điều gì cô ấy cần phải làm.
Tom says that Mary knows he might be allowed to do it if she does it to him.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó nếu cô ấy làm điều đó với anh ấy.
Tom is clearly sober.	Tom rõ ràng là tỉnh táo.
Fasten your seat belt, Tom.	Thắt dây an toàn, Tom.
Monks are meditating.	Các nhà sư đang thiền định.
Why don't we set up our tent here?	Tại sao chúng ta không dựng lều của mình ở đây?
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Can you tell me where Tom is?	Bạn có thể cho tôi biết Tom ở đâu không?
Tom almost never wears a hat.	Tom hầu như không bao giờ đội mũ.
Tom says I look healthy.	Tom nói rằng tôi trông khỏe mạnh.
They arrived in the summer of 1847.	Họ đến vào mùa hè năm 1847.
I am a child.	Tôi là một đứa trẻ.
I had trouble doing that.	Tôi đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom never wears pink clothes.	Tom không bao giờ mặc quần áo màu hồng.
Tom suddenly quit his job.	Tom đột ngột nghỉ việc.
Aren't you going to invite Tom to your party?	Bạn không định mời Tom đến bữa tiệc của bạn sao?
Let's rehearse the fourth scene.	Hãy tập lại cảnh thứ tư.
We are looking for someone with experience in customer service.	Chúng tôi đang tìm người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
I know Tom is an irresistible liar.	Tôi biết Tom là một kẻ nói dối khó cưỡng.
I think Tom is afraid of spiders.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ nhện.
I don't like liars.	Tôi không thích những người nói dối.
Tom doesn't know much about it.	Tom không biết nhiều về nó.
My mother put a large vase on the shelf.	Mẹ tôi đặt một cái bình lớn trên giá.
I appreciate the invitation, but I can't go.	Tôi đánh giá cao lời mời, nhưng tôi không thể đi.
Tom bought each of his children something.	Tom đã mua cho mỗi đứa con của mình một thứ gì đó.
I know that I shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy nữa.
Tom looked at the sky.	Tom nhìn bầu trời.
You're exaggerating, aren't you?	Bạn đang phóng đại, phải không?
My ear is not punctured.	Tai tôi không bị thủng.
Are you sure Tom is one?	Bạn có chắc chắn Tom là một?
What you are doing now is impolite.	Những gì bạn đang làm bây giờ là bất lịch sự.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự biết cách làm điều đó.
Tom is at the supermarket, isn't he?	Tom đang ở siêu thị, phải không?
Tom won't be happy here.	Tom sẽ không hạnh phúc ở đây.
Tom would agree with me.	Tom sẽ đồng ý với tôi.
You need to do something about the leaky faucet.	Bạn cần phải làm gì đó với vòi nước bị rò rỉ.
Tom said he wouldn't mind doing it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại làm điều đó cho Mary.
You used to love doing this, right?	Bạn đã từng thích làm điều này, phải không?
If you don't want to kiss your grandmother, you don't have to.	Nếu bạn không muốn hôn bà của bạn, bạn không cần phải làm thế.
Tom wasn't even qualified to admit it was his fault.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để thừa nhận đó là lỗi của mình.
Tom cleans his room.	Tom dọn dẹp phòng của mình.
Tom became very jealous.	Tom trở nên rất ghen tị.
Tom weighs twice as much as Mary.	Tom nặng gấp đôi Mary.
There are many ways we can do this.	Có nhiều cách chúng ta có thể làm điều này.
Tom is young.	Tom còn nhỏ.
Tom will need you.	Tom sẽ cần bạn.
I don't think I will do it easily.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm được điều đó dễ dàng.
I know who Tom is.	Tôi biết Tom là ai.
Tom couldn't imagine he had shot anyone.	Tom không thể tưởng tượng mình đã bắn bất cứ ai.
You didn't really go to Boston with Tom, did you?	Bạn không thực sự đến Boston với Tom, phải không?
Tom told Mary that he was glad she came to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì cô đã đến Boston.
I'm glad what happened to Tom didn't happen to me.	Tôi rất vui vì những gì đã xảy ra với Tom đã không xảy ra với tôi.
I have to go now, but I'll be back soon.	Tôi phải đi ngay, nhưng tôi sẽ quay lại sớm.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
I'm not going to tell you anything.	Tôi không định nói với bạn bất cứ điều gì.
Do you want me to come and keep company with you?	Bạn có muốn tôi đến và tiếp tục bầu bạn với bạn không?
You are not allowed to do that here.	Bạn không được phép làm điều đó ở đây.
Tom was alone on the night of October 20.	Tom ở một mình vào đêm 20/10.
Why would you agree to do this if you are so busy?	Tại sao bạn lại đồng ý làm điều này nếu bạn quá bận rộn?
I can understand why Tom likes Mary.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom thích Mary.
I am the youngest in my department.	Tôi là người trẻ nhất trong bộ phận của tôi.
Tom said we could borrow his car.	Tom nói rằng chúng tôi có thể mượn xe của anh ấy.
I'm still not sure where I should go.	Tôi vẫn không chắc mình nên đi đâu.
I heard his business was on the verge of ruin.	Tôi nghe nói công việc kinh doanh của anh ấy đang trên bờ vực đổ nát.
Tom says he doesn't know this.	Tom nói rằng anh ấy không biết điều này.
Looks like Tom was offended by what Mary said.	Có vẻ như Tom đã bị xúc phạm bởi những gì Mary nói.
Tom doesn't have anything to complain about.	Tom không có bất cứ điều gì để phàn nàn.
Remember to clean up your workstation.	Hãy nhớ dọn dẹp máy trạm của bạn.
I don't understand women.	Tôi không hiểu phụ nữ.
Tom tried to get me to tell him Mary's secret.	Tom đã cố gắng bắt tôi nói cho anh ấy biết bí mật của Mary.
Tom is a really smart guy.	Tom là một chàng trai thực sự thông minh.
That is not very elegant.	Điều đó không phải là rất thanh lịch.
Tom doesn't seem to know that Mary did it.	Tom dường như không biết rằng Mary đã làm điều đó.
I will accompany you to the crossroads.	Tôi sẽ đi cùng bạn đến tận ngã tư.
Tom often makes witty remarks.	Tom thường xuyên đưa ra những nhận xét hóm hỉnh.
Tom has prepared the children to go to school.	Tom đã chuẩn bị cho các con đi học.
Who else disagrees?	Ai khác không đồng ý?
When will you call Tom?	Khi nào bạn sẽ gọi cho Tom?
The man who lived next door was a pretty good clarinetist.	Người đàn ông sống cạnh nhà là một nghệ nhân kèn clarinet khá giỏi.
I never taught anyone anything.	Tôi chưa bao giờ dạy ai bất cứ điều gì.
I want to be able to play the saxophone as well as Tom.	Tôi muốn có thể chơi saxophone tốt như Tom.
He is a cold person.	Anh ta là một kẻ lạnh lùng.
That is unforgivable.	Đó là điều không thể tha thứ.
Please don't nitpick just for the sake of nitpicking.	Vui lòng không nitpick chỉ vì lợi ích của nitpicking.
Tom married a rich widow.	Tom kết hôn với một góa phụ giàu có.
Mary is more and more beautiful.	Mary ngày càng xinh đẹp hơn.
Tom tried to stab me.	Tom đã cố gắng đâm tôi.
Tom is eager to go home to see Mary.	Tom háo hức về nhà để gặp Mary.
He comes to see me whenever he feels like it.	Anh ấy đến gặp tôi bất cứ lúc nào anh ấy cảm thấy thích.
What did Tom and Mary talk about?	Tom và Mary đã nói về điều gì?
Tom said he wanted to leave his kids here with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn để những đứa trẻ của mình ở đây với chúng tôi.
Tom will be there next week.	Tom sẽ đến đó vào tuần tới.
I like it when it rains. 	Tôi thích nó khi trời mưa.
Right, Tom?	Phải không, Tom?
How are things going between you and Tom?	Mọi chuyện giữa bạn và Tom thế nào?
I don't like this program.	Tôi không thích chương trình này.
Tom played tennis yesterday.	Tom đã chơi quần vợt ngày hôm qua.
Is it possible to drown in the bathtub?	Có thể chết đuối trong bồn tắm?
I know Tom knows that I know how to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
Tom says he is not afraid of snakes.	Tom nói rằng anh ấy không sợ rắn.
Tom is going fishing.	Tom đang đi câu cá.
I can't believe the pizza isn't done yet.	Tôi không thể tin rằng chiếc bánh pizza vẫn chưa được làm xong.
Tom introduced Mary.	Tom đã giới thiệu Mary.
Don't let the lack of money stop us from doing that.	Đừng để việc thiếu tiền ngăn cản chúng ta làm điều đó.
You cannot be too careful in choosing your friends.	Bạn không thể quá cẩn thận trong việc lựa chọn bạn bè của mình.
I am friends with Tom and Mary.	Tôi là bạn của Tom và Mary.
How long did it take Tom to explain that to Mary?	Tom đã mất bao lâu để giải thích điều đó với Mary?
Tom told me that you are the person I should talk to.	Tom nói với tôi rằng bạn là người mà tôi nên nói chuyện.
I have to go to the bank.	Tôi phải đến ngân hàng.
I really don't like spaghetti the way Tom does.	Tôi thực sự không thích spaghetti theo cách Tom làm.
Tom was here for three days last month.	Tom đã ở đây ba ngày vào tháng trước.
I always try to wear trendy clothes.	Tôi luôn cố gắng mặc những bộ quần áo hợp thời trang.
I did it today the way I used to.	Tôi đã làm điều đó ngày hôm nay theo cách mà tôi đã từng làm.
Do not try to do it without our help.	Đừng cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I didn't know that Tom shouldn't have done it today.	Tôi không biết rằng Tom không nên làm điều đó ngày hôm nay.
You promised that you would do it.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó.
I want Tom to give me his phone number.	Tôi muốn Tom cho tôi biết số điện thoại của anh ấy.
It was fun to sing with the children at the orphanage.	Thật là vui khi hát với những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi.
If you could go back in time to change one thing, what would it be?	Nếu bạn có thể quay ngược thời gian để thay đổi một điều, đó sẽ là gì?
Tom is probably still not in his office.	Tom có ​​lẽ vẫn không ở trong văn phòng của anh ấy.
Do you know what happens to those who do that?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra với những người làm điều đó không?
Tom will be in Boston now.	Bây giờ Tom sẽ ở Boston.
Does Tom talk a lot?	Tom có ​​nói nhiều không?
Tom told me he thought he wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
I'm not very good at swimming.	Tôi bơi không giỏi lắm.
Tom broke down the wall.	Tom đã phá bỏ bức tường.
I cooked you a delicious hot dinner.	Tôi đã nấu cho bạn một bữa tối nóng hổi ngon lành.
I need to tell Tom about the meeting tomorrow.	Tôi cần nói với Tom về cuộc họp ngày mai.
The doctor told us that what Tom had was not contagious.	Bác sĩ nói với chúng tôi rằng những gì Tom bị không lây.
Tom says he doesn't know when Mary plans to come to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào Mary dự định đến Boston.
When you pull weeds, pull them by the roots.	Khi bạn nhổ cỏ, hãy nhổ chúng theo rễ.
I didn't have to go to Australia last week.	Tôi không phải đi Úc vào tuần trước.
Where is the ticket counter?	Quầy bán vé ở đâu?
He promised me he wouldn't tell anyone.	Anh ấy đã hứa với tôi là sẽ không nói cho ai biết.
You look beautiful.	Bạn trông tuyệt đẹp.
Please tell me you don't hit someone.	Hãy nói với tôi rằng bạn không đánh ai đó.
Tall man wearing a pink carnation in his lapel.	Người đàn ông cao lớn đeo một bông hoa cẩm chướng màu hồng trong ve áo.
I don't know if Tom is younger or older than Mary.	Tôi không biết Tom trẻ hơn hay già hơn Mary.
Play with Tom.	Chơi với Tom.
Tom thinks that Mary is the most beautiful girl he has ever met.	Tom nghĩ rằng Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.
Tom also appeared.	Tom cũng xuất hiện.
Tom came up with another plan.	Tom đã nghĩ ra một kế hoạch khác.
Someone should call the police.	Ai đó nên gọi cảnh sát.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I need to unlock this door.	Tôi cần mở khóa cửa này.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
It is said that the pen is stronger than the sword.	Người ta nói rằng cây bút mạnh hơn thanh kiếm.
Tom says Mary doesn't look crazy.	Tom nói Mary không có vẻ gì là điên.
You can also leave the same decision to your daughter.	Bạn cũng có thể để lại quyết định như vậy cho con gái của bạn.
Tom and Mary are doing great.	Tom và Mary đang làm rất tốt.
Tom said that he thought Mary would be nervous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ căng thẳng.
Our class has 41 students.	Lớp chúng tôi có 41 học sinh.
Tom's injuries are considered minor.	Vết thương của Tom được coi là nhẹ.
Tom is a bell shop.	Tom là một cửa hàng chuông.
It feels like you've fed up with me.	Có cảm giác như bạn đã chán ngấy tôi.
Tom stays at a nice hotel.	Tom ở tại một khách sạn đẹp.
Tom seemed prepared.	Tom dường như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom blushed slightly and changed the subject.	Tom hơi đỏ mặt và đổi chủ đề.
Tom tried to hide the truth.	Tom đã cố gắng che giấu sự thật.
Tom paused for just a second.	Tom dừng lại chỉ một giây.
Tom says Mary is going back home to Australia.	Tom nói Mary sẽ trở về nhà ở Úc.
I feel horrible, but I just broke your ashtray.	Tôi cảm thấy kinh khủng, nhưng tôi vừa làm vỡ cái gạt tàn của bạn.
Tom is the boy's name.	Tom là tên của cậu bé.
Tom doesn't seem to be as capable as Mary.	Tom dường như không có năng lực như Mary.
I don't know if this is true.	Tôi không biết điều này có đúng không.
Tom ate a sandwich.	Tom đã ăn sandwich.
Doing it with Tom was a mistake.	Làm điều đó với Tom là một sai lầm.
I will open a store.	Tôi sẽ mở một cửa hàng.
That doesn't really matter to me.	Điều đó không thực sự quan trọng đối với tôi.
Tom says he doesn't sleep much Monday night.	Tom nói rằng anh ấy không ngủ nhiều vào đêm thứ Hai.
Tom is not an only child, is he?	Tom không phải là con một phải không?
Tom has lived in Boston for the past few years.	Tom đã sống ở Boston trong vài năm qua.
I'm sure Tom feels the same way as you.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như bạn.
Has Tom told Mary what to do?	Tom đã nói với Mary phải làm gì chưa?
I don't think Tom speaks French as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom nói tiếng Pháp giỏi như Mary.
Tom can be cranky all day.	Tom có ​​thể cáu kỉnh cả ngày.
I know Tom is not afraid of anyone.	Tôi biết Tom không sợ bất cứ ai.
Tom didn't need to go to Boston last week.	Tom không cần đến Boston tuần trước.
Tom was offered a good job.	Tom đã được cung cấp một công việc tốt.
I think Tom is inconsiderate.	Tôi nghĩ Tom là thiếu cân nhắc.
We don't bring enough water.	Chúng tôi không mang đủ nước.
Tom was beaten last week.	Tom đã bị đánh vào tuần trước.
Tom was downtown yesterday morning.	Tom đã ở trung tâm thành phố sáng hôm qua.
Tom is progressing pretty well.	Tom đang tiến triển khá tốt.
I'm afraid that Tom won't understand.	Tôi sợ rằng Tom sẽ không hiểu.
Tom may not do what you ask.	Tom có ​​thể không làm những gì bạn yêu cầu.
I was acquitted.	Tôi đã được trắng án.
We haven't actually tried it yet.	Chúng tôi chưa thực sự thử nó.
Tom went back to bed as if nothing had happened.	Tom quay lại giường như không có chuyện gì xảy ra.
Tom looks horribly needy.	Tom có ​​vẻ thiếu thốn kinh khủng.
I think Tom will follow your advice.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm theo lời khuyên của bạn.
How long do you think it will take me to walk from here to the station?	Bạn nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để đi bộ từ đây đến nhà ga?
I know Tom isn't the one to have to tell Mary she shouldn't.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I have nothing to do.	Tôi chẳng có việc gì để làm cả.
The box just fell to pieces all at once.	Chiếc hộp vừa rơi ra từng mảnh cùng một lúc.
If you know what needs to be done, go ahead and do it.	Nếu bạn biết điều gì cần phải làm, hãy tiếp tục và thực hiện nó.
Is Tom doing it now?	Tom có ​​đang làm điều đó bây giờ không?
Tom says I'm obnoxious.	Tom nói rằng tôi thật đáng ghét.
Tom should have discussed it with his parents.	Tom lẽ ra nên thảo luận với bố mẹ.
He smokes a cigar after lunch.	Anh ấy hút một điếu xì gà sau bữa trưa.
Being a good person is not easy.	Trở thành một người tốt không phải là điều dễ dàng.
Forgive me for interrupting you the other day.	Thứ lỗi cho tôi vì đã làm gián đoạn bạn ngày hôm trước.
I live in a small wooden house.	Tôi sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Tom said he heard three shots.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ba phát súng.
Tom has started teaching guitar again.	Tom đã bắt đầu dạy guitar một lần nữa.
I shouldn't have said what I said.	Tôi không nên nói những gì tôi đã nói.
Tom probably couldn't have done it without help.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
How many drummers do you know?	Bạn biết bao nhiêu tay trống?
How can Tom be so stupid?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể ngu ngốc như vậy?
I don't want to discuss that with Tom.	Tôi không muốn thảo luận điều đó với Tom.
Tom entered the room.	Tom bước vào phòng.
I have a large amount of clothes in my closet.	Tôi có một số lượng lớn quần áo trong tủ của mình.
The people standing around showed interest and laughed at the brave little dog.	Những người đứng xung quanh tỏ ra thích thú và cười nghiêng ngả trước chú chó nhỏ dũng cảm.
That name is a bully.	Tên đó là một kẻ bắt nạt.
I suspect that Tom won't do it unless you do it with him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn làm điều đó với anh ấy.
I know that Tom is a handsome man, but I still don't want to date him.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông đẹp trai, nhưng tôi vẫn không muốn hẹn hò với anh ấy.
That doesn't mean we should give up.	Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ.
Tom is not as selfish as before.	Tom không còn ích kỷ như trước nữa.
We waited a long time, but you didn't come.	Chúng tôi đã đợi rất lâu, nhưng bạn không đến.
Do not worried. 	Đừng lo.
They will be monitored.	Họ sẽ được giám sát.
There is mold on the wall.	Có nấm mốc trên tường.
Tom can still remember the first time he talked to Mary.	Tom vẫn có thể nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện với Mary.
The crowd was really appreciative.	Đám đông đã thực sự đánh giá cao.
Tom doesn't sound too optimistic.	Tom nghe có vẻ không quá lạc quan.
Tom doesn't need to learn.	Tom không cần phải học.
I suspect that Tom is scared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang sợ hãi.
Tom says Mary can lie.	Tom nói Mary có thể nói dối.
I still don't give up.	Tôi vẫn không bỏ cuộc.
I don't think I could forgive Tom if he did to me.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho Tom nếu anh ấy làm vậy với tôi.
Children should speak only when they are allowed to.	Trẻ em chỉ nên nói khi chúng được nói chuyện.
I don't know what's going on there.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.
Tom stood on the platform, waiting for the train to arrive.	Tom đứng trên sân ga, đợi tàu đến.
Tom is attracted, but Mary is not.	Tom bị cuốn hút, nhưng Mary thì không.
I didn't go to school yesterday.	Hôm qua tôi không đi học.
Speaking English is not easy.	Nói tiếng Anh không dễ dàng.
The last time I saw Tom, he was riding a bicycle.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đi xe đạp.
It is one of the oldest schools in Australia.	Đây là một trong những trường lâu đời nhất ở Úc.
Tom is approximately Mary's age.	Tom xấp xỉ tuổi Mary.
You should dress more casually.	Bạn nên ăn mặc giản dị hơn.
It will soon pass.	Nó sẽ sớm trôi qua.
I think Tom and Mary are both lying.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đang nói dối.
It would be disappointing if Tom didn't.	Sẽ thật thất vọng nếu Tom không làm vậy.
Tom is seriously injured in a traffic accident.	Tom bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom promised Mary that he would try to lose weight.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ cố gắng giảm cân.
It happened when Tom was in Boston.	Chuyện xảy ra khi Tom ở Boston.
Tom raised three million dollars for charity.	Tom đã gây quỹ từ thiện ba triệu đô la.
Something is happening in Boston.	Có điều gì đó đang xảy ra ở Boston.
Tom's idea is the future.	Ý tưởng của Tom là tương lai.
Tom thinks that Mary doesn't like cats.	Tom nghĩ rằng Mary không thích mèo.
Tom wants to learn to cook.	Tom muốn học nấu ăn.
Tom doesn't have to be there tonight.	Tom không cần phải ở đó tối nay.
I asked Tom what he would do if he were me.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy sẽ làm gì nếu anh ấy là tôi.
"We were invited to their wedding." 	"Chúng tôi đã được mời đến dự đám cưới của họ."
"Is that so? Well, what are you going to use them for?"	"Vậy à? Chà, cậu định lấy chúng làm gì?"
I want you to go with Tom.	Tôi muốn bạn đi cùng Tom.
Tom has no plans to slow down.	Tom không có kế hoạch giảm tốc độ.
I will miss Tom very much.	Tôi sẽ rất nhớ Tom.
Tom is waiting for news of Mary's surgery.	Tom đang chờ đợi tin tức về cuộc phẫu thuật của Mary.
Tom was a witness to the attack.	Tom là nhân chứng cho vụ tấn công.
Have you been to the wax museum?	Bạn đã từng đến bảo tàng tượng sáp chưa?
Tom is a dreamer.	Tom là một người mơ mộng.
Tom had to stop.	Tom đã phải dừng lại.
Tom doesn't work as a waiter anymore.	Tom không làm bồi bàn nữa.
Can you please tell me again how many times you have been here?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết lại bạn đã đến đây bao nhiêu lần không?
We're the only ones here who know that Tom will do it tomorrow.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We seem to like the same kind of music.	Chúng tôi có vẻ thích cùng một loại âm nhạc.
Tom isn't the only one to thank me.	Tom không phải là người duy nhất cảm ơn tôi.
Tom says he wants to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc.
I don't think Tom is tall enough to reach the top shelf.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ cao để chạm đến kệ trên cùng.
We don't know the Jacksons.	Chúng tôi không biết Jacksons.
Tom translated everything for me.	Tom đã dịch mọi thứ cho tôi.
Tom and Mary have nothing in the world but each other.	Tom và Mary không có gì trên đời ngoại trừ nhau.
Tom is having a lot of fun.	Tom đang có rất nhiều niềm vui.
When Tom got home, there was an envelope taped to his door.	Khi Tom về đến nhà, có một phong bì dán sẵn trước cửa nhà anh.
I was not ready for this.	Tôi đã không sẵn sàng cho điều này.
You are a good father, no doubt about that.	Bạn là một người cha tốt, không nghi ngờ gì về điều đó.
Tom says I should ask him to do it for me.	Tom nói rằng tôi nên yêu cầu anh ấy làm điều đó cho tôi.
Tom is afraid of losing all his money.	Tom sợ mất hết tiền.
I am in charge of the book department.	Tôi phụ trách bộ phận sách.
I've seen a UFO before.	Tôi đã từng nhìn thấy một UFO trước đây.
In the dream, I saw you falling from a tall building.	Trong giấc mơ, tôi thấy bạn rơi từ một tòa nhà cao tầng xuống.
Tom rented a car at the airport and drove it to Mary's house.	Tom thuê một chiếc xe hơi ở sân bay và lái nó đến nhà Mary.
Tom was still sleeping when Mary got home.	Tom vẫn còn ngủ khi Mary về đến nhà.
I think Tom's French has improved a lot.	Tôi nghĩ rằng tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện rất nhiều.
The basic premise is false.	Tiền đề cơ bản là sai.
That is quite interesting.	Điều đó khá thú vị.
I need to talk to Tom about that.	Tôi cần nói chuyện với Tom về điều đó.
I am not a rich person.	Tôi không phải là một người giàu có.
Tom says he needs to go to Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy cần phải đến Úc vào tuần tới.
The meeting this afternoon has been adjourned to tomorrow.	Cuộc họp chiều nay đã được hoãn lại sang ngày mai.
My thirteen year old boy is going on his first date tomorrow.	Cậu bé mười ba tuổi của tôi sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên vào ngày mai.
I don't think Tom would be interested in such things.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hứng thú với những thứ như thế.
They built their empire in Peru about five hundred years ago.	Họ đã xây dựng đế chế của mình ở Peru khoảng năm trăm năm trước.
Are you book binding?	Bạn có ràng buộc sách không?
She took over the business after her husband's death.	Cô tiếp quản công việc kinh doanh sau cái chết của chồng.
I think you are great.	Tôi nghĩ rằng bạn thật tuyệt.
Tom says he doesn't want to sleep on the couch.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ trên chiếc ghế dài.
Tom rarely sings, but I think he will tonight.	Tom hiếm khi hát, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ hát tối nay.
Tom is looking for someone to teach his son French.	Tom đang tìm người dạy tiếng Pháp cho con mình.
It will just take some time.	Nó sẽ chỉ mất một chút thời gian.
Tom thought I might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
Is it possible to ask Tom to do it?	Có thể yêu cầu Tom làm điều đó không?
Tom likes to work outdoors.	Tom thích làm việc ngoài trời.
Tom went to Boston for the funeral.	Tom đến Boston để làm đám tang.
He asked to go to the park with his father.	Anh ấy đòi đi chơi công viên với bố.
I don't think I want to learn French.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn học tiếng Pháp.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết phải làm thế nào với nó.
Tom ate an early dinner.	Tom đã ăn một bữa tối sớm.
Tom says he hopes you will help him with his homework.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom didn't think Mary would talk to him.	Tom không nghĩ Mary sẽ nói chuyện với anh ta.
I can not continue cleaning after you.	Tôi không thể tiếp tục dọn dẹp sau khi bạn.
Because the train was so crowded, I had to stand all the way to Ueno.	Vì tàu rất đông nên tôi phải đứng suốt đoạn đường tới Ueno.
Tom knelt in front of everyone in the restaurant, pulled a diamond ring from his pocket, and proposed to Mary to the applause of everyone present.	Tom quỳ xuống trước mặt mọi người trong nhà hàng, rút ​​trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn Mary trước sự tán thưởng của tất cả những người có mặt.
Tom was somewhat annoyed by that.	Tom có ​​phần khó chịu vì điều đó.
I brought you something.	Tôi đã mang cho bạn một cái gì đó.
Only a camel can leave such footprints.	Chỉ có một con lạc đà mới có thể để lại những dấu chân như thế.
What makes you think that Tom doesn't need to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không cần phải làm điều đó?
All but one of Tom's classmates came to his birthday party.	Tất cả, trừ một trong những người bạn cùng lớp của Tom đã đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
That broken vase belonged to my grandfather.	Chiếc bình vỡ đó là của ông tôi.
Tom gets paid to sing.	Tom được trả tiền để hát.
Tom picks up the cards and starts shuffling them.	Tom nhặt các thẻ và bắt đầu xáo trộn chúng.
We cannot leave it here.	Chúng ta không thể để nó ở đây.
Can you lend me your pen for a minute?	Bạn có thể cho tôi mượn cây viết của bạn trong một phút không?
Tom was the one who convinced me to do it.	Tom là người đã thuyết phục tôi làm điều đó.
Tom is very good at tennis, isn't he?	Tom chơi tennis rất giỏi, phải không?
How good is Tom today?	Tom hôm nay tốt như thế nào?
We'll probably be in Boston by 2:30.	Chúng tôi có thể sẽ đến Boston trước 2:30.
Tom and Mary were very tired.	Tom và Mary đã rất mệt mỏi.
Do you know the song Tom wants you to sing?	Bạn có biết bài hát Tom muốn bạn hát không?
Tom said he thought I might not need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm probably not the only one who doesn't need to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất không cần phải làm điều đó.
I'm not interested in sports.	Tôi không quan tâm đến thể thao.
I have no friends in Australia.	Tôi không có bạn bè ở Úc.
Tom told Mary that he wanted something to drink.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn uống gì đó.
I had an imaginary friend when I was little.	Tôi có một người bạn tưởng tượng khi tôi còn nhỏ.
I'll go check on Tom.	Tôi sẽ đi kiểm tra Tom.
Tom and Mary were not paying attention in class.	Tom và Mary không chú ý trong lớp.
Tom suspects Mary of using drugs.	Tom nghi ngờ Mary sử dụng ma túy.
Tom told Mary where to sit.	Tom nói với Mary chỗ để ngồi.
I have to go home immediately.	Tôi phải về nhà ngay lập tức.
When you love someone, you will do anything to make that person happy.	Khi yêu ai đó, bạn sẽ làm bất cứ điều gì để người đó hạnh phúc.
Tom is worried about Mary because he hasn't heard from her since last Monday.	Tom lo lắng cho Mary vì anh ấy đã không nhận được tin tức từ cô ấy kể từ thứ Hai tuần trước.
Tom was the only man Mary had ever loved.	Tom là người đàn ông duy nhất mà Mary từng yêu.
My family thought I had lost my mind.	Gia đình tôi nghĩ rằng tôi đã mất trí.
I know that Tom is not ready yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa sẵn sàng.
Tom tells Mary that he is unlucky.	Tom nói với Mary rằng anh ta không may mắn.
It's two-thirty now.	Bây giờ là hai giờ ba mươi.
I can't believe I did that.	Tôi không thể tin rằng tôi đã làm điều đó.
I want to thank you all for the job well done.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì công việc đã hoàn thành tốt.
Don't forget to tell Mary that she has to be home by 2:30.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy phải về nhà trước 2:30.
Tom stayed up past midnight.	Tom đã thức đến quá nửa đêm.
Try not to make the same mistakes I did.	Cố gắng không mắc phải những sai lầm tương tự như tôi đã mắc phải.
It's not cool to do that.	Thật không hay khi làm điều đó.
I don't want to pay through my nose for a hotel room.	Tôi không muốn trả qua mũi cho một phòng khách sạn.
You know what you're doing, I hope.	Bạn biết bạn đang làm gì, tôi hy vọng.
None of Tom's friends will help him.	Không ai trong số những người bạn của Tom sẽ giúp anh ta.
This job does not pay.	Công việc này không trả tiền.
Don't know if Tom is really homesick.	Không biết Tom có ​​thực sự nhớ nhà không.
I don't understand how I could make such a mistake.	Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể mắc sai lầm như vậy.
It would be regrettable if he failed.	Sẽ rất tiếc nếu anh ta thất bại.
Your wife has to tell you all about it.	Vợ của bạn phải nói cho bạn biết tất cả về điều đó.
Tom can help you do that today.	Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó ngay hôm nay.
I take my children to the beach almost every day.	Tôi đưa các con đi biển hầu như ngày nào.
I disagree with what Tom said.	Tôi không đồng ý với những gì Tom nói.
Tom was the one who convinced me to learn French.	Tom là người thuyết phục tôi học tiếng Pháp.
It doesn't work at all.	Nó không hoạt động ở tất cả.
Let's not forget to do it tomorrow.	Chúng ta đừng quên làm điều đó vào ngày mai.
I saw a man hit by a car.	Tôi thấy người đàn ông bị ô tô húc ngã.
We have published these images.	Chúng tôi đã xuất bản những hình ảnh này.
Tom says Mary hopes that you will win.	Tom nói Mary hy vọng rằng bạn sẽ thắng.
You will need a license to do that.	Bạn sẽ cần giấy phép để làm điều đó.
Tom said he was the best French speaker in our class, but I didn't believe him.	Tom nói rằng anh ấy là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong lớp của chúng tôi, nhưng tôi không tin anh ấy.
Tom might be interested.	Tom có ​​thể sẽ quan tâm.
I don't think Tom is sure that's what Mary wants to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc chắn rằng đó là những gì Mary muốn làm.
Sorry, I don't think I can do that.	Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom plays tennis very well, but he's not much of a golfer.	Tom chơi quần vợt rất giỏi, nhưng anh ấy không phải là một vận động viên chơi gôn nhiều.
Tom hasn't done that yet, has he?	Tom vẫn chưa làm điều đó, phải không?
I will give Mary some flowers.	Tôi sẽ tặng Mary vài bông hoa.
There is a spider in the bathroom.	Có một con nhện trong phòng tắm.
Tom climbed the telephone pole.	Tom trèo lên cột điện thoại.
You haven't had a chance to do that yet, have you?	Bạn chưa có cơ hội để làm điều đó, phải không?
I don't think you need to do this.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều này.
He promised that he would write to me from time to time.	Anh ấy hứa rằng lâu lâu sẽ viết thư cho tôi.
You don't really like Korean food, do you?	Bạn không thực sự thích đồ ăn Hàn Quốc, phải không?
Tom wanted to talk to Mary alone.	Tom muốn nói chuyện với Mary một mình.
There hasn't been much to eat lately.	Gần đây không có nhiều thứ để ăn.
If you watch the sun set on a warm and humid day, you can see the humidity change the shape of the sun.	Nếu bạn quan sát mặt trời lặn vào một ngày ấm áp và ẩm ướt, bạn có thể thấy độ ẩm thay đổi hình dạng của mặt trời.
I am very worried for you.	Tôi rất lo lắng cho bạn.
Tom didn't know Mary was busy.	Tom không biết Mary đang bận.
I only lived in Boston for three years.	Tôi chỉ sống ở Boston trong ba năm.
Yes, that's understandable.	Vâng, đó là điều dễ hiểu.
Tom says he eats more when he's sad.	Tom nói rằng anh ấy ăn nhiều hơn khi anh ấy buồn.
We have no choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
Tom can't help us today.	Tom không thể giúp chúng ta hôm nay.
You can hang out, as long as you promise to leave early.	Bạn có thể đi chơi, miễn là bạn hứa về sớm.
Mysterious mining billionaire Clive Palmer has just been elected to Australia's parliament, with one of the lowest profit margins in history.	Tỷ phú khai mỏ bí ẩn Clive Palmer vừa được bầu vào quốc hội Australia, với một trong những tỷ suất lợi nhuận thấp nhất trong lịch sử.
Tom wasn't the only one who offered to help me.	Tom không phải là người duy nhất đề nghị giúp đỡ tôi.
Tom didn't do it for Mary.	Tom đã không làm điều đó cho Mary.
You're the only one who doesn't seem to have any fun.	Bạn là người duy nhất dường như không có bất kỳ niềm vui nào.
I don't think you will do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
To the boy, his father represents power.	Đối với cậu bé, cha cậu đại diện cho quyền lực.
Tom showed me his room.	Tom chỉ cho tôi phòng của anh ấy.
I thought you said you did it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó.
I can tutor you.	Tôi có thể dạy kèm cho bạn.
I've been trying to do that all week.	Tôi đã cố gắng làm điều đó cả tuần.
He winked at her.	Anh nháy mắt với cô.
Tom has yet to be convicted.	Tom vẫn chưa bị kết án.
Tom told me he thought Mary was still in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn ở Úc.
I'm going to play tennis with Tom this afternoon, but it's not what I'm really looking forward to.	Tôi sẽ chơi quần vợt với Tom vào chiều nay, nhưng đó không phải là điều tôi thực sự mong đợi.
The door was locked and we couldn't get in.	Cửa đã bị khóa và chúng tôi không thể vào được.
I was not able to stay in Australia as long as I had planned.	Tôi đã không thể ở lại Úc lâu như dự định.
You have to move out.	Bạn phải chuyển ra ngoài.
How many pairs of skateboards do you have?	Bạn có bao nhiêu cặp ván trượt?
You should buy one of those if you can.	Bạn nên mua một trong những cái đó nếu bạn có thể.
This place smells like Tom.	Nơi này có mùi giống như Tom.
I don't get many requests for it.	Tôi không nhận được nhiều yêu cầu cho nó.
I read the flyer that was given to me.	Tôi đọc tờ thông tin được đưa cho tôi.
I know Tom is busy.	Tôi biết Tom đang bận.
Tom and Mary stopped talking as soon as John entered the room.	Tom và Mary ngừng nói ngay khi John bước vào phòng.
I didn't know that Tom would cook dinner for us tonight.	Tôi không biết rằng tối nay Tom sẽ nấu bữa tối cho chúng tôi.
Tom was in bed all day.	Tom đã ở trên giường cả ngày.
I don't let Tom do it alone.	Tôi không để Tom làm điều đó một mình.
We know that water boils at 100 degrees.	Chúng ta biết rằng nước sôi ở 100 độ.
Now is your chance.	Bây giờ là cơ hội của bạn.
Mary was wearing an ugly dress.	Mary đã mặc một chiếc váy xấu xí.
I'll have dinner with him tomorrow night, so I'll get a feel for him.	Tôi sẽ ăn tối với anh ấy vào tối mai, vì vậy tôi sẽ cảm nhận được anh ấy.
Tom had breakfast alone.	Tom đã ăn sáng một mình.
I know Tom is a very talented kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ rất tài năng.
I really admire Tom's ability to get people to do things.	Tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng khiến mọi người làm việc của Tom.
They are completed.	Chúng đã hoàn thành.
Tom can do it if he knows how.	Tom sẽ làm được nếu anh ấy biết cách.
I know you can't do that.	Tôi biết bạn không có khả năng làm điều đó.
Tom is a really good coach.	Tom là một huấn luyện viên thực sự tốt.
Tom wished he hadn't promised Mary that he would go to Australia with her.	Tom ước gì anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ đi Úc với cô ấy.
Tom doesn't understand why Mary needs a new bicycle.	Tom không hiểu tại sao Mary cần một chiếc xe đạp mới.
I am a priest.	Tôi là một linh mục.
Tom is attending a conference in Australia.	Tom đang tham dự một hội nghị ở Úc.
Luckily, Tom did.	Thật may mắn vì Tom đã làm được điều đó.
That's a pretty horrible thought.	Đó là một suy nghĩ khá kinh khủng.
Let's throw a birthday party for Tom.	Hãy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Tom.
Tom and Mary sit on the beach, watching the sunset.	Tom và Mary ngồi trên bãi biển, ngắm hoàng hôn.
I knew Tom would be too tired to help.	Tôi biết Tom sẽ quá mệt để giúp đỡ.
I am afraid that I must leave.	Tôi sợ rằng tôi phải ra đi.
Tom took care of Mary's dog while she was away.	Tom đã chăm sóc con chó của Mary trong khi cô ấy đi vắng.
I've been through the same thing.	Tôi đã trải qua điều tương tự.
I know that Tom misses Mary.	Tôi biết rằng Tom nhớ Mary.
Tom will only be in Boston for three days.	Tom sẽ chỉ ở Boston trong ba ngày.
Has Tom calmed down yet?	Tom đã bình tĩnh lại chưa?
Tom still has to talk to Mary about it.	Tom vẫn phải nói chuyện với Mary về điều đó.
Since Tom is moving to Australia next week, we should throw a goodbye party for him.	Vì Tom sẽ chuyển đến Úc vào tuần tới, chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc tạm biệt cho anh ấy.
Tom doesn't want to be a celebrity.	Tom không muốn trở thành một người nổi tiếng.
Tom is probably not sleeping now.	Tom có ​​lẽ không ngủ bây giờ.
I know where Tom will be three hours from now.	Tôi biết Tom sẽ ở đâu sau ba giờ kể từ bây giờ.
Tom says he thinks Mary needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Make sure your cigarettes are extinguished before you go to bed.	Hãy để ý rằng thuốc lá của bạn đã được dập tắt trước khi bạn đi ngủ.
Tom made a necklace for Mary.	Tom đã làm một chiếc vòng cổ cho Mary.
Do you think Tom will tell the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nói sự thật?
Lots of cold going around.	Rất nhiều cảm lạnh đang diễn ra xung quanh.
I know what Tom is thinking.	Tôi biết Tom đang nghĩ gì.
Maybe Tom won't be able to do that.	Có lẽ Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I know Tom is not going to Australia.	Tôi biết Tom sẽ không đi Úc.
What kind of idiot do you think I am?	Bạn nghĩ tôi là loại ngu ngốc nào?
Tom blushed.	Tom đỏ mặt.
I know that Tom wouldn't think doing that would be a good idea.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom checked his messages.	Tom đã kiểm tra tin nhắn của mình.
Why don't we ask someone?	Tại sao chúng ta không hỏi ai đó?
Tom tells Mary that he needs to leave soon.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cần phải về sớm.
You will soon learn how to do that.	Bạn sẽ sớm học được cách làm điều đó.
Tom says that Mary doesn't look like a beginner.	Tom nói rằng Mary trông không giống như một người mới bắt đầu.
Dolphins are really smart.	Cá heo thực sự rất thông minh.
Where is my order?	Đơn đặt hàng của tôi ở đâu?
Tom met Mary for lunch.	Tom đã gặp Mary để ăn trưa.
He died of a drug overdose.	Anh ta chết vì dùng ma túy quá liều.
I know that Tom is not a genius.	Tôi biết rằng Tom không phải là một thiên tài.
I think we will visit Australia after we get married.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến thăm Úc sau khi kết hôn.
I went to Boston to see Tom.	Tôi đến Boston để gặp Tom.
They are sleeping.	Họ đang ngủ.
Where did Tom leave my notebook?	Tom đã để cuốn sổ của tôi ở đâu?
He suggested that we should pause our departure.	Anh ấy gợi ý rằng chúng tôi nên tạm dừng việc khởi hành của mình.
You are in a good mood today. 	Bạn đang có một tâm trạng tốt hôm nay.
Did something good happen?	Có điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra không?
Tom put the vacuum cleaner in the closet.	Tom đặt máy hút bụi vào tủ quần áo.
Tom knows who will do it.	Tom biết ai sẽ làm điều đó.
I am also Canadian.	Tôi cũng là người Canada.
I didn't do that to you.	Tôi đã không làm điều đó với bạn.
Tom went out of his way to help Mary and she didn't even thank him.	Tom đã đi ra ngoài để giúp Mary và cô ấy thậm chí không cảm ơn anh ta.
Tom has three sons. 	Tom có ​​ba con trai.
One lives in Australia and the other two live in New Zealand.	Một người sống ở Úc và hai người còn lại sống ở New Zealand.
Tom and Mary were raised differently.	Tom và Mary được nuôi dạy khác nhau.
The list is infinite.	Danh sách là vô hạn.
Your argument is not valid.	Đối số của bạn không hợp lệ.
I don't know the answer to that.	Tôi không biết câu trả lời cho điều đó.
Tom is one of Mary's research assistants.	Tom là một trong những trợ lý nghiên cứu của Mary.
We have to try to make the best of it.	Chúng ta phải cố gắng làm tốt nhất nó.
I usually dream in French unless I dream about talking to one of my English-speaking friends.	Tôi thường mơ bằng tiếng Pháp trừ khi tôi mơ về việc nói chuyện với một trong những người bạn nói tiếng Anh của mình.
Tom told me Mary had left.	Tom nói với tôi Mary đã rời đi.
Tom wants his money today.	Tom muốn tiền của mình ngày hôm nay.
I won't keep it.	Tôi sẽ không giữ nó.
I'm not saying you're lying.	Tôi không nói rằng bạn đang nói dối.
Tom had noticed something strange.	Tom đã nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ.
It will take at least another thirty minutes.	Nó sẽ mất ít nhất ba mươi phút nữa.
Tom needs to finish what he started.	Tom cần hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu.
We quit our job in Boston.	Chúng tôi đã nghỉ việc ở Boston.
Tom sounded exhausted.	Tom nghe có vẻ kiệt sức.
Tom doesn't want to leave his kids in Boston.	Tom không muốn để lại những đứa trẻ của mình ở Boston.
Tom gave up hope of becoming a doctor.	Tom từ bỏ hy vọng trở thành bác sĩ.
Tom couldn't get Mary to leave.	Tom không thể khiến Mary rời đi.
She sees someone waiting for her next to the school.	Cô ấy thấy ai đó đang đợi cô ấy bên cạnh trường.
Is Tom working now?	Bây giờ Tom có ​​làm việc không?
You don't seem hungry.	Bạn không có vẻ đói.
Tom doesn't know that I don't like him.	Tom không biết rằng tôi không thích anh ấy.
I wonder if Tom wakes up.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​dậy hay không.
I told you I don't know.	Tôi đã nói với bạn là tôi không biết.
I have had good health all my life.	Tôi đã có một sức khỏe tốt trong suốt cuộc đời của mình.
I need to see a dentist urgently.	Tôi cần đi khám răng gấp.
How hungry are you, Tom?	Bạn đói thế nào, Tom?
What would Tom say if he were alive today?	Tom sẽ nói gì nếu anh ấy còn sống ngày hôm nay?
She doesn't seem to be American.	Cô ấy dường như không phải là người Mỹ.
Tom has dimples.	Tom có ​​má lúm đồng tiền.
Tom and Mary immediately became friends.	Tom và Mary ngay lập tức trở thành bạn của nhau.
Tom wants to buy a house in Australia.	Tom muốn mua một ngôi nhà ở Úc.
Don't pretend to be something that you are not.	Đừng giả vờ là một cái gì đó mà bạn không phải là một cái gì đó.
I know that Tom is a very fast swimmer.	Tôi biết rằng Tom là một người bơi rất nhanh.
My fussy husband took me to McDonald's for our anniversary.	Người chồng khó tính của tôi đã đưa tôi đến McDonald's cho ngày kỷ niệm của chúng tôi.
You like reggae, don't you?	Bạn thích reggae, phải không?
I was hoping to see Tom again before leaving for Australia.	Tôi đã hy vọng gặp lại Tom trước khi lên đường sang Úc.
Tom doesn't know about that.	Tom không biết về điều đó.
I don't think it's likely that Tom will drive to Boston by himself.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ tự mình lái xe đến Boston.
Tom seems to speak French.	Tom có ​​vẻ nói được tiếng Pháp.
I learned to do it the hard way.	Tôi đã học cách làm điều đó một cách khó khăn.
There's no reason Tom should know why I want to do it.	Không có lý do gì mà Tom phải biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình phải làm gì.
Tom told me that he thinks Mary is tall.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cao.
Tom drove the kids to the pool.	Tom chở lũ trẻ đến bể bơi.
Price still negotiable.	Giá còn thương lượng.
You are the laziest person I know.	Bạn là người lười nhất mà tôi biết.
Not everyone is successful.	Không phải ai cũng thành công.
I think it would be better to let things go their way.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để mọi thứ theo cách của chúng.
Mary tells Tom that her brother's name is John.	Mary nói với Tom rằng anh trai cô ấy tên là John.
I am exactly where I want to be.	Tôi chính xác là nơi tôi muốn đến.
We have made it all clear.	Chúng tôi đã làm rõ tất cả.
Tom is a brave soldier.	Tom là một người lính dũng cảm.
Tom says he thinks Mary will be able to help him do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể giúp anh ấy làm điều đó vào ngày mai.
We often visit Tom.	Chúng tôi thường đến thăm Tom.
I don't know why Tom gave up.	Tôi không biết tại sao Tom lại bỏ cuộc.
Tom says he will probably win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ thắng.
I shouldn't have loaned Tom any money.	Tôi không nên cho Tom vay bất kỳ khoản tiền nào.
Tom is not very reliable.	Tom không đáng tin lắm.
Tom just hung up.	Tom vừa cúp máy.
Tom asked us what we thought Mary wanted.	Tom hỏi chúng tôi rằng chúng tôi nghĩ Mary muốn gì.
Tom took the shovel out of the truck and started digging.	Tom lấy xẻng ra khỏi xe tải và bắt đầu đào.
I thought that Tom would ask Mary to go to Australia with him.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ rủ Mary đi Úc với anh ấy.
Tom actually did what he said he would do.	Tom thực sự đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
How long do you think it will take me to do that?	Bạn nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
You'd better not smoke while on duty.	Tốt hơn hết bạn không nên hút thuốc khi đang làm nhiệm vụ.
He contributed a lot of money to the hospital.	Anh ấy đã đóng góp rất nhiều tiền cho bệnh viện.
I don't think Tom is the only one who can't afford a ticket.	Tôi không nghĩ Tom là người duy nhất không có đủ tiền mua vé.
Do you still enjoy watching baseball as much as before?	Bạn có còn thích xem bóng chày nhiều như trước không?
I think Tom should try to get Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom nên cố gắng để Mary làm điều đó.
A black hole is an area of ​​gravity so great that nothing - not even light - can escape from it.	Hố đen là một khu vực có trọng lực lớn đến nỗi không có gì - thậm chí là ánh sáng - có thể thoát ra khỏi nó.
Tom has known Mary since they were both in third grade.	Tom biết Mary từ khi cả hai học lớp ba.
Tom, Mary and John all attended the same school.	Tom, Mary và John đều học cùng trường.
I do not allow my child to watch TV on school nights.	Tôi không cho phép con tôi xem TV vào những đêm ở trường.
This company was founded in 1930.	Công ty này được thành lập vào năm 1930.
Tom says he thinks Mary is ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom won't be the first to get off the bus.	Tom sẽ không phải là người đầu tiên xuống xe.
I think I'd better give Tom a call.	Tôi cho rằng tốt hơn là tôi nên gọi điện cho Tom.
I assume Tom will do it.	Tôi cho rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom says he knows you won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn sẽ không thắng.
That doesn't bother me.	Điều đó không làm phiền tôi.
Maybe it's good that Tom can't remember what happened.	Có lẽ thật tốt khi Tom không thể nhớ những gì đã xảy ra.
I ate lobster at the festival.	Tôi đã ăn tôm hùm tại lễ hội.
I need to release.	Tôi cần phải giải tỏa.
Tom hadn't considered that possibility.	Tom đã không tính đến khả năng đó.
Why do you have to put me down all the time?	Tại sao bạn phải đặt tôi xuống suốt?
Are you a cold-blooded person?	Anh là một kẻ máu lạnh phải không?
Tom said that doing it would be fun.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ rất vui.
I know that you think I'm crazy.	Tôi biết rằng bạn nghĩ rằng tôi điên.
Tom told me this was only temporary.	Tom nói với tôi đây chỉ là tạm thời.
I wouldn't rule anything out.	Tôi sẽ không loại trừ bất cứ điều gì.
Maybe we shouldn't have done this without Tom's help.	Có lẽ chúng ta không nên làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom stole my money.	Tom đã lấy trộm tiền của tôi.
Tom comes here whenever he can.	Tom đến đây bất cứ khi nào anh ấy có thể.
Tom doesn't want to be interrupted.	Tom không muốn bị gián đoạn.
You are too young to get married.	Bạn còn quá trẻ để kết hôn.
Let's hope the rest of the CD is better.	Hãy hy vọng phần còn lại của CD tốt hơn.
Neither Tom nor Mary is respected.	Cả Tom và Mary đều không được tôn trọng.
Tom will be homesick.	Tom sẽ nhớ nhà.
Tom will speak at dinner tonight.	Tom sẽ phát biểu trong bữa ăn tối nay.
Do you mind if we stay here for a while?	Bạn có phiền nếu chúng ta ở lại đây một lúc không?
Tom doesn't like Mary.	Tom không thích Mary.
Is Tom really clueless?	Tom có ​​thực sự không biết gì không?
Tom didn't seem to know what was in that room.	Tom dường như không biết có gì trong căn phòng đó.
Tom didn't say something about that?	Tom đã không nói điều gì đó về điều đó?
Tom was clearly unfazed by that.	Tom rõ ràng là không hề bối rối trước điều đó.
I don't think Tom is the one to apologize.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người cần phải xin lỗi.
Tom had a little help.	Tom đã có một sự giúp đỡ nhỏ.
You may want to change into clean clothes.	Bạn có thể muốn thay quần áo sạch sẽ.
If I had only known that there was a chance it would happen, I would have been more careful.	Nếu tôi chỉ biết rằng có khả năng điều đó sẽ xảy ra, tôi đã cẩn thận hơn.
Caviar is an acquired taste.	Trứng cá muối là một hương vị có được.
I don't have money, so I can't buy any food.	Tôi không có tiền, vì vậy tôi không thể mua bất kỳ thức ăn nào.
Are you going by car or bus?	Bạn định đi ô tô hay xe buýt?
Tom assumed that Mary was the one who did it.	Tom cho rằng Mary là người đã làm điều đó.
I don't think Tom knows why Mary is scared.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại sợ hãi.
I think it's important that you learn French.	Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải học tiếng Pháp.
Tom is not a strong swimmer.	Tom không phải là một vận động viên bơi lội mạnh mẽ.
I think I might not need to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó.
Tom is not a charismatic person.	Tom không phải là người lôi cuốn.
I can not find it. 	Tôi không thể tìm thấy nó.
Are you sure it's here?	Bạn có chắc là nó ở đây không?
Tom is going to Australia next year.	Tom sẽ đến Úc vào năm sau.
You will need to do it sooner or later.	Bạn sẽ cần phải làm điều đó sớm hay muộn.
We have three miles to go.	Chúng ta còn ba dặm để đi.
Almost everyone in this room is taller than me.	Hầu như tất cả mọi người trong phòng này đều cao hơn tôi.
I am not financially dependent on my parents.	Tôi không phụ thuộc vào bố mẹ về kinh tế.
Tom is supposed to be here.	Tom lẽ ra phải ở đây.
Why are you tormenting me, Tom?	Tại sao anh lại hành hạ tôi, Tom?
You should not read such useless books.	Bạn không nên đọc những cuốn sách vô bổ như vậy.
There will be another chance.	Sẽ có một cơ hội khác.
It took me several hours to assemble it.	Tôi đã mất vài giờ để lắp ráp nó.
The police have no suspects.	Cảnh sát không có nghi phạm.
Tom lived thirty years.	Tom đã sống ba mươi năm.
I am still very dizzy.	Tôi vẫn còn rất chóng mặt.
I know it will help.	Tôi biết nó sẽ có ích.
I changed the lock.	Tôi đã thay đổi ổ khóa.
Before Tom became famous, he was an art teacher in middle school.	Trước khi Tom trở nên nổi tiếng, anh ấy là một giáo viên dạy nghệ thuật ở trường trung học cơ sở.
I know Tom is older than Mary.	Tôi biết Tom lớn hơn Mary.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom and Mary decide to break up.	Tom và Mary quyết định chia tay.
Tom will probably be sleepy.	Tom có ​​thể sẽ buồn ngủ.
Tom told me you're still in Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn vẫn ở Úc.
Tom has been sick in bed for the past three weeks.	Tom đã bị ốm trên giường trong ba tuần qua.
I doubt Tom knew that Mary was married.	Tôi nghi ngờ Tom biết rằng Mary đã kết hôn.
I can't afford to live here anymore.	Tôi không đủ khả năng để sống ở đây nữa.
Thanks for posting this.	Cảm ơn vì đã đăng bài này.
I admit that I don't want to do that anymore.	Tôi thừa nhận rằng tôi không muốn làm điều đó nữa.
You never gave me anything.	Bạn chưa bao giờ cho tôi bất cứ thứ gì.
Don't forget to tell Mary she needs to do it this week.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó trong tuần này.
Tom won't be coming home soon.	Tom sẽ không về nhà sớm.
I suspect that you won't need that.	Tôi nghi ngờ rằng bạn sẽ không cần điều đó.
Can you help Tom?	Bạn có thể giúp Tom không?
Tom crossed his arms behind his back.	Tom khoanh tay sau lưng.
Tom wrote to Mary this week.	Tom đã viết thư cho Mary trong tuần này.
I am looking forward to this weekend.	Tôi đang mong chờ cuối tuần này.
I am loved by my parents.	Tôi được bố mẹ yêu quý.
Tom is an educated guy.	Tom là một chàng trai có học thức.
Tom took off his sweater and tied it around his waist.	Tom cởi áo len và buộc nó quanh eo.
Tom hurt Mary.	Tom đã làm tổn thương Mary.
He will definitely help you.	Anh ấy chắc chắn sẽ giúp bạn.
Tom locked himself in his room and closed all the windows.	Tom tự nhốt mình trong phòng và đóng tất cả các cửa sổ.
Don't exalt yourself like that.	Đừng tự đề cao như vậy.
I cannot describe how it is.	Tôi không thể mô tả nó như thế nào.
We knew that doing that would require a lot of money.	Chúng tôi biết rằng làm điều đó sẽ đòi hỏi rất nhiều tiền.
I am your lawyer.	Tôi là luật sư của bạn.
I had never met that man before in my life.	Tôi chưa từng gặp người đàn ông đó trước đây trong đời.
Since it was late at night, we spent the night at a friend's place.	Vì trời đã khuya nên chúng tôi qua đêm tại chỗ của người bạn.
He is a musicologist.	Anh ấy là một nhà âm nhạc học.
There are still people who believe that the earth is flat.	Vẫn có những người tin rằng trái đất phẳng.
The budget has been narrowly approved by the National Assembly.	Ngân sách đã được Quốc hội thông qua hạn hẹp.
Tom says Mary is trying to learn how to play the trombone.	Tom nói Mary đang cố gắng học cách chơi trombone.
Was Tom the one who taught you to sing?	Tom có ​​phải là người dạy bạn hát không?
Tom will be furious when he finds out.	Tom sẽ rất tức giận khi phát hiện ra.
I think you need to find yourself a part-time job.	Tôi nghĩ bạn cần tìm cho mình một công việc làm thêm.
Why are we not serious?	Tại sao chúng ta không nghiêm túc?
Don't bring that filthy dog ​​into the kitchen.	Đừng mang con chó bẩn thỉu đó vào bếp.
Red is not your color.	Màu đỏ không phải là màu của bạn.
Tom must be lost.	Tom phải bị lạc.
Those boots belong to Tom.	Đôi ủng đó là của Tom.
Tom is not rich, but Mary is.	Tom không giàu, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't like any of Mary's friends.	Tom không thích bất kỳ người bạn nào của Mary.
This cork will not come out.	Nút chai này sẽ không ra ngoài.
Tom told everyone what they needed to know.	Tom đã nói với mọi người những điều họ cần biết.
"It's very nice here," he said, "but I'm so tired I can barely open my eyes. I'm going to get some sleep."	"Ở đây rất đẹp," anh nói, "nhưng tôi mệt quá, tôi khó có thể mở mắt ra được. Tôi đi ngủ một chút."
I can't afford to play tennis.	Tôi không đủ khả năng để chơi quần vợt.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"He's at school."	"Anh ấy ở trường."
Tom said that he thought Mary might be asked to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được yêu cầu làm điều đó ngay lập tức.
I don't need you to do that anymore.	Tôi không cần bạn làm điều đó nữa.
If I don't go to the supermarket, I won't be able to prepare anything for dinner tonight.	Nếu tôi không đi siêu thị, tôi sẽ không thể chuẩn bị gì để ăn tối nay.
Tom wants to meet you to discuss this matter.	Tom muốn gặp bạn để thảo luận về vấn đề này.
Tom obeyed, but Mary did not.	Tom đã nghe lời, nhưng Mary thì không.
Tom did not win a medal.	Tom đã không giành được huy chương.
Tom doesn't understand what you are saying.	Tom không hiểu bạn đang nói gì.
Tom asked me if I slept last night.	Tom hỏi tôi liệu đêm qua tôi đã ngủ chưa.
The rehearsal was brief.	Buổi diễn tập diễn ra ngắn gọn.
Tom is too slow.	Tom quá chậm.
There may be life on Jupiter's moons.	Có thể có sự sống trên các mặt trăng của Sao Mộc.
I wouldn't be lying if Tom hadn't insisted that I do.	Tôi đã không nói dối nếu Tom không khăng khăng rằng tôi làm vậy.
Tom broke his ankle.	Tom bị gãy mắt cá chân.
No special equipment is needed to do this job.	Không cần thiết bị đặc biệt để làm công việc này.
I can prove that I am right.	Tôi có thể chứng minh rằng tôi đúng.
Isn't Tom a musician?	Tom không phải là một nhạc sĩ sao?
Tom said that he thought Mary was very beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất xinh đẹp.
Tom wants to be there tonight.	Tom muốn ở đó tối nay.
Tom tells Mary that he thinks John is not surprised.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ngạc nhiên.
I don't think the pool will be open this weekend.	Tôi không nghĩ rằng hồ bơi sẽ mở cửa vào cuối tuần này.
The president is expected to launch a new energy policy.	Tổng thống dự kiến ​​sẽ đưa ra một chính sách năng lượng mới.
I think Tom needs to be told not to.	Tôi nghĩ rằng Tom cần được nói rằng đừng làm vậy.
Don't know if Tom wants to sing.	Không biết Tom có ​​muốn hát không.
We can't let you work for us.	Chúng tôi không thể để bạn làm việc cho chúng tôi.
I need you to help me open this door.	Tôi cần bạn giúp tôi mở cánh cửa này.
I don't think it will rain.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa.
Tom is not like his brother.	Tom không giống như anh trai của mình.
Tom and Mary have left.	Tom và Mary đã rời đi.
Please place your bet.	Vui lòng đặt cược của bạn.
We all left early.	Tất cả chúng tôi đã về sớm.
Not sure Tom will help us.	Không chắc Tom sẽ giúp chúng ta.
I thought you said you didn't know how to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Mary is the prettiest girl in our class.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom wants to sing with us.	Tom muốn hát với chúng tôi.
You can't help now. 	Bạn không thể giúp gì bây giờ.
Too late.	Đã quá muộn.
The city is filled with young couples.	Thành phố đầy ắp những cặp vợ chồng trẻ.
I didn't know Tom had a sister.	Tôi không biết Tom có ​​em gái.
Tom has no one to help him.	Tom không có ai để giúp anh ta.
Please contact me when you arrive in Boston.	Vui lòng liên hệ với tôi khi bạn đến Boston.
That's what I told the police.	Đó là những gì tôi đã nói với cảnh sát.
I told girls not to talk to boys.	Tôi bảo con gái không được nói chuyện với con trai.
Will you walk down to school with me?	Bạn sẽ đi bộ xuống trường với tôi?
I'm still not sure.	Tôi vẫn chưa chắc chắn.
Tom told me he had a daughter he wanted to introduce to me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một cô con gái mà anh ấy muốn giới thiệu với tôi.
Do you really think I want to do what I do?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi muốn làm những gì tôi làm?
Why don't you do something?	Tại sao bạn không làm điều gì đó?
Here's a list of what you really need to buy.	Đây là danh sách những thứ bạn thực sự cần mua.
The old man wondered why life kept passing him by.	Ông già tự hỏi tại sao cuộc đời cứ thế trôi qua mình.
Tom is boiling potatoes to make potato salad.	Tom đang luộc khoai tây để làm món salad khoai tây.
You're the only one talking to Tom, aren't you?	Bạn là người duy nhất nói chuyện với Tom, phải không?
Tom didn't let Mary say anything.	Tom không để Mary nói bất cứ điều gì.
Tom chose the black hat.	Tom chọn chiếc mũ đen.
Tom didn't do that, did he?	Tom không làm điều đó, phải không?
His son is well behaved.	Con anh ấy cư xử tốt.
I am having a hard time finding a job.	Tôi đang rất khó khăn trong việc tìm việc làm.
I'm on my way to Australia.	Tôi đang trên đường đến Úc.
How long has Tom been in the cave?	Tom đã ở trong hang bao lâu rồi?
I hope you didn't tell Tom what we did.	Tôi hy vọng bạn đã không nói với Tom những gì chúng tôi đã làm.
I try to open the door.	Tôi cố gắng mở cửa.
I do not want that.	Tôi không muốn điều đó.
It should never happen.	Nó không bao giờ nên xảy ra.
I saw all I wanted to see in Boston.	Tôi đã thấy tất cả những gì tôi muốn thấy ở Boston.
Tom told me he got there first.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến đó trước.
In my opinion, skiing is more fun than skating.	Theo tôi, trượt tuyết vui hơn trượt băng.
Tom is going there.	Tom định đến đó.
I didn't want Tom to do it, but he did it anyway.	Tôi không muốn Tom làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Do you happen to know what I have to do?	Bạn có tình cờ biết tôi phải làm gì không?
You've been in Boston for too long.	Bạn đã ở Boston quá lâu.
I wonder if Tom really needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần làm điều đó hay không.
When I first started teaching here, most of my students could not read or write.	Khi tôi mới bắt đầu giảng dạy ở đây, hầu hết học sinh của tôi không thể đọc hoặc viết.
It's great that you bought this for me.	Thật là tuyệt khi bạn mua cái này cho tôi.
I don't think you can convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom doesn't seem to know who that woman is.	Tom dường như không biết người phụ nữ đó là ai.
You're dating someone, aren't you?	Bạn đang hẹn hò với ai đó, phải không?
You've never even been to Boston.	Bạn thậm chí chưa bao giờ đến Boston.
How did Tom escape?	Tom đã trốn thoát như thế nào?
Tom thought Mary might not care.	Tom nghĩ Mary có thể không quan tâm.
Tom is unrealistic, isn't he?	Tom là người không thực tế, phải không?
Tom will spend the rest of his life in prison.	Tom sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù.
I know that Tom is a coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên.
Tom says he is in trouble.	Tom nói rằng anh ấy đang gặp rắc rối.
I'm not the one to tell Tom he shouldn't.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
Where did Tom eat?	Tom đã ăn ở đâu?
Is there a refrigerator here?	Ở đây có bán tủ lạnh không?
When the cat is away, the mouse will play.	Khi mèo đi vắng, chuột sẽ chơi.
They were famous for each other.	Họ đã nổi tiếng với nhau.
Tom got a job in Australia teaching French.	Tom đã nhận được một công việc ở Úc dạy tiếng Pháp.
We're the only ones here who know that Tom should do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom nên làm điều đó.
Be there by 2:30.	Có mặt ở đó trước 2:30.
I didn't even see it.	Tôi thậm chí còn không nhìn thấy nó.
Did they say why they couldn't pay the bill on time?	Họ có nói lý do tại sao họ không thể thanh toán hóa đơn đúng hạn không?
I think you've been to Boston.	Tôi nghĩ bạn đã đến Boston.
Tom came back yesterday.	Tom đã trở lại ngày hôm qua.
I think Tom might be responsible for the problem.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là người chịu trách nhiệm cho vấn đề.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Tom can't buy this place alone. 	Tom không thể mua chỗ này một mình.
That's why he has a roommate.	Đó là lý do tại sao anh ấy có một người bạn cùng phòng.
I can't help but admire his talent.	Tôi không khỏi ngưỡng mộ tài năng của anh ấy.
I knew that Tom would let me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
You are limiting yourself.	Bạn đang giới hạn bản thân.
Do you know where Tom has been for the past three weeks?	Bạn có biết Tom đã ở đâu trong ba tuần qua không?
I think Tom plays bassoon just like Mary.	Tôi nghĩ Tom chơi bassoon cũng giống như Mary.
Tom invited us over to his house.	Tom mời chúng tôi đến ở nhà anh ấy.
Unfortunately, I can't come to work today because of the bad weather.	Rất tiếc, tôi không thể đến làm hôm nay vì thời tiết đang ở trong tình trạng khó chịu.
I want you at home tonight.	Tôi muốn bạn ở nhà tối nay.
Yesterday, my friends and I went to the river, having fun.	Hôm qua, tôi và các bạn đã ra sông, vui chơi thỏa thích.
I don't want to go anywhere tonight.	Tôi không muốn đi đâu tối nay.
You should stay in Boston for a few weeks.	Bạn nên ở lại Boston trong vài tuần.
I still miss Tom.	Tôi vẫn nhớ Tom.
Tom has decided where he is going.	Tom đã quyết định nơi anh ấy sẽ đi.
Tom has been here longer than me.	Tom đã ở đây lâu hơn tôi.
Culture is like jam, the less you have, the more you spread it.	Văn hóa giống như mứt, bạn càng ít, bạn càng lan rộng nó.
Tom got a little jealous.	Tom có ​​một chút ghen tị.
Tom is a taxi driver.	Tom là một tài xế taxi.
It's not easy to just sit here and do nothing.	Thật không dễ dàng gì nếu chỉ ngồi đây và không làm gì cả.
You've got someone in there with you, right?	Bạn đã có ai đó trong đó với bạn, phải không?
Hold the handrail tightly.	Giữ chặt tay vịn.
I think Tom will end the party with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ kết thúc bữa tiệc với Mary.
Tom did all his homework.	Tom đã làm tất cả các bài tập về nhà của mình.
I don't think Tom is greedy.	Tôi không nghĩ rằng Tom tham lam.
I'm a bit confused.	Tôi có chút bối rối.
Tom and Mary are sitting next to each other.	Tom và Mary đang ngồi cạnh nhau.
I always feel good after I do my good work for the day.	Tôi luôn cảm thấy tốt sau khi tôi làm việc tốt của mình trong ngày.
Do you think you are a better cook than Tom?	Bạn có nghĩ mình là người nấu ăn giỏi hơn Tom không?
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Take whatever you want.	Lấy bất cứ thứ gì bạn muốn.
Tom thought I might not have to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
This is the best restaurant in this area.	Đây là nhà hàng tốt nhất trong khu vực này.
How did you get Tom to tell you that?	Làm thế nào bạn có được Tom để nói với bạn điều đó?
There's one thing I want to know.	Có một điều tôi muốn biết.
You are the person I chose to do the job.	Bạn là người tôi đã chọn để làm công việc.
Tom and I are planning to get married.	Tom và tôi đang lên kế hoạch kết hôn.
I will never forget the first time I saw Tom dance.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom nhảy.
Is Tom on the boat?	Tom có ​​trên thuyền không?
Tom doesn't really listen.	Tom không thực sự lắng nghe.
What does Tom do it for?	Tom làm điều đó để làm gì?
It would be much better if Tom didn't live with us.	Sẽ tốt hơn nhiều nếu Tom không sống cùng chúng tôi.
Mary is a talented woman.	Mary là một phụ nữ tài năng.
Eat nutritious food.	Ăn thức ăn bổ dưỡng.
We have not decided anything yet.	Chúng tôi chưa quyết định bất cứ điều gì.
I've never had that problem.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề đó.
When was the last time you were really surprised?	Lần cuối cùng bạn thực sự ngạc nhiên là khi nào?
Yesterday, I simply couldn't go to work.	Hôm qua, tôi chỉ đơn giản là không thể đi làm.
It's a pity that Tom did that.	Thật tiếc khi Tom đã làm điều đó.
Would you like to sit by the window?	Bạn có muốn ngồi cạnh cửa sổ không?
Maybe Tom should tell you that.	Có lẽ Tom nên nói với bạn điều đó.
That's not my baseball bat.	Đó không phải là cây gậy bóng chày của tôi.
Tom changed the subject.	Tom đã thay đổi chủ đề.
Our wallet was stolen.	Ví của chúng tôi đã bị đánh cắp.
Tom and I always do it together.	Tom và tôi luôn làm điều đó cùng nhau.
Tom doesn't wear boots.	Tom không đi ủng.
Tom started tickling Mary.	Tom bắt đầu cù Mary.
I thought you said Tom was overweight.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom bị thừa cân.
The mother hugged her child tightly.	Người mẹ ôm chặt con vào lòng.
Tom said he didn't think Mary really had to go yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải đi vào sáng hôm qua.
Tom accused Mary of stealing his wallet.	Tom đã buộc tội Mary ăn cắp ví của anh ta.
The best way to get better at French is to speak French with a native speaker.	Cách tốt nhất để giỏi tiếng Pháp hơn là nói tiếng Pháp với người bản xứ.
I said I saw Tom.	Tôi nói rằng tôi đã nhìn thấy Tom.
The House voted thirty-three times.	Nhà đã bỏ phiếu ba mươi ba lần.
I spent more time with Tom than with Mary.	Tôi đã dành nhiều thời gian cho Tom hơn là với Mary.
I strongly oppose it.	Tôi rất phản đối nó.
One thing I don't like about winter is getting out of a warm bed in the morning.	Một điều mà tôi không thích ở mùa đông là bước ra khỏi chiếc giường ấm áp vào buổi sáng.
She won't be ready.	Cô ấy sẽ không sẵn sàng.
Tom said he spent all day looking for Mary.	Tom cho biết anh đã dành cả ngày để tìm Mary.
I should have known that I couldn't trust Tom.	Tôi nên biết rằng tôi không thể tin tưởng Tom.
The people I work with are all very kind.	Những người tôi làm việc cùng đều rất tốt bụng.
Dragon is great.	Rồng thật tuyệt.
Tom splashed water on Mary's face.	Tom tạt nước vào mặt Mary.
I can't get this nail out.	Tôi không thể lấy chiếc đinh này ra.
Don't waste another minute.	Đừng lãng phí một phút nào nữa.
How does Tom convince Mary to marry him?	Làm thế nào để Tom thuyết phục Mary kết hôn với anh ta?
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình phải làm gì.
Tom knows Mary doesn't want to go to Australia.	Tom biết Mary không muốn đến Úc.
Some birds were perched on that branch.	Một số con chim đang đậu trên cành cây đó.
Tom doesn't want to talk to Mary tonight.	Tom không muốn nói chuyện với Mary tối nay.
I am sad.	Tôi buồn.
Tell Tom I want to go too.	Nói với Tom rằng tôi cũng muốn đi.
I doubt Tom is going to Boston by plane.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến Boston bằng máy bay.
Tom is quite sympathetic, isn't he?	Tom khá thông cảm phải không?
Tom and Mary went to Australia together.	Tom và Mary đã cùng nhau đến Úc.
I don't know how to help you.	Tôi không biết làm thế nào để giúp bạn.
I hope you can sleep more than I did.	Tôi hy vọng bạn có thể ngủ nhiều hơn tôi đã làm.
He doesn't have much to give.	Anh ấy không có nhiều thứ để cho.
Tom never told me how he met Mary.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đã gặp Mary như thế nào.
Tom is incapable of understanding this.	Tom không có khả năng hiểu điều này.
Tom was arrested and spent the night in jail.	Tom bị bắt và phải ngồi tù qua đêm.
Tom doesn't allow Mary to kiss him.	Tom không cho phép Mary hôn anh ấy.
What do you want to do with Tom?	Bạn muốn làm gì với Tom?
Tom will do whatever has to be done.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì phải làm.
He feels that the only reason he can succeed is because of the help of his friends.	Anh cảm thấy rằng sở dĩ anh có thể thành công là nhờ sự giúp đỡ của bạn bè.
I have no problem with Tom doing that.	Tôi không có vấn đề với Tom khi làm điều đó.
You don't even know where we're going.	Bạn thậm chí còn không biết chúng ta đang đi đâu.
I came here to enjoy some peace and quiet.	Tôi ra đây để tận hưởng một chút yên bình và tĩnh lặng.
Tom is calling Mary.	Tom đang gọi cho Mary.
We took the ferry from the island to the mainland.	Chúng tôi đi phà từ đảo vào đất liền.
Tom helped me out a bit.	Tom đã giúp tôi một chút.
I guess I always knew there was a chance that Tom wouldn't come.	Tôi đoán tôi luôn biết có khả năng Tom sẽ không đến.
I have to return this book to the library tomorrow.	Tôi phải trả cuốn sách này cho thư viện vào ngày mai.
It's not yours.	Đó không phải là của bạn.
I didn't do it on purpose.	Tôi không cố ý như vậy.
Tom opened his briefcase and pulled out some documents.	Tom mở cặp và lấy ra một vài tài liệu.
Tom doesn't want Mary to hate him.	Tom không muốn Mary ghét anh ta.
I feel sleepy.	Tôi rất buồn ngủ.
Please do not interfere.	Xin đừng can thiệp.
It was a miracle, Tom survived the accident.	Đó là một phép màu, Tom đã sống sót sau tai nạn.
I thought Tom would come to Australia with me.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc với tôi.
I should have worn a short-sleeved shirt.	Đáng lẽ tôi nên mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay.
Tom told me that he thought Mary was dishonest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không trung thực.
Tom will go to the airport to pick up Mary.	Tom sẽ ra sân bay đón Mary.
Tom shouldn't be trying to solve that alone.	Tom không nên cố gắng giải quyết điều đó một mình.
I'll have Tom contact you.	Tôi sẽ bảo Tom liên lạc với bạn.
I doubt that Tom will want to come with us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ muốn đi với chúng tôi.
Tom tried to escape from the prison.	Tom đã cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù.
How many times a week does the football team practice?	Đội tuyển bóng đá tập bao nhiêu lần một tuần?
Tom said he saw something.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó.
Tom doesn't like learning French.	Tom không thích học tiếng Pháp.
Tom learned to swim when he was three years old.	Tom học bơi khi mới ba tuổi.
The cause of death was cardiac arrest.	Nguyên nhân cái chết là do ngừng tim.
I participated in a lot of races.	Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc đua.
The island is about an hour away by ferry.	Đảo cách đây khoảng một giờ đi phà.
I won't do it the way I've been told.	Tôi sẽ không làm điều đó theo cách mà tôi đã được bảo.
Are you telling me you don't know who he is?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không biết anh ta là ai?
I have never seen any newspapers or books at Tom's.	Tôi chưa bao giờ xem bất kỳ tờ báo hay sách nào ở Tom's.
Tom is about to freeze to death.	Tom sắp chết cóng.
I was not allowed to eat anything.	Tôi không được phép ăn bất cứ thứ gì.
Tom might be sleeping.	Tom có ​​thể đang ngủ.
I probably won't try to do that again.	Tôi có thể sẽ không cố gắng làm điều đó một lần nữa.
This is not a complicated case.	Đây không phải là một trường hợp phức tạp.
Tom is stingy.	Tom thật keo kiệt.
Let me know if Tom does the same.	Hãy cho tôi biết liệu Tom có ​​làm như vậy hay không.
Tom is thinking about what happened.	Tom đang nghĩ về những gì đã xảy ra.
Looks like Tom is really enjoying himself.	Có vẻ như Tom đang thực sự thích thú.
I'm not used to dealing with these kinds of problems.	Tôi không quen đối phó với những loại vấn đề này.
Tom has a crush on a beautiful Canadian woman.	Tom phải lòng một phụ nữ Canada xinh đẹp.
Tom wrote about it in his diary.	Tom đã viết về điều đó trong nhật ký của mình.
He greeted everyone loudly.	Anh ta lớn tiếng chào mọi người.
We will have to take off our shoes before entering.	Chúng tôi sẽ phải cởi giày trước khi vào.
I am a teacher, not a student.	Tôi là giáo viên, không phải học sinh.
Tom didn't ask what the rules were.	Tom không hỏi các quy tắc là gì.
Tom left high school at the age of seventeen.	Tom rời trường trung học năm mười bảy tuổi.
I'm afraid that will happen.	Tôi e rằng điều đó sẽ xảy ra.
I wonder if I'm safe.	Tôi tự hỏi liệu mình có an toàn không.
Tom will help you as soon as he's done with it.	Tom sẽ giúp bạn ngay sau khi anh ấy hoàn thành việc đó.
What will Tom do during his summer vacation?	Tom sẽ làm gì trong kỳ nghỉ hè của mình?
It was the best workout I've ever had.	Đó là buổi tập tốt nhất mà tôi từng có.
I sued Tom.	Tôi đã kiện Tom.
You know Tom shouldn't do that, right?	Bạn biết Tom không nên làm điều đó, phải không?
It's not safe.	Nó không an toàn.
I locked myself out of the house.	Tôi đã tự nhốt mình ra khỏi nhà.
Tom is free to go.	Tom được tự do đi.
Not planning to go anywhere this summer?	Bạn không định đi đâu trong mùa hè này?
I wonder if Tom really wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Boston với chúng tôi không.
I'll give you this after I'm done using it.	Tôi sẽ đưa cho bạn cái này sau khi tôi sử dụng xong.
Growing up in America, my father spoke English fluently.	Được lớn lên ở Mỹ, cha tôi nói tiếng Anh trôi chảy.
Tom won't tell Mary why he wants to do it.	Tom sẽ không nói với Mary tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Tom and Mary are secret.	Tom và Mary là bí mật.
I don't know when my mother will come back.	Không biết bao giờ mẹ mới về.
I don't want to sleep on the couch again tonight.	Tôi không muốn ngủ trên ghế lần nữa đêm nay.
Tom doesn't often eat fruit.	Tom không thường xuyên ăn trái cây.
Tom said to get up early.	Tom nói rằng phải dậy sớm.
Not only did they ignore the protest, they also lied to the press.	Không chỉ phớt lờ cuộc biểu tình, họ còn nói dối báo chí.
Does Tom remember anything?	Tom có ​​nhớ gì không?
I suspect that Tom and Mary have both been in prison.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã từng ngồi tù.
I guarantee that Tom will get this.	Tôi đảm bảo rằng Tom sẽ nhận được điều này.
I'm not sure.	Tôi không tin chắc.
Is that you, Tom?	Đó có phải là bạn không, Tom?
Tom says he will retire.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu.
Tom thinks that he will never see Mary again.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
Take a walk if the sun comes out.	Hãy đi dạo nếu mặt trời ló dạng.
Tom declined the offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị.
Tom could not resist the temptation.	Tom không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
My mother used to read me stories when I was little.	Mẹ tôi thường đọc cho tôi những câu chuyện khi tôi còn nhỏ.
Obviously Tom wasn't careful enough.	Rõ ràng là Tom đã không đủ cẩn thận.
I assume you want to ask Tom some questions.	Tôi cho rằng bạn muốn hỏi Tom một số câu hỏi.
Do you think Tom can do it without getting hurt?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không bị thương?
Tom won't do this to me anymore.	Tom sẽ không làm điều này với tôi nữa.
I don't think you realize what you did.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra những gì bạn đã làm.
Tom wanted me to come for breakfast, so I did.	Tom muốn tôi đến ăn sáng, vì vậy tôi đã làm.
Tom shakes the tree, hoping at least one apple will fall.	Tom lay cây, hy vọng ít nhất một quả táo sẽ rơi xuống.
Tom is wearing a hat like mine.	Tom đang đội một chiếc mũ giống như của tôi.
I'm the one who usually cooks dinner.	Tôi là người thường nấu bữa tối.
I explained that to Tom.	Tôi đã giải thích điều đó với Tom.
Obviously you're not interested anymore.	Rõ ràng là bạn không còn hứng thú nữa.
Just buy Tom some candy.	Chỉ cần mua cho Tom một ít kẹo.
Promise you won't tell anyone.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không nói với bất kỳ ai.
You have been lying on your back for two weeks because of the flu.	Bạn đã nằm ngửa trong hai tuần vì bệnh cúm.
You are not interested in work?	Bạn không quan tâm đến công việc?
How do you define progress?	Bạn xác định sự tiến bộ như thế nào?
Tom is selfish, but Mary is not.	Tom ích kỷ, nhưng Mary thì không.
Tom came here three days ago.	Tom đã đến đây ba ngày trước.
I know that Tom might want to learn how to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể muốn học cách làm điều đó.
Tom is the only man in the world capable of breaking that record.	Tom là người đàn ông duy nhất trên thế giới có khả năng phá vỡ kỷ lục đó.
You don't have to do anything you don't want to do.	Bạn không phải làm bất cứ điều gì bạn không muốn làm.
Tom is not a ski coach.	Tom không phải là một huấn luyện viên trượt tuyết.
I said I shouldn't do it here.	Tôi đã nói rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
Tom didn't even know he was in trouble.	Tom thậm chí không biết mình đang gặp rắc rối.
Tom is allergic to bees.	Tom bị dị ứng với ong.
It's your fault that it didn't happen.	Đó là lỗi của bạn mà điều đó đã không xảy ra.
I'm not the one most worried about losing my job.	Tôi không phải là người lo lắng nhất về việc mất việc làm của mình.
Tom knew what we needed to do.	Tom biết chúng tôi cần phải làm gì.
Mary is a real beauty.	Mary là một người đẹp thực sự.
I'm really glad I moved to Boston.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã chuyển đến Boston.
I think Tom will die soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ chết sớm.
Tom says that most likely Mary will be late.	Tom nói rằng rất có thể Mary sẽ đến muộn.
I think I lost my umbrella.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất chiếc ô của mình.
Even if you don't want to do it, you should.	Ngay cả khi bạn không muốn làm điều đó, bạn nên làm.
Is it true that Tom and Mary are dating?	Có đúng là Tom và Mary đang hẹn hò không?
Tom was blamed even though it wasn't his fault.	Tom đã bị đổ lỗi mặc dù đó không phải lỗi của anh ấy.
Today Tom wears the same shirt that he has worn for the past three days.	Hôm nay Tom mặc cùng một chiếc áo mà anh ấy đã mặc trong ba ngày qua.
Tom says he can't wait to see Mary.	Tom nói rằng anh ấy nóng lòng muốn gặp Mary.
Why is your French pronunciation so good?	Tại sao phát âm tiếng Pháp của bạn rất tốt?
I can't keep myself from smiling.	Tôi không thể giữ mình không cười.
Imagination affects every aspect of our lives.	Trí tưởng tượng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta.
That's not a compliment, is it?	Đó không phải là một lời khen, phải không?
If this is the best possible world, what about the other worlds?	Nếu đây là thế giới tốt nhất có thể có, thì những thế giới khác sẽ như thế nào?
Tom is smoking a cigar.	Tom đang hút xì gà.
I hope you enjoy it as much as I did.	Tôi hy vọng bạn thích nó nhiều như tôi đã làm.
Tom came, but he didn't stay long.	Tom đã đến, nhưng anh ấy không ở lại lâu.
Tom held Mary's hand tightly.	Tom nắm chặt tay Mary.
The blades of grass tickled her feet.	Những ngọn cỏ nhột nhột vào chân cô.
Would you mind translating this into French for me?	Bạn có phiền dịch cái này sang tiếng Pháp cho tôi không?
Does Tom want to go swimming with us next weekend?	Tom có ​​muốn đi bơi với chúng ta vào cuối tuần tới không?
I doubt that Tom will want to do that tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó vào ngày mai.
Both Tom and Mary will do it tomorrow.	Cả Tom và Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I know I shouldn't.	Tôi biết tôi không nên làm vậy.
Roses and orchids are my favorite flowers.	Hoa hồng và hoa lan là những loài hoa yêu thích của tôi.
I don't remember meeting Tom.	Tôi không nhớ đã gặp Tom.
When did Tom come to Australia?	Tom đến Úc khi nào?
Tom did it as well as we expected.	Tom đã làm điều đó tốt như chúng tôi mong đợi.
I was attacked.	Tôi đã bị tấn công.
At that time, my mother only had two children.	Mẹ tôi lúc đó chỉ có hai mẹ con.
Why does Tom want to help Mary?	Tại sao Tom muốn giúp Mary?
Do you know any of Tom's friends?	Bạn có biết ai trong số những người bạn của Tom không?
It was unthinkable that the boy would steal.	Điều không thể tưởng tượng được là cậu bé sẽ ăn trộm.
That's one of the pictures I took yesterday.	Đó là một trong những hình ảnh tôi đã chụp ngày hôm qua.
Maybe it will be difficult for Tom to win.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom giành chiến thắng.
Here are some things that we need to consider.	Dưới đây là một số điều mà chúng ta cần xem xét.
This is your money.	Đây là tiền của bạn.
Tom cooks for us every day.	Tom nấu ăn cho chúng tôi mỗi ngày.
My husband doesn't love me.	Chồng tôi không yêu tôi.
I feed the dog leftovers.	Tôi cho con chó ăn thức ăn thừa.
I know you don't usually leave early.	Tôi biết bạn không thường về sớm.
Moist soil.	Đất ẩm.
I know Tom knows who would do it for Mary.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho Mary.
I realized that I probably wouldn't be able to do that.	Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Do you know anyone on that sunken ship?	Bạn có biết ai trên con tàu bị chìm đó không?
I know that Tom doesn't know that Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
I'll be the one to tell Tom, not you.	Tôi sẽ là người phải nói với Tom, không phải bạn.
I know that Tom is a better driver than me.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe giỏi hơn tôi.
I'm in Boston doing that right now.	Tôi đang ở Boston để làm việc đó ngay bây giờ.
You did not find any evidence?	Bạn không tìm thấy bất kỳ bằng chứng?
Tom did not go to the same school that Mary attended.	Tom không học cùng trường mà Mary đã học.
Tom certainly knows what he's doing is illegal.	Tom chắc chắn biết những gì anh ta đang làm là bất hợp pháp.
I didn't learn how to play the guitar until I was thirteen.	Tôi đã không học cách chơi guitar cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom is trying really hard not to spill his coffee.	Tom đang cố gắng thực sự cẩn thận để không làm đổ cà phê của mình.
Tom is Mary's current boyfriend.	Tom là bạn trai hiện tại của Mary.
I know why Tom doesn't like Boston.	Tôi biết tại sao Tom không thích Boston.
How do you know that Tom is the one who did this?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom là người đã làm điều này?
That's what my doctor told me.	Đó là những gì bác sĩ của tôi nói với tôi.
I knew Tom would do what we asked him to do.	Tôi biết Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I hope Tom and Mary get along.	Tôi hy vọng Tom và Mary hòa hợp với nhau.
We are playing against time, remember.	Chúng ta đang chơi với thời gian, hãy nhớ.
Tom is a caretaker.	Tom là một người chăm sóc.
What is needed to get some service here?	Cần gì để có được một số dịch vụ ở đây?
I don't think Tom knew it wouldn't happen today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom hopes that Mary will visit Australia.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ đến thăm Úc.
Tom says he has no plans to stay until the end of the concert.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc.
Tom discussed his plan with Mary.	Tom đã thảo luận về kế hoạch của mình với Mary.
Please come pick up your package at the front desk.	Vui lòng đến nhận gói hàng của bạn tại quầy lễ tân.
It works perfectly.	Nó hoạt động hoàn hảo.
Tom knew I was in.	Tom biết tôi đã tham gia.
Tom tried to sell his old car.	Tom đã cố gắng bán chiếc xe cũ của mình.
I am making good progress.	Tôi đang tiến bộ tốt.
I can't believe he did that.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã làm điều đó.
Do you think Tom is smarter than Mary?	Bạn có nghĩ Tom thông minh hơn Mary không?
Tom is not a good loser.	Tom không phải là một kẻ thua cuộc tốt.
Tom doesn't treat Mary well.	Tom không đối xử tốt với Mary.
I don't think we'll be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom and I are very busy.	Tom và tôi đang rất bận rộn.
Tell Tom to buy some loaves of bread.	Hãy bảo Tom mua một vài ổ bánh mì.
How many minutes will it take us to do it?	Chúng ta sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tom will be absent today.	Hôm nay Tom sẽ vắng mặt.
Tom wrote a love letter to Mary, but never gave it to her.	Tom đã viết một bức thư tình cho Mary, nhưng không bao giờ đưa nó cho cô ấy.
Please do not use my name.	Vui lòng không sử dụng tên của tôi.
Tom picked up a piece of wood that he found lying on the ground.	Tom nhặt một mảnh gỗ mà anh thấy nằm trên mặt đất.
Tom says that Mary will probably go to Australia with him.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ đến Úc với anh ta.
If you want to lose weight, you will have to be careful about what you eat.	Nếu bạn muốn giảm cân, bạn sẽ phải cẩn thận về những gì bạn ăn.
Tom said he and Mary often play tennis after school.	Tom cho biết anh và Mary thường chơi tennis sau giờ học.
Tom's house is right on the hill.	Nhà của Tom ở ngay trên đồi.
What is your motivation for learning French?	Động lực học tiếng Pháp của bạn là gì?
Tom thinks he can get away with that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều đó.
Don't give me any lips.	Đừng cho tôi bất kỳ môi nào.
We haven't had dessert yet.	Chúng tôi chưa ăn tráng miệng.
Tom said he thought he was too drunk to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quá say để làm điều đó.
It's very sad here.	Ở đây rất buồn.
I can go to Boston next Monday.	Tôi có thể đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom doesn't know how his behavior affects others.	Tom không biết hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào.
Tom ate all the bread I bought yesterday.	Tom đã ăn hết số bánh mì mà tôi mua hôm qua.
Do you think Tom understands the problem?	Bạn có nghĩ rằng Tom hiểu vấn đề?
Whenever I talk to my father, I realize that he has a lot more experience than I do.	Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với cha tôi, tôi nhận ra rằng ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Tom is glad that Mary did it for him.	Tom rất vui vì Mary đã làm điều đó cho anh.
I hope I don't get kicked out of the team.	Tôi hy vọng mình không bị đuổi khỏi đội.
There are many variables to consider.	Có nhiều biến số cần xem xét.
You don't really trust Tom, do you?	Bạn không thực sự tin tưởng Tom, phải không?
Tom probably won't watch TV now.	Tom có ​​thể sẽ không xem TV bây giờ.
Tom has a hard time concentrating on work.	Tom khó tập trung vào công việc.
We all eat pretty healthy.	Tất cả chúng ta đều ăn uống khá lành mạnh.
I would never have guessed that Tom was from Boston.	Tôi sẽ không bao giờ đoán được rằng Tom đến từ Boston.
I don't think Tom will be the first to fall asleep.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên ngủ quên.
Why don't you try on the dress before you buy it?	Tại sao bạn không thử chiếc váy trước khi mua?
I'll go clean up.	Tôi sẽ đi dọn dẹp.
Pedestrians should walk on the sidewalk.	Người đi bộ nên đi trên vỉa hè.
Tom was recently transferred to Boston.	Tom gần đây đã được chuyển đến Boston.
The first phase of the operation has been completed.	Giai đoạn đầu tiên của hoạt động đã được hoàn thành.
You must be crazy to do something like that.	Bạn phải thật điên rồ khi làm điều gì đó như vậy.
I didn't really expect Tom to talk to Mary.	Tôi không thực sự mong đợi Tom sẽ nói chuyện với Mary.
The car parked in front of Tom's house is blue.	Chiếc xe đậu trước nhà Tom có ​​màu xanh lam.
I didn't have a chance.	Tôi đã không có cơ hội.
Dogs breathe about 30 times a minute.	Chó thở khoảng 30 lần một phút.
Tom and Mary have to do it.	Tom và Mary phải làm điều đó.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
Tom didn't really expect to win, did he?	Tom không thực sự mong đợi chiến thắng, phải không?
Tom started to feel very dizzy.	Tom bắt đầu cảm thấy rất chóng mặt.
Tom doesn't know the answer.	Tom không biết câu trả lời.
That is a lucid idea.	Đó là một ý tưởng sáng suốt.
Tom usually wears a tie-dyed T-shirt.	Tom thường mặc áo phông nhuộm cà vạt.
Tom promised me he would help me clean my room.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ giúp tôi dọn phòng.
I had a great time in Australia.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở Úc.
Why do people burp?	Tại sao mọi người ợ hơi?
We won't go if it rains.	Chúng tôi sẽ không đi nếu trời mưa.
I sometimes go swimming with Tom.	Tôi thỉnh thoảng đi bơi với Tom.
Tom is trying to avoid Mary.	Tom đang cố gắng tránh Mary.
There's nothing wrong with Tom.	Không có gì sai với Tom.
Tom didn't seem to notice it.	Tom dường như không nhận thấy điều đó.
Tom knows that Mary is Canadian.	Tom biết rằng Mary là người Canada.
Tom was surprised to see Mary do that.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary làm vậy.
You don't want to tell me why, do you?	Bạn không muốn nói cho tôi biết tại sao, phải không?
Tom used to drink a lot.	Tom đã từng uống rất nhiều.
You're not the only one Tom asks.	Bạn không phải là người duy nhất Tom hỏi.
It was the proudest moment of my life.	Đó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi.
It won't take too long to do that.	Sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom asked Mary to marry him, but she refused his proposal.	Tom yêu cầu Mary kết hôn với anh ta, nhưng cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của anh ta.
Watch your steps, or you will get baggage.	Hãy quan sát bước đi của bạn, nếu không bạn sẽ bị hành lý.
Tom has the ability to let Mary drive.	Tom có ​​khả năng để Mary lái xe.
Tom died of a brain hemorrhage.	Tom chết vì xuất huyết não.
Tom is expecting someone.	Tom đang mong đợi một ai đó.
Tom knows Mary said she would do it.	Tom biết Mary nói rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom said he thought I sounded unfriendly.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có vẻ không thân thiện.
I would love to hear what you have to say.	Tôi rất muốn lắng nghe những gì bạn nói.
Tom didn't know anyone in the room.	Tom không biết ai trong phòng.
Tom can't speak French?	Tom không thể nói tiếng Pháp?
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích điều đó.
Tom wants to practice French with native speakers.	Tom muốn thực hành tiếng Pháp với người bản xứ.
Tom is behind schedule.	Tom bị chậm tiến độ.
Was anyone surprised when you told them you were getting married?	Có ai ngạc nhiên khi bạn nói với họ rằng bạn sắp kết hôn không?
It's lame.	Thật là khập khiễng.
They are not my prisoners.	Họ không phải là tù nhân của tôi.
Do you wonder why Tom is always late?	Bạn có thắc mắc tại sao Tom luôn đến muộn không?
I have something to say to him.	Tôi có vài điều muốn nói với anh ấy.
The puppy looked at her with very sad eyes.	Chú chó con nhìn cô với ánh mắt rất buồn.
I wish I wasn't here tomorrow.	Tôi ước gì ngày mai mình không phải ở đây.
I had to wait until Tom was asleep.	Tôi phải đợi cho đến khi Tom đã ngủ.
Tom is really annoying.	Tom thực sự rất khó chịu.
It's still in the air.	Nó vẫn còn trong không khí.
I was told never to do that again.	Tôi đã được bảo là đừng bao giờ làm thế nữa.
I know you are very brave.	Tôi biết bạn rất dũng cảm.
Tom did the shopping.	Tom đã mua sắm.
I don't have any fun in this.	Tôi không có bất kỳ niềm vui trong việc này.
I have average height.	Tôi có chiều cao trung bình.
Everyone but Tom is planning to go camping this weekend.	Mọi người trừ Tom đang có kế hoạch đi cắm trại vào cuối tuần này.
It will take at least thirty minutes.	Sẽ mất ít nhất ba mươi phút nữa.
Tom knew Mary wouldn't be busy.	Tom biết Mary sẽ không bận.
Tom can't see you today.	Tom không thể gặp bạn hôm nay.
I couldn't see who was behind Tom.	Tôi không thể thấy ai đã đứng sau Tom.
Tom can sing some French songs.	Tom có ​​thể hát một số bài hát tiếng Pháp.
Tom is an inspiration to many people.	Tom là nguồn cảm hứng cho nhiều người.
I'm too busy to help you right now.	Tôi quá bận để giúp bạn ngay bây giờ.
I was lost any things.	Tôi đã mất tất cả.
Tom is a strange individual.	Tom là một cá nhân kỳ lạ.
Are you seriously thinking about buying that used car?	Bạn có đang suy nghĩ nghiêm túc về việc mua chiếc xe cũ đó không?
I demand absolute loyalty from all my employees.	Tôi yêu cầu sự trung thành tuyệt đối từ tất cả nhân viên của mình.
Tom sat across from Mary.	Tom ngồi đối diện với Mary.
We still have a lot of work to do.	Chúng ta còn rất nhiều điều cần phải làm.
Tom tells Mary to go hiking.	Tom bảo Mary hãy đi bộ đường dài.
Tom made fun of you.	Tom đã làm trò cười cho bạn.
Tom needs to earn some money.	Tom cần kiếm một số tiền.
It's pretty warm in here, isn't it?	Ở đây khá ấm phải không?
Tom is different.	Tom là người khác biệt.
Tom said he would help us load the truck.	Tom nói anh ấy sẽ giúp chúng tôi xếp xe tải.
Don't have your name on the list?	Không có tên của bạn trong danh sách?
You shouldn't lie to people around you.	Bạn không nên đi nói dối mọi người xung quanh.
Tom and Mary walk in silence through the park.	Tom và Mary đi bộ trong im lặng qua công viên.
Where are the tacos?	Vỏ bánh taco ở đâu?
Tom was transferred to another cell.	Tom đã được chuyển đến một phòng giam khác.
Tom was reluctant to ask for help.	Tom đã miễn cưỡng yêu cầu sự giúp đỡ.
As she was reading the letter, she looked very sad.	Khi cô ấy đang đọc bức thư, cô ấy trông rất buồn.
Tom just does what he has to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy phải làm.
Why are you so cranky today?	Sao hôm nay bạn cáu kỉnh thế?
Tom can go.	Tom có ​​thể đi.
I think Tom should buy some new clothes.	Tôi nghĩ Tom nên mua một số quần áo mới.
Tom knows who can swim and who can't.	Tom biết ai có thể bơi và ai không thể.
That would fascinate Tom.	Điều đó sẽ làm Tom mê mẩn.
I wonder what made him change his mind.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến anh ấy thay đổi quyết định.
I don't mean any disrespect.	Tôi không có ý thiếu tôn trọng.
Tom pretends not to understand French.	Tom giả vờ không hiểu tiếng Pháp.
Tom's dog is huge.	Con chó của Tom rất lớn.
I couldn't understand why Tom was so angry.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại tức giận như vậy.
I never lost my mind.	Tôi không hề mất trí.
I'm not worried about getting fired.	Tôi không lo lắng về việc bị sa thải.
Tom said he knew Mary wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không làm điều đó.
You will be safer with me.	Bạn sẽ an toàn hơn với tôi.
Big income helps him live comfortably.	Thu nhập lớn giúp anh sống thoải mái.
Tom injured his leg while playing football.	Tom bị thương ở chân khi chơi bóng đá.
I assume that you will apply for leave.	Tôi giả định rằng bạn sẽ xin nghỉ phép.
Tom wants to sell his car.	Tom muốn bán chiếc xe của mình.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Slippery pavement.	Vỉa hè trơn.
Tom didn't seem to know what Mary needed to do.	Tom dường như không biết Mary cần phải làm gì.
Utilities are secondary.	Các tiện ích là phụ.
Tom decided not to press charges.	Tom quyết định không buộc tội.
I need political asylum.	Tôi cần tị nạn chính trị.
Tom is very famous.	Tom rất nổi tiếng.
Tom and I cannot change our schedule.	Tom và tôi không thể thay đổi lịch trình của mình.
I decided to do it every day.	Tôi đã quyết định làm điều đó mỗi ngày.
Tom and I are going somewhere alone.	Tom và tôi sẽ đi đâu đó một mình.
Something is not right here.	Có gì đó không ổn ở đây.
I was the one who taught Tom how to do it.	Tôi là người đã dạy Tom cách làm điều đó.
Tom says that Mary is not satisfied.	Tom nói rằng Mary không hài lòng.
Tom and I are going to Australia.	Tom và tôi sẽ đi Úc.
Tom and I love to go for walks together.	Tom và tôi thích đi dạo cùng nhau.
Tom says he hopes Mary won't tell him he has to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không nói với anh ấy rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom always thought he wanted to be a ranger.	Tom luôn nghĩ mình muốn trở thành một kiểm lâm.
I don't feel like going out these days.	Tôi không cảm thấy muốn đi ra ngoài những ngày này.
Tom earns a lot of money.	Tom kiếm được nhiều tiền.
Don't you exaggerate a bit?	Bạn không phóng đại một chút sao?
Tom is not the first to enter the cave.	Tom không phải là người đầu tiên vào hang.
I wonder if Tom is bipolar.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người lưỡng cực không.
You will soon be able to do it without any hassle.	Bạn sẽ sớm có thể làm điều đó mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
I wish that Tom would follow my advice.	Tôi ước rằng Tom sẽ làm theo lời khuyên của tôi.
The movie was a bit disappointing.	Bộ phim hơi thất vọng.
The last time I saw Tom was at your place.	Lần cuối cùng tôi thấy Tom là ở chỗ của bạn.
Tom wants to raise a family.	Tom muốn nuôi dưỡng một gia đình.
Let's discuss how we can get this done on Monday.	Hãy thảo luận về cách chúng ta có thể hoàn thành việc này vào thứ Hai.
Actually, I'm not sure if I can come or not.	Thực ra, tôi không chắc mình có thể đến hay không.
Trouble is my son doesn't want to go to school.	Rắc rối là con trai tôi không muốn đi học.
Now we have to live with the consequences.	Bây giờ chúng ta phải sống với hậu quả.
I want to remove my tattoo.	Tôi muốn xóa hình xăm của mình.
I won't let you do it alone.	Tôi sẽ không để bạn làm điều đó một mình.
Tom often goes swimming with us.	Tom thường đi bơi với chúng tôi.
Did Tom ask for anything else?	Tom có ​​yêu cầu gì khác không?
Tom said he, I think I should do it myself.	Tom nói rằng anh ấy, tôi nghĩ rằng bản thân mình nên làm điều đó.
It rained every day when I was in Boston.	Trời mưa mỗi ngày khi tôi ở Boston.
I'm sure this will happen again.	Tôi chắc rằng điều này sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom left fingerprints on the doorknob of the room where the body was found.	Tom để lại dấu tay trên tay nắm cửa của căn phòng nơi tìm thấy thi thể.
What is your favorite fruit?	Trái cây yêu thích của bạn là gì?
That's not in our favor, is it?	Điều đó không có lợi cho chúng ta, phải không?
Tom says he doesn't believe it.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó.
He is talking about going to Spain this winter.	Anh ấy đang nói về việc sẽ đến Tây Ban Nha vào mùa đông này.
They argued yesterday.	Họ đã cãi nhau vào ngày hôm qua.
Could you please give me your phone number?	Bạn có vui lòng cho tôi số điện thoại của bạn được không?
I plan to be in Australia for three months.	Tôi dự định ở Úc trong ba tháng.
The hay fever medicine often makes me sleepy.	Thuốc hạ sốt cỏ khô thường khiến tôi buồn ngủ.
This yarn feels soft to the touch.	Sợi này có cảm giác mềm mại khi chạm vào.
Tom probably didn't know what Mary was looking for.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đang tìm gì.
His son's name is Tom.	Con trai anh ấy tên là Tom.
I don't think Tom knows when Mary will leave Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ rời Boston.
Tom passed away last October.	Tom qua đời vào tháng 10 năm ngoái.
I wish the show lasted longer.	Tôi ước buổi biểu diễn kéo dài hơn.
He wrung out a dish towel and hung it up to dry.	Anh vắt khăn lau bát đĩa và treo nó lên cho khô.
Don't forget to change your cat litter.	Đừng quên thay chất độn chuồng cho mèo.
I worked here for several years.	Tôi đã làm việc ở đây vài năm.
I would very much appreciate receiving a copy of the book.	Tôi rất đánh giá cao việc nhận được một bản sao của cuốn sách.
Maybe Tom is crying right now.	Lúc này có lẽ Tom đang khóc.
I hope it never happens.	Tôi hy vọng nó không bao giờ xảy ra.
Don't kick Tom anymore.	Đừng đá Tom nữa.
Who told you that Tom wouldn't want to do that?	Ai đã nói với bạn rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó?
I don't mind sitting alone.	Tôi không ngại ngồi một mình.
It took a lot of time and money to build the machine.	Đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để chế tạo chiếc máy.
How exactly did Tom do it?	Chính xác thì Tom đã làm điều đó như thế nào?
Tom thinks that if he had tried a little harder, he could have won the race.	Tom nghĩ rằng nếu anh ấy cố gắng hơn một chút, anh ấy đã có thể thắng cuộc đua.
Tom is playing golf.	Tom đang chơi gôn.
Some months have thirty-one days, others have thirty days, and one month has less than thirty.	Một số tháng có ba mươi mốt ngày, một số tháng khác có ba mươi ngày và một tháng có ít hơn ba mươi.
I only met Tom twice.	Tôi chỉ gặp Tom hai lần.
Last summer, I had the opportunity to go to Australia, but I didn't.	Mùa hè năm ngoái, tôi có cơ hội đi Úc, nhưng tôi đã không đi.
There are no furniture in the room.	Không còn đồ đạc trong phòng.
Tom is afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng anh ấy có thể bị cho nghỉ việc.
Tom doesn't let Mary go shopping alone.	Tom không để Mary đi mua sắm một mình.
Tom is a man of many talents.	Tom là một người đàn ông có nhiều tài năng.
Tom doesn't even seem to recognize me.	Tom dường như thậm chí còn không nhận ra tôi.
Tom has known Mary for more than three years.	Tom đã biết Mary hơn ba năm.
I staggered and fell.	Tôi loạng choạng và ngã.
I don't want to miss anything.	Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.
You may not believe this, but I don't drink at all.	Bạn có thể không tin điều này, nhưng tôi không uống chút nào.
Tom doubted anything.	Tom không nghi ngờ điều gì.
Tom is doing a lot better.	Tom đang làm tốt hơn rất nhiều.
Don't know if Tom is scared.	Không biết Tom có ​​sợ hãi không.
Tom and Mary watch the meteor shower together.	Tom và Mary cùng nhau ngắm mưa sao băng.
Tom is about three years older than Mary.	Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
My father flipped through the newspaper.	Cha tôi lướt nhanh tờ báo.
I don't care what it tastes like.	Tôi không quan tâm nó có mùi vị như thế nào.
I'm not allowed to do that either.	Tôi cũng không được phép làm điều đó.
If you don't want to read, don't.	Nếu bạn không muốn đọc, đừng.
Tom won't be free tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ không rảnh.
I won't pay for that.	Tôi sẽ không trả tiền cho điều đó.
Tom likes to eat alone.	Tom thích ăn một mình.
Do you know what you are doing?	Bạn có biết bạn đang làm gì không?
I will help you if you get stuck.	Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn gặp khó khăn.
I think I can trust Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng Tom.
The boy certainly didn't talk much.	Cậu bé chắc chắn không nói nhiều.
Those sunglasses don't belong to me.	Cặp kính râm đó không thuộc về tôi.
Neither Tom nor Mary spoke for a long time.	Cả Tom và Mary đều không nói gì trong một thời gian dài.
French and English are the only two languages ​​I speak.	Tiếng Pháp và tiếng Anh là hai ngôn ngữ duy nhất tôi nói được.
Tom said he was very nervous.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng.
I hope Tom dies in prison.	Tôi hy vọng Tom sẽ chết trong tù.
Tom said he thought Mary would be motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
I don't know that you need to do it by yourself.	Tôi không biết rằng bạn cần phải làm điều đó một mình.
Tom threw a party that was a bit overwhelming last night.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc hơi quá sức vào đêm qua.
What is the difference between one and the other?	Sự khác biệt giữa cái này và cái kia là gì?
I don't care how Tom dresses.	Tôi không quan tâm Tom ăn mặc như thế nào.
You're an angel.	Bạn là một thiên thần.
Tom says he will help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp đỡ.
When spring comes, I will join a new sport.	Khi mùa xuân đến, tôi sẽ tham gia một môn thể thao mới.
Tom is parking.	Tom đang đậu xe.
Tom won't have time to do that today.	Tom sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
The waitress brought Tom a glass of water.	Cô phục vụ mang cho Tom một cốc nước.
You must be Tom's father.	Bạn phải là cha của Tom.
I don't think Tom is charismatic.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người lôi cuốn.
Why didn't Tom finish?	Tại sao Tom không hoàn thành?
This is the last time I ask you to do anything for me.	Đây là lần cuối cùng tôi yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì cho tôi.
Tom plans to stay in the army.	Tom dự định ở lại quân đội.
Tom is not as handsome as Mary.	Tom không đẹp trai như Mary.
Tell Tom to go home.	Bảo Tom về nhà.
Tom is tired and depressed.	Tom mệt mỏi và chán nản.
The trip lasted 14 months.	Chuyến đi kéo dài 14 tháng.
I love the blanket you gave me yesterday.	Tôi yêu cái chăn mà bạn đã cho tôi ngày hôm qua.
The world needs to develop new energy sources instead of oil.	Thế giới cần phát triển các nguồn năng lượng mới thay cho dầu mỏ.
Tom is a smart cookie.	Tom là một cookie thông minh.
Tom has a crush on Mary.	Tom phải lòng Mary.
Tom is cleaning the table.	Tom đang lau bàn.
Tom complains a lot.	Tom phàn nàn rất nhiều.
I will always love Tom.	Tôi sẽ luôn yêu Tom.
Tom never gave Mary your message.	Tom chưa bao giờ đưa cho Mary thông điệp của bạn.
They are just doing their job.	Họ chỉ đang làm công việc của họ.
I don't remember Tom.	Tôi không nhớ Tom.
Tom collects coffee cups.	Tom thu thập những tách cà phê.
The grass always seems greener on the other side.	Cỏ luôn có vẻ xanh hơn ở phía bên kia.
Tom had to wait for Mary.	Tom phải đợi Mary.
Tom is like a member of our family.	Tom giống như một thành viên trong gia đình của chúng tôi.
I know what makes Tom so nervous.	Tôi biết điều gì khiến Tom lo lắng như vậy.
I know Tom as a sociologist.	Tôi biết Tom là một nhà xã hội học.
I don't think anyone notices what I'm doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì tôi đang làm.
Are the facilities clean?	Cơ sở vật chất có sạch sẽ không?
Tom is having a good time, isn't he?	Tom đang rất vui, phải không?
Tom and I have been working together for three years.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau được ba năm.
Tom was scared to go there alone.	Tom sợ hãi khi đến đó một mình.
Tom and I are both wrong.	Tom và tôi đều sai.
I hope that never happens again.	Tôi hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra nữa.
Tom put a quarter in the bubble gum machine.	Tom đã bỏ một phần tư vào máy chơi kẹo cao su.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Can Tom come to the meeting?	Tom có ​​thể đến dự cuộc họp không?
Why don't you go inside?	Tại sao bạn không vào trong?
I don't think I stand a chance of winning.	Tôi không nghĩ mình có cơ hội chiến thắng.
He used his heel to squeeze the insect to death.	Anh dùng gót chân bóp chết con côn trùng.
Tom is desperate.	Tom tuyệt vọng.
Tom put the photo album away.	Tom cất album ảnh đi.
Tom doesn't have time to do that today.	Hôm nay Tom không có thời gian để làm việc đó.
Tom playfully pretends to punch Mary in the jaw.	Tom tinh nghịch giả vờ đấm vào hàm Mary.
You should probably tell Tom why he shouldn't.	Bạn có lẽ nên nói cho Tom biết tại sao anh ấy không nên làm như vậy.
This is the last time I will remind you.	Đây là lần cuối cùng tôi sẽ nhắc bạn.
What I want is for you to answer my question.	Điều tôi muốn là bạn trả lời câu hỏi của tôi.
You know that Tom can't do it as well as I can, right?	Bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt như tôi có thể, phải không?
Tom wouldn't ask you to do it if he didn't think you could.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó nếu anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể.
He gave up his intention to study in the US.	Anh từ bỏ ý định sang Mỹ du học.
Tom told me he was not coming back to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không trở lại Boston.
I know you're learning French at school.	Tôi biết bạn đang học tiếng Pháp ở trường.
How dare you embarrass me like that!	Sao anh dám làm tôi xấu hổ như vậy!
Yesterday, I wrote some letters to some friends.	Hôm qua, tôi đã viết một số lá thư cho một số người bạn.
I guarantee it will happen.	Tôi khẳng định điều đó sẽ xảy ra.
Tom said he wished he didn't yell at Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không la mắng Mary.
Tom clearly wants to win.	Tom rõ ràng là muốn giành chiến thắng.
I'm surprised you asked me that.	Tôi ngạc nhiên khi bạn hỏi tôi như vậy.
Let's keep our priorities straight.	Hãy giữ cho các ưu tiên của chúng ta ngay thẳng.
She made it clear that she wanted to marry him.	Cô nói rõ rằng cô muốn kết hôn với anh ta.
I have rarely seen such a beautiful sunset.	Tôi hiếm khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp như thế này.
Tom swam for three hours yesterday afternoon.	Tom đã bơi ba giờ vào chiều hôm qua.
Looks like you're not having any fun.	Có vẻ như bạn không có bất kỳ niềm vui nào.
There isn't any soap.	Không có bất kỳ xà phòng nào.
In addition to being a doctor, he is also a very famous novelist.	Ngoài vai trò là một bác sĩ, ông còn là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng.
Tom forgot to turn off the stove.	Tom quên tắt bếp.
I don't think Tom knew Mary was in prison.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã ở tù.
Tom gave me advice on which car to buy.	Tom đã cho tôi lời khuyên nên mua xe nào.
You wouldn't really get rid of your classic car, would you?	Bạn sẽ không thực sự loại bỏ chiếc xe cổ điển của mình, phải không?
I don't think Tom is going to Australia with Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đi Úc với Mary.
It seemed to me that he was too careless.	Đối với tôi, dường như anh ấy đã quá bất cẩn.
We know that Tom sometimes hits Mary.	Chúng tôi biết rằng Tom đôi khi đánh Mary.
Tom waited three hours.	Tom đã đợi ba giờ đồng hồ.
One of those people could be Tom.	Một trong những người đó có thể là Tom.
The box is tilted to one side.	Hộp bị nghiêng sang một bên.
Tom will do it this fall.	Tom sẽ làm điều đó vào mùa thu này.
How will you use your bonus?	Bạn sẽ sử dụng số tiền thưởng của mình như thế nào?
Don't leave your things behind.	Đừng bỏ lại những thứ của bạn.
I think you don't want us to call Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn chúng tôi gọi cho Tom.
Shouldn't we ask Tom what he means?	Chúng ta không nên hỏi Tom ý của anh ấy là gì?
I know that Tom didn't do that.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
That's not why I came here.	Đó không phải là lý do tại sao tôi đến đây.
Why don't people believe me?	Tại sao mọi người không tin tôi?
If you donate an organ, you can save a life.	Nếu bạn hiến tặng một bộ phận nội tạng, bạn có thể cứu một mạng người.
Tom has been suffering from depression recently.	Tom đã bị trầm cảm gần đây.
I just wanted to scare Tom.	Tôi chỉ muốn dọa Tom thôi.
Tom thought Mary might not want to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
I think I'm not good at explaining things.	Tôi nghĩ tôi không giỏi trong việc giải thích mọi thứ.
I know Tom didn't know Mary would do it.	Tôi biết Tom không biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom knew Mary was crying.	Tom biết Mary đã khóc.
I know Tom doesn't know I don't have to.	Tôi biết Tom không biết tôi không cần phải làm vậy.
Tom is doing it, right?	Tom đang làm điều đó, phải không?
I thought you and Tom were friends.	Tôi đã nghĩ rằng bạn và Tom là bạn bè.
I heard about what happened to Tom.	Tôi đã nghe về những gì đã xảy ra với Tom.
Does Tom really think so?	Tom có ​​thực sự nghĩ như vậy không?
Can you tell me how to get to the airport?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến sân bay?
Please accept our apologies for the trouble this issue has caused you.	Hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì những rắc rối mà vấn đề này đã gây ra cho bạn.
Tom and Mary went swimming late at night.	Tom và Mary đã đi bơi vào đêm khuya.
Tom said that Mary knew he wanted to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
That's so sweet.	Thật là ngọt ngào.
Tom lied to Mary when he told her he was in Boston.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói với cô rằng anh đã ở Boston.
Look at what Tom has.	Nhìn vào những gì Tom có.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom is a Christian missionary.	Tom là một nhà truyền giáo Cơ đốc.
I will write a novel.	Tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết.
Tom knew that I was reluctant to do that.	Tom biết rằng tôi rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
I get paid to clean Tom's garage.	Tôi được trả tiền để dọn dẹp nhà để xe của Tom.
I don't want to miss that.	Tôi không muốn bỏ lỡ điều đó.
You do not know Tom is married?	Bạn không biết Tom đã kết hôn?
I'm here to help you get things done.	Tôi ở đây để giúp bạn hoàn thành những việc cần phải làm.
I thought that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Be careful not to overcook the vegetables.	Cẩn thận để rau không chín quá.
Tom stood up, but then sat down again.	Tom đứng lên, nhưng sau đó lại ngồi xuống.
Your behavior is inexcusable.	Hành vi của bạn là không thể bào chữa.
Do you really want to buy anything from Tom?	Bạn có thực sự muốn mua gì từ Tom không?
Tom told me he plans to visit Mary the next time he comes to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đến thăm Mary vào lần tới khi anh ấy đến Úc.
Tom rarely goes to concerts.	Tom hiếm khi đi xem hòa nhạc.
Clinical studies have shown the drug to be effective and safe.	Các nghiên cứu lâm sàng đã cho thấy thuốc có hiệu quả và an toàn.
The area was cordoned off while firefighters tried to bring the blaze under control.	Khu vực này đã được phong tỏa trong khi các chiến sĩ cứu hỏa cố gắng kiểm soát ngọn lửa.
I haven't made much progress.	Tôi đã không đạt được nhiều tiến bộ.
Why don't we go for a walk in the park?	Tại sao chúng ta không đi dạo trong công viên?
Why don't you call Tom and invite him to your party?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và mời anh ấy đến bữa tiệc của bạn?
Tom probably doesn't know that I don't like him.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi không thích anh ấy.
That's why we need to talk.	Đó là lý do tại sao chúng ta cần nói chuyện.
It's an old song that everyone knows it.	Đó là một bài hát cũ mà mọi người đều biết nó.
I won't do it unless you want me to.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi bạn muốn tôi.
Reading good books when you are young is a good thing.	Đọc những cuốn sách hay khi bạn còn trẻ là một điều tốt.
Tom says that things have become difficult.	Tom nói rằng mọi thứ đã trở nên khó khăn.
Tom admitted that he was wrong.	Tom thừa nhận rằng anh đã nhầm.
I don't want to follow in my father's footsteps.	Tôi không muốn tiếp bước cha tôi.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
Can you please tell Tom how to do that?	Bạn có thể vui lòng cho Tom biết làm thế nào để làm điều đó?
This is one of the best restaurants in Australia.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất ở Úc.
That's what we always think.	Đó là những gì chúng tôi luôn nghĩ.
Why do people like Tom so much?	Tại sao mọi người lại thích Tom đến vậy?
We had to wait a while for a bus.	Chúng tôi phải đợi một lúc để có một chuyến xe buýt.
I play the guitar, but I don't sing.	Tôi chơi guitar, nhưng tôi không hát.
Tom and I both want the same thing.	Tom và tôi đều muốn điều tương tự.
You shouldn't be here now, right?	Bạn không nên ở đây bây giờ, phải không?
I think that's a safe assumption.	Tôi nghĩ rằng đó là một giả định an toàn.
The question of Tom's abilities arose.	Câu hỏi về khả năng của Tom xuất hiện.
Tom says he doesn't have to do it every day.	Tom nói rằng anh ấy không phải làm điều đó mỗi ngày.
Tom is paralyzed after falling off a skateboard.	Tom bị liệt sau khi ngã khỏi ván trượt.
What! 	Gì!
This t-shirt is 3,000 yen? 	Chiếc áo phông này là 3.000 yên?
This is a rip-off!	Đây là một rip-off!
Tom says that he thinks Mary doesn't like John very much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thích John cho lắm.
She was the most beautiful woman he had ever seen.	Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy.
I can't tell you when that will happen.	Tôi không thể cho bạn biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Tom has very white skin.	Tom có ​​làn da rất trắng.
Tom put the coins in a metal box and buried it in his backyard.	Tom đặt những đồng xu vào một chiếc hộp kim loại và chôn nó ở sân sau của mình.
Tom chose to ignore Mary's comment.	Tom đã chọn phớt lờ bình luận của Mary.
I know Tom is not afraid of Mary's dog.	Tôi biết Tom không sợ con chó của Mary.
Tom said that Mary knew John might need to do it today.	Tom nói rằng Mary biết John có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Without your help, I could never have succeeded.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không bao giờ có thể thành công.
Do you remember what we have to do on Monday?	Bạn có nhớ chúng ta phải làm gì vào thứ Hai không?
I think Tom is still in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ở Boston.
We were notified of the threat an hour ago.	Chúng tôi đã được thông báo về mối đe dọa một giờ trước.
You know Tom likes Mary.	Bạn biết Tom thích Mary.
I know Tom as a really successful musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ thực sự thành công.
Tom grabbed his son by the neck.	Tom túm lấy cổ con trai mình.
Tom will never see Mary again.	Tom sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
Tom is going to land in Australia right now.	Tom sẽ hạ cánh ở Úc ngay bây giờ.
I really like your outfit.	Tôi thực sự thích trang phục của bạn.
Just sorry Tom.	Chỉ xin lỗi Tom.
Tom lets Mary use his phone.	Tom để Mary sử dụng điện thoại của mình.
Looks like you're going somewhere.	Có vẻ như bạn đang định đi đâu đó.
Tom doesn't really have to do that.	Tom không thực sự phải làm điều đó.
I'm about to get divorced.	Tôi sắp ly hôn.
What is the name of this movie?	Tên phim này là gì?
This is something that Tom would never do.	Đây là điều mà Tom sẽ không bao giờ làm.
I couldn't get there in time.	Tôi không thể đến đó kịp thời.
It's been many days since Tom left.	Đã nhiều ngày kể từ khi Tom đi.
I will wait for you on the sidewalk in front of the concert hall.	Tôi sẽ đợi bạn trên vỉa hè trước phòng hòa nhạc.
It's likely that Tom wouldn't want to do that.	Có khả năng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom says that Mary is able to do it faster than John.	Tom nói rằng Mary có khả năng làm việc đó nhanh hơn John.
Tom did it for Mary.	Tom đã làm điều đó cho Mary.
I know Tom is the same height as Mary.	Tôi biết Tom có ​​cùng chiều cao với Mary.
It is not known if Tom ever gave Mary flowers.	Không biết Tom có ​​bao giờ tặng hoa cho Mary không.
Tom can't ride a bike?	Tom không thể đi xe đạp?
In hot weather, water evaporates faster.	Trong thời tiết nóng, nước bốc hơi nhanh hơn.
They have lost 10 games in a row since their winning streak ended.	Họ đã thua 10 trận liên tiếp kể từ khi chuỗi trận toàn thắng của họ kết thúc.
Tom never returned my calls.	Tom không bao giờ trả lại cuộc gọi của tôi.
It probably won't make a difference.	Có lẽ nó sẽ không tạo ra sự khác biệt.
Who told you my name is Tom?	Ai nói với bạn tên tôi là Tom?
I want to ask what his phone number is.	Tôi muốn hỏi số điện thoại của anh ấy là gì.
I have become sleepy.	Tôi đã trở nên buồn ngủ.
I know that you have more important things to do.	Tôi biết rằng bạn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
My wife doesn't like that.	Vợ tôi không thích điều đó.
Tom won't stay much longer.	Tom sẽ không ở lại lâu nữa.
Tom picked up his rifle, aimed and fired.	Tom nhặt khẩu súng trường của mình lên, nhắm và bắn.
While I was talking to one of the clowns, Tom was talking to the other.	Trong khi tôi đang nói chuyện với một trong những chú hề, Tom đang nói chuyện với người kia.
55 people died in the violence.	55 người đã chết trong vụ bạo lực.
You know what I'm going to say, don't you?	Bạn biết tôi sẽ nói gì, phải không?
I think Tom will get here before us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến đây trước chúng tôi.
Any problem can be solved if you are persistent and patient.	Mọi vấn đề đều có thể giải quyết được nếu bạn kiên trì và nhẫn nại.
Mary received flowers from her son.	Mary nhận hoa từ con trai.
Tom told me you went to Boston.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Boston.
Tom does it pretty well.	Tom làm điều đó khá tốt.
Tom was acting really weird.	Tom đã hành động thực sự kỳ lạ.
Tom sold his farm and moved into a cottage on Park Street.	Tom đã bán trang trại của mình và chuyển đến một ngôi nhà nhỏ trên Phố Park.
Tom thought I might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
I don't know what time the meeting will start.	Tôi không biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
I suspect that Tom will probably have to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
You know that's not the way things are.	Bạn biết đó không phải là cách mọi thứ.
Tom was the one who pushed Mary down the stairs.	Tom là người đã đẩy Mary xuống cầu thang.
He has overcome the shock of his father's death.	Anh ấy đã vượt qua cú sốc về cái chết của cha mình.
Tom still hasn't stopped crying.	Tom vẫn chưa ngừng khóc.
Tom has never been this busy.	Tom chưa bao giờ bận rộn như thế này.
Tom and I know each other quite well.	Tom và tôi biết nhau khá rõ.
I feel very feverish.	Tôi cảm thấy rất sốt.
Tom will starve.	Tom sẽ chết đói.
Tom wasn't the one to show Mary how to tie a square knot.	Tom không phải là người chỉ cho Mary cách thắt một nút vuông.
Tom knew that I was broken.	Tom biết rằng tôi đã bị phá vỡ.
Tom told me that he thought Mary was honest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary trung thực.
I know that Tom is very attractive.	Tôi biết rằng Tom rất hấp dẫn.
I should probably tell Tom I need his help.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi cần anh ấy giúp đỡ.
Tom was hours late.	Tom đã đến muộn hàng tiếng đồng hồ.
Tom is making a cup of tea.	Tom đang pha một tách trà.
Tom's visa expired three months ago.	Thị thực của Tom đã hết hạn ba tháng trước.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that to John.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó với John.
I think Tom won't be sober when I get home.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không tỉnh táo khi tôi về nhà.
Police are investigating the cause of the accident.	Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
I'm not confident at all.	Tôi không tự tin chút nào.
The government's domestic policy has been announced.	Chính sách đối nội của chính phủ đã được công bố.
Many victims died by fire or asphyxiation.	Nhiều nạn nhân chết cháy hoặc chết ngạt.
I don't know if Tom is stingy like Mary.	Không biết Tom có ​​keo kiệt như Mary không.
Do you think you're normal?	Bạn có nghĩ mình bình thường không?
Tom will not teach French.	Tom sẽ không dạy tiếng Pháp.
Tom never even knew your name.	Tom thậm chí chưa bao giờ biết tên của bạn.
Do you really think Tom was impressed?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã bị ấn tượng?
I can't decide what to do next.	Tôi không thể quyết định phải làm gì tiếp theo.
Is Tom swimming?	Tom đang bơi phải không?
Don't live as you want, live as you can.	Đừng sống như bạn muốn, hãy sống như thế nào bạn có thể.
I'm happy to drink a glass of champagne.	Tôi rất vui khi được uống một ly sâm panh.
I'm free all afternoon today.	Hôm nay tôi rảnh cả buổi chiều.
Tom says the mission is too risky.	Tom nói rằng nhiệm vụ này quá mạo hiểm.
How do you know this wasn't done by a disgruntled employee?	Làm thế nào bạn biết điều này không được thực hiện bởi một nhân viên bất mãn?
He was accused of lying about the affair.	Anh ta bị buộc tội đã nói dối về cuộc tình.
We are not allowed to do that.	Chúng tôi không được phép làm điều đó.
Neither Tom nor Mary can help many people in this town.	Cả Tom và Mary đều không giúp được nhiều người trong thị trấn này.
Tom washes the towels once a week.	Tom giặt khăn tắm mỗi tuần một lần.
Tom decided not to say anything until everyone else gave their opinion.	Tom quyết định không nói gì cho đến khi mọi người khác đưa ra ý kiến ​​của họ.
There is not enough time for us to do that today.	Không có đủ thời gian để chúng tôi làm điều đó ngày hôm nay.
Tom looked surprised when I told him what Mary had done.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì Mary đã làm.
I promised Tom I wouldn't cry.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không khóc.
Tom didn't think Mary could do it in less than three hours.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Tom's dog is very good, but Mary is not.	Con chó của Tom rất ngoan, nhưng Mary thì không.
That is forbidden here.	Điều đó bị cấm ở đây.
Tom fell about 30 meters.	Tom đã rơi xuống khoảng 30 mét.
Tom trains dogs.	Tom huấn luyện chó.
This tool is explosive.	Công cụ này là thuốc nổ.
I think you should go to Australia for Christmas.	Tôi nghĩ bạn nên đi Úc vào dịp Giáng sinh.
Kenya's real GDP growth has averaged more than 5% over the past decade.	Tăng trưởng GDP thực tế của Kenya đã đạt trung bình hơn 5% trong thập kỷ qua.
Ginseng is a natural antidepressant.	Nhân sâm là một loại thuốc chống trầm cảm tự nhiên.
Tom is in charge of the hostage negotiation.	Tom phụ trách cuộc đàm phán con tin.
I can't stop looking at Tom.	Tôi không thể ngừng nhìn Tom.
What is your favorite role-playing game?	Trò chơi nhập vai yêu thích của bạn là gì?
Do you go to bed at 2 am? 	Bạn đi ngủ lúc 2 giờ sáng?
No wonder you look sleepy today.	Thảo nào hôm nay trông bạn buồn ngủ.
There is someone I care about.	Có một người mà tôi quan tâm.
I ran away from home when I was thirteen.	Tôi bỏ nhà đi khi tôi mười ba tuổi.
Tom says he doesn't need any more money.	Tom nói rằng anh ấy không cần thêm tiền nữa.
Tom says he hopes Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy.
A breech delivery means that the baby is born on the breech or front foot.	Sinh ngôi mông có nghĩa là đứa trẻ được sinh ra ở mông hoặc bàn chân trước.
They don't want me to check it.	Họ không muốn tôi kiểm tra nó.
Tom is not as naive as before.	Tom không còn ngây thơ như trước nữa.
I just need some aspirin.	Tôi chỉ cần một vài viên aspirin.
Tom was at the concert.	Tom đã ở buổi hòa nhạc.
I don't regret saying no.	Tôi không hối hận vì đã nói không.
Even his teacher didn't understand him.	Ngay cả giáo viên của anh ta cũng không hiểu anh ta.
I lost track of Tom.	Tôi đã mất dấu Tom.
Tom said that his house was broken into.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy đã bị đột nhập.
"Do you want some water?" 	"Em muốn uống chút nước không?"
"Yes, I like some."	"Vâng, tôi thích một số."
Tom probably wouldn't agree.	Tom có ​​lẽ sẽ không đồng ý.
Tom was embarrassed and humiliated.	Tom xấu hổ và bẽ mặt.
Rising prices explain the difference between real and nominal growth rates.	Giá tăng giải thích sự khác biệt giữa tỷ lệ tăng trưởng thực và danh nghĩa.
The two sisters are quite similar.	Hai chị em khá giống nhau.
Tom didn't want to sleep on the couch.	Tom không muốn ngủ trên ghế dài.
The important thing in life is not where you are, but where you are going.	Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là bạn đang ở đâu, mà là bạn đang hướng tới đâu.
I want to immigrate to Australia.	Tôi muốn di cư đến Úc.
John was born in the hospital and he died in the hospital.	John được sinh ra trong bệnh viện và anh ấy chết trong bệnh viện.
I thought Tom would win.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
Does Tom seriously think that's going to happen?	Tom có ​​nghiêm túc nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra không?
I knew that Tom had to help me do it.	Tôi biết rằng Tom phải giúp tôi làm điều đó.
Tom was arrested for assault.	Tom bị bắt vì tội hành hung.
Stay away from Tom.	Tránh xa Tom.
He readily agreed to it.	Anh ấy đã sẵn sàng đồng ý với nó.
I suspect that Tom knew he shouldn't have done it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I'm sure you'll be back soon.	Tôi chắc rằng bạn sẽ trở lại không lâu nữa.
Tom is very impatient.	Tom rất thiếu kiên nhẫn.
It's a red herring.	Đó là một con cá trích đỏ.
Tom's legal troubles aren't over yet.	Những rắc rối pháp lý của Tom vẫn chưa kết thúc.
Our school stinks.	Trường học của chúng tôi bốc mùi.
Tom listens to French podcasts all the time.	Tom nghe podcast tiếng Pháp mọi lúc.
Tom says he knows that Mary may not be allowed to do it at home.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó ở nhà.
I don't think that's funny at all.	Tôi không nghĩ điều đó buồn cười chút nào.
The car stopped suddenly.	Chiếc xe dừng lại đột ngột.
Tom regained consciousness and decided to surrender to the police.	Tom tỉnh táo lại và quyết định đầu thú với cảnh sát.
Can you make the screen a little brighter?	Bạn có thể làm cho màn hình sáng hơn một chút không?
Please don't believe all the stories about Tom.	Xin đừng tin tất cả những câu chuyện về Tom.
I started in 2013.	Tôi bắt đầu vào năm 2013.
Not everyone can hear what Tom says.	Không phải ai cũng có thể nghe được những gì Tom nói.
Tom didn't know who he should ask.	Tom không biết mình nên hỏi ai.
I'll see you here tomorrow at 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
Tom won't call me back.	Tom sẽ không gọi lại cho tôi.
Can you tell me exactly what to do?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác những gì phải làm không?
Tom loves to play football.	Tom thích chơi bóng đá.
Tom found it difficult to understand, but Mary did not.	Tom cảm thấy khó hiểu, nhưng Mary thì không.
Gold is the most precious metal.	Vàng là kim loại quý nhất.
I did somersaults.	Tôi đã lộn nhào.
We will help you rescue Tom.	Chúng tôi sẽ giúp bạn giải cứu Tom.
I will do better than Tom.	Tôi sẽ làm tốt hơn Tom.
Tom will probably do exactly what we're going to do.	Tom có ​​thể sẽ làm chính xác những điều chúng tôi sẽ làm.
We didn't ask Tom to stay.	Chúng tôi không yêu cầu Tom ở lại.
I'll tell Tom I can't do that.	Tôi sẽ nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
I wonder if Tom can really take care of himself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
No one can do anything to avoid the inevitable.	Không ai có thể làm bất cứ điều gì để tránh điều không thể tránh khỏi.
Tom made notes in his pad.	Tom đã ghi chú vào tập giấy của mình.
I know you will be brave.	Tôi biết bạn sẽ dũng cảm.
Where did Tom get this?	Tom lấy thứ này ở đâu?
The streets were decorated with flags.	Các đường phố đã được trang hoàng bằng cờ.
Everyone is very afraid of Tom.	Mọi người đều rất sợ Tom.
Tom wanted Mary to tell him why she didn't.	Tom muốn Mary cho anh ta biết lý do tại sao cô ấy không làm như vậy.
Tom set traps to catch rabbits.	Tom đặt bẫy để bắt thỏ.
There are about 20,000 castles in Germany.	Có khoảng 20.000 lâu đài ở Đức.
Tom said that you learned French every day.	Tom nói rằng bạn đã học tiếng Pháp mỗi ngày.
Tom didn't call Mary as he promised.	Tom đã không gọi cho Mary như anh ấy đã hứa.
I don't have a nickname.	Tôi không có biệt danh.
"You'd better not wear the red dress." 	"Tốt hơn hết bạn không nên mặc chiếc váy đỏ."
"Why not?"	"Tại sao không?"
I doubt the success of their plan.	Tôi nghi ngờ về sự thành công của kế hoạch của họ.
We need wood to build the barn.	Chúng ta cần gỗ để xây nhà kho.
It was Tom who washed your car.	Đó là Tom đã rửa xe cho bạn.
I think Tom is responsible.	Tôi nghĩ Tom phải chịu trách nhiệm.
I wonder if Tom ever cries.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ khóc hay không.
I did it the way you wanted me to.	Tôi đã làm điều đó theo cách bạn muốn tôi.
Tom told me he doesn't snore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ngáy.
I don't think Tom is honest.	Tôi không nghĩ Tom thành thật.
Tom is going back to Boston tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mai.
Tom finally got Mary's job.	Tom cuối cùng đã nhận được công việc của Mary.
I think you should sit down.	Tôi nghĩ rằng bạn nên ngồi xuống.
Tom spoke more softly than Mary.	Tom nói nhẹ nhàng hơn Mary.
Tom allowed me to sing.	Tom cho phép tôi hát.
A little lack of attention can cause a huge disaster.	Thiếu chú ý một chút có thể gây ra một thảm họa lớn.
I don't really stay awake all night.	Tôi không thực sự định thức cả đêm.
Tom wants to learn how to defend himself.	Tom muốn học cách tự vệ.
Tom is satisfied with the result.	Tom hài lòng với kết quả.
I never touched Tom.	Tôi chưa bao giờ chạm vào Tom.
Would you like to eat some somewhere?	Bạn có muốn ăn một chút ở đâu đó không?
That's a reasonable offer.	Đó là một đề nghị hợp lý.
Will you come home?	Bạn có về nhà không?
How do I know when my car needs the brakes?	Làm cách nào để biết khi nào xe của tôi cần phanh?
As far as I know, none of Tom's friends are Canadian.	Theo những gì tôi biết, không ai trong số những người bạn của Tom là người Canada.
Tom seemed to be really enjoying himself.	Tom dường như thực sự thích thú với chính mình.
I don't think Tom is capable of doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó.
I know Tom is not a very smart person.	Tôi biết Tom không phải là một người quá thông minh.
Tom has done very well so far.	Tom đã làm rất tốt cho đến nay.
Tom knows I'm not afraid of anyone.	Tom biết tôi không sợ bất kỳ ai.
Tom let me know that he planned to do just that.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó.
Tom was really surprised when Mary told him she didn't like him.	Tom thực sự ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy không thích anh.
The bar where Tom works has lost its license because they sell alcoholic beverages to minors.	Quán bar nơi Tom làm việc đã bị mất giấy phép vì họ bán đồ uống có cồn cho trẻ vị thành niên.
Tom has so much money that he doesn't know what to do with it.	Tom có ​​nhiều tiền đến nỗi anh không biết phải làm gì với số tiền đó.
Tom is going to the beach, isn't he?	Tom sắp đi biển, phải không?
I didn't know Tom was from Boston.	Tôi không biết Tom đến từ Boston.
The mouse gnawed the hole in the door.	Chuột đã gặm lỗ trên cửa.
Tom can be excused from doing that.	Tom có ​​thể được miễn làm điều đó.
Tom never told Mary that he was married.	Tom chưa bao giờ nói với Mary rằng anh đã kết hôn.
We do not sell alcohol here.	Chúng tôi không bán rượu ở đây.
Neither Tom nor Mary had a busy month.	Cả Tom và Mary đều không có một tháng bận rộn.
I think we can discuss this as adults.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thảo luận về điều này như những người trưởng thành.
I promised Tom last week that I would do it.	Tôi đã hứa với Tom tuần trước rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is blind in one eye.	Tom bị mù một mắt.
I know Tom is afraid to say anything.	Tôi biết Tom sợ phải nói bất cứ điều gì.
Does Tom live alone?	Tom có ​​sống một mình không?
Tom was the one who told me Mary had to do it.	Tom là người nói với tôi Mary phải làm điều đó.
Tom asked me where I did it.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã làm điều đó ở đâu.
I'm really serious.	Tôi thực sự nghiêm túc.
I think Tom will be the last.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người cuối cùng.
What will we say to the others?	Chúng ta sẽ nói gì với những người khác?
I don't want to tell you my name.	Tôi không muốn nói cho bạn biết tên của tôi.
You didn't pay attention.	Bạn đã không chú ý.
I asked Tom to keep me posted.	Tôi yêu cầu Tom giữ cho tôi được đăng.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó không.
Tom feels ashamed of his children's behavior.	Tom cảm thấy xấu hổ về hành vi của các con mình.
Tom denied he agreed to do it.	Tom phủ nhận anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
I know that Tom is a lazy guy.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ lười biếng.
Tom said he intended to do it.	Tom nói rằng anh ấy định làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was too assertive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quá quyết đoán.
No one knew my real name when I was in college.	Không ai biết tên thật của tôi khi tôi còn học đại học.
Tom worries about what might happen if he does.	Tom lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
Tom needs to do it again.	Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
I am confused.	Tôi bối rối.
"Jingle Bells," a popular Christmas song, isn't exactly a Christmas song. 	"Jingle Bells", một bài hát nổi tiếng vào dịp Giáng sinh, không hẳn là một bài hát Giáng sinh.
The lyrics say nothing about Christmas.	Lời bài hát không nói gì về Giáng sinh.
Why don't you give up?	Tại sao bạn không bỏ cuộc?
Don't take away my only joy.	Đừng lấy đi niềm vui duy nhất của tôi.
Tom is going to see Mary.	Tom sẽ đến gặp Mary.
What's the worst that could happen?	Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
I think you should see Tom.	Tôi nghĩ bạn nên gặp Tom.
The floor is covered with sawdust.	Sàn nhà phủ đầy mùn cưa.
How to extract audio from video clip?	Làm cách nào để trích xuất âm thanh từ video clip?
Tom knows about this, doesn't he?	Tom biết về điều này, phải không?
Tom knows that there is a problem.	Tom biết rằng có một vấn đề.
I haven't gone swimming recently.	Tôi đã không đi bơi gần đây.
Everyone was shocked.	Mọi người đều bị sốc.
Tom was completely silent.	Tom hoàn toàn yên lặng.
Tom does things that I wouldn't do.	Tom làm những điều mà tôi sẽ không làm.
Sometimes I don't understand you.	Đôi khi tôi không hiểu bạn.
Tom is fine.	Tom vẫn khỏe.
Tom denies that he is a thief.	Tom phủ nhận rằng anh ta là kẻ trộm.
I don't think we can win.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
You will find out tomorrow.	Bạn sẽ tìm ra vào ngày mai.
I always thought Tom could swim.	Tôi luôn nghĩ Tom biết bơi.
Tom probably won't learn French.	Tom có ​​lẽ sẽ không học tiếng Pháp.
We will all miss you as you go.	Tất cả chúng tôi sẽ nhớ bạn khi bạn đi.
Tom takes the lead in the race.	Tom dẫn đầu trong cuộc đua.
Tom says he can't remember where he left his keys.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
I gladly agree to your request.	Tôi sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của bạn.
I think Tom has come to cause trouble.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến để gây rắc rối.
I know Tom doesn't know why Mary would want him to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm vậy.
I know that Tom is a bit drunk.	Tôi biết rằng Tom hơi say.
Tom is very good at getting people to do it.	Tom rất giỏi trong việc khiến mọi người làm điều đó.
You're my friend, aren't you?	Bạn là bạn của tôi, phải không?
The teacher spoke too fast for us to understand.	Giáo viên nói quá nhanh để chúng tôi hiểu.
Tom doesn't believe it's a good idea.	Tom không tin rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom picked up something from the table.	Tom nhặt một thứ gì đó trên bàn.
It will take a few minutes.	Sẽ mất một vài phút.
Maybe it's time to tell Tom we're getting a divorce.	Có lẽ đã đến lúc nói với Tom rằng chúng ta sẽ ly hôn.
I'm really glad you could assist us with this.	Tôi thực sự rất vui vì bạn có thể hỗ trợ chúng tôi với điều này.
We are freelance photographers.	Chúng tôi là những nhiếp ảnh gia tự do.
Tom seriously considered it.	Tom nghiêm túc xem xét nó.
Tom is willing to try it.	Tom sẵn sàng thử làm điều đó.
Someone attacked Tom.	Ai đó đã tấn công Tom.
In the end, it's your constant efforts that matter most.	Cuối cùng thì chính những nỗ lực không ngừng của bạn mới là điều quan trọng nhất.
There are many fonts to choose from.	Có rất nhiều phông chữ để bạn lựa chọn.
Even though everything I say is true, I shouldn't say it.	Mặc dù tất cả những gì tôi nói là sự thật, tôi không nên nói điều đó.
I'm pretty sure Tom will do it.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
It's not as hard to do as I thought it would be.	Điều đó không khó làm như tôi nghĩ.
I don't know who to give the envelope to.	Tôi không biết đưa phong bì cho ai.
I don't want to be killed.	Tôi không muốn bị giết.
I feel lousy.	Tôi cảm thấy tệ hại.
I don't think Tom is being cranky.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang cáu kỉnh.
Tom says you are great.	Tom nói rằng bạn rất tuyệt.
Tom hangs the picture upside down.	Tom treo ngược bức tranh.
You never told me Tom was a soldier.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một người lính.
He would usually hang out all day.	Anh ấy thường sẽ đi chơi cả ngày.
Sanctions can be effective.	Các biện pháp trừng phạt có thể hiệu quả.
You and I both know what would have happened if Tom hadn't.	Bạn và tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không làm vậy.
I think Tom will be pretty mad when he finds out that the painting he bought is a fake.	Tôi nghĩ Tom sẽ khá điên tiết khi phát hiện ra bức tranh mình mua là tranh giả.
You're the one who needs to do it, aren't you?	Bạn là người cần phải làm điều đó, phải không?
Stained glass windows in the apartment project lovely colored beams onto the wooden floor.	Cửa sổ kính màu trong căn hộ chiếu những chùm màu đáng yêu lên sàn gỗ.
That's just what I was thinking.	Đó chỉ là những gì tôi đã suy nghĩ.
Tom tells everyone that he is fine.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy vẫn khỏe.
Tom says he's glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể làm được điều đó.
I'm not going to Boston.	Tôi không định đến Boston.
Tom just drank his last cup of coffee.	Tom vừa uống tách cà phê cuối cùng.
Tom returned to Australia in 2013.	Tom trở lại Úc vào năm 2013.
The last time I asked Tom to do anything for me was three weeks ago.	Lần cuối cùng tôi yêu cầu Tom làm bất cứ điều gì cho tôi là ba tuần trước.
Tom gets paid very well for what he does.	Tom được trả rất hậu hĩnh cho những gì anh ấy làm.
Tom promised to fix that machine.	Tom đã hứa sẽ sửa chiếc máy đó.
Tom said he wasn't sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh không chắc Mary phải làm điều đó.
The scientists analyzed the data they collected.	Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu mà họ thu thập được.
Tom will come for you.	Tom sẽ đến cho bạn.
It will take some time to get used to this.	Sẽ mất một thời gian để làm quen với điều này.
Each of us has our own view of the world.	Mỗi chúng ta có quan điểm riêng về thế giới.
I cannot rent a car.	Tôi không thể thuê một chiếc xe hơi.
Tom never took me out to dinner again.	Tom không bao giờ đưa tôi đi ăn tối nữa.
The only person Tom said he would talk to Mary.	Người duy nhất Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Do you have any family or friends that you can stay with?	Bạn có gia đình hoặc bạn bè nào mà bạn có thể ở cùng không?
Tom spoke first.	Tom lên tiếng trước.
I love comedies.	Tôi yêu những bộ phim hài.
I don't want to miss the exam.	Tôi không muốn bỏ lỡ kỳ thi.
You don't even sweat.	Bạn thậm chí không đổ mồ hôi.
Tom has been poor all his life.	Tom đã nghèo cả đời.
Tom loves to cook.	Tom thích nấu ăn.
Tom says he's not willing to take any risks.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.
It's so hot you can bake an egg on the hood of a car.	Trời nóng đến mức bạn có thể nướng một quả trứng trên mui xe ô tô.
Tom says he feels weak.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy yếu đuối.
I can't figure out how to transfer MP3 files from my iPod back to my computer.	Tôi không thể tìm ra cách chuyển các tệp MP3 từ iPod trở lại máy tính của mình.
Keep it there, Tom!	Giữ nó ở đó, Tom!
Tom tried to sell his house.	Tom đã cố gắng bán ngôi nhà của mình.
Tom is leading at the moment.	Tom đang dẫn đầu vào lúc này.
If Tom needs help, we can give it to him.	Nếu Tom cần giúp đỡ, chúng tôi có thể đưa nó cho anh ấy.
You didn't know Tom had a dog?	Bạn không biết Tom có ​​một con chó?
Tell Tom to do it tomorrow.	Bảo Tom làm điều đó vào ngày mai.
That is completely irresponsible.	Điều đó hoàn toàn vô trách nhiệm.
I know Tom doesn't know why I should.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi nên làm như vậy.
I'm still waiting for Tom.	Tôi vẫn đang đợi Tom.
Nationalism is stupid.	Chủ nghĩa dân tộc là ngu ngốc.
They have to fix the water pipes. 	Họ phải sửa đường ống nước.
It is clogged.	Nó bị tắc.
Tom entered his messy apartment.	Tom bước vào căn hộ lộn xộn của mình.
I can't let Tom help us anymore.	Tôi không thể để Tom giúp chúng tôi nữa.
Is that what's eating you?	Đó có phải là thứ đang ăn bạn?
Tom is resting on his laurels.	Tom đang yên nghỉ trên vòng nguyệt quế của mình.
I am happy because you are happy.	Tôi hạnh phúc vì bạn đang hạnh phúc.
How long ago did Tom die?	Tom đã chết cách đây bao lâu?
I wonder why Tom wants me here today.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn tôi ở đây hôm nay.
I don't remember sending Tom a happy birthday card.	Tôi không nhớ đã gửi cho Tom một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
I simply don't really understand what "odd" is when said by a Mixi user.	Đơn giản là tôi không thực sự hiểu "kỳ quặc" là gì khi được một người dùng Mixi nói.
Tom has decided to stay here.	Tom đã quyết định sẽ ở lại đây.
I don't believe I'm even standing here.	Tôi không tin rằng tôi thậm chí còn đứng ở đây.
If you want my help, you'll have to ask for it.	Nếu bạn muốn sự giúp đỡ của tôi, bạn sẽ phải yêu cầu nó.
Why don't we skip class?	Tại sao chúng ta không bỏ tiết học?
You are smarter than you look.	Bạn thông minh hơn vẻ ngoài của bạn.
The ground began to tremble.	Mặt đất bắt đầu run lên.
Tell Tom he needs to do it.	Nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom worries about making mistakes at work.	Tom lo lắng về việc mắc sai lầm trong công việc.
I didn't know it was so urgent.	Tôi không biết rằng nó khẩn cấp như vậy.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be hurt.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ bị thương.
I suspect that Tom wants to be the last to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
I am sharpening a knife.	Tôi đang mài dao.
There was no one in that room.	Không có ai trong phòng đó.
Tom never kissed Mary again.	Tom không bao giờ hôn Mary nữa.
I think you will understand.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
They must have had an accident.	Chắc họ đã gặp tai nạn.
I should do what Tom asks me to do.	Tôi nên làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
This is the town where Tom and I were born.	Đây là thị trấn nơi tôi và Tom sinh ra.
I don't like this cartoon.	Tôi không thích phim hoạt hình này.
The portions are huge.	Các phần rất lớn.
Tom and Mary are looking forward to seeing you.	Tom và Mary đang rất muốn gặp bạn.
I think I'm a good coach.	Tôi nghĩ mình là một huấn luyện viên giỏi.
I didn't know that you did it alone.	Tôi không biết rằng bạn đã làm điều đó một mình.
Tom has a son and a daughter.	Tom có ​​một con trai và một con gái.
Tom and I used to fight a lot.	Tom và tôi đã từng đánh nhau rất nhiều.
Tom is not sure that Mary knows that she has to do it.	Tom không chắc rằng Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom was used to doing it alone.	Tom đã quen với việc đó một mình.
Tom needs someone to teach him how to drive.	Tom cần ai đó dạy anh ta lái xe.
I think I'm better at French than you.	Tôi nghĩ rằng tôi giỏi tiếng Pháp hơn bạn.
Tom farts.	Tom đánh rắm.
This migration from the countryside to the city has been going on for more than two hundred years.	Sự di chuyển này từ nông thôn ra thành thị đã diễn ra hơn hai trăm năm.
I don't make enough money to support my family.	Tôi không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
It doesn't bother me if you take that book.	Nó không làm phiền tôi nếu bạn lấy cuốn sách đó.
Tom is stronger than you, right?	Tom mạnh hơn bạn, phải không?
Tom spends the morning on the porch, reading the newspaper.	Tom dành buổi sáng trên hiên nhà, đọc báo.
Tom couldn't get along with Mary.	Tom không thể hòa hợp với Mary.
Instead of saying anything, I decided to keep quiet.	Thay vì nói bất cứ điều gì, tôi quyết định im lặng.
The doctors didn't think Tom would make it through the night.	Các bác sĩ không nghĩ rằng Tom sẽ qua khỏi đêm nay.
I spend all day in front of my computer.	Tôi dành cả ngày trước máy tính của mình.
Tom said he was curious.	Tom nói rằng anh ấy rất tò mò.
I think Tom is persistent.	Tôi nghĩ rằng Tom là người kiên trì.
I don't think Tom would be jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ghen tị.
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom did many stupid things.	Tom đã làm nhiều điều ngu ngốc.
Tom should tell Mary that he is not going to Australia with her.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đi Úc với cô ấy.
Have you seen Tom's room?	Bạn đã thấy phòng của Tom chưa?
Tom is not currently in Australia.	Tom hiện không ở Úc.
I think Tom did the right thing.	Tôi nghĩ Tom đã làm đúng.
I don't like public speaking.	Tôi không thích nói trước đám đông.
I don't want to fail again.	Tôi không muốn thất bại một lần nữa.
I think you said you still want to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn vẫn muốn làm điều đó.
I hope Tom doesn't want to stay with us.	Tôi hy vọng Tom không muốn ở lại với chúng tôi.
Tom loves doing things like that.	Tom thích làm những việc như vậy.
This is fundamentally unfair.	Điều này về cơ bản là không công bằng.
It's easy for Tom to make friends.	Thật dễ dàng để Tom kết bạn.
Tom sent a card to Mary.	Tom đã gửi một tấm thiệp cho Mary.
I think Tom is keeping information from us.	Tôi nghĩ Tom đang giữ thông tin từ chúng tôi.
Tom and Mary broke up?	Tom và Mary đã chia tay?
Why don't we order another drink?	Tại sao chúng ta không gọi một lượt đồ uống khác?
Tom hid the money somewhere.	Tom giấu tiền ở đâu đó.
I think you should deposit more money in your savings account.	Tôi nghĩ bạn nên gửi nhiều tiền hơn vào tài khoản tiết kiệm của mình.
The boy who lived next door helped me paint the fence.	Cậu bé sống bên cạnh đã giúp tôi sơn hàng rào.
Tom begins to like Mary more and more.	Tom bắt đầu thích Mary ngày càng nhiều hơn.
Tom's French is much better now than it was a year ago.	Tiếng Pháp của Tom bây giờ tốt hơn nhiều so với một năm trước.
Tom says he knows he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
We bought a new house for 80k dollars.	Chúng tôi đã mua một ngôi nhà mới với giá 80 nghìn đô la.
I'm sure Tom has nothing to do with that.	Tôi chắc rằng Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
I'm not sure how it happened.	Tôi không chắc nó đã xảy ra như thế nào.
Once I started cleaning, I couldn't stop myself.	Một khi tôi bắt đầu dọn dẹp, tôi không thể ngăn mình lại.
I don't know that woman at all.	Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ đó.
Tom is not a cop.	Tom không phải là cảnh sát.
Does your mother know where you were last night?	Mẹ của bạn có biết bạn đã ở đâu vào đêm qua không?
Tom is using an old bus as storage.	Tom đang sử dụng một chiếc xe buýt cũ làm kho chứa đồ.
I don't have a bicycle.	Tôi không có xe đạp.
I don't think Tom can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Why do you always have to learn things the hard way?	Tại sao bạn luôn phải học mọi thứ một cách khó khăn?
Tom's first computer was given to him by his father.	Chiếc máy tính đầu tiên của Tom được cha anh tặng cho.
Tom is very comfortable.	Tom rất thoải mái.
I know Tom will have time to do that with us today.	Tôi biết Tom sẽ có thời gian để làm điều đó với chúng ta ngày hôm nay.
Tom said he would come with us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi với chúng tôi.
I will return to the office.	Tôi sẽ trở lại văn phòng.
Tom entered, carrying a large suitcase.	Tom bước vào, mang theo một chiếc vali lớn.
There's just one more thing we need to do.	Chỉ còn một điều nữa chúng ta cần làm.
Tom should have talked to Mary.	Tom lẽ ra nên nói chuyện với Mary.
Tom is facing his time in prison.	Tom đang phải đối mặt với thời gian trong tù.
What weapons did the police find in Tom's house?	Cảnh sát đã tìm thấy những loại vũ khí nào trong nhà của Tom?
His only wish is to see him one last time.	Mong ước duy nhất của anh là được gặp con lần cuối.
Tom usually gets up at 6:30.	Tom thường dậy lúc 6:30.
Tom didn't say where he was going.	Tom không nói anh ấy định đi đâu.
Did Tom say anything about where he was going?	Tom có ​​nói gì về nơi anh ấy sẽ đến không?
Tom becomes a Canadian citizen.	Tom trở thành công dân Canada.
I know how to skate.	Tôi biết trượt băng.
What you say is more important than how you say it.	Điều bạn nói quan trọng hơn cách bạn nói.
Tom decided it was finally time to do it.	Tom quyết định cuối cùng đã đến lúc làm điều đó.
Tom says he will try to help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giúp đỡ.
All the boys love Mary.	Tất cả các chàng trai đều yêu Mary.
Tom moved into his new apartment last Monday.	Tom đã chuyển đến căn hộ mới của anh ấy vào thứ Hai tuần trước.
I still think it is unlikely that we will find any evidence to prove Tom's guilt.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh tội lỗi của Tom.
Tom is trying to learn some card tricks.	Tom đang cố gắng học một vài thủ thuật chơi bài.
I advised Tom not to wait any longer to do it.	Tôi đã khuyên Tom không nên đợi thêm nữa để làm điều đó.
Tom admits he's not sure.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không chắc chắn.
Tom knew it was time to leave.	Tom biết rằng đã đến lúc phải ra đi.
That will likely become possible with future technology.	Điều đó có thể sẽ trở nên khả thi với công nghệ trong tương lai.
Tom is strong, but Mary is not.	Tom mạnh mẽ, nhưng Mary thì không.
They are well taken care of.	Chúng được chăm sóc tốt.
We are all professionals.	Chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp.
Let me speak the way I want to speak.	Hãy để tôi nói theo cách tôi muốn nói.
We should be more silent.	Chúng ta nên im lặng hơn.
Tom seems to have left.	Tom dường như đã rời đi.
These action figures are in mint condition.	Những con số hành động này đang ở trong tình trạng đúc.
I'm afraid she might have mumps.	Tôi sợ cô ấy có thể bị quai bị.
I don't think I can stop Tom from going there.	Tôi không nghĩ mình có thể ngăn Tom đến đó.
Will Tom go home alone?	Tom sẽ về nhà một mình chứ?
I think you should not marry Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên kết hôn với Tom.
Tom is aware of the problem.	Tom nhận thức được vấn đề.
I am surprised.	Tôi ngạc nhiên.
What you are doing is not a good idea.	Những gì bạn đang làm không phải là một ý kiến ​​hay.
I have met him on a few occasions.	Tôi đã gặp anh ấy trong một vài dịp.
Tom and Mary are really proud of their kids.	Tom và Mary thực sự tự hào về những đứa trẻ của họ.
I'll just tell Tom the truth.	Tôi sẽ chỉ nói cho Tom biết sự thật.
That would be fun.	Điều đó sẽ rất vui.
My brother is not like me.	Anh trai tôi không giống tôi.
I don't like paying taxes.	Tôi không thích đóng thuế.
Why don't we go for a walk after lunch?	Tại sao chúng ta không đi dạo sau khi ăn trưa?
It will take you about three hours to do it.	Bạn sẽ mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
That's what people do.	Đó là những gì mọi người làm.
Tom is exactly three weeks old.	Tom chính xác là ba tuần tuổi.
Tom said that he expected Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó.
I don't think Tom can help you.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn.
I want to kiss Tom.	Tôi muốn hôn Tom.
Both Tom and Mary were present at the meeting.	Cả Tom và Mary đều có mặt tại cuộc họp.
Can't we just wait a little longer?	Chúng ta không thể đợi thêm một chút nữa được không?
Remember to send the letter on your way to your school.	Hãy nhớ gửi bức thư trên đường đến trường của bạn.
It was determined that faulty wiring was the cause of the fire.	Người ta xác định rằng hệ thống dây điện bị lỗi là nguyên nhân của vụ cháy.
We have yet to receive any response from Tom.	Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Tom.
The boy pretended that he was too sick to go to school.	Cậu bé giả vờ rằng mình ốm quá để đến trường.
I'm the only one who doesn't want to do that.	Tôi là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I fear that I will never see you again.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
Tom was carried away by a very large bird.	Tom bị một con chim rất lớn mang đi.
Tom has a very negative attitude.	Tom có ​​một thái độ rất tiêu cực.
I don't think I need to.	Tôi nghĩ tôi không cần phải làm thế.
Yesterday it rained after being dry for months.	Hôm qua trời mưa sau khi trời khô ráo trong nhiều tháng.
What are you alluding to?	Bạn đang ám chỉ điều gì?
I didn't know Tom told Mary to ask John not to do it.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary để yêu cầu John không làm điều đó.
Tom says he never wins.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ chiến thắng.
I miss you when you're not around.	Tôi nhớ bạn khi bạn không ở bên.
It is better to be an optimist and false than a pessimist and right.	Tốt hơn là trở thành một người lạc quan và sai lầm hơn là một người bi quan và đúng.
I am 13 years old now.	Bây giờ tôi 13 tuổi.
Tom took me to the station.	Tom đưa tôi đến nhà ga.
I know that Tom will finish it by 2:30.	Tôi biết rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom has to go to school on Monday, even though it's a day off.	Tom phải đến trường vào thứ Hai, mặc dù đó là ngày nghỉ.
I was assigned the task of cleaning the office.	Tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp văn phòng.
You are allowed to do that.	Bạn được phép làm điều đó.
Tom hates doing that.	Tom ghét làm điều đó.
Tom is hated by everyone.	Tom bị mọi người ghét.
I doubt that Tom will be carefree.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ vô tư.
How is it at school?	Nó thế nào ở trường?
Tom realized that doing that would be very difficult.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ rất khó khăn.
I don't want to be bald.	Tôi không muốn bị hói.
I don't drive.	Tôi không lái xe.
That's the only thing I can do right now.	Đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.
I do not angry with you.	Tôi không giận bạn.
I'm not going to tell Tom the truth.	Tôi không định nói sự thật với Tom.
I don't want that to happen.	Tôi không muốn điều đó xảy ra.
I'm so tired that I don't want to study tonight.	Tôi mệt mỏi đến nỗi tôi không muốn học tối nay.
I have two or three calls in line for today.	Tôi có hai hoặc ba cuộc gọi xếp hàng cho ngày hôm nay.
If Tom starts laughing, maybe I do too.	Nếu Tom bắt đầu cười, có lẽ tôi cũng vậy.
Tom's lights don't come on.	Đèn của Tom không sáng.
What is the easiest way to get to the station?	Cách dễ nhất để đến nhà ga là gì?
I know Tom is a better French speaker than Mary.	Tôi biết Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary.
I'm not bored like Tom.	Tôi không buồn chán như Tom.
Do not sleep long.	Đừng ngủ lâu.
How's Tom?	Tom thế nào rồi?
I want Tom back.	Tôi muốn Tom trở lại.
We spent over thirty hours doing this.	Chúng tôi đã dành hơn ba mươi giờ để làm việc này.
I'm afraid I have bad news.	Tôi sợ tôi có tin xấu.
Tom says I should ask you to do it.	Tom nói tôi nên yêu cầu bạn làm điều đó.
I am working on it every day.	Tôi đang làm việc trên nó mỗi ngày.
I don't want to discuss that with you.	Tôi không muốn thảo luận điều đó với bạn.
I don't plan to do that anymore.	Tôi không định làm điều đó nữa.
Tom did not recognize Mary.	Tom không nhận ra Mary.
The car was in the warehouse.	Xe đã ở trong nhà kho.
You cannot imagine what I went through.	Bạn không thể tưởng tượng được những gì tôi đã trải qua.
Tom abandoned me.	Tom đã bỏ rơi tôi.
Let's hope Tom doesn't try to do that.	Hãy hy vọng Tom không cố gắng làm điều đó.
Tom has recently turned thirty.	Tom gần đây đã bước sang tuổi ba mươi.
Tom asks Mary to show him how to do it.	Tom nhờ Mary chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
I leave it all to you.	Tôi để tất cả cho bạn.
Tom and I had lunch outside.	Tom và tôi ăn trưa bên ngoài.
Tom said he wanted to drink something.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống gì đó.
Tom, you're as skinny as a rake.	Tom, anh gầy như cái cào.
Tom talked.	Tom đã nói chuyện.
Tom came over the weekend.	Tom đã đến vào cuối tuần.
I know it's hard for anyone to help me.	Tôi biết rất khó có ai có thể giúp tôi.
Can Tom really do it alone?	Liệu Tom thực sự có thể làm điều đó một mình?
Tom helped us do that.	Tom đã giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom says that Mary is likely to care.	Tom nói rằng Mary có khả năng quan tâm.
Tom doesn't know how to operate this machine.	Tom không biết làm thế nào để vận hành chiếc máy này.
Tom is legally blind, isn't he?	Tom bị mù về mặt pháp lý, phải không?
Tom said Mary has always been interested in art.	Tom cho biết Mary luôn quan tâm đến nghệ thuật.
Tom says he doesn't think Mary should do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó ở bên ngoài.
Tom may be innocent.	Tom có ​​thể vô tội.
If something goes wrong, you should deal with it right away.	Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn nên xử lý ngay.
If it's good to do that, then why wouldn't you?	Nếu làm điều đó là tốt, vậy tại sao bạn lại không?
I have so many things that I don't need.	Tôi có quá nhiều thứ mà tôi không cần.
Tom knows that I cannot speak French.	Tom biết rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom made a strategic mistake.	Tom đã mắc một lỗi chiến lược.
I know that Tom is in his room writing a letter to Mary.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng của anh ấy và viết một bức thư cho Mary.
Do you have any doubts?	Bạn có nghi ngờ gì không?
Tom did what he had to do.	Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
Tom lied to us.	Tom đã lừa dối chúng tôi.
I was hoping to see Tom again.	Tôi đã hy vọng gặp lại Tom.
Tom doesn't have enough time.	Tom không có đủ thời gian.
Tom was playing the piano at the time.	Lúc đó Tom đang chơi piano.
Both Tom and Mary knew that it was a lie.	Cả Tom và Mary đều biết rằng đó là một lời nói dối.
Why don't you listen?	Tại sao bạn không nghe?
Are you sure you don't need to help Tom do it?	Bạn có chắc rằng bạn không cần giúp Tom làm điều đó không?
Tom did it against our advice.	Tom đã làm điều đó trái với lời khuyên của chúng tôi.
I doubt that I will have this job much longer.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ có công việc này lâu hơn nữa.
Tom has been in Boston since 2003.	Tom đã ở Boston từ năm 2003.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Don't close the door.	Đừng đóng cửa.
I'm calling a taxi.	Tôi đang gọi taxi.
Tom realized that he couldn't convince anyone.	Tom nhận ra rằng anh ấy không thuyết phục được bất kỳ ai.
Tom drank three glasses of water.	Tom uống ba cốc nước.
I came to talk to Tom about Mary.	Tôi đến để nói chuyện với Tom về Mary.
Tom has an older sister who is a lawyer.	Tom có ​​một chị gái là luật sư.
What color are Tom's socks?	Tất của Tom có ​​màu gì?
I don't think Tom will sympathize.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thông cảm.
Police cordoned off the area.	Cảnh sát căng dây ra khỏi khu vực.
Tom hasn't told you the whole truth.	Tom đã không nói với bạn toàn bộ sự thật.
I have been to Australia many times.	Tôi đã đến Úc nhiều lần.
Tom said he didn't want to ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn yêu cầu Mary làm điều đó.
I don't think that game is very fun.	Tôi không nghĩ trò chơi đó vui lắm.
Tom must love doing it.	Tom phải thích làm điều đó.
Tom majored in geology.	Tom học chuyên ngành địa chất.
If you're quick, there may still be a few items to choose from.	Nếu bạn nhanh chân, có thể vẫn còn một số mặt hàng lựa chọn để bạn mua.
I really like seafood.	Tôi thực sự thích hải sản.
Tom tends to exaggerate.	Tom có ​​xu hướng phóng đại.
I don't want to be a burden to my parents.	Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ.
I think Tom will probably be late.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ đến muộn.
I've heard of him, but I don't know him personally.	Tôi đã nghe nói về anh ta, nhưng tôi không biết cá nhân anh ta.
I passed with her.	Tôi đã vượt qua với cô ấy.
Tom doesn't want to marry Mary.	Tom không muốn kết hôn với Mary.
Japan entered into an alliance with France just before the war.	Nhật Bản tham gia liên minh với Pháp ngay trước chiến tranh.
Today Tom has red hair.	Hôm nay Tom có ​​mái tóc đỏ.
Tom throws Mary the ball.	Tom ném cho Mary quả bóng.
He doesn't seem to know his true self.	Anh ấy dường như không biết con người thật của mình.
I know it's hard for you to do that.	Tôi biết bạn rất khó để làm được điều đó.
I don't understand modern art.	Tôi không hiểu nghệ thuật hiện đại.
Tom really has changed.	Tom thực sự đã thay đổi.
We have no proof that that happened.	Chúng tôi không có bằng chứng về điều đó đã xảy ra.
I don't know which train Tom will be on.	Tôi không biết Tom sẽ ở trên chuyến tàu nào.
Tom has a headache.	Tom bị đau đầu.
Tom feels lost.	Tom cảm thấy lạc lõng.
Tom doesn't eat pork does he?	Tom không ăn thịt lợn phải không?
I think we should go to Australia.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến Úc.
I want the world to know about us.	Tôi muốn cả thế giới biết về chúng tôi.
Are you sure you want to work here?	Bạn có chắc chắn muốn làm việc ở đây không?
Where did you buy the information?	Bạn đã mua thông tin ở đâu?
That's not the only reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến Tom muốn làm điều đó.
Tom told me he was going to Boston next Monday.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom didn't come to our party.	Tom đã không đến bữa tiệc của chúng tôi.
I know Tom is just being sarcastic.	Tôi biết Tom chỉ đang mỉa mai.
This is something only a teenager would buy.	Đây là thứ mà chỉ một thiếu niên mới mua.
Tom still doesn't know why Mary did it.	Tom vẫn không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
The science teacher gave Tom an A.	Giáo viên khoa học đã cho Tom điểm A.
I hope that none of them were injured in the collision.	Tôi hy vọng rằng không ai trong số họ bị thương trong vụ va chạm.
Tom suddenly realized that Mary loved him.	Tom chợt nhận ra rằng Mary yêu anh.
I don't know how I didn't see that.	Tôi không biết làm thế nào mà tôi đã không nhìn thấy điều đó.
Tom was extremely disrespectful to us.	Tom đã cực kỳ thiếu tôn trọng chúng tôi.
Tom walks in the park every morning.	Tom đi bộ trong công viên mỗi sáng.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom khó chịu.
Tom is a member of our club.	Tom là một thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom will be thirteen years old next year.	Tom sẽ mười ba tuổi vào năm sau.
Even Tom could say Mary was jealous.	Ngay cả Tom cũng có thể nói Mary ghen tị.
I don't think I liked the movie as much as you did.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bộ phim nhiều như bạn đã làm.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
Tom thought that Mary might not have cried.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đã không khóc.
I didn't know Tom was retired.	Tôi không biết Tom đã nghỉ hưu.
Tom continues to do that.	Tom tiếp tục làm điều đó.
Who told you I could do it?	Ai nói với bạn là tôi có thể làm được điều đó?
Are you an aspiring writer?	Bạn có phải là một nhà văn đầy tham vọng?
He wears an eyepatch.	Anh ta đeo băng bịt mắt.
Tom is helping a customer right now.	Tom đang giúp đỡ khách hàng ngay bây giờ.
Tom is doing it the right way, right?	Tom đang làm điều đó đúng cách, phải không?
Tom was killed in an avalanche.	Tom đã bị giết trong một trận tuyết lở.
We went through a lot of tough times together.	Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảng thời gian khó khăn.
Can you think of any reason why we shouldn't?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào mà chúng ta không nên làm như vậy không?
If you want to be a journalist, you have to be observant.	Nếu bạn muốn trở thành một người làm báo, bạn phải có óc quan sát.
Does Tom still like Indian food?	Tom có ​​còn thích đồ ăn Ấn Độ không?
I don't need a car.	Tôi không cần xe hơi.
I'm just not used to it.	Tôi chỉ là chưa quen với việc đó.
I have to leave early.	Tôi phải về sớm.
Previously I worked as a translator.	Trước đây tôi đã làm việc với tư cách là một dịch giả.
Her voice could hardly be heard in the noise.	Giọng nói của cô ấy khó có thể được nghe thấy trong tiếng ồn.
Tom is waiting for Mary outside the restaurant.	Tom đang đợi Mary bên ngoài nhà hàng.
Tom said that Mary could agree to do it.	Tom nói rằng Mary có thể đồng ý làm điều đó.
This fabric feels like velvet.	Vải này cảm thấy giống như nhung.
Tom ordered a pizza.	Tom đã gọi một chiếc bánh pizza.
I know that Tom is about to cry.	Tôi biết rằng Tom sắp khóc.
Tom and I had an argument.	Tom và tôi đã cãi nhau.
Tom is one of the best skaters I know.	Tom là một trong những vận động viên trượt ván giỏi nhất mà tôi biết.
I think he has the ability.	Tôi nghĩ anh ấy có năng lực.
I knew that Tom would panic.	Tôi biết rằng Tom sẽ hoảng sợ.
Tom has said good things about you.	Tom đã nói những điều tốt đẹp về bạn.
I didn't talk to Tom about it.	Tôi đã không nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
Honestly, I don't like that man.	Thành thật mà nói, tôi không thích người đàn ông đó.
I want you to know that I'm sorry.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi xin lỗi.
Tom was too afraid to enter the cave.	Tom sợ quá không dám vào hang.
Tom thinks he's come up with the perfect plan.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Tom put the gun down.	Tom đặt súng xuống.
How do you know someone hasn't found it?	Làm thế nào để bạn biết ai đó đã không tìm thấy nó?
Tom is likely to be biased.	Tom có ​​thể sẽ bị thiên vị.
My ex-husband no longer lives in this city.	Chồng cũ của tôi không còn sống ở thành phố này nữa.
Tom usually doesn't eat anything before going on stage.	Tom thường không ăn gì trước khi lên sân khấu.
Tom asked me to help him write a love letter.	Tom nhờ tôi giúp anh ấy viết một bức thư tình.
I don't know that we shouldn't fish here.	Tôi không biết rằng chúng ta không nên câu cá ở đây.
That is not the correct answer.	Đó không phải là câu trả lời chính xác.
Tom is in better form than me.	Tom có ​​phong độ tốt hơn tôi.
I have no books to read.	Tôi không có sách để đọc.
Are you sure it's the Tom you saw doing that?	Bạn có chắc là Tom mà bạn đã thấy làm điều đó không?
I think Tom will be able to help Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp Mary.
I want to know more about Tom.	Tôi muốn biết thêm về Tom.
Tom and Mary were sitting at the kitchen table, talking.	Tom và Mary đang ngồi ở bàn bếp, nói chuyện.
There is no membership fee to join.	Không có phí thành viên khi tham gia.
Where are the coins in this box?	Những đồng tiền trong hộp này ở đâu?
Tom fell into the river.	Tom bị rơi xuống sông.
Tell Tom to give it to me.	Nói Tom đưa cái đó cho tôi.
Communication is interrupted.	Thông tin liên lạc bị gián đoạn.
Like I said, it may not work for everyone.	Như tôi đã nói, nó có thể không hiệu quả với tất cả mọi người.
I will open a store.	Tôi sẽ mở một cửa hàng.
Unless you make a quick decision, the opportunity will be lost.	Trừ khi bạn nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không cơ hội sẽ mất đi.
You know, I don't want to tell that story again right now.	Bạn biết đấy, tôi không muốn kể lại câu chuyện đó một lần nữa ngay bây giờ.
Tom knew Mary was dead.	Tom đã biết Mary đã chết.
I went to school late.	Tôi đã đi học muộn rồi.
I was no longer needed there, so I left.	Tôi không còn cần thiết ở đó nữa, vì vậy tôi đã rời đi.
Tom says he knows Mary won't pass her French test.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp của cô ấy.
Tom is young and easy to impress.	Tom còn trẻ và dễ gây ấn tượng.
I really need to see you. 	Tôi thực sự cần gặp bạn.
It is important.	Nó quan trọng.
Tom says he doesn't know if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Show me the pictures you took in Boston.	Hãy cho tôi xem những hình ảnh bạn đã chụp ở Boston.
This will make you feel better.	Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
Tom still turns on the computer.	Tom vẫn bật máy tính.
You didn't tell me you were going to wait until Monday to do it.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Tom doesn't think anyone can do it.	Tom không nghĩ ai có thể làm được điều đó.
Tom doesn't think he really has to do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy thực sự phải làm điều đó.
Air is a mixture of invisible gases.	Không khí là hỗn hợp của các khí không nhìn thấy được.
Tom doesn't want Mary to go to Australia without him.	Tom không muốn Mary đến Úc mà không có anh ấy.
Tom still has a lot of work to do.	Tom vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
We are not allowed into the building.	Chúng tôi không được phép vào tòa nhà.
It's amazing.	Thật là đáng kinh ngạc.
We all know that's not going to happen.	Tất cả chúng ta đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
She worked hard to save money.	Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền.
Tom is here, but Mary is not.	Tom ở đây, nhưng Mary thì không.
Did you know this belongs to Tom?	Bạn có biết cái này thuộc về Tom không?
What degree do you have?	Bạn có bằng cấp gì?
I wonder what's wrong.	Tôi tự hỏi có chuyện gì sai.
The coals are still glowing.	Các cục than vẫn đang phát sáng.
Tell Tom we plan to get there on time.	Nói với Tom rằng chúng tôi dự định đến đó đúng giờ.
I have a bunch of money.	Tôi có một đống tiền.
Isn't that kind of cool?	Đó không phải là loại mát mẻ?
I saw a jet take off.	Tôi thấy một chiếc máy bay phản lực cất cánh.
You don't seem surprised when Tom tells you he needs to do it.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
You won't understand it.	Bạn sẽ không hiểu nó.
They started building this car in 1980.	Họ bắt đầu chế tạo chiếc xe này vào năm 1980.
Tom made a lot of typos.	Tom đã mắc rất nhiều lỗi chính tả.
Today Tom turns thirteen years old.	Hôm nay Tom tròn mười ba tuổi.
Always fasten your seat belt.	Luôn thắt dây an toàn.
We were kidding ourselves.	Chúng tôi đã tự đùa mình.
Learn how to do it as soon as you can.	Tìm hiểu cách làm điều đó ngay khi bạn có thể.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I don't mean to mock you.	Tôi không có ý chế giễu bạn.
I don't think Tom will like the movie.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bộ phim.
I am a stranger here myself. 	Bản thân tôi ở đây là một người lạ.
I'm afraid I can't help you.	Tôi e rằng tôi không thể giúp bạn.
I'm sure you'll enjoy doing it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích làm điều đó.
Tom won't get it.	Tom sẽ không nhận được.
Tom says that Mary is not going anywhere.	Tom nói rằng Mary không định đi đâu cả.
I didn't know Tom moved to Australia.	Tôi không biết Tom đã chuyển đến Úc.
That was the only bad thing that happened today.	Đó là điều tồi tệ duy nhất đã xảy ra ngày hôm nay.
Tom says he hopes that you won't be late again tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không đến muộn nữa vào ngày mai.
Did the police find any traces of the killer?	Cảnh sát có tìm thấy dấu vết gì của kẻ sát nhân không?
They are not happy here.	Họ không hạnh phúc ở đây.
Tom saw everyone laughing and wondered what was going on.	Tom thấy mọi người cười và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Tom told me he was at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có mặt trong cuộc họp hôm nay.
That's where I want to live.	Đó là nơi tôi muốn sống.
Tom doesn't like Boston very much.	Tom không thích Boston cho lắm.
Tom is active in this forum.	Tom đang hoạt động trong diễn đàn này.
I have nothing to say on that subject.	Tôi không có gì để nói về chủ đề đó.
I don't want to do it if I don't need to.	Tôi không muốn làm điều đó nếu tôi không cần thiết.
Tom laughs at us.	Tom cười nhạo chúng tôi.
Tom still doesn't know that his wife is pregnant.	Tom vẫn chưa biết rằng vợ mình đang mang thai.
The birds flew out of the magician's hat.	Những con chim bay ra khỏi mũ của nhà ảo thuật.
I'm sure Tom won't be scared.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không sợ hãi.
Like I said before, I won't be here tomorrow.	Như tôi đã nói trước đó, tôi sẽ không ở đây vào ngày mai.
It will be fine.	Sẽ ổn thôi.
You cannot park on this street.	Bạn không thể đậu xe trên đường này.
I don't think Tom really wants to do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Hamsters are very cute.	Hamster rất dễ thương.
Don't lose focus.	Đừng để mất tập trung.
I was sleeping when Tom got here.	Tôi đang ngủ khi Tom đến đây.
I don't want to hear from you.	Tôi không muốn nghe bạn nói.
Parents punish their children when they misbehave.	Cha mẹ trừng phạt con cái khi có hành vi sai trái.
He hid the file in what he thought was a safe place.	Anh ta giấu hồ sơ ở nơi mà anh ta nghĩ là một nơi an toàn.
Tom grabbed his rifle and pointed it at Mary.	Tom chộp lấy khẩu súng trường của mình và chĩa vào Mary.
Tom says that Mary hasn't finished it yet.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I'm sure you need this more than I do.	Tôi chắc rằng bạn cần điều này hơn tôi.
Can I talk to you privately?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn được không?
You didn't give Tom a chance to do that, did you?	Bạn đã không cho Tom cơ hội để làm điều đó, phải không?
Tom was born in Australia on 20 October 2013.	Tom sinh ra tại Úc vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
In the internet age, many countries are struggling to deal with misinformation.	Trong thời đại internet, nhiều quốc gia đang phải vật lộn để đối phó với thông tin sai lệch.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
He was arrested for embezzlement of public funds.	Anh ta bị bắt vì tội biển thủ công quỹ.
What kind of person do you want to marry?	Bạn muốn kết hôn với người như thế nào?
Tom says he doesn't know when Mary plans to come to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào Mary dự định đến Úc.
Don't let me join.	Đừng để tôi tham gia.
I should take Tom's advice.	Tôi nên nghe lời khuyên của Tom.
Both of Tom's brothers are in custody.	Cả hai anh trai của Tom đều đang bị giam giữ.
I wish we had more people like Tom working for us.	Tôi ước chúng tôi có nhiều người như Tom làm việc cho chúng tôi.
Why do you think Tom kissed Mary?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại hôn Mary?
Tom is sleeping on the bench.	Tom đang ngủ trên băng ghế.
Don't you think we shouldn't do that?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta không nên làm điều đó?
This is a great place to raise a family.	Đây là một nơi tuyệt vời để nuôi dạy một gia đình.
Tom told me that he thinks Mary is unbiased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thiên vị.
Tom spilled coffee on the table.	Tom làm đổ cà phê trên bàn.
The train suddenly slowed down.	Đoàn tàu đột ngột ì ạch.
Tom has an uncanny sense of humour.	Tom có ​​một khiếu hài hước kỳ lạ.
You know what I want, right?	Bạn biết tôi muốn gì, phải không?
I work as a museum employee.	Tôi làm việc như một nhân viên bảo tàng.
I got it from Tom two years ago.	Tôi đã nhận nó từ Tom hai năm trước.
I think you said you did it on Monday.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó vào thứ Hai.
Tom did it without anyone's help.	Tom đã làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
Doing so made Tom sick.	Làm vậy khiến Tom phát ốm.
Who will buy movie tickets?	Ai sẽ mua vé xem phim?
Tom was caught selling drugs to teenagers.	Tom bị bắt quả tang bán ma túy cho thanh thiếu niên.
I know that Tom doesn't know anyone who wanted to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết ai đã muốn làm điều đó.
Tom solved all the problems without the help of the teacher.	Tom đã giải quyết tất cả các vấn đề mà không cần sự giúp đỡ của giáo viên.
Tom clearly got what he came to do.	Tom rõ ràng đã có được những gì anh ấy đến để làm.
Tom is quite young, isn't he?	Tom còn khá trẻ phải không?
Tom told me he thought Mary was suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nghi ngờ.
Tom was angry with me.	Tom đã nổi giận với tôi.
I'm not sure if I can find the time to do that.	Tôi không chắc liệu mình có thể tìm được thời gian để làm điều đó hay không.
Don't read my diary.	Đừng đọc nhật ký của tôi.
Tom studied all night.	Tom đã học cả đêm.
Tom choked.	Tom nghẹt thở.
I don't sing anymore.	Tôi không hát nữa.
How long do we have before Tom gets here?	Chúng ta còn bao lâu nữa trước khi Tom đến đây?
Tom needs to get ready.	Tom cần chuẩn bị sẵn sàng.
I'll show Tom what a pipe is.	Tôi sẽ cho Tom xem tẩu thuốc là gì.
What do you like to read?	Bạn thích đọc những thứ gì?
Tom will call the police.	Tom sẽ gọi cảnh sát.
Tom knows something that Mary doesn't.	Tom biết điều gì đó mà Mary không biết.
You won't last long here.	Bạn sẽ không tồn tại lâu ở đây.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
Both of them live in Australia.	Cả hai người họ đều sống ở Úc.
I don't believe I know where that is.	Tôi không tin là tôi biết đó là đâu.
I'm surprised Tom can't swim.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết bơi.
Tom said he plans to stay indoors all day and read.	Tom cho biết anh định ở trong nhà cả ngày và đọc sách.
You could have killed me.	Bạn có thể đã giết tôi.
I'm not sure where Tom comes from.	Tôi không chắc Tom đến từ đâu.
I have been a plumber for three years.	Tôi đã làm thợ sửa ống nước được ba năm.
Of the 41 TV stations approved by Bangladesh, 26 are currently in use for broadcasting.	Trong số 41 đài truyền hình được Bangladesh phê duyệt, 26 đài hiện đang được sử dụng để phát sóng.
Tom is a capricious man, isn't he?	Tom là một người thất thường, phải không?
I like it, but I don't love it.	Tôi thích nó, nhưng tôi không yêu nó.
I wonder if Tom has a girlfriend.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bạn gái hay không.
Let me get you a chair to sit on.	Để tôi lấy cho bạn một cái ghế để ngồi.
Tom is going to Australia this winter.	Tom sẽ đến Úc vào mùa đông này.
Can you tell us about your experience in developing technical documentation?	Bạn có thể cho chúng tôi biết kinh nghiệm của bạn trong việc phát triển tài liệu kỹ thuật?
I wonder if Tom realizes how long it will take to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra rằng sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
I don't think I need to tell Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải bảo Tom làm điều đó.
Don't start without us.	Đừng bắt đầu mà không có chúng tôi.
Tickets are not available for Monday's performance.	Vé không có sẵn cho buổi biểu diễn hôm thứ Hai.
Your age is not important to us.	Tuổi của bạn không quan trọng đối với chúng tôi.
Looks like you were the last to do it.	Có vẻ như bạn là người cuối cùng làm điều đó.
It's not French.	Đó không phải là tiếng Pháp.
In addition to the mansion, he also owns a Bentley.	Ngoài biệt thự, anh còn sở hữu một chiếc Bentley.
You don't have to come.	Bạn không cần phải đến.
I have already prayed.	Tôi đã cầu nguyện rồi.
That is absolutely wonderful.	Điều đó hoàn toàn tuyệt vời.
Tom said Mary is suffering from depression.	Tom cho biết Mary đang bị trầm cảm.
Tom will have to walk home today.	Hôm nay Tom sẽ phải đi bộ về nhà.
I'm surprised it didn't happen sooner.	Tôi ngạc nhiên rằng nó đã không xảy ra sớm hơn.
I don't know where he is now.	Tôi không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu.
Tom loves swimming.	Tom thích bơi lội.
Tom seems to want me to do it for him.	Tom dường như muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
You're lucky.	Bạn thật may mắn.
Tom put away his notebook.	Tom cất cuốn sổ của mình.
I have an important announcement to make.	Tôi có một thông báo quan trọng cần thực hiện.
Where is the knife?	Con dao ở đâu?
Tom asked me how many eggs I bought.	Tom hỏi tôi đã mua bao nhiêu quả trứng.
I think I know where Tom left the keys.	Tôi nghĩ rằng tôi biết Tom để chìa khóa ở đâu.
We have to get out of here now.	Chúng ta phải ra khỏi đây ngay bây giờ.
My father does not drink.	Cha tôi không uống rượu.
Honestly I don't think Tom can do that.	Thực lòng tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom says he won't answer any questions.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
How do you know that Tom doesn't need to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không cần phải làm điều đó?
I suspect that Tom and Mary are very curious.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary rất tò mò.
Tell me what you think of my car.	Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ gì về chiếc xe của tôi.
Tom equips himself with a pistol.	Tom trang bị cho mình một khẩu súng lục.
Tom is like me in many ways.	Tom giống tôi về nhiều mặt.
Tom came in and kissed Mary and John.	Tom bước vào hôn Mary và John.
I know that Tom probably won't cry.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ sẽ không khóc.
I wanted to make sure Tom was here.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom đã ở đây.
I have ordered already.	Tôi đã đặt hàng rồi.
I don't like being contradicted.	Tôi không thích bị mâu thuẫn.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
Tom died that day.	Tom chết ngày hôm đó.
Tom should have done it three days ago.	Tom lẽ ra đã làm điều đó ba ngày trước.
Tom cooked last night.	Tom đã nấu tối qua.
I have seen Tom's face.	Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Tom.
Did you request medical attention for Tom?	Bạn đã yêu cầu chăm sóc y tế cho Tom?
This expired a few months ago.	Điều này đã hết hạn cách đây vài tháng.
What if Tom says no?	Nếu Tom nói không thì sao?
There's nothing Tom hates more than lying.	Không có gì Tom ghét hơn là nói dối.
Tom likes cold.	Tom thích lạnh.
Where did Tom see those women?	Tom đã nhìn thấy những người phụ nữ đó ở đâu?
Mary innocently brushed her eyelashes.	Mary ngây thơ chải mi.
You found the problem.	Bạn đã tìm thấy vấn đề.
I could have stopped Tom, but I didn't.	Tôi có thể ngăn Tom lại, nhưng tôi đã không làm vậy.
Tom doesn't want to buy a present for Mary.	Tom không muốn mua quà cho Mary.
Tom and Mary looked at each other.	Tom và Mary nhìn nhau.
Tom asked Mary if she did it.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy đã làm điều đó.
Tom seems lucky.	Tom có ​​vẻ may mắn.
I have never seen a boy cry before.	Tôi chưa bao giờ thấy một cậu bé khóc trước đây.
Someone stole Tom's money.	Ai đó đã lấy trộm tiền của Tom.
Tom still can't win.	Tom vẫn không thể thắng.
Tom denied taking a bribe.	Tom phủ nhận đã nhận hối lộ.
I have a better one.	Tôi có một cái tốt hơn.
Does Tom believe it?	Tom có ​​tin không?
Tom has not been seen since.	Tom đã không được nhìn thấy kể từ đó.
I put my kids to bed every night.	Tôi đưa các con tôi đi ngủ mỗi đêm.
I think Tom is very curious.	Tôi nghĩ Tom rất tò mò.
Tom has returned home from Australia.	Tom đã trở về nhà từ Úc.
Tom stepped out onto the balcony.	Tom bước ra ngoài ban công.
I can tell Tom the truth.	Tôi có thể nói sự thật với Tom.
They won't believe me.	Họ sẽ không tin tôi.
I will study all night.	Tôi sẽ học cả đêm.
Tom told me he didn't need my help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần tôi giúp.
What Tom said is very inappropriate.	Những gì Tom nói rất không phù hợp.
Tom told us he cried.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy đã khóc.
Where's my beer?	Bia của tôi đâu?
Tom owes Mary an apology.	Tom nợ Mary một lời xin lỗi.
I know that Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom hasn't washed the car recently.	Tom đã không rửa xe gần đây.
I was surprised to learn that Tom was born in Boston.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom sinh ra ở Boston.
Tom doesn't know what he's talking about.	Tom không biết anh ấy đang nói gì.
We only get in the way if we try to help.	Chúng tôi chỉ cản đường nếu chúng tôi cố gắng giúp đỡ.
Tom did not want to testify against Mary.	Tom không muốn làm chứng chống lại Mary.
There is much more to tell.	Còn rất nhiều điều để kể.
Tom seemed to be thinking about something else.	Tom dường như đang có ý nghĩ về một việc khác.
I received another letter from Tom today.	Tôi nhận được một lá thư khác từ Tom hôm nay.
Do you know any good restaurants around here?	Bạn có biết bất kỳ nhà hàng tốt nào xung quanh đây?
Who braids your hair?	Ai tết tóc cho bạn?
Don't skate here.	Đừng trượt ván ở đây.
Tom is not a winner.	Tom không phải là người chiến thắng.
Is that what Tom told you?	Đó có phải là những gì Tom đã nói với bạn không?
Tom said that Mary was asked not to try to do it alone.	Tom nói rằng Mary được yêu cầu không được cố gắng làm điều đó một mình.
Tom burned all the letters that Mary had sent him.	Tom đã đốt tất cả những bức thư mà Mary đã gửi cho anh ta.
I haven't started yet.	Tôi vẫn chưa bắt đầu.
Are you really going to do it alone?	Bạn có thực sự định làm điều đó một mình không?
Tom says he didn't know Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó.
I didn't know Tom wanted me to help him.	Tôi không biết Tom muốn tôi giúp anh ấy.
Tom thinks Mary is sleepy.	Tom nghĩ Mary buồn ngủ.
I lost the hat I bought in Australia.	Tôi đã làm mất chiếc mũ mà tôi đã mua ở Úc.
Tom doesn't need Mary's permission to do that.	Tom không cần sự cho phép của Mary để làm điều đó.
I pray that you get lucky.	Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ gặp may mắn.
I didn't realize until I visited Australia, how small Japan really is.	Tôi đã không nhận ra cho đến khi tôi đến thăm Úc, Nhật Bản thực sự nhỏ bé như thế nào.
Is there any chance you can get it done by 2:30?	Có cơ hội nào để bạn có thể hoàn thành việc đó trước 2:30 không?
I always thought you would make a cute couple.	Tôi luôn nghĩ rằng bạn sẽ tạo nên một cặp đôi dễ thương.
Tom was standing behind the couch where Mary was sitting.	Tom đang đứng sau chiếc ghế dài mà Mary đang ngồi.
I hope we don't run into Tom.	Tôi hy vọng chúng ta không đụng độ Tom.
Tom sat with his friends around a large table in the middle of the room.	Tom ngồi với bạn bè quanh chiếc bàn lớn ở giữa phòng.
I don't know what to do first.	Tôi không biết phải làm gì đầu tiên.
It doesn't have to end like that.	Nó không phải kết thúc như vậy.
It was Tom who told Mary to do it.	Chính Tom là người đã bảo Mary làm điều đó.
The accident happened due to my carelessness.	Tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của tôi.
Tom is a professional skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp.
Tom says Mary will do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom is Mary's only child.	Tom là đứa con duy nhất của Mary.
I see Tom driving down the street.	Tôi thấy Tom đang lái xe trên phố.
Tom has never had a job before.	Tom chưa bao giờ có việc làm trước đây.
Her eyes sparkled with joy when she saw that her mother was no longer angry with her.	Đôi mắt cô ánh lên niềm vui khi thấy mẹ không còn giận mình.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
I misjudged Tom.	Tôi đã đánh giá sai về Tom.
I think Tom will call Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ gọi cho Mary.
No one on the sinking ship could swim.	Không ai trên con tàu chìm có thể bơi được.
I'm pretty sure Tom is home.	Tôi khá chắc rằng Tom đã về nhà.
I thought that was completely normal at the time.	Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn bình thường vào thời điểm đó.
I cannot speak for Tom.	Tôi không thể nói thay Tom.
Can't you make an exception?	Bạn không thể tạo một ngoại lệ?
Tom picked up the shampoo bottle and sprayed some on his hand.	Tom nhặt chai dầu gội đầu và xịt một ít trên tay.
We have no results yet.	Chúng tôi chưa có kết quả.
Tom is a librarian.	Tom là một thủ thư.
Tom is not willing to wait.	Tom không sẵn sàng chờ đợi.
I run a motel.	Tôi điều hành một nhà nghỉ.
Tell me why you missed school yesterday.	Cho tôi biết lý do bạn nghỉ học ngày hôm qua.
Who pays?	Ai trả tiền?
Don't think bad of me.	Đừng nghĩ xấu về tôi.
I don't think Tom knows what Mary expects of him.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary mong đợi điều gì ở anh ấy.
It's hard to stay calm in such a situation.	Thật khó để giữ bình tĩnh trong một tình huống như vậy.
Tom and Mary have done many fun activities together.	Tom và Mary đã cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động vui vẻ.
I think Tom will be shot.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị bắn.
Tom should have apologized to Mary.	Tom lẽ ra nên xin lỗi Mary.
Why don't you just do what you're told to do?	Tại sao bạn không chỉ làm những gì bạn được yêu cầu làm?
Do you love or hate roller coasters?	Bạn yêu hay ghét tàu lượn siêu tốc?
I shuffle the cards and then deal the cards.	Tôi xáo bài và sau đó chia bài.
I don't have any brothers.	Tôi không có anh em nào cả.
Tom wants to get married.	Tom muốn kết hôn.
That is a great achievement.	Đó là một thành tựu tuyệt vời.
That's probably not an issue anymore.	Đó có lẽ không phải là một vấn đề nữa.
I leave early, so I won't be late.	Tôi đi sớm, vì vậy tôi sẽ không bị trễ.
You yourself don't seem very good.	Bản thân bạn có vẻ không giỏi lắm.
Tom says he thinks he can do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom misses Australia.	Tom nhớ Úc.
If Tom comes to see me, tell him I'm not at home.	Nếu Tom đến gặp tôi, hãy nói với anh ấy rằng tôi không có ở nhà.
Tom has done that.	Tom đã làm xong việc đó.
Tom won't do anything to help Mary.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì để giúp Mary.
I promised Tom that I would never do that again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom said he was shot.	Tom nói rằng anh ấy đã bị bắn.
Tom is not healthy.	Tom không được khỏe mạnh.
I don't think Tom and Mary will be friends.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ là bạn của nhau.
Mary was very impressed with what she saw.	Mary rất ấn tượng với những gì cô ấy nhìn thấy.
Tom plans to drive from Boston to Chicago.	Tom dự định lái xe từ Boston đến Chicago.
That is a difficult problem.	Đó là một vấn đề khó.
It was not until the next day that the rain stopped.	Mãi đến ngày hôm sau, mưa mới tạnh.
Basically, Tom is contacting help.	Về cơ bản, Tom đang liên hệ với sự giúp đỡ.
You're hesitant to do that, right?	Bạn đang do dự khi làm điều đó, phải không?
Is it true that Tom can speak French?	Có đúng là Tom có ​​thể nói tiếng Pháp không?
I prefer Tom with longer hair.	Tôi thích Tom hơn với mái tóc dài hơn.
I think Tom's number is not published.	Tôi nghĩ rằng số của Tom không được công bố.
Can't you move faster?	Bạn không thể di chuyển nhanh hơn?
Tom has been told not to do it.	Tom đã được nói rằng không làm điều đó.
I'm starting to like you.	Tôi bắt đầu thích bạn.
Tom really looks like he's having a good time.	Tom thực sự có vẻ như đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom is an experienced truck driver.	Tom là một tài xế xe tải có kinh nghiệm.
Do you know what we have to do?	Bạn có biết chúng tôi phải làm gì không?
Tom decided that it would be fun to go camping with John and Mary.	Tom quyết định rằng sẽ rất vui nếu đi cắm trại với John và Mary.
Tom becomes friendly with Mary.	Tom trở nên thân thiện với Mary.
Don't keep my account.	Đừng giữ tài khoản của tôi.
Is it true that you were Tom's first girlfriend?	Có đúng bạn là bạn gái đầu tiên của Tom không?
Tom says he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy đã quên thứ gì đó.
Tom swam with us yesterday.	Tom đã bơi với chúng tôi ngày hôm qua.
Tom seems pretty busy.	Tom có ​​vẻ khá bận.
Tom has to go back the way he came.	Tom phải quay lại con đường anh ấy đã đến.
Yesterday afternoon Tom did not look very happy.	Chiều hôm qua Tom trông không vui lắm.
I don't want to leave here.	Tôi không muốn rời khỏi đây.
It's important that your boss doesn't force you to do it.	Điều quan trọng là sếp không bắt bạn phải làm công việc đó.
Tom is not polite to Mary.	Tom không lịch sự với Mary.
I'm really old.	Tôi già thật rồi.
I didn't tell the officer my real name.	Tôi không cho viên cảnh sát biết tên thật của mình.
I wonder if Tom can really do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom told me that he thought Mary was disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thất vọng.
That was not the reaction we expected.	Đó không phải là phản ứng mà chúng tôi mong đợi.
I did what I wanted to do in Boston.	Tôi đã làm những gì tôi muốn làm ở Boston.
Neither Tom nor Mary spoke to me.	Cả Tom và Mary đều không nói chuyện với tôi.
Tom was asked to do it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó.
The last time I saw Tom, he didn't seem very happy.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy có vẻ không vui lắm.
I'm going to Europe by Anchorage next week.	Tôi sẽ đến Châu Âu bằng đường Anchorage vào tuần tới.
I predict Tom will lose.	Tôi dự đoán Tom sẽ thua.
Tom is acquainted with Mary.	Tom quen với Mary.
You are not doing your job.	Bạn không làm công việc của bạn.
Both Tom and Mary were tired.	Cả Tom và Mary đều mệt mỏi.
You should probably do it as soon as possible.	Bạn có thể nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom barely passed by.	Tom hầu như không đi qua.
Tom broke a glass.	Tom đã làm vỡ một chiếc ly.
We fasted for three days.	Chúng tôi đã nhịn ăn trong ba ngày.
Tom tried to find the door in the smoke.	Tom cố tìm cánh cửa trong làn khói.
I always get along with Tom.	Tôi luôn luôn hòa thuận với Tom.
I don't think anyone would do that.	Tôi không nghĩ ai đó sẽ làm điều đó.
Tom picked up Mary at the station.	Tom đã đón Mary tại nhà ga.
Tom is always unpredictable.	Tom luôn không thể đoán trước được.
Tom was very scared.	Tom đã rất sợ hãi.
I asked Tom many questions about his work.	Tôi đã hỏi Tom nhiều câu hỏi về công việc của anh ấy.
I didn't realize you were so good at French.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn rất giỏi tiếng Pháp.
Tom almost lost his job.	Tom gần như mất việc.
Do you watch the soap opera at 8 o'clock?	Bạn có xem vở kịch xà phòng lúc 8 giờ không?
Tom resides in Boston.	Tom cư trú ở Boston.
Tom was not able to do it yesterday.	Tom đã không thể làm điều đó ngày hôm qua.
It's getting dark outside now.	Bây giờ bên ngoài trời đang tối dần.
Tom tells Mary that he thinks John is unlucky.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không may mắn.
Do you use marijuana?	Bạn có sử dụng cần sa không?
Tom is a climber.	Tom là một nhà leo núi.
Don't talk in class.	Đừng nói chuyện trong lớp học.
Tom doesn't really talk much.	Tom không thực sự nói nhiều.
Tom says he doesn't have a dog.	Tom nói rằng anh ấy không có một con chó.
I will ask you to stay for a while.	Tôi sẽ yêu cầu bạn ở lại một thời gian.
That guardian tends to do everything according to the book.	Người bảo vệ đó có xu hướng làm mọi thứ theo cuốn sách.
Tom is the one who is said to have received the money.	Tom là người được cho là đã nhận số tiền đó.
You're the middle child too, aren't you?	Bạn cũng là con giữa, phải không?
I know you won't enjoy the party.	Tôi biết bạn sẽ không thích bữa tiệc.
Tom's car is newer than Mary's car.	Xe của Tom mới hơn xe của Mary.
Really interesting topic, but very difficult to talk about.	Chủ đề thực sự thú vị, nhưng rất khó để nói về nó.
I like to dream.	Tôi thích mơ.
Tom can only do it for a short time.	Tom chỉ có thể làm điều đó trong một thời gian ngắn.
You should ask your doctor something to help you sleep.	Bạn nên hỏi bác sĩ một cái gì đó để giúp bạn ngủ.
I'm not sure that's what I want to do.	Tôi không chắc đó là những gì tôi muốn làm.
I am very curious to know what you mean.	Tôi rất tò mò muốn biết ý nghĩa của bạn.
Tom will find it.	Tom sẽ tìm ra nó.
Tom has a higher chance of winning than you.	Tom có ​​cơ hội chiến thắng cao hơn bạn.
Tom had some disappointments.	Tom đã có một số thất vọng.
I think we shouldn't let Tom do that again.	Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên để Tom làm điều đó một lần nữa.
That was a question Tom didn't want to answer.	Đó là một câu hỏi mà Tom không muốn trả lời.
Tom saw a rowing boat in the distance.	Tom nhìn thấy một chiếc thuyền chèo ở đằng xa.
You don't have to go dancing unless you want to.	Bạn không cần phải đi khiêu vũ trừ khi bạn muốn.
They are still young.	Họ vẫn còn trẻ.
Tom handed a blank sheet of paper.	Tom đưa một tờ giấy trắng.
Where did Tom put his glasses?	Tom đã bỏ kính của mình ở đâu?
I wanted to say more, but she just hung up.	Tôi muốn nói thêm, nhưng cô ấy chỉ dập máy.
I don't think Tom is strong enough to lift that box by himself.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ khỏe để tự mình nâng chiếc hộp đó lên.
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó.
I did this wrong.	Tôi đã làm điều này sai.
I'm not mad at you at all.	Tôi hoàn toàn không tức giận với bạn.
I know that Tom knows that Mary should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary nên làm điều đó một mình.
We lost $10,000.	Chúng tôi bị lỗ 10.000 đô la.
I hope you know the last thing I want to do is go there without your permission.	Tôi hy vọng bạn biết điều cuối cùng mà tôi muốn làm là đến đó mà không có sự cho phép của bạn.
Tom was asked to help us.	Tom đã được yêu cầu giúp đỡ chúng tôi.
Tom says his team will probably win.	Tom nói rằng đội của anh ấy có thể sẽ giành chiến thắng.
Tom did not understand what Mary said.	Tom không hiểu lời Mary nói.
Mom has to do the laundry this afternoon.	Mẹ phải giặt giũ chiều nay.
You didn't know Tom would do it so well, did you?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó rất tốt, phải không?
Tom was expecting Mary to win.	Tom đã mong đợi Mary chiến thắng.
Tom stretched out on the couch.	Tom nằm dài trên ghế dài.
I told Tom what Mary had to do.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary phải làm.
Tom said he hoped Mary knew who would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai sẽ làm điều đó.
Tom could not answer Mary's question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của Mary.
Tom feels conflicted.	Tom cảm thấy mâu thuẫn.
Give me a clothespin.	Đưa cho tôi một cái kẹp quần áo.
Neither Tom nor Mary have to stay in Boston this weekend.	Cả Tom và Mary đều không phải ở lại Boston vào cuối tuần này.
Tom is staying at his uncle's house, as his parents have been away from Australia for a few weeks.	Tom đang ở nhà người chú của mình, vì bố mẹ anh ấy đã đi Úc vài tuần.
Why did it take you so long to do that?	Tại sao bạn mất nhiều thời gian để làm điều đó?
Why did she betray her friend?	Tại sao cô lại phụ lòng người bạn của mình?
Tom kisses Mary goodbye every morning.	Tom hôn tạm biệt Mary vào mỗi buổi sáng.
I have to go to the station to see Tom.	Tôi phải đến nhà ga để gặp Tom.
They will never understand.	Họ sẽ không bao giờ hiểu.
I know that Tom is very flexible.	Tôi biết rằng Tom rất linh hoạt.
I have decided to go to Australia instead of New Zealand.	Tôi đã quyết định đến Úc thay vì New Zealand.
Tell Tom he can reach me at home this evening.	Nói với Tom rằng anh ấy có thể liên lạc với tôi ở nhà vào tối nay.
I rushed so as not to miss the train.	Tôi vội vã để không bị lỡ chuyến tàu.
Tom did everything to protect his son.	Tom đã làm mọi cách để bảo vệ con trai mình.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ hãi.
I wonder why they chose Tom.	Tôi tự hỏi tại sao họ lại chọn Tom.
Tom loves both of them.	Tom yêu cả hai người họ.
Tom will go first.	Tom sẽ đi trước.
You must be here now.	Bạn phải ở đây bây giờ.
I just want to know how Tom did it.	Tôi chỉ muốn biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
I think Tom speaks French pretty well.	Tôi nghĩ Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
There is no way I can do that.	Không có cách nào tôi có thể làm điều đó.
I think Tom might visit Australia next week.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến thăm Úc vào tuần tới.
The volcano has been dormant for a long time.	Núi lửa đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài.
Tom said I was unconscious by the time paramedics arrived.	Tom nói rằng tôi đã bất tỉnh vào thời điểm nhân viên y tế đến.
Do not drink on an empty stomach.	Đừng uống khi bụng đói.
Tom knew he had to do something.	Tom biết anh ấy phải làm gì đó.
"I'm from Australia. Where are you from?" 	"Tôi đến từ Úc. Bạn đến từ đâu?"
"I'm from New Zealand."	"Tôi đến từ New Zealand."
Does Tom gamble?	Tom có ​​đánh bạc không?
Tom is exactly where he wants to be.	Tom chính xác là nơi anh ấy muốn đến.
Tom hates Boston.	Tom ghét Boston.
Tom was carrying two suitcases, one in each hand.	Tom đang xách hai chiếc vali, mỗi chiếc trên tay một chiếc.
Do you know what Tom will do?	Bạn có biết Tom sẽ làm gì không?
He couldn't get over his desire for another cigarette.	Anh không thể vượt qua được ham muốn về một điếu thuốc khác.
Tom clears the snow from the driveway.	Tom dọn tuyết khỏi đường lái xe.
Bats live in this cave.	Dơi sống trong hang động này.
I didn't see Tom standing there.	Tôi không thấy Tom đứng đó.
You and I both know that Tom wouldn't do the same.	Bạn và tôi đều biết rằng Tom sẽ không làm như vậy.
I gradually got better at French.	Tôi dần dần giỏi tiếng Pháp hơn.
He, like you, is tired of this job.	Anh ấy cũng như bạn cảm thấy mệt mỏi với công việc này.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
You know, this isn't half bad.	Bạn biết đấy, điều này không tệ một nửa.
Last night, I overslept while talking on the phone with Mary.	Đêm qua, tôi ngủ quên khi đang nói chuyện điện thoại với Mary.
Tom says he's been to Boston before.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston trước đây.
Tom can tell the truth or not.	Tom có ​​thể nói sự thật hoặc không.
Tom hasn't come back yet.	Tom vẫn chưa trở lại.
Does Tom often go shopping?	Tom có ​​thường xuyên đi mua sắm không?
What do you have in the trunk of your car?	Bạn có gì trong cốp xe của bạn?
The church is across the street.	Nhà thờ ở phía bên kia đường.
What is the real reason you are here?	Lý do thực sự khiến bạn ở đây là gì?
Tom really wants to help you.	Tom thực sự muốn giúp bạn.
Tom and Mary are moving from the old house to the new house.	Tom và Mary đang chuyển đồ từ nhà cũ sang nhà mới.
We have to be realistic.	Chúng ta phải thực tế.
He was accused of murdering his wife and child.	Anh ta bị buộc tội giết vợ và con mình.
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
Tom didn't even realize that Mary was gone.	Tom thậm chí còn không nhận ra rằng Mary đã rời đi.
They are not green.	Chúng không có màu xanh lá cây.
Tom didn't have to steal, but he stole anyway.	Tom không cần phải ăn trộm, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã ăn trộm.
Tom and I work in the same store.	Tom và tôi làm việc trong cùng một cửa hàng.
Tom soon realizes that he has been tricked.	Tom sớm nhận ra rằng anh đã bị lừa.
Why didn't you do it yesterday?	Tại sao bạn không làm điều đó ngày hôm qua?
You have told us that you will not do so again.	Bạn đã nói với chúng tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I wish I could spend more time with you.	Tôi muốn có thể dành nhiều thời gian hơn với bạn.
What makes you think I'm rich?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi giàu có?
I love you too, Tom.	Tôi cũng yêu bạn, Tom.
That is unethical.	Đó là phi đạo đức.
I hope you are right about this.	Tôi hy vọng bạn đúng về điều này.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
Tom and I are looking for Mary.	Tom và tôi đang tìm Mary.
You have to show Tom how to do it.	Bạn phải chỉ cho Tom cách làm điều đó.
He appears to be impartial and unbiased, but I think he's just a guy who doesn't have his own opinion.	Anh ấy tỏ ra vô tư và không thiên vị, nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ là một chàng trai không có quan điểm riêng.
Tom wouldn't think that's funny.	Tom sẽ không nghĩ điều đó buồn cười.
Water comes out of the wet towel.	Nước chảy ra từ khăn ướt.
I don't give up.	Tôi không bỏ cuộc.
Little did Tom know that I had an ace up my sleeve.	Tom không biết rằng tôi đã có một con át chủ bài trong tay áo của mình.
Tom usually goes to bed before I get home.	Tom thường đã đi ngủ trước khi tôi về nhà.
I want to remain anonymous.	Tôi muốn được giấu tên.
My friend likes to live in the city, but his wife likes to live in their cottage in the country.	Bạn tôi thích sống ở thành phố, nhưng vợ anh ấy thích sống trong ngôi nhà nhỏ của họ ở nông thôn.
Tom knew we were coming.	Tom biết rằng chúng tôi đang đến.
Mary asks her son to punish himself.	Mary yêu cầu con trai mình phải tự xử.
Tom doesn't make much money.	Tom không kiếm được nhiều tiền.
Tom, what are you doing in that tree?	Tom, bạn đang làm gì trên cái cây đó?
I made a big mistake once.	Tôi đã từng phạm một lỗi lớn.
Tom is not dirty like me.	Tom không bẩn như tôi.
Did you notice that Tom is not wearing a wedding ring today?	Bạn có để ý rằng hôm nay Tom không đeo nhẫn cưới không?
Tom has recently turned thirty.	Tom gần đây đã bước sang tuổi ba mươi.
I'm crossing my fingers.	Tôi đang vượt qua các ngón tay của tôi.
Maybe it's time you tell Tom about your accident.	Có lẽ đã đến lúc bạn nói với Tom về tai nạn của mình.
I'm afraid there is a misunderstanding.	Tôi e rằng có một sự hiểu lầm.
Tom is a boy's name.	Tom là tên con trai.
Tom doesn't talk to Mary anymore.	Tom không nói chuyện với Mary nữa.
Tom is back behind bars.	Tom đã trở lại sau song sắt.
You will catch the bus if you are quick.	Bạn sẽ bắt xe buýt nếu bạn nhanh chóng.
That will be my job.	Đó sẽ là công việc của tôi.
Tom has finally come out of his coma.	Tom cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng hôn mê.
Tom told me he thought Mary was paralyzed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị liệt.
I don't want to do that to Tom.	Tôi không muốn làm điều đó với Tom.
The blisters have crusted over.	Các mụn nước đã đóng vảy.
That's not what I was going to say.	Đó không phải là những gì tôi đã định nói.
Tom says he is thinking about going on vacation.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc đi nghỉ.
Tom stretched out on the chair and fell asleep.	Tom nằm dài trên ghế và ngủ thiếp đi.
The criminals were all caught.	Những tên tội phạm đều đã bị tóm gọn.
Tom is running for mayor.	Tom sắp tranh cử thị trưởng.
Tom shot Mary twice in the leg.	Tom đã bắn Mary hai phát vào chân.
Tom told me he could do it.	Tom cho tôi biết anh ấy có thể làm điều đó.
This cave was discovered in 2013.	Hang động này được phát hiện vào năm 2013.
You cannot give up.	Bạn không thể bỏ cuộc.
Why did you come to Tom's?	Tại sao bạn lại đến Tom's?
All I can do now is sit here and listen.	Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là ngồi đây và lắng nghe.
Tom said he didn't kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không hôn Mary.
Tom couldn't do it, so he asked Mary to help him.	Tom không thể làm điều đó, vì vậy anh ấy đã nhờ Mary giúp anh ấy.
Can you teach me how to play that song?	Bạn có thể dạy tôi làm thế nào để chơi bài hát đó?
Small gaps mark where the village used to be.	Những khoảng trống nhỏ đánh dấu nơi từng có ngôi làng.
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Our main goal is to expand the South American market.	Mục tiêu chính của chúng tôi là mở rộng thị trường Nam Mỹ.
Tom signed up for this class.	Tom đã đăng ký vào lớp học này.
Is Tom the only one here who doesn't speak French?	Tom có ​​phải là người duy nhất ở đây không nói được tiếng Pháp không?
Tom and Mary kiss goodbye.	Tom và Mary hôn nhau tạm biệt.
I don't believe we can do this.	Tôi không tin là chúng ta có thể làm được điều này.
Tom is stable again.	Tom ổn định trở lại.
Tom promised his mother that he would do his homework.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà.
I know Tom is afraid to go home.	Tôi biết Tom sợ về nhà.
Tom is now halfway to Australia.	Bây giờ Tom đã đi được nửa chặng đường tới Úc.
Just talk to Tom.	Chỉ nói chuyện với Tom.
I knew that Tom wouldn't refuse to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
I don't think anyone would do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai sẽ làm điều đó.
A car has four wheels.	Một ô tô có bốn bánh.
What kind of books does Tom like to read?	Tom thích đọc loại sách nào?
I've met a lot of people who can do that.	Tôi đã gặp rất nhiều người có thể làm được điều đó.
Tom will be here for a while.	Tom sẽ ở đây một thời gian.
How much money did you spend there?	Bạn đã tiêu bao nhiêu tiền khi ở đó?
Tom told me I should go, but I said no.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đi, nhưng tôi nói không.
Did you not live in Australia when you were a child?	Bạn đã không sống ở Úc khi bạn còn là một đứa trẻ?
Tom can't decide unless you tell him all the truth.	Tom không thể quyết định trừ khi bạn nói cho anh ấy biết tất cả sự thật.
I got home by 2:30.	Tôi trở về nhà trước 2:30.
Thanks for your interest in Tom.	Cảm ơn vì đã quan tâm đến Tom.
Can you give me a little bit?	Bạn có thể cho tôi một chút không?
It is difficult to swim across the river.	Rất khó để bơi qua sông.
Tom didn't seem worried at all.	Tom dường như không hề lo lắng.
What you're doing is making me nervous.	Những gì bạn đang làm đang khiến tôi lo lắng.
I don't go to work by bike today.	Hôm nay tôi không đi làm bằng xe đạp.
I heard that Tom was smuggling drugs into the US for many years before he was arrested.	Tôi nghe nói rằng Tom đã buôn lậu ma túy vào Mỹ trong nhiều năm trước khi bị bắt.
Tom has been my barber since I was little.	Tom là thợ cắt tóc của tôi từ khi tôi còn nhỏ.
My teacher told me that I should spend more time preparing my presentation.	Giáo viên của tôi nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài thuyết trình của mình.
I can't see you for lunch.	Tôi không thể gặp bạn ăn trưa.
I didn't sleep on the plane.	Tôi đã không ngủ trên máy bay.
I like the hot springs off the track.	Tôi thích suối nước nóng ngoài đường đua.
Tom told Mary that he didn't want to eat anything.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không muốn ăn gì cả.
I thought Tom would be curious.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tò mò.
I like the house with the dorm window.	Tôi thích ngôi nhà có cửa sổ phòng ngủ tập thể.
Tom feeds the stray dogs.	Tom cho chó hoang ăn.
Tom asked Mary to sit next to John.	Tom yêu cầu Mary ngồi cạnh John.
I spent a whole week working on that report.	Tôi đã dành cả tuần để làm bản báo cáo đó.
I didn't expect Tom to be able to play bassoon so well.	Tôi không ngờ Tom lại có thể chơi bassoon tốt như vậy.
Your fingerprints have been found on the gun.	Dấu vân tay của bạn đã được tìm thấy trên khẩu súng.
Tom got a little drunk.	Tom có ​​một chút say.
Tom is getting better at it.	Tom đang trở nên tốt hơn trong việc đó.
Tom thinks some of his friends will do the same.	Tom nghĩ rằng một số người bạn của anh ấy sẽ làm như vậy.
August is the eighth month of the year.	Tháng Tám là tháng thứ tám trong năm.
Tom tried to help Mary, but she wouldn't let him.	Tom đã cố gắng giúp Mary, nhưng cô ấy sẽ không để cho anh ta.
Don't you think that's important?	Bạn không nghĩ điều đó quan trọng sao?
I won't be there.	Tôi sẽ không ở đó.
I know that Tom will never be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
Has Tom told you everything you wanted to know?	Tom đã nói cho bạn mọi điều bạn muốn biết chưa?
Both me and Tom were very happy.	Cả tôi và Tom đều rất vui.
Tom will be in Boston for a long time.	Tom sẽ ở Boston trong một thời gian dài.
Tom is the man we want to hire.	Tom là người đàn ông chúng tôi muốn thuê.
I certainly hope that happens.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom didn't have time to finish his report.	Tom không có thời gian để hoàn thành báo cáo của mình.
Tom won't ask me to do that.	Tom sẽ không yêu cầu tôi làm điều đó.
This cake is made with the finest ingredients.	Chiếc bánh này được làm từ những nguyên liệu tốt nhất.
Tom is quite competent.	Tom khá có thẩm quyền.
I assume all of our devices are still up to date.	Tôi cho rằng tất cả các thiết bị của chúng tôi vẫn được cập nhật.
Tom could have come yesterday, but he didn't.	Tom có ​​thể đến hôm qua, nhưng anh ấy đã không.
We can use all the help we can get.	Chúng tôi có thể sử dụng tất cả sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể nhận được.
We should have come here sooner.	Chúng ta nên đến đây sớm hơn.
Why does Tom hate Mary so much?	Tại sao Tom lại ghét Mary đến vậy?
Tom couldn't find Mary even though he said he looked everywhere.	Tom không thể tìm thấy Mary mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy đã tìm khắp nơi.
Mary is a nun.	Mary là một nữ tu.
Tom rakes the leaves into a pile.	Tom cào lá thành đống.
Tom says Mary can win.	Tom nói Mary có thể thắng.
Things were really busy at the station.	Mọi thứ đã thực sự bận rộn ở nhà ga.
We may have to be in Boston for a week or two.	Chúng tôi có thể phải ở Boston trong một hoặc hai tuần.
I'm the only one who won't be in today's meeting.	Tôi là người duy nhất sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom can't wait to see it.	Tom nóng lòng muốn xem nó.
Tom's doctor didn't tell him to stay in bed.	Bác sĩ của Tom không bảo anh ấy nằm trên giường.
You can't leave us here.	Bạn không thể để chúng tôi ở đây.
I'll find out who broke this window.	Tôi sẽ tìm ra ai đã phá vỡ cửa sổ này.
We all love you.	Tất cả chúng tôi yêu bạn.
It has something to do with this issue.	Nó có một số liên quan đến vấn đề này.
I'd like to ask Tom to answer a few questions.	Tôi muốn nhờ Tom trả lời một số câu hỏi.
Aren't you going today?	Hôm nay bạn không đi sao?
He has an endless stock of good jokes.	Anh ấy có một kho truyện cười hay vô tận.
What if the good guys are actually the bad guys?	Điều gì sẽ xảy ra nếu những người tốt thực sự là kẻ xấu?
Tom is preoccupied with something.	Tom đang bận tâm về điều gì đó.
I think Tom might be waiting for us at the front of the station.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang đợi chúng tôi ở phía trước nhà ga.
Tom must be very angry with Mary for what she did.	Tom chắc hẳn rất giận Mary vì những gì cô ấy đã làm.
You are confusing me with someone else.	Bạn đang nhầm lẫn tôi với người khác.
Tom said Mary hoped John could take care of her dog.	Tom cho biết Mary hy vọng John có thể chăm sóc con chó của cô ấy.
Tom appeared after his sleep.	Tom xuất hiện sau giấc ngủ của mình.
Why didn't you tell me you had to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi bạn phải làm điều đó?
I suspect that Tom probably didn't do what he was supposed to do.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​lẽ đã không làm những gì anh ta phải làm.
Tom is always learning.	Tom luôn học tập.
I love the stew that Tom makes.	Tôi thích món hầm mà Tom làm.
Please inform me of the plan ahead of time.	Xin vui lòng thông báo cho tôi về kế hoạch trước thời hạn.
Tom said that I should speak French.	Tom nói rằng tôi nên nói tiếng Pháp.
I didn't know you would do that when you were in Australia.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó khi bạn ở Úc.
Tom says he doesn't have enough time.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian.
Tom says he needs money.	Tom nói rằng anh ấy cần tiền.
Tom probably won't do it next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào thứ Hai tới.
Not all cats are black.	Không phải tất cả các con mèo đều đen.
Neither of us wanted Tom to go.	Không ai trong chúng tôi muốn Tom ra đi.
Tom's Mary's brother.	Anh trai của Tom's Mary.
Did you buy the candle as I requested?	Bạn đã mua nến như tôi đã yêu cầu?
If I were a bird, I could fly to you.	Nếu tôi là một con chim, tôi đã có thể bay đến với bạn.
You are a lousy kisser.	Bạn là một người hôn tệ hại.
We don't know that yet.	Chúng tôi chưa biết điều đó.
Are you sure Tom shouldn't do that?	Bạn có chắc Tom không nên làm vậy không?
Tom said he will help me do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom is leaning on us.	Tom đang dựa vào chúng tôi.
Tom listens to the waves crashing on the shore.	Tom lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ biển.
I keep bumping into you.	Tôi tiếp tục va vào bạn.
You're really stupid, you know?	Em thật sự rất ngốc, em biết không?
I shouldn't have told you.	Tôi không nên nói với bạn.
Tom and Mary are proud of their son.	Tom và Mary tự hào về con trai của họ.
I know that Tom used to be a tour guide.	Tôi biết rằng Tom từng là một hướng dẫn viên du lịch.
I shouldn't have asked Tom to sing.	Tôi không nên yêu cầu Tom hát.
My ballpoint pen just ran out of ink.	Bút bi của tôi vừa hết mực.
What is the urgency?	Việc cấp bách là gì?
His talk emphasized the need to work hard.	Bài nói chuyện của ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải làm việc chăm chỉ.
They will have to accept it.	Họ sẽ phải chấp nhận nó.
Tom and Mary work hard.	Tom và Mary làm việc chăm chỉ.
Tom went to the bakery to buy a cake.	Tom đến tiệm bánh để mua một chiếc bánh.
Most of Tom's friends know him as a recovering alcoholic.	Hầu hết bạn bè của Tom đều biết anh ấy là một người nghiện rượu đang hồi phục.
I dream about it.	Tôi mơ mộng về nó.
I am the person you are looking for.	Tôi là người mà bạn đang tìm kiếm.
Tom told me he had never had that problem before.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ gặp vấn đề đó trước đây.
He has been released from all responsibility.	Anh ta đã được miễn mọi trách nhiệm.
Does Tom laugh?	Tom có ​​cười không?
Don't forget that Tom can't see very well.	Đừng quên rằng Tom không thể nhìn rõ lắm.
Tom says that he has never met Mary's parents.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp bố mẹ của Mary.
Tom says Mary looks scared.	Tom nói Mary có vẻ sợ.
Luckily, Tom came to our aid.	May mắn thay, Tom đã đến hỗ trợ của chúng tôi.
Tom drove his wife's car to work.	Tom đã lái xe của vợ mình đi làm.
I had a crush on my French teacher when I was in high school.	Tôi đã phải lòng cô giáo dạy tiếng Pháp của mình khi tôi còn học trung học.
Tom hasn't done anything yet.	Tom vẫn chưa làm gì cả.
Please give me an 80 yen stamp.	Làm ơn cho tôi một con tem 80 yên.
Tom dropped the cup.	Tom đánh rơi chiếc cốc.
This shirt doesn't go with that tie at all.	Chiếc áo sơ mi này hoàn toàn không đi với chiếc cà vạt đó.
Tom told me about what he saw in Australia.	Tom kể cho tôi nghe về những gì anh ấy đã thấy ở Úc.
Speak loudly. 	Nói to lên.
Your grandfather's hearing is not very good.	Ông của bạn thính giác không tốt lắm.
Can you answer this quiz?	bạn có thể trả lời câu đố này?
Drinking with friends makes him feel masculine.	Đi nhậu với đám bạn khiến anh ta cảm thấy bản lĩnh nam nhi.
I don't know if you come.	Tôi không biết nếu bạn đến.
I know Tom knows that I have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom thought it was a silly question.	Tom nghĩ đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.
Tom says he doesn't know the answer.	Tom nói rằng anh ấy không biết câu trả lời.
I'm warning you for the last time!	Tôi đang cảnh báo bạn lần cuối cùng!
Tom admits that's the real reason he does it.	Tom thừa nhận đó là lý do thực sự mà anh ấy làm vậy.
We are all amateurs here.	Chúng tôi đều là nghiệp dư ở đây.
Tom is still having a hard time getting along.	Tom vẫn khó hòa hợp.
There is a bowling trophy on the shelf above Tom's table.	Có một chiếc cúp bowling trên kệ phía trên bàn của Tom.
I need Tom to tell me how to do it.	Tôi cần Tom cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I'm glad we had this opportunity to clear the air.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có cơ hội này để giải tỏa không khí.
Tom doesn't seem as careless as Mary.	Tom không có vẻ bất cẩn như Mary.
I don't pay much attention to Tom.	Tôi không để ý đến Tom cho lắm.
I think Tom is very embarrassed.	Tôi nghĩ Tom rất xấu hổ.
I don't think I know anyone here.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai ở đây.
Tom sometimes comes to see me.	Tom thỉnh thoảng đến gặp tôi.
We will make some exceptions.	Chúng tôi sẽ có một số ngoại lệ.
Tom begins to spend time with Mary.	Tom bắt đầu dành thời gian cho Mary.
Both of you will have to do better than that.	Cả hai bạn sẽ phải làm tốt hơn thế.
Tom says he doesn't think he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom tells Mary that she should stop eating too much fast food.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ ăn quá nhiều đồ ăn nhanh.
Tom said he overheard the entire conversation.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
I think Tom did it for us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom hopes he can cheer up Mary.	Tom hy vọng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
Tom lives on a houseboat.	Tom sống trên một chiếc nhà thuyền.
Tom says he will eat fish for dinner tonight.	Tom nói tối nay anh ấy sẽ ăn cá cho bữa tối.
Tom is not very thirsty.	Tom không khát lắm.
Why does Tom think Mary did it?	Tại sao Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó?
I'm not sure I want to do this.	Tôi không chắc rằng tôi muốn làm điều này.
I was surprised that Tom missed Mary.	Tôi ngạc nhiên khi Tom nhớ Mary.
Tom and Mary organized a scavenger hunt.	Tom và Mary đã tổ chức một cuộc săn lùng người nhặt rác.
Tom sat on a bench.	Tom ngồi trên một chiếc ghế dài.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm vậy.
That's what I think happened.	Đó là những gì tôi cho là đã xảy ra.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
The recession is coming to an end.	Suy thoái kinh tế sắp kết thúc.
Some truths are universal.	Một số sự thật là phổ quát.
Tom is not a good magician.	Tom không phải là một ảo thuật gia giỏi.
The boy we met on the street carrying a fishing rod seemed very friendly.	Cậu bé mà chúng tôi gặp trên đường đang vác cần câu có vẻ rất thân thiện.
I hope I didn't say something stupid.	Tôi hy vọng tôi không nói điều gì đó ngu ngốc.
The bridge is being repainted.	Cây cầu đang được sơn lại.
I clicked the link, but nothing happened.	Tôi đã nhấp vào liên kết, nhưng không có gì xảy ra.
Tom is a man of few words.	Tom là một người ít lời.
I want to pay installment.	Tôi muốn trả góp.
Tom is too young to do it alone.	Tom còn quá nhỏ để làm điều đó một mình.
Is this Tom's pen?	Đây có phải là bút của Tom không?
The newspaper said that a storm was coming.	Tờ báo nói rằng một cơn bão đang đến.
Tom asked me if I had ever done that.	Tom hỏi tôi liệu tôi đã bao giờ làm điều đó chưa.
The contract was awarded to the lowest bidder.	Hợp đồng đã được trao cho người trả giá thấp nhất.
Tom doesn't know I exist.	Tom không biết tôi tồn tại.
My alarm didn't go off this morning.	Báo thức của tôi không kêu sáng nay.
Tom is a decorated champion.	Tom là một vị tướng được trang trí.
Tom seems to have recovered.	Tom dường như đã bình phục.
Tom says you will understand.	Tom nói rằng bạn sẽ hiểu.
He failed the exam because he didn't study.	Anh ấy đã trượt kỳ thi vì anh ấy không học.
Tom was partly right.	Tom đã đúng một phần.
I am in perfect health.	Tôi đang ở trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo.
The monarch is expected to attend the funeral.	Quốc vương được cho là sẽ tham dự lễ tang.
Tom thinks Mary is too slow.	Tom cho rằng Mary quá chậm.
You're back, aren't you?	Bạn đang trở lại, phải không?
Tom was worried about that.	Tom đã lo lắng về điều đó.
You don't look very happy.	Bạn trông không được hạnh phúc cho lắm.
Is Tom a good dancer?	Tom có ​​phải là một vũ công giỏi không?
I wouldn't be surprised if it snowed tonight.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đêm nay tuyết rơi.
If the university does not have enough students, the management will cancel the class.	Nếu trường đại học không có đủ sinh viên, ban quản lý sẽ hủy bỏ lớp học.
Do not touch this button.	Đừng chạm vào nút này.
The police suspect that one person is one of the people who robbed the bank.	Cảnh sát nghi ngờ rằng một người là một trong những người bị cướp ngân hàng.
I'm tired of fighting.	Tôi mệt mỏi vì chiến đấu.
I no longer trust him.	Tôi không còn tin tưởng anh ta nữa.
Tom will probably win.	Tom có ​​thể sẽ thắng.
Tom rides his bike to work.	Tom đạp xe đi làm.
Tom says it's not his fault.	Tom nói đó không phải lỗi của anh ấy.
I think it will be really good for you to attend that meeting.	Tôi nghĩ rằng sẽ thực sự tốt cho bạn khi tham dự cuộc họp đó.
Tom told me he thought Mary didn't want to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không muốn đến Úc.
I haven't kissed Tom yet.	Tôi vẫn chưa hôn Tom.
We need to step out of our comfort zone and try something new and challenging.	Chúng ta cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình và thử một điều gì đó mới mẻ và đầy thử thách.
It gave me creeps.	Nó đã cho tôi creep.
Tom refused to give me my money back.	Tom từ chối trả lại tiền cho tôi.
You'd better walk there.	Tốt hơn bạn nên đi bộ đến đó.
My house needs major repairs.	Nhà tôi cần sửa chữa lớn.
There are ditches on both sides of the road.	Hai bên đường có mương.
This book was so difficult that I couldn't read it.	Cuốn sách này khó đến nỗi tôi không thể đọc nó.
I'm pretty convinced.	Tôi khá thuyết phục.
I don't think Tom is homeless.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người vô gia cư.
I didn't know Mary was your sister.	Tôi không biết Mary là em gái của bạn.
Do you really think doing that would be boring?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất nhàm chán?
Tom might get hurt if he did.	Tom có ​​thể sẽ bị thương nếu làm vậy.
I think Tom disagrees with you.	Tôi nghĩ Tom không đồng ý với bạn.
Tom was parked nearby.	Tom đã đậu xe gần đó.
It may not be as hard to do as you think.	Nó có thể không khó để làm điều đó như bạn nghĩ.
Neither Tom nor Mary had much to do today.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc cần phải làm trong ngày hôm nay.
You're not a spy, are you?	Bạn không phải là một điệp viên, phải không?
I never thought you wouldn't want one.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ không muốn một cái.
I don't know you wouldn't do it.	Tôi không biết bạn sẽ không làm điều đó.
I know you're uncomfortable.	Tôi biết bạn không thoải mái.
Tom didn't tell me about it.	Tom đã không nói với tôi về điều đó.
Now, there's something you don't see every day.	Bây giờ, có một cái gì đó bạn không nhìn thấy hàng ngày.
Before we begin, some preliminary remarks in order.	Trước khi chúng tôi bắt đầu, một số nhận xét sơ bộ theo thứ tự.
Tom was supposed to come to the office today.	Tom đáng lẽ phải đến văn phòng hôm nay.
Why don't you learn French?	Tại sao bạn không học tiếng Pháp?
You will need a bodyguard.	Bạn sẽ cần một vệ sĩ.
Do you also have a radio?	Bạn cũng có radio?
I don't think what Tom did was easy.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom đã làm là dễ dàng.
I asked Tom if I could use his computer.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể sử dụng máy tính của anh ấy không.
Tom was sure he did the right thing.	Tom chắc chắn rằng anh ấy đã làm đúng.
I didn't know that you were expecting me to do that this afternoon.	Tôi không biết rằng bạn đã mong đợi tôi làm điều đó vào chiều nay.
How long does it take you to warm up?	Bạn mất bao lâu để làm ấm?
Let's flip through the channels to see what's on TV.	Hãy cùng lướt qua các kênh để xem có gì trên TV.
Tom says he hopes that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Is Tom here?	Tom có ​​ở đây không?
Tom is much younger than you think.	Tom trẻ hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Tom said there weren't any teachers there.	Tom nói rằng không có bất kỳ giáo viên nào ở đó.
Tom says he's sure Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary sẽ không thắng.
Tom told us you cannot be trusted.	Tom đã nói với chúng tôi rằng bạn không thể tin cậy được.
I don't think she pursued her mother.	Tôi không nghĩ cô ấy theo đuổi mẹ mình.
Tom says that Mary is probably still downstairs.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ở dưới nhà.
Doesn't Tom know that he has to do it?	Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó sao?
Tom put the car in gear.	Tom cho xe vào số.
I thought you said you studied all night.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã học cả đêm.
How is the weather there?	Thời tiết ở đó thế nào?
You won't want to miss it.	Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ nó.
I don't think Tom will be lonely.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cô đơn.
Tom will probably be handcuffed.	Tom có ​​thể sẽ bị còng tay.
Tom will probably be home on October 20.	Tom có ​​thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom is not very creative.	Tom không sáng tạo lắm.
Tom and John went to the army together.	Tom và John đã đi lính cùng nhau.
I don't like doing that here.	Tôi không thích làm điều đó ở đây.
How do we let things get to this point?	Làm thế nào chúng tôi để mọi thứ đi đến thời điểm này?
Would Tom like another beer?	Tom có ​​muốn uống bia khác không?
The house would be empty without you.	Ngôi nhà sẽ trống rỗng nếu không có bạn.
Tom said that he thought Mary wasn't bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không buồn chán.
Tom has no insurance, but Mary doesn't.	Tom không có bảo hiểm, nhưng Mary thì không.
I want Tom to know that I really don't want to do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi thực sự không muốn làm điều đó.
Tom asked me.	Tom đã yêu cầu tôi.
Don't know if Tom is crazy or not.	Không biết Tom có ​​bị điên hay không.
Most gun owners are law-abiding people.	Hầu hết những người sở hữu súng đều là những người tuân thủ pháp luật.
We looked everywhere for the two boys but couldn't find them.	Chúng tôi đã tìm kiếm hai cậu bé khắp nơi nhưng đều không tìm thấy.
I told Tom not to come.	Tôi đã bảo Tom đừng đến.
Tom is tired, and so am I.	Tom mệt, và tôi cũng vậy.
Tom said he didn't have to wait that long.	Tom nói rằng anh ấy không phải đợi lâu như vậy.
I'm at the north gate.	Tôi đang ở cổng phía bắc.
The person I see is a man, not a woman.	Tôi người mà tôi nhìn thấy là một người đàn ông, không phải một người phụ nữ.
I like your comparison.	Tôi thích sự so sánh của bạn.
I told Tom I was going to Boston.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
I hope Tom does it by the end of the day.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
I don't want to do it as bad as Tom.	Tôi không muốn làm điều đó tồi tệ như Tom.
Tom said Mary did not look scared at all.	Tom cho biết Mary trông không hề có một chút sợ hãi.
If you had to say you're smart, are you really smart?	Nếu bạn phải nói rằng bạn thông minh, bạn có thực sự thông minh không?
Tom must have missed the train.	Tom chắc đã bị lỡ chuyến tàu.
I locked it in my top desk drawer.	Tôi đã khóa nó trong ngăn bàn trên cùng của mình.
I emptied the dishwasher.	Tôi đã làm trống máy rửa bát.
I think Tom and Mary are going to Australia.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ đến Úc.
What is the difference between a bicycle and a motorcycle?	Sự khác biệt giữa xe đạp và xe máy là gì?
I don't think Tom knows his neighbors well.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rõ những người hàng xóm của mình.
Does Tom have any brothers?	Tom có ​​anh em nào không?
The more I thought about it, the more I realized that I should care.	Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nhận ra rằng mình nên quan tâm.
You're on the list, aren't you?	Bạn có trong danh sách, phải không?
Tom will study with us.	Tom sẽ học với chúng ta.
Some countries in Europe are not part of the European Union.	Một số quốc gia ở Châu Âu không phải là một phần của Liên minh Châu Âu.
I can't help feeling that Tom hasn't told me the whole truth.	Tôi không thể không cảm thấy rằng Tom đã không nói với tôi toàn bộ sự thật.
I wish I had studied French harder in high school.	Tôi ước rằng tôi đã học tiếng Pháp chăm chỉ hơn ở trường trung học.
Tom saw Mary getting into a taxi.	Tom thấy Mary lên taxi.
What are you doing.	Bạn đang làm gì đó.
Tom tells Mary he can do it.	Tom cho Mary biết anh ấy có thể làm điều đó.
Tom eats a plant-based diet.	Tom ăn một chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật.
Tom wouldn't like that.	Tom sẽ không thích điều đó.
I think Tom and I are there.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đang ở đó.
I will watch a documentary.	Tôi sẽ xem một bộ phim tài liệu.
We'll take you to the airport if you want.	Chúng tôi sẽ đưa bạn đến sân bay nếu bạn muốn.
Tom started screaming like a 15 year old girl.	Tom bắt đầu la hét như một cô bé 15 tuổi.
I think it will become easier.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn.
I am studying hard.	Tôi đang học chăm chỉ.
What do you not like about your job?	Bạn không thích điều gì về công việc của mình?
Do you know what that guy's name is?	Bạn có biết tên của anh chàng đó là gì không?
I won't let you drive.	Tôi sẽ không để bạn lái xe.
I don't like the taste of the water here.	Tôi không thích vị nước ở đây.
Tom gave Mary a cigarette.	Tom đưa cho Mary một điếu thuốc.
Tom and Mary fell in love.	Tom và Mary đã yêu nhau.
Tom said Mary was very happy.	Tom nói Mary rất vui.
Tom says it's time to start thinking about doing that.	Tom nói rằng đã đến lúc bắt đầu nghĩ đến việc làm điều đó.
We are lawyers.	Chúng tôi là luật sư.
I hope Tom doesn't try to do that.	Tôi hy vọng Tom không cố gắng làm điều đó.
Does Tom know Mary is still in the hospital?	Tom có ​​biết Mary vẫn đang ở trong bệnh viện không?
Tom was the one who convinced me to learn French.	Tom là người thuyết phục tôi học tiếng Pháp.
Tom hasn't told me where he wants me to keep his suitcase.	Tom chưa nói cho tôi biết anh ấy muốn tôi để vali của anh ấy ở đâu.
I like Roger Federer. 	Tôi thích Roger Federer.
Which tennis player do you like?	Bạn thích vận động viên quần vợt nào?
I didn't know that Tom was drinking.	Tôi không biết rằng Tom đã uống rượu.
Tom usually does it alone.	Tom thường làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary needs more sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải ngủ nhiều hơn.
I have nothing else to buy.	Tôi không có gì khác để mua.
We are not the people you see in that car.	Chúng tôi không phải là những người bạn nhìn thấy trong chiếc xe đó.
Tom and Mary live in Australia with their son.	Tom và Mary sống ở Úc với con trai của họ.
I doubt Tom will lie to you.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ nói dối bạn.
Take us with you, Tom.	Đưa chúng tôi đi với bạn, Tom.
Tom probably won't walk to work tomorrow morning.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
Don't you know that Tom saw you in the park this morning?	Bạn không biết rằng Tom đã nhìn thấy bạn trong công viên sáng nay?
Tom realized that he forgot to tie his shoelaces.	Tom nhận ra rằng anh đã quên buộc dây giày.
It will be difficult to convince Tom.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom.
That's not really my name.	Đó thực sự không phải là tên của tôi.
Tom is the head of a pig.	Tom là đầu lợn.
I don't think there's much to worry about.	Tôi không nghĩ có nhiều thứ phải lo lắng.
Tom asked me when I would leave.	Tom hỏi tôi khi nào tôi sẽ rời đi.
We all live together in a one-room cabin.	Tất cả chúng tôi sống cùng nhau trong một cabin một phòng.
He is satisfied with his lot.	Anh ấy hài lòng với rất nhiều của mình.
Tom is looking in the archives.	Tom đang tìm trong kho lưu trữ.
I'm glad I was wrong.	Tôi rất vui vì tôi đã sai.
This is the best amplifier on the market.	Đây là bộ khuếch đại tốt nhất trên thị trường.
I don't really have to do that.	Tôi không thực sự phải làm điều đó.
Tom got out of the bathroom and got dressed again.	Tom ra khỏi phòng tắm và mặc lại quần áo.
You are so Beautiful.	Bạn rất xinh đẹp.
Don't shoot the messenger.	Đừng bắn người đưa tin.
I hope no one sees you in here.	Tôi hy vọng không ai nhìn thấy bạn vào đây.
Looks like you all got it wrong.	Có vẻ như tất cả các bạn đã nhầm.
The button battery for the timer on my computer is dead.	Pin nút bấm cho bộ hẹn giờ trên máy tính của tôi đã chết.
You should be careful not to overdo it.	Bạn nên cẩn thận đừng làm quá nhiều.
Tom doesn't know French.	Tom không biết tiếng Pháp.
I think Tom has resigned.	Tôi nghĩ Tom đã từ chức.
I'm not too happy with the way things turned out.	Tôi không quá hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom is not alone in the cave.	Tom không đơn độc trong hang động.
Tom has a few friends in Boston.	Tom có ​​một vài người bạn ở Boston.
I know that Tom doesn't want to do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với Mary.
I'm not sure it's the right decision.	Tôi không chắc đó là quyết định đúng đắn.
Tom wasn't the only one there.	Tom không phải là người duy nhất ở đó.
Tom and Mary often complained that they could never be together without children.	Tom và Mary thường phàn nàn rằng họ không bao giờ được ở bên nhau nếu không có con cái.
I'm not sure Tom needs to do that.	Tôi không chắc Tom cần làm điều đó.
Are you still not retired?	Bạn vẫn chưa nghỉ hưu?
Tom is gifted with words.	Tom có ​​năng khiếu ăn nói.
I didn't know I was going to give a speech.	Tôi không biết mình sẽ diễn thuyết.
I wonder who made Tom do it.	Tôi tự hỏi ai đã bắt Tom làm điều đó.
Tom gave me something for my birthday that I really needed.	Tom đã tặng tôi thứ gì đó trong ngày sinh nhật mà tôi thực sự cần.
Keep your money. 	Giữ lại tiền của bạn đi.
I do not want it.	Tôi không muốn nó.
Tom eavesdrops on Mary with questions.	Tom nghe trộm Mary bằng những câu hỏi.
Now I'm used to Tom.	Bây giờ tôi đã quen với Tom.
Get some blankets.	Lấy một số chăn.
Do you think you should do it without permission?	Bạn có nghĩ rằng bạn nên làm điều đó mà không có sự cho phép?
Is it true that Tom has never been to Boston?	Có đúng là Tom chưa bao giờ đến Boston không?
That's the man I ride on.	Đó là người để tôi cưỡi ngựa.
Borscht is in the refrigerator.	Borscht ở trong tủ lạnh.
We need to know what time Tom will arrive.	Chúng ta cần biết Tom sẽ đến lúc mấy giờ.
We weren't ready to do it yet yesterday.	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó ngày hôm qua.
I suspect both Tom and Mary have to go tomorrow.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều phải đi vào ngày mai.
I doubt Tom will ever get married.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bao giờ kết hôn.
Tom is still underage.	Tom vẫn chưa đến tuổi.
Tom says he needs to buy something for Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một thứ gì đó cho Mary.
Tom was supposed to be here for a week.	Tom đáng lẽ phải ở đây một tuần.
I don't believe it was an accident.	Tôi không tin rằng đó là một tai nạn.
I probably won't do that again.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó nữa.
You will probably get fired if you do so the way Tom told you to.	Bạn có thể sẽ bị sa thải nếu bạn làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với bạn.
Tom refuses to work the night shift.	Tom từ chối làm ca đêm.
Our rooms are next to each other.	Phòng của chúng tôi ở cạnh nhau.
Talking with hands in pockets is impolite.	Nói chuyện với tay trong túi là bất lịch sự.
There was a larger crowd at the concert than we had anticipated.	Có một đám đông lớn hơn tại buổi hòa nhạc hơn chúng tôi đã dự đoán.
Someone like Tom can probably speak French.	Một người như Tom có ​​lẽ biết nói tiếng Pháp.
I have never lived on a farm, but both my father and mother grew up on farms.	Tôi chưa bao giờ sống trong một trang trại, nhưng cả cha và mẹ tôi đều lớn lên trong các trang trại.
My mother doesn't speak much English.	Mẹ tôi không nói được nhiều tiếng Anh.
We stayed at a hotel in front of the station.	Chúng tôi ở một khách sạn trước nhà ga.
This is one of the reasons I don't like Boston.	Đây là một trong những lý do tôi không thích Boston.
Tom should be glad that it happens.	Tom nên vui mừng vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom told me he didn't want to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
Tom said he wanted to see if Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem liệu Mary có thể làm điều đó không.
Tom is scared, isn't he?	Tom sợ, phải không?
Be a loved one, and get me a glass of water.	Hãy là một người thân yêu, và lấy cho tôi một cốc nước.
Tom has a hard time making money.	Tom rất khó kiếm tiền.
I got to know Tom when I was in Boston last year.	Tôi đã biết Tom khi tôi ở Boston năm ngoái.
The magazine is very popular.	Tạp chí đang rất được yêu thích.
Don't know if Tom will actually show up tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​thực sự xuất hiện không.
If you discovered a new planet, what would you name it?	Nếu bạn phát hiện ra một hành tinh mới, bạn sẽ đặt tên cho nó là gì?
I still haven't told Tom why I did it.	Tôi vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi lại làm như vậy.
I won't lie.	Tôi sẽ không nói dối.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
How did Tom tell you about that?	Làm thế nào mà Tom nói với bạn về điều đó?
According to Tom, that's not going to happen.	Theo Tom, điều đó sẽ không xảy ra.
You don't think this is risky?	Bạn không nghĩ rằng điều này là rủi ro?
Tom and Mary broke up three weeks ago.	Tom và Mary đã chia tay ba tuần trước.
I don't know that you don't want to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không muốn làm điều đó một mình.
I don't know if I want to do it again.	Tôi không biết liệu tôi có muốn làm điều đó một lần nữa hay không.
It would be difficult to do it alone.	Sẽ rất khó để làm điều đó một mình.
Tom doesn't seem to care.	Tom có ​​vẻ không quan tâm.
He is so cute.	Anh ấy rất dễ thương.
Tom's mother lives in Boston and his father lives in Chicago.	Mẹ của Tom sống ở Boston và cha của anh sống ở Chicago.
Tom is busier than Mary.	Tom bận hơn Mary.
You look like Tom.	Bạn trông giống như Tom.
We didn't play as well as we would have liked.	Chúng tôi đã không chơi tốt như chúng tôi muốn.
The British government committed to building an airport in Saint Helena in 2005.	Chính phủ Anh đã cam kết xây dựng một sân bay ở Saint Helena vào năm 2005.
I don't want to see Tom anymore.	Tôi không muốn gặp Tom nữa.
I don't think Tom knows how Mary feels about him.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary cảm thấy thế nào về anh ấy.
Finally, Tom made it.	Cuối cùng thì Tom cũng làm được.
Tom is just trying to do what he has to do.	Tom chỉ đang cố gắng làm những gì anh ấy phải làm.
Do you have anything to wear to the dance?	Bạn có gì để mặc đến buổi khiêu vũ không?
I was waiting in the wings.	Tôi đã chờ đợi trong cánh.
Tom turned down my offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của tôi.
Tom and Mary spoke softly in French.	Tom và Mary nói chuyện nhẹ nhàng bằng tiếng Pháp.
Tom and Mary bought a house in Australia last year.	Tom và Mary đã mua một ngôi nhà ở Úc vào năm ngoái.
Tom loves to play baseball.	Tom thích chơi bóng chày.
What he said has nothing to do with the matter.	Những gì anh ấy nói không liên quan gì đến vấn đề này.
He said he went to Japan last week.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã đến Nhật Bản vào tuần trước.
I know Tom won't be able to get a loan.	Tôi biết Tom sẽ không thể vay được.
Tom bought Mary a microscope.	Tom đã mua cho Mary một chiếc kính hiển vi.
No security system is good.	Không có hệ thống an ninh nào là tốt.
Tom's parents were very upset.	Cha mẹ của Tom đã rất buồn.
Tom and I have worked together for many years.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm.
I know Tom is not a good driver, but I let him drive anyway.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe giỏi, nhưng tôi vẫn để anh ấy lái.
Tom rarely goes out.	Tom hiếm khi ra ngoài.
It's not alcohol. 	Đó không phải là rượu.
It's just grape juice.	Nó chỉ là nước ép nho.
Tom is the only one who can help us do that.	Tom là người duy nhất có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom says he didn't know that Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom is not extroverted, but Mary is.	Tom không hướng ngoại, nhưng Mary thì có.
Tom is not like his brother.	Tom không giống anh trai mình.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở Úc bao lâu?
Tom was asked to do it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom should slow down.	Tom nên chạy chậm lại.
We want to be careful with Tom.	Chúng tôi muốn cẩn thận với Tom.
Tom will never agree with you on this.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với bạn về vấn đề này.
It takes about thirty minutes to get to my school by bus.	Mất khoảng ba mươi phút để đến trường của tôi bằng xe buýt.
How do you like my gown?	Làm thế nào để bạn thích áo choàng của tôi?
I don't have many friends in this town.	Tôi không có nhiều bạn trong thị trấn này.
This is not exactly what I was thinking.	Đây không phải là chính xác những gì tôi đã nghĩ.
Tom says he doesn't plan to go home soon.	Tom nói rằng anh ấy không định về nhà sớm.
He ran away in the presence of the police officer.	Anh ta bỏ chạy trước sự chứng kiến ​​của viên cảnh sát.
That's harder to do than I thought.	Điều đó khó làm hơn tôi nghĩ.
How do I know that I will regret doing it?	Làm sao tôi biết rằng tôi sẽ hối hận khi làm điều đó?
I know Tom knows Mary did it.	Tôi biết Tom biết Mary đã làm điều đó.
Tom and Mary meet at a restaurant.	Tom và Mary gặp nhau tại một nhà hàng.
I can't get the job done in such a short time.	Tôi không thể hoàn thành công việc trong thời gian ngắn như vậy.
We appreciate Tom.	Chúng tôi đánh giá cao Tom.
Our dorm is having a heating problem.	Ký túc xá của chúng tôi đang gặp vấn đề về lò sưởi.
When did Tom sell his farm?	Tom đã bán trang trại của mình khi nào?
Looking at the sky, we could have snow tomorrow.	Nhìn vào bầu trời, chúng ta có thể có tuyết vào ngày mai.
He pretends to know everything.	Anh ta giả vờ biết mọi thứ.
Tom is not afraid to do it.	Tom không sợ hãi khi làm điều đó.
That's not very romantic.	Điều đó không lãng mạn cho lắm.
I think Tom is not afraid of snakes.	Tôi nghĩ Tom không sợ rắn.
I think Tom can teach Mary how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
Tom and Mary remained in Australia in 2013.	Tom và Mary vẫn ở Úc vào năm 2013.
I think I mistakenly said it was Tom when it was actually Mary who did it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói nhầm đó là Tom trong khi thực sự là Mary đã làm điều đó.
I'm sure Tom appreciates that.	Tôi chắc rằng Tom đánh giá cao điều đó.
The baby is now crawling.	Em bé lúc này đã biết bò.
I would stay in Boston longer if I could.	Tôi sẽ ở lại Boston lâu hơn nếu tôi có thể.
Why are you scared to talk to Tom?	Tại sao bạn sợ hãi khi nói chuyện với Tom?
That's what I didn't know.	Đó là những gì tôi chưa biết.
Tom is still motivated.	Tom vẫn còn động lực.
Let's have dinner together next time you're in Boston.	Hãy cùng nhau ăn tối vào lần tới khi bạn ở Boston.
I don't know how to get to Tom's house.	Tôi không biết làm cách nào để đến nhà Tom.
Have you told Tom the news yet?	Bạn đã cho Tom biết tin tức chưa?
I always wondered what kissing Tom would be like.	Tôi luôn tự hỏi rằng hôn Tom sẽ như thế nào.
Tom will be told that he doesn't need to do it.	Tom sẽ được cho biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
You will have to do with what you have.	Bạn sẽ phải làm với những gì bạn có.
Don't wake the baby.	Đừng đánh thức đứa bé.
I don't care about that as Tom seems.	Tôi không quan tâm đến việc đó như Tom dường như.
I don't think I'll get in trouble.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp rắc rối.
Tom is probably not innocent.	Tom có ​​lẽ không vô tội.
Tom will fix that for me.	Tom sẽ sửa điều đó cho tôi.
That doesn't sound very promising.	Điều đó nghe có vẻ không hứa hẹn lắm.
The ducks flapped their wings in the sun to dry.	Những con vịt vỗ cánh trong nắng cho khô.
I didn't know Tom was married.	Tôi không biết Tom đã kết hôn.
I'll take Tom home.	Tôi sẽ đưa Tom về nhà.
Tom lives in the house he was born in.	Tom sống trong ngôi nhà mà anh ấy sinh ra.
I'm a bit scared.	Tôi hơi sợ.
I see her tonight.	Tôi gặp cô ấy tối nay.
Tom doesn't take many pictures.	Tom không chụp nhiều ảnh.
That wouldn't be Tom, would it?	Đó sẽ không phải là Tom, phải không?
Hey, Tom, are you really dating Mary?	Này, Tom, bạn có thực sự hẹn hò với Mary không?
Tom asked Mary where she went to school.	Tom hỏi Mary cô ấy đã đi học ở đâu.
Tom told me that he thought Mary was conceited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tự phụ.
Tom is lying. 	Tom đang nói dối.
I didn't do what he said I did.	Tôi đã không làm những gì anh ấy nói là tôi đã làm.
Tom should have bought a birthday present for Mary.	Tom lẽ ra nên mua một món quà sinh nhật cho Mary.
Follow the way Tom suggested will save the most time.	Làm theo cách Tom gợi ý sẽ tiết kiệm thời gian nhất.
This technology will significantly reduce the cost of solar energy.	Công nghệ này sẽ giảm đáng kể chi phí năng lượng mặt trời.
Our preference is wrong.	Ưu tiên của chúng tôi là sai.
This book is mine, but the book on the table is yours.	Cuốn sách này là của tôi, nhưng cuốn sách trên bàn là của bạn.
Tom needs to be near.	Tom cần phải ở gần.
Tom is a very honest man.	Tom là một người đàn ông rất trung thực.
Tom knows those rules.	Tom biết những quy tắc đó.
Tom was trying to be reasonable.	Tom đã cố gắng để trở nên hợp lý.
Why does Tom want you here?	Tại sao Tom muốn bạn ở đây?
Tom probably didn't know Mary wouldn't be able to do it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
We just have to return it.	Chúng tôi chỉ phải trả lại.
Now I feel a little closer to Tom.	Bây giờ tôi cảm thấy gần gũi với Tom hơn một chút.
Tom said he was too drunk to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá say để làm điều đó.
Tom was supposed to be a cop.	Tom lẽ ra phải là một cảnh sát.
Tom said he didn't think Mary would do the same today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ làm như vậy ngày hôm nay.
It didn't go well.	Nó không diễn ra tốt đẹp.
One of those people could be Tom.	Một trong những người đó có thể là Tom.
Tom was refused bail.	Tom đã bị từ chối tại ngoại.
Tom tells me that he is very active.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tích cực.
Do you think I should cook for Tom?	Bạn có nghĩ tôi nên nấu ăn cho Tom không?
Tom hasn't seen Mary in three years.	Tom đã không gặp Mary trong ba năm.
Tom is glad that Mary helped him do that.	Tom rất vui vì Mary đã giúp anh làm điều đó.
I just hope Tom doesn't know that.	Tôi chỉ hy vọng Tom không biết điều đó.
I'm afraid to do that.	Tôi sợ làm điều đó.
Tom wondered to himself why his wife left him.	Tom tự hỏi bản thân tại sao vợ anh lại bỏ anh.
You don't have to worry about Tom.	Bạn không cần phải lo lắng về Tom.
Tom heard that Mary and John broke up.	Tom nghe nói rằng Mary và John đã chia tay.
I think Tom is about three years older than Mary.	Tôi nghĩ Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
My canteen was half empty.	Căn tin của tôi đã trống một nửa.
I can only be in Australia for a short time.	Tôi chỉ có thể ở Úc trong một thời gian ngắn.
Tom doesn't understand what I mean.	Tom không hiểu ý tôi.
Tom told Mary to prepare dinner at six o'clock.	Tom nói với Mary rằng hãy chuẩn bị bữa tối lúc sáu giờ.
I want to be what you want me to be.	Tôi muốn trở thành những gì bạn muốn tôi trở thành.
I don't know anyone there.	Tôi không biết ai ở đó.
I just need to see you guys before I go.	Tôi chỉ cần gặp các bạn trước khi tôi đi.
I'm afraid to even ask.	Tôi sợ thậm chí hỏi.
Oh good. 	Ồ, tốt.
We can't do anything about that now.	Chúng tôi không thể làm gì với điều đó bây giờ.
I wonder how Tom managed to do it.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom xoay sở để làm điều đó.
Tom is studying upstairs.	Tom đang học trên lầu.
I'm not going to ask Tom to stop doing that.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
I heard you speak in your sleep last night.	Tôi đã nghe bạn nói trong giấc ngủ đêm qua.
You cannot create these.	Bạn không thể tạo ra những thứ này.
I know that Tom knows that we don't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng tôi không thực sự phải làm điều đó.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
I don't believe Tom is happy.	Tôi không tin rằng Tom đang hạnh phúc.
Tom is a bit overweight, isn't he?	Tom hơi thừa cân phải không?
I know that Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom said he wanted to watch a little TV.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem một chút TV.
Does Tom really want Mary to leave?	Tom có ​​thực sự muốn Mary rời đi không?
Tom crossed the river in a rowing boat.	Tom băng qua sông trên một chiếc thuyền chèo.
We used to shoot rings together.	Chúng tôi đã từng bắn vòng cùng nhau.
Tom is the one who will do all the driving.	Tom là người sẽ thực hiện tất cả các công việc lái xe.
I think it was a prank call.	Tôi nghĩ rằng đó là một cuộc gọi chơi khăm.
Tom is a great friend.	Tom là một người bạn tuyệt vời.
I rarely see you and Tom.	Tôi hiếm khi gặp bạn và Tom.
You are more beautiful than I remember.	Bạn đẹp hơn tôi nhớ rất nhiều.
Tom took the poster off the wall.	Tom lấy áp phích ra khỏi tường.
Help Tom, OK?	Hãy giúp Tom, OK?
Tom told me I had to finish it next Monday.	Tom nói với tôi rằng tôi phải hoàn thành việc đó vào thứ Hai tới.
Go catch Tom.	Đi bắt Tom.
Columbus discovered America in 1492.	Columbus phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492.
Increase dose.	Tăng liều.
Tom noticed that Mary's hand was shaking.	Tom nhận thấy bàn tay của Mary đang run lên.
Tom will need to buy a present for Mary.	Tom sẽ cần mua một món quà cho Mary.
If you don't give us what we want, we'll kill one of the hostages.	Nếu bạn không cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ giết một trong những con tin.
I didn't expect Tom to be here.	Tôi không ngờ Tom lại ở đây.
I never thought that Tom would be upset.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
They will cheer you on.	Họ sẽ cổ vũ bạn.
We didn't do anything.	Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì.
I'm looking for my keys. 	Tôi đang tìm chìa khóa của mình.
Have you seen them yet?	Bạn đã thấy chúng chưa?
We won't say anything.	Chúng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
Where did Tom get this track?	Tom lấy bản nhạc này ở đâu?
Tom is a tattoo artist.	Tom là một nghệ sĩ xăm mình.
You are always on vacation.	Bạn luôn đi nghỉ.
Have you ever wondered why?	Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao không?
You are the only person I ever asked for my help.	Bạn là người duy nhất tôi từng yêu cầu giúp đỡ tôi.
Tom entered the courtroom, surrounded by police officers.	Tom bước vào phòng xử án, xung quanh là các nhân viên cảnh sát.
Tom wasn't happy with that.	Tom không hài lòng với điều đó.
I didn't know what to do when I broke my leg.	Tôi không biết phải làm gì khi tôi bị gãy chân.
You look the same way your father did thirty years ago.	Bạn trông giống như cách mà cha bạn đã làm cách đây ba mươi năm.
I don't think you should say anything more.	Tôi không nghĩ bạn nên nói thêm điều gì nữa.
You know a lot, don't you?	Bạn biết rất nhiều, phải không?
Ancient coins were found inside the mysterious tomb.	Những đồng tiền cổ được tìm thấy bên trong ngôi mộ bí ẩn.
Tom said he knew Mary might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
I plan to visit Boston.	Tôi dự định đến thăm Boston.
Don't be an asshole.	Đừng là một kẻ khốn nạn.
Perhaps you are hungry.	Có lẽ bạn đang đói.
You shouldn't value opinions the same way you give facts.	Bạn không nên coi trọng ý kiến ​​giống như bạn đưa ra sự thật.
I helped Tom write this report.	Tôi đã giúp Tom viết báo cáo này.
Tom began to worry about how he would pay for his son's schooling.	Tom bắt đầu lo lắng về việc mình sẽ trả tiền học cho con trai mình như thế nào.
Mary looks very pretty today.	Mary hôm nay trông rất xinh.
Tom doesn't want to touch it.	Tom không muốn chạm vào nó.
I don't want Tom to know about it.	Tôi không muốn Tom biết về nó.
She cut the fabric to make the headband.	Cô cắt vải để làm băng đô.
No matter where Tom goes, he has a good reputation.	Bất kể Tom đi đâu, anh ấy đều có danh tiếng tốt.
Tom never waited for anyone.	Tom chưa bao giờ đợi ai cả.
Tom and Mary had a great time together.	Tom và Mary đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
Tom wasn't too busy to help. 	Tom không quá bận để giúp đỡ.
He just doesn't want to help.	Anh ấy chỉ không muốn giúp đỡ.
That is really the intention.	Đó thực sự là ý định.
Tom eats anything.	Tom ăn bất cứ thứ gì.
I don't want to get out of bed.	Tôi không muốn ra khỏi giường.
Tom said he didn't wait very long.	Tom nói rằng anh ấy không đợi lâu lắm.
What Tom saw worried him.	Những gì Tom nhìn thấy khiến anh lo lắng.
You don't really want to do that, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều đó, phải không?
Tom looks like you.	Tom trông giống như bạn.
Tom teases Mary about her new boyfriend.	Tom trêu chọc Mary về bạn trai mới của cô ấy.
She is as thin as a broomstick.	Cô ấy gầy như que chổi.
Tom seems very stressed.	Tom dường như rất căng thẳng.
Tom ended up inviting Mary to his party.	Tom đã kết thúc việc mời Mary đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom has Asperger's syndrome.	Tom mắc hội chứng Asperger.
Tom was in prison for a long time.	Tom đã ở tù một thời gian dài.
Tom is not ready to do that yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is my coach.	Tom là huấn luyện viên của tôi.
I accept your apology.	Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn.
You were there when I needed you.	Bạn đã ở đó khi tôi cần bạn.
You are in better shape than me.	Bạn đang ở trong tình trạng tốt hơn tôi.
Does Tom still think he will be able to attend the meeting?	Tom có ​​còn nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể tham dự cuộc họp không?
Tom wants to do things the right way.	Tom muốn làm mọi thứ theo cách đúng đắn.
Tom is not timid.	Tom không rụt rè.
I've decided not to go to Boston until October.	Tôi đã quyết định không đến Boston cho đến tháng Mười.
What did Tom give you for your birthday?	Tom đã tặng gì cho bạn nhân ngày sinh nhật của bạn?
You've seen me do that, haven't you?	Bạn đã thấy tôi làm điều đó, phải không?
I don't know for sure what Tom will do.	Tôi không biết chắc chắn Tom sẽ làm gì.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc cần làm hôm nay.
I pay £50 a week for room and board.	Tôi trả 50 bảng một tuần cho tiền ăn ở và ở.
Would you like to come see me on Saturday?	Bạn có muốn đến gặp tôi vào thứ Bảy không?
I don't criticize you.	Tôi không chỉ trích bạn.
Neither Tom nor Mary came to the meeting yesterday.	Cả Tom và Mary đều không đến buổi họp ngày hôm qua.
You don't have to make a different dish for each person.	Bạn không nhất thiết phải làm một món ăn khác nhau cho mỗi người.
Tom asks Mary to stop what she is doing and listen to him.	Tom yêu cầu Mary dừng việc cô ấy đang làm và lắng nghe anh ấy.
Do you consider yourself easygoing?	Bạn có tự nhận mình là người dễ tính không?
Tom has lied to us in the past.	Tom đã nói dối chúng tôi trong quá khứ.
They felt that some of his attacks were unjust.	Họ cảm thấy rằng một số cuộc tấn công của anh ta là bất công.
Tom goes to church to pray for Mary.	Tom đến nhà thờ để cầu nguyện cho Mary.
It's dramatic.	Thật là kịch tính.
We all hope that one day all of this will end.	Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng một ngày nào đó tất cả những điều này sẽ kết thúc.
Tom is only allowed to do it once.	Tom chỉ được phép làm điều đó một lần.
Tom told Mary what he wanted.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn.
I didn't know I had to do that when I was in Boston.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó khi tôi ở Boston.
Tom knows when the meeting starts, I think.	Tom biết khi nào cuộc họp bắt đầu, tôi nghĩ vậy.
Tom bought three roses for Mary.	Tom đã mua ba bông hồng cho Mary.
Life is full of mysteries.	Cuộc sống đầy ẩn số.
There is no evidence that Tom committed that crime.	Không có bằng chứng nào cho thấy Tom đã phạm tội đó.
Tom was never injured.	Tom chưa bao giờ bị thương.
When I arrived, everyone had already left.	Lúc tôi đến thì mọi người đã về hết.
I don't want Tom to think I'm crazy.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi bị điên.
Tom was very upset by what Mary told him.	Tom rất khó chịu vì những gì Mary nói với anh ta.
Tom tells Mary that his dog is dead.	Tom nói với Mary rằng con chó của anh ấy đã chết.
Tom asked me to do it for him.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó cho anh ấy.
It would be better if Tom heard that from you.	Sẽ tốt hơn nếu Tom nghe được điều đó từ bạn.
I don't play tennis often.	Tôi không chơi quần vợt thường xuyên.
I don't know if you are telling the truth or not.	Tôi không biết liệu bạn có đang nói sự thật hay không.
Water is a precious resource.	Nước là một nguồn tài nguyên quý giá.
Tom and Mary are bad parents.	Tom và Mary là những ông bố bà mẹ tồi.
Why doesn't anyone help Tom?	Tại sao không ai giúp Tom?
Tom will be busy most of the afternoon.	Tom sẽ bận gần hết buổi chiều.
So are you going to help me or not?	Vậy bạn có định giúp tôi hay không?
That is still a matter of debate.	Đó vẫn là một vấn đề tranh luận.
Tom said that he spent all day looking for Mary.	Tom nói rằng anh đã dành cả ngày để tìm Mary.
I want to do what I used to do before going to prison.	Tôi muốn làm những gì tôi đã từng làm trước khi vào tù.
Knead the dough gently.	Nhào bột nhẹ nhàng.
When are Tom and I supposed to do it?	Khi nào thì Tom và tôi phải làm điều đó?
Tom has more money than he knows what to do with.	Tom có ​​nhiều tiền hơn những gì anh ấy biết phải làm với.
Tom didn't do it properly.	Tom đã không làm điều đó đúng cách.
Tom pulled Mary into his lap.	Tom kéo Mary vào lòng.
I'm sure Tom wouldn't have been ready if Mary hadn't helped him.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không sẵn sàng nếu Mary không giúp anh ấy.
Tom is talking to Mary about her new car.	Tom đang nói chuyện với Mary về chiếc xe hơi mới của cô ấy.
I swear that's all I wanted.	Tôi thề đó là tất cả những gì tôi muốn.
Is Tom very hungry?	Tom rất đói phải không?
Tom said he made amends with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã sửa đổi với Mary.
Did you find out where Tom lives?	Bạn đã tìm ra nơi Tom sống?
Tom and Mary have the same last name, but they are not related.	Tom và Mary có cùng họ, nhưng chúng không liên quan đến nhau.
I don't like to play golf.	Tôi không thích chơi gôn.
You need to focus on your strengths.	Bạn cần tập trung vào điểm mạnh của mình.
I tried to do that.	Tôi đã cố gắng làm điều đó.
I just don't know what to say.	Tôi chỉ không biết phải nói gì.
You are too young to understand such things.	Bạn còn quá nhỏ để hiểu những điều như vậy.
Tom knows the truth.	Tom biết sự thật.
Tom is very good at making pasta.	Tom rất giỏi trong việc làm mì Ý.
Tom says he needs to get out of there.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ra khỏi đó.
Tom told me he would be discreet.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ kín đáo.
I am having breakfast.	Tôi đang ăn sáng.
There's only one more thing we have to do.	Chỉ còn một việc nữa chúng ta phải làm.
I know Tom is a weird guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai kỳ lạ.
I decided not to do it until Tom left.	Tôi đã quyết định không làm điều đó cho đến khi Tom rời đi.
I don't know what Tom looks like.	Tôi không biết Tom trông như thế nào.
Tom is a very violent person.	Tom là một người rất bạo lực.
When is your next vacation?	Kỳ nghỉ tiếp theo của bạn là khi nào?
This tradition has been passed down from generation to generation.	Truyền thống này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom and I had a cup of coffee together.	Tom và tôi đã uống một tách cà phê với nhau.
Does Tom still like it?	Tom vẫn thích nó chứ?
Tom saw Mary running.	Tom nhìn thấy Mary đang chạy.
I think I sprained my back.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị bong gân lưng.
If my memory suits me, Tom and Mary were married in October 2003.	Nếu trí nhớ của tôi phù hợp với tôi, Tom và Mary đã kết hôn vào tháng 10 năm 2003.
I have a feeling that Tom will be late.	Tôi có cảm giác rằng Tom sẽ đến muộn.
Maybe you'd better come with me.	Có lẽ tốt hơn bạn nên đi với tôi.
Tom was unable to get a visa.	Tom đã không thể xin được thị thực.
I will learn French.	Tôi sẽ học tiếng Pháp.
We should wait a few more minutes.	Chúng ta nên đợi thêm vài phút nữa.
We have to find out what's going on here.	Chúng tôi phải tìm hiểu những gì đang xảy ra ở đây.
Tom can drive Mary home.	Tom có ​​thể chở Mary về nhà.
I love that green shirt.	Tôi thích chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây đó.
It's not our fault.	Đó không phải lỗi của chúng tôi.
Tom really doesn't want to do this.	Tom thực sự không muốn làm điều này.
I was honest with Tom.	Tôi đã thành thật với Tom.
My girlfriend said she would kill me if I got drunk.	Bạn gái tôi nói rằng cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi say.
Tom doesn't need our permission to do that.	Tom không cần sự cho phép của chúng tôi để làm điều đó.
There are several churches near my house.	Có một số nhà thờ gần nhà tôi.
I foam at the mouth every time someone mentions his name.	Tôi sùi bọt mép mỗi khi ai đó nhắc đến tên anh ấy.
I don't have a rice cooker.	Tôi không có nồi cơm điện.
I am very pleased to talk with you.	Tôi rất hân hạnh được nói chuyện với bạn.
Tom feels comfortable inside his sleeping bag.	Tom cảm thấy thoải mái bên trong chiếc túi ngủ của mình.
I guess there's nothing else we can do.	Tôi đoán chúng ta không thể làm gì khác.
I highly doubt Tom will.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ nghi ngờ.
I still haven't learned the rules.	Tôi vẫn chưa học các quy tắc.
I think Tom looks better before he shaved.	Tôi nghĩ rằng Tom trông đẹp hơn trước khi anh ấy cạo râu.
Tom won't have to do it on Monday.	Tom sẽ không phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom thinks he might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom is not who he used to be.	Tom không phải là người mà anh ấy từng là.
I'm not sure I can be there before 2:30.	Tôi không chắc mình có thể ở đó trước 2:30.
I was hoping that you would tell me everything yourself.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ tự mình kể cho tôi nghe mọi thứ.
Tom is working as an interpreter this summer.	Tom đang làm thông dịch viên vào mùa hè này.
I don't think Tom can convince Mary to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I won't be able to let Tom do that.	Tôi sẽ không thể để Tom làm điều đó.
I know Tom doesn't know that I'm the one supposed to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi là người được cho là phải làm điều đó.
Tom might know where Mary went to high school.	Tom có ​​thể biết nơi Mary đã học trung học.
Tom says that Mary knows he may not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
Tom did not return to Boston.	Tom không trở lại Boston.
She has acquired a knowledge of French.	Cô ấy đã có được một kiến ​​thức về tiếng Pháp.
It was a privilege to meet you.	Đó là một đặc ân để gặp bạn.
What is that called?	Cái đó gọi là gì?
Tom told me that he thought Mary was a good cook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nấu ăn giỏi.
It's not that I don't care, it's just that I don't care as much as you do.	Không phải là tôi không quan tâm, chỉ là tôi không quan tâm nhiều như bạn thôi.
I do not have a camera.	Tôi không có máy ảnh.
Tom told me he didn't have a dollar to his name.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có một đô la nào cho tên của mình.
Gravity puts stress on the human body.	Trọng lực gây căng thẳng cho cơ thể con người.
What is your biggest inspiration?	Nguồn cảm hứng lớn nhất của bạn là gì?
Maybe Tom should go to Australia with you.	Có lẽ Tom nên đi Úc với bạn.
Tom solved the problem immediately.	Tom giải quyết vấn đề ngay lập tức.
We will be studying English for five years next February.	Chúng tôi sẽ học tiếng Anh trong năm năm vào tháng Hai tới.
Tom owns about thirty acres not far from Boston.	Tom sở hữu khoảng ba mươi mẫu đất không xa Boston.
Tom wipes the gun clean.	Tom lau súng sạch sẽ.
Tom says that Mary is likely to be forgiven for doing it.	Tom nói rằng Mary có khả năng được tha thứ vì đã làm điều đó.
Here is a link to a site that I like.	Đây là liên kết đến một trang web mà tôi thích.
Tom certainly wouldn't do that.	Tom chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom doesn't really want to do that.	Tom không thực sự muốn làm điều đó.
I don't know where Tom parked the car.	Tôi không biết Tom đã đậu xe ở đâu.
Tom killed Mary's dog.	Tom đã giết con chó của Mary.
Tom never misses work.	Tom không bao giờ bỏ lỡ công việc.
Tom says he won't help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom said he didn't think Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần làm điều đó.
Tom is going to be a father, isn't he?	Tom sắp làm bố, phải không?
Tom doesn't live alone.	Tom không sống một mình.
The man lights a cigarette with a lighter.	Người đàn ông châm điếu thuốc bằng bật lửa.
Tom bet me thirty dollars that Mary can do it.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng Mary có thể làm được điều đó.
Instead of doing what he had to do, Tom went fishing.	Thay vì làm những gì anh ấy phải làm, Tom đã đi câu cá.
I don't think I can trust you anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng bạn được nữa.
Don't try to be me. 	Đừng cố trở thành tôi.
Be yourself!	Là chính mình!
Tom likes to be alone at home.	Tom thích ở nhà một mình.
Tom didn't do much yesterday.	Tom đã không làm được nhiều ngày hôm qua.
Tom ran to the market.	Tom chạy ra chợ.
Tell Tom it's not my fault.	Nói với Tom rằng đó không phải là lỗi của tôi.
Tom probably won't be the next to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
Turn on the lights so I can see.	Hãy bật đèn để tôi có thể nhìn thấy.
I suggest that you do not stay in Australia longer than you are supposed to.	Tôi đề nghị rằng bạn không nên ở Úc lâu hơn thời gian bạn phải làm.
If I can be of any help, let me know.	Nếu tôi có thể giúp gì đó, hãy cho tôi biết.
Tom said he wanted to talk to the manager.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với người quản lý.
I know Tom knows Mary doesn't do that often.	Tôi biết Tom biết Mary không thường xuyên làm vậy.
Tom tells Mary that he is planning to join the team.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang có ý định gia nhập đội.
I came to make peace with you.	Tôi đến để làm hòa với bạn.
Looks like someone shot Tom's dog.	Có vẻ như ai đó đã bắn con chó của Tom.
Tom and Mary are both younger than me.	Tom và Mary đều trẻ hơn tôi.
Tom and Mary get married and move to Australia.	Tom và Mary kết hôn và chuyển đến Úc.
Without your help, I would never have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không bao giờ có thể làm được điều đó.
I should never have taken it.	Tôi không bao giờ nên lấy nó.
Tom told me he wanted to go to Australia.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Úc.
I warned you to leave Tom alone.	Tôi đã cảnh báo bạn để Tom yên.
Tom offered me a very old bottle of wine.	Tom mời tôi một chai rượu rất cũ.
Tom said Mary had been here at least three times before.	Tom cho biết Mary đã đến đây ít nhất ba lần trước đây.
I'm not surprised that Tom doesn't know what to do.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không biết phải làm gì.
Tom is depressed because Mary broke up with him.	Tom chán nản vì Mary đã chia tay anh ta.
Tom said Mary was very beautiful.	Tom nói Mary rất đẹp.
I know Tom is a trumpeter.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ thổi kèn.
You don't want to know what I'm going to say?	Bạn không muốn biết những gì tôi sẽ nói?
Campers sit around the campfire.	Các trại sinh ngồi quây quần bên đống lửa trại.
I know that Tom knows you should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết bạn nên làm điều đó một mình.
I used to play tennis with him on Sundays.	Tôi đã từng chơi quần vợt với anh ấy vào Chủ nhật.
There's no point in lying about it.	Sẽ chẳng có ích gì nếu nói dối về điều đó.
We are flooded with job applications.	Chúng tôi tràn ngập các đơn xin việc.
Does Tom still think Mary can do it?	Tom có ​​còn nghĩ Mary có thể làm được điều đó không?
I didn't say anything because I didn't know what to say.	Tôi không nói gì vì tôi không biết phải nói gì.
Tom is angry.	Tom đang tức giận.
You cannot dodge bullets.	Bạn không thể né đạn.
Tom sends over a hundred texts a day.	Tom gửi hơn một trăm tin nhắn mỗi ngày.
Neither Tom nor Mary is in Australia.	Cả Tom và Mary đều không ở Úc.
Tom did the same thing as Mary did.	Tom đã làm điều tương tự như Mary đã làm.
He visits us from time to time.	Anh ấy ghé thăm chúng tôi theo thời gian.
There is an error in the third to last line.	Có một lỗi trong dòng thứ ba đến cuối cùng.
Tom felt like going out for a walk.	Tom cảm thấy muốn ra ngoài đi dạo.
I didn't realize Tom broke that.	Tôi không nhận ra Tom đã phá vỡ điều đó.
I wonder where Tom parked the car.	Tôi tự hỏi Tom đã đậu xe ở đâu.
Tom says I don't spend enough time with my family.	Tom nói rằng tôi không dành đủ thời gian cho gia đình.
Of course, Tom would never do that.	Tất nhiên, Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Everything Tom told me about Mary was true.	Mọi điều Tom nói với tôi về Mary đều là sự thật.
Why don't we go back and get some more?	Tại sao chúng ta không quay trở lại và kiếm thêm một số nữa?
That's not quite what I'm looking for.	Đó không hoàn toàn là những gì tôi đang tìm kiếm.
What was done to you does not excuse what you did.	Những gì đã làm với bạn không bào chữa cho những gì bạn đã làm.
Tom is an ophthalmologist.	Tom là một bác sĩ nhãn khoa.
Tom bent down to scratch behind the dog's ear.	Tom cúi xuống gãi sau tai con chó.
You are living in Boston, right?	Bạn đang sống ở Boston, phải không?
Tom wanted me to take a picture of his new car.	Tom muốn tôi chụp ảnh chiếc xe hơi mới của anh ấy.
I can hear Tom.	Tôi có thể nghe thấy Tom.
The Nile is the largest river in Africa.	Sông Nile là con sông lớn nhất ở Châu Phi.
I think we will have to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm điều đó.
I'm surprised that there are people out there who would support such a person.	Tôi ngạc nhiên rằng có những người ngoài kia sẽ ủng hộ một người như vậy.
Tom is very incompetent.	Tom rất bất tài.
Tom looks shocked.	Tom có ​​vẻ bị sốc.
I don't want Tom to know that I don't know how to do it.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom never worried about Mary.	Tom không bao giờ lo lắng về Mary.
The puzzle is too difficult for Tom.	Câu đố quá khó đối với Tom.
I think Tom would be afraid to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ làm điều đó.
You can come to my party, but you have to bring me a gift.	Bạn có thể đến bữa tiệc của tôi, nhưng bạn phải mang cho tôi một món quà.
I want to know what will happen.	Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom runs after Mary, hoping to convince her to stay.	Tom chạy theo Mary, hy vọng có thể thuyết phục cô ấy ở lại.
She ran through her lines once before she took the stage.	Cô ấy đã chạy qua các câu thoại của mình một lần trước khi cô ấy lên sân khấu.
Tom doesn't really have a good time.	Tom không thực sự có một khoảng thời gian vui vẻ.
We do not need to attend the meeting.	Chúng tôi không cần thiết phải tham dự cuộc họp.
Are you brushing your teeth properly?	Bạn có đang đánh răng đúng cách?
Tom says he feels terrible.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy khủng khiếp.
Many young girls dream of becoming a princess.	Nhiều cô gái trẻ mơ ước trở thành công chúa.
Tom was the one who helped us.	Tom là người đã giúp chúng tôi.
Supervisor is busy right now.	Giám sát viên lúc này đang bận.
I know Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết Tom không phải làm điều đó một mình.
Tom has exceeded my expectations.	Tom đã vượt quá sự mong đợi của tôi.
Do you know when this store closes?	Bạn có biết khi nào cửa hàng này đóng cửa?
I'm glad we finished what we started.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã hoàn thành những gì chúng tôi đã bắt đầu.
Tom isn't ready to go yet, is he?	Tom vẫn chưa sẵn sàng để đi, phải không?
That's not fun at all.	Điều đó không vui chút nào.
Tom has been enlisted.	Tom đã được nhập ngũ.
We all see clearly that he is innocent.	Tất cả chúng ta đều thấy rõ rằng anh ấy vô tội.
Tom came to see if Mary needed any help.	Tom đến để xem Mary có cần giúp đỡ gì không.
Tom needs to make sure everything is where it belongs.	Tom cần đảm bảo rằng mọi thứ ở đúng nơi nó thuộc về.
I thought you were a French teacher.	Tôi tưởng bạn từng là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom is the only one who needs to do it.	Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
I'm drinking hot chocolate.	Tôi đang uống sô cô la nóng.
Tom looks very young.	Tom trông rất trẻ.
I know that Tom is a better French speaker than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary.
I think it's better to have something to eat before we go.	Tôi nghĩ tốt hơn là nên ăn một thứ gì đó trước khi chúng ta đi.
Tom probably didn't know he shouldn't.	Tom có ​​lẽ không biết mình không nên làm như vậy.
The snow was so thick that we couldn't see in front of us.	Tuyết dày đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy trước mặt mình.
Do you and Tom want the same thing?	Bạn và Tom có ​​muốn điều tương tự không?
Tom shows Mary the scar on his leg.	Tom cho Mary xem vết sẹo trên chân của mình.
China is working to modernize its weapons program.	Trung Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa chương trình vũ khí của mình.
I was visiting Tom in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom ở Boston.
I worry about the baby.	Tôi lo lắng cho đứa bé.
Tom didn't think Mary would do it today.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
The newspaper has not published our article.	Tờ báo chưa đăng bài viết của chúng tôi.
Tom has written several poems about the island.	Tom đã viết một số bài thơ về hòn đảo này.
You have ketchup on your face.	Bạn có nước sốt cà chua trên mặt.
Tom woke up when the phone rang.	Tom tỉnh dậy khi điện thoại reo.
Not fun.	Không vui đâu.
You are a woman.	Bạn là phụ nữ.
Tom is upstairs in his room, crying.	Tom đang ở trên lầu trong phòng của mình, khóc.
I don't know what I want anymore.	Tôi không biết mình muốn gì nữa.
It's cream.	Đó là kem.
That is the correct answer.	Đó là câu trả lời đúng.
I told Tom to stay away from Mary.	Tôi đã bảo Tom tránh xa Mary.
Tom lives somewhere else.	Tom sống ở một nơi khác.
I wonder what Tom wants.	Tôi tự hỏi Tom muốn gì.
Tom gets tired of always eating the same thing.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi luôn ăn cùng một thứ.
He couldn't attend the party because he was sick.	Anh ấy không thể tham dự bữa tiệc vì bị ốm.
I think Tom was in Australia.	Tôi nghĩ Tom đã ở Úc.
Tom said Mary knew he might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
I believe what Tom said.	Tôi tin những gì Tom đã nói.
The word is not commonly used.	Từ đó không được sử dụng phổ biến.
It is not known if Tom ever gave Mary flowers or not.	Không biết Tom có ​​bao giờ tặng hoa cho Mary hay không.
It would probably be easy to do it alone.	Có lẽ sẽ dễ dàng để làm điều đó một mình.
I have blue eyes.	Tôi có đôi mắt xanh.
I had to do it even though I didn't want to.	Tôi đã phải làm điều đó mặc dù tôi không muốn.
Tom ran towards the bushes.	Tom chạy về phía bụi cây.
I'm very happy to meet Tom.	Tôi rất vui khi gặp Tom.
The surgery, which is performed in our clinic, takes place in half an hour.	Ca phẫu thuật, được thực hiện tại phòng khám của chúng tôi, diễn ra trong nửa giờ.
I was not in your apartment.	Tôi đã không ở trong căn hộ của bạn.
Tom doesn't have time to do that.	Tom không có thời gian để làm điều đó.
Tom wants me to give him everything I have.	Tom muốn tôi cho anh ấy tất cả những gì tôi có.
I really want to be with you.	Tôi rất muốn được ở bên bạn.
The investigation concluded that the officer did nothing wrong.	Cuộc điều tra kết luận rằng viên cảnh sát không làm gì sai.
Tom started playing the trumpet when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi kèn khi mới mười ba tuổi.
Please do not let anyone see this document.	Vui lòng không cho bất kỳ ai xem tài liệu này.
Tom is a worrier.	Tom là một kẻ lo lắng.
Do you think they will find him guilty?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ thấy anh ta có tội?
I think you should sit down.	Tôi nghĩ bạn nên ngồi xuống.
There is too much salt in this soup.	Có quá nhiều muối trong món súp này.
I know that Tom will most likely regret doing it.	Tôi biết rằng Tom rất có thể sẽ hối hận khi làm điều đó.
You're a lot like Tom, aren't you?	Bạn rất giống Tom, phải không?
We did not lose faith in Tom.	Chúng tôi không mất niềm tin vào Tom.
Tom says he wants to do everything by himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm mọi thứ một mình.
Tom says he's not so sure.	Tom nói rằng anh ấy không chắc lắm.
Tom had a smug smile on his face.	Tom nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
The last time I saw Tom, he was feeding pigeons in the park.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang cho chim bồ câu ăn trong công viên.
Tom thought it was a good experience.	Tom nghĩ rằng đó là một trải nghiệm tốt.
Tom seems honest.	Tom có ​​vẻ thành thật.
I'm not a sailor.	Tôi không phải là thủy thủ.
I know that Tom can do it today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
You will pay for what you did!	Bạn sẽ phải trả cho những gì bạn đã làm!
I will not harm you and Tom.	Tôi sẽ không làm hại bạn và Tom.
Tom always travels with Mary.	Tom luôn đi du lịch với Mary.
I wonder if I'm really ready to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự sẵn sàng để làm điều đó hay không.
I didn't have enough time to finish my homework last night.	Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành bài tập về nhà vào tối hôm qua.
Tom thought that Mary was not pleased.	Tom nghĩ rằng Mary đã không hài lòng.
Does Tom intend to help us?	Tom có ​​ý định giúp chúng ta không?
Tom is not as smart as he thinks.	Tom không thông minh như anh ấy nghĩ.
You must keep moving or you will fall asleep.	Bạn phải tiếp tục di chuyển nếu không bạn sẽ ngủ quên.
Tom said that he was going to take pictures.	Tom nói rằng anh ấy định chụp ảnh.
How long has Tom been doing that?	Tom đã làm điều đó bao lâu rồi?
Tom didn't come home until very late.	Tom đã không về nhà cho đến rất muộn.
Tom will probably do it for you if you ask him to.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
You really think I won't help you do it?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không giúp bạn làm điều đó?
I never heard from Tom.	Tôi chưa bao giờ nghe tin tức gì từ Tom.
Tom talked to everyone at the party.	Tom đã nói chuyện với mọi người trong bữa tiệc.
Tom wants to learn how to do tango.	Tom muốn học cách làm điệu tango.
I'm hearing that a lot lately.	Tôi đang nghe điều đó rất nhiều gần đây.
This movie is really great.	Bộ phim này thực sự rất tuyệt.
I'm not sure when Tom will come.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ đến.
I'm not sure if I can go with you.	Tôi không chắc liệu mình có thể đi cùng bạn hay không.
I think it's time to send Tom to pack.	Tôi nghĩ đã đến lúc gửi Tom đi đóng gói.
I know I shouldn't swim here, but I think I can.	Tôi biết rằng tôi không nên bơi ở đây, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm được.
Harvard was founded in 1636.	Harvard được thành lập vào năm 1636.
Tom doesn't look like a beginner.	Tom trông không giống như một người mới bắt đầu.
We can't let these people push us around.	Chúng ta không thể để những người này đẩy chúng ta xung quanh.
Tom didn't finish anything today.	Tom đã không hoàn thành bất cứ điều gì ngày hôm nay.
We did that a lot when we were kids, didn't we?	Chúng ta đã làm điều đó rất nhiều khi chúng ta còn là một đứa trẻ, phải không?
In a swimming pool, water is continuously pumped through a filter.	Trong bể bơi, nước liên tục được bơm qua một bộ lọc.
Tom has some emotional problems.	Tom có ​​một số vấn đề về tình cảm.
I don't think you should agree to do that.	Tôi không nghĩ bạn nên đồng ý làm điều đó.
His helplessness drew her mother's sympathy.	Sự bất lực của anh thu hút sự đồng cảm của mẹ cô.
Tom moved to Australia quite a while ago.	Tom đã chuyển đến Úc cách đây khá lâu.
I thought you said you were desperate to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom realized what was happening.	Tom nhận ra điều gì đang xảy ra.
Tom showed Mary the ring he was going to give Alice.	Tom cho Mary xem chiếc nhẫn mà anh định tặng cho Alice.
I wish Tom wouldn't do it alone anymore.	Tôi ước gì Tom sẽ không làm điều đó một mình nữa.
Do you think Tom can come back?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể quay lại không?
Children are riding on a ferris wheel.	Các em nhỏ đang cưỡi đu quay.
Tom and Mary share some interests.	Tom và Mary có chung một số sở thích.
Do you think these glasses look good on me?	Bạn có nghĩ những chiếc kính này trông hợp với tôi không?
I don't think I should sing.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên hát.
They won't be able to do anything about that today.	Họ sẽ không thể làm bất cứ điều gì về vấn đề đó ngày hôm nay.
I forgot to send Tom a happy birthday card.	Tôi quên gửi cho Tom một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
She said that just seeing him made her sick.	Cô nói rằng chỉ nhìn thấy anh thôi cũng khiến cô phát ốm.
She advised him not to borrow money from friends.	Cô khuyên anh không nên vay tiền của bạn bè.
Tom said he thought Mary might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
I know Tom is much older than Mary.	Tôi biết Tom lớn hơn Mary rất nhiều.
Tom looked down at the book again.	Tom lại nhìn xuống cuốn sách.
Tom said he was hallucinating.	Tom nói rằng anh ấy đã bị ảo giác.
I thought you said you weren't attracted to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không bị thu hút bởi Tom.
The dog cried out in pain.	Con chó kêu lên vì đau.
Tom doesn't believe that Mary actually plans to do that this week.	Tom không tin rằng Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
You don't know how I did it, do you?	Bạn không biết làm thế nào tôi đã làm điều đó, phải không?
Why did you let Tom eat my sandwich?	Tại sao bạn lại để Tom ăn sandwich của tôi?
Tom has no choice but to do it.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Tom may have faked his own death.	Tom có ​​thể đã làm giả cái chết của chính mình.
Tom was accused of favoritism.	Tom bị buộc tội thiên vị.
I'm trying to remember the first time I met you.	Tôi đang cố nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp bạn.
I'm sick of being hurt.	Tôi phát ốm vì bị tổn thương.
This money is just to help you make money.	Số tiền này chỉ để giúp bạn kiếm tiền.
Tom got up and started walking.	Tom đứng dậy và bắt đầu đi lại.
I do not quite get it.	Tôi không hiểu ý của bạn.
Tom doesn't think Mary can stop John from doing that.	Tom không nghĩ Mary có thể ngăn John làm điều đó.
Tom thought that Mary would be able to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
There is going to be a wedding.	Sắp có một đám cưới.
This old book is worth 50,000 yen.	Cuốn sách cũ này trị giá 50.000 yên.
They hide in the dark.	Họ ẩn mình trong bóng tối.
Tom gets a part-time job as a bartender.	Tom nhận được một công việc bán thời gian là một người pha chế rượu.
I don't think Tom is being honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang trung thực.
Tom went duck hunting a few days ago.	Tom đã đi săn vịt một vài ngày cuối tuần trước.
I'm not sure if you're interested, but I translated your article into French.	Tôi không chắc bạn có quan tâm không, nhưng tôi đã dịch bài báo của bạn sang tiếng Pháp.
I took painkillers and kept working.	Tôi đã uống thuốc giảm đau và tiếp tục làm việc.
They supported us.	Họ đã hỗ trợ chúng tôi.
Make sure we are all we say.	Hãy chắc chắn rằng chúng ta là tất cả những gì chúng ta nói.
A list of required hardware is available here.	Danh sách phần cứng được yêu cầu có sẵn tại đây.
Tom felt a little dizzy.	Tom cảm thấy hơi chóng mặt.
Tom refused to talk.	Tom từ chối nói chuyện.
We have to find a way out of here.	Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây.
Tom will surely succeed.	Tom chắc chắn sẽ thành công.
It's not the first time Tom has been kicked out of a bar for fighting.	Đó không phải là lần đầu tiên Tom bị đuổi khỏi quán bar vì đánh nhau.
Why don't we go out for a walk?	Tại sao chúng ta không ra ngoài đi dạo?
Tom is drinking coffee from a styrofoam cup.	Tom đang uống cà phê từ một chiếc cốc xốp.
I think Tom is sane.	Tôi nghĩ rằng Tom là người lành mạnh.
Tom plays baseball.	Tom chơi bóng chày.
Tom will be safe with us.	Tom sẽ an toàn với chúng tôi.
I can't believe Tom is already a grandfather.	Tôi không thể tin rằng Tom đã là một ông nội.
Call me when you're ready.	Gọi cho tôi khi bạn đã sẵn sàng.
I think Tom still teaches French.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn dạy tiếng Pháp.
We don't have time to do that right now.	Chúng tôi không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
I won't have to worry anymore.	Tôi sẽ không phải lo lắng nữa.
I was hoping Tom could stop that from happening.	Tôi đã hy vọng Tom có ​​thể ngăn điều đó xảy ra.
They don't need a reason.	Họ không cần lý do.
You are so rude.	Bạn thật thô thiển.
The question now is where should we do it.	Câu hỏi bây giờ là chúng ta nên làm điều đó ở đâu.
Can you tell me why Tom is in Australia?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom lại ở Úc không?
Tom is living alone in a hut.	Tom đang sống một mình trong một túp lều.
Tom didn't give me any details.	Tom không cho tôi biết bất kỳ chi tiết nào.
Tom swears that the drugs are not his.	Tom thề rằng ma túy không phải của anh ấy.
Tom stayed at home because it was raining.	Tom ở nhà vì trời mưa.
The dog growled at me.	Con chó gầm gừ với tôi.
Tom said he was not injured.	Tom nói rằng anh ấy không bị thương.
Tom is quite fat, isn't he?	Tom khá béo phải không?
We cannot come.	Chúng tôi không thể đến.
I don't remember exactly what Tom said.	Tôi không nhớ chính xác những gì Tom đã nói.
As a singer, she is known by many people.	Là một ca sĩ, cô ấy được nhiều người biết đến.
Coffee has caffeine.	Cà phê có caffein.
What are you alluding to?	Bạn đang ám chỉ điều gì?
Tom can join us.	Tom có ​​thể tham gia cùng chúng tôi.
Tom is the one who gave me the picture that hung over my fireplace.	Tom là người đã tặng tôi bức tranh treo trên lò sưởi của tôi.
Rumors that Tom and Mary have broken up seem to be true.	Tin đồn rằng Tom và Mary đã chia tay dường như là sự thật.
I will give you a bicycle for your birthday.	Tôi sẽ tặng bạn một chiếc xe đạp cho ngày sinh nhật của bạn.
Tom is scared, but Mary is not.	Tom sợ hãi, nhưng Mary thì không.
If I were a foreigner, I wouldn't be able to eat raw fish.	Nếu tôi là người nước ngoài, chắc tôi sẽ không ăn được cá sống.
Tom said he was told not to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó.
I usually go for a walk before dinner.	Tôi thường đi dạo trước khi ăn tối.
Tom was eaten by some sharks.	Tom đã bị một số con cá mập ăn thịt.
Tom is a little older than me.	Tom lớn hơn tôi một chút.
He outperformed me in every subject.	Anh ấy vượt trội hơn tôi trong mọi môn học.
Tom will be waiting for Mary in front of the library at 2:30.	Tom sẽ đợi Mary trước thư viện lúc 2:30.
Where's your dad?	Bố của bạn đâu rồi?
Tom felt that it would be a waste of time to translate the letter for Mary.	Tom cảm thấy rằng sẽ thật lãng phí thời gian để dịch bức thư cho Mary.
Tom will probably be hungry.	Tom có ​​thể sẽ đói.
I didn't know that you would ask Tom to do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom wants to get married, but not to Mary.	Tom muốn kết hôn, nhưng không phải với Mary.
I know that Tom is afraid it will happen again.	Tôi biết rằng Tom sợ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom lied.	Tom đã nói dối.
Don't you drink too much?	Bạn không uống quá nhiều sao?
It was clear to everyone that the vote would be over.	Mọi người đều thấy rõ rằng cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc.
I want to be ready to leave when Tom gets here.	Tôi muốn sẵn sàng rời đi khi Tom đến đây.
I don't need to finish this today.	Tôi không cần phải hoàn thành việc này ngày hôm nay.
What else can you suggest, Tom?	Bạn không thể đề xuất điều gì khác, Tom?
Doesn't Tom realize that Mary loves him?	Tom không nhận ra rằng Mary yêu anh ấy sao?
Tom was the last to come here today.	Tom là người cuối cùng đến đây hôm nay.
Tom had plenty of time to do that.	Tom đã có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom is a good student, isn't he?	Tom là một học sinh giỏi, phải không?
I didn't know I would hurt anyone.	Tôi không biết mình sẽ làm tổn thương bất cứ ai.
Tom can't jump.	Tom không thể nhảy.
I don't think Tom really noticed.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự chú ý.
I can't buy that for you.	Tôi không thể mua cái đó cho bạn.
I went to the YMCA.	Tôi đã đến YMCA.
Tom never talks about his job.	Tom không bao giờ nói về công việc của mình.
I don't know if Tom believes in God or not.	Tôi không biết Tom có ​​tin vào Chúa hay không.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
Tom will try to convince Mary to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Do you want me to explain it to you?	Bạn có muốn cho tôi để giải thích nó cho bạn?
Tom received a letter yesterday from an old friend.	Tom nhận được một lá thư ngày hôm qua từ một người bạn cũ.
How many times have I told you not to drive people over without asking my permission first?	Đã bao nhiêu lần tôi nói với bạn là không được chở người khác qua mà không xin phép tôi trước?
"What kind of music do you want to listen to?" 	"Bạn muốn nghe loại nhạc nào?"
"Wear something romantic."	"Mặc một cái gì đó lãng mạn."
Tom doesn't seem to be drunk.	Tom dường như không say.
I saw Tom and Mary talking to each other this morning.	Tôi thấy Tom và Mary nói chuyện với nhau sáng nay.
I doubt many people know how to do it.	Tôi nghi ngờ nhiều người biết làm thế nào để làm điều đó.
That's incredible.	Thật phi thường.
I know Tom knows why Mary is afraid to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
What worries you?	Điều gì làm bạn lo lắng?
Tom says he doesn't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is currently in Australia.	Tom hiện đang ở Úc.
What is this for?	Cái này để làm gì?
Tom shielded his eyes from the light.	Tom che mắt khỏi ánh sáng.
Tom's voice sounds much different today than usual.	Giọng của Tom hôm nay nghe khác nhiều so với mọi khi.
Is Tom really okay?	Tom có ​​thực sự ổn không?
Tom needs to do the same, right?	Tom cũng cần phải làm như vậy, phải không?
There is a yellow rose there.	Có một bông hồng vàng ở đó.
That motorcycle is an automatic transmission.	Xe máy đó là xe số tự động.
He ran away in the presence of a policeman.	Anh ta bỏ chạy trước sự chứng kiến ​​của một cảnh sát.
Tom and John move in together.	Tom và John dọn đến ở cùng nhau.
Do you think we'll never see Tom again?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa không?
Your problem is that you are not patient enough.	Vấn đề của bạn là bạn không đủ kiên nhẫn.
Tom gave me a lot of money.	Tom đã cho tôi rất nhiều tiền.
Tom knows what to do now.	Tom biết phải làm gì bây giờ.
At some point, Tom had to leave.	Đến một lúc nào đó, Tom phải ra đi.
Tom has enough money to buy it.	Tom có ​​đủ tiền để mua nó.
We are one of the best teams in the world.	Chúng tôi là một trong những đội giỏi nhất thế giới.
I can't tell you how much I will miss Tom.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi sẽ nhớ Tom đến nhường nào.
I'm confused about something.	Tôi bối rối về điều gì đó.
Tom was scared to stay in the cave.	Tom sợ hãi ở lại trong hang.
Didn't you know that Tom was planning to go to Australia with me?	Bạn không biết rằng Tom đã dự định đi Úc với tôi?
We did it with the help of Tom.	Chúng tôi đã làm điều đó với sự hỗ trợ của Tom.
Tom didn't know Mary was in the hospital.	Tom không biết Mary đang ở trong bệnh viện.
I was caught showering on the way.	Tôi đã bị bắt gặp khi đang tắm trên đường đi.
The house is well insulated.	Ngôi nhà được cách nhiệt tốt.
Let Tom go.	Để Tom đi.
I used to be able to do this much faster.	Tôi đã từng có thể làm điều này nhanh hơn nhiều.
A bird flew overhead.	Một con chim bay lên phía trên.
I think you should know that whatever happens, I will still love you.	Tôi nghĩ rằng bạn nên biết rằng bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ vẫn yêu bạn.
I know that Tom is gone.	Tôi biết rằng Tom đã đi.
Every man is a potential corpse.	Mỗi người đàn ông đều là một xác chết tiềm tàng.
Californium is a chemical element denoted by the symbol Cf.	Californium là một nguyên tố hóa học được ký hiệu bằng ký hiệu Cf.
Tom has enough time to do what needs to be done.	Tom có ​​đủ thời gian để làm những việc cần làm.
Tom has no qualms about cheating on the test.	Tom không hề e ngại về việc gian lận trong bài kiểm tra.
You do it faster than we think.	Bạn làm điều đó nhanh hơn chúng tôi nghĩ.
I won't do anything else today.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khác hôm nay.
I was hoping Tom wouldn't ask me to help him do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không yêu cầu tôi giúp anh ấy làm điều đó.
I don't know how much more I can take.	Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu nữa.
Tom isn't awake, is he?	Tom không tỉnh, phải không?
Do not touch it.	Đừng chạm vào nó.
Some students walk to school. 	Một số học sinh đi bộ đến trường.
Others go by bus.	Những người khác đi bằng xe buýt.
Tom was the only one crying.	Tom là người duy nhất khóc.
I think I am doing this incorrectly.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm điều này không đúng.
Tom did not have the courage to admit that he was wrong.	Tom không đủ can đảm để thừa nhận rằng mình đã sai.
It has been announced that the meeting will be adjourned.	Đã có thông báo rằng cuộc họp sẽ bị hoãn lại.
Make sure you don't forget anyone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên bất cứ ai.
I don't think Tom is absent today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom vắng mặt.
Tom said he expected Mary to stay in Australia until October.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom doesn't have to go to school anymore.	Tom không phải đi học nữa.
Tom's parents died when Tom was three.	Cha mẹ của Tom qua đời khi Tom lên ba.
Tom told us to wait until 2:30.	Tom bảo chúng tôi đợi đến 2:30.
Tom said he was going to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston.
I think you're in your room.	Tôi nghĩ bạn đang ở trong phòng của bạn.
Countless stars twinkled in the sky.	Vô số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
How is this related?	Làm thế nào là điều này có liên quan?
Mary often hums songs while cooking.	Mary thường ngâm nga những bài hát trong khi làm bếp.
Tom and John both love the same girl.	Tom và John đều yêu cùng một cô gái.
Tom is faced with a dilemma.	Tom phải đối mặt với một tình huống khó xử.
I know Tom knows who will do it for us.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
It is not optional.	Nó không phải là tùy chọn.
Tom is being sent to prison.	Tom đang bị tống vào tù.
I wouldn't have visited Boston if Tom hadn't told me.	Tôi sẽ không đến thăm Boston nếu Tom không nói với tôi.
There's not enough room in the trunk for another suitcase.	Không có đủ chỗ trong cốp cho một chiếc vali khác.
Tom claims he has been abducted by aliens.	Tom tuyên bố anh đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh.
I'm not the one who sang at Tom and Mary's wedding.	Tôi không phải là người hát trong đám cưới của Tom và Mary.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình cần phải làm điều đó.
Tom said that Mary thought he might have to do it soon.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó sớm.
You can't hear? 	Bạn không thể nghe thấy?
The phone is ringing.	Điện thoại đang reo lên.
Listen, Tom, I'm sorry I hurt you.	Nghe này, Tom, tôi xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương bạn.
Look, I don't want any trouble.	Nghe này, tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Tom is the person Mary wants to go to Australia with.	Tom là người mà Mary muốn đến Úc cùng.
Tom has a lot of inspiration.	Tom có ​​rất nhiều cảm hứng.
This is not safe.	Điều này là không an toàn.
Tom begs Mary not to tell John where he lives.	Tom cầu xin Mary đừng nói cho John biết nơi anh ta sống.
Could you please explain that again in a bit more detail?	Bạn có vui lòng giải thích điều đó một lần nữa chi tiết hơn một chút không?
I think both Tom and Mary will hit me.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary sẽ đánh tôi.
We cannot tolerate that type of behavior.	Chúng tôi không thể dung thứ cho kiểu hành vi đó.
Tom asked me to help you with this.	Tom đã nhờ tôi giúp bạn làm việc này.
I knew that Tom would want to come with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
Tom was forced to resign.	Tom buộc phải từ chức.
Tom and Mary became very good friends.	Tom và Mary đã trở thành những người bạn rất tốt.
Tom will sit in the front passenger seat.	Tom sẽ ngồi ở ghế hành khách phía trước.
I wish you stopped singing.	Tôi ước bạn ngừng hát.
Tom is a clumsy player.	Tom là một người chơi vụng về.
Tom can't be here anymore.	Tom không thể ở đây nữa.
Tom won't let me talk.	Tom không cho tôi nói chuyện.
I can't look at it any longer.	Tôi không thể nhìn nó lâu hơn nữa.
Tom said he is an alcoholic himself.	Tom cho biết bản thân anh là một người nghiện rượu.
Where is Boston located?	Boston nằm ở đâu?
Tom says he should do the same.	Tom nói rằng anh ấy nên làm như vậy.
Tom comes home early.	Tom về nhà sớm.
Tom lives across from us.	Tom sống đối diện với chúng tôi.
When nervous, Tom will bite his nails.	Khi lo lắng, Tom sẽ cắn móng tay của mình.
I'm going back home to Australia.	Tôi sẽ trở về nhà ở Úc.
I can't believe you were ever shy.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từng nhút nhát.
Everyone smiles except Tom.	Mọi người đều mỉm cười trừ Tom.
Tom considers Mary more than just a friend.	Tom coi Mary không chỉ là một người bạn.
The speech contest took place on November 9.	Cuộc thi hùng biện diễn ra vào ngày 9 tháng 11.
That's not really a good idea.	Đó thực sự không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom probably doesn't know where Mary is going next weekend.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sẽ đi đâu vào cuối tuần tới.
I think Tom wouldn't be emotional if he knew what was going on.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không xúc động nếu anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom didn't know what to think.	Tom không biết phải nghĩ gì.
There's nothing wrong.	Không có gì sai.
Tom told me he thinks Boston is a safe city.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ Boston là một thành phố an toàn.
Tom was left alone in the classroom.	Tom chỉ còn lại một mình trong lớp học.
Tom said he was very worried about me.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng cho tôi.
Tom used to love Mary, but that was years ago.	Tom từng yêu Mary, nhưng đó là năm trước.
Tom and Mary went to the beach.	Tom và Mary đã đi đến bãi biển.
Tom hopes Mary will agree to do it.	Tom hy vọng Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
Are you good at making friends?	Bạn có giỏi kết bạn không?
I'm not trying to say anything.	Tôi không cố nói gì cả.
Don't make any loud noises.	Đừng tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào.
Tom was surprised that Mary had changed so much.	Tom ngạc nhiên rằng Mary đã thay đổi nhiều như vậy.
I will see Tom do it today.	Tôi sẽ thấy Tom làm điều đó ngày hôm nay.
I should visit Tom every time I'm in Boston.	Tôi nên đến thăm Tom mỗi khi tôi ở Boston.
Tom and I were married in a small church in Boston.	Tom và tôi kết hôn trong một nhà thờ nhỏ ở Boston.
I'm sorry, Tom, I can't do that.	Tôi xin lỗi, Tom, tôi không thể làm điều đó.
Those dogs are not as aggressive as they seem.	Những con chó đó không hung dữ như vẻ bề ngoài của chúng.
Tom has hired a private detective.	Tom đã thuê một thám tử tư.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
Who will give us a ride?	Ai sẽ cho chúng tôi một chuyến đi?
You've got my computer and I want it back.	Bạn đã có máy tính của tôi và tôi muốn nó trở lại.
I'm sure that's what will happen.	Tôi chắc chắn đó là những gì sẽ xảy ra.
I will ask Tom to do it immediately.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó ngay lập tức.
Tom and Mary found something.	Tom và Mary đã tìm thấy thứ gì đó.
I have a feeling you'll do it.	Tôi có cảm giác bạn sẽ làm điều đó.
Tom wants three of them.	Tom muốn ba người trong số họ.
Tom lives in a small town.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ.
Why don't we ask Tom to help us?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom giúp chúng ta?
This morning, I went to school without washing my face.	Sáng nay, tôi đi học mà không rửa mặt.
The flowers are for you. 	Những bông hoa là dành cho bạn.
Chocolate is for me.	Sô cô la là dành cho tôi.
Tom is an average student.	Tom là một học sinh trung bình.
We didn't stop singing even though Tom asked us to stop.	Chúng tôi không ngừng hát mặc dù Tom đã yêu cầu chúng tôi dừng lại.
Tom told Mary that I really wanted to do that.	Tom nói với Mary rằng tôi rất muốn làm điều đó.
Please turn off the lights when you leave the room.	Vui lòng tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.
Tom has never actually lived in Australia.	Tom chưa bao giờ thực sự sống ở Úc.
Both Tom and Mary are graphic designers.	Cả Tom và Mary đều là nhà thiết kế đồ họa.
It is unfair.	Thật là bất công.
Tom moves the cursor.	Tom di chuyển con trỏ.
This is enlightening.	Điều này là khai sáng.
You are confused Tom.	Bạn đang bối rối Tom.
Tom pressed garlic.	Tom ép tỏi.
We will install spotlights.	Chúng tôi sẽ lắp đặt đèn sân khấu.
Tom is an intellectual.	Tom là người trí thức.
Do you know what Tom's plan is?	Bạn có biết kế hoạch của Tom là gì không?
Tell Tom I'll call later this afternoon.	Nói với Tom tôi sẽ gọi sau vào chiều nay.
Tom thought that no one else wanted to come.	Tom nghĩ rằng không ai khác muốn đến.
He is living with the Indians.	Anh ta đang sống với người da đỏ.
Is there any chance that Tom will need to do that?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ cần làm điều đó không?
I will get there at two o'clock without fail.	Tôi sẽ đến đó lúc hai giờ mà không thất bại.
In the end, Tom will tell me everything.	Cuối cùng, Tom sẽ cho tôi biết mọi thứ.
Tom took the money off the table.	Tom lấy tiền ra khỏi bàn.
Tom didn't take it personally.	Tom đã không nhận nó một cách cá nhân.
Tom was not among those who came.	Tom không nằm trong số những người đến.
You're heavier than Tom, aren't you?	Bạn nặng hơn Tom, phải không?
Tom was gone for over an hour.	Tom đã đi hơn một giờ.
You said you didn't want me to do that.	Bạn đã nói rằng bạn không muốn tôi làm điều đó.
Tom was not the one to teach Mary how to ride a horse.	Tom không phải là người dạy Mary cách cưỡi ngựa.
Tom is allergic to his daughter.	Tom bị dị ứng với con gái.
I hope Tom is at home.	Tôi hy vọng Tom ở nhà.
Tom said Mary is trying to lose weight.	Tom cho biết Mary đang cố gắng giảm cân.
Tom has to go to Australia.	Tom phải đi Úc.
Although he is rich, he is not satisfied.	Dù giàu có nhưng anh ấy không bằng lòng.
Never do that.	Đừng bao giờ làm điều đó.
I didn't shower this morning.	Tôi đã không tắm sáng nay.
Tom must be somewhere close to retirement age.	Tom phải ở đâu đó gần đến tuổi nghỉ hưu.
I am not a member.	Tôi không phải là thành viên.
Follow Tom, wherever he goes.	Đi theo Tom, bất kể anh ta đi đâu.
It is unlikely that Tom will do it tomorrow.	Không có khả năng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom is the best person for the job.	Tom là người tốt nhất cho công việc.
Tom is a pretty good sculptor.	Tom là một nhà điêu khắc khá giỏi.
Do you really believe that Tom will win?	Bạn có thực sự tin rằng Tom sẽ chiến thắng?
Tom said he was very angry.	Tom nói rằng anh ấy rất tức giận.
I hope that Tom doesn't let us down.	Tôi hy vọng rằng Tom không làm chúng tôi thất vọng.
I didn't have a place to stay in Australia.	Tôi đã không có một nơi để ở lại Úc.
Tom said that I looked very miserable.	Tom nói rằng tôi trông rất đau khổ.
I think Tom will probably spend the rest of his life in prison.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ phải ngồi tù phần còn lại của cuộc đời.
Are you married to Tom?	Bạn đã kết hôn với Tom?
I don't think you'll be in Australia this week.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ở Úc trong tuần này.
What do you think the solution to the problem is?	Bạn nghĩ giải pháp cho vấn đề là gì?
Tom spoke directly to Mary.	Tom đã nói chuyện trực tiếp với Mary.
Tom is taking a shower right now.	Tom đang tắm ngay bây giờ.
Why don't we get out of the way?	Tại sao chúng ta không tránh ra khỏi con đường?
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
Tom was fired.	Tom đã sa thải.
It must be expensive.	Nó phải được đắt tiền.
I think Tom and I were safe for a while.	Tôi nghĩ Tom và tôi đã an toàn trong một thời gian.
I spent my summer vacation at my aunt's house.	Tôi đã trải qua kỳ nghỉ hè ở nhà của dì tôi.
I was one of the last to be hired.	Tôi là một trong những người cuối cùng được thuê.
Tom is doing very well in Australia.	Tom đang làm rất tốt ở Úc.
I was very nervous when I had Tom.	Tôi rất lo lắng khi có Tom.
Tom was the only one who got here on time today.	Tom là người duy nhất đến đây đúng giờ hôm nay.
I'm afraid I'll be tied up all afternoon.	Tôi sợ mình sẽ bị trói cả buổi chiều.
Tom burps.	Tom ợ hơi.
Don't tell me you're leaving so soon.	Đừng nói với tôi rằng bạn sẽ đi sớm như vậy.
"Don't rush it," he added.	"Đừng vội," anh ấy nói thêm.
I hope Tom will be back soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm trở lại.
That's the way it was.	Đó là cách nó đã được.
Tom has been a good father to me.	Tom đã là một người cha tốt đối với tôi.
It's hard for him not to make a mistake.	Anh ta khó có thể không mắc sai lầm nào.
That's Tom's personal opinion.	Đó là ý kiến ​​cá nhân của Tom.
Looks like Tom doesn't want to come.	Có vẻ như Tom không muốn đến.
I don't often do it alone.	Tôi không thường xuyên làm điều đó một mình.
Everyone in the office was impressed with how Tom handled the problem.	Mọi người trong văn phòng đều ấn tượng với cách Tom xử lý vấn đề.
Tell her I'm peeling potatoes.	Nói với cô ấy rằng tôi đang gọt khoai tây.
I offered to buy everything for three hundred dollars.	Tôi đã đề nghị mua mọi thứ với giá ba trăm đô la.
You are so untruth.	Bạn không thành thật.
What's going on here?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?
You'd better not get in the way of Tom.	Tốt hơn hết bạn không nên cản đường Tom.
I don't think we need that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần điều đó.
We hope that is not the case.	Chúng tôi hy vọng điều đó không đúng.
How will Tom and Mary help us?	Tom và Mary sẽ giúp chúng ta như thế nào?
If I get there first, I'll tell Tom you're coming too.	Nếu tôi đến đó trước, tôi sẽ nói với Tom rằng bạn cũng sẽ đến.
Tom's parents are Canadian.	Cha mẹ của Tom là người Canada.
What is your favorite Halloween movie?	Bộ phim Halloween yêu thích của bạn là gì?
Tom spent a lot of time in the hospice.	Tom đã dành rất nhiều thời gian trong các nhà tế bần.
How long will it take before I can buy a house?	Còn lâu nữa tôi mới mua được nhà.
Tom told me that you are afraid.	Tom nói với tôi rằng bạn sợ.
You'd better come out here.	Tốt hơn hết bạn nên đi ra đây.
You are really surprised.	Bạn thực sự ngạc nhiên.
A lot of people I know live in Australia.	Rất nhiều người tôi biết sống ở Úc.
Tom agreed not to do it.	Tom đã đồng ý không làm điều đó.
Approximately how much does a pair of skateboards cost?	Khoảng bao nhiêu một đôi ván trượt giá?
I think you and everyone will understand my decision.	Tôi nghĩ rằng bạn và tất cả mọi người sẽ hiểu quyết định của tôi.
I've been jealous of Tom's talent for a long time.	Tôi đã ghen tị với tài năng của Tom từ lâu.
Tom surprised us all when he came to Australia.	Tom đã khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên khi anh ấy đến Úc.
Tom could be seriously injured.	Tom có ​​thể bị thương nặng.
As the tigers approached, we wondered who would get eaten first.	Khi những con hổ đến gần, chúng tôi tự hỏi ai sẽ bị ăn thịt trước.
I will be attending a conference next week.	Tôi sẽ tham dự một hội nghị vào tuần tới.
Tom was able to stay awake.	Tom đã có thể tỉnh táo.
The dietitian told me to eat too many carbs.	Chuyên gia dinh dưỡng bảo tôi ăn quá nhiều tinh bột.
I don't need any help at all.	Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả.
You're Tom, aren't you?	Bạn là Tom, phải không?
Who told you I'm going to the beach today?	Ai nói với bạn rằng tôi sẽ đi biển hôm nay?
Tom seemed to be celebrating.	Tom dường như đang ăn mừng.
Is that all you told Tom?	Đó là tất cả những gì bạn đã nói với Tom?
I love you, and you love me.	Tôi yêu bạn, và bạn yêu tôi.
Why don't we ask Tom to do it for us?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta?
Do not ask me again.	Đừng hỏi tôi nữa.
You should not drink on an empty stomach.	Bạn không nên uống khi bụng đói.
No need to be self-aware.	Không cần phải tự ý thức.
Tom is starting to get very tired.	Tom bắt đầu rất mệt mỏi.
Tom and Mary were both injured.	Tom và Mary đều bị thương.
Tom wasn't sure if he wanted Mary to do it.	Tom không chắc liệu anh ấy có muốn Mary làm điều đó hay không.
Why don't we see what Tom wants?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom muốn?
We have already had lunch.	Chúng tôi đã ăn trưa rồi.
I think Tom did it yesterday.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was also invited.	Tom cũng được mời.
I can't hear Tom anymore.	Tôi không thể nghe thấy Tom nữa.
Tom let go of the rope and the bucket fell into the well.	Tom buông sợi dây và chiếc xô rơi xuống giếng.
You don't really need to do that.	Bạn không thực sự cần phải làm điều đó.
Tom has a small car.	Tom có ​​một chiếc ô tô nhỏ.
I know you are a teacher.	Tôi biết bạn là một giáo viên.
He wants revenge.	Anh ta muốn báo thù.
Tom told me he didn't plan to stay long.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định ở lại lâu.
At that time, Tom was really hungry.	Lúc đó, Tom thực sự rất đói.
I'm sure she won't come to see you.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không đến gặp bạn.
I'm sure it wouldn't be too hard to find another place to live.	Tôi chắc rằng sẽ không quá khó để tìm một nơi khác để sống.
Let Tom pass.	Cho Tom qua.
I am still reviewing it.	Tôi vẫn đang xem xét nó.
Tom may not be in Boston now.	Tom có ​​thể không ở Boston bây giờ.
Tom said Mary knew that she might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I was bitten by a moray eel.	Tôi đã bị cắn bởi một con cá chình moray.
I don't know you shouldn't do it alone.	Tôi không biết bạn không nên làm điều đó một mình.
I'm too tired to deal with this right now.	Tôi quá mệt mỏi để giải quyết vấn đề này ngay bây giờ.
Tom should probably show Mary how to do it.	Tom có ​​lẽ nên chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Everyone started clapping.	Mọi người bắt đầu vỗ tay.
What to do with it is still a problem.	Làm gì với nó vẫn còn là một vấn đề.
Tom doesn't seem to be as comfortable as Mary.	Tom dường như không được thoải mái như Mary.
When will you tell Tom about what we did?	Khi nào bạn sẽ nói với Tom về những gì chúng ta đã làm?
I can't fault you for that.	Tôi không thể có lỗi với bạn về điều đó.
I don't think I'll be able to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó nữa.
Why don't we go into another room?	Tại sao chúng ta không đi vào phòng khác?
Tom is at Mary's.	Tom đang ở Mary's.
In case I can't make it, I'll give you a call ahead of time.	Trong trường hợp tôi không đến được, tôi sẽ gọi điện báo trước cho bạn.
Tom said he expected Mary to stay in Boston until Monday.	Tom cho biết anh ấy mong Mary sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
It was in this room that we had our meeting last Friday.	Chính trong căn phòng này mà chúng tôi đã có cuộc họp vào thứ Sáu tuần trước.
Tom is likely to be organized.	Tom có ​​khả năng là người có tổ chức.
Are you sure you don't want to live at home with your parents?	Bạn có chắc là bạn không muốn sống ở nhà với bố mẹ?
Tom demonstrated how the machine works.	Tom đã chứng minh cách máy hoạt động.
You are a very special person.	Bạn là một người rất đặc biệt.
It will cost at least a hundred pesos.	Nó sẽ tốn ít nhất một trăm peso.
There is absolutely no need to rush.	Hoàn toàn không cần phải vội vàng.
Why don't you find yourself a decent home?	Tại sao bạn không kiếm cho mình một ngôi nhà tử tế?
When will Tom come back?	Tom trở về khi nào?
Tom works for a consulting organization.	Tom làm việc cho một tổ chức tư vấn.
Tom always gives gifts to Mary.	Tom luôn tặng quà cho Mary.
Tom and Mary are both very good singers.	Tom và Mary đều là những người hát rất hay.
I apologize for the delay in submitting the agenda.	Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc gửi chương trình làm việc.
What is the name of the store where Tom works?	Tên cửa hàng nơi Tom làm việc là gì?
Uranus is a planet.	Sao Thiên Vương là một hành tinh.
Do not talk to me.	Đừng nói chuyện với tôi.
Tom's plan doesn't work.	Kế hoạch của Tom không hoạt động.
I don't want to blame anyone.	Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai.
Don't listen to them.	Đừng nghe họ.
Tom angrily closed the door.	Tom tức giận đóng cửa lại.
I don't think we should stay.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở lại.
Tom is likely to return before October 20.	Tom có ​​thể sẽ trở lại trước ngày 20 tháng 10.
Would you be willing to send me a free sample?	Bạn có sẵn lòng gửi cho tôi một mẫu miễn phí không?
How do you talk Tom goes to sing?	Làm thế nào bạn nói chuyện Tom đi hát?
Tom and Mary are John's backup singers.	Tom và Mary là ca sĩ dự bị của John.
You will need my help.	Bạn sẽ cần sự giúp đỡ của tôi.
I wish you called me sooner.	Tôi ước gì bạn gọi cho tôi sớm hơn.
Tom thinks Mary will be the first to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I don't think Tom would be worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng.
Don't open the door.	Đừng mở cửa.
Do you think Tom is too young?	Bạn có nghĩ rằng Tom còn quá trẻ?
Tom says he is healthy.	Tom nói rằng anh ấy khỏe mạnh.
I can speak Chinese, but I can't write it.	Tôi có thể nói tiếng Trung Quốc, nhưng tôi không thể viết nó.
I appreciate your decision.	Tôi đánh giá cao sự quyết định của bạn.
No one dared to stop Tom.	Không ai dám ngăn cản Tom.
I have made some progress.	Tôi đã đạt được một số tiến bộ.
I suspect Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
There's a song I want to sing for you.	Có một bài hát tôi muốn hát cho bạn.
Let's go with Tom.	Hãy đi với Tom.
I'm at my parents' house.	Tôi đang ở nhà bố mẹ tôi.
Tom walked out of the office, carrying a few boxes.	Tom bước ra văn phòng, mang theo một vài chiếc hộp.
Tom says he knows Mary will need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ cần phải làm điều đó.
I am afraid the bank will repossess my house.	Tôi sợ ngân hàng sẽ thu hồi nhà của tôi.
You don't look like you're from here.	Bạn không giống như bạn đến từ đây.
She cheers him up because he's depressed.	Cô ấy cổ vũ anh ấy vì anh ấy đang chán nản.
Where do you think I should set up my tent?	Bạn nghĩ tôi nên dựng lều của mình ở đâu?
I haven't met Tom yet.	Tôi vẫn chưa gặp Tom.
Tom sat patiently in his chair, waiting for Mary.	Tom kiên nhẫn ngồi trên ghế, chờ Mary.
As the cultural exchange between the two countries continued, their mutual understanding deepened.	Khi sự trao đổi văn hóa giữa hai nước tiếp tục diễn ra, sự hiểu biết lẫn nhau của họ càng trở nên sâu sắc hơn.
You will never guess what happened.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì đã xảy ra.
Tom is not guilty of murder.	Tom không phạm tội giết người.
I have been sick in bed since last Monday.	Tôi đã bị ốm trên giường từ thứ Hai tuần trước.
She swims well.	Cô ấy bơi giỏi.
It's not difficult to do that.	Làm điều đó không khó.
I'm so glad you'll be there.	Tôi rất vui vì bạn sẽ ở đó.
Tom decided to ski, instead of skateboard.	Tom quyết định trượt tuyết, thay vì trượt ván.
Tom needs to clean up this mess.	Tom cần phải dọn dẹp đống hỗn độn này.
Everything outside is white.	Mọi thứ bên ngoài màu trắng.
What did Tom steal?	Tom đã ăn trộm những gì?
Tom made me hurry.	Tom bắt tôi phải gấp.
Tom and I are the only survivors.	Tom và tôi là những người sống sót duy nhất.
He has lung cancer.	Anh ấy bị ung thư phổi.
You can't leave us, Tom.	Anh không thể bỏ chúng tôi, Tom.
Tom will be present.	Tom sẽ có mặt.
I think Tom is very weak.	Tôi nghĩ rằng Tom rất yếu.
How does Tom get away?	Làm cách nào để Tom chạy thoát được?
Why are you telling Tom?	Tại sao bạn lại nói với Tom?
Tom always sits next to me in class.	Tom luôn ngồi cạnh tôi trong lớp.
Should Suez Canal and Panama Canal Internationalize?	Có nên quốc tế hóa kênh đào Suez và kênh đào Panama?
Tom says Mary doesn't look good.	Tom nói Mary trông không được tốt.
Tom joins, right?	Tom tham gia, phải không?
Tom's story is funny.	Câu chuyện của Tom thật buồn cười.
I'd say it was fun to be here, but it wasn't.	Tôi muốn nói rằng nó rất vui khi ở đây, nhưng nó đã không.
Tom knew that something was wrong.	Tom biết rằng có điều gì đó không ổn.
Tom says that Mary is in the hospital.	Tom nói rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
It's time for you to taste your own medicine.	Đã đến lúc bạn phải nếm thử loại thuốc của riêng mình.
Is this a joke?	Đây có phải là một trò đùa?
I have so much fun with Tom.	Tôi có rất nhiều niềm vui khi ở bên Tom.
Tom never hugged Mary again.	Tom không bao giờ ôm Mary nữa.
Tom says he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Are you talking about Tom?	Bạn đang nói về Tom?
I told Tom I wasn't going to Boston.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston.
I don't know I shouldn't do it again.	Tôi không biết tôi không nên làm điều đó một lần nữa.
Do you see that woman over there? 	Bạn có thấy người phụ nữ đó ở đằng kia không?
She is Tom's wife.	Cô ấy là vợ của Tom.
Tom hopes that he will win the race.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ thắng cuộc đua.
Who told you Tom did that?	Ai nói với bạn Tom đã làm điều đó?
Tom is very hardworking.	Tom rất chăm chỉ.
Tom says he only did it three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó ba lần.
Everyone respects Tom.	Mọi người đều tôn trọng Tom.
I don't think Tom is small enough to get through that hole.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ nhỏ để chui qua cái lỗ đó.
I thought you said you were tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom told everyone that he was hesitant to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã do dự khi làm điều đó.
You don't seem to be very busy.	Bạn có vẻ không bận lắm.
What kind of woman wouldn't be attracted to a guy like you?	Loại phụ nữ nào sẽ không bị thu hút bởi một chàng trai như bạn?
Before you start learning French, you need to ask yourself why you are learning it.	Trước khi bắt đầu học tiếng Pháp, bạn cần tự hỏi bản thân tại sao bạn lại học nó.
It's not something anyone should be ashamed of.	Đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng phải xấu hổ.
Tom tried not to sound surprised.	Tom cố gắng không có vẻ ngạc nhiên.
I don't think I like doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích làm điều đó một mình.
I won't bother you anymore.	Tôi sẽ không làm phiền bạn nữa.
I have no intention of going to your wedding.	Tôi không có ý định đi dự đám cưới của bạn.
I'm no longer desperate to do it like I used to be.	Tôi không còn tuyệt vọng để làm điều đó như tôi đã từng.
I wouldn't have been able to do it without you. 	Tôi đã không thể làm điều đó nếu không có bạn.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
Did Tom say he thought he needed to do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ mình cần phải làm điều đó không?
Tom was the only one I told.	Tom là người duy nhất tôi đã kể.
Tom was thirteen and so was Mary.	Tom mười ba tuổi và Mary cũng vậy.
Tom has a long beard.	Tom để râu dài.
Tom and Mary study at their daughter's house.	Tom và Mary học tại nhà con gái của họ.
I'm pretty good at French, but I'm much better at English.	Tôi khá giỏi tiếng Pháp, nhưng tôi giỏi tiếng Anh hơn nhiều.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải đến Úc.
Will you pick me up at 7 a.m. tomorrow?	Bạn có đón tôi lúc 7 giờ sáng mai không?
Tom is kind of rude.	Tom là loại thô lỗ.
Tom says he can't even work in this heat.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí không thể làm việc trong cái nóng như thế này.
The little girl plays the angel in the Christmas play.	Cô bé đóng vai thiên thần trong vở kịch Giáng sinh.
I want to know if Tom eats meat or not.	Tôi muốn biết Tom có ​​ăn thịt hay không.
You have something in your pocket, right?	Bạn có một cái gì đó trong túi của bạn, phải không?
Tom holds the rope tight.	Tom giữ chặt sợi dây.
Tom will be sentenced on Monday.	Tom sẽ bị kết án vào thứ Hai.
Tom told me that he thought Mary was gone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã mất.
I can't get used to this.	Tôi không thể làm quen với điều này.
I really don't need help.	Tôi thực sự không cần giúp đỡ.
Tom and I finished each other's sentences.	Tom và tôi kết thúc câu nói của nhau.
There's got to be a way we can convince Tom to work for us.	Phải có một cách nào đó chúng ta mới có thể thuyết phục Tom làm việc cho chúng ta.
This steak is delicious.	Món bít tết này rất ngon.
Tom can read some French, but he can't speak at all.	Tom có ​​thể đọc một số tiếng Pháp, nhưng anh ấy không thể nói được chút nào.
Tom and I go fishing.	Tom và tôi đi câu cá.
This is my room.	Đây là phòng của tôi.
I am not afraid of death, but death.	Tôi không sợ cái chết mà là cái chết.
You're a huge help, Tom.	Anh là một người giúp đỡ rất nhiều, Tom.
I will tell Tom what we expect him to do.	Tôi sẽ nói với Tom những gì chúng tôi mong đợi anh ấy làm.
Tom lost his sense of smell.	Tom mất khứu giác.
The two companies are competing with each other.	Hai công ty đang cạnh tranh với nhau.
What is the outside temperature?	Nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu?
Tom told Mary that the cake she baked was delicious.	Tom nói với Mary rằng chiếc bánh cô ấy nướng rất ngon.
Looks like the rainy season is finally over.	Có vẻ như mùa mưa cuối cùng đã kết thúc.
Have you heard of Tom?	Bạn đã nghe về Tom chưa?
Tom realized that Mary wouldn't do it.	Tom nhận ra rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I thought you might want to know who's coming for dinner.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn biết ai sẽ đến ăn tối.
I don't regret that decision.	Tôi không hối hận về quyết định đó.
I'm glad I'm not Tom.	Tôi rất vui vì tôi không phải là Tom.
The real estate man lied to the couple.	Người đàn ông bất động sản đã nói dối hai vợ chồng.
Your parents didn't come, did they?	Cha mẹ của bạn đã không đến, phải không?
Tom and I have three sons.	Tom và tôi có ba con trai.
You know we don't have to go there today, right?	Bạn biết chúng ta không cần phải đến đó ngày hôm nay, phải không?
Tom wanted to continue the discussion.	Tom muốn tiếp tục cuộc thảo luận.
Tom can check with Mary.	Tom có ​​thể kiểm tra với Mary.
Tom says he wants to die.	Tom nói rằng anh ấy muốn chết.
You'd better close the door.	Tốt hơn hết bạn nên đóng cửa lại.
How do you know I don't know?	Làm sao bạn biết tôi không biết?
Will you be safe until the next time I see you?	Liệu bạn có được an toàn cho đến lần sau khi tôi gặp bạn?
Tom wouldn't want to do that on a day like this.	Tom sẽ không muốn làm điều đó vào một ngày như thế này.
Tom went to the pharmacy.	Tom đã đến hiệu thuốc.
Do Tom and I have to learn French?	Tom và tôi có phải học tiếng Pháp không?
This doesn't seem good to Tom.	Điều này có vẻ không tốt cho Tom.
When was the first time you noticed that Tom had left?	Lần đầu tiên bạn nhận thấy rằng Tom đã rời đi là khi nào?
I don't think Tom knows why I have to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I'm not bossy.	Tôi không hách dịch.
Are we talking about the same Tom?	Chúng ta đang nói về cùng một Tom?
I don't think Tom knows where I want to go.	Tôi không nghĩ Tom biết nơi tôi muốn đến.
Do you think Tom knew when Mary did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary làm điều đó khi nào không?
Tom is very good at fundraising.	Tom rất giỏi trong việc gây quỹ.
I know this is not difficult.	Tôi biết điều này không khó.
I don't like sweet drinks.	Tôi không thích đồ uống ngọt.
You will have to do it yourself.	Bạn sẽ phải tự mình làm điều đó.
Tom fell into a deep sleep.	Tom chìm vào giấc ngủ sâu.
Tom asks Mary to find out what John wants us to do.	Tom yêu cầu Mary tìm hiểu xem John muốn chúng tôi làm gì.
I think I might need that, but I don't know.	Tôi nghĩ tôi có thể cần điều đó, nhưng tôi không biết.
Tom pulled his fly.	Tom đã kéo con ruồi của mình.
Where will you live next year?	Bạn sẽ sống ở đâu vào năm tới?
This is a very interesting story.	Đây là một câu chuyện rất thú vị.
I don't know if Tom is telling the truth or not.	Tôi không biết Tom có ​​nói thật hay không.
I don't think Tom has a driver's license.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bằng lái xe.
Tom did not make the first move.	Tom đã không thực hiện hành động đầu tiên.
I can't allow Tom to do that.	Tôi không thể cho phép Tom làm điều đó.
Let's recap.	Hãy tóm tắt lại.
Tom said he didn't think the cold bothered Mary.	Tom cho biết anh không nghĩ cái lạnh làm phiền Mary.
It was a last-ditch effort.	Đó là một nỗ lực cuối cùng.
Tell Tom what Mary did to you.	Nói cho Tom biết Mary đã làm gì với bạn.
Who do you spend most of your free time with?	Bạn dành phần lớn thời gian rảnh của mình cho ai?
Tom says he hopes Mary doesn't need to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không cần làm vậy.
If it doesn't rain tomorrow, Tom plans to go on a picnic with Mary.	Nếu ngày mai trời không mưa, Tom dự định sẽ đi dã ngoại với Mary.
Tom says he thinks he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể giúp Mary làm điều đó.
These are the earrings that Tom gave me.	Đây là đôi bông tai mà Tom đã tặng cho tôi.
Tom told Mary he was glad it happened.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì điều đó đã xảy ra.
At first, Tom seemed scared.	Lúc đầu, Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Why is Tom cheating?	Tại sao Tom lại gian lận?
Tom doesn't drink as much as Mary.	Tom không uống nhiều như Mary.
I know that I shouldn't have tried to do it without your help.	Tôi biết rằng tôi không nên cố gắng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom doesn't seem to want to listen to suggestions.	Tom dường như không muốn lắng nghe những lời đề nghị.
I'm not sure that's what Tom needs.	Tôi không chắc đó là những gì Tom cần.
Neither Tom nor Mary have stressful jobs.	Cả Tom và Mary đều không có công việc căng thẳng.
Do you really think I would drink that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ uống thứ đó không?
I take my hat off to her for her efforts.	Tôi ngả mũ kính phục cô ấy vì nỗ lực của cô ấy.
I don't know if Tom swims or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​bơi hay không.
You should pay more attention to what Tom says.	Bạn nên chú ý hơn đến những gì Tom nói.
Tom started his speech with a joke.	Tom bắt đầu bài phát biểu của mình bằng một câu chuyện cười.
Tom is a doctor just like his father.	Tom là một bác sĩ giống như cha của mình.
That's the way it works, and the only way it can work.	Đó là cách nó hoạt động, và là cách duy nhất nó có thể hoạt động.
I won't need your help.	Tôi sẽ không cần sự giúp đỡ của bạn.
I stay in Boston a lot.	Tôi ở Boston rất nhiều.
Mary wears a tight red dress.	Mary mặc một chiếc váy đỏ bó sát.
Tom doesn't have many pictures of himself as a kid.	Tom không có nhiều hình ảnh về mình khi còn bé.
Why do girls I don't like like me?	Tại sao những cô gái tôi không thích lại thích tôi?
Tom knows why he was invited.	Tom biết tại sao anh ấy được mời.
The traffic accident deprived him of the right to use his left hand.	Tai nạn giao thông đã tước đi quyền sử dụng bàn tay trái của anh.
Up the highway.	Lên xa lộ.
Tom is the only one who wants to do it.	Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom is better at this than I am.	Tom giỏi việc này hơn tôi.
Don't you think you will get married again?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ kết hôn lần nữa sao?
Tom said that he thought Mary would be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ khi làm điều đó.
What is the chance that Tom will do it?	Cơ hội Tom sẽ làm điều đó là gì?
He wears a bra inside and out.	Anh ấy mặc áo lót từ trong ra ngoài.
Tom says he knows he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom is in bed, talking on the phone.	Tom đang ở trên giường, nói chuyện điện thoại.
Tom didn't know that he had to do it today.	Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he wondered why Mary did that.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi tại sao Mary lại làm như vậy.
That's not worth our time.	Điều đó không đáng để chúng ta mất thời gian.
Why don't you come with us to the party?	Tại sao bạn không đi cùng chúng tôi đến bữa tiệc?
Tom told me something I didn't want to hear.	Tom đã nói với tôi điều gì đó mà tôi không muốn nghe.
I'm doing this in spite of you.	Tôi đang làm điều này bất chấp bạn.
Tom has never heard an elephant blow a trumpet.	Tom chưa bao giờ nghe thấy một con voi thổi kèn.
I never wanted to be anything other than a teacher.	Tôi chưa bao giờ muốn trở thành bất cứ điều gì khác ngoài một giáo viên.
Tom has one brother and one sister.	Tom có ​​một anh trai và một em gái.
I think you can ask Tom to help you do that.	Tôi nghĩ bạn có thể nhờ Tom giúp bạn làm điều đó.
Tom is lost at sea.	Tom bị mất tích trên biển.
Tom thought Mary would be interested to hear what John did.	Tom nghĩ Mary sẽ thích thú khi nghe những gì John làm.
Do you like going to the flea market?	Bạn có thích đi chợ trời không?
Is this really Tom's?	Đây có thực sự là của Tom không?
They posed for pictures in front of the castle.	Họ tạo dáng chụp ảnh trước lâu đài.
We must stand up for what is right.	Chúng ta phải đứng lên cho những gì đúng.
Tom worked at one of the most popular restaurants in town.	Tom đã làm việc tại một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trong thị trấn.
I don't like to wear shoes.	Tôi không thích đi giày.
The search team hasn't given up on finding Tom yet.	Nhóm tìm kiếm vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Tom.
Sometimes that just isn't enough.	Đôi khi chỉ như vậy là chưa đủ.
Tell Tom I'm fine.	Nói với Tom rằng tôi ổn.
The number of students in a class is limited to fifteen.	Số lượng học sinh trong lớp giới hạn mười lăm.
Tom says he likes snow.	Tom nói rằng anh ấy thích tuyết.
I followed Tom out of the building.	Tôi theo Tom ra khỏi tòa nhà.
I do not want to talk to you.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn.
Tom looks embarrassed.	Tom có ​​vẻ xấu hổ.
Tom told me he was done with it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm xong việc đó.
You didn't know I had to do that yesterday, did you?	Bạn không biết tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
I don't think Tom would like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
Tom is scared and confused.	Tom sợ hãi và bối rối.
No more neurosis.	Đừng có loạn thần kinh nữa.
Tom told me he didn't want to move to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn chuyển đến Boston.
I know Tom is a good chess player, but I don't think he's good enough to beat me.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ giỏi, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy đủ giỏi để đánh bại tôi.
We're sick of Tom.	Chúng tôi phát ngán vì Tom.
My mother did nothing but cry.	Mẹ tôi không làm gì ngoài việc khóc.
Tom was seriously thinking about moving to Australia.	Tom đã suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển đến Úc.
They are stressed.	Họ đang căng thẳng.
Tom saw what was happening and he didn't say anything.	Tom nhìn thấy những gì đang xảy ra và anh ấy không nói bất cứ điều gì.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi khá chắc rằng tôi có thể làm được điều đó.
She tried to convince him to organize a boycott.	Cô đã cố gắng thuyết phục anh tổ chức một cuộc tẩy chay.
I know that Tom was here.	Tôi biết rằng Tom đã ở đây.
I don't know why Tom wants me to meet him in the park.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi gặp anh ấy trong công viên.
I'm still willing to do it for free.	Tôi vẫn sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
Tom rushed to see his father.	Tom đã vội vàng đến gặp cha mình.
Tom definitely drank more than Mary last night.	Tom chắc chắn đã uống nhiều hơn Mary đêm qua.
Tom should tell Mary that he can't eat peanuts.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy không thể ăn đậu phộng.
We have to put that behind us.	Chúng ta phải đặt điều đó sau lưng chúng ta.
I know that Tom will be here.	Tôi biết rằng Tom sẽ ở đây.
I don't think Tom is brave.	Tôi không nghĩ rằng Tom dũng cảm.
I'm feeling more confused than ever.	Tôi đang cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
You know that you don't have to go.	Bạn biết rằng bạn không cần phải đi.
Tom will try to talk to Mary about it today.	Tom sẽ cố gắng nói chuyện với Mary về điều đó ngày hôm nay.
I know that you want to do it today.	Tôi biết rằng bạn muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Which one you choose doesn't really matter.	Bạn chọn cái nào không thực sự quan trọng.
Tom and Mary walked out of the room together.	Tom và Mary cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Tom probably won't fail.	Tom có ​​lẽ sẽ không thất bại.
Don't you know Tom shouldn't do that?	Bạn không biết Tom không nên làm điều đó sao?
Tom thinks that Mary should apologize to John.	Tom nghĩ rằng Mary nên xin lỗi John.
I think I'm doing better.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm tốt hơn.
Now there is another option.	Bây giờ có một tùy chọn khác.
Tom lost both his parents in the accident.	Tom mất cả cha lẫn mẹ trong vụ tai nạn.
How do you know all this, Tom?	Làm thế nào để bạn biết tất cả những điều này, Tom?
Tom was the only person at the party that Mary talked to.	Tom là người duy nhất trong bữa tiệc mà Mary nói chuyện.
You will gain weight if you eat too much.	Bạn sẽ béo lên nếu ăn quá nhiều.
The outside of the house was very run down.	Bên ngoài của ngôi nhà đã rất chạy xuống.
Not far from home is a military hospital.	Cách nhà không xa là một bệnh viện quân y.
I bought an English book, but the book is very difficult to understand.	Tôi đã mua một cuốn sách tiếng Anh, nhưng cuốn sách rất khó hiểu.
Tom tells Mary that he is sleepy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom thought that Mary might not do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ không làm điều đó.
Tom cried a lot all day.	Tom đã khóc rất nhiều cả ngày.
Don't go to such a place at night.	Đừng đến một nơi như vậy vào ban đêm.
The teacher calls the students in alphabetical order.	Giáo viên gọi học sinh theo thứ tự bảng chữ cái.
I never really loved Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự yêu Tom.
Do it carefully. 	Làm nó thật cẩn thận.
I don't like messy jobs.	Tôi không thích những công việc hỗn độn.
She burst into tears of joy when she heard the news.	Cô ấy đã bật khóc vì sung sướng khi biết tin.
There's no point in arguing with Tom.	Không có ích gì khi tranh luận với Tom.
Tom says he won't buy anything today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không mua bất cứ thứ gì hôm nay.
We don't know where he is.	Chúng tôi không biết anh ta ở đâu.
How much ice cream did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu kem?
I told Tom Mary needed to do it.	Tôi đã nói với Tom Mary cần phải làm điều đó.
I trust that they will not let me down.	Tôi tin tưởng rằng họ sẽ không làm tôi thất vọng.
I think we should let Tom know we'll be late.	Tôi nghĩ chúng ta nên cho Tom biết rằng chúng ta sẽ đến muộn.
I can't deal with stress.	Tôi không thể đối phó với căng thẳng.
Tom says he won't wait for permission.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi sự cho phép.
Tom wanted to say a lot of things but didn't have enough time to say them all.	Tom muốn nói rất nhiều điều nhưng không đủ thời gian để nói hết.
I don't understand why that happened.	Tôi không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
Why is Tom smiling?	Tại sao Tom lại cười?
That's on your salary.	Đó là trên mức lương của bạn.
You know that's not true.	Bạn biết rằng điều đó không đúng.
I thought Tom would do it.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Tom feeds pigeons in the park.	Tom cho chim bồ câu ăn trong công viên.
Tom's lifeless body floats on the water.	Cơ thể vô hồn của Tom nổi trên mặt nước.
Tom's mother made the shirt that Tom is wearing today.	Mẹ của Tom đã làm chiếc áo mà Tom đang mặc hôm nay.
Tom kicked the wooden box.	Tom đá vào hộp gỗ.
I have left a lot of good friends in Australia.	Tôi đã để lại rất nhiều bạn bè tốt ở Úc.
Don't brush me off.	Đừng phủi tôi.
I think Tom might be the man we need.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là người mà chúng ta cần.
Where could Tom be?	Tom có ​​thể ở đâu?
I will be here until noon.	Tôi sẽ ở đây cho đến trưa.
It was difficult for them to reach the island.	Thật khó để họ đến được hòn đảo.
Tom decided that he would study French for three hours a day.	Tom quyết định rằng anh ấy sẽ học tiếng Pháp ba giờ một ngày.
You didn't keep your word.	Bạn đã không giữ lời.
Mary is really pretty, isn't she?	Mary thực sự rất xinh đẹp, phải không?
I knew that Tom didn't know Mary had never done it before.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
No one in Tom's family attended the wedding.	Không ai trong gia đình Tom tham dự đám cưới.
Tom is a smart boy.	Tom là một cậu bé thông minh.
Tom was just one of many presenters.	Tom chỉ là một trong nhiều người thuyết trình.
We have to help Tom now.	Chúng tôi phải giúp Tom ngay bây giờ.
I thought you said you would never try to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom survived the surgery but was killed by a drunk driver on his way home from the hospital.	Tom sống sót sau cuộc phẫu thuật nhưng bị một người lái xe say rượu giết chết trên đường từ bệnh viện về nhà.
Tom told me that you are very good at French.	Tom nói với tôi rằng bạn rất giỏi tiếng Pháp.
Tom and Mary are getting married next year.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào năm sau.
Tom told me not to tell Mary about what we did.	Tom bảo tôi đừng nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Why don't you choose someone else to change?	Tại sao bạn không chọn người khác để thay đổi?
Can't this wait until everything is back to normal?	Điều này không thể đợi cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường?
I have no clue.	Tôi không có manh mối.
Didn't I warn you not to do that?	Tôi đã không cảnh báo bạn không nên làm điều đó sao?
Don't you know Tom also has to apply for a visa?	Bạn không biết Tom cũng phải xin thị thực sao?
Tom does it better than Mary.	Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
I should have come earlier.	Tôi nên đến sớm hơn.
Isn't that good?	Điều đó không tốt sao?
Tom's room is locked.	Phòng của Tom bị khóa.
I have not made a mistake.	Tôi chưa phạm sai lầm.
Tom says he hopes that Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không sợ hãi.
The police officers arrested the screaming man.	Các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông đang la hét.
My ex-sister-in-law lives in Australia.	Chị dâu cũ của tôi sống ở Úc.
Tom bought an expensive coat.	Tom đã mua một chiếc áo khoác đắt tiền.
You don't seem to be having fun.	Bạn dường như không được vui vẻ.
Tom did it for no particular reason.	Tom đã làm điều đó không vì lý do cụ thể.
Tom fled slavery by fleeing to Canada.	Tom trốn chạy chế độ nô lệ bằng cách trốn sang Canada.
You seem to be a compulsive liar.	Bạn dường như là một kẻ nói dối cưỡng bách.
I don't want Tom's death according to my conscience.	Tôi không muốn cái chết của Tom theo lương tâm của tôi.
We're busy, Tom.	Chúng tôi đang bận, Tom.
Tom wants to see you.	Tom muốn gặp bạn.
Tom left the building and walked down the street.	Tom rời tòa nhà và đi bộ xuống phố.
Tom is clearly desperate to do it.	Tom rõ ràng là tuyệt vọng để làm điều đó.
"What are you doing?" 	"Bạn đang làm gì?"
"Obviously, not as much as you."	"Rõ ràng, không bằng anh."
They ate too much salad today.	Hôm nay họ đã ăn quá nhiều salad.
You'd better not tell Tom about it.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với Tom về điều đó.
Is Tom still a bartender?	Tom vẫn là một người pha chế rượu?
It won't be too difficult.	Nó sẽ không quá khó.
Tom said that I was a rude person.	Tom nói rằng tôi là một kẻ thô lỗ.
What are your plans with Tom?	Kế hoạch của bạn với Tom là gì?
Tom has applied for naturalization.	Tom đã nộp đơn xin nhập quốc tịch.
Tom told me that he thought Mary was healthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary khỏe mạnh.
She doesn't hate him. 	Cô ấy không ghét anh ta.
In fact, she loves him.	Thực tế, cô ấy yêu anh.
Tom might be crazy.	Tom có ​​thể bị điên.
That happened on October 20.	Chuyện đó xảy ra vào ngày 20 tháng 10.
I have a lot of friends that I want to visit in Boston.	Tôi có rất nhiều bạn bè mà tôi muốn đến thăm ở Boston.
Admission is ten dollars per person.	Nhập học là mười đô la một người.
Tom doesn't really love Mary.	Tom không thực sự yêu Mary.
What time are you going to get up tomorrow?	Bạn định dậy lúc mấy giờ vào ngày mai?
Workers are repairing the road.	Công nhân đang sửa đường.
Tom has dyslexia.	Tom bị chứng khó đọc.
Tom looked absolutely terrified.	Tom trông vô cùng kinh hãi.
Tom says he thinks Mary is not at home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có ở nhà.
Did Tom promise not to do that?	Tom đã hứa sẽ không làm điều đó sao?
Tom was interested in what was going on, but Mary was not.	Tom thích thú với những gì đang diễn ra, nhưng Mary thì không.
I will leave a message.	Tôi sẽ để lại một tin nhắn.
I don't think it's going to rain, but I'll take an umbrella just in case.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ cầm ô để đề phòng.
Look both left and right before crossing the street.	Nhìn cả bên trái và bên phải trước khi băng qua đường.
I wonder where Tom bought those shoes.	Tôi tự hỏi Tom đã mua đôi giày đó ở đâu.
Tom continued to wear his hat.	Tom vẫn tiếp tục đội mũ của mình.
I didn't know I needed to do that.	Tôi không biết mình cần phải làm điều đó.
We're talking to you, Tom.	Chúng tôi đang nói chuyện với bạn, Tom.
I am here to take care of you.	Tôi ở đây để chăm sóc cho bạn.
Tom seems to have a different point of view.	Tom dường như có một quan điểm khác.
Tom appreciates you very much.	Tom đánh giá rất cao về bạn.
Tom avoided Mary.	Tom đã tránh Mary.
Tom's favorite color is blue-green.	Màu sắc yêu thích nhất của Tom là xanh lam-xanh lục.
Tom may not have time.	Tom có ​​thể không có thời gian.
You are timid.	Bạn là người rụt rè.
Do you always use sunscreen when surfing?	Bạn có luôn sử dụng kem chống nắng khi đi lướt sóng không?
That was one of the last times I saw Tom.	Đó là một trong những lần cuối cùng tôi gặp Tom.
You are in good company.	Bạn đang ở trong một công ty tốt.
Tom has many friends who live in Boston.	Tom có ​​nhiều bạn bè sống ở Boston.
I'll make sure Tom does it sometime today.	Tôi sẽ đảm bảo rằng Tom sẽ làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
I don't deserve that.	Tôi không xứng đáng với điều đó.
Tom says he will do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom talked too much and let the secret slip away.	Tom đã nói quá nhiều và để bí mật vuột mất.
There really isn't anything the doctor can do for Tom.	Thực sự không có bất cứ điều gì mà bác sĩ có thể làm cho Tom.
Tom says he has other things to worry about.	Tom nói rằng anh ấy có những thứ khác phải lo lắng.
Someone must have spiked Tom's drink, because he couldn't get up anymore and the next morning he couldn't remember anything.	Ai đó chắc chắn đã làm tăng vọt đồ uống của Tom, bởi vì anh ấy không thể đứng dậy được nữa và sáng hôm sau anh ấy không thể nhớ gì nữa.
Tom's plan is very good.	Kế hoạch của Tom rất tốt.
Many young people in Japan eat bread for breakfast.	Nhiều người trẻ ở Nhật Bản ăn bánh mì vào bữa sáng.
I know how it ended.	Tôi biết nó đã kết thúc như thế nào.
Many say they are too busy to vote.	Nhiều người nói rằng họ quá bận để bỏ phiếu.
Tom would probably never do it.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ làm điều đó.
He doesn't have much money.	Anh ấy không có nhiều tiền.
Tom wrapped the bread in plastic.	Tom bọc bánh mì bằng ni lông.
Tom unlocked the car door.	Tom mở khóa cửa xe.
Why don't you kiss Tom?	Tại sao bạn không hôn Tom?
I only have a short way to go.	Tôi chỉ còn một đoạn đường ngắn.
Tom hasn't decided what to wear yet.	Tom vẫn chưa quyết định sẽ mặc gì.
Don't you see how amazing Tom is?	Bạn không thấy Tom tuyệt vời như thế nào sao?
Tom is very big.	Tom rất lớn.
Tom was riding last week when he was at his grandfather's ranch.	Tom đã cưỡi ngựa vào tuần trước khi anh ấy ở trang trại của ông mình.
Tom says he doesn't get paid to do it.	Tom nói rằng anh ấy không được trả tiền để làm điều đó.
Aren't you going to help?	Bạn không định giúp sao?
I got out of the car and locked the door.	Tôi ra khỏi xe và khóa cửa.
I started to feel stupid.	Tôi bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc.
He ran so fast that I couldn't keep up with him.	Anh ta chạy nhanh đến nỗi tôi không thể đuổi kịp anh ta.
I disagree with the verdict.	Tôi không đồng ý với phán quyết.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
Why don't we get in the car?	Tại sao chúng ta không lên xe?
Tom has multiple sclerosis.	Tom bị bệnh đa xơ cứng.
I don't want to be here when that happens.	Tôi không muốn ở đây khi điều đó xảy ra.
Tom told me he wrote that poem three years ago.	Tom nói với tôi anh ấy đã viết bài thơ đó ba năm trước.
I know that Tom will never forgive Mary for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
Tom said he was glad no one was hurt in the accident.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
Let's say you're right.	Hãy nói rằng bạn đúng.
We couldn't find Tom.	Chúng tôi không thể tìm thấy Tom.
Tom left the meeting room.	Tom rời khỏi phòng họp.
I'm 4 years younger than him.	Tôi kém anh ấy 4 tuổi.
Tom didn't say anything about where he was going.	Tom không nói bất cứ điều gì về nơi anh ta sẽ đi.
I'm pretty sure that's correct.	Tôi khá chắc rằng điều đó chính xác.
I am very sorry for what happened.	Tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
I'm trying to do what you asked me to do.	Tôi đang cố gắng làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Why did you tell Tom I was going to wait until Monday to do that?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi định đợi đến thứ Hai để làm điều đó?
You'll stay in Boston, won't you?	Bạn sẽ ở lại Boston, phải không?
I don't know why Tom is crying.	Tôi không biết tại sao Tom lại khóc.
When I was in high school, I got up at six every morning.	Khi tôi học trung học, tôi dậy lúc sáu giờ mỗi sáng.
I know you will need my help.	Tôi biết bạn sẽ cần sự giúp đỡ của tôi.
I tried to wake Tom.	Tôi đã cố gắng đánh thức Tom.
You know that I'm not afraid to do that, right?	Bạn biết rằng tôi không sợ làm điều đó, phải không?
I no longer practice medicine.	Tôi không hành nghề y nữa.
Who told you Tom can't understand French?	Ai nói với bạn Tom không thể hiểu tiếng Pháp?
Tom's job in Boston is done.	Công việc của Tom ở Boston đã xong.
I don't know why Tom is afraid of me.	Tôi không biết tại sao Tom lại sợ tôi.
There's no one for me to play with.	Không có ai để tôi chơi cùng.
I don't need to get up so early tomorrow.	Tôi không cần phải dậy sớm như vậy vào ngày mai.
Tom says he's pretty sure you won't win.	Tom nói rằng anh ấy khá chắc chắn rằng bạn sẽ không thắng.
I don't understand how you can say that.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể nói điều đó.
No one paid any attention to anything Tom said anymore.	Không ai chú ý đến bất cứ điều gì Tom nói nữa.
Unless I have to, I don't work weekends.	Trừ khi bắt buộc phải làm, tôi không làm việc vào cuối tuần.
That is not allowed.	Điều đó không được phép.
When do you plan to return to Australia?	Khi nào bạn định quay lại Úc?
She will do her best to be here on time.	Cô ấy sẽ cố gắng hết sức để có mặt ở đây đúng giờ.
I don't know much about our foreign policy.	Tôi không biết nhiều về chính sách đối ngoại của chúng tôi.
If I was going to tell someone, I would tell you first.	Nếu tôi định nói với ai đó, tôi sẽ nói với bạn trước.
Tom needs your help immediately.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn ngay lập tức.
Mary succeeded in her studies.	Mary đã thành công trong việc học của mình.
Tom tells Mary that she should tell John why she did this.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên nói với John tại sao cô ấy lại làm như vậy.
Do you have something you want to tell me?	Bạn có điều gì muốn nói với tôi không?
Tom and Mary playfully splash each other.	Tom và Mary tinh nghịch tung tóe vào nhau.
Tom uses French every day.	Tom sử dụng tiếng Pháp mỗi ngày.
Tom sat at his desk, musing.	Tom ngồi vào bàn làm việc, trầm ngâm.
I don't think Tom knows why Mary and John are arguing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary và John lại tranh cãi.
Tom will never be able to win.	Tom sẽ không bao giờ có thể chiến thắng.
Tom will be well in a week.	Tom sẽ khỏe lại sau một tuần.
Tom is not alone in this view.	Tom không đơn độc trong quan điểm này.
Tom thought that Mary might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Neither Tom nor Mary was a very good chess player.	Cả Tom và Mary đều không phải là một người chơi cờ rất giỏi.
I don't have enough time for lunch today.	Tôi không có đủ thời gian để ăn trưa hôm nay.
Tom thanks Mary for the support.	Tom cảm ơn sự hỗ trợ của Mary.
Tom is sick and has to stay home from school.	Tom bị ốm và phải nghỉ học ở nhà.
I'm afraid I can't allow that.	Tôi e rằng tôi không thể cho phép điều đó.
Tom is not reluctant to do it like Mary.	Tom không miễn cưỡng làm điều đó như Mary.
Tom opened his eyes.	Tom đã mở mắt.
I would never pay Tom for such sloppy work.	Tôi sẽ không bao giờ trả tiền cho Tom cho một công việc cẩu thả như vậy.
I know Tom plays the trombone better than Mary.	Tôi biết Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
Tom is going to Australia next week with some of his friends.	Tom sẽ đến Úc vào tuần tới với một số người bạn của anh ấy.
Mary has always been a little tomboyish.	Mary luôn có một chút tomboy.
When did Tom get these?	Tom lấy những thứ này khi nào?
While he was reading the newspaper, his dog was lying beside him.	Trong khi anh ấy đang đọc báo, con chó của anh ấy đã nằm bên cạnh anh ấy.
I lived in Australia.	Tôi đã sống ở Úc.
I am a sophomore.	Tôi là sinh viên năm hai.
Tom has a pet rabbit.	Tom có ​​một con thỏ cưng.
Can you clear a few points for me?	Bạn có thể xóa một vài điểm cho tôi được không?
Tom loves reading novels.	Tom thích đọc tiểu thuyết.
I don't think you need to tell Tom what you're up to.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết bạn định làm gì.
What is your favorite ice cream flavor?	hương vị kem yêu thích của bạn là gì?
I don't think they will come back.	Tôi không nghĩ họ sẽ quay lại.
Tom is not pretentious, but Mary is.	Tom không tự phụ, nhưng Mary thì có.
That doesn't sound very good.	Điều đó nghe có vẻ không tốt lắm.
I'm pretty sure that's what Tom needs.	Tôi hoàn toàn chắc chắn đó là những gì Tom cần.
Do you want me to bring that for you?	Bạn có muốn tôi mang cái đó cho bạn không?
Obviously, Tom is much smarter than us.	Rõ ràng, Tom thông minh hơn chúng ta rất nhiều.
Tom and I are not willing to do that.	Tom và tôi không sẵn sàng làm điều đó.
I don't want to do business with Tom.	Tôi không muốn làm ăn với Tom.
I didn't do what I should have done.	Tôi đã không làm những gì tôi nên làm.
This is not too early, is it?	Đây không phải là quá sớm, phải không?
Tom is the only one who knows the combination of the safe.	Tom là người duy nhất biết sự kết hợp của két sắt.
I don't think Tom knows exactly what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
I miss Tom terribly.	Tôi nhớ Tom kinh khủng.
I know that Tom doesn't know you don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn không muốn làm điều đó.
I wonder why Tom didn't come.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đến.
Tom says he hopes Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không sợ hãi.
Tom doesn't want to go home.	Tom không muốn trở về nhà.
Now Tom is making the same mistake Mary did.	Bây giờ Tom đang mắc phải sai lầm giống như Mary đã mắc phải.
Tom called to say he couldn't come.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy không thể đến.
Tom is in the living room watching the news.	Tom đang ở phòng khách xem tin tức.
Tom will want to read this report.	Tom sẽ muốn đọc báo cáo này.
I hope that Tom never does that.	Tôi hy vọng rằng Tom không bao giờ làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to see his passport photo.	Tom không muốn Mary nhìn thấy ảnh hộ chiếu của mình.
Tom has quit using Facebook.	Tom đã bỏ sử dụng Facebook.
Tom says Mary won't cry.	Tom nói Mary sẽ không khóc.
Tom was thirty when he died.	Tom ba mươi khi anh ấy chết.
I'm the type to be nervous in front of people, so I'm bad at giving speeches.	Tôi là kiểu người lo lắng trước mọi người, vì vậy tôi rất tệ trong việc phát biểu.
Is there something wrong with me, Tom?	Có gì đó sai với tôi, Tom?
Tom drives to school.	Tom lái xe đến trường.
You cannot do more than that.	Bạn không thể làm được nhiều hơn thế.
Tom is in Australia illegally.	Tom đang ở Úc bất hợp pháp.
Three patients are in the waiting room.	Ba bệnh nhân đang ở trong phòng chờ.
Tom participates in the ice carving contest.	Tom tham gia cuộc thi khắc trên băng.
We cannot do it alone.	Chúng ta không thể làm điều đó một mình.
We were amazed at the ease with which he solved the problem.	Chúng tôi rất ngạc nhiên về sự dễ dàng mà anh ấy giải quyết vấn đề.
What did Tom give you this time?	Lần này Tom đã tặng gì cho bạn?
Have you left the country in the last three years?	Bạn đã rời khỏi đất nước trong ba năm qua?
We have been friends for many years.	Chúng tôi đã là bạn trong nhiều năm.
Tom pays us well.	Tom trả lương cao cho chúng tôi.
You can choose which one you want.	Bạn có thể chọn cái nào bạn muốn.
I read French better than I can speak it.	Tôi đọc tiếng Pháp tốt hơn tôi có thể nói nó.
Tom didn't seem to realize what he needed to do.	Tom dường như không nhận thức được mình cần phải làm gì.
I've heard this joke before.	Tôi đã nghe trò đùa này rồi.
Tom never takes responsibility for his actions.	Tom không bao giờ chịu trách nhiệm về hành động của mình.
That's not the word I was thinking of.	Đó không phải là từ mà tôi đã nghĩ đến.
There won't be enough food for everyone.	Sẽ không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người.
Tom said Mary was the best singer he ever sang with.	Tom nói Mary là ca sĩ hay nhất mà anh ấy từng hát cùng.
I don't think Tom would be willing to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Tom would probably enjoy doing that.	Tom có ​​thể sẽ thích làm điều đó.
Tom looks a bit tired.	Tom có ​​vẻ hơi mệt mỏi.
Why does Tom live in Boston?	Tại sao Tom lại sống ở Boston?
Who is the president?	Ai là chủ tịch?
Tom and Mary both hate me.	Tom và Mary đều ghét tôi.
I wish I didn't believe you.	Tôi ước rằng tôi đã không tin bạn.
Tom did that all day.	Tom đã làm điều đó cả ngày.
Tom thinks that Mary won't come soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không đến sớm.
Tom said I was too bossy.	Tom nói rằng tôi quá hách dịch.
Tom's doctor advised Tom to give up alcohol.	Bác sĩ của Tom khuyên Tom nên từ bỏ rượu bia.
Tom makes a plan.	Tom lập kế hoạch.
Take this piece of rubber hose.	Lấy đoạn ống cao su này.
I still haven't told Tom why I don't have to.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết lý do tại sao tôi không phải làm điều đó.
Tom is a builder.	Tom là một thợ xây.
Tom told me that I should go to Australia to visit Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Úc để thăm Mary.
I will dedicate my life to the study of history.	Tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình cho việc nghiên cứu lịch sử.
I don't think Tom will get caught.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị bắt.
Tom wants Mary to have a tattoo.	Tom muốn Mary có một hình xăm.
Do you really think Tom is fine?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom vẫn khỏe không?
Tom said that neither his father nor his mother had ever been to Australia.	Tom nói rằng cả bố và mẹ của anh đều chưa từng đến Úc.
There is only one way to find out.	Chỉ có một cách để tìm ra.
I'm afraid there's no time.	Tôi e rằng không có thời gian.
They will do what I tell them to do.	Họ sẽ làm những gì tôi bảo họ làm.
They will love each other.	Họ sẽ yêu nhau.
Tom said he thought it was an accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đó là một tai nạn.
I'm sure Tom will be here shortly.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đến đây trong thời gian ngắn.
Tom can play the drums well.	Tom có ​​thể chơi trống tốt.
Tom and I are stuck together.	Tom và tôi bị dính chặt vào nhau.
That's exactly what we want.	Đó chính xác là những gì chúng tôi muốn.
Tom admitted that I was right.	Tom thừa nhận rằng tôi đã đúng.
I don't think Tom will ever go back to Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại Boston.
The index tags need sorting.	Các thẻ chỉ mục cần phân loại.
Tom must not have been there.	Tom hẳn đã không ở đó.
Tom and his friends are playing Dungeons and Dragons in the basement.	Tom và những người bạn của anh ấy đang chơi Dungeons and Dragons trong tầng hầm.
I shouldn't have left Tom alone.	Tôi không nên để Tom một mình.
I already wrote it down.	Tôi đã viết nó ra rồi.
Tom made a mistake when he got on the bus to Boston.	Tom nhầm lẫn khi lên xe buýt đến Boston.
Tom is trying to find someone who can fix his violin bow.	Tom đang cố gắng tìm một người có thể chỉnh sửa lại cây cung vĩ cầm của mình.
I'm sure you'll find a way to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
An argument arose about what to do with the land.	Một cuộc tranh cãi nảy sinh về việc phải làm gì với mảnh đất.
Tell Tom what you think to do.	Hãy nói cho Tom biết bạn nghĩ phải làm gì.
I know Tom is expecting you to do it for Mary.	Tôi biết Tom đang mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
Tom explained to us why he didn't plan to attend tomorrow's meeting.	Tom giải thích cho chúng tôi lý do tại sao anh ấy không dự định tham dự cuộc họp ngày mai.
Have you ever been betrayed by a good friend?	Bạn đã bao giờ bị phản bội bởi một người bạn tốt?
Tom isn't the first here, is he?	Tom không phải là người đầu tiên ở đây, phải không?
Tom despises liars.	Tom coi thường những người nói dối.
Tom gave Mary a cup.	Tom đưa một chiếc cốc cho Mary.
This won't hurt one bit.	Điều này sẽ không làm tổn thương một chút nào.
I am correct in this regard.	Tôi đúng về vấn đề này.
Tom is still in the classroom.	Tom vẫn ở trong lớp học.
Tom says he thinks he might be fired tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể bị sa thải vào ngày mai.
Can you account for all the money you spent?	Bạn có thể hạch toán tất cả số tiền bạn đã bỏ ra không?
That doesn't seem to make much sense.	Điều đó dường như không có nhiều ý nghĩa.
We should have come earlier.	Chúng ta nên đến sớm hơn.
I thought you said you would never do that again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
He lives in obscurity.	Anh ta sống trong mờ mịt.
I don't like summer.	Tôi không thích mùa hè.
Tom thinks some of his friends can do it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom says he usually buys a new car every three years.	Tom nói rằng anh ấy thường mua một chiếc ô tô mới sau mỗi ba năm.
Tom was not able to get what he needed.	Tom đã không thể có được những gì anh ấy cần.
I hope I get to work with Tom again.	Tôi hy vọng tôi được làm việc với Tom một lần nữa.
I quit smoking.	Tôi đã bỏ thuốc lá.
Tom had given up hope.	Tom đã hết hy vọng.
Tom didn't tell me he was engaged.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy đã đính hôn.
Do not waste time.	Đừng lãng phí thời gian.
Do you think it would be OK to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ là OK để làm điều đó?
I gave Tom a knife.	Tôi đưa cho Tom một con dao.
What's in all these boxes?	Có gì trong tất cả các hộp này?
Tom tried to make a living by gambling in horse races.	Tom đã cố gắng kiếm sống bằng cách đánh bạc trong các cuộc đua ngựa.
Tom was absent from the roll call.	Tom vắng mặt khi điểm danh.
I am one of the dancers.	Tôi là một trong những vũ công.
You've got something to do with this, right?	Bạn đã có một cái gì đó để làm với điều này, phải không?
"Will Tom help us?" 	"Tom sẽ giúp chúng ta chứ?"
"No I do not think so."	"Không, tôi không nghĩ vậy."
I dare not fall asleep.	Tôi không dám ngủ quên.
I don't think Tom wants to talk to me.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn nói chuyện với tôi.
Even young children have an innate sense of what is fair and what is not.	Ngay cả trẻ nhỏ cũng có ý thức bẩm sinh về điều gì là công bằng và điều gì không.
What's going on with you lately?	Gần đây bạn có chuyện gì vậy?
Tom had to wait another three hours.	Tom phải đợi thêm ba giờ nữa.
Tom likes to watch football.	Tom thích xem bóng đá.
Tom says he plans to live here for the rest of his life.	Tom nói rằng anh ấy dự định sống ở đây cho đến cuối đời.
Tom seems very angry, doesn't he?	Tom có ​​vẻ rất tức giận, phải không?
Tell Tom I want to talk to him.	Nói với Tom rằng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Would you like to talk to Tom now?	Bạn có muốn nói chuyện với Tom bây giờ không?
I was asked to do it again.	Tôi đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
No one can be forced to give evidence against him in court.	Không ai có thể bị buộc phải đưa ra bằng chứng chống lại mình trước tòa.
Tom left my bag at the hotel.	Tom để quên túi xách của tôi ở khách sạn.
What will Tom do if he finds out the truth?	Tom sẽ làm gì nếu biết được sự thật?
Nicaraguans migrated mainly to Costa Rica and to a lesser extent the United States.	Người Nicaragua di cư chủ yếu đến Costa Rica và ở một mức độ thấp hơn là Hoa Kỳ.
Too bad Tom couldn't come!	Tiếc gì Tom không đến được!
You're telling the truth.	Bạn nói thật đấy.
What's behind the door?	Có gì đằng sau cánh cửa?
Tomorrow will be fine.	Ngày mai sẽ ổn thôi.
We need to make sure we arrive on time.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi đến đúng giờ.
Tom told me he was in doubt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang nghi ngờ.
Tom admitted he was the one who did it.	Tom thừa nhận anh là người đã làm điều đó.
They don't know what happened.	Họ không biết chuyện gì đã xảy ra.
In October 2013, Tom returned to Boston.	Vào tháng 10 năm 2013, Tom trở lại Boston.
I go back home to Boston every three months.	Tôi trở về nhà ở Boston ba tháng một lần.
Tom has been kidnapped.	Tom đã bị bắt cóc.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Does that mean you will buy it?	Điều đó có nghĩa là bạn sẽ mua nó?
Tom is one of Mary's classmates.	Tom là một trong những bạn học của Mary.
Without his help, I would not have been able to complete the report.	Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã không thể hoàn thành bản báo cáo.
Tom started to act.	Tom bắt đầu hành động.
I didn't hear Tom's screams.	Tôi không nghe thấy tiếng hét của Tom.
He'll tell her about it when she gets back.	Anh ấy sẽ nói với cô ấy về điều đó khi cô ấy quay lại.
There won't be enough time to do that.	Sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom was sure Mary would do it.	Tom tin chắc Mary sẽ làm điều đó.
People had to evacuate because of the rain.	Người dân phải sơ tán vì mưa lũ.
Both my parents were asleep when I got home.	Cả bố mẹ tôi đều đã ngủ khi tôi về đến nhà.
It looks like some kind of ritual.	Nó trông giống như một số loại nghi lễ.
His job is to drive a sightseeing bus.	Công việc của anh ấy là lái xe buýt ngắm cảnh.
I can't tell you how much I like Tom.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi thích Tom đến mức nào.
I need a transplant.	Tôi cần cấy ghép.
Tom is a playboy.	Tom là một người ham chơi.
We did our research.	Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu của mình.
Tom says he's willing to wait.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng chờ đợi.
Tom gave half of his money to charity.	Tom đã đưa một nửa số tiền của mình cho tổ chức từ thiện.
I think Tom might be in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Úc.
I'm just telling you what I've heard.	Tôi chỉ nói với bạn những gì tôi đã nghe.
I don't want to work in Boston.	Tôi không muốn làm việc ở Boston.
Tom handed Mary a small envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì nhỏ.
I know that Tom doesn't know that he's not allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
I can't believe I finally met you.	Tôi không thể tin rằng cuối cùng tôi đã gặp được bạn.
She was watching TV with tears in her eyes.	Cô ấy đang xem TV với đôi mắt ngấn lệ.
Give it all you have.	Cung cấp cho nó tất cả những gì bạn có.
Such a person should have no trouble winning the presidency.	Một người như vậy sẽ không gặp khó khăn gì khi đắc cử tổng thống.
Tom said he didn't hear any screams.	Tom nói rằng anh ấy không nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào.
Tom can't do this to us.	Tom không thể làm điều này với chúng tôi.
I wouldn't be surprised if Tom didn't show up.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom không xuất hiện.
Tom has been in Boston for a long time.	Tom đã ở Boston một thời gian dài.
I have some friends who used to live in Australia.	Tôi có vài người bạn từng sống ở Úc.
Tom Jackson is the mayor.	Tom Jackson là thị trưởng.
How do you know if a mushroom is poisonous?	Làm thế nào để bạn biết nếu một loại nấm có độc?
My parents died in a car accident.	Cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom doesn't wash dishes.	Tom không rửa bát.
They are not farmers.	Họ không phải là nông dân.
Tom still remembers his grandfather.	Tom vẫn nhớ về ông nội của mình.
I have a thousand dollars in traveler's checks and five hundred in cash.	Tôi có một nghìn đô la trong séc du lịch và năm trăm tiền mặt.
Tom thinks Mary understands French.	Tom nghĩ Mary hiểu tiếng Pháp.
Tom admitted to Mary that they were lost.	Tom thừa nhận với Mary rằng họ đã bị lạc.
Tom changed his plans.	Tom đã thay đổi kế hoạch của mình.
Make sure Tom doesn't eat any peanuts.	Hãy chắc chắn rằng Tom không ăn bất kỳ hạt đậu phộng nào.
This was not done by Tom.	Cái này không phải do Tom làm.
I will never be as good as Tom.	Tôi sẽ không bao giờ giỏi như Tom.
The mine owners refused to negotiate.	Các chủ mỏ từ chối thương lượng.
They are cousins.	Họ là anh em họ.
Tom stole a police car.	Tom đã đánh cắp một chiếc xe cảnh sát.
I wouldn't be too surprised if this song becomes a hit.	Tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu bài hát này trở thành hit.
I think Tom is so shallow.	Tôi nghĩ Tom thật nông cạn.
If Tom calls, tell him I'm taking a nap.	Nếu Tom gọi, hãy nói với anh ấy rằng tôi đang ngủ trưa.
Don't let anyone sit here.	Đừng để ai ngồi đây.
I think that is appropriate.	Tôi nghĩ rằng điều đó là phù hợp.
The icy road glittered in the sunlight.	Con đường băng giá lấp lánh trong ánh nắng.
Business expenses are tax deductible.	Chi phí kinh doanh được khấu trừ thuế.
Tom and Mary are getting married next month.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào tháng tới.
What did Tom say his father's name was?	Tom đã nói tên cha mình là gì?
Every successful writer has a drawer full of rejection letters.	Mỗi nhà văn thành công đều có một ngăn kéo đầy những lá thư từ chối.
His work is related to the phone.	Công việc của anh ấy liên quan đến điện thoại.
There is a policeman at the door.	Có một cảnh sát ở cửa.
I know how tall Tom is.	Tôi biết Tom cao bao nhiêu.
I think Tom is a creative person.	Tôi nghĩ Tom là một người sáng tạo.
How many pages does this book have?	Cuốn sách này có bao nhiêu trang?
Now I'm done for.	Bây giờ tôi đã hoàn thành cho.
I think Tom and I are really excited about this.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi thực sự vui mừng về điều này.
I don't think I can get Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình có thể khiến Tom làm được điều đó.
Tom looks sleepy.	Tom trông buồn ngủ.
Would be happy to do that.	Sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom complains more often than Mary.	Tom thường xuyên phàn nàn hơn Mary.
Tom says he usually has at least three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy thường có ít nhất ba trăm đô la trên người.
You are stronger than you think.	Bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ.
Tom says Mary can win.	Tom nói Mary có thể thắng.
I'm having trouble balancing my checkbook.	Tôi gặp khó khăn trong việc cân đối sổ séc.
Tom said Mary almost never ate asparagus.	Tom cho biết Mary hầu như không bao giờ ăn măng tây.
I can't let you go.	Tôi không thể để bạn đi.
If wearing a corset, it should not extend past the waistline and must have elastic waistbands.	Nếu mặc một chiếc áo nịt ngực, không được kéo dài quá đường eo và phải có dây chun bên hông.
Tom said it was on his desk.	Tom nói nó ở trên bàn của anh ấy.
Tom crept closer to Mary.	Tom rón rén đến gần Mary.
I don't like to lose.	Tôi không thích thua cuộc.
I have always been very close to Tom.	Tôi luôn rất thân thiết với Tom.
Very disappointing!	Thật thất vọng!
Adversity makes bedmates weird.	Nghịch cảnh làm cho những người bạn chung giường kỳ lạ.
I made a rule never to borrow money.	Tôi đưa ra quy tắc không bao giờ được vay tiền.
Is it old to do that?	Làm như vậy có già không?
I can't believe we're actually doing this.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi thực sự đang làm điều này.
Tom bet me fifty dollars that he can eat more hot dogs than I can.	Tom cá với tôi năm mươi đô la rằng anh ta có thể ăn nhiều xúc xích hơn tôi có thể.
Tom wrote something on a piece of paper and gave it to Mary.	Tom viết gì đó vào một tờ giấy và đưa cho Mary.
Tom didn't like his office, so he asked his boss to let him use another office.	Tom không thích văn phòng của mình, vì vậy anh đã yêu cầu sếp cho anh sử dụng văn phòng khác.
I am very happy to hear that Tom has found a job.	Tôi rất vui khi biết tin Tom đã tìm được việc làm.
I had to book a flight for Tom.	Tôi đã phải đặt một chuyến bay cho Tom.
What does Tom think Mary should do?	Tom nghĩ Mary nên làm gì?
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm được điều đó.
I disagree.	Tôi không đồng ý.
Tom will probably be the first to arrive.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên đến.
I think Tom was very surprised.	Tôi nghĩ Tom đã rất ngạc nhiên.
Tom should be glad he's not in Australia.	Tom nên mừng vì anh ấy không ở Úc.
I should have stayed a few more hours.	Tôi nên ở lại thêm vài giờ nữa.
Looks like you're motivated to do that.	Có vẻ như bạn có động lực để làm điều đó.
Tom listens to music in his room until late at night.	Tom nghe nhạc trong phòng của mình cho đến tận khuya.
The number of students who are late to school is much less than I thought.	Số học sinh đi học muộn ít hơn tôi tưởng rất nhiều.
I am looking for a way out.	Tôi đang tìm một lối thoát.
I think Tom already knows.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết.
Tom tells Mary that she shouldn't be secretive anymore.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đừng bí mật nữa.
To remove a sentence from your favorites, click the black heart icon.	Để xóa một câu khỏi danh sách yêu thích của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng trái tim màu đen.
At times like these I just want to cry.	Những lúc như thế này tôi chỉ muốn khóc.
Tom told me he tried to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó.
I don't think I need to worry about Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải lo lắng về Tom.
When Tom did, Mary yelled at him.	Khi Tom làm vậy, Mary đã hét vào mặt anh.
Is this door locked?	Cửa này có khóa không?
I don't like the way Tom cooks.	Tôi không thích cách Tom nấu ăn.
Tom is a French teacher in Australia.	Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp tại Úc.
I don't think I should do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
Tom might have been mesmerized by that.	Tom có ​​thể đã bị mê hoặc bởi điều đó.
Don't make it difficult for Tom.	Đừng làm khó Tom.
Tom told me he was very upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khó chịu.
There is nothing to think about.	Không có gì phải suy nghĩ.
I can't tell you what it is.	Tôi không thể nói cho bạn biết nó là gì.
The bathroom in Tom's house is one of the smallest I've ever seen.	Phòng tắm trong nhà của Tom là một trong những phòng tắm nhỏ nhất mà tôi từng thấy.
Will Tom come to Boston with us?	Tom sẽ đến Boston với chúng ta chứ?
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
Does Tom have a civilian job?	Tom có ​​công việc dân sự không?
Tom said he was satisfied.	Tom nói rằng anh ấy hài lòng.
Tom doesn't want to know what I think.	Tom không muốn biết tôi nghĩ gì.
I was in a lot of pain.	Tôi đã rất đau đớn.
I think Tom is a very strange guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai rất kỳ lạ.
This is the dog that Tom said he wanted.	Đây là con chó mà Tom nói rằng anh ấy muốn.
I'm not the only one who thinks it's a bad idea.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tom is confused.	Tom bối rối.
I think Tom really wants to win.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự muốn chiến thắng.
Are you sure you want to change this?	Bạn có chắc chắn muốn thay đổi điều này không?
I couldn't take my eyes off Tom.	Tôi không thể rời mắt khỏi Tom.
The conversation between labor and management did not yield certain results.	Cuộc nói chuyện giữa lao động và quản lý không mang lại kết quả chắc chắn.
I want Tom to know that I don't hate him.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi không ghét anh ấy.
Hungry Indians.	Người da đỏ đói.
I don't know if Tom will come or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đến hay không.
Too bad Tom is sick.	Thật tệ là Tom bị ốm.
Tom described the accident in detail.	Tom đã mô tả chi tiết vụ tai nạn.
Do you know how Tom died?	Bạn có biết Tom chết như thế nào không?
I think everyone looks back on their childhood with some regret.	Tôi nghĩ ai cũng nhìn lại tuổi thơ của mình với một chút tiếc nuối.
I want everyone out of this room ASAP.	Tôi muốn mọi người ra khỏi phòng này càng sớm càng tốt.
Cotton absorbs water.	Bông hút nước.
I don't want to go abroad.	Tôi không muốn ra nước ngoài.
Tom says that Mary is feeling tired.	Tom nói rằng Mary đang cảm thấy mệt mỏi.
I don't want to think about this right now.	Tôi không muốn nghĩ về điều này ngay bây giờ.
Three men in hoodies hug Tom.	Ba người đàn ông mặc áo hoodie ôm Tom.
Tom says that Mary is probably still faster than Mary.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn nhanh hơn Mary.
I can't leave you alone.	Tôi không thể để bạn một mình.
Altamira Cave is famous for its beautiful paintings from the Paleolithic period.	Động Altamira nổi tiếng với những bức tranh tuyệt đẹp từ thời kỳ đồ đá cũ.
I used to be jealous when Tom talked to other women, but not anymore.	Tôi đã từng ghen khi Tom nói chuyện với những người phụ nữ khác, nhưng không còn nữa.
I want to proceed as soon as possible.	Tôi muốn tiến hành càng sớm càng tốt.
You're not serious, are you?	Bạn không nghiêm túc, phải không?
What movie did Tom tell you he wanted to see?	Tom đã nói với bạn bộ phim nào mà anh ấy muốn xem?
Tom hopes that no one notices.	Tom hy vọng rằng không ai nhận ra.
We don't feel like it right now.	Chúng tôi không cảm thấy thích nó ngay bây giờ.
Tom watches TV.	Tom xem TV.
I know I'm good enough.	Tôi biết tôi đủ tốt.
I didn't know you were ready to do that.	Tôi không biết bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom told me I should start over.	Tom nói với tôi rằng tôi nên bắt đầu lại.
I cannot approve this project.	Tôi không thể phê duyệt dự án này.
I thought you said you wanted to know who Tom was up to.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom định làm điều đó với ai.
Tom should have eaten more vegetables and not as much meat.	Tom lẽ ra nên ăn nhiều rau hơn và không ăn nhiều thịt.
Tom is wearing a very stupid looking hat.	Tom đang đội một chiếc mũ trông rất ngu ngốc.
Without a doubt, Tom was murdered.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom đã bị sát hại.
Tom was dedicated.	Tom đã tận tâm.
I want to know where you have hidden the key.	Tôi muốn biết bạn đã giấu chìa khóa ở đâu.
Tom did it longer than me.	Tom đã làm điều đó lâu hơn tôi.
Tom always does what he tells him to do.	Tom luôn làm những gì anh ấy bảo phải làm.
I know that Tom wants to be a warden.	Tôi biết rằng Tom muốn trở thành một cai ngục.
I don't think you understand how important this is.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu điều này quan trọng như thế nào.
Tom noticed a pattern in the data.	Tom nhận thấy một mẫu trong dữ liệu.
I didn't know you lost your umbrella.	Tôi không biết bạn đã đánh mất chiếc ô của mình.
I told Tom I thought I had the flu.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ mình bị cúm.
Isn't it possible that Tom was the one who did this?	Không có khả năng Tom là người đã làm điều này?
I don't know what to do with these.	Tôi không biết mình nên làm gì với những thứ này.
Tom is not here, I assure you.	Tom không có ở đây, tôi đảm bảo với bạn.
"Do you want me to put some cream in your coffee?" 	"Bạn có muốn tôi cho một ít kem vào cà phê của bạn?"
"Yeah, just a little bit."	"Ừ, một chút thôi."
His explanation is not convincing.	Lời giải thích của anh ấy là không thuyết phục.
Tom is no longer crying.	Tom không còn khóc nữa.
I don't eat bread because the crust is moldy.	Tôi không ăn bánh mì vì vỏ bánh bị mốc.
Drive to the next intersection and turn left.	Lái xe đến giao lộ tiếp theo và rẽ trái.
I was asked to give this to you.	Tôi đã được yêu cầu đưa cái này cho bạn.
Tom tells Mary that he is very upset.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất khó chịu.
I'm starting to think it's just an excuse.	Tôi bắt đầu nghĩ đó chỉ là một cái cớ.
I will watch a scary movie.	Tôi sẽ xem một bộ phim đáng sợ.
I am thinking of staying in Australia a little longer.	Tôi đang nghĩ đến việc ở lại Úc lâu hơn một chút.
I am hers and she is mine.	Tôi là của cô ấy và cô ấy là của tôi.
You are a bad person.	Bạn là một người xấu.
Tom has just undergone an operation.	Tom vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I was completely taken aback by her reasoning.	Tôi hoàn toàn sửng sốt trước lý lẽ của cô ấy.
Why don't you tell Tom yourself?	Tại sao bạn không tự nói với Tom?
Tom said he never felt like doing that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ cảm thấy muốn làm điều đó nữa.
I've never been to a circus.	Tôi chưa bao giờ đi xem xiếc.
Tom became very nervous.	Tom trở nên rất căng thẳng.
Tom is admirable.	Tom đáng được ngưỡng mộ.
I gave you clear instructions not to touch anything.	Tôi đã hướng dẫn rõ ràng cho bạn không được chạm vào bất cứ thứ gì.
I want life back to the way it was.	Tôi muốn cuộc sống trở lại như trước đây.
Tom told Mary what happened.	Tom nói với Mary những gì đã xảy ra.
It's beautiful isn't it?	Thật đẹp phải không?
Tom's plan seems to be the best.	Kế hoạch của Tom có ​​vẻ là tốt nhất.
I wonder if Tom is really married.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự kết hôn chưa.
These problems have arisen due to your carelessness.	Những vấn đề này đã phát sinh do sự bất cẩn của bạn.
You can come if you like.	Bạn có thể đến nếu bạn thích.
Please accept our apologies for not filling out your order sooner.	Xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì không điền đơn đặt hàng của bạn sớm hơn.
The National Health Service is far from sufficient.	Dịch vụ y tế quốc gia còn lâu mới đủ.
Did you audition for the part?	Bạn đã thử giọng cho một phần?
Tom told me he didn't want to go to jail.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn ngồi tù.
You are also a salesman, right?	Bạn cũng là một nhân viên bán hàng, phải không?
Tom tells Mary that he will help John do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ giúp John làm điều đó.
Three men in hoodies hug Tom.	Ba người đàn ông mặc áo hoodie ôm sát Tom.
I know Tom should do it inside.	Tôi biết Tom nên làm điều đó bên trong.
I know that you expect me to do it.	Tôi biết rằng bạn mong đợi tôi làm điều đó.
Why do you want to buy this for Tom?	Tại sao bạn muốn mua cái này cho Tom?
Tom is a great roommate.	Tom là một người bạn cùng phòng tuyệt vời.
I hope Tom is the next to do that.	Tôi hy vọng Tom là người tiếp theo làm được điều đó.
Tom seems to have done it again.	Tom dường như đã làm điều đó một lần nữa.
It's possible that Tom doesn't know Mary's phone number.	Có khả năng Tom không biết số điện thoại của Mary.
Tom can start today.	Tom có ​​thể bắt đầu hôm nay.
Tom and I don't plan to go together.	Tom và tôi không định đi cùng nhau.
I don't know anyone who can do that.	Tôi không biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Did Tom ask Mary to do it?	Tom có ​​yêu cầu Mary làm điều đó không?
Mary was not the type of woman Tom would usually date.	Mary không phải là kiểu phụ nữ mà Tom thường hẹn hò.
I only talk to Tom about once a week.	Tôi chỉ nói chuyện với Tom khoảng một lần một tuần.
Do you think you are cute?	Bạn có nghĩ rằng bạn đáng yêu không?
I am very happy right now.	Tôi rất hạnh phúc ngay bây giờ.
Tom was convinced that Mary needed to do it.	Tom tin chắc rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom has nothing you want.	Tom không có gì bạn muốn.
Tom wants to know which book is the most interesting.	Tom muốn biết cuốn sách nào thú vị nhất.
You don't know why Tom needs to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom cần làm điều đó, phải không?
Both Tom and Mary were sitting there.	Cả Tom và Mary đều đang ngồi ở đó.
I don't think Tom knows why I did it.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I didn't know the three of you were friends.	Tôi không biết ba người là bạn.
I knew Tom would be in trouble if he did.	Tôi biết Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
Tom said Mary would do it.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó.
What conclusion did you come to?	Bạn đã đi đến kết luận nào?
I'm sorry, I have another engagement.	Tôi xin lỗi, tôi có một hôn ước khác.
Between Japan and China has not yet reached a point of real understanding.	Giữa Nhật Bản và Trung Quốc vẫn chưa đạt được điểm hiểu biết thực sự.
We are Tom's sons.	Chúng tôi là con trai của Tom.
I just think this happened too soon.	Tôi chỉ nghĩ rằng điều này xảy ra quá sớm.
We cannot wait any longer.	Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
Tom has been a good friend.	Tom đã là một người bạn tốt.
Mary has a black scarf around her neck.	Mary có một chiếc khăn đen quanh cổ.
I don't think Tom will be in Boston all week.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở Boston cả tuần.
We don't have enough time to do everything that needs to be done.	Chúng ta không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Neither Tom nor Mary grew up in Australia.	Cả Tom và Mary đều không lớn lên ở Úc.
Tom painted that picture last summer.	Tom đã vẽ bức tranh đó vào mùa hè năm ngoái.
I can't drink any more wine tonight.	Tôi không thể uống thêm rượu nào vào tối nay.
Then Tom realized that he shouldn't have done it.	Sau đó, Tom nhận ra rằng lẽ ra anh không nên làm điều đó.
What you write and how you write can change your life.	Những gì bạn viết và cách bạn viết có thể thay đổi cuộc đời bạn.
I don't think Tom needed to do that yesterday morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
Try not to get in trouble.	Cố gắng đừng gặp rắc rối.
Tom fought against his attacker.	Tom đã chiến đấu chống lại kẻ tấn công mình.
Tom spent the afternoon in the kitchen, cooking.	Tom dành cả buổi chiều trong bếp, nấu ăn.
It will come to you.	Nó sẽ đến với bạn.
I don't know who that woman is.	Tôi không biết người phụ nữ đó là ai.
Tom tore the book in half.	Tom xé cuốn sách làm đôi.
I will go to Australia in October.	Tôi sẽ đến Úc vào tháng Mười.
If you really want to talk to me, now or never.	Nếu bạn thực sự muốn nói chuyện với tôi, bây giờ hoặc không bao giờ.
Speak for yourself, Tom.	Hãy nói cho chính mình, Tom.
Tom wants to be a bus driver.	Tom muốn trở thành tài xế xe buýt.
Why don't we share a taxi?	Tại sao chúng ta không đi chung một chiếc taxi?
Bats are mammals.	Dơi là động vật có vú.
Tom didn't know I couldn't do it.	Tom không biết tôi không thể làm điều đó.
What is the chance that Tom will do it?	Cơ hội Tom sẽ làm điều đó là gì?
Tom really made me feel at home.	Tom thực sự khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà.
Tom said that Mary would probably enjoy doing it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ thích làm điều đó.
I told Tom I wasn't going to win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không thắng.
Tom looks pretty desperate.	Tom có ​​vẻ khá tuyệt vọng.
We need to make sure that doesn't happen again.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
More than 70 percent of residents support the program.	Hơn 70 phần trăm cư dân ủng hộ chương trình.
What kind of idiot do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom là loại ngốc nào?
The lights in the stairs didn't work.	Đèn trong cầu thang không hoạt động.
I will need to download it.	Tôi sẽ cần tải xuống.
Tom says he's really excited to have moved to Australia.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã chuyển đến Úc.
I know this is not easy.	Tôi biết điều này không dễ dàng.
Tom said that he will be going home on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
That's not why Tom did it.	Đó không phải là lý do tại sao Tom làm vậy.
The principal called Tom into his office.	Hiệu trưởng gọi Tom vào văn phòng của mình.
No you can not.	Không, bạn không thể.
I blacked out.	Tôi bôi đen.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất vui.
Tom is a spoiled child.	Tom là một đứa trẻ hư hỏng.
There is a vending machine at the end of the hallway.	Có một máy bán hàng tự động ở cuối hành lang.
Recent studies show that this is not the case.	Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng không phải như vậy.
"Why did you come to Japan?" 	"Tại sao bạn lại đến Nhật Bản?"
"To attend a conference in Tokyo."	"Để tham dự một hội nghị ở Tokyo."
The man who shot Tom had a gun with a silencer.	Người đàn ông đã bắn Tom có ​​một khẩu súng có giảm thanh.
I did what I could.	Tôi đã làm những gì tôi có thể.
I can't take you anywhere.	Tôi không thể đưa bạn đi bất cứ đâu.
Tom never seems to get angry.	Tom dường như không bao giờ tức giận.
No matter how bad it was, she wouldn't die from that kind of illness.	Cho dù nó có tồi tệ đến đâu, cô ấy cũng sẽ không chết vì loại bệnh tật đó.
Tom swims almost as well as Mary.	Tom bơi gần như giỏi như Mary.
Why do you always leave the door open?	Tại sao bạn luôn để cửa mở?
Tom can't come in here.	Tom không thể vào đây.
I bought a magazine to read on the plane.	Tôi đã mua một cuốn tạp chí để đọc trên máy bay.
Salary is not very good.	Lương không tốt lắm.
I feel lonely when I have no one to talk to.	Tôi cảm thấy cô đơn khi không có ai để nói chuyện cùng.
Tom said Mary might do it tomorrow.	Tom nói Mary có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom said he thought Mary was told not to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã được yêu cầu không được làm điều đó.
There's no reason for me to go there.	Không có lý do gì để tôi đến đó.
Tom sets traps.	Tom đặt bẫy.
Tom took a picture of me.	Tom đã chụp ảnh tôi.
My plan is to finish all the letters by today.	Kế hoạch của tôi là viết xong tất cả các bức thư trong ngày hôm nay.
Who is your close friend?	Bạn thân của bạn là ai?
Tom said Mary knew he didn't want to do it until next Monday.	Tom nói Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó cho đến thứ Hai tuần sau.
It's dark, isn't it?	Trời tối, phải không?
I'm sorry I couldn't help you with that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp bạn làm điều đó.
Tom isn't the only one who doesn't do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm điều đó.
I think I can speak French as well as Tom can.	Tôi nghĩ tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như Tom có ​​thể.
There's a chance that Tom is waiting for us.	Có một cơ hội mà Tom đang đợi chúng ta.
You don't have to apologize to Tom.	Bạn không cần phải xin lỗi Tom.
He spends all his time chatting online on Jabber.	Anh ấy dành toàn bộ thời gian để trò chuyện trực tuyến trên Jabber.
Tom kept staring.	Tom cứ nhìn chằm chằm.
I know that Tom knows that Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom adamantly denied that he had anything to do with the robbery.	Tom kiên quyết phủ nhận rằng anh ta có liên quan gì đến vụ cướp.
Don't sing, OK?	Đừng hát, OK?
That didn't seem to please Tom.	Điều đó dường như không làm Tom hài lòng.
He was released from prison shortly after the war.	Ông được ra tù ngay sau chiến tranh.
I don't believe you know what you're doing.	Tôi không tin rằng bạn biết bạn đang làm gì.
Tom may not be worried.	Tom có ​​thể không lo lắng.
Tom looks like a gentleman.	Tom trông là một quý ông.
Tom never mentioned your name.	Tom không bao giờ đề cập đến tên của bạn.
I know Tom knows why I'm scared to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
It's past 2:30 and Tom is still not here.	Đã hơn 2:30 và Tom vẫn không ở đây.
Tom does not think that Mary is incapable of becoming a teacher.	Tom không nghĩ rằng Mary không có khả năng trở thành một giáo viên.
Tom wants to know if Mary has a boyfriend.	Tom muốn biết Mary đã có bạn trai chưa.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
Don't ask me where I got this.	Đừng hỏi tôi lấy cái này ở đâu.
I should have done it the day before.	Tôi nên làm điều đó vào ngày hôm trước.
Tom was paid for it.	Tom đã được trả tiền cho việc làm đó.
It may not be as hard to do as you think.	Có thể không khó để làm điều đó như bạn nghĩ.
Obviously, Tom still has a lot to learn.	Rõ ràng, Tom còn rất nhiều điều để học hỏi.
Tom will never tell us the truth.	Tom sẽ không bao giờ cho chúng ta biết sự thật.
Tom is still a teenager.	Tom vẫn còn là một thiếu niên.
I didn't know that Tom would be willing to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
If you can do it for me, I would greatly appreciate it.	Nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi, tôi rất cảm kích.
Whether the beer garden is crowded or not depends on the weather.	Vườn bia có đông khách hay không còn phụ thuộc vào thời tiết.
You should try to go to bed a little earlier tonight.	Bạn nên cố gắng đi ngủ sớm hơn một chút vào tối nay.
A towering monument was erected in honor of the great patriot.	Một tượng đài sừng sững đã được dựng lên để vinh danh người yêu nước cao cả.
Why is there no food in the refrigerator?	Tại sao không có thức ăn trong tủ lạnh?
I take my dog ​​for a walk despite the rain.	Tôi dắt chó đi dạo bất chấp trời mưa.
Tom's clothes are very stylish.	Quần áo của Tom rất phong cách.
Who will come to help?	Ai sẽ đến để giúp đỡ?
I can't remember all of my passwords, so I write them all down in a notebook that I hide where I don't think anyone can find it.	Tôi không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy tôi ghi tất cả chúng vào một cuốn sổ mà tôi giấu ở nơi tôi không nghĩ rằng ai đó có thể tìm thấy nó.
Why don't we do something new?	Tại sao chúng ta không làm một cái gì đó mới?
It will take me three hours to do it.	Tôi sẽ mất ba giờ đồng hồ để làm điều đó.
I didn't know Tom would let you do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
This is good news, but I don't believe it.	Đây là một tin tốt, nhưng tôi không tin.
Tom has to go to Boston before he goes to Chicago.	Tom phải đến Boston trước khi đến Chicago.
Tom has no enemies that I can't think of.	Tom không có kẻ thù nào mà tôi không thể nghĩ tới.
Tom said that I should buy a new car.	Tom nói rằng tôi nên mua một chiếc ô tô mới.
Tom misses you.	Tom nhớ bạn.
We are deeply moved by Tom's story.	Chúng tôi vô cùng xúc động trước câu chuyện của Tom.
I didn't know that this was the first time you kissed a girl.	Tôi không biết rằng đây là lần đầu tiên bạn hôn một cô gái.
Tom was not invited to Australia.	Tom không được mời đến Úc.
Do you think there's a chance we can get this done on time?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng hạn không?
The pirates had no choice but to surrender.	Những tên cướp biển không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng.
I don't think I did as well as the teacher expected.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm tốt như mong đợi của giáo viên.
Tom says he's glad you can do it while you're in Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó khi bạn ở Úc.
I don't think Tom is embarrassed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang xấu hổ.
Tom wishes he had a bigger office.	Tom ước anh ấy có một văn phòng lớn hơn.
Tom is not hardworking, but Mary is.	Tom không chăm chỉ, nhưng Mary thì có.
Don't make it so hard for her. 	Đừng làm khó cô ấy như vậy.
She means well.	Cô ấy có ý tốt.
We hope it doesn't rain tomorrow.	Chúng tôi hy vọng trời không mưa vào ngày mai.
I worked as a waiter when I was a student.	Tôi làm bồi bàn khi còn là sinh viên.
Tom was even more annoyed.	Tom càng khó chịu hơn.
No one thought that Tom would win the race.	Không ai nghĩ rằng Tom sẽ thắng cuộc đua.
I thought you said you would never ask Tom to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
She had an accident that ended her tennis career.	Cô gặp một tai nạn kết thúc cuộc đời vận động viên quần vợt của mình.
Tom was screaming and shouting.	Tom đã la hét và la hét.
Tom knew Mary would be late.	Tom biết Mary sẽ đến muộn.
I know Tom will let you do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ để bạn làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom can reach me at this number any time of the day.	Tom có ​​thể liên hệ với tôi vào số này bất kỳ lúc nào trong ngày.
Why is Tom not notified?	Tại sao Tom không được thông báo?
I certainly didn't know that Tom couldn't swim.	Tôi chắc chắn không biết rằng Tom không biết bơi.
That is not new.	Đó không phải là mới.
It would be easier for me to do it myself than to tell you how.	Tôi sẽ dễ dàng tự mình làm điều đó hơn là nói với bạn cách làm.
I didn't know Tom would kiss me.	Tôi không biết Tom sẽ hôn tôi.
Ten percent of the population is not working.	Mười phần trăm dân số không làm việc.
Tom is completely clueless.	Tom hoàn toàn không biết gì.
Is Tom on a diet?	Tom có ​​đang ăn kiêng không?
I have something for you here.	Tôi có một cái gì đó cho bạn ở đây.
I think you had to be here last Monday.	Tôi nghĩ rằng bạn đã phải ở đây vào thứ Hai tuần trước.
Looks like the thief got in through the window.	Có vẻ như kẻ trộm đã vào qua cửa sổ.
I think there's something you're not telling me.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó mà bạn không nói với tôi.
Everything we ask you to do can be done very easily.	Mọi thứ chúng tôi yêu cầu bạn làm đều có thể được thực hiện rất dễ dàng.
There is no better way to start the day.	Không có cách nào tốt hơn để bắt đầu một ngày.
How do you do that, Tom?	Làm thế nào để bạn làm điều đó, Tom?
Tom is the only one who can stop Mary.	Tom là người duy nhất có thể ngăn Mary lại.
I know it doesn't matter.	Tôi biết điều đó không quan trọng.
Tom glared at them.	Tom trừng mắt nhìn họ.
My troubles are not over yet.	Những rắc rối của tôi vẫn chưa kết thúc.
Triathlon is a prohibited endurance test.	Ba môn phối hợp là một bài kiểm tra sức bền bị cấm.
I don't know how good Tom is at cooking.	Tôi không biết Tom nấu ăn giỏi như thế nào.
I think Tom is skeptical.	Tôi nghĩ Tom đang hoài nghi.
I can understand Tom's French pretty well.	Tôi có thể hiểu khá tốt tiếng Pháp của Tom.
Tom kept the curtains open.	Tom vẫn mở rèm.
The only way this will happen is in secret.	Cách duy nhất điều này sẽ xảy ra là trong bí mật.
Mary hugs Tom and tells him she loves him.	Mary ôm Tom và nói với anh rằng cô yêu anh.
He was very worried.	Anh ấy rất lo lắng.
Tom won't be in jail for a month.	Tom sẽ không ở tù một tháng.
Tom realized that he didn't need to help Mary anymore.	Tom nhận ra rằng anh không cần giúp Mary nữa.
Don't torture yourself anymore.	Đừng tự hành hạ bản thân nữa.
I hope Tom doesn't miss his flight.	Tôi hy vọng Tom không bỏ lỡ chuyến bay của mình.
You can't let Tom do it again.	Bạn không thể để Tom làm điều đó một lần nữa.
The tea is too strong. 	Trà quá nồng.
Add a little water.	Thêm một ít nước.
I think you're perfect.	Tôi nghĩ bạn hoàn hảo.
Tom wants to change that.	Tom muốn thay đổi điều đó.
Lifeguards are not on duty yet.	Nhân viên cứu hộ vẫn chưa làm nhiệm vụ.
Tom thought Mary was done with it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó rồi.
I suspect that Tom is eager to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom háo hức làm điều đó.
I can not dance.	Tôi không thể nhảy.
Tom has only a dim memory of what Mary looked like.	Tom chỉ có một trí nhớ lờ mờ về việc Mary trông như thế nào.
Tom became a teacher at the end of his life.	Tom trở thành một giáo viên vào cuối cuộc đời.
There's something I have to worry about.	Có điều tôi phải lo.
I have improved a lot.	Tôi đã cải thiện rất nhiều.
We had to come up with a new plan.	Chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch mới.
Tom will be optimistic.	Tom sẽ lạc quan.
Tom said he hadn't thought of it that way.	Tom nói rằng anh ấy đã không nghĩ về nó như vậy.
I lost a lot of money playing poker last weekend.	Tôi đã mất rất nhiều tiền khi chơi poker vào cuối tuần trước.
Tom doesn't belong here.	Tom không thuộc về đây.
Is there anything else you need to do today?	Có điều gì khác mà bạn cần làm hôm nay không?
The custom originated in China.	Phong tục bắt nguồn từ Trung Quốc.
The ice is melting.	Băng đang tan.
We can't be friends anymore.	Chúng ta không thể là bạn của nhau nữa.
Tom said he wanted to come early.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến sớm.
It is very large.	Nó rất lớn.
I want to know what Tom did last weekend.	Tôi muốn biết những gì Tom đã làm vào cuối tuần trước.
Tom is really hazy, isn't he?	Tom đang thực sự mơ hồ, phải không?
I know I can trust Tom.	Tôi biết tôi có thể tin tưởng Tom.
Tom, Mary and a few others did it.	Tom, Mary và một vài người khác đã làm điều đó.
Do you have any good ideas on what I should name my horse?	Bạn có ý tưởng hay ho nào về việc tôi nên đặt tên cho con ngựa của mình không?
Does Tom know how to knit?	Tom có ​​biết đan không?
It will take a while to do that.	Sẽ mất một lúc để làm điều đó.
It's not as hard to do as I expected.	Nó không khó để làm điều đó như tôi mong đợi.
Why is language learning easy for Tom?	Tại sao việc học ngôn ngữ lại dễ dàng đối với Tom?
Tom says that he plans to learn French.	Tom nói rằng anh ấy dự định học tiếng Pháp.
Tom says it can't be done.	Tom nói rằng nó không thể được thực hiện.
Has Tom been hospitalized yet?	Tom đã nhập viện chưa?
Tom tells Mary that he doesn't like her.	Tom nói với Mary rằng anh không thích cô ấy.
Tom didn't buy me what I asked for.	Tom đã không mua cho tôi những gì tôi yêu cầu.
We have a lot of cash.	Chúng tôi có rất nhiều tiền mặt.
Tom was surprised when I told him.	Tom đã rất ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy.
Tom has chosen his words carefully.	Tom đã lựa chọn lời nói của mình một cách cẩn thận.
Tom thinks Mary will be the last.	Tom nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng.
Tom cut my hair.	Tom đã cắt tóc cho tôi.
I'm about to finish.	Tôi sắp hoàn thành.
Tom has been kept waiting for a long time.	Tom đã được giữ chờ đợi trong một thời gian dài.
I can do it better than you.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
I can't afford to buy a new bike.	Tôi không có khả năng mua chiếc xe đạp mới.
Tom poured milk into a glass and gave it to Mary.	Tom rót sữa vào ly rồi đưa cho Mary.
You are a pessimist.	Bạn là một người bi quan.
Tom and Mary wouldn't tell me what they were up to.	Tom và Mary sẽ không cho tôi biết họ định làm gì.
It's not mine. 	Nó không phải của tôi.
It's my wife's.	Đó là của vợ tôi.
We killed Tom.	Chúng tôi đã giết Tom.
This stone is beautiful. 	Đá này đẹp.
Where did you find it?	Bạn đã tìm nó ở đâu?
We are not ready yet.	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng.
I can't figure out how to post a comment on this blog.	Tôi không thể tìm ra cách để đăng một bình luận lên blog này.
He wears a very large tie.	Anh ta đeo một chiếc cà vạt rất to.
I don't think Tom would mind doing that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi làm điều đó cho bạn.
Tom and Mary often play tennis together.	Tom và Mary thường chơi tennis cùng nhau.
Tom will probably be up. 	Tom có ​​thể sẽ lên.
He usually stays up until midnight.	Anh ấy thường thức đến nửa đêm.
Tom has been meaning to clean up his badly cluttered garage for years.	Tom đã có ý định dọn dẹp nhà để xe lộn xộn tồi tệ của mình trong nhiều năm.
You're not too busy to talk, are you?	Bạn không quá bận để nói chuyện, phải không?
Whether Tom has to do it or not is for you to decide.	Tom có ​​phải làm điều đó hay không là do bạn quyết định.
Tom has a problem with drug abuse.	Tom có ​​vấn đề với việc lạm dụng ma túy.
Tom probably won't be back anytime soon.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại sớm.
What is one thing you really want to do?	Một điều bạn thực sự muốn làm là gì?
Can't you see Tom dying?	Bạn không thấy Tom đang chết sao?
That's $7.65, please.	Đó là $ 7,65, làm ơn.
I can't give you money that I don't have.	Tôi không thể cho bạn số tiền mà tôi không có.
I was hoping you and I could get together this afternoon.	Tôi đã hy vọng bạn và tôi có thể đến được với nhau chiều nay.
Tom half smile.	Tom cười nửa miệng.
Tom went to see what was going on.	Tom đi xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom was here only three nights.	Tom đã ở đây chỉ ba đêm.
Tom drove back to his office.	Tom lái xe trở lại văn phòng của mình.
What do you think of Tom's new car?	Bạn nghĩ gì về chiếc xe mới của Tom?
I can't go out with you today.	Tôi không thể đi chơi với bạn hôm nay.
You are one of our best customers.	Bạn là một trong những khách hàng tốt nhất của chúng tôi.
"Will you hang out with me?" 	"Bạn sẽ đi chơi với tôi?"
"Not chance."	"Không phải cơ hội."
It's not always easy to stay healthy.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng để giữ sức khỏe.
Tom paid no attention to Mary.	Tom không để ý đến Mary.
Tom only washes his hair once a week.	Tom chỉ gội đầu mỗi tuần một lần.
The police questioned Tom for three hours.	Cảnh sát đã thẩm vấn Tom trong ba giờ.
Tom often has trouble choosing what to wear.	Tom thường gặp khó khăn trong việc chọn đồ để mặc.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ Tom sẽ ổn thôi.
Tom rushed out of the room.	Tom lao ra khỏi phòng.
I want you to understand why you have to do this.	Tôi muốn bạn hiểu tại sao bạn phải làm điều này.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu.
Where else in the world can these plants be found?	Nơi nào khác trên thế giới có thể tìm thấy những loài thực vật này?
We are dancers.	Chúng tôi là vũ công.
I don't even remember what Tom looked like.	Tôi thậm chí không nhớ Tom trông như thế nào.
Tom knows how to play mahjong.	Tom biết chơi mạt chược.
How long do you think Tom and I will wait?	Bạn nghĩ Tom và tôi sẽ đợi bao lâu?
Tom drives fast.	Tom lái xe nhanh.
Tom is the branch manager.	Tom là giám đốc chi nhánh.
I don't have as much free time as I would like.	Tôi không có nhiều thời gian rảnh như mong muốn.
Tom and I both work in Boston.	Tom và tôi đều làm việc ở Boston.
What did you write on the piece of paper?	Bạn đã viết gì trên mảnh giấy?
You will apologize for this.	Bạn sẽ xin lỗi vì điều này.
I bet it was Tom who did it.	Tôi cá rằng chính Tom đã làm điều đó.
Tom is a violin teacher.	Tom là một giáo viên dạy đàn vĩ cầm.
Why don't we do that?	Tại sao chúng ta không làm điều đó?
Tom returned to Australia last October.	Tom đã trở lại Úc vào tháng 10 năm ngoái.
Tom spends all morning cleaning the house.	Tom dành cả buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa.
Don't forget your swimming trunks.	Đừng quên quần bơi của bạn.
I hope Tom doesn't kiss Mary.	Tôi hy vọng Tom không hôn Mary.
I knew that Tom would show Mary how to do it even though he said he wouldn't.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm.
Tom hopes that he can do it.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
The pond dries up when the weather is hot.	Ao khô cạn khi thời tiết nắng nóng.
Tom owns an apartment building on Park Street.	Tom sở hữu một tòa nhà chung cư trên Phố Park.
The police arrested a man who looked like Tom.	Cảnh sát đã bắt một người đàn ông trông giống Tom.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
Why does Tom sleep so much?	Tại sao Tom ngủ nhiều như vậy?
You are conceited.	Bạn tự phụ.
I remember Tom talking about that.	Tôi nhớ Tom đã nói về điều đó.
Tom doesn't seem to do what he's supposed to do.	Tom dường như không làm những gì anh ấy phải làm.
I didn't have to stay as long as Tom.	Tôi không phải ở lại lâu như Tom.
I was waiting for this to happen.	Tôi đã chờ đợi điều này xảy ra.
I know that Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
Tom didn't think Mary would be the last.	Tom không nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng.
He loves going to the beach now and then.	Anh ấy thích đi biển ngay bây giờ và sau đó.
I'm better than I used to be.	Tôi tốt hơn tôi đã từng.
Tom told me he thought Mary was disrespectful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã thiếu tôn trọng.
It occurred to me that maybe I shouldn't have done that.	Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ tôi không nên làm như vậy.
Tell me which bus to go to the city center.	Cho tôi biết xe buýt nào để đi đến trung tâm thành phố.
The train was delayed by an hour due to the storm.	Chuyến tàu đã bị hoãn một giờ do bão.
Tom's funeral will take place on Monday at 2:30.	Tang lễ của Tom sẽ diễn ra vào thứ Hai lúc 2:30.
Tom says he's spotted something out of the ordinary.	Tom nói rằng anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó khác thường.
You'll let me know when you need to leave, right?	Bạn sẽ cho tôi biết khi nào bạn cần rời đi, phải không?
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ Tom thích làm điều đó.
He's on board now.	Bây giờ anh ấy đang ở trên tàu.
I don't think Tom would want to come with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
They told me they didn't want me here.	Họ nói với tôi rằng họ không muốn tôi ở đây.
I know Tom as a very shy boy.	Tôi biết Tom là một cậu bé rất nhút nhát.
Tom is hiding from Mary, isn't he?	Tom đang trốn tránh Mary, phải không?
It's been three months since Tom escaped from prison.	Đã ba tháng kể từ khi Tom trốn thoát khỏi nhà tù.
I don't know exactly what I'm looking for.	Tôi không biết chính xác những gì tôi đang tìm kiếm.
Where do Tom and Mary say they are going?	Tom và Mary nói rằng họ sẽ đi đâu?
This is my first time doing something like this.	Đây là lần đầu tiên tôi làm điều gì đó như thế này.
Come play with me.	Hãy đi chơi với tôi.
The crowd lost control and broke through the fence.	Đám đông đã mất kiểm soát và vượt qua hàng rào.
I hope that never happens again.	Tôi hy vọng rằng điều đó không bao giờ xảy ra nữa.
I don't know how much money we have.	Tôi không biết chúng tôi có bao nhiêu tiền.
Tom clapped his hands.	Tom vỗ tay.
Tom hasn't heard the song yet.	Tom vẫn chưa nghe bài hát.
I think Tom was too stunned to answer.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quá choáng váng để trả lời.
Tom really wanted to leave.	Tom rất muốn bỏ đi.
Tom thought Mary would probably refuse to do it.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ từ chối làm điều đó.
I really can't believe it.	Tôi thực sự không thể tin được.
I read all of Milton's work during my vacation.	Tôi đã đọc toàn bộ tác phẩm của Milton trong kỳ nghỉ của mình.
Tom is expecting Mary.	Tom đang mong đợi Mary.
I don't think you have all the truth.	Tôi không nghĩ rằng bạn có tất cả sự thật.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
I wasn't able to do everything that needed to be done.	Tôi đã không thể làm mọi thứ cần phải làm.
I can't believe you don't like chocolate.	Tôi không thể tin rằng bạn không thích sô cô la.
Tom will probably do it again.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom is sitting on the hood of the car.	Tom đang ngồi trên mui xe.
I thought Tom wouldn't go to work today.	Tôi đã nghĩ rằng hôm nay Tom sẽ không đi làm.
I almost killed myself when I accidentally shot myself.	Tôi suýt chút nữa đã tự sát khi vô tình bắn chết mình.
Tom is drinking coffee.	Tom đang uống cà phê.
That can't be good news.	Đó không thể là tin tốt.
Tom is going to Boston next weekend.	Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
Tom is probably still living in Australia.	Tom có ​​thể vẫn đang sống ở Úc.
Tom is satisfied with his life.	Tom hài lòng với cuộc sống của mình.
Tom is too young to get married.	Tom còn quá trẻ để kết hôn.
I have never been abroad before.	Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài trước đây.
There is a letter on the table sent to you.	Có một lá thư trên bàn được gửi cho bạn.
Did Tom say that?	Có phải Tom đã nói điều đó không?
I'm not the man I was when you first met me.	Tôi không phải là người đàn ông như tôi khi bạn gặp tôi lần đầu tiên.
Who will you go to the library with?	Bạn sẽ đến thư viện với ai?
I know Tom really can't do it even though he says he can.	Tôi biết Tom thực sự không thể làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy có thể.
I don't think it will take long to do it if you help me.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó nếu bạn giúp tôi.
Tom says you are lying about your arrival time.	Tom nói rằng bạn đang nói dối về thời gian bạn đến.
Tom knew what Mary had to do.	Tom đã biết Mary phải làm gì.
I don't really understand what you mean.	Tôi không thực sự hiểu ý bạn.
Tom has been gone for thirty minutes.	Tom đã đi được ba mươi phút.
Tom admits he killed Mary.	Tom thừa nhận anh ta đã giết Mary.
Tom gave me his old car.	Tom đã đưa chiếc xe cũ của anh ấy cho tôi.
Did you find the umbrella you said you lost the day before?	Bạn đã tìm thấy chiếc ô mà bạn nói rằng bạn đã đánh mất vào ngày hôm trước chưa?
Don't worry about the past.	Đừng lo lắng về quá khứ.
Tom hides in a crate.	Tom trốn trong một cái thùng.
Tom thinks Mary is crazy.	Tom nghĩ rằng Mary bị điên.
They didn't find it.	Họ không tìm thấy nó.
Tom is not much older than me.	Tom không già hơn tôi nhiều.
Tom, I know you're there.	Tom, tôi biết bạn đang ở đó.
After getting married, my Japanese is better and I can understand more.	Sau khi kết hôn, tiếng Nhật của tôi tốt hơn và tôi có thể hiểu nhiều hơn.
Why don't you take Tom's advice?	Tại sao bạn không nghe theo lời khuyên của Tom?
Tom's first win is also his last.	Chiến thắng đầu tiên của Tom cũng là chiến thắng cuối cùng của anh ấy.
I have a closet full of clothes that I haven't worn in a long time.	Tôi có một tủ đầy quần áo mà tôi đã không mặc trong một thời gian dài.
How exactly did Tom die?	Chính xác thì Tom đã chết như thế nào?
Tom asked me for a glass of cold water.	Tom hỏi tôi một cốc nước lạnh.
Looks like Tom might be interested.	Có vẻ như Tom có ​​thể quan tâm.
Obviously Tom doesn't care about us.	Rõ ràng là Tom không quan tâm đến chúng tôi.
Promise me you'll come back.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ quay lại.
I don't think I'll let Tom do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ để Tom làm điều đó một mình.
Tom ran as fast as he could.	Tom chạy càng nhanh càng tốt.
Tom knew that Mary did not speak French.	Tom biết Mary không biết tiếng Pháp.
I wonder what Tom is staring at.	Tôi tự hỏi Tom đang nhìn chằm chằm vào cái gì.
Tom is more of my friend, but he's not quite my boyfriend.	Tom hơn là bạn của tôi, nhưng anh ấy không hoàn toàn là bạn trai của tôi.
This is where Tom met Mary.	Đây là nơi mà Tom đã gặp Mary.
Tom said he thought Mary would be asleep when he got home.	Tom cho biết anh nghĩ Mary sẽ ngủ khi anh về đến nhà.
Test takers were selected at random.	Những người cho thí nghiệm được chọn ngẫu nhiên.
Tom can eat whatever he wants.	Tom có ​​thể ăn bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom is out of your league.	Tom đã ra khỏi giải đấu của bạn.
These flowers are a source of nectar for butterflies and honey bees.	Những bông hoa này là nguồn cung cấp mật hoa cho bướm và ong mật.
You're the only one who knows how to do that, right?	Bạn là người duy nhất biết cách làm điều đó, phải không?
There is a policeman outside.	Có một cảnh sát bên ngoài.
Being loved is probably the greatest feeling in the world.	Được yêu có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Call Tom and tell him you will be late.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn sẽ đến muộn.
Tom says that he hopes that you will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ giúp anh ấy.
I don't think Tom likes living here.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích sống ở đây.
I doubt that Tom will behave the way you suggest he did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ hành xử theo cách mà bạn đề nghị anh ấy đã làm.
Tom is so lucky to have a woman like Mary in his life.	Tom thật may mắn khi có được một người phụ nữ như Mary trong đời.
I need a TB test for you.	Tôi cần xét nghiệm bệnh lao cho bạn.
It doesn't matter who says that, it's still wrong.	Ai nói vậy không quan trọng, nó vẫn sai.
Tom met a friend of his in the park.	Tom đã gặp một người bạn của mình trong công viên.
What are you doing with Tom?	Bạn đang làm gì với Tom?
Tom is a humble man.	Tom là một người khiêm tốn.
I swore I would never go back there again.	Tôi đã thề sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Just promise me you won't do it again.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy một lần nữa.
Do both Tom and Mary live in Boston?	Cả Tom và Mary đều sống ở Boston?
Something is happening there.	Có gì đó đang xảy ra ở đó.
These shoes are probably Tom's.	Đôi giày này có lẽ là của Tom.
Tom was my French teacher for three years.	Tom là giáo viên tiếng Pháp của tôi trong ba năm.
How did Tom get Mary to give John so much money?	Làm thế nào mà Tom khiến Mary đưa cho John nhiều tiền như vậy?
I gave the test paper to the teacher.	Tôi đưa giấy kiểm tra cho giáo viên.
You can meet Tom in the morning.	Bạn có thể gặp Tom vào buổi sáng.
Tom might say no.	Tom có ​​thể nói không.
I think maybe we need to help Tom.	Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần giúp Tom.
This is your cup.	Đây là cốc của bạn.
Tom couldn't forgive himself for what he did to Mary.	Tom không thể tha thứ cho bản thân vì những gì anh đã làm với Mary.
Can you show me how to start this machine?	Bạn có thể chỉ cho tôi cách khởi động máy này không?
I know you're not going to Boston with Tom.	Tôi biết bạn sẽ không đến Boston với Tom.
I doubt Tom will do it next week or next week.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới hoặc tuần sau.
Tom sits in front of the computer 8 hours a day.	Tom ngồi trước máy tính 8 tiếng mỗi ngày.
They don't need me anymore.	Họ không cần tôi nữa.
No way.	Không thể nào khác được.
I didn't know that Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom is the one who told me not to do that anymore.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng làm vậy nữa.
I want to ask, what is your name and where do you live?	Tôi muốn hỏi, bạn tên là gì và sống ở đâu?
As soon as he opened the door, he smelled a burning smell.	Vừa mở cửa, anh đã ngửi thấy mùi khét lẹt.
You've got a whole week to study.	Bạn đã có cả tuần để học.
Tom wants to do his job right.	Tom muốn làm đúng công việc của mình.
Why do people think it's a good idea?	Tại sao mọi người lại nghĩ đó là một ý kiến ​​hay?
I am a dice player.	Tôi là một tay chơi xóc đĩa.
What can we do to prevent meteors from hitting?	Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn thiên thạch tấn công?
Doing that probably won't be as complicated as you think.	Làm điều đó có thể sẽ không phức tạp như bạn nghĩ.
Tom and Mary are both very angry, aren't they?	Tom và Mary đều rất tức giận, phải không?
Tom tells Mary that he doesn't want John to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không muốn John làm điều đó.
Tom's last day at work is Monday.	Ngày làm việc cuối cùng của Tom là thứ Hai.
Tom thinks Mary is lonely.	Tom nghĩ Mary cô đơn.
Does Tom like to ride a bike?	Tom có ​​thích đi xe đạp không?
Tom seems exaggerated.	Tom có ​​vẻ quá khích.
Tom wiped his mouth with the towel Mary gave him.	Tom lau miệng bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
What could Tom mean?	Tom có ​​thể có ý nghĩa gì?
Tom is a completely different person now.	Tom bây giờ là một con người hoàn toàn khác.
I went to a concert yesterday with some friends.	Tôi đã đi dự một buổi hòa nhạc ngày hôm qua với một số người bạn.
How many years has Tom been in Australia?	Tom đã ở Úc bao nhiêu năm?
I don't think Tom knows what kind of car Mary drives.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary lái loại xe gì.
Who buys beer?	Ai mua bia?
How much more money does Tom need?	Tom cần thêm bao nhiêu tiền?
Tom is upset, isn't he?	Tom đang khó chịu, phải không?
I know that Tom knows that Mary has never done it before.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom is in the kitchen making a salad.	Tom đang trong bếp làm món salad.
Tom got out of the car, but Mary remained behind the wheel.	Tom ra khỏi xe, nhưng Mary vẫn ngồi sau tay lái.
Don't you know Tom and I were married?	Bạn không biết Tom và tôi đã từng kết hôn sao?
You can't believe that I could spend so much money on this sundries.	Bạn không thể ngờ rằng tôi có thể tiêu nhiều tiền như vậy cho món đồ lặt vặt này.
I realized that Tom didn't like me very much.	Tôi nhận ra rằng Tom không thích tôi cho lắm.
Tom doesn't seem busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không bận.
Tom could be here right now if his car hadn't broken down.	Tom đã có thể ở đây ngay bây giờ nếu xe của anh ấy không bị hỏng.
Tom was not pleased at all about that.	Tom không hài lòng chút nào về điều đó.
He doesn't sleep.	Anh ấy không ngủ.
Ask Tom if he has to do it.	Hỏi Tom nếu anh ta phải làm điều đó.
Tom's mother tells him to clean his room.	Mẹ của Tom bảo anh ấy phải dọn dẹp phòng của mình.
It couldn't be worse than this.	Nó không thể tồi tệ hơn thế này.
She called to invite me to her house.	Cô ấy điện thoại mời tôi đến nhà cô ấy.
Tom won't survive a day in prison.	Tom sẽ không sống sót một ngày trong tù.
I couldn't tell where Tom came from.	Tôi không thể biết Tom đến từ đâu.
You will be very proud of me.	Bạn sẽ rất tự hào về tôi.
I won't go to Boston with you.	Tôi sẽ không đi Boston với bạn.
Tom wants to stay longer, but he has to go back to the office.	Tom muốn ở lại lâu hơn, nhưng anh ấy phải quay lại văn phòng.
I am listening to the radio.	Tôi đang nghe radio.
I know that Tom is a doctor, but I don't know what kind of doctor.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ, nhưng tôi không biết loại bác sĩ nào.
Tom thought Mary might not have to.	Tom nghĩ Mary có thể không phải làm vậy nữa.
Let's invite Tom to dinner.	Hãy mời Tom đến ăn tối.
I want you to know that I will never do that again.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom is trying to do what's right.	Tom đang cố gắng làm những gì đúng.
Can you tell me where Tom lives?	Bạn có thể cho tôi biết Tom sống ở đâu không?
What do you do to not get bored?	Bạn làm gì để bản thân không cảm thấy nhàm chán?
Do you think Tom and Mary will sing together?	Bạn có nghĩ Tom và Mary sẽ hát cùng nhau không?
Tom gave Mary a kiss on the cheek and then he left.	Tom trao cho Mary một nụ hôn trên má và sau đó anh ta rời đi.
Tom has been in Boston since Monday.	Tom đã ở Boston kể từ thứ Hai.
Tom couldn't stand the smell of cigarette smoke.	Tom không thể chịu được mùi khói thuốc lá.
How much did you pay Tom to do it?	Bạn đã phải trả bao nhiêu cho Tom để làm điều đó?
We know that just being born with a good mind is not enough.	Chúng ta biết rằng chỉ được sinh ra với một tâm tốt là không đủ.
There was nothing Tom could do about it.	Tom không thể làm gì về điều đó.
Tom will be here in three days.	Tom sẽ ở đây trong ba ngày nữa.
Dry sand absorbs water.	Cát khô hút nước.
I should pay attention.	Tôi nên chú ý.
Age doesn't matter to me.	Tuổi tác không quan trọng đối với tôi.
Tom doesn't let anyone in the house.	Tom không cho ai vào nhà.
Tom said he was too tired to do anything else.	Tom nói rằng anh ấy quá mệt để làm bất cứ điều gì khác.
Tom said he didn't want to miss the show.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bỏ lỡ buổi biểu diễn.
I didn't get in Tom's car.	Tôi không vào xe của Tom.
You don't seem to have as much ambition as Tom.	Bạn dường như không có nhiều tham vọng như Tom.
Is Tom a catholic?	Tom có ​​phải là người theo đạo thiên chúa không?
If there's a chance he comes, I want you to give him this piece of paper.	Nếu có cơ hội anh ta đến, tôi muốn bạn đưa cho anh ta tờ giấy này.
Does Tom like to surf?	Tom có ​​thích lướt sóng không?
Tom told me to stay away from that place.	Tom bảo tôi tránh xa chỗ đó.
Tom swims as good as Mary.	Tom bơi giỏi như Mary.
They eat lobster and steak.	Họ ăn tôm hùm và bít tết.
Tom is teaching me.	Tom đang dạy tôi.
It doesn't matter how Tom got here.	Không quan trọng bằng cách nào Tom đến được đây.
One gunman was arrested.	Một tay súng đã bị bắt.
This is the most expensive necklace in the store.	Đây là chiếc vòng cổ đắt nhất trong cửa hàng.
We have never even seen anything like this before.	Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Tom is about to be a grandpa again.	Tom sắp làm ông ngoại một lần nữa.
I don't think Tom knows how much Mary loves him.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
I think this is the first time Tom has tried to do that.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Tom cố gắng làm điều đó.
I don't have an address with me.	Tôi không có địa chỉ với tôi.
I can't believe Tom is actually planning to do this.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang lên kế hoạch làm điều này.
Do you think this watch is repairable?	Bạn có nghĩ rằng chiếc đồng hồ này có thể sửa chữa được?
I know Tom knows why he should.	Tôi biết Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom assured me he would do it.	Tom đã đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is reading a book on the porch.	Tom đang đọc sách trên hiên nhà.
I won't do it this time.	Tôi sẽ không làm điều đó lần này.
Tom is at home with the kids.	Tom ở nhà với lũ trẻ.
Why hasn't Tom done it yet?	Tại sao Tom vẫn chưa làm điều đó?
It was a comforting thought.	Đó là một suy nghĩ an ủi.
Hurry up! 	Nhanh lên!
We're late.	Chúng ta muộn rồi.
That's Tom's cousin.	Đó là anh họ của Tom.
Will Tom do it or not?	Tom sẽ làm điều đó hay không?
He's about to go.	Anh ấy sắp đi rồi.
That wasn't here before.	Đó không phải là ở đây trước đây.
Tom said Mary wasn't sure if John wanted to do it.	Tom cho biết Mary không chắc liệu John có muốn làm điều đó hay không.
I know Tom doesn't plan on doing it unless he has to.	Tôi biết Tom không có kế hoạch làm điều đó trừ khi anh ấy phải làm.
Tom doesn't do anything new.	Tom không làm bất cứ điều gì mới.
Maybe we should do what Tom suggested.	Có lẽ chúng ta nên làm những gì Tom đề nghị.
This is the best place in the world to live.	Đây là nơi tốt nhất trên thế giới để sống.
I will not sell my land to you.	Tôi sẽ không bán đất của tôi cho bạn.
Today is a little warmer than usual.	Hôm nay ấm hơn bình thường một chút.
All you have to do is wait for her reply.	Tất cả những gì bạn phải làm là đợi hồi âm của cô ấy.
We are persevering.	Chúng tôi đang kiên trì.
Can you still do it for Tom?	Bạn vẫn có thể làm điều đó cho Tom?
I'm glad for you.	Tôi mừng cho bạn.
Tom didn't tell Mary why he had to.	Tom không nói với Mary tại sao anh ta phải làm như vậy.
I have a lot of things to buy.	Tôi có rất nhiều thứ cần mua.
Tom and Mary are students.	Tom và Mary là sinh viên.
Your logic cannot be faulted.	Logic của bạn không thể bị lỗi.
Does Tom need my help?	Tom có ​​cần tôi giúp không?
I've been waiting for half an hour.	Tôi đã đợi nửa giờ rồi.
No one's life is in danger.	Tính mạng của không ai gặp nguy hiểm.
I didn't do it for you.	Tôi đã không làm điều đó cho bạn.
I don't think Tom expected me to do that.	Tôi không nghĩ Tom mong tôi làm điều đó.
Tom doesn't know why Mary doesn't like dogs.	Tom không biết tại sao Mary không thích chó.
He's certainly generous with his money.	Anh ấy chắc chắn hào phóng với tiền của mình.
How was your date with Tom?	Cuộc hẹn của bạn với Tom thế nào?
Tom didn't know if Mary was here or not.	Tom không biết Mary có ở đây hay không.
The guillotine was widely used during the French Revolution.	Máy chém được sử dụng rộng rãi trong cuộc Cách mạng Pháp.
Does Tom like the same genre of movies as Mary?	Tom có ​​thích thể loại phim giống như Mary không?
I think I found something.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cái gì đó.
Tom says he thinks it could happen in Australia as well.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng nó cũng có thể xảy ra ở Úc.
A new museum is under construction in the center of the city.	Một bảo tàng mới đang được xây dựng ở trung tâm của thành phố.
That is unethical.	Điều đó là phi đạo đức.
Tom has been my driver since I moved to Boston.	Tom là tài xế của tôi kể từ khi tôi chuyển đến Boston.
Tom is next on the list.	Tom là người tiếp theo trong danh sách.
Tom has a regular job.	Tom có ​​một công việc thường xuyên.
Tom is the only person I know in Australia.	Tom là người duy nhất tôi biết ở Úc.
If Tom were my friend, I would advise him not to.	Nếu Tom là bạn của tôi, tôi sẽ khuyên anh ấy không nên làm vậy.
I have finished reading all the books you lent me.	Tôi đã đọc xong tất cả những cuốn sách mà bạn cho tôi mượn.
They are angry with you.	Họ giận bạn.
They are expecting you.	Họ đang mong đợi bạn.
Tom looked at Mary intently.	Tom nhìn Mary chăm chú.
Tom promised not to tell Mary about what happened.	Tom hứa sẽ không nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I thought Tom would be alone.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ ở một mình.
If you cannot afford an attorney, one will be assigned to you prior to any interrogation if you wish.	Nếu bạn không đủ tiền thuê một luật sư, một luật sư sẽ được chỉ định cho bạn trước bất kỳ cuộc thẩm vấn nào nếu bạn muốn.
The driver opened the door.	Người lái xe đã mở cửa.
Tom is not guilty.	Tom không có tội.
Where are you when you come to Boston?	Bạn ở đâu khi đến Boston?
I think Tom likes his job.	Tôi nghĩ Tom thích công việc của mình.
We mentioned Tom.	Chúng tôi đã đề cập đến Tom.
The doctor told Tom not to shower for a week.	Bác sĩ bảo Tom không được tắm trong một tuần.
That's how Tom died.	Đó là cách mà Tom đã chết.
They will buy anything.	Họ sẽ mua bất cứ thứ gì.
Tom has trimmed his beard.	Tom đã cắt tỉa râu của mình.
Tom told everyone he was frustrated.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nản lòng.
Tom is suspected of arson.	Tom bị nghi đốt phá.
Tom heard a helicopter overhead.	Tom nghe thấy tiếng máy bay trực thăng trên đầu.
Neither Tom nor Mary lasted long.	Cả Tom và Mary đều không đi được bao lâu.
You are not a prisoner here.	Bạn không phải là tù nhân ở đây.
Tom thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	Tom nghĩ rằng anh nghe thấy tiếng Mary ngáy ở phía sau lớp học.
I think it's unlikely that Tom will move.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ di chuyển.
What will happen to me?	Điều gì sẽ xảy ra với tôi?
I wonder how much Tom knows about that.	Tôi tự hỏi Tom biết bao nhiêu về điều đó.
Tom doesn't want the kids to hear him.	Tom không muốn bọn trẻ nghe thấy anh ấy.
Tom assumed that Mary didn't know that John could do it.	Tom cho rằng Mary không biết rằng John có thể làm được điều đó.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is a very caring person.	Tom là một người rất chu đáo.
"Why?" 	"Tại sao?"
"I do not know why."	"Tôi không biết tại sao."
Tom was caught trying to steal Mary's car.	Tom bị bắt khi cố ăn trộm xe của Mary.
There is still serious racial hatred for blacks.	Vẫn còn đó sự căm thù chủng tộc nghiêm trọng đối với người da đen.
I think you should let Tom know that you don't want him to.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không muốn anh ấy làm như vậy.
Tom can eat wherever he wants.	Tom có ​​thể ăn bất cứ nơi nào anh ấy muốn.
Where is the airport?	Sân bay ở đâu?
Tom was in a hurry so he had his bed ready.	Tom đang vội nên anh ấy đã để sẵn giường của mình.
What if Tom doesn't do what we ask him to do?	Điều gì xảy ra nếu Tom không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm?
Neither Tom nor Mary worked hard.	Cả Tom và Mary đều không làm việc chăm chỉ.
Tom is not a scammer.	Tom không phải là một kẻ lừa đảo.
Tom didn't know what Mary needed to do.	Tom không biết Mary cần làm gì.
Tom won't be back today.	Tom sẽ không quay lại hôm nay.
Tom didn't go because Mary told him he shouldn't.	Tom không đi vì Mary bảo anh ấy không nên.
How much money did Tom take from the bank?	Tom đã lấy bao nhiêu tiền từ ngân hàng?
I know that Tom will be confused by your explanation.	Tôi biết rằng Tom sẽ bối rối trước lời giải thích của bạn.
I don't know anyone there.	Tôi không biết có ai ở đó.
You used to have very long hair, right?	Bạn đã từng để tóc rất dài, phải không?
Do you think Tom still wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn muốn làm điều đó?
Tom is serious, isn't he?	Tom rất nghiêm túc, phải không?
Tom won't need to do it again.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom dug a hole in his backyard with the shovel that Mary gave him.	Tom đã đào một cái hố ở sân sau của mình với cái xẻng mà Mary đã đưa cho anh ta.
Tom wished he hadn't looked.	Tom ước gì anh ấy đã không nhìn.
We had to get that document back before Tom showed it to anyone.	Chúng tôi phải lấy lại tài liệu đó trước khi Tom cho bất kỳ ai xem.
Aren't you the one who is supposed to tell Tom he has to do it?	Bạn không phải là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó sao?
Tom did his best to calm Mary down.	Tom đã cố gắng hết sức để giúp Mary bình tĩnh lại.
He told us in detail about his experiences in Africa.	Anh ấy đã kể cho chúng tôi nghe một cách chi tiết về những trải nghiệm của anh ấy ở Châu Phi.
I don't know if Tom lives in Australia or not.	Tôi không biết Tom có ​​sống ở Úc hay không.
What happened to acid rain? 	Chuyện gì đã xảy ra với mưa axit?
You don't hear about it in the news anymore.	Bạn không nghe về nó trong tin tức nữa.
Tom is a very shy boy, isn't he?	Tom là một cậu bé rất nhút nhát, phải không?
I think Tom would rather spend time with someone else.	Tôi nghĩ rằng Tom thà dành thời gian cho người khác.
No one knows why Tom didn't do it.	Không ai biết tại sao Tom không làm điều đó.
I'm not sure it's the right decision.	Tôi không chắc rằng đó là quyết định đúng đắn.
I saw Tom and Mary kissing behind the barn.	Tôi thấy Tom và Mary hôn nhau sau nhà kho.
Men whose mothers had breast cancer have an increased risk of prostate cancer.	Đàn ông có mẹ bị ung thư vú có nguy cơ cao bị ung thư tuyến tiền liệt.
I wasn't really nervous when I met Tom.	Tôi không thực sự lo lắng khi gặp Tom.
Our principal's name is Mr. Jackson.	Tên hiệu trưởng của chúng tôi là ông Jackson.
Tom has been trying to contact Mary all week.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary cả tuần nay.
Tom didn't tell me where he went.	Tom không cho tôi biết anh ấy đã đi đâu.
Tom tried to laugh.	Tom đã cố gắng để cười.
Tom's girlfriend's name is Mary.	Bạn gái của Tom tên là Mary.
Tom went back to bed and slept again.	Tom trở lại giường và ngủ tiếp.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
We don't want to wait any longer.	Chúng tôi không muốn chờ đợi lâu hơn nữa.
Tom said that Mary was barefoot.	Tom nói rằng Mary đi chân trần.
Tom and Mary enjoyed that movie.	Tom và Mary rất thích bộ phim đó.
Tom never told me about it.	Tom chưa bao giờ nói với tôi về điều đó.
Tom drained his vodka glass.	Tom uống cạn ly vodka.
Tom did the exact opposite of what he was asked to do.	Tom đã làm hoàn toàn ngược lại với những gì anh ta được yêu cầu.
I want to eat something else for a change.	Tôi muốn ăn một cái gì đó khác để thay đổi.
I know that Tom doesn't know where you did it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn đã làm điều đó ở đâu.
I think what you just told me was a lie.	Tôi nghĩ những gì bạn vừa nói với tôi là một lời nói dối.
Tom is currently staying with his grandparents in Boston.	Tom hiện đang ở với ông bà ngoại ở Boston.
Tom sang a song that I had never heard before.	Tom đã hát một bài hát mà tôi chưa bao giờ nghe trước đây.
Tom was curious about that too.	Tom cũng tò mò về điều đó.
I don't think Tom likes skiing.	Tôi không nghĩ Tom thích trượt tuyết.
You should hurry because the banks will close soon.	Bạn nên nhanh lên vì các ngân hàng sẽ sớm đóng cửa.
Don't eat oysters.	Đừng ăn hàu.
I know Tom was suspicious of us.	Tôi biết Tom đã nghi ngờ chúng tôi.
Tom is probably planning to stay in Boston until October.	Tom có ​​lẽ đang lên kế hoạch ở lại Boston cho đến tháng 10.
We all have things we don't want to tell others.	Tất cả chúng ta đều có những điều không muốn nói với người khác.
Do you know why Tom left?	Bạn có biết tại sao Tom lại bỏ đi không?
Tom rarely waits for anyone.	Tom hiếm khi đợi ai cả.
Tom only does that when he's angry.	Tom chỉ làm vậy khi anh ấy tức giận.
Tom could have done it last week.	Tom có ​​thể đã làm điều đó vào tuần trước.
If you know anything new from him, please let me know about it.	Nếu bạn biết bất cứ điều gì mới từ anh ấy, vui lòng cho tôi biết về điều đó.
How you accomplish any work is beyond me.	Làm thế nào bạn hoàn thành bất kỳ công việc nào là ngoài tôi.
We were disappointed by the lack of cooperation.	Chúng tôi đã thất vọng vì sự thiếu hợp tác.
Tom called Mary to tell her that he thought she should stay in Boston for three more weeks.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ cô ấy nên ở lại Boston thêm ba tuần nữa.
There's a man here who wants to see you.	Có một người đàn ông ở đây muốn gặp bạn.
Your income is twice as big as mine.	Thu nhập của bạn lớn gấp đôi so với thu nhập của tôi.
I remember being introduced to him at a party last year.	Tôi nhớ mình đã được giới thiệu với anh ấy trong một bữa tiệc năm ngoái.
I am a programmer.	Tôi là một lập trình viên.
You don't feel tired?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi?
I know Tom and Mary didn't do it together.	Tôi biết Tom và Mary đã không làm điều đó cùng nhau.
Someone unplugged the washing machine.	Ai đó đã rút phích cắm của máy giặt.
Life today is always fast-paced and complicated.	Cuộc sống ngày nay luôn biến động nhanh chóng và phức tạp.
I saw some people around the police box.	Tôi thấy một số người xung quanh hộp cảnh sát.
Tom changed jobs.	Tom đã thay đổi công việc.
Tom thinks that Mary can get a job at that company.	Tom nghĩ rằng Mary có thể kiếm được một công việc ở công ty đó.
Tom complained about the saltiness of the food.	Tom phàn nàn về độ mặn của thức ăn.
Tom told me he thought Mary would be quiet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ yên lặng.
Tom is hoping to do it with Mary.	Tom đang hy vọng làm điều đó với Mary.
I don't want you to think about it anymore.	Tôi không muốn bạn nghĩ về nó nữa.
I can't quit now.	Tôi không thể bỏ bây giờ.
He cannot attend the party.	Anh ấy không thể tham dự bữa tiệc.
This morning Tom said his sister was still sick in bed.	Sáng nay Tom cho biết em gái anh vẫn đang ốm trên giường.
Tom asked me to feed his dog while he was away.	Tom yêu cầu tôi cho con chó của anh ấy ăn khi anh ấy đi vắng.
Tom doesn't know who that girl is.	Tom không biết cô gái đó là ai.
Tom says I will die.	Tom nói rằng tôi sẽ chết.
They stayed in the room with me all night.	Họ ở trong phòng với tôi cả đêm.
We must investigate the cause at all costs.	Chúng tôi phải điều tra nguyên nhân bằng mọi giá.
I am Tom's apprentice.	Tôi là người học việc của Tom.
I promised to do it.	Tôi đã hứa sẽ làm điều đó.
I know it wasn't Tom who took my pencil.	Tôi biết không phải Tom đã lấy bút chì của tôi.
It doesn't matter what college you graduated from.	Bạn đã tốt nghiệp đại học gì rất ít quan trọng.
How much do you think you can sell?	Bạn nghĩ mình có thể bán được bao nhiêu?
Tom currently lives in Australia.	Tom hiện sống ở Úc.
I doubt that Tom and Mary are ready.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã sẵn sàng.
Tom goes out to take pictures of the moon.	Tom ra ngoài chụp ảnh mặt trăng.
Does Tom want to stay home again today?	Hôm nay Tom có ​​muốn ở nhà một lần nữa không?
Tom fell face down.	Tom ngã sấp mặt.
Tom seems to be drunk.	Tom dường như bị say.
Tom and I learned a lot from each other.	Tom và tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ nhau.
Tom hoped that Mary would not find out what he did.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không phát hiện ra những gì anh ta đã làm.
Neither Tom nor Mary borrowed much money from me.	Cả Tom và Mary đều không vay nhiều tiền từ tôi.
It was a hair-raising thought.	Đó là một suy nghĩ dựng tóc gáy.
It won't be possible.	Nó sẽ không thể được.
"What is your occupation?" 	"Bạn làm nghề gì?"
"I'm selling."	"Tôi đang bán hàng."
What do you think they want to do tomorrow night?	Bạn nghĩ họ muốn làm gì vào tối mai?
Tom met me at the library.	Tom đã gặp tôi ở thư viện.
Tom surprised Mary.	Tom làm Mary ngạc nhiên.
I guess all we can do now is wait.	Tôi đoán rằng tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi.
What is our arrival time?	Thời gian đến của chúng tôi là gì?
Tom is very religious.	Tom rất sùng đạo.
Tom doesn't know Mary's last name.	Tom không biết họ của Mary.
Tom lost his wife a few months ago.	Tom đã mất vợ cách đây vài tháng.
Tom lost his shirt in Vegas.	Tom bị mất áo ở Vegas.
It took me a long time to find a good job.	Tôi đã mất một thời gian dài để tìm được một công việc ưng ý.
Maybe Tom?	Có thể là Tom?
I think it might be stupid to do that.	Tôi nghĩ nó có thể là ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom says Mary is probably still downstairs.	Tom nói Mary có lẽ vẫn đang ở dưới nhà.
Don't forget to return the pen to me.	Đừng quên trả lại bút cho tôi.
You are not safe here.	Bạn không an toàn ở đây.
Don't you know Tom doesn't have a good time?	Bạn không biết Tom không có thời gian vui vẻ sao?
Tom plays the clarinet in the school band.	Tom chơi kèn clarinet trong ban nhạc của trường.
Why doesn't Tom come to Boston with us?	Tại sao Tom không đi Boston với chúng tôi?
Tom told me he was planning to move to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định chuyển đến Úc.
Tom didn't seem to be aware of what was going on.	Tom dường như không nhận thức được điều gì đang xảy ra.
Tom wants to go with Mary.	Tom muốn đi với Mary.
Tom wants to buy a fur coat for Mary.	Tom muốn mua một chiếc áo khoác lông thú cho Mary.
I love fishing with Tom.	Tôi thích câu cá với Tom.
I saw a zebra at the zoo.	Tôi nhìn thấy một con ngựa vằn ở sở thú.
I was not at home at that time.	Lúc đó tôi không có nhà.
You know, Tom, you've changed a lot.	Bạn biết đấy, Tom, bạn đã thay đổi rất nhiều.
It can't cost that much.	Nó không thể tốn nhiều như vậy.
Tom said he wanted that done.	Tom nói rằng anh ấy muốn điều đó được thực hiện.
Would you like to come in for a drink?	Bạn có muốn vào uống nước không?
I don't like anything Tom does.	Tôi không thích bất cứ điều gì Tom làm.
Tom's parents don't have much money.	Cha mẹ của Tom không có nhiều tiền.
Tom wasn't the only one who didn't say anything.	Tom không phải là người duy nhất không nói bất cứ điều gì.
Tom was very unlucky.	Tom đã rất đen đủi.
Does Tom want a hamburger?	Tom có ​​muốn một chiếc bánh hamburger không?
I love playing basketball, but I don't like watching it on TV.	Tôi thích chơi bóng rổ, nhưng tôi không thích xem nó trên TV.
Do you transfer peas, Tom?	Bạn có chuyển đậu Hà Lan không, Tom?
I don't eat rice anymore.	Tôi không ăn cơm nữa.
Tom announced he was leaving early.	Tom tuyên bố anh ấy đã về sớm.
Who's ready to dance?	Ai đã sẵn sàng để khiêu vũ?
I know you'll never leave early.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ về sớm.
What did Tom buy there?	Tom đã mua gì ở đó?
Tom has a very cute cat named Cookie.	Tom có ​​một con mèo rất dễ thương tên là Cookie.
I don't want anyone to see my painting until it's finished.	Tôi không muốn ai nhìn thấy bức tranh của mình cho đến khi nó được hoàn thành.
Politics and religion are not a good combination.	Chính trị và tôn giáo không phải là một sự kết hợp tốt.
I did not move to Boston.	Tôi không chuyển đến Boston.
I think we can make a lot more progress.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tiến bộ hơn rất nhiều.
It's a bad idea to wait too long.	Đó là một ý tưởng tồi khi chờ đợi quá lâu.
It's one of the shows I want to see.	Đó là một trong những chương trình tôi muốn xem.
I don't think I can get there in time.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đến đó kịp thời.
Tom's excuses were pathetic.	Lời bào chữa của Tom thật thảm hại.
I think I will not enjoy visiting Australia.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích đến thăm Úc.
Tom says that Mary doesn't seem confident.	Tom nói rằng Mary có vẻ không tự tin.
I don't know Tom or Mary.	Tôi không biết Tom hay Mary.
Don't go too far.	Đừng đi quá xa.
Tom says he is ready to defend himself.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để tự vệ.
I think Tom needs to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
I went to the station to see off a friend.	Tôi đã đến nhà ga để tiễn một người bạn.
Tom doesn't want to know the details.	Tom không muốn biết chi tiết.
I don't know where Tom keeps his passport.	Tôi không biết Tom giữ hộ chiếu của mình ở đâu.
Poor old lady got her bag stolen again.	Bà lão tội nghiệp lại bị trộm túi.
Everyone knows Tom wouldn't actually do it.	Mọi người đều biết Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
I had a puppy when I was a boy.	Tôi có một con chó con khi tôi còn là một cậu bé.
Tom went out to get some fresh air.	Tom đã ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành.
I don't think it will fly.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ bay.
I have a job interview tomorrow.	Tôi có một cuộc phỏng vấn việc làm vào ngày mai.
The trap door was open.	Cửa sập đã mở.
Children often want to do dangerous things without knowing that they are very dangerous.	Trẻ em thường muốn làm những việc nguy hiểm mà không biết rằng chúng rất nguy hiểm.
Tom has said that he intends to do that.	Tom đã nói rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
Tom has been seeing a therapist for a month and a half.	Tom đã gặp bác sĩ trị liệu được một tháng rưỡi.
The only question is how much money do we need.	Câu hỏi duy nhất là chúng ta cần bao nhiêu tiền.
Aren't you a bit young for this position?	Bạn không phải là một chút trẻ cho vị trí này?
I wouldn't be surprised if that happened.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
I don't like either of Tom's sisters.	Tôi không thích một trong hai chị gái của Tom.
Tom and I can't agree on where we should eat.	Tom và tôi không thể thống nhất về nơi chúng tôi nên ăn.
Tom dropped his phone in the water.	Tom làm rơi điện thoại xuống nước.
Everything came to a standstill.	Mọi thứ đều đi vào bế tắc.
I assume you've been told that before.	Tôi cho rằng bạn đã được nói điều đó trước đây.
I like the kind of music that Tom plays.	Tôi thích thể loại nhạc mà Tom chơi.
I doubt Tom really wants to do it here.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự muốn làm điều đó ở đây.
I think we should wait for Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đợi Tom.
Tom knew exactly what he was going to say.	Tom biết chính xác những gì anh ấy sẽ nói.
Tom told me he wasn't hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đói.
Tom wants to spend more time with his family.	Tom muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
What is this?	Đây là thứ gì?
I can't dance to this music.	Tôi không thể nhảy theo nhạc này.
Why don't we go surfing?	Tại sao chúng ta không đi lướt sóng?
This is the hotel where we were staying at that time.	Đây là khách sạn nơi chúng tôi đã ở vào thời gian đó.
I should probably tell Tom I can't do that.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't allowed Mary to do that.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không cho phép Mary làm điều đó.
Tom should join.	Tom nên tham gia.
Tom doesn't want to reply to Mary's text.	Tom không muốn trả lời tin nhắn của Mary.
You have to go to the hospital.	Bạn phải đến bệnh viện.
Many meetings have been conducted.	Nhiều cuộc họp đã được tiến hành.
Tom may have left his umbrella in Mary's car.	Tom có ​​thể đã để ô của mình trong xe của Mary.
Do you think we should go where Tom wants us to go instead of here?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên đến nơi mà Tom muốn chúng ta đến thay vì đến đây không?
Hi, it's me, Tom.	Xin chào, tôi đây, Tom.
Is it okay if I go shopping alone?	Sẽ ổn nếu tôi đi mua sắm một mình?
Tom, what's going on? 	Tom, có chuyện gì vậy?
Your face is very red.	Mặt bạn rất đỏ.
Touch your toes.	Chạm vào những ngón chân của bạn.
I did not know that you are still a high school student.	Tôi không biết rằng bạn vẫn còn là học sinh trung học.
Tom wanted to give up, but he didn't.	Tom muốn từ bỏ, nhưng anh không làm.
Tom won't fight it.	Tom sẽ không chiến đấu với nó.
The house is on the right side of the road.	Ngôi nhà nằm bên phải con đường.
I wonder if Tom did what he was supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm những gì anh ấy phải làm hay không.
I doubt that Tom and Mary are right.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary là đúng.
Tom and Mary have something in common.	Tom và Mary có điểm chung.
I think Tom and only Tom should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom và chỉ Tom nên làm điều đó.
That is a big advantage.	Đó là một lợi thế lớn.
Tom started to eat lunch.	Tom bắt đầu ăn trưa.
Door does not close.	Cửa không đóng.
You're not the only one here who can speak French, right?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp, phải không?
Tom loves to ride the freight train.	Tom thích đi tàu chở hàng.
I think you have read my resume.	Tôi nghĩ bạn đã đọc lý lịch của tôi.
Tom's boss is a very attractive woman.	Sếp của Tom là một phụ nữ rất hấp dẫn.
Neither Tom nor Mary were asked to resign.	Cả Tom và Mary đều không được yêu cầu từ chức.
All Tom needs is a little love and affection.	Tất cả những gì Tom cần là một chút tình yêu và tình cảm.
The first time I held my girlfriend's hand was in the haunted house.	Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn gái là trong ngôi nhà ma ám.
Tom gets tired of doing that.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Where do you want to live after college?	Bạn muốn sống ở đâu sau khi tốt nghiệp đại học?
You are not a good person. 	Bạn không phải là một người tốt.
You know that, don't you?	Bạn biết điều đó, phải không?
Tom said the meeting went well.	Tom cho biết cuộc họp diễn ra tốt đẹp.
The shirt you're wearing is really wrinkled.	Chiếc áo sơ mi bạn đang mặc thực sự rất nhăn.
I think it's still too early to say.	Tôi nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để nói.
I cannot hear what is being said.	Tôi không thể nghe thấy những gì đang được nói.
No one I know has ever been to Australia.	Không ai mà tôi biết đã từng đến Úc.
You still haven't told me where we're going.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu.
Tom says he didn't invite Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy không mời Mary đến bữa tiệc của mình.
Tom combs Mary's hair for her.	Tom chải tóc cho Mary cho cô ấy.
Tom told me that he hoped Mary would return soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ sớm trở lại.
Do you want to call Tom or do you want me to call?	Bạn muốn gọi cho Tom hay bạn muốn tôi gọi?
At that time, I still didn't know everyone's names.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết tên mọi người.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
Tom said he wanted to do this with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều này với chúng tôi.
Tom is an avid guitar player.	Tom là một người thích chơi đàn.
Tom is a French teacher at our school.	Tom là giáo viên tiếng Pháp ở trường chúng tôi.
I didn't think it would come like that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đến như vậy.
Tom was walking to school when he saw Mary.	Tom đang đi bộ đến trường thì nhìn thấy Mary.
What will you do if it rains?	Bạn sẽ làm gì nếu trời mưa?
Tom says he's not looking for a relationship.	Tom nói rằng anh ấy không tìm kiếm một mối quan hệ.
Why don't you mind your own business?	Tại sao bạn không bận tâm công việc kinh doanh của riêng bạn?
Tom has been here the whole time.	Tom đã ở đây suốt thời gian qua.
It was one of the most beautiful things Tom had ever seen.	Đó là một trong những điều đẹp nhất mà Tom từng thấy.
Why does Tom always look so tired?	Tại sao Tom luôn trông mệt mỏi như vậy?
Tom calls his mother at least once a week.	Tom gọi cho mẹ ít nhất một lần một tuần.
Tom learns fast.	Tom học nhanh.
You don't act like someone who really cares.	Bạn không hành động như một người thực sự quan tâm.
Tom did not have many friends as a child.	Tom không có nhiều bạn khi còn nhỏ.
Tom went up the stairs to his bedroom.	Tom đi lên cầu thang vào phòng ngủ của mình.
The problem is that you haven't learned anything from him yet.	Vấn đề là bạn chưa học được gì từ anh ấy.
Tom couldn't eat peanuts when he was a kid.	Tom không thể ăn đậu phộng khi còn nhỏ.
I think Tom was right.	Tôi nghĩ Tom đã đúng.
Tom lied to his wife.	Tom đã nói dối vợ mình.
What a lovely person!	Thật là một người đáng yêu!
What's the real reason Tom doesn't want to go to the party?	Lý do thực sự khiến Tom không muốn đến bữa tiệc là gì?
I wonder if Tom did it yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó ngày hôm qua hay không.
He's back from a tour in Central Asia.	Anh ấy đã trở lại sau chuyến du lịch ở Trung Á.
Dad, let's face each other and see who can hold back their laughter the longest.	Bố ơi, hãy đối mặt với nhau và xem ai có thể nhịn cười lâu nhất nhé.
Tom was very bored.	Tom đã rất buồn chán.
Tom has a secret admirer.	Tom có ​​một người ngưỡng mộ bí mật.
I should have let Tom help me.	Tôi nên để Tom giúp tôi.
You haven't done that in a long time, have you?	Bạn đã không làm điều đó trong một thời gian dài, phải không?
Tom definitely has a short fuse.	Tom chắc chắn có một cầu chì ngắn.
Do you know what's wrong with it?	Bạn có biết điều gì sai với nó không?
Tom has been in a coma for thirty days now.	Tom đã hôn mê ba mươi ngày nay.
Tom agrees to Mary's suggestion.	Tom đồng ý với lời đề nghị của Mary.
Tom has many students.	Tom có ​​nhiều học sinh.
She allegedly murdered him.	Cô bị cáo buộc đã sát hại anh ta.
I try to always have a backup plan.	Tôi cố gắng luôn có một kế hoạch dự phòng.
I didn't eat as much as you.	Tôi đã không ăn nhiều như bạn.
I feel your disappointment.	Tôi cảm thấy sự thất vọng của bạn.
Tom sure is good at it.	Tom chắc chắn rất giỏi khi làm điều đó.
The Board of Directors unanimously decided to appoint her as CEO.	Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết định bổ nhiệm bà làm Giám đốc điều hành.
Tom said he knew he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has received the report you wrote.	Tom đã nhận được báo cáo mà bạn đã viết.
Tom doesn't have a gun.	Tom không có súng.
I'm doing what I want to do.	Tôi đang làm những gì tôi muốn làm.
One way or another, we have to get this done by Monday.	Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải hoàn thành công việc này trước thứ Hai.
Why do you think Tom is right?	Tại sao bạn nghĩ Tom đúng?
What will you do there?	Bạn sẽ làm gì ở đó?
I want Tom here at once.	Tôi muốn Tom đến đây ngay lập tức.
Let's all admit that Tom is a pretty nice guy.	Tất cả hãy thừa nhận rằng Tom là một chàng trai khá tốt.
I tried to get Tom and Mary to play with John.	Tôi đã cố gắng để Tom và Mary chơi với John.
No one would have expected this.	Không ai có thể mong đợi điều này.
Tom is very bossy.	Tom rất hách dịch.
I got the impression that Tom wasn't amused himself.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không thích thú với chính mình.
I am sure you will be satisfied.	Tôi chắc chắn bạn sẽ hài lòng.
Tom also plans to learn French.	Tom cũng dự định học tiếng Pháp.
I hope that I get invited to Tom's party.	Tôi hy vọng rằng tôi được mời đến bữa tiệc của Tom.
I have decided to go back to school.	Tôi đã quyết định trở lại trường học.
Qatar's dependence on oil and natural gas is likely to continue for the foreseeable future.	Sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Qatar có thể sẽ tiếp diễn trong tương lai gần.
I have two uncles. 	Tôi có hai người chú.
One lives in Australia and the other lives in New Zealand.	Một người sống ở Úc và người kia sống ở New Zealand.
I am coming now.	Tôi đến ngay bây giờ.
Tom pulled out his gun.	Tom rút súng ra.
My nose is so itchy.	Tôi ngứa mũi quá.
I don't want to be afraid of Tom anymore.	Tôi không muốn sợ Tom nữa.
They are expected to arrive in New York on Sunday.	Họ dự kiến ​​sẽ đến New York vào Chủ nhật.
We should not look down on others.	Chúng ta không nên coi thường người khác.
Just by looking at Tom you can tell that he's not having any fun here.	Chỉ cần nhìn vào Tom là bạn có thể biết được rằng anh ấy không có chút vui vẻ nào ở đây.
What is their position?	Vị trí của họ là gì?
She still doesn't know the truth.	Cô ấy vẫn chưa biết sự thật.
Do you think Tom can swim?	Bạn có nghĩ Tom biết bơi không?
When was the last time you had your vision checked?	Lần cuối cùng bạn kiểm tra thị lực là khi nào?
Tom says he doesn't know why Mary came to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại đến Boston.
I have known your father since before you were born.	Tôi đã biết cha của bạn từ trước khi bạn được sinh ra.
I am in the city on business.	Tôi đang ở thành phố đi công tác.
I wonder why Tom doesn't come to Mary's party.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đến bữa tiệc của Mary.
What will Tom do with that?	Tom sẽ làm gì với điều đó?
I don't think Tom knows why Mary doesn't like living in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không thích sống ở Boston.
I think Tom doesn't like me that much.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích tôi nhiều như vậy.
Tom is very bossy.	Tom rất hách dịch.
Where was Tom working at that time?	Lúc đó Tom đang làm việc ở đâu?
Tom told me he couldn't walk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể đi bộ.
I really hope Tom gets well soon.	Tôi thực sự hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
Did Tom tell you where to park?	Tom có ​​nói cho bạn biết chỗ đậu xe không?
Tom was seen entering the bank on the night of the murder.	Tom được nhìn thấy vào ngân hàng vào đêm xảy ra án mạng.
We will give Tom everything he needs.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho Tom mọi thứ anh ấy cần.
Tom's trial is scheduled for October 20.	Phiên tòa của Tom dự kiến ​​vào ngày 20 tháng 10.
Tom and I are pretty good friends.	Tom và tôi là những người bạn khá tốt.
Tom will not do the dishes.	Tom sẽ không làm các món ăn.
I want to be a concurrent interpreter.	Tôi muốn trở thành một thông dịch viên đồng thời.
There is no shame in being poor.	Không có gì xấu hổ khi nghèo.
Tom's tennis racket which of these?	Tom của vợt tennis nào trong số này?
I can't tell you why I did it.	Tôi không thể nói cho bạn biết lý do tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom won't do it right away.	Tom sẽ không làm điều đó ngay lập tức.
I don't know why I came here today.	Tôi không biết tại sao tôi đến đây hôm nay.
Tom said that he thought Mary would be the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
My mother hates bugs, not to mention snakes.	Mẹ tôi ghét sâu bọ, chưa kể rắn.
Tom wouldn't be mad if Mary did.	Tom sẽ không nổi điên nếu Mary làm vậy.
Tom will probably be fired for what he did.	Tom có ​​thể sẽ bị sa thải vì những gì anh ấy đã làm.
Tom has a picture of Mary on his bedroom wall.	Tom có ​​một bức tranh của Mary trên tường phòng ngủ của mình.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
Tom is sad that Mary is going to Australia without him.	Tom rất buồn vì Mary sẽ đến Úc mà không có anh ấy.
I'm still committed to fixing everyone I've hurt.	Tôi vẫn cam kết sửa đổi mọi người mà tôi đã làm tổn thương.
I suspect that Tom knows that Mary cannot understand French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom loves Mary, but Mary loves John.	Tom yêu Mary, nhưng Mary yêu John.
We don't question what you say.	Chúng tôi không thắc mắc những gì bạn nói.
It's hard for me to see the logic of his latest decision. 	Tôi rất khó nhìn ra logic của quyết định mới nhất này của anh ấy.
He's not as sharp as before.	Anh ấy không còn sắc sảo như trước nữa.
Tom says you don't like sports.	Tom nói rằng bạn không thích thể thao.
Without a doubt, it was Tom who stole Mary's necklace.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom chính là người đã đánh cắp chiếc vòng cổ của Mary.
I know Tom doesn't know you shouldn't.	Tôi biết Tom không biết bạn không nên làm như vậy.
The experience made Tom extremely painful.	Trải nghiệm đã khiến Tom vô cùng đau đớn.
Tom says that he and Mary are moving to Boston.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đang chuyển đến Boston.
Tom likes to play tennis.	Tom thích chơi quần vợt.
I am not entirely satisfied with the settlement.	Tôi không hoàn toàn hài lòng với việc dàn xếp.
I don't want Tom to cry.	Tôi không muốn Tom khóc.
Tom saw a car parked in front of Mary's house.	Tom nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trước nhà Mary.
I can't ski so well.	Tôi không thể trượt tuyết tốt như vậy.
Tom loves challenges.	Tom rất thích thử thách.
You are free to go.	Bạn có thể tự do đi.
The hitman is out.	Người đánh đã ra ngoài.
Tom must love you.	Tom phải yêu bạn.
Tom found that.	Tom đã tìm thấy điều đó.
Tom wrote down the license plate.	Tom đã viết ra biển số xe.
Tom said Mary wasn't excited.	Tom nói Mary không hào hứng.
I'm pretty confident.	Tôi khá tự tin.
Tom cut off one of his fingers.	Tom đã chặt một ngón tay của mình.
I have decided not to do it until next Monday.	Tôi đã quyết định không làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
What's wrong with my clothes?	Có gì sai với quần áo của tôi?
I would never do it alone.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một mình.
You are a very good actor.	Bạn là một diễn viên rất tốt.
Tom is sitting between his parents.	Tom đang ngồi giữa bố mẹ mình.
I think it's time for me to return to Boston.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi trở lại Boston.
Tom took a picture of Mary with his iPhone.	Tom đã chụp ảnh Mary bằng iPhone của mình.
Tom needs to be careful not to do that.	Tom cần phải cẩn thận để không làm điều đó.
How do you say Tom does it?	Làm thế nào bạn nói Tom làm điều đó?
I will not discuss this with you or anyone else.	Tôi sẽ không thảo luận điều này với bạn hoặc bất kỳ ai khác.
I bought a scarf for my grandfather for his 88th birthday.	Tôi đã mua một chiếc khăn quàng cổ cho ông nội của tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 88 của ông ấy.
Tom hasn't been here all morning.	Tom đã không ở đây cả buổi sáng.
Go on! 	Tiếp tục đi!
You are on the right track.	Bạn đang đi đúng hướng.
Tom certainly didn't do the job as well as he usually does.	Tom chắc chắn đã không làm tốt công việc như anh ấy thường làm.
I know Tom is a good banjo player.	Tôi biết Tom là một người chơi banjo giỏi.
A rifle shot broke the peace of the early morning.	Một phát súng trường đã phá vỡ sự yên bình của buổi sáng sớm.
Tom said that he hopes that we can do it together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
Tom is busy writing something on his desk.	Tom đang bận viết gì đó trên bàn làm việc.
Tom says he thinks Mary will need at least $300 to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom did not get his wish.	Tom đã không đạt được mong muốn của mình.
I can't seem to get it right.	Tôi dường như không thể làm cho nó đúng.
Tom told me he thinks Australia is not as safe as it used to be.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Úc không an toàn như trước đây.
Who cares what Tom does?	Ai quan tâm Tom làm gì?
It took me several hours to fold all the clothes.	Tôi mất vài tiếng đồng hồ để gấp hết quần áo.
Tom did not retract his statement.	Tom đã không rút lại tuyên bố của mình.
Tom seemed to be in pain.	Tom dường như đang trong cơn đau đớn.
You will be punished for doing that.	Bạn sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Do you want to go to the zoo tomorrow?	Bạn có muốn đi sở thú vào ngày mai không?
Tom really wanted to hug Mary.	Tom thực sự muốn ôm Mary.
Is there a rule that says I can't do this?	Có quy tắc nào nói rằng tôi không thể làm điều này không?
It takes two hours to get there by bus.	Phải mất hai giờ để đến đó bằng xe buýt.
Tom had a nervous breakdown.	Tom đã bị suy nhược thần kinh.
Tom and I have come together.	Tom và tôi đã đến với nhau.
Tom speaks three languages ​​fluently.	Tom nói thành thạo ba thứ tiếng.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Why don't we accept takeout?	Tại sao chúng ta không nhận đồ ăn mang đi?
I want to stay in my neighborhood.	Tôi muốn ở trong khu của tôi.
Why do men's and women's clothes have buttons on opposite sides?	Tại sao quần áo nam và nữ có hàng cúc ở hai phía đối diện nhau?
Tom's fears were well-founded.	Những lo sợ của Tom đã có cơ sở.
Tom was prosecuted twice.	Tom đã bị truy tố hai lần.
Tom wants some water.	Tom muốn một ít nước.
I didn't know you had it in you.	Tôi không biết bạn có nó trong bạn.
Are you on Tom's team?	Bạn có thuộc đội của Tom không?
I think Tom was sick all week ago.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị ốm cả tuần trước.
Tom is the only witness. 	Tom là nhân chứng duy nhất.
There are no other witnesses.	Không có nhân chứng nào khác.
Your name isn't really Tom, is it?	Tên của bạn không thực sự là Tom, phải không?
I will never try to hug Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ thử ôm Tom nữa.
Please show me the easiest way to do it.	Vui lòng chỉ cho tôi cách dễ nhất để làm điều đó.
My ancestors hoped to find political asylum.	Tổ tiên của tôi hy vọng tìm được nơi tị nạn chính trị.
Tom has been in Boston for the past three weeks.	Tom đã ở Boston trong ba tuần qua.
He immediately began the next assault on the republic.	Ông ngay lập tức bắt đầu cuộc tấn công tiếp theo vào nước cộng hòa.
I didn't know Tom would kiss me.	Tôi không biết Tom sẽ hôn tôi.
Tom must have had his reasons.	Tom chắc hẳn có lý do của mình.
It's about a three-mile walk.	Đó là khoảng một ba dặm đi bộ.
Tom is used to the cold, isn't he?	Tom đã quen với cái lạnh rồi phải không?
Tom is very talented.	Tom rất tài năng.
My parents and I have different opinions about the timing of my curfew.	Cha mẹ tôi và tôi có những ý kiến ​​khác nhau về thời điểm giới nghiêm của tôi.
Tom always makes us cry.	Tom luôn làm chúng tôi khóc.
Tom's behavior is unpredictable when he's drunk.	Hành vi của Tom là không thể đoán trước khi anh ấy say rượu.
Tom might get mad.	Tom có ​​thể sẽ nổi điên.
I don't think Tom and Mary will get married.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
I don't think Tom is still awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh.
I hope Tom agrees to do that.	Tôi hy vọng Tom đồng ý làm điều đó.
I don't let anyone do that.	Tôi không để ai làm điều đó.
Let me congratulate you on your victory in the tournament.	Hãy để tôi chúc mừng chiến thắng của bạn trong giải đấu.
We expect Tom to be here around 2:30.	Chúng tôi mong Tom đến đây vào khoảng 2:30.
This group has claimed responsibility for the bombings.	Nhóm này đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom.
I'll get fired if I kiss Tom during work hours.	Tôi sẽ bị sa thải nếu hôn Tom trong giờ làm việc.
Tom told me you are crazy.	Tom đã nói với tôi rằng bạn bị điên.
I think we're running out of money.	Tôi nghĩ chúng ta sắp hết tiền.
Tom went fishing, but caught nothing.	Tom đã đi câu cá, nhưng không bắt được gì.
I forgot to bookmark that page.	Tôi quên đánh dấu trang đó.
Tom didn't heed my warning.	Tom không để ý đến lời cảnh báo của tôi.
The road is obstructed by fallen trees.	Con đường bị cản trở bởi cây đổ.
You don't have to come so early.	Bạn không cần phải đến sớm như vậy.
Aren't you going to invite Tom to the party?	Bạn không định mời Tom đến bữa tiệc sao?
Tom thinks Mary won't.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
I should have guessed that Tom wouldn't get along with Mary.	Tôi nên đoán trước rằng Tom sẽ không hòa hợp với Mary.
Tom walked towards the open gate.	Tom đi về phía cánh cổng đang mở.
Tom is an honest man.	Tom là một người đàn ông trung thực.
When was the last time you ate ice cream?	Lần cuối cùng bạn ăn kem là khi nào?
I don't want to be promoted.	Tôi không muốn được thăng chức.
Have you ever heard this opera sung in Italian?	Bạn đã bao giờ nghe vở opera này được hát bằng tiếng Ý chưa?
Tom is going to ask Mary to help him.	Tom đang định nhờ Mary giúp anh ta.
Tom told me he didn't have time to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
Tom is a good French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Tom fired his pistol at the man who had just killed Mary.	Tom bắn khẩu súng lục của mình vào người đàn ông vừa giết Mary.
I don't think Tom will still be angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ tức giận.
I know Tom won't stop doing it anytime soon.	Tôi biết Tom sẽ không ngừng làm điều đó sớm.
Rats carry diseases.	Chuột mang bệnh dịch.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn đến Boston.
I don't wear pajamas.	Tôi không mặc đồ ngủ.
Tom really wants to join our club.	Tom thực sự muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
I have no money in my wallet.	Tôi không có tiền trong ví.
Before going fishing, he dug some worms for bait.	Trước khi đi câu cá, anh ta đã đào một số sâu để làm mồi.
Good movies will broaden your horizons.	Những bộ phim hay sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn.
One third of the territory of Switzerland is covered with forests.	Một phần ba lãnh thổ của Thụy Sĩ được bao phủ bởi rừng.
Tom and Mary have very different personalities.	Tom và Mary có tính cách rất khác nhau.
Tom told me he was in a lot of trouble.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang gặp rất nhiều rắc rối.
We will support Tom.	Chúng tôi sẽ hỗ trợ Tom.
I know you lied to me the other day.	Tôi biết bạn đã nói dối tôi vào ngày hôm trước.
I think Tom said that Mary is from Boston.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng Mary đến từ Boston.
I don't think you're the kind of person that would do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn là loại người sẽ làm như vậy.
I really don't intend to do that.	Tôi thực sự không định làm điều đó.
Tom is really, really busy.	Tom thực sự, rất bận.
Don't know if Tom actually found anything.	Không biết Tom có ​​thực sự tìm thấy gì không.
Tom is extremely friendly.	Tom cực kỳ thân thiện.
He represented the labor union on the committee.	Ông đại diện cho liên đoàn lao động trong ủy ban.
You are exempt from doing that, right?	Bạn được miễn làm điều đó, phải không?
Tom was covered in mud when he got home.	Tom dính đầy bùn khi về nhà.
Do you think I could ask Tom to do it again?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể yêu cầu Tom làm điều đó một lần nữa không?
Tom has been in Australia since last Monday.	Tom đã ở Úc từ thứ Hai tuần trước.
Tom and Mary both want to learn how to do it.	Tom và Mary đều muốn học cách làm điều đó.
There is a war going on.	Có một cuộc chiến đang diễn ra.
Tom thinks all Asians are the same.	Tom cho rằng tất cả người châu Á đều giống nhau.
How does Tom go to work?	Làm thế nào để Tom đi làm?
I know Tom wants you to do it for Mary.	Tôi biết Tom muốn bạn làm điều đó cho Mary.
I don't think you should trust Tom too much.	Tôi không nghĩ bạn nên tin tưởng Tom quá nhiều.
Dr. Makino is respected by many.	Tiến sĩ Makino được nhiều người kính trọng.
Tom probably wouldn't agree to do that.	Tom có ​​thể sẽ không đồng ý làm điều đó.
I really doubt that Tom will do it faster than Mary.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
I don't like it one bit.	Tôi không thích nó một chút.
I didn't make that up.	Tôi không bịa ra điều đó.
I feel tired.	Tôi cảm thấy hơi mệt.
Tom panicked and ran away.	Tom hoảng sợ bỏ chạy.
It doesn't matter what she says.	Nó không quan trọng những gì cô ấy nói.
Tom owes us a favor.	Tom nợ chúng tôi một ân huệ.
You can't expect everyone to understand.	Bạn không thể mong đợi tất cả mọi người hiểu.
Tom doesn't remember if he locked the door.	Tom không nhớ mình đã khóa cửa chưa.
Did Tom tell you I was coming?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ đến không?
Tom knows that he is the only one who can do it.	Tom biết rằng anh ấy là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I don't even know who I'm talking to.	Tôi thậm chí không biết mình đang nói chuyện với ai.
Tom bent down and tried to touch his toes.	Tom cúi xuống và cố gắng chạm vào các ngón chân của mình.
Tom is a devout man.	Tom là một người sùng đạo.
Tom wondered if Mary understood what she was reading.	Tom tự hỏi liệu Mary có hiểu cô ấy đang đọc gì không.
If you stay with the company until the end of the year, you will receive a bonus.	Nếu bạn ở lại với công ty đến cuối năm, bạn sẽ nhận được tiền thưởng.
I know it's hard for Tom to do that.	Tôi biết Tom rất khó có thể làm được điều đó.
It's time to part, but the couple is still attached to each other.	Đã đến lúc phải chia tay nhưng cặp đôi vẫn quấn quít bên nhau.
I wonder why Tom hasn't shown up yet.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn chưa xuất hiện.
I should have told Tom I wasn't going to Australia with him.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ không đi Úc với anh ấy.
Tom's mother made the shirt that Tom is wearing today.	Mẹ của Tom đã làm chiếc áo mà hôm nay Tom đang mặc.
We have nothing to talk about.	Chúng tôi không có gì để nói về.
Does Tom put sugar in his tea?	Tom có ​​cho đường vào trà của mình không?
I know Tom isn't afraid to try new things.	Tôi biết Tom không ngại thử những điều mới.
It was naive of Tom to think that Mary would believe such a story.	Tom thật là ngây thơ khi nghĩ Mary sẽ tin một câu chuyện như thế.
Tom goes to school by bus and train.	Tom đến trường bằng xe buýt và xe lửa.
Did Tom have anything else to say about that?	Tom có ​​nói gì khác về điều đó không?
I will do whatever it takes to achieve my goal.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.
I don't think we need to worry.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải lo lắng.
If I had driven a little faster, we would have gotten there on time.	Nếu tôi lái xe nhanh hơn một chút, chúng tôi đã đến đó đúng giờ.
I can't sleep anymore.	Tôi không thể ngủ được nữa.
Tom said he was very happy when Mary returned from Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary trở về từ Úc.
I thought Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
We think it's the right thing to do.	Chúng tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn phải làm.
Tom said he wished he hadn't come to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đến Boston với Mary.
Tom was escorted out of the building by security guards.	Tom được các nhân viên bảo vệ hộ tống ra khỏi tòa nhà.
Does this car use a regular or a high-end one?	Xe này dùng loại thường hay loại cao cấp?
Do you really think Tom would believe me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ tin tôi không?
I think Tom is fine.	Tôi nghĩ Tom vẫn bình thường.
Tom was the only one who complained.	Tom là người duy nhất đã phàn nàn.
Do you think Tom might enjoy doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể thích làm điều đó không?
I will do it myself.	Tôi sẽ tự mình làm điều đó.
I am the youngest.	Tôi là người trẻ nhất.
Some people don't act according to their age.	Một số người không hành động theo tuổi của họ.
Although Tom is over thirty years old, he still looks like a teenager.	Dù Tom đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông anh vẫn như một cậu thiếu niên.
The king was stripped of his power.	Nhà vua bị tước bỏ quyền lực.
Tom forgot to put the milk back in the fridge.	Tom quên để sữa trở lại tủ lạnh.
Tom isn't going to do it unless he has to.	Tom không định làm điều đó trừ khi anh ấy phải làm.
I'm not very impressed.	Tôi không ấn tượng lắm.
Tom knew Mary would be late.	Tom biết Mary sẽ đến muộn.
I know Tom's three children.	Tôi biết ba đứa con của Tom.
Tom told me that he thought Mary played the violin when she was little.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chơi violin khi cô ấy còn nhỏ.
Perhaps you have heard of me.	Có lẽ bạn đã nghe nói về tôi.
That is very reassuring.	Điều đó rất yên tâm.
I think Tom might have done it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
What would you do if you were me?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn là tôi?
I didn't do that on purpose.	Tôi không cố tình làm vậy.
Who is the woman who just walked through the door?	Ai là người phụ nữ vừa bước qua cửa?
Tom said bad things about you behind your back.	Tom đã nói những điều không tốt về bạn sau lưng bạn.
Tom and Mary both grew up in Boston.	Tom và Mary đều lớn lên ở Boston.
Tom is fine so far.	Tom vẫn ổn cho đến nay.
I don't want to lose my wife.	Tôi không muốn mất vợ.
I think Tom is not complicated.	Tôi nghĩ Tom không phức tạp.
Tom is a horse trainer.	Tom là một huấn luyện viên ngựa.
I just know that I won't miss Tom.	Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ không bỏ lỡ Tom.
I'm not as young as you.	Tôi không còn trẻ như bạn.
Tom is a die-hard Yankees fan and rarely misses a home game.	Tom là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Yankees và hiếm khi bỏ lỡ một trận đấu trên sân nhà.
Tom had his eyes checked.	Tom đã được kiểm tra mắt.
Don't talk about my family like that.	Đừng nói về gia đình tôi như thế.
It's a secret, so please don't tell anyone.	Đó là một bí mật, vì vậy xin vui lòng không nói cho bất kỳ ai.
Tom tells Mary that he thinks John is married.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã kết hôn.
A fat white cat sat on the wall and looked at the two of them with sleepy eyes.	Một con mèo trắng mập mạp ngồi trên tường và nhìn hai người họ với đôi mắt ngái ngủ.
Tom closed his eyes and was pretending to be asleep.	Tom nhắm mắt và đang giả vờ ngủ.
The method that Tom suggested might work.	Phương pháp mà Tom đề xuất có thể hiệu quả.
Tom wrote Mary a letter and thanked her for her help.	Tom đã viết cho Mary một bức thư và cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy.
I am familiar with this field.	Tôi quen thuộc với lĩnh vực này.
This fabric stretches a lot when washed.	Vải này co giãn rất nhiều khi được giặt.
I know nothing about explosives.	Tôi không biết gì về chất nổ.
We got Tom.	Chúng tôi đã bắt được Tom.
Unfortunately, he was not elected captain of the team.	Điều đáng tiếc là anh không được bầu làm đội trưởng của đội.
You were the one who told us to do it, weren't you?	Bạn là người đã bảo chúng tôi làm điều đó, phải không?
Tom has always dreamed of becoming filthy rich.	Tom luôn mơ ước trở nên giàu có bẩn thỉu.
I make it a rule to jog every morning.	Tôi đặt nó thành một quy tắc để chạy bộ mỗi sáng.
Do you really think you can take care of yourself?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân?
Tom is one of the most interesting guys I've ever met.	Tom là một trong những chàng trai thú vị nhất mà tôi từng gặp.
Tom was late to the party.	Tom đã đến bữa tiệc muộn.
The captain has not yet boarded the ship.	Thuyền trưởng vẫn chưa lên tàu.
I'm glad it turned out that way.	Tôi rất vui vì nó đã xảy ra theo cách đó.
Tom said Mary seemed busy.	Tom nói Mary có vẻ bận.
Maybe I shouldn't have told Tom about it.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom về điều đó.
Tom finds it hard to tell the truth.	Tom thấy thật khó để nói thật.
Tom knows that salads are healthy, so he eats at least one salad a day.	Tom biết rằng salad có lợi cho sức khỏe, vì vậy anh ấy ăn ít nhất một món salad mỗi ngày.
He sees that there will be no more interruptions.	Anh ấy thấy rằng sẽ không có sự gián đoạn nào nữa.
I don't think Tom knows who to give that to.	Tôi không nghĩ Tom biết phải đưa cái đó cho ai.
She bought it at the butcher's.	Cô ấy mua nó ở tiệm thịt.
Forget what I just said.	Hãy quên những gì tôi vừa nói.
Tom bought a new pair of gloves.	Tom đã mua một đôi găng tay mới.
I thought Tom was going to hit me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đánh tôi.
There's no reason to panic.	Không có lý do gì để hoảng sợ.
I asked Tom if I could borrow his bike.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể mượn xe đạp của anh ấy không.
You do not need to prepare a formal speech.	Bạn không cần phải chuẩn bị một bài phát biểu chính thức.
Tom finally lost his temper.	Tom cuối cùng đã mất bình tĩnh.
Tom did everything he could to find Mary.	Tom đã làm mọi cách để tìm Mary.
Tom participates in many extracurricular activities.	Tom tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.
Tom lost his temper and started throwing things at Mary.	Tom mất bình tĩnh và bắt đầu ném mọi thứ vào Mary.
Tom was once romantically involved with Mary.	Tom từng có quan hệ tình cảm với Mary.
You don't have to wait for an apology to forgive.	Bạn không cần phải đợi một lời xin lỗi để có thể tha thứ.
I don't think Tom is depressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị trầm cảm.
Those pants were a bit tight at the waist.	Cái quần đó hơi chật ở eo.
Tom believes in traditional gender roles.	Tom tin vào vai trò giới truyền thống.
She explained to me how to use the hair dryer.	Cô ấy giải thích cho tôi cách sử dụng máy sấy tóc.
Tom was killed in the earthquake.	Tom đã thiệt mạng trong trận động đất.
Tom stays in cold water as long as he can.	Tom ở trong nước lạnh lâu nhất có thể.
I suspect Tom and Mary are up to it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang định làm điều đó.
Tom probably won't do it tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Why in the world would Tom do such a thing?	Tại sao trên đời này Tom lại làm chuyện như vậy?
I don't know what I was thinking.	Tôi không biết mình đã nghĩ gì.
Tom always comes too early.	Tom luôn đến quá sớm.
Tom handed an envelope filled with cash to Mary.	Tom đưa một phong bì chứa đầy tiền mặt cho Mary.
I don't think Tom is a plumber.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một thợ sửa ống nước.
He is a very strange person.	Anh ấy là một người rất kỳ lạ.
You are completely welcome here.	Bạn hoàn toàn được chào đón ở đây.
I can't see you tonight, but I can see you tomorrow morning.	Tôi không thể gặp bạn tối nay, nhưng tôi có thể gặp bạn vào sáng mai.
Tom is still outside.	Tom vẫn ở bên ngoài.
I know what you're doing. 	Tôi biết bạn đang làm gì.
What did the others do?	Những người khác đã làm gì?
I have a pretty good idea who stole my wallet.	Tôi có một ý tưởng khá hay là ai đã lấy trộm ví của tôi.
Tom says he doesn't want to fight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đánh nhau.
Tom is a newbie.	Tom là một người mới.
I don't love you anymore?	Em không còn yêu anh nữa sao?
Tom is easily offended.	Tom rất dễ bị xúc phạm.
I don't know where he is or what he's doing.	Tôi không biết anh ấy đang ở đâu và đang làm gì.
Tom tried to convince Mary to help.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary giúp đỡ.
We didn't spend much time talking about it.	Chúng tôi đã không dành nhiều thời gian để nói về nó.
I really do not understand.	Tôi thực sự không hiểu.
See you all at Tom's.	Hẹn gặp lại mọi người tại Tom's.
Sorry, I thought you were taking my seat.	Xin lỗi, tôi nghĩ bạn đang ngồi vào chỗ của tôi.
I want to stay in Boston until next Monday.	Tôi muốn ở lại Boston cho đến thứ Hai tới.
I know that Tom knows Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary muốn làm điều đó.
Whatever his fault, malice isn't one of them.	Dù anh ta có lỗi gì đi chăng nữa, thì sự xấu tính không phải là một trong số đó.
Tom asks Mary to call him back.	Tom yêu cầu Mary gọi lại cho anh ta.
Tom doesn't seem reluctant to do it.	Tom dường như không miễn cưỡng làm điều đó.
Since the weather is bad right now, you don't need to do that.	Vì hiện tại thời tiết xấu, bạn không cần phải làm điều đó.
I don't think that's the right thing to do.	Tôi không nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
Tom is found murdered in the woods.	Tom được tìm thấy bị sát hại trong rừng.
Tom said that he wished he hadn't told Mary he was going to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
It's a pity you can't dance.	Thật tiếc khi bạn không biết nhảy.
Matisse is a famous painter.	Matisse là một họa sĩ nổi tiếng.
Tom says he wants to eat now.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn ngay bây giờ.
Do you think Tom will know how to fix this?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ biết cách khắc phục điều này?
I don't feel like doing that.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom hasn't been told not to do it yet.	Tom vẫn chưa được nói là đừng làm điều đó.
I don't think Tom will succeed.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thành công.
I have decided not to appeal.	Tôi đã quyết định không kháng cáo.
The new secretary types about 70 words per minute.	Thư ký mới gõ khoảng 70 từ mỗi phút.
Tom has been charged with murder.	Tom đã bị buộc tội giết người.
Tom switched places with Mary.	Tom đã đổi chỗ với Mary.
I don't think I can afford to buy something like that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đủ khả năng để mua một cái gì đó như thế.
It could be worse.	Nó có thể tồi tệ hơn.
Tom never told Mary where he hid the money he stole.	Tom không bao giờ nói với Mary nơi anh ta giấu số tiền mà anh ta đã đánh cắp.
Tom asks Mary to bring one of his suitcases.	Tom yêu cầu Mary mang một trong những chiếc vali của anh ta.
Does anyone in your family play musical instruments?	Gia đình bạn có ai chơi nhạc cụ không?
I've always been good at sports.	Tôi luôn chơi thể thao giỏi.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
I don't think anyone can be blamed for the way things turned out.	Tôi không nghĩ ai có thể bị đổ lỗi cho cách mà mọi thứ diễn ra.
You are close to the truth.	Bạn gần với sự thật.
We both love Tom.	Cả hai chúng tôi đều yêu Tom.
How much longer do I have to do this?	Tôi còn phải làm việc này bao lâu nữa?
I don't think it's the value they claim.	Tôi không nghĩ rằng đó là giá trị mà họ yêu cầu.
I really hope Tom is here.	Tôi thực sự hy vọng Tom ở đây.
I hope Tom will agree to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I think Tom will be back soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sớm trở lại.
I didn't know Tom was a cop.	Tôi không biết Tom từng là cảnh sát.
The reason that I came here is to find a job.	Lý do mà tôi đến đây là để tìm một công việc.
"Do you like sports?" 	"Bạn có thích thể thao không?"
"Yes, I especially like baseball."	"Đúng vậy, tôi đặc biệt thích bóng chày."
Mary was desperate to get married.	Mary đã tuyệt vọng để kết hôn.
I'm the one in the middle.	Tôi là người đi giữa.
Our department head always looks me in the face when I ask him something.	Trưởng bộ phận của chúng tôi luôn nhìn vào mặt tôi khi tôi yêu cầu anh ta một điều gì đó.
You won't believe what I got.	Bạn sẽ không tin những gì tôi có.
People can be injured.	Mọi người có thể bị thương.
Tom never discussed it.	Tom không bao giờ thảo luận về điều đó.
What makes you think I don't want to be here?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn ở đây?
Tom goes to Boston in the hope of finding a job.	Tom đến Boston với hy vọng tìm được việc làm.
Why do you always whine?	Tại sao bạn luôn than vãn?
Tom and Mary are still awaiting trial.	Tom và Mary vẫn đang chờ xét xử.
I wonder if Tom wants the job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn công việc đó không.
This idea doesn't make sense.	Ý tưởng này không hợp lý.
When Mary and I got married, we used to go bowling with Tom and Alice.	Khi tôi và Mary kết hôn, chúng tôi thường đi chơi bowling với Tom và Alice.
I don't like them at all.	Tôi không thích chúng chút nào.
Who knows if we'll ever see each other again?	Ai biết được liệu chúng ta có bao giờ gặp lại nhau không?
Tom has left his band.	Tom đã rời khỏi ban nhạc của mình.
We know we can't do it very well.	Chúng tôi biết chúng tôi không thể làm điều đó rất tốt.
I don't think we can meet again.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau nữa.
"I never thought Tom would win." 	"Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ thắng."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
We have been ordered to attack.	Chúng tôi đã được lệnh tấn công.
This is where she works as a secretary.	Đây là nơi cô làm thư ký.
Tom didn't tell me anything.	Tom không nói với tôi điều gì đó.
Tom is optimistic at this point.	Tom lạc quan vào thời điểm này.
Tom hopes Mary will get well soon.	Tom hy vọng Mary sẽ sớm khỏe lại.
Tom understands what's going on, I think.	Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nghĩ vậy.
You should start your day with a delicious breakfast.	Bạn nên bắt đầu một ngày mới với một bữa sáng ngon.
Can she endure a long trip?	Cô ấy có thể chịu đựng một chuyến đi dài?
You should write it down before you forget it.	Bạn nên viết nó ra trước khi bạn quên nó.
Aren't you a parent?	Bạn không phải là cha mẹ?
Tom has the answer.	Tom có ​​câu trả lời.
I had no chance of getting that job.	Tôi không có cơ hội nhận được công việc đó.
I don't think it's unreasonable.	Tôi không nghĩ nó không hợp lý.
I don't think reading novels is a waste of time.	Tôi không nghĩ rằng đọc tiểu thuyết là lãng phí thời gian.
How do you cheer yourself up before matches?	Làm thế nào để bạn phấn chấn bản thân trước các trận đấu?
I have given my fair share of my mistakes.	Tôi đã chia sẻ công bằng về những sai lầm của mình.
I just said that I don't want to talk about it.	Tôi chỉ nói rằng tôi không muốn nói về nó.
I don't think I will be able to do what you have asked me to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì bạn đã yêu cầu tôi làm.
Germany annexed the island in 1888.	Đức sáp nhập hòn đảo vào năm 1888.
Tom mopped the kitchen floor while Mary washed the dishes.	Tom lau sàn bếp trong khi Mary rửa bát.
We love sitting around the campfire singing songs and talking to each other.	Chúng tôi thích ngồi quanh đống lửa trại hát những bài hát và nói chuyện với nhau.
Tom lives as a monk.	Tom sống như một nhà sư.
Do you happen to know where Tom is?	Bạn có tình cờ biết Tom ở đâu không?
I know that Tom likes Mary.	Tôi biết rằng Tom thích Mary.
It won't be our problem, will it?	Nó sẽ không phải là vấn đề của chúng ta, phải không?
I wonder why Tom abandoned me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bỏ rơi tôi.
I hope you and your wife can make it to our party.	Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có thể đến được bữa tiệc của chúng ta.
Tom might be stuck somewhere.	Tom có ​​thể bị mắc kẹt ở đâu đó.
That is enough food for a week.	Như vậy là đủ thức ăn cho một tuần.
I know that I don't need to do it again.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
That is a difficult question to answer.	Đó là một câu hỏi khó trả lời.
Tom told himself that there was no reason to panic.	Tom tự nhủ rằng không có lý do gì để hoảng sợ.
Ask Tom how Mary is.	Hỏi Tom xem Mary thế nào.
Tom said that he thought the room was too hot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá nóng.
I think Tom wants to do that.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó.
Is Tom the only one who didn't do that?	Tom có ​​phải là người duy nhất không làm được điều đó?
I won't go until you tell me everything.	Tôi sẽ không đi cho đến khi bạn nói với tôi tất cả mọi thứ.
You like living here, don't you?	Bạn thích sống ở đây, phải không?
I'm not helping Tom.	Tôi không giúp Tom.
Happy is the man who is content with his lot.	Hạnh phúc là người đàn ông bằng lòng với rất nhiều của mình.
What is your favorite leisure activity?	Hoạt động giải trí yêu thích của bạn là gì?
Tom waited for over an hour.	Tom đã đợi hơn một giờ đồng hồ.
I didn't feel like scolding her for being late.	Tôi không cảm thấy muốn mắng cô ấy vì đã đến muộn.
I wonder if Tom knows why Mary was absent from school yesterday.	Không biết Tom có ​​biết tại sao hôm qua Mary lại nghỉ học không.
Tom spent three years in prison.	Tom đã ở tù ba năm.
It is not a failure.	Nó không phải là một thất bại.
This rug is large enough to cover the entire floor.	Tấm thảm này đủ lớn để trải toàn bộ sàn nhà.
Tom says he doesn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
Tom doesn't usually do it in the morning.	Tom không thường làm điều đó vào buổi sáng.
I don't have enough time to do what I need to do.	Tôi không có đủ thời gian để làm những gì tôi cần làm.
Tom sounded unconvinced.	Tom nghe có vẻ không thuyết phục.
I can't figure out how to fill out this form.	Tôi không thể tìm ra cách điền vào mẫu đơn này.
Tom is Mary's coach.	Tom là huấn luyện viên của Mary.
Life is full of mysteries.	Cuộc sống đầy bí ẩn.
The post office is right across from the shop.	Bưu điện nằm ngay đối diện cửa hàng.
To put it bluntly, he's unreliable.	Nói thẳng ra, anh ta không đáng tin cậy.
I invited Tom to dinner.	Tôi đã mời Tom đến ăn tối.
I've done that all my life.	Tôi đã làm điều đó cả đời.
Tom told me he was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Tom watched Mary dive into the water.	Tom nhìn Mary lặn xuống nước.
Tom said that I take myself too seriously.	Tom nói rằng tôi quá coi trọng bản thân.
Tom and Mary were in Australia at the time, weren't they?	Tom và Mary đã ở Úc vào thời điểm đó, phải không?
Tom doesn't know exactly when Mary will come home.	Tom không biết chính xác khi nào Mary sẽ về đến nhà.
Tom is old enough to make his own decisions.	Tom đã đủ lớn để tự quyết định.
You know that's just wrong.	Bạn biết rằng điều đó chỉ là sai.
The US economy is the largest in the world.	Nền kinh tế của Mỹ là lớn nhất trên thế giới.
What's wrong with telling Tom the truth?	Có gì sai khi nói cho Tom biết sự thật?
I can run fast enough to keep up with him.	Tôi có thể chạy đủ nhanh để đuổi kịp anh ấy.
I was going to stay in Boston for a month, but something happened and I had to go to Chicago.	Tôi đã định ở lại Boston cả tháng, nhưng có chuyện xảy ra và tôi phải đi Chicago.
No suspects were arrested.	Không có nghi phạm nào bị bắt.
We haven't spoken French to each other in years.	Chúng tôi đã không nói tiếng Pháp với nhau trong nhiều năm.
I'm pretty sure we'll be busy next week.	Tôi khá chắc rằng chúng ta sẽ bận rộn vào tuần tới.
The Rhine River runs between France and Germany.	Sông Rhine chạy giữa Pháp và Đức.
I should keep going.	Tôi nên tiếp tục đi.
Tom can skate.	Tom có ​​thể trượt băng.
Tom will never let you drive.	Tom sẽ không bao giờ để bạn lái xe.
Tom and Mary are both terrible liars.	Tom và Mary đều là những kẻ nói dối kinh khủng.
I will start my diet tomorrow.	Tôi sẽ bắt đầu ăn kiêng vào ngày mai.
You don't always do that, do you?	Không phải lúc nào bạn cũng làm như vậy phải không?
I'm so glad I did that.	Tôi rất vui vì tôi đã làm điều đó.
Tom says he doesn't have enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm điều đó.
You have a bright future.	Bạn có một tương lai tươi sáng.
Tom asked me some questions.	Tom hỏi tôi một số câu hỏi.
Tom wondered how many hours Mary had spent preparing for the party.	Tom tự hỏi Mary đã mất bao nhiêu giờ để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Tom lives with his parents in Boston.	Tom sống với bố mẹ ở Boston.
I can't get used to my new apartment.	Tôi không thể quen với căn hộ mới của mình.
Tom announced that he would do it.	Tom thông báo rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
What's in Boston?	Có gì ở Boston?
Tom learned to swim two years ago.	Tom đã học bơi cách đây hai năm.
Spain once ruled the Philippine archipelago.	Tây Ban Nha từng cai quản quần đảo Philippines.
What's going on here is horrible.	Những gì đang diễn ra ở đây thật kinh khủng.
Tom didn't expect to be here on time.	Tom không mong đợi đến đây đúng giờ.
Mary made chocolate pudding for the boys.	Mary làm bánh pudding sô cô la cho các cậu bé.
We don't need to rush.	Chúng tôi không cần phải vội vàng.
I wanted to tell Tom that I wouldn't.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy.
Don't joke with me.	Đừng có đùa giỡn với tôi.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
I'm not going to tell Tom that I have to do it.	Tôi sẽ không nói với Tom rằng tôi phải làm điều đó.
I wonder if Tom's parents will allow him to come with us.	Tôi tự hỏi liệu bố mẹ của Tom có ​​cho phép anh ấy đi cùng chúng tôi không.
Tom goes to work on a motorbike.	Tom đi làm bằng một chiếc mô tô.
Tell the kids I'll be home as soon as possible.	Nói với bọn trẻ rằng tôi sẽ về nhà càng sớm càng tốt.
Tom says he doesn't think Mary knows how to drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết lái xe.
I can think of safer places to visit than Boston.	Tôi có thể nghĩ về những nơi an toàn hơn để đến thăm hơn là Boston.
Did Tom do what he promised he would?	Tom có ​​làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm không?
I'm sure I'll get over it soon.	Tôi chắc rằng tôi sẽ sớm vượt qua nó.
Tom likes Mary, but Mary doesn't like him.	Tom thích Mary, nhưng Mary không thích anh ta.
My parents objected to me going there alone.	Bố mẹ tôi phản đối việc tôi đến đó một mình.
I'm not sure I'm going to Tom's wedding.	Tôi không chắc mình sẽ đến dự đám cưới của Tom.
Tom doesn't have time to do that.	Tom không có thời gian để làm điều đó.
How do you know that I didn't do that?	Làm thế nào để bạn biết rằng tôi đã không làm điều đó?
Ireland remained neutral during the Second World War and continued a policy of military neutrality.	Ireland trung lập trong Thế chiến thứ hai và tiếp tục chính sách trung lập về quân sự.
I talked to Tom just the other day.	Tôi đã nói chuyện với Tom chỉ vào ngày hôm trước.
Tom probably doesn't know where I am.	Tom có ​​lẽ không biết tôi đang ở đâu.
You're almost young enough to be my daughter, aren't you?	Con gần như đủ trẻ để trở thành con gái của mẹ, phải không?
Tom says he's happy that Mary is finally graduating.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary cuối cùng cũng đã tốt nghiệp.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không được phép làm điều đó.
Tom joins his high school's debate team.	Tom tham gia nhóm tranh luận của trường trung học của anh ấy.
Everyone looks hot and sweaty.	Trông ai cũng nóng và mồ hôi nhễ nhại.
Don't tell anyone.	Đừng nói cho ai biết.
Tom told me he was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã điên.
I'm not brave like Tom.	Tôi không can đảm như Tom.
There is a double standard.	Có một tiêu chuẩn kép.
Find a quiet place where we can talk.	Hãy tìm một nơi yên tĩnh để chúng ta có thể nói chuyện.
According to the view of the sky, it will be clear in the afternoon.	Theo cách nhìn của bầu trời, trời sẽ quang đãng vào buổi chiều.
Do you really think doing that would be fun?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất vui?
Tom is the tallest kid here.	Tom là đứa trẻ cao nhất ở đây.
Academic cheating may be more common than you think.	Gian lận trong học tập có thể phổ biến hơn bạn nghĩ.
I am feeling nostalgic.	Tôi đang cảm thấy nhớ nhung.
Stand up. 	Đứng dậy.
Late.	Đã muộn.
I don't make anything to eat.	Tôi không làm bất cứ thứ gì để ăn.
Tom is still as good as he used to be.	Tom vẫn tốt như anh ấy đã từng.
Do you remember the name of the paramedic who saved my life?	Bạn có nhớ tên của nhân viên y tế đã cứu mạng tôi không?
Did you get a birthday present from Tom?	Bạn có nhận được quà sinh nhật từ Tom không?
That can happen to you too.	Điều đó cũng có thể xảy ra với bạn.
It wouldn't be a good idea to lend Tom money.	Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu cho Tom vay tiền.
Tom doesn't know how to be quiet.	Tom không biết làm thế nào để yên lặng.
He looks gloomy.	Anh ấy trông có vẻ u ám.
I think Tom will do it next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
Tom would be happy if Mary did it for him.	Tom sẽ rất vui nếu Mary làm điều đó cho anh ấy.
Make sure Tom doesn't do what he shouldn't.	Hãy chắc chắn rằng Tom không làm những gì anh ấy không nên làm.
Tom is a bit eccentric.	Tom hơi lập dị.
Tom asked me if I liked chocolate.	Tom hỏi tôi có thích sô cô la không.
Tom said he was thirsty.	Tom nói rằng anh ấy khát.
Tom sat alone.	Tom ngồi một mình.
Please don't bother Tom. 	Xin đừng làm phiền Tom.
He is studying.	Anh ấy đang học.
Tom finished that in October.	Tom đã hoàn thành việc đó vào tháng 10.
Tom is a good man.	Tom là một người đàn ông tốt.
Perhaps someone other than Tom would be a better choice.	Có lẽ ai đó không phải Tom sẽ là lựa chọn tốt hơn.
I'm a man who can't stand being alone.	Tôi là một người đàn ông không thể chịu đựng được một mình.
He hangs out a lot with the kids on the street.	Anh ấy đi chơi rất nhiều với lũ trẻ trên phố.
This rug is 100% silk.	Tấm thảm này là 100% lụa.
Tom took me to the bus stop.	Tom đưa tôi đến bến xe buýt.
The old man's beard was long and thin.	Bộ râu của ông già dài và mỏng.
Tom works three jobs.	Tom làm ba công việc.
More than 300 reindeer were killed by lightning in Norway.	Hơn 300 con tuần lộc thiệt mạng do bị sét đánh ở Na Uy.
Tom told me he finished it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
Don't look at the box.	Đừng nhìn vào hộp.
I regret not having studied French harder when I was in school.	Tôi hối hận vì đã không học tiếng Pháp chăm chỉ hơn khi còn đi học.
Fear crept into my heart and settled there.	Nỗi sợ hãi len lỏi trong trái tim tôi và lắng đọng ở đó.
Tom is just over thirty, isn't he?	Tom mới hơn ba mươi, phải không?
I'm here to defend Tom.	Tôi đến đây để bênh vực Tom.
When you finish washing, please cut the grass.	Khi bạn giặt xong, vui lòng cắt cỏ.
Tom told me he bought a house in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã mua một ngôi nhà ở Boston.
I will never forget the look on Tom's face the first time I hugged him.	Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Tom lần đầu tiên tôi ôm anh ấy.
Tom tells Mary that he has a new job.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có một công việc mới.
The trees must have died because no one watered them.	Cây cối chắc đã chết vì không ai tưới nước cho chúng.
Tom told me he had never been to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
I was a bit surprised when Tom said he didn't know John.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không biết John.
I know Tom is the only one who doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
You must get a stable job.	Bạn phải kiếm được một công việc ổn định.
I know that you don't know either.	Tôi biết rằng bạn cũng không biết.
Tom was in the wrong place and at the wrong time.	Tom đã ở sai nơi và sai thời điểm.
We are just getting started.	Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
Tom never gives up.	Tom không bao giờ bỏ cuộc.
Tom probably won't do it anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó sớm.
I try to swim a kilometer a day.	Tôi cố gắng bơi một km mỗi ngày.
Tom's parents left him very little money.	Cha mẹ của Tom để lại cho anh rất ít tiền.
Tom tried to teach Mary how to do it.	Tom đã cố gắng dạy Mary cách làm điều đó.
A lost dog got lost in our neighborhood yesterday.	Một con chó bị lạc đã đi lạc vào khu phố của chúng tôi ngày hôm qua.
I will not root for anyone.	Tôi sẽ không root cho bất kỳ ai.
Tom has left the group.	Tom đã rời khỏi nhóm.
Tom says he doesn't understand why Mary did this.	Tom nói rằng anh không hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
Isn't that great?	Điều đó không phải là tuyệt vời phải không?
Tom was just shocked.	Tom chỉ bị sốc.
I've never been in trouble.	Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối.
I think Tom has a talent for you.	Tôi nghĩ Tom có ​​tài cho bạn.
Tom says he's really glad he did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui vì đã làm được điều đó.
Don't drink too much.	Đừng uống quá nhiều.
Tom is okay, isn't he?	Tom không sao, phải không?
Tom may have to quit his job.	Tom có ​​thể phải nghỉ việc.
I know Tom couldn't have done it without Mary.	Tôi biết Tom không thể làm được điều đó nếu không có Mary.
I mentioned that to Tom.	Tôi đã đề cập điều đó với Tom.
Tom said we should wait until sunrise before leaving.	Tom nói chúng ta nên đợi cho đến khi mặt trời mọc trước khi đi.
What is your favorite hotel in Boston?	Khách sạn yêu thích của bạn ở Boston là gì?
Tom hasn't changed his mind and probably never will.	Tom đã không thay đổi quyết định của mình và có lẽ sẽ không bao giờ.
Is Tom dead?	Tom có ​​chết không?
I don't think you'll make fun of me.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ giễu cợt tôi.
Tom gathered all his belongings.	Tom gom hết đồ đạc của mình lại.
Successive governments have failed to tackle the country's crumbling infrastructure.	Các chính phủ kế nhiệm đã thất bại trong việc giải quyết cơ sở hạ tầng đang sụp đổ của đất nước.
Everyone, young and old, welcomes guests.	Mọi người, già trẻ lớn bé đều ra đón khách.
Tom explained his plan to everyone in the room.	Tom giải thích kế hoạch của mình cho mọi người trong phòng.
I didn't eat any of the cookies that Tom baked for me.	Tôi đã không ăn bất kỳ chiếc bánh quy nào mà Tom nướng cho tôi.
You need to wait for Tom.	Bạn cần đợi Tom.
Hamsters are very cute.	Hamster rất đáng yêu.
I only spend about three hours a week cleaning.	Tôi chỉ dành khoảng ba giờ một tuần để dọn dẹp.
Now Tom has a mustache.	Bây giờ Tom có ​​một bộ ria mép.
I don't know if I should trust Tom or not.	Tôi không biết mình có nên tin Tom hay không.
I told Tom where I was born.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi sinh ra.
Did Tom ask you for help?	Tom có ​​nhờ bạn giúp không?
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
Tom goes to Mary's house to help her.	Tom đến nhà Mary để giúp cô ấy.
Tom told me he had a knife that I could borrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một con dao mà tôi có thể mượn.
You are forgetful.	Bạn hay quên.
Research done by them shows that Americans are not interested in Japan.	Nghiên cứu do họ thực hiện cho thấy người Mỹ không quan tâm đến Nhật Bản.
Tom took a book down from the shelf and gave it to Mary.	Tom lấy một cuốn sách từ trên kệ xuống và đưa cho Mary.
Things will be very different from now on.	Mọi thứ sẽ khác rất nhiều kể từ bây giờ.
Tom ate most of his pizza.	Tom đã ăn gần hết chiếc bánh pizza của mình.
I can't go home now.	Tôi không thể về nhà bây giờ.
What is your favorite sitcom?	Bộ phim sitcom yêu thích của bạn là gì?
I have never had such a large amount of money.	Tôi chưa bao giờ có một số tiền lớn như vậy.
Are you looking for Tom?	Bạn đang tìm Tom?
The group volunteered to provide water to the villagers.	Nhóm tình nguyện cung cấp nước cho dân làng.
Today is rainy day. 	Hôm nay trời mưa.
What will tomorrow be like?	Ngày mai sẽ như thế nào?
Tom says he likes Mary's new hairstyle.	Tom nói rằng anh ấy thích kiểu tóc mới của Mary.
What do you say we go to Tom's house?	Bạn nói gì chúng ta đến nhà Tom?
I know Tom will try to convince Mary not to go.	Tôi biết Tom sẽ cố thuyết phục Mary đừng đi.
Tom has to think fast.	Tom phải suy nghĩ thật nhanh.
I know Tom doesn't know who would do that to me.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó với tôi.
Please don't tell anyone that I did that.	Xin đừng nói với ai rằng tôi đã làm điều đó.
I don't want to believe it myself.	Chính tôi cũng không muốn tin vào điều đó.
Tom and Mary are both vegetarians.	Tom và Mary hiện đều ăn chay.
Tom spends a lot of time on golf courses.	Tom dành nhiều thời gian cho các sân gôn.
Tom said that he plans to stay with us for a few weeks.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại với chúng tôi trong vài tuần.
I never really understood this.	Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu điều này.
Tom slept on the floor and wrapped in a blanket.	Tom ngủ trên sàn nhà và quấn chăn.
Tom is a delicate child.	Tom là một đứa trẻ tinh tế.
I don't want to bring up old memories.	Tôi không muốn khơi dậy những kỷ niệm cũ.
Tom is no longer alive.	Tom không còn sống.
I don't want to buy anything else.	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì khác.
Tom loves swimming a lot.	Tom thích bơi lội rất nhiều.
I have decided not to go to Boston tomorrow.	Tôi đã quyết định sẽ không đến Boston vào ngày mai.
Tom became a doctor in 2013.	Tom trở thành bác sĩ vào năm 2013.
That's because you're an idiot.	Đó là bởi vì bạn là một tên ngốc.
I tried not to laugh.	Tôi cố nén cười.
I don't really want to talk about it.	Tôi không thực sự muốn nói về nó.
I'm not usually that busy.	Tôi không thường bận rộn như vậy.
I think Tom would help us if he was there.	Tôi nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi nếu anh ấy ở đó.
Tom is withdrawing money.	Tom đang rút tiền.
Tom started to undress.	Tom bắt đầu cởi quần áo.
Tom is still very worried.	Tom vẫn còn rất lo lắng.
"I work on a farm," said Tom.	"Tôi làm việc trong một trang trại," Tom nói.
Maybe Tom is eating right now.	Có lẽ lúc này Tom đang ăn.
We have guided the rocket and the wrong man.	Chúng tôi đã hướng dẫn các tên lửa và những người đàn ông sai lầm.
Tom used to have a mustache.	Tom từng để ria mép.
We need to find something to eat.	Chúng ta cần tìm thứ gì đó để ăn.
Tom said that he thought it would be a big mistake to tell Mary about what happened.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom and Mary have been through tough times together.	Tom và Mary đã cùng nhau trải qua những khoảng thời gian khó khăn.
It's not fair.	Nó không công bằng.
She cried with joy when she heard that her son had survived the plane crash.	Cô đã khóc vì vui mừng khi hay tin con trai mình đã sống sót sau vụ tai nạn máy bay.
Tom was told to stay away from Mary.	Tom đã được yêu cầu tránh xa Mary.
Tom thinks that Mary will be surprised if you do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn làm điều đó.
Tom says it's not likely to happen anymore.	Tom nói rằng nó không có khả năng xảy ra nữa.
There is a large parking lot in front of the station.	Trước ga có bãi đậu xe rộng.
Tom moved here from Boston.	Tom chuyển đến đây từ Boston.
Can you tell me where I can take the subway?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể đi tàu điện ngầm ở đâu không?
I do not know the way.	Tôi không biết đường.
I am thinking about getting married.	Tôi đang nghĩ đến việc kết hôn.
Tom will be back after lunch.	Tom sẽ trở lại sau bữa trưa.
Tom had to get up very early this morning.	Sáng nay Tom phải dậy rất sớm.
Spend the day in the park.	Hãy dành cả ngày trong công viên.
A good lawyer will not cause any difficulties in his or her efforts to defend his client.	Một luật sư giỏi sẽ không để xảy ra bất cứ khó khăn nào trong nỗ lực bào chữa cho thân chủ của mình.
Tom cried continuously for hours.	Tom đã khóc liên tục trong nhiều giờ.
Tom bet me I can't win.	Tom cá với tôi rằng tôi không thể thắng.
I want to find out if Tom is at school today.	Tôi muốn tìm hiểu xem hôm nay Tom có ​​ở trường không.
Tom is ready to help.	Tom sẵn sàng giúp đỡ.
Do you think I really want to do this?	Bạn có nghĩ rằng tôi thực sự muốn làm điều này?
I think someone is knocking on the door.	Tôi nghĩ rằng ai đó đang gõ cửa.
Tom was terrified of what might happen.	Tom sợ chết khiếp điều có thể xảy ra.
I can feel my pulse getting faster.	Tôi có thể cảm thấy mạch của mình đang nhanh hơn.
Don't do too many things at once.	Đừng làm quá nhiều việc cùng một lúc.
Who told you that Tom kissed Mary?	Ai nói với bạn rằng Tom đã hôn Mary?
Do you want me to talk to Tom?	Bạn có muốn tôi nói chuyện với Tom không?
Can you remember the first time you ate at this restaurant?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn ăn ở nhà hàng này không?
I will never leave.	Tôi sẽ không bao giờ rời đi.
Golf is a sport that I don't like.	Golf là một môn thể thao mà tôi không thích.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom admits that he didn't do what Mary said he was supposed to do.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã không làm những gì Mary nói rằng anh ta phải làm.
I thought Tom would do it yesterday.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Mary was never asked to date.	Mary chưa bao giờ được hỏi hẹn hò.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom thinks Mary is sad.	Tom nghĩ Mary đang buồn.
I am no longer in Boston.	Tôi không còn ở Boston.
I wouldn't want to do it if it was illegal.	Tôi sẽ không muốn làm điều đó nếu nó bất hợp pháp.
Tom and I are great friends.	Tom và tôi là những người bạn tuyệt vời.
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
I am the best.	Tôi là người giỏi nhất.
I saw Tom off in front of the post office, and he walked the rest of the way home.	Tôi tiễn Tom trước bưu điện, và anh ấy đi hết quãng đường còn lại về nhà.
You look as if you have seen a ghost.	Bạn trông như thể bạn đã nhìn thấy một con ma.
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed to move your body.	ALS từ từ phá hủy các dây thần kinh và cơ cần thiết để di chuyển cơ thể của bạn.
Tom is drinking with Mary in front of the campfire.	Tom đang uống rượu với Mary trước đống lửa trại.
Cancer cells reproduce rapidly.	Tế bào ung thư sinh sản nhanh chóng.
I know you won't come to my party, but I wish you did.	Tôi biết bạn sẽ không đến bữa tiệc của tôi, nhưng tôi ước bạn đã đến.
I won't lose.	Tôi sẽ không thua.
The race was televised live on television.	Cuộc đua được truyền hình trực tiếp trên truyền hình.
Tom let me use his office.	Tom để tôi sử dụng văn phòng của anh ấy.
I am the one who took these pictures.	Tôi là người đã chụp những bức ảnh này.
Neither Tom nor Mary made any good suggestions.	Cả Tom và Mary đều không đưa ra bất kỳ đề xuất hay ho nào.
I won't call you.	Tôi sẽ không gọi cho bạn.
During the Hanshin earthquake, the ground shook for a long time.	Trong trận động đất Hanshin, mặt đất rung chuyển trong một thời gian dài.
I'm sure there's a perfectly reasonable explanation.	Tôi chắc rằng có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý.
I've been playing tennis with Tom for a few years.	Tôi đã chơi quần vợt với Tom được vài năm.
There is always something worse.	Luôn luôn có một cái gì đó tồi tệ hơn.
Tom suspected it might be a trap.	Tom nghi ngờ đó có thể là một cái bẫy.
How could Tom know that?	Làm sao Tom có ​​thể biết được điều đó?
My thermos is empty.	Cái phích của tôi đã cạn.
Tell Tom which train to catch.	Nói cho Tom biết để bắt chuyến tàu nào.
My uncle went to the beach when he was 18 years old.	Chú tôi đi biển năm 18 tuổi.
Just be careful not to let the cat out of the bag.	Chỉ cần cẩn thận không để mèo ra khỏi túi.
Tom is not a dermatologist.	Tom không phải là bác sĩ da liễu.
You have culture.	Bạn có văn hóa.
Don't you know Tom lived in Boston for a long time?	Bạn không biết Tom đã sống ở Boston trong một thời gian dài?
These numbers do not add up.	Những con số này không cộng lại.
I thought I'd drop by and wish you luck.	Tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua và chúc bạn may mắn.
Tom says Mary will ask John to do it.	Tom nói Mary sẽ yêu cầu John làm điều đó.
I didn't get very far.	Tôi đã không đi được rất xa.
Would you like me to translate it for you?	Bạn có muốn tôi dịch nó cho bạn không?
Tom said he wished he hadn't forgotten to do his homework.	Tom nói rằng anh ước mình không quên làm bài tập về nhà.
They have something for us.	Họ có một cái gì đó cho chúng tôi.
That's the only complaint I've received so far.	Đó là lời phàn nàn duy nhất mà tôi nhận được cho đến nay.
It's not hard to see why you don't like Tom.	Không khó để biết tại sao bạn không thích Tom.
I am not an expert in this field.	Tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Tom certainly had no intention of telling Mary the truth.	Tom chắc chắn không có ý định nói cho Mary biết sự thật.
Tom and I usually visit each other every weekend.	Tom và tôi thường đến thăm nhau vào mỗi cuối tuần.
I'm a pretty secretive person.	Tôi là một người khá kín tiếng.
Tom's family will visit him next weekend.	Gia đình của Tom sẽ đến thăm anh ấy vào cuối tuần tới.
Do you want me to ask around for you?	Bạn có muốn tôi hỏi xung quanh cho bạn không?
If I didn't have this map, I would be lost.	Nếu tôi không có bản đồ này, tôi sẽ bị lạc.
That is the question we need to answer.	Đó là câu hỏi mà chúng ta cần trả lời.
Tom didn't know that Mary was sick.	Tom không biết rằng Mary bị ốm.
Tom is still on vacation, right?	Tom vẫn đang đi nghỉ, phải không?
Are you sure that will happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ xảy ra không?
Tom's previous dog was very loyal.	Con chó trước đây của Tom rất trung thành.
I could have done it alone.	Lẽ ra tôi có thể làm điều đó một mình.
Maybe Tom wouldn't be able to do it alone.	Có lẽ Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
I have to stop that. 	Tôi phải dừng điều đó lại.
That is a bad habit.	Đó là một thói quen xấu.
I don't think your mom will like it.	Tôi không nghĩ rằng mẹ bạn sẽ thích nó.
Tom and I are ready to do it now.	Tom và tôi đã sẵn sàng để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is having a hard time dealing with his son's suicide.	Tom đang gặp khó khăn khi đối mặt với việc con trai mình tự tử.
Why don't you wake me up?	Tại sao bạn không gọi tôi dậy?
Tom really needs help now.	Tom thực sự cần giúp đỡ bây giờ.
I know that I can do it.	Tôi biết rằng tôi có thể làm được điều đó.
The situation is getting worse.	Tình hình ngày càng xấu đi.
Goods arrived yet?	Hàng về chưa?
Tom motioned for Mary to stay.	Tom ra hiệu cho Mary ở lại.
Do you have a tatami room for ten people?	Bạn có một phòng tatami cho mười người?
Romania is a country in the Balkans. 	Romania là một quốc gia vùng Balkan.
Its capital is Bucharest.	Thủ đô của nó là Bucharest.
Tom said that Mary thought she might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
I am just a boy.	Tôi chỉ là một cậu bé.
Tom saw blood on Mary's hand.	Tom thấy máu trên tay Mary.
Tom has it under control.	Tom đã kiểm soát được nó.
I'm sorry I called you a liar.	Tôi xin lỗi vì tôi đã gọi bạn là kẻ nói dối.
I have just written a letter that I want to send. 	Tôi vừa viết một bức thư muốn gửi.
Now, all I need is an envelope and a stamp.	Bây giờ, tất cả những gì tôi cần là một phong bì và một con tem.
Tom spends less than three dollars a day on food.	Tom chi tiêu ít hơn ba đô la một ngày cho thực phẩm.
What do you like to do in your free time?	Bạn thích làm những việc gì trong thời gian rảnh?
Have you seen Tom recently?	Bạn có gặp Tom gần đây không?
I know that Tom is a better bass player than Mary.	Tôi biết rằng Tom là người chơi bass giỏi hơn Mary.
We rescued Tom.	Chúng tôi đã giải cứu Tom.
My grandfather was a gold digger.	Ông tôi là một thợ đào vàng.
I don't need anything else.	Tôi không cần bất cứ thứ gì khác.
Tom plans to visit Boston last month.	Tom dự định đến thăm Boston vào tháng trước.
How did the luncheon go?	Bữa tiệc trưa diễn ra như thế nào?
I think Tom can help you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom is waiting in the living room.	Tom đang đợi trong phòng khách.
I don't feel like laughing.	Tôi không cảm thấy thích cười.
Tom has lost all his credibility.	Tom đã mất tất cả sự tín nhiệm của mình.
I wish I had a car that I could rely on.	Tôi ước rằng tôi có một chiếc xe hơi mà tôi có thể dựa vào.
I think Tom and Mary talked about us.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã nói về chúng tôi.
Tom won't ignore it.	Tom sẽ không bỏ qua nó.
I haven't sent any Christmas cards this year.	Tôi đã không gửi bất kỳ thiệp Giáng sinh nào trong năm nay.
I thought I told you to do it today.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn làm điều đó ngày hôm nay.
I already apologized to Tom.	Tôi đã xin lỗi Tom rồi.
I'm sorry, but I don't have change.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có tiền lẻ.
I think Tom is weird.	Tôi nghĩ rằng Tom thật kỳ quặc.
Do you want to go out and get something to eat?	Bạn có muốn đi ra ngoài và kiếm gì đó để ăn không?
I'm sure Tom will show up soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm xuất hiện.
Who are you planning to stay with in Australia?	Bạn định ở với ai ở Úc?
I made a mistake.	Tôi đã mắc sai lầm.
I kept trying to talk to him, but Tom wouldn't listen.	Tôi tiếp tục cố gắng nói với anh ấy, nhưng Tom không nghe.
I don't think Tom knows all the rules.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tất cả các quy tắc.
Did Tom bring anything else?	Tom có ​​mang theo thứ gì khác không?
I taught Tom everything I know.	Tôi đã dạy Tom tất cả những gì tôi biết.
Tom won't be locked up.	Tom sẽ không bị nhốt.
Unfortunately, I cannot help you with that.	Thật không may, tôi không thể giúp bạn với điều đó.
Tom is married to Mary's aunt.	Tom đã kết hôn với dì của Mary.
Tom doesn't read a novel. 	Tom không đọc một cuốn tiểu thuyết.
He is reading a biography.	Anh ấy đang đọc một cuốn tiểu sử.
I don't like driving in heavy traffic.	Tôi không thích lái xe khi giao thông đông đúc.
Tom knew Mary was up to something.	Tom biết Mary đang làm gì đó.
You are the one who gave me this game.	Bạn là người đã cho tôi trò chơi này.
The war is basically over.	Cuộc chiến về cơ bản đã kết thúc.
Tom sent a present to Mary.	Tom đã gửi quà cho Mary.
Tom said he thought I might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm như vậy.
Wouldn't it be too much for you?	Nó sẽ không là quá nhiều cho bạn?
You could search the world and never find a man more honest than Tom.	Bạn có thể tìm kiếm khắp thế giới và không bao giờ tìm thấy một người đàn ông nào khác trung thực hơn Tom.
Tom will probably be the last to come home.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng về nhà.
I thought you said we were going there today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ đến đó hôm nay.
A thick layer of dust covered everything in the room.	Một lớp bụi dày bao phủ mọi thứ trong phòng.
I'm not good at negotiating.	Tôi không giỏi đàm phán.
Tom never got over Mary, did he?	Tom không bao giờ vượt qua được Mary, phải không?
I'm too busy to go on vacation now.	Bây giờ tôi quá bận để đi nghỉ.
Don't tell anyone, okay?	Đừng nói với ai, được chứ?
Tom said Mary stayed in her room until 2:30.	Tom cho biết Mary ở trong phòng của cô ấy cho đến 2:30.
Food is bland.	Thức ăn nhạt nhẽo.
Tom says he will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sớm thôi.
I don't think Tom knows it won't happen anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ không sớm xảy ra.
I have read this book.	Tôi đã đọc cuốn sách này.
I found it easy when I tried.	Tôi thấy nó dễ dàng khi tôi đã thử.
Tom didn't think anyone would recognize him.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ nhận ra mình.
I am a banker.	Tôi là nhân viên ngân hàng.
Tom may not have the strength to get out of bed.	Tom có ​​thể không còn sức để ra khỏi giường.
I need to stay in Australia for a few more weeks.	Tôi cần ở lại Úc vài tuần nữa.
Get me any information you can about Tom.	Lấy cho tôi bất kỳ thông tin nào bạn có thể về Tom.
You still haven't heard the worst of it.	Bạn vẫn chưa nghe thấy điều tồi tệ nhất của nó.
Tom is a capable engineer.	Tom là một kỹ sư có năng lực.
Tom won't eat with us.	Tom sẽ không đi ăn với chúng ta.
Tom is not the one to tell us about this.	Tom không phải là người nói với chúng tôi về vấn đề này.
Tom said he didn't want to speak.	Tom nói rằng anh ấy không muốn phát biểu.
Tom is imaginative.	Tom giàu trí tưởng tượng.
That was the last time I visited Tom.	Đó là lần cuối cùng tôi đến thăm Tom.
Yesterday Tom was wearing jeans.	Hôm qua Tom đã mặc quần jean.
Tom hasn't come down to lunch yet.	Tom vẫn chưa xuống ăn trưa.
I'm afraid tomorrow will be a rainy day.	Tôi sợ ngày mai sẽ là một ngày mưa.
I think Tom will ask us not to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu chúng tôi không làm điều đó.
Tom likes science, but I don't.	Tom thích khoa học, nhưng tôi thì không.
I need a few hours sleep.	Tôi cần ngủ vài giờ.
Will Tom come too?	Tom cũng sẽ đến chứ?
We all helped Tom dig holes.	Tất cả chúng tôi đã giúp Tom đào hố.
Tom did not help Mary carry the suitcase.	Tom không giúp Mary xách va li.
Every boy has to wear a tie at the party.	Mọi cậu bé đều phải đeo cà vạt trong bữa tiệc.
Tom loves reading comic books.	Tom thích đọc truyện tranh.
I'm sure Tom will be back.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ trở lại.
Are you planning to audition for a part?	Bạn có dự định thử giọng cho một phần không?
I knew that something bad was going to happen.	Tôi biết rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
You have done a remarkable job.	Bạn đã hoàn thành một công việc đáng chú ý.
I really can't help you.	Tôi thực sự không thể giúp bạn.
His position has allowed him to do so.	Vị trí của anh ấy đã cho phép anh ấy làm như vậy.
I know that Tom is not much older than Mary.	Tôi biết rằng Tom không già hơn Mary nhiều.
What do you prefer to do, go swimming or boating?	Bạn thích làm gì hơn, đi bơi hay chèo thuyền?
I know Tom doesn't know we know how to do it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi biết cách làm điều đó.
When are they done installing?	Khi nào họ lắp điện xong?
Is Tom your son?	Tom có ​​phải là con trai của bạn không?
Tom's performance was excellent.	Màn trình diễn của Tom thật xuất sắc.
I never loved you.	Tôi chưa bao giờ yêu em.
I just want you to tell me why you lied.	Tôi chỉ muốn bạn cho tôi biết lý do tại sao bạn nói dối.
Tom might be reluctant to do that.	Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
The doctor examined the child and said he was healthy.	Bác sĩ khám cho con và cho biết con khỏe mạnh.
Tom likes it.	Tom thích nó.
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không phải làm như vậy.
Tom seems really frustrated.	Tom có ​​vẻ thực sự thất vọng.
Tom is Canadian.	Tom là người Canada.
Tom won't be happy to know what happened.	Tom sẽ không vui khi biết chuyện gì đã xảy ra.
How much money do you estimate Tom will need to do it?	Bạn ước tính Tom sẽ cần bao nhiêu tiền để làm điều đó?
I decided to go to Boston instead of Chicago.	Tôi quyết định đến Boston thay vì Chicago.
I'm pretty sure Tom is the only one who doesn't want to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
He is neglecting his research these days.	Anh ấy đang bỏ bê nghiên cứu của mình những ngày này.
I'm glad you're safe.	Tôi rất vui vì bạn đã an toàn.
No doubt she loves him, but she won't marry him.	Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy yêu anh ta, nhưng cô ấy sẽ không kết hôn với anh ta.
We all know that no one is perfect.	Tất cả chúng ta đều biết rằng không ai là hoàn hảo.
That's all there is to do.	Đó là tất cả những gì cần làm.
I want to make my family proud of me.	Tôi muốn làm cho gia đình tự hào về tôi.
I didn't know you were interested in art.	Tôi không biết bạn quan tâm đến nghệ thuật.
Tom was surprised that Mary did not understand French.	Tom ngạc nhiên vì Mary không hiểu tiếng Pháp.
I'm too tired to think about it now.	Bây giờ tôi quá mệt mỏi khi nghĩ về điều đó.
He insulted her. 	Anh đã xúc phạm cô.
That's why she was angry.	Đó là lý do tại sao cô ấy tức giận.
It will only happen if we let it happen.	Nó sẽ chỉ xảy ra nếu chúng ta để nó xảy ra.
You're not the only one who has to do that, right?	Bạn không phải là người duy nhất phải làm điều đó, phải không?
I have never been to Australia, but I plan to go there this summer.	Tôi chưa bao giờ đến Úc, nhưng tôi dự định đến đó vào mùa hè này.
Tom and I couldn't do it ourselves.	Tom và tôi không thể tự mình làm điều đó.
Mother insisted that we be home by seven o'clock at night.	Mẹ khăng khăng rằng chúng tôi phải về nhà trước bảy giờ tối.
Tom needed a place to stay, so I told him he could stay at our place.	Tom cần một nơi để ở, vì vậy tôi nói với anh ấy rằng anh ấy có thể ở lại chỗ của chúng tôi.
Never go back.	Đừng bao giờ quay lại.
Tom mows Mary's lawn.	Tom cắt cỏ của Mary.
Tom was the only person Mary wanted to talk to.	Tom là người duy nhất Mary muốn nói chuyện.
How does Tom know we'll be here?	Làm sao Tom biết được chúng ta sẽ ở đây?
Tom is going to Australia next.	Tom sẽ đến Úc tiếp theo.
I said it was not possible.	Tôi đã nói điều đó là không thể.
I know Tom knows why I'm scared to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
What school does Tom go to?	Tom học trường gì?
I'm going to skip lunch.	Tôi định bỏ bữa trưa.
"Whose glasses are these?" 	"Mấy cái mắt kính này của ai thế?"
"They belong to my father."	"Họ là của cha tôi."
Who let Tom go?	Ai để Tom đi?
What else did you do today?	Bạn đã làm gì khác hôm nay?
Tom stepped into the puddle.	Tom bước vào vũng nước.
Tom knows Mary likes reggae.	Tom biết Mary thích reggae.
Tom is a rather strange person.	Tom là một người khá kỳ lạ.
How long do you expect Tom to be here?	Bạn mong Tom ở đây bao lâu?
Most people won't tell you what they really think.	Hầu hết mọi người sẽ không cho bạn biết họ thực sự nghĩ gì.
We need to go to the pharmacy to buy some medicine for Tom.	Chúng ta cần đến hiệu thuốc để mua một ít thuốc cho Tom.
What difference would it make if people didn't do it?	Nó sẽ tạo ra sự khác biệt gì nếu mọi người không làm điều đó?
Tom thought his leg was broken.	Tom nghĩ rằng chân của mình đã bị gãy.
He didn't open his mouth all afternoon.	Cả buổi chiều anh ấy không mở miệng.
You can also get the weather forecast by phone.	Bạn cũng có thể nhận dự báo thời tiết qua điện thoại.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
Tom has to take a taxi.	Tom phải bắt taxi.
I want to know if you are going to come to my party.	Tôi muốn biết liệu bạn có định đến bữa tiệc của tôi không.
I think Tom missed the train.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu.
I won't die.	Tôi sẽ không chết.
Hot dry areas will become hotter and drier.	Các khu vực khô nóng sẽ trở nên nóng hơn và khô hơn.
I want to hear the rest of your story.	Tôi muốn nghe phần còn lại của câu chuyện của bạn.
Neither Tom nor Mary decided what to do.	Cả Tom và Mary đều không quyết định phải làm gì.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
The seller demonstrated how to use the blender.	Người bán hàng đã trình bày cách sử dụng máy xay.
Tom's room is not very big.	Phòng của Tom không lớn lắm.
The territory has transformed itself into an important offshore financial center.	Lãnh thổ này đã chuyển mình thành một trung tâm tài chính nước ngoài quan trọng.
I am having a very good time.	Tôi đang có một thời gian rất tốt.
Don't forget to give Tom some money.	Đừng quên cho Tom một số tiền.
Tom disagrees on that point.	Tom không đồng ý về điểm đó.
Tom joined in.	Tom đã tham gia.
Tom was sick so he couldn't come.	Tom bị ốm nên không đến được.
Tom is the only one who knows the answer to that question.	Tom là người duy nhất biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
I will ask Tom how the accident happened.	Tôi sẽ hỏi Tom làm thế nào mà tai nạn xảy ra.
Tom doesn't mind saying no.	Tom không ngại nói không.
Tom can have another cookie.	Tom có ​​thể có một cái bánh quy khác.
Tom's job is to deliver pizza.	Công việc của Tom là giao bánh pizza.
Unless we find a way to expand our business, bankruptcy will be our only option.	Trừ khi chúng tôi tìm ra cách nào đó để mở rộng hoạt động kinh doanh, phá sản sẽ là lựa chọn duy nhất của chúng tôi.
Tom tried to tell Mary how he felt.	Tom đã cố gắng nói cho Mary biết anh ấy cảm thấy thế nào.
I'm angry with Tom.	Tôi giận Tom.
I convinced Tom to lie about where he was.	Tôi đã thuyết phục Tom nói dối về nơi anh ấy đã ở.
Tom made me so angry that I hung up.	Tom đã làm tôi tức giận đến mức tôi dập máy.
Tom had forgotten how beautiful Mary was.	Tom đã quên Mary xinh đẹp như thế nào.
Tom recognized me immediately.	Tom nhận ra tôi ngay lập tức.
Tom thinks Mary's skirt is too short.	Tom nghĩ váy của Mary quá ngắn.
I am not satisfied at all with Tom's work.	Tôi không hài lòng chút nào với công việc của Tom.
I cannot carry all these books with me.	Tôi không thể mang theo tất cả những cuốn sách này.
I don't argue with that.	Tôi không tranh luận với điều đó.
I don't think I should do that to Tom.	Tôi không nghĩ mình nên làm vậy với Tom.
Tom put his ear to the door and listened.	Tom ghé tai vào cửa và lắng nghe.
Tom sat down and crossed his legs.	Tom ngồi xuống và bắt chéo chân.
Do any of you actually do what the teacher asks?	Có ai trong số các bạn thực sự làm những gì giáo viên yêu cầu không?
Tom and I won't let that happen.	Tom và tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Tom seemed devastated.	Tom dường như bị tàn phá.
Do you really think Tom is blind?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị mù?
Would you mind wrapping it up as a gift?	Bạn có phiền gói nó lại như một món quà không?
This is an amount. 	Đây là một số tiền.
Don't spend it all in one place.	Đừng chi tiêu tất cả ở cùng một nơi.
Tom thinks his life is in danger.	Tom nghĩ rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.
I've never fished with Tom.	Tôi chưa bao giờ câu cá với Tom.
What other forms do I need to fill out?	Tôi cần điền vào những biểu mẫu nào khác?
Tom doesn't know how many people will be in his party.	Tom không biết sẽ có bao nhiêu người trong bữa tiệc của mình.
I think Tom might be coming to Boston in the near future.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ đến Boston trong tương lai gần.
There's someone here.	Có ai đó ở đây.
Tom is always worried about everything.	Tom luôn lo lắng về mọi thứ.
I gave Tom a bicycle.	Tôi đã cho Tom một chiếc xe đạp.
We passed the exam.	Chúng tôi đã vượt qua kỳ thi.
Tom finds an empty jar.	Tom tìm thấy một bình rỗng.
You must not forget to check your paper before you deliver it.	Bạn không được quên kiểm tra giấy của bạn trước khi bạn giao nó.
They say he was a musician when he was young.	Họ nói rằng anh ấy là một nhạc sĩ khi anh ấy còn trẻ.
I'm doing good.	Tôi đang làm tốt.
I had a lot of fun playing tennis with Tom.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi chơi quần vợt với Tom.
I think Tom and Mary both wanted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Tom still hasn't told me how to do it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I wonder if Tom wants us here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chúng tôi ở đây hay không.
Tom and I work very well together.	Tom và tôi làm việc rất tốt với nhau.
Tom doesn't know why you would do that.	Tom không biết tại sao bạn lại làm như vậy.
I like Tom more than you.	Tôi thích Tom hơn bạn.
Mary hates boys.	Mary ghét con trai.
I'm not good at dancing.	Tôi không giỏi khiêu vũ.
At this time, the names of the victims have not been released.	Tại thời điểm này, tên của các nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ.
Maybe Tom didn't know that Mary did it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
I heard from Tom that Mary wouldn't do that.	Tôi đã nghe tin từ Tom rằng Mary sẽ không làm vậy.
Tom said he thought I should do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên làm điều đó ngay hôm nay.
Tom has been in prison since October.	Tom đã ở tù từ tháng 10.
Tom quite often does it alone.	Tom khá thường xuyên làm điều đó một mình.
Which drawing do you think is your best?	Bạn cho rằng bức vẽ nào đẹp nhất của bạn?
Doing it won't be too difficult, but it will require patience.	Làm điều đó sẽ không quá khó, nhưng nó sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
I wasn't able to do anything I needed to do.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì tôi cần làm.
You've done this before, I can tell.	Bạn đã làm điều này trước đây, tôi có thể nói.
Tom was the only one who didn't have enough money for the trip.	Tom là người duy nhất không có đủ tiền cho chuyến đi.
Tom is very good at manipulating people.	Tom rất giỏi trong việc thao túng mọi người.
Tom is generous, but Mary is not.	Tom thì hào phóng, nhưng Mary thì không.
I think Tom will stay in Australia until Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
I told Tom I didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm thế.
It doesn't look like Tom and I are doing anything.	Nó không giống như Tom và tôi đang làm bất cứ điều gì.
How often do you buy a toothbrush?	Bạn thường mua bàn chải đánh răng như thế nào?
I'm surprised Tom wasn't afraid to go there alone.	Tôi ngạc nhiên là Tom không sợ đến đó một mình.
Who do you think is more surprised, Tom or Mary?	Bạn nghĩ ai ngạc nhiên hơn, Tom hay Mary?
Tom would be very angry if Mary did that.	Tom sẽ rất tức giận nếu Mary làm vậy.
Can't you read between lines?	Bạn không thể đọc giữa các dòng?
Do you mind if we leave a little early?	Bạn có phiền nếu chúng tôi về sớm một chút không?
I can't find the page I'm looking for.	Tôi không thể tìm thấy trang mà tôi đang tìm kiếm.
Tom tries to explain his idea to Mary.	Tom cố gắng giải thích ý tưởng của mình với Mary.
Tom hasn't learned French yet.	Tom vẫn chưa học tiếng Pháp.
How long has Tom lived in Australia?	Tom đã sống ở Úc bao lâu rồi?
Tom just let the phone ring without answering.	Tom chỉ để điện thoại đổ chuông mà không trả lời.
I have to find a way to help Tom.	Tôi phải tìm cách giúp Tom.
Both Tom and Mary wanted to do it.	Cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
I have also helped others.	Tôi cũng đã giúp những người khác.
Tom slowly moved forward.	Tom từ từ tiến về phía trước.
Tom could be arrested.	Tom có ​​thể bị bắt.
That's not someone I have to talk to.	Đó không phải là người tôi phải nói chuyện.
Tom's doctor told him not to eat so much sugar.	Bác sĩ của Tom đã dặn anh ấy không nên ăn nhiều đường như vậy.
Tom and Mary looked at each other for a few minutes.	Tom và Mary nhìn nhau trong vài phút.
Tom is thinking of selling his house.	Tom đang nghĩ đến việc bán ngôi nhà của mình.
The police think that Tom may have poisoned Mary.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom có ​​thể đã đầu độc Mary.
I heard you play the piano.	Tôi đã nghe bạn chơi piano.
You really can't blame Tom for being angry.	Bạn thực sự không thể trách Tom vì đã tức giận.
You can use my car if you drive carefully.	Bạn có thể sử dụng xe của tôi nếu bạn lái xe cẩn thận.
Tom will arrive in Australia on October 20.	Tom sẽ đến Úc vào ngày 20 tháng 10.
I didn't think it would snow, and it didn't.	Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ có tuyết, và nó đã không.
I know Tom as a very patient man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
I will see that Tom gets the message.	Tôi sẽ thấy rằng Tom nhận được tin nhắn.
Convincing Tom will be difficult.	Thuyết phục Tom sẽ rất khó.
I will tell Tom that you have completed the report.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã hoàn thành bản báo cáo.
I'm a bit concerned.	Tôi hơi lo ngại.
Tom's hands are covered in mud.	Tay của Tom dính đầy bùn.
No one in the class ran as fast as him.	Không ai trong lớp chạy nhanh như anh ấy.
You are worrying too much.	Bạn đang lo lắng quá nhiều.
Needless to say, theft is a rare occurrence.	Không cần phải nói, trộm cắp là một điều hiếm khi xảy ra.
Tom never had to worry too much about anything.	Tom chưa bao giờ phải lo lắng quá nhiều về bất cứ điều gì.
Tom is now well enough to work.	Tom bây giờ đã đủ khỏe để làm việc.
We didn't know Tom would do it for us.	Chúng tôi không biết Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is not a dairy farmer.	Tom không phải là một nông dân chăn nuôi bò sữa.
A light breeze slammed the door shut.	Cơn gió nhẹ đóng sầm cửa lại.
There were a lot of people on the bus.	Có rất nhiều người trên xe buýt.
Looks like Tom is going to Boston next week.	Có vẻ như Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
I know that Tom can draw.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể vẽ.
Tom knows something.	Tom biết điều gì đó.
Tom owns a summer house near the beach.	Tom sở hữu một ngôi nhà mùa hè gần bãi biển.
You have to expect surprises all around here.	Bạn phải mong đợi những điều bất ngờ xung quanh đây.
I thought Tom was stupid.	Tôi đã nghĩ rằng Tom thật ngu ngốc.
Tom says he's not rich.	Tom nói rằng anh ấy không giàu.
Mary cannot have children.	Mary không thể có con.
In time he will come to see his fault.	Trong thời gian anh ấy sẽ đến để xem lỗi của mình.
You are too amorous.	Bạn quá đa tình.
I think Tom speaks many languages.	Tôi nghĩ Tom nói được nhiều thứ tiếng.
Tom told Mary his phone number.	Tom nói với Mary số điện thoại của anh ấy.
I am not an unrealistic person.	Tôi không phải là người không thực tế.
I don't think Tom is angry anymore.	Tôi không nghĩ Tom còn tức giận nữa.
Tom's alibi is incorrect.	Bằng chứng ngoại phạm của Tom là không chính xác.
I should have been here yesterday.	Đáng lẽ tôi đã ở đây ngày hôm qua.
I think Tom will not enjoy traveling with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích đi du lịch với Mary.
The last time you went fishing, did you catch anything?	Lần cuối cùng bạn đi câu cá bạn có bắt được gì không?
Tom took me to a restaurant where you could eat to your heart's content for thirty dollars.	Tom đưa tôi đến một nhà hàng nơi bạn có thể ăn thỏa thích với giá ba mươi đô la.
Tom didn't want to get out of the car.	Tom không muốn ra khỏi xe.
Tom is wrong or he is a liar.	Tom đã nhầm hoặc anh ấy là một kẻ nói dối.
I couldn't understand at what point he was driving.	Tôi không thể hiểu anh ta đang lái xe ở điểm nào.
I think if Tom can do it, I can too.	Tôi nghĩ rằng nếu Tom làm được, tôi cũng có thể làm được.
I expected that to happen.	Tôi đã đoán trước điều đó sẽ xảy ra.
Tom wasn't the only one at the party dozing off.	Tom không phải là người duy nhất trong bữa tiệc ngủ gật.
Tom doesn't know why Mary is here.	Tom không biết tại sao Mary lại ở đây.
Looks like I'll be late.	Có vẻ như tôi sẽ đến muộn.
Tom is not as angry as Mary.	Tom không tức giận như Mary.
It's time to stop procrastinating.	Đã đến lúc ngừng trì hoãn.
Tom has been through a lot.	Tom đã trải qua rất nhiều.
Tom is too young for this.	Tom còn quá trẻ cho việc này.
Try the trading job.	Hãy thử công việc giao dịch.
You don't look like a beginner.	Bạn trông không giống như một người mới bắt đầu.
Tom won't stay, will he?	Tom sẽ không ở lại, phải không?
Someone else is doing it right now.	Có người khác đang làm điều đó ngay bây giờ.
I don't think this is Tom's hat.	Tôi không nghĩ đây là mũ của Tom.
Tom knew that he shouldn't have helped Mary do it.	Tom biết rằng anh ấy không nên giúp Mary làm điều đó.
You can't pay too much for a good pair of shoes.	Bạn không thể trả quá nhiều cho một đôi giày tốt.
Tom sent a birthday present to Mary.	Tom đã gửi một món quà sinh nhật cho Mary.
She is knitting a sweater for her boyfriend.	Cô ấy đang đan áo len cho bạn trai.
I want to be a dentist in the future.	Tôi muốn trở thành một nha sĩ trong tương lai.
I don't like that apartment.	Tôi không thích căn hộ đó.
I don't think I've ever heard Tom sing.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom hát.
Tom has at least as many such books.	Tom có ​​ít nhất nhiều sách như vậy.
Tom got his clothes dirty.	Tom đã làm bẩn quần áo của mình.
Tom wants to be successful.	Tom muốn thành công.
I should have gone to Australia with you.	Đáng lẽ tôi phải đi Úc với bạn.
Can you prove that what you say is true?	Bạn có thể chứng minh rằng những gì bạn nói là đúng không?
Do you think mini skirts will come back again?	Bạn có nghĩ rằng váy ngắn sẽ trở lại một lần nữa?
I think Tom will know when the time is right.	Tôi nghĩ Tom sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp.
Tom is a positive ticking time bomb.	Tom là một quả bom hẹn giờ tích cực.
Tom is a journalist living in Australia.	Tom là một nhà báo sống ở Úc.
The reason for my silence is that there is nothing special to write about.	Lý do cho sự im lặng của tôi là không có gì đặc biệt để viết về.
You have no legal right to appropriate my property.	Bạn không có quyền hợp pháp để chiếm đoạt tài sản của tôi.
Is that a kangaroo?	Đó có phải là một con kangaroo không?
I am good with children.	Tôi tốt với trẻ em.
If you have something to say, just say it.	Nếu bạn có điều gì đó để nói, chỉ cần nói ra.
Tom has been overweight most of his life.	Tom đã bị thừa cân gần hết cuộc đời của mình.
A sumo wrestler doesn't think about consuming 20,000 calories a day.	Một đô vật sumo không nghĩ gì về việc tiêu thụ 20.000 calo mỗi ngày.
I have no doubt that he did it.	Tôi không nghi ngờ rằng anh ấy đã làm điều đó.
I don't think Tom needs to be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải ở đây.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ như đang thất vọng.
Tom said he didn't think doing so would be fun.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm như vậy sẽ rất vui.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
You should try to make the most of your opportunities.	Bạn nên cố gắng tận dụng tối đa cơ hội của mình.
Tom's feet are really big.	Bàn chân của Tom thực sự rất lớn.
Why are women not allowed to do that?	Tại sao phụ nữ không được phép làm điều đó?
I know Tom knows that Mary should do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
Tom only drinks water.	Tom chỉ uống nước.
You think Tom would do it, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
I wonder what Tom would say.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì.
Tom will be helped.	Tom sẽ được giúp đỡ.
I think Tom is very hot.	Tôi nghĩ rằng Tom rất nóng bỏng.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December are twelve months of the year.	Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 là mười hai tháng trong năm.
Tom is bigger than me, isn't he?	Tom lớn hơn tôi, phải không?
Don't open your book.	Đừng mở sách của bạn.
Tom said that he thinks Mary will do it later this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào cuối buổi chiều nay.
Tom let Mary know that he would do it.	Tom đã cho Mary biết rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
We want to hire someone who can speak French.	Chúng tôi muốn thuê một người có thể nói tiếng Pháp.
I don't want to admit that I was wrong.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã sai.
Tom is in love with someone else.	Tom đang yêu một người khác.
Tom tried to learn French.	Tom đã cố gắng học tiếng Pháp.
Mary and I have known each other for many years.	Mary và tôi đã quen nhau trong nhiều năm.
Tom checked the list.	Tom đã kiểm tra danh sách.
Tom asked Mary if she would mind doing it later.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có phiền làm điều đó sau này không.
Tom never seemed angry.	Tom không bao giờ có vẻ tức giận.
Won't you help us?	Bạn sẽ không giúp chúng tôi?
Can you guess what Tom told us?	Bạn có đoán được Tom đã nói gì với chúng ta không?
Tom doesn't trust the police.	Tom không tin cảnh sát.
Tom said he just kept doing it.	Tom nói rằng anh ấy cứ làm như vậy.
I wouldn't ask you this if it didn't matter.	Tôi sẽ không hỏi bạn điều này nếu nó không quan trọng.
I don't think it's very likely that tomorrow Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể ngày mai Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
It was the best book I've ever read.	Đó là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc.
We need Tom to do more than that.	Chúng tôi cần Tom làm nhiều hơn thế.
Tom knows that I am curious.	Tom biết rằng tôi rất tò mò.
I think Tom was excited.	Tôi nghĩ Tom đã bị kích thích.
I should have told Tom that I wanted to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
You still haven't paid me.	Bạn vẫn chưa trả tiền cho tôi.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
You just err.	Bạn chỉ cần sai lầm.
Tom was not surprised that no one else was there.	Tom không ngạc nhiên khi không có ai khác ở đó.
I really doubt that Tom would be reluctant to do that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom and I don't know what to do next.	Tom và tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo.
I will probably do it again tomorrow.	Tôi có thể sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
This is your bag.	Đây là túi xách của bạn.
He was caught cheating in the exam and was called by name.	Anh bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi và bị gọi tên thảm.
Tom has never seen a buffalo.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con trâu.
I looked at the picture on the wall above the fireplace.	Tôi nhìn bức tranh trên bức tường phía trên lò sưởi.
My coworker really knows how to breastfeed her boss.	Cô đồng nghiệp của tôi đúng là biết cách bú cu cho sếp.
Tom said he was available to babysit our kids.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng trông trẻ cho bọn trẻ của chúng tôi.
You'd better not go out.	Tốt hơn hết bạn không nên đi ra ngoài.
Tom says he wants to learn French with a native speaker.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp với một người bản xứ.
Tom decided to go home early.	Tom quyết định về nhà sớm.
Tom grew up in a small town not far from here.	Tom lớn lên ở một thị trấn nhỏ cách đây không xa.
I still have a lot of work to do.	Tôi còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành.
It takes a lot of money to put the plan into practice.	Phải tốn rất nhiều tiền để đưa kế hoạch vào thực tế.
He listens to the news on the radio while feeding his dog.	Anh ấy nghe tin tức trên radio khi cho con chó của mình ăn.
Tom has received a lot of compliments.	Tom đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Do you know what the population of Boston is?	Bạn có biết dân số của Boston là bao nhiêu không?
I don't work on Sunday.	Tôi không làm việc vào Chủ nhật.
Tom reached into his pocket and pulled out his wallet.	Tom thò tay vào túi và rút ví.
Tom was a very good skier as a teenager.	Tom là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi khi còn là một thiếu niên.
Corn is the most heavily subsidized crop in the United States.	Ngô là cây trồng được trợ giá cao nhất ở Hoa Kỳ.
Is it okay if I borrow your umbrella?	Có ổn không nếu tôi mượn ô của bạn?
I never kissed Tom until yesterday.	Tôi chưa bao giờ hôn Tom cho đến ngày hôm qua.
It's not safe here.	Ở đây không an toàn.
You will soon become a good player.	Bạn sẽ sớm trở thành một người chơi giỏi.
It would be great if you could do that.	Sẽ rất tốt nếu bạn làm được điều đó.
Tom is usually right, isn't he?	Tom thường đúng, phải không?
Don't you think you should reconsider that?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên xem xét lại điều đó?
Tom asked me if I wanted to go fishing with him.	Tom hỏi tôi có muốn đi câu cá với anh ấy không.
Did Tom really eat a frog?	Tom đã thực sự ăn một con ếch?
You can tell me that you're going out tonight.	Bạn có thể cho tôi biết rằng bạn sẽ đi chơi tối nay.
Tom couldn't wake Mary.	Tom không thể đánh thức Mary.
I have no reason not to do it.	Tôi không có lý do gì để không làm điều đó.
We love Tom.	Chúng tôi yêu mến Tom.
Tom said Mary hired him.	Tom nói Mary đã thuê anh ta.
Tom kept moving.	Tom tiếp tục di chuyển.
Tom did it, but Mary didn't.	Tom đã làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom will be busy.	Tom sẽ bận rộn.
As we go higher, the air becomes thinner.	Khi chúng ta lên cao hơn, không khí trở nên loãng hơn.
I know that Tom is used to getting up early.	Tôi biết rằng Tom đã quen với việc dậy sớm.
Tom is not much younger than me.	Tom không trẻ hơn tôi nhiều.
Mary is very beautiful.	Mary rất xinh đẹp.
There are more words than actions.	Có nhiều lời nói hơn là hành động.
I really don't care if you do or not.	Tôi thực sự không quan tâm đến việc bạn có làm như vậy hay không.
Growth slowed to an estimated 1.4% in 2017.	Tăng trưởng chậm lại, ước tính khoảng 1,4% trong năm 2017.
I'm still upset with Tom.	Tôi vẫn còn khó chịu với Tom.
Tom will love what you did.	Tom sẽ thích những gì bạn đã làm.
Tom is carrying a glass of water.	Tom đang mang một cốc nước.
Melt butter in a pan.	Đun chảy bơ trong chảo.
This is your money, children.	Đây là tiền của bạn, các con.
Go out. 	Ra ngoài.
You need some fresh air.	Bạn cần một chút không khí trong lành.
Tom baked a cake for Mary's birthday party.	Tom đã nướng một chiếc bánh cho bữa tiệc sinh nhật của Mary.
It is not uncommon for students to do such things.	Không có gì lạ khi học sinh làm những việc như vậy.
Tom hasn't had a chance to do that yet.	Tom vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó.
I don't want to start a war.	Tôi không muốn bắt đầu một cuộc chiến.
Do you really know what's going on?	Bạn có thực sự biết những gì đang xảy ra?
I don't want to drink coffee right now.	Tôi không muốn uống cà phê ngay bây giờ.
The new fabric softener has a very pleasant smell.	Nước xả vải mới có mùi thật dễ chịu.
Do not beat around the bush. 	Đừng đánh đập xung quanh bụi rậm.
Tell me, what do you want from me.	Hãy nói đi, Anh muốn gì ở tôi.
I find it annoying when people talk in concerts.	Tôi thấy khó chịu khi mọi người nói chuyện trong các buổi hòa nhạc.
I tried, but I can't do it.	Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không thể làm được điều đó.
Optimists see opportunity in disasters while pessimists find disaster in every opportunity.	Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong thảm họa trong khi người bi quan tìm thấy tai họa trong mọi cơ hội.
Tom said he didn't believe Mary really wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự muốn làm điều đó.
Several illegal immigrants were found dead not far from where they crossed the border.	Một số người nhập cư bất hợp pháp được tìm thấy đã chết cách nơi vượt biên không xa.
That is shameful.	Điều đó thật đáng xấu hổ.
He was lucky to find the book he lost.	Anh đã may mắn tìm được cuốn sách mà mình đã đánh mất.
You're the new manager, aren't you?	Bạn là người quản lý mới, phải không?
Tom is always arguing with his wife.	Tom luôn cãi nhau với vợ.
Tom will eventually do it.	Tom cuối cùng sẽ làm điều đó.
Tom wants everyone to know about it.	Tom muốn mọi người biết về điều đó.
I cannot see them.	Tôi không thể nhìn thấy chúng.
Tom could see that Mary was about to cry.	Tom có ​​thể thấy Mary sắp khóc.
That made Tom quite mad.	Điều đó khiến Tom khá tức điên.
I'm not sure which is worse.	Tôi không chắc cái nào tệ hơn.
Have you ever fished salmon?	Bạn đã bao giờ câu cá hồi chưa?
Did Tom ask you to go to Australia with Mary?	Tom có ​​rủ bạn đi Úc với Mary không?
I lost my direction.	Tôi mất phương hướng.
We're having a hard time finding Tom.	Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm Tom.
Tom braked.	Tom phanh gấp.
I think I will be able to help you next Monday.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể giúp bạn vào thứ Hai tới.
Tom guessed.	Tom đoán.
I am always at home.	Tôi luôn ở nhà.
I don't think Tom has to leave so early.	Tôi nghĩ Tom không phải về sớm như vậy.
"What's going on?" 	"Chuyện gì vậy?"
"There's nothing wrong."	"Không có gì sai."
Tom says he's not really scared.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự sợ hãi.
The enemy launched fresh troops into the battle.	Địch tung quân tươi vào trận.
Tom and Mary were both at home last night.	Tom và Mary đều ở nhà đêm qua.
I know Tom would be happy if you did.	Tôi biết Tom sẽ rất vui nếu bạn làm như vậy.
It's very foggy.	Trời rất có sương mù.
Tom was supposed to help me, but he didn't.	Tom đáng lẽ phải giúp tôi, nhưng anh ấy đã không làm.
Shut up, or you will be kicked out.	Im lặng đi, nếu không bạn sẽ bị đuổi.
I'm still looking for bargains.	Tôi vẫn tìm kiếm những món hời.
Tom was very fat when he was in middle school.	Tom rất béo khi còn học trung học cơ sở.
Cats are nocturnal animals.	Mèo là loài động vật sống về đêm.
I don't want to make promises I can't keep.	Tôi không muốn thực hiện những lời hứa mà tôi không thể giữ.
Would you like Tom to do it alone?	Bạn có muốn Tom làm điều đó một mình không?
They will sleep.	Họ sẽ ngủ.
Tom told me he had already eaten.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ăn rồi.
Tom died from his wounds.	Tom đã chết vì vết thương của mình.
I don't care about your excuses.	Tôi không quan tâm đến lời bào chữa của bạn.
Tom talked to Mary, didn't he?	Tom đã nói chuyện với Mary, phải không?
Tom made sure his children ate everything on their plate.	Tom đảm bảo rằng các con của anh ấy đã ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của chúng.
Tom may still be agitated.	Tom có ​​thể vẫn còn bị kích động.
The standards for getting into this school are very high.	Tiêu chuẩn để vào trường này rất cao.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom is not mistaken.	Tom không nhầm đâu.
I think Tom will wait until at least 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ đợi đến ít nhất là 2:30.
I have to go home and study.	Tôi phải về nhà và học bài.
Didn't I warn you?	Tôi đã không cảnh báo bạn sao?
Two bags of cement are enough.	Hai bao xi măng là đủ.
Tom wondered what to do with the wallet he found.	Tom băn khoăn không biết phải làm gì với chiếc ví mà anh ta tìm thấy.
What did Tom say when he met you?	Tom đã nói gì khi gặp bạn?
I can't stand these insults.	Tôi không thể chịu đựng được những lời xúc phạm này.
I used to go fishing in the river when I was a kid.	Tôi đã từng đi câu cá trên sông khi tôi còn là một đứa trẻ.
The South has no money to rebuild.	Miền nam không có tiền để xây dựng lại.
I think Tom was sick all week ago.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị ốm cả tuần trước.
I didn't do it properly.	Tôi đã không làm điều đó một cách đúng đắn.
I think you want to see this.	Tôi nghĩ bạn muốn xem cái này.
We are in this for a long way.	Chúng tôi đang ở trong này trong một chặng đường dài.
You look very handsome, Tom.	Anh trông rất đẹp trai, Tom.
I may need to tell Tom about that.	Tôi có thể cần phải nói với Tom về điều đó.
Tom is very worried about what might happen.	Tom rất lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I think we'll have cake for dessert.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ăn bánh ngọt để tráng miệng.
Tom entered the room with Mary.	Tom vào phòng với Mary.
Tom needs a job.	Tom cần một công việc.
Tom wants a banana.	Tom muốn một quả chuối.
I didn't know Tom was dead.	Tôi không biết Tom đã chết.
I know that you want to do that.	Tôi biết rằng bạn mong muốn làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary would be jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ghen tị.
Tom says you are lonely.	Tom nói rằng bạn đang cô đơn.
Can you give me an elevator to the station?	Bạn có thể cho tôi một thang máy đến nhà ga được không?
This book was easy enough for me to read.	Cuốn sách này đủ dễ để tôi đọc.
I don't feel that I'm ready.	Tôi không cảm thấy rằng tôi đã sẵn sàng.
I would do it myself if I knew how.	Tôi sẽ tự mình làm điều đó nếu tôi biết cách làm.
Don't you know that Tom doesn't like Mary?	Bạn không biết rằng Tom không thích Mary?
My skin is soaked.	Tôi ướt sũng da.
I try to innovate.	Tôi cố gắng đổi mới.
Tom can do it better than I can.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Tom used a spoon to stir the soup.	Tom dùng thìa khuấy đều súp.
Tom was the first to come here.	Tom là người đầu tiên đến đây.
Tom and I don't know what happened.	Tom và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
The problem was we couldn't find a place to park.	Vấn đề là chúng tôi không thể tìm thấy một nơi để đậu xe.
Tom tells Mary that he is not happy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không hạnh phúc.
Tom and Mary worked together for several years.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau trong vài năm.
Tom and Mary both wear uniforms.	Tom và Mary đều mặc đồng phục.
I know Tom is a hard worker.	Tôi biết Tom là một người chăm chỉ.
Tom didn't give me a chance.	Tom đã không cho tôi một cơ hội.
Tom will need everyone's help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người.
Tom probably hasn't slept yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ngủ.
Why don't you tell Tom that you can't do it without his help?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy?
Tom said he couldn't help us today.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp chúng tôi ngày hôm nay.
Restaurant at the front of the train.	Nhà ăn ở đầu tàu.
I don't know if Tom is allowed to do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​được phép làm điều đó hay không.
Tom has decided not to sell his car.	Tom đã quyết định không bán chiếc xe của mình.
Tom lives in the same apartment complex as his parents.	Tom sống trong cùng một khu chung cư với bố mẹ anh ấy.
Unfortunately, they make up the majority.	Thật không may, họ chiếm đa số.
Tom becomes Mary's best friend.	Tom trở thành bạn thân nhất của Mary.
Tom had a hard time making a living.	Tom đã gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
I know that Tom used to live in Boston.	Tôi biết rằng Tom đã từng sống ở Boston.
How long will it take before we get some answers?	Sẽ mất bao lâu trước khi chúng tôi nhận được một số câu trả lời?
I don't think Tom needs to be here this morning.	Tôi không nghĩ Tom cần phải ở đây sáng nay.
Tom has connections.	Tom có ​​những mối liên hệ.
Please hold on a moment while I test that.	Vui lòng giữ một chút trong khi tôi kiểm tra điều đó.
Tom won't tell us anything.	Tom sẽ không nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom đang ở đâu không?
Tom won't care if you do that.	Tom sẽ không quan tâm nếu bạn làm điều đó.
Tom says he wants to be a teacher.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên.
Tom intended to sit in the back.	Tom định ngồi ở phía sau.
I don't wash my hair.	Tôi không gội đầu.
Tom feels brave.	Tom cảm thấy dũng cảm.
They are having fun.	Họ đang vui vẻ.
I don't know why I didn't do that.	Tôi không biết tại sao tôi không làm điều đó.
She doesn't want me to talk about it.	Cô ấy không muốn tôi nói về vấn đề này.
Tom says he doesn't have time to do that right now.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
If not too much to ask, maybe you can do it for us.	Nếu không quá nhiều để yêu cầu, có lẽ bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom started out as a reporter.	Tom bắt đầu với tư cách là một phóng viên.
I don't think I would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó.
My parents are not at home right now.	Bố mẹ tôi không có nhà ngay bây giờ.
Valentine's Day is celebrated in February.	Ngày lễ tình nhân được tổ chức vào tháng Hai.
Tom knows how to make Mary smile.	Tom biết cách làm cho Mary mỉm cười.
I don't think you are lying.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nói dối.
Tom's car has bumper stickers.	Xe của Tom được dán các miếng dán cản.
I don't think doing that is a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng tồi.
Tom is very cooperative.	Tom rất hợp tác.
Tom hates curry.	Tom ghét cà ri.
Tom really should be in Australia right now.	Tom thực sự nên ở Úc vào lúc này.
Tom wants some milk.	Tom muốn một ít sữa.
I don't want to go back home.	Tôi không muốn trở về nhà.
Tom is more of a singer than a guitarist.	Tom là một ca sĩ hơn là một nghệ sĩ guitar.
Tom has a stressful job.	Tom có ​​một công việc căng thẳng.
Are you planning to spend the rest of your life here?	Bạn có định dành phần đời còn lại của mình ở đây không?
Tom told me that he thinks Mary will be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có mặt tại cuộc họp ngày mai.
Tom did a poor job.	Tom đã làm một công việc kém cỏi.
Oh no! 	Ôi không!
We're running out of gas.	Chúng tôi sắp hết xăng.
Tom says he likes it in Australia.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở Úc.
Are you really going to Australia the day after tomorrow?	Bạn có thực sự sẽ đến Úc vào ngày mốt không?
I don't think I should do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
I don't know who to give the package to.	Tôi không biết phải đưa gói hàng cho ai.
Agriculture accounts for more than 40% of GDP and employs more than 90% of the population.	Nông nghiệp chiếm hơn 40% GDP và sử dụng hơn 90% dân số.
It would be too cold to do that.	Sẽ quá lạnh để làm điều đó.
Tom says he has to go to school tomorrow.	Tom nói ngày mai anh ấy phải đi học.
Tom was at the party, wasn't he?	Tom đã ở trong bữa tiệc, phải không?
Tom was asked to do it today.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
What's good?	Những gì là tốt?
Tom thinks Mary is very rude.	Tom nghĩ rằng Mary rất thô lỗ.
Tom doesn't live here anymore.	Tom không còn sống ở đây nữa.
A few months ago, Tom was unable to walk. 	Vài tháng trước, Tom không thể đi lại.
Now he walks quite well.	Bây giờ anh ấy đi bộ khá tốt.
I don't like square jump.	Tôi không thích nhảy vuông.
I didn't need to help, but I did.	Tôi không cần phải giúp, nhưng tôi đã làm.
I don't think Tom will be done.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được thực hiện.
I wonder if someone can help me do this.	Tôi tự hỏi nếu ai đó có thể giúp tôi làm điều này.
I cannot remember my password.	Tôi không thể nhớ mật khẩu của mình.
Now it will be difficult to find a job.	Bây giờ sẽ rất khó để tìm được một công việc.
Why don't we get together and have a party?	Tại sao chúng ta không gặp nhau và tổ chức một bữa tiệc?
I will continue to do this.	Tôi sẽ tiếp tục làm điều này.
Tom didn't have the courage to admit he had made a mistake.	Tom không đủ can đảm để thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
Don't tell me what to say.	Đừng bảo tôi phải nói gì.
Tom's car needs to be washed.	Xe của Tom cần được rửa sạch.
I highly doubt that Tom will be alone.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ ở một mình.
This is the first time I hear you sing.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe bạn hát.
Tom really thinks Mary wants to do it.	Tom thực sự nghĩ Mary muốn làm điều đó.
I need to tell Tom the truth.	Tôi cần phải nói cho Tom biết sự thật.
Tom says Mary has nothing to write.	Tom nói Mary không có gì để viết.
Tom is currently in Australia.	Tom hiện đang ở Úc.
Tom never said that he hated Mary.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ghét Mary.
Tom was treated unfairly.	Tom đã bị đối xử bất công.
Tom loves to dress up for special occasions.	Tom thích ăn mặc trong những dịp đặc biệt.
Don't put yourself on my account.	Đừng đặt mình vào tài khoản của tôi.
Tom can barely speak any French.	Tom hầu như không thể nói bất kỳ tiếng Pháp nào.
Tom broke up with Mary before her birthday so he wouldn't have to buy her a birthday present.	Tom đã chia tay Mary trước sinh nhật của cô ấy để anh ấy không phải mua quà sinh nhật cho cô ấy.
I still have feelings for Tom.	Tôi vẫn còn tình cảm với Tom.
I do not smoke.	Tôi không hút thuốc.
I hope you will come again.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến một lần nữa.
I'm afraid we have a bit of a problem.	Tôi e rằng chúng ta có một chút vấn đề.
Tom says he's happy to be back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được trở lại.
I will give you ten minutes to solve this problem.	Tôi sẽ cho bạn mười phút để giải quyết vấn đề này.
Tom stopped laughing when he noticed that Mary was crying.	Tom ngừng cười khi nhận thấy Mary đang khóc.
Neither Tom nor Mary is registered to vote.	Cả Tom và Mary đều không đăng ký bỏ phiếu.
I am interested in oriental ceramics.	Tôi quan tâm đến gốm sứ phương Đông.
Has Tom changed much?	Tom có ​​thay đổi nhiều không?
Tom says that Mary is not well.	Tom nói rằng Mary không khỏe.
Tom allowed me to use his computer.	Tom cho phép tôi sử dụng máy tính của anh ấy.
Tom left me.	Tom đã bỏ tôi.
Tom thinks Mary won't.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
Tom and I are dating the same girl.	Tom và tôi đang hẹn hò với cùng một cô gái.
Tom performs the ritual.	Tom thực hiện nghi lễ.
Tom and Mary are still there.	Tom và Mary vẫn ở đó.
We had to convince Tom to do it.	Chúng tôi phải thuyết phục Tom làm điều đó.
No one realizes that Tom is in danger.	Không ai nhận ra rằng Tom đang gặp nguy hiểm.
I know that Tom is a few years younger than me.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn tôi vài tuổi.
I'm not allowed to say anything.	Tôi không được phép nói bất cứ điều gì.
I think it's safe to assume.	Tôi nghĩ rằng đó là an toàn để giả định.
Tom is not happy.	Tom không vui.
Tom has no interest in singing with us.	Tom không quan tâm đến việc hát với chúng tôi.
Tom sings better than Mary.	Tom hát hay hơn Mary.
I have seen that too.	Tôi cũng đã thấy điều đó.
Tom says he hopes that Mary will be able to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể học cách làm điều đó.
I don't think Tom knows why Mary is here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại ở đây.
Tom plays the drums better than me.	Tom chơi trống giỏi hơn tôi.
When does Tom come home?	Tom về nhà khi nào?
I asked Tom to do it for me.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
Tom argued with me.	Tom đã tranh luận với tôi.
That's not what Tom and I fear.	Đó không phải là điều mà Tom và tôi sợ.
Tom motioned for Mary to follow.	Tom ra hiệu cho Mary đi theo.
I talked to Tom for a few minutes.	Tôi đã nói chuyện với Tom trong vài phút.
Tom and I aren't the only ones doing it.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất làm điều đó.
Tom changed his name.	Tom đã đổi tên.
I gave a puppy to Tom.	Tôi đã tặng một con chó con cho Tom.
He often swears when angry.	Anh ấy thường chửi thề khi tức giận.
I don't speak French well.	Tôi nói tiếng Pháp không tốt.
Tom sometimes does that when he's drunk.	Tom đôi khi làm vậy khi anh ấy say.
At the time, I still didn't know if Tom was going to camp with us.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết liệu Tom có ​​đi cắm trại với chúng tôi hay không.
Tom said he was tired and went to bed.	Tom nói rằng anh ấy mệt và đi ngủ.
You know that Tom doesn't want to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không muốn làm điều đó, phải không?
That's not for me to say.	Đó không phải là để tôi nói.
Tom is reading and Mary is drawing.	Tom đang đọc và Mary đang vẽ.
I know that you have an essay to write.	Tôi biết rằng bạn có một bài luận để viết.
I hope you enjoy doing it as much as I did.	Tôi hy vọng bạn thích làm điều đó nhiều như tôi đã làm.
We were stuck in traffic for hours.	Chúng tôi bị kẹt xe hàng giờ liền.
I think you will be happy.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc.
We went out for three months.	Chúng tôi đã đi chơi ba tháng.
You should pay more attention to what you say.	Bạn nên chú ý nhiều hơn đến những gì bạn nói.
Now you see why I couldn't leave.	Bây giờ bạn thấy tại sao tôi không thể rời đi.
I have not downloaded the files.	Tôi chưa tải xuống các tệp.
Tom is said to be helping Mary.	Tom được cho là đang giúp Mary.
Tom said he was too old to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá già để làm điều đó.
I always live with my parents.	Tôi luôn sống với bố mẹ tôi.
Tom could have been there. 	Tom có ​​thể đã ở đó.
I do not know.	Tôi không biết.
Last week she gave birth to a beautiful baby girl.	Tuần trước cô đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh.
Tom hopes no one will ask him to do it.	Tom hy vọng sẽ không ai yêu cầu anh ấy làm điều đó.
Tom is sitting on a comfortable chair, watching TV.	Tom đang ngồi trên một chiếc ghế êm ái, xem TV.
Tom doesn't seem to have received all that they promised him.	Tom dường như đã không nhận được tất cả những gì họ đã hứa với anh ấy.
I think Tom is the only one with the key.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất có chìa khóa.
I am a journalist.	Tôi là một nhà báo.
I also apologize.	Tôi cũng xin lỗi.
Tom said he was going to walk the dog this morning, but he didn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dắt chó đi dạo vào sáng nay, nhưng anh ấy đã không làm như vậy.
Tom hopes that Mary will have lunch with him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ ăn trưa với anh ta.
Tom is very open-minded.	Tom rất cởi mở.
You are childish.	Bạn đang trẻ con.
This may take longer than we expect.	Điều này có thể mất nhiều thời gian hơn chúng tôi mong đợi.
Girls talk about boys, and boys talk about football.	Các cô gái nói về các chàng trai, và các chàng trai nói về bóng đá.
You don't know how excited I am to see you.	Bạn không biết tôi vui mừng như thế nào khi được gặp bạn.
Tom says he hopes Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
Tom followed Mary outside.	Tom theo Mary ra ngoài.
It was a reply to Tom's letter.	Đó là một câu trả lời cho bức thư của Tom.
I don't know your address.	Tôi không biết địa chỉ của bạn.
It is absolutely impossible to get the job done here.	Hoàn toàn không thể hoàn thành công việc ở đây.
Tom paid me.	Tom đã trả tiền cho tôi.
Tom wants Mary to stay away from John.	Tom muốn Mary tránh xa John.
The couple lived happily until the end of their lives.	Hai vợ chồng sống hạnh phúc đến cuối đời.
Tom refilled his glass.	Tom rót đầy lại ly của mình.
I am saving money to go to Australia.	Tôi đang tiết kiệm tiền để đi Úc.
I think I paid about $300 for that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã trả khoảng 300 đô la cho điều đó.
Is it true that you breastfed all of your children?	Có đúng là bạn đã cho tất cả các con của bạn bú sữa mẹ không?
I know that Tom is an idiot.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ ngốc.
Tom says he's moving to Boston next October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston vào tháng 10 tới.
The dog was already waiting at the door to be released.	Con chó đã đợi sẵn ở cửa để được thả ra ngoài.
Do you mind if I go back to sleep now?	Bạn có phiền không nếu tôi quay lại ngủ ngay bây giờ?
Tom mistook me for my sister.	Tom nhầm tôi với em gái tôi.
Is it still possible for that to happen?	Vẫn có khả năng điều đó xảy ra chứ?
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể đi ngày hôm qua.
Tom told me he had to go back to the office.	Tom nói với tôi anh ấy phải trở lại văn phòng.
I'm never at home on Sundays.	Tôi không bao giờ ở nhà vào Chủ nhật.
They say that would be seen as a sign of weakness.	Họ nói rằng đó sẽ được coi là một dấu hiệu của sự yếu kém.
I hope Tom hasn't changed the combination.	Tôi hy vọng Tom đã không thay đổi sự kết hợp.
Tom is with them.	Tom đang ở với họ.
I don't know if Tom can play the flute.	Không biết Tom có ​​biết thổi sáo không.
Tom really helped us.	Tom đã thực sự giúp chúng tôi.
Where will you be on October 20?	Bạn sẽ ở đâu vào ngày 20 tháng 10?
Is this seat empty?	Ghế này còn trống à?
Tom flashed a wry smile.	Tom nở một nụ cười gượng gạo.
We all have ears.	Tất cả chúng ta đều có đôi tai.
I don't know what this fruit is called, but it's delicious.	Tôi không biết trái này gọi là gì, nhưng rất ngon.
I think I broke Tom's heart.	Tôi nghĩ tôi đã làm tan nát trái tim của Tom.
Where did Tom go for spring break?	Tom đã đi đâu cho kỳ nghỉ xuân?
I followed Tom into the kitchen.	Tôi theo Tom vào bếp.
Tom was clearly shaken.	Tom rõ ràng là bị run.
I will definitely comply.	Tôi chắc chắn sẽ tuân thủ.
Is Tom different from before?	Tom có ​​khác trước không?
How much money did you spend at the zoo?	Bạn đã tiêu bao nhiêu tiền ở sở thú?
You don't seem as lucky as Tom.	Bạn có vẻ không may mắn như Tom.
Tom tells Mary that he likes her.	Tom nói với Mary rằng anh thích cô ấy.
Tom told me that he thought Mary would be confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bối rối.
I'm sure Tom will come home.	Tôi chắc rằng Tom sẽ về nhà.
I do not think you are the first.	Tôi không nghĩ rằng bạn là người đầu tiên.
Tom says that Mary is incapable of crying.	Tom nói rằng Mary không có khả năng khóc.
I've been thinking a lot about that lately.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó gần đây.
Tom threatens Mary with his sword.	Tom đe dọa Mary bằng thanh kiếm của mình.
Do you know what Tom's nickname as a child was?	Bạn có biết biệt danh của Tom khi còn nhỏ là gì không?
Tom said that he hopes that he will win the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ thắng cuộc đua.
You tried to do that yesterday afternoon, didn't you?	Bạn đã cố gắng làm điều đó vào chiều hôm qua, phải không?
Tom said his family currently lives in Boston.	Tom cho biết gia đình anh hiện đang sống ở Boston.
Tom says he hasn't eaten anything, but that's not true.	Tom nói rằng anh ấy chưa ăn gì, nhưng điều đó không đúng.
Don't touch my typewriter.	Đừng chạm vào máy đánh chữ của tôi.
We did it all.	Chúng tôi đã làm tất cả.
Tom said that Mary intended to stay at a hotel near the beach.	Tom cho biết Mary định ở một khách sạn gần bãi biển.
Can I talk to you a little bit about what happened in Boston?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút về những gì đã xảy ra ở Boston không?
Tom is a man of opinion.	Tom là một người có chính kiến.
Are Tom and I supposed to be here?	Tom và tôi có phải ở đây không?
I know you won't be able to do it without some help.	Tôi biết bạn sẽ không thể làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
You told me you were planning to buy a new one.	Bạn nói với tôi rằng bạn đang có kế hoạch mua một cái mới.
We were all tired, and to make matters worse, it started to rain.	Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi, và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, trời bắt đầu đổ mưa.
It will take you a long time to do that.	Bạn sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
I still love the way you smile at me.	Tôi vẫn yêu cái cách mà bạn cười với tôi.
Tom has an affair with Mary.	Tom có ​​quan hệ với Mary.
By the time I got there, Tom was already gone.	Vào lúc tôi đến đó, Tom đã đi rồi.
I'm still the same weight as three years ago.	Tôi vẫn giữ nguyên cân nặng như cách đây ba năm.
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
I don't want to work there.	Tôi không muốn làm việc ở đó.
Tom said he felt a little amused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi thích thú.
There's someone at the front door.	Có người ở cửa trước.
Tom couldn't see who the driver was.	Tom không thể nhìn thấy người lái xe là ai.
I know that you are happy.	Tôi biết rằng bạn đang hạnh phúc.
Mary was diagnosed with ovarian cancer in 2013.	Mary được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2013.
If you're going to kill me, I want to know why.	Nếu bạn định giết tôi, tôi muốn biết tại sao.
What could Tom want from you?	Tom có ​​thể muốn gì ở bạn?
Tom doesn't miss a thing, does he?	Tom không bỏ lỡ điều gì, phải không?
I know Tom can do it if he tries harder.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng hơn.
Why do you need a pair of pliers?	Tại sao bạn cần một cặp kìm?
Tom did that until the day he died.	Tom đã làm điều đó cho đến ngày anh ấy chết.
I wish you wouldn't go to Boston.	Tôi ước bạn sẽ không đến Boston.
Tom is avoiding me, isn't he?	Tom đang tránh mặt tôi, phải không?
Don't try to blame Tom.	Đừng cố đổ lỗi cho Tom.
Tom doesn't sell such things.	Tom không bán những thứ như vậy.
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom knows I used to live in Boston.	Tom biết tôi đã từng sống ở Boston.
The scarf on the left is Tom's.	Chiếc khăn bên trái là của Tom.
I don't feel good not telling her.	Tôi cảm thấy không ổn khi không nói với cô ấy.
Trust me, that excuse won't fly.	Tin tôi đi, cái cớ đó sẽ không bay đâu.
Tom and I went on a lot of trips together.	Tom và tôi đã đi rất nhiều chuyến cùng nhau.
You don't look very good. 	Bạn trông không được tốt cho lắm.
You should stay home today.	Bạn nên ở nhà hôm nay.
There are shuttle buses that stop at some hotels in Tokyo.	Có xe buýt đưa đón dừng tại một số khách sạn ở Tokyo.
Tom went to buy food.	Tom đã đi mua đồ ăn.
The train was so packed that I had to get up during the ride.	Chuyến tàu chật cứng đến nỗi tôi phải đứng dậy trong suốt chuyến đi.
I think I can finish the project by Monday afternoon.	Tôi nghĩ tôi có thể hoàn thành dự án vào chiều thứ Hai.
I don't know where Tom hid the money.	Tôi không biết Tom đã giấu tiền ở đâu.
That's the worst thing you can do.	Đó là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm.
I haven't laughed this much in years.	Tôi đã không cười nhiều như thế này trong nhiều năm.
Is Tom the only one here who doesn't have a chauffeur?	Tom có ​​phải là người duy nhất ở đây không có tài xế riêng không?
My house is not big.	Nhà tôi không lớn.
I don't think your approach will work.	Tôi không nghĩ rằng cách tiếp cận của bạn sẽ hiệu quả.
Don't try to reason with people like Tom.	Đừng cố lý luận với những người như Tom.
I need to see Tom right now.	Tôi cần gặp Tom ngay bây giờ.
I think Tom has done it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom often borrows money from his friends.	Tom thường vay tiền từ bạn bè của mình.
I have already eaten.	Tôi vừa ăn xong.
Tom has never owned a store in Boston.	Tom chưa bao giờ sở hữu một cửa hàng ở Boston.
Tom probably still doesn't care about that.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa quan tâm đến việc đó.
Tom and Mary fell in love.	Tom và Mary đã yêu nhau.
Never wake me up again.	Đừng bao giờ đánh thức tôi nữa.
Tom talked to Mary about me.	Tom đã nói chuyện với Mary về tôi.
Don't take it seriously. 	Đừng coi trọng nó.
It was a joke.	Đó là một trò đùa.
My name is Tom, and I am an alcoholic.	Tên tôi là Tom, và tôi là một người nghiện rượu.
It's compulsory.	Nó là bắt buộc.
His father is an imposter.	Cha anh ta là một kẻ mạo danh.
Tom hasn't closed the window yet.	Tom vẫn chưa đóng cửa sổ.
I have been a teacher for thirty years.	Tôi đã là một giáo viên trong ba mươi năm.
Do you remember when Tom did that?	Bạn có nhớ Tom đã làm điều đó khi nào không?
Why don't you try calling Tom again?	Tại sao bạn không thử gọi cho Tom một lần nữa?
Tom and Mary are not ready to go home yet.	Tom và Mary vẫn chưa sẵn sàng về nhà.
Tom does what he wants.	Tom làm những gì anh ấy muốn.
There was a terrible accident on the freeway yesterday.	Có một tai nạn khủng khiếp trên xa lộ ngày hôm qua.
I am happy for all of you.	Tôi hạnh phúc cho tất cả các bạn.
Tom rarely goes to church.	Tom hiếm khi đến nhà thờ.
I will not be easily defeated.	Tôi sẽ không dễ bị đánh bại.
Tom lit three candles.	Tom đã thắp sáng ba ngọn nến.
Tom is going to Boston next weekend.	Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
Tom fooled them.	Tom đã đánh lừa họ.
Tom was surprised that Mary couldn't dance well.	Tom ngạc nhiên rằng Mary không thể nhảy tốt.
Tom says he hopes you won't be late again tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không đến muộn nữa vào ngày mai.
Tom is both a heavy smoker and a heavy drinker.	Tom vừa là một người nghiện thuốc lá nặng vừa là một người nghiện rượu nặng.
Tom didn't do all he had to do.	Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy phải làm.
Rockefeller is the governor of New York.	Rockefeller là thống đốc của New York.
Tom gave me a meaningful look.	Tom đã cho tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa.
This river looks like it's about to overflow.	Con sông này có vẻ như nó sắp tràn.
What does your kidnapper look like?	Kẻ bắt cóc bạn trông như thế nào?
Tom doesn't think we did it.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó.
Please don't laugh at me.	Xin đừng cười tôi.
Tom arrived a lot earlier than I expected.	Tom đến sớm hơn tôi dự kiến ​​rất nhiều.
It's really wet here.	Nó thực sự ẩm ướt ở đây.
I don't think that hurt Tom.	Tôi không nghĩ rằng điều đó làm tổn thương Tom.
I'm not trying to scare you.	Tôi không cố làm bạn sợ.
You can't go anywhere alone.	Bạn không thể đi đâu một mình.
We hope that is not true.	Chúng tôi hy vọng rằng nó không phải là sự thật.
Tom sat next to Mary on the back porch.	Tom ngồi cạnh Mary trên cổng sau.
I'm not sure I want to get to know Tom.	Tôi không chắc rằng tôi muốn làm quen với Tom.
I don't think Tom is satisfied.	Tôi không nghĩ Tom hài lòng.
I didn't do all of this alone.	Tôi đã không làm tất cả những điều này một mình.
Tom always keeps some aspirin in his coat pocket.	Tom luôn giữ một ít aspirin trong túi áo khoác của mình.
Everyone pointed at Tom.	Mọi người đều chỉ vào Tom.
I have a few announcements to make.	Tôi có một vài thông báo phải làm.
Oxen has a lot of power.	Oxen có rất nhiều sức mạnh.
Did Mary tell you about her boyfriend?	Mary có kể cho bạn nghe về bạn trai của cô ấy không?
Tom and Mary both come from dysfunctional families.	Tom và Mary đều xuất thân từ những gia đình rối loạn chức năng.
I don't think this is the time or place to discuss this.	Tôi không nghĩ đây là lúc hay địa điểm để thảo luận về điều này.
Tom is going to Boston with Mary if he doesn't have to work all next week.	Tom sẽ đến Boston với Mary nếu anh ấy không phải làm việc cả tuần tới.
They will come tonight.	Họ sẽ đến vào tối nay.
You've been gone too long.	Bạn đã đi quá lâu.
I cannot imagine a world without music.	Tôi không thể tưởng tượng một thế giới không có âm nhạc.
Do you have a pair of scissors I can borrow?	Bạn có một cái kéo cho tôi mượn không?
I asked Tom and Mary for their opinion.	Tôi hỏi Tom và Mary cho ý kiến ​​của họ.
Tom told me that he thought Mary was annoying.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật phiền phức.
I like roasted chicken.	Tôi thích gà quay.
Why are these women whining?	Tại sao những người phụ nữ này lại than vãn?
Tom listens to the radio every morning while he is having breakfast.	Tom nghe đài mỗi sáng khi anh ấy đang ăn sáng.
I know what the Jacksons are doing.	Tôi biết Jacksons đang làm gì.
Tom doesn't like being poor.	Tom không thích nghèo.
Monday is my busiest day.	Thứ Hai là ngày bận rộn nhất của tôi.
I'm not sure I want to get to know Tom.	Tôi không chắc mình muốn làm quen với Tom.
What is your GPA?	Điểm trung bình của bạn là bao nhiêu?
Tomorrow I will go to Boston.	Ngày mai tôi sẽ đi Boston.
Tom drinks tea more often than coffee.	Tom uống trà thường xuyên hơn cà phê.
Why do you think Tom is behind all this?	Tại sao bạn lại cho rằng Tom đứng sau tất cả những điều này?
Who is Tom's roommate?	Bạn cùng phòng của Tom là ai?
Tom will need to study a little harder.	Tom sẽ cần phải học tập chăm chỉ hơn một chút.
I can't believe Tom would make such a mistake.	Tôi không thể tin rằng Tom lại mắc phải sai lầm như vậy.
Tom noticed a few changes.	Tom nhận thấy một vài thay đổi.
Have any of you ever eaten at Chuck's Diner?	Có ai trong số các bạn đã từng ăn ở Chuck's Diner chưa?
Do you have any advice on what to do?	Bạn có lời khuyên nào về việc phải làm không?
I can only help you do that.	Tôi chỉ có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom says he thinks Mary might not have to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
I will only be here for a few hours.	Tôi sẽ chỉ ở đây trong vài giờ.
Tom is worried, isn't he?	Tom đang lo lắng, phải không?
Does Tom agree to come to Boston?	Tom có ​​đồng ý đến Boston không?
Tom is on his way back here.	Tom đang trên đường trở lại đây.
Tom and I are distant relatives.	Tom và tôi là họ hàng xa.
You will be paid according to the amount of work you do.	Bạn sẽ được trả tiền theo số lượng công việc bạn làm.
What is your stance on this?	Lập trường của bạn về điều này là gì?
If you don't have something positive to say, don't say anything.	Nếu bạn không có điều gì tích cực để nói, đừng nói bất cứ điều gì.
Tom tried it himself.	Tom đã tự mình thử.
Tom said he thought he might be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể được phép làm điều đó một lần nữa.
It won't be long until Tom gets here.	Sẽ không lâu nữa cho đến khi Tom đến đây.
The ship hit an iceberg.	Con tàu va phải một tảng băng trôi.
Have you considered staying in a hostel?	Bạn đã xem xét việc ở trong một ký túc xá?
Even though it was raining, we still played football.	Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn chơi bóng.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải đến Úc.
Do you like going to a party?	Bạn có thích đi ăn tiệc không?
Tom doesn't want to go to the doctor.	Tom không muốn đi khám.
Tom will probably learn French tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ học tiếng Pháp vào ngày mai.
Tom wants his children to learn to speak French.	Tom muốn các con mình học nói tiếng Pháp.
Very high cost.	Chi phí rất cao.
I don't expect that to happen anytime soon.	Tôi không mong điều đó xảy ra sớm.
We were there.	Chúng tôi đã ở đó.
Tom is very good at baking gingerbread.	Tom rất giỏi trong việc nướng bánh gừng.
Tom did not know that Mary was dead.	Tom không biết rằng Mary đã chết.
He is his normal self.	Anh ấy là con người bình thường của anh ấy.
The boy seemed to be heading in this direction.	Cậu bé dường như đang đi về hướng này.
I asked Tom if he wanted to go swimming.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn đi bơi không.
He's not ready.	Anh ấy chưa sẵn sàng.
Tom admitted he was the one who ate the last piece of cake.	Tom thừa nhận anh là người ăn miếng bánh cuối cùng.
Anyone who can only think of a way to spell a word clearly lacks imagination.	Bất cứ ai chỉ có thể nghĩ ra một cách để đánh vần một từ rõ ràng là thiếu trí tưởng tượng.
Dad always encouraged him.	Bố luôn động viên anh ấy.
Tom isn't drunk yet, is he?	Tom vẫn chưa say, phải không?
I chose a daisy for Mary.	Tôi đã chọn một bông cúc cho Mary.
I've been doing it this way for as long as I can remember.	Tôi đã làm theo cách này chừng nào tôi có thể nhớ được.
Tom said he couldn't send me to work.	Tom nói rằng anh ấy không thể đuổi tôi đi làm.
I see Tom's name on that list.	Tôi thấy tên của Tom trong danh sách đó.
We didn't have to, but we did.	Chúng tôi không phải làm điều đó, nhưng chúng tôi đã làm.
Tom is very popular with the ladies.	Tom rất nổi tiếng với các quý cô.
Tom wants his children to stay with Mary.	Tom muốn các con của mình ở lại với Mary.
Can you catch the rabbit?	Bạn có thể bắt được con thỏ không?
I have to keep this important question in mind.	Tôi phải ghi nhớ câu hỏi quan trọng này.
That's not Tom's bike.	Đó không phải là xe đạp của Tom.
My long cherished dream has finally come true.	Ước mơ ấp ủ bấy lâu của tôi cuối cùng đã thành hiện thực.
What did Tom get?	Tom đã nhận được gì?
Never back down.	Đừng lùi bước.
I know that Tom is serious.	Tôi biết rằng Tom rất nghiêm túc.
I know Tom almost thirty.	Tôi biết Tom gần ba mươi.
I am a veterinarian.	Tôi là bác sĩ thú y.
It's getting dark. 	Trời sắp tối.
Let's back home.	Về nhà thôi.
I have learned a lot since then.	Tôi đã học được rất nhiều điều kể từ đó.
I was sued.	Tôi đã bị kiện.
I don't know Tom knows why I don't want to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom glanced over at Mary.	Tom liếc qua Mary.
A storm trapped them in their house.	Một cơn bão đã giam họ trong nhà.
I know Tom was very tired.	Tôi biết Tom đã rất mệt.
The last time Tom and Mary went to dinner, Mary paid.	Lần cuối cùng Tom và Mary đi ăn tối, Mary đã trả tiền.
Maybe Tom should learn French.	Có lẽ Tom nên học tiếng Pháp.
Tom told me he was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhầm.
Tom will probably tell Mary that he wants her to do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy làm điều đó.
I don't speak French perfectly, but I can usually get my point across.	Tôi không nói tiếng Pháp một cách hoàn hảo, nhưng tôi thường có thể hiểu rõ quan điểm của mình.
I just want to make sure these shoes fit.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng đôi giày này vừa vặn.
I think Tom wouldn't be so exhausted if he slept more.	Tôi nghĩ Tom sẽ không kiệt sức nếu ngủ nhiều hơn.
It hasn't snowed in weeks.	Nó đã không có tuyết trong nhiều tuần.
I thought I told you to never go there alone.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ đến đó một mình.
The weather was terrible.	Thời tiết thật kinh khủng.
Let me do it, Tom.	Để tôi làm, Tom.
There is no proof that Tom did it.	Không có bằng chứng cho thấy Tom đã làm điều đó.
He crushed the paper into a ball.	Anh ta nghiền tờ giấy thành một quả bóng.
Tom used to live in a residential area.	Tom từng sống trong một khu dân cư.
You are not a vegetarian?	Bạn không phải là người ăn chay?
I know that I am right about that.	Tôi biết rằng tôi đúng về điều đó.
This won't be the last time.	Đây sẽ không phải là lần cuối cùng.
Tom initially agreed.	Tom ban đầu đồng ý.
I just can't wait to go home.	Tôi chỉ nóng lòng muốn về đến nhà.
I didn't tell Tom why I needed to do it.	Tôi đã không nói với Tom tại sao tôi cần phải làm điều đó.
Tom really thinks Mary wants to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
I don't have to go back to Boston until next Monday.	Tôi không cần phải trở lại Boston cho đến thứ Hai tới.
The last time that happened was three days ago.	Lần cuối cùng điều đó xảy ra là ba ngày trước.
Tom is losing, isn't he?	Tom đang thua, phải không?
I couldn't help but stare at Tom.	Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào Tom.
I didn't find anything new.	Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì mới.
Tom assumed that Mary would be there.	Tom cho rằng Mary sẽ ở đó.
Hopefully Tom will get into Harvard.	Hy vọng rằng Tom sẽ vào được Harvard.
I didn't know that my leg was broken.	Tôi không biết rằng chân tôi đã bị gãy.
I have to talk to Tom about the new plan.	Tôi phải nói chuyện với Tom về kế hoạch mới.
I have never eaten Chinese food.	Tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn Trung Quốc.
We know our limitations.	Chúng tôi biết những hạn chế của mình.
"Who's the guy in the picture?" 	"Chàng trai trong bức tranh là ai?"
"I don't know who he is."	"Tôi không biết anh ta là ai."
The doctor looks at the patient kindly.	Bác sĩ nhìn bệnh nhân một cách ân cần.
Tom asks Mary why John is not so happy.	Tom hỏi Mary tại sao John lại không vui như vậy.
Ships that transport oil are called oil tankers.	Tàu vận chuyển dầu được gọi là tàu chở dầu.
How much money does Tom save a month?	Tom tiết kiệm được bao nhiêu tiền một tháng?
It was not until I got off the car that I realized I had left my umbrella.	Mãi đến khi xuống xe, tôi mới biết mình đã để quên ô.
Tom was killed in battle.	Tom đã bị giết trong trận chiến.
I don't know if Tom will come with us tomorrow.	Tôi không biết liệu ngày mai Tom có ​​đi cùng chúng ta hay không.
I am still your commanding officer.	Tôi vẫn là sĩ quan chỉ huy của bạn.
I'm sorry you got fired.	Tôi rất tiếc vì bạn đã bị sa thải.
Tom won't have to do it again, I assure you.	Tom sẽ không phải làm điều đó một lần nữa, tôi đảm bảo với bạn.
Beautiful peach tree when flowering.	Cây đào đẹp khi ra hoa.
Tom is going to Australia.	Tom sẽ đến Úc.
Some people disagree with me and some people agree with me.	Một số người không đồng ý với tôi và một số người đồng ý với tôi.
Tom tells Mary that he thinks she is behaving like a child.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy đang cư xử như một đứa trẻ.
If you want me to help you, you have to help me.	Nếu bạn muốn tôi giúp bạn, bạn phải giúp tôi.
Does Tom still do that every day?	Tom vẫn làm như vậy hàng ngày chứ?
My grandfather's picture is on the wall.	Bức ảnh của ông tôi ở trên tường.
I don't want to read that book.	Tôi không muốn đọc cuốn sách đó.
Tom resumed sweeping the floor.	Tom lại tiếp tục quét sàn.
Tom doesn't like raspberries.	Tom không thích quả mâm xôi.
Who told you Tom needs to do it?	Ai nói với bạn Tom cần phải làm điều đó?
How many weeks did you spend doing it?	Bạn đã dành bao nhiêu tuần để làm việc đó?
Tom told me that he thought Mary was rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật thô lỗ.
Tom's dog needs to go outside.	Con chó của Tom cần phải đi ra ngoài.
I have some questions for you.	Tôi có một số câu hỏi cho bạn.
Tom seems to like Mary very much.	Tom có ​​vẻ rất thích Mary.
I hope Tom does it on Monday.	Tôi hy vọng Tom làm điều đó vào thứ Hai.
Are you staying with Tom?	Bạn đang ở với Tom?
We told Tom not to stay out late at night.	Chúng tôi đã nói với Tom không được ở ngoài khuya.
I'll do my best to get the report ready by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để báo cáo sẵn sàng trước 2:30.
I don't think Tom really had enough time to finish writing the report.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có đủ thời gian để viết xong bản báo cáo.
I was the only one there who didn't know what Tom did.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết Tom đã làm gì.
I will not give presents to Tom.	Tôi sẽ không tặng quà cho Tom.
We were the only ones here who knew that Tom knew why Mary didn't have to.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không phải làm vậy.
Tom couldn't get the job he wanted.	Tom không thể có được công việc như mong muốn.
Tom is probably in Boston right now.	Hiện giờ Tom có ​​thể đang ở Boston.
Tom has his own island.	Tom có ​​hòn đảo riêng của mình.
It will explode.	Nó sẽ nổ tung.
It will be interesting to see if Tom actually does what he says he will.	Sẽ rất thú vị để xem liệu Tom có ​​thực sự làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm hay không.
There is a hole in your logic.	Có một lỗ hổng trong logic của bạn.
He can't see the problem from my point of view.	Anh ấy không thể nhìn vấn đề theo quan điểm của tôi.
I don't like hanging out with him.	Tôi không thích đi chơi với anh ấy.
Tom didn't tell me why he was late.	Tom đã không nói cho tôi biết lý do tại sao anh ấy đến muộn.
Tom sings and plays guitar at a local bar every Friday night.	Tom hát và chơi guitar tại một quán bar địa phương vào mỗi tối thứ Sáu.
Tom is clearly a good French speaker.	Tom rõ ràng là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Tom is not a director.	Tom không phải là giám đốc.
You spoke French to Tom, didn't you?	Bạn đã nói tiếng Pháp với Tom, phải không?
Tom will do it this afternoon.	Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
I may have to tell Tom about that.	Tôi có thể phải nói với Tom về điều đó.
Tom made some new clothes.	Tom đã may một vài bộ quần áo mới.
Tom thought maybe Mary was at the beach.	Tom nghĩ có lẽ Mary đang ở bãi biển.
Tom turned and turned around.	Tom xoay người và quay lại.
There are a lot of gang members in this neighborhood.	Có rất nhiều thành viên băng đảng trong khu phố này.
Why don't you stay a minute?	Tại sao bạn không ở lại một phút?
Tom wants to negotiate.	Tom muốn thương lượng.
I'm sorry I scared you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn sợ hãi.
Tom lives in the house where he was born.	Tom sống trong ngôi nhà nơi anh sinh ra.
Tom says that Mary doesn't have a boyfriend.	Tom nói rằng Mary không có bạn trai.
Tom has a lot of stamina.	Tom có ​​rất nhiều sức chịu đựng.
Swimming pool opens at 2:30pm	Hồ bơi mở cửa lúc 2:30 chiều
Tom does it mainly for the money.	Tom làm điều đó chủ yếu vì tiền.
We'd better move on.	Tốt hơn chúng ta nên đi tiếp.
I think Tom once owned a Japanese car.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng sở hữu một chiếc xe hơi Nhật Bản.
You never told me Tom was a dentist.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một nha sĩ.
That's not what I expected to happen.	Đó không phải là điều tôi mong đợi sẽ xảy ra.
Even Tom is afraid of Mary.	Ngay cả Tom cũng sợ Mary.
There are a lot of things we have to fix.	Có rất nhiều thứ chúng tôi phải sửa chữa.
Tom is a good programmer.	Tom là một lập trình viên giỏi.
Tom didn't laugh.	Tom không cười.
The demand for occupational therapy has increased dramatically in recent years.	Nhu cầu về liệu pháp vận động đã tăng mạnh trong những năm gần đây.
I don't think I'll ever be able to learn how to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể học cách làm điều đó.
We shouldn't do that now.	Chúng ta không nên làm điều đó bây giờ.
Tom said Mary thought John might be allowed to do it himself.	Tom nói Mary nghĩ John có thể được phép tự mình làm điều đó.
Tom says he knows he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom has more money than he needs.	Tom có ​​nhiều tiền hơn những gì anh ấy cần.
If he doesn't accept the job, someone else will.	Nếu anh ta không chấp nhận công việc, người khác sẽ làm.
Now I'm used to not smoking.	Bây giờ tôi đã quen với việc không hút thuốc.
Tom would love to see you.	Tom rất muốn gặp bạn.
Tom won't be able to stay long.	Tom sẽ không thể ở lại lâu.
In case of rain, the picnic will be held at the gymnasium.	Trong trường hợp trời mưa, buổi dã ngoại sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu.
Tom said Mary thinks John might be asked to do that in the near future.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó trong tương lai gần.
I'm not sure exactly what you're expecting us to do.	Tôi không chắc chính xác những gì bạn đang mong đợi chúng tôi làm.
Tom threw the letter away.	Tom ném lá thư đi.
You are a professional.	Bạn là người chuyên nghiệp.
Tom says Mary won't do that to him.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó với anh ta.
Tom just scolded Mary a while ago.	Tom vừa mới mắng Mary một lúc trước.
I'm not saying this just because I'm your sister.	Tôi không nói điều này chỉ vì tôi là em gái của bạn.
Mary is an ambitious girl.	Mary là một cô gái đầy tham vọng.
Tell Tom I'll be ready.	Nói với Tom là tôi sẽ sẵn sàng.
I think Tom is just cheating.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang lừa dối.
She can read even this difficult kanji.	Cô ấy có thể đọc ngay cả chữ kanji khó này.
Tom was the only person who ever actually talked to me.	Tom là người duy nhất từng thực sự nói chuyện với tôi.
I don't understand why Tom is lying.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại nói dối.
Tom did everything Mary said he should do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói anh ấy nên làm.
I don't like planning.	Tôi không thích lập kế hoạch.
Don't assume everyone has a car.	Đừng coi tất cả mọi người đều có ô tô.
Tom didn't wear baggy pants like Mary said.	Tom không mặc quần rộng thùng thình như Mary nói.
They don't accept my credit card.	Họ không chấp nhận thẻ tín dụng của tôi.
Tom can't figure out how to solve the puzzle.	Tom không thể tìm ra cách giải câu đố.
Did you say something, Tom?	Bạn đã nói gì đó, Tom?
It should be easy to do that.	Nó nên được dễ dàng để làm điều đó.
Tom said that Mary thought she might not need to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Do you have a cheaper one left?	Bạn còn lại cái nào rẻ hơn không?
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
Tom escaped a few minutes ago.	Tom đã trốn thoát vài phút trước.
I told Tom who I wanted to marry.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn kết hôn với ai.
Tom scratched Mary's name on the table.	Tom cào tên Mary trên bàn.
I can't even think about marriage.	Tôi thậm chí không thể nghĩ đến hôn nhân.
Tom is really conservative.	Tom thực sự rất bảo thủ.
I think we have to talk about what needs to be done.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải nói về những gì cần phải làm.
Can you keep an eye on Tom?	Bạn có thể để mắt đến Tom không?
I have finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Tom said he considered doing it.	Tom cho biết anh ấy đã cân nhắc việc làm đó.
You need strong thigh muscles to skate.	Bạn cần có cơ đùi khỏe để trượt băng.
Tom bought a new stove for his kitchen.	Tom đã mua một cái bếp mới cho nhà bếp của mình.
I am a cow milker.	Tôi là người vắt sữa bò.
Do you prefer tea with lemon or milk?	Bạn thích trà với chanh hay sữa?
She was wearing a leather belt around her waist.	Cô ấy đang đeo một chiếc thắt lưng da quanh eo.
Does Tom think he's still the strongest here?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy vẫn là người mạnh nhất ở đây không?
I wouldn't lend Tom money if I were you.	Tôi sẽ không cho Tom vay tiền nếu tôi là bạn.
No one contradicts Tom.	Không ai mâu thuẫn với Tom.
Tom looked closely at it.	Tom đã nhìn kỹ nó.
Have you watered the flowers in the garden yet?	Bạn đã tưới hoa trong vườn chưa?
Tom doesn't wear a ring.	Tom không đeo nhẫn.
Tom promised to pay me back on Monday.	Tom hứa sẽ trả lại tiền cho tôi vào thứ Hai.
Somehow, he disqualified himself from jury duty.	Bằng cách nào đó, anh ta tự bỏ mình ra khỏi nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.
Tom was the only person in the office that I told.	Tom là người duy nhất trong văn phòng mà tôi đã kể.
Will you eat here or have to go?	Bạn sẽ ăn ở đây hay phải đi đây?
I know that I can always count on you.	Tôi biết rằng tôi luôn có thể tin tưởng vào bạn.
Tom came to see me not long ago.	Tom đã đến gặp tôi cách đây không lâu.
Are you sure this is Tom's house?	Bạn có chắc đây là nhà của Tom?
Tom lives a reclusive life and rarely sees anyone.	Tom sống ẩn dật và hiếm khi gặp ai.
Tom just does what he wants.	Tom chỉ làm những gì anh ấy muốn.
Tom forgot to do this.	Tom đã quên làm điều này.
That's my daughter in there.	Đó là con gái tôi ở trong đó.
Tom wasn't the one to say that.	Tom không phải là người nói điều đó.
Tom wants to be tall.	Tom muốn cao.
Tom noticed a few mistakes that no one else noticed.	Tom nhận thấy một vài sai lầm mà không ai khác nhận ra.
Tom never knew Mary was rich.	Tom không bao giờ biết Mary giàu có.
Some traditions are stupid.	Một số truyền thống là ngu ngốc.
Tom is planning to enter the contest, right?	Tom đang có kế hoạch tham gia cuộc thi, phải không?
I don't know anyone around here.	Tôi không biết ai xung quanh đây.
I am afraid that you will get lost.	Tôi sợ rằng bạn sẽ bị lạc.
This walrus has large tusks.	Loài hải mã này có những chiếc ngà lớn.
Tom was in Australia a whole month ago.	Tom đã ở Úc cả tháng trước.
I've always dreamed of becoming an astronaut.	Tôi luôn mơ ước trở thành một phi hành gia.
Tom said Mary thought John might need to do it.	Tom nói Mary nghĩ John có thể cần phải làm điều đó.
I had never seen a windmill until I visited the Netherlands.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cối xay gió cho đến khi tôi đến thăm Hà Lan.
Men are attracted to her like moths rushing into flames.	Đàn ông bị cô ấy hấp dẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Tom said it should have been easy.	Tom nói rằng nó đáng lẽ phải dễ dàng.
Tom tells everyone that he is prepared to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
That's not how it happened.	Đó không phải là cách nó xảy ra.
If you're not tough on your kids, they'll get out of hand.	Nếu bạn không cứng rắn với bọn trẻ, chúng sẽ vượt ra khỏi tầm tay.
I hope Tom isn't too upset.	Tôi hy vọng Tom không quá khó chịu.
Tom is still young.	Tom vẫn còn trẻ.
Don't quote me on this.	Đừng trích dẫn tôi về điều này.
Have you ever eaten a cockroach?	Bạn có bao giờ ăn một con gián không?
I will go to the library to study.	Tôi sẽ đến thư viện để học.
I'm not going to do that today.	Tôi không định làm điều đó ngày hôm nay.
Murder is reduced to manslaughter.	Tội giết người được giảm xuống tội ngộ sát.
A concrete plan developed after much discussion.	Một kế hoạch cụ thể đã phát triển sau nhiều cuộc thảo luận.
Tom chose the restaurant where we had lunch.	Tom đã chọn nhà hàng nơi chúng tôi ăn trưa.
I'm not sure Tom will let me drive.	Tôi không chắc Tom sẽ để tôi lái xe.
I don't know if we can trust them.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể tin tưởng họ hay không.
Both Tom and I were happy to help.	Cả tôi và Tom đều rất vui khi được giúp đỡ.
Why don't you ask Tom to babysit Mary and John?	Tại sao bạn không nhờ Tom trông trẻ Mary và John?
I think Tom went back to Australia in October.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trở lại Úc vào tháng Mười.
Tom said he thought I might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó một mình.
Tom bought me a new surfboard.	Tom đã mua cho tôi một chiếc ván lướt sóng mới.
What do you want me to do with this?	Bạn muốn tôi làm gì với thứ này?
There are many books in the library.	Có rất nhiều sách trong thư viện.
Is there anything else we need to do before we go?	Có điều gì khác chúng ta cần làm trước khi đi không?
I don't think it works like that.	Tôi không nghĩ rằng nó hoạt động như vậy.
Tom ate a granola bar.	Tom đã ăn một thanh granola.
I won't go unless I have to.	Tôi sẽ không đi trừ khi tôi phải đi.
Tom is supposed to help us.	Tom được cho là sẽ giúp chúng ta.
Tom watched the skaters glide across the ice.	Tom nhìn những người trượt băng lướt trên mặt băng.
Tom likes to run.	Tom thích chạy.
I don't want to talk about my relationship with Mary.	Tôi không muốn nói về mối quan hệ của tôi với Mary.
Many homeless people cannot afford healthy food.	Nhiều người vô gia cư không thể mua thức ăn lành mạnh.
I cannot agree with you.	Tôi không thể đồng ý với bạn.
My boss rejected the budget for the new project.	Sếp của tôi đã từ chối ngân sách cho dự án mới.
I'm still sorting it out.	Tôi vẫn đang phân loại nó ra.
I will make Tom cry.	Tôi sẽ làm Tom khóc.
Which of the two brothers have you seen?	Bạn đã nhìn thấy ai trong hai anh em?
Tom said that Mary would do it for me.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó cho tôi.
I think Tom is not in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom không ở Boston.
Tom hoped Mary knew she had to do all that John wanted her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy phải làm tất cả những gì John muốn cô ấy làm.
I can see that Tom is very happy.	Tôi có thể thấy Tom rất vui.
Tom had three stitches.	Tom bị khâu ba mũi.
That's everyone.	Đó là tất cả mọi người.
He does not like surprises and emergencies of any kind.	Anh ấy không thích sự bất ngờ và những trường hợp khẩn cấp dưới bất kỳ hình thức nào.
How do you tolerate Tom?	Làm thế nào để bạn bao dung Tom?
Tom has an annoyed voice.	Tom có ​​một giọng nói khó chịu.
We cannot use this.	Chúng tôi không thể sử dụng cái này.
I didn't mean to let it go this far.	Tôi không cố ý để nó đi xa đến mức này.
The president ignored the protesters outside his office.	Tổng thống phớt lờ những người biểu tình bên ngoài văn phòng của mình.
The glass bowl broke into tiny pieces.	Chiếc bát thủy tinh vỡ thành những mảnh nhỏ li ti.
Tom said he knew I might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi có thể phải làm điều đó.
Tom may need to stay in Boston a little longer.	Tom có ​​thể cần ở lại Boston lâu hơn một chút.
Tom is the one who told me you wanted to do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom's wife is pregnant with their third child.	Vợ của Tom đang mang thai đứa con thứ ba của họ.
Tom is currently in Australia.	Tom hiện đang ở Úc.
Tom didn't go to school for a week.	Tom đã không đến trường trong một tuần.
Tom is different from the others.	Tom khác với những người khác.
Tom blamed his failure on bad luck.	Tom đổ lỗi cho thất bại của mình là do xui xẻo.
Have you ever ridden a mule?	Bạn đã bao giờ cưỡi một con la chưa?
I started prying.	Tôi bắt đầu tò mò.
Tom was kicked out of school.	Tom bị đuổi khỏi trường.
I won't let Tom down.	Tôi sẽ không để Tom thất vọng.
Tom can do it whatever he likes.	Tom có ​​thể làm điều đó bất cứ điều gì anh ấy thích.
This report is badly written and full of errors.	Bản báo cáo này được viết rất tệ và đầy sai sót.
Peel the potatoes.	Khoai tây gọt hết vỏ.
I didn't tell Tom I was going to Australia this week.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc trong tuần này.
Do you think Tom would do it that way?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm theo cách đó không?
Neither Tom nor I came to the meeting yesterday.	Cả tôi và Tom đều không đến buổi họp ngày hôm qua.
Tom poured wine into three glasses.	Tom rót rượu vào ba ly.
We were given another chance.	Chúng tôi đã được trao một cơ hội khác.
Tom is over thirty.	Tom đã hơn ba mươi.
I knew that Tom wouldn't be able to do that for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho Mary.
Tom should have kept his mouth shut.	Tom lẽ ra nên ngậm miệng lại.
They all laugh at Tom when he makes a mistake.	Tất cả đều cười nhạo Tom khi anh mắc lỗi.
It is very difficult to live up to one's reputation.	Rất khó để sống đúng với danh tiếng của mình.
Tom said that Mary was not hurt.	Tom nói rằng Mary không bị thương.
Tom is changing clothes.	Tom đang thay quần áo.
Tom said that I sound very excited.	Tom nói rằng tôi có vẻ rất phấn khích.
I don't know why Tom hates you.	Tôi không biết tại sao Tom ghét bạn.
Sounds cool doesn't it?	Nghe có vẻ hay ho phải không?
About how many days to do it?	Khoảng bao nhiêu ngày để làm được điều đó?
Tom needs to buy sunglasses.	Tom cần mua kính râm.
I think you know Tom can't win.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom không thể thắng.
I admit that I don't know how to do it.	Tôi thừa nhận rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn ổn.
There is no denying the fact that smoking is harmful.	Không thể phủ nhận một thực tế rằng hút thuốc lá có hại.
Tom lives in Boston, not Chicago.	Tom sống ở Boston, không phải Chicago.
Tom is really scared.	Tom thực sự sợ.
"What's your name?" 	"Bạn tên là gì?"
"Tom."	"Tom."
As soon as I find out, I'll let you know.	Ngay sau khi tôi phát hiện ra, tôi sẽ cho bạn biết.
Tom is happy to be back home.	Tom rất vui khi được trở về nhà.
I just don't want to look at it.	Tôi chỉ không muốn nhìn vào nó.
We must do this before we can leave.	Chúng ta phải làm điều này trước khi chúng ta có thể rời đi.
I already know what Tom's opinion is.	Tôi đã biết ý kiến ​​của Tom là gì.
Tom loves you too.	Tom cũng yêu bạn.
I remember giving Tom the key.	Tôi nhớ đã đưa cho Tom chìa khóa.
Tom has a lot of gray hair.	Tom có ​​rất nhiều tóc bạc.
Tom would regret it if he didn't.	Tom sẽ rất tiếc nếu anh ấy không làm như vậy.
Tom was a very good banjo player before he lost three fingers.	Tom là một người chơi banjo rất giỏi trước khi anh ấy bị cụt ba ngón tay.
Tom asked Mary why she thought he wanted to do that.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy nghĩ rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I really didn't mean to hit you.	Tôi thực sự không cố ý đánh bạn.
I think Tom is in love with me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang yêu tôi.
I'm glad you've decided to reconsider my offer.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định xem xét lại lời đề nghị của tôi.
Mary is my great-granddaughter.	Mary là cháu gái cố của tôi.
This was not here before.	Điều này không có ở đây trước đây.
I think I'll do that later with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó sau với Tom.
We pitted the cherries for the pie.	Chúng tôi đọ sức với những quả anh đào để giành lấy chiếc bánh.
Tom was not kicked out of school.	Tom không bị đuổi khỏi trường.
The bandits burst out from behind the trees and attacked him.	Những tên cướp xông ra từ phía sau những cái cây và tấn công anh ta.
I'm not an unbeliever.	Tôi không phải là người không tin.
I know you're right.	Tôi biết bạn đúng.
You were in Boston in 2013, weren't you?	Bạn đã ở Boston vào năm 2013, phải không?
Tom has to leave Mary there.	Tom phải để Mary ở đó.
I think Tom will like this wine.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích loại rượu này.
I don't want anyone else. 	Tôi không muốn một ai khác.
I want you.	Tôi muốn bạn.
Now just tell me what I need to do.	Bây giờ chỉ cần cho tôi biết những gì tôi cần làm.
Tom is slow, but Mary is not.	Tom thì chậm, nhưng Mary thì không.
Mary and Alice were both former girlfriends of Tom.	Mary và Alice đều từng là bạn gái của Tom.
The old man is not as mean as he seems.	Ông già không xấu tính như vẻ bề ngoài.
Both of them are idiots.	Hai người đều là những kẻ ngốc.
Do the accommodations meet your approval?	Các chỗ ở có đáp ứng được sự chấp thuận của bạn không?
The brave firefighter rescued a young boy from a burning house.	Người lính cứu hỏa dũng cảm đã giải cứu một cậu bé khỏi ngôi nhà đang cháy.
I don't know how to drive.	Tôi không biết lái xe.
In 2017, the overall unemployment rate was 11.4%, but the youth unemployment rate remained high at 37.1%.	Năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp chung là 11,4%, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn ở mức cao 37,1%.
He was a hero of the war of 1812 against England.	Ông là một anh hùng của cuộc chiến năm 1812 chống lại nước Anh.
You have my support, Tom.	Bạn có sự hỗ trợ của tôi, Tom.
What's the use of writing something on the roof?	Viết gì đó trên mái nhà có ích gì?
We drove through village after village, until we reached our destination.	Chúng tôi lái xe qua làng này đến làng khác, cho đến khi chúng tôi đến đích.
Tom and Mary were married for a very short time.	Tom và Mary kết hôn trong một thời gian rất ngắn.
I don't think we should tell Tom about what we did.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom về những gì chúng ta đã làm.
Who told you to tell Tom to come?	Ai bảo bạn bảo Tom đến?
Tom plays golf every weekend.	Tom chơi gôn vào mỗi cuối tuần.
I know that Tom would be furious if you did it without him.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
You're the only one who passed the test, right?	Bạn là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra, phải không?
Tom is afraid that his parents will start questioning him and eventually he will tell them everything.	Tom sợ rằng cha mẹ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi cho anh ấy và cuối cùng anh ấy sẽ kể cho họ nghe mọi chuyện.
I was surprised when Tom left without saying goodbye.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom bỏ đi mà không nói lời từ biệt.
Tom, restrain yourself.	Tom, hãy kiềm chế bản thân.
You will be able to take many pictures with your new camera.	Bạn sẽ có thể chụp nhiều ảnh bằng máy ảnh mới của mình.
I have been in the hospital for the past three months.	Tôi đã ở bệnh viện trong ba tháng qua.
I don't have a bank account.	Tôi không có tài khoản ngân hàng.
If he took my advice, he would be rich now.	Nếu anh ta nghe theo lời khuyên của tôi, giờ anh ta sẽ giàu có.
There's nothing to worry about. 	Không có gì phải lo lắng.
It's just a scratch.	Nó chỉ là một vết xước.
The building has been evacuated.	Tòa nhà đã được sơ tán.
You didn't buy that here, did you?	Bạn đã không mua cái đó ở đây, phải không?
Tom seemed preoccupied.	Tom có ​​vẻ bận tâm.
He is a smart boy.	Anh ấy là một cậu bé thông minh.
People might think you're stupid if you do.	Mọi người có thể nghĩ bạn thật ngu ngốc nếu bạn làm vậy.
I know I'm in big trouble now.	Tôi biết bây giờ tôi đang gặp rắc rối lớn.
Why does Tom want to eat now?	Tại sao Tom muốn ăn bây giờ?
I am working on an important project.	Tôi đang thực hiện một dự án quan trọng.
Everyone but Tom was here.	Mọi người trừ Tom đã ở đây.
Tom didn't like the plan, but the others did.	Tom không thích kế hoạch này, nhưng những người khác thì làm.
I heard that he is very rich.	Tôi nghe nói rằng anh ấy rất giàu.
Tom is sleeping on the couch.	Tom đang ngủ trên ghế dài.
I'm busy preparing for tomorrow.	Tôi bận chuẩn bị cho ngày mai.
Can anyone here explain what's going on?	Có ai ở đây có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?
Why would Tom want to do that?	Tại sao Tom lại muốn làm điều đó?
Today I am full of energy.	Hôm nay tôi tràn đầy năng lượng.
Tom couldn't do anything about it until much later.	Tom không thể làm bất cứ điều gì về nó cho đến tận sau này.
Will they catch Tom?	Họ sẽ bắt Tom?
It's a bit hot, isn't it?	Nó hơi nóng, phải không?
They didn't tell me what to do.	Họ không cho tôi biết phải làm gì.
Tom and Mary are still just friends, right?	Tom và Mary vẫn chỉ là bạn, phải không?
My father traveled all over the world by air.	Cha tôi đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới bằng đường hàng không.
When was the last time you went to Boston with Tom?	Lần cuối cùng bạn đến Boston với Tom là khi nào?
Tom went straight to Boston as soon as the meeting ended.	Tom về thẳng Boston ngay sau khi cuộc họp kết thúc.
Doctors wear white masks over their mouths and noses.	Các bác sĩ đeo khẩu trang trắng trên miệng và mũi của họ.
Tom is not a lazy boy. 	Tom không phải là một cậu bé lười biếng.
In fact, he works hard.	Trên thực tế, anh ấy làm việc chăm chỉ.
I phoned my friend to congratulate him.	Tôi điện thoại cho bạn tôi để chúc mừng anh ấy.
It was harder to do than what Tom said.	Thật khó để làm được điều đó hơn những gì Tom đã nói.
I got in the car and closed the door.	Tôi lên xe và đóng cửa lại.
I'm not lazy.	Tôi không lười biếng.
"Do you speak French?" 	"Bạn có nói tiếng Pháp không?"
"Not as good as I'd like."	"Không tốt như tôi muốn."
The Earth is similar in shape to an orange.	Trái đất có hình dạng tương tự như một quả cam.
Tom tries not to show his fear.	Tom cố gắng không thể hiện sự sợ hãi của mình.
Tom has everyone's respect here.	Tom có ​​được sự tôn trọng của mọi người ở đây.
I bought a new razor.	Tôi đã mua một chiếc dao cạo râu mới.
Well, I guess I was wrong.	Chà, tôi đoán là tôi đã nhầm.
I wonder how civilized we really are.	Tôi tự hỏi chúng ta thực sự văn minh đến mức nào.
I wonder if Tom will ever figure out how to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ tìm ra cách làm điều đó không.
She is not old enough to travel abroad alone.	Cô ấy chưa đủ tuổi để đi du lịch nước ngoài một mình.
Tom is studying web design.	Tom đang học thiết kế web.
I'm learning French.	Tôi đang học tiếng Pháp.
Tom said he was very tired.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt.
Tom studied psychiatry.	Tom học tâm thần học.
I think I caught a bug over the weekend.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bắt được một lỗi vào cuối tuần qua.
I am aware of the challenges.	Tôi nhận thức được những thách thức.
I congratulate him on passing the entrance exam.	Tôi chúc mừng anh ấy đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh.
I don't know if Tom is still upset.	Không biết Tom có ​​còn khó chịu không.
Tom can be reached by email.	Có thể liên hệ với Tom qua email.
Tom knew exactly what Mary meant.	Tom biết chính xác ý của Mary.
Keep this in the top closet drawer.	Hãy để cái này trong ngăn kéo của tủ quần áo trên cùng.
Tom is the only Canadian in our class.	Tom là người Canada duy nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom thought Mary would do it alone.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó một mình.
Who is the best soccer player in the world?	Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới là ai?
Tom is a problem solver, isn't he?	Tom là một người giải quyết vấn đề, phải không?
I think Tom handled that in the right way.	Tôi nghĩ Tom đã xử lý điều đó theo cách đúng đắn.
Tom doesn't like change.	Tom không thích sự thay đổi.
I still have the same questions that I asked before.	Tôi vẫn có những câu hỏi tương tự mà tôi đã hỏi trước đây.
This will work. 	Điều này sẽ hoạt động.
I know that.	Tôi biết điều đó.
Tom said Mary knew he might not have to do it until 2:30.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó cho đến 2:30.
Tom will definitely be missed.	Tom chắc chắn sẽ bị bỏ lỡ.
I wonder what Tom had for his Christmas dinner.	Tôi tự hỏi Tom đã ăn gì cho bữa tối Giáng sinh của mình.
I don't think Tom will have that problem.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ gặp vấn đề đó.
We have come to the conclusion that we should support this movement.	Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi nên ủng hộ phong trào này.
Jefferson received 162 electoral votes.	Jefferson nhận được 162 phiếu đại cử tri.
Tom and Mary are injured.	Tom và Mary bị thương.
Tom warned me there would be smoke here.	Tom đã cảnh báo tôi rằng ở đây sẽ có khói.
Did you do what they asked you to do?	Bạn đã làm những gì họ yêu cầu bạn làm?
What books does Tom read?	Tom đọc sách gì?
Tom is an ordinary teenage boy.	Tom là một cậu bé tuổi teen bình thường.
Tom doesn't seem as careless as Mary.	Tom không có vẻ bất cẩn như Mary.
I didn't know you smoked.	Tôi không biết bạn hút thuốc.
Tom tells Mary that he thinks John is excited.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất phấn khích.
I met her in Mongolia, all over the place.	Tôi đã gặp cô ấy ở Mông Cổ, ở tất cả các nơi.
Tom never wanted Mary to leave.	Tom không bao giờ muốn Mary rời đi.
Tom may have been wrong.	Tom có ​​thể đã sai.
I am under a lot of stress.	Tôi đang bị căng thẳng rất nhiều.
Give us your blessings.	Hãy cho chúng tôi lời chúc phúc của bạn.
I don't think Tom would either.	Tôi cũng không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
Tomorrow Tom doesn't have to get up so early.	Ngày mai Tom không cần phải dậy sớm như vậy.
I don't think I want to do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom carried the suitcase to our room.	Tom xách va li về phòng của chúng tôi.
I can't find my ticket. 	Tôi không thể tìm thấy vé của mình.
I must have lost it.	Chắc tôi đã đánh mất nó.
Tom admits he's not sure.	Tom thừa nhận anh ấy không chắc chắn.
I don't remember how I got home.	Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Tom has more money than me.	Tom có ​​nhiều tiền hơn tôi.
He didn't know that I was coming.	Anh ấy không biết rằng tôi đang đến.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó.
Tell Tom what you think we should do.	Nói cho Tom biết bạn nghĩ chúng ta nên làm gì.
I didn't think it would be that much.	Tôi không nghĩ nó sẽ nhiều như vậy.
I want to see you as soon as possible.	Tôi muốn gặp bạn càng sớm càng tốt.
Tom tells Mary that he thinks John is not dangerous.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không nguy hiểm.
A lot of these are Tom's.	Rất nhiều trong số này là của Tom.
I want to go to university.	Tôi muốn đi học đại học.
I have never eaten crocodile meat.	Tôi chưa bao giờ ăn thịt cá sấu.
I can not stop.	Tôi không thể dừng lại.
I took the wheel off Tom's bike.	Tôi tháo bánh xe khỏi chiếc xe đạp của Tom.
Tom completely forgot about the meeting.	Tom hoàn toàn quên mất cuộc họp.
I ran into Tom last week in Boston.	Tôi tình cờ gặp Tom tuần trước ở Boston.
I need to say something to Tom.	Tôi cần phải nói điều gì đó với Tom.
Tom says he wants to help you.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp bạn.
Tom doesn't know what Mary did last night.	Tom không biết Mary đã làm gì đêm qua.
I have some questions to ask, but I don't want to bother you now.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi, nhưng tôi không muốn làm phiền bạn bây giờ.
Tom can eat as much as he wants.	Tom có ​​thể ăn bao nhiêu tùy thích.
I will come on October 20th.	Tôi sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Tom made me read this book.	Tom đã khiến tôi đọc cuốn sách này.
Tom has a good job and a nice house.	Tom có ​​một công việc tốt và một ngôi nhà đẹp.
Tom says he doesn't remember anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ gì cả.
It's just pepper spray.	Nó chỉ là bình xịt hơi cay.
Tom served us Chinese food.	Tom phục vụ chúng tôi đồ ăn Trung Quốc.
This is a goalkeeper.	Đây là một thủ môn.
Tom is your friend, not mine.	Tom là bạn của bạn, không phải của tôi.
Tom can be lonely in Boston.	Tom có ​​thể cô đơn ở Boston.
Tom put his empty glass on the table.	Tom đặt chiếc ly rỗng của mình lên bàn.
I have a lot of other things I need to do.	Tôi có rất nhiều việc khác mà tôi cần phải làm.
Tom's left eye began to twitch.	Mắt trái của Tom bắt đầu co giật.
Tom and Mary say that John cooks very well.	Tom và Mary nói rằng John nấu ăn rất ngon.
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	Tom có ​​thể sẽ dành phần đời còn lại của mình trong tù.
Tom said that he planned to stay where he is.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch ở lại nơi anh ấy đang ở.
We don't have to do this every day.	Chúng tôi không phải làm điều này mỗi ngày.
I wish I hadn't been there.	Tôi ước gì tôi đã không ở đó.
Yes, that explains it.	Vâng, điều đó giải thích nó.
Tom yawned and rubbed his eyes to sleep.	Tom ngáp và dụi mắt ngủ.
I am a rally driver.	Tôi là một người lái xe tập hợp.
Tom told me that he likes to swim.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bơi.
I burned myself with boiling water from the kettle.	Tôi tự làm bỏng mình bằng nước sôi từ ấm đun nước.
Tom walks the gravel path towards his farm.	Tom đi trên con đường rải sỏi về phía trang trại của mình.
What kind of relationship did you have with Tom?	Bạn đã có mối quan hệ như thế nào với Tom?
Tom knows I won't win.	Tom biết tôi sẽ không thắng.
I think Tom knows who stole my wallet.	Tôi nghĩ rằng Tom biết ai đã lấy trộm ví của tôi.
Tom should have stayed in Australia for another week.	Tom lẽ ra nên ở lại Úc thêm một tuần nữa.
Tom wants to try something new.	Tom muốn thử một cái gì đó mới.
Tom must have been asleep.	Tom hẳn đã ngủ.
Tom sold his car to Mary.	Tom đã bán chiếc xe của mình cho Mary.
Do you think Tom will actually sing?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự hát?
Tom came and sat with me on the sofa.	Tom đến ngồi với tôi trên ghế sofa.
Tom tells Mary that he doesn't think John is at home.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John ở nhà.
Tom believes that Mary has psychic abilities.	Tom tin rằng Mary có khả năng ngoại cảm.
I know that eventually I will have to do it if no one else does it for me.	Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó nếu không có ai khác làm điều đó cho tôi.
Tom has no intention of hurting you.	Tom không có ý định làm tổn thương bạn.
Tom could have told Mary to marry John.	Tom đã có thể nói với Mary rằng hãy kết hôn với John.
He will do whatever it takes to make money.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để kiếm tiền.
I hope I don't forget my camera.	Tôi hy vọng tôi không quên máy ảnh của mình.
Tom said he found something under the couch.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó dưới chiếc ghế dài.
Someone needs a good spanking.	Ai đó cần đánh đòn tốt.
Tom was elected to the Senate in 2008.	Tom được bầu vào Thượng viện năm 2008.
No one seems to have seen Tom.	Dường như không ai nhìn thấy Tom.
Tom does not aim to be a designer.	Tom không đặt mục tiêu trở thành một nhà thiết kế.
I want a full review ASAP.	Tôi muốn đánh giá đầy đủ càng sớm càng tốt.
I don't want to do anything.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì.
You never know what you can accomplish until you try.	Bạn không bao giờ biết mình có thể hoàn thành được những gì cho đến khi bạn cố gắng.
You are always exaggerating.	Bạn luôn phóng đại.
Tom is a bit sissy.	Tom là một chút sissy.
This afternoon Tom went to the city center.	Chiều nay Tom đã đến trung tâm thành phố.
Tom and Mary are artists.	Tom và Mary là nghệ sĩ.
Tom throws a coin into the fountain.	Tom ném một đồng xu vào đài phun nước.
Mary is busy plucking the chicken.	Mary đang bận nhổ lông cho con gà.
Do you really think your plan is realistic?	Bạn có thực sự nghĩ rằng kế hoạch của bạn là thực tế?
I don't know who is good enough for him.	Tôi không biết ai là người đủ tốt cho anh ấy.
I don't remember everything we did that day, but I do remember that we were both exhausted by the end of the day.	Tôi không nhớ tất cả những gì chúng tôi đã làm vào ngày hôm đó, nhưng tôi nhớ rằng cả hai chúng tôi đều kiệt sức vào cuối ngày.
Ask Tom what he's doing tonight.	Hỏi Tom xem anh ấy làm gì tối nay.
Did you know it's from Boston?	Bạn có biết đó là từ Boston?
Tom said he thought I might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Why don't you catch me?	Tại sao bạn không bắt tôi?
This doesn't just disappear.	Điều này không chỉ biến mất.
Tom was surprised that Mary couldn't swim.	Tom ngạc nhiên vì Mary không biết bơi.
Tom is obsessed with computers.	Tom bị ám ảnh bởi máy tính.
Tom said Mary told him to lie.	Tom nói Mary bảo anh ta nói dối.
I have been to this place before.	Trước kia tôi đã đến nơi này.
Tom was the only one who was late.	Tom là người duy nhất đến muộn.
Tom will return to Boston after lunch.	Tom sẽ trở về Boston sau bữa trưa.
Tom doesn't think I can do it.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Students often prefer club activities to their classes.	Học sinh thường thích các hoạt động câu lạc bộ hơn các lớp học của họ.
I don't get a connection.	Tôi không nhận được kết nối.
Tom will meet us at the station at 2:30.	Tom sẽ gặp chúng tôi tại nhà ga lúc 2:30.
Tom says that Mary is honest.	Tom nói rằng Mary thành thật.
Tom says he thinks Mary is in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở Úc.
This movie is truly a timeless masterpiece.	Bộ phim này quả thực là một kiệt tác vượt thời gian.
You should not interfere in the affairs of others.	Bạn không nên can thiệp vào công việc của người khác.
I can't talk right now.	Tôi không thể nói chuyện ngay bây giờ.
I asked Tom why he was learning French.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại học tiếng Pháp.
I am looking forward to summer vacation.	Tôi đang mong chờ kỳ nghỉ hè.
Tom couldn't see what it was.	Tom không thể nhìn thấy nó là gì.
You don't have to go very far.	Bạn không cần phải đi rất xa.
Tom can swim much better than me.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi nhiều.
Tom likes gummy bears.	Tom thích gấu dẻo.
It was a dilemma for me.	Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với tôi.
Next week I'm going on a business trip to Australia.	Tuần sau tôi đi công tác ở Úc.
Tom can't read very well.	Tom không thể đọc rất tốt.
Tom never talked about Mary.	Tom không hề nói về Mary.
I'm really glad Tom helped Mary do that.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã giúp Mary làm điều đó.
We are unable to change our schedule at this time.	Chúng tôi không thể thay đổi lịch trình của mình vào thời điểm này.
The only concert Tom has ever been to is the one Mary gave last night.	Buổi hòa nhạc duy nhất mà Tom từng đến là buổi hòa nhạc mà Mary đã trình diễn vào đêm qua.
This looks like Tom's manual work.	Đây trông giống như công việc thủ công của Tom.
I make up the rule of running early in the morning.	Tôi đưa ra quy tắc chạy bộ vào sáng sớm.
Tom was bitten by a rabid squirrel.	Tom bị một con sóc dại cắn.
Tom is definitely the nicest guy in our class.	Tom chắc chắn là chàng trai đẹp nhất trong lớp của chúng tôi.
This is Tom's.	Đây là của Tom.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
Tom Jackson is an excellent writer.	Tom Jackson là một nhà văn xuất sắc.
Tom won't be gone for long.	Tom sẽ không đi lâu lắm.
Tom has made it so far.	Tom đã làm được điều đó cho đến nay.
There is not a person who does not yearn for peace.	Không có người nào không khao khát hòa bình.
Tom stayed there for a few days.	Tom ở đó vài ngày.
Tom doesn't like Mary and she doesn't like him either.	Tom không thích Mary và cô ấy cũng không thích anh ta.
Tom didn't like it when Mary did that.	Tom không thích khi Mary làm vậy.
He doesn't check his numbers when he calculates.	Anh ấy không kiểm tra số liệu của mình khi anh ấy tính toán.
Tom also made one of these for Mary.	Tom cũng đã làm cho Mary một trong những thứ này.
Tom didn't think Mary heard him.	Tom không nghĩ rằng Mary nghe thấy anh ta.
All the students in the class like Tom.	Tất cả học sinh trong lớp đều thích Tom.
I don't want to be suspended.	Tôi không muốn bị đình chỉ.
I could not feel at home in such a hotel.	Tôi không thể cảm thấy như ở nhà trong một khách sạn như vậy.
We started to drift apart.	Chúng tôi bắt đầu xa nhau.
I don't know Tom knows who would do it for us.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I'm sure that will change soon.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ sớm thay đổi.
I won't get up.	Tôi sẽ không dậy.
We could have caught a taxi.	Chúng tôi có thể đã bắt một chiếc taxi.
Don't hesitate to ask questions.	Đừng ngần ngại đặt câu hỏi.
Tom is quite good at his job.	Tom khá giỏi trong công việc của mình.
I also know Tom is not stupid.	Tôi cũng biết Tom không ngốc.
That doesn't seem fair to you, does it?	Điều đó có vẻ không công bằng với bạn, phải không?
Tom tried to help Mary understand what was going on.	Tom đã cố gắng giúp Mary hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he hopes Mary knows who to avoid.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai để tránh.
Tom can do better.	Tom có ​​thể làm tốt hơn.
Tom moved to Australia with his wife.	Tom chuyển đến Úc với vợ.
Tom seems to know all about Mary's past.	Tom dường như biết tất cả về quá khứ của Mary.
I gave Tom all the money I could, but it still wasn't enough.	Tôi đã đưa cho Tom tất cả số tiền mà tôi có thể, nhưng nó vẫn không đủ.
Tom started walking faster.	Tom bắt đầu đi nhanh hơn.
Tom and a few others are waiting for you on the porch.	Tom và một vài người khác đang đợi bạn ở hiên nhà.
That's what I did too.	Đó cũng là điều tôi đã làm.
Tom was caught harboring a fugitive.	Tom bị bắt gặp đang chứa chấp một kẻ đào tẩu.
That is not the reason.	Đó không phải là lý do.
Tom finally did something right.	Tom cuối cùng đã làm một điều gì đó đúng đắn.
I hope Tom leaves.	Tôi hy vọng Tom sẽ rời đi.
I wonder if Tom should do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nên làm điều đó không.
Tom said that Mary's dog bit him.	Tom nói rằng con chó của Mary đã cắn anh ta.
Tom says he feels manipulated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị thao túng.
Every monster begins as someone's child.	Mọi con quái vật đều bắt đầu như một đứa trẻ của ai đó.
Tom left the control room.	Tom rời khỏi phòng điều khiển.
Tom rarely comes here.	Tom hiếm khi đến đây.
I don't know which one to choose.	Tôi không biết nên chọn cái nào.
Tom said he wanted to join our band.	Tom nói rằng anh ấy muốn tham gia ban nhạc của chúng tôi.
I don't want to do a scene in front of everyone.	Tôi không muốn làm một cảnh trước mặt mọi người.
She is an excellent brain surgeon.	Cô ấy là một bác sĩ phẫu thuật não xuất sắc.
I went to the airport to see my friend off.	Tôi ra sân bay để tiễn bạn tôi.
I will never forget the day we first met.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày chúng ta gặp nhau lần đầu.
I can assure you everything was taken care of.	Tôi có thể đảm bảo với bạn mọi thứ đã được chăm sóc.
That's not what Tom wanted to do.	Đó không phải là những gì Tom muốn làm.
I do believe.	Tôi cả tin.
You're not backing down now, are you?	Bây giờ bạn không lùi bước phải không?
Do you see any particular trends?	Bạn có thấy bất kỳ xu hướng cụ thể nào không?
We have to make some decisions.	Chúng tôi phải đưa ra một số quyết định.
Tom encouraged us to do this.	Tom khuyến khích chúng tôi làm điều này.
Tom can't wait any longer.	Tom có ​​thể không đợi lâu hơn nữa.
I don't think you need to tell Tom why Mary wasn't here yesterday.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao Mary không ở đây hôm qua.
At that time, I still didn't know what Tom wanted to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Tom muốn làm gì.
Tom just told us to stay here.	Tom vừa bảo chúng tôi ở đây.
Tom came to live here.	Tom đến sống ở đây.
She doesn't like living in the city.	Cô không thích sống ở thành phố.
Recently Tom has been acting weird.	Gần đây Tom đã có những hành động kỳ quặc.
I had to work hard when I was young.	Tôi đã phải làm việc chăm chỉ khi tôi còn trẻ.
Tom says he is not ready to go.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để đi.
I'm pretty sure Tom will be late.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ đến muộn.
How dare you say it's irrelevant!	Sao bạn dám nói điều đó không liên quan!
I fear that Tom may not do what he is supposed to do.	Tôi sợ rằng Tom có ​​thể không làm những gì anh ta phải làm.
Tom and Mary have both lost a lot of weight since I last saw them.	Tom và Mary đều đã giảm cân rất nhiều kể từ lần cuối tôi nhìn thấy họ.
Tom is obviously very happy.	Tom rõ ràng là rất vui.
According to one website, a low-carb diet works.	Theo một trang web, chế độ ăn ít carb có tác dụng.
Tom handed Mary a large padded envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì lớn có đệm.
That's one reason we decided to go to Boston.	Đó là một lý do chúng tôi quyết định đến Boston.
Tom assumed that Mary was Canadian.	Tom cho rằng Mary là người Canada.
Tom doesn't give me flowers anymore.	Tom không tặng hoa cho tôi nữa.
Tom paused for a moment before answering.	Tom dừng lại một lúc trước khi trả lời.
The only thing constant in this world is change.	Điều duy nhất không đổi trên thế giới này là sự thay đổi.
I spent all day cleaning my room.	Tôi đã dành cả ngày để dọn dẹp phòng của mình.
I think this is the first time Tom has done it himself.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Tom tự mình làm điều đó.
Tom is starting to cry.	Tom đang bắt đầu khóc.
Because of the rain, we can't paint the fence today.	Vì trời mưa nên chúng tôi không thể sơn hàng rào hôm nay.
Tom stared at the envelope in Mary's hand, wondering whose letter it was.	Tom nhìn chằm chằm vào phong bì trên tay Mary, tự hỏi lá thư đó là của ai.
Aren't you also from Boston?	Bạn không phải cũng đến từ Boston?
Tom put the toys back in the box.	Tom cất đồ chơi trở lại hộp.
I see you haven't forgotten your stuff.	Tôi thấy bạn đã không quên đồ của bạn.
Tom said Mary was talking to John on the bus.	Tom nói Mary đang nói chuyện với John trên xe buýt.
Tom uses the sports metaphor for everything.	Tom sử dụng phép ẩn dụ thể thao cho mọi thứ.
Tom sometimes wears a hat.	Tom đôi khi đội một chiếc mũ.
What's to laugh at?	Có gì để cười?
Tom can't even play a song on his ukulele without making a mistake.	Tom thậm chí không thể chơi một bài hát trên đàn ukulele của mình mà không mắc lỗi.
I can't do it that fast.	Tôi không thể làm điều đó nhanh như vậy.
Tom said he thought Mary understood.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã hiểu.
The crew is doing what they need to do.	Phi hành đoàn đang làm những gì họ cần làm.
Tom asked all the right questions.	Tom đã hỏi tất cả các câu hỏi đúng.
I got the impression that what we did didn't make any difference.	Tôi có ấn tượng rằng những gì chúng tôi đã làm không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom is not good at juggling.	Tom không giỏi tung hứng.
I didn't know we were related.	Tôi không biết chúng tôi có quan hệ với nhau.
I don't think I'm materialistic.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người vật chất.
I have to tighten these bolts.	Tôi phải siết chặt các bu lông này.
Tom went to a fortune teller.	Tom đến một thầy bói.
Being a parent is not easy, is it?	Làm cha mẹ không dễ phải không?
It's a good gag.	Đó là một bịt miệng tốt.
Tom says that he is afraid of flying.	Tom nói rằng anh ấy sợ đi máy bay.
Button your outerwear.	Cài nút áo khoác ngoài của bạn.
How did you manage to get Tom to sing?	Làm thế nào bạn xoay sở để có được Tom hát?
I have been told that I snore.	Tôi đã được nói rằng tôi ngáy.
You have always been good to us.	Bạn đã luôn luôn tốt với chúng tôi.
Tom did it without permission.	Tom đã làm điều đó mà không có sự cho phép.
You're telling the truth.	Bạn nói thật đấy.
Has that been fact checked?	Điều đó đã được kiểm tra thực tế chưa?
Tom sent me here to protect you.	Tom đã cử tôi đến đây để bảo vệ bạn.
I saw Tom leaving early.	Tôi thấy Tom về sớm.
Don't always be in such a hurry.	Đừng luôn vội vàng như vậy.
I'm not sure when Tom will be back.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ trở lại.
I'm still undecided at this point.	Tôi vẫn chưa quyết định vào thời điểm này.
Tom said he would do anything for me.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi.
How does Tom feel?	Tom cảm thấy thế nào?
Tom is smarter than us, isn't he?	Tom thông minh hơn chúng ta, phải không?
If you're not in a hurry, stay a little longer.	Nếu bạn không vội, hãy ở lại lâu hơn một chút.
It's been an honor to work with all of you.	Thật vinh dự khi được làm việc với tất cả các bạn.
Wait for Tom here.	Hãy đợi Tom ở đây.
You cannot do anything.	Bạn không thể làm gì cả.
I don't know that Tom knows why Mary had to do that yesterday.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy ngày hôm qua.
Tom says he will probably go shopping with Mary on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đi mua sắm với Mary vào ngày 20 tháng 10.
People always tell me that I have beautiful eyes.	Mọi người luôn nói với tôi rằng tôi có một đôi mắt đẹp.
Tom could ask Mary to do it, I suppose.	Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó, tôi cho là vậy.
I ran out of breath after running up the stairs.	Tôi hụt hơi sau khi chạy lên cầu thang.
Tom was fooling himself.	Tom đã tự lừa mình.
It's not normal for you to do something like that.	Thật không bình thường khi bạn làm điều gì đó như vậy.
Tom calls Mary every evening.	Tom gọi cho Mary vào mỗi buổi tối.
It's too bad you can't come to us today.	Thật là tệ khi bạn không thể đến với chúng tôi hôm nay.
I wonder if my dad is still in the office?	Không biết bố tôi có còn ở trong văn phòng không?
Sometimes we need to take a step back and think.	Đôi khi chúng ta cần lùi lại một bước và suy nghĩ.
She always gets compliments.	Cô ấy luôn câu được những lời khen ngợi.
I'm sure Tom will help.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp.
Now they are in Kyoto or in Osaka.	Bây giờ họ đang ở Kyoto hoặc ở Osaka.
Only a few people here know that I'm Canadian.	Chỉ một vài người ở đây biết rằng tôi là người Canada.
I know Tom won't be able to help us do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I think Tom is a friend of a friend of Mary's.	Tôi nghĩ Tom là bạn của một người bạn của Mary.
Tom likes to gamble on horses.	Tom thích đánh bạc trên ngựa.
I know that I don't need to do that anymore.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm điều đó nữa.
Tom knows he needs to do it soon.	Tom biết anh ấy cần phải làm điều đó sớm.
What is it like outside?	Nó như thế nào bên ngoài?
We don't have to follow Tom.	Chúng ta không cần phải theo dõi Tom.
What exactly did Tom do?	Chính xác thì Tom đã làm gì?
Tom has been playing the clarinet for more than three years.	Tom đã chơi kèn clarinet hơn ba năm.
Mary said she wanted to marry me.	Mary nói rằng cô ấy muốn kết hôn với tôi.
We used to swim every day when we were kids.	Chúng tôi đã từng bơi mỗi ngày khi chúng tôi còn nhỏ.
Do you still talk to Tom in French?	Bạn vẫn nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp chứ?
Tom asked Mary what she would do.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ làm gì.
That is not the reason.	Đó không phải là lý do.
Tom is sketching a fruit bowl.	Tom đang phác thảo một cái bát đựng trái cây.
I could do nothing but stand there, paralyzed with fear.	Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó, tê liệt vì sợ hãi.
How do you suggest we get Tom to change his mind?	Làm thế nào để bạn đề nghị chúng tôi khiến Tom thay đổi quyết định của mình?
Tom doesn't think Mary speaks French.	Tom không nghĩ Mary nói tiếng Pháp.
I couldn't hear anything.	Tôi không thể nghe thấy gì cả.
Do you think someone would care if we did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm nếu chúng tôi làm điều đó không?
What is Tom doing now?	Tom đang làm gì bây giờ?
Tom and Mary will be home soon.	Tom và Mary sẽ về nhà sớm.
Tom was one of the last to finish eating.	Tom là một trong những người cuối cùng ăn xong.
You like to cook, don't you?	Bạn thích nấu ăn, phải không?
I wanted to help you, but Tom told me no.	Tôi muốn giúp bạn, nhưng Tom nói với tôi là không.
Tom will do it for you.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
You're not from here, are you?	Bạn không đến từ đây, phải không?
Tom is pretty weird, isn't he?	Tom khá kỳ lạ, phải không?
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	Tom có ​​thể sẽ phải ngồi tù phần đời còn lại.
That kind of defeats the purpose.	Đó là loại đánh bại mục đích.
When I got home, Tom was sleeping on the front porch.	Khi tôi về đến nhà, Tom đang ngủ trên hiên trước.
He comes from one of the wealthiest families in America.	Anh ấy xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất ở Mỹ.
We'll do whatever we can to find Tom.	Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm Tom.
Tom called correctly.	Tom đã gọi chính xác.
It will take us many years to complete this.	Chúng tôi sẽ mất nhiều năm để hoàn thành việc này.
Tom is only thirty pounds.	Tom chỉ ba mươi cân.
He fell from the roof and what made matters worse, he broke his leg.	Anh ấy bị ngã từ trên mái nhà xuống và điều khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, anh ấy đã bị gãy chân.
Does Tom speak French or English better?	Tom nói tiếng Pháp hay tiếng Anh giỏi hơn?
Who is your boss?	Ai là chủ của bạn?
Tom likes Mary, you know?	Tom thích Mary, bạn biết không?
Tom was the one who convinced me to go.	Tom là người thuyết phục tôi đi.
Tom has lived here all his life.	Tom đã sống ở đây cả đời.
We have just started.	Chúng tôi vừa mới bắt đầu.
That's terrible.	Cái đó ghê thật.
Tom is our starting quarterback.	Tom là tiền vệ bắt đầu của chúng tôi.
I didn't know Tom was afraid of ghosts.	Tôi không biết Tom sợ ma.
Tom won't give you what you want.	Tom sẽ không cho bạn những gì bạn muốn.
Where is the nearest bathroom?	Phòng tắm gần nhất ở đâu?
You don't have to pretend that you care.	Bạn không cần phải giả vờ rằng bạn quan tâm.
I heard that you have a secret admirer.	Tôi nghe nói rằng bạn có một người ngưỡng mộ bí mật.
I know you can do it tomorrow if you want.	Tôi biết bạn có thể làm điều đó vào ngày mai nếu bạn muốn.
You have some money, right?	Bạn có một số tiền, phải không?
Is it okay if I borrow these books?	Có ổn không nếu tôi mượn những cuốn sách này?
Tom was disruptive in class.	Tom đã gây rối trong lớp.
Tom is trying to contact you.	Tom đang cố gắng liên lạc với bạn.
I think Tom will be impressed.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất ấn tượng.
The climate here is warm most of the year.	Khí hậu ở đây ấm áp trong hầu hết các năm.
I am a third grader.	Tôi là học sinh lớp ba.
I'm too busy to talk to you now.	Tôi quá bận để nói chuyện với bạn bây giờ.
I don't need to do that now, do I?	Tôi không cần phải làm điều đó bây giờ, phải không?
I can't understand his feelings.	Tôi không thể hiểu được cảm xúc của anh ấy.
Looks like I offended you.	Có vẻ như tôi đã xúc phạm bạn.
I don't think I'm the only one who thinks what Tom is doing is wrong.	Tôi không nghĩ rằng chỉ có tôi là người nghĩ rằng những gì Tom đang làm là sai.
They slowly approached Tom.	Họ từ từ tiếp cận Tom.
Tom is flattered.	Tom được tâng bốc.
They are thinking about getting married.	Họ đang nghĩ đến việc kết hôn.
I'm glad you stayed in Australia for three more days.	Tôi rất vui vì bạn đã ở lại Úc thêm ba ngày.
I think Tom can do it if he really wants to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
You don't need to explain.	Bạn không cần phải giải thích.
Tom didn't seem as suspicious as Mary.	Tom không có vẻ nghi ngờ như Mary.
Tom's speech was mediocre.	Bài phát biểu của Tom thật tầm thường.
I didn't know Tom wouldn't be there.	Tôi không biết Tom sẽ không ở đó.
Did you leave at the same time as Tom?	Bạn đã rời đi cùng lúc với Tom?
Are you going to tell Tom why you want him to do that?	Bạn có định nói cho Tom biết tại sao bạn lại muốn anh ấy làm như vậy không?
Do you promise you won't tell Tom that I told you where he lives?	Bạn có hứa là bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã nói với bạn nơi anh ấy sống không?
Where did Tom leave it?	Tom đã để nó ở đâu?
Tom never spoke to me again.	Tom không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Tom joins a book club.	Tom tham gia một câu lạc bộ sách.
Tom and I live in the same dorm.	Tom và tôi sống trong cùng một ký túc xá.
Tom has left.	Tom đã rời đi.
Tom asks Mary why she hit John.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại đánh John.
I don't like the dress Mary is wearing.	Tôi không thích chiếc váy mà Mary đang mặc.
Tom probably won't laugh.	Tom có ​​thể sẽ không cười.
I think Tom would be here today if he knew Mary was coming.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây hôm nay nếu anh ấy biết Mary sẽ đến đây.
What percentage did you tell Tom what you just told me?	Bạn đã nói với Tom bao nhiêu phần trăm những gì bạn vừa nói với tôi?
Food shipments have been blocked.	Các lô hàng thực phẩm đã bị phong tỏa.
Tom thinks that Mary might want to come to Australia with him.	Tom nghĩ rằng Mary có thể muốn đến Úc với anh ta.
Tom doesn't walk the dog.	Tom không dắt chó đi dạo.
So you and Tom are pretty close friends, right?	Vì vậy, bạn và Tom là bạn khá thân, phải không?
I can understand why you might not want to do that.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn có thể không muốn làm điều đó.
I believe the world has many serious problems.	Tôi tin rằng thế giới có nhiều vấn đề nghiêm trọng.
I don't think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến Boston với Mary.
Tom won't go there.	Tom sẽ không đến đó.
Tom can play guitar well, but Mary can play guitar much better.	Tom có ​​thể chơi guitar tốt, nhưng Mary có thể chơi guitar tốt hơn nhiều.
The weather forecast says it will be fine tomorrow.	Dự báo thời tiết nói rằng nó sẽ ổn vào ngày mai.
Tom will allow Mary to do it.	Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
The man swimming in the river is my friend.	Người đàn ông đang bơi trên sông là bạn của tôi.
Your room is at the end of the hallway.	Phòng của bạn ở cuối hành lang.
I was the one who convinced Tom not to do that.	Tôi là người thuyết phục Tom đừng làm vậy.
Do you think Tom followed Mary's advice?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm theo lời khuyên của Mary?
Tom is not doing as well as he should.	Tom không làm tốt như anh ấy nên làm.
There was a young woman with Tom.	Có một phụ nữ trẻ với Tom.
Tom went to Australia to work.	Tom đã đến Úc để làm việc.
Tom didn't really expect Mary to answer his question.	Tom không thực sự mong đợi Mary trả lời câu hỏi của anh ta.
Tom is one of the most beautiful men I know.	Tom là một trong những người đàn ông đẹp nhất mà tôi biết.
Why are you having dinner with Tom?	Tại sao bạn lại ăn tối với Tom?
You will soon get used to the cold.	Bạn sẽ sớm quen với cái lạnh.
Tom depends on us.	Tom phụ thuộc vào chúng ta.
You don't look happy.	Trông bạn không được vui.
I don't think it was a typo.	Tôi không nghĩ đó là lỗi đánh máy.
You should listen to Tom.	Bạn nên nghe Tom.
Tom checks his blood pressure once a week.	Tom kiểm tra huyết áp mỗi tuần một lần.
Tom has eleven toes.	Tom có ​​mười một ngón chân.
How old is Tom?	Tom bao nhiêu tuổi?
What do you want to do with this trash?	Bạn muốn làm gì với đống rác rưởi này?
You pay well for Tom, don't you?	Bạn trả tiền tốt cho Tom, phải không?
I robbed Tom.	Tôi đã cướp Tom.
Tom is likely to be closed.	Tom có ​​khả năng bị đóng cửa.
How many times a month do you write to your mother?	Một tháng bạn viết thư cho mẹ bao nhiêu lần?
Tom gave Mary another chance.	Tom đã cho Mary một cơ hội khác.
You will receive a scholarship.	Bạn sẽ nhận được học bổng.
Tom doesn't expect to do it again.	Tom không mong đợi để làm điều đó một lần nữa.
We didn't hear Tom leave.	Chúng tôi không nghe thấy Tom rời đi.
Why didn't Tom let Mary do it?	Tại sao Tom không để Mary làm điều đó?
Where is my notebook?	Sổ ghi chép của tôi ở đâu?
I know that Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
I will commit suicide.	Tôi sẽ tự sát.
I agree with Tom and Mary.	Tôi đồng ý với Tom và Mary.
Tom suffered a brain freeze after eating ice cream too quickly.	Tom bị đông cứng não sau khi ăn kem quá nhanh.
Please make sure your seat belt is fastened.	Vui lòng đảm bảo rằng dây an toàn của bạn được thắt chặt.
I guess you will do it tomorrow.	Tôi đoán bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I have never loved you as I have loved you.	Mẹ chưa bao giờ yêu con như mẹ đã yêu con.
If that sounds too good to be true, it probably isn't.	Nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt là đúng, thì có lẽ nó không đúng.
I don't know much about my neighbors.	Tôi không biết nhiều về những người hàng xóm của mình.
Tom walked quickly down the hallway.	Tom bước nhanh xuống hành lang.
You will get your money from Tom now.	Bạn sẽ nhận được tiền của bạn từ Tom ngay bây giờ.
Tom doesn't want to stay in Australia, but his wife does.	Tom không muốn ở lại Úc, nhưng vợ anh thì làm.
We won't go if it rains.	Chúng tôi sẽ không đi nếu trời mưa.
Tom isn't sure he wants to do this.	Tom không chắc anh ấy muốn làm điều này.
Tom didn't buy anything at that store because he thought the price was too high.	Tom đã không mua bất cứ thứ gì ở cửa hàng đó vì anh ấy nghĩ rằng giá quá cao.
Tom said that Mary was not amused.	Tom nói rằng Mary không thích thú.
The number of cars is increasing.	Số lượng ô tô ngày càng tăng.
Tom said he was stranded on a desert island for three years.	Tom cho biết anh đã bị mắc kẹt trên một hoang đảo trong ba năm.
Do you think Tom is still reckless to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn liều lĩnh để làm điều đó?
Tom is a standing guy.	Tom là một chàng trai đứng lên.
I suspect that Tom doesn't want to get married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn kết hôn.
I'm thinking of staying in Boston a little longer.	Tôi đang nghĩ đến việc ở lại Boston lâu hơn một chút.
I am writing about us.	Tôi đang viết về chúng tôi.
Can't we all get along?	Tất cả chúng ta không thể hòa hợp với nhau sao?
Please don't leave Tom alone.	Xin đừng để Tom một mình.
Tom was fired from his job.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình.
Was Tom the first one we called?	Tom có ​​phải là người đầu tiên chúng tôi gọi không?
Is that Tom's father?	Đó có phải là cha của Tom không?
Did I hear you say you can speak French?	Tôi có nghe bạn nói bạn có thể nói tiếng Pháp không?
Tom never raised his dog.	Tom không bao giờ nuôi con chó của mình.
I know Tom doesn't want to do that again.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom says he doesn't want to spend any more time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn dành thêm thời gian ở Boston.
That's why I'm absent.	Đó là lý do tại sao tôi vắng mặt.
Tom is feeling lonely.	Tom đang cảm thấy cô đơn.
We are not the only ones who make mistakes.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất mắc sai lầm.
Tom was never seen again after that.	Tom không bao giờ được gặp lại sau đó.
I think Tom will be motivated to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Jesus was born during the reign of Herod.	Chúa Giê-su được sinh ra dưới thời trị vì của Hê-rốt.
Tom said that Mary thought John might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom told me he enjoyed it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích nó.
I expected Tom to join.	Tôi mong đợi Tom sẽ tham gia.
Tom can't fix the car by himself.	Tom không thể tự mình sửa xe.
Tom couldn't believe what he was hearing.	Tom không thể tin được những gì mình đang nghe.
I have little confidence in his abilities.	Tôi không mấy tin tưởng vào khả năng của cậu ấy.
Have you ever washed your face with body soap?	Bạn đã bao giờ rửa mặt bằng xà phòng toàn thân chưa?
A proposed referendum never took place due to a lack of consensus on voter status.	Một cuộc trưng cầu dân ý được đề xuất đã không bao giờ diễn ra do không có sự thống nhất về tư cách cử tri.
I am your brother.	Tôi là anh của bạn.
I know that Tom didn't know we were going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom very rarely smiles.	Tom rất hiếm khi cười.
Tom said he didn't think doing it would be easy.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm điều đó sẽ dễ dàng.
I thought you said you don't eat meat.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn không ăn thịt.
Tom is sitting on a canoe with his teammates.	Tom đang ngồi trên chiếc thuyền độc mộc với đồng đội của mình.
Tom makes a lot of money selling used cars.	Tom kiếm được nhiều tiền từ việc bán ô tô đã qua sử dụng.
It doesn't hurt.	Nó không đau.
I'm sure Tom won't be home.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ở nhà.
The attack ended just before dawn.	Cuộc tấn công chấm dứt ngay trước bình minh.
Obedience is not enough.	Sự vâng lời là không đủ.
Rumor has it that Tom will be arrested.	Có tin đồn rằng Tom sẽ bị bắt.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
Everyone turned and stared at Tom.	Mọi người quay lại và nhìn chằm chằm vào Tom.
Why was the woman who attacked Tom not caught?	Tại sao người phụ nữ tấn công Tom không bị bắt?
He made me attend the party on his behalf.	Anh ấy bắt tôi tham dự bữa tiệc thay cho anh ấy.
This is not entirely Tom's fault.	Đây không hoàn toàn là lỗi của Tom.
Tom used the slide rule to do the calculation.	Tom đã sử dụng quy tắc trượt để thực hiện phép tính.
Tom doesn't like working in the garden.	Tom không thích làm việc trong vườn.
Get Tom's attention.	Thu hút sự chú ý của Tom.
Bullying in schools is a serious problem.	Bắt nạt trong trường học là một vấn đề nghiêm trọng.
I have lost a lot of weight since going on a diet.	Tôi đã giảm cân rất nhiều kể từ khi ăn kiêng.
I don't think doing that would be fun.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ không vui lắm.
Does Mary want me to take her home?	Mary có muốn tôi đưa cô ấy về nhà không?
There was some kind of white powder on the floor.	Có một số loại bột trắng trên sàn nhà.
You smell like you are smoking.	Bạn có mùi như bạn đang hút thuốc.
Please lend me this book for a few days.	Làm ơn cho tôi mượn cuốn sách này trong vài ngày.
Potatoes are peeled and boiled.	Khoai tây gọt vỏ rồi luộc chín.
Tom told me he thought Mary made it clear.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã nói rõ.
I am very grateful to you for all that you have done for me.	Tôi mang ơn bạn rất nhiều vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
What is the opposite of "up"?	Ngược lại với "up" là gì?
Tom buys some cold drinks for his daughters.	Tom mua một số đồ uống lạnh cho các con gái của mình.
Tom is clearing the table.	Tom đang dọn bàn.
The flowers are starting to grow and everything is turning green.	Những bông hoa đang bắt đầu phát triển và mọi thứ đang trở nên xanh tươi.
I took what I thought was a shortcut and got lost.	Tôi đã đi theo những gì tôi nghĩ là một con đường tắt và bị lạc.
I thought I had to do something different.	Tôi đã nghĩ rằng tôi phải làm điều gì đó khác đi.
Tom has a beard.	Tom đã để râu.
He lost all his possessions.	Anh ta mất hết tài sản.
I couldn't eat another bite.	Tôi không thể ăn thêm một miếng nào nữa.
Unless I leave immediately, I will be late for my appointment.	Trừ khi tôi đi ngay, nếu không tôi sẽ trễ hẹn.
I was born in 1972.	Tôi sinh năm 1972.
I don't know the exact date.	Tôi không biết ngày chính xác.
If someone calls, tell them I'll be back at 2:30.	Nếu ai đó gọi, hãy nói với họ rằng tôi sẽ quay lại lúc 2:30.
I don't think I want to live in Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn sống ở Úc.
He chose to live in Tokyo instead of Osaka.	Anh ấy chọn sống ở Tokyo thay vì Osaka.
You are full of energy.	Bạn đang tràn đầy năng lượng.
We cannot continue this way.	Chúng ta không thể tiếp tục theo cách này.
I am going to Australia this summer.	Tôi sẽ đi Úc vào mùa hè này.
How much money Tom will give Mary if she needs it.	Tom sẽ cho Mary bao nhiêu tiền nếu cô ấy cần.
This is a handy little box.	Đây là một hộp nhỏ tiện dụng.
Tom wears a cowboy hat.	Tom đội một chiếc mũ cao bồi.
Do not despair.	Đừng tuyệt vọng.
I do not write back to Tom.	Tôi không viết thư lại cho Tom.
I hate women who say all men are the same.	Tôi ghét những người phụ nữ nói rằng tất cả đàn ông đều giống nhau.
That may not be true.	Điều đó có thể không đúng.
Tom is trying to find his niche.	Tom đang cố gắng tìm ra thị trường ngách của mình.
Tom didn't tell Mary he couldn't eat peanuts.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không thể ăn đậu phộng.
What are we going to eat for dinner tonight?	Chúng ta sẽ ăn gì cho bữa tối nay?
Tom won't do that right now.	Tom sẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
We extended the meeting by 10 minutes.	Chúng tôi đã kéo dài cuộc họp thêm 10 phút.
Tom says he thinks Mary is not at home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không có ở nhà.
Tom didn't even bother to answer.	Tom thậm chí không thèm trả lời.
Don't make this harder on yourself.	Đừng làm điều này khó khăn hơn với chính bạn.
I think Tom should be warned.	Tôi nghĩ rằng Tom nên được cảnh báo.
I want a full report by this time tomorrow.	Tôi muốn có một bản báo cáo đầy đủ vào thời điểm này vào ngày mai.
Tom is wearing a new coat.	Tom đang mặc chiếc áo khoác mới.
What did Tom do?	Tom đã làm những việc gì?
You won't like what I'm going to say.	Bạn sẽ không thích những gì tôi sẽ nói.
She walked slowly so as not to slip.	Cô đi thật chậm để không bị trượt chân.
I will talk about pollution and its effects.	Tôi sẽ nói về ô nhiễm và ảnh hưởng của nó.
I am outside.	Tôi đang ở bên ngoài.
I don't want to wear jeans.	Tôi không muốn mặc quần jean.
Tom doesn't really want to go swimming today.	Hôm nay Tom không thực sự muốn đi bơi.
Tom doesn't need any help.	Tom không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I don't think Tom is trustworthy.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đáng tin cậy.
What's the real reason Tom doesn't need to do that?	Lý do thực sự Tom không cần làm điều đó là gì?
When will that happen?	Khi nào điều đó sẽ xảy ra?
Do you think Tom wants to do it now?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó bây giờ?
Tom often walks to work.	Tom thường xuyên đi bộ đến nơi làm việc.
How many Christmas cards did you send last year?	Bạn đã gửi bao nhiêu thiệp Giáng sinh năm ngoái?
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean to make you cry.	Tôi không cố ý làm cho bạn khóc.
Why doesn't Tom help Mary weed the garden?	Tại sao Tom không giúp Mary làm cỏ khu vườn?
Look! 	Nhìn!
A flying saucer!	Một chiếc đĩa bay!
Tom took a long time to change the tire.	Tom mất nhiều thời gian để thay lốp.
You should not eat raw fish.	Bạn không nên ăn cá sống.
Tom goes swimming every day.	Tom đi bơi mỗi ngày.
Do you know why Tom doesn't like you?	Bạn có biết tại sao Tom không thích bạn không?
I'm sorry, I don't know what to say.	Tôi xin lỗi, tôi không biết phải nói gì.
You're not really going, are you?	Bạn không thực sự định đi, phải không?
I know that I will be arrested.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị bắt.
Tom doesn't have dimples, but his brother does.	Tom không có má lúm đồng tiền, nhưng anh trai của anh ấy thì có.
It is not stupid.	Nó không phải là ngu ngốc.
If Tom was going to do it, I wouldn't do it.	Nếu Tom định làm điều đó, tôi sẽ không làm điều đó.
I don't think I can fix it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sửa chữa nó.
Tom isn't usually wrong, is he?	Tom không thường sai, phải không?
It took me a long time to realize that I was doing it wrong.	Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng tôi đã làm điều đó không đúng.
I want to tell Tom that I love him.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom has lost everything.	Tom đã mất tất cả.
Tom may not learn French anymore.	Tom có ​​thể không học tiếng Pháp nữa.
I must say I am very surprised.	Tôi phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên.
Tom never thought of that.	Tom chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Tom said that Mary looked really confused.	Tom nói rằng Mary trông thực sự bối rối.
I'm not very good at skiing.	Tôi không giỏi trượt tuyết lắm.
Tom didn't know that I was the one who did it.	Tom không biết rằng tôi là người đã làm điều đó.
Tom was much younger than Mary thought.	Tom trẻ hơn nhiều so với Mary nghĩ.
I don't remember if Tom's car was blue or not.	Tôi không nhớ chiếc xe của Tom có ​​màu xanh lam hay không.
Did you do what I asked?	Bạn đã làm những gì tôi yêu cầu?
I don't want to embarrass you in front of your friends.	Tôi không muốn làm bạn xấu hổ trước mặt bạn bè của bạn.
Tom also knows a lot of songs.	Tom cũng biết rất nhiều bài hát.
Tom couldn't stop bragging about it.	Tom không thể ngừng khoe khoang về điều đó.
How much is gold an ounce today?	Ngày nay giá vàng bao nhiêu một ounce?
Does Tom ever get motion sickness or dizziness?	Tom có ​​bao giờ bị say xe hoặc chóng mặt không?
I don't know what else I can do.	Tôi không biết mình có thể làm gì khác.
The theft must have been an inside job.	Vụ trộm chắc hẳn là một công việc bên trong.
Tom is currently short of money.	Tom hiện đang thiếu tiền.
There is a policeman behind you.	Có một cảnh sát sau lưng bạn.
None of my children want to come to Boston with me.	Không một đứa con nào của tôi muốn đến Boston với tôi.
I admit that I don't have all the answers.	Tôi thừa nhận rằng tôi không có tất cả các câu trả lời.
I have lost interest in golf.	Tôi đã mất hứng thú với chơi gôn.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ hãi.
I don't think it was an accident.	Tôi không nghĩ rằng đó là một tai nạn.
I know that Tom knows we don't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi không thực sự phải làm điều đó.
The horse is snorting.	Con ngựa đang khịt mũi.
She can sew very well.	Cô ấy có thể may vá rất tốt.
It is quite bumpy.	Nó khá gập ghềnh.
I think Tom might be angry.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể tức giận.
I'll talk to you when I'm not busy.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn khi tôi không bận.
I wish Tom would understand that when I wanted his help, I would.	Tôi ước gì Tom sẽ hiểu điều đó khi tôi muốn anh ấy giúp đỡ, tôi sẽ yêu cầu.
We will let you know the date and time of the meeting soon.	Chúng tôi sẽ sớm cho bạn biết ngày giờ cuộc họp.
I wonder if Tom really thinks Mary needs to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ Mary cần phải làm như vậy không.
Tom says he doesn't have the power to stop it.	Tom nói rằng anh ấy không có sức mạnh để ngăn chặn điều đó.
I don't see any harm in that.	Tôi không thấy bất kỳ tác hại nào trong đó.
Very few spiders in my country are really dangerous.	Rất ít loài nhện ở đất nước tôi thực sự nguy hiểm.
Tom pretends to be Canadian.	Tom giả vờ là người Canada.
Tom is very sensitive to the cold, isn't he?	Tom rất nhạy cảm với cái lạnh, phải không?
Tom cut the lasagna.	Tom cắt lasagna.
This machine is driven by a small motor.	Máy này được điều khiển bởi một động cơ nhỏ.
Tom went to Boston last year to live with his grandmother.	Tom đã đến Boston vào năm ngoái để sống với bà của mình.
You are respectable.	Bạn thật đáng kính.
Tom wants to know how long you plan to stay in Australia.	Tom muốn biết bạn dự định ở Úc bao lâu.
I know that you are afraid of flying.	Tôi biết rằng bạn sợ đi máy bay.
Tom is a great father.	Tom là một người cha tuyệt vời.
Are you wearing long underwear?	Bạn có đang mặc đồ lót dài không?
Tom is hoping to do just that.	Tom đang hy vọng làm được điều đó.
The date and place for our next concert has not been set yet.	Ngày và địa điểm cho buổi hòa nhạc tiếp theo của chúng tôi vẫn chưa được ấn định.
What if Tom sees us?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom nhìn thấy chúng tôi?
The Demon Lord finally lost consciousness and fell to the floor with a jolt.	Chúa quỷ cuối cùng cũng bất tỉnh và ngã xuống sàn với một cú huých.
An ignorant person will not understand, and a brazen person will not listen.	Một người ngu dốt sẽ không hiểu, và một người trơ tráo sẽ không lắng nghe.
I'm going to Boston in three months.	Tôi sẽ đến Boston trong ba tháng.
When we saw what was happening there, we decided to leave.	Khi chúng tôi nhìn thấy những gì đang xảy ra ở đó, chúng tôi quyết định rời đi.
I don't think Mary is beautiful.	Tôi không nghĩ rằng Mary xinh đẹp.
Just tell Tom to leave me alone.	Chỉ cần nói với Tom để tôi yên.
Tom will outlive us.	Tom sẽ sống lâu hơn chúng ta.
Tom came after I left.	Tom đến sau khi tôi rời đi.
I would never tell Tom what to do.	Tôi sẽ không bao giờ nói với Tom phải làm gì.
He is a caring father.	Anh ấy là một người cha ân cần.
Tom convinced me not to leave.	Tom đã thuyết phục tôi đừng rời đi.
Tom never asked me to help Mary.	Tom chưa bao giờ yêu cầu tôi giúp Mary.
Tom is not wearing a straw hat.	Tom không đội mũ rơm.
Tom's family showed a video of his life at his funeral.	Gia đình của Tom đã chiếu một đoạn video về cuộc sống của anh ấy tại đám tang của anh ấy.
Tom went to the dentist on October 20.	Tom đi khám răng vào ngày 20/10.
Do you think you will be able to come?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể đến?
I can't hear you very well.	Tôi không thể nghe thấy bạn rất rõ.
I know that Tom tried to do that.	Tôi biết rằng Tom đã cố gắng làm điều đó.
The article has published a profile of its new editor.	Bài báo đã xuất bản một hồ sơ của biên tập viên mới của nó.
I sold my car.	Tôi đã bán chiếc xe của mình.
Tom and I did our best to help Mary do what needed to be done.	Tom và tôi đã cố gắng hết sức để giúp Mary làm những việc cần phải làm.
I don't know how Tom will go to school tomorrow.	Tôi không biết ngày mai Tom sẽ đến trường bằng cách nào.
I'll meet Tom at the library.	Tôi sẽ gặp Tom ở thư viện.
Tom asks Mary to visit him in the hospital.	Tom yêu cầu Mary đến thăm anh ta trong bệnh viện.
Tom never breaks a promise.	Tom không bao giờ thất hứa.
Tom builds a shelter out of tree branches.	Tom xây dựng một nơi trú ẩn từ các cành cây.
Tom is pretty cynical, isn't he?	Tom khá là hoài nghi, phải không?
Tom's plan was the only reasonable one presented.	Kế hoạch của Tom là kế hoạch hợp lý duy nhất đã được trình bày.
Trying to fix this is a waste of time.	Cố gắng khắc phục điều này là một sự lãng phí thời gian.
Mary is a very beautiful girl, isn't she?	Mary là một cô gái rất xinh đẹp, phải không?
Tom is lucky to still be exempt from doing that.	Tom thật may mắn khi vẫn được miễn làm điều đó.
Who cares when Tom gets married?	Ai quan tâm khi Tom kết hôn?
Tom is practicing his clarinet.	Tom đang luyện tập kèn clarinet của mình.
Do I look dignified?	Trông tôi có đoan trang không?
Tom asks Mary to lend him some money so he can go to Australia.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta vay một số tiền để anh ta có thể đến Úc.
Tom needs some sleep.	Tom cần ngủ một giấc.
We'll talk to Tom on Monday.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom vào thứ Hai.
Is Tom still capable of doing that?	Tom vẫn có khả năng làm điều đó chứ?
Tom wants to ask Mary a question.	Tom muốn hỏi Mary một câu hỏi.
Tom didn't let me help Mary.	Tom đã không để tôi giúp Mary.
He cannot convey his ideas to the students.	Anh ấy không thể truyền đạt ý tưởng của mình cho học sinh.
I promised Tom we wouldn't.	Tôi đã hứa với Tom là chúng tôi sẽ không làm vậy.
Tom's girlfriend is three years older than him.	Bạn gái của Tom hơn anh ba tuổi.
Tom could see Mary turning cold.	Tom có ​​thể thấy Mary đang trở nên lạnh lùng.
The experiences of life recorded vividly in the sensitive area of ​​his mind.	Những trải nghiệm trong cuộc sống ghi lại một cách sống động vào mảng nhạy cảm của tâm trí anh.
I can't tell if you're stubborn or stupid.	Tôi không thể biết được bạn cứng đầu hay ngu ngốc.
It is not normal to eat so much.	Nó không phải là bình thường để ăn nhiều như vậy.
I'm a bit cowardly.	Tôi hơi hèn nhát.
Would you rather trade intelligence for looks or intelligence?	Bạn thà đánh đổi trí thông minh để lấy ngoại hình hay lấy trí thông minh?
It is not something that can happen.	Nó không phải là điều gì đó có thể xảy ra.
You should not eat too much ice cream.	Bạn không nên ăn quá nhiều kem.
Let's wait until 2:30.	Chúng ta hãy đợi đến 2:30.
I always thought Tom and Mary were a good couple.	Tôi luôn nghĩ Tom và Mary là một cặp đôi tốt.
I leave Boston on October 20.	Tôi rời Boston vào ngày 20 tháng 10.
I didn't know Tom wanted us to do it for him.	Tôi không biết Tom muốn chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
I know that Tom will be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I'm ready for the test.	Tôi đã sẵn sàng cho bài kiểm tra.
I don't need anyone's permission.	Tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai.
You don't know Boston well, do you?	Bạn không biết rõ về Boston, phải không?
Tom was hoping that would happen.	Tom đã hy vọng điều đó xảy ra.
I asked Tom what he was reading.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đang đọc gì.
Tom doesn't want to go to Boston.	Tom không muốn đến Boston.
Don't fall for that.	Đừng rơi vào điều đó.
Conjunctivitis is often referred to as pink eye.	Viêm kết mạc thường được gọi là đau mắt đỏ.
I'm sure Tom will be able to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
You are becoming a pain.	Bạn đang trở thành một nỗi đau.
You're all Canadians, aren't you?	Tất cả các bạn đều là người Canada, phải không?
Tom crouched behind his car.	Tom cúi xuống sau xe của mình.
Tom is a friend of yours, right?	Tom là một người bạn của bạn, phải không?
You should not invite Tom.	Bạn không nên mời Tom.
I asked Tom if he wanted to do it with us.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn làm điều đó với chúng tôi không.
Tom and Mary played a board game.	Tom và Mary đã chơi một trò chơi trên bàn cờ.
Aren't you going to come with us?	Bạn không định đi với chúng tôi sao?
Tom doesn't think Mary can really do that, can he?	Tom không nghĩ rằng Mary thực sự có thể làm điều đó, phải không?
Tom put the gun back in its holster.	Tom cất súng lại vào bao.
Tom won't back down.	Tom sẽ không lùi bước.
Do you have a bottle opener to lend me?	Bạn có dụng cụ mở nắp chai cho tôi mượn không?
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I know I overreacted.	Tôi biết tôi đã phản ứng quá mức.
Tom says I belong here.	Tom nói rằng tôi thuộc về nơi đây.
Tom went out to walk the dog last night.	Tom đã ra ngoài dắt chó đi dạo vào tối hôm qua.
Tom will try to help Mary.	Tom sẽ cố gắng giúp Mary.
Tom said he thought he could win.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể giành chiến thắng.
Tom says he is not going anywhere today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy sẽ không đi đâu cả.
I don't think Tom is nosy.	Tôi không nghĩ Tom tọc mạch.
Tom will sleep.	Tom sẽ ngủ.
I very much doubt that Tom will be here.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ ở đây.
I taught French to Tom three years ago.	Tôi đã dạy tiếng Pháp cho Tom ba năm trước.
I'm sick of politics.	Tôi phát ốm vì chính trị.
Maybe Tom would enjoy doing it.	Có lẽ Tom sẽ thích làm điều đó.
Why don't you give me a break?	Tại sao bạn không cho tôi nghỉ ngơi?
Tom knew Mary would sit with John, but he hoped she would sit with him.	Tom biết Mary sẽ ngồi cùng John, nhưng anh hy vọng cô sẽ ngồi cùng anh.
I know better than lying to Tom.	Tôi biết tốt hơn là nói dối Tom.
I feel a lot better.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tom is not sensitive.	Tom không nhạy cảm.
Chop and slice two quarts of apples. 	Cắt nhỏ và cắt lát hai lít táo.
Add a cup of water and cook slowly until tender.	Thêm một cốc nước và nấu từ từ cho đến khi mềm.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom says he's not sure he's ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom and I went to the movies together.	Tom và tôi đã đi xem phim cùng nhau.
Tom wants to know where to go.	Tom muốn biết phải đi đâu.
Tom says I'm fat.	Tom nói rằng tôi béo.
It shouldn't be this quiet.	Nó không nên yên lặng như thế này.
All her life she kept this secret from her husband.	Cả đời bà giấu kín chuyện này với chồng.
I wonder if Tom knows what Mary's phone number is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết số điện thoại của Mary là gì hay không.
Tom suddenly realized that what he was doing was very dangerous.	Tom chợt nhận ra rằng việc mình đang làm rất nguy hiểm.
Tom is not able to go out.	Tom không có khả năng ra ngoài.
I don't feel like.	Tôi không cảm thấy muốn.
I don't think it's very likely that Tom will drive to Boston by himself.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ tự mình lái xe đến Boston.
Who does Tom think will help him?	Tom nghĩ ai sẽ giúp anh ta?
Tom worries someone will find out details about his past.	Tom lo lắng ai đó sẽ phát hiện ra chi tiết về quá khứ của mình.
My father has a habit of reading the newspaper before breakfast.	Cha tôi có thói quen đọc báo trước khi ăn sáng.
Keep going, Tom.	Tiếp tục đi, Tom.
I think it will get better.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ trở nên tốt hơn.
Tom should be in his office.	Tom nên ở trong văn phòng của anh ấy.
I closed my suitcase and tied a rope around it.	Tôi đóng vali của mình và buộc một sợi dây xung quanh nó.
That's all I'm asking.	Đó là tất cả những gì tôi đang hỏi.
Tom opened the front door to let the dog out.	Tom mở cửa trước để cho con chó ra ngoài.
I think Tom would know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
I have never eaten any kind of Thai food, so I was excited to go to a Thai restaurant with my grandmother.	Tôi chưa bao giờ ăn bất kỳ loại đồ ăn Thái nào, vì vậy tôi rất hào hứng khi đi ăn một nhà hàng Thái với bà của tôi.
Tom says he'll try to come to our party tonight.	Tom nói anh ấy sẽ cố gắng đến bữa tiệc của chúng ta tối nay.
I asked Tom how long he had lived in Boston.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã sống ở Boston bao lâu.
Today coffee is scarce.	Ngày nay cà phê khan hiếm.
I have to sell a lot of my stuff to be able to pay all my bills.	Tôi phải bán rất nhiều thứ của mình để có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.
All my friends call me Tom.	Tất cả bạn bè của tôi đều gọi tôi là Tom.
What is your favorite alcoholic beverage?	Đồ uống có cồn yêu thích của bạn là gì?
I spend a lot of time on the beach.	Tôi dành nhiều thời gian trên bãi biển.
I just wanted to let you know that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi nghĩ bạn là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I don't like to plan too much.	Tôi không thích lên kế hoạch quá nhiều.
I'm pretty sure I can help you.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi có thể giúp bạn.
The pilot hinted that it could be a UFO.	Phi công ám chỉ rằng đó có thể là một UFO.
I didn't know that Tom hated me so much.	Tôi không biết rằng Tom rất ghét tôi.
Tom doesn't have to work today.	Hôm nay Tom không phải làm việc.
You must have some part to blame for that.	Bạn phải có một phần nào đó để đổ lỗi cho điều đó.
You must take me with you.	Bạn phải đưa tôi với bạn.
Tom plays the lute.	Tom chơi đàn bầu.
The 1959 film "On the Beach" was based on the 1957 novel of the same name by Nevil Shute.	Bộ phim "On the Beach" năm 1959 dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1957 của Nevil Shute.
Both Tom and Mary relax.	Cả Tom và Mary đều thư giãn.
Tom quickly wrote down everyone's names.	Tom nhanh chóng viết ra tên của mọi người.
What is the difference between a dog and a wolf?	Sự khác biệt giữa một con chó và một con sói là gì?
Tom sat down in one of the chairs.	Tom ngồi xuống một trong những chiếc ghế.
She has a sullen face.	Cô ấy có một vẻ mặt ủ rũ.
Tom is at Mary's house.	Tom đang ở nhà Mary.
I found the wallet I thought I lost.	Tôi đã tìm thấy chiếc ví mà tôi nghĩ rằng mình đã đánh mất.
Tom brought us presents.	Tom đã mang quà cho chúng tôi.
I don't think anything has changed.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì thay đổi.
Excuse me, where is the post office?	Xin lỗi, bưu điện ở đâu?
The plane was hijacked.	Máy bay bị cướp.
I can't let Tom see me like this.	Tôi không thể để Tom nhìn thấy tôi như thế này.
Is it true that Tom would do the same?	Có đúng là Tom sẽ làm như vậy không?
Tom says he will talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Am I interrupting?	Tôi có đang làm gián đoạn không?
No more road.	Không còn đường nữa.
Tom can get cold.	Tom có ​​thể bị lạnh.
It's not like I haven't heard it before.	Nó không giống như tôi đã không nghe nó trước đây.
Tom's leg needs to be amputated.	Chân của Tom cần phải được cắt cụt.
I haven't seen either of you in a long time.	Tôi đã không gặp một trong hai người trong một thời gian dài.
Raising taxes may not be a good idea at this point.	Tăng thuế có thể không phải là một ý kiến ​​hay vào thời điểm này.
I'm pretty sure Tom doesn't speak French.	Tôi khá chắc rằng Tom không nói được tiếng Pháp.
What is Australia like in the summer?	Nước Úc vào mùa hè như thế nào?
Tom did not see Mary there.	Tom không thấy Mary ở đó.
Tom will eventually agree to do it.	Tom cuối cùng sẽ đồng ý làm điều đó.
I am not convinced.	Tôi không bị thuyết phục.
That might come in handy someday.	Điều đó có thể hữu ích vào một ngày nào đó.
You seem surprised when Tom does it.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom làm điều đó.
We gave them our input.	Chúng tôi đã cung cấp cho họ thông tin đầu vào của chúng tôi.
We did not expect this.	Chúng tôi đã không mong đợi điều này.
I suggest you tell us everything you know about Tom.	Tôi đề nghị bạn cho chúng tôi biết tất cả những gì bạn biết về Tom.
Tom was in the hospital for more than a week.	Tom đã ở bệnh viện hơn một tuần.
Tom knew that was a bad idea.	Tom biết rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tom and I just found out that Mary and John weren't going to come.	Tom và tôi chỉ phát hiện ra rằng Mary và John không định đến.
The weather was fine, so we ate on the porch.	Thời tiết tốt, vì vậy chúng tôi ăn ở hiên nhà.
I'm so glad I came.	Tôi rất vui vì tôi đã đến.
We showed Tom our pictures.	Chúng tôi đã cho Tom xem những bức tranh của chúng tôi.
I suspect Tom and Mary are very excited.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang rất phấn khích.
Tom is Mary's husband.	Tom là chồng của Mary.
Minors are not allowed in here.	Trẻ vị thành niên không được vào đây.
Tom is reading a gardening guide.	Tom đang đọc sách hướng dẫn làm vườn.
What I am about to say will answer your question.	Những gì tôi sắp nói sẽ trả lời câu hỏi của bạn.
I didn't think Tom would be scared, but he was.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ, nhưng anh ấy đã.
Looks like it's going to rain.	Có vẻ như trời sẽ mưa.
Tom has come home.	Tom đã về nhà.
Working on the farm all day, we were completely exhausted.	Làm việc ở trang trại cả ngày, chúng tôi hoàn toàn mệt mỏi.
Everyone is doing something.	Mọi người đang làm gì đó.
Why did you invite Tom to dinner?	Tại sao bạn mời Tom đi ăn tối?
Tom kept staring out the window.	Tom cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
I think I was fired three times.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị sa thải ba lần.
Tom asks Mary to cook dinner for him.	Tom nhờ Mary nấu bữa tối cho anh ta.
The train wobbled.	Đoàn tàu chòng chành.
Some people just can't seem to understand that I don't need alcohol to have a good time.	Một số người dường như không thể hiểu rằng tôi không cần rượu để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom is a very warm person.	Tom là một người rất ấm áp.
This is not your office.	Đây không phải là văn phòng của bạn.
Tom doesn't think he should do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
I know you know where to find Tom.	Tôi biết bạn biết nơi để tìm Tom.
I have a package for Tom.	Tôi có một gói cho Tom.
I'm not used to having periods like this.	Tôi không quen với việc có những khoảng thời gian như thế này.
Tom got a job as a taxi driver.	Tom có ​​một công việc là một tài xế taxi.
You really should ask Tom what he thinks.	Bạn thực sự nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Everyone called Tom's name and laughed at him.	Mọi người gọi tên Tom và cười nhạo anh.
A taxi to the airport costs about $30.	Một chiếc taxi đến sân bay có giá khoảng 30 đô la.
Do you know why Tom doesn't like me?	Bạn có biết tại sao Tom không thích tôi không?
I don't think Tom has to do it until October.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom tells Mary that she doesn't have to wait for him.	Tom nói với Mary rằng cô không cần phải đợi anh ta.
Tom knows how to play poker.	Tom biết chơi poker.
Tom is someone I admire.	Tom là một người mà tôi ngưỡng mộ.
I have never seen this design before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiết kế này trước đây.
Someone is meeting me here.	Ai đó đang gặp tôi ở đây.
She is also a visual artist.	Cô ấy cũng là một nghệ sĩ thị giác.
According to the schedule, the train arrives at 2:30 am.	Theo lịch trình thì 2h30 tàu đến bến.
After weeding the garden, we went to lunch.	Làm cỏ vườn xong, chúng tôi đi ăn trưa.
It is a student's role to study.	Đó là vai trò của một sinh viên để học tập.
Please pass it on to as many people as possible.	Hãy chuyển nó đến càng nhiều người càng tốt.
I haven't talked to everyone yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với mọi người.
Tom still hasn't told me why he doesn't want to do that.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
We had no choice but to call the police last night.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cảnh sát vào đêm qua.
Tom is not the one to ask all the questions.	Tom không phải là người hỏi tất cả các câu hỏi.
Tom has been reading his rights.	Tom đã được đọc quyền của mình.
You may have heard the battery drain.	Bạn có thể đã nghe thấy tiếng sụt pin.
I have explained all of this to you before.	Tôi đã giải thích tất cả những điều này cho bạn trước đây.
I know I don't have enough money to buy what I want.	Tôi biết mình không có đủ tiền để mua những thứ mình muốn.
I know Tom is now a chemistry professor.	Tôi biết Tom bây giờ là một giáo sư hóa học.
Tom wants Mary to go away.	Tom muốn Mary biến đi.
You can't go home.	Bạn không thể về nhà.
Tom said he would stay and help us clean up after the party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở lại và giúp chúng tôi dọn dẹp sau bữa tiệc.
I don't usually do my homework before dinner.	Tôi không thường làm bài tập về nhà trước bữa tối.
No spoon.	Không có thìa.
I know that Tom will show you how to do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I want to thank you for helping me do that.	Tôi muốn cảm ơn bạn đã giúp tôi làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't forgotten to kiss Mary goodbye.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không quên hôn tạm biệt Mary.
We couldn't work any faster.	Chúng tôi không thể làm việc nhanh hơn nữa.
You'd better go home now.	Tốt hơn hết bạn nên trở về nhà ngay bây giờ.
I can still recite some of the poems I learned in high school from memory.	Tôi vẫn có thể đọc thuộc lòng một số bài thơ tôi đã học ở trường trung học từ trí nhớ.
Tom is going to take pictures tomorrow.	Tom định chụp ảnh vào ngày mai.
I like the red dress Mary is wearing.	Tôi thích chiếc váy đỏ mà Mary đang mặc.
I don't think Tom knows how to play this game.	Tôi không nghĩ Tom biết chơi trò chơi này.
Why is there no food in my refrigerator?	Tại sao không có thức ăn nào trong tủ lạnh của tôi?
I'm not sure Tom wants to go there.	Tôi không chắc Tom muốn đến đó.
The two countries negotiated a treaty.	Hai nước đã thương lượng một hiệp ước.
I know Tom knows I'm going to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi đang có ý định làm điều đó.
What is the chance of me getting hurt?	Khả năng tôi bị thương là bao nhiêu?
Tom says Mary is safe.	Tom nói Mary đã an toàn.
Tom is the one standing next to Mary.	Tom là người đứng bên cạnh Mary.
Tom failed due to lack of effort.	Tom đã thất bại do thiếu nỗ lực.
We should cut our losses.	Chúng ta nên cắt lỗ.
I've seen everything that Tom did.	Tôi đã thấy mọi thứ mà Tom đã làm.
I went instead of Tom.	Tôi đã đi thay vì Tom.
Tom is playing golf today.	Tom đang chơi gôn hôm nay.
Let's go somewhere where the two of us can talk.	Hãy đến một nơi nào đó mà hai chúng ta có thể nói chuyện.
Who is the leader of the patrol?	Ai là trưởng nhóm tuần tra?
Tom will do it all again.	Tom sẽ làm lại tất cả.
I don't think Tom will forget you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên bạn.
I don't think that happened.	Tôi không nghĩ rằng điều đó đã xảy ra.
Tom said he thought I might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Is there a marina near here?	Có bến du thuyền nào gần đây không?
Tom tells Mary that he doesn't think John is in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ rằng John đang ở Úc.
Tom could see Mary's disappointment.	Tom có ​​thể thấy sự thất vọng của Mary.
A thief broke into your home while you were on vacation.	Một tên trộm đã đột nhập vào nhà của bạn khi bạn đang đi nghỉ.
I know that Tom is uncomfortable.	Tôi biết rằng Tom không thoải mái.
After conversing for several hours, they made the agreements public.	Sau khi trao đổi trong vài giờ, họ đã công khai các thỏa thuận.
He purposely ignored me when I passed him on the street.	Anh ta cố tình phớt lờ tôi khi tôi đi ngang qua anh ta trên phố.
Don't try to scare me.	Đừng cố làm tôi sợ.
Tom does not own any of the books.	Tom không sở hữu bất kỳ cuốn sách nào.
I don't think Tom knows how to relax and enjoy life.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
I want to be a teacher in the future.	Tôi muốn trở thành một giáo viên trong tương lai.
He's a real bookworm.	Anh ta đúng là con mọt sách.
You're not allowed to eat that.	Bạn không được phép ăn thứ đó.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom got into a lot of trouble.	Tom đã gặp rất nhiều rắc rối.
Tom is going home on Monday.	Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
I think there aren't as many French speakers in Australia as there used to be.	Tôi nghĩ rằng không có nhiều người nói tiếng Pháp ở Úc như trước đây.
I know that Tom will do it next week or next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới hoặc tuần sau.
Tom bets Mary with dinner that it won't rain this week.	Tom cá với Mary bữa tối rằng tuần này trời không mưa.
I want to do things calmly.	Tôi muốn làm mọi việc một cách bình tĩnh.
Tom is coming home tonight.	Tom sẽ trở về nhà tối nay.
I don't think Tom can stop me from doing that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể ngăn tôi làm điều đó.
Maybe Tom doesn't know that it won't happen anytime soon.	Có lẽ Tom không biết rằng điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Tom is not helpful.	Tom không hữu ích.
Tom says Mary is not convinced.	Tom nói Mary không bị thuyết phục.
Why do you want to stop Tom?	Tại sao bạn muốn ngăn cản Tom?
Tom told me he did it for you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó cho bạn.
Tom lives a quiet life.	Tom sống một cuộc sống bình lặng.
I have not read all the books.	Tôi đã không đọc tất cả các cuốn sách.
My boss has a grudge against me.	Sếp của tôi có ác cảm với tôi.
Tom tells Mary that John was gone by the time he got there.	Tom nói với Mary rằng John đã biến mất vào lúc anh ta đến đó.
How many languages ​​other than French can you speak?	Bạn có thể nói bao nhiêu ngôn ngữ khác ngoài tiếng Pháp?
Do you think Tom would mind if we didn't?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu chúng ta không làm như vậy không?
Why don't you show us?	Tại sao bạn không chỉ cho chúng tôi?
Do you lift weights?	Bạn có nâng tạ không?
Has Tom told you the rest?	Tom đã nói với bạn phần còn lại chưa?
Tom doesn't seem as homesick as Mary.	Tom không có vẻ nhớ nhà như Mary.
Tom is unlucky, isn't he?	Tom thật không may mắn, phải không?
Tom is famous, not only in Australia, but around the world.	Tom nổi tiếng, không chỉ ở Úc, mà trên khắp thế giới.
Tom doesn't want to speak French.	Tom không muốn nói tiếng Pháp.
I was in the house all day because of the storm.	Tôi đã ở trong nhà cả ngày vì cơn bão.
OK, I guess I'm ready.	OK, tôi đoán tôi đã sẵn sàng.
Tom takes the kids to school every day.	Tom đưa bọn trẻ đến trường hàng ngày.
He opened a law office in Cincinnati.	Ông đã mở một văn phòng luật ở Cincinnati.
After the fire goes out, we roast the marshmallows.	Sau khi lửa tắt, chúng tôi rang kẹo dẻo.
If you are unable to do so, give us a call as soon as possible.	Nếu bạn không thể thực hiện được, hãy gọi cho chúng tôi càng sớm càng tốt.
Tom wants us to follow him.	Tom muốn chúng tôi đi theo anh ta.
Does Tom know I can't swim?	Tom có ​​biết tôi không biết bơi không?
Tom heard someone cough.	Tom nghe thấy tiếng ai đó ho.
Don't forget to refill the tank.	Đừng quên đổ đầy bình.
Suddenly, Tom realized what was happening.	Đột nhiên, Tom nhận ra điều gì đang xảy ra.
You make no sense.	Bạn không có ý nghĩa.
Until yesterday, I had never heard Tom play the cello.	Cho đến hôm qua, tôi chưa bao giờ nghe Tom chơi cello.
Tom stared at his reflection in the glass.	Tom nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong kính.
I messed everything up.	Tôi đã làm hỏng mọi thứ.
Can you remember the first time we met?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
It's no use trying to intimidate me.	Cố gắng đe dọa tôi cũng chẳng ích gì.
I can't get Tom to do that.	Tôi không thể bắt Tom làm điều đó.
I won't let Tom hurt Mary.	Tôi sẽ không để Tom làm tổn thương Mary.
Hopefully this will become an annual event.	Hy vọng rằng đây sẽ trở thành một sự kiện thường niên.
I'll send Tom there to check on the situation.	Tôi sẽ cử Tom đến đó để kiểm tra tình hình.
I have a feeling I've seen you before.	Tôi có cảm giác tôi đã gặp bạn trước đây.
I don't see anything strange.	Tôi không thấy có gì lạ.
I want to talk to Tom for a few minutes.	Tôi muốn nói chuyện với Tom trong vài phút.
I don't think it's very likely that Tom will tell us what to do.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ cho chúng ta biết phải làm gì.
I don't want any problems.	Tôi không muốn có bất kỳ vấn đề gì.
Tom wants to see you right away.	Tom muốn gặp bạn ngay lập tức.
This car is not for sale.	Chiếc xe này không phải để bán.
I don't think doing that is rude.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là thô lỗ.
If you feel scared at night, just turn on the light.	Nếu bạn cảm thấy sợ hãi vào ban đêm, chỉ cần bật đèn lên.
Tom was recently moved to Australia.	Tom gần đây đã được chuyển đến Úc.
Tom absorbed quite quickly.	Tom tiếp thu khá nhanh.
Tom will do a great job.	Tom sẽ làm một công việc tuyệt vời.
I'm not the one who killed Tom.	Tôi không phải là người đã giết Tom.
Winning the election is a major victory for the candidate's political party.	Chiến thắng trong cuộc bầu cử là một thắng lợi lớn cho chính đảng của ứng cử viên.
I'm pretty sure Tom didn't believe us.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không tin chúng tôi.
There are too many of us in this room.	Có quá nhiều người trong chúng ta trong căn phòng này.
Tom lost the key.	Tom bị mất chìa khóa.
There are yachts in the harbor.	Có du thuyền trong bến cảng.
Why don't we eat together?	Tại sao chúng ta không ăn cùng nhau?
Tom is too smart to ever think of doing that.	Tom quá thông minh để không bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Tom says he needs to find someone to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm ai đó để làm điều đó cho Mary.
That terrifies you, doesn't it?	Điều đó làm bạn kinh hoàng, phải không?
You have to tell someone.	Bạn phải nói với ai đó.
Tom said he had something important to tell me.	Tom nói anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.
They were abbreviated.	Họ đã được viết tắt.
The antelope ran away.	Con linh dương bỏ chạy.
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Did you break up with Tom?	Bạn đã chia tay với Tom?
Tom wears an orange jumpsuit.	Tom mặc một bộ áo liền quần màu cam.
Tom calls his girlfriend.	Tom gọi điện cho bạn gái.
Tom loves racing.	Tom thích đua xe.
For me it makes no difference whether you go or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù bạn có đi hay không.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
Tom did some quick math in his head.	Tom đã làm một số phép toán nhanh trong đầu.
Tom doesn't usually snore.	Tom không thường ngáy.
I don't know Tom knows who did it for us.	Tôi không biết Tom biết ai đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom might get scolded for doing that.	Tom có ​​thể bị mắng vì làm điều đó.
This is my first time parking in the woods.	Đây là lần đầu tiên tôi đậu xe trong rừng.
I love salsa dancing.	Tôi thích nhảy salsa.
Can Tom sleep?	Tom có ​​ngủ được không?
The suspects fled the scene.	Các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Tom and I both grew up in Australia.	Tom và tôi đều lớn lên ở Úc.
Tom and I are contemplating a divorce.	Tom và tôi đang có ý định ly hôn.
I won't blame you.	Tôi sẽ không đổ lỗi cho bạn.
Tom knew there was still work to be done.	Tom biết vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom is easy to talk to, isn't he?	Tom rất dễ nói chuyện, phải không?
Tom could have gone.	Tom có ​​thể đã đi.
Tom was embarrassed to ask for help.	Tom rất xấu hổ khi phải nhờ đến sự giúp đỡ.
I don't want to live with you.	Tôi không muốn sống với anh.
We used to have a cat, but one day it disappeared.	Chúng tôi từng nuôi một con mèo, nhưng một ngày nọ, nó biến mất.
Tom couldn't decide whether to go to Boston or Chicago.	Tom không thể quyết định nên đi Boston hay Chicago.
I don't want Tom to find me again.	Tôi không muốn Tom tìm lại tôi.
I'm pretty sure Tom doesn't care.	Tôi khá chắc rằng Tom không quan tâm.
Tom sat in the back of the pickup.	Tom ngồi sau xe bán tải.
I don't let you go.	Tôi không để bạn đi.
Tom retaliates.	Tom trả đũa.
Tom reached for the light switch and turned it off.	Tom với lấy công tắc đèn và tắt nó đi.
I don't think I have the energy to do that today.	Tôi không nghĩ mình có đủ năng lượng để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom, hold your horse.	Tom, giữ ngựa của bạn.
He has no children, but other than that he is leading a happy life.	Anh ấy không có con, nhưng ngoài việc anh ấy đang có một cuộc sống hạnh phúc.
We're the only ones here who know Tom almost never does it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom hầu như không bao giờ làm điều đó.
I don't want to fight Tom.	Tôi không muốn đánh nhau với Tom.
Tom quit his job without notice.	Tom nghỉ việc mà không báo trước.
I should have done that sooner.	Tôi nên hoàn thành việc đó sớm hơn.
I probably won't do it tomorrow.	Tôi có thể sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
This one belongs to Tom.	Cái này thuộc về Tom.
Tom usually keeps to himself.	Tom thường giữ cho riêng mình.
What to do to bring Tom back?	Phải làm gì để đưa Tom trở lại?
I asked Tom to fix the door.	Tôi đã nhờ Tom sửa cửa.
I won't be able to get everything done.	Tôi sẽ không thể hoàn thành mọi việc phải làm.
Tom can stay with us as long as he wants.	Tom có ​​thể ở lại với chúng tôi miễn là anh ấy muốn.
We are all very aware of the dangers of secondhand smoke.	Chúng ta đang nhận thức rất rõ về sự nguy hiểm của khói thuốc thụ động.
Those who do not know the sadness of heartbreak may not be able to say it.	Ai không biết nỗi buồn thất tình thì có lẽ không nói ra được.
Tom is sitting on the floor playing his bongos.	Tom đang ngồi trên sàn chơi bongos của mình.
I think Tom knows how much time he will need to do that.	Tôi nghĩ Tom biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I don't want to tell anyone anything.	Tôi không muốn nói với ai bất cứ điều gì.
Tom was shot in front of the house.	Tom bị bắn trước cửa nhà.
Tom knew that Mary wouldn't want to go with him.	Tom biết rằng Mary sẽ không muốn đi cùng anh ta.
Tom has no political ambitions.	Tom không có tham vọng chính trị.
Tom says he's really glad he didn't.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng vì đã không làm như vậy.
Tom doesn't think about the consequences.	Tom không nghĩ đến hậu quả.
I think Tom will ask Mary to go with him to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rủ Mary đi cùng anh ta đến Boston.
I helped Tom paint the fence.	Tôi đã giúp Tom sơn hàng rào.
Tom wished he didn't have to.	Tom ước gì anh ấy không phải làm điều đó.
Tom was worried about what Mary would do.	Tom lo lắng không biết Mary sẽ làm gì.
Tom is jealous of Mary's success.	Tom ghen tị với thành công của Mary.
Success will not come easy.	Thành công sẽ không đến dễ dàng.
Tom looks relaxed.	Tom có ​​vẻ thoải mái.
I tried doing that.	Tôi đã thử làm điều đó.
The island was covered in a thick fog.	Hòn đảo bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc.
Do you know how much it costs to do that?	Bạn có biết chi phí để làm điều đó là bao nhiêu không?
It didn't really happen the way Tom said.	Nó không thực sự xảy ra theo cách Tom nói.
Tom doesn't seem very friendly.	Tom có ​​vẻ không thân thiện lắm.
I've never met anyone like Tom before.	Tôi chưa từng gặp ai như Tom trước đây.
You have to do it, like we all do.	Bạn phải làm điều đó, giống như tất cả chúng ta đều làm.
I'm wondering if I should do that.	Tôi đang băn khoăn không biết có nên làm như vậy không.
Hundreds of buffaloes move towards the lake.	Hàng trăm con trâu di chuyển về phía hồ.
Tom didn't go to Boston last weekend.	Tom đã không đến Boston vào cuối tuần trước.
Tom needs to get to the hospital quickly. 	Tom cần nhanh chóng đến bệnh viện.
His wife has a small child.	Vợ anh ấy đang có con nhỏ.
That is not my suggestion.	Đó không phải là đề xuất của tôi.
I want to buy something for Tom.	Tôi muốn mua một cái gì đó cho Tom.
Tom gave Mary some money.	Tom đã đưa cho Mary một số tiền.
I have to wear school clothes.	Tôi phải mặc quần áo đi học.
Tom didn't think Mary was the one who did it.	Tom không nghĩ rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom says he's still planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
I think we should leave.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên rời đi.
Tom likes the same kind of movies as Mary.	Tom thích thể loại phim giống như Mary.
There is a beautiful girl with black hair in the park.	Có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen trong công viên.
Tom is the cutest boy in our class.	Tom là cậu bé đáng yêu nhất trong lớp của chúng tôi.
It's not a difficult thing to do.	Đó không phải là một điều khó thực hiện.
Tom is a rich man.	Tom là một người giàu có.
I couldn't recognize him at first.	Tôi không thể nhận ra anh ấy lúc đầu.
Tom makes a lot of French mistakes.	Tom mắc rất nhiều lỗi tiếng Pháp.
You didn't tell us everything, did you?	Bạn không nói với chúng tôi tất cả mọi thứ, phải không?
How did Tom get into this mess?	Làm thế nào mà Tom lại vướng vào mớ hỗn độn này?
Indeed, you know a lot of things, but you are not good at teaching them.	Quả thực bạn biết rất nhiều thứ, nhưng lại không giỏi dạy chúng.
Do you want to end up like Tom?	Bạn có muốn kết thúc như Tom không?
In any case, now I'm looking at trying out some possible things.	Trong mọi trường hợp, bây giờ tôi đang xem xét thử một số thứ có thể xảy ra.
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Mary is doing her nails.	Mary đang làm móng tay.
We ate swordfish.	Chúng tôi đã ăn cá kiếm.
Tom asks Mary to close the gate.	Tom yêu cầu Mary đóng cổng.
Tom says this can happen.	Tom nói rằng điều này có thể xảy ra.
It's Tom's dictionary.	Đó là từ điển của Tom.
Tom did something he shouldn't have done.	Tom đã làm điều mà anh ấy không nên làm.
I don't play the piano anymore.	Tôi không chơi piano nữa.
Tulips are currently in full bloom.	Hoa tulip hiện đang nở rộ.
I don't remember Tom's brother's name.	Tôi không nhớ tên em trai của Tom.
I know Tom knows why Mary has to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom would have finished it now if he had started earlier.	Tom sẽ hoàn thành việc đó ngay bây giờ nếu anh ấy bắt đầu sớm hơn.
I don't think you understand it.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu nó.
Tom says he knows that one of Mary's brothers is planning to do it.	Tom nói rằng anh biết rằng một trong những anh trai của Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
I don't like any of those pictures.	Tôi không thích bất kỳ bức tranh nào trong số đó.
Tom will help you do that.	Tom sẽ giúp bạn làm điều đó.
I'm much prettier than Tom.	Tôi đẹp hơn Tom rất nhiều.
Tom and Mary were both very scared.	Tom và Mary đều rất sợ hãi.
I think that's exactly what I'm going to do.	Tôi nghĩ đó chính xác là những gì tôi sẽ làm.
Tom is distinguished.	Tom được phân biệt.
Tom was able to escape.	Tom đã có thể trốn thoát.
I think Tom is the one who will win.	Tôi nghĩ Tom là người sẽ thắng.
Don't ask any more questions.	Đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Tom was very helpful.	Tom đã rất hữu ích.
Tom put the teapot on the table.	Tom đặt ấm trà lên bàn.
What's on TV?	Có cái gì trên TV?
Tom was very manipulative.	Tom đã rất lôi kéo.
Read books that you find interesting.	Đọc những loại sách mà bạn thấy thú vị.
You don't smoke, right?	Bạn không hút thuốc, phải không?
Tom deserves what he gets.	Tom xứng đáng với những gì anh ấy nhận được.
Where did Tom get this phone?	Tom lấy điện thoại này ở đâu?
I think next time I'll try a little harder.	Tôi nghĩ lần sau tôi sẽ cố gắng hơn một chút.
Tom joined the search.	Tom đã tham gia vào cuộc tìm kiếm.
Tom said he was very angry.	Tom nói rằng anh ấy rất tức giận.
Are these rutabagas?	Đây có phải là những chiếc rutabagas không?
Mary says she thinks Tom will cooperate.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ hợp tác.
I wrote down his address on a piece of paper.	Tôi đã viết ra địa chỉ của anh ấy trên một mảnh giấy.
Tom is still not old enough to live alone.	Tom vẫn chưa đủ lớn để sống một mình.
That's important to you, isn't it?	Điều đó quan trọng đối với bạn, phải không?
I'm not as good at playing the trombone as Tom.	Tôi không giỏi chơi kèn trombone như Tom.
I scoured the Internet for information on the case.	Tôi đã lùng sục trên Internet để tìm thông tin về vụ án.
I have known them for many years.	Tôi đã biết họ trong nhiều năm.
Tom thinks everyone needs a break.	Tom nghĩ rằng mọi người cần nghỉ ngơi.
Tom will be on duty tomorrow.	Tom sẽ làm nhiệm vụ vào ngày mai.
Did you read the supplement this morning?	Bạn đã đọc phần bổ sung sáng nay chưa?
I always wanted to play a church organ and pass all the stops.	Tôi luôn muốn chơi một cây đàn organ của nhà thờ và vượt qua tất cả các điểm dừng.
Someone told me Tom has moved to Australia.	Ai đó nói với tôi Tom đã chuyển đến Úc.
Tom slammed his hand on the table.	Tom đập tay xuống bàn.
You are making me nervous.	Bạn đang làm tôi lo lắng.
Neither Tom nor Mary was very supportive.	Cả Tom và Mary đều không ủng hộ lắm.
There's nothing to fear.	Không có gì phải sợ hãi.
Tom and Mary both love camping.	Tom và Mary đều thích cắm trại.
You have to watch out for strangers.	Bạn phải đề phòng người lạ.
Tom said Mary thought John might have to do it on October 20.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom says he's not sure Mary has to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary phải làm điều đó.
Tom says I don't look very healthy.	Tom nói rằng tôi trông không được khỏe mạnh cho lắm.
You can master and easily control the bike by keeping in mind all the do's and all the do's.	Bạn có thể thành thạo và dễ dàng điều khiển xe đạp bằng cách ghi nhớ tất cả những điều không nên làm và tất cả những việc nên làm.
It took me several hours to draw this picture.	Tôi đã mất vài giờ để vẽ bức tranh này.
I think there's still a chance that will happen.	Tôi nghĩ vẫn có cơ hội điều đó xảy ra.
Tom soon realizes that he is alone.	Tom sớm nhận ra rằng anh chỉ có một mình.
The hall was dimly lit.	Hội trường lờ mờ sáng.
What makes you think we won't succeed?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thành công?
The TV is making a loud noise.	Ti vi đang phát ra tiếng ồn ào.
Tom went swimming last night.	Tom đã đi bơi đêm qua.
Maybe you should tell Tom.	Có lẽ bạn nên nói với Tom.
How old were you when you went to the movies for the first time?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn đi xem phim lần đầu tiên?
Tom is not a happy camper.	Tom không phải là một người cắm trại vui vẻ.
Tom wouldn't have been able to do it without my help.	Tom sẽ không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
We are disappointed by this situation.	Chúng tôi thất vọng trước tình hình này.
You are a professional musician, right?	Bạn là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, phải không?
Tom and Mary have been friends since elementary school.	Tom và Mary là bạn từ khi còn học tiểu học.
I know that Tom is correct.	Tôi biết rằng Tom là chính xác.
Tom is not used to the food here.	Tom không quen với thức ăn ở đây.
Tom tells Mary why he likes to do it.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy thích làm điều đó.
Tom is not the one who did it wrong.	Tom không phải là người đã làm điều đó sai.
What time does the train to Boston leave?	Mấy giờ tàu đi Boston khởi hành?
Be careful, sir. 	Hãy cẩn thận, thưa ông.
It's slippery here.	Ở đây trơn.
Tom is the only person I trust to do it.	Tom là người duy nhất tôi tin tưởng để làm điều đó.
Tom is very proud of himself.	Tom rất tự hào về bản thân.
Is there a lot of water in the bucket?	Có nhiều nước trong thùng không?
I wish I had left before Tom did.	Tôi ước gì tôi đã rời đi trước khi Tom làm.
You didn't know you had to do that before I got here, did you?	Bạn không biết bạn phải làm điều đó trước khi tôi đến đây, phải không?
Some things make no sense at all.	Một số điều không có ý nghĩa gì cả.
There is no success without perseverance.	Không có thành công nào mà không có sự kiên trì.
He fastened the herd with a rope.	Anh buộc chặt đàn ngựa bằng một sợi dây.
Tom was sick so he couldn't come.	Tom bị ốm nên không đến được.
Tom lagged behind.	Tom tụt lại phía sau.
Tom is absolutely amazing.	Tom hoàn toàn tuyệt vời.
Tom told me he didn't want to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đi.
How many cups of coffee did you drink yesterday?	Bạn đã uống bao nhiêu tách cà phê ngày hôm qua?
Tom is quite ferocious, isn't he?	Tom khá hung dữ, phải không?
Tom hasn't slept yet.	Tom vẫn chưa ngủ.
I think Tom might be sick.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị ốm.
Tom was looking straight ahead.	Tom đang nhìn thẳng về phía trước.
Tom doesn't seem as fussy as Mary.	Tom không có vẻ cầu kỳ như Mary.
Why are you not a Muslim?	Tại sao bạn không phải là một người Hồi giáo?
We could have died.	Chúng tôi có thể đã chết.
Tom looks serious.	Tom có ​​vẻ nghiêm túc.
I don't think you really understand what I'm trying to say.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom will probably be curious.	Tom có ​​thể sẽ tò mò.
Tom believes that Mary stole his clarinet.	Tom tin rằng Mary đã lấy trộm kèn clarinet của anh ta.
Tom is worried about his mother's health.	Tom lo lắng về sức khỏe của mẹ mình.
You didn't really do it on purpose, did you?	Bạn không thực sự cố ý làm điều đó, phải không?
Tom says he has a cold.	Tom nói rằng anh ấy bị cảm.
I don't think Tom was unfair.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã không công bằng.
If something goes wrong, I'll call you.	Nếu có gì sai, tôi sẽ gọi cho bạn.
Both are bigger than you.	Cả hai đều lớn hơn bạn.
I don't think it will take us long to paint this fence.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để sơn hàng rào này.
When you watch TV or listen to the radio, the music you listen to is usually of African origin.	Khi bạn xem ti vi hoặc nghe đài, âm nhạc mà bạn nghe thường có nguồn gốc từ Châu Phi.
Tom hugged Mary in his arms and kissed her.	Tom ôm Mary vào lòng và hôn cô.
You will not regret this.	Bạn sẽ không hối tiếc về điều này.
Tom is not as fast as you.	Tom không nhanh như bạn.
I know that Tom is a little embarrassed.	Tôi biết rằng Tom hơi xấu hổ.
Tom has a wicked sense of humour.	Tom có ​​một khiếu hài hước độc ác.
Tom probably doesn't eat out very often.	Tom có ​​lẽ không thường xuyên đi ăn ngoài.
Tom said that he enjoyed the concert.	Tom nói rằng anh ấy rất thích buổi hòa nhạc.
I will tell you the rest of the story tomorrow.	Tôi sẽ kể cho bạn phần còn lại của câu chuyện vào ngày mai.
Tom owns a landscaping company.	Tom sở hữu một công ty cảnh quan.
We couldn't find a place to park nearby.	Chúng tôi không thể tìm thấy một nơi để đậu xe gần đây.
You never told me a thing about this.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi một điều nào về điều này.
Tom doesn't know how to play bass guitar.	Tom không biết chơi guitar bass.
Many bad singers think they sing well.	Nhiều người hát dở nghĩ rằng họ hát hay.
Tom was probably the one who hurt Mary.	Tom có ​​lẽ là người đã làm tổn thương Mary.
Why can't we take a taxi?	Tại sao chúng ta không thể bắt taxi?
You have to get out of Boston.	Bạn phải ra khỏi Boston.
Why don't we buy this hat for Tom?	Tại sao chúng ta không mua mũ này cho Tom?
Tom decided to stay for a few days.	Tom đã quyết định ở lại vài ngày.
Happiness is a satisfied man.	Hạnh phúc là một người đàn ông hài lòng.
What are you discussing?	Bạn đang thảo luận điều gì?
Tom is wearing a helmet.	Tom đang đội mũ bảo hiểm.
Tom takes the mission.	Tom nhận nhiệm vụ.
Do not tease me.	Đừng chọc tức tôi.
You almost did it, didn't you?	Bạn gần như đã làm điều đó, phải không?
Do you draw well?	Bạn có vẽ tốt không?
You don't feel like doing that now, do you?	Bạn không cảm thấy muốn làm điều đó bây giờ, phải không?
How do you know Tom isn't actually from Boston?	Làm sao bạn biết Tom không thực sự đến từ Boston?
How many calories did you have today?	Bạn đã có bao nhiêu calo hôm nay?
Tom complained at the front desk about the noise.	Tom phàn nàn ở quầy lễ tân về tiếng ồn.
Do you really think Tom is going to hang out with me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ đi chơi với tôi không?
This is something that you will have to learn by rote.	Đây là thứ mà bạn sẽ phải học vẹt.
I don't think Tom can stop Mary from doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
Don't you know Tom is Mary's husband?	Bạn không biết Tom là chồng của Mary?
The dog is wagging its tail.	Con chó đang vẫy đuôi.
Who inflicted the blow to Tom?	Ai đã gây ra cú đánh cho Tom?
Tom said Mary didn't want to do it yesterday.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
You should know that I love Mary.	Bạn nên biết rằng tôi yêu Mary.
I didn't sleep very well last night.	Tôi đã không ngủ rất ngon đêm qua.
I can't be here alone.	Tôi không thể ở đây một mình.
I know that you are afraid of Tom.	Tôi biết rằng bạn sợ Tom.
Tom wants nothing to do with us.	Tom không muốn làm gì với chúng tôi.
I'm really glad I can do that.	Tôi thực sự vui vì tôi có thể làm được điều đó.
Tom wants to get the job done quickly.	Tom muốn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
Does Tom go to Australia sometimes?	Đôi khi Tom có ​​đi Úc không?
How do you know Tom isn't hiding something?	Làm sao bạn biết Tom không che giấu điều gì đó?
You are doing a bad thing.	Bạn đang làm một điều tồi tệ.
I didn't know you had to do that last Monday.	Tôi không biết rằng bạn đã phải làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
We tried to convince Tom not to do it.	Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục Tom không làm điều đó.
It's just one of our many problems.	Đó chỉ là một trong nhiều vấn đề của chúng tôi.
I should tell Tom everything.	Tôi nên nói với Tom mọi thứ.
At this rate, we will have to change the schedule.	Với tốc độ này, chúng tôi sẽ phải thay đổi lịch trình.
I bet I can sit here longer without saying anything than you can.	Tôi cá là tôi có thể ngồi đây lâu hơn mà không cần nói gì hơn bạn có thể.
I couldn't understand what Tom would do.	Tôi không thể hiểu Tom sẽ làm gì.
The circus has come to the city.	Rạp xiếc đã đến thành phố.
Tom asks Mary to let him drive her car.	Tom yêu cầu Mary để anh ta lái xe của cô ấy.
Foreign direct investment flows have slowed in recent years.	Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chậm lại trong những năm gần đây.
Tom couldn't come because he was sick.	Tom không thể đến vì anh ấy bị ốm.
I want to talk to you privately.	Tôi muốn nói chuyện riêng với bạn.
Tom suggested we come back tomorrow.	Tom đề nghị chúng ta quay lại vào ngày mai.
I want to go to the concert, but I don't have a ticket.	Tôi muốn đi xem buổi hòa nhạc, nhưng tôi không có vé.
Cats are related to tigers.	Mèo có quan hệ họ hàng với hổ.
I think it might not be possible.	Tôi nghĩ có thể không làm được điều đó.
The little girl stuck her tongue out at him.	Cô gái nhỏ lè lưỡi với anh.
Tom gave this bottle of wine to both of us.	Tom đã đưa chai rượu này cho cả hai chúng tôi.
I always know you will be back.	Tôi luôn biết bạn sẽ trở lại.
Tom is the one who helped me get out of prison.	Tom là người đã giúp tôi thoát khỏi cảnh tù tội.
The police suspect Tom is involved in the murder.	Cảnh sát nghi ngờ Tom có ​​liên quan đến vụ giết người.
Tom wishes he could go back to Boston.	Tom ước gì anh ấy có thể quay lại Boston.
How do you know Tom doesn't live in Australia?	Làm thế nào bạn biết được Tom không sống ở Úc?
Would you tell us what you do for a living?	Bạn có cho chúng tôi biết bạn làm nghề gì để kiếm sống không?
It would be very interesting, if nothing else.	Nó sẽ rất thú vị, nếu không có gì khác.
I want to make sure you understand what I want.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn hiểu những gì tôi muốn.
I have already prayed.	Tôi đã cầu nguyện rồi.
We're the only ones here who know that Tom and only Tom need to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom và chỉ Tom cần làm điều đó.
Tom gave a knife to Mary.	Tom đưa một con dao cho Mary.
I haven't used French in a long time and I've forgotten a lot of words.	Tôi đã không sử dụng tiếng Pháp trong một thời gian dài và tôi đã quên rất nhiều từ.
Don't you think we'll win?	Bạn không nghĩ chúng ta sẽ thắng sao?
I get a call from her once in a while.	Tôi nhận được một cuộc gọi từ cô ấy một lần trong một thời gian.
I'm very confident.	Tôi rất tự tin.
There's no way Tom could have done what you said he did.	Không đời nào Tom có ​​thể làm được những gì bạn đã nói là anh ấy đã làm.
I ate enough for a week.	Tôi đã ăn đủ trong một tuần.
I don't sing very well.	Tôi hát không hay lắm.
I don't want to come here tomorrow.	Tôi không muốn đến đây vào ngày mai.
T-shirts are not appropriate attire for a job interview.	Áo phông không phải là trang phục thích hợp cho buổi phỏng vấn xin việc.
Which room do you want me to clean first?	Bạn muốn tôi dọn phòng nào trước?
Tom will need more money.	Tom sẽ cần nhiều tiền hơn.
You need to do what you said you would do.	Bạn cần làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
I don't think there's any chance of me getting there on time.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để tôi đến đó đúng giờ.
I miss the hustle and bustle of the city.	Tôi nhớ nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố.
Tom probably doesn't know where Mary wants him to grow lettuce.	Tom có ​​lẽ không biết Mary muốn anh ta trồng rau diếp ở đâu.
Tom isn't really good at it.	Tom không thực sự giỏi trong việc đó.
These pens belong to Tom.	Những chiếc bút này là của Tom.
Mary wants to be a nurse.	Mary muốn trở thành một y tá.
I don't know if Tom has eaten now.	Không biết bây giờ Tom đã ăn chưa.
Tom realized that Mary didn't like him very much.	Tom nhận ra Mary không thích anh ta lắm.
She was seriously hurt by being bullied at school.	Cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng do bị bắt nạt ở trường.
I hope that you are good.	Tôi hy vọng rằng bạn tốt.
Tom has threatened to kill himself.	Tom đã đe dọa sẽ tự sát.
Tom wants to get rich quick.	Tom muốn làm giàu nhanh chóng.
He always says bad things about his wife.	Anh ấy luôn nói những điều không tốt về vợ mình.
Tom would be my first choice.	Tom sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi.
If you were allowed to do that, would you?	Nếu bạn được phép làm điều đó, bạn sẽ?
Tom spent the last years of his life in Boston.	Tom đã dành những năm cuối đời ở Boston.
That plan still needs some finishing touches.	Kế hoạch đó vẫn cần một số hoàn thiện.
Learn to think positively.	Học cách suy nghĩ tích cực.
We don't want any more people to die.	Chúng tôi không muốn thêm bất kỳ người nào chết.
Tom doesn't want to teach French.	Tom không muốn dạy tiếng Pháp.
I don't think it's okay to do that.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ ổn.
You will have to study harder from now on.	Bạn sẽ phải học tập chăm chỉ hơn từ bây giờ.
I'm sorry, but I have to go.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi.
Tom did not argue.	Tom không tranh luận.
Tom's dog followed Mary home.	Con chó của Tom đã theo Mary về nhà.
He will pass the upcoming test.	Anh ấy sẽ vượt qua kỳ kiểm tra sắp tới.
You cannot go back there.	Bạn không thể quay lại đó.
Tom knows what Mary wants to buy.	Tom biết Mary muốn mua gì.
I wish you told me sooner.	Tôi ước bạn nói với tôi sớm hơn.
Tom used to lock himself in the basement for hours at a time.	Tom từng nhốt mình trong tầng hầm hàng giờ liền.
The president was greeted by the queen upon arrival at the palace.	Tổng thống đã được chào đón bởi nữ hoàng khi đến cung điện.
Tom was waiting for me.	Tom đã đợi tôi.
Tom could have agreed to do it.	Tom có ​​thể đã đồng ý làm điều đó.
I know I may need to do it on my own.	Tôi biết tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
They won't be very effective.	Chúng sẽ không hiệu quả lắm.
I can't believe you failed Tom's graduation.	Tôi không thể tin rằng bạn đã trượt tốt nghiệp của Tom.
I'm out of milk.	Tôi hết sữa.
Tom asked Mary why she never studied French.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
Personally, I don't think I would say it this way. 	Cá nhân tôi không nghĩ mình sẽ nói theo cách này.
However, if I think long enough, maybe I can think of a situation where I could.	Tuy nhiên, nếu tôi suy nghĩ đủ lâu, có lẽ tôi có thể nghĩ ra một tình huống mà tôi có thể xảy ra.
Tom couldn't take off his gloves.	Tom không thể tháo găng tay ra.
What do you think, Tom?	Bạn nghĩ sao, Tom?
Tom says he doesn't know why Mary wants to break up with him.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại muốn chia tay anh.
Tom will never understand.	Tom sẽ không bao giờ hiểu.
Please give the job to Tom. 	Làm ơn giao việc cho Tom.
He needs it.	Anh ấy cần nó.
Tom looked as if he was occupied.	Tom trông như thể anh ấy đã bị chiếm đóng.
Tom must have forgotten the promise he made.	Tom hẳn đã quên lời hứa mà anh ấy đã hứa.
McKinley spent three and a half million dollars.	McKinley đã tiêu ba triệu rưỡi đô la.
Today Tom is dressed a little more conservatively than usual.	Hôm nay Tom ăn mặc hơi bảo thủ hơn bình thường.
Tom gave an introductory speech.	Tom đã có bài phát biểu giới thiệu.
Mary always supports her boyfriend with his chores.	Mary luôn hỗ trợ bạn trai thực hiện các công việc của anh ấy.
Tom and Mary attended different schools.	Tom và Mary học các trường khác nhau.
I sharpen my pencil with a knife.	Tôi mài bút chì bằng một con dao.
Your parents must have been very worried when you didn't come home last night.	Chắc hẳn bố mẹ bạn đã rất lo lắng khi bạn không về nhà tối qua.
Tom says he doesn't remember what Mary said.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ những gì Mary đã nói.
Obviously Tom would be allowed to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ được phép làm điều đó.
What does the doctor think is wrong with Tom?	Bác sĩ cho rằng có gì không ổn với Tom?
I don't think Tom knows what time Mary's train will arrive.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mấy giờ xe lửa của Mary sẽ đến.
Tom watched intently.	Tom chăm chú quan sát.
Tom helped Mary.	Tom đã giúp Mary.
Tom told his boss that he had to leave early.	Tom nói với sếp rằng anh ấy phải về sớm.
I know Tom won't wait for me.	Tôi biết Tom sẽ không đợi tôi.
Tom is in his car, waiting for you.	Tom đang ở trong xe của anh ấy, đợi bạn.
Tom gave his all, but it wasn't enough.	Tom đã cống hiến hết mình, nhưng vẫn chưa đủ.
I'll leave as soon as the bell rings.	Tôi sẽ rời đi ngay khi chuông reo.
Open the window and let in fresh air.	Mở cửa sổ và đón không khí trong lành.
You may want to try the diet.	Bạn có thể muốn thử ăn kiêng.
See what's happening outside.	Xem những gì đang xảy ra bên ngoài.
Tom promised to see me last night, but he never showed up.	Tom đã hứa sẽ gặp tôi tối qua, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
I saw Tom crossing the street.	Tôi thấy Tom băng qua đường.
Tom's father's name is John.	Cha của Tom tên là John.
I am willing to do anything to help you.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp bạn.
I know I'm being watched.	Tôi biết tôi đang bị theo dõi.
Are you saying you don't know how to do this?	Bạn đang nói rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều này?
Tom is my stepdaughter.	Tom là con ghẻ của tôi.
I know Tom might be reluctant to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
Tom lied about his age, so Mary thought he was much older than he really was.	Tom đã nói dối về tuổi của mình, vì vậy Mary nghĩ rằng anh ấy già hơn nhiều so với thực tế.
Tom says he won't help Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary nữa.
Tom accidentally ran over his dog as he backed out of the garage.	Tom vô tình chạy qua con chó của mình khi nó lùi xe ra khỏi nhà để xe.
Tom insists I stop calling him by his first name.	Tom khẳng định tôi ngừng gọi anh ấy bằng tên của anh ấy.
I can't believe Tom did that in public.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó ở nơi công cộng.
Tom doesn't know why Mary doesn't want him to do it.	Tom không biết tại sao Mary không muốn anh ấy làm điều đó.
What is the average life expectancy in Japan?	Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là gì?
Tom can be grumpy.	Tom có ​​thể là người gắt gỏng.
You will have to help Tom some.	Bạn sẽ phải giúp Tom một số.
I certainly did my fair share of mistakes.	Tôi chắc chắn đã chia sẻ công bằng về những sai lầm của mình.
Tom is not a good man.	Tom không phải là một người đàn ông tốt.
Tom won't let me do what I want to do.	Tom sẽ không để tôi làm những gì tôi muốn làm.
I wonder if Tom told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy không.
I know that Tom is not a good boss.	Tôi biết rằng Tom không phải là một ông chủ tốt.
I know that Tom doesn't know if he can do it or not.	Tôi biết rằng Tom không biết liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không.
Tom says Mary doesn't feel tickled.	Tom nói Mary không thấy nhột.
Tom seemed threatened.	Tom dường như bị đe dọa.
We strive for perfection.	Chúng tôi cố gắng cho sự hoàn hảo.
Tom is decisive, isn't he?	Tom là người quyết đoán, phải không?
If she goes to the theater, I stay at home.	Nếu cô ấy đi xem kịch, tôi sẽ ở nhà.
I am very happy for both of you.	Tôi rất hạnh phúc cho cả hai bạn.
Tom poured boiling water into the teapot.	Tom đổ nước sôi vào ấm trà.
I'm trying to convince myself that I'm doing the right thing.	Tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng tôi đang làm điều đúng đắn.
We always have dinner at the same time.	Chúng tôi luôn ăn tối cùng một lúc.
Tom is too picky.	Tom quá kén chọn.
We have received several complaints about Tom's behavior.	Chúng tôi đã nhận được một số phàn nàn về hành vi của Tom.
Tom is interested in music.	Tom quan tâm đến âm nhạc.
I don't think Tom will forget that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên điều đó.
The only person here who is reluctant to do so is Tom.	Người duy nhất ở đây miễn cưỡng làm điều đó là Tom.
Why are you so nice to me all of a sudden?	Sao tự nhiên anh lại tốt với em như vậy?
You're exaggerating, aren't you?	Bạn đang phóng đại, phải không?
You have a big problem.	Bạn có một vấn đề lớn.
Is that Tom's glove?	Đó có phải là găng tay của Tom không?
I don't want to postpone our meeting.	Tôi không muốn hoãn cuộc họp của chúng ta.
I wrote that for Tom.	Tôi đã viết điều đó cho Tom.
Belize's dependence on energy imports makes it vulnerable to energy price shocks.	Sự phụ thuộc của Belize vào nhập khẩu năng lượng khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc về giá năng lượng.
As soon as the rain stopped, the game resumed.	Ngay sau khi cơn mưa tạnh, trò chơi lại tiếp tục.
I know that Tom is a very good bass player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi bass rất giỏi.
Why don't we discuss it?	Tại sao chúng ta không thảo luận về nó?
How long will Tom be gone?	Tom sẽ ra đi trong bao lâu?
The only job Tom ever had is the one he has now.	Công việc duy nhất mà Tom từng có là công việc mà anh ấy có bây giờ.
Tell us where Tom is.	Cho chúng tôi biết Tom đang ở đâu.
I don't think Tom will be thrilled.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui mừng.
I don't shave every day.	Tôi không cạo râu mỗi ngày.
Is Tom home now?	Bây giờ Tom có ​​nhà không?
Because of heavy snowfall, the plane from Beijing arrived 20 minutes late.	Vì tuyết rơi dày đặc, máy bay từ Bắc Kinh đến muộn 20 phút.
I didn't know that I would hurt anyone.	Tôi không biết rằng tôi sẽ làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom did not understand how Mary felt.	Tom không hiểu Mary cảm thấy thế nào.
I don't think Tom knows Mary or her sister.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary hoặc chị gái của cô ấy.
I also visited Australia.	Tôi cũng đã đến thăm Úc.
Tom wants you to know he really wants to do it.	Tom muốn bạn biết anh ấy thực sự muốn làm điều đó.
I have an up-to-date dictionary.	Tôi có một từ điển cập nhật.
Tom told me that he thinks Mary is much prettier than Alice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
We cannot allow that.	Chúng tôi không thể cho phép điều đó.
Tom didn't do everything you say he did.	Tom đã không làm tất cả những gì bạn nói là anh ấy đã làm.
I usually don't do this.	Tôi thường không làm điều này.
I don't want things to change.	Tôi không muốn mọi thứ thay đổi.
I don't blame Tom for being angry.	Tôi không trách Tom vì đã tức giận.
I suspect Tom and Mary are upset.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang khó chịu.
I will do it exactly three minutes from now.	Tôi sẽ làm điều đó đúng ba phút kể từ bây giờ.
I don't think I'll get caught.	Tôi không nghĩ mình sẽ bị bắt.
Tom wants to go to Australia.	Tom muốn đến Úc.
Tom tells Mary that he thinks John is unconvinced.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không bị thuyết phục.
It took me a long time to realize I was wrong.	Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra mình đã làm sai.
How long did Tom sleep?	Tom đã ngủ bao lâu?
Tom said that Mary thought he might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
Man watching the sun set below the horizon.	Người đàn ông nhìn mặt trời lặn bên dưới đường chân trời.
Tom keeps his savings in a shoebox under the bed.	Tom giữ tiền tiết kiệm của mình trong một hộp giày dưới giường.
Young people flock to southern California.	Thanh niên đổ xô đến miền nam California.
Is Tom handsome?	Tom có ​​đẹp trai không?
When did things happen between Tom and Mary?	Khi nào mọi thứ xảy ra giữa Tom và Mary?
The doctor says there is nothing wrong with you.	Bác sĩ nói rằng không có gì sai với bạn.
I will be attending a concert tonight.	Tôi sẽ tham dự một buổi hòa nhạc tối nay.
I knew what I was going to do.	Tôi đã biết mình sẽ làm gì.
Your passport photo doesn't look like you.	Ảnh hộ chiếu của bạn trông không giống bạn.
It's not right to treat people like that.	Đối xử với mọi người như vậy là không đúng.
Tom can buy anything he wants.	Tom có ​​thể mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Doing that won't make things better.	Làm điều đó sẽ không làm cho mọi thứ tốt hơn.
Tom dims the lights.	Tom làm mờ đèn.
Tom and Mary did a lot of fun things together.	Tom và Mary đã làm rất nhiều điều vui vẻ cùng nhau.
You are only three years older than me.	Bạn chỉ hơn tôi ba tuổi.
Tom said he will call me back.	Tom nói anh ấy sẽ gọi lại cho tôi.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be divorced.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ ly hôn.
I soon realized that Tom wasn't joking.	Tôi sớm nhận ra rằng Tom không nói đùa.
You're not as pretty as my ex-girlfriend, but hanging out with you is so much more fun.	Bạn không xinh như bạn gái cũ của tôi, nhưng bạn đi chơi với bạn thì vui hơn rất nhiều.
Don't bet on that.	Đừng đặt cược vào điều đó.
I really don't have time.	Tôi thực sự không có thời gian.
You know a little French, don't you?	Bạn biết một chút tiếng Pháp, phải không?
Trying to convince Tom is a waste of time.	Cố gắng thuyết phục Tom thật lãng phí thời gian.
Tom doesn't have to tell me. 	Tom không cần phải nói với tôi.
I knew.	Tôi đã biết.
I hope you didn't make this up.	Tôi hy vọng bạn không bịa ra điều này.
I'm sure Tom will pass the test.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra.
It's not difficult.	Nó không khó.
Tom would never agree to that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý điều đó.
Tom enjoys both science and math.	Tom thích cả khoa học và toán học.
Tom has to go somewhere this afternoon.	Chiều nay Tom phải đi đâu đó.
I want to apologize for the way I acted last night.	Tôi muốn xin lỗi vì cách tôi đã hành động đêm qua.
I heard that you were sick.	Tôi nghe nói rằng bạn đã bị ốm.
Tom says it is now possible to do it.	Tom nói rằng bây giờ có thể làm điều đó.
Tom thought Mary wouldn't have to.	Tom nghĩ Mary sẽ không phải làm vậy.
Don't you see anyone now?	Bây giờ bạn không thấy ai sao?
You're going to help tomorrow, aren't you?	Bạn định giúp vào ngày mai, phải không?
Tom bought a bunch of inexpensive cameras to give to kids living in his neighborhood.	Tom đã mua một loạt máy ảnh rẻ tiền để tặng những đứa trẻ sống trong khu phố của mình.
Tom will have to make some very difficult choices.	Tom sẽ phải đưa ra một số lựa chọn rất khó khăn.
Tom admits that he murdered Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã sát hại Mary.
Tom decided to go to Boston.	Tom quyết định đến Boston.
I'm pretty sure Tom has never been to Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ đến Boston.
I don't like my coffee hot.	Tôi không thích cà phê của tôi nóng.
She cut off the tops of the carrots.	Cô cắt bỏ ngọn cà rốt.
Tom is well educated.	Tom được giáo dục tốt.
This dictionary is not helpful at all.	Từ điển này không hữu ích chút nào.
Tom does not get along with his neighbors.	Tom không hòa thuận với những người hàng xóm của mình.
We are illiterate.	Chúng tôi mù chữ.
You don't tell me the truth.	Bạn không nói cho tôi sự thật.
I can't afford to eat out.	Tôi không đủ khả năng để đi ăn ngoài.
Tom told me that he thought Mary would be cranky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cáu kỉnh.
After a 20-year French occupation, the Kingdom of the Netherlands was established in 1815.	Sau khi Pháp chiếm đóng 20 năm, Vương quốc Hà Lan được thành lập vào năm 1815.
Tell Tom that he should go.	Nói với Tom rằng anh ấy nên đi.
Looks fun. 	Có vẻ vui.
Why don't we try it?	Tại sao chúng ta không thử nó?
Tom went abroad to work.	Tom đã ra nước ngoài làm việc.
I didn't lose that much.	Tôi đã không mất nhiều như vậy.
Would you like to share my dessert with me?	Bạn có muốn chia sẻ món tráng miệng của tôi với tôi không?
You are in the way.	Bạn đang cản đường.
Maybe you did it wrong.	Có thể bạn đã làm không đúng.
Tom turns blue.	Tom chuyển sang màu xanh lam.
Is Tom afraid to go home?	Tom sợ về nhà phải không?
You seem weirder than usual.	Bạn có vẻ kỳ lạ hơn bình thường.
It was a very humbling experience.	Đó là một kinh nghiệm rất khiêm tốn.
Tom was not in a forgiving mood.	Tom không có tâm trạng tha thứ.
Tom seems to be having trouble speaking.	Tom dường như đang gặp khó khăn khi nói.
I know Tom is pessimistic.	Tôi biết Tom bi quan.
Tom advanced Mary two weeks' salary.	Tom đã ứng trước cho Mary hai tuần lương.
I couldn't help but laugh at the way he cut his hair.	Tôi không thể nhịn được cười với cách cắt tóc của anh ấy.
He said he had been in California for ten years.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã ở California được mười năm.
Tom thought he heard some gunfire.	Tom nghĩ rằng anh đã nghe thấy một số tiếng súng.
I don't like Boston very much.	Tôi không thích Boston cho lắm.
What Tom presented was not a well thought out plan.	Những gì Tom trình bày không phải là một kế hoạch được suy nghĩ kỹ lưỡng.
Cesar Chavez was born on a small farm near Yuma, Arizona in 1927.	Cesar Chavez sinh ra tại một trang trại nhỏ gần Yuma, Arizona vào năm 1927.
You can stay with us as long as you need.	Bạn có thể ở lại với chúng tôi miễn là bạn cần.
The pitcher is Tom.	Người ném bóng là Tom.
Tom did not know where Mary went to school.	Tom không biết Mary đã đi học ở đâu.
Tom read the entire Bible, from beginning to end.	Tom đọc toàn bộ Kinh thánh, từ đầu đến cuối.
It's quite raw.	Nó khá thô.
Why are we all so unstable?	Tại sao tất cả chúng ta không ổn định?
Tom was sleeping in his room.	Tom đã ngủ trong phòng của mình.
Tom is probably right outside the front door.	Tom có ​​lẽ đang ở ngay bên ngoài cửa trước.
Tom's wife met him at the door.	Vợ của Tom gặp anh ta ở cửa.
I don't know if I will have children.	Tôi không biết nếu tôi sẽ có con.
Tom took a spoon out of the drawer.	Tom lấy một cái thìa ra khỏi ngăn kéo.
I am also learning French.	Tôi cũng đang học tiếng Pháp.
Tom performed quite well.	Tom đã thể hiện khá tốt.
I recommend going to Australia with Tom.	Tôi khuyên bạn nên đến Úc với Tom.
This is the moment we've all been waiting for.	Đây là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đang chờ đợi.
Tom says Mary should do it alone.	Tom nói Mary nên làm điều đó một mình.
I know Tom was devastated.	Tôi biết Tom đã bị tàn phá.
Tom is the one who told me not to do that anymore.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng làm thế nữa.
I'm sure you will feel better if you eat something.	Tôi chắc rằng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bạn ăn một cái gì đó.
Looks like Tom likes everyone.	Có vẻ như Tom thích tất cả mọi người.
A one-year supply of the drug costs $50,000.	Việc cung cấp thuốc một năm có giá 50.000 đô la.
I'll come see you when I get better.	Tôi sẽ đến gặp bạn khi tôi khỏe lại.
Tom was never afraid of anyone.	Tom không bao giờ sợ bất kỳ ai.
Obviously there is a misunderstanding here.	Rõ ràng có một sự hiểu lầm ở đây.
Tom asked me to do this.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều này.
In many ways, animals can do things better than humans.	Theo nhiều cách, động vật có thể làm những điều tốt hơn con người.
Tom and Mary live in a wooden house.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà gỗ.
I have been to Paris twice.	Tôi đã đến Paris hai lần.
Tom has more business experience than I do.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm kinh doanh hơn tôi.
Tom doesn't understand the value of saving.	Tom không hiểu giá trị của việc tiết kiệm.
I don't think Tom will come any time soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm.
I often stay up all night.	Tôi thường xuyên thức trắng đêm.
Those are leftovers from lunch.	Đó là những thức ăn thừa từ bữa trưa.
I don't think Tom knows how to treat small children.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách đối xử với trẻ nhỏ.
Tom said he didn't plan on staying that long.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại lâu như vậy.
Mary says that Tom is afraid of commitment.	Mary nói rằng Tom sợ cam kết.
I hope that Japan will abide by its Constitution.	Tôi hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tuân thủ Hiến pháp của mình.
Tom said he would do it alone if he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình nếu anh ấy có thể.
Tom likes to talk about sports.	Tom thích nói về thể thao.
I've always wanted to climb Mount Fuji.	Tôi luôn muốn leo lên núi Phú Sĩ.
I went to the reunion.	Tôi đã đi đến cuộc hội ngộ.
Please don't tell anyone that Tom and I are doing this.	Xin đừng nói với ai rằng Tom và tôi đang làm việc này.
Tom leaned closer to get a better look.	Tom ghé sát vào để nhìn rõ hơn.
I am just a child.	Tôi chỉ là một đứa trẻ.
Tom doesn't seem to have his element.	Tom dường như không có yếu tố của mình.
Tom sees an accident on the way to school.	Tom nhìn thấy một tai nạn trên đường đến trường.
What is your favorite city?	Thành phố yêu thích của bạn là gì?
Tom thinks he needs to lose some weight, but Mary doesn't think so.	Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải giảm cân một chút, nhưng Mary không nghĩ vậy.
Tom seems to be working hard.	Tom dường như đang làm việc chăm chỉ.
If I were to buy a boat, what kind of boat would you recommend?	Nếu tôi định mua một chiếc thuyền, bạn sẽ giới thiệu loại thuyền nào?
I look forward to working with you.	Tôi rất mong được làm việc với bạn.
Tom is only worried about Mary.	Tom chỉ lo lắng cho Mary.
What makes you think Tom would want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó?
Tom flew from Boston to Chicago.	Tom bay từ Boston đến Chicago.
Tom is a guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar.
The children are flying kites.	Những đứa trẻ đang thả diều.
This isn't the first time and it won't be the last.	Đây không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Don't underestimate me.	Đừng đánh giá thấp tôi.
I lent Tom a bicycle.	Tôi đã cho Tom mượn xe đạp.
I think I'm the one who has to do it.	Tôi nghĩ tôi là người phải làm điều đó.
I think Tom is doing a pretty good job for us.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm một công việc khá tốt cho chúng tôi.
We have been asked to investigate.	Chúng tôi đã được yêu cầu điều tra.
Tom will see us.	Tom sẽ gặp chúng ta.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
I suspect it was Tom who did this.	Tôi nghi ngờ chính Tom đã làm điều này.
I know that I should have come here sooner.	Tôi biết rằng tôi nên đến đây sớm hơn.
I hope Tom is jealous.	Tôi hy vọng Tom ghen tị.
I have a feeling something bad is about to happen.	Tôi có cảm giác điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
How do you think this revolution is going?	Bạn nghĩ rằng cuộc cách mạng này đang diễn ra như thế nào?
There's no need to be so tense.	Không cần phải căng thẳng như vậy.
Tom didn't seem to believe he had to do it.	Tom dường như không tin rằng anh phải làm điều đó.
Tom did his three years.	Tom đã làm được ba năm của mình.
We can go to Boston next weekend if you want us to.	Chúng tôi có thể đến Boston vào cuối tuần tới nếu bạn muốn chúng tôi.
I know that's who you're looking for.	Tôi biết đó là người bạn đang tìm kiếm.
Tom is unlikely to be fired for doing that.	Tom không có khả năng bị sa thải vì làm điều đó.
That sounds like treason to me.	Điều đó nghe có vẻ như phản quốc đối với tôi.
Tom always has something to say.	Tom luôn có điều gì đó để nói.
Tom did the same thing I did.	Tom đã làm điều tương tự như tôi đã làm.
If he should call me, tell him I'll be back in an hour.	Nếu anh ấy nên gọi cho tôi, hãy nói với anh ấy tôi sẽ quay lại sau một giờ.
That was the first time I met Tom in Australia.	Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tom ở Úc.
This is the principal's office.	Đây là văn phòng của hiệu trưởng.
The new bridge will be completed in March.	Cây cầu mới sẽ được hoàn thành vào tháng Ba.
Tom arrives after Mary leaves.	Tom đến sau khi Mary rời đi.
You have work to do.	Bạn có việc phải làm.
Tom won't give us any more trouble.	Tom sẽ không gây rắc rối cho chúng ta nữa.
It's hot and humid.	Trời nóng và ẩm ướt.
We are good swimmers.	Chúng tôi là những vận động viên bơi lội giỏi.
The girl talking to Tom is Mary.	Cô gái đang nói chuyện với Tom là Mary.
The party hasn't started yet.	Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu.
That is one of our biggest problems.	Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của chúng tôi.
Tom bowed politely.	Tom lịch sự cúi chào.
Tom hit his knee on the table.	Tom đập đầu gối xuống bàn.
We have located it.	Chúng tôi đã xác định vị trí của nó.
The previous tenant took great care of her apartment.	Người thuê trước đã chăm sóc rất tốt cho căn hộ của cô ấy.
Isn't that lovely, Tom?	Điều đó có đáng yêu không, Tom?
Tom is misunderstood.	Tom bị hiểu lầm.
Tom will handle the details.	Tom sẽ xử lý các chi tiết.
I'm not the one to tell Tom to sing.	Tôi không phải là người bảo Tom hát.
Tom is the one who did it yesterday.	Tom là người đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom used to work as a freelance photographer.	Tom từng làm nhiếp ảnh gia tự do.
Tom didn't take off his shoes.	Tom không cởi giày.
Tom did not know when Mary left.	Tom không biết Mary rời đi khi nào.
I gave the postcard I received from Mary to Tom.	Tôi đưa bưu thiếp tôi nhận được từ Mary cho Tom.
I don't care about the details.	Tôi không quan tâm đến các chi tiết.
Why did Tom withdraw so much money?	Tại sao Tom lại rút ra nhiều tiền như vậy?
Governor pardons prisoners.	Thống đốc ân xá cho người tù.
Tom says he misses me.	Tom nói rằng anh ấy nhớ tôi.
Tom tried to keep the plan simple.	Tom đã cố gắng giữ cho kế hoạch đơn giản.
That's not all we have to do.	Đó không phải là tất cả những gì chúng ta phải làm.
I think you've done this before.	Tôi nghĩ bạn đã làm điều này trước đây.
Why does Tom work from home?	Tại sao Tom làm việc ở nhà?
Tom poured some milk into a bowl.	Tom đổ một ít sữa vào một cái bát.
Tom is running for class president.	Tom đang tranh cử chức lớp trưởng.
I know Tom is a man of few words.	Tôi biết Tom là một người rất ít nói.
It's a very old picture.	Đó là một bức tranh rất cũ.
Tom usually eats whatever Mary puts in front of him.	Tom thường ăn bất cứ thứ gì mà Mary đặt trước mặt anh.
The company's stock price has fallen.	Giá cổ phiếu của công ty đã giảm.
Tom comes from a musical family.	Tom xuất thân từ một gia đình âm nhạc.
Tom is looking for a lawyer.	Tom đang tìm một luật sư.
Tom is not very frugal with his money.	Tom không tiết kiệm lắm với tiền của mình.
I'm glad you're fine.	Tôi vui vì bạn ổn.
No one knows if Tom can do it or not.	Không ai biết liệu Tom có ​​làm được hay không.
Tom is the person I want to go to Australia with.	Tom là người tôi muốn đến Úc cùng.
Tom accidentally spilled Mary's glasses.	Tom vô tình làm đổ kính của Mary.
Tom forgot to bring an umbrella.	Tom quên mang ô.
I don't like being yelled at by people.	Tôi không thích bị mọi người la mắng.
Don't forget that I have a lot more money than you.	Đừng quên rằng tôi có rất nhiều tiền hơn bạn.
I wonder if Tom is really as old as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự già như Mary không.
I'll be there in a few hours.	Tôi sẽ đến đó trong vài giờ nữa.
Tom and Mary didn't know what to do.	Tom và Mary không biết phải làm gì.
All I did was repeat what Tom told me.	Tất cả những gì tôi làm là lặp lại những gì Tom đã nói với tôi.
Did you know Tom plans to move to Boston?	Bạn có biết Tom dự định chuyển đến Boston không?
I'm sorry I acted like a lunatic.	Tôi xin lỗi vì tôi đã cư xử như một kẻ mất trí.
Tom promised his mother that he wouldn't stay late.	Tom đã hứa với mẹ anh ấy rằng anh ấy sẽ không ở lại muộn.
Tom has to learn how to swim.	Tom phải học cách bơi.
I think Tom was worrying too much.	Tôi nghĩ Tom đã lo lắng quá nhiều.
Isn't Tom helping us?	Tom không phải đang giúp chúng ta sao?
Tom wiped the lipstick off his cheeks.	Tom lau son môi trên má.
Tom was not the first to sit down.	Tom không phải là người đầu tiên ngồi xuống.
You didn't even notice.	Bạn thậm chí đã không chú ý.
Tom didn't come home until after 2:30 this morning.	Tom đã không về nhà cho đến sau 2:30 sáng nay.
Here is a knife that you can use.	Đây là một con dao mà bạn có thể sử dụng.
This is where Tom usually sits.	Đây là nơi Tom thường ngồi.
Tom applied for the job and was hired.	Tom đã nộp đơn xin việc và được tuyển dụng.
That's why we let you go.	Đó là lý do tại sao chúng tôi để bạn đi.
Can I switch from a visitor visa to a business visa?	Tôi có thể chuyển từ thị thực tham quan sang thị thực kinh doanh không?
Tom doesn't have to pay anything.	Tom không phải trả bất cứ thứ gì.
I'm not going to sing that song tonight.	Tôi không định hát bài đó tối nay.
It will be difficult to find a replacement for Tom.	Sẽ rất khó để tìm người thay thế Tom.
I thought I would become a doctor.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một bác sĩ.
Tom says that Mary is likely still depressed.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn bị trầm cảm.
Tom is his father's business partner.	Tom là đối tác kinh doanh của cha anh ấy.
Tom took a sip of wine.	Tom nhấp một ngụm rượu.
This article doesn't explain much.	Bài viết này không giải thích nhiều.
The defense appealed the sentence.	Người bào chữa đã kháng cáo bản án.
Tom needs to get back to Boston as soon as possible.	Tom cần trở lại Boston càng sớm càng tốt.
Tom doesn't think we can trust Mary anymore.	Tom không nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Mary nữa.
Tom was fed up of eating the low quality food provided by the prison.	Tom đã chán ngấy việc ăn thức ăn chất lượng thấp do nhà tù cung cấp.
I know that Tom won't ask Mary to help him do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom likes to pretend that he is the boss.	Tom thích giả vờ rằng anh ấy là ông chủ.
All three of us overslept this morning.	Cả ba chúng tôi đều ngủ quên sáng nay.
How much do you know about terrorism?	Bạn biết bao nhiêu về khủng bố?
How long did it take you to get to the beach?	Bạn đã mất bao lâu để đến bãi biển?
Tom usually plays tennis on Monday afternoons.	Tom thường chơi quần vợt vào các buổi chiều thứ Hai.
Tom has everything he wants.	Tom có ​​tất cả những gì anh ấy muốn.
Tom didn't intend to do it alone.	Tom không định làm điều đó một mình.
Tom and Mary don't get along very well.	Tom và Mary không hợp nhau lắm.
I don't have time to be sick.	Tôi không có thời gian để ốm.
Tom says he doesn't regret his decision.	Tom nói rằng anh ấy không hối hận về quyết định của mình.
I feel lost in an expensive restaurant.	Tôi cảm thấy lạc lõng trong nhà hàng đắt tiền.
Lips touching wine must not touch my lips.	Môi chạm vào rượu không được chạm vào môi của tôi.
What exactly did Tom mean?	Chính xác thì Tom có ​​ý nghĩ gì?
I went to bed early last night because I was really tired.	Tối qua tôi đi ngủ sớm vì tôi thực sự rất mệt.
Tom said Mary would take that risk.	Tom nói Mary sẽ chấp nhận rủi ro đó.
You don't have to thank me for that.	Bạn không cần phải cảm ơn tôi vì điều đó.
Tom told me that he thought Mary was still a teenager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn còn là một thiếu niên.
I will try to contact Tom.	Tôi sẽ cố gắng liên lạc với Tom.
Please remember to send this letter on your way to school tomorrow morning.	Xin hãy nhớ gửi bức thư này trên đường đến trường vào sáng mai.
The salesperson recorded in his ledger.	Nhân viên bán hàng đã ghi vào sổ cái của mình.
They burned the bridge and pulled up the railroad tracks.	Họ đốt cầu và kéo đường ray xe lửa lên.
This is going great.	Điều này đang diễn ra tuyệt vời.
Some unexpected difficulties have arisen.	Một số khó khăn đột xuất đã phát sinh.
Tom looked hot and tired as he crossed the finish line.	Tom trông nóng bừng và mệt mỏi khi vượt qua vạch đích.
He wears a gold necklace and a coat made of feathers.	Anh ta đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng và một chiếc áo khoác làm từ lông chim.
We did not make this decision.	Chúng tôi đã không đưa ra quyết định này.
Tom was thrown out of the bar by a security guard.	Tom đã bị ném ra khỏi quán bar bởi một người bảo vệ.
Tom is in a meeting.	Tom đang ở trong một cuộc họp.
I don't think Tom knows if Mary is busy or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có bận hay không.
Is this the cup that Tom used?	Đây có phải là chiếc cốc mà Tom đã sử dụng không?
Tom says he doesn't know anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về điều đó.
I won't ask anyone else.	Tôi sẽ không hỏi ai khác.
I have never done that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom is an illustrator.	Tom là một họa sĩ vẽ tranh minh họa.
I'm afraid that is not possible.	Tôi e rằng điều đó là không thể.
Truthfully, it's not a big deal.	Sự thật, nó không phải là một vấn đề lớn.
I turned the car around.	Tôi quay đầu xe.
Unfortunately.	Thật tiếc.
Tom is petting his dog.	Tom đang vuốt ve con chó của mình.
Looks like you've lost a few pounds.	Có vẻ như bạn đã giảm được vài cân.
Tom stopped drinking.	Tom ngừng uống rượu.
Do you think Tom will help Mary do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó?
I have a few essays to write tomorrow.	Tôi có một vài bài luận để viết vào ngày mai.
I believe Tom has something to do with the kidnapping.	Tôi tin rằng Tom có ​​liên quan gì đó đến vụ bắt cóc.
I'm taking a week off to go fishing.	Tôi đang nghỉ một tuần để đi câu cá.
He said that they should be responsible for the current problem.	Ông nói rằng họ phải chịu trách nhiệm cho vấn đề hiện tại.
I can invite Tom to dinner.	Tôi có thể mời Tom đến ăn tối.
We will not use it.	Chúng tôi sẽ không sử dụng nó.
Tom made pot pie for dinner.	Tom đã làm bánh nồi gà cho bữa tối.
I hope that I will be able to help you another time.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể giúp bạn vào lúc khác.
Not sure Tom is as busy as you think.	Không chắc Tom bận như bạn nghĩ.
Tom and Mary always do it together.	Tom và Mary luôn làm điều đó cùng nhau.
Tom refuels the car.	Tom đổ xăng cho xe.
Tom says that Mary offended him.	Tom nói rằng Mary đã xúc phạm anh ta.
Tom is very calm.	Tom rất bình tĩnh.
Tom's gun misfired.	Súng của Tom bắn nhầm.
Tom raised three children alone.	Tom một mình nuôi dạy ba đứa trẻ.
Please keep your hands and feet in the vehicle at all times.	Vui lòng giữ tay và chân trong xe mọi lúc.
Tom and Mary are competitive.	Tom và Mary có tính cạnh tranh.
I can give you some medicine to ease the pain.	Tôi có thể cho bạn một số thuốc để giảm đau.
I know Tom is your friend.	Tôi biết Tom là bạn của bạn.
Do you suffer from frequent earaches?	Bạn có bị đau tai thường xuyên không?
Tom didn't know where Mary was going.	Tom không biết Mary định ở đâu.
Tom was unable to resist the temptation.	Tom đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
I don't think Tom will be as careful as he should be.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cẩn thận như anh ấy nên làm.
Don't bother doing it now.	Đừng bận tâm làm điều đó ngay bây giờ.
I can't work now.	Tôi không thể làm việc bây giờ.
I miss you without you.	Tôi nhớ bạn khi không có bạn.
I'm sorry that I imposed too much on you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã áp đặt lên bạn quá nhiều.
Tom phoned people and asked for their opinions.	Tom đã gọi điện cho mọi người và hỏi ý kiến ​​của họ.
That is a very interesting idea.	Đó là một ý tưởng rất hấp dẫn.
Tom often drives to work.	Tom thường lái xe đi làm.
In my place, Tom would do the same.	Ở vị trí của tôi, Tom cũng sẽ làm như vậy.
Sisterhood is one of the strongest love.	Tình chị em là một trong những tình yêu mạnh mẽ nhất.
Tom said Mary is very cute.	Tom nói Mary rất dễ thương.
We ordered a pizza.	Chúng tôi đã đặt một chiếc bánh pizza.
You are the best.	Bạn là nhất.
The party is in full swing.	Bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi.
Tom goes to buy food.	Tom đi mua đồ ăn.
If Tom joins your team, I will too.	Nếu Tom tham gia đội của bạn, tôi cũng sẽ.
Tom is really having a hard time.	Tom thực sự đang gặp khó khăn.
I'm a little busy here, Tom.	Tôi hơi bận ở đây, Tom.
They will be happy if it rains soon.	Họ sẽ rất vui nếu trời sớm mưa.
Tom cannot be held responsible for this.	Tom không thể chịu trách nhiệm về việc này.
You lied to us, didn't you?	Bạn đã nói dối chúng tôi, phải không?
I want to know what's in Tom's suitcase.	Tôi muốn biết có gì trong vali của Tom.
If the weather is good, we will go hiking tomorrow.	Nếu thời tiết tốt, chúng ta sẽ đi bộ đường dài vào ngày mai.
Tom thinks no one is at home.	Tom nghĩ không có ai ở nhà.
Wouldn't it be rude if you did that?	Sẽ không thô lỗ nếu bạn làm điều đó?
Tom can swim better than me.	Tom có ​​thể bơi tốt hơn tôi.
This shocks Tom.	Điều này khiến Tom bị sốc.
I'm sure Tom is fine.	Tôi chắc rằng Tom vẫn ổn.
This is not what I expected.	Đây không phải là điều tôi mong đợi.
You better consult your doctor about your health.	Tốt hơn bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ về sức khỏe của mình.
Did you know Tom at the time?	Bạn có biết Tom vào thời điểm đó không?
Tom said that he thought Mary would be tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom shouldn't be out here.	Tom không nên ra ngoài đây.
You wouldn't say it if Tom were here.	Bạn sẽ không nói điều đó nếu Tom ở đây.
Humans are mammals.	Con người là động vật có vú.
I don't want Tom to do it for me.	Tôi không muốn Tom làm điều đó cho tôi.
I haven't smoked in many years.	Tôi đã không hút thuốc trong nhiều năm.
I am Tom's connoisseur.	Tôi là người hiểu biết của Tom.
I wonder if Tom is as busy as I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bận như tôi không.
Tom needs to be here by 2:30.	Tom cần phải có mặt ở đây trước 2:30.
I did everything I needed to do.	Tôi đã làm mọi thứ tôi cần làm.
I shouldn't do this.	Tôi không nên làm điều này.
Tom and Mary plan to sing together.	Tom và Mary dự định hát cùng nhau.
I know Tom and Mary are divorced.	Tôi biết Tom và Mary đã ly hôn.
I am not satisfied with that.	Tôi không hài lòng với điều đó.
I don't feel very well.	Tôi cảm thấy không được tốt lắm.
Do you and Tom still hate each other?	Bạn và Tom có ​​còn ghét nhau không?
Tom is having a bad night.	Tom đang có một đêm tồi tệ.
What did Tom forget?	Tom đã quên điều gì?
Tom and Mary were standing right outside the door, whispering to each other.	Tom và Mary đang đứng ngay ngoài cửa, thì thầm với nhau.
A court date has been set for October 20.	Ngày ra tòa đã được ấn định vào ngày 20 tháng 10.
I have not opened the package yet.	Tôi vẫn chưa mở gói.
Looks like Tom really thinks he can do it.	Có vẻ như Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom came to Boston right after graduating from high school.	Tom đến Boston ngay sau khi tốt nghiệp trung học.
Tom didn't really feel like going out drinking with other people.	Tom không thực sự cảm thấy muốn đi uống rượu với những người khác.
Tom and Mary talk on the phone.	Tom và Mary nói chuyện qua điện thoại.
Don't let Tom eat this.	Đừng để Tom ăn cái này.
I'm afraid of Tom.	Tôi sợ Tom.
I realized that I could save a lot of time just by doing it myself.	Tôi nhận ra rằng tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
I did not anticipate this event.	Tôi đã không lường trước được sự kiện này.
Money does not fall from the sky.	Tiền không từ trên trời rơi xuống.
When Tom was a child, he was obsessed with the girl who lived across from him.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, anh bị ám ảnh bởi cô gái sống đối diện với anh.
I know what I've been through.	Tôi biết những gì tôi đã trải qua.
Tom did that job for many years.	Tom đã làm công việc đó trong nhiều năm.
No matter what, you can't leave.	Cho dù thế nào đi nữa, bạn không thể rời đi.
There are things that money can't buy.	Có những thứ mà tiền không mua được.
Do you think I should apologize to Tom?	Bạn có nghĩ tôi nên xin lỗi Tom không?
Tom didn't think Mary was awake.	Tom không nghĩ Mary tỉnh.
Tom is a strong man.	Tom là một người đàn ông mạnh mẽ.
Tom thinks he knows what's going on.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
Who is the fool who did this?	Ai là kẻ ngốc đã làm điều này?
I know Tom is a good chess player, but I don't think he's good enough to beat me.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ giỏi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy đủ giỏi để đánh bại tôi.
I couldn't stop even for a moment.	Tôi không thể dừng lại dù chỉ trong giây lát.
When are we going to tell Tom?	Khi nào chúng ta sẽ nói với Tom?
Tom has only been to Boston once.	Tom chỉ đến Boston một lần.
Tom told me that he will go with you to pick up Mary at the station.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi với bạn để đón Mary ở nhà ga.
I know Tom will win.	Tôi biết Tom sẽ thắng.
Have you seen the necklace that Tom gave Mary for Christmas?	Bạn đã thấy chiếc vòng cổ mà Tom tặng Mary nhân dịp Giáng sinh chưa?
I don't think this is enough food for three people.	Tôi không nghĩ đây là thức ăn đủ cho ba người.
I think you are my age.	Tôi nghĩ là bạn bằng tuổi tôi.
Tom hasn't changed one bit.	Tom đã không thay đổi một chút nào.
I'm pretty sure Tom is the only one who knows how to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom didn't know why Mary did that.	Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom punches John in the face then leaves the room.	Tom đấm vào mặt John sau đó rời khỏi phòng.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be cranky.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên thôi giả vờ cáu kỉnh.
Tom didn't know Mary wanted to do it yesterday.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó ngày hôm qua.
I see the way Tom and Mary are looking at each other.	Tôi thấy cách Tom và Mary đang nhìn nhau.
I am ahead of schedule.	Tôi đang đi trước lịch trình.
You should have warned Tom sooner.	Bạn nên cảnh báo Tom sớm hơn.
Tom is clearly in love.	Tom rõ ràng là đang yêu.
I think both Tom and Mary are under thirty.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều dưới ba mươi.
She chose a pink shirt for me to try on.	Cô ấy chọn một chiếc áo sơ mi màu hồng để tôi mặc thử.
Tom took some money from his pocket.	Tom lấy một số tiền trong túi của mình.
Tom didn't call Mary like he promised he would.	Tom đã không gọi cho Mary như anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
Tom gave us no choice.	Tom đã không cho chúng tôi sự lựa chọn.
I know that Tom used to be a cop.	Tôi biết rằng Tom từng là cảnh sát.
I have smelled this somewhere before.	Tôi đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó trước đây.
Tom told me that he hoped Mary would return soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ trở lại sớm.
There may have been snow on the road when the accident happened.	Có thể đã có tuyết trên đường khi vụ tai nạn xảy ra.
I want to practice speaking French with native speakers.	Tôi muốn luyện nói tiếng Pháp với người bản xứ.
Tom didn't want his parents to find out that he was drunk.	Tom không muốn bố mẹ phát hiện ra rằng mình đã say.
Tom clenched his fist.	Tom nắm chặt tay.
I fooled Tom.	Tôi đã đánh lừa Tom.
Tom says that Mary will win.	Tom nói rằng Mary sẽ thắng.
I take it for granted that you will pass the exam.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng bạn sẽ vượt qua kỳ thi.
Isn't there a better way to do it?	Không có cách nào tốt hơn để làm điều đó?
Tom knows he is being watched.	Tom biết rằng mình đang bị theo dõi.
You're practicing, aren't you?	Bạn đang luyện tập, phải không?
I told Tom that he should buy a red sports car.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên mua một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Tom just wanted to have fun.	Tom chỉ muốn vui vẻ.
That will give us more time.	Điều đó sẽ cho chúng tôi thêm thời gian.
Tom says he's tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi làm điều đó.
I already know what Tom wants to do.	Tôi đã biết Tom muốn làm gì.
I still haven't found it.	Tôi vẫn chưa tìm ra nó.
You startled me.	Bạn làm tôi giật mình.
Do you want me to stay or do you want me to go?	Bạn muốn tôi ở lại hay bạn muốn tôi đi?
I will not underestimate Tom again.	Tôi sẽ không đánh giá thấp Tom một lần nữa.
I pretend that I don't know Tom.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết Tom.
He's new to town.	Anh ấy mới đến thị trấn.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be scared.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ sợ hãi.
Did you come to work with Tom this morning?	Bạn có đến làm việc với Tom sáng nay không?
I don't think anyone was here yesterday.	Tôi không nghĩ có ai ở đây ngày hôm qua.
They say that a family eats together, stays together.	Họ nói rằng một gia đình ăn cùng nhau, ở cùng nhau.
It is possible that Tom came here when he was young.	Có khả năng Tom đã đến đây khi anh ấy còn trẻ.
I don't know where to put this.	Tôi không biết phải đặt cái này ở đâu.
I'm glad it wasn't me.	Tôi rất vui vì đó không phải là tôi.
Do you want to go to Australia with me?	Bạn có muốn đi Úc với tôi không?
Tom cleans the garden.	Tom dọn dẹp khu vườn.
That's why I don't want to do that.	Đó là lý do tôi không muốn làm điều đó.
You have to wait for Tom.	Bạn phải đợi Tom.
She submitted her resignation.	Cô ấy đã nộp đơn từ chức.
Did Tom say how soon Mary could leave?	Tom có ​​nói Mary có thể rời đi sớm bao lâu không?
If so, it shouldn't be a problem at all, right?	Nếu vậy, nó sẽ không có vấn đề gì cả, phải không?
This is very difficult for Tom.	Điều này rất khó đối với Tom.
I'm pretty sure.	Tôi khá chắc chắn.
There's no reason Tom needs to know why I want to do it.	Không có lý do gì Tom cần biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
I would be very grateful if you did it for me.	Tôi rất biết ơn nếu bạn đã làm điều đó cho tôi.
I don't know what I'm doing is illegal.	Tôi không biết những gì tôi đang làm là bất hợp pháp.
Tom tells Mary that he thinks John won't be late.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ không đến muộn.
I don't mind if you do it before I do.	Tôi không phiền nếu bạn làm điều đó trước khi tôi làm.
I promise I will take good care of your dog.	Tôi hứa tôi sẽ chăm sóc con chó của bạn thật tốt.
Tom can do it without me.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không có tôi.
I will take two days off next week.	Tôi sẽ nghỉ hai ngày vào tuần tới.
I don't know if I believe you.	Tôi không biết tôi có tin bạn không.
My opinion doesn't matter.	Ý kiến ​​của tôi không quan trọng.
Do you really want to put your life in her hands?	Bạn có thực sự muốn đặt cuộc sống của bạn vào tay cô ấy?
I thought Tom would be exhausted.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ kiệt sức.
We are not used to talking to a foreigner.	Chúng tôi không quen nói chuyện với một người nước ngoài.
Tom had a kidney removed in October.	Tom đã bị cắt bỏ một quả thận vào tháng 10.
Tom believes the system is broken.	Tom tin rằng hệ thống đã bị hỏng.
I don't think I know anyone who can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
We had to find another way to do it.	Chúng tôi phải tìm một cách khác để làm điều đó.
I hope you and your friends have fun here.	Tôi hy vọng bạn và bạn bè của bạn vui vẻ ở đây.
Don't forget what I said.	Đừng quên những gì tôi đã nói.
That is really difficult.	Điều đó thực sự khó khăn.
Tom had to walk to school as a child.	Tom phải đi bộ đến trường khi còn nhỏ.
Tom wants the rest of the money you owe him.	Tom muốn phần còn lại của số tiền bạn nợ anh ta.
Careful, the tea is hot.	Cẩn thận, trà đang nóng.
They are a happy family.	Họ là một gia đình hạnh phúc.
I can't finish this tomorrow.	Tôi không thể hoàn thành việc này vào ngày mai.
He lent me money in good faith.	Anh ấy đã cho tôi vay tiền một cách khá thiện chí.
You will have to pay a fortune to buy the kind of home you want.	Bạn sẽ phải trả cả một gia tài để mua được loại nhà mình muốn.
Tom is the one who made me eat it.	Tom là người đã bắt tôi ăn nó.
I told Tom that I thought his house needed to be repainted.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ ngôi nhà của anh ấy cần được sơn lại.
You will see it again.	Bạn sẽ thấy nó một lần nữa.
I sold it.	Tôi đã bán nó rồi.
Tom introduced me to his daughter.	Tom đã giới thiệu tôi với con gái của anh ấy.
Tom ripped me off for lying to Mary.	Tom đã gạt tôi ra vì đã nói dối Mary.
Tom learned how to do it from Mary.	Tom đã học cách làm điều đó từ Mary.
Tom seems to get along very well with Mary.	Tom dường như rất hòa thuận với Mary.
I think the reason Tom didn't recognize me was because I had a beard the last time he saw me.	Tôi nghĩ rằng lý do mà Tom không nhận ra tôi là vì tôi để râu vào lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy tôi.
Tom knows I'm jealous.	Tom biết tôi ghen tị.
Tom made Mary a birthday cake.	Tom đã làm cho Mary một chiếc bánh sinh nhật.
Dublin is in Ireland.	Dublin thuộc Ireland.
Can't you see what I'm doing here?	Bạn không thể thấy những gì tôi đang làm ở đây?
I don't think Tom will be home yesterday afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở nhà vào chiều hôm qua.
I can go anywhere I want.	Tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn.
I don't like the way you do it.	Tôi không thích cách bạn làm như vậy.
Tom can't seem to get rid of his nasty cold.	Tom dường như không thể thoát khỏi cái lạnh khó chịu của mình.
Obviously Tom doesn't want to be here.	Rõ ràng là Tom không muốn ở đây.
Tom loves his wife.	Tom yêu vợ.
I'm on a roll.	Tôi đang ở trên một cuộn.
Tom is very good at getting people to do things for him.	Tom rất giỏi trong việc kêu gọi mọi người làm mọi việc cho anh ấy.
Tom hopes you can do it for Mary.	Tom hy vọng bạn có thể làm điều đó cho Mary.
Tom was sucked into it.	Tom bị hút vào đó.
Tom said that he would help us in any way he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi bằng mọi cách có thể.
Did you notice anything different about Tom?	Bạn có nhận thấy điều gì khác biệt về Tom không?
You're acting like a three-year-old.	Bạn đang hành động như một đứa trẻ lên ba.
I can't forget to do that.	Tôi không thể quên làm điều đó.
Tom is still not sure why he needs to do that, is he?	Tom vẫn không chắc tại sao anh ấy cần phải làm điều đó, phải không?
Tom looked at Mary's hand and noticed that she was wearing several rings, including a wedding ring.	Tom nhìn vào tay của Mary và nhận thấy cô ấy đang đeo một số chiếc nhẫn, trong đó có một chiếc nhẫn cưới.
The house was built in the 16th century.	Ngôi nhà được xây dựng vào thế kỷ 16.
Tom thinks that Mary is a very good French teacher.	Tom nghĩ rằng Mary là một giáo viên dạy tiếng Pháp rất giỏi.
Tom told Mary that he thought John was unprepared.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã không chuẩn bị.
Tom won't let us speak French.	Tom sẽ không cho chúng tôi nói tiếng Pháp.
I don't know that what I did was wrong.	Tôi không biết rằng những gì tôi đã làm là sai.
Tom has a black dog, right?	Tom có ​​một con chó đen, phải không?
Tom quickly got tired.	Tom nhanh chóng mệt mỏi.
I said the same thing as Tom did.	Tôi đã nói điều tương tự như Tom đã làm.
Did you tell Tom he could borrow your car?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy có thể mượn xe của bạn?
Tom said that Mary wasn't sure if John wanted to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có muốn làm điều đó hay không.
Tom and I started arguing.	Tom và tôi bắt đầu tranh cãi.
Raúl couldn't be happy without his friends.	Raúl không thể vui vẻ nếu không có bạn bè của mình.
Tom asks Mary to tell John why she did this.	Tom yêu cầu Mary nói cho John biết tại sao cô ấy lại làm như vậy.
I heard that you share an apartment with Tom.	Tôi nghe nói rằng bạn ở chung một căn hộ với Tom.
Tom doesn't give Mary flowers anymore.	Tom không tặng hoa cho Mary nữa.
The fight begins with dizzying exchange of blows.	Cuộc chiến bắt đầu với những pha trao đổi đòn chóng mặt.
Tom bought a pair of work gloves.	Tom đã mua một đôi găng tay lao động.
Tom was not happy about what happened.	Tom không hài lòng về những gì đã xảy ra.
Tom has paid off his credit card debt.	Tom đã trả hết nợ thẻ tín dụng của mình.
Tom suggests we start right away.	Tom đề nghị chúng ta bắt đầu ngay lập tức.
Get out, Tom.	Ra ngoài, Tom.
This is where Tom said he parked his car.	Đây là nơi Tom nói rằng anh ấy đã đậu xe.
Are you sure you don't want me to talk to Tom about that?	Bạn có chắc rằng bạn không muốn tôi nói chuyện với Tom về điều đó không?
Tom doesn't have much water to drink.	Tom không có nhiều nước để uống.
What is the name of the person you want to paginate?	Tên của người bạn muốn phân trang là gì?
You shouldn't talk to your parents like that.	Bạn không nên nói với bố mẹ mình như vậy.
I don't want to drink alcohol.	Tôi không muốn uống rượu.
The walk was too far so we took the bus.	Đi bộ quá xa nên chúng tôi bắt xe buýt.
Tom clearly wasn't having a good time.	Tom rõ ràng đã không có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom can definitely sing better than me.	Tom chắc chắn có thể hát hay hơn tôi.
Tom is the man I look forward to.	Tom là người mà tôi trông đợi.
He's good at what he does.	Anh ấy giỏi những gì anh ấy làm.
I don't know why you can't admit that you need me.	Tôi không biết tại sao bạn không thể thừa nhận rằng bạn cần tôi.
Tom did it for the money.	Tom đã làm điều đó vì tiền.
I want to live in a world where people love each other.	Tôi muốn sống trong một thế giới mà mọi người yêu thương nhau.
I doubt that Tom has to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải làm điều đó.
I would rather play tennis.	Tôi thà chơi quần vợt.
The blood alcohol limit for drunk driving is 0.8% in Texas.	Giới hạn nồng độ cồn trong máu khi lái xe trong tình trạng say rượu là 0,8% ở Texas.
Tom combed Mary's hair.	Tom chải tóc cho Mary.
Who will pay for all of this?	Ai sẽ trả tiền cho tất cả những thứ này?
I don't think I'm the problem.	Tôi không nghĩ tôi là vấn đề.
No one can hear you, Tom.	Không ai có thể nghe thấy bạn, Tom.
Tom looked fine when I last saw him.	Tom trông rất ổn khi tôi gặp anh ấy lần cuối.
I think we're going to have a hard time meeting the deadline.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng thời hạn.
Tom was able to help Mary.	Tom đã có thể giúp Mary.
"We need to do it soon." 	"Chúng ta cần phải làm điều đó sớm."
"How long?"	"Bao lâu?"
Tom and Mary are backpackers.	Tom và Mary là khách du lịch ba lô.
I didn't realize what I had to do.	Tôi không nhận ra mình phải làm gì.
Tom brushed his teeth and put on his pajamas.	Tom đánh răng và mặc đồ ngủ.
Aren't you the one who came to see me?	Anh không phải là người đến gặp em sao?
Why did the FBI raid Tom's house?	Tại sao FBI lại đột kích vào nhà Tom?
He plays a very important role in our scientific research.	Anh ấy đóng một vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học của chúng tôi.
Whatever it is, Tom and I don't care.	Dù đó là gì, Tom và tôi đều không quan tâm.
I know Tom is not a very smart kid.	Tôi biết Tom không phải là một đứa trẻ quá thông minh.
I don't listen to everything you say.	Tôi không nghe tất cả những gì bạn nói.
Tom has to go to work today.	Hôm nay Tom phải đi làm.
I'm not a regular driver.	Tôi không phải là người thường lái xe.
What seems simple to you seems complicated to me.	Điều gì có vẻ đơn giản đối với bạn lại có vẻ phức tạp đối với tôi.
Tom is ready to help you.	Tom sẵn sàng giúp đỡ bạn.
Tom is the one who gave this to me.	Tom là người đã đưa cái này cho tôi.
I don't give up on this.	Tôi không từ bỏ điều này.
Tom is likely to be punished for doing so.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt nếu làm vậy.
No one was in the room except Tom.	Không ai ở trong phòng ngoại trừ Tom.
I know Tom would be furious if you did it without him.	Tôi biết Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
I know that Tom is a lot older than he says.	Tôi biết rằng Tom già hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
What determines the route the railway takes?	Điều gì quyết định tuyến đường mà đường sắt đi qua?
Tom won't tell me his girlfriend's name.	Tom sẽ không cho tôi biết tên bạn gái của anh ấy.
When I get home, I'll be too tired to do it.	Khi về đến nhà, tôi sẽ quá mệt để làm việc đó.
I'm Mary, Tom's sister.	Tôi là Mary, em gái của Tom.
Tom is in a good mood today, isn't he?	Tom hôm nay có tâm trạng tốt, phải không?
I have never felt so alive.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình còn sống như vậy.
Puzzles are fun.	Câu đố rất vui.
I don't think Tom would be stupid enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ Tom lại ngu ngốc đến mức làm chuyện như vậy.
I still haven't told Tom I'm going to do it.	Tôi vẫn chưa nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
I said it, but I didn't mean it.	Tôi đã nói điều đó, nhưng tôi không cố ý.
I'm good at doing that.	Tôi giỏi làm điều đó.
I don't know where Tom goes to school.	Tôi không biết Tom đi học ở đâu.
Tom is probably not sad yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa buồn.
Would you please call me Tom?	Bạn vui lòng gọi tôi là Tom?
I did not know that you were planning to get married.	Tôi không biết rằng bạn đã có kế hoạch kết hôn.
Tom raised his hand to signal Mary to be quiet.	Tom giơ tay ra hiệu để Mary im lặng.
Tom was the first to say he would do it.	Tom là người đầu tiên nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I wonder why Tom doesn't have a driver's license.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không có bằng lái xe.
Tom can never remember the spelling of my name.	Tom không bao giờ có thể nhớ cách đánh vần tên của tôi.
Tom will say yes.	Tom sẽ nói có.
Tom asked me to do it for him.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom was not injured at all.	Tom không bị thương gì cả.
Tom doesn't like the way Mary treats her dog.	Tom không thích cách Mary đối xử với con chó của mình.
I don't want to stay in Boston anymore.	Tôi không muốn ở lại Boston nữa.
Tom doesn't remember what happened that night.	Tom không nhớ những gì đã xảy ra đêm đó.
Which is heavier, sandwich or onigiris?	Cái nào nặng hơn, sandwich hay onigiris?
Tom has to stay even if he doesn't want to.	Tom phải ở lại ngay cả khi anh ấy không muốn.
Aren't you the one who told Tom to do it?	Bạn không phải là người đã bảo Tom làm điều đó sao?
He majored in modern French literature.	Ông theo học chuyên ngành văn học Pháp hiện đại.
Tom is probably Mary's best friend.	Tom có ​​lẽ là bạn thân nhất của Mary.
Tom's curtains were open.	Rèm cửa của Tom đã mở.
I could try telling Tom not to do it.	Tôi có thể thử nói Tom đừng làm điều đó.
None of you know what I've been through.	Không ai trong số các bạn biết những gì tôi đã trải qua.
Tom is eavesdropping.	Tom đang nghe trộm.
Tom won't be there to board Mary's plane.	Tom sẽ không ở đó để đáp máy bay của Mary.
He is taller than me.	Anh ấy cao hơn tôi.
Tom doesn't have much motivation to do that.	Tom không có nhiều động lực để làm điều đó.
Cleaning this place must have been a nightmare.	Làm sạch nơi này chắc hẳn là một cơn ác mộng.
I'm afraid you won't get paid.	Tôi sợ rằng bạn sẽ không được trả tiền.
What's the best piece of advice you've ever been given?	Lời khuyên tốt nhất mà bạn từng được đưa ra là gì?
He is not a singer.	Anh ấy không phải là một ca sĩ.
Tom may have to face life in prison.	Tom có ​​thể phải đối mặt với cuộc sống trong tù.
Tom can do it this time.	Tom có ​​thể làm được điều đó lần này.
Do you like solving puzzles?	Bạn có thích giải quyết các câu đố?
I think Tom considered doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cân nhắc làm điều đó.
Tom can dance.	Tom có ​​thể nhảy.
How's Tom's new car?	Xe mới của Tom như thế nào?
Tom says he doesn't believe Mary would do it alone.	Tom nói rằng anh không tin Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom is still not happy, is he?	Tom vẫn không vui, phải không?
Tom should go with you.	Tom nên đi với bạn.
Power transmission wire.	Dây điện truyền tải điện.
I say "idiot" is a bad word, but where I grew up it didn't really feel that bad.	Tôi nói "đồ ngốc" là một từ không tốt, nhưng nơi tôi lớn lên thì cảm giác đó không thực sự tệ như vậy.
The number you called is not working.	Số bạn đã gọi không hoạt động.
I'm not sure what's wrong with that.	Tôi không chắc có gì sai với điều đó.
Tom is the one chosen to do it.	Tom là người được chọn để làm điều đó.
Tom recognized Mary.	Tom nhận ra Mary.
In the middle of the garden is a flower bed.	Giữa vườn có một bồn hoa.
Tom finds out that he has run out of money.	Tom phát hiện ra rằng anh đã hết tiền.
Looks like you were right, Tom.	Có vẻ như bạn đã đúng, Tom.
I'm not as old as you think.	Tôi không già như bạn nghĩ.
Tom slept on the sofa that night.	Tom ngủ trên ghế sofa đêm đó.
I thought that Tom wouldn't be able to do that for Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho Mary.
Tom closed the magazine and put it in his briefcase.	Tom đóng tạp chí lại và cất nó vào chiếc cặp của mình.
Tom said he was very frustrated.	Tom nói rằng anh ấy rất nản lòng.
Did Tom say anything?	Tom có ​​nói gì không?
Tom is paranoid.	Tom mắc chứng hoang tưởng.
Tom has a better plan.	Tom có ​​kế hoạch tốt hơn.
Mary bought a blue tie for Tom.	Mary đã mua một chiếc cà vạt màu xanh cho Tom.
We have a lot of work to do.	Chúng tôi có rất nhiều việc cần phải làm.
I don't trust strangers.	Tôi không tin người lạ.
You could have said something earlier.	Bạn có thể đã nói điều gì đó sớm hơn.
I am not comfortable with this situation.	Tôi không thấy thoải mái với tình huống này.
That is also true today.	Ngày nay điều đó cũng đúng.
I think Tom really likes me.	Tôi nghĩ Tom thực sự thích tôi.
There's still a lot we don't know about the universe.	Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về vũ trụ.
Tom is currently in London on business.	Tom hiện đang ở London để công tác.
I would never leave Tom alone.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom một mình.
All voted for Tom.	Tất cả đều bình chọn cho Tom.
I met Tom in Boston last weekend.	Tôi đã gặp Tom ở Boston vào cuối tuần trước.
Tom feels nauseous.	Tom cảm thấy buồn nôn.
I don't think Tom would be happy that it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui mừng vì điều đó đã xảy ra.
I don't think Tom needs to do it outside.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó bên ngoài.
Tom reports that his bicycle has been stolen.	Tom báo rằng xe đạp của anh ấy đã bị đánh cắp.
Tom doesn't want Mary to leave.	Tom không muốn Mary rời đi.
You're going to go tomorrow, aren't you?	Bạn định đi vào ngày mai, phải không?
Tom spent over $300 on that suit.	Tom đã chi hơn 300 đô la cho bộ đồ đó.
I'm afraid of the police.	Tôi sợ cảnh sát.
Tom knew that I was right.	Tom biết rằng tôi đã đúng.
You can't make me mad.	Bạn không thể làm cho tôi nổi điên.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
Tom said he plans to go on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Now I'm thinking about whether I would do it or not.	Bây giờ tôi đang nghĩ về việc liệu tôi có làm điều đó hay không.
I think Tom will do it for Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom says Mary hopes she can win.	Tom nói Mary hy vọng cô ấy có thể giành chiến thắng.
Tom is hanging the washing machine.	Tom đang treo máy giặt.
This manuscript is unreadable.	Bản thảo này là không thể đọc được.
Tom is tough, isn't he?	Tom rất cứng rắn, phải không?
I picked some raspberries.	Tôi đã hái một số quả mâm xôi.
Now she is busy and cannot talk to you.	Bây giờ cô ấy đang bận và không thể nói chuyện với bạn.
Why does my dog ​​always scratch himself?	Tại sao con chó của tôi luôn tự cào mình?
Tom is my step brother.	Tom là anh kế của tôi.
I don't recommend walking home after dark.	Tôi khuyên bạn không nên đi bộ về nhà sau khi trời tối.
We should paint the kitchen while we're at it.	Chúng ta nên sơn nhà bếp trong khi chúng ta đang ở đó.
I asked Tom to teach Mary how to do it.	Tôi đã nhờ Tom dạy Mary cách làm điều đó.
There weren't many women doctors in those days.	Không có nhiều bác sĩ phụ nữ trong những ngày đó.
Tom was surprised to see Mary at the party.	Tom đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Mary ở bữa tiệc.
Tom is ready to dance.	Tom đã sẵn sàng để nhảy.
Tom is just trying to be funny.	Tom chỉ đang cố tỏ ra hài hước.
I will tell you how to do it if you ask me.	Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó nếu bạn hỏi tôi.
Tom has a loud voice.	Tom có ​​một giọng nói lớn.
Many cities were destroyed by bombs.	Nhiều thành phố đã bị phá hủy bởi bom đạn.
That wouldn't be good for us.	Điều đó sẽ không tốt cho chúng tôi.
Swimming is something I'm good at.	Bơi lội là một thứ tôi giỏi.
Tom has a great fortune, but he is not happy.	Tom có ​​tài sản lớn, nhưng anh ấy không hạnh phúc.
I watched a very interesting documentary yesterday.	Tôi đã xem một bộ phim tài liệu rất thú vị ngày hôm qua.
I hope I don't have nightmares.	Tôi hy vọng mình không gặp ác mộng.
Something is wrong with this computer.	Có gì đó không ổn với máy tính này.
Tom and I recently became friends.	Tom và tôi gần đây đã trở thành bạn bè.
It would be unethical to do that.	Sẽ rất phi đạo đức nếu làm điều đó.
Tom said he was broken.	Tom nói rằng anh ấy đã tan vỡ.
Tom received a telegram.	Tom nhận được một bức điện.
Looks like we've come at a bad time.	Có vẻ như chúng tôi đã đến vào một thời điểm tồi tệ.
Tom skipped a few items on the list.	Tom đã bỏ qua một vài mục trong danh sách.
I know you won't sing.	Tôi biết bạn sẽ không hát.
Don't sing.	Đừng hát.
I won't see Tom again until the day after tomorrow.	Tôi sẽ không gặp lại Tom cho đến ngày mốt.
There's something I think you need to know.	Có điều tôi nghĩ bạn cần biết.
Tom crossed his arms.	Tom khoanh tay.
Tom was very fast.	Tom đã rất nhanh.
Tom and I were both born in Boston.	Tom và tôi đều sinh ra ở Boston.
Tom said he thought Mary might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần làm điều đó.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
Tom finds out that Mary is the one who stole his sunglasses.	Tom phát hiện ra Mary là người đã lấy trộm kính râm của anh ấy.
Why don't we go see what's going on outside?	Tại sao chúng ta không đi xem những gì đang xảy ra bên ngoài?
Do you often look at the stars at night?	Bạn có thường nhìn những vì sao vào ban đêm?
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom asked me to come to Boston with Mary.	Tom yêu cầu tôi đến Boston với Mary.
You can't decide?	Bạn không thể quyết định?
I stuck my hand in my pocket.	Tôi thọc tay vào túi.
I was where you are right now.	Tôi đã ở nơi bạn đang ở ngay bây giờ.
I just spent the last three hours talking to Tom.	Tôi vừa dành ba giờ qua để nói chuyện với Tom.
Tom put on his helmet.	Tom đội mũ bảo hiểm vào.
Tom left me alone.	Tom đã để tôi một mình.
Your tripod is in my office.	Giá ba chân của bạn đang ở trong văn phòng của tôi.
Tom thinks Mary won't learn French.	Tom nghĩ Mary sẽ không học tiếng Pháp.
After a whole day in the sun, Tom got a sunburn on his nose.	Sau cả ngày phơi nắng, Tom bị cháy nắng ở mũi.
Tom spends his time walking home.	Tom dành thời gian đi bộ về nhà.
Tom ate too many jelly donuts.	Tom đã ăn quá nhiều bánh rán thạch.
I'm taking this book with me to read on the plane.	Tôi đang mang theo cuốn sách này để đọc trên máy bay.
Tom almost never asks about it.	Tom hầu như không bao giờ hỏi về điều đó.
I hope what you are eating is healthy.	Tôi hy vọng những gì bạn đang ăn là lành mạnh.
When I opened the door, I broke the lock.	Khi tôi mở cửa, tôi đã phá khóa.
What's on the list?	Có gì trong danh sách?
I don't want to waste any more time discussing this.	Tôi không muốn mất thêm thời gian để thảo luận về điều này.
I will go and look at the house.	Tôi sẽ đi và xem xét ngôi nhà.
Tom's life is at stake.	Cuộc sống của Tom đang bị đe dọa.
You seem pensive.	Bạn có vẻ trầm ngâm.
I can't sell my stuff.	Tôi không thể bán những thứ của mình.
I will never doubt Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ Tom nữa.
I know that change won't be easy.	Tôi biết rằng sự thay đổi đó sẽ không dễ dàng.
We don't know who that man is.	Chúng tôi không biết người đàn ông đó là ai.
I can't go as fast as you.	Tôi không thể đi nhanh như bạn.
Has Tom made a decision yet?	Tom đã đưa ra quyết định chưa?
I don't care its cost.	Tôi không quan tâm chi phí của nó.
Tom was cross-examined for thirty minutes.	Tom đã được kiểm tra chéo trong ba mươi phút.
Your shamelessness knows no bounds.	Sự vô liêm sỉ của bạn không có giới hạn.
Do you think Tom is really sorry?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự xin lỗi?
Tom said that he is also planning.	Tom nói rằng anh ấy cũng đang lên kế hoạch.
The man put the gun to his forehead and pulled the trigger.	Người đàn ông kê súng vào trán và bóp cò.
I don't remember where I parked my car.	Tôi không nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Don't you know I can't speak French?	Bạn không biết tôi không biết nói tiếng Pháp sao?
The grandmother's funeral was held at the local church.	Tang lễ của cụ bà được tổ chức tại nhà thờ địa phương.
My brother eats twice as much as I do.	Anh trai tôi ăn nhiều gấp đôi tôi.
We need to unload this truck.	Chúng ta cần dỡ chiếc xe tải này xuống.
Tom said he wished Mary hadn't convinced him to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng Mary đã không thuyết phục anh làm điều đó.
You must think I'm really weird.	Bạn phải nghĩ rằng tôi thực sự kỳ lạ.
Tom still doesn't want to do that, does he?	Tom vẫn không muốn làm điều đó, phải không?
I know Tom knows I don't do that often.	Tôi biết Tom biết tôi không thường xuyên làm vậy.
Tom says Mary is allowed to do it.	Tom nói Mary được phép làm điều đó.
Tom is expecting Mary there.	Tom đang mong đợi Mary ở đó.
It has been ten years since I came to Japan.	Đã mười năm kể từ khi tôi đến Nhật Bản.
There was a big blizzard there last night.	Có một trận bão tuyết lớn ở đó đêm qua.
Tom is not much shorter than Mary.	Tom không thấp hơn Mary là bao.
But Dad won't like it.	Nhưng bố sẽ không thích đâu.
Are you still trying to impress Tom?	Bạn vẫn đang cố gắng gây ấn tượng với Tom?
Tom said he heard noises in the kitchen.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng động trong bếp.
Tom is young, isn't he?	Tom còn trẻ, phải không?
I don't want to hear any excuses.	Tôi không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào.
I asked Tom if he had to do it today.	Tôi hỏi Tom có ​​phải làm điều đó hôm nay không.
Tom is actually the one who did it.	Tom thực sự là người đã làm điều đó.
Is it true that Tom hates Mary?	Có đúng là Tom ghét Mary không?
I said I can't do it here.	Tôi đã nói rằng tôi không thể làm điều đó ở đây.
Tom is my cousin.	Tom là anh họ của tôi.
We have a visitor right now. 	Chúng tôi có một khách truy cập ngay bây giờ.
Do you mind waiting a while?	Bạn có phiền chờ một lúc không?
I am of no use to anyone.	Tôi không có ích cho bất cứ ai.
Tom thinks Mary has gone to Boston.	Tom nghĩ rằng Mary đã đến Boston.
You were very good about it.	Bạn đã rất tốt về nó.
Tom didn't know Mary could speak French.	Tom không biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom was the one who told me not to.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng làm vậy.
I come to talk to you about what needs to be done.	Tôi đến để nói chuyện với bạn về những gì cần phải làm.
Tom wants to try something else.	Tom muốn thử một cái gì đó khác.
Tom asked Mary who she wanted to go to Boston with.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy muốn đến Boston với ai.
Have you ever fallen asleep in class?	Bạn đã bao giờ ngủ gật trong lớp chưa?
When Tom saw Mary do it, he was impressed.	Khi Tom thấy Mary làm điều đó, anh ấy đã rất ấn tượng.
Tom certainly speaks eloquently.	Tom chắc chắn nói một cách hùng hồn.
Tom made no mistake.	Tom không mắc sai lầm.
What do you think about school uniforms?	Bạn nghĩ gì về đồng phục học sinh?
Tom couldn't tell if the voice was male or female.	Tom không thể phân biệt giọng nói đó là nam hay nữ.
Tom said he was going to hitchhike to Boston.	Tom nói rằng anh ta định đi nhờ xe đến Boston.
Tom went to Boston last month.	Tom đã đến Boston vào tháng trước.
Tom hasn't been punished yet.	Tom vẫn chưa bị trừng phạt.
Sometimes it's unavoidable.	Đôi khi không thể tránh khỏi điều đó.
I must know what is at stake.	Tôi phải biết điều gì đang bị đe dọa.
The UAE has, in recent years, played an increasingly large role in regional affairs.	UAE, trong những năm gần đây, đã đóng một vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề khu vực.
Tom locked the door.	Tom đã khóa cửa.
Tom has a deep voice.	Tom có ​​một giọng nói trầm.
He bought some stationery from the school store.	Anh ấy đã mua một số văn phòng phẩm ở cửa hàng của trường.
How many watches did Tom lose?	Tom đã làm mất bao nhiêu chiếc đồng hồ?
Hot temperatures cause meat to spoil.	Nhiệt độ nóng là nguyên nhân làm cho thịt bị hỏng.
Tom was probably right.	Tom có ​​lẽ đã đúng.
I wonder if Tom knew Mary needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần làm điều đó không.
Tom kept going.	Tom tiếp tục đi.
It is clear that Tom is not pleased here.	Rõ ràng là Tom không hài lòng ở đây.
I just want Mary to love me.	Tôi chỉ muốn Mary yêu tôi.
I think the company sent Tom to Australia.	Tôi nghĩ rằng công ty đã gửi Tom đến Úc.
I don't think we needed to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom seems bored.	Tom có ​​vẻ như đang buồn chán.
Tom doesn't trust anyone else to do it.	Tom không tin tưởng bất cứ ai khác làm điều đó.
Tom's body was found in the river.	Xác của Tom được tìm thấy dưới sông.
I'm sure I'll find a way to do it.	Tôi chắc rằng tôi sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom could have been killed.	Tom có ​​thể đã bị giết.
How many times a week do you see Tom?	Bạn gặp Tom bao nhiêu lần một tuần?
I can't work for you anymore.	Tôi không thể làm việc cho bạn nữa.
Tom knows who Mary hopes will invite her to the prom.	Tom biết người mà Mary hy vọng sẽ rủ cô ấy đến buổi dạ hội.
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom làm điều đó.
What are some foods you shouldn't eat if you're pregnant?	Một số thực phẩm bạn không nên ăn nếu bạn đang mang thai là gì?
Tom is not a good boy.	Tom không phải là một cậu bé tốt.
Tom said it was not as difficult as he thought.	Tom cho biết làm điều đó không khó như anh nghĩ.
We only have one problem to deal with.	Chúng tôi chỉ có một vấn đề cần giải quyết.
We promise you that we will never be late again.	Chúng tôi hứa với bạn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
No one but Tom agrees with me.	Không ai ngoài Tom đồng ý với tôi.
I can't do that now. 	Tôi không thể làm điều đó bây giờ.
I'm too drunk.	Tôi say quá.
There is a cat under the desk.	Có một con mèo dưới bàn làm việc.
Tom said he was happy that Mary was able to do that.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
Tom doesn't seem busier than usual today.	Hôm nay Tom không có vẻ bận hơn bình thường.
We had to change our tactics.	Chúng tôi buộc phải thay đổi chiến thuật của mình.
What is your favorite constellation?	Chòm sao yêu thích của bạn là gì?
I wish I could live in a house like this.	Tôi ước rằng tôi có thể sống trong một ngôi nhà như thế này.
Children often imitate their parents.	Con cái thường bắt chước cha mẹ.
I may have met you at the airport.	Tôi có thể đã gặp bạn ở sân bay.
No one knows that Tom is in Boston.	Không ai biết rằng Tom đang ở Boston.
I think it's more important to discuss possible solutions.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn là thảo luận về các giải pháp khả thi.
Tom doesn't tickle like me.	Tom không nhột như tôi.
Tom knows that he needs to do it.	Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
No, I don't do that.	Không, tôi không làm điều đó.
Burundi gained independence from Belgium in 1962.	Burundi giành được độc lập từ Bỉ vào năm 1962.
Tom is still skeptical.	Tom vẫn còn hoài nghi.
You should stay away from Tom today.	Bạn nên tránh xa Tom ngay hôm nay.
He pushed me aside.	Anh ta đẩy tôi sang một bên.
Tom is somewhere in the house.	Tom đang ở đâu đó trong nhà.
Tom goes fishing despite the rain.	Tom đi câu cá bất chấp trời mưa.
This is believed to be where he died.	Đây được cho là nơi ông qua đời.
I think that's what's happening.	Tôi nghĩ đó là những gì đang xảy ra.
I don't want to rush into anything.	Tôi không muốn lao vào bất cứ điều gì.
Tom hates Mary.	Tom ghét Mary.
You don't think you should ask Tom?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên hỏi Tom?
It will take about three hours.	Sẽ mất khoảng ba giờ.
Tom is bright, but Mary is not.	Tom là người sáng sủa, nhưng Mary thì không.
Tom wants to be the first.	Tom muốn là người đầu tiên.
Tom sat in the corner and cried.	Tom ngồi trong góc và khóc.
Tom was the man Mary had met the day before.	Tom là người mà Mary đã gặp vào ngày hôm trước.
Tom is definitely not a bad person.	Tom chắc chắn không phải là người xấu.
Tom didn't know why Mary wanted to go.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn đi.
I helped Tom a lot with that.	Tôi đã giúp Tom rất nhiều với điều đó.
I was detained.	Tôi đã bị giam giữ.
Tom can read and write.	Tom có ​​thể đọc và viết.
Tom had to meet me in the lobby.	Tom đã phải gặp tôi ở sảnh đợi.
They built a bridge.	Họ đã xây dựng một cây cầu.
Tom asked me how many times I've been to Boston.	Tom hỏi tôi đã đến Boston bao nhiêu lần.
Tom is impossible to get along with.	Tom là không thể hòa hợp với.
I think something is wrong with Tom.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với Tom.
I'm sure this is just a misunderstanding.	Tôi chắc chắn rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm.
Tom did it for the first time this morning.	Tom đã làm điều đó lần đầu tiên vào sáng nay.
I know that Tom will be fired for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Mary is fascinating and mysterious.	Mary thật hấp dẫn và bí ẩn.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang sợ hãi.
Tom is not a bad driver.	Tom không phải là một người lái xe tồi.
Tom rummaged through his backpack.	Tom lục tung ba lô của mình.
To you, does it seem cold in this room?	Đối với bạn, có vẻ như nó lạnh trong căn phòng này?
Do you think your mother can arrange for me too?	Bạn có nghĩ rằng mẹ bạn cũng có thể sắp đặt cho tôi?
Tom has good reason to be happy.	Tom có ​​lý do chính đáng để hạnh phúc.
I think you have to be in Boston this week.	Tôi nghĩ rằng bạn phải ở Boston tuần này.
You shouldn't have said what you said.	Bạn không nên nói những gì bạn đã nói.
The other girls in Mary's class teased her about her clothes.	Các cô gái khác trong lớp của Mary đã trêu chọc cô ấy về quần áo của cô ấy.
What I don't understand is why.	Điều tôi không hiểu là tại sao.
Tom doesn't seem enthusiastic.	Tom có ​​vẻ không nhiệt tình.
I would be in Boston right now if I could.	Tôi sẽ ở Boston ngay bây giờ nếu tôi có thể.
I think it's great that you can do what you want.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn có thể làm những gì bạn muốn.
I'm really glad I did.	Tôi thực sự vui vì tôi đã làm được.
Tom can't help Mary today.	Tom không thể giúp Mary hôm nay.
I am very busy right now.	Hiện tại tôi đang rất bận.
You do it better than anyone else I know.	Bạn làm điều đó tốt hơn bất cứ ai khác mà tôi biết.
Tom drinks black coffee.	Tom uống cà phê đen.
What's all the noise, Tom?	Tất cả những tiếng ồn là gì, Tom?
Tom doesn't feel safe in Australia.	Tom không cảm thấy an toàn khi ở Úc.
Tom thinks he will be able to help us today.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I took a lot of pictures last summer when I was in Boston.	Tôi đã chụp rất nhiều ảnh vào mùa hè năm ngoái khi tôi ở Boston.
Why is Tom different?	Tại sao Tom lại khác?
He wiped the sweat from his forehead.	Anh lau mồ hôi trên trán.
Tom considers himself lucky.	Tom tự nhận mình là người may mắn.
Tom, I want you to listen to me.	Tom, tôi muốn anh nghe tôi.
Tom opened his locker.	Tom mở tủ đựng đồ của mình.
"Are you upset?" 	"Em khó chịu à?"
"No. Why am I like this?"	"Không. Tại sao tôi lại như vậy?"
You're old enough to do it alone.	Bạn đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
I want to know why you want to do that.	Tôi muốn biết tại sao bạn muốn làm điều đó.
I smell spaghetti sauce boiling.	Tôi ngửi thấy mùi sốt spaghetti đang sôi sục.
How long does the train stop here?	Xe lửa dừng ở đây bao lâu?
I hope you know that the last thing I want to do is go there without your permission.	Tôi hy vọng bạn biết rằng điều cuối cùng tôi muốn làm là đến đó mà không có sự cho phép của bạn.
Tom is at a party.	Tom đang ở một bữa tiệc.
Where does Tom get all this information?	Tom lấy tất cả thông tin này ở đâu?
I know Tom is a very good figure skater.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt băng nghệ thuật rất giỏi.
Tom is probably going to the zoo with Mary this coming Saturday.	Tom có ​​thể sẽ đi sở thú với Mary vào thứ Bảy tới đây.
Tom says he had a great time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Úc.
Is Tom back yet?	Tom đã về chưa?
Donations will be accepted.	Đóng góp sẽ được chấp nhận.
Tom told us what changes he thinks should be made.	Tom đã nói với chúng tôi những thay đổi mà anh ấy nghĩ nên được thực hiện.
Tom and Mary are traveling.	Tom và Mary đang đi du lịch.
Tom says Mary doesn't have to do it today.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom ate the last slice of bread, so Mary had nothing left to eat.	Tom đã ăn lát bánh mì cuối cùng nên Mary không còn gì để ăn.
I think your baby is crying because he is hungry.	Tôi nghĩ rằng con bạn đang khóc vì nó đói.
Tom is likely to earn a lot of money.	Tom có ​​khả năng kiếm được nhiều tiền.
Where's your captain?	Đội trưởng của bạn đâu?
Do you accept the premise?	Bạn có chấp nhận tiền đề không?
Tom didn't think Mary would be nervous about doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Nothing confused me.	Không có gì làm tôi bối rối.
No one could have known that this would happen.	Không ai có thể biết rằng điều này sẽ xảy ra.
This may take more than a month to complete.	Có thể mất hơn một tháng để hoàn thành việc này.
Bus drivers are responsible for cleaning the buses they drive.	Tài xế xe buýt có trách nhiệm làm sạch xe buýt mà họ lái.
I know Tom knows he'll never be able to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Where's your fiancé?	Vợ sắp cưới của bạn đâu?
I know that Tom is not the only one to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
It's too smokey here.	Ở đây khói quá.
I can't afford to go onsen this weekend. 	Tôi không có khả năng đi onsen vào cuối tuần này.
I'm already bankrupt.	Tôi đã phá sản rồi.
I have a son who used to be a firefighter.	Tôi có một cậu con trai từng là lính cứu hỏa.
I am attracted to him.	Tôi bị thu hút bởi anh ấy.
Tom solved the puzzle after Mary gave him a few hints.	Tom đã giải được câu đố sau khi Mary cho anh ta một vài gợi ý.
Tom says Mary is busy.	Tom nói Mary bận.
You didn't buy any of these, did you?	Bạn không mua bất kỳ cái nào trong số này, phải không?
Tom thinks he forgot it.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã quên nó.
Long enough.	Đủ lâu rồi.
Will it help if I talk to Tom?	Nếu tôi nói chuyện với Tom có ​​giúp được gì không?
When I got off the train, I saw a friend of mine.	Khi tôi xuống tàu, tôi nhìn thấy một người bạn của tôi.
When Tom saw Mary smile, he laughed too.	Khi Tom thấy Mary cười, anh ấy cũng cười theo.
Tom must be lonely.	Tom phải cô đơn.
Tom was too tired to walk.	Tom mệt đến mức không thể đi được.
Tom works hard.	Tom làm việc chăm chỉ.
In the early 17th century, the French established a presence on Hispaniola.	Vào đầu thế kỷ 17, người Pháp đã thiết lập sự hiện diện trên Hispaniola.
I can't wake Tom.	Tôi không thể đánh thức Tom.
Tom said he didn't think Mary would cry.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ khóc.
Tom doesn't seem to like the movie.	Tom dường như không thích bộ phim.
Tom said that Mary knew he might be asked to do it again.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I tried to exercise a little bit every day.	Tôi đã cố gắng tập thể dục một chút mỗi ngày.
Tom told me that he wants to go to the zoo with us tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi sở thú với chúng tôi vào ngày mai.
Tom is not athletic like me.	Tom không thể thao như tôi.
Tom wasn't sure Mary needed to do that.	Tom không chắc Mary cần làm điều đó.
Who did you ask to help you do that?	Bạn đã nhờ ai giúp bạn làm điều đó?
Tom says he is not angry.	Tom nói rằng anh ấy không tức giận.
I don't need to buy anything else.	Tôi không cần mua bất cứ thứ gì khác.
If you can do it, do it right.	Nếu bạn làm được, hãy làm đúng.
I'm not asking you to talk to Tom.	Tôi không yêu cầu bạn nói chuyện với Tom.
Tom wants to thank you.	Tom muốn cảm ơn bạn.
You should make sure you don't make Tom mad.	Bạn nên chắc chắn rằng bạn không làm cho Tom nổi điên.
Tom is carrying some shopping bags.	Tom đang mang một số túi mua sắm.
Tell Tom to mind his own business.	Nói Tom hãy để tâm đến việc riêng của anh ấy.
Don't call anyone.	Đừng gọi cho bất kỳ ai.
We tried to keep it a secret.	Chúng tôi đã cố gắng giữ bí mật.
We think that is wrong.	Chúng tôi nghĩ rằng điều đó là sai.
I am very much indebted to Tom.	Tôi rất mắc nợ Tom.
I was taught how to shoot first and ask questions later.	Tôi được dạy cách bắn trước và đặt câu hỏi sau.
Tom did not realize that Mary had left.	Tom không nhận ra Mary đã rời đi.
I will do it for you if you ask.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu.
Tom noticed that the door was ajar.	Tom nhận thấy cánh cửa đã khép hờ.
Tom knew Mary would be at the office all day.	Tom biết Mary sẽ ở văn phòng cả ngày.
Tom said that Mary was too drunk to help you do that.	Tom nói rằng Mary đã quá say để giúp bạn làm điều đó.
It was sudden.	Đó là đột ngột.
I think that's a great question.	Tôi nghĩ đó là một câu hỏi tuyệt vời.
You don't want me to do that, do you?	Bạn không muốn tôi làm điều đó, phải không?
Tom hasn't accomplished anything so far.	Tom đã không hoàn thành bất cứ điều gì cho đến nay.
Tom is much smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
I go to the pub.	Tôi đi đến quán rượu.
We looked everywhere, didn't we?	Chúng ta đã tìm khắp mọi nơi, phải không?
I am looking forward to change.	Tôi đang mong chờ sự thay đổi.
I have to do it before Tom gets here.	Tôi phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
There was a worried look on the young inventor's face, and he seemed preoccupied, as if thinking about something far different from whatever his eyes were seeing.	Có một vẻ lo lắng trên khuôn mặt của nhà phát minh trẻ tuổi, và anh ta có vẻ bận tâm, như thể đang nghĩ về điều gì đó khác xa với bất cứ điều gì mà mắt anh ta đang nhìn.
Don't trust anyone but yourself.	Đừng tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân bạn.
Did you know that Tom ran away from home?	Bạn có biết rằng Tom đã bỏ nhà đi không?
Tom got what Mary wanted.	Tom có ​​những gì Mary muốn.
We have no shortage of oil in this country.	Chúng tôi không thiếu dầu ở đất nước này.
Can't we do better than that?	Chúng ta không thể làm tốt hơn thế sao?
Bill remains a legendary figure in this company.	Bill vẫn là một nhân vật huyền thoại trong công ty này.
For three days I wandered in the desert.	Trong ba ngày, tôi lang thang trong sa mạc.
Nothing happens.	Không có gì xảy ra.
Tom is determined to do it today.	Tom quyết tâm làm điều đó ngay hôm nay.
I wonder if I should tell Tom what I just did.	Tôi tự hỏi liệu mình có nên nói với Tom những gì tôi vừa làm không.
Tom told the police everything.	Tom đã nói với cảnh sát mọi thứ.
I know you and Tom have had some problems.	Tôi biết bạn và Tom đã gặp một số vấn đề.
If you don't want to go, fine.	Nếu bạn không muốn đi, tốt.
Tom did not have the strength to open the drawer.	Tom không đủ sức để mở ngăn kéo.
Itching is normal. 	Vết thương ngứa là chuyện bình thường.
That means it is healing.	Điều đó có nghĩa là nó đang chữa lành.
I know that Tom won't let me do that here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó ở đây.
I want Tom to lend me some money.	Tôi muốn Tom cho tôi vay một số tiền.
Things didn't go as well as I expected.	Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như tôi mong đợi.
I thought you said you wouldn't let Tom drive.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không để Tom lái xe.
I don't have much money with me now.	Tôi không có nhiều tiền với tôi bây giờ.
How would you describe a giraffe?	Bạn sẽ mô tả một con hươu cao cổ như thế nào?
I'm not the one to worry.	Tôi không phải là người phải lo lắng.
Tom sent back his sandwich.	Tom đã gửi lại bánh sandwich của mình.
Tom didn't tell me he was the one to do it.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy là người phải làm điều đó.
I know Tom is in bed.	Tôi biết Tom đang ở trên giường.
Her anger is understandable.	Sự tức giận của cô ấy là điều dễ hiểu.
I'm back in Australia.	Tôi đã trở lại Úc.
Even Tom waited.	Ngay cả Tom cũng chờ đợi.
Tom won't leave until he gets what he wants.	Tom sẽ không rời đi cho đến khi anh ấy đạt được thứ anh ấy muốn.
Tom said he did his own homework.	Tom cho biết anh ấy đã tự làm bài tập về nhà của mình.
Tom says he hasn't seen the video yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa xem đoạn video đó.
Tom had to go to Boston last week.	Tom phải đi Boston tuần trước.
Is Tom Jackson one of your employees?	Tom Jackson có phải là một trong những nhân viên của bạn không?
Let's assume three months ago that didn't happen.	Hãy giả sử ba tháng trước không xảy ra.
Tom made a decision.	Tom đã đưa ra quyết định.
Young people have no sense of humour.	Các bạn trẻ không có khiếu hài hước chút nào.
They forced me to go with Tom.	Họ buộc tôi phải đi với Tom.
I want you to take a look at this.	Tôi muốn bạn xem qua cái này.
It won't be easy.	Nó sẽ không được dễ dàng.
Tom said Mary likes to do it.	Tom nói Mary thích làm điều đó.
Tom wants to find a way to fix the problem.	Tom muốn tìm cách khắc phục sự cố.
I don't know if I can bear to be away from you.	Anh không biết mình có thể chịu đựng được khi xa em không.
Vampires cannot cross the threshold of a house uninvited.	Ma cà rồng không thể vượt qua ngưỡng cửa của một ngôi nhà mà chưa được mời.
What Tom bought was very expensive.	Những gì Tom mua rất đắt.
I usually go to work around 8pm.	Tôi thường đi làm vào khoảng 8 giờ tối.
I share everything with Tom.	Tôi chia sẻ mọi thứ với Tom.
Tom has a longer beard than John.	Tom có ​​bộ râu dài hơn John.
Tom is going to have fun tomorrow.	Tom sẽ đi chơi vui vẻ vào ngày mai.
We have worked hard for what we have.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cho những gì chúng tôi có.
Tom said very little.	Tom nói rất ít.
Tom was never asked to do it again.	Tom đã không được yêu cầu bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Tom says that's not the real reason Mary did it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do thực sự mà Mary làm vậy.
Are you not a sophomore?	Bạn không phải là sinh viên năm hai?
Tom will probably be ready.	Tom có ​​thể sẽ sẵn sàng.
Mary has no one to talk to, but she doesn't feel lonely.	Mary không có ai để nói chuyện cùng, nhưng cô ấy không cảm thấy cô đơn.
I wish I had the courage to express my feelings.	Tôi ước mình có đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình.
Let me show you the easiest way to do it.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách dễ nhất để làm điều đó.
Tom is much older than he looks.	Tom già hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
The Beatles are loved by young people.	The Beatles được giới trẻ yêu thích.
Tom said you were very sad.	Tom nói rằng bạn đã rất buồn.
Do you have to wear a tie at work?	Bạn có phải đeo cà vạt ở nơi làm việc không?
I told Tom I wasn't interested in helping him with anything.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không quan tâm đến việc giúp anh ấy làm bất cứ điều gì.
I can't come tonight.	Tôi không thể đến tối nay.
The toilet is clogged.	Nhà vệ sinh bị tắc.
I know that Tom won't do it unless you help him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
Tom was quite upset.	Tom khá bực bội.
I'm trying to find the owner of this guitar.	Tôi đang cố tìm người sở hữu cây đàn này.
Your car is fast, but mine is faster.	Xe của bạn nhanh, nhưng của tôi còn nhanh hơn.
Tom doesn't seem to like playing chess.	Tom có ​​vẻ không thích chơi cờ.
I can't go to work.	Tôi không thể đi làm.
I asked both Tom and Mary where John lived, but neither of them knew.	Tôi hỏi cả Tom và Mary nơi John sống, nhưng cả hai đều không biết.
I'm trying to explain, but you're not paying attention.	Tôi đang cố giải thích, nhưng bạn không chú ý.
I didn't know Tom was Mary's husband.	Tôi không biết Tom là chồng của Mary.
Tom lay on the couch, staring blankly at the ceiling.	Tom nằm trên chiếc ghế dài, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
I didn't know that I would be scared.	Tôi không biết rằng tôi sẽ sợ hãi.
Mary is an excellent actress.	Mary là một nữ diễn viên xuất sắc.
I assume you will take a leave of absence.	Tôi cho rằng bạn sẽ nghỉ phép.
Tom is staying at a hotel.	Tom đang ở một khách sạn.
Tom never lost hope.	Tom không bao giờ mất hy vọng.
We have never left each other.	Chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau.
I want people to know I'm not a murderer.	Tôi muốn mọi người biết tôi không phải kẻ sát nhân.
The first thing he did was unlace his shoes and take off his shoes.	Việc đầu tiên anh ấy làm là tháo dây giày và cởi giày.
I did my best to protect Tom.	Tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ Tom.
We have made a lot of money since we started this business.	Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền kể từ khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh này.
I think Tom is a thoughtful person.	Tôi nghĩ rằng Tom là người chu đáo.
No one knows where Tom went.	Không ai biết Tom đã đi đâu.
Even if I wanted to, I didn't do it.	Ngay cả khi tôi muốn, tôi đã không làm điều đó.
To be honest with you, I don't like Tom.	Thành thật mà nói với bạn, tôi không thích Tom.
Don't fight with me.	Đừng đánh nhau với tôi.
Tom said he didn't really care what happened.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến những gì đã xảy ra.
I've gotten pretty good at doing that.	Tôi đã trở nên khá giỏi khi làm điều đó.
Tom did it not once but twice.	Tom đã làm điều đó không chỉ một lần mà là hai lần.
I did that all the time when I was a kid.	Tôi đã làm điều đó mọi lúc khi tôi còn nhỏ.
I have identified Tom.	Tôi đã xác định được Tom.
Soon, it won't be unusual to live to 150 years old.	Chẳng bao lâu nữa, việc sống đến 150 tuổi sẽ không còn là chuyện lạ.
Tom heard Mary crying in the night.	Tom nghe thấy tiếng Mary khóc trong đêm.
I don't remember my grandmother's face exactly.	Tôi không nhớ chính xác khuôn mặt của bà tôi.
I don't know how I know.	Tôi không biết làm thế nào tôi biết.
You don't know what to do next, do you?	Bạn không biết phải làm gì tiếp theo, phải không?
The difference is significant.	Sự khác biệt là đáng kể.
I wanted to kiss Tom, but I didn't.	Tôi muốn hôn Tom, nhưng tôi đã không.
It started to rain as soon as Tom and I left the house.	Trời bắt đầu mưa ngay khi Tom và tôi rời nhà.
Tom has no children.	Tom không có con.
No one has ever kissed Tom.	Chưa ai hôn Tom bao giờ.
Would you like to go hiking with us?	Bạn có muốn đi leo núi với chúng tôi không?
Stop playing devil's advocate, Tom.	Đừng chơi trò bênh vực quỷ nữa, Tom.
I think you will stay overnight in Boston.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở lại qua đêm ở Boston.
We need to find out where Tom works.	Chúng ta cần tìm nơi Tom làm việc.
Tom complained of back pain.	Tom đã kêu đau lưng.
Some people like Tom's idea.	Một số người thích ý tưởng của Tom.
Tom thought Mary was the best dancer he had ever seen.	Tom nghĩ Mary là vũ công giỏi nhất mà anh từng thấy.
Tom wants you to show him how to do it.	Tom muốn bạn chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
Tom eats out three times a week.	Tom ăn ngoài ba lần một tuần.
Tom rents an apartment in Boston.	Tom thuê một căn hộ ở Boston.
It's not as difficult as I thought it would be.	Làm điều đó không khó như tôi nghĩ.
Tom has money, but I don't.	Tom có ​​tiền, nhưng tôi không có.
We don't want to do that anymore.	Chúng tôi không muốn làm điều đó nữa.
Tom cut Mary's hair with the scissors that John gave him.	Tom đã cắt tóc cho Mary bằng chiếc kéo mà John đã đưa cho anh ta.
You can't argue with success.	Bạn không thể tranh cãi với thành công.
Tom is wearing a hood.	Tom đang đội mũ trùm đầu.
Tom said that Mary was a good mother.	Tom nói rằng Mary là một người mẹ tốt.
Besides you, I don't have any friends in Boston.	Ngoài bạn, tôi không có bạn bè nào ở Boston.
I told him what to do, but he didn't listen.	Tôi bảo anh ấy phải làm gì, nhưng anh ấy không nghe.
I'm pretty sure this book was never translated into French.	Tôi khá chắc rằng cuốn sách này chưa bao giờ được dịch sang tiếng Pháp.
Tom slit his own wrist.	Tom tự rạch cổ tay mình.
Tom sat on a stool at the counter.	Tom ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở quầy.
I know Tom is a little bit weathered.	Tôi biết Tom hơi bị theo thời tiết.
What does Tom like to do?	Tom thích làm gì?
Tom knew Mary wasn't the one to do it.	Tom đã biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom has been ignoring me all week.	Tom đã phớt lờ tôi cả tuần.
Plumbers are well paid for their labor.	Thợ sửa ống nước được trả lương cao cho sức lao động của họ.
Why are you doing the dishes? 	Tại sao bạn đang làm các món ăn?
Let Tom do them.	Hãy để Tom làm chúng.
Tom overslept and missed his bus ride.	Tom ngủ quên và bỏ lỡ chuyến xe buýt của mình.
I have a reservation for three nights from tonight.	Tôi có một đặt phòng cho ba đêm từ tối nay.
I was not offered a job.	Tôi đã không được cung cấp một công việc.
I wish that someone helped me do this.	Tôi ước rằng ai đó đã giúp tôi làm điều này.
Read this passage.	Đọc đoạn văn này.
Tom picked up the soccer ball.	Tom nhặt quả bóng đá.
I don't know how to play the violin.	Tôi không biết chơi vĩ cầm.
Tom didn't tell us he would be in Australia this week.	Tom đã không nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ ở Úc trong tuần này.
I have never encountered this before.	Tôi chưa từng gặp điều này bao giờ.
Tom can swim a mile.	Tom có ​​thể bơi một dặm.
I am only doing this for your own benefit.	Tôi chỉ làm điều này vì lợi ích của riêng bạn.
I'm not worried about getting fired.	Tôi không lo lắng về việc bị sa thải.
Tom says he thinks Mary is in her room studying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong phòng của cô ấy để học tập.
How often do you change your password?	Bạn thay đổi mật khẩu của mình bao lâu một lần?
I can show you a better way to do it.	Tôi có thể chỉ cho bạn một cách tốt hơn để làm điều đó.
Tom started laughing when I told him what Mary had done.	Tom bắt đầu cười khi tôi kể cho anh ấy nghe những gì Mary đã làm.
That dog tries to eat whatever it has its eye on.	Con chó đó cố gắng ăn bất cứ thứ gì nó để mắt tới.
Would you like fresh ground pepper on your salad?	Bạn có muốn tiêu xay tươi trên món salad của mình không?
Tom said he would lend me some money.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi vay một số tiền.
Tom won't admit it.	Tom sẽ không thừa nhận điều đó.
If you don't miss your train, you'll get there in time.	Nếu bạn không bị lỡ chuyến tàu, bạn sẽ đến đó kịp thời.
Tom still lives in the house he was born in.	Tom vẫn sống trong ngôi nhà mà anh ấy sinh ra.
Tom is learning figure skating.	Tom đang học trượt băng nghệ thuật.
Why don't we all eat together?	Tại sao tất cả chúng ta không ăn cùng nhau?
How many burgers are there?	Có bao nhiêu cái bánh mì kẹp thịt?
Tom claims he was born in 2013.	Tom khẳng định mình sinh năm 2013.
No one knew that Tom could not speak French.	Không ai biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
Late. 	Đã muộn.
I should go.	Tôi nên đi.
Tom says I look very pale.	Tom nói rằng tôi trông rất nhợt nhạt.
I don't think Tom is joking.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói đùa.
Tom says he plans to stay here all summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở đây cả mùa hè.
I won't explain it to you.	Tôi sẽ không giải thích cho bạn.
Perhaps it would be helpful to talk about it.	Có lẽ sẽ hữu ích khi nói về nó.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó.
Tom didn't think anyone would want to do that.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ muốn làm điều đó.
Tom can be full.	Tom có ​​thể no.
Tom looked absolutely terrified.	Tom trông hoàn toàn kinh hoàng.
Tom doesn't do it now, does he?	Tom không làm điều đó bây giờ, phải không?
Tom told me that he thought Mary was married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã kết hôn.
The teacher explained to us the meaning of the poem.	Cô giáo giải thích cho chúng tôi hiểu ý nghĩa của bài thơ.
I am with a client.	Tôi đang ở với một khách hàng.
It was an offer I couldn't refuse.	Đó là một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.
Tom protected Mary.	Tom đã bảo vệ Mary.
It would be very easy to find a tenant for this house.	Sẽ rất dễ dàng để tìm một người thuê cho ngôi nhà này.
I don't care who he is.	Tôi không bận tâm dù anh ấy là ai.
Put on a raincoat.	Mặc áo mưa vào.
I know Tom is upset.	Tôi biết Tom đang bực mình.
Did you forget to talk to Tom this morning?	Bạn đã quên nói chuyện với Tom sáng nay?
That's not true, as is obvious.	Đó không phải là sự thật, như một điều hiển nhiên.
You have my respect, Tom.	Bạn có sự tôn trọng của tôi, Tom.
Tom and Mary finished here.	Tom và Mary đã hoàn thành ở đây.
Tom is trying to scare us.	Tom đang cố làm chúng ta sợ.
Tom will die if Mary doesn't save him.	Tom sẽ chết nếu Mary không cứu anh ta.
Both Tom and Mary are rich.	Cả Tom và Mary đều giàu có.
Does Tom like Brussels sprouts?	Tom có ​​thích cải Brussels không?
Tom said Mary thought she might have to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó.
I don't think I'm not interesting.	Tôi không nghĩ rằng tôi không thú vị.
I heard that Tom is a pretty good drummer.	Tôi nghe nói rằng Tom là một tay trống khá giỏi.
Tom says he needs to learn French.	Tom nói rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
Tom did not translate the document correctly.	Tom đã không dịch tài liệu một cách chính xác.
We didn't know we were being recorded.	Chúng tôi không biết rằng chúng tôi đã bị ghi lại.
Tom has been warned more than once.	Tom đã được cảnh báo nhiều hơn một lần.
Tom slammed the closet door.	Tom đóng sầm cửa tủ lại.
That's the weather.	Đó là thời tiết.
Tom said goodbye to me in French.	Tom chào tạm biệt tôi bằng tiếng Pháp.
I don't think we should eat this.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ăn cái này.
No one but Tom can do it.	Không ai khác ngoài Tom có ​​thể làm được điều đó.
I have a question to ask you.	Tôi có một câu hỏi cần hỏi bạn.
Tom had no chance to defend himself.	Tom không có cơ hội để tự vệ.
Tom is trying to make a point.	Tom đang cố gắng đưa ra quan điểm.
Doing it is a very good idea.	Làm đó là một ý tưởng rất tốt.
Is Tom good at soccer?	Tom đá bóng giỏi phải không?
Tom says he thinks Mary won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is living in a small apartment on Park Street.	Tom đang sống trong một căn hộ nhỏ trên Phố Park.
Tom stepped on the dog's tail.	Tom giẫm lên đuôi con chó.
I suggest you to visit some mountain villages.	Tôi đề nghị bạn nên đến thăm một số ngôi làng trên núi.
Tom will have no trouble finding work.	Tom sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm việc.
I don't think Tom is being very sensible.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang rất hợp lý.
Tom said he was in a lot of pain.	Tom nói rằng anh ấy rất đau.
I have no one to help me.	Tôi không có ai để giúp tôi.
Tom doesn't seem to be as calm as Mary.	Tom dường như không được bình tĩnh như Mary.
It was a really sad day for Tom.	Đó thực sự là một ngày buồn đối với Tom.
It's a special blend.	Đó là một sự pha trộn đặc biệt.
You are very attractive.	Bạn rất lôi cuốn.
Tom used that word many times in his speech.	Tom đã sử dụng từ đó nhiều lần trong bài phát biểu của mình.
Tom says that Mary is conservative.	Tom nói rằng Mary là người bảo thủ.
I was not married when we first met.	Tôi chưa kết hôn khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
We don't need a lawyer anymore.	Chúng tôi không cần luật sư nữa.
Tom just finished his homework.	Tom vừa mới làm xong bài tập về nhà.
Tom is a great teacher.	Tom là một giáo viên tuyệt vời.
Tom will know what we have to do.	Tom sẽ biết chúng ta phải làm gì.
I just had a short nap.	Tôi vừa có một giấc ngủ ngắn.
Tom said that wasn't the main reason why Mary wanted to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính khiến Mary muốn làm điều đó.
Her house is in the suburbs.	Nhà cô ấy ở ngoại ô.
Here is our reply to your April 1 fax message.	Đây là câu trả lời của chúng tôi cho tin nhắn fax ngày 1 tháng 4 của bạn.
I don't really think Tom has to.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom phải làm như vậy.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được.
The princess begged for forgiveness from the emperor.	Công chúa cầu xin sự tha thứ từ hoàng đế.
Tom says he hopes Mary wins the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thắng cuộc đua.
Tom grabbed the candy.	Tom chộp lấy viên kẹo.
Tom seems to be a good swimmer.	Tom có ​​vẻ là một vận động viên bơi lội giỏi.
Tom doesn't need my help anymore.	Tom không cần giúp tôi nữa.
It makes me scared.	Nó làm tôi sợ.
It was the idea of ​​being sent abroad that delighted them.	Chính ý tưởng được gửi ra nước ngoài đã làm họ thích thú.
He was the most famous writer of his day.	Ông là nhà văn nổi tiếng nhất trong ngày của mình.
I'm not going to talk about this with Tom.	Tôi sẽ không nói chuyện này với Tom.
How long does it take from the airport to the hotel?	Mất bao lâu từ sân bay đến khách sạn?
Tom has been to Australia three times.	Tom đã đến Úc ba lần.
I attack Tom in self-defense.	Tôi tấn công Tom để tự vệ.
This is not Tom's bike.	Đây không phải là xe đạp của Tom.
He likes to just sit around and play video games all day.	Anh ấy thích chỉ ngồi một chỗ và chơi trò chơi điện tử cả ngày.
I will use it tomorrow.	Tôi sẽ sử dụng nó vào ngày mai.
Our company employs more than three hundred people.	Công ty của chúng tôi sử dụng hơn ba trăm người.
They won't let me see Tom.	Họ không cho tôi gặp Tom.
Tom was apparently murdered in his sleep.	Tom rõ ràng đã bị sát hại khi đang ngủ.
I think Tom is very handsome.	Tôi nghĩ Tom rất đẹp trai.
Tom said he didn't expect to play in today's game.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi được chơi trong trận đấu hôm nay.
Tom didn't realize he had to.	Tom không nhận ra mình phải làm vậy.
Tom planted the seeds and waited for them to grow.	Tom gieo hạt và đợi chúng lớn lên.
Tom is just trying to protect you.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ bạn.
Some felt that Tom's behavior was inappropriate.	Một số người cảm thấy rằng hành vi của Tom là không phù hợp.
My child is sick.	Con tôi bị ốm.
He went through a lot when he was young.	Anh ấy đã trải qua rất nhiều điều khi còn trẻ.
Tom usually does his homework in the kitchen while his mother cooks dinner.	Tom thường làm bài tập trong bếp trong khi mẹ nấu bữa tối.
I can't stand people like you.	Tôi không thể chịu đựng được những người như bạn.
I go to Boston every chance I get.	Tôi đến Boston mỗi khi có cơ hội.
He will look at me again this afternoon.	Anh ấy sẽ nhìn tôi một lần nữa vào chiều nay.
Tom is writing a letter.	Tom đang viết một lá thư.
Tom and I are doing that right now.	Tom và tôi đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom told me the gun was unloaded.	Tom nói với tôi khẩu súng chưa được nạp đạn.
Tom is in the living room with Mary.	Tom đang ở trong phòng khách với Mary.
I know Tom almost always comes early.	Tôi biết Tom hầu như luôn luôn đến sớm.
I think Tom is going back to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Boston.
Tom is always strong.	Tom luôn mạnh mẽ.
It's not the most obvious choice.	Đó không phải là sự lựa chọn rõ ràng nhất.
I didn't realize that Tom was going to leave Mary.	Tôi không nhận ra rằng Tom đang định bỏ Mary.
I wonder why your dog doesn't bark when I get to the door.	Tôi tự hỏi tại sao con chó của bạn không sủa khi tôi đến cửa.
Tom followed Mary around the supermarket.	Tom đi theo Mary quanh siêu thị.
Why are you going through my head on this?	Tại sao bạn lại đi qua đầu tôi về điều này?
I am very grateful to you for your help.	Tôi rất biết ơn bạn vì sự giúp đỡ của bạn.
I'm sure one of us is going to Boston next Monday.	Tôi chắc rằng một người trong chúng ta sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom was expecting this.	Tom đã mong đợi điều này.
I have many good friend.	Tôi có rất nhiều bạn tốt.
Tom's teeth creaked.	Răng của Tom đã kêu răng rắc.
Why don't you do what I ask you to do?	Tại sao bạn không làm những gì tôi yêu cầu bạn làm?
I'm pretty sure Tom is in Australia right now.	Tôi khá chắc chắn Tom hiện đang ở Úc.
What did Tom say to make Mary so angry?	Tom đã nói gì mà khiến Mary tức giận như vậy?
I don't know if I have time or not.	Tôi không biết mình có thời gian hay không.
The principal called Tom into his office.	Hiệu trưởng gọi Tom vào văn phòng của mình.
I think Tom and Mary are Canadian.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary là người Canada.
I'm sure Tom is planning to stay until the show is over.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang có kế hoạch ở lại cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
We still want to talk to Tom.	Chúng tôi vẫn muốn nói chuyện với Tom.
Tom needs to feel safe.	Tom cần cảm thấy an toàn.
Tom will do it if you ask him.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom's ideas are not easy to understand.	Không dễ để hiểu những ý tưởng của Tom.
Tom went to Boston to meet someone.	Tom đến Boston để gặp một người.
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she shouldn't.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô không nên làm vậy.
I hope I never have to do that again.	Tôi hy vọng tôi không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has been with our company for thirty years.	Tom đã làm việc cho công ty của chúng tôi trong ba mươi năm.
I know we can't do it very well.	Tôi biết chúng tôi không thể làm điều đó rất tốt.
Tom slid open the window.	Tom trượt mở cửa sổ.
I don't think Tom is unfriendly.	Tôi không nghĩ Tom là không thân thiện.
Is the book you are reading in French?	Có phải cuốn sách bạn đang đọc bằng tiếng Pháp không?
I don't think Tom will sell anything.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bán bất cứ thứ gì.
Tom dropped out of college to start his own business.	Tom đã bỏ học đại học để bắt đầu kinh doanh của riêng mình.
I still have the sweater you gave me when I was thirteen.	Tôi vẫn còn giữ chiếc áo len mà bạn đã cho tôi khi tôi mười ba tuổi.
Tom is a really interesting guy.	Tom là một chàng trai thực sự thú vị.
Tom and Mary do not have a happy marriage.	Tom và Mary không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tom says he can drink a whole bottle of whiskey without getting drunk.	Tom nói rằng anh ấy có thể uống cả chai rượu whisky mà không bị say.
Tom gave me a surfboard.	Tom đã đưa cho tôi một tấm ván lướt sóng.
This must be Tom's.	Đây phải là của Tom.
Did you borrow Tom's car yesterday?	Hôm qua bạn có mượn xe của Tom không?
Never let go.	Đừng bao giờ buông tay.
Both giggled.	Cả hai cười khúc khích.
Tom prefers lying in bed.	Tom thích nằm trên giường hơn.
I'm not sure Tom is willing to help us.	Tôi không chắc Tom sẵn sàng giúp chúng tôi.
Tom is in college, but his girlfriend is still in high school.	Tom đang học đại học, nhưng bạn gái của anh ấy vẫn đang học trung học.
Tom realized that Mary wasn't paying attention.	Tom nhận ra rằng Mary không chú ý.
Tom has a bar on Park Street.	Tom có ​​một quán bar trên Phố Park.
Tom knew it was Mary who did it.	Tom biết chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom put the cups on the rack.	Tom đặt những chiếc cốc lên giá.
I'm not ready yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Do you think the defendant really committed the crime?	Theo bạn bị cáo có thực sự phạm tội không?
Do you think Tom is still influential?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn ảnh hưởng?
They are going to Australia.	Họ sẽ đến Úc.
I heard that Tom was going to take Mary out to dinner tonight.	Tôi nghe nói rằng tối nay Tom định đưa Mary đi ăn tối.
Too bad I'm too young to drive a car.	Thật tệ là tôi còn quá trẻ để lái xe hơi.
Tom didn't know who Mary was going to give it to.	Tom không biết Mary định đưa nó cho ai.
Tom doesn't like me much.	Tom không thích tôi nhiều.
I'm not sure we have any choice.	Tôi không chắc rằng chúng ta có bất kỳ sự lựa chọn nào.
As usual for him, he was late for school.	Như thường lệ với anh ấy, anh ấy đã đi học muộn.
Tom is too judgmental.	Tom quá phán xét.
Tom is currently learning to ride a tricycle.	Tom hiện đang học lái xe ba bánh.
Why did Tom go there?	Tại sao Tom lại đến đó?
I will have to ponder this.	Tôi sẽ phải suy ngẫm điều này.
How many cookies did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu cái bánh quy?
Tom was surprised I couldn't do it.	Tom ngạc nhiên vì tôi không thể làm được điều đó.
I don't know that you feel so bad.	Tôi không biết rằng bạn cảm thấy rất tệ.
Tom wrote a letter to his parents.	Tom đã viết thư cho bố mẹ của mình.
He went to Hawaii to visit some places.	Anh ấy đã đến Hawaii để tham quan một số nơi.
Due to unforeseen circumstances, our trip to the mountains this weekend will be cancelled.	Vì những trường hợp bất khả kháng, chuyến đi đến vùng núi cuối tuần này của chúng tôi sẽ bị hủy bỏ.
It is cold and rainy.	Trời lạnh và mưa nhiều.
Tell Tom he should go back to Australia.	Nói với Tom rằng anh ấy nên quay trở lại Úc.
What's the last thing you remember?	Điều cuối cùng mà bạn nhớ là gì?
Tom said that he thought it would be better if Mary didn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu Mary không làm như vậy.
I'm going to Boston as soon as I can.	Tôi sẽ đến Boston ngay khi có thể.
I think I have never seen you so drunk before.	Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thấy bạn say như vậy trước đây.
I helped Tom bathe his dog.	Tôi đã giúp Tom tắm cho con chó của anh ấy.
I can't wait here any longer.	Tôi không thể đợi ở đây lâu hơn nữa.
Tom says Mary is not broken.	Tom nói Mary không bị phá vỡ.
I risked my life for it.	Tôi đã liều mạng vì nó.
Tom likes to drink with his friends on the weekends.	Tom thích đi nhậu với bạn bè vào cuối tuần.
I have a lot of homework to do this evening.	Tôi có rất nhiều bài tập về nhà phải làm vào buổi tối này.
Tom dropped Mary off at the bus stop.	Tom đã đưa Mary xuống bến xe buýt.
I know Tom is in love with me.	Tôi biết Tom đang yêu tôi.
That was one of Tom's requests.	Đó là một trong những yêu cầu của Tom.
Maybe I shouldn't have kissed him.	Có lẽ tôi không nên hôn anh.
I'm glad I didn't eat the same things you did.	Tôi rất vui vì tôi đã không ăn những thứ giống như bạn đã làm.
I am very worried.	Tôi rất lo lắng.
Tom apologizes to Mary for not doing what he was supposed to do.	Tom xin lỗi Mary vì đã không làm những gì anh ta phải làm.
Is it ok if I put this here?	Có ổn không nếu tôi đặt cái này ở đây?
From his silence, she inferred that he was angry.	Từ sự im lặng của anh, cô suy ra rằng anh đang tức giận.
I just want you to know how much I appreciate this.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi đánh giá cao điều này như thế nào.
Tom opened the window to let fresh air in.	Tom mở cửa sổ để không khí trong lành vào.
Not even a single orange on the table.	Thậm chí không có một quả cam nào trên bàn.
There is an easier way to do it.	Có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
Everything around him was blown to pieces, but he still escaped without a scratch.	Mọi thứ xung quanh anh ta đều bị nổ tung thành từng mảnh, nhưng anh ta vẫn trốn thoát mà không một vết xước.
Tom will need more time than that.	Tom sẽ cần nhiều thời gian hơn thế.
Tom says he thinks Mary will cooperate.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ hợp tác.
Some say that every hour of bedtime before midnight is worth two hours after midnight.	Một số người nói rằng mỗi giờ đi ngủ trước nửa đêm có giá trị bằng hai giờ sau nửa đêm.
I couldn't sleep all night last night.	Tôi không thể ngủ được cả đêm qua.
There is a link between smoking and lung cancer.	Có một mối liên hệ giữa hút thuốc và ung thư phổi.
You can't keep me here.	Bạn không thể giữ tôi ở đây.
Tom praised his guests.	Tom đã khen ngợi những vị khách của mình.
I don't think you're the right person for the job.	Tôi không nghĩ rằng bạn là người phù hợp với công việc.
I think it was Tom who said it.	Tôi nghĩ rằng chính Tom đã nói điều đó.
I'm sure Tom will be organized. 	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có tổ chức.
He's always like that.	Anh ấy luôn như vậy.
I cannot tell you. 	Tôi không thể nói với bạn.
It's a secret and if I tell you, it won't be a secret anymore.	Đó là một bí mật và nếu tôi nói với bạn, nó sẽ không còn là bí mật nữa.
It was cold that day.	Hôm đó trời se lạnh.
I know Tom and Mary are both unmarried.	Tôi biết Tom và Mary đều chưa kết hôn.
I think you don't trust me.	Tôi nghĩ rằng bạn không tin tưởng tôi.
I like her. 	Tôi thích cô ấy.
She is so beautiful!	Cô ấy thật đẹp!
Tom says that Mary doesn't eat cheese.	Tom nói rằng Mary không ăn pho mát.
Tom is one of my classmates at school.	Tom là một trong những bạn học của tôi ở trường.
I suspect Tom doesn't want to do that today.	Tôi nghi ngờ Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
When was the last time you brought Mary flowers?	Lần cuối cùng bạn mang hoa cho Mary là khi nào?
I think Tom is likely to do that later.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó sau này.
Why is Tom still in Australia?	Tại sao Tom vẫn ở Úc?
Tom is looking for a belt.	Tom đang tìm một chiếc thắt lưng.
Tom is building something behind his house.	Tom đang xây dựng thứ gì đó phía sau ngôi nhà của anh ấy.
I don't think Tom knows how much Mary weighs.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary nặng bao nhiêu.
I don't think it's just a stunt.	Tôi không nghĩ đó chỉ là một pha đóng thế.
Tom and Mary are both very helpful, aren't they?	Tom và Mary đều rất hữu ích, phải không?
I'm not sure I want to go to Boston.	Tôi không chắc mình muốn đến Boston.
Tom's face turned pale.	Mặt Tom tái mét.
Now, why doesn't that surprise me?	Bây giờ, tại sao điều đó không làm tôi ngạc nhiên?
Would you like to go for a walk with me?	Bạn có muốn đi dạo với tôi không?
Tom said he thought he would be prosecuted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình sẽ bị truy tố.
How many pieces of paper did you give Tom?	Bạn đã đưa bao nhiêu mảnh giấy cho Tom?
Tom and I have a son.	Tom và tôi có một cậu con trai.
Why did Tom put it there?	Tại sao Tom lại đặt nó ở đó?
Tom might get hurt if he did.	Tom có ​​thể sẽ bị thương nếu làm như vậy.
Medicine didn't help at all.	Thuốc không giúp được gì cả.
So where did Tom go?	Vậy Tom đã đi đâu?
It took forty-six years to build this temple.	Đã mất bốn mươi sáu năm để xây dựng ngôi đền này.
What do you want to do after school today?	Bạn muốn làm gì sau giờ học hôm nay?
Tom trained for three days.	Tom đã tập luyện trong ba ngày.
Tom said he was busy.	Tom nói rằng anh ấy bận.
Tom doesn't have to let me go.	Tom không cần phải để tôi đi.
Tom said he thinks the economy is in bad shape.	Tom cho biết anh nghĩ rằng nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Tom went to the flea market last weekend.	Tom đã đi chợ trời vào cuối tuần trước.
Tom began to open the gift that Mary had given him.	Tom bắt đầu mở món quà mà Mary đã cho anh ta.
I didn't know you didn't like carrots.	Tôi không biết bạn không thích cà rốt.
You're going to Boston next weekend, aren't you?	Bạn định đi Boston vào cuối tuần tới, phải không?
Tom put the toys back in the toy box.	Tom lại cất đồ chơi vào hộp đồ chơi.
My mother doesn't feel any better. 	Mẹ tôi không cảm thấy tốt hơn chút nào.
If anything, she looks worse.	Nếu bất cứ điều gì, cô ấy trông tồi tệ hơn.
Tom will be suspicious if you do.	Tom sẽ nghi ngờ nếu bạn làm vậy.
I really don't want to walk there if I don't have to.	Tôi thực sự không muốn đi bộ đến đó nếu không cần phải làm.
I didn't know Tom was that old.	Tôi không biết Tom đã già như vậy.
I don't like this music.	Tôi không thích âm nhạc này.
Do you think I'm the one who did this?	Bạn có nghĩ rằng tôi là người đã làm điều này?
Tom escapes, but he is soon recaptured.	Tom trốn thoát, nhưng anh ta sớm bị bắt lại.
Don't be afraid to meet new people.	Đừng sợ hãi khi gặp gỡ những người mới.
Tom is very angry with everyone.	Tom rất tức giận với mọi người.
That's not why I quit my job.	Đó không phải là lý do mà tôi nghỉ việc.
Tom has been asked not to talk to Mary.	Tom đã được yêu cầu không được nói chuyện với Mary.
Last night, my wife and I went to a friend's house for dinner.	Tối qua, vợ chồng tôi đến nhà một người bạn ăn tối.
I think it's time we change the subject.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi chủ đề.
Don't tell me you didn't read it.	Đừng nói với tôi là bạn đã không đọc nó.
I'm looking for my brother.	Tôi đang tìm anh trai của tôi.
Do you want me not to stay?	Bạn có muốn tôi không ở lại?
I won't understand what happened.	Tôi sẽ không hiểu những gì đã xảy ra.
Tom never looked back.	Tom không bao giờ nhìn lại.
Tom is likely to be selected.	Tom có ​​khả năng được chọn.
Kidney beans should not be eaten raw.	Đậu thận không nên ăn sống.
I did everything humanly possible.	Tôi đã làm mọi thứ có thể của con người.
If you need help, I'm here.	Nếu bạn cần giúp đỡ, tôi ở đây.
Tom was not the first to enter the room.	Tom không phải là người đầu tiên bước vào phòng.
I don't even see you there.	Tôi thậm chí không thấy bạn ở đó.
Can you tell me what's in the picture?	Bạn có thể cho tôi biết những gì trong hình ảnh?
Tom is a lot like you.	Tom rất giống bạn.
Mary is knitting a sweater.	Mary đang đan một chiếc áo len.
Tom's speech made me depressed.	Bài phát biểu của Tom khiến tôi chán nản.
Eat something and have a good night's sleep.	Ăn một chút gì đó và có một giấc ngủ ngon.
I don't think it would be difficult to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó thuyết phục Tom làm điều đó.
I feel excited.	Tôi cảm thấy thật thú vị.
I am going to London this summer.	Tôi sẽ đến London vào mùa hè này.
Is that Tom's hat?	Đó có phải là mũ của Tom không?
Tom suspects that something is wrong.	Tom nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn.
You are good at this.	Bạn giỏi trong việc này.
I think Tom has met Mary before.	Tôi nghĩ Tom đã gặp Mary trước đây.
How is it today?	Hôm nay nó như thế nào?
The car turns right when it comes to the bend.	Chiếc xe rẽ phải khi đến khúc cua.
The reason we have so many feral cats around is that Tom feeds them.	Lý do chúng ta có rất nhiều mèo hoang quanh đây là Tom đã cho chúng ăn.
I don't like people who are not punctual.	Tôi không thích những người không đúng giờ.
I think Tom doesn't like doing that.	Tôi nghĩ Tom không thích làm điều đó.
If you wash your apples, you don't need to peel them before you eat them.	Nếu bạn rửa táo, bạn không cần phải gọt vỏ trước khi ăn.
I'm the team leader here.	Tôi là trưởng nhóm ở đây.
Have you ever gone bowling with Tom?	Bạn đã bao giờ đi chơi bowling với Tom chưa?
But isn't it expensive?	Nhưng nó không đắt?
Let me introduce Tom to some people.	Hãy để tôi giới thiệu Tom với một số người.
Tom now has his own room.	Tom hiện đã có phòng riêng.
I'm mad at you.	Tôi giận bạn.
Do you think Tom is still committed?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn cam kết?
I wouldn't have to do it alone.	Tôi sẽ không phải làm điều đó một mình.
Tom refused to do what I wanted him to do.	Tom từ chối làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
I'm reading half of this detective story.	Tôi đang đọc nửa câu chuyện trinh thám này.
Tom's father is a cruel man.	Cha của Tom là một người độc ác.
What's the weirdest thing you've ever eaten?	Món kỳ lạ nhất bạn từng ăn là gì?
I couldn't say a word to Tom.	Tôi không thể nói được một lời nào với Tom.
Don't throw anything away.	Đừng vứt bỏ bất cứ thứ gì.
Please be fair and objective.	Xin hãy công bằng và khách quan.
You have the right to speak to an attorney for advice before we ask you any questions.	Bạn có quyền nói chuyện với luật sư để được tư vấn trước khi chúng tôi hỏi bạn bất kỳ câu hỏi nào.
It's something I've never eaten.	Đó là thứ mà tôi chưa bao giờ ăn.
Tom wears a pair of baggy tan pants.	Tom mặc một chiếc quần rộng thùng thình màu rám nắng.
Tom can only row a boat.	Tom chỉ biết chèo thuyền.
Both Tom and Mary were in Boston last summer.	Cả Tom và Mary đều ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom did it right the first time.	Tom đã làm đúng ngay lần đầu tiên.
I'll apologize to Tom if I think I need to.	Tôi sẽ xin lỗi Tom nếu tôi nghĩ rằng tôi cần phải làm vậy.
We must sleep at least seven hours a day.	Chúng ta phải ngủ ít nhất bảy giờ một ngày.
Tom and I aren't the only ones doing it.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất làm điều đó.
Tom says he can't do anything for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì cho Mary.
He appreciates Japanese culture.	Anh ấy đánh giá cao văn hóa Nhật Bản.
You are not a student are you?	Bạn không phải là sinh viên phải không?
That was also the first thing that came to my mind.	Đó cũng là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.
I didn't know Tom was busy.	Tôi không biết Tom đang bận.
Tom obtained his PhD in Australia.	Tom lấy bằng tiến sĩ tại Úc.
Tom can tell Mary that he is not hungry.	Tom có ​​thể nói với Mary rằng anh ấy không đói.
Tom is one of the most gullible people I know.	Tom là một trong những người cả tin nhất mà tôi biết.
You are not bad.	Bạn không xấu.
You like horses, don't you?	Bạn thích ngựa, phải không?
How long has Tom been sitting there?	Tom đã ngồi ở đó bao lâu rồi?
Tom does not deny that he is the one who stole Mary's diamond necklace.	Tom không phủ nhận rằng anh ta là người đã đánh cắp chiếc vòng cổ kim cương của Mary.
I died to see you.	Tôi đã chết để nhìn thấy bạn.
I mistook him for my brother.	Tôi đã nhầm anh ấy với anh trai tôi.
Tom picked up John's briefcase and gave it to him.	Tom nhặt chiếc cặp của John và đưa nó cho anh ta.
I've never seen Tom do what you say he always does.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm những gì bạn nói rằng anh ấy luôn làm.
I don't want to part with Mary.	Tôi không muốn chia tay với Mary.
Tom worked until last night.	Tom đã làm việc đến tận đêm qua.
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
I know I said some pretty stupid things today.	Tôi biết hôm nay tôi đã nói một số điều khá ngu ngốc.
More than 50% of the population is under 25 years old.	Hơn 50% dân số dưới 25 tuổi.
Tomorrow morning I'll come pick you up.	Sáng mai anh qua đón em.
I asked to see Tom.	Tôi yêu cầu được gặp Tom.
When are we going to repaint her room?	Khi nào chúng ta sẽ sơn lại phòng của cô ấy?
Obviously, that's not correct.	Rõ ràng, điều đó không chính xác.
I think I'm the best French speaker here.	Tôi nghĩ tôi là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây.
I make dinner once in a while.	Tôi làm bữa tối một lần trong một thời gian.
Tom and Mary are lying.	Tom và Mary đang nói dối.
Tom can be honest.	Tom có ​​thể trung thực.
Tom hopes Mary forgives him.	Tom hy vọng Mary tha thứ cho anh ta.
Tom found Mary's ID.	Tom đã tìm thấy ID của Mary.
Giraffes are the tallest land animals on earth.	Hươu cao cổ là loài động vật sống trên cạn cao nhất trên trái đất.
Tom will be in Australia for three years.	Tom sẽ ở Úc trong ba năm.
Is Tom a good swimmer?	Tom bơi giỏi phải không?
Our car was completely damaged after the accident.	Chiếc xe của chúng tôi đã bị tổn thất toàn bộ sau vụ tai nạn.
Tom studied hard to pass the test.	Tom đã học tập chăm chỉ để vượt qua bài kiểm tra.
Have you told anyone that I'm here?	Bạn đã nói với ai rằng tôi ở đây chưa?
I think Tom can speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom knows that what he is doing is wrong.	Tom biết rằng những gì anh ấy đang làm là sai.
Tom has very limited free time.	Tom có ​​thời gian rảnh rất hạn chế.
I don't think Tom is done.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hoàn thành.
Tom said I was too vague.	Tom nói rằng tôi đã quá mơ hồ.
Tom is boiling an egg.	Tom đang luộc một quả trứng.
Tom is listening to a message on his answering machine.	Tom đang nghe tin nhắn trên máy trả lời tự động của mình.
I don't think I have to do that right now.	Tôi không nghĩ mình phải làm điều đó ngay bây giờ.
I hope that one day I will have the opportunity to do it.	Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn ổn.
I told Tom it was stupid of him to let Mary talk to him that way.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ta thật ngốc khi để Mary nói chuyện với anh ta theo cách đó.
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
I always thought you weren't very smart.	Tôi luôn nghĩ rằng bạn không thông minh cho lắm.
I'm not great.	Tôi không tuyệt.
You don't have to make a big deal out of it.	Bạn không cần phải làm to chuyện.
Tom called to say he would be late.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
We don't need to talk about this.	Chúng ta không cần phải nói về điều này.
Tom tells Mary that he doesn't think John is in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đang ở Úc.
Mothers don't kiss their children anymore?	Các bà mẹ không hôn con mình nữa sao?
"What time do you get up?" 	"Mấy giờ mấy người dậy?"
"Eight o'clock."	"Tám giờ."
Tom is not the one being beaten.	Tom không phải là người bị đánh đập.
I exercise to relieve stress.	Tôi tập thể dục để giảm bớt căng thẳng.
Tom doesn't actually live in Boston now.	Tom không thực sự sống ở Boston bây giờ.
I hope there is hot water for bathing.	Tôi hy vọng có nước nóng để tắm.
I can not do that.	Tôi không thể làm được điều đó.
Why do not you get a job?	Tại sao bạn không kiếm một công việc?
Hands off! 	Bỏ tay ra!
I can't stand people touching me.	Tôi không thể chịu được mọi người chạm vào tôi.
That's not exactly how we wanted to spend our vacation.	Đó không chính xác là cách chúng tôi muốn trải qua kỳ nghỉ của mình.
We have been in business for three years.	Chúng tôi đã kinh doanh được ba năm.
Do you talk about these things much in Boston?	Bạn có nói về những điều này nhiều ở Boston không?
The only ones who know for sure are Tom and Mary.	Những người duy nhất biết chắc chắn là Tom và Mary.
Where's my mother?	Mẹ tôi đâu?
We both know that's not going to happen.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
Tom came earlier than me.	Tom đến sớm hơn tôi.
I think Tom is out on the porch.	Tôi nghĩ Tom đang ở ngoài hiên.
I don't need it anymore.	Tôi không cần nó nữa.
We cannot do this alone.	Chúng tôi không thể làm điều này một mình.
I've been with Tom for a long time.	Tôi đã ở với Tom một thời gian dài.
I have to be very careful, Tom.	Tôi phải rất cẩn thận, Tom.
Tom lives one floor away from me.	Tom sống cách tôi một tầng.
Tom could have solved that problem himself.	Tom lẽ ra có thể tự mình giải quyết vấn đề đó.
He is afraid of cats.	Anh ấy sợ mèo.
You will have to start immediately.	Bạn sẽ phải bắt đầu ngay lập tức.
I just learned that Tom has moved to Boston.	Tôi vừa biết rằng Tom đã chuyển đến Boston.
Tom doesn't like Irish coffee.	Tom không thích cà phê Ailen.
How often do bus robberies happen?	Các vụ cướp xe buýt thường xảy ra như thế nào?
Tom said he never intended to live in Boston for so long.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ định sống ở Boston lâu như vậy.
If they're looking for us, I'm sure they'll find us.	Nếu họ đang tìm kiếm chúng tôi, tôi chắc chắn rằng họ sẽ tìm thấy chúng tôi.
I did not visit the museum.	Tôi đã không đến thăm viện bảo tàng.
Let the past be the things that cannot be ignored.	Hãy để những thứ đã qua là những điều không thể bỏ qua.
Tom could tell that it was raining.	Tom có ​​thể nói rằng trời đã mưa.
Tom thinks he might not be allowed to do it at night.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
Tom is my youngest child.	Tom là con út của tôi.
I don't think Tom saw us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
If both you and your spouse are coming, please let me know.	Nếu cả bạn và vợ / chồng của bạn đều đến, vui lòng cho tôi biết.
Tom just wanted to get away from me.	Tom chỉ muốn thoát khỏi tôi.
What is the best way for me to get a passport?	Cách tốt nhất để tôi có được hộ chiếu là gì?
How could anyone vote for someone like that but me.	Làm sao ai có thể bỏ phiếu cho một người như thế ngoài tôi.
Tom thinks that Mary can cook better than she can.	Tom nghĩ rằng Mary có thể nấu ăn ngon hơn những gì cô ấy thực sự có thể.
That's where I used to work.	Đó là nơi mà tôi đã từng làm việc.
Tom will soon join you.	Tom sẽ sớm tham gia với bạn.
I know you'll go there if Tom asks you to.	Tôi biết bạn sẽ đến đó nếu Tom yêu cầu bạn.
I thought Tom was done, but he told me he wasn't.	Tôi nghĩ Tom đã hoàn thành, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không phải.
Tom may still be tired.	Tom có ​​thể vẫn còn mệt.
I'm just trying to do my job.	Tôi chỉ đang cố gắng làm công việc của mình.
You don't have to do that.	Bạn không cần thiết phải làm điều đó.
Tom knew he wouldn't be able to do what Mary wanted him to do.	Tom biết anh sẽ không thể làm những gì Mary muốn anh làm.
I'm going to Boston with Tom.	Tôi sẽ đến Boston với Tom.
I think I'll ask Tom for help.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhờ Tom giúp đỡ.
Mary experienced persistent bullying and harassment at work.	Mary đã bị bắt nạt và quấy rối dai dẳng tại nơi làm việc.
That's why we can't quit smoking.	Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể bỏ thuốc lá.
Tom told me he would wait until we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi cho đến khi chúng tôi đến đó.
You don't snore, do you?	Bạn không ngáy, phải không?
I don't want to admit I'm the one who broke the window.	Tôi không muốn thừa nhận mình là người đã phá cửa sổ.
Tom wouldn't really do that, would he?	Tom sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom certainly doesn't want to be there.	Tom chắc chắn không muốn ở đó.
The man fought bravely but eventually succumbed.	Người đàn ông đã chiến đấu dũng cảm nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua.
Tom was on the phone with Mary.	Tom đã nói chuyện điện thoại với Mary.
Tom was too scared to scream.	Tom sợ quá hét lên.
Are you counting your chickens before they are hatched?	Bạn đang đếm những con gà của bạn trước khi chúng được nở?
Tom is too old to live alone.	Tom đã quá già để có thể sống một mình.
I don't think Tom is busy right now.	Tôi không nghĩ bây giờ Tom đang bận.
Tom did not answer any more questions.	Tom không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
I think that's what it is.	Tôi nghĩ đó là những gì nó là.
I just feel a little dizzy. 	Tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt.
That is all.	Đó là tất cả.
I am insecure.	Tôi bất an.
We went to Australia where we stayed for three weeks.	Chúng tôi đã đến Úc, nơi chúng tôi ở lại ba tuần.
Both Tom and his passenger were injured.	Cả Tom và hành khách của anh ta đều bị thương.
Tom also needs to buy a ticket for Mary.	Tom cũng cần mua vé cho Mary.
Tom didn't know that Mary had to do it.	Tom không biết rằng Mary phải làm điều đó.
I heard Tom can't speak French.	Tôi nghe nói Tom không biết nói tiếng Pháp.
How can you sit there and watch them die?	Làm sao bạn có thể ngồi đó và nhìn họ chết?
Tom will do it right after breakfast.	Tom sẽ làm điều đó ngay sau khi ăn sáng.
I lost my ticket.	Tôi bị mất vé.
What's on your team list?	Danh sách nhóm của bạn có gì?
Tom buys drinks from vending machines.	Tom mua đồ uống từ máy bán hàng tự động.
Is Tom real?	Tom có ​​thật không?
You need to do whatever Tom tells you to do.	Bạn cần làm bất cứ điều gì Tom bảo bạn làm.
Tom broke his toy tractor.	Tom đã làm hỏng chiếc máy kéo đồ chơi của mình.
You don't seem to know that I don't need to do that.	Bạn dường như không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
That is a difficult question.	Đó là một câu hỏi khó.
I don't care what's going on.	Tôi không quan tâm đến những gì đang xảy ra.
If you find Tom, please let me know.	Nếu bạn tìm thấy Tom, vui lòng cho tôi biết.
I don't know if you want to go or not.	Tôi không biết bạn có muốn đi hay không.
Tom stole my client.	Tom đã ăn cắp khách hàng của tôi.
I remember the time when Tom and I could talk about anything.	Tôi nhớ khoảng thời gian mà tôi và Tom có ​​thể nói với nhau bất cứ điều gì.
This is a place that I have wanted to visit for a long time.	Đây là nơi mà tôi đã muốn đến thăm từ lâu.
Tom said I need to put on sunscreen.	Tom nói tôi cần bôi kem chống nắng.
Looks like the party is over.	Có vẻ như bữa tiệc đang kết thúc.
They are all watching TV.	Tất cả họ đang xem TV.
Tom went there three times.	Tom đã đến đó ba lần.
I wonder what they're doing in there.	Tôi tự hỏi họ đang làm gì trong đó.
Tom says he didn't know that Mary could speak French.	Tom nói rằng anh không biết rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I haven't crossed the hill yet.	Tôi vẫn chưa qua đồi.
Tom crosses the train tracks every morning on his way to work.	Tom băng qua đường ray xe lửa mỗi sáng trên đường đi làm.
I don't think Tom can do that either.	Tôi cũng không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Let's see how tomorrow plays out.	Hãy xem ngày mai sẽ diễn ra như thế nào.
Tom has a big mouth.	Tom có ​​một cái miệng lớn.
It is very advanced and futuristic.	Nó rất tiên tiến và tương lai.
Tom made me jump through hoops.	Tom đã khiến tôi phải nhảy qua vòng.
Tom rarely writes to us.	Tom hiếm khi viết thư cho chúng tôi.
It was a perfect day for a walk in the park.	Đó là một ngày hoàn hảo để đi dạo trong công viên.
Tom is not invited to parties often.	Tom không được mời đến các bữa tiệc thường xuyên.
Someone talked to Tom.	Ai đó đã nói chuyện với Tom.
Tom laughed.	Tom cười lớn.
Tom said he asked Mary not to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã yêu cầu Mary không làm điều đó.
Cold weather is coming.	Thời tiết lạnh đang đến.
How much are you investing?	Bạn đang đầu tư bao nhiêu?
Why does Tom want to go?	Tại sao Tom muốn đi?
Tom says he doesn't plan to go to that restaurant anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định đến nhà hàng đó nữa.
I didn't know you wouldn't be able to do it with us today.	Tôi không biết bạn sẽ không thể làm điều đó với chúng tôi ngày hôm nay.
He couldn't bear to be away from her.	Anh không thể chịu đựng được khi phải xa cô.
Tom was very angry.	Tom rất tức giận.
I can't follow Tom's plan.	Tôi không thể làm theo kế hoạch của Tom.
Tom did not see Mary. 	Tom không nhìn thấy Mary.
He saw someone else.	Anh ấy đã nhìn thấy ai đó khác.
Tom isn't even from Boston.	Tom thậm chí không đến từ Boston.
I go by car.	Tôi đi bằng ô tô.
Tom told Mary something he had never told anyone.	Tom nói với Mary điều gì đó mà anh ấy chưa bao giờ nói với ai.
Tom urged me to learn French.	Tom thúc giục tôi học tiếng Pháp.
I don't think we have to stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải ở lại đây lâu hơn nữa.
Don't hide your light under a bushel.	Đừng giấu ánh sáng của bạn dưới một cái giạ.
Tom is extremely creative.	Tom cực kỳ sáng tạo.
I've been here for over an hour.	Tôi đã ở đây hơn một giờ.
When was the last time you saw your boyfriend?	Lần cuối cùng bạn gặp bạn trai của mình là khi nào?
Tom gave each of us a piece of chocolate.	Tom đưa cho mỗi người chúng tôi một miếng sô cô la.
We have plenty of bread, and for butter we have more than enough.	Chúng tôi có rất nhiều bánh mì, và đối với bơ, chúng tôi có quá đủ.
I know you are a good coach.	Tôi biết bạn là một huấn luyện viên giỏi.
Tom pry some floorboards, looking for gold coins.	Tom cạy một số tấm ván sàn, tìm kiếm những đồng tiền vàng.
Tom lost his passport again.	Tom lại bị mất hộ chiếu.
How many meters in a kilometer?	Có bao nhiêu mét trong một km?
Tom needs to be taken to the hospital immediately.	Tom cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
Tom goes to the market to buy some oranges.	Tom đi chợ để mua một ít cam.
Tom says he's glad Mary can do it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
Tom tells me that he will walk to work tomorrow morning.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
Tom will be fired if he does.	Tom sẽ bị sa thải nếu làm vậy.
Tom makes me smile.	Tom làm cho tôi mỉm cười.
I don't have any place to go.	Tôi không có bất kỳ nơi nào để đi.
We must live with the consequences of our choices.	Chúng ta phải sống với hậu quả của những lựa chọn của chúng ta.
Tom is still waiting, isn't he?	Tom vẫn đang đợi, phải không?
Tom is determined to finish his work before going home.	Tom quyết tâm hoàn thành công việc trước khi về nhà.
I will be at home this afternoon.	Chiều nay tôi sẽ ở nhà.
Tom goes to Australia with Mary.	Tom đến Úc với Mary.
Until what time is your pharmacy open?	Hiệu thuốc của bạn mở cửa đến mấy giờ?
I don't think Tom made the right decision.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
Tom asked us to do it.	Tom đã yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
Now I have to find Tom.	Bây giờ tôi phải tìm Tom.
Tom admitted that he was not polite.	Tom thừa nhận rằng anh đã không lịch sự.
The last time Tom did that was three years ago.	Lần cuối cùng Tom làm điều đó là ba năm trước.
I knew Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I don't think Tom expected that to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom mong đợi điều đó xảy ra.
Where did Tom get those old coins?	Tom lấy những đồng tiền cũ đó ở đâu?
I don't usually get the chance to leave early.	Tôi không thường có cơ hội về sớm.
Is Tom doing too much?	Tom có ​​đang làm quá nhiều không?
Tom declined to comment on the matter.	Tom từ chối bình luận về vấn đề này.
Let's say you happen to get rich in races.	Giả sử bạn tình cờ trở nên giàu có trong các cuộc đua.
Tom is an art student.	Tom là một sinh viên nghệ thuật.
I'm not sure I trust you anymore.	Tôi không chắc mình còn tin tưởng bạn nữa.
I'm too busy helping Tom to help Mary.	Tôi quá bận giúp Tom để giúp Mary.
Tom didn't do that three days ago.	Tom đã không làm điều đó ba ngày trước.
I know Tom a lot better than you.	Tôi biết Tom hơn bạn rất nhiều.
Tom has a large apartment.	Tom có ​​một căn hộ lớn.
Does Tom really want another dog?	Tom có ​​thực sự muốn một con chó khác không?
I told Tom about my dream.	Tôi đã nói với Tom về giấc mơ của mình.
Why doesn't Tom help you today?	Tại sao hôm nay Tom không giúp bạn?
The party didn't last long.	Bữa tiệc kéo dài không lâu.
Why don't we go to the lake this afternoon?	Tại sao chúng ta không đi đến hồ chiều nay?
I know that Tom is not a rebel.	Tôi biết rằng Tom không phải là một kẻ nổi loạn.
I'm healthy enough.	Tôi đủ khỏe.
We will resign.	Chúng tôi sẽ từ chức.
I wonder if Tom really did that on Monday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó vào thứ Hai hay không.
We went not only to Paris, but also to Rome.	Chúng tôi không chỉ đến Paris, mà còn đến Rome.
I escaped the fire with nothing but the clothes on my back.	Tôi thoát khỏi đám cháy mà không có gì ngoài bộ quần áo trên lưng.
I want to be like Tom.	Tôi muốn được giống như Tom.
Something is very wrong.	Có gì đó rất không ổn.
My shift is about to end.	Ca của tôi sắp kết thúc.
I wouldn't have been able to do it without your help.	Tôi đã không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
You're being too stubborn, Tom.	Anh đang cố chấp quá nhiều, Tom.
I did that at least three times.	Tôi đã làm điều đó ít nhất ba lần.
I'm glad I'm not the boss.	Tôi rất vui vì tôi không phải là ông chủ.
Tom doesn't want to change that.	Tom không muốn thay đổi điều đó.
I admire Tom for many things.	Tôi ngưỡng mộ Tom vì nhiều thứ.
Tom helped Mary out of trouble.	Tom đã giúp Mary thoát khỏi khó khăn.
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì.
Doing that would be very tiring.	Làm điều đó sẽ rất mệt mỏi.
The day will surely come when your dreams will come true.	Chắc chắn sẽ đến ngày ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.
Tom was sitting alone on the porch reading a book.	Tom đang ngồi một mình trên hiên nhà và đọc sách.
Tom owns a lot of land.	Tom sở hữu rất nhiều đất.
Tom says he doesn't know where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sống ở đâu.
Tom entered and immediately sat down.	Tom bước vào và ngay lập tức ngồi xuống.
Are you close with Tom?	Bạn có thân với Tom không?
Her cat has four more kittens.	Con mèo của cô ấy có thêm bốn con mèo con.
Tom can swim very fast.	Tom có ​​thể bơi rất nhanh.
Tom always speaks well of Mary.	Tom luôn nói tốt về Mary.
Tom does it pretty well.	Tom làm điều đó khá tốt.
I have to go to the airport to meet my cousin.	Tôi phải đến sân bay để gặp anh họ của tôi.
Tom was able to contact Mary by phone.	Tom đã liên lạc được với Mary qua điện thoại.
Tom told me he and Mary were getting married.	Tom nói với tôi anh ấy và Mary sẽ kết hôn.
We don't have a television.	Chúng tôi không có tivi.
I am capable of solving problems like this on my own.	Tôi có khả năng tự mình giải quyết những vấn đề như thế này.
You are invited to join the discussion.	Bạn được mời tham gia cuộc thảo luận.
The question is not what education is for, but how do you approach it.	Câu hỏi không phải là giáo dục để làm gì mà là bạn tiếp cận nó như thế nào.
I come from planet Earth.	Tôi đến từ hành tinh Trái đất.
I don't know how to answer Tom.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời Tom.
Tom can swim farther than I can.	Tom có ​​thể bơi xa hơn tôi có thể.
I don't like bananas very much.	Tôi không thích chuối cho lắm.
Tom suggested we eat together.	Tom đề nghị chúng tôi ăn cùng nhau.
Tom Jackson is my favorite novelist.	Tom Jackson là tiểu thuyết gia yêu thích của tôi.
There are several thatched huts on the beach.	Có một số túp lều tranh trên bãi biển.
Don't worry about the price.	Đừng lo lắng về giá cả.
Tom says he has no plans to do that this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần này.
I think Tom knows that Mary is from Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đến từ Boston.
It is a volatile situation.	Đó là một tình huống đầy biến động.
I heard Boston is great this time of year.	Tôi nghe nói Boston thật tuyệt vào thời điểm này trong năm.
Let Tom check with Mary.	Để Tom kiểm tra với Mary.
The maid is cleaning the room with the vacuum cleaner.	Người giúp việc đang dọn phòng bằng máy hút bụi.
You know, don't you?	Bạn biết, phải không?
Tom is definitely skinny.	Tom chắc chắn là gầy.
It won't be easy for me to say goodbye.	Sẽ không dễ dàng gì để tôi nói lời chia tay.
Tom was unable to wake Mary.	Tom đã không thể đánh thức Mary.
It's not hard for you to do that.	Không khó để bạn làm điều đó.
You warned Tom that you could do it, right?	Bạn đã cảnh báo với Tom rằng bạn có thể làm điều đó, phải không?
You know I need to do that, right?	Bạn biết tôi cần làm điều đó, phải không?
I pretend I don't understand.	Tôi giả vờ như tôi không hiểu.
We can't look at that right now.	Chúng tôi không thể nhìn vào đó ngay bây giờ.
Tom said he knew that Mary might not have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó vào thứ Hai.
Is Tom going too?	Tom cũng đi à?
Tom didn't do anything for me.	Tom đã không làm bất cứ điều gì cho tôi.
Tom says that Mary has finished eating.	Tom nói rằng Mary đã ăn xong.
It is essential that every child has equal educational opportunities.	Điều cần thiết là mọi trẻ em đều có cơ hội giáo dục như nhau.
He was an hour late which annoyed me very much.	Anh ấy đến muộn một tiếng đồng hồ khiến tôi rất bực mình.
Tom talked to the teacher.	Tom đã nói chuyện với giáo viên.
It's nothing special.	Nó không có gì đặc biệt.
At the zoo, I saw animals that I had never heard of before.	Tại sở thú, tôi đã nhìn thấy những con vật mà trước đây tôi chưa từng nghe đến.
What happened here was inevitable.	Những gì đã xảy ra ở đây là không thể tránh khỏi.
It was not at all what Tom had expected.	Đó hoàn toàn không phải là những gì Tom đã mong đợi.
Have you tried restarting your computer?	Bạn đã thử khởi động lại máy tính của mình chưa?
I don't know why I'm in such a bad mood this morning.	Tôi không biết tại sao tôi lại có tâm trạng tồi tệ như vậy sáng nay.
I know Tom doesn't know he needs to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy cần phải làm điều đó.
This is not what we should do now.	Đây không phải là những gì chúng ta nên làm bây giờ.
I have to find someone to do it for me.	Tôi phải tìm một người làm điều đó cho tôi.
I will have more time to do that later.	Tôi sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó sau.
I wanted to do it, but Tom wouldn't let me.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng Tom không cho phép.
There is no need for such behavior.	Không cần thiết phải có những hành vi như vậy.
Why would Tom care about that?	Tại sao Tom lại quan tâm đến điều đó?
Why are you afraid of Tom?	Tại sao bạn lại sợ Tom?
You are just lying.	Bạn chỉ đang nói dối.
Doesn't it smell great here?	Nó không có mùi tuyệt vời ở đây sao?
Tom realizes that Mary can be a little sad.	Tom nhận ra rằng Mary có thể hơi buồn.
We can't do anything.	Chúng ta không thể làm gì được.
Tom says he doesn't usually wear underwear.	Tom nói rằng anh ấy không thường mặc đồ lót.
Tom often has breakfast here.	Tom thường ăn sáng ở đây.
Tom is not very resourceful.	Tom không phải là rất tháo vát.
Tom advises Mary to save money.	Tom khuyên Mary nên tiết kiệm tiền.
Tom says he doesn't think you should ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn nên yêu cầu Mary làm điều đó.
I have a wife and three children.	Tôi đã có vợ và ba đứa con.
I suspect that Tom didn't need to do it, but I think he did it anyway.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần phải làm điều đó, nhưng tôi nghĩ dù sao thì anh ấy cũng đã làm điều đó.
Tom says he likes his job.	Tom nói rằng anh ấy thích công việc của mình.
Tom said he doesn't think he could have done it without our help.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I don't think I know the answer.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết câu trả lời.
I wonder if Tom did that.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã làm điều đó.
Tom said he thought Mary might be asleep when he got home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
Tom said he wouldn't sit next to me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngồi cạnh tôi.
I wonder why women don't go bald.	Tôi tự hỏi tại sao phụ nữ không bị hói.
His face looks familiar, but I don't think I know him.	Khuôn mặt của anh ấy trông rất quen, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi biết anh ấy.
The bartender kicked us out of the bar at 2:30.	Người pha chế đã đuổi chúng tôi ra khỏi quán lúc 2:30.
It was fun to watch Tom do it.	Thật vui khi xem Tom làm điều đó.
Don't expect to hear much from Tom.	Đừng mong đợi được nghe nhiều từ Tom.
Our team has not won a single match so far.	Đội của chúng tôi chưa thắng một trận nào cho đến nay.
I know you trust Tom, but I don't.	Tôi biết bạn tin tưởng Tom, nhưng tôi thì không.
I stopped in Osaka on my way to Tokyo.	Tôi dừng lại ở Osaka trên đường đến Tokyo.
I asked Tom if he wanted to go to the movies with me.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn đi xem phim với tôi không.
At our school there are more girls than boys.	Ở trường chúng tôi có nhiều nữ sinh hơn nam.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom promised he would do his best.	Tom đã hứa anh ấy sẽ cố gắng hết sức.
I'm pretty sure Tom is the only one who doesn't know how to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
It's a bit cold, but it's probably not worth the heat yet.	Hơi lạnh nhưng có lẽ vẫn chưa đáng để bạn bật lò sưởi.
Hit Tom.	Đánh Tom.
You snore at night.	Bạn ngủ ngáy vào ban đêm.
Tom doesn't want to spend the rest of his life in prison.	Tom không muốn dành phần đời còn lại của mình trong tù.
Tom doesn't want to be sent to Australia.	Tom không muốn bị đưa đến Úc.
Nothing new to report.	Không có gì mới để báo cáo.
Perhaps Tom has the answer.	Có lẽ Tom đã có câu trả lời.
Why did you decide not to come to Australia?	Tại sao bạn quyết định không đến Úc?
I think that's what saved us.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì đã cứu chúng tôi.
That's not Tom's, is it?	Đó không phải là của Tom, phải không?
Tom says he feels lucky.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy may mắn.
Why didn't anyone tell us?	Tại sao không ai nói với chúng tôi?
I don't believe I have to do that.	Tôi không tin rằng tôi phải làm điều đó.
Tom is just pretending that he's tired.	Tom chỉ đang giả vờ rằng anh ấy đang mệt mỏi.
Did you know that Tom was planning to do that?	Bạn có biết rằng Tom đã dự định làm điều đó?
Tom was a little surprised that Mary didn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
Children cannot swim in this river.	Trẻ em không thể bơi ở sông này.
One thing I really enjoy is touring the castles.	Một điều tôi thực sự thích thú là tham quan các lâu đài.
Tom tells Mary to be careful.	Tom bảo Mary hãy cẩn thận.
The letter I've been waiting for has finally arrived.	Bức thư tôi chờ đợi cuối cùng đã đến.
Why don't we go to Boston together?	Tại sao chúng ta không đến Boston cùng nhau?
What is a verb?	Động từ là gì?
The next morning, the snowman was completely melted.	Sáng hôm sau, người tuyết đã hoàn toàn tan chảy.
Tom repeats the words many times.	Tom lặp lại các từ nhiều lần.
Forget about Tom. 	Bỏ qua Tom đi.
He always seems to be complaining about something.	Anh ấy dường như luôn phàn nàn về điều gì đó.
We want to start over.	Chúng tôi muốn bắt đầu lại.
Tom will do it tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I do not deny that.	Tôi không phủ nhận điều đó.
What kind of music will you play?	Các bạn sẽ chơi loại nhạc nào?
Tom did not tell Mary how he planned to get there.	Tom đã không nói cho Mary biết anh ấy dự định đến đó bằng cách nào.
Tom didn't seem embarrassed at all.	Tom không có vẻ gì là xấu hổ cả.
Tom and Mary may end up getting married.	Tom và Mary cuối cùng có thể sẽ kết hôn.
I don't want to do it the way Tom suggested.	Tôi không muốn làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Tom became radicalized on the Internet.	Tom trở nên cực đoan trên Internet.
I can't be bothered right now.	Tôi không thể bị làm phiền ngay bây giờ.
I wonder if Tom can understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp hay không.
I think you used to teach French in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã từng dạy tiếng Pháp ở Boston.
The chocolate that Tom is eating was given to him by his girlfriend.	Sô cô la mà Tom đang ăn là do bạn gái của anh ấy tặng.
Tom was exposed to many genres of music as a child through his mother's huge record collection.	Tom đã được tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc khi còn nhỏ thông qua bộ sưu tập đĩa hát khổng lồ của mẹ anh.
Are there any restaurants around here that serve local delicacies?	Có nhà hàng nào quanh đây phục vụ các món ngon địa phương không?
I have to meet Tom in Boston next Monday at 2:30.	Tôi phải gặp Tom ở Boston vào thứ Hai tuần sau lúc 2:30.
I don't know why Tom doesn't want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I can't wait to hear it.	Tôi nóng lòng muốn nghe nó.
I had to make the most of that small room.	Tôi phải tận dụng tối đa căn phòng nhỏ đó.
It is important to get the carbon to nitrogen ratio right in the compost pile.	Điều quan trọng là phải có được tỷ lệ carbon trên nitơ ngay trong đống phân trộn.
Tom says he can't do anything to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì để giúp Mary.
Tom decided to go barefoot.	Tom quyết định đi chân đất.
I cut my hair last month, and it's long again.	Tôi đã cắt tóc vào tháng trước, và nó đã dài trở lại.
I have to admit Tom is very strong.	Tôi phải thừa nhận Tom rất mạnh mẽ.
The authorities are trying in vain to stabilize the currency.	Các nhà chức trách đang nỗ lực trong vô vọng để ổn định tiền tệ.
I could do it when I was a kid.	Tôi có thể làm điều đó khi tôi còn là một đứa trẻ.
I told Tom I wanted to know what happened.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm not drunk.	Tôi không say.
Tom said Mary finished her meal.	Tom nói Mary đã ăn xong.
Tom never came.	Tom không bao giờ đến.
I have sacrificed a lot for my country.	Tôi đã hy sinh rất nhiều cho đất nước của mình.
Tom took care of himself.	Tom đã tự chăm sóc bản thân.
I assume Tom will join us.	Tôi cho rằng Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi.
I don't deny it.	Tôi không phủ nhận nó.
I'm trying to figure out why Tom left.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Tom lại bỏ đi.
She walked as fast as she could to catch up with him.	Cô bước nhanh nhất có thể để bắt kịp anh.
Our house is a historic building and is listed as a protected monument.	Ngôi nhà của chúng tôi là một tòa nhà lịch sử và được liệt kê là một di tích được bảo vệ.
I thought you said I could count on you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi có thể tin tưởng vào bạn.
How would you like to come and spend a week with us next year?	Bạn muốn đến và dành một tuần với chúng tôi vào năm tới như thế nào?
Tom mistreats Mary.	Tom ngược đãi Mary.
Tom weighed his options carefully.	Tom đã cân nhắc các lựa chọn của mình một cách cẩn thận.
I won't drive Tom home.	Tôi sẽ không chở Tom về nhà.
Tom tells Mary that he thinks John is unemployed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang thất nghiệp.
Tom told me he was not Mary's child.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không phải con của Mary.
I'll sit on that bench over there by the street light.	Tôi sẽ ngồi trên chiếc ghế dài đằng kia cạnh ngọn đèn đường.
It took him a while to realize the situation.	Phải một lúc sau anh mới nhận ra tình hình.
I hope that you have a good time at the party.	Tôi hy vọng rằng bạn có một thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
I hope you know that's not true.	Tôi hy vọng rằng bạn biết rằng điều đó không đúng.
Tom would never let me do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
I don't want to do it at night.	Tôi không muốn làm điều đó vào ban đêm.
Tom wants to keep Mary on his good side.	Tom muốn giữ Mary ở phía tốt của mình.
We are here to support Tom.	Chúng tôi ở đây để hỗ trợ Tom.
Will Tom succeed?	Tom có ​​thành công không?
Tom exuded confidence.	Tom toát ra vẻ tự tin.
I tried to put an end to the argument.	Tôi đã cố gắng chấm dứt cuộc cãi vã.
Tom was trying to trick me.	Tom đã cố lừa tôi.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
I wrote letters to everyone I knew.	Tôi đã viết thư cho tất cả những người tôi biết.
Tom glanced back over his shoulder and waved goodbye.	Tom liếc về phía sau qua vai và vẫy tay chào tạm biệt.
Tom doesn't want to be disturbed.	Tom không muốn bị quấy rầy.
This is a matter of the court.	Đây là một vấn đề của tòa án.
I'm sorry, my mother is not at home.	Tôi xin lỗi, mẹ tôi không có ở nhà.
Tom happened to be sitting next to Mary at the concert last night.	Tom tình cờ ngồi cạnh Mary trong buổi hòa nhạc tối qua.
Tom has promised to come, but he hasn't shown up yet.	Tom đã hứa sẽ đến, nhưng anh ấy vẫn chưa xuất hiện.
You must set the alarm clock before going to bed.	Bạn phải đặt đồng hồ báo thức trước khi đi ngủ.
When was the last time you lied to your husband?	Lần cuối cùng bạn nói dối chồng mình là khi nào?
Tom is very busy at work.	Tom rất bận rộn trong công việc.
Tom is not a good guitarist.	Tom không phải là một tay guitar giỏi.
Tom said he was not upset.	Tom nói rằng anh ấy không khó chịu.
We have nothing but some moldy bread.	Chúng tôi không có gì ngoài một số bánh mì mốc.
This is a bunch of billions I need to pay.	Đây là một loạt các tỷ đồng tôi cần phải trả.
He won't go on a picnic, and neither will I.	Anh ấy sẽ không đi dã ngoại, và tôi cũng vậy.
That's why I hired you.	Đó là lý do tôi thuê bạn.
We are all perpetual learners.	Tất cả chúng ta đều là những người học hỏi vĩnh viễn.
Do you still live in Boston?	Bạn vẫn sống ở Boston à?
Why don't we see if anyone's home?	Tại sao chúng ta không xem có ai ở nhà không?
You have contributed a lot.	Bạn đã đóng góp rất nhiều.
You didn't know that would happen?	Bạn không biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
It's Tom again.	Lại là Tom.
Tom is clearly very pleased.	Tom rõ ràng là rất hài lòng.
Aren't you scared now?	Bây giờ bạn không sợ hãi sao?
I said I would take care of Tom.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ chăm sóc Tom.
How much is Tom worth?	Tom đáng giá bao nhiêu?
Let me tell you the reasons that I disagree with you.	Hãy để tôi cho bạn biết những lý do mà tôi không đồng ý với bạn.
Tom has put all of his clothes to order.	Tom đã đặt tất cả các bộ quần áo của anh ấy để đặt hàng.
I am one of Tom's sisters.	Tôi là một trong những chị gái của Tom.
Don't compare yourself with others.	Đừng so sánh mình với người khác.
I can always catch the bus back to Boston, right?	Tôi luôn có thể bắt xe buýt trở lại Boston, phải không?
I know Tom as a driving teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên dạy lái xe.
The diamond shines brightly.	Viên kim cương tỏa sáng lấp lánh.
Right when I was packing my things, I had a traffic accident and had to be hospitalized for two months.	Đúng lúc tôi đang chuẩn bị đồ đạc thì tôi bị tai nạn giao thông và phải nằm viện hai tháng.
I wonder if Tom has a girlfriend.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã có bạn gái chưa.
Have you told anyone that I'm here?	Bạn đã nói với ai rằng tôi ở đây chưa?
Just make sure you don't do it when Tom can see you.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không làm điều đó khi Tom có ​​thể nhìn thấy bạn.
He returned from the Netherlands in June.	Anh ấy trở về từ Hà Lan vào tháng Sáu.
I hope my French improves quickly.	Tôi hy vọng tiếng Pháp của tôi được cải thiện nhanh chóng.
Tom sticks his grocery list to the fridge door with a magnet.	Tom dán danh sách hàng tạp hóa của mình vào cửa tủ lạnh bằng nam châm.
Tom drinks about three liters of water every day.	Tom uống khoảng ba lít nước mỗi ngày.
That's a bad name for a ship.	Đó là một cái tên tồi cho một con tàu.
I did not miss the meeting.	Tôi đã không bỏ lỡ cuộc họp.
I know it's very unlikely that you want to date me, but I still need to ask at least once.	Tôi biết rất khó có khả năng bạn muốn hẹn hò với tôi, nhưng tôi vẫn cần hỏi ít nhất một lần.
Tom's French sucks.	Tiếng Pháp của Tom thật tệ.
I am also retired.	Tôi cũng đã nghỉ hưu.
I am proud of my brother.	Tôi tự hào về anh trai mình.
I wash my hair every time I take a shower.	Tôi gội đầu mỗi khi tôi đi tắm.
No money to rebuild.	Không có tiền để xây dựng lại.
I don't have to be the dispatcher.	Toi khong phai la giao vien.
I didn't tell Tom what happened.	Tôi không nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I decided I couldn't sit still.	Tôi quyết định không thể ngồi yên.
The man was famous throughout the village.	Người đàn ông nổi tiếng khắp làng.
Tom packed for the upcoming trip.	Tom dọn đồ cho chuyến đi sắp tới.
I don't think you should say that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên nói điều đó.
Tom is a completely different person than before.	Tom là một người hoàn toàn khác so với trước đây.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
Tom says he does it faster than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
How many people named Tom do you know?	Bạn biết bao nhiêu người tên Tom?
I know Tom as one of Mary's friends.	Tôi biết Tom là một trong những người bạn của Mary.
Tom is mine.	Tom là của tôi.
Tom used to talk to Mary all the time.	Tom đã từng nói chuyện với Mary mọi lúc.
You gave a speech yesterday, didn't you?	Bạn đã có một bài phát biểu ngày hôm qua, phải không?
Tom is the right guy for the job.	Tom là chàng trai phù hợp với công việc.
Tom is not satisfied with the service at the hotel where he is staying.	Tom không hài lòng với dịch vụ tại khách sạn nơi anh ở.
Tom finished his homework before dinner.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà trước khi ăn tối.
Tom was dead by the time the ambulance got there.	Tom đã chết vào lúc xe cấp cứu đến đó.
It was advice for him to go.	Đó là lời khuyên cho anh ta để đi.
Would you expect Tom to do it today?	Bạn có mong đợi Tom làm được điều đó ngày hôm nay không?
That's it.	Đó là điều đó.
You will get there by 2:30.	Bạn sẽ đến đó trước 2:30.
Tom said that he thought Mary probably did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ đã làm vậy.
I'm not sure I'm ready.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng.
I am interested in your work.	Tôi quan tâm đến công việc của bạn.
I asked Tom to show me how to do it.	Tôi yêu cầu Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
This might be a good time to visit Tom.	Đây có thể là thời điểm tốt để đến thăm Tom.
Tom is an important part of my life.	Tom là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Tom is the one who knows the answer.	Tom là người biết câu trả lời.
It wasn't until I got home that I missed my wallet.	Mãi đến khi về đến nhà, tôi mới nhỡ ví.
Tom says he's at home in bed with the flu.	Tom nói rằng anh ấy đang ở nhà trên giường với bệnh cúm.
I translated what Tom wrote.	Tôi đã dịch những gì Tom viết.
Tom hasn't watered the garden yet.	Tom vẫn chưa tưới vườn.
I can't let Tom go there alone.	Tôi không thể để Tom đến đó một mình.
I should be able to do it without your help.	Tôi sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom bought a house last summer.	Tom đã mua một ngôi nhà vào mùa hè năm ngoái.
Tom says this is a safe community.	Tom nói rằng đây là một cộng đồng an toàn.
I'm worried because Tom might get hurt.	Tôi lo lắng vì Tom có ​​thể bị thương.
What was the universe like before the Big Bang?	Vũ trụ như thế nào trước vụ nổ Big Bang?
Can you put them all in one big bag?	Bạn có thể cho tất cả chúng vào một chiếc túi lớn không?
That's not the way to talk to your mother.	Đó không phải là cách để nói chuyện với mẹ của bạn.
He probably won't approve your proposal.	Anh ấy có thể sẽ không chấp thuận đề xuất của bạn.
This is the corner where Tom got hit by a car.	Đây là góc nơi Tom bị ô tô đâm.
You don't have to worry about hurting my feelings.	Bạn không cần phải lo lắng về việc làm tổn thương tình cảm của tôi.
Tom is very good with children, isn't he?	Tom rất tốt với trẻ con, phải không?
Tom has a pair of black boots.	Tom có ​​một đôi ủng màu đen.
Tom and Mary have both done their homework.	Tom và Mary đều đã làm xong bài tập về nhà.
I am sure he will pass the next exam.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi tiếp theo.
They provide us with food.	Họ cung cấp thức ăn cho chúng tôi.
We will create a cowboy from you yet.	Chúng tôi sẽ tạo ra một cao bồi từ bạn chưa.
I know that Tom knows that Mary shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó ở đây.
I need to feed Tom.	Tôi cần cho Tom ăn.
Tom is very friendly.	Tom rất thân thiện.
I'm looking for a t-shirt.	Tôi đang tìm áo phông.
Having done it with Tom before, I knew he wouldn't be able to do it very well.	Đã từng làm điều đó với Tom trước đây, tôi biết rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó rất tốt.
Tom is one of the good guys.	Tom là một trong những người giỏi giang.
What is your favorite art form?	Loại hình nghệ thuật yêu thích của bạn là gì?
Tom and Mary got married just three months after they first met.	Tom và Mary kết hôn chỉ ba tháng sau khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
I never doubted you.	Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bạn.
I am still considering doing that.	Tôi vẫn đang xem xét làm điều đó.
Tom says he hopes Mary won't be late.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không đến muộn.
Tell the kids to stay out of the kitchen.	Bảo bọn trẻ tránh ra khỏi bếp.
Tom doesn't have enough time to visit Japan.	Tom không có đủ thời gian để đến thăm Nhật Bản.
I really don't remember much about what happened.	Tôi thực sự không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra.
You promised you would help me.	Bạn đã hứa là bạn sẽ giúp tôi.
How long do you think it will take?	Bạn nghĩ rằng nó sẽ mất bao lâu?
I don't think Tom knows why Mary would do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom is a student at the same school that Mary attends.	Tom là học sinh cùng trường mà Mary theo học.
I couldn't do it without you.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn.
I think Tom is still lonely.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn cô đơn.
I'm pretty sure I won't see Tom again.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không gặp lại Tom nữa.
I know Tom didn't do it on Monday.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó vào thứ Hai.
There is an empty bedroom in the house.	Có một phòng ngủ trống trong nhà.
I'm not sure how much money I need.	Tôi không chắc mình cần bao nhiêu tiền.
That would be a huge blow to Tom.	Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Tom.
I didn't know you would do it yesterday.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Tom still believes it will happen.	Tom vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom has something in his suitcase for Mary.	Tom có ​​một cái gì đó trong vali của anh ấy cho Mary.
You can just stand there without doing anything.	Bạn chỉ có thể đứng đó mà không cần làm gì cả.
He has more books than he can read.	Anh ấy có nhiều sách hơn những gì anh ấy có thể đọc.
Why don't you ask Tom to help you with weeding?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp bạn nhổ cỏ?
I take it for granted when you'll be joining.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên khi bạn sẽ tham gia.
I know that Tom doesn't mind doing it.	Tôi biết rằng Tom không lo lắng khi làm điều đó.
Tom is out in the garden right now.	Tom đang ở ngoài vườn ngay bây giờ.
I don't understand this country.	Tôi không hiểu đất nước này.
It won't be as fun as you think.	Nó sẽ không vui như bạn nghĩ đâu.
That won't fit in my pocket.	Cái đó sẽ không vừa với túi của tôi.
I think Tom is a little too hot-tempered.	Tôi nghĩ Tom hơi quá nóng nảy.
Tom arrived quite early.	Tom đến khá sớm.
Tom took a lot of photos in Boston.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh ở Boston.
I don't understand why we should do that.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta nên làm như vậy.
This tree is an evergreen.	Cây này là cây thường xanh.
Is it true that Tom went to Boston?	Có đúng là Tom đã đến Boston không?
I don't even remember the rules.	Tôi thậm chí không nhớ các quy tắc.
I'm sure I'll be able to find it.	Tôi chắc rằng tôi sẽ có thể tìm thấy nó.
I forgot how to play that song.	Tôi đã quên cách chơi bài hát đó.
Is this hay or straw?	Đây là cỏ khô hay rơm?
I didn't have to cancel my stay.	Tôi đã không phải hủy bỏ kỳ nghỉ của mình.
Every day, Mary brought full baskets of bread to the poor and took care of the sick.	Mỗi ngày, Mary đều mang những giỏ bánh đầy đến người nghèo và chăm sóc người bệnh.
Tom caught Mary sneaking out of the house.	Tom bắt gặp Mary lẻn ra khỏi nhà.
How do you know Tom plans to go to Australia with Mary?	Làm sao bạn biết Tom dự định đi Úc với Mary?
I just heard that Tom and Mary are moving to Boston.	Tôi vừa nghe tin Tom và Mary đang chuyển đến Boston.
I don't swim, but I love going to the beach.	Tôi không bơi, nhưng tôi thích đi biển.
Don't listen to me. 	Đừng nghe lời tôi.
Check it out yourself.	Kiểm tra nó ra cho mình.
That one is much more expensive than I thought.	Cái đó đắt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.
Tom and Mary are both newspaper reporters.	Tom và Mary đều là phóng viên báo chí.
Do you allow your child to eat ice cream?	Bạn có cho phép con bạn ăn kem không?
Tom told us all the things he wanted.	Tom đã nói với chúng tôi về tất cả những điều mà anh ấy muốn.
I know you are here somewhere.	Tôi biết bạn đang ở đây ở đâu đó.
Can I see your badge?	Tôi có thể nhìn thấy huy hiệu của bạn không?
You'd better go back to class.	Tốt hơn hết bạn nên quay lại lớp học.
Tom doesn't get homesick, but Mary does.	Tom không nhớ nhà, nhưng Mary thì có.
Tom probably forgot to tell Mary that.	Tom có ​​lẽ đã quên nói với Mary điều đó.
I don't think Tom should do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
People don't say that.	Mọi người đừng nói như vậy.
Tom doesn't think he's committing a crime.	Tom không nghĩ rằng mình đang phạm tội.
I suggest you go back and go home.	Tôi đề nghị bạn quay lại và trở về nhà.
Tom and Mary were also attacked.	Tom và Mary cũng bị tấn công.
I am having similar problems.	Tôi đang gặp những vấn đề tương tự.
I don't want to spend the rest of my life in prison.	Tôi không muốn sống phần đời còn lại của mình trong tù.
Tom has found something interesting.	Tom đã tìm thấy một cái gì đó thú vị.
Why don't you sit down and tell me all about it?	Tại sao bạn không ngồi xuống và nói cho tôi biết tất cả về nó?
Tom doesn't have enough money to go to the concert.	Tom không có đủ tiền để đi xem buổi hòa nhạc.
That probably won't happen today.	Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I can do it, but it will take time.	Tôi có thể làm điều đó, nhưng sẽ mất thời gian.
I don't believe he is telling the truth.	Tôi không tin rằng anh ấy đang nói sự thật.
I think Tom and I should do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi nên làm điều đó một mình.
Tom said I should ask Mary to do it.	Tom nói rằng tôi nên nhờ Mary làm điều đó.
Tom is an architect.	Tom là một kiến ​​trúc sư.
I will do it if Tom asks me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
I skipped the first few pages of the book.	Tôi đã bỏ qua vài trang đầu tiên của cuốn sách.
My glasses kept sliding down my nose.	Kính của tôi cứ tuột xuống mũi.
Can you fix this door? 	Bạn có thể sửa cánh cửa này?
It creaked.	Nó kêu cót két.
I'm glad I'm not a dog.	Tôi rất vui vì tôi không phải là một con chó.
I thought Tom was a complete idiot.	Tôi đã nghĩ rằng Tom hoàn toàn là một tên ngốc.
Why don't you eat your chocolate?	Tại sao bạn không ăn sô cô la của bạn?
Tom is doing something foolish.	Tom đang làm điều gì đó dại dột.
I don't think I get the job done.	Tôi không nghĩ rằng tôi hoàn thành công việc.
Do not use your phone while you are driving.	Không sử dụng điện thoại khi bạn đang lái xe.
Tom is very unlikely to do that.	Tom rất khó có thể làm được điều đó.
Tom must have been sleepy.	Tom hẳn đã buồn ngủ.
We want an assistant, preferably someone with experience.	Chúng tôi muốn một trợ lý, tốt nhất là người có kinh nghiệm.
I don't know who killed Tom.	Tôi không biết ai đã giết Tom.
I have to do it now.	Tôi phải làm điều đó ngay bây giờ.
That's the most annoying thing about Tom.	Đó là điều khó chịu nhất về Tom.
Tom is having a good time too.	Tom cũng đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I still enjoy doing it as much as I used to.	Tôi vẫn thích làm điều đó nhiều như tôi đã từng.
I know I might have to do it on Monday.	Tôi biết rằng tôi có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says he hopes he doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I hope everything goes well.	Tôi hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Tom has been informed that he is not obligated to do so.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom is old enough to vote, right?	Tom đã đủ lớn để bỏ phiếu, phải không?
Tom almost drowned yesterday.	Tom gần như chết đuối ngày hôm qua.
I need to learn how to deal with this kind of situation.	Tôi cần học cách đối phó với loại tình huống này.
I don't know who will be in the meeting.	Tôi không biết ai sẽ có mặt trong cuộc họp.
Why can't we go to school like everyone else?	Tại sao chúng ta không thể đến trường như mọi người?
That's one of the reasons I like Boston.	Đó là một trong những lý do mà tôi thích Boston.
I don't think they will let me do that.	Tôi không nghĩ họ sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom was there on business.	Tom đã ở đó đi công tác.
Tom said that Mary might come to Boston with him.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ đến Boston với anh ta.
Did Tom really do that?	Tom có ​​thực sự làm vậy không?
We still haven't found what we're looking for.	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
The sunlight blinded Tom as he stepped out of the house.	Ánh nắng làm chói mắt Tom khi anh bước ra khỏi nhà.
Tom and his three cousins ​​went camping together last weekend.	Tom và ba người anh em họ của mình đã đi cắm trại cùng nhau vào cuối tuần trước.
Don't you hear those whistles?	Bạn không nghe thấy những tiếng còi đó à?
A gun won't do you any good if you're not willing to shoot it.	Một khẩu súng sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn nếu bạn không sẵn sàng bắn nó.
Tom knew that Mary could hardly cry.	Tom biết rằng Mary khó có thể khóc.
Please go get me three chalks.	Làm ơn đi lấy cho tôi ba viên phấn.
Tom convinced me to come to Australia with him.	Tom thuyết phục tôi đến Úc với anh ấy.
I think Tom is the one who did it.	Tôi nghĩ Tom là người đã làm điều đó.
I have told you that a hundred times.	Tôi đã nói với bạn điều đó cả trăm lần.
Tom says he finds it interesting.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thú vị.
Does Tom know we want him to do it?	Tom có ​​biết chúng tôi muốn anh ấy làm điều đó không?
I don't think it will take long.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian.
Have you eaten all the cheese yet?	Bạn đã ăn hết pho mát chưa?
I promise you that I will do something to resolve the situation.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ làm điều gì đó để giải quyết tình hình.
Tom and Mary are my two best friends.	Tom và Mary là hai người bạn thân nhất của tôi.
What happened was not Tom's fault.	Chuyện xảy ra không phải lỗi của Tom.
How did you find out Tom wanted to do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom muốn làm điều đó?
Is Bigamy a Crime in Australia?	Bigamy có phải là một tội ác ở Úc không?
Tom was sitting beside Mary.	Tom đang ngồi bên cạnh Mary.
Tom doesn't work as hard as Mary.	Tom không làm việc chăm chỉ như Mary.
I was really shocked.	Tôi thật sự bị sốc.
This poem is attributed to Tom Jackson.	Bài thơ này được cho là của Tom Jackson.
I won't be at home tomorrow.	Tôi sẽ không ở nhà vào ngày mai.
You really don't know that Tom can't do it?	Bạn thực sự không biết rằng Tom không thể làm điều đó?
Tom owns everyone around.	Tom làm chủ mọi người xung quanh.
I have never used a hacksaw before. 	Tôi chưa bao giờ sử dụng cưa sắt trước đây.
Can you show me how?	Bạn có thể chỉ cho tôi làm thế nào?
Tom is feeling a bit tired of this.	Tom đang cảm thấy hơi mệt mỏi vì điều này.
My laptop is broken.	Máy tính xách tay của tôi bị hỏng.
I know Tom is a pretty good soccer player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ đá bóng khá giỏi.
Did Tom say when he will be back from Australia?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ trở về từ Úc không?
Tom doesn't know how to start the lawn mower.	Tom không biết cách khởi động máy cắt cỏ.
Tom told me he didn't want that to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn điều đó xảy ra.
She asked me if maybe I wasn't feeling well.	Cô ấy hỏi tôi liệu có lẽ tôi cảm thấy không được khỏe không.
Tom says he won't do what I want him to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
Tom speaks little French.	Tom nói ít tiếng Pháp.
Tom probably didn't know how long it would take Mary to do it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom solved the problem himself.	Tom đã tự mình giải quyết vấn đề.
You don't sound like a skeptic like Tom.	Bạn không có vẻ là người hoài nghi như Tom.
Tom barely said a word.	Tom hầu như không nói một lời.
Do you think Tom is still willing to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó?
Tom has an assistant named Mary.	Tom có ​​một trợ lý tên là Mary.
Tom says he doesn't know anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về nó.
I'm not sure I have the answer you're looking for.	Tôi không chắc mình có câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.
I play guitar with a band every Saturday night.	Tôi chơi guitar với một ban nhạc vào mỗi tối thứ Bảy.
Tom and his teenage son move to Boston.	Tom và cậu con trai tuổi teen chuyển đến Boston.
I want to buy that, but I don't have the money.	Tôi muốn mua cái đó, nhưng tôi không có tiền.
When I was your age, things were very different.	Khi tôi bằng tuổi bạn, mọi thứ rất khác.
I know that you really like Tom.	Tôi biết rằng bạn thực sự thích Tom.
I told Tom he had to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
I ate too much at the party last night.	Tôi đã ăn quá nhiều trong bữa tiệc tối qua.
You should write it down.	Bạn nên viết nó ra.
Tom is very attached to the golf clubs his father gave him.	Tom rất gắn bó với những chiếc gậy đánh gôn mà cha anh đã tặng cho anh.
I just need Tom a minute.	Tôi chỉ cần Tom một phút.
It's hard for me to do things that I'm not motivated to do.	Thật khó để tôi làm những việc mà tôi không có động lực để làm.
Tom patted his dog's head.	Tom vỗ nhẹ vào đầu chú chó của mình.
We saw Tom.	Chúng tôi đã thấy Tom.
Do you know where Tom usually goes shopping?	Bạn có biết Tom thường đi mua sắm ở đâu không?
That's the water under the bridge.	Đó là nước dưới cầu.
That's what Tom and I have to do.	Đó là những gì Tom và tôi phải làm.
You don't seem as excited as Tom.	Bạn có vẻ không hào hứng như Tom.
Tom says he plans to return to Boston on October 20.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
We will have loads of fun.	Chúng tôi sẽ có vô số niềm vui.
Tom cleaned the garage by himself.	Tom đã tự mình dọn dẹp nhà để xe.
Get me a rag.	Lấy giẻ lau cho tôi.
Tom knows there's only one way out.	Tom biết chỉ có một lối thoát.
Thank goodness you're back.	Cảm ơn trời, bạn đã trở lại.
This used to be a tight-knit neighborhood.	Đây từng là một khu phố gắn bó với nhau.
Tom gave Mary a passionate kiss.	Tom đã trao cho Mary một nụ hôn nồng cháy.
Tom needs to be at home on Monday.	Tom cần phải ở nhà vào thứ Hai.
Let's go visit Tom in Australia.	Hãy đi thăm Tom ở Úc.
The wind calms down in the evening.	Chiều tối gió lặng dần.
I don't think I should do that anymore.	Tôi không nghĩ mình nên làm như vậy nữa.
Tom was in there alone.	Tom ở trong đó một mình.
Tom disagrees with us.	Tom không đồng ý với chúng tôi.
Tom says he hopes he can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể giành chiến thắng.
Tom evades military service.	Tom trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
I can't remember you told me what I should do.	Tôi không thể nhớ bạn đã nói với tôi những gì tôi nên làm.
Tom bought a big bag of potatoes.	Tom mua một túi khoai tây lớn.
Tom always has his weapon ready.	Tom luôn sẵn sàng vũ khí.
You would ask Tom's permission to do that, wouldn't you?	Bạn sẽ xin phép Tom để làm điều đó, phải không?
That is not your problem.	Đó không phải là vấn đề của bạn.
Tom is worried that he might be late for the train.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể bị trễ chuyến tàu.
Tom says he doesn't want that to happen again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
I think Tom and Mary are both very sorry.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều rất tiếc.
I don't think I'll stay until the end of the show.	Tôi không nghĩ mình sẽ ở lại cho đến khi kết thúc buổi biểu diễn.
I wonder if Tom really thinks Mary needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ Mary cần làm điều đó không.
Does Tom play the guitar as well as Mary?	Tom có ​​chơi guitar giỏi như Mary không?
I think Tom will do it soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó sớm thôi.
Tom is responding very well to treatment.	Tom đang đáp ứng rất tốt với việc điều trị.
Tom felt ashamed of the incident.	Tom cảm thấy xấu hổ vì sự việc.
Tom is incapable of curiosity.	Tom không có khả năng tò mò.
I'm sure no one will mind.	Tôi chắc chắn sẽ không ai bận tâm.
Is your opposite apartment still vacant?	Căn hộ đối diện của bạn vẫn còn trống?
I learned to cook.	Tôi đã học nấu ăn.
Tom couldn't keep smiling.	Tom không thể tiếp tục mỉm cười.
Tom knew Mary didn't do it alone.	Tom biết Mary không làm điều đó một mình.
Tom found Mary's car next to her house.	Tom tìm thấy chiếc xe của Mary cạnh nhà cô ấy.
Tom told me everything.	Tom nói với tôi tất cả mọi thứ.
I don't think Tom heard me.	Tôi không nghĩ Tom nghe thấy tôi.
I won't repeat that.	Tôi sẽ không lặp lại điều đó.
Tom wants to get his driver's license.	Tom muốn lấy bằng lái xe.
That actor is both handsome and skillful.	Nam diễn viên đó vừa đẹp trai vừa khéo léo.
I won't be caught buying something like this.	Tôi sẽ không bị bắt chết khi mua một thứ như thế này.
Tom says he understands what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy hiểu những gì cần phải làm.
Tom doesn't need an SUV.	Tom không cần một chiếc SUV.
I'm getting strong.	Tôi đang trở nên mạnh mẽ.
Tom said that he was very sure that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn rằng Mary sẽ làm điều đó.
I already have a few gray hairs.	Tôi đã có một vài sợi tóc bạc rồi.
Let me just look at it for a moment.	Hãy để tôi chỉ nhìn nó một lúc.
I will have to sell my car.	Tôi sẽ phải bán chiếc xe của mình.
Tom is not a great cook, but at least he tried.	Tom không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng ít nhất anh ấy đã cố gắng.
How does Tom become a partner?	Làm thế nào để Tom trở thành một đối tác?
You're not a barber, are you?	Bạn không phải là một thợ cắt tóc, phải không?
What do I have to say to Tom?	Tôi phải nói gì với Tom?
I don't know anyone here, except Tom.	Tôi không biết ai ở đây, ngoại trừ Tom.
Tom learned to swim.	Tom đã học bơi.
I know Tom will do it later.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó sau này.
It's an eye-opener.	Đó là một thứ mở mang tầm mắt.
Tom isn't good at it either.	Tom cũng không giỏi làm việc đó.
Tom saw Mary driving on the road.	Tom nhìn thấy Mary đang lái xe trên đường.
I don't think Tom has as much money as I do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều tiền như tôi.
When Mary finds out, she will be furious.	Khi Mary phát hiện ra điều đó, cô ấy sẽ rất tức giận.
Why do not you go to school?	Tại sao bạn không đi học?
I need to buy a new pair of shoes.	Tôi cần mua một đôi giày mới.
Does Tom really understand what's going on?	Tom có ​​thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra không?
Tom said he could help us do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom thinks that Mary cooks very well.	Tom nghĩ rằng Mary nấu rất ngon.
I don't know how to help Tom.	Tôi không biết làm thế nào để giúp Tom.
He is a historian.	Anh ấy là một nhà sử học.
Tom says you want to talk to me.	Tom nói rằng bạn muốn nói chuyện với tôi.
Tom said he thought he might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom wants to do nothing but swim.	Tom không muốn làm gì khác ngoài bơi.
What would you recommend I do while in Australia?	Bạn khuyên tôi nên làm gì khi ở Úc?
Don't forget to bring insect repellent.	Đừng quên mang theo thuốc chống côn trùng.
I'm still learning how to read.	Tôi vẫn đang học cách đọc.
Tom's family has been involved in dairy farming for many years.	Gia đình Tom đã tham gia vào việc chăn nuôi bò sữa trong nhiều năm.
Do you really let Tom do it?	Bạn có thực sự để cho Tom làm điều đó?
There is a mirror on each wall.	Có một tấm gương trên mỗi bức tường.
Tom says he thinks he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom was mesmerized.	Tom như bị mê hoặc.
I don't need to tell Tom anything.	Tôi không cần phải nói với Tom bất cứ điều gì.
I dedicate half of my mind to the task.	Tôi dành nửa tâm trí để đảm đương công việc.
That was not our only mistake.	Đó không phải là sai lầm duy nhất của chúng tôi.
What is your favorite dish for lunch?	Món ăn yêu thích của bạn để ăn trưa là gì?
Tom doesn't want to move to Australia.	Tom không muốn chuyển đến Úc.
Don't be hasty.	Đừng hấp tấp.
I don't know if I'm stupid or not.	Tôi không biết mình có ngốc hay không.
I'm not willing to pay that much.	Tôi không sẵn sàng trả nhiều như vậy.
I knew that Tom wouldn't do it before we got there.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó trước khi chúng tôi đến đó.
It is said that the poor are not always unhappy.	Người ta nói rằng người nghèo không phải lúc nào cũng bất hạnh.
What's the fastest way to get to the airport from here?	Cách nhanh nhất để đến sân bay từ đây là gì?
Communist parties came to power in 1944.	Các đảng phái cộng sản lên nắm quyền vào năm 1944.
What did you tell Tom about these things?	Bạn đã nói gì với Tom về những điều này?
Just tell us what you want to tell us, then leave.	Chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn muốn nói với chúng tôi, sau đó rời đi.
Why can't I go to Australia with you?	Tại sao tôi không thể đi Úc với bạn?
What did you and Tom have for lunch?	Bạn và Tom đã ăn gì cho bữa trưa?
It won't be a problem at all.	Nó sẽ không phải là một vấn đề gì cả.
Some people say Tom is stupid, but I think he's pretty smart.	Một số người nói Tom ngốc nghếch, nhưng tôi nghĩ anh ấy khá thông minh.
Tom doesn't tell us where he lives.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy sống ở đâu.
He frowned and turned away.	Anh cau mày quay đi.
Do you know what time the zoo closes?	Bạn có biết mấy giờ vườn thú đóng cửa không?
Tom claims that he accidentally shot Mary.	Tom tuyên bố rằng anh ta đã vô tình bắn Mary.
When she sang with all her heart, the audience was deeply moved.	Khi cô ấy hát bằng cả trái tim mình, khán giả đã vô cùng xúc động.
You'd better look behind you.	Tốt hơn hết bạn nên quan sát phía sau của mình.
I like Korean food because of the hot spices.	Tôi thích đồ ăn Hàn Quốc vì các loại gia vị nóng.
Tom died of suffocation.	Tom chết vì ngạt thở.
Tom has what it takes to be a teacher.	Tom có ​​những gì cần thiết để trở thành một giáo viên.
Tom is what you might call a woman hater.	Tom là những gì bạn có thể gọi là một người ghét phụ nữ.
I don't live in this neighborhood.	Tôi không sống trong khu phố này.
Everyone wants to meet you. 	Mọi người đều muốn gặp bạn.
You are famous!	Bạn nổi tiếng!
What is the purpose of your visit to Australia?	Mục đích chuyến thăm của bạn đến Úc là gì?
I didn't know that Tom did that.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó.
What is your favorite action movie?	Bộ phim hành động yêu thích của bạn là gì?
This is an accordion.	Đây là một chiếc đàn accordion.
I hope this doesn't hurt you.	Tôi hy vọng điều này không làm tổn thương bạn.
I still haven't told Tom how to do it.	Tôi vẫn chưa nói với Tom cách làm điều đó.
This is the house where he lives.	Đây là ngôi nhà nơi anh ta sống.
Solar panels do not work at night.	Các tấm pin mặt trời không hoạt động vào ban đêm.
Tom probably went to Mary's.	Tom có ​​lẽ đã đến Mary's.
They are watching you.	Họ đang theo dõi bạn.
Tom is very rude to everyone.	Tom rất thô lỗ với mọi người.
I think you know Tom graduated from Harvard.	Tôi nghĩ bạn biết Tom tốt nghiệp Harvard.
We shared a car with Tom.	Chúng tôi đi chung xe với Tom.
The more books you read, the more you know.	Bạn càng đọc nhiều sách, bạn càng biết nhiều hơn.
Do you think you can attend the party?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tham dự bữa tiệc?
I don't like being alone.	Tôi không thích ở một mình.
Tom worked in Boston.	Tom đã làm việc ở Boston.
Tom must be motivated to do it.	Tom phải có động lực để làm điều đó.
I have a feeling Tom won't be here today.	Tôi có cảm giác Tom sẽ không ở đây hôm nay.
I doubt Tom will wait much longer.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đợi lâu hơn nữa.
Tom is sure everyone has seen Mary.	Tom chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy Mary.
Tom learned how to do that when he lived in Boston.	Tom đã học cách làm điều đó khi anh ấy sống ở Boston.
Do not swear in public.	Đừng chửi thề ở nơi công cộng.
I tried, but I can't do it.	Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không thể làm được.
Tom told me he was very reluctant to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất miễn cưỡng làm điều đó.
Tom and I haven't seen each other since our divorce.	Tom và tôi đã không gặp nhau kể từ khi ly hôn.
I assure you, you are wrong.	Tôi khẳng định, bạn đã nhầm.
I know I shouldn't have done it alone.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó một mình.
There's no rush.	Không có gì vội vàng.
I dare not look at Tom.	Tôi không dám nhìn Tom.
Tom will stay home with me.	Tom sẽ ở nhà với tôi.
When was your last dental appointment?	Cuộc hẹn nha khoa gần đây nhất của bạn là khi nào?
When I heard the news on the radio, a chill ran down my spine.	Khi tôi nghe tin tức trên đài phát thanh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Do not despise a man because he is poor.	Đừng khinh thường một người đàn ông vì anh ta nghèo.
Tom knew that Mary shouldn't have done it.	Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Tom is going upstairs.	Tom đang lên lầu.
Tom hasn't been bitten yet.	Tom vẫn chưa bị cắn.
Many students do not have much money.	Nhiều sinh viên không có nhiều tiền.
I don't think Tom is the kind of person who would do that.	Tôi không nghĩ Tom là loại người sẽ làm điều đó.
I know Tom would be afraid to do that.	Tôi biết Tom sẽ sợ làm điều đó.
Our company facility is in Tokyo.	Cơ sở của công ty chúng tôi là ở Tokyo.
Tom taught Mary how to fly a kite.	Tom đã dạy Mary cách thả diều.
Tom tells Mary that he has never been to a nude beach.	Tom nói với Mary rằng anh chưa bao giờ đến một bãi biển khỏa thân.
Tom didn't talk to me about his personal life.	Tom đã không nói chuyện với tôi về cuộc sống cá nhân của anh ấy.
Tom heard the birds singing.	Tom nghe thấy tiếng chim hót.
That's exactly what I said would happen.	Đó chính xác là những gì tôi đã nói sẽ xảy ra.
Tom is sweating.	Tom đang đổ mồ hôi.
Tom explains the reason for his decision.	Tom giải thích lý do cho quyết định của mình.
I didn't want to get married, but my parents forced me to.	Tôi không muốn kết hôn, nhưng bố mẹ tôi bắt buộc tôi phải làm vậy.
I think Tom said he was going to be in Boston for three weeks.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở Boston trong ba tuần.
The movie is not great.	Bộ phim không phải là tuyệt vời.
Tom patiently waited for Mary.	Tom kiên nhẫn đợi Mary.
I think I have a month to finish this.	Tôi nghĩ rằng tôi có một tháng để hoàn thành việc này.
I just wanted some advice from someone who has been to Australia.	Tôi chỉ muốn một số lời khuyên từ một người nào đó đã từng đến Úc.
The police questioned Mary, Tom's girlfriend.	Cảnh sát đã thẩm vấn Mary, bạn gái của Tom.
We are delighted to have Tom join our group.	Chúng tôi rất vui khi có Tom tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom is pretty scary.	Tom khá đáng sợ.
I was amazed at the boy's fluency in French.	Tôi ngạc nhiên về khả năng nói tiếng Pháp trôi chảy của cậu bé.
I know that Tom used to be a smoker.	Tôi biết rằng Tom từng là một người nghiện thuốc lá.
Just a minute before it was sunny.	Chỉ một phút trước trời nắng.
Watch me chug this beer.	Xem tôi chug bia này.
I didn't even notice you were there.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy bạn đã ở đó.
What she lacked in charisma, she made up for with hard work.	Những gì cô ấy thiếu trong thần thái, cô ấy đã bù đắp bằng sự chăm chỉ.
I don't care about money.	Tôi không quan tâm đến tiền bạc.
Tom and I know John is home early.	Tom và tôi biết John đã về sớm.
Certain injuries are unavoidable.	Không thể tránh khỏi những chấn thương nhất định.
I borrowed the screwdriver from a friend of mine.	Tôi đã mượn cái tuốc nơ vít từ một người bạn của tôi.
I convinced Tom to agree to help us.	Tôi đã thuyết phục Tom đồng ý giúp chúng tôi.
I know Tom is still hungry to do that.	Tôi biết Tom vẫn đang khao khát làm được điều đó.
I look forward to receiving a letter from you.	Tôi rất mong nhận được thư từ bạn.
Tom wanted to know when we were going to Boston.	Tom muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến Boston.
I wish that I could do more for you.	Tôi ước rằng tôi có thể làm được nhiều hơn cho bạn.
Tips are not included.	Mẹo không được bao gồm.
I know Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I don't take many pictures.	Tôi không chụp nhiều ảnh.
We all have one.	Tất cả chúng ta đều có một.
Which room did you choose?	Bạn đã chọn phòng nào?
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
Tom is on his way to Mary's.	Tom đang trên đường đến Mary's.
Tom said that he walked home.	Tom nói rằng anh ấy đi bộ về nhà.
Luckily, I was able to do it on my own.	May mắn thay, tôi đã có thể làm điều đó một mình.
They didn't let me say goodbye to Tom.	Họ không để tôi nói lời tạm biệt với Tom.
Tom had something in his hand.	Tom đã có một thứ gì đó trong tay.
Tom doesn't know how to do it.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
I know Tom might not want to do it again.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom cares what we do.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến những gì chúng tôi làm.
Tom splashed a glass of cold water in Mary's face to wake her up.	Tom tạt một cốc nước lạnh vào mặt Mary để cô tỉnh lại.
That's the least of your problems.	Đó là vấn đề nhỏ nhất của bạn.
We eat a high protein diet.	Chúng tôi ăn một chế độ ăn giàu protein.
Tom assumed everyone knew what to do.	Tom cho rằng mọi người đều biết phải làm gì.
Tom promised to help, but he didn't.	Tom hứa sẽ giúp, nhưng anh ấy đã không làm.
I really don't want to be alone tonight.	Tôi thực sự không muốn ở một mình đêm nay.
Why doesn't Tom have to go to Australia?	Tại sao Tom không phải đi Úc?
We know that you are sick.	Chúng tôi biết rằng bạn đang bị bệnh.
A secretarial post is open.	Một bài viết thư ký đang mở.
I'm usually the first to go to work.	Tôi thường là người đầu tiên đi làm.
We were awakened by the whistle of the steam locomotive at dawn.	Chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng còi của đầu máy hơi nước vào lúc bình minh.
The last time I read classical Japanese literature was in high school.	Lần cuối cùng tôi đọc văn học cổ điển Nhật Bản là ở trường trung học.
It wasn't Tom's fault that it happened.	Chuyện đó xảy ra không phải lỗi của Tom.
Tom will probably tell Mary what she needs to buy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì cô ấy cần mua.
Why don't you sit next to me?	Sao anh không ngồi cạnh em?
Tom told me he didn't want to live in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn sống ở Úc.
Tom and I are married.	Tom và tôi đã kết hôn.
We decided to leave Tom alone for a while.	Chúng tôi quyết định để Tom một mình một thời gian.
I don't think I know Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết Tom.
Tom suggested I get a less stressful job.	Tom đề nghị tôi kiếm một công việc ít căng thẳng hơn.
What color do you want to dye your hair?	Bạn muốn nhuộm tóc màu gì?
Tom said that I seemed very happy.	Tom nói rằng tôi có vẻ rất vui.
Tom is not neat.	Tom không gọn gàng.
I care about a lot of things.	Tôi quan tâm đến rất nhiều thứ.
Tom thought doing that wouldn't be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ không phải là một ý tưởng tồi.
She is looking for a job where she can make use of her foreign language ability.	Cô ấy đang tìm kiếm một công việc mà cô ấy có thể tận dụng khả năng ngoại ngữ của mình.
Tom is willing to pay Mary anything she asks.	Tom sẵn sàng trả cho Mary bất cứ thứ gì cô ấy yêu cầu.
Both Tom and Mary have worked in Boston.	Cả Tom và Mary đều đã làm việc ở Boston.
I met Tom on the street.	Tôi gặp Tom trên phố.
Tom says he's glad you were able to win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể giành chiến thắng.
Tom's parents speak French.	Cha mẹ của Tom nói tiếng Pháp.
I know Tom didn't know that Mary was going to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary đang định làm điều đó.
That's not how I want to be remembered.	Đó không phải là cách tôi muốn được nhớ đến.
I know Tom won't ask you to do that.	Tôi biết Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
I don't think I should drive.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên lái xe.
Can't we agree to disagree?	Chúng ta không thể đồng ý không đồng ý sao?
Tom will talk to Mary about it.	Tom sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom and his brother agreed to bury the vault after years of arguing.	Tom và anh trai đã đồng ý chôn cất cái hầm sau nhiều năm cãi vã.
They all turned and looked at Tom.	Tất cả đều quay lại và nhìn Tom.
I didn't need to do that in a long time.	Tôi đã không cần phải làm điều đó trong một thời gian dài.
Tom was looking forward to doing that.	Tom đã rất mong được làm điều đó.
Tom is addicted to painkillers.	Tom nghiện thuốc giảm đau.
Tom's wife, a friend of mine.	Vợ của Tom, một người bạn của tôi.
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
Why are you going?	Tại sao bạn lại đi?
Tom laced his shoes.	Tom thắt dây giày.
Our problem is not just lack of money.	Vấn đề của chúng tôi không chỉ là thiếu tiền.
I want Tom to go when I get home.	Tôi muốn Tom đi khi tôi về nhà.
Before making important decisions, Tom always consults his astrologer.	Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, Tom luôn hỏi ý kiến ​​nhà chiêm tinh của mình.
You always anticipate trouble.	Bạn luôn lường trước được rắc rối.
Tom and I sometimes go ice skating together.	Tom và tôi thỉnh thoảng đi trượt băng cùng nhau.
Tom is older than his wife.	Tom nhiều tuổi hơn vợ.
I didn't realize what was happening.	Tôi không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
It floats.	Nó nổi.
I don't even want to try it.	Tôi thậm chí không muốn thử nó.
Tom is the man needed to do it.	Tom là người cần thiết để làm điều đó.
What's under the blanket?	Có gì dưới tấm chăn?
Tom has no freckles.	Tom không có tàn nhang.
Ten years ago she was fatter than she is now.	Mười năm trước cô béo hơn bây giờ.
Look at all the mangoes growing on that tree.	Nhìn vào tất cả các xoài đang phát triển trên cây đó.
Tom knew that Mary didn't want to do that.	Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
It doesn't seem so absurd.	Nó không có vẻ vô lý như vậy.
Let's not argue with each other.	Chúng ta đừng tranh luận với nhau.
Although we are far away, let's keep in touch by phone.	Dù đi xa nhưng chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau qua điện thoại.
I think Tom is still homesick.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn nhớ nhà.
I don't think Tom should go back to Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên quay lại Úc.
They are testing a new car.	Họ đang thử nghiệm một chiếc xe hơi mới.
Tom is worried that he will get lost.	Tom lo lắng rằng anh ấy sẽ bị lạc.
I don't think Tom enjoyed the concert very much.	Tôi không nghĩ Tom rất thích buổi hòa nhạc.
Tom, are you coming with us?	Tom, bạn có đi cùng chúng tôi không?
Tom's nightmare doesn't end there.	Cơn ác mộng của Tom không kết thúc ở đó.
Tom doesn't have enough money to buy the things he has to buy.	Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy phải mua.
Don't start without me.	Đừng bắt đầu mà không có tôi.
I hope that you don't catch a cold.	Tôi hy vọng rằng bạn không bị cảm lạnh.
Tom Jackson is a famous painter.	Tom Jackson là một họa sĩ nổi tiếng.
Looks like Tom will win.	Có vẻ như Tom sẽ thắng.
Now I feel very guilty.	Bây giờ tôi cảm thấy rất tội lỗi.
We already know that the moon revolves around the earth.	Chúng ta đã biết rằng mặt trăng quay quanh trái đất.
Tom claims that he saw a UFO, but Mary doesn't believe him.	Tom tuyên bố rằng anh ta đã nhìn thấy một UFO, nhưng Mary không tin anh ta.
Tom's parents live in an old trailer.	Cha mẹ của Tom sống trong một chiếc xe kéo cũ.
Tom told me that he needed to do it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy cần làm điều đó.
Tom always looks tired.	Tom luôn có vẻ mệt mỏi.
Luckily, we have an emergency fund.	May mắn thay, chúng tôi có một quỹ khẩn cấp.
Tom left the front door open as he left.	Tom để cửa trước mở khi anh ta rời đi.
Tom cannot be killed.	Tom không thể bị giết.
It would be very expensive to do that.	Sẽ rất tốn kém để làm điều đó.
I like to do that.	Tôi thích làm điều đó.
I hope Tom can teach Mary how to drive.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể dạy Mary cách lái xe.
Tom thanks Mary for saving him.	Tom cảm ơn Mary vì đã cứu anh ta.
Tom agrees with me on that.	Tom đồng ý với tôi về điều đó.
Tom says he has to go there tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải đến đó vào ngày mai.
Is Tom still single?	Tom vẫn độc thân chứ?
I can be back before 2:30.	Tôi có thể quay lại trước 2:30.
I prefer it if you don't ask me any questions.	Tôi thích nó hơn nếu bạn không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.
It's amazing that Tom can do that.	Thật ngạc nhiên khi Tom làm được điều đó.
That's not the real reason.	Đó không phải là lý do thực sự.
Maybe you didn't try hard enough.	Có lẽ bạn đã không cố gắng đủ nhiều.
I wonder what we should do if Tom doesn't come.	Tôi tự hỏi chúng ta nên làm gì nếu Tom không đến.
Tom will wait.	Tom sẽ đợi.
I think Tom is an organized man.	Tôi nghĩ rằng Tom là người có tổ chức.
Tom said he didn't think it was safe for Mary to walk home by herself at night.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ không an toàn nếu Mary tự đi bộ về nhà vào buổi tối.
I don't know how I get rid of it.	Tôi không biết làm thế nào tôi thoát khỏi nó.
Tom told me he hasn't done it yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Tom used to be good at tennis, but he wasn't in good shape today.	Tom thường chơi quần vợt giỏi, nhưng hôm nay anh ấy không có phong độ tốt.
I will never be able to do that.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom thought that Mary wouldn't have to.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không cần phải làm vậy.
You are still wrong.	Bạn vẫn sai.
This code cannot be cracked.	Không thể bẻ khóa mã này.
Tom worked here until October 2013.	Tom làm việc ở đây cho đến tháng 10 năm 2013.
Tom thinks about Mary all the time.	Tom nghĩ về Mary mọi lúc.
Tom seems like he's a great guy.	Tom có ​​vẻ như anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
I'm almost certain that Tom did it.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom đã làm điều đó.
Ask which guy you saw first.	Hỏi xem bạn nhìn thấy chàng trai nào đầu tiên.
The crowd cheered when he appeared.	Đám đông hò reo khi anh xuất hiện.
When did Tom buy that sweater?	Tom mua chiếc áo len đó khi nào?
You are a sassy person.	Bạn là một kẻ ngổ ngáo.
Tom would be better off without me.	Tom sẽ tốt hơn nếu không có tôi.
Tom is hungry for attention.	Tom đang khao khát được chú ý.
Tom was annoyed because Mary laughed at him.	Tom khó chịu vì Mary đã cười anh.
They have no reason not to let you stay.	Họ không có lý do gì để không cho bạn ở lại.
This three-hour drive has exhausted me. 	Ba giờ lái xe này đã khiến tôi kiệt sức.
Let's stop at the first rest area we see.	Chúng ta hãy dừng lại ở khu vực nghỉ ngơi đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy.
Tom used to go out to eat every day, but he can't afford it anymore.	Tom từng đi ăn ngoài hàng ngày, nhưng anh ấy không còn đủ khả năng nữa.
Tom can still win.	Tom vẫn có thể thắng.
I am trying to solve the problem.	Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề.
When the rain stops, we will go for a walk.	Khi mưa tạnh, chúng ta sẽ đi dạo.
Tom didn't expect to be here for so long.	Tom không ngờ lại ở đây lâu như vậy.
Tom is one of my teammates.	Tom là một trong những đồng đội của tôi.
He lives a full-time salary to pay his salary.	Anh ấy sống hoàn lương để trả lương.
Apparently Tom was motivated to do it.	Rõ ràng là Tom đã có động lực để làm điều đó.
I read this book for the first time when I was thirteen years old.	Tôi đọc cuốn sách này lần đầu tiên khi tôi mười ba tuổi.
I don't tell Tom what I can't eat.	Tôi không nói với Tom những gì tôi không thể ăn.
I had just finished my lunch when my doorbell rang.	Tôi vừa ăn trưa xong thì chuông cửa nhà tôi reo lên.
Tom didn't want to go there alone.	Tom không muốn đến đó một mình.
I'll give you a minute to think about it.	Tôi sẽ cho bạn một phút để suy nghĩ về nó.
Tom was the first to encourage me to do this.	Tom là người đầu tiên khuyến khích tôi làm điều này.
Tom tells Mary that he thinks John is biased.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thiên vị.
Tom isn't the only one with the key.	Tom không phải là người duy nhất có chìa khóa.
Tom will not see Mary again.	Tom sẽ không gặp lại Mary.
I wish I hadn't bought this car.	Tôi ước gì tôi đã không mua chiếc xe này.
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
Tom did it again.	Tom đã làm điều đó một lần nữa.
I think Tom is under thirty.	Tôi nghĩ là Tom dưới ba mươi tuổi.
Tom didn't have much of a chance.	Tom không có nhiều cơ hội.
He wasn't sure how or when he would get there.	Anh không chắc mình sẽ đến đó bằng cách nào và khi nào.
I want to be a good listener.	Tôi muốn trở thành một người biết lắng nghe.
I will read some other books.	Tôi sẽ đọc một số cuốn sách khác.
I wouldn't want to work for Tom again.	Tôi sẽ không muốn làm việc cho Tom một lần nữa.
Tom and Mary are back.	Tom và Mary đã trở lại.
Tom heard Mary shouting his name.	Tom nghe thấy Mary hét tên anh ấy.
Tom is clearly enamored with Mary.	Tom rõ ràng là say mê Mary.
You may have been really hurt.	Bạn có thể đã thực sự bị tổn thương.
I also made that mistake.	Tôi cũng đã mắc sai lầm đó.
I am getting results.	Tôi đang nhận được kết quả.
I didn't tell Tom how much I spent.	Tôi không nói cho Tom biết tôi đã chi bao nhiêu.
Tom used to go swimming every afternoon.	Tom thường đi bơi vào mỗi buổi chiều.
No chance for Tom to do it now?	Không có cơ hội để Tom làm điều đó ngay bây giờ?
We will need to replace the front bumper.	Chúng tôi sẽ cần thay thế cản trước.
Tom's thirtieth birthday is coming up.	Sắp đến sinh nhật lần thứ ba mươi của Tom.
Tom is not drunk.	Tom không say.
You know that you're not allowed to do that here, right?	Bạn biết rằng bạn không được phép làm điều đó ở đây, phải không?
You are also correct.	Bạn cũng đúng.
Has Tom answered all your questions?	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của bạn chưa?
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
Mary is the only woman I truly love.	Mary là người phụ nữ duy nhất mà tôi thực sự yêu.
When did Tom lose his notebook?	Tom đã làm mất cuốn sổ của mình khi nào?
Tom is not my bodyguard.	Tom không phải vệ sĩ của tôi.
I will understand that you meet Tom at the party.	Tôi sẽ hiểu rằng bạn gặp Tom trong bữa tiệc.
I wish I never dated Tom.	Tôi ước mình chưa bao giờ hẹn hò với Tom.
This is Tom's idea, right?	Đây là ý tưởng của Tom, phải không?
I'm ready to go now.	Tôi đã sẵn sàng để đi ngay bây giờ.
Tom says that Mary cries all the time.	Tom nói rằng Mary khóc mọi lúc.
Both Tom and Mary sat down.	Cả Tom và Mary đều ngồi xuống.
Tom hopes that Mary will forgive him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ tha thứ cho anh ta.
Tom didn't know why Mary was going to Boston.	Tom không biết tại sao Mary lại định đến Boston.
Tom was thirsty and asked for some water.	Tom khát nước và xin một ít nước.
It's strange that Tom hasn't arrived yet.	Thật lạ là Tom vẫn chưa đến.
Tom knows exactly how to do it.	Tom biết chính xác cách làm điều đó.
Tom told me he was planning to go to Australia with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đến Úc với Mary.
Tom was so anxious to get out of that car.	Tom đã rất nóng lòng muốn thoát khỏi chiếc xe đó.
Tom is married to one of my cousins.	Tom đã kết hôn với một trong những người anh em họ của tôi.
That's actually pretty cool.	Điều đó thực sự khá tuyệt.
Tom, Mary, John and Alice are all lying.	Tom, Mary, John và Alice đều đang nói dối.
I can't stand this hot weather.	Tôi không thể chịu được thời tiết nóng bức này.
I asked Tom when he thought Mary would be here.	Tôi hỏi Tom khi anh ấy nghĩ Mary sẽ đến đây.
Tom asked me to help paint the house.	Tom nhờ tôi sơn giúp nhà.
Tom cried like a baby.	Tom đã khóc như một đứa trẻ.
Tom did it, even though he didn't want to.	Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy không muốn.
We won't be able to sleep tonight.	Chúng ta sẽ không ngủ được đêm nay.
Our insurance policy covers different types of damages.	Chính sách bảo hiểm của chúng tôi bao gồm các loại thiệt hại khác nhau.
Gas stoves consume half as much energy as electric stoves.	Bếp ga tiêu thụ năng lượng bằng một nửa so với bếp điện.
Why does Tom want to stay in Boston for another week?	Tại sao Tom muốn ở lại Boston thêm một tuần nữa?
She speaks English better than any of her classmates.	Cô ấy nói tiếng Anh giỏi hơn bất kỳ bạn cùng lớp nào.
Neighbors said they heard Tom screaming.	Những người hàng xóm nói rằng họ nghe thấy tiếng Tom hét lên.
I just can't figure out what makes Tom tick.	Tôi chỉ không thể tìm ra điều gì khiến Tom đánh dấu.
I forgot that Tom knows how to play the accordion.	Tôi quên rằng Tom biết chơi đàn accordion.
Tom didn't have to go to Australia last week.	Tom không cần phải đến Úc vào tuần trước.
You know I was intending to take pictures, right?	Bạn biết tôi đang có ý định chụp ảnh, phải không?
I got my money back from Tom.	Tôi đã nhận lại tiền từ Tom.
Both Tom's father and mother passed away when he was quite young.	Cả cha và mẹ của Tom đều qua đời khi anh còn khá nhỏ.
Tom is said to be currently in Australia.	Tom được cho là hiện đang ở Úc.
I haven't seen Tom in a long time.	Đã lâu rồi tôi không gặp Tom.
Would you like another cup of tea?	Bạn có muốn uống một tách trà khác không?
Tom was killed by a suicide bomber.	Tom đã bị giết bởi một kẻ đánh bom liều chết.
I don't think Tom has ever been to Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng đến Úc.
We visit Tom from time to time.	Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm Tom.
I didn't expect Tom to fall in love with Mary.	Tôi không ngờ rằng Tom lại yêu Mary.
He divided one million dollars among his five sons.	Ông chia một triệu đô la cho năm người con trai của mình.
Tom was unable to open the box.	Tom đã không thể mở hộp.
She provides food and clothing for visitors.	Cô ấy cung cấp thức ăn và quần áo cho du khách.
Tom said he would come, but he never showed up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
Tom told me he was next to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người tiếp theo làm điều đó.
I use French a lot for my work, but I still prefer to speak English.	Tôi sử dụng tiếng Pháp rất nhiều cho công việc của mình, nhưng tôi vẫn thích nói tiếng Anh hơn.
Is Tom the only one who has to do it?	Tom có ​​phải là người duy nhất phải làm điều đó không?
I didn't know that Tom was still in Boston.	Tôi không biết rằng Tom vẫn ở Boston.
Tom still hasn't told Mary what she has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
I wonder what Tom is looking for.	Tôi tự hỏi Tom đang tìm kiếm điều gì.
My computer won't boot anymore.	Máy tính của tôi sẽ không khởi động được nữa.
Tom has taken some great photos of the Eiffel Tower silhouetted against the evening sky.	Tom đã chụp một số bức ảnh tuyệt vời về tháp Eiffel in bóng trên bầu trời buổi tối.
Tom is not in the best of health.	Tom không có sức khỏe tốt nhất.
My body is full of bruises.	Cơ thể tôi đầy những vết bầm tím.
How big a pumpkin do you want?	Bạn muốn một quả bí ngô lớn như thế nào?
I know Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết tôi không nên làm vậy.
Tom has someone with him.	Tom có ​​ai đó đi cùng.
Tom thinks that Mary is not in Boston now.	Tom nghĩ rằng Mary không ở Boston bây giờ.
Planes are overbooked.	Máy bay được đặt trước quá nhiều.
His childish laugh is so charming.	Giọng cười trẻ thơ của anh ấy thật quyến rũ.
I'm afraid it will cost a little more money.	Tôi e rằng nó sẽ mất nhiều tiền hơn một chút.
Tom says he doesn't have to come here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải đến đây vào ngày mai.
Tom was sitting cross-legged on the bed, typing on his laptop.	Tom đang ngồi xếp bằng trên giường, gõ máy tính xách tay.
Tom tried to warn Mary about it.	Tom đã cố gắng cảnh báo Mary về điều đó.
I thought you said you worked with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã làm việc với Tom.
Tom doesn't live near a supermarket.	Tom không sống gần siêu thị.
Tom said he would do his homework right after dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà ngay sau bữa tối.
I didn't know you were hungry.	Tôi không biết bạn đang đói.
What do you think about all of that?	Bạn nghĩ gì về tất cả những điều đó?
What are we waiting for?	Chúng ta đang chờ đợi điều gì?
None of them seemed to be aware of what had happened.	Không ai trong số họ dường như nhận thức được những gì đã xảy ra.
Tom was very angry about that.	Tom đã rất tức giận về điều đó.
Where did you go with Tom?	Bạn đã đi đâu với Tom?
Tom doesn't think he's good at French.	Tom không nghĩ rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp.
Tom spends a lot of time waiting.	Tom dành nhiều thời gian để chờ đợi.
I was challenged in a duel.	Tôi đã được thử thách trong một cuộc đấu tay đôi.
I want to find out what Tom thinks.	Tôi muốn tìm hiểu xem Tom nghĩ gì.
You're not a coach, are you?	Bạn không phải là một huấn luyện viên, phải không?
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
We can't let this ruin our friendship.	Chúng ta không thể để điều này làm hỏng tình bạn của chúng ta.
I'll call Tom and let him know we'll be late.	Tôi sẽ gọi cho Tom và cho anh ấy biết là chúng tôi sẽ đến muộn.
Tom noticed John and Mary holding hands.	Tom nhận thấy John và Mary đang nắm tay nhau.
Tom was convinced, but not me.	Tom đã bị thuyết phục, nhưng không phải tôi.
Both Tom and Mary looked as if they had gained some weight.	Cả Tom và Mary đều trông như thể họ đã tăng cân một chút.
Tom decides to buy a red car.	Tom quyết định mua một chiếc ô tô màu đỏ.
Tom asks Mary to teach him how to play the ukulele.	Tom nhờ Mary dạy anh cách chơi ukulele.
Tom is your French teacher, right?	Tom là giáo viên tiếng Pháp của bạn, phải không?
I want Tom to forgive Mary for what she did.	Tôi muốn Tom tha thứ cho Mary vì những gì cô ấy đã làm.
Tom leaned his cane on the chair.	Tom chống gậy vào ghế.
Tom knew he should wait, but he left anyway.	Tom biết anh ấy nên đợi, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã rời đi.
It's pouring outside.	Bên ngoài trời đang đổ.
Tom's credit is very good.	Tín dụng của Tom rất tốt.
I would rather die than live in shame.	Tôi thà chết chứ không sống trong nhục nhã.
The President has been with the organization for ten years.	Chủ tịch đã gắn bó với tổ chức trong mười năm.
I think Tom is a bit depressed.	Tôi nghĩ Tom hơi chán nản.
Tom and Mary said they had a good time at the concert.	Tom và Mary nói rằng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại buổi hòa nhạc.
I almost never laugh at Tom's jokes.	Tôi hầu như không bao giờ cười trước những câu chuyện cười của Tom.
Tom bought a bottle of red wine.	Tom đã mua một chai rượu vang đỏ.
Tom heard from Mary once in a while.	Tom được nghe từ Mary một lần trong một lần.
I don't think Tom has anyone to help him.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất cứ ai để giúp anh ấy.
Tom doesn't have any proof.	Tom không có bất kỳ bằng chứng nào.
I will probably do it next week.	Tôi có thể sẽ làm điều đó vào tuần tới.
They didn't seem happy to see me.	Họ có vẻ không vui khi gặp tôi.
I can't repeat what Tom said.	Tôi không thể lặp lại những gì Tom đã nói.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
I have no choice but to sell my car.	Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán chiếc xe của mình.
What is the ultimate purpose of education?	Mục đích cuối cùng của giáo dục là gì?
Is there any hope that this will end soon?	Có hy vọng điều này sẽ sớm kết thúc không?
Is Tom going to Boston?	Tom có ​​đi Boston không?
If it weren't for the storm, I would have arrived earlier.	Nếu không phải vì cơn bão, tôi đã đến sớm hơn.
Yours is better than that, right?	Của bạn tốt hơn cái đó, phải không?
Can you send me a brochure?	Bạn có thể gửi cho tôi một tập tài liệu được không?
Tom is not a twin, is he?	Tom không phải là một cặp song sinh, phải không?
You will get cold.	Bạn sẽ bị lạnh.
Tom is looking for someone to teach his son French.	Tom đang tìm người dạy tiếng Pháp cho con mình.
I still haven't made it this year.	Tôi vẫn chưa làm được điều đó trong năm nay.
Tom says he's going to Boston in October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tháng 10.
The problem is that we're not sure Tom can do the job.	Vấn đề là chúng tôi không chắc Tom có ​​thể làm được việc.
Colombia's FDI fell 3% to $10.2 billion from January to September 2017.	FDI của Colombia giảm 3% xuống còn 10,2 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2017.
I know that you kissed Tom.	Tôi biết rằng bạn đã hôn Tom.
We've met before, haven't we?	Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không?
You sound paranoid.	Bạn nghe có vẻ hoang tưởng.
What was your conversation with Tom about?	Cuộc trò chuyện của bạn với Tom về chuyện gì?
We don't have any sheep.	Chúng tôi không có bất kỳ con cừu nào.
Tom will give us everything we ask for.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi tất cả những gì chúng tôi yêu cầu.
I didn't expect the meeting to last this long.	Tôi không ngờ cuộc gặp lại kéo dài như vậy.
French is the only foreign language I have ever learned.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi từng học.
We are expecting about 3,000 people to come to our concert in the park.	Chúng tôi đang mong đợi khoảng 3.000 người đến buổi hòa nhạc của chúng tôi trong công viên.
You're okay, aren't you?	Bạn không sao, phải không?
I hope you recover quickly.	Tôi hy vọng bạn sẽ hồi phục nhanh chóng.
I think Tom wanted Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn Mary làm điều đó.
What is this drug?	Thuốc này là gì?
Tom helps Mary open the door.	Tom giúp Mary cạy cửa.
Tom and Mary are walking hand in hand.	Tom và Mary đang khoác tay nhau đi dạo.
Tom told me he was very disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã rất thất vọng.
Tom is Mary's competitor.	Tom là đối thủ cạnh tranh của Mary.
Tom plays the xylophone better than Mary.	Tom chơi xylophone giỏi hơn Mary.
Obviously Tom wouldn't be able to stop Mary from doing that.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
Maybe Tom will come with us.	Có lẽ Tom sẽ đi với chúng ta.
I don't think I can solve this without a little help.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể giải quyết vấn đề này mà không cần một chút trợ giúp.
I think it is unlikely that I will be able to pass my driving test.	Tôi nghĩ rằng không chắc tôi sẽ có thể vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
I wish I had a housekeeper like Tom.	Tôi ước mình có một người quản gia như Tom.
I don't really intend to do that.	Tôi không thực sự định làm điều đó.
That's what I should do.	Đó là những gì tôi nên làm.
Tom says he hopes Mary knows who she should invite to the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết người cô ấy nên mời đến bữa tiệc.
I will come on October 20th.	Tôi sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Tom sure knows how to party.	Tom chắc chắn biết cách tiệc tùng.
Tom followed Mary out of the house.	Tom theo Mary ra khỏi nhà.
I know Tom doesn't play trombone as well as Mary.	Tôi biết Tom không chơi trombone giỏi như Mary.
I don't want to go to church.	Tôi không muốn đến nhà thờ.
You better be sure before accusing Tom of anything.	Tốt hơn hết bạn nên chắc chắn trước khi buộc tội Tom về bất cứ điều gì.
I just wanted to let you know that I can't do it today.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Why do we have to do this now?	Tại sao chúng ta phải làm điều này ngay bây giờ?
I want to introduce to you the man that I told you about the other day.	Tôi muốn giới thiệu với các bạn người đàn ông mà tôi đã nói với bạn về một ngày trước.
Neither Tom nor Mary has to do it today.	Cả Tom và Mary đều không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Neither Tom nor Mary have lost much weight since I last saw him.	Cả Tom và Mary đều không giảm cân nhiều kể từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom said that Mary was going to have lunch at Chuck's Diner.	Tom nói rằng Mary đang định ăn trưa tại Chuck's Diner.
I told Tom we were going to be late.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đến muộn.
You don't even want to think about it.	Bạn thậm chí không muốn nghĩ về nó.
Tom is not alone, but Mary is.	Tom không cô đơn, nhưng Mary thì có.
Tom and Mary were immediately suspicious.	Tom và Mary ngay lập tức nghi ngờ.
Portugal is not as close to France as Spain.	Bồ Đào Nha không gần bằng Pháp như Tây Ban Nha.
I think Tom will do it all day.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó cả ngày.
He is a man with a lovely personality.	Anh ấy là một người đàn ông có tính cách đáng yêu.
Tom was there a long time.	Tom đã ở đó rất lâu.
Why don't you run along?	Tại sao bạn không chạy cùng?
Tom is still pretty busy, isn't he?	Tom vẫn khá bận, phải không?
Tom is stranded on the island because he missed the last ferry.	Tom bị mắc kẹt trên đảo vì lỡ chuyến phà cuối cùng.
I'm fed up with your constant complaining.	Tôi chán ngấy với sự phàn nàn liên tục của bạn.
Don't put anything else in the trunk.	Đừng bỏ bất cứ thứ gì khác vào cốp xe.
Tom and I went to Boston three months ago.	Tom và tôi đã đến Boston ba tháng trước.
The reason I came to Boston was to meet the woman I hoped to marry.	Lý do tôi đến Boston là để gặp người phụ nữ mà tôi hy vọng sẽ kết hôn.
Tom would be stupid not to do that.	Tom sẽ thật ngu ngốc nếu không làm điều đó.
If I feel better tomorrow, let's do it together.	Nếu tôi cảm thấy tốt hơn vào ngày mai, chúng ta hãy làm điều đó cùng nhau.
What is the most embarrassing thing that has ever happened to you?	Điều xấu hổ nhất đã từng xảy ra với bạn là gì?
You should put something in your stomach before you go.	Bạn nên cho một thứ gì đó vào bụng trước khi đi.
Tom was amazed at how well Mary could dance.	Tom rất ngạc nhiên vì Mary có thể nhảy giỏi như thế nào.
Tom never gives up anything.	Tom không bao giờ bỏ bất cứ điều gì.
I know that I did not do so in the way that you told me to.	Tôi biết rằng tôi đã không làm như vậy theo cách mà bạn đã nói với tôi.
I don't think we should go so soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi sớm như vậy.
I think it's wrong to do that.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó là một điều sai trái.
It's not rain today.	Hôm nay trời không mưa.
Tom says he wants more money than that.	Tom nói rằng anh ấy muốn nhiều tiền hơn thế.
I don't believe anyone would actually do that.	Tôi không tin rằng có ai đó sẽ thực sự làm điều đó.
Tom said that he likes horror movies.	Tom nói rằng anh ấy thích phim kinh dị.
I don't have enough practice.	Tôi không có đủ thực hành.
You hate it when people do, don't you?	Bạn ghét nó khi mọi người làm như vậy, phải không?
I'm glad Tom didn't see me this morning.	Tôi rất vui vì Tom đã không gặp tôi sáng nay.
I don't want Tom to see what I'm doing.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy những gì tôi đang làm.
They don't know anything.	Họ không biết gì cả.
I cannot allow it.	Tôi không thể cho phép nó.
I didn't know Tom was a minor.	Tôi không biết Tom là trẻ vị thành niên.
I have a friend who is a vegetarian.	Tôi có một người bạn ăn chay.
Tom looks like he really needs a vacation.	Tom có ​​vẻ như anh ấy thực sự cần một kỳ nghỉ.
I don't know if Tom is aware of that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​nhận thức được điều đó hay không.
The work is not completed yet.	Công việc vẫn chưa hoàn thành.
Tom called for help.	Tom đã kêu gọi sự giúp đỡ.
I didn't expect Tom to do that.	Tôi đã không mong đợi Tom làm điều đó.
He was invited to be the club president.	Anh được mời làm chủ nhiệm câu lạc bộ.
You will need to learn how to protect yourself.	Bạn sẽ cần phải học cách tự bảo vệ mình.
Tom still writes to me from time to time.	Tom vẫn viết thư cho tôi thỉnh thoảng.
Tom threw a rotten egg at Mary.	Tom ném một quả trứng thối vào Mary.
Just make sure you get this done by Monday.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn hoàn thành việc này trước thứ Hai.
I will work for you as long as you keep paying me well.	Tôi sẽ làm việc cho bạn miễn là bạn tiếp tục trả tiền tốt cho tôi.
That's what friends should do.	Đó là điều mà bạn bè nên làm.
Tom definitely made our party more fun.	Tom chắc chắn đã giúp bữa tiệc của chúng ta vui vẻ hơn.
Tom is too young to get a driver's license.	Tom còn quá trẻ để lấy bằng lái xe.
How did Tom and Mary get to Boston?	Tom và Mary đến Boston bằng cách nào?
The professor has ordered some new books from New York.	Giáo sư đã đặt mua một số cuốn sách mới từ New York.
I don't think this changes anything.	Tôi không nghĩ rằng điều này thay đổi bất cứ điều gì.
Tom is afraid that he might do something that he will regret.	Tom sợ rằng anh ấy có thể làm điều gì đó mà anh ấy sẽ hối tiếc.
Tom seems to enjoy his new job.	Tom dường như rất thích công việc mới của mình.
Tom wasn't the only one who didn't laugh at Mary's joke.	Tom không phải là người duy nhất không cười trước trò đùa của Mary.
Tom seems to be in a pretty bad mood.	Tom dường như đang có tâm trạng khá tệ.
Tom has outlived three wives.	Tom đã sống lâu hơn ba người vợ.
I don't care what you say, Tom.	Tôi không quan tâm những gì bạn nói, Tom.
We have been there before.	Chúng tôi đã ở đó trước đây.
Tom is likely to be intoxicated.	Tom có ​​khả năng bị say.
Where is the entrance to the stage?	Lối vào sân khấu ở đâu?
I won't leave until I get paid.	Tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi được trả tiền.
Tom doesn't know how to explain what needs to be done.	Tom không biết làm thế nào để giải thích những gì cần phải làm.
You must listen.	Bạn phải lắng nghe.
Please get a chair for Tom to sit on.	Làm ơn lấy ghế cho Tom ngồi.
Tom and I go fishing together every summer.	Tom và tôi cùng nhau đi câu cá vào mỗi mùa hè.
Tom didn't have any idea when Mary wanted to do it.	Tom không có bất kỳ ý tưởng nào khi Mary muốn làm điều đó.
I know that Tom shouldn't eat peanuts.	Tôi biết rằng Tom không nên ăn đậu phộng.
High atmospheric pressure.	Áp suất khí quyển cao.
That's a lovely idea.	Đó là một ý tưởng đáng yêu.
What is this flower called in French?	Hoa này được gọi là gì trong tiếng Pháp?
Tom brought us home.	Tom đã đưa chúng tôi về nhà.
The scenery is really amazing.	Phong cảnh thực sự là tuyệt vời.
Tom always wanted to be a firefighter.	Tom luôn muốn trở thành một chiến binh cứu hỏa.
I can't believe you're planning to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn đang dự định làm điều đó.
Tom says he's ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was smart.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thông minh.
Tom did some yard work this afternoon.	Tom đã làm một số công việc trong sân chiều nay.
After six games, Sampras took the lead.	Sau sáu trận, Sampras đã vượt lên dẫn trước đối thủ.
Tom's speech is really interesting.	Bài phát biểu của Tom thực sự thú vị.
It happened again, didn't it?	Nó đã xảy ra một lần nữa, phải không?
I have a three bedroom house in Boston.	Tôi có một ngôi nhà ba phòng ngủ ở Boston.
I quickly jotted down Tom's address in my notebook.	Tôi ghi nhanh địa chỉ của Tom vào sổ tay.
Tom was the last one to stop doing it.	Tom là người cuối cùng ngừng làm điều đó.
Tom is drunk.	Tom say xỉn.
Tom told me all about what happened.	Tom đã kể cho tôi tất cả về những gì đã xảy ra.
Tom is not ready to go anywhere.	Tom chưa sẵn sàng để đi bất cứ đâu.
Tom is unmarried.	Tom chưa lập gia đình.
I told Tom I was happy.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi rất vui.
Tom is very scared.	Tom đang rất hoảng sợ.
Your help is not needed.	Sự trợ giúp của bạn không cần thiết.
There is no giving up.	Không có từ bỏ.
Tom walked very carefully on the narrow road.	Tom đi rất cẩn thận trên con đường hẹp.
Tom wants us to suffer.	Tom muốn chúng tôi phải chịu đựng.
I bet all guys want your phone number.	Tôi cá là tất cả các chàng trai đều muốn số điện thoại của bạn.
Tom and I have been through a lot together.	Tom và tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
It will be time for lunch soon.	Sẽ sớm đến giờ ăn trưa.
I am feeling depressed.	Tôi đang cảm thấy chán nản.
I don't know what the next station is.	Tôi không biết trạm tiếp theo là gì.
If you need a job, go see Tom.	Nếu bạn cần một công việc, hãy đến gặp Tom.
Tom and I will travel together.	Tom và tôi sẽ đi du lịch cùng nhau.
No one knows that Tom doesn't speak French.	Không ai biết Tom không nói được tiếng Pháp.
After ten years as business partners, they decided to part ways.	Sau mười năm làm đối tác kinh doanh, họ quyết định chia tay.
Tom has three times as many stamps as I do.	Tom có ​​số tem nhiều gấp ba lần tôi.
Tom is their first choice.	Tom là sự lựa chọn đầu tiên của họ.
I don't like it any more than you do.	Tôi không thích nó hơn bạn làm.
Tom promised he'd be here on Monday.	Tom đã hứa anh ấy sẽ ở đây vào thứ Hai.
Both spellings are correct.	Cả hai cách viết đều đúng.
How does he fit in with his school work?	Làm thế nào để anh ấy hòa hợp với công việc ở trường của mình?
Nothing can be replaced.	Không có gì thay thế được.
Tom is trying to calm his dog.	Tom đang cố gắng trấn an con chó của mình.
I wonder if Tom thinks I have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng tôi phải làm như vậy hay không.
I don't think Tom knew I was going to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đang định làm điều đó.
It was enchanted.	Nó đã được mê hoặc.
Tom and Mary both looked very sad.	Tom và Mary đều trông rất buồn.
Tom and I often help each other with homework.	Tom và tôi thường giúp nhau làm bài tập.
That cheese is made from sheep's milk.	Phô mai đó được làm từ sữa cừu.
Tom leaves with Mary.	Tom rời đi với Mary.
It is necessary to take precise measurements when you are sewing a suit.	Cần phải thực hiện các phép đo chính xác khi bạn may một bộ đồ.
I know that you can't do that.	Tôi biết rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom took some more bread.	Tom lấy thêm một ít bánh mì.
Tom used to be thin.	Tom từng gầy.
"Will you come to my party tomorrow night?" 	"Tối mai bạn sẽ đến bữa tiệc của tôi chứ?"
"I'll try there."	"Tôi sẽ cố gắng ở đó."
I'm lighting some candles in my room.	Tôi đang thắp một vài ngọn nến trong phòng của mình.
I'm afraid we have a problem here.	Tôi e rằng chúng ta có một vấn đề ở đây.
Thieves stole the huge gold coins without being noticed by the security guards or triggering the alarm system.	Những tên trộm đã đánh cắp đồng tiền vàng khổng lồ mà không bị nhân viên bảo vệ chú ý hoặc kích hoạt hệ thống báo động.
I'm sure you'll come up with something.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nghĩ ra điều gì đó.
I don't want Tom to know I can't do it.	Tôi không muốn Tom biết tôi không thể làm điều đó.
Tom told me he liked it.	Tom nói với tôi anh ấy thích nó.
Being able to do it alone is a great feeling.	Có thể làm điều đó một mình là một cảm giác tuyệt vời.
I wish I would go to the concert with you.	Tôi ước tôi sẽ đi xem buổi hòa nhạc với bạn.
There's someone I have to meet.	Có một người mà tôi phải gặp.
Tom is not my assistant.	Tom không phải trợ lý của tôi.
Tom burned all his possessions.	Tom đốt hết tài sản của mình.
I want my life to be more interesting.	Tôi muốn cuộc sống của mình thú vị hơn.
Tom used the box to make a pillow.	Tom đã sử dụng chiếc hộp để làm gối.
We all know Tom is good at volleyball.	Tất cả chúng ta đều biết Tom chơi bóng chuyền giỏi.
Tom admitted to using heroin.	Tom thừa nhận có sử dụng heroin.
What is your suggestion?	Đề xuất của bạn là gì?
Tom is worried about his health.	Tom lo lắng cho sức khỏe của mình.
Tom said Mary would probably win.	Tom nói Mary có thể sẽ thắng.
I told Tom which one I liked.	Tôi đã nói cho Tom biết tôi thích cái nào.
You think so too, don't you?	Bạn cũng nghĩ vậy, phải không?
Tom changed the channel.	Tom đã thay đổi kênh.
The car turned suddenly.	Chiếc xe quay đầu đột ngột.
Isn't it time you bury the vault and let the wastes be born?	Không phải là đã đến lúc các bạn chôn vùi cái hầm và để những thứ lãng phí được sinh ra sao?
Tom can't catch us.	Tom không thể bắt được chúng ta.
Tom says that Mary is glad you did it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì bạn đã làm điều đó.
I told Tom what I had to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi phải làm.
I returned Tom's book to him.	Tôi trả lại cuốn sách của Tom cho anh ta.
Tom is living in an apartment infested with cockroaches.	Tom đang sống trong một căn hộ bị nhiễm gián.
This product is not popular.	Sản phẩm này không phổ biến.
I wish my wife didn't complain so much.	Tôi ước gì vợ tôi không phàn nàn nhiều như vậy.
Tom doesn't seem annoyed with me.	Tom không có vẻ gì là khó chịu với tôi.
I knew that Tom would agree to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I won't tell Tom that.	Tôi sẽ không nói với Tom điều đó.
I don't know what Tom wants.	Tôi không biết Tom muốn gì.
Tom said that Mary probably wouldn't cry.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không khóc.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
OK. 	Được rồi.
I understand.	Tôi hiểu.
Tom packed his things and headed for the door.	Tom thu dọn đồ đạc và tiến ra cửa.
We were looking for Tom.	Chúng tôi đã tìm kiếm Tom.
We are so lucky to have Tom here.	Chúng tôi thật may mắn khi có Tom ở đây.
Tom asks Mary to help John with his homework.	Tom nhờ Mary giúp John làm bài tập về nhà.
Tom owns a bar in Australia.	Tom sở hữu một quán bar ở Úc.
Tom thought it would be easier to do it the way Mary was doing.	Tom nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn để làm điều đó theo cách Mary đang làm.
We all have favorites.	Tất cả chúng ta đều có mục yêu thích.
Even Tom doesn't know Mary.	Ngay cả Tom cũng không biết Mary.
Where is Central Park?	Công viên Trung tâm ở đâu?
Tom is making a video.	Tom đang làm một video.
No one saw Tom.	Không ai nhìn thấy Tom.
I am confident in my abilities.	Tôi tự tin vào khả năng của mình.
What is your favorite castle in Japan?	Lâu đài yêu thích của bạn ở Nhật Bản là gì?
We are under no obligation to do it for Tom.	Chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm điều đó cho Tom.
Have you and Tom met yet?	Bạn và Tom đã gặp nhau chưa?
I hope Tom will understand.	Tôi hy vọng Tom sẽ thông cảm.
I am doing that.	Tôi đang làm điều đó.
Tom always wished he had more money.	Tom luôn ước mình có nhiều tiền hơn.
I don't know anything about his past.	Tôi không biết gì về quá khứ của anh ấy.
Tom couldn't come because he was busy.	Tom không thể đến vì anh ấy bận.
Tom is wearing gloves.	Tom đang đeo găng tay.
I wish I could help you, but I can't.	Tôi ước tôi có thể giúp bạn, nhưng tôi không thể.
Tom has been married to Mary for almost three years.	Tom đã kết hôn với Mary được gần ba năm.
Tom realized that he might get hurt if he did.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể bị thương nếu làm vậy.
I'm almost done.	Tôi đã gần hoàn thành.
Others can not do it?	Người khác không thể làm điều đó?
I have tried to contact you.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn.
Tom snatched the letter from Mary's hand.	Tom giật lấy lá thư khỏi tay Mary.
Now that you're a college student, you should know better.	Bây giờ bạn là một sinh viên đại học, bạn nên biết rõ hơn.
Tom is likely to return on October 20.	Tom có ​​thể sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
You don't have to tell Tom everything.	Bạn không cần phải nói với Tom mọi thứ.
We are still waiting for Tom to arrive.	Chúng tôi vẫn đang đợi Tom đến.
Tom is usually late to school on Mondays.	Tom thường đi học muộn vào thứ Hai.
I wonder if Tom is doing that now.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang làm điều đó bây giờ không.
Tom reproached me for not coming to Mary's funeral.	Tom trách móc tôi vì đã không đến dự đám tang của Mary.
Tom could not find a place to park the car.	Tom không thể tìm thấy một nơi để đậu xe.
He was taken to the army.	Anh ta bị bắt đi lính.
How do you stay in shape all year round?	Làm thế nào để bạn giữ được hình dạng như vậy quanh năm?
I think Tom wouldn't be scared by that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sợ hãi vì điều đó.
When I first met Tom, he was only thirteen years old.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom, cậu ấy chỉ mới mười ba tuổi.
Tom is probably not helping Mary right now.	Tom có ​​lẽ không giúp Mary ngay bây giờ.
Tom doesn't like being the one who always has to take out the trash.	Tom không thích trở thành người luôn phải đi đổ rác.
Tom doesn't want to be a doctor, even though he's very good at science.	Tom không muốn trở thành bác sĩ, mặc dù anh ấy rất giỏi về khoa học.
Have I told you how much I love you?	Tôi đã nói với bạn rằng tôi yêu bạn nhiều như thế nào chưa?
Why would someone do that to Tom?	Tại sao ai đó lại làm vậy với Tom?
Tom stalks the deer.	Tom rình rập con nai.
I realized that even though I wanted to eat, I didn't have enough time.	Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi muốn ăn, nhưng tôi không có đủ thời gian.
Tom decided to repaint his house.	Tom đã quyết định sơn lại ngôi nhà của mình.
"Will you do it tomorrow?" 	"Bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai?"
"No, I don't intend to."	"Không, tôi không định."
Tom knew I couldn't wait that long.	Tom biết tôi không thể đợi lâu như vậy.
You don't seem convinced that you have to.	Bạn dường như không bị thuyết phục rằng bạn phải làm điều đó.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
You seem satisfied.	Bạn có vẻ mãn nguyện.
I know Tom is almost ready.	Tôi biết Tom gần như đã sẵn sàng.
I know Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
Tom doesn't have to go to Boston until next week.	Tom không cần phải đến Boston cho đến tuần sau.
Is that what Tom suggests you should do?	Đó có phải là những gì Tom gợi ý bạn nên làm không?
Tom didn't know Mary was waiting for him.	Tom không biết Mary đang đợi anh.
I wanted to point out that this could become an issue in the future.	Tôi muốn chỉ ra rằng điều này có thể trở thành một vấn đề trong tương lai.
Tom knows that we didn't do this for him.	Tom biết rằng chúng tôi đã không làm điều này cho anh ấy.
Tom must have been very angry with Mary.	Tom hẳn rất tức giận với Mary.
I'm a lot like Tom.	Tôi rất giống Tom.
That's not what I should do.	Đó không phải là điều tôi nên làm.
I don't want to leave Australia.	Tôi không muốn rời Úc.
Tom is paying the shopkeeper for something.	Tom đang trả tiền cho bà chủ bán hàng cho một thứ gì đó.
I know he will be introduced to a girl by his uncle today.	Tôi biết rằng anh ấy sẽ được giới thiệu với một cô gái bởi chú của anh ấy hôm nay.
Please tell Tom to wait about thirty minutes.	Vui lòng bảo Tom đợi khoảng ba mươi phút.
They urged close economic and diplomatic ties with Britain.	Họ thúc giục quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ với Anh.
Tom is likely to wake up, right?	Tom có ​​khả năng sẽ thức dậy, phải không?
It's a spear.	Đó là một ngọn giáo.
Tom is really scared, isn't he?	Tom thực sự sợ, phải không?
You didn't take it with you, did you?	Bạn đã không mang nó với bạn, phải không?
I know that you are just trying to help me.	Tôi biết rằng bạn chỉ đang cố gắng giúp tôi.
Tom says he has no intention of leaving Australia.	Tom nói rằng anh không có ý định rời Úc.
I can't afford that textbook.	Tôi không đủ tiền mua sách giáo khoa đó.
Tom is looking for an inexpensive used car.	Tom đang tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng rẻ tiền.
I wake up at 6:30.	Tôi thức dậy lúc 6:30.
Everest is the highest mountain in the world.	Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới.
Let us know how we can help you.	Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn.
Tom usually stays out all night.	Tom thường ở ngoài cả đêm.
Tom made a vivid impression.	Tom đã tạo ra một ấn tượng sống động.
He thinks he knows everything but, face to face, he is very ignorant.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết tất cả mọi thứ nhưng, về mặt đối mặt, anh ấy rất không biết gì.
We're glad you weren't hurt.	Chúng tôi rất vui vì bạn không bị thương.
Tom is not ambiguous.	Tom không mơ hồ.
Tom sympathizes with me.	Tom thông cảm cho tôi.
In general, history repeats itself.	Nói chung, lịch sử lặp lại chính nó.
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể đi ngày hôm qua.
You can do it anywhere you want.	Bạn có thể làm điều đó ở bất cứ đâu bạn muốn.
Do you think Mary is cute?	Bạn có nghĩ Mary dễ thương không?
You are making a mess.	Bạn đang làm một mớ hỗn độn.
We need a more viable solution.	Chúng tôi cần một giải pháp khả thi hơn.
Tom doesn't believe the rumour.	Tom không tin vào tin đồn.
Tom is a selfless man.	Tom là người vị tha.
Thank you very much for the suggestion. 	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đề nghị.
I will definitely think about it.	Tôi chắc chắn sẽ nghĩ về nó.
Tom's dog is growling.	Con chó của Tom đang gầm gừ.
I'll take care of Tom.	Tôi sẽ chăm sóc Tom.
If I had enough money, I would buy that for you.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua cái đó cho bạn.
Tom has done this before, I'm pretty sure.	Tom đã làm điều này trước đây, tôi khá chắc chắn.
I think Tom is still faster than Mary.	Tôi nghĩ Tom vẫn nhanh hơn Mary.
Tom became a Buddhist.	Tom đã trở thành một Phật tử.
I'm full, thank you.	Tôi đã đầy đủ, cảm ơn bạn.
Your condition is not serious.	Tình trạng của bạn không nghiêm trọng.
Tom didn't seem to recognize Mary.	Tom dường như không nhận ra Mary.
I will never forget the first day I met Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên tôi gặp Tom.
Tom said who did it?	Tom đã nói ai đã làm điều đó?
We have prepared snacks in advance.	Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ từ trước.
Have you told Tom where you come from?	Bạn đã nói cho Tom biết bạn đến từ đâu chưa?
I just want to trim.	Tôi chỉ muốn cắt tỉa.
Tom is not at home now.	Tom không có ở nhà bây giờ.
Tom is just lucky.	Tom chỉ là may mắn.
Tom said Mary didn't think John would do that to Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với Alice.
I don't know why that matters.	Tôi không biết tại sao điều đó lại quan trọng.
Tom says he knows he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Don't push anymore.	Đừng xô đẩy nữa.
The house where Tom was born was demolished yesterday.	Ngôi nhà nơi Tom sinh ra đã bị phá bỏ ngày hôm qua.
Tom said I was the one with the problem.	Tom nói tôi là người có vấn đề.
I'm glad I could be of help.	Tôi rất vui vì tôi có thể được giúp đỡ.
It's completely up to him whether he does it or not.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta cho dù anh ta có làm điều đó hay không.
You said you weren't afraid.	Bạn đã nói rằng bạn không sợ.
I've always wished I had a daughter.	Tôi luôn ước mình có một đứa con gái.
You're winning, aren't you?	Bạn đang chiến thắng, phải không?
Let the mixture cool.	Để hỗn hợp nguội.
I haven't seen Tom in three years.	Tôi đã không gặp Tom ba năm rồi.
Does Tom still play hockey?	Tom vẫn chơi khúc côn cầu chứ?
That's basically my opinion.	Về cơ bản đó là quan điểm của tôi.
I know that Tom will go crazy if you do it without him.	Tôi biết rằng Tom sẽ phát điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
Let's hope this doesn't happen again.	Hãy hy vọng điều này không xảy ra một lần nữa.
Tom took his first steps today.	Tom đã bước những bước đầu tiên ngày hôm nay.
Tom didn't know that Mary was in Boston.	Tom không biết rằng Mary đang ở Boston.
Their arson plot was discovered by the police.	Âm mưu gây hỏa hoạn của họ đã bị cảnh sát phát hiện.
I saw Tom's car parked outside the barn.	Tôi thấy xe của Tom đậu bên ngoài nhà kho.
Looks like Tom was in trouble.	Có vẻ như Tom đã gặp rắc rối.
We'll save this piece of cake for Tom.	Chúng tôi sẽ để dành miếng bánh này cho Tom.
Can you tell the difference between a seal and a sea lion?	Bạn có thể cho biết sự khác biệt giữa hải cẩu và sư tử biển?
We need a strong man to lead our nation.	Chúng ta cần một người mạnh mẽ để lãnh đạo quốc gia của chúng ta.
Tom didn't try to do that.	Tom đã không cố gắng làm điều đó.
I didn't know that you used to work in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm việc ở Boston.
What do you really want to tell me?	Bạn thực sự muốn nói với tôi điều gì?
How is this possible?	Làm thế nào điều này có thể?
Tom did not provide details on how he would do it.	Tom không cung cấp chi tiết về cách anh ấy sẽ làm điều đó.
The problem here is not Tom.	Vấn đề ở đây không phải là Tom.
He probably won't have a picnic tomorrow. 	Anh ấy có thể sẽ không đi dã ngoại vào ngày mai.
I won't either.	Tôi cũng sẽ không.
What did Tom wear?	Tom đã mặc gì?
Tom doesn't want to stay at home.	Tom không muốn ở nhà.
I met Tom near the station.	Tôi đã gặp Tom ở gần nhà ga.
Tom probably wouldn't be any better at it than Mary.	Tom có ​​thể sẽ không giỏi làm việc đó hơn Mary.
Do you know how to count to ten in French?	Bạn có biết làm thế nào để đếm đến mười trong tiếng Pháp?
Tom sat down in front of his computer.	Tom ngồi xuống trước máy tính của mình.
Neither Tom nor Mary is here.	Cả Tom và Mary đều không ở đây.
Tom has impeccable taste.	Tom có ​​gu thẩm mỹ hoàn hảo.
Did Tom say yes?	Tom có ​​nói có không?
I don't like it when you're so busy.	Tôi không thích khi bạn bận rộn như vậy.
Never drive faster than your guardian angel can fly.	Không bao giờ lái xe nhanh hơn thiên thần hộ mệnh của bạn có thể bay.
Tom sent you here, didn't he?	Tom đã gửi bạn đến đây, phải không?
On a scale of one to ten, what do you think of the movie?	Trên thang điểm từ một đến mười, bạn nghĩ gì về bộ phim?
I'm sure Tom wouldn't have come this early if Mary hadn't asked him to.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không đến sớm thế này nếu Mary không yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom says it's time to start thinking about what we need to buy.	Tom nói rằng đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về những thứ chúng ta cần mua.
Tom is an expert in this field.	Tom là một chuyên gia trong lĩnh vực này.
Sounds reasonable to me.	Nghe có vẻ hợp lý với tôi.
Tom is asking how that is possible.	Tom đang hỏi làm thế nào điều đó có thể.
We will not go ashore.	Chúng tôi sẽ không lên bờ.
I'm afraid you're in the wrong place.	Tôi sợ bạn đang ngồi nhầm chỗ.
Tom is old enough to know right from wrong.	Tom đủ lớn để biết đúng sai.
Who can vouch for you?	Ai có thể bảo đảm cho bạn?
If anyone needs a phone call, say I'll be back at one o'clock.	Nếu có ai cần gọi điện thoại, hãy nói rằng tôi sẽ trở lại lúc một giờ.
There will be no change.	Sẽ không có sự thay đổi.
I don't have enough time to do everything I want.	Tôi không có đủ thời gian để làm mọi thứ mà tôi muốn.
Tom bought each of them a camera.	Tom mua cho mỗi người một chiếc máy ảnh.
Without a doubt, Tom did a great job.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
I don't think Tom has ever done it alone.	Tôi không nghĩ Tom đã từng làm điều đó một mình.
I'm a bit concerned.	Tôi hơi lo ngại.
I have kidney disease.	Tôi bị bệnh thận.
Tom didn't do that in 2013.	Tom đã không làm điều đó vào năm 2013.
Neither Tom nor Mary were treated equally.	Cả Tom và Mary đều không được đối xử công bằng.
It is very difficult to shoot a bird flying in the air.	Rất khó để bắn một con chim đang bay trên không trung.
Durian has a bad smell, but it is said to be very healthy.	Sầu riêng có mùi hôi, nhưng nó được cho là rất tốt cho sức khỏe.
They have to learn.	Họ phải học.
I can't believe you broke up with Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã chia tay với Tom.
Just that is not enough.	Chỉ như vậy là không đủ.
Tom must have spent all his money.	Tom chắc hẳn đã tiêu hết tiền.
No way is enough.	Không có cách nào là đủ.
Tom quickly got busy.	Tom nhanh chóng bận rộn.
You can listen to audio files of native speakers on our website.	Bạn có thể nghe các tệp âm thanh của người bản ngữ trên trang web của chúng tôi.
Do you really think Tom will help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp bạn?
Better to die standing than to live kneeling.	Thà chết đứng còn hơn sống quỳ.
Tom found a few good deals at the flea market.	Tom đã tìm thấy một vài giao dịch tốt ở chợ trời.
Where did Tom get that piece of string?	Tom lấy đoạn dây đó ở đâu?
Tom was on the same plane as me.	Tom đã ở trên cùng một máy bay với tôi.
Tom said Mary wasn't done.	Tom nói Mary không xong.
I shouldn't have been to Boston last weekend.	Tôi không nên đến Boston vào cuối tuần trước.
Who else will do it?	Ai khác sẽ làm điều đó?
He was too far away to hear us.	Anh ấy đã ở quá xa để có thể nghe thấy chúng tôi.
I didn't meet anyone new at the party.	Tôi không gặp ai mới trong bữa tiệc.
It must be bad to be you.	Là bạn thì phải thật tệ.
He claims to know nothing about it.	Anh ta tuyên bố không biết gì về nó.
My house is not far from the beach.	Nhà tôi không xa bãi biển lắm.
He went all the way to Nikko to see me off.	Anh ấy đã đến tận Nikko để tiễn tôi.
There are several ways to fund graduate study.	Có một số cách để tài trợ cho việc học sau đại học.
The problem is that now I don't have much money.	Vấn đề là bây giờ tôi không có nhiều tiền.
How much can you really learn about a job in a week?	Bạn thực sự có thể học được bao nhiêu về một công việc trong một tuần?
It will not appear.	Nó sẽ không xuất hiện.
Tom wants to keep it.	Tom muốn giữ nó.
I think Tom might be sleepy.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang buồn ngủ.
According to the Mayan calendar, the end of the world will come soon.	Theo lịch của người Maya, ngày tận thế sẽ đến sớm.
It will heal.	Nó sẽ lành lại.
I think what you need now is a kiss.	Tôi nghĩ điều bạn cần bây giờ là một nụ hôn.
Tom says that Mary is probably still lost.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang bị lạc.
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm đó là một ý kiến ​​hay.
This is the first time I cut my finger with a knife.	Đây là lần đầu tiên tôi cắt ngón tay mình bằng dao.
Tom is retired, right?	Tom đã nghỉ hưu rồi, phải không?
Give it up, Tom.	Từ bỏ nó đi, Tom.
It was a beautiful night, wasn't it?	Đó là một đêm đẹp, phải không?
Tom is very dangerous.	Tom rất nguy hiểm.
You don't seem to understand why Tom would want to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
I took two beers out of the fridge and handed one to Tom.	Tôi lấy hai cốc bia ra khỏi tủ lạnh và đưa một cốc cho Tom.
Please don't leave it there.	Xin đừng để nó ở đó.
Tom is irreplaceable.	Tom là không thể thay thế.
I don't like romance novels.	Tôi không thích tiểu thuyết tình cảm.
I know Tom knows that you shouldn't do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom thought he wouldn't be able to do it for me.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
You cannot postpone the party.	Bạn không thể hoãn bữa tiệc.
This worries me.	Điều này làm tôi lo lắng.
Rumor has it that the conference will be postponed.	Có tin đồn rằng hội nghị sẽ bị hoãn lại.
Tom was tired of waiting for Mary.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi phải đợi Mary.
Let's see what Tom does next.	Hãy xem Tom làm gì tiếp theo.
Steam locomotives run less smoothly than electric trains.	Đầu máy hơi nước chạy kém êm hơn tàu điện.
Tom refused to do what we asked him to do.	Tom đã từ chối làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Who do you think will join the party?	Bạn nghĩ ai sẽ tham gia bữa tiệc?
Tom asked me to buy a beer.	Tom nhờ tôi mua một lon bia.
Tom took pictures of Mary's children.	Tom chụp ảnh các con của Mary.
We cannot waste even a minute.	Chúng ta không thể lãng phí dù chỉ một phút.
Looks like Tom is not happy.	Có vẻ như Tom không được vui.
He's old and crazy.	Anh ấy già và điên rồi.
Tom works for an oil company.	Tom làm việc cho một công ty dầu khí.
Are you planning to go to Australia in October?	Bạn có ý định đi Úc vào tháng 10?
I wonder why Tom is so angry.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tức giận như vậy.
Tom tried to do it alone.	Tom đã cố gắng làm điều đó một mình.
I don't think you're worried.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang lo lắng.
Tom was unable to hold onto the saddle.	Tom đã không thể bám vào yên xe.
Tom said he was too tired to help us today.	Tom nói hôm nay anh ấy quá mệt để giúp chúng tôi.
It would be dangerous to do that.	Sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
That is suicide.	Đó là tự sát.
I promise I won't tell anyone.	Tôi hứa là tôi sẽ không nói cho ai biết.
I wonder why Tom is so jealous.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ghen tuông như vậy.
I will be staying with Tom all next week in Boston.	Tôi sẽ ở với Tom tất cả các tuần tới ở Boston.
Tom sings to Mary to sleep.	Tom hát cho Mary ngủ.
I'll eat as soon as I'm done with this.	Tôi sẽ ăn ngay sau khi làm xong việc này.
Tom knows everyone.	Tom biết tất cả mọi người.
Don't bite.	Đừng cắn câu.
Several children were huddled around the fire.	Vài đứa trẻ đang túm tụm quanh đống lửa.
Tom thinks Mary will be too busy to help him.	Tom nghĩ Mary sẽ quá bận để giúp anh ta.
I don't like to sing in French.	Tôi không thích hát bằng tiếng Pháp.
I had a lot of fun here in Boston.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Boston.
Tom and Mary both knew it was a lie.	Tom và Mary đều biết rằng đó là một lời nói dối.
I went hunting a bit.	Tôi đã đi săn một chút.
Tom wants a car.	Tom muốn có một chiếc xe hơi.
Study hard, and you will succeed.	Học chăm chỉ, và bạn sẽ thành công.
I really do not understand you.	Tôi thực sự không hiểu bạn.
Tom is Mary's son-in-law, isn't he?	Tom là con rể của Mary, phải không?
Tom said he plans to stay in Boston.	Tom cho biết anh ấy có kế hoạch ở lại Boston.
I can't help but do anything. 	Tôi không thể không làm bất cứ điều gì.
I have to do something.	Tôi phải làm điều gì đó.
Tom lives in downtown Boston.	Tom sống ở trung tâm thành phố Boston.
I don't live in Boston and neither does Tom.	Tôi không sống ở Boston và Tom cũng vậy.
I want to get rid of this old car.	Tôi muốn thoát khỏi chiếc xe cũ này.
I won't get a chance to do it again until next week.	Tôi sẽ không có cơ hội để làm điều đó một lần nữa cho đến tuần sau.
Last month Tom had a bad cold.	Tháng trước Tom bị cảm nặng.
I am handling this.	Tôi đang xử lý việc này.
The story doesn't sound real.	Câu chuyện nghe không có thật.
Tom spends a lot of time alone.	Tom dành nhiều thời gian ở một mình.
I've been here thirty minutes.	Tôi đã ở đây ba mươi phút.
If we leave before 2:30, we can arrive on time.	Nếu chúng tôi rời đi trước 2:30, chúng tôi có thể đến đúng giờ.
Tom is not creative.	Tom không sáng tạo.
It's not that bad.	Nó không tệ như vậy.
These are all unanswered questions.	Đây là tất cả những câu hỏi chưa có câu trả lời.
I think Tom played very well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chơi rất tốt.
Tom loves art.	Tom yêu nghệ thuật.
Tom knocked Mary unconscious.	Tom đánh Mary bất tỉnh.
Tom says he thinks he might be the only one who knows where Mary was born.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất biết Mary sinh ra ở đâu.
I invited Tom, but he didn't come.	Tôi đã mời Tom, nhưng anh ấy không đến.
Why can't I find you?	Tại sao tôi không thể tìm thấy bạn?
Tom said goodbye to his friends.	Tom nói lời tạm biệt với những người bạn của mình.
That I don't know.	Cái đó tôi không biết.
Tom has retired from teaching.	Tom đã nghỉ dạy.
It is difficult to predict what the weather will be like tomorrow.	Thật khó để dự đoán thời tiết ngày mai sẽ như thế nào.
My good friend, Tom, convinced me to come to Australia.	Người bạn tốt của tôi, Tom, đã thuyết phục tôi đến Úc.
I had a crush on Tom when I was in middle school.	Tôi đã phải lòng Tom khi tôi còn học trung học cơ sở.
Tom was attacked by a dog.	Tom bị một con chó tấn công.
What does it look like?	Nó trông như thế nào?
That gave me goosebumps.	Điều đó khiến tôi nổi da gà.
Tom hasn't apologized yet.	Tom vẫn chưa xin lỗi.
He used to sit next to me and listen to music.	Anh ấy thường ngồi bên tôi và nghe nhạc.
It's no coincidence that Tom and Mary both happened to be there.	Không phải ngẫu nhiên mà Tom và Mary đều tình cờ có mặt ở đó.
Why don't you eat the sandwich I made for you?	Tại sao bạn không ăn bánh sandwich tôi làm cho bạn?
Tom knows that we shouldn't do that.	Tom biết rằng chúng ta không nên làm điều đó.
Tom says he doesn't have time to eat now.	Tom nói bây giờ anh ấy không có thời gian để ăn.
Don't know if Tom wants to dance.	Không biết Tom có ​​muốn nhảy không.
Come to think of it, I think I'll eat a piece of that cake.	Suy nghĩ lại, tôi nghĩ mình sẽ ăn một phần của chiếc bánh đó.
Why was I not told about the accident?	Tại sao tôi không được kể về vụ tai nạn?
This is Tom's job.	Đây là công việc của Tom.
I'm sorry I had to leave you alone.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải để bạn một mình.
I'm pretty sure that's not the case.	Tôi khá chắc rằng đó không phải là trường hợp.
Tom looks very serious.	Tom trông rất nghiêm túc.
I got stuck in traffic and was late for a meeting.	Tôi bị kẹt xe và đến trễ cuộc họp.
I think I'll go swimming with Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi bơi với Tom.
Just a little more patience, Tom will succeed.	Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, Tom sẽ thành công.
Why doesn't Tom do it now?	Tại sao Tom không làm điều đó bây giờ?
I know I met that guy there, but I don't remember where.	Tôi biết tôi đã gặp gã đó ở đó, nhưng tôi không nhớ ở đâu.
Tom walks his dog every day.	Tom dắt chó đi dạo mỗi ngày.
Tom knew that Mary wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tell Tom he shouldn't.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom's dog sleeps under Tom's bed.	Con chó của Tom ngủ dưới giường của Tom.
I know that Tom won't have enough money.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có đủ tiền.
I expect to make new friends when I move to Australia.	Tôi dự kiến ​​sẽ có thêm những người bạn mới khi tôi chuyển đến Úc.
Before I knew it, I couldn't see the birds.	Trước khi tôi biết điều đó, tôi không thể nhìn thấy những con chim.
I am ready to go with you.	Tôi sẵn sàng đi với bạn.
Tom says Mary is not allowed to do that.	Tom nói Mary không được phép làm điều đó.
Tom wants everyone to go home.	Tom muốn mọi người về nhà.
I know the situation well.	Tôi biết rõ về tình hình.
I will visit Tom soon.	Tôi sẽ đến thăm Tom sớm.
The book was not interesting at all.	Cuốn sách đó không thú vị chút nào.
The accident stemmed from his carelessness.	Tai nạn xuất phát từ sự bất cẩn của anh ta.
It was so cold that I couldn't sleep.	Trời lạnh đến mức tôi không ngủ được.
You need to be careful not to hurt Tom's feelings.	Bạn cần phải cẩn thận để không làm tổn thương tình cảm của Tom.
What have you done so far?	Bạn đã làm gì cho đến nay?
What is your favorite war movie?	Bộ phim chiến tranh yêu thích của bạn là gì?
Tom will contact you.	Tom sẽ liên lạc với bạn.
You forgot to turn on your microphone.	Bạn quên bật micrô của mình.
I'll be home in a few hours.	Tôi sẽ về nhà trong vài giờ.
I should do it, but I don't want to.	Tôi nên làm điều đó, nhưng tôi không muốn.
What time do we get to Akita if we take the 9:30 train?	Mấy giờ chúng ta đến Akita nếu đi chuyến tàu 9:30?
I live in the same dorm as Tom.	Tôi ở cùng ký túc xá với Tom.
I sold my old guitar.	Tôi đã bán cây đàn cũ của mình.
The show didn't last long.	Buổi biểu diễn không kéo dài.
The fact that Tom was lying to us slowly revealed itself to me.	Sự thật rằng Tom đang nói dối chúng tôi từ từ hé lộ cho tôi.
Tom claims that he tried to do just that.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó.
I ran into Tom this morning at the supermarket.	Tôi tình cờ gặp Tom sáng nay ở siêu thị.
I thought Tom would do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom thinks that Mary lives on Park Street.	Tom nghĩ rằng Mary sống trên Phố Park.
Tom poisoned himself.	Tom tự đầu độc mình.
Tom did what I told him to do.	Tom đã làm những gì tôi bảo anh ấy làm.
Tom did not leave.	Tom đã không rời đi.
I think Tom is the one who did it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom says Mary shouldn't walk home alone.	Tom nói Mary không nên đi bộ về nhà một mình.
Don't talk about it in my mother's presence.	Đừng nói về nó với sự có mặt của mẹ tôi.
I don't really expect to win.	Tôi không thực sự mong đợi để giành chiến thắng.
It served him right away that he missed the last train.	Nó phục vụ anh ta ngay rằng anh ta đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
Tom tries to run Mary over.	Tom cố gắng chạy Mary qua.
He's not as well off as he used to be.	Anh ấy không khá giả như trước đây.
You can not eat with us?	Bạn không thể ăn với chúng tôi?
Tom is looking for Mary, isn't he?	Tom đang tìm Mary, phải không?
We should probably go check it out.	Chúng ta có lẽ nên đi kiểm tra nó.
I said I don't know the answer.	Tôi đã nói rằng tôi không biết câu trả lời.
Tom appeared in court on Monday.	Tom đã hầu tòa vào thứ Hai.
Tom is a very talented kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ rất tài năng, phải không?
Tom will tell you the same thing I did.	Tom sẽ nói với bạn điều tương tự như tôi đã làm.
Tom came to Korea as a Christian missionary.	Tom đến Hàn Quốc với tư cách là một nhà truyền giáo Cơ đốc.
Tom is dead.	Tom đã chết.
I don't have a library card.	Tôi không có thẻ thư viện.
Tom still works at the same restaurant where Mary works.	Tom vẫn làm việc tại cùng một nhà hàng nơi Mary làm việc.
Tom said Mary knew he didn't want to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I am new to the climate here.	Tôi chưa quen với khí hậu ở đây.
If you are not careful, you will end up in jail.	Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ phải ngồi tù.
Are you saying you don't want to go?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn đi?
You are not like your sister.	Bạn không giống như em gái của bạn.
That restaurant prepares two thousand lunches a day.	Nhà hàng đó chuẩn bị hai nghìn suất ăn trưa mỗi ngày.
It makes no difference whether you go today or tomorrow.	Không có gì khác biệt cho dù bạn đi hôm nay hay ngày mai.
I don't mind waiting for you.	Tôi không phiền khi chờ đợi bạn.
Tom probably knows why Mary needs to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Tom is still opening his suitcase.	Tom vẫn đang mở vali của mình.
I will give you five minutes to solve this problem.	Tôi sẽ cho bạn năm phút để giải quyết vấn đề này.
Tom seems a bit disappointed by this news.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng vì tin này.
I'm not going to tell you you're right.	Tôi không định nói với bạn rằng bạn đúng.
Tom is the only one who knows the combination of the safe.	Tom là người duy nhất biết sự kết hợp của két sắt.
Can't you see I'm in the middle of something here?	Bạn không thể thấy tôi đang ở giữa một cái gì đó ở đây?
Let's not waste time discussing the things we cannot change.	Chúng ta đừng lãng phí thời gian thảo luận về những điều mà chúng ta không thể thay đổi.
There is so much more I need to tell you.	Còn rất nhiều điều tôi cần nói với bạn.
Tom must have had time off last week.	Tom hẳn đã có thời gian nghỉ tuần trước.
Tom needs to hear the bad news directly from Mary.	Tom cần nghe tin xấu trực tiếp từ Mary.
Tom said that Mary did not look very comfortable.	Tom nói rằng Mary trông không được thoải mái cho lắm.
I told Tom to bring my umbrella with him.	Tôi bảo Tom hãy mang theo ô của tôi với anh ấy.
You promised you wouldn't drink today.	Bạn đã hứa là bạn sẽ không uống rượu hôm nay.
I doubt that Tom got what he wanted.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã có được những gì anh ấy muốn.
Tom was very sure Mary could win.	Tom rất chắc chắn Mary có thể thắng.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó với Tom.
I don't know how we did it.	Tôi không biết chúng tôi đã làm như thế nào.
Tom said he paid thirty dollars for that shirt.	Tom nói rằng anh ấy đã trả ba mươi đô la cho chiếc áo đó.
Tom thought I was going to drink this, but I didn't.	Tom nghĩ rằng tôi sẽ uống cái này, nhưng tôi không.
Tom has no job.	Tom không có việc làm.
I'm still going to buy that one for you.	Tôi vẫn đang định mua cái đó cho bạn.
It's quite difficult, isn't it?	Nó khá khó phải không?
I think it's time we give Tom a raise.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tăng lương cho Tom.
Tom and Mary work very well together.	Tom và Mary làm việc rất tốt với nhau.
It doesn't waste time.	Nó không lãng phí thời gian.
I like to throw round balls.	Tôi thích ném những quả bóng tròn.
That is not easy to do.	Điều đó không dễ thực hiện.
I am very attached to Tom.	Tôi rất gắn bó với Tom.
We fell asleep again.	Chúng tôi đã ngủ quên một lần nữa.
Tom didn't even know how to do it until he was thirteen years old.	Tom thậm chí không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom has come to the party.	Tom đã đến bữa tiệc.
Tom is not finished yet.	Tom vẫn chưa kết thúc.
Tom did not notice that Mary had come home.	Tom đã không nhận thấy rằng Mary đã về nhà.
I thought for sure that you would stay in Australia forever.	Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng bạn sẽ ở lại Úc mãi mãi.
Tom was at the party last night.	Tom đã ở bữa tiệc tối qua.
Tom has yet to decide who he will ask to the prom.	Tom vẫn chưa quyết định người mà anh ấy sẽ yêu cầu đến buổi dạ hội.
I'll sweep the floor while you wash the dishes.	Tôi sẽ quét sàn trong khi bạn rửa bát.
Why do you have Tom's key?	Tại sao bạn có chìa khóa của Tom?
This is very attractive.	Điều này là rất hấp dẫn.
What is that made of?	Cái đó được làm từ cái gì vậy?
I don't think Tom knows where Mary wants to go fishing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn đi câu cá ở đâu.
Tom almost forgot to put his passport in his pocket.	Tom gần như quên bỏ hộ chiếu vào túi.
Tom finally died on October 20.	Tom cuối cùng đã chết vào ngày 20 tháng 10.
Of course you have to pay. 	Tất nhiên bạn phải trả tiền.
What do you think?	Bạn nghĩ gì?
You are old enough to know this.	Bạn đủ lớn để biết điều này.
Tom is afraid to hurt Mary.	Tom sợ làm tổn thương Mary.
We have stocked our furs for the winter.	Chúng tôi đã dự trữ lông thú của chúng tôi cho mùa đông.
I know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
Tom hates secrets.	Tom ghét bí mật.
Tom made the wrong decision.	Tom đã quyết định sai lầm.
I am digging a hole.	Tôi đang đào một cái hố.
He was too absorbed in his studies to hear my call.	Anh ấy đã quá chăm chú vào việc học để nghe thấy cuộc gọi của tôi.
I don't know if we can do it.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được hay không.
We have known this for a long time.	Chúng tôi đã biết điều này trong một thời gian dài.
That's not your bike, is it?	Đó không phải là xe đạp của bạn, phải không?
Tom put on a black coat.	Tom khoác lên mình chiếc áo khoác đen.
Tom was sure he did the right thing.	Tom tin chắc rằng mình đã làm đúng.
I don't know where Tom has been and I don't want to ask him.	Tôi không biết Tom đã ở đâu và tôi không muốn hỏi anh ấy.
Tom says he thinks he would be able to do it if he had some help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy có một số sự giúp đỡ.
I'm not sure that's appropriate.	Tôi không chắc điều đó phù hợp.
Tom probably went to his friend's house.	Tom có ​​lẽ đã đến nhà bạn của anh ấy.
Tom allowed the police to search his car.	Tom cho phép cảnh sát khám xét xe của anh ta.
It is now a little after eleven eleven.	Bây giờ là một chút sau mười một giờ mười một.
I bought a lot of things at that store.	Tôi mua rất nhiều thứ ở cửa hàng đó.
This is the house that Tom is renting.	Đây là ngôi nhà mà Tom đang thuê.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hay không.
Please call me when you get there.	Vui lòng gọi cho tôi khi bạn đến đó.
Tom owns a bar.	Tom sở hữu một quán bar.
I think Tom still needs to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn cần phải làm điều đó.
Tom told me he was depressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị trầm cảm.
I still haven't told you the most important thing.	Tôi vẫn chưa nói với bạn điều quan trọng nhất.
Tom waved as the car sped away.	Tom vẫy tay khi chiếc xe lao đi.
If you want me to kiss you, all you have to do is ask.	Nếu bạn muốn tôi hôn bạn, tất cả những gì bạn phải làm là yêu cầu.
Unbutton your jacket.	Cởi cúc áo khoác của bạn.
Tom arrived early.	Tom đến sớm.
Tom has only three hundred dollars.	Tom chỉ có ba trăm đô la.
The police found a way to get the suspect to talk.	Cảnh sát đã tìm ra cách để khiến nghi phạm nói chuyện.
Tom didn't stop yawning.	Tom không ngừng ngáp.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
I can't believe that Tom and I are actually living here.	Tôi không thể tin rằng Tom và tôi thực sự đang sống ở đây.
I have started reading novels in French.	Tôi đã bắt đầu đọc tiểu thuyết bằng tiếng Pháp.
I think Tom is a doctor.	Tôi nghĩ rằng Tom là một bác sĩ.
Tom's house burned down.	Nhà của Tom bị cháy.
I told you I wouldn't give up.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ không bỏ cuộc.
Tom told me that he decided to stay a few more days.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom warned Mary about John.	Tom đã cảnh báo Mary về John.
There are still people who believe that the earth is flat.	Vẫn có những người tin rằng trái đất phẳng.
I'm sorry I didn't explain it well.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không giải thích nó tốt.
Tom admitted that he broke the vase.	Tom thừa nhận rằng anh đã làm vỡ chiếc bình.
Do you want to see what I have in my suitcase?	Bạn có muốn xem tôi có gì trong vali của mình không?
Tom likes to walk the dog.	Tom thích dắt chó đi dạo.
Tom knew that Mary was hungry, but he gave her nothing to eat.	Tom biết rằng Mary đang đói, nhưng anh không cho cô ăn gì cả.
I'm sure you know what's going on.	Tôi chắc rằng bạn biết chuyện gì đang xảy ra.
You don't have to convince me.	Bạn không cần phải thuyết phục tôi.
We were staying at the Hilton.	Chúng tôi đã ở tại Hilton.
Tom tried to stay awake.	Tom cố gắng tỉnh táo.
Tom is not afraid of dogs.	Tom không sợ chó.
Tom was here, but Mary wasn't.	Tom đã ở đây, nhưng Mary thì không.
There is no man in this world to become rich, but to become happy.	Trên đời này không tồn tại đàn ông để trở nên giàu có, mà để trở nên hạnh phúc.
Tom did not give us any details.	Tom đã không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ chi tiết nào.
Tom used to teach French.	Tom từng dạy tiếng Pháp.
I will never forget the day I fell into the well.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi rơi xuống giếng.
My life is like a test that I didn't study.	Cuộc sống của tôi giống như một bài kiểm tra mà tôi đã không học.
If you need help, just call.	Nếu bạn cần giúp đỡ, chỉ cần gọi.
Tom will probably be the first to do it.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I'm not the only one allowed to do that.	Tôi không phải là người duy nhất được phép làm điều đó.
They are happy.	Họ rất vui.
Tom does not reveal his secret.	Tom không tiết lộ bí mật của mình.
Does Tom know Mary is the one who killed his dog?	Tom có ​​biết Mary là người đã giết con chó của anh ấy không?
Tom is exactly where Mary said he would be.	Tom chính xác là nơi Mary nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
I know all of you are cowards.	Tôi biết tất cả các bạn đều là những kẻ hèn nhát.
Tom said he wanted that done.	Tom nói rằng anh ấy muốn điều đó được thực hiện.
Tom said he didn't think he had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình phải làm như vậy.
Tom won't let Mary win.	Tom sẽ không để Mary thắng.
Tom did not blame Mary.	Tom không hề trách Mary.
Tom is indebted to Mary.	Tom mang ơn Mary.
Tom told me he never said that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nói điều đó.
Tom's parents are not pleased.	Cha mẹ của Tom không hài lòng.
Would you throw in some cables for that price?	Bạn sẽ ném vào một số dây cáp với mức giá đó?
You don't think we should send it to the doctor?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi nên gửi cho bác sĩ?
I wonder if I can learn how to do it in three hours.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể học cách làm điều đó trong ba giờ nữa không.
Tom has decided to be a vegetarian.	Tom đã quyết định ăn chay.
I think Tom will be the first.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên.
The sooner you start doing it, the sooner you'll finish.	Bạn bắt đầu làm điều đó càng sớm, bạn càng sớm hoàn thành.
I cannot open this box.	Tôi không thể mở hộp này.
A more plausible proposition is the Leech proposal presented in conjunction with Emmet's theory.	Một đề xuất hợp lý hơn là đề xuất Leech được trình bày kết hợp với lý thuyết của Emmet.
What time do you want to pick me up?	Mấy giờ anh muốn đón em?
Tom is going to Boston next week.	Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
They seem to be a bit past their peak, but even so we enjoy the beautiful cherry blossoms.	Chúng có vẻ đã qua một chút đỉnh cao của chúng, nhưng dù vậy chúng tôi vẫn thưởng thức những bông hoa anh đào tuyệt đẹp.
She breaks a dish every time she washes the dishes.	Cô ấy làm vỡ một món ăn mỗi khi cô ấy rửa bát đĩa.
Tom says he hopes Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thích làm điều đó.
In professional football matches, only three substitutions are allowed per game.	Trong các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp, mỗi trận chỉ được phép có ba sự thay người.
Tom says that no one has been arrested yet.	Tom nói rằng vẫn chưa có ai bị bắt.
I don't think Tom knows what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy phải làm gì.
Tom is amused.	Tom cảm thấy thú vị.
I went hiking with Tom last weekend.	Tôi đã đi bộ đường dài với Tom vào cuối tuần trước.
The President will hold a press conference later today.	Tổng thống sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm nay.
Tom didn't leave when he should have.	Tom đã không rời đi khi đáng lẽ phải làm vậy.
I haven't been to Boston yet.	Tôi vẫn chưa đến Boston.
Tom is afraid of dogs.	Tom sợ chó.
I have spent all of my inheritance.	Tôi đã tiêu hết tài sản thừa kế của mình.
Tom is too old for you.	Tom quá già đối với bạn.
I don't want to interfere.	Tôi không muốn can thiệp.
Tom insults the waiter.	Tom xúc phạm người phục vụ.
Tom says he thinks Mary is the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người duy nhất cần làm điều đó.
I know that Tom doesn't know who will help you do that.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ giúp bạn làm điều đó.
I'm angry.	Tôi đang tức giận.
I'm pretty clear that this is true.	Tôi khá rõ ràng rằng đây là sự thật.
Tom would love to come.	Tom sẽ thích đến.
Tom is fixing the car.	Tom đang sửa xe.
Tom knows where Mary is.	Tom biết Mary ở đâu.
Tom warned us.	Tom đã cảnh báo chúng tôi.
"Why are you so cool?" 	"Sao anh hay thế?"
"I was born this way."	"Tôi đa được sinh ra như vậy."
Looks like Tom is cooperating.	Có vẻ như Tom đang hợp tác.
Tom will probably be here this afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đây vào chiều nay.
That is a beautiful dog.	Đó là một con chó đẹp.
Has Tom forgave us yet?	Tom đã tha thứ cho chúng ta chưa?
Since this is your jungle, maybe you could tell us where to find a good pizzeria.	Vì đây là khu rừng của bạn, có lẽ bạn có thể cho chúng tôi biết nơi để tìm một cơ sở kinh doanh bánh pizza ngon.
I have found the problem.	Tôi đã tìm thấy vấn đề.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
Uncle Tom sends us Christmas presents every year.	Bác Tom gửi quà Giáng sinh cho chúng tôi hàng năm.
Tom does things his own way.	Tom làm mọi thứ theo cách của riêng mình.
Tom can sing very well.	Tom có ​​thể hát rất hay.
Don't judge like that.	Đừng phán xét như vậy.
I didn't go to the dance.	Tôi đã không đi khiêu vũ.
Tom needs to move.	Tom cần phải di chuyển.
Tom said that Mary thought she might need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó.
I saw a group of teenagers hanging out in the park.	Tôi thấy một nhóm thanh thiếu niên đi chơi trong công viên.
Tom asked Mary to wash the car.	Tom đã nhờ Mary rửa xe.
I am no longer a boy.	Tôi không còn là một cậu bé nữa.
Get Tom's weapon.	Lấy vũ khí của Tom.
Tom loves to tell about his travels in detail.	Tom rất thích kể về chuyến đi của mình một cách chi tiết.
Tom jumped off his horse.	Tom nhảy xuống ngựa.
I didn't know you liked Tom.	Tôi không biết bạn thích Tom.
There is a mule car on the road.	Có một chiếc xe la trên đường.
I'm really insecure.	Tôi thực sự bất an.
One day we will be able to make a trip to Mars.	Một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể thực hiện một chuyến du hành đến sao Hỏa.
It was so warm in the room that I sweated.	Trong phòng ấm áp đến mức tôi toát mồ hôi.
If I wanted your opinion, I would ask for it.	Nếu tôi muốn ý kiến ​​của bạn, tôi sẽ yêu cầu nó.
Tom says Mary shouldn't do it inside.	Tom nói Mary không nên làm điều đó bên trong.
Tom fixed the drip faucet.	Tom đã sửa vòi nhỏ giọt.
I'm not that smart.	Tôi không thông minh như vậy.
You're not trying your best, are you?	Bạn đang không cố gắng hết sức phải không?
It was fascinating.	Nó đã được hấp dẫn.
Tom says he doesn't think Mary has to anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm như vậy nữa.
Do you still help Tom with his homework?	Bạn vẫn giúp Tom làm bài tập chứ?
Tom is in Boston, but Mary is not.	Tom đang ở Boston, nhưng Mary thì không.
I made Tom promise he wouldn't tell anyone what happened.	Tôi đã bắt Tom hứa rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
I don't like the neighborhood where Tom lives.	Tôi không thích khu phố nơi Tom sống.
I'm so glad it happened here.	Tôi rất vui vì nó đã xảy ra ở đây.
Tom never cleans his room.	Tom không bao giờ dọn dẹp phòng của mình.
Tom thought that Mary would be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
Hundreds of ships leave American ports.	Hàng trăm con tàu rời cảng Mỹ.
I think Tom is still crazy.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn điên.
Tom has three hours to complete this.	Tom có ​​ba giờ để hoàn thành việc này.
I just hope that Tom and Mary are okay.	Tôi chỉ hy vọng rằng Tom và Mary vẫn ổn.
He is considering visiting his uncle.	Anh ấy đang cân nhắc đến thăm chú của mình.
I recently used the services of his travel agency to book a cruise in the Mediterranean.	Gần đây tôi đã sử dụng dịch vụ của công ty du lịch của anh ấy để đặt một chuyến du ngoạn ở Địa Trung Hải.
She had her own hotel room.	Cô ấy đã có phòng khách sạn cho riêng mình.
Is Tom good?	Tom có ​​tốt không?
What are you referring to?	bạn đang đề cập gì tới?
Your room is at the end of the hallway.	Phòng của bạn ở cuối hành lang.
I'm afraid I owe you an apology.	Tôi sợ rằng tôi nợ bạn một lời xin lỗi.
Tom is not a handsome guy.	Tom không phải là một anh chàng đẹp trai.
I don't like public speaking.	Tôi không thích nói trước đám đông.
Tom said he thought I might not have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'd like to help, but I'm too busy doing other things right now.	Tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi quá bận làm việc khác ngay bây giờ.
We always aim to improve service quality.	Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ.
Tom will probably pass the exam.	Tom có ​​lẽ sẽ vượt qua kỳ thi.
Why don't you come in sometime after ten?	Tại sao bạn không đến vào một lúc nào đó sau mười giờ?
Tom should wait.	Tom nên đợi.
I wonder if Tom knows Mary doesn't speak French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không nói được tiếng Pháp không.
Tom helped me change.	Tom đã giúp tôi thay đổi.
I'm too sick to work.	Tôi quá ốm để làm việc.
There were thirty passengers on board.	Có ba mươi hành khách trên tàu.
Tom is not innocent.	Tom không vô tội.
I never said that I thought Tom was ugly.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi nghĩ Tom xấu xí.
How do you know I need to do it?	Làm thế nào bạn biết tôi cần phải làm điều đó?
I think we can offer to help Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đề nghị giúp đỡ Tom.
Tom plays trombone very well.	Tom chơi trombone rất tốt.
We've been waiting for you to tell us what we should do.	Chúng tôi đã chờ bạn cho chúng tôi biết chúng tôi nên làm gì.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I exchanged my old car for a new one.	Tôi đã đổi chiếc xe cũ của mình để lấy một chiếc mới.
You are turning it into something bigger than it is.	Bạn đang biến nó thành một việc lớn hơn nó.
You will need a larger boat.	Bạn sẽ cần một chiếc thuyền lớn hơn.
Tom is a teacher. 	Tom là một giáo viên.
He teaches French.	Anh ấy dạy tiếng Pháp.
I am no longer in Australia.	Tôi không còn ở Úc nữa.
You know that's not going to happen, right?	Bạn biết rằng điều đó sẽ không xảy ra, phải không?
Tom will probably be back soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm trở lại.
Tom seems annoyed by the delay.	Tom có ​​vẻ khó chịu vì sự chậm trễ.
Tom would be surprised if Mary did.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
My door was open so Tom just walked in without knocking.	Cửa nhà tôi đang mở nên Tom chỉ bước vào mà không cần gõ cửa.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Nothing in the basket.	Không có gì trong giỏ.
I don't think there is a problem.	Tôi không nghĩ rằng có một vấn đề.
I don't want to ask Tom that.	Tôi không muốn hỏi Tom điều đó.
I was the one who led Tom around Australia.	Tôi là người đã dẫn Tom đi khắp nước Úc.
Neither Tom nor Mary received the gift.	Cả Tom và Mary đều không nhận được quà.
You are the one we have been waiting for.	Bạn là người mà chúng tôi đã chờ đợi.
Don't force Tom to do it if he doesn't want to.	Đừng ép Tom làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
Tom couldn't believe that Mary wouldn't do anything.	Tom không thể tin rằng Mary sẽ không làm gì cả.
I go get us a drink.	Tôi đi lấy cho chúng tôi một ly.
I don't think I'm ready to leave.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để ra đi.
I'm the one who found Tom's key.	Tôi là người tìm thấy chìa khóa của Tom.
His wife constantly nags him.	Vợ anh liên tục cằn nhằn anh.
Everything will get better soon.	Mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt hơn.
Tom says he feels hopeless.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tuyệt vọng.
It's not yet 2:30.	Bây giờ vẫn chưa 2:30.
Tom looked tense, but Mary didn't.	Tom trông có vẻ căng thẳng, nhưng Mary thì không.
Tom cannot be disrespectful.	Tom không thể thiếu tôn trọng.
I don't want to keep Tom waiting.	Tôi không muốn bắt Tom phải đợi.
Tom is the only person Mary knows here.	Tom là người duy nhất Mary biết ở đây.
I'm sorry, but I have to go.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi.
I wish that I could lose weight and maintain it.	Tôi ước rằng tôi có thể giảm cân và duy trì nó.
Tom tried to get to the top shelf, but he wasn't tall enough.	Tom đã cố gắng lên đến kệ trên cùng, nhưng anh ấy không đủ cao.
Tom is probably at home.	Tom có ​​lẽ đang ở nhà.
My father would often read the newspaper during meals.	Cha tôi sẽ thường đọc báo trong bữa ăn.
This game is very addictive.	Trò chơi này rất dễ gây nghiện.
If you look to your right, you will see the sea.	Nếu bạn nhìn sang bên phải của mình, bạn sẽ thấy biển.
There are still many cultural differences between East and West Germany.	Vẫn còn nhiều sự khác biệt về văn hóa giữa Đông và Tây Đức.
We need to talk to Tom later.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom sau.
I wish I could live in a house like this.	Tôi ước mình có thể sống trong một ngôi nhà như thế này.
I heard that you visited Tom yesterday.	Tôi nghe nói rằng bạn đã đến thăm Tom vào ngày hôm qua.
I can't believe you don't want to at least look out the window.	Tôi không thể tin rằng bạn không muốn ít nhất là nhìn ra ngoài cửa sổ.
I think Tom is sleepy.	Tôi nghĩ Tom đang buồn ngủ.
In fact, his lectures are boring.	Trên thực tế, bài giảng của anh ấy thật nhàm chán.
Mary is still your girlfriend, right?	Mary vẫn là bạn gái của bạn, phải không?
Sorry, but that's my racket.	Xin lỗi, nhưng đó là cái vợt của tôi.
What did Tom shoot?	Tom đã bắn cái gì?
Tom is a ballet dancer.	Tom là một vũ công ba lê.
Tom won't stop now.	Tom sẽ không dừng lại bây giờ.
I'm afraid I'm not what you think I am.	Tôi e rằng tôi không giống như bạn nghĩ.
Is it true that you and Tom are in the same hotel?	Có đúng là bạn và Tom ở cùng một khách sạn không?
Tom was very insecure.	Tom đã rất bất an.
She never managed to pay the bills on time.	Cô ấy không bao giờ quản lý để thanh toán hóa đơn đúng hạn.
I want to fix things, but I'm just making it worse.	Tôi muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng tôi chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
Tom is probably learning French right now.	Tom có ​​lẽ đang học tiếng Pháp ngay bây giờ.
I doubt that Tom will want to come with us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ muốn đi với chúng tôi.
Tom says he's glad you did it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Mary.
Can anyone tell you what's going on?	Có ai nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tom did exactly what he was instructed to do.	Tom đã làm đúng như những gì anh ấy được hướng dẫn.
Rats leaving a sinking ship.	Chuột rời khỏi một con tàu đang chìm.
Would you mind telling me how you got into my office?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn vào văn phòng của tôi như thế nào không?
You mean you've never studied French?	Ý bạn là bạn chưa từng học tiếng Pháp?
Is there any chance that Tom will do it?	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
I won't let you win.	Tôi sẽ không để bạn thắng.
You will expect us around 2:30.	Bạn sẽ mong đợi chúng tôi khoảng 2:30.
Tom knows that there is only one choice that makes sense.	Tom biết rằng chỉ có một sự lựa chọn có ý nghĩa.
I didn't know that Tom was in Australia.	Tôi không biết rằng Tom đang ở Úc.
I know Tom as a very humble man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất khiêm tốn.
I don't think you are allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
You won't believe what I find.	Bạn sẽ không tin những gì tôi tìm thấy.
Those killed were all volunteer firefighters.	Những người thiệt mạng đều là lính cứu hỏa tình nguyện.
I can't find Tom.	Tôi không thể tìm thấy Tom.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó được.
We protested, but to no avail.	Chúng tôi phản đối, nhưng vô ích.
Tom never told me he had a baby.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đã có con.
I'm still in bed.	Tôi vẫn còn trên giường.
Tom says he thinks Mary needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom is still here in Australia.	Tom vẫn ở đây ở Úc.
Why aren't you there?	Tại sao bạn không có ở đó?
Tom feels his work is meaningless.	Tom cảm thấy công việc của mình thật vô nghĩa.
Tom filled the pool with water.	Tom đổ đầy nước vào hồ bơi.
This is something I've spent my life working on.	Đây là điều mà tôi đã dành cả đời để làm việc.
Tom said I should go.	Tom nói tôi nên đi.
I don't believe in Santa Claus.	Tôi không tin vào ông già Noel.
Tom doesn't care about money that much.	Tom không quan tâm đến tiền bạc nhiều như vậy.
Would you like to come to Australia with us?	Bạn có muốn đến Úc với chúng tôi không?
They made Tom tell them everything.	Họ bắt Tom phải kể cho họ nghe tất cả mọi thứ.
Some people came to Tom's aid when some scarab beetles attacked him.	Một số người đã đến trợ giúp Tom khi một vài con bọ hung tấn công anh.
You do it differently than Tom.	Bạn làm điều đó khác với Tom.
This juice would be better with two ice cubes.	Nước ép này sẽ tuyệt hơn nếu có hai viên đá.
Tom said he wanted something hot to drink.	Tom nói rằng anh ấy muốn một thứ gì đó nóng để uống.
I'm a lot busier now than I used to be.	Bây giờ tôi bận hơn rất nhiều so với trước đây.
It would have been great if you had told me sooner.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn nói với tôi sớm hơn.
It's not as clear as you think.	Nó không rõ ràng như bạn nghĩ.
I didn't know that you came back.	Tôi không biết rằng bạn đã trở lại.
What is your alternative plan?	Kế hoạch thay thế của bạn là gì?
Tom is not good with his hands.	Tom không giỏi với đôi tay của mình.
When you get mad, count to ten before you speak.	Khi bạn nổi khùng, hãy đếm đến mười trước khi nói.
Tom came and hugged me.	Tom đến và ôm tôi.
It's a one-way ticket. 	Đó là vé một chiều.
I don't know when I'll be back.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại.
I regret eating those oysters.	Tôi hối hận vì đã ăn những con hàu đó.
What do you have next?	Bạn có gì tiếp theo?
Tom says he knows Mary won't buy a scooter.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không mua một chiếc xe tay ga.
Give Tom a break.	Hãy cho Tom nghỉ ngơi.
Tom walks his dog every afternoon as soon as he gets home.	Tom dắt chó đi dạo vào mỗi buổi chiều ngay khi về đến nhà.
I don't think Tom agrees with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom đồng ý với bạn.
I may be the only one who knows why we should.	Tôi có thể là người duy nhất biết tại sao chúng ta nên làm như vậy.
Tom pulled out a pistol and shot Mary.	Tom rút súng lục và bắn Mary.
What makes you think Tom wants to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom muốn làm điều đó?
I don't want to go either.	Tôi cũng không muốn đi.
You can injure yourself if you are not careful.	Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
I didn't tell anyone what I was going to do.	Tôi không nói cho ai biết tôi định làm gì.
I guess you talked to Tom.	Tôi đoán bạn đã nói chuyện với Tom.
This is my first time eating at an Italian pizzeria.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở một tiệm pizza Ý.
I'm not sure Tom will survive.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ sống sót.
Not sure if he will come or not.	Không chắc liệu anh ta có đến hay không.
What are you going to tell Tom about Mary?	Bạn định nói gì với Tom về Mary?
We cannot stay any longer.	Chúng ta không thể ở lại lâu hơn nữa.
I wonder if Tom knows how unhappy I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi đang bất hạnh như thế nào không.
Tom won't make Mary do it.	Tom sẽ không bắt Mary làm điều đó.
Everyone is looking at you.	Mọi người đang nhìn bạn.
Tom can't pay the kind of rent they're asking for.	Tom không thể trả được loại tiền thuê mà họ đang yêu cầu.
Tom is a romantic.	Tom là một người lãng mạn.
How long have you and Tom known each other?	Bạn và Tom quen nhau bao lâu rồi?
This will take at least three hours to complete.	Sẽ mất ít nhất ba giờ để hoàn thành việc này.
Tom is under pressure to find a solution to this problem.	Tom đang bị áp lực phải tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
I was very happy here.	Tôi đã rất hạnh phúc ở đây.
How many bottles of beer did you and Tom drink?	Bạn và Tom đã uống bao nhiêu chai bia?
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do whatever John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John muốn cô ấy làm.
Tom will probably tell Mary that he's not sleepy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không buồn ngủ.
I think Tom will like the gift that Mary gave him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích món quà mà Mary đã tặng cho anh ấy.
I hope you are not scared.	Tôi hy vọng bạn không sợ hãi.
That's what I want.	Đó là điều tôi muốn.
My wife and I love spending time at home together.	Tôi và vợ thích dành thời gian ở nhà cùng nhau.
I had a nice chat with Tom the day before.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Tom vào ngày hôm trước.
You must fulfill your duty.	Bạn phải làm tròn bổn phận của mình.
Tom told me that he thought Mary looked pale.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary trông nhợt nhạt.
I know Tom is fine.	Tôi biết Tom vẫn khỏe mạnh.
Reducing the budget deficit is a major concern of the government.	Giảm thâm hụt ngân sách là mối quan tâm lớn của chính phủ.
Magnesium is a chemical element.	Magiê là một nguyên tố hóa học.
"Is his story true?" 	"Chuyện của hắn có thật không?"
"I'm afraid not."	"Tôi e là không."
We overreacted to our welcome.	Chúng tôi đã trả lời quá mức cho sự chào đón của chúng tôi.
I love seeing people's reactions when I tell them who I am.	Tôi thích nhìn phản ứng của mọi người khi tôi nói cho họ biết tôi là ai.
Both Tom and Mary have already eaten.	Cả Tom và Mary đều đã ăn rồi.
Tom rides the bus.	Tom đi xe buýt.
I like smoked sausage.	Tôi thích xúc xích hun khói.
Don't give in too soon.	Đừng nhượng bộ quá sớm.
There isn't anything subtle about it.	Không có bất cứ điều gì tinh tế về nó.
Do you remember the first time we went to Boston together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến Boston cùng nhau không?
Tom told me that he thought Mary could do it better than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm điều đó tốt hơn anh ấy có thể.
I don't want to make a big deal out of it.	Tôi không muốn làm lớn chuyện.
Tom always makes fun of me.	Tom luôn trêu chọc tôi.
I don't have time to do what you ask me to do.	Tôi không có thời gian để làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
A frog in a well does not know the ocean.	Một con ếch trong giếng không biết đại dương.
What if the problem isn't Tom?	Nếu vấn đề không phải là Tom thì sao?
Tom looks confident.	Tom có ​​vẻ tự tin.
Why didn't you tell me you were engaged?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã đính hôn?
Tom and Mary are as different as night and day.	Tom và Mary khác nhau như đêm và ngày.
Tom has decided to buy a house.	Tom đã quyết định mua một ngôi nhà.
You two are a failed couple.	Hai người là một cặp thất bại.
What are you contemplating?	Bạn đang suy ngẫm điều gì?
Life is just a bowl of cherries.	Cuộc sống chỉ là một bát anh đào.
Tom says that he thinks Mary is beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary xinh đẹp.
Tom and Mary are both pretty shy, aren't they?	Tom và Mary đều khá nhút nhát, phải không?
By the time our long conversation was over, Mother was tired of standing.	Vào lúc cuộc trò chuyện dài của chúng tôi kết thúc, Mẹ đã mỏi đứng.
Tom fell out the window.	Tom ngã ra ngoài cửa sổ.
What time do Tom and Mary arrive?	Tom và Mary đến lúc mấy giờ?
Elevator cable broken.	Cáp thang máy bị đứt.
This machine is not easy to operate.	Máy này không dễ vận hành.
Promise me you won't do it.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I know you know I know Tom knows.	Tôi biết bạn biết tôi biết Tom biết.
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she shouldn't.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô không nên làm vậy.
That was a horrible thing to say to Tom.	Đó là một điều kinh khủng để nói với Tom.
How much rent do you have to pay for the apartment?	Bạn phải trả bao nhiêu tiền thuê căn hộ?
Tom didn't know Mary wouldn't do it.	Tom không biết Mary sẽ không làm điều đó.
I never heard Tom complain about that.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom phàn nàn về điều đó.
We need to open this trapdoor.	Chúng ta cần mở cửa sập này.
Tom says that Mary should do it alone.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó một mình.
I would try it again if I were you.	Tôi sẽ thử làm điều đó một lần nữa nếu tôi là bạn.
I'm sorry, but I don't understand English well.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu tiếng Anh tốt.
Does Tom have any family?	Tom có ​​gia đình nào không?
Tom can do whatever he likes with what I give him.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy thích với những gì tôi đã cho anh ấy.
Tom is treated like a king.	Tom được đối xử như một vị vua.
Let's go somewhere where we can talk privately.	Hãy đến một nơi nào đó mà chúng ta có thể nói chuyện riêng.
Tom said he wished he hadn't gone to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đi Úc cùng Mary.
I'm not a milk drinker.	Tôi không phải là người uống hết sữa.
Can you break this thousand yen bill?	Bạn có thể phá vỡ tờ bạc nghìn yên này không?
Are you going with me or not?	Bạn có hay không đi với tôi?
I promised Tom I would never do that again.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.
I really don't have enough patience.	Tôi thực sự không có đủ kiên nhẫn.
Tom was about to tell Mary about the party.	Tom định nói với Mary về bữa tiệc.
Name the time and place, and I'll be there.	Đặt tên cho thời gian và địa điểm, và tôi sẽ ở đó.
Tom tried to protect me.	Tom đã cố gắng bảo vệ tôi.
Don't expect much change.	Đừng mong đợi nhiều thay đổi.
Is this Tom's bag?	Đây có phải là túi của Tom không?
Tom will come see me.	Tom sẽ đến gặp tôi.
You know that you don't have to do it.	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I've been planning to do that for months.	Tôi đã lên kế hoạch làm điều đó trong nhiều tháng.
We can never seem to agree on anything.	Chúng tôi dường như không bao giờ có thể đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom suggested that we start right away.	Tom đề nghị rằng chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức.
Two houses next to each other.	Hai ngôi nhà đứng cạnh nhau.
You are a funny man.	Bạn là một người đàn ông vui tính.
I've wanted to go to Boston for years.	Tôi đã muốn đến Boston trong nhiều năm.
The first name on the list is Tom.	Cái tên đầu tiên trong danh sách là Tom.
The government is not doing its best to solve the housing problem.	Chính phủ đang không làm hết sức mình để giải quyết vấn đề nhà ở.
You seem to be enjoying it more than usual.	Bạn dường như đang tận hưởng điều đó nhiều hơn bình thường.
I haven't been very busy lately.	Gần đây tôi không bận lắm.
Tom quickly fell asleep and started snoring.	Tom nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và bắt đầu ngáy.
The pain hasn't gone away yet.	Nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai.
I'm afraid we won't be able to help you tomorrow.	Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không thể giúp bạn vào ngày mai.
I'll tell him to come here the day after tomorrow.	Tôi sẽ bảo anh ấy đến đây vào ngày mốt.
Let me know you have good news.	Hãy cho tôi biết bạn có tin tốt.
Tom has returned to his hometown.	Tom đã trở về quê hương của mình.
Can you briefly describe Tom?	Bạn có thể mô tả ngắn gọn về Tom không?
I didn't know you weren't going to do it alone.	Tôi không biết là bạn không định làm điều đó một mình.
Tom said he was really tickled.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thấy nhột nhột.
GDP growth turned positive in 2017 due to recovery in oil prices and stable output.	Tăng trưởng GDP chuyển biến tích cực trong năm 2017 do giá dầu phục hồi và sản lượng ổn định.
Tom asks Mary to wake him up at 2:30.	Tom yêu cầu Mary đánh thức anh ta lúc 2:30.
I don't want to do that and neither does Tom.	Tôi không muốn làm điều đó và Tom cũng không.
Tom couldn't have done it without our help.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom says he thinks he did the right thing.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã làm đúng.
Tom waited long enough.	Tom đã đợi đủ lâu.
Tom's marriage is on the rocks.	Cuộc hôn nhân của Tom đang ở trên những tảng đá.
Do you want to know how old I am?	Bạn có muốn biết tôi bao nhiêu tuổi?
Tom doesn't like me very much.	Tom không thích tôi cho lắm.
I can't believe you just let Tom go.	Tôi không thể tin rằng bạn cứ để Tom đi.
The Commission took no action.	Ủy ban không có hành động nào.
Tom said he would play tennis with us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chơi quần vợt với chúng tôi.
Did I tell you how I broke my leg?	Tôi đã nói cho bạn biết tôi bị gãy chân như thế nào chưa?
Tom told us what he would do.	Tom đã nói với chúng tôi những gì anh ấy sẽ làm.
I think you're taking my seat.	Tôi nghĩ bạn đang ngồi vào chỗ của tôi.
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thắng.
Tom did not know that Mary spoke French well.	Tom không biết Mary nói tiếng Pháp giỏi.
You will be told where to sit.	Bạn sẽ được cho biết vị trí ngồi.
See you again on 10/20.	Hẹn gặp lại nhau vào ngày 20/10 nhé.
I know Tom is much taller than his father.	Tôi biết Tom cao hơn rất nhiều so với bố anh ấy.
I can't even think about it.	Tôi thậm chí không thể nghĩ về nó.
I know that Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
I forgot to buy Tom a present.	Tôi quên mua cho Tom một món quà.
An unforgettable event happened.	Một sự kiện khó quên xảy ra.
I'm trying to cooperate.	Tôi đang cố gắng hợp tác.
I don't know why Tom is angry.	Tôi không biết tại sao Tom lại tức giận.
I'm not serious.	Tôi không nghiêm túc.
Tom wondered what he had to do.	Tom tự hỏi mình phải làm gì.
I don't want to work anymore.	Tôi không muốn làm việc nữa.
I know that Tom is not too young to do that.	Tôi biết rằng Tom không còn quá trẻ để làm điều đó.
I don't remember what I said.	Tôi không nhớ mình đã nói gì.
I got up and went to the fridge to get another beer.	Tôi đứng dậy và đi đến tủ lạnh để lấy một cốc bia khác.
Tom told me he was really happy there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự hạnh phúc khi ở đó.
Do you prefer to exercise alone or with the whole class?	Bạn thích tập thể dục một mình hay với cả lớp?
This song is so good it brought tears to my eyes.	Bản nhạc này hay đến nỗi khiến tôi rơi nước mắt.
I worked all night.	Tôi đã làm việc cả đêm.
Tom wishes he had a girlfriend.	Tom ước gì mình có bạn gái.
The only way to success is to try and try again.	Cách duy nhất để thành công là thử và thử lại.
I will use what you give me.	Tôi sẽ sử dụng những gì bạn cho tôi.
I know Tom as a used car salesman.	Tôi biết Tom là một nhân viên bán xe cũ.
A group of foreigners went to Edo, or in other words Tokyo.	Một nhóm người nước ngoài đã đến Edo, hay nói cách khác là Tokyo.
Would you like to go for a walk with me?	Bạn có muốn đi dạo với tôi không?
Tom has an identical set of twins.	Tom có ​​một cặp song sinh giống hệt nhau.
Tom likes being in Boston.	Tom thích ở Boston.
Tom doesn't want to help you.	Tom không muốn giúp bạn.
Tom spoke fluently.	Tom nói trôi chảy.
You do not know what happened yesterday?	Bạn không biết những gì đã xảy ra ngày hôm qua?
One of the journalists asked me some questions.	Một trong những nhà báo đã hỏi tôi một số câu hỏi.
Ask Tom.	Hãy hỏi Tom.
Tom is ready for the worst.	Tom đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.
I'm trying to get used to being paralyzed.	Tôi đang cố gắng làm quen với việc bị liệt.
Tom is a busy man now.	Tom bây giờ là một người đàn ông bận rộn.
My boss is not satisfied with my report.	Sếp của tôi không hài lòng với báo cáo của tôi.
Tom is an extremely busy man.	Tom là một người đàn ông cực kỳ bận rộn.
I will be successful if I work harder.	Tôi sẽ thành công nếu tôi làm việc chăm chỉ hơn.
I don't think Tom knows what Mary has to do tomorrow morning.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì vào sáng mai.
Tom says that Mary needs to do it before she leaves.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
I know that Tom knows I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm vậy.
Thank you for helping me find a good job.	Cảm ơn bạn đã giúp tôi tìm được một công việc tốt.
I'm surprised Tom didn't show up.	Tôi ngạc nhiên là Tom không xuất hiện.
Tom was caught rejoicing in a stolen car.	Tom bị bắt gặp đang vui mừng trong một chiếc xe bị đánh cắp.
Tom didn't think that would embarrass Mary.	Tom không nghĩ rằng điều đó sẽ làm Mary xấu hổ.
Tom seems really frustrated.	Tom có ​​vẻ thực sự thất vọng.
I don't think it's a trend.	Tôi không nghĩ rằng đó là một xu hướng.
I know that Tom is not busy.	Tôi biết rằng Tom không bận.
How do you know that Tom quit his job?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã bỏ việc?
Not a single cloud in sight.	Không có một đám mây nào trong tầm nhìn.
Tom is going to drive to Boston because he is afraid of flying.	Tom sẽ lái xe đến Boston vì anh ấy sợ đi máy bay.
If Tom does it, so can I.	Nếu Tom làm điều đó, tôi cũng vậy.
I wish we both weren't so busy.	Tôi ước gì cả hai chúng ta không quá bận rộn.
Tom stays at a cheap hotel.	Tom ở tại một khách sạn giá rẻ.
I'll meet Tom at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom lúc 2:30.
They sell sporting goods.	Họ bán đồ thể thao.
I think Tom is persistent.	Tôi nghĩ Tom là người kiên trì.
Tom held out his glass and Mary refilled it.	Tom đưa ly của mình ra và Mary đổ đầy lại.
Tom knew I would be gone by the time he got there.	Tom biết rằng tôi sẽ ra đi vào thời điểm anh ấy đến đó.
All that's in the fridge is milk.	Tất cả những gì trong tủ lạnh là sữa.
The suitcase is not mine.	Chiếc vali không phải của tôi.
We went to Boston where we stayed for a week.	Chúng tôi đến Boston, nơi chúng tôi ở lại một tuần.
On the way back home, Tom suggested they stop and go get something to eat.	Trên đường trở về nhà, Tom đề nghị họ dừng lại và đi ăn gì đó.
Tom says he will come back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ quay lại.
I won't let Tom come to me.	Tôi sẽ không để Tom đến với tôi.
Allow me to finish what I am saying.	Cho phép tôi nói hết những gì tôi đang nói.
When was the last time you ate quail eggs?	Lần cuối cùng bạn ăn trứng cút lộn là khi nào?
Tom will do it today too.	Tom cũng sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
He is someone who likes to show off when there are girls around.	Anh ấy là một người thích khoe khoang khi có các cô gái ở xung quanh.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
We have to do something to prevent this from happening again.	Chúng ta phải làm gì đó để ngăn điều này xảy ra một lần nữa.
Tom's show was much better than I expected.	Buổi biểu diễn của Tom tốt hơn nhiều so với tôi mong đợi.
I have not seen that happen.	Tôi chưa thấy điều đó xảy ra.
Does Tom need to do it every day?	Tom có ​​cần làm điều đó mỗi ngày không?
Tom is doing all he can for Mary.	Tom đang làm tất cả những gì có thể cho Mary.
Tom lost a leg.	Tom bị mất một chân.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I shouldn't have said that.	Tôi không nên nói điều đó.
I know that Tom is not a very reasonable man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người đàn ông rất hợp lý.
We did not discuss that.	Chúng tôi đã không thảo luận về điều đó.
You told Tom I wouldn't do that, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
I shouldn't have married Tom.	Tôi không nên kết hôn với Tom.
Plan for the future because that's where you'll spend the rest of your life.	Lập kế hoạch cho tương lai vì đó là nơi bạn sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
One of Tom's favorite things is skating.	Một trong những điều yêu thích của Tom là trượt băng.
Tom and I are getting married in October.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào tháng 10.
Tom taught me French.	Tom dạy tôi tiếng Pháp.
You may not set up a roadside shop without prior notice.	Bạn không được dựng quán ven đường mà không có thông báo trước.
The baby can't walk, runs a lot less.	Em bé không đi được, ít chạy nhiều.
Recently, the demand for this product has grown faster than the supply.	Gần đây, nhu cầu về sản phẩm này đã tăng nhanh hơn nguồn cung.
Tom is a physical therapist.	Tom là một nhà trị liệu vật lý.
It will take too long.	Sẽ mất quá nhiều thời gian.
We're going to start down to Honolulu.	Chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống Honolulu.
We need to know if Tom did or not.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom is going to work.	Tom đang đi làm.
Don't point the gun at me.	Đừng chĩa súng vào tôi.
They will all go to jail.	Tất cả họ sẽ vào tù.
Tom is alone on a Monday night.	Tom ở một mình vào tối thứ Hai.
We won't tell anyone.	Chúng tôi sẽ không nói cho ai biết.
Tom wants a salad.	Tom muốn một món salad.
They took it away from me.	Họ đã lấy nó ra khỏi tôi.
I can't deal with this right now.	Tôi không thể đối phó với điều này ngay bây giờ.
You won't be able to do it alone.	Bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
The seagulls are flying low.	Những con mòng biển đang bay thấp.
Was it your first time riding a horse?	Đó có phải là lần đầu tiên bạn cưỡi ngựa?
Tom cannot let go of the past.	Tom không thể buông bỏ quá khứ.
What is Mary's maiden name?	Tên thời con gái của Mary là gì?
I didn't know I was adopted until I was thirteen.	Tôi không biết rằng tôi đã được nhận nuôi cho đến khi tôi mười ba tuổi.
I might have to lie to Tom about that.	Tôi có thể phải nói dối Tom về điều đó.
Tom says he doesn't really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn làm điều đó.
You're shy, aren't you?	Bạn nhút nhát, phải không?
I'm not sure I need to do that.	Tôi không chắc rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom finally solved the problem.	Tom cuối cùng đã giải quyết được vấn đề.
It took Tom a long time to find Mary.	Tom đã mất một thời gian dài để tìm thấy Mary.
Do you still like watching cartoons?	Bạn vẫn thích xem phim hoạt hình chứ?
Remember you only have three hundred dollars to spend.	Hãy nhớ rằng bạn chỉ có ba trăm đô la để chi tiêu.
He is said to have made a lot of money on oil.	Ông được cho là đã kiếm được nhiều tiền nhờ dầu mỏ.
Tom says that he thinks Mary is not pretty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không xinh đẹp.
Tom would be very disappointed if Mary didn't.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary không làm vậy.
They couldn't tell me what happened.	Họ không thể nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
Tell Tom I called.	Hãy nói với Tom tôi đã gọi.
He removed his speech from the tape.	Anh ấy đã xóa bài phát biểu của mình khỏi đoạn băng.
Tom says Mary is embarrassed.	Tom nói Mary đang xấu hổ.
I didn't realize Tom was lying.	Tôi không nhận ra Tom đang nói dối.
I'm not really worried about that.	Tôi không thực sự lo lắng về điều đó.
Tom is the only person here who can't swim.	Tom là người duy nhất ở đây không biết bơi.
I know what Tom does here.	Tôi biết Tom làm gì ở đây.
I wonder why Tom is so interested in what's going on.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại thích thú với những gì đang diễn ra.
I'm not used to waking up early.	Tôi không quen dậy sớm.
We probably won't be in Boston until next October.	Chúng tôi có thể sẽ không ở lại Boston cho đến tháng 10 tới.
Tom is taller than all the other boys in his class.	Tom cao hơn tất cả các nam sinh khác trong lớp.
I don't like it either, but that's just how the system works.	Tôi cũng không thích nó, nhưng đó chỉ là cách hệ thống hoạt động.
I'm not familiar with that word.	Tôi không quen với từ đó.
Tom said that he was very difficult to understand.	Tom nói rằng anh ấy rất khó hiểu.
Tom reacted defensively.	Tom phản ứng phòng thủ.
He has a leg amputated.	Anh ta bị cụt chân.
That disease made Tom unable to walk.	Căn bệnh đó khiến Tom không thể đi lại được.
Tom will probably worry about the cost.	Tom có ​​thể sẽ lo lắng về chi phí.
If you want money, why don't you call Tom?	Nếu bạn muốn có tiền, tại sao bạn không gọi cho Tom?
Tom said he decided not to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quyết định không làm điều đó.
If you're wrong, so am I.	Nếu bạn sai, thì tôi cũng vậy.
That will cost 30 euros.	Cái đó sẽ có giá 30 euro.
I'm going to the bank.	Tôi đang đi tới ngân hàng.
Why don't you try asking Tom for advice?	Tại sao bạn không thử hỏi Tom một lời khuyên?
I won this guitar at a poker game three weeks ago in Boston.	Tôi đã thắng cây đàn này trong một trò chơi poker ba tuần trước ở Boston.
Tom comes next.	Tom đến tiếp theo.
Don't be fooled again.	Đừng để bị lừa một lần nữa.
Now only a miracle can save Tom.	Lúc này chỉ có phép màu mới cứu được Tom.
Don't you think that's a bad thing?	Bạn không nghĩ đó là một điều xấu?
A large car pulled up and a tall woman got out.	Một chiếc ô tô lớn lao tới và một phụ nữ cao lớn bước ra.
Tom has left Mary.	Tom đã rời xa Mary.
His injured leg began to bleed again.	Chân bị thương của anh lại bắt đầu chảy máu.
I am to blame for that.	Tôi đáng trách vì điều đó.
Tom says he needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom has an older daughter.	Tom có ​​một cô con gái lớn.
I don't think Tom would mind if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu bạn làm vậy.
Do you think Tom is going to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom định làm vậy không?
It won't be easy to gain Tom's trust.	Sẽ không dễ dàng để có được sự tin tưởng của Tom.
Don't go in there, Tom.	Đừng vào đó, Tom.
We're all going to die, aren't we?	Tất cả chúng ta sẽ chết, phải không?
Looks like we need to do it today.	Có vẻ như chúng ta cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom says he doesn't remember what happened that night.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ những gì đã xảy ra đêm đó.
I can speak French, but I don't like it.	Tôi có thể nói tiếng Pháp, nhưng tôi không thích.
Obviously Tom wants to do that.	Rõ ràng là Tom muốn làm điều đó.
Tom asked us not to be late.	Tom yêu cầu chúng tôi không đến muộn.
I don't think Tom would be willing to lend me his guitar.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng cho tôi mượn cây đàn của anh ấy.
Tom doesn't know that Mary needs help.	Tom không biết rằng Mary cần giúp đỡ.
I don't think I'll go to college.	Tôi không nghĩ mình sẽ học đại học.
Why weren't you at the meeting this morning?	Tại sao bạn không có mặt tại cuộc họp sáng nay?
Tom was the only person in the room who didn't notice Mary leaving.	Tom là người duy nhất trong phòng không nhận thấy Mary rời đi.
Tom took some change from his pocket and gave it to the man.	Tom lấy một ít tiền lẻ trong túi và đưa cho người đàn ông.
Tom wants to be an astronaut.	Tom muốn trở thành một phi hành gia.
Tom is a great guy.	Tom là một chàng trai tuyệt vời.
The dog belongs to Tom.	Con chó là của Tom.
Tom comes from a small farming town in the north.	Tom đến từ một thị trấn nông nghiệp nhỏ ở phía bắc.
I thought you said you wanted to do it today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó ngày hôm nay.
That's what they want.	Đó là những gì họ muốn.
Are your students giving you a hard time?	Học sinh của bạn có đang gây khó khăn cho bạn không?
Tom is ironing his shirt.	Tom đang ủi áo sơ mi của mình.
The chimney needs to be cleaned.	Ống khói cần được làm sạch.
If you get good grades in school, I'll send you to Boston next summer.	Nếu bạn đạt điểm cao ở trường, tôi sẽ cho bạn đến Boston vào mùa hè năm sau.
I was afraid to tell Tom what happened.	Tôi sợ phải nói với Tom những gì đã xảy ra.
I'd rather spend time with Tom than with Mary.	Tôi muốn dành thời gian với Tom hơn là với Mary.
I know that Tom is much smarter than you think.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn bạn nghĩ rất nhiều.
I don't usually talk to my own driver.	Tôi không thường nói chuyện với tài xế riêng của mình.
Tom knows he won't be replaced.	Tom biết anh ấy sẽ không bị thay thế.
You are the only person I know who likes to get up early in the morning.	Bạn là người duy nhất mà tôi biết thích dậy sớm vào buổi sáng.
All classes are in French.	Tất cả các lớp học đều bằng tiếng Pháp.
I know what you're going to do.	Tôi biết bạn định làm gì.
Tom is not big.	Tom không lớn.
I sure hope I don't catch what's going on around.	Tôi chắc chắn hy vọng tôi không nắm bắt được những gì đang diễn ra xung quanh.
Tom says Mary needs to do it before John gets here.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó trước khi John đến đây.
That's not what I'm here to do.	Đó không phải là những gì tôi ở đây để làm.
I don't think I need a new coat.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một chiếc áo khoác mới.
Tom said he didn't want to drink anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống bất cứ thứ gì.
I'm going to see the dentist tomorrow.	Tôi sẽ đến gặp nha sĩ vào ngày mai.
Did you know that I will be arrested?	Bạn có biết rằng tôi sẽ bị bắt không?
I hear you hiccup.	Tôi nghe thấy bạn đang nấc.
Tom has many acquaintances but very few friends.	Tom có ​​rất nhiều người quen nhưng rất ít bạn bè.
How do I connect my iPod to my car stereo?	Làm cách nào để kết nối iPod của tôi với dàn âm thanh trên xe hơi?
Tom said that he was going to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston với Mary.
Do you really think Tom is retired?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu?
I can't get that song out of my head.	Tôi không thể lấy bài hát đó ra khỏi đầu mình.
I think what Tom said is correct.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói là đúng.
I didn't realize that you wanted to come with us.	Tôi không nhận ra rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	Tom có ​​thể sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù.
I have explained all of that.	Tôi đã giải thích tất cả những điều đó.
Tom is my enemy.	Tom là kẻ thù của tôi.
Tom doesn't seem to care about that.	Tom dường như không quan tâm đến điều đó.
How many nights are you planning to stay here?	Bạn định ở đây bao nhiêu đêm?
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom rarely talks about it anymore.	Tom hiếm khi nói về điều đó nữa.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I'm just joking.	Tôi chỉ nói đùa.
That's why we had to leave.	Đó là lý do chúng tôi phải rời đi.
It reminds me of Tom.	Nó làm tôi nhớ đến Tom.
That is a rebuttal.	Đó là một sự phản phục.
Is Tom in class?	Tom có ​​ở trong lớp không?
I know that Tom didn't know he had to do it today.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is Mary's father.	Tom là bố của Mary.
Tom never read the book I told him he should.	Tom chưa bao giờ đọc cuốn sách mà tôi nói với anh ấy rằng anh ấy nên đọc.
Tom probably went swimming yesterday.	Tom có ​​lẽ đã đi bơi ngày hôm qua.
Tom wants Mary to help him wash the car.	Tom muốn Mary giúp anh rửa xe.
Tom crawled into bed just before midnight.	Tom bò lên giường ngay trước nửa đêm.
Looks like Tom is already feeling better.	Có vẻ như Tom đã cảm thấy tốt hơn.
Tom will probably do it next Monday.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai tới.
Tom says he doesn't intend to stay in an expensive hotel.	Tom nói rằng anh ấy không định ở một khách sạn đắt tiền.
Tom finally mustered up the courage to ask Mary to lend him the money he needed.	Tom cuối cùng cũng lấy hết can đảm để yêu cầu Mary cho anh ta vay số tiền anh ta cần.
Tom stays in Australia until October.	Tom ở lại Úc cho đến tháng 10.
I have considered your suggestion.	Tôi đã xem xét đề xuất của bạn.
I'm sure we'll do it.	Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ làm điều đó.
I want to do it, but I don't have enough money.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không có đủ tiền.
Feed him the shark.	Cho anh ta ăn cá mập.
How's your wife?	Vợ anh như thế nào rồi?
You are the richest man I know.	Anh là người giàu nhất mà tôi biết.
Don't think about it anymore.	Đừng nghĩ về điều đó nữa.
What is your favorite song to sing with children?	Bài hát yêu thích của bạn để hát với trẻ em là gì?
I didn't see Tom jump.	Tôi không thấy Tom nhảy.
Even Tom hugged Mary.	Ngay cả Tom cũng ôm Mary.
The implication was clear.	Hàm ý đã rõ ràng.
Tom can hardly believe that Mary really wants to date him.	Tom khó tin rằng Mary thực sự muốn hẹn hò với anh ta.
I don't have a home in Boston.	Tôi không có nhà ở Boston.
The soldiers on the boat would be an easy target.	Những người lính trên thuyền sẽ là mục tiêu dễ dàng.
Tom said he wasn't going to be here all day.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây cả ngày.
He will be fired.	Anh ấy sẽ bị sa thải.
You've been yawning for the past hour.	Bạn đã ngáp trong một giờ qua.
I didn't do it and neither did Tom.	Tôi đã không làm điều đó và Tom cũng không.
Don't you know Tom is good at juggling?	Bạn không biết Tom rất giỏi tung hứng sao?
Tom says he thinks Mary wants to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary muốn làm điều đó với John.
I don't think Tom knows that Mary knows how to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
I just want to see Tom.	Tôi chỉ muốn gặp Tom.
I don't speak French either.	Tôi cũng không nói được tiếng Pháp.
Do you think Tom has been brainwashed?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bị tẩy não?
Tom wants to make sure that doesn't happen to him.	Tom muốn đảm bảo rằng điều đó không xảy ra với anh ấy.
Where do you think you will spend your vacation?	Bạn cho rằng bạn sẽ dành kỳ nghỉ của mình ở đâu?
I don't think you should do it today.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has been told not to do that anymore.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Laundry day tomorrow.	Ngày giặt là ngày mai.
Don't give it to Tom.	Đừng đưa nó cho Tom.
This hotel can accommodate 1000 guests.	Khách sạn này có sức chứa 1000 khách.
I'm sure it's nice to meet you.	Tôi chắc chắn rất vui khi gặp bạn.
Tom followed Mary into the cave.	Tom theo Mary vào hang.
I think Tom is a broad-minded person.	Tôi nghĩ rằng Tom là người có đầu óc rộng rãi.
Tom bought himself a shirt yesterday.	Tom đã mua cho mình một chiếc áo sơ mi ngày hôm qua.
I don't know any blind men.	Tôi không biết bất kỳ người đàn ông mù nào.
I didn't know that Tom told Mary he was going to do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I asked Tom to do it on October 20th.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
We asked Tom some questions.	Chúng tôi đã hỏi Tom một số câu hỏi.
Tom knew Mary didn't really want to do that.	Tom biết Mary không thực sự muốn làm điều đó.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó?
Tom rarely eats seafood.	Tom rất ít khi ăn hải sản.
You are too confident.	Bạn quá tự tin.
Tom is a bit busy, so I can't help you today.	Tom hơi bận nên hôm nay không giúp được gì cho bạn.
I invited a few friends over for dinner.	Tôi đã mời một vài người bạn đến ăn tối.
Tom has moved out.	Tom đã chuyển ra ngoài.
I know that Tom used to be a race car driver.	Tôi biết rằng Tom từng là một tay đua xe hơi.
Tom knows that I rarely win.	Tom biết rằng tôi hiếm khi giành chiến thắng.
Tom apologizes to Mary for stepping on her foot.	Tom xin lỗi Mary vì đã giẫm lên chân cô.
Tom's new bike is metallic red.	Xe đạp mới của Tom có ​​màu đỏ kim loại.
Have you told this to the police?	Bạn đã nói điều này với cảnh sát chưa?
I'll get you out of here.	Tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đây.
Tom looked at the map on the wall.	Tom nhìn vào bản đồ trên tường.
Certain acids are used to heal warts and calluses.	Một số axit được sử dụng để làm lành mụn cóc và vết chai.
Do you leave your toothbrush in the bathroom?	Bạn có để bàn chải đánh răng trong phòng tắm không?
Tom looked at Mary walking away.	Tom nhìn Mary đang bước đi.
I knew that Tom would be too tired to help.	Tôi biết rằng Tom sẽ quá mệt để giúp đỡ.
I don't know which is worse.	Tôi không biết cái nào tệ hơn.
We don't have time to process all this data.	Chúng tôi không có thời gian để xử lý tất cả dữ liệu này.
Tom and Mary are still very busy.	Tom và Mary vẫn rất bận rộn.
Both Tom and I are members of that club.	Cả tôi và Tom đều là thành viên của câu lạc bộ đó.
Tom will be the last to arrive.	Tom sẽ là người cuối cùng đến đây.
Tom is just one of the kids in our neighborhood.	Tom chỉ là một trong những đứa trẻ trong khu phố của chúng tôi.
Tom and I ran into each other in the library on a Monday.	Tom và tôi tình cờ gặp nhau trong thư viện vào thứ Hai.
What do you think of those Japanese writers?	Bạn nghĩ gì về những nhà văn Nhật Bản đó?
I don't like the way Tom acts.	Tôi không thích cách Tom diễn xuất.
Tom took the drink away from Mary.	Tom lấy đồ uống ra khỏi Mary.
There is only one way to deal with this.	Chỉ có một cách để giải quyết việc này.
Tom is a gang member, right?	Tom là một thành viên băng đảng, phải không?
The kids put on their skates and made the pond freeze.	Những đứa trẻ mang giày trượt băng của chúng và làm cho cái ao đóng băng.
Do you think there is any chance that you can do that?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để bạn có thể làm được điều đó không?
We met after your show the other night in Boston.	Chúng tôi đã gặp nhau sau buổi biểu diễn của bạn vào đêm nọ ở Boston.
Tom is a part-time plumber.	Tom là một thợ sửa ống nước bán thời gian.
Tom grilled a piece of ham.	Tom nướng một miếng giăm bông.
Tom made me do some things that I didn't want to do.	Tom đã bắt tôi làm một số việc mà tôi không muốn làm.
Tom was sentenced to thirty years.	Tom bị kết án ba mươi năm.
Tom told me to tell you Mary is fine.	Tom bảo tôi nói với bạn Mary vẫn ổn.
I want to do that, but I can't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không thể.
Tom encouraged me to go to Boston.	Tom khuyến khích tôi đến Boston.
Tom walks his dog every afternoon after school.	Tom dắt chó đi dạo vào mỗi buổi chiều sau khi tan học.
How do we know that he is innocent?	Làm sao chúng ta biết rằng anh ấy vô tội?
Tom lives on a quiet street.	Tom sống trên một con phố yên tĩnh.
If you want someone to help you, ask Tom.	Nếu bạn muốn ai đó giúp bạn, hãy hỏi Tom.
I'm a policeman.	Tôi là cảnh sát.
I let Tom sit in the back.	Tôi để Tom ngồi ở phía sau.
Why do they look at me all the time?	Tại sao họ nhìn tôi mọi lúc?
Tom slowly opened the gift Mary had given him.	Tom từ từ mở món quà mà Mary đã tặng cho anh.
The bird is looking for a worm.	Con chim đang tìm sâu.
They charged me thirty dollars to fix the bike.	Họ tính tôi ba mươi đô la để sửa xe đạp.
Tom probably thinks I'm not happy here.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không hạnh phúc ở đây.
I thought you wanted to know what happened.	Tôi nghĩ bạn muốn biết điều gì đã xảy ra.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
She was born at 6 a.m. on July 17.	Cô sinh lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 7.
How do you know that Tom is sick?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom bị bệnh?
Tom is hugging Mary.	Tom đang ôm Mary.
I knew that Tom had to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom phải giúp Mary làm điều đó.
Tom is afraid of getting sick again.	Tom sợ bị ốm lần nữa.
I know your mother doesn't want you to talk to me.	Tôi biết mẹ bạn không muốn bạn nói chuyện với tôi.
We can only perceive part of the broad spectrum of light that the sun emits.	Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một phần của quang phổ ánh sáng rộng mà mặt trời phát ra.
Tom wondered why Mary looked so depressed.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại có vẻ chán nản như vậy.
I really helped Tom a lot, I think.	Tôi thực sự đã giúp Tom rất nhiều, tôi nghĩ vậy.
Tom thinks that Mary is single.	Tom nghĩ rằng Mary độc thân.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
I have a lot of books on my bookshelf.	Tôi có rất nhiều sách trên giá sách của mình.
Tom changed the subject.	Tom đã thay đổi chủ đề.
Tom said I should have asked Mary to help me do it.	Tom nói lẽ ra tôi nên nhờ Mary giúp tôi làm điều đó.
I don't think Tom knows where Mary wants to live.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi Mary muốn sống.
Tom wishes he was a millionaire.	Tom ước mình là một triệu phú.
I don't think Tom told us the truth.	Tôi không nghĩ Tom đã nói với chúng tôi sự thật.
We will not walk there.	Chúng tôi sẽ không đi bộ đến đó.
I hope that you will stay for a few days.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ ở lại trong một vài ngày.
Tom should do as Mary suggested.	Tom nên làm như Mary gợi ý.
Do you think you will get caught?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ bị bắt?
Tom is quite dangerous.	Tom khá nguy hiểm.
Tom was where Mary said he was going.	Tom đã ở nơi Mary nói rằng anh ấy sẽ đến.
I thought Tom would be safe here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ an toàn ở đây.
Tom was no longer interested in learning French.	Tom đã không còn hứng thú với việc học tiếng Pháp.
Who told Tom he could do it?	Ai nói với Tom rằng anh ta có thể làm được điều đó?
I suspect that Tom and Mary are just being sarcastic.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary chỉ đang mỉa mai.
Tom told me not to do that anymore.	Tom bảo tôi đừng làm vậy nữa.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom was not offended by what Mary said.	Tom không bị xúc phạm bởi những gì Mary nói.
Tom is better than a fruit pie.	Tom ngon hơn một chiếc bánh trái cây.
Tom's house has a stained glass window.	Nhà của Tom có ​​một cửa sổ kính màu.
Tom isn't really that old is he?	Tom không thực sự già như vậy phải không?
Tom sat on the steps of Mary's house.	Tom ngồi trên bậc thềm nhà Mary.
I did everything you told me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì bạn bảo tôi phải làm.
This is the only way to make Tom stop.	Đây là cách duy nhất để khiến Tom dừng lại.
I'm glad we put all of that behind our backs.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đặt tất cả những điều đó sau lưng chúng tôi.
I really wish you left.	Tôi thực sự ước bạn rời đi.
Tonight I have to stay at a hotel near the airport.	Tối nay tôi phải ở khách sạn gần sân bay.
We have high hopes for Tom.	Chúng tôi rất kỳ vọng vào Tom.
Tom believes that Mary wants to do it.	Tom tin rằng Mary muốn làm điều đó.
Maybe I should tell Tom now.	Có lẽ tôi nên nói với Tom bây giờ.
Tom seemed intrigued by the idea.	Tom dường như bị hấp dẫn bởi ý tưởng này.
I've seen Tom interviewed on TV.	Tôi đã thấy Tom được phỏng vấn trên TV.
I mowed Tom's lawn.	Tôi đã cắt cỏ cho Tom.
Tom wished he hadn't done it.	Tom ước gì anh đã không làm điều đó.
I'm not as old as people think.	Tôi không già như mọi người nghĩ.
Tom poked me aside.	Tom chọc tôi vào một bên.
Tom agreed to plead guilty.	Tom đã đồng ý nhận tội.
I went a long time.	Tôi đã đi một thời gian dài.
I don't like driving.	Tôi không thích lái xe.
I just want to spend a quiet evening at home.	Tôi chỉ muốn dành một buổi tối yên tĩnh ở nhà.
Tom is afraid of me.	Tom sợ tôi.
Put this list in alphabetical order.	Đặt danh sách này theo thứ tự bảng chữ cái.
Surely you have heard this news.	Chắc chắn bạn đã nghe tin tức này.
I'm glad you agreed to help us.	Tôi rất vui vì bạn đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi.
Tom is a friendly person, isn't he?	Tom là một người thân thiện, phải không?
When will Tom return from Australia?	Khi nào Tom sẽ trở về từ Úc?
What is that a picture of?	Đó là một bức ảnh của cái gì?
Tom just shook his head.	Tom chỉ lắc đầu.
I wonder how long we'll have to do that.	Tôi tự hỏi chúng ta sẽ phải làm điều đó trong bao lâu.
Tom thinks Mary is mentally ill.	Tom cho rằng Mary bị bệnh tâm thần.
Tom is willing to lend us three thousand dollars.	Tom sẵn sàng cho chúng tôi vay ba nghìn đô la.
I didn't know how to play tennis when I was thirteen.	Tôi không biết chơi quần vợt khi tôi mười ba tuổi.
Tom said that Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
We'll just have to wait and see how things play out.	Chúng ta sẽ chỉ phải chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
I haven't gone anywhere recently.	Tôi đã không đi đâu gần đây.
I told Tom I couldn't sing.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể hát.
The only things I get from you are things I really don't need.	Những thứ duy nhất tôi nhận được từ bạn là những thứ tôi thực sự không cần.
Tom couldn't help his way.	Tom không thể giúp đỡ theo cách của anh ấy.
Tom said it was his first time coming to Australia.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh ấy đến Úc.
We were locked inside all day. 	Chúng tôi đã bị nhốt bên trong cả ngày.
Let's go out for a walk.	Hãy ra ngoài đi dạo.
Tom won't let us get there without him.	Tom sẽ không để chúng ta đến đó mà không có anh ấy.
I don't want Tom to do that.	Tôi không muốn Tom làm điều đó.
The advantages far outweigh the disadvantages.	Ưu điểm vượt xa nhược điểm.
Tom says he wants to be a psychologist.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một nhà tâm lý học.
Tom isn't very smart, is he?	Tom không thông minh lắm phải không?
It's a shame his wife couldn't come.	Thật xấu hổ khi vợ anh không thể đến.
Tom is good at math, isn't he?	Tom rất giỏi toán, phải không?
Tom is clearly troubled by something.	Tom rõ ràng đang gặp rắc rối bởi một điều gì đó.
What Tom saw in the store did not interest him.	Những gì Tom nhìn thấy trong cửa hàng không khiến anh thích thú.
I can't stand his temper anymore.	Tôi không thể chịu đựng được sự nóng nảy của anh ấy nữa.
I can't imagine you've ever done that.	Tôi không thể tưởng tượng bạn đã bao giờ làm điều đó.
It's the only way we can survive.	Đó là cách duy nhất chúng ta có thể sống sót.
I'm sorry if I scared you.	Tôi xin lỗi nếu tôi làm bạn sợ.
We should have called ahead and booked a table.	Đáng lẽ chúng ta phải gọi điện trước và đặt bàn.
Tell Tom whether you will do it or not.	Nói cho Tom biết bạn sẽ làm điều đó hay không.
Tom doesn't have to go in there.	Tom không cần phải vào đó.
Tom must have been disgusted.	Tom hẳn đã rất kinh tởm.
I thought you said that Tom was a priest.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một linh mục.
There is a witness.	Có một nhân chứng.
Tom knew that I was terrified.	Tom biết rằng tôi đã rất kinh hoàng.
Many people don't know how to do it.	Nhiều người không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom assumed everyone knew he wouldn't do that.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy sẽ không làm điều đó.
When was the last time you were this busy?	Lần cuối cùng bạn bận rộn như vậy là khi nào?
Imitation is the sincere form of flattery.	Bắt chước là hình thức chân thành của nịnh hót.
Tom is not as skinny as before.	Tom không còn gầy như trước nữa.
Tom's room is still empty.	Phòng của Tom vẫn còn trống.
I think Tom may have poisoned himself.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã đầu độc chính mình.
This time Tom and I are paying.	Lần này Tom và tôi đang trả tiền.
You are bothering me.	Bạn đang làm phiền tôi.
I found that very refreshing.	Tôi thấy điều đó rất sảng khoái.
Grandma looked very comfortable in that chair by the fire.	Bà ngoại trông rất thoải mái trên chiếc ghế đó bên bếp lửa.
Tom will be the last to go home.	Tom sẽ là người cuối cùng về nhà.
Tom said he thought the mushrooms might be poisonous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ những cây nấm đó có thể là độc.
I have lived in this village for the past ten years.	Tôi đã sống ở ngôi làng này trong mười năm qua.
I hope I can keep in touch with Tom.	Tôi hy vọng tôi có thể giữ liên lạc với Tom.
It won't be clear.	Nó sẽ không rõ ràng.
Maybe Tom told Mary to do it.	Có lẽ Tom đã bảo Mary làm điều đó.
Tom seems satisfied with the salary he is getting.	Tom có ​​vẻ hài lòng với mức lương mà anh ấy đang nhận được.
I think Tom will say hello to Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ chào Mary.
Tom is trying to do that.	Tom đang cố gắng làm điều đó.
I know Tom knows where you're going to do it.	Tôi biết Tom biết bạn định làm điều đó ở đâu.
I know that Tom will do it if he gets the chance.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có cơ hội.
Mary decorates the cake.	Mary trang trí bánh.
He went to Europe by way of Siberia.	Anh ấy đã đến châu Âu bằng con đường đến Siberia.
Tom knew that Mary wanted him to invite her to the ball.	Tom biết rằng Mary muốn anh rủ cô đến buổi dạ hội.
Tom is a pretty good dog trainer.	Tom là một người huấn luyện chó khá giỏi.
What Tom is eating is not an apple. 	Thứ mà Tom đang ăn không phải là một quả táo.
It's a pear.	Đó là một quả lê.
Tom and Mary swear to help each other.	Tom và Mary thề sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
I know that Tom might be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom helped me escape.	Tom đã giúp tôi trốn thoát.
Tom says he doesn't want to be late for work.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi làm muộn.
I think Tom already knew that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết điều đó.
Tom knows nothing about that.	Tom không biết gì về điều đó.
Mom, can I go swimming?	Mẹ ơi, con đi bơi được không?
Tom saw Mary kiss John yesterday.	Tom đã nhìn thấy Mary hôn John ngày hôm qua.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
I think Tom is responsible for what happened.	Tôi nghĩ rằng Tom phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Tom plays tennis very well.	Tom chơi quần vợt rất giỏi.
I disagree with this decision.	Tôi không đồng ý với quyết định này.
I didn't know that you didn't speak French.	Tôi không biết rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
Tom tells Mary that he is almost ready to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy gần như đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is the only one who doesn't drink.	Tom là người duy nhất không uống rượu.
I think it's Tom's.	Tôi nghĩ đó là của Tom.
It's a really nice name.	Đó là một cái tên thực sự đẹp.
Tom was the one who shot Mary.	Tom là người đã bắn Mary.
Animals cannot distinguish what is real and what is fake.	Động vật không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Tom often asks for help.	Tom thường yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom can see that.	Tom có ​​thể thấy điều đó.
Tom did not last long.	Tom không tồn tại được lâu.
I want you to know that I can't do that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó.
The reason my parents don't like my boyfriend is because he doesn't go to college.	Lý do bố mẹ tôi không thích bạn trai tôi là vì anh ấy không học đại học.
He is very good at lying.	Anh ta rất giỏi trong việc nói dối.
It's not snowing anymore.	Nó không còn tuyết nữa.
You are much taller than I thought.	Bạn cao hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Do you know the women who just got off the train?	Bạn có biết những người phụ nữ vừa xuống tàu không?
I'm pretty sure Tom has relatives in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​họ hàng ở Boston.
I can't believe I never knew that.	Tôi không thể tin rằng tôi chưa bao giờ biết điều đó.
Even if you don't want to do it, you need to.	Ngay cả khi bạn không muốn làm điều đó, bạn cần phải làm.
I'm not surprised that Tom doesn't have to do what I need to do.	Tôi không ngạc nhiên rằng Tom không cần phải làm những điều tôi cần làm.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ấn tượng.
Tom says he plans to stay in Boston as long as he can.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Boston lâu nhất có thể.
Tom has been a death row inmate for three years.	Tom đã là tử tù được ba năm.
Tom sleeps on an inflatable mattress.	Tom ngủ trên nệm bơm hơi.
That's not what we need to do.	Đó không phải là những gì chúng ta cần làm.
Why didn't you tell me about it?	Tại sao bạn không nói với tôi về nó?
I should have told Tom not to do that again.	Tôi nên nói với Tom đừng làm vậy nữa.
Obviously you know very little about Tom.	Rõ ràng là bạn biết rất ít về Tom.
Tom didn't want to be near Mary.	Tom không muốn ở gần Mary.
Tom tells Mary that she can do whatever she likes.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy thích.
Tom will pass.	Tom sẽ vượt qua.
You don't suppose Tom can do that, do you?	Bạn không cho rằng Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
Tom and Mary don't like me very much.	Tom và Mary không thích tôi lắm.
Tom never said anything about it.	Tom không bao giờ nói bất cứ điều gì về nó.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
Tom said he couldn't find the kind of job he was looking for.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy loại công việc mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom is always broken, right?	Tom luôn luôn bị phá vỡ, phải không?
We do not interfere.	Chúng tôi không can thiệp.
I know that Tom is alone.	Tôi biết rằng Tom là một mình.
We plan to depart at 2:30.	Chúng tôi dự định khởi hành lúc 2:30.
This beach is a paradise for surfers.	Bãi biển này là thiên đường cho những người thích lướt sóng.
Tom hasn't finished his homework yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà.
His name is Tom.	Tên anh ấy là Tom.
Mary left her purse in her car.	Mary để lại ví trong xe hơi của cô ấy.
Tom works as a bodyguard.	Tom làm vệ sĩ.
We should make Tom leave.	Chúng ta nên bắt Tom rời đi.
Tom drives very slowly.	Tom lái xe rất chậm.
I think you should tell Tom why you don't come to Boston with him.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom tại sao bạn không đến Boston với anh ấy.
Tom and I often do it together.	Tom và tôi thường làm điều đó cùng nhau.
You are not mature.	Bạn chưa trưởng thành.
Some details of the crime have not been made public.	Một số chi tiết của tội ác đã không được công khai.
I looked around to see if anyone was watching.	Tôi nhìn quanh xem có ai đang xem không.
Tom ate the leftovers.	Tom đã ăn thức ăn thừa.
Do you think they are all stupid?	Bạn có nghĩ rằng tất cả họ đều ngu ngốc?
Tom won't be able to beat me.	Tom sẽ không thể đánh bại tôi.
Tom almost had a heart attack when he saw his car repair bill.	Tom gần như lên cơn đau tim khi nhìn thấy hóa đơn sửa xe của mình.
I have grown a beard.	Tôi đã mọc râu.
My father wanted me to study abroad when I was young.	Cha tôi muốn tôi đi du học khi tôi còn nhỏ.
Don't you know Tom will be here today?	Bạn không biết Tom sẽ ở đây hôm nay sao?
You will never find it.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Personally, I disagree with Tom.	Cá nhân tôi không đồng ý với Tom.
Obviously Tom doesn't like girls.	Rõ ràng là Tom không thích con gái.
I know Tom wasn't going to do that yesterday.	Tôi biết Tom không định làm điều đó ngày hôm qua.
It seems like a crazy idea, but I think we should visit Tom and Mary right now.	Nó có vẻ là một ý tưởng điên rồ, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đến thăm Tom và Mary ngay bây giờ.
I wonder what scares Tom.	Tôi tự hỏi điều gì khiến Tom sợ hãi.
Tom and Mary are so lucky.	Tom và Mary thật may mắn.
We spent all the money.	Chúng tôi đã tiêu hết tiền.
It doesn't seem necessary.	Nó dường như không cần thiết.
One day I will be famous.	Một ngày nào đó tôi sẽ nổi tiếng.
Don't lose it.	Đừng để mất nó.
Tom's mother sews clothes for him.	Mẹ của Tom may quần áo cho anh ấy.
Tom goes out to find something to eat.	Tom đi ra ngoài để tìm thứ gì đó để ăn.
It's normal to be angry with Tom.	Sẽ rất bình thường nếu bạn tức giận với Tom.
Tom wants Mary to play his favorite song on the piano.	Tom muốn Mary chơi bài hát yêu thích của anh ấy trên piano.
Tom is not ready to do that yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom, Mary, and John each get three hundred dollars.	Tom, Mary và John mỗi người được chia ba trăm đô la.
Tom can jump higher than Mary.	Tom có ​​thể nhảy cao hơn Mary.
I've had more success doing it this way.	Tôi đã thành công hơn khi làm theo cách này.
Maybe Tom won't be able to do that.	Có lẽ Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I think Tom said that he likes this kind of music.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy thích thể loại nhạc này.
Tom looked Mary in the eye.	Tom nhìn vào mắt Mary.
Do you remember what an attacker looks like?	Bạn có nhớ kẻ tấn công trông như thế nào không?
I need to know everything you've done.	Tôi cần biết mọi thứ bạn đã làm.
Guess who's coming to dinner.	Đoán xem ai đến ăn tối.
I did everything in my power to protect her from you.	Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ cô ấy khỏi anh.
Tom says he doesn't believe Mary can do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
You don't need to know the details.	Bạn không cần biết chi tiết.
Tom is waiting for me at the pool.	Tom đang đợi tôi ở bể bơi.
Do you think someone would care if I didn't do that?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm nếu tôi không làm điều đó không?
I don't have a dog.	Tôi không có một con chó.
Tom can't see without glasses.	Tom không thể nhìn nếu không có kính.
You are old enough to make a living on your own.	Bạn đã đủ lớn để tự kiếm sống.
Listen, I can't do it.	Nghe này, tôi không thể làm được.
I also talked to Tom.	Tôi cũng đã nói chuyện với Tom.
What are some good ways to speak French better?	Một số cách tốt để nói tiếng Pháp tốt hơn là gì?
I almost forgot to ask him what his name was.	Tôi gần như quên hỏi anh ta tên của anh ta là gì.
I will try to explain what needs to be done.	Tôi sẽ cố gắng giải thích những gì cần phải làm.
She has many acquaintances, but no friends.	Cô có rất nhiều người quen, nhưng không có bạn.
Tom's injuries did not appear to be serious.	Vết thương của Tom không có vẻ nghiêm trọng.
You are a very patient person.	Bạn là một người rất kiên nhẫn.
Tom and I lied to you.	Tom và tôi đã nói dối bạn.
We can't call Tom a witness.	Chúng tôi không thể gọi Tom là nhân chứng.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​thể sẽ sợ hãi.
Tom has his own reasons for doing it.	Tom có ​​lý do riêng để làm điều đó.
Tom says he has seen everything.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ.
I hope you like this.	Tôi hy vọng bạn thích điều này.
Tom plans to hire someone who speaks French.	Tom dự định thuê một người nói tiếng Pháp.
I am offering you a job.	Tôi đang mời bạn một công việc.
Tom looks a bit green.	Tom trông hơi xanh.
I go to the library to read a book.	Tôi đến thư viện để đọc một cuốn sách.
That's what I think motivated Tom.	Đó là những gì tôi nghĩ đã thúc đẩy Tom.
Tom always wears dark clothes.	Tom luôn mặc quần áo tối màu.
I'm not saying it's not possible.	Tôi không nói là không thể.
You will do it today, right?	Bạn sẽ làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I know Tom doesn't know that I should.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi nên làm thế.
I'm tired of drinking apple juice.	Tôi chán uống nước táo.
Tom is the one who speaks his mind.	Tom là người nói ra suy nghĩ của mình.
Tom says he's looking forward to seeing you.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được gặp bạn.
Tom said Mary was probably still swimming.	Tom nói Mary có lẽ vẫn đang bơi.
I'm sorry I didn't tell you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không nói với bạn sớm hơn.
Tom tells Mary that he thinks she is an idiot.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy là một tên ngốc.
Looks like everyone is having fun.	Có vẻ như mọi người đang vui vẻ.
Tom's dog ate a plastic bag.	Con chó của Tom đã ăn một chiếc túi nhựa.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
An office job never appealed to me.	Một công việc văn phòng không bao giờ hấp dẫn tôi.
I'm a woman and I don't think that's weird.	Tôi là phụ nữ và tôi không nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ.
I know that there will be a lot of good food during the picnic.	Tôi biết rằng sẽ có rất nhiều thức ăn ngon trong buổi dã ngoại.
Is Tom ready for that?	Tom đã sẵn sàng cho điều đó chưa?
I don't think I really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần thiết để làm điều đó.
Tom thinks about his own business.	Tom nghĩ về công việc kinh doanh của riêng mình.
Tom asked Mary if he could close all the windows.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể đóng tất cả các cửa sổ được không.
I have never swam in a pool.	Tôi chưa bao giờ bơi trong hồ bơi.
I don't think Tom knows I love him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi yêu anh ấy.
I hope to find Tom there.	Tôi hy vọng sẽ tìm thấy Tom ở đó.
Tom can understand French much better than Mary.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp tốt hơn Mary nhiều.
Tom is wearing the old coat I gave him.	Tom đang mặc chiếc áo khoác cũ mà tôi đã đưa cho anh ấy.
Tom is out of town again.	Tom lại ra khỏi thị trấn.
I advised Tom to go to the police.	Tôi đã khuyên Tom đến gặp cảnh sát.
I just wish I knew what to say to Tom.	Tôi chỉ ước mình biết phải nói gì với Tom.
I've been in Boston for a few months.	Tôi đã ở Boston được vài tháng.
I guess that's about it.	Tôi đoán đó là về nó.
It was clearly a hoax.	Đó rõ ràng là một trò lừa bịp.
I did as Tom told me.	Tôi đã làm như Tom đã nói với tôi.
Tom is still amused.	Tom vẫn còn thích thú.
You let Tom run away.	Bạn để Tom chạy đi.
Tom is running because he doesn't want to miss his train.	Tom đang chạy vì anh ấy không muốn bị lỡ chuyến tàu của mình.
I met Tom at the bar last night.	Tôi đã gặp Tom ở quán bar đêm qua.
Tom lived with us.	Tom đã sống với chúng tôi.
Tom was arrested for driving without a license.	Tom bị bắt vì lái xe mà không có bằng lái.
I think you'll love it in Australia.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó ở Úc.
I will put my foot down.	Tôi sẽ đặt chân xuống.
There was hardly any food in the kitchen.	Hầu như không có bất kỳ thức ăn nào trong nhà bếp.
I shouldn't have yelled at you.	Tôi không nên hét vào mặt bạn.
I am always wary of such people.	Tôi luôn cảnh giác với những người như vậy.
Tell Tom I won't do what he asks me to do.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
Honey, I know budgets are tight, but do you think we could save a little and have a night out at a fancy restaurant this weekend?	Em yêu, anh biết ngân sách eo hẹp, nhưng em có nghĩ rằng chúng ta có thể tiết kiệm một chút và có một đêm đi chơi tại một nhà hàng sang trọng vào cuối tuần này không?
Tom says he's ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Such a lifestyle does not seem to be of interest to Americans.	Một lối sống như vậy dường như không được người Mỹ quan tâm.
We have to get Tom back home.	Chúng ta phải đưa Tom trở về nhà.
Tom doesn't always get what he wants.	Tom không phải lúc nào cũng có được những gì anh ấy muốn.
My faith in Tom has never wavered.	Niềm tin của tôi dành cho Tom chưa bao giờ dao động.
We are trying to create business.	Chúng tôi đang cố gắng tạo ra công việc kinh doanh.
I can't believe you asked that question.	Tôi không thể tin rằng bạn đã hỏi câu hỏi đó.
Tom doesn't know where Mary learned to drive.	Tom không biết Mary đã học cách lái xe ở đâu.
That boy looks like Tom.	Cậu bé đó trông giống Tom.
It's not real.	Nó không có thật.
Tom believes that what he says is true.	Tom tin rằng những gì anh ấy nói là đúng.
Do you want to go out for a drink?	Bạn có muốn ra ngoài uống nước không?
I want to see what's in that room.	Tôi muốn xem có gì trong căn phòng đó.
At the same time, Tom was studying in his room.	Cùng lúc đó, Tom đang học trong phòng.
I will take care of your cat while you are away.	Tôi sẽ chăm sóc con mèo của bạn khi bạn đi vắng.
What do you say to hiking next Sunday?	Bạn nói gì với việc đi bộ đường dài vào Chủ nhật tới?
He is a community leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo cộng đồng.
Do you think you would like to work for us?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn làm việc cho chúng tôi không?
I can't believe Tom didn't need to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Does that answer satisfy you?	Câu trả lời đó có làm bạn hài lòng không?
I don't think we should even try to do that.	Tôi không nghĩ chúng ta thậm chí nên thử làm điều đó.
Tom wouldn't be able to convince Mary not to do it.	Tom sẽ không thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
We still have an hour before we need to be there.	Chúng tôi vẫn còn một giờ trước khi chúng tôi cần phải có mặt ở đó.
I think Tom will leave Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ bỏ Mary.
I live in Boston and Tom lives in Chicago.	Tôi sống ở Boston và Tom sống ở Chicago.
We are looking for the boy and the lost dog.	Chúng tôi đang tìm kiếm cậu bé và chú chó bị lạc.
I think it's time for me to get in touch with him on the phone.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi liên lạc với anh ấy qua điện thoại.
I hope that tomorrow it will not rain.	Tôi hy vọng rằng ngày mai trời sẽ không mưa.
I can't find the bathroom.	Tôi không thể tìm thấy phòng tắm.
One of the propellers is faulty.	Một trong những cánh quạt bị lỗi.
Tom doesn't need to apologize.	Tom không cần phải xin lỗi.
I don't want to fool anyone.	Tôi không muốn đánh lừa bất cứ ai.
Tom says Mary can't do that.	Tom nói Mary không thể làm điều đó.
Tom must have fooled Mary.	Tom chắc chắn đã đánh lừa Mary.
I think you are ready now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ bạn đã sẵn sàng.
The whole world needs to come together to tackle climate change.	Cả thế giới cần cùng nhau giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Do you prefer to travel alone or with others?	Bạn thích đi du lịch một mình hay với người khác?
She behaved quite disgustingly.	Cô ấy cư xử khá ghê tởm.
Tom expected all three of us to be there.	Tom mong đợi cả ba chúng tôi sẽ ở đó.
Tell me about your fight with Tom.	Kể cho tôi nghe về cuộc chiến của bạn với Tom.
Tom was reported missing three weeks ago.	Tom được thông báo mất tích ba tuần trước.
You don't seem to believe that doing that would be a good idea.	Bạn dường như không tin rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
The new machine will take up a lot of room.	Máy mới sẽ chiếm rất nhiều chỗ.
I wouldn't be brave enough to do what Tom did.	Tôi sẽ không đủ can đảm để làm những gì Tom đã làm.
I really don't like opera very much.	Tôi thực sự không thích opera cho lắm.
Do you remember the first time you tried playing the clarinet?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn thử chơi kèn clarinet không?
I'm sure the culprit is Tom.	Tôi chắc chắn rằng thủ phạm là Tom.
You can't go now.	Bạn không thể đi bây giờ.
Would you like to see some of my paintings?	Bạn có muốn xem một số bức tranh của tôi?
You did well, Tom.	Bạn đã làm tốt, Tom.
Tom agreed to do it.	Tom đã đồng ý làm điều đó.
Her shyness makes me like her even more.	Sự nhút nhát của cô ấy khiến tôi càng thích cô ấy hơn.
Do not think like that.	Đừng nghĩ như vậy.
Tom says he doesn't want to argue about this anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tranh luận về điều này nữa.
I know that I am better at French than Tom.	Tôi biết rằng tôi giỏi tiếng Pháp hơn Tom.
I think Tom is still in doubt.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn nghi ngờ.
Tom still doesn't get homesick, does he?	Tom vẫn không nhớ nhà, phải không?
You don't want to see what Tom will do?	Bạn không muốn xem Tom sẽ làm gì?
I want to audition for that part.	Tôi muốn thử giọng cho phần đó.
Tom is a man's name.	Tom là tên của một người đàn ông.
Tom looked at his cards and smiled.	Tom nhìn những tấm thẻ của mình và mỉm cười.
The reason the report had so many errors was because I wrote it in a hurry.	Sở dĩ báo cáo có nhiều sai sót như vậy là do tôi viết vội.
We need to think together about the future of Europe.	Chúng ta cần cùng nhau suy nghĩ về tương lai của châu Âu.
Now Tom does not sleep.	Bây giờ Tom không ngủ.
I lost control.	Tôi mất kiểm soát.
Tom grabbed his keys and put them in his pocket.	Tom chộp lấy chùm chìa khóa của mình và cho vào túi.
He cried like a six year old child.	Nó khóc như một đứa trẻ lên sáu.
Tom needs to do it himself.	Tom cần phải tự mình làm điều đó.
Tom is American, but he doesn't speak English.	Tom là người Mỹ, nhưng anh ấy không nói được tiếng Anh.
I didn't even know about it.	Tôi thậm chí còn không biết về nó.
Are you saying you don't want to do that?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn làm điều đó?
I don't really care what Tom thinks.	Tôi không thực sự quan tâm Tom nghĩ gì.
Tom started hitting me.	Tom bắt đầu đánh tôi.
Tom used to be the most popular kid in the class.	Tom từng là đứa trẻ nổi tiếng nhất lớp.
Tom should be asked to leave.	Tom nên được yêu cầu rời đi.
Tom and Mary are both trying to learn French.	Tom và Mary đều đang cố gắng học tiếng Pháp.
We are past the time of playing pachinko.	Chúng tôi đã qua thời chơi pachinko.
I apologize for whatever is about to happen.	Tôi xin lỗi vì bất cứ điều gì sắp xảy ra.
Negotiations were underway.	Các cuộc đàm phán đã được tiến hành.
I can lift you up if you like.	Tôi có thể nâng bạn lên nếu bạn thích.
How often do you change your air filter?	Bao lâu thì bạn thay bộ lọc không khí của bạn?
Tom lives with Mary in a small apartment near my house.	Tom sống với Mary trong một căn hộ nhỏ gần nhà tôi.
Mary is struggling to get back in shape.	Mary đang rất vất vả để lấy lại vóc dáng.
I borrowed money from the company's cash reserve.	Tôi vay tiền từ quỹ dự trữ tiền mặt của công ty.
You can easily tell that he is a genius.	Bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng anh ấy là một thiên tài.
This is a newly minted coin.	Đây là một đồng xu mới được đúc.
Mary reapplied her lipstick.	Mary tô lại son môi.
Let's see if Tom knows what to do.	Hãy xem Tom có ​​biết phải làm gì không nhé.
I still don't know who to talk to.	Tôi vẫn không biết mình phải nói chuyện với ai.
This is the right time to do this.	Đây là thời điểm thích hợp để làm điều này.
Which do you think Tom will buy?	Bạn nghĩ Tom sẽ mua cái nào?
Tom was too afraid to enter the cave.	Tom sợ quá không dám vào hang.
Don't forget that tomorrow is Tom's birthday.	Đừng quên rằng ngày mai là sinh nhật của Tom.
Tom will help us do that.	Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom and Mary are the same height.	Tom và Mary có cùng chiều cao.
We should be honest with others.	Chúng ta nên đối xử chân thành với người khác.
I know that Tom is still motivated to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn động lực để làm điều đó.
I have no place to live.	Tôi không có nơi ở.
I know that you will cry.	Tôi biết rằng bạn sẽ khóc.
I know Tom doesn't know that I would never do that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
You have to increase the speed yourself or you will choke midway.	Bạn phải tự mình tăng tốc độ nếu không bạn sẽ bị nghẹt thở giữa chừng.
The policeman read Tom about his rights.	Viên cảnh sát đã đọc Tom về quyền của anh ta.
Tomorrow is my birthday.	Ngày mai là sinh nhật của tôi.
Tom is a male name.	Tom là một tên nam.
Tom had trouble explaining what had happened.	Tom đã gặp khó khăn khi giải thích những gì đã xảy ra.
Hurry up or you will miss the train.	Nhanh lên nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.
What time do you usually come home from school?	Bạn thường đi học về lúc mấy giờ?
Tom told me he was too sick to work today.	Tom nói với tôi rằng hôm nay anh ấy ốm quá không thể làm việc được.
Tom doesn't know about what Mary did.	Tom không biết về những gì Mary đã làm.
I'm sorry I couldn't come today.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến hôm nay.
I hope Tom and Mary can take care of John.	Tôi hy vọng Tom và Mary có thể chăm sóc cho John.
Tom has sold all his possessions in Australia.	Tom đã bán tất cả tài sản của mình ở Úc.
Look, I really don't care, OK?	Nghe này, tôi thực sự không quan tâm, OK?
Oh, Tom, you know how much your approval means to me.	Ồ, Tom, bạn biết sự chấp thuận của bạn có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Tom knows exactly what he needs to do.	Tom biết chính xác những gì anh ấy cần phải làm.
Tom has a ticket.	Tom có ​​một vé.
Tom is better than ever.	Tom tốt hơn bao giờ hết.
Tom says that Mary will ask John to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ yêu cầu John làm điều đó.
Buy eggs at the store on the way home.	Mua trứng tại cửa hàng trên đường về nhà.
Do you really think Tom is nervous?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang lo lắng?
I think something bad is going to happen.	Tôi nghĩ rằng một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
What do you call a shepherd in the field?	Bạn gọi người chăn cừu ngoài đồng là gì?
Tom will have the opportunity to do it.	Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
The spirit of the seniors despite the bad weather.	Tinh thần của các cụ cao niên bất chấp thời tiết xấu.
The reaction was extraordinary.	Phản ứng thật phi thường.
Has Tom received the invitation yet?	Tom đã nhận được lời mời chưa?
I have to finish this by 2:30.	Tôi phải hoàn thành việc này trước 2:30.
We were up against Tom.	Chúng tôi đã đối đầu với Tom.
The folding chairs were lined up.	Những chiếc ghế xếp được xếp thành hàng.
Are you sure that won't happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra không?
He lost his position.	Anh ta mất vị trí.
Tom won't start doing that.	Tom sẽ không bắt đầu làm điều đó.
I plan to be in Boston for three months.	Tôi dự định ở Boston trong ba tháng.
I will see Tom.	Tôi sẽ gặp Tom.
I'm pretty sure Tom is in Boston right now.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom hiện đang ở Boston.
I didn't realize that Tom and Mary were ever married.	Tôi không nhận ra rằng Tom và Mary đã từng kết hôn.
Everyone thought that Tom had stayed in Australia.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã ở lại Úc.
Tom and I are here to help you with that.	Tom và tôi ở đây để giúp bạn điều đó.
You will be there for a long time.	Bạn sẽ ở đó trong nhiều thời gian.
Tom was the one who suggested we go early.	Tom là người đề nghị chúng tôi đi sớm.
I didn't know Tom was bigger than you.	Tôi không biết Tom lớn hơn bạn.
I cannot open this door.	Tôi không thể mở được cánh cửa này.
You can't really think that Tom is Canadian.	Bạn không thể thực sự nghĩ rằng Tom là người Canada.
I thought Tom would be here right now.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây ngay bây giờ.
Tom will pay for this.	Tom sẽ trả tiền cho việc này.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
They say you already have a boyfriend.	Họ nói rằng bạn đã có bạn trai.
Tom said this will be the last time he does it.	Tom cho biết đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary had returned from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã trở về từ Boston.
I honk the horn.	Tôi bấm còi.
I will be disappointed.	Tôi sẽ thất vọng.
I cannot discuss that with you.	Tôi không thể thảo luận điều đó với bạn.
I know why Tom doesn't.	Tôi biết tại sao Tom không làm vậy.
You are a difficult person to say no to.	Bạn là một người khó nói không với.
I want to see what happens.	Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom told Mary more than he expected to tell her.	Tom đã nói với Mary nhiều hơn những gì anh mong đợi sẽ nói với cô ấy.
Seen from across the room, you look like Tom.	Nhìn từ bên kia phòng, bạn trông giống như Tom.
I'm not very hungry yet.	Tôi vẫn chưa đói lắm.
This report will take at least an hour to complete.	Sẽ mất ít nhất một giờ nữa để viết xong báo cáo này.
Tom told Mary to hurry.	Tom bảo Mary nhanh lên.
Tom saw Mary watching TV.	Tom thấy Mary đang xem TV.
Tom reluctantly does what Mary asks him.	Tom miễn cưỡng làm những gì Mary yêu cầu anh ta.
Tom hoped Mary wouldn't.	Tom hy vọng Mary sẽ không làm vậy.
Who is that girl with Tom?	Cô gái đó với Tom là ai?
This is better not some kind of joke.	Điều này tốt hơn không phải là một số loại trò đùa.
You are tough but fair.	Bạn cứng rắn nhưng công bằng.
His intelligence and experience helped him deal with trouble.	Trí thông minh và kinh nghiệm của anh ấy đã giúp anh ấy đối phó với rắc rối.
I'm just here to make money.	Tôi chỉ ở đây để kiếm tiền.
Tom says he thinks I'm an idiot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là một tên ngốc.
I don't think you even like me.	Tôi không nghĩ rằng bạn thậm chí còn thích tôi.
Tom is working in the garden.	Tom đang làm việc trong vườn.
Tom didn't want to scare Mary.	Tom không muốn làm Mary sợ.
I'm sorry I couldn't help you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn.
Tom just told me what needed to be done.	Tom chỉ nói với tôi những gì cần phải làm.
You never feel lonely?	Bạn không bao giờ thấy cô đơn?
Tom said that he thought Mary was the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người cuối cùng làm điều đó.
Do you know why Tom doesn't trust Mary?	Bạn có biết tại sao Tom không tin Mary không?
I'm still working with Tom.	Tôi vẫn đang làm việc với Tom.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
I heard a strange sound coming from the garage.	Tôi nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ nhà để xe.
I think Tom shouldn't have told Mary why he did this.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
You are not looking at the big picture here.	Bạn không nhìn vào bức tranh lớn ở đây.
I have some packing to do.	Tôi có một số đóng gói để làm.
I don't want to relive the past.	Tôi không muốn hồi tưởng lại quá khứ.
Tom is both handsome and funny.	Tom vừa đẹp trai vừa vui tính.
Tom and Mary are adults now.	Tom và Mary giờ đã trưởng thành.
I think that question is not appropriate.	Tôi nghĩ câu hỏi đó không thích hợp.
Keep an eye on the baby while I'm away.	Để mắt đến em bé khi tôi đi vắng.
Tom has more important things to do.	Tom còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Tom bought some books to read during the summer vacation.	Tom đã mua một số cuốn sách để đọc trong kỳ nghỉ hè.
Tom knows how to throw a party.	Tom biết cách tổ chức một bữa tiệc.
I don't think Tom is a good lawyer.	Tôi không nghĩ Tom là một luật sư giỏi.
I don't think anyone notices what Tom is doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì Tom đang làm.
Tom drove himself to the hospital.	Tom tự mình lái xe đến bệnh viện.
That's one of the problems we're still working on.	Đó là một trong những vấn đề mà chúng tôi vẫn đang giải quyết.
Tom doesn't seem to be as competitive as Mary.	Tom dường như không cạnh tranh như Mary.
Tom washed the apples and began to eat.	Tom rửa táo và bắt đầu ăn.
Please check for any errors.	Vui lòng kiểm tra xem có bất kỳ sai sót nào không.
Tom told Mary he didn't plan to do that.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không định làm điều đó.
I don't think Tom has to.	Tôi không nghĩ Tom phải làm vậy.
I'm sorry Tom isn't here.	Tôi xin lỗi vì Tom không có ở đây.
I don't think that's going to happen to us.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với chúng tôi.
I know Tom might not be allowed to do that today.	Tôi biết Tom có ​​thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I hate house cleaning.	Tôi ghét công việc dọn dẹp nhà cửa.
I heard taxis are very expensive in Australia.	Tôi nghe nói taxi rất đắt ở Úc.
Tom said he thought I might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu phải làm điều đó một mình.
You don't want to talk about it at all, do you?	Bạn không muốn nói về nó chút nào, phải không?
I don't know it is wrong to do this.	Tôi không biết nó là sai khi làm điều này.
I am with my family right now.	Tôi đang ở với gia đình của tôi ngay bây giờ.
Tom sees some empty beer cans in Mary's car.	Tom nhìn thấy một số lon bia rỗng trong xe của Mary.
I'm definitely ready.	Tôi chắc chắn đã sẵn sàng.
How can we ensure that bigger is actually better for everyone?	Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng lớn hơn thực sự tốt hơn cho mọi người?
I think you might like one of these.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thích một trong số này.
I know that Tom will never do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ làm thế nữa.
He doesn't do stupid things like that.	Anh ấy không làm những điều ngu ngốc như thế.
I've always liked you, Tom.	Tôi luôn thích bạn, Tom.
I admit I don't want to do that.	Tôi thừa nhận tôi không muốn làm điều đó.
This is not rubber.	Đây không phải là cao su.
Tom caught Mary rummaging through his things.	Tom bắt gặp Mary đang lục lọi đồ đạc của anh ta.
Maybe Tom wants to do it.	Có lẽ Tom muốn làm điều đó.
The Indians had difficulty finding food.	Người da đỏ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn.
I'm surprised that Tom turned down such a good offer.	Tôi ngạc nhiên vì Tom đã từ chối một lời đề nghị tốt như vậy.
Tom and Mary didn't even shake hands.	Tom và Mary thậm chí còn không bắt tay nhau.
I need to tell Tom something.	Tôi cần nói với Tom vài điều.
Sometimes it feels like the only thing I do is work.	Đôi khi có cảm giác như điều duy nhất tôi làm là làm việc.
The last time I came here was a year ago.	Lần cuối cùng tôi đến đây là một năm trước.
Tom is a mischievous boy.	Tom là một cậu bé tinh nghịch.
Three years ago, nothing like this would have happened.	Ba năm trước đây sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra.
Tom did a three-week bike ride.	Tom đã thực hiện một chuyến đi xe đạp kéo dài ba tuần.
Tom has been a close friend of mine for a long time.	Tom đã là một người bạn thân của tôi trong một thời gian dài.
The entire nation supported political reform.	Toàn thể quốc gia ủng hộ cải cách chính trị.
Tom knows that he should learn French.	Tom biết rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
It is dangerous to climb the mountain in bad weather conditions.	Thật nguy hiểm khi leo núi trong điều kiện thời tiết xấu.
It is a mystery why he did not complete the poem.	Đó là một bí ẩn tại sao ông không hoàn thành bài thơ.
Will Tom come tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​đến không?
I didn't want to do it the way Tom said I had to.	Tôi không muốn làm điều đó theo cách mà Tom đã nói là tôi phải làm.
Tom said that Mary thought John might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom sharpens his pencil.	Tom mài bút chì.
Don't you think I would do something about it if I could?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì đó với nó nếu tôi có thể?
Tom seems pretty sleepy.	Tom có ​​vẻ khá buồn ngủ.
I'm not in Australia anymore.	Tôi không ở Úc nữa.
I want you to know that you have nothing to worry about.	Tôi muốn bạn biết rằng bạn không có gì phải lo lắng.
You are not allowed to do that without permission.	Bạn không được phép làm điều đó mà không có sự cho phép.
Tom filled his thermos with coffee.	Tom đổ đầy cà phê vào phích nước của mình.
I know Tom will let you do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
It won't fit my car.	Nó sẽ không phù hợp với xe của tôi.
Students who complete the test first do not always score the best.	Học sinh hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên không phải lúc nào cũng đạt điểm cao nhất.
I started to think that I shouldn't have enlisted in the army.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi không nên nhập ngũ.
Tom shouldn't have told Mary to come home early.	Tom không nên bảo Mary về nhà sớm.
It is not crazy.	Nó không phải là điên rồ.
I think it's better not to do anything without your permission.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của bạn.
Maybe it would be very easy for Tom to do that.	Có lẽ sẽ rất dễ dàng để Tom làm được điều đó.
I remember learning French with Tom.	Tôi nhớ đã học tiếng Pháp với Tom.
Tom knew we wouldn't do that.	Tom biết rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
There's got to be another way we can help Tom.	Phải có một cách khác chúng ta có thể giúp Tom.
Is that really what you're planning to do?	Đó có thực sự là những gì bạn đang dự định làm không?
Tom allowed me to leave early.	Tom cho phép tôi về sớm.
Tom drove all the way from Boston to Chicago.	Tom đã lái xe suốt quãng đường từ Boston đến Chicago.
Tom was the man Mary had met the day before.	Tom là người đàn ông mà Mary đã gặp vào ngày hôm trước.
Do you like tofu?	Bạn có thích đậu phụ không?
This is the best play imaginable.	Đây là vở kịch hay nhất có thể tưởng tượng được.
Tom will go to work on October 20.	Tom sẽ đi làm vào ngày 20 tháng 10.
Don't hit your head.	Đừng va vào đầu của bạn.
I've never heard of it.	Tôi chưa bao giờ nghe về nó.
Tom says he won't speak French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói tiếng Pháp.
Tom left a few minutes later.	Tom rời đi sau đó vài phút.
Please add a glass of Scotch and water.	Vui lòng cho thêm một ly Scotch và nước.
We ate smoked salmon.	Chúng tôi đã ăn cá hồi hun khói.
Tom always had a lot of money.	Tom luôn có rất nhiều tiền.
Don't go anywhere without telling me.	Đừng đi đâu mà không nói với tôi.
Tom was the one who said he was too busy to help, not me.	Tom là người nói rằng anh ấy quá bận để giúp đỡ, không phải tôi.
Tom talked non-stop for three hours.	Tom đã nói chuyện không ngừng trong ba giờ.
We spent all day interviewing people for jobs.	Chúng tôi đã dành cả ngày để phỏng vấn mọi người cho công việc.
I can't drink tequila.	Tôi không thể uống rượu tequila.
Tom is helping his wife.	Tom đang giúp vợ.
This is Tom's life.	Đây là cuộc sống của Tom.
It would be a good idea for you to do it today.	Nó sẽ là một ý tưởng tốt cho bạn để làm điều đó ngày hôm nay.
I am too tired to walk any further.	Tôi quá mệt để đi bộ thêm nữa.
I'm glad you're not a coward like Tom.	Tôi mừng vì bạn không phải là một kẻ hèn nhát như Tom.
Tom became very confused.	Tom trở nên rất bối rối.
Tom knows little or nothing about it.	Tom biết rất ít hoặc không biết gì về nó.
I was about to go out when he came to see me.	Tôi định đi ra ngoài thì anh ta đến gặp tôi.
Are you three years younger than me?	Em nhỏ hơn anh ba tuổi phải không?
A year ago, Monday, Tom moved to Boston.	Một năm trước, Thứ Hai, Tom chuyển đến Boston.
Tom never really loved you.	Tom chưa bao giờ thực sự yêu bạn.
She is very lovely.	Cô ấy thật đáng yêu.
I will not accept the answer is no.	Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời là không.
I wish I could figure out how to finish this project without asking for help.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách hoàn thành dự án này mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ.
Will you tell me what time it is?	Bạn sẽ nói cho tôi biết bây giờ là mấy giờ?
This is not entirely Tom's fault.	Đây không hoàn toàn là lỗi của Tom.
I know Tom is a good man.	Tôi biết Tom là một người tốt.
I began to understand why Tom loved Boston.	Tôi bắt đầu hiểu tại sao Tom yêu Boston.
I am finishing.	Tôi đang hoàn thành.
Tom has a potion in his briefcase.	Tom có ​​một lọ thuốc độc trong cặp của mình.
Tom was unable to hide his surprise.	Tom đã không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình.
Tom wrote a book about his life in prison.	Tom đã viết một cuốn sách về cuộc sống của mình trong tù.
Where is your sister going?	Em gái của bạn đi đâu vậy?
Tom does not limp.	Tom không đi khập khiễng.
Does Tom know how?	Tom có ​​biết cách làm không?
Tom usually gets here on time.	Tom thường đến đây đúng giờ.
I wonder why Tom is waiting.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đợi.
That would be unwise.	Điều đó sẽ là không khôn ngoan.
Tom opposes the plan.	Tom phản đối kế hoạch.
If you buy me an ice cream, I'll kiss you.	Nếu bạn mua cho tôi một cây kem, tôi sẽ hôn bạn.
I don't like green peppers.	Tôi không thích ớt xanh.
I hope you will be my friend.	Tôi hy vọng bạn sẽ là bạn của tôi.
My grandfather would read the Bible ten times if he read it again.	Ông tôi sẽ đọc Kinh thánh mười lần nếu ông ấy đọc lại.
Tom didn't seem as scared as Mary.	Tom không có vẻ sợ hãi như Mary.
I didn't recognize Tom immediately.	Tôi không nhận ra Tom ngay lập tức.
Tom knows he might be allowed to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
We don't have any more cheese.	Chúng tôi không có bất kỳ pho mát nào nữa.
Tom took a few steps and collapsed.	Tom đi được vài bước thì gục xuống.
I couldn't move the heavy crate by myself.	Tôi không thể tự mình di chuyển cái hòm nặng nề.
Tom explaining to Mary why she did it was a good idea.	Tom giải thích cho Mary lý do tại sao cô ấy làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I'm not the only one feeling tired at work. 	Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy mệt mỏi với công việc.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
I am here for business.	Tôi ở đây để kinh doanh.
Tom says Mary can't do it.	Tom nói rằng Mary không thể làm điều đó.
I think Liszt's "Forgotten Waltz No.3" is a latent masterpiece.	Tôi nghĩ rằng "Forgotten Waltz No.3" của Liszt là một kiệt tác tiềm ẩn.
Tom will have a hard time getting along.	Tom sẽ khó hòa hợp.
Tom still has to do it, right?	Tom vẫn phải làm điều đó, phải không?
Tom can even speak French.	Tom thậm chí có thể nói tiếng Pháp.
Tom is a respected educational psychologist.	Tom là một nhà tâm lý học giáo dục được kính trọng.
The police believe that Tom is involved in the murder.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan đến vụ giết người.
I guess Tom didn't want to leave.	Tôi đoán Tom không muốn rời đi.
He's an expert at throwing knives.	Anh ấy là một chuyên gia ném dao.
I will love you until the day I die.	Tôi sẽ yêu bạn cho đến ngày tôi chết.
Tom hasn't paid me yet.	Tom vẫn chưa trả tiền cho tôi.
I borrowed a hammer from my father to build a dog house.	Tôi đã mượn một cái búa của cha tôi để xây dựng một chuồng chó.
I think Tom has been informed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã được thông báo.
I kicked the door and ran into the room.	Tôi đạp cửa chạy vào phòng.
Tom told me he would be there.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ ở đó.
Why don't you sit here next to me?	Tại sao bạn không ngồi đây bên cạnh tôi?
Never forget that you owe your parents what you have.	Đừng bao giờ quên rằng bạn nợ cha mẹ những gì bạn có.
Take one pill a day until the medicine runs out.	Uống mỗi ngày một viên cho đến khi hết thuốc.
Tom didn't know why Mary didn't want to do it.	Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I don't want Tom to eavesdrop on our conversation.	Tôi không muốn Tom nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi.
If you don't hurry, you will be late for your appointment.	Nếu không nhanh, bạn sẽ bị trễ hẹn.
I had high hopes for Tom.	Tôi đã hy vọng rất nhiều vào Tom.
Don't meddle in my affairs.	Đừng can thiệp vào chuyện của tôi.
I wish I was rich enough to do that.	Tôi ước mình đủ giàu để làm điều đó.
Tom has a paintbrush in his hand.	Tom có ​​một cây cọ vẽ trong tay.
Tom can't do what you say he did.	Tom không thể làm những gì bạn nói rằng anh ấy đã làm.
This is my first time reading a book in Chinese.	Đây là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn sách bằng tiếng Trung.
Tom goes to the gym three days a week.	Tom đến phòng tập thể dục ba ngày một tuần.
Tom looks stupid.	Tom có ​​vẻ ngu ngốc.
I don't feel sorry for her.	Tôi không cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Don't forget to come pick me up tomorrow morning.	Đừng quên đến đón tôi vào sáng mai.
I couldn't sleep well.	Tôi đã không thể ngủ ngon.
Tom spends a lot of money on clothes.	Tom tiêu rất nhiều tiền vào quần áo.
Tom went over and hugged Mary.	Tom đi tới và ôm Mary.
Tom is staying with his children.	Tom đang ở với các con của anh ấy.
Take Tom with you.	Đưa Tom đi cùng.
They threw Tom in jail.	Họ ném Tom vào tù.
What happened doesn't surprise you, does it?	Điều gì đã xảy ra không làm bạn ngạc nhiên, phải không?
Tom has lived in Australia most of his life.	Tom đã sống ở Úc phần lớn cuộc đời của mình.
Tom was eager to do it.	Tom rất háo hức để làm điều đó.
I played the clarinet when I was in high school.	Tôi đã chơi kèn clarinet khi còn học trung học.
I'm trying not to cry.	Tôi đang cố gắng không khóc.
I used to work for Tom.	Tôi đã từng làm việc cho Tom.
I have some information about Tom.	Tôi có một số thông tin về Tom.
You will not get help from Tom.	Bạn sẽ không nhận được sự giúp đỡ từ Tom.
Tom tells Mary that he thinks John is not barefoot.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không đi chân trần.
Tom doesn't look much older than Mary.	Tom trông không già hơn Mary là mấy.
Tom died in the crash.	Tom đã chết trong vụ va chạm.
Tom didn't say anything all day.	Tom đã không nói điều gì cả ngày.
It can take us up to thirty minutes to do that.	Chúng tôi có thể mất đến ba mươi phút để làm điều đó.
Tom is interested in learning how to do it.	Tom quan tâm đến việc học cách làm điều đó.
Tom walked up to the third floor.	Tom bước lên tầng ba.
Tom sounded scared.	Tom nghe có vẻ sợ hãi.
What does Tom think about all this?	Tom nghĩ gì về tất cả những điều này?
It's cheaper to do it the way Tom suggested.	Làm theo cách mà Tom gợi ý sẽ rẻ hơn.
I have been informed that you are looking for a babysitter.	Tôi đã được thông báo rằng bạn đang tìm một người giữ trẻ.
I know that Tom is strong enough to do it.	Tôi biết rằng Tom đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
Do you know if Tom saw anyone?	Bạn có biết Tom có ​​nhìn thấy ai không?
I assume you don't care.	Tôi cho rằng bạn không quan tâm.
Tom is a know-it-all.	Tom là một người biết tất cả.
This boat has six oars.	Thuyền này có sáu mái chèo.
Tom has a lot of close friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn thân.
What they have told me is not true.	Những gì họ đã nói với tôi là không đúng sự thật.
Tom is still poor.	Tom vẫn còn nghèo.
I think Tom will be the next to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom hesitantly began.	Tom ngập ngừng bắt đầu.
I don't drive often.	Tôi không được lái xe thường xuyên.
Tom asked me why I don't live in Boston anymore.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không sống ở Boston nữa.
That's an idea that might be worth considering.	Đó là một ý tưởng có thể đáng xem xét.
When I was a kid, I went to Boston every summer.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đến Boston vào mỗi mùa hè.
His achievements speak for themselves.	Những thành tích của anh ấy đã tự nói lên điều đó.
I think Tom probably likes you a lot.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ thích bạn rất nhiều.
Tom hopes to win the race.	Tom hy vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua.
Tom says I look disoriented.	Tom nói rằng tôi trông mất phương hướng.
I can't let you drink alone. 	Tôi không thể để bạn uống một mình.
Let me join you.	Hãy để tôi tham gia với bạn.
Tom should shut up.	Tom nên im đi.
Tom says he will join the meeting tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham gia cuộc họp vào ngày mai.
Tom told me that you were with my son when he died.	Tom nói với tôi rằng bạn đã ở với con trai tôi khi nó chết.
While I was on the phone, she came to see me.	Trong khi tôi đang nói chuyện điện thoại, cô ấy đến gặp tôi.
Tom is a bass player, right?	Tom là một tay chơi bass, phải không?
I'm sorry I couldn't come today.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến hôm nay.
Tom speaks French as well as English.	Tom nói tiếng Pháp cũng như tiếng Anh.
Tom says he thinks Mary is the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người duy nhất biết cách làm điều đó.
You shouldn't be helping Tom do that, right?	Bạn không nên giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom probably knew that Mary liked him.	Tom có ​​lẽ biết rằng Mary thích anh ta.
I think you guys had a big party tonight.	Tôi nghĩ rằng các bạn đã có một bữa tiệc lớn tối nay.
A person with a BMI between 25 and 29 is considered overweight.	Một người có chỉ số BMI từ 25 đến 29 được coi là thừa cân.
I believe this is a mistake.	Tôi tin rằng đây là một sai lầm.
I don't know what to think about this.	Tôi không biết phải nghĩ gì về điều này.
That's a good fix you asked us to do.	Đó là một bản sửa lỗi tốt mà bạn đã yêu cầu chúng tôi thực hiện.
I'm so glad you did this for us.	Tôi rất vui vì bạn đã làm điều này cho chúng tôi.
I know that Tom is a pretty good French speaker.	Tôi biết rằng Tom là một người nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom beat the odds and succeeded.	Tom đã đánh bại các tỷ lệ cược và thành công.
Tom got a good score on the test last week.	Tom đã đạt điểm khá trong bài kiểm tra tuần trước.
Tom says he is not sleepy yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
Do you know where Tom usually goes swimming?	Bạn có biết Tom thường đi bơi ở đâu không?
Tom realized something was wrong.	Tom nhận ra có điều gì đó không ổn.
He spoke as if he were an old man.	Anh ta nói như thể anh ta là một ông già.
Dad, I'm taking the car out to drive.	Bố, con đang dắt xe ra ngoài để lái.
Tom never had much money.	Tom không bao giờ có nhiều tiền.
You had a.	Bạn đã có một.
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
Everything we have told you is true.	Tất cả những gì chúng tôi đã nói với bạn là sự thật.
I cannot make any exception.	Tôi không thể thực hiện bất kỳ ngoại lệ.
How do you know Tom is the one who did it?	Làm sao bạn biết Tom là người đã làm điều đó?
You don't want to go dancing with Tom?	Bạn không muốn đi khiêu vũ với Tom?
Tom is afraid of me, I think.	Tom sợ tôi, tôi nghĩ vậy.
I think Tom will do anything to get what he wants.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều anh ấy muốn.
Tom gets a hit for this sort of thing.	Tom nhận được một cú hích vì loại chuyện này.
This table and chairs are as old as mine.	Bàn ghế này cũng cũ như tôi.
What has been done?	Những gì đã được thực hiện?
Tom said he didn't want to be cremated.	Tom nói rằng anh ấy không muốn được hỏa táng.
Tom Jackson is one of the best detectives in Australia.	Tom Jackson là một trong những thám tử giỏi nhất ở Úc.
My eyes took a while to adjust to the darkness.	Mắt tôi mất một lúc để thích nghi với bóng tối.
What is broken can be repaired.	Những gì bị hỏng có thể được sửa chữa.
I don't get enough help from Tom.	Tôi không nhận được đủ sự giúp đỡ từ Tom.
Do you think this door was ever opened?	Bạn có nghĩ rằng cánh cửa này đã từng được mở?
I want to know why Tom did this.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại làm điều này.
Have you ever been on a hot air balloon?	Bạn đã bao giờ đi khinh khí cầu chưa?
Are you sure you don't want your own lawyer?	Bạn có chắc là bạn không muốn nhờ luật sư riêng của mình không?
Tom is very happy.	Tom rất vui.
They didn't let Tom in because he was wearing a hoodie.	Họ không cho Tom vào vì anh ấy đang mặc áo hoodie.
They resisted the invaders.	Họ đã chống lại quân xâm lược.
Tom's shirt isn't as expensive as mine.	Áo sơ mi của Tom không đắt bằng của tôi.
Tom realized that Mary wasn't talking to him.	Tom nhận ra rằng Mary không nói chuyện với anh ta.
Have you ever felt that you don't belong here?	Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng bạn không thuộc về nơi đây?
I think I'm in love.	Tôi nghĩ tôi đang yêu.
I wonder if Tom really forgot to tell Mary she had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó không.
Tom admits that what he did was dangerous.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ấy đã làm là nguy hiểm.
We don't need to fire anyone.	Chúng ta không cần phải sa thải bất cứ ai.
What time did Tom finally show up?	Tom cuối cùng đã xuất hiện lúc mấy giờ?
If I'm wrong, please correct me.	Nếu tôi nhầm, hãy sửa lại cho tôi.
I don't think I want to do that right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Don't litter.	Đừng xả rác.
Tom tried his hand at the baseball team.	Tom đã thử sức cho đội bóng chày.
I don't think it affects us.	Tôi không nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến chúng tôi.
Carpentry and brick-making are examples of manual labor.	Nghề mộc và nghề đóng gạch là những ví dụ về lao động chân tay.
Tom asked me to sell him my car.	Tom yêu cầu tôi bán cho anh ấy chiếc xe của tôi.
What are Tom's chances?	Cơ hội của Tom là gì?
Why did Tom enter the cave?	Tại sao Tom lại vào hang?
We haven't seen many tourists around here lately.	Gần đây, chúng tôi không thấy nhiều khách du lịch quanh đây.
Tom can't afford to be picky.	Tom không thể đủ khả năng để trở nên kén chọn.
Tom and Mary soon realize that they made a mistake and should not have married.	Tom và Mary sớm nhận ra rằng họ đã phạm sai lầm và đáng lẽ không nên kết hôn.
This is a live broadcast.	Đây là một chương trình phát sóng trực tiếp.
One of the advantages of cycling is that the exercise involved doesn't limit the use of any one muscle group.	Một trong những lợi thế của việc đạp xe là bài tập liên quan không giới hạn việc sử dụng bất kỳ một nhóm cơ nào.
Tom shot dead the security guard.	Tom đã bắn chết nhân viên bảo vệ.
Tom quickly learned to swim.	Tom nhanh chóng học bơi.
I suggest you say nothing.	Tôi đề nghị bạn không nói điều gì.
It was an outrage.	Đó là một sự phẫn nộ.
They hugged each other tightly.	Họ ôm chặt lấy nhau.
Tom almost told Mary that he loved her.	Tom gần như đã nói với Mary rằng anh yêu cô.
Tom is in excellent health.	Tom đang ở trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời.
Tom gave me an apple.	Tom đã đưa một quả táo cho tôi.
Tom said he wanted to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp chúng tôi làm điều đó.
At that time Tom could not understand French.	Hồi đó Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Everything will turn out the way we want.	Mọi thứ sẽ diễn ra theo cách chúng ta muốn.
I think Tom didn't expect that to happen.	Tôi nghĩ Tom đã không mong đợi điều đó xảy ra.
Tom never talked.	Tom không bao giờ nói chuyện.
I want Tom to go fishing with me.	Tôi muốn Tom đi câu cá với tôi.
It's very humid today.	Hôm nay trời rất ẩm.
Tom wished he had someone to talk to.	Tom ước rằng anh ấy có ai đó để nói chuyện.
That's what I should do alone.	Đó là điều tôi nên làm một mình.
How do you know Tom knows what he's talking about?	Làm sao bạn biết Tom biết anh ấy đang nói gì?
I want to talk to Tom alone.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một mình.
Neither Tom nor Mary really helped many people.	Cả Tom và Mary đều không thực sự giúp được nhiều người.
Tom drank three cups of coffee and then went back to work.	Tom uống ba tách cà phê rồi quay lại làm việc.
Money is not a problem.	Tiền không phải là vấn đề.
Plug in that leak.	Cắm chỗ rò rỉ đó.
It's getting brighter outside.	Bên ngoài trời đang sáng dần.
Tom told me Mary laughed at his jokes.	Tom nói với tôi Mary đã cười trước những câu chuyện cười của anh ấy.
Tom didn't want to let it go.	Tom không muốn để nó đi.
The captain leads the players into the field.	Đội trưởng dẫn đầu các cầu thủ vào sân.
Tom lives in this neighborhood.	Tom sống trong khu phố này.
The reason is not clear.	Lý do không rõ ràng.
Doesn't Tom realize Mary loves him?	Tom không nhận ra Mary yêu anh ấy sao?
We are apprehensive.	Chúng tôi e ngại.
You should start with simpler questions.	Bạn nên bắt đầu với những câu hỏi đơn giản hơn.
Tom did not know that Mary had returned from Australia.	Tom không biết rằng Mary đã trở về từ Úc.
Tom is quite busy today.	Hôm nay Tom khá bận.
Tom opened the refrigerator, looking for something to eat.	Tom mở tủ lạnh, tìm thứ gì đó để ăn.
I know that Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom has made many new friends.	Tom đã kết bạn với nhiều người bạn mới.
I wonder if Tom is still handsome.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn đẹp trai không.
That is hope.	Đó là hy vọng.
Tom said he didn't feel anything.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy gì cả.
I won't know until I hear from Tom.	Tôi sẽ không biết cho đến khi tôi nghe tin từ Tom.
I'm trying to remember when was the last time I saw you.	Tôi đang cố nhớ lại lần cuối tôi gặp bạn là khi nào.
That costs you a fortune, doesn't it?	Điều đó khiến bạn tốn cả gia tài, phải không?
I lent Tom some books.	Tôi đã cho Tom mượn một số cuốn sách.
Schools and roads are tax-paid services.	Trường học và đường xá là những dịch vụ được trả bằng thuế.
Tom needs to talk to a lawyer.	Tom cần nói chuyện với luật sư.
Tom has been very nice to everyone.	Tom đã rất tốt với mọi người.
Tom will find a way to do it.	Tom sẽ tìm cách để làm điều đó.
I wish I hadn't spent so much money.	Tôi ước rằng tôi đã không tiêu quá nhiều tiền.
Tom serves drinks to his guests.	Tom phục vụ đồ uống cho khách của mình.
I plan to stay here until 2:30.	Tôi dự định ở đây đến 2:30.
I have thought about this carefully.	Tôi đã suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận.
I didn't quite understand what we had to do.	Tôi đã không hoàn toàn hiểu những gì chúng tôi phải làm.
When Tom was young, his family was very poor.	Khi Tom còn nhỏ, gia đình anh rất nghèo.
Tom was sick in bed all day yesterday.	Tom đã bị ốm trên giường cả ngày hôm qua.
I don't know that you will tell Tom what to do.	Tôi không biết rằng bạn sẽ nói với Tom phải làm gì.
I wonder if I can learn how to do it in three hours.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể học cách làm điều đó trong ba giờ hay không.
Tom breaks up with Mary and starts dating Alice.	Tom chia tay với Mary và bắt đầu hẹn hò với Alice.
Tom is afraid that Mary will die.	Tom sợ rằng Mary sẽ chết.
We can meet in the middle of the afternoon.	Chúng ta có thể gặp nhau vào giữa buổi chiều.
You're a Canadian citizen, aren't you?	Bạn là công dân Canada, phải không?
I think one is better than the other.	Tôi nghĩ rằng cái này tốt hơn cái kia.
Tom said he wanted us to visit him.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi đến thăm anh ấy.
I miss Tom, and I think he misses me too.	Tôi nhớ Tom, và tôi nghĩ anh ấy cũng nhớ tôi.
Tom is usually much hungrier than Mary.	Tom thường đói hơn Mary rất nhiều.
Tom and Mary become an odd couple.	Tom và Mary trở thành một cặp đôi kỳ quặc.
Tom tapped his fingers impatiently.	Tom gõ ngón tay một cách thiếu kiên nhẫn.
There's something on the tree.	Có cái gì đó ở trên cây.
I know that Tom knows that Mary knows he shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
I'm still very worried about that.	Tôi vẫn rất lo lắng về điều đó.
Tom will surely know.	Tom chắc chắn sẽ biết.
You will not understand. 	Bạn sẽ không hiểu.
It's a girl thing.	Đó là một điều con gái.
Tom died on October 20 in Australia.	Tom qua đời vào ngày 20 tháng 10 tại Úc.
The results are currently being analyzed.	Các kết quả hiện đang được phân tích.
Tom loves nuts.	Tom thích các loại hạt.
I didn't understand that at first.	Tôi không hiểu điều đó lúc đầu.
I dared Tom to do it.	Tôi đã dám Tom làm điều đó.
Tom tells Mary that he believes in her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy tin tưởng vào cô ấy.
I told Tom to go.	Tôi đã bảo Tom đi.
I don't think you need to tell Tom what he has to do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
Tom has not received a response from Mary.	Tom chưa nhận được phản hồi từ Mary.
I paid twenty thousand yen for this hearing aid.	Tôi đã trả hai mươi nghìn yên cho chiếc máy trợ thính này.
I suspect that many of them already know that.	Tôi nghi ngờ rằng nhiều người trong số họ đã biết điều đó.
I know that you have more important things to do.	Tôi biết rằng bạn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Tom will be here for a few days.	Tom sẽ ở đây vài ngày.
I don't like the results.	Tôi không thích kết quả.
I can't really absorb it yet.	Tôi thực sự chưa thể tiếp thu nó.
You didn't know Tom didn't have time to do that, right?	Bạn không biết Tom không có thời gian để làm điều đó, phải không?
You must go to the principal immediately.	Bạn phải đến gặp hiệu trưởng ngay lập tức.
Tom made Mary stand up.	Tom bắt Mary đứng dậy.
Do you have a backup?	Bạn có một bản sao lưu?
Tom tells Mary that he will be coming home on October 20.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom is starting to catch up.	Tom đang bắt đầu bắt kịp.
What is your schedule today?	Lịch trình của bạn hôm nay là gì?
The hammer and sickle symbolize communism.	Búa liềm tượng trưng cho chủ nghĩa cộng sản.
I don't think I'm the one you're looking for.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người bạn đang tìm kiếm.
Most children grow up from wetting the bed by the age of seven or eight.	Hầu hết trẻ em lớn lên từ việc làm ướt giường vào năm bảy hoặc tám tuổi.
I don't like what I see.	Tôi không thích những gì tôi nhìn thấy.
Where will the party be held?	Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đâu?
I wonder if Tom knows that Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không thể làm điều đó hay không.
Can you teach me how to play that song?	Bạn có thể dạy tôi làm thế nào để chơi bài hát đó?
Tom and Mary are planning to vote for the same candidate.	Tom và Mary đang lên kế hoạch bỏ phiếu cho cùng một ứng cử viên.
The questions will become more difficult.	Các câu hỏi sẽ trở nên khó khăn hơn.
She is distantly related to him.	Cô ấy có quan hệ họ hàng xa với anh ta.
My arm is aching.	Cánh tay của tôi đang đau nhức.
Tom and Mary are not planning to be together.	Tom và Mary không có kế hoạch ở cùng nhau.
I did not see my father's eyes.	Tôi không nhìn thấy mắt đối mặt với cha tôi.
I won't be needed.	Tôi sẽ không cần thiết.
I don't like this type of movie.	Tôi không thích thể loại phim này.
Tom doesn't have to come if he doesn't want to.	Tom không cần phải đến nếu anh ấy không muốn.
This book is written in plain English, so it will be easy for you to read.	Cuốn sách này được viết bằng tiếng Anh đơn giản, vì vậy nó sẽ dễ đọc cho bạn.
You can't wear that hat to school.	Bạn không thể đội chiếc mũ đó đến trường.
Tom should have told Mary the truth.	Tom lẽ ra phải nói với Mary sự thật.
Tom said he was prepared to help me.	Tom nói rằng anh ấy đã chuẩn bị để giúp tôi.
Tom will go skiing alone.	Tom sẽ đi trượt tuyết một mình.
Tom said he only went camping three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ đi cắm trại ba lần.
Everything is back to the way it was.	Mọi thứ trở lại như xưa.
I don't know we shouldn't have done that yesterday.	Tôi không biết chúng ta không nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom gives his kids an allowance.	Tom cho những đứa trẻ của mình một khoản tiền tiêu vặt.
Got a book on the table a while ago?	Có một cuốn sách trên bàn một lúc trước?
I know that Tom is a rebellious boy.	Tôi biết rằng Tom là một cậu bé nổi loạn.
Is that all you will do?	Đó là tất cả những gì bạn sẽ làm?
Tom was back in Boston last week.	Tom đã trở lại Boston vào tuần trước.
I have nothing against you.	Tôi không có gì chống lại bạn.
I will buy this for Tom.	Tôi sẽ mua cái này cho Tom.
Neither Tom nor Mary went out to the garden to weed.	Cả Tom và Mary đều không ra vườn nhổ cỏ.
This is a 30-passenger bus.	Đây là xe buýt 30 hành khách.
Tom is so shallow, isn't he?	Tom thật nông cạn, phải không?
Tom has three younger sisters.	Tom có ​​ba em gái.
Can't you lift me up?	Bạn không thể nâng tôi lên?
Tom is mute.	Tom bị câm.
That is so sad.	Điều đó thật đáng buồn.
Tom said he was sure Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary sẽ làm điều đó.
How will we put the food on the table?	Làm thế nào chúng ta sẽ đặt thức ăn trên bàn?
Tom is in need of a vacation.	Tom đang cần một kỳ nghỉ.
Tom didn't say why he was so upset.	Tom không nói tại sao anh ấy lại khó chịu như vậy.
Tom said he knew he might not be allowed to do that at school.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó ở trường.
Clean bathroom.	Phòng tắm sạch sẽ.
What Tom really wants is some peace and quiet.	Những gì Tom thực sự muốn là một chút yên bình và tĩnh lặng.
I waited for three hours.	Tôi đã đợi ba giờ đồng hồ.
He took it for granted that she was happy.	Anh coi đó là điều hiển nhiên rằng cô hạnh phúc.
Tom and Mary both decided not to walk home.	Tom và Mary đều quyết định không đi bộ về nhà.
We'll need to reschedule the meeting.	Chúng tôi sẽ cần lên lịch lại cuộc họp.
I need to know who I have to give this to.	Tôi cần biết tôi phải đưa cái này cho ai.
Why don't you do it more?	Tại sao bạn không làm điều đó nhiều hơn?
Since it's raining, it's better if you stay at home.	Vì trời mưa, sẽ tốt hơn nếu bạn ở nhà.
Tom washes her hands, but Mary doesn't wash hers.	Tom rửa tay, nhưng Mary không rửa tay cho cô ấy.
I doubt if Tom will notice.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​để ý không.
How many eggs should I use for an omelette for five people?	Tôi nên dùng bao nhiêu quả trứng cho một suất trứng tráng cho năm người?
Tom will let us know how we can help.	Tom sẽ cho chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp đỡ như thế nào.
Tom said that Mary knew that John might not have to do it this year.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không phải làm điều đó trong năm nay.
Tom is healthy.	Tom khỏe mạnh.
Tom said he was fired.	Tom nói rằng anh ta đã bị sa thải.
They thought that maybe Tom had had a heart attack.	Họ nghĩ rằng có thể Tom đã bị đau tim.
A Malay trading port called Temasek existed on the island of Singapore in the 14th century.	Một thương cảng Mã Lai được gọi là Temasek đã tồn tại trên đảo Singapore vào thế kỷ 14.
Tom is incompetent.	Tom không đủ năng lực.
Tom doesn't seem too interested in what's going on.	Tom có ​​vẻ không quá quan tâm đến những gì đang diễn ra.
Tom drank all the milk.	Tom đã uống hết sữa.
When we started a business, we realized that without a good product, we wouldn't be successful.	Khi khởi nghiệp, chúng tôi nhận ra nếu không có sản phẩm tốt, chúng tôi sẽ không thành công.
Why don't you come to Boston?	Tại sao bạn không đến Boston?
This well water is not drinkable.	Nước giếng này không thể uống được.
There's someone I have to contact in Boston.	Có một người tôi phải liên hệ ở Boston.
I'll tell you the rest of the story after dinner.	Tôi sẽ kể cho bạn phần còn lại của câu chuyện sau bữa tối.
Tom drank too much.	Tom uống quá nhiều.
That girl has no mother.	Cô gái đó không có mẹ.
I'm going hiking next weekend with Tom.	Tôi sẽ đi bộ đường dài vào cuối tuần tới với Tom.
Tom doesn't have many options.	Tom không có nhiều lựa chọn.
What is the most popular spectator sport in your country?	Môn thể thao khán giả phổ biến nhất ở quốc gia của bạn là gì?
Hemingway loved to hunt big game in Africa.	Hemingway thích săn thú lớn ở châu Phi.
She is proud that her son has become a doctor.	Cô tự hào vì con trai cô đã trở thành bác sĩ.
It doesn't really suit me.	Nó không thực sự phù hợp với tôi.
We haven't visited Tom in a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi không đến thăm Tom.
You've never been here before, have you?	Bạn chưa từng đến đây trước đây, phải không?
You are arguing.	Bạn đang tranh cãi.
I don't feel like studying.	Tôi không cảm thấy thích học.
Neither can Tom.	Tom cũng không làm được.
I know I should when Tom is here.	Tôi biết tôi nên làm điều đó khi Tom ở đây.
We cannot go out.	Chúng tôi không thể đi ra ngoài.
Tom is taller than me.	Tom cao hơn tôi.
I have not liked anything I have seen so far.	Tôi đã không thích bất cứ điều gì tôi đã thấy cho đến nay.
I think you will like it there.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó ở đó.
I let Tom watch TV for a bit after he finished his homework.	Tôi để Tom xem TV một chút sau khi anh ấy hoàn thành bài tập về nhà.
The train was almost an hour behind schedule today.	Chuyến tàu đã chậm gần một giờ so với kế hoạch hôm nay.
What makes you think Tom has to do it today?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom phải làm điều đó ngày hôm nay?
I couldn't agree with you more.	Tôi không thể đồng ý với bạn nhiều hơn.
I know Tom is a greedy man.	Tôi biết Tom là một kẻ tham lam.
Do not worried! 	Đừng lo!
Even if I drink alcohol, it doesn't affect my driving.	Ngay cả khi tôi uống rượu, nó không ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi.
The question is where should we park the car.	Câu hỏi đặt ra là chúng ta nên đậu xe ở đâu.
I wouldn't bet on that horse if I were you.	Tôi sẽ không đặt cược vào con ngựa đó nếu tôi là bạn.
Tom goes to the bar for a drink.	Tom đến quán bar để uống nước.
I don't know that you need help.	Tôi không biết rằng bạn cần giúp đỡ.
I'm afraid Tom will show up and ruin my party.	Tôi sợ Tom sẽ xuất hiện và phá hỏng bữa tiệc của tôi.
God has a plan for you, Tom.	Chúa có một kế hoạch cho bạn, Tom.
I think Tom is a brave man.	Tôi nghĩ Tom là người dũng cảm.
Tom said that he thought I was taller than Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi cao hơn Mary.
I think you said you would love to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất thích làm điều đó.
I am enjoying this.	Tôi đang tận hưởng điều này.
You really shouldn't bother doing that.	Bạn thực sự không nên bận tâm làm điều đó.
Tom is not one of them.	Tom không phải là một trong số họ.
I am ready to do that.	Tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
We didn't know that Tom would do it for us.	Chúng tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I am going to Australia this week.	Tôi sẽ đi Úc trong tuần này.
It was a great rivalry.	Đó là một sự kình địch lớn.
It has not been in good form today.	Nó đã không đạt phong độ tốt trong ngày hôm nay.
I have a bit of a backache.	Tôi hơi đau lưng.
He didn't waste time writing back to her.	Anh không mất thời gian viết thư lại cho cô.
The boy standing by the door is my brother.	Cậu bé đứng cạnh cửa là anh trai của tôi.
I suspect that Tom lied about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nói dối về điều đó.
You know I'm telling the truth.	Bạn biết tôi đang nói sự thật.
Tom doesn't want to draw attention to himself.	Tom không muốn thu hút sự chú ý đến bản thân.
I have never been so satisfied.	Tôi chưa bao giờ hài lòng như vậy.
Tom will get the chair if the trial doesn't go well.	Tom sẽ nhận được chiếc ghế chủ tọa nếu phiên tòa không diễn ra tốt đẹp.
Tom was the one who suggested I do it.	Tom là người đề nghị tôi làm điều đó.
It's like a scene from a movie, right?	Nó giống như một cảnh trong một bộ phim, phải không?
I don't know what kind of car it is.	Tôi không biết đó là loại xe gì.
You can't remember it and I will never forget it.	Bạn không thể nhớ nó và tôi sẽ không bao giờ quên nó.
Tom is the person here that you should trust.	Tom là người ở đây mà bạn nên tin tưởng.
Tom says that Mary is not like her mother.	Tom nói rằng Mary không giống mẹ của cô ấy.
"What are you doing?" 	"Bạn đang làm gì?"
"A little better."	"Tốt hơn một chút."
I doubt whether Tom is prepared.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​chuẩn bị hay không.
Maybe Tom didn't touch it.	Có lẽ Tom đã không chạm vào nó.
The only girl Tom ever dated was Mary.	Cô gái duy nhất mà Tom từng hẹn hò là Mary.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
I am not interested in finding out who my biological parents are.	Tôi không quan tâm đến việc tìm hiểu cha mẹ đẻ của mình là ai.
What should you feed killifish that have just hatched from their eggs?	Bạn nên cho cá killifish vừa nở từ trứng của chúng ăn gì?
I wouldn't let Tom do that if I were you.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó nếu tôi là bạn.
I still want Tom to help me.	Tôi vẫn muốn Tom giúp tôi.
I don't understand what Tom is saying.	Tôi không hiểu Tom đang nói gì.
Tom will take care of that.	Tom sẽ giải quyết việc đó.
I spent hours looking for the key that I dropped.	Tôi đã dành hàng giờ để tìm chìa khóa mà tôi đã đánh rơi.
I don't really care if Tom does or not.	Tôi không thực sự quan tâm Tom có ​​làm vậy hay không.
What is your favorite way to stay cool in the summer?	Cách yêu thích của bạn để giữ mát trong mùa hè là gì?
I beat Tom.	Tôi đã hạ gục Tom.
I have been to Boston many times.	Tôi đã đến Boston nhiều lần.
I am always learning new things.	Tôi luôn học hỏi những điều mới.
If you're suggesting what I think you're suggesting, you're crazy.	Nếu bạn đang đề xuất những gì tôi nghĩ bạn đang đề xuất, bạn thật điên rồ.
Tom will never offend a customer.	Tom sẽ không bao giờ xúc phạm khách hàng.
Tom often eats in bed.	Tom thường ăn trên giường.
Tom is sleepy, but Mary is not.	Tom buồn ngủ, nhưng Mary thì không.
Do you want to get married first or have children first?	Bạn muốn kết hôn trước hay sinh con trước?
Please shuffle the cards carefully.	Vui lòng xáo bài cẩn thận.
Tom knows that he barely has enough time to do everything that needs to be done.	Tom biết rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Tom went to the mall.	Tom đã đến trung tâm mua sắm.
Tom was very friendly with us.	Tom rất thân thiện với chúng tôi.
What should I do with what you gave me?	Tôi phải làm gì với những gì bạn đã cho tôi?
Your replacement has been selected.	Người thay thế của bạn đã được chọn.
I didn't know we had to do that with Tom.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó với Tom.
We don't have enough money to go to Australia.	Chúng tôi không có đủ tiền để đến Úc.
Tom fell asleep on the couch.	Tom ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài.
In my opinion, this is quite inappropriate.	Theo tôi, điều này là khá không phù hợp.
You won't have to wait as long as I did.	Bạn sẽ không phải đợi lâu như tôi phải đợi.
I almost called Tom.	Tôi gần như đã gọi cho Tom.
Most of my hens lay one egg a day.	Hầu hết những con gà mái của tôi đẻ một quả trứng mỗi ngày.
I don't think Tom and Mary will get married.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
Tom said that he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Aren't you disappointed?	Bạn không thất vọng chứ?
Tom wants me to go to Boston with Mary.	Tom muốn tôi đến Boston với Mary.
Translate the underlined sentences.	Dịch các câu được gạch chân.
You are depressing me.	Bạn đang làm tôi chán nản.
What things does Tom like to do?	Tom thích làm những việc gì?
I suspect that Tom may not have enough money to buy everything needed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ cần thiết.
Why doesn't anyone like me?	Tại sao không ai thích tôi?
Tom is behind in his payments.	Tom đứng sau trong các khoản thanh toán của mình.
I'm Tom's type.	Tôi là kiểu người của Tom.
Tom and Mary just sat there, looking at each other.	Tom và Mary chỉ ngồi đó, nhìn nhau.
We spent a lot of money furnishing our house.	Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để trang bị nội thất cho ngôi nhà của mình.
Tom didn't tell Mary anything about it.	Tom đã không nói với Mary bất cứ điều gì về điều đó.
Tom was the one who told me I didn't have to.	Tom là người đã nói với tôi rằng tôi không cần phải làm thế.
I wish that I had married your sister instead of you.	Tôi ước rằng tôi đã kết hôn với em gái của bạn thay vì bạn.
He ranks close to the top.	Anh ấy xếp hạng gần với top đầu.
After a busy few days at work, Tom is expecting a change of pace.	Sau một vài ngày bận rộn với công việc, Tom đang mong đợi một sự thay đổi nhịp độ.
Don't let me catch you doing that again.	Đừng để tôi bắt gặp bạn làm điều đó một lần nữa.
I will find out what we need to do.	Tôi sẽ tìm hiểu những gì chúng ta cần làm.
Tom says we have to keep this a secret.	Tom nói chúng ta phải giữ bí mật này.
The yacht goes around a buoy.	Du thuyền đi quanh một chiếc phao.
I think you should be a little more supportive.	Tôi nghĩ bạn nên ủng hộ nhiều hơn một chút.
Opportunities like this don't come every day.	Cơ hội như thế này không đến mỗi ngày.
Tom is cocky, isn't he?	Tom là người tự phụ, phải không?
I don't see Tom much.	Tôi không gặp Tom nhiều.
Tom made his point clear.	Tom đã nói rõ quan điểm của mình.
Please don't try to do it alone.	Xin đừng cố gắng làm điều đó một mình.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
I'm afraid that's not quite right.	Tôi e rằng điều đó không đúng lắm.
The student was kind enough to show me the way.	Cậu sinh viên đã tốt bụng chỉ đường cho tôi.
I think it was Tom who had to tell Mary not to.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
I think Tom will be here soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến đây sớm thôi.
Tom gave Mary some daisies.	Tom đã tặng Mary một số bông cúc.
You will need to work every day.	Bạn sẽ cần phải làm việc mỗi ngày.
I never really wanted to go to Boston with Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự muốn đến Boston với Tom.
Why don't we skip school today?	Tại sao chúng ta không trốn học ngày hôm nay?
This is my problem and I will solve it.	Đây là vấn đề của tôi và tôi sẽ giải quyết nó.
Has she come to the station to see her teacher off?	Cô ấy đã đến nhà ga để tiễn cô giáo của mình chưa?
Tom is a tough kid.	Tom là một đứa trẻ cứng rắn.
I don't know where Tom hid the key.	Tôi không biết Tom giấu chìa khóa ở đâu.
Four plus sixteen equals twenty.	Bốn cộng với mười sáu bằng hai mươi.
Can I have some alone time with Tom, please?	Làm ơn cho tôi một chút thời gian một mình với Tom được không?
Tom, Mary, John and Alice are allies.	Tom, Mary, John và Alice là đồng minh.
I am a screenwriter.	Tôi là một nhà biên kịch.
Tom and I had a conversation about that yesterday.	Tom và tôi đã có một cuộc trò chuyện về điều đó ngày hôm qua.
Please turn right at the next intersection.	Vui lòng rẽ phải ở giao lộ tiếp theo.
"What is Tom doing now?" 	"Tom đang làm gì bây giờ?"
"She didn't want to know."	"Cô không muốn biết."
You cannot go any further.	Bạn không thể đi xa hơn nữa.
I didn't know Tom was going to Australia.	Tôi không biết Tom định đi Úc.
I'm still your prisoner, am I not?	Tôi vẫn là tù nhân của anh, phải không?
I wish we could help.	Tôi ước chúng tôi có thể giúp đỡ.
I think Tom won't be as scared as Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sợ hãi như Mary.
Tom came into my house.	Tom vào nhà tôi.
We celebrate Mother's Day to honor our mothers.	Chúng ta kỷ niệm Ngày của Mẹ để tôn vinh những người mẹ của chúng ta.
Tom and I lost our jobs.	Tom và tôi đã mất việc.
Tom will be our next class president.	Tom sẽ trở thành lớp trưởng tiếp theo của chúng ta.
All three boys wanted to do it.	Cả ba chàng trai đều muốn làm điều đó.
He intrigued me.	Anh ta làm tôi tò mò.
I told you it wouldn't work.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ không hoạt động.
Tom is clearly not surprised.	Tom rõ ràng là không ngạc nhiên.
She doesn't sing very well.	Cô ấy hát không hay lắm.
Tom had to find Mary very quickly.	Tom phải tìm Mary rất nhanh.
Mary knows that she is very beautiful.	Mary biết rằng cô ấy rất đẹp.
Tom is fine without us.	Tom vẫn ổn khi không có chúng tôi.
His car overturned several times before falling into the river.	Xe của anh bị lật nhiều lần trước khi rơi xuống sông.
Tom hopes that will happen.	Tom hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
That's not the main reason Tom shouldn't be.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm vậy.
You don't want Tom to know about it?	Bạn không muốn Tom biết về nó?
I think Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
How many months do you estimate it will take to do that?	Bạn ước tính sẽ mất bao nhiêu tháng để làm điều đó?
Tom will probably visit us tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ đến thăm chúng tôi vào ngày mai.
I hope Tom never gets out of jail.	Tôi hy vọng Tom không bao giờ ra khỏi tù.
If it rains tomorrow, the picnic will be cancelled.	Nếu ngày mai trời mưa, chuyến dã ngoại sẽ bị hủy bỏ.
Don't you know that?	Bạn không biết điều đó sao?
It's easy to see why Tom wasn't allowed to go there.	Thật dễ hiểu tại sao Tom không được phép đến đó.
Tom is in his room alone.	Tom đang ở trong phòng một mình.
Tom said he would be afraid to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sợ làm điều đó một mình.
Tom said he thought he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Looks like Tom is in love.	Có vẻ như Tom đang yêu.
Tom didn't know Mary had a boyfriend.	Tom không biết Mary đã có bạn trai.
Tom wants to study abroad.	Tom muốn đi du học.
I don't know if Tom is still living in Australia.	Tôi không biết liệu Tom có ​​còn sống ở Úc hay không.
There is a fine line between assertiveness and aggression.	Có một ranh giới nhỏ giữa sự quyết đoán và sự hiếu chiến.
I don't have a credit card or a bank account.	Tôi không có thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
I didn't think we could win.	Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Who did you see in the park this morning?	Bạn đã thấy ai trong công viên sáng nay?
Tom appreciated Mary's advice.	Tom đánh giá cao lời khuyên của Mary.
I think you will do it all day.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm điều đó cả ngày.
The whole country mourns the hero's sacrifice.	Cả nước thương tiếc anh hùng hy sinh.
Tom let them go with it.	Tom để họ đi với nó.
I don't think I should attend that event.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên tham dự sự kiện đó.
Let Tom come.	Để Tom đến.
It's a markedly different approach.	Đó là một cách tiếp cận khác biệt rõ rệt.
The company manufactures a wide variety of paper goods.	Công ty sản xuất nhiều loại hàng hóa bằng giấy.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
The ship capsized.	Tàu bị lật.
Tom is not as confident as I am.	Tom không tự tin như tôi.
Tom looks like a gangster.	Tom trông giống như một tên xã hội đen.
The new president did what he thought was right.	Tổng thống mới đã làm những gì ông ấy cho là đúng.
Have you checked your mailbox yet?	Bạn đã kiểm tra hộp thư chưa?
Tom shouted something in French.	Tom hét lên điều gì đó bằng tiếng Pháp.
Tom challenged Mary.	Tom đã thách thức Mary.
There are seedless grapes and seedless watermelons. 	Có nho không hạt và dưa hấu không hạt.
I don't know if there are seedless mangoes.	Không biết có xoài không hạt không.
He gave me a new job.	Anh ấy đã giao cho tôi một công việc mới.
That knife wasn't sharp and I couldn't cut meat with it, so I used my pocket knife.	Con dao đó không sắc và tôi không thể cắt thịt bằng nó, vì vậy tôi sử dụng con dao bỏ túi của mình.
I take it for granted when you'll be joining.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên khi bạn sẽ tham gia.
I really don't want to live here.	Tôi thực sự không muốn sống ở đây.
Tom is ready to do it, I think.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
I tried so hard to get Tom to stop doing that.	Tôi đã rất cố gắng để Tom ngừng làm điều đó.
Tom puts his golf clubs in the trunk of his car.	Tom cất những chiếc gậy đánh gôn của mình vào cốp xe hơi.
I don't think Tom is satisfied.	Tôi không nghĩ rằng Tom hài lòng.
We won't have an office Christmas party this year.	Chúng tôi sẽ không tổ chức tiệc Giáng sinh văn phòng trong năm nay.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll let you know when it's my turn.	Tôi sẽ cho bạn biết khi đến lượt.
I cannot tell my father about this.	Tôi không thể nói với cha tôi về điều này.
Tom needs to teach Mary how to do it.	Tom cần dạy Mary cách làm điều đó.
Why doesn't Tom come back?	Tại sao Tom không quay lại?
I'm afraid you can't.	Tôi e rằng bạn không thể.
She is easy to approach.	Cô ấy dễ gần.
I can't leave yet.	Tôi chưa thể rời đi.
I am hesitant.	Tôi đang do dự.
Tom could have figured it out if it weren't for Mary's help.	Tom có ​​thể đã tìm ra điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
I didn't know that I wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
The exact temperature is 22.68 degrees Celsius.	Nhiệt độ chính xác là 22,68 độ C.
I know that Tom knows something.	Tôi biết rằng Tom biết điều gì đó.
What are some other options?	Một số tùy chọn khác là gì?
I don't want to get drunk, but I do want a drink.	Tôi không muốn say, nhưng tôi muốn uống một chút.
Tom had his kids paint the garage.	Tom đã cho các con của anh ấy sơn nhà để xe.
Tom and I are usually the ones who do it.	Tom và tôi thường là những người làm điều đó.
This looks a bit like French, but it's not.	Điều này trông hơi giống tiếng Pháp, nhưng không phải vậy.
I think you'll get that done by 2:30.	Tôi nghĩ bạn sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
The bridge collapsed when one of the cables broke.	Cây cầu bị sập khi một trong những sợi dây cáp bị đứt.
I don't think I have to explain that to Tom.	Tôi không nghĩ mình phải giải thích điều đó với Tom.
Tom said he needed to talk to us about something important.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện với chúng tôi về điều gì đó quan trọng.
Tom said Mary would be able to do it, but she couldn't.	Tom nói Mary sẽ có thể làm điều đó, nhưng cô ấy đã không thể.
Stay with Tom for a while.	Ở lại với Tom một chút.
Tom doesn't care about anyone but himself.	Tom không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình.
Do you really think Tom will be able to do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình?
Tom's heartbeat is fast.	Nhịp tim của Tom đang chạy nhanh.
I caught Tom reading my diary.	Tôi bắt gặp Tom đang đọc nhật ký của tôi.
Why do you think you have to?	Tại sao bạn nghĩ rằng bạn phải làm như vậy?
This is something to consider.	Đây là một cái gì đó để xem xét.
Don't take it personally.	Đừng coi đó là cá nhân.
I don't like butter.	Tôi không thích bơ.
What is the most popular dog breed in the world?	Giống chó phổ biến nhất trên thế giới là gì?
Tom won't be back.	Tom sẽ không quay lại.
I will do it myself.	Tôi sẽ tự làm điều đó.
Why do you think I told her about that?	Bạn nghĩ tại sao tôi lại nói với cô ấy về điều đó?
I just wish you could talk to me.	Tôi chỉ ước bạn nói chuyện với tôi.
Tom doesn't need to pay anything.	Tom không cần phải trả bất cứ thứ gì.
Do you think your wife is the most important person in your life?	Bạn có nghĩ vợ là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?
Tom won't die.	Tom sẽ không chết.
Tom says he's used to his wife's cooking.	Tom nói rằng anh ấy đã quen với việc nấu nướng của vợ.
Tom wasn't even sad.	Tom thậm chí còn không buồn.
Tom didn't know where to put his hands.	Tom không biết phải đặt tay ở đâu.
Don't let others put you down.	Đừng để người khác hạ thấp bạn.
Tom told me he would stay home.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ ở nhà.
Would you go back to Boston if you could?	Bạn có quay lại Boston nếu có thể không?
Tom thought that Mary might do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
I am an alumnus of this university.	Tôi là một cựu sinh viên của trường đại học này.
Do you often experience this symptom?	Bạn có thường xuyên bị triệu chứng này không?
Tom tries to relieve the stress.	Tom cố gắng giảm bớt căng thẳng.
The cat is under the car.	Con mèo ở dưới gầm xe.
I don't have a stable girlfriend.	Tôi không có bạn gái ổn định.
Tom would never say something so stupid.	Tom sẽ không bao giờ nói điều gì đó ngu ngốc như vậy.
I know Tom didn't want to do it this morning.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó vào sáng nay.
I want to talk to you before I go.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trước khi đi.
I know we'll all have to do it eventually.	Tôi biết cuối cùng tất cả chúng ta sẽ phải làm điều đó.
Do not forget.	Đừng quên.
Tom says he will pay for the whole thing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả tiền cho toàn bộ.
Tom is talented, but Mary is not.	Tom tài năng, nhưng Mary thì không.
Belgrade is the capital of Serbia.	Belgrade là thủ đô của Serbia.
Tom asked Mary some questions that she couldn't answer.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi mà cô ấy không thể trả lời.
I don't think Tom can play the violin as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể chơi vĩ cầm tốt như Mary.
Tom's mother lives in this village.	Mẹ của Tom sống ở ngôi làng này.
Tom said he didn't want to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc.
I think Tom is a computer programmer.	Tôi nghĩ rằng Tom là một lập trình viên máy tính.
Three more weeks until I see you again.	Còn ba tuần nữa anh mới gặp lại em.
I will have to do it alone.	Tôi sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom knows a girl who can speak French pretty well.	Tom biết một cô gái có thể nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom took the only free seat left in the room.	Tom chiếm chỗ ngồi miễn phí duy nhất còn lại trong phòng.
Why didn't they release Tom?	Tại sao họ không thả Tom?
Where do you usually stay in Boston?	Bạn thường ở đâu khi ở Boston?
The northernmost part of the city is a maze of alleys.	Phần cực bắc của thành phố là một mê cung của những con hẻm.
Why does Tom learn French?	Tại sao Tom học tiếng Pháp?
Why don't we go visit the Jacksons?	Tại sao chúng ta không đi thăm Jacksons?
Tom is not a timid man.	Tom không phải là một người đàn ông rụt rè.
I dont see anything.	Tôi không nhìn thấy gì cả.
That's not how I want to do it.	Đó không phải là cách tôi muốn làm điều đó.
I will tell you something, but you cannot tell anyone else.	Tôi sẽ nói với bạn điều gì đó, nhưng bạn không thể nói với ai khác.
You still don't know my name, do you?	Bạn vẫn chưa biết tên tôi, phải không?
I watched Tom draw.	Tôi đã xem Tom vẽ.
Tom did nothing else that day.	Tom không làm gì khác vào ngày hôm đó.
Tom cooks dinner for me every evening.	Tom nấu bữa tối cho tôi vào mỗi buổi tối.
Tom should be prepared now.	Tom nên được chuẩn bị ngay bây giờ.
OH! 	Ồ!
Look at that beautiful girl.	Nhìn cô gái xinh đẹp kia kìa.
Tom had at least one conviction for drunk driving.	Tom đã có ít nhất một tiền án về tội lái xe trong tình trạng say rượu.
Tom struggled to save himself.	Tom đã đấu tranh để tự cứu mình.
Tom says he needs a loan.	Tom nói rằng anh ấy cần một khoản vay.
Tom needs to be more careful next time he does it.	Tom cần phải cẩn thận hơn trong lần tiếp theo khi anh ấy làm điều đó.
I don't think I should have told Tom I was going to Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
Baby is coming and my husband hasn't ordered a cot yet.	Em bé sắp chào đời và chồng tôi vẫn chưa đặt cũi cho nhau.
Tom went looking for you.	Tom đã đi tìm bạn.
Tom was hit in the head with a nail.	Tom đã bị trúng đinh vào đầu.
I think I can help you.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp bạn.
I thought Tom was lonely.	Tôi đã nghĩ Tom cô đơn.
I thought I told you about that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn về điều đó.
Tom started packing his things.	Tom bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tom said he didn't hit Mary.	Tom nói rằng anh ấy không đánh Mary.
Tom is one of the richest men in the country.	Tom là một trong những người đàn ông giàu có nhất đất nước.
Is Tom still doing that dead-end job?	Tom vẫn đang làm công việc bế tắc đó à?
I know that Tom won't do it anytime soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó sớm.
Tom should do this immediately.	Tom nên làm điều này ngay lập tức.
I don't think Tom was motivated.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã có động cơ.
Tom was trying to finish what he was doing.	Tom đã cố gắng hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
We just have to wait and see what happens.	Chúng ta chỉ cần chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom is a desirable actor.	Tom là một diễn viên mong muốn.
I know that Tom doesn't know that he has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Thousands of people had to take shelter in shelters.	Hàng ngàn người đã phải trú ẩn trong các nơi trú ẩn.
I'll take care of Tom tonight.	Tôi sẽ chăm sóc Tom tối nay.
Did Tom tell you what to do?	Tom có ​​nói với bạn những gì phải làm không?
I tripped over the mat when I entered the house.	Tôi vấp phải cái chiếu khi vào nhà.
I was quite lucky.	Tôi đã khá may mắn.
What are you doing on Monday?	Bạn đang làm gì vào thứ Hai?
Tom is not an acrobat.	Tom không phải là một vận động viên nhào lộn.
Tom is timid, but Mary is not.	Tom rụt rè, nhưng Mary thì không.
I don't know why I thought I had a chance to win.	Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ rằng mình đã có cơ hội chiến thắng.
We have no responsibility to do that.	Chúng tôi không có trách nhiệm làm điều đó.
Did Tom tell Mary why he ate her bread?	Tom có ​​nói với Mary tại sao anh ấy ăn bánh mì của cô ấy không?
When he received the letter, he burned it without reading it.	Khi nhận được bức thư, anh ta đã đốt nó đi mà không cần đọc.
I met Tom a few times.	Tôi đã gặp Tom vài lần.
Gate opens at 2:30 pm.	Cổng mở lúc 2:30 chiều.
I just wanted to let you know that I can't be here tomorrow.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi không thể ở đây vào ngày mai.
Tom tried to deceive Mary.	Tom đã cố gắng lừa dối Mary.
Mary says she won't do it unless you help her.	Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp cô ấy.
It took four months to write a new Constitution.	Phải mất bốn tháng để viết một bản Hiến pháp mới.
Tom is a strange guy.	Tom là một chàng trai kỳ lạ.
I'm sorry I didn't email you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gửi email cho bạn sớm hơn.
I will be away for a long time.	Tôi sẽ đi xa một thời gian dài.
In recent years, there has been a resurgence in swing dancing.	Trong những năm gần đây, có một sự hồi sinh của thú vui múa xích đu.
Tom no longer works with Mary.	Tom không còn làm việc với Mary nữa.
Tom promised he wouldn't cry.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không khóc.
Tom wants to visit another country. 	Tom muốn đến thăm một đất nước khác.
He doesn't really care which one.	Anh ấy không thực sự quan tâm cái nào.
Tom told us nothing about himself.	Tom không nói gì với chúng tôi về bản thân anh ấy.
Tom looked at Mary in the mirror.	Tom nhìn Mary trong gương.
Tom said that it will probably take him a long time to do that.	Tom nói rằng có lẽ anh sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
The jury began deliberations on Monday.	Bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận vào thứ Hai.
I'm not used to hiking.	Tôi không quen với việc đi bộ đường dài.
What should Tom do with Mary?	Tom nên làm gì với Mary?
How many people do you expect to join the picnic?	Bạn dự kiến ​​có bao nhiêu người tham gia buổi dã ngoại?
Please don't make me help Tom.	Làm ơn đừng bắt tôi giúp Tom.
I thought there would be many of us.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ có nhiều người trong chúng tôi.
Tom was my neighbor three years ago.	Tom là hàng xóm của tôi ba năm trước.
Mary is the only girl who says she likes to do it.	Mary là cô gái duy nhất nói rằng cô ấy thích làm điều đó.
Tom knows how much Mary loves him.	Tom biết Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
Tom is starting to recover, but he's not out of the woods yet.	Tom đang bắt đầu hồi phục, nhưng anh ấy vẫn chưa ra khỏi rừng.
Tom lives next to Mary.	Tom sống cạnh Mary.
Tom says he is interested in buying a farm.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến việc mua một trang trại.
If you can't trust yourself, who can?	Nếu chính mình không tin tưởng được thì tin ai?
I think Tom is a workaholic.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người nghiện công việc.
Tom thinks he has a good chance of winning the race.	Tom nghĩ rằng anh ấy có cơ hội chiến thắng trong cuộc đua.
What does Tom like to do that Mary doesn't like to do?	Tom thích làm gì mà Mary không thích làm?
Recent university.	Trường đại học gần đây.
Why do you think Tom did that?	Tại sao bạn cho rằng Tom làm vậy?
Tom has no theory.	Tom không có lý thuyết.
That doesn't sound very interesting.	Điều đó nghe có vẻ không thú vị cho lắm.
You better help Tom with that.	Tốt hơn hết bạn nên giúp Tom với điều đó.
Tom thinks that Mary and I went into the woods to kill ourselves.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi đã vào rừng để tự sát.
I can read French, but I can't speak it very well.	Tôi có thể đọc tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói nó rất tốt.
Can you tell me where the restroom is?	Bạn có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không?
Tom didn't seem surprised when Mary did.	Tom dường như không ngạc nhiên lắm khi Mary làm điều đó.
You don't have to commit now.	Bạn không cần phải cam kết ngay bây giờ.
Tom mentioned Mary's name twice.	Tom đã nhắc đến tên của Mary hai lần.
I had to stay to help Tom.	Tôi đã phải ở lại để giúp Tom.
Tom says his new suit has cost him a lot of money.	Tom nói rằng bộ đồ mới của anh ấy đã khiến anh ấy tốn rất nhiều tiền.
I'm never sure about anything.	Tôi không bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì.
Tom bought this umbrella while he was in Australia.	Tom đã mua chiếc ô này khi anh ấy ở Úc.
Is it okay if I wear this jacket?	Có ổn không nếu tôi mặc chiếc áo khoác này?
I am allergic to pollen.	Tôi bị dị ứng với bụi phấn.
I thought I heard a man's voice.	Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.
Tom and Mary both play the tape recorder.	Tom và Mary đều chơi máy ghi âm.
It was I who was supposed to do this.	Chính tôi là người được cho là phải làm điều này.
This is not about Tom.	Đây không phải là về Tom.
Tom tells Mary that John is difficult to get along with.	Tom nói với Mary rằng John rất khó hòa hợp.
I didn't like either of these books.	Tôi không thích một trong hai cuốn sách này.
I don't think Tom bought anything today.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mua bất cứ thứ gì hôm nay.
I know Tom knows why you want us to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn muốn chúng tôi làm điều đó.
I heard that because Tom is not feeling well, he will stay at home today.	Tôi đã nghe điều đó vì Tom không được khỏe nên hôm nay anh ấy sẽ ở nhà.
Would you like to explore the castle with me?	Bạn có muốn khám phá lâu đài với tôi không?
I never drink at home, but I do at parties.	Tôi không bao giờ uống rượu ở nhà, nhưng tôi uống trong các bữa tiệc.
I am anything but an elitist.	Tôi là bất cứ thứ gì ngoại trừ một người theo chủ nghĩa tinh hoa.
You are ashamed.	Bạn xấu hổ.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
Tom nodded discreetly.	Tom kín đáo gật đầu.
Do you have a prenuptial agreement?	Bạn có thỏa thuận tiền hôn nhân không?
I plan to live in Boston for the rest of my life.	Tôi dự định sẽ sống ở Boston trong suốt quãng đời còn lại của mình.
This time Tom did much better.	Lần này Tom đã làm tốt hơn nhiều.
I still have some work to do before I can leave.	Tôi vẫn còn một số việc phải làm trước khi tôi có thể rời đi.
I don't think we'll need Tom's help.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom is serious, isn't he?	Tom rất nghiêm túc, phải không?
When he didn't pay them better, they went on strike.	Khi anh ta không trả lương cao hơn cho họ, họ đã đình công.
Ecosystems are crucial to keeping our world safe.	Hệ sinh thái là rất quan trọng để giữ cho thế giới của chúng ta an toàn.
Tom can leave.	Tom có ​​thể rời đi.
I'm afraid I won't be able to have lunch with Tom today.	Tôi e rằng tôi sẽ không thể ăn trưa với Tom hôm nay.
Tom barely recognized Mary.	Tom gần như không nhận ra Mary.
Tom is not a very fast walker is he?	Tom không phải là một người đi bộ rất nhanh phải không?
I told you this was a good idea.	Tôi đã nói với bạn rằng đây là một ý kiến ​​hay.
On hot days like this, I feel so tired.	Vào những ngày nắng nóng như thế này, tôi cảm thấy thật là oải.
This is the last time I ask you to do anything.	Đây là lần cuối cùng tôi yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì.
Tom doesn't get along with the other boys in his class.	Tom không hòa đồng với các bạn nam khác trong lớp.
Does Tom think he doesn't need to?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm như vậy không?
So what exactly is wrong with Tom?	Vậy chính xác thì Tom bị làm sao?
I can't help but think that what we're doing is a big mistake.	Tôi không thể không nghĩ rằng những gì chúng tôi đang làm là một sai lầm lớn.
Last month, Tom said he was contemplating retirement.	Tháng trước, Tom nói rằng anh ấy đang có ý định nghỉ hưu.
I didn't know that Tom would be here today.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
I know you can do it, Tom.	Tôi biết bạn có thể làm được, Tom.
Tom will ask Mary to do it for John.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
Where is the source of this river?	Nguồn của con sông này ở đâu?
Tom's house is well insulated.	Ngôi nhà của Tom được cách nhiệt tốt.
I never stopped loving Tom.	Tôi chưa bao giờ ngừng yêu Tom.
May I need help with Tom?	Tôi có thể cần giúp Tom?
Do you know how to get out of here?	Bạn có biết làm thế nào để thoát khỏi đây?
I know Tom is a twin.	Tôi biết Tom là một cặp song sinh.
He knows how to engage his audience.	Anh ấy biết cách thu hút khán giả của mình.
I was stupid to make such a mistake.	Tôi thật ngu ngốc khi mắc phải sai lầm như vậy.
Tom threw everything at us.	Tom ném mọi thứ vào chúng tôi.
We can't get along without Tom.	Chúng ta không thể hòa hợp nếu không có Tom.
You don't look very good. 	Bạn trông không được tốt cho lắm.
Are you Okay?	Bạn ổn chứ?
I was not the one to take care of Tom while his mother was in the hospital.	Tôi không phải là người chăm sóc Tom khi mẹ anh ấy nằm viện.
I tried to reason with Tom.	Tôi đã cố gắng lý luận với Tom.
Tom and I are likely to be late.	Tom và tôi có khả năng đến muộn.
I know Tom is not a bully.	Tôi biết Tom không phải là một kẻ bắt nạt.
Are you paying individually or together?	Bạn đang thanh toán riêng lẻ hay cùng nhau?
Tom limped toward the barn.	Tom đi khập khiễng về phía nhà kho.
Tom has work that needs to be done before he can go home.	Tom có ​​công việc cần phải hoàn thành trước khi anh ấy có thể về nhà.
Tom used to play the piano as a child.	Tom từng chơi piano khi còn nhỏ.
I didn't know Tom couldn't speak French.	Tôi không biết Tom không biết nói tiếng Pháp.
Tom got up and put on his coat.	Tom đứng dậy mặc áo khoác.
We shouldn't anger Tom.	Chúng ta không nên chọc giận Tom.
Tom did it the day before.	Tom đã làm điều đó vào ngày hôm trước.
If I were you, I would do the same.	Nếu tôi là bạn, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Maybe it's better to do it that way.	Có lẽ tốt hơn nên làm theo cách đó.
We don't need to do this.	Chúng tôi không cần phải làm điều này.
Tom hands me a glass of wine.	Tom đưa cho tôi một ly rượu.
The question is who will go first.	Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người đi trước.
I know I'm lazy.	Tôi biết tôi lười biếng.
At first I wasn't sure what that was.	Lúc đầu tôi không chắc đó là gì.
You can always count on Tom.	Bạn luôn có thể tin tưởng vào Tom.
I don't know that you know how to play bassoon.	Tôi không biết rằng bạn biết cách chơi bassoon.
Shouldn't you return home?	Bạn không nên trở về nhà?
I think Tom wants to come with us.	Tôi nghĩ Tom muốn đi cùng chúng tôi.
How many kilos did Tom lose?	Tom đã giảm bao nhiêu kg?
I don't support that.	Tôi không ủng hộ điều đó.
I no longer stagger.	Tôi không còn chệnh choạng nữa.
I thought you said we wouldn't complain anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không phàn nàn nữa.
The Indians gave the settlers food.	Người da đỏ đã cho những người định cư thức ăn.
Tom wants to know if you have time to help him.	Tom muốn biết bạn có thời gian để giúp anh ấy không.
This isn't just for you, is it?	Điều này không chỉ dành cho bạn, phải không?
Tom knows that Mary is with John.	Tom biết rằng Mary đang ở với John.
Tom will be very happy. 	Tom sẽ rất hạnh phúc.
Mary did it.	Mary đã làm điều đó.
Tom says that can't happen.	Tom nói rằng điều đó không thể xảy ra.
Tom is lost.	Tom bị lạc.
Where did Tom learn to sing like that?	Tom học hát như vậy ở đâu vậy?
I am not in the spectrum.	Tôi không có trong phổ.
I don't know when I will visit you.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ đến thăm bạn.
I assume you only hire people who speak more than one language.	Tôi cho rằng bạn chỉ thuê những người nói nhiều hơn một ngôn ngữ.
We'll talk to Tom on October 20th.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom vào ngày 20 tháng 10.
Tom says he doesn't think the smell bothers Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mùi này làm phiền Mary.
I couldn't see Tom in the crowd.	Tôi không thể nhìn thấy Tom trong đám đông.
I know that Tom couldn't do it better than Mary.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom is a law student.	Tom là một sinh viên luật.
Tom probably won't get elected.	Tom có ​​lẽ sẽ không được bầu.
Is this a running sentence or not?	Đây có phải là một câu chạy hay không?
I hope Tom's predictions are wrong.	Tôi hy vọng những dự đoán của Tom là sai.
All sails have been taken down.	Tất cả các cánh buồm đã bị gỡ xuống.
I wear a cap when I go to school.	Tôi đội mũ lưỡi trai khi đi học.
Sometimes I'm right and sometimes I'm wrong.	Đôi khi tôi đúng và đôi khi tôi sai.
I told you it was Tom.	Tôi đã nói với bạn đó là Tom.
There is a lot of coffee.	Có rất nhiều cà phê.
I don't feel that my efforts have been appreciated.	Tôi không cảm thấy rằng những nỗ lực của tôi đã được đánh giá cao.
Tom is as tall as me.	Tom cao bằng tôi.
I want Tom to come to Boston with me.	Tôi muốn Tom đến Boston với tôi.
I'll let Tom come.	Tôi sẽ để Tom đến.
They need a new government to control anarchy.	Họ cần một chính phủ mới để kiểm soát tình trạng vô chính phủ.
Tom and Mary looked at each other about this.	Tom và Mary xem mắt nhau về điều này.
Tom gently squeezed Mary's arm.	Tom nhẹ nhàng siết chặt cánh tay Mary.
Tom wants to buy a gift for Mary.	Tom muốn mua một món quà cho Mary.
I can't pick up Tom at the airport.	Tôi không thể đón Tom ở sân bay.
Why do you keep looking in your rearview mirror?	Tại sao bạn cứ nhìn vào gương chiếu hậu của mình?
I'll get myself a burger.	Tôi sẽ lấy cho mình một cái bánh mì kẹp thịt.
Tom and I weren't very hungry yet.	Tom và tôi chưa đói lắm.
Tom admits that he doesn't want to do that anymore.	Tom thừa nhận rằng anh không muốn làm điều đó nữa.
You are where you should be.	Bạn đang ở nơi bạn nên ở.
Tom has lived in Boston for the past three years.	Tom đã sống ở Boston trong ba năm qua.
Tom found some kittens under his house.	Tom tìm thấy một số con mèo con dưới nhà của mình.
Tom said that he thought Mary would be nervous doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
I asked Tom if I could hold his hand.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể nắm tay anh ấy không.
I don't think I enjoy watching baseball as much as you do.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích xem bóng chày nhiều như bạn.
I'm baking bread with Tom.	Tôi đang nướng bánh mì với Tom.
I don't smoke weed.	Tôi không hút cỏ.
I bought Tom what he said he wanted.	Tôi đã mua cho Tom những gì anh ấy nói là anh ấy muốn.
Do you mind if I ask you a question?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi?
I see Tom here all the time.	Tôi thấy Tom ở đây mọi lúc.
This will never happen if you stay at home.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu bạn ở nhà.
Tom told Mary he was going to Boston, but he told John he was going to Chicago.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston, nhưng anh ấy nói với John rằng anh ấy sẽ đến Chicago.
I don't think people really say that anymore.	Tôi không nghĩ mọi người thực sự nói như vậy nữa.
Tom did not give any other details.	Tom không đưa ra bất kỳ chi tiết nào khác.
Tom made a fatal mistake.	Tom đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Are you sure this is Tom's room?	Bạn có chắc đây là phòng của Tom?
Tom said Mary told him never to do that.	Tom cho biết Mary đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ làm điều đó.
Tom loves cheese burgers.	Tom thích bánh mì kẹp thịt phô mai.
I've always wanted to be able to do this.	Tôi luôn muốn có thể làm được điều này.
Why don't you want me to tell anyone?	Tại sao bạn không muốn tôi nói với bất kỳ ai?
Tom and Mary live near a national park.	Tom và Mary sống gần công viên quốc gia.
Please take a few days to familiarize yourself with the project and if you would like to continue working on it, we will formalize the arrangement.	Hãy dành một vài ngày để làm quen với dự án và nếu bạn muốn tiếp tục làm việc với nó, chúng tôi sẽ chính thức hóa việc sắp xếp.
Tom has been in Australia for a few weeks.	Tom đã ở Úc được vài tuần.
Tom said that Mary cried.	Tom nói rằng Mary đã khóc.
Tom is in the flower garden.	Tom đang ở trong vườn trồng hoa.
I know that Tom knows why Mary doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không phải làm như vậy.
Tom would never admit he was wrong, would he?	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai, phải không?
Tom said Mary thought she might be allowed to do it today.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom doesn't have a helicopter license.	Tôi biết rằng Tom không có bằng lái máy bay trực thăng.
Tell Tom to stop.	Bảo Tom dừng lại.
I have given you too much information.	Tôi đã cung cấp cho bạn quá nhiều thông tin.
Tom is counting money.	Tom đang đếm tiền.
Tom did not pay attention to the teacher.	Tom đã không chú ý đến giáo viên.
How long do you think it will take?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu?
The knife punctured his lung.	Con dao đã làm thủng phổi anh ta.
Tom doesn't like music.	Tom không thích âm nhạc.
Why did not you sleep?	Tại sao bạn không ngủ?
I hope it's not too painful.	Tôi hy vọng nó không quá đau đớn.
Tom told us to leave him alone.	Tom bảo chúng tôi để anh ấy yên.
We don't deserve this.	Chúng tôi không xứng đáng với điều này.
Tom will be very drunk at 2:30.	Tom sẽ rất say vào lúc 2:30.
I will leave as soon as this work is done.	Tôi sẽ đi ngay sau khi công việc này hoàn thành.
Tom is not very cautious.	Tom không thận trọng lắm.
Tom said that he thought he wouldn't enjoy going to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đến Boston với Mary.
Tom won't be handcuffed.	Tom sẽ không bị còng tay.
Do you want to go out for a walk?	Bạn có muốn ra ngoài đi dạo không?
I'd love to meet Tom.	Tôi rất muốn gặp Tom.
Tom is trying to learn how to drive a car.	Tom đang cố gắng học cách lái xe ô tô.
He is honest, strong and ready to make decisions.	Anh ấy trung thực, mạnh mẽ và sẵn sàng đưa ra quyết định.
I know Tom as a ranger.	Tôi biết Tom là một kiểm lâm viên.
There is one for you and one for me.	Có một cho bạn và một cho tôi.
Tom really didn't know why he had to.	Tom thực sự không biết tại sao anh ấy lại phải làm như vậy.
I know Tom is almost ready to go.	Tôi biết Tom gần như đã sẵn sàng để đi.
I think Tom is adopted.	Tôi nghĩ rằng Tom là con nuôi.
Tom thought that Mary might have to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó một mình.
I didn't expect anything.	Tôi đã không mong đợi bất cứ điều gì.
I expected his arrival.	Tôi đã đoán trước được sự xuất hiện của anh ấy.
Tom is a boy scout.	Tom là một cậu bé hướng đạo sinh.
They had to build bridges over many streams.	Họ phải xây cầu bắc qua nhiều con suối.
Tom knows he will be busy on October 20th.	Tom biết rằng anh ấy sẽ bận vào ngày 20 tháng 10.
We were disillusioned with the results.	Chúng tôi đã vỡ mộng với kết quả.
I doubt that Tom really has time to do that today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
These pens are not mine.	Những chiếc bút này không phải của tôi.
That's the dumbest thing I've ever heard.	Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe.
I don't think everyone should do the same.	Tôi không nghĩ rằng mọi người nên làm như vậy.
I think Tom will make us breakfast.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bữa sáng cho chúng ta.
Even in the late 19th century, sailors in the British Navy were not allowed to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.	Ngay cả vào cuối thế kỷ 19, các thủy thủ trong Hải quân Anh cũng không được phép sử dụng dao và nĩa vì sử dụng chúng được coi là dấu hiệu của sự yếu kém.
Those countries have maintained the peace for twenty years.	Những quốc gia đó đã duy trì hòa bình trong hai mươi năm.
I asked Tom to meet me at the train station.	Tôi yêu cầu Tom gặp tôi ở ga xe lửa.
Tom bought a camera not too long ago.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh cách đây không lâu.
There's bad blood between the two families in "Romeo and Juliet."	Có máu xấu giữa hai gia đình trong "Romeo và Juliet."
Tom explained his reasoning to us.	Tom giải thích lý do của anh ấy cho chúng tôi.
I think Tom likes to play tennis.	Tôi nghĩ rằng Tom thích chơi quần vợt.
That's why I'm calling you here.	Đó là lý do tại sao tôi gọi cho bạn ở đây.
Tom hasn't eaten yet, has he?	Tom vẫn chưa ăn phải không?
Tom is not always present.	Tom không phải lúc nào cũng có mặt.
Tom has made some progress.	Tom đã đạt được một số tiến bộ.
I just wanted to tell you how much I wish this never happened.	Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi ước điều này chưa bao giờ xảy ra đến nhường nào.
Tom lets Mary escape.	Tom để Mary trốn thoát.
Tom should go to the gym.	Tom nên đi đến phòng tập thể dục.
I don't really feel like working today.	Tôi không thực sự cảm thấy thích làm việc ngày hôm nay.
Tom should have been more cooperative.	Tom lẽ ra phải hợp tác hơn.
Tom said I shouldn't.	Tom nói tôi không nên làm vậy.
Tom begs Mary not to tell his parents about what happened.	Tom cầu xin Mary đừng nói với cha mẹ anh về những gì đã xảy ra.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
I think Tom did a pretty good job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm khá tốt.
No one will hire Tom.	Sẽ không có ai thuê Tom.
Tom was very patient, wasn't he?	Tom đã rất kiên nhẫn, phải không?
There is reason to celebrate.	Có lý do để ăn mừng.
Tom didn't want Mary involved.	Tom không muốn Mary dính líu đến.
Tom is a private person.	Tom là một người kín tiếng.
There are nine planets that move around the sun, earth being one of them.	Có chín hành tinh di chuyển quanh mặt trời, trái đất là một trong số đó.
It is much more complicated than we initially thought.	Nó phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ ban đầu.
Her hair has gray streaks.	Tóc cô ấy có vệt màu xám.
Tom doesn't want to leave empty-handed.	Tom không muốn ra đi tay trắng.
I won't find anything there, will I?	Tôi sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì ở đó, phải không?
Will Tom and Mary get back together?	Tom và Mary có quay lại với nhau không?
You haven't changed a thing.	Bạn đã không thay đổi một điều.
No one can do it as well as me, not even Tom.	Không ai có thể làm điều đó tốt như tôi, kể cả Tom.
I didn't want to do anything that would make Tom angry.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến Tom tức giận.
The door will automatically lock when you go out.	Cửa sẽ tự động khóa khi bạn đi ra ngoài.
I know why Tom is here.	Tôi biết tại sao Tom lại ở đây.
Tom will get mad if you do.	Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
I'll tell you what Tom is up to.	Tôi sẽ cho bạn biết Tom đang làm gì.
They are listening to the news.	Họ đang nghe tin tức.
Time passed faster than Tom expected.	Thời gian trôi qua nhanh hơn Tom mong đợi.
She made the most of her time in London to hone her English.	Cô đã tận dụng tối đa thời gian ở London để trau dồi vốn tiếng Anh.
Tom doesn't seem too busy.	Tom dường như không quá bận rộn.
It will take some time to get used to wearing a wig.	Sẽ mất một thời gian để làm quen với việc đội tóc giả.
Tom will go with you, won't he?	Tom sẽ đi với bạn, phải không?
Although Tom is over forty years old, he still lives at home with his parents.	Mặc dù Tom đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng anh vẫn sống ở nhà với bố mẹ.
I'll ask Tom for help.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp đỡ.
I can't believe Tom is gone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ra đi.
They hugged and kissed.	Họ đã ôm hôn nhau.
Just as he was going outside, there was a big earthquake.	Ngay khi anh ấy đang đi ra ngoài, thì có một trận động đất lớn.
Aren't you going to help me?	Bạn không định giúp tôi sao?
Tom taught me patience.	Tom đã dạy tôi tính kiên nhẫn.
The only person here who doesn't like fishing is Tom.	Người duy nhất ở đây không thích câu cá là Tom.
He couldn't bear to think of his dog being sold to that cruel man.	Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc con chó của mình bị bán cho người đàn ông độc ác đó.
Tom went through the file.	Tom đã xem qua hồ sơ.
I'm tired of answering questions.	Tôi mệt mỏi khi trả lời các câu hỏi.
Tom doesn't have to do anything.	Tom không cần phải làm gì cả.
My parents won't be there.	Cha mẹ tôi sẽ không ở đó.
Isn't she a doctor?	Cô ấy không phải là bác sĩ sao?
If that happens, Tom will cry.	Nếu điều đó xảy ra, Tom sẽ khóc.
Tom is waiting for Mary to start.	Tom đang đợi Mary bắt đầu.
Tom says that everyone he knows can take care of themselves.	Tom nói rằng tất cả mọi người anh ấy biết đều có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom couldn't believe what Mary said had happened.	Tom không thể tin những gì Mary nói đã xảy ra.
What kind of plug is this?	Đây là loại phích cắm gì?
That's not why I came to Boston.	Đó không phải là lý do mà tôi đến Boston.
Tom has been reading all afternoon.	Tom đã đọc sách cả buổi chiều.
That's how you do it.	Đó là cách bạn làm điều đó.
Tom smokes a pack of cigarettes a day.	Tom hút một bao thuốc mỗi ngày.
I suspected that Tom might not have enough money to buy everything he wants.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy muốn.
Tom died in his sleep 3 years ago.	Tom đã chết trong giấc ngủ cách đây 3 năm.
Tom ate half a bag of chips.	Tom đã ăn nửa túi khoai tây chiên.
I think Tom doesn't like the way I make spaghetti.	Tôi nghĩ Tom không thích cách tôi làm mì Ý.
We need to save ammo.	Chúng ta cần tiết kiệm đạn.
What's in your bag?	Cái gì trong túi của bạn?
Tom says the mission is too risky.	Tom nói rằng nhiệm vụ này quá mạo hiểm.
Boil potatoes until they are soft.	Luộc khoai tây cho đến khi chúng chín mềm.
We don't do such things in Boston.	Chúng tôi không làm những điều như vậy ở Boston.
I will have to come back to you.	Tôi sẽ phải quay lại với bạn.
Tom and I have a lot of fun together.	Tom và tôi có rất nhiều niềm vui bên nhau.
I know that Tom doesn't know I need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi cần phải làm điều đó.
Tom said we could go to Boston with him if we wanted to.	Tom nói rằng chúng tôi có thể đến Boston với anh ấy nếu chúng tôi muốn.
I'm glad Tom didn't lie.	Tôi rất vui vì Tom đã không nói dối.
Tom and Mary's relationship is volatile and they argue constantly.	Mối quan hệ của Tom và Mary rất biến động và họ tranh cãi không ngừng.
I don't think Tom likes spinach very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích rau bina cho lắm.
I have special plans for Tom's birthday.	Tôi có kế hoạch đặc biệt cho sinh nhật của Tom.
I can't read this.	Tôi không thể đọc cái này.
The road is paved with asphalt.	Con đường được lát bằng nhựa đường.
I don't think Tom will do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lại làm như vậy.
Tom's phone was confiscated by his teacher.	Điện thoại của Tom bị giáo viên tịch thu.
I'll go when Tom comes back.	Tôi sẽ đi khi Tom quay lại.
Tom was clearly tempted to do it.	Tom rõ ràng đã bị cám dỗ để làm điều đó.
I didn't expect Tom to be so handsome.	Tôi không ngờ Tom lại đẹp trai như vậy.
That is not required.	Điều đó không bắt buộc.
Does Tom still tell you everything?	Tom có ​​còn kể cho bạn nghe mọi thứ không?
You don't want me to go with Tom?	Bạn không muốn tôi đi với Tom?
My injury is not too serious.	Vết thương của tôi không quá nghiêm trọng.
You can't do that yet.	Bạn chưa thể làm điều đó.
I hope Tom doesn't get sick.	Tôi hy vọng Tom không bị ốm.
Tom says I look pretty tired.	Tom nói rằng tôi trông khá mệt mỏi.
Tom doesn't seem to be as careful as Mary.	Tom dường như không cẩn thận như Mary.
Tom didn't look as flustered as Mary.	Tom không có vẻ luống cuống như Mary.
What Tom did was a mistake.	Những gì Tom đã làm là một sai lầm.
Tom earns more money than his parents.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn bố mẹ anh ấy.
Tom sat across from Mary.	Tom ngồi đối diện với Mary.
When Mary was a child, her family was very poor.	Khi Mary còn là một đứa trẻ, gia đình cô rất nghèo.
Little did Tom know that Mary planned to stay in Australia for three more days.	Tom không biết rằng Mary dự định ở lại Úc thêm ba ngày nữa.
You are fine.	Bạn vẫn ổn.
We have to do better this time.	Chúng tôi phải làm tốt hơn lần này.
I had to grin and put up with it.	Tôi đã phải cười toe toét và chịu đựng điều đó.
Tom thinks Mary is a bitch.	Tom nghĩ Mary thật khốn nạn.
Tom lives in a small town about three hundred miles away.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ cách đây khoảng ba trăm dặm.
Tom sat back in his seat.	Tom ngồi lại chỗ của mình.
Mary ironed the dress.	Mary ủi váy.
I can assure you that won't happen.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Did Tom know that you're not coming to Boston with us?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ không đến Boston với chúng tôi không?
We certainly cannot win.	Chúng tôi chắc chắn không thể giành chiến thắng.
Tom put the car in gear and drove away.	Tom cho xe vào số và lái đi.
You are the most beautiful woman in the world.	Bạn là phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom is someone I admire a lot.	Tom là người mà tôi rất ngưỡng mộ.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Are you speeding?	Bạn có đang chạy quá tốc độ không?
Tom is sleeping like a baby.	Tom đang ngủ như một đứa trẻ.
I didn't know you had to do it alone.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó một mình.
Tom is very curious.	Tom rất tò mò.
Tom learned how to swim.	Tom đã học cách bơi.
We decided to stay with Tom.	Chúng tôi quyết định ở lại với Tom.
Tom has an alibi. 	Tom có ​​chứng cứ ngoại phạm.
He was with me at the time Mary was murdered.	Anh ấy đã ở bên tôi vào thời điểm Mary bị sát hại.
I think Tom and Mary were both born in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều sinh ra ở Boston.
I don't think you really understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu.
I really don't like children.	Tôi thực sự không thích trẻ con.
Will you do it for me now?	Bạn sẽ làm điều đó cho tôi bây giờ?
The couple doesn't fight often these days, but they used to a lot.	Hai vợ chồng không thường xuyên đánh nhau những ngày này, nhưng họ đã từng rất nhiều.
Gunshots echoed throughout the canyon.	Tiếng súng vang vọng khắp hẻm núi.
Tom said the soup was too hot.	Tom nói rằng súp quá nóng.
Bananas are an excellent source of potassium.	Chuối là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời.
I don't have the confidence to do it alone.	Tôi không có đủ tự tin để làm điều đó một mình.
I will do what Tom tells me to do.	Tôi sẽ làm những gì Tom bảo tôi làm.
I know you will tell me how to do it.	Tôi biết bạn sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
If you get along with everyone and anyone, soon everyone will think you're just a people pleaser.	Nếu bạn kết thân với tất cả mọi người và bất kỳ ai, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ nghĩ bạn chỉ là một người làm hài lòng mọi người.
You know nothing.	Bạn không hiểu gì cả.
Where is Tom now?	Tom hiện đang ở đâu?
As far as I know, Tom is an honest man.	Theo những gì tôi biết, Tom là người trung thực.
It's a relationship with no end.	Đó là một mối quan hệ không có hậu.
You know what this is, don't you?	Bạn biết đây là gì, phải không?
I very seriously doubt that Tom will have to do it.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom almost never does what he says he will.	Tom hầu như không bao giờ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
You got fat.	Bạn đã béo lên.
Tom is probably still faster than Mary.	Tom có ​​lẽ vẫn nhanh hơn Mary.
The expert appraised the watch at $200.	Chuyên gia đã thẩm định chiếc đồng hồ ở mức 200 đô la.
You won't be able to fool Tom so easily.	Bạn sẽ không thể đánh lừa Tom dễ dàng như vậy.
Tom will retire at the end of October.	Tom sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 10.
Tom decided not to say anything to Mary about it.	Tom quyết định không nói bất cứ điều gì với Mary về điều đó.
Most people don't like to lose.	Hầu hết mọi người không thích thua cuộc.
How can you be so irresponsible?	Sao bạn có thể vô trách nhiệm như vậy?
That computer doesn't work anymore.	Máy tính đó không hoạt động nữa.
Tom wanders.	Tom đi lang thang.
I can swim here.	Tôi có thể bơi ở đây.
I want to know if you have a driver's license.	Tôi muốn biết nếu bạn có bằng lái xe.
I did it the way Tom suggested.	Tôi đã làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Why are you here in Australia? 	Tại sao bạn ở đây ở Úc?
You're in New Zealand, aren't you?	Bạn đang ở New Zealand, phải không?
You get angry when you go out in the snow without a coat.	Bạn thật tức giận khi đi ra ngoài trời tuyết mà không mặc áo khoác.
I don't think Tom will be alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở một mình.
I thought Tom would be harder to get along with.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ khó hòa hợp hơn.
Tom obtained his PhD in 2013.	Tom lấy bằng tiến sĩ vào năm 2013.
The station is nearby. 	Nhà ga ở gần đây.
You will be on time for the train.	Bạn sẽ đến kịp chuyến tàu.
I am very proud of the girls.	Tôi rất tự hào về các cô gái.
Do not mock others.	Đừng chế giễu người khác.
I really haven't seen anyone do that.	Tôi thực sự chưa thấy ai làm điều đó.
Tom is putting the kids to bed.	Tom đang đưa bọn trẻ đi ngủ.
You don't care if Tom does it, do you?	Bạn không quan tâm nếu Tom làm điều đó, phải không?
Tom is older than his wife's father.	Tom lớn tuổi hơn bố của vợ mình.
Tom was exonerated by the court.	Tom đã được tòa án miễn tội.
Tom thinks that Mary is probably at the beach with her friends.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đang ở bãi biển với bạn bè của cô ấy.
I asked Tom not to do it at school.	Tôi đã yêu cầu Tom không làm điều đó ở trường.
I don't know what Tom likes.	Tôi không biết Tom thích gì.
Tom doesn't have to go to the office on Monday.	Tom không cần phải đến văn phòng vào thứ Hai.
Tom bowed to me.	Tom cúi đầu chào tôi.
He is alleged to have stolen jewelry.	Anh ta bị cho là đã lấy trộm đồ trang sức.
Tom became disillusioned after working on Wall Street for several years.	Tom vỡ mộng sau khi làm việc ở Phố Wall vài năm.
He is an old timer.	Anh ấy là một bộ đếm thời gian cũ.
That doesn't really matter right now.	Điều đó không thực sự quan trọng ngay bây giờ.
Our lab is running very efficiently.	Phòng thí nghiệm của chúng tôi đang hoạt động rất hiệu quả.
My dorm room is very small.	Phòng ký túc xá của tôi rất nhỏ.
We need Tom.	Chúng tôi cần Tom.
Only one person survived the crash.	Chỉ có một người sống sót sau vụ tai nạn.
You are well organized.	Bạn được tổ chức tốt.
My mother passed away in 2013 in Australia.	Mẹ tôi mất năm 2013 ở Úc.
Tom is very sorry for the inconvenience he has caused.	Tom rất xin lỗi vì sự bất tiện mà anh ấy đã gây ra.
We had to get Tom to the hospital.	Chúng tôi phải đưa Tom đến bệnh viện.
I didn't think much of it.	Tôi đã không nghĩ nhiều về nó.
Tokyo is one of the largest cities in the world.	Tokyo là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới.
Tom forgot to ask Mary's permission to do it.	Tom đã quên xin phép Mary để làm điều đó.
Tom doesn't want to go to the lake with us.	Tom không muốn đi đến hồ với chúng tôi.
He's not my boyfriend. 	Anh ấy không phải là bạn trai của tôi.
He is my brother.	Anh ấy là anh trai của tôi.
I don't have to worry about Tom.	Tôi không phải lo lắng về Tom.
It is not tasty.	Nó không ngon.
I've had better days.	Tôi đã có những ngày tốt hơn.
I just called Tom, but he didn't answer.	Tôi vừa gọi cho Tom, nhưng anh ấy không trả lời.
I wondered if I should tell Tom the truth.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho Tom biết sự thật hay không.
What did Tom sing?	Tom đã hát gì?
I slam the door shut.	Tôi đóng sập cửa lại.
What else did Tom give you?	Tom đã cho bạn cái gì nữa?
The police detained Tom.	Cảnh sát đã giam giữ Tom.
Tom doesn't seem to want to do that today.	Tom dường như không muốn làm điều đó hôm nay.
Do you really think Tom won't come?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không đến không?
Does Tom know when the party will be?	Tom có ​​biết khi nào bữa tiệc sẽ diễn ra không?
If you overfill the box, the bottom will fall out.	Nếu bạn nhét hộp quá đầy, phần đáy sẽ bị rơi ra ngoài.
Do you think Tom is still angry?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn tức giận?
You cannot come here without an appointment.	Bạn không thể đến đây mà không có hẹn trước.
Don't tell me you're jealous.	Đừng nói với tôi là bạn đang ghen tị.
What's your favorite brain teaser?	Lời trêu ghẹo não yêu thích của bạn là gì?
Tom asked me if I did that.	Tom hỏi tôi nếu tôi đã làm điều đó.
Tom said he had a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom is going to Boston tomorrow.	Tom sẽ đến Boston vào ngày mai.
Tom says he teaches French.	Tom nói rằng anh ấy dạy tiếng Pháp.
I will buy some rolls.	Tôi sẽ mua một số cuộn.
Don't ask me to explain.	Đừng yêu cầu tôi giải thích.
I thought that Tom and Mary would be married by this time.	Tôi đã nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn vào lúc này.
That is not a good sign.	Đó không phải là một dấu hiệu tốt.
My child cannot speak. 	Con tôi chưa biết nói.
He just cried.	Anh ấy chỉ khóc.
Obviously Tom wouldn't be able to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom won't get cold.	Tom sẽ không bị lạnh.
Are you worried about any major problems beyond your current situation?	Bạn có lo lắng về bất kỳ vấn đề lớn nào ngoài tình trạng hiện tại của bạn không?
I will pick you up tomorrow night at 6:30.	Tôi sẽ đón bạn vào tối mai lúc 6:30.
Tom wants me to buy him a pony.	Tom muốn tôi mua cho anh ấy một con ngựa con.
How many different types of fruit do you eat in a week?	Bạn ăn bao nhiêu loại trái cây khác nhau trong một tuần?
You know that Tom is very unlikely to do that, right?	Bạn biết rằng Tom rất khó có thể làm được điều đó, phải không?
I dropped Tom at the library.	Tôi đã thả Tom ở thư viện.
I suspect that Tom doesn't really want to go to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn đến Úc.
Tom lives in a house without running water.	Tom sống trong một ngôi nhà không có nước máy.
I don't ride my bike every day.	Tôi không đi xe đạp mỗi ngày.
They came at an inconvenient time.	Họ đến vào một thời điểm không thuận tiện.
Here is what will happen.	Đây là những gì sẽ xảy ra.
Tom probably won't do it again until October.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó một lần nữa cho đến tháng Mười.
Stop complaining and do the work you are asked to do.	Ngừng phàn nàn và làm công việc bạn được yêu cầu.
Did no one see what you did?	Không ai nhìn thấy những gì bạn đã làm?
I'm still not sleep.	Tôi vẫn chưa ngủ.
I don't really think I have to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng mình phải làm điều đó.
This is my first time hearing about this site.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về trang web này.
I know that this year Tom is a better pitcher than he was last year.	Tôi biết rằng năm nay Tom là người ném bóng giỏi hơn anh ấy năm ngoái.
Tom was stabbed three times in the chest.	Tom bị đâm vào ngực ba nhát.
Why can't we do that?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó?
How much will you charge to repair this stereo?	Bạn sẽ tính phí bao nhiêu để sửa chữa dàn âm thanh nổi này?
Tom seemed relieved to see Mary.	Tom có ​​vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy Mary.
Frankly, he's wrong.	Nói thẳng ra là anh ấy sai.
Tom goes swimming every Monday.	Tom đi bơi vào thứ Hai hàng tuần.
Let me fix your tie for you.	Để tôi sửa cà vạt cho bạn.
Tom hopes he can do it.	Tom hy vọng anh ấy có thể làm được điều đó.
Doctors say that babies who are breastfed are usually healthier.	Các bác sĩ nói rằng những đứa trẻ được bú sữa mẹ thường khỏe mạnh hơn.
You didn't know you were the one to do it, did you?	Bạn không biết bạn là người phải làm điều đó, phải không?
You know they won't let you do that, right?	Bạn biết họ sẽ không để bạn làm điều đó, phải không?
A lot of people drink black coffee with sugar.	Rất nhiều người uống cà phê đen với đường.
Today was our last chance to see Tom before he went to Boston.	Hôm nay là cơ hội cuối cùng để chúng tôi gặp Tom trước khi anh ấy đến Boston.
Tom said he thought Mary would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất vui khi làm điều đó.
I think I'll take a little detour.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi đường vòng một chút.
Tom makes a choice for Mary.	Tom đưa ra một sự lựa chọn cho Mary.
You know I can't wait any longer.	Bạn biết tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
How do you know Tom isn't lying to you?	Làm sao bạn biết Tom không nói dối bạn?
Latex is a natural ingredient obtained from the rubber tree.	Latex là một thành phần tự nhiên được lấy từ cây cao su.
People should be the masters of their own destiny.	Con người hãy là người làm chủ số phận của chính mình.
What is Tom holding?	Tom đang cầm gì?
Tom and Mary shouted at each other.	Tom và Mary hét vào mặt nhau.
The length of a marriage is inversely proportional to the cost of the wedding.	Thời gian của một cuộc hôn nhân tỷ lệ nghịch với chi phí của đám cưới.
He was the last person I expected to see during my time in America.	Anh ấy là người cuối cùng tôi mong gặp trong thời gian ở Mỹ.
Modern cars differ from early cars in many ways.	Những chiếc xe hiện đại khác với những chiếc đầu tiên về nhiều mặt.
I was in Boston a few weeks ago.	Tôi đã ở Boston vài tuần trước.
Tom didn't do it as quickly as he should.	Tom đã không làm điều đó nhanh như anh ấy nên làm.
Tom said that he is going on a business trip to Australia next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi công tác ở Úc vào tháng tới.
I have gained some weight.	Tôi đã tăng cân một chút.
I need to say something to Tom.	Tôi cần nói điều gì đó với Tom.
You have caught the thief.	Bạn đã bắt được tên trộm.
I'm sure you'll be happy in Australia.	Tôi chắc rằng bạn sẽ hạnh phúc khi ở Úc.
We can't do anything but wait.	Chúng ta không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Tom allows Mary to play his guitar.	Tom cho phép Mary chơi guitar của mình.
Tom said that Mary was going to fly to Australia.	Tom nói rằng Mary sẽ bay đến Úc.
That will probably impress Tom.	Điều đó có thể sẽ gây ấn tượng với Tom.
It's important to take good care of your teeth so you can eat right as you age.	Điều quan trọng là phải chăm sóc răng miệng tốt để bạn có thể ăn uống đúng cách khi về già.
Water boils at 100 degrees Celsius above sea level.	Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C trên mực nước biển.
Tom is staring at me.	Tom đang nhìn tôi chằm chằm.
Tom mistreats his dog.	Tom ngược đãi con chó của mình.
I don't think there is any chance for our team to win.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để đội của chúng tôi giành chiến thắng.
Tom won't be back anytime soon.	Tom sẽ không quay lại sớm.
This is the house where my father was born and raised.	Đây là ngôi nhà mà cha tôi đã sinh ra và lớn lên.
There are three coffee cups on the table.	Có ba cốc cà phê trên bàn.
Tom seems to be an honest man.	Tom dường như là một người đàn ông trung thực.
I don't think Tom will be of much help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được giúp đỡ quá nhiều.
I don't feel guilty anymore.	Tôi không cảm thấy tội lỗi nữa.
Do not laugh at me.	Bạn đừng cười tôi.
I didn't know you knew how to play mahjong.	Tôi không biết bạn biết chơi mạt chược.
I just want to know where Tom is.	Tôi chỉ muốn biết Tom đang ở đâu.
I'm afraid Tom will lose.	Tôi sợ Tom sẽ thua.
Tom has always been a very cheerful person.	Tom luôn là một người rất vui vẻ.
Tom is not very adaptable.	Tom không thích nghi lắm.
I'm a bit sleep deprived right now.	Hiện tại tôi hơi thiếu ngủ.
Tom thinks Mary might need to do it again.	Tom nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
I'll be teaching one of Tom's advanced classes while he's in Boston.	Tôi sẽ dạy một trong những lớp học nâng cao của Tom khi anh ấy ở Boston.
We can't let Tom get away with killing those four.	Chúng ta không thể để Tom thoát tội giết bốn người đó.
Yesterday I played football.	Hôm qua tôi đã chơi bóng đá.
Don't forget to come pick me up at 6 o'clock tomorrow.	Đừng quên đến đón tôi vào lúc 6 giờ ngày mai.
The way he spoke caught the attention of a famous writer.	Cách anh ta nói đã thu hút sự chú ý của một nhà văn nổi tiếng.
Tom ate until he was full.	Tom ăn cho đến khi no.
Tom and I were convinced.	Tom và tôi bị thuyết phục.
Tom pulls a quick one at you.	Tom kéo nhanh một cái vào bạn.
Can you tell me why you want to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn muốn làm như vậy không?
Tom always carries his camera with him.	Tom luôn mang theo máy ảnh bên mình.
We need to see this whole thing.	Chúng ta cần phải xem toàn bộ điều này.
You're lucky you weren't injured.	Bạn may mắn là bạn không bị thương.
I did what Tom said I did.	Tôi đã làm những gì Tom nói tôi đã làm.
That is not my intention.	Đó không phải là ý định của tôi.
I think you don't like romantic movies.	Tôi nghĩ bạn không thích phim tình cảm.
I know that I should be more aggressive.	Tôi biết rằng tôi nên quyết liệt hơn.
It's in the upper compartment.	Nó ở khoang trên cao.
Tom will be evicted at the end of the month.	Tom sẽ bị đuổi khỏi nhà vào cuối tháng.
I regret that I wasn't as careful as I should have been.	Tôi hối hận vì tôi đã không cẩn thận như lẽ ra phải làm.
Tom texted Mary to let her know that he would be late.	Tom đã nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom has a good salary.	Tom có ​​một mức lương tốt.
Do you know what Tom wants to do?	Bạn có biết Tom muốn làm gì không?
Tom is driving me crazy.	Tom đang khiến tôi phát điên.
Remington was only a cowboy for two years.	Remington chỉ là một cao bồi trong hai năm.
We want to instill a sense of hope.	Chúng tôi muốn truyền cảm giác hy vọng.
The casino treats the high rollers like kings.	Sòng bạc đối xử với những con lăn cao như vua.
Tom showed his photo album to Mary.	Tom đưa album ảnh của mình cho Mary xem.
When was the last time Tom and Mary had dinner together?	Lần cuối cùng Tom và Mary đi ăn tối cùng nhau là khi nào?
Tom was robbed.	Tom đã bị cướp.
Tom didn't look too worried.	Trông Tom không quá lo lắng.
Ads are annoying.	Quảng cáo thật khó chịu.
Tom is not an actor.	Tom không phải là một diễn viên.
I haven't seen Tom in a long time.	Tôi đã không gặp Tom trong một thời gian dài.
Tom had a cough all night.	Tom bị ho suốt đêm.
I can't remember why I was there.	Tôi không thể nhớ tại sao tôi lại ở đó.
I won't answer any more questions right now.	Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa ngay bây giờ.
You did run out of time, didn't you?	Bạn đã làm hết thời gian, phải không?
I know that Tom didn't know he could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy có thể làm điều đó.
You should have asked me sooner.	Bạn nên hỏi tôi sớm hơn.
I thought I told you to play outside.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để chơi bên ngoài.
I don't have much fun at the party, but Tom does.	Tôi không có nhiều niềm vui trong bữa tiệc, nhưng Tom thì có.
How many Toms do you know?	Bạn biết bao nhiêu Toms?
I'm having a bad feeling here.	Tôi đang có một cảm giác tồi tệ ở đây.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom knows exactly who Mary is.	Tom biết chính xác Mary là ai.
Tom asks Mary to go back to Australia.	Tom yêu cầu Mary quay lại Úc.
Politics and religion are not a good combination.	Chính trị và tôn giáo không phải là một sự kết hợp tốt.
I thought you said you were asked to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã được yêu cầu làm điều đó.
I admit that I am a bit selfish.	Tôi thừa nhận rằng tôi hơi ích kỷ.
Tom wants to do more.	Tom muốn làm nhiều hơn nữa.
I heard that Tom and Mary are contemplating a divorce.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đang có ý định ly hôn.
Tom and Mary soon fell in love.	Tom và Mary sớm yêu nhau.
I didn't attend Tom's funeral.	Tôi không tham dự đám tang của Tom.
Did you encounter any problems?	Bạn có gặp phải vấn đề gì không?
Tom sat alone at the kitchen table, drinking a cup of coffee.	Tom ngồi một mình ở bàn bếp, uống một tách cà phê.
Tom says he wants you to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy muốn bạn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I don't let Tom drive.	Tôi không để Tom lái xe.
It will be a long winter.	Sẽ là một mùa đông dài.
Tom knew that was a bad idea.	Tom biết rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tom says he still hasn't decided what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định những gì cần phải làm.
Does Tom watch TV every day?	Tom có ​​xem tivi hàng ngày không?
I haven't done that many times.	Tôi đã không làm điều đó rất nhiều lần.
Tom is hungry and so am I.	Tom đói và tôi cũng vậy.
Tom and I don't kiss anymore.	Tom và tôi không hôn nhau nữa.
I know that Tom really wants to do it.	Tôi biết rằng Tom đang rất muốn làm điều đó.
Tom opened the glove compartment and pulled out a pair of sunglasses.	Tom mở ngăn đựng găng tay và lấy ra một cặp kính râm.
Tom was told not to try to do it alone.	Tom đã được bảo rằng đừng cố gắng làm điều đó một mình.
You have lost too many opportunities.	Bạn đã mất quá nhiều cơ hội.
I spoke to Tom on Monday.	Tôi đã nói chuyện với Tom vào thứ Hai.
I'm not too tired.	Tôi không quá mệt mỏi.
Tom goes to the beach with his friends.	Tom đi biển cùng bạn bè.
As we age, our memory capacity decreases.	Khi chúng ta già đi, khả năng ghi nhớ của chúng ta sẽ kém đi.
My French is not that bad.	Tiếng Pháp của tôi không tệ lắm.
I inflated my tires.	Tôi đã bơm lốp xe của mình lên.
Tom will help us, won't he?	Tom sẽ giúp chúng ta, phải không?
Tom left Mary and went to live with another woman.	Tom đã bỏ Mary và đến sống với một người phụ nữ khác.
I'll try to convince Tom to help us.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Is it okay if I don't stay?	Có ổn không nếu tôi không ở lại?
Tom told me he has no friends in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bạn bè nào ở Úc.
When I went to look, I found Tom fast asleep.	Khi tôi đi tìm, tôi thấy Tom đã ngủ say.
I made Tom angry.	Tôi đã làm cho Tom tức giận.
Tom told me that he thought Mary was wonderful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật tuyệt vời.
Everyone has the right to have their opinions heard.	Mọi người có quyền được lắng nghe ý kiến ​​của mình.
I took a break from going to Boston.	Tôi đã tạm dừng việc đi Boston.
I went on vacation.	Tôi đã đi nghỉ.
Tom is dating someone from Boston.	Tom đang hẹn hò với một người từ Boston.
We made a stupid mistake.	Chúng tôi đã phạm một sai lầm ngu ngốc.
Tom nodded.	Tom gật đầu.
You have the right to freedom of speech, but no right to slander.	Bạn có quyền tự do ngôn luận, nhưng không có quyền vu khống.
Tom's classmates are mocking Tom.	Các bạn cùng lớp của Tom đang chế giễu Tom.
Life was better in the nineties.	Cuộc sống tốt hơn vào những năm chín mươi.
The red belt goes well with her black dress.	Thắt lưng màu đỏ rất hợp với chiếc váy đen của cô.
Tom leaves Australia.	Tom rời Úc.
I can't ask Tom to stop doing it.	Tôi không thể yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
You don't think Tom will wait?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ đợi?
Tom doesn't want to admit that he can't do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I don't think Tom hurt Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã làm tổn thương Mary.
Tom celebrates his birthday today.	Hôm nay Tom tổ chức sinh nhật cho anh ấy.
I was quite lucky.	Tôi đã khá may mắn.
Tom wondered where Mary wanted to live.	Tom tự hỏi Mary muốn sống ở đâu.
I insist Tom can do it.	Tôi khẳng định Tom có ​​thể làm điều đó.
Someone has to do it.	Ai đó phải làm điều đó.
This custom started in the Edo period.	Phong tục này bắt đầu từ thời Edo.
I heard someone call my name in the crowded traffic.	Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình trong dòng xe đông đúc.
Tom doesn't like his sandwich.	Tom không thích bánh sandwich của mình.
I am no stranger to suffering.	Tôi không lạ gì với sự đau khổ.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
This part of the museum is temporarily closed to visitors.	Phần này của bảo tàng tạm thời không cho khách tham quan.
Tom closed the door and left.	Tom đóng cửa và rời đi.
This is the news I've been waiting for.	Đây là tin tức mà tôi đã chờ đợi.
If you want to scream at someone, shout at me.	Nếu bạn muốn hét vào mặt ai đó, hãy hét vào mặt tôi.
There is a pharmacy on Park Street.	Có một hiệu thuốc trên Phố Park.
There is some evidence that taking several fish oil capsules per day can have beneficial effects on a person's heart and blood pressure.	Có một số bằng chứng cho thấy uống vài viên dầu cá mỗi ngày có thể có tác dụng hữu ích đối với tim và huyết áp của một người.
Tom's smile convinced Mary that he was happy.	Nụ cười của Tom thuyết phục Mary rằng anh đang hạnh phúc.
Even the brightest student can't solve the problem.	Ngay cả học sinh sáng giá nhất cũng không thể giải quyết được vấn đề.
We are happy to serve you.	Chúng tôi rất vui khi được phục vụ bạn.
I really don't have time to go downtown.	Tôi thực sự không có thời gian để đi vào trung tâm thành phố.
Who is with Tom now?	Bây giờ ai đang ở với Tom?
I can't tell you about that yet.	Tôi không thể nói với bạn về điều đó được nêu ra.
I suggest you don't let Tom see you.	Tôi đề nghị bạn không để Tom gặp bạn.
Tom injured his leg while playing football.	Tom bị thương ở chân khi chơi bóng đá.
Tom is looking for a friend of his.	Tom đang tìm kiếm một người bạn của mình.
We have to do all we can to make Tom happy.	Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để Tom hạnh phúc.
It's still Tom's.	Đó vẫn là của Tom.
Tom tells Mary that he doesn't want her to do that anymore.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô làm như vậy nữa.
Tom dropped Mary off in front of the mall.	Tom thả Mary xuống trước trung tâm mua sắm.
We're not the only ones there.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất sẽ ở đó.
Tom can't swim as fast as Mary.	Tom không thể bơi nhanh như Mary.
Even though Tom and I were exhausted, we kept working.	Mặc dù tôi và Tom đã kiệt sức nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc.
I assume you're telling me now because you thought I'd find out anyway.	Tôi cho rằng bây giờ bạn đang nói với tôi bởi vì bạn đã nghĩ rằng dù sao thì tôi cũng sẽ tìm ra.
Why don't we put the Christmas tree here?	Tại sao chúng ta không đặt cây thông Noel ở đây?
We may not be in Australia for as long as planned.	Chúng tôi có thể không ở lại Úc lâu như dự định.
Tom didn't think Mary was hungry.	Tom không nghĩ Mary đói.
Tom doesn't want Mary to sing at his party.	Tom không muốn Mary hát trong bữa tiệc của anh ấy.
Would you please tell Tom?	Bạn có vui lòng nói với Tom không?
He gets more than he bargained for.	Anh ta nhận được nhiều hơn những gì anh ta mặc cả.
You reap what you sow.	Bạn gặt hái những gì mình gieo.
It's a French movie with English subtitles.	Đó là một bộ phim tiếng Pháp với phụ đề tiếng Anh.
Are we really going to do this every Monday?	Chúng ta có thực sự sẽ làm điều này vào thứ Hai hàng tuần không?
I'm leaving the theater.	Tôi đang rời rạp hát.
That is surprising.	Điều đó thật đáng ngạc nhiên.
She smiled the way schoolgirls do, covering her mouth with her hand.	Cô ấy cười theo cách của các nữ sinh, với tay che miệng.
Tom is a major in the army.	Tom là một thiếu tá trong quân đội.
I think you will like it too.	Tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ thích nó.
Don't interrupt me while I'm talking.	Đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói.
I have a good idea.	Tôi có một ý kiến ​​hay.
Tom seems smart.	Tom có ​​vẻ thông minh.
Tom and his friends sit on the beach and watch the boys swimming.	Tom và những người bạn của anh ấy ngồi trên bãi biển và xem các cậu bé đang bơi.
We don't know what today will bring tomorrow.	Chúng ta không biết ngày hôm nay sẽ mang lại điều gì cho ngày mai.
Have you ever gone camping with Tom?	Bạn đã bao giờ đi cắm trại với Tom chưa?
I find that a bit hypocritical.	Tôi thấy rằng một chút đạo đức giả.
I don't know how long it takes us to do that.	Tôi không biết chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I didn't know that Tom was sick.	Tôi không biết rằng Tom đã bị ốm.
I promised Tom I would go bowling with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đi chơi bowling với anh ấy.
Tom did a somersault.	Tom đã thực hiện một cú lộn nhào.
I am just a poor farmer.	Tôi chỉ là một nông dân nghèo.
I know that Tom won't need help doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cần giúp đỡ để làm điều đó.
I don't think we're welcome here anymore.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta được chào đón ở đây nữa.
Do you want me to give you a ride?	Bạn có muốn tôi cho bạn một chuyến đi không?
I didn't know you couldn't swim.	Tôi không biết bạn không biết bơi.
Tom used his satellite phone to call Mary.	Tom đã sử dụng điện thoại vệ tinh của mình để gọi cho Mary.
Tom is not biased.	Tom không thiên vị.
I simply don't have time.	Đơn giản là tôi không có thời gian.
I'd like to help you, but I'm a bit busy right now.	Tôi muốn giúp bạn, nhưng hiện tại tôi hơi bận.
I hope that none of them are involved in the traffic accident.	Tôi hy vọng rằng không ai trong số họ liên quan đến vụ tai nạn giao thông.
The dog pricked his ears at the sound.	Con chó vểnh tai lên trước âm thanh.
I don't tell Tom where you live.	Tôi không nói cho Tom biết bạn sống ở đâu.
I know you don't usually leave early.	Tôi biết rằng bạn không thường về sớm.
Have you sorted everything out yet?	Bạn đã sắp xếp mọi thứ chưa?
Tom has the same weight as Mary.	Tom có ​​cùng cân nặng với Mary.
I know Tom isn't going to be here tomorrow.	Tôi biết Tom không định ở đây vào ngày mai.
Tom is saving money to buy a new car.	Tom đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi mới.
Tom knew he had to do it yesterday.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is visiting family in Boston.	Tom đang thăm gia đình ở Boston.
Leave this page blank.	Để trống trang này.
Both Tom and Mary are good at French.	Cả Tom và Mary đều giỏi tiếng Pháp.
I gradually became better at guessing people's ages.	Tôi dần trở nên giỏi hơn trong việc đoán tuổi của mọi người.
You are a crazy woman.	Bạn là một người phụ nữ điên rồ.
I think Tom is sad.	Tôi nghĩ rằng Tom đang buồn.
Do you often wear sweaters?	Bạn có thường xuyên mặc áo len không?
Tom and Mary are engaged.	Tom và Mary đã đính hôn.
I don't think Tom will be back in time for dinner.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ về kịp ăn tối.
I'll understand if you don't care.	Tôi sẽ hiểu nếu bạn không quan tâm.
I think Mary is so cute.	Tôi nghĩ Mary thật dễ thương.
Everyone does stupid things like that in high school.	Mọi người đều làm những điều ngu ngốc như thế ở trường trung học.
I didn't have to tell Tom what happened, but I did.	Tôi không cần phải nói với Tom về những gì đã xảy ra, nhưng tôi đã làm.
Tom is just bored.	Tom chỉ là buồn chán.
Tom is injured.	Tom bị thương.
No one can run as fast as Tom.	Không ai có thể chạy nhanh như Tom.
I told Tom to leave.	Tôi đã nói với Tom để lại.
The Emperor agreed to give up the need for money.	Hoàng đế đồng ý bỏ nhu cầu về tiền bạc.
Tom and I will stay with Mary.	Tom và tôi sẽ ở lại với Mary.
Tom said he couldn't do what I asked him to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom is somewhat skeptical.	Tom có ​​phần hoài nghi.
Tom was acting strange.	Tom đã hành động kỳ lạ.
Does anyone know you are here?	Có ai biết bạn ở đây không?
She has a habit of journaling every day.	Cô có thói quen viết nhật ký mỗi ngày.
Tom said he wasn't aware of that policy.	Tom nói rằng anh ấy không biết về chính sách đó.
I think Tom can't wait to do that.	Tôi nghĩ Tom rất nóng lòng muốn làm điều đó.
Tom is with Mary.	Tom ở bên Mary.
We have decided to move to Boston.	Chúng tôi đã quyết định chuyển đến Boston.
Are you willing to write me a letter?	Bạn có sẵn sàng viết một lá thư cho tôi không?
Tom will probably hallucinate.	Tom có ​​thể sẽ bị ảo giác.
Tom died of stomach cancer in 2013.	Tom chết vì ung thư dạ dày vào năm 2013.
Why don't you follow my orders?	Tại sao bạn không tuân theo lệnh của tôi?
There is a chance that Tom will use my bike.	Có khả năng Tom sẽ sử dụng xe đạp của tôi.
You should buy Tom something for his birthday.	Bạn nên mua cho Tom một cái gì đó cho ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom has to pay what he owes.	Tom phải trả những gì anh ta nợ.
Tom looks depressed.	Tom có ​​vẻ chán nản.
It doesn't seem too difficult to do.	Có vẻ như làm điều đó không quá khó.
Tom and I argue a lot.	Tom và tôi tranh cãi rất nhiều.
Don't fight me on this.	Đừng chống lại tôi về điều này.
Tom has flu-like symptoms.	Tom có ​​các triệu chứng giống như bệnh cúm.
I think Tom didn't trust me.	Tôi nghĩ Tom đã không tin tưởng tôi.
Tom wants to find out the cause of the accident.	Tom muốn tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn.
Do you think we can do this without Tom's help?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều này mà không cần sự giúp đỡ của Tom không?
There is nothing here for us.	Không có gì ở đây cho chúng tôi.
I just can't stand some people.	Tôi chỉ không thể chịu đựng được một số người.
Tom says he will never come back here again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
You know that Tom is a baseball fan, right?	Bạn biết rằng Tom là một fan hâm mộ bóng chày, phải không?
Tom started snoring.	Tom bắt đầu ngáy.
Call me when you get there, so I know you're safe.	Hãy gọi cho tôi khi bạn đến đó, để tôi biết bạn an toàn.
Tom is probably hungry.	Tom có ​​lẽ đói.
I know the Jacksons.	Tôi biết Jacksons.
That's not what I thought.	Đó không phải là những gì tôi đã nghĩ.
Why are you always the one to decide everything for us?	Tại sao bạn luôn là người quyết định mọi thứ cho chúng tôi?
Tom is an excellent cook, isn't he?	Tom là một đầu bếp xuất sắc, phải không?
I can't force you to do it, but you really should.	Tôi không thể ép buộc bạn làm điều đó, nhưng bạn thực sự nên làm điều đó.
Tom is a part-time security guard.	Tom là một bảo vệ bán thời gian.
I think there are a lot of places to see there.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều nơi để xem ở đó.
Tom hasn't been here long.	Tom đã không ở đây lâu.
Tom picked up a broken mirror.	Tom nhặt một mảnh gương vỡ.
That's not why I'm doing this.	Đó không phải là lý do tại sao tôi làm điều này.
It's big enough.	Đủ lớn rồi.
Tom and I are alone.	Tom và tôi chỉ có một mình.
Tom is going to make a trip to Boston.	Tom sẽ thực hiện một chuyến đi đến Boston.
Tom had planned to do it alone.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó một mình.
Tom drinks more than Mary.	Tom uống nhiều hơn Mary.
Tom looks unimpressed.	Tom trông có vẻ như không có gì ấn tượng.
Tom showed Mary the letter he had just written.	Tom đưa cho Mary xem bức thư anh vừa viết.
I'll tell Tom that you've been here.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã ở đây.
You know I shouldn't do that anymore, right?	Bạn biết tôi không nên làm như vậy nữa, phải không?
If you want to buy a leash, go to the pet store.	Nếu bạn muốn mua dây buộc, hãy đến cửa hàng thú cưng.
I like the sound of what he says, but it's just saying, you know.	Tôi thích âm thanh của những gì anh ấy nói, nhưng nó chỉ là nói, bạn biết đấy.
We don't care about Tom's past.	Chúng tôi không quan tâm đến quá khứ của Tom.
Tom, you don't make any sense.	Tom, bạn không có ý nghĩa gì cả.
Tom ordered takeout from a Thai restaurant.	Tom đã gọi món mang ra từ một nhà hàng Thái Lan.
Last time I saw Tom without a straw hat.	Lần cuối tôi nhìn thấy Tom không đội mũ rơm.
I think Tom is enjoying himself.	Tôi nghĩ Tom đang tận hưởng chính mình.
We have no room for error.	Chúng tôi không có chỗ cho sai sót.
Have you ever heard Tom actually speak French?	Bạn đã bao giờ nghe Tom thực sự nói tiếng Pháp chưa?
I knew that Tom wouldn't tell Mary who did it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết ai đã làm điều đó.
You must do it immediately.	Bạn phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom went into the cave.	Tom đã đi vào hang động.
I know that Tom did it wrong.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó sai.
Tom says he will be back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại.
I know that Tom is tired of doing that.	Tôi biết rằng Tom rất mệt mỏi khi làm điều đó.
I just can't do this alone.	Chỉ là tôi không thể làm điều này một mình.
Obviously Tom doesn't want to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
Those are just assumptions.	Đó chỉ là những giả định.
Tom had a lot of problems at school.	Tom đã gặp rất nhiều vấn đề ở trường.
Tom said he would do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm điều đó.
Tom is expecting Mary to visit him in Boston.	Tom đang mong Mary đến thăm anh ta ở Boston.
Tom has always liked me.	Tom luôn thích tôi.
Tom couldn't find a job in Boston.	Tom không thể tìm được việc làm ở Boston.
Tom feels uncomfortable.	Tom cảm thấy khó chịu.
I'm sorry you got fired.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị sa thải.
I cannot distinguish virtue from abandonment.	Tôi không thể phân biệt đức hạnh với phó mặc.
Give me a good reason why I shouldn't do it.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi không nên làm điều đó.
I have been looking forward to this for a long time.	Tôi đã mong đợi điều này trong một thời gian dài.
Tom doesn't seem willing to do that.	Tom dường như không sẵn sàng làm điều đó.
You know that I can't do that, right?	Bạn biết rằng tôi không có khả năng làm điều đó, phải không?
I know Tom is afraid people might laugh at him.	Tôi biết Tom sợ mọi người có thể cười nhạo anh ấy.
I assumed the gunfire I heard was the one that killed Tom.	Tôi cho rằng tiếng súng mà tôi nghe được là tiếng súng đã giết Tom.
I don't want to get in the way.	Tôi không muốn cản đường.
I wish Tom wouldn't watch so much TV.	Tôi ước gì Tom sẽ không xem TV nhiều như vậy.
Don't waste your time doing that.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để làm điều đó.
Tom and I met at a New Year's Eve party.	Tom và tôi gặp nhau trong một bữa tiệc đêm giao thừa.
I have so much to do, I don't even know where to start.	Tôi có quá nhiều việc phải làm, thậm chí tôi không biết bắt đầu từ đâu.
What are some of the main tourist attractions in your country?	Một số điểm du lịch chính ở đất nước của bạn là gì?
Twins with measles.	Cặp song sinh mắc bệnh sởi.
Tom is good to Mary.	Tom tốt với Mary.
Two girls and three boys live in the apartment, each from a different country.	Hai cô gái và ba chàng trai sống trong căn hộ, mỗi người đến từ một quốc gia khác nhau.
Tom is likely to get depressed when he sees a lot of paperwork to complete.	Tom có ​​thể sẽ bị trầm cảm khi thấy còn nhiều thủ tục giấy tờ phải hoàn thành.
It was not Tom's choice.	Đó không phải là lựa chọn của Tom.
I wish Tom had come with me.	Tôi ước gì Tom đi cùng tôi.
The more you research, the more you discover your ignorance.	Càng nghiên cứu, bạn càng phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình.
This is a great time-saver for housewives.	Đây là một tiện ích tiết kiệm thời gian tuyệt vời cho người nội trợ.
I can't touch it myself.	Tôi không thể tự mình chạm vào nó.
Tom is a good juggler.	Tom là một người giỏi tung hứng.
We know that all men are mortal.	Chúng ta biết rằng tất cả đàn ông đều là người phàm.
How does Tom usually use his sailboat?	Tom thường sử dụng thuyền buồm của mình như thế nào?
The robber was never caught.	Tên cướp không bao giờ bị bắt.
Wait for Tom here.	Hãy đợi Tom ở đây.
Are you sure you're not overreacting?	Bạn có chắc là mình không phản ứng thái quá không?
I believe you both know Tom.	Tôi tin rằng cả hai bạn đều biết Tom.
I know that Tom is a little worried about what might happen.	Tôi biết rằng Tom hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom is always friendly.	Tom luôn luôn thân thiện.
I don't think Tom would ever think of doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Why are you grumbling?	Tại sao bạn lại càu nhàu?
I left the door open for Tom.	Tôi để ngỏ cửa cho Tom.
My life is empty without Mary.	Cuộc sống của tôi trống rỗng nếu không có Mary.
I hate being in Tom's shoes.	Tôi ghét phải ở trong đôi giày của Tom.
Tom is my brother-in-law.	Tom là anh rể của tôi.
I want to know where you intend to do it.	Tôi muốn biết nơi bạn định làm điều đó.
Tom is very cute.	Tom rất dễ thương.
I won't ask you to do it again.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó một lần nữa.
"Is there any good news in today's newspaper?" 	"Có tin tốt nào trong báo hôm nay không?"
"No, nothing special."	"Không, không có gì đặc biệt."
I was hoping we could do this without Tom.	Tôi đã hy vọng chúng tôi có thể làm điều này mà không có Tom.
I'm sure it doesn't come easy.	Tôi chắc rằng nó không đến dễ dàng.
Our restaurant will not be open on Christmas Eve.	Nhà hàng của chúng tôi sẽ không mở cửa vào đêm Giáng sinh.
I believe things will get better.	Tôi tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.
Tom tried.	Tom đã thử.
Tom bought some furniture for his new house.	Tom đã mua một số đồ nội thất cho ngôi nhà mới của mình.
I think I will sleep again.	Tôi nghĩ tôi sẽ ngủ tiếp.
No one knows that Tom is not Canadian.	Không ai biết rằng Tom không phải là người Canada.
Tom is probably hot.	Tom có ​​lẽ là nóng.
I'm not allowed.	Tôi không được phép.
He crossed the vast Pacific Ocean on a raft.	Anh ấy băng qua Thái Bình Dương mênh mông trên một chiếc bè.
Tom knew what Mary was up to.	Tom đã biết Mary định làm gì.
I know that Tom is here.	Tôi biết rằng Tom đang ở đây.
Tom agreed to do the job.	Tom đã đồng ý làm công việc.
I want to find Tom.	Tôi muốn tìm Tom.
I saw how Tom did it.	Tôi đã thấy Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom and I usually go fishing together every weekend.	Tom và tôi thường cùng nhau đi câu cá vào mỗi cuối tuần.
Isn't she pretty?	Cô ấy không đẹp phải không?
Two wrongs do not make one right.	Hai sai không tạo nên một đúng.
Tom guessed that Mary wasn't alone.	Tom đoán rằng Mary không đơn độc.
We shouldn't do anything about that right now.	Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì về điều đó ngay bây giờ.
Tom and I helped each other.	Tom và tôi đã giúp đỡ lẫn nhau.
Tom and his wife were kicked out of their apartment.	Tom và vợ đã bị tống ra khỏi căn hộ của họ.
Tom was too surprised to speak.	Tom quá ngạc nhiên để nói chuyện.
This is only a temporary setback.	Đây chỉ là một bước lùi tạm thời.
How do you know that I didn't do that?	Làm thế nào để bạn biết rằng tôi đã không làm điều đó?
I think you're being a little hard on Tom.	Tôi nghĩ bạn đang hơi khó tính với Tom.
I have some work to do.	Tôi có một số việc cần làm.
We all helped Tom harvest his corn.	Tất cả chúng tôi đã giúp Tom thu hoạch ngô của anh ấy.
That's not all I learned.	Đó không phải là tất cả những gì tôi học được.
Tom may be depressed.	Tom có ​​thể bị trầm cảm.
Why didn't you tell me you would do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó?
You do not care about me.	Bạn không quan tâm đến tôi.
Don't you know Tom is a dentist?	Bạn không biết Tom là một nha sĩ?
That guitar never sounded so good when I played it.	Cây đàn guitar đó chưa bao giờ nghe hay như vậy khi tôi chơi nó.
That man is a teacher here.	Người đàn ông đó là một giáo viên ở đây.
I'm glad no one died.	Tôi rất vui vì không có ai chết.
Details are confidential.	Các chi tiết được bảo mật.
Tom let out a scream of terror.	Tom hét lên một tiếng kinh hoàng.
Tom can't afford it.	Tom không thể mua được.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do it while his parents are away.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
Tom really has a lot on his plate at the moment.	Tom thực sự có rất nhiều thứ trên đĩa của mình vào lúc này.
I don't have time to do that.	Tôi không có thời gian để làm điều đó.
Grapes I can not.	Nho chua toi khong duoc.
Tom was born in Boston and died in Chicago.	Tom sinh ra ở Boston và mất ở Chicago.
I don't think Tom will do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó.
I know things you don't know.	Tôi biết những điều bạn không biết.
The world is not what it used to be.	Thế giới không như trước đây.
I decided I was the one to do it.	Tôi đã quyết định mình là người nên làm điều đó.
I never really liked Tom very much.	Tôi chưa bao giờ thực sự thích Tom cho lắm.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
Every time I see this photo, I think of my dad.	Mỗi khi tôi nhìn thấy bức ảnh này, tôi lại nghĩ đến bố tôi.
I guess you don't remember me.	Tôi đoán bạn không nhớ tôi.
Tom put his wallet back in his pocket.	Tom lại bỏ ví vào túi.
I heard Tom is moving to Boston next year.	Tôi nghe nói Tom sẽ chuyển đến Boston vào năm tới.
No one would do it if you weren't here.	Sẽ không ai làm điều đó nếu bạn không có ở đây.
When I got home, my sister was playing the guitar.	Khi tôi về nhà, em gái tôi đang chơi guitar.
Tom rolled down the passenger side window.	Tom lăn xuống cửa sổ bên hành khách.
You cannot depend on that.	Bạn không thể phụ thuộc vào điều đó.
I will marry her in June.	Tôi sẽ kết hôn với cô ấy vào tháng Sáu.
Tom didn't learn anything new in the meeting.	Tom không học được điều gì mới trong cuộc họp.
We'll start as soon as Tom gets here.	Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay khi Tom đến đây.
What is the reason?	Lý do là gì?
I only tried it once.	Tôi chỉ thử nó một lần.
Maybe I'm just an idiot.	Có lẽ tôi chỉ là một kẻ ngốc.
I don't think Tom knows if Mary is sleepy or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có buồn ngủ hay không.
Tom said that he thought Mary would be right.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có lý.
We expect the utility sector to grow rapidly.	Chúng tôi kỳ vọng lĩnh vực tiện ích sẽ tăng trưởng nhanh chóng.
Tom didn't seem as impatient as Mary.	Tom không có vẻ sốt ruột như Mary.
I don't understand you people.	Tôi không hiểu bạn mọi người.
I cannot go any further.	Tôi không thể đi xa hơn.
Tom said that he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	Tom nói rằng anh hy vọng Mary sẽ thích món quà mà anh định tặng cô.
I got out of there as fast as I could.	Tôi đã ra khỏi đó nhanh nhất có thể.
I know that Tom can't come to Australia, but I wish he would.	Tôi biết rằng Tom không thể đến Úc, nhưng tôi ước anh ấy sẽ đến.
Tragedy is a strong unifying factor of a nation and a people.	Bi kịch là một nhân tố thống nhất mạnh mẽ của dân tộc một dân tộc.
Tom was desperately in love with Mary.	Tom đã yêu Mary một cách tuyệt vọng.
A skilled shearer can shear a sheep within 2-3 minutes depending on the size and condition of the sheep.	Một người xén lông có tay nghề cao có thể xén lông cừu trong vòng 2-3 phút tùy thuộc vào kích thước và tình trạng của cừu.
I think Tom is a hero for what he did.	Tôi nghĩ rằng Tom là một anh hùng cho những gì anh ấy đã làm.
I won't be the one to tell Tom what to do.	Tôi sẽ không phải là người bảo Tom phải làm gì.
I don't know when Tom intends to come to Boston.	Tôi không biết Tom định đến Boston khi nào.
We don't have an hour.	Chúng tôi không có một giờ.
Tom said he heard someone singing.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ai đó đang hát.
Are you a very lucky woman?	Em là một người phụ nữ rất may mắn phải không?
I'm pretty tired.	Tôi đang khá mệt mỏi.
I think Tom is not kind.	Tôi nghĩ rằng Tom không tử tế.
What do you think you're doing to let the loyalists into the castle?	Bạn nghĩ bạn đang làm gì để cho những người trung thành vào lâu đài?
I'm sure Tom was here yesterday.	Tôi chắc rằng Tom đã đến đây hôm qua.
According to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.	Theo tờ báo, chi phí sinh hoạt ở Tokyo cao nhất thế giới.
You are extremely clever.	Bạn vô cùng khéo léo.
What is Tom's occupation?	Nghề nghiệp của Tom là gì?
They are trying to contact her.	Họ đang cố gắng liên lạc với cô ấy.
We do not believe that Tom has been kidnapped.	Chúng tôi không tin rằng Tom đã bị bắt cóc.
Don't you know Tom doesn't like baseball?	Bạn không biết Tom không thích bóng chày sao?
I'm so glad you're still alive.	Tôi rất vui vì bạn vẫn còn sống.
Tom thought about it very carefully.	Tom đã suy nghĩ về nó rất cẩn thận.
Tom decided to do it again tomorrow?	Tom đã quyết định làm điều đó một lần nữa vào ngày mai?
Tom says Mary is glad she can do it for you.	Tom nói Mary rất vui vì cô ấy có thể làm điều đó cho bạn.
It looks like it might rain, so don't forget your umbrella.	Có vẻ như trời có thể mưa, vì vậy đừng quên ô của bạn.
Tom sometimes speaks French.	Tom đôi khi nói tiếng Pháp.
We looked everywhere and couldn't find Tom.	Chúng tôi đã tìm khắp nơi và không thể tìm thấy Tom.
His name is on the tip of my tongue.	Tên anh ấy ở trên đầu lưỡi của tôi.
Tom is a devoted husband.	Tom là một người chồng tận tụy.
Tom did well by Mary.	Tom đã làm tốt bởi Mary.
Tom took some sleeping pills, hoping that he would have a good night's sleep.	Tom uống một vài viên thuốc ngủ, hy vọng rằng anh sẽ có một đêm ngon giấc.
Tom did not wait for Mary.	Tom không đợi Mary.
Tom's blood type is A.	Nhóm máu của Tom là A.
Tom doesn't know why Mary went to the hospital.	Tom không biết tại sao Mary lại đến bệnh viện.
Why is Tom so nice to me all of a sudden?	Tại sao tự dưng Tom lại tốt với tôi như vậy?
I should have told Tom why I was late.	Tôi nên nói với Tom lý do tại sao tôi đến muộn.
Her mood turned resentful.	Tâm trạng của cô trở nên bực bội.
Tom doesn't want Mary to move to Australia.	Tom không muốn Mary chuyển đến Úc.
You forgot to mention whether it was successful or not.	Bạn quên đề cập đến việc nó có thành công hay không.
Tom and I are not married.	Tom và tôi chưa kết hôn.
Tom doesn't make it easy for me.	Tom không làm cho tôi dễ dàng.
This is an adverb.	Đây là một trạng từ.
They could do nothing but stand there and stare.	Họ không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó và nhìn chằm chằm.
Tom knows better than fighting.	Tom biết tốt hơn là chiến đấu.
Can you run to the store and buy some bottles of red wine?	Bạn có thể chạy đến cửa hàng và mua một vài chai rượu vang đỏ không?
Tom didn't kiss me goodbye.	Tom không hôn tạm biệt tôi.
Tom wants to show you something.	Tom muốn cho bạn xem một cái gì đó.
Tom didn't tell us why we should come.	Tom không cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi nên đến.
You're going to go again tomorrow, aren't you?	Bạn định đi một lần nữa vào ngày mai, phải không?
Tom told me that he thinks Mary is still undecided.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn chưa quyết định.
Why would you buy that instead of the other?	Tại sao bạn lại mua cái đó thay vì cái kia?
Where can I catch a bus to Tokyo Station?	Tôi có thể bắt xe buýt đến ga Tokyo ở đâu?
Tom is wasting time.	Tom đang lãng phí thời gian.
Tom sold Mary his old bicycle.	Tom đã bán cho Mary chiếc xe đạp cũ của mình.
I know that I have no choice.	Tôi biết rằng tôi không có sự lựa chọn.
Let me know if you come tomorrow.	Hãy cho tôi biết nếu bạn đến vào ngày mai.
Do you think anyone knows why Tom did this?	Bạn có nghĩ rằng có ai biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
Tom said that he thought Mary would be right.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có lý.
Your friend Tom told me to give this to you.	Bạn của bạn Tom đã bảo tôi đưa cái này cho bạn.
I want to do it as badly as you.	Tôi cũng muốn làm điều đó tệ như bạn.
Tom closed his eyes and quickly fell asleep.	Tom nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tom is working.	Tom đang làm việc.
I know that Tom might be right about that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đúng về điều đó.
I wonder how many horses died in the Civil War.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu con ngựa chết trong Nội chiến.
I don't always do what I have to do.	Tôi không phải lúc nào cũng làm những gì tôi phải làm.
If I don't do it, someone else will.	Nếu tôi không làm điều đó, người khác sẽ phải làm.
I'm sure Tom will cry.	Tôi khẳng định Tom sẽ khóc.
You cannot go any further.	Bạn không thể đi xa hơn.
Tom said he wanted to know why Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
Human greed is threatening the existence of many species.	Lòng tham của con người đang đe dọa sự tồn tại của nhiều loài.
I'm really upset.	Tôi thực sự khó chịu.
Some children are being held hostage.	Một số trẻ em đang bị bắt làm con tin.
Children send letters to the North Pole, hoping that Santa will read them.	Những đứa trẻ gửi thư đến Bắc Cực, hy vọng rằng ông già Noel sẽ đọc chúng.
Your gift will help build a children's hospital.	Món quà của bạn sẽ giúp xây dựng bệnh viện nhi đồng.
Tom does everything we ask him to do.	Tom làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom is not stupid.	Tom không hề ngu ngốc.
I don't know if Tom is good at it or not.	Tôi không biết Tom có ​​giỏi làm việc đó hay không.
Tom took more than one picture, didn't he?	Tom đã chụp nhiều hơn một bức ảnh, phải không?
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
We have problems to solve.	Chúng tôi có những vấn đề cần giải quyết.
You should start immediately.	Bạn nên bắt đầu ngay lập tức.
Tom, Mary and John all wanted to do it.	Tom, Mary và John đều muốn làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is not at home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có ở nhà.
Maybe you can help me figure out where Tom went.	Có lẽ bạn có thể giúp tôi tìm ra nơi Tom đã đi.
Why do you think Tom likes heavy metals?	Tại sao bạn nghĩ rằng Tom thích kim loại nặng?
Tom didn't know Mary wasn't Canadian.	Tom không biết Mary không phải là người Canada.
I can tell Tom is hungry.	Tôi có thể nói rằng Tom đang đói.
Do you jog every day?	Bạn có chạy bộ mỗi ngày không?
I'm trying to win your love.	Tôi đang cố gắng để dành tình cảm của bạn.
I don't think you're as good at driving as Tom.	Tôi không nghĩ bạn lái xe giỏi như Tom.
I promise I won't tell anyone why we're here.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết lý do tại sao chúng tôi ở đây.
Tom's door is never locked.	Cửa của Tom không bao giờ bị khóa.
I don't have a reliable car.	Tôi không có một chiếc xe đáng tin cậy.
Why don't we go somewhere tonight?	Tại sao chúng ta không đi đâu đó tối nay?
Tom didn't think I would survive.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ sống sót.
I don't know you feel so bad.	Tôi không biết bạn cảm thấy rất tệ.
He was enslaved by a group of guerrillas.	Anh ta bị một nhóm du kích làm nô lệ.
You get paid a lot, right?	Bạn được trả rất nhiều, phải không?
Don't you want to know why I don't do what you ask me to do?	Bạn không muốn biết tại sao tôi không làm những gì bạn yêu cầu tôi làm?
Tom is young and immature.	Tom còn trẻ và chưa trưởng thành.
Tom told me he didn't really want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự muốn đến Boston.
Tom says he will try to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom should definitely keep his promise.	Tom chắc chắn nên giữ lời hứa của mình.
Tom was used to the cold.	Tom đã quen với cái lạnh.
Tom says that Mary shouldn't be so careless.	Tom nói rằng Mary không nên bất cẩn như vậy.
Do you think Tom will like it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích nó?
Tom said he was tired and went to bed.	Tom nói rằng anh ấy mệt và đi ngủ.
Tom forgot that he promised to call Mary last night.	Tom quên rằng anh đã hứa sẽ gọi cho Mary vào đêm qua.
Everyone laughs at you, right?	Mọi người đều cười nhạo bạn, phải không?
I really doubt that Tom would be scared.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ sợ hãi.
I don't think Tom will be sober right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tỉnh táo lúc này.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I don't understand your name.	Tôi không hiểu tên của bạn.
Tom says he wants a divorce.	Tom nói rằng anh ấy muốn ly hôn.
Tom and Mary talk about sports.	Tom và Mary nói về thể thao.
I don't understand it myself.	Chính tôi cũng không hiểu được.
This cannot be emphasized enough.	Điều này không thể được nhấn mạnh đủ.
I mistook her for Minako. 	Tôi đã nhầm cô ấy với Minako.
They look very similar.	Họ trông rất giống nhau.
Does Tom have to do it now?	Tom có ​​phải làm điều đó bây giờ không?
I still have to find out about Tom.	Tôi vẫn phải tìm hiểu về Tom.
Tom shot Mary in the knee before he blew her brain.	Tom đã bắn Mary vào đầu gối trước khi anh ta nổ não cô.
It's a problem, but not a big deal.	Đó là một vấn đề, nhưng không phải là một vấn đề lớn.
Tom is not a fast driver.	Tom không phải là người lái xe nhanh.
There's really no reason for you to come to Australia.	Thực sự không có lý do gì để bạn đến Úc.
Tom is looking for a vending machine.	Tom đang tìm kiếm một máy bán hàng tự động.
Tom still hasn't told me what to do.	Tom vẫn chưa nói với tôi những gì cần phải làm.
He's been looking for the missing cat all day.	Anh ấy đã tìm kiếm con mèo mất tích cả ngày.
I didn't know Tom needed to do it yesterday.	Tôi không biết Tom cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was expecting that.	Tom đã mong đợi điều đó.
Instead of asking us to do it for you, why not ask politely?	Thay vì yêu cầu chúng tôi làm điều đó cho bạn, tại sao bạn không hỏi một cách lịch sự?
Tom climbs the ladder as fast as he can.	Tom leo lên thang nhanh nhất có thể.
A taxi to the airport costs about $30.	Một chiếc taxi đến sân bay có giá khoảng 30 đô la.
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật kỳ lạ.
Tom has been listed as MIA.	Tom đã được liệt kê là MIA.
Tom could hear something, but he wasn't sure what it was.	Tom có ​​thể nghe thấy điều gì đó, nhưng anh không chắc đó là gì.
Tom doesn't want to work tomorrow.	Tom không muốn làm việc vào ngày mai.
Tom doesn't feel comfortable driving Mary's new car.	Tom không cảm thấy thoải mái khi lái chiếc xe mới của Mary.
Tom would never agree to such a thing.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với một điều như vậy.
I think Tom is in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở Boston.
No one seems to know where Tom was born.	Dường như không ai biết Tom sinh ra ở đâu.
There is a mouse in the pantry.	Có một con chuột trong tủ đựng thức ăn.
I know Tom is fine.	Tôi biết Tom vẫn ổn.
Tom says Mary is unbiased.	Tom nói Mary không thiên vị.
Tom says Mary doesn't want to do it today.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
He's the class clown.	Anh ấy là chú hề của lớp.
I don't think Tom needs much help.	Tôi không nghĩ Tom cần giúp đỡ nhiều.
They are eating their apples.	Họ đang ăn táo của họ.
It would be better if they told you.	Sẽ tốt hơn nếu họ nói với bạn.
I bet Tom still loves Mary.	Tôi cá là Tom vẫn yêu Mary.
I know Tom doesn't want me to do it today.	Tôi biết Tom không muốn tôi làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says that Mary doesn't look like her mother at all.	Tom nói rằng Mary trông không giống mẹ cô ấy chút nào.
Tom has a big family.	Tom có ​​một gia đình lớn.
Tom can't buy everything he needs.	Tom không thể mua mọi thứ anh ấy cần.
I don't think I will go to Australia.	Tôi không nghĩ mình sẽ đi Úc.
Can you recommend a cheap hotel?	Bạn có thể giới thiệu một khách sạn rẻ tiền không?
You should pay off your credit card balance in full every month.	Bạn nên thanh toán hết số dư thẻ tín dụng của mình hàng tháng.
Tom was very angry with Mary.	Tom đã rất tức giận với Mary.
I never even met Tom.	Tôi thậm chí chưa bao giờ gặp Tom.
Tom and Mary are very friendly.	Tom và Mary rất thân thiện.
The reason I do it is not because I want to, but because I have to.	Lý do mà tôi làm điều đó không phải vì tôi muốn, mà vì tôi phải làm thế.
You get angry trying to do it all on your own.	Bạn thật tức giận khi cố gắng làm tất cả một mình.
Tom tried to ignite by rubbing sticks together.	Tom đã cố gắng đốt cháy bằng cách cọ xát các que vào nhau.
You'll have to do it even if you don't want to.	Bạn sẽ phải làm điều đó ngay cả khi bạn không muốn.
Tom spent the day in the woods.	Tom đã dành cả ngày trong rừng.
Can Tom ask Mary to do it?	Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó không?
I am very strong.	Tôi rất mạnh.
Do you think Tom would agree with this?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với điều này?
Tom told the children a story.	Tom kể cho bọn trẻ nghe một câu chuyện.
Tom said he plans to stay until Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định ở lại cho đến thứ Hai.
I can stay in Australia for more than a month.	Tôi có thể ở Úc hơn một tháng.
You should at least pretend you're listening.	Ít nhất bạn nên giả vờ như bạn đang nghe.
Why is Tom here?	Tại sao Tom lại ở đây?
Mary made Halloween costumes for the kids.	Mary đã làm trang phục Halloween cho những đứa trẻ.
I'm not your coach anymore.	Tôi không phải là huấn luyện viên của bạn nữa.
We left the theater before the play was over.	Chúng tôi rời rạp trước khi vở kịch kết thúc.
Tom came in and sat on the couch.	Tom bước vào và ngồi trên chiếc ghế dài.
You had a crush on Tom, didn't you?	Bạn đã phải lòng Tom, phải không?
You're not tired are you?	Bạn không mệt phải không?
Tom seems to enjoy doing that.	Tom dường như thích làm điều đó.
Where's my suitcase?	Vali của tôi đâu?
Tom is still underage, isn't he?	Tom vẫn chưa đủ tuổi, phải không?
When is Tom planning to do that?	Tom dự định làm điều đó khi nào?
You are the only one who can help us.	Bạn là người duy nhất có thể giúp chúng tôi.
Today is a really nice day. 	Hôm nay thật là một ngày tốt đẹp.
Let's go out for a walk.	Hãy ra ngoài đi dạo.
Tom demanded a higher salary.	Tom yêu cầu một mức lương cao hơn.
I think Tom does it at least once a day.	Tôi nghĩ rằng Tom làm điều đó ít nhất một lần một ngày.
I know Tom wouldn't leave without me.	Tôi biết Tom sẽ không rời đi nếu không có tôi.
Even Tom isn't stupid enough to eat that.	Ngay cả Tom cũng không ngu ngốc đến mức ăn thứ đó.
Where is the nearest department store?	Cửa hàng bách hóa gần nhất ở đâu?
There is a park behind our house.	Có một công viên phía sau nhà của chúng tôi.
Tom picked up the coffee pot and filled his and Mary's cups.	Tom nhấc bình cà phê lên và đổ đầy cốc của anh và Mary.
There is some money on the table.	Có một số tiền trên bàn.
I thought you said you can't eat raw fish.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn không thể ăn cá sống.
The important thing is not to win the game, but to participate in it.	Điều quan trọng không phải là để giành chiến thắng trong trò chơi, mà là tham gia vào nó.
I feel sure Tom will do it.	Tôi cảm thấy chắc chắn Tom sẽ làm được điều đó.
Would you like a cup of coffee?	Bạn có muốn uống một tách cà phê không?
I used to admire Tom very much.	Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Tom.
Tom is not old.	Tom không già.
You didn't think I would do it today, did you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom put his cold shoulder on Mary.	Tom khoác vai Mary lạnh lùng.
Tom won't be able to fool Mary.	Tom sẽ không thể đánh lừa Mary.
I will make music.	Tôi sẽ tạo ra âm nhạc.
Tom is really arrogant.	Tom thực sự rất kiêu ngạo.
I wonder what would happen if Tom walked in here right now.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tom bước vào đây ngay bây giờ.
I don't know what I can do.	Tôi không biết mình có thể làm gì.
I'm an old scammer.	Tôi là một kẻ lừa đảo cũ.
Tom disappeared on October 20.	Tom biến mất vào ngày 20 tháng 10.
Tom was agitated.	Tom đã bị kích động.
You look tired.	Bạn trông có vẻ mệt mỏi.
Did you know cheese is made from milk?	Bạn không biết phô mai được làm từ sữa?
I have to be more careful.	Tôi phải cẩn thận hơn.
Could you please heat this soup up a bit?	Bạn có thể vui lòng làm nóng món súp này một chút được không?
She grabbed my hand so I wouldn't fall.	Cô ấy nắm lấy tay tôi để không bị ngã.
Both Tom and Mary need to do it.	Cả Tom và Mary đều cần phải làm điều đó.
You are not allowed to park there without permission.	Bạn không được đậu xe ở đó khi chưa được phép.
Tom is always willing to help people in trouble.	Tom luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
That law is not enforced.	Luật đó không được thực thi.
Blood spills from the cut vein.	Máu đổ ra từ tĩnh mạch đã cắt.
I think Tom and only Tom want to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom và chỉ Tom muốn làm điều đó.
Why is Tom so cranky today?	Sao hôm nay Tom cáu kỉnh thế?
Do trains run on diesel?	Xe lửa có chạy bằng dầu diesel không?
Tom packed his things and left the room.	Tom thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi phòng.
I don't think I've ever done it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng làm điều đó một mình.
Won't you do something about that?	Bạn sẽ không làm điều gì đó về điều đó?
Our team scored five runs in the final inning.	Đội của chúng tôi đã ghi được năm lần chạy trong hiệp cuối cùng.
I'm sorry I forgot to tell you about the party.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói với bạn về bữa tiệc.
Don't let Tom drink orange juice.	Đừng cho Tom uống nước cam.
The policemen wore gas masks and helmets.	Các cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc và đội mũ bảo hiểm.
I can't tell you their names.	Tôi không thể cho bạn biết tên của họ.
Do you think Tom has a chance to be elected class president?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội được bầu làm lớp trưởng không?
I can't help Tom do what he's trying to do.	Tôi không thể giúp Tom làm những gì anh ấy đang cố gắng làm.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
Tom said that he thought he shouldn't have done that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình không nên làm như vậy.
I like this number.	Tôi thích con số này.
Tom never intended to let Mary do that.	Tom chưa bao giờ có ý định để Mary làm điều đó.
I know that Tom knows why Mary doesn't need to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không cần làm vậy.
Tom doesn't remember asking me to do it.	Tom không nhớ đã yêu cầu tôi làm điều đó.
The blue umbrella belongs to Tom.	Chiếc ô xanh là của Tom.
I think Tom convinced Mary not to buy that.	Tôi nghĩ Tom đã thuyết phục Mary không mua thứ đó.
Tom and Mary didn't know what to do.	Tom và Mary không biết phải làm gì.
Tom doesn't seem to know that Mary hasn't done it yet.	Tom dường như không biết rằng Mary vẫn chưa làm điều đó.
All of Tom's friends think he's rich.	Tất cả bạn bè của Tom đều nghĩ rằng anh ấy giàu có.
I would love to see them.	Tôi rất muốn nhìn thấy chúng.
Tom is going to Boston.	Tom sẽ đến Boston.
I think Tom is being absent-minded.	Tôi nghĩ Tom đang lơ đãng.
How will Tom do it?	Tom sẽ làm điều đó như thế nào?
The dogs barked at Tom.	Những con chó sủa Tom.
We can't live in this house anymore.	Chúng tôi không thể sống trong ngôi nhà này nữa.
I'm pretty sure Tom isn't in Boston right now.	Tôi khá chắc rằng bây giờ Tom không ở Boston.
Why don't you try and trust Tom a little more?	Tại sao bạn không thử và tin tưởng Tom hơn một chút?
British forces were ordered to seize the weapons.	Lực lượng Anh được lệnh thu giữ vũ khí.
Tom wears a green and white outfit.	Tom mặc trang phục màu xanh lá cây và trắng.
Tom says he thinks Mary will wait.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đợi.
She is always busy on weekdays.	Cô ấy luôn bận rộn vào các ngày trong tuần.
I'm not a night walker.	Tôi không phải là người đi đêm.
Tom was ordered to do it.	Tom đã được lệnh phải làm điều đó.
Tom decided not to stay at home.	Tom quyết định không ở nhà.
I have popsicles if you want.	Tôi có kem que nếu bạn muốn.
I'm not the one who told Tom he should learn French.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
Pay attention to what's going on around you.	Chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh bạn.
Tom also has other responsibilities.	Tom cũng có những trách nhiệm khác.
I don't think you forgot to tell Tom what needs to be done.	Tôi không nghĩ rằng bạn quên nói với Tom những gì cần phải làm.
I'm not a millionaire yet.	Tôi chưa phải là triệu phú.
I will continue to smoke no matter what you say.	Tôi sẽ tiếp tục hút thuốc bất kể bạn nói gì.
I don't think we'll be on time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đến đúng giờ.
Tom may not be the only one here who understands French.	Tom có ​​thể không phải là người duy nhất ở đây hiểu tiếng Pháp.
You are even sadder than I thought.	Bạn thậm chí còn buồn hơn tôi nghĩ.
It's not alcohol. 	Đó không phải là rượu.
It's grape juice.	Đó là nước ép nho.
That's not the dog Tom wanted.	Đó không phải là con chó mà Tom muốn.
The tension is clearly showing.	Sự căng thẳng đang hiển thị rõ ràng.
Tom, answer the door.	Tom, trả lời cửa.
I bet Tom can help you.	Tôi cá là Tom có ​​thể giúp bạn.
It is important to have an off-site backup of all the data on your computer.	Điều quan trọng là phải có một bản sao lưu ngoài trang web của tất cả dữ liệu trên máy tính của bạn.
Tom lay perfectly still.	Tom nằm yên hoàn toàn.
I am looking for one.	Tôi đang tìm kiếm một cái.
Tom took a deep breath and blew out the candles.	Tom hít một hơi dài và thổi tắt những ngọn nến.
Tom is a real estate developer.	Tom là một nhà phát triển bất động sản.
Tom apologized to Mary in front of all his classmates.	Tom đã xin lỗi Mary trước mặt tất cả các bạn cùng lớp.
I don't think Tom knows how long it will take him to get the job done.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc đó.
I'm not good at writing in French.	Tôi không giỏi viết bằng tiếng Pháp.
Does Tom still want to go shopping with us this afternoon?	Chiều nay Tom vẫn muốn đi mua sắm với chúng ta chứ?
The concert will start in 30 minutes.	Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa.
I'm pretty sure Tom won't fire you.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không sa thải bạn.
I know Tom is almost always late.	Tôi biết Tom hầu như luôn luôn đến muộn.
I can't move my legs.	Tôi không thể cử động chân của mình.
Let Tom have whatever he wants.	Hãy để Tom có ​​bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom got here thirty minutes ago.	Tom đã đến đây ba mươi phút trước.
I owe Tom a favor.	Tôi nợ Tom một ân huệ.
Looks like Tom is crying.	Có vẻ như Tom đang khóc.
I should have become a lawyer like my father.	Đáng lẽ tôi phải trở thành một luật sư như cha tôi.
This place needs to be spotlessly beautiful.	Nơi này cần phải đẹp không tì vết.
I will be in my office until 2:30.	Tôi sẽ ở văn phòng của tôi đến 2:30.
Why don't we start now?	Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ?
Even though I ate 3 bowls of cereal for breakfast, I was still hungry.	Mặc dù tôi đã ăn 3 bát ngũ cốc vào bữa sáng nhưng tôi vẫn đói.
Why is Tom so cranky today?	Tại sao hôm nay Tom lại cáu kỉnh như vậy?
Tom identifies himself as a pacifist.	Tom tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa hòa bình.
Don't know if Tom is annoyed or not.	Không biết Tom có ​​bực mình hay không.
Tom is not very sincere.	Tom không chân thành cho lắm.
Tom wants to be here today.	Tom muốn ở đây hôm nay.
The package has been sent to Tom.	Gói hàng đã được gửi đến Tom.
Tom was just pretending to be asleep.	Tom chỉ đang giả vờ ngủ.
Give me a good reason why I should help you.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi nên giúp bạn.
Tom refuses Mary's offers.	Tom từ chối những lời đề nghị của Mary.
Tom Jackson is an evil man.	Tom Jackson là một người đàn ông độc ác.
Tom is still wearing his wedding ring.	Tom vẫn đang đeo chiếc nhẫn cưới của mình.
No one but Tom knew what to do.	Không ai ngoài Tom biết phải làm gì.
I didn't expect her to ask me that question.	Tôi không ngờ cô ấy sẽ hỏi tôi câu đó.
Tom tells Mary what she needs to buy.	Tom nói với Mary những gì cô ấy cần mua.
I was on my way to visit a friend who was in the hospital.	Tôi đang trên đường đến thăm một người bạn đang nằm viện.
Tom says he knows that Boston is where Mary is going.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Boston là nơi Mary sẽ đến.
The important thing is whether we win the game or not.	Điều quan trọng là chúng tôi có thắng trận đấu hay không.
This narrator is very good.	Người kể chuyện này rất hay.
Who is your favorite song writer?	Ai là tác giả bài hát yêu thích của bạn?
I have a few friends who are native French speakers.	Tôi có vài người bạn là những người nói tiếng Pháp bản ngữ.
"I don't understand this." 	"Tôi không hiểu điều này."
"I don't understand either."	"Ta cũng không hiểu."
Tom seems wise.	Tom có ​​vẻ khôn ngoan.
I can't see you now.	Tôi không thể gặp bạn bây giờ.
Tom has repeatedly denied he was the one who did it.	Tom đã nhiều lần phủ nhận anh ta là người đã làm điều đó.
We have more important things to do right now.	Chúng tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm ngay bây giờ.
I don't think Tom will notice.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để ý.
Tom is also coming this week.	Tom cũng sẽ đến trong tuần này.
He was so angry that he couldn't say a word.	Anh tức giận đến mức không nói được lời nào.
You gave us what we needed.	Bạn đã cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
Tom's speech lasted for three hours.	Bài phát biểu của Tom kéo dài trong ba giờ.
Tom told me he thought Mary would be home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ về nhà vào thứ Hai.
He can play the piano better than me.	Anh ấy có thể chơi piano tốt hơn tôi.
I know that Tom is the same height as you.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
I don't think you should buy that one.	Tôi không nghĩ bạn nên mua cái đó.
I think Tom is biased.	Tôi nghĩ Tom có ​​thành kiến.
I can't trust you anymore.	Tôi không thể tin tưởng bạn được nữa.
Consumer confidence is plummeting.	Niềm tin của người tiêu dùng đang giảm mạnh.
I have other things to take care of, like work.	Tôi có những thứ khác phải lo, như công việc.
I don't see your point.	Tôi không thấy quan điểm của bạn.
What causes static electricity?	Nguyên nhân gây ra tĩnh điện?
Why do you need precious?	Tại sao bạn cần quý?
I think Tom was amazed.	Tôi nghĩ rằng Tom rất kinh ngạc.
Personally, I don't know Tom.	Cá nhân tôi không biết Tom.
Tom will have to get medical attention.	Tom sẽ phải được chăm sóc y tế.
I cannot discuss it.	Tôi không thể thảo luận về nó.
Tom just happens to think that his birthplace, Boston, is the best city in the world.	Tom chỉ tình cờ nghĩ rằng nơi sinh của mình, Boston, là thành phố tốt nhất trên thế giới.
Let's hand wrestling.	Hãy vật tay.
I find the problem uncomplicated.	Tôi thấy vấn đề không phức tạp.
Tom thinks that what Mary said is not true.	Tom nghĩ rằng những gì Mary nói là không đúng sự thật.
Dozens of young people attended the rally.	Hàng chục bạn trẻ đã tham dự cuộc biểu tình.
Tom thinks that Mary is not happy.	Tom nghĩ rằng Mary không hạnh phúc.
Tom and I don't look each other in the eye.	Tom và tôi không nhìn thẳng vào mắt nhau.
I hope Tom agrees with me.	Tôi mong Tom đồng ý với tôi.
Tom doesn't want to try anything new.	Tom không muốn thử bất cứ điều gì mới.
I will ask you a few questions.	Tôi sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi.
Children are not allowed to drink alcohol.	Trẻ con không được uống rượu.
I didn't think Tom was so industrious.	Tôi không nghĩ Tom lại siêng năng như vậy.
There were at least thirty people standing in line.	Có ít nhất ba mươi người đang đứng xếp hàng.
Tom would love to be a celebrity.	Tom rất thích trở thành một người nổi tiếng.
I want to be busy, so I won't think about what happened.	Tôi muốn bận rộn, vì vậy tôi sẽ không nghĩ về những gì đã xảy ra.
Tom is too tired to study.	Tom quá mệt để học.
Tom is quite young, isn't he?	Tom còn khá trẻ, phải không?
Now I know why Tom did what he did.	Bây giờ tôi biết tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm.
I still can't grow a mustache.	Tôi vẫn chưa thể mọc ria mép.
Tom was the only one to help.	Tom là người duy nhất đến giúp.
You cannot waive your responsibility.	Bạn không thể thoái thác trách nhiệm của mình.
Let's see what Tom and Mary are doing.	Hãy xem Tom và Mary đang làm gì.
Tom is sleeping on the couch.	Tom đang ngủ trên ghế dài.
I've decided I'll try to do it tomorrow.	Tôi đã quyết định tôi sẽ cố gắng làm điều đó vào ngày mai.
"Isn't that enough?" 	"Đủ rồi phải không?"
"Yes I think so."	"Vâng tôi nghĩ thế."
I heard Tom went to Boston.	Tôi nghe nói Tom đã đến Boston.
I don't think I will need your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom isn't being very fair.	Tom không công bằng cho lắm.
Tom glanced at his watch and was surprised that it was midnight.	Tom liếc nhìn đồng hồ và ngạc nhiên vì đã nửa đêm.
When I was a student, I lived in Boston.	Khi còn là sinh viên, tôi sống ở Boston.
I don't think Tom was respectful enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ tôn trọng.
I know what Tom and Mary want me to do.	Tôi biết Tom và Mary muốn tôi làm gì.
I don't remember anymore.	Tôi không nhớ nữa.
Tom came home three days later.	Tom về nhà ba ngày sau.
I thought you said you wanted to learn how to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn học cách làm điều đó.
Tom didn't know what to do with Mary.	Tom không biết Mary phải làm gì.
I don't want your job.	Tôi không muốn công việc của bạn.
This was a stupid idea in the first place.	Đây là một ý tưởng ngu ngốc ngay từ đầu.
Tom is very short.	Tom rất ngắn.
How was Tom injured?	Tom bị thương như thế nào?
Tom gets here early, but Mary doesn't.	Tom đến đây sớm, nhưng Mary thì không.
Tom is much faster than me.	Tom nhanh hơn tôi rất nhiều.
Tom says he doesn't know why.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao.
I am not essential.	Tôi không tất yếu.
Tom is majoring in biology.	Tom đang theo học chuyên ngành sinh học.
Tom went to night school for three years.	Tom đã đi học đêm trong ba năm.
Tom told us the truth, I think.	Tom đã nói với chúng tôi sự thật, tôi nghĩ vậy.
I don't think we'll be able to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom pressed one of the buttons.	Tom nhấn một trong các nút.
Tom goes to the barbershop.	Tom đến tiệm hớt tóc.
We won't be able to do that.	Chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Do you really think Tom's speech is interesting?	Bạn có thực sự nghĩ bài phát biểu của Tom thú vị không?
Do you have to go to the post office?	Bạn có phải đến bưu điện không?
Tom wants me to come pick him up.	Tom muốn tôi đến đón anh ấy.
Tell me what's going on.	Nói cho tôi biết có chuyện gì.
Tom jumped off the dock.	Tom đã nhảy khỏi bến tàu.
Do you know those kids swimming with Tom?	Bạn có biết những đứa trẻ đó đang bơi cùng Tom không?
I think Tom looks confused.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom faces a huge task when his mother dies leaving a messy house for him to clean up.	Tom phải đối mặt với một nhiệm vụ to lớn khi mẹ anh qua đời để lại một ngôi nhà bừa bộn cho anh dọn dẹp.
Maybe you should tell Tom he has to be more careful next time he does that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng anh ấy phải cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
Tom said that he wouldn't be willing to do that for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
Tom is hiding something.	Tom đang che giấu điều gì đó.
I pulled the trigger.	Tôi bóp cò.
I am quite young.	Tôi còn khá trẻ.
I hope that doesn't happen again.	Tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra một lần nữa.
Tom will be next.	Tom sẽ là người tiếp theo.
I don't think you have all the truth.	Tôi không nghĩ rằng bạn có tất cả sự thật.
Didn't you know that Tom lived in Boston when he was a kid?	Bạn không biết rằng Tom sống ở Boston khi anh ấy còn là một đứa trẻ?
I never even talked to Tom about it.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Tom về điều đó.
I thought you said you would never do that to Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó với Tom.
A very tiring day.	Một ngày thật mệt mỏi.
Tom visits Mary at her home in Boston.	Tom đến thăm Mary tại nhà của cô ấy ở Boston.
Did Tom do it on October 20th?	Có phải Tom đã làm điều đó vào ngày 20 tháng 10 không?
I thought you were mad at Tom.	Tôi nghĩ bạn đã giận Tom.
It's not easy to sit around and watch.	Thật không dễ dàng để ngồi xung quanh và quan sát.
There was no one in that room.	Không có ai trong phòng đó.
I don't think Tom will be excited.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hào hứng.
Tom told me how to do it.	Tom đã cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
She doesn't buy anything from the store.	Cô ấy không mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng.
Tom is likely to be fired.	Tom có ​​khả năng bị sa thải.
I also want to see Tom.	Tôi cũng muốn gặp Tom.
Tom weighs at least 70 kg.	Tom nặng ít nhất 70 kg.
Tom told me he thought Mary was from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đến từ Boston.
Tom certainly won't be back before 2:30.	Tom chắc chắn sẽ không trở lại trước 2:30.
Tom goes to take out the trash.	Tom đi đổ rác.
Tom doesn't want to be a doctor.	Tom không muốn trở thành bác sĩ.
Can you translate this document into French for me?	Bạn có thể dịch tài liệu này sang tiếng Pháp cho tôi được không?
I can't stop you.	Tôi không thể ngăn cản bạn.
Don't tell Tom I told Tom, OK?	Đừng nói với Tom rằng tôi đã nói với Tom, OK?
I can't contact Tom.	Tôi không thể liên lạc với Tom.
Tom said he needed our help.	Tom nói rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Their news was horrifying.	Tin tức của họ thật kinh hoàng.
I still need to know why you weren't here yesterday.	Tôi vẫn cần biết tại sao hôm qua bạn không ở đây.
Tom hasn't closed the window yet.	Tom vẫn chưa đóng cửa sổ.
Tom gave the key to Mary.	Tom đưa chìa khóa cho Mary.
Is there someone who makes you feel scared at home?	Có ai đó khiến bạn cảm thấy sợ khi ở nhà không?
He will be angry when he finds out that she lied.	Anh ấy sẽ tức giận khi biết rằng cô ấy đã nói dối.
Tom doesn't smile often.	Tom không mấy khi cười.
Tom says that Mary is probably still interested.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn quan tâm.
Tom is rarely at home on Mondays.	Tom hiếm khi ở nhà vào thứ Hai.
Tom lost control.	Tom mất kiểm soát.
I guess we shouldn't be surprised when that happens.	Tôi đoán chúng ta không nên ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
He doesn't know what to do with his money.	Anh ta không biết phải làm gì với số tiền của mình.
Tom pushed Mary out of work.	Tom đã đẩy Mary nghỉ việc.
I'll only go if Tom doesn't.	Tôi sẽ chỉ đi nếu Tom không.
Tom was the one who actually pulled the trigger.	Tom là người thực sự đã bóp cò.
Tom told us to leave.	Tom bảo chúng tôi rời đi.
I don't think we have enough food to feed everyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
Tom came home just before sunset.	Tom về nhà ngay trước khi mặt trời lặn.
Tom should have left.	Tom lẽ ra nên bỏ đi.
Professor Johnson has a wealth of knowledge in mathematics.	Giáo sư Johnson có nhiều kiến ​​thức về toán học.
Tom's prayer was answered.	Lời cầu nguyện của Tom đã được đáp lại.
Tom bought a talking subwoofer and hung it on the wall.	Tom đã mua một chiếc loa trầm biết nói và treo nó lên tường.
Selena Gomez's second album entered Billboard Magazine's top two hundred albums chart at number four.	Album thứ hai của Selena Gomez đã lọt vào bảng xếp hạng hai trăm album hàng đầu của Tạp chí Billboard ở vị trí thứ bốn.
Tom told Mary that he was happy to help.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui khi được giúp đỡ.
I'm not the loner I used to be.	Tôi không còn là một người cô độc như trước nữa.
I think Tom will sympathize.	Tôi nghĩ Tom sẽ thông cảm.
Tom says he will likely buy some things at the flea market.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng sẽ mua một số thứ ở chợ trời.
You should heed my warning when you get the chance.	Bạn nên chú ý đến cảnh báo của tôi khi bạn có cơ hội.
Tom tells Mary that he is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy vẫn ổn.
Tom and I were both born in Australia.	Tom và tôi đều sinh ra ở Úc.
He woke up in the hospital.	Anh tỉnh lại trong bệnh viện.
I don't like tomatoes.	Tôi không thích cà chua.
Students do not study.	Các học sinh không học.
I think you should tell Tom why you won't come to Australia with him.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom tại sao bạn sẽ không đến Úc với anh ấy.
You are a lot like me when I was your age.	Bạn rất giống tôi khi tôi ở độ tuổi của bạn.
Tom is fortunate to have Mary's help.	Tom may mắn được Mary giúp đỡ.
Tom should have been there.	Tom lẽ ra phải ở đó.
Tom is just a little shorter than you.	Tom chỉ thấp hơn bạn một chút.
Tom says he wishes that you wouldn't do it alone anymore.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình nữa.
I have temporarily stopped going to Australia.	Tôi đã tạm dừng việc đi Úc.
I didn't buy it for Tom.	Tôi không mua nó cho Tom.
Tom is almost ready, isn't he?	Tom gần như đã sẵn sàng, phải không?
If something bothers you, we can talk about it.	Nếu có điều gì đó làm phiền bạn, chúng ta có thể nói về nó.
What is the mission for tomorrow?	Nhiệm vụ cho ngày mai là gì?
Where did you propose to Mary?	Bạn đã cầu hôn Mary ở đâu?
Tom won't be able to find Mary a good job.	Tom sẽ không thể tìm được cho Mary một công việc tốt.
Tom had hoped he could convince Mary to go to the dance with him.	Tom đã hy vọng anh có thể thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh.
Don't forget that you are guilty.	Đừng quên rằng bạn có tội.
Tom told me that he thought Mary was very handsome.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất đẹp trai.
Tom is in his room.	Tom ở trong phòng của mình.
I checked the data again.	Tôi đã kiểm tra lại dữ liệu.
I have a t-shirt like the one you're wearing.	Tôi có một chiếc áo phông giống như cái bạn đang mặc.
Hey, you know you're not allowed in here.	Này, bạn biết bạn không được phép vào đây.
We don't know much about Tom's personal life.	Chúng tôi không biết nhiều về cuộc sống cá nhân của Tom.
How many Christmas carols can you memorize?	Bạn có thể hát thuộc lòng bao nhiêu bài hát mừng Giáng sinh?
Tom wants to pay in cash.	Tom muốn thanh toán bằng tiền mặt.
I believe that will not happen.	Tôi tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom decided to go vegan.	Tom quyết định ăn chay.
You have no say in this.	Bạn không có tiếng nói trong việc này.
I know Tom is afraid to say anything.	Tôi biết Tom sợ phải nói bất cứ điều gì.
Neither Tom nor Mary had ever been here.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến đây.
They usually have breakfast at half past seven and lunch at twelve.	Họ thường ăn sáng lúc bảy giờ rưỡi và ăn trưa lúc mười hai giờ.
Tom wondered why Mary wasn't wearing gloves.	Tom thắc mắc tại sao Mary không đeo găng tay.
I'm sorry to have kept you waiting.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi.
Tom is already crawling.	Tom đã bò rồi.
You are praying for me.	Bạn đang cầu nguyện cho tôi.
Don't expect everyone to agree with you.	Đừng mong đợi mọi người đồng ý với bạn.
Tom says you just have to be patient.	Tom nói rằng bạn chỉ cần kiên nhẫn.
Tom said he thought I might not be required to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến tháng 10.
Tom was really jealous.	Tom đã thực sự ghen tị.
I don't know if he's a doctor or not.	Tôi không biết anh ta có phải là bác sĩ hay không.
Tom went to Boston and stayed there until his death.	Tom đến Boston và ở đó cho đến khi chết.
I don't think Tom knows how bad it is.	Tôi không nghĩ Tom biết nó tồi tệ như thế nào.
It will take us at least three hours to complete this.	Chúng tôi sẽ mất ít nhất ba giờ để hoàn thành việc này.
Tom can come up.	Tom có ​​thể lên.
He doesn't sing very well.	Anh ấy hát không hay lắm.
It's not easy keeping up with Tom.	Không dễ dàng gì để theo kịp Tom.
Tom doesn't know who he should ask to help him.	Tom không biết anh ta nên nhờ ai để giúp anh ta.
There is not much sugar left in the sugar bowl.	Không còn nhiều đường trong bát đường.
It's not fair that Tom can go and I can't.	Thật không công bằng khi Tom có ​​thể đi và tôi không thể.
I can only walk about three kilometers at a stretch.	Tôi chỉ có thể đi bộ khoảng ba km tại một đoạn đường.
Tom throws a snowball at Mary.	Tom ném một quả cầu tuyết vào Mary.
I won't say it twice.	Tôi sẽ không nói điều đó hai lần.
Tom wants to know what the problem is.	Tom muốn biết vấn đề là gì.
Tom does not allow his son to eat ice cream.	Tom không cho phép con trai mình ăn kem.
I wonder if Tom wants to play poker with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chơi poker với chúng tôi không.
That's a bit ambiguous.	Đó là một chút mơ hồ.
Maybe someone made Tom do it.	Có lẽ ai đó đã bắt Tom làm điều đó.
Tom looks silly.	Tom trông thật ngốc nghếch.
Tom was still lying unconscious on the floor.	Tom vẫn nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
Tom and Mary don't want to go to the same place.	Tom và Mary không muốn đến cùng một nơi.
I don't know what to say to Tom.	Tôi không biết phải nói gì với Tom.
Tom was teased.	Tom đã bị trêu chọc.
Tom is not good at skiing.	Tom trượt tuyết không giỏi.
I don't live on Park Street.	Tôi không sống trên Phố Park.
Tom wants to know what happened.	Tom muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
You didn't tell Tom where to meet us, did you?	Bạn đã không nói cho Tom gặp chúng tôi ở đâu, phải không?
Tom told me that he did his best to get the job done today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc ngày hôm nay.
Tom said he will help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I still haven't found anything better.	Tôi vẫn chưa tìm thấy gì tốt hơn.
The evidence is quite convincing.	Bằng chứng là khá thuyết phục.
Tom will be with us for the next three weeks.	Tom sẽ ở với chúng tôi trong ba tuần tới.
Tom refused to accept the money.	Tom từ chối nhận tiền.
Tom just hung up on me.	Tom vừa dập máy với tôi.
Do you really know who Tom's girlfriend is?	Bạn có thực sự biết bạn gái của Tom là ai không?
There are some children playing card games on the playground.	Có một số trẻ em chơi trò chơi đánh thẻ trên sân chơi.
Tom hates my gut.	Tom ghét ruột của tôi.
She refreshes her memory with the photo.	Cô ấy làm mới lại trí nhớ của mình bằng bức ảnh.
I want to know who my parents are.	Tôi muốn biết cha mẹ tôi là ai.
I wanted to skip school and go home early.	Tôi đã muốn trốn học và về nhà sớm.
Tom buried himself under the blanket and went to sleep.	Tom vùi mình dưới chăn và đi ngủ.
I didn't know you wouldn't be able to do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
Are you friends with Tom?	Bạn có phải là bạn của Tom không?
The judge ordered a two-hour break.	Thẩm phán yêu cầu giải lao trong hai giờ.
Tom says ghosts are not real.	Tom nói rằng ma không có thật.
We shouldn't even worry about that.	Chúng ta thậm chí không nên lo lắng về điều đó.
You don't know that for sure, do you?	Bạn không biết điều đó chắc chắn, phải không?
Tom is actually doing it right now.	Tom thực sự đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom's leg was badly injured, but he managed to crawl to safety.	Chân của Tom bị thương nặng, nhưng anh đã cố gắng bò đến nơi an toàn.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom's parents let him do whatever he wanted.	Cha mẹ của Tom cho phép anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn.
The barn was old, so the rafters began to rot.	Chuồng đã cũ nên những cây xà nu bắt đầu mục nát.
Tom is a very handsome boy.	Tom là một cậu bé rất đẹp trai.
It was possible that Tom was out on the porch reading a book.	Có khả năng Tom đang ở ngoài hiên đọc sách.
Tom and John are good people.	Tom và John là những người tốt.
Would you like to add some salt to your popcorn?	Bạn có muốn thêm chút muối vào bỏng ngô của mình không?
Tom bought a bigger car.	Tom đã mua một chiếc xe hơi lớn hơn.
Tom and Mary are still babies.	Tom và Mary vẫn còn là trẻ sơ sinh.
Have you ever caught Tom doing that?	Bạn đã bao giờ bắt gặp Tom làm điều đó chưa?
The only dessert my son ate was chocolate cake.	Món tráng miệng duy nhất mà con trai tôi ăn là bánh sô cô la.
Tom has decided not to have a party.	Tom đã quyết định không tổ chức tiệc.
Tom and Mary are no longer together.	Tom và Mary không còn ở bên nhau.
I will get back to you on this matter.	Tôi sẽ liên lạc lại với bạn về vấn đề này.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom says that everyone he knows does it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều làm điều đó.
We all complained about it.	Tất cả chúng tôi đã phàn nàn về điều đó.
Tom went to the zoo with Mary.	Tom đã đến sở thú với Mary.
We almost always talk to each other in French.	Chúng tôi hầu như luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
He finishes most of his work before dinner.	Anh ấy hoàn thành phần lớn công việc của mình trước khi ăn tối.
We'll get this done by 2:30.	Chúng ta sẽ hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom says he will start doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bắt đầu làm điều đó.
Tom said no one was hurt.	Tom nói không ai bị thương.
I advised Tom to stay away from Mary.	Tôi đã khuyên Tom tránh xa Mary.
It's a bit expensive.	Nó hơi đắt tiền.
Tom understands French much better than Mary.	Tom hiểu tiếng Pháp hơn Mary nhiều.
Tom is amused.	Tom đang thích thú.
I don't know what I would do if that happened to me.	Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra với tôi.
Maybe I shouldn't have told Tom that.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom điều đó.
I thought you said you knew Tom might have to do it alone.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn biết Tom có ​​thể phải làm điều đó một mình.
Light on. 	Bật đèn lên.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Things quickly got back on track.	Mọi thứ nhanh chóng trở lại đúng hướng.
Do you speak French or English better?	Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh giỏi hơn?
I promise not to lie to you again.	Anh hứa sẽ không nói dối em nữa.
Tom returned an hour later.	Tom quay lại một giờ sau đó.
It was true that I was madly in love with Mary.	Đúng là tôi đã yêu Mary điên cuồng.
I wonder if Tom knew Mary had to do the same today.	Không biết hôm nay Tom có ​​biết Mary phải làm như vậy không.
I think you are imagining things.	Tôi nghĩ bạn đang tưởng tượng mọi thứ.
The details are still unclear.	Các chi tiết vẫn chưa rõ ràng.
That's the way we used to do it.	Đó là cách mà chúng tôi đã từng làm.
Tom went to Australia with Mary.	Tom đã đến Úc với Mary.
Tom is leaving tonight.	Tom sẽ đi tối nay.
I admit I have never been to Australia.	Tôi thừa nhận tôi chưa bao giờ đến Úc.
I thank you very much for your advice.	Tôi rất cảm ơn bạn đã cho lời khuyên của bạn.
It is an interesting story.	Đó là một câu chuyện thú vị.
Tom tells Mary that he has to talk to John.	Tom nói với Mary rằng anh phải nói chuyện với John.
How much space does the building take up?	Tòa nhà chiếm bao nhiêu diện tích?
I am chubby.	Tôi mũm mĩm.
Where did Tom find this ring?	Tom đã tìm thấy chiếc nhẫn này ở đâu?
Tom and Mary have different personalities.	Tom và Mary có tính cách khác nhau.
I spent today exercising.	Tôi đã dành ngày hôm nay để tập thể dục.
What I need now is a glass of water.	Những gì tôi cần bây giờ là một ly nước.
Tom is not the one to suggest we rest.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi nghỉ ngơi.
Tom accomplished what he was doing.	Tom đã hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
I fear I have failed terribly.	Tôi sợ rằng tôi đã thất bại khủng khiếp.
I never confessed.	Tôi chưa bao giờ thú nhận.
Tom is an albino.	Tom là một người bạch tạng.
You made them do it, didn't you?	Bạn đã bắt họ làm điều đó, phải không?
I don't like to go.	Tôi không thích đi.
Tom is trying to learn how to play bugle.	Tom đang cố gắng học cách chơi bugle.
One minus one is no.	Một trừ một là không.
Tom was just trying to protect me.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ tôi.
It won't be long before spring comes.	Không còn bao lâu nữa là mùa xuân đến rồi.
I'm not Tom's type, and he's not mine either.	Tôi không phải là mẫu người của Tom, và anh ấy cũng không phải là mẫu người của tôi.
Tom has a gun in his car.	Tom có ​​một khẩu súng trong xe của mình.
You don't have enough time to do it now.	Bạn không có đủ thời gian để làm điều đó bây giờ.
Tom insisted he waited.	Tom khẳng định anh đã đợi.
I wonder if Tom will come home.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​về nhà không.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom sẽ không còn làm vậy nữa.
I think his work record is questionable.	Tôi nghĩ lý lịch công việc của anh ấy là đáng nghi vấn.
I don't think Tom has to get up so early tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom phải dậy sớm như vậy.
I like this one more than the other.	Tôi thích cái này hơn cái kia nhiều.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
I don't believe in God.	Tôi không tin vào Chúa.
Tom seems really interested.	Tom có ​​vẻ thực sự quan tâm.
What will Tom do after graduation?	Tom sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?
I won't call you.	Tôi sẽ không gọi cho bạn.
Tom laughed all the way to the bank.	Tom cười suốt đường đến ngân hàng.
Tom wants to do it tonight.	Tom muốn làm điều đó tối nay.
I know Tom knows why you don't do the same.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
The fiscal deficit amounted to 11% of GDP in 2017.	Thâm hụt tài khóa lên tới 11% GDP vào năm 2017.
Tom doesn't have what it takes to be a teacher.	Tom không có những gì cần thiết để trở thành một giáo viên.
I know that Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi biết rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm điều đó.
We didn't start the fire.	Chúng tôi đã không bắt đầu nhóm lửa.
Tom had one of these.	Tom đã có một trong những thứ này.
I don't think I can get the job done alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành công việc một mình.
I was supposed to be with you.	Tôi đáng lẽ phải ở bên bạn.
Tom says he thinks Mary won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I don't expect to be gone for very long.	Tôi không mong đợi sẽ ra đi rất lâu.
Tom decided that he wouldn't try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
Everyone but Tom knows that Mary loves him.	Tất cả mọi người trừ Tom đều biết Mary yêu anh.
I don't go to the movies as often as I would like.	Tôi không đi xem phim thường xuyên như tôi muốn.
We have been studying French for the past three years.	Chúng tôi đã học tiếng Pháp trong ba năm qua.
Tom doesn't have the courage to say what he believes.	Tom không có đủ can đảm để nói ra điều anh ấy tin tưởng.
Tom says he has better things to do.	Tom nói rằng anh ấy có nhiều thứ tốt hơn để làm.
Tom does everything I ask him to do.	Tom làm mọi thứ tôi yêu cầu anh ấy làm.
I wonder if Tom can speak French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp hay không.
This is not a picture of Tom.	Đây không phải là hình của Tom.
Tom talks about what happened.	Tom nói về những gì đã xảy ra.
I know how Tom voted.	Tôi biết Tom đã bỏ phiếu như thế nào.
Tom went whale watching.	Tom đã đi xem cá voi.
I sneered.	Tôi cười khẩy.
It may be difficult for you to do that.	Bạn có thể khó làm được điều đó.
Tom did what Mary wanted.	Tom đã làm những gì Mary muốn.
Come on, Tom.	Cố lên, Tom.
Mary's fingernails are painted a bright red.	Móng tay của Mary được sơn một màu đỏ tươi.
Tom has three sons. 	Tom có ​​ba con trai.
They are all doctors.	Tất cả họ đều là bác sĩ.
I think you should do something about that today.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều gì đó về điều đó ngay hôm nay.
Tom is inspired.	Tom được truyền cảm hứng.
I was planning to do it, but I don't know how.	Tôi đã lên kế hoạch làm điều đó, nhưng tôi không biết làm thế nào.
Do you see Tom anywhere?	Bạn có thấy Tom ở đâu không?
I know that Tom couldn't have done it without my help.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
The doctor agreed to give Tom free treatment.	Bác sĩ đồng ý điều trị miễn phí cho Tom.
Tom did it all wrong.	Tom đã làm sai tất cả.
Tom is aware of what is happening.	Tom nhận thức được những gì đang xảy ra.
I met Tom at work.	Tôi đã gặp Tom tại nơi làm việc.
Tom didn't come back.	Tom đã không quay lại.
Tom is not my name.	Tom không phải tên tôi.
They have yet to discover the cause of the problem.	Họ vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân của vấn đề.
Mary looks like a man.	Mary trông giống như một người đàn ông.
Tom doesn't like to talk.	Tom không thích nói chuyện.
I am thinking of writing a book.	Tôi đang nghĩ đến việc viết một cuốn sách.
Tom and I get along pretty well.	Tom và tôi khá hợp nhau.
Tom says that his friends are not drunk.	Tom nói rằng bạn bè của anh ấy không say.
What is your next project?	Dự án tiếp theo của bạn là gì?
Tom has no one to turn to for advice.	Tom không có ai để xin lời khuyên.
I want to show Tom your book.	Tôi muốn cho Tom xem cuốn sách của bạn.
Why is Tom hiding under the table?	Tại sao Tom lại trốn dưới gầm bàn?
Tom decided to buy one.	Tom đã quyết định sẽ mua một cái.
Tom had a good teacher.	Tom đã có một giáo viên tốt.
What is the combination for the safe?	Sự kết hợp cho két sắt là gì?
I have a health check.	Tôi đã kiểm tra sức khỏe.
Tom seems to have recognized Mary.	Tom dường như đã nhận ra Mary.
I should have followed Tom's advice.	Tôi nên nghe theo lời khuyên của Tom.
I think Tom is funny.	Tôi nghĩ rằng Tom thật hài hước.
How often does your mother have friends to go to the supermarket to buy bread?	Bao lâu thì mẹ bạn có bạn đi siêu thị để mua bánh mì?
Her new husband turned out to be a terrible person.	Chồng mới của cô ấy hóa ra lại là một người tồi tệ.
They let me do whatever I want.	Họ sẽ để tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn.
You are the tallest boy in the class.	Bạn là người con trai cao nhất trong lớp.
I told Tom about it.	Tôi đã nói với Tom về điều đó.
I don't think Tom wants to spend any more time in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn dành thêm thời gian ở Boston.
Did Tom really tell you that?	Tom có ​​thực sự nói với bạn điều đó không?
We had some discussions about that.	Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận về điều đó.
No wonder Tom didn't sleep well; 	Không có gì ngạc nhiên khi Tom ngủ không ngon giấc;
he drinks up to 12 cups of coffee a day.	anh ấy uống tới 12 tách cà phê mỗi ngày.
I suspect that Tom and Mary don't know how to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
You're taller than me, aren't you?	Bạn cao hơn tôi, phải không?
I have a lot of work to do this morning.	Tôi có rất nhiều việc cần làm sáng nay.
Tom eats cake and drinks tea.	Tom ăn bánh và uống trà.
There was a man sitting on that bench not long ago.	Có một người đàn ông ngồi trên băng ghế đó cách đây không lâu.
I'm sorry, I thought you were someone else.	Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ rằng bạn là người khác.
I did it the way I had to.	Tôi đã làm điều đó theo cách mà tôi phải làm.
I will be doing odd jobs during spring break.	Tôi sẽ làm những công việc lặt vặt trong kỳ nghỉ xuân.
I became sleepy listening to Tom tell stories to the children.	Tôi trở nên buồn ngủ khi nghe Tom kể chuyện cho lũ trẻ.
Tom didn't go to Australia.	Tom đã không đến Úc.
Don't threaten me.	Đừng đe dọa tôi.
Leave Tom home alone.	Để Tom về nhà một mình.
I never even told my wife that.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nói với vợ tôi điều đó.
Do you like frozen chocolate?	Bạn có thích sô cô la đóng băng?
Tom told me he thought I was wasting my time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã lãng phí thời gian của mình.
Aren't you and I friends?	Không phải bạn và tôi là bạn sao?
Tom can do it anywhere he wants.	Tom có ​​thể làm điều đó ở bất cứ đâu anh ấy muốn.
They don't understand.	Họ không hiểu.
You still haven't told Tom why you don't want to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn không muốn làm điều đó, phải không?
Did you know that Tom didn't agree to do that?	Bạn có biết rằng Tom đã không đồng ý làm điều đó?
I don't have a favorite shirt.	Tôi không có một chiếc áo sơ mi yêu thích.
Blessed are those who give without remembering and take without forgetting.	Phúc cho ai cho mà không nhớ và lấy không quên.
Tom says he loves Mary and will always love her.	Tom nói rằng anh yêu Mary và sẽ luôn yêu cô ấy.
Tom made me promise not to give Mary his phone number.	Tom bắt tôi hứa sẽ không cho Mary biết số điện thoại của anh ấy.
I'm in a singing group.	Tôi đang ở trong một nhóm hát.
Tom loves Mary more than John.	Tom yêu Mary hơn John.
Tom said he wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó.
Time to say goodbye to Tom.	Đã đến lúc nói lời tạm biệt với Tom.
Give Tom some space.	Hãy cho Tom một chút không gian.
Tom says that anyone can be hypnotized.	Tom nói rằng bất cứ ai cũng có thể bị thôi miên.
I think Tom will be the first to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom did not realize that he had been tricked.	Tom không nhận ra rằng mình đã bị lừa.
I have worked hard all my life.	Tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời mình.
I can't tell you how creepy this makes me feel.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều này khiến tôi cảm thấy rùng rợn như thế nào.
It will take me three minutes to prepare.	Tôi sẽ mất ba phút để chuẩn bị.
Tom has not been found yet.	Tom vẫn chưa được tìm thấy.
Tom isn't that bad.	Tom không tệ như vậy.
Tom doesn't take that seriously.	Tom không coi trọng điều đó.
Tom says that Mary is very serious.	Tom nói rằng Mary rất nghiêm túc.
Tom has only thirty minutes left.	Tom chỉ còn ba mươi phút nữa.
I don't want a job in Boston.	Tôi không muốn có việc làm ở Boston.
Tom left the dirty dishes in the sink again.	Tom lại để bát đĩa bẩn trong bồn rửa.
That's not what I intend to do.	Đó không phải là những gì tôi dự định làm.
I'm not sure I can do what you want me to do.	Tôi không chắc rằng tôi có thể làm những gì bạn muốn tôi làm.
The priest skillfully drew a picture of a priest on the folding screen.	Vị linh mục đã khéo léo vẽ hình một linh mục trên màn hình gấp.
I put my hand on the cuffs for him.	Tôi tra tay vào còng cho anh ta.
Bigger doesn't always mean better.	Lớn hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là tốt hơn.
Tom seemed extremely worried about what had happened.	Tom dường như vô cùng lo lắng về những gì đã xảy ra.
I don't think I should dance with Tom.	Tôi không nghĩ mình nên khiêu vũ với Tom.
Don't you know Tom is living with Mary's family?	Bạn không biết Tom đang sống với gia đình Mary?
Do you know how to make cheesecake?	Bạn đã biết cách làm bánh pho mát chưa?
Tom is writing something on the blackboard.	Tom đang viết gì đó trên bảng đen.
Maybe you should do what Tom told you to do.	Có lẽ bạn nên làm những gì Tom đã bảo bạn làm.
I got my driver's license renewed last month.	Tôi đã được gia hạn bằng lái xe vào tháng trước.
Tom clearly wants to go.	Tom rõ ràng muốn đi.
Tom received another message.	Tom nhận được một tin nhắn khác.
Tom says Mary shouldn't buy what she bought.	Tom nói Mary không nên mua những thứ cô ấy đã mua.
I believe, beyond a shadow of suspicion, that she is innocent.	Tôi tin rằng, ngoài một bóng mờ của sự nghi ngờ, rằng cô ấy vô tội.
How long does it take to paint the garage?	Sơn nhà để xe mất bao lâu?
Tom says he won't cry.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không khóc.
I couldn't hear anything Tom said.	Tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì Tom nói.
We worked really hard on this.	Chúng tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ về điều này.
I won't let Tom kiss me.	Tôi sẽ không để Tom hôn tôi.
Tom was upset with Mary.	Tom đã khó chịu với Mary.
Tom presses a button on the wall to open a secret door.	Tom nhấn một nút trên bức tường để mở ra một cánh cửa bí mật.
I don't understand what it means.	Tôi không hiểu ý nghĩa của nó.
I suspect that Tom and Mary are hiding something from me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang giấu tôi điều gì đó.
Sorry, but I have to hurry. 	Xin lỗi, nhưng tôi phải gấp.
I don't have time to explain this in detail.	Tôi không có thời gian để giải thích điều này một cách chi tiết.
Tom and Mary both looked ridiculous.	Tom và Mary đều trông thật nực cười.
Maybe if you hurry, you can get your train.	Có thể nếu bạn nhanh chân, bạn có thể có được chuyến tàu của mình.
In general, being an accessory to any crime, including murder, means that you know it's happening and do nothing to try to stop it.	Nói chung, là một phụ kiện cho bất kỳ tội phạm nào, bao gồm cả giết người, có nghĩa là bạn biết nó đang xảy ra và không làm gì để cố gắng ngăn chặn nó.
I know Tom didn't know that we wanted to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi muốn làm điều đó.
Tom is still on duty.	Tom vẫn đang làm nhiệm vụ.
Tom still hasn't told us what he can do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy có thể làm gì.
I definitely wouldn't eat that one.	Tôi chắc chắn sẽ không ăn cái đó.
I don't know if I can trust you or not.	Tôi không biết liệu tôi có thể tin tưởng bạn hay không.
His speech went on for such a long time that some people began to fall asleep.	Bài phát biểu của anh ấy diễn ra trong một thời gian dài đến nỗi một số người bắt đầu buồn ngủ.
Will they trust Tom?	Liệu họ có tin Tom không?
Tom wants to live in Boston.	Tom muốn sống ở Boston.
I won't let it lie down.	Tôi sẽ không để nó nằm xuống.
Tom says he doesn't study French.	Tom nói rằng anh ấy không học tiếng Pháp.
I don't think I'm ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
War broke out in 1941.	Chiến tranh nổ ra vào năm 1941.
You are very talkative, aren't you?	Bạn rất nói nhiều, phải không?
I don't think Tom has many friends.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều bạn.
When Mary told her parents that she wanted to marry Tom, they said they would not attend the wedding.	Khi Mary nói với cha mẹ cô ấy rằng cô ấy muốn kết hôn với Tom, họ nói rằng họ sẽ không tham dự đám cưới.
What is pollen?	Phấn hoa là gì?
Last weekend Tom spent a lot of time watching TV.	Cuối tuần trước Tom đã dành nhiều thời gian xem TV.
Could Tom be in Boston on Monday?	Tom có ​​thể ở Boston vào thứ Hai không?
Tom is wearing a nice suit.	Tom đang mặc một bộ đồ đẹp.
I know Tom isn't much younger than me.	Tôi biết Tom không trẻ hơn tôi nhiều.
I do not like your taste in color.	Tôi không thích hương vị của bạn trong màu sắc.
Tom is no longer your responsibility.	Tom không còn là trách nhiệm của bạn.
Have you had any success recently?	Gần đây bạn có thành công gì không?
Tom ate the last donut.	Tom đã ăn chiếc bánh rán cuối cùng.
I spent a lot of time in the casino.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong sòng bạc.
Tom leaned toward Mary and whispered something.	Tom nghiêng người về phía Mary và thì thầm điều gì đó.
Tom swims quite well.	Tom bơi khá giỏi.
Tom doesn't live here anymore.	Tom không sống ở đây nữa.
Tom will probably be the first to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến.
I know that Tom can't swim very well.	Tôi biết rằng Tom không thể bơi rất tốt.
Tom likes to watch cartoons.	Tom thích xem phim hoạt hình.
Tom started doing it when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu làm điều đó khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom didn't smile as much as Mary.	Tom không cười nhiều như Mary.
Tom knew Mary should do it.	Tom biết Mary nên làm điều đó.
I'm sure you will change your mind.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thay đổi quyết định của mình.
Tom tries to run away.	Tom cố gắng chạy trốn.
Tom bathed Mary with compliments.	Tom tắm cho Mary với những lời khen ngợi.
It's far-fetched.	Thật là xa vời.
Tom has always done the right thing.	Tom đã luôn làm điều đúng đắn.
I am sure you are correct.	Tôi chắc chắn rằng bạn chính xác.
Tom doesn't have as much money as Mary.	Tom không có nhiều tiền như Mary.
Maybe you've been thinking too much about everything.	Có lẽ bạn đã suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ.
Why don't we have a drink?	Tại sao chúng ta không uống một ly?
Everything can be done to avoid events like this from happening in the future.	Mọi thứ có thể sẽ được thực hiện để tránh những sự kiện như thế này xảy ra trong tương lai.
I wish I knew why Tom didn't want to do that.	Tôi ước gì tôi biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
You should not go there again.	Bạn không nên đến đó một lần nữa.
Our new restaurant is scheduled to open in October.	Nhà hàng mới của chúng tôi dự kiến ​​khai trương vào tháng 10.
I helped Tom weed in the garden.	Tôi đã giúp Tom nhổ cỏ trong vườn.
You can't stay at home all day.	Bạn không thể ở nhà cả ngày.
Tom forgot to turn off his microphone.	Tom quên tắt micrô của mình.
I'm at home.	Tôi đang ở nhà tôi.
I know that's not a good idea.	Tôi biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I didn't tell Tom to stop.	Tôi không bảo Tom dừng lại.
Tom is crying in his room.	Tom đang khóc trong phòng của mình.
The detective I hired called to tell me he had a promising lead.	Thám tử mà tôi thuê gọi để nói với tôi rằng anh ta có một người dẫn đầu đầy hứa hẹn.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
My father wanted me to be a doctor.	Cha tôi muốn tôi trở thành bác sĩ.
Tom asked Mary for help.	Tom đã nhờ Mary giúp đỡ.
I find it very difficult to stay awake.	Tôi cảm thấy rất khó để tỉnh táo.
Tom disappeared into the restaurant.	Tom biến mất vào nhà hàng.
Tom tried knocking on the door.	Tom đã thử gõ cửa.
Tom told me he wanted me to do it for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó cho Mary.
Tom was told about what happened.	Tom đã được kể về những gì đã xảy ra.
Someone dropped something.	Ai đó đã đánh rơi thứ gì đó.
I think you said you need to do it today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I was only thirteen years old then.	Lúc đó tôi mới mười ba tuổi.
Fine.	Tốt thôi.
Tom drinks wine.	Tom uống rượu.
Tom wants to swim.	Tom muốn bơi.
I hope today's football match will not be cancelled.	Tôi hy vọng trận đấu bóng hôm nay sẽ không bị hủy bỏ.
Don't fire anyone.	Đừng sa thải bất cứ ai.
Tom got it from his mother.	Tom nhận được điều đó từ mẹ của anh ấy.
I guess I shouldn't be too surprised.	Tôi đoán tôi không nên quá ngạc nhiên.
I don't think Tom knows if Mary likes apple pie or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thích bánh táo hay không.
I wouldn't do it for all the money in the world.	Tôi sẽ không làm điều đó vì tất cả số tiền trên thế giới.
I admire your skills.	Tôi ngưỡng mộ kỹ năng của bạn.
I think it will be difficult to find a good place to live in Boston.	Tôi nghĩ sẽ rất khó để tìm được một nơi ở tốt để sống ở Boston.
We should keep that a secret.	Chúng ta nên giữ bí mật điều đó.
Keep an eye on Tom.	Hãy để mắt đến Tom.
I am a redhead.	Tôi là một người tóc đỏ.
Today I feel much better.	Hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
You should buy Tom some new toys.	Bạn nên mua cho Tom một số đồ chơi mới.
You are exempt from tax of 500,000 yen.	Bạn được miễn thuế 500.000 yên.
Tom may not lend you his dictionary.	Tom có ​​thể không cho bạn mượn từ điển của anh ấy.
Tom expected nothing of Mary.	Tom không mong đợi điều gì ở Mary.
I won't go swimming this afternoon.	Tôi sẽ không đi bơi chiều nay.
I don't think Tom knows where Mary wants to go next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn đi đâu vào cuối tuần tới.
Do you think my cat and your pet rat will get along?	Bạn có nghĩ rằng con mèo của tôi và chú chuột cưng của bạn sẽ hòa thuận với nhau không?
I know Tom as a university professor.	Tôi biết Tom là một giáo sư đại học.
I disagree with the premise of your argument.	Tôi không đồng ý với tiền đề lập luận của bạn.
Looks like I have a cold.	Có vẻ như tôi bị cảm lạnh.
Science does not solve all of life's problems.	Khoa học không giải quyết được tất cả các vấn đề của cuộc sống.
I didn't tell Tom when I was coming.	Tôi đã không nói với Tom khi nào tôi sẽ đến.
Tom's the guy over there by the window.	Tom là anh chàng đứng đằng kia gần cửa sổ.
Tom only does it when he's tired.	Tom chỉ làm điều đó khi anh ấy mệt mỏi.
We're trying to figure out why people don't buy this product.	Chúng tôi đang cố gắng tìm ra lý do tại sao mọi người không mua sản phẩm này.
Tom can't escape.	Tom không thể trốn thoát.
We don't always agree.	Không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý.
I can't do it for you now.	Tôi không thể làm điều đó cho bạn bây giờ.
You don't have to wait long.	Bạn không cần phải đợi lâu.
I know that sounds crazy, but I swear it's true.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi thề đó là sự thật.
What a scary color!	Thật là một màu đáng sợ!
Tom still doesn't know who Mary's father is.	Tom vẫn chưa biết cha của Mary là ai.
Tom won't be late today.	Tom sẽ không đến muộn hôm nay.
Tom is waiting for us in the car.	Tom đang đợi chúng tôi trên xe.
We have made many improvements.	Chúng tôi đã thực hiện nhiều cải tiến.
I've lived most of my life.	Tôi đã sống gần hết cuộc đời của mình.
They will come.	Họ sẽ đến.
What is your favorite operating system?	Hệ điều hành yêu thích của bạn là gì?
I know Tom knows who did it for Mary.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho Mary.
Tom is pooping.	Tom đang ị.
I heard someone following me and I started walking faster.	Tôi nghe thấy tiếng ai đó theo sau mình và tôi bắt đầu đi nhanh hơn.
They are like a family.	Họ giống như một gia đình.
Consult Tom. 	Hỏi ý kiến ​​của Tom.
I want to know what he thinks.	Tôi muốn biết anh ấy nghĩ gì.
I took my sister's hand and started running.	Tôi nắm lấy tay em gái mình và bắt đầu chạy.
Even Tom didn't know what to do.	Ngay cả Tom cũng không biết phải làm gì.
My home is fully insured.	Nhà tôi được bảo hiểm đầy đủ.
I am a taxi driver.	Tôi là một tài xế taxi.
He sat in front of the TV for hours at a time.	Anh ấy ngồi trước TV hàng giờ liền.
Tom seemed to be in more pain than anyone else.	Tom dường như đau đớn hơn bất cứ ai khác.
Obviously you've changed your mind.	Rõ ràng là bạn đã thay đổi ý định.
Why don't we see something else?	Tại sao chúng ta không xem một cái gì đó khác?
I had so much work to do that I had to postpone my trip.	Tôi có nhiều việc phải làm đến nỗi phải hoãn chuyến đi của mình.
It is not a song in the public domain.	Đó không phải là một bài hát thuộc phạm vi công cộng.
I am really satisfied with the results.	Tôi thực sự hài lòng với kết quả.
I think Tom and Mary will succeed.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ thành công.
I know Tom can ask Mary to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom did it without any help?	Tom đã làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào?
How do we reverse the process?	Làm thế nào để chúng tôi đảo ngược quá trình?
I'll let you know as soon as we decide what to do.	Tôi sẽ cho bạn biết ngay sau khi chúng tôi quyết định phải làm gì.
Tom is here with us.	Tom ở đây với chúng tôi.
You know that I'm married, right?	Bạn biết rằng tôi đã kết hôn, phải không?
People always mock Tom for that.	Mọi người luôn chế giễu Tom vì điều đó.
I told Tom that I don't think you can move the bookcase without our help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ rằng bạn có thể di chuyển tủ sách mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom was in a lot of trouble.	Tom đã rất rắc rối.
Tom is glad he doesn't have to live in Australia for more than a year.	Tom rất vui vì không phải sống ở Úc hơn một năm.
You should take notes.	Bạn nên ghi chú.
Tom used to be selfish.	Tom đã từng ích kỷ.
I have not yet.	Tôi vẫn chưa có.
I still don't understand this.	Tôi vẫn không hiểu điều này.
You are free to use this car, as I have another one.	Bạn có thể tự do sử dụng chiếc xe này, vì tôi có một chiếc khác.
The painting is the work of a Dutch master.	Bức tranh là tác phẩm của một bậc thầy người Hà Lan.
I had a lot of fun here in Australia.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Úc.
I don't know if we can do it.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được hay không.
Tom wouldn't have done it without Mary's permission.	Tom sẽ không làm điều đó nếu không có sự cho phép của Mary.
I don't need to use a wheelchair anymore.	Tôi không cần sử dụng xe lăn nữa.
Are you good at gardening?	Bạn có giỏi làm vườn không?
Don't open the door to anyone.	Đừng mở cửa cho bất kỳ ai.
The bruises on Tom's face had faded.	Những vết thâm trên mặt Tom đã mờ đi.
Is this dry cleaning?	Cái này có phải giặt khô không?
Tom and I plan to do it together.	Tom và tôi dự định làm điều đó cùng nhau.
Tom doesn't mind living alone.	Tom không ngại sống một mình.
Tom promised to call Mary back later.	Tom hứa sẽ gọi lại cho Mary sau.
Tom has a private tutor.	Tom có ​​một gia sư riêng.
Tom was the one who helped Mary do it.	Tom là người đã giúp Mary làm điều đó.
Tom read about Mary's accident in the newspaper.	Tom đọc về vụ tai nạn của Mary trên báo.
I'm looking for a book about medieval Spain.	Tôi đang tìm một cuốn sách về Tây Ban Nha thời trung cổ.
If there's more to this than eye sight, I hope you'll let me know.	Nếu có nhiều điều về điều này hơn là nhìn thấy mắt, tôi hy vọng bạn sẽ cho tôi biết.
Tom told me that he thought Mary was an agnostic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người theo thuyết bất khả tri.
Tom said he wasn't planning on buying anything.	Tom cho biết anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
I really want it if you come to my party.	Tôi thực sự muốn nó nếu bạn đến dự tiệc của tôi.
Tom says that Mary is probably still lonely.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn cô đơn.
I don't think Tom is that slow.	Tôi không nghĩ Tom lại chậm chạp như vậy.
I haven't heard from Tom all week.	Tôi đã không nghe tin từ Tom cả tuần.
Your design is very unique.	Thiết kế của bạn rất độc đáo.
Tom was trying to ride the old bike.	Tom đã cố gắng đi chiếc xe đạp cũ.
Can you fix my faucet?	Bạn có thể sửa vòi của tôi không?
Doesn't matter if I get wet.	Không quan trọng nếu tôi bị ướt.
I have asked for an explanation and I am confident I will receive one.	Tôi đã yêu cầu một lời giải thích và tôi tự tin rằng mình sẽ nhận được một lời giải thích.
Tom said he was thirsty.	Tom nói rằng anh ấy khát.
Do you know why Tom is late?	Bạn có biết tại sao Tom đến muộn không?
I don't want to dance.	Tôi không muốn nhảy.
Tom wanted to tell Mary why he did this.	Tom muốn nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom, you're probably right.	Tom, có lẽ bạn đúng.
Can you show me your license and registration?	Bạn có thể cho tôi xem giấy phép và đăng ký của bạn được không?
Tom said he could handle it for us.	Tom nói rằng anh ấy có thể giải quyết việc đó cho chúng tôi.
Tom isn't really confused, is he?	Tom không thực sự bối rối, phải không?
It was a passing infatuation.	Đó là một sự mê đắm đã qua.
We might need help with Tom.	Chúng tôi có thể cần giúp Tom.
I'm afraid I'm on the wrong train.	Tôi sợ rằng tôi đang đi nhầm chuyến tàu.
Tom reminded me not to forget my passport.	Tom nhắc tôi đừng quên hộ chiếu.
I don't think that's why Tom left.	Tôi không nghĩ đó là lý do Tom ra đi.
About 60% of the country's large youth population is unemployed.	Khoảng 60% dân số thanh niên lớn của đất nước đang thất nghiệp.
Tom and Mary had been talking on the phone all evening.	Tom và Mary đã nói chuyện điện thoại với nhau cả buổi tối.
Tom only speaks French.	Tom chỉ nói tiếng Pháp.
I don't want to hurt you.	Tôi không muốn làm tổn thương bạn.
I had to scream to be heard.	Tôi phải hét lên để được lắng nghe.
Take out your textbook and turn to page 33.	Lấy sách giáo khoa ra và lật đến trang 33.
I don't understand what Tom wants.	Tôi không hiểu Tom muốn gì.
Did Tom tell you that he loves you?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn không?
Tom was eager to do so.	Tom đã rất nóng lòng muốn làm như vậy.
Tom has a dog for his birthday, but he hasn't decided on a name yet.	Tom có ​​một con chó cho ngày sinh nhật của mình, nhưng anh ấy vẫn chưa quyết định đặt tên.
Tom lives in a small apartment alone.	Tom sống trong một căn hộ nhỏ một mình.
Try to find some shade.	Hãy thử tìm một chút bóng râm.
Tom still doesn't know why Mary did it.	Tom vẫn không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is a very good basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ rất giỏi.
Tom can really do it, I think.	Tom thực sự có thể làm điều đó, tôi nghĩ.
Tom was taken to the laundromat.	Tom được đưa đến tiệm giặt là.
Tom probably knows more about the incident than he tells us.	Tom có ​​lẽ biết về vụ việc nhiều hơn những gì anh ấy nói với chúng tôi.
I will keep this in the top drawer.	Tôi sẽ giữ cái này trong ngăn kéo trên cùng.
Tom is not retired yet.	Tom vẫn chưa nghỉ hưu.
I hope I don't have to do that to Tom.	Tôi hy vọng tôi không phải làm điều đó với Tom.
There's a very good chance that Tom did it.	Có một cơ hội rất tốt chính là Tom đã làm điều đó.
Tom was not the first to arrive.	Tom không phải là người đầu tiên đến.
Everyone cheered as Tom crossed the finish line.	Mọi người hò reo khi Tom băng qua vạch đích.
Tom looked at the business card Mary gave him.	Tom nhìn vào tấm danh thiếp mà Mary đưa cho anh.
Mary looks absolutely gorgeous.	Mary trông hoàn toàn tuyệt đẹp.
Tom said that he likes learning French.	Tom nói rằng anh ấy thích học tiếng Pháp.
It's great to be part of a community effort.	Thật tuyệt khi trở thành một phần của nỗ lực cộng đồng.
Tom said he knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh biết Mary định làm gì.
You should tell Tom not to do that anymore.	Bạn nên nói với Tom đừng làm thế nữa.
Tom told me that he thought Mary had passed out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bất tỉnh.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn hay không.
My mother does not approve of exercising too much right after lunch.	Mẹ tôi không chấp nhận việc tập thể dục quá nhiều ngay sau khi ăn trưa.
I don't think we can buy a house.	Tôi không nghĩ chúng tôi có thể mua được một căn nhà.
Tom wants to be Mary's friend.	Tom muốn trở thành bạn của Mary.
It doesn't matter what Tom wants to do, I'll go skiing.	Tom muốn làm gì không quan trọng, tôi sẽ trượt tuyết.
I'm not famous.	Tôi không nổi tiếng.
Tom hopes he doesn't disturb work.	Tom hy vọng anh ấy không làm phiền công việc.
Tom deserves to be compensated.	Tom xứng đáng được đền bù.
I should call the police.	Tôi nên gọi cảnh sát.
It was a complete failure.	Đó là một sự thất bại hoàn toàn.
There is no denying the fact that no one is free from racial prejudice.	Không thể phủ nhận một thực tế là không ai thoát khỏi định kiến ​​về chủng tộc.
I have never heard of that city.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về thành phố đó.
Tom has had enough of Boston.	Tom đã có đủ Boston.
I know that Tom knows why I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi muốn làm điều đó.
I think Tom is injured. 	Tôi nghĩ rằng Tom bị thương.
Blood gushed from his head!	Máu chảy ra từ đầu anh ta!
Tom runs on the treadmill.	Tom chạy trên máy chạy bộ.
I hope Tom didn't do what we told him not to.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì chúng tôi bảo anh ấy không làm.
I'm sure Tom will forgive you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ tha thứ cho bạn.
You will not be harmed.	Bạn sẽ không bị hại.
You have done a wonderful job.	Bạn đã hoàn thành một việc tuyệt vời.
Tom will do whatever you ask.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
Tom is an art historian.	Tom là một nhà sử học nghệ thuật.
I suspect that Tom and Mary want us to help them today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ ngày hôm nay.
I didn't know I had to help Tom do it.	Tôi không biết mình phải giúp Tom làm điều đó.
Does Tom return phone calls in a timely manner?	Tom có ​​gọi lại các cuộc điện thoại kịp thời không?
I know Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom hasn't washed the dishes yet.	Tom vẫn chưa rửa bát.
Obviously Tom was very upset.	Rõ ràng là Tom đã rất khó chịu.
Tom said softly.	Tom nhẹ nhàng nói.
Did you reach an agreement?	Bạn đã đạt được thỏa thuận?
This will come in handy for a short period of time.	Điều này sẽ có ích trong một khoảng thời gian ngắn.
Does Tom hang out often?	Tom có ​​đi chơi thường xuyên không?
Tom said he was too stupid to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom didn't cry, but neither did the others.	Tom không khóc, nhưng những người khác cũng vậy.
Tom tells everyone that he doesn't know Mary.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết Mary.
Let's go to the circus tomorrow.	Ngày mai chúng ta hãy đi xem xiếc.
Tom is a famous lexicographer.	Tom là một nhà từ điển học nổi tiếng.
There is a castle on the mountain.	Có một lâu đài trên núi.
What kind of equipment is installed in the classroom?	Loại thiết bị nào được lắp đặt trong lớp học?
Do you want to say something, Tom?	Bạn có muốn nói điều gì đó không, Tom?
I respect you, Tom.	Tôi tôn trọng bạn, Tom.
I don't have a road map yet.	Tôi chưa có bản đồ đường đi.
It's something I wish I could do.	Đó là một điều mà tôi ước mình có thể làm được.
Doesn't sound very interesting.	Nghe có vẻ không thú vị cho lắm.
Tom has set the alarm.	Tom đã đặt báo thức.
I don't like milk.	Tôi không thích sữa.
Some thieves broke into one of our warehouses last night.	Một số tên trộm đã đột nhập vào một trong những nhà kho của chúng tôi đêm qua.
Tom says he wants some company.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một số công ty.
This story may sound strange, but it is absolutely true.	Câu chuyện này nghe có vẻ lạ, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Tom is a gentle man, isn't he?	Tom là người nhẹ nhàng, phải không?
The restroom is right over there.	Phòng vệ sinh ở ngay đằng kia.
I'm trying to figure out why it happened.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu tại sao nó lại xảy ra.
I'm not sure that Tom will recognize me.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ nhận ra tôi.
Tom called Mary to tell her he might need help later in the afternoon.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy có thể cần giúp đỡ vào buổi chiều muộn hơn.
I know Tom won't have enough money.	Tôi biết Tom sẽ không có đủ tiền.
I don't think Tom knows the whole truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết toàn bộ sự thật.
The audience clapped when the performance ended.	Khán giả vỗ tay khi buổi biểu diễn kết thúc.
Tom said Mary John used to live in Australia.	Tom kể Mary John từng sống ở Úc.
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
We both know that's unlikely.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó khó có thể xảy ra.
Tom told us to be careful.	Tom bảo chúng tôi phải cẩn thận.
Where do you want to go this summer vacation?	Bạn muốn đi đâu trong kỳ nghỉ hè này?
I am really disappointed in you.	Tôi thực sự thất vọng về bạn.
You are truly a remarkable person.	Bạn thực sự là một người đáng chú ý.
You can bring us all something to eat.	Bạn có thể mang lại cho tất cả chúng tôi một cái gì đó để ăn.
There's no room for anything else in my closet.	Không có chỗ cho bất cứ thứ gì khác trong tủ của tôi.
Historically, now is a good time to buy.	Về mặt lịch sử, bây giờ là thời điểm tốt để mua.
Tom can do it for Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
Tom should have been in trouble for what happened.	Tom lẽ ra phải gặp rắc rối vì những gì đã xảy ra.
He is a great kisser.	Anh ấy là một người hôn tuyệt vời.
Where were you in 2003?	Bạn đã ở đâu vào năm 2003?
Tom bought a dress for Mary.	Tom đã mua một chiếc váy cho Mary.
I don't know who is following me.	Tôi không biết ai đang theo dõi tôi.
I don't play video games anymore.	Tôi không chơi trò chơi điện tử nữa.
I don't feel like doing anything when it's hot like this.	Tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì khi trời nóng như thế này.
Tom was screaming in pain.	Tom đang hét lên trong đau đớn.
Do you see Tom a lot?	Bạn có thấy Tom nhiều không?
I think Tom wants to cooperate.	Tôi nghĩ Tom muốn hợp tác.
That is unlikely to happen.	Điều đó khó có thể xảy ra.
Don't you come in?	Bạn không đi vào à?
I realize I'm new here, but I have a suggestion.	Tôi nhận ra mình là người mới ở đây, nhưng tôi có một gợi ý.
I am one of your employees.	Tôi là một trong những nhân viên của bạn.
Tom must have been tired.	Tom đã phải mệt mỏi.
Tom drank a lot.	Tom đã uống rất nhiều.
Tom doesn't think Mary is at home.	Tom không nghĩ Mary đang ở nhà.
These oil fields have just begun to be exploited.	Các mỏ dầu này mới chỉ bắt đầu được khai thác.
Tom was three years old, and Mary just turned thirteen.	Tom ba tuổi, còn Mary vừa tròn mười ba tuổi.
Tom says he knows Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
How did you first meet Tom?	Lần đầu tiên bạn gặp Tom như thế nào?
I don't think Tom knows how to play the saxophone.	Tôi không nghĩ Tom biết chơi saxophone.
Tom has been charged with inciting violence.	Tom đã bị buộc tội kích động bạo lực.
I kept quiet because I didn't know what to say.	Tôi im lặng vì tôi không biết phải nói gì.
It was one of the letters Tom sent me.	Đó là một trong những bức thư Tom đã gửi cho tôi.
Without a doubt, Tom loved Mary.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom yêu Mary.
Tom's room is not very large.	Phòng của Tom không rộng lắm.
I'm not the only one who doesn't like Tom.	Tôi không phải là người duy nhất không thích Tom.
I hope that your parents will allow us to get married.	Tôi hy vọng rằng bố mẹ bạn sẽ cho phép chúng tôi kết hôn.
Tom has life behind bars.	Tom có ​​cuộc sống sau song sắt.
They parted with a firm handshake.	Họ chia tay nhau bằng một cái bắt tay chắc nịch.
You don't realize how much I miss you.	Bạn không nhận ra tôi nhớ bạn nhiều như thế nào.
Tom let me go.	Tom để mình đi.
I hope Tom accepts it.	Tôi hy vọng Tom chấp nhận nó.
I didn't know Tom did it so well.	Tôi không biết Tom làm việc đó giỏi như vậy.
You have done a wonderful job.	Bạn đã hoàn thành một công việc tuyệt vời.
See what Tom is doing.	Xem Tom đang làm gì.
I don't like that too much.	Tôi không thích điều đó quá nhiều.
Frogs feel slimy and fishy.	Ếch cảm thấy nhầy nhụa và tanh tưởi.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói thật.
I hope you get the job you want in Boston.	Tôi hy vọng bạn sẽ có được công việc mà bạn muốn ở Boston.
Tom confessed to killing Mary.	Tom thú nhận đã giết Mary.
I know Tom knows something.	Tôi biết Tom biết điều gì đó.
I know that Tom can finish it by 2:30.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Is it true that Tom can't swim?	Có thật là Tom không biết bơi?
As soon as she got on the train, it rushed out of the station.	Ngay khi cô lên tàu, nó đã lao ra khỏi ga.
Listen, we have to talk.	Nghe này, chúng ta phải nói chuyện.
Tom will be home any minute.	Tom sẽ về nhà bất cứ lúc nào.
Now Tom is very tired.	Bây giờ Tom rất mệt.
I think Tom and Mary are both under 30.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều dưới 30 tuổi.
This is the pencil she used to write it.	Đây là cây bút chì mà cô ấy đã sử dụng để viết nó.
Tom will retire next year.	Tom sẽ nghỉ hưu vào năm tới.
Tom's dog is a husky.	Con chó của Tom là một chú chó husky.
That is a small consolation.	Đó là niềm an ủi nhỏ.
Do you think that won't be possible to do that?	Bạn có nghĩ vậy sẽ không thể làm được điều đó không?
We have no choice but to fight it.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc chống chọi với nó.
Why is no one talking about this?	Tại sao không ai nói về điều này?
My mouth is already watering.	Miệng tôi đã chảy nước rồi.
Tom wasn't sure he would do what he said he would.	Tom không chắc sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom and Mary are annoyed.	Tom và Mary khó chịu.
Nice weather, isn't it?	Thời tiết đẹp, phải không?
I never let Tom do that.	Tôi không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
I think you made the wrong choice.	Tôi nghĩ bạn đã lựa chọn sai.
Tom will make sure that everything goes smoothly.	Tom sẽ đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Tom only trusts Mary.	Tom chỉ tin tưởng Mary.
If it doesn't rain tomorrow, we will go hiking.	Nếu ngày mai trời không mưa, chúng ta sẽ đi bộ đường dài.
It can't happen now.	Nó không thể xảy ra bây giờ.
You really worked hard today.	Bạn thực sự làm việc chăm chỉ ngày hôm nay.
I have a bike for Tom.	Tôi có một chiếc xe đạp cho Tom.
I don't want to leave empty-handed.	Tôi không muốn ra đi tay trắng.
While Tom was away from his desk, Mary drew a caricature of him on the cover of his notebook.	Trong khi Tom rời khỏi bàn làm việc, Mary đã vẽ một bức tranh biếm họa về anh trên bìa sổ tay của anh.
Tom's favorite food is spaghetti.	Món ăn yêu thích của Tom là mì Ý.
I'm quite busy now.	Bây giờ tôi khá bận.
Tom knows Mary shouldn't eat shellfish.	Tom biết Mary không nên ăn động vật có vỏ.
I don't think Tom knows what Mary will do tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ làm gì vào ngày mai.
Tom told me that was not true.	Tom nói với tôi điều đó không đúng.
Let's buy another one for Tom.	Hãy mua một cái cho Tom nữa.
Tom is a big liar.	Tom là một kẻ nói dối lớn.
What are Tom's options now?	Lựa chọn của Tom bây giờ là gì?
Tom had been sitting under that tree all afternoon reading a book.	Tom đã ngồi dưới gốc cây đó cả buổi chiều và đọc sách.
I want to know who told Tom that.	Tôi muốn biết ai đã nói với Tom điều đó.
I think it's unlikely I can pass my driving test.	Tôi nghĩ rằng không chắc tôi có thể vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
Tom could be anywhere at the moment.	Tom có ​​thể ở bất cứ đâu vào lúc này.
Tom wants to be respected.	Tom muốn được tôn trọng.
They changed me at that store.	Họ đã thay đổi tôi ở cửa hàng đó.
Tom broke his arm, not his leg.	Tom bị gãy tay chứ không phải chân.
I don't want to eat a live lobster.	Tôi không muốn ăn một con tôm hùm sống.
I think Tom was terrified.	Tôi nghĩ Tom đã rất kinh hãi.
Tom should do it now.	Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
Looks like Tom is suspicious.	Có vẻ như Tom đang nghi ngờ.
Tom and I are not allowed to do that.	Tom và tôi không được phép làm điều đó.
We consider having a public library a legitimate right of citizens.	Chúng tôi coi việc có thư viện công cộng là quyền chính đáng của công dân.
I can't lend Tom money right now.	Tôi không thể cho Tom mượn tiền ngay bây giờ.
The doorbell woke me up.	Tiếng chuông cửa đánh thức tôi.
I don't care what Tom drinks.	Tôi không quan tâm Tom uống gì.
Cold weather slows down rice growth.	Thời tiết lạnh làm cây lúa sinh trưởng chậm lại.
It was a dark, moonless night.	Đó là một đêm tối không trăng.
I wonder if Tom is alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở một mình hay không.
While under British rule, the island staunchly supported Britain in both world wars.	Trong khi nằm dưới sự cai trị của Anh, hòn đảo đã ủng hộ Anh trung thành trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới.
Tom printed the letter.	Tom đã in lá thư.
I have storage space.	Tôi có không gian lưu trữ.
I think these shoes are from Tom.	Tôi nghĩ rằng đôi giày này là của Tom.
Tom knows he is unlikely to be fired.	Tom biết anh ấy không có khả năng bị sa thải.
Tom told me he didn't want to go to jail.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn ngồi tù.
They are new.	Chúng mới.
Tom will probably tell you the same thing I did.	Tom có ​​thể sẽ nói với bạn điều tương tự như tôi đã làm.
I tell you this because Tom is your friend.	Tôi nói với bạn điều này vì Tom là bạn của bạn.
I can't help but love her even though she has many flaws.	Tôi không thể không yêu cô ấy mặc dù cô ấy có nhiều lỗi lầm.
Tom regularly swims every day.	Tom thường xuyên bơi hàng ngày.
We'll take Tom home.	Chúng tôi sẽ đưa Tom về nhà.
We were asked what to do.	Chúng tôi đã được yêu cầu phải làm gì.
I have to doze off.	Tôi phải ngủ gật.
Tom used to be a fighter pilot.	Tom từng là một phi công chiến đấu.
I think Tom knows the truth about what happened.	Tôi nghĩ Tom biết sự thật về những gì đã xảy ra.
Does Tom iron his pants?	Tom có ​​ủi quần không?
You and I have things to discuss.	Bạn và tôi có những điều cần thảo luận.
If Tom were a friend of mine, I would advise him to do it.	Nếu Tom là một người bạn của tôi, tôi sẽ khuyên anh ấy làm điều đó.
I am trying to fix the problem.	Tôi đang cố gắng khắc phục sự cố.
Tom is worried when he learns about the side effects of the drug.	Tom lo lắng khi biết về tác dụng phụ của thuốc.
There have been floods due to heavy rain.	Đã có lũ lụt do mưa lớn.
Tom is not the one who went skiing with Mary.	Tom không phải là người đã đi trượt tuyết với Mary.
We need a redirect.	Chúng tôi cần một sự chuyển hướng.
I won't swim today.	Tôi sẽ không bơi hôm nay.
I don't think we need to do anything about that today.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi không cần thiết phải làm bất cứ điều gì về điều đó ngày hôm nay.
I don't know where everyone is.	Tôi không biết mọi người đang ở đâu.
I don't want to be interrupted.	Tôi không muốn bị gián đoạn.
Tom grabbed John by the collar.	Tom nắm lấy cổ áo John.
I'm not ashamed and neither are you.	Tôi không xấu hổ và bạn cũng vậy.
Don't you try your best?	Bạn không cố gắng hết sức mình sao?
How will it happen?	Nó sẽ diễn ra như thế nào?
We plan to help Tom paint the barn tomorrow.	Chúng tôi dự định giúp Tom sơn chuồng vào ngày mai.
A drop of sweat ran down Tom's face.	Một giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của Tom.
We wear our helmets.	Chúng tôi đội mũ bảo hiểm của chúng tôi.
Tom and Mary really love each other.	Tom và Mary thực sự yêu nhau.
Things can change, or they can stay the same.	Mọi thứ có thể thay đổi, hoặc chúng có thể giữ nguyên.
Tom will talk to you tomorrow.	Tom sẽ nói chuyện với bạn vào ngày mai.
Tom lets the water run and Mary gets angry.	Tom để nước chảy và Mary tức giận.
I read in the newspaper recently that plants really need rain.	Tôi đọc trên báo gần đây rằng cây trồng rất cần mưa.
We can replace.	Chúng tôi có thể thay thế.
I need your help to find Tom.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tìm Tom.
Tom is trying really hard, isn't he?	Tom đang rất cố gắng, phải không?
If he is innocent, then his wife is guilty.	Nếu anh ta vô tội, thì vợ anh ta có tội.
Tom took off his pants and carefully hung them on the back of the chair.	Tom cởi quần và cẩn thận treo chúng lên lưng ghế.
That woman is very beautiful.	Người phụ nữ đó rất đẹp.
Tom stepped out into the yard, carrying a barrel of beer.	Tom bước ra sân, mang theo một thùng bia.
Ambassador has been recalled.	Đại sứ đã được triệu hồi.
It was clear that Tom was interested in doing that.	Rõ ràng là Tom quan tâm đến việc làm đó.
Ignorance always creates fear.	Sự thiếu hiểu biết luôn tạo ra sự sợ hãi.
Tom can't grow a mustache yet.	Tom chưa thể mọc ria mép.
I'm meeting my brother's girlfriend tonight.	Tôi sẽ gặp bạn gái của anh trai tôi tối nay.
Tom said he was in Australia that week.	Tom nói rằng anh ấy đã ở Úc vào tuần đó.
What would you buy if you won the lottery?	Bạn sẽ mua gì nếu bạn trúng xổ số?
I was stupid to lend him money.	Tôi thật là ngu ngốc khi cho anh ta vay tiền.
Tom intended to stay longer, but he got a call and left.	Tom định ở lại lâu hơn, nhưng anh nhận được điện thoại và rời đi.
Did you happen to know about a cheap hotel nearby?	Bạn có tình cờ biết về một khách sạn giá rẻ gần đây không?
I have more experience doing this than you.	Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc này hơn bạn.
You and I both know that's not true.	Bạn và tôi đều biết điều đó không đúng.
Tom said Mary should have done it yesterday.	Tom nói Mary nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom told me that he thought Mary was tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary mệt mỏi.
Tom says he hopes you try to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn cố gắng làm điều đó.
Tom tells Mary he doesn't think John is in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang ở Úc.
I am an old man.	Tôi là một ông già.
That's what Tom likes to do.	Đó là những gì Tom thích làm.
Tom will be allowed to leave.	Tom sẽ được phép rời đi.
I don't know when Tom intends to do that.	Tôi không biết Tom định làm điều đó khi nào.
How do you know there isn't any?	Làm thế nào để bạn biết là không có bất kỳ?
I told Tom what the plan was.	Tôi đã nói với Tom kế hoạch là gì.
Sorry, we don't have any positions.	Xin lỗi, chúng tôi không có bất kỳ vị trí nào.
Tom figured out what the problem was.	Tom đã tìm ra vấn đề là gì.
Tell me why you don't eat meat.	Nói cho tôi biết tại sao bạn không ăn thịt.
I can't let you give me your last ten dollars.	Tôi không thể để bạn cho tôi mười đô la cuối cùng của bạn.
It will be dark in an hour.	Một giờ nữa trời sẽ tối.
We don't need to get here so early.	Chúng tôi không cần phải đến đây sớm như vậy.
Does Tom still enjoy going to school?	Tom có ​​còn thích đi học không?
Do you think you can handle that kind of responsibility?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể xử lý loại trách nhiệm đó không?
I don't think Tom would be surprised if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm như vậy.
As far as I know, this is the latest version.	Theo như tôi biết, đây là phiên bản mới nhất.
I really like reading books.	Tôi thực sự thích đọc sách.
Tom and Mary's children love strawberries.	Con của Tom và Mary thích dâu tây.
We have been friends since I was 6 months old.	Chúng tôi là bạn từ khi tôi mới 6 tháng tuổi.
When I was little, my father used to take me to school.	Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường đưa tôi đến trường.
I'm so glad that happened.	Tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
I know Tom knows Mary has to do it.	Tôi biết Tom biết Mary phải làm điều đó.
Do you really think Tom is hungry?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đói không?
Don't take it out with me.	Đừng lấy nó ra với tôi.
I won't have time to do that.	Tôi sẽ không có thời gian để làm điều đó.
I surprised Tom.	Tôi làm Tom ngạc nhiên.
Tom did not reply to any of Mary's letters.	Tom không trả lời bất kỳ bức thư nào của Mary.
Tom says he is feeling a lot better.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
I really don't know much about computers.	Tôi thực sự không biết nhiều về máy tính.
In English, the verb comes before the object.	Trong tiếng Anh, động từ đứng trước tân ngữ.
Tom ate twice as much as Mary.	Tom đã ăn nhiều gấp đôi Mary.
Why does Tom want Mary to stay?	Tại sao Tom muốn Mary ở lại?
We've been seeing each other for a few months now.	Chúng tôi đã gặp nhau được vài tháng rồi.
I don't think the post office is open today.	Tôi không nghĩ rằng các bưu điện mở cửa ngày hôm nay.
We have some big issues that need to be addressed.	Chúng tôi có một số vấn đề lớn cần được xử lý.
There are a lot of people at the airport.	Có rất nhiều người ở sân bay.
It will be chaotic.	Nó sẽ hỗn loạn.
Tom entered the teacher's room even though the students weren't allowed.	Tom bước vào phòng giáo viên mặc dù học sinh không được phép.
I won't make you do it again.	Tôi sẽ không bắt bạn làm điều đó một lần nữa.
How do Tom and I get to work?	Tom và tôi đi làm bằng cách nào?
Take off my gloves.	Bỏ găng ra cho tôi.
You still win pretty often, don't you?	Bạn vẫn thắng khá thường xuyên, phải không?
Tom is an artist and a photographer.	Tom là một nghệ sĩ và một nhiếp ảnh gia.
We are not here to destroy you.	Chúng tôi không ở đây để tiêu diệt bạn.
Tom never went to school.	Tom chưa bao giờ đi học.
I think I can ask Tom to do it if you can't.	Tôi nghĩ tôi có thể yêu cầu Tom làm điều đó nếu bạn không thể.
I do not call you. 	Tôi không gọi cho bạn.
Tom did.	Tom đã làm.
You still haven't done what you have to do, have you?	Bạn vẫn chưa làm những gì bạn phải làm, phải không?
You've done enough.	Bạn đã làm đủ rồi.
Tom agrees with me.	Tom đồng ý với tôi.
I wouldn't do it that way if I were you.	Tôi sẽ không làm theo cách đó nếu tôi là bạn.
I know Tom doesn't know why Mary would want me to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn tôi làm như vậy.
Tom is rich and powerful.	Tom giàu có và quyền lực.
Tom owns a house in Boston.	Tom sở hữu một ngôi nhà ở Boston.
There's someone up there.	Có ai đó ở trên đó.
Tom should have been safe in his own home.	Tom lẽ ra đã được an toàn trong nhà riêng của mình.
Tom has a great love for theatre.	Tom có ​​một tình yêu lớn đối với nhà hát.
I didn't eat anything for days.	Tôi đã không ăn gì trong nhiều ngày.
How much does a tube of toothpaste you use cost?	Giá một tuýp kem đánh răng bạn sử dụng là bao nhiêu?
Tom might need help with Mary.	Tom có ​​thể cần giúp Mary.
Tom did many experiments himself.	Tom đã tự mình thực hiện nhiều thí nghiệm.
That is a good question.	Đó là một câu hỏi hay.
I guess I won't see Tom anymore.	Tôi đoán rằng tôi sẽ không còn gặp Tom nữa.
Tom is still making a lot of money.	Tom vẫn đang kiếm được rất nhiều tiền.
You don't really have to do that, do you?	Bạn không thực sự phải làm điều đó, phải không?
I know that Tom is a good guitarist.	Tôi biết rằng Tom là một tay guitar giỏi.
Tom reluctantly went back to bed.	Tom miễn cưỡng quay lại giường.
I gave up on buying a house.	Tôi đã từ bỏ ý định mua nhà.
I'm not married.	Tôi chưa kết hôn.
Tom's wife is as crazy as Tom.	Vợ của Tom cũng điên khùng như Tom.
Tom is much taller than me.	Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom says he doesn't want to go to jail.	Tom nói rằng anh ấy không muốn phải ngồi tù.
I was there with Tom.	Tôi đã ở đó với Tom.
I have to go pick up my baby.	Tôi phải đi đón con tôi.
The risks are minimal.	Các rủi ro là tối thiểu.
Tom is someone who knows how to do it.	Tom là người biết cách làm điều đó.
We want to be able to give back to the community.	Chúng tôi muốn có thể trả lại cho cộng đồng.
Tom is brave, but Mary is not.	Tom dũng cảm, nhưng Mary thì không.
I have been doing this for 30 years.	Tôi đã làm điều này 30 năm.
Tom took Mary's car keys because she was drunk.	Tom đã lấy chìa khóa xe của Mary đi vì cô ấy say.
I don't think they are complaining.	Tôi không nghĩ rằng họ đang phàn nàn.
Tom says he rarely has more than three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy hiếm khi có nhiều hơn ba trăm đô la trên người.
You're almost as tall as Tom, aren't you?	Bạn cao gần bằng Tom, phải không?
Tom's fate has been decided.	Số phận của Tom đã được định đoạt.
Tom is not the one to tell me you don't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom often told Mary stories about his time living in Australia.	Tom thường kể cho Mary nghe những câu chuyện về thời gian anh ấy sống ở Úc.
I told Tom what I had to buy.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi phải mua.
That is not worth our time.	Điều đó không có giá trị thời gian của chúng tôi.
Victory will not be easily achieved.	Chiến thắng sẽ không dễ dàng đạt được.
Tom thinks Mary still lives on Park Street.	Tom nghĩ Mary vẫn sống trên Phố Park.
Tom and I studied French at the same university in Boston.	Tom và tôi học tiếng Pháp tại cùng một trường đại học ở Boston.
Tom arrives at 2:30.	Tom đến lúc 2:30.
Tom hopes that he will get the chance to do it again.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
I can keep doing that if you want me to.	Tôi có thể tiếp tục làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
Tom leaves the house with everything he owns.	Tom rời khỏi nhà với tất cả những gì anh ấy sở hữu.
Don't you know Tom likes Mary?	Bạn không biết Tom thích Mary sao?
It's going to rain. 	Trời sắp mưa.
Look at those dark clouds.	Hãy nhìn những đám mây đen đó.
He looks a bit tired, doesn't he?	Anh ấy có vẻ hơi mệt mỏi, phải không?
Tom opened it.	Tom đã mở nó ra.
It was absolutely necessary for us to leave immediately.	Nó thực sự cần thiết để chúng tôi phải rời đi ngay lập tức.
I don't understand why I need to do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi cần phải làm như vậy.
I don't want any ads on my site.	Tôi không muốn bất kỳ quảng cáo nào trên trang web của mình.
It has not been done yet.	Nó vẫn chưa được thực hiện.
How can we distinguish what is right and what is wrong?	Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt điều gì đúng và điều gì sai?
I don't think Tom should tell Mary about the accident.	Tôi nghĩ Tom không nên nói với Mary về vụ tai nạn.
Can you suggest any other possible solutions?	Bạn có thể đề xuất bất kỳ giải pháp khả thi nào khác không?
Tom and I go to the same gym.	Tom và tôi đến cùng một phòng tập thể dục.
This does not surprise me at all.	Điều này không làm tôi ngạc nhiên chút nào.
Have you notified security?	Bạn đã thông báo cho an ninh chưa?
Tom tells everyone that he can speak three languages.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
You're conservative, aren't you?	Bạn bảo thủ, phải không?
Do you hear frogs croaking?	Bạn có nghe thấy tiếng ếch kêu không?
Tom travels often.	Tom thường xuyên đi du lịch.
I almost wish that I could be in your shoes.	Tôi gần như ước rằng tôi có thể ở trong đôi giày của bạn.
You don't seem too happy.	Bạn có vẻ không quá hạnh phúc.
Tom is a rather strange person.	Tom là một người khá kỳ lạ.
Try to be friends with Tom.	Hãy cố gắng làm bạn với Tom.
Tom knows Mary wants him to buy her chocolate.	Tom biết Mary muốn anh mua sô cô la cho cô ấy.
I felt very sad when I heard the news.	Tôi cảm thấy rất buồn khi biết tin.
I want to make sure we don't make the same mistake that Tom did.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải sai lầm tương tự như Tom đã làm.
It is said that she is a famous actress.	Người ta nói rằng cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng.
I don't see anyone that I recognize.	Tôi không nhìn thấy bất cứ ai mà tôi nhận ra.
I know Tom will let you do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
What is the best way to lose weight?	Cách tốt nhất để giảm cân là gì?
Who was Tom killed by?	Tom đã bị giết bởi ai?
Do you want me to fry you some eggs?	Bạn có muốn tôi chiên cho bạn một vài quả trứng không?
This has not been an easy time for me.	Đây không phải là một khoảng thời gian dễ dàng đối với tôi.
The store is not very crowded.	Cửa hàng không đông lắm.
I really feel like we're on the same wavelength.	Tôi thực sự cảm thấy như chúng ta đang ở cùng một bước sóng.
Fast delivery will cost an extra ten dollars.	Giao hàng nhanh sẽ tốn thêm mười đô la.
They don't know you as well as we do.	Họ không biết bạn cũng như chúng tôi.
Tom can't be in Boston. 	Tom không thể ở Boston.
I just met him in Chicago.	Tôi vừa gặp anh ấy ở Chicago.
I knew I should have done it, but I didn't.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó, nhưng tôi đã không làm.
Tom was fined for running a red light.	Tom bị phạt vì vượt đèn đỏ.
I fell asleep on a park bench.	Tôi ngủ gật trên băng ghế công viên.
He was determined to become a pilot.	Anh quyết tâm trở thành một phi công.
All that is changing now.	Tất cả những gì đang thay đổi bây giờ.
Tom hasn't been busy lately.	Gần đây Tom không bận.
Tom wants to know with whom Mary plans to go to Australia.	Tom muốn biết Mary dự định đi Úc với ai.
I'm really good at what I do.	Tôi thực sự rất giỏi trong những gì tôi làm.
Tom did all he could to help.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ.
I'm really good at finding four-leaf clovers.	Tôi thực sự giỏi trong việc tìm cỏ bốn lá.
Tom and Mary came separately.	Tom và Mary đến riêng.
I hope Tom can take care of Mary.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể chăm sóc cho Mary.
Tom will be mad at us.	Tom sẽ giận chúng tôi.
Tom doesn't want to tell anyone about what he did.	Tom không muốn nói với bất kỳ ai về những gì anh ấy đã làm.
You should do it often while you are still young.	Bạn nên làm điều đó thường xuyên khi bạn vẫn còn trẻ.
Close the door when you are in the bathroom.	Đóng cửa khi bạn đang ở trong phòng tắm.
I think Tom is not serious.	Tôi nghĩ Tom không nghiêm túc.
If you don't do that, we will kill you.	Nếu bạn không làm điều đó, chúng tôi sẽ giết bạn.
I have traveled all over Australia.	Tôi đã đi khắp nước Úc.
Do you really think I'm the one to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người nên làm điều đó?
I have been single for the past three years.	Tôi đã độc thân trong ba năm qua.
I will not go to Australia this year.	Tôi sẽ không đi Úc trong năm nay.
I splashed water in my face.	Tôi tạt nước vào mặt.
I'm not surprised that Tom needs to do that.	Tôi không ngạc nhiên rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom continued to mock me.	Tom tiếp tục chế giễu tôi.
His wife has withered after taking care of the children.	Vợ anh đã héo mòn sau khi chăm sóc các con.
Tom is not the first to do that.	Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom believes that everything Mary does is meaningless.	Tom tin rằng mọi thứ Mary làm đều vô nghĩa.
It is not easy to obey it is to command.	Nó không phải là dễ dàng để tuân theo nó là để chỉ huy.
Tom slept most of the way.	Tom đã ngủ gần như suốt chặng đường.
Tom doesn't remember me.	Tom không nhớ tôi.
Tom and Mary talked for hours.	Tom và Mary đã nói chuyện trong nhiều giờ.
I don't know what to think.	Tôi không biết phải nghĩ gì.
I have a job interview at two o'clock tomorrow afternoon.	Tôi có một cuộc phỏng vấn việc làm vào hai giờ chiều mai.
Tom is a detective.	Tom là một thám tử.
We must control our passions.	Chúng ta phải kiểm soát những đam mê của mình.
I know that Tom knows I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi muốn làm điều đó.
It was such a hot night that I couldn't sleep until midnight.	Đó là một đêm nóng đến nỗi tôi không thể ngủ cho đến nửa đêm.
Tom was in a hurry this morning.	Sáng nay Tom rất vội.
I don't know how to do that.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
This is Tom's computer.	Đây là máy tính của Tom.
Tom is sleeping in another room.	Tom đang ngủ trong phòng khác.
Tom said he wanted to drink something.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống gì đó.
Tom is different from most people.	Tom khác với hầu hết mọi người.
Tom heard someone moving in the next room.	Tom nghe thấy ai đó đang di chuyển trong phòng bên cạnh.
Time for you to go get another haircut.	Đã đến lúc bạn đi cắt tóc khác.
Tom likes the way I cook.	Tom thích cách tôi nấu ăn.
Tom would probably allow Mary to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Finding Tom won't be easy.	Tìm Tom sẽ không dễ dàng.
Don't tell Tom about this.	Đừng nói gì với Tom về điều này.
Tom doesn't deserve to be punished.	Tom không đáng bị trừng phạt.
Tom is always reading something.	Tom luôn đọc một cái gì đó.
Tom is afraid of what his friends will think.	Tom sợ bạn bè của mình sẽ nghĩ gì.
We know that's not true.	Chúng tôi biết rằng điều đó không đúng.
Tom loves reading detective novels.	Tom thích đọc tiểu thuyết trinh thám.
Someone will pay.	Ai đó sẽ trả tiền.
They drew lots to see who would go first.	Họ đã bốc thăm để xem ai sẽ về trước.
I don't know how much more I can drink.	Tôi không biết mình có thể uống thêm bao nhiêu nữa.
You didn't do it alone, did you?	Bạn đã không làm điều đó một mình, phải không?
We want to not leave the stone unturned.	Chúng tôi muốn không để lại đá không bị lật.
I would consider buying it if you sell it to me for a fair price.	Tôi sẽ cân nhắc mua nó nếu bạn bán nó cho tôi với giá hợp lý.
I wish I was rich enough to buy a yacht.	Tôi ước rằng mình đủ giàu để mua một chiếc du thuyền.
Tom looks cold.	Tom có ​​vẻ lạnh lùng.
Tom did not achieve much.	Tom đã không đạt được nhiều thành tựu.
Where's my husband?	Chồng tôi đâu?
I've heard quite enough.	Tôi đã nghe khá đủ.
I shouldn't have said the things that I told you.	Tôi không nên nói những điều mà tôi đã nói với bạn.
Tom looked around the room for the key.	Tom nhìn quanh phòng để tìm chìa khóa.
Maybe Tom didn't tell Mary the truth.	Có lẽ Tom đã không nói sự thật với Mary.
Tom returned to the classroom.	Tom quay trở lại lớp học.
I have been working on this report since Monday.	Tôi đã làm việc trên báo cáo này kể từ thứ Hai.
Tom wants to learn French with a native speaker.	Tom muốn học tiếng Pháp với một người bản xứ.
Tom probably doesn't care about that.	Tom có ​​lẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom called his children to tell them he was fine.	Tom đã gọi các con của mình để nói với chúng rằng anh ấy ổn.
Everyone here knows you don't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết bạn không ăn thịt lợn.
Why haven't you done anything about this yet?	Tại sao bạn chưa làm bất cứ điều gì về điều này?
Tom said that he thought I should learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên học tiếng Pháp.
Now I am responsible.	Bây giờ tôi đang chịu trách nhiệm.
Tom suspects Mary is involved.	Tom nghi ngờ Mary có liên quan.
I can't just stand by and do nothing.	Tôi không thể chỉ đứng nhìn và không làm gì cả.
Tom won't be able to buy what he needs at this store.	Tom sẽ không thể mua những thứ anh ấy cần ở cửa hàng này.
What is this?	Đây là cái gì?
Tom said he thought I might have to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó sớm.
I have to tell Tom.	Tôi phải nói với Tom.
That ball may have hit you.	Quả bóng đó có thể đã đánh bạn.
You always make mistakes.	Bạn luôn phạm sai lầm.
Tom does it at least three times a week.	Tom làm điều đó ít nhất ba lần một tuần.
I know you really like Tom.	Tôi biết bạn thực sự thích Tom.
Don't believe what Tom says.	Đừng tin những gì Tom nói.
I can't get over it.	Tôi không thể vượt qua nó.
I have to go back to work.	Tôi phải quay lại làm việc.
I know that Tom is a bit shy.	Tôi biết rằng Tom hơi nhút nhát.
I'm busy, and other than that, I'm not interested.	Tôi bận, và ngoài ra, tôi không có hứng thú.
It took you a long time to do that, didn't it?	Bạn đã mất nhiều thời gian để làm điều đó, phải không?
I have discussed this with Tom already.	Tôi đã thảo luận điều này với Tom rồi.
She is not afraid of snakes.	Cô ấy không sợ rắn.
I have too much health in my alcohol system.	Tôi có quá nhiều máu trong hệ thống rượu của mình.
Tom is not a bad person.	Tom không phải là một người tồi.
Tom says he doesn't want to do anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì.
He is truly a prodigy.	Anh ấy thực sự là một thần đồng.
Tom doesn't want to study.	Tom không muốn học.
Tom wants to dance.	Tom muốn nhảy.
Neither Tom nor Mary has a driver's license.	Cả Tom và Mary đều không có bằng lái xe.
I think we need to go back to Boston.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần trở lại Boston.
Tom still can't speak French.	Tom vẫn không thể nói tiếng Pháp.
Tom is not at his desk right now.	Tom không có ở bàn làm việc của anh ấy ngay bây giờ.
Tom doesn't really have to do it today.	Tom không thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
I hope Tom didn't leave his umbrella on the train.	Tôi hy vọng Tom đã không để ô của mình trên tàu.
Are you an adult?	Bạn là người lớn?
I am not an angel.	Tôi không phải là một thiên thần.
Tom doesn't really go out much.	Tom không thực sự ra ngoài nhiều.
I asked Tom to be quiet.	Tôi yêu cầu Tom im lặng.
Tom looked back and smiled at Mary.	Tom nhìn lại và mỉm cười với Mary.
Aren't you offended?	Bạn không bị xúc phạm chứ?
Tom has grown up.	Tom đã trưởng thành.
What makes Tom tick?	Điều gì làm cho Tom đánh dấu?
Tom told me a lot of things that other people wouldn't tell me.	Tom đã nói với tôi rất nhiều điều mà người khác sẽ không nói với tôi.
Tom hasn't done that in a long time.	Tom đã không làm điều đó trong thời gian dài.
Tom knows what's going on.	Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom was later fined.	Tom sau đó đã bị phạt.
You and I both know that you've seen something.	Bạn và tôi đều biết rằng bạn đã nhìn thấy một cái gì đó.
Tom said he thought it would be better if I didn't.	Tom nói anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không làm như vậy.
Sorry I have to go.	Xin lỗi, tôi phải đi.
Tom took good care of Mary's tree while she was on vacation.	Tom đã chăm sóc cây của Mary rất tốt khi cô ấy đang đi nghỉ.
Maybe I'll never find one.	Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm thấy ai cả.
Tom is efficient, isn't he?	Tom thật hiệu quả, phải không?
Tom tries to get everyone out of the room.	Tom cố gắng đưa mọi người ra khỏi phòng.
Tom is working at a new restaurant on Park Street.	Tom đang làm việc tại một nhà hàng mới trên Phố Park.
That's Tom's girl.	Đó là cô gái của Tom.
That's what we're going to improve on.	Đó là điều mà chúng tôi sẽ cải thiện.
Two thirds is not bad.	Hai phần ba không tệ.
Tom and his friends played Monopoly.	Tom và những người bạn của anh ấy đã chơi trò Monopoly.
Tom and Mary are not likely to travel together.	Tom và Mary không có nhiều khả năng đi du lịch cùng nhau.
It would be great if we could sing together.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể hát cùng nhau.
Tom has been missing for three weeks.	Tom đã mất tích ba tuần.
My boss has the ability to read books very quickly.	Sếp của tôi có khả năng đọc sách rất nhanh.
Tom says you won't let him in.	Tom nói bạn sẽ không cho anh ta vào.
Tom reached into the box.	Tom với tay vào hộp.
Some issues remain unresolved.	Một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Tom was stupid enough to believe what Mary said about John.	Tom đủ ngu ngốc để tin những gì Mary nói về John.
Tom and I almost never argue.	Tom và tôi hầu như không bao giờ tranh cãi.
I know that Tom is a weird guy.	Tôi biết rằng Tom là một gã kỳ lạ.
Tom says he wants to do everything by himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm mọi thứ một mình.
I know that Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I'm sorry I missed your party.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ bữa tiệc của bạn.
Tom rescued a stranded sea turtle.	Tom đã giải cứu chú rùa biển mắc cạn.
Tom is younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary.
Tom stopped talking when he saw Mary.	Tom ngừng nói khi nhìn thấy Mary.
We all wanted to know why Tom couldn't come.	Tất cả chúng tôi đều muốn biết tại sao Tom không thể đến.
What is Hemoglobin?	Hemoglobin là gì?
Tom said he knew he could do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể làm được điều đó.
Tom has been adopted.	Tom đã được nhận làm con nuôi.
Tom has a bad habit of talking loudly to himself.	Tom có ​​một thói quen xấu là nói to với chính mình.
Tom says Mary has always lived in Australia.	Tom nói Mary luôn sống ở Úc.
Tom will do it.	Tom sẽ làm việc đó.
I told myself it was a good idea.	Tôi tự nhủ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
The letter I received today is from my father.	Bức thư tôi nhận được hôm nay là của bố tôi.
I don't have a phone right now.	Tôi không có điện thoại ngay bây giờ.
He is such a good person that everyone likes him.	Anh ấy là một người tốt đến nỗi mọi người đều thích anh ấy.
Knowing what to put out is just as important as knowing what to put in.	Biết những gì cần bỏ đi cũng quan trọng như biết những gì cần đưa vào.
Tom is not capable of doing it faster than Mary.	Tom không có khả năng làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom admitted he was wrong.	Tom thừa nhận anh đã nhầm.
This chair is not comfortable. 	Ghế này không thoải mái.
I will sit elsewhere.	Tôi sẽ ngồi ở chỗ khác.
The audience is mainly children.	Khán giả chủ yếu là trẻ nhỏ.
Tom is nothing else in this world.	Tom không có gì khác trên thế giới này.
He used to come to see us when I was little.	Anh ấy thường đến gặp chúng tôi khi tôi còn nhỏ.
My doctor says any exercise is better than no exercise at all.	Bác sĩ của tôi nói rằng bất kỳ bài tập nào cũng tốt hơn là không tập thể dục.
The oil in the mayonnaise sometimes separates from the other ingredients.	Dầu trong mayonnaise đôi khi tách khỏi các thành phần khác.
I thought you said you promised Tom that you would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom asked a question he couldn't answer.	Tom đã hỏi một câu hỏi mà anh ấy không thể trả lời.
Do you have any references from your other employers?	Bạn có bất kỳ tài liệu tham khảo nào từ các nhà tuyển dụng khác của bạn không?
Tom was as scared as Mary.	Tom cũng sợ hãi như Mary.
Tom was the only one smiling.	Tom là người duy nhất cười.
I've done all my homework and now I'm completely free until Monday.	Tôi đã làm tất cả bài tập về nhà và bây giờ tôi hoàn toàn rảnh rỗi cho đến thứ Hai.
Tom is a materialist.	Tom là một người theo chủ nghĩa duy vật.
Tom has a habit of staying up late.	Tom có ​​thói quen thức khuya.
I don't want Tom to know about this yet.	Tôi chưa muốn Tom biết về điều này.
Tom is not sick.	Tom không bị ốm.
You should make sure Tom does it today.	Bạn nên chắc chắn rằng Tom làm điều đó ngày hôm nay.
He is no longer alone.	Anh ấy không còn cô đơn nữa.
I will not be defeated.	Tôi sẽ không bị đánh bại.
It took Tom a long time to do that.	Tom phải mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
A policeman asked the girls if the car was theirs.	Một cảnh sát hỏi các cô gái rằng chiếc xe có phải của họ không.
You look familiar. 	Nhìn bạn quen đấy.
Do I know you?	Tôi có biết bạn không?
I want to see how Tom lives.	Tôi muốn xem Tom sống như thế nào.
Tom and Mary are both particular about what they eat.	Tom và Mary đều đặc biệt về những gì họ ăn.
I don't want to eat Chinese food for dinner tonight.	Tôi không muốn ăn đồ ăn Trung Quốc cho bữa tối nay.
Tom said that Mary was not discouraged.	Tom nói rằng Mary không nản lòng.
I hope Tom does it on October 20th.	Tôi hy vọng Tom làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
You will eventually understand why.	Cuối cùng bạn sẽ hiểu lý do tại sao.
Give this car to Tom.	Đưa chiếc xe này cho Tom.
Tom is cold and tired.	Tom lạnh lùng và mệt mỏi.
Does Tom really think he can do it alone?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình?
I'm looking forward to tomorrow night.	Tôi đang mong chờ đêm mai.
Tom says he wants to learn how to windsurf.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách lướt ván buồm.
I wish we didn't have to move to Boston.	Tôi ước chúng tôi không phải chuyển đến Boston.
Tom is talking in his sleep.	Tom đang nói chuyện trong giấc ngủ.
Tom says he doesn't like jogging.	Tom nói rằng anh ấy không thích chạy bộ.
Look what I found in Tom's room.	Nhìn những gì tôi tìm thấy trong phòng của Tom.
Tom works with chimpanzees at the zoo.	Tom làm việc với tinh tinh ở vườn thú.
We have less than two hours until the deadline.	Chúng tôi còn chưa đầy hai giờ nữa là đến hạn chót.
Does Tom live far from where you live?	Tom có ​​sống xa nơi bạn sống không?
I really don't know how to do that.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom sounded worried.	Tom nghe có vẻ lo lắng.
You're enjoying what's going on, aren't you?	Bạn đang thích thú với những gì đang diễn ra, phải không?
Tom tied the branches in bundles.	Tom buộc các cành cây thành từng bó.
The officer ordered his troops to attack the fortified position.	Sĩ quan ra lệnh cho quân lính tấn công vào vị trí kiên cố.
Would you return to Australia if possible?	Bạn có quay lại Úc nếu có thể không?
Tom does not deny that he was the one who killed Mary.	Tom không phủ nhận rằng anh ta là người đã giết Mary.
Maybe Tom didn't know Mary wasn't the one who did it.	Có lẽ Tom không biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom knows how to milk a cow.	Tom biết cách vắt sữa bò.
They didn't finish talking until late at night.	Họ không nói chuyện hết cho đến tận khuya.
You haven't eaten anything.	Bạn chưa ăn gì cả.
Tom told me that he thought Mary could play the flute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary biết thổi sáo.
Mary is a single mother.	Mary là một bà mẹ đơn thân.
Tom can swim as well as Mary.	Tom có ​​thể bơi tốt như Mary.
Everyone looked at Tom incredulously.	Mọi người nhìn Tom đầy hoài nghi.
Who will comfort us when we are sad?	Ai sẽ an ủi chúng ta khi chúng ta buồn?
It's great that you say that.	Thật tuyệt khi bạn nói điều đó.
The Islands became an independent country within the British Commonwealth in 1981.	Quần đảo trở thành một quốc gia độc lập trong Khối thịnh vượng chung Anh vào năm 1981.
Aren't you jealous?	Anh không ghen sao?
I know the family that lives in that house.	Tôi biết gia đình sống trong ngôi nhà đó.
Why does Tom want to join the army?	Tại sao Tom muốn gia nhập quân đội?
Don't know if Tom wants to sing or not.	Không biết Tom có ​​muốn hát hay không.
Tom will do it without you.	Tom sẽ làm được mà không cần bạn.
Tom is a suspect.	Tom là một nghi phạm.
Tom didn't believe he could win.	Tom không tin rằng mình có thể giành chiến thắng.
When was the last time you watched a horror movie?	Lần cuối cùng bạn xem một bộ phim kinh dị là khi nào?
You want to remain anonymous.	Bạn muốn ẩn danh.
I may be clumsy, but I'm not clumsy like you.	Tôi có thể vụng về, nhưng tôi không vụng về như bạn.
He is a rugby player.	Anh ấy là một cầu thủ bóng bầu dục.
I don't like it when people talk about me.	Tôi không thích khi mọi người nói về mình.
Tom's company doesn't have the resources to do that.	Công ty của Tom không có đủ nguồn lực để làm điều đó.
Tom is crazy about baseball.	Tom phát cuồng vì bóng chày.
Tom decided to cancel the reservation.	Tom quyết định hủy đặt chỗ.
Tom must be retired or dead.	Tom hẳn đã nghỉ hưu hoặc chết.
Tom didn't know Mary was a married woman.	Tom không biết Mary là một phụ nữ đã có gia đình.
Tom and I can both sing pretty well.	Tom và tôi đều có thể hát khá tốt.
Tom took his picture by Mary.	Tom đã chụp ảnh của anh ấy bởi Mary.
You will like him when you get a chance to talk to him.	Bạn sẽ thích anh ấy khi bạn có cơ hội nói chuyện với anh ấy.
I think Tom waited until Mary got there.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đợi cho đến khi Mary đến đó.
I'm not making fun of you.	Tôi không giễu cợt bạn.
I admit that I did what Tom told me not to.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì Tom bảo tôi không được làm.
What trends have you noticed?	Bạn đã nhận thấy những xu hướng nào?
To make a long story short, he married his first love.	Để ngắn gọn lại một câu chuyện dài, anh kết hôn với mối tình đầu của mình.
Tom has yet to admit that he was the one who did it.	Tom vẫn chưa thừa nhận rằng mình là người đã làm điều đó.
Tom always walks to school when it's not raining.	Tom luôn đi bộ đến trường khi trời không mưa.
Tom is staying with his mother.	Tom đang ở với mẹ của mình.
I have a better car now than I did then.	Bây giờ tôi có một chiếc xe tốt hơn so với lúc đó.
I think it might be too early to visit Tom.	Tôi nghĩ có thể còn quá sớm để đến thăm Tom.
I know Tom knows Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom doesn't want to wait for you.	Tom không muốn đợi bạn.
Tom is the best chef I know.	Tom là đầu bếp giỏi nhất mà tôi biết.
Tom asked Mary if she had time to help him.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thời gian để giúp anh ta.
I'm in Tom's room.	Tôi đang ở trong phòng của Tom.
The only person here who doesn't like to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây không thích làm điều đó là Tom.
Fifty-two sailors were on board the Minerve when it disappeared in January 1968.	Năm mươi hai thủy thủ đã có mặt trên tàu Minerve khi nó biến mất vào tháng 1 năm 1968.
Tom owns a store in Boston.	Tom sở hữu một cửa hàng ở Boston.
I know Tom can't do that.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó.
I don't think Tom is intending to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Tom loves you so much.	Tom yêu bạn rất nhiều.
Tom paused for a moment.	Tom dừng lại một lúc.
Tom thought Mary was very impressive.	Tom nghĩ Mary rất ấn tượng.
I didn't know that Tom and Mary were married.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom is a cheerful person.	Tom là một người vui vẻ.
Tom's hair is greasy.	Tóc của Tom bóng nhờn.
I came to Australia more than three years ago.	Tôi đến Úc cách đây hơn ba năm.
I want to know why you are here.	Tôi muốn biết tại sao bạn ở đây.
Tom knows he's going to have a good time in Boston.	Tom biết rằng anh ấy sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Why didn't he subpoena them?	Tại sao anh ta không trát đòi họ?
I don't think Tom drinks coffee.	Tôi không nghĩ Tom uống cà phê.
Tom doesn't really want that.	Tom không thực sự muốn điều đó.
Get your device.	Lấy thiết bị của bạn.
Earthworms are a gardener's best friend.	Giun đất là người bạn tốt nhất của người làm vườn.
Only time will tell what the world has in store.	Chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết thế giới có những gì.
It is important that we know how to use the computer.	Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách sử dụng máy tính.
Tom is a good cook just like his father.	Tom nấu ăn giỏi chẳng kém gì cha mình.
Tom gave Mary a towel.	Tom đưa cho Mary một chiếc khăn.
The bill needs to be paid today.	Hóa đơn cần được thanh toán ngay hôm nay.
I don't think we have enough money.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ tiền.
I suspect Tom and Mary were the ones who told John to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary là những người đã bảo John làm điều đó.
Tom doesn't seem tired tonight.	Tom không có vẻ mệt mỏi tối nay.
Tom wants to hear something by Mozart.	Tom muốn nghe thứ gì đó của Mozart.
I know Tom could be punished for doing so.	Tôi biết Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
There is a TV remote control under the couch.	Có một điều khiển từ xa TV dưới ghế dài.
Do you think I'm lying?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang nói dối?
I don't particularly care.	Tôi không quan tâm đặc biệt.
She advised him to take better care of himself.	Cô khuyên anh nên chăm sóc bản thân tốt hơn.
I got involved with people I should never get involved with.	Tôi đã tham gia với những người mà tôi không bao giờ nên dính vào.
You are as tall as my sister.	Bạn cao như em gái của tôi.
Tom checked his watch.	Tom kiểm tra đồng hồ của mình.
My friends wish me a happy birthday.	Bạn bè của tôi chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
I don't like the dress you're wearing.	Tôi không thích chiếc váy bạn đang mặc.
You are wasting your own time.	Bạn đang lãng phí thời gian của chính mình.
That's not an unusual thing to say.	Đó không phải là một điều bất thường để nói.
Tom is a long distance truck driver.	Tom là một tài xế xe tải đường dài.
Tom got on his motorbike and sped off.	Tom lên xe máy và phóng đi.
Tom has been collecting stamps for many years.	Tom đã sưu tập tem trong nhiều năm.
Tom rarely puts sugar in his coffee.	Tom hiếm khi cho đường vào cà phê của mình.
I'm sorry, but I have to go now.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi bây giờ.
I wonder when Tom planned to do that.	Tôi tự hỏi Tom dự định làm điều đó từ khi nào.
Tom still goes to Boston several times a year.	Tom vẫn đến Boston vài lần mỗi năm.
Tom doesn't have to do anything he doesn't want to.	Tom không phải làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn.
Tom worked in Boston until his death in 2013.	Tom làm việc ở Boston cho đến khi qua đời vào năm 2013.
I know Tom doesn't know why Mary planned to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
I know Tom is gullible.	Tôi biết Tom là người cả tin.
Tom and Mary are sitting on the school steps.	Tom và Mary đang ngồi trên bậc thềm của trường.
I assume you've been to Boston.	Tôi cho rằng bạn đã đến Boston.
If you didn't do it, who did?	Nếu bạn không làm điều đó, ai đã làm?
I already said that.	Tôi đã nói điều đó rồi.
I don't think Tom can convince Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom helped Mary decide what to do.	Tom đã giúp Mary quyết định phải làm gì.
Tom went shopping yesterday.	Tom đã đi mua sắm ngày hôm qua.
Tom is a WASP.	Tom là một WASP.
I'm sure I've met that guy somewhere before.	Tôi chắc rằng tôi đã từng gặp anh chàng đó ở đâu đó trước đây.
She wants a fourth-generation iPad.	Cô ấy muốn có một chiếc iPad thế hệ thứ tư.
I've always felt the same way about you.	Tôi luôn cảm thấy như vậy về bạn.
Does Tom know Mary is looking for John?	Tom có ​​biết Mary đang tìm John không?
Tom takes his daughter to school.	Tom đưa con gái đến trường.
Tom didn't know anyone there.	Tom không quen ai ở đó.
What's the fashion in Paris?	Thời trang ở Paris có gì?
I wonder what he was up to.	Tôi tự hỏi anh ấy định làm gì.
I didn't know that you were Canadian.	Tôi không biết rằng bạn là người Canada.
Tom is the store manager, right?	Tom là quản lý cửa hàng, phải không?
Tom told his father what he did.	Tom nói với cha những gì anh ấy đã làm.
The sign over there says that swimming is not allowed in this lake.	Biển báo đằng kia nói rằng không được phép bơi trong hồ này.
I can't see Tom.	Tôi không thể nhìn thấy Tom.
Maybe you don't know this.	Có thể là bạn không biết điều này.
They don't look.	Họ không nhìn.
It will take me no less than 10 hours to prepare for the exam.	Tôi sẽ mất không dưới 10 tiếng để chuẩn bị cho kỳ thi.
Tom was in the car while Mary ran into the supermarket to get a loaf of bread.	Tom ở trong xe trong khi Mary chạy vào siêu thị để lấy một ổ bánh mì.
Most employees expect a raise once a year.	Hầu hết nhân viên đều mong đợi được tăng lương mỗi năm một lần.
How would I even do that?	Làm thế nào tôi thậm chí sẽ làm điều đó?
Tom thinks that if he didn't do that, Mary would still be alive.	Tom nghĩ rằng nếu anh không làm điều đó, Mary sẽ vẫn còn sống.
Tom ran as fast as he could.	Tom chạy nhanh hết mức có thể.
What is your favorite day of the week?	Ngày yêu thích của bạn trong tuần là gì?
I hope that won't happen for a long time.	Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra trong một thời gian dài.
"Perhaps we'd better not tell Tom anything about today." 	"Có lẽ tốt hơn chúng ta không nên nói với Tom bất cứ điều gì về ngày hôm nay."
"I agree."	"Tôi đồng ý."
I visit "Boston" to see what I can learn before going there.	Tôi truy cập "Boston" để xem những gì tôi có thể tìm hiểu trước khi đến đó.
Tom seems sad today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ buồn.
You really shouldn't do that.	Bạn thực sự không nên làm điều đó.
You've always been the tough guy, aren't you, Tom?	Anh luôn là người khó khăn, phải không, Tom?
I will have skim milk.	Tôi sẽ có sữa tách kem.
Tom acted very quickly.	Tom đã hành động rất nhanh.
I've been here a long time.	Tôi đã ở đây lâu rồi.
Tom doesn't want to be here.	Tom không muốn ở đây.
Tom says he will take care of Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc Mary.
Tom knew who Mary was going to meet.	Tom biết Mary sẽ gặp ai.
I suggest you all get out of this room as soon as possible.	Tôi đề nghị tất cả các bạn ra khỏi phòng này càng sớm càng tốt.
I don't plan on doing that again.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
What does all of that mean?	Tất cả những điều đó có nghĩa là gì?
Excessive.	Quá đáng.
Do you remember the first time we talked to each other?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không?
Can you pick me up at 3 o'clock?	Bạn có thể đón tôi lúc 3 giờ được không?
Let me know what you want. 	Cho tôi biết những gì bạn muốn.
I will get it for you.	Tôi sẽ lấy nó cho bạn.
You are the only one who knows what we need to do.	Bạn là người duy nhất biết chúng tôi cần làm gì.
I went to pick up Tom and drove him home.	Tôi đến đón Tom và chở anh ấy về nhà.
Tom felt someone touch his shoulder.	Tom cảm thấy ai đó chạm vào vai mình.
Tom wears the hat Mary gave him.	Tom đội chiếc mũ mà Mary đưa cho anh.
These oranges were rotting.	Những quả cam này đã bị thối rữa.
Tom didn't understand Mary's reluctance to go out with her brother.	Tom không hiểu sự miễn cưỡng của Mary khi đi chơi với anh trai mình.
Why do you think Tom hates you?	Bạn nghĩ tại sao Tom ghét bạn?
I don't think we should leave the door unlocked.	Tôi không nghĩ chúng ta nên để cửa không khóa.
Tom has moved back to Boston.	Tom đã chuyển về Boston.
Tom will appear on TV tonight.	Tom sẽ xuất hiện trên TV tối nay.
Tom could be a cop.	Tom có ​​thể là một cảnh sát.
We will start recruiting people in October.	Chúng tôi sẽ bắt đầu tuyển dụng người vào tháng 10.
It's my favorite shirt.	Đó là chiếc áo sơ mi yêu thích của tôi.
Is Tom here?	Tom có ​​ở đây không?
Tom ate a chocolate bar.	Tom đã ăn một thanh sô cô la.
You really have pain in your neck.	Bạn thực sự bị đau ở cổ.
Speak to me. 	Nói với tôi.
I have tinnitus in my ears.	Tôi ù cả tai.
I think I did very well.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt.
The boat drifted away.	Con thuyền trôi đi.
Tom sometimes behaves like a bully.	Tom đôi khi cư xử như một kẻ bắt nạt.
Tom says he won't have enough time to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
They didn't like the way he threatened his opponents.	Họ không thích cách anh ta đe dọa đối thủ của mình.
Tom is the only one who doesn't need to do that.	Tom là người duy nhất không cần làm điều đó.
I didn't eat anything this morning.	Tôi đã không ăn gì sáng nay.
Tom must have seen it.	Tom hẳn đã nhìn thấy nó.
I didn't know Tom was sick.	Tôi không biết Tom đã bị ốm.
Did Tom send you to help me?	Có phải Tom đã cử bạn đến giúp tôi không?
Neither Tom nor Mary had ever been to Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
He said he would let us decide for sure on Friday.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cho chúng tôi quyết định chắc chắn vào thứ Sáu.
Tom cannot rely on Mary's help.	Tom không thể dựa vào sự giúp đỡ của Mary.
Why don't you slow down a bit?	Tại sao bạn không chậm lại một chút?
Tom told Mary not to hug him anymore.	Tom bảo Mary đừng ôm anh nữa.
I don't think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom looks fit.	Tom trông vừa vặn.
We found a room at the inn.	Chúng tôi tìm thấy một phòng tại nhà trọ.
Tom said he wouldn't mind doing it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại làm điều đó cho tôi.
Tom probably won't go to Australia next year.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Úc vào năm tới.
I wish Tom wouldn't do that again.	Tôi ước gì Tom sẽ không làm như vậy nữa.
That's not all Tom did.	Đó không phải là tất cả những gì Tom đã làm.
Are you good at finding bargains?	Bạn có giỏi tìm những món hời không?
Tom and Mary have been dating for a year.	Tom và Mary đã hẹn hò được một năm.
Tom says he doesn't want to talk about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về nó.
Tom will be downstairs waiting for you.	Tom sẽ ở dưới nhà chờ bạn.
Where did Tom learn such a difficult word?	Tom đã học một từ khó như vậy ở đâu?
Tom kept shooting until he ran out of ammo.	Tom tiếp tục bắn cho đến khi hết đạn.
Listening to music is a great way to relax.	Nghe nhạc là một cách tuyệt vời để thư giãn.
I have seen it myself.	Tôi đã tự mình nhìn thấy nó.
I won't have to worry about Tom.	Tôi sẽ không phải lo lắng về Tom.
Tom really enjoys skiing.	Tom thực sự thích trượt tuyết.
You will not regret it.	Bạn sẽ không hối tiếc.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I hope I didn't hurt Tom.	Tôi hy vọng tôi đã không làm tổn thương Tom.
I'm the only one who knows what to do.	Tôi là người duy nhất biết cần phải làm gì.
She put some money for a rainy day.	Cô ấy đặt một số tiền cho một ngày mưa.
I won't eat this.	Tôi sẽ không ăn cái này.
Have you ever ridden a bicycle?	Bạn đã bao giờ đi xe đạp chưa?
Don't give up French.	Đừng bỏ tiếng Pháp.
Tom is our new bass player.	Tom là người chơi bass mới của chúng tôi.
Tom would never do this.	Tom sẽ không bao giờ làm điều này.
Why don't you sit and read for a while?	Tại sao bạn không ngồi và đọc một lúc?
Children are more likely to become addicted to video games if they lack social skills.	Trẻ em dễ bị nghiện trò chơi điện tử hơn nếu chúng thiếu các kỹ năng xã hội.
Tom and Mary see John at the same time.	Tom và Mary nhìn thấy John cùng một lúc.
It pains me to see Tom so unhappy.	Tôi rất đau khổ khi thấy Tom bất hạnh như vậy.
Tom does not disturb, drink or smoke.	Tom không quấy rầy, uống rượu hay hút thuốc.
I don't speak French fluently.	Tôi không nói thông thạo tiếng Pháp.
Tom and I both make mistakes.	Tom và tôi đều mắc sai lầm.
Tom never felt comfortable with Mary around.	Tom không bao giờ cảm thấy thoải mái khi có Mary ở bên.
Do you have to make your bed every day?	Bạn có phải dọn giường mỗi ngày không?
I'm sure Tom is mad at me.	Tôi chắc rằng Tom đang giận tôi.
Tom and Mary work in Australia.	Tom và Mary làm việc ở Úc.
I know Tom knows Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom didn't know that Mary had to do it.	Tom không biết rằng Mary phải làm điều đó.
No one is allowed to leave the room.	Không ai được phép rời khỏi phòng.
Tom scolded Mary for not treating John with respect.	Tom đã mắng Mary vì đã không đối xử với John một cách tôn trọng.
Tom grabbed a fire extinguisher and started spraying.	Tom vớ lấy một bình cứu hỏa và bắt đầu phun.
Let's go have a drink.	Hãy đi uống một chút.
Tom was unbeatable.	Tom đã không thể đánh bại.
Each congressman can vote.	Mỗi dân biểu có thể bỏ phiếu.
Tom will give you what you need.	Tom sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần.
Tom and Mary still live in Boston.	Tom và Mary vẫn sống ở Boston.
Don't forget Tom will need your help.	Đừng quên Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
We mentioned it to Tom.	Chúng tôi đã đề cập đến nó với Tom.
He always keeps appointments.	Anh ấy luôn giữ các cuộc hẹn.
I don't think you should leave Tom alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên để Tom một mình.
Tom thought it would be fun to paddle.	Tom nghĩ rằng sẽ rất vui khi chèo thuyền.
Tom spent many months preparing for the exam.	Tom đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho kỳ thi.
Tom is someone you can talk to.	Tom là người mà bạn có thể nói chuyện.
I stayed up until midnight to study.	Tôi đã thức đến nửa đêm để học.
You can't deny the fact that she got involved.	Bạn không thể phủ nhận sự thật rằng cô ấy đã nhúng tay vào.
Tom shares a cell with John.	Tom ở chung phòng giam với John.
The letter in the mailbox is not Tom's.	Bức thư trong hộp thư không phải của Tom.
Tom will be a little late.	Tom sẽ đến muộn một chút.
Tom says he won't be bullied for doing that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bị bắt nạt khi làm điều đó.
I hope the exam is not too difficult.	Tôi hy vọng rằng đề thi không quá khó.
Tom is never late for an appointment.	Tom không bao giờ trễ hẹn.
Tom rarely talks about Mary.	Tom hiếm khi nói về Mary.
Tom has decided to throw a party.	Tom đã quyết định tổ chức một bữa tiệc.
Children under 12 years old will be admitted for free.	Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được vào cửa miễn phí.
Tom's property was seized.	Tài sản của Tom đã bị thu giữ.
This is obscene.	Điều này là tục tĩu.
How many weeks has Tom been doing that?	Tom đã làm điều đó được bao nhiêu tuần?
Tom said he thought he might not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
That is fundamentally unfair.	Điều đó về cơ bản là không công bằng.
I have lived a full life.	Tôi đã sống một cuộc sống đầy đủ.
I was thinking about our situation.	Tôi đã suy nghĩ về tình hình của chúng tôi.
Let the celebration begin.	Hãy để lễ kỷ niệm bắt đầu.
Don't swear anymore.	Đừng chửi thề nữa.
Is Tom the bad guy?	Tom có ​​phải là kẻ xấu không?
Tom and I didn't know we had to do it yesterday.	Tom và tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó ngày hôm qua.
I turned on the microphone.	Tôi đã bật micrô.
Tom emphasized.	Tom nhấn mạnh.
People who haven't been to Boston don't know what they're missing.	Những người chưa từng đến Boston không biết họ đang thiếu gì.
Tom is late to the party.	Tom đến bữa tiệc muộn.
Can you teach me how to mess up?	Bạn có thể dạy tôi làm thế nào để làm lộn xộn?
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ.
I don't know how big Tom's office is.	Tôi không biết văn phòng của Tom lớn cỡ nào.
Your request is not reasonable.	Yêu cầu của bạn không hợp lý.
It failed for me.	Nó không thành công với tôi.
It is not until you are sick that you realize the value of good health.	Phải đến khi ốm, bạn mới nhận ra giá trị của một sức khỏe tốt.
She is busy preparing for her trip to America.	Cô ấy đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi đến Mỹ.
Why don't you sit in the back today?	Tại sao bạn không ngồi ở phía sau ngày hôm nay?
I've been wanting to ask you out for a long time.	Tôi đã muốn rủ bạn đi chơi từ lâu.
Tom needs some help.	Tom cần một số trợ giúp.
Tom told Mary that he was very happy that she came to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui khi cô đến Úc.
My child is hungry.	Con tôi đói.
At the party, just pretend I'm not your dad, and you'll have more fun.	Tại bữa tiệc, chỉ cần giả vờ rằng tôi không phải là bố của bạn, và bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn.
Tom probably has better things to do than sit all day watching TV.	Tom có ​​lẽ còn nhiều việc tốt hơn để làm hơn là ngồi cả ngày xem TV.
He didn't say anything.	Anh ấy không nói gì cả.
You probably know more about me than I know about you.	Bạn có thể biết về tôi nhiều hơn tôi biết về bạn.
Tom promised he wouldn't tell anyone.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
Tom is looking for his biological father.	Tom đang tìm kiếm cha ruột của mình.
Tom instigated the whole thing.	Tom đã xúi giục toàn bộ sự việc.
Does Tom want to know how we did it?	Tom có ​​muốn biết chúng ta đã làm điều đó như thế nào không?
Doing that is very creative.	Làm điều đó là rất sáng tạo.
Is it true that women never make fun of men?	Có thật là phụ nữ không bao giờ đùa cợt đàn ông không?
It will cost you 10 dollars to buy the CD.	Bạn sẽ mất 10 đô la để mua đĩa CD.
Tom did not betray you.	Tom không phản bội bạn.
I don't think you're wrong.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sai.
Once we ran out of money, we would have to give up.	Một khi chúng tôi đã hết tiền, chúng tôi sẽ phải từ bỏ.
There's a chance I can go to Boston next year.	Có khả năng tôi có thể đến Boston vào năm tới.
Tom is very afraid of what might happen.	Tom rất sợ những gì có thể xảy ra.
Nothing will change.	Sẽ không có gì thay đổi.
Tom did a great job there.	Tom đã làm rất tốt ở đó.
I may have been wrong.	Tôi có thể đã sai.
Tom will do it tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
That's just what we want.	Đó chỉ là những gì chúng tôi muốn.
Tom has absolute confidence in Mary.	Tom tin tưởng tuyệt đối vào Mary.
Tom goes to the park to play tennis.	Tom đến công viên để chơi tennis.
I feel like it's not too hard to do.	Tôi có cảm giác không quá khó để làm.
You still do it whenever you can, right?	Bạn vẫn làm điều đó bất cứ khi nào bạn có thể, phải không?
Tom saves some money every week.	Tom để dành một số tiền mỗi tuần.
What's the worst thing that ever happened to you?	Điều tồi tệ nhất từng xảy ra với bạn là gì?
I think we have some unfinished business.	Tôi nghĩ chúng ta có một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
What's the scariest thing you've ever done?	Điều đáng sợ nhất mà bạn từng làm là gì?
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ làm đó là một ý kiến ​​hay.
They have not contacted us yet.	Họ vẫn chưa liên hệ với chúng tôi.
Who's playing hockey tonight?	Ai chơi khúc côn cầu tối nay?
I highly doubt that Tom will be punished.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị trừng phạt.
I don't want to go and neither does Tom.	Tôi không muốn đi và Tom cũng không.
Tom says that Mary doesn't think John actually did it.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John thực sự làm điều đó.
Tom announced that he would do it.	Tom đã thông báo rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't know how to contact Tom.	Tôi không biết làm cách nào để liên lạc với Tom.
I have to wait for Tom to finish.	Tôi phải đợi Tom nói xong.
Tom's house has a beautiful marble staircase.	Nhà của Tom có ​​một cầu thang bằng đá cẩm thạch rất đẹp.
I worry for the safety of my family.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của gia đình tôi.
Tom is wearing new shoes.	Tom đang đi đôi giày mới.
Tom's parents have high expectations of him.	Cha mẹ của Tom đặt nhiều kỳ vọng vào anh ấy.
Tom is sleeping in the next room.	Tom đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Tom is a better cook than me.	Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
They have become accustomed to the routine.	Họ đã trở nên quen thuộc với thói quen.
If you don't want to be alone, I can keep you company.	Nếu bạn không muốn ở một mình, tôi có thể giữ cho bạn bầu bạn.
For your sake, I hope that doesn't happen.	Vì lợi ích của bạn, tôi hy vọng điều đó không xảy ra.
Tom was bitten by his horse while feeding it.	Tom đã bị con ngựa của mình cắn khi cho nó ăn.
Tom didn't watch much TV when he was a kid.	Tom không xem tivi nhiều khi còn nhỏ.
Tom didn't anticipate any problems.	Tom không lường trước được bất kỳ vấn đề nào.
I can't play tennis as well as I used to.	Tôi không thể chơi quần vợt tốt như tôi đã từng.
That's just the icing on the cake.	Đó chỉ là đóng băng trên bánh.
I have nowhere else to go.	Tôi không có nơi nào khác để đi.
Tom wants this, doesn't he?	Tom muốn cái này, phải không?
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
I think you want this.	Tôi nghĩ bạn muốn cái này.
He's on the phone right now.	Anh ấy hiện đang nghe điện thoại.
I didn't know Tom wanted to help Mary do that.	Tôi không biết Tom muốn giúp Mary làm điều đó.
I think Tom is too strict.	Tôi nghĩ Tom quá khắt khe.
I don't do that either.	Tôi cũng không làm điều đó.
I hope that never happens.	Tôi hy vọng rằng nó không bao giờ xảy ra.
Tom tried to make a deal.	Tom đã cố gắng thực hiện một thỏa thuận.
If I had more time, I would write a shorter letter.	Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ viết một bức thư ngắn hơn.
There's not much time left.	Không còn nhiều thời gian nữa.
Please contact me as soon as you arrive in Boston.	Vui lòng liên hệ với tôi ngay khi bạn đến Boston.
We didn't eat anything all day.	Chúng tôi đã không ăn bất cứ thứ gì cả ngày.
He is suitable for the police job.	Anh ấy phù hợp với công việc cảnh sát.
Tom is not hired.	Tom không được thuê.
Tom and Mary did it alone.	Tom và Mary đã làm điều đó một mình.
Do you know where we can find Tom?	Bạn có biết chúng ta có thể tìm thấy Tom ở đâu không?
Please let me know what you think should be done.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn nghĩ phải được thực hiện.
Can you tell me where the nearest pay phone is?	Bạn có thể cho tôi biết điện thoại trả tiền gần nhất ở đâu không?
Tell me how you found out that Tom did it.	Hãy cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom đã làm điều đó.
Are you really going to let Tom cook dinner tonight?	Bạn có thực sự định để Tom nấu bữa tối tối nay không?
Tom asks Mary to turn off the light.	Tom yêu cầu Mary tắt đèn.
Tom said that he thought Mary would hesitate to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
I would rather stay at home than go on a school tour.	Tôi thà ở nhà hơn là đi tham quan trường học.
Tom says he doesn't plan to stay single for the rest of his life.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch sống độc thân cả đời.
Aren't you busy?	Bạn không bận phải không?
I know Tom won't do it here.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó ở đây.
Tom studies hard, right?	Tom học hành chăm chỉ phải không?
Tom could have done it without any help.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
We played together every day when we were little.	Chúng tôi chơi với nhau hàng ngày khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom said he thought Mary wasn't done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary chưa làm xong việc đó.
He took her aside and told her the news.	Anh đưa cô ấy sang một bên và nói cho cô ấy biết tin tức.
He has no children.	Anh ấy không có con.
Tom might be immune to that disease.	Tom có ​​thể miễn dịch với căn bệnh đó.
Tom got confused with the wrong person.	Tom đã lẫn lộn với nhầm người.
Tom didn't listen to Mary.	Tom đã không nghe Mary.
Tom doesn't make lunch, does he?	Tom không làm bữa trưa phải không?
Are you recording this conversation?	Bạn có đang ghi âm cuộc trò chuyện này không?
I don't think you forgot to tell Tom to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn quên bảo Tom làm điều đó.
Tom says that Mary is sure that John can do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John có thể làm được điều đó.
The kids threw snowballs at each other.	Những đứa trẻ ném những quả cầu tuyết vào nhau.
I know that Tom is not a coffee drinker.	Tôi biết rằng Tom không phải là người thích uống cà phê.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải đến Boston.
That's probably why Tom was late.	Đó có lẽ là lý do tại sao Tom đến muộn.
Tom will be suspended.	Tom sẽ bị đình chỉ.
I ate a piece at about three o'clock.	Tôi đã ăn một miếng vào khoảng ba giờ.
A cry rang out from the crowd.	Một tiếng kêu vang lên từ đám đông.
I know exactly what I'm asking.	Tôi biết chính xác những gì tôi đang hỏi.
Tom says that Mary is at home.	Tom nói rằng Mary đang ở nhà.
That no one can accept.	Điều đó không ai có thể chấp nhận được.
This failed.	Điều này không thành công.
OH! 	Ồ!
Did you see that?	Bạn có thấy điều đó không?
Don't let Tom know what you're doing.	Đừng để Tom biết bạn đang làm gì.
Tom up his window.	Tom lên cửa sổ của mình.
Tom gleefully rubbed his hands together.	Tom hớn hở xoa hai tay vào nhau.
She has a ring whose value is beyond belief.	Cô ấy có một chiếc nhẫn có giá trị vượt quá niềm tin.
I think Tom looks exhausted.	Tôi nghĩ rằng Tom trông kiệt sức.
That's all I will say.	Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói.
Tom makes it difficult for Mary.	Tom làm khó Mary.
I suppose that's one of the reasons Tom isn't here.	Tôi cho rằng đó là một trong những lý do Tom không có ở đây.
Do you think we will have any more problems?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp bất kỳ vấn đề nào nữa không?
Tom seemed offended by what Mary said.	Tom dường như bị xúc phạm bởi những gì Mary nói.
Tom smiled as Mary looked at him.	Tom mỉm cười khi Mary nhìn anh.
I understand that you are angry.	Tôi hiểu rằng bạn đang tức giận.
If you want to get a job, you need to have relationships.	Nếu bạn muốn có được một công việc, bạn cần phải có những mối quan hệ.
He snuck out the back door.	Anh lẻn ra cửa sau.
I don't think it's anyone's fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của ai cả.
There is a cottage on the hillside.	Có một ngôi nhà tranh trên sườn đồi.
The boy was awarded for good conduct.	Cậu bé được trao giải vì hạnh kiểm tốt.
Tom thought that Mary would be exhausted when she got home.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ kiệt sức khi về đến nhà.
You're the only girl I've seen doing that.	Bạn là cô gái duy nhất tôi thấy làm điều đó.
I don't think I'm very charismatic.	Tôi không nghĩ rằng tôi rất lôi cuốn.
I waited for three hours.	Tôi đã đợi ba giờ đồng hồ.
I am the tallest kid in the class.	Tôi là đứa trẻ cao nhất trong lớp.
I don't think Tom even noticed that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thậm chí còn nhận thấy điều đó.
You can change your mind in a few weeks.	Bạn có thể thay đổi quyết định của mình trong một vài tuần.
I hope that Tom does not sleep.	Tôi hy vọng rằng Tom không ngủ.
Tom says he knows Mary might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể phải làm điều đó.
I am thinking of getting a dog.	Tôi đang nghĩ đến việc kiếm một con chó.
Tom is homeless.	Tom là người vô gia cư.
You are a good negotiator.	Bạn là một nhà đàm phán giỏi.
The three gave three different stories about the accident.	Ba người đưa ra ba câu chuyện khác nhau về vụ tai nạn.
Tom has been to your place before, hasn't he?	Tom đã đến chỗ của bạn trước đây, phải không?
I told you before that I don't want to hang out with you.	Tôi đã nói với bạn trước đây rằng tôi không muốn đi chơi với bạn.
I'm not in Boston now.	Bây giờ tôi không ở Boston.
I have been here for about three weeks.	Tôi đã ở đây khoảng ba tuần.
Tom is very pale.	Tom rất nhợt nhạt.
Tom was in the library with us yesterday afternoon.	Tom đã ở trong thư viện với chúng tôi vào chiều hôm qua.
Tom is in Australia now.	Bây giờ Tom đã ở Úc rồi.
Tom doesn't know the difference between glass and crystal.	Tom không biết sự khác biệt giữa thủy tinh và pha lê.
Do you know how to inject yourself?	Bạn có biết cách tiêm bắp cho mình không?
Tom told Mary what he had to buy.	Tom đã nói với Mary những gì anh ta phải mua.
Tom and I want to go to the movies together.	Tom và tôi muốn đi xem phim cùng nhau.
We won't wait for Tom.	Chúng tôi sẽ không đợi Tom.
Mountain bike racing has become popular with young Japanese in the past few years.	Đua xe đạp địa hình đã trở nên phổ biến với giới trẻ Nhật Bản trong vài năm trở lại đây.
I still can't believe you didn't say anything.	Tôi vẫn không thể tin rằng bạn đã không nói bất cứ điều gì.
I didn't think Tom would burn out, but he did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kiệt sức, nhưng anh ấy đã.
I know what you are planning.	Tôi biết bạn đang dự định gì.
Tom made no such promise.	Tom không hứa như vậy.
Tom almost never does it before lunch.	Tom hầu như không bao giờ làm điều đó trước bữa trưa.
I don't think we'll have any problems raising the money we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì với việc huy động số tiền mà chúng tôi cần.
Tom collapsed and died instantly.	Tom gục xuống và chết ngay lập tức.
Tom had a difficult childhood.	Tom đã có một tuổi thơ khó khăn.
Why were Tom and I asked to go back to Australia?	Tại sao tôi và Tom được yêu cầu quay trở lại Úc?
Was Tom the one who told you to give it to someone?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng nên đưa nó cho ai không?
I don't fit in here at all.	Tôi không thích hợp ở đây chút nào.
Don't try too hard.	Đừng cố gắng quá sức.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I hope you will help us.	Tôi hy vọng bạn sẽ giúp chúng tôi.
I never wanted to get married.	Tôi không bao giờ muốn kết hôn.
Tom said he was in a hurry.	Tom nói rằng anh ấy đang rất vội.
I don't think you are allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
The point is you're not Canadian.	Vấn đề là bạn không phải là người Canada.
Tom and Mary are breaking even.	Tom và Mary đang hòa vốn.
Tom could easily say no.	Tom có ​​thể dễ dàng nói không.
The girls here are not as beautiful as the girls back home in Australia.	Những cô gái ở đây không đẹp bằng những cô gái quê nhà ở Úc.
Tom's parents told him they thought he was too young to get married.	Cha mẹ của Tom nói với anh rằng họ nghĩ rằng anh còn quá trẻ để kết hôn.
He has this stupid habit of crouching over whatever surface is available.	Anh ta có thói quen ngu ngốc này là cúi xuống bất kỳ bề mặt nào có sẵn.
Why haven't you boarded the train yet?	Tại sao bạn vẫn chưa lên tàu?
Tom received a letter from Mary this morning.	Tom đã nhận được một lá thư từ Mary sáng nay.
You are not a policeman are you?	Bạn không phải là cảnh sát phải không?
I want to know who gave that to you.	Tôi muốn biết ai đã đưa cái đó cho bạn.
Tom told me he wasn't going to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định làm điều đó.
Mary feeds the children cookies she bakes.	Mary cho bọn trẻ ăn bánh quy do cô ấy nướng.
Tom should have waited for us to get there.	Tom lẽ ra phải đợi chúng ta đến đó.
Charles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927.	Charles Lindbergh thực hiện chuyến bay một mình đầu tiên qua Đại Tây Dương vào năm 1927.
Tom is no longer a child.	Tom không còn là một đứa trẻ nữa.
Don't you agree with me?	Bạn không đồng ý với tôi sao?
You're not surprised I need to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Please don't touch my orchids.	Xin đừng chạm vào hoa lan của tôi.
Tom works at the factory.	Tom làm việc ở nhà máy.
Doctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.	Các bác sĩ nên theo sát tất cả những phát triển mới nhất của y học.
I'm getting a second chance.	Tôi đang có cơ hội thứ hai.
You don't know Tom?	Bạn không biết Tom?
You were very kind.	Bạn đã rất tốt bụng.
I know I shouldn't let that bother me.	Tôi biết tôi không nên để điều đó làm phiền tôi.
I'll wait for Tom here.	Tôi sẽ đợi Tom ở đây.
I play both the trumpet and the trombone.	Tôi chơi cả kèn trumpet và kèn trombone.
Tom ran fast across the campus.	Tom chạy nhanh qua khuôn viên trường.
Tom has a bit of a bad temper.	Tom có ​​một chút nóng tính.
Get Tom out of here.	Đưa Tom ra khỏi đây.
I want to see Tom again.	Tôi muốn gặp lại Tom.
It will be better for you to do it on Monday.	Sẽ tốt hơn cho bạn nếu làm điều đó vào thứ Hai.
You won't make me drink alone, will you?	Bạn sẽ không bắt tôi uống một mình, phải không?
I am very happy to be here this morning.	Tôi rất vui khi có mặt ở đây sáng nay.
I don't want to go anywhere today. 	Hôm nay tôi không muốn đi đâu cả.
It's cold outside and I have to get up early tomorrow.	Bên ngoài trời lạnh và tôi phải dậy sớm vào ngày mai.
There are no more than two books on the table.	Không có quá hai cuốn sách trên bàn.
This is Tom's camel.	Đây là lạc đà của Tom.
We can talk here without being overheard.	Chúng ta có thể nói chuyện ở đây mà không bị nghe lén.
Tom waited patiently for me.	Tom đã kiên nhẫn đợi tôi.
It will take me at least three weeks to do it.	Tôi sẽ mất ít nhất ba tuần để làm điều đó.
Tom never forgave me for doing that.	Tom không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
Perhaps you are the one who will have to do it.	Có lẽ bạn là người sẽ phải làm điều đó.
Tom was born prematurely.	Tom sinh non.
I know that Tom left early.	Tôi biết rằng Tom đã đi sớm.
At that time Tom was not a good driver.	Lúc đó Tom không phải là một tài xế giỏi.
I don't think I will get used to Korean food.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với đồ ăn Hàn Quốc.
Tom says he doesn't go camping anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đi cắm trại nữa.
Both of Tom's cheeks were red.	Cả hai má của Tom đều đỏ bừng.
I wonder if Tom can really do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể làm điều đó một mình không.
Tom didn't want to tell Mary that her son was dead.	Tom không muốn nói với Mary rằng con trai cô đã chết.
Tom and Mary are still going to school.	Tom và Mary vẫn còn đang đi học.
That is not my decision.	Đó không phải là quyết định của tôi.
How is your day going?	Ngày hôm nay của bạn thế nào?
I won't do what Tom says he wants me to do.	Tôi sẽ không làm những gì Tom nói rằng anh ấy muốn tôi làm.
They should have told Tom Mary not to do that.	Họ nên nói với Tom Mary không cần phải làm điều đó.
I know Tom is sick.	Tôi biết Tom bị ốm.
I don't want to write with this pen.	Tôi không muốn viết bằng cây bút này.
I went to Tom's room to find out what he was up to.	Tôi đến phòng của Tom để tìm hiểu xem anh ấy đang làm gì.
That's a stupid thing for you.	Đó là một điều ngu ngốc đối với bạn.
Tom made a terrible mistake.	Tom đã mắc một sai lầm tồi tệ.
I thought I told you not to talk to my daughter.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn không được nói chuyện với con gái tôi.
He stayed home from school because he wasn't feeling well.	Anh ấy nghỉ học ở nhà vì cảm thấy không khỏe.
Did you know Tom quit his job?	Bạn có biết Tom đã bỏ việc không?
This will get you through in a day or so.	Điều này sẽ khiến bạn vượt qua trong một ngày hoặc lâu hơn.
Tom says he did nothing illegal.	Tom nói rằng anh ta không làm gì bất hợp pháp.
Tom doesn't make me laugh anymore.	Tom không làm cho tôi cười nữa.
Tom is a chess player.	Tom là một kỳ thủ cờ vua.
What is the phone number for the pizza place?	Số điện thoại của địa điểm pizza là gì?
The noise is too loud to disturb the neighbors.	Tiếng ồn quá lớn gây phiền toái cho hàng xóm.
Tom behaved like a child.	Tom đã cư xử như một đứa trẻ.
Tom says he hopes that Mary doesn't win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không thắng.
That is my goal.	Đó là mục tiêu của tôi.
Do you understand the importance of what you are saying?	Bạn có hiểu tầm quan trọng của những gì bạn đang nói không?
Where's Tom's assistant?	Trợ lý của Tom đâu?
Tom was in Australia at the time.	Lúc đó Tom đang ở Úc.
I don't think something like that would embarrass Tom.	Tôi không nghĩ điều gì đó như thế sẽ làm Tom xấu hổ.
I think we should discuss Tom's request.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thảo luận về yêu cầu của Tom.
Tom decided not to do it.	Tom đã quyết định không làm điều đó.
I was the one who helped Tom find a place to live.	Tôi là người đã giúp Tom tìm được nơi ở.
Mary is a girl, not a woman.	Mary là một cô gái, không phải một phụ nữ.
I do not think you are the first.	Tôi không nghĩ rằng bạn là người đầu tiên.
I'm not as famous as I used to be.	Tôi không còn nổi tiếng như ngày xưa nữa.
Tom could barely conceal his disgust.	Tom hầu như không thể che giấu sự ghê tởm của mình.
I think Tom is a positive person.	Tôi nghĩ Tom là người tích cực.
Why did Tom become angry?	Tại sao Tom lại trở nên tức giận?
I know Tom knows that Mary probably won't want to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó nữa.
I have a few more questions, Tom.	Tôi có một vài câu hỏi nữa, Tom.
I'm sure Tom can do it.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
It doesn't suit my tastes.	Nó không phù hợp với thị hiếu của tôi.
You were so kind to visit me when I was sick.	Bạn đã rất tử tế khi đến thăm tôi khi tôi bị ốm.
Tom told me that he planned to stay in Boston for three weeks.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy dự định ở lại Boston trong ba tuần.
Thanks for taking the time to chat with us.	Cảm ơn vì đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi.
Promise you won't get mad.	Hãy hứa là bạn sẽ không nổi điên.
When did Tom buy a car?	Tom mua xe khi nào?
Tom has been erratic all week.	Tom đã thất thường cả tuần.
I get paid thirty dollars an hour.	Tôi được trả ba mươi đô la một giờ.
Tom hasn't come back yet.	Tom vẫn chưa trở lại.
After finishing my homework, I could finally watch TV.	Làm xong bài tập, cuối cùng tôi cũng có thể xem tivi.
Tom can take care of himself, right?	Tom có ​​thể tự lo cho mình, phải không?
Tom fed us a lot.	Tom đã cho chúng tôi ăn rất nhiều.
Tom told me that he thought Mary was polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người nhã nhặn.
Tom took a long drink.	Tom uống một hơi dài.
Tom will be back home soon.	Tom sẽ trở về nhà sớm.
Tom gets along with everyone.	Tom hòa đồng với mọi người.
Tom is looking for Mary.	Tom đang tìm Mary.
Leeches are parasites.	Đỉa là loài ký sinh.
I see that Tom is a stamp collector.	Tôi thấy rằng Tom là một nhà sưu tập tem.
I should do what Tom asks me to do.	Tôi nên làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
When was the last time you turned on this device?	Lần cuối cùng bạn bật máy này là khi nào?
Tom seemed to have no trouble persuading Mary.	Tom dường như không gặp khó khăn gì khi thuyết phục Mary.
Tom was simply unbelievable.	Tom chỉ đơn giản là không thể tin được.
Tom made a lot of things happen.	Tom đã làm rất nhiều điều xảy ra.
I don't mean that at all.	Tôi hoàn toàn không có ý đó.
There's someone inside.	Có ai đó bên trong.
I sat down on the ground next to Tom.	Tôi ngồi xuống đất bên cạnh Tom.
Tom likes to take a nap in the early afternoon.	Tom thích chợp mắt vào đầu giờ chiều.
I was too nervous to try that.	Tôi đã quá lo lắng để thử làm điều đó.
Daikon can be more expensive than carrots.	Daikon có thể đắt hơn cà rốt.
Are you sure this is what we should do?	Bạn có chắc rằng đây là những gì chúng ta nên làm không?
If you want to sound like a native, listen to native speakers whenever possible.	Nếu bạn muốn nghe như người bản xứ, hãy nghe người bản ngữ nói bất cứ khi nào có thể.
I knew Tom would kill me.	Tôi biết Tom sẽ giết tôi.
Tom is not a psychiatrist.	Tom không phải là bác sĩ tâm lý.
Suddenly, the memory of the previous night flashed through my mind, making my heart skip a beat.	Đột nhiên, ký ức đêm hôm trước vụt qua tâm trí, khiến tim tôi loạn nhịp.
Tom and Mary are invited to Boston.	Tom và Mary được mời đến Boston.
I don't want to answer that question.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó.
We don't know what's in it.	Chúng tôi không biết có gì trong đó.
Tom went to the kitchen.	Tom vào bếp.
There is irrefutable proof that Tom is innocent.	Có bằng chứng không thể chối cãi rằng Tom vô tội.
I know that Tom is thin.	Tôi biết rằng Tom gầy.
"I like Tom." 	"Tôi thích Tom."
"I do not."	"Tôi không."
I thought you could tell me what I need to know.	Tôi nghĩ bạn có thể cho tôi biết những gì tôi cần biết.
You couldn't help Tom do it, could you?	Bạn đã không thể giúp Tom làm điều đó, phải không?
How did you know that Tom was in there?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã ở trong đó?
Tom said he thought Mary wasn't surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã không ngạc nhiên.
We call him Tom.	Chúng tôi gọi anh ấy là Tom.
Asking questions is the best way to learn everything.	Đặt câu hỏi là cách tốt nhất để học mọi thứ.
Tom sent Mary some money.	Tom đã gửi cho Mary một số tiền.
I don't want to do that here.	Tôi không muốn làm điều đó ở đây.
Tom doesn't have to go home.	Tom không cần phải về nhà.
Tom's condition has improved.	Tình trạng của Tom đã được cải thiện.
Tom was about to walk home.	Tom đang định đi bộ về nhà.
Tom will expose us.	Tom sẽ vạch trần chúng ta.
There's still blood on the wall.	Vẫn còn vết máu trên tường.
I don't have many options.	Tôi không có nhiều lựa chọn.
Tom wouldn't do anything like that.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom will go first, won't he?	Tom sẽ đi trước, phải không?
What shall we say to Tom?	Chúng ta sẽ nói gì với Tom?
Tom helped us a lot.	Tom đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
It would be boring if I didn't do something.	Sẽ thật nhàm chán nếu tôi không làm điều gì đó.
Tom usually only drinks one glass of wine, but yesterday he had three.	Tom thường chỉ uống một ly rượu nhưng hôm qua anh đã uống đến ba ly.
I think you haven't done that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã không hoàn thành việc đó.
Tom left Mary and the kids to go to Australia.	Tom bỏ Mary và những đứa trẻ để đến Úc.
I showed Tom around Boston.	Tôi đã chỉ cho Tom đi quanh Boston.
Tom will stay with us now.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi bây giờ.
The kind girl showed me the way to the museum.	Cô gái tốt bụng chỉ cho tôi đường đến viện bảo tàng.
Tom refused to give me what I wanted.	Tom từ chối cho tôi những gì tôi muốn.
Tom has been here longer than Mary.	Tom đã ở đây lâu hơn Mary.
I hope I can graduate soon.	Tôi hy vọng tôi có thể tốt nghiệp sớm.
Why has Tom been in Australia for so long?	Tại sao Tom lại ở Úc lâu như vậy?
He is a warm gentleman and has a good sense of humour.	Anh ấy là một quý ông ấm áp và có khiếu hài hước.
I know you're not stupid enough to believe that.	Tôi biết rằng bạn không đủ ngu ngốc để tin vào điều đó.
That's how the cookie crumbles.	Đó là cách mà bánh quy bị vỡ vụn.
Looks like the dog wants to eat something.	Có vẻ như con chó muốn ăn gì đó.
Tom does it because he wants to.	Tom làm điều đó bởi vì anh ấy muốn.
I told you everything I would tell you.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi sẽ nói với bạn.
I know Tom as a chef.	Tôi biết Tom là một đầu bếp.
Did Tom say when we should expect him?	Tom có ​​nói khi nào chúng ta nên mong đợi anh ấy không?
Tom is in class, taking a French test.	Tom đang trong lớp học, làm bài kiểm tra tiếng Pháp.
I haven't seen the sun for a whole week.	Cả tuần rồi tôi không được nhìn thấy mặt trời.
The boy is the same age as my brother.	Cậu bé bằng tuổi anh trai tôi.
Clover has a good mulching effect.	Cỏ ba lá có tác dụng che phủ tốt.
Tom wants to know when you will finish.	Tom muốn biết khi nào bạn sẽ hoàn thành.
I should have done that already.	Tôi đã nên làm điều đó rồi.
We don't need Tom's permission.	Chúng tôi không cần sự cho phép của Tom.
Tom won't come home.	Tom sẽ không về nhà.
Tom and Mary have adopted three children.	Tom và Mary đã nhận nuôi ba đứa trẻ.
You seemed surprised when Tom told us why we had to.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với chúng tôi tại sao chúng tôi phải làm như vậy.
Playing the English trumpet is not easy.	Chơi kèn tiếng Anh không dễ dàng.
All it needs is focus and solitude.	Tất cả những gì nó cần là sự tập trung và cô độc.
Tom just believes he doesn't know.	Tom chỉ tin rằng anh ấy không biết.
Why don't you sit down?	Tại sao bạn không ngồi xuống?
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
Excuse me, can you tell me the way to the post office?	Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết đường đến bưu điện được không?
I know that Tom is usually very secretive.	Tôi biết rằng Tom thường rất bí mật.
Tom is playing poker with Mary, John and Alice.	Tom đang chơi poker với Mary, John và Alice.
How long did you have to wait for a bus?	Bạn đã phải đợi bao lâu cho một chuyến xe buýt?
I think you're going to Australia.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến Úc.
You should call Tom.	Bạn nên gọi cho Tom.
I think it would be better for Tom to stay here with us.	Tôi nghĩ tốt hơn là Tom nên ở lại đây với chúng tôi.
Tom is disorganized, but Mary is not.	Tom là người vô tổ chức, nhưng Mary thì không.
Tom is a control freak.	Tom là một kẻ thích kiểm soát.
Tom doesn't sing very well.	Tom hát không hay lắm.
Is that Tom walking towards us?	Đó có phải là Tom đang đi về phía chúng ta không?
Tom and I used to have a lot of fun together.	Tom và tôi đã từng có rất nhiều niềm vui bên nhau.
Tom doesn't want to do that now.	Tom không muốn làm điều đó bây giờ.
Tom needs to respect Mary's decision.	Tom cần tôn trọng quyết định của Mary.
Tom started opening presents.	Tom bắt đầu mở quà.
Tom said he was determined to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó cho chúng tôi.
I didn't know Tom and Mary were dating.	Tôi không biết Tom và Mary đang hẹn hò.
You're not very busy, are you?	Bạn không bận lắm phải không?
Tom doesn't really need the money.	Tom không thực sự cần tiền.
Although the proposal seemed like a good idea, they rejected it.	Mặc dù đề xuất có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng họ đã từ chối nó.
Tom tells Mary that he doesn't think John was cautious.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đã thận trọng.
You don't have to worry about me.	Bạn không cần phải lo lắng về tôi.
Why don't we wait until Tom wakes up?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi Tom thức dậy?
Tom will do it tomorrow, I think.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai, tôi nghĩ vậy.
I think Tom is awesome.	Tôi nghĩ Tom thật tuyệt vời.
I thought that Tom couldn't ride a bicycle.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không thể đi xe đạp.
Tom told me that he thought Mary was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã nhầm.
You don't really expect us to do it for you, do you?	Bạn không thực sự mong đợi chúng tôi làm điều đó cho bạn, phải không?
Is this your first time here?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến đây?
I didn't know Tom was from Boston.	Tôi không biết Tom đến từ Boston.
Do you play footsie together at dinner?	Bạn có chơi footsie với nhau trong bữa tối không?
I'm not talking to you, Tom.	Tôi không nói chuyện với anh, Tom.
We arrived in Washington just in time for the cherry blossoms to bloom.	Chúng tôi đến Washington đúng lúc hoa anh đào nở.
I am used to this.	Tôi đã quen với điều này.
You're not one of them, are you?	Bạn không phải là một trong số họ, phải không?
No one doubts that Tom will enjoy doing it.	Không ai nghi ngờ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
I reminded Tom that he needed to do it.	Tôi đã nhắc Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I can still remember the first day I met Tom.	Tôi vẫn có thể nhớ ngày đầu tiên tôi gặp Tom.
You poisoned Tom, didn't you?	Bạn đã đầu độc Tom, phải không?
This is really not fun.	Điều này thực sự không vui.
Tom finds it difficult to concentrate.	Tom cảm thấy khó tập trung.
Tom won't help, will he?	Tom sẽ không giúp, phải không?
I'm sure Tom can't win.	Tôi chắc chắn rằng Tom không thể thắng.
I do not know. 	Tôi không biết.
Got a nickname for Tokyo?	Có một biệt danh cho Tokyo?
I'm sure Tom is bored.	Tôi chắc rằng Tom đang chán.
Tom received the award upon completion.	Tom đã nhận được giải thưởng sau khi hoàn thành.
The room was beautifully remodeled for the party.	Căn phòng đã được sửa sang đẹp đẽ cho bữa tiệc.
Would it be better to do it today or tomorrow?	Sẽ tốt hơn nếu làm điều đó hôm nay hay ngày mai?
Tom said Mary knew John might not be in Boston much longer.	Tom nói Mary biết John có thể sẽ không ở Boston lâu hơn nữa.
Tom says he likes it here.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở đây.
Tom still doesn't need to do that.	Tom vẫn không cần phải làm điều đó.
Why don't we cut the cake now?	Tại sao chúng ta không cắt bánh bây giờ?
Tom is another bandit.	Tom là một tên cướp khác.
Tom realized that doing that would be difficult.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ rất khó.
I've worked for the minimum wage most of my life.	Tôi đã làm việc với mức lương tối thiểu gần như cả đời mình.
How often does Tom wear the tie you gave him?	Tom thường đeo chiếc cà vạt mà bạn đưa cho anh ấy bao lâu một lần?
Tom told Mary and I to go home alone.	Tom bảo Mary và tôi về nhà một mình.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom goes back to camp.	Tom quay trở lại trại.
I didn't watch much TV when I was a kid.	Tôi không xem TV nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
I'm much heavier than Tom.	Tôi nặng hơn Tom rất nhiều.
The stars seemed to dim because of the city lights.	Các ngôi sao dường như mờ đi vì ánh đèn thành phố.
You know Tom likes Boston.	Bạn biết Tom thích Boston.
Tom and John are my nephews.	Tom và John là cháu trai của tôi.
I wonder if Tom can do it as well as you can.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó tốt như bạn có thể.
I didn't realize you wouldn't be able to do that.	Tôi không nhận ra rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Without your help, my father would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của các bạn, bố tôi đã thất bại.
My parents don't allow me to go to the party.	Bố mẹ tôi không cho phép tôi đi dự tiệc.
That issue is shelved for the time being.	Vấn đề đó tạm thời gác lại.
You don't have to stay if you don't want to.	Bạn không cần phải ở lại nếu bạn không muốn.
I don't sing.	Tôi không hát.
I have made many mistakes in my life.	Tôi đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc đời của mình.
None of the phones work.	Không có điện thoại nào hoạt động.
I suspect Tom is still tired.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn mệt.
Tom was the only one who believed it.	Tom là người duy nhất tin điều đó.
They have a ten year old son.	Họ có một cậu con trai mười tuổi.
I don't know how to answer his question.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của anh ấy.
Tom was the only one punished.	Tom là người duy nhất bị trừng phạt.
The box you are looking for is here.	Hộp mà bạn đang tìm kiếm ở đây.
Tom thought that Mary would do the right thing.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đúng đắn.
I turned on the microphone.	Tôi đã bật micrô.
Tom handed me his notes.	Tom đưa cho tôi những ghi chú của anh ấy.
Tomorrow Tom doesn't have to get up so early.	Ngày mai Tom không cần phải dậy sớm như vậy.
Tom seemed to be aware of what Mary had done.	Tom dường như nhận thức được những gì Mary đã làm.
Security officers escorted Tom out of the building after he was fired.	Các nhân viên an ninh đã hộ tống Tom ra khỏi tòa nhà sau khi anh bị đuổi việc.
Tom refused to listen to me.	Tom không chịu nghe tôi.
You should try to encourage Tom to do it again.	Bạn nên cố gắng khuyến khích Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom talks to everyone.	Tom nói chuyện với mọi người.
Tom often walks around the house without clothes.	Tom thường đi lại trong nhà mà không mặc quần áo.
We have already started doing that.	Chúng tôi đã bắt đầu làm điều đó.
What color is Tom's bicycle?	Xe đạp của Tom màu gì?
Tom likes to sing, doesn't he?	Tom thích hát, phải không?
Wait here. 	Chờ ở đây.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại sớm.
Don't miss the fun.	Đừng bỏ lỡ niềm vui.
This is my first time milking goats.	Đây là lần đầu tiên tôi vắt sữa dê.
Tom and Mary argue about what they should do.	Tom và Mary tranh luận về những gì họ nên làm.
Where is Tom when you need him?	Tom ở đâu khi bạn cần anh ấy?
Tom went to Australia once.	Tom đã đến Úc một lần.
I am a Gemini.	Tôi là một Song Tử.
I have a return ticket to Osaka.	Tôi có một vé khứ hồi đến Osaka.
Tom was at home.	Tom đã ở nhà.
It was the man who lived next to Tom.	Đó là người đàn ông sống cạnh Tom.
Tom knows that Mary doesn't want to drink beer.	Tom biết rằng Mary không muốn uống bia.
Knowing how to wire car heaters could come in handy one day.	Biết cách nối dây nóng cho ô tô có thể hữu ích vào một ngày nào đó.
Four times five is 20.	Bốn lần năm là 20.
Tom bought his first car when he was thirty years old.	Tom mua chiếc ô tô đầu tiên của mình khi anh ấy ba mươi tuổi.
Isn't that fun?	Điều đó không vui phải không?
Tom didn't notice the bullet holes in the wall.	Tom không nhận thấy những lỗ đạn trên tường.
Tom was not entirely surprised to see Mary.	Tom không hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Mary.
I wish we invited Tom too.	Tôi ước chúng tôi cũng mời Tom.
I think Tom would love to sing with us.	Tôi nghĩ Tom rất thích hát với chúng tôi.
Have you had a chance to do that?	Bạn đã có cơ hội để làm điều đó chưa?
I am curious.	Tôi tò mò.
Tom bought these vegetables the day before.	Tom đã mua những loại rau này vào ngày hôm trước.
I don't think Tom has much time for volunteering.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều thời gian cho công việc tình nguyện.
Please don't be afraid of me.	Xin đừng sợ tôi.
Tom asked me if I could help him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể giúp gì cho anh ấy không.
I don't think it's legal.	Tôi không nghĩ điều đó hợp pháp.
I will return to Boston.	Tôi sẽ trở lại Boston.
Tom kissed Mary's hand making her blush.	Tom hôn tay Mary khiến cô đỏ mặt.
I don't think that makes him a bad person just because he decided he likes to eat horse meat.	Tôi không nghĩ điều đó khiến anh ấy trở thành người xấu chỉ vì anh ấy quyết định thích ăn thịt ngựa.
All of them are damaged.	Tất cả chúng đều hư hỏng.
Tom said that he wished he would have spent more money on the gift he gave Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình sẽ chi nhiều tiền hơn cho món quà mà anh đã tặng cho Mary.
"I looked at the pictures." 	"Tôi đã xem những bức tranh."
"What picture?"	"Hình gì?"
Meat to one person is poison to another.	Thịt đối với người này lại là chất độc với người khác.
Can you ski as well as Tom?	Bạn có thể trượt tuyết tốt như Tom?
It's no use trying to convince Tom.	Cố thuyết phục Tom cũng chẳng ích gì.
Can you sew this button for me?	Bạn có thể may chiếc cúc này cho tôi được không?
Tom told me that he thought Mary was pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary hài lòng.
I will return to Australia.	Tôi sẽ trở lại Úc.
Tom is away on business.	Tom đi công tác xa.
I was worried about my son's safety.	Tôi đã lo lắng về sự an toàn của con trai tôi.
Tom says he might cry.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ khóc.
The book I'm looking for seems to be missing.	Cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm dường như bị thiếu.
You won't say anything if you're smart.	Bạn sẽ không nói gì nếu bạn thông minh.
I think that would be fun.	Tôi nghĩ điều đó sẽ rất vui.
I don't think I need to stay here much longer.	Tôi không nghĩ mình cần phải ở đây lâu hơn nữa.
How long does Tom plan to live in Boston?	Tom dự định sống ở Boston bao lâu nữa?
Tom doesn't want to open the box, but he wants to know what's inside.	Tom không muốn mở chiếc hộp, nhưng anh ấy muốn biết bên trong nó có gì.
Tom sent me a gift.	Tom đã gửi cho tôi một món quà.
Does Tom have a problem with that?	Tom có ​​vấn đề với điều đó không?
I stayed at home and read a book last night. 	Tôi ở nhà và đọc một cuốn sách tối qua.
What did you do?	Bạn đã làm gì?
Tom got on the plane.	Tom lên máy bay.
Tom and I don't usually leave early.	Tom và tôi không thường về sớm.
It will cost $300 to fix it.	Sẽ tốn 300 đô la để sửa nó.
Tomato sliced ​​potatoes.	Cà chua cắt lát khoai tây.
Tom won't be back anytime soon.	Tom sẽ không trở lại sớm.
Tom is stretching his legs.	Tom đang duỗi chân.
Tom doesn't have enough experience.	Tom không có đủ kinh nghiệm.
Tom will get hurt if he's not careful.	Tom sẽ bị thương nếu không cẩn thận.
At first, Tom seemed angry, but then I realized he was just worried.	Lúc đầu, Tom có ​​vẻ tức giận, nhưng sau đó tôi nhận ra anh ấy chỉ đang lo lắng.
Tom ate half of the pie.	Tom đã ăn một nửa chiếc bánh.
A language is not something you learn all at once.	Một ngôn ngữ không phải là thứ bạn học tất cả cùng một lúc.
Tom will make an excellent spy.	Tom sẽ trở thành một điệp viên xuất sắc.
I just need a little encouragement.	Tôi chỉ cần một chút động viên.
Tom said that Mary will probably still be in Boston next Monday.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ vẫn ở Boston vào thứ Hai tới.
I need to figure out what I'm doing wrong.	Tôi cần phải tìm ra những gì tôi đang làm sai.
I only have a few beers.	Tôi chỉ có một vài cốc bia.
Tom will probably help a bit.	Tom có ​​lẽ sẽ giúp một chút.
Tom is worried about his son.	Tom lo lắng cho con trai mình.
Tom jumped into the pool and swam to the other side.	Tom nhảy xuống hồ bơi và bơi sang bờ bên kia.
Tom, you need to calm down.	Tom, anh cần bình tĩnh.
Tom said that Mary knew she might be asked to do it in October.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó vào tháng 10.
Tom never even asked Mary about it.	Tom thậm chí chưa bao giờ hỏi Mary về điều đó.
Shops are closed in the afternoon because of the heat.	Các cửa hàng đóng cửa vào buổi chiều vì nắng nóng.
Tom let out a shrill scream.	Tom hét lên một tiếng chói tai.
Tom is still driving the old car he had in college.	Tom vẫn đang lái chiếc xe cũ mà anh ấy đã có khi còn học đại học.
No wonder Tom isn't taken seriously.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom không được coi trọng.
Tom wouldn't have done it without Mary.	Tom sẽ không làm điều đó nếu không có Mary.
Tom was shocked and just stood there like an idiot.	Tom đã bị sốc và chỉ đứng đó như một tên ngốc.
Tom killed two men.	Tom đã giết hai người đàn ông.
I only have a picture of my great-grandmother.	Tôi chỉ có một bức ảnh về bà cố.
That wouldn't surprise us.	Điều đó sẽ không làm chúng tôi ngạc nhiên.
If you didn't have to work for the next three weeks, what would you do?	Nếu bạn không phải làm việc trong ba tuần tới, bạn sẽ làm gì?
Tom is lucky to be allowed to do that.	Tom thật may mắn khi được phép làm điều đó.
Tom knows something that you don't.	Tom biết điều gì đó mà bạn không.
Tom doesn't have to tell me everything.	Tom không cần phải nói với tôi mọi thứ.
I don't have the key to this room.	Tôi không có chìa khóa phòng này.
The sheep are grazing in the meadow.	Những con cừu đang gặm cỏ trên đồng cỏ.
You know Tom isn't capable of that, right?	Bạn biết Tom không có khả năng làm điều đó, phải không?
I know Tom was a little embarrassed.	Tôi biết Tom đã hơi xấu hổ.
The mail train lost most of its mail in the fire.	Chuyến tàu chở thư bị mất gần hết thư trong vụ cháy.
You look like you're about to cry.	Trông bạn như sắp khóc.
Tom is very good and drunk.	Tom rất ngoan và say.
A swarm of wasps attacked the children.	Một bầy ong bắp cày tấn công lũ trẻ.
Tom thought Mary probably wouldn't.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ không làm vậy.
I work for a man named Tom.	Tôi làm việc cho một người tên Tom.
I heard you last night, Tom.	Tôi đã nghe bạn nói đêm qua, Tom.
Tom wholeheartedly agreed.	Tom hết lòng đồng ý.
He will never see his wife and family again.	Anh sẽ không bao giờ gặp lại vợ và gia đình.
I'm pretty sure it was Tom who did it.	Tôi khá chắc chắn rằng chính Tom đã làm điều đó.
Tom unlocked his coat.	Tom mở khóa áo khoác của mình.
I assume you know what we have to do next.	Tôi cho rằng bạn biết chúng ta phải làm gì tiếp theo.
You should tell Tom how to do it.	Bạn nên nói cho Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom was the only one here when I got here.	Tom là người duy nhất ở đây khi tôi đến đây.
At that time Tom was Mary's boyfriend.	Lúc đó Tom là bạn trai của Mary.
Tom says he always does it that way.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm theo cách đó.
Don't let yourself get hurt again.	Đừng để bản thân bị thương nữa.
Tom started taking things out of the box.	Tom bắt đầu lấy mọi thứ ra khỏi hộp.
Tom says he doesn't like cats.	Tom nói rằng anh ấy không thích mèo.
I have the trump card of the clubs.	Tôi có át chủ bài của các câu lạc bộ.
You do not understand?	Bạn không hiểu sao?
Tom doesn't seem to get along with Mary.	Tom dường như không hòa hợp với Mary.
Tom drinks beer.	Tom uống bia.
We don't have much fun in Boston.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui ở Boston.
Honestly, he's not a human.	Nói thật, anh ta không phải là một con người.
Tom says he doesn't care if Mary doesn't tell the truth.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm nếu Mary không nói sự thật.
I'm glad I'm not the only one dressed poorly.	Tôi rất vui vì tôi không phải là người duy nhất ăn mặc kém.
I am allowed to do whatever I want.	Tôi được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn.
I can't eat what Tom does.	Tôi không thể ăn những gì Tom làm.
Tom seems different somehow.	Tom có ​​vẻ khác bằng cách nào đó.
I think there is only one problem.	Tôi nghĩ chỉ có một vấn đề.
I don't think Tom will need to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
Tom paid with his credit card.	Tom đã thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình.
Tom will try to stop Mary from doing that.	Tom sẽ cố gắng ngăn không cho Mary làm điều đó.
How many onions have you planted this year?	Bạn đã trồng bao nhiêu hành trong năm nay?
I think I'm talking to Tom.	Tôi nghĩ tôi đang nói chuyện với Tom.
I don't think we can afford it now.	Tôi không nghĩ rằng bây giờ chúng ta có thể mua được.
Tom hasn't spent much time doing that yet.	Tom vẫn chưa dành nhiều thời gian để làm điều đó.
Where will Tom sleep?	Tom sẽ ngủ ở đâu?
No one sings louder than Tom.	Không ai hát to hơn Tom.
I don't want to stop.	Tôi không muốn dừng lại.
Tom has to pay rent today.	Tom phải trả tiền thuê nhà hôm nay.
Tom acted as if nothing happened.	Tom hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.
You realize what we have to do, don't you?	Bạn nhận ra chúng ta phải làm gì, phải không?
I'm usually quite observant.	Tôi thường khá tinh ý.
If you could go camping with us, I think we would all be happy.	Nếu bạn có thể đi cắm trại với chúng tôi, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ rất vui.
Tom can ask for assistance.	Tom có ​​thể yêu cầu hỗ trợ.
I think it's great that you can do that.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn có thể làm được điều đó.
Who do you think you are in this world?	Bạn nghĩ bạn là ai trên thế giới này?
Tom never said thank you.	Tom chưa bao giờ nói lời cảm ơn.
I wish you hadn't told that story to my mother.	Tôi ước rằng bạn đã không kể câu chuyện đó cho mẹ tôi.
Tom is much heavier than Mary.	Tom nặng hơn Mary rất nhiều.
I haven't said anything to Tom.	Tôi chưa nói gì với Tom.
You're so stupid!	Bạn ngốc quá!
Kane is an old friend of the president.	Kane là bạn cũ của tổng thống.
I don't quite understand it myself.	Bản thân tôi cũng không hiểu lắm.
If you don't hurry, you will miss the last train.	Nếu bạn không nhanh chân, bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu cuối cùng.
Tom is sitting on a bench in the garden.	Tom đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn.
This whole subject is clearly a sore point for Tom.	Toàn bộ chủ đề này rõ ràng là một điểm nhức nhối với Tom.
Everybody, shut up.	Mọi người im lặng.
I don't think Tom would be afraid to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ làm điều đó.
Any. 	Nào.
We don't have all day.	Chúng ta không có cả ngày.
Tom promised not to do that again.	Tom đã hứa sẽ không làm như vậy nữa.
I know Tom would be forgiven if he did.	Tôi biết Tom sẽ được tha thứ nếu anh ấy làm vậy.
Tom doesn't like Mary calling him at work.	Tom không thích Mary gọi cho anh ta tại nơi làm việc.
Arrow misses target.	Mũi tên bắn trượt mục tiêu.
We needed some supplies and realized that you could get a good price for us.	Chúng tôi cần một số nguồn cung cấp và nhận thấy rằng bạn có thể nhận được giá tốt cho chúng tôi.
I promised Tom I wouldn't say anything to anyone.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
I bought all of these for you.	Tôi đã mua tất cả những thứ này cho bạn.
Do you have the key to Tom's apartment?	Bạn có chìa khóa căn hộ của Tom không?
Tom is plowing the field today.	Hôm nay Tom đang cày ruộng.
When was the last time you ate at home?	Lần cuối cùng bạn ăn cơm nhà là khi nào?
It was not a pleasant night.	Đó không phải là một đêm dễ chịu.
I wish I hadn't been married.	Tôi ước rằng tôi đã không kết hôn.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom is the one who told me to do this.	Tom là người đã bảo tôi làm điều này.
Tom is on his way back to the office.	Tom đang trên đường trở lại văn phòng.
Tom won't be here long.	Tom sẽ không ở đây lâu đâu.
I don't think I broke any laws.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vi phạm bất kỳ luật nào.
I went to see the doctor, only to find him absent.	Tôi đến gặp bác sĩ, chỉ để thấy anh ta vắng mặt.
I know that Tom was expecting Mary to ask him to do it.	Tôi biết rằng Tom đã mong đợi Mary yêu cầu anh ta làm điều đó.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom says he knows that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Why is your dog barking?	Tại sao con chó của bạn sủa?
I know that Tom doesn't know that I won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
My friends stopped by to see me the other day.	Bạn bè của tôi đã ghé qua để gặp tôi vào ngày hôm trước.
I guess that Tom will do it today.	Tôi đoán rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sure Tom will be back as soon as he realizes he's left his briefcase here.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ quay lại ngay khi nhận ra mình đã để quên chiếc cặp ở đây.
I hope that he will find his way easily.	Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ tìm thấy con đường của mình một cách dễ dàng.
We don't know the reason.	Chúng tôi không biết lý do.
Tom said Mary was hungry.	Tom nói Mary đói.
Tom will be back in a while.	Tom sẽ trở lại sau một thời gian.
There are so many things we want to do but don't have enough time.	Có rất nhiều việc chúng tôi muốn làm nhưng lại không có đủ thời gian.
Does Tom still feel the same way?	Tom có ​​còn cảm thấy như vậy không?
I'm in college in Boston.	Tôi đang học đại học ở Boston.
We promise you that we will never do it again.	Chúng tôi hứa với bạn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm.
I do not want it.	Tôi không muốn nó.
Tom probably doesn't even know about it.	Tom có ​​lẽ thậm chí không biết về nó.
Where is the ATM?	ATM ở đâu?
I hope Tom is wrong.	Tôi hy vọng Tom đã nhầm.
This book is not about linguistics.	Cuốn sách này không phải về ngôn ngữ học.
Tom put the butter in the fridge again.	Tom lại cho bơ vào tủ lạnh.
I can't leave Tom here.	Tôi không thể để Tom ở đây.
Someone touched Tom's shoulder.	Ai đó chạm vào vai Tom.
Tom says he has no plans to stay here much longer.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại đây lâu hơn nữa.
Tom is distracted.	Tom bị phân tâm.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
I wonder if Tom can be persuaded to teach my children French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bị thuyết phục để dạy các con tôi tiếng Pháp hay không.
Tom found the picture he was looking for.	Tom đã tìm thấy bức tranh mà anh ấy đang tìm kiếm.
I think Tom will do it. 	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Mary thinks so too.	Mary cũng nghĩ như vậy.
Tom is going to Boston next Monday.	Tom sẽ đi Boston vào thứ Hai tới.
You can't have this kitten, but you can have any other.	Bạn không thể có con mèo con này, nhưng bạn có thể có bất kỳ con nào khác.
She was almost thirty when I first met her.	Cô ấy đã gần ba mươi khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên.
I thought Tom would stay overnight in Boston.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ ở lại qua đêm ở Boston.
Tom seems objective.	Tom có ​​vẻ khách quan.
We were taught how to operate the machines.	Chúng tôi được hướng dẫn cách vận hành máy móc.
Do you think obesity is a disease?	Bạn có nghĩ rằng béo phì là một căn bệnh?
I've decided we should move to Boston.	Tôi đã quyết định chúng ta nên chuyển đến Boston.
Can you please tell me how much it is worth?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết nó trị giá bao nhiêu không?
Tom won't bother you.	Tom sẽ không làm phiền bạn.
I really doubt that Tom will be excused from doing that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ được miễn làm điều đó.
Mary knew she was very attractive.	Mary biết cô ấy rất hấp dẫn.
Tom suggested to Mary that they move to Australia.	Tom đề nghị với Mary rằng họ chuyển đến Úc.
They don't pay me overtime.	Họ không trả tiền làm thêm giờ cho tôi.
I think Tom can play the harmonica as well as Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể chơi harmonica tốt như Mary.
You should not sleep in class.	Bạn không nên ngủ trong lớp.
You are drunk. 	Bạn say rượu.
Give me your key.	Đưa tôi chìa khóa của bạn.
I got home half way.	Tôi về nhà được nửa đường.
I think I've done everything that needs to be done.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm xong mọi thứ cần phải làm.
Tom and Mary have been waiting for you.	Tom và Mary đã đợi bạn.
Don't worry, Tom.	Đừng lo lắng, Tom.
Tom is not like Mary.	Tom không giống Mary.
Tom and Mary need to do it immediately.	Tom và Mary cần phải làm điều đó ngay lập tức.
You're pretty sharp, aren't you?	Bạn khá nhạy bén, phải không?
Tom was found and rescued by Mary.	Tom đã được Mary tìm thấy và giải cứu.
Tom came in first.	Tom vào trước.
What he said yesterday does not match what he said last week.	Những gì anh ấy nói ngày hôm qua không phù hợp với những gì anh ấy đã nói tuần trước.
Unfortunately, I broke my leg, so I can't go skiing with you this weekend.	Thật không may, tôi bị gãy chân, vì vậy tôi không thể đi trượt tuyết với bạn vào cuối tuần này.
I know Tom almost never does it again.	Tôi biết Tom hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
You know why I shouldn't do that, right?	Bạn biết tại sao tôi không nên làm điều đó, phải không?
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
Tom is good at cards.	Tom giỏi đánh bài.
I don't see anyone else.	Tôi không thấy ai khác.
Tom may have read this book.	Tom có ​​thể đã đọc cuốn sách này.
Tom said he wanted to meet up with some old friends while he was in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp gỡ một số người bạn cũ khi anh ấy ở Boston.
Tom loves the way Mary makes potato salad.	Tom thích cách Mary làm món salad khoai tây.
You're a scientist, aren't you?	Bạn là một nhà khoa học, phải không?
I wish we hadn't told you anything.	Tôi ước gì chúng tôi đã không nói với bạn bất cứ điều gì.
The rain prevented the boys from playing baseball on the playground.	Cơn mưa đã ngăn cản các cậu bé chơi bóng chày trên sân chơi.
I can't wait to hit the road again.	Tôi nóng lòng muốn được lên đường lần nữa.
Tom knows how to deal with people like Mary.	Tom biết cách đối phó với những người như Mary.
Does Tom know that you love Mary?	Tom có ​​biết rằng bạn yêu Mary không?
Tom will give me the money next week.	Tom sẽ đưa tiền cho tôi vào tuần tới.
I'm sure Tom will be able to help us.	Tôi chắc rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
Tom is still doing well.	Tom vẫn đang làm tốt.
Tom has a long history of drug abuse.	Tom có ​​tiền sử lạm dụng ma túy từ lâu.
Tom caught more fish than me.	Tom bắt được nhiều cá hơn tôi.
Tell Tom he has to do it today.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó ngay hôm nay.
I hung your robe in the bathroom.	Tôi đã treo áo choàng của bạn trong phòng tắm.
Tom memorized a short list of very long words.	Tom ghi nhớ một danh sách ngắn các từ rất dài.
Tom told me that he has no siblings.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có anh chị em nào.
Tom and Mary don't trust each other.	Tom và Mary không tin tưởng nhau.
Tom didn't like coffee the first time he tried it.	Tom không thích cà phê lần đầu tiên anh ấy thử nó.
I'm not the only one who can do this.	Tôi không phải là người duy nhất làm được điều này.
Tom has to go with Mary.	Tom phải đi với Mary.
Tom said he wanted to sit next to Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn ngồi cạnh Mary.
Tom is very excited to be home to Boston.	Tom rất háo hức được về nhà ở Boston.
She wanted to die for not pleasing her parents.	Cô muốn chết vì không làm vừa lòng cha mẹ.
I hope that Tom joins our group.	Tôi hy vọng rằng Tom tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom is very comfortable.	Tom rất thoải mái.
Tom did not panic.	Tom không hoảng sợ.
I don't know where Tom keeps his umbrella.	Tôi không biết Tom giữ ô của mình ở đâu.
I assume you are referring to Tom's problem.	Tôi cho rằng bạn đang đề cập đến vấn đề của Tom.
Tom is not the chairman of the committee.	Tom không phải là chủ tịch của ủy ban.
Tom showed me his album.	Tom cho tôi xem album của anh ấy.
Tom should have tried on the shirt before he bought it.	Tom lẽ ra nên mặc thử chiếc áo sơ mi trước khi mua.
What is your favorite TV show?	Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?
Tom says he doesn't want to buy anything for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mua bất cứ thứ gì cho Mary.
No one should drink and drive - period.	Không ai nên uống rượu và lái xe - kỳ.
Tom barely won.	Tom gần như không thắng.
Does Tom get paid for doing that?	Tom có ​​được trả tiền khi làm điều đó không?
I'm sure Tom loves you.	Tôi chắc rằng Tom yêu bạn.
Tom loves looking at pictures of animals.	Tom thích nhìn những bức tranh về động vật.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom told me he would try to find another job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng tìm một công việc khác.
I have a good relationship with Tom.	Tôi có một mối quan hệ tốt với Tom.
What is your prediction?	Dự đoán của bạn là gì?
I have learned a lot here.	Tôi đã học được rất nhiều ở đây.
That will take some time.	Điều đó sẽ mất một thời gian.
For these documents, I think it is best to destroy them.	Đối với những tài liệu này, tôi nghĩ tốt nhất là tiêu hủy chúng.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
If you don't understand something, let me know.	Nếu bạn không hiểu điều gì đó, hãy cho tôi biết.
Tom said that he is not a good French speaker.	Tom nói rằng anh ấy không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Mary looks so pretty in this photo.	Mary trông rất xinh trong bức ảnh này.
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
Did Tom tell you anything about his new job?	Tom có ​​nói gì với bạn về công việc mới của anh ấy không?
Tom didn't know why Mary was crying.	Tom không biết tại sao Mary lại khóc.
Tom has a tender heart.	Tom có ​​một trái tim dịu dàng.
Tom's back in prison, isn't he?	Tom đã trở lại tù, phải không?
I expected Tom to be home on Monday, but he's still in Australia.	Tôi dự kiến ​​Tom sẽ về nhà vào thứ Hai, nhưng anh ấy vẫn ở Úc.
Tom didn't really want to play cards with us.	Tom không thực sự muốn chơi bài với chúng tôi.
Aren't you hot? 	Bạn không nóng sao?
Why don't you take off your sweater?	Tại sao bạn không cởi áo len của bạn?
"How has life been to you?" 	"Cuộc sống đã đối đãi với bạn như thế nào?"
"I can't complain."	"Tôi không thể phàn nàn."
Tom said that he would never think of doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó một mình.
I don't think I can find a job in Boston.	Tôi không nghĩ mình có thể tìm được việc làm ở Boston.
Never had a problem before.	Chưa bao giờ có vấn đề gì trước đây.
I would go to Australia if I could.	Tôi đã đi Úc nếu có thể.
You go too fast for me to keep up with you.	Bạn đi quá nhanh để tôi theo kịp bạn.
You will be rewarded.	Bạn sẽ được thưởng.
None of them admitted to being the culprit.	Không ai trong số họ thừa nhận mình là thủ phạm.
What are those little dots?	Những chấm nhỏ đó là gì?
That's what you get for not listening.	Đó là những gì bạn nhận được khi không lắng nghe.
I'm not surprised that Tom doesn't like Mary very much.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không thích Mary cho lắm.
Tom told me that he thought Mary would be upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ khó chịu.
Slavery in the United States was not abolished until 1865.	Chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ mãi đến năm 1865 mới bị bãi bỏ.
Tom knows Mary is married.	Tom biết Mary đã có chồng.
Who is your favorite author?	Tác giả yêu thích của bạn là ai?
I don't know how else to put it.	Tôi không biết làm thế nào khác để đặt nó.
Tom and Mary are inside.	Tom và Mary đang ở bên trong.
How do you say "I love you" in French?	Làm thế nào để bạn nói "Tôi yêu bạn" trong tiếng Pháp?
We can't all be as smart as you.	Tất cả chúng ta không thể thông minh như bạn.
Tom is funnier than Mary.	Tom hài hước hơn Mary.
I'm not surprised Tom needed to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom cần làm điều đó.
Tom says there is no one in the class.	Tom nói không có ai trong lớp học.
Tom may not have enough money to buy the things he needs.	Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
And what's new with you?	Và có gì mới với bạn?
Tom wants more.	Tom muốn nhiều hơn nữa.
Tom and Mary talk on the phone almost every night.	Tom và Mary nói chuyện điện thoại gần như mỗi đêm.
I think Tom will be valuable to you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có giá trị đối với bạn.
The last time I looked in the room Tom was still sleeping.	Lần cuối cùng tôi nhìn vào phòng Tom vẫn đang ngủ.
Storms are violent storms.	Bão tố là những cơn bão dữ dội.
You should tell Tom that Mary is intending to take pictures.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang có ý định chụp ảnh.
You must sign your name.	Bạn phải ký tên của mình.
Tom should have been grateful for what Mary did for him.	Tom lẽ ra phải biết ơn những gì Mary đã làm cho anh ấy.
Make your resolve once and for all.	Hãy quyết tâm của bạn một lần và mãi mãi.
We went to Boston to visit Tom.	Chúng tôi đến Boston để thăm Tom.
Tom thought that Mary would want to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom knows what I mean.	Tom biết tôi muốn nói gì.
I don't know why Tom is crying.	Tôi không biết lý do tại sao Tom lại khóc.
Tom looks a little happier.	Tom trông hạnh phúc hơn một chút.
Tom told police that three men had been following him.	Tom nói với cảnh sát rằng ba người đàn ông đã theo dõi anh ta.
Maybe someone here can help us find Tom's house.	Có lẽ ai đó ở đây có thể giúp chúng tôi tìm thấy nhà của Tom.
I wonder if Tom is going to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc không.
A friend of mine said that he met you yesterday.	Một người bạn của tôi nói rằng anh ấy đã gặp bạn ngày hôm qua.
Please broadcast futon.	Xin vui lòng phát sóng futon.
Don't fall now.	Đừng gục ngã bây giờ.
I'm so glad we didn't wait another day.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không đợi thêm một ngày nào nữa.
There are many craters on the moon.	Có rất nhiều miệng núi lửa trên mặt trăng.
Do you really expect Tom to do that?	Bạn có thực sự mong đợi Tom làm điều đó?
Mary runs away with Tom.	Mary chạy đi với Tom.
Did I ever tell you that you were my hero when I was a kid?	Tôi đã bao giờ nói với bạn rằng bạn là anh hùng của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ?
It was a refreshing read.	Đó là một bài đọc mới mẻ.
How much harm can Tom do?	Tom có ​​thể gây hại bao nhiêu?
I didn't know Tom needed to do it alone.	Tôi không biết Tom cần phải làm điều đó một mình.
You want to get Tom's money.	Bạn muốn nhận tiền của Tom.
Is there anything else I can do for you?	Tôi có thể làm gì thêm cho bạn không?
I have been to Australia only once.	Tôi đã đến Úc chỉ một lần.
I'd like it here if it wasn't so cold in the winter.	Tôi muốn nó ở đây nếu nó không quá lạnh vào mùa đông.
Tom is going out to buy some things we need.	Tom sẽ ra ngoài để mua một số thứ chúng ta cần.
I found a way to make more money.	Tôi đã tìm ra cách để kiếm nhiều tiền hơn.
Tom and Mary didn't know how to do it, so they asked John to help them.	Tom và Mary không biết làm thế nào để làm điều đó, vì vậy họ đã nhờ John giúp họ.
Will you miss your parents?	Bạn sẽ nhớ cha mẹ của bạn chứ?
This series will be remembered for a long time to come.	Bộ truyện này sẽ còn được nhớ đến trong một thời gian dài sau này.
Tom hasn't slept yet.	Tom vẫn chưa ngủ.
Tom is not as patient as Mary.	Tom không kiên nhẫn như Mary.
Tom spent a lot of time helping Mary.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để giúp đỡ Mary.
Tom cut an article out of the newspaper.	Tom đã cắt một bài báo ra khỏi tờ báo.
Does this mean you won't sleep here?	Điều này có nghĩa là bạn sẽ không ngủ ở đây?
Tom often drives his father's car.	Tom thường lái xe của bố.
When I got up to go to school, the moon was still visible in the sky.	Khi tôi dậy để đi học, mặt trăng vẫn còn nhìn thấy trên bầu trời.
Tom uses a hair dryer to dry his hair.	Tom dùng máy sấy tóc để làm khô tóc.
I don't know that you shouldn't do that.	Tôi không biết rằng bạn không nên làm điều đó.
I think Tom should eat more.	Tôi nghĩ Tom nên ăn nhiều hơn.
Would a couple of sandwiches for breakfast work for you?	Một vài chiếc bánh mì vào bữa sáng có phù hợp với bạn không?
Tom knew almost everyone in the audience.	Tom biết hầu hết tất cả mọi người trong số khán giả.
Tom was not flustered.	Tom không hề bối rối.
Tom is well paid for what he does.	Tom được trả công xứng đáng cho những gì anh ấy làm.
I was hoping that you and I could get together this afternoon.	Tôi đã hy vọng rằng bạn và tôi có thể đến được với nhau vào chiều nay.
Tom wants to make everyone around him happy.	Tom muốn làm cho mọi người xung quanh anh ấy hạnh phúc.
I'm sick of his vulgar jokes.	Tôi chán ngấy những trò đùa thô tục của anh ta.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ở đây.
Do you think Tom has come to Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đến Úc?
I seem too old.	Tôi dường như quá già.
Tom just talked to me.	Tom vừa nói chuyện với tôi.
I heard Tom swear in French.	Tôi nghe thấy Tom chửi thề bằng tiếng Pháp.
Is there someone in the fitting room?	Có ai đó trong phòng thử đồ không?
"Tom, your dinner is getting cold." 	"Tom, bữa tối của anh sắp nguội rồi."
"Wait a minute. I'll be right there."	"Chờ một phút. Tôi sẽ đến ngay."
I agree with Tom's comment.	Tôi đồng ý với nhận xét của Tom.
Tom immediately replied.	Tom ngay lập tức trả lời.
The structure of the building is compromised.	Cấu trúc của tòa nhà bị xâm phạm.
Tom doesn't have a passport yet.	Tom chưa có hộ chiếu.
If Tom is going to be there, I won't go.	Nếu Tom định ở đó, tôi sẽ không đi.
He's full of big ideas.	Anh ấy có đầy những ý tưởng lớn.
Do you need a visa to go to Australia?	Bạn có cần thị thực để đi đến Úc?
That's where I work.	Đó là nơi tôi làm việc.
Don't be mad at Tom.	Đừng giận Tom.
I spent hours trying to do that.	Tôi đã dành hàng giờ để cố gắng làm điều đó.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
It would be stupid if we tried to do it alone.	Sẽ thật ngu ngốc nếu chúng ta thử làm điều đó một mình.
We're going to rob a bank.	Chúng tôi định cướp một ngân hàng.
I hope Tom gets a second chance.	Tôi hy vọng Tom có ​​cơ hội thứ hai.
We can't rescue Tom.	Chúng tôi không thể giải cứu Tom.
Tom doesn't smoke in the house because his wife doesn't allow him.	Tom không hút thuốc trong nhà vì vợ anh ấy không cho phép anh ấy.
I know that Tom won't do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
This is a picture of Tom giving a speech.	Đây là hình ảnh Tom đang phát biểu.
Tom is really nice.	Tom thực sự rất tốt.
Tom says he needs to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần học cách làm điều đó.
Tom said he thought I wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
We shouldn't have taken Tom away.	Chúng ta không nên bắt Tom đi.
He quickly acclimatized to his new surroundings.	Anh nhanh chóng làm quen với môi trường xung quanh mới.
Tom was arrested for driving without a license.	Tom bị bắt khi lái xe mà không có bằng lái.
I don't think Tom will be the first.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên.
Tom slipped off his boots.	Tom tuột ủng.
Tom likes to go for walks with Mary.	Tom thích đi dạo với Mary.
Tell Tom it's not a good idea.	Nói với Tom đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom will be back shortly.	Tom sẽ trở lại trong thời gian ngắn.
Let Tom sit in the back.	Để Tom ngồi ở phía sau.
These pipes are bolted together.	Các đường ống này bắt vít với nhau.
Everyone is counting on you.	Mọi người đang dựa vào bạn.
Do you know Tom who did it?	Bạn có biết Tom là người đã làm điều đó?
Tom helped anyone who asked him for help.	Tom đã giúp bất cứ ai yêu cầu anh ấy giúp đỡ.
I don't think I will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó một mình.
Tom doesn't want to make the same mistake as Mary.	Tom không muốn mắc phải sai lầm như Mary.
Tom puts a lot of sugar and cream in his coffee.	Tom cho rất nhiều đường và kem vào cà phê của mình.
Tom says he knows Mary will eventually do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary cuối cùng sẽ làm điều đó.
A lot of people are afraid to be alone.	Rất nhiều người sợ ở một mình.
Greece is the cradle of Western civilization.	Hy Lạp là cái nôi của nền văn minh phương Tây.
Tom realized he was no longer needed there.	Tom nhận ra anh không còn cần thiết ở đó nữa.
I will do it if Tom wants me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom muốn tôi.
"Will you play the piano tomorrow?" 	"Bạn sẽ chơi piano vào ngày mai?"
"No I will not."	"Không, tôi sẽ không."
What is your favorite bar in Boston?	Quán bar yêu thích của bạn ở Boston là gì?
Tom certainly won't win.	Tom chắc chắn sẽ không thắng.
Tom usually does it for me.	Tom thường làm điều đó cho tôi.
Tom seems to want a lot of things.	Tom dường như muốn rất nhiều thứ.
Aren't you hot?	Bạn không nóng sao?
Tom was afraid Mary wouldn't recognize him.	Tom sợ Mary sẽ không nhận ra anh ta.
Tom wants to settle down.	Tom muốn ổn định cuộc sống.
Just thinking about it makes me sick.	Chỉ cần nghĩ đến điều đó khiến tôi thấy ghê tởm.
Let me see if Tom has changed his mind.	Hãy để tôi xem nếu Tom đã thay đổi ý định của mình.
Tom was the last to arrive.	Tom là người đến cuối cùng.
Tom hit Mary with an aluminum stick.	Tom dùng gậy nhôm đánh Mary.
Tom said that he saw Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary.
Tom says he keeps a gun in his house.	Tom nói rằng anh ấy giữ một khẩu súng trong nhà của mình.
The church is accessible to people with disabilities.	Nhà thờ có thể tiếp cận được cho người khuyết tật.
I don't think Tom knows what he's going to do.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ làm gì.
I'm eating a donut.	Tôi đang ăn một cái bánh rán.
Tom is my father.	Tom là bố của tôi.
Tom is still not old enough to get a driver's license.	Tom vẫn chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
Tom is a reliable person.	Tom là một người đáng tin cậy.
Tom was never very interested.	Tom không bao giờ rất quan tâm.
That's not a bribe.	Đó không phải là hối lộ.
Neither Tom nor Mary had any time in Australia.	Cả Tom và Mary đều không có thời gian ở Úc.
Tom doesn't eat as much as Mary.	Tom không ăn nhiều như Mary.
Tom says that Mary is not convinced.	Tom nói rằng Mary không bị thuyết phục.
I read more than 300 books last year.	Tôi đã đọc hơn 300 cuốn sách vào năm ngoái.
You can trust Tom.	Bạn có thể tin Tom.
What's the best way to get over a hangover?	Cách tốt nhất để vượt qua cơn say là gì?
Then you should ask Tom.	Khi đó bạn nên hỏi Tom.
Tom says that he likes to speak French.	Tom nói rằng anh ấy thích nói tiếng Pháp.
Tom is reading the article you told him about.	Tom đang đọc bài báo mà bạn đã nói với anh ấy.
Tom is wearing white socks.	Tom đang đi tất trắng.
Tom is holding a small box.	Tom đang cầm một hộp đồ nhỏ.
Sports foster friendships.	Thể thao nuôi dưỡng tình bạn.
Tom decided to tell Mary the truth about his illness.	Tom quyết định nói cho Mary biết sự thật về căn bệnh của mình.
This is not the first time I have driven a sports car.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi lái một chiếc xe thể thao.
How can I be so irresponsible?	Sao tôi có thể vô trách nhiệm như vậy?
I know Tom is a coal miner.	Tôi biết Tom là một thợ khai thác than.
Our teacher is grading papers.	Giáo viên của chúng tôi đang chấm bài.
Tom is in the closet, hiding from Mary.	Tom đang ở trong tủ quần áo, trốn tránh Mary.
Tom always pays his rent early.	Tom luôn trả tiền thuê nhà sớm.
It would be nice if you could do it for me.	Thật tốt nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
For all his faults, Tom has a basic sense of decency.	Đối với tất cả những lỗi lầm của mình, Tom có ​​một ý thức cơ bản về sự đàng hoàng.
You will have to pay.	Bạn sẽ phải trả tiền.
You could get fired if you do it that way.	Bạn có thể bị sa thải nếu làm theo cách đó.
What do high school girls talk about in schools today?	Các nữ sinh trung học nói về điều gì ở trường học ngày nay?
I will fix it.	Tôi sẽ sửa nó.
Tom barely had enough to live on when he was just over twenty years old.	Tom hầu như không đủ sống khi mới ngoài hai mươi tuổi.
I know Tom is not afraid of ghosts.	Tôi biết Tom không sợ ma.
Does anyone here really care what Tom does?	Có ai ở đây thực sự quan tâm đến những gì Tom làm không?
Tom was caught lying.	Tom đã bị bắt quả tang nói dối.
Tom stayed for three months.	Tom ở lại trong ba tháng.
Tom takes off his wedding ring.	Tom tháo nhẫn cưới.
Where do you think I should set up my tent?	Bạn nghĩ tôi nên dựng lều của mình ở đâu?
We just talk about things we did when we were kids.	Chúng tôi chỉ nói về những thứ chúng tôi đã làm khi còn nhỏ.
Tom always eats well.	Tom luôn ăn ngon miệng.
It is written on the label.	Nó được viết trên nhãn.
Tom paid a lot of money for this guitar.	Tom đã trả rất nhiều tiền cho cây đàn này.
I have a pair of scissors in my bag.	Tôi có một cái kéo trong cặp.
There is something we have to do.	Có một cái gì đó chúng tôi phải làm.
Does Tom meet the criteria to pass this class?	Tom có ​​đáp ứng tiêu chuẩn để vượt qua lớp này không?
Why is Tom looking at me?	Tại sao Tom lại nhìn tôi?
Tom is on a rescue mission.	Tom đang làm nhiệm vụ giải cứu.
You are reading too much into this.	Bạn đang đọc quá nhiều vào điều này.
What is the best way to do that?	Cách tốt nhất để làm điều đó là gì?
Tom realizes that Mary must help John do it.	Tom nhận ra rằng Mary phải giúp John làm điều đó.
Tom told me he had to go back to the office.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải trở lại văn phòng.
I admire your loyalty.	Tôi ngưỡng mộ lòng trung thành của bạn.
I don't think we should stay in the same hotel we stayed at last time.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở cùng một khách sạn mà chúng ta đã ở lần trước.
Tom is completely clueless.	Tom hoàn toàn không biết gì.
I tell you a lot of things that I wouldn't tell Tom.	Tôi nói với bạn rất nhiều điều mà tôi sẽ không nói với Tom.
Why can't you do that?	Tại sao bạn không thể làm điều đó?
I know everything that you did.	Tôi biết mọi thứ mà bạn đã làm.
You don't seem very happy.	Bạn có vẻ không vui lắm.
Apparently Tom was the only one who wanted to do that.	Rõ ràng Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
I have never seen that happen.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra.
I will set it up when I get back to Boston.	Tôi sẽ thiết lập nó khi tôi trở lại Boston.
I wonder how long you will last.	Tôi tự hỏi bạn sẽ tồn tại được bao lâu.
I'm the only one who should do it.	Tôi là người duy nhất nên làm điều đó.
Tom hasn't gotten out of bed yet?	Tom vẫn chưa ra khỏi giường à?
You'd better let me do it.	Tốt hơn hết bạn nên để tôi làm điều đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
You will get used to it over time.	Bạn sẽ quen với nó theo thời gian.
Tom looked at the picture on the wall.	Tom nhìn bức tranh trên tường.
I know Tom didn't know that you were the one who did it.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
There are two zeros in "2010."	Có hai số không trong số "2010."
He doesn't get along with anyone in the office.	Anh ấy không hòa đồng với bất kỳ ai trong văn phòng.
My grandfather was a miller.	Ông tôi là một thợ xay.
Tom decided not to do it in the end.	Tom đã quyết định không làm điều đó sau cùng.
Can you and Tom both speak French?	Bạn và Tom đều có thể nói tiếng Pháp?
I'm not the only one who has done that.	Tôi không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
How long will it take you to paint my house?	Bạn sẽ mất bao lâu để sơn nhà cho tôi?
I don't want to be a politician.	Tôi không muốn trở thành một chính trị gia.
Tom can speak French much better than me.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn tôi nhiều.
No one here wants to hurt Tom.	Không ai ở đây muốn làm tổn thương Tom.
Tom suggested we go before dark.	Tom đề nghị chúng ta nên đi trước khi trời tối.
This is not the first time Tom has lied.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom nói dối.
She has big curls.	Cô ấy để tóc xoăn lọn to.
Oh, sorry, I didn't know that was against the law.	Ồ, xin lỗi, tôi không biết điều đó là vi phạm luật lệ.
Tom cares.	Tom quan tâm.
Tom disposes of hazardous waste properly.	Tom xử lý chất thải nguy hại đúng cách.
I told you I'm not interested in a refund.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không quan tâm đến việc hoàn lại tiền.
I knew Tom was a divorce attorney, so I called him up.	Tôi biết Tom là một luật sư ly hôn, vì vậy tôi đã gọi anh ấy dậy.
Tom must be punished.	Tom phải bị trừng phạt.
I know that Tom will be there.	Tôi biết rằng Tom sẽ ở đó.
I knew that Tom was a guitar teacher, so I asked him to teach me how to play the guitar.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên guitar, vì vậy tôi đã nhờ anh ấy dạy cho tôi cách chơi guitar.
Tom said he and Mary rarely go out to eat together.	Tom cho biết anh và Mary hiếm khi đi ăn cùng nhau.
Tom had the same problem.	Tom đã có cùng một vấn đề.
I'm afraid we weren't able to do that.	Tôi e rằng chúng tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom knows you are here.	Tom biết bạn đang ở đây.
I want to be able to play the mandolin as well as Tom.	Tôi muốn có thể chơi đàn mandolin tốt như Tom.
Tom may not have survived the surgery.	Tom có ​​thể không sống sót sau cuộc phẫu thuật.
Tom was annoyed by the interruption.	Tom khó chịu vì bị gián đoạn.
Did you not know each other growing up?	Lớn lên không biết nhau à?
It will take at least an hour to get there.	Sẽ mất ít nhất một giờ để đến đó.
Tom agrees with me on this.	Tom đồng ý với tôi về điều này.
The boy did not heed his father's advice.	Cậu bé không để ý đến lời khuyên của cha mình.
Tom has almost completely recovered from the injury.	Tom gần như đã bình phục hoàn toàn sau chấn thương.
Can't you do it for me?	Bạn không thể làm điều đó cho tôi?
We are slowing down.	Chúng tôi đang chậm lại.
Tom doesn't know that you're the one who wants to do it.	Tom không biết rằng bạn là người muốn làm điều đó.
I think Tom is heartbroken.	Tôi nghĩ rằng Tom rất đau lòng.
We'll never see Tom again.	Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Tom may have diabetes.	Tom có ​​thể bị tiểu đường.
It will take him two days to complete this work.	Anh ấy sẽ mất hai ngày để hoàn thành công việc này.
Out of all the houses we looked at, this one was by far the best.	Trong số tất cả những ngôi nhà chúng tôi đã xem, ngôi nhà này cho đến nay là tốt nhất.
I know Tom is almost never home on Mondays.	Tôi biết Tom hầu như không bao giờ ở nhà vào thứ Hai.
It took us all day to find our way out of the cave.	Chúng tôi mất cả ngày để tìm đường ra khỏi hang.
I bet Tom won't cry.	Tôi cá là Tom sẽ không khóc.
I'm having a hard time hearing you.	Tôi đang gặp khó khăn khi nghe bạn nói.
Tom is much younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
Tom says you need this.	Tom nói rằng bạn cần cái này.
You have to tell Tom that you're sorry.	Bạn phải nói với Tom rằng bạn xin lỗi.
Tom is majoring in physics.	Tom đang học chuyên ngành vật lý.
I wonder why Tom is outside.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ở bên ngoài.
What does Tom want to show us?	Tom muốn cho chúng ta thấy điều gì?
Tom was in his room.	Tom đã ở trong phòng của anh ấy.
Tom is a baseball fan, right?	Tom là một fan hâm mộ bóng chày, phải không?
You can go as long as you get home early.	Bạn có thể đi miễn là bạn về nhà sớm.
Tom said that he hopes that he will be able to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
I don't know how long Tom will take to do that.	Tôi không biết Tom biết sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
I haven't taken everything out of the box yet.	Tôi vẫn chưa lấy mọi thứ ra khỏi hộp.
Tom is sitting at the bar alone.	Tom đang ngồi ở quầy bar một mình.
This is not cheap, is it?	Đây không phải là rẻ, phải không?
Tom said he knew I wouldn't cry.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi sẽ không khóc.
At least you should be able to do that.	Ít nhất bạn sẽ có thể làm được điều đó.
I don't want people to hate me.	Tôi không muốn mọi người ghét tôi.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn khỏe mạnh.
Tom knows all about being humiliated.	Tom biết tất cả về việc bị làm nhục.
I can't say you come to us, can you?	Tôi không thể nói bạn đến với chúng tôi, có thể không?
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom came home three hours ago.	Tom đã về nhà ba giờ trước.
Don't tell anyone about it.	Đừng nói với ai về điều đó.
She waved goodbye to him.	Cô vẫy tay chào anh.
I'm sure that dress will look good on Mary.	Tôi chắc chắn rằng chiếc váy đó sẽ đẹp với Mary.
Tom opened the shoe box and took out the shoes.	Tom mở hộp giày và lấy đôi giày ra.
I want to go to the movies with Tom.	Tôi muốn đi xem phim với Tom.
I knew I would be able to get home by 2:30.	Tôi biết tôi sẽ có thể về nhà trước 2:30.
Tom doesn't have many books.	Tom không có nhiều sách.
Do you have a friend named Tom?	Bạn có một người bạn tên Tom?
Tom did everything in his power to save the children trapped in the burning building.	Tom đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu những đứa trẻ đang bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy.
I can't believe Tom did this.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều này.
Don't you think it would be smart to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là thông minh để làm điều đó?
A storm prevented us from going to Okinawa.	Một cơn bão đã ngăn cản chúng tôi đi đến Okinawa.
I don't think it will happen tonight.	Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra tối nay.
My father doesn't really like me.	Cha tôi không thực sự thích tôi.
I know Tom would love it if Mary did.	Tôi biết Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy.
Tom has left, but he will be back.	Tom đã rời đi, nhưng anh ấy sẽ quay lại.
Tom will join our team.	Tom sẽ tham gia đội của chúng tôi.
You know Tom wants to do that, right?	Bạn biết Tom muốn làm điều đó, phải không?
I haven't been back since that unfortunate incident.	Tôi đã không quay lại đây kể từ sự cố đáng tiếc đó.
Children depend on their parents for food and clothing.	Trẻ em phụ thuộc vào cha mẹ của chúng về thức ăn và quần áo.
You don't have much ambition, do you?	Bạn không có nhiều tham vọng, phải không?
Many children in Wisconsin play hockey in the winter.	Nhiều trẻ em ở Wisconsin chơi khúc côn cầu vào mùa đông.
I thought Tom and Mary were dating.	Tôi tưởng Tom và Mary đang hẹn hò với nhau.
Tom is acting weirder than usual.	Tom đang hành động kỳ lạ hơn bình thường.
Tom has told me that many times before.	Tom đã nói với tôi điều đó nhiều lần trước đây.
I suspect Tom went early.	Tôi nghi ngờ Tom đã đi sớm.
Tom will be offended.	Tom sẽ bị xúc phạm.
Weddings are usually happy occasions.	Đám cưới thường là dịp vui.
I won't sing that stupid song with you.	Tôi sẽ không hát bài hát ngu ngốc đó với bạn.
Did Tom say where he went?	Tom có ​​nói anh ấy đã đi đâu không?
Tom's attitude sucks.	Thái độ của Tom thật tệ.
Auckland is a city in New Zealand.	Auckland là một thành phố ở New Zealand.
Tom called to say he was not coming.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ không đến.
We should be able to find what we are looking for in Australia.	Chúng tôi sẽ có thể tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm ở Úc.
Please save water in summer.	Hãy tiết kiệm nước trong mùa hè.
Tom has achieved a lot.	Tom đã đạt được rất nhiều.
We have too many meetings.	Chúng ta có quá nhiều cuộc họp.
Does Tom think he can take care of himself?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân không?
Tom says he loves chocolate.	Tom nói rằng anh ấy yêu sô cô la.
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
Tom nearly drowned.	Tom suýt chết đuối.
I'm sorry I called your name.	Tôi xin lỗi vì tôi đã gọi tên bạn.
I think both Tom and Mary are crazy.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều bị điên.
Tom said Mary wanted to go yesterday.	Tom nói Mary muốn đi hôm qua.
I often go shopping with Tom.	Tôi thường đi mua sắm với Tom.
It will be difficult to convince Tom to help us clean the garage.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp chúng tôi dọn nhà để xe.
Tom says he is looking forward to your visit.	Tom nói rằng anh ấy rất mong đợi chuyến thăm của bạn.
Tom ran down the street without his clothes on.	Tom chạy xuống phố mà không mặc quần áo.
Tom Jackson is the richest man in town.	Tom Jackson là người giàu nhất thị trấn.
Tom doesn't know that Mary is in the hospital.	Tom không biết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
If I die, who will take care of my children?	Tôi chết đi, ai sẽ chăm sóc các con tôi?
Today the Giants defeated the Lions.	Hôm nay Người khổng lồ đã đánh bại những chú Sư tử.
Tom spent one night in jail.	Tom đã phải ngồi tù một đêm.
We don't know anything.	Chúng tôi không biết gì cả.
I need to repair some house.	Tôi cần sửa chữa một số nhà.
Tom tells everyone that he is very sympathetic.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất thông cảm.
You can remove the bandage tomorrow.	Bạn có thể tháo băng vào ngày mai.
I am afraid that I may hurt you.	Tôi sợ rằng tôi có thể làm tổn thương bạn.
I haven't closed yet.	Tôi vẫn chưa đóng cửa.
We all know Tom doesn't cheat.	Tất cả chúng tôi đều biết Tom không lừa dối.
Tom and Mary told me they wanted to get married.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ muốn kết hôn.
You wouldn't mind doing that, would you?	Bạn sẽ không phiền khi làm điều đó, phải không?
You don't need to do anything.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.
He took out his pen and signed his check.	Anh lấy bút ra ký vào séc của mình.
I can't fix everything on my own.	Tôi không thể sửa chữa mọi thứ một mình.
Tom gave us a vague answer.	Tom đã cho chúng tôi một câu trả lời mơ hồ.
I don't plan on doing that anytime soon.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó sớm.
Tom didn't realize he was wearing a sweater inside and out.	Tom không nhận ra rằng anh ấy đã mặc áo len từ trong ra ngoài.
I don't think Tom is innocent.	Tôi không nghĩ Tom vô tội.
Maybe Tom did.	Có lẽ Tom đã làm được.
I have heard this song before.	Tôi đã nghe bài hát này trước đây.
That's Tom's wife.	Đó là vợ của Tom.
These overalls are very comfortable.	Những chiếc quần yếm này rất thoải mái.
I will teach you a lesson that you will not forget.	Tôi sẽ dạy cho bạn một bài học mà bạn sẽ không quên.
Tom didn't want to know why Mary wanted to do that.	Tom không muốn biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Tom did it right.	Tom đã làm điều đó đúng.
Tom said he wanted a little more privacy.	Tom nói rằng anh ấy muốn riêng tư hơn một chút.
I don't know if we can go to Australia for Christmas.	Tôi không biết liệu chúng tôi có thể đến Úc vào dịp Giáng sinh hay không.
Tom didn't tell anyone why he came to Boston.	Tom không nói cho ai biết lý do tại sao anh ấy lại đến Boston.
I have something here that I think you should check out.	Tôi có một cái gì đó ở đây mà tôi nghĩ bạn nên xem.
Tom worries that something bad might happen.	Tom lo lắng rằng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.
Tom came here shortly after Mary arrived.	Tom đến đây ngay sau khi Mary đến.
Tom stirred a little in the chair.	Tom cựa quậy trên ghế một chút.
Tom should tell Mary why he likes to do it.	Tom nên nói với Mary tại sao anh ấy thích làm điều đó.
What Tom is doing will most likely make Mary angry.	Những gì Tom đang làm rất có thể sẽ khiến Mary tức giận.
She spent days knitting a sweater for him.	Cô đã dành nhiều ngày để đan một chiếc áo len cho anh.
I wonder what happened to the letters Tom asked me to send him.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với những bức thư mà Tom yêu cầu tôi gửi cho anh ấy.
I'm glad you liked it.	Tôi rất vui vì bạn thích nó.
Buy two bottles of olive oil and get one for free.	Mua hai chai dầu ô liu và nhận một chai miễn phí.
Tom told me that he thinks Mary is trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là đáng tin cậy.
Never go back.	Đừng bao giờ quay lại.
I don't know Tom wouldn't care if Mary did it alone.	Tôi không biết Tom sẽ không quan tâm nếu Mary làm điều đó một mình.
"What's your name?" 	"Bạn tên là gì?"
"My name is Tom."	"Tên tôi là Tom."
Waking up early in the morning is good for your health.	Thức dậy sớm vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe của bạn.
Tom saw a lion at the zoo.	Tom đã nhìn thấy một con sư tử ở sở thú.
Tom used to work for us.	Tom đã từng làm việc cho chúng tôi.
Tom slept in his shoes.	Tom đã ngủ với đôi giày của mình.
Tom asks Mary to ask John to leave.	Tom yêu cầu Mary yêu cầu John rời đi.
Tom promised that he would never make such a mistake again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa.
Tom found Mary very happy to talk to.	Tom thấy Mary rất vui khi nói chuyện.
Does Tom know you're here?	Tom có ​​biết bạn ở đây không?
Tom bought some fast food and put it in his pack.	Tom đã mua một ít đồ ăn nhanh và bỏ vào gói của mình.
Tom thinks that Mary should do it.	Tom nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
Tell us what you know about Tom's family.	Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn biết về gia đình của Tom.
Tom tried to sneak into the room unnoticed.	Tom cố gắng lẻn vào phòng mà không bị chú ý.
We are dreamers.	Chúng ta là những kẻ mộng mơ.
Tom doesn't know that Mary is in love with John.	Tom không biết rằng Mary đang yêu John.
The proof will show that Tom is the only one there.	Bằng chứng sẽ cho thấy Tom là người duy nhất ở đó.
Tom says that Mary is sure that she won't do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Tom is the only one who has done it more than once.	Tom là người duy nhất đã làm điều đó nhiều hơn một lần.
Would you consider yourself an optimist or a pessimist?	Bạn sẽ coi mình là người lạc quan hay bi quan?
Tom told me that he thought Mary was afraid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sợ.
Tom will have the opportunity to do it.	Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom said that Mary thought she might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom will fight it.	Tom sẽ chiến đấu với nó.
It's not very difficult.	Nó không khó lắm đâu.
Tom has probably changed a lot.	Tom có ​​lẽ đã thay đổi rất nhiều.
The show will begin at 2:30 pm.	Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc 2:30 chiều.
I have nothing to say.	Tôi không có gì để nói.
You should decline the invitation.	Bạn nên từ chối lời mời.
Tom told me he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể làm được.
I am a slow typist.	Tôi là một người đánh máy chậm.
Tom lied to me.	Tom đã lừa dối tôi.
I arrived at the stadium at 4pm, but the game had already started.	Tôi đến sân vận động lúc 4 giờ chiều, nhưng trận đấu đã bắt đầu.
Doing that would be a good thing to do.	Làm điều đó sẽ là một điều tốt nên làm.
Tom thinks he can help you.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp bạn.
Is Tom seriously thinking about not attending today's meeting?	Tom có ​​đang suy nghĩ nghiêm túc về việc sẽ không tham dự cuộc họp hôm nay không?
Tom used to live in a three-room apartment.	Tom từng sống trong căn hộ ba phòng.
Tom said Mary thought he might not need to do it tomorrow.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
There's still a lot of work we need to do.	Còn rất nhiều việc chúng ta cần làm.
The only time I eat popcorn is when I'm watching a movie.	Lần duy nhất tôi ăn bỏng ngô là khi tôi đang xem phim.
Tom has a craving for chocolate ice cream.	Tom có ​​cảm giác thèm ăn kem sô cô la.
Tom says he feels helpless.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bất lực.
You should ask Tom before you do that.	Bạn nên hỏi Tom trước khi bạn làm điều đó.
Tom is told that he should get a dog.	Tom được nói rằng anh ấy nên kiếm một con chó.
Can you tell me how to use the phone?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để sử dụng điện thoại?
Is it okay if I give Tom some money?	Có ổn không nếu tôi đưa cho Tom một số tiền?
I didn't realize you didn't speak French.	Tôi không nhận ra rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
I suspect Tom and Mary are not going to Boston with you.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không định đi Boston với bạn.
Tom is still afraid of Mary, isn't he?	Tom vẫn sợ Mary, phải không?
I suspect that Tom knows Mary was in prison.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết Mary từng ở trong tù.
I know I'm not ready.	Tôi biết rằng tôi chưa sẵn sàng.
I'm surprised that Tom wasn't able to do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom đã không thể làm điều đó.
Tom stays in his bedroom most of the day.	Tom ở trong phòng ngủ của anh ấy hầu như cả ngày.
There is little hope that Tom is still alive.	Có rất ít hy vọng rằng Tom vẫn còn sống.
I was wondering if you would like to do that with us.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có muốn làm điều đó với chúng tôi không.
I don't suppose you know anything about Tom, do you?	Tôi không cho là bạn biết gì về Tom, phải không?
It's a pity we didn't visit Tom when we had the chance.	Thật tiếc khi chúng tôi không đến thăm Tom khi có cơ hội.
Tom needs someone he can trust.	Tom cần một người mà anh ấy có thể tin tưởng.
We had more food.	Chúng tôi đã có nhiều thức ăn hơn.
The lion is the king of all animals.	Sư tử là vua của muôn thú.
We don't have enough details yet.	Chúng tôi chưa có đủ thông tin chi tiết.
Tom was excited, but Mary was not.	Tom rất hào hứng, nhưng Mary thì không.
We haven't run out of water yet.	Chúng tôi vẫn chưa cạn kiệt nước.
Tom said he thought Mary might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó.
You'd better tell Tom what you expect him to do.	Tốt hơn hết bạn nên nói với Tom những gì bạn mong đợi anh ấy làm.
Tom and I are not married.	Tom và tôi chưa kết hôn.
I don't think Tom will be discouraged.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng.
Tom says he knows what Mary has to do.	Tom nói rằng anh biết Mary phải làm gì.
Tom loves jazz music.	Tom yêu nhạc jazz.
I don't know when, but it's likely to happen before next Monday.	Tôi không biết khi nào, nhưng nó có khả năng xảy ra trước thứ Hai tuần sau.
This is always a very busy intersection.	Đây luôn là một nút giao thông rất sầm uất.
Tom wants me to stay with him.	Tom muốn tôi ở lại với anh ấy.
Tom went out with his friends.	Tom đã đi chơi với bạn bè của mình.
Tom thinks you're doing it.	Tom nghĩ rằng bạn đang làm điều đó.
I welcome your decision to quit.	Tôi hoan nghênh quyết định bỏ thuốc của bạn.
Tom knows that Mary is not going to Boston with John.	Tom biết rằng Mary sẽ không đến Boston với John.
Tom said he wasn't sure he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được điều đó.
Tom was very hesitant to do it.	Tom đã rất do dự khi làm điều đó.
I am very comfortable.	Tôi đang rất thoải mái.
Tom has a lot of assets.	Tom có ​​rất nhiều tài sản.
Tom is not going to be a coach.	Tom sẽ không trở thành một huấn luyện viên.
Tom looks happy with me.	Tom trông hạnh phúc với tôi.
Talk to us privately.	Nói chuyện riêng với chúng tôi.
I'll do that first thing tomorrow morning.	Tôi sẽ làm việc đầu tiên đó vào sáng mai.
When you compare this dictionary with that dictionary, you can easily see which dictionary is better.	Khi bạn so sánh từ điển này với từ điển đó, bạn có thể dễ dàng thấy từ điển nào tốt hơn.
I tried to get into the University of Tokyo, but I changed my mind.	Tôi đã cố gắng thi vào Đại học Tokyo, nhưng tôi đã thay đổi quyết định.
And that was the end of my friendship with Tom.	Và đó là dấu chấm hết cho tình bạn của tôi với Tom.
Tom found something hidden behind a chest of drawers.	Tom tìm thấy thứ gì đó được giấu sau tủ ngăn kéo.
That's not the only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất.
Tom says Mary is planning to do it tomorrow.	Tom nói Mary đang lên kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
We can't leave yet.	Chúng ta chưa thể rời đi.
Tom didn't tell anyone they had to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ phải làm điều đó.
Tom told me Mary would probably enjoy doing it.	Tom nói với tôi Mary có thể sẽ thích làm điều đó.
Who do you think speaks French better, Tom or Mary?	Bạn nghĩ ai là người nói tiếng Pháp tốt hơn, Tom hay Mary?
I won't be able to fix that.	Tôi sẽ không thể sửa chữa điều đó.
There was a lot of blood on the floor.	Có rất nhiều máu trên sàn nhà.
Tom should have known that we would be here today.	Tom lẽ ra phải biết rằng chúng ta sẽ ở đây hôm nay.
I wish I hadn't skipped breakfast this morning.	Tôi ước gì tôi đã không bỏ bữa sáng nay.
Tom and Mary live across from John and Alice.	Tom và Mary sống đối diện với John và Alice.
Florence is the most beautiful city in Italy.	Florence là thành phố đẹp nhất ở Ý.
Are you sure you'll be fine?	Bạn có chắc là bạn sẽ ổn không?
A lot of people were waiting for Tom.	Rất nhiều người đã chờ đợi Tom.
Don't bother your dad, Tom.	Đừng làm phiền bố cậu, Tom.
It will break.	Nó sẽ vỡ.
Tom shoved Mary into the pool.	Tom xô Mary xuống hồ bơi.
My sixty-year-old aunt inherited a huge fortune.	Dì sáu mươi tuổi của tôi được thừa kế khối tài sản khổng lồ.
Slavery and child labor remains a sad reality.	Lao động nô lệ và lao động trẻ em vẫn là một thực tế đáng buồn.
Tom is the one who gave me this book.	Tom là người đã tặng tôi cuốn sách này.
It won't be fair to you.	Nó sẽ không công bằng cho bạn.
You are the teacher's pet.	Bạn là con vật cưng của giáo viên.
I think Tom was smashed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị đập vỡ.
I have been doing that since October.	Tôi đã làm điều đó kể từ tháng Mười.
I ask you to trust me.	Tôi yêu cầu bạn tin tưởng tôi.
I don't listen to music much these days.	Tôi không nghe nhạc nhiều ngày nay.
Tom is here every night until ten o'clock.	Tom ở đây mỗi đêm cho đến mười giờ.
Tom often quotes Shakespeare.	Tom thường trích dẫn Shakespeare.
You didn't know Tom was the one who had to do it, did you?	Bạn không biết Tom là người phải làm điều đó, phải không?
Tom will be proven right.	Tom sẽ được chứng minh là đúng.
You better ask yourself Tom.	Tốt hơn bạn nên tự hỏi Tom.
I knew I was going to see Tom at the conference.	Tôi biết mình sẽ gặp Tom tại hội nghị.
Tom is very active.	Tom rất hiếu động.
I won't go, unless the rain stops.	Tôi sẽ không đi, trừ khi mưa tạnh.
A court date has not yet been set.	Ngày ra tòa vẫn chưa được ấn định.
Tom is our pilot.	Tom là phi công của chúng tôi.
Tom seemed a little confused by Mary's answer.	Tom có ​​vẻ hơi khó hiểu trước câu trả lời của Mary.
I told Tom what I wanted to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn làm.
That's not a weapon, is it?	Đó không phải là vũ khí, phải không?
Tom says he thinks I might need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
I hope you are covered.	Tôi hy vọng bạn được bảo hiểm.
Tom suddenly got sick.	Tom đột nhiên bị ốm.
Tom doesn't think we have to do that.	Tom không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó.
Once upon a time, there was a beautiful little house with an exit in the country.	Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi nhà nhỏ xinh lối ra ở miền quê.
I should recognize you.	Tôi nên nhận ra bạn.
I think Tom doesn't like Mary at all.	Tôi nghĩ Tom không thích Mary chút nào.
Tom says he feels the same way.	Tom nói rằng anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
I think Tom cried.	Tôi nghĩ Tom đã khóc.
Existing legislation does not take racial diversity into account.	Luật pháp hiện hành không tính đến sự đa dạng của các chủng tộc.
Tom is married and has a daughter.	Tom đã kết hôn và có một cô con gái.
Why was Tom arrested?	Tại sao Tom bị bắt?
I have a feeling it won't be that easy.	Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
Tom asks Mary to pose as his girlfriend.	Tom yêu cầu Mary đóng giả làm bạn gái của anh ta.
I like the changes you've made.	Tôi thích những thay đổi mà bạn đã thực hiện.
Tom's confession shocked everyone.	Lời thú nhận của Tom khiến mọi người bàng hoàng.
You didn't drink all the wine I bought, did you?	Bạn đã không uống hết rượu mà tôi mua, phải không?
Tom always makes it difficult for me.	Tom luôn gây khó khăn cho tôi.
Tom says he doesn't want to buy anything for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mua bất cứ thứ gì cho Mary.
Tom lost his sight in the accident.	Tom bị mất thị lực trong vụ tai nạn.
I like a lot of sugar in my coffee.	Tôi thích nhiều đường trong cà phê của mình.
Tom painted the doghouse himself.	Tom đã tự tay sơn chuồng chó.
Since he can read such small print, he is far from nearsighted.	Vì anh ta có thể đọc được bản in nhỏ như vậy, anh ta còn lâu mới bị cận thị.
I don't usually speak French.	Tôi không thường nói tiếng Pháp.
I told Tom I wouldn't do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy.
I am completely deaf.	Tôi hoàn toàn bị điếc.
What is the most difficult wind instrument to play?	Nhạc cụ gỗ gió khó chơi nhất là gì?
I feel very sorry for the sudden death of my friend's father.	Tôi cảm thấy rất tiếc về cái chết đột ngột của bố bạn tôi.
Tom and I went out together.	Tom và tôi đã đi chơi cùng nhau.
My father worked hard because he wanted to give us everything we needed.	Cha tôi làm việc chăm chỉ vì ông ấy muốn cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần.
Tom and I just arrived.	Tom và tôi vừa mới đến.
Tom is at home with the kids.	Tom ở nhà với lũ trẻ.
I don't know that you've ever done that.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm điều đó.
They raised money for the Red Cross.	Họ đã quyên góp tiền cho Hội Chữ thập đỏ.
The entire prison has been quarantined.	Toàn bộ nhà tù đã được cách ly.
How do I get a good contract this year?	Làm thế nào để tôi có được một hợp đồng tốt trong năm nay?
Tom won't do it.	Tom sẽ không làm.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
I'm pretty angry.	Tôi đang khá tức giận.
We can't drive over that bridge.	Chúng ta không thể lái xe qua cây cầu đó.
I should have paid more attention.	Tôi nên chú ý kỹ hơn.
I can't go out.	Tôi không thể đi ra ngoài.
You are hurting me.	Bạn đang làm tổn thương tôi.
I'd rather Tom do that.	Tôi muốn Tom làm điều đó hơn.
Tom said he would take that risk.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chấp nhận rủi ro đó.
You are exiting my league.	Bạn đang thoát khỏi giải đấu của tôi.
I can't get my hands on that kind of money.	Tôi không thể nhúng tay vào loại tiền đó.
Tom looks rich.	Tom có ​​vẻ giàu có.
We still have a lot of work to do before we go home.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm trước khi về nhà.
I know why Tom left me alone.	Tôi biết tại sao Tom lại để tôi một mình.
Tom always sleeps on the floor.	Tom luôn ngủ trên sàn nhà.
Tom is not at school today.	Hôm nay Tom không ở trường.
Did you see that couple in matching outfits just now? 	Bạn có thấy cặp đôi đó trong trang phục phù hợp vừa rồi không?
It's tasteless!	Thật vô vị!
I know that Tom is doing it right now.	Tôi biết rằng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
What did Tom do here?	Tom đã làm gì ở đây?
A computer is an absolute necessity now.	Một máy tính là một điều hoàn toàn cần thiết bây giờ.
I told Tom the same thing that Mary told him.	Tôi đã nói với Tom điều tương tự mà Mary đã nói với anh ấy.
Tom couldn't help.	Tom không thể giúp được.
Problems may arise.	Các vấn đề có thể phát sinh.
Tom says he wants to live in a French speaking country.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
Tom will notify you.	Tom sẽ thông báo cho bạn.
Is it true that Tom doesn't like swimming?	Có đúng là Tom không thích bơi không?
Shared joy multiplies itself.	Niềm vui được chia sẻ sẽ tự nhân lên.
Don't short sell yourself.	Đừng bán khống bản thân.
Tom has not made any money for three years.	Tom đã không kiếm được tiền trong ba năm.
I feel that I have wasted your time.	Tôi cảm thấy rằng tôi đã lãng phí thời gian của bạn.
Tom is not faster than us.	Tom không nhanh hơn chúng ta.
Tom says he thinks Mary can help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom will try to convince Mary not to leave.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary không rời đi.
Tom ignored Mary most of the day, but ended up talking to her right after dinner.	Tom phớt lờ Mary gần như cả ngày, nhưng cuối cùng vẫn nói chuyện với cô ấy ngay sau bữa tối.
I wish you quit doing that.	Tôi ước bạn bỏ làm điều đó.
Everyone but Tom listened carefully.	Tất cả mọi người trừ Tom đều lắng nghe một cách cẩn thận.
Not much light in the area.	Không có nhiều ánh sáng trong khu vực.
How is Australia?	Nước Úc như thế nào?
I don't think Tom will be jealous.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ghen.
Tom asked me to do it quickly.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó nhanh chóng.
Turn off the stereo.	Tắt âm thanh nổi.
Tom has three computers.	Tom có ​​ba máy tính.
I don't think Tom is rich enough to buy that house.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ giàu để mua căn nhà đó.
I gave Tom chocolate.	Tôi đã cho Tom sô cô la.
Tom told me he thought Mary would be grumpy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ gắt gỏng.
I don't think it will be difficult for you to do that.	Tôi không nghĩ bạn sẽ khó làm được điều đó.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
Tom has a store on Park Street.	Tom có ​​một cửa hàng trên phố Park.
Tom made the right decision.	Tom đã có một quyết định đúng đắn.
I bought everything I needed to buy.	Tôi đã mua mọi thứ tôi cần mua.
I know that Tom is an insatiable drinker.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện rượu vô độ.
Tom tells Mary that he is planning to get married.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang có ý định kết hôn.
I play rugby.	Tôi chơi bóng bầu dục.
I just realized Tom is older than Mary.	Tôi vừa nhận ra Tom lớn tuổi hơn Mary.
You were about three days late, weren't you?	Bạn đã muộn khoảng ba ngày, phải không?
Don't lose your audience.	Đừng để mất khán giả của bạn.
Tom doesn't seem to like it here very much.	Tom có ​​vẻ không thích nó ở đây cho lắm.
Tom is cool under pressure.	Tom rất ngầu dưới áp lực.
You made a big mistake.	Bạn đã mắc một sai lầm lớn.
I would love to talk to you.	Tôi rất thích nói chuyện với bạn.
Except for a few flaws, his compositions are perfect.	Ngoại trừ một vài sai sót, sáng tác của anh ấy rất hoàn hảo.
Tom doesn't really need to do that, does he?	Tom không thực sự cần phải làm điều đó, phải không?
Tom might be in Boston.	Tom có ​​thể ở Boston.
I will be moving out at the end of the month.	Tôi sẽ chuyển đi vào cuối tháng.
Tom is pretty clumsy.	Tom khá vụng về.
I talked to your teacher.	Tôi đã nói chuyện với giáo viên của bạn.
I've been here for a year.	Tôi đã ở đây một năm.
I will not go to church today.	Hôm nay tôi sẽ không đi nhà thờ.
He is sitting cross-legged.	Anh ấy đang ngồi xếp bằng.
Experts are not convinced.	Các chuyên gia không bị thuyết phục.
I'll let Tom know.	Tôi sẽ cho Tom biết.
Do you really want to know what I want?	Bạn có thực sự muốn biết tôi muốn gì không?
That's what interests me.	Đó là điều khiến tôi quan tâm.
I hope Tom stays in Australia for at least three more days.	Tôi hy vọng Tom ở lại Úc ít nhất ba ngày nữa.
I'm sure I'll find a good gift for Tom.	Tôi chắc rằng tôi sẽ tìm được một món quà tốt cho Tom.
There is no reason to refuse it.	Không có lý do gì để từ chối nó.
I am stuck.	Tôi bị mắc kẹt.
We'd rather not see each other.	Thà chúng ta không gặp nhau nữa.
I think this is not a wise decision.	Tôi nghĩ đây không phải là một quyết định khôn ngoan.
People don't tell you you look like Tom?	Mọi người không nói với bạn rằng bạn trông giống Tom?
Tom was on his way to the hospital when his car veered off the road.	Tom đang trên đường đến bệnh viện thì xe của anh chạy lệch đường.
Tom can't swim very well yet.	Tom chưa thể bơi rất tốt.
Under different circumstances, their friendship can develop into something more.	Trong những hoàn cảnh khác nhau, tình bạn của họ có thể phát triển thành một thứ gì đó hơn thế nữa.
Do you mind telling me who you are waiting for?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn đang đợi ai không?
I don't think Tom believes us.	Tôi không nghĩ rằng Tom tin chúng tôi.
Tom told me that Mary would be desperate to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ tuyệt vọng để làm điều đó.
I showed you how to do it if you asked.	Tôi đã chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu.
Tom is not our captain.	Tom không phải là đội trưởng của chúng tôi.
Perfect people don't exist.	Người hoàn hảo không tồn tại.
What is your opinion on this?	Ý kiến ​​của bạn về điều này là gì?
The teacher pointed at me and asked me to go with her.	Cô giáo chỉ tay về phía tôi và yêu cầu tôi đi với cô ấy.
I would have done it alone if I could.	Tôi đã làm điều đó một mình nếu tôi có thể.
Tom is my brother.	Tom là em trai của tôi.
I've never been the type to complain about such things.	Tôi chưa bao giờ là loại người hay phàn nàn về những điều như thế.
Why don't you replace the spark plugs?	Tại sao bạn không thay thế các bugi?
Tom is having a great time.	Tom đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom used to laugh a lot, but he rarely smiles anymore.	Tom đã từng cười rất nhiều, nhưng anh ấy hiếm khi cười nữa.
Do you think Tom knows how to get there?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết cách đến đó không?
I won't have this stupid argument with you anymore.	Tôi sẽ không có cuộc tranh cãi ngu ngốc này với bạn nữa.
Tom goes to Mary's apartment.	Tom đi đến căn hộ của Mary.
Empty shelves.	Các kệ trống.
Tom is trying to get it right.	Tom đang cố gắng làm cho nó đúng.
In 2013, Tom married Mary and moved to Boston.	Năm 2013, Tom kết hôn với Mary và chuyển đến Boston.
Do not be afraid. 	Đừng sợ.
Just me.	Chỉ là tôi.
Tom knows he barely has enough time to do what he wants.	Tom biết anh hầu như không có đủ thời gian để làm những gì anh muốn.
Tom knows you're Canadian.	Tom biết bạn là người Canada.
Do you know why Tom is not here?	Bạn có biết tại sao Tom không ở đây không?
We don't have an answer for Tom.	Chúng tôi không có câu trả lời cho Tom.
I thought you said we wouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
What can we do to prevent this from happening?	Chúng ta có thể làm gì để ngăn điều này xảy ra?
I don't have time to relax.	Tôi không có thời gian để thư giãn.
Maybe it was Tom.	Có lẽ đó là Tom.
Nobody talked about Tom.	Không ai nói về Tom.
Does Tom drink milk?	Tom có ​​hay uống sữa không?
Don't know if Tom knows French?	Không biết Tom có ​​biết tiếng Pháp không?
He sent me an emotional letter.	Anh ấy đã gửi cho tôi một bức thư đầy tình cảm.
I am looking for an assistant.	Tôi đang tìm một trợ lý.
He ordered an army officer to accompany them.	Ông ra lệnh cho một sĩ quan quân đội đi cùng họ.
Tom drinks coffee.	Tom uống cà phê.
By the time we got to the party, most of the people were already home.	Vào lúc chúng tôi đến bữa tiệc, hầu hết mọi người đều đã về nhà.
I can't believe Tom is already a sophomore.	Tôi không thể tin rằng Tom đã là sinh viên năm hai.
Tom and Mary want to change everything.	Tom và Mary muốn thay đổi mọi thứ.
That won't happen here.	Điều đó sẽ không xảy ra ở đây.
Because he doesn't like us, he doesn't want to eat with us.	Bởi vì anh ấy không thích chúng tôi nên anh ấy không muốn đi ăn với chúng tôi.
I am a sensitive person.	Tôi là một người nhạy cảm.
They won't come.	Họ sẽ không đến.
No one knew about her literary talent.	Không ai biết đến tài năng văn chương của cô.
I totally normal.	Tôi hoàn toàn bình thường.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Keep your elbows off the table.	Giữ khuỷu tay của bạn khỏi bàn.
The young girl is chased by the old man.	Cô gái trẻ bị ông già rượt đuổi.
I take responsibility for what happened.	Tôi chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
The doctor sat all night with the sick old man.	Bác sĩ đã ngồi cả đêm với ông già bệnh tật.
The cans were mislabeled.	Các lon đã được dán nhãn sai.
Tom thinks he should try to defuse the situation quickly.	Tom nghĩ anh ấy nên thử xoa dịu tình hình một cách nhanh chóng.
I hate dealing with picky eaters.	Tôi ghét đối phó với những đứa trẻ kén ăn.
I assume you already know that it's my car.	Tôi cho rằng bạn đã biết rằng đó là xe của tôi.
Tom's room is a lot more messy than his brother's room.	Phòng của Tom lộn xộn hơn rất nhiều so với phòng của anh trai mình.
Your safety is not our responsibility.	Sự an toàn của bạn không phải là trách nhiệm của chúng tôi.
I can't pay you now.	Tôi không thể trả tiền cho bạn bây giờ.
Both Tom and Mary plan to study music in Boston.	Cả Tom và Mary đều dự định học nhạc ở Boston.
It's not clear what Tom really meant.	Không rõ Tom thực sự muốn nói gì.
Tom loves basketball.	Tom yêu bóng rổ.
Tom was killed not far from his house.	Tom bị giết cách nhà anh ta không xa.
Tell me why you weren't at the meeting this afternoon.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn không có mặt tại cuộc họp chiều nay.
Tom is not boring.	Tom không nhàm chán.
He stressed the importance of peace.	Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình.
Tom says that Mary probably won't win.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không thắng.
I am unbelievably lucky.	Tôi may mắn không thể tin được.
Tom is the only guy who says he likes to do it.	Tom là chàng trai duy nhất nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
He asked me the same questions as many others.	Anh ấy hỏi tôi những câu hỏi tương tự như những câu hỏi của nhiều người khác.
There is only one towel in the bathroom.	Chỉ có một chiếc khăn tắm trong phòng tắm.
Tom put the key in the lock and paused for a moment before turning it.	Tom đặt chìa khóa vào ổ khóa và dừng lại một lúc trước khi quay nó.
Tom doesn't like to argue.	Tom không thích tranh cãi.
You won't like it here.	Bạn sẽ không thích nó ở đây.
I have to go to Australia next Monday.	Tôi phải đến Úc vào thứ Hai tới.
The judges made the decision.	Các thẩm phán đã đưa ra quyết định.
There are koalas in Australia.	Có gấu túi ở Úc.
Did Tom ever do that?	Tom đã bao giờ làm điều đó chưa?
Physical training takes time and dedication.	Việc rèn luyện thể chất đòi hỏi thời gian và sự cống hiến.
I really don't know how often Tom goes there.	Tôi thực sự không biết Tom đến đó thường xuyên như thế nào.
I plan to get a job as soon as possible.	Tôi dự định kiếm việc làm ngay khi có thể.
Has Tom slept yet?	Tom đã ngủ chưa?
Why do you say so small?	Sao em nói nhỏ vậy?
I wonder why Tom is still awake.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn tỉnh táo.
I found an easy way to do it.	Tôi đã tìm thấy một cách dễ dàng để làm điều đó.
Tom and I are friends on Facebook.	Tom và tôi là bạn trên Facebook.
Tom didn't know that I was Mary's brother.	Tom không biết rằng tôi là anh trai của Mary.
I'm sure it can be done.	Tôi chắc chắn rằng nó có thể được thực hiện.
Tom hopes he can go to Australia with Mary next summer.	Tom hy vọng anh ấy có thể đến Úc với Mary vào mùa hè năm sau.
I never thought I would be happy to meet you.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc khi gặp bạn.
Tom said that he thought Mary was tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary mệt.
I think it was Tom who did it.	Tôi nghĩ rằng chính Tom là người đã làm điều đó.
I moved here when I was just a kid.	Tôi chuyển đến đây khi tôi chỉ là một đứa trẻ.
I bought a new computer.	Tôi đã mua một máy tính mới.
Tom asked who I was talking to.	Tom hỏi tôi đang nói chuyện với ai.
I don't understand why Tom can't come with us.	Tôi không hiểu tại sao Tom không thể đi cùng chúng tôi.
I offer you my warm congratulations.	Tôi cung cấp cho bạn lời chúc mừng nồng nhiệt của tôi.
Tom is the tallest person on our basketball team.	Tom là người cao nhất trong đội bóng rổ của chúng tôi.
Tom took Mary by the hand and pulled her out of the water.	Tom nắm lấy tay Mary và kéo cô ấy lên khỏi mặt nước.
This is the book you want to read.	Đây là cuốn sách mà bạn muốn đọc.
Tom is not afraid of the dark.	Tom không sợ bóng tối.
Tom is an excellent physician.	Tom là một thầy thuốc xuất sắc.
The tornado destroyed the whole village.	Trận lốc xoáy đã phá hủy cả ngôi làng.
She glimpsed that her daughter was crying.	Cô nhìn thoáng qua rằng con gái mình đã khóc.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom tells Mary that he thinks John is ready.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom said Mary was likely exhausted.	Tom cho biết Mary có khả năng bị kiệt sức.
Tom knows why Mary lied.	Tom biết tại sao Mary lại nói dối.
I had nothing to do, so I went home.	Tôi không có gì để làm, vì vậy tôi đã về nhà.
Tom is now just over three years old.	Tom bây giờ chỉ hơn ba tuổi.
Tom has been in Boston since October.	Tom đã ở Boston từ tháng Mười.
Tom says he thinks it's better not to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tốt hơn là không nên làm vậy.
Tom is getting fast.	Tom đang trở nên nhanh chóng.
I'll have to learn how to do that these days.	Tôi sẽ phải học cách làm điều đó trong những ngày này.
I did everything I needed to do.	Tôi đã làm mọi thứ tôi cần làm.
I'm so glad you decided not to leave.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định không rời đi.
Tom only does something if he feels confident about it.	Tom chỉ làm điều gì đó nếu anh ấy cảm thấy tự tin về điều đó.
We are not all that hungry.	Tất cả chúng tôi không đói như vậy.
I think Tom is still alive.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn sống.
I don't know who the author is, but I love what I read.	Tôi không biết tác giả là ai, nhưng tôi yêu những gì tôi đọc.
Tom is too young to go to school.	Tom còn quá nhỏ để đi học.
I heard Tom stole a car.	Tôi nghe nói Tom đã lấy trộm một chiếc xe hơi.
Tom is still mad at us for not doing what he asked.	Tom vẫn còn giận chúng tôi vì đã không làm những gì anh ấy yêu cầu.
Tom told Mary that he was doing it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang làm điều đó.
Tom doesn't eat pears.	Tom không ăn lê.
What did you eat while in Australia?	Bạn đã ăn gì khi ở Úc?
You sound like you're fine.	Bạn có vẻ như bạn ổn.
I'm waiting for the company tonight.	Tôi đang chờ công ty tối nay.
Tom says he needs to take a nap.	Tom nói rằng anh ấy cần phải chợp mắt.
I think Tom must be wrong.	Tôi nghĩ Tom phải nhầm.
I didn't know that you would ask Tom to do it for us.	Tôi không biết rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
They are completely opposite.	Chúng hoàn toàn đối lập nhau.
I gathered my things and put them in my suitcase.	Tôi gom đồ đạc lại và cất vào vali.
I don't carry the key.	Tôi không mang theo chìa khóa.
Tom has no plans to retire anytime soon.	Tom không có kế hoạch nghỉ hưu sớm.
Tom should be a little more patient.	Tom nên kiên nhẫn hơn một chút.
We'd better think about it together and come up with a better idea.	Tốt hơn chúng ta nên cùng nhau suy nghĩ về vấn đề đó và có ý tưởng tốt hơn.
The only thing we can do is endure it.	Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chịu đựng nó.
Tom says he is not satisfied.	Tom nói rằng anh ấy không hài lòng.
I usually lie in bed until noon on Sundays.	Tôi thường nằm trên giường cho đến trưa các ngày Chủ nhật.
I caught a carp in the net.	Tôi mắc lưới một con cá chép.
Whenever you get stuck or feel down, I'll be there for you.	Bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn hoặc cảm thấy thất vọng, tôi sẽ ở bên bạn.
Tom refused to be treated.	Tom từ chối được điều trị.
Tom will never make it through in the business world.	Tom sẽ không bao giờ vượt qua được trong thế giới kinh doanh.
I thought Tom would be arrested.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị bắt.
Trust me, Tom.	Tin tôi đi, Tom.
It can be uncomfortable.	Nó có thể gây khó chịu.
Tom couldn't light a candle because it was too windy.	Tom không thể thắp nến vì trời quá gió.
Tom is a bit erratic today.	Hôm nay Tom hơi thất thường.
I know Tom doesn't speak French.	Tôi biết Tom không nói tiếng Pháp.
I still don't understand it at all.	Tôi vẫn không hiểu nó chút nào.
Tom must have had an accident.	Tom chắc đã gặp tai nạn.
This is quite disastrous.	Điều này là khá tai hại.
Tom tells Mary that he is very sad.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất buồn.
You're wearing a t-shirt inside and out.	Bạn đang mặc áo phông từ trong ra ngoài.
Tom is here, isn't he?	Tom ở đây, phải không?
That won't fix it.	Điều đó sẽ không sửa chữa nó.
I don't hate Tom.	Tôi không ghét Tom.
You sound like you were tempted to do that.	Bạn có vẻ như bạn đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom seems to be waiting for someone.	Tom dường như đang đợi ai đó.
Tom avoided looking at Mary.	Tom tránh nhìn Mary.
Go play tennis with Tom.	Đi chơi tennis với Tom.
Well, we still have a lot of work to do.	Chà, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
They heard gunfire.	Họ nghe thấy tiếng súng.
I want to know what time you plan to arrive.	Tôi muốn biết bạn định đến lúc mấy giờ.
I think I'm in danger.	Tôi nghĩ tôi đang gặp nguy hiểm.
Tom is eager to go with you.	Tom rất háo hức được đi cùng bạn.
I already knew what Tom wanted to tell me.	Tôi đã biết những gì Tom muốn nói với tôi.
The child was scolded by his mother in the presence of others.	Đứa trẻ bị mẹ mắng mỏ trước sự chứng kiến ​​của người khác.
Tom didn't look embarrassed.	Tom không có vẻ gì là xấu hổ.
Tom is afraid of being caught by the enemy.	Tom sợ bị kẻ thù bắt.
I don't usually eat at expensive restaurants.	Tôi không thường ăn ở những nhà hàng đắt tiền.
It would be difficult for him to get up so early.	Sẽ rất khó để anh ấy dậy sớm như vậy.
I think Tom is living in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đang sống ở Boston.
I have had this hairstyle for many years.	Tôi đã để kiểu tóc này trong nhiều năm.
The last time I went to Australia, I visited Tom.	Lần cuối cùng tôi đến Úc, tôi đã đến thăm Tom.
I know that Tom is about three years older than Mary.	Tôi biết rằng Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
Tom finally got somewhere.	Tom cuối cùng cũng đến được một nơi nào đó.
It probably wouldn't be too expensive to do that.	Nó có lẽ sẽ không quá tốn kém để làm điều đó.
Tom ran the track in high school.	Tom đã chạy đường đua ở trường trung học.
Here are the scissors that Tom lent me.	Đây là cái kéo mà Tom cho tôi mượn.
I'm sorry, we don't have vacancies.	Tôi xin lỗi, chúng tôi không có vị trí tuyển dụng.
Tom will find out anyway.	Tom sẽ tìm ra bằng mọi cách.
I'm not sure if I want Tom to do that.	Tôi không chắc liệu mình có muốn Tom làm điều đó hay không.
I didn't know that you could do it alone.	Tôi không biết rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
You are cooperating.	Bạn đang hợp tác.
I'm sure Tom will forgive you if you explain everything to him.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn giải thích mọi thứ với anh ấy.
Tom was very disappointed.	Tom đã rất thất vọng.
My mother asked me not to feed the dog until we had finished eating.	Mẹ tôi yêu cầu tôi không cho con chó ăn cho đến khi chúng tôi đã ăn xong.
I will be back soon.	Tôi sẽ quay lại sớm.
Tom worked as a physical therapist.	Tom đã làm việc như một nhà trị liệu vật lý.
Tom told me Mary wouldn't do that.	Tom nói với tôi Mary sẽ không làm điều đó.
Don't you think that's a bit far-fetched?	Bạn có nghĩ điều đó hơi viển vông không?
Tom is still undecided.	Tom vẫn chưa quyết định.
Tom finally understood why.	Tom cuối cùng cũng hiểu tại sao.
Tom doesn't seem as needy as Mary.	Tom dường như không thiếu thốn như Mary.
I can't find a way out for this.	Tôi không thể tìm thấy một lối thoát nào cho việc này.
Do you read Tom's blog?	Bạn có đọc blog của Tom không?
Tom has been very nice to everyone.	Tom đã rất tốt với mọi người.
We haven't really done anything useful yet.	Chúng tôi chưa thực sự làm được điều gì hữu ích.
Mary did not keep her promise.	Mary đã không giữ lời hứa của mình.
Tom can have anything he wants.	Tom có ​​thể có bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I try to spend as much time as possible with my children.	Tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho các con.
Don't look there.	Đừng nhìn vào đó.
Tom realized he didn't have to.	Tom nhận ra mình không cần phải làm vậy.
Tom doesn't want to reveal more than he has to.	Tom không muốn tiết lộ nhiều hơn những gì anh ấy phải làm.
Mary hopes that Tom will ask her out.	Mary hy vọng rằng Tom sẽ rủ cô ấy đi chơi.
I am a madman.	Tôi là một kẻ điên rồ.
It is a delicate matter.	Đó là một vấn đề tế nhị.
Tom is definitely a talented kid.	Tom chắc chắn là một đứa trẻ tài năng.
I don't think it would be a smart idea to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng thông minh nếu bạn làm điều đó một mình.
They say dogs hear better than we do. 	Họ nói rằng chó nghe tốt hơn chúng ta.
Is that true?	Có đúng như vậy không?
I don't blame you, Tom.	Tôi không trách anh đâu, Tom.
Tom is late.	Tom đến muộn.
You should not read Tom's letter.	Bạn không nên đọc lá thư của Tom.
Tom just got home.	Tom vừa về đến nhà.
Tom is fanning himself.	Tom đang tự hâm mộ mình.
I know you're worried about Tom.	Tôi biết bạn lo lắng cho Tom.
Honestly, I'm tired of it.	Nói thật, tôi mệt mỏi vì nó.
I'm looking forward to hearing what Tom thinks we should do.	Tôi rất mong được nghe những gì Tom nghĩ chúng ta nên làm.
Tom owes a large amount of money.	Tom nợ một số tiền lớn.
I spent the day with Tom.	Tôi đã dành cả ngày với Tom.
Tom and I have lost touch.	Tom và tôi đã mất liên lạc.
That's not what Tom is asking.	Đó không phải là những gì Tom đang hỏi.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it this week.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
I know Tom will show you how to do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Where do you think you are dressed like that?	Bạn nghĩ đâu mà bạn lại ăn mặc như vậy?
Tom was trying to survive.	Tom đã cố gắng sống sót.
Tom says he's done.	Tom nói rằng anh ấy đã làm xong.
Tom needs blood.	Tom cần máu.
Tom knew he was going to win.	Tom biết mình sẽ thắng.
Aren't you happy we're here instead of Boston?	Bạn không vui vì chúng tôi ở đây thay vì Boston?
I know that Tom will need help figuring out how to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cần giúp đỡ để tìm ra cách làm điều đó.
I don't know what's best for me.	Tôi không biết điều gì tốt nhất cho tôi.
I didn't know that Tom would know how to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
It's an interesting plan.	Đó là một kế hoạch thú vị.
Tom felt light-headed.	Tom cảm thấy nhẹ đầu.
Tom wants to wait.	Tom muốn đợi.
I assume you don't know that Tom loves you.	Tôi cho rằng bạn không biết rằng Tom yêu bạn.
Tom has decided that he will not tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
Tom solved the problem.	Tom đã giải quyết vấn đề.
Did you know that Tom was in Boston?	Bạn có biết rằng Tom đã ở Boston?
Tom says he has to work on Saturday.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc vào thứ Bảy.
I'm trying to study, so please be quiet.	Tôi đang cố gắng học tập, vì vậy xin hãy im lặng.
Did Tom and Mary ever go ice skating together?	Tom và Mary đã bao giờ đi trượt băng cùng nhau chưa?
I made a shocking discovery.	Tôi đã có một khám phá gây sốc.
Tom didn't seem to be aware of what was going on.	Tom dường như không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Tom told me he was depressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị trầm cảm.
That fascinates me.	Điều đó làm tôi mê mẩn.
I don't think I like Tom as much as you do.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích Tom nhiều như bạn.
I'm not so sure about that.	Tôi không chắc lắm về điều đó.
I was hoping we wouldn't have to go.	Tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ không phải đi.
I'm not the only one who needs to do that.	Tôi không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Wait a minute. 	Chờ một chút.
Let me think.	Hãy để tôi suy nghĩ.
Tom arrived just before dawn.	Tom đến vừa rạng sáng.
Tom has yet to read the owner's manual.	Tom vẫn chưa đọc hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu.
Tom has a thick neck.	Tom có ​​một cái cổ dày.
That's a mistake a lot of people make.	Đó là một sai lầm mà rất nhiều người mắc phải.
Tom said I made it.	Tom nói rằng tôi đã làm được.
Tom couldn't believe that Mary was still hungry.	Tom không thể tin rằng Mary vẫn còn đói.
Tom has made it clear that he does not want surgery.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn phẫu thuật.
Tom says he's doing it right now.	Tom nói rằng anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
There's nothing I can do to help Tom.	Tôi không thể làm gì để giúp Tom.
I'm sorry. i do not know.	Tôi xin lỗi, tôi không biết.
You can not do it?	Bạn không thể làm điều đó?
Tom will not overlook this.	Tom sẽ không bỏ qua điều này.
I'm not the place to question Tom's decisions.	Tôi không phải là nơi để đặt câu hỏi về các quyết định của Tom.
This is a non-profit organization.	Đây là một tổ chức phi lợi nhuận.
Tom won't mind.	Tom sẽ không phiền đâu.
Would you like to go for a walk in the park with me?	Bạn có muốn đi dạo trong công viên với tôi không?
Tom never jokes about money.	Tom không bao giờ nói đùa về tiền bạc.
IM worry.	Tôi lo lắng.
He doesn't want to see you.	Anh ấy không muốn gặp bạn.
Unfortunately, they didn't listen to my warnings.	Thật không may, họ đã không nghe những lời cảnh báo của tôi.
You didn't really do it on purpose, did you?	Bạn không thực sự cố ý, phải không?
First, make sure the information is correct.	Trước tiên, hãy đảm bảo thông tin chính xác.
She knew better than to tell him such a story.	Cô biết tốt hơn là kể cho anh nghe một câu chuyện như vậy.
I'm sure Tom will let Mary do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó.
We pitched our tent under the shade of a big tree.	Chúng tôi dựng lều của mình dưới bóng cây lớn.
Tom did all he could to help.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy có thể làm để giúp đỡ.
Tom was there for me when I really needed someone.	Tom đã ở bên tôi khi tôi thực sự cần ai đó.
I hate driving when it's foggy.	Tôi ghét lái xe khi trời có sương mù.
How many years have you known Tom?	Bạn biết Tom bao nhiêu năm rồi?
Tom didn't say whether he went to Mary's party or not.	Tom không nói liệu anh ấy có đến bữa tiệc của Mary hay không.
It was the first time I saw someone do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm như vậy.
Tom shouldn't make fun of Mary.	Tom không nên giễu cợt Mary.
Tom calms down after Mary hugs him.	Tom bình tĩnh lại sau khi Mary ôm anh.
She is blackmailing him.	Cô ấy đang tống tiền anh ta.
I never said that Tom didn't help.	Tôi chưa bao giờ nói rằng Tom không giúp đỡ.
How much can I earn a week working here?	Tôi có thể kiếm được bao nhiêu một tuần làm việc ở đây?
I haven't seen Tom in over a year.	Đã hơn một năm rồi tôi không gặp Tom.
You haven't seen my keys, have you?	Bạn chưa thấy chìa khóa của tôi, phải không?
I hope Tom didn't hear what you said about him.	Tôi hy vọng Tom không nghe thấy những gì bạn nói về anh ấy.
I heard that Tom Jackson is one of the best lawyers in Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom Jackson là một trong những luật sư giỏi nhất ở Boston.
He walked over to her and they shook hands.	Anh ấy đi đến chỗ cô ấy và họ bắt tay nhau.
I don't know if Tom is still satisfied.	Không biết Tom có ​​còn hài lòng không.
It's clear as mud.	Nó trong như bùn.
I want Tom to buy me some food.	Tôi muốn Tom mua một ít thức ăn cho tôi.
When I got out of prison, my ex-wife and I remarried.	Khi tôi ra tù, tôi và vợ cũ tái hôn.
Tom swore he would never do that to anyone.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai.
I'm very proud of you.	Tôi rất tự hào về bạn.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be single.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ độc thân.
Tom didn't know where Mary wanted to go.	Tom không biết Mary muốn đi đâu.
I don't want Tom upset.	Tôi không muốn Tom khó chịu.
Tom tends to be a bit noisy.	Tom có ​​xu hướng hơi ồn ào.
Thank you so much for coming to our wedding.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến dự đám cưới của chúng tôi.
Tom heard Mary talking.	Tom đã nghe Mary nói chuyện.
Tom needs to buy a new bicycle.	Tom cần mua một chiếc xe đạp mới.
Do you want to know why Tom doesn't do the same?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không làm như vậy không?
Tom doesn't seem to want to help Mary.	Tom dường như không muốn giúp Mary.
It's a strategy they use.	Đó là một chiến lược mà họ sử dụng.
I have to go pick up my baby.	Tôi phải đi đón con tôi.
I want to live in a quiet city with lots of parks.	Tôi muốn sống trong một thành phố yên tĩnh với nhiều công viên.
Tom said he was a bit behind schedule.	Tom nói rằng anh ấy đã hơi chậm so với kế hoạch.
I didn't know Tom was the one who did it.	Tôi không biết Tom là người đã làm điều đó.
Why don't we break down the difference?	Tại sao chúng ta không chia nhỏ sự khác biệt?
I spent a lot of time with Tom.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian với Tom.
We are not wrong.	Chúng tôi không sai.
Tom refused to go in.	Tom từ chối đi vào.
Don't break anything.	Đừng phá vỡ bất cứ điều gì.
Tom needs food and water.	Tom cần thức ăn và nước uống.
Tom always makes me so proud.	Tom luôn khiến tôi rất tự hào.
The woman is tolerant with the man.	Người phụ nữ bao dung với người đàn ông.
Tom said that my parents probably wouldn't let me do it until I was eighteen.	Tom nói rằng cha mẹ tôi có thể sẽ không cho phép tôi làm điều đó cho đến khi tôi mười tám tuổi.
Tom finds the money has disappeared.	Tom thấy tiền đã biến mất.
Tom used to be much more ferocious.	Tom đã từng hung dữ hơn nhiều.
You do not need to answer this question.	Bạn không cần phải trả lời câu hỏi này.
Tom is not a stable person.	Tom không phải là một người ổn định.
I have been informed that you are looking for a babysitter.	Tôi đã được thông báo rằng bạn đang tìm một người trông trẻ.
I bought a new hat at the department store.	Tôi đã mua một chiếc mũ mới ở cửa hàng bách hóa.
Tom doesn't care about anything else.	Tom không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
You are just hungover. 	Bạn chỉ đang nôn nao.
You will feel better after lunch.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ăn trưa.
I won't be in Australia in October.	Tôi sẽ không ở Úc vào tháng 10.
Don't leave work unfinished until tomorrow.	Đừng bỏ dở công việc cho đến ngày mai.
We promoted Tom.	Chúng tôi đã thăng chức cho Tom.
Tom betrayed us all.	Tom đã phản bội tất cả chúng ta.
Mary wears a red scarf.	Mary quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
Red sports car owners pay higher insurance rates.	Chủ sở hữu xe thể thao màu đỏ trả tỷ lệ bảo hiểm cao hơn.
Thanks for reminding me to take my medication.	Cảm ơn vì đã nhắc tôi uống thuốc.
Tom responded immediately.	Tom phản hồi ngay lập tức.
When will Tom come?	Khi nào Tom đến?
I don't know if Tom is busy or not.	Tôi không biết Tom có ​​bận hay không.
The water will boil in 5 minutes or so.	Nước sẽ sôi trong 5 phút hoặc lâu hơn.
This horse has not been ridden for weeks.	Con ngựa này đã không được cưỡi trong nhiều tuần.
There is a bus stop there.	Có một trạm xe buýt ở đó.
Why don't you consult an attorney?	Tại sao bạn không tham khảo ý kiến ​​một luật sư?
That was the last time Tom was seen.	Đó là lần cuối cùng Tom được nhìn thấy.
I first met Tom at a conference in Australia.	Tôi gặp Tom lần đầu tại một hội nghị ở Úc.
I wish I hadn't lent Tom my car.	Tôi ước gì tôi đã không cho Tom mượn xe của tôi.
I know you won't stay awake.	Tôi biết bạn sẽ không tỉnh táo.
I didn't get home until after midnight.	Tôi đã không về nhà cho đến sau nửa đêm.
The Japanese and American troops still fought fiercely.	Quân Nhật và Mỹ vẫn chiến đấu gay gắt.
Tom convinces Mary to invite John to the party.	Tom thuyết phục Mary mời John đến bữa tiệc.
Tom will kill Mary if he sees her kissing John.	Tom sẽ giết Mary nếu anh ta nhìn thấy cô ấy hôn John.
I don't know where Tom left his suitcase.	Tôi không biết Tom để vali của mình ở đâu.
Alcohol affects you faster on an empty stomach.	Rượu ảnh hưởng đến bạn nhanh hơn khi bụng đói.
What is your login information?	Thông tin đăng nhập của bạn là gì?
I was playing a game when I felt an earthquake.	Tôi đang chơi một trò chơi thì tôi cảm thấy một trận động đất.
Tom is no longer a rookie.	Tom không còn là tân binh nữa.
Doing that won't be difficult.	Làm điều đó sẽ không khó.
Tom left Boston in October 2013.	Tom rời Boston vào tháng 10 năm 2013.
It's strange that you don't know anything about that matter.	Thật lạ là bạn không biết gì về vấn đề đó.
I don't want to eat what Tom made for us.	Tôi không muốn ăn những gì Tom làm cho chúng tôi.
Tom was offended that I didn't come to his birthday party.	Tom cảm thấy bị xúc phạm vì tôi không đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom is cleaning his apartment.	Tom đang dọn dẹp căn hộ của mình.
When did Tom get that coat?	Tom lấy chiếc áo khoác đó khi nào?
Tom dropped out of college and started working as a bus driver in 2013.	Tom bỏ học đại học và bắt đầu làm tài xế xe buýt vào năm 2013.
Tom threw the boomerang, but it didn't come back.	Tom đã ném boomerang, nhưng nó không quay lại.
I am simply looking.	Tôi chỉ đơn giản là đang tìm kiếm.
I wonder why my name is not on the list anymore.	Tôi tự hỏi tại sao tên của tôi không có trong danh sách nữa.
You will break your neck.	Bạn sẽ bị gãy cổ.
We better do something.	Tốt hơn chúng ta nên làm điều gì đó.
You seem to want to do it more than Tom did.	Bạn dường như muốn làm điều đó nhiều hơn Tom đã làm.
The girl who speaks French with Tom is Mary.	Cô gái nói tiếng Pháp với Tom là Mary.
Tom learned a lot about Australia from Mary.	Tom đã học được rất nhiều điều về nước Úc từ Mary.
The sentence has no grammatical errors.	Câu văn không mắc lỗi ngữ pháp.
Tom studied philosophy at university.	Tom học triết học ở trường đại học.
I suspected that Tom didn't really need to do that.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom không thực sự cần làm điều đó.
Would it be better if I went with you?	Sẽ tốt hơn nếu tôi đi với bạn?
I am very surprised to see you again.	Tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại bạn.
Tom had seen Mary once.	Tom đã từng nhìn thấy Mary.
The only problem was that Tom didn't finish his exam.	Vấn đề duy nhất là Tom đã không hoàn thành phần thi của mình.
Tom has been a car salesman for several years.	Tom đã là một nhân viên bán xe hơi được vài năm.
Tom has recovered.	Tom đã bình phục.
Tom has crooked teeth.	Tom có ​​răng khểnh.
I think Tom is not safe.	Tôi nghĩ Tom không an toàn.
I don't think this makes sense.	Tôi không nghĩ rằng điều này có ý nghĩa.
You're not surprised I have to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi phải làm điều đó, phải không?
When did you start living here?	Bạn bắt đầu sống ở đây khi nào?
Why don't you ask Tom about that?	Tại sao bạn không hỏi Tom về điều đó?
Neither Tom nor Mary is sure to make it.	Cả Tom và Mary đều không chắc sẽ làm được điều đó.
Tom rarely makes mistakes when writing in French.	Tom hiếm khi mắc lỗi khi viết bằng tiếng Pháp.
Tom daydreams all day.	Tom mơ mộng suốt ngày.
I thought you said you didn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom is a good friend of Mary's.	Tom là một người bạn tốt của Mary.
Try not to think too much about things.	Cố gắng đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ.
I know you're hiding something.	Tôi biết bạn đang che giấu điều gì đó.
I didn't know that Tom bought milk.	Tôi không biết rằng Tom đã mua sữa.
Do you know how much a new snowboard costs?	Bạn có biết giá của một ván trượt tuyết mới là bao nhiêu không?
Tom won't help us today.	Tom sẽ không giúp chúng ta hôm nay.
Tom is expected to do so later today.	Tom dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
You're with Tom, aren't you?	Bạn đang ở với Tom, phải không?
I don't approve of them dating.	Tôi không tán thành việc họ hẹn hò với nhau.
I'm not sure how to proceed.	Tôi không chắc phải tiến hành như thế nào.
I will answer your question if you answer my question.	Tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn nếu bạn trả lời câu hỏi của tôi.
Tom has shaved off his mustache.	Tom đã cạo sạch bộ ria mép của mình.
I want to talk to you for a while.	Tôi muốn nói chuyện với bạn một lúc.
Tom thinks that Mary is still living on Park Street.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn đang sống trên Phố Park.
She has always tried her best to make their life easier.	Cô ấy đã luôn cố gắng hết sức để cuộc sống của họ dễ dàng hơn.
We have a large oak tree in our backyard.	Chúng tôi có một cây sồi lớn ở sân sau của chúng tôi.
It's been three months since I arrived in Australia.	Đã ba tháng kể từ khi tôi đến Úc.
Tom told me he had to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải đi.
I thought you said we were going there today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng ta sẽ đến đó ngày hôm nay.
You and I do not see eyes.	Bạn và tôi không nhìn thấy mắt.
I want Tom to have a copy of my new novel.	Tôi muốn Tom có ​​một bản sao cuốn tiểu thuyết mới của tôi.
I guess Tom wouldn't want that.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn điều đó.
Tom thought that no one saw him.	Tom nghĩ rằng không ai nhìn thấy mình.
Tom doesn't want to be a diplomat.	Tom không muốn trở thành một nhà ngoại giao.
I want to know how Tom died.	Tôi muốn biết Tom đã chết như thế nào.
Tom and Mary said they had a lot of fun.	Tom và Mary nói rằng họ đã có rất nhiều niềm vui.
I didn't know that Tom couldn't swim.	Tôi không biết rằng Tom không biết bơi.
I know how to swim, but I don't like swimming.	Tôi biết bơi, nhưng tôi không thích bơi.
Tom wants all the same things as Mary wants.	Tom muốn tất cả những thứ giống như Mary muốn.
He doesn't heed any advice.	Anh ấy không để ý đến bất kỳ lời khuyên nào.
It makes sense for you to heed her advice.	Thật là hợp lý khi bạn nghe theo lời khuyên của cô ấy.
Does Tom think we're stupid?	Tom có ​​nghĩ chúng ta ngu ngốc không?
When did you decide to get back with Tom?	Bạn quyết định quay lại với Tom khi nào?
I have been to Boston several times for business.	Tôi đã đến Boston vài lần để công tác.
You can't go yet. 	Bạn chưa thể đi.
There are many things I would like to discuss with you.	Có rất nhiều điều tôi muốn thảo luận với bạn.
It will not be easy to find someone to rent this house.	Sẽ không dễ dàng để tìm được ai đó thuê căn nhà này.
It doesn't seem that big.	Nó có vẻ không lớn như vậy.
We can't make any more mistakes.	Chúng tôi không thể mắc thêm sai lầm nữa.
It will be difficult, but I will try.	Nó sẽ khó, nhưng tôi sẽ cố gắng.
I hope Tom and Mary don't get caught.	Tôi hy vọng Tom và Mary không bị bắt.
Tom smiled, a little embarrassed.	Tom mỉm cười, hơi xấu hổ.
A brandy completes a delicious meal.	Một loại rượu mạnh hoàn thành một bữa ăn ngon.
Tom is probably not busy.	Tom có ​​lẽ không bận.
Tom thinks the bed is too soft.	Tom nghĩ rằng chiếc giường quá mềm.
Tom is helpful, but Mary is not.	Tom rất hữu ích, nhưng Mary thì không.
Can you tell me why you hired Tom?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn thuê Tom không?
Tom was the one who told me Mary wanted to do it.	Tom là người nói với tôi Mary muốn làm điều đó.
I have some work to do this afternoon.	Tôi có một số việc cần làm vào chiều nay.
Maybe Tom lied to you.	Có thể là Tom đã nói dối bạn.
I can be a far away base.	Tôi có thể là một cách xa cơ sở.
You are smarter than me ever.	Bạn thông minh hơn tôi bao giờ hết.
Your dog is drooling.	Con chó của bạn đang chảy nước dãi.
I estimate that we will need two days to complete the work.	Tôi ước tính rằng chúng tôi sẽ cần hai ngày để hoàn thành công việc.
Tom says he hates war.	Tom nói rằng anh ta ghét chiến tranh.
There is not enough room in this room for a pool table.	Không có đủ chỗ trong căn phòng này cho một bàn bi-a.
Tom has nothing to do with this scam.	Tom không liên quan gì đến trò lừa đảo này.
I doubt Tom and Mary care.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary quan tâm.
Tom says he has a bad feeling about it.	Tom nói rằng anh ấy có cảm giác tồi tệ về điều đó.
We must finish this work.	Chúng ta phải hoàn thành công việc này.
Tom survived the surgery.	Tom sống sót sau cuộc phẫu thuật.
Tom was supposed to go to Boston last week.	Tom được cho là sẽ đến Boston vào tuần trước.
Please let me know what I can do to help?	Xin vui lòng cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp đỡ?
I wonder how many years Tom has been learning French.	Tôi tự hỏi Tom đã học tiếng Pháp được bao nhiêu năm.
There's not enough room in my car for anyone else.	Không có đủ chỗ trong xe của tôi cho bất kỳ ai khác.
Tom is not safe where he is.	Tom không an toàn ở nơi anh ấy đang ở.
People who laugh a lot are happier than those who don't smile much.	Những người cười nhiều hạnh phúc hơn những người không cười nhiều.
Tom seems to have been in a hurry to leave town.	Tom dường như đã vội vàng rời thị trấn.
I was not born on Earth.	Tôi không sinh ra trên Trái đất.
We have received a lot of complaints.	Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn.
I've told you everything I know about it.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi biết về điều đó.
Is this the best that Tom can do?	Đây có phải là điều tốt nhất mà Tom có ​​thể làm?
How long will it take you to do that?	Bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
You didn't break it.	Bạn đã không phá vỡ nó.
Tom won't take the money.	Tom sẽ không lấy tiền.
I didn't know Tom wouldn't be able to stop Mary from doing that.	Tôi không biết Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
You don't seem very hungry.	Bạn có vẻ không đói cho lắm.
It will be dark in a few hours.	Trời sẽ tối trong vài giờ nữa.
Nodding is easier with an empty head.	Gật đầu dễ dàng hơn với một cái đầu trống rỗng.
Tom is not so bright.	Tom không sáng sủa như vậy.
Looks like they're having a lot of fun.	Có vẻ như họ đang có rất nhiều niềm vui.
I don't think many people will.	Tôi không nghĩ nhiều người sẽ làm như vậy.
That's a possibility, isn't it?	Đó là một khả năng, phải không?
Tom told Mary to do it.	Tom đã nói với Mary rằng hãy làm điều đó.
Tom says Mary shouldn't tell John about it.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John về điều đó.
I know that Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
You are so funny.	Bạn rất vui tính.
Tom did it better than we expected.	Tom đã làm điều đó tốt hơn chúng tôi mong đợi.
Yesterday we went to the movies with my friend.	Hôm qua chúng tôi đã đi xem phim với bạn tôi.
I will stay with Tom.	Tôi sẽ ở lại với Tom.
Tom is the team leader, right?	Tom là trưởng nhóm, phải không?
Our proposal is not accepted.	Đề xuất của chúng tôi không được chấp nhận.
I don't know what they are talking about.	Tôi không biết họ đang nói về cái gì.
The bird of Minnesota is the mosquito.	Loài chim của bang Minnesota là loài muỗi.
Why is it so hot in here?	Tại sao ở đây lại nóng như vậy?
Tom asked Mary if she wanted to ride his horse.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có muốn cưỡi ngựa của anh ấy không.
This carpet is superior to the other in terms of quality.	Thảm này hơn hẳn loại kia về chất lượng.
Did you ask Tom why he did this?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm điều này không?
I don't think I'm the only one who thinks what Tom is doing is wrong.	Tôi không nghĩ chỉ có tôi là người nghĩ rằng những gì Tom đang làm là sai.
Tom looks pretty good in a suit.	Tom trông khá ổn trong bộ vest.
Tom seems really crazy.	Tom dường như thực sự điên cuồng.
Tom is a few pounds lighter than Mary.	Tom nhẹ hơn Mary vài pound.
Things don't always go your way.	Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý bạn.
Tom was fired from his job.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình.
I'm sure it was an accident.	Tôi chắc chắn đó là một tai nạn.
You should not leave early today.	Bạn không nên về sớm hôm nay.
Where does Tom go from here?	Tom đi đâu từ đây?
Tom is standing right behind me.	Tom đang đứng ngay sau tôi.
Tom returned to the witness stand.	Tom quay lại khán đài nhân chứng.
Tom has a very nice house in Boston.	Tom có ​​một ngôi nhà rất đẹp ở Boston.
I think Tom can convince Mary not to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
I'm not positive this is what we should be doing.	Tôi không tích cực đây là điều chúng ta nên làm.
You are bothering me.	Bạn đang làm phiền tôi.
Tom is driving his girlfriend's car.	Tom đang lái xe của bạn gái.
Our French teachers only use French in the classroom.	Giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi chỉ sử dụng tiếng Pháp trong lớp học.
He nodded to show that he approved of my plan.	Anh ấy gật đầu chứng tỏ rằng anh ấy đã chấp thuận kế hoạch của tôi.
What's the best thing that ever happened to you?	Điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với bạn là gì?
Tom bought a sewing machine for Mary.	Tom đã mua một chiếc máy khâu cho Mary.
I know Tom is much younger than me.	Tôi biết Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
Tom is the ideal candidate.	Tom là ứng cử viên lý tưởng.
I will never hurt you, Tom.	Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn, Tom.
Why do you think Tom hasn't done it yet?	Bạn nghĩ tại sao Tom vẫn chưa làm được điều đó?
I didn't get a chance to do that.	Tôi đã không có cơ hội để làm điều đó.
We have been looking for you everywhere.	Chúng tôi đã tìm kiếm bạn ở khắp mọi nơi.
The accident happened due to my carelessness.	Tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của tôi.
I forgot to ask Tom if he wanted to go to Australia.	Tôi quên hỏi Tom rằng anh ấy có muốn đi Úc không.
Tom will be able to do it eventually.	Tom sẽ có thể làm điều đó cuối cùng.
I think you'll love the dessert.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích món tráng miệng.
Of course you can trust me. 	Tất nhiên bạn có thể tin tưởng tôi.
Have I ever given you a beggar direction before?	Tôi đã bao giờ cho bạn một chỉ đạo ăn mày trước đây chưa?
Tom and Mary can't seem to agree on anything.	Tom và Mary dường như không thể đồng ý về bất cứ điều gì.
I didn't really plan on this.	Tôi đã không thực sự lên kế hoạch về việc này.
I think you will be proud of me.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tự hào về tôi.
Tom didn't know that Mary would be at the party.	Tom không biết rằng Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Don't you see that?	Bạn không thấy điều đó sao?
Remember why we celebrate.	Hãy nhớ lý do tại sao chúng tôi ăn mừng.
Tom says he doesn't remember doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
Tom will never doubt a thing.	Tom sẽ không bao giờ nghi ngờ điều gì.
I will do everything in my power to help.	Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ.
That is today's article.	Đó là bài báo của ngày hôm nay.
I feel drunk.	Tôi cảm thấy say.
Tom tells everyone that he did it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm điều đó.
I can't tell you how happy we are.	Tôi không thể nói cho bạn biết chúng tôi hạnh phúc như thế nào.
Tom heard someone knock on the door three times.	Tom nghe thấy ai đó gõ cửa ba lần.
They will love that.	Họ sẽ thích cái đó.
Do not ignite with fire.	Đừng đánh lửa với lửa.
It was clear that Tom was interested in doing that.	Rõ ràng là Tom quan tâm đến việc làm đó.
The Titanic's lifeboats only had room to carry about half of the people on board.	Các thuyền cứu sinh của Titanic chỉ đủ chỗ để chở khoảng một nửa số người trên tàu.
We don't need any more seats.	Chúng ta không cần thêm ghế nữa.
Tom promised us he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
I am bewildered.	Tôi đang hoang mang.
I'm not saying Tom isn't smart.	Tôi không nói Tom không thông minh.
I hope that Tom doesn't start doing that again.	Tôi hy vọng rằng Tom không bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
I poured the wine into a plastic bag and then dipped the wine in ice water.	Tôi đổ rượu vào một túi nhựa và sau đó nhúng rượu vào nước đá.
One hundred dollars will cover all your expenses for the trip.	Một trăm đô la sẽ bao gồm tất cả các chi phí của bạn cho chuyến đi.
My grandmother had a friend who made quilts.	Bà tôi có một người bạn làm mền.
Tom soon discovers how bad the roads are.	Tom sớm phát hiện ra những con đường tồi tệ như thế nào.
Tom said he thought I might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó một mình.
I know that you will forgive me.	Tôi biết rằng bạn sẽ tha thứ cho tôi.
You give me only fifty cents.	Bạn chỉ cho tôi năm mươi xu.
You have to come back in 30 minutes.	Bạn phải quay lại sau 30 phút.
At that time Tom was a high school student.	Lúc đó Tom đang là học sinh trung học.
How much money do you think Boston makes from parking tickets?	Bạn nghĩ Boston kiếm được bao nhiêu tiền từ vé đậu xe?
You must know that already.	Bạn phải biết điều đó rồi.
Tom does a good job.	Tom làm việc tốt.
This uninhabited island was claimed by the United States in 1857 because of its bird droppings.	Đảo không có người ở này được Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền vào năm 1857 vì phân chim của nó.
It just doesn't seem right.	Nó chỉ có vẻ không đúng.
I'm sick of this game.	Tôi phát ngán trò chơi này.
Tom sat in the car, watching the people go by.	Tom ngồi trong xe, nhìn mọi người qua lại.
It will be difficult to convince Tom to sing.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom hát.
Tom dropped the knife in surprise.	Tom ngạc nhiên đánh rơi con dao.
We need to discuss that with Tom.	Chúng ta cần thảo luận điều đó với Tom.
Tom is the man you met the other day.	Tom là người đàn ông bạn đã gặp hôm trước.
Isn't this Tom's?	Đây không phải là của Tom sao?
Tom doesn't want what Mary gives him.	Tom không muốn những gì Mary đưa cho anh ta.
You will have to practice the violin every day.	Bạn sẽ phải luyện tập vĩ cầm mỗi ngày.
I think Tom did it wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó không đúng.
Tom took very good care of Mary.	Tom đã chăm sóc Mary rất chu đáo.
Will you have some fruit?	Bạn sẽ có một số trái cây?
Tom taught in Australia.	Tom đã dạy ở Úc.
Today the weather is definitely shorts and t-shirts.	Hôm nay thời tiết chắc chắn là quần đùi và áo phông.
I know Tom is not a very reasonable man.	Tôi biết Tom không phải là một người đàn ông rất hợp lý.
Tom plans to go fishing.	Tom dự định đi câu cá.
Tom is responsible for this mess.	Tom là người chịu trách nhiệm cho vụ lộn xộn này.
Tom and Mary agree to stay in touch.	Tom và Mary đồng ý giữ liên lạc.
We are preachers.	Chúng tôi là những người thuyết giáo.
I know that Tom doesn't know that Mary has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary phải làm điều đó.
You should be congratulated.	Bạn nên được chúc mừng.
Tom will be very disappointed if he sees you doing that.	Tom sẽ rất thất vọng nếu anh ấy thấy bạn làm điều đó.
Your friend Tom is here.	Bạn của bạn Tom đang ở đây.
I'm pretty sure no one will be able to recognize you.	Tôi khá chắc rằng sẽ không ai có thể nhận ra bạn.
The man sitting next to Tom is his father.	Người đàn ông ngồi cạnh Tom là bố của anh ấy.
I'm sure Tom will cry.	Tôi chắc chắn Tom sẽ khóc.
It makes my skin crawl.	Nó làm cho da của tôi bò.
Tom was on the porch.	Tom đã ở ngoài hiên.
Tom was about to say something, but Mary started talking first.	Tom định nói gì đó, nhưng Mary đã bắt đầu nói trước.
Tom has become a rich man.	Tom đã trở thành một người giàu có.
I won't change a thing.	Tôi sẽ không thay đổi điều gì.
I watch the evening news while having dinner.	Tôi xem tin tức buổi tối trong khi ăn tối.
I can't wait to travel to Australia with Tom.	Tôi nóng lòng muốn đi du lịch Úc với Tom.
You should register your child months in advance.	Bạn nên đăng ký cho con mình từ nhiều tháng trước.
Tom said he thought he would be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom wants Mary to read him a story.	Tom muốn Mary đọc cho anh ấy một câu chuyện.
Tom was lagging behind.	Tom đã bị tụt lại phía sau.
Tom asks Mary for a divorce.	Tom yêu cầu Mary ly hôn.
I could barely close my suitcase.	Tôi gần như không thể đóng vali.
You can't let those people change you.	Bạn không thể để những người đó thay đổi bạn.
What makes you think I want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó?
Tom never told me he wanted to come to Boston with us.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Boston với chúng tôi.
Here is one for you.	Đây là một cái dành cho bạn.
Tom doesn't like my suggestion.	Tom không thích gợi ý của tôi.
I lived in Australia for three years while I was in graduate school.	Tôi sống ở Úc ba năm khi đang học cao học.
Tom was not surprised when Mary kissed him.	Tom không ngạc nhiên khi Mary hôn anh.
Did you know that in Japan, if you have a tattoo, you won't be allowed to bathe in many hot spring resorts?	Bạn có biết rằng ở Nhật Bản, nếu bạn có hình xăm, bạn sẽ không được phép tắm ở nhiều khu du lịch suối nước nóng?
Peel the cucumber.	Gọt vỏ dưa chuột.
Tom's speech brought us to tears.	Bài phát biểu của Tom khiến chúng tôi rơi nước mắt.
It was a very stressful experience.	Đó là một trải nghiệm rất căng thẳng.
I don't care if Tom comes with us or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đi cùng chúng tôi hay không.
What kind of father do you want to be?	Bạn muốn trở thành người cha như thế nào?
Tom said that he kissed Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã hôn Mary.
Our troubles are not over yet.	Những rắc rối của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.
Tom makes us laugh all the time.	Tom làm cho chúng tôi cười mọi lúc.
I will not interfere.	Tôi sẽ không can thiệp.
Tom has custody of his son.	Tom được quyền nuôi con trai.
How do we know the man is what he says he is?	Làm sao chúng ta biết người đàn ông đó đúng như những gì anh ta nói?
Can I borrow another pen?	Tôi có thể mượn thêm một cây bút nào không?
Tom doesn't even know what you're talking about.	Tom thậm chí không biết bạn đang nói về cái gì.
Norway has a very low population density.	Na Uy có mật độ dân số rất thấp.
I do not object.	Tôi không phản đối.
You seem to be wondering.	Có vẻ như bạn đang phân vân.
Tom is nothing but skin and bones.	Tom chẳng là gì ngoài da và xương.
How much land on Earth is arable?	Bao nhiêu đất trên Trái đất có thể trồng trọt được?
Belgium's GDP grew 1.7% in 2017 and the budget deficit was 1.5% of GDP.	GDP của Bỉ đã tăng 1,7% trong năm 2017 và thâm hụt ngân sách là 1,5% GDP.
Tom went with Mary.	Tom đã đi cùng Mary.
I think you don't need to do that.	Tôi nghĩ bạn không cần phải làm điều đó.
If he had attended the party, they would have been encouraged.	Nếu anh ấy đã tham dự bữa tiệc, họ sẽ được khuyến khích.
I won't come to your house.	Tôi sẽ không đến nhà bạn.
As long as you do what you've been told, we should have absolutely no problem.	Miễn là bạn làm những gì bạn đã được chỉ bảo, chúng tôi sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì.
I can't help but wonder if Tom will be at school tomorrow.	Tôi không thể không tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​ở trường không.
Tom still comes here every day.	Tom vẫn đến đây hàng ngày.
Now I'm making breakfast.	Bây giờ tôi đang làm bữa sáng.
Is this your skateboard?	Đây có phải là ván trượt của bạn không?
The locals around here really live at a relaxed pace.	Người dân địa phương quanh đây thực sự sống với nhịp độ thoải mái.
You were late, weren't you?	Bạn đã đến muộn, phải không?
Tom usually comes home at 2:30.	Tom thường về nhà lúc 2:30.
I don't need advice.	Tôi không cần lời khuyên.
I want to see Tom happy and successful.	Tôi muốn thấy Tom hạnh phúc và thành công.
I thought something was going to happen, but nothing happened.	Tôi nghĩ điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không có gì xảy ra.
Why was Tom so determined to do so?	Tại sao Tom lại quyết tâm làm như vậy?
Swing music is a new form of jazz music.	Nhạc Swing là một hình thức mới của nhạc jazz.
Tom knows I don't care if he comes with us or not.	Tom biết tôi không quan tâm liệu anh ấy có đi cùng chúng tôi hay không.
Would you like me to cook something for you?	Bạn có muốn tôi nấu món gì đó cho bạn không?
Can't other people do this?	Người khác không thể làm điều này?
What is Tom's Beer?	Bia của Tom là gì?
No one knows just how many people died in the accident.	Không ai biết chỉ có bao nhiêu người chết trong vụ tai nạn.
I'm so glad I did that.	Tôi rất vui vì tôi đã làm điều đó.
I should try to prevent this from happening.	Tôi nên cố gắng ngăn điều này xảy ra.
Tom got himself another beer.	Tom lấy cho mình một cốc bia khác.
Tom was sick so he couldn't be there.	Tom bị ốm nên không thể ở đó được.
As you know, persistence is the key to success.	Như bạn đã biết, sự kiên trì là chìa khóa thành công.
I don't think Tom will be in the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom jumped out of the car and started running.	Tom nhảy ra khỏi xe và bắt đầu chạy.
He solicited votes from both candidates.	Anh ta thu hút phiếu bầu từ cả hai ứng cử viên.
Tom was in Boston in 2013.	Tom đã ở Boston vào năm 2013.
Tom has nothing but praise for Mary.	Tom không có gì ngoài lời khen ngợi dành cho Mary.
I think Tom knows who shot Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom biết ai đã bắn Mary.
Tom knows how to tell a story.	Tom biết cách kể một câu chuyện.
I know how to solve the problem, but I was asked not to tell you.	Tôi biết cách giải quyết vấn đề, nhưng tôi được yêu cầu không được nói với bạn.
That's the village I was born in.	Đó là ngôi làng tôi sinh ra.
I'm afraid that won't help Tom.	Tôi e rằng điều đó sẽ không giúp được gì cho Tom.
Children in general have higher body temperatures than adults.	Trẻ em nói chung có thân nhiệt cao hơn người lớn.
Why don't we get out of here while we can?	Tại sao chúng ta không ra khỏi đây trong khi chúng ta có thể?
I know that Tom is not a smart kid.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đứa trẻ thông minh.
Surely they will look for us.	Chắc chắn họ sẽ tìm kiếm chúng tôi.
Tom injured his shoulder.	Tom bị thương ở vai.
I don't think you really need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and I are not ready.	Tom và tôi chưa sẵn sàng.
Tom has three daughters. 	Tom có ​​ba cô con gái.
Each of his daughters has a brother. 	Mỗi cô con gái của ông đều có một anh trai.
How many children does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu con?
I made my first million dollars.	Tôi đã kiếm được một triệu đô la đầu tiên của mình.
How often do you take the medicine that I gave you?	Bao lâu thì bạn uống thuốc mà tôi đã cho bạn?
I know Tom doesn't know that Mary should do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary nên làm điều đó.
I also like you.	Tôi cũng giống như bạn.
I don't have to go home until Monday.	Tôi không cần phải về nhà cho đến thứ Hai.
I think Tom is afraid of Mary.	Tôi nghĩ Tom sợ Mary.
Some people think that the government has too much power.	Một số người nghĩ rằng chính phủ có quá nhiều quyền lực.
There is another way out.	Có một lối thoát khác.
Tom never helped me.	Tom không bao giờ giúp tôi.
Tom told me he couldn't help me do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể giúp tôi làm điều đó.
I didn't give Tom anything to eat.	Tôi không cho Tom ăn gì cả.
Tom says he has done it many times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó nhiều lần.
What can you do with me that you haven't been able to?	Bạn có thể làm gì với tôi mà bạn chưa làm được?
Many other improvements have been added.	Nhiều cải tiến khác đã được thêm vào.
Wives often live longer than husbands.	Vợ thường sống lâu hơn chồng.
Tom and Mary nodded politely to each other.	Tom và Mary lịch sự gật đầu với nhau.
I don't need to listen to you.	Tôi không cần phải nghe bạn.
Tom almost lost his leg.	Tom gần như mất chân.
Can't Tom do it?	Có phải Tom không làm được không?
It's been almost three years since Tom passed away.	Đã gần ba năm kể từ khi Tom ra đi.
That boy is a big bully.	Cậu bé đó là một kẻ bắt nạt lớn.
Tom said he had no trouble understanding Mary's French.	Tom nói rằng anh ấy không gặp khó khăn khi hiểu tiếng Pháp của Mary.
I'll try to do that before I go home.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó trước khi về nhà.
Tom doesn't know what the solution is.	Tom không biết giải pháp là gì.
I know Tom didn't hurt Mary.	Tôi biết Tom đã không làm tổn thương Mary.
I don't allow Tom to drive my car.	Tôi không cho phép Tom lái xe của tôi.
Tom took Mary out to dinner.	Tom đưa Mary đi ăn tối.
Tom is very good at defusing bombs.	Tom rất giỏi trong việc gỡ bom.
Tom will just laugh and say nothing.	Tom sẽ chỉ cười và không nói gì.
Tom will go around helping us.	Tom sẽ đi xung quanh để giúp chúng tôi.
I've been sitting here for thirty minutes.	Tôi đã ngồi ở đây ba mươi phút.
Tom came back this morning.	Tom đã trở lại sáng nay.
I asked Tom not to drive too fast.	Tôi yêu cầu Tom đừng lái xe quá nhanh.
Why is Tom upset with Mary?	Tại sao Tom lại khó chịu với Mary?
Do you know how many tourists come to Boston every day?	Bạn có biết có bao nhiêu khách du lịch đến Boston mỗi ngày không?
I don't know why I bother repeating myself.	Tôi không biết tại sao tôi lại bận tâm nhắc lại chính mình.
Tom is very stubborn.	Tom rất cố chấp.
Tom looks serious.	Tom có ​​vẻ nghiêm túc.
Come quickly. 	Đến nhanh lên.
It's urgent.	Nó khẩn cấp.
The operation of a computer keyboard requires less effort than that of a manual typewriter.	Thao tác của bàn phím máy tính đòi hỏi ít nỗ lực hơn so với thao tác của máy đánh chữ thủ công.
Tom would never lie to Mary.	Tom sẽ không bao giờ nói dối Mary.
I'll tell Tom what you want me to tell him.	Tôi sẽ nói với Tom những gì bạn muốn tôi nói với anh ấy.
The child I was trying to help started crying.	Đứa trẻ mà tôi đang cố giúp bắt đầu khóc.
Tom studied hard to become a doctor.	Tom đã học tập chăm chỉ để trở thành một bác sĩ.
It wasn't Tom who gave Mary that necklace.	Không phải Tom đã tặng Mary chiếc vòng đó.
Tom took care of Mary's dog while she was in Boston.	Tom đã chăm sóc con chó của Mary khi cô ấy ở Boston.
I wonder if Tom has the talent to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đủ tài năng để làm điều đó.
Do you know Tom well?	Bạn có biết rõ về Tom không?
I don't think I'll be the first to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom's car has a top speed of 70 mph.	Xe của Tom có ​​tốc độ tối đa là 70 dặm / giờ.
I got out of bed and turned on the light.	Tôi ra khỏi giường và bật đèn.
That's a good response.	Đó là một phản ứng tốt.
We knew we needed to buy more of these. 	Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần mua thêm những thứ này.
The only question is how many.	Câu hỏi duy nhất là có bao nhiêu.
What is your plea?	Lời biện hộ của bạn là gì?
Tom is the groom.	Tom là chàng rể.
Mary and Alice pretend they are sisters.	Mary và Alice giả vờ họ là chị em.
Why would you worry about something so unimportant?	Tại sao bạn lại lo lắng về một điều gì đó không quan trọng đến vậy?
Tom might be hungry.	Tom có ​​thể đang đói.
Tom is already bald.	Tom đã bị hói đầu rồi.
I'm glad you asked me that question.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi tôi câu hỏi đó.
What Tom said is true.	Những gì Tom nói là đúng.
I wonder when Tom will come.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ đến.
I don't know that there is a problem.	Tôi không biết rằng có một vấn đề.
It took me three hours to finish my homework.	Tôi đã mất ba giờ để hoàn thành bài tập về nhà.
I got home by 2:30.	Tôi về nhà trước 2:30.
Tom is at least twice my age.	Tom ít nhất gấp đôi tuổi tôi.
Tom can understand French a lot better than Mary.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp tốt hơn Mary rất nhiều.
I wish I hadn't tried to do it alone.	Tôi ước gì tôi đã không cố gắng làm điều đó một mình.
What did Tom tell you about the accident?	Tom đã nói gì với bạn về vụ tai nạn?
You are not like Tom.	Bạn không giống Tom.
I don't think Tom is so unreliable.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại không đáng tin cậy như vậy.
Tom says he wishes he hadn't suggested to Mary that she do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không đề nghị với Mary rằng cô ấy làm điều đó.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You have to go faster.	Bạn phải đi nhanh hơn.
I spent several months training to run a marathon.	Tôi đã dành vài tháng tập luyện để chạy marathon.
You didn't know I had to do it today, did you?	Bạn không biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom works alone.	Tom làm việc một mình.
What is your relationship with Tom?	Bạn có quan hệ như thế nào với Tom?
I didn't know I was being watched.	Tôi không biết mình đang bị theo dõi.
Tom is a pig.	Tom là một con lợn.
How many days do we have until summer vacation starts?	Chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi kỳ nghỉ hè bắt đầu?
I don't think Tom did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
This is too heavy for me.	Việc này quá nặng đối với tôi.
I know I won't be able to do it, so I won't even try.	Tôi biết mình sẽ không thể làm được điều đó, vì vậy tôi thậm chí sẽ không thử.
Do you know the reason Tom came here today?	Bạn có biết lý do Tom đến đây hôm nay không?
I didn't tell Tom I was going to be in Australia this week.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom is not safe here.	Tom không an toàn ở đây.
When will Tom come back?	Khi nào Tom sẽ trở lại?
Have you two had a chance to talk?	Hai người đã có cơ hội để nói chuyện chưa?
You promised me that you would take care of the children tomorrow.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc bọn trẻ vào ngày mai.
You're a pianist, aren't you?	Bạn là một nghệ sĩ piano, phải không?
I think I'll say hello to Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ nói lời chào với Tom.
Do you think Tom will stay long in Boston?	Bạn có nghĩ Tom sẽ ở lại Boston lâu không?
Tom realized that there was still hope.	Tom nhận ra rằng vẫn còn hy vọng.
Tom finished from second to last.	Tom đã hoàn thành từ thứ hai đến cuối cùng.
How many excursions are there per day?	Có bao nhiêu chuyến du ngoạn mỗi ngày?
Tom is still wearing the coat you gave him.	Tom vẫn đang mặc chiếc áo khoác mà bạn đã đưa cho anh ấy.
I know Tom's habits quite well.	Tôi biết khá rõ thói quen của Tom.
How can I make sure I'm doing it right?	Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng tôi đang làm đúng?
I don't really cry.	Tôi không thực sự khóc.
Tom told me that Mary was retired.	Tom nói với tôi rằng Mary đã nghỉ hưu.
Tom said he and Mary rarely ride bikes together.	Tom cho biết anh và Mary hiếm khi đi xe đạp cùng nhau.
Tom loves to play football.	Tom thích chơi bóng đá.
Tom had a clash with the police.	Tom đã có một cuộc đụng độ với cảnh sát.
I'm having dinner with some friends tonight.	Tôi đang ăn tối với một số người bạn tối nay.
I still can't help but wonder why.	Tôi vẫn không khỏi tự hỏi tại sao.
I can't tell if it's going to rain or not.	Tôi không thể biết liệu trời có mưa hay không.
Unfortunately, Tom is not here.	Thật không may, Tom không có ở đây.
Tom, how old are you?	Tom, bạn bao nhiêu tuổi?
Tom never opened that window.	Tom không bao giờ mở cửa sổ đó.
Tom is just pragmatic, isn't he?	Tom chỉ thực dụng, phải không?
I can't drive home right now.	Tôi không thể lái xe về nhà ngay bây giờ.
I didn't know that you and Tom were brothers.	Tôi không biết rằng bạn và Tom là anh em.
Tom doesn't like jazz music.	Tom không thích nhạc jazz.
Tom decided not to go with Mary.	Tom quyết định sẽ không đi với Mary.
I don't think I'll be able to get Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể khiến Tom làm được điều đó.
Tom did it to hide his insecurities.	Tom làm vậy để che giấu sự bất an của mình.
I hope that I have made it clear to you.	Tôi hy vọng rằng tôi đã làm cho nó rõ ràng cho bạn.
Tom and I are having fun.	Tom và tôi đang vui vẻ.
I'm not trying to kill myself.	Tôi không cố tự sát.
Tom told me that he thought Mary was too young to drive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary còn quá nhỏ để lái xe.
Tom couldn't help either.	Tom cũng không giúp được gì.
I give Tom a little more time to complete his report.	Tôi cho Tom thêm một chút thời gian để hoàn thành báo cáo của anh ấy.
Now you will feel better.	Bây giờ bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
The gun fell from Tom's hand.	Khẩu súng rơi khỏi tay Tom.
Don't buy overripe fruit. 	Đừng mua trái cây quá chín.
It happened very quickly.	Nó diễn ra rất nhanh.
Both Tom and Mary are artists.	Cả Tom và Mary đều là nghệ sĩ.
I should have told you sooner.	Tôi nên nói với bạn sớm hơn.
Tom never walks anywhere.	Tom không bao giờ đi bộ ở bất cứ đâu.
I don't know when Tom will be here.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ ở đây.
My father was a pacifist who refused to go to war in the Vietnam War.	Cha tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình, người từ chối tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam.
Tom is more talented than me.	Tom tài năng hơn tôi.
Don't lean against the wall.	Đừng dựa vào tường.
I love Tom more than ever.	Tôi yêu Tom hơn bao giờ hết.
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
I want Tom to come here.	Tôi muốn Tom đến đây.
How do you know they're Canadian?	Làm sao bạn biết họ là người Canada?
It was foolish of him to do such a thing.	Thật là ngu ngốc đối với anh ta khi làm một điều như vậy.
Why did Tom sit there for so long?	Tại sao Tom lại ngồi đó lâu như vậy?
I'm the one who got hit.	Tôi là người bị đánh.
I know Tom is a better driver than Mary.	Tôi biết Tom là một tài xế giỏi hơn Mary.
Tom and I live nearby.	Tom và tôi sống gần đây.
Tom signed up for a ceramics class.	Tom đã đăng ký một lớp học làm gốm sứ.
Manila fell to the Japanese.	Manila rơi vào tay quân Nhật.
I don't remember anything else.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì khác.
It is important for a country to have an adequate mix of fiscal and monetary policies.	Điều quan trọng đối với một quốc gia là phải có sự kết hợp đầy đủ giữa các chính sách tài khóa và tiền tệ.
I'm afraid Tom will get mad at you if you do.	Tôi sợ Tom sẽ giận bạn nếu bạn làm vậy.
I hope I didn't disturb your evening.	Tôi hy vọng tôi đã không làm phiền buổi tối của bạn.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I know Tom knows who did it.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó.
I think you can help me.	Tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi.
She caught a glimpse of him running through the crowd.	Cô nhìn thoáng qua anh ta đang chạy qua đám đông.
Tom and I both love horseback riding.	Tom và tôi đều thích cưỡi ngựa.
Tom says he's not tired.	Tom nói rằng anh ấy không mệt.
Don't ignore me.	Đừng bỏ qua tôi.
Tom keeps books.	Tom giữ sách.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
I'm not sure Tom is ready to do that.	Tôi không chắc Tom đã sẵn sàng để làm điều đó chưa.
I mean it will be used as a textbook.	Ý tôi là nó sẽ được sử dụng như một cuốn sách giáo khoa.
Any! 	Nào!
We will be late.	Chúng tôi sẽ đến muộn.
Tom did not return to Boston with Mary.	Tom đã không trở lại Boston với Mary.
Tom thinks if he didn't, Mary wouldn't be angry.	Tom nghĩ nếu anh ấy không làm vậy, Mary sẽ không tức giận.
Yellow and blue go well together.	Màu vàng và xanh lam rất hợp với nhau.
Tom is expected to be here by 2:30.	Tom dự kiến ​​sẽ có mặt ở đây trước 2:30.
Tom is also going to Boston.	Tom cũng sẽ đến Boston.
That is very exciting.	Điều đó rất phấn khích.
They are preparing for the trip.	Họ đang chuẩn bị cho chuyến đi.
Tom was very surprised.	Tom đã rất ngạc nhiên.
I'm sorry, my dad is out.	Tôi xin lỗi, bố tôi đã ra ngoài.
Tom liked the story.	Tom thích câu chuyện.
This is the only chance I will give you.	Đây là cơ hội duy nhất tôi sẽ cho bạn.
Tom and Mary walked out of the room, leaving John alone.	Tom và Mary bước ra khỏi phòng, để lại John một mình.
I didn't know what it meant at the time.	Tôi không biết nó có nghĩa là gì vào thời điểm đó.
What triggered the sensor?	Điều gì đã kích hoạt cảm biến?
Looks like it's going to rain.	Có vẻ như trời sẽ mưa.
Can you ask Tom for help?	Bạn có thể nhờ Tom giúp không?
Tom said he thought he might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
Tom was stung by a bee.	Tom bị ong đốt.
I think Tom will get up before breakfast.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ dậy trước khi ăn sáng.
Tom won't come here anymore.	Tom sẽ không đến đây nữa.
Tom doesn't understand anything.	Tom không hiểu gì cả.
Tom always washes dishes.	Tom luôn rửa bát.
Tom and Mary don't live anywhere near here.	Tom và Mary không sống ở đâu gần đây.
I would go to Boston if I could.	Tôi đã đến Boston nếu có thể.
That incident had a profound effect on my life.	Sự việc đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi.
I know that Tom is not a good skier.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
Tom believes he shouldn't.	Tom tin rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom has to do it, right?	Tom phải làm điều đó, phải không?
I will be disappointed if you don't come.	Tôi sẽ thất vọng nếu bạn không đến.
He argued about this with his parents.	Anh đã tranh luận về vấn đề này với cha mẹ mình.
I don't think Tom will be back anytime soon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trở lại sớm.
I have met Tom quite a few times.	Tôi đã gặp Tom khá nhiều lần.
Tom is the one who takes the children to school.	Tom là người đưa các con đi học.
I think Tom is a scary guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một kẻ đáng sợ.
Guys don't like girls who talk too much.	Con trai không thích những cô gái nói quá nhiều.
You don't seem to know that Tom doesn't need to do that.	Bạn dường như không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Protesters tried to interrupt the meeting.	Những người biểu tình cố gắng làm gián đoạn cuộc họp.
Tom wasn't surprised that Mary didn't make it.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không làm được điều đó.
We enjoyed seeing the city, but we were a bit tired.	Chúng tôi rất thích ngắm nhìn thành phố, nhưng chúng tôi hơi mệt.
We have been trying to contact Tom for three days.	Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Tom trong ba ngày.
I'm driving to Boston, so anyone who wants to come with me, get in the car.	Tôi đang lái xe đến Boston, nên ai muốn đi cùng tôi, hãy lên xe.
This man is not my husband.	Người đàn ông này không phải là chồng tôi.
I promise I won't tell anyone who you are.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết bạn là ai.
You should change your mind.	Bạn nên thay đổi quyết định của mình.
Mary told me she was pregnant.	Mary nói với tôi rằng cô ấy đã mang thai.
I don't know why Tom is absent.	Tôi không biết tại sao Tom lại vắng mặt.
Tom is much prettier than me.	Tom đẹp hơn tôi rất nhiều.
I called Tom every night.	Tôi đã gọi cho Tom mỗi tối.
The king ruled the country for many years.	Nhà vua đã trị vì đất nước trong nhiều năm.
Tom always thinks he is right.	Tom luôn cho rằng mình đúng.
Scientists say many factors lead to changes in weather.	Các nhà khoa học cho biết nhiều yếu tố dẫn đến sự thay đổi của thời tiết.
I don't like Australia and neither does Tom.	Tôi không thích Úc và Tom cũng không.
Most people can't tell the difference.	Hầu hết mọi người không thể phân biệt được.
Tom and I are going to work tonight.	Tom và tôi sẽ làm việc tối nay.
Where did Tom go on his summer vacation?	Tom đã đi đâu trong kỳ nghỉ hè của mình?
I have nothing to do today.	Tôi không có gì để làm hôm nay.
Have you been told why we don't hire you?	Bạn đã được cho biết tại sao chúng tôi không thuê bạn?
Tom assumed that Mary could not understand French.	Tom cho rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom did not win the race.	Tom đã không thắng cuộc đua.
Who forced Tom to eat frogs?	Ai ép Tom ăn ếch?
You could get hurt if you do so the way Tom told you to.	Bạn có thể bị thương nếu bạn làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với bạn.
I don't think Tom has much free time.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều thời gian rảnh.
They have no money.	Họ không có tiền.
I cannot continue to ignore the problem.	Tôi không thể tiếp tục bỏ qua vấn đề.
The king ruled his kingdom righteously.	Nhà vua cai trị vương quốc của mình một cách chính đáng.
I wonder if Tom knows that Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không thể làm điều đó.
As soon as you arrive, she will make something to eat.	Ngay sau khi bạn đến, cô ấy sẽ làm một cái gì đó để ăn.
I assume Tom already knows about this.	Tôi cho rằng Tom đã biết về điều này.
Ecologists have warned us that oil is not merely a blessing but a curse.	Các nhà sinh thái học đã cảnh báo chúng ta rằng dầu mỏ không chỉ đơn thuần là một sự may mắn mà còn là một lời nguyền.
I admit that I did not do what I was told I would.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
I know Tom and only Tom has to do it.	Tôi biết Tom và chỉ Tom phải làm điều đó.
Why do you care so much about what Tom thinks?	Tại sao bạn lại quan tâm nhiều đến những gì Tom nghĩ?
Tom is only three months older than me.	Tom chỉ hơn tôi ba tháng tuổi.
That new company can level the competition.	Công ty mới đó có thể san bằng sự cạnh tranh.
Looks like Tom didn't intend to do that.	Có vẻ như Tom không định làm điều đó.
I forgot that Tom is your cousin.	Tôi quên rằng Tom là anh họ của bạn.
Don't make me feel bad doing what I did.	Đừng khiến tôi cảm thấy tồi tệ khi làm những gì tôi đã làm.
How did Tom become the boss?	Tom đã trở thành ông chủ như thế nào?
Tom tells Mary that he has a headache even though he doesn't actually have a headache.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bị đau đầu mặc dù anh ấy không thực sự bị đau đầu.
Tom wasn't quite sure where he should go.	Tom hoàn toàn không chắc mình nên đi đâu.
You sound like you want to leave.	Bạn có vẻ như bạn muốn rời đi.
Even if you don't like rum, try a glass of this one.	Ngay cả khi bạn không thích rượu rum, hãy thử một ly loại này.
Tom goes to work at 7:30.	Tom đi làm lúc 7:30.
Tom gets a teaching job.	Tom nhận được một công việc giảng dạy.
Tom thinks he's being ripped off.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang bị gạt.
We all earn our reputation.	Tất cả chúng ta đều kiếm được danh tiếng của mình.
Mary has the most clothes out of all her friends.	Mary có nhiều quần áo nhất trong số tất cả bạn bè của cô ấy.
They couldn't find Tom.	Họ không tìm thấy Tom.
I don't think Tom will be careless this time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bất cẩn lần này.
Have you ever found yourself in this type of repair before?	Bạn đã bao giờ thấy mình trong loại sửa chữa này trước đây chưa?
Tom will do it later this afternoon.	Tom sẽ làm điều đó vào cuối chiều nay.
I have never eaten kangaroo meat.	Tôi chưa bao giờ ăn thịt kangaroo.
Those are Tom's paternal grandparents.	Đó là ông bà nội của Tom.
Tom bought a new horse.	Tom đã mua một con ngựa mới.
I think you will live with us.	Tôi nghĩ bạn sẽ sống với chúng tôi.
I try not to think about it too much.	Tôi cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều.
Have you told Tom how you feel?	Bạn đã nói với Tom cảm giác của bạn chưa?
I liked Tom's first book better than the second.	Tôi thích cuốn sách đầu tiên của Tom hơn cuốn thứ hai.
Tom is no longer the shy boy he used to be.	Tom không còn là cậu bé nhút nhát như trước đây nữa.
We don't want that anymore.	Chúng tôi không muốn điều đó nữa.
Is Tom eating the apple I gave him?	Có phải Tom đang ăn quả táo mà tôi đưa cho anh ấy không?
My six month old son is teething.	Con trai tôi sáu tháng tuổi đang mọc răng.
I met Tom for a drink after work.	Tôi gặp Tom đi uống nước sau giờ làm việc.
A long time ago, there was a bridge here.	Cách đây rất lâu, có một cây cầu ở đây.
Tom can't start his car.	Tom không thể khởi động xe của mình.
Do you often go out drinking with Tom?	Bạn có thường đi uống rượu với Tom không?
Tom has known Mary since high school.	Tom đã biết Mary từ khi học trung học.
Tom worked alone.	Tom đã làm việc một mình.
Don't talk about it in front of him.	Đừng nói về nó trước mặt anh ấy.
Tom definitely needs a break.	Tom chắc chắn cần phải nghỉ ngơi.
I have more experience than you.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn bạn.
I will do it no matter what you say.	Tôi sẽ làm điều đó bất kể bạn nói gì.
Vikings don't actually wear helmets with horns.	Người Viking không thực sự đội mũ bảo hiểm có sừng.
Tom looks suspicious.	Tom có ​​vẻ như đang nghi ngờ.
You didn't arrive at four o'clock. 	Bạn đã không đến lúc bốn giờ.
That's why they went without you.	Đó là lý do tại sao họ đã đi mà không có bạn.
Do you think you are smarter than your parents?	Bạn có nghĩ rằng bạn thông minh hơn cha mẹ của bạn?
The lava flow destroyed everything in its path.	Dòng dung nham đã phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.
I know that I shouldn't do that.	Tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy.
We definitely miss Tom.	Chúng tôi chắc chắn nhớ Tom.
Tom knew Mary shouldn't have done it.	Tom biết Mary không nên làm điều đó.
Tom said who would come to Boston with him?	Tom đã nói ai sẽ đến Boston với anh ta?
Tom didn't choose me.	Tom không chọn tôi.
You have more shoes than me.	Bạn có nhiều đôi giày hơn tôi.
Tom isn't sure he can do it again.	Tom không chắc anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
There are people of different races living in America.	Có những người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau sống ở Mỹ.
Tom jumped off the train.	Tom đã nhảy khỏi tàu.
Can you still help Tom?	Bạn vẫn có thể giúp Tom chứ?
I'll just wait for three minutes.	Tôi sẽ chỉ đợi trong ba phút.
It's Friday, and I've been doing what I do almost every Friday.	Hôm nay là thứ Sáu, và tôi đã làm những việc tôi làm hầu như vào thứ Sáu hàng tuần.
It doesn't matter to me whether you eat or not.	Đối với tôi, bạn có ăn hay không không quan trọng.
The mouse ate some cardboard.	Con chuột đã ăn một số bìa cứng.
How long will I have to do this?	Tôi sẽ phải làm điều này bao lâu nữa?
I gave Tom what he really wanted.	Tôi đã cho Tom những gì anh ấy thực sự muốn.
Tom said that the show last night was fun.	Tom nói rằng buổi biểu diễn tối qua rất vui.
Tom has overcome his grief.	Tom đã vượt qua nỗi đau buồn.
I don't think Tom would be surprised if I did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
You cannot keep a cat here.	Bạn không thể nuôi một con mèo ở đây.
Tom doesn't have to eat that if he doesn't want to.	Tom không cần phải ăn thứ đó nếu anh ấy không muốn.
Tom told me he thought Mary was in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở Boston.
I don't see anyone else.	Tôi không thấy ai khác.
There is no antidote.	Không có thuốc giải độc.
Tom went to high school with me.	Tom học trung học với tôi.
Tom is mean, but Mary is not.	Tom thì xấu tính, nhưng Mary thì không.
I pocket the key.	Tôi bỏ túi chìa khóa.
He was knee-deep in the snow.	Anh ấy ngập đến đầu gối trong tuyết.
Tom knew Mary had lied to him for a long time.	Tom biết Mary đã nói dối anh từ lâu.
You should do what Tom and I are doing.	Bạn nên làm những gì Tom và tôi đang làm.
Tom pretended to be a doctor.	Tom đã đóng giả một bác sĩ.
I told you you will be disappointed.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn sẽ thất vọng.
Tom asks Mary to give him her old clarinet.	Tom yêu cầu Mary đưa cho anh ta chiếc kèn clarinet cũ của cô ấy.
Tom looks sad.	Tom trông có vẻ buồn.
I know Tom doesn't have the guts to do that.	Tôi biết Tom không đủ can đảm để làm điều đó.
Since my grandson was still small, he was released.	Vì cháu tôi vẫn còn nhỏ, nó đã được thả ra.
I don't want that.	Tôi không muốn như vậy.
Maybe you disagree with what I'm saying.	Có thể bạn không đồng ý với những gì tôi đang nói.
They are the right people.	Họ là những người phù hợp.
Having lived in Tokyo, I know the city well.	Đã sống ở Tokyo, tôi biết rõ về thành phố này.
This is not a difficult job.	Đây không phải là một công việc khó.
My nose is starting to itch.	Mũi tôi bắt đầu ngứa.
We should celebrate.	Chúng ta nên ăn mừng.
Tom couldn't help but grin.	Tom không thể không cười toe toét.
Tom will become a teacher one day.	Tom sẽ trở thành giáo viên vào một ngày nào đó.
Some students go to school by bicycle, and others on foot.	Một số học sinh đến trường bằng xe đạp, và một số khác đi bộ.
Several dozen young people participated in the demonstration.	Vài chục bạn trẻ tham gia biểu tình.
Tom's hair is wet.	Tóc của Tom ướt.
Tom will ask to marry Mary.	Tom sẽ hỏi cưới Mary.
Tom made the difference.	Tom đã tạo ra sự khác biệt.
Tom is a doctor and an author.	Tom là một bác sĩ và một tác giả.
My computer won't start anymore.	Máy tính của tôi không khởi động được nữa.
Too bad we can't do that for you.	Thật tệ là chúng tôi không thể làm điều đó với bạn.
Did Tom tell you anything about his family?	Tom có ​​nói gì với bạn về gia đình của anh ấy không?
Do you know what the problem is with this?	Bạn có biết vấn đề với điều này là gì không?
Tom should probably tell Mary to do it for him.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary để làm điều đó cho anh ta.
Please take me back.	Xin vui lòng đưa tôi trở lại.
"If you're tired, why don't you go to sleep?" 	"Nếu em mệt mỏi, tại sao em không đi ngủ?"
"Because if I go to bed now I will wake up too early."	"Bởi vì nếu tôi đi ngủ bây giờ tôi sẽ thức dậy quá sớm."
I don't know what the weather will be like tomorrow.	Không biết ngày mai thời tiết sẽ như thế nào.
Tom doesn't like to do it, but he'll do it anyway.	Tom không thích làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng sẽ làm.
Tom wanted to ask Mary to dance, but he was afraid that she would say no.	Tom muốn rủ Mary khiêu vũ, nhưng anh sợ rằng cô ấy sẽ nói không.
I knew that Tom would let me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Do you really think Tom has no morals?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không có đạo đức?
Tom wanted to buy those sunglasses, but they were too expensive.	Tom muốn mua những chiếc kính râm đó, nhưng chúng quá đắt.
Tom seems to be looking for something.	Tom dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tom knows that he can hardly be late.	Tom biết rằng anh ấy khó có thể đến muộn.
Tom says he thinks Mary is wrong.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nhầm.
When I was a kid, I was spanked if I did something wrong.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã bị đánh đòn nếu tôi làm điều gì đó sai trái.
Tom made me promise not to go there again.	Tom bắt tôi hứa sẽ không đến đó nữa.
Tom finished it in three hours.	Tom đã hoàn thành việc đó trong ba giờ.
I am tired.	Tôi mệt.
Tom is no longer studying French.	Tom không còn học tiếng Pháp nữa.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
One of my sons is a teacher, and the other is a doctor.	Một trong những con trai của tôi là giáo viên, và con còn lại là bác sĩ.
I wish Tom would stop parking in front of my house.	Tôi ước gì Tom sẽ dừng đỗ xe trước cửa nhà tôi.
Tom has grown up.	Tom đã lớn.
I think Tom must be in Australia.	Tôi nghĩ Tom phải ở Úc.
Try refreshing the page.	Hãy thử làm mới trang.
I don't have enough storage space.	Tôi không có đủ dung lượng lưu trữ.
Tom said Mary knew she might not have to do it until next Monday.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó cho đến thứ Hai tuần sau.
Everything goes to the trash.	Mọi thứ đi vào thùng rác.
You are a great cook.	Bạn là một đầu bếp tuyệt vời.
Tom turned on the air conditioner and the apartment started to cool down.	Tom bật điều hòa và căn hộ bắt đầu nguội dần.
I didn't do everything you wanted me to do.	Tôi đã không làm tất cả những gì bạn muốn tôi làm.
Is it a butterfly or a moth?	Nó là một con bướm hay một con bướm đêm?
Tom offers to help Mary move.	Tom đề nghị giúp Mary di chuyển.
I doubt the authenticity of the document.	Tôi nghi ngờ tính xác thực của tài liệu.
I don't need anyone anymore.	Tôi không cần ai nữa.
Tom says he hopes that Mary doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Why can't we talk to each other?	Tại sao chúng ta không thể nói chuyện với nhau?
Inhale through the nose.	Hít vào bằng mũi.
Tom probably didn't know that Mary should do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary nên làm điều đó.
Please come back and help me.	Xin hãy quay lại và giúp tôi.
Tom chipped a cup.	Tom làm mẻ một chiếc cốc.
I hope you enjoyed what I did for you.	Tôi hy vọng bạn thích những gì tôi đã làm cho bạn.
Tom certainly knows he shouldn't.	Tom chắc chắn biết anh ấy không nên làm như vậy.
How old is this lawn mower?	Máy cắt cỏ này bao nhiêu tuổi?
You are hiding something.	Bạn đang che giấu điều gì đó.
This is not what I am looking for.	Đây không phải là những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom seems willing to do it for Mary.	Tom dường như sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
Tom went to a party school.	Tom đã đến một trường tiệc tùng.
So many.	Rất nhiều.
I know Tom is a good baseball player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng chày giỏi.
I am color blind.	Tôi mù màu.
Mary's colleagues praised her for winning a new account.	Các đồng nghiệp của Mary đã khen ngợi cô ấy vì đã giành được một tài khoản mới.
Tom is staring at me, isn't he?	Tom đang nhìn chằm chằm vào tôi, phải không?
Tom is the sales manager.	Tom là trưởng phòng kinh doanh.
I don't want to admit that I don't know what to do.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không biết phải làm gì.
I asked Tom why he liked Australia.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy thích Úc.
I'm sorry. i do not know. 	Tôi xin lỗi, tôi không biết.
You should ask someone else.	Bạn nên hỏi người khác.
Tom is drawing an apple.	Tom đang vẽ một quả táo.
How are you promoting your business?	Bạn đang quảng bá doanh nghiệp của mình như thế nào?
I will attend the meeting.	Tôi sẽ tham dự cuộc họp.
Don't ask me so many questions.	Đừng hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy.
If it rains tomorrow, we won't go there.	Nếu ngày mai trời mưa, chúng ta sẽ không đến đó.
I was told Tom had moved to Australia.	Tôi được cho biết Tom đã chuyển đến Úc.
There is a church across from my house.	Có một nhà thờ đối diện nhà tôi.
This isn't about Tom, is it?	Đây không phải là về Tom, phải không?
Let's just hope that doesn't happen.	Hãy chỉ hy vọng điều đó không xảy ra.
I never want to go back to Boston again.	Tôi không bao giờ muốn quay lại Boston nữa.
I'm not entirely sure that's what Tom needs.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn đó là những gì Tom cần.
This is my first time inviting Mary.	Đây là lần đầu tiên tôi mời Mary.
Newts are amphibians.	Sa giông là loài lưỡng cư.
Tom assumed everyone knew Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người đều biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom said he was really curious.	Tom nói rằng anh ấy thực sự tò mò.
He works in the auto industry.	Anh ấy làm việc trong ngành công nghiệp ô tô.
I shouldn't have waited until today to do that.	Tôi không nên đợi cho đến ngày hôm nay để làm điều đó.
Tom wants to know what's in the package.	Tom muốn biết những gì có trong gói hàng.
Tom said he thinks it will rain on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ trời sẽ mưa vào thứ Hai.
I am preparing for my sister's wedding.	Tôi đang chuẩn bị cho đám cưới của em gái tôi.
I'm sure that next time Tom will do much better.	Tôi chắc chắn rằng lần sau Tom sẽ làm tốt hơn nhiều.
Tom didn't go because Mary didn't go.	Tom không đi vì Mary không đi.
You're the only person I know who likes to get up early in the morning.	Bạn là người duy nhất tôi biết thích dậy sớm vào buổi sáng.
Tom will never find what he is looking for.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom has found a way to do it.	Tom đã tìm ra cách để làm điều đó.
Tom quickly became very famous.	Tom nhanh chóng trở nên rất nổi tiếng.
Tom knew that Mary did it.	Tom đã biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom has no plans to run into anyone he knows.	Tom không có kế hoạch đụng độ bất cứ ai mà anh ấy biết.
Tom said that Mary thought she might not have to do that anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
None of them live in Australia.	Không ai trong số họ sống ở Úc.
Tom is the one who planned this.	Tom là người đã lên kế hoạch cho việc này.
Tom is not suspended.	Tom không bị đình chỉ.
These days Tom doesn't seem to be himself anymore.	Những ngày này Tom dường như không còn là chính mình.
It's better to do it the way Tom suggested.	Làm theo cách mà Tom gợi ý sẽ tốt hơn.
Tom is afraid that someone will see him.	Tom sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy anh ấy.
Tom knows how to play oboe.	Tom biết chơi oboe.
If you don't pay, you'll never see your brother again.	Nếu bạn không trả tiền, bạn sẽ không bao giờ gặp lại anh trai mình.
You should rewrite this report.	Bạn nên viết lại báo cáo này.
Tom is going to Australia in October.	Tom sẽ đi Úc vào tháng 10.
Tom said he thought he wouldn't enjoy camping alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích cắm trại một mình.
Tom asked his friend if she wanted to come.	Tom hỏi bạn của mình xem cô ấy có muốn đến không.
I knew Tom would agree to do it.	Tôi biết Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom has become very famous.	Tom đã trở nên rất nổi tiếng.
Do you want to know why I did this?	Bạn có muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy không?
There was a time when I wished I was somewhere else.	Đã có lúc tôi ước mình đang ở một nơi khác.
I may have to have my tonsils removed.	Tôi có thể phải cắt bỏ amidan.
Will you be able to do it alone?	Bạn sẽ có thể làm điều đó một mình?
Your mother is in a nursing home, isn't she?	Mẹ bạn đang ở viện dưỡng lão, phải không?
Tom told me that Mary did it wrong.	Tom nói với tôi rằng Mary đã làm điều đó sai.
I know Tom used to be a kindergarten teacher.	Tôi biết Tom từng là giáo viên mẫu giáo.
Mary married a man twice her age.	Mary kết hôn với một người đàn ông gấp đôi tuổi cô.
I am not more than thirty years old.	Tôi không quá ba mươi tuổi.
I guess after so many beers, Tom must be very drunk.	Tôi đoán sau bao nhiêu cốc bia thì có lẽ Tom đã say lắm rồi.
I suspect that Tom knows that Mary doesn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Don't talk to Tom.	Đừng nói chuyện với Tom.
Tom comes here almost every Monday.	Tom đến đây hầu như vào thứ Hai hàng tuần.
I know Tom knows Mary doesn't.	Tôi biết Tom biết Mary không làm vậy.
Tom is about to be scolded by his father.	Tom sắp bị bố mắng.
The surface of Venus is hot enough to melt lead.	Bề mặt của sao Kim đủ nóng để nấu chảy chì.
You'll never know if you can do it if you don't try.	Bạn sẽ không bao giờ biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không nếu bạn không cố gắng.
Tom's dog was attacked by a coyote.	Con chó của Tom bị một con sói đồng cỏ tấn công.
I know that Tom is about your age.	Tôi biết rằng Tom trạc tuổi bạn.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
The lagoon is very deep.	Đầm rất sâu.
It's not all bad.	Nó không phải là tất cả xấu.
The teacher puts a mark next to his or her name to show that you were absent.	Giáo viên đánh dấu bên cạnh tên của mình để chứng tỏ rằng bạn đã vắng mặt.
Neither Tom nor I said anything.	Cả tôi và Tom đều không nói gì cả.
Girls like to play hide and seek.	Con gái thích chơi trốn tìm.
Dragons are imaginary creatures.	Rồng là sinh vật tưởng tượng.
Tom thinks you are doing it wrong.	Tom nghĩ rằng bạn đang làm điều đó sai.
Although it looked like it was raining this morning, it was fine.	Mặc dù trời có vẻ mưa sáng nay, nhưng trời vẫn ổn.
This horse is very docile and is ideal for beginners.	Con ngựa này rất ngoan ngoãn và là lý tưởng cho những người mới bắt đầu cưỡi ngựa.
Don't cry in public.	Đừng khóc ở nơi công cộng.
I will go to the country with my friends.	Tôi sẽ đi đến đất nước với bạn bè của tôi.
I bought this jacket for $30.	Tôi đã mua chiếc áo khoác này với giá 30 đô la.
Tom asked Mary how she did it.	Tom hỏi Mary làm thế nào cô ấy làm điều đó.
Tom is still skeptical.	Tom vẫn nghi ngờ.
Tom is wearing black socks.	Tom đang đi tất đen.
I'm the only one who will do that.	Tôi là người duy nhất sẽ làm điều đó.
Tom never knew what to do.	Tom không bao giờ biết những gì cần phải làm.
What is that thing in your right hand?	Thứ đó trong tay phải của bạn là gì?
I want to check the status of my order.	Tôi muốn kiểm tra tình trạng đơn hàng của mình.
A truck crashed into Tom's car.	Một chiếc xe tải đã tông vào xe của Tom.
We saw Tom cry.	Chúng tôi đã thấy Tom khóc.
Where are Tom's gloves?	Găng tay của Tom đâu?
Tom never knew I secretly hated him.	Tom không bao giờ biết tôi thầm ghét anh ấy.
Tom says he thinks Mary won't do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
That's my wife.	Đó là vợ tôi.
Tom should have paid Mary.	Tom lẽ ra phải trả tiền cho Mary.
Is it true that Tom lived in Australia for three years?	Có đúng là Tom đã sống ở Úc ba năm không?
Will Tom come?	Tom sẽ đến chứ?
Tom reminisces about the old days.	Tom hồi tưởng về ngày xưa.
I gave the beggar the money I had.	Tôi đã cho người ăn xin số tiền mà tôi có.
Tom did not like to swim when he was a child.	Tom không thích bơi khi còn nhỏ.
They are still in there.	Họ vẫn ở trong đó.
I cannot see clearly.	Tôi không thể nhìn rõ.
I can't believe it's been a year since Tom left.	Tôi không thể tin rằng đã một năm kể từ khi Tom rời đi.
Tom doesn't want to go out.	Tom không muốn ra ngoài.
Tom has lost his way.	Tom đã lạc đường.
Tom says Mary is crazy.	Tom nói Mary bị điên.
This is the big breakthrough I've been waiting for.	Đây là đột phá lớn mà tôi đã chờ đợi.
I like archery.	Tôi thích bắn cung.
Tom cares about a lot of things.	Tom quan tâm đến rất nhiều thứ.
Tom thinks I did something wrong.	Tom nghĩ rằng tôi đã làm gì đó sai.
Tom reminded Mary to do it.	Tom đã nhắc Mary làm điều đó.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
I'm not safe.	Tôi không an toàn.
I didn't know you were still a high school student.	Tôi không biết bạn vẫn còn là học sinh trung học.
Tom says he doesn't think he can stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng mình có thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom and Mary are sleeping.	Tom và Mary đang ngủ.
Tom says he has to work on October 20.	Tom nói anh ấy phải làm việc vào ngày 20 tháng 10.
Tom says he is having lunch.	Tom nói rằng anh ấy đang ăn trưa.
Tom usually doesn't get here on time.	Tom thường không đến đây đúng giờ.
I'm Tom's ex-wife.	Tôi là vợ cũ của Tom.
I hope Tom isn't timid.	Tôi hy vọng Tom không rụt rè.
Tom completely ignored me.	Tom hoàn toàn phớt lờ tôi.
When do you think you will do it?	Khi nào bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó?
What did Tom do last week?	Tom đã làm gì cả tuần trước?
Tom will come if you ask him.	Tom sẽ đến nếu bạn hỏi anh ấy.
That's why I moved to Boston.	Đó là lý do tại sao tôi chuyển đến Boston.
I know that Tom is very lonely.	Tôi biết rằng Tom rất cô đơn.
Tom is clearly not happy.	Tom rõ ràng là không hạnh phúc.
Tom has to be in Boston.	Tom phải ở Boston.
He bragged about it.	Anh ta khoe khoang về điều đó.
Tom put a candy in his mouth.	Tom đưa một viên kẹo vào miệng.
Tom fished the net.	Tom đánh lưới.
I don't know exactly when Tom plans to come here.	Tôi không biết chính xác khi nào Tom dự định đến đây.
Tom put a pillow under Mary's head.	Tom đặt một chiếc gối dưới đầu Mary.
Mary applied cream on her face.	Mary thoa kem lên mặt.
Have you figured out what Tom needs to do yet?	Bạn đã tìm ra Tom cần làm gì chưa?
Tom still didn't realize what he had to do.	Tom vẫn chưa nhận ra mình phải làm gì.
Looks like Tom isn't very busy.	Có vẻ như Tom không bận lắm.
Tom lived in his car for a while after he broke up with Mary.	Tom đã sống trong xe hơi của anh ấy một thời gian sau khi anh ấy chia tay với Mary.
I know I won't be able to sleep on the bus.	Tôi biết tôi sẽ không thể ngủ trên xe buýt.
Tom has a nice bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp đẹp.
Tom says that he is learning French.	Tom nói rằng anh ấy đang học tiếng Pháp.
We can't even be sure that Tom is in Australia.	Chúng tôi thậm chí không thể chắc chắn rằng Tom đang ở Úc.
It doesn't matter if Tom does it or not.	Tom có ​​làm điều đó hay không là điều không quan trọng.
Tom looks bored.	Tom có ​​vẻ buồn chán.
Tom could be jailed for life.	Tom có ​​thể bị tù chung thân.
Tom says that Mary is not good at speaking French.	Tom nói rằng Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
A small toolkit can be very handy when you are traveling.	Một bộ công cụ nhỏ có thể rất tiện dụng khi bạn đang đi du lịch.
Their support for him had cooled.	Sự ủng hộ của họ dành cho anh đã nguội lạnh.
I can't find my safe deposit key.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa tiền gửi an toàn của mình.
Tom stood near the gate nervously twisting his hand.	Tom đứng gần cổng lo lắng vặn tay.
Tom took off his sweater and put it in the closet.	Tom cởi áo len và cất vào tủ.
I don't think Tom is a good coach.	Tôi nghĩ Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
I think Tom kissed Mary yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hôn Mary ngày hôm qua.
You really should get out and get some air.	Bạn thực sự nên ra ngoài và hít thở không khí.
It's funny because Tom didn't notice that.	Thật là buồn cười vì Tom đã không nhận thấy điều đó.
Tom sets goals for himself.	Tom đặt mục tiêu cho bản thân.
Why should I take the time to do that?	Tại sao tôi nên dành thời gian để làm điều đó?
It was I who told Tom that.	Chính tôi là người đã nói với Tom điều đó.
Where's your horse?	Con ngựa của bạn đâu?
I don't think Tom would mind doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi làm điều đó.
That's not a bad deal.	Đó không phải là một thỏa thuận tồi.
Tom has been waiting for you all afternoon.	Tom đã đợi bạn cả buổi chiều.
If you're hungry, I'll make you something.	Nếu bạn đói, tôi sẽ làm cho bạn một cái gì đó.
I know you didn't hurt Tom.	Tôi biết bạn đã không làm tổn thương Tom.
Tom was there for three days.	Tom đã ở đó ba ngày.
I don't want to buy this car.	Tôi không muốn mua loại xe này.
I will solve the problem by myself.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề một mình.
Tom said I was irresponsible.	Tom nói rằng tôi đã vô trách nhiệm.
Do you think Australia will win the World Cup this year?	Bạn có nghĩ rằng Australia sẽ vô địch World Cup năm nay?
I can't understand why he said that.	Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy lại nói như vậy.
I hope you can understand what I am saying.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu những gì tôi đang nói.
You can't get the book on the shelf?	Bạn không thể lấy cuốn sách trên giá?
Tom thinks that Mary will never come back.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ quay lại.
Tom put his arm around Mary.	Tom choàng tay qua Mary.
Tom told me that he thought Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom hasn't told you much, has he?	Tom đã không nói với bạn nhiều, phải không?
This will also be good for you.	Điều này cũng sẽ tốt cho bạn.
I got us two tickets to Tom's concert.	Tôi có cho chúng tôi hai vé tham dự buổi hòa nhạc của Tom.
Tom is a Canadian living in Australia.	Tom là một người Canada sống ở Úc.
We want to do the same thing again today.	Chúng tôi muốn làm điều tương tự một lần nữa ngày hôm nay.
I never thought that Tom would come back to Australia again.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Úc một lần nữa.
Tom was probably dumped.	Tom có ​​lẽ đã bị đổ.
I didn't know that Tom would be there.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đó.
Tom doesn't understand French at all.	Tom không hiểu tiếng Pháp chút nào.
I have come a long way home.	Tôi đã đi một quãng đường dài về nhà.
Tom sent us Christmas presents.	Tom đã gửi quà Giáng sinh cho chúng tôi.
Tom is the one who puts the kids to bed.	Tom là người cho bọn trẻ đi ngủ.
Even though Tom's birthday and mine are only a day apart, he's a year ahead of me.	Mặc dù sinh nhật của Tom và sinh nhật của tôi chỉ cách nhau một ngày, nhưng anh ấy đi trước tôi một năm.
Tom didn't think Mary had done it.	Tom không nghĩ rằng Mary đã hoàn thành việc đó.
Tom has never studied French.	Tom chưa bao giờ học tiếng Pháp.
You didn't know Tom was adopted?	Bạn không biết Tom đã được nhận nuôi?
I am learning multiple languages ​​at the same time.	Tôi đang học nhiều ngôn ngữ cùng một lúc.
I was surprised when Tom accepted the offer.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom chấp nhận lời đề nghị.
Tom did some odd jobs for me.	Tom đã làm một số công việc lặt vặt cho tôi.
There is no third option.	Không có lựa chọn thứ ba.
I go there by bus, but I walk home.	Tôi đến đó bằng xe buýt, nhưng tôi đi bộ về nhà.
Tom believes that the people in that small village are cannibals.	Tom tin rằng những người trong ngôi làng nhỏ đó là những kẻ ăn thịt người.
I think you are right.	Tôi nghĩ bạn đúng.
You have no idea what this means to me.	Bạn không biết điều này có ý nghĩa gì với tôi.
Looks like Tom was drunk.	Có vẻ như Tom đã say.
I hope Tom knows what to say.	Tôi hy vọng Tom biết phải nói gì.
Tom doesn't seem to have as much influence as Mary.	Tom dường như không có nhiều ảnh hưởng như Mary.
Tom had told Mary to be there tomorrow at 2:30.	Tom đã nói với Mary sẽ có mặt ở đó vào ngày mai lúc 2:30.
Tom asked me if I thought that would happen.	Tom hỏi tôi có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra không.
This car will not start.	Xe này sẽ không nổ máy.
I didn't notice Tom sitting alone at the counter.	Tôi không nhận thấy Tom đang ngồi một mình ở quầy.
To be a good translator, I think Tom needs to hone his skills a bit more.	Để trở thành một người phiên dịch giỏi, tôi nghĩ Tom cần trau dồi kỹ năng của mình nhiều hơn một chút.
Don't go too fast.	Đừng đi quá nhanh.
What does my age have to do with it?	Tuổi của tôi có liên quan gì đến nó?
Tom already knew who had to do it.	Tom đã biết ai phải làm điều đó.
Tom got there late.	Tom đến đó muộn.
I don't want to see anyone.	Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai.
I don't like any of the songs that you sing.	Tôi không thích bất kỳ bài hát nào mà bạn hát.
If Tom didn't write this, who wrote it?	Nếu Tom không viết cái này, thì ai đã viết nó?
Tom is not here today.	Tom không phải đến đây hôm nay.
Tom thinks Mary is good at everything.	Tom nghĩ Mary giỏi mọi thứ.
Mary is a wedding planner.	Mary là một nhà tổ chức đám cưới.
Are you going to tell Tom why you want Mary to do that?	Bạn định nói cho Tom biết tại sao bạn lại muốn Mary làm điều đó?
Tom didn't think we would do it.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
You do not think this color is beautiful?	Bạn không nghĩ rằng màu này là đẹp?
Today I am off work.	Hôm nay tôi nghỉ làm.
Are you not well?	Bạn không được khỏe phải không?
Tom is probably the best student in this class.	Tom có ​​lẽ là học sinh giỏi nhất trong lớp này.
Tom took a shower and went to bed.	Tom đi tắm và đi ngủ.
The teacher points out the grammatical errors that the students make.	Giáo viên chỉ ra những lỗi ngữ pháp mà học sinh mắc phải.
I work in telecommunications.	Tôi làm việc trong lĩnh vực viễn thông.
I don't think technology provides us with everything we need.	Tôi không nghĩ rằng công nghệ cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần.
I don't think you forgot to tell Tom what time the meeting was.	Tôi không nghĩ là bạn quên nói cho Tom biết mấy giờ cuộc họp.
Tom is distracted.	Tom bị phân tâm.
That will never happen.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
We don't kill anyone.	Chúng tôi không giết ai cả.
I cannot accept this.	Tôi không thể chấp nhận điều này.
Tom says no one else is hungry.	Tom nói không ai khác đói.
Tom is leaving early tomorrow morning.	Tom định đi sáng mai sớm.
The old woman was happy.	Bà lão vui mừng.
Tom attended law school.	Tom học trường luật.
Tom was always poor.	Tom luôn luôn nghèo.
I heard that Tom tried to commit suicide.	Tôi nghe nói rằng Tom đã cố gắng tự tử.
I strongly support this.	Tôi rất ủng hộ điều này.
Tom will have to pay for it.	Tom sẽ phải trả tiền cho nó.
Tom doesn't seem to remember who I am.	Tom dường như không nhớ tôi là ai.
Tom stayed in Boston last year.	Tom đã ở lại Boston năm ngoái.
Tom and I have never done that.	Tom và tôi chưa bao giờ làm điều đó.
There is no official estimate of casualties.	Chưa có ước tính chính thức về thương vong.
I know Tom knows Mary shouldn't do that.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm vậy.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom said that Mary thought it might snow tomorrow.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng có thể ngày mai trời sẽ có tuyết.
I don't understand at all.	Tôi không hiểu hết.
Without humility, courage is a dangerous game.	Nếu không có sự khiêm tốn, lòng dũng cảm là một trò chơi nguy hiểm.
My father quit his job a few years ago.	Cha tôi đã nghỉ việc cách đây vài năm.
Tom loves the gift you gave him.	Tom rất thích món quà mà bạn đã tặng cho anh ấy.
Tom told Mary a joke, but she didn't think it was funny.	Tom đã kể cho Mary nghe một câu chuyện cười, nhưng cô ấy không nghĩ nó buồn cười.
Tom's voice was the loudest in the room.	Giọng của Tom lớn nhất trong phòng.
Tom also joins the wrestling team.	Tom cũng tham gia đội đấu vật.
One day you will regret this.	Một ngày nào đó bạn sẽ hối hận vì điều này.
There is little, if any, his chance of success.	Có rất ít, nếu có, khả năng thành công của anh ta.
I know Tom wants me to help Mary.	Tôi biết Tom mong tôi giúp Mary.
Real depression is when you stop loving the things you love.	Trầm cảm thực sự là khi bạn ngừng yêu những thứ bạn yêu thích.
Tom said it very well.	Tom nói rất hay.
Mount Fuji cannot be seen from here.	Núi Phú Sĩ không thể nhìn thấy từ đây.
There are many stars larger than our sun.	Có rất nhiều ngôi sao lớn hơn mặt trời của chúng ta.
Tom hasn't slept in days.	Tom đã không ngủ trong nhiều ngày.
Tom hasn't been here since October last year.	Tom đã không ở đây kể từ tháng 10 năm ngoái.
Tell Tom I have to go to Boston for a few days.	Nói với Tom rằng tôi phải đi Boston vài ngày.
I looked around and noticed that my only car was the one on the road.	Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy rằng chiếc xe duy nhất của tôi là chiếc xe trên đường.
Are you really going to give this to Tom?	Bạn có thực sự định đưa cái này cho Tom không?
I know that Tom is in Australia.	Tôi biết rằng Tom đang ở Úc.
What does GNP stand for?	GNP là viết tắt của gì?
Tom flashed a faint smile.	Tom nở một nụ cười nhạt.
Does Tom miss you?	Tom có ​​nhớ bạn không?
There is a tower on the top of the mountain.	Có một ngọn tháp trên đỉnh núi.
Tom has a right to know.	Tom có ​​quyền được biết.
Tom tells everyone that he is grateful for their help.	Tom nói với mọi người rằng anh rất biết ơn vì sự giúp đỡ của họ.
I don't know when Tom will come.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến.
I have trouble breathing.	Tôi khó thở.
When I listen to this song, I think of you, and miss you.	Khi tôi nghe bài hát này, tôi nghĩ về bạn, và nhớ bạn.
I cannot leave Australia.	Tôi không thể rời Úc.
Tom promised to be here by 2:30.	Tom đã hứa sẽ có mặt ở đây trước 2:30.
You still don't understand what's going on?	Bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?
If Tom's parents knew Tom was here right now, they would be very angry.	Nếu bố mẹ của Tom biết Tom đang ở đây lúc này, họ sẽ rất tức giận.
Anyway, who is that guy?	Dù sao thì anh chàng đó là ai?
We cannot let that happen.	Chúng ta không thể để điều đó xảy ra.
There will be a reward for the person who finds my dog.	Sẽ có một phần thưởng cho người tìm thấy con chó của tôi.
Tom and Mary know you didn't do it.	Tom và Mary biết bạn đã không làm điều đó.
Tom and Mary want to travel together.	Tom và Mary muốn đi du lịch cùng nhau.
This is my return ticket.	Đây là vé khứ hồi của tôi.
We are fast swimmers.	Chúng tôi là những người bơi nhanh.
Tom might know where Mary is.	Tom có ​​thể biết Mary ở đâu.
Tom is cleaning the house.	Tom đang dọn dẹp nhà cửa.
I can't leave Tom.	Tôi không thể bỏ Tom.
Tom wouldn't like Australia.	Tom sẽ không thích Úc.
You have to tell Tom. 	Bạn phải nói với Tom.
If you don't, I will.	Nếu bạn không, tôi sẽ làm.
Mary is very bitter and gives Tom a cold shoulder for days after the slightest disagreement between them.	Mary rất cay cú và dành cho Tom một bờ vai lạnh lùng trong nhiều ngày sau những bất đồng nhỏ nhất giữa họ.
Don't let anyone into Tom's room.	Đừng để bất kỳ ai vào phòng của Tom.
I think Tom is doing it now.	Tôi nghĩ Tom đang làm điều đó bây giờ.
Isn't that what I just said?	Đó không phải là những gì tôi vừa nói?
I don't think Tom will be in Australia last weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào cuối tuần trước.
I didn't know that Tom would be here all day.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đây cả ngày.
Tom and I never spoke again.	Tom và tôi không bao giờ nói chuyện nữa.
Tom eventually broke up with Mary.	Tom cuối cùng đã chia tay Mary.
Obviously Tom didn't know you did it.	Rõ ràng là Tom không biết bạn đã làm điều đó.
Tom knew that I was prepared to do it.	Tom biết rằng tôi đã chuẩn bị để làm điều đó.
I will tell her what to say in the meeting.	Tôi sẽ nói với cô ấy những gì cần nói trong cuộc họp.
That sounds unhealthy.	Điều đó nghe có vẻ không lành mạnh.
Swimming in this river is not allowed.	Không được phép bơi ở sông này.
Tom didn't know if Mary liked dogs or not.	Tom không biết Mary có thích chó hay không.
Tom says that he hopes that he and Mary can travel together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy và Mary có thể đi du lịch cùng nhau.
Tom eventually realizes that the umbrella he is using is not his own.	Tom cuối cùng nhận ra rằng chiếc ô mà anh ấy đang sử dụng không phải của riêng mình.
Experience is invaluable.	Kinh nghiệm là vô giá.
Let's just say that things didn't go exactly as planned.	Hãy chỉ nói rằng mọi thứ đã không diễn ra chính xác như kế hoạch.
The judge banged.	Thẩm phán đập mạnh.
I found the plan unsatisfactory in a number of ways.	Tôi thấy kế hoạch không đạt yêu cầu theo một số cách.
There were teenagers in the park showing off on their skateboards.	Có những thanh thiếu niên trong công viên thể hiện trên ván trượt của họ.
What are you and Tom doing here?	Bạn và Tom đang làm gì ở đây?
Tom, what's wrong with you?	Tom, có chuyện gì với anh vậy?
Lent is an important time for Catholics.	Mùa chay là thời gian quan trọng đối với người Công giáo.
You should tell Tom that you have no plans to be in Australia next year.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không có kế hoạch ở Úc vào năm tới.
I still don't understand why Tom wants to go.	Tôi vẫn không hiểu tại sao Tom lại muốn đi.
Your work did not meet our expectations.	Công việc của bạn không đạt như mong đợi của chúng tôi.
Life is not like that.	Cuộc sống không phải như vậy.
I took Tom to the hospital.	Tôi đưa Tom đến bệnh viện.
I don't even talk to Tom anymore.	Tôi thậm chí không nói chuyện với Tom nữa.
Tom worked part-time at a fast food restaurant for three months.	Tom đã làm việc bán thời gian tại một nhà hàng thức ăn nhanh trong ba tháng.
Tom is doing the right thing.	Tom đang làm điều đúng đắn.
We had a three-game losing streak in October.	Chúng tôi đã có một chuỗi ba trận thua trong tháng Mười.
She suppressed her anger, and smiled in satisfaction.	Cô kìm lại sự tức giận của mình, và mỉm cười hài lòng.
I don't think this is a good time to talk to Tom.	Tôi không nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để nói chuyện với Tom.
Tom says he understands why Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom has returned from Boston.	Tom đã trở về từ Boston.
I appreciate everything you've done.	Tôi đánh giá cao mọi thứ bạn đã làm.
Tom told me that he was going to the hospital to visit his grandmother.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến bệnh viện để thăm bà của mình.
Do you have fun with Tom?	Bạn có vui vẻ với Tom?
Tom plans to live in Boston for over a year.	Tom dự định sẽ sống ở Boston trong hơn một năm.
It's easy to get lost, so be careful.	Rất dễ bị lạc, vì vậy hãy cẩn thận.
Tom will do what he has to do.	Tom sẽ làm những gì anh ấy phải làm.
I won't wait another minute.	Tôi sẽ không đợi thêm một phút nào nữa.
I'll only tell you if you promise to keep it to yourself.	Tôi sẽ chỉ nói với bạn nếu bạn hứa sẽ giữ điều đó cho riêng mình.
Tom finds Mary's behavior suspicious.	Tom thấy hành vi của Mary đáng ngờ.
How do you think your budget will be affected?	Bạn nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng đến ngân sách như thế nào?
Dont you recognize me? 	Bạn không nhận ra tôi sao?
I am Tom.	Tôi là Tôm.
You're old enough to do it alone.	Bạn đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
What do you think is Tom's favorite food?	Bạn nghĩ món ăn yêu thích của Tom là gì?
Tom said Mary was at home in bed with a cold.	Tom cho biết Mary đang ở nhà trên giường bị cảm.
Tom woke up to the sound of a dog barking.	Tom tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chó sủa.
Tom went in that direction.	Tom đi về hướng đó.
What do you want me to do with these?	Bạn muốn tôi làm gì với những thứ này?
Tom says he doesn't feel cold.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy lạnh.
She was in pain.	Cô đau đớn.
Look how Tom made a mess.	Nhìn xem Tom đã làm một mớ hỗn độn.
We shouldn't pay too much for this.	Chúng ta không nên trả quá nhiều cho việc này.
It makes no sense for you to tell her such things.	Thật vô lý khi bạn nói với cô ấy những điều như vậy.
Tom has been married three times.	Tom đã kết hôn ba lần.
Say "aah."	Nói "aah."
Tom eats a lot of ice cream.	Tom ăn rất nhiều kem.
Your father was in Paris, wasn't he?	Cha của bạn đã ở Paris, phải không?
You are very gullible.	Bạn rất cả tin.
I do not have time.	Tôi không có thời gian.
Columbus sailed farther west in search of a new continent.	Columbus đi thuyền xa hơn về phía tây để tìm kiếm một lục địa mới.
I have to buy Tom a present.	Tôi phải mua cho Tom một món quà.
You are truly a drama queen.	Bạn đúng là một nữ hoàng phim truyền hình.
Tom doesn't seem as worried as Mary.	Tom dường như không lo lắng như Mary.
What you do is more important than what you say.	Những gì bạn làm quan trọng hơn những gì bạn nói.
What Tom said made Mary frown.	Những gì Tom nói khiến Mary cau mày.
Tom thinks the amulet will protect him from witches.	Tom nghĩ rằng chiếc bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ anh khỏi những mụ phù thủy.
No one here can solve the problem.	Không có ai ở đây có thể giải quyết vấn đề.
I called Tom yesterday.	Tôi đã gọi cho Tom hôm qua.
I know I wasted my time convincing Tom.	Tôi biết mình đã lãng phí thời gian để thuyết phục Tom.
That's the deal breaker.	Đó là người phá vỡ thỏa thuận.
Christmas is not like it used to be.	Giáng sinh không giống như nó đã từng.
Tom has been charged with assault.	Tom đã bị buộc tội hành hung.
I will show how this machine works.	Tôi sẽ trình bày cách thức hoạt động của máy này.
Let's just hope that Tom doesn't actually do it.	Hãy chỉ hy vọng rằng Tom không thực sự làm điều đó.
I don't know when I should be there.	Tôi không biết mình phải ở đó khi nào.
I rented an apartment.	Tôi đã thuê một căn hộ.
I don't belong to the club.	Tôi không thuộc về câu lạc bộ.
Tom did not push.	Tom không thúc giục.
Looks like it's going to rain today too.	Có vẻ như hôm nay trời cũng sẽ mưa.
I expect.	Tôi mong đợi.
Did you really see Tom do that?	Bạn đã thực sự thấy Tom làm điều đó?
Tom doesn't remember paying the rent.	Tom không nhớ trả tiền thuê nhà.
Tom can't carry that much.	Tom không thể mang nhiều như vậy.
I wish I was smart enough to invent something that would sell to make me rich.	Tôi ước mình đủ thông minh để sáng chế ra thứ gì đó bán chạy để tôi làm giàu.
I sat in the front to hear the lecture clearly.	Tôi ngồi ở phía trước để nghe rõ bài giảng.
I want to dance at my niece's wedding.	Tôi muốn khiêu vũ trong đám cưới của cháu gái tôi.
Tom works late tonight.	Tối nay Tom làm việc muộn.
There's no doubt that Tom didn't do it.	Không nghi ngờ gì rằng Tom đã không làm điều đó.
Didn't you know both Tom and Mary love to watch baseball on TV?	Bạn không biết cả Tom và Mary đều thích xem bóng chày trên TV?
Tom and Mary both agreed.	Tom và Mary đều đồng ý.
I think we shouldn't do it today.	Tôi nghĩ chúng ta không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom plans to retire in October.	Tom dự định nghỉ hưu vào tháng 10.
Don't put it on the table.	Đừng đặt nó trên bàn.
Finally, he found the clue to the mystery.	Cuối cùng, anh ta đã tìm ra manh mối của bí ẩn.
By tomorrow, there will be no more problems.	Đến ngày mai, sẽ không còn vấn đề gì nữa.
I know that you are not serious.	Tôi biết rằng bạn không nghiêm túc.
How did Tom answer?	Tom trả lời như thế nào?
Frankly, I don't like you.	Nói thẳng ra là tôi không thích bạn.
Tom said that he had never seen Mary swim.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary bơi.
Tom said that he thinks he will be able to do it with his help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
Tom hit me in the head.	Tom đánh tôi vào đầu.
I don't think Tom should let Mary do it alone.	Tôi không nghĩ Tom nên để Mary làm điều đó một mình.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói với Tom không?
Don't you smell something burning in the next room?	Bạn không ngửi thấy mùi gì đó cháy trong phòng bên cạnh?
I know Tom is a very good banjo player.	Tôi biết Tom là một người chơi banjo rất giỏi.
Maybe I should tell Tom I want my money back today.	Có lẽ tôi nên nói với Tom rằng tôi muốn lấy lại tiền hôm nay.
That will depend entirely on Tom.	Điều đó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Tom.
Tom says it's not worth the trouble.	Tom nói rằng nó không đáng để gặp rắc rối.
Tom almost fainted.	Tom gần như ngất đi.
Many of our employees commute to work by bicycle.	Rất nhiều nhân viên của chúng tôi đi làm bằng xe đạp.
I haven't made much progress in French.	Tôi không tiến bộ nhiều về tiếng Pháp.
Tom told me that he thought Mary was much prettier than Alice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
TV doesn't seem to work.	TV dường như không hoạt động.
Tom had a long life.	Tom đã có một cuộc sống lâu dài.
Tom said that I should visit Boston.	Tom nói rằng tôi nên đến thăm Boston.
Tom is not the one to do it.	Tom không phải là người phải làm điều đó.
Tom wasn't trying to be funny.	Tom không cố tỏ ra hài hước.
You will soon be able to play better tennis.	Bạn sẽ sớm có thể chơi quần vợt tốt hơn.
Tom asked Mary to do it.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Did you have to tell Tom he didn't have to?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ta không cần phải làm điều đó không?
I don't care if my French isn't perfect as long as people can understand what I'm trying to say.	Tôi không quan tâm nếu tiếng Pháp của tôi không hoàn hảo miễn là mọi người có thể hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom is not trying to impress you. 	Tom không cố gắng gây ấn tượng với bạn.
He was trying to impress Mary.	Anh ta đang cố gây ấn tượng với Mary.
I don't know that you won't do it.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Can you do me a favor and take Tom to school?	Bạn có thể giúp tôi một việc và đưa Tom đến trường được không?
Tom goes to the bedroom.	Tom về phòng ngủ.
Did Tom go to school?	Tom đã đi học chưa?
In fact, everyone in the bar was looking at Mary.	Trên thực tế, mọi người trong quán bar đều đang nhìn Mary.
We need to prioritize the items on this list.	Chúng ta cần ưu tiên các mục trong danh sách này.
I hope this is not too spicy for you.	Tôi hy vọng điều này không quá cay đối với bạn.
This machine saves us a lot of labor.	Máy này giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều sức lao động.
Why did Tom buy that?	Tại sao Tom lại mua cái đó?
I want to know how much time you spent in Boston.	Tôi muốn biết bạn đã dành bao nhiêu thời gian ở Boston.
He's a good violinist, isn't he?	Anh ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi, phải không?
You have your reasons for doing what you did.	Bạn có lý do của bạn để làm những gì bạn đã làm.
You don't seem to like doing it.	Bạn dường như không thích làm điều đó.
I get nervous whenever I do that.	Tôi lo lắng bất cứ khi nào tôi làm điều đó.
I love reading murder mysteries.	Tôi thích đọc những bí ẩn giết người.
Tom thinks he can do it himself.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tự làm được.
I realized that I should be more careful.	Tôi nhận ra rằng tôi nên cẩn thận hơn.
No, I won't be there.	Không, tôi sẽ không ở đó.
You don't have to do it again today, right?	Bạn không cần phải làm điều đó một lần nữa ngày hôm nay, phải không?
I love spending time with Tom.	Tôi thích dành thời gian với Tom.
You must like Tom.	Bạn phải thích Tom.
My father told me about his experiences in the war.	Cha tôi kể cho tôi nghe về những kinh nghiệm của ông trong chiến tranh.
Tom is always involved in a Mary argument.	Tom luôn tham gia vào một cuộc tranh cãi của Mary.
Actually, Tom is his real name.	Thực ra, Tom là tên thật của anh ấy.
Tom says that Mary is innocent.	Tom nói rằng Mary vô tội.
Tom can do it now if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy muốn.
Tom stays longer than he needs to.	Tom ở lại lâu hơn anh ấy cần.
He jumped over the puddle.	Anh ta nhảy qua vũng nước.
Although Tom has money, he is not happy.	Mặc dù Tom có ​​tiền nhưng anh ấy không hạnh phúc.
I talked to Tom this morning.	Tôi đã nói chuyện với Tom sáng nay.
That's not what I used to do.	Đó không phải là điều tôi từng làm.
Tom is currently living alone.	Tom hiện đang sống một mình.
I know that you are not planning to stay in Australia.	Tôi biết rằng bạn không định ở lại Úc.
I have never seen it like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy trước đây.
Tom started to leave.	Tom bắt đầu rời đi.
Tom bought a big pizza.	Tom đã mua một chiếc bánh pizza lớn.
I think you will say that.	Tôi nghĩ bạn sẽ nói điều đó.
When will Tom come here?	Khi nào thì Tom đến đây?
My patience has run out.	Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt.
I will never marry Tom.	Tôi sẽ không bao giờ cưới Tom.
Tom says that Mary always wins.	Tom nói rằng Mary luôn thắng.
Tom helped you, didn't he?	Tom đã giúp bạn, phải không?
Tom is feeling conflicted.	Tom đang cảm thấy mâu thuẫn.
You cannot argue with that.	Bạn không thể tranh luận với điều đó.
Why don't we take a break at 2:30?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi lúc 2:30?
Nobody tells you what to do?	Không ai nói cho bạn biết bạn phải làm gì?
Why do you think Tom and Mary are going to divorce?	Bạn nghĩ tại sao Tom và Mary lại định ly hôn?
Tom was frank.	Tom đã thẳng thắn.
Tom was just scared.	Tom chỉ sợ hãi.
Tom is messing with Mary.	Tom đang gây rối với Mary.
Tom told me that he hoped that Mary would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ cẩn thận.
Tom asked Mary if she needed a ride home.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy cần một chuyến xe về nhà.
I can feel pain in both my knees.	Tôi có thể cảm thấy đau ở cả hai đầu gối của mình.
I shouted at Tom in French.	Tôi hét vào mặt Tom bằng tiếng Pháp.
You are decisive.	Bạn là người quyết đoán.
Tom became angry.	Tom trở nên tức giận.
Tom's house is near a river.	Nhà của Tom gần một con sông.
I'll have to deal with that on my own.	Tôi sẽ phải giải quyết việc đó một mình.
It is not always easy to distinguish between good and evil.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt điều thiện và điều ác.
I have to make sure Tom knows what time the show starts.	Tôi phải chắc chắn rằng Tom biết mấy giờ buổi biểu diễn bắt đầu.
I knew that Tom wouldn't want to come to Australia with me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn đến Úc với tôi.
I see no reason we should wait until Tom gets here to start drinking.	Tôi thấy không có lý do gì mà chúng ta phải đợi cho đến khi Tom đến đây để bắt đầu uống rượu.
I know that Tom can do it for you.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
Didn't I tell you not to worry about that anymore?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng đừng lo lắng về điều đó nữa sao?
I do not want anything.	Tôi không muốn gì cả.
Tom looks exasperated.	Tom có ​​vẻ bực tức.
I just watched that movie.	Tôi vừa mới xem bộ phim đó.
You will get pneumonia.	Bạn sẽ bị viêm phổi.
What Tom did helped a bit.	Những gì Tom đã làm đã giúp được một chút.
I don't think Tom is going to Boston next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
I cannot refuse.	Tôi không thể từ chối.
I can't be of much help.	Tôi không giúp được gì nhiều.
Tom thinks he will be late.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ đến muộn.
What kind of house do you want to build?	Bạn muốn xây kiểu nhà nào?
I don't think it will take long to paint this fence.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để sơn hàng rào này.
Tom lost his phone.	Tom bị mất điện thoại.
Tom and Mary were having a heated argument when John entered the room.	Tom và Mary đang tranh cãi nảy lửa khi John bước vào phòng.
He will be granted US citizenship.	Anh ấy sẽ được cấp quốc tịch Mỹ.
Tom might feel like doing it today.	Tom có ​​thể cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me he needed a favor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần một đặc ân.
Tom thought Mary wouldn't be able to go home alone.	Tom nghĩ Mary sẽ không thể về nhà một mình.
We don't do it together often.	Chúng tôi không làm điều đó cùng nhau thường xuyên.
I don't think I would enjoy doing it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't seem annoyed.	Tom không có vẻ gì là khó chịu.
I don't understand opera.	Tôi không hiểu opera.
Please let me know when should I do that.	Vui lòng cho tôi biết khi nào tôi nên làm điều đó.
Tom lost his foreign accent.	Tom bị mất giọng nước ngoài.
I am extremely grateful to you for your kindness.	Tôi vô cùng biết ơn bạn vì lòng tốt của bạn.
Tom had nothing to do with Mary's death.	Tom không liên quan gì đến cái chết của Mary.
I took care of you.	Tôi đã quan tâm đến bạn.
Tom sleeps until dawn.	Tom ngủ cho đến bình minh.
I enjoyed watching the Easter Parade.	Tôi rất thích xem Cuộc diễu hành Phục sinh.
Tom and Mary looked at each other in surprise.	Tom và Mary kinh ngạc nhìn nhau.
Why don't we change the subject?	Tại sao chúng ta không thay đổi chủ đề?
I hate my eyebrows.	Tôi ghét lông mày của mình.
Tom doesn't talk much, but Mary does.	Tom không nói nhiều, nhưng Mary thì có.
The weather has been nice for the past three days.	Thời tiết đẹp trong ba ngày qua.
It is a beautiful picture.	Đó là một bức tranh đẹp.
I know that Tom expects you to do that.	Tôi biết rằng Tom mong bạn làm điều đó.
It's good that you try to do it for me.	Thật là tốt khi bạn cố gắng làm điều đó cho tôi.
Tom is here too.	Tom cũng ở đây.
Tom asked Mary if she was happy.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có hạnh phúc không.
I sent Tom a letter to let him know my decision.	Tôi đã gửi cho Tom một lá thư để cho anh ấy biết quyết định của tôi.
We should tell Tom about it now.	Chúng ta nên nói với Tom về điều đó ngay bây giờ.
That didn't worry me at all.	Điều đó không làm tôi lo lắng chút nào.
Tom and Mary drove along the beach.	Tom và Mary lái xe dọc theo bờ biển.
Tom loves rituals.	Tom yêu thích các nghi lễ.
Do I have to speak or something?	Tôi có phải phát biểu hay gì đó không?
Burkinabe also emigrated to Ghana, Mali and Senegal to work between the world wars.	Burkinabe cũng di cư đến Ghana, Mali và Senegal để làm việc giữa các cuộc chiến tranh thế giới.
I have been waiting for your reply, but have not received a response from you.	Tôi đã chờ đợi câu trả lời của bạn, nhưng không nhận được phản hồi từ bạn.
We are twins. 	Chúng tôi là cặp sinh đôi.
People often mistake me for my brother.	Mọi người thường nhầm tôi với anh trai tôi.
I don't do that anymore.	Tôi không làm điều đó nữa.
Tom is in charge right now.	Tom đang phụ trách ngay bây giờ.
I see you are getting dressed.	Tôi thấy bạn đang mặc quần áo.
Tom pointed to the ceiling.	Tom chỉ lên trần nhà.
Tom told the teacher what I did.	Tom nói với giáo viên những gì tôi đã làm.
Tom told me the same thing.	Tom đã nói với tôi điều tương tự.
Tom stopped crying.	Tom đã ngừng khóc.
I told Tom what would happen.	Tôi đã nói với Tom điều gì sẽ xảy ra.
Tom will be ready to do it tomorrow.	Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
Tom has never had a regular job.	Tom chưa bao giờ có một công việc thường xuyên.
Tom doesn't really want to eat with us, does he?	Tom không thực sự muốn đi ăn với chúng ta, phải không?
Tom has had a very successful year.	Tom đã có một năm rất thành công.
This photo was taken by Tom.	Bức ảnh này được chụp bởi Tom.
I know Tom doesn't know that he'll never be able to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I am a Dancer.	Tôi là Vũ công.
Tom needs to focus.	Tom cần phải tập trung.
Tom has strange habits.	Tom có ​​những thói quen kỳ lạ.
Can you tell me how to get to the library?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến thư viện?
Does Tom ever wear a hat?	Tom có ​​bao giờ đội mũ không?
The other things that Tom said are not true.	Những điều khác mà Tom nói là không đúng.
You told Tom something, didn't you?	Bạn đã nói với Tom điều gì đó, phải không?
My girlfriend has not met my parents.	Bạn gái tôi chưa gặp bố mẹ tôi.
I know Tom is done.	Tôi biết Tom đã xong.
Tom says he thinks Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
I think this is supposed to be free.	Tôi nghĩ rằng điều này được cho là miễn phí.
Mary is frustrated with her life.	Mary thất vọng với cuộc sống của mình.
Please let us know when dinner is ready.	Vui lòng cho chúng tôi biết khi bữa tối đã sẵn sàng.
Don't know if Tom still remembers how to swim.	Không biết Tom có ​​còn nhớ cách bơi hay không.
Tom says he regrets not doing it.	Tom nói rằng anh ấy rất hối hận vì đã không làm điều đó.
Tom has lived in Australia for a long time.	Tom đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
Tom stopped writing.	Tom ngừng viết.
Tom looked stunned.	Tom có ​​vẻ choáng váng.
I know it's not easy.	Tôi biết nó không dễ dàng.
Tom never asked me to help him.	Tom chưa bao giờ yêu cầu tôi giúp anh ấy.
He thought he was going to write something for the newspaper.	Anh nghĩ rằng anh sẽ viết một cái gì đó cho tờ báo.
Tom seemed in control.	Tom dường như kiểm soát được.
Tom is the custodian.	Tom là người trông coi.
Tom wants to finish his meal before talking to anyone.	Tom muốn ăn xong trước khi nói chuyện với ai.
A stranger was seen stealing into his home.	Một người lạ đã được nhìn thấy để ăn trộm vào nhà của mình.
Tom earns a lot of money.	Tom kiếm được rất nhiều tiền.
For dinner, we ate the fish we caught that day.	Đối với bữa tối, chúng tôi ăn con cá mà chúng tôi bắt được vào ngày hôm đó.
Tom drove to Mary's house on his way to work.	Tom lái xe đến nhà Mary trên đường đi làm.
I'm not easygoing.	Tôi không dễ dãi.
This is not a gimmick.	Đây không phải là một mánh lới quảng cáo.
Tom's testimony is untrue.	Lời khai của Tom là sai sự thật.
Every time a species dies, we lose part of the natural world forever.	Mỗi khi một loài chết đi, chúng ta vĩnh viễn mất đi một phần của thế giới tự nhiên.
I thought that Tom and Mary were friends.	Tôi đã nghĩ rằng Tom và Mary là bạn bè.
You said that the problem is not ours.	Bạn đã nói rằng vấn đề không phải của chúng ta.
Tom and I were the only survivors.	Tom và tôi là những người duy nhất sống sót.
Like any company, we must look ahead and plan for the future.	Giống như bất kỳ công ty nào, chúng tôi phải nhìn về phía trước và lập kế hoạch cho tương lai.
I'm afraid I have to go now.	Tôi sợ tôi phải đi ngay bây giờ.
The school year has ended.	Năm học đã kết thúc.
Tom was investigated.	Tom đã bị điều tra.
Tom will come right now.	Tom sẽ đến ngay bây giờ.
I knew Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Tom was unable to solve that problem.	Tom đã không thể giải quyết vấn đề đó.
I don't think I can sell this mandolin.	Tôi không nghĩ mình có thể bán cây đàn mandolin này.
Tom thinks Mary is outside.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở bên ngoài.
What do you know that I don't know?	Bạn biết gì mà tôi không biết?
I went to the post office to send a package.	Tôi đã đến bưu điện để gửi một gói hàng.
Don't press that button.	Đừng nhấn nút đó.
I have known about you from Tom.	Tôi đã biết về bạn từ Tom.
Tom took off his sweater.	Tom cởi áo len.
Tom hopes it will be a lot more expensive.	Tom hy vọng nó sẽ đắt hơn rất nhiều.
If I were in your position, I wouldn't do the same.	Nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ không làm như vậy.
Is it true that Tom witnessed a murder?	Có thật là Tom đã chứng kiến ​​một vụ giết người?
Tom calls a spade a spade.	Tom gọi một cái thuổng là một cái thuổng.
He got on the plane.	Anh ấy đã lên máy bay.
I love reading comics.	Tôi thích đọc truyện tranh.
Will you help me deliver programs to those people?	Bạn sẽ giúp tôi cung cấp các chương trình cho những người đó?
Throw it to Tom.	Ném nó cho Tom.
Tom was trying to talk to his father to buy a car.	Tom đã cố gắng nói chuyện với cha mình để mua một chiếc ô tô.
Tom was probably tired of waiting for Mary and left.	Tom có ​​lẽ đã quá mệt mỏi khi phải đợi Mary và bỏ đi.
Sound familiar, Tom?	Nghe có quen không, Tom?
I think Tom can swim faster than Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary.
Tom let Mary know he needed to do it.	Tom cho Mary biết anh ấy cần làm điều đó.
Tom and I are still roommates.	Tom và tôi vẫn là bạn cùng phòng.
Tom is not a car mechanic.	Tom không phải là một thợ sửa xe.
Tom decided not to go to the party.	Tom quyết định không đi dự tiệc.
Do you have a good relationship with Tom?	Bạn có quan hệ tốt với Tom không?
Tom was very friendly with us.	Tom rất thân thiện với chúng tôi.
I still don't know exactly what I should do.	Tôi vẫn chưa biết chính xác những gì tôi nên làm.
Tom is not enchanted.	Tom không bị mê hoặc.
Tom asked me if I was planning to go to Australia in October.	Tom hỏi tôi có dự định đi Úc vào tháng 10 không.
Mary went to Boston in the hope of finding a husband.	Mary đến Boston với hy vọng tìm được một người chồng.
I don't need a stick.	Tôi không cần một cây gậy.
Tom's sister is the prettiest girl in town.	Em gái của Tom là cô gái xinh đẹp nhất trong thị trấn.
We have traveled for miles.	Chúng tôi đã đi xa hàng dặm.
I know that Tom knows why Mary continues to do so.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
I didn't know that you would do that before lunch.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó trước bữa trưa.
My brain doesn't seem to be working well today.	Bộ não của tôi dường như không hoạt động tốt hôm nay.
Tom entertains the kids by tap dancing.	Tom giải trí cho bọn trẻ bằng cách nhảy tap.
Tom has no money so he can't buy food.	Tom không có tiền nên không thể mua thức ăn được.
The question is what do we do with it.	Câu hỏi là chúng ta phải làm gì với nó.
I don't remember much French.	Tôi không nhớ nhiều tiếng Pháp.
Rotten food in the trash has a very bad smell.	Thức ăn thối rữa trong thùng rác bốc mùi rất khó chịu.
Tom has to help us, right?	Tom phải giúp chúng ta, phải không?
We had our problem.	Chúng tôi đã có vấn đề của chúng tôi.
I don't need to explain anything to Tom.	Tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với Tom.
I saw a moose today.	Tôi đã nhìn thấy một con nai sừng tấm hôm nay.
I don't know much about Tom or Mary.	Tôi không biết nhiều về Tom hay Mary.
Tom said he wants his children to be successful.	Tom cho biết anh mong các con mình thành đạt.
I've had some success.	Tôi đã có một số thành công.
Tom understands how Mary feels.	Tom hiểu Mary cảm thấy thế nào.
Don't tell me what I have to do.	Đừng nói với tôi những gì tôi phải làm.
Saute half a green chili with 3 tablespoons butter for 5 or 6 minutes.	Xào nửa quả ớt xanh với 3 thìa bơ trong 5 hoặc 6 phút.
It's drizzling.	Trời mưa phùn.
Tom is not very special.	Tom không đặc biệt lắm.
I will visit her next week.	Tôi sẽ ghé thăm cô ấy vào tuần tới.
I assume you wouldn't want to do that.	Tôi cho rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Tom is still recovering.	Tom vẫn đang hồi phục.
Who will be next?	Ai sẽ là người tiếp theo?
I know Tom is a lazy guy.	Tôi biết Tom là một kẻ lười biếng.
The baby is sleeping in the crib.	Em bé đang ngủ trong nôi.
You know that I don't have to help Tom do that, right?	Bạn biết rằng tôi không phải giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom brought his computer in for repair.	Tom đã mang máy tính của mình đi sửa.
I know what will happen.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
I think there's a chance that Tom will do it.	Tôi nghĩ có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Tom's rival is Mary.	Đối thủ của Tom là Mary.
I have never been back to Boston.	Tôi chưa bao giờ trở lại Boston.
I don't think you're allowed to do that here.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó ở đây.
It's not something I know how to do.	Đó không phải là điều tôi biết làm.
My son made a little bear out of pipe cleaner.	Con trai tôi đã làm một con gấu nhỏ từ chất tẩy rửa đường ống.
By the time Tom got to the store, it was closed.	Vào thời điểm Tom đến cửa hàng, nó đã đóng cửa.
Tom was eager to leave.	Tom háo hức rời đi.
What is Tom's girlfriend's name?	Bạn gái của Tom tên gì?
I don't think you will die today.	Tôi không nghĩ bạn sẽ chết hôm nay.
Tom goes out to find out what the fuss is all about.	Tom đi ra ngoài để khám phá xem mọi chuyện đang náo động là gì.
Tom still uses an old dial-up phone.	Tom vẫn sử dụng một chiếc điện thoại quay số cũ.
Looks like Tom might be disappointed.	Có vẻ như Tom có ​​thể thất vọng.
Tom asks Mary to wash the dishes.	Tom nhờ Mary rửa bát.
Tom has made it very clear that he wants to hang out with you.	Tom đã nói rất rõ rằng anh ấy muốn đi chơi với bạn.
Tom is disappointed that his team didn't win.	Tom thất vọng vì đội bóng của anh ấy không thắng.
Tom told me that he thought Mary was very serious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất nghiêm túc.
Tom was forced to give up.	Tom buộc phải từ bỏ.
I know that Tom doesn't know why I should.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi nên làm như vậy.
I think Tom might be busy.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang bận.
Why don't you say something to Tom?	Tại sao bạn không nói điều gì đó với Tom?
It doesn't matter to me.	Nó không quan trọng đối với tôi.
We can't help but become friends.	Chúng tôi không thể không trở thành bạn của nhau.
I picked up the broken glass as carefully as I could.	Tôi nhặt mảnh kính vỡ một cách cẩn thận nhất có thể.
Tom is deaf.	Tom bị điếc.
Tom and Mary are not currently in Australia.	Tom và Mary hiện không ở Úc.
Tom said that he was offered three thousand dollars.	Tom nói rằng anh ấy đã được đề nghị ba nghìn đô la.
Shouldn't you just ignore his mistakes and forgive him?	Bạn không nên bỏ qua những sơ suất của anh ấy và tha thứ cho anh ấy chứ?
Make sure you don't forget to refill the tank.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên đổ đầy bình.
Tom gave Mary a warm welcome.	Tom đã dành cho Mary một sự chào đón nồng nhiệt.
Tom should do it sometime today.	Tom nên làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
Tom and Mary have both read a lot of books in French.	Tom và Mary đều đã đọc rất nhiều sách bằng tiếng Pháp.
Don't worry about such a thing.	Đừng lo lắng về một điều như vậy.
The only reason Tom does it is because he has to.	Lý do duy nhất mà Tom làm điều đó là bởi vì anh ấy phải làm vậy.
She is afraid to talk to strangers.	Cô ấy sợ nói chuyện với người lạ.
Tom is a liar.	Tom là người nói dối.
When I want your opinion, I will ask it.	Khi tôi muốn ý kiến ​​của bạn, tôi sẽ hỏi nó.
I know you're working for Tom.	Tôi biết bạn đang làm việc cho Tom.
I don't want to eat anything.	Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì.
The countdown has begun.	Đếm ngược đã bắt đầu.
That is simply not possible.	Điều đó đơn giản là không thể.
How did Tom get into Mary's office?	Làm thế nào mà Tom vào được văn phòng của Mary?
Tom hit me three times.	Tom đã đánh tôi ba lần.
I have no duty today.	Hôm nay tôi không có nhiệm vụ.
Tom said that Mary looked pale.	Tom nói rằng Mary trông nhợt nhạt.
I admire the way you handle criticism.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn xử lý những lời chỉ trích.
Tom hired a babysitter for his children.	Tom đã thuê một người trông trẻ cho các con của mình.
Your shoes have been untied.	Giày của bạn đã được cởi trói.
How many bananas do you think the average person eats in a year?	Bạn nghĩ một người trung bình ăn bao nhiêu quả chuối trong một năm?
You can weigh your luggage on these scales.	Bạn có thể cân hành lý của mình trên những chiếc cân này.
I think I need to explain why I did it.	Tôi nghĩ tôi cần giải thích lý do tại sao tôi lại làm như vậy.
I shouldn't have accused him of stealing money.	Tôi không nên buộc tội anh ta ăn cắp tiền.
Tom probably won't win tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ không thắng vào ngày mai.
Tom says he needs it today.	Tom nói rằng anh ấy cần nó ngay hôm nay.
Our dinner.	Bữa tối của chúng tôi.
Isn't it the opposite?	Không phải là ngược lại sao?
I just ordered coffee, because I wasn't hungry.	Tôi chỉ gọi cà phê, vì tôi không đói.
I suppose that's why you don't like me very much.	Tôi cho rằng đó là lý do tại sao bạn không thích tôi cho lắm.
Tom would love it if someone did it.	Tom sẽ thích nó nếu ai đó làm điều đó.
I just don't want anyone to be mad at me.	Tôi chỉ không muốn bất cứ ai giận tôi.
Tom wants us.	Tom muốn chúng tôi.
I wonder how many trees Tom has cut down in his life.	Tôi tự hỏi Tom đã chặt bao nhiêu cây trong đời.
Tom, I want you to talk to Mary.	Tom, tôi muốn anh nói chuyện với Mary.
Help yourself with whatever you want to eat.	Hãy tự giúp mình với bất cứ thứ gì bạn muốn ăn.
Tom won't be busy.	Tom sẽ không bận.
Do you think it's worth it? 	Bạn có nghĩ nó đáng giá không?
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
We took a walk through the park.	Chúng tôi đi dạo qua công viên.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
Tom says he's thinking about moving to Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc chuyển đến Boston.
I have decided to say yes.	Tôi đã quyết định nói có.
It's extremely important that we meet Tom.	Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải gặp Tom.
Tom's eyes widened in horror.	Tom mở to mắt kinh hãi.
I know Tom is a really good driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe thực sự giỏi.
Tom spends too much time in front of the computer.	Tom dành quá nhiều thời gian trước máy tính.
Tom is always learning, but he never seems to learn anything.	Tom luôn học, nhưng anh ấy dường như không bao giờ học được gì.
Tom says no injuries have been reported.	Tom nói rằng không có thương tích nào được báo cáo.
The mouse came out from under the chair and ran under the table.	Con chuột chui ra từ gầm ghế và chạy xuống gầm bàn.
When guests enter the room, we stand to greet them.	Khi khách vào phòng, chúng tôi đứng chào.
Don't raise your voice at me.	Đừng lớn tiếng với tôi.
Tom will never forgive Mary for doing that.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
I suspect that Tom is still upset.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn khó chịu.
Tom told me he likes you very much.	Tom nói với tôi anh ấy thích bạn rất nhiều.
Tom didn't say when he was going to do it.	Tom không nói khi nào anh ấy định làm điều đó.
Will you help Tom?	Bạn sẽ giúp Tom chứ?
I am here on Mondays.	Tôi ở đây vào các ngày thứ Hai.
Tom said that he thought Mary looked worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ lo lắng.
Tom became annoyed.	Tom trở nên khó chịu.
I went there once.	Tôi đã đến đó một lần.
Tom and Mary did not look each other in the eye.	Tom và Mary không nhìn thẳng vào mắt nhau.
That's not what Tom and I fear.	Đó không phải là điều mà Tom và tôi sợ.
I know how to work with Tom.	Tôi biết cách làm việc với Tom.
I have not washed my hands.	Tôi chưa rửa tay.
He will show them the document.	Anh ấy sẽ cho họ xem tài liệu.
I have some snacks.	Tôi có một số đồ ăn nhẹ.
I envy your optimism.	Tôi ghen tị với sự lạc quan của bạn.
Tom says he will be very quiet.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất im lặng.
Tom said that Mary was broken.	Tom nói rằng Mary đã bị phá vỡ.
The manager offered to show me around the factory.	Người quản lý đề nghị dẫn tôi đi thăm quan nhà máy.
It took us a long time to figure out how to do that.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để tìm ra cách thực hiện điều đó.
Tom always does that when he's in Australia.	Tom luôn làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom has a passport.	Tom có ​​hộ chiếu.
I have to stop smoking.	Tôi phải ngừng hút thuốc.
I know Tom doesn't want to do that again.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom loves going to Italian restaurants.	Tom thích đến nhà hàng Ý.
Your assumption is correct.	Giả định của bạn là đúng.
I didn't know Tom would have to do it again.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
Tom could use one of those, I think.	Tom có ​​thể sử dụng một trong những thứ đó, tôi nghĩ vậy.
I wonder if Tom can really win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể thực sự giành chiến thắng hay không.
As far as I can remember, the last time we met was three years ago.	Theo như những gì tôi có thể nhớ, thì lần cuối chúng tôi gặp nhau là ba năm trước.
Tom has to help us even if he doesn't want to.	Tom phải giúp chúng tôi ngay cả khi anh ấy không muốn.
Tom knows he has a job to do.	Tom biết anh ấy có một công việc phải làm.
Tom told the judge his side of the story.	Tom nói với thẩm phán về khía cạnh câu chuyện của mình.
You should have called me sooner.	Bạn nên gọi cho tôi sớm hơn.
I don't know much about Boston.	Tôi không biết nhiều về Boston.
Tom was lying on his back, looking up at the stars.	Tom đang nằm ngửa, nhìn lên các vì sao.
How do you know this isn't a trick?	Làm sao bạn biết đây không phải là một trò lừa?
Tom doesn't do that anymore.	Tom không còn làm điều đó nữa.
I think Tom will be very angry when he finds out that the painting he bought is a fake.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất tức giận khi phát hiện ra bức tranh mình mua là hàng giả.
Tom said that Mary was sleepy.	Tom nói rằng Mary đã buồn ngủ.
Tom was so tired that he fell asleep as soon as his head hit the pillow.	Tom quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi ngay khi đầu đập vào gối.
Do not touch the computer.	Đừng chạm vào máy tính.
I know it's a bad idea.	Tôi biết đó là một ý tưởng tồi.
I couldn't understand anything he said.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì mà anh ấy nói.
I think Tom is back.	Tôi nghĩ Tom đã trở lại.
Tom could have said more, but Mary interrupted him.	Tom có ​​thể đã nói nhiều hơn, nhưng Mary đã cắt ngang lời anh.
Police are investigating the cause of the traffic accident.	Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.
I don't think Tom will cry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khóc.
All the snow will be gone in the next few days.	Tất cả tuyết sẽ biến mất trong vài ngày tới.
You can stay here as long as you like.	Bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích.
Tom has never kissed a girl before.	Tom chưa bao giờ hôn một cô gái trước đây.
I just want to see if Tom is okay.	Tôi chỉ muốn xem Tom có ​​ổn không.
Tom couldn't understand why his company's products weren't selling well.	Tom không thể hiểu tại sao sản phẩm của công ty anh lại không bán chạy.
I appreciate your integrity.	Tôi đánh giá cao sự chính trực của bạn.
I'm on the ship.	Tôi đang ở trên tàu.
I think Tom can stop Mary from doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom decided to testify.	Tom đã quyết định làm chứng.
Tom can't find his gloves.	Tom không thể tìm thấy găng tay của mình.
I think you want to do that.	Tôi nghĩ bạn muốn làm điều đó.
Tom doesn't know how to park.	Tom không biết đậu xe.
I know that Tom doesn't know why I want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
I have heard a lot of complaints about that hotel.	Tôi đã nghe rất nhiều lời phàn nàn về khách sạn đó.
I don't think I've seen you so busy before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn bận rộn như vậy trước đây.
Tom worked hard yesterday.	Tom đã làm việc chăm chỉ vào ngày hôm qua.
I wish you would stay home.	Tôi ước bạn sẽ ở nhà.
No one hugs Tom.	Không ai ôm Tom.
Tom said that Mary was going to Boston to see John.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Boston để gặp John.
Tom has aged a lot these days.	Dạo này Tom già đi rất nhiều.
Tom isn't the only one who doesn't sleep.	Tom không phải là người duy nhất không ngủ.
Tom wasn't scared either.	Tom cũng không sợ hãi.
Tom told me that he thought Mary was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có động lực để làm điều đó.
Tom comes constantly.	Tom đến liên tục.
Tom says he thinks Mary is insane.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary bị loạn trí.
Both Tom and Mary plan to do just that.	Cả Tom và Mary đều dự định làm điều đó.
Tom lives in a quiet small village.	Tom sống trong một ngôi làng nhỏ yên tĩnh.
Now I have a more complete understanding of the situation.	Bây giờ tôi đã hiểu đầy đủ hơn về tình hình.
Why didn't you tell me about Tom?	Tại sao bạn không nói với tôi về Tom?
You are very picky.	Bạn rất kén chọn.
Tom has serious problems.	Tom có ​​vấn đề nghiêm trọng.
Tom lost 30 pounds.	Tom giảm 30 pound.
Today, Tajikistan is the poorest of the former Soviet republics.	Ngày nay, Tajikistan là nước nghèo nhất trong số các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
This morning I got out of bed earlier than usual.	Sáng nay tôi ra khỏi giường sớm hơn thường lệ.
I'm leaving early today.	Hôm nay tôi về sớm.
That's what they said.	Đó là những gì họ nói.
Doing it the way you are suggesting would be very dangerous.	Làm theo cách bạn đang đề xuất sẽ rất nguy hiểm.
Tom has been declared brain dead.	Tom đã được tuyên bố là chết não.
I don't know how to open this door.	Tôi không biết làm cách nào để mở được cánh cửa này.
I know that Tom won't finish it by 2:30.	Tôi biết rằng Tom sẽ không hoàn thành việc đó trước 2:30.
I could do that if I wanted to, but I don't want to.	Tôi có thể làm điều đó nếu tôi muốn, nhưng tôi không muốn.
You are very upset.	Bạn đang rất khó chịu.
What is your favorite summer sport?	Môn thể thao mùa hè yêu thích của bạn là gì?
I'm surprised they have nothing to do.	Tôi ngạc nhiên là họ không có gì để làm.
Tom thinks Mary won't come soon.	Tom nghĩ Mary sẽ không đến sớm.
I don't know what Tom's plan is.	Tôi không biết kế hoạch của Tom là gì.
Tom told me that Mary would be available.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ sẵn sàng.
Do you know that beautiful girl?	Bạn có biết cô gái xinh đẹp đó không?
Tom said that I should laugh more often.	Tom nói rằng tôi nên cười thường xuyên hơn.
Tom sometimes goes to Boston.	Tom đôi khi đến Boston.
Where does Tom want to go to college?	Tom muốn học đại học ở đâu?
Swing music is a type of jazz music.	Nhạc Swing là một loại nhạc jazz.
When the lights went out, Tom lit a candle.	Khi đèn tắt, Tom thắp một ngọn nến.
Now we can all sleep well.	Bây giờ tất cả chúng ta có thể ngủ ngon.
Tom was surprised that Mary couldn't do it.	Tom ngạc nhiên rằng Mary không thể làm điều đó.
I didn't tell Tom how much the gift I bought for Mary was.	Tôi không nói cho Tom biết món quà tôi mua cho Mary giá bao nhiêu.
Would you like to go have a bite?	Bạn có muốn đi ăn một miếng không?
Tom doesn't want to be different.	Tom không muốn khác biệt.
Tom doesn't have to go there alone.	Tom không cần phải đến đó một mình.
I think Tom is the only one here who knows where Mary lives.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất ở đây biết Mary sống ở đâu.
Tom never heard from again.	Tom không bao giờ được nghe từ một lần nữa.
Are you sure you want to park your car near the fire?	Bạn có chắc chắn muốn đỗ xe gần đống lửa không?
I know Tom is a methamphetamine addict.	Tôi biết Tom là một người nghiện methamphetamine.
Tom doesn't want to be a French teacher.	Tom không muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp.
It will be impossible to remove this stain.	Sẽ không thể nào loại bỏ được vết bẩn này.
Tom said he hoped that Mary would be here today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ở đây hôm nay.
Tom is waiting for a tow truck.	Tom đang đợi một chiếc xe tải kéo.
Tom quickly learned to speak French.	Tom nhanh chóng học cách nói tiếng Pháp.
Tom smells horrible.	Tom có ​​mùi kinh khủng.
We just need to get this done ASAP.	Chúng tôi chỉ cần hoàn thành việc này càng sớm càng tốt.
I don't like it when people say no to me.	Tôi không thích khi mọi người nói không với tôi.
I looked at my notebook.	Tôi nhìn vào sổ tay của mình.
Recent studies have shown that is not true.	Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng điều đó không đúng.
I'm just sorry it happened.	Tôi chỉ xin lỗi vì nó đã xảy ra.
I will make sure that no one hears about this incident.	Tôi sẽ đảm bảo rằng không ai nghe về vụ việc này.
Is it true that Tom tried to kill Mary?	Có thật là Tom đã cố giết Mary?
Tom didn't seem surprised when Mary told him he had to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh phải làm điều đó.
Tom turned the key.	Tom vặn chìa khóa.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
I can't believe you did all this without any help.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm tất cả những điều này mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom confirmed that it happened.	Tom xác nhận rằng điều đó đã xảy ra.
Tom thinks he should learn French.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
I can't let Tom down.	Tôi không thể để Tom thất vọng.
When I was thirteen, my father bought me a fishing boat of his own.	Khi tôi mười ba tuổi, cha tôi đã mua cho tôi một chiếc thuyền đánh cá của riêng mình.
Has Tom had lunch yet?	Tom đã ăn trưa chưa?
You can't lose what you never had.	Bạn không thể mất những gì bạn chưa từng có.
You'll get better, won't you?	Bạn sẽ trở nên tốt hơn, phải không?
I am open to suggestions.	Tôi sẵn sàng cho các đề xuất.
I think Tom will do it better than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó tốt hơn Mary.
Where does Tom go to school?	Tom đi học ở đâu?
Tom came and picked me up.	Tom đến và đón tôi.
Tom went there a week ago.	Tom đã đến đó một tuần trước.
Tom repaired his watch himself.	Tom đã tự tay sửa chữa đồng hồ của mình.
I have no money and cannot buy any food.	Tôi không có tiền và không thể mua bất kỳ thức ăn nào.
Tom taught Mary how to bake bread.	Tom đã dạy Mary cách nướng bánh mì.
Tom didn't know why Mary was so upset.	Tom không biết tại sao Mary lại khó chịu như vậy.
Tom sold most of his belongings before leaving for Australia.	Tom đã bán hầu hết đồ đạc của mình trước khi lên đường sang Úc.
Tom says that Mary is very disobedient.	Tom nói rằng Mary rất kỵ.
I am staying at my aunt's house during the summer.	Tôi đang ở nhà dì tôi trong mùa hè.
Thanks for reminding me to do that.	Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi làm điều đó.
I pretended that I didn't know that Tom had stolen my computer.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết rằng Tom đã đánh cắp máy tính của tôi.
I know that Tom will sing that song if you ask.	Tôi biết rằng Tom sẽ hát bài hát đó nếu bạn yêu cầu.
I know that Tom is not a good teacher.	Tôi biết rằng Tom không phải là một giáo viên giỏi.
Mary used to dream about Tom.	Mary đã từng mơ về Tom.
We have to make sure this is done by 2:30.	Chúng tôi phải đảm bảo hoàn thành việc này trước 2:30.
Please fill out this registration card.	Vui lòng điền vào thẻ đăng ký này.
Tom is wearing blue.	Tom đang mặc đồ màu xanh lam.
Tom loves lacrosse.	Tom thích lacrosse.
I don't remember where I left the key.	Tôi không nhớ tôi đã để chìa khóa ở đâu.
What are you arresting me for?	Anh bắt tôi vì lý do gì?
That is valid.	Điều đó hợp lệ.
I just want you to know that I know.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi biết.
I wouldn't help Tom if I were you.	Tôi sẽ không giúp Tom nếu tôi là bạn.
Tom said Mary was very pretty.	Tom nói Mary rất xinh.
Tom is dying to see Mary.	Tom sắp chết để gặp Mary.
Suddenly the phone rang.	Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
I need Tom here.	Tôi cần Tom ở đây.
Tom still uses an old phone with a dial.	Tom vẫn sử dụng một chiếc điện thoại cũ có quay số.
I am receiving it.	Tôi đang nhận nó.
I asked Tom why he was crying.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại khóc.
Tom and I started yelling at each other.	Tom và tôi bắt đầu la mắng nhau.
Tom is drunk.	Tom bị say.
You are so Beautiful.	Bạn quá đẹp.
Tom says he hopes that Mary doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không cần phải làm điều đó.
What is a message?	Tin nhắn là gì?
I need to make sure you understand this.	Tôi cần chắc chắn rằng bạn hiểu điều này.
I pretended that I didn't know what was going on.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom thinks he's smarter than all the others.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn tất cả những người khác.
He never forgot his ambition to become a great politician.	Ông không bao giờ quên tham vọng trở thành một chính trị gia vĩ đại.
We finally had some peace and quiet in the house.	Cuối cùng, chúng tôi đã có một chút yên bình và yên tĩnh trong ngôi nhà.
Tom and I still haven't decided what to do.	Tom và tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì.
It's Tom's answer to everything.	Đó là câu trả lời của Tom cho mọi thứ.
There is a library at the end of this street.	Có một thư viện ở cuối con phố này.
Tom often stays at the Hilton when he visits cities that have them.	Tom thường ở khách sạn Hilton khi anh đến thăm các thành phố có chúng.
Tom is looking for his daughter.	Tom đang tìm kiếm con gái của mình.
You have a lot on your plate.	Bạn có rất nhiều thứ trên đĩa của mình.
The last time I went to Australia was in 2013.	Lần cuối cùng tôi đến Úc là vào năm 2013.
I heard about your problems from Tom.	Tôi đã nghe về những vấn đề của bạn từ Tom.
Tom is a very crazy boy.	Tom là một cậu bé rất điên rồ.
Tom plans to walk home.	Tom dự định đi bộ về nhà.
Tom tells Mary that he is the one responsible for what happened.	Tom nói với Mary rằng anh ta là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom and Mary often go hiking together.	Tom và Mary thường đi bộ đường dài cùng nhau.
Because of the problem of air pollution, bicycles may one day replace cars.	Vì vấn đề ô nhiễm không khí, một ngày nào đó xe đạp có thể thay thế ô tô.
Tom says he is in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang ở Úc.
Tom went through Mary's photo album.	Tom đã xem qua album ảnh của Mary.
Can you ask Tom to be quiet?	Bạn có thể yêu cầu Tom im lặng không?
I can see I lost you.	Tôi có thể thấy tôi đã mất bạn.
Tom doesn't think you'll be able to do that.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
There are many people on both sides of the road.	Có rất nhiều người ở hai bên đường.
I assure you Tom will be completely safe.	Tôi đảm bảo với bạn Tom sẽ hoàn toàn an toàn.
I don't want to worry Tom.	Tôi không muốn làm Tom lo lắng.
Tom said he would do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự mình làm điều đó.
Swallow it. 	Nuốt nó.
Don't chew it.	Đừng nhai nó.
I'm afraid we'll have to start over.	Tôi e rằng chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Tom looks like the guy in the photo the officer showed us.	Tom trông giống như anh chàng trong bức ảnh mà viên cảnh sát cho chúng tôi xem.
They are a series of contradictions.	Chúng là một loạt các mâu thuẫn.
Apparently Tom did it for us.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom said Mary thought John might not need to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom asked Mary if she had actually read the book.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự đã đọc cuốn sách.
It's not me but Tom has the problem.	Không phải tôi mà Tom có ​​vấn đề.
Tom told Mary what he couldn't eat.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy không thể ăn.
Three new families have moved into our neighborhood since October.	Ba gia đình mới đã chuyển đến khu phố của chúng tôi kể từ tháng Mười.
You are just someone I want to talk to.	Bạn chỉ là người mà tôi muốn nói chuyện.
Do you like punk rock?	Bạn có thích punk rock?
I was stunned.	Tôi choáng váng.
Why don't we go to dinner?	Tại sao chúng ta không đi ăn tối?
Tom is a Canadian living in Boston.	Tom là một người Canada sống ở Boston.
You didn't know you needed to do it, did you?	Bạn không biết bạn cần phải làm điều đó, phải không?
I'll see if Tom is willing to help us.	Tôi sẽ xem liệu Tom có ​​sẵn sàng giúp chúng tôi không.
Tom, what are you doing here?	Tom, bạn đang làm gì ở đây?
Tom tried to stop Mary from going to Australia.	Tom đã cố gắng ngăn Mary đến Úc.
Don't argue with Tom.	Đừng tranh cãi với Tom.
She wears a green jacket with a fitted mini skirt.	Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây với một chiếc váy ngắn vừa vặn.
I can't stop thinking about what happened.	Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.
Tom seemed unconvinced.	Tom có ​​vẻ không thuyết phục.
I know Tom knows that you shouldn't do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom did not intend to return to Australia so soon.	Tom không định quay lại Úc sớm như vậy.
That's another thing.	Đó là một điều khác.
Tom doesn't live on Park Street anymore.	Tom không sống trên phố Park nữa.
I don't think you can sell it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể bán nó.
I know that you hate funerals.	Tôi biết rằng bạn ghét đám tang.
Tom is getting married next month.	Tom sẽ kết hôn vào tháng tới.
Tom is very particular about his food.	Tom rất đặc biệt về thức ăn của mình.
I always seem to be sleepy during the day, but I can never seem to sleep at night.	Tôi dường như luôn luôn buồn ngủ vào ban ngày, nhưng tôi dường như không bao giờ có thể ngủ vào ban đêm.
I was surprised to find three Jacksons in my class.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy ba Jackson trong lớp của tôi.
Tom asked if we wanted to go swimming.	Tom hỏi chúng tôi có muốn đi bơi không.
I brush my dog's shaggy coat.	Tôi phủi lớp lông xù xì cho con chó của mình.
Tourism, retail and finance account for more than three-quarters of GDP.	Du lịch, bán lẻ và tài chính chiếm hơn ba phần tư GDP.
Tom is not very charismatic.	Tom không phải là rất lôi cuốn.
I am not a vegetarian.	Tôi không phải là một người ăn chay.
Please go around the side of the house.	Xin vui lòng đi xung quanh phía bên của ngôi nhà.
I don't want to help Tom do that anymore.	Tôi không muốn giúp Tom làm điều đó nữa.
That won't stop them.	Điều đó sẽ không ngăn cản họ.
He called her when he reached the station.	Anh gọi cho cô khi đến ga.
Tom seems very friendly.	Tom có ​​vẻ rất thân thiện.
Tom doesn't remember things better than I do.	Tom không ghi nhớ mọi thứ tốt hơn tôi.
I don't think Tom doesn't know what Mary has to do tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom không biết Mary phải làm gì vào ngày mai.
Still not ready to help us?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để giúp chúng tôi?
Are you sure Tom will be there?	Bạn có chắc Tom sẽ ở đó?
I've told you over and over again to be more careful.	Tôi đã nói đi nói lại với bạn rằng hãy cẩn thận hơn.
We have three weeks left to complete this.	Chúng tôi còn ba tuần để hoàn thành việc này.
Where were you when we needed help?	Bạn đã ở đâu khi chúng tôi cần giúp đỡ?
Tom plans to build another house next year.	Tom dự định xây một ngôi nhà khác vào năm sau.
I don't want to borrow your car today. 	Tôi không muốn mượn xe của bạn hôm nay.
I want to borrow it tomorrow.	Tôi muốn mượn nó vào ngày mai.
The risk is negligible.	Rủi ro là không đáng kể.
Tom won't drive Mary home.	Tom sẽ không chở Mary về nhà.
Tom's mother tells him to take care of his sister.	Mẹ của Tom bảo anh ấy phải chăm sóc em gái của mình.
I'm so glad I was able to see this.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể nhìn thấy điều này.
My ears will freeze if I don't go in.	Tai tôi sẽ đóng băng nếu tôi không đi vào.
We didn't hang out last night.	Chúng tôi đã không đi chơi tối qua.
Tom says he hopes he never has to return to Boston.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ không bao giờ phải quay lại Boston.
Has Tom received the package we sent him?	Tom đã nhận được gói hàng mà chúng tôi gửi cho anh ấy chưa?
When I got out of prison, Tom helped me get back on my feet.	Khi tôi ra khỏi tù, Tom đã giúp tôi đứng vững trở lại.
I know why Tom can't do that.	Tôi biết tại sao Tom không thể làm vậy.
Tom is the man over there with the long white beard.	Tom là người đàn ông đằng kia với bộ râu dài màu trắng.
I acted on instinct.	Tôi đã hành động theo bản năng.
You were not so great.	Bạn đã không tuyệt vời như vậy.
I wish that everything was the same as before.	Tôi ước rằng mọi thứ vẫn như trước đây.
This will not be easy to do.	Sẽ không dễ dàng để làm được điều này.
Some people think it's time to buy. 	Một số người nghĩ rằng đã đến lúc mua.
Others think it's time to sell.	Những người khác nghĩ rằng đã đến lúc bán.
Mozart is one of my favorite composers.	Mozart là một trong những nhà soạn nhạc yêu thích của tôi.
Where do I go to Shinjuku?	Tôi phải chuyển đến đâu để đến Shinjuku?
Tom should trust me.	Tom nên tin tưởng tôi.
I admire how you don't let things like this bother you.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn không để những thứ như thế này làm phiền bạn.
In the end, Tom gave up.	Cuối cùng, Tom đã bỏ cuộc.
I don't know what Tom thinks about that.	Tôi không biết Tom nghĩ gì về điều đó.
Tell me why you're upset.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn lại khó chịu.
Tom is not used to waiting.	Tom không quen với việc chờ đợi.
I invite Tom to dinner with us tomorrow.	Tôi mời Tom ăn tối với chúng tôi vào ngày mai.
Tom says he has no regrets.	Tom nói rằng anh ấy không hối tiếc.
Tom and Mary never spoke again after that.	Tom và Mary không bao giờ nói chuyện nữa sau đó.
Tom climbed the rope ladder.	Tom leo lên thang dây.
I think everyone is lonely sometimes.	Tôi nghĩ ai cũng có lúc cô đơn.
I shouldn't even try to do that.	Tôi thậm chí không nên thử làm điều đó.
Not all of the changes Tom made were bad.	Không phải tất cả những thay đổi mà Tom thực hiện đều không tốt.
Our proposal is not accepted.	Đề xuất của chúng tôi không được chấp nhận.
I have decided to tell Mary that I love her.	Tôi đã quyết định nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy.
Tom taught me to sing.	Tom dạy tôi hát.
Tom isn't here all afternoon.	Tom không phải ở đây cả buổi chiều.
When listening to the lecture, you should be quiet.	Khi nghe giảng, bạn nên im lặng.
No one knows what awaits us.	Không ai biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi.
Tom died of emphysema.	Tom chết vì bệnh khí thũng.
Please define our terms.	Hãy xác định các điều khoản của chúng tôi.
Tom and Mary don't talk to each other.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau.
I had to borrow money to buy a car.	Tôi đã phải vay tiền để mua xe.
Tom has a smaller dog than Mary.	Tom có ​​một con chó nhỏ hơn Mary.
Tom showed me poems he had written as a teenager.	Tom cho tôi xem những bài thơ mà anh ấy đã viết khi còn là một thiếu niên.
Tom swims very well.	Tom bơi rất giỏi.
Tom doesn't eat beef.	Tom không ăn thịt bò.
How many years has Tom worked here?	Tom đã làm việc ở đây bao nhiêu năm?
Tom thinks that Mary won't be ready.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không sẵn sàng.
We breathed a sigh of relief together.	Chúng tôi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Won't you give us what we ask for?	Bạn sẽ không cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi yêu cầu?
Tom is going swimming with Mary tomorrow.	Tom sẽ đi bơi với Mary vào ngày mai.
You told me you don't want to do that anymore.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn không muốn làm điều đó nữa.
I think Tom wants me to do it with him.	Tôi nghĩ Tom muốn tôi làm điều đó với anh ấy.
I'm still angry about that.	Tôi vẫn còn tức giận về điều đó.
This will be helpful.	Điều này sẽ có ích.
I advised Tom to get a divorce.	Tôi đã khuyên Tom nên ly hôn.
I have to go to Boston next week.	Tôi phải đi Boston vào tuần tới.
I think you got lucky.	Tôi nghĩ rằng bạn đã may mắn.
I'll show Tom the way.	Tôi sẽ chỉ đường cho Tom.
Tom probably didn't know Mary wasn't happy here.	Tom có ​​lẽ không biết Mary không được hạnh phúc ở đây.
Tom regrets his decision last night.	Tom rất hối hận về quyết định của mình vào đêm qua.
I gave up on buying a house.	Tôi đã từ bỏ ý định mua một ngôi nhà.
Tom used to work at a supermarket near my house.	Tom từng làm việc ở siêu thị gần nhà tôi.
You will pay.	Bạn sẽ trả tiền.
He angrily closed the door.	Anh tức giận đóng cửa lại.
I ran into an old friend at the station.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ ở nhà ga.
Tom used to be very good.	Tom đã từng rất tốt.
I think she won't realize that he's not here.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ không nhận ra rằng anh ấy không có ở đây.
I think Tom intentionally spoiled the dish.	Tôi nghĩ Tom đã cố ý làm hỏng món ăn.
It is essential that he prepares for the worst.	Điều cần thiết là anh ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
I'm not a fool.	Tôi không phải là một kẻ ngốc.
Tom will face eviction if he doesn't pay his rent by the end of this month.	Tom sẽ phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi nhà nếu anh ta không trả tiền thuê nhà vào cuối tháng này.
Tom is weakening.	Tom đang suy yếu.
Tom said it would only take a minute.	Tom nói sẽ chỉ mất một phút.
Tom has found a new girlfriend.	Tom đã tìm thấy một người bạn gái mới.
In fact, gorillas have many of the same senses as humans.	Trên thực tế, khỉ đột có nhiều cảm giác giống như con người.
I just wanted to let you know that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi nghĩ bạn là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I didn't see any children in the park today.	Tôi không thấy bất kỳ đứa trẻ nào trong công viên hôm nay.
Tom was thirteen years old when he moved to Boston.	Tom mười ba tuổi khi anh chuyển đến Boston.
Mary is very fond of Tom.	Mary rất thích Tom.
Tom plays fiddle in the bluegrass band.	Tom chơi fiddle trong ban nhạc bluegrass.
I can't blame them.	Tôi không thể trách họ.
You don't like to play with me?	Bạn không thích chơi với tôi?
You didn't eat much for lunch, did you?	Bạn đã không ăn nhiều bữa trưa, phải không?
Do you think my teaching is wrong?	Bạn nghĩ cách dạy của tôi có sai không?
That was not successful.	Điều đó đã không thành công.
Tom didn't do it earlier when it started to rain.	Tom đã không làm điều đó sớm hơn khi trời bắt đầu đổ mưa.
Tom looked as if he was sick.	Tom trông như thể anh ấy bị ốm.
I didn't know you were the one to do it.	Tôi không biết bạn là người phải làm điều đó.
Tom says he can't stand Mary's behavior anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể chịu đựng được hành vi của Mary nữa.
I ran into Tom at a conference three weeks ago.	Tôi tình cờ gặp Tom tại một hội nghị ba tuần trước.
Tom put two slices of bread in the toaster.	Tom đặt hai lát bánh mì vào máy nướng bánh mì.
Let's get this done, so we can go home.	Hãy hoàn thành việc này, để chúng ta có thể về nhà.
I'm sure we can, but not immediately.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể làm điều đó, nhưng không phải ngay lập tức.
I don't like many of Tom's friends.	Tôi không thích nhiều bạn của Tom.
I know Tom didn't do it, even though he said he did.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy đã làm.
I should have studied French in high school.	Đáng lẽ tôi nên học tiếng Pháp ở trường trung học.
Tom lost his job.	Tom đã mất việc.
Did Tom ever talk to you about me?	Tom đã bao giờ nói chuyện với bạn về tôi chưa?
If I didn't, Tom would be very upset.	Nếu tôi không làm vậy, Tom sẽ rất buồn.
How long will you be in Australia?	Bạn sẽ ở Úc bao lâu?
I should have stayed in Boston for another week or two.	Đáng lẽ tôi nên ở lại Boston thêm một hoặc hai tuần nữa.
Tom doesn't want to attend the party.	Tom không muốn tham dự bữa tiệc.
What makes you think I don't like your friends?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không thích bạn bè của bạn?
I know I should marry you.	Tôi biết tôi nên kết hôn với bạn.
Tom is so cute doing that.	Tom thật dễ thương khi làm điều đó.
We named Tom the captain of the team.	Chúng tôi đã phong Tom trở thành đội trưởng của đội.
You know your English is good when people stop complimenting you on your English level.	Bạn biết rằng tiếng Anh của bạn tốt khi mọi người ngừng khen bạn về trình độ tiếng Anh của bạn.
I wish my girlfriend would spend more time with me.	Tôi ước bạn gái của tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tôi.
There was a meeting going on in the next room.	Có một cuộc họp đang diễn ra trong phòng bên cạnh.
I don't want to spend any more time on that project.	Tôi không muốn dành thêm thời gian cho dự án đó nữa.
Tom asked me where the restroom is.	Tom hỏi tôi phòng vệ sinh ở đâu.
Ten divided by two is five.	Mười chia cho hai là năm.
Tom says he just needs to eat something right away.	Tom nói rằng anh ấy chỉ cần phải ăn một cái gì đó ngay lập tức.
Tom has a blue car.	Tom có ​​một chiếc ô tô màu xanh lam.
Isn't it great to have options?	Không phải là nó tuyệt vời để có các tùy chọn?
You don't know what you're talking about.	Bạn không biết bạn đang nói về cái gì.
It's huge.	Nó thật khổng lồ.
Tom says he doesn't have any books in French.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ cuốn sách nào bằng tiếng Pháp.
You should do it next time.	Bạn nên làm điều đó vào lần sau.
Tom is shirtless and barefoot.	Tom cởi trần và đi chân trần.
I will not stay with you.	Tôi sẽ không ở lại với bạn.
Tom and Mary used to date each other.	Tom và Mary từng hẹn hò với nhau.
He held the steering wheel with one hand and waved at me with the other.	Anh ấy cầm vô lăng bằng một tay và vẫy tay với tôi bằng tay kia.
Tom is the one who took these pictures.	Tom là người đã chụp những bức hình này.
The best thing to do in a case like this is to stay silent.	Điều tốt nhất nên làm trong trường hợp như thế này là im lặng.
Tom comes to Boston as a teacher.	Tom đến Boston với tư cách là một giáo viên.
Tom tied two pairs of skis to the roof of his car.	Tom buộc hai đôi ván trượt vào nóc xe của mình.
It's amazing that you haven't heard from her wedding yet.	Thật ngạc nhiên khi bạn chưa nghe tin gì về đám cưới của cô ấy.
We oppose that.	Chúng tôi phản đối điều đó.
Both Tom and Mary decided not to leave.	Cả Tom và Mary đều quyết định không rời đi.
Tom will most likely be the first to arrive.	Tom rất có thể sẽ là người đầu tiên đến.
I'm almost always here on Mondays.	Tôi hầu như luôn ở đây vào các ngày thứ Hai.
I have a hard time doing that.	Tôi rất khó làm điều đó.
That guy is always going over people's heads to get what he wants.	Anh chàng đó luôn đi qua đầu mọi người để đạt được những gì anh ta muốn.
Oh, it's okay, Tom.	Ồ, không sao đâu, Tom.
Tom tells Mary that he will quit his job and move back to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ nghỉ việc và quay trở lại Úc.
That is a difficult question.	Đó là một câu hỏi khó.
I won't hurt you.	Tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
I think Tom can help us next week.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi vào tuần tới.
You're not really going to sing, are you?	Bạn không thực sự đi hát, phải không?
Who is Tom whispering to?	Tom đang thì thầm với ai?
I hope you don't have any plans for this afternoon.	Tôi hy vọng bạn không có kế hoạch gì cho chiều nay.
Tom is not happy about leaving.	Tom không hài lòng về việc rời đi.
Tom did not disappoint Mary.	Tom đã không làm Mary thất vọng.
I know that Tom knows that Mary won't want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó nữa.
I just do what everyone else would do.	Tôi chỉ làm những gì mọi người sẽ làm.
I didn't think I would see you here.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nhìn thấy bạn ở đây.
That charity is named after someone who donated about two billion yen.	Tổ chức từ thiện đó được đặt theo tên của một người đã quyên góp khoảng hai tỷ yên.
I know Tom wouldn't be able to do it without help.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom refused to eat what his mother put on the table.	Tom không chịu ăn những gì mẹ đặt trên bàn.
We should not accept his explanation at face value.	Chúng ta không nên chấp nhận lời giải thích của anh ấy theo mệnh giá.
I don't like her face.	Tôi không thích khuôn mặt của cô ấy.
I wonder if Tom is having a good time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang vui vẻ không.
Tom is probably still lonely.	Tom có ​​lẽ vẫn còn cô đơn.
Please tell me how to get to the bank.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến ngân hàng.
Tom knows he is being watched.	Tom biết rằng mình đang bị theo dõi.
I don't like warm winters.	Tôi không thích mùa đông ấm áp.
I don't want anything from them.	Tôi không muốn bất cứ điều gì từ họ.
They are all very capable judges.	Họ đều là những thẩm phán rất có năng lực.
Far from boring, we had a very good time.	Khác xa với sự nhàm chán, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
I thought a bunch of people would go water skiing with us, but absolutely no one else showed up.	Tôi đã nghĩ rằng một loạt người sẽ đi trượt nước với chúng tôi, nhưng tuyệt nhiên không có ai khác xuất hiện.
I doubt Tom won't wait for us.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không đợi chúng ta.
I don't think Tom is ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is a very talkative man.	Tom là một người đàn ông rất hay nói.
Tom is not a painter, is he?	Tom không phải là một họa sĩ, phải không?
I just want to do what I can to help.	Tôi chỉ muốn làm những gì tôi có thể để giúp đỡ.
Tom will try to convince you to help him.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục bạn giúp anh ấy.
The doctor told me to put drops in my eyes three times a day.	Bác sĩ bảo tôi nhỏ thuốc vào mắt ba lần một ngày.
Tom asked me who would be the next president.	Tom hỏi tôi rằng ai sẽ là tổng thống tiếp theo.
I know Tom doesn't know that I need to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom said that Boston was hotter than he expected.	Tom nói rằng Boston nóng hơn anh ấy mong đợi.
I don't think Tom knows why Mary left Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary rời Boston.
I should have hit Tom when I had the chance.	Đáng lẽ tôi phải đánh Tom khi có cơ hội.
I can't believe he gave up his US citizenship.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của mình.
Tom thinks that might be a possibility.	Tom nghĩ rằng đó có thể là một khả năng.
Tom is a silly boy.	Tom là một cậu bé ngốc nghếch.
Tom is weak now, but his mind is sharp.	Tom bây giờ đã yếu, nhưng trí tuệ của anh ấy rất nhạy bén.
Tom pointed the gun at Mary.	Tom chĩa súng vào Mary.
Ask if anyone is waiting at the door.	Xin hỏi có ai ở cửa đợi không.
I sleep during the day and work at night.	Tôi ngủ vào ban ngày và làm việc vào ban đêm.
I know that Tom will have time to do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom won't be able to do that for you.	Tom sẽ không thể làm điều đó cho bạn.
I don't like talking to you.	Tôi không thích nói chuyện với bạn.
Police brutality has been a dilemma for a long time.	Sự tàn bạo của cảnh sát đã là một vấn đề nan giải trong một thời gian dài.
This room is cramped.	Căn phòng này chật chội.
Tom was here.	Tom đã ở đây.
Looks like Tom is unemployed.	Có vẻ như Tom đang thất nghiệp.
Tom spends most of his time on the porch.	Tom dành phần lớn thời gian ở hiên nhà.
I don't make enough money to feed a family.	Tôi không kiếm đủ tiền để nuôi một gia đình.
I think Tom is a very talented musician.	Tôi nghĩ Tom là một nhạc sĩ rất tài năng.
Tom decided not to go alone.	Tom quyết định không đi một mình.
Have you decided where you're going to do it?	Bạn đã quyết định nơi bạn sẽ làm điều đó chưa?
What is your seat number?	Số ghế của bạn là gì?
I'm used to Tom.	Tôi đã quen với Tom.
Bring Tom a drink.	Mang đồ uống cho Tom.
I am very happy here.	Tôi rất hạnh phúc ở đây.
Neither Tom nor Mary volunteered to do it.	Cả Tom và Mary đều không tình nguyện làm điều đó.
I was very tired when I got home last night.	Tôi đã rất mệt khi tôi về nhà vào đêm qua.
Tom is coming this weekend.	Tom sẽ đến vào cuối tuần này.
I kept the bottle of wine in the fridge.	Tôi đã cất chai rượu vào tủ lạnh.
Make sure to turn off the gas before you go out.	Đảm bảo tắt ga trước khi bạn đi ra ngoài.
What do you find interesting about this site?	Bạn thấy điều gì thú vị về trang web này?
Tom bought Mary some chocolates.	Tom mua cho Mary một ít sôcôla.
You shouldn't be jealous.	Bạn không nên ghen tị.
Tom told me to try and do it.	Tom nói với tôi rằng hãy cố gắng và làm điều đó.
Tom doesn't want to be with us.	Tom không muốn ở với chúng tôi.
Tom had a ride to Boston.	Tom đã nhờ xe đến Boston.
Tom got out of the car and closed the door.	Tom ra khỏi xe và đóng cửa lại.
I'm starting to believe that Tom can do it.	Tôi bắt đầu tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I think Tom will do it too.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ làm điều đó.
I don't work in Boston anymore.	Tôi không làm việc ở Boston nữa.
Tom just wanted to show off.	Tom chỉ muốn thể hiện.
She can't find her key.	Cô ấy không thể tìm thấy chìa khóa của mình.
Tom is just frustrated.	Tom chỉ là thất vọng.
He's as tall as any boy in his class.	Anh ấy cao như bất kỳ cậu bé nào trong lớp.
I know that Tom will not accept my invitation.	Tôi biết rằng Tom sẽ không chấp nhận lời mời của tôi.
Tom reached out his hand to catch Mary.	Tom đưa tay ra để bắt Mary.
It is not easy to do that.	Nó không phải là dễ dàng để làm điều đó.
I haven't told Tom why I need to do so.	Tôi chưa nói với Tom lý do tại sao tôi cần phải làm như vậy.
Tom is not from the South. 	Tom không đến từ miền Nam.
He is from the North.	Anh ấy đến từ miền Bắc.
Tom is really good with computers.	Tom thực sự giỏi với máy tính.
You don't trust anyone?	Bạn không tin ai?
I suspect Tom has to go to Boston next month.	Tôi nghi ngờ Tom phải đi Boston vào tháng tới.
Check back later for updates.	Kiểm tra lại sau để cập nhật.
Tom loves fly fishing.	Tom thích câu cá bằng ruồi.
You are too young to understand.	Bạn còn quá trẻ để hiểu.
Tom will learn how to do it sooner or later.	Tom sẽ học cách làm điều đó sớm hay muộn.
Do you think Mary will go out with me?	Bạn có nghĩ Mary sẽ đi chơi với tôi không?
How often do you change strings on your guitar?	Bạn có thường xuyên thay dây trên cây đàn guitar của mình không?
Why do I have to ask Tom's permission?	Tại sao tôi phải xin phép Tom?
Tom thinks Mary's cooking is delicious.	Tom nghĩ cách nấu ăn của Mary rất ngon.
Tom and Mary have known each other since they were children.	Tom và Mary đã biết nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ.
Tom never did what we asked him to do.	Tom không bao giờ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I asked Tom the same question I asked Mary.	Tôi đã hỏi Tom cùng một câu hỏi mà tôi đã hỏi Mary.
Tom is one of my good friends.	Tom là một trong những người bạn tốt của tôi.
My brother polishes silver.	Anh tôi đánh bóng bạc.
Tom said he was very sad.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn.
I've only done this once before.	Tôi chỉ làm điều này một lần trước đây.
A drunk driver was held responsible for the car accident.	Một người lái xe say rượu đã phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn xe hơi.
Tom is the one who tells Mary what she has to do.	Tom là người nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Would you like to talk about what Tom did?	Bạn có muốn nói về những gì Tom đã làm không?
Maybe I was wrong.	Có lẽ tôi đã nhầm.
Tom flirted with Mary all night.	Tom đã tán tỉnh Mary suốt đêm.
Tom bought his dog a vest.	Tom đã mua cho con chó của mình một chiếc áo vest.
Tom didn't believe that Mary wouldn't do it.	Tom không tin rằng Mary sẽ không làm điều đó.
You are good at it.	Bạn giỏi về nó.
Do you know what Tom would say?	Bạn có biết Tom sẽ nói gì không?
Tom was not surprised to see us.	Tom không ngạc nhiên khi gặp chúng tôi.
A lot of people were already waiting outside the store.	Rất nhiều người đã chờ sẵn bên ngoài cửa hàng.
Now Tom is much more cooperative.	Bây giờ Tom đã hợp tác hơn nhiều.
Tom refused to give up hope.	Tom không chịu từ bỏ hy vọng.
Her unusual behavior raised our suspicions.	Hành vi bất thường của cô ấy đã làm chúng tôi nghi ngờ.
No, that's not it.	Không, đấy không phải nó.
From what I know of Tom, that seems like anything.	Từ những gì tôi biết về Tom, điều đó có vẻ giống như bất cứ điều gì.
Let me know in advance if you come.	Hãy cho tôi biết trước nếu bạn đến.
Tom can stay.	Tom có ​​thể ở lại.
I am a natural blonde.	Tôi là một cô gái tóc vàng tự nhiên.
These white clouds remind me of a flock of sheep.	Những đám mây trắng này làm tôi liên tưởng đến một đàn cừu.
Tom slept in the back of a pickup truck.	Tom ngủ ở phía sau xe tải nhỏ.
I am not a beggar.	Tôi không phải là một kẻ ăn xin.
Rasputin had the whole Russian court under his spell.	Rasputin đã có cả tòa án Nga dưới sự phù phép của mình.
I can't come tonight.	Tôi không thể đến được tối nay.
Don't tell me you lost your ticket.	Đừng nói với tôi rằng bạn bị mất vé.
Why can't you be more like that?	Tại sao bạn không thể như vậy hơn?
Tom is wondering if Mary has a boyfriend.	Tom đang tự hỏi liệu Mary đã có bạn trai chưa.
I don't think anyone has tried that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử điều đó trước đây.
Tom just told me he has no plans to stay in Australia.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại Úc.
Who else did it with Tom?	Ai khác đã làm điều đó với Tom?
We will protect Tom.	Chúng tôi sẽ bảo vệ Tom.
Tom is still at school, isn't he?	Tom vẫn còn ở trường, phải không?
Tom says that Mary is likely to still be difficult to get along with.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn khó hòa hợp.
I get the feeling you don't really want me to stay.	Tôi có cảm giác bạn không thực sự muốn tôi ở lại.
Maybe Tom should agree to do it.	Có lẽ Tom nên đồng ý làm điều đó.
The boys had to stay and help clean up.	Các chàng trai phải ở lại và giúp dọn dẹp.
What you did made Tom smile.	Những gì bạn đã làm khiến Tom mỉm cười.
I can't raise my right arm.	Tôi không thể nâng cánh tay phải của mình lên.
That would be very interesting.	Điều đó sẽ rất thú vị.
Tom will probably lose everything he owns.	Tom có ​​thể sẽ mất tất cả những gì anh ấy sở hữu.
I wouldn't want to try doing it without help.	Tôi sẽ không muốn thử làm điều đó mà không có sự giúp đỡ.
It's hard to get a job in this country.	Thật khó để kiếm được một công việc ở đất nước này.
Tom is a black belt in karate.	Tom là đai đen karate.
Tom could hear Mary talking in the next room.	Tom có ​​thể nghe thấy Mary nói chuyện ở phòng bên cạnh.
Tom gave Mary a tender kiss.	Tom trao cho Mary một nụ hôn dịu dàng.
Bartender, I need a refill.	Bartender, tôi cần nạp thêm tiền.
I think you should let Tom know that you've never done that.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn chưa bao giờ làm điều đó.
The lion is stalking its prey.	Con sư tử đang rình mồi.
I wish I could do the same thing.	Tôi ước tôi có thể làm được điều tương tự.
Tom promised to tell us one of his stories.	Tom hứa sẽ kể cho chúng tôi nghe một trong những câu chuyện của anh ấy.
Tom stops to buy beer.	Tom dừng lại để mua bia.
Tom stayed for a few days.	Tom ở lại vài ngày.
I think Tom might not want to do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom opened a comic book and started reading.	Tom mở một cuốn truyện tranh và bắt đầu đọc.
I should call first.	Tôi nên gọi trước.
Someone just parachuted into the stadium.	Có người vừa nhảy dù xuống sân vận động.
I don't think I've ever met anyone who knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp bất kỳ ai biết cách làm điều đó.
I'm in no hurry to do that.	Tôi không vội làm điều đó.
Tom barely had time.	Tom hầu như không còn thời gian.
This is where Tom and Mary met.	Đây là nơi mà Tom và Mary đã gặp nhau.
Tom asks Mary to meet him at the station.	Tom yêu cầu Mary gặp anh ta ở nhà ga.
Tom may be late.	Tom có ​​thể đến muộn.
I am doing my duty.	Tôi đang làm nhiệm vụ của mình.
Give Tom a smile.	Cho Tom một nụ cười.
The boy is lying on his stomach watching TV.	Cậu bé đang nằm sấp xem TV.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
I wonder why we haven't met before.	Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi không gặp nhau trước đây.
I want a massage. 	Tôi muốn mát xa.
I need to relax.	Tôi cần thư giãn.
I think it was Tom who wanted to do that.	Tôi nghĩ chính Tom là người muốn làm điều đó.
We are doing everything we can to find your daughter.	Chúng tôi đang làm mọi cách để tìm con gái của bạn.
We will take the shuttle to the airport.	Chúng tôi sẽ bắt xe đưa đón đến sân bay.
You should tell Tom that Mary will most likely be there.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary rất có thể sẽ ở đó.
I listen to music with my eyes closed.	Tôi nghe nhạc với đôi mắt nhắm nghiền.
Tom never told us much about himself.	Tom chưa bao giờ nói với chúng tôi nhiều về bản thân.
Tom thought Mary would be mad if he did.	Tom nghĩ Mary sẽ nổi điên nếu anh ta làm vậy.
We had several meetings.	Chúng tôi đã có một số cuộc họp.
We will miss you immensely if you leave Japan.	Chúng tôi sẽ nhớ bạn vô cùng nếu bạn rời Nhật Bản.
The large income allows him to travel abroad every year.	Thu nhập lớn giúp anh có thể đi du lịch nước ngoài hàng năm.
Please don't open this door.	Xin đừng mở cánh cửa này.
Tom is at the hospital.	Tom đang ở bệnh viện.
Tom often stays up late.	Tom thường thức khuya.
I don't mean to eavesdrop on your conversation.	Tôi không có ý nghe trộm cuộc trò chuyện của bạn.
How did Tom become a billionaire?	Tom đã trở thành tỷ phú như thế nào?
I'm not good at organizing people quickly.	Tôi không giỏi trong việc sắp xếp mọi người một cách nhanh chóng.
Don't disappoint us.	Đừng làm chúng tôi thất vọng.
Tom says he hopes that Mary won't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
She already has two graduate degrees and will start earning her doctorate next year.	Cô đã có hai bằng sau đại học và sẽ bắt đầu lấy bằng tiến sĩ vào năm sau.
Is Tom injured?	Tom có ​​bị thương không?
Tom let Mary take most of everything.	Tom để Mary lấy đi hầu hết mọi thứ.
What's the matter, kid?	Có chuyện gì vậy nhóc?
Tom told us he would wait in front of the post office.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ đợi trước bưu điện.
I usually don't do this.	Tôi thường không làm điều này.
Tom is a pretty good gardener.	Tom là một người làm vườn khá giỏi.
If we had more time, we would do it.	Nếu chúng tôi có nhiều thời gian hơn, chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom says he's really glad he didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui vì mình đã không làm điều đó.
Why don't you take a day off?	Tại sao bạn không nghỉ một ngày?
I know that Tom knows Mary never did it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Don't pretend you haven't thought about it.	Đừng giả vờ như bạn chưa nghĩ về nó.
Tom is a scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo.
I don't understand this chart.	Tôi không hiểu biểu đồ này.
You have to work harder to make up for lost time.	Bạn phải làm việc chăm chỉ hơn để bù lại thời gian đã mất.
I know Tom didn't want me to do it, but I did it anyway.	Tôi biết Tom không muốn tôi làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
I know that you are writing a book.	Tôi biết rằng bạn đang viết một cuốn sách.
I'm surprised Tom didn't go to Boston with Mary.	Tôi ngạc nhiên là Tom không đến Boston với Mary.
Tom should never have done that.	Tom không bao giờ nên làm điều đó.
Tom will grin.	Tom sẽ cười toe toét.
We have one more thing to do before we go home.	Chúng tôi còn một việc nữa phải làm trước khi về nhà.
Stay away from mischief.	Tránh xa những trò nghịch ngợm.
Tom is currently working at a bakery.	Tom hiện đang làm việc tại một tiệm bánh.
Tom is not a good teacher.	Tom không phải là một giáo viên tốt.
I don't know what the situation is.	Tôi không biết tình hình là gì.
I'm glad we reached an agreement.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận.
Tom was not asked to speak.	Tom không được yêu cầu nói.
Tom threw his dirty socks on the pile of clothes in the corner of the room.	Tom ném đôi tất bẩn thỉu của mình lên đống quần áo ở góc phòng.
Tom doesn't seem to like doing that.	Tom dường như không thích làm điều đó.
Tom got one for the team.	Tom lấy một cái cho đội.
Tom is trying very hard to do what needs to be done.	Tom đang rất cố gắng để làm những việc cần phải làm.
Tom couldn't fit in his old clothes anymore.	Tom không thể mặc vừa bộ quần áo cũ của mình nữa.
Don't start panicking.	Đừng bắt đầu hoảng sợ.
Do I have to be allowed to do that?	Tôi có phải được phép để làm điều đó không?
I'm really proud of Tom.	Tôi thực sự tự hào về Tom.
Tom was speechless.	Tom không nói nên lời.
I don't think Tom is so unlucky.	Tôi không nghĩ Tom lại xui xẻo như vậy.
I was not raised that way.	Tôi đã không được nuôi dạy theo cách đó.
I'm feeling worried.	Tôi đang cảm thấy lo lắng.
Did any of your neighbors see you doing that?	Có ai trong số hàng xóm của bạn thấy bạn làm điều đó không?
Tom told me he thought Mary would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ủng hộ.
Tom's car already has the key.	Xe của Tom đã có chìa khóa.
Tom cut the apple in half with a knife.	Tom dùng dao cắt đôi quả táo.
Tom will eventually be caught.	Tom cuối cùng sẽ bị bắt.
He's better off now than he was five years ago.	Bây giờ anh ấy khá giả hơn so với 5 năm trước.
Do you want to tell me what this is?	Bạn có muốn cho tôi biết đây là gì không?
Tom is the owner of a very large house.	Tom là chủ sở hữu của một ngôi nhà rất lớn.
Tom would be able to do it if he put his mind to it.	Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
We cannot pay for it.	Chúng tôi không thể trả tiền cho nó.
I don't like my brother climbing.	Tôi không thích anh trai tôi leo núi.
Tom plays tuba in the school band.	Tom chơi tuba trong ban nhạc của trường.
Do you put cotton in your ears when you go to a concert?	Bạn có nhét bông vào tai khi đi xem hòa nhạc không?
Tom and Mary are in love.	Tom và Mary đang yêu nhau.
Tom probably wouldn't be angry.	Tom có ​​lẽ sẽ không tức giận.
Now I'm heading to Boston.	Bây giờ tôi đang hướng tới Boston.
I need to find something to cut it.	Tôi cần tìm thứ gì đó để cắt nó.
Tom cannot afford to stay at home.	Tom không có khả năng ở nhà.
Tom says he's cautiously optimistic.	Tom nói rằng anh ấy lạc quan một cách thận trọng.
My suitcase was stolen.	Vali của tôi đã bị đánh cắp.
Tom pretends he doesn't know what's going on.	Tom giả vờ như anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.
What is a joke?	Trò đùa là gì?
I want to see your subpoena.	Tôi muốn xem trát của bạn.
I think I know where to find Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi biết nơi để tìm Tom.
Tom and Mary sat on the couch, flipping through a photo album.	Tom và Mary ngồi trên chiếc ghế dài, lật xem một cuốn album ảnh.
What is one thing that you will never do again?	Một điều mà bạn sẽ không bao giờ làm nữa là gì?
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó.
There's no way it costs that much.	Không có cách nào mà nó có giá cao như vậy.
I assure you this is not a joke.	Tôi đảm bảo với bạn đây không phải là một trò đùa.
I didn't know a thing about it.	Tôi đã không biết một điều về nó.
I don't want Tom to get angry.	Tôi không muốn Tom nổi giận.
Mary took her phone out of her purse.	Mary lấy điện thoại ra khỏi ví.
What improvements have you made?	Bạn đã thực hiện những cải tiến nào?
Can you tell the difference between silver and tin?	Bạn có thể phân biệt bạc và thiếc không?
Tom said Mary didn't seem very confident.	Tom nói Mary có vẻ không tự tin lắm.
Tom was not surprised when Mary asked him for a divorce.	Tom không ngạc nhiên khi Mary yêu cầu anh ly hôn.
I don't want to sing any of the songs that Tom asks.	Tôi không muốn hát bất kỳ bài hát nào mà Tom yêu cầu.
I'm still waiting for Tom to get here.	Tôi vẫn đang đợi Tom đến đây.
I heard you contacted the broker.	Tôi nghe nói bạn đã liên hệ với nhà môi giới.
Tom didn't know petty theft was illegal.	Tom không biết ăn cắp vặt là bất hợp pháp.
Tom and I didn't wait for Mary.	Tom và tôi không đợi Mary.
Tom won't be allowed to do it alone.	Tom sẽ không được phép làm điều đó một mình.
Tom has been diagnosed with dyslexia.	Tom đã được chẩn đoán mắc chứng khó đọc.
Tom is the same height as you.	Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
Tom soon realizes that there will be no one to help him.	Tom sớm nhận ra sẽ không có ai giúp đỡ mình.
You don't get a dime from me.	Bạn không nhận được một xu từ tôi.
Tom's hair started to turn gray before he turned thirty.	Tóc của Tom bắt đầu bạc trước khi anh ấy bước sang tuổi ba mươi.
You really can't blame Tom for that.	Bạn thực sự không thể đổ lỗi cho Tom về điều đó.
Tom is here from Australia.	Tom đến đây từ Úc.
Tom could die.	Tom có ​​thể chết.
Tom earns more than me.	Tom kiếm được nhiều hơn tôi.
This is nothing more than a dream.	Đây không gì khác hơn là mơ tưởng.
Tom is eating downstairs right now.	Tom đang ăn ở tầng dưới ngay bây giờ.
Tom started to dance.	Tom bắt đầu nhảy.
I wish I had visited Tom last spring.	Tôi ước rằng tôi đã đến thăm Tom vào mùa xuân năm ngoái.
I don't have any problems with that.	Tôi không có bất kỳ vấn đề với điều đó.
He looks like he knows all about it.	Anh ta trông như thể anh ta biết tất cả về nó.
Tom will have a heart attack if not careful.	Tom sẽ lên cơn đau tim nếu không cẩn thận.
Tom has been harassed.	Tom đã bị quấy rối.
I didn't know that Tom wouldn't help Mary do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
You don't have to apologize to me.	Bạn không cần phải xin lỗi tôi.
A bright red ladybug perched on my fingertip.	Một con bọ rùa màu đỏ tươi đậu trên đầu ngón tay tôi.
The manager issued an apology for being out.	Người quản lý đã đưa ra lời xin lỗi vì đã ra ngoài.
I'm not a big fan of blueberry pancakes.	Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của bánh kếp việt quất.
Tom died this morning.	Tom đã chết sáng nay.
I think Tom is trying to impress you.	Tôi nghĩ Tom đang cố gây ấn tượng với bạn.
Tom was very happy.	Tom đã rất vui.
I never thought I would see Tom again in Australia.	Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Tom ở Úc.
I don't think Tom likes to hang out with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích đi chơi với chúng tôi.
Tom won't be able to figure out how to do that.	Tom sẽ không thể tìm ra cách làm điều đó.
How many people are on the payroll?	Có bao nhiêu người trong biên chế?
Doing it with Tom would be fun.	Làm điều đó với Tom sẽ rất vui.
I'm only three years older than him.	Tôi chỉ hơn anh ấy ba tuổi.
Tom will never catch me.	Tom sẽ không bao giờ bắt được tôi.
I think Tom is sure that's what Mary wants to do.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là những gì Mary muốn làm.
Tom is afraid that he might do something that he will regret.	Tom sợ rằng anh ấy có thể làm điều gì đó mà anh ấy sẽ hối hận.
Tom wants to believe Mary.	Tom muốn tin Mary.
Condors have never spawned in zoos.	Condors chưa bao giờ sinh sản trong vườn thú.
I have answered this question.	Tôi đã trả lời câu hỏi này.
I have my finger on the trigger, ready to fire.	Tôi đã đặt ngón tay vào cò súng, sẵn sàng khai hỏa.
You are too gullible.	Bạn quá cả tin.
I can't do that to you.	Tôi không thể làm điều đó với bạn.
I'm happy it's over now.	Tôi hạnh phúc vì nó đã kết thúc bây giờ.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't want to do it on a cold day like today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
We raised Tom.	Chúng tôi đã nuôi dạy Tom.
You don't know any of that?	Bạn không biết bất kỳ điều đó?
You didn't know that Tom would do it so well, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó rất tốt, phải không?
Tom hopes that Mary will get better.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ khỏe hơn.
Tom is thirteen and Mary is thirty.	Tom mười ba tuổi và Mary ba mươi tuổi.
I think Tom might be in Boston.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ở Boston.
Tom is very frugal with his money.	Tom rất tiết kiệm với tiền của mình.
I misplaced my French dictionary.	Tôi đã đặt nhầm từ điển tiếng Pháp của mình.
Tom and Mary are both quite tall.	Tom và Mary đều khá cao.
I am trying to solve this problem.	Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này.
Tom did not doubt Mary's ability to do the job.	Tom không nghi ngờ khả năng thực hiện công việc của Mary.
Tom didn't want to sing, but they made him sing.	Tom không muốn hát, nhưng họ đã bắt anh ấy hát.
Tom says that Mary likes to drive.	Tom nói rằng Mary thích lái xe.
Whose plan will be the most difficult to execute?	Kế hoạch của ai sẽ là khó thực hiện nhất?
Tom said that Mary thought he might want to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó một mình.
Do you really think Tom is outside?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ở bên ngoài?
Tom also needs to buy a ticket for Mary.	Tom cũng cần mua vé cho Mary.
I still have the sweater you gave me when I was thirteen.	Tôi vẫn còn giữ chiếc áo len mà bạn đã cho tôi khi tôi mười ba tuổi.
Tom knew that I had to do it.	Tom biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom is probably very rich.	Tom có ​​lẽ rất giàu.
Please note that the door is locked before you leave.	Hãy để ý rằng cửa đã được khóa trước khi bạn rời đi.
It's a personnel issue.	Đó là một vấn đề nhân sự.
Does Tom have any tattoos?	Tom có ​​hình xăm nào không?
I'm used to staying up late.	Tôi quen với việc thức khuya.
What will you wear tomorrow?	Bạn sẽ mặc gì vào ngày mai?
Tom asks Mary to wash her car.	Tom bảo Mary rửa xe cho cô ấy.
I didn't think Tom would come home yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ về nhà ngày hôm qua.
I think you said you wanted Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó.
Tom isn't very funny, is he?	Tom không hài hước lắm phải không?
Tom is very good, isn't he?	Tom rất giỏi, phải không?
Tom often takes the bus to work.	Tom thường đi xe buýt đến nơi làm việc.
I think Tom knows how to play the mandolin.	Tôi nghĩ rằng Tom biết chơi đàn mandolin.
Tom used to help Mary with her homework.	Tom đã từng giúp Mary làm bài tập về nhà của cô ấy.
That's really your good.	Đó là thực sự tốt của bạn.
I want to know if Tom can swim.	Tôi muốn biết Tom có ​​biết bơi hay không.
As I mentioned last week, I will be spending the summer in Boston.	Như tôi đã đề cập vào tuần trước, tôi sẽ trải qua mùa hè ở Boston.
I will watch TV for a few hours.	Tôi sẽ xem TV trong vài giờ.
The people he lives with in London will come visit me.	Những người anh ấy sống cùng ở London sẽ đến thăm tôi.
Help me peel these eggs!	Giúp tôi bóc những quả trứng này!
Tom is tired.	Tom mệt mỏi.
Tom works harder than the rest of us.	Tom làm việc chăm chỉ hơn những người còn lại trong chúng ta.
When I heard that, I was dumbfounded.	Tôi nghe xong thì chết lặng.
Tom and I really don't have much in common.	Tom và tôi thực sự không có nhiều điểm chung.
His explanation is really unclear.	Lời giải thích của anh ấy thực sự không rõ ràng.
Tom did not believe that Mary would lie to him.	Tom không tin rằng Mary sẽ nói dối anh.
Tom won't do that to us.	Tom sẽ không làm điều đó với chúng tôi.
Tom has stopped texting Mary.	Tom đã ngừng nhắn tin cho Mary.
I feel all warm and fuzzy.	Tôi cảm thấy tất cả ấm áp và mờ nhạt.
It was when I was eight years old that I climbed Mount Fuji with my father.	Đó là khi tôi lên tám tuổi, tôi đã leo núi Phú Sĩ với cha tôi.
I will give you some help.	Tôi sẽ giúp bạn một số sự giúp đỡ.
You cannot tickle yourself.	Bạn không thể tự cù mình.
Tom offered to take me home.	Tom đã đề nghị đưa tôi về nhà.
Tom has no idea how sick Mary really is.	Tom không biết Mary thực sự ốm như thế nào.
Tom and Mary are finally married.	Tom và Mary cuối cùng đã kết hôn.
You will be back, right?	Bạn sẽ trở lại, phải không?
Tom looks perfectly fine.	Tom trông hoàn toàn ổn.
I've been working on this since this morning.	Tôi đã làm việc này từ sáng nay.
You must not schedule surgery.	Bạn không được lên lịch phẫu thuật.
If it's poorly insulated, it won't warm up no matter how much heating you use.	Nếu nó được cách nhiệt kém, nó sẽ không ấm lên bất kể bạn sử dụng hệ thống sưởi bao nhiêu.
No one in the house.	Không có ai trong nhà.
Tom confessed to stealing jewelry.	Tom thú nhận đã ăn trộm đồ trang sức.
Tom refused to let Mary in.	Tom từ chối cho Mary vào.
You know that I don't drive at night, right?	Bạn biết rằng tôi không lái xe vào ban đêm, phải không?
Let us know what's going on.	Hãy cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra.
Tom is panicking.	Tom đang hoảng loạn.
Where did Mary find that dress?	Mary đã tìm thấy chiếc váy đó ở đâu?
We'll have to ask Tom to do it for us, won't we?	Chúng ta sẽ phải yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta, phải không?
A good Jack makes a good Jill.	Một Jack tốt tạo nên một Jill tốt.
Tom likes all his teachers.	Tom thích tất cả các giáo viên của mình.
I will report you to the authorities.	Tôi sẽ báo cáo bạn với chính quyền.
Tom asked Mary if he could borrow one of her spades.	Tom hỏi Mary nếu anh ta có thể mượn một trong những quân bích của cô.
I think you said you want to learn French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn học tiếng Pháp.
When arguing with her husband, she was so angry that she burst into tears.	Khi tranh cãi với chồng, cô ấy đã tức tưởi đến mức bật khóc.
Tom shouldn't have done it alone.	Tom không nên làm điều đó một mình.
Tom says he can go to Boston for Thanksgiving.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Boston vào Lễ Tạ ơn.
Why is Tom looking at me like that?	Tại sao Tom lại nhìn tôi như vậy?
Tom was lucky to escape death.	Tom đã may mắn thoát chết.
I think Tom is calm.	Tôi nghĩ rằng Tom bình tĩnh.
Tom had a plan.	Tom đã có một kế hoạch.
Tom has to make a decision soon.	Tom phải sớm đưa ra quyết định.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
Tom wants Mary to move to Boston with him.	Tom muốn Mary chuyển đến Boston với anh ta.
If you need something, just ask Tom, OK?	Nếu bạn cần một cái gì đó, chỉ cần hỏi Tom, OK?
Tom is not feeling well today.	Hôm nay Tom không khỏe.
Why don't we talk in your office?	Tại sao chúng ta không nói chuyện trong văn phòng của bạn?
I don't think that matters.	Tôi không nghĩ rằng điều đó quan trọng.
It would be easy to find someone to rent out this house.	Sẽ rất dễ dàng để tìm một người nào đó cho thuê căn nhà này.
I received a birthday card from Tom.	Tôi nhận được một tấm thiệp sinh nhật từ Tom.
Tom and Mary are researching the same thing.	Tom và Mary đang nghiên cứu điều tương tự.
Do you know anyone hiring?	Bạn có biết ai đang tuyển dụng không?
Tom rarely buys alcohol.	Tom hiếm khi mua rượu.
Does Tom have a tennis racket?	Tom có ​​vợt tennis không?
I don't think Tom likes the song you wrote about him.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bài hát mà bạn viết về anh ấy.
I wonder how many girlfriends Tom has.	Tôi tự hỏi Tom đã có bao nhiêu cô bạn gái.
I'm feeling embarrassed right now.	Tôi đang cảm thấy xấu hổ ngay bây giờ.
I'll call you around 2:30.	Tôi sẽ gọi cho bạn vào khoảng 2:30.
Tom brought refreshments.	Tom mang đồ giải khát.
I know Tom's voice.	Tôi biết giọng của Tom.
I highly doubt Tom will be home on October 20th.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Are you satisfied or unsatisfied?	Bạn hài lòng hay không hài lòng?
Tom may have to go back to Australia.	Tom có ​​thể phải quay lại Úc.
Tom says he has to go.	Tom nói rằng anh ấy phải đi.
Tom knew that I wanted to go with him.	Tom biết rằng tôi muốn đi cùng anh ấy.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ anh là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom shouldn't have waited so long.	Tom không nên đợi lâu như vậy.
The nurse told me it didn't hurt.	Y tá nói với tôi rằng nó không bị tổn thương.
Tom didn't realize his socks didn't match.	Tom không nhận ra đôi tất của mình không khớp.
I thought you would live with us.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ sống với chúng tôi.
Tom forgot to tell Mary that he doesn't eat meat.	Tom quên nói với Mary rằng anh ấy không ăn thịt.
Tom told me he didn't intend to continue.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định tiếp tục.
I bet Tom can help.	Tôi cá là Tom có ​​thể giúp.
Tom is a man of integrity.	Tom là một người chính trực.
I wonder why Tom is so popular.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nổi tiếng đến vậy.
I really believe that won't happen.	Tôi thực sự tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I think there's a chance that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
When I was little, I played catch with my father.	Khi tôi còn nhỏ, tôi đã chơi trò đuổi bắt với cha tôi.
I know what it's used for.	Tôi biết nó được sử dụng để làm gì.
Tom says he doesn't remember the incident.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ sự việc.
Tom said he wished he hadn't bet on that horse.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không đặt cược vào con ngựa đó.
Tom entered the room and asked where Mary was.	Tom bước vào phòng và hỏi Mary ở đâu.
I asked Tom to find out what Mary was looking for.	Tôi yêu cầu Tom tìm hiểu những gì Mary đang tìm kiếm.
It's not too much.	Nó không quá nhiều.
I wish I could figure out how to get Flash to work on my iPad.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách để Flash hoạt động trên iPad của mình.
The party will take place in the garden, unless it rains.	Bữa tiệc sẽ diễn ra trong vườn, trừ khi trời mưa.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
I hope Tom is at our next meeting.	Tôi hy vọng Tom có ​​mặt trong cuộc họp tiếp theo của chúng ta.
Something's wrong with Tom's car.	Có gì đó không ổn với xe của Tom.
What's happening?	Chuyện gì đang xảy ra vậy?
I will not marry you.	Tôi sẽ không kết hôn với bạn.
Tom doesn't know that Mary is Canadian.	Tom không biết rằng Mary là người Canada.
I know that Tom doesn't need to do that either.	Tôi biết rằng Tom cũng không cần phải làm điều đó.
The theater was packed.	Rạp hát chật cứng.
I will be ready.	Tôi sẽ sẵn sàng.
My sister's marriage was finally arranged.	Cuộc hôn nhân của chị gái tôi cuối cùng đã được an bài.
Tom is working on something.	Tom đang làm việc gì đó.
The computer I have right now is perfectly fine.	Máy tính tôi có ngay bây giờ là hoàn toàn tốt.
I know that Tom is a very important member of our team.	Tôi biết rằng Tom là một thành viên rất quan trọng trong nhóm của chúng tôi.
Tom doesn't need to drive.	Tom không cần phải lái xe.
She is not a good cook.	Cô ấy không phải là một đầu bếp giỏi.
I also come.	Tôi cũng đến.
Why does Tom have to apologize to you?	Tại sao Tom phải xin lỗi bạn?
I couldn't agree with you more.	Tôi không thể đồng ý với bạn nhiều hơn.
Tom was kicked out of school for fighting.	Tom bị đuổi khỏi trường vì đánh nhau.
Tom has seen better days.	Tom đã thấy những ngày tốt hơn.
I don't want to buy any cookies today.	Tôi không muốn mua bất kỳ bánh quy hôm nay.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó thực hiện.
Tom doesn't play golf.	Tom không chơi gôn.
I think you want the job.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn công việc.
I wonder if Tom really knows where I can buy the things I need.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết nơi tôi có thể mua những thứ tôi cần hay không.
He will call you as soon as he gets back.	Anh ấy sẽ gọi cho bạn ngay lập tức khi anh ấy quay lại.
Tom did it every night.	Tom đã làm điều đó hàng đêm.
The pizza there is not expensive.	Bánh pizza ở đó không đắt.
Monday is not a good day for Tom.	Thứ Hai không phải là một ngày tốt lành đối với Tom.
I think Tom didn't do it alone.	Tôi nghĩ Tom đã không làm điều đó một mình.
I gained a lot of weight over the summer.	Tôi đã tăng cân rất nhiều trong mùa hè.
Tom never came here.	Tom không bao giờ đến đây.
I think that girl's name is Mary.	Tôi nghĩ cô gái đó tên là Mary.
I know that Tom is not the only one who wants to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
Get out of here before Tom hits you.	Ra khỏi đây trước khi Tom đánh bạn.
Tom stole Mary's gloves.	Tom đã lấy trộm găng tay của Mary.
I guess Tom is taking care of Mary.	Tôi đoán Tom đang chăm sóc Mary.
I think Tom really can't do it even though he says he can.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự không thể làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy có thể.
I have a few friends who can speak French.	Tôi có một vài người bạn có thể nói tiếng Pháp.
A few years ago, I swore never to love again.	Vài năm trước, tôi đã thề không bao giờ yêu nữa.
Tom spent a long time at Mary's.	Tom đã dành một thời gian dài ở Mary's.
Tom just got it set up.	Tom vừa thiết lập xong.
Tom didn't go because he was sick.	Tom đã không đi vì anh ấy bị ốm.
I think Tom is easygoing.	Tôi nghĩ rằng Tom là người dễ tính.
I am addicted to soap operas.	Tôi nghiện các vở opera xà phòng.
I don't go to the office on Mondays.	Tôi không đến văn phòng vào thứ Hai.
Can you give me a change for this ten dollar bill?	Bạn có thể cho tôi một số tiền lẻ cho tờ mười đô la này được không?
I'm Tom's roommate.	Tôi là bạn cùng phòng của Tom.
Tom didn't go to bed until 2:30 last night.	Tom đã không đi ngủ cho đến 2:30 đêm qua.
I don't have a cell phone.	Tôi không có điện thoại di động.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
The United States is the world's leading cotton exporter.	Hoa Kỳ là nước xuất khẩu bông hàng đầu thế giới.
I want to kiss Tom.	Tôi muốn hôn Tom.
Tom and Mary were both overweight as teenagers.	Tom và Mary đều thừa cân khi còn ở tuổi teen.
I shouldn't have lied to Tom.	Tôi không nên nói dối Tom.
Can you lend me a guitar to use on stage tonight?	Bạn có thể cho tôi mượn một cây đàn guitar để sử dụng trên sân khấu tối nay được không?
Tom denied that it was Mary who wanted him to do it.	Tom phủ nhận rằng Mary là người muốn anh làm điều đó.
Is there anyone you would like us to notify?	Có ai mà bạn muốn chúng tôi thông báo không?
Tom teaches French at the school Mary goes to.	Tom dạy tiếng Pháp tại trường Mary đi học.
Tom is Mary's dentist.	Tom là nha sĩ của Mary.
In fact, that's not entirely true.	Trên thực tế, điều đó không hoàn toàn đúng.
It is not known if Tom knows where Mary lives.	Không biết Tom có ​​biết Mary sống ở đâu không.
Tom locked the door and put the key in his pocket.	Tom khóa cửa và cất chìa khóa vào túi.
That's a psychiatrist who specializes in eating disorders.	Đó là bác sĩ tâm thần chuyên về rối loạn ăn uống.
I am a new teacher.	Tôi là giáo viên mới.
I think I'm helping Tom.	Tôi nghĩ tôi đang giúp đỡ Tom.
If I had more money, I would buy one of those too.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi cũng sẽ mua một trong những cái đó.
I think Tom is the one who is supposed to tell Mary what happened.	Tôi nghĩ Tom là người được cho là phải nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Let me know what you think we need to do.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ chúng tôi cần làm gì.
In a medical emergency, who should we contact?	Trong trường hợp khẩn cấp về y tế, chúng ta phải liên hệ với ai?
Tom's wife had a baby girl yesterday.	Vợ của Tom đã có một bé gái vào ngày hôm qua.
I decided I didn't want to do anything more with Tom.	Tôi quyết định không muốn làm gì thêm với Tom.
Tom will let me sing.	Tom sẽ để tôi hát.
Tom retired three years ago.	Tom đã nghỉ hưu cách đây ba năm.
Tom may have learned French when he was in college.	Tom có ​​thể đã học tiếng Pháp khi anh ấy còn học đại học.
How many more years do you plan to work before you retire?	Bạn dự định làm việc bao nhiêu năm nữa trước khi nghỉ hưu?
I know that Tom will do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom told me he thought he would be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
You didn't know Tom would do it?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó?
I have never understood this.	Tôi chưa bao giờ hiểu điều này.
I think Tom needs to go there.	Tôi nghĩ Tom cần phải đến đó.
Is Tom allowed to do that?	Tom có ​​được phép làm điều đó không?
It's possible that Tom got lost.	Có khả năng Tom đã bị lạc.
I don't think you want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
Tom said he did it already.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
Tom told me that he thought my speech was interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ bài phát biểu của tôi rất thú vị.
Tom should take an umbrella because it looks like rain.	Tom nên cầm ô vì trời có vẻ như mưa.
I don't want to spend the rest of my life alone.	Tôi không muốn dành phần đời còn lại của mình một mình.
Tom goes to see Mary in the hospital every day.	Tom đến gặp Mary trong bệnh viện mỗi ngày.
"Is that from the Bible?" 	"Đó là từ Kinh thánh?"
"Where in the Bible?"	"Ở đâu trong Kinh thánh?"
Tom may not be sick.	Tom có ​​thể không bị bệnh.
Promise that you won't forget me.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không quên tôi.
Tom didn't start writing songs until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu viết bài hát cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Gold is mined in this area.	Vàng được khai thác trong khu vực này.
This information correct?	Thông tin này có đúng không?
A middle-aged woman with a backpack on her back seemed to be looking for a place to sit down.	Một người phụ nữ trung niên với chiếc ba lô trên lưng dường như đang tìm một chỗ để ngồi xuống.
For him, hunger is an abstract concept. 	Đối với anh, đói là một khái niệm trừu tượng.
He always has enough food.	Anh luôn có đủ thức ăn.
You can stay in Australia for as long as you like.	Bạn có thể ở lại Úc bao lâu tùy thích.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó.
I want to change the look of my room.	Tôi muốn thay đổi diện mạo căn phòng của mình.
Tom is not a skater.	Tom không phải là vận động viên trượt băng.
No words can describe the horror I went through.	Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi kinh hoàng mà tôi đã trải qua.
That is great news.	Đó là một tin tuyệt vời.
Mary lost her husband.	Mary mất chồng.
I don't think Tom knows whether to do it or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết có nên làm điều đó hay không.
I really want to know why Tom did it.	Tôi thực sự muốn biết tại sao Tom lại làm điều đó.
Tom accidentally shot Mary.	Tom đã vô tình bắn Mary.
Tom and Mary are both young.	Tom và Mary đều còn trẻ.
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
He comes every day to visit his sick friend.	Anh ấy đến mỗi ngày để thăm người bạn bị ốm của mình.
Tom was able to solve the problem.	Tom đã có thể giải quyết vấn đề.
Tom will probably come by taxi.	Tom có ​​lẽ sẽ đến bằng taxi.
I asked Tom to help us this afternoon.	Tôi đã nhờ Tom giúp chúng tôi chiều nay.
I think it might be risky to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể mạo hiểm để làm điều đó.
I'm sorry I couldn't help you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn.
Tom asked Mary to translate the letter into French.	Tom nhờ Mary dịch bức thư sang tiếng Pháp.
This is the best cake I have ever eaten.	Đây là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn.
I'm back with Tom.	Tôi trở lại với Tom.
Tom went to get Mary a glass of water.	Tom đi lấy cốc nước cho Mary.
Tom doesn't think he should.	Tom không nghĩ rằng anh ấy nên làm như vậy.
Tom says he won't forget that night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quên đêm đó.
I know you don't have to do it today.	Tôi biết bạn không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
We'll tell Tom tomorrow.	Chúng tôi sẽ nói với Tom vào ngày mai.
Tom has to work very hard for his friends.	Tom phải rất cố gắng vì bạn bè.
Our biking trip in the French Alps lasted two weeks.	Chuyến đi xe đạp của chúng tôi trên dãy Alps của Pháp kéo dài hai tuần.
I am always very busy.	Tôi luôn rất bận rộn.
How long do you plan to stay in Oxford?	Bạn dự định ở lại Oxford bao nhiêu thời gian?
I'm not saying I've ever lived in Australia.	Tôi không nói rằng tôi đã từng sống ở Úc.
Don't you think it's time for you to settle down?	Bạn không nghĩ rằng đã đến lúc bạn phải ổn định?
Tom said he didn't want any of us to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất kỳ ai trong chúng tôi giúp Mary.
I assume they picked Tom because he's the best guy for the job.	Tôi cho rằng họ chọn Tom vì anh ấy là người tốt nhất cho công việc.
Tom threw rocks at your dog.	Tom đã ném đá vào con chó của bạn.
I have to go back to the hospital next Monday.	Tôi phải trở lại bệnh viện vào thứ Hai tuần sau.
Tom leaves the house.	Tom rời khỏi nhà.
Tom does nothing but watch TV all day.	Tom không làm gì ngoài việc xem TV cả ngày.
Tom was not the one to plan this.	Tom không phải là người lên kế hoạch cho việc này.
I'm very shy.	Tôi rất nhút nhát.
You are not like anyone else I know.	Bạn không giống bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Tom looks fine.	Tom trông ổn.
I don't think Tom will come to my party.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến bữa tiệc của tôi.
I know what Tom saw.	Tôi biết những gì Tom đã thấy.
When did you go bowling with Tom?	Bạn đã đi chơi bowling với Tom khi nào?
I know nothing about the attack.	Tôi không biết gì về vụ tấn công.
Which band was popular when you were young?	Ban nhạc nào nổi tiếng khi bạn còn trẻ?
You didn't expect me to sing, did you?	Bạn không mong đợi tôi hát, phải không?
Tom loves sports.	Tom yêu thể thao.
I'm worried that something might happen to Tom.	Tôi lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với Tom.
Tom will probably tell Mary that he wants to quit and find another job.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc và tìm một công việc khác.
Money is on the table.	Tiền ở trên bàn.
Tom just wanted something to eat.	Tom chỉ muốn một cái gì đó để ăn.
Obviously Tom didn't want to talk about it.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về nó.
One thing Tom hates is not being taken seriously.	Một điều Tom ghét là không được coi trọng.
Tom says that Mary doesn't eat dessert.	Tom nói rằng Mary không ăn tráng miệng.
Tom is very scared, isn't he?	Tom đang rất sợ hãi, phải không?
Tom can have everything he wants.	Tom có ​​thể có mọi thứ anh ấy muốn.
Tooth enamel is the hardest substance in your body.	Men răng là chất cứng nhất trong cơ thể bạn.
I didn't want to tell Tom I was in Australia.	Tôi không muốn nói với Tom rằng tôi đã ở Úc.
Both Tom and I wear rubber gloves.	Cả tôi và Tom đều đeo găng tay cao su.
You are innocent.	Bạn vô tội.
I'll probably do that later today.	Tôi có thể sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
This is the first time this happened to me.	Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi.
Tom doesn't like to talk about himself.	Tom không thích nói về bản thân.
Spending time with your significant other should be on your priority list.	Dành thời gian cho người quan trọng của bạn nên nằm trong danh sách ưu tiên của bạn.
I can't understand that explanation.	Tôi không thể hiểu được lời giải thích đó.
Are you a shoe shiner?	Bạn có một người đánh giày?
Tom saw Mary with her dog.	Tom đã nhìn thấy Mary với con chó của cô ấy.
I have to convince Tom.	Tôi phải thuyết phục Tom.
I just can't help but worry for you.	Tôi chỉ không thể không lo lắng cho bạn.
I think Tom is your best friend.	Tôi nghĩ Tom là bạn thân nhất của bạn.
The party went on happily until Tom got there.	Bữa tiệc diễn ra vui vẻ cho đến khi Tom đến đó.
Tom was treated very unfairly.	Tom đã bị đối xử rất bất công.
Tom was sitting on the couch there not long ago.	Tom đã ngồi trên chiếc ghế dài ở đó cách đây không lâu.
Tom betrayed his own brother.	Tom đã phản bội chính anh trai của mình.
Tom has decided that he will not stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại đây.
Tom sipped hot coffee.	Tom nhấp ngụm cà phê nóng.
I think Tom can help Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp Mary.
Tom is our eldest son.	Tom là con trai lớn của chúng tôi.
Did Tom say how he got into our apartment?	Tom có ​​nói làm cách nào mà anh ấy vào được căn hộ của chúng ta không?
I regret hugging Tom.	Tôi hối hận vì đã ôm Tom.
Tom depends on his father.	Tom phụ thuộc vào cha mình.
Tom was finally able to win.	Tom cuối cùng đã có thể giành chiến thắng.
Tom has tested positive for COVID-19.	Tom có ​​kết quả dương tính với COVID-19.
I'm no better at it than Tom.	Tôi không giỏi làm việc đó hơn Tom.
There doesn't seem to be any big reason to rush.	Có vẻ như không có bất kỳ lý do lớn nào để vội vàng.
Tom probably knows I like him.	Tom có ​​lẽ biết tôi thích anh ấy.
What is the largest city in Australia?	Thành phố lớn nhất ở Úc là gì?
Good morning, mom.	Chào buổi sáng, mẹ.
Tom is an independent thinker.	Tom là một chàng trai có tư duy độc lập.
Tom feeds the squirrels.	Tom cho sóc ăn.
I doubt that Tom really had to do it this morning.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom will return from Australia next Monday.	Tom sẽ trở về từ Úc vào thứ Hai tới.
The deal was later renegotiated, but details were not disclosed.	Thỏa thuận sau đó đã được đàm phán lại, nhưng thông tin chi tiết không được tiết lộ.
I can't stop yawning.	Tôi không thể ngừng ngáp.
Tom seems ready to start.	Tom dường như đã sẵn sàng để bắt đầu.
This is not the first time Tom has broken a bone.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom bị gãy xương.
The dairy farmer died.	Người nông dân chăn nuôi bò sữa đã chết.
I will stay here if you really want me.	Tôi sẽ ở lại đây nếu bạn thực sự muốn tôi.
We had to postpone the rally because of the rain.	Chúng tôi phải hoãn buổi tập trung vì trời mưa.
I'm rich, but not rich enough to buy a house like that.	Tôi giàu, nhưng không đủ giàu để mua một ngôi nhà như thế.
If you need more information, we'd be happy to send it.	Nếu bạn cần thêm thông tin, chúng tôi rất vui lòng gửi nó.
I know that Tom doesn't know why you would want me to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại muốn tôi làm như vậy.
Tom says he is working very hard.	Tom nói rằng anh ấy đang làm việc rất chăm chỉ.
Tom taught me how to do it.	Tom đã dạy tôi cách làm điều đó.
Tom has three close Canadian friends.	Tom có ​​ba người bạn thân Canada.
Tom was not the first to arrive.	Tom không phải là người đầu tiên đến.
Tom doesn't have to go there tomorrow.	Tom không cần phải đến đó vào ngày mai.
Tom has as many cats as I do.	Tom có ​​nhiều mèo như tôi.
He blackmailed her a large amount of money.	Anh ta đã tống tiền cô một số tiền lớn.
I'd better go with Tom.	Tốt hơn là tôi nên đi với Tom.
Does Tom want to stay here?	Tom có ​​muốn ở lại đây không?
The girl asked her father to read a book to her.	Cô gái nhờ bố đọc sách cho cô nghe.
You haven't been to Boston in a long time, have you?	Bạn đã không đến Boston trong một thời gian dài, phải không?
Tom and Mary spent hours walking around town and talking to each other.	Tom và Mary đã dành hàng giờ đi dạo quanh thị trấn và nói chuyện với nhau.
Tom wants to be a veterinarian.	Tom muốn trở thành bác sĩ thú y.
Tom says he doesn't want to help Mary do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm điều đó một lần nữa.
Cook 300 grams of rice.	Nấu 300 gram gạo.
I'm sure Tom told you I was coming.	Tôi chắc rằng Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ đến.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
I doubt Tom could have waited much longer.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể đợi lâu hơn nữa.
Lots of people swim here in the summer.	Rất nhiều người bơi ở đây vào mùa hè.
Are elections rigged?	Các cuộc bầu cử có bị gian lận không?
I will buy a book for Tom for his birthday.	Tôi sẽ mua một cuốn sách cho Tom nhân dịp sinh nhật của anh ấy.
Tom has been studying in his room since dinner.	Tom đã học trong phòng của mình kể từ bữa tối.
At that time, I still didn't know what we were going to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết chúng tôi sẽ làm gì.
Tom shows Mary a picture of his dog.	Tom cho Mary xem một bức ảnh về con chó của anh ấy.
This is the only way I know of to do this.	Đây là cách duy nhất tôi biết làm điều này.
Tom says he doesn't make much money.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
Tom was killed in the fire.	Tom đã bị giết trong vụ cháy.
Tom was placed in a foster home at the age of three.	Tom được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng khi mới ba tuổi.
These are the names of students who will not pass this class.	Đây là tên của những học sinh sẽ không vượt qua lớp này.
Sometimes it's nice to look back on everyone's childhood.	Đôi khi nhìn lại tuổi thơ của mỗi người thật dễ chịu.
Tom says he knows Mary won't win the race.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thắng cuộc đua.
Tom ran to see if Mary was okay.	Tom chạy đến xem Mary có ổn không.
Does Tom like this?	Tom có ​​thích điều này không?
No time to explain in detail.	Không có thời gian để giải thích chi tiết.
What time will Mai do it?	Mai sẽ làm việc đó lúc mấy giờ?
We cannot let these flowers die. 	Chúng ta không thể để những bông hoa này tàn lụi.
Let's water them.	Hãy tưới nước cho chúng.
I really don't know that much.	Tôi thực sự không biết nhiều như vậy.
Tom said he didn't think Mary would have time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể có thời gian để làm điều đó.
Has Tom been to Boston this year?	Tom đã đến Boston năm nay chưa?
I have no money.	Tôi không có tiền.
I don't think you need to do anything more.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm gì thêm.
I was born in 1995 in Boston.	Tôi sinh năm 1995 tại Boston.
Everyone is in the auditorium.	Mọi người đang ở trong khán phòng.
Tom said Mary was the one who did it for us.	Tom nói Mary là người đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom has the ability not to cry.	Tom có ​​khả năng không khóc.
Tom seems happy with me.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc với tôi.
Tom says he still hasn't decided what to do.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Why are you still not married?	Tại sao bạn vẫn chưa kết hôn?
Tom tells Mary that he is going to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Tom started coughing.	Tom bắt đầu ho.
Tom thinks he's the only one who knows how to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
There are some people who hate Tom.	Có một số người ghét Tom.
Tom says he is satisfied with the deal he has been offered.	Tom nói rằng anh ấy hài lòng với thỏa thuận mà anh ấy đã được đề nghị.
I wonder why Tom doesn't do the same.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy.
I don't think we should drink this water.	Tôi không nghĩ chúng ta nên uống nước này.
Tom says he deleted Mary's number from his phone.	Tom nói rằng anh ấy đã xóa số của Mary khỏi điện thoại của mình.
Can't blame him for not wanting to come.	Không thể trách anh không muốn đến.
Tom says that Mary is the one with the problem.	Tom nói rằng Mary là người có vấn đề.
Tom has been offered a job in Australia.	Tom đã được mời làm việc tại Úc.
It hurts! 	Đau đấy!
Stop!	Dừng lại!
The important thing now is to find Tom.	Điều quan trọng lúc này là tìm Tom.
That restaurant is not expensive.	Nhà hàng đó không đắt.
We don't need to do everything on the list.	Chúng tôi không cần phải làm mọi thứ trong danh sách.
I don't want Tom to tell Mary what we did.	Tôi không muốn Tom nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Is Boston not safe?	Boston không an toàn sao?
Don't lose heart, Tom.	Đừng mất lòng, Tom.
I can't believe this works.	Tôi không thể tin rằng điều này hiệu quả.
Of all the things Tom did last weekend, he said windsurfing was the most enjoyable.	Trong tất cả những điều Tom đã làm vào cuối tuần trước, anh ấy nói rằng lướt ván buồm là thú vị nhất.
Discussing the problem will get us nowhere.	Thảo luận về vấn đề sẽ không đưa chúng ta đến đâu.
At least let me talk to Tom.	Ít nhất hãy để tôi nói chuyện với Tom.
Tom told me he thought Mary would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cẩn thận.
Tom sat down.	Tom ngồi xuống.
It goes without saying that you cannot buy happiness.	Không cần phải nói rằng bạn không thể mua được hạnh phúc.
Will Tom help us?	Tom sẽ giúp chúng ta chứ?
I see you are busy.	Tôi thấy bạn đang bận.
It won't be as difficult as you might think.	Nó sẽ không khó thực hiện như bạn nghĩ.
The evening performance at the Royal Theater had ended and the audience had gone home.	Buổi biểu diễn buổi tối tại Nhà hát Hoàng gia đã kết thúc và khán giả đã về nhà.
I hope our new neighbors are friendlier than our old neighbors.	Tôi hy vọng những người hàng xóm mới của chúng ta thân thiện hơn những người hàng xóm cũ của chúng ta.
I don't like beer.	Tôi không thích bia.
Mary is the quietest woman I know.	Mary là người phụ nữ trầm lặng nhất mà tôi biết.
Tom turned around.	Tom quay lại.
I won't talk to Tom anymore.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom nữa.
Maybe you're doing it wrong.	Có lẽ bạn đang làm điều đó sai.
I haven't seen this in a while.	Tôi đã không nhìn thấy điều này trong một thời gian.
Forgive me for being blunt.	Thứ lỗi cho tôi vì đã thẳng thừng.
Tom doesn't want Mary to know.	Tom không muốn Mary biết.
We look forward to seeing Tom again.	Chúng tôi mong được gặp lại Tom.
My parents thought that I was still too young to go downtown by myself.	Bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn quá nhỏ để có thể tự đi vào trung tâm thành phố.
I don't know why Tom is worried.	Tôi không biết tại sao Tom lại lo lắng.
Is Tom interested?	Tom có ​​thích thú không?
Tom is younger than Mary, isn't he?	Tom trẻ hơn Mary, phải không?
Tom gently woke Mary.	Tom nhẹ nhàng đánh thức Mary.
There is something for you on your table.	Có một cái gì đó cho bạn trên bàn của bạn.
I have work to do in the evening.	Tôi có việc phải làm vào buổi tối.
I was wrong and I'm glad I was.	Tôi đã nhầm và tôi rất vui vì tôi đã như vậy.
I don't want to go to your wedding.	Tôi không muốn đi dự đám cưới của bạn.
Tom wants to do it.	Tom muốn làm điều đó.
It's a table.	Đó là một cái bàn.
I don't care where Tom is.	Tôi không quan tâm Tom ở đâu.
Tom did it very effectively.	Tom đã làm điều đó rất hiệu quả.
Tom and Mary had been talking on the phone all evening.	Tom và Mary đã nói chuyện điện thoại với nhau cả buổi tối.
That is all. 	Đó là tất cả.
Not much.	Không có nhiều.
Someone needs to tell Tom what to do.	Ai đó cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
It's a noisy little apartment, but that's where I live and I call it home.	Đó là một căn hộ nhỏ ồn ào, nhưng đó là nơi tôi sống và tôi gọi nó là nhà.
Tom Jackson is one of the richest men in Australia.	Tom Jackson là một trong những người đàn ông giàu nhất ở Úc.
Isn't it time to get out of here?	Không phải đã đến lúc phải ra khỏi đây sao?
One more step and you will fall down the stairs.	Thêm một bước nữa là bạn sẽ rơi xuống cầu thang.
They don't know about it.	Họ không biết về nó.
Tom needs another bill just like he needs a hole in his head.	Tom cần một hóa đơn khác giống như anh ta cần một cái lỗ trên đầu.
I don't remember saying that.	Tôi không nhớ đã nói điều đó.
Tom is still not worried, is he?	Tom vẫn không lo lắng, phải không?
Tom watched a movie about penguins.	Tom đã xem một bộ phim về chim cánh cụt.
Everyone in the room did the same thing.	Mọi người trong phòng đều làm điều tương tự.
I just can't understand it.	Tôi chỉ không thể hiểu nó.
Tom says he would never do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với Mary.
Correct the underlined words.	Sửa các từ được gạch chân.
People are concerned about race.	Mọi người lo ngại về vấn đề chủng tộc.
I really don't do that anymore.	Tôi thực sự không làm như vậy nữa.
How many medals have Japanese athletes collected?	Các vận động viên Nhật Bản đã thu về bao nhiêu huy chương?
A man who does not spend time with his family cannot be a real man.	Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình thì không thể là một người đàn ông thực thụ.
Tom will buy a new bike today.	Hôm nay Tom sẽ mua một chiếc xe đạp mới.
Do you really think I'm the one who should help Tom?	Bạn có thực sự nghĩ tôi là người nên giúp Tom không?
Tom asks Mary to do something for him, but I don't know what.	Tom yêu cầu Mary làm một điều gì đó cho anh ta, nhưng tôi không biết điều gì.
I don't know what Tom's dog looks like.	Tôi không biết con chó của Tom trông như thế nào.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thắng.
I think Tom is supposed to be your best friend.	Tôi nghĩ Tom được cho là bạn thân nhất của bạn.
How much money did Tom steal?	Tom đã ăn trộm bao nhiêu tiền?
Tom denies that Mary was the one who convinced him to do it.	Tom phủ nhận Mary là người đã thuyết phục anh làm điều đó.
I doubt we can catch up with Tom.	Tôi nghi ngờ chúng ta có thể bắt kịp Tom.
I didn't know you were superstitious.	Tôi không biết bạn đã mê tín.
I'm surprised Tom didn't have to.	Tôi ngạc nhiên là Tom không cần phải làm vậy.
What makes you think Tom will listen to me?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ lắng nghe tôi?
The Cuban Libre is a rum-based cocktail.	Cuba Libre là một loại cocktail có cơ sở là rượu rum.
Tom didn't think Mary would hesitate to do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
You know how hard it is for Tom to do that, right?	Bạn biết Tom rất khó làm điều đó, phải không?
Tom doesn't seem to be on the right track.	Tom dường như không đi đúng hướng.
Doing that is a bad idea.	Làm đó là một ý tưởng tồi.
I think you might feel like going for a drink.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cảm thấy muốn đi uống nước.
I am alone in my quarters.	Tôi chỉ có một mình trong khu của tôi.
Tom bathes every day right before dinner.	Tom tắm mỗi ngày ngay trước bữa tối.
Tom definitely has to do it.	Tom chắc chắn phải làm điều đó.
Tom can't handle the truth.	Tom không thể xử lý sự thật.
I know that Tom used to be a limousine driver.	Tôi biết rằng Tom từng là tài xế xe limousine.
I'll risk guessing anyway.	Tôi sẽ đánh liều đoán dù sao.
Have you told Tom the news yet?	Bạn đã nói với Tom tin tức chưa?
I have already resigned.	Tôi đã từ chức rồi.
Have you seen a little girl with short black hair?	Bạn đã thấy một cô bé với mái tóc đen ngắn chưa?
I hope Tom can help you.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giúp bạn.
Does Tom speak French?	Tom có ​​nói tiếng Pháp không?
Tom came home early.	Tom đã về nhà sớm.
Tom is much worse than Mary.	Tom tệ hơn Mary nhiều.
I should have followed Tom's advice.	Lẽ ra tôi nên nghe theo lời khuyên của Tom.
What is your favorite subject at school?	Môn học yêu thích của bạn ở trường là gì?
Tom lives near me.	Tom sống gần tôi.
I'm sorry that things didn't go as planned between the two of you.	Tôi xin lỗi vì mọi chuyện không như ý muốn giữa hai người.
Tom ate my lunch.	Tom đã ăn bữa trưa của tôi.
Tom said he hoped Mary wouldn't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Do you really think Tom can convince Mary to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó?
Tom and Mary text each other often, even when they live in the same house.	Tom và Mary thường xuyên nhắn tin cho nhau, kể cả khi ở chung nhà.
I know that Tom doesn't know May shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết May không nên làm điều đó một mình.
This seems to be a job for Tom.	Đây có vẻ là một công việc đối với Tom.
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
Tom said he won three hundred dollars.	Tom nói rằng anh ta đã thắng ba trăm đô la.
Tom doesn't know what to do, does he?	Tom không biết phải làm gì, phải không?
I think Tom doesn't really have to anymore.	Tôi nghĩ Tom không thực sự phải làm như vậy nữa.
Tom wouldn't do that to me.	Tom sẽ không làm điều đó với tôi.
Tom immigrated to Australia when he was thirty years old.	Tom nhập cư đến Úc khi anh ba mươi tuổi.
I met Tom a few months ago.	Tôi đã gặp Tom vài tháng trước.
Can I drive a tractor?	Tôi có thể lái máy kéo không?
It will be special.	Nó sẽ đặc biệt.
Don't pretend you're surprised.	Đừng giả vờ rằng bạn đang ngạc nhiên.
There's no way he could do it in one day.	Không thể nào anh ấy làm được trong một ngày.
You need to trust your instincts.	Bạn cần tin vào bản năng của mình.
It is never a waste of time to help others.	Không bao giờ là lãng phí thời gian để giúp đỡ người khác.
I have no authority to negotiate that.	Tôi không có thẩm quyền để thương lượng điều đó.
I hope Tom does the same.	Tôi hy vọng Tom cũng làm điều tương tự.
Tom won't tell me why he dropped out.	Tom sẽ không cho tôi biết lý do tại sao anh ấy bỏ học.
Shouldn't we do it now?	Chúng ta không nên làm điều đó bây giờ?
I hope you pass the test.	Tôi hy vọng bạn vượt qua thử thách.
Tom said it was his first time trying to do it.	Tom cho biết đây là lần đầu tiên anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom says he doesn't know where Mary bought her bicycle.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary mua xe đạp của cô ấy ở đâu.
I didn't know you had to do that with Tom.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó với Tom.
This is the best train I've ever been on.	Đây là con tàu tốt nhất mà tôi từng đi.
Tom thinks Mary is embarrassed.	Tom nghĩ Mary đang xấu hổ.
Tom didn't go to school the day before he was murdered.	Tom đã không đến trường một ngày trước khi anh ta bị sát hại.
Tom moved to Australia in his late teens.	Tom chuyển đến Úc vào cuối tuổi thiếu niên.
Tom should tell Mary what to do.	Tom nên nói cho Mary biết phải làm gì.
I know that Tom is adopted.	Tôi biết rằng Tom là con nuôi.
No one cares what I have to say.	Không ai quan tâm đến những gì tôi phải nói.
I don't want Tom to go out after dark.	Tôi không muốn Tom ra ngoài sau khi trời tối.
Who is responsible?	Người chịu trách nhiệm?
I really don't think we should do this.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta không nên làm điều này.
Tom loves his job.	Tom yêu công việc của mình.
Tom says he thinks Mary is innocent.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vô tội.
I think I might not be able to go to work tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể không thể đi làm vào ngày mai.
Tom is quite hot-tempered.	Tom khá nóng tính.
Calm! 	Bình tĩnh!
Why are you crying?	Tại sao bạn khóc?
Tom didn't know that I was Canadian.	Tom không biết rằng tôi là người Canada.
That is a new record.	Đó là một kỷ lục mới.
Tom still ignores us.	Tom vẫn phớt lờ chúng tôi.
I don't understand the plot.	Tôi không hiểu cốt truyện.
It's amazing that I'm still alive.	Thật ngạc nhiên là tôi vẫn còn sống.
Looks like Tom doesn't want to go hiking with us.	Có vẻ như Tom không muốn đi bộ đường dài với chúng tôi.
Tom said Mary was very tired.	Tom nói Mary đã rất mệt.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary đã không làm điều đó.
He's as poor as he can be.	Anh ấy nghèo nhất có thể.
Tom was sentenced to 20 years in prison.	Tom bị kết án 20 năm tù.
Who told you you don't have to do that?	Ai đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm điều đó?
You shouldn't do that now.	Bạn không nên làm điều đó bây giờ.
Tom just figured out how to do it.	Tom vừa mới tìm ra cách làm điều đó.
I want to go to a business school.	Tôi muốn đi học một trường kinh doanh.
Tom says he does it faster than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom walked to his car and got inside.	Tom bước tới xe của mình và vào trong.
They are grown men.	Họ là những người đàn ông trưởng thành.
Tom and John both love the same woman.	Tom và John cùng yêu một người phụ nữ.
Do you know why Tom doesn't want to go to Boston?	Bạn có biết tại sao Tom không muốn đến Boston không?
Tom is eating peanuts.	Tom đang ăn đậu phộng.
I can't blame Tom for that.	Tôi không thể trách Tom về điều đó.
Tom knows how to do it.	Tom biết cách làm điều đó.
I want to stay as long as possible.	Tôi muốn ở lại càng lâu càng tốt.
Tom doesn't live near here.	Tom không sống gần đây.
Tom says he wants to spend more time with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
Tom has never been happier.	Tom chưa bao giờ hạnh phúc hơn.
I don't want surgery.	Tôi không muốn phẫu thuật.
Tom is a very down-to-earth, down-to-earth person.	Tom là một người rất thực tế, giản dị.
How do you know that Tom is lying to you?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang nói dối bạn?
I flipped a new leaf.	Tôi đã lật một chiếc lá mới.
He damaged the machine by using it improperly.	Anh ta đã làm hỏng máy do sử dụng nó không đúng cách.
Tom said he would do it if he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thể.
You don't understand what's going on, do you?	Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra phải không?
I think I understand what Tom is trying to say.	Tôi nghĩ tôi hiểu những gì Tom đang cố gắng nói.
They have worked for me for five years.	Họ đã làm việc cho tôi được năm năm.
Tom doesn't need to prove himself.	Tom không cần phải chứng tỏ bản thân.
He finally achieved his goal.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đạt được mục tiêu của mình.
I suppose we should ask Tom.	Tôi cho rằng chúng ta nên hỏi Tom.
You don't have to stay here.	Bạn không cần phải ở lại đây.
Both Tom and his wife grew up in Australia.	Cả Tom và vợ đều lớn lên ở Úc.
Tom is like his sister.	Tom cũng giống như em gái của mình.
Tom is sitting at his desk.	Tom đang ngồi trên bàn làm việc.
I couldn't go because of heavy rain.	Tôi không thể đi vì mưa lớn.
Tom knows what Mary said.	Tom biết những gì Mary nói.
I'm not allowed to see Tom.	Tôi không được phép gặp Tom.
Why doesn't that work? 	Tại sao điều đó không hoạt động?
It worked yesterday.	Nó đã hoạt động ngày hôm qua.
Tom helped Mary up from her seat.	Tom đỡ Mary đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tom doesn't have to come see me.	Tom không cần phải đến gặp tôi.
These crackers are made with flaxseeds.	Những chiếc bánh quy giòn này được làm từ hạt lanh.
It's not my computer.	Đó không phải là máy tính của tôi.
I hope Tom can enlighten me.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể khai sáng cho tôi.
I didn't know that Tom would be able to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is about the same size as me, isn't he?	Tom có ​​kích thước tương đương với tôi, phải không?
I think Tom will meet us here.	Tôi nghĩ Tom sẽ gặp chúng tôi ở đây.
I don't think anyone has lived in this house for many years.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã sống trong ngôi nhà này trong nhiều năm.
Tom said he wished he hadn't given Mary any money.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
I love Tom's new coat.	Tôi thích áo khoác mới của Tom.
Tom watched suspiciously.	Tom nghi ngờ quan sát.
Tom doesn't like being outside.	Tom không thích ở bên ngoài.
What is the most difficult thing about learning French?	Điều khó khăn nhất khi học tiếng Pháp là gì?
This is a letter from Tom.	Đây là một bức thư của Tom.
Tom says he's supportive.	Tom nói rằng anh ấy ủng hộ.
What is the chance that Tom will win?	Cơ hội mà Tom sẽ thắng là gì?
He prides himself on his self-control.	Anh tự hào về khả năng tự chủ của mình.
You know, times have changed as rivals like Hitachi and NEC come together.	Bạn biết đấy, thời thế đã thay đổi khi các đối thủ như Hitachi và NEC xích lại gần nhau.
Oh, by the way, I have something to show you.	À, nhân tiện, tôi có vài thứ muốn cho bạn xem.
I know that Tom is a reasonable man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông hợp lý.
All things considered, my father's life was a happy one.	Tất cả những điều được tính đến, cuộc sống của cha tôi là một hạnh phúc.
I am a gym teacher.	Tôi là một giáo viên thể dục.
I've run out of road.	Tôi đã hết đường.
When I grow up, I want to be an English teacher.	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.
He can't be older than me.	Anh ấy không thể già hơn tôi.
I've been trying to call you all afternoon.	Tôi đã cố gắng gọi cho bạn cả buổi chiều.
Tom didn't want his suitcase to be too heavy, so he was careful not to pack too much.	Tom không muốn vali của mình quá nặng, vì vậy anh ấy đã cẩn thận không đóng gói quá nhiều.
Tom used to work for Mary.	Tom từng làm việc cho Mary.
I don't have to give them any money.	Tôi không phải đưa cho họ bất kỳ khoản tiền nào.
I am saving this bottle for a special occasion.	Tôi đang để dành chai rượu này cho một dịp đặc biệt.
You'd better keep quiet.	Tốt hơn hết bạn nên im lặng.
Tom wants a sandwich.	Tom muốn một chiếc bánh sandwich.
Neither Tom nor I were in our thirties.	Cả tôi và Tom đều chưa đến ba mươi.
I soon got used to living alone in Boston.	Tôi sớm quen với cuộc sống một mình ở Boston.
Are Tom and Mary still in Australia?	Tom và Mary có còn ở Úc không?
We are not fooled by your tactics.	Chúng tôi không bị lừa bởi chiến thuật của bạn.
Tom asked me who the man in front of the statue was.	Tom hỏi tôi người đàn ông đứng trước bức tượng là ai.
Is Tom smarter than you?	Tom có ​​thông minh hơn bạn không?
Tom thinks he will win.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom said that he saw Mary playing badminton with John.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary chơi cầu lông với John.
Tom advised Mary not to eat the mushrooms she found in the forest.	Tom khuyên Mary không nên ăn nấm mà cô tìm thấy trong rừng.
Why do spicy foods make you hiccups?	Tại sao đồ ăn cay lại khiến bạn bị nấc?
Tom says he doesn't want to live in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Úc nữa.
You didn't tell Tom I wouldn't do it, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom is not as efficient as Mary.	Tom không hiệu quả bằng Mary.
Don't do anything that you might regret later.	Đừng làm bất cứ điều gì mà bạn có thể hối tiếc sau này.
I didn't think about it at the time.	Tôi không nghĩ gì về nó vào thời điểm đó.
I wonder what makes me sneeze?	Tôi tự hỏi điều gì khiến tôi hắt hơi?
Bad weather caused the plane's departure to be delayed by two hours.	Thời tiết xấu đã khiến chuyến bay khởi hành của máy bay bị trì hoãn hai giờ đồng hồ.
I don't know when Tom got married, but I know he got married.	Tôi không biết Tom kết hôn khi nào, nhưng tôi biết anh ấy đã kết hôn.
Tom didn't think Mary was crying anymore.	Tom không nghĩ Mary còn khóc nữa.
It will take me a long time to do all the things I want.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để làm tất cả những điều tôi muốn.
I think you should reconsider this.	Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại điều này.
Tom is Mary's cousin.	Tom là anh họ của Mary.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
My niece is a serious girl.	Cháu gái tôi là một cô gái nghiêm túc.
Tom doesn't have many pictures of himself as a kid.	Tom không có nhiều hình ảnh về mình khi còn bé.
Tom is relatively fit and healthy.	Tom tương đối phù hợp và khỏe mạnh.
I don't see Tom and Mary doing that.	Tôi không thấy Tom và Mary làm điều đó.
Tom wished he hadn't told Mary he loved her.	Tom ước gì anh không nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
I don't think Tom would tell Mary how to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
How do you know I'm hanging out with Tom?	Làm sao bạn biết tôi đi chơi với Tom?
Tom had to do it.	Tom đã phải làm điều đó.
Tom says he might not be at school tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể không ở trường vào ngày mai.
I like to be spontaneous.	Tôi thích được tự phát.
Tom has left Mary.	Tom đã rời bỏ Mary.
These are the sunglasses I bought while in Australia.	Đây là cặp kính râm mà tôi đã mua khi ở Úc.
I don't think it's safe to go out in this weather.	Tôi không nghĩ rằng ra ngoài trong thời tiết như thế này là an toàn.
Tom doesn't know what hit him.	Tom không biết điều gì đã đánh anh ta.
I was supposed to meet Tom here yesterday.	Tôi đã định gặp Tom ở đây ngày hôm qua.
Tom doesn't want Mary to know that he hates life in Boston.	Tom không muốn Mary biết rằng anh ta ghét cuộc sống ở Boston.
I will take Tom to Australia with me.	Tôi sẽ đưa Tom đến Úc với tôi.
This word has three syllables.	Từ này có ba âm tiết.
Why do you never do what I tell you to do?	Tại sao bạn không bao giờ làm những gì tôi bảo bạn phải làm?
Tom put the ice cream in the fridge.	Tom để kem vào tủ lạnh.
I've been patient all week.	Tôi đã kiên nhẫn cả tuần.
What's in that box?	Có gì trong hộp đó?
If Tom comes, let me know.	Nếu Tom đến, hãy nói cho tôi biết.
I couldn't get Tom to calm down.	Tôi không thể khiến Tom bình tĩnh lại.
Tom walks to school.	Tom đi bộ đến trường.
Don't you think I'm cuter than Mary?	Bạn không nghĩ rằng tôi dễ thương hơn Mary sao?
Tom is happy about this news, and so am I.	Tom rất vui về tin này, và tôi cũng vậy.
Tom couldn't do anything.	Tom không thể làm gì cả.
Let's start early.	Hãy bắt đầu sớm.
Tom is not bald.	Tom không bị hói.
I don't think Tom would be scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
We used to talk over a cup of coffee.	Chúng tôi đã từng nói chuyện trong một tách cà phê.
Japan is under US pressure to open up its financial markets.	Nhật Bản chịu áp lực của Mỹ trong việc mở cửa thị trường tài chính.
I never lend books or CDs to anyone.	Tôi không bao giờ cho ai mượn sách hoặc đĩa CD.
Tom is always perfectly dressed.	Tom luôn ăn mặc hoàn hảo.
Do we have bait?	Chúng ta có mồi không?
Tom thinks Mary is guilty.	Tom nghĩ Mary có tội.
Tom tells Mary that he likes her.	Tom nói với Mary rằng anh thích cô ấy.
I am not the one who caused the accident.	Tôi không phải là người gây ra tai nạn.
Tom should think about it.	Tom nên nghĩ về nó.
The ladder is in the corner.	Cái thang ở trong góc.
The problem is that Tom is just as scared as I am.	Vấn đề là Tom cũng sợ hãi như tôi.
Their homes were destroyed by a strong earthquake.	Họ đã bị phá hủy nhà cửa bởi một trận động đất mạnh.
Tom says he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hạnh phúc.
I don't know anyone with whom I can practice speaking French.	Tôi không biết bất kỳ ai mà tôi có thể luyện nói tiếng Pháp cùng.
Tom often changes jobs.	Tom thường xuyên thay đổi công việc.
Giving feedback is one way you can help us.	Đưa ra phản hồi là một cách bạn có thể giúp chúng tôi.
It was a stroke of luck in disguise.	Đó là một may mắn trong ngụy trang.
Don't let things like this bother you.	Đừng để những thứ như thế này làm phiền bạn.
Mary borrowed her friend's dress, but forgot to return it.	Mary đã mượn chiếc váy của bạn mình, nhưng quên trả lại.
Tom is not as active as his brother.	Tom không năng động như anh trai của mình.
Tom is playing with his kids in the pool.	Tom đang chơi với những đứa trẻ của mình trong hồ bơi.
I didn't know that Tom couldn't swim.	Tôi không biết rằng Tom không biết bơi.
Tom says he's not thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát.
I have no intention of deceiving you.	Tôi không có ý định lừa dối bạn.
Tom said Mary grew up in Australia.	Tom cho biết Mary lớn lên ở Úc.
Confidentiality is important.	Bí mật là quan trọng.
Excuse me, have you seen Tom?	Xin lỗi, bạn đã thấy Tom chưa?
Tom thought that Mary wouldn't be tempted to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
I didn't see you at my cocktail party last weekend.	Tôi đã không gặp bạn trong bữa tiệc cocktail của tôi vào cuối tuần trước.
Please go get Tom.	Làm ơn đi lấy Tom.
I am cautious.	Tôi thận trọng.
Tom has a cleft lip.	Tom bị sứt môi.
There's no harm in good-looking Tom.	Tom đẹp trai không có hại gì.
Tom is a beginner, right?	Tom là một người mới bắt đầu, phải không?
A man's worth is not in what he has, but in what he has.	Giá trị của một người đàn ông không nằm ở những gì anh ta có mà nằm ở những gì anh ta có.
Did you meet anyone new at the party last night?	Bạn có gặp ai mới trong bữa tiệc tối qua không?
Tom will probably sleep better tonight.	Tom có ​​lẽ sẽ ngủ ngon hơn tối nay.
I don't think Tom likes living here.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại thích sống ở đây.
Tom is worried about his job.	Tom lo lắng về công việc của mình.
You don't want to sit in the front?	Bạn không muốn ngồi phía trước?
You should tell Tom not to do that anymore.	Bạn nên nói với Tom đừng làm thế nữa.
Looks like you're just as tempted to do it as I am.	Có vẻ như bạn cũng bị cám dỗ để làm điều đó giống như tôi.
Tom seems interested.	Tom có ​​vẻ quan tâm.
That's not how words are pronounced.	Đó không phải là cách từ được phát âm.
Tom is waiting for you to get dressed.	Tom đang đợi bạn mặc quần áo xong.
This is completely untrue.	Điều này hoàn toàn không đúng sự thật.
I'm not as tall as you.	Tôi không cao bằng bạn.
Look at all the damage you've done.	Nhìn vào tất cả những thiệt hại bạn đã gây ra.
I think you'll want to sit down.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn ngồi xuống.
Tom says that Mary shouldn't have told John that she spent three years in prison.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John rằng cô ấy đã phải ngồi tù ba năm.
Tom's hearing is scheduled for October 20.	Buổi điều trần của Tom dự kiến ​​vào ngày 20 tháng 10.
The capital of Jamaica is Kingston.	Thủ đô của Jamaica là Kingston.
Never mention his name again.	Đừng bao giờ nhắc đến tên anh ấy nữa.
Tom tells Mary that he doesn't like doing it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thích làm điều đó.
The Swiss Confederation secured its independence from the Holy Roman Empire in 1499.	Liên bang Thụy Sĩ bảo đảm độc lập của mình khỏi Đế chế La Mã Thần thánh vào năm 1499.
I'm pretty sure Tom didn't drink beer last night.	Tôi khá chắc là tối qua Tom đã không uống bia.
I can't understand what Tom wants me to do.	Tôi không thể hiểu Tom muốn tôi làm gì.
Now I'm doing fine.	Bây giờ tôi đang làm tốt.
You missed an important clue.	Bạn đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng.
He chose the wrong person to fight with.	Anh ấy đã chọn sai người để chiến đấu cùng.
Tom thought that was stupid.	Tom nghĩ rằng điều đó thật ngu ngốc.
I was impressed by what Tom said.	Tôi đã bị ấn tượng bởi những gì Tom nói.
Tom said I looked terrified.	Tom nói rằng tôi trông rất kinh hãi.
Only a few people showed up on time for the meeting.	Chỉ có một số người có mặt đúng giờ cho cuộc họp.
I'm not sure I'll do that tomorrow.	Tôi không chắc mình sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom bears part of the responsibility for the accident.	Tom phải chịu một phần trách nhiệm về vụ tai nạn.
Tom won't be back tomorrow.	Tom sẽ không trở lại vào ngày mai.
Tom looks really busy.	Tom trông thực sự bận rộn.
We are not hiring anymore.	Chúng tôi không tuyển dụng nữa.
How will you stay up late?	Bạn sẽ thức khuya như thế nào?
I should have studied harder for my French test.	Đáng lẽ tôi phải học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Aren't you having a good time tonight?	Bạn không có một thời gian vui vẻ tối nay?
I'm sure Tom will get the job.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ nhận được công việc.
I wish I hadn't parked there.	Tôi ước rằng tôi đã không đậu xe ở đó.
Tom decided to give Mary another chance.	Tom quyết định cho Mary một cơ hội khác.
Tom will probably pass the test.	Tom có ​​thể sẽ vượt qua bài kiểm tra.
Mary said she was planning to visit an ex-boyfriend in Boston.	Mary cho biết cô đang có kế hoạch đến thăm một người bạn trai cũ ở Boston.
We can't be forced to drink. 	Chúng ta không thể bị bắt uống rượu.
My parents will kill me.	Cha mẹ tôi sẽ giết tôi.
Tom said that Mary was glad he did it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
Mary remarried to her first husband.	Mary tái hôn với người chồng đầu tiên.
They gave Tom an enema.	Họ cho Tom uống thuốc xổ.
There won't be enough water for everyone.	Sẽ không có đủ nước cho tất cả mọi người.
If I knew it would bother you, I wouldn't have done it.	Nếu tôi biết nó sẽ làm phiền bạn, tôi đã không làm điều đó.
Tom and his wife adopt a baby girl whose parents were killed in a car accident.	Tom và vợ nhận nuôi một bé gái có bố mẹ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô.
Tell Tom it's not too late to sign up.	Nói với Tom rằng vẫn chưa muộn để đăng ký.
We do that a lot, don't we?	Chúng ta làm điều đó rất nhiều, phải không?
Tom opened the door and looked in.	Tom mở cửa và nhìn vào.
I want to thank you for picking up Tom after school.	Tôi muốn cảm ơn bạn đã đón Tom sau giờ học.
I couldn't pass the exam.	Tôi không thể vượt qua kỳ thi.
You can buy anything in this store for Mary and she will love it.	Bạn có thể mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng này cho Mary và cô ấy sẽ thích nó.
The doctor says that you will have to stay in bed for several weeks.	Bác sĩ nói rằng bạn sẽ phải nằm trên giường trong vài tuần.
Tom will probably be irritated.	Tom có ​​thể sẽ bị kích thích.
Tom grew up in a house full of books.	Tom lớn lên trong một ngôi nhà đầy sách.
They will find us.	Họ sẽ tìm chúng ta.
I call Tom a lot.	Tôi gọi cho Tom rất nhiều.
Tom continued texting.	Tom tiếp tục nhắn tin.
I calculated that it would cost $300.	Tôi tính toán rằng nó sẽ có giá 300 đô la.
I barely went out before the phone rang.	Tôi hầu như không đi ra ngoài trước khi điện thoại reo.
We don't like anything.	Chúng tôi không thích bất cứ điều gì.
I didn't know you had to do it today.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom should be able to figure out how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
All the boys in Mary's class wanted to hang out with her.	Tất cả các nam sinh trong lớp của Mary đều muốn đi chơi với cô ấy.
Audiences reacted in different ways to her performance.	Khán giả phản ứng theo nhiều cách khác nhau về màn trình diễn của cô.
Tom lives on the other side of town.	Tom sống ở phía bên kia của thị trấn.
I'm making some sandwiches for us.	Tôi đang làm một vài chiếc bánh mì cho chúng tôi.
We will not be able to solve all the world's problems.	Chúng ta sẽ không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới.
You didn't let me win, did you?	Bạn đã không để tôi thắng, phải không?
I wonder what Tom will tell us.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì với chúng ta.
Those people didn't tell us anything about you.	Những người đó đã không cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về bạn.
Tom thinks he is stronger than me.	Tom nghĩ rằng anh ấy mạnh hơn tôi.
It doesn't have to happen.	Nó không cần phải xảy ra.
I know you won't be able to convince Tom to stay.	Tôi biết bạn sẽ không thể thuyết phục Tom ở lại.
I'll take care of your kitten while you're gone.	Tôi sẽ chăm sóc mèo con của bạn khi bạn đi.
Tom doesn't want to do it again.	Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
Nobody died.	Không ai chết cả.
I have to report this to Tom.	Tôi phải báo cáo điều này với Tom.
Tom tries to impress a girl.	Tom cố gắng gây ấn tượng với một cô gái.
I know that the sun is very hot.	Tôi biết rằng mặt trời rất nóng.
Tom is a pretty good French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp khá giỏi.
Tom made Mary go swimming.	Tom đã bắt Mary đi bơi.
This is not what Tom and I expected to happen.	Đây không phải là điều mà Tom và tôi mong đợi sẽ xảy ra.
I had trouble concentrating.	Tôi đã gặp khó khăn trong việc tập trung.
Tom didn't give that to Mary.	Tom không cho Mary cái đó.
Why haven't you talked to Tom about this yet?	Tại sao bạn vẫn chưa nói chuyện với Tom về điều này?
Tom wanted a fancy folding pocket knife with a corkscrew, screwdriver tip, and a small pair of scissors.	Tom muốn có một con dao bỏ túi gấp lạ mắt với một cái vặn nút chai, đầu tuốc nơ vít và một chiếc kéo nhỏ.
I always thought Tom would make it in the end.	Tôi luôn nghĩ Tom cuối cùng sẽ làm được điều đó.
Tom said I should have been in Boston for another week.	Tom nói lẽ ra tôi nên ở Boston thêm một tuần nữa.
I followed Tom's example.	Tôi đã làm theo tấm gương của Tom.
I know that Tom is not capable of doing that.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó.
You are wrong. 	Bạn sai rồi.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
Tom can do it soon.	Tom có ​​thể làm điều đó sớm.
Tom paused to let it sink in.	Tom dừng lại để nó chìm vào trong.
Tom knew Mary was the one who did it.	Tom biết Mary là người đã làm điều đó.
Tired Tom returns home.	Tom mệt mỏi trở về nhà.
Tom knows exactly where to find me.	Tom biết chính xác nơi để tìm tôi.
Tom told me he could do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I know that Tom is a very stubborn person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất cố chấp.
Tom wears a blue shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi xanh.
Tom was absent and so was Mary.	Tom vắng mặt và Mary cũng vậy.
We haven't had any rain for over a month.	Chúng tôi đã không có bất kỳ cơn mưa nào trong hơn một tháng.
My car is much more expensive than yours.	Xe của tôi đắt hơn xe của bạn rất nhiều.
I don't need to do all this work alone.	Tôi không cần phải làm tất cả công việc này một mình.
Tom is going back to Boston.	Tom sẽ trở lại Boston.
Tom thinks it's going to rain.	Tom nghĩ rằng trời sắp mưa.
Still thinking about applying to Harvard?	Bạn vẫn đang suy nghĩ về việc nộp đơn vào Harvard?
Tom said Mary was sleepy.	Tom nói Mary buồn ngủ.
The bathroom was not very clean.	Phòng tắm không sạch lắm.
I come from Australia. 	Tôi đến từ Australia.
Where are you from?	Bạn đến từ đâu?
This is my ticket.	Đây là vé của tôi.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
Wait. 	Chờ đợi.
I need to buy a ticket.	Tôi cần mua một vé.
Tom lit a cigarette.	Tom châm thuốc.
Governments should not be in the business of ethical legislation.	Các chính phủ không nên kinh doanh đạo đức lập pháp.
Who told Tom I wasn't feeling well?	Ai nói với Tom rằng tôi không được khỏe?
Tom stuck his head out the window.	Tom thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Tom was slashed to death.	Tom đã bị chém đến chết.
I'm not as tough as you think.	Tôi không cứng rắn như bạn nghĩ.
Tom used to be able to play the saxophone pretty well.	Tom từng có thể chơi saxophone khá tốt.
This jacket is expensive, but it's worth it.	Chiếc áo khoác này đắt, nhưng nó đáng giá.
Tom and Mary went to the state fair.	Tom và Mary đã đến hội chợ của tiểu bang.
I wish I hadn't been married.	Tôi ước rằng tôi đã không kết hôn.
Supporters are waiting to see how the deal plays out.	Người ủng hộ đang chờ xem thỏa thuận diễn ra như thế nào.
Tom told me he was very scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất sợ hãi.
I may have to go home late. 	Tôi có thể phải về nhà muộn.
In that case, I'll call you.	Trong trường hợp đó, tôi sẽ gọi cho bạn.
You're not a talker, are you?	Bạn không phải là một người nói nhiều, phải không?
I'm surprised that Tom doesn't have to do what everyone else has to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không phải làm những gì mà những người khác phải làm.
Don't you know Tom lives with us?	Bạn không biết Tom sống với chúng ta sao?
I can't find my suitcase.	Tôi không thể tìm thấy vali của mình.
After we finished painting the fence, Tom made sandwiches for all of us.	Sau khi chúng tôi sơn xong hàng rào, Tom làm bánh mì sandwich cho tất cả chúng tôi.
Tom brought Mary to Australia with him.	Tom đã đưa Mary đến Úc với anh ta.
Tom is going to Australia to see me.	Tom sẽ đến Úc để gặp tôi.
Tom made Mary trust him.	Tom đã khiến Mary tin tưởng anh ta.
I am seriously considering it.	Tôi đang xem xét nó một cách nghiêm túc.
Tom said quietly.	Tom nói nhỏ.
Tom and Mary did not change their mind.	Tom và Mary không thay đổi ý định.
He applied to the equestrian club.	Anh đã nộp đơn xin vào câu lạc bộ cưỡi ngựa.
I didn't do it today the way I usually do.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm nay theo cách tôi thường làm.
You have to get out of here.	Bạn phải ra khỏi đây.
Tom acted like a lunatic.	Tom đã hành động như một kẻ mất trí.
I don't want to see anyone today.	Tôi không muốn gặp ai ngày hôm nay.
Tom will probably be sleepy.	Tom có ​​thể sẽ buồn ngủ.
I don't see anyone that I recognize.	Tôi không nhìn thấy bất cứ ai mà tôi nhận ra.
I don't think Tom has as many friends as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều bạn như Mary.
When was the last time Tom took Mary out to dinner?	Lần cuối cùng Tom đưa Mary đi ăn tối là khi nào?
I think you should be able to win.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể giành chiến thắng.
I didn't know you were confused.	Tôi không biết bạn đã bối rối.
Tom likes to go fishing with his father.	Tom thích đi câu cá với bố.
I wrote him a letter and asked him to come home soon.	Tôi đã viết cho anh ấy một lá thư và yêu cầu anh ấy trở về nhà sớm.
I don't feel like playing baseball today.	Tôi không cảm thấy thích chơi bóng chày hôm nay.
Didn't you know there was once a Chinese restaurant on Park Street?	Bạn không biết đã từng có một nhà hàng Trung Quốc trên phố Park?
Tom hopes Mary can do it.	Tom hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
Tom is a standing guy.	Tom là một chàng trai đứng lên.
Tom has only a small suitcase.	Tom chỉ có một chiếc vali nhỏ.
Tom is thinking about buying a new car.	Tom đang nghĩ đến việc mua một chiếc ô tô mới.
Tom got mad.	Tom nổi điên.
I think Tom deserves a better position.	Tôi nghĩ Tom xứng đáng có một vị trí tốt hơn.
Some in the crowd were waving flags.	Một số người trong đám đông đang vẫy cờ.
A few of us don't know what to do.	Một số ít người trong chúng ta không biết phải làm gì.
I'm so glad you're here, Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây, Tom.
Tom is about to say.	Tom sắp nói.
Tom is here for a short time.	Tom ở đây một thời gian ngắn.
That is a beautiful ring.	Đó là một chiếc nhẫn đẹp.
Tom didn't tell me Mary was his ex-wife.	Tom không nói với tôi Mary là vợ cũ của anh ấy.
My boyfriend is not much younger than me.	Bạn trai của tôi không trẻ hơn tôi nhiều.
I apologize for coming at such a late hour.	Tôi xin lỗi vì đã đến vào một giờ muộn như vậy.
There is an accident ahead.	Có một tai nạn ở phía trước.
Incidentally, this room doesn't have anything like an air conditioner. 	Thật ngẫu nhiên, căn phòng này không có bất cứ thứ gì giống như máy điều hòa nhiệt độ.
All it has is a portable paper fan.	Tất cả những gì nó có là một chiếc quạt giấy cầm tay.
Doesn't that prove anything?	Điều đó không chứng minh bất cứ điều gì?
Tom reads a lot of books.	Tom đọc rất nhiều sách.
I am a hunter.	Tôi là một thợ săn.
A monkey reaches maturity at the age of a few years.	Một con khỉ trưởng thành khi được vài tuổi.
Tom went to Australia without even telling me he was going there.	Tom đã đến Úc mà không hề nói với tôi rằng anh ấy định đến đó.
I know Tom knows we don't want to do that.	Tôi biết Tom biết rằng chúng tôi không muốn làm điều đó.
We won't last five minutes.	Chúng tôi sẽ không kéo dài năm phút.
Mary said that she has never had a boyfriend.	Mary nói rằng cô ấy chưa bao giờ có bạn trai.
Do you think there's any chance we can get this done on time?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng hạn không?
What we are going to do today will not be easy.	Những gì chúng ta sẽ làm hôm nay sẽ không dễ dàng.
Tom asks Mary to wake him up thirty minutes before she wants to leave.	Tom yêu cầu Mary đánh thức anh ta ba mươi phút trước khi cô ấy muốn rời đi.
That will probably never happen.	Điều đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.
Enemy tanks were sighted.	Xe tăng địch đã được nhìn thấy.
Why did Tom buy a folding chair?	Tại sao Tom lại mua ghế gấp?
Tom is often bullied at school.	Tom thường bị bắt nạt ở trường.
Tom was the one who taught me how to ski.	Tom là người đã dạy tôi cách trượt tuyết.
I like people who are not afraid of getting old.	Tôi thích những người không sợ già.
"Who's in the car?" 	"Ai ở trong xe?"
"Tom is."	"Tom là."
No time to worry about that now.	Không có thời gian để lo lắng về điều đó bây giờ.
I am a black belt in karate.	Tôi là đai đen karate.
Tom suggested I do whatever I wanted to do.	Tom đề nghị tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
Who is that man in black?	Người đàn ông mặc đồ đen đó là ai?
You are the only one who has seen Tom.	Bạn là người duy nhất nhìn thấy Tom.
I don't even know where to look.	Tôi thậm chí không biết phải tìm ở đâu.
Do you really want me to come to Boston with you?	Bạn có thực sự muốn tôi đến Boston với bạn không?
I don't have a cat.	Tôi không có mèo.
I am very impressed by the new MP3 player.	Tôi rất ấn tượng bởi máy nghe nhạc MP3 mới.
Tom sat down on a park bench.	Tom ngồi xuống băng ghế công viên.
I don't want to go to Boston with Tom.	Tôi không muốn đến Boston với Tom.
Tom has begun to spend more time with Mary.	Tom đã bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
Even though I asked Tom not to do it, he would anyway.	Mặc dù tôi đã yêu cầu Tom không làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng sẽ làm.
Tom seemed a little disgruntled.	Tom có ​​vẻ hơi bất bình.
Have you had lunch already?	Bạn đã ăn trưa rồi phải không?
Tom comes home and has lunch with us, then he goes back to work.	Tom về nhà và ăn trưa với chúng tôi, sau đó anh ấy trở lại làm việc.
I will arrange it all.	Tôi sẽ thu xếp tất cả.
Tom says that Mary probably won't let him do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
There's something about him that I don't like.	Có điều gì đó ở anh ấy mà tôi không thích.
I started to feel hopeless.	Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I am looking for a place to live.	Tôi đang tìm một nơi để sống.
Tom is a famous linguist.	Tom là một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng.
There's never been a better time to buy land.	Không bao giờ có thời điểm tốt hơn để mua đất.
Tom and Mary are having lunch.	Tom và Mary đang ăn trưa.
I can't reach it from here.	Tôi không thể tiếp cận nó từ đây.
No time to explain.	Không có thời gian để giải thích.
I don't know how much it costs.	Tôi không biết nó có giá bao nhiêu.
I don't believe Tom is the killer.	Tôi không tin rằng Tom là kẻ giết người.
I'm not as poor as I used to be.	Tôi không còn nghèo như ngày xưa nữa.
The farmers are expecting a good harvest this year.	Những người nông dân đang mong đợi một vụ mùa bội thu trong năm nay.
Government and industry are working together to fight pollution.	Chính phủ và ngành công nghiệp đang hợp tác để chống ô nhiễm.
Tom will never know the truth.	Tom sẽ không bao giờ biết sự thật.
Tom looks like he has an idea.	Tom có ​​vẻ như anh ấy có một ý tưởng.
Tom is a dear friend of mine.	Tom là một người bạn thân thiết của tôi.
Tom should have stayed and helped Mary.	Tom lẽ ra nên ở lại và giúp đỡ Mary.
Plug this in.	Cắm cái này vào.
It snowed last night and I didn't have sled tires, so I walked to work this morning.	Đêm qua trời có tuyết và tôi không có lốp xe trượt tuyết, vì vậy tôi đã đi bộ đến nơi làm việc sáng nay.
Tom took the cake out of the oven.	Tom lấy chiếc bánh ra khỏi lò.
Tom and Mary are inseparable.	Tom và Mary không thể tách rời.
Do you prefer blonde or brunette?	Bạn thích tóc vàng hay ngăm đen?
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
I realized that I should be more careful.	Tôi nhận ra rằng tôi nên cẩn thận hơn.
I really like fruit smoothies.	Tôi thực sự thích sinh tố trái cây.
Tom has three grandchildren.	Tom có ​​ba đứa cháu.
Tom will need some of these.	Tom sẽ cần một số trong số này.
Is it reasonable to do it this way?	Làm theo cách này có hợp lý không?
Grapes need a lot of sunlight to ripen.	Nho cần nhiều ánh sáng mặt trời để chín.
I will visit Boston if given the chance.	Tôi sẽ đến thăm Boston nếu có cơ hội.
Why do you always have to get up so early?	Tại sao bạn luôn phải dậy sớm như vậy?
I know Tom was a fighter pilot.	Tôi biết Tom từng là một phi công chiến đấu.
Today is more cloudy than yesterday.	Hôm nay nhiều mây hơn hôm qua.
Tom and I are lifeguards.	Tom và tôi là nhân viên cứu hộ.
I'm disappointed that my friends aren't here.	Tôi thất vọng vì bạn bè của tôi không có ở đây.
Do you think Tom can drive Mary home?	Bạn có nghĩ Tom có ​​thể chở Mary về nhà không?
Tom is usually on time and Mary is usually late.	Tom thường đến đúng giờ và Mary thường đến muộn.
Don't become complacent.	Đừng trở nên tự mãn.
I wonder if Tom needs to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần phải làm như vậy không.
I should read the signs.	Tôi nên đọc các dấu hiệu.
This is a violation of the law.	Đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Tom has red hair and freckles.	Tom có ​​mái tóc đỏ và tàn nhang.
I think Tom wants to do it again.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom was very lucky.	Tom đã rất may mắn.
Tom was on the defensive.	Tom đã phòng thủ.
This job is so simple that even a child can do it.	Công việc này rất đơn giản ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được.
Tom stayed longer than necessary.	Tom ở lại lâu hơn mức cần thiết.
Tom didn't even open the letter he received from Mary.	Tom thậm chí còn không mở lá thư anh ta nhận được từ Mary.
We went with Tom.	Chúng tôi đã đi với Tom.
I think we did it for the right reasons.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó vì những lý do đúng đắn.
Who are these rebels?	Những kẻ nổi loạn này là ai?
How's it going with your family?	Mọi chuyện thế nào với gia đình bạn?
Tom spent almost a week in Boston.	Tom đã dành gần một tuần ở Boston.
She doesn't want him to go to Boston.	Cô ấy không muốn anh ta đến Boston.
Tom is always busy on Mondays.	Tom luôn bận rộn vào các ngày thứ Hai.
Tom says that Mary wants to do it pretty soon.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó khá sớm.
I am very happy to be back.	Tôi rất vui khi được trở lại.
Spiders terrify me.	Nhện làm tôi kinh hoàng.
You're not allowed to do that, are you?	Bạn không được phép làm điều đó, phải không?
The education system is in transition.	Hệ thống giáo dục đang trong quá trình chuyển đổi.
Tom doesn't want to see me.	Tom không muốn gặp tôi.
Tom admits he was the one who stole Mary's bicycle.	Tom thừa nhận anh ta là người đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom prays that they will find Mary alive.	Tom cầu nguyện rằng họ sẽ tìm thấy Mary còn sống.
Tom worked here for a while.	Tom đã làm việc ở đây một thời gian.
Here is a list of reasons why I never buy one.	Đây là danh sách các lý do tại sao tôi không bao giờ mua một cái.
Are you a doctor or something?	Bạn là bác sĩ hay gì đó?
I'm ashamed that I can't do that well.	Tôi xấu hổ vì tôi không thể làm tốt điều đó.
I didn't tell Tom that I was married before.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi đã kết hôn trước đây.
Tom told me that he thought Mary would be on time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đúng giờ.
I think Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi nghĩ Tom không thực sự thích làm điều đó.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ.
Tom threatened Mary.	Tom dọa Mary.
Tom assumed that Mary would be happy to help with the sale of bread.	Tom cho rằng Mary sẽ sẵn lòng giúp đỡ việc bán bánh mì.
Tom is on guard 24 hours.	Tom được canh gác 24 giờ.
Tom staunchly denies any involvement in the robbery.	Tom kiên quyết phủ nhận có liên quan đến vụ cướp.
Tom told me he was ready to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
May I take your order, ma'am?	Tôi có thể nhận đơn đặt hàng của cô không, thưa cô?
Tom hit the house three times.	Tom đánh ba lần về nhà.
Tom sounds like a little girl.	Tom nghe như một cô bé.
Tom looked amused by what was going on.	Tom trông có vẻ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom is going down the stairs.	Tom đang đi xuống cầu thang.
Tom said that Mary wouldn't eat the soup if it had meat in it.	Tom nói rằng Mary sẽ không ăn súp nếu nó có thịt trong đó.
I don't want to go through this again.	Tôi không muốn trải qua điều này một lần nữa.
I'm not ashamed of that.	Tôi không xấu hổ về điều đó.
Tom was emotionally exhausted.	Tom đã cạn kiệt cảm xúc.
I don't like being a secretary.	Tôi không thích làm thư ký.
Tom wondered what Australia would be like.	Tom tự hỏi nước Úc sẽ như thế nào.
I am not a fanatic.	Tôi không phải là một người cuồng tín.
I cannot walk.	Tôi không thể đi bộ.
The crowd applauded again.	Đám đông lại vỗ tay tán thưởng.
If you have questions for Tom, ask him yourself.	Nếu bạn có câu hỏi cho Tom, hãy tự hỏi anh ấy.
Tom is mad at you, isn't he?	Tom đang giận bạn, phải không?
Tom decided not to do it.	Tom đã quyết định sẽ không làm điều đó.
I don't think anyone else wants to come.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác muốn đến.
Tom is just an insecure control monster.	Tom chỉ là một con quái vật kiểm soát không an toàn.
Tom told me that he plans to take pictures.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có kế hoạch chụp ảnh.
We haven't learned how to do that yet.	Chúng tôi vẫn chưa học cách làm điều đó.
Tom watched Mary silently.	Tom im lặng quan sát Mary.
I was told that I behaved badly.	Tôi đã được nói rằng tôi đã cư xử tệ.
I started to feel drunk.	Tôi bắt đầu cảm thấy say.
Tom never explained why he was late.	Tom không bao giờ giải thích lý do tại sao anh ấy đến muộn.
Tom is counting money.	Tom đang ngồi đếm tiền.
Tom says more research is needed.	Tom nói rằng cần phải nghiên cứu thêm.
I wish I had learned French when I was young.	Tôi ước gì mình đã học tiếng Pháp khi còn trẻ.
Tom looked up at the night sky.	Tom nhìn lên bầu trời đêm.
Tom fell asleep on the sofa.	Tom ngủ quên trên ghế sofa.
I should do the same thing you are doing.	Tôi nên làm điều tương tự như bạn đang làm.
I know that you won't do it for me.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó cho tôi.
It's very annoying.	Nó rất khó chịu.
I think it's time for me to give up.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải bỏ cuộc.
I'm sure Tom wants to do this as much as you do.	Tôi chắc rằng Tom cũng muốn làm điều này nhiều như bạn.
Tom knows that he sometimes drinks too much.	Tom biết rằng anh ấy đôi khi uống quá nhiều.
I just arrived in Boston about three hours ago.	Tôi vừa đến Boston khoảng ba giờ trước.
Who did Tom say kissed Mary?	Tom đã nói ai đã hôn Mary?
This cannot be done.	Điều này không thể thực hiện được.
Tom is not intrigued.	Tom không bị hấp dẫn.
I don't want to miss the party.	Tôi không muốn bỏ lỡ bữa tiệc.
Tom is supposed to represent us.	Tom được cho là đại diện cho chúng tôi.
I don't really care about it.	Tôi không thực sự quan tâm đến nó.
Everyone thought that Tom was going to Australia this weekend.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào cuối tuần này.
I know that Tom knows that I don't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không thực sự phải làm điều đó.
I feel nauseous again.	Tôi lại cảm thấy buồn nôn.
Never choose a job just because it promises social status.	Đừng bao giờ chọn một công việc chỉ vì nó hứa hẹn vị thế xã hội.
Never say that again.	Đừng bao giờ nói điều đó một lần nữa.
What a wonderful scene!	Thật là một khung cảnh tuyệt vời!
Tom doesn't play fair.	Tom không chơi công bằng.
Tom thought about it and agreed that Mary was right.	Tom nghĩ về điều đó và đồng ý rằng Mary đã đúng.
Maybe we got off to a bad start.	Có lẽ chúng tôi đã có một khởi đầu tồi tệ.
Tom has been sick in bed for about three months.	Tom đã bị ốm trên giường khoảng ba tháng.
There are a lot of people outside.	Có rất nhiều người ở bên ngoài.
The area remained a colony for about two and a half centuries.	Khu vực này vẫn là thuộc địa trong khoảng hai thế kỷ rưỡi.
I know Tom knows Mary did it.	Tôi biết Tom biết Mary đã làm điều đó.
Tom helped in the kitchen.	Tom đã giúp việc trong nhà bếp.
How disappointed do you think Tom was?	Bạn nghĩ Tom đã thất vọng như thế nào?
I don't think anything can be done about that.	Tôi không nghĩ có thể làm được gì về điều đó.
I don't know why I'm always so tired.	Tôi không biết tại sao tôi luôn mệt mỏi như vậy.
We are tailors.	Chúng tôi là thợ may.
I think Tom wants Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom muốn Mary làm điều đó.
There are several possibilities.	Có một số khả năng.
Tom is going to buy a truck.	Tom sẽ mua một chiếc xe tải.
Looks like the rainy season is finally over.	Có vẻ như mùa mưa cuối cùng cũng kết thúc.
We have bound her in secrecy.	Chúng tôi đã ràng buộc cô ấy trong bí mật.
I am learning the piano.	Tôi đang học piano.
Tom dragged Mary into the kitchen.	Tom kéo Mary vào bếp.
You move on and I'll catch up with you later.	Bạn tiếp tục và tôi sẽ bắt kịp với bạn sau.
I ate everything that Tom served to me.	Tôi đã ăn tất cả mọi thứ mà Tom phục vụ cho tôi.
I threw the ball to Tom.	Tôi ném quả bóng cho Tom.
Listen carefully and do exactly what I tell you to do.	Hãy lắng nghe cẩn thận và làm chính xác những gì tôi bảo bạn phải làm.
Tom is John's brother.	Tom là anh trai của John.
Tom is a student majoring in psychology.	Tom là một sinh viên chuyên ngành tâm lý học.
I don't care if you come with us or not.	Tôi không quan tâm bạn có đi cùng chúng tôi hay không.
Are you sure Tom didn't do that?	Bạn có chắc Tom đã không làm điều đó?
Is Tom important?	Tom có ​​quan trọng không?
Don't judge like that.	Đừng phán xét như vậy nữa.
Tom and Mary are not alike at all.	Tom và Mary không giống nhau chút nào.
Maybe Tom feels the same way.	Có lẽ Tom cũng cảm thấy như vậy.
Sometimes, I feel like life is passing me by.	Đôi khi, tôi cảm thấy như cuộc sống đang trôi qua tôi.
I don't think something like that would embarrass Tom.	Tôi không nghĩ điều gì đó như thế sẽ làm Tom xấu hổ.
I didn't know I would be handcuffed.	Tôi không biết mình sẽ bị còng tay.
I suspect that Tom knows that he doesn't really have to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Before he heard the news, he began to cry.	Anh chưa kịp nghe tin đã bắt đầu khóc.
Tom kicked Mary out for being out all night.	Tom đã đuổi Mary ra ngoài vì đã ở ngoài cả đêm.
They cannot buy.	Họ không thể mua được.
We have time. 	Chúng ta có thời gian.
There's no rush.	Không có gì vội vàng.
Looks like Tom doesn't have to.	Có vẻ như Tom không cần phải làm vậy.
Tom and Mary plan to stay together.	Tom và Mary dự định ở cùng nhau.
I don't think Tom is going to school today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến trường hôm nay.
I remember reading that book when I was a student.	Tôi nhớ mình đã đọc cuốn sách đó khi còn là sinh viên.
I wonder why Tom would go and do such a thing.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đi và làm một việc như vậy.
I think I might have done it alone.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã làm điều đó một mình.
I don't think you should go out alone at night.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đi chơi một mình vào buổi tối.
Tom is here for a few days.	Tom ở đây vài ngày.
This brandy is not good.	Rượu mạnh này không tốt.
I didn't know that Tom would be here until Mary told me.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đây cho đến khi Mary nói với tôi.
I fell asleep on the sofa.	Tôi ngủ gật trên ghế sofa.
She changes her old clothes to look more fashionable.	Cô thay đổi quần áo cũ của mình để trông chúng thời trang hơn.
He is still sick in bed.	Anh ấy vẫn đang ốm trên giường.
Tom and Mary play Scrabble.	Tom và Mary chơi trò Scrabble.
I think Tom will like Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích Mary.
I appreciate the hospitality.	Tôi đánh giá cao sự hiếu khách.
Tom thinks he left his French textbook at Mary's.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã để lại cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp của mình ở Mary's.
I am a crusader.	Tôi là một lính thập tự chinh.
I think Tom is fat.	Tôi nghĩ Tom béo.
A woman who no longer criticizes you is a woman who no longer loves you.	Một người phụ nữ không chỉ trích bạn nữa là một người phụ nữ không còn yêu bạn nữa.
I wish my smile was as beautiful as Tom's.	Tôi ước gì nụ cười của mình cũng đẹp như nụ cười của Tom.
Neither Tom nor Mary seemed frightened.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ gì là sợ hãi.
I want you to be a bridesmaid.	Tôi muốn bạn làm phù dâu.
I'm not as fast as others.	Tôi không nhanh như những người khác.
You should go with us.	Bạn nên đi với chúng tôi.
How many babies were born in this hospital last week?	Có bao nhiêu em bé được sinh ra ở bệnh viện này vào tuần trước?
Tom is really superstitious and doesn't want to do it on Friday the 13th.	Tom thực sự rất mê tín và không muốn làm điều đó vào thứ 6 ngày 13.
Don't walk away from me again.	Đừng bước ra khỏi tôi một lần nữa.
Tom slipped off his horse.	Tom trượt khỏi con ngựa của mình.
Tom was the first guy to break my heart.	Tom là chàng trai đầu tiên làm tan nát trái tim tôi.
Tom and I are both suspects.	Tom và tôi đều là nghi phạm.
I'm busy all day today.	Hôm nay tôi bận cả ngày.
You are the only one who is supposed to do it.	Bạn là người duy nhất được cho là phải làm điều đó.
I think someone should call the police.	Tôi nghĩ rằng ai đó nên gọi cảnh sát.
We got nowhere in our efforts to convince him.	Chúng tôi không thể đi đến đâu trong nỗ lực thuyết phục anh ấy.
Tom is not a good person.	Tom không phải là một người tốt.
I always knew you were going to be famous.	Tôi luôn biết bạn sẽ trở nên nổi tiếng.
I don't think Tom knows everyone's names.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tên mọi người.
I know that I shouldn't do it here.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
I made a very serious mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm rất nặng.
You don't look like you're enjoying yourself.	Bạn không giống như bạn đang tận hưởng chính mình.
Tom said he didn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó một mình.
Who does Tom want to do it with?	Tom muốn làm điều đó với ai?
I have read all kinds of books.	Tôi đã đọc tất cả các loại sách.
Tom had hoped that Mary would smile at him.	Tom đã hy vọng rằng Mary sẽ mỉm cười với anh.
Tom returned to Australia three days ago.	Tom đã trở lại Úc ba ngày trước.
You don't seem as curious as Tom.	Bạn dường như không tò mò như Tom.
Tom wanted to know if I could speak French.	Tom muốn biết liệu tôi có thể nói tiếng Pháp hay không.
Tom did not expect Mary to be so beautiful.	Tom không ngờ Mary lại xinh như vậy.
Tom has decided that he will not say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói đồng ý.
I know you're not lying.	Tôi biết bạn không nói dối.
I don't know that person's name.	Tôi không biết tên người đó.
I don't think Tom and John are brothers.	Tôi không nghĩ rằng Tom và John là anh em.
No one told Tom what needed to be done.	Không ai nói với Tom những gì cần phải làm.
I showed you how to do it if you ask me.	Tôi đã chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
Do you have the key to install this lock?	Bạn có chìa khóa để lắp ổ khóa này không?
Tom lives elsewhere.	Tom sống ở nơi khác.
Looks like Tom doesn't really want to do that.	Có vẻ như Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Your location cannot be changed.	Vị trí của bạn không thể thay đổi được.
The driver is responsible for the safety of the passengers.	Người lái xe phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của hành khách.
Tom walked to the window and opened it.	Tom bước tới cửa sổ và mở nó ra.
I didn't let Tom win.	Tôi đã không để Tom thắng.
Our only alternative is to do what Tom suggested.	Sự thay thế duy nhất của chúng tôi là làm theo những gì Tom đề nghị.
You are very disorganized.	Bạn rất vô tổ chức.
We cannot avoid our departure.	Chúng tôi không thể tránh khỏi việc khởi hành của mình.
I know how to say a few words in French.	Tôi biết làm thế nào để nói một vài từ trong tiếng Pháp.
Tom spends most of his free time watching TV.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để xem TV.
I am particularly interested in Tom.	Tôi đặc biệt quan tâm đến Tom.
Tom had never had that problem before.	Tom chưa bao giờ gặp vấn đề đó trước đây.
There's a very good chance I'll be there tomorrow.	Có một cơ hội rất tốt là tôi sẽ đến đó vào ngày mai.
There's a great restaurant just down the street.	Có một nhà hàng lớn ngay dưới phố.
I can't picture Tom surfing.	Tôi không thể hình dung Tom đang lướt.
I will be in Australia until October 20.	Tôi sẽ ở Úc cho đến ngày 20 tháng 10.
Tom thinks you will do it.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom is truly a wonderful man.	Tom thực sự là một người đàn ông tuyệt vời.
I can't find my house key.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa nhà của tôi.
Tom might be doing it right now.	Tom có ​​thể đang làm điều đó ngay bây giờ.
Why don't you go home and put on some dry clothes?	Tại sao bạn không về nhà và mặc một số quần áo khô?
Tom told me that he thought Mary was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang căng thẳng.
What would my life be like without you?	Cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu không có bạn?
Maybe Tom should do something else.	Có lẽ Tom nên làm điều gì đó khác.
Tom dozed off as he sat in the sun on the front porch.	Tom ngủ gật khi ngồi dưới nắng trước hiên nhà.
I traded a camera for a guitar.	Tôi đã đổi một chiếc máy ảnh để lấy một cây đàn guitar.
Tom says he is not planning to go to Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy không định đi Úc vào tuần tới.
Tom did not drink all the milk.	Tom đã không uống hết sữa.
I wondered what I should do with all the money I was about to earn.	Tôi tự hỏi mình nên làm gì với tất cả số tiền mà mình sắp kiếm được.
Tom brags about how well his son does at school.	Tom khoe khoang về việc con trai mình học tốt như thế nào ở trường.
Did you buy sunflower seeds?	Bạn đã mua hạt hướng dương?
Tom says that Mary doesn't look much older than John.	Tom nói rằng Mary trông không già hơn John nhiều.
I spent all my money.	Tôi đã tiêu hết tiền của mình.
That's what I have to do.	Đó là những gì tôi phải làm.
I don't think you and I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó một mình.
Why don't you listen to your mother?	Tại sao bạn không nghe lời mẹ của bạn?
Tom said he wouldn't mind doing it for you.	Tom nói anh ấy sẽ không ngại làm điều đó cho bạn.
Tom gives money to Mary.	Tom đưa tiền cho Mary.
I would drive if Tom allowed me.	Tôi sẽ lái xe nếu Tom cho phép tôi.
If you want to be on time, you should be there before 11am.	Nếu bạn muốn đến đúng giờ, bạn nên có mặt trước 11 giờ.
By the way, did you find the umbrella you said you lost the day before?	Nhân tiện, bạn có tìm thấy chiếc ô mà bạn nói rằng bạn đã đánh mất vào ngày hôm trước không?
Tom hasn't eaten yet, has he?	Tom vẫn chưa ăn phải không?
Tom was not killed by a bear.	Tom không bị gấu giết.
Tom tells his boss that he thinks Mary should be fired.	Tom nói với ông chủ của mình rằng anh ta nghĩ rằng Mary nên bị sa thải.
Maps helped me orient myself.	Bản đồ đã giúp tôi định hướng bản thân.
You think doing that would be worth it, right?	Bạn nghĩ rằng làm điều đó sẽ đáng giá, phải không?
I'm afraid we're wasting our time.	Tôi e rằng chúng ta đang lãng phí thời gian của mình.
Did Tom really do that?	Tom đã thực sự làm điều đó?
Tom went to the cafeteria.	Tom đến nhà ăn.
He just texted me. 	Anh ấy vừa nhắn tin cho tôi.
I think he got drunk again.	Tôi nghĩ anh ấy lại say.
I need printer paper.	Tôi cần giấy máy in.
I know that we shouldn't do that.	Tôi biết rằng chúng ta không nên làm điều đó.
Tom wants me to give him space.	Tom muốn tôi cho anh ấy không gian.
Tom should tell Mary that he won't leave her.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bỏ cô ấy.
I told Tom what I needed to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi cần làm.
The neighbor saw nothing.	Người hàng xóm không nhìn thấy gì.
Their job is to find out what happened to Tom.	Công việc của họ là tìm ra chuyện gì xảy ra với Tom.
Tom said he was very embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy rất xấu hổ.
I don't want to kiss Tom.	Tôi không muốn hôn Tom.
There are several police cars parked in front of the school.	Có vài chiếc xe cảnh sát đậu trước trường.
Tom said Mary is having fun in Australia.	Tom cho biết Mary đang tận hưởng niềm vui ở Úc.
Tom didn't want to say it out loud.	Tom không muốn nói to như vậy.
Tom doesn't know that we shouldn't do it alone.	Tom không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
I have to contact Tom.	Tôi phải liên hệ với Tom.
Tom doesn't seem to think we're in danger.	Tom dường như không nghĩ rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm.
The company's managers had a very reckless attitude towards the safety of their workers.	Các nhà quản lý của công ty đã có một thái độ rất thiếu thận trọng đối với sự an toàn của công nhân của họ.
Please don't make us do this.	Xin đừng bắt chúng tôi làm điều này.
Although Tom was only thirteen years old, he spoke like an adult.	Mặc dù Tom chỉ mới mười ba tuổi, nhưng cậu ấy đã nói như một người lớn.
Swallow the pill.	Nuốt viên thuốc.
Tom loves reading tabloids.	Tom thích đọc báo lá cải.
Many people do not know that antibiotics are not effective against diseases caused by viruses.	Nhiều người không biết rằng thuốc kháng sinh không có hiệu quả đối với các bệnh do vi rút gây ra.
The king rules the country.	Vua cai quản đất nước.
Eggs are very fragile.	Trứng rất dễ vỡ.
How did you know I wanted to go to Boston?	Làm sao bạn biết tôi muốn đến Boston?
You don't remember what I told you?	Bạn không nhớ những gì tôi đã nói với bạn?
Tom came to see me last summer.	Tom đến gặp tôi vào mùa hè năm ngoái.
You mean you don't see the war?	Ý bạn là bạn không nhìn thấy cuộc chiến?
Tom and Mary laughed.	Tom và Mary đã cười.
Can you run as fast as Tom can?	Bạn có thể chạy nhanh như Tom có ​​thể?
I think Tom wouldn't be reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
I want to let you know you are not alone.	Tôi muốn cho bạn biết bạn không đơn độc.
I really regret what I said to Tom yesterday.	Tôi thực sự hối hận vì những gì tôi đã nói với Tom ngày hôm qua.
Tom has wanted to learn French since he was 13 years old.	Tom đã muốn học tiếng Pháp từ khi mới 13 tuổi.
Tom broke his leg when he fell off the roof.	Tom bị gãy chân khi rơi khỏi mái nhà.
Tom called Mary when he got home.	Tom gọi cho Mary khi anh ấy về nhà.
Does Tom drink alcohol?	Tom có ​​uống rượu không?
Tom ordered an extra large pizza.	Tom đã gọi một chiếc bánh pizza cực lớn.
Tom seems to be a really nice person.	Tom dường như là một người thực sự tốt.
I want you to lie still for a while.	Tôi muốn bạn nằm yên một lúc.
Tom can play the flute.	Tom có ​​thể thổi sáo.
When will Tom come home?	Khi nào Tom sẽ trở về nhà?
You'll bring them, won't you?	Bạn sẽ mang chúng, phải không?
Tom is supposed to be here, right?	Tom đáng lẽ phải ở đây, phải không?
Why does Tom need to be there at 2:30?	Tại sao Tom cần phải có mặt ở đó lúc 2:30?
Tickets for today's match are selling like hot cakes.	Vé của trận đấu hôm nay bán chạy như tôm tươi.
Tom will be punished if he does it again.	Tom sẽ bị trừng phạt nếu tái phạm.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất vui.
I have an appointment with Mr. Jackson.	Tôi có một cuộc hẹn với ông Jackson.
You don't like cats very much, do you?	Bạn không thích mèo lắm phải không?
Tom was trying to concentrate.	Tom đã cố gắng tập trung.
Tom takes drugs.	Tom dùng ma túy.
I don't think Tom was dressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mặc quần áo.
She is no longer the cheerful woman she used to be.	Cô ấy không còn là người phụ nữ vui vẻ như trước nữa.
Trouble is, he only thinks about himself.	Rắc rối là anh ta chỉ nghĩ đến mình.
I don't want Tom to hold my hand.	Tôi không muốn Tom nắm tay tôi.
Apparently, she knows a lot about biotechnology.	Rõ ràng, cô ấy biết rất nhiều về công nghệ sinh học.
Who is the director of this movie?	Ai là đạo diễn của bộ phim này?
It is people like you who are destroying our country.	Chính những người như bạn đang hủy hoại đất nước của chúng tôi.
I know what's wrong with Tom.	Tôi biết Tom bị làm sao.
The doctor advised me to stop taking this medicine.	Bác sĩ đã khuyên tôi ngừng dùng thuốc này.
I told Tom about what we did.	Tôi đã nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
What did Tom do here?	Tom đã làm gì ở đây?
Tom had an early breakfast.	Tom đã ăn sáng sớm.
You don't need to worry about such a thing.	Bạn không cần phải lo lắng về một điều như thế.
If I knew her address, I would write to her.	Nếu tôi biết địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ viết thư cho cô ấy.
It was very cold so they stayed at home.	Trời rất lạnh nên họ ở nhà.
I wonder if it is possible to do it here.	Tôi tự hỏi liệu có thể làm điều đó ở đây không.
Tom and Mary both take risks.	Tom và Mary đều chấp nhận rủi ro.
Is this a puzzle?	Đây có phải là một câu đố?
Tom thought that Mary would be the last to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I know that Tom is a student at Harvard.	Tôi biết rằng Tom là một sinh viên tại Harvard.
Tom and I have to get along.	Tom và tôi phải hòa hợp với nhau.
Tom looks like he's enjoying the party.	Tom trông có vẻ như đang tận hưởng bữa tiệc.
Tom told me he wouldn't take up much of our time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không chiếm nhiều thời gian của chúng tôi.
Tom lives with his parents in a small house.	Tom sống với bố mẹ trong một ngôi nhà nhỏ.
Tom probably won't come tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ không đến vào ngày mai.
Tom clearly doesn't exercise.	Tom rõ ràng là không tập luyện.
Tom told me that he thought Mary had acted irresponsibly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã hành động vô trách nhiệm.
Tom says he doesn't have much experience.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều kinh nghiệm.
He wouldn't pass up that once-in-a-lifetime opportunity.	Anh ấy sẽ không bỏ qua cơ hội chỉ có một lần trong đời đó.
Tom doesn't care how Mary dresses.	Tom không quan tâm Mary ăn mặc như thế nào.
I don't like pizza, but Tom does.	Tôi không thích pizza, nhưng Tom thì có.
We had to compete.	Chúng tôi đã phải tranh giành.
Tom was here.	Tom đã ở đây.
It's hard to find a good place to stay.	Thật khó để tìm một nơi ở tốt.
Tom corrected Mary's essay.	Tom đã sửa lại bài luận của Mary.
Tom said Mary thought he might have to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Tom was gone all afternoon yesterday.	Tom đã đi suốt chiều hôm qua.
That was hilarious.	Điều đó thật vui nhộn.
Tom didn't tell Mary what needed to be done.	Tom đã không nói với Mary những gì cần phải làm.
Tom is confused.	Tom đang mơ hồ.
If your father asked your mother a question in French, would your mother answer in French or English?	Nếu bố bạn hỏi mẹ bạn một câu hỏi bằng tiếng Pháp, mẹ bạn sẽ trả lời bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh?
I'm thinking.	Tôi đang nghĩ.
It's easy to see why people hate Tom.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao mọi người ghét Tom.
I usually do it for Tom.	Tôi thường làm vậy vì Tom.
I want you to know that I appreciate everything you've done for us.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
The hypnotist was able to put his subject into a trance.	Nhà thôi miên đã có thể đưa đối tượng của mình vào trạng thái thôi miên.
I wish I never asked you that question.	Tôi ước rằng tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn câu hỏi đó.
I know that I'm fat.	Tôi biết rằng tôi béo.
Tom didn't press the button.	Tom không nhấn nút.
Tom loves that.	Tom rất thích điều đó.
We want Tom to stay and help.	Chúng tôi muốn Tom ở lại và giúp đỡ.
The scarecrow in the backyard fell in a hurricane.	Con bù nhìn ở sân sau bị đổ trong trận cuồng phong.
I looked at Tom's plate.	Tôi nhìn đĩa của Tom.
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom made me feel great.	Tom đã làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời.
Where's my striped sweater?	Áo len sọc của tôi đâu?
That was the first time I saw Tom angry.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom tức giận.
I think Tom can do it if he tries.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được nếu anh ấy cố gắng.
There are two types of work in the world - mind work and manual work; 	Có hai loại công việc trên thế giới - công việc đầu óc và công việc tay chân;
mind and craft.	trí óc và thủ công.
I should tell Tom.	Tôi nên nói với Tom.
I know Tom is a potter.	Tôi biết Tom là một thợ gốm.
Can I ask Tom to do it?	Tôi có thể nhờ Tom làm được không?
If you are more ambitious, you can go a long way.	Nếu bạn có nhiều tham vọng hơn, bạn có thể đi được một chặng đường dài.
I don't know when she gets married.	Tôi không biết khi nào cô ấy kết hôn.
I don't have a spare shirt.	Tôi không có một chiếc áo sơ mi dự phòng.
Tom can be a cautious person.	Tom có ​​thể là một người thận trọng.
I'm surprised that Tom is even here.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom thậm chí còn ở đây.
In many countries, the main reason people go to big cities is for work.	Ở nhiều quốc gia, lý do chính mà mọi người đến các thành phố lớn là vì công việc.
I have to admit that I really loved that movie.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự yêu thích bộ phim đó.
Hi, how's business?	Xin chào, công việc kinh doanh thế nào?
Check this out.	Kiểm tra điều này.
It's not like I have anything else to do.	Nó không giống như tôi có bất cứ điều gì khác để làm.
I think Tom is over thirty.	Tôi nghĩ Tom đã hơn ba mươi.
We do not have a garden.	Chúng tôi không có một khu vườn.
Looks like you still love Tom.	Có vẻ như bạn vẫn yêu Tom.
Tom is the most handsome actor in the world.	Tom là nam diễn viên đẹp trai nhất thế giới.
I am working from home today.	Hôm nay tôi đang làm việc ở nhà.
Tom did not want to interrupt Mary.	Tom không muốn ngắt lời Mary.
I've never seen Tom like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom như vậy trước đây.
Tom put on a pair of jeans.	Tom mặc một chiếc quần jean vào.
Apartments here are really cheap.	Căn hộ ở đây thực sự rất rẻ.
I am here for you in your time of need.	Tôi ở đây cho bạn trong thời gian bạn cần.
Tom is at an age where he is more likely to succumb to peer pressure.	Tom đang ở độ tuổi mà anh ấy có nhiều khả năng không chịu nổi áp lực của bạn bè hơn.
I know Tom did it alone.	Tôi biết Tom đã làm điều đó một mình.
I thought about how things used to be.	Tôi đã nghĩ về cách mà mọi thứ đã từng như vậy.
Tom did it as fast as he could.	Tom đã làm điều đó nhanh nhất có thể.
Nature is full of mysteries.	Thiên nhiên đầy bí ẩn.
Tom gave Mary the OK sign.	Tom đưa cho Mary dấu hiệu OK.
Tom refuses to admit that he did it.	Tom từ chối thừa nhận rằng anh đã làm điều đó.
I'm not sure Tom is ready.	Tôi không chắc rằng Tom đã sẵn sàng.
Tom explained everything to us in French.	Tom giải thích mọi thứ cho chúng tôi bằng tiếng Pháp.
I admire your ability to always see the good in others.	Tôi ngưỡng mộ khả năng của bạn khi luôn nhìn thấy điều tốt ở người khác.
Tom was the only one not wearing a coat.	Tom là người duy nhất không mặc áo khoác.
Tom didn't think Mary was done with it.	Tom không nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
Tom crouched behind the couch.	Tom thu mình sau chiếc ghế dài.
Tom glued a marshmallow to the end of the stick.	Tom dán một viên kẹo dẻo vào đầu que.
It won't take me long.	Tôi sẽ không mất nhiều thời gian.
Both Tom and Mary are proud of you.	Cả Tom và Mary đều tự hào về bạn.
Tom sent money to his daughter to Boston.	Tom đã gửi tiền cho con gái đến Boston.
Everything is easy with Tom.	Mọi thứ trở nên dễ dàng với Tom.
Tom has hay fever.	Tom bị sốt cỏ khô.
Don't lie to him.	Đừng lừa dối anh ấy.
I heard you are very good at banjo.	Tôi nghe nói bạn chơi banjo rất giỏi.
I don't want that right now.	Tôi không muốn điều đó ngay bây giờ.
I come from Tokyo, Japan.	Tôi đến từ Tokyo, Nhật Bản.
Sometimes I'm right, sometimes Tom is right.	Đôi khi tôi đúng, đôi khi Tom đúng.
The body has yet to be identified.	Thi thể vẫn chưa được xác định.
Tom meets Mary at John and Alice's wedding party.	Tom gặp Mary tại tiệc cưới của John và Alice.
Tom and Mary have both lived in Boston.	Tom và Mary đều đã sống ở Boston.
Tom says he will wait for Mary until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi Mary đến 2:30.
Tom said he thought it would happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Tom will have dinner with us tonight.	Tom sẽ ăn tối với chúng ta tối nay.
Were you here when Tom was shot?	Bạn đã ở đây khi Tom bị bắn?
I don't really like this beach.	Tôi không thực sự thích bãi biển này.
We have not discussed it yet.	Chúng tôi vẫn chưa thảo luận về vấn đề đó.
We all hope Tom will be there.	Tất cả chúng tôi hy vọng Tom sẽ ở đó.
I knew that Tom would leave if we let him.	Tôi biết rằng Tom sẽ rời đi nếu chúng tôi để anh ấy.
Tom doesn't look as young as Mary.	Tom trông không còn trẻ như Mary.
My sister can't start her day until she reads her horoscope.	Em gái tôi không thể bắt đầu một ngày của mình cho đến khi cô ấy đọc tử vi.
I'll get you a bag.	Tôi sẽ lấy cho bạn một cái túi.
I had the opportunity to study with top professors.	Tôi đã có cơ hội học tập với các giáo sư hàng đầu.
I doubt that I can help you with that.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể giúp bạn với điều đó.
Tom said he was fascinated by that.	Tom nói rằng anh ấy bị cuốn hút bởi điều đó.
I am here at last.	Cuối cùng thì tôi cũng ở đây.
Do you know how important your test scores are?	Bạn có biết điểm kiểm tra của bạn quan trọng như thế nào không?
Tom is the only one who doesn't drink.	Tom là người duy nhất không uống rượu.
I know Tom is a better musician than Mary.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ giỏi hơn Mary.
I hope Tom doesn't get sick.	Tôi hy vọng Tom không bị ốm.
What's wrong with the elevator?	Có vấn đề gì với thang máy?
Tom asked me if I would mind working late today.	Tom hỏi tôi hôm nay tôi có phiền làm việc muộn không.
Do you have any supernatural abilities?	Bạn có khả năng siêu nhiên nào không?
I can't imagine why not.	Tôi không thể tưởng tượng tại sao lại không.
I just hope that you are right.	Tôi chỉ hy vọng rằng bạn đúng.
Tom doesn't have Mary to do it for him anymore.	Tom không có Mary để làm điều đó cho anh ta nữa.
I'm sure Tom can help us.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
This conference is very important. 	Hội nghị này rất quan trọng.
Don't miss it.	Đừng bỏ lỡ nó.
Tom is mad.	Tom đang nổi điên.
Tom says you will ask a lot of questions.	Tom nói rằng bạn sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi.
I told you what would happen if you came back.	Tôi đã nói với bạn điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quay lại.
This is not a sheep. 	Đây không phải là một con cừu.
It's a goat.	Đó là một con dê.
When do I see Tom?	Khi nào tôi gặp Tom?
Tom is sitting on his mother's lap.	Tom đang ngồi trong lòng mẹ.
I can't seem to understand anything Tom says.	Tôi dường như không thể hiểu bất cứ điều gì Tom nói.
I know Tom doesn't want to do it until after lunch.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó cho đến sau bữa trưa.
Tom isn't on a diet, is he?	Tom không ăn kiêng phải không?
Tom showed interest in the book.	Tom tỏ ra thích thú với cuốn sách.
Tom is moving back to Boston.	Tom đang chuyển về Boston.
Tom hasn't sharpened his knife yet.	Tom vẫn chưa mài dao.
That would be very interesting, I think.	Điều đó sẽ rất thú vị, tôi nghĩ.
Tom said three million dollars have been raised.	Tom cho biết ba triệu đô la đã được quyên góp.
Tom won't get bored.	Tom sẽ không cảm thấy buồn chán.
Tom said he couldn't remember what he and Mary talked about at the time.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ những gì anh ấy và Mary đã nói chuyện vào thời điểm đó.
I really care about your health.	Tôi rất quan tâm đến sức khỏe của bạn.
The quarterback played quite well.	Bộ tứ vệ đã chơi khá tốt.
I usually go fishing with Tom on weekends.	Tôi thường đi câu cá với Tom vào cuối tuần.
I have to drive Tom's new car.	Tôi phải lái chiếc xe mới của Tom.
We have never let politics get in the way of our friendship.	Chúng tôi chưa bao giờ để chính trị cản trở tình bạn của chúng tôi.
Don't forget to buy a gift for Tom.	Đừng quên mua một món quà cho Tom.
Tom says he needs time alone.	Tom nói rằng anh ấy cần thời gian ở một mình.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom was injured in the game last week.	Tom đã bị thương trong trận đấu tuần trước.
Why don't you both leave?	Tại sao cả hai không rời đi?
You want Tom to be good, don't you?	Bạn muốn Tom trở nên tốt, phải không?
Tom closed the conference room door.	Tom đóng cửa phòng họp.
I haven't had any chocolate cake for a month on a Sunday.	Tôi đã không có bất kỳ chiếc bánh sô cô la nào trong một tháng vào Chủ nhật.
What is likely to happen now?	Điều gì có khả năng xảy ra bây giờ?
We haven't determined that yet.	Chúng tôi vẫn chưa xác định được điều đó.
It was the first time that happened to me.	Đó là lần đầu tiên điều đó xảy ra với tôi.
Tom says he doesn't have enough money to buy the things he needs.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
I know that Tom is much more creative than Mary.	Tôi biết rằng Tom sáng tạo hơn Mary rất nhiều.
Tom overpowered Mary.	Tom đã chế ngự Mary.
Do you think Tom is too old to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom quá già để làm điều đó không?
I know that Tom is alone.	Tôi biết rằng Tom chỉ có một mình.
We can catch Tom.	Chúng ta có thể bắt Tom.
I don't wait.	Tôi không đợi.
Tom has to take it easy.	Tom phải từ tốn.
I didn't know Tom had to do it today.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó hôm nay.
The teacher demonstrates an idea with an experiment.	Giáo viên thể hiện ý tưởng bằng một thí nghiệm.
Tom is trying to trick you.	Tom đang cố lừa bạn.
Tom asked Mary if he could take her home.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể đưa cô ấy về nhà không.
I'm not sure what Tom wants.	Tôi không chắc Tom muốn gì.
They don't chase us.	Họ không đuổi theo chúng ta.
Don't leave me here alone.	Đừng để tôi ở đây một mình.
I don't know what caused this problem.	Tôi không biết điều gì đã gây ra vấn đề này.
Very few people use the abacus these days.	Ngày nay rất ít người sử dụng bàn tính.
Tom went swimming early in the morning.	Tom đã đi bơi vào sáng sớm.
We just cleaned the toilet.	Chúng tôi vừa dọn dẹp nhà vệ sinh.
Tom says he thinks it's impossible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó là không thể.
I teach Tom's children French three times a week.	Tôi dạy các con của Tom tiếng Pháp ba lần một tuần.
Do Tom and Mary like each other?	Tom và Mary có thích nhau không?
Lent begins on Ash Wednesday.	Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro.
Tom does it differently than me.	Tom làm điều đó khác với tôi.
Tom suggested an investigation.	Tom đề nghị một cuộc điều tra.
Tom spent a lot of money on the decoration.	Tom đã chi rất nhiều tiền cho việc trang trí.
Tom must have done it.	Tom hẳn đã làm được.
You are done.	Bạn đã hoàn tất.
Do you think you can help me do it tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi làm điều đó vào ngày mai?
Tom can eat as much ice cream as he wants.	Tom có ​​thể ăn bao nhiêu kem tùy thích.
I cannot accept that risk.	Tôi không thể chấp nhận rủi ro đó.
Tom probably won't be cranky all day.	Tom có ​​lẽ sẽ không cáu kỉnh cả ngày.
Tom has only one hat.	Tom chỉ có một chiếc mũ.
I went through Tom's profile.	Tôi đã xem qua hồ sơ của Tom.
That's the only reason Tom is here.	Đó là lý do duy nhất Tom ở đây.
I'm not as nervous as Tom.	Tôi không lo lắng như Tom.
When was the last time you had a cold?	Lần cuối cùng bạn bị cảm là khi nào?
Tom must have had an alternative plan.	Tom hẳn đã có một kế hoạch thay thế.
Tom came up with another good idea.	Tom đã nghĩ ra một ý tưởng hay khác.
The police detective carefully collected samples for DNA testing.	Thám tử cảnh sát đã cẩn thận thu thập các mẫu để xét nghiệm ADN.
Many in the crowd wore masks.	Nhiều người trong đám đông đeo mặt nạ.
Tom Jackson's new book doesn't sell well.	Cuốn sách mới của Tom Jackson không bán chạy.
Tom doesn't think Mary will go to school on Monday.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến trường vào thứ Hai.
I want to know more about my father-in-law.	Tôi muốn hiểu rõ hơn về bố vợ của mình.
Tom and Mary both work in Boston.	Tom và Mary đều làm việc ở Boston.
You should sit with Tom.	Bạn nên ngồi với Tom.
We have many reasons to be proud of our country.	Chúng tôi có nhiều lý do để tự hào về đất nước của mình.
Tom will never let you do that again, will he?	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom says you are not a real doctor.	Tom nói rằng bạn không phải là một bác sĩ thực sự.
Tom said Mary probably wouldn't cry.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không khóc.
Tom will try to stop you.	Tom sẽ cố gắng ngăn cản bạn.
Tom almost never eats fruit.	Tom hầu như không bao giờ ăn trái cây.
Tom says he thinks the pact is unfair.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng hiệp ước là không công bằng.
Tom is not much taller than Mary.	Tom không cao hơn Mary là bao.
Tom recommended this book to me.	Tom đã giới thiệu cuốn sách này cho tôi.
Tom joined our team last month.	Tom đã gia nhập nhóm của chúng tôi vào tháng trước.
This has never happened in Boston.	Điều này chưa bao giờ xảy ra ở Boston.
Tom said he would help us weed the garden.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi làm cỏ khu vườn.
Tom hopes Mary knows that she needs to do everything John tells her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm tất cả những gì John bảo cô ấy làm.
Tom came out of his hiding place.	Tom ra khỏi nơi ẩn náu của mình.
I didn't give you some money?	Tôi đã không đưa cho bạn một số tiền?
You are pushing 30.	Bạn đang đẩy 30.
Tom never had children.	Tom chưa bao giờ có con.
I know Tom won't get the job he wants.	Tôi biết Tom sẽ không có được công việc mà anh ấy muốn.
I wonder if Tom did that.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã làm điều đó.
Tom considered telling Mary to do it.	Tom đã cân nhắc việc bảo Mary làm điều đó.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
You must write the correct zip code.	Bạn phải viết đúng mã zip.
I was surprised that Tom wanted to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom muốn làm điều đó.
Tom left with a smile on his face.	Tom rời đi với nụ cười trên môi.
Tom and Mary's custody battle is a long, never-ending one.	Cuộc chiến giành quyền nuôi con của Tom và Mary là một cuộc chiến dài, không có hồi kết.
Are you not a college student?	Bạn không phải là sinh viên đại học?
Tom is likely to win.	Tom có ​​khả năng giành chiến thắng.
I think Tom is hooked.	Tôi nghĩ Tom bị cuốn hút.
I've never seen Tom in shorts.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom mặc quần ngắn.
Neither Tom nor Mary won.	Cả Tom và Mary đều không thắng.
Bake two dozen apples.	Nướng hai chục quả táo.
Tom told Mary to pull over.	Tom bảo Mary tấp vào lề.
It can't hurt.	Nó không thể đau.
I still don't understand what's going on.	Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
He came up with a great solution to a complex problem.	Anh ấy đã đưa ra một giải pháp tuyệt vời cho vấn đề phức tạp.
Tom won't want us to stay.	Tom sẽ không muốn chúng ta ở lại.
There is wax on the carpet.	Có sáp trên thảm.
I don't think you're listening to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nghe tôi nói.
Tom knows what he will do.	Tom biết anh ấy sẽ làm gì.
Do you want to hang out with me this weekend?	Cuối tuần này bạn có muốn đi chơi với tôi không?
I don't think this will work.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ thành công.
I can't promise you anything.	Tôi không thể hứa với bạn bất kỳ điều gì.
Tom tells us that he doesn't like to do that.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom is afraid that he will be eaten by a monster.	Tom sợ rằng mình sẽ bị ăn thịt bởi một con quái vật.
I hope that you and Tom have a good time in Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn và Tom có ​​một thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom came to Australia in 2013 and lived here until 2017.	Tom đến Úc vào năm 2013 và sống ở đây cho đến năm 2017.
I will win this time.	Tôi sẽ giành chiến thắng lần này.
The first casualty of any war is the truth.	Thương vong đầu tiên của mọi cuộc chiến là sự thật.
Tom said he did it last week.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vào tuần trước.
Tom doesn't want to work tonight.	Tom không muốn làm việc tối nay.
Tom was fined for being careless.	Tom bị phạt vì đi ẩu.
Tom is very emotional.	Tom rất dễ xúc động.
I think Tom can do it for Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
Stop trying to annoy Tom.	Đừng cố chọc tức Tom nữa.
Tom will be released from prison next week.	Tom sẽ được ra tù vào tuần tới.
Tom doesn't want to charge.	Tom không muốn tính phí.
I guess it's a yes.	Tôi đoán đó là một có.
Can you tell me how one compares to the other?	Bạn có thể cho tôi biết cái này so với cái kia như thế nào không?
How many days are there in a year?	Có bao nhiêu ngày trong một năm?
Tom seems to like speaking French.	Tom có ​​vẻ thích nói tiếng Pháp.
Tom is someone we all respect.	Tom là một người mà tất cả chúng ta đều kính trọng.
Tom can fend for himself now.	Tom có ​​thể tự lo cho mình bây giờ.
Tom knows almost nothing about Boston.	Tom hầu như không biết gì về Boston.
Tom had no intention of going there alone.	Tom không có ý định đến đó một mình.
Tom is not a parent.	Tom không phải là cha mẹ.
It's not very likely that that will happen.	Không có nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra.
What did Tom say in reply?	Tom đã nói gì khi trả lời?
Tom has to go somewhere else.	Tom phải đi nơi khác.
I don't want to go to class.	Tôi không muốn đến lớp.
Did you see what Tom just did?	Bạn có thấy Tom vừa làm gì không?
Tom broke a rib.	Tom bẻ một chiếc xương sườn.
I need to buy wine for the party.	Tôi cần mua rượu cho bữa tiệc.
I have never loved a girl other than you.	Tôi chưa từng yêu cô gái nào khác ngoài em.
World Health Day is celebrated every year on the founding day of the World Health Organization.	Ngày Sức khỏe Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày thành lập Tổ chức Y tế Thế giới.
If the saddle is too heavy, the mule will not move.	Nếu yên quá nặng, con la sẽ không di chuyển.
I will buy a present for Tom.	Tôi sẽ mua một món quà cho Tom.
I really need to talk to Tom sometime today.	Tôi thực sự cần nói chuyện với Tom vào lúc nào đó hôm nay.
Can Tom figure that out?	Tom có ​​thể hiểu ra điều đó không?
Tom is preparing to do just that.	Tom đang chuẩn bị làm điều đó.
We agreed to help Tom.	Chúng tôi đã đồng ý giúp Tom.
Tom asks Mary why she doesn't like Boston.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích Boston.
I have a lot of money on me now.	Tôi có rất nhiều tiền trên tôi bây giờ.
What does Tom need a gun for?	Tom cần một khẩu súng để làm gì?
Didn't even come.	Thậm chí không thèm đến.
Tom and Mary are now teenagers.	Tom và Mary bây giờ là thanh thiếu niên.
I'm thinking I should take the French test next year.	Tôi đang nghĩ mình nên thi tiếng Pháp vào năm tới.
Is it high school or middle school?	Đó là trường trung học phổ thông hay trường trung học cơ sở?
Tom can buy a surfboard today.	Tom có ​​thể mua một ván lướt sóng hôm nay.
I didn't realize that I was supposed to be there.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã phải ở đó.
Tom was trying to unclog the sink.	Tom đã cố gắng thông tắc bồn rửa mặt.
Tom was unable to make Mary smile.	Tom đã không thể khiến Mary mỉm cười.
Tom is the brain of the operation.	Tom là bộ não của hoạt động.
Everyone went there, right?	Mọi người đã đến đó, phải không?
Tom and Mary both seem to live in Boston.	Tom và Mary dường như đều sống ở Boston.
I came to bring a present for Tom.	Tôi đến để mang quà cho Tom.
Tom told me he wanted a lawyer.	Tom nói với tôi anh ấy muốn có một luật sư.
I want to thank everyone who helped me get this work done.	Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi hoàn thành công việc này.
I think I can find you two here.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy hai bạn ở đây.
Tom is clean.	Tom sạch sẽ.
If you want, I can talk to Tom.	Nếu bạn muốn, tôi có thể nói chuyện với Tom.
You should say yes.	Bạn nên nói có.
Tom was asked to speak in French.	Tom đã được yêu cầu phát biểu bằng tiếng Pháp.
I might be the first to do it.	Tôi có thể là người đầu tiên làm điều đó.
It's not reasonable.	Nó không hợp lý.
I wonder if Tom likes me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích tôi không.
Tom didn't know he was younger than Mary.	Tom không biết mình trẻ hơn Mary.
Cars are status symbols.	Ô tô là biểu tượng trạng thái.
Tom won't lend me the money I need.	Tom sẽ không cho tôi vay số tiền tôi cần.
He is often mistaken for a student.	Anh ấy thường bị nhầm là học sinh.
Tom doesn't seem as assertive as Mary.	Tom dường như không quyết đoán bằng Mary.
You should consult a dictionary when you do not know the meaning of a word.	Bạn nên tham khảo từ điển khi bạn không biết nghĩa của từ.
Tom has pictures of Mary in bikinis.	Tom có ​​những bức ảnh Mary mặc bikini.
Tom plans to throw away his old toaster.	Tom dự định sẽ vứt chiếc máy nướng bánh mì cũ của mình.
The more often you see a word as you read it, the easier it is to remember its spelling.	Bạn càng nhìn thấy một từ thường xuyên khi đọc, bạn càng dễ nhớ chính tả của nó.
I don't think we have to do anything else.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải làm bất cứ điều gì khác.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
I think Tom is the one who drew this fence.	Tôi nghĩ Tom là người đã vẽ hàng rào này.
I am known for oversleeping.	Tôi được biết đến với việc ngủ quên.
Look for trouble, and you'll find it.	Hãy đi tìm rắc rối, và bạn sẽ tìm thấy nó.
I don't think Tom will have that problem.	Tôi không nghĩ Tom sẽ gặp vấn đề đó.
I have attached a PDF file of my resume.	Tôi đã đính kèm một tệp PDF sơ yếu lý lịch của mình.
We were not at home last night.	Chúng tôi đã không ở nhà vào tối hôm qua.
He is a sophomore.	Anh ấy là sinh viên năm hai.
Tom went home alone.	Tom đã về nhà một mình.
I don't know why that would be an issue now.	Tôi không biết tại sao đó sẽ là một vấn đề bây giờ.
When you were in Boston, you worked with Tom, didn't you?	Khi bạn ở Boston, bạn đã làm việc với Tom, phải không?
The park is located in the center of the city.	Công viên nằm ở trung tâm của thành phố.
Tom should be arrested.	Tom nên bị bắt.
Do you ever play tennis with Tom?	Bạn có bao giờ chơi quần vợt với Tom không?
Tom tells everyone he cares.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quan tâm.
I know that Tom doesn't really want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó nữa.
These are Tom and Mary's umbrellas.	Đây là những chiếc ô của Tom và Mary.
Does Tom have any relatives living in Australia?	Tom có ​​người thân nào sống ở Úc không?
I'm pretty sure Tom is lying.	Tôi khá chắc rằng Tom đang nói dối.
Tom, someone is here to see you.	Tom, có người ở đây để gặp bạn.
Tom came to me with a golf club.	Tom đến với tôi với một cây gậy đánh gôn.
Tom wasn't the one to tell Mary she didn't have to.	Tom không phải là người nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom will need a few more hours to complete that.	Tom sẽ cần thêm vài giờ để hoàn thành việc đó.
Tom told us he cried.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy đã khóc.
I didn't see Tom yesterday.	Tôi đã không gặp Tom ngày hôm qua.
The hotel I stayed at was not too far from Tom's house.	Khách sạn tôi ở không quá xa nhà của Tom.
Tom and I had to do something we didn't want to.	Tom và tôi phải làm điều gì đó mà chúng tôi không muốn.
Tom is a bad influence.	Tom là một người có ảnh hưởng xấu.
I will ask you to do your duty.	Tôi sẽ yêu cầu bạn làm nhiệm vụ của bạn.
What radio station do you usually listen to while driving?	Bạn thường nghe đài radio nào khi đang lái xe?
Tom says he's not the only one who wants to do that.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom often downloads movies.	Tom thường xuyên tải phim về.
She's not the kind of person you think she is.	Cô ấy không phải là loại người như bạn nghĩ.
I wasn't wearing a uniform then.	Khi đó tôi không mặc đồng phục.
I didn't know that Tom had to do it.	Tôi không biết rằng Tom phải làm điều đó.
Tom used to live in my neighborhood.	Tom từng sống trong khu phố của tôi.
Tom told me that he thought Mary was very emotional.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất xúc động.
I don't care who started the argument.	Tôi không quan tâm ai đã bắt đầu cuộc tranh cãi.
We don't want Tom to help us anymore.	Chúng tôi không muốn Tom giúp chúng tôi nữa.
Tom thought I might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
I'm so glad you replied.	Tôi rất vui vì bạn đã trả lời.
You will receive a response from us.	Bạn sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi.
We have lost a lot of people.	Chúng ta đã mất rất nhiều người.
I own 1,000 shares of NTT.	Tôi sở hữu 1.000 cổ phiếu NTT.
You are being too hard on yourself.	Bạn đang quá khó khăn với chính mình.
Tom won't be afraid.	Tom sẽ không sợ.
Tom came to Australia by ship.	Tom đã đến Úc bằng tàu biển.
This is where I want to build a house.	Đây là nơi tôi muốn xây nhà.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I can't wait until next week.	Tôi không thể đợi đến tuần sau.
My feet stink.	Chân tôi bốc mùi.
I don't drink anything stronger than beer.	Tôi không uống thứ gì mạnh hơn bia.
I need your answer by the end of the day.	Tôi cần câu trả lời của bạn vào cuối ngày.
Tom never does it alone.	Tom không bao giờ làm điều đó một mình.
I'm pretty sure Tom didn't win.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã không thắng.
Tom had a smile on his face.	Tom nở một nụ cười trên môi.
Tom became famous all over the world.	Tom trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.
Maybe I didn't make it clear to myself.	Có lẽ tôi đã không nói rõ cho mình.
You don't have any proof.	Bạn không có bất kỳ bằng chứng nào.
We had a better start before it started to rain.	Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt hơn trước khi trời bắt đầu mưa.
You will need to queue to buy those tickets.	Bạn sẽ cần phải xếp hàng để mua những vé đó.
The adventurers finally achieved their goal.	Các nhà thám hiểm cuối cùng đã đạt được mục tiêu của họ.
Tom said he wished he hadn't allowed Mary to do that.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không cho phép Mary làm điều đó.
Tom is not going to see Mary.	Tom sẽ không đi gặp Mary.
How's Tom's golf game?	Trò chơi gôn của Tom như thế nào?
I know Tom is a strong guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai mạnh mẽ.
We love mysteries.	Chúng tôi yêu thích những điều bí ẩn.
The zombies have completely surrounded the house.	Các thây ma đã hoàn toàn bao vây ngôi nhà.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I know where to find them.	Tôi biết tìm chúng ở đâu.
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom doesn't want to come to Australia alone.	Tom không muốn đến Úc một mình.
I didn't know you would let Tom do it again.	Tôi không biết bạn sẽ để Tom làm điều đó một lần nữa.
Would you be okay if Tom did?	Bạn có ổn không nếu Tom làm vậy?
Tom helps me with the housework.	Tom giúp tôi làm việc nhà.
I'm glad no one was killed.	Tôi rất vui vì không có ai bị giết.
Tom told me that he thought Mary was angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang tức giận.
Children master knife and fork.	Trẻ cầm dao và nĩa thành thạo.
One day it will happen.	Sẽ có một ngày điều đó xảy ra.
It is necessary to perform some exercise every day.	Nó là cần thiết để thực hiện một số bài tập thể dục mỗi ngày.
Tom probably won't do it again.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I couldn't find a job in Boston.	Tôi không tìm được việc làm ở Boston.
Tom said he didn't think he could do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom must be very sleepy.	Tom phải rất buồn ngủ.
Tom seemed surprised when Mary said she wouldn't.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Tom doesn't know that today is Mary's birthday.	Tom không biết rằng hôm nay là sinh nhật của Mary.
Tom runs away from the policeman.	Tom chạy trốn khỏi viên cảnh sát.
Because of you I am a useless person.	Bởi vì bạn mà tôi là một kẻ vô dụng.
I don't know what Tom would do without me.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì nếu không có tôi.
He is a jesuit.	Anh ấy là một jesuit.
Tom will come in first.	Tom sẽ vào trước.
How do you think this situation should be handled?	Bạn nghĩ rằng tình huống này nên được giải quyết như thế nào?
Tom allowed Mary to go alone.	Tom cho phép Mary đi một mình.
I'm sure Tom has his reasons.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​lý do của mình.
I know that I was shot.	Tôi biết rằng tôi đã bị bắn.
I'm pretty sure Tom will help me do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
I cannot buy spare parts for this car.	Tôi không thể mua phụ tùng thay thế cho chiếc xe này.
Tom knew he couldn't do what Mary asked him to do.	Tom biết anh không thể làm những gì Mary yêu cầu anh làm.
Everyone is looking for Tom.	Mọi người đều đang tìm kiếm Tom.
I am not clean.	Tôi không sạch sẽ.
Tom and Mary both used to do it when they were kids.	Tom và Mary đều từng làm điều đó khi họ còn nhỏ.
Tom picked up the ball and then threw it in the air.	Tom nhặt quả bóng và sau đó ném nó lên không trung.
Tom opened the gift Mary gave him first.	Tom mở món quà Mary tặng anh trước.
This type of rain is not unusual for this time of year.	Loại mưa này không phải là bất thường vào thời điểm này trong năm.
We won't go out if it doesn't stop raining.	Chúng tôi sẽ không ra ngoài nếu trời không ngừng mưa.
From now on, you will take care of Tom.	Từ giờ trở đi, bạn sẽ chăm sóc Tom.
Tom probably won't win.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng.
Only a few of us know how to speak French.	Chỉ một số ít người trong chúng ta biết nói tiếng Pháp.
How do you know Tom doesn't like Mary?	Làm sao bạn biết Tom không thích Mary?
I know that Tom probably won't do it tonight.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó vào tối nay.
I want to thank you for what you did.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm.
I could swear I heard Tom's voice.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của Tom.
Tom is growing impatient.	Tom đang trở nên mất kiên nhẫn.
Tom taught me how to read.	Tom đã dạy tôi cách đọc.
Tom needs to be taught a lesson.	Tom cần được dạy một bài học.
We should give Tom some time.	Chúng ta nên cho Tom một chút thời gian.
Can you kiss a little slower, please?	Bạn có thể làm ơn hôn chậm hơn một chút được không?
I have to wait here until Tom gets here.	Tôi phải đợi ở đây cho đến khi Tom đến đây.
Tom is very clever.	Tom rất khéo léo.
Both Tom and Mary went to Boston.	Cả Tom và Mary đều đã đến Boston.
Why aren't you mad at me?	Tại sao bạn không giận tôi?
The children were left to fend for themselves.	Những đứa trẻ bị bỏ lại để tự lo cho mình.
I guess I'm just tired.	Tôi đoán tôi chỉ mệt mỏi.
Tom is much smarter now.	Tom bây giờ thông minh hơn rất nhiều.
Does Tom still think Mary did it?	Tom có ​​còn nghĩ Mary đã làm điều đó không?
Tom can't decide who to vote for.	Tom không thể quyết định bỏ phiếu cho ai.
Is Tom really trustworthy?	Tom có ​​thực sự đáng tin cậy không?
Why does Tom want all this?	Tại sao Tom muốn tất cả những điều này?
During the Edo period, moon parties were very popular.	Vào thời Edo, các bữa tiệc ngắm trăng rất phổ biến.
Tom sees a man in a hat standing next to Mary and wonders who he is.	Tom nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đứng cạnh Mary và tự hỏi anh ta là ai.
Maybe you should tell Tom when he needs to be here.	Có lẽ bạn nên nói cho Tom biết khi nào anh ấy cần ở đây.
There is snow everywhere.	Có tuyết ở khắp mọi nơi.
I'm not old.	Tôi không già.
I suspect Tom and Mary are serious.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang nghiêm túc.
Do you go to Christmas carols every year?	Bạn có đi hát mừng Giáng sinh hàng năm không?
Our plan will raise a lot of money.	Kế hoạch của chúng tôi sẽ kêu gọi được rất nhiều tiền.
I don't think Tom knows how Mary does it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary làm thế nào để làm được điều đó.
I don't know if Tom would agree to go.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đồng ý đi hay không.
Tom said that he wished he could do it as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể làm được điều đó tốt như Mary.
Some of the people who work with Tom are Canadian.	Một số người làm việc với Tom là người Canada.
Is it true that Tom intends to move to Boston?	Có đúng là Tom dự định chuyển đến Boston không?
My favorite restaurant is Chuck's Diner.	Nhà hàng yêu thích của tôi là Chuck's Diner.
I know that Tom is a good detective.	Tôi biết rằng Tom là một thám tử giỏi.
Tom hung up his coat.	Tom treo áo khoác lên.
Tom won't buy bread.	Tom sẽ không mua bánh mì.
I will be very honest with you.	Tôi sẽ rất thành thật với bạn.
Tom didn't give Mary a chance.	Tom đã không cho Mary cơ hội.
Do you think Tom is a good musician?	Bạn có nghĩ Tom là một nhạc sĩ giỏi?
Tom agreed to drive Mary home.	Tom đã đồng ý chở Mary về nhà.
Tom didn't ask me to do it.	Tom đã không yêu cầu tôi làm điều đó.
I can't go home until after 2:30.	Tôi không thể về nhà cho đến sau 2:30.
You are my only friend in Boston.	Bạn là người bạn duy nhất của tôi ở Boston.
Tom sees Mary working in her garden.	Tom nhìn thấy Mary đang làm việc trong khu vườn của cô ấy.
The internet is like a diamond mine. 	Internet giống như một mỏ kim cương.
99% of it is junk, but there are real gems if you can find them.	99% trong số đó là rác, nhưng vẫn có những viên ngọc thật sự nếu bạn có thể tìm thấy chúng.
I just take pictures.	Tôi chỉ chụp ảnh thôi.
Tom says he hopes Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thích làm điều đó.
Where should I put all this rubbish?	Tôi nên đặt tất cả những thứ rác rưởi này ở đâu?
Tom has a skull tattoo on his chest.	Tom có ​​một hình xăm đầu lâu trên ngực.
I don't see your name on it.	Tôi không thấy tên của bạn trên đó.
Why is Tom wearing a mask?	Tại sao Tom lại đeo mặt nạ?
I'm so happy to hear that Tom made it home safely.	Tôi rất vui khi biết tin Tom đã về nhà an toàn.
You trust me, don't you?	Bạn tin tưởng tôi, phải không?
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom said that Mary might cry.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ khóc.
Do you think Tom is unbiased?	Bạn có nghĩ rằng Tom không thiên vị?
Tom said he really didn't see anything.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không nhìn thấy gì cả.
I brought a bottle of wine.	Tôi đã mang theo một chai rượu.
This doesn't seem right to me.	Điều này có vẻ không đúng với tôi.
A man's true worth is not in what he has.	Giá trị đích thực của một người đàn ông không nằm ở những gì anh ta có.
Tom knew that Mary could not speak French.	Tom biết Mary không biết nói tiếng Pháp.
Tom will arrive on time.	Tom sẽ đến đúng giờ.
Tom won't talk about what happened.	Tom sẽ không nói về những gì đã xảy ra.
You'll do it with Tom, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó với Tom, phải không?
Don't forget your spending money.	Đừng quên tiền tiêu của bạn.
All my ex-wives hate me.	Tất cả những người vợ cũ của tôi đều ghét tôi.
I was unaware of his absence from the meeting.	Tôi không biết về sự vắng mặt của anh ấy trong cuộc họp.
Don't listen to Tom. 	Đừng nghe Tom.
He doesn't know what he's talking about.	Anh ấy không biết mình đang nói về cái gì.
I am very happy that the medicine the doctor prescribed really worked.	Tôi rất vui vì loại thuốc bác sĩ kê đã thực sự có tác dụng.
Mary is the charming type.	Mary là loại quyến rũ.
Tom sang the same song all day.	Tom đã hát cùng một bài hát đó cả ngày.
You made some mistakes.	Bạn đã mắc một số sai lầm.
I will play longer.	Tôi sẽ chơi lâu hơn.
I'm glad I don't have to tell Tom to do it.	Tôi rất vui vì tôi không phải là người phải bảo Tom làm điều đó.
Tom was sitting on the sofa when I entered the room.	Tom đang ngồi trên ghế sofa khi tôi bước vào phòng.
Tom never beat Mary at chess.	Tom chưa bao giờ đánh bại Mary ở môn cờ vua.
I'm sorry that I left without you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã ra đi mà không có bạn.
Tom was not cremated.	Tom không được hỏa táng.
Tom said he's really glad he was able to do that.	Tom cho biết anh ấy thực sự vui mừng vì đã có thể làm được điều đó.
Tom thinks he has found the answer.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra câu trả lời.
Tom always trusts everyone, even those he shouldn't.	Tom luôn tin tưởng mọi người, kể cả những người mà anh ấy không nên.
I don't think it's a bad idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng tồi.
We went to Lake Towada on a school excursion.	Chúng tôi đến Hồ Towada trong một chuyến du ngoạn của trường.
Most of the shops near the school are closed on Saturdays.	Hầu hết các cửa hàng gần trường đều đóng cửa vào các ngày thứ bảy.
The thought of working with someone like you makes me sick.	Ý nghĩ phải làm việc với một người như anh khiến tôi phát ngán.
Tom dries the silver with a dish towel.	Tom làm khô đồ bạc bằng khăn lau bát đĩa.
I don't think it's very likely that Tom will drive to Boston by himself.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ tự mình lái xe đến Boston.
Tom and Mary go hiking together.	Tom và Mary cùng nhau leo ​​núi.
I don't feel very good. 	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
I should go home.	Tôi nên về nhà.
I cannot reach the remote control.	Tôi không thể tiếp cận điều khiển từ xa.
Tom was cautious.	Tom đã thận trọng.
Tom was there when I arrived.	Tom đã ở đó khi tôi đến.
Even a dead tree can lighten a mountain.	Ngay cả một cái cây chết cũng có thể làm sáng một ngọn núi.
You eat like you're still in college.	Bạn ăn như vẫn còn học đại học.
Apparently Tom was the only one who wanted to do that.	Rõ ràng rằng Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom says he thinks we should invite Mary to our party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên mời Mary đến bữa tiệc của chúng ta.
The poor people have suffered the mercy of the cruel dictator.	Những người dân nghèo đã phải chịu sự thương xót của kẻ độc tài tàn ác.
Tigers run fast, but gazelles run faster.	Hổ chạy nhanh, nhưng linh dương chạy nhanh hơn.
I've been waiting all day for this to happen.	Tôi đã chờ đợi cả ngày để điều này xảy ra.
Tom didn't even know Mary was gone.	Tom thậm chí không biết Mary đã đi.
I don't think I will get to school on time.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến trường đúng giờ.
I'm sure Tom will be home on Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
Let them have a medicine of their own.	Hãy để họ có một vị thuốc của riêng họ.
I haven't seen her in years.	Tôi đã không gặp cô ấy trong nhiều năm.
Tom is looking forward to getting started.	Tom rất mong được bắt đầu.
Normally Tom is very shy, but today he seems very outgoing.	Bình thường Tom rất nhút nhát, nhưng hôm nay anh ấy có vẻ rất hướng ngoại.
Tom asked someone he met on the street how to get to the station.	Tom hỏi một người mà anh gặp trên phố làm thế nào để đến nhà ga.
You can still do it, right?	Bạn vẫn có thể làm điều đó, phải không?
The policeman handcuffed Tom behind his back.	Viên cảnh sát còng tay Tom ra sau lưng.
I told Tom I was going out.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đi chơi.
Tom thinks that Mary will be back soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sớm trở lại.
Your turn. 	Đến lượt bạn.
Please come this way.	Xin mời đi lối này.
I wish I could speak French more fluently.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp trôi chảy hơn.
I am not accusing you of anything.	Tôi không buộc tội bạn về bất cứ điều gì.
Tom is in the garage, working on his car.	Tom đang ở trong ga ra, làm việc trên xe của anh ấy.
Tom knows he might need to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I haven't even started yet.	Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu.
I wish I hadn't borrowed this book from Tom.	Tôi ước gì tôi đã không mượn cuốn sách này từ Tom.
Tom can't make Mary eat her vegetables.	Tom không thể bắt Mary ăn rau của cô ấy.
I understand now that the woman I thought was a nurse was a doctor.	Bây giờ tôi hiểu rằng người phụ nữ mà tôi nghĩ là y tá là một bác sĩ.
Tom was lucky he wasn't seriously injured.	Tom may mắn là anh ấy không bị thương nặng.
What are the chances that Tom will actually get the job?	Cơ hội để Tom thực sự nhận được công việc là gì?
My wife is afraid to drive my new car.	Vợ tôi sợ phải lái chiếc xe hơi mới của tôi.
Tom and Mary divorced in 2013.	Tom và Mary ly hôn vào năm 2013.
Can you think of any reason why Tom would do that?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào khiến Tom làm như vậy không?
I'm afraid your request for a raise has been denied again.	Tôi e rằng yêu cầu tăng lương của bạn lại bị từ chối.
Which question did you not answer?	Câu hỏi nào bạn không trả lời?
I doubt that Tom will do it tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tokyo Skytree is the second tallest structure in the world, after Burj Khalifa.	Tokyo Skytree là công trình kiến ​​trúc cao thứ hai trên thế giới, sau Burj Khalifa.
Tom is panicking.	Tom đang hoảng loạn.
Are you a new person here?	Bạn là người mới?
I wonder how Tom feels about this.	Tôi tự hỏi Tom cảm thấy thế nào về điều này.
Tom didn't understand the joke at all.	Tom không hiểu trò đùa chút nào.
The one I bought was made in Australia.	Cái tôi mua được sản xuất tại Úc.
Tom poured the sand out of the bucket.	Tom đổ cát ra khỏi xô.
Tom is a security guard, right?	Tom là một nhân viên bảo vệ, phải không?
Tom loves a challenge.	Tom thích một thử thách.
I don't really want to learn how to play trombone.	Tôi không thực sự muốn học cách chơi trombone.
You forgot the spoon.	Bạn quên thìa.
Tom is faster than you think.	Tom nhanh hơn bạn nghĩ.
I heard Tom won't help Mary do that.	Tôi nghe nói Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Where is the toilet?	Nhà vệ sinh ở đâu?
Tom knows you will try to tell him not to go.	Tom biết bạn sẽ cố khuyên anh ấy đừng đi nữa.
Tom probably didn't know if he had to or not.	Tom có ​​lẽ không biết liệu mình có phải làm như vậy hay không.
A lawn needs to be mowed regularly and properly.	Một bãi cỏ cần được cắt thường xuyên và đúng cách.
I'm fed up with him lecturing me all the time.	Tôi chán ngấy với việc anh ta luôn thuyết giảng cho tôi.
I know people think I'm weird.	Tôi biết mọi người nghĩ tôi kỳ lạ.
We're both happier now because we're divorced.	Cả hai chúng tôi hạnh phúc hơn bây giờ vì chúng tôi đã ly hôn.
We don't plan to do it together.	Chúng tôi không có kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
How many km/liter does this car run?	Xe này chạy được khoảng bao nhiêu km / lít?
His memory amazes me.	Trí nhớ của anh ấy làm tôi kinh ngạc.
Did Tom ever tell you about what he did in Australia?	Tom đã bao giờ nói với bạn về những gì anh ấy đã làm ở Úc chưa?
Fill the glass to the rim.	Đổ đầy ly đến vành.
I think you always play football on Saturday.	Tôi nghĩ rằng bạn luôn chơi bóng đá vào thứ Bảy.
Tom is sitting with Mary, isn't he?	Tom đang ngồi với Mary, phải không?
When Tom heard what had happened, he was furious.	Khi Tom nghe những gì đã xảy ra, anh ấy đã rất tức giận.
Tom is playing Tetris game.	Tom đang chơi trò chơi Tetris.
Tom said he thought Mary wasn't busy today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ hôm nay Mary không bận.
Tom was glad that Mary came.	Tom rất vui vì Mary đã đến.
This is just a paperweight.	Đây chỉ là một cái chặn giấy.
Tom didn't even notice me.	Tom thậm chí còn không để ý đến tôi.
I never went fishing with Tom.	Tôi chưa bao giờ đi câu cá với Tom.
If they find me, they'll kill me.	Nếu họ tìm thấy tôi, họ sẽ giết tôi.
I just couldn't take it any more.	Tôi chỉ không thể chịu đựng thêm nữa.
It goes without saying that honesty is the best policy.	Không cần phải nói rằng trung thực là chính sách tốt nhất.
I doubt that Tom has finished his homework.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom has lived in Australia for a long time.	Tom đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
Tom has helped people throughout his life.	Tom đã giúp đỡ mọi người trong suốt cuộc đời của mình.
Tom is the only one who knows what to do.	Tom là người duy nhất biết phải làm gì.
You are as white as a ghost.	Bạn trắng như một bóng ma.
If what you say is true then it proves he has an alibi.	Nếu những gì bạn nói là đúng thì chứng tỏ anh ta có chứng cứ ngoại phạm.
It's a pity that she must be in such poor health.	Đáng tiếc là cô ấy phải có sức khỏe kém như vậy.
Do you want to learn another language?	Bạn có muốn học một ngôn ngữ khác không?
Tom used to sell cars.	Tom từng bán ô tô.
Tom and Mary got married three weeks ago.	Tom và Mary kết hôn ba tuần trước.
We should keep it a secret.	Chúng ta nên giữ bí mật.
My grandmother's hair is white.	Tóc bà tôi bạc trắng.
Is that the Tom you were just talking to?	Đó có phải là Tom mà bạn vừa nói chuyện không?
I promised to help my brother with his homework.	Tôi đã hứa sẽ giúp anh trai tôi làm bài tập.
Come to my office later this month.	Hãy đến văn phòng của tôi vào cuối tháng này.
That's why I wanted to talk to Tom.	Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom said Mary was supportive.	Tom nói Mary ủng hộ.
We need to stay here with Tom.	Chúng ta cần ở lại đây với Tom.
I didn't know that you wouldn't be able to do it today.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Do you mind if I ask you some questions?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một số câu hỏi?
I didn't realize that you were waiting.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn đang chờ đợi.
Tom must have gotten on the wrong bus.	Tom chắc đã lên nhầm xe buýt.
Don't you know Tom isn't Canadian?	Bạn không biết Tom không phải là người Canada sao?
I like handball.	Tôi thích bóng ném.
A lot of people around here like country music.	Rất nhiều người xung quanh đây thích nhạc đồng quê.
The man in the blue jacket is Tom.	Người đàn ông mặc áo khoác xanh là Tom.
Tom wants to marry a Canadian woman.	Tom muốn kết hôn với một phụ nữ Canada.
Tom lives near a subway station.	Tom sống gần một ga tàu điện ngầm.
You don't want to come with us?	Bạn không muốn đi với chúng tôi?
Will Tom come tonight?	Tối nay Tom có ​​đến không?
Why do cats lie in the sun?	Tại sao mèo lại nằm dưới nắng?
You will feel better tomorrow.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn vào ngày mai.
All your accusations are baseless. 	Tất cả những lời buộc tội của bạn là không có cơ sở.
She is innocent and we will prove it.	Cô ấy vô tội và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó.
We are very sorry that we cannot help them.	Chúng tôi rất xin lỗi vì chúng tôi không thể giúp họ.
I have never been in such a long relationship before.	Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ kéo dài lâu như vậy trước đây.
Shouldn't you tell Tom what Mary did?	Bạn không nên nói với Tom những gì Mary đã làm?
Have you ever eaten sea urchin?	Bạn đã từng ăn nhím biển chưa?
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Tom is a little nervous today.	Hôm nay Tom hơi lo lắng.
You're too young to remember the nineties, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để nhớ những năm chín mươi, phải không?
Methadone is often prescribed as a pain reliever.	Methadone thường được kê đơn như một loại thuốc giảm đau.
Tom says he even does housekeeping.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí còn làm công việc vệ sinh.
I can't remember all of my passwords, so I write them all down in a notebook that I keep hidden where I don't think anyone can find it.	Tôi không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy tôi ghi tất cả chúng vào một cuốn sổ mà tôi giấu kín ở nơi mà tôi không nghĩ là ai đó có thể tìm thấy.
I believe Tom made it.	Tôi tin rằng Tom đã làm được.
Do any of you know a guy named Tom Jackson?	Có ai trong số các bạn biết một anh chàng tên là Tom Jackson không?
What are they doing?	Họ đang làm gì?
Tom said he wanted to help us.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp chúng tôi.
Tom here.	Tom đây.
All funds are frozen until further notice.	Tất cả các khoản tiền đều bị đóng băng cho đến khi có thông báo mới.
You can't expect much sympathy from Tom.	Bạn không thể mong đợi nhiều sự thông cảm từ Tom.
What time does Flight 333 from Boston arrive?	Chuyến bay 333 từ Boston đến lúc mấy giờ?
Tom asks Mary why she hates him so much.	Tom hỏi Mary tại sao cô lại ghét anh ta đến vậy.
I had so little time that I had to have lunch in a hurry.	Tôi có ít thời gian đến nỗi tôi phải ăn trưa vội vàng.
I don't think Tom ever did that.	Tôi không nghĩ Tom đã từng làm điều đó.
Tom is married to Mary.	Tom đã kết hôn với Mary.
You have no chance.	Bạn không có cơ hội.
Tom will be here in a few hours.	Tom sẽ đến đây trong vài giờ nữa.
"Dance with me." 	"Nhảy với tôi."
"I thought you would never ask."	"Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ hỏi."
Please pick me up at the airport at five o'clock.	Vui lòng đón tôi tại sân bay lúc năm giờ.
Don't read evil intentions into the ordinary actions of those around you.	Đừng đọc những ý định xấu xa vào những hành động bình thường của những người xung quanh bạn.
That's why we argue a lot.	Đó là lý do tại sao chúng tôi tranh luận rất nhiều.
Why would Tom lie to us?	Tại sao Tom lại nói dối chúng ta?
The sun fades.	Mặt trời phai màu.
I have lived in Boston for a long time.	Tôi đã sống ở Boston một thời gian dài.
We waited a year.	Chúng tôi đã chờ đợi một năm.
Will Tom ever tell you where the treasure is buried?	Tom có ​​bao giờ nói cho bạn biết nơi chôn cất kho báu không?
Don't know if Tom is lonely.	Không biết Tom có ​​cô đơn không.
I think I speak French better than Tom.	Tôi nghĩ tôi nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
I think you said someone asked you to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng ai đó đã yêu cầu bạn làm điều đó.
I'll be there in a few minutes.	Tôi sẽ đến đó trong vài phút nữa.
I wonder if Tom is in Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Úc không.
I won't need to do that.	Tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom was delayed again.	Tom đã bị trì hoãn một lần nữa.
Do Tom and Mary travel in the same car?	Tom và Mary có đi cùng một chiếc xe không?
What did you promise you would do?	Bạn đã hứa bạn sẽ làm gì?
Tom is very unscrupulous.	Tom rất vô lương tâm.
Tom and I are still good friends.	Tom và tôi vẫn là bạn tốt của nhau.
Who is your wife?	Ai là vợ của bạn?
Tom has been having problems with his left eye since the accident.	Tom đã gặp vấn đề với mắt trái của mình kể từ sau vụ tai nạn.
Tom said he wanted to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp chúng tôi làm điều đó.
I know Tom had to do it alone.	Tôi biết Tom đã phải làm điều đó một mình.
That is a challenge.	Đó là một thử thách.
I don't know if I can go to the party or not.	Tôi không biết mình có thể đi dự tiệc hay không.
Tom wants to name his daughter Mary.	Tom muốn đặt tên cho con gái mình là Mary.
I have an interesting announcement.	Tôi có một thông báo thú vị.
Tom feels great.	Tom cảm thấy tuyệt vời.
I wrote down everything Tom said.	Tôi đã viết ra tất cả những gì Tom nói.
Tom has come to a decision.	Tom đã đi đến một quyết định.
Tom gave me a chance.	Tom đã cho tôi một cơ hội.
I don't think I'm that good.	Tôi không nghĩ rằng tôi giỏi như vậy.
I'm sorry I couldn't do that.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm điều đó.
My boss thinks he's God.	Sếp của tôi nghĩ ông ấy là Chúa.
I know that Tom hired Mary.	Tôi biết rằng Tom đã thuê Mary.
Thank you for agreeing to meet me after work.	Cảm ơn bạn đã đồng ý gặp tôi sau giờ làm việc.
Tom drinks water.	Tom uống nước.
I think Tom is a good coach.	Tôi nghĩ Tom là một huấn luyện viên giỏi.
Tom can't seem to do that.	Tom dường như không thể làm được điều đó.
We have a dog kennel in our backyard.	Chúng tôi có một chuồng chó ở sân sau của chúng tôi.
I don't know what Tom did yesterday.	Tôi không biết Tom đã làm gì ngày hôm qua.
I promised Tom I would wait for him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đợi anh ấy.
I advised Tom to tip generously.	Tôi đã khuyên Tom nên boa một cách hào phóng.
Tom was very excited to see Mary again.	Tom rất háo hức được gặp lại Mary.
Tom is not fluent in French.	Tom không thông thạo tiếng Pháp.
I'm more clumsy than you.	Tôi vụng về hơn bạn.
You really think I wouldn't find out that you went there last night?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không phát hiện ra rằng bạn đã đến đó đêm qua?
I think I still have time to do that before Tom gets here.	Tôi nghĩ tôi vẫn còn thời gian để làm điều đó trước khi Tom đến đây.
You don't seem as motivated as Tom.	Bạn dường như không có động lực như Tom.
I don't think Tom is bipolar.	Tôi không nghĩ Tom là người lưỡng cực.
Tom is not afraid of death.	Tom không sợ chết.
Tom was behind Mary.	Tom đã đứng sau Mary.
Why is Tom busy?	Tại sao Tom bận rộn?
I don't know how many siblings Tom has.	Tôi không biết Tom có ​​bao nhiêu anh chị em.
It doesn't really matter what I think.	Nó không thực sự quan trọng những gì tôi nghĩ.
I didn't know that Tom was going to the party last week.	Tôi không biết rằng Tom sẽ tham dự bữa tiệc vào tuần trước.
When I woke up this morning, it was raining heavily.	Khi tôi thức dậy sáng nay, trời mưa rất to.
We want to hire someone who can speak French fluently.	Chúng tôi muốn thuê một người có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
I'm really happy to be back in Australia.	Tôi thực sự rất vui khi được trở lại Úc.
I will miss you too.	Tôi cũng sẽ nhớ bạn.
Tom will probably be busy tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ bận vào ngày mai.
Tom swam across the bay.	Tom bơi qua vịnh.
Rearrange your belongings.	Sắp xếp lại đồ đạc của bạn.
Tom was expecting this.	Tom đã mong đợi điều này.
I hope that we can come up with a better plan.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn.
Tom didn't pay for that.	Tom đã không trả tiền cho điều đó.
I told Tom to do whatever he wanted to do.	Tôi đã nói với Tom để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Tom and I want to know what your plans are.	Tom và tôi muốn biết kế hoạch của bạn là gì.
Tom didn't try very hard.	Tom đã không cố gắng lắm.
I was asked to sing tonight.	Tôi đã được yêu cầu hát tối nay.
Are you craving for chocolate ice cream right now?	Bạn đang thèm kem sô cô la ngay bây giờ?
All Tom could think of was Mary.	Tất cả những gì Tom có ​​thể nghĩ đến là Mary.
I think we'll try that new restaurant down the street.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thử nhà hàng mới đó trên phố.
Fully booked for the night, the hotel had to eliminate some late arrivals.	Đã đặt hết chỗ trong đêm, khách sạn đã phải loại bỏ một số khách đến muộn.
In the park, some sit on benches, and others go for a walk.	Trong công viên, một số ngồi trên ghế dài, và những người khác đi dạo.
Tom says he will text you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhắn tin cho bạn.
Tom is a friend of mine. 	Tom là một người bạn của tôi.
Do you know him?	Bạn có biết anh ta không?
He has just been appointed as the US Ambassador to Japan.	Ông vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản.
Tom didn't read the contract as carefully as he should have.	Tom đã không đọc hợp đồng một cách cẩn thận như lẽ ra anh ấy nên làm.
I urged Tom to do it.	Tôi đã thúc giục Tom làm điều đó.
My parents would never allow me to come to Australia with you.	Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi đến Úc với bạn.
They want to separate after 40 years of marriage.	Họ muốn ly thân sau 40 năm chung sống.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm được điều đó.
He doesn't want to have children.	Anh ấy không muốn có con.
I get along.	Tôi hòa đồng.
I don't know Tom's brothers.	Tôi không biết anh em của Tom.
Tom never taught French.	Tom chưa bao giờ dạy tiếng Pháp.
I'm old enough to do it alone.	Tôi đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom is not well.	Tom không khỏe.
I already know the results.	Tôi đã biết kết quả.
I think that's pretty close to the truth.	Tôi nghĩ điều đó khá gần với sự thật.
He became ill. 	Anh ấy trở nên ốm yếu.
That's why he gave up going abroad.	Đó là lý do tại sao anh ấy từ bỏ việc ra nước ngoài.
Tom, who speaks French and English, works as a tour guide.	Tom, người nói được tiếng Pháp và tiếng Anh, làm hướng dẫn viên du lịch.
Tom is obviously very upset.	Tom rõ ràng là rất khó chịu.
Will Tom go to work tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​đi làm không?
It's a big furry cat.	Đó là một con mèo lông lớn.
Do not worried. 	Đừng lo.
I won't let you down.	Tôi sẽ không để bạn thất vọng.
I have some things I want to do right now.	Tôi có một số việc tôi muốn làm ngay bây giờ.
We are on foreign ground here.	Chúng tôi đang ở trên mặt đất xa lạ ở đây.
There's a movie I want to see on TV tomorrow night.	Có một bộ phim tôi muốn xem trên TV vào tối mai.
I have to go to a meeting.	Tôi phải đến một cuộc họp.
Tom said he was happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
We are not good at math.	Chúng tôi không giỏi toán.
Tom thanks Mary for all her help.	Tom cảm ơn Mary vì tất cả sự giúp đỡ của cô ấy.
Tom told me to get there at 2:30.	Tom bảo tôi đến đó lúc 2:30.
I hope you can come too.	Tôi hy vọng bạn cũng có thể đến.
Landmines kill 15,000 to 20,000 people a year, many of them children.	Mìn giết chết 15.000 đến 20.000 người mỗi năm, trong đó có nhiều trẻ em.
This cannot wait until tomorrow.	Điều này không thể đợi đến ngày mai.
Tom is not the one who helped me with my homework.	Tom không phải là người đã giúp tôi làm bài tập về nhà.
I would do what Tom asks if I were you.	Tôi sẽ làm những gì Tom yêu cầu nếu tôi là bạn.
Tom is doing it again.	Tom đang làm điều đó một lần nữa.
How many minutes do you think it will take you to do it?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tom tells everyone to calm down.	Tom bảo mọi người hãy bình tĩnh.
We know you're Tom.	Chúng tôi biết bạn là Tom.
Tom has beautiful skin.	Tom có ​​làn da đẹp.
Tom says he doesn't have any desire to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ mong muốn nào để làm điều đó.
There are many mallards around here.	Xung quanh đây có rất nhiều vịt trời.
Tom is not the one to tell me you don't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Do you mind looking after my baby until I get home?	Bạn có phiền trông con tôi cho đến khi tôi về không?
I didn't expect Tom to be so helpful.	Tôi không ngờ Tom lại có ích như vậy.
You know how stubborn Tom can be.	Bạn biết Tom có ​​thể cứng đầu như thế nào.
I was not offended by anyone.	Tôi không bị ai xúc phạm.
It's a pity we didn't do it when we had the chance.	Thật tiếc khi chúng tôi đã không làm điều đó khi có cơ hội.
You know Tom shouldn't do that, right?	Bạn biết Tom không nên làm điều đó, phải không?
That is completely incorrect.	Điều đó hoàn toàn không chính xác.
I don't have time to do the job properly.	Tôi không có thời gian để thực hiện công việc đúng cách.
Did you bring a raincoat?	Bạn có mang theo áo mưa không?
The nurse can tell you how to do it.	Y tá có thể cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
It's funny, isn't it?	Thật buồn cười, phải không?
Tom beats the drums at a slow tempo.	Tom đánh trống với nhịp độ chậm.
Don't let go of his hand.	Đừng buông tay anh.
This is the map you are looking for.	Đây là bản đồ bạn đang tìm kiếm.
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
It won't do you any good to ask him for help.	Việc bạn cầu xin anh ấy giúp đỡ cũng không có ích gì.
Tom enjoyed reading Mary's letters.	Tom rất thích đọc những bức thư của Mary.
I spend most of my time with Tom.	Tôi dành phần lớn thời gian cho Tom.
I remember the first time I saw Tom.	Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom.
We sang around the fire when it got dark.	Chúng tôi hát quanh đống lửa khi trời tối.
Tom has lost a lot of weight since last summer.	Tom đã giảm cân rất nhiều kể từ mùa hè năm ngoái.
I cannot imagine a world without you.	Tôi không thể tưởng tượng một thế giới mà không có bạn.
Why don't we go inside and warm up?	Tại sao chúng ta không vào trong và sưởi ấm?
Tom is washing the dishes, isn't he?	Tom đang rửa bát, phải không?
I'm still competing.	Tôi vẫn đang cạnh tranh.
Tom did not like to swim when he was a child.	Tom không thích bơi khi còn nhỏ.
I don't think you'll have much fun doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
I have never seen so many traffic jams.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều xe bị kẹt xe như vậy.
We are in the process of writing a report right now.	Chúng tôi đang trong quá trình viết báo cáo ngay bây giờ.
Tom texts Mary to let her know that he has arrived in Australia.	Tom nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh đã đến Úc.
Tom collects antique watches.	Tom sưu tập đồng hồ cổ.
Tom went to bed late that night.	Tom đi ngủ muộn vào đêm hôm đó.
I know Tom doesn't know he'll never make it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
His face lit up with joy.	Gương mặt anh sáng lên vì vui sướng.
I thought Tom could ask Mary to show us how to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
Tom's door didn't close.	Cửa của Tom không đóng.
I used to love doing this.	Tôi đã từng thích làm điều này.
I spoke to Tom and he said he was fine.	Tôi đã nói chuyện với Tom và anh ấy nói rằng anh ấy ổn.
My teammates have been great.	Đồng đội của tôi đã rất tuyệt vời.
I heard their marriage is falling apart and they may be filing for divorce soon.	Tôi nghe nói cuộc hôn nhân của họ đang rạn nứt và họ có thể sẽ sớm đệ đơn ly hôn.
Bring the syrup to a boil and pour over the apples.	Đun sôi xi-rô đến thạch và đổ lên táo.
I know Tom hasn't gotten tired of doing it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa mệt mỏi khi làm điều đó.
I don't understand much French.	Tôi không hiểu nhiều tiếng Pháp.
Where do you want to be right now?	Bạn muốn ở đâu ngay bây giờ?
Tom is not the only one sleeping.	Tom không phải là người duy nhất ngủ.
Tom, Mary, John and Alice are all thieves.	Tom, Mary, John và Alice đều là những tên trộm.
Tom is somewhere in the park.	Tom đang ở đâu đó trong công viên.
Tom fixes the broken chair.	Tom sửa chiếc ghế bị hỏng.
Tom came home early yesterday.	Tom về nhà sớm hôm qua.
Why don't you take a nap?	Sao bạn không đi ngủ một giấc?
Why do I have to apologize to Tom?	Tại sao tôi phải xin lỗi Tom?
Tom hopes that Mary will be better.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ tốt hơn.
I didn't know that Tom and I had to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom và tôi phải làm điều đó một mình.
Tom used to play tennis with Mary.	Tom từng chơi quần vợt với Mary.
I want to see exactly what's going on.	Tôi muốn xem chính xác những gì đang xảy ra.
Tom says he can do everything he needs to do.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm mọi thứ anh ấy cần làm.
Tom spilled some tea.	Tom làm đổ một ít trà.
Tom hasn't been here much lately.	Gần đây Tom không ở đây nhiều.
I can do it for you if you want me to.	Tôi có thể làm điều đó cho bạn nếu bạn muốn tôi.
I don't come by taxi.	Tôi không đến bằng taxi.
You should also buy one for Tom.	Bạn cũng nên mua một cái cho Tom.
I don't think Tom wants any help.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom says he wants to go boating.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi chèo thuyền.
Tom said that he was very lonely.	Tom nói rằng anh ấy rất cô đơn.
Tom has three dogs now.	Tom có ​​ba con chó bây giờ.
Tom says you don't have to go.	Tom nói rằng bạn không cần phải đi.
Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so God help you?	Bạn có thề nói sự thật, toàn bộ sự thật và không có gì khác ngoài sự thật, vì vậy Chúa giúp bạn?
It's been my dream since I was a little girl.	Đó là giấc mơ của tôi kể từ khi tôi còn là một cô bé.
I told Tom all about the accident.	Tôi đã nói với Tom tất cả về vụ tai nạn.
I don't know when Tom met Mary.	Tôi không biết Tom gặp Mary khi nào.
Who will take responsibility?	Ai chịu trách nhiệm?
There's nothing you can't do that I haven't done to myself.	Bạn không thể làm gì mà tôi chưa làm được với chính mình.
I make about $300,000 a year.	Tôi kiếm được khoảng 300.000 đô la một năm.
Tom had long hair when I first met him.	Tom để tóc dài khi tôi gặp anh ấy lần đầu.
Tom drew the curtain and looked out the window.	Tom kéo rèm lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
I'm coming.	Tôi sắp tới rồi.
Tom's house is unlocked.	Nhà của Tom không khóa.
I don't want to go back there again.	Tôi không muốn quay lại đó một lần nữa.
It's all you ever think about.	Đó là tất cả những gì bạn từng nghĩ đến.
I'm meeting Tom's parents tonight.	Tôi sẽ gặp bố mẹ của Tom tối nay.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I can't get money out of the bank today.	Tôi không thể lấy tiền ra khỏi ngân hàng hôm nay.
Tom was careful not to wake the baby.	Tom đã cẩn thận để không đánh thức đứa bé.
I don't have time to read manga.	Tôi không có thời gian để đọc truyện tranh.
Tom tries to upload videos to YouTube at least once a week.	Tom cố gắng tải video lên YouTube ít nhất một lần một tuần.
I didn't know you still had friends at the IRS.	Tôi không biết rằng bạn vẫn có bạn bè ở IRS.
Tom and Mary walked down the hall together.	Tom và Mary cùng nhau bước xuống sảnh.
Tom stood behind Mary.	Tom đứng sau Mary.
Tom says Mary hopes she wins.	Tom nói Mary hy vọng cô ấy thắng.
I have had enough of your help.	Tôi đã có đủ sự giúp đỡ của bạn.
Tell Tom that Mary and I have to do it ourselves.	Nói với Tom rằng Mary và tôi phải tự mình làm việc đó.
Someone mistranslated.	Ai đó đã dịch không chính xác.
Tom's dog bit my leg.	Con chó của Tom đã cắn vào chân tôi.
Tom asked me to wake him up for breakfast.	Tom yêu cầu tôi đánh thức anh ấy dậy để ăn sáng.
She cannot live without him.	Cô ấy không thể sống thiếu anh ấy.
We should do it ourselves.	Chúng ta nên tự làm điều đó.
There's much more work to be done.	Còn nhiều việc phải làm.
If Tom goes, I will too.	Nếu Tom đi, tôi cũng sẽ đi.
She is a real attractive person.	Cô ấy là một người hấp dẫn thực sự.
It's been three months since Tom left Australia.	Đã ba tháng kể từ khi Tom rời Úc.
I wish Tom would stop that.	Tôi ước gì Tom sẽ dừng điều đó lại.
How do you know Tom is seeing someone else?	Làm sao bạn biết Tom đang gặp người khác?
Honestly, I hate Tom.	Nói thật là tôi ghét Tom.
Why do you think people like to do that?	Bạn nghĩ tại sao mọi người thích làm như vậy?
You can do it in a lot less time if you try.	Bạn có thể làm điều đó trong thời gian ngắn hơn rất nhiều nếu bạn cố gắng.
Tom wants to come with us.	Tom muốn đi cùng chúng tôi.
Tom doesn't date anyone.	Tom không hẹn hò với bất kỳ ai.
I heard thunder rumbling in the distance.	Tôi nghe thấy tiếng sấm ầm ầm ở đằng xa.
How many apples does it take to make three apple pies?	Cần bao nhiêu quả táo để làm ra ba chiếc bánh táo?
I don't think Tom has any friends his age.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào cùng tuổi.
Tom explained everything that happened.	Tom giải thích mọi thứ đã xảy ra.
I have a lot of friends who can speak French well.	Tôi có rất nhiều bạn bè có thể nói tiếng Pháp tốt.
This caterpillar will become a beautiful butterfly.	Con sâu bướm này sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp.
We'll go now if you're ready.	Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ nếu bạn đã sẵn sàng.
Tom took a knife, an onion and a cutting board.	Tom lấy một con dao, một củ hành tây và một cái thớt.
I need to talk to Tom myself.	Tôi cần tự nói chuyện với Tom.
Fortunately, Tom earns more than he spends.	May mắn thay, Tom kiếm được nhiều hơn những gì anh ấy chi tiêu.
Tom doesn't get out of town much.	Tom không ra khỏi thành phố nhiều.
I told Tom where to put your suitcase.	Tôi đã nói với Tom nơi để vali của bạn.
I hope Tom likes me.	Tôi hy vọng Tom thích tôi.
Maybe Tom made it.	Có lẽ Tom đã làm được điều đó.
You're not really threatening me, are you?	Bạn không thực sự đe dọa tôi, phải không?
What is happening right now?	Điều gì đang xảy ra ngay bây giờ?
I was in this hospital for three weeks when I was thirteen years old.	Tôi đã ở bệnh viện này ba tuần khi tôi mười ba tuổi.
Have you ever tried playing xylophone?	Bạn đã bao giờ thử chơi xylophone chưa?
Tom says he will look into it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem xét nó.
Tom says he taught himself how to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã tự học cách làm điều đó.
Tom asked Mary when she bought her car.	Tom hỏi Mary khi nào cô ấy đã mua chiếc xe hơi của mình.
We don't need him.	Chúng tôi không cần anh ấy.
I have been cheated many times.	Tôi đã bị lừa nhiều lần.
If you don't leave us alone, I'll call the police.	Nếu bạn không để chúng tôi yên, tôi sẽ gọi cảnh sát.
I got here earlier than Tom.	Tôi đến đây sớm hơn Tom.
Tom says he heard Mary threaten to kill John.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy Mary đe dọa giết John.
I'll talk to Tom when he gets home.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom khi anh ấy trở về nhà.
You can join us if you want.	Bạn có thể tham gia với chúng tôi nếu bạn muốn.
Tom asks Mary to come to Australia.	Tom yêu cầu Mary đến Úc.
Tom told me he wanted to do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom told us he can speak French.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp.
Tom can do it a lot better than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với Mary.
It was a pretty terrible deal.	Đó là một thỏa thuận khá khủng khiếp.
Tom has read all three of these books.	Tom đã đọc cả ba cuốn sách này.
Tom spends a lot of time reading.	Tom dành nhiều thời gian để đọc.
Tom shouldn't have done it without Mary's approval.	Tom không nên làm điều đó nếu không có sự chấp thuận của Mary.
I will not lie to you.	Tôi sẽ không nói dối bạn.
Tom sweeps the living room.	Tom quét phòng khách.
Where is Tom now? 	Tom bây giờ ở đâu?
Do you know?	Bạn có biết?
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
We must be vigilant.	Chúng ta phải cảnh giác.
Tom was the one who suggested we drive here.	Tom là người đề nghị chúng tôi lái xe đến đây.
My mother allows me to go to the movies.	Mẹ tôi cho phép tôi đi xem phim.
Tom says he knows what Mary thinks she should do.	Tom nói rằng anh biết Mary nghĩ cô ấy nên làm gì.
We have to take into account the fact that he is young.	Chúng ta phải tính đến thực tế là anh ấy còn trẻ.
Tom says you won't come.	Tom nói rằng bạn sẽ không đến.
Some people use cameras for illegal purposes, such as spying on people.	Một số người sử dụng máy ảnh cho các mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như do thám mọi người.
I'm not sure this is necessary.	Tôi không chắc điều này là cần thiết.
I know Tom doesn't want to do that to me.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với tôi.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I don't like the way Tom smiles.	Tôi không thích cách Tom cười.
Tom loves reading English literature.	Tom thích đọc văn học Anh.
I think Tom is frustrated.	Tôi nghĩ Tom đang thất vọng.
We still can't see it.	Chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy nó.
Do you want me to drive you to the store?	Bạn có muốn tôi chở bạn đến cửa hàng không?
I think Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom says he doesn't remember what he did.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã làm gì.
Tom said he thought I looked sad.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông buồn.
I'm not sure why Tom isn't here.	Tôi không chắc tại sao Tom không ở đây.
Tom and Mary are two types.	Tom và Mary là hai loại.
Tom won't have to go there again.	Tom sẽ không phải đến đó nữa.
Tom says Mary is eating.	Tom nói rằng Mary đang ăn.
Tom asked me if I could stay and help him clean up after the party.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể ở lại và giúp anh ấy dọn dẹp sau bữa tiệc không.
Tom was wearing a blue jacket.	Tom đã mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam.
Tom never spoke French again.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp nữa.
We won't be able to do that.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
The paint on the door hasn't dried yet.	Lớp sơn trên cửa vẫn chưa khô.
Tom doesn't speak French fluently like you.	Tom không nói tiếng Pháp trôi chảy như bạn.
Tom just dumped Mary.	Tom vừa vứt bỏ Mary.
I know Tom is not a good writer.	Tôi biết Tom không phải là một nhà văn giỏi.
Tom will soon be hungry.	Tom sẽ sớm đói.
Am I not enough?	Tôi chưa chịu đủ sao?
Please put this message to the door.	Xin vui lòng đặt thông báo này đến cửa.
Let Tom try it again.	Hãy để Tom thử làm điều đó một lần nữa.
Tom considers Mary his girlfriend, but she doesn't consider him her boyfriend.	Tom coi Mary là bạn gái của anh ấy, nhưng cô ấy không coi anh ấy là bạn trai của mình.
They don't make them like they used to be.	Họ không làm cho họ như họ đã từng.
Tom called me just before noon.	Tom đã gọi cho tôi ngay trước buổi trưa.
Tom doesn't want Mary to go to Australia with John.	Tom không muốn Mary đến Úc với John.
I am waiting for my friend.	Tôi đang chờ bạn tôi.
Tom can talk his way out of quicksand.	Tom có ​​thể nói theo cách của mình khi thoát khỏi cát lún.
I told Tom not to tell anyone that I won the lottery.	Tôi bảo Tom đừng nói với ai rằng tôi đã trúng số.
Tom spends a lot of time exercising.	Tom dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe.
Melt the chocolate and simmer in a saucepan over low heat.	Đun chảy sô cô la và đun nhỏ trong chảo ở lửa nhỏ.
I admire your endurance.	Tôi khâm phục sức chịu đựng của bạn.
I think Tom went to Boston by car.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston bằng ô tô.
We are aware of the error and are looking for a solution.	Chúng tôi đã biết lỗi và đang tìm giải pháp.
Tom needs to know about this.	Tom cần biết về điều này.
I bought this typewriter at a bargain price.	Tôi đã mua máy đánh chữ này với một mức giá hời.
I don't know who stabbed me.	Tôi không biết ai đã đâm tôi.
Tom fell into a bad state.	Tom rơi vào tình trạng tồi tệ.
I know that I shouldn't have done that.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom doesn't seem to eat meat.	Tom dường như không ăn thịt.
I forgot how to do it.	Tôi đã quên làm thế nào để làm điều đó.
I stayed at my uncle's house when I was in Australia.	Tôi ở nhà chú tôi khi tôi ở Úc.
It is not a deputy.	Nó không phải là một phó.
Tom was supposed to be here.	Tom đáng lẽ phải ở đây.
Tom wants to keep his kids at home.	Tom muốn giữ những đứa trẻ của mình ở nhà.
I am used to working outdoors.	Tôi đã quen với việc làm việc ngoài trời.
Tom thinks that Mary is really going to do it.	Tom nghĩ rằng Mary thực sự sẽ làm điều đó.
I probably won't pass my French class.	Tôi có lẽ sẽ không vượt qua lớp tiếng Pháp của tôi.
I will do everything I can to help Tom.	Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Tom.
I know that you think highly of Tom.	Tôi biết rằng bạn nghĩ rất cao về Tom.
Tom offers to let Mary use his car.	Tom đề nghị để Mary sử dụng xe hơi của mình.
The police arrested Tom.	Cảnh sát đã bắt Tom.
Tom knows a lot.	Tom biết rất nhiều.
Tom is in his third year.	Tom đang học năm thứ ba.
Tom convinces Mary to help him.	Tom thuyết phục Mary giúp anh ta.
I am not your father.	Tôi không phải là cha của bạn.
Keep your apples. 	Giữ táo của bạn.
I don't want them.	Tôi không muốn chúng.
We made too many mistakes.	Chúng tôi đã mắc phải quá nhiều lỗi.
Tom knows that he will be arrested.	Tom biết rằng anh ấy sẽ bị bắt.
Tom will hit third.	Tom sẽ đánh thứ ba.
Tom tried his best to convince Mary to donate some money.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary quyên góp một số tiền.
Tom came down to see me.	Tom xuống gặp tôi.
Tom wasn't really excited about it.	Tom không thực sự hào hứng với nó.
I think Tom will go crazy if you do.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ phát điên nếu bạn làm vậy.
You are an expert in this field.	Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực này.
Let Tom finish what he started.	Hãy để Tom hoàn thành những gì anh ấy bắt đầu.
That's not where I'm going.	Đó không phải là nơi tôi sẽ đến.
Tom was working so hard when I saw him.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ khi tôi nhìn thấy anh ấy.
When will you return from Boston?	Khi nào bạn sẽ trở về từ Boston?
Tom is very talented, isn't he?	Tom rất tài năng, phải không?
Tom is rowing a small boat across the lake.	Tom đang chèo một chiếc thuyền nhỏ qua hồ.
I doubt that Tom will lie to you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ nói dối bạn.
That's all I know.	Đó là tất cả những gì tôi biết.
I was very lucky.	Tôi đã rất may mắn.
"I think it's Tom at the door." 	"Tôi nghĩ đó là Tom ở cửa."
"Who else could it be?"	"Còn có thể là ai?"
Tom and Mary are sitting together on the couch.	Tom và Mary đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài.
I am pressing charge.	Tôi đang bức xúc tính phí.
Tom has the choice to stay or go.	Tom có ​​sự lựa chọn ở lại hoặc đi.
Tom started to get angry.	Tom bắt đầu tức giận.
Tom does exactly what I tell him to do.	Tom làm chính xác những gì tôi bảo anh ấy làm.
Tom is hard to understand.	Tom thật khó hiểu.
This is not a matter of winning or losing.	Đây không phải là chuyện thắng hay thua.
It's about three miles from here to the station.	Từ đây đến nhà ga khoảng ba dặm.
I don't remember drinking that much.	Tôi không nhớ mình đã uống nhiều như vậy.
I suspect Tom and Mary are more than just friends.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không chỉ là bạn bè.
I think it's better that way.	Tôi nghĩ rằng nó tốt hơn theo cách đó.
Tom says he hopes Mary won't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom used to be the fastest swimmer on our team.	Tom từng là vận động viên bơi nhanh nhất trong đội của chúng tôi.
It doesn't matter to me whether you open the window or not.	Đối với tôi, bạn có mở cửa sổ hay không không quan trọng.
Tom said that Mary seemed to enjoy the party.	Tom nói rằng Mary có vẻ rất thích bữa tiệc.
Tom craves power.	Tom khao khát quyền lực.
Tom and his friends played a card game.	Tom và bạn bè của anh ấy đã chơi trò chơi đánh bài.
Why can't you be more like your brother?	Tại sao bạn không thể giống như anh trai của bạn hơn?
We have talked about this problem ad nauseam.	Chúng tôi đã nói về vấn đề này ad nauseam.
Who will be elected president?	Ai sẽ được bầu làm chủ tịch?
Mary is a good sister.	Mary là một người chị em tốt.
Tom lives in a small house on the outskirts of town.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thị trấn.
Tom walked up to Mary and gave her something.	Tom tiến đến chỗ Mary và đưa cho cô ấy thứ gì đó.
Tom isn't funny, but Mary is.	Tom không hài hước, nhưng Mary thì có.
Tom said that he thought my jokes were funny.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ những câu chuyện cười của tôi thật buồn cười.
I want to hear Tom sing with Mary.	Tôi muốn nghe Tom hát với Mary.
After the trial, they released the prisoners.	Sau phiên tòa, họ trả tự do cho các tù nhân.
I think Tom will be older.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ già hơn.
You'll never make it out alive.	Bạn sẽ không bao giờ làm cho nó sống sót ra khỏi đây.
This hotel does not have free Wi-Fi.	Khách sạn này không có Wi-Fi miễn phí.
If you agree to buy 3,000 of them, we will give you a 3 percent discount.	Nếu bạn đồng ý mua 3.000 chiếc trong số đó, chúng tôi sẽ chiết khấu cho bạn 3 phần trăm.
Tom laughed again.	Tom lại cười.
If it's clear, we'll go for a walk in the woods.	Nếu trời quang đãng, chúng ta sẽ đi dạo trong rừng.
How did we not know that this would happen?	Làm thế nào chúng ta không biết rằng điều này sẽ xảy ra?
Tom shouldn't do it again.	Tom không nên làm điều đó một lần nữa.
If you want to leave, there is a door.	Nếu bạn muốn rời đi, có cửa.
I've never fished in Texas.	Tôi chưa bao giờ câu cá ở Texas.
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
Tom thinks Mary doesn't care.	Tom nghĩ rằng Mary không quan tâm.
Tom looks tense.	Tom trông có vẻ căng thẳng.
ALRIGHT. 	ĐƯỢC RỒI.
Go ahead.	Tiến lên.
We can't let Tom leave with Mary.	Chúng ta không thể để Tom rời đi với Mary.
Tom said Mary always eats oatmeal for breakfast.	Tom cho biết Mary luôn ăn bột yến mạch vào bữa sáng.
I cannot find an answer to this problem.	Tôi không thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề này.
I want to see Tom again.	Tôi muốn gặp lại Tom.
I hurt every day.	Tôi đau mỗi ngày.
Tom thinks anything is possible.	Tom nghĩ rằng bất cứ điều gì có thể.
Tom was acting a little crazy.	Tom đã hành động một chút điên rồ.
Why is Tom blaming you?	Tại sao Tom lại trách móc bạn?
I would like to have more time to talk with you.	Tôi muốn có thêm thời gian để nói chuyện với bạn.
Check Tom's circuit.	Kiểm tra mạch của Tom.
Tom lives in three houses.	Tom sống ở ba ngôi nhà.
I know that Tom will do it for you.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó với bạn.
Tom said he was expecting Mary to come home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã mong Mary về nhà vào thứ Hai.
We all agree with Tom.	Tất cả chúng tôi đều đồng ý với Tom.
You don't have to explain it to me. 	Bạn không cần phải giải thích nó với tôi.
I understood it already.	Tôi đã hiểu nó rồi.
Tom wishes he could go back to Australia.	Tom ước gì anh ấy có thể trở lại Úc.
We're not too bad.	Chúng tôi không quá tệ.
Tom was briefly rescued.	Tom đã được giải cứu trong thời gian ngắn.
If Tom didn't write this, who did?	Nếu Tom không viết cái này, thì ai đã viết?
Tom overcame happiness.	Tom đã vượt qua hạnh phúc.
This is the only possible time to do it.	Đây là thời gian duy nhất có thể để làm điều đó.
Tom says he hopes Mary will be able to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể mua mọi thứ cô ấy cần.
I really wanted to play tennis yesterday, but something happened.	Tôi thực sự muốn chơi quần vợt ngày hôm qua, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
How did you convince Tom to give you so much money?	Làm thế nào bạn thuyết phục được Tom cho bạn nhiều tiền như vậy?
I'm surprised I didn't need to do that.	Tôi ngạc nhiên là tôi không cần phải làm điều đó.
I have no energy left.	Tôi không còn chút năng lượng nào.
You really should go early.	Bạn thực sự nên đi sớm.
Tom told me that he hoped Mary would be cautious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thận trọng.
Don't be stupid.	Đừng ngốc.
Tom looks a lot like someone I know.	Tom trông rất giống một người mà tôi biết.
Tom probably didn't know why Mary wanted me to.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại muốn tôi làm như vậy.
I know you kissed Tom.	Tôi biết bạn đã hôn Tom.
Tom says he heard that Mary wants to change jobs.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói rằng Mary muốn thay đổi công việc.
I don't feel hungry.	Tôi không cảm thấy đói.
Tom doesn't snore.	Tom không ngáy.
I spent some time in Boston.	Tôi đã dành một thời gian ở Boston.
Tom was sitting in the middle of the front row at Mary's concert.	Tom đang ngồi giữa hàng ghế đầu tại buổi hòa nhạc của Mary.
Tom says he thinks Mary is busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang bận.
That is not sustainable.	Điều đó không bền vững.
After all, there is still a glimmer of hope for humanity.	Rốt cuộc vẫn có một tia hy vọng cho nhân loại.
Tom accidentally reveals the secret to his friends.	Tom tình cờ tiết lộ bí mật cho bạn bè của mình.
Tom says you don't sound convinced.	Tom nói rằng bạn có vẻ không thuyết phục.
They put a house for sale.	Họ rao bán một căn nhà.
Killing your spouse is one way to end a marriage. 	Giết người phối ngẫu của bạn là một cách để kết thúc một cuộc hôn nhân.
However, it did make you uncomfortable.	Tuy nhiên, nó đã khiến bạn khó chịu.
We will do that.	Chúng tôi sẽ làm điều đó.
I assume you think Tom is really stupid.	Tôi cho rằng bạn nghĩ Tom thực sự ngu ngốc.
Tom reached into his pocket, but the car keys weren't there.	Tom thò tay vào túi, nhưng chìa khóa xe không có ở đó.
Tom seems to know the truth.	Tom dường như biết sự thật.
I will never go to Australia.	Tôi sẽ không bao giờ đi Úc.
Tom said he thought he wouldn't enjoy doing it alone.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó một mình.
Mary took out the eggs one by one.	Mary lấy từng quả trứng ra một.
Neither Tom nor Mary seemed surprised.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Tom told me that he thought Mary used to play the cello.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary từng chơi cello.
Tom was not strangled.	Tom không bị bóp cổ.
Tom did it again, didn't he?	Tom lại làm thế, phải không?
Tom and I rarely give each other gifts.	Tom và tôi hiếm khi tặng quà cho nhau.
Tom was woken up by a noise.	Tom bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.
Tom likes to keep things clean.	Tom thích giữ mọi thứ sạch sẽ.
I hope they are fine.	Tôi hy vọng họ ổn.
We walked together to the next stop.	Chúng tôi đã cùng nhau đi bộ đến bến tiếp theo.
The governor was surprised by the committee's response.	Thống đốc ngạc nhiên trước phản ứng của ủy ban.
Wish you have a nice summer vacation. 	Chúc bạn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ.
Be careful and stay safe.	Hãy cẩn thận và giữ an toàn.
Tom said he can trace his ancestors to about 300 years ago.	Tom cho biết anh có thể truy tìm tổ tiên của mình khoảng 300 năm trước.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó.
Finally, Tom got up and went to the door.	Cuối cùng, Tom đứng dậy và đi ra cửa.
I'll go see if Tom is all right.	Tôi sẽ đi xem Tom có ​​ổn không.
I hope Tom gets punished.	Tôi hy vọng Tom bị trừng phạt.
Tom told Mary that he wanted to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom doesn't do anything I ask him to do.	Tom không làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
This is not a sentence.	Đây không phải là một câu.
Tom will be extremely scared.	Tom sẽ vô cùng sợ hãi.
I don't want to confuse you.	Tôi không muốn làm bạn bối rối.
Tom did not back down.	Tom đã không lùi bước.
I wonder if Tom is there.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đó không.
What are Tom's children's names?	Tên các con của Tom là gì?
He knows the art of making people feel at home.	Anh ấy biết nghệ thuật làm cho mọi người cảm thấy như ở nhà.
I am looking for a job, but no one is hiring.	Tôi đang tìm một công việc, nhưng không có ai tuyển dụng.
Tom said that Mary knew she might have to do it.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó.
Tom is getting tense.	Tom đang trở nên căng thẳng.
Tom is annoyed with Mary.	Tom khó chịu với Mary.
Tom didn't know what to think.	Tom không biết phải nghĩ gì.
Tom's father wants him to become a doctor.	Cha của Tom muốn anh trở thành bác sĩ.
Tom begged us to take Mary with him.	Tom cầu xin chúng tôi đưa Mary đi cùng.
Tom is staying at his uncle's house, because his parents have been away from Boston for a few weeks.	Tom đang ở nhà người chú của mình, vì bố mẹ anh ấy đã đi Boston vài tuần.
It's been a long time since we watched a movie together.	Đã lâu rồi chúng tôi chưa xem phim cùng nhau.
Tom took his picture with Mary.	Tom đã chụp ảnh của anh ấy với Mary.
It is very difficult for me to walk very far.	Tôi rất khó đi bộ rất xa.
Prepare to fight.	Chuẩn bị chiến đấu.
This time you are stuck.	Lần này bạn đang bị mắc kẹt.
There's no one around.	Ko có ai ở xung quanh.
Tom was seriously ill.	Tom bị ốm nặng.
The full moon illuminates the garden.	Trăng tròn soi sáng khu vườn.
I know that Tom did it wrong.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó không đúng.
Tom poured a cup of coffee and gave it to Mary.	Tom rót một tách cà phê và đưa nó cho Mary.
Tom should have apologized immediately.	Tom lẽ ra phải xin lỗi ngay lập tức.
Many students were unable to complete the exam.	Nhiều học sinh đã không thể hoàn thành kỳ thi.
You shouldn't talk to your parents like that.	Bạn không nên nói lại với bố mẹ mình như vậy.
I want a donut.	Tôi muốn một cái bánh rán.
I wondered if I should call the police.	Tôi băn khoăn không biết có nên gọi cảnh sát hay không.
I know that Tom has not been to Australia.	Tôi biết rằng Tom đã không đến Úc.
Tom didn't leave until 2:30.	Tom đã không rời đi cho đến 2:30.
You know that Tom wouldn't ask Mary to do that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó, phải không?
About 80% of the casualties caused by landmines were civilians.	Khoảng 80% thương vong do bom mìn là dân thường.
Are you going to Tom's bachelor party?	Bạn có định đến bữa tiệc độc thân của Tom không?
Tell Tom that dinner is ready.	Nói với Tom rằng bữa tối đã sẵn sàng.
Tom insists on ending the game.	Tom khẳng định sẽ kết thúc trò chơi.
Do you recognize Tom?	Bạn có nhận ra Tom không?
Give me a reason why I shouldn't do it.	Hãy cho tôi một lý do để tôi không nên làm điều đó.
If you have finished your homework, you can go outside to play.	Nếu bạn đã hoàn thành bài tập về nhà, bạn có thể ra ngoài chơi.
Tom is over, isn't he?	Tom đã qua, phải không?
I couldn't hear what Tom was saying.	Tôi không nghe thấy Tom đang nói gì.
He complained about not having enough time to read.	Anh ta phàn nàn về việc không có đủ thời gian để đọc.
There will be some adjustments.	Sẽ có một số điều chỉnh.
Tom asked me why Mary was not so happy.	Tom hỏi tôi tại sao Mary lại không vui như vậy.
I hope you will come back again.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại một lần nữa.
Tom bought a lot of food.	Tom đã mua rất nhiều thức ăn.
Aren't you here to help me?	Bạn không ở đây để giúp tôi sao?
We would never allow Tom to go there alone.	Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom đến đó một mình.
Mary buttoned her shirt.	Mary cài cúc áo.
The problem is who will tell Tom the truth.	Vấn đề là ai sẽ nói cho Tom biết sự thật.
Tom asks Mary to help him, but she refuses to help him.	Tom yêu cầu Mary giúp anh ta, nhưng cô ấy từ chối giúp anh ta.
Tom gives Mary a drink.	Tom đưa đồ uống cho Mary.
I can take Tom to the park.	Tôi có thể đưa Tom đến công viên.
I don't think your plan will work.	Tôi không nghĩ rằng kế hoạch của bạn sẽ thành công.
Forests cover about 9.4% of the earth's surface.	Rừng bao phủ khoảng 9,4% bề mặt trái đất.
I was told to be here at 2:30.	Tôi được thông báo là có mặt ở đây lúc 2:30.
Tom was also present at the meeting.	Tom cũng có mặt tại cuộc họp.
Tom thinks he wants to be a botanist.	Tom nghĩ rằng anh ấy muốn trở thành một nhà thực vật học.
I assume you are not here to volunteer.	Tôi cho rằng bạn không đến đây để tình nguyện.
Tom thinks Mary doesn't know John can do it.	Tom nghĩ Mary không biết John có thể làm điều đó.
Tom and Mary didn't do anything they shouldn't.	Tom và Mary đã không làm bất cứ điều gì họ không nên làm.
Tom says he thinks he knows what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì cần phải làm.
My parents don't know.	Bố mẹ tôi không biết.
Tom would probably be pleased.	Tom có ​​thể sẽ hài lòng.
I know Tom is a picky eater.	Tôi biết Tom là một người kén ăn.
Tom stole Mary's car from her garage.	Tom đã lấy trộm xe của Mary từ ga ra của cô ấy.
I think Tom should buy some new clothes.	Tôi nghĩ Tom nên mua một số quần áo mới.
Tom didn't start talking until he was three.	Tom đã không bắt đầu nói chuyện cho đến khi anh ấy lên ba.
This is my friend's ticket.	Đây là vé của bạn tôi.
That work will be completed by the end of this week.	Công việc đó sẽ được hoàn thành vào cuối tuần này.
Tom sleeps all day.	Tom ngủ cả ngày.
If yesterday was fine, then I would have gone.	Nếu hôm qua ổn, thì tôi đã đi rồi.
Tom says he shouldn't walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên đi bộ về nhà một mình.
Tom is not ashamed of what he has done.	Tom không xấu hổ về những gì anh ấy đã làm.
The shorter your username, the easier it is for others to remember.	Tên người dùng của bạn càng ngắn thì người khác càng dễ nhớ.
Tom had a cold, so he lay in bed.	Tom bị cảm nên nằm trên giường.
I didn't have that chance.	Tôi đã không có cơ hội đó.
Tom said that he didn't like the way Mary was dressed.	Tom nói rằng anh ấy không thích cách ăn mặc của Mary.
We moved to Boston so the kids could have a better life.	Chúng tôi chuyển đến Boston để bọn trẻ có cuộc sống tốt hơn.
Tom didn't know Mary would be here.	Tom không biết Mary sẽ ở đây.
I don't think Tom has time to read comic books.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thời gian để đọc truyện tranh.
Tom was careful not to get mud on his shoes.	Tom đã cẩn thận để không bị dính bùn vào giày.
Looks like you want to do it as well as me.	Có vẻ như bạn cũng muốn làm điều đó như tôi.
Tom said that he didn't want to tell Mary that he had lost too much money gambling.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói với Mary rằng anh ấy đã thua quá nhiều tiền khi đánh bạc.
I think she's hiding something.	Tôi nghĩ cô ấy đang che giấu điều gì đó.
Tom and Mary are both talented, aren't they?	Tom và Mary đều tài năng, phải không?
Tom was caught stealing a chicken.	Tom bị bắt trộm một con gà.
It's unlikely you'll convince him that he's wrong.	Không chắc bạn sẽ thuyết phục được anh ấy rằng anh ấy đã sai.
Tom went to take out the trash.	Tom đã đi đổ rác.
Tom couldn't believe it really happened.	Tom không thể tin rằng điều đó đã thực sự xảy ra.
Tom read from the remote camera.	Tom đọc từ máy chụp ảnh từ xa.
Tom fell down the stairs.	Tom bị ngã cầu thang.
Tom never had his own bicycle.	Tom chưa bao giờ có xe đạp riêng.
I know that Tom won't care if you do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quan tâm nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom would make a very good spy.	Tom sẽ làm một điệp viên rất giỏi.
The president resigned after an investigation found he lied to voters.	Tổng thống từ chức sau khi một cuộc điều tra cho thấy ông đã nói dối cử tri.
You should help Tom with that.	Bạn nên giúp Tom với điều đó.
I think we should keep an eye on Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên để mắt đến Tom.
I know that both Tom and Mary have left Boston.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã rời Boston.
Tom is a neighbor.	Tom là một người hàng xóm.
Tom is incapable of doubt.	Tom không có khả năng nghi ngờ.
It was very cold last night so we didn't go out but stayed indoors.	Đêm qua trời rất lạnh nên chúng tôi không ra ngoài mà ở trong nhà.
Now Tom is too scared to do that.	Bây giờ Tom quá sợ hãi để làm điều đó.
I don't even do those things anymore.	Tôi thậm chí không làm những thứ đó nữa.
Tom tends to be late.	Tom có ​​xu hướng đi muộn.
We won't need these.	Chúng tôi sẽ không cần những thứ này.
Tom doesn't have a good piano teacher.	Tom không có một giáo viên dạy piano giỏi.
I don't watch TV as much as before.	Tôi không xem TV nhiều như trước nữa.
I think I'm fine right now.	Tôi nghĩ hiện tại tôi ổn.
If I were you, I would propose to her.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cầu hôn cô ấy.
I wish I could get Tom to stop doing that.	Tôi ước tôi có thể khiến Tom ngừng làm điều đó.
Tom brought Mary breakfast.	Tom mang bữa sáng cho Mary.
He's not jealous.	Anh ấy không ghen.
Bake until golden brown.	Nướng cho đến khi vàng nâu.
Tom says he has nowhere to go.	Tom nói rằng anh ấy không có nơi nào để đi.
A nation's greatness is measured by how it treats its weakest members.	Sự vĩ đại của một quốc gia được đo bằng cách nó đối xử với những thành viên yếu nhất của mình.
Tom couldn't catch the mouse.	Tom không thể bắt được con chuột.
What's the real reason Tom doesn't want to come to Australia with you?	Lý do thực sự Tom không muốn đến Úc với bạn là gì?
Tom is a late riser.	Tom là một người dậy muộn.
Promise me you won't worry.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không lo lắng.
Tom reached into his coat pocket.	Tom thò tay vào túi áo khoác.
Tom's plan was well thought out.	Kế hoạch của Tom đã được nghĩ ra rất kỹ.
This meeting room needs to be repainted.	Phòng họp này cần được sơn lại.
Are you saying Tom is the one who broke the window?	Bạn đang nói Tom là người đã phá cửa sổ?
Tom couldn't open the door.	Tom không thể mở cửa.
I made some stews. 	Tôi đã làm một số món hầm.
Would you like some?	Bạn có muốn một ít không?
How can Tom escape from prison?	Làm thế nào để Tom có ​​thể trốn thoát khỏi nhà tù?
Do you think it will be fine tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ được tốt đẹp vào ngày mai?
Tom knew Mary would probably do the opposite of what he advised her to do.	Tom biết Mary có thể sẽ làm ngược lại những gì anh ấy khuyên cô ấy nên làm.
Didn't you know Tom lived in Boston for three years?	Bạn không biết Tom đã sống ở Boston trong ba năm?
I wonder if Tom likes Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Boston không.
Tom would be very disappointed if Mary didn't come visit.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary không đến thăm.
Tom is very nice, but Mary is not.	Tom rất tốt, nhưng Mary thì không.
The policeman signaled him to stop.	Viên cảnh sát ra hiệu cho anh ta dừng lại.
Tom, however, has never been there.	Tom, tuy nhiên, chưa bao giờ đến đó.
I can try to forget, but I don't think I will.	Tôi có thể cố gắng quên đi, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ làm được.
Tom says he has a meeting to go to.	Tom nói rằng anh ấy có một cuộc họp để đi đến.
Manufacturers are responsible for defects in their products.	Các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về các khuyết tật trong sản phẩm của họ.
I said I don't want to do that.	Tôi đã nói rằng tôi không muốn làm điều đó.
Would you like some more tea?	Bạn có muốn uống thêm chút trà không?
I know that Tom was expecting me to do it.	Tôi biết rằng Tom đã mong đợi tôi làm điều đó.
Tom knows that he needs to buy a present for Mary.	Tom biết rằng anh cần mua một món quà cho Mary.
I hope to have the opportunity to see you next time I am in Australia.	Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp bạn vào lần tới khi tôi ở Úc.
Tom looks a bit stunned.	Tom có ​​vẻ hơi choáng váng.
I just had a meeting with a new client.	Tôi vừa có một cuộc họp với khách hàng mới.
Tom left early Monday morning.	Tom đi vào sáng sớm thứ Hai.
You should read newspapers to keep up with the times.	Bạn nên đọc báo để theo kịp thời đại.
I have never considered it.	Tôi chưa bao giờ xem xét nó.
I knew Tom would make a really bad roommate.	Tôi biết Tom sẽ là một người bạn cùng phòng thực sự tồi tệ.
I hope that you have the opportunity to do that.	Tôi hy vọng rằng bạn có cơ hội để làm điều đó.
Tom says he hopes Mary is willing to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẵn sàng làm điều đó cho anh ấy.
Don't twist anymore.	Đừng vặn vẹo nữa.
If you need anything, I'm here.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì, tôi ở đây.
Tom says he will never hurt anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai.
I can't give it to you.	Tôi không thể đưa nó cho bạn.
Why don't we play another game of chess?	Tại sao chúng ta không chơi một ván cờ khác?
Is Tom back yet?	Tom đã về chưa?
You promised me that you would talk to Tom.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ nói chuyện với Tom.
We are surfers.	Chúng tôi là những vận động viên lướt sóng.
Tom has to get out of here while he still has a chance.	Tom phải ra khỏi đây trong khi anh ấy vẫn còn cơ hội.
I know Tom wasn't the one who did it.	Tôi biết Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom plans to stay in Australia for a few days.	Tom dự định ở lại Úc trong vài ngày.
Tom says he hopes Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cố gắng làm điều đó.
Tom's car has heated seats.	Xe của Tom có ​​ghế sưởi.
I think Tom needs something to write about.	Tôi nghĩ Tom cần một cái gì đó để viết về.
It does not require batteries.	Nó không yêu cầu pin.
Tom said we had to do it too.	Tom nói rằng chúng tôi cũng phải làm điều đó.
I don't want to talk about it.	Tôi không muốn nói về nó.
In my excitement, I was not aware of the time.	Trong sự phấn khích của tôi, tôi đã không nhận thức được thời gian.
Did Tom faint?	Tom có ​​bị ngất không?
Tom leaves the hotel.	Tom rời khách sạn.
Tom flirted with Mary.	Tom đã tán tỉnh Mary.
I don't want the gift that Tom gave me.	Tôi không muốn món quà mà Tom đã cho tôi.
Ask me what's the use of that?	Hỏi tôi điều đó có ích gì?
Did you have lunch with Tom?	Bạn đã ăn trưa với Tom?
Tom looked up at me.	Tom ngước nhìn tôi.
That is a bad point.	Đó là một điểm xấu.
Tom won't make you do that.	Tom sẽ không bắt bạn làm điều đó.
Tom is on his way to Mary's place.	Tom đang trên đường đến chỗ của Mary.
Tom is sure Mary didn't actually go to Australia last week.	Tom chắc rằng Mary đã không thực sự đến Úc vào tuần trước.
Tom went to the library.	Tom đã đến thư viện.
Tom fixes bicycles.	Tom sửa xe đạp.
I don't get enough sleep at night.	Tôi không ngủ đủ giấc vào ban đêm.
Do you think Tom is a good boss?	Bạn có nghĩ Tom là một ông chủ tốt?
I really don't believe that.	Tôi thực sự không tin điều đó.
Tom seemed to be daydreaming.	Tom dường như đang mơ mộng.
I'm pretty sure you guys want to win.	Tôi khá chắc rằng các bạn muốn giành chiến thắng.
Use a dictionary to find the meanings of the terms below.	Sử dụng từ điển để tìm nghĩa của các cụm từ bên dưới.
I don't think Tom is an alien.	Tôi không nghĩ Tom là người ngoài hành tinh.
He hopes to run a company in the future.	Anh ấy hy vọng sẽ điều hành một công ty trong tương lai.
Tom is in Australia to do that right now.	Tom đang ở Úc để làm điều đó ngay bây giờ.
Tell me this is not strange.	Nói với tôi điều này không lạ.
Washing your hands often is a good way to prevent certain diseases.	Rửa tay thường xuyên là một cách tốt để ngăn ngừa mắc một số bệnh.
I thought Tom wouldn't be there, and he wasn't.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không ở đó, và anh ấy đã không ở đó.
Tom is sure he needs to do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó một lần nữa.
I thought you didn't know how to drive a forklift.	Tôi tưởng bạn không biết lái xe nâng.
I called Tom as I was walking to the bus stop.	Tôi gọi cho Tom khi đang đi bộ đến trạm xe buýt.
Tom is meeting with economic advisers.	Tom đang gặp gỡ các cố vấn kinh tế.
I can't help Tom with that.	Tôi không thể giúp Tom với điều đó.
I don't really like those.	Tôi không thực sự thích những thứ đó.
Tom had an accident on his way home.	Tom gặp tai nạn trên đường về nhà.
My three toes have been amputated.	Ba ngón chân của tôi đã bị cắt cụt.
Parks are the lungs of animals for the city.	Công viên là lá phổi của động vật cho thành phố.
If Tom didn't know he could count on you, he would never have asked for your help.	Nếu Tom không biết rằng anh ấy có thể tin tưởng vào bạn, anh ấy sẽ không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
I'm not that smart.	Tôi không thông minh như vậy.
The stew that Tom made last night tasted horrible.	Món hầm mà Tom làm đêm qua có vị rất kinh khủng.
Strictly speaking, she didn't like it at all, but she didn't say anything.	Nói một cách chính xác, cô ấy không thích nó chút nào, nhưng cô ấy không nói gì cả.
You probably wouldn't have made it without Tom's help.	Bạn có thể sẽ không làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom took a closer look.	Tom nhìn kỹ hơn.
I need time to relax.	Tôi cần thời gian để thư giãn.
Hell does not have the wrath of a woman who is despised.	Địa ngục không có hỉ nộ ái ố như đàn bà bị khinh bỉ.
Can you give me a brief overview?	Bạn có thể cho tôi một cái nhìn tổng quan ngắn gọn?
I think there's a chance that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
This university was founded by Tom Jackson thirty years ago.	Trường đại học này được thành lập bởi Tom Jackson cách đây ba mươi năm.
Tom found the basement door closed at the empty house next door.	Tom thấy cánh cửa tầng hầm đã đóng tại ngôi nhà trống bên cạnh.
I cannot answer your question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn.
About 300 people were arrested.	Khoảng 300 người đã bị bắt.
Tom does it a lot better than me.	Tom làm điều đó tốt hơn tôi rất nhiều.
Tom tells Mary that he is planning to help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch giúp đỡ.
I think maybe Tom was right.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom đã đúng.
We have to buy some time.	Chúng ta phải mua một chút thời gian.
I don't know who the other person is, you or me.	Tôi không biết ai là người khác, bạn hay tôi.
I don't think Tom will be impressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ấn tượng.
This will be helpful.	Điều này sẽ có ích.
I have never seen Tom happier.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hạnh phúc hơn.
Someone gave Tom a ticket.	Ai đó đã đưa cho Tom một vé.
All the money I had in this drawer was stolen.	Tất cả số tiền tôi có trong ngăn kéo này đã bị đánh cắp.
Tom said he would play golf even if it rained.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chơi gôn ngay cả khi trời mưa.
I think everything is working.	Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều hoạt động.
Tom and Mary know our plan.	Tom và Mary biết kế hoạch của chúng tôi.
As I told you before, I cannot understand French.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không thể hiểu tiếng Pháp.
You will never beat us.	Bạn sẽ không bao giờ đánh bại chúng tôi.
Are you and Tom really brothers?	Bạn và Tom có ​​phải là anh em ruột không?
A beautiful girl with black hair is in the park.	Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen đang ở trong công viên.
Tom knew what Mary did.	Tom đã biết những gì Mary đã làm.
If you were a little more careful, this wouldn't have happened.	Nếu bạn cẩn thận hơn một chút, điều này đã không xảy ra.
I have been called to give a speech in English.	Tôi đã được kêu gọi để thực hiện một bài phát biểu bằng tiếng Anh.
Tom was not prepared.	Tom không chuẩn bị.
I don't remember how we ended up in Australia.	Tôi không nhớ chúng tôi đã kết thúc như thế nào ở Úc.
Tom can't be far away.	Tom không thể ở xa.
I know that Tom is very confident.	Tôi biết rằng Tom rất tự tin.
My boyfriend still hasn't met my parents.	Bạn trai tôi vẫn chưa gặp bố mẹ tôi.
I can't trust Tom with his car.	Tôi không thể tin tưởng Tom với chiếc xe của mình.
Tom really should be in Boston now.	Tom thực sự nên ở Boston bây giờ.
Tom is not wearing a shirt.	Tom không mặc áo sơ mi.
I know Tom doesn't need to do that to us.	Tôi biết Tom không cần làm điều đó với chúng tôi.
I think some companies should be penalized for breaking privacy laws.	Tôi nghĩ rằng một số công ty nên bị phạt vì vi phạm luật bảo mật.
I'm just an amateur when it comes to art, but I really like this painting.	Tôi chỉ là một người nghiệp dư khi nói đến nghệ thuật, nhưng tôi thực sự thích bức tranh này.
Tom just sneezed.	Tom chỉ hắt hơi.
He died of acute lymphoblastic leukemia.	Ông chết vì bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính.
You don't think Tom will be able to do that?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó?
Tom says Mary is not optimistic.	Tom nói Mary không lạc quan.
You won't have to wait that long.	Bạn sẽ không phải đợi lâu như vậy.
I slept in Tom's bed while he was away.	Tôi đã ngủ trên giường của Tom khi anh ấy đi vắng.
I know that Tom knows we don't have to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng ta không cần phải làm điều đó.
Tom gave all the money.	Tom đã cho hết tiền.
Give Tom some time.	Cho Tom một chút thời gian.
Greet! 	Chào!
What are you doing there?	Bạn đang làm gì ở đó vậy?
Tom said Mary wasn't sleepy.	Tom nói Mary không buồn ngủ.
I know I'll be happy when Tom comes home.	Tôi biết tôi sẽ rất vui khi Tom về nhà.
What did Tom do the last time you saw him?	Tom đã làm gì trong lần cuối cùng bạn nhìn thấy anh ấy?
We reuse our bath water to wash our clothes.	Chúng tôi tái sử dụng nước tắm của mình để giặt quần áo.
What Tom said may be true.	Những gì Tom nói có thể đúng.
When do you have to go back to Boston?	Khi nào bạn phải quay lại Boston?
Tom will probably be late for dinner.	Tom có ​​thể sẽ đến muộn để ăn tối.
What to eat? 	Có gì để ăn?
I'm really hungry.	Tôi thực sự đói.
I want to buy some jewelry for Mary, but I don't know what I should buy.	Tôi muốn mua một số đồ trang sức cho Mary, nhưng tôi không biết mình nên mua gì.
Why don't you call Tom and tell him you can't do that?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn không thể làm điều đó?
I made some mistakes.	Tôi đã mắc một số sai lầm.
Tom pointed to something across the street.	Tom chỉ vào một cái gì đó bên kia đường.
Tom must have been mortified.	Tom hẳn đã bị hành xác.
Tom had the guts to do it.	Tom đã có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom needs some privacy.	Tom cần một chút riêng tư.
Tom ate the leftovers.	Tom đã ăn thức ăn thừa.
I can hear Tom and Mary talking.	Tôi có thể nghe thấy Tom và Mary nói chuyện.
I want Tom to clean the living room.	Tôi muốn Tom dọn phòng khách.
I know that Tom still aspires to do that.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang khao khát làm được điều đó.
I finished that lesson.	Tôi đã hoàn thành bài học đó.
He is a diplomat at the US Embassy.	Anh ta là một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ.
I don't think I can help you understand how difficult that is.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn hiểu điều đó khó khăn như thế nào.
Do not quibble.	Đừng ngụy biện.
Tom and Mary almost always eat the same dish.	Tom và Mary hầu như luôn ăn cùng một món.
It is not a new problem.	Nó không phải là một vấn đề mới.
I sometimes feel hungry in the middle of the night.	Tôi đôi khi cảm thấy đói vào nửa đêm.
I am also thinking of going to Australia.	Tôi cũng đang nghĩ đến việc đi Úc.
I don't like Tom's cooking.	Tôi không thích Tom nấu.
I apologized to Tom if I thought I needed to.	Tôi đã xin lỗi Tom nếu tôi nghĩ rằng tôi cần phải làm vậy.
I don't think Tom will take long.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lâu.
Aren't you going to vote today?	Bạn không định bỏ phiếu hôm nay sao?
I don't think Tom is that romantic.	Tôi không nghĩ Tom lại lãng mạn đến vậy.
I have never seriously dated anyone.	Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hẹn hò với bất kỳ ai.
Tom is an extremely talented ballet dancer.	Tom là một vũ công ba lê cực kỳ tài năng.
Tom and Mary committed suicide.	Tom và Mary đã tự sát.
It's pretty easy for me to find your location.	Nó khá dễ dàng cho tôi để tìm thấy vị trí của bạn.
Tom walks barefoot through broken glass.	Tom đi chân trần qua mảnh kính vỡ.
I wonder who Tom's French teacher is.	Tôi tự hỏi ai là giáo viên tiếng Pháp của Tom.
I didn't know that Tom was going to tell Mary to do it.	Tôi không biết rằng Tom đang định nói với Mary để làm điều đó.
Tom didn't come home.	Tom đã không về nhà.
Tom cuts himself while shaving.	Tom tự cắt trong khi cạo râu.
Tom studied medicine.	Tom học ngành y.
He became the best actor on the American stage.	Anh trở thành diễn viên xuất sắc nhất trên sân khấu Hoa Kỳ.
I can help you today in a few hours.	Tôi có thể giúp bạn hôm nay trong vài giờ.
We are still not convinced.	Chúng tôi vẫn chưa bị thuyết phục.
This hat belongs to Tom.	Cái mũ này thuộc về Tom.
I didn't know you needed to do that.	Tôi không biết bạn cần phải làm điều đó.
She squeezes juice from some oranges.	Cô ấy vắt nước từ vài quả cam.
The state of emergency is not over yet.	Tình trạng khẩn cấp vẫn chưa kết thúc.
I have a well-paid job with excellent hours.	Tôi có một công việc được trả lương hậu hĩnh với những giờ làm việc xuất sắc.
I can't believe Tom would do something like that.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
The book that I bought is on the table.	Cuốn sách mà tôi đã mua ở trên bàn.
I want to say yes, but I can't.	Tôi muốn nói có, nhưng tôi không thể.
There are many people in the park today.	Hôm nay có rất nhiều người trong công viên.
Tom is the only person in our office who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi không nói được tiếng Pháp.
Tom has been playing the trumpet for three years.	Tom đã chơi kèn được ba năm.
Tom will let you do that.	Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I did it while Tom was sleeping.	Tôi đã làm điều đó trong khi Tom đang ngủ.
I think we have found one.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy một.
Tom knew that Mary could not speak French very well.	Tom biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Car here.	Xe đây.
Tom stopped by to say thank you.	Tom ghé qua để nói lời cảm ơn.
Tom begins to believe that he will never be able to walk again.	Tom bắt đầu tin rằng anh sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa.
Tom is carrying his son on his back.	Tom đang cõng con trai trên lưng.
Tom gave me everything I wanted.	Tom đã mang cho tôi mọi thứ mà tôi muốn.
Tom and Mary both hate you.	Tom và Mary đều ghét bạn.
Tom is not religious.	Tom không theo đạo.
Tom gave me no other choice.	Tom không cho tôi sự lựa chọn nào khác.
Tom says he thinks he can get home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể về nhà trước 2:30.
Tom tried to act like nothing happened.	Tom cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.
There was no one in the store to wait for me.	Không có ai trong cửa hàng để đợi tôi.
Tom did very well on his French test.	Tom đã làm rất tốt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
What factory does Tom work in?	Tom làm việc ở nhà máy nào?
I look forward to seeing you next summer.	Tôi mong được gặp bạn vào mùa hè năm sau.
Did you see what Tom did to my bike?	Bạn có thấy Tom đã làm gì với xe đạp của tôi không?
How dare you insult my intelligence!	Sao bạn dám xúc phạm trí thông minh của tôi!
Are you sure you know how to do this?	Bạn có chắc bạn biết cách làm điều này?
Tom wouldn't do that, would he?	Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom is trying to be nice.	Tom đang cố tỏ ra tử tế.
I never said that to you or anyone else.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó với bạn hoặc bất cứ ai khác.
I will try something.	Tôi sẽ thử một cái gì đó.
Tom doesn't have to answer that question.	Tom không cần phải trả lời câu hỏi đó.
I didn't even think about that.	Tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều đó.
Tom knows why Mary quit her job.	Tom biết tại sao Mary nghỉ việc.
Who will take care of the children?	Ai sẽ chăm sóc bọn trẻ?
Tom was contemplating suicide.	Tom đã tính đến chuyện tự tử.
Tom will be back from Australia tomorrow.	Tom sẽ trở về từ Úc vào ngày mai.
How did you end up in foster care?	Làm thế nào bạn kết thúc trong việc chăm sóc nuôi dưỡng?
Tom threw Mary's phone into the pool.	Tom ném điện thoại của Mary xuống hồ bơi.
I'm not trying to resist.	Tôi không cố gắng chống cự.
Do you really think Tom is jealous?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ghen tị?
Tom is almost as good a chess player as Mary.	Tom gần như là một người chơi cờ giỏi như Mary.
Tom doesn't want to be fired.	Tom không muốn bị sa thải.
Tom tells Mary that he thinks John is unsuspecting.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không nghi ngờ.
I don't like people knowing that I can't swim.	Tôi không thích mọi người biết rằng tôi không biết bơi.
I think Tom and Mary will both be fired.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều sẽ bị sa thải.
I just cannot say that enough.	Tôi chỉ không thể nói như vậy đủ.
What part don't you understand?	Phần nào bạn không hiểu?
You are agitated.	Bạn đang bị kích động.
I do not do business with relatives.	Tôi không làm ăn với người thân.
When I'm with a crying baby, I want to cry myself!	Khi tôi ở bên một đứa trẻ đang khóc, tôi sẽ muốn khóc chính mình!
Don't bank too much into that business.	Đừng ngân hàng quá nhiều vào công việc kinh doanh đó.
He was honorably discharged.	Anh được giải ngũ danh dự.
Patience is a virtue that I don't have.	Kiên nhẫn là một đức tính mà tôi không có.
Tom says he wants to do it now.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay bây giờ.
We don't need Tom anymore.	Chúng ta không cần Tom nữa.
Tom will live.	Tom sẽ sống.
Tom has the right to defend himself.	Tom có ​​quyền tự bào chữa cho mình.
How difficult is it to find a job in Boston?	Làm thế nào khó khăn để tìm một công việc ở Boston?
Tom is not a patient man, is he?	Tom không phải là một người đàn ông kiên nhẫn, phải không?
I knew that Tom wouldn't be stupid enough to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Tom doesn't really like us.	Tom không thực sự thích chúng tôi.
I am afraid my child may be taking drugs.	Tôi sợ con tôi có thể đang dùng ma túy.
I just want to get to know you better.	Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về bạn.
I don't think Tom is done.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hoàn thành.
When making the bed, don't forget to spread the blanket over the pillow.	Khi dọn giường, đừng quên trải chăn ra gối.
I don't think that would embarrass Tom.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ làm Tom xấu hổ.
How can Tom and Mary relate to it?	Làm sao Tom và Mary có thể liên quan đến nó?
I have been patient all my life.	Tôi đã kiên nhẫn cả đời.
That blue car over there is the one I rented.	Chiếc xe màu xanh lam đằng kia là chiếc tôi đã thuê.
I just want to say that I love you.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em.
Tom is feeling trapped.	Tom đang cảm thấy bị mắc kẹt.
It's not fair that Tom can go and I can't.	Thật không công bằng khi Tom có ​​thể đi và tôi không thể.
Instead of thinking about all the ways your life sucks, think about all the ways it's good.	Thay vì nghĩ về những cách mà cuộc sống của bạn tồi tệ, hãy nghĩ về tất cả những cách mà nó tốt.
We found Tom alone at the camp.	Chúng tôi tìm thấy Tom một mình ở trại.
Tom says he doesn't think he needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình cần phải làm điều đó.
I'm glad we understood that.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã hiểu được điều đó.
After the summer break, the children had to go back to school.	Sau kỳ nghỉ hè, các em phải đi học trở lại.
Floorboards creak.	Ván sàn kêu cót két.
Tom loves living in Boston.	Tom thích sống ở Boston.
Tom started talking to himself.	Tom bắt đầu nói chuyện với chính mình.
I'm not bothering you, am I?	Tôi không làm phiền bạn, phải không?
Tom is an epidemiologist.	Tom là một nhà dịch tễ học.
I can't give Tom these.	Tôi không thể đưa cho Tom những thứ này.
Tom told me he thought Mary would be the last to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I don't want to sail with you.	Tôi không muốn đi thuyền với bạn.
You are not like Tom.	Bạn không giống Tom.
I ordered the book from the department store over the phone.	Tôi đã đặt hàng cuốn sách từ cửa hàng bách hóa qua điện thoại.
You should let Tom know that you want to do it alone.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
I don't want to kill you, Tom.	Tôi không muốn giết anh, Tom.
I don't think Tom will sympathize.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thông cảm.
This novel made me sad.	Cuốn tiểu thuyết này làm tôi buồn.
Tom's eyebrows are quite bushy.	Lông mày của Tom khá rậm.
I work at the consulate.	Tôi làm việc ở lãnh sự quán.
The shop is right in front of the station.	Quán ngay trước ga.
I don't think Tom trusts many people.	Tôi không nghĩ rằng Tom tin tưởng nhiều người.
Tom wants to know how he can lose weight quickly and safely.	Tom muốn biết làm thế nào để anh ấy có thể giảm cân nhanh chóng và an toàn.
I want you to stay here until I come back.	Tôi muốn bạn ở lại đây cho đến khi tôi trở lại.
I know Tom as a rather unique individual.	Tôi biết Tom là một cá nhân khá độc đáo.
I thought Mary was very attractive.	Tôi đã nghĩ rằng Mary rất hấp dẫn.
It is very difficult, if not impossible, to solve this problem.	Rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để giải quyết vấn đề này.
Tom says he won't be home for dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở nhà để ăn tối.
Neither Tom nor Mary went to school yesterday.	Cả Tom và Mary đều không đi học ngày hôm qua.
Tom remained motionless.	Tom vẫn bất động.
Was Tom here when you got here?	Tom có ​​ở đây khi bạn đến đây không?
I'm exactly the same age as Tom.	Tôi chính xác bằng tuổi Tom.
Tom has trouble expressing his true feelings.	Tom gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc thật của mình.
I met Tom at an auction a few years ago.	Tôi gặp Tom trong một cuộc đấu giá cách đây vài năm.
No one knows that Tom killed the dog.	Không ai biết Tom đã giết con chó.
Tom was almost broken.	Tom gần như tan vỡ.
The first time I took that test, I failed it.	Lần đầu tiên tôi làm bài kiểm tra đó, tôi đã trượt nó.
Have you seen Tom's new house?	Bạn đã thấy ngôi nhà mới của Tom chưa?
Can you start the engine?	Bạn có thể khởi động động cơ không?
Do you have everything you need for your trip?	Bạn đã có mọi thứ cần thiết cho chuyến đi của mình chưa?
Tom thinks everyone knows he's been in prison.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh đã từng ngồi tù.
If I were you, the first thing I'd say to Tom is thank you.	Nếu tôi là bạn, điều đầu tiên tôi muốn nói với Tom là cảm ơn bạn.
Who doesn't know?	Ai không biết?
Tom didn't seem surprised when I told him what had happened.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
Tom studied economics in college.	Tom học kinh tế ở trường đại học.
Tom called Mary the next morning.	Tom gọi cho Mary vào sáng hôm sau.
Could it be that Tom stole Mary's diamond ring?	Có lẽ nào Tom đã đánh cắp chiếc nhẫn kim cương của Mary?
I was expecting Tom to do it yesterday.	Tôi đã mong đợi Tom làm điều đó ngày hôm qua.
Tom and Mary hiking in the rain.	Tom và Mary leo núi trong mưa.
Tom told me about it.	Tom đã nói với tôi về điều đó.
Tom and Mary are both much taller than I thought.	Tom và Mary đều cao hơn nhiều so với tôi nghĩ.
This is a case of serious negligence.	Đây là một trường hợp sơ suất nghiêm trọng.
Tom could have gone to Australia.	Tom có ​​thể đã đi Úc.
Tom practiced the piano every day when he was in high school.	Tom đã luyện tập piano mỗi ngày khi anh ấy còn học trung học.
Tom told me he was bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang chán.
You are thirty minutes late.	Bạn đến muộn ba mươi phút.
Tomorrow I will go to his house to pick him up.	Ngày mai tôi sẽ đến nhà đón anh ấy.
Tom should never have tried to do it alone.	Tom không bao giờ nên thử làm điều đó một mình.
Tell me what you want me to buy you.	Nói cho tôi biết bạn muốn tôi mua gì cho bạn.
Are you sure you don't want me to go to Australia with you?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không muốn tôi đi Úc với bạn?
How long must we stay here?	Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa?
I have decided not to go to Australia this year.	Tôi đã quyết định sẽ không đến Úc trong năm nay.
How many people do you know here in Boston?	Bạn biết bao nhiêu người ở đây ở Boston?
I won't tell you what Tom and I will do.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết Tom và tôi sẽ làm gì.
Tom said he thought I should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên làm điều đó một mình.
What is your marital status?	Tình trạng hôn nhân của bạn là gì?
Tom says Mary is not happy.	Tom nói Mary không vui.
I know Tom isn't really busy.	Tôi biết Tom không thực sự bận.
It's not hard for you to do that, is it?	Không khó để bạn làm điều đó, phải không?
I don't know why Tom doesn't like Mary.	Tôi không biết tại sao Tom không thích Mary.
I will finish the work in a week.	Tôi sẽ hoàn thành công việc trong một tuần.
One thing that I don't like about Tom is that he never says thank you when you help him.	Một điều mà tôi không thích ở Tom là anh ấy không bao giờ nói cảm ơn khi bạn giúp anh ấy.
Hopefully, it won't rain this afternoon.	Hy vọng rằng, trời sẽ không mưa vào chiều tối nay.
I know that you will all love it.	Tôi biết rằng tất cả các bạn sẽ thích điều đó.
I don't have money to buy it.	Tôi không có tiền để mua nó.
The bathing suit that Tom wears is blue.	Bộ đồ tắm mà Tom mặc có màu xanh lam.
I'm surrounded by people smarter than me.	Xung quanh tôi là những người thông minh hơn tôi.
You are asking the wrong person.	Bạn đang hỏi nhầm người.
Tom asked Mary if he could borrow her can opener.	Tom hỏi Mary xem anh có thể mượn đồ khui hộp của cô ấy không.
Tom said he's interested in learning how to do it.	Tom cho biết anh ấy quan tâm đến việc học cách làm điều đó.
Why haven't you asked me for help yet?	Tại sao bạn vẫn chưa nhờ tôi giúp đỡ?
I would rather die than humiliate myself.	Tôi thà chết chứ không làm nhục chính mình.
Tom has gained a lot of weight this year.	Tom đã tăng cân rất nhiều trong năm nay.
Happiness does not depend too much on the circumstances as well as the perspective of each person.	Hạnh phúc không phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh cũng như cách nhìn nhận của mỗi người.
Tom was very grateful.	Tom đã rất biết ơn.
We have highways that we need to build.	Chúng ta có những con đường cao tốc mà chúng ta cần xây dựng.
Tom and Mary do not speak French to each other.	Tom và Mary không nói tiếng Pháp với nhau.
I'm heading towards town.	Tôi đang đi về hướng thị trấn.
Do you know how to dive?	Bạn có biết lặn không?
Tom rarely waits for anyone.	Tom rất ít khi chờ đợi bất cứ ai.
Yesterday I met someone who knew Tom.	Hôm qua tôi đã gặp một người biết Tom.
Tom listened carefully to what Mary was saying.	Tom cẩn thận lắng nghe những gì Mary đang nói.
I'll ask Tom to do it.	Tôi sẽ nhờ Tom làm điều đó.
I think you'll keep Tom busy.	Tôi nghĩ bạn sẽ để Tom bận rộn.
Why do not you sleep?	Tại sao bạn vẫn chưa ngủ?
I know Tom knows Mary had to do it.	Tôi biết Tom biết Mary đã phải làm điều đó.
She is the slave of fashion.	Cô ấy là nô lệ của thời trang.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
I thought Tom would do it right away.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
I enjoyed being with Tom.	Tôi rất thích ở bên Tom.
I would never do it the way Tom suggested.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
He fell into the cistern and was covered from head to toe.	Anh ta rơi xuống bể chứa và bị che từ đầu đến chân.
I hug Tom.	Tôi ôm Tom.
That's not for me to tell you that.	Đó không phải là để tôi nói với bạn điều đó.
Are you sure Tom will let us sing with his group?	Bạn có chắc Tom sẽ cho chúng tôi hát cùng nhóm của anh ấy không?
Tom stays in bed all day and watches TV.	Tom ở trên giường cả ngày và xem TV.
The hindsight is 20/20.	Nhận thức muộn là 20/20.
You are the only one who can help Tom.	Bạn là người duy nhất có thể giúp Tom.
Tom is clearly reluctant to do that.	Tom rõ ràng là miễn cưỡng làm điều đó.
Tom doesn't know me at all.	Tom hoàn toàn không biết tôi.
Tom wants to be like his brother.	Tom muốn giống như anh trai của mình.
Tom said I was too vague.	Tom nói rằng tôi đã quá mơ hồ.
Tom said he was glad Mary was able to win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã có thể giành chiến thắng.
Tom told me Mary was leaving tomorrow.	Tom nói với tôi Mary sẽ đi vào ngày mai.
Tom is not my fiancé.	Tom không phải là chồng chưa cưới của tôi.
You should kiss Tom to say good night.	Bạn nên hôn Tom để chúc ngủ ngon.
You probably shouldn't have told Tom you were going to do it.	Bạn có lẽ không nên nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom has been playing trombone for almost three years.	Tom đã chơi trombone được gần ba năm.
Tom and I sat on the beach listening to the waves.	Tom và tôi ngồi trên bãi biển lắng nghe tiếng sóng biển.
Tom is probably a pretty good French speaker.	Tom có ​​lẽ là một người nói tiếng Pháp khá giỏi.
I just want to talk to Tom.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với Tom.
He easily overshadows his opponent.	Anh ta dễ dàng lấp liếm đối thủ của mình.
Tom respects Mary.	Tom tôn trọng Mary.
Tom always eats unsweetened cereal for breakfast.	Tom luôn ăn ngũ cốc không đường vào bữa sáng.
Tom is too heavy to sit on that chair.	Tom quá nặng để ngồi trên chiếc ghế đó.
I don't think I'll be back until next summer.	Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại đây cho đến mùa hè năm sau.
I've been there dozens of times.	Tôi đã đến đó cả chục lần.
Tom drank the last bottle of wine by himself.	Tom đã tự mình uống hết chai rượu cuối cùng.
Tom himself is a father.	Bản thân Tom là một người cha.
Tom is found dead in his swimming pool.	Tom được tìm thấy đã chết trong hồ bơi của mình.
I went up to my room and looked out the window.	Tôi lên phòng và nhìn ra cửa sổ.
Football is more popular in Japan than it used to be.	Bóng đá phổ biến hơn ở Nhật Bản so với trước đây.
You are too naive.	Bạn quá ngây thơ.
I stayed up all night thinking about that.	Tôi đã thức cả đêm để nghĩ về điều đó.
Tom needs a hand.	Tom cần một tay.
You don't know how much I want to do that.	Bạn không biết tôi muốn làm điều đó đến mức nào.
I don't know how Tom did it, but he did.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó như thế nào, nhưng anh ấy đã làm được.
Tom made a delicious meal for Mary.	Tom đã làm một bữa ăn ngon cho Mary.
Why don't you go back to Australia?	Tại sao bạn không quay trở lại Úc?
I'm sure Tom will be there.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ở đó.
Tom is wearing a pair of black boots.	Tom đang đi một đôi bốt màu đen.
Tom is not as worried as I am.	Tom không lo lắng như tôi.
Tom won't let you keep doing that.	Tom sẽ không để bạn tiếp tục làm điều đó.
There were muddy footprints on the kitchen floor.	Có những dấu chân bùn trên sàn bếp.
This question cannot be answered with a qualified yes or no answer.	Câu hỏi này không thể được trả lời bằng một câu trả lời có hoặc không đủ tiêu chuẩn.
It won't be a difficult thing to do.	Nó sẽ không phải là một điều khó khăn để làm.
Police drew an outline of a body at the crime scene to show how the body was found when it was found.	Cảnh sát đã vẽ một phác thảo của một thi thể tại hiện trường vụ án để cho biết thi thể nằm như thế nào khi được tìm thấy.
That's not how I wanted things to be.	Đó không phải là cách tôi muốn mọi thứ trở thành như vậy.
I'm afraid to kiss Tom.	Tôi sợ hôn Tom.
I would never do such a thing.	Tôi sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.
Japan has enjoyed prosperity since the war.	Nhật Bản đã được hưởng sự thịnh vượng kể từ sau chiến tranh.
Dublin is the capital of Ireland.	Dublin là thủ đô của Ireland.
I entered the house through the window that you forgot to lock.	Tôi vào nhà qua cửa sổ mà bạn quên khóa.
Tom is your brother, right?	Tom là anh trai của bạn, phải không?
How could this happen to Tom?	Làm thế nào điều này có thể xảy ra với Tom?
Tom finds it very difficult to be fair.	Tom cảm thấy rất khó để giữ được sự công bằng.
I told Tom a few jokes.	Tôi đã kể cho Tom nghe một vài câu chuyện cười.
I'm afraid Tom is busy right now.	Tôi e rằng lúc này Tom đang bận.
I didn't like the way Tom did it.	Tôi không thích cách Tom đã làm điều đó.
Tom said he thought Mary might want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
This diamond ring is too extravagant for me.	Chiếc nhẫn kim cương này quá xa hoa đối với tôi.
Put down the knife. 	Bỏ con dao xuống.
You are making me nervous.	Bạn đang làm tôi lo lắng.
Tom asked us not to do that.	Tom yêu cầu chúng tôi không làm điều đó.
Tom and I are the decision makers.	Tom và tôi là những người đưa ra quyết định.
I definitely want to try doing that someday.	Tôi chắc chắn muốn thử làm điều đó vào một ngày nào đó.
Next time, ask me before you use my car.	Lần tới, hãy hỏi tôi trước khi bạn sử dụng xe của tôi.
Tom the cat rubs Mary's leg.	Mèo Tom cọ vào chân Mary.
This is a special situation.	Đây là một tình huống đặc biệt.
Tom thinks Mary is very cute.	Tom nghĩ Mary rất dễ thương.
I think Tom is the one who stole your bike.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã lấy trộm xe đạp của bạn.
Did Tom say he would help Mary do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ giúp Mary làm điều đó không?
Of course, I forgave Tom.	Tất nhiên, tôi tha thứ cho Tom.
I didn't even know you liked basketball.	Tôi thậm chí không biết bạn thích bóng rổ.
Tom never really wanted to be here.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn ở đây.
Calm down, Tom.	Bình tĩnh đi, Tom.
Tom tried to kill himself by crashing his car into a wall.	Tom đã cố gắng tự sát bằng cách đâm xe vào tường.
I think Tom and Mary both want to go to Australia.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều muốn đến Úc.
Aren't you going to see Tom again tonight?	Bạn không định gặp lại Tom tối nay sao?
What is the speed limit on this road?	Giới hạn tốc độ trên đường này là bao nhiêu?
Tom just obeys orders.	Tom chỉ tuân theo mệnh lệnh.
Both Tom and Mary are in their thirties.	Cả Tom và Mary đều đã ngoài 30 tuổi.
Why aren't you going?	Tại sao bạn không định đi?
Tom says it's unlikely he'll be fired.	Tom nói rằng không có khả năng anh ấy bị sa thải.
Tom didn't look too happy.	Tom không tỏ ra quá hạnh phúc.
I haven't bought my ticket yet.	Tôi vẫn chưa mua vé của mình.
Are whales fish?	Cá voi có phải là cá không?
I don't plan on doing that again.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary are both really cocky, aren't they?	Tom và Mary đều thực sự tự phụ, phải không?
Our receipt for the month will cover these costs only.	Biên lai của chúng tôi trong tháng sẽ chỉ thanh toán các chi phí này.
Tom wants to scare Mary.	Tom muốn dọa Mary.
I don't think Tom understands what he needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu những gì anh ấy cần làm.
Tom says he thinks Mary is with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở cùng John.
Why are you siding with Tom?	Tại sao bạn lại đứng về phía Tom?
Tomorrow is payday.	Ngày mai là ngày lĩnh lương.
Tom was in trouble.	Tom đã gặp rắc rối.
I left Boston.	Tôi rời Boston.
Let's open the box and see what's inside.	Chúng ta hãy mở hộp và xem bên trong nó là gì.
Did Tom say when he will get there?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ đến đó không?
I know Tom is much more creative than I am.	Tôi biết Tom sáng tạo hơn tôi rất nhiều.
Tom hopes nothing bad happens.	Tom hy vọng không có gì xấu xảy ra.
Tom blushed because Mary was looking at him.	Tom đỏ mặt vì Mary đang nhìn anh.
Tom was really scared.	Tom thực sự rất hoảng sợ.
Do you meditate, Tom?	Bạn có thiền không, Tom?
Tom doesn't like squirrels.	Tom không thích sóc.
Tom stopped.	Tom dừng lại.
I don't think your name is actually Tom.	Tôi không nghĩ rằng tên của bạn thực sự là Tom.
He is buying an old hat.	Anh ấy đang mua một chiếc mũ cũ.
I think Tom is not surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom không ngạc nhiên.
Tom heard something in the grass.	Tom nghe thấy tiếng động gì đó trên cỏ.
Tom scared you to take your pants off, right?	Tom sợ bạn cởi quần phải không?
We are not set up to do that.	Chúng tôi không được thiết lập để làm điều đó.
Whether we do it today or tomorrow doesn't matter.	Cho dù chúng ta làm điều đó hôm nay hay ngày mai không quan trọng.
I don't feel like I'm ready for that.	Tôi không cảm thấy mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom spent a lot of time trying to learn how to do it.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng học cách làm điều đó.
Tom says he thinks Mary doesn't eat meat.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ăn thịt.
Tom will love this.	Tom sẽ thích điều này.
Why does Tom always do this to me?	Tại sao Tom luôn làm điều này với tôi?
Finally he fulfilled my request.	Cuối cùng anh ấy đã hoàn thành yêu cầu của tôi.
Tom is weird.	Tom thật kỳ lạ.
We have a recommendation.	Chúng tôi có một khuyến nghị.
Tom parked in the parking lot behind the church.	Tom đậu xe ở bãi đậu xe phía sau nhà thờ.
This is a hedgehog.	Đây là một con nhím.
Tom put his shirt on a hanger.	Tom đặt áo sơ mi của mình trên một chiếc mắc áo.
I didn't know that Tom would enjoy doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom is trying to figure out what he needs to do.	Tom đang cố gắng tìm hiểu xem anh ấy cần phải làm gì.
I was enchanted before.	Tôi đã bị mê hoặc trước đây.
Tell Tom he shouldn't.	Nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
They are staring at each other.	Họ đang nhìn chằm chằm vào nhau.
It's good to know that you can work in Japan.	Thật tốt khi biết rằng bạn có thể làm việc tại Nhật Bản.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng Mary sẽ ngủ khi anh về đến nhà.
I am not hired.	Tôi không được thuê.
I want to go swimming with Tom.	Tôi muốn đi bơi với Tom.
Do you use aftershave lotion?	Bạn có sử dụng kem dưỡng da sau cạo râu không?
People who live in a big city tend to be lazy to exercise.	Những người sống ở một thành phố lớn có xu hướng lười tập thể dục.
Tom and I fight each other all the time.	Tom và tôi chiến đấu với nhau mọi lúc.
According to the weather forecast, the storm is likely to approach the coast.	Theo dự báo thời tiết, bão có khả năng tiến sát bờ biển.
I think I have to help Tom this afternoon.	Tôi nghĩ tôi phải giúp Tom chiều nay.
We shouldn't have told Tom about the party.	Chúng ta không nên nói với Tom về bữa tiệc.
I doubt if I will get the chance to do it.	Tôi nghi ngờ nếu tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
You better not come back here.	Tốt hơn hết bạn không nên quay lại đây.
You do not have many time.	Bạn không có nhiều thời gian.
Tom could understand why Mary was angry.	Tom có ​​thể hiểu tại sao Mary lại tức giận.
What does Tom do for a living?	Tom làm gì để kiếm sống?
Tom is not very secretive.	Tom không phải là rất bí mật.
You should change into wet clothes and wear something dry.	Bạn nên thay những bộ quần áo ướt và mặc một cái gì đó khô ráo.
I expect you at 2:30.	Tôi mong bạn lúc 2:30.
Tom was able to do it yesterday.	Tom đã có thể làm điều đó ngày hôm qua.
He's something of a magician.	Anh ấy là một thứ gì đó của một nhà ảo thuật.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
I didn't know that we had to do that to you.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó với bạn.
Tom said that I didn't seem very confident.	Tom nói rằng tôi có vẻ không tự tin lắm.
Tom didn't say why he left.	Tom không nói lý do tại sao anh ấy đi.
I think Tom should be able to figure out how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách để làm điều đó.
No one wants to talk to you anymore, right?	Không ai muốn nói chuyện với bạn nữa, phải không?
Tom will be back soon.	Tom sẽ sớm quay lại đây.
Tom asks Mary to show John how to do it.	Tom yêu cầu Mary chỉ cho John cách làm điều đó.
I can't imagine what it's like.	Tôi không thể tưởng tượng nó như thế nào.
Tom was completely caught off guard.	Tom đã hoàn toàn mất cảnh giác.
Tom is impolite, but Mary is not.	Tom là người bất lịch sự, nhưng Mary thì không.
Tom knew he didn't have enough time to do what had to be done.	Tom biết anh không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
Tom at home has a cold.	Tom ở nhà bị cảm.
I'm sure you'll have a good time.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
She is used to waking up early.	Cô ấy đã quen với việc dậy sớm.
Both Tom and I need help.	Cả tôi và Tom đều cần giúp đỡ.
Tom said he is expected to do so on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Crashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical failures, such as metal fatigue in the airframe or engines.	Các vụ va chạm trong thời kỳ đầu của máy bay phản lực thương mại có xu hướng do lỗi kỹ thuật, chẳng hạn như mỏi kim loại trong khung máy bay hoặc động cơ.
Things quickly got out of hand.	Mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm tay.
You don't have to wash your car if you don't want to.	Bạn không cần phải rửa xe nếu bạn không muốn.
I know that Tom will read it.	Tôi biết rằng Tom sẽ đọc nó.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
I can't digest milk.	Tôi không thể tiêu hóa sữa.
Tom is likely to be chosen.	Tom có ​​thể sẽ được chọn.
I just don't know what will happen.	Tôi chỉ không biết điều gì sẽ xảy ra.
We have been married for thirteen years.	Chúng tôi đã kết hôn được mười ba năm.
Tom says he will ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom wants to talk to Mary privately.	Tom muốn nói chuyện riêng với Mary.
If anyone asks, you don't know me.	Nếu có ai hỏi, bạn không biết tôi.
Everything that we ask Tom to do will be very difficult for him to do.	Mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ rất khó để anh ấy làm được.
Tom is calling Mary's name.	Tom đang gọi tên Mary.
We need a backup plan.	Chúng tôi cần một kế hoạch dự phòng.
I don't know when Tom will come.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến.
Tom has been to Boston more times than I have.	Tom đã đến Boston nhiều lần hơn tôi.
What was the first word you learned in French?	Từ đầu tiên bạn học trong tiếng Pháp là gì?
Some gardeners tend to azaleas in the park.	Một số người làm vườn chăm sóc hoa đỗ quyên trong công viên.
That's the way it's always been.	Đó là cách nó luôn luôn như vậy.
How did the project go?	Dự án diễn ra như thế nào?
Tom couldn't hear what I was saying.	Tom không thể nghe thấy tôi đang nói gì.
Tom picked up the coffee pot and poured himself a cup.	Tom nhấc bình cà phê lên và rót cho mình một tách.
I have a really bad hangover.	Tôi có một cảm giác nôn nao thực sự tồi tệ.
He's a sharp shooter.	Anh ấy là một tay súng nhạy bén.
Tom enjoys watching baseball games on TV with his grandfather.	Tom thích xem các trận đấu bóng chày trên TV với ông của mình.
I won't go soon.	Tôi sẽ không đi sớm đâu.
There's no way he couldn't go to that party.	Làm gì có chuyện anh ấy không thể đến bữa tiệc đó.
Can you tell me where the restroom is?	Bạn vui lòng cho tôi biết phòng vệ sinh ở đâu?
I want to get as far away from here as possible.	Tôi muốn đi càng xa khỏi đây càng tốt.
I never cut corners.	Tôi không bao giờ cắt góc.
Is Tom on a diet?	Tom đang ăn kiêng phải không?
I have never dissected a frog before.	Tôi chưa bao giờ mổ xẻ một con ếch trước đây.
I wonder what it would take to ask Tom for help.	Tôi tự hỏi sẽ cần những gì để nhờ Tom giúp đỡ.
My skin was drenched from the heavy rain.	Tôi ướt sũng da vì mưa lớn.
Tom started singing a song.	Tom bắt đầu hát một bài hát.
It was not a smart decision.	Đó không phải là một quyết định thông minh.
Tom is still there with you, isn't he?	Tom vẫn ở đó với bạn, phải không?
We are Tom's classmates.	Chúng tôi là bạn học của Tom.
Did you have to tell Tom he had to do it?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó không?
Do you plan to live in Boston after graduation?	Bạn có dự định sống ở Boston sau khi tốt nghiệp không?
Tom's house was robbed.	Nhà của Tom đã bị trộm.
I don't think Tom knows how long it took for him to get his visa.	Tôi không nghĩ Tom biết phải mất bao nhiêu thời gian để anh ấy có được visa.
Tom opened up to me.	Tom đã mở lòng với tôi.
Carrots and radishes are edible root vegetables.	Cà rốt và củ cải là những loại củ ăn được.
Tom has a special place in my heart.	Tom có ​​một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.
Tom didn't want to do it yesterday.	Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom won't even talk to Mary anymore.	Tom thậm chí sẽ không nói chuyện với Mary nữa.
Tom the cat disappeared for a few days.	Mèo Tom biến mất vài ngày.
Tom is fidgeting.	Tom đang bồn chồn.
We had our house blown down by the storm.	Chúng tôi đã có ngôi nhà của chúng tôi bị thổi sập bởi cơn bão.
We need some supplies and you can get a good price for us.	Chúng tôi cần một số nguồn cung cấp và bạn có thể nhận được giá tốt cho chúng tôi.
Tom was sitting on the couch alone.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế dài một mình.
The beach is not far from here.	Bãi biển không xa đây.
The meeting this afternoon has been adjourned until tomorrow.	Cuộc họp chiều nay đã được hoãn lại cho đến ngày mai.
Tom has no friends willing to help him do that.	Tom không có bạn bè nào sẵn sàng giúp anh ấy làm điều đó.
I can't help Tom right now.	Tôi không thể giúp Tom ngay bây giờ.
Admission is thirty dollars, and parking is free.	Vé vào cửa là ba mươi đô la, và đậu xe miễn phí.
I think Tom really wants to win.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự muốn chiến thắng.
I'm tired of everyday life.	Tôi mệt mỏi với cuộc sống thường ngày.
She tried to lift the box, but couldn't.	Cô cố gắng nhấc chiếc hộp lên, nhưng không thể làm được.
I think Tom still has a chance.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn cơ hội.
This book is by Tom.	Cuốn sách này là của Tom.
Tom is in Boston with Mary.	Tom đang ở Boston với Mary.
Tom is very private.	Tom rất riêng tư.
I am the one who did this.	Tôi là người đã làm điều này.
I thought we would get there on time, but we didn't.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến đó đúng giờ, nhưng chúng tôi đã không.
I don't know why she's so worried.	Tôi không biết tại sao cô ấy lại lo lắng thế này.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
I worked with Tom for three years in Australia.	Tôi đã làm việc với Tom trong ba năm ở Úc.
I used to have an account at that bank.	Tôi đã từng có một tài khoản tại ngân hàng đó.
If we want to do it, we can.	Nếu chúng tôi muốn làm điều đó, chúng tôi có thể.
I doubt that Tom will be able to help us do that next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
My dad is coming home this weekend.	Cuối tuần này bố tôi sẽ về.
Tom still needed to tell Mary what to do.	Tom vẫn cần phải nói với Mary những gì phải làm.
I wish Tom wouldn't do that.	Tôi ước gì Tom sẽ không làm điều đó.
Tom denied it.	Tom phủ nhận việc đó.
I know that Tom can play the clarinet and the bassoon. 	Tôi biết rằng Tom có ​​thể chơi kèn clarinet và kèn bassoon.
Can he play the flute and saxophone?	Anh ấy có thể chơi sáo và saxophone không?
My weight stays the same no matter how much I eat.	Cân nặng của tôi không đổi cho dù tôi ăn bao nhiêu.
I need to talk to you about what will happen tomorrow.	Tôi cần nói chuyện với bạn về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Are you going to Tom's farewell party?	Bạn có định đến bữa tiệc chia tay của Tom không?
I actually passed by Tom.	Tôi thực sự đã đi ngang qua Tom.
Sorry, I don't understand what you say.	Xin lỗi, tôi không hiểu bạn nói gì.
Tom wanted a violin, so Mary bought one for him.	Tom muốn có một cây vĩ cầm, vì vậy Mary đã mua một chiếc cho anh ta.
Tom cut the dill with scissors.	Tom cắt thì là bằng kéo.
Lake Titicaca, the largest lake in South America, in Peru.	Hồ Titicaca, hồ lớn nhất ở Nam Mỹ, thuộc Peru.
I overslept and was late for school.	Tôi ngủ quên và đi học muộn.
I forgot how to do it.	Tôi đã quên cách làm điều đó.
I know what I need to say to Tom.	Tôi biết tôi cần nói gì với Tom.
Tom seems interested in finding the cause of the problem.	Tom có ​​vẻ quan tâm đến việc tìm ra nguyên nhân của vấn đề.
I can't believe Tom went out with Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đi chơi với Mary.
Tom knows that Mary is not very happy here.	Tom biết rằng Mary không hạnh phúc lắm ở đây.
It takes a lot to make Tom smile.	Phải rất nhiều để làm cho Tom mỉm cười.
Do you think Tom can really do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó?
I don't think what Tom said is correct.	Tôi không nghĩ những gì Tom nói là chính xác.
I worry about getting shot.	Tôi lo lắng về việc tôi bị bắn.
Tom is retired, isn't he?	Tom đã về hưu rồi phải không?
I didn't pay.	Tôi đã không trả tiền.
It is not a song in the public domain.	Đó không phải là một bài hát thuộc phạm vi công cộng.
Tom is a teacher and so am I.	Tom là một giáo viên và tôi cũng vậy.
Tom wasted our time reporting a lot of irrelevant details.	Tom đã lãng phí thời gian của chúng tôi khi báo cáo rất nhiều chi tiết không liên quan.
Our dog buried the bones in the garden.	Con chó của chúng tôi chôn xương trong vườn.
I really don't really like burgers.	Tôi thực sự không thực sự thích bánh mì kẹp thịt.
Tom said that Mary knew that John might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Camels are often used to travel in the desert.	Lạc đà thường được sử dụng để đi lại trên sa mạc.
The bartender hands Tom the drink.	Người pha chế đưa đồ uống cho Tom.
If I have enough money, I can do it.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi có thể làm được điều đó.
I cannot tell you what an honor this is.	Tôi không thể cho bạn biết đây là một vinh dự như thế nào.
He went out of his way to find a home for me.	Anh ấy đã hết cách để tìm nhà cho tôi.
He's not Tom.	Anh ấy không phải là Tom.
We found it difficult to decide which one to buy.	Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi quyết định mua cái nào.
Tom doesn't think Mary should sing.	Tom không nghĩ rằng Mary nên hát.
I don't like wearing red.	Tôi không thích mặc màu đỏ.
There used to be a warehouse here.	Nơi đây từng có một nhà kho.
My grandmother sent the letter this morning.	Bà tôi đã gửi thư sáng nay.
Do you think there is any chance that Tom can do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom có ​​thể làm được điều đó không?
Tom put the book back on the bookshelf.	Tom đặt cuốn sách trở lại giá sách.
I can't play all the piano well.	Tôi không thể chơi tốt tất cả piano.
Where's my briefcase?	Cái cặp của tôi đâu?
It is difficult to convict a naked murderer.	Thật khó để kết tội một kẻ giết người không mảnh vải che thân.
How long does it take to boil an egg?	Mất bao lâu để luộc một quả trứng?
Tom and I ran.	Tom và tôi đã chạy.
Muhammad Ali is an American boxer.	Muhammad Ali là một võ sĩ người Mỹ.
Tom didn't want Mary to know that he didn't know what to do.	Tom không muốn Mary biết rằng anh không biết phải làm gì.
Tom is the only student in our class who can speak French.	Tom là học sinh duy nhất trong lớp của chúng tôi có thể nói tiếng Pháp.
You need to ask yourself what is best for your child.	Bạn cần tự hỏi bản thân điều gì tốt nhất cho con bạn.
I didn't see any children playing on the swings.	Tôi không thấy đứa trẻ nào chơi trên xích đu.
It will take a while before you can walk.	Sẽ mất một lúc trước khi bạn có thể đi bộ.
Tom asked Mary to hang out.	Tom hỏi Mary đi chơi.
I don't think Tom really knows how to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự biết cách làm điều đó.
Tom has no intention of giving up.	Tom không có ý định bỏ cuộc.
Tom need not worry.	Tom không cần phải lo lắng.
Tom wants to go there alone.	Tom muốn đến đó một mình.
That's not what Tom really needs.	Đó không phải là những gì Tom thực sự cần.
Tom has his own place.	Tom có ​​chỗ đứng của riêng mình.
I don't feel like doing that again.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó một lần nữa.
I'm glad you could come to the party.	Tôi rất vui vì bạn có thể đến dự bữa tiệc.
Both Tom and Mary play the cello.	Cả Tom và Mary đều chơi cello.
There seemed to be no one in the village.	Dường như không có ai trong làng.
Tom didn't sing the song I asked for.	Tom không hát bài hát mà tôi yêu cầu.
Tom said that Mary did not look very tired.	Tom nói rằng Mary trông không mệt mỏi lắm.
Tom was in Boston, wasn't he?	Tom đã ở Boston, phải không?
Tom doesn't seem to have much fun.	Tom dường như không có nhiều niềm vui.
If I had known about your illness, I would have visited you in the hospital.	Nếu tôi biết về bệnh của bạn, tôi đã đến thăm bạn trong bệnh viện.
I think Tom is amusing.	Tôi nghĩ Tom đang gây cười.
I wouldn't tell anyone if I were you.	Tôi sẽ không nói với ai nếu tôi là bạn.
Tom wears an eyepatch.	Tom đeo băng bịt mắt.
My car is much more expensive than Tom's car.	Xe của tôi đắt hơn xe của Tom rất nhiều.
I wonder if Tom did that.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã làm điều đó.
Most of what Tom said is not true.	Hầu hết những gì Tom nói đều không đúng.
Tom obtained his medical degree in Australia.	Tom lấy bằng y khoa tại Úc.
Do you have anything I can mull over?	Bạn có bất cứ điều gì tôi có thể nghiền ngẫm?
He seemed more or less familiar with the subject.	Anh ta có vẻ ít nhiều quen thuộc với chủ đề này.
I was hoping to go fishing today, but something happened.	Tôi đã hy vọng sẽ đi câu cá hôm nay, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
I'll be home a little early. 	Tôi sẽ về nhà sớm một chút.
Not much work in the office.	Không có nhiều việc ở văn phòng.
If you find money on the street, you should take it to your local police department.	Nếu bạn tìm thấy tiền trên đường phố, bạn nên đưa nó đến sở cảnh sát địa phương của bạn.
It was our first chance to spend time together.	Đó là cơ hội đầu tiên của chúng tôi để dành thời gian bên nhau.
I turned off the microphone.	Tôi đã tắt micrô.
We are not related.	Chúng tôi không liên quan.
Tom will love this place.	Tom sẽ thích nơi này.
I have no pain.	Tôi không đau.
Raising a dog is like raising a child, right?	Nuôi một con chó cũng giống như nuôi một đứa trẻ, đúng không?
I rarely need to help Tom with his homework.	Tôi hiếm khi cần giúp Tom làm bài tập về nhà.
What you are feeling is not real.	Những gì bạn đang cảm thấy không có thật.
Tom often eats junk food.	Tom thường ăn đồ ăn vặt.
I don't think Tom wants to talk about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn nói về điều đó.
I'm pretty sure Tom wouldn't approve.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không chấp thuận.
"He's a tiger when he's angry" is an example of a metaphor.	"Anh ấy là một con hổ khi anh ấy tức giận" là một ví dụ về phép ẩn dụ.
I'm sure Tom wouldn't stay up this late at night.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không thức vào đêm muộn như thế này.
I think the car over there belongs to Tom.	Tôi nghĩ chiếc xe đằng kia là của Tom.
Tom asks Mary to tell him why she left him.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta biết lý do tại sao cô ấy lại rời bỏ anh ta.
Tom thinks Mary will come to her office on Monday.	Tom nghĩ Mary sẽ đến văn phòng của cô ấy vào thứ Hai.
I know Tom doesn't want me to do that.	Tôi biết Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom may never get out of jail.	Tom có ​​thể không bao giờ ra khỏi tù.
The boy playing the guitar is my brother.	Cậu bé đang chơi guitar là anh trai của tôi.
My sister is not a good cook, and neither am I.	Em gái tôi không phải là một đầu bếp giỏi, và tôi cũng vậy.
Dad is not at home.	Bố không có nhà.
Don't fret about it.	Đừng băn khoăn về nó.
Have you ever participated in this type of event before?	Bạn đã bao giờ tham gia vào loại sự kiện này trước đây chưa?
The police believe that Tom is involved in the murder.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan đến vụ giết người.
Let's see if Tom wants to come to Boston with us.	Hãy xem Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi không.
If I eat too much chocolate, I get pimples.	Nếu tôi ăn quá nhiều sô cô la, tôi sẽ nổi mụn.
You are so different.	Bạn thật khác biệt.
Compared to us, Tom and his friends are just kids.	So với chúng tôi, Tom và những người bạn của anh ấy chỉ là những đứa trẻ.
I hope that you will be my friend.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ là bạn của tôi.
Tom planted seeds in a small pot.	Tom ươm hạt trong chậu nhỏ.
I knew that Tom would tell Mary how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói với Mary cách làm điều đó.
Tom is annoyed by Mary's behavior.	Tom tỏ ra khó chịu trước hành vi của Mary.
Tom pushed Mary out of his way.	Tom đẩy Mary ra khỏi đường của anh ta.
Tom has to get out of here before the police get here.	Tom phải ra khỏi đây trước khi cảnh sát tới đây.
Tom and Mary are doing it with John.	Tom và Mary đang làm điều đó với John.
Tom says he will kill Mary's dog.	Tom nói rằng anh ta sẽ giết con chó của Mary.
Tom told Mary to go to bed.	Tom bảo Mary đi ngủ.
Curling is my favorite sport.	Curling là môn thể thao yêu thích của tôi.
I'm sleepy. 	Tôi đang buồn ngủ.
I go to sleep. 	Tôi đi ngủ đây.
Good night.	Chúc ngủ ngon.
I have never stayed walking this late before.	Tôi chưa bao giờ ở lại đi bộ muộn như thế này trước đây.
How are you going to rescue Tom?	Bạn định giải cứu Tom như thế nào?
Tom became annoyed.	Tom trở nên khó chịu.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
When was the last time you rotated your tires?	Lần cuối cùng bạn xoay lốp xe là khi nào?
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
Tom is gone.	Tom đã mất.
It's hard for me to explain what I mean.	Thật khó cho tôi để giải thích ý tôi muốn nói.
You're not going to go, are you?	Bạn không định đi, phải không?
For all I know, Tom might be dead.	Đối với tất cả những gì tôi biết, Tom có ​​thể đã chết.
Tom was hoping he could go to Boston with Mary next summer.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể đến Boston với Mary vào mùa hè năm sau.
We did not back down.	Chúng tôi đã không lùi bước.
Arrogance is the art of being proud of one's own stupidity.	Kiêu ngạo là nghệ thuật tự hào về sự ngu ngốc của chính mình.
I don't think Tom is a billionaire.	Tôi không nghĩ Tom là tỷ phú.
I can't see my left eye.	Tôi không thể nhìn thấy mắt trái của mình.
Please contact Tom directly.	Vui lòng liên hệ trực tiếp với Tom.
I hope to do that.	Tôi hy vọng sẽ làm được điều đó.
Tom is quite absent-minded.	Tom khá đãng trí.
Tom exhaled forcefully.	Tom thở ra mạnh mẽ.
I think Tom wasn't careful enough.	Tôi nghĩ Tom đã không đủ cẩn thận.
I have to get out of the office tomorrow.	Tôi phải ra khỏi văn phòng vào ngày mai.
Treat Tom and me well.	Đối xử tốt với Tom và tôi.
Chicken with feathers.	Gà có lông.
He is a formidable opponent.	Anh ta là một đối thủ đáng gờm.
There used to be a big cedar tree.	Ở đó từng có một cây tuyết tùng lớn.
Where is the package you want me to deliver?	Gói hàng bạn muốn tôi giao ở đâu?
Tom believes that Mary committed suicide.	Tom tin rằng Mary đã tự sát.
I've always wanted to wear a tuxedo.	Tôi luôn muốn mặc một bộ lễ phục.
Tom wasn't going to do that.	Tom không định làm điều đó.
We're not sure what Tom is doing.	Chúng tôi không chắc Tom đang làm gì.
Tom and Mary ended their relationship.	Tom và Mary đã kết thúc mối quan hệ của họ.
Tom was your boyfriend when you were in high school, right?	Tom là bạn trai của bạn khi bạn còn học trung học, phải không?
Neither Tom nor I speak French.	Cả tôi và Tom đều không nói được tiếng Pháp.
I met him once when I was a student.	Tôi gặp anh ấy một lần khi tôi còn là sinh viên.
We cannot just stand still.	Chúng ta không thể chỉ đứng yên một chỗ.
Tom will probably be very scared.	Tom có ​​thể sẽ rất sợ hãi.
How much sugar do you put in your coffee?	Bạn cho bao nhiêu đường vào cà phê của mình?
I think Tom understood.	Tôi nghĩ Tom đã hiểu.
We can't help but feel sorry for her.	Chúng tôi không khỏi cảm thấy tiếc cho cô ấy.
Tom thinks he has a buyer for his house.	Tom nghĩ rằng anh ấy có người mua căn nhà của mình.
I want to be the best player I can be.	Tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất có thể.
Don't put me in the same class as them.	Đừng xếp tôi vào cùng một lớp với họ.
It's not easy to remember dates.	Không dễ để ghi nhớ ngày tháng.
This afternoon I will study for the final exam.	Chiều nay tôi sẽ ôn bài cho bài kiểm tra cuối kỳ.
Do you have anything in the fridge that I can eat?	Bạn có gì trong tủ lạnh mà tôi có thể ăn không?
I don't know anything about Tom.	Tôi không biết gì về Tom.
Carrots are rich in vitamin A.	Cà rốt chứa nhiều vitamin A.
I have a habit of sleeping late on Sundays.	Tôi có thói quen ngủ muộn vào chủ nhật.
Tom is really a good lawyer.	Tom thực sự là một luật sư giỏi.
Tom looks happy working in the garden.	Tom trông rất vui khi làm việc trong vườn.
Are you sure Tom didn't have any help?	Bạn có chắc Tom đã không có bất kỳ sự giúp đỡ nào?
It's not safe to text while driving.	Không an toàn khi bạn nhắn tin khi đang lái xe.
Tom came all the way to Boston to see me.	Tom đã đến tận Boston để gặp tôi.
Tom is very impressed with Mary.	Tom rất ấn tượng về Mary.
The questionnaires were randomly distributed.	Các bảng câu hỏi được phân phối ngẫu nhiên.
Tom almost never does what he says he will.	Tom hầu như không bao giờ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I thought maybe Tom had a heart attack.	Tôi nghĩ có lẽ Tom bị đau tim.
I didn't have a good time last Sunday.	Tôi đã không có một thời gian vui vẻ vào Chủ nhật tuần trước.
To compete in a triathlon, you may be asked to wear wet clothing while swimming.	Để thi đấu ba môn phối hợp, bạn có thể được yêu cầu mặc đồ ướt trong khi bơi.
Tom talked about the things he was interested in.	Tom đã nói về những điều mà anh ấy quan tâm.
Tom is still dangerous.	Tom vẫn nguy hiểm.
I wonder if Tom wants to go to Boston with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với Mary hay không.
I myself have never seen a UFO.	Bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy một UFO.
Does Tom want us to help Mary?	Tom có ​​muốn chúng tôi giúp Mary không?
I'm too lazy to do that.	Tôi quá lười biếng để làm điều đó.
Tom calls Mary a failure.	Tom gọi Mary là kẻ thất bại.
Tom knew I was out.	Tom biết tôi đã ra ngoài.
Tom agrees to meet Mary in front of the library.	Tom đồng ý gặp Mary ở trước thư viện.
Did Tom question Mary?	Tom có ​​đặt câu hỏi cho Mary không?
You are implying something else.	Bạn đang ám chỉ điều gì đó khác.
Why can't I have a dog?	Tại sao tôi không thể có một con chó?
I still have a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc tôi cần phải làm.
Do you really think Tom is unfriendly?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không thân thiện?
I won't help Tom do that.	Tôi sẽ không giúp Tom làm điều đó.
We're not going to Boston. 	Chúng tôi sẽ không đến Boston.
We're going to Chicago.	Chúng tôi sẽ đến Chicago.
Tom was the one who told me why I needed to go to Boston.	Tom là người đã nói với tôi lý do tại sao tôi cần đến Boston.
I wish I could give you all you want.	Tôi ước tôi có thể cho bạn tất cả những gì bạn muốn.
Tom doesn't like us very much.	Tom không thích chúng tôi cho lắm.
You better give up smoking for your health.	Tốt hơn hết bạn nên từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe của mình.
Does Tom wear shoes in the house?	Tom có ​​đi giày trong nhà không?
Apparently Tom got fired for doing that.	Rõ ràng là Tom đã bị sa thải vì làm điều đó.
Tom says he knows that Mary may not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom will be back later today.	Tom sẽ trở lại sau ngày hôm nay.
I'm glad to see Tom there.	Tôi rất vui khi thấy Tom ở đó.
Tom looks indignant.	Tom có ​​vẻ phẫn nộ.
What is the minimum wage in your country?	Mức lương tối thiểu ở quốc gia của bạn là bao nhiêu?
Please eat whatever is in the refrigerator.	Vui lòng ăn bất cứ thứ gì có trong tủ lạnh.
That's not what I'm here to do.	Đó không phải là những gì tôi ở đây để làm.
I am living proof that you don't have to be smart to be a politician.	Tôi là bằng chứng sống động rằng bạn không cần phải thông minh để trở thành một chính trị gia.
Tom and Mary are celebrating their billion-dollar wedding this year.	Tom và Mary đang kỷ niệm ngày cưới bạc tỷ của họ trong năm nay.
I can't read the sign.	Tôi không thể đọc được biển báo.
Tom redirected to avoid potholes.	Tom chuyển hướng để tránh ổ gà.
We won't be able to get there on time.	Chúng tôi sẽ không thể đến đó đúng giờ.
I'm watching the Olympics.	Tôi đang xem Thế vận hội.
It may not be as difficult as you think to do it.	Nó có thể không khó như bạn nghĩ để làm điều đó.
Of course, I don't want to lose.	Tất nhiên, tôi không muốn thua cuộc.
He has a lot but he still wants more.	Anh ấy có nhiều nhưng anh ấy vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Tom was convinced that Mary did not need to do it.	Tom tin chắc rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is quite brave, isn't he?	Tom khá dũng cảm phải không?
I came to Australia to visit Tom.	Tôi đến Úc để thăm Tom.
I don't know what I would do without you.	Tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu không có bạn.
I'm ready to go now.	Tôi đã sẵn sàng để đi ngay bây giờ.
Sorry. 	Xin lỗi.
The train was late.	Chuyến tàu đã bị trễ.
Tom accused Mary of ruining his life.	Tom buộc tội Mary đã hủy hoại cuộc đời anh.
Tom and I live in the same apartment complex.	Tom và tôi sống trong cùng một khu chung cư.
I couldn't help Tom, even if I wanted to.	Tôi không thể giúp Tom, ngay cả khi tôi muốn.
Tom was very frightened.	Tom đã rất hoảng sợ.
Tom is probably willing to do that.	Tom có ​​lẽ sẵn sàng làm điều đó.
I know Tom has to do it.	Tôi biết Tom phải làm điều đó.
I hope I didn't say anything inappropriate.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không nói bất cứ điều gì không phù hợp.
Why does Tom have to come back?	Tại sao Tom phải quay lại?
Both Tom and Mary are teenagers.	Cả Tom và Mary đều là thanh thiếu niên.
Why can't people just try to get along?	Tại sao mọi người không thể cố gắng hòa hợp với nhau?
I don't care who they are.	Tôi không quan tâm họ là ai.
I should have told Tom I didn't want to go to Boston with him.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi không muốn đến Boston với anh ấy.
Tom said he had a day off.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày nghỉ.
I know that this is really scary for you.	Tôi biết rằng điều này thực sự đáng sợ đối với bạn.
It's an interesting idea, but I don't think we can do it.	Đó là một ý tưởng thú vị, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó.
They don't understand me when I speak German.	Họ không hiểu tôi khi tôi nói tiếng Đức.
Tom denied that Mary was the one who wanted him to do it.	Tom phủ nhận Mary là người muốn anh làm điều đó.
Tom did not expect to be able to sell his old car for such a large amount.	Tom không ngờ có thể bán chiếc xe cũ của mình với số tiền lớn như vậy.
By second grade, students should have basic reading and writing skills.	Đến lớp hai, học sinh phải có các kỹ năng đọc và viết cơ bản.
That idea made me shiver.	Ý tưởng đó khiến tôi rùng mình.
How much does Tom spend each month?	Tom chi tiêu bao nhiêu mỗi tháng?
Tom is still waiting for Mary to do it.	Tom vẫn đang đợi Mary làm điều đó.
I don't think I need to tell you.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với bạn.
It won't be easy to forget you.	Sẽ không dễ dàng để quên bạn.
Mary will wear a blue dress to the dance.	Mary sẽ mặc một chiếc váy màu xanh để khiêu vũ.
One day you will be rich and famous.	Một ngày nào đó bạn sẽ giàu có và nổi tiếng.
The kids are playing dodgeball.	Những đứa trẻ đang chơi dodgeball.
Tom says that Mary is not at school today.	Tom nói rằng Mary không ở trường hôm nay.
I plan to go to the pool every day this summer.	Tôi dự định đi đến hồ bơi mỗi ngày trong mùa hè này.
I thought you left.	Tôi nghĩ bạn đã rời đi.
Tom bit his lip.	Tom bặm môi.
My partner and I won every game today.	Đối tác của tôi và tôi đã giành chiến thắng trong mọi trò chơi ngày hôm nay.
I'm sure we should turn left back there.	Tôi chắc rằng chúng ta nên rẽ trái trở lại đó.
I need some hangers.	Tôi cần một số móc treo.
This place is shaking.	Nơi này đang rung chuyển.
I just want to know if you love me.	Tôi chỉ muốn biết nếu bạn yêu tôi.
He's a good loser.	Anh ấy là một kẻ thua cuộc tốt.
Tom jogs every day.	Tom chạy bộ mỗi ngày.
This is too much for Tom.	Điều này là quá nhiều đối với Tom.
Tom used up all his water.	Tom đã sử dụng hết nước của mình.
Don't give up the fight.	Đừng từ bỏ cuộc chiến.
How much fuel does a Boeing 747 carry for a 9-hour flight?	Một chiếc Boeing 747 chở bao nhiêu nhiên liệu cho một chuyến bay kéo dài 9 giờ?
The horse stomped.	Con ngựa dậm chân.
The cleanup will cost millions of dollars.	Việc dọn dẹp sẽ tiêu tốn hàng triệu đô la.
A horrible accident happened at the corner of the road.	Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở góc đường.
I think Tom will be hungry.	Tôi nghĩ Tom sẽ đói.
I was dumbfounded.	Tôi chết lặng.
What is it really?	Nó thực sự là gì?
Tom found an interesting book about Australia in the school library.	Tom tìm thấy một cuốn sách thú vị về nước Úc trong thư viện của trường.
You're a speech therapist, right?	Bạn là một nhà trị liệu ngôn ngữ, phải không?
Now is not the time to get squeamish.	Bây giờ không phải là lúc để có được squeamish.
Tom didn't know he didn't have enough money to buy the things he wanted.	Tom không biết mình không có đủ tiền để mua những thứ mình muốn.
Tom says he knows that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó.
This is an injustice.	Đây là một sự bất công.
I learned to drive when I was fifteen years old.	Tôi học cách lái xe khi tôi mười lăm tuổi.
I think we can get someone else to do it.	Tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ người khác làm điều đó.
Tom hangs the clothes on the clothesline.	Tom treo quần áo lên dây phơi.
You probably shouldn't have told Tom you couldn't do it.	Bạn có lẽ không nên nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom didn't force me to do anything.	Tom không bắt tôi phải làm gì cả.
Tom's father died when he was thirteen years old.	Cha của Tom mất khi anh mười ba tuổi.
We drove Tom.	Chúng tôi đã chở Tom.
The police think Tom committed suicide.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom đã tự sát.
I think Tom is average.	Tôi nghĩ rằng Tom là trung bình.
What made you say such a stupid thing?	Điều gì đã khiến bạn nói một điều ngu ngốc như vậy?
OH! 	Ồ!
Watch him eat!	Nhìn anh ấy ăn!
I don't think we had that kind of time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã có thời gian như vậy.
I still don't know how to do it.	Tôi vẫn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Maybe Tom wasn't right.	Có lẽ Tom đã không đúng.
Thank you for agreeing to meet me.	Cảm ơn bạn đã đồng ý gặp tôi.
What makes you think Tom is the one who stole your money?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom là người đã lấy trộm tiền của bạn?
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I don't mean to imply anything.	Tôi không có ý ám chỉ bất cứ điều gì.
Tom was beaten.	Tom bị đánh.
Tom gave Mary an icy cold look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn lạnh như băng.
Tom talked to Mary.	Tom đã nói chuyện với Mary.
We should plan more carefully.	Chúng ta nên lập kế hoạch cẩn thận hơn.
Looks like we're in for some nasty weather.	Có vẻ như chúng ta đang ở trong một số thời tiết khó chịu.
I think Tom will talk to Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói chuyện với Mary.
Tom doesn't care much about nutrition.	Tom không quan tâm nhiều đến chế độ dinh dưỡng.
That's the kind of competition I like.	Đó là kiểu cạnh tranh mà tôi thích.
I am having a severe headache.	Tôi đang bị đau đầu nặng.
I'm eating popcorn.	Tôi đang ăn bỏng ngô.
He is my friend. 	Anh ấy là bạn tôi.
Do you guys know him?	Các bạn có biết anh ấy không?
I didn't know I had to do it yesterday.	Tôi không biết tôi phải làm điều đó ngày hôm qua.
My shift is over.	Ca của tôi kết thúc.
Tom says that Mary and John are his friends.	Tom nói rằng Mary và John là bạn của anh ấy.
I'm willing to leave it behind.	Tôi sẵn sàng bỏ nó lại phía sau.
I'll wait until Tom gets here.	Tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến đây.
Don't even touch them.	Thậm chí đừng chạm vào chúng.
It is a very dangerous sport, where a small mistake can lead to serious injury.	Đó là một môn thể thao rất nguy hiểm, khi một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.
This is not enough for me.	Điều này là không đủ đối với tôi.
I know Tom does it faster than Mary.	Tôi biết Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
I don't think I have to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó một lần nữa.
She gave her child to her divorced husband.	Cô giao đứa con của mình cho người chồng đã ly hôn.
Tom might like this t-shirt.	Tom có ​​thể thích chiếc áo phông này.
I think you've had enough.	Tôi nghĩ rằng bạn đã uống đủ.
Don't touch that dial.	Đừng chạm vào mặt số đó.
I know that Tom is not the kind of person who would do such things.	Tôi biết rằng Tom không phải là loại người sẽ làm những điều như vậy.
Tom tells Mary that she doesn't have to eat anything she doesn't want.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không cần phải ăn bất cứ thứ gì cô ấy không muốn.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
Tom is not a surfer.	Tom không phải là một vận động viên lướt sóng.
Sugar in a bowl of sugar water.	Đường cho vào bát nước đường.
I know Tom would be happier if he did.	Tôi biết Tom sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ấy làm vậy.
I don't know exactly what happened.	Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
I know I gave you a hard time.	Tôi biết tôi đã làm khó bạn.
Tom is trying to stop Mary.	Tom đang cố gắng ngăn Mary lại.
We hope the bridge will reopen soon.	Chúng tôi hy vọng cây cầu sẽ sớm mở cửa trở lại.
Although Tom used to be my best friend, I started to hate him.	Mặc dù Tom từng là bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi bắt đầu ghét anh ấy.
That's not what I want to tell you.	Đó không phải là những gì tôi muốn nói với bạn.
Maybe you'll like it here.	Có lẽ bạn sẽ thích nó ở đây.
Tom moved to Boston three years ago.	Tom chuyển đến Boston ba năm trước.
We need to figure out what we need to do next.	Chúng ta cần tìm hiểu xem chúng ta cần làm gì tiếp theo.
This is a very beautiful color.	Đây là một màu rất đẹp.
We have nearly 300 employees.	Chúng tôi có gần 300 nhân viên.
How do you usually greet Tom?	Bạn thường chào hỏi Tom như thế nào?
Why do you think Tom is so reluctant to go hiking with us?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại miễn cưỡng đi bộ đường dài với chúng tôi?
I tried doing that once.	Tôi đã thử làm điều đó một lần.
Obviously Tom wouldn't have to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ không phải làm điều đó.
I ignore Tom.	Tôi phớt lờ Tom.
What will you do tonight?	Bạn sẽ làm gì tối nay?
Tom looked disoriented.	Tom trông mất phương hướng.
Tom is never in one place for too long.	Tom không bao giờ ở một nơi quá lâu.
Maybe Tom was just being polite.	Có lẽ Tom chỉ tỏ ra lịch sự.
Tom moved to Boston over three years ago.	Tom đã chuyển đến Boston hơn ba năm trước.
Tom knows that I am not satisfied.	Tom biết rằng tôi không hài lòng.
Tom has given up everything.	Tom đã từ bỏ tất cả.
Tom never even knew his father.	Tom thậm chí chưa bao giờ biết cha mình.
The plane raced across the field to the hangar.	Máy bay lao qua cánh đồng đến nhà chứa máy bay.
Tom recognized Mary and John immediately.	Tom nhận ra Mary và John ngay lập tức.
I feel Tom's presence here.	Tôi cảm thấy sự hiện diện của Tom ở đây.
It would be great if we could do that.	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
I hope I'm not doing this the wrong way.	Tôi hy vọng tôi không làm điều này sai cách.
Tom wants to wash his hands.	Tom muốn rửa tay.
Tom looked at the sky through the window.	Tom nhìn bầu trời qua cửa sổ.
Tom told me that he likes this kind of music.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích thể loại âm nhạc này.
Tom is out, but Mary is at home.	Tom ra ngoài, nhưng Mary ở nhà.
I don't think anyone else notices what Tom is doing.	Tôi không nghĩ có ai khác để ý đến những gì Tom đang làm.
I have read that book three times.	Tôi đã đọc cuốn sách đó ba lần.
Tom shouted something in French.	Tom hét lên điều gì đó bằng tiếng Pháp.
Honestly, I don't like what you're wearing.	Nói thật là tôi không thích những gì bạn đang mặc.
Tom is a kind man.	Tom là người tốt bụng.
I don't think Tom is old enough to drive.	Tôi không nghĩ Tom đủ lớn để lái xe.
There are many places that I want to visit.	Có rất nhiều nơi mà tôi muốn đến thăm.
I did what the doctor told me to do.	Tôi đã làm những gì bác sĩ bảo tôi phải làm.
Tom is capable of doing it.	Tom có ​​khả năng làm được.
I wouldn't have tried to do it without help.	Tôi sẽ không thử làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
He is better than before.	Anh ấy đã khá hơn so với trước đây.
Tom is a smart kid.	Tom là một đứa trẻ thông minh.
Tom was a little confused.	Tom hơi bối rối.
Tom was grinning from ear to ear.	Tom đang cười toe toét từ tai này sang tai khác.
Tell me you don't see that coming.	Nói với tôi rằng bạn không thấy điều đó sắp xảy ra.
You don't know what to do, do you?	Bạn không biết phải làm gì, phải không?
No one told me it would cost this much.	Không ai nói với tôi rằng nó sẽ tốn kém đến mức này.
Tom said that he was going to attend our party.	Tom nói rằng anh ấy định tham dự bữa tiệc của chúng tôi.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
I think I already know why Tom did it.	Tôi nghĩ tôi đã biết tại sao Tom lại làm như vậy.
That doesn't happen in this part of the country.	Điều đó không xảy ra ở vùng này của đất nước.
Tom asked for money.	Tom đã xin tiền.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
Tom says he thinks Mary might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
The higher you go, the colder it gets.	Càng lên cao, trời càng lạnh.
I think you will be at the meeting today.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có mặt tại cuộc họp hôm nay.
That's not very good, is it?	Điều đó không tốt lắm phải không?
He hides his feelings and pretends to be enthusiastic.	Anh ấy che giấu cảm xúc của mình và giả vờ nhiệt tình.
I wonder if Tom wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi không.
Who is your favorite saxophonist?	Ai là nghệ sĩ saxophone yêu thích của bạn?
I know Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom considers himself intelligent.	Tom tự nhận mình là người thông minh.
It can be said that the old man is a walking dictionary.	Có thể nói, ông già đó là một cuốn từ điển đi bộ.
Tom told me not to buy anymore.	Tom bảo tôi đừng mua nữa.
I'm glad Tom wasn't injured in the accident.	Tôi rất vui vì Tom không bị thương trong vụ tai nạn.
President Lincoln was what we call a self-made man.	Tổng thống Lincoln là người mà chúng ta gọi là một người tự lập.
Tom may need glasses.	Tom có ​​thể cần kính.
Find Tom and tell him to come here now.	Tìm Tom và bảo anh ta đến đây ngay bây giờ.
You cannot give yourself a nickname.	Bạn không thể đặt cho mình một biệt danh.
Tom bought me a dictionary.	Tom đã mua cho tôi một cuốn từ điển.
Tom and Mary are always careful.	Tom và Mary luôn cẩn thận.
I asked Tom to stay at home.	Tôi yêu cầu Tom ở nhà.
Help me peel eggs.	Giúp tôi bóc trứng.
I know Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết tôi không nên làm như vậy.
Tom doesn't need to go to Australia.	Tom không cần phải đi Úc.
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ Tom đang lo lắng.
Mary can speak Japanese.	Mary có thể nói tiếng Nhật.
I wouldn't call that an improvement.	Tôi sẽ không gọi đó là một cải tiến.
Tom wears hearing aids now.	Tom đeo máy trợ thính bây giờ.
Tom seems harmless.	Tom dường như vô hại.
Tom is quite diplomatic.	Tom khá ngoại giao.
Is this Tom's dog?	Đây có phải là con chó của Tom không?
Tom is still sick.	Tom vẫn bị ốm.
Tom says he has no other choice.	Tom nói rằng anh không có lựa chọn nào khác.
Please remember to send this letter on your way to your school.	Xin hãy nhớ gửi bức thư này trên đường đến trường của bạn.
I still think Tom is hiding something.	Tôi vẫn nghĩ Tom đang che giấu điều gì đó.
I know that Tom will be able to do just that.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm tốt điều đó.
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
I am trying to maintain my current weight.	Tôi đang cố gắng duy trì cân nặng hiện tại.
We are so lucky that we were able to do that.	Chúng tôi thật may mắn vì chúng tôi đã có thể làm được điều đó.
I know that Tom will show you how to do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I feel sadder when I hear that.	Tôi cảm thấy buồn hơn khi nghe điều đó.
I need to borrow money from Tom again.	Tôi cần vay tiền Tom một lần nữa.
Looks like Tom isn't very happy.	Có vẻ như Tom không vui lắm.
I wasn't fast enough.	Tôi đã không đủ nhanh.
Tom is a rich man.	Tom là một người giàu có.
Tom's mother always tells him that he should eat more vegetables.	Mẹ của Tom luôn nói với anh rằng anh nên ăn nhiều rau hơn.
Tom said Mary was very reluctant to do that.	Tom cho biết Mary rất miễn cưỡng làm điều đó.
I knew that Tom would be carefree.	Tôi biết rằng Tom sẽ vô tư.
She calls her younger sister Mina-chan.	Cô ấy gọi em gái của mình là Mina-chan.
I can't keep Tom.	Tôi không thể giữ được Tom.
Tom is the guy that Mary is dating.	Tom là anh chàng mà Mary đang hẹn hò.
Who is watching it?	Ai đang xem nó?
Tom is a rich guy.	Tom là một chàng trai giàu có.
Tom is leaving for Boston in a few hours.	Tom sẽ đi Boston trong vài giờ nữa.
Our marriage counselor told us we needed to spend more quality time together.	Chuyên gia tư vấn hôn nhân của chúng tôi nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần dành nhiều thời gian chất lượng hơn cho nhau.
Can I have my own room?	Tôi có thể có phòng riêng của tôi?
The taste of cola makes the tip of my tongue tingle.	Vị cola làm đầu lưỡi tôi ngứa ran.
I haven't been around much.	Tôi đã không được xung quanh nhiều.
Because there are no students, the school will have to do this by the end of the year.	Do khong co hoc sinh, truong se phai lam viec vao cuoi nam nay.
Tom told me he won't be able to be here tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể ở đây vào ngày mai.
I wouldn't let Tom do that if I were you.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó nếu tôi là bạn.
Tom should have given Mary flowers or something on Valentine's Day.	Tom lẽ ra nên tặng hoa Mary hoặc thứ gì đó vào ngày lễ tình nhân.
Tom is a big man in the company.	Tom là một người đàn ông lớn trong công ty.
That's why Tom is still there.	Đó là lý do tại sao Tom vẫn ở đó.
Tom is likely to be sentenced to death.	Tom có ​​khả năng bị kết án tử hình.
I'm just a human.	Tôi chỉ là một con người.
It's not safe there.	Ở đó không an toàn.
Tom told me he would see what he could do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ xem những gì anh ấy có thể làm.
You make me blush You make me confused.	Bạn làm cho tôi đỏ mặt Bạn làm tôi bối rối.
He is standing behind the wall.	Anh ấy đang đứng sau bức tường.
Tom is a nice guy, isn't he?	Tom là một chàng trai tử tế, phải không?
Tom told me it would be easy to convince Mary to come to Boston with us.	Tom nói với tôi sẽ dễ dàng thuyết phục Mary đến Boston với chúng tôi.
Tom saw Mary at the airport.	Tom đã nhìn thấy Mary ở sân bay.
There is nothing for us here.	Không có gì cho chúng tôi ở đây.
You don't like doing it?	Bạn không thích làm điều đó?
Tom can't find his gloves.	Tom không thể tìm thấy găng tay của mình.
You are the smartest person in our class.	Bạn là người thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
Do any of you want a cup of coffee?	Có ai trong số các bạn muốn một tách cà phê không?
The reason is not important.	Lý do không quan trọng.
Tom told me that he thought Mary was jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ghen tuông.
He gave the key to the office to the police.	Anh ta giao chìa khóa văn phòng cho cảnh sát.
My husband will be back soon.	Chồng tôi sẽ trở lại sớm.
Tom ate a handful of raisins.	Tom đã ăn một nắm nho khô.
Tom told Mary and I that we should try to do it alone.	Tom nói với Mary và tôi rằng chúng ta nên cố gắng làm điều đó một mình.
I think Tom knows what we have to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết chúng tôi phải làm gì.
Has Tom come home yet?	Tom đã về nhà chưa?
Tom took us to town.	Tom đã đưa chúng tôi đến thị trấn.
I had a hard time trying to get him to leave the trip.	Tôi đã rất khó khăn khi cố gắng nói chuyện với anh ấy để rời khỏi chuyến đi.
Tom says he will take care of it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc nó.
It was an enjoyable evening.	Đó là một buổi tối thú vị.
They are building a bridge over the river.	Họ đang xây một cây cầu bắc qua sông.
Now don't worry, OK?	Bây giờ đừng lo lắng, OK?
I'll go with Tom.	Tôi sẽ đi với Tom.
We both know what happened to Tom.	Cả hai chúng tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I don't think they can understand French.	Tôi không nghĩ rằng họ có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom is really jealous, isn't he?	Tom thực sự ghen tị, phải không?
Tom says Mary won't win.	Tom nói rằng Mary sẽ không thắng.
Tom and Mary are planning to do just that.	Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom will find Mary.	Tom sẽ tìm Mary.
They were damaged.	Chúng đã bị hư hỏng.
You cannot see.	Bạn không thể nhìn thấy.
Tom almost never spoke to us again.	Tom hầu như không bao giờ nói chuyện với chúng tôi nữa.
Why don't you ask when you get stuck?	Tại sao bạn không hỏi khi bạn gặp khó khăn?
Tom's face was expressionless.	Khuôn mặt của Tom vô cảm.
I don't want to spend the rest of my life doing this.	Tôi không muốn dành phần đời còn lại của mình để làm việc này.
I have a pliers in my car.	Tôi có một cái kìm trong xe của tôi.
Tom said he thought I might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể phải làm điều đó một mình.
Tell Tom what else he needs to buy.	Nói cho Tom biết anh ấy cần mua gì nữa.
Tom has always been very nice to me.	Tom luôn rất tốt với tôi.
Didn't Tom warn you?	Tom đã không cảnh báo bạn sao?
You are an unreliable witness.	Bạn là một nhân chứng không đáng tin cậy.
Tom laughed at Mary's voice.	Tom bật cười trước giọng nói của Mary.
Tom was bleeding profusely from a gunshot wound.	Tom chảy rất nhiều máu vì vết thương do đạn bắn.
Why don't you let me buy that for you?	Tại sao bạn không để tôi mua cái đó cho bạn?
I forgot to buy a pillow.	Tôi quên mua một cái gối.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
I don't care how much you earn.	Tôi không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu.
What is the strangest thing that has ever happened to you?	Điều kỳ lạ nhất đã từng xảy ra với bạn là gì?
I don't know if I should go or stay.	Tôi không biết nên đi hay ở lại.
Tom seemed offended.	Tom dường như đã bị xúc phạm.
My curling takes a long time.	Việc uốn tóc của tôi mất rất nhiều thời gian.
Tom doesn't think he'll get the job.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận được công việc.
Tom told me he thought Mary was tickled.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị nhột.
I don't complain.	Tôi không phàn nàn.
The doctor entered the clinic and asked about her problem.	Bác sĩ vào phòng khám và hỏi về vấn đề của cô.
Tom asked me if he could borrow my car.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể mượn xe của tôi không.
Who is allowed to call a spade a spade?	Ai được phép gọi một cái thuổng là một cái thuổng?
Tom was sure that Mary would cry.	Tom chắc rằng Mary sẽ khóc.
If you're right, what if they're wrong?	Nếu bạn đúng, còn họ sai thì sao?
Tom did not know how Mary was injured.	Tom không biết Mary bị thương như thế nào.
It seems like doing it is a lot of trouble, but it's worth it.	Nó có vẻ như làm điều đó là rất nhiều rắc rối, nhưng nó đáng giá.
I have the right to do what I am doing.	Tôi có quyền làm những gì tôi đang làm.
I can't smoke.	Tôi không thể hút thuốc.
I thought you said you couldn't speak French.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
Tom is helping Mary, isn't he?	Tom đang giúp Mary, phải không?
It's great that Tom is here.	Thật tuyệt khi Tom đến đây.
I think Tom understood your explanation.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hiểu lời giải thích của bạn.
Tom didn't seem surprised to see Mary here.	Tom dường như không ngạc nhiên khi thấy Mary ở đây.
Can you take Tom home?	Bạn có thể đưa Tom về nhà không?
Can I extend my stay?	Tôi có thể gia hạn thời gian lưu trú của mình không?
I was told that Tom can't speak French.	Tôi đã nói rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
I want to know how can I lose weight.	Tôi muốn biết làm thế nào tôi có thể giảm cân.
Tom is liked by everyone.	Tom được mọi người thích.
Tom says it's not unusual to see that kind of bird here.	Tom nói rằng không có gì lạ khi nhìn thấy loại chim đó ở đây.
I will do it for Tom if he asks me.	Tôi sẽ làm điều đó cho Tom nếu anh ấy yêu cầu tôi.
Do you know why that doesn't happen?	Bạn có biết tại sao điều đó không xảy ra không?
I bought Tom a box of crayons.	Tôi mua cho Tom một hộp bút chì màu.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
I hope you don't intend to do that.	Tôi hy vọng bạn không định làm điều đó.
I hope to see you at the party tonight.	Tôi hy vọng sẽ gặp bạn trong bữa tiệc tối nay.
Tom makes a lot of mistakes when he speaks French.	Tom mắc rất nhiều lỗi khi nói tiếng Pháp.
He didn't realize that he was tone deaf.	Anh ấy không nhận ra rằng mình đang bị điếc giọng điệu.
Send me Tom's address.	Gửi cho tôi địa chỉ của Tom.
I don't want to kill Tom.	Tôi không muốn giết Tom.
I'm worried about Tom's health.	Tôi lo lắng cho sức khỏe của Tom.
Those houses belong to my uncle.	Những ngôi nhà đó là của chú tôi.
Tom is not listening now is he?	Tom không nghe bây giờ phải không?
I have not discussed this with anyone yet.	Tôi chưa thảo luận điều này với bất kỳ ai.
I don't often walk to school.	Tôi không thường xuyên đi bộ đến trường.
I found out what Tom did.	Tôi đã tìm ra những gì Tom đã làm.
You seem to know everything there is to know about this.	Bạn dường như biết mọi thứ cần biết về điều này.
Tom told me that he thought Mary was blind.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị mù.
Tom is helping Mary.	Tom đang giúp Mary.
Tom has been subpoenaed.	Tom đã được trát.
I want to get my GED.	Tôi muốn lấy GED của mình.
Tom ignored all of us.	Tom phớt lờ tất cả chúng tôi.
Does Tom have a computer?	Tom có ​​máy tính không?
I have a very bad feeling about this.	Tôi có một cảm giác rất tồi tệ về điều này.
Tom has a scar on his forehead.	Tom có ​​một vết sẹo trên trán.
Elderly man taking strong heart medicine.	Người đàn ông lớn tuổi uống thuốc mạnh cho tim.
The mask covered Tom's face.	Chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt của Tom.
Tom was selected out of 300 applicants.	Tom đã được chọn trong số 300 người nộp đơn.
Tom is not left-handed.	Tom không thuận tay trái.
I think Tom didn't recognize me.	Tôi nghĩ Tom đã không nhận ra tôi.
Tom sings about love.	Tom hát về tình yêu.
What does Tom think of Mary?	Tom nghĩ gì về Mary?
Obviously Tom is not going anywhere.	Rõ ràng là Tom sẽ không đi đâu cả.
I didn't know Tom would come back.	Tôi không biết Tom sẽ quay lại.
Tom often plays the piano in the evening.	Tom thường chơi piano vào buổi tối.
I have a hunch that something good is about to happen.	Tôi có linh cảm rằng một điều gì đó tốt lành sắp xảy ra.
Tom looked at his watch.	Tom nhìn đồng hồ.
Tom was very lonely.	Tom đã rất cô đơn.
The dog kept barking at me at the gate and wouldn't let me in.	Con chó cứ sủa tôi ở cổng và không cho tôi vào.
Aren't you and Tom happy together?	Bạn và Tom không hạnh phúc bên nhau sao?
Tom was the only one smiling.	Tom là người duy nhất mỉm cười.
I have a long to-do list.	Tôi có một danh sách dài những việc tôi cần làm.
I don't know if the plane will arrive on time or not.	Không biết máy bay có đến đúng giờ hay không.
He is a good speaker.	Anh ấy là một diễn giả giỏi.
Tom needs one of these, too.	Tom cũng cần một trong những thứ này.
I know that Tom is a relative of Mary.	Tôi biết rằng Tom là họ hàng của Mary.
Tom says Mary may have been wrong.	Tom nói Mary có thể đã nhầm.
I think we should try to help Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng giúp Tom.
What is the relationship between politics and war?	Mối quan hệ giữa chính trị và chiến tranh là gì?
Tom said I should visit Australia.	Tom nói tôi nên đến thăm Úc.
Tom is a builder.	Tom là một thợ xây.
I don't like this one bit.	Tôi không thích điều này một chút.
Tom and I have been married for a long time.	Tom và tôi kết hôn đã lâu.
She sent me a gift in return for my advice.	Cô ấy đã gửi cho tôi một món quà để đáp lại lời khuyên của tôi.
Tom admitted that he stole the money.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm tiền.
The pyramids of Egypt are one of the seven wonders of the world.	Các kim tự tháp của Ai Cập là một trong bảy kỳ quan của thế giới.
I know you won't listen to me.	Tôi biết bạn sẽ không nghe tôi.
It may be too late for us to do that.	Có thể đã quá muộn để chúng ta làm điều đó.
He dropped out of college in his first year.	Anh ấy đã bỏ đại học vào năm đầu tiên.
Tom doesn't have to do that anymore.	Tom không cần phải làm thế nữa.
I know that Tom doesn't know who did it to Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết ai đã làm điều đó với Mary.
I wouldn't do much better.	Tôi sẽ không làm tốt hơn nhiều.
I brake hard.	Tôi phanh gấp.
I handle most of the business.	Tôi là người xử lý hầu hết công việc kinh doanh.
Tom had lunch earlier than all of us.	Tom ăn trưa sớm hơn tất cả chúng tôi.
I don't care if Tom does his homework or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​làm bài tập về nhà hay không.
Tom knows Mary won't win.	Tom biết Mary sẽ không thắng.
Tom pointed to the floor near Mary's right foot.	Tom chỉ xuống sàn gần chân phải của Mary.
Tom wouldn't really do something like that, would he?	Tom sẽ không thực sự làm điều gì đó như vậy, phải không?
I know that eventually Tom will learn how to do it.	Tôi biết rằng cuối cùng Tom sẽ học cách làm điều đó.
I hope one day we will meet again.	Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tom eats lunch at his desk.	Tom ăn trưa tại bàn làm việc.
I think Tom is right.	Tôi cho rằng Tom đúng.
I don't want to run into Tom.	Tôi không muốn đụng độ Tom.
You look a bit bored.	Bạn trông hơi buồn chán.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom was on the same bus that I was on.	Tom đã ở trên cùng một chuyến xe buýt mà tôi đã đi.
Tom says he's really glad Mary didn't.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng vì Mary đã không làm như vậy.
Tom would probably allow Mary to do it.	Tom có ​​thể sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom is much older than Mary.	Tom lớn hơn Mary rất nhiều tuổi.
Can you tell me why you turned down their offer?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn từ chối lời đề nghị của họ không?
Let me explain what happened.	Hãy để tôi giải thích những gì đã xảy ra.
I think I can do it if I really try.	Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó nếu tôi thực sự cố gắng.
I know Tom and Mary have never been to Australia together.	Tôi biết Tom và Mary chưa bao giờ đi Úc cùng nhau.
Surely Tom was in there.	Chắc chắn Tom đã ở trong đó.
I also don't think Tom really has to.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm như vậy.
I can stay with Tom for a few weeks.	Tôi có thể ở với Tom vài tuần.
Tom wasn't here before.	Tom không ở đây trước.
I don't really think I have to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
It will take an hour to get there.	Sẽ mất một giờ để đến đó.
I don't know who my French teacher will be.	Tôi không biết giáo viên dạy tiếng Pháp của tôi sẽ là ai.
Tom has brain damage.	Tom bị tổn thương não.
I'll be home by 2:30.	Tôi sẽ về nhà trước 2:30.
Tom counted the money twice.	Tom đếm tiền hai lần.
Tom says he is feeling nervous.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy lo lắng.
Whatever you do, don't play poker with Tom.	Bất kể bạn làm gì, đừng chơi poker với Tom.
We do not smoke during meals.	Chúng tôi không hút thuốc trong bữa ăn.
Tom shows Mary a picture of John and another boy.	Tom cho Mary xem một bức ảnh của John và một cậu bé khác.
I don't think it's Tom's.	Tôi không nghĩ đó là của Tom.
Will Tom attend the meeting?	Tom sẽ tham dự cuộc họp chứ?
Dinner is not ready yet.	Bữa tối vẫn chưa sẵn sàng.
Would you please stop walking around and just sit down for a bit?	Bạn có vui lòng ngừng đi lại như vậy và chỉ ngồi xuống một chút được không?
Life is like a roller coaster ride.	Cuộc sống giống như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc.
I thought you said you were glad Tom didn't do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui vì Tom đã không làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is a good cook.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
Tom has been to Boston a number of times.	Tom đã đến Boston một số lần.
Tom knew he was being watched.	Tom biết mình đang bị theo dõi.
Tom put his arm around Mary.	Tom choàng tay qua Mary.
Allegedly, Tom turned down that offer.	Bị cáo buộc, Tom đã từ chối lời đề nghị đó.
I should have come earlier.	Tôi nên đến sớm hơn.
It is not a long list.	Nó không phải là một danh sách dài.
Tom pretends to be deaf.	Tom giả vờ bị điếc.
Tom met a woman named Mary after the concert.	Tom đã gặp một người phụ nữ tên là Mary sau buổi hòa nhạc.
I go hiking whenever I get the chance.	Tôi đi leo núi bất cứ khi nào có cơ hội.
In medical research, one of the first problems is to isolate the cause of disease.	Trong nghiên cứu y học, một trong những vấn đề đầu tiên là phải phân lập được nguyên nhân gây bệnh.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
There is still some milk left in the cat's bowl.	Vẫn còn một ít sữa trong bát của mèo.
Tom is quite methodical.	Tom khá có phương pháp.
Do you remember when Tom said that?	Bạn có nhớ Tom đã nói điều đó khi nào không?
I don't want to hear a story.	Tôi không muốn nghe một câu chuyện.
I don't dance anymore.	Tôi không nhảy nữa.
Open suitcase.	Mở vali.
I don't know how much I can trust them.	Tôi không biết mình có thể tin tưởng họ ở mức độ nào.
Items with red price tags are on sale.	Các mặt hàng có thẻ giá màu đỏ đang được giảm giá.
Tom is not a risk when flying.	Tom không phải là một rủi ro khi bay.
A cowboy is herding cattle into the pasture.	Một cao bồi đang lùa gia súc ra đồng cỏ.
Tom meets a beautiful girl at the party.	Tom gặp một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc.
She devoted her entire life to the study of physics.	Cô dành toàn bộ cuộc đời mình cho việc nghiên cứu vật lý.
Tom leaned over and whispered in Mary's ear.	Tom nghiêng người và thì thầm vào tai Mary.
Tom caught a big sea bass.	Tom đã bắt được một con cá vược lớn.
I found him easily, because I had met him once before.	Tôi tìm thấy anh ấy một cách dễ dàng, bởi vì tôi đã gặp anh ấy một lần trước đây.
Does Tom have air conditioning?	Tom có ​​máy lạnh không?
We ran into our teacher on the street yesterday.	Chúng tôi tình cờ gặp cô giáo của mình trên phố ngày hôm qua.
Tom spreads honey on the bread.	Tom phết mật ong lên bánh mì.
Tom is planning to go to Boston next month.	Tom đang có kế hoạch đến Boston vào tháng tới.
I don't think I'm the person you're looking for.	Tôi không nghĩ tôi là người mà bạn đang tìm kiếm.
That is reasonable.	Đó là hợp lý.
I think Tom doesn't have to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải làm điều đó một mình.
Tom thinks Mary will be there.	Tom nghĩ Mary sẽ ở đó.
Is that your girlfriend there?	Đó có phải là bạn gái của bạn ở đó không?
Mary is a stubborn girl.	Mary là một cô gái cứng đầu.
We took it for granted that he would help us.	Chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
You don't want to see Tom?	Bạn không muốn gặp Tom?
I have a wife at home.	Tôi có vợ ở nhà.
I know a lot of people who don't like Boston.	Tôi biết rất nhiều người không thích Boston.
I know I'm in big trouble.	Tôi biết rằng tôi đang gặp rắc rối lớn.
Tom tells Mary that he thinks John can do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John có thể làm được điều đó.
Tom is one of the richest people I have ever met.	Tom là một trong những người giàu nhất mà tôi từng gặp.
I haven't gone to the movies since I came here.	Tôi đã không đi xem phim kể từ khi tôi đến đây.
You're too old to do things like this.	Bạn quá già để làm những việc như thế này.
I should have told Tom I wouldn't do it again.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
We need to reduce our monthly expenses.	Chúng ta cần giảm chi phí hàng tháng của mình.
You don't want Tom to go, do you?	Bạn không muốn Tom đi, phải không?
Cattle are grazed in the field.	Gia súc được chăn thả trên cánh đồng.
I followed the deer's trail.	Tôi lần theo dấu vết của con nai.
I know that sometimes Tom can get real neck pain.	Tôi biết rằng đôi khi Tom có ​​thể bị đau cổ thực sự.
Tom hasn't been here in years.	Tom đã không ở đây trong nhiều năm.
Tom says he thinks Mary is in danger.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang gặp nguy hiểm.
It's been three years since I've driven a car.	Đã ba năm kể từ khi tôi lái một chiếc ô tô.
This highway saves us a lot of time.	Đường cao tốc này giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Tom thinks Mary won't be here until lunchtime.	Tom nghĩ Mary sẽ không ở đây cho đến giờ ăn trưa.
Where is Tom going?	Tom đi đâu?
That suitcase is not theirs.	Chiếc vali đó không phải của họ.
I know Tom knows why we plan to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi dự định làm điều đó.
I think we've run out of gas.	Tôi nghĩ chúng ta đã hết xăng.
I cannot unlock the door.	Tôi không thể mở khóa cửa.
I don't see what happened.	Tôi không thấy chuyện gì đã xảy ra.
Tom says he's really glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn đã làm điều đó.
We don't really need to worry about that too much.	Chúng ta không thực sự cần phải lo lắng về điều đó quá nhiều.
Tom thinks Mary's skirt is too short.	Tom nghĩ rằng váy của Mary quá ngắn.
I talked to your doctor. 	Tôi đã nói chuyện với bác sĩ của bạn.
He told me you need to stay in bed for at least a week.	Anh ấy nói với tôi rằng bạn cần phải nằm trên giường ít nhất một tuần.
Tom claims that he used to be a professional baseball player.	Tom tuyên bố rằng anh ấy từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
There's no way Tom would do that.	Không đời nào Tom làm vậy.
Did you know that your socks don't fit?	Bạn có biết rằng tất của bạn không phù hợp?
Why don't you give it to Tom?	Tại sao bạn không đưa nó cho Tom?
You are too young to do this.	Bạn còn quá trẻ để làm điều này.
I'm on my way to school right now.	Tôi đang trên đường đến trường ngay bây giờ.
Tom just wanted to help.	Tom chỉ muốn giúp đỡ.
Did Tom tell you when he was going on vacation?	Tom có ​​nói với bạn khi anh ấy sẽ đi nghỉ không?
I should tell Tom what to do.	Tôi nên nói với Tom những gì phải làm.
Only one member expressed disagreement.	Chỉ một thành viên bày tỏ sự không đồng tình.
Tom was bitten by his horse.	Tom đã bị con ngựa của mình cắn.
Tom might be sleeping.	Tom có ​​thể đang ngủ.
I suggest you talk to Tom about Mary.	Tôi đề nghị bạn nói chuyện với Tom về Mary.
Tom came here to ask us to help him.	Tom đến đây để nhờ chúng tôi giúp anh ấy.
Don't you think the dress you're wearing is a bit short?	Bạn không nghĩ rằng chiếc váy bạn đang mặc là hơi ngắn?
I'm pretty sure it won't work.	Tôi khá chắc rằng nó sẽ không hoạt động.
It didn't take me long to do that.	Tôi không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I don't think anyone is really expecting you here.	Tôi không nghĩ có ai thực sự mong đợi bạn ở đây.
I don't think Tom intended to do that.	Tôi không nghĩ Tom định làm điều đó.
Tom says he wants to marry Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn kết hôn với Mary.
How many legs do three centipedes have?	Ba con rết có bao nhiêu chân?
Tom didn't want to stay, but he did.	Tom không muốn ở lại, nhưng anh ấy đã làm.
I don't think that's correct.	Tôi không nghĩ điều đó chính xác.
Tom has found treasure at the bottom of the lake.	Tom đã tìm thấy kho báu dưới đáy hồ.
He and I are so close friends that we can almost read each other's minds.	Anh ấy và tôi là những người bạn thân thiết đến mức gần như có thể đọc được suy nghĩ của nhau.
Tom's car is stuck in the mud.	Xe của Tom bị kẹt trong bùn.
Tom grabbed my collar.	Tom nắm lấy cổ áo tôi.
Do you have a screw I can borrow?	Bạn có một cái ốc vít cho tôi mượn không?
Do you think this is a good place to pitch a tent?	Bạn có nghĩ rằng đây là một nơi tốt để dựng lều?
I thought I told you I don't want you to do that again.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
Tell Tom I won't.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy.
You can study in my office if you want.	Bạn có thể học tại văn phòng của tôi nếu bạn muốn.
My room is not as big as yours.	Phòng của tôi không rộng bằng của bạn.
One of Tom's ancestors lived in that castle.	Một trong những tổ tiên của Tom sống trong lâu đài đó.
Tom and Mary are a beautiful couple.	Tom và Mary là một cặp đẹp đôi.
Tom says that Mary thinks she's the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom was the only one who noticed.	Tom là người duy nhất nhận thấy.
I'm too young to get married.	Tôi còn quá trẻ để kết hôn.
I think Tom can do it if he needs to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy cần.
Let's take a photo of us with the sea in the background.	Hãy lấy một bức ảnh của chúng tôi với biển ở phía sau.
Tom said that he thought Mary was beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật xinh đẹp.
The answer confused Tom.	Câu trả lời khiến Tom bối rối.
I'm so glad I did.	Tôi rất vui vì tôi đã làm được.
You are the oldest.	Bạn là người lớn nhất.
Tom left Mary a note.	Tom để lại cho Mary một mẩu giấy nhắn.
I gave Tom all the money I had.	Tôi đã cho Tom tất cả số tiền mà tôi có.
I haven't practiced the piano yet today.	Tôi vẫn chưa tập đàn hôm nay.
Tom didn't know what he had done to make Mary so angry.	Tom không biết mình đã làm gì khiến Mary tức giận như vậy.
We are Tom's advisors.	Chúng tôi là cố vấn của Tom.
Tom told me that he thought Mary was confusing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khó hiểu.
I know that Tom is not against that.	Tôi biết rằng Tom không chống lại điều đó.
The problem is beyond my grasp.	Vấn đề nằm ngoài khả năng nắm bắt của tôi.
I don't think I can help you with that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
I have a feeling that's about to happen.	Tôi có cảm giác điều đó sắp xảy ra.
Tom says his schedule is likely to change.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy có thể sẽ thay đổi.
Tom needs to feed his dog.	Tom cần cho con chó của mình ăn.
Tom is already drunk.	Tom đã say rồi.
I like outdoor sports, such as baseball, tennis and football.	Tôi thích các môn thể thao ngoài trời, chẳng hạn như bóng chày, quần vợt và bóng đá.
I think I know a way out of here.	Tôi nghĩ rằng tôi biết một cách để thoát khỏi đây.
I don't want to interfere.	Tôi không muốn can thiệp.
Tom is not old enough to buy beer.	Tom không đủ tuổi để mua bia.
I'm sure Tom wouldn't want to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom says Mary doesn't think John would do it alone.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm điều đó một mình.
Tom almost had a heart attack when he saw Mary standing on the edge of the roof.	Tom gần như lên cơn đau tim khi nhìn thấy Mary đứng trên mép mái nhà.
Tom stopped talking to Mary.	Tom ngừng nói chuyện với Mary.
Tom plays tennis three times a week.	Tom chơi quần vợt ba lần một tuần.
Everything comes to him know to wait.	Tất cả mọi thứ đến với anh biết chờ đợi.
I don't know why Tom would want to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao lại muốn làm điều đó.
Tom says he hopes that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể giành chiến thắng.
I doubt that Tom and Mary will ever get married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ bao giờ kết hôn.
Tom is an atheist.	Tom là một người vô thần.
Tom, Mary, John and Alice all loved what they saw.	Tom, Mary, John và Alice đều yêu thích những gì họ nhìn thấy.
I think it's time for me to rest.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi.
Tom and I are always arguing.	Tom và tôi luôn cãi nhau.
Why did Tom leave me?	Tại sao Tom lại bỏ rơi tôi?
Who else will do it?	Ai khác sẽ làm điều đó?
Tom shouldn't do it again.	Tom không nên làm điều đó một lần nữa.
We don't need to rush. 	Chúng ta không cần phải vội vàng.
We have plenty of time.	Chúng tôi có nhiều thời gian.
Don't know if Tom is worried or not.	Không biết Tom có ​​lo lắng hay không.
It took me a thousand yen to fix my bicycle.	Tôi phải mất một nghìn yên để sửa xe đạp.
Tom told me he thought Mary was alive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary còn sống.
Tom likes tofu.	Tom thích đậu phụ.
Tom had promised Mary that he would not tell anyone about what had happened.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không nói với ai về những gì đã xảy ra.
Agriculture consumes large amounts of water.	Nông nghiệp tiêu thụ một lượng lớn nước.
We all know that Tom is in love with Mary.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom đang yêu Mary.
If I don't do it, maybe Tom will.	Nếu tôi không làm điều đó, có lẽ Tom sẽ làm.
Can you see the ocean from your bedroom window?	Bạn có thể nhìn thấy đại dương từ cửa sổ phòng ngủ của bạn không?
Tom is a journalist.	Tom là một nhà báo.
Tom followed Mary into the library.	Tom theo Mary vào thư viện.
I think Mary is very beautiful.	Tôi nghĩ Mary rất đẹp.
The new government is expected to implement many administrative reforms.	Chính phủ mới được kỳ vọng sẽ thực hiện nhiều cải cách hành chính.
Tom is looking at the pictures Mary sent him.	Tom đang xem những bức ảnh Mary gửi cho anh ta.
I think I'm an addict.	Tôi nghĩ tôi là một con nghiện.
Maybe you should tell Tom you don't want him to do that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn không muốn anh ấy làm điều đó.
Tom has fond memories of his childhood.	Tom có ​​những kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu của mình.
I don't want to discuss Tom's problems with you.	Tôi không muốn thảo luận về những vấn đề của Tom với bạn.
Tom tried to speak French with us.	Tom đã cố gắng nói tiếng Pháp với chúng tôi.
Basket weaving is an art form.	Đan rổ là một loại hình nghệ thuật.
There is something there.	Có một cái gì đó ở đó.
Tom was the one who helped me break out of prison.	Tom là người đã giúp tôi vượt ngục.
Tom did not pay attention to the teacher.	Tom đã không chú ý đến giáo viên.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
These bananas are not very tasty.	Những quả chuối này không ngon cho lắm.
Tom is a ski coach, right?	Tom là một huấn luyện viên trượt tuyết, phải không?
I am aware of the situation.	Tôi nhận thức được tình hình.
We hope that you don't do it again.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn không làm điều đó một lần nữa.
Tom can't find what he wants at the supermarket.	Tom không thể tìm thấy thứ anh ấy muốn ở siêu thị.
It didn't take long for Tom to do it.	Tom không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom is trying not to panic.	Tom đang cố gắng không hoảng sợ.
Tom says he remembers asking Mary not to do it.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã yêu cầu Mary không làm điều đó.
Tom didn't know how to respond.	Tom không biết phải trả lời như thế nào.
Tom called a colleague for help.	Tom đã gọi cho một đồng nghiệp để được giúp đỡ.
I didn't pay attention to Tom.	Tôi không chú ý đến Tom.
Tom often watches the news while having dinner.	Tom thường xem tin tức trong khi ăn tối.
Let go, Tom.	Bỏ ra, Tom.
I don't want any more soup.	Tôi không muốn thêm súp nữa.
Tom never told anyone other than Mary.	Tom chưa bao giờ nói với ai khác ngoài Mary.
It was discovered by Tom.	Nó đã được phát hiện bởi Tom.
Tom is the last person to live in this house.	Tom là người cuối cùng sống trong ngôi nhà này.
I have no intention of staying in Boston.	Tôi không có ý định ở lại Boston.
Tom doesn't have to be there.	Tom không cần phải ở đó.
I can hear Tom playing guitar in his bedroom.	Tôi có thể nghe thấy Tom chơi guitar trong phòng ngủ của anh ấy.
These are children's songs.	Đây là những bài hát thiếu nhi.
Tom certainly doesn't hate Mary.	Tom chắc chắn không ghét Mary.
Tom doesn't make as many mistakes as Mary.	Tom không mắc nhiều lỗi như Mary.
I think Tom might be right.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đúng.
We drive on the left side of the road.	Chúng tôi lái xe bên trái đường.
Tom says he has some stuff that he needs to get rid of his boobs.	Tom nói rằng anh ấy có một số thứ mà anh ấy cần phải cởi bỏ bộ ngực của mình.
I hid behind the warehouse.	Tôi đã trốn sau nhà kho.
Tom has the necessary skill set to do the job successfully.	Tom có ​​bộ kỹ năng cần thiết để thực hiện thành công công việc.
I know I should leave.	Tôi biết tôi nên ra đi.
Tom told me he liked the party.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bữa tiệc.
You say Tom likes me.	Bạn nói Tom thích tôi.
Tom ran to catch the last train.	Tom đã chạy để bắt chuyến tàu cuối cùng.
"I'm not good at swimming." 	"Tôi bơi không giỏi."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
Tom said I had to go to Boston.	Tom nói rằng tôi phải đến Boston.
We need to buy candles for Tom's birthday cake.	Chúng tôi cần mua nến cho bánh sinh nhật của Tom.
Why don't you ask someone for directions?	Tại sao bạn không hỏi ai đó chỉ đường?
Life is an illusion.	Cuộc sống là một ảo tưởng.
I don't understand it at all.	Tôi không hiểu nó chút nào.
Tom has a car, but he rarely uses it.	Tom có ​​một chiếc ô tô, nhưng anh ấy hiếm khi sử dụng nó.
I don't even know where to start.	Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
We have a very good team, so we have every reason to be optimistic.	Chúng tôi có một đội rất tốt, vì vậy chúng tôi có mọi lý do để lạc quan.
Tom says he doesn't like swimming today.	Tom nói hôm nay anh ấy không thích bơi.
We should thank Tom for that.	Chúng ta nên cảm ơn Tom vì điều đó.
Tom forgot to close the window.	Tom quên đóng cửa sổ.
And if I have time, I want to take a look at their cosmetics.	Và nếu có thời gian, tôi muốn xem qua mỹ phẩm của họ.
You will do your best, right?	Bạn sẽ cố gắng hết sức, phải không?
Tom didn't mean to hurt anyone.	Tom không cố ý làm tổn thương bất kỳ ai.
I think you always wanted to see this movie.	Tôi nghĩ bạn luôn muốn xem bộ phim này.
If you don't go, you will have to apologize.	Nếu bạn không đi, bạn sẽ phải xin lỗi.
Tom went on vacation.	Tom đã đi nghỉ.
Tom has never worked a day in his life.	Tom chưa bao giờ làm việc một ngày nào trong đời.
Tom ran out of the traffic.	Tom chạy ra khỏi dòng xe cộ.
Tom asked a few good questions.	Tom đã hỏi một vài câu hỏi hay.
I know that Tom doesn't know why Mary would want him to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm điều đó.
Tom is satisfied because the seller is honest.	Tom hài lòng vì người bán hàng trung thực.
Tom is an anesthesiologist.	Tom là một bác sĩ gây mê.
Try your best, and you will succeed.	Cố gắng hết sức, và bạn sẽ thành công.
Dont get wrong.	Đừng hiểu nhầm.
Tom used to like jazz music.	Tom từng thích nhạc jazz.
Tom made a fatal mistake.	Tom đã mắc một sai lầm chết người.
If you behave like a child, you will be treated like a child.	Nếu bạn cư xử như một đứa trẻ, bạn sẽ bị đối xử như một đứa trẻ.
My main concern is that we will run out of money before we can finish this project.	Mối quan tâm chính của tôi là chúng tôi sẽ hết tiền trước khi có thể hoàn thành dự án này.
I went up to the 5th floor in the elevator.	Tôi đi lên tầng 5 trong thang máy.
Why don't you kiss Tom?	Tại sao bạn không hôn Tom?
How did you get that bruise?	Làm thế nào bạn có được vết bầm đó?
After she finished her lunch, she was about to go out.	Sau khi ăn trưa xong, cô ấy chuẩn bị đi ra ngoài.
Children have not yet learned to self-censor and are capable of saying very inappropriate things at very inappropriate times.	Trẻ em chưa học cách tự kiểm duyệt và có khả năng nói những điều rất không phù hợp vào những thời điểm rất không thích hợp.
I'm sure Tom will let you do it.	Tôi chắc chắn Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom says he will be back before the weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại trước cuối tuần.
You'd better get out of here at once.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây ngay lập tức.
Do you believe in UFOs?	Bạn có tin vào UFO?
Time for Tom to do it.	Đã đến lúc Tom làm điều đó.
We didn't have to, but we did.	Chúng tôi không cần phải làm điều đó, nhưng chúng tôi đã làm được.
Tom is not a good swimmer like Mary.	Tom không bơi giỏi như Mary.
Do you have a favorite role-playing game?	Có game nhập vai nào mà bạn yêu thích không?
I didn't know that you didn't understand French.	Tôi không biết rằng bạn không hiểu tiếng Pháp.
Are you saying I'm stupid?	Bạn đang nói tôi ngu ngốc?
Tom is very straightforward, isn't he?	Tom rất thẳng thắn, phải không?
You think we can do it, right?	Bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó, phải không?
There's no way that could happen.	Không có khả năng điều đó xảy ra.
Tom doesn't need to wait.	Tom không cần đợi.
Did Tom drink all of that?	Tom đã uống hết những thứ đó chưa?
Tom is not misbehaving.	Tom không cư xử sai.
Tom and Mary want to be together.	Tom và Mary muốn ở bên nhau.
Tom is planning to renew his lease.	Tom đang có kế hoạch gia hạn hợp đồng thuê nhà.
You are a doctor, right?	Bạn là một bác sĩ, phải không?
Maybe Tom can do it for us.	Có lẽ Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta.
Tom said that he thought Mary would be willing to wait.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn lòng chờ đợi.
Tom is a typical journalist.	Tom là một nhà báo điển hình.
The news is devastating.	Tin tức thật tàn khốc.
Tom never mentioned that he had a girlfriend.	Tom chưa bao giờ đề cập rằng anh đã có bạn gái.
I am afraid I will have to disappoint you. 	Tôi sợ tôi sẽ phải làm bạn thất vọng.
I do not want to participate in this discussion.	Tôi không muốn tham gia vào cuộc thảo luận này.
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
It seems like it was only yesterday that we met for the first time.	Có vẻ như chỉ mới ngày hôm qua mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên.
Tom ran into a parked car.	Tom chạy vào một chiếc ô tô đang đậu.
You have made significant progress in English in the past year.	Bạn đã đạt được tiến bộ đáng kể trong tiếng Anh trong năm qua.
Tom is not sad.	Tom không buồn.
Why did Tom open the box?	Tại sao Tom lại mở hộp?
Tom can still wear the same size jeans he wore when he was twenty.	Tom vẫn có thể mặc chiếc quần jean cùng kích cỡ mà anh ấy đã mặc khi anh ấy hai mươi tuổi.
That's not a big deal for me.	Đó không phải là một vấn đề lớn đối với tôi.
Tom told Mary I wouldn't do that.	Tom nói với Mary rằng tôi sẽ không làm vậy.
I'll talk to Tom if you want.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom nếu bạn muốn.
I didn't get paid last month.	Tôi đã không được trả tiền vào tháng trước.
Do you tell Tom why we don't want to do that?	Bạn có cho Tom biết tại sao chúng tôi không muốn làm điều đó không?
You shouldn't run around with a toothbrush in your mouth.	Bạn không nên chạy lung tung với bàn chải đánh răng trong miệng.
Tom tried his best to ignore that.	Tom đã cố gắng hết sức để bỏ qua điều đó.
Tom has to repeat what he said.	Tom phải lặp lại những gì anh ấy đã nói.
There is life after trauma.	Có cuộc sống sau chấn thương.
Tom came to Australia to look for work.	Tom đến Úc để tìm việc làm.
I didn't know yesterday we had to help Tom clean the house.	Tôi không biết hôm qua chúng ta phải giúp Tom dọn nhà.
Isn't that Tom's bike?	Đó không phải là xe đạp của Tom sao?
I met Tom at Mary's party.	Tôi gặp Tom tại bữa tiệc của Mary.
Both Tom and Mary felt the same way about it.	Cả Tom và Mary đều cảm thấy như vậy về điều đó.
Tom is strikingly handsome.	Tom đẹp trai một cách nổi bật.
I brush my teeth two or three times a day.	Tôi đánh răng hai hoặc ba lần một ngày.
Tom is a busy man.	Tom là một người bận rộn.
Tom was shot by a police officer.	Tom bị bắn bởi một sĩ quan cảnh sát.
Tom said he should have stayed in Boston longer.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy nên ở Boston lâu hơn.
I'm not bored at home alone.	Ở nhà một mình tôi không thấy chán.
Tom discovers that the pigs have escaped from their cages.	Tom phát hiện ra rằng những con lợn đã trốn thoát khỏi chuồng của chúng.
Tom was one of thirty people who had to do it.	Tom là một trong ba mươi người phải làm điều đó.
Tom was at the party.	Tom đã ở bữa tiệc.
Tom is only thirteen years old, but he looks much older.	Tom mới mười ba tuổi, nhưng trông anh ấy già hơn rất nhiều.
Tom couldn't say a word.	Tom không thể nói được một lời nào.
I have been in Boston for about three years.	Tôi đã ở Boston khoảng ba năm.
This is the last letter I received from Tom.	Đây là bức thư cuối cùng tôi nhận được từ Tom.
Tom says he doesn't plan to go anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định đi nữa.
I think you might like something to drink.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thích một thứ gì đó để uống.
I don't think we will.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được.
Tom feels Mary is lying.	Tom cảm thấy Mary đang nói dối.
You hope Tom won't do that, right?	Bạn hy vọng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
I don't like bananas. 	Tôi không thích chuối.
They are too sweet.	Chúng quá ngọt ngào.
Don't drive too fast.	Đừng lái xe quá nhanh.
Even experts say that this painting is a genuine Rembrandt painting.	Thậm chí, các chuyên gia còn cho rằng bức tranh này là một bức tranh Rembrandt chính hiệu.
Can Tom fill out the application without any help?	Tom có ​​thể điền vào đơn đăng ký mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom is not big enough.	Tom không đủ lớn.
I didn't learn anything new.	Tôi không học được gì mới.
Tom doesn't want to be with Mary.	Tom không muốn ở với Mary.
Tom said that Mary was asked not to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom did a stupid thing.	Tom đã làm một điều ngu ngốc.
Tom was quite fat until he was about thirteen years old.	Tom khá béo cho đến khi anh ấy khoảng mười ba tuổi.
Have you ever talked to Tom?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với Tom chưa?
Tom says that Mary just needs to relax.	Tom nói rằng Mary chỉ cần thư giãn.
I need lotion.	Tôi cần kem dưỡng da.
I don't think Tom is qualified to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ tư cách để làm điều đó.
I'll see Tom again on Monday.	Tôi sẽ gặp lại Tom vào thứ Hai.
Tom says he feels comfortable.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thoải mái.
I want to know as soon as anything happens.	Tôi muốn biết ngay khi có bất cứ điều gì xảy ra.
Tom comes down to breakfast at 6:30.	Tom xuống ăn sáng lúc 6:30.
I'm glad Tom and Mary are safe.	Tôi rất vui vì Tom và Mary đều an toàn.
Tom was breathing heavily.	Tom đang thở nặng nhọc.
Tom told Mary that she was right.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã đúng.
Tom has prepared for home.	Tom đã chuẩn bị cho nhà.
Tom and Mary worked in the same company for three years.	Tom và Mary đã làm việc trong cùng một công ty trong ba năm.
Do people ever accuse you of being capricious?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người thất thường không?
Please don't start now.	Xin đừng bắt đầu ngay bây giờ.
I can't leave you alone.	Tôi không thể để bạn một mình.
Tom didn't laugh anymore.	Tom không cười nữa.
Tom was born in Boston in 2013.	Tom sinh ra ở Boston vào năm 2013.
Tom made Mary a paper airplane.	Tom đã làm cho Mary một chiếc máy bay bằng giấy.
Last night, there was a supermarket fire.	Đêm qua, đã xảy ra vụ cháy siêu thị.
This is the paradox.	Đây là nghịch lý.
Tom realized he was not like the other kids.	Tom nhận ra mình không giống với những đứa trẻ khác.
Tom was out of his mind.	Tom đã hết hồn.
I'm pretty sure Tom's in Boston right now.	Tôi khá chắc là bây giờ Tom đang ở Boston.
We all know that eating a balanced diet is good for you.	Tất cả chúng ta đều biết rằng ăn một chế độ ăn uống cân bằng là tốt cho bạn.
Tom said I was too loud.	Tom nói rằng tôi quá ồn ào.
I don't think Tom and I can take care of ourselves.	Tôi không nghĩ Tom và tôi có thể tự lo cho mình.
I'm catching up.	Tôi đang bắt kịp.
Monday I'm free.	Thứ Hai tôi rảnh.
I had to choose between chocolate and vanilla.	Tôi phải lựa chọn giữa sô cô la và vani.
I just called to see how you are.	Tôi vừa gọi để xem bạn thế nào.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
That's not good at all.	Điều đó không tốt chút nào.
I don't think Tom can hear very well.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nghe rất rõ.
Tom ran a full marathon last weekend.	Tom đã chạy marathon đầy đủ vào cuối tuần trước.
Tom was going to ask Mary to do it, but instead asked John.	Tom đã định yêu cầu Mary làm điều đó, nhưng thay vào đó lại yêu cầu John.
Tom is still doing the same thing.	Tom vẫn đang làm điều tương tự.
Tom is an all around handyman.	Tom là một người siêng năng xung quanh.
Tom seems scared to be here.	Tom dường như sợ hãi khi ở đây.
Happiness is not simply having a lot of possessions.	Hạnh phúc không chỉ đơn thuần là có nhiều của cải.
He doesn't give me time to think.	Anh ấy không cho tôi thời gian để suy nghĩ.
Please ask Tom to come here and help us fill out these forms.	Vui lòng yêu cầu Tom đến đây và giúp chúng tôi điền vào các biểu mẫu này.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I shouldn't have eaten that.	Tôi không nên ăn cái đó.
At the time, I didn't know we wouldn't be allowed to do that.	Lúc đó, tôi không biết chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
I did this for three months.	Tôi đã làm điều này trong ba tháng.
I think we need to be a little more discreet.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải kín đáo hơn một chút.
Tom does nothing but read comic books.	Tom không làm gì ngoài việc đọc truyện tranh.
It's a good thing that you guys can't keep a secret.	Đó là một điều tốt mà các bạn không thể giữ bí mật.
I thought I would never see Tom again.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Tom saw everything Mary did.	Tom đã nhìn thấy tất cả những gì Mary làm.
I discovered the truth.	Tôi đã khám phá ra sự thật.
British law prohibits children under the age of 16 from buying tobacco.	Luật pháp Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi mua thuốc lá.
Tom looked very distressed.	Tom trông rất đau khổ.
We will have to separate the wires.	Chúng ta sẽ phải tách các dây ra.
Please let me know what's going on.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì đang xảy ra.
I'm going to visit Tom in Boston.	Tôi sẽ đến thăm Tom ở Boston.
Tom doesn't look good.	Tom trông không được tốt.
I gained a lot of weight.	Tôi đã tăng cân rất nhiều.
Tom goes to Boston, hoping that he can find a job.	Tom đến Boston, hy vọng rằng anh ấy có thể tìm được một công việc.
How much money did Tom give you?	Tom đã cho bạn bao nhiêu tiền?
Tom seems to want to do it.	Tom dường như muốn làm điều đó.
We need help Tom.	Chúng tôi cần giúp Tom.
The room is spacious and full of light.	Căn phòng rộng rãi và nhiều ánh sáng.
Engine is too hot.	Động cơ quá nóng.
Unusually warm weather makes apple harvest difficult.	Thời tiết ấm áp bất thường khiến việc thu hoạch táo gặp trở ngại.
Don't lie to us.	Đừng nói dối chúng tôi.
Despite the fact that Tom is at the top, he never shies away from the toughest and dirtiest jobs.	Mặc dù thực tế rằng Tom là người đứng đầu, anh ấy không bao giờ trốn tránh những công việc khó khăn và bẩn thỉu nhất.
I'll tell you if you promise me you won't get mad.	Tôi sẽ nói với bạn nếu bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ không nổi điên.
Tom has not slowed down this season.	Tom đã không chậm lại trong mùa giải này.
Is everything okay between Tom and you?	Mọi chuyện giữa Tom và bạn vẫn ổn chứ?
Tom can't afford the computer he wants.	Tom không có khả năng mua chiếc máy tính mà anh ấy muốn.
Tom gave some candy to his grandchildren.	Tom đã cho một ít kẹo cho các cháu của mình.
I helped Tom out of the deadlock.	Tôi đã giúp Tom thoát khỏi bế tắc.
I'm sorry Tom didn't come.	Tôi xin lỗi Tom đã không đến.
The discovery took place on a warm August day in 1896.	Khám phá diễn ra vào một ngày tháng 8 ấm áp năm 1896.
Still have time.	Vẫn còn thời gian.
Tom wants to be a poet.	Tom muốn trở thành một nhà thơ.
I think Tom is under thirty years old.	Tôi nghĩ rằng Tom dưới ba mươi tuổi.
Tom wants to run faster.	Tom muốn chạy nhanh hơn.
Just take what you want and get out of here.	Chỉ cần lấy những gì bạn muốn và đi ra khỏi đây.
Tom usually stays up until midnight.	Tom thường thức đến nửa đêm.
Tom says that he loves the food.	Tom nói rằng anh ấy rất thích đồ ăn.
I can't solve that problem.	Tôi không thể giải quyết vấn đề đó.
Tom finished a bottle of wine.	Tom đã uống hết một chai rượu.
I don't think Tom will be there.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đó.
I asked Tom to do it with Mary.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó với Mary.
I think you will be more sympathetic.	Tôi nghĩ bạn sẽ thông cảm hơn.
He didn't find what I hid.	Anh ấy không tìm thấy thứ mà tôi giấu.
A young woman is singing and playing guitar in front of a fountain.	Một phụ nữ trẻ đang hát và chơi guitar trước đài phun nước.
Do you know how Tom sprained his ankle?	Bạn có biết Tom bị bong gân mắt cá chân như thế nào không?
Tom is ready for that, right?	Tom đã sẵn sàng cho điều đó, phải không?
Tom thought it would be fun.	Tom nghĩ rằng nó sẽ rất vui.
Tom walked among the corn rows.	Tom đi giữa những hàng ngô.
There are no tickets for Monday's show.	Không có vé cho buổi biểu diễn hôm thứ Hai.
I asked Tom to come see me.	Tôi đã yêu cầu Tom đến gặp tôi.
You know I don't need to do that, right?	Bạn biết rằng tôi không cần làm điều đó, phải không?
Go and talk to Tom.	Đi và nói chuyện với Tom.
Tom knows that he will never be able to play the harp as well as Mary.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể chơi đàn hạc tốt như Mary.
Is radiation dangerous?	Bức xạ có nguy hiểm gì không?
Tom betrayed Mary's trust.	Tom đã phản bội lòng tin của Mary.
Tom used to sell used cars.	Tom từng bán xe cũ.
I will take it on advice.	Tôi sẽ đưa nó theo lời khuyên.
Tom can't hear what you're saying.	Tom không thể nghe thấy bạn đang nói gì.
I understand you are in a difficult position.	Tôi hiểu bạn đang ở một vị trí khó khăn.
You better not waste our time.	Tốt hơn là bạn không nên lãng phí thời gian của chúng tôi.
Tom was so drunk he didn't recognize me.	Tom say đến mức không nhận ra tôi.
I didn't know Tom was so lonely.	Tôi không biết Tom cô đơn như vậy.
I don't think we can count on Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tin tưởng vào Tom.
I don't think Tom actually said that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự nói như vậy.
Please bring your own eating utensils.	Vui lòng mang theo dụng cụ ăn uống của riêng bạn.
I don't like doing the same things that Tom likes to do.	Tôi không thích làm những việc giống như Tom thích làm.
What can I do to avoid being hit by a meteor?	Tôi có thể làm gì để tránh bị thiên thạch đâm vào?
Tom turned his head and smiled.	Tom quay đầu lại và cười.
He is on a diet.	Anh ấy đang ăn kiêng.
I had a lot of friends while I was in Australia. 	Tôi có rất nhiều bạn bè khi tôi ở Úc.
I had a lot of friends while I was in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn bè khi tôi ở Úc.
I don't remember the last time Tom and I did it together.	Tôi không nhớ lần cuối cùng Tom và tôi làm điều đó cùng nhau.
Tom will most likely spend the rest of his life in prison.	Tom rất có thể sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù.
I don't think Tom would do it if he didn't need to.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy không cần.
Tom doesn't scare me.	Tom không làm tôi sợ.
I know that Tom shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom không nên làm điều đó một mình.
Mary wants Tom to put sunscreen on her back.	Mary muốn Tom bôi kem chống nắng lên lưng cô ấy.
We have no weapons.	Chúng tôi không có vũ khí.
Tom knows that he doesn't have enough money.	Tom biết rằng anh ấy không có đủ tiền.
I don't have a photo of you.	Tôi không có một bức ảnh của bạn.
Tom and I have very different views.	Tom và tôi có những quan điểm rất khác nhau.
Tom is an idiot, if you ask me.	Tom là một kẻ ngốc, nếu bạn hỏi tôi.
It's just a small scratch.	Nó chỉ là một vết xước nhỏ.
Tom should have kept it a secret.	Tom lẽ ra nên giữ bí mật đó.
We'll talk on the phone tomorrow.	Chúng ta sẽ nói chuyện qua điện thoại vào ngày mai.
Please vouch for it.	Xin hãy bảo đảm với nó.
That is a dream.	Đó là giấc mơ.
Tom wants you to go with him.	Tom muốn bạn đi cùng anh ấy.
Tom hasn't told me anything about you.	Tom đã không nói với tôi bất cứ điều gì về bạn.
Tom and his father work on the same construction team.	Tom và cha của anh ấy làm việc trong cùng một đội xây dựng.
Are you sure you're ready?	Bạn có chắc là mình đã sẵn sàng?
Tom says I sound skeptical.	Tom nói rằng tôi có vẻ hoài nghi.
Tom has enough to worry about.	Tom có ​​đủ để lo lắng về.
What do you think is the best way to do this?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để làm điều này là gì?
There were screams and groans.	Có những tiếng la hét và rên rỉ.
Don't take yourself too seriously.	Đừng quá coi trọng bản thân.
You should remove this word from the sentence.	Bạn nên bỏ từ này khỏi câu.
I reminded Tom that he needed an oil change.	Tôi đã nhắc Tom rằng anh ấy cần phải thay dầu.
There is no cruise control on this vehicle.	Không có điều khiển hành trình trên chiếc xe này.
I don't think Tom will wait long.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đợi lâu.
Tom doesn't believe that all cops are bad.	Tom không tin rằng tất cả cảnh sát đều xấu.
Tom has been here quite a while.	Tom đã ở đây khá lâu.
I don't understand your letter.	Tôi không hiểu lá thư của bạn.
I wish you decided.	Tôi ước bạn quyết định.
My mind went blank.	Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
I think Tom is talking to Mary now.	Tôi nghĩ Tom đang nói chuyện với Mary bây giờ.
I didn't know Tom was your cousin.	Tôi không biết Tom là anh họ của bạn.
I'm sure we can depend on Tom.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể phụ thuộc vào Tom.
I'm not too worried about Tom.	Tôi không quá lo lắng về Tom.
I wonder why Tom would want to buy that for Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn mua cái đó cho Mary.
You're a charmer, aren't you?	Bạn là một người quyến rũ, phải không?
Tom and his neighbors are still not safe.	Tom và những người hàng xóm của anh ấy vẫn chưa an toàn.
That would be a disaster.	Đó sẽ là một thảm họa.
I know Tom would do it alone.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một mình.
I know that Tom is divorced.	Tôi biết rằng Tom đã ly hôn.
Tom made some bad decisions.	Tom đã đưa ra một số quyết định tồi.
Tom thinks that Mary won't go to college.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không vào đại học.
We must pass our culture on to the next generation.	Chúng ta phải truyền văn hóa của mình cho thế hệ sau.
Tom would be miserable doing that.	Tom sẽ rất khổ sở khi làm điều đó.
The last thing I want to do is cause you any problems.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là gây ra bất kỳ vấn đề gì cho bạn.
Tom and I were together all afternoon.	Tom và tôi đã ở bên nhau cả buổi chiều.
I don't like broccoli.	Tôi không thích bông cải xanh.
Tom gave me a present the last time we met.	Tom đã tặng quà cho tôi lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
I think it's a bit risky to do it without some help.	Tôi nghĩ rằng sẽ hơi mạo hiểm nếu làm điều đó mà không có sự trợ giúp nào đó.
Tom thought Mary was probably about thirty.	Tom nghĩ Mary có lẽ khoảng ba mươi.
Tom scolded me.	Tom mắng tôi.
Tom's shirt is drying.	Áo sơ mi của Tom đang khô.
If Tom and Mary both want me to do it, I will.	Nếu Tom và Mary đều muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
I haven't studied French all week.	Tôi đã không học tiếng Pháp cả tuần nay.
Tom did a pretty good job choosing the music for the dance.	Tom đã làm khá tốt việc chọn nhạc cho điệu nhảy.
I have to leave at 2:30.	Tôi phải rời khỏi đó lúc 2:30.
You still don't know why Tom did that, do you?	Bạn vẫn chưa biết lý do tại sao Tom lại làm như vậy phải không?
I wouldn't do it differently.	Tôi sẽ không làm điều đó khác đi.
Is this an anime theme song?	Đây có phải là bài hát chủ đề anime không?
We went to Boston to spend a few weeks with Tom.	Chúng tôi đến Boston để dành một vài tuần với Tom.
When you go to the grocery store, please pick up some cheese.	Khi bạn đến cửa hàng tạp hóa, vui lòng chọn một ít pho mát.
She visits the old man in the hospital every day but Sunday.	Cô đến thăm ông già trong bệnh viện mỗi ngày nhưng chủ nhật.
It would be foolish of you to turn down an offer.	Thật là ngu ngốc đối với bạn khi đã từ chối lời đề nghị.
Tom might still be faster than Mary.	Tom có ​​thể vẫn nhanh hơn Mary.
Tom bought the cheapest one in the store.	Tom đã mua cái rẻ nhất trong cửa hàng.
I won't say anything else.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì khác.
I know Tom won't help us do that.	Tôi biết Tom sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't have a toothbrush.	Tom không có bàn chải đánh răng.
I will help you and Tom.	Tôi sẽ giúp bạn và Tom.
Tom hasn't opened the box yet.	Tom vẫn chưa mở hộp.
Tom entered the living room, carrying a cup of coffee.	Tom vào phòng khách, mang theo một tách cà phê.
Don't let anyone in.	Đừng để bất kỳ ai vào.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất sợ.
The kick of the rifle can break your shoulder.	Cú đá của khẩu súng trường có thể làm gãy vai bạn.
Tom is frantic.	Tom đang luống cuống.
Tom still goes fishing with his friends every weekend.	Tom vẫn cùng bạn bè đi câu cá vào mỗi cuối tuần.
I knew that Tom would do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom is a capable guy.	Tom là một chàng trai có năng lực.
It's time to hit the sack.	Đã đến lúc đánh bao tải.
I will go with you, if I lose the rest of my life.	Tôi sẽ đi cùng với bạn, nếu tôi mất phần còn lại của cuộc đời mình.
Tom doesn't seem as motivated as Mary.	Tom dường như không có động lực như Mary.
I plan to stay there for a week.	Tôi dự định ở đó trong một tuần.
You don't want to know.	Bạn không muốn biết.
Tom said that he must speak French.	Tom nói rằng anh ấy phải nói tiếng Pháp.
I need the key to decrypt this message.	Tôi cần chìa khóa để giải mã tin nhắn này.
Why didn't Tom call me back?	Tại sao Tom không gọi lại cho tôi?
Both Tom and Mary have to go to work.	Cả Tom và Mary đều phải đi làm.
Tom likes you.	Tom thích bạn.
She showed her courage in the face of danger.	Cô đã thể hiện sự dũng cảm của mình khi đối mặt với nguy hiểm.
It was one of the most rewarding experiences of my life.	Đó là một trong những trải nghiệm bổ ích nhất trong cuộc đời tôi.
Tom did it for fun.	Tom đã làm điều đó cho vui.
I think Tom is afraid that he might lose everything.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ rằng anh ấy có thể mất tất cả.
I think both of you are right.	Tôi nghĩ rằng cả hai bạn đều đúng.
I don't think I have enough time to do that.	Tôi không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó.
I know Tom is a lot smarter than he looks.	Tôi biết Tom thông minh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
I helped Tom unload the truck.	Tôi đã giúp Tom dỡ hàng lên xe tải.
How many scoops of ice cream do you want?	Bạn muốn bao nhiêu muỗng kem?
I look forward to a rematch.	Tôi mong chờ một trận tái đấu.
Tom expected us to do the same thing he did.	Tom mong đợi chúng tôi làm điều tương tự như anh ấy đã làm.
I should lock the door.	Tôi nên khóa cửa.
I just wanted to die laughing when I heard it.	Tôi chỉ muốn chết cười khi tôi nghe nó.
The weather looks favorable for the test flight.	Thời tiết có vẻ thuận lợi cho chuyến bay thử nghiệm.
Is it too difficult for you?	Nó quá khó đối với bạn phải không?
Tom will never tell you what really happened.	Tom sẽ không bao giờ nói cho bạn biết điều gì đã thực sự xảy ra.
My child has a lot more toys than your child.	Con tôi có rất nhiều đồ chơi hơn con bạn.
Obviously you were wrong.	Rõ ràng là bạn đã sai.
Tom plays oboe very well.	Tom chơi oboe rất tốt.
Tom told Mary that he couldn't do it.	Tom nói với Mary rằng anh không thể làm điều đó.
You are a liability.	Bạn là một trách nhiệm pháp lý.
Tom hopes to visit Boston next winter.	Tom hy vọng sẽ đến thăm Boston vào mùa đông năm sau.
Unfortunately, Tom is usually right.	Thật không may, Tom thường đúng.
Does Tom have to?	Tom có ​​phải làm vậy không?
Who is running this place?	Ai đang điều hành nơi này?
Tom did it for the kids.	Tom đã làm điều đó cho bọn trẻ.
Tom plays rugby.	Tom chơi bóng bầu dục.
I know that Tom almost always arrives early.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn luôn đến sớm.
Tom and Mary dated for a few months while they were in college.	Tom và Mary hẹn hò trong vài tháng khi họ còn học đại học.
I am satisfied with the election results.	Tôi hài lòng với kết quả bầu cử.
Tom said Mary thought she might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
I don't think Tom knows exactly how to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác cách làm điều đó.
I haven't given Tom permission to do that.	Tôi chưa cho phép Tom làm điều đó.
Vanilla is my favorite ice cream flavor.	Vani là hương vị kem yêu thích của tôi.
Tom had nothing to do with the accident.	Tom không liên quan gì đến vụ tai nạn.
I was the one who convinced Tom not to do that anymore.	Tôi là người thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa.
My child is often irritable in the morning.	Con tôi thường cáu kỉnh vào buổi sáng.
Tom said that my parents probably wouldn't let me do it until I was eighteen.	Tom nói rằng cha mẹ tôi có thể sẽ không cho phép tôi làm điều đó cho đến khi tôi mười tám tuổi.
Tom said he thought I might not have to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
They played quite a few Ella Fitzgerald songs.	Họ đã chơi khá nhiều bài hát của Ella Fitzgerald.
I owe Tom a real debt of gratitude.	Tôi nợ Tom một món nợ thực sự về lòng biết ơn.
Tom told me to stop talking.	Tom bảo tôi đừng nói nữa.
I thought Tom would never find it.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
You are a dirty kid.	Bạn là một con nhóc nhơ nhuốc.
That won't happen either.	Điều đó cũng sẽ không xảy ra.
A journey of a thousand miles begins with a single step.	Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất.
Tom knows what to do.	Tom biết những gì nên làm.
Who can replace Tom?	Ai có thể thay thế Tom?
I know Tom is a smoker.	Tôi biết Tom là một người nghiện thuốc lá.
The only person here who can do that is Tom.	Người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó là Tom.
Don't mess with fire.	Đừng gây rối với lửa.
Did you know Tom is living alone?	Bạn có biết Tom đang sống một mình không?
Tom says he thinks Mary is tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang mệt mỏi.
When was the last time you traveled by train?	Lần cuối cùng bạn đi du lịch bằng tàu hỏa là khi nào?
Should we tell Tom we're getting a divorce?	Chúng ta có nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ ly hôn không?
You need to distract yourself.	Bạn cần phải đánh lạc hướng bản thân.
I hope you can do it for me.	Tôi hy vọng bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I can't believe that's what really bothered Tom.	Tôi không thể tin rằng đó là điều thực sự làm Tom bận tâm.
I'm sure it was just a misunderstanding.	Tôi chắc rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Tom has agreed to go to Australia with me.	Tom đã đồng ý đi Úc với tôi.
You are precious to me.	Bạn rất quý giá đối với tôi.
What is this doing here?	Cái này đang làm gì ở đây?
At first, Tom seemed angry, but then I realized that he was just worried.	Lúc đầu, Tom có ​​vẻ tức giận, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng anh ấy chỉ đang lo lắng.
Tom is probably not the tallest person in the room.	Tom có ​​lẽ không phải là người cao nhất trong phòng.
I know it's wrong, but I do it anyway.	Tôi biết điều đó là sai, nhưng dù sao thì tôi vẫn làm.
Tom broke into the jungle alone.	Tom một mình đột nhập vào rừng rậm.
Uganda is both a source of refugees and migrants and a host country for refugees.	Uganda vừa là nguồn tị nạn và di cư vừa là quốc gia tiếp nhận người tị nạn.
Tom can't believe he can play guitar.	Tom không thể tin rằng anh ấy có thể chơi guitar.
I know that Tom is a regular customer.	Tôi biết rằng Tom là một khách hàng thường xuyên.
I can't wait to know if I get the job.	Tôi nóng lòng muốn biết liệu mình có nhận được công việc hay không.
Tom thanked the police for protecting him.	Tom cảm ơn cảnh sát đã bảo vệ anh ta.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ hãi.
Tom is not as busy as Mary.	Tom không bận như Mary.
Tom said that he didn't think it would be fun to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ chẳng vui vẻ gì khi làm điều đó.
I think Tom has schizophrenia.	Tôi nghĩ rằng Tom bị tâm thần phân liệt.
My family is still working, so they can't go to Texas right away.	Gia đình tôi vẫn đang làm việc, vì vậy họ không thể đến Texas ngay lập tức.
Luckily Tom is still in Australia now.	Tom may mắn là bây giờ vẫn còn ở Úc.
We don't ask any questions.	Chúng tôi không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
My father told me that I couldn't go abroad alone.	Cha tôi nói với tôi rằng tôi không thể ra nước ngoài một mình.
I know what will cheer you up.	Tôi biết điều gì sẽ làm bạn vui lên.
I don't feel like doing that anymore.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó nữa.
I ironed out the wrinkles in my pants.	Tôi ủi phẳng những nếp nhăn trên quần.
I hate the way he talks to me.	Tôi ghét cách anh ấy nói với tôi.
Everyone in town is stunned by Tom's death.	Mọi người trong thị trấn đều choáng váng trước cái chết của Tom.
Tom has no reason to be late.	Tom không có lý do gì để đến muộn.
Those are Tom's cats.	Đó là những con mèo của Tom.
I don't care if I don't win.	Tôi không quan tâm nếu tôi không thắng.
She can play the drums.	Cô ấy có thể chơi trống.
Mary and Alice are both very beautiful.	Mary và Alice đều rất xinh đẹp.
Tom is in his room, making his bed.	Tom đang ở trong phòng, dọn giường cho anh ấy.
I'm about to throw up.	Tôi sắp ném lên.
Tom is still trying to figure out what caused the problem.	Tom vẫn đang cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố.
Tom has many toys.	Tom có ​​nhiều đồ chơi.
Tom hasn't decided yet, has he?	Tom vẫn chưa quyết định, phải không?
Can you tell if the butter is from margarine?	Bạn có thể cho biết bơ từ bơ thực vật?
Tom is about to receive his study permit.	Tom sắp nhận được giấy phép học tập của mình.
Tom will fill in.	Tom sẽ điền vào.
Tom was right about Mary.	Tom đã đúng về Mary.
Tom is not the one who cooks lunch.	Tom không phải là người nấu bữa trưa.
The cause of Tom's illness was because he ate too much.	Nguyên nhân khiến Tom bị bệnh là do ăn quá nhiều.
My lack of sleep.	Tôi thiếu ngủ.
I don't think Tom will notice that Mary isn't here.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nhận ra rằng Mary không có ở đây.
The octopus is hiding in a coconut shell.	Con bạch tuộc đang trốn trong một chiếc gáo dừa.
Tom told me he decided to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định làm điều đó.
Tom doesn't want the same thing to happen to him.	Tom không muốn điều tương tự xảy ra với mình.
Tom didn't read any of the messages Mary sent him.	Tom đã không đọc bất kỳ tin nhắn nào mà Mary gửi cho anh ta.
We all hope that one day this will end.	Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng một ngày nào đó điều này sẽ kết thúc.
You are very happy.	Bạn rất vui.
Tom knew Mary had no plans to stay in Australia any longer.	Tom biết Mary không có kế hoạch ở lại Úc lâu hơn.
I think you don't want to talk about this.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn nói về điều này.
Tom is the best teacher I have ever had.	Tom là người thầy tốt nhất mà tôi từng có.
Mary wore a knee-length blue dress.	Mary mặc một chiếc váy xanh dài đến đầu gối.
If you do that, people will laugh at you.	Nếu bạn làm điều đó, mọi người sẽ cười bạn.
You know that Tom can't do it very well.	Bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó rất tốt.
I don't think anyone is not disappointed.	Tôi không nghĩ rằng có ai không thất vọng.
Can you see something for me?	Bạn có thể xem một cái gì đó cho tôi?
Tom was very determined.	Tom đã rất quyết tâm.
Tom is going to drive to Boston. 	Tom sẽ lái xe đến Boston.
Mary will fly.	Mary sẽ bay.
This watermelon is about three times larger than that watermelon.	Quả dưa hấu này lớn hơn quả dưa hấu đó khoảng ba lần.
Tom says he didn't know Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ làm điều đó.
I wonder if we will ever find out what happened.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ tìm ra chuyện gì đã xảy ra không.
We had a lot of fun at the zoo.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ở sở thú.
Tom couldn't find the page he was looking for.	Tom không thể tìm thấy trang mà anh ấy đang tìm kiếm.
Mary is depressed because her husband has left her.	Mary chán nản vì chồng cô đã bỏ cô.
I did not expect you today.	Tôi không mong đợi bạn vào hôm nay.
Tom committed suicide yesterday.	Tom đã tự sát ngày hôm qua.
I don't think you need to tell Tom anything about what happened.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
As far as I know, the rumor is not true.	Theo những gì tôi được biết, tin đồn là không đúng sự thật.
I don't actually live within the city limits of Boston.	Tôi không thực sự sống trong giới hạn thành phố Boston.
I highly doubt Tom will be obedient.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ ngoan ngoãn.
She happily accepted his proposal.	Cô vui vẻ nhận lời cầu hôn của anh.
I fixed Tom's car.	Tôi đã sửa xe của Tom.
I don't want you to stay.	Tôi không muốn bạn ở lại.
Everyone knows Tom doesn't like living in Boston.	Mọi người đều biết Tom không thích sống ở Boston.
I wonder if Tom intends to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó một mình không.
Tom tells Mary that he doesn't think John is lucky.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John may mắn.
Ask Tom to call me.	Yêu cầu Tom gọi cho tôi.
I wonder why Tom hit Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đánh Mary.
Tom said he could go to Australia with me.	Tom nói anh ấy có thể đi Úc với tôi.
I'd like to come along if it's okay with you.	Tôi muốn đi cùng nếu thấy ổn với bạn.
Tom must be very impressed.	Tom phải rất ấn tượng.
Put some grease on the elbow.	Cho một ít dầu mỡ vào khuỷu tay.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
I apologized, so turn your back.	Tôi đã xin lỗi, vì vậy hãy quay lưng lại.
We hope Tom will be here soon.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ sớm đến đây.
Do you have a computer?	Bạn có máy tính không?
Tom thinks you can take care of yourself.	Tom nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình.
Tom thinks Mary can beat John.	Tom nghĩ Mary có thể đánh bại John.
Since he wears black, he looks like a priest.	Vì anh ấy mặc đồ đen, anh ấy trông giống như một linh mục.
Tom and I can save a lot of time just by doing it ourselves.	Tom và tôi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
Tom will probably want to thank you personally.	Tom có ​​lẽ sẽ muốn cảm ơn bạn một cách cá nhân.
Tom won't forgive us.	Tom sẽ không tha thứ cho chúng tôi.
I should never have married Mary.	Tôi không bao giờ nên kết hôn với Mary.
I never got good grades in middle school.	Tôi chưa bao giờ đạt điểm cao ở trường trung học cơ sở.
Tom looks very cranky in the photo.	Tom trông rất cáu kỉnh trong bức ảnh.
Tom hasn't been there yet.	Tom vẫn chưa đến đó.
Tom says he needs some cash.	Tom nói rằng anh ấy cần một số tiền mặt.
I will page Tom.	Tôi sẽ trang cho Tom.
This is my stepdaughter.	Đây là con gái riêng của tôi.
What exactly happened to Tom?	Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Tom?
Tom will probably do it again tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
When I met his mother yesterday, she said that he had been discharged from the hospital a week before.	Khi tôi gặp mẹ anh ấy ngày hôm qua, bà ấy nói rằng anh ấy đã xuất viện một tuần trước đó.
I hope we don't have to walk too far.	Tôi hy vọng chúng ta không phải đi bộ quá xa.
Tom doesn't have to talk about it if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói về nó nếu anh ấy không muốn.
Something is not quite right.	Có điều gì đó không đúng lắm.
Tom begged me to stay.	Tom cầu xin tôi ở lại.
I told Tom I knew what to do.	Tôi nói với Tom rằng tôi đã biết phải làm gì.
I'm sure a lot of people think so.	Tôi chắc rằng rất nhiều người nghĩ như vậy.
Tell Tom to wait.	Bảo Tom đợi.
How do you define true love?	Bạn định nghĩa thế nào về tình yêu đích thực?
I'm so naive.	Tôi thật ngây thơ.
Tom is so sorry it happened.	Tom rất tiếc vì nó đã xảy ra.
We have closed.	Chúng tôi đã đóng cửa.
Tom is drinking something.	Tom đang uống gì đó.
Tom asked me where I learned to draw.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã học vẽ ở đâu.
Tom was shot twice in the stomach.	Tom bị bắn hai phát vào bụng.
Tom came out of the bathroom with a towel wrapped around his waist.	Tom bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
Tom hit back.	Tom đã đánh trả.
I couldn't find anything out of the ordinary.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác thường.
This magazine keeps me up to date with what's happening in the world.	Tạp chí này giúp tôi cập nhật những gì đang xảy ra trên thế giới.
Tom says he wants you to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy muốn bạn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I don't want to wash dishes.	Tôi không muốn rửa bát.
Tom wears jeans and a cowboy hat.	Tom mặc quần jean và đội mũ cao bồi.
I stayed at home because I had a cold.	Tôi ở nhà vì bị cảm.
Tom probably wouldn't try to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không cố gắng làm điều đó.
We are unable to provide you with any further details at this time.	Chúng tôi không thể cung cấp thêm cho bạn bất kỳ chi tiết nào vào lúc này.
I started to understand.	Tôi bắt đầu hiểu.
I saw in the newspaper that he had returned from Antarctica.	Tôi thấy trong tờ báo rằng anh ấy đã trở về từ Nam Cực.
I don't think Tom is jealous.	Tôi không nghĩ Tom ghen tị.
I am a snow expert.	Tôi là một chuyên gia về tuyết.
You are about to be a father.	Bạn sắp làm cha.
Tom drove Mary to school.	Tom chở Mary đến trường.
Tom tells Mary that he doesn't want her to talk to John.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô nói chuyện với John.
Tom is pretty creative, isn't he?	Tom khá sáng tạo, phải không?
Tom does not allow his children to listen to music.	Tom không cho phép các con mình nghe nhạc.
There's a rock in my shoe.	Có một tảng đá trong giày của tôi.
We will study very hard this time next year.	Chúng tôi sẽ học tập rất chăm chỉ vào thời gian này vào năm tới.
Are you sure we'll get there before everyone else?	Bạn có chắc rằng chúng ta sẽ đến đó trước những người khác không?
Can I escort you?	Tôi có thể hộ tống bạn không?
I'm not sure if I have enough time to do that today.	Tôi không chắc liệu mình có đủ thời gian để làm điều đó hôm nay hay không.
I think Tom has given up.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bỏ cuộc.
Tom told Mary what happened.	Tom đã nói với Mary những gì đã xảy ra.
Do you still have the receipt?	Bạn vẫn còn biên lai?
I can find Tom.	Tôi có thể tìm thấy Tom.
Tom never had lunch with us.	Tom không bao giờ ăn trưa với chúng tôi.
Whether or not Tom will get the job in Boston is still a lot of work.	Việc Tom có ​​nhận được công việc ở Boston hay không vẫn còn rất nhiều điều.
Tom said he wanted to have a little fun.	Tom nói rằng anh ấy muốn vui vẻ một chút.
I know that Tom won't wait for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi chúng tôi.
I was quite surprised that Tom did it.	Tôi khá ngạc nhiên vì Tom đã làm điều đó.
Tom is probably still doing it now.	Tom có ​​thể vẫn đang làm điều đó bây giờ.
I don't know what Tom does in his free time.	Tôi không biết Tom làm gì vào thời gian rảnh.
Tom will graduate in October.	Tom sẽ tốt nghiệp vào tháng 10.
You look like your father in this photo.	Bạn trông giống như cha của bạn trong bức ảnh này.
There are a lot of people who don't speak French.	Có rất nhiều người không nói được tiếng Pháp.
Tom is not my student.	Tom không phải là học sinh của tôi.
Tom used his imagination.	Tom đã sử dụng trí tưởng tượng của mình.
Tom needs to practice.	Tom cần phải luyện tập.
Tom wrote many songs.	Tom đã viết nhiều bài hát.
You must be on time if you are starting now.	Bạn phải đến đúng giờ nếu bạn bắt đầu ngay bây giờ.
Tom declined his offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của mình.
Tom knows that he doesn't have enough money to buy the things he wants.	Tom biết rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ anh muốn.
We have known each other not long.	Chúng ta quen nhau chưa lâu.
Which country's flag is that?	Đó là lá cờ của nước nào?
In fact, it might be a good idea to start now.	Trên thực tế, nó có thể là một ý tưởng tốt để bắt đầu ngay bây giờ.
We don't know anything except that he didn't come home that day.	Chúng tôi không biết gì ngoại trừ việc anh ấy đã không về nhà vào ngày hôm đó.
Our ancestors came to this country 150 years ago.	Tổ tiên của chúng ta đã đến đất nước này 150 năm trước.
Tom was talking to his friends yesterday.	Tom đã nói chuyện với bạn bè của anh ấy ngày hôm qua.
Tom really hasn't done that yet.	Tom thực sự vẫn chưa làm được điều đó.
Tom will show Mary how to do it.	Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom has nothing else to lose.	Tom không còn gì khác để mất.
You will be fired.	Bạn sẽ bị sa thải.
Tom ruined the party.	Tom đã phá hỏng bữa tiệc.
I finally found the courage to ask Tom to do it.	Cuối cùng tôi đã tìm thấy can đảm để yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom is a respected man.	Tom là một người đàn ông được tôn trọng.
Tom wants to ask you some questions about French.	Tom muốn hỏi bạn một số câu hỏi về tiếng Pháp.
Is this jasmine tea?	Đây có phải là trà hoa nhài không?
Tom thinks he knows everything.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết tất cả mọi thứ.
Neither Tom nor Mary did a good job.	Cả Tom và Mary đều không làm được việc tốt.
I have to help Tom tomorrow.	Tôi phải giúp Tom vào ngày mai.
Tom knows we're looking for Mary.	Tom biết chúng tôi đang tìm Mary.
Twins are often born prematurely.	Sinh đôi thường sinh non.
I know that the last thing you want to do is help me.	Tôi biết rằng điều cuối cùng mà bạn muốn làm là giúp tôi.
Tom often talks about his work.	Tom thường nói về công việc của mình.
I must have lost my wallet in the supermarket.	Chắc tôi bị mất ví trong siêu thị.
Tom has a weak stomach.	Tom bị yếu dạ dày.
Tom looks like a criminal.	Tom trông giống như một tên tội phạm.
I think Tom had a day off.	Tôi nghĩ Tom đã có một ngày nghỉ.
I don't think Tom could have done it without my help.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom wants me to go to another party after this one.	Tom muốn tôi đi đến một bữa tiệc khác sau bữa tiệc này.
Tom is still trying to avoid Mary.	Tom vẫn đang cố gắng tránh Mary.
Let Tom decide for himself.	Hãy để Tom tự quyết định.
Tom didn't tell me what the problem was.	Tom không cho tôi biết vấn đề là gì.
Tom is your brother, right?	Tom là anh trai của bạn, phải không?
Tom is the one who started the fight.	Tom là người bắt đầu cuộc chiến.
Both Tom and I are still single.	Cả tôi và Tom vẫn còn độc thân.
He hasn't come yet. 	Anh ấy vẫn chưa đến.
He must have missed the bus.	Chắc anh ấy đã bị lỡ chuyến xe buýt.
Inflation over the same period remained stable and the currency, the kuna, was stable.	Lạm phát so với cùng kỳ vẫn ở mức ổn định và tiền tệ, đồng kuna, ổn định.
If Tom doesn't do it, someone else will.	Nếu Tom không làm điều đó, thì người khác sẽ làm.
The plumber used a variety of tools to fix our sink.	Thợ sửa ống nước đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để sửa bồn rửa mặt của chúng tôi.
The speaker is broken.	Cái loa bị hỏng.
Tom has no concept of reality.	Tom không có khái niệm về thực tế.
In the long run, it will be cheaper to use genuine leather.	Về lâu dài, sẽ rẻ hơn nếu sử dụng da thật.
I lived a few blocks from Tom when we were kids.	Tôi sống cách Tom vài dãy nhà khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom needed money to pay the rent, so he sold his trombone.	Tom cần tiền để trả tiền thuê nhà, vì vậy anh ấy đã bán chiếc kèn trombone của mình.
I had some guests come in and couldn't do it.	Tôi đã có một số khách đến và không thể làm điều đó.
Tom was never nice to Mary.	Tom chưa bao giờ tốt với Mary.
It would be a pity if he failed.	Sẽ thật đáng tiếc nếu anh ấy thất bại.
The doctors assured Tom that Mary would recover.	Các bác sĩ đảm bảo với Tom rằng Mary sẽ bình phục.
I wish I knew where we could find others like Tom.	Tôi ước tôi biết nơi chúng tôi có thể tìm thấy những người khác như Tom.
Did you go completely bonkers or what?	Bạn đã đi hoàn toàn bonkers hay sao?
I don't know what to do here.	Tôi không biết phải làm gì ở đây.
I didn't tell anyone why I was late.	Tôi không nói với ai lý do tại sao tôi đến muộn.
Tom is here, but Mary still goes to work.	Tom ở đây, nhưng Mary vẫn đi làm.
Tom says he doesn't have any specific plans.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.
Tom asked me to show him how to cook salmon.	Tom yêu cầu tôi chỉ cho anh ấy cách nấu cá hồi.
I didn't know that Tom had a son.	Tôi không biết rằng Tom đã có một đứa con trai.
I told Tom I thought he could do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy có thể làm được điều đó.
I tried to talk to Tom in French.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
Tom doesn't really have to go to the office today.	Tom không thực sự phải đến văn phòng hôm nay.
Actually, Tom can't do that.	Trên thực tế, Tom không thể làm điều đó.
It will probably be done on Monday.	Nó có thể sẽ được thực hiện vào thứ Hai.
I'm afraid I disagree with you.	Tôi e rằng tôi không đồng ý với bạn.
Tom demanded food.	Tom đòi ăn.
The only person here who can do that is Tom.	Người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó là Tom.
This is not recommended.	Điều này là không khuyến khích.
The surgeon who operated on Tom is very experienced and highly regarded.	Bác sĩ phẫu thuật đã phẫu thuật cho Tom rất giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao.
Tom had to politely decline.	Tom đã phải lịch sự từ chối.
What is Tom's hair color?	Màu tóc của Tom là gì?
Tom usually comes home around six o'clock.	Tom thường về nhà vào khoảng sáu giờ.
You told Tom I could do it, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
I don't really expect Tom to win.	Tôi không thực sự mong đợi Tom sẽ thắng.
Tom doesn't want you to do that.	Tom không muốn bạn làm điều đó.
Tom and Mary gradually began to spend more time together.	Tom và Mary dần bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Tom doesn't really need to be here today.	Tom không thực sự cần thiết phải có mặt ở đây hôm nay.
I'll take care of the kids while you shop.	Tôi sẽ chăm sóc bọn trẻ trong khi bạn đi mua sắm.
Tom did not expect a response from Mary so soon.	Tom không mong đợi nhận được phản hồi từ Mary sớm như vậy.
How do you know that Tom is living in Boston?	Làm thế nào bạn biết được rằng Tom đang sống ở Boston?
No one invited Tom to the party.	Không ai mời Tom đến bữa tiệc.
I wasn't in Boston last year.	Tôi đã không ở Boston năm ngoái.
I wonder why Tom is crying.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khóc.
I know Tom is very strict.	Tôi biết Tom rất nghiêm khắc.
Tom will be back tonight.	Tom sẽ trở lại vào tối nay.
I don't want to eat leftovers again.	Tôi không muốn ăn thức ăn thừa một lần nữa.
I believe we can catch Tom.	Tôi tin rằng chúng ta có thể bắt được Tom.
Here is another example.	Đây là một ví dụ khác.
Tom and I dated for a few months.	Tom và tôi đã hẹn hò trong một vài tháng.
Tom doesn't like it in Boston.	Tom không thích nó ở Boston.
Tom offered me his room.	Tom đã đề nghị cho tôi phòng của anh ấy.
You should set aside some money when you can afford it.	Bạn nên dành một số tiền sang một bên khi bạn có thể đủ khả năng.
Tom has done so much for me.	Tom đã làm rất nhiều cho tôi.
Tom said he wanted that.	Tom nói rằng anh ấy muốn điều đó.
Tom and Mary went to the nursery.	Tom và Mary đã đến vườn ươm.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
How many laps can you swim in thirty minutes?	Bạn có thể bơi bao nhiêu vòng trong ba mươi phút?
The coaches are constantly encouraging me.	Các huấn luyện viên liên tục động viên tôi.
Tom probably wouldn't be here today either.	Tom có ​​lẽ cũng sẽ không ở đây hôm nay.
Everyone knows that Tom won't do what he says he will.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
Tom and Mary are on the same side.	Tom và Mary ở cùng một phía.
You don't have to apologize to Tom.	Bạn không cần phải xin lỗi Tom.
The house at the end of the street is said to be haunted.	Ngôi nhà cuối phố được cho là có ma ám.
Tom is currently attending a conference in Australia.	Tom hiện đang tham dự một hội nghị ở Úc.
I'm afraid I can't finish them in time.	Tôi sợ rằng tôi không thể hoàn thành chúng trong thời gian.
Tom doesn't like living in Boston.	Tom không thích sống ở Boston.
Isn't that something different?	Đó không phải là một cái gì đó khác nhau?
Police officer talking to a man on the street.	Viên cảnh sát nói chuyện với một người đàn ông trên phố.
You don't have to go in if you don't want to.	Bạn không cần phải vào nếu bạn không muốn.
My husband and I are calling it giving up.	Chồng tôi và tôi đang gọi nó là bỏ cuộc.
This neighborhood is a good place to raise children.	Khu phố này là một nơi tốt để nuôi dạy trẻ em.
Doing that is harder than I thought.	Làm điều đó khó hơn tôi nghĩ.
How will Tom react?	Tom sẽ phản ứng như thế nào?
I can't understand why Tom would want to do that.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
I was drenched.	Tôi ướt sũng.
I know Mary and Alice, but I have never met their husbands.	Tôi biết Mary và Alice, nhưng tôi chưa bao giờ gặp chồng của họ.
I know what Tom is planning.	Tôi biết Tom đang lên kế hoạch gì.
Who opened the window?	Ai đã mở cửa sổ?
Tom doesn't remember.	Tom không nhớ.
I am the one who suggested doing this.	Tôi là người đề nghị làm điều này.
Tom realized that Mary was deliberately avoiding him.	Tom nhận ra Mary đang cố tình tránh mặt anh.
Tom will be thirteen years old next year.	Tom sẽ mười ba tuổi vào năm tới.
Tom is just trying to protect you.	Tom chỉ đang cố gắng bảo vệ bạn.
I don't think Tom can play the violin as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể chơi vĩ cầm tốt như Mary.
If you want to reduce allergies, try this.	Nếu bạn muốn giảm dị ứng, hãy thử cách này.
I just dropped Tom off at school.	Tôi vừa đưa Tom đến trường.
You have more shoes than I have.	Bạn có nhiều đôi giày hơn tôi có.
I'm surprised Tom didn't mention Mary.	Tôi ngạc nhiên khi Tom không đề cập đến Mary.
Tom knew that something terrible could happen.	Tom biết rằng điều gì đó khủng khiếp có thể xảy ra.
The squirrel is eating a nut.	Con sóc đang ăn một loại hạt.
Tom has three options.	Tom có ​​ba lựa chọn.
You are the one with all the money.	Bạn là người có tất cả tiền bạc.
Tom is at his parents' house.	Tom đang ở nhà của bố mẹ anh ấy.
You should tell Tom that you're not going to go swimming.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định đi bơi.
Tom knew he had to do something else.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều gì đó khác.
Tom didn't read what his teacher told him to read.	Tom đã không đọc những gì giáo viên của anh ấy bảo anh ấy đọc.
We have only a slim chance of success.	Chúng ta chỉ có một cơ hội thành công mong manh.
What do you not like?	Bạn không thích điều gì?
Tom is like a brother to me.	Tom như một người anh trai đối với tôi.
Do you know who invented the telegraph?	Bạn có biết ai đã phát minh ra điện báo không?
I'm sure it's not Tom's dog.	Tôi chắc đó không phải là con chó của Tom.
Tom can't come with us.	Tom không thể đi với chúng tôi.
Tom says that he thinks Mary is very cute.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
I don't think there are many such opportunities.	Tôi không nghĩ có nhiều cơ hội như vậy.
I'm not sure if I made the right decision.	Tôi không chắc liệu mình đã quyết định đúng hay chưa.
Tom likes to keep things like that.	Tom thích giữ những thứ như vậy.
I know you're not allowed to download music from the internet without paying, but I do it anyway.	Tôi biết rằng bạn không được phép tải nhạc từ internet mà không phải trả tiền, nhưng dù sao thì tôi vẫn làm điều đó.
Tom sanded the floor.	Tom chà nhám sàn nhà.
I have a long list of things that I want to get rid of.	Tôi có một danh sách dài những thứ mà tôi muốn vứt bỏ.
My ears are numb.	Tai tôi tê cóng.
Tom is trying to break the lock.	Tom đang cố phá khóa.
Tom took a book out of his briefcase.	Tom lấy một cuốn sách ra khỏi chiếc cặp của mình.
You have to listen to Tom.	Bạn phải nghe Tom.
How many hippos did you see today?	Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu con hà mã hôm nay?
Tom made coffee.	Tom đã pha cà phê.
Tom and I are going away for the weekend.	Tom và tôi sẽ đi chơi xa vào cuối tuần.
It's a pity that you won't be able to come to Boston with Tom.	Thật tiếc khi bạn sẽ không thể đến Boston cùng Tom.
Tom could be in trouble.	Tom có ​​thể gặp rắc rối.
Tom said that he expected Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó.
Tom could not answer my question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của tôi.
Tom thinks that Mary will be here today.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đây hôm nay.
I am not a marathon runner.	Tôi không phải là một vận động viên marathon.
I want to know why you don't obey me.	Tôi muốn biết tại sao bạn không tuân theo tôi.
Tom and Mary both put on their shoes.	Tom và Mary đều mang giày vào.
At that time of day, the supermarket was relatively empty.	Vào thời điểm đó trong ngày, siêu thị tương đối trống trải.
We were lucky no one was injured.	Chúng tôi may mắn không có ai bị thương.
You should tell Tom that you don't have to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không cần phải làm điều đó.
The kitten gurgled the milk I poured onto the plate.	Con mèo con ọc sữa tôi đổ ra đĩa.
Please don't lie to us.	Xin đừng nói dối chúng tôi.
Are these batteries recharged?	Những viên pin này đã được sạc lại chưa?
Tom's house is not far from where he works.	Nhà của Tom không xa nơi anh ấy làm việc.
She is very shy and feels uncomfortable in parties.	Cô ấy rất nhút nhát và cảm thấy không thoải mái trong các bữa tiệc.
Tom can't afford that luxury.	Tom không thể mua được thứ xa xỉ đó.
Tom jumped out of bed.	Tom nhảy ra khỏi giường.
My head was pounding.	Đầu tôi đập thình thịch.
I can't tell you about it.	Tôi không thể nói với bạn về nó.
It was sunny when we arrived, but rainy when we left.	Trời nắng khi chúng tôi đến, nhưng mưa khi chúng tôi rời đi.
If you force it like that, it will undo.	Nếu bạn buộc nó như vậy, nó sẽ hoàn tác.
Tom translated the letter from French to English for his boss.	Tom đã dịch bức thư tiếng Pháp sang tiếng Anh cho sếp của mình.
The hall was so packed with spectators that there was no place to stand.	Hội trường chật kín khán giả đến nỗi không có chỗ đứng.
I have OCD.	Tôi bị OCD.
Do you think that scares me?	Bạn có nghĩ rằng điều đó làm tôi sợ hãi?
We congratulate him on winning the gold medal.	Chúng tôi chúc mừng anh ấy đã giành được huy chương vàng.
Tom expected Mary to wink at him, but she didn't.	Tom mong Mary sẽ nháy mắt với anh ta, nhưng cô ấy đã không làm.
Tom says you are very happy.	Tom nói rằng bạn rất vui.
Luckily, Tom and I were able to get tickets.	May mắn thay, Tom và tôi đã có thể nhận được vé.
Tom tried to look through the keyhole, but saw nothing.	Tom cố gắng nhìn qua lỗ khóa, nhưng không thấy gì cả.
Tom told me to go now.	Tom bảo tôi phải đi ngay.
Tom and John were in prison together.	Tom và John đã ở tù cùng nhau.
You don't know we had to do it yesterday?	Bạn không biết chúng ta phải làm điều đó ngày hôm qua?
Tom doesn't take care of his dog very well.	Tom không chăm sóc con chó của mình rất tốt.
This is ridiculous.	Điều này thật lố bịch.
What caused it?	Điều gì gây ra nó?
I'm not sure if Tom can take care of himself.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân hay không.
Tom soon realized that he shouldn't have tried to do that.	Tom sớm nhận ra rằng anh ấy không nên thử làm điều đó.
I think Tom will do it with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó với Mary.
I think Tom is confident.	Tôi nghĩ Tom tự tin.
Tom picked up the receiver and put it in his ear.	Tom nhấc ống nghe và đeo nó vào tai.
We have six kids, you know.	Chúng tôi có sáu đứa con, bạn biết đấy.
Trouble is I'm short of money.	Rắc rối là tôi đang thiếu tiền.
I should have called Tom before I went to see him.	Tôi nên gọi cho Tom trước khi đến gặp anh ấy.
Tom is the only person we can trust.	Tom là người duy nhất chúng ta có thể tin tưởng.
This watch is twice as expensive as the other.	Chiếc đồng hồ này đắt gấp đôi chiếc đồng hồ kia.
No one succeeds without working hard.	Không ai thành công mà không làm việc chăm chỉ.
Do you mind if I talk to Tom alone for a moment?	Bạn có phiền không nếu tôi nói chuyện với Tom một mình trong giây lát?
Tom promised not to tell anyone about it.	Tom hứa sẽ không nói cho ai biết về điều đó.
Is that what Tom told you?	Đó có phải là những gì Tom đã nói với bạn?
I don't want to spend the rest of my life in prison.	Tôi không muốn sống phần đời còn lại của mình trong tù.
Tom told me that he thought Mary would be angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tức giận.
Tom raised his children in Boston.	Tom đã nuôi dạy các con của mình ở Boston.
Something clearly caught Tom's attention.	Có điều gì đó rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Tom.
Are you sure you want to leave your life in her hands?	Bạn có chắc chắn muốn giao cuộc đời mình vào tay cô ấy không?
You're not a good swimmer, are you?	Bạn không phải là một vận động viên bơi lội giỏi, phải không?
Where do you plan to stay in Boston?	Bạn định ở đâu khi ở Boston?
I don't think we can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó một mình.
There are more than seven thousand languages ​​in the world.	Có hơn bảy nghìn ngôn ngữ trên thế giới.
I don't think Tom will do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lại làm như vậy.
Where did Tom learn French?	Tom đã học tiếng Pháp ở đâu?
I didn't know tofu was this delicious.	Tôi không biết đậu phụ lại ngon như thế này.
Tom did not tell Mary where John lived.	Tom không nói cho Mary biết John sống ở đâu.
I expect Tom to do it on October 20th.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom says he hopes that he can win the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình có thể giành chiến thắng trong cuộc đua.
Tom gave Mary the menu.	Tom đưa thực đơn cho Mary.
I don't shower.	Tôi không tắm.
Don't go out tonight.	Đừng đi chơi tối nay.
I can't believe Tom.	Tôi không thể tin được Tom.
You will soon get used to life here.	Bạn sẽ sớm quen với cuộc sống ở đây.
Tom cut trees with an ax.	Tom chặt cây bằng rìu.
I don't know why Tom is calling me.	Tôi không biết tại sao Tom lại gọi cho tôi.
Are you sure you didn't say that?	Bạn có chắc rằng bạn đã không nói điều đó?
Tom's dog was with him.	Con chó của Tom đã ở cùng anh ta.
In 2017, the Argentine economy came out of recession with GDP growth of nearly 3.0%.	Năm 2017, nền kinh tế Argentina thoát khỏi suy thoái với mức tăng trưởng GDP gần 3,0%.
It's not like Tom speaks three languages.	Không có chuyện Tom nói ba thứ tiếng.
Tom didn't even notice what was happening.	Tom thậm chí không nhận thấy những gì đang xảy ra.
Let me take you somewhere where you'll be safe.	Hãy để tôi đưa bạn đến một nơi nào đó mà bạn sẽ an toàn.
Tom said Mary would do it.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó.
I am not good.	Tôi không tốt.
That is hard to believe.	Điều đó thật khó tin.
Trams don't work well in cold weather.	Xe điện không hoạt động tốt trong thời tiết lạnh.
You haven't told us why Tom doesn't like Mary.	Bạn chưa cho chúng tôi biết lý do tại sao Tom không thích Mary.
Tom puts his heart and soul into his work.	Tom đặt cả trái tim và tâm hồn vào công việc của mình.
Don't deny the obvious.	Đừng phủ nhận điều hiển nhiên.
Tom is almost done.	Tom gần như đã hoàn thành.
Tom probably didn't intend to do that.	Tom có ​​lẽ không định làm điều đó.
Tom spent all the money I gave him.	Tom đã tiêu hết số tiền mà tôi đưa cho anh ấy.
The problem is that Tom never does what he tells him to do.	Vấn đề là Tom không bao giờ làm những gì anh ấy bảo phải làm.
What happened was the opposite of what we expected.	Những gì đã xảy ra trái ngược với những gì chúng tôi mong đợi.
Which book did Tom choose?	Tom đã chọn cuốn sách nào?
Tom told Mary that he didn't intend to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom and I did our best to help Mary do what she had to do.	Tom và tôi đã cố gắng hết sức để giúp Mary làm những gì cô ấy phải làm.
Tom said he didn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó một mình.
Tom was kind enough to give me good advice.	Tom đã tốt bụng để cho tôi lời khuyên tốt.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Do you think it's possible that Tom is still there?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom vẫn ở đó không?
You're a pretty cool guy.	Bạn là một chàng trai khá tuyệt.
Do you think we'll find Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy Tom không?
You don't seem to like doing that very much.	Bạn có vẻ không thích làm điều đó cho lắm.
I can force it in.	Tôi có thể ép nó vào.
I forgot to thank Tom for his help.	Tôi quên cảm ơn Tom vì sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom said he was busy all day.	Tom nói anh ấy bận cả ngày.
Tom lied to Mary.	Tom đã nói dối Mary.
Women love colorful umbrellas.	Phụ nữ thích những chiếc ô nhiều màu sắc.
Tom has a younger brother named John.	Tom có ​​một người em trai tên là John.
Tom has to finish his homework today.	Tom phải hoàn thành bài tập về nhà hôm nay.
Where are the bills you want me to pay?	Các hóa đơn mà bạn muốn tôi thanh toán ở đâu?
I hate to be alone with Tom.	Tôi rất ghét thấy mình ở một mình với Tom.
Could you please be a little more silent?	Bạn có thể vui lòng im lặng hơn một chút được không?
They are not difficult to find.	Chúng không khó tìm.
Tom knows what to expect.	Tom biết những gì được mong đợi.
It was in 1912 that the Titanic sank on its maiden voyage.	Đó là vào năm 1912, tàu Titanic bị chìm trong chuyến đi đầu tiên.
I know Tom doesn't know why Mary needs to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary cần phải làm điều đó một mình.
Tom did this as a joke.	Tom đã làm điều này như một trò đùa.
One of us should talk to Tom.	Một người trong chúng ta nên nói chuyện với Tom.
Tom can become a teacher if he wants to be.	Tom có ​​thể trở thành một giáo viên nếu anh ấy muốn trở thành.
Do you have room for someone else in your car?	Bạn có chỗ cho người khác trong xe của mình không?
Tom is clearly not having any fun.	Tom rõ ràng là không có bất kỳ niềm vui nào.
Tom is thirty years old.	Tom ba mươi tuổi.
I also helped other applicants.	Tôi cũng đã giúp các ứng viên khác.
Tom says Mary is not his type.	Tom nói Mary không phải là mẫu người của anh ấy.
I will definitely have the opportunity to do that.	Tôi chắc chắn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I'll lie down for a minute.	Tôi sẽ nằm xuống một phút.
They are at home.	Họ đang ở nhà.
Tom told Mary the secret.	Tom đã nói cho Mary biết bí mật.
Tom is giving you a second chance.	Tom đang cho bạn cơ hội thứ hai.
Tom has nothing to lose.	Tom không có gì để mất.
"Are you going to play tennis tomorrow?" 	"Bạn sẽ chơi quần vợt vào ngày mai?"
"No, we're going to play golf."	"Không, chúng ta sẽ chơi gôn."
Tom hurried across the street.	Tom vội vã băng qua đường.
Tom finally decided to go to Australia.	Tom cuối cùng đã quyết định đến Úc.
Tom has a small carbon footprint.	Tom có ​​một lượng khí thải carbon nhỏ.
I am intervening.	Tôi đang can thiệp.
I was really surprised.	Tôi thực sự ngạc nhiên.
I'm sorry, there's nothing I can do for you.	Tôi xin lỗi, tôi không thể làm gì được cho bạn.
Tom was wrong, wasn't he?	Tom đã nhầm, phải không?
Tom was caught on camera holding a convenience store in his hand.	Tom bị bắt gặp trên máy ảnh đang cầm trên tay một cửa hàng tiện lợi.
Tom always speaks French.	Tom luôn nói tiếng Pháp.
I eat a modest breakfast of toast, coffee, and an egg.	Tôi ăn một bữa sáng khiêm tốn với bánh mì nướng, cà phê và một quả trứng.
Tom stood there for a long time.	Tom đã đứng đó rất lâu.
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
Tom knows he doesn't have enough money to buy everything he needs.	Tom biết mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
You did well for yourself.	Bạn đã làm tốt cho chính mình.
Tom plays the lute.	Tom chơi đàn nguyệt.
Tom could have killed me.	Tom có ​​thể đã giết tôi.
Tom is out in the yard, playing with our dog.	Tom đang ở ngoài sân, chơi với con chó của chúng tôi.
What did Tom forget this time?	Lần này Tom đã quên điều gì?
Tom speaks several languages, including French.	Tom nói một số ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Pháp.
I guess I'd rather go to Australia than New Zealand.	Tôi đoán tôi muốn đến Úc hơn là New Zealand.
You are very conservative.	Bạn rất bảo thủ.
In the desert, camels are more important than cars for transportation.	Trong sa mạc, lạc đà quan trọng hơn ô tô để vận chuyển.
Tom doesn't live on a farm anymore.	Tom không sống trong một trang trại nữa.
Can you please stop singing so loudly? 	Bạn vui lòng ngừng hát lớn như vậy được không?
This is not a cheap place to eat.	Đây không phải là một nơi ăn nhậu rẻ tiền.
Tom is holding a clipboard.	Tom đang giữ một bảng tạm.
Tom talked to Mary about it.	Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom showed Mary the fake.	Tom đã cho Mary xem đồ giả.
Tom is graduating this year, right?	Tom sẽ tốt nghiệp năm nay, phải không?
Tom thinks Mary might need to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
I gave Tom Mary's phone number.	Tôi đã cho số điện thoại của Tom Mary.
We have to get rid of these.	Chúng ta phải loại bỏ những thứ này.
Even if I knew, I couldn't tell you.	Ngay cả khi tôi biết, tôi không thể nói với bạn.
It was cold enough to shiver.	Trời lạnh đến mức rùng mình.
Tom is going to Boston.	Tom chuẩn bị đến Boston.
I think the love of money is common to all of us.	Tôi nghĩ rằng tình yêu tiền bạc là chung cho tất cả chúng ta.
Do you think Tom is still mad at me?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn giận tôi không?
I don't love that.	Tôi không yêu cái đó.
I think it's a fir tree.	Tôi nghĩ đó là một cây linh sam.
I wouldn't buy one of those, at least not yet.	Tôi sẽ không mua một trong những cái đó, ít nhất là chưa.
Tom doesn't believe Mary actually did it.	Tom không tin Mary thực sự đã làm điều đó.
Tom really enjoys doing it.	Tom thực sự thích làm điều đó.
I thought you said you wanted Tom to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó cho bạn.
Tom is a local.	Tom là người địa phương.
It's strange that he's not here. 	Thật kỳ lạ là anh ấy không có ở đây.
He always comes at this point.	Anh ấy luôn đến vào thời điểm này.
Tom has never driven a truck.	Tom chưa bao giờ lái xe tải.
I didn't know that something like this could happen.	Tôi không biết rằng điều gì đó như thế này có thể xảy ra.
Today I don't like to eat Chinese food.	Hôm nay tôi không thích ăn đồ ăn Trung Quốc.
I certainly didn't know Tom was thinking about divorce.	Tôi chắc chắn không biết Tom nghĩ đến chuyện ly hôn.
Let's proceed.	Hãy tiến hành.
Tom's house is near the cemetery.	Nhà của Tom gần nghĩa trang.
I think Tom won't know the answer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không biết câu trả lời.
Tom may not know what you are looking for.	Tom có ​​thể không biết bạn đang tìm gì.
Tom is not going anywhere.	Tom sẽ không đi đâu.
I hope my snoring doesn't wake you up.	Tôi hy vọng tiếng ngáy của tôi không làm bạn thức giấc.
When was the death penalty abolished?	Án tử hình được bãi bỏ khi nào?
Do you think Tom and Mary were nervous?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary đã lo lắng?
Tom still hasn't found what he's looking for.	Tom vẫn chưa tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom loves romantic comedies.	Tom thích những bộ phim hài lãng mạn.
It's been a while since I was last here.	Đã lâu lắm rồi tôi mới ở đây lần cuối.
Tom knows Mary is not happy here.	Tom biết Mary không được hạnh phúc ở đây.
He is always here from 5 to 6 o'clock.	Anh ấy luôn ở đây từ 5 đến 6 giờ.
What will we do now?	Giờ chúng ta sẽ làm gì?
Tom told you, didn't he?	Tom đã nói với bạn, phải không?
She is not used to driving for a long time.	Cô ấy không quen với việc lái xe trong một thời gian dài.
I guess you can't do that.	Tôi đoán rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom doesn't make as much money as I do.	Tom không kiếm được nhiều tiền như tôi.
Tom doesn't know why you don't win.	Tom không biết tại sao bạn không thắng.
Do you have an appointment for tomorrow?	Bạn có cuộc hẹn nào vào ngày mai không?
Disconnect the plug.	Ngắt kết nối phích cắm.
I told Tom to get there early.	Tôi đã bảo Tom đến đó sớm.
I know that Tom knows why you don't like doing it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn không thích làm điều đó.
We have covered this topic.	Chúng tôi đã đề cập đến chủ đề này.
Tom saw Mary standing in front of the supermarket.	Tom nhìn thấy Mary đang đứng trước siêu thị.
Tom says he doesn't really enjoy doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự thích làm điều đó.
It should have been mine.	Đáng lẽ nó phải là của tôi.
I think I will have a chance to do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom was a little annoyed.	Tom hơi khó chịu.
I knew that Tom was a high school dropout, but I hired him anyway.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh trung học đã bỏ học, nhưng dù sao thì tôi cũng đã thuê anh ta.
I don't think Tom knows how sick Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary ốm như thế nào.
Tom has always been a good student.	Tom luôn là một học sinh giỏi.
Tom can swim and so can I.	Tom có ​​thể bơi và tôi cũng vậy.
I want to ask Tom to help me paint the ceiling.	Tôi muốn nhờ Tom đến giúp tôi sơn trần nhà.
My family thinks I'm rich.	Gia đình tôi nghĩ tôi giàu có.
I understand you had a small talk with Tom.	Tôi hiểu bạn đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với Tom.
Even when the economy sucks, people still drink beer.	Ngay cả khi nền kinh tế tồi tệ, người ta vẫn uống bia.
Metal contract when cold.	Hợp đồng kim loại khi nguội.
Tom believes it's simpler than that.	Tom tin rằng nó đơn giản hơn thế.
Perhaps Tom wanted to surprise Mary.	Có lẽ Tom muốn làm Mary ngạc nhiên.
Why can't you tell me?	Tại sao bạn không thể nói với tôi?
Tom would do it again if he had to.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy phải làm.
Tom knows that, doesn't he?	Tom biết điều đó, phải không?
Tomorrow I will harvest grapes.	Ngày mai tôi sẽ thu hoạch nho.
Tom was too tired to help me do that today.	Tom đã quá mệt mỏi để giúp tôi làm điều đó ngày hôm nay.
Tom gave up his seat to an old woman.	Tom nhường ghế cho một bà già.
You should compare two motorcycles.	Bạn nên so sánh hai xe máy.
I didn't have to wait for Tom, but I did.	Tôi không phải đợi Tom, nhưng tôi đã làm.
I knew that Tom wouldn't say anything else.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói gì khác.
You won't need to do it alone.	Bạn sẽ không cần phải làm điều đó một mình.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
The cat is hiding in the bushes.	Con mèo nằm ẩn mình trong bụi cây.
I am not good at speaking French.	Tôi chưa giỏi nói tiếng Pháp.
Will Tom stay in Australia until the end of next month?	Có phải Tom sẽ ở lại Úc cho đến cuối tháng sau?
Are you paying together or individually?	Bạn đang thanh toán cùng nhau hay riêng lẻ?
I didn't have time, so I didn't do it.	Tôi không có thời gian, vì vậy tôi đã không làm điều đó.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
You could have said no.	Bạn có thể đã nói không.
Tom was here just a moment ago.	Tom đã ở đây chỉ một lúc trước.
Tom yelled and ran out of the room.	Tom hét lên và chạy ra khỏi phòng.
I don't think Tom knows Mary is in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang ở Boston.
You never know when you need it.	Bạn không bao giờ biết khi nào bạn cần nó.
No one would tell Tom and Mary that they couldn't do it.	Không ai sẽ nói với Tom và Mary rằng họ không thể làm điều đó.
Tom has always been a quiet child.	Tom luôn là một đứa trẻ ít nói.
I don't think Tom would be better at it than Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không giỏi làm việc đó hơn Mary.
Tom didn't mention it this morning when I met him.	Tom đã không đề cập đến điều đó vào sáng nay khi tôi gặp anh ấy.
The office was closed for 10 days for the New Year holiday.	Văn phòng đã đóng cửa trong 10 ngày cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Tom came here to see me.	Tom đến đây để gặp tôi.
How many years have you been a teacher here?	Bạn đã là một giáo viên ở đây bao nhiêu năm?
We need to talk about how to do that.	Chúng ta cần nói về cách thực hiện điều đó.
We can't resurrect Tom.	Chúng tôi không thể hồi sinh Tom.
We are lucky to have Tom in our group.	Chúng tôi may mắn có Tom trong nhóm của chúng tôi.
Tom said he was willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Kyoto attracts a lot of visitors from all over the world.	Kyoto thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Tom hid a spare key in his garden.	Tom giấu một chiếc chìa khóa dự phòng trong khu vườn của mình.
Tom is someone who always gets the job done.	Tom là một người luôn hoàn thành công việc.
Tom still talks about you.	Tom vẫn nói về bạn.
I feel like I'm forgetting something.	Tôi cảm thấy như mình đang quên điều gì đó.
There is not a single moment to lose.	Không có một giây phút nào để mất.
Trust me, you will love it.	Tin tôi đi, bạn sẽ thích nó.
Please don't let Tom do it today.	Xin đừng để Tom làm điều đó ngày hôm nay.
Do you know what Tom needs?	Bạn có biết Tom cần gì không?
Tom was not on life support.	Tom đã không được hỗ trợ cuộc sống.
Tom says he wants to talk about this later.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói về điều này sau.
Tom works at a computer company in Boston.	Tom làm việc tại một công ty máy tính ở Boston.
Tom said he thought I had a flaking.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi bị bong da.
Tom doesn't think we'll find anyone willing to do it for us.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Durian has a bad smell, but I heard that it is very healthy.	Sầu riêng có mùi hôi, nhưng tôi nghe nói rằng nó rất tốt cho sức khỏe.
Tom was sitting near two men in expensive suits.	Tom đang ngồi gần hai người đàn ông mặc vest đắt tiền.
You are in the way.	Bạn đang cản đường.
Does Tom usually wear a hat?	Tom có ​​thường đội mũ không?
Why don't we play tennis after school?	Tại sao chúng ta không chơi tennis sau giờ học?
I'm not sure how to fill out the form.	Tôi không chắc làm thế nào để điền vào biểu mẫu.
I still have a lot of questions to ask you.	Em vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
I doubt that Tom will need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
I wish we would wait for Tom.	Tôi ước chúng ta sẽ đợi Tom.
I know Tom is not a good football player.	Tôi biết Tom không phải là một cầu thủ bóng đá giỏi.
There's no way I can do that.	Không có cách nào mà tôi có thể làm được điều đó.
Of all the famous baseball players, he stands out as a genius.	Trong tất cả các cầu thủ bóng chày nổi tiếng, anh ấy nổi bật như một thiên tài.
I think Tom will ask Mary not to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu Mary không làm điều đó.
There is a lot of furniture in this room.	Có rất nhiều đồ đạc trong phòng này.
Tom hardly ever buys tissues.	Tom hầu như không bao giờ mua khăn giấy.
Tom would be very angry if Mary did that.	Tom sẽ rất tức giận nếu Mary làm vậy.
Tom is not the type of man who would say such things.	Tom không phải là loại đàn ông sẽ nói những điều như vậy.
Tom is very excited.	Tom rất háo hức.
How many chances are there for that to happen?	Có bao nhiêu cơ hội để điều đó xảy ra?
Tom said if I want to stay, I can.	Tom nói nếu tôi muốn ở lại, tôi có thể.
Tom is ridiculous.	Tom thật nực cười.
They have already eaten.	Họ đã ăn rồi.
Where did Tom go wrong?	Tom đã sai ở đâu?
Dates reduce inflammation.	Quả chà là làm giảm viêm nhiễm.
Tom seems to be dating a girl named Mary.	Tom dường như đang hẹn hò với một cô gái tên là Mary.
I've been waiting to do that.	Tôi đã chờ đợi để làm điều đó.
I have already had dinner.	Tôi đã ăn tối rồi.
I would never forgive Tom if he did.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom nếu anh ấy làm vậy.
I will miss this place.	Tôi sẽ nhớ nơi này.
He'll be at the office in an hour.	Anh ấy sẽ đến văn phòng trong một giờ nữa.
He bent down to see the insects in the flowerbed.	Anh cúi xuống để xem côn trùng trong bồn hoa.
I knew that Tom was going to ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom đang định nhờ Mary làm điều đó.
Did Tom really promise you that he would do it?	Tom có ​​thực sự hứa với bạn rằng anh ấy sẽ làm điều đó không?
Tom wants all of you for himself.	Tom muốn tất cả các bạn cho riêng mình.
Tom says Mary doesn't have a lawyer.	Tom nói Mary không có luật sư.
What would you do with this situation?	Bạn sẽ làm gì với tình huống này?
I'm not sure I really want to go to Australia with Tom.	Tôi không chắc rằng tôi thực sự muốn đến Úc với Tom.
I promise I'll be back as soon as I can.	Tôi hứa tôi sẽ quay lại ngay khi có thể.
Tom looked at his bag.	Tom nhìn vào túi của mình.
You tricked Tom into doing it, didn't you?	Bạn đã lừa Tom làm điều đó, phải không?
The cruise missiles are equipped and ready to operate.	Các tên lửa hành trình đã được trang bị và sẵn sàng hoạt động.
You should see a doctor immediately.	Bạn nên đi khám bác sĩ ngay lập tức.
Tom was the one who taught Mary how to do it.	Tom là người đã dạy Mary cách làm điều đó.
Tom lacks confidence in himself.	Tom thiếu tự tin vào bản thân.
Tom does yoga every day.	Tom tập yoga mỗi ngày.
I know Tom will let us do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom is not a selfish man.	Tom không phải là một người đàn ông ích kỷ.
You're the one who saved Tom's life, right?	Bạn là người đã cứu mạng Tom, phải không?
I have already finished drinking the glass of water that I brought with me.	Tôi đã uống hết cốc nước mang theo rồi.
Tom was cuffed to the chair he was sitting in.	Tom bị còng vào chiếc ghế mà anh đang ngồi.
I assume you won't come to work tomorrow.	Tôi cho rằng ngày mai bạn sẽ không đến làm việc.
It would be better if you didn't do it.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không làm điều đó.
We will meet at 2:30.	Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 2:30.
This document is still unsigned.	Tài liệu này vẫn chưa được ký.
Are penguins good at swimming?	Chim cánh cụt có bơi giỏi không?
I was kidnapped when I was twelve years old.	Tôi bị bắt cóc khi tôi mười hai tuổi.
I like to lie on my back and watch the clouds go by.	Tôi thích nằm ngửa và ngắm mây trôi.
Before deciding, I would like to consult my family.	Trước khi quyết định, tôi muốn hỏi ý kiến ​​gia đình.
Don't know if Tom slept or not.	Không biết Tom đã ngủ hay chưa.
Tom gave me the key, but I lost it.	Tom đã đưa cho tôi chìa khóa, nhưng tôi đã làm mất nó.
I had a long conversation with Tom about that.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với Tom về điều đó.
Tom is a better person than me.	Tom là một người tốt hơn tôi.
Tom will slow it down.	Tom sẽ làm nó chậm lại.
I think you need to repaint your house.	Tôi nghĩ bạn cần sơn lại ngôi nhà của mình.
They build fences to keep people and animals out.	Họ xây hàng rào để ngăn người và động vật ra ngoài.
You should let Tom know that Mary will do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
You better have a good excuse.	Tốt hơn là bạn nên có một cái cớ chính đáng.
It took 22 years to build the Taj Mahal.	Phải mất 22 năm để xây dựng Taj Mahal.
We will need your help.	Chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
Meet me in front of the station at 2:30.	Gặp tôi trước nhà ga lúc 2:30.
Tom said he thought I might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
Tom knows the police suspect him.	Tom biết cảnh sát nghi ngờ anh ta.
Tom was punished for a crime he didn't commit.	Tom đã bị trừng phạt vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
Don't you know Tom had an accident?	Bạn không biết Tom bị tai nạn sao?
We're going to Boston by bus.	Chúng ta sẽ đến Boston bằng xe buýt.
Tom has been a basketball coach for a long time.	Tom đã là huấn luyện viên bóng rổ trong một thời gian dài.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật điên rồ.
He fixed the problem in a flash.	Anh ấy đã khắc phục sự cố trong nháy mắt.
Tom needs to fix this.	Tom cần phải sửa điều này.
I usually don't eat this kind of food.	Tôi thường không ăn loại thức ăn này.
Tom worked for me.	Tom đã làm việc cho tôi.
Today Tom is wearing the same thing he wore yesterday.	Hôm nay Tom đang mặc cùng một thứ mà anh ấy đã mặc hôm qua.
Tom was a bit depressed.	Tom hơi chán nản.
Tom should be able to do it without your help.	Tom sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Go find Tom.	Đi tìm Tom.
Tom deserves a lot of credit.	Tom xứng đáng nhận được rất nhiều tín nhiệm.
I was confused as to what Tom wanted to say.	Tôi lúng túng không biết Tom muốn nói gì.
I've been laughing at that for over an hour now.	Tôi đã cười với điều đó hơn một giờ rồi.
Fortunately, Tom was not killed in the war.	May mắn thay, Tom đã không bị giết trong chiến tranh.
You should tell Tom that it was Mary who told you to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary là người đã bảo bạn làm điều đó.
Are you sure this is what you want to do?	Bạn có chắc đây là những gì bạn muốn làm?
Tom is a liar.	Tom là một kẻ nói dối.
Tom seems to be in love.	Tom dường như đang yêu.
I don't remember visiting Australia.	Tôi không nhớ đã thăm Úc.
Why don't we do this later?	Tại sao chúng ta không làm điều này sau?
Tom realized that he barely had enough money to buy the things he had to buy.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ tiền để mua những thứ anh phải mua.
I want you to know Tom did a great job.	Tôi muốn bạn biết Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Choose one of the following writing prompts.	Chọn một trong các lời nhắc viết sau đây.
Tom asked Mary about the traffic accident she was involved in when she was 5 years old.	Tom hỏi Mary về vụ tai nạn giao thông mà cô đã tham gia vào năm cô 5 tuổi.
I doubt it's possible to do that.	Tôi nghi ngờ liệu có thể làm điều đó được không.
The building has twenty floors.	Tòa nhà có hai mươi tầng.
Do you know anyone who might have done that?	Bạn có biết ai có thể đã làm điều đó không?
He is used to climbing.	Anh ấy đã quen với việc leo núi.
Are you sure it was Tom who showed Mary how to do it?	Bạn có chắc chính Tom là người đã chỉ cho Mary cách làm điều đó?
She is standing in the middle of the room.	Cô ấy đang đứng giữa phòng.
Do you think Tom will cooperate?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ hợp tác?
Does Tom still love Mary?	Tom có ​​còn yêu Mary không?
Tom isn't the only one who doesn't want to do that.	Tom không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Mr. Jackson is not my teacher.	Ông Jackson không phải là giáo viên của tôi.
Tom didn't give me everything he promised to give me.	Tom đã không cho tôi tất cả những gì anh ấy đã hứa là sẽ cho tôi.
I think Tom stole my bike.	Tôi nghĩ rằng Tom đã lấy trộm xe đạp của tôi.
It will be easy for Tom to win.	Sẽ rất dễ dàng để Tom giành chiến thắng.
Don't know if Tom is busy.	Không biết Tom có ​​bận không.
Tom should tell Mary what to do.	Tom nên nói với Mary những gì phải làm.
Tom had trouble breathing after the race.	Tom khó thở sau cuộc đua.
Where will Tom and Mary go next?	Tom và Mary sẽ đi đâu tiếp theo?
I made this dog house myself.	Tôi đã tự làm chuồng chó này.
I just suggest you sing.	Tôi chỉ định đề nghị bạn hát.
I have a little fever this morning.	Tôi hơi sốt sáng nay.
Tom will need our support as well.	Tom sẽ cần cả sự hỗ trợ của chúng tôi.
I wish I knew how to apologize in French.	Tôi ước mình biết cách xin lỗi bằng tiếng Pháp.
You know Tom said he wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom went sightseeing.	Tom đã đi tham quan.
I think I can get home by 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể về nhà trước 2:30.
Filling in these forms is a pain in the neck.	Điền đủ các dạng này là đau cổ.
I think Tom is still at home.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ở nhà.
I'm used to waiting.	Tôi đã quen với việc chờ đợi.
Tom's suicide has not changed.	Việc tự tử của Tom không có gì thay đổi.
Why doesn't Tom come with you?	Tại sao Tom không đi cùng bạn?
Tom cat loves to sleep in the box.	Mèo Tom rất thích ngủ trong hộp.
There is a lot of snow in winter.	Có rất nhiều tuyết vào mùa đông.
I thought you said Tom was an idiot.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là một kẻ ngốc.
If Tom had a lot of money, he would do it.	Nếu Tom có ​​nhiều tiền, anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom accidentally deleted all his pictures.	Tom đã vô tình xóa tất cả hình ảnh của mình.
Tom doesn't know where Mary's sunglasses are.	Tom không biết kính râm của Mary ở đâu.
I have a bottle of whiskey.	Tôi có một chai rượu whisky.
Tom thinks he has been betrayed.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã bị phản bội.
Our meeting was quite coincidental.	Cuộc gặp gỡ của chúng tôi khá tình cờ.
The doctor advised him to cut down on alcohol.	Bác sĩ khuyên anh nên cắt giảm uống rượu.
Tom broke the wind.	Tom đã xé gió.
Tom often talks to his dog.	Tom thường nói chuyện với chú chó của mình.
He left Spain for South America with 200 people.	Anh đã rời Tây Ban Nha đến Nam Mỹ với 200 người.
Tom says he will ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
I know that Tom agrees with me.	Tôi biết rằng Tom đồng ý với tôi.
Tom went up to the attic.	Tom đi lên gác xép.
Tom died at 2:30 p.m.	Tom qua đời lúc 2 giờ 30 phút.
This is Tom's first time doing this.	Đây là lần đầu tiên Tom làm điều này.
Tom was exhausted.	Tom đã kiệt sức.
Why are we talking about me and not about you?	Sao chúng ta đang nói về tôi mà không phải về bạn?
That's not why Tom didn't win.	Đó không phải là lý do tại sao Tom không giành chiến thắng.
Tom refutes what Mary is saying.	Tom bác bỏ những gì Mary đang nói.
That's why I need to go back to Australia.	Đó là lý do tại sao tôi cần trở lại Úc.
I hope Tom cooperates.	Tôi hy vọng Tom hợp tác.
Tom moved his chair closer to the window.	Tom di chuyển ghế của mình đến gần cửa sổ.
Tom is a big influence on me.	Tom là người có ảnh hưởng lớn đến tôi.
We need heroes.	Chúng ta cần những anh hùng.
Tom doesn't really need to do that.	Tom không thực sự cần làm điều đó.
I didn't know that you were planning to do that when you were in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở Boston.
Are you ever mad at Tom?	Bạn có bao giờ giận Tom không?
Everyone creates their own destiny.	Mỗi người đều tạo ra số phận của chính mình.
He left high school at the age of seventeen.	Anh rời trường trung học năm mười bảy tuổi.
Tom did not know when Mary arrived in Boston.	Tom không biết Mary đến Boston khi nào.
I don't know anyone who might want to do that.	Tôi không biết bất cứ ai có thể muốn làm điều đó.
I'm not saying you did it.	Tôi không nói rằng bạn đã làm điều đó.
In the end, Tom had to despise Mary.	Cuối cùng thì Tom cũng phải khinh thường Mary.
The world's rainforests are now disappearing.	Các khu rừng nhiệt đới trên thế giới hiện đang biến mất.
Tom is optimistic about this year's harvest.	Tom lạc quan về vụ thu hoạch năm nay.
I don't go to Australia often.	Tôi không đến Úc thường xuyên.
I'm not the only one caught.	Tôi không phải là người duy nhất bị bắt.
I don't think Tom will come to Australia with me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Úc với tôi.
I helped Tom decide which hat to buy.	Tôi đã giúp Tom quyết định mua chiếc mũ nào.
Tom told me he was not happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hạnh phúc.
I'm not going to tell you that.	Tôi không định nói với bạn điều đó.
We won't get much sleep tonight.	Tối nay chúng ta sẽ không ngủ nhiều đâu.
I haven't been in a relationship lately.	Tôi đã không có một mối quan hệ gần đây.
Is this why you don't want me to come?	Đây có phải là lý do bạn không muốn tôi đến?
I thought that maybe you would never want to see me again.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi.
Tom doesn't play by the rules.	Tom không chơi theo luật.
I still don't think we should do this.	Tôi vẫn không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này.
You don't seem so sure.	Bạn có vẻ không chắc lắm.
I cannot believe this happened.	Tôi không thể tin rằng điều này đã xảy ra.
I should have asked Tom before I did that.	Tôi nên hỏi Tom trước khi tôi làm điều đó.
Tom talked to everyone at the party.	Tom đã nói chuyện với mọi người trong bữa tiệc.
I am proud to be your father.	Tôi tự hào là cha của bạn.
I thought you said that Tom usually does.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom thường làm như vậy.
Tom didn't look surprised.	Tom không tỏ ra ngạc nhiên.
Tom has considered all the possibilities.	Tom đã xem xét tất cả các khả năng.
Tom is desperate to lose weight.	Tom đang tuyệt vọng để giảm cân.
I think Tom will be able to win.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giành chiến thắng.
Just promise me you'll be careful.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ cẩn thận.
I highly doubt that Tom would be reluctant to do that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I hope that Tom will be in Australia for at least three weeks.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở Úc ít nhất ba tuần.
I know he's rich, but I don't think he's that rich.	Tôi biết anh ấy giàu có, nhưng tôi không nghĩ anh ấy giàu như vậy.
I thought you said that Tom has no facial hair.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom không có lông trên khuôn mặt.
I think you are a good coach.	Tôi nghĩ bạn là một huấn luyện viên giỏi.
The load exceeds the maximum allowable weight.	Tải trọng vượt quá trọng lượng tối đa cho phép.
We knew we needed to buy more of these. 	Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần mua thêm những thứ này.
The only question is how many do we need to buy.	Câu hỏi duy nhất là chúng ta cần mua bao nhiêu chiếc.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó.
I'm not hungry anymore.	Tôi không còn đói nữa.
She owes him a lot of money, but she probably won't be able to pay it back.	Cô ấy nợ anh ta rất nhiều tiền, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không thể trả lại được.
Why does Tom need help?	Tại sao Tom cần giúp đỡ?
I know that Tom knows I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
I was called into the office first, my name at the top of the list.	Tôi được gọi vào văn phòng đầu tiên, tên tôi đứng đầu danh sách.
I'm kidding.	Tôi đùa đấy.
The birth rate is falling rapidly in this country.	Tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng ở quốc gia này.
What did Tom do that was so wrong?	Tom đã làm gì mà sai như vậy?
Everything is so cheap.	Mọi thứ đều quá rẻ.
How many brothers does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu anh em?
Tom is the only person Mary trusts.	Tom là người duy nhất Mary tin tưởng.
I have to see who's in there.	Tôi phải xem ai ở trong đó.
Tom didn't eat much for lunch.	Tom đã không ăn nhiều bữa trưa.
Tom never had chickenpox as a child.	Tom chưa bao giờ bị thủy đậu khi còn nhỏ.
Tom is a jazz musician.	Tom là một nhạc sĩ nhạc jazz.
I won't touch anything.	Tôi sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì.
Tom is not friendly, but Mary is not.	Tom không thân thiện, nhưng Mary thì không.
Tom cheated on the exam today.	Tom đã gian lận trong kỳ thi hôm nay.
Tom feels fine.	Tom cảm thấy ổn.
You flooded the engine.	Bạn đã làm ngập động cơ.
Tom told me he was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
Tom is out on the balcony alone.	Tom đang ở ngoài ban công một mình.
I think we'll need to get Tom to do it for us.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần nhờ Tom làm điều đó cho chúng ta.
Tom was looking forward to going to the movies with Mary.	Tom rất mong được đi xem phim với Mary.
Tom finished that about an hour ago.	Tom đã hoàn thành việc đó khoảng một giờ trước.
Tom and Mary want a deal.	Tom và Mary muốn thỏa thuận.
Tom is hiding behind a tree.	Tom đang trốn sau một cái cây.
Tom hasn't seen Mary since.	Tom đã không gặp Mary kể từ đó.
That was the biggest mistake I've ever made.	Đó là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.
Tom admitted he agreed to do it.	Tom thừa nhận anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
I know that Tom is in his office.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy.
I think you are smart enough to know better.	Tôi nghĩ rằng bạn đủ thông minh để biết rõ hơn.
I'll go with Tom in case he needs my help.	Tôi sẽ đi với Tom trong trường hợp anh ấy cần tôi giúp.
During the break, I went looking for Tom in the lobby.	Trong giờ nghỉ, tôi đi tìm Tom ở sảnh.
There's nothing in the bottle.	Không có gì trong chai.
I think you need to see him.	Tôi nghĩ bạn cần gặp anh ấy.
I'm not sure what else I can do to help.	Tôi không chắc mình có thể làm gì khác để giúp đỡ.
I don't think they'll fire you for that.	Tôi không nghĩ họ sẽ sa thải bạn vì điều đó.
Tom could be the boss one day.	Tom có ​​thể là ông chủ vào một ngày nào đó.
I think you said you wanted to come with us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
In retrospect, this was a mistake.	Nhìn lại, đây là một sai lầm.
I'm ashamed I did that.	Tôi xấu hổ vì tôi đã làm điều đó.
Tom didn't like dogs until Mary had one.	Tom không thích chó cho đến khi Mary có một con.
Tom probably still hasn't realized that he won't be able to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
He is sure that he will win the game.	Anh ấy chắc chắn rằng anh ấy sẽ thắng trò chơi.
Tom gets mad, but Mary doesn't.	Tom nổi điên, nhưng Mary thì không.
Tom plays the cello.	Tom chơi cello.
I slid down the rope.	Tôi trượt xuống sợi dây.
Tom has been married for a long time.	Tom đã kết hôn lâu rồi.
He is a DJ.	Anh ấy là một DJ.
I was familiar with that.	Tôi đã quen với điều đó.
What happens if you don't do it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm điều đó?
Tom doesn't live here anymore.	Tom không còn sống ở đây nữa.
I'm not really sure when I have to be there.	Tôi không thực sự chắc chắn khi nào tôi phải ở đó.
I can see smoke coming out of Tom's chimney.	Tôi có thể thấy khói thoát ra từ ống khói của Tom.
I don't think Tom is sane enough to do that.	Tôi không nghĩ Tom đủ tỉnh táo để làm điều đó.
I know that you can do it.	Tôi biết rằng bạn có thể làm điều đó.
I think Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was gone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã mất.
Find a pharmacy and buy a bandage.	Tìm một hiệu thuốc và mua băng.
Tom is your way out of the league.	Tom là cách ra khỏi giải đấu của bạn.
I'm sorry that I was rude to your sister.	Tôi xin lỗi vì tôi đã vô lễ với em gái của bạn.
I don't think Tom is used to it.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã quen với việc đó.
Most blacks are too scared to vote.	Hầu hết người da đen quá sợ hãi khi đi bầu cử.
I want to learn how to ride a horse.	Tôi muốn học cách cưỡi ngựa.
I assume that's all right.	Tôi cho rằng đó là tất cả các quyền.
Tom said he was at the meeting yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
There's a gentleman here to see you.	Có một quý ông ở đây để gặp bạn.
I thought you and I could eat together.	Tôi đã nghĩ rằng tôi và bạn có thể ăn cùng nhau.
Tom didn't really need to know what we did.	Tom không thực sự cần biết những gì chúng tôi đã làm.
I don't like the way I look.	Tôi không thích cách tôi nhìn.
Thank you for protecting us.	Cảm ơn bạn đã bảo vệ chúng tôi.
Has Tom eaten yet?	Tom đã ăn chưa?
Tom is not very convincing.	Tom không thuyết phục lắm.
I just wanted to tell you about Tom.	Tôi chỉ muốn nói với bạn về Tom.
I was suddenly very thirsty.	Tôi đột nhiên rất khát.
It's called a lily.	Nó được gọi là hoa lily.
I know Tom doesn't love me.	Tôi biết Tom không yêu tôi.
Tom is really naive, isn't he?	Tom thực sự rất ngây thơ phải không?
Tom and I don't work together very often.	Tom và tôi không mấy khi làm việc cùng nhau.
I was involved in a brawl.	Tôi đã tham gia vào một cuộc ẩu đả.
I'm sure you and Tom will be very happy.	Tôi chắc rằng bạn và Tom sẽ rất hạnh phúc.
I can't do it any other way.	Tôi không thể làm điều đó theo bất kỳ cách nào khác.
Tom offers Mary a beer.	Tom mời Mary một ly bia.
Choose enough apples to make a pudding.	Chọn đủ táo lớn để tạo thành một món bánh pudding.
I polished my shoes.	Tôi đã đánh bóng đôi giày của mình.
Where are the other survivors?	Những người sống sót khác ở đâu?
He asked his secretary to translate the letter into English.	Anh ấy đã nhờ thư ký dịch bức thư sang tiếng Anh.
Tom becomes John's roommate.	Tom trở thành bạn cùng phòng của John.
Tom had hoped to meet Mary.	Tom đã hy vọng được gặp Mary.
I hate exercise.	Tôi ghét tập thể dục.
Tom tried to help Mary, but he couldn't.	Tom đã cố gắng giúp Mary, nhưng anh ấy không thể.
Tom became surrogate parents.	Tom trở thành cha mẹ đại diện.
Tom ran down the stairs.	Tom chạy xuống cầu thang.
Tom is better than he was.	Tom tốt hơn anh ấy đã từng.
I think it will be here now.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ ở đây ngay bây giờ.
We don't want anyone to get hurt.	Chúng tôi không muốn bất cứ ai bị thương.
Tom is filthy.	Tom thật bẩn thỉu.
Tom is more confrontational than Mary.	Tom đối đầu nhiều hơn Mary.
You really think I'm the one who did it?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi là người đã làm điều đó?
You are interrupting us.	Bạn đang làm gián đoạn chúng tôi.
I'm not saying it makes sense.	Tôi không nói nó có ý nghĩa.
What did Tom tell you that he had to do?	Tom đã nói gì với bạn rằng anh ấy phải làm gì?
I intend to check if what he said is true or not.	Tôi định kiểm tra xem những gì anh ta nói có đúng hay không.
This uncertainty is intolerable.	Sự không chắc chắn này là không thể chịu đựng được.
Tom and Mary plan to get married after college.	Tom và Mary dự định kết hôn sau khi học đại học.
I didn't know Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
How long will it really take to do that?	Nó thực sự sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
Tom left without paying the bill.	Tom rời đi mà không thanh toán hóa đơn.
How will you feel about working overtime tonight?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào về việc làm thêm giờ tối nay?
Tom has a strange voice.	Tom có ​​một giọng kỳ lạ.
Tom was horribly wrong.	Tom đã sai một cách khủng khiếp.
Tom lives with his family.	Tom sống cùng gia đình.
I do not deny that.	Tôi không phủ nhận điều đó.
The three of us spend a lot of time together.	Ba chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho nhau.
Please tell me which bus to take to get to the station.	Vui lòng cho tôi biết đi xe buýt nào để đến nhà ga.
I bought a car.	Tôi đã mua một chiếc xe hơi.
Don't know if Tom is still dizzy.	Không biết Tom có ​​còn chóng mặt không.
I don't want to drink beer right now.	Tôi không muốn uống bia ngay bây giờ.
They are here to protect Tom.	Họ ở đây để bảo vệ Tom.
Tom blushed when Mary gave him a kiss.	Tom đỏ mặt khi Mary trao cho anh một nụ hôn.
Tom says that Boston is a great place to visit.	Tom nói rằng Boston là một nơi tuyệt vời để đến thăm.
I'm not sure where to start.	Tôi không chắc nên bắt đầu từ đâu.
What causes the budget deficit?	Điều gì gây ra thâm hụt ngân sách?
Tomorrow will be better.	Ngày mai sẽ tốt hơn.
I'm not sure I should do that.	Tôi không chắc mình nên làm điều đó.
Tom didn't miss much.	Tom đã không bỏ lỡ nhiều.
I will visit Australia next summer.	Tôi sẽ đến thăm Úc vào mùa hè tới.
I want you to listen to what Tom has to say.	Tôi muốn bạn lắng nghe những gì Tom nói.
I am allergic to sunlight.	Tôi bị dị ứng với ánh sáng mặt trời.
Tom tried to stop Mary from joining the army.	Tom đã cố gắng ngăn không cho Mary gia nhập quân đội.
Tom doesn't seem as courageous as Mary.	Tom dường như không can đảm như Mary.
Tom was not invited to the party.	Tom không được mời đến bữa tiệc.
I will never forget the first time we kissed.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.
I don't need you here.	Tôi không cần bạn ở đây.
Tom said he didn't think doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm điều đó sẽ vui.
I'm sorry for calling late. 	Tôi xin lỗi vì đã gọi điện muộn.
I just want to hear your voice.	Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của bạn.
Tom was frustrated, but not Mary.	Tom nản lòng, nhưng Mary thì không.
He found it very difficult to swim to the island.	Anh ta cảm thấy rất khó để bơi ra đảo.
Why did you never tell me how you felt about Tom?	Tại sao bạn không bao giờ cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào về Tom?
That's Tom's stepfather.	Đó là bố dượng của Tom.
I just want to make sure you're okay.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn vẫn ổn.
Tom tells Mary that he feels nauseous.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
Do you remember the first time we danced together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ cùng nhau không?
Tom has left home.	Tom đã bỏ nhà ra đi.
I'm taking the train to Boston.	Tôi đang đi tàu đến Boston.
Tom drew Mary's bicycle.	Tom đã vẽ chiếc xe đạp của Mary.
I have to catch some Z.	Tôi phải bắt một số Z.
Tom wants to know where Mary went to high school.	Tom muốn biết Mary đã học trung học ở đâu.
Tom lives in Boston, but he was born in Chicago.	Tom sống ở Boston, nhưng anh ấy sinh ra ở Chicago.
Why don't we do it alone?	Tại sao chúng ta không làm điều đó một mình?
I'm sure we'll do better tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn vào ngày mai.
My wallet is in my pocket.	Ví của tôi ở trong túi của tôi.
Can get to Boston by 2:30.	Có thể đến Boston trước 2:30.
I guess that Tom and I are even now.	Tôi đoán rằng Tom và tôi bây giờ thậm chí còn như vậy.
There's only one person who can do it, and that's Tom.	Chỉ có một người có thể làm được điều đó, và đó là Tom.
If you don't want to do it, you don't have to.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, bạn không cần phải làm.
Tom doesn't look like he's having a good time.	Tom không có vẻ gì là anh ấy đang vui vẻ.
Tom plays the guitar very well.	Tom chơi guitar rất giỏi.
Why don't you want it?	Tại sao bạn không muốn nó?
I didn't know you won the race.	Tôi không biết bạn đã thắng cuộc đua.
He has a very enlightening attitude towards working women.	Anh ấy có một thái độ rất soi sáng đối với phụ nữ đi làm.
Tom is going to be a father.	Tom sắp làm bố.
How much money did you spend on food last week?	Bạn đã chi bao nhiêu tiền cho thực phẩm vào tuần trước?
I want to know if you did that.	Tôi muốn biết nếu bạn đã làm điều đó.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu cả.
The sailors were subject to the weather.	Các thủy thủ đã tùy thuộc vào thời tiết.
It cannot be explained.	Nó không thể giải thích được.
Why does Tom want Mary to leave?	Tại sao Tom lại muốn Mary rời đi?
I didn't know Tom didn't really have to do that.	Tôi không biết Tom không thực sự phải làm điều đó.
I'm waiting for my chance to do it.	Tôi đang chờ đợi cơ hội của mình để làm điều đó.
He was tortured by the police.	Anh ta đã bị tra tấn bởi cảnh sát.
I disillusioned.	Tôi vỡ mộng.
I have no plans at all.	Tôi không có kế hoạch gì cả.
Their behavior is shameful.	Hành vi của họ thật đáng hổ thẹn.
No need to talk about it.	Không cần phải nói về nó.
Tom is good at handball.	Tom giỏi bóng ném.
Tom won't harm anyone else.	Tom sẽ không làm hại ai khác.
You will find both books interesting.	Bạn sẽ thấy cả hai cuốn sách đều thú vị.
I still think we should invite Tom along.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên mời Tom đi cùng.
How can you get involved with a woman like that?	Làm sao bạn có thể dính dáng đến một người phụ nữ như thế?
Tom told me Mary was very concerned.	Tom nói với tôi Mary rất quan tâm.
How long will you stay with us?	Bạn sẽ ở lại với chúng tôi trong bao lâu?
Tom says he won't need our help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't usually drink coffee.	Tom không thường uống cà phê.
I think I might be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
Tom is coming home from work.	Tom đang đi làm về.
I'm too lazy to do my homework.	Tôi quá lười biếng để làm bài tập về nhà của tôi.
Tom met his death in Boston.	Tom đã gặp cái chết của mình ở Boston.
Tom thought the woman he saw was Mary.	Tom nghĩ rằng người phụ nữ anh nhìn thấy là Mary.
Tom still cries sometimes.	Tom vẫn thỉnh thoảng khóc.
Tom wants to come and live with his uncle.	Tom muốn đến và sống với chú của mình.
You can always rely on Tom.	Bạn luôn có thể dựa vào Tom.
That's not a bad guess.	Đó không phải là một dự đoán tồi.
Tom said he thinks he can get home by 2:30.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể về nhà trước 2:30.
I don't think Tom knows where I went to college.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đã học đại học ở đâu.
I'm pretty sure my drink was drugged.	Tôi khá chắc đồ uống của mình đã bị đánh thuốc mê.
Tom just went to the bank.	Tom vừa đi đến ngân hàng.
I cannot work without a computer.	Tôi không thể làm việc mà không có máy tính.
We met on one occasion.	Chúng tôi đã gặp nhau trong một dịp.
Tom looks uncertain.	Tom có ​​vẻ không chắc chắn.
Don't waste your time on that wishful thinking.	Đừng lãng phí thời gian của bạn cho giấc mơ viển vông đó.
Tom ignored me all day.	Tom phớt lờ tôi cả ngày.
Tom said that he actually saw a ghost.	Tom nói rằng anh ấy thực sự nhìn thấy một con ma.
I know Tom knows why you want me to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom has had a heart transplant.	Tom đã được cấy ghép tim.
Tom gave up his chair to the old woman.	Tom nhường ghế cho bà già.
The police are not following us anymore.	Cảnh sát không theo dõi chúng ta nữa.
I don't think Tom will be prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ chuẩn bị.
The visitors were greeted with warm handshakes.	Các du khách đã được chào đón bằng những cái bắt tay nồng nhiệt.
How many times have I told you not to mention Tom around me?	Đã bao nhiêu lần tôi nói với bạn rằng đừng nhắc đến tên Tom xung quanh tôi?
These fireworks are breathtaking!	Những trận pháo hoa này thật ngoạn mục!
I think Tom is pleased.	Tôi nghĩ Tom hài lòng.
This data is classified.	Dữ liệu này được phân loại.
Tom looked at it suspiciously.	Tom nhìn nó đầy nghi ngờ.
We have to generate new revenue.	Chúng tôi phải tạo ra doanh thu mới.
Did Tom talk to you about it?	Tom có ​​nói chuyện với bạn về điều đó không?
How long will it take you to get the job done?	Bạn sẽ có thể hoàn thành công việc đó trong bao lâu?
Aren't you comfortable?	Bạn không thoải mái sao?
I think you're hanging out with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang đi chơi với Tom.
Tom said he thought Mary might want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is on my right.	Tom ở bên phải của tôi.
Tom says we need to keep this secret.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải giữ bí mật này.
I met an old friend on the street yesterday.	Tôi gặp một người bạn cũ trên phố ngày hôm qua.
Do I need fire insurance if my home is made of concrete?	Tôi có cần bảo hiểm hỏa hoạn nếu nhà của tôi làm bằng bê tông không?
Nothing is more important than peace.	Không có gì quan trọng bằng hòa bình.
I have been asked not to use this computer anymore.	Tôi đã được yêu cầu không sử dụng máy tính này nữa.
Tom has lost all sense of reality.	Tom đã mất hết cảm giác về thực tại.
I can't seem to be contacted.	Tôi dường như không thể liên lạc được.
Tom will not be afraid.	Tom sẽ không sợ hãi.
The first time I met Tom, he was wearing a red tie.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom, anh ấy đeo cà vạt đỏ.
Tom demanded money.	Tom đòi tiền.
Exceptions will be noted.	Các trường hợp ngoại lệ sẽ được ghi nhận.
Tom used to win a lot, didn't he?	Tom đã từng thắng rất nhiều, phải không?
Tom put the engagement ring on Mary's finger.	Tom đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay của Mary.
The acrobats are doing somersaults in the arena.	Những người nhào lộn đang nhào lộn trong đấu trường.
Tom says he doesn't think Mary is hungry.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đói.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
I am doing well today.	Tôi đang làm tốt ngày hôm nay.
You shouldn't try to do it without Tom's help.	Bạn không nên thử làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom and Mary are having lunch.	Tom và Mary đang ăn trưa.
You're not in charge, are you?	Bạn không phụ trách, phải không?
Tom didn't know what it was about.	Tom không biết nó nói về cái gì.
I don't need to say a word.	Tôi không cần phải nói một lời.
Yesterday, Tom told me he didn't know Mary.	Hôm qua, Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết Mary.
I don't think Tom has the strength to do that today.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ sức để làm điều đó ngày nay.
I promise I'll do it before the weekend.	Tôi hứa tôi sẽ làm điều đó trước cuối tuần.
Tom bought a loaf of bread.	Tom mua một ổ bánh mì.
Tom served in the United States Coast Guard.	Tom phục vụ trong Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ.
You should let a doctor check your condition.	Bạn nên để một bác sĩ kiểm tra tình trạng của bạn.
I did exactly what Tom told me to do.	Tôi đã làm chính xác những gì Tom bảo tôi phải làm.
Have you ever touched a dolphin?	Bạn đã bao giờ chạm vào một con cá heo chưa?
Are you an opportunist?	Bạn có phải là người cơ hội không?
Tom doesn't want to change the subject.	Tom không muốn thay đổi chủ đề.
It rained heavily all night.	Trời mưa to suốt đêm.
Did you know Tom has relatives in Australia?	Bạn có biết Tom có ​​họ hàng ở Úc không?
It is not simple.	Nó không phải là đơn giản.
Tom paid in advance.	Tom đã trả tiền trước.
This is one of Tom's strong points.	Đây là một trong những điểm mạnh của Tom.
Tom said that he expected Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary làm điều đó.
She is beautiful.	Cô ấy đẹp.
I want to hug Tom, but he won't let me.	Tôi muốn ôm Tom, nhưng anh ấy không cho tôi.
How much time do you spend cleaning the house?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để dọn dẹp nhà cửa?
I never dreamed that you got here so quickly.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng bạn đến đây nhanh như vậy.
Tom knows the police are looking for him.	Tom biết cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
How many times a year do you go scuba diving?	Bạn đi lặn biển bao nhiêu lần một năm?
There's no harm in trying.	Không có hại gì khi cố gắng.
Tom said he thought I looked lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông cô đơn.
Tom said he enjoys learning French.	Tom cho biết anh ấy thích học tiếng Pháp.
Don't try to do that.	Đừng cố gắng làm điều đó.
I like musical instruments.	Tôi thích nhạc cụ.
Tom doesn't need to make that decision now.	Tom không cần phải đưa ra quyết định đó bây giờ.
Tom didn't realize what he had done.	Tom không nhận ra mình đã làm gì.
That was the last time I spoke to Tom.	Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom.
I learned to write my name when I was three.	Tôi đã học cách viết tên của mình khi tôi lên ba.
What will you and Tom do for your anniversary?	Bạn và Tom sẽ làm gì cho ngày kỷ niệm của bạn?
A lie is often easier to believe than the truth.	Một lời nói dối thường dễ tin hơn sự thật.
Why did you tell Tom not to do that?	Tại sao bạn lại bảo Tom đừng làm vậy?
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
The reasons are easy to understand.	Những lý do là dễ hiểu.
I know Tom won't have trouble doing that.	Tôi biết Tom sẽ không gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom won't come here anymore.	Tom sẽ không đến đây nữa.
Tom can be very hungry when he gets home.	Tom có ​​thể rất đói khi về đến nhà.
I thought you said you hated Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn ghét Tom.
Can't you just leave me alone?	Anh không thể để em yên được chứ?
Tom met with a counselor once a month.	Tom đã gặp cố vấn mỗi tháng một lần.
There is a spacious room in the attic.	Có một căn phòng rộng rãi trên gác mái.
Tom has three employees.	Tom có ​​ba nhân viên.
That's not great, is it?	Điều đó không hay lắm phải không?
Tom died for this idea.	Tom đã chết vì ý tưởng này.
I was having a very good time when the bad news hit.	Tôi đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ thì tin buồn ập đến.
Tom tried to reassure.	Tom cố gắng trấn an.
I wish you were one of my students.	Tôi ước bạn là một trong những học sinh của tôi.
A lot of people think that Buenos Aires is located in Brazil.	Rất nhiều người nghĩ rằng Buenos Aires nằm ở Brazil.
I don't think Tom wants to sing with us tonight.	Tôi không nghĩ Tom muốn hát với chúng tôi tối nay.
Tom can still be on time if he is in a hurry.	Tom vẫn có thể đến đúng giờ nếu anh ấy vội vàng.
It's the ugliest dress I've ever seen.	Đó là chiếc váy xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
That is a possible explanation.	Đó là một lời giải thích khả thi.
Tom was sleepy and so was I.	Tom đã buồn ngủ và tôi cũng vậy.
What you did is exactly what needs to be done.	Những gì bạn đã làm là chính xác những gì cần phải làm.
I will appear on TV next Monday.	Tôi sẽ xuất hiện trên TV vào thứ Hai tới.
Tom makes no sense at all.	Tom không có ý nghĩa gì cả.
You can eat anything as long as you don't overeat.	Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là bạn không ăn quá nhiều.
I was arrested three times while I was in Australia.	Tôi đã bị bắt ba lần khi tôi ở Úc.
He was reluctant to reveal what he meant.	Anh miễn cưỡng tiết lộ ý của mình.
Out of fear of the strange sound, I jumped up.	Vì sợ hãi trước âm thanh lạ, tôi bật dậy.
We set up our tents before dark.	Chúng tôi dựng lều của mình trước khi trời tối.
Let's go steady.	Hãy đi vững vàng.
I think Tom won't go.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đi.
You don't want to visit Tom?	Bạn không muốn đến thăm Tom?
Tom admitted that he was the one who left the window unlocked.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người để cửa sổ mở khóa.
You are too good to me.	Bạn quá tốt với tôi.
I don't think anyone can help me.	Tôi không nghĩ có ai có thể giúp tôi.
No evidence.	Không có bằng chứng.
That doesn't mean you should give up.	Điều đó không có nghĩa là bạn nên từ bỏ.
Tom looks older.	Tom trông già hơn.
Thanks for everything you did for me that time.	Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi thời gian đó.
I have never felt closer to you in all my life than I do now.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bạn hơn trong suốt cuộc đời mình như lúc này.
Dozens of cars were parked in the parking lot.	Hàng chục chiếc ô tô đậu kín bãi xe.
I have been disappointed many times.	Tôi đã thất vọng nhiều lần.
I'm proud of the way you handle yourself.	Tôi tự hào về cách bạn xử lý chính mình.
Tom called Mary over.	Tom gọi Mary đến.
Tom has given Mary a number of presents over the past three weeks.	Tom đã tặng Mary một số món quà trong ba tuần qua.
I'm pretty sure Tom can't speak French.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
When do you manage to do it?	Bạn quản lý thời gian để làm điều đó khi nào?
Which guitar do you like the most?	Bạn thích cây đàn nào nhất?
Let's eat a little on the way home.	Hãy ăn một chút trên đường về nhà.
I wonder if Tom really has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự phải làm như vậy không.
Tom was about to go.	Tom đã định đi.
I didn't know that Tom was a clarinetist.	Tôi không biết rằng Tom là một nghệ sĩ kèn clarinetist.
Why don't you get something to eat?	Tại sao bạn không kiếm một cái gì đó để ăn?
I think that would be the right thing to do.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là điều đúng đắn nên làm.
You must be worn out after working all day.	Bạn phải bị mòn sau khi làm việc cả ngày.
That's wise.	Thật là khôn ngoan.
Tom is taking a French test.	Tom đang làm bài kiểm tra tiếng Pháp.
I love reading comics.	Tôi thích đọc truyện tranh.
It was Mary's ex-boyfriend.	Đó là bạn trai cũ của Mary.
We don't know if Tom can come or not.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​thể đến hay không.
How about inviting Tom to our party?	Làm thế nào về việc mời Tom đến bữa tiệc của chúng tôi?
Do you have any travelers checks?	Bạn có séc du lịch nào không?
I have never seen you cry.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn khóc.
I know that Tom is not a reckless driver.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lái xe liều lĩnh.
Tom is a helpful guy.	Tom là một chàng trai hữu ích.
Tom says he has no health insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm y tế.
Tom's room is a mess.	Phòng của Tom thật bừa bộn.
Tom was the one who actually wrote the letter.	Tom là người thực sự viết bức thư.
Tom might need a little help.	Tom có ​​thể cần một chút giúp đỡ.
Don't you come in?	Anh không vào à?
Tom says he is enjoying the party.	Tom nói rằng anh ấy đang tận hưởng bữa tiệc.
Tom says he can't ignore the smell anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể bỏ qua mùi nữa.
Tom left the gym at 2:30.	Tom rời phòng tập lúc 2:30.
Tom won't handle it.	Tom sẽ không xử lý nó.
I don't think Tom would do it for me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I'm afraid Tom will say no.	Tôi e rằng Tom sẽ nói không.
Tom knows the law.	Tom biết luật.
Looks like Tom was shot dead.	Có vẻ như Tom đã bị bắn chết.
Tom will be there for three days.	Tom sẽ ở đó trong ba ngày.
Tom couldn't concentrate on anything.	Tom không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
I know how Tom died.	Tôi biết Tom đã chết như thế nào.
I think Tom is hungry.	Tôi nghĩ Tom đói.
Let me help you. 	Hãy để tôi giúp bạn.
Your bag looks very heavy.	Túi của bạn trông rất nặng.
Tom did not believe what Mary said.	Tom không tin những gì Mary nói.
Tom asks Mary to send him a copy.	Tom yêu cầu Mary gửi cho anh ta một bản sao.
Tom is just trying to do the right thing.	Tom chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn.
Tom didn't know if Mary could understand French.	Tom không biết liệu Mary có thể hiểu tiếng Pháp hay không.
I'm actually an adult.	Tôi thực tế đã trưởng thành.
Tom needs a breather.	Tom cần xả hơi.
Tom sings his son to sleep.	Tom hát cho con trai ngủ.
Tom always talks a lot, doesn't he?	Tom luôn nói nhiều, phải không?
You don't think you can tackle this task alone?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể giải quyết công việc này một mình?
The analogy is essentially correct.	Phép loại suy về cơ bản là đúng.
Obesity is a national epidemic.	Béo phì là một đại dịch quốc gia.
It's not very likely that Tom will want to do that.	Không có nhiều khả năng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom never cooperated.	Tom không bao giờ hợp tác.
How many Chinese characters does the average Japanese adult know?	Người lớn Nhật Bản trung bình biết bao nhiêu ký tự Trung Quốc?
No one recognized Tom.	Không ai nhận ra Tom.
Here's what I don't understand.	Đây là những gì tôi không hiểu.
Tom is a cranky old man.	Tom là một ông già cáu kỉnh.
He was re-elected mayor.	Ông đã tái đắc cử thị trưởng.
Tom poured some milk from the bottle into a bowl for his cat.	Tom đổ một ít sữa từ bình sữa vào bát cho con mèo của mình.
The audience gave them a standing ovation.	Các khán giả đã dành cho họ sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Tom did it wrong last time.	Tom đã làm điều đó sai lần trước.
Tom told me that he thinks Mary is unbiased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thiên vị.
I don't think Tom will hear us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nghe thấy chúng tôi.
Tom says that Mary is not at school.	Tom nói rằng Mary không ở trường.
Tom must have been sleepy.	Tom hẳn đã buồn ngủ.
He is traveling.	Anh ấy đang đi du lịch.
I have something to tell Tom.	Tôi có chuyện muốn nói với Tom.
Please contact me when you come to Tokyo.	Vui lòng liên hệ với tôi khi bạn đến Tokyo.
High tariffs are the main obstacles to free trade.	Thuế quan cao là những trở ngại chính đối với thương mại tự do.
Our company has never had such a system and it has never made us feel uncomfortable.	Công ty của chúng tôi chưa bao giờ có hệ thống như vậy và nó chưa bao giờ khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu.
Will you see Tom next month?	Bạn sẽ gặp Tom vào tháng tới chứ?
Tom won't even talk to me today.	Tom thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi hôm nay.
Emojis originated in Japan.	Biểu tượng cảm xúc có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Tom says he has $300,000 in his safe.	Tom nói rằng anh ta có 300.000 đô la trong két sắt của mình.
The escaped prisoner has not been caught yet.	Tên tù vượt ngục vẫn chưa bị bắt.
Tom lived in Boston until he was ten years old.	Tom sống ở Boston cho đến khi anh ấy mười tuổi.
Tom seems displeased with the way Mary is behaving.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với cách Mary cư xử.
I'm really happy that Tom was able to be here.	Tôi thực sự hạnh phúc vì Tom đã có thể ở đây.
No matter where you may be traveling, be sure to give me a call once a week.	Cho dù bạn có thể đi du lịch ở đâu, hãy nhớ điện thoại cho tôi mỗi tuần một lần.
Tom said he wished he could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể làm được điều đó.
Tom won't let Mary sit next to him.	Tom sẽ không để Mary ngồi cạnh anh ấy.
Tom and I no longer talk to each other.	Tom và tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.
Who has the menu?	Ai có thực đơn?
Tom will be gone for at least a week.	Tom sẽ ra đi ít nhất một tuần.
I have a skateboard.	Tôi có một ván trượt.
I wish we would stay in Boston for another week.	Tôi ước chúng tôi sẽ ở lại Boston thêm một tuần nữa.
I thought Tom would ask me to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
I suspect that Tom is drunk.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang say.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
Tom will probably be hungry.	Tom có ​​thể sẽ đói.
I waxed Tom's car for him.	Tôi đã tẩy lông xe của Tom cho anh ta.
Someone will hurt Tom.	Ai đó sẽ làm tổn thương Tom.
Did you know Tom is a detective?	Bạn có biết Tom là thám tử không?
Tom was unconscious for three days.	Tom đã bất tỉnh trong ba ngày.
Tom is expected to visit Australia next October.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc vào tháng 10 tới.
I didn't tell anyone why I came to Australia.	Tôi không nói với ai lý do tại sao tôi đến Úc.
Don't blame Tom for what happened.	Đừng đổ lỗi cho Tom về những gì đã xảy ra.
Tom told Mary to go home.	Tom bảo Mary về nhà.
It's weird, but that's it.	Thật kỳ lạ, nhưng chính là như vậy.
I don't have money to buy a car.	Tôi không có tiền để mua xe hơi.
I've been playing golf a lot lately.	Gần đây tôi đã chơi gôn rất nhiều.
Tom lives in the Bible belt.	Tom sống trong vành đai Kinh thánh.
I don't care if Tom goes or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đi hay không.
Tom tasted the cake Mary made and said he didn't like it.	Tom đã nếm thử chiếc bánh mà Mary làm và nói rằng anh ấy không thích nó.
Is your backpack waterproof?	Cái ba lô của bạn có chống thấm nước không?
You don't sound completely convinced.	Bạn nghe có vẻ không hoàn toàn thuyết phục.
Tom went camping three weeks ago.	Tom đã đi cắm trại ba tuần trước.
Where can I find the visitor center?	Tôi có thể tìm thấy trung tâm du khách ở đâu?
We are waiting with rapid breathing.	Chúng tôi đang chờ đợi với hơi thở dồn dập.
This concerns me.	Điều này liên quan đến tôi.
They have a hostage.	Họ có một con tin.
You're different when you're with Tom.	Bạn khác khi ở bên Tom.
I waited for an hour.	Tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ.
I never celebrate successes.	Tôi không bao giờ ăn mừng những thành công.
Tom and Mary are middle school teachers.	Tom và Mary là giáo viên cấp hai.
It is the dynamic interaction between the characters that makes this novel so great.	Chính sự tương tác năng động giữa các nhân vật đã làm cho cuốn tiểu thuyết này trở nên tuyệt vời.
There's something you don't know about Tom.	Có điều gì đó bạn chưa biết về Tom.
Other exports include gold, mercury, uranium, natural gas and - in some years - electricity.	Các mặt hàng xuất khẩu khác bao gồm vàng, thủy ngân, uranium, khí đốt tự nhiên và - trong một số năm - điện.
Tom says he's not the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom may have been gone for a while.	Tom có ​​thể đã ra đi một thời gian.
If you put in the effort, you can do anything.	Nếu bạn nỗ lực, bạn có thể làm được bất cứ điều gì.
Tom sat on the windowsill.	Tom ngồi trên bệ cửa sổ.
I hope Tom is cautious.	Tôi hy vọng Tom thận trọng.
Tom and Mary are hanging out at the pool.	Tom và Mary đang đi chơi ở hồ bơi.
Tom was leaning against the wall near the door.	Tom đang dựa vào bức tường gần cửa.
Tom tries to restrain Mary.	Tom cố gắng kiềm chế Mary.
Tom would probably be reluctant to do that.	Tom có ​​thể sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
It doesn't matter if you have money or not. 	Bạn có tiền hay không không quan trọng.
I love you as well.	Tôi cũng yêu bạn như vậy.
Tom asked Mary if she really had to do it again.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is almost always at his office on Mondays.	Tom hầu như luôn có mặt tại văn phòng của mình vào các ngày thứ Hai.
This is the key I was looking for.	Đây là chìa khóa tôi đang tìm kiếm.
Why don't we take a trip?	Tại sao chúng ta không đi một chuyến?
Tom doesn't really enjoy doing that, does he?	Tom không thực sự thích làm điều đó, phải không?
For someone who is supposed to be an expert, you don't seem to know much.	Đối với một người được cho là chuyên gia, bạn dường như không biết nhiều.
You could have killed both of us.	Bạn có thể đã giết cả hai chúng tôi.
Tom wants Mary to come to Australia.	Tom muốn Mary đến Úc.
Tom is dating Mary again.	Tom lại hẹn hò với Mary.
If everyone were to exercise, the doctors would stop working for a few weeks.	Nếu tất cả mọi người đều tập thể dục, các bác sĩ sẽ ngừng hoạt động trong vài tuần.
Tom should try not to say anything that might make Mary cry.	Tom nên cố gắng không nói bất cứ điều gì có thể khiến Mary khóc.
You didn't tell me what happened.	Bạn đã không nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
I'm not busy anymore.	Tôi không bận nữa.
Tom killed the tiger, didn't he?	Tom đã giết con hổ, phải không?
Tom speaks French as if he were a native.	Tom nói tiếng Pháp như thể anh ấy là một người bản xứ.
That would explain your dizziness.	Điều đó sẽ giải thích sự chóng mặt của bạn.
This river is the widest in Europe.	Con sông này rộng nhất ở Châu Âu.
My phone needs to be recharged.	Điện thoại của tôi cần được sạc lại.
You wouldn't help Tom do it, would you?	Bạn sẽ không giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom didn't cry.	Tom không khóc.
If I learn to play board games and you learn to play kazoo, maybe we can join a jug band.	Nếu tôi học chơi ván rửa và bạn học chơi kazoo, có lẽ chúng ta có thể tham gia một ban nhạc jug.
Why don't we go out the back door?	Tại sao chúng ta không đi ra cửa sau?
I don't know that I don't need to do that.	Tôi không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom was the only one eating.	Tom là người duy nhất đang ăn.
Tom refused to shake my hand.	Tom từ chối bắt tay tôi.
I'm not ashamed to say that I cried.	Tôi không xấu hổ khi nói rằng tôi đã khóc.
Tom works downtown.	Tom làm việc ở trung tâm thành phố.
Tom might be surprised.	Tom có ​​thể sẽ ngạc nhiên.
Did you know Tom agreed to do that?	Bạn có biết Tom đã đồng ý làm điều đó?
If you don't study, you won't get good grades.	Nếu bạn không học, bạn sẽ không đạt điểm cao.
That's what Tom said, anyway.	Đó là những gì Tom nói, dù sao.
It was very windy and my hair was a mess.	Trời rất gió và tóc tôi rối tung lên.
I think Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom has yet to retire.	Tom vẫn chưa thể nghỉ hưu.
Tom was told he couldn't do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Don't know if Tom can speak French.	Không biết Tom có ​​nói được tiếng Pháp không.
My grandmother was named after my great-grandmother.	Bà tôi được đặt theo tên của bà cố tôi.
Tom wants to be a doctor.	Tom muốn trở thành bác sĩ.
I'm not sure I really want that.	Tôi không chắc rằng tôi thực sự muốn điều đó.
I had a cold.	Tôi đã bị cảm lạnh.
Tom thought that Mary would be irritable.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cáu kỉnh.
Tom took care of Mary's daughter while Mary was in Boston.	Tom đã chăm sóc con gái của Mary trong khi Mary ở Boston.
I will never be able to forget Tom.	Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được Tom.
Tom says he doesn't want to work here anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm việc ở đây nữa.
I see the way you two look at each other.	Tôi thấy cách hai người nhìn nhau.
That's not the important part.	Đó không phải là phần quan trọng.
We cut down the biggest tree we could find so we could make a canoe.	Chúng tôi chặt cây lớn nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy để có thể làm một chiếc ca nô.
Is this Tom and Mary's bag?	Đây có phải là túi của Tom và Mary không?
My brother's name is Tom.	Anh trai tôi tên là Tom.
I don't need to tell you to keep your room clean.	Tôi không cần phải nói với bạn để giữ phòng của bạn sạch sẽ.
Tom shouldn't even be there.	Tom thậm chí không nên ở đó.
I'm afraid I have to ask you to leave.	Tôi sợ tôi phải yêu cầu bạn rời đi.
I don't call the police.	Tôi không gọi cảnh sát.
I can see Tom agreeing with that.	Tôi có thể thấy Tom đồng ý với điều đó.
That's why I stayed.	Đó là lý do tại sao tôi ở lại.
When was the last time you heard Tom play the saxophone?	Lần cuối cùng bạn nghe Tom chơi saxophone là khi nào?
Why don't you calm down and tell me what the problem is?	Tại sao bạn không bình tĩnh và nói cho tôi biết vấn đề là gì?
Tom knows that you are not ready.	Tom biết rằng bạn chưa sẵn sàng.
I tore up all the letters that you wrote to me.	Tôi đã xé tất cả những bức thư mà bạn đã viết cho tôi.
Tom is three meters behind me.	Tom ở sau tôi ba mét.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
Tom hates the shoes that Mary is wearing.	Tom ghét đôi giày mà Mary đang đi.
Tom has a large vegetable garden, and rarely has to buy vegetables during the growing season.	Tom có ​​một vườn rau rộng lớn, và hiếm khi phải mua rau trong mùa trồng trọt.
He won't give it up without a struggle.	Anh ấy sẽ không từ bỏ nó nếu không có một cuộc đấu tranh.
Tom owns a carpet store on Park Street.	Tom sở hữu một cửa hàng bán thảm trên phố Park.
I know that Tom is a good coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên giỏi.
We took him to the airport in a royal manner.	Chúng tôi đã đưa anh ta ra sân bay một cách hoàng gia.
No more butter in the fridge.	Không còn bơ trong tủ lạnh.
I think you might need to talk to Tom about that.	Tôi nghĩ bạn có thể cần nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom said he was looking forward to doing it.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được làm điều đó.
Tom offers Mary some money, but she refuses to accept it.	Tom đề nghị Mary một số tiền, nhưng cô ấy từ chối nhận.
Why do you always repeat your question?	Tại sao bạn luôn lặp lại câu hỏi của bạn?
Both Tom and I study French.	Cả tôi và Tom đều học tiếng Pháp.
What's the real reason you don't want to come with me?	Lý do thực sự mà bạn không muốn đi với tôi là gì?
Tom meant to say it was a joke, but no one was amused.	Tom có ​​ý nói đó là một trò đùa, nhưng không ai thích thú.
I think I'll be back in about 30 minutes.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ quay lại sau khoảng 30 phút nữa.
Our professor promised to hold the final exam in a week.	Giáo sư của chúng tôi hứa sẽ tổ chức kỳ thi cuối kỳ trong một tuần nữa.
Tom is a good carpenter.	Tom là một thợ mộc giỏi.
Tom says he's not allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó nữa.
I have tried to act appropriately.	Tôi đã cố gắng hành động một cách thích hợp.
Tom is the youngest of three.	Tom là con út trong ba người.
Do you ever get tired of listening to Tom?	Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi lắng nghe Tom?
Tom tells Mary that she needs to be more careful in the future.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn trong tương lai.
Mary is beautiful, isn't she?	Mary thật xinh đẹp, phải không?
I asked Tom to wake me up at 2:30.	Tôi yêu cầu Tom đánh thức tôi lúc 2:30.
Currently, Tom lives in Australia, and his wife lives in New Zealand.	Hiện tại, Tom sống ở Úc, còn vợ anh sống ở New Zealand.
I think you might want Tom to play golf with you.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn Tom chơi gôn với bạn.
The archipelago gained independence in 1971.	Quần đảo giành được độc lập vào năm 1971.
Tom returns the key to Mary.	Tom trả lại chìa khóa cho Mary.
Tom is going to the road.	Tom đang đi đến con đường.
If you don't go, I won't go either.	Nếu bạn không đi, tôi cũng không đi.
This pottery is made by a local artisan.	Đồ gốm này được làm bởi một nghệ nhân địa phương.
It took a moment for Tom to answer.	Phải mất một lúc Tom mới trả lời được.
How did Tom get it done so quickly?	Làm thế nào mà Tom hoàn thành việc đó nhanh chóng như vậy?
I think Tom is trying to lose weight.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố gắng giảm cân.
Tom wants you to invite him to your party.	Tom muốn bạn rủ anh ấy đến bữa tiệc của bạn.
She was away in Kyushu.	Cô ấy đi vắng ở Kyushu.
You didn't miss anything?	Bạn đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì?
There is no light without darkness.	Không có ánh sáng mà không có bóng tối.
Tom is free to go there.	Tom được tự do đến đó.
Tom made a very wise decision.	Tom đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt.
Tom said he wished he hadn't gone to Mary's party.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đến bữa tiệc của Mary.
Tom couldn't make Mary decide.	Tom không thể khiến Mary quyết định.
You are loyal.	Bạn trung thành.
You better not sing that song tonight.	Tốt hơn hết bạn không nên hát bài hát đó tối nay.
Tom makes iron art.	Tom làm đồ sắt nghệ thuật.
I forgot to tell Tom where the meeting was going.	Tôi quên nói cho Tom biết nơi cuộc họp sẽ diễn ra.
Loyalty is a good virtue.	Chung thủy là một đức tính tốt.
We want to ask you some questions.	Chúng tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi.
I'm not hanging up on you.	Tôi không cúp máy với bạn.
It took me longer to get here than I expected.	Tôi mất nhiều thời gian để đến đây hơn tôi mong đợi.
I have freshly brewed coffee, tea, water and juice.	Tôi có cà phê, trà, nước và nước trái cây mới pha.
I don't want to ruin Tom's vacation.	Tôi không muốn phá hỏng kỳ nghỉ của Tom.
Tom says he doesn't need a break.	Tom nói rằng anh ấy không cần nghỉ ngơi.
Tom drives very well.	Tom lái xe rất tốt.
Tom was devastated.	Tom đã suy sụp.
I'm pretty sure Tom knows we're here.	Tôi khá chắc rằng Tom biết rằng chúng tôi đang ở đây.
Tom drove himself from Boston to Chicago.	Tom đã tự mình lái xe từ Boston đến Chicago.
Tom says he has no experience doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có kinh nghiệm làm điều đó.
Why does Tom want my help?	Tại sao Tom muốn tôi giúp?
Here's what I want to say.	Đây là những gì tôi muốn nói.
Tom has endured many years of suffering.	Tom đã phải chịu đựng nhiều năm đau khổ.
We are not here to hurt you.	Chúng tôi không ở đây để làm tổn thương bạn.
Tom will be fired if he repeats the offence.	Tom sẽ bị sa thải nếu tái phạm.
Tom won't take us to the zoo.	Tom sẽ không đưa chúng ta đến sở thú.
What will you do?	Các bạn sẽ làm gì?
He saved the boy at the risk of his own life.	Anh đã cứu cậu bé trước nguy cơ của chính mạng sống của mình.
I think Tom was trying to impress me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố gắng gây ấn tượng với tôi.
We've been through this already.	Chúng tôi đã trải qua điều này rồi.
Tom grew up on the wrong side of the tracks.	Tom lớn lên ở phía sai của đường ray.
Tom didn't get what Mary asked him to get for her.	Tom đã không nhận được những gì Mary yêu cầu anh ta lấy cho cô ấy.
Why can't we all live in peace?	Tại sao tất cả chúng ta không thể sống trong hòa bình?
I can't remember exactly what Tom said.	Tôi không thể nhớ chính xác những gì Tom đã nói.
It's not like you're going to get caught or anything.	Nó không giống như bạn sẽ bị bắt hay bất cứ điều gì.
Tom began to sing with Mary.	Tom bắt đầu hát cùng Mary.
Do you really think Tom is stressed?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang căng thẳng?
Is Tom serious?	Tom có ​​nghiêm túc không?
Tom's confidence is very high.	Sự tự tin của Tom rất cao.
We could have tea in the garden, a little warmer.	Chúng tôi có thể uống trà trong vườn, ấm hơn một chút.
Tom couldn't find a babysitter.	Tom không tìm được người trông trẻ.
There are a lot of cockroaches in the kitchen.	Có rất nhiều gián trong nhà bếp.
Let me know when you're done.	Hãy cho tôi biết khi bạn hoàn thành.
Let's pretend this didn't happen.	Hãy giả vờ như điều này không xảy ra.
Don't you have anything smaller than that?	Bạn không có bất cứ điều gì nhỏ hơn thế?
I have not seen it.	Tôi đã không nhìn thấy nó.
Tom lived in Boston for three years before moving to Chicago.	Tom sống ở Boston ba năm trước khi chuyển đến Chicago.
When did Tom start stuttering?	Tom bắt đầu nói lắp khi nào?
Tom doesn't complain.	Tom không phàn nàn.
Don't know if Tom wants to go or not.	Không biết Tom có ​​muốn đi hay không.
Tom walked down the stairs.	Tom bước xuống cầu thang.
Tom poured Mary a glass of red wine and then a glass for himself.	Tom rót cho Mary một ly rượu vang đỏ và sau đó một ly cho mình.
Tom is very sensitive.	Tom rất nhạy cảm.
Tom said he was glad Mary was not hurt.	Tom nói anh ấy rất vui khi Mary không bị thương.
Tom is not good to Mary.	Tom không tốt với Mary.
Please don't let Tom do that.	Xin đừng để Tom làm điều đó.
Tom didn't want to admit he was the one who broke the window.	Tom không muốn thừa nhận mình là người đã phá cửa sổ.
Tom clearly doesn't want this job.	Tom rõ ràng không muốn công việc này.
I won't let you go there unless Tom goes with you.	Tôi sẽ không để bạn đến đó trừ khi Tom đi với bạn.
You need to cut down on your sugar intake.	Bạn cần cắt giảm lượng đường ăn vào.
The soldiers resist the onslaught of the enemy.	Những người lính chống lại sự tấn công của kẻ thù.
I want Tom behind bars.	Tôi muốn Tom sau song sắt.
Tom tried to talk to us in French.	Tom đã cố gắng nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Pháp.
Tom had no trouble understanding in French.	Tom không gặp khó khăn gì khi hiểu bằng tiếng Pháp.
Keep a close eye on Tom and make sure he doesn't get into any trouble.	Hãy theo dõi sát sao Tom và đảm bảo rằng anh ta không gặp rắc rối nào.
Tom says he won't win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thắng.
How are you this morning?	Bạn thế nào sáng nay?
Let me show you the best way to do it.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách tốt nhất để làm điều đó.
You can avoid a lot of trouble just by doing it right the first time.	Bạn có thể tránh được rất nhiều rắc rối chỉ bằng cách làm đúng ngay lần đầu tiên.
Winter has passed. 	Mùa đông đã qua đi.
Spring has arrived.	Mùa xuân đã đến.
This is not Tom's car.	Đây không phải là xe của Tom.
I can't think on an empty stomach.	Tôi không thể nghĩ khi bụng đói.
Tom will be very disappointed if you don't eat what he cooks.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không ăn những gì anh ấy nấu.
Let me show you a picture of the Statue of Liberty.	Hãy để tôi cho bạn xem một bức tranh của Tượng Nữ thần Tự do.
Tom lost the game.	Tom đã thua trò chơi.
I don't think you're allowed to do that here.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó ở đây.
Tom and Mary seem very happy together.	Tom và Mary dường như rất hạnh phúc bên nhau.
No man can be a patriot on an empty stomach.	Không một người đàn ông nào có thể trở thành người yêu nước khi bụng đói.
Neither Tom nor Mary received much help.	Cả Tom và Mary đều không nhận được nhiều sự giúp đỡ.
I don't think you can move the sofa without my help.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể di chuyển chiếc ghế sofa mà không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom did not know where Mary had parked the car.	Tom không biết Mary đã đậu xe ở đâu.
I go slow.	Tôi đi chậm lại.
Tom made a fatal mistake.	Tom đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Tom is sure that he will pass the exam today.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
I'm not rich, but I'm happy.	Tôi không giàu, nhưng tôi hạnh phúc.
My house is a river away from him.	Nhà tôi cách anh ấy một con sông.
Utah has a number of beautiful national parks.	Utah có một số công viên quốc gia tuyệt đẹp.
How to stop Tom?	Làm cách nào để ngăn Tom lại?
I'm sure Tom will make you proud.	Tôi chắc rằng Tom sẽ khiến bạn tự hào.
Since she didn't have much time to spare, she took a taxi.	Vì không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên cô đã bắt taxi.
If Tom goes, I won't.	Nếu Tom đi, tôi sẽ không.
We have a half dozen eggs.	Chúng tôi có một nửa tá trứng.
You know that Tom needs to do it, right?	Bạn biết rằng Tom cần phải làm điều đó, phải không?
Tom still owes me $300.	Tom vẫn nợ tôi 300 đô la.
Tom packed everything in a small suitcase.	Tom gói ghém mọi thứ trong một chiếc vali nhỏ.
Tom comes home on Monday, but Mary doesn't.	Tom về nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì không.
Imports exceeded exports last year.	Nhập khẩu vượt quá xuất khẩu năm ngoái.
Tom couldn't understand.	Tom không thể hiểu được.
Tom is still looking at you.	Tom vẫn nhìn bạn.
You're the only person I know who owns a gun.	Bạn là người duy nhất tôi biết sở hữu một khẩu súng.
Tom fought for his life.	Tom đã chiến đấu cho cuộc sống của mình.
You don't think Tom can still be here, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể vẫn ở đây, phải không?
There's no one else.	Không có ai khác.
I know that Tom is a very good coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên rất giỏi.
They embark on a hopeful new project.	Họ bắt tay vào dự án mới đầy hy vọng.
Can you tell me what's wrong?	Bạn có thể cho tôi biết có chuyện gì không?
Tom seems to be a good guitar player.	Tom có ​​vẻ là một tay chơi guitar giỏi.
Tom smiled and said yes.	Tom mỉm cười và nói có.
Yesterday Tom went to the park with Mary.	Hôm qua Tom đi công viên với Mary.
Tom could be tried for manslaughter.	Tom có ​​thể bị xét xử vì tội ngộ sát.
Tom goes home in the woods.	Tom về nhà trong rừng.
Tom and I never argued.	Tom và tôi chưa bao giờ tranh cãi.
I must strongly warn you not to go with Tom.	Tôi phải hết sức cảnh báo bạn không nên đi với Tom.
You should cover up when the sun is hot like this.	Bạn nên che chắn khi nắng gắt như thế này.
Tom is like a brother.	Tom giống như một người anh em.
Tom is the best.	Tom là người giỏi nhất.
I am the one who lost all our money.	Tôi là người đã mất tất cả tiền của chúng tôi.
I finally got a chance to talk to Tom.	Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội nói chuyện với Tom.
Ask Tom if he is going to Australia.	Hỏi Tom xem anh ấy có đi Úc không.
Can you tell me what to do?	Bạn có thể cho tôi biết bạn phải làm gì không?
Tom said he was sleepy.	Tom nói rằng anh ấy đã buồn ngủ.
I don't watch much TV.	Tôi không xem nhiều TV.
Tom opened the door and went out.	Tom mở cửa và đi ra ngoài.
We don't steal it.	Chúng tôi không ăn cắp nó.
Does Tom come here a lot?	Tom có ​​đến đây nhiều không?
Tom is not Mary's husband, is he?	Tom không phải là chồng của Mary, phải không?
Tom should be congratulated.	Tom nên được chúc mừng.
Tom is going to Australia with me.	Tom sẽ đi Úc với tôi.
Looks like Tom did it.	Có vẻ như Tom đã làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
Tom says he assumes you won't.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ không làm vậy.
Tom does not pamper his dog.	Tom không cưng chiều con chó của mình.
Tom doesn't seem frustrated to me.	Tom không có vẻ gì là thất vọng đối với tôi.
We stopped in Los Angeles for two nights on our way to New Zealand.	Chúng tôi dừng lại ở Los Angeles trong hai đêm trên đường đến New Zealand.
I didn't know that Tom was Mary's ex-husband.	Tôi không biết rằng Tom là chồng cũ của Mary.
How long will you stay in Boston?	Bạn sẽ ở lại Boston bao nhiêu thời gian?
I'm not surprised what Tom did.	Tôi không ngạc nhiên về những gì Tom đã làm.
True happiness consists only of small wishes.	Hạnh phúc thực sự chỉ bao gồm những ước muốn nhỏ nhoi.
Tom is in dire need of money.	Tom đang rất cần tiền.
Tom should probably tell Mary about what happened.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
You are not allowed to park on this street.	Bạn không được phép đậu xe trên đường này.
Where's your grandma?	Bà của bạn đâu?
When was the last time you dyed your hair?	Lần cuối bạn nhuộm tóc là khi nào?
Tom drove home at 2:30.	Tom lái xe về nhà lúc 2:30.
Tom wasn't ready either.	Tom cũng chưa sẵn sàng.
Football match may be postponed due to rain.	Trận đấu bóng đá có thể bị hoãn do trời mưa.
Tom didn't seem as depressed as Mary.	Tom không có vẻ chán nản như Mary.
Tom has an aunt who is in prison.	Tom có ​​một người cô đang ở trong tù.
No one knows who killed Tom.	Không ai biết ai đã giết Tom.
I don't know anyone named Tom.	Tôi không biết ai tên Tom.
There are some things you cannot learn from books.	Có một số điều bạn không thể học từ sách.
Tom lives in a cellar.	Tom sống trong một cái hầm.
Tom started running up the hill.	Tom bắt đầu chạy lên đồi.
Tom found out what Mary did.	Tom đã tìm ra những gì Mary đã làm.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó.
One of the guards shot Tom.	Một trong những lính canh đã bắn Tom.
Tom and Mary are both very sleepy.	Tom và Mary đều rất buồn ngủ.
Tom finds the strength to smile.	Tom tìm thấy sức mạnh để mỉm cười.
Pour me some lemonade, please.	Hãy rót cho tôi một ít nước chanh.
He was educated at Oxford.	Ông đã được đào tạo tại Oxford.
All of you are not as fast as me.	Tất cả các bạn không nhanh như tôi.
She is loved by her friends.	Cô ấy được bạn bè yêu mến.
Tom, despite his age, can still do it quite well.	Tom dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể làm được điều đó khá tốt.
Tom can lose everything if he is not careful.	Tom có ​​thể mất tất cả mọi thứ nếu anh ta không cẩn thận.
This song is very catchy.	Bài hát này rất bắt tai.
You are illiterate.	Bạn không biết chữ.
Why don't you go to dinner with me for a change?	Tại sao bạn không đi ăn tối với tôi để thay đổi?
I teach Tom's children French three days a week.	Tôi dạy các con của Tom tiếng Pháp ba ngày một tuần.
Do not look down on others because they are poor.	Đừng coi thường người khác vì họ nghèo.
What is your favorite season?	Mùa yêu thích của bạn là gì?
Why didn't you tell me you weren't going there yesterday?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ không đến đó vào ngày hôm qua?
You've never been to Boston, have you?	Bạn chưa bao giờ đến Boston, phải không?
Tom tugged at the wall plug.	Tom giật mạnh phích cắm trên tường.
I don't buy bread.	Tôi không mua bánh mì.
Tom is a big troublemaker at school.	Tom là một kẻ gây rối lớn ở trường.
Tom said he would fill out the application for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ điền vào đơn đăng ký cho tôi.
Tom is a true athlete.	Tom là một vận động viên thực thụ.
When does Tom come to Boston?	Khi nào Tom đến Boston?
I am right here.	Tôi đang ở ngay đây.
Isn't it pretty?	Nó không đẹp sao?
How good is Tom?	Tom tốt như thế nào?
Yesterday at this time we were at the cinema.	Hôm qua vào lúc này, chúng tôi đã ở rạp chiếu phim.
Tom tried to get help, but no one would help him.	Tom đã cố gắng để được giúp đỡ, nhưng không ai sẽ giúp anh ta.
Tom works here.	Tom làm việc ở đây.
Do you have any bait?	Bạn có bất kỳ mồi?
Tom loves Mary's company.	Tom yêu công ty của Mary.
Do you think I should wait for Tom?	Bạn có nghĩ tôi nên đợi Tom không?
This is a good start, but we still have a long way to go.	Đây là một khởi đầu tốt, nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
As long as Tom is with you, I don't worry.	Chỉ cần Tom ở bên em, anh không lo lắng.
We are used to living in a big city.	Chúng tôi đã quen với việc sống ở một thành phố lớn.
The crowd dispersed.	Đám đông giải tán.
Please keep me updated.	Xin vui lòng giữ cho tôi cập nhật.
This is why Tom left.	Đây là lý do Tom ra đi.
You can't treat the whole class as a team, but you have to take care of each member.	Bạn không thể coi cả lớp như một tập thể mà phải quan tâm đến từng thành viên.
I don't often help Tom.	Tôi không thường xuyên giúp đỡ Tom.
Separate the yolk from the white without breaking the yolk.	Tách lòng đỏ khỏi lòng trắng mà không làm vỡ lòng đỏ.
Does Tom have a wife?	Tom có ​​vợ chưa?
What Tom doesn't know about cars isn't worth knowing.	Những gì Tom không biết về xe hơi không đáng để biết.
Tom told me that Mary was safe.	Tom nói với tôi rằng Mary an toàn.
I don't go shopping as often as I used to.	Tôi không thường xuyên đi mua sắm như trước nữa.
I must admit that I was not expecting this.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã không mong đợi điều này.
Tom and his wife are from Australia.	Tom và vợ đến từ Úc.
Tom has a four-year degree.	Tom có ​​bằng bốn năm.
I look at myself in the mirror and I don't like what I see.	Tôi nhìn mình trong gương và tôi không thích những gì mình nhìn thấy.
I doubt Tom is even interested in trying to learn Russian.	Tôi nghi ngờ Tom thậm chí còn quan tâm đến việc cố gắng học tiếng Nga.
Tom got out of his car.	Tom ra ngoài xe của mình.
You don't want me to do it for you?	Bạn không muốn tôi làm điều đó cho bạn?
Someone tried to steal Tom's dog.	Ai đó đã cố gắng ăn trộm con chó của Tom.
Are you saying you don't want Tom to come to your party?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn Tom đến bữa tiệc của bạn?
I'm not surprised that Tom doesn't know what to do.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không biết phải làm gì.
He goes early so as not to be late.	Anh ấy đi sớm để không bị muộn.
Maybe that's what Tom would do, but I won't.	Có lẽ đó là những gì Tom sẽ làm, nhưng tôi sẽ không làm như vậy.
Do you know when Tom left Boston?	Bạn có biết Tom rời đi Boston khi nào không?
I gave Tom thirty dollars.	Tôi đã đưa cho Tom ba mươi đô la.
Don't pat me on the head like I'm still a kid!	Đừng vỗ vào đầu tôi như tôi vẫn còn là một đứa trẻ!
Where have you been, Tom? 	Bạn đã ở đâu, Tom?
You are so filthy!	Bạn thật bẩn thỉu!
We still have to deal with the underlying problem.	Chúng tôi vẫn phải giải quyết vấn đề cơ bản.
Tom asked Mary what she was afraid of.	Tom hỏi Mary cô ấy sợ điều gì.
I don't want things to end like this.	Tôi không muốn mọi thứ kết thúc như thế này.
I'm glad they took action.	Tôi rất vui vì họ đã hành động.
I know that Tom is not a big baseball fan.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người hâm mộ bóng chày lớn.
I can't picture you wearing a skirt.	Tôi không thể hình dung bạn mặc váy.
You should go to the dentist and have that tooth extracted.	Bạn nên đến nha sĩ và nhổ chiếc răng đó.
I love Hollywood movies.	Tôi yêu phim Hollywood.
There is no free lunch here.	Không có bữa trưa miễn phí ở đây.
When I didn't know how to answer the question, Tom suggested it to me.	Khi tôi không biết trả lời câu hỏi như thế nào, Tom đã gợi ý cho tôi.
I think you're wearing Tom's cap.	Tôi nghĩ bạn đang đội mũ lưỡi trai của Tom.
Tom will win.	Tom sẽ thắng.
I don't think Tom knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải làm gì.
I don't think there's any way Tom can do that.	Tôi không nghĩ có cách nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom and Mary did everything together.	Tom và Mary đã làm mọi thứ cùng nhau.
I want to start by asking you a question.	Tôi muốn bắt đầu bằng cách hỏi bạn một câu hỏi.
Tom is still influential.	Tom vẫn có ảnh hưởng.
I don't think I'll be able to sleep tonight.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể ngủ được đêm nay.
Tom is observant.	Tom là người tinh ý.
Don't touch my guitar.	Đừng chạm vào cây đàn của tôi.
Don't let them bother you.	Đừng để họ làm phiền bạn.
That water is not safe to drink.	Nước đó không an toàn để uống.
Tom and Mary see a giraffe and its baby.	Tom và Mary nhìn thấy một con hươu cao cổ và con của nó.
Tom won't get drunk.	Tom sẽ không say.
The plan has not been finalized yet.	Kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện.
Tom is afraid to go out, isn't he?	Tom sợ phải đi ra ngoài, phải không?
Tom couldn't shake the feeling that he had met Mary somewhere before.	Tom không thể lay chuyển được cảm giác rằng anh đã gặp Mary ở đâu đó trước đây.
I'm really angry with Tom.	Tôi thực sự tức giận với Tom.
I'm not flirting with Tom.	Tôi không tán tỉnh Tom.
Water evaporation.	Nước bốc hơi.
Neither Tom nor Mary pleaded guilty.	Cả Tom và Mary đều không nhận tội.
It strikes like a bomb!	Nó tấn công như một quả bom!
I don't think Tom wants to leave today.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn rời đi hôm nay.
I'm afraid I won't be able to get there on time.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể đến đó đúng giờ.
I deny.	Tôi phủ nhận.
I told Tom I wanted to go with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn đi cùng anh ấy.
Tom was in the front row.	Tom ở hàng ghế đầu.
He's just a boy, but he's very attentive.	Anh ấy chỉ là một cậu bé, nhưng anh ấy rất chu đáo.
Can you feel anything?	Bạn có cảm nhận được gì không?
Tom hasn't left yet, has he?	Tom vẫn chưa rời đi, phải không?
Drink some coffee. 	Uống một chút cà phê.
I think it tastes really good.	Tôi nghĩ nó có vị rất ngon.
Tom walked across the hall to see what was going on.	Tom đi ngang qua sảnh để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom is a real walker.	Tom là một người biết đi thực sự.
We are lifeguards.	Chúng tôi là nhân viên cứu hộ.
I think Tom feels relieved.	Tôi nghĩ rằng Tom cảm thấy nhẹ nhõm.
That is just an assumption.	Đó chỉ là một giả định.
How many times did Tom call?	Tom đã gọi bao nhiêu lần?
Tom has no choice but to try it.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử làm điều đó.
Tom said he would do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
You won't have any more problems.	Bạn sẽ không gặp vấn đề gì nữa.
Tom has a history of mental problems.	Tom có ​​tiền sử về các vấn đề tâm thần.
The llamas are used as pack animals.	Lạc đà không bướu được sử dụng như động vật đóng gói.
Who is listening?	Ai đang nghe?
Our eyes turned towards the brilliant fireworks.	Đôi mắt của chúng tôi hướng về phía pháo hoa rực rỡ.
Tom is not the type to learn from his mistakes.	Tom không phải là kiểu người học hỏi từ những sai lầm của mình.
Tom held Mary's hand tightly.	Tom nắm chặt tay Mary.
He insisted on playing another game.	Anh ấy khăng khăng muốn chơi một trò chơi khác.
I imagine you would do the same thing if you were in my position.	Tôi tưởng tượng bạn sẽ làm điều tương tự nếu bạn ở vị trí của tôi.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
Tom also has another problem.	Tom cũng có một vấn đề khác.
Tom said Mary thought she might not need to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom hasn't eaten yet.	Tom vẫn chưa ăn gì.
I am a relative of Tom.	Tôi là họ hàng của Tom.
Tom doesn't go to school here.	Tom không đi học ở đây.
I lied to you because I didn't want to go.	Tôi đã nói dối bạn vì tôi không muốn đi.
There's something wrong with the brake system.	Có vấn đề gì đó với hệ thống phanh.
I thought you said that Tom is a banker.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một chủ ngân hàng.
Tom saw Mary's letter on his desk.	Tom nhìn thấy lá thư của Mary trên bàn làm việc.
Tom put the key in the drawer.	Tom cất chìa khóa vào ngăn kéo.
Would you like to talk about what just happened?	Bạn có muốn nói về những gì vừa xảy ra không?
Some passengers were not wearing seat belts.	Một số hành khách không thắt dây an toàn.
Tom turned on the kitchen faucet.	Tom bật vòi bếp.
Will you come in and have a cup of tea?	Bạn sẽ vào và uống một tách trà chứ?
Tom was delayed.	Tom đã bị trì hoãn.
The party went on happily until Tom got here.	Bữa tiệc diễn ra vui vẻ cho đến khi Tom đến đây.
Tom looked vaguely embarrassed.	Tom mơ hồ trông có vẻ xấu hổ.
I wish I could do what Tom did.	Tôi ước tôi có thể làm được những gì Tom đã làm.
I'm not worried about anything else.	Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì khác.
Why didn't you tell me first?	Tại sao bạn không nói trước với tôi?
Tom doesn't know he shouldn't park there.	Tom không biết anh ấy không nên đậu ở đó.
Tom is not alone in the kitchen.	Tom không ở trong bếp một mình.
I suspect that Tom and Mary are in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang ở Boston.
Tom examines the contents of the box.	Tom xem xét nội dung của chiếc hộp.
Stop overreacting.	Ngừng phản ứng thái quá.
"Is your name Tom?" 	"Có phải tên bạn là Tom?"
"No, it's John."	"Không, là John."
Tom certainly knows a lot of French.	Tom chắc chắn biết rất nhiều tiếng Pháp.
Tom is going back to Boston.	Tom sắp trở lại Boston.
How can you say yes without consulting me?	Làm thế nào bạn có thể nói có mà không hỏi ý kiến ​​tôi?
His last resort will be to turn to his father for help.	Cách cuối cùng của anh ấy sẽ là tìm đến cha mình để được giúp đỡ.
Tom says he thinks he might be the only one who knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất biết Mary muốn làm gì.
Put down the knife, Tom.	Bỏ dao xuống, Tom.
I should help Tom do it.	Tôi nên giúp Tom làm điều đó.
Tom has been married to Mary for three years.	Tom đã kết hôn với Mary được ba năm.
"Is it raining this afternoon?" 	"Chiều nay có mưa không?"
"I certainly hope it does."	"Tôi chắc chắn hy vọng nó có."
Did you tell Tom what he should tell Mary?	Bạn đã nói với Tom những gì anh ấy nên nói với Mary?
His mother wouldn't agree to let him go there alone.	Mẹ anh ấy sẽ không đồng ý cho anh ấy đến đó một mình.
I leave my baby in her care and go shopping.	Tôi để con tôi cho cô ấy chăm sóc và đi mua sắm.
He will be accompanied by his wife, as is often the case with foreigners.	Anh ta sẽ đi cùng vợ, như trường hợp người nước ngoài thường thấy.
My brother says that he is not afraid of the dark.	Anh trai tôi nói rằng anh ấy không sợ bóng tối.
I can't remember how to get to your house.	Tôi không thể nhớ làm thế nào để đến nhà của bạn.
Tom was the last to arrive.	Tom là người đến cuối cùng.
Tom got in the car and started it.	Tom lên xe và khởi động nó.
You have to cross the ocean to get to America.	Bạn phải vượt đại dương để đến Mỹ.
I'm tired of just sitting here and doing nothing.	Tôi mệt mỏi vì chỉ ngồi đây và không làm gì cả.
I also really like Tom.	Tôi cũng thực sự thích Tom.
What's the real reason Tom doesn't want to do that?	Lý do thực sự Tom không muốn làm điều đó là gì?
You have suffered enough.	Bạn đã chịu đựng đủ rồi.
Tom and Mary had a romantic dinner to celebrate their 1 year together.	Tom và Mary đã có một bữa tối lãng mạn để kỷ niệm 1 năm ngày họ bên nhau.
All I want to do is spend time with Tom.	Tất cả những gì tôi muốn làm là dành thời gian cho Tom.
I was walking along a busy street when at the same time I heard a shrill scream.	Tôi đang đi dọc con phố đông đúc thì đồng thời nghe thấy một tiếng kêu chói tai.
Tom is a very closed person.	Tom là một người sống rất khép kín.
I don't think anyone thinks you're crazy.	Tôi không nghĩ ai đó nghĩ rằng bạn bị điên.
Tom didn't think Mary would get mad.	Tom không nghĩ Mary sẽ nổi điên.
I didn't know I broke my leg.	Tôi không biết mình đã bị gãy chân.
Tom can read more than 100 pages per hour.	Tom có ​​thể đọc hơn 100 trang mỗi giờ.
Tom is dead, not Mary.	Tom đã chết, không phải Mary.
Tom says he thinks it's better not to do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tốt hơn là không nên làm điều đó ở đây.
Tom seems very friendly.	Tom có ​​vẻ rất thân thiện.
Tom doesn't seem afraid to do it anymore.	Tom dường như không còn sợ hãi khi làm điều đó nữa.
I see you nod.	Tôi thấy bạn gật đầu.
We forgot our raincoat.	Chúng tôi đã quên áo mưa của chúng tôi.
Do you think Tom will need to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó?
Why don't you and I do it together?	Tại sao bạn và tôi không làm điều đó cùng nhau?
Your house is three times bigger than mine.	Ngôi nhà của bạn rộng gấp ba lần của tôi.
Someone told me Tom now lives in Boston.	Có người nói với tôi Tom hiện sống ở Boston.
I didn't know Tom would be interested in doing that to us.	Tôi không biết Tom sẽ quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
I should have known you were a model.	Tôi nên biết bạn là một người mẫu.
Tom wants to sell his car, but he can't find a buyer.	Tom muốn bán chiếc xe của mình, nhưng anh ấy không tìm được người mua.
This author criticizes the mainstream media.	Tác giả này chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống.
It is difficult to catch up with Japan in terms of car production.	Khó có thể đuổi kịp Nhật Bản về sản xuất ô tô.
Tom walks to school.	Tom đi bộ đến trường.
I have to wait for Tom to wake up.	Tôi phải đợi Tom thức dậy.
Do you ever go swimming with Tom?	Bạn có bao giờ đi bơi với Tom không?
Tom seemed confused.	Tom dường như cảm thấy bối rối.
Tom is not quite himself today.	Hôm nay Tom không hoàn toàn là chính mình.
I don't want to call Tom. 	Tôi không muốn gọi cho Tom.
I want to write him an email.	Tôi muốn viết cho anh ấy một email.
Tom is almost blind.	Tom gần như bị mù.
We did not fail.	Chúng tôi đã không thất bại.
Tom was in his room all day.	Tom đã ở trong phòng của mình cả ngày.
Tom will soon find out.	Tom sẽ sớm biết điều đó.
How many spare keys do you have for your car?	Bạn có bao nhiêu chìa khóa dự phòng cho chiếc xe của mình?
All applaud his success.	Tất cả đều hoan nghênh thành công của anh.
Tom owns several acres.	Tom sở hữu vài mẫu đất.
Tom told Mary that I was skeptical.	Tom nói với Mary rằng tôi đã hoài nghi.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it at home.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó ở nhà.
I don't care who cried.	Tôi không quan tâm ai đã khóc.
I didn't know Tom would do it again.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom plugged in the coffee maker.	Tom cắm máy pha cà phê.
I must continue.	Tôi phải tiếp tục.
Cows are considered sacred by Hindus.	Bò được người theo đạo Hindu coi là linh thiêng.
I'm sorry I wasn't able to see you when you came today.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể gặp bạn khi bạn đến hôm nay.
Tom started shouting obscenities.	Tom bắt đầu la hét những lời tục tĩu.
That is a very attractive offer.	Đó là một đề nghị rất hấp dẫn.
This is not fair.	Điều này không công bằng.
I thought the movie wasn't very good.	Tôi đã nghĩ rằng bộ phim đó không hay lắm.
I froze to death. 	Tôi chết cóng.
Close that window.	Đóng cửa sổ đó lại.
Tom wishes he was back in Australia.	Tom ước gì anh ấy trở lại Úc.
Both Tom and Mary wanted to stay in Boston for an extra week.	Cả Tom và Mary đều muốn ở lại Boston thêm một tuần.
What could be more important than Tom's learning?	Điều gì có thể quan trọng hơn việc học của Tom?
Salt helps preserve food from rotting.	Muối giúp bảo quản thực phẩm không bị thối rữa.
Tom and I have been together for almost three years now.	Tom và tôi đã ở bên nhau gần ba năm nay.
Tom is angry that Mary borrowed his laptop without asking.	Tom tức giận vì Mary đã mượn máy tính xách tay của anh mà không hỏi.
Maybe Tom doesn't tell you everything.	Có lẽ Tom không nói với bạn tất cả mọi thứ.
Tom has removed a lot of his old pictures.	Tom đã loại bỏ rất nhiều hình ảnh cũ của mình.
I made a compromise with her on this matter.	Tôi đã thỏa hiệp với cô ấy về vấn đề này.
During the depression of the 1930s, many rich people lost everything in the stock market crash.	Trong thời kỳ suy thoái vào những năm 1930, nhiều người giàu có đã mất tất cả trong sự sụp đổ của thị trường chứng khoán.
Tom glanced toward the elevator.	Tom liếc về phía thang máy.
Tom thinks the amulet will protect him from witches.	Tom nghĩ rằng chiếc bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ anh khỏi những mụ phù thủy.
Tom was standing near the trophy box.	Tom đang đứng gần hộp đựng cúp.
I think Tom will stay in Australia for a few weeks.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở lại Úc trong vài tuần.
Tom has a dubious reputation.	Tom có ​​một danh tiếng đáng ngờ.
Tom doesn't have the skills to do that.	Tom không có kỹ năng để làm điều đó.
Tom and I weren't the only ones in the room.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất trong phòng.
I think Tom is almost as tall as Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom cao gần bằng Mary.
I heard a rooster crowing.	Tôi nghe thấy một con gà trống gáy.
Do you have an extension cord that I can borrow?	Bạn có dây nối dài cho tôi mượn không?
I didn't know Tom was going to Boston.	Tôi không biết Tom định đến Boston.
I suspect Tom is sleeping.	Tôi nghi ngờ Tom đang ngủ.
Let's see how far we can go on a tank of gas.	Hãy xem chúng ta có thể đi được bao xa trên một bình xăng.
I don't see the connection.	Tôi không thấy sự liên quan.
Tom washes his face and hands.	Tom rửa mặt và tay.
I know Tom and I can take care of ourselves if we just try.	Tôi biết Tom và tôi có thể tự chăm sóc bản thân nếu chúng ta cố gắng.
I know Tom is not happy.	Tôi biết Tom không hạnh phúc.
Tom looked at Mary sternly.	Tom nhìn Mary một cách nghiêm khắc.
I look forward to returning on the 20th.	Tôi mong đợi sẽ trở lại vào ngày 20.
Didn't Tom promise he wouldn't do it?	Tom đã không hứa rằng anh ấy sẽ không làm điều đó sao?
Tom tried not to look worried.	Tom cố gắng không có vẻ lo lắng.
I don't know where Tom went.	Tôi không biết Tom đã đi đâu.
The ruling can still be appealed.	Phán quyết vẫn có thể được kháng cáo.
The prince was changed into a tree by magic.	Hoàng tử đã bị thay đổi thành một cái cây bởi phép thuật.
I had no trouble convincing Tom to come to Boston with me.	Tôi không gặp khó khăn gì khi thuyết phục Tom đến Boston cùng tôi.
These are the gloves that I bought in Boston.	Đây là đôi găng tay mà tôi đã mua ở Boston.
I wanna hit you.	Tôi muốn đánh bạn.
I won't do anything today.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Tom and Mary play tennis together every afternoon.	Tom và Mary chơi tennis cùng nhau vào mỗi buổi chiều.
I made the mistake of testifying against Tom.	Tôi đã sai lầm khi làm chứng chống lại Tom.
Tom and Mary gave me that.	Tom và Mary đã cho tôi cái đó.
Tom is going skiing next weekend.	Tom sẽ đi trượt tuyết vào cuối tuần tới.
It took me three hours to do it.	Tôi mất ba giờ để làm điều đó.
I had many different jobs while in college.	Tôi đã có nhiều công việc khác nhau khi còn học đại học.
You're much faster than me, aren't you?	Bạn nhanh hơn tôi rất nhiều, phải không?
I'm not sure where I should go.	Tôi không chắc mình nên đi đâu.
Maybe you don't fully understand.	Có lẽ bạn không hiểu đầy đủ.
What exactly did Tom say to Mary?	Chính xác thì Tom đã nói gì với Mary?
Is Tom still in the cave?	Tom có ​​còn ở trong hang không?
I am very greedy.	Tôi rất tham lam.
Tom says he wants to eat fish and chips.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn cá và khoai tây chiên.
The cake looks nice too. 	Bánh trông cũng đẹp.
Give me a small piece.	Cho tôi một mảnh nhỏ.
I know Tom can make Mary do it.	Tôi biết Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
I think someone stole all these and planted them to make me look guilty.	Tôi nghĩ ai đó đã lấy trộm tất cả những thứ này và trồng chúng để làm cho tôi trông tội lỗi.
She didn't know where to find him.	Cô không biết phải tìm anh ở đâu.
We seem to have arrived a few minutes early.	Chúng tôi có vẻ đã đến sớm vài phút.
You will soon get used to Japanese food.	Bạn sẽ sớm quen với đồ ăn Nhật Bản.
Tom doesn't care about Mary.	Tom không quan tâm đến Mary.
I used to spend a lot of time learning French.	Tôi đã từng dành nhiều thời gian để học tiếng Pháp.
It is not an insurmountable problem.	Đó không phải là một vấn đề không thể vượt qua.
I am looking for a gift for my mother.	Tôi đang tìm một món quà cho mẹ tôi.
Don't say I didn't warn you.	Đừng nói rằng tôi không cảnh báo.
You're lucky, aren't you?	Bạn thật là may mắn phải không?
Tom fired a few shots.	Tom đã bắn một vài phát đạn.
There is enough space for everyone.	Có đủ không gian cho tất cả mọi người.
Tom is waiting to see the doctor.	Tom đang chờ gặp bác sĩ.
Is Tom asking us too much?	Tom có ​​đang yêu cầu chúng ta quá nhiều không?
I don't think I need your help to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.
You need to do it more carefully next time.	Bạn cần làm điều đó cẩn thận hơn vào lần sau.
You met Tom earlier, didn't you?	Bạn đã gặp Tom sớm hơn, phải không?
Can you and Tom talk?	Bạn và Tom có ​​nói chuyện được không?
I know Tom is not much taller than Mary.	Tôi biết Tom không cao hơn Mary là bao.
The political systems of Britain and Japan have a lot in common.	Hệ thống chính trị của Anh và Nhật Bản có rất nhiều điểm chung.
Don't let Tom tease Mary.	Đừng để Tom chọc ghẹo Mary.
Tom already knew the answer to that question.	Tom đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
I don't think we can do anything about that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
Tom can do anything.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì.
You can't order me around.	Bạn không thể ra lệnh cho tôi xung quanh.
Don't do bad things.	Đừng làm những điều xấu xa.
I'll be right here.	Tôi sẽ đến ngay đây.
I wish you could see Tom run.	Tôi ước bạn có thể nhìn thấy Tom chạy.
Tom caught up with Mary.	Tom bắt kịp Mary.
I know Tom won't kiss Mary goodnight.	Tôi biết Tom sẽ không hôn Mary để chúc ngủ ngon.
It has been more than ten years since she last returned home.	Đã hơn mười năm kể từ lần cuối cô ấy về nước.
Tom seems to enjoy doing it.	Tom dường như rất thích làm điều đó.
I know I didn't do it like you said I did.	Tôi biết tôi đã không làm điều đó như bạn nói tôi đã làm.
Tom started dating Mary last year.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary vào năm ngoái.
Tom wants to finish what he started.	Tom muốn hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu.
That's not really true.	Điều đó không thực sự đúng.
I'm busy right now so I can't do that.	Hiện tại tôi đang bận nên không thể làm được việc đó.
Tom tells Mary that he thinks John doesn't care.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không quan tâm.
I knocked on the door, but no one came.	Tôi đập cửa, nhưng không ai đến.
The Japanese like to soak in a hot bath before going to bed.	Người Nhật thích ngâm mình trong bồn nước nóng trước khi đi ngủ.
I know Tom is doing it.	Tôi biết Tom đang làm điều đó.
I think Tom slept all afternoon.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ cả buổi chiều.
What is old age? 	Tuổi già là gì?
First you forgot the name, then you forgot the face, then you forgot to pull your zipper up, then you forgot to pull it down.	Đầu tiên bạn quên tên, sau đó bạn quên khuôn mặt, sau đó bạn quên kéo dây kéo của bạn lên, sau đó bạn quên kéo nó xuống.
I know that Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không nên làm như vậy.
You didn't tell Tom why you wanted him to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom tại sao bạn muốn anh ấy làm điều đó, phải không?
They insisted that Tom be there.	Họ khăng khăng rằng Tom phải ở đó.
I know Tom will be waiting for us.	Tôi biết Tom sẽ đợi chúng tôi.
Does Tom want to come to Boston with you?	Tom có ​​muốn đến Boston với bạn không?
I hope Tom doesn't come back.	Tôi hy vọng Tom không trở lại.
I promised Tom that I would go to Boston with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đến Boston với anh ấy.
Does Tom want to go to Australia with you?	Tom có ​​muốn đi Úc với bạn không?
Does Tom know we want him to win?	Tom có ​​biết chúng ta muốn anh ấy thắng không?
Tom wants to answer.	Tom muốn trả lời.
I think Tom will want to talk to Mary about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom was listening to an audiobook.	Tom đã nghe một cuốn sách nói.
I want to know why you are doing this.	Tôi muốn biết tại sao bạn lại làm điều này.
The old man was always accompanied by his grandson.	Ông cụ luôn được cháu trai tháp tùng.
Tom is pretty bad.	Tom khá xấu.
Tom has been here for three days.	Tom đã ở đây được ba ngày.
Tom is not a good person.	Tom không phải là một người tốt.
My hair looks better without highlights.	Tóc của tôi trông đẹp hơn nếu không có điểm nổi bật.
Tom heard his phone ring.	Tom nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
I need to find out when we need to be there.	Tôi cần tìm hiểu khi nào chúng tôi cần có mặt ở đó.
Tom was too scared to do anything.	Tom đã quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
When will Tom come back from Boston?	Khi nào Tom sẽ trở về từ Boston?
Tom had a drinking problem for a while, but now he doesn't drink at all.	Tom đã có một vấn đề về uống rượu trong một thời gian, nhưng bây giờ anh ấy không uống rượu chút nào.
His opinion doesn't count.	Ý kiến ​​của anh ấy không được tính.
I'm not Mary's brother. 	Tôi không phải anh trai của Mary.
I am her boyfriend.	Tôi là bạn trai của cô ấy.
Tom had everything he wanted.	Tom đã có mọi thứ anh ấy muốn.
Tom and I were very busy last week.	Tom và tôi đã rất bận rộn vào tuần trước.
Tom and I are waiting for you.	Tom và tôi đang đợi bạn.
We may all have to help Tom.	Tất cả chúng ta có thể phải giúp Tom.
Tom told Mary that he was afraid to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sợ phải làm điều đó.
Why didn't we notice it before?	Tại sao chúng ta không nhận thấy nó trước đây?
Please don't forget your money.	Xin đừng quên tiền của bạn.
Tom did that pretty much all day.	Tom đã làm điều đó khá nhiều trong cả ngày.
I know that's true.	Tôi biết đó là sự thật.
I know Tom doesn't know why Mary would do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
You won't need that.	Bạn sẽ không cần điều đó.
Everything is working fine.	Mọi thứ đang hoạt động tốt.
Do you know Tom's address?	Bạn có biết địa chỉ của Tom không?
Did you know that Tom plans to go to Boston with Mary?	Bạn có biết rằng Tom dự định đến Boston với Mary không?
Tom listened carefully to everything Mary said.	Tom cẩn thận lắng nghe tất cả những gì Mary nói.
Tom told me he left early.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã về sớm.
Even when she thought of something else, the idea of ​​death kept coming back to her mind.	Ngay cả khi cô nghĩ về điều gì khác, những ý tưởng về cái chết vẫn quay trở lại trong tâm trí cô.
I thought that Tom would come to church with us, but he decided to stay at home.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến nhà thờ với chúng tôi, nhưng anh ấy quyết định ở nhà.
Tom told me he saw you at the mall.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy bạn ở trung tâm mua sắm.
Tom arrived on time for the meeting.	Tom đã đến kịp giờ họp.
I don't think Tom will have time to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thời gian để làm điều đó.
Who caught Tom?	Ai đã bắt Tom?
Storage space is not a priority.	Không gian lưu trữ không phải là ưu tiên.
I'll text Tom and see what he's up to.	Tôi sẽ nhắn tin cho Tom và xem anh ấy đang làm gì.
Tom helped us a lot.	Tom đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
Tom has no money.	Tom không có tiền.
How much fluid is used in a car?	Có bao nhiêu chất lỏng được sử dụng trong một chiếc xe hơi?
What is the distance from here to Boston?	Khoảng cách từ đây đến Boston là bao nhiêu?
He predicts to travel abroad next year.	Anh ấy dự đoán sẽ đi du lịch nước ngoài vào năm sau.
You don't want to see the world?	Bạn không muốn nhìn thấy thế giới?
This is not completely random.	Điều này không hoàn toàn ngẫu nhiên.
You really don't have to do that.	Bạn thực sự không cần phải làm điều đó.
I have to make sure Tom gets to school on time.	Tôi phải đảm bảo Tom đến trường đúng giờ.
The youngest teacher at our school is not too young.	Giáo viên trẻ nhất ở trường chúng tôi không quá trẻ.
Tom did not expect that Mary would surpass him.	Tom không ngờ rằng Mary sẽ qua mặt anh ta.
Tom is mostly right.	Tom hầu như đúng.
I'm the one who has to do most of the work.	Tôi là người phải làm hầu hết công việc.
Tom said that Mary wasn't really scared.	Tom nói rằng Mary không thực sự sợ hãi.
Tom says you are busy.	Tom nói rằng bạn đang bận.
Tom teased Mary.	Tom trêu Mary.
I consulted Tom.	Tôi đã hỏi ý kiến ​​Tom.
The weather is good, and the sea is warming up.	Thời tiết tốt, và biển đang ấm dần lên.
I couldn't believe what I just read.	Tôi không thể tin được những gì tôi vừa đọc.
I will still do it.	Tôi vẫn sẽ làm điều đó.
How much money did Tom give you?	Tom đã cung cấp cho bạn bao nhiêu tiền?
I'm glad you could come.	Tôi rất vui vì bạn có thể đến.
How grown up you are!	Bạn đã trưởng thành như thế nào!
I don't think Tom will let me kiss him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi hôn anh ấy.
You need to be careful not to get in anyone's way.	Bạn cần phải cẩn thận để không cản đường bất kỳ ai.
What time do you leave the house in the morning?	Bạn rời khỏi nhà lúc mấy giờ vào buổi sáng?
Ask Tom if he really has to do it now.	Hỏi Tom nếu anh ấy thực sự phải làm điều đó bây giờ.
Someone is calling.	Ai đó đang gọi.
Tom turned off the TV.	Tom đã tắt TV.
I didn't think I would be able to do that.	Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
What flower is that?	Đó là hoa gì?
Tom clearly didn't like Mary very much.	Tom rõ ràng không thích Mary cho lắm.
My teacher said I shouldn't do that.	Giáo viên của tôi nói rằng tôi không nên làm như vậy.
I wonder if Tom knew he had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết mình phải làm như vậy hay không.
Tom never spoke to us.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với chúng tôi.
Tom said he left before Mary did.	Tom nói rằng anh ấy đã rời đi trước khi Mary làm.
I doubt if something like that would make Tom mad.	Tôi nghi ngờ liệu điều gì đó như thế có làm Tom nổi điên không.
Your pants have been unpacked.	Quần của bạn đã được giải nén.
Tom was the one who told me how to do it.	Tom là người đã nói với tôi cách làm điều đó.
Tom told me he would be here by 2:30.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Tom put on clean clothes.	Tom mặc quần áo sạch vào.
I know that Tom won't do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom knows who the saboteur is.	Tom biết ai là kẻ phá hoại.
That doesn't sound very reassuring.	Điều đó nghe có vẻ không yên tâm lắm.
Please let me know what you would like for dinner.	Vui lòng cho tôi biết bạn muốn ăn gì cho bữa tối.
Tom said he knew Mary might not have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom said that he thought there was a chance that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ làm điều đó.
Tom took things too seriously.	Tom đã coi mọi thứ quá nghiêm túc.
Tom and Mary are gone.	Tom và Mary đã biến mất.
I live near the train station.	Tôi ở gần ga xe lửa.
The driver of the car that hit the wall was a blonde woman.	Người điều khiển chiếc ô tô đâm vào bức tường là một phụ nữ tóc vàng.
Tom is ready to go.	Tom chuẩn bị đi.
How long will it take you to get there from here?	Bạn sẽ mất bao lâu để đến đó từ đây?
Did you know there's a convenience store in the basement of this building?	Bạn có biết có một cửa hàng tiện lợi ở tầng hầm của tòa nhà này không?
Even Tom himself didn't think he would get the job.	Ngay cả bản thân Tom cũng không nghĩ mình sẽ nhận được công việc.
I think we agreed that you will study harder.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ học tập chăm chỉ hơn.
Are you sure you don't want to consider another option?	Bạn có chắc chắn không muốn xem xét một lựa chọn khác không?
Tom was sentenced to life in prison without the possibility of parole.	Tom đã bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.
Tom is likely stuck somewhere.	Tom có ​​khả năng bị mắc kẹt ở đâu đó.
Tom was one of the people who helped us.	Tom là một trong những người đã giúp chúng tôi.
I panicked.	Tôi bị hoảng loạn.
You don't know what to do, do you?	Bạn không biết phải làm gì, phải không?
My children do not speak French yet.	Các con tôi chưa nói được tiếng Pháp.
Tom didn't know Mary had to do it yesterday.	Tom không biết Mary phải làm điều đó ngày hôm qua.
It's not something we usually talk about.	Đó không phải là điều mà chúng ta thường nói đến.
Tom said that he was looking forward to seeing Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được gặp Mary.
I think everything is fine for now.	Tôi nghĩ rằng mọi thứ hiện tại vẫn ổn.
Let me show you how Tom does it.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách Tom làm điều đó.
Tom died of a heart attack on Monday.	Tom đã chết vì một cơn đau tim hôm thứ Hai.
I don't think that's the correct way to call it.	Tôi không nghĩ đó là cách gọi đúng.
You are staying with friends.	Bạn đang ở với bạn bè.
Tom won't stop Mary from doing that.	Tom sẽ không ngăn Mary làm điều đó.
I'm not hungry right now.	Tôi không đói ngay bây giờ.
The girl was laughed at by all her classmates.	Cô gái bị tất cả các bạn cùng lớp cười nhạo.
I think you need to cook this meat a little longer.	Tôi nghĩ bạn cần nấu món thịt này lâu hơn một chút.
"Did you really do that?" 	"Bạn thực sự đã bao giờ làm điều đó?"
"Yes, in fact I have."	"Đúng vậy, thực tế là tôi có."
I know that Tom agreed to do it.	Tôi biết rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
I was not prepared for what happened.	Tôi đã không chuẩn bị cho những gì đã xảy ra.
Tom is pretty famous, isn't he?	Tom khá nổi tiếng, phải không?
Tom bought a shawl for his mother.	Tom đã mua một chiếc khăn choàng cho mẹ của mình.
We need to make sure Tom does that.	Chúng ta cần đảm bảo rằng Tom làm được điều đó.
You are much taller than you used to be.	Bạn cao hơn nhiều so với bạn đã từng.
Can you show me how to tie a tie?	Bạn có thể chỉ cho tôi cách thắt cà vạt được không?
I actually went through a similar situation.	Tôi thực sự đã trải qua một tình huống tương tự.
I told Tom Mary that I knew that.	Tôi đã nói với Tom Mary rằng đã biết điều đó.
After being invited, Tom and Mary felt obliged to go.	Sau khi được mời, Tom và Mary cảm thấy có nghĩa vụ phải đi.
Tom says Mary is stupid.	Tom nói Mary thật ngu ngốc.
Maybe you shouldn't have given that to Tom.	Có lẽ bạn không nên cho Tom điều đó.
I will send money to Tom.	Tôi sẽ gửi tiền cho Tom.
We think you've come to Boston.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn đã đến Boston.
Tom and Mary were both angry.	Tom và Mary đều tức giận.
Tom is the star of the soccer team.	Tom là ngôi sao của đội bóng đá.
I've been gone too long.	Tôi đã rời khỏi đó quá lâu rồi.
Tom ate apricots.	Tom đã ăn mơ.
Tom will not contact you.	Tom sẽ không liên lạc với bạn.
Who is playing the piano?	Ai đang chơi piano?
The situation led to violence.	Tình hình dẫn đến bạo lực.
I took Mary home.	Tôi đưa Mary về nhà.
I asked Tom if he was interested in learning French.	Tôi hỏi Tom có ​​thích học tiếng Pháp không.
Tom is not grieving.	Tom không đau buồn.
I'm sorry I lied to you before.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn trước đây.
Tom saw his parents arguing.	Tom thấy bố mẹ mình đang cãi nhau.
I always woke up early when I was a student.	Tôi luôn dậy sớm khi còn là sinh viên.
I will definitely vote for Tom.	Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Tom.
Tom agreed to babysit for us on Monday.	Tom đã đồng ý trông trẻ cho chúng tôi vào thứ Hai.
Find out what happened to Tom.	Tìm hiểu những gì đã xảy ra với Tom.
You will be able to lose weight if you follow this diet.	Bạn sẽ có thể giảm cân nếu tuân theo chế độ ăn kiêng này.
His lectures are very long.	Bài giảng của anh ấy rất dài.
Would you say you are flexible?	Bạn có nói rằng bạn linh hoạt không?
I won't understand that.	Tôi sẽ không hiểu chuyện đó.
Tom doesn't know where Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
I had to wait twenty minutes for the next bus.	Tôi đã phải đợi hai mươi phút cho chuyến xe buýt tiếp theo.
Tom and Mary plan to stay in Boston until Monday.	Tom và Mary dự định ở lại Boston cho đến thứ Hai.
To my surprise, Tom gave Mary all the money she asked for.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã đưa cho Mary tất cả số tiền mà cô ấy yêu cầu.
I cannot allow that.	Tôi không thể cho phép điều đó.
Tom has been my boss for three years.	Tom đã là sếp của tôi được ba năm.
Don't tell me how to drive.	Đừng nói với tôi làm thế nào để lái xe.
Give me some specifics.	Cung cấp cho tôi một số chi tiết cụ thể.
Tom speaks French better than me.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tôi.
I need you to find Tom.	Tôi cần bạn tìm Tom.
We know it will be difficult.	Chúng tôi biết nó sẽ rất khó khăn.
Tom admitted that he did what we asked him not to.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy không làm.
Tom is a good volleyball player.	Tom là một cầu thủ bóng chuyền giỏi.
We need a bailout.	Chúng tôi cần một gói cứu trợ.
I don't really like doing that.	Tôi không thực sự thích làm điều đó.
Let me sew that button up for you.	Hãy để tôi khâu chiếc cúc đó cho bạn.
Tom doesn't seem as involved as Mary.	Tom dường như không tham gia như Mary.
I'm surprised you didn't know that Tom was in the hospital.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
I didn't know Tom didn't need to do that.	Tôi không biết Tom không cần phải làm điều đó.
This fabric is unusually absorbent.	Loại vải này có khả năng thấm hút bất thường.
What would you like to buy for Tom?	Bạn muốn mua gì cho Tom?
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom told Mary that she could sit on his lap.	Tom nói với Mary rằng cô có thể ngồi trên đùi anh.
Tom tries to get Mary's attention.	Tom cố gắng thu hút sự chú ý của Mary.
I told you, but you didn't listen.	Tôi đã nói với bạn, nhưng bạn không nghe.
Do you really think Mary is beautiful?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Mary xinh đẹp không?
Although many women shaved their legs, Mary did not.	Mặc dù nhiều phụ nữ cạo lông chân nhưng Mary thì không.
When I last saw him, he was still a child.	Khi tôi gặp anh ấy lần cuối, anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom said he thought it would be a good idea to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom lives on the west side of Boston.	Tom sống ở phía tây của Boston.
The brake pedal is stuck.	Chân phanh bị dính.
There are a number of legal constraints on gun sales in the United States.	Có một số ràng buộc pháp lý đối với việc bán súng ở Hoa Kỳ.
Both Tom and I were in Boston last week.	Cả tôi và Tom đều ở Boston tuần trước.
Tom was probably riding his bike alone.	Tom có ​​lẽ đã đi xe đạp một mình.
Tom can't handle this anymore.	Tom không thể xử lý chuyện này được nữa.
I want to know if you're talking to Tom.	Tôi muốn biết nếu bạn đang nói chuyện với Tom.
I'll find out what's going on.	Tôi sẽ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom wondered if Mary had to do the same.	Tom tự hỏi liệu Mary có phải làm như vậy không.
Where did Mary buy this nail polish?	Mary mua sơn móng tay này ở đâu?
I don't have a TV at my place.	Tôi không có TV ở chỗ của mình.
Tom and Mary decorate their house for Christmas.	Tom và Mary trang trí ngôi nhà của họ cho Giáng sinh.
Tom asked Mary if she would mind doing that.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có phiền khi làm điều đó không.
It was Tom who told me what happened.	Chính Tom là người đã kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.
Tom said that Mary was enjoying what was going on.	Tom nói rằng Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Gas prices are too high for us to buy big cars.	Giá xăng quá cao khiến chúng tôi không mua được xe lớn.
Tom won't argue.	Tom sẽ không tranh luận.
Tom got in my way.	Tom đã cản đường tôi.
Tom has to do everything they tell him.	Tom phải làm tất cả những gì họ nói với anh ấy.
How dare you say such things about Tom!	Sao bạn dám nói những điều như vậy về Tom!
I had a hard time getting Tom to do it.	Tôi đã gặp khó khăn khi bắt Tom làm điều đó.
Tom said he would let us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I do not intend to stay in Boston for more than three days.	Tôi không định ở lại Boston quá ba ngày.
Tom decided to give up trying to do that.	Tom đã quyết định từ bỏ việc cố gắng làm điều đó.
Tom has yet to be convicted.	Tom vẫn chưa bị kết án.
Why don't you talk to Tom about it?	Tại sao bạn không nói chuyện đó với Tom?
Tom thinks he won't be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom wanted to know how Mary did it.	Tom muốn biết Mary đã làm điều đó như thế nào.
Not long ago, we heard a father say in front of an extended family, "I don't want any of my sons to become lawyers."	Cách đây không lâu, chúng tôi nghe thấy một người cha nói trước sự chứng kiến ​​của đại gia đình rằng: "Tôi không muốn bất kỳ đứa con trai nào của tôi trở thành luật sư."
I want to know when you will do it.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ làm điều đó.
Tom tells a lot of jokes.	Tom kể rất nhiều chuyện cười.
Tom is a bit of a tough guy, isn't he?	Tom là một người hơi khó tính, phải không?
This custom is followed in most households.	Phong tục này được tuân theo ở hầu hết các hộ gia đình.
I will wait until you finish writing the letter.	Tôi sẽ đợi cho đến khi bạn viết xong bức thư.
I can't find this word in the dictionary.	Tôi không thể tìm thấy từ này trong từ điển.
Tom needs to be found.	Tom cần được tìm thấy.
Tom doesn't want to work here anymore.	Tom không muốn làm việc ở đây nữa.
All things considered, his conduct could be excused.	Xem xét tất cả mọi thứ, hạnh kiểm của anh ta có thể được miễn.
It's not easy to stay honest.	Thật không dễ dàng để luôn trung thực.
I usually don't like documentaries.	Tôi thường không thích phim tài liệu.
I don't think Tom will prepare.	Tôi không nghĩ Tom sẽ chuẩn bị.
I am writing a song.	Tôi đang viết một bài hát.
Tom was furious when he found out what Mary had done.	Tom đã rất tức giận khi biết Mary đã làm gì.
It was clear that Tom did not like Mary very much.	Rõ ràng là Tom không thích Mary cho lắm.
We have some unfinished business to attend to.	Chúng tôi có một số công việc chưa hoàn thành để tham dự.
Put on your blue dress.	Mặc chiếc váy xanh của bạn vào.
Lobster is a crustacean.	Tôm hùm là loài động vật giáp xác.
Tom said he was going to sign up for a French class.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đăng ký một lớp học tiếng Pháp.
Tom wants to handle it himself.	Tom muốn tự mình xử lý việc đó.
Take a break at 2:30.	Hãy nghỉ ngơi lúc 2:30.
Tom spent the afternoon with Mary.	Tom đã dành cả buổi chiều với Mary.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I think you know what's going on.	Tôi nghĩ rằng bạn biết những gì đang xảy ra.
I didn't buy it because I didn't want it.	Tôi đã không mua nó bởi vì tôi không muốn nó.
Do not pour bath water on the baby.	Đừng đổ nước tắm cho em bé.
You can't hate him.	Bạn không thể ghét anh ta.
I'm helping Tom.	Tôi đang giúp Tom.
Let's go out and find out what's going on.	Hãy đi ra ngoài và tìm hiểu những gì đang xảy ra.
I know Tom cares about Mary.	Tôi biết Tom quan tâm đến Mary.
There seems to be no way out of here.	Dường như không có lối thoát khỏi đây.
I don't want to hear another complaint about you.	Tôi không muốn nghe một lời phàn nàn nào khác về bạn.
I rely on Tom.	Tôi dựa vào Tom.
Show me today's newspaper.	Cho tôi xem tờ báo hôm nay.
I'm sure you can do it if you try.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn đã cố gắng.
Tom has been informed of the problem.	Tom đã được thông báo về vấn đề này.
You've had an accident, but you'll be fine.	Bạn đã bị tai nạn, nhưng bạn sẽ ổn thôi.
Tom went back to bed.	Tom quay lại giường.
Tom burned the letter.	Tom đốt lá thư.
I have found out why the machine is not working.	Tôi đã tìm ra lý do tại sao máy không hoạt động.
Tom wasn't really prepared to do that.	Tom không thực sự chuẩn bị để làm điều đó.
Tom is currently a resident of Boston.	Tom hiện là cư dân của Boston.
I didn't realize that Tom was married to Mary.	Tôi không nhận ra rằng Tom đã kết hôn với Mary.
Crying won't bring your parents back.	Khóc lóc sẽ không khiến bố mẹ bạn quay trở lại.
Tom told me he would win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom reads Chinese.	Tom đọc tiếng Trung.
Do you think there's any chance that Tom might come?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom có ​​thể đến không?
We bought a grand piano that took up half of our living room.	Chúng tôi mua một chiếc đại dương cầm chiếm một nửa phòng khách của chúng tôi.
Tom did not commit the crime he is accused of.	Tom đã không phạm tội mà anh ấy bị buộc tội.
Tom does not row.	Tom không chèo.
It's not worth it.	Nó không đáng.
Tom says he thinks he should be able to buy what he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể mua những thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
Tom had to work very hard to do that.	Tom phải khó khăn lắm mới làm được điều đó.
Tom doesn't want to work in Boston.	Tom không muốn làm việc ở Boston.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải đến Úc.
Tom hadn't told Mary what was going to happen.	Tom chưa nói với Mary chuyện gì sẽ xảy ra.
Don't call me, sir.	Đừng gọi tôi, thưa ngài.
Tom seemed reluctant to admit it.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng thừa nhận điều đó.
Food has been spoiled by heat.	Thực phẩm đã hư hỏng vì nhiệt.
Tom's trial will begin on October 20.	Phiên tòa của Tom sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 10.
I haven't seen Tom in a year.	Tôi đã không gặp Tom trong một năm.
I think Tom is very arrogant.	Tôi nghĩ Tom rất kiêu ngạo.
Looks like I misplaced my key.	Có vẻ như tôi đã đặt nhầm chìa khóa của mình.
I want Tom to see me after school.	Tôi muốn Tom gặp tôi sau giờ học.
You are a football player, right?	Bạn là một cầu thủ bóng đá, phải không?
I'm almost certain that's not the case.	Tôi gần như chắc chắn rằng đó không phải là trường hợp.
Tom started playing rugby 3 years ago.	Tom bắt đầu chơi bóng bầu dục cách đây 3 năm.
Tom has remarried.	Tom đã tái hôn.
Tom seemed convinced that he had to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng anh phải làm điều đó.
I'm being harassed by Tom.	Tôi đang bị quấy rối bởi Tom.
We couldn't do it without you.	Chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn.
Tom says that Mary thinks John might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom had prepared his answer in advance.	Tom đã chuẩn bị trước câu trả lời của mình.
I see Tom smile.	Tôi thấy Tom cười.
I also haven't read "War and Peace".	Tôi cũng chưa đọc "Chiến tranh và Hòa bình".
Then what is your problem?	Sau đó, vấn đề của bạn là gì?
Tom laughed and Mary laughed too.	Tom cười và Mary cũng cười.
Tom said he was too young to vote.	Tom nói rằng anh ấy còn quá trẻ để bỏ phiếu.
I will see that it will never happen again.	Tôi sẽ thấy rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
"Did it hurt when you fell?" 	"Lúc ngã có đau không?"
"You bet."	"Anh đánh cuộc."
The teacher propped her cane on the wooden desk, and there was a dead silence.	Cô giáo chống gậy lên bàn gỗ, và một sự im lặng chết chóc.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I fear that I may be strangled.	Tôi sợ rằng tôi có thể bị bóp nghẹt.
Although Natto has an unpleasant smell, it is very tasty.	Mặc dù Natto có mùi khó chịu nhưng nó rất ngon.
Tom has been reserved.	Tom đã được bảo lưu.
I don't have time to fully discuss the matter with Tom.	Tôi không có thời gian để thảo luận đầy đủ vấn đề với Tom.
What kind of games does Tom like?	Tom thích thể loại trò chơi nào?
I don't think Tom would be surprised.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên.
I left my wallet at home on that particular day.	Tôi đã để quên ví ở nhà vào ngày cụ thể đó.
Tom will never stop loving Mary.	Tom sẽ không bao giờ ngừng yêu Mary.
What did your boyfriend give you for your anniversary?	Bạn trai của bạn đã tặng gì cho bạn nhân ngày kỷ niệm của bạn?
Tom says he won't come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến.
I think you will wait for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đợi Tom.
I can't tell you what I know.	Tôi không thể nói cho bạn biết những gì tôi biết.
Tom and I go for a walk in the park every morning.	Tom và tôi cùng nhau đi dạo trong công viên vào mỗi buổi sáng.
My wife and I will visit us this weekend.	Vợ chồng tôi sẽ đến thăm chúng tôi vào cuối tuần này.
I know for sure that's what happened.	Tôi biết chắc chắn đó là những gì đã xảy ra.
Tom will be here all night.	Tom sẽ ở đây cả đêm.
We had to retain an attorney.	Chúng tôi đã phải giữ lại một luật sư.
Tom tells Mary that he doesn't want her to go to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô đến Boston.
He jumped into the water without taking off his clothes.	Anh ta nhảy xuống nước mà không cần cởi bỏ quần áo.
Tom tells Mary that he thinks John is handsome.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đẹp trai.
I hope that I did not disturb your evening.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm phiền buổi tối của bạn.
Tom shows considerable presence of mind.	Tom cho thấy sự hiện diện đáng kể của tâm trí.
I will do what I should do.	Tôi sẽ làm những gì tôi nên làm.
I wonder why Tom can't find a job.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không tìm được việc làm.
I think Tom is harmless.	Tôi nghĩ Tom vô hại.
Maybe he died.	Có lẽ anh ấy đã chết.
I don't want to join the kind of club that accepts people like me as members.	Tôi không muốn tham gia loại câu lạc bộ chấp nhận những người như tôi làm thành viên.
Will you open the window and air out this stuffy room?	Bạn sẽ mở cửa sổ và thông thoáng căn phòng ngột ngạt này chứ?
I think I should be able to fix it myself.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể tự sửa chữa nó.
I avoid Tom.	Tôi tránh Tom.
Are you sure you don't want me to help you with the laundry?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi giúp bạn giặt quần áo không?
Tom tested positive for steroids.	Tom có ​​kết quả dương tính với steroid.
I believe Tom can't do that.	Tôi tin rằng Tom không thể làm điều đó.
Sleep is no less essential to the health of each person than food.	Giấc ngủ không kém phần thiết yếu đối với sức khỏe của mỗi người ngoài thức ăn.
It's very funny.	Nó rất vui nhộn.
Tom says he thinks Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
That was enough to terrify anyone.	Điều đó đã đủ để khiến bất cứ ai phải khiếp sợ.
Let me know when the next meeting will be held.	Cho tôi biết khi nào cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức.
Tom is doing the job you refused to do.	Tom đang làm công việc mà bạn đã từ chối làm.
I was wrong here.	Tôi đã sai ở đây.
You must be home by nine o'clock.	Bạn phải về nhà trước chín giờ.
Tom said I shouldn't.	Tom nói tôi không nên làm vậy.
I can't play the drums very well.	Tôi không thể chơi trống rất tốt.
Tom said he would help me get everything I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi có được mọi thứ tôi cần.
Tom will be with you in your room.	Tom sẽ ở với bạn trong phòng của bạn.
Tom doesn't want to go to church.	Tom không muốn đến nhà thờ.
He's photogenic.	Anh ấy ăn ảnh.
Tom promised Mary that he wouldn't say anything about what happened.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
Tom wants to come here tomorrow.	Tom muốn đến đây vào ngày mai.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
I will not work for free.	Tôi sẽ không làm việc miễn phí.
Tom did a lot of things he wouldn't normally do to survive.	Tom đã làm rất nhiều điều mà bình thường anh ấy sẽ không làm để tồn tại.
Neither Tom nor Mary were asked to leave.	Cả Tom và Mary đều không được yêu cầu rời đi.
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đói.
Now I'm talking about Australia.	Bây giờ tôi đang nói về Úc.
Tom wouldn't do the same.	Tom sẽ không làm như vậy.
French is the only foreign language I can speak.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất tôi có thể nói.
Tom isn't done yet, but Mary is.	Tom vẫn chưa hoàn thành, nhưng Mary thì có.
Tom is at the top of his French class.	Tom đứng đầu lớp tiếng Pháp của mình.
I won a scholarship.	Tôi đã giành được học bổng.
I think it's time for me to join the fight.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải tham gia cuộc chiến.
It's not the same thing.	Đó không phải là điều tương tự.
The station is not far from here.	Nhà ga không xa đây.
I think Tom should stay here.	Tôi nghĩ Tom nên ở lại đây.
Everyone here knows that Tom is in Australia.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom đang ở Úc.
Let's encourage Tom to do it.	Hãy khuyến khích Tom làm điều đó.
That won't happen today.	Điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
We are closer than ever.	Chúng ta gần gũi hơn bao giờ hết.
Neither Tom nor Mary wanted to come with us.	Cả Tom và Mary đều không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom went camping.	Tom đã đi cắm trại.
Tom says it's not.	Tom nói rằng không phải vậy.
I didn't know both Tom and Mary were still in prison.	Tôi không biết cả Tom và Mary vẫn ở trong tù.
I decided to do it this morning.	Tôi đã quyết định làm điều đó sáng nay.
That's not all I have to do.	Đó không phải là tất cả những gì tôi phải làm.
Tom is older than me.	Tom lớn tuổi hơn tôi.
Tom is the only one here who has been to Boston.	Tom là người duy nhất ở đây đã đến Boston.
I wonder if it's dangerous to do that here.	Tôi tự hỏi liệu có nguy hiểm không khi làm điều đó ở đây.
I am not flexible enough to sit cross-legged.	Tôi không đủ linh hoạt để ngồi kiết già.
They didn't miss anything.	Họ đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
There is a change in plans.	Có một sự thay đổi trong kế hoạch.
Tom waited for Mary to start.	Tom đợi Mary bắt đầu.
Back then Tom was a fast, powerful runner.	Hồi đó Tom là một vận động viên chạy nhanh, mạnh mẽ.
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom says he wants to know why you did it.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom clears the snow on the driveway.	Tom dọn tuyết trên đường lái xe.
Please don't bother me now.	Xin đừng làm phiền tôi bây giờ.
I am going through changes.	Tôi đang trải qua những thay đổi.
You cut my hair too short.	Bạn đã cắt tóc của tôi quá ngắn.
I know that Tom wants you to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn bạn làm điều đó.
I think Tom might have been drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã bị say.
Tom told Mary that she had to go.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải đi.
Shakespeare, whose play is world famous, lived about four hundred years ago.	Shakespeare, người có vở kịch nổi tiếng thế giới, sống cách đây khoảng bốn trăm năm.
Just tell me what does Tom have to do with this?	Chỉ cần cho tôi biết Tom phải làm gì với điều này?
Tom lives in an apartment bigger than mine.	Tom sống trong một căn hộ lớn hơn của tôi.
I've been shot twice already.	Tôi đã bị bắn hai lần rồi.
Could it be that Tom told Mary that?	Có lẽ nào Tom đã nói với Mary điều đó?
Don't think you will get away with this.	Đừng nghĩ rằng bạn sẽ thoát khỏi điều này.
Tom looked into the refrigerator, hoping to find something to eat.	Tom nhìn vào tủ lạnh, hy vọng tìm được thứ gì đó để ăn.
Tom said he plans to stay at home all day.	Tom cho biết anh định ở nhà cả ngày.
You'd better get out of my room.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi phòng của tôi.
I can't find the recycle bin. 	Tôi không thể tìm thấy thùng rác.
Where did you put it?	Bạn đã đặt nó ở đâu?
Have you met Tom yet?	Bạn đã gặp Tom chưa?
Tom's dog found a dead body.	Con chó của Tom tìm thấy một xác chết.
Tom went back to his apartment.	Tom quay trở lại căn hộ của mình.
Tom wanted to know why Mary wasn't allowed to do that.	Tom muốn biết tại sao Mary không được phép làm điều đó.
Tom is handling it well.	Tom đang xử lý nó tốt.
Tom was quite disappointed.	Tom đã khá thất vọng.
Tom seems convinced.	Tom có ​​vẻ bị thuyết phục.
He was the greatest architect who ever lived.	Ông là kiến ​​trúc sư vĩ đại nhất từng sống.
Tom hasn't figured it out yet.	Tom vẫn chưa tìm ra nó.
I can't think of anything that I enjoy more.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì mà tôi thích thú hơn.
Mary told Tom that she was going to have lunch at home.	Mary nói với Tom rằng cô ấy định ăn trưa ở nhà.
Why doesn't Tom have to pay anything?	Tại sao Tom không phải trả bất cứ thứ gì?
Tom will probably never forget what we did to him.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ quên những gì chúng tôi đã làm với anh ấy.
Aren't you angry right now?	Hiện tại bạn không tức giận sao?
Tom was taken by surprise.	Tom đã bị bất ngờ.
You look like you've lost weight.	Bạn trông giống như bạn đã giảm cân.
I'm sure Tom won't be offended.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị xúc phạm.
It is the shortest day of the year.	Đó là ngày ngắn nhất trong năm.
Tom said Mary might not have dinner with us tonight.	Tom nói Mary có thể không ăn tối với chúng tôi tối nay.
How long will it take to do that?	Khoảng bao lâu sẽ làm được điều đó?
The nightlife is better than in New York.	Cuộc sống về đêm tốt hơn ở New York.
It's a child's game.	Đó là trò chơi của trẻ con.
That didn't even happen to me.	Điều đó thậm chí không xảy ra với tôi.
I think you are awesome.	Tôi nghĩ rằng bạn thật tuyệt vời.
I will go to the airport.	Tôi sẽ đi đến sân bay.
The bride and groom kiss at the end of the ceremony.	Cô dâu chú rể hôn nhau khi buổi lễ kết thúc.
Tom has some work to do this afternoon.	Tom có ​​một số việc cần làm vào chiều nay.
You are even more naive than I thought.	Bạn thậm chí còn ngây thơ hơn tôi nghĩ.
Tom would call Mary if he had her number.	Tom sẽ gọi cho Mary nếu anh ấy có số điện thoại của cô ấy.
You never liked Tom, did you?	Bạn chưa bao giờ thích Tom, phải không?
It's so attentive.	Thật là chu đáo.
August 8 is Beard Day in Japan.	Ngày 8 tháng 8 là Ngày Râu ở Nhật Bản.
After school, we went swimming in the pool.	Tan học, chúng tôi đi bơi trong hồ bơi.
Prices have increased 50 percent over the past ten years.	Giá đã tăng 50 phần trăm trong mười năm qua.
Tom has nothing to drink.	Tom không có gì để uống.
I know that Tom won't do it for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó cho chúng tôi.
I was asked to sing a song.	Tôi đã được yêu cầu hát một bài hát.
Walking at night in the forest is very dangerous.	Đi bộ vào ban đêm trong rừng rất nguy hiểm.
Did you get anything to eat on the way home?	Bạn có lấy gì để ăn trên đường về nhà không?
Tom has already graduated.	Tom đã tốt nghiệp rồi.
Tom reports that everything is in order.	Tom báo cáo rằng mọi thứ đều theo thứ tự.
I don't smoke weed.	Tôi không hút cỏ.
I don't think Tom is being sincere.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang chân thành.
I'm not like most people.	Tôi không giống như hầu hết mọi người.
I know that Tom is a man who always gets the job done.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông luôn hoàn thành công việc.
The doctor told her that she should rest.	Bác sĩ nói với cô ấy rằng cô ấy nên nghỉ ngơi.
It's not fair to attribute your failure to your parents.	Thật không công bằng khi quy kết thất bại của bạn là do cha mẹ bạn.
There was no one else in the room.	Không có ai khác trong phòng.
Tom really hates me for some reason.	Tom thực sự ghét tôi vì một số lý do.
He regularly exercises with fitness equipment.	Anh thường xuyên tập luyện với các dụng cụ thể hình.
If you add three to four, you get seven.	Nếu bạn thêm ba với bốn, bạn nhận được bảy.
Tom is a staff writer.	Tom là một nhà văn nhân viên.
Let me know when you'll be home.	Hãy cho tôi biết khi bạn sẽ về nhà.
Tom tells Mary that John won't win.	Tom nói với Mary rằng John sẽ không thắng.
Tom was Mary's first manager.	Tom là người quản lý đầu tiên của Mary.
I didn't eat as many vegetables as you did.	Tôi đã không ăn nhiều rau như bạn đã làm.
Tom came back from the store without anything.	Tom trở về từ cửa hàng mà không có bất cứ thứ gì.
Tom has never skied before.	Tom chưa bao giờ trượt tuyết trước đây.
Tom is not an art student.	Tom không phải là một sinh viên nghệ thuật.
What did you give Tom for his birthday?	Bạn đã tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
Tom told me that he doesn't like green peppers.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích ớt xanh.
You promised me that you would take care of Tom.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc Tom.
I promised Tom that we would help him.	Tôi đã hứa với Tom rằng chúng tôi sẽ giúp anh ấy.
Very few Indians live in Japan.	Rất ít người Ấn Độ sống ở Nhật Bản.
Why am I not in the loop?	Tại sao tôi không ở trong vòng lặp?
I want to know how Tom does it.	Tôi muốn biết Tom làm điều đó như thế nào.
I ate all the crackers already.	Tôi đã ăn hết cái bánh quy giòn rồi.
Tom was scared to go out.	Tom sợ hãi đi ra ngoài.
We will never cross the river without a boat.	Chúng ta sẽ không bao giờ qua sông nếu không có thuyền.
Tom is better than Mary.	Tom tốt hơn Mary.
That book on kabuki can be expensive.	Cuốn sách về kabuki đó có thể đắt.
A coup attempt was carried out in July 2016 by a faction belonging to the Turkish Armed Forces.	Một âm mưu đảo chính đã được thực hiện vào tháng 7 năm 2016 bởi một phe thuộc Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.
Tom will be suspended.	Tom sẽ bị đình chỉ.
I can't do that for you.	Tôi không thể làm điều đó cho bạn.
Pain relievers may be used if the pain is severe.	Có thể dùng thuốc giảm đau nếu cơn đau dữ dội.
Isn't that what you want?	Đó không phải là những gì bạn muốn?
I know that Tom is a plumber.	Tôi biết rằng Tom là một thợ sửa ống nước.
Tom would never allow that to happen.	Tom sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Why is Tom still a favorite?	Tại sao Tom vẫn được yêu thích?
The thief tied my hands behind my back with a rope.	Tên trộm đã trói tay tôi sau lưng tôi bằng một sợi dây.
Don't you spend Valentine's Day with Tom?	Bạn không trải qua ngày lễ tình nhân với Tom sao?
I knew that Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
French is not easy for me.	Tiếng Pháp không dễ đối với tôi.
Tom saw something in the forest that scared him.	Tom nhìn thấy thứ gì đó trong rừng khiến anh ấy sợ hãi.
Something's going on, isn't it?	Có điều gì đó đang xảy ra, phải không?
Tom thought that Mary might not be forced to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Can you proofread my essay for me?	Bạn có thể đọc lại bài luận của tôi cho tôi được không?
I don't really want to buy anything.	Tôi không thực sự muốn mua bất cứ thứ gì.
I'm not the sulky type.	Tôi không phải kiểu người hay hờn dỗi.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Can you speak English?	Bạn có thể nói tiếng Anh không?
Tell me where Tom went.	Nói cho tôi biết Tom đã đi đâu.
Don't you know that Tom is living in Australia?	Bạn không biết rằng Tom đang sống ở Úc?
Tom is indispensable.	Tom là không thể thiếu.
Tom doesn't have to go unless he wants to.	Tom không cần phải đi trừ khi anh ấy muốn.
Tom said Mary was done with it.	Tom nói Mary đã làm xong việc đó.
The court will decide.	Tòa án sẽ quyết định.
Tom is a smoker, isn't he?	Tom là một người hút thuốc, phải không?
You don't seem to be as competitive as Tom.	Bạn dường như không có khả năng cạnh tranh như Tom.
How do you know Tom is Mary's cousin?	Làm sao bạn biết Tom là anh họ của Mary?
You will need a special tool to do that.	Bạn sẽ cần một công cụ đặc biệt để làm điều đó.
I want to spend time with my daughter.	Tôi muốn dành thời gian cho con gái tôi.
I don't think anyone has seen us.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom doesn't want to stay here.	Tom không muốn ở lại đây.
There is an error here.	Có một lỗi ở đây.
Because of the dense fog, the road is difficult to see.	Vì sương mù dày đặc nên đường khó nhìn.
Tom told me that he likes swimming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bơi lội.
I am very glad that you have accepted my offer.	Tôi rất vui vì bạn đã chấp nhận lời đề nghị của tôi.
I prefer comedies.	Tôi thích phim hài hơn.
Don't you think we should report this?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi nên báo cáo điều này?
Tom admitted to spilling red wine.	Tom thừa nhận đã làm đổ rượu vang đỏ.
I love gardening.	Tôi thích làm vườn.
They are so similar that I can't tell which is which.	Chúng giống nhau đến mức tôi không thể phân biệt được cái nào là cái nào.
Tom waited all day, but Mary never came.	Tom đã đợi cả ngày, nhưng Mary không bao giờ đến.
Who did Tom actually do that to?	Tom đã thực sự làm điều đó với ai?
Where's your motorbike?	Xe máy của bạn đâu?
Tom has no history of any mental disorder.	Tom không có tiền sử về bất kỳ rối loạn tâm thần nào.
I need to buy some laundry detergent.	Tôi cần mua một ít bột giặt.
The fracture is not as serious as we thought.	Vết gãy không nghiêm trọng như chúng tôi nghĩ.
The ZIP code here is 14080-000.	Mã ZIP ở đây là 14080-000.
There are a lot of skunks around here.	Có rất nhiều chồn hôi xung quanh đây.
Tom recognized Mary's dog.	Tom nhận ra con chó của Mary.
Things weren't as bad as Tom thought.	Mọi thứ không tệ như Tom nghĩ.
Tom gave me some advice.	Tom đã cho tôi một số lời khuyên.
That's my money.	Đó là tiền của tôi.
Tom wants me to stay.	Tom muốn tôi ở lại.
Tom is kidnapped by one of his relatives.	Tom bị bắt cóc bởi một trong những người thân của anh ấy.
I have watched some of his movies.	Tôi đã xem một số bộ phim của anh ấy.
We are not asking you to do this.	Chúng tôi không yêu cầu bạn làm điều này.
I think Tom had to go to school yesterday.	Tôi nghĩ Tom phải đi học ngày hôm qua.
Tom would probably agree.	Tom có ​​lẽ sẽ đồng ý.
I really don't want to play.	Tôi thực sự không muốn chơi.
I was never serious about learning French.	Tôi chưa bao giờ nghiêm túc về việc học tiếng Pháp.
Tom can run faster than Mary can.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn Mary có thể.
Tom is trying to help you.	Tom đang cố gắng giúp bạn.
Don't tell Tom where you live.	Đừng nói với Tom nơi bạn sống.
I know Tom is still doing it.	Tôi biết Tom vẫn đang làm điều đó.
The plane Tom is working on will land soon.	Máy bay Tom đang làm việc sẽ sớm hạ cánh.
Tom couldn't do what Mary asked him to do.	Tom không thể làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom repeated the question.	Tom lặp lại câu hỏi.
He was always trying to say something to us.	Anh ấy luôn cố gắng nói điều gì đó với chúng tôi.
Tom told me that he thought Mary was unfair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã không công bằng.
We didn't know what we were going to find, but we kept looking.	Chúng tôi không biết mình sẽ tìm gì, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm.
I will sing you a lullaby.	Tôi sẽ hát cho bạn một bài hát ru.
Tom is a picky guy, isn't he?	Tom là một người cầu kỳ, phải không?
I'm not surprised Tom doesn't have to do the same thing I have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm điều tương tự như tôi phải làm.
The worker's requirements focused on overtime pay.	Các yêu cầu của người lao động tập trung vào tiền lương làm thêm giờ.
You are not allowed to take pictures in the cinema.	Bạn không được phép chụp ảnh trong rạp chiếu phim.
What's there to fear?	Có gì phải sợ?
Tom won't be coming home right away.	Tom sẽ không về nhà ngay.
I hope Tom doesn't do it faster than me.	Tôi hy vọng Tom không làm điều đó nhanh hơn tôi.
Tom wasn't happy about that.	Tom không hài lòng về điều đó.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
Tom and I work for the same company.	Tom và tôi làm việc cùng một công ty.
The last time I spoke to Tom, he said he wasn't planning to go to Australia.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy không định đi Úc.
That is really impressive.	Điều đó thực sự ấn tượng.
I can't swim as well as you can.	Tôi không thể bơi giỏi như bạn có thể.
Do you think there is any chance you could come?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào bạn có thể đến không?
If Tom hadn't helped Mary, she wouldn't have survived.	Nếu Tom không giúp Mary, cô ấy đã không sống sót.
I really doubt that Tom will be awake at this time of night.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ thức vào thời điểm này trong đêm.
I congratulate both of you.	Tôi xin chúc mừng cả hai bạn.
Tom announced his decision on Monday.	Tom đã công bố quyết định của mình vào thứ Hai.
She didn't listen to him.	Cô ấy không nghe anh ta.
I am the one who built this house.	Tôi là người đã xây dựng ngôi nhà này.
Tom gave the hungry boy something to eat.	Tom đã cho cậu bé đói ăn một thứ gì đó.
I don't need to help Tom anymore.	Tôi không cần phải giúp Tom nữa.
I need to tell Tom what happened.	Tôi cần nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm still using the pen you gave me three years ago.	Tôi vẫn đang sử dụng chiếc bút mà bạn đã tặng cho tôi ba năm trước.
Tom will succeed.	Tom sẽ thành công.
Why don't you tell Tom about me?	Tại sao bạn không nói với Tom về tôi?
I'll help Tom do it after dinner.	Tôi sẽ giúp Tom làm điều đó sau bữa ăn tối.
Tom will probably win first prize.	Tom có ​​thể sẽ giành giải nhất.
They won't do anything.	Họ sẽ không làm bất cứ điều gì.
Tom and Mary plan to meet at the botanical garden.	Tom và Mary dự định gặp nhau tại vườn bách thảo.
Tom and Mary are both too drunk to drive. 	Tom và Mary đều quá say để lái xe.
Can you take them home?	Bạn có thể đưa họ về nhà?
I can't leave you like this.	Anh không thể bỏ mặc em như thế này.
Looks like Tom can't solve that problem.	Có vẻ như Tom không thể giải quyết vấn đề đó.
Teachers do not allow students to leave the classroom.	Giáo viên không cho phép sinh viên rời giảng đường.
Tom couldn't be silent any longer.	Tom không thể im lặng thêm nữa.
Tom never gave me a hard time.	Tom không bao giờ cho tôi một thời gian khó khăn.
I'm too tired to go out for a jog.	Tôi quá mệt để đi ra ngoài chạy bộ.
You are only half done.	Bạn chỉ hoàn thành một nửa.
We may never find Tom.	Chúng tôi có thể không bao giờ tìm thấy Tom.
The museum had to close due to lack of money.	Bảo tàng đã phải đóng cửa vì thiếu tiền.
I wonder if Tom ever works on Sundays.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm việc vào Chủ nhật không.
Tom paid for everything in cash.	Tom đã thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt.
Tom likely won't do that anymore.	Tom có ​​khả năng sẽ không làm điều đó nữa.
I didn't know that you didn't like Tom.	Tôi không biết rằng bạn không thích Tom.
He asked me if I could help him.	Anh ấy hỏi tôi liệu tôi có thể giúp gì cho anh ấy không.
They don't know what happened.	Họ không biết điều gì đã xảy ra.
I know I don't have much longer to live.	Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa.
I don't want to take you out.	Tôi không muốn đưa bạn ra ngoài.
Tom told me he wanted to do it today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay hôm nay.
You forgot the closing brace.	Bạn quên dấu ngoặc đóng.
This campground is closed.	Khu cắm trại này đã đóng cửa.
There is only one way to open this door, and that is from within.	Chỉ có một cách để mở cánh cửa này, và đó là từ bên trong.
Mount Everest is located in the Himalayas.	Đỉnh Everest nằm trên dãy Himalaya.
Tom's radio is broken.	Đài của Tom bị hỏng.
Tom and Mary both want to go to Australia with John.	Tom và Mary đều muốn đến Úc với John.
I haven't had a chance to see that movie yet.	Tôi chưa có cơ hội xem bộ phim đó.
Tom is currently in Boston.	Tom hiện đang ở Boston.
Tom says he will never let you drive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để bạn lái xe.
Tom won't let Mary do whatever she wants to do.	Tom sẽ không để Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
What happened is a disgrace.	Những gì đã xảy ra là một sự ô nhục.
Tom was clearly wrong.	Tom rõ ràng đã sai.
Tom says that he hopes Mary will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom must have been offended.	Tom hẳn đã bị xúc phạm.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
Tom knows this town inside and out.	Tom biết thị trấn này từ trong ra ngoài.
That's what I've been waiting for.	Đó là những gì tôi đã chờ đợi.
You should do what they say.	Bạn nên làm những gì họ nói.
Tom said that Mary knew she might not have to do it until next Monday.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không phải làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
Tom says Mary is glad she can do it for you.	Tom nói Mary rất vui vì cô ấy có thể làm điều đó cho bạn.
Tom is only slightly taller than Mary.	Tom chỉ cao hơn Mary một chút.
I hope Tom loses.	Tôi hy vọng Tom thua cuộc.
Tom has to do it.	Tom phải làm điều đó.
I did not buy this book.	Tôi đã không mua cuốn sách này.
What else is on the agenda?	Còn gì nữa trong chương trình nghị sự?
I received a circular from the bank.	Tôi nhận được một thông tư từ ngân hàng.
She earns 30 dollars per day.	Cô ấy kiếm được 30 đô la mỗi ngày.
I'm still not used to getting up early in the morning.	Tôi vẫn chưa quen với việc dậy sớm vào buổi sáng.
Most of the passengers on the bus were asleep.	Hầu hết các hành khách trên xe đều đã ngủ.
Alcohol left in the bottle, if any.	Rượu còn lại trong chai, nếu có.
These do not belong to me.	Những thứ này không thuộc về tôi.
You don't need to apologize for that.	Bạn không cần phải xin lỗi vì điều đó.
Tom looks very scared.	Tom trông rất sợ hãi.
I have Tom's key.	Tôi có chìa khóa của Tom.
Tom says that he owes Mary $300.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary 300 đô la.
What's the real reason Tom doesn't want to go to the party?	Lý do thực sự khiến Tom không muốn đến bữa tiệc là gì?
Tom wants me to teach him to drive.	Tom muốn tôi cho anh ta học lái xe.
What you did made a lot of people angry.	Những gì bạn đã làm khiến rất nhiều người tức giận.
I hope Tom is present.	Tôi hy vọng Tom có ​​mặt.
Tom can't leave until tomorrow.	Tom không thể rời đi cho đến ngày mai.
Tom didn't hide, did he?	Tom không trốn phải không?
I don't feel like waiting for that.	Tôi không cảm thấy muốn chờ đợi điều đó.
I decided to have my bangs.	Tôi quyết định để tóc mái của mình.
Tom wants to be wanted.	Tom muốn được truy nã.
My girlfriend hasn't gone for a long time.	Đã lâu rồi bạn gái tôi không đi.
Tom won't make it.	Tom sẽ không qua khỏi.
Let's see what happens if we let Tom do what he wants.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta để Tom làm những gì anh ấy muốn.
Tom pushed me into the pool, so I went out and pushed him in.	Tom đã đẩy tôi xuống hồ bơi, vì vậy tôi đã ra ngoài và đẩy anh ấy vào.
I have never used a winch before. 	Tôi chưa bao giờ sử dụng tời trước đây.
Can you show me how?	Bạn có thể chỉ cho tôi làm thế nào?
I'm not too interested in this event.	Tôi không quá quan tâm đến sự kiện này.
Tom plays golf five or six times a month.	Tom chơi gôn năm hoặc sáu lần một tháng.
Tom wants to buy some sugar.	Tom muốn mua một ít đường.
Tom leaves this one for you.	Tom để lại cái này cho bạn.
I hope Tom is tired.	Tôi hy vọng Tom mệt mỏi.
Tom says it's a personal matter.	Tom nói rằng đó là một vấn đề cá nhân.
We freaked out a bit.	Chúng tôi hơi hoảng.
Do you really think that Tom can convince Mary to go to the dance with him?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh ấy không?
That's how I was raised.	Đó là cách tôi được nuôi dạy.
The new ambassador will push for a ceasefire to stop the killing.	Đại sứ mới sẽ thúc đẩy ngừng bắn để ngăn chặn giết chóc.
If you don't go now, you will be late.	Nếu bạn không đi ngay bây giờ, bạn sẽ bị muộn.
He is visiting his adoptive mother.	Anh ấy đang đến thăm mẹ nuôi của mình.
Do you remember what time we were there?	Bạn có nhớ chúng ta đã ở đó lúc mấy giờ không?
Tom claims that he was born in Australia.	Tom tuyên bố rằng anh sinh ra ở Úc.
Most people think that quitting smoking is a difficult thing to do.	Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng việc bỏ thuốc lá là một việc khó thực hiện.
I don't know when I should be there.	Tôi không biết khi nào tôi nên ở đó.
Tom will argue with Mary about that.	Tom sẽ tranh luận với Mary về điều đó.
I don't think Tom has a driver's license.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bằng lái xe.
You will break it if you are not careful.	Bạn sẽ làm vỡ nó nếu bạn không cẩn thận.
Tom was secretly planning to do that.	Tom đã bí mật lên kế hoạch làm điều đó.
Do you think Tom can still take care of himself?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn có thể tự chăm sóc bản thân?
Tom is afraid the police will arrest him.	Tom sợ cảnh sát sẽ bắt anh ta.
They say more inspections should be done.	Họ nói rằng nên tăng cường thanh tra.
Tom doesn't want to go against Mary.	Tom không muốn chống lại Mary.
Unbelievable.	Thật khó tin.
Do you want me to help you take care of Tom?	Bạn có muốn tôi giúp bạn chăm sóc Tom không?
There is always something to learn.	Luôn luôn có một cái gì đó để học hỏi.
If both Tom and Mary go to prison, who will take care of their children?	Nếu cả Tom và Mary đều vào tù, ai sẽ chăm sóc các con của họ?
Tom says he's almost ready to leave.	Tom nói rằng anh ấy gần như đã sẵn sàng để ra đi.
Please clarify what you mean.	Vui lòng làm rõ ý bạn.
We are reducing the size.	Chúng tôi đang giảm kích thước.
I don't listen to music now.	Tôi không nghe nhạc bây giờ.
Champagne for what?	Rượu sâm panh để làm gì?
Tom gets angry seeing what Mary is doing.	Tom tức giận khi nhìn thấy những gì Mary đang làm.
Tom didn't know he didn't need to do it anymore.	Tom không biết anh không cần phải làm điều đó nữa.
Tom does the weekly laundry.	Tom giặt quần áo hàng tuần.
I don't think Tom's plan is viable.	Tôi không nghĩ kế hoạch của Tom là khả thi.
Tom sits at home all day.	Tom ngồi ở nhà cả ngày.
We will be in Australia this time next week.	Chúng tôi sẽ ở Úc vào thời điểm này vào tuần tới.
We don't live near a big city.	Chúng tôi không sống gần một thành phố lớn.
Tom spurred his horse forward.	Tom thúc ngựa về phía trước.
I want to be a dentist in the future.	Tôi muốn trở thành một nha sĩ trong tương lai.
The strike on the train didn't bother me at all.	Cuộc đình công trên tàu không làm phiền tôi chút nào.
I curse.	Tôi nguyền rủa.
Both Tom and I stared at Mary without saying anything.	Cả tôi và Tom đều nhìn Mary chằm chằm mà không nói được gì.
It's not a problem at all.	Nó không thành vấn đề gì cả.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
Maybe Tom won't be late for dinner.	Có lẽ Tom sẽ không đi ăn tối muộn.
I don't think the way I feel about Tom will change.	Tôi không nghĩ rằng cách tôi cảm nhận về Tom sẽ thay đổi.
We should not judge people by their appearance.	Chúng ta không nên đánh giá mọi người qua vẻ ngoài của họ.
You don't understand what it means?	Bạn không hiểu nó có nghĩa là gì?
Tom has only been there for three days.	Tom chỉ mới ở đó ba ngày.
We look forward to being competitive.	Chúng tôi mong muốn được cạnh tranh.
That is a question that I cannot answer.	Đó là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
I will watch TV tonight.	Tôi sẽ xem TV tối nay.
Tom says he doesn't have any specific plans.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.
Prussian is a Baltic language.	Prussian là một ngôn ngữ Baltic.
My biggest problem will be deciding what to do with all the money I just won.	Vấn đề lớn nhất của tôi sẽ là quyết định làm gì với tất cả số tiền tôi vừa giành được.
The collection is constantly updated.	Bộ sưu tập được cập nhật liên tục.
Tom told me that he thought Mary would be interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ quan tâm.
Tom knows Mary quite well.	Tom biết Mary khá rõ.
Don't keep Tom waiting.	Đừng để Tom chờ đợi.
You know I don't mind.	Bạn biết tôi không phiền.
We will go to lunch. 	Chúng ta sẽ đi ăn trưa.
Why don't you come along?	Tại sao bạn không đi cùng?
I think that's very strange.	Tôi nghĩ rằng điều đó rất kỳ lạ.
Do you find me obnoxious?	Bạn có thấy tôi đáng ghét không?
Tom tried, but failed.	Tom đã thử, nhưng không thành công.
There is enough food.	Có đủ thức ăn.
Tom needs to start thinking about what's best for him.	Tom cần bắt đầu suy nghĩ về những gì tốt nhất cho bản thân.
Now Tom is writing a letter to Mary.	Bây giờ Tom đang viết một bức thư cho Mary.
Tom says he thinks Mary is awake.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã tỉnh.
Maybe I shouldn't have asked Tom that question.	Có lẽ tôi không nên hỏi Tom câu hỏi đó.
I'll go see what's going on.	Tôi sẽ đi xem chuyện gì đang xảy ra.
Is Tom still with Mary?	Tom vẫn ở với Mary chứ?
I didn't leave.	Tôi đã không rời đi.
I know you will be back.	Tôi biết bạn sẽ trở lại.
Tom said he was a bit annoyed.	Tom nói rằng anh ấy hơi khó chịu.
Tom will probably be very angry.	Tom có ​​thể sẽ rất tức giận.
You promised that you would help Tom do it.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ giúp Tom làm điều đó.
I thought you said that Tom could do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
That would be easy for me.	Điều đó sẽ dễ dàng đối với tôi.
Tom finished that on October 20.	Tom đã hoàn thành việc đó vào ngày 20 tháng 10.
Does Tom think he'll be in Australia all summer?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ ở Úc cả mùa hè không?
You are the owner.	Bạn là chủ.
My son built a sand castle.	Con trai tôi đã xây một lâu đài cát.
Tom needed our help, so we helped him.	Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã giúp anh ấy.
Tom says you just ate.	Tom nói rằng bạn vừa ăn.
Tom asks Mary not to do that to John.	Tom yêu cầu Mary không làm điều đó với John.
Tom did not use to do it.	Tom đã không sử dụng để làm điều đó.
Tom doesn't seem as old as Mary.	Tom dường như không già như Mary.
I am a tennis player.	Tôi là một vận động viên quần vợt.
Tom will be surprised to see Mary with John.	Tom sẽ ngạc nhiên khi thấy Mary đi cùng John.
Who told you Tom had an accident?	Ai nói với bạn là Tom đã gặp tai nạn?
I thought you said nobody here can speak French.	Tôi tưởng bạn nói không ai ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom tells everyone that he is willing to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
No way.	Không thể nào khác được.
Tom doesn't want to get in trouble.	Tom không muốn gặp rắc rối.
The other day you asked me what my wish was.	Hôm trước bạn hỏi tôi mong muốn của tôi là gì.
You're running out of options, aren't you?	Bạn sắp hết lựa chọn, phải không?
Tom said that he wished that I was more like Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng tôi giống Mary hơn.
Tom is three pounds lighter than me.	Tom nhẹ hơn tôi ba pound.
Where is your university?	Trường đại học của bạn ở đâu?
We have to register for the courses that we will be taking tomorrow.	Chúng ta phải đăng ký các khóa học mà chúng ta sẽ tham gia vào ngày mai.
I thought Tom would come pick me up.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ đến đón tôi.
Tom was shocked.	Tom đã bị sốc.
I know you gave Tom money.	Tôi biết bạn đã cho Tom tiền.
Do you think Tom can do it without getting hurt?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không bị thương?
Tom said Mary wasn't confused.	Tom nói Mary không bối rối.
Tom drinks a second cup of coffee and eats another donut.	Tom uống tách cà phê thứ hai và ăn một chiếc bánh rán khác.
Tom stayed in Boston for three months before he was transferred again.	Tom ở lại Boston trong ba tháng trước khi anh ta lại được chuyển đến.
I believe there is a mistake.	Tôi tin rằng có một sai lầm.
Tom said he thought he could do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
I've always wanted to live in this neighborhood.	Tôi luôn muốn sống trong khu phố này.
Have you seen the person in this photo?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy người trong bức ảnh này chưa?
Open the door, so we can talk.	Mở cửa, để chúng ta có thể nói chuyện.
Obviously Tom has the ability to do that.	Rõ ràng là Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
I'm pretty sure Tom can't win.	Tôi khá chắc rằng Tom không thể thắng.
Tom is using his cane.	Tom đang sử dụng cây gậy của mình.
I don't think many people can say that they are satisfied with their salary.	Tôi không nghĩ nhiều người có thể nói rằng họ hài lòng với mức lương của mình.
This is not a big deal.	Đây không phải là một vấn đề lớn.
Tom was not surprised to find where the lost child was.	Tom không ngạc nhiên khi tìm thấy đứa trẻ thất lạc ở đâu.
Tom has some problems to deal with.	Tom có ​​một số vấn đề cần giải quyết.
You seem to be lonely.	Bạn có vẻ như bạn đang cô đơn.
Tom wasn't the one to tell us to do that.	Tom không phải là người bảo chúng tôi làm điều đó.
Tom is a scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo.
I dated a lunatic.	Tôi đã hẹn hò với một người mất trí.
There is a pyramid in Mexico that is larger than any pyramid in Egypt.	Có một kim tự tháp ở Mexico lớn hơn bất kỳ kim tự tháp nào ở Ai Cập.
Tom wants to know with whom Mary intends to do it.	Tom muốn biết Mary định làm điều đó với ai.
Tom agreed to do what we asked.	Tom đã đồng ý làm những gì chúng tôi yêu cầu.
I don't think you can convince Tom not to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
It will take you at least three hours to do it.	Bạn sẽ mất ít nhất ba giờ để làm điều đó.
I'm a bit doubtful.	Tôi hơi nghi ngờ.
Why can't I talk about that?	Tại sao tôi không được nói về điều đó?
We helped Tom once.	Chúng tôi đã giúp Tom một lần.
I left Australia on October 20.	Tôi rời Úc vào ngày 20 tháng 10.
I find it very difficult to tell Tom that I miss him.	Tôi cảm thấy rất khó để nói với Tom rằng tôi nhớ anh ấy.
Tom knows Mary can't drive.	Tom biết Mary không biết lái xe.
Tom will never understand.	Tom sẽ không bao giờ hiểu.
You like an idiot!	Bạn như một thằng ngốc!
I don't know what I will do.	Tôi không biết mình sẽ làm gì.
I don't think this is enough.	Tôi không nghĩ rằng điều này là đủ.
I'm not going to Australia either.	Tôi cũng sẽ không đi Úc.
Tom should tell Mary that she needs to be careful not to make John angry.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận để không làm John tức giận.
Tom and Mary both work at the same company.	Tom và Mary cùng làm việc tại cùng một công ty.
Everything I have told you may not be correct.	Mọi thứ tôi đã nói với bạn có thể không chính xác.
You're not going to do that again, are you?	Bạn không định làm điều đó một lần nữa, phải không?
I thought you said the police would never find us here.	Tôi tưởng anh đã nói rằng cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy chúng tôi ở đây.
We should have done it sooner.	Chúng ta nên làm điều đó sớm hơn.
Tom has returned home.	Tom đã trở về nhà.
Tom always looks depressed.	Tom luôn có vẻ chán nản.
Women don't drive as well as men.	Phụ nữ không lái xe tốt như nam giới.
Tom is not the one who painted this picture.	Tom không phải là người đã vẽ bức tranh này.
I can't believe Tom didn't come.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không đến.
That may have been true when you were a kid, but it's no longer true.	Điều đó có thể đúng khi bạn còn là một đứa trẻ, nhưng nó không còn đúng nữa.
Tom gave Mary a piece of chocolate.	Tom đưa cho Mary một miếng sô cô la.
I hate Monday mornings.	Tôi ghét buổi sáng thứ Hai.
I think Tom is just sleepy.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang buồn ngủ.
I don't need anything Tom gives me.	Tôi không cần bất kỳ thứ gì Tom đưa cho tôi.
You said you would be here by 2:30.	Bạn nói rằng bạn sẽ ở đây trước 2:30.
When does the owl sleep?	Khi nào con cú ngủ?
Tom said he knew that Mary might not want to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó vào thứ Hai.
There is little reason for optimism.	Có rất ít lý do cho sự lạc quan.
Tom drew.	Tom đã vẽ.
Tom wants to see your new guitar.	Tom muốn xem cây đàn mới của bạn.
I know that Tom is a bit chubby.	Tôi biết rằng Tom hơi mũm mĩm.
Tom says he's not sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary nên làm điều đó.
I can't play chess yet.	Tôi chưa thể chơi cờ.
If it rains tomorrow, we will go there by car.	Nếu ngày mai trời mưa, chúng ta sẽ đến đó bằng ô tô.
Tom didn't even read the message Mary sent him.	Tom thậm chí còn không đọc tin nhắn Mary gửi cho anh ta.
I definitely wouldn't recommend Tom for the job.	Tôi chắc chắn sẽ không giới thiệu Tom cho công việc.
Tom put his hand on his hip.	Tom đặt tay lên hông.
I don't want to have to do this again.	Tôi không muốn phải làm lại điều này.
Everything spiraled out of control.	Mọi thứ tăng vọt ngoài tầm kiểm soát.
Tom and Mary volunteer to clean up the park.	Tom và Mary tình nguyện dọn dẹp công viên.
Tom carries a gun.	Tom mang theo một khẩu súng.
I'm healthy.	Tôi khỏe mạnh.
Unreal.	Không có thật.
Your right sock is inside out.	Tất bên phải của bạn là từ trong ra ngoài.
You'd better not read this book.	Tốt hơn hết bạn không nên đọc cuốn sách này.
Did you know that Tom is currently in Boston?	Bạn có biết rằng Tom hiện đang ở Boston không?
Tom doesn't believe it.	Tom không tin điều đó.
Tom says that Mary isn't the only one who likes to do it.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom made Mary a sandwich.	Tom đã làm cho Mary một chiếc bánh sandwich.
Tom was not the one who taught Mary how to swim.	Tom không phải là người dạy Mary bơi.
Tom says he knows he might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
You don't think Tom will win, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ thắng, phải không?
Maybe you should tell Tom you don't need that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn không cần điều đó.
Tom told Mary he didn't want to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom always feels nervous when Mary is around.	Tom luôn cảm thấy lo lắng khi có Mary ở bên.
I don't want to be prejudiced against them.	Tôi không muốn thành kiến ​​với họ.
Tom doesn't have to do it right away.	Tom không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I want you to give Tom a message for me.	Tôi muốn bạn cho Tom một tin nhắn cho tôi.
I made Tom buy it for me.	Tôi đã bắt Tom mua nó cho tôi.
Tom will do it. 	Tom sẽ làm điều đó.
At least that's what I hope.	Ít nhất đó là những gì tôi hy vọng.
Tom has no experience.	Tom không có kinh nghiệm.
Well, of course, you are correct.	Vâng, tất nhiên, bạn chính xác.
Tom's room was quite clean.	Phòng của Tom khá sạch sẽ.
Tom has some screwdrivers.	Tom có ​​một số tua vít.
Tom is a family man.	Tom là một người đàn ông của gia đình.
I should probably tell Tom what needs to be done.	Tôi có lẽ nên nói với Tom những gì cần phải làm.
Tom says he doesn't think Mary knows how to drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết lái xe.
I don't think Tom would make a good husband.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm một người chồng tốt.
Tom thinks that Mary will be at the meeting today.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
I have read both of these books.	Tôi đã đọc cả hai cuốn sách này.
Tom doesn't like what he sees.	Tom không thích những gì anh ấy nhìn thấy.
I can't believe you confessed.	Tôi không thể tin rằng bạn đã thú nhận.
I know Tom won't be able to guess the answer.	Tôi biết Tom sẽ không thể đoán được câu trả lời.
Tom showed me how to do this.	Tom đã chỉ cho tôi cách làm điều này.
I removed the wheel from my bike.	Tôi đã tháo bánh khỏi xe đạp của mình.
I went to the front of the movie theater and waited for Tom to park his car.	Tôi ra trước rạp chiếu phim và đợi Tom đi đậu xe.
I wouldn't read it anyway.	Tôi sẽ không đọc nó anyway.
That's not what I'm asking you to do.	Đó không phải là những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Tom says Mary doesn't want to tell John.	Tom nói Mary không muốn nói với John.
Tom is sure of that.	Tom chắc chắn về điều đó.
Maybe we shouldn't spend time together anymore.	Có lẽ chúng ta không nên dành thời gian cho nhau nữa.
Tom can't swim, but all his friends can.	Tom không biết bơi, nhưng tất cả bạn bè của anh ấy đều có thể.
Tom tells me I'm cute.	Tom nói với tôi rằng tôi rất dễ thương.
Tom seems to lack energy.	Tom dường như thiếu năng lượng.
At the time, tariffs were high on many products.	Vào thời điểm đó, thuế quan cao đối với nhiều sản phẩm.
We practiced hard.	Chúng tôi đã luyện tập chăm chỉ.
Thankfully, Tom didn't mess anything up.	Rất may, Tom đã không làm hỏng bất cứ thứ gì.
That's not very romantic.	Điều đó không lãng mạn cho lắm.
You are like children.	Bạn giống như những đứa trẻ.
I must be imagining things.	Tôi phải đang tưởng tượng mọi thứ.
Things couldn't be worse than this.	Mọi thứ không thể tồi tệ hơn thế này.
Tom is a lucky guy, isn't he?	Tom là một chàng trai may mắn, phải không?
It took a bit of effort for Tom to complete the mission.	Phải mất một chút nỗ lực Tom mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
I don't know how I would do that.	Tôi không biết mình sẽ làm điều đó như thế nào.
Why do people I don't like like me?	Tại sao những người tôi không thích lại thích tôi?
I wonder why Tom doesn't sit next to me anymore.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không ngồi cạnh tôi nữa.
Tom has to wake up now.	Tom phải thức dậy bây giờ.
He has the best education money can buy.	Anh ta được giáo dục tốt nhất mà tiền có thể mua được.
When was the last time you went camping?	Lần cuối cùng bạn đi cắm trại là khi nào?
Helen Keller is blind, deaf and mute.	Helen Keller bị mù, câm điếc.
Tom likes to stay at home on Mondays.	Tom thích ở nhà vào các ngày thứ Hai.
I come to you as soon as I can.	Tôi đến với bạn ngay khi tôi có thể.
I was arrested for helping him escape.	Tôi đã bị bắt vì giúp anh ta trốn thoát.
Tom and I are planning to visit Boston together.	Tom và tôi đang có kế hoạch đến thăm Boston cùng nhau.
Why doesn't Tom do what I want him to do?	Tại sao Tom không làm những gì tôi muốn anh ấy làm?
Everyone knows that Tom can't do that.	Mọi người đều biết rằng Tom không thể làm điều đó.
I don't think Tom is jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ghen.
I asked Tom when he started learning French.	Tôi hỏi Tom khi anh ấy bắt đầu học tiếng Pháp.
My car broke down and I took it to a repair shop.	Xe bị hỏng tôi mang ra tiệm sửa.
You don't even listen to what I say.	Bạn thậm chí không nghe những gì tôi nói.
Tom said he wanted to come this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến vào chiều nay.
Tom said he knew that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
I'm tired of living here alone.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi sống ở đây một mình.
You and I both know that Tom needs to do it.	Bạn và tôi đều biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom dropped out of the race.	Tom đã bỏ cuộc đua.
Who will go?	Ai sẽ đi?
Tom is missing, but he's not willing to admit it.	Tom đã mất tích, nhưng anh ấy không sẵn sàng thừa nhận điều đó.
She drew a circle on a piece of paper with a pencil.	Cô ấy vẽ một vòng tròn trên một mảnh giấy bằng bút chì.
This is Tom's reply to my letter.	Đây là câu trả lời của Tom cho bức thư của tôi.
Building a dog house is harder than you think.	Xây dựng một chuồng chó khó hơn bạn nghĩ.
I wonder why Tom hates me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ghét tôi.
Tom feels a little better this morning.	Tom cảm thấy tốt hơn một chút vào sáng nay.
I am also happy.	Tôi cũng hạnh phúc.
You should do it with us.	Bạn nên làm điều đó với chúng tôi.
Tom thinks we can.	Tom nghĩ rằng chúng ta có thể làm được.
The janitor will direct you to your room.	Người gác cổng sẽ chỉ bạn đến phòng của bạn.
It took over an hour to complete my assignment.	Phải mất hơn một giờ để hoàn thành bài tập của tôi.
Tom was hanged in 2013.	Tom bị treo cổ vào năm 2013.
I am definitely enjoying my retirement.	Tôi chắc chắn đang tận hưởng thời gian nghỉ hưu của mình.
It could be anyone.	Nó có thể là của bất kỳ ai.
I don't think I'm prepared for the exam.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị cho kỳ thi.
You better not let Tom do it.	Tốt hơn hết bạn không nên để Tom làm điều đó.
This fact cannot be disputed.	Thực tế này không thể bị tranh cãi.
Tom plans to do it tomorrow.	Tom dự định làm điều đó vào ngày mai.
Tom has worked for Mary for a long time.	Tom đã làm việc cho Mary trong một thời gian dài.
Tom said he didn't have any fun doing it.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ niềm vui nào khi làm điều đó.
I guess you want to know how it all happened.	Tôi đoán bạn muốn biết tất cả đã xảy ra như thế nào.
Tom insists he can do it.	Tom khẳng định anh ấy có thể làm được điều đó.
We don't want any accidents.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ tai nạn nào.
You are our hero.	Bạn là người hùng của chúng tôi.
If I don't do it, Tom will.	Nếu tôi không làm điều đó, Tom sẽ làm.
Tom doesn't talk to Mary.	Tom không nói chuyện với Mary.
Why don't you offer to do it for Tom?	Tại sao bạn không đề nghị làm điều đó cho Tom?
Did Tom do well on the test?	Tom có ​​làm tốt bài kiểm tra không?
Have you talked to Tom today?	Bạn đã nói chuyện với Tom hôm nay chưa?
I'm surprised that Tom can't do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom không thể làm điều đó.
I don't understand why I shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao mình không nên làm như vậy.
Tom always complains about Mary.	Tom luôn phàn nàn về Mary.
Tom said he couldn't stay for dinner.	Tom nói rằng anh ấy không thể ở lại ăn tối.
What do I do with the three slashes?	Tôi sẽ làm gì với ba dấu gạch chéo?
I should probably tell Tom he needs to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
We won't start until Tom gets here.	Chúng ta sẽ không bắt đầu cho đến khi Tom đến đây.
I drink milk right out of the box.	Tôi uống sữa ngay trong hộp.
There's no more room here.	Không còn chỗ ở đây.
Have you been to Boston in the spring?	Bạn đã từng đến Boston vào mùa xuân chưa?
I don't think Tom will be here this morning.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây sáng nay.
Single dads are becoming more and more vocal in America.	Những ông bố độc thân ngày càng trở nên có tiếng nói hơn ở Mỹ.
Tom is the kind of person who would do something like that.	Tom là loại người sẽ làm điều gì đó như vậy.
You're not suggesting that Tom didn't do it, are you?	Bạn không gợi ý rằng Tom đã không làm điều đó, phải không?
If not for me, do it for Tom.	Nếu không phải cho tôi, hãy làm điều đó cho Tom.
Give him an inch and he'll walk a yard.	Cho anh ta một inch và anh ta sẽ đi một thước.
Our help will not cost you anything.	Sự giúp đỡ của chúng tôi sẽ không làm bạn mất bất cứ chi phí nào.
Tom married a local girl.	Tom kết hôn với một cô gái địa phương.
I have requested asylum.	Tôi đã yêu cầu tị nạn.
I wrote this song for Tom.	Tôi đã viết bài hát này cho Tom.
Tom hangs out with Mary all day.	Tom đi chơi với Mary cả ngày.
Tom and I aren't the only ones who don't really want to be here.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không thực sự muốn ở đây.
I am the one who started the war.	Tôi là người bắt đầu cuộc chiến.
There are certainly a lot of unknowns.	Chắc chắn còn rất nhiều điều chưa biết.
Can you please tell me where the bathroom is?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết phòng tắm ở đâu?
I am a teenager.	Tôi là một thiếu niên.
Tom said where did Mary go?	Tom nói Mary đã đi đâu?
Tom and Mary were once married.	Tom và Mary từng kết hôn.
Tom has no qualms about lying.	Tom không hề e ngại về việc nói dối.
Tom put his glasses on.	Tom đã đeo kính vào.
Listen to what I'm saying.	Hãy lắng nghe những gì tôi đang nói.
Tom needs more time to do it.	Tom cần thêm thời gian để làm điều đó.
Why don't we sing?	Tại sao chúng ta không hát?
I'm afraid we won't be able to help you tomorrow.	Tôi e rằng chúng tôi sẽ không thể giúp bạn vào ngày mai.
How's your mentality?	Tâm lý bạn thế nào?
You're also not very likely to succeed this time, are you?	Bạn cũng không có nhiều khả năng thành công lần này phải không?
Tom wants to talk to you again.	Tom muốn nói chuyện với bạn một lần nữa.
Hurry! 	Vội vàng!
Tom says it's urgent.	Tom nói rằng nó khẩn cấp.
Tom wants to join the team.	Tom muốn tham gia vào đội.
We jog before breakfast every morning.	Chúng tôi chạy bộ trước khi ăn sáng mỗi sáng.
I think you have to help Tom.	Tôi nghĩ bạn phải giúp Tom.
Tom doesn't want to go to the movies.	Tom không muốn đi xem phim.
Why don't you say yes?	Tại sao bạn không nói có?
What is your favorite Harry Potter book?	Cuốn sách Harry Potter yêu thích của bạn là gì?
Will Tom be in Boston next week?	Tom sẽ ở Boston vào tuần tới chứ?
NASA says three of the 22 space missions carrying generators similar to Galileo ended in accidents.	NASA cho biết ba trong số 22 sứ mệnh không gian mang theo máy phát điện tương tự như Galileo đã kết thúc trong tai nạn.
I know that Tom is a billionaire.	Tôi biết rằng Tom là một tỷ phú.
Does anyone want me to do the laundry?	Có ai muốn tôi giặt quần áo không?
Was that what Tom meant?	Đó có phải là ý của Tom?
Aren't you happy you don't have to do this?	Bạn không vui vì bạn không phải làm điều này?
Tom didn't think Mary meant it.	Tom không nghĩ Mary có ý làm vậy.
I haven't had breakfast yet.	Tôi vẫn chưa ăn sáng.
You should tell Tom that Mary isn't going to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định làm điều đó.
Tom said some horrible things about me.	Tom đã nói một số điều kinh khủng về tôi.
It seems no one is at home.	Dường như không có ai ở nhà.
Are you sure you don't want me to help you with your homework?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi giúp bạn làm bài tập về nhà không?
He left behind a widow and a daughter.	Anh ta để lại một góa phụ và một đứa con gái.
Tom has been a good mentor.	Tom đã là một người cố vấn tốt.
I didn't know Tom was absent.	Tôi không biết Tom vắng mặt.
Tom wouldn't be able to tell Mary to do it.	Tom sẽ không thể nói Mary làm điều đó.
Tom has been asked not to do it again.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Who do you think will do it for us?	Bạn nghĩ ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi?
Tom told Mary he had to do it today.	Tom nói với Mary rằng anh phải làm điều đó hôm nay.
Tom bought a mask and a snorkel so he could go snorkeling with his friends.	Tom đã mua một chiếc mặt nạ và một ống thở để anh ấy có thể đi lặn với ống thở cùng bạn bè của mình.
Tom told me that was not true.	Tom nói với tôi rằng điều đó không đúng.
Tom wants to repay his loan.	Tom muốn trả khoản vay của mình.
We didn't know Tom would do it today.	Chúng tôi không biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom planned to do it today.	Tôi biết rằng Tom đã lên kế hoạch làm điều đó ngày hôm nay.
The total amount is up to 100 dollars.	Tổng số tiền lên tới 100 đô la.
What Tom did is unforgivable.	Những gì Tom đã làm là không thể tha thứ.
That doesn't sound right.	Điều đó nghe có vẻ không đúng.
People just couldn't believe it.	Mọi người thật không thể tin được.
I received a letter written by her.	Tôi nhận được một lá thư do cô ấy viết.
I thank you for your help.	Tôi biết ơn bạn vì sự giúp đỡ của bạn.
She has slightly red hair. 	Cô ấy có mái tóc hơi đỏ.
That's why her nickname is Carrot.	Đó là lý do tại sao biệt danh của cô ấy là Carrot.
Do you check your phone first thing in the morning?	Bạn có kiểm tra điện thoại của mình điều đầu tiên vào buổi sáng không?
Tom said that I should laugh more often.	Tom nói rằng tôi nên cười thường xuyên hơn.
Why don't you continue?	Tại sao bạn không tiếp tục?
Do you have a hair clipper?	Bạn có tông đơ cắt tóc không?
Tom will be back home soon.	Tom sẽ sớm trở về nhà.
I was worried that I might be late.	Tôi đã lo lắng rằng tôi có thể đến muộn.
I am a biologist.	Tôi là một nhà sinh vật học.
I don't want to lose my job.	Tôi không muốn mất việc.
Tom sounds sad.	Tom nghe có vẻ buồn.
You have completely manipulated Tom.	Bạn đã hoàn toàn thao túng Tom.
I think Tom will fail his driving test.	Tôi nghĩ Tom sẽ trượt bài kiểm tra lái xe của mình.
I want to give credit for the work I have done.	Tôi muốn ghi công cho công việc tôi đã làm.
Tom knew that Mary had been studying French for three years.	Tom biết Mary đã học tiếng Pháp được ba năm.
Tom knows exactly where Mary is.	Tom biết chính xác Mary ở đâu.
Is Tom in pain?	Tom có ​​đau không?
This is the most beautiful sunset I have ever seen.	Đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I'm almost never late for anything.	Tôi hầu như không bao giờ trễ cho bất cứ điều gì.
I should have told Tom I was busy.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi đang bận.
I know Tom would do it if he could.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thể.
No one laughed at any of Tom's jokes.	Không ai cười trước bất kỳ trò đùa nào của Tom.
Tom is a skillful carpenter.	Tom là một thợ mộc khéo léo.
Tom says he doesn't have a place to stay.	Tom nói rằng anh ấy không có một nơi để ở.
Tom brought Mary a drink.	Tom mang đồ uống cho Mary.
Tom lost his glasses somewhere in the garden.	Tom bị mất kính ở đâu đó trong vườn.
Tom says he hopes Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom rummaged through his pocket.	Tom lục túi.
I think you agree.	Tôi nghĩ bạn đồng ý.
Do what you have been asked to do.	Hãy làm những gì bạn đã được yêu cầu.
I don't go to Australia as often as I used to.	Tôi không đến Úc thường xuyên như trước đây.
Let's talk about ways that we can prevent this from happening in the future.	Hãy nói về những cách mà chúng ta có thể ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai.
I'm used to talking about it.	Tôi đã quen với việc nói về nó.
Tom worked hard to get into college.	Tom đã làm việc chăm chỉ để vào đại học.
I don't like hot weather.	Tôi không thích thời tiết nóng bức.
You are not allowed to leave this room.	Bạn không được phép rời khỏi phòng này.
Tom knows that Mary told everyone she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Get your facts first, and then you can distort them as much as you want.	Nhận sự thật của bạn trước, và sau đó bạn có thể bóp méo chúng nhiều như bạn muốn.
Where can I buy A4 paper?	Tôi có thể mua giấy A4 ở đâu?
I do nothing behind your back.	Tôi không làm gì sau lưng bạn.
You should be in Boston for a couple of weeks.	Bạn nên ở Boston trong một vài tuần.
As a drunk, Tom doesn't like being around drunk people.	Là một người say rượu, Tom không thích ở xung quanh những người say rượu.
Tom taught me how to do this.	Tom đã dạy tôi cách làm điều này.
There is a real need for change.	Có một nhu cầu thực sự để thay đổi.
What are you trying to say?	Bạn đang cố nói gì vậy?
I'm tied to a project that's due on Friday.	Tôi bị ràng buộc với một dự án sẽ đến hạn vào thứ Sáu.
Do I have to attend the meeting on Monday?	Tôi có phải dự cuộc họp vào thứ Hai không?
I don't think we should go to Tom's party.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đến bữa tiệc của Tom.
I did not know that these dogs swim well.	Tôi đã không biết rằng những con chó bơi tốt.
Tom sold the house and moved into a small apartment.	Tom đã bán nhà và chuyển đến một căn hộ nhỏ.
Tom wonders where Mary hid her keys.	Tom tự hỏi nơi Mary giấu chìa khóa của cô ấy.
She spent hours at the gym trying to lose weight.	Cô đã dành hàng giờ tại phòng tập thể dục để cố gắng giảm cân.
Tom bought himself a blue t-shirt.	Tom mua cho mình một chiếc áo phông xanh.
I know Tom won't believe me.	Tôi biết Tom sẽ không tin tôi.
Tom is a very good leader.	Tom là một nhà lãnh đạo rất tốt.
Tom became the head of the company.	Tom trở thành người đứng đầu công ty.
I'm sure better times are coming.	Tôi chắc rằng thời điểm tốt hơn đang đến.
What is your favorite wine?	Rượu yêu thích của bạn là gì?
Tom knew Mary did it.	Tom biết Mary đã làm điều đó.
I can't learn with you watching me.	Tôi không thể học với bạn đang xem tôi.
Tom is an experienced salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng có kinh nghiệm.
Tom promised Mary that he would be there.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ ở đó.
I decided that Tom would do it.	Tôi đã quyết định rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom doesn't know how to open it.	Tom không biết làm thế nào để mở nó.
Tom has yet to ask anyone else to do this.	Tom vẫn chưa yêu cầu bất kỳ ai khác làm việc này.
Tom wasn't exhausted, but Mary was.	Tom không kiệt sức, nhưng Mary thì có.
I knew Tom would be a great basketball coach. 	Tôi biết Tom sẽ là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
That's why I hired him.	Đó là lý do tại sao tôi thuê anh ta.
Let's see if Tom can do it on his own.	Hãy xem Tom có ​​thể tự mình làm được điều đó không nhé.
Tom is busy as always, isn't he?	Tom vẫn bận như mọi khi, phải không?
Tom was born in that hospital.	Tom được sinh ra trong bệnh viện đó.
He still writes novels from time to time, but not as often as before.	Thỉnh thoảng anh vẫn viết tiểu thuyết, nhưng không thường xuyên như trước nữa.
My sister is a fool.	Em gái tôi là một kẻ ngốc.
They like ragtime, jazz and music with gusto.	Họ thích ragtime, jazz và âm nhạc với sự thích thú.
Tom is quite successful, isn't he?	Tom khá thành công phải không?
The weather is getting cooler day by day.	Trời trở nên mát hơn từng ngày.
Tom says he doesn't think Mary should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó một mình.
Tom and Mary go out together.	Tom và Mary đi chơi cùng nhau.
Tom advised me not to talk to Mary anymore.	Tom khuyên tôi không nên nói chuyện với Mary nữa.
Aren't you past bedtime?	Bạn không quá giờ đi ngủ sao?
I am disgusted with you.	Tôi ghê tởm với bạn.
I used to read more now.	Tôi đã từng đọc nhiều hơn bây giờ.
That is a very good idea.	Đó là một ý tưởng rất tốt.
I love the library.	Tôi yêu thư viện.
Tom kisses his kids goodbye.	Tom hôn tạm biệt lũ trẻ của mình.
Tom is the one who has to do it.	Tom là người phải làm điều đó.
I am happy to be with all of you.	Tôi rất vui khi được ở bên tất cả các bạn.
Tom made a paper airplane.	Tom đã làm một chiếc máy bay bằng giấy.
Quantum physics is too difficult for the average person to understand.	Vật lý lượng tử quá khó để một người bình thường có thể hiểu được.
Tom pulled back the curtain.	Tom kéo lại tấm màn.
I didn't do what you think I did.	Tôi đã không làm những gì bạn nghĩ tôi đã làm.
Tom doesn't accuse anyone of anything.	Tom không buộc tội ai về bất cứ điều gì.
Tom made some questionable choices.	Tom đã đưa ra một số lựa chọn đáng ngờ.
I think Tom might be in trouble if he did.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể gặp rắc rối nếu làm vậy.
He said the treaty must be ratified as it was written.	Ông cho biết hiệp ước phải được thông qua như đã được viết sẵn.
Tom has no chance.	Tom không có cơ hội.
I need thread to sew on this button.	Tôi cần chỉ để khâu vào nút này.
I will not tolerate that type of behavior.	Tôi sẽ không dung thứ cho kiểu hành vi đó.
I would like to reserve a separate compartment.	Tôi muốn dành một ngăn riêng.
Tom has cooked enough soup to serve twenty people.	Tom đã nấu đủ súp để phục vụ hai mươi người.
Do you have room to park a truck this size?	Bạn có chỗ để đậu một chiếc xe tải cỡ này không?
Tom says he doesn't want to do it without Mary's help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của Mary.
I'd like to speak to Tom privately.	Tôi muốn nói chuyện riêng với Tom.
I know that Tom told Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
We have to keep getting better.	Chúng tôi phải tiếp tục trở nên tốt hơn.
Tom and I weigh the same.	Tom và tôi cân nặng như nhau.
You need to go with Tom.	Bạn cần phải đi với Tom.
Tom grew up in a fishing village.	Tom lớn lên ở một làng chài.
You seem to want me to tell you not to do it.	Bạn dường như muốn tôi nói bạn đừng làm điều đó.
That could be the reason why Tom committed suicide.	Đó có thể là lý do khiến Tom tự tử.
If my parents find out that you're coming, they'll probably do something crazy.	Nếu bố mẹ tôi phát hiện ra rằng bạn đến, họ có thể sẽ làm điều gì đó điên rồ.
Tom doesn't want to talk to his wife.	Tom không muốn nói chuyện với vợ.
Tom loves to draw and draw.	Tom thích vẽ và vẽ.
Tom asked Mary if she loved him.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có yêu anh không.
Our company agent in Rio will meet you at the airport.	Đại lý của công ty chúng tôi tại Rio sẽ gặp bạn tại sân bay.
In London, the police are always worried about finding bombs on trains or underground.	Ở London, cảnh sát luôn lo lắng về việc tìm thấy bom trên tàu hỏa hoặc tàu điện ngầm.
I can't wait to see Tom and his children.	Tôi nóng lòng muốn gặp Tom và các con của anh ấy.
This is my first time coming here.	Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
Tom needs to see a doctor.	Tom cần gặp bác sĩ.
What does Tom think about your outfit?	Tom nghĩ gì về trang phục của bạn?
We will shoot the works.	Chúng tôi sẽ quay các tác phẩm.
I assume Tom will be like him the last time we saw him.	Tôi cho rằng Tom sẽ giống như anh ấy lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy anh ấy.
I want you to be in charge of this activity.	Tôi muốn bạn phụ trách hoạt động này.
I learned a new technique.	Tôi đã học được một kỹ thuật mới.
Tom finally decided to do it.	Tom cuối cùng đã quyết định làm điều đó.
Tom is free, but Mary is not.	Tom thì tự do, nhưng Mary thì không.
The defendant was found not guilty by reason of insanity.	Bị cáo được cho là không có tội vì lý do mất trí.
Do you think you can do this?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm được điều này?
This is the only picture I have of Tom.	Đây là bức ảnh duy nhất tôi có về Tom.
I'm sure we didn't do anything that we shouldn't have.	Tôi chắc rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không nên có.
I was able to sleep on the plane for a few hours.	Tôi đã có thể ngủ trên máy bay trong vài giờ.
French is just one of the languages ​​that I want to learn.	Tiếng Pháp chỉ là một trong những ngôn ngữ mà tôi muốn học.
I don't think that surprised Tom.	Tôi không nghĩ điều đó làm Tom ngạc nhiên.
Tom is at the supermarket.	Tom đang ở siêu thị.
You will pay for what you did.	Bạn sẽ phải trả cho những gì bạn đã làm.
Do you think I should go talk to Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên đi nói chuyện với Tom không?
Tom is currently the chairman of this company.	Tom hiện là chủ tịch của công ty này.
I don't think you'll like that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích điều đó.
Tom did us a favor.	Tom đã giúp chúng tôi một việc.
Do you want to go for a walk before going to bed?	Bạn có muốn đi dạo trước khi đi ngủ không?
Working weekends is something I try to avoid.	Làm việc vào cuối tuần là điều mà tôi cố gắng tránh làm.
Tom never did that again.	Tom không bao giờ làm điều đó nữa.
My luggage has not arrived yet.	Hành lý của tôi vẫn chưa đến.
Tom has remarried.	Tom đã tái hôn.
I won't tell anyone you were here.	Tôi sẽ không nói cho ai biết bạn đã ở đây.
They aim their guns at Tom.	Họ nhắm súng vào Tom.
Tom hopes he gets a second chance.	Tom hy vọng anh ấy sẽ có cơ hội thứ hai.
Tom is scheduled to appear in court on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa vào ngày 20 tháng 10.
If Tom calls, tell him I'm busy.	Nếu Tom gọi, hãy nói với anh ấy rằng tôi đang bận.
I don't think about the consequences.	Tôi không nghĩ đến hậu quả.
Wear your skates.	Đi giày trượt của bạn.
Will Tom sit in the front?	Tom sẽ ngồi phía trước chứ?
I have not been provided with legal advice.	Tôi đã không được cung cấp cố vấn pháp lý.
Tom designed it.	Tom đã thiết kế nó.
I don't plan on doing that.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó.
Tom is almost undefeated.	Tom gần như bất bại.
Don't sit on the sofa.	Đừng ngồi trên ghế sofa.
I was told that you might be willing to play a few songs for us.	Tôi đã được nói rằng bạn có thể sẵn sàng chơi một vài bài hát cho chúng tôi.
Tell Tom that you are sick.	Nói với Tom rằng bạn bị ốm.
Do you know why Tom came to Boston?	Bạn có biết lý do tại sao Tom đến Boston không?
You don't think.	Bạn không nghĩ.
I told Tom I was going to spend the day with Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ dành cả ngày với Mary.
You're too old to do things like this, aren't you?	Bạn đã quá già để làm những việc như thế này, phải không?
I agreed to help Tom with his work.	Tôi đã đồng ý giúp Tom trong công việc của anh ấy.
This ticket is valid until October 20th.	Vé này có giá trị đến hết ngày 20 tháng 10.
I know that is not possible.	Tôi biết rằng điều đó là không thể.
I'm really not sure where I should park.	Tôi thực sự không chắc mình nên đỗ xe ở đâu.
Tom didn't know that Mary wasn't the one to cook dinner.	Tom không biết rằng Mary không phải là người nấu bữa tối.
Tom is about to finish here.	Tom sắp hoàn thành ở đây.
I can't say Tom did it.	Tôi không thể nói Tom làm điều đó.
Tom was killed by an intruder.	Tom đã bị giết bởi một kẻ đột nhập.
There is so much to see and visit here.	Có rất nhiều thứ để xem và tham quan ở đây.
Tom isn't the only one who doesn't deliver his homework on time.	Tom không phải là người duy nhất không giao bài tập về nhà đúng giờ.
I've done that all my life.	Tôi đã làm điều đó cả đời.
I don't know anything about Tom's past.	Tôi không biết gì về quá khứ của Tom.
Tom didn't think Mary would come.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ đến.
Tom loses his temper easily.	Tom dễ mất bình tĩnh.
Tom stayed with the Jacksons that night.	Tom ở lại với Jacksons đêm đó.
I think I'm pretty talented.	Tôi nghĩ là tôi khá tài năng.
You should have Tom buy that for you.	Bạn nên nhờ Tom mua cái đó cho bạn.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
Tom says he's still scared.	Tom nói rằng anh ấy vẫn sợ.
Tom tells Mary about his project.	Tom nói với Mary về dự án của anh ấy.
What types of things cause headaches?	Những loại điều gì gây ra đau đầu?
Tom ate all the food that I had stored.	Tom đã ăn hết thức ăn mà tôi đã cất giữ.
Tom promised that he would go to bed as soon as he finished his homework.	Tom hứa rằng anh ấy sẽ đi ngủ ngay sau khi làm xong bài tập về nhà.
Tom is very unpredictable, isn't he?	Tom rất khó đoán, phải không?
The groom leaves the bride standing at the altar.	Chú rể bỏ mặc cô dâu đứng bên bàn thờ.
Looks like you have been replaced.	Có vẻ như bạn đã được thay thế.
I thought you would hurt me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ làm tổn thương tôi.
I know Tom very well. 	Tôi biết Tom rất rõ.
We attended the same school.	Chúng tôi học cùng trường.
Tom is the strongest man I know.	Tom là người đàn ông khỏe nhất mà tôi biết.
Tom said he was glad he was able to do that.	Tom cho biết anh rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
Tom believes that the attraction is mutual.	Tom tin rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
I drained all the water in the tub.	Tôi xả hết nước trong bồn tắm.
Someone stole the hub on my car.	Ai đó đã lấy trộm cái trung tâm trên xe của tôi.
Tom says he thinks Mary needs to do it before she leaves.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
I have told my secretary to cancel all my appointments.	Tôi đã nói với thư ký của tôi để hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn của tôi.
You are welcome to come whenever you want.	Bạn được chào đón đến bất cứ khi nào bạn muốn.
I knew that Tom wouldn't need to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
Who goes first?	Ai đi trước?
Tom didn't know that Mary could do it without any help.	Tom không biết rằng Mary có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom knows how to deal with pack animals.	Tom biết làm thế nào để đối phó với động vật đóng gói.
Tom was angry about that.	Tom tức giận vì điều đó.
What I want is for you to get along with my brother.	Điều tôi muốn là bạn phải hòa thuận với anh trai tôi.
I knew that Tom wouldn't be able to do it as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary.
The attack was launched at 2:30 am.	Cuộc tấn công được phát động lúc 2:30 sáng.
It seems unbelievable that Tom will succeed.	Có vẻ như không thể tin được rằng Tom sẽ thành công.
I know that Tom is very disappointed.	Tôi biết rằng Tom rất thất vọng.
I didn't promise anything like that.	Tôi đã không hứa bất cứ điều gì như thế.
Tom is on the balcony, looking at the sunset.	Tom đang ở trên ban công, nhìn hoàng hôn.
There was a woman here earlier looking for you.	Có một người phụ nữ ở đây trước đó đang tìm kiếm bạn.
The policeman blew his horn to stop the car.	Viên cảnh sát tuýt còi cho xe dừng lại.
There is no water here.	Không có nước ở đây.
I didn't expect Tom would refuse to do that.	Tôi không ngờ Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom asked Mary to change her mind.	Tom đã yêu cầu Mary thay đổi ý định.
Something caught Tom's eye.	Có gì đó đập vào mắt Tom.
What is asphalt made of?	Nhựa đường làm bằng gì?
Today we have to sing at the homes of the elderly.	Hôm nay chúng ta phải hát ở nhà của những người già.
Tom is on another phone.	Tom đang gọi điện thoại khác.
I asked Tom why he didn't do the same.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không làm như vậy.
Tom knew Mary didn't have to.	Tom biết Mary không cần phải làm vậy.
I'm tired of trying to convince Tom to do it.	Tôi mệt mỏi khi cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
We cannot fail now.	Chúng ta không thể thất bại bây giờ.
We decided on a trip to Singapore for our stay.	Chúng tôi quyết định một chuyến đi đến Singapore cho kỳ nghỉ của chúng tôi.
Tom doesn't like people touching his stuff.	Tom không thích mọi người chạm vào đồ của mình.
I don't have to pay for a plane ticket to Boston.	Tôi không phải trả tiền vé máy bay đến Boston.
I know that Tom knows why Mary wants him to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao Mary muốn anh ấy làm điều đó.
Do I stink?	Tôi có bốc mùi không?
Tom said he did not have enough money to buy a motorbike.	Tom cho biết anh không có đủ tiền để mua một chiếc mô tô.
I don't think Tom lied to us.	Tôi không nghĩ Tom đã nói dối chúng tôi.
You run out of milk.	Bạn hết sữa.
Tom is the only one who knows where Mary lives.	Tom là người duy nhất biết Mary sống ở đâu.
When Tom saw Mary and John together, he got jealous.	Khi Tom nhìn thấy Mary và John bên nhau, anh ấy đã ghen tị.
I am having difficulty with German grammar.	Tôi đang gặp khó khăn với ngữ pháp tiếng Đức.
We were hoping Tom would win.	Chúng tôi đã hy vọng Tom sẽ thắng.
He pretends that he is a stranger here.	Anh ta giả vờ rằng anh ta là người lạ ở đây.
Tom is intellectually lazy.	Tom lười biếng về mặt trí tuệ.
Let's put the bass on the left behind the cello.	Hãy đặt các bass ở bên trái phía sau các cello.
I don't find Tom very interesting.	Tôi không thấy Tom thú vị cho lắm.
Tom is carrying an umbrella.	Tom đang mang một chiếc ô.
The car stopped.	Chiếc xe dừng lại.
Tom and I are thinking about getting married.	Tom và tôi đang nghĩ đến việc kết hôn.
You don't seem interested in making friends.	Bạn có vẻ không hứng thú với việc kết bạn.
Tom could be found guilty.	Tom có ​​thể bị kết tội.
Tom may not be in Boston now.	Tom có ​​thể không ở Boston bây giờ.
I am thirsty. 	Tôi khát nước.
Give me something cool to drink, please.	Làm ơn cho tôi một thứ gì đó mát lạnh để uống.
I told everyone about it.	Tôi đã nói với mọi người về nó.
Tom has enough money to buy the things he wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
I'm afraid you're too late.	Tôi e rằng bạn đã quá muộn.
Tom saw Mary with her mother.	Tom đã nhìn thấy Mary với mẹ cô ấy.
I forgot to tell you about Tom.	Tôi quên nói với bạn về Tom.
I'm picky.	Tôi kén chọn.
Tom can't wait to see his family.	Tom nóng lòng muốn gặp gia đình.
Tom says he will swim.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bơi.
Tom is drunk.	Tom say.
I'm as old as him.	Tôi cũng già như anh ấy.
Tom fixed the TV.	Tom đã sửa TV.
Tom probably doesn't know exactly what needs to be done.	Tom có ​​lẽ không biết chính xác những gì cần phải làm.
Mother and daughter represent two generations.	Hai mẹ con đại diện cho hai thế hệ.
Tom did not run after Mary.	Tom không chạy theo Mary.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy hay không.
I know that you are not the one who did it.	Tôi biết rằng bạn không phải là người đã làm điều đó.
I hope to do small fishing next weekend.	Tôi hy vọng sẽ câu cá nhỏ vào cuối tuần tới.
Tom kept his doubts to himself.	Tom giữ những nghi ngờ cho riêng mình.
There are bars on the window.	Có chấn song trên cửa sổ.
I wonder if we're really ready to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thực sự sẵn sàng để làm điều đó hay không.
Tom is just a business associate.	Tom chỉ là một cộng sự kinh doanh.
I wasn't surprised when Tom cried.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom khóc.
Tom doesn't live in Australia anymore.	Tom không sống ở Úc nữa.
Tom wants his life to end.	Tom muốn cuộc sống của mình kết thúc.
Tom lives right next to Mary.	Tom sống ngay gần Mary.
Now she is not at home.	Bây giờ cô ấy không ở nhà.
I was a bit tired so I went to bed early.	Tôi hơi mệt nên đi ngủ sớm.
Tom says that's not the only reason Mary should.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất Mary nên làm như vậy.
I think I saw Tom when I got on the bus.	Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy Tom khi lên xe buýt.
I myself did not need to go and meet him there.	Bản thân tôi không cần phải đến và gặp anh ấy ở đó.
Should I tell Tom to ask Mary to do it?	Tôi có nên bảo Tom nhờ Mary làm điều đó không?
Tom is a charming speaker.	Tom là một diễn giả quyến rũ.
Tom got out of the car.	Tom ra khỏi xe.
Tom will probably get there before I do.	Tom có ​​thể sẽ đến đó trước khi tôi làm.
Tom left before the show ended.	Tom rời đi trước khi buổi biểu diễn kết thúc.
I hope you will forgive me.	Tôi hy vọng bạn sẽ tha thứ cho tôi.
Tom has no desire to go to Australia.	Tom không có mong muốn đến Úc.
Tom said he was very tired, but very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt, nhưng rất vui.
Tom got up and walked nonchalantly to the door.	Tom đứng dậy và thờ ơ bước ra cửa.
I cannot open this window.	Tôi không thể mở cửa sổ này.
Tom plans to stay in Boston for a few days.	Tom dự định ở lại Boston vài ngày.
Things are going to get a lot worse before they get better.	Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi chúng trở nên tốt hơn.
They continued to fight against the invaders year after year.	Họ tiếp tục chiến đấu chống lại quân xâm lược năm này qua năm khác.
Tom quietly entered the room.	Tom lặng lẽ bước vào phòng.
Tom told me not to tell Mary about what happened.	Tom bảo tôi đừng nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I don't think anyone will help you.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ giúp bạn.
I think you said you wanted to do it right away.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó ngay lập tức.
If he had only added 1,000 yen, he would have taken 10,000 yen in total.	Nếu chỉ có thêm 1.000 yên, tổng cộng anh ta đã lấy được 10.000 yên.
Tom says he thinks Mary is hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đói.
Do dolphins really sleep with one eye open?	Cá heo có thực sự ngủ với một mắt mở không?
Tom knows how to keep his mouth shut.	Tom biết cách giữ mồm giữ miệng.
Don't know if Tom will appear tonight or not.	Không biết tối nay Tom có ​​xuất hiện hay không.
Your fly is open.	Con ruồi của bạn đã mở.
I always dreamed of opening a restaurant.	Tôi luôn mơ ước mở một nhà hàng.
We all know more than we think we know.	Tất cả chúng ta đều biết nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết.
Tom crawled into bed and pulled the blanket over himself.	Tom bò lên giường và kéo chăn đắp cho mình.
Tom stood behind Mary.	Tom đứng sau Mary.
Tom probably won't do what we want him to do.	Tom có ​​thể sẽ không làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
I'm just trying to be a good father.	Tôi chỉ đang cố gắng trở thành một người cha tốt.
Please let me talk to Tom.	Làm ơn để tôi nói chuyện với Tom.
Why is Tom always so cranky?	Tại sao Tom luôn cáu kỉnh như vậy?
Why is Tom so sleepy?	Tại sao Tom lại buồn ngủ như vậy?
Tom called me after Mary called him.	Tom đã gọi cho tôi sau khi Mary gọi cho anh ấy.
Tom and Mary had a good time together.	Tom và Mary đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Tom stole Mary's phone.	Tom đã lấy trộm điện thoại của Mary.
You should drink about two liters of water per day.	Bạn nên uống khoảng hai lít nước mỗi ngày.
Tom will be shocked.	Tom sẽ bị sốc.
Is there any chance that Tom will recover?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ bình phục không?
I'm used to talking to strangers.	Tôi đã quen với việc nói chuyện với người lạ.
We cannot do this without help.	Chúng tôi không thể làm điều này nếu không có sự trợ giúp.
It would be better if you didn't say anything.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không nói bất cứ điều gì.
Tom didn't disappoint, but Mary did.	Tom không thất vọng, nhưng Mary thì có.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
I have never done anything like that.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy.
There is no wind today.	Hôm nay trời không có gió.
It's too crowded here. 	Ở đây quá đông đúc.
Let's go somewhere else.	Hãy đi đến một nơi khác.
Tom doesn't know that you're here, does he?	Tom không biết rằng bạn đang ở đây, phải không?
I have a low threshold for pain.	Tôi có một ngưỡng thấp cho sự đau đớn.
Tom explained the plan to Mary.	Tom giải thích kế hoạch cho Mary.
I only really fell in love once.	Tôi chỉ thực sự yêu một lần.
I know Tom never actually did that.	Tôi biết Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
I heard that Tom is not a very good swimmer.	Tôi nghe nói rằng Tom bơi không giỏi lắm.
Tom wants to open the box.	Tom muốn mở hộp.
Tom apologized twice.	Tom đã xin lỗi hai lần.
I had a very interesting conversation with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với Tom.
Tom says he is waiting for you.	Tom nói rằng anh ấy đang đợi bạn.
Armed hijackers terrify passengers.	Những tên không tặc có vũ trang khiến hành khách khiếp sợ.
I don't think Tom killed anyone.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã giết bất cứ ai.
You can always depend on Tom to help.	Bạn luôn có thể phụ thuộc vào Tom để giúp đỡ.
I feel fine this morning, but I was very tired last night.	Tôi cảm thấy ổn vào sáng nay, nhưng tôi đã rất mệt vào đêm qua.
I heard there was some trouble at Tom's house last night.	Tôi nghe nói có một số rắc rối ở nhà Tom đêm qua.
Is Tom still alive on Park Street?	Tom có ​​còn sống trên Phố Park không?
Tom told me that I should go to Australia with Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đi Úc với Mary.
I get along very well with my stepfather.	Tôi rất hòa thuận với cha dượng của mình.
She didn't say a word about it.	Cô ấy không nói một lời nào về nó.
Tom still hasn't been told he needs to do it.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
This is the best cake I have ever eaten.	Đây là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn.
The cafe is not open yet.	Quán cà phê vẫn chưa mở.
Tom says he will talk to Mary about what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về những gì cần phải làm.
I was surprised that Tom didn't say anything.	Tôi ngạc nhiên khi Tom không nói gì.
I wish I knew I had to.	Tôi ước gì tôi biết rằng tôi phải làm điều đó.
Suddenly, Tom stopped.	Đột nhiên, Tom dừng lại.
You think Tom would probably do it, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó, phải không?
Tom says Mary rarely wins.	Tom nói Mary hiếm khi thắng.
Tom has come to help.	Tom đã đến để giúp đỡ.
Tom will tell the truth.	Tom sẽ nói sự thật.
We have to find it before Tom does.	Chúng ta phải tìm ra nó trước khi Tom làm.
I was warned not to go there.	Tôi đã được cảnh báo là không nên đến đó.
Unfortunately, this was not done.	Thật không may, điều này đã không được thực hiện.
I think Tom will be excited.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị kích thích.
The trash can is full.	Sọt rác đầy.
It's the only one I have left.	Đó là chiếc duy nhất tôi còn lại.
Curtains do not go with other furniture.	Rèm cửa không đi với các đồ nội thất khác.
Tom won't come back and help us.	Tom sẽ không quay lại và giúp chúng tôi.
Tom didn't ask.	Tom không hỏi.
Do you think I'm scary?	Bạn có nghĩ tôi đáng sợ không?
Tom is the most boring person I have ever met.	Tom là người nhàm chán nhất mà tôi từng gặp.
We don't sing for Tom.	Chúng tôi không hát cho Tom.
Package is wrapped in brown paper.	Gói được gói trong giấy nâu.
I'm not saying I can speak French.	Tôi không nói rằng tôi biết nói tiếng Pháp.
I thought you said you were willing to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
The doctor says you need to stay in bed.	Bác sĩ nói bạn cần phải nằm trên giường.
I don't often cry.	Tôi không thường khóc.
How did you know Tom lived in Australia?	Làm thế nào bạn biết được Tom đã sống ở Úc?
Do you really want me to go there right now?	Bạn có thực sự muốn tôi đến đó ngay bây giờ?
Women are not exactly throwing themselves at me.	Phụ nữ không chính xác ném mình vào tôi.
It will cost about thirty dollars to fix it.	Sẽ tốn khoảng ba mươi đô la để sửa chữa nó.
Tom feels that things are not going well.	Tom cảm thấy rằng mọi thứ đang diễn ra không tốt.
The children sat around the campfire and listened to Tom tell ghost stories.	Các em nhỏ ngồi quây quần bên đống lửa trại và nghe Tom kể chuyện ma.
Tom is sleeping on the couch.	Tom đang ngủ trên ghế dài.
Tom could be a spy.	Tom có ​​thể là một điệp viên.
Tom would probably be very hesitant to do so.	Tom có ​​thể sẽ rất do dự khi làm điều đó.
She made him do everything she wanted him to do.	Cô bắt anh làm mọi thứ mà cô muốn anh làm.
You are the one who saved Tom's life.	Bạn là người đã cứu mạng Tom.
I should have left the camera at home.	Đáng lẽ tôi nên để máy ảnh ở nhà.
I wonder if there's any chance that Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom sẽ ở đây vào ngày mai hay không.
I have started reading the book that Tom lent me.	Tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách mà Tom cho tôi mượn.
We are ready for Tom's visit.	Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến thăm của Tom.
I don't think Tom would have tried to do it without our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom told the waiter that he wanted to sit by the window.	Tom nói với người phục vụ rằng anh ấy muốn ngồi bên cửa sổ.
Don't tell one person.	Đừng nói với một người.
You are still very beautiful.	Bạn vẫn rất đẹp.
Tom and I both agreed to do it.	Tom và tôi đều đã đồng ý làm điều đó.
We helped Tom.	Chúng tôi đã giúp Tom.
I just went here now.	Bây giờ tôi mới đi đây.
I don't like that song.	Tôi không thích bài hát đó.
I'm tired of her complaints.	Tôi mệt mỏi với những lời phàn nàn của cô ấy.
Did Tom say anything to you before he left?	Tom có ​​nói gì với bạn trước khi đi không?
The person in charge is Tom.	Người phụ trách là Tom.
Teenagers are often embarrassed to be seen by their parents in public.	Thanh thiếu niên thường xấu hổ khi bị cha mẹ nhìn thấy ở nơi công cộng.
You are the creator.	Bạn là người sáng tạo.
This is the plan.	Đây là kế hoạch.
Tom became a pianist.	Tom đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm.
I changed my name to Tom Jackson.	Tôi đã đổi tên thành Tom Jackson.
Each employee is entitled to two weeks of paid leave per year.	Mỗi nhân viên được nghỉ hai tuần có lương mỗi năm.
I'd say her problem is shyness.	Tôi muốn nói vấn đề của cô ấy là sự nhút nhát.
Tom cautiously took his foot off the pedal.	Tom thận trọng bỏ chân khỏi bàn đạp.
I hope that Tom never does that again.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom didn't seem as miserable as Mary.	Tom không có vẻ đau khổ như Mary.
Tom is no longer on life support.	Tom không được hỗ trợ cuộc sống nữa.
Who is the cute redhead?	Ai là người tóc đỏ dễ thương?
Tom has very good manners.	Tom có ​​cách cư xử rất tốt.
I don't think Tom is bossy.	Tôi không nghĩ rằng Tom hách dịch.
Does Tom make a lot of money?	Tom có ​​kiếm được nhiều tiền không?
I know you're scared.	Tôi biết bạn sợ.
I'm sure Tom can handle anything.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​thể xử lý mọi thứ.
Tom won't ignore it.	Tom sẽ không bỏ qua nó.
I admire your sense of purpose.	Tôi ngưỡng mộ ý thức của bạn về mục đích.
Tom and Mary had lunch together in the school cafeteria.	Tom và Mary đã ăn trưa cùng nhau trong nhà ăn của trường.
My parents adore you.	Cha mẹ tôi tôn thờ bạn.
Tom, Mary, John and Alice were all in it.	Tom, Mary, John và Alice đều ở trong đó.
I didn't even know Tom was born in Australia.	Tôi thậm chí còn không biết Tom sinh ra ở Úc.
Is Tom afraid of spiders?	Tom sợ nhện phải không?
Tom told me that he thought Mary was invincible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là bất khả chiến bại.
Tom wouldn't want to hear that.	Tom sẽ không muốn nghe điều đó.
Tom lives south of Boston.	Tom sống ở phía nam của Boston.
He is a bad influence.	Anh ấy là một người có ảnh hưởng xấu.
Harvesting coelacanth and krill are potential sources of income.	Thu hoạch cá vây tay và nhuyễn thể là những nguồn thu nhập tiềm năng.
I don't usually stay here at this time of day.	Tôi không thường ở đây vào thời gian này trong ngày.
The only person here who has to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây phải làm điều đó là Tom.
Tom gives money to Mary.	Tom đưa tiền cho Mary.
Tom would probably enjoy doing that.	Tom có ​​thể sẽ thích làm điều đó.
Tom and I don't live in the same city.	Tom và tôi không sống trong cùng một thành phố.
Did you forget to invite Tom to the party?	Bạn đã quên mời Tom đến bữa tiệc?
I will have to find a part-time job.	Tôi sẽ phải tìm một công việc bán thời gian.
Tom hadn't even held Mary's hand.	Tom thậm chí còn chưa nắm tay Mary.
Tom saw a flying saucer.	Tom đã nhìn thấy một chiếc đĩa bay.
We also don't have serious workers.	Chúng tôi cũng không có người làm việc nghiêm túc.
I don't think I should dance.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nhảy.
Even Tom offered to help.	Ngay cả Tom cũng đề nghị giúp đỡ.
Tom finished far behind, in last place.	Tom đã hoàn thành phía sau rất xa, ở vị trí cuối cùng.
We can't be together.	Chúng tôi không thể ở bên nhau.
Where is your hotel?	Khách sạn của bạn ở đâu?
Tom thought that Mary might not win.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ không thắng.
I think you were there yesterday.	Tôi nghĩ bạn đã phải ở đó ngày hôm qua.
Tom put a star on the top of the tree.	Tom đặt một ngôi sao trên ngọn cây.
We did very well.	Chúng tôi đã làm rất tốt.
Tom hopes that Mary will have lunch with him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ ăn trưa với anh ta.
Although I am tired, I will study hard.	Dù mệt nhưng em sẽ học chăm chỉ.
Tom has to work harder than before to make a living.	Tom phải làm việc chăm chỉ hơn trước đây để kiếm sống.
I know absolutely nothing.	Tôi hoàn toàn không biết gì.
I don't think Tom will actually try it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự thử nó.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
One lives in Australia and the other lives in New Zealand.	Một người sống ở Úc và người kia sống ở New Zealand.
Tom says he needs to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy cần giúp Mary làm điều đó.
You should have warned Tom sooner.	Bạn nên cảnh báo Tom sớm hơn.
Tom is likely to win today.	Tom có ​​khả năng giành chiến thắng trong ngày hôm nay.
Nice to meet you, Tom.	Rất vui được gặp bạn, Tom.
Don't expect anything good from Tom.	Đừng mong đợi bất cứ điều gì tốt từ Tom.
Tom says that Mary is likely to be forgiven for doing it.	Tom nói rằng Mary có khả năng được tha thứ vì đã làm điều đó.
Mary is a lovely bride.	Mary là một cô dâu đáng yêu.
You don't want me chasing you.	Bạn không muốn tôi đuổi theo bạn.
I hope that you have never done that.	Tôi hy vọng rằng bạn chưa bao giờ làm điều đó.
I swear I won't do that again.	Tôi thề rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
I know I shouldn't have told Tom he didn't have to.	Tôi biết rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế.
You gave me your word that you would take care of them.	Bạn đã cho tôi lời của bạn rằng bạn sẽ chăm sóc họ.
Tom and Mary pretend that they don't know each other.	Tom và Mary giả vờ rằng họ không biết nhau.
Tom says he knows where Mary lives.	Tom nói rằng anh biết nơi Mary sống.
Tom looked stunned.	Tom có ​​vẻ choáng váng.
You are not an only child?	Bạn không phải là con một?
Tom could have seen us.	Tom có ​​thể đã nhìn thấy chúng tôi.
I think Tom is the only person who works here who can speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất làm việc ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Voting takes place on May 16.	Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 16 tháng 5.
The teacher warned us that the test would be difficult.	Giáo viên cảnh báo chúng tôi rằng bài kiểm tra sẽ khó.
Tom is a man who loves etiquette.	Tom là một người đàn ông yêu thích lễ nghi.
I didn't tell Tom that I knew his brother.	Tôi không nói với Tom rằng tôi biết anh trai anh ấy.
I won't help you if you don't want me.	Tôi sẽ không giúp bạn nếu bạn không muốn tôi.
I will look for a weapon.	Tôi sẽ tìm kiếm một vũ khí.
Tom told me he believed it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tin điều đó.
Tom was standing outside Mary's office.	Tom đang đứng bên ngoài văn phòng của Mary.
Tom tried to teach himself French.	Tom đã cố gắng tự học tiếng Pháp.
We are having a hard time finding someone to lend us the money we need.	Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm người cho chúng tôi vay số tiền chúng tôi cần.
Tom knows what Mary is cooking.	Tom biết Mary đang nấu gì.
I still haven't thought straight.	Tôi vẫn chưa nghĩ thẳng.
Tom is extremely sorry about what happened.	Tom vô cùng xin lỗi về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't really think Mary can do that, does he?	Tom không thực sự nghĩ Mary có thể làm điều đó, phải không?
Tom is not cute.	Tom không dễ thương.
I don't think Tom will like Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích Boston.
Tom couldn't remember where he had last seen Mary.	Tom không thể nhớ nơi anh đã nhìn thấy Mary lần cuối.
Can you help Tom?	Bạn có thể giúp Tom không?
There were more people at the party than expected.	Người tham dự bữa tiệc đông hơn dự kiến.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom scored three goals for our team.	Tom đã ghi ba bàn cho đội của chúng tôi.
One is more prone to making mistakes when one is tired.	Một người dễ mắc sai lầm hơn khi một người mệt mỏi.
Tom says he doesn't want to watch TV tonight.	Tom nói anh ấy không muốn xem TV tối nay.
Are you trying to blackmail me?	Bạn đang cố gắng để tống tiền tôi?
Tom is in the way.	Tom đang cản đường.
Did Tom hear us?	Tom có ​​nghe thấy chúng tôi không?
Tom leaned in and kissed Mary on the cheek.	Tom ghé vào và hôn lên má Mary.
Did Tom tell you he fired Mary?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ta đã sa thải Mary không?
I think Tom and Mary spend too much time together.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã dành quá nhiều thời gian cho nhau.
I think Tom is acting a bit suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom đang hành động hơi đáng ngờ.
May I borrow your leaf blower this afternoon?	Chiều nay tôi có thể mượn máy thổi lá của bạn được không?
I have no room for these clothes.	Tôi không có chỗ cho những bộ quần áo này.
I don't believe Tom wants to do that.	Tôi không tin rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom's impeccable manners made a great impression on Mary's parents.	Cách cư xử hoàn hảo của Tom đã gây ấn tượng lớn đối với bố mẹ Mary.
Can you convince Tom to do it?	Bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó không?
Takoyaki is actually pretty good.	Takoyaki thực sự khá ngon.
Tom said too much of his welcome.	Tom đã nói quá nhiều lời chào đón của anh ấy.
I have planned our route.	Tôi đã lên kế hoạch cho lộ trình của chúng ta.
My wife handed me a sign from across the room.	Vợ tôi đưa cho tôi một tấm biển từ bên kia phòng.
I don't think I did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Tom advised me not to do that anymore.	Tom đã khuyên tôi không nên làm như vậy nữa.
Tom always goes to Australia for Christmas.	Tom luôn đi Úc vào dịp Giáng sinh.
I lost my watch.	Tôi bị mất đồng hồ.
Do you consider yourself handsome?	Bạn có tự cho mình là đẹp trai không?
The hallways are slippery, so watch your steps.	Hành lang trơn trượt, vì vậy hãy quan sát bước đi của bạn.
I feel unwanted.	Tôi cảm thấy không mong muốn.
Tom spent three nights in prison.	Tom đã ở tù ba đêm.
Tom thinks he can do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
Who made Tom do this?	Ai đã bắt Tom làm điều này?
I am such a failure.	Tôi thật là một kẻ thất bại.
I worry that Tom is following a cult.	Tôi lo rằng Tom đang theo một giáo phái.
Let me be sarcastic.	Hãy để tôi mỉa mai.
I know Tom wouldn't be able to do it without help.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom knew Mary told everyone she wouldn't do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Tom gave me three hundred dollars.	Tom đã cho tôi ba trăm đô la.
Tom has a lot of time.	Tom có ​​rất nhiều thời gian.
Have you ever donated blood?	Bạn đã từng hiến máu chưa?
Who else was involved in the attack?	Ai khác đã tham gia vào cuộc tấn công?
That's really not worth it.	Điều đó thực sự không đáng.
I've never heard Tom sing in public.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom hát trước công chúng.
Don't tell anyone what I did here today.	Đừng nói cho ai biết hôm nay tôi đã làm gì ở đây.
Hey, I'm just trying to help.	Này, tôi chỉ đang cố giúp thôi.
I don't know the system.	Tôi không biết hệ thống.
Why don't you do what we ask?	Tại sao bạn không làm những gì chúng tôi yêu cầu?
Tom told Mary that he wanted a divorce.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy muốn ly hôn.
It's the perfect day for an outing.	Đó là ngày hoàn hảo cho một chuyến đi chơi.
Tom saw the car on fire.	Tom đã nhìn thấy chiếc xe đang bốc cháy.
In bad weather, one can easily catch a cold.	Trong thời tiết xấu, người ta có thể dễ dàng bị cảm lạnh.
Tom hasn't retired yet, is he?	Tom vẫn chưa nghỉ hưu phải không?
I want to show you my drawing.	Tôi muốn cho bạn xem bản vẽ của tôi.
You sound like you're sad.	Bạn có vẻ như bạn đang buồn.
Tom is the luckiest man alive.	Tom là người may mắn nhất còn sống.
I can't live without chocolate.	Tôi không thể sống thiếu sô cô la.
Tom bought a new camera last month.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh mới vào tháng trước.
Tom was in the right place at the right time.	Tom đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
Are you sure Tom didn't win?	Bạn có chắc chắn Tom đã không thắng?
I hope it's not contagious.	Tôi hy vọng nó không lây nhiễm.
I will not be silent.	Tôi sẽ không im lặng.
Tom told the police everything he knew.	Tom đã khai với cảnh sát tất cả những gì anh ta biết.
Tom says he will never let Mary win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để Mary thắng.
Tom said I couldn't get in.	Tom nói rằng tôi không thể vào.
Now that you're eighteen, you can get your driver's license.	Bây giờ bạn mười tám tuổi, bạn có thể lấy bằng lái xe.
No matter what I do, no one will notice me.	Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm để ý đến tôi.
Some luggage has not arrived yet.	Một số hành lý vẫn chưa đến.
I doubt that Tom will be thirsty.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ khát.
I am married to a Canadian woman.	Tôi kết hôn với một phụ nữ Canada.
That's a bit of a problem.	Đó là một chút vấn đề.
Tom said that Mary thought it would be fun to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ làm điều đó sẽ rất thú vị.
Tom told me that he thought Mary was careless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bất cẩn.
Tom said Mary knew John might be asked to do so in the near future.	Tom cho biết Mary biết John có thể được yêu cầu làm điều đó trong tương lai gần.
I'm sure she's reached the village by now.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã đến làng ngay bây giờ.
Maybe Tom knows who did it.	Có lẽ Tom biết ai đã làm điều đó.
Why don't you wear that hat anymore?	Sao bạn không đội cái mũ đó nữa?
You cannot kill yourself by holding your breath.	Bạn không thể tự sát bằng cách nín thở.
This won't be a safe place for a while.	Đây sẽ không phải là một nơi an toàn trong một thời gian.
Tom is not exactly an adventurer.	Tom không hẳn là một nhà thám hiểm.
They don't seem to understand French.	Họ dường như không hiểu tiếng Pháp.
You shot Tom twice.	Bạn đã bắn Tom hai lần.
It's hardly worth mentioning.	Nó hầu như không đáng nói.
There is a must-have agreement.	Có một thỏa thuận cần phải có.
You don't seem to like doing this very much.	Bạn có vẻ không thích làm điều này cho lắm.
You may have done something.	Bạn có thể đã làm một cái gì đó.
You like every boy.	Bạn thích mọi cậu bé.
Tom used to be a tugboat captain.	Tom từng là thuyền trưởng tàu kéo.
I have decided to quit my job.	Tôi đã quyết định nghỉ việc.
We have enjoyed peace for more than 40 years.	Chúng tôi đã tận hưởng hòa bình trong hơn 40 năm.
Tom is trapped by me.	Tom bị mắc kẹt bởi tôi.
Tom became worried after he read Mary's letter.	Tom trở nên lo lắng sau khi anh đọc lá thư của Mary.
Tom said he didn't think he could win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom folded the paper before handing it to Mary.	Tom gấp tờ giấy lại trước khi đưa cho Mary.
We may never get a chance to talk alone again.	Chúng ta có thể không bao giờ có cơ hội nói chuyện riêng nữa.
I'm sorry you left us.	Tôi xin lỗi vì bạn đã rời bỏ chúng tôi.
Tom is a lovely person.	Tom là một người dễ thương.
Tom snores louder than Mary.	Tom ngáy to hơn Mary.
I think Tom might be hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đói.
Did I embarrass you?	Tôi có làm bạn xấu hổ không?
I know Tom would gladly do it.	Tôi biết Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I don't think Tom and Mary will get married.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
I hope Tom will be happy in Australia.	Tôi hy vọng Tom sẽ hạnh phúc ở Úc.
Let's wait and see how well Tom does it.	Hãy cùng chờ xem Tom thực hiện điều đó tốt như thế nào nhé.
Tom played golf last Monday.	Tom đã chơi gôn vào thứ Hai tuần trước.
Tom never does anything unless he has to.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì trừ khi anh ấy phải làm.
I'm not distracting you, am I?	Tôi không làm bạn mất tập trung, phải không?
No need to do it again.	Không cần thiết phải làm điều đó một lần nữa.
I still haven't corrected all the people I've hurt.	Tôi vẫn chưa sửa đổi tất cả những người tôi đã làm tổn thương.
Tom pretended he didn't notice Mary.	Tom giả vờ như anh ta không để ý đến Mary.
I don't think Tom has any enemies.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ kẻ thù nào.
There is a bench on the balcony.	Có một cái ghế dài trên ban công.
Do you have a needle to sew on these buttons?	Bạn có kim chỉ để khâu vào những chiếc cúc này không?
I hope Tom comes soon.	Tôi hy vọng Tom đến sớm.
Who's that?	Ai đó?
I took piano lessons when I was a kid.	Tôi đã học piano khi tôi còn là một đứa trẻ.
I think it's time for me to ask for his advice.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên xin lời khuyên của anh ấy.
Apparently, the brakes on the bus were terrible.	Rõ ràng, hệ thống phanh trên xe buýt rất tệ.
How is this a unique way to raise some money?	Làm thế nào đây là một cách độc đáo để huy động một số tiền?
Tom will probably be busy tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ bận vào ngày mai.
I really should have breakfast.	Tôi thực sự nên ăn sáng.
I thought you said we wouldn't be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không ở đây.
Tom kissed Mary yesterday.	Tom đã hôn Mary ngày hôm qua.
Each time the pedal is pressed, the wheel rotates once.	Mỗi lần đạp bàn đạp, bánh xe quay một lần.
Isn't Tom a science teacher?	Tom không phải là một giáo viên khoa học sao?
Summer in Japan is very hot.	Mùa hè ở Nhật Bản rất nóng.
Are you the one who advised Tom to go to the police?	Bạn có phải là người khuyên Tom đến gặp cảnh sát?
How many photos are you planning to take?	Bạn dự định chụp bao nhiêu bức ảnh?
Tom's blood pressure is high.	Huyết áp của Tom cao.
Tom said Mary was very sympathetic.	Tom nói Mary rất thông cảm.
Is it wrong to buy stuff from companies that don't have decent working conditions?	Mua đồ của những công ty không có điều kiện làm việc đàng hoàng có sai không?
I know that I am a good basketball coach.	Tôi biết rằng tôi là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
Tom is taking a shower now.	Tom đang tắm bây giờ.
I want to try skydiving.	Tôi muốn thử nhảy dù.
I should probably buy a few bottles of wine for tonight's party.	Tôi có lẽ nên mua một vài chai rượu cho bữa tiệc tối nay.
Tom hoped that Mary knew she shouldn't do whatever John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John đã bảo cô ấy làm.
Tom doesn't know how to use a washing machine.	Tom không biết sử dụng máy giặt.
The pizzas are in the frozen food section.	Những chiếc bánh pizza nằm trong phần thực phẩm đông lạnh.
I'm tired, so I don't want to do it.	Tôi mệt mỏi, vì vậy tôi không muốn làm điều đó.
Tom never talks about his job.	Tom không bao giờ nói về công việc của mình.
Tom and I don't talk often.	Tom và tôi không thường xuyên nói chuyện với nhau.
Do you think Tom has a chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội chiến thắng?
Tom really didn't want to tell Mary where he was.	Tom thực sự không muốn nói cho Mary biết anh ấy đã ở đâu.
A lot of people without a job will find it difficult to find a job.	Rất nhiều người không có việc làm sẽ khó kiếm được việc làm.
I didn't know Tom had to do it the other day.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó vào ngày hôm kia.
I can't say I envy them.	Tôi không thể nói rằng tôi ghen tị với họ.
Does Tom need a lift home?	Tom có ​​cần thang máy về nhà không?
Tom asked me to meet him at the airport.	Tom yêu cầu tôi gặp anh ấy ở sân bay.
Tom couldn't understand why his daughter would want her tongue and nose pierced.	Tom không thể hiểu tại sao con gái mình lại muốn bị đâm thủng lưỡi và mũi.
I don't go to Australia as often as I would like.	Tôi không đến Úc thường xuyên như tôi muốn.
Traffic lights are used to regulate traffic.	Đèn tín hiệu giao thông được sử dụng để điều tiết giao thông.
Tom doesn't feel like he belongs in the group.	Tom không cảm thấy mình thuộc về nhóm.
I heard that our team won.	Tôi đã nghe tin rằng đội của chúng tôi đã giành chiến thắng.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu cả.
She lives on school grounds.	Cô ấy sống trong phạm vi trường học.
You've thought about everything, haven't you?	Bạn đã nghĩ về mọi thứ, phải không?
I want to know what you're doing to find Tom.	Tôi muốn biết bạn đang làm gì để tìm Tom.
How do you know Tom is the one who stole your saxophone?	Làm sao bạn biết Tom là người đã đánh cắp chiếc kèn saxophone của bạn?
Who manages this department?	Ai quản lý bộ phận này?
I don't have a penny on me.	Tôi không có một xu nào trên người.
Tom's room is dark.	Phòng của Tom tối om.
I wonder if Tom is going to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc hay không.
Who checked Tom's work?	Ai đã kiểm tra công việc của Tom?
I was misinformed.	Tôi đã thông tin sai.
Tom is really depressed.	Tom thực sự rất chán nản.
You just opened a deep can.	Bạn vừa mở một lon sâu.
Tom never got a chance to do that, did he?	Tom không bao giờ có cơ hội để làm điều đó, phải không?
Tom will never see his children again.	Tom sẽ không bao giờ gặp lại các con của mình.
Police suspect that a disgruntled former employee is the one who set the factory on fire.	Cảnh sát nghi ngờ rằng một cựu nhân viên bất mãn là người đã phóng hỏa nhà máy.
I'm sure Tom can handle anything.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​thể xử lý mọi thứ.
Tom wondered who Mary had invited to her party.	Tom tự hỏi Mary đã mời ai đến bữa tiệc của mình.
Tom hasn't been to Australia for a long time.	Tom đã lâu không đi Úc.
I still want to go to Boston with you.	Tôi vẫn muốn đến Boston với bạn.
You are a good neighbor.	Bạn là một người hàng xóm tốt.
Maybe we should ask Tom for help.	Có lẽ chúng ta nên nhờ Tom giúp đỡ.
Do you know how to cook a lobster?	Bạn có biết làm thế nào để nấu một con tôm hùm?
The teacher accused Tom of cheating.	Giáo viên buộc tội Tom gian lận.
Tom fixed the problem immediately.	Tom đã khắc phục sự cố ngay lập tức.
You were lucky because you only broke one arm.	Bạn đã may mắn vì bạn chỉ bị gãy một cánh tay.
Repairs will be made free of charge.	Việc sửa chữa sẽ được thực hiện miễn phí.
How long does Emus live?	Emus sống được bao lâu?
I think Tom will make us breakfast.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bữa sáng cho chúng ta.
Tom wants to help us.	Tom muốn giúp chúng tôi.
That's the change we need.	Đó là sự thay đổi mà chúng tôi cần.
The last time I saw him, Tom had a mustache.	Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, Tom đã để ria mép.
What does this have to do with our current problems?	Điều này có liên quan gì đến các vấn đề hiện tại của chúng ta?
Tom realizes that he is the one who has to rescue Mary.	Tom nhận ra rằng anh là người phải giải cứu Mary.
I can't picture myself as a teacher.	Tôi không thể hình dung mình là một giáo viên.
The pump is not monitored.	Máy bơm không được giám sát.
Slander is a crime.	Vu khống là một tội ác.
I don't like living in the city center.	Tôi không thích sống ở trung tâm thành phố.
Did Tom know you were going to Boston?	Tom có ​​biết bạn sẽ đến Boston không?
I arrived in Boston three days ago, but the rest of my family won't be here until tomorrow.	Tôi đến Boston ba ngày trước, nhưng những người còn lại trong gia đình sẽ không đến đây cho đến ngày mai.
I'm really glad I moved to Australia.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã chuyển đến Úc.
Tom may be biased, but I doubt it.	Tom có ​​thể bị thành kiến, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
Do you think Tom was really telling the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã thực sự nói sự thật?
Tom knows that I'm not one to settle down.	Tom biết rằng tôi không phải là người thích ổn định cuộc sống.
I didn't know you would do that when you were in Australia.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó khi bạn ở Úc.
Milk is sold by pint.	Sữa được bán bởi pint.
I hope Tom won't want me to do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không muốn tôi làm điều đó.
It would be great if Tom could win.	Thật tuyệt nếu Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Tom has yet to be charged.	Tom vẫn chưa bị buộc tội gì cả.
I think you and Tom are married.	Tôi nghĩ bạn và Tom đã kết hôn với nhau.
It is obvious that you are not very satisfied here.	Điều hiển nhiên là bạn không hài lòng lắm ở đây.
I am the fastest runner.	Tôi là người chạy nhanh nhất.
The dog is barking at Tom.	Con chó đang sủa Tom.
The drunk driver drove straight through the wall of the house and into a bedroom.	Người tài xế say rượu đã phóng xe thẳng qua bức tường của ngôi nhà và vào một phòng ngủ.
We should have asked Tom to do it for us.	Chúng tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
I should never have come here.	Tôi không bao giờ nên đến đây.
My grandfather still uses a film camera.	Ông tôi vẫn sử dụng máy ảnh sử dụng phim.
Tom said he wanted to cry.	Tom nói rằng anh ấy muốn khóc.
I won't teach French anymore.	Tôi sẽ không dạy tiếng Pháp nữa.
Tom said he thought Mary was going by the time we got there.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom seems insincere.	Tom có ​​vẻ không thành thật.
I am very proud of my children.	Tôi rất tự hào về các con của mình.
You are always in my mind.	Bạn luôn trong tâm trí của tôi.
That's my kind of action.	Đó là loại hành động của tôi.
I know you won't come to my party, but I wish you did.	Tôi biết rằng bạn sẽ không đến bữa tiệc của tôi, nhưng tôi ước gì bạn đến như vậy.
I think it's time for me to have a serious talk with Tom.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Tom.
The problem is that I don't know how to do it.	Vấn đề là tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I'm really sorry for offending you.	Tôi thực sự xin lỗi vì đã xúc phạm bạn.
When did Tom come to Boston?	Tom đã đến Boston khi nào?
Tom won't be back until 2:30.	Tom sẽ không về cho đến 2:30.
I cannot answer many questions at once.	Tôi không thể trả lời nhiều câu hỏi cùng một lúc.
Tom thought it would be best if Mary stayed with John.	Tom nghĩ sẽ tốt nhất nếu Mary ở lại với John.
I didn't realize the importance of being present at the meeting.	Tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của việc có mặt tại cuộc họp.
Tom and I used to be friends.	Tom và tôi từng là bạn.
The mountain road lies under a layer of leaves, soft and easy to walk.	Con đường núi nằm dưới một lớp lá, mềm và dễ đi.
Tom advised Mary to start doing it.	Tom đã khuyên Mary nên bắt đầu làm điều đó.
Will you entertain guests while I get dressed?	Bạn sẽ tiếp đãi khách trong khi tôi mặc quần áo chứ?
I'm not ready to give up yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ.
Tom tunes his violin and then starts playing.	Tom điều chỉnh cây vĩ cầm của mình và sau đó bắt đầu chơi.
I'm happy you're happy.	Tôi hạnh phúc bạn đang hạnh phúc.
Tom was trying to figure out what we had to do.	Tom đã cố gắng tìm ra những gì chúng ta phải làm.
Neither Tom nor I have done that.	Tom và tôi đều chưa làm được điều đó.
Tom threw the rotten banana away.	Tom ném chuối thối đi.
How many books in French have you read in the last year?	Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách bằng tiếng Pháp trong năm ngoái?
You may want to study with Tom.	Bạn có thể muốn học với Tom.
Today is Monday, right?	Hôm nay là thứ hai, phải không?
Tom's parents hope that he will become a doctor one day.	Cha mẹ của Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ trở thành một bác sĩ vào một ngày nào đó.
Tom asks Mary why she is learning French.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại học tiếng Pháp.
That is no small problem.	Đó không phải là vấn đề nhỏ.
You do not need experience to apply for this job.	Bạn không cần kinh nghiệm để ứng tuyển cho công việc này.
I want to know why I need to do that.	Tôi muốn biết tại sao tôi cần làm điều đó.
Tom does not like to be disturbed while eating.	Tom không thích bị quấy rầy khi đang ăn.
Tom joined the high school band last year.	Tom tham gia ban nhạc trung học năm ngoái.
I'm not the one to tell Tom that.	Tôi không phải là người nói với Tom điều đó.
I told Tom that Mary was busy.	Tôi nói với Tom rằng Mary đang bận.
She has a good command of English even though she grew up in Japan.	Cô ấy có trình độ tiếng Anh tốt mặc dù cô ấy đã lớn lên ở Nhật Bản.
Thank you for the information.	Cảm ơn bạn về thông tin.
I'm sure I'll beat Tom next time.	Tôi chắc chắn lần sau mình sẽ đánh bại Tom.
You better do it before Tom gets here.	Tốt hơn là bạn nên làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Look, I can't really talk right now.	Nghe này, tôi thực sự không thể nói chuyện ngay bây giờ.
Tom says Mary is wrong.	Tom nói Mary sai.
Tom loves music.	Tom thích âm nhạc.
Tom told me he couldn't do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể làm điều đó một mình.
Tom and Mary seemed a little confused.	Tom và Mary có vẻ hơi bối rối.
The last suggestion is from Tom.	Gợi ý cuối cùng là của Tom.
I didn't do it as quickly as I should.	Tôi đã không làm điều đó nhanh như tôi nên làm.
I don't like this tune.	Tôi không thích giai điệu này.
I'll go wash my hands.	Tôi sẽ đi rửa tay.
Don't count your chickens.	Đừng đếm gà của bạn.
You don't know what I'm going through.	Bạn không biết những gì tôi đang trải qua.
Tell Tom he owes me one.	Nói với Tom rằng anh ấy nợ tôi một cái.
Tom must have been home on Monday.	Tom chắc đã về nhà vào thứ Hai.
I suspect that Tom agreed to do it for Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó cho Mary.
Tom can't fire you.	Tom không thể sa thải bạn.
Tom turned the pages of the magazine.	Tom lật từng trang của tạp chí.
That sounds like a scam.	Điều đó nghe giống như một trò lừa đảo.
My house is on the west side of the street.	Nhà tôi ở mặt phố phía Tây.
Tom didn't tell me to give this to anyone.	Tom đã không nói với tôi để đưa cái này cho ai.
Tom told me he was going to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom says he hopes he can win the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể giành chiến thắng trong cuộc đua.
Tom hit the ball out of Mary's hand.	Tom đập bóng ra khỏi tay Mary.
I can't play the piano, but she can.	Tôi không thể chơi piano, nhưng cô ấy có thể.
Did Tom do it himself?	Tom có ​​tự mình làm điều đó không?
I wonder what will happen today.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay.
I think Tom wants to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
I always do it this way.	Tôi luôn làm theo cách này.
I know Tom didn't know we wouldn't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
You're the one who said you wanted to come here.	Bạn là người đã nói rằng bạn muốn đến đây.
I have visited Australia three times.	Tôi đã đến thăm Úc ba lần.
Tom is the only boy in the class that Mary likes.	Tom là cậu bé duy nhất trong lớp mà Mary thích.
Tom still laughs about it.	Tom vẫn cười về điều đó.
Tom said he thought I was funny.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi thật buồn cười.
I didn't know you would finish that by 2:30.	Tôi không biết rằng bạn sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
He is the so-called man of culture.	Anh ấy là người được gọi là người của văn hóa.
I wonder how long Tom will be in Australia.	Tôi tự hỏi Tom sẽ ở Úc bao lâu.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người, trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải đến Úc.
Now everything is good.	Bây giờ mọi thứ đều tốt.
Tom turned off the night light.	Tom tắt đèn ngủ.
I like Tom's car.	Tôi thích xe của Tom.
We are preparing for another attack.	Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác.
Seeing what you have in your suitcase, I'm guessing that you are planning a long vacation.	Nhìn thấy những gì bạn có trong vali, tôi đoán rằng bạn đang có kế hoạch cho một kỳ nghỉ dài.
You didn't hear Tom?	Bạn không nghe thấy Tom?
I'm starting to get used to the dark.	Tôi bắt đầu quen với bóng tối.
How much time do you spend each day helping your child with homework?	Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để giúp con làm bài tập?
Do you think it is safe to cross this bridge?	Bạn có nghĩ rằng nó là an toàn để đi qua cây cầu này?
Tom still doesn't trust Mary very much.	Tom vẫn không tin tưởng Mary cho lắm.
I don't want to interrupt Tom.	Tôi không muốn ngắt lời Tom.
I was going to call Tom yesterday.	Tôi đã định gọi cho Tom hôm qua.
Tom didn't clean the kitchen.	Tom đã không dọn dẹp nhà bếp.
I don't know what Tom will do.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì.
I think Tom is very fair.	Tôi nghĩ rằng Tom rất công bằng.
We talked to each other.	Chúng tôi đã nói chuyện với nhau.
Tom is not in his tent.	Tom không ở trong lều của anh ấy.
I really don't need to do that.	Tôi thực sự không cần phải làm điều đó.
Looks like I have to doze off.	Có vẻ như tôi phải ngủ gật.
I realized that Tom might be interested in helping.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể quan tâm giúp đỡ.
I have yet to gather enough material to write a book.	Tôi vẫn chưa thu thập đầy đủ tài liệu để viết một cuốn sách.
Tom is too stunned to do that now.	Tom quá choáng váng để làm điều đó bây giờ.
Tom wants to learn how to play chess.	Tom muốn học cách chơi cờ vua.
Tom still kept his rifle aimed at Mary.	Tom vẫn giữ khẩu súng trường của mình nhắm thẳng vào Mary.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó không.
Tom does not sleep on this bench. 	Tom không ngủ trên băng ghế này.
He's sleeping on it.	Anh ấy đang ngủ trên chiếc đó.
I know that Tom won't let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
It is better to use plastic chopsticks and clean them than to use disposable chopsticks.	Tốt hơn hết bạn nên dùng đũa nhựa và rửa sạch hơn là dùng đũa dùng một lần.
The lifespan of a butterfly is three days.	Tuổi thọ của một con bướm là ba ngày.
I ate before going to the party.	Tôi đã ăn trước khi đến bữa tiệc.
Before crossing the street, look both left and right.	Trước khi sang đường, hãy nhìn cả trái và phải.
Obviously Tom's dad loves photography.	Rõ ràng là bố của Tom mê nhiếp ảnh.
You don't have to thank me. 	Bạn không cần phải cảm ơn tôi.
I am here to serve you.	Tôi ở đây để phục vụ bạn.
Let us know how we can serve you.	Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể phục vụ như thế nào.
You've been working on that book forever.	Bạn đã làm việc trên cuốn sách đó mãi mãi.
My grandmother owns a lot of scarves.	Bà tôi sở hữu rất nhiều khăn quàng cổ.
That's just what I wanted to hear.	Đó chỉ là những gì tôi muốn nghe.
You can't buy me.	Bạn không thể mua tôi.
Tom didn't do everything we asked him to do.	Tom đã không làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom says he will do whatever he can to help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ.
Were both Tom and Mary in Boston last week?	Cả Tom và Mary đều ở Boston tuần trước phải không?
Which of you is from Boston?	Ai trong số các bạn đến từ Boston?
Tom still hasn't eaten the cookie you gave him.	Tom vẫn chưa ăn bánh quy mà bạn đưa cho anh ấy.
Tom was clearly not happy to be chosen.	Tom rõ ràng là không vui khi được chọn.
Tom dated my mother before she married my father.	Tom đã hẹn hò với mẹ tôi trước khi bà kết hôn với bố tôi.
You don't spend enough time with your parents.	Bạn không dành đủ thời gian cho cha mẹ.
Tom asks Mary to ask John to stay.	Tom nhờ Mary yêu cầu John ở lại.
Tom made a budget.	Tom đã lập ngân sách.
There is a musty smell in this room.	Trong phòng này có mùi mốc.
I don't think Tom will ever get over losing his wife.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ vượt qua được việc mất vợ.
Tom was unaware of some mistake he made when translating an important document for his boss.	Tom không hề hay biết về một số lỗi mà anh ấy đã mắc phải khi dịch một tài liệu quan trọng cho sếp của mình.
I think that's about to change.	Tôi cho rằng điều đó sắp thay đổi.
I'm afraid we can't go on Monday.	Tôi e rằng chúng ta không thể đi vào thứ Hai.
Most likely Tom won't cry.	Nhiều khả năng Tom sẽ không khóc.
I think you need to hire someone other than Tom.	Tôi nghĩ bạn cần phải thuê một người khác ngoài Tom.
Tom tried to cut Mary's hair the way she wanted.	Tom đã cố gắng cắt tóc cho Mary theo cách cô ấy muốn.
Tom very rarely does it alone.	Tom rất hiếm khi làm điều đó một mình.
Tom told me that he thought Mary would be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
We had good advisors.	Chúng tôi đã có những cố vấn tốt.
I think Tom will probably go home on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
We haven't seen Tom in weeks.	Chúng tôi đã không gặp Tom trong nhiều tuần.
Tom is not Mary's gardener.	Tom không phải là người làm vườn của Mary.
I asked for a pardon.	Tôi đã xin ân xá.
Tom is too sleepy to do that.	Tom quá buồn ngủ để làm điều đó.
Every morning I read about the weather in the newspaper.	Mỗi sáng tôi đọc về thời tiết trên báo.
I never thought I would have to support such a large family.	Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chu cấp cho một gia đình đông con như vậy.
You will only be able to buy it there.	Bạn sẽ chỉ có thể mua nó ở đó.
Tom tells everyone he's motivated to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
This could be my life.	Đây có thể là cuộc sống của tôi.
We are negotiating a new contract.	Chúng tôi đang đàm phán một hợp đồng mới.
Tom suddenly patted his forehead.	Tom đột nhiên vỗ trán.
I hope I can convince you to change your mind.	Tôi hy vọng tôi có thể thuyết phục bạn thay đổi ý định.
I'm pretty confident.	Tôi khá tự tin.
Tom went to Australia to visit his girlfriend.	Tom đến Úc để thăm bạn gái.
Tom sometimes goes to work by bike.	Tom đôi khi đi làm bằng xe đạp.
Do you know how Tom got in?	Bạn có biết Tom vào bằng cách nào không?
Flares are used to avoid heat-seeking missiles.	Pháo sáng được sử dụng để tránh tên lửa tầm nhiệt.
My shoes are bigger than Tom's.	Đôi giày của tôi lớn hơn của Tom.
I'm sorry to hear that you won't be there.	Tôi rất tiếc khi biết rằng bạn sẽ không ở đó.
I am eighteen.	Tôi mười tám.
Tom shouted to Mary who was across the creek.	Tom hét lên với Mary đang ở bên kia con lạch.
She says she will follow him no matter where he goes.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi theo anh ấy cho dù anh ấy có đi đâu.
Tom rarely does that.	Tom hiếm khi làm điều đó.
Tom can do it himself.	Tom có ​​thể tự mình làm điều đó.
He will go fishing despite our warnings.	Anh ta sẽ đi câu cá bất chấp lời cảnh báo của chúng tôi.
Don't get stomachache from overeating.	Đừng để bị đau bụng do ăn quá nhiều.
Tom signed an affidavit.	Tom đã ký một bản tuyên thệ.
Tom doesn't study French anymore.	Tom không học tiếng Pháp nữa.
It is a very interesting story.	Đó là một câu chuyện rất thú vị.
Is this really cheap?	Cái này thật rẻ phải không?
Tom is not alone, but Mary is.	Tom không cô đơn, nhưng Mary thì có.
Even Tom couldn't do it.	Ngay cả Tom cũng không thể làm điều đó.
Tom died before the ambulance got there.	Tom đã chết trước khi xe cấp cứu đến đó.
I shouldn't have done it for free.	Tôi không nên làm điều đó miễn phí.
Tom is expected to recover, right?	Tom được mong đợi sẽ bình phục, phải không?
Tom is a respected businessman.	Tom là một doanh nhân được kính trọng.
Tom can't speak French.	Tom không thể nói tiếng Pháp.
I think I don't deserve it.	Tôi nghĩ rằng tôi không xứng đáng với điều đó.
Did Tom ever criticize you for doing it?	Tom đã bao giờ chỉ trích bạn về việc làm đó chưa?
Tom comes home tomorrow.	Tom trở về nhà vào ngày mai.
Tom is extremely lucky.	Tom vô cùng may mắn.
Tom will never leave Mary.	Tom sẽ không bao giờ rời bỏ Mary.
I don't know who that person is.	Tôi không biết người đó là ai.
You couldn't be more wrong.	Bạn không thể sai hơn.
I am always busy these days.	Tôi luôn bận rộn những ngày này.
Tom wants to go back to work.	Tom muốn trở lại làm việc.
I need to talk to you about what happened here last week.	Tôi cần nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ở đây vào tuần trước.
I don't go skating as much as I used to.	Tôi không còn đi trượt băng nhiều như trước nữa.
I know Tom is right and we are wrong.	Tôi biết Tom đúng và chúng tôi sai.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
Let Tom do it alone.	Hãy để Tom làm điều đó một mình.
Tom didn't go very far.	Tom đã không đi xa lắm.
Tom is trying to get in shape.	Tom đang cố gắng lấy lại vóc dáng.
Since I walk very fast, I made it in time for the last train.	Vì tôi đi bộ rất nhanh nên tôi đã đến kịp chuyến tàu cuối cùng.
I envy your talent.	Tôi ghen tị với tài năng của bạn.
Tom will report directly to me.	Tom sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi.
Tom dropped out of college and moved to Boston.	Tom bỏ học đại học và chuyển đến Boston.
Don't make things complicated.	Đừng làm cho mọi thứ trở nên phức tạp.
Tom let me drive his car.	Tom để tôi lái xe của anh ấy.
Tom went to school.	Tom đã đi học.
Tom is a huge loser.	Tom là một kẻ thất bại nặng nề.
I spent a lot of time here.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian ở đây.
You should just talk to Tom.	Bạn chỉ nên nói chuyện với Tom.
Even Tom himself was deceived by that.	Ngay cả chính Tom cũng bị lừa dối bởi điều đó.
It's the perfect day for a barbecue.	Đó là một ngày hoàn hảo cho một bữa tiệc nướng.
I'm not saying this is my office.	Tôi không nói đây là văn phòng của tôi.
It was not my intention to humiliate you.	Đó không phải là ý định của tôi để làm bẽ mặt bạn.
Tom is a brave man.	Tom là một người dũng cảm.
Tom will assist you.	Tom sẽ hỗ trợ bạn.
Tom has decided.	Tom đã quyết định.
Tom sells coffee.	Tom bán cà phê.
Tom understood why Mary hated him.	Tom hiểu tại sao Mary lại ghét anh ta.
If not for yourself, then do it for me.	Nếu không phải cho bản thân, thì hãy làm điều đó cho tôi.
You may not want to buy that much sugar.	Bạn có thể không muốn mua nhiều đường như vậy.
Tom was looking for his umbrella, but he couldn't find it.	Tom đang tìm chiếc ô của mình, nhưng anh ấy đã không tìm thấy nó.
We have lost contact.	Chúng tôi đã mất liên lạc.
You did it alone, right?	Bạn đã làm điều đó một mình, phải không?
I've never done that here.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó ở đây.
No choice.	Không có sự lựa chọn.
That's not what I thought I would say.	Đó không phải là điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom often eats things that others consider strange.	Tom thường ăn những thứ mà người khác cho là lạ.
Tom said he didn't think it would be wise to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó.
Tom said he's expected to do it on October 20.	Tom cho biết anh ấy dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Why does Tom want me to help him?	Tại sao Tom muốn tôi giúp anh ấy?
He is an evil man.	Anh là một người độc ác.
My wife told me to buy a new car.	Vợ tôi nói tôi mua một chiếc ô tô mới.
The building has not yet been evacuated.	Tòa nhà vẫn chưa được sơ tán.
Tom is a science teacher at a local high school.	Tom là một giáo viên khoa học tại một trường trung học địa phương.
Tom and Mary both appeared to be in a good mood.	Tom và Mary đều tỏ ra có tâm trạng vui vẻ.
I suspect Tom and Mary are planning there.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lên kế hoạch ở đó.
Tom said who would do it?	Tom đã nói ai sẽ làm điều đó?
Tom goes to bed scared.	Tom sợ hãi đi ngủ.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
He is playing the piano and she is singing.	Anh ấy đang chơi piano và cô ấy đang hát.
Do you have an iPad?	Bạn có iPad không?
Tom didn't realize how smart Mary was.	Tom không nhận ra Mary thông minh như thế nào.
I will do that tomorrow too.	Tôi cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I just don't have what it takes.	Tôi chỉ không có những gì nó cần.
Tom enjoyed the movie.	Tom rất thích bộ phim.
Tom is a good employee. 	Tom là một nhân viên tốt.
He gets the job done quickly and efficiently.	Anh ấy hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
I'm not willing to help.	Tôi không sẵn lòng giúp đỡ.
Tom likes giraffes.	Tom thích hươu cao cổ.
Tom looks like Mary, doesn't he?	Tom giống Mary, phải không?
Don't pretend to be someone you're not.	Đừng giả vờ là một người không phải là bạn.
Tom motioned for them to sit.	Tom ra hiệu cho họ ngồi.
Tom lives right near Mary on the street.	Tom sống ngay gần Mary trên đường phố.
You know Tom did it, right?	Bạn biết Tom đã làm điều đó, phải không?
Why don't we all calm down?	Tại sao tất cả chúng ta không bình tĩnh lại?
I didn't realize Tom wasn't here anymore.	Tôi không nhận ra Tom không còn ở đây nữa.
Tom has lived in Boston for over thirty years.	Tom đã sống ở Boston hơn ba mươi năm.
Tom will throw us out.	Tom sẽ ném chúng tôi ra ngoài.
Tom sat alone in the room.	Tom ngồi một mình trong phòng.
He died from overwork.	Anh ấy chết vì làm việc quá sức.
The neighbor's dog barked all night.	Con chó nhà hàng xóm sủa suốt đêm.
If you can't do it, I'll find someone else who can.	Nếu bạn không làm được, tôi sẽ tìm người khác có thể.
Tom's clothes are dirty.	Quần áo của Tom bị bẩn.
I hope that you are joking.	Tôi hy vọng rằng bạn đang đùa.
It's none of Tom's business.	Đó không phải việc của Tom.
Tom went back downstairs.	Tom quay trở lại tầng dưới.
Tom isn't mad at you either.	Tom cũng không giận bạn.
Tom looked pale.	Tom trông nhợt nhạt.
I can't live on ten thousand yen a month.	Tôi không thể sống bằng mười nghìn yên một tháng.
Tom remodeled his house.	Tom sửa sang lại ngôi nhà của mình.
I know Tom knows Mary how to do it.	Tôi biết Tom biết Mary làm thế nào để làm được điều đó.
Tom told me I would finish it next Monday.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ hoàn thành việc đó vào thứ Hai tới.
I think Tom might be waiting for us in front of the station.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang đợi chúng tôi ở phía trước nhà ga.
You should ask Tom for advice.	Bạn nên hỏi Tom một lời khuyên.
Tom will eventually despise Mary, just like the rest of us.	Tom cuối cùng sẽ coi thường Mary, giống như những người còn lại trong chúng ta.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
Tom said that he had an interesting conversation with Mary.	Tom nói rằng anh đã có một cuộc trò chuyện thú vị với Mary.
Tom wouldn't be happy if I didn't.	Tom sẽ không vui nếu tôi không làm vậy.
Don't make it so hard.	Đừng làm khó nó như vậy.
Have you considered looking for a job in Australia?	Bạn đã cân nhắc tìm việc làm ở Úc chưa?
He pretended to be an Englishman, but his foreign accent made him lose interest.	Anh ấy giả làm một người Anh, nhưng giọng nước ngoài của anh ấy đã khiến anh ấy mất hứng thú.
Tom said he didn't hear any screams.	Tom nói rằng anh ấy không nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào.
I've decided to let Tom go to Mary's party.	Tôi đã quyết định để Tom đi dự tiệc của Mary.
Why don't you repaint your house?	Tại sao bạn không sơn lại ngôi nhà của mình?
I'm sure Tom won't be confused.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bối rối.
They don't seem busy.	Họ không có vẻ bận rộn.
Wear your high heels.	Đi đôi giày cao gót của bạn.
Will insurance premiums go up?	Phí bảo hiểm sẽ tăng lên?
Tom tried to warn you that this is going to happen.	Tom đã cố gắng cảnh báo bạn rằng điều này sẽ xảy ra.
Tom told me that he thought Mary was adopted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là con nuôi.
I wish we could stay longer in Australia.	Tôi ước rằng chúng tôi có thể ở lại Úc lâu hơn.
We'll go crazy if we don't do it.	Chúng tôi sẽ phát điên nếu chúng tôi không làm điều đó.
Tom will be here only for a short while.	Tom sẽ ở đây chỉ trong một thời gian ngắn.
You know Tom would do it, right?	Bạn biết Tom sẽ làm điều đó, phải không?
It's not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog.	Đó không phải là kích thước của con chó trong cuộc chiến, mà là kích thước của cuộc chiến ở con chó.
Tom knows why Mary is learning French.	Tom biết tại sao Mary lại học tiếng Pháp.
Tom won't be happy about that.	Tom sẽ không hài lòng về điều đó.
Tom climbed the ladder.	Tom leo lên thang.
Give me a lift.	Đưa tôi một cái máy nâng.
He doesn't like fighting.	Anh ấy không thích đánh nhau.
I don't think Tom sold anything all day.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bán được bất cứ thứ gì cả ngày.
I think Tom knows why we can't do it for him.	Tôi nghĩ rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I hope that both Tom and Mary get what they want.	Tôi hy vọng rằng cả Tom và Mary đều đạt được điều họ muốn.
Tom says that Mary doesn't work in Boston anymore.	Tom nói rằng Mary không làm việc ở Boston nữa.
I said what I had to say.	Tôi đã nói những gì tôi phải nói.
You can't just change your mind.	Bạn không thể chỉ thay đổi suy nghĩ của mình.
Tom is being transferred.	Tom đang được chuyển đi.
My baby kicks very hard.	Con tôi đạp rất mạnh.
He's easy to handle.	Anh ấy dễ xử lý.
Tom promised me he would come before 2:30.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ đến trước 2:30.
We have lost all hope of compensation.	Chúng tôi đã mất hết hy vọng được đền bù.
I suspect Tom is scared.	Tôi nghi ngờ Tom đang sợ hãi.
I will fax you the application.	Tôi sẽ fax cho bạn đơn đăng ký.
Tom sits on the town council.	Tom ngồi trong hội đồng thị trấn.
You won't stay, you will?	Bạn sẽ không ở lại, bạn sẽ?
Let's go over there and sit down for a while.	Chúng ta hãy đến đó và ngồi xuống một lúc.
I think both Tom and Mary have given up hope.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đã từ bỏ hy vọng.
You are losing.	Bạn đang thua.
Tom says he knows Mary won't win the race.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thắng cuộc đua.
I'm glad Tom wasn't injured in the accident.	Tôi rất vui vì Tom không bị thương trong vụ tai nạn.
It's eccentric!	Thật là lập dị!
I didn't buy either.	Tôi đã không mua một trong hai.
Tom and Mary feel bored.	Tom và Mary cảm thấy buồn chán.
Tom and Mary had dinner before.	Tom và Mary đã ăn tối trước đó.
I overslept and couldn't catch the bus.	Tôi ngủ quên và không thể bắt xe buýt.
You don't really have to do that, do you?	Bạn không thực sự phải làm điều đó, phải không?
Tom had a really great time.	Tom đã có một thời gian thực sự tuyệt vời.
I think you've been honest with me.	Tôi nghĩ bạn đã thành thật với tôi.
Both Tom and Mary started laughing at me.	Cả Tom và Mary đều bắt đầu cười nhạo tôi.
I wonder if Tom really knows he should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết mình nên làm như vậy không.
Tom took advantage of this.	Tom đã tận dụng điều này.
Tom looks serious.	Tom có ​​vẻ nghiêm túc.
Tom is very good with numbers.	Tom rất giỏi với những con số.
Do you still think you can do it?	Bạn vẫn nghĩ mình có thể làm được điều đó?
I definitely wish I could sing as good as Tom.	Tôi chắc chắn ước rằng tôi có thể hát hay như Tom.
You fell asleep again?	Bạn lại ngủ quên?
How many people do you know without health insurance?	Bạn biết bao nhiêu người không có bảo hiểm y tế?
You would do that too, wouldn't you?	Bạn cũng sẽ làm điều đó, phải không?
Tom did not come to rescue Mary.	Tom không đến để giải cứu Mary.
Tom advised Mary to eat more vegetables.	Tom khuyên Mary ăn nhiều rau hơn.
Tom rushed after Mary.	Tom lao theo Mary.
Tom doesn't want to do it without you.	Tom không muốn làm điều đó mà không có bạn.
Tom needs to wash his clothes.	Tom cần giặt quần áo của mình.
Tom will need to do it today.	Tom sẽ cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
You need to be very talented to do it the Tom way.	Bạn cần phải rất tài năng để làm được điều đó theo cách của Tom.
I don't know what Tom thinks.	Tôi không biết Tom nghĩ gì.
You could have called and told me you were going to be late.	Bạn có thể đã gọi và cho tôi biết bạn sẽ đến muộn.
We have a very serious problem.	Chúng tôi có một vấn đề rất nghiêm trọng.
Tom put on his skates.	Tom mang giày trượt vào.
The leaves on the tree change color in the fall.	Những chiếc lá trên cây đổi màu vào mùa thu.
Tom just sat there and stared at the picture of Mary.	Tom chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Mary.
When I arrived, they quickly moved out of the house.	Khi tôi đến, họ nhanh chóng thu dọn ra khỏi nhà.
I gave Tom a nice pen.	Tôi đã cho Tom một cây bút đẹp.
One by one, friends came to talk to me.	Từng người một, bạn bè đến nói chuyện với tôi.
Tom says he's willing to do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
I wonder what Tom will do with his old motorbike.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì với chiếc xe máy cũ của mình.
Tom hasn't bought bread for a long time.	Tom đã lâu không mua bánh mì.
Tom isn't the only job applicant.	Tom không phải là người nộp đơn xin việc duy nhất.
Why don't you do it the way I asked?	Tại sao bạn không làm như vậy theo cách mà tôi đã yêu cầu?
Tom's school has more than 3,000 students.	Trường của Tom có ​​hơn 3.000 học sinh.
I know that I will be able to get home by 2:30.	Tôi biết rằng tôi sẽ có thể về nhà trước 2:30.
He met one of his old friends on his way back from the station.	Anh đã gặp một trong những người bạn cũ của mình trên đường trở về từ nhà ga.
We don't need to talk about that.	Chúng ta không cần phải nói về điều đó.
Tom knelt down to take a closer look.	Tom quỳ xuống để xem xét kỹ hơn.
Tom told me that he doesn't like boxing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích quyền anh.
You should familiarize yourself with the local customs.	Bạn nên tự làm quen với các phong tục địa phương.
Tom said he didn't know who Mary was going to give it to.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đưa nó cho ai.
He has two aunts with his mother.	Anh ấy có hai người dì ở bên mẹ.
I'm sorry I wasn't there today.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không ở đó hôm nay.
Tom says he has no idea what happened.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về những gì đã xảy ra.
Tom has good reason to be mad.	Tom có ​​lý do chính đáng để nổi điên.
Tom says he needs to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy cần thuê một người có kinh nghiệm.
Does Tom think Mary is funny?	Tom có ​​nghĩ Mary hài hước không?
I'm almost always free right after lunch.	Tôi hầu như luôn rảnh ngay sau bữa trưa.
That is not very easy.	Đó không phải là rất dễ dàng.
Tom is not a member of our club.	Tom không phải là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom tells Mary he doesn't know how to do it.	Tom cho Mary biết anh ấy không biết cách làm điều đó.
Is there any chance that Tom will be there?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ ở đó không?
Tom tell me where you have hidden the gold coins.	Tom nói cho tôi biết bạn đã giấu tiền vàng ở đâu.
I break large, time-consuming tasks into small chunks.	Tôi chia các nhiệm vụ lớn, tốn thời gian thành nhiều phần nhỏ.
I feel relieved when I hear that.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
I didn't hear Tom enter the room.	Tôi không nghe thấy Tom bước vào phòng.
Is there anything you'd like to tell us?	Có điều gì bạn muốn nói với chúng tôi không?
I advised Tom not to go out after dark.	Tôi đã khuyên Tom không nên ra ngoài sau khi trời tối.
Is the directive easy to implement?	Chỉ thị có dễ thực hiện không?
I have lived here since before you were born.	Tôi đã sống ở đây từ trước khi bạn được sinh ra.
Do you know why Tom wasn't at Mary's party?	Bạn có biết tại sao Tom không có mặt tại bữa tiệc của Mary không?
My neighbor's son was killed by a drunk driver.	Con trai hàng xóm của tôi đã bị giết bởi một người lái xe say rượu.
I'll make some coffee. 	Tôi sẽ pha một ít cà phê.
Would you like a cup?	Bạn có muốn một cốc không?
Tom doesn't want to move to Australia.	Tom không muốn chuyển đến Úc.
Tom looked into the cellar.	Tom nhìn vào hầm.
Why did you do that?	Tại sao bạn làm điều đó?
Tom likes to argue.	Tom thích tranh luận.
I don't think Tom is the last.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người cuối cùng.
I think Tom did it with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó với Mary.
Tom is working to arrange.	Tom đang làm việc để sắp xếp.
That was an order I couldn't give.	Đó là mệnh lệnh mà tôi không thể đưa ra.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't know what to do.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không biết phải làm gì.
You must not forget your study book.	Bạn không được quên sách học của mình.
I don't think you should go there.	Tôi không nghĩ bạn nên đến đó.
You know that I hate Tom, right?	Bạn có biết rằng tôi ghét Tom, phải không?
The manager asked me if I wanted to go back to my old job.	Người quản lý hỏi tôi có muốn quay lại công việc cũ không.
I didn't think Tom would get so mad.	Tôi không nghĩ Tom lại nổi điên như vậy.
Tom once dated an actress.	Tom đã từng hẹn hò với một nữ diễn viên.
I don't know that Tom knows who did it for you.	Tôi không biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho bạn.
Tom forgot to bring his tennis racket.	Tom quên mang theo vợt tennis của mình.
I let myself in with the key Tom gave me.	Tôi để mình vào với chiếc chìa khóa Tom đã đưa cho tôi.
I will kiss you now.	Tôi sẽ hôn bạn bây giờ.
This store is open 365 days a year.	Cửa hàng này mở cửa suốt 365 ngày trong năm.
Tom is available to work on Sunday.	Tom sẵn sàng làm việc vào Chủ nhật.
What would you rather do, stay at home and watch TV or go out and watch movies?	Bạn muốn làm gì hơn, ở nhà và xem TV hay ra ngoài và xem phim?
I'll get myself something to drink. 	Tôi sẽ lấy cho mình một thứ gì đó để uống.
You also want something?	Bạn cũng muốn một cái gì đó?
I do a lot of things that my mother doesn't know that I do.	Tôi làm rất nhiều việc mà mẹ tôi không biết rằng tôi làm.
Tom and Mary were speaking in French, so I couldn't understand what they were saying.	Tom và Mary đang nói bằng tiếng Pháp, vì vậy tôi không thể hiểu họ đang nói gì.
Tom did not read the book that Mary gave him.	Tom đã không đọc cuốn sách mà Mary đưa cho anh ta.
Why are you not offended?	Tại sao bạn không bị xúc phạm?
Tom hasn't been here since the flood.	Tom đã không ở đây kể từ trận lụt.
Why does Tom limp?	Tại sao Tom đi khập khiễng?
I have a daughter the same age as your son.	Tôi có một đứa con gái bằng tuổi con trai ông.
Tom is supportive.	Tom ủng hộ.
I thought nothing could be worse than cancer.	Tôi đã nghĩ rằng không có gì có thể tồi tệ bằng bệnh ung thư.
A sneeze leaves your body at forty miles per hour.	Một cái hắt hơi rời khỏi cơ thể bạn với vận tốc bốn mươi dặm một giờ.
What are Tom's parents' names?	Tên bố mẹ của Tom là gì?
Tom will arrive on October 20.	Tom sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Tom will be here in a few minutes.	Tom sẽ đến đây chỉ trong vài phút nữa.
How can you miss it?	Làm thế nào bạn có thể bỏ lỡ nó?
I wonder who Tom thinks is the best singer in our class.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ ai là người hát hay nhất trong lớp của chúng tôi.
I will be spending next month in Australia.	Tôi sẽ dành tháng tới ở Úc.
We're avoiding Tom.	Chúng tôi đang tránh Tom.
How much did you tell Tom?	Bạn đã nói với Tom bao nhiêu?
Tom went to work early in the morning.	Tom đã đi làm sáng sớm.
Tom is taking a big opportunity, isn't he?	Tom đang nắm lấy một cơ hội lớn, phải không?
Tom said Mary wanted to do it.	Tom nói Mary muốn làm điều đó.
I was a bit startled.	Tôi hơi giật mình.
Security teams checked the vehicle for explosives.	Đội an ninh đã kiểm tra chiếc xe để tìm chất nổ.
Tom seems to be jealous.	Tom có ​​vẻ đang ghen tị.
I don't like the way you do it.	Tôi không thích cách bạn làm như vậy.
He is someone who never cuts corners.	Anh ấy là một người không bao giờ cắt góc.
I'm sorry I didn't understand what you said.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không hiểu những gì bạn nói.
Attendance is free for many of our events.	Tham dự miễn phí cho nhiều sự kiện của chúng tôi.
Why don't we play a game of chess?	Tại sao chúng ta không chơi một ván cờ?
Tom doesn't have enough gas money.	Tom không có đủ tiền xăng.
There is a chance we will be late.	Có khả năng chúng tôi sẽ đến muộn.
Tom will wash the car tomorrow.	Tom sẽ rửa xe vào ngày mai.
Angry Tom attacks Mary.	Tom tức giận tấn công Mary.
I have something else I want you to do.	Tôi có việc khác muốn bạn làm.
Tom can't do it, but Mary can.	Tom không thể làm điều đó, nhưng Mary thì có.
I don't mind helping you.	Tôi không ngại giúp bạn.
Do you feel discouraged?	Bạn cảm thấy nản lòng phải không?
I still say we should go.	Tôi vẫn nói chúng ta nên đi.
He is a real man.	Anh ấy là một người đàn ông thực sự.
Don't run after risks.	Đừng chạy theo rủi ro.
You can afford to buy one of those if you want.	Bạn có thể đủ khả năng để mua một trong những cái đó nếu bạn muốn.
Thanks for today. 	Cảm ơn vì ngày hôm nay.
I was very happy.	Tớ đã rất vui.
Tom didn't know when Mary would come.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến.
He stood near her and tried to protect her from the storm.	Anh đứng gần cô và cố gắng bảo vệ cô khỏi cơn bão.
I think Tom has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom phải làm điều đó.
I'd rather read at home than go out tonight.	Tôi thà đọc sách ở nhà hơn là ra ngoài tối nay.
I think you're pretty hard on yourself.	Tôi nghĩ bạn khá khó tính với bản thân.
Violent acts will not be tolerated and will be met with appropriate disciplinary action.	Các hành vi bạo lực sẽ không được dung thứ và sẽ bị đáp trả bằng hình thức kỷ luật thích hợp.
Tom wrote down Mary's phone number.	Tom đã ghi lại số điện thoại của Mary.
The soldier took shelter in the fox hole.	Người lính trú ẩn trong hố cáo.
As far as I know, Tom hasn't left yet.	Theo những gì tôi biết, Tom vẫn chưa rời đi.
I'm not sure I need to do that again.	Tôi không chắc mình cần phải làm lại điều đó.
Everyone commented on his new hairstyle.	Mọi người đều nhận xét về kiểu tóc mới của anh ấy.
Tom shouldn't be allowed to leave.	Tom không nên được phép rời đi.
Tom is going to Boston tomorrow.	Tom sẽ đi Boston vào ngày mai.
Don't leave the door open.	Đừng để cửa mở.
Tom wasn't sure what to believe.	Tom không chắc phải tin vào điều gì.
It really aggravated me.	Nó thực sự làm tôi trầm trọng hơn.
Tom said he would help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Tom looked confused.	Tom trông có vẻ bối rối.
My mother and I were in the garden all afternoon.	Tôi và mẹ đã ở trong vườn cả buổi chiều.
I know Tom isn't as old as the rest of the class.	Tôi biết Tom không già bằng những học sinh còn lại trong lớp.
Who is your favorite violinist?	Ai là nghệ sĩ vĩ cầm yêu thích của bạn?
You will be in charge of the babies in this room.	Bạn sẽ phụ trách các em bé trong phòng này.
Tom is likely to go next week.	Tom có ​​khả năng sẽ đi vào tuần tới.
It takes too long for my baby to fall asleep.	Phải mất quá nhiều thời gian để con tôi đi vào giấc ngủ.
I don't know those answers.	Tôi không biết những câu trả lời đó.
Did Tom tell you what needs to be done?	Tom có ​​nói với bạn những gì cần phải làm không?
Tom warned me.	Tom đã cảnh báo tôi.
There's not much left to say.	Không còn nhiều điều để nói.
We've seen Tom do it.	Chúng tôi đã thấy Tom làm điều đó.
Where is your house?	Nhà của bạn ở đâu?
Tom reads his wife's diary.	Tom đọc nhật ký của vợ.
Tom told Mary not to play with fire.	Tom nói với Mary đừng đùa với lửa.
I helped Tom wash the clothes.	Tôi đã giúp Tom giặt quần áo.
Tom doesn't think Mary wants to do that.	Tom không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom said last year was difficult.	Tom nói năm ngoái thật khó khăn.
Tom, like me, is an artist.	Tom, giống như tôi, là một nghệ sĩ.
We should be in a position to help you.	Chúng tôi nên ở một vị trí để giúp bạn.
Tom can read text backwards.	Tom có ​​thể đọc ngược văn bản.
Tom has a healthy lifestyle.	Tom có ​​một lối sống lành mạnh.
I don't know if Tom is still living in Australia.	Tôi không biết liệu Tom có ​​còn sống ở Úc hay không.
Your explanation is satisfactory.	Lời giải thích của bạn là thỏa đáng.
Tom has moved to Australia.	Tom đã chuyển đến Úc.
You've been here all night, haven't you?	Bạn đã ở đây cả đêm, phải không?
Tom didn't come to get Mary.	Tom không đến để lấy Mary.
I thought we wouldn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
Tickets are only valid for two days, including the day they were purchased.	Vé chỉ có giá trị trong hai ngày, kể cả ngày chúng được mua.
I don't think Tom is joking about that.	Tôi không nghĩ Tom đang đùa về điều đó.
Don't you think I look like Tom?	Bạn không nghĩ tôi giống Tom sao?
Tom heard Mary's snoring.	Tom nghe thấy tiếng ngáy của Mary.
I think Tom is still unimpressed.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa ấn tượng.
Tom wants to introduce himself in French, but he doesn't know how.	Tom muốn giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp, nhưng anh không biết làm thế nào.
Tom is just an ordinary guy.	Tom chỉ là một chàng trai bình thường.
I don't have anything else.	Tôi không có bất cứ thứ gì khác.
What is happening here is terrible.	Những gì đang diễn ra ở đây thật khủng khiếp.
Tom's confession was a surprise.	Lời thú nhận của Tom là một điều bất ngờ.
Mary is fixing her hair.	Mary đang sửa lại mái tóc của mình.
Tom didn't do what he said he would.	Tom đã không làm được những gì anh ấy đã nói là anh ấy sẽ làm.
I earn 100 euros per day.	Tôi kiếm được 100 euro mỗi ngày.
I want to get rid of all of these.	Tôi muốn loại bỏ tất cả những thứ này.
Mary never told me she had a boyfriend.	Mary chưa bao giờ nói với tôi rằng cô ấy đã có bạn trai.
I don't think this is how we have to do this.	Tôi không nghĩ rằng đây là cách chúng ta phải làm điều này.
Tom has been lying to us the whole time.	Tom đã nói dối chúng tôi suốt thời gian qua.
Do you know which one is the real one?	Bạn có biết cái nào là hàng thật không?
Tom doesn't know where we are now.	Tom không biết bây giờ chúng ta đang ở đâu.
Tom said that Mary was very mad.	Tom nói rằng Mary đã rất điên.
I want to warn Tom.	Tôi muốn cảnh báo Tom.
I will stick around for a while.	Tôi sẽ gắn bó một thời gian.
Tom is getting married in Boston.	Tom sắp kết hôn ở Boston.
Tom almost never makes a mistake.	Tom hầu như không bao giờ mắc lỗi.
He has a rich advocate behind him.	Anh ấy có một người ủng hộ giàu có sau lưng.
They were broken.	Chúng đã bị hỏng.
I'm on the phone with Tom.	Tôi đang nói chuyện điện thoại với Tom.
I still don't understand what you are saying.	Tôi vẫn không hiểu bạn đang nói gì.
I haven't left Boston yet.	Tôi vẫn chưa rời Boston.
Tom doesn't like being told he's not old enough.	Tom không thích bị nói rằng mình chưa đủ lớn.
I really look forward to seeing Tom again.	Tôi thực sự mong được gặp lại Tom.
I thought you said Tom is not a member of our club.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom không phải là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
I will never forget the look on Tom's face when I told him he got into Harvard.	Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Tom khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy đã vào được Harvard.
We must pick those apples now, or they will rot.	Chúng ta phải hái những quả táo đó ngay bây giờ, nếu không chúng sẽ bị thối rữa.
Now I'm going to Tom's place.	Bây giờ tôi sẽ đến chỗ của Tom.
Tom knows what will happen if he doesn't stay.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không ở lại.
I can't do it justice.	Tôi không thể làm điều đó công lý.
Throw your gun back here.	Quăng súng của bạn lại đây.
Tom would probably be happy to do that.	Tom có ​​thể sẽ rất vui khi làm điều đó.
The city is covered with volcanic ash.	Thành phố bị bao phủ bởi tro núi lửa.
If you didn't eat the cake I made, your sister did.	Nếu bạn không ăn bánh tôi làm, thì em gái bạn đã làm.
Tom says he shouldn't have done it alone.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy không nên làm điều đó một mình.
You should not read this book.	Bạn không nên đọc cuốn sách này.
You are a terrible loser.	Bạn là một kẻ thất bại tồi tệ.
An ocelot looks like a small leopard.	Một con ocelot trông giống như một con báo nhỏ.
I learned to spin wool from watching my grandmother.	Tôi học cách quay len từ việc quan sát bà tôi.
Tom says he hopes you will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Both Tom and John say they kissed Mary.	Cả Tom và John đều nói rằng họ đã hôn Mary.
I'm sure you will agree with me.	Tôi chắc rằng bạn sẽ đồng ý với tôi.
You must take this medicine, whether you want to or not.	Bạn phải dùng thuốc này, cho dù bạn muốn hay không.
It's something different.	Đó là một cái gì đó khác nhau.
Do you think Tom would actually agree to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự đồng ý làm điều đó?
What is your average day like?	Một ngày trung bình của bạn như thế nào?
Don't give all the credit to Tom.	Đừng đưa tất cả tín dụng cho Tom.
I will never forgive Tom.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
I will run a marathon.	Tôi sẽ chạy marathon.
Tom said he was too tired to do anything else.	Tom nói rằng anh ấy quá mệt để làm bất cứ điều gì khác.
Tom stuffed the envelope in his pocket.	Tom nhét phong bì vào túi.
I haven't done something like this in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa làm một việc như thế này.
This week we will have a three-day weekend.	Tuần này chúng ta sẽ có ba ngày cuối tuần.
Tom is only a few months older than Mary.	Tom chỉ hơn Mary vài tháng tuổi.
I hope you become the person your parents wanted you to be.	Tôi hy vọng bạn trở thành mẫu người mà cha mẹ bạn muốn bạn trở thành.
Tom doesn't want to do anything to hurt Mary.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì làm tổn thương Mary.
If you can do it alone, then you don't need us.	Nếu bạn có thể làm điều đó một mình, thì bạn không cần chúng tôi.
There is no library in this town.	Không có thư viện trong thị trấn này.
I know Tom would agree.	Tôi biết Tom sẽ đồng ý.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
What is this book about?	Cuốn sách này nói về cái gì?
Tom doesn't seem that busy.	Tom không có vẻ bận rộn như vậy.
It's not your money that I want.	Đó không phải là tiền của bạn mà tôi muốn.
Should I remember that?	Tôi có nên nhớ điều đó không?
Tom doesn't recognize the number.	Tom không nhận ra số.
No training can prepare you for this.	Không có quá trình đào tạo nào có thể chuẩn bị cho bạn điều này.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Where did Tom get this ring?	Tom lấy chiếc nhẫn này ở đâu?
Tom heard a commotion in the next room and wondered what was going on.	Tom nghe thấy tiếng huyên náo trong phòng bên cạnh và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
I am a yodeler.	Tôi là một yodeler.
The game has been postponed indefinitely.	Trò chơi đã bị hoãn vô thời hạn.
Tom asked me if I remembered where we parked the car.	Tom hỏi tôi liệu tôi có nhớ nơi chúng tôi đã đỗ xe không.
Tom is going to jail.	Tom sắp đi tù.
I had a bladder infection last month.	Tôi đã bị nhiễm trùng bàng quang vào tháng trước.
I think Tom is too old for me.	Tôi nghĩ Tom quá già đối với tôi.
Tom and Mary are constantly texting back and forth.	Tom và Mary liên tục nhắn tin qua lại.
We have a lot of work to do first.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm trước tiên.
This is not as bad as I thought.	Điều này không tệ như tôi nghĩ.
Four times two equals eight.	Bốn lần hai bằng tám.
I won't get there until after 2:30.	Tôi sẽ không đến đó cho đến sau 2:30.
Tom says he knows he might have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
The prince thought that the young girl had been eaten by a dragon.	Hoàng tử nghĩ rằng cô gái trẻ đã bị ăn thịt bởi một con rồng.
They weren't arguing, they were reenacting a play.	Họ không cãi nhau mà đang diễn lại một vở kịch.
Who told you Tom won't eat spicy food?	Ai nói với bạn Tom sẽ không ăn đồ cay?
It wasn't until recently that she changed her mind.	Mãi đến gần đây, cô mới thay đổi quyết định.
Maybe I should rephrase that.	Có lẽ tôi nên diễn đạt lại điều đó.
You shouldn't let this happen.	Bạn không nên để điều này xảy ra.
Australia is on my list of countries I want to visit.	Úc nằm trong danh sách các quốc gia tôi muốn đến thăm.
What is your favorite food for breakfast?	Món ăn yêu thích của bạn để ăn sáng là gì?
Tom has known Mary since he was a child.	Tom đã biết Mary từ khi anh còn là một đứa trẻ.
I have no right to say.	Tôi không có quyền nói.
Let Tom know what needs to be done.	Hãy cho Tom biết những gì cần phải làm.
I will tell you what needs to be done.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì cần phải làm.
Tom is going to Mary's this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đến nhà Mary.
My neighbors often turn on the TV all night.	Hàng xóm của tôi thường bật TV suốt đêm.
Is Tom from here?	Tom đến từ đây à?
Tom asked me to talk to Mary about it.	Tom yêu cầu tôi nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom is younger than us.	Tom trẻ hơn chúng tôi.
Tom did his best to help all the kids.	Tom đã làm hết sức mình để giúp đỡ tất cả bọn trẻ.
Tom needs to decide soon.	Tom cần sớm quyết định.
So what's next for you?	Vì vậy, những gì tiếp theo cho bạn?
Tom wouldn't be very happy if Mary was late.	Tom sẽ không vui lắm nếu Mary đến muộn.
Tom will accompany the singers.	Tom sẽ đồng hành cùng các ca sĩ.
You don't want to do that to me, do you?	Bạn không muốn làm điều đó với tôi, phải không?
Tom said he was told not to.	Tom nói rằng anh ấy đã được bảo là đừng làm vậy.
Tom says he only swears when it's absolutely necessary.	Tom nói rằng anh ấy chỉ thề khi nó thực sự cần thiết.
I couldn't find a job in Boston.	Tôi không thể tìm được việc làm ở Boston.
Tom wishes he could be a cat.	Tom ước mình có thể là một con mèo.
Tom couldn't believe what Mary said.	Tom không thể tin được những gì Mary nói.
We reduced our spending during the recession.	Chúng tôi đã giảm chi tiêu của mình trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
Why don't you come here?	Tại sao bạn không đến đây?
I'm pretty sure Tom used to be able to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã từng có thể làm được điều đó.
I think you are doing a good job.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm một công việc tốt.
How much are you willing to pay for it?	Bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho nó?
You don't seem tired.	Bạn không có vẻ mệt mỏi.
Tom was in Boston for about three months last year.	Tom đã ở Boston khoảng ba tháng vào năm ngoái.
Are you still not ready?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng?
Tom said he hoped Mary knew she had to do it by Monday.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết cô ấy phải làm điều đó trước thứ Hai.
We know you're a thief.	Chúng tôi biết bạn là kẻ trộm.
Was your trip as fun as you thought it would be?	Chuyến đi của bạn có nhiều niềm vui như bạn nghĩ không?
He had the privilege of a private education.	Ông đã có đặc ân của một nền giáo dục tư nhân.
I'm donating blood today.	Hôm nay tôi đi hiến máu.
Tom told me he wanted to buy a coat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một chiếc áo khoác.
Tom met his wife while he was studying in Australia.	Tom gặp vợ khi anh ấy đang học ở Úc.
Tom didn't let me win.	Tom đã không để tôi thắng.
How many idioms have we learned so far?	Chúng ta đã học bao nhiêu thành ngữ cho đến nay?
I am so bad.	Tôi thật tệ.
Tom told me he was very hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đói.
Why do you keep saying things you don't mean?	Tại sao bạn tiếp tục nói những điều bạn không có ý nghĩa?
I've seen how Tom does it.	Tôi đã thấy cách Tom làm điều đó.
Tom often writes about his friends in his blog.	Tom thường viết về bạn bè của mình trong blog của mình.
I have five different dictionaries on the shelf, but I always use the same one.	Tôi có năm cuốn từ điển khác nhau trên giá, nhưng tôi luôn sử dụng cùng một cuốn.
I didn't know you would do it this afternoon.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó chiều nay.
Tom wasn't the one who broke Mary's windshield.	Tom không phải là người đã làm vỡ kính chắn gió của xe Mary.
There is a pay phone there.	Có một điện thoại công cộng ở đó.
Let me know what you're doing here.	Hãy cho tôi biết bạn đang làm gì ở đây.
Tom thinks Mary loves him.	Tom nghĩ Mary yêu anh ấy.
I washed the car.	Tôi đã rửa xe.
Don't drink too much, okay?	Đừng uống nhiều, được không?
Tom wants me to give him a loan.	Tom muốn tôi cho anh ấy một khoản vay.
Tom will remember this weekend for as long as he lives.	Tom sẽ nhớ vào cuối tuần này miễn là anh ấy còn sống.
I need Tom's address.	Tôi cần địa chỉ của Tom.
Out of here! 	Ra khỏi đây!
All of you!	Tất cả các bạn!
You still do it once, right?	Bạn vẫn làm điều đó một lần, phải không?
Tom and I were both there.	Tom và tôi đều ở đó.
How long has Tom been in Australia?	Tom đã ở Úc bao lâu?
I know that Tom won't be allowed to do what he wants.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm những gì anh ấy muốn.
Tom said he had a stomach ache and didn't want to eat anything.	Tom nói rằng anh bị đau bụng và không muốn ăn bất cứ thứ gì.
Tom went to get his coat.	Tom đi lấy áo khoác.
We have finished our work.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Tom can go to Australia next month.	Tom có ​​thể đi Úc vào tháng tới.
I think Tom was mad at me.	Tôi nghĩ Tom đã giận tôi.
Forage.	Đi cắt cỏ.
Please text me when you arrive in Boston.	Vui lòng nhắn tin cho tôi khi bạn đến Boston.
Tom has returned to Australia for good.	Tom đã trở lại Úc cho tốt.
We will not give Tom the amount he asked for.	Chúng tôi sẽ không đưa Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu.
Tom's doctor advised him to give up alcohol.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên từ bỏ rượu.
We cannot live without sleep any better than without food.	Chúng ta không thể sống thiếu ngủ hơn là không có thức ăn.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì.
I will pay.	Tôi sẽ trả tiền.
Tom doesn't discriminate.	Tom không phân biệt giới tính.
I thought Tom was the best singer on stage tonight.	Tôi đã nghĩ Tom là ca sĩ hát hay nhất trên sân khấu đêm nay.
I have absolutely no idea what's going on.	Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
We did not know that you would come to us.	Chúng tôi không biết rằng bạn sẽ đến với chúng tôi.
Don't talk. 	Đừng nói chuyện.
They can hear us.	Họ có thể nghe thấy chúng tôi.
Tom has turned the barn into a resting and breakfast place.	Tom đã biến nhà kho thành nơi nghỉ ngơi và ăn sáng.
That is not very difficult.	Điều đó không khó lắm.
He is a director, and should be treated as such.	Anh ấy là một giám đốc, và nên được đối xử như vậy.
Tom wants to talk to a lawyer.	Tom muốn nói chuyện với một luật sư.
Tom has been doing some work for me recently.	Tom đã làm một số công việc cho tôi gần đây.
Tom is a bit tired.	Tom hơi mệt.
I can't invite him. 	Tôi không thể mời anh ta.
We don't know much.	Chúng tôi không quen biết nhiều.
We have tried to contact you.	Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với bạn.
Tom goes abroad to study French.	Tom ra nước ngoài học tiếng Pháp.
I requested a seat in the non-smoking area.	Tôi đã yêu cầu một chỗ ngồi trong khu vực cấm hút thuốc.
I speak French much better than anyone else in my family.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai khác trong gia đình tôi.
Tom got in Mary's way.	Tom đã cản đường Mary.
You don't necessarily have to paint your kitchen yellow. 	Bạn không nhất thiết phải sơn nhà bếp màu vàng.
You can paint it any color you want.	Bạn có thể sơn nó bất kỳ màu nào bạn muốn.
The meeting will end in two hours after a short break.	Cuộc họp sẽ kết thúc lại sau hai giờ nữa sau thời gian giải lao ngắn.
The longer we wait, the less chance we have of finding Tom.	Chúng ta càng đợi lâu, chúng ta càng có ít cơ hội tìm thấy Tom.
Tom is resourceful, isn't he?	Tom là người tháo vát, phải không?
Tom says he didn't do what he was supposed to do.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom has to do everything himself.	Tom phải tự mình làm mọi thứ.
Why didn't Tom do what we asked?	Tại sao Tom không làm những gì chúng tôi đã yêu cầu?
I will vouch for him.	Tôi sẽ bảo đảm cho anh ta.
Tom will appear soon.	Tom sẽ sớm xuất hiện.
In the end, Tom asked Mary for help.	Cuối cùng, Tom đã nhờ Mary giúp đỡ.
Tom and Mary are really good friends.	Tom và Mary thực sự là bạn tốt của nhau.
Beautiful scenery, and delicious food. 	Phong cảnh đẹp, và thức ăn ngon.
The only problem is the people.	Vấn đề duy nhất là con người.
Let us know what you want and we will try to fulfill it for you.	Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn gì và chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu đó cho bạn.
It's a pity that Tom has to work and can't go camping with us.	Thật tiếc khi Tom phải làm việc và không thể đi cắm trại với chúng tôi.
Tom said that I shouldn't have done it.	Tom nói rằng lẽ ra tôi không nên làm vậy.
Tom put the cork back in the bottle of wine.	Tom lại đặt nút chai vào chai rượu.
I'm pretty sure Tom did it.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm điều đó.
It will be difficult to beat Tom.	Sẽ rất khó để đánh bại Tom.
I don't think I impressed Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã gây ấn tượng với Tom.
I see Tom going into the cave over there.	Tôi thấy Tom đi vào hang động đằng kia.
Tom hasn't done that yet.	Tom vẫn chưa làm điều đó.
Tom started scrubbing the floor.	Tom bắt đầu cọ rửa sàn nhà.
Tom lowered himself into the chair.	Tom hạ mình xuống ghế.
Tom still hasn't told Mary what he can do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy có thể làm.
Tom said that Mary was not curious.	Tom nói rằng Mary không tò mò.
I can't tell you all my secrets.	Tôi không thể cho bạn biết tất cả bí mật của tôi.
Tom gave me your address.	Tom đã cho tôi địa chỉ của bạn.
Tom won't be here for a few weeks.	Tom sẽ không ở đây trong vài tuần.
Tom was in his office at the time.	Lúc đó Tom đang ở trong văn phòng của mình.
Tom also mentioned your name.	Tom cũng đã đề cập đến tên của bạn.
I was the one who showed Tom how to do it.	Tôi là người đã chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom doesn't like tending the garden.	Tom không thích chăm sóc khu vườn.
I wish I could have stayed longer.	Tôi ước tôi có thể ở lại lâu hơn.
Don't you want to try this?	Bạn không muốn thử cái này à?
Tom said Mary knew she might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Would it be a good idea to do that?	Nó sẽ là một ý tưởng tốt để làm điều đó?
A sentence usually has a subject and a verb.	Một câu thường có chủ ngữ và động từ.
You need to admit that you have a problem before anyone can help you.	Bạn cần phải thừa nhận rằng bạn có một vấn đề trước khi bất kỳ ai có thể giúp bạn.
I'm almost done.	Tôi gần hoàn thành.
I don't have much of a social life.	Tôi không có nhiều cuộc sống xã hội.
Tom paid a lot of money for that guitar.	Tom đã trả rất nhiều tiền cho cây đàn đó.
I'm afraid we'll get nowhere doing it this way.	Tôi e rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu khi làm theo cách này.
Tom is always busy on Mondays.	Tom luôn bận rộn vào thứ Hai.
That is absolutely horrible.	Điều đó hoàn toàn kinh khủng.
I often eat things that the doctor tells me not to.	Tôi thường ăn những thứ mà bác sĩ bảo tôi không nên.
I go on excursions every year.	Tôi đi du ngoạn hàng năm.
Tom will probably tell Mary what she wants to know.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
There's someone here who wants to see you.	Có ai đó ở đây muốn gặp bạn.
It's quiet now, but before, it was very noisy in here.	Bây giờ nó yên tĩnh, nhưng trước đó, nó rất ồn ào trong đây.
Watch Tom move.	Nhìn Tom di chuyển.
We should slow down.	Chúng ta nên giảm tốc độ.
Do you think a city geek like Tom would be happy living on a farm?	Bạn có nghĩ rằng một người say mê thành phố như Tom sẽ hạnh phúc khi sống trong một trang trại?
I don't have time to get ready for bed this morning.	Tôi không có thời gian để chuẩn bị đi ngủ sáng nay.
I'm starting to understand what you mean.	Tôi bắt đầu hiểu ý bạn.
Do you really want to come to Australia again?	Bạn có thực sự muốn đến Úc một lần nữa?
You must stop this.	Bạn phải dừng điều này lại.
I doubt if Tom will just let it go.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​bỏ nó đi không.
How many marshmallows did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu viên kẹo dẻo?
Tom was able to do it today.	Tom đã có thể làm điều đó ngày hôm nay.
Why don't you write to me?	Tại sao bạn không viết thư cho tôi?
Tom arranged a date for me.	Tom đã sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn hò.
There is virtue to keep silent.	Có đức tính để giữ im lặng.
It's not as big of a deal as you might think.	Nó không phải là một vấn đề lớn như bạn nghĩ.
I know Tom is a polite man.	Tôi biết Tom là người lịch sự.
This problem cannot be swept under the carpet.	Vấn đề này không thể được quét dưới thảm.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom will probably get fired for doing that.	Tom có ​​thể sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom is usually quite patient.	Tom thường khá kiên nhẫn.
Tom says he will probably go shopping with Mary on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đi mua sắm với Mary vào thứ Hai.
Becoming an acrobat is the ambition of almost every boy.	Trở thành một diễn viên nhào lộn là tham vọng của hầu hết mọi cậu bé.
Very cute little animals.	Động vật nhỏ rất dễ thương.
A sharp pain shot through Tom's body and he fell to the ground.	Một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể Tom và anh ngã quỵ xuống đất.
The train left the station before I reached the station.	Chuyến tàu rời bến trước khi tôi đến ga.
She finally made it to the North Pole.	Cuối cùng cô ấy đã đến được Bắc Cực.
The equator divides the earth into two hemispheres.	Đường xích đạo chia địa cầu thành hai bán cầu.
I'm not as good at chess as Tom.	Tôi không giỏi chơi cờ như Tom.
Is Tom a licensed therapist?	Tom có ​​phải là nhà trị liệu được cấp phép không?
Nearly five centuries of Portuguese colonial rule ended with independence in 1975.	Gần 5 thế kỷ là thuộc địa của Bồ Đào Nha đã kết thúc với nền độc lập vào năm 1975.
Tom has grown up.	Tom đã lớn.
Tom doesn't know how to ski.	Tom không biết trượt tuyết.
I'm not the only one caught.	Tôi không phải là người duy nhất bị bắt.
I didn't expect that.	Tôi không mong đợi điều đó.
We've had our ups and downs.	Chúng tôi đã có những thăng trầm.
I hope Tom isn't the first to do that.	Tôi hy vọng Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I'm not sure I really want that.	Tôi không chắc mình thực sự muốn điều đó.
My father bought some CDs for my birthday.	Cha tôi đã mua một số đĩa CD cho sinh nhật của tôi.
Tom snores loudly.	Tom ngáy to.
She sings and dances very well.	Cô ấy hát và nhảy rất tốt.
I don't need a table.	Tôi không cần bàn.
Tom wanted to do it sooner.	Tom muốn làm điều đó sớm hơn.
That is dishonest.	Đó là không trung thực.
I always enjoy playing tennis with Tom.	Tôi luôn thích chơi quần vợt với Tom.
Let Tom sleep.	Để Tom ngủ.
I said I shouldn't do it.	Tôi đã nói rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom won't let me buy anything anymore.	Tom sẽ không cho tôi mua bất kỳ thứ gì nữa.
Tom is married to a dentist.	Tom đã kết hôn với một nha sĩ.
Some tiles have fallen off the roof.	Một số ngói đã rơi khỏi mái nhà.
Can't you give me more time?	Bạn không thể cho tôi thêm thời gian được không?
She gave way to the temptation to buy the jewel.	Cô đã nhường chỗ cho lời dụ dỗ mua viên ngọc.
I'm pretty sure Tom doesn't want to talk to you.	Tôi khá chắc rằng Tom không muốn nói chuyện với bạn.
Tom will also come on the 20th.	Tom cũng sẽ đến vào ngày 20.
Tom may not be telling the whole truth.	Tom có ​​thể không nói toàn bộ sự thật.
I know it's Tom's handwriting.	Tôi biết đó là chữ viết tay của Tom.
I made Tom stop.	Tôi đã bắt Tom dừng lại.
You're the only person I know who can do that.	Bạn là người duy nhất mà tôi biết có thể làm được điều đó.
I don't know where Tom went to kindergarten.	Tôi không biết Tom đã đi học mẫu giáo ở đâu.
We will just have to do whatever they ask us to do.	Chúng tôi sẽ chỉ phải làm bất cứ điều gì họ yêu cầu chúng tôi làm.
I have to talk to Tom about something.	Tôi phải nói chuyện với Tom về một số thứ.
I'm pretty sure I told you before not to talk to my girlfriend.	Tôi khá chắc rằng trước đây tôi đã nói với bạn là không được nói chuyện với bạn gái của tôi.
My father doesn't let me drive.	Cha tôi không cho tôi lái xe.
I don't think Tom knows when Mary will be there.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ ở đó.
Tom pretends to be rich.	Tom giả vờ là người giàu có.
Neither the borrower nor the lender can.	Người đi vay và người cho vay đều không được.
I know that Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is a smart boy, isn't he?	Tom là một cậu bé thông minh, phải không?
Tom is worried.	Tom lo lắng.
We have to find out where Tom is.	Chúng ta phải tìm xem Tom đang ở đâu.
Tom knows me.	Tom biết tôi.
Tom told me Mary wouldn't be here.	Tom nói với tôi Mary sẽ không ở đây.
I'll ask Tom to do it for you.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
I didn't make it up.	Tôi không bịa ra.
Was your high school basketball team a good one?	Đội bóng rổ của trường trung học của bạn có phải là một đội tốt không?
I wish Tom could see what we did.	Tôi ước gì Tom có ​​thể thấy những gì chúng tôi đã làm.
I can't be the only one who thinks Tom is crazy.	Tôi không thể là người duy nhất nghĩ rằng Tom bị điên.
Tom is a marine biologist.	Tom là một nhà sinh vật học biển.
I asked Tom to do it quietly.	Tôi yêu cầu Tom làm điều đó một cách lặng lẽ.
Do not smoke in this room.	Đừng hút thuốc trong phòng này.
Tom loves everything you do.	Tom yêu tất cả những gì bạn làm.
Does Tom work a lot?	Tom có ​​làm việc nhiều không?
It was his uncle who often visited the United States.	Đó là người chú của anh ấy thường đến thăm Hoa Kỳ.
Tom peered through the peephole before opening the door.	Tom nhìn qua lỗ nhòm trước khi mở cửa.
I'm not your brother.	Tôi không phải là anh trai của bạn.
I most likely won't do that.	Tôi rất có thể sẽ không làm điều đó.
I didn't tell Tom I was going to Boston.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
I can't do that anymore.	Tôi không có khả năng làm điều đó nữa.
Let me know what you did.	Hãy cho tôi biết bạn đã làm gì.
Tom's job is to sell used cars.	Công việc của Tom là bán ô tô cũ.
I relied on his kindness.	Tôi đã dựa vào lòng tốt của anh ấy.
Next time will be much better.	Lần sau sẽ tốt hơn nhiều.
Tom says he doesn't want to do anything until it's morning.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì cho đến khi nó sáng ra.
Tom is a very hard worker, isn't he?	Tom là một người làm việc rất chăm chỉ, phải không?
Tom said that he was kidnapped when he was thirteen years old.	Tom nói rằng anh đã bị bắt cóc khi mới mười ba tuổi.
We need to try doing this in a different way.	Chúng ta cần thử làm điều này theo một cách khác.
Tom and Mary bought some new furniture.	Tom và Mary đã mua một số đồ nội thất mới.
I don't like it either.	Tôi cũng không thích nó.
I made a good profit selling my car.	Tôi đã kiếm được lợi nhuận tốt bằng cách bán chiếc xe của mình.
Everyone can do it, except Tom.	Mọi người đều làm được, ngoại trừ Tom.
Tom tells Mary he can do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Thanks for calling.	Cảm ơn vì đã gọi điện.
Tom is someone who can really act.	Tom là người thực sự có thể hành động.
Tom will probably be quick.	Tom có ​​thể sẽ nhanh chóng.
Tom is not as cunning as before.	Tom không còn láu cá như trước nữa.
This is a book for your mother to read.	Đây là một cuốn sách cho mẹ của bạn đọc.
Tom is three kilograms lighter than me.	Tom nhẹ hơn tôi ba kg.
I'm very happy to meet Tom.	Tôi rất vui khi gặp Tom.
I'm going fishing with him.	Tôi đang đi câu cá với anh ấy.
The Prime Minister has been talking about the financial crisis for a long time.	Thủ tướng đã nói về cuộc khủng hoảng tài chính trong thời gian dài.
The slime is black in color and has a foul odor.	Chất nhờn có màu đen và có mùi hôi.
That is an exaggeration.	Đó là một sự phóng đại.
I'll find Tom right away.	Tôi sẽ tìm Tom ngay.
I'm afraid there's been a terrible mistake.	Tôi e rằng đã có một sai lầm khủng khiếp.
You won't find anyone who will help you do that.	Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ ai sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom and Mary have a platonic relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ thuần khiết.
He made the most of the opportunity to learn.	Anh ấy đã tận dụng tối đa cơ hội để học hỏi.
Tom says that life can be very difficult.	Tom nói rằng cuộc sống có thể rất khó khăn.
You promised you wouldn't do it here.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không làm điều đó ở đây.
Tom can tell you who did it.	Tom có ​​thể cho bạn biết ai đã làm điều đó.
Does Tom have many visitors?	Tom có ​​nhiều khách đến thăm không?
Tom is so irresponsible. 	Tom thật vô trách nhiệm.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
It is difficult for foreign students to speak English well.	Sinh viên nước ngoài nói tiếng Anh tốt là điều khó.
I don't like grapefruit.	Tôi không thích bưởi.
I looked up and saw Tom.	Tôi nhìn lên và thấy Tom.
Tom ate all the chips and cookies.	Tom đã ăn hết khoai tây chiên và bánh quy.
Tom was late to a meeting with an important client.	Tom đã đến muộn trong một cuộc họp với một khách hàng quan trọng.
I think Tom is not fair.	Tôi nghĩ rằng Tom không công bằng.
Tom is a better drummer than I expected.	Tom là một tay trống giỏi hơn tôi mong đợi.
Tom doesn't want to compromise.	Tom không muốn thỏa hiệp.
Readable writing.	Viết dễ đọc.
Tom has spent most of his life in Australia.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Úc.
Tom didn't listen to me.	Tom không nghe lời tôi.
Tom is an amateur, isn't he?	Tom là một tay nghiệp dư, phải không?
The answer is yes to both of your questions.	Câu trả lời là có cho cả hai câu hỏi của bạn.
Tom's parents are both teachers.	Cha mẹ của Tom đều là giáo viên.
Tom is planning.	Tom đang lên kế hoạch.
Applause broke out.	Những tràng pháo tay nổ ra.
Who is not here yet?	Ai vẫn chưa ở đây?
Tom will be sentenced on October 20.	Tom sẽ bị kết án vào ngày 20 tháng 10.
Tom snatches the money and runs away.	Tom giật lấy tiền và bỏ chạy.
I didn't know that you could cook so well.	Tôi không biết rằng bạn có thể nấu ăn ngon như vậy.
Why don't you hire Tom to do this job?	Tại sao bạn không thuê Tom làm công việc này?
You can't be too careful when choosing friends.	Bạn không thể quá cẩn thận khi chọn bạn bè.
Don't use the elevator.	Đừng sử dụng thang máy.
Do you know how to solve this puzzle?	Bạn có biết làm thế nào để giải quyết câu đố này?
This is a huge job.	Đây là một công việc to lớn.
This house is huge, isn't it?	Ngôi nhà này rất lớn, phải không?
Tom says he thinks he can take care of himself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự lo cho bản thân.
Tom has decided to go to Boston next summer.	Tom đã quyết định đi Boston vào mùa hè năm sau.
I don't think Tom actually did what Mary said he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
I made the big mistake of choosing a wife.	Tôi đã sai lầm lớn khi chọn vợ.
I want to ask Tom a question.	Tôi muốn hỏi Tom một câu hỏi.
She couldn't take the insults any longer.	Cô không thể chịu đựng những lời xúc phạm thêm nữa.
Tom says he thinks Mary might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó.
I will really miss Tom when he moves to Australia.	Tôi thực sự sẽ nhớ Tom khi anh ấy chuyển đến Úc.
I think Tom is in love with you.	Tôi nghĩ Tom đang yêu bạn.
I assume you don't want to go.	Tôi cho rằng bạn không muốn đi.
What do you think? 	Bạn nghĩ sao?
Is that true?	Có đúng như vậy không?
Tom can do it as well as Mary.	Tom cũng có thể làm được điều đó như Mary.
Tom didn't live long enough to see his daughter get married.	Tom không sống đủ lâu để chứng kiến ​​con gái mình kết hôn.
We were very worried.	Chúng tôi đã rất lo lắng.
Tom wasn't the only one who didn't know Mary had moved to Boston.	Tom không phải là người duy nhất không biết Mary đã chuyển đến Boston.
Tom works in the laboratory.	Tom làm việc trong phòng thí nghiệm.
A mixed blessing is something that is both good and bad.	Một phước lành hỗn hợp là một cái gì đó vừa tốt vừa xấu.
I will hit the third.	Tôi sẽ đánh thứ ba.
I know that Tom expects me to help him.	Tôi biết rằng Tom mong tôi giúp anh ấy.
The ship departs for Bombay.	Con tàu khởi hành đi Bombay.
Tom moved to Australia right after graduating.	Tom chuyển đến Úc ngay sau khi tốt nghiệp.
Tom put the book on the table.	Tom đặt cuốn sách lên bàn.
Do you remember the first time I came here?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi đến đây không?
I hope that Tom and I don't bother you.	Tôi hy vọng rằng Tom và tôi không làm phiền bạn.
Tom may have to cancel the picnic.	Tom có ​​thể phải hủy bỏ chuyến dã ngoại.
I thought I told you to stay where you were.	Tôi nghĩ tôi đã bảo bạn ở lại chỗ cũ.
Tom is up the window.	Tom đang lên cửa sổ.
Tom says he is not sick.	Tom nói rằng anh ấy không bị ốm.
The premium is $30 per person.	Phí bảo hiểm là $ 30 mỗi người.
I don't care who is to blame, as long as it's not me.	Tôi không quan tâm ai bị đổ lỗi, miễn đó không phải là tôi.
I will have what Tom is.	Tôi sẽ có những gì Tom đang có.
I should never have told Tom my password.	Tôi không bao giờ nên nói cho Tom biết mật khẩu của mình.
Did you know Tom has a house on Park Street?	Bạn có biết Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park không?
On the 10th of next month, they will be married for 20 years.	Vào ngày 10 tháng tới, họ sẽ kết hôn được 20 năm.
Tom asked his father if he could go out and play.	Tom hỏi bố rằng liệu anh có thể ra ngoài chơi được không.
Tom bowed politely to me.	Tom cúi chào tôi một cách lịch sự.
I wish I knew where we could find other workers like Tom.	Tôi ước tôi biết nơi chúng tôi có thể tìm thấy những người lao động khác như Tom.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Does Tom spend a lot of money?	Tom có ​​tiêu nhiều tiền không?
Tom is pretty good at drawing.	Tom vẽ khá giỏi.
Tom says he wants to know if you are going to his party or not.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu bạn có định đến bữa tiệc của anh ấy hay không.
I bet Tom thirty bucks that Mary won't do it.	Tôi cá với Tom ba mươi đô la rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I could and should have done it.	Tôi có thể đã và nên làm điều đó.
I had a hard time getting the baby to sleep.	Tôi đã rất khó khăn để đưa đứa trẻ đi ngủ.
Tom and Mary went hiking together.	Tom và Mary đã đi leo núi cùng nhau.
Tom assures me that won't happen.	Tom đảm bảo với tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom probably doesn't care.	Tom có ​​lẽ không quan tâm.
I'm glad to hear that your injury is not serious.	Tôi rất vui khi biết rằng vết thương của bạn không nghiêm trọng.
Tom lives just outside of Boston.	Tom sống ngay bên ngoài Boston.
Why don't we ask someone for help?	Tại sao chúng ta không nhờ ai đó giúp đỡ?
Don't take any chances.	Đừng có bất kỳ cơ hội nào.
I have nothing to say to Tom.	Tôi không có gì để nói với Tom.
Are you telling me Tom had something to do with that?	Bạn đang nói với tôi Tom đã có một cái gì đó để làm với điều đó?
Tom started working before sunrise.	Tom bắt đầu làm việc trước khi mặt trời mọc.
I wonder if Tom will pass the test.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vượt qua được bài kiểm tra hay không.
We're not in Kansas anymore.	Chúng tôi không ở Kansas nữa.
I'm sure Tom won't be scared.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không sợ hãi.
Tom is just as weird as Mary.	Tom cũng kỳ lạ như Mary.
We are thorough.	Chúng tôi kỹ lưỡng.
Tom loves listening to old radio shows.	Tom thích nghe các chương trình radio cũ.
Tom turned on the gas.	Tom vặn ga.
How long has Tom been there?	Tom đã ở đó bao lâu rồi?
Tom wouldn't make a good father.	Tom sẽ không làm một người cha tốt.
You're not a teacher, are you?	Bạn không phải là một giáo viên, phải không?
Are you the one who had to do it?	Có phải bạn là người đã phải làm điều đó?
I have nothing more to say.	Tôi không còn gì để nói nữa.
Tom doesn't really care about that.	Tom không quan tâm lắm đến việc đó.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thắng.
I did everything I wanted to do in Boston.	Tôi đã làm mọi thứ tôi muốn làm ở Boston.
I think I heard someone enter the room.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó bước vào phòng.
Everyone has a secret.	Mọi người đều có một bí mật.
I tried to call you, but couldn't.	Tôi đã cố gắng gọi cho bạn, nhưng không thể.
Tom could barely contain his anger.	Tom gần như không thể kiềm chế cơn tức giận của mình.
Tom usually comes home at three o'clock.	Tom thường về nhà lúc ba giờ.
We are both very busy.	Cả hai chúng tôi đều rất bận rộn.
Tom more than 80 kg.	Tom hơn 80 kg.
Tom is quick.	Tom nhanh nhẹn.
My husband has no job and is looking for work.	Chồng tôi không có việc làm và đang tìm việc.
Tom says he will do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
I thought you said Tom was a tailor.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom là một thợ may.
I know that Tom doesn't know that you shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn không nên làm như vậy.
Most countries in the world use the metric system.	Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sử dụng hệ mét.
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó.
Are you sure Tom will win?	Bạn có chắc chắn Tom sẽ thắng?
Tom wants a banana.	Tom muốn một quả chuối.
Now Tom will be alone with Mary gone.	Bây giờ Tom sẽ cô đơn khi Mary đã ra đi.
Tom promised that he would not make such a mistake again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không phạm sai lầm như vậy một lần nữa.
Tom wiped the tears from his eyes and tried to smile.	Tom lau nước mắt trên mắt và cố gắng mỉm cười.
Tom is always careful.	Tom luôn cẩn thận.
I did it alone.	Tôi đã làm điều đó một mình.
It's something you should have done a long time ago.	Đó là điều đáng lẽ bạn phải làm từ lâu.
Romeo and Juliet is showing in theaters.	Romeo và Juliet đang chiếu tại rạp.
I don't know that anyone lives in this cave.	Tôi không biết rằng có ai sống trong hang động này.
Tom told me he wasn't sleepy yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
You're just trying to scare us.	Bạn chỉ đang cố làm chúng tôi sợ hãi.
Don't you just love it?	Bạn không chỉ yêu nó sao?
I play tambourines and sing.	Tôi chơi tambourine và hát.
Tom tried his luck hitchhiking.	Tom đã thử vận ​​may đi nhờ xe.
Are you sure you know what to do?	Bạn có chắc mình biết mình phải làm gì không?
Tom's pupils are dilated.	Đồng tử của Tom bị giãn ra.
I would hug Tom if I thought he would let me.	Tôi sẽ ôm Tom nếu tôi nghĩ anh ấy sẽ để tôi.
It happened on October 20th.	Nó xảy ra vào ngày 20 tháng 10.
Tom, Mary, John and Alice were all drunk.	Tom, Mary, John và Alice đều say.
It's a very old song.	Đó là một bài hát rất cũ.
Tom puts all his belongings in boxes and sends them to Boston.	Tom cất tất cả đồ đạc của mình vào hộp và gửi chúng đến Boston.
Tom is very nice to Mary.	Tom rất tốt với Mary.
I didn't know Tom would object to that.	Tôi không biết Tom sẽ phản đối việc làm đó.
I don't think you will be so jealous.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ghen tị như vậy.
You won't need to worry about that anymore.	Bạn sẽ không cần phải lo lắng về điều đó nữa.
What did Tom think?	Tom đã nghĩ gì?
Was Tom the one who asked Mary to do it?	Tom có ​​phải là người đã yêu cầu Mary làm điều đó?
Does Tom drive you crazy?	Tom có ​​làm bạn phát điên không?
Tom and I told each other everything.	Tom và tôi kể cho nhau nghe mọi chuyện.
Tom probably didn't know if Mary was Canadian or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có phải là người Canada hay không.
Tom received an email from Mary.	Tom đã nhận được một email từ Mary.
I can't think of a reason why Tom was late.	Tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao Tom lại đến muộn.
Tom has found himself a new job.	Tom đã tìm được cho mình một công việc mới.
I don't think Tom said that.	Tôi không nghĩ Tom nói vậy.
I don't think I can do it better than you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
I shouldn't even be there.	Tôi thậm chí không nên ở đó.
I am not a child.	Tôi không phải là một đứa trẻ.
He made a ton of money by ripping off innocent bloodsuckers.	Anh ta đã kiếm được hàng đống tiền bằng cách moi những kẻ hút máu ngây thơ.
Tom can type much faster than Mary.	Tom có ​​thể gõ nhanh hơn Mary nhiều.
Tom became annoyed.	Tom đã trở nên khó chịu.
I asked Tom to help Mary, but he didn't.	Tôi đã bảo Tom giúp Mary, nhưng anh ấy không làm.
Do you speak to Tom in French?	Bạn có nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp không?
I don't think I can convince Tom to do it again.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó một lần nữa.
You don't look well.	Bạn trông không khỏe.
Tom loves me.	Tom yêu tôi.
Tom is not the only suspect. 	Tom không phải là nghi phạm duy nhất.
Mary is also a suspect.	Mary cũng là một nghi phạm.
Tom said he's going on a business trip to Boston next month.	Tom cho biết anh ấy sẽ đi công tác ở Boston vào tháng tới.
Tom asks Mary not to tell John where he lives.	Tom yêu cầu Mary không nói cho John biết nơi anh ta sống.
Tom didn't tell anyone they should.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ nên làm điều đó.
You dare not feel sorry for me.	Bạn không dám cảm thấy có lỗi cho tôi.
I got there before Tom came.	Tôi đến đó trước khi Tom đến.
No air conditioning.	Không có máy lạnh.
I wish I could remember where I left my umbrella.	Tôi ước tôi có thể nhớ nơi tôi đã để chiếc ô của mình.
They want riots.	Họ muốn bạo loạn.
Tom decided not to go hiking with Mary.	Tom quyết định không đi bộ đường dài với Mary.
We really didn't see the crash.	Chúng tôi thực sự không nhìn thấy vụ tai nạn.
I wish I hadn't told Tom I was going to Boston with him.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston với anh ấy.
Do you love Tom and me?	Bạn có yêu Tom và tôi không?
I was invited by Tom.	Tôi đã được mời bởi Tom.
Are you saying you don't think I can do it?	Bạn đang nói rằng bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được?
Tom hopes that he will get a new bike for Christmas.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ có được một chiếc xe đạp mới cho lễ Giáng sinh.
It is impossible to know if a politician really believes what they are saying.	Không thể biết một chính trị gia có thực sự tin những gì họ đang nói hay không.
Tom has to take care of his grandfather.	Tom phải chăm sóc ông nội.
How much did you spend on clothes last year?	Bạn đã chi bao nhiêu cho quần áo năm ngoái?
Tom probably didn't know he had to do it today.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Which one did Tom choose?	Tom đã chọn cái nào?
Tom did not answer me.	Tom không trả lời tôi.
The accident could have been prevented.	Tai nạn có thể đã được ngăn chặn.
Classes will resume on Monday.	Các lớp học sẽ học lại vào thứ Hai.
One will have the face of an angel when borrowing something, but the face of a devil when returning it.	Một người sẽ có khuôn mặt của thiên thần khi mượn thứ gì đó, nhưng khuôn mặt của ác quỷ khi trả lại.
Tom took Mary's car keys from her hand.	Tom lấy chìa khóa xe của Mary từ tay cô ấy.
Tom realized he barely had enough money to buy everything he needed to buy.	Tom nhận ra mình hầu như không có đủ tiền để mua mọi thứ cần mua.
Did Mary really kill her husband?	Mary có thực sự giết chồng mình không?
Tom just stood there, stunned.	Tom chỉ biết đứng đó, sững sờ.
Tom was in the bath when Mary arrived.	Tom đang trong bồn tắm khi Mary đến.
Let Tom do it.	Hãy để Tom làm điều đó.
Tom says he hopes you won't let Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I don't have any friends who like opera.	Tôi không có bạn bè nào thích opera.
Tom changed into a swimsuit.	Tom thay áo tắm.
Tom looks impressed.	Tom có ​​vẻ ấn tượng.
I am sure that Tom will not pass the exam.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không vượt qua kỳ thi.
I wish I hadn't lied to Tom.	Tôi ước gì tôi đã không nói dối Tom.
Follow this path until you reach the river.	Đi theo con đường này cho đến khi bạn đến sông.
The minister appointed one of his minions to a key position.	Bộ trưởng đã bổ nhiệm một trong những tay chân của mình vào vị trí chủ chốt.
Tom has the same type of computer as you have.	Tom có ​​cùng một loại máy tính như bạn có.
I saw the light at the end of the tunnel.	Tôi đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
I know that Tom will never forgive Mary for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
We need to get this done by the end of the week.	Chúng ta cần hoàn thành việc này trước cuối tuần.
I know you will help me.	Tôi biết bạn sẽ giúp tôi.
He is in trouble.	Anh ấy đang gặp rắc rối.
Tom opened the drawer very carefully.	Tom mở ngăn kéo rất cẩn thận.
By the time we got there, the ship had already left.	Vào thời điểm chúng tôi đến đó, con tàu đã rời đi.
I don't think there's any point in discussing this.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào khi thảo luận về điều này.
If you finish your homework, you can watch TV.	Nếu bạn hoàn thành bài tập về nhà, bạn có thể xem TV.
Tom didn't see anyone.	Tom không gặp ai cả.
Tom thought that Mary would be surprised.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ngạc nhiên.
Tom will never win again.	Tom sẽ không bao giờ thắng nữa.
I want to make sure we're doing what's best for Tom.	Tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi đang làm những gì tốt nhất cho Tom.
Tom was there to help.	Tom đã ở đó để giúp đỡ.
Tom is a much better pitcher than Mary.	Tom là một vận động viên ném bóng giỏi hơn Mary nhiều.
He's bigger than the boy over there.	Anh ấy lớn hơn cậu bé ở đằng kia.
The ball was that boy's precious possession.	Quả bóng là vật sở hữu quý giá của cậu bé đó.
Tom did not let Mary play with the other children.	Tom không cho Mary chơi với những đứa trẻ khác.
You don't think Tom would do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Blues singer and guitarist Robert Johnson would have turned 100 on May 8, 2011 if he hadn't passed away at 27.	Ca sĩ nhạc Blues kiêm nghệ sĩ guitar Robert Johnson sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 8 tháng 5 năm 2011 nếu ông không qua đời khi 27 tuổi.
Tom seems to be working on a plan.	Tom dường như đang thực hiện một kế hoạch.
The total amount amounted to more than 20,000 yen.	Tổng số tiền lên đến hơn 20.000 yên.
Tom is alone on the island.	Tom chỉ có một mình trên đảo.
Who is the culprit?	Ai là thủ phạm?
Tom didn't care why Mary did what she did.	Tom không quan tâm tại sao Mary lại làm như vậy.
I didn't come until the show was over.	Tôi đã không đến cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
Both of my children have graduated from high school.	Cả hai đứa con của tôi đều đã tốt nghiệp trung học.
I'm trying to fix it.	Tôi đang cố sửa nó.
I think I might be in Australia next Monday.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể ở Úc vào thứ Hai tới.
What kind of marks did you get in your French class?	Bạn đạt loại điểm nào trong lớp học tiếng Pháp?
I will be in Boston for a few days next week.	Tôi sẽ ở Boston vài ngày vào tuần tới.
Tom is unlikely to be agitated.	Tom không có khả năng bị kích động.
Tom says he doesn't want to know what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom didn't know what Mary wanted to do.	Tom không biết Mary muốn làm gì.
I guess you're right about that.	Tôi đoán bạn đúng về điều đó.
Tom moved out last week.	Tom đã chuyển ra ngoài vào tuần trước.
Why don't we see if anything changes?	Tại sao chúng ta không xem có gì thay đổi không?
It will soon be time to leave.	Sẽ sớm đến lúc phải rời đi.
Did you find the person you were looking for?	Bạn đã tìm thấy người mà bạn đang tìm kiếm?
Tom said that Mary is very busy right now.	Tom nói rằng Mary hiện đang rất bận.
Tom loves puzzles.	Tom thích câu đố.
I couldn't find my way out.	Tôi đã không thể tìm thấy lối thoát của mình.
Tom thinks I don't want to do that.	Tom nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó.
Pay attention to everything Tom says.	Hãy chú ý đến tất cả những gì Tom nói.
He trimmed his beard for the wedding.	Anh đã cắt tỉa râu cho đám cưới.
Tom didn't seem to know that we were all going to Boston next week.	Tom dường như không biết rằng tất cả chúng tôi sẽ đến Boston vào tuần tới.
I'm glad to hear that you got better.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đã tốt hơn.
Tom did not know that Mary was lying.	Tom không biết rằng Mary đã nói dối.
Tom and I need to give ourselves more time.	Tom và tôi cần cho mình thêm thời gian.
I find it difficult to walk in deep snow.	Tôi cảm thấy thật khó khăn khi đi trong tuyết sâu.
I think it would be better to do it later.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm điều đó sau này.
Tom says he's sorry to have caused you trouble.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã gây ra rắc rối cho bạn.
Why don't we discuss this later?	Tại sao chúng ta không thảo luận vấn đề này sau?
Tom doesn't know why Mary refuses to go dance with him.	Tom không biết tại sao Mary lại từ chối đi khiêu vũ với anh ta.
I think I might have to go to Australia next week.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể phải đi Úc vào tuần tới.
I catch a cold every winter.	Tôi bị cảm lạnh mỗi mùa đông.
When did you start working for Tom?	Bạn bắt đầu làm việc cho Tom khi nào?
Tom tells Mary that she shouldn't put her phone number on her record.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên đưa số điện thoại của mình vào hồ sơ của mình.
Tom is a very determined man.	Tom là một người đàn ông rất kiên định.
You are the only one who knows what really happened.	Bạn là người duy nhất biết điều gì đã thực sự xảy ra.
Tom willed all his possessions to the city.	Tom đã di chúc tất cả tài sản của mình cho thành phố.
Tom laughed about it.	Tom đã cười về điều đó.
When was the last time you had an accident?	Lần cuối cùng bạn gặp tai nạn là khi nào?
You were late to school more often than before.	Bạn đã đi học muộn thường xuyên hơn trước.
I know what you're after.	Tôi biết những gì bạn đang theo đuổi.
I know that Tom knows why I have to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Early in the afternoon, Tom decided that he had to get out of the house.	Đầu giờ chiều, Tom quyết định rằng anh phải ra khỏi nhà.
Tom got up early in the morning.	Tom đã dậy vào sáng sớm.
Tom wouldn't like it if I didn't.	Tom sẽ không thích nếu tôi không làm vậy.
Tom told me that he thought Mary was sorry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xin lỗi.
I don't want to think like that.	Tôi không muốn nghĩ như vậy.
Tom saw that Mary was not in the room.	Tom thấy rằng Mary không có trong phòng.
Tom must be sick. 	Tom chắc bị ốm.
He looks pale.	Anh ấy trông xanh xao.
Tom did his best to explain what happened.	Tom đã cố gắng hết sức để giải thích những gì đã xảy ra.
Tom wants to forgive his father for abandoning him.	Tom muốn tha thứ cho cha mình vì đã bỏ rơi anh.
Other than that, I don't know anything.	Ngoài điều đó ra, tôi không biết gì cả.
I don't care about that today.	Tôi không quan tâm đến việc đó ngày hôm nay.
Tom had to call me back.	Tom đã phải gọi lại cho tôi.
I hope that Tom will return safely.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ trở lại an toàn.
Tom takes a bath every evening.	Tom đi tắm vào mỗi buổi tối.
Tom is not at home today.	Hôm nay Tom không ở nhà.
Wealthy older men often marry younger wives.	Những người đàn ông lớn tuổi giàu có thường kết hôn với những cô vợ trẻ tuổi hơn.
Rhinoceros are large animals.	Tê giác là loài động vật lớn.
Where is the meeting room?	Phòng họp ở đâu?
I didn't know Tom had to do it.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó.
Tom says he doesn't want Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary chiến thắng.
Tom has a job walking the dog.	Tom có ​​một công việc dắt chó đi dạo.
Everyone knows Tom doesn't want to live in Australia.	Mọi người đều biết Tom không muốn sống ở Úc.
I'm used to the way he asks questions.	Tôi quen với cách anh ấy đặt câu hỏi.
This is a very catchy tune.	Đây là một giai điệu rất hấp dẫn.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất vui.
I haven't given up on my dream yet.	Tôi vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình.
We should ask Tom to help us.	Chúng ta nên nhờ Tom giúp chúng ta.
His apparent anger was just a joke.	Sự tức giận rõ ràng của anh ấy chỉ là một trò đùa.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
Drinking alcohol during pregnancy can cause birth defects.	Uống rượu khi mang thai có thể gây dị tật bẩm sinh.
I made a lot of friends in Boston.	Tôi đã có rất nhiều bạn ở Boston.
Tom says that he hopes that Mary will do her best to make it happen.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó.
I hope your words motivate people to take action.	Tôi hy vọng lời nói của bạn sẽ thúc đẩy mọi người hành động.
Tom will soon grow up.	Tom sẽ sớm trưởng thành.
Tom deals with that kind of problem every day.	Tom đối phó với loại vấn đề đó mỗi ngày.
The doctor advised him to quit drinking.	Bác sĩ khuyên anh nên cai rượu.
Tom Jackson said in an interview in Boston that he will retire after this season.	Tom Jackson cho biết trong một cuộc phỏng vấn ở Boston rằng anh ấy sẽ giải nghệ sau mùa giải này.
Do you have many friends in Boston?	Bạn có nhiều bạn ở Boston không?
We shouldn't let others know we did it.	Chúng ta không nên để người khác biết chúng ta đã làm điều đó.
I think that is unacceptable.	Tôi nghĩ đó là điều không thể chấp nhận được.
I wonder if Tom knew Mary needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần phải làm điều đó hay không.
Tom is an excellent tennis player.	Tom là một vận động viên quần vợt xuất sắc.
The fender is heavily dented.	Chắn bùn bị móp nặng.
Tom is younger than your daughter.	Tom trẻ hơn con gái bạn.
How can we stop Tom from doing that?	Làm thế nào chúng ta có thể ngăn Tom làm điều đó?
People are divided over whether a shared basic income is possible.	Mọi người bị chia rẽ về việc liệu thu nhập cơ bản chung có khả thi hay không.
The person standing near the gate was Tom.	Người đứng gần cổng là Tom.
Tom is angry with Mary.	Tom giận Mary.
You don't need to answer any more questions.	Bạn không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Tom is about to be thirty, isn't he?	Tom sắp ba mươi, phải không?
I had to do what I was told.	Tôi phải làm những gì tôi đã được yêu cầu.
There is a big supermarket.	Có một siêu thị lớn.
I won't be home for Christmas.	Tôi sẽ không ở nhà vào lễ Giáng sinh.
Tom was very sure Mary had to do it.	Tom rất chắc chắn Mary phải làm điều đó.
Some people keep a food diary to keep track of what they eat.	Một số người ghi nhật ký thực phẩm để theo dõi những thứ họ đã ăn.
Tom gave us exactly what we needed.	Tom đã cho chúng tôi chính xác những gì chúng tôi cần.
Where did Tom hide my cigarettes?	Tom đã giấu thuốc lá của tôi ở đâu?
Both Tom and I left Australia in 2013.	Cả tôi và Tom đều rời Úc vào năm 2013.
I associate with him in business.	Tôi liên kết với anh ấy trong kinh doanh.
I won't cry about it.	Tôi sẽ không khóc về điều đó.
I can't tell if we're seeing more or less diversity.	Tôi không thể biết liệu chúng ta đang thấy sự đa dạng hơn hay ít hơn.
Tom said he goes for a walk every day.	Tom cho biết anh ấy đi dạo mỗi ngày.
Get to know Tom.	Làm quen với Tom.
Tom approached cautiously.	Tom thận trọng tiến đến.
The details of the plan are revealed.	Các chi tiết của kế hoạch được hé lộ.
Tom will definitely be there tomorrow.	Tom chắc chắn sẽ đến đó vào ngày mai.
Tom doesn't need to be in the hospital.	Tom không cần thiết phải ở trong bệnh viện.
Does Tom know what Mary said?	Tom có ​​biết Mary nói gì không?
We love going on a picnic.	Chúng tôi thích đi dã ngoại.
I should have said something earlier.	Tôi nên nói điều gì đó sớm hơn.
Give them an inch and they will go a mile.	Hãy cho họ một inch và họ sẽ đi một dặm.
You worry too much about Tom.	Bạn lo lắng quá nhiều về Tom.
What exactly did you say to Tom?	Chính xác thì bạn đã nói gì với Tom?
Tom will come home from school early.	Tom sẽ đi học về sớm.
I don't know much about sailing.	Tôi không biết nhiều về chèo thuyền.
I thought I told you never to do that.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ làm điều đó.
I'm pretty sure I can help Tom.	Tôi khá chắc mình có thể giúp được Tom.
Tom has planted rice in the rice field.	Tom đã trồng cây lúa trong ruộng lúa.
I don't think Tom has to work on Mondays.	Tôi không nghĩ Tom phải làm việc vào thứ Hai.
Tom crashes into Mary's car.	Tom đâm vào xe của Mary.
Tom thinks he's a Go player.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một người chơi cờ vây.
You will not regret it.	Bạn sẽ không hối tiếc.
I don't know if Tom is still as strict as he used to be.	Không biết Tom có ​​còn nghiêm khắc như xưa không.
Tom knows what kind of person Mary is.	Tom biết Mary là người như thế nào.
What kind of website do you want to create?	Bạn muốn tạo loại trang web nào?
Tom told Mary that he would do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom could freeze to death.	Tom có ​​thể chết cóng.
Tom seems to be a pretty nice guy.	Tom có ​​vẻ là người khá tốt.
Tom won't want to eat with us.	Tom sẽ không muốn ăn với chúng tôi.
There's nothing left to do here.	Không còn gì phải làm ở đây.
I'm used to living alone.	Tôi đã quen với cuộc sống một mình.
There is ice everywhere.	Có băng ở khắp mọi nơi.
Blonde women earn 7% more than women of any other hair color.	Phụ nữ tóc vàng kiếm được nhiều hơn 7% so với phụ nữ có bất kỳ màu tóc nào khác.
I am the oldest student in the class.	Tôi là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp.
Tom is in class, arguing with the teacher.	Tom đang trong lớp học, tranh cãi với giáo viên.
You disagree, don't you?	Bạn không đồng ý, phải không?
He hasn't recorded or performed in years.	Anh ấy đã không thu âm hay biểu diễn trong nhiều năm.
Be careful with Tom.	Hãy cẩn thận với Tom.
Tom is eating crackers.	Tom đang ăn bánh quy giòn.
Tom says he thinks Mary isn't happy in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hạnh phúc ở Boston.
Tom had trouble doing that.	Tom đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom noticed that Mary was wearing a new dress.	Tom nhận thấy Mary đang mặc một chiếc váy mới.
The space race is an exciting time in history.	Cuộc đua không gian là một thời kỳ thú vị trong lịch sử.
Tom says he can't wait to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất nóng lòng muốn làm điều đó.
I think Tom has lost his mind.	Tôi nghĩ Tom bị mất trí.
Why don't you want to go to the party?	Tại sao bạn không muốn đi dự tiệc?
Tom can't even write his own name.	Tom thậm chí không thể viết tên của chính mình.
The translation will be ready by the end of the month.	Bản dịch sẽ sẵn sàng vào cuối tháng.
"Do you ever listen to the radio?" 	"Bạn có bao giờ nghe đài không?"
Yes, I listen to the radio while driving. 	Có, tôi nghe đài khi đang lái xe.
"	"
The only question is why did Tom do it.	Câu hỏi duy nhất là tại sao Tom lại làm vậy.
I'm coming down here.	Tôi đang xuống đây.
You won't forget to do it, will you?	Bạn sẽ không quên làm điều đó, phải không?
Tom knows he has to do it.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
I think Tom and Mary are dating.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đang hẹn hò.
"Now and then I think about divorcing him." 	"Bây giờ và sau đó tôi nghĩ đến việc ly hôn với anh ta."
"You must be kidding!"	"Bạn đang đùa chắc!"
I need another can of paint to finish the ceiling.	Tôi cần một lon sơn khác để sơn hoàn thiện trần nhà.
Tom and Mary used to live in the apartment above John and Alice.	Tom và Mary từng sống trong căn hộ phía trên John và Alice.
Tom is a teacher and a novelist.	Tom là một giáo viên và một nhà viết tiểu thuyết.
I think I will make a lot of money doing that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền khi làm điều đó.
Tom quietly slipped out of the room.	Tom lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng.
Tom said that Mary was willing to do it for us.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom says he wants to buy a blue sweater.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc áo len màu xanh.
Tom tries to sing Mary to sleep.	Tom cố gắng hát Mary đi ngủ.
Tom says he learns French.	Tom nói rằng anh ấy học tiếng Pháp.
There will be a lot.	Sẽ có rất nhiều.
I thought you might want to know that Tom arrived a few minutes ago.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn biết rằng Tom đã đến vài phút trước.
Tom says he doesn't like this color.	Tom nói rằng anh ấy không thích màu này.
Where did you eat in the afternoon?	Bạn đã ăn ở đâu vào buổi chiều?
Nail clip.	Kẹp móng tay.
Tom has been cooperating.	Tom đã và đang hợp tác.
Both Tom and Mary want strawberry ice cream.	Cả Tom và Mary đều muốn ăn kem dâu tây.
What is the value of that?	Giá trị của điều đó là gì?
We both know Tom.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom.
Are you sure Tom doesn't have a girlfriend?	Bạn có chắc là Tom chưa có bạn gái?
I think I'm probably too impatient to do that.	Tôi nghĩ tôi có lẽ quá mất bình tĩnh để làm điều đó.
That's something I hadn't thought of.	Đó là điều mà tôi đã không nghĩ đến.
Tom ate in silence.	Tom ăn trong im lặng.
I don't smell anything.	Tôi không ngửi thấy gì cả.
Tom wasn't the only one here when that happened.	Tom không phải là người duy nhất ở đây khi điều đó xảy ra.
Tom tried to convince Mary to come to his party.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đến bữa tiệc của mình.
I wonder if Tom knows you have to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết bạn phải làm điều đó hay không.
You cannot ride a horse.	Bạn không thể cưỡi ngựa.
Tom says he knows Mary might not need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom told me you won.	Tom nói với tôi rằng bạn đã thắng.
I wish we met sooner.	Tôi ước chúng ta gặp nhau sớm hơn.
I think you should do what Tom tells you to do.	Tôi nghĩ bạn nên làm những gì Tom bảo bạn làm.
Tom smiled at the crowd.	Tom mỉm cười với đám đông.
I know that Tom says he's a fashion designer, but I don't think he really is.	Tôi biết rằng Tom nói rằng anh ấy là một nhà thiết kế thời trang, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy thực sự là như vậy.
Just as I was about to go out, it started to rain.	Ngay khi tôi chuẩn bị ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
I suspect Tom is up to something.	Tôi nghi ngờ Tom đang làm gì đó.
Tom used to do this.	Tom đã từng làm điều này.
While I was waiting for the bus, I saw a traffic accident.	Trong khi tôi đang đợi xe buýt, tôi nhìn thấy một vụ tai nạn giao thông.
This is for today. 	Điều này là dành cho hôm nay.
We will see you next time.	Chúng tôi sẽ gặp bạn lần sau.
Tom is really mean, isn't he?	Tom thực sự xấu tính, phải không?
I removed the sticker.	Tôi đã gỡ nhãn dán ra.
Tom said he was too busy to help.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để giúp đỡ.
How do you think we should handle this?	Bạn nghĩ chúng ta nên xử lý vấn đề này như thế nào?
I can't decide which house to buy.	Tôi không thể quyết định mua căn nhà nào.
It's impossible for me to leave my job.	Tôi rời khỏi công việc của mình là điều không thể.
I don't really like the concert.	Tôi không thích buổi hòa nhạc cho lắm.
Didn't you know that Tom moved to Australia?	Bạn không biết rằng Tom đã chuyển đến Úc?
I think it's great that you bought that for Tom.	Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi bạn mua cái đó cho Tom.
French is the only foreign language I know.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi biết.
I'm sure Tom feels the same way as you.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như bạn.
Tom tries to scare Mary.	Tom cố gắng dọa Mary.
Tom knows how to play mahjong, I think.	Tom biết chơi mạt chược, tôi nghĩ vậy.
She wished her mother wouldn't be mad at her.	Cô ước gì mẹ cô sẽ không giận cô.
Tom told me he thought Mary was from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đến từ Boston.
I think we forgot someone.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quên một người nào đó.
Do you really think Tom is psychic?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là nhà ngoại cảm?
I don't think Tom knows why Mary is absent today.	Tôi không nghĩ Tom biết lý do hôm nay Mary vắng mặt.
Tom remixed Mary's song.	Tom đã phối lại bài hát của Mary.
I'll tell Tom that when I see him.	Tôi sẽ nói với Tom điều đó khi tôi gặp anh ấy.
How many problems can Tom have?	Tom có ​​thể gặp bao nhiêu vấn đề?
I don't want to talk to you over the phone.	Tôi không muốn nói với bạn qua điện thoại.
You have lived in Australia for too long.	Bạn đã sống ở Úc quá lâu.
A bountiful harvest drags the price of rice down.	Mùa màng bội thu kéo giá lúa xuống.
Tom doesn't wear a vest.	Tom không mặc vest.
That man's name was Tom.	Tên người đàn ông đó là Tom.
Tom became anorexic when he was a high school student.	Tom trở nên biếng ăn khi còn là học sinh trung học.
Tom tells me that he drinks at least three cups of coffee a day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy uống ít nhất ba tách cà phê mỗi ngày.
You cannot be too careful.	Bạn không thể quá cẩn thận.
He came back by way of Honolulu.	Anh ta quay lại bằng đường Honolulu.
I know Tom is fine.	Tôi biết Tom vẫn ổn.
Tom had no choice but to grin and endure.	Tom không còn cách nào khác ngoài cười toe toét và chịu đựng.
Tom told me he was poor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghèo.
How long does it take from the bus stop to your house?	Mất bao lâu từ bến xe buýt đến nhà bạn?
I'm doing it myself.	Tôi đang tự làm việc đó.
Tom considers that wasting food is a sin.	Tom cho rằng lãng phí thức ăn là một tội lỗi.
People are sometimes tempted to eat more than they need.	Con người đôi khi bị cám dỗ để ăn nhiều hơn mức họ cần.
I don't go there as often as before.	Tôi không đến đó thường xuyên như trước nữa.
I have flown all over the world.	Tôi đã bay khắp nơi trên thế giới.
Tom told Mary that he grew up in a poor neighborhood in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh lớn lên trong một khu phố nghèo ở Boston.
Finally, Tom confessed.	Cuối cùng thì Tom cũng thú nhận.
Tom was expecting a little more than that.	Tom đã mong đợi nhiều hơn thế một chút.
What is the big attraction?	Điểm thu hút lớn là gì?
I think I told you I don't want you to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn làm điều đó nữa.
Don't riot.	Đừng làm loạn.
Tom grew up in the same neighborhood as Mary.	Tom lớn lên trong cùng một khu phố với Mary.
Tom's dog is not well trained.	Con chó của Tom không được huấn luyện tốt.
You should apply an ice pack to your ankle to reduce swelling.	Bạn nên chườm một túi nước đá lên mắt cá chân để giảm sưng.
I want Tom fired.	Tôi muốn Tom bị sa thải.
You can take some money out of the bank, if you need to.	Bạn có thể rút một số tiền ra khỏi ngân hàng, nếu bạn cần.
Tom waited a moment for his eyes to adjust to the darkness.	Tom đợi một lúc để mắt thích nghi với bóng tối.
Tom is incapable of marriage.	Tom không có khả năng kết hôn.
We have rights here.	Chúng tôi có quyền ở đây.
Tom says he has no plans to go this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi trong tuần này.
Tom knew Mary wasn't from Boston even though she said she was.	Tom biết Mary không đến từ Boston mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy đến.
Tom said he plans to go on October 20.	Tom cho biết anh dự định đi vào ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't want to own a restaurant.	Tom không muốn sở hữu một nhà hàng.
I'm surprised Tom is still alive.	Tôi ngạc nhiên là Tom vẫn còn sống.
Tom makes a lot of mistakes, and he still has a lot to learn, but I think he's really likable. 	Tom mắc rất nhiều sai lầm, và anh ấy vẫn còn phải học hỏi nhiều điều, nhưng tôi nghĩ anh ấy thực sự rất dễ mến.
I very like him.	Tôi rất thích anh ấy.
Tom says his stomach still hurts.	Tom nói rằng bụng của anh ấy vẫn còn đau.
Tom does nothing all day long.	Tom không làm gì cả ngày dài.
Tom was about to throw a spear when he was stabbed in the back.	Tom định ném giáo thì bị đâm vào lưng.
I hope I didn't wake you up.	Tôi hy vọng tôi đã không đánh thức bạn.
Tom was the one who helped me weed in the garden.	Tom là người đã giúp tôi nhổ cỏ trong vườn.
I saw Tom at the party.	Tôi thấy Tom ở bữa tiệc.
She is wearing a gorgeous outfit.	Cô ấy đang mặc một bộ trang phục lộng lẫy.
Tom didn't seem to want to say anything.	Tom dường như không muốn nói gì cả.
Tom didn't think Mary would be interested in anything in John's garage sale.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm đến bất cứ thứ gì trong vụ mua bán nhà để xe của John.
Tom got that bike from Mary.	Tom đã nhận chiếc xe đạp đó từ Mary.
I'm pretty sure Tom won't be at Mary's party.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
Tom denied that he was involved in the murder.	Tom phủ nhận rằng anh ta có liên quan đến vụ giết người.
I don't know if I can get used to that.	Tôi không biết liệu mình có thể quen với điều đó không.
Just thinking about it makes me nauseous.	Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến tôi buồn nôn.
Tom is still not used to the heat.	Tom vẫn chưa quen với nhiệt.
Our tent is the only one in the camping area.	Lều của chúng tôi là cái duy nhất trong khu vực cắm trại.
Does Tom feel better now?	Bây giờ Tom có ​​cảm thấy tốt hơn không?
I took all the coins out of my piggy bank because I have no money and won't get paid until next week.	Tôi lấy hết tiền xu ra khỏi con heo đất của mình vì tôi không có tiền và sẽ không được trả cho đến tuần sau.
I go for a walk with my husband every evening.	Tôi cùng chồng đi dạo vào mỗi buổi tối.
Tom reached for his hat.	Tom với lấy chiếc mũ của mình.
How many floors does this building have?	Tòa nhà này có mấy tầng?
Tom could still be in Boston.	Tom vẫn có thể ở Boston.
Tom can buy things that Mary cannot.	Tom có ​​thể mua những thứ mà Mary không thể.
I don't want to hear any backlash.	Tôi không muốn nghe bất kỳ phản ứng ngược nào.
Don't you know that I will do it?	Bạn không biết rằng tôi sẽ làm điều đó?
I told Tom that he should return home as soon as possible.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên trở về nhà càng sớm càng tốt.
Tom often takes long baths.	Tom thường tắm lâu.
I'm sorry it took so long.	Tôi xin lỗi vì nó mất quá nhiều thời gian.
I wouldn't let Tom go to Boston if I were you.	Tôi sẽ không cho phép Tom đến Boston nếu tôi là bạn.
A fire broke out in the middle of the city.	Một đám cháy bùng lên giữa TP.
I'm not sure that Tom did anything.	Tôi không chắc rằng Tom đã làm bất cứ điều gì.
What trick is this?	Mánh khóe gì đây?
I'm on vacation.	Tôi đang nghỉ phép.
I really appreciate you correcting my mistakes.	Tôi thực sự đánh giá cao bạn sửa chữa những sai lầm của tôi.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom helped his mother prepare dinner.	Tom đã giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.
I have to get there by 2:30.	Tôi phải đến đó trước 2:30.
Tom says Mary just needs to wait a little longer.	Tom nói Mary chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa.
You're Tom's student, aren't you?	Bạn là học sinh của Tom, phải không?
Tom spent a lot of time learning French last week.	Tom đã dành nhiều thời gian để học tiếng Pháp vào tuần trước.
Tom will come see me tomorrow afternoon.	Tom sẽ đến gặp tôi vào chiều mai.
I want to buy Tom something nice for his birthday.	Tôi muốn mua cho Tom một cái gì đó tốt đẹp trong ngày sinh nhật của anh ấy.
We can certainly do it, but it will be very difficult.	Chắc chắn chúng tôi có thể làm được điều đó, nhưng sẽ rất khó làm được.
Tom was afraid that Mary would say no.	Tom sợ rằng Mary sẽ nói không.
I didn't know Tom would be here today.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây hôm nay.
I know Tom knows that Mary probably won't need to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
I still haven't told Tom why I did it.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I'm so glad you're still here.	Tôi rất vui vì bạn vẫn ở đây.
I know Tom is a good listener.	Tôi biết Tom là một người biết lắng nghe.
Are you sure you want to go hiking?	Bạn có chắc chắn muốn đi bộ đường dài không?
All apartments on this floor share a bathroom.	Tất cả các căn hộ trên tầng này đều sử dụng chung một phòng tắm.
I didn't think Tom would be so outspoken.	Tôi không nghĩ Tom lại bộc phát như vậy.
I think Tom was too scared to say anything.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quá sợ để nói bất cứ điều gì.
How do you like your job, Tom?	Bạn thích công việc của mình như thế nào, Tom?
Tom wants to be a criminal defense attorney.	Tom muốn trở thành một luật sư bào chữa cho tội phạm.
Tom and John are good boys.	Tom và John là những chàng trai tốt.
Tom and I hug.	Tom và tôi ôm nhau.
I know that Tom is much younger than me.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
When is Tom's birthday?	Sinh nhật của Tom là khi nào?
That's what I want to eat.	Đó là những gì tôi muốn ăn.
You should tell Tom you're sorry.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn xin lỗi.
Tom probably didn't really know how sick Mary was.	Tom có ​​lẽ không thực sự biết Mary ốm như thế nào.
Doing that would be a wrong thing to do.	Làm điều đó sẽ là một điều sai trái.
I wonder if Tom is going to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến Boston hay không.
I can't fire Tom. 	Tôi không thể sa thải Tom.
He is our best worker.	Anh ấy là công nhân tốt nhất của chúng tôi.
Just look at what Tom did.	Chỉ cần nhìn vào những gì Tom đã làm.
Tom couldn't say for sure how many times Mary had been to Australia.	Tom không thể nói chắc Mary đã đến Úc bao nhiêu lần.
Tom is a year behind Mary in school.	Tom chậm hơn Mary một năm trong trường học.
Tom did not dare to speak loudly.	Tom không dám nói to.
The old church on the hill dates back to the twelfth century.	Nhà thờ cổ trên đồi có từ thế kỷ thứ mười hai.
Tom doesn't have a credit card.	Tom không có thẻ tín dụng.
They explored Antarctica.	Họ đã khám phá Nam Cực.
Tom wondered if he had enough money to pay the bill.	Tom tự hỏi liệu mình có đủ tiền để thanh toán hóa đơn hay không.
If it doesn't get your help, he will be ruined.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, anh ấy sẽ bị hủy hoại.
You came too late. 	Bạn đến quá muộn.
Everything has been decided.	Mọi thứ đã được quyết định.
I can say that you have suffered.	Tôi có thể nói rằng bạn đã phải chịu đựng.
Neither Tom nor Mary did anything illegal.	Cả Tom và Mary đều không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom is a threat.	Tom là một mối đe dọa.
Are you telling me that Tom doesn't know how to do it?	Bạn đang nói với tôi rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó?
Tom can do better than that.	Tom có ​​thể làm tốt hơn thế.
This is where we agreed to meet, I think.	Đây là nơi chúng tôi đồng ý gặp nhau, tôi nghĩ vậy.
Tom is in pretty good shape.	Tom đang có phong độ khá tốt.
Would you like some whipped cream on your cake?	Bạn có muốn một ít kem đánh bông trên chiếc bánh của mình không?
Tom would be very anxious to do that.	Tom sẽ rất lo lắng để làm điều đó.
I cut all ties with Tom.	Tôi cắt đứt mọi quan hệ với Tom.
Tom told me that he thought Mary was conscious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có ý thức.
When I saw the ghost, I was so scared that the hairs on the back of my neck stood up.	Khi nhìn thấy hồn ma, tôi sợ đến mức dựng cả tóc gáy.
Tom makes his own choices.	Tom đưa ra lựa chọn của riêng mình.
We cannot predict the future.	Chúng ta không thể đoán trước được tương lai.
Tom looked a little shaken.	Tom trông hơi run.
Tom promised that he would do it.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is a brave guy.	Tom là một chàng trai dũng cảm.
What's the weather like when you're in Boston?	Thời tiết thế nào khi bạn ở Boston?
If I just did what Tom told me to do, there wouldn't be any problems.	Nếu tôi chỉ làm những gì Tom bảo tôi làm, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Tom realized with a broken leg that it would be difficult to get back to camp.	Tom nhận ra với một cái chân bị gãy rằng sẽ rất khó để trở lại trại.
Why did Tom hire a private detective?	Tại sao Tom lại thuê thám tử tư?
There's no way I can do that to you.	Không có cách nào tôi có thể làm điều đó với bạn.
I doubt that the new proposal will be accepted.	Tôi nghi ngờ rằng đề xuất mới sẽ được chấp nhận.
Tom tells Mary that she shouldn't go out in this weather.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên ra ngoài trong thời tiết như thế này.
Tom Jackson was in the Hall of Fame.	Tom Jackson đã ở trong Đại sảnh Danh vọng.
I am waiting in line.	Tôi đang xếp hàng chờ.
Tom did not heed Mary's comment.	Tom không chú ý đến lời nhận xét của Mary.
Tom seemed to know what Mary wanted to do.	Tom dường như biết Mary muốn làm gì.
When did Tom come to Boston?	Tom đã đến Boston khi nào?
I very seriously doubt Tom will be jealous.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ ghen.
Tom wasn't really surprised to see Mary and John walking together in the park.	Tom không thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Mary và John cùng nhau đi dạo trong công viên.
I think it's important that we get this done by Monday.	Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải hoàn thành việc này trước thứ Hai.
Tom never does anything he doesn't want to do.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì mà anh ấy không muốn làm.
I don't know we have to do it today.	Tôi không biết chúng ta phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh biết Mary định làm gì.
I was not prepared to do that at the time.	Tôi đã không chuẩn bị để làm điều đó vào thời điểm đó.
Tom stared at his plate.	Tom nhìn chằm chằm vào đĩa của mình.
Tom is in stable condition.	Tom đang trong tình trạng ổn định.
You would do well to take my advice.	Bạn sẽ làm tốt để nghe lời khuyên của tôi.
Tom and I need each other.	Tom và tôi cần nhau.
I will be mad at you if you keep doing this.	Tôi sẽ giận bạn nếu bạn tiếp tục làm như vậy.
Tom said he thought he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
It's not worth the wait.	Nó không đáng để chờ đợi.
They erected a bronze statue of the hero.	Họ đã dựng lên một bức tượng đồng của người anh hùng.
Tom invited me to come and stay with him in Australia.	Tom đã mời tôi đến và ở lại với anh ấy ở Úc.
Tom gave me these for my birthday.	Tom đã tặng tôi những thứ này vào ngày sinh nhật của tôi.
Today's match will not end.	Trận đấu hôm nay sẽ không kết thúc.
I knew that Tom wouldn't go, no matter what Mary said.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đi, bất kể Mary nói gì.
Which girl did you go to the beach with today?	Hôm nay bạn đã đi cùng cô gái nào ở bãi biển?
Let's split up and find Tom.	Hãy chia ra và tìm Tom.
Tom promised that it wouldn't happen again.	Tom đã hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I don't know how well Tom speaks French.	Tôi không biết Tom nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
All the children went to bed before dark.	Tất cả bọn trẻ đã đi ngủ trước khi trời tối.
Tom put on rubber gloves.	Tom đeo găng tay cao su vào.
You always drink alone.	Bạn luôn uống một mình.
I don't want to be laughed at.	Tôi không muốn bị cười.
Would you like a glass? 	Bạn có muốn một ly không?
There is one on the table.	Có một cái trên bàn.
What is your favorite class this year?	Lớp học yêu thích của bạn năm nay là gì?
Do you think Tom can beat John?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể đánh bại John?
They drink coke.	Họ uống coca.
All the workers have a quick lunch at their desks.	Tất cả các công nhân ăn trưa nhanh chóng tại bàn làm việc của họ.
Tom was bitten by Mary's dog.	Tom bị con chó của Mary cắn.
Tom tells Mary that John is about to remarry.	Tom nói với Mary rằng John sắp tái hôn.
Tom is said to be in his room.	Tom được cho là đang ở trong phòng của anh ấy.
Tom is safe, but Mary is not.	Tom vẫn an toàn, nhưng Mary thì không.
When does Tom plan to do that?	Khi nào Tom dự định làm điều đó?
Tom will wait until Mary gets here.	Tom sẽ đợi cho đến khi Mary đến đây.
Tom was too drunk to open the door.	Tom say quá nên không thể mở cửa.
You will come back to visit, won't you?	Bạn sẽ trở lại thăm, phải không?
Are you seriously thinking about getting married again at your age?	Bạn có đang suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn lần nữa ở độ tuổi của mình?
Tom did whatever he felt like doing.	Tom đã làm bất cứ điều gì anh ấy cảm thấy muốn làm.
Mary divorced her husband and married Tom.	Mary ly dị chồng và kết hôn với Tom.
Lately, 24 hours a day doesn't really feel like enough.	Gần đây, 24 giờ mỗi ngày không thực sự cảm thấy là đủ.
Don't want to know where it came from?	Bạn không muốn biết nó đến từ đâu?
I suspect that Tom and Mary are not in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không ở Úc.
Tom talked to me today.	Tom đã nói chuyện với tôi hôm nay.
I know you will.	Tôi biết bạn sẽ làm điều đó.
Tom says he doesn't need our help.	Tom nói rằng anh ấy không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom told Mary that he was tired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy mệt.
Tom is probably still troubled by what happened.	Tom có ​​lẽ vẫn còn gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Tom must have spent way too much money buying things he never used.	Tom chắc chắn đã tiêu quá nhiều tiền để mua những thứ mà anh ấy không bao giờ dùng đến.
This is no longer relevant.	Điều này không còn phù hợp nữa.
You're plastering, aren't you?	Bạn đang trát, phải không?
Tom was not told why Mary was not allowed to see him.	Tom không được cho biết tại sao Mary không được phép gặp anh ta.
Are you going to vote for Tom Jackson?	Bạn có định bỏ phiếu cho Tom Jackson không?
Don't forget to drink lots of water.	Đừng quên uống nhiều nước.
I wonder if Tom really told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy không.
Tom told me that he thought Mary was autistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị tự kỷ.
It remains a mystery why she committed suicide.	Nó vẫn là một bí ẩn tại sao cô ấy tự sát.
Tom couldn't throw the letter away himself.	Tom không thể tự mình ném lá thư đi.
Tom couldn't stand it.	Tom không thể chịu đựng được.
Wherever you may go, you will be welcome.	Bất cứ nơi nào bạn có thể đến, bạn sẽ được chào đón.
Do you have any wine coolers?	Bạn có bất kỳ tủ làm mát rượu nào không?
Did you know that Tom and Mary were once married?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đã từng kết hôn?
I don't think they allow that.	Tôi không nghĩ rằng họ cho phép điều đó.
Tom can't go to school because of the blizzard.	Tom không thể đến trường vì bão tuyết.
Doing that won't be difficult.	Làm điều đó sẽ không khó.
I think I can do it without any help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom is interested in Australian history.	Tom quan tâm đến lịch sử Úc.
Do you have a similar proverb in French?	Bạn có một câu tục ngữ tương tự bằng tiếng Pháp không?
What is an asteroid?	Tiểu hành tinh là gì?
He is easily excitable.	Anh ấy dễ bị kích động.
I met Tom less than an hour ago.	Tôi đã gặp Tom cách đây chưa đầy một giờ.
That is too expensive for me.	Đó là quá đắt đối với tôi.
Hey, what's all that noise?	Này, tất cả những tiếng ồn là gì?
We all thought that Tom had escaped.	Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Tom đã trốn thoát.
What a bizarre idea!	Thật là một ý tưởng kỳ quái!
He has a point.	Anh ấy có lý.
You seem a little better than you were before.	Bạn có vẻ tốt hơn một chút so với bạn trước đây.
How can Tom lose?	Làm sao Tom có ​​thể thua?
Tom took something to ease the pain.	Tom đã lấy một thứ gì đó để giảm bớt cơn đau.
If anyone is to blame, it's you.	Nếu có ai đáng trách, đó là bạn.
I loved learning French when I was in middle school.	Tôi thích học tiếng Pháp khi còn học trung học cơ sở.
Tom doesn't seem like an ordinary guy to me.	Tom dường như không phải là một chàng trai bình thường đối với tôi.
Tom begs Mary to do it.	Tom cầu xin Mary làm điều đó.
Tom is never neat.	Tom không bao giờ gọn gàng.
This is what Tom wants.	Đây là những gì Tom muốn.
Tom tries to open the drawer.	Tom cố gắng mở ngăn kéo.
Tom asked me to rethink.	Tom yêu cầu tôi suy nghĩ lại.
That's not why I called you here, Tom.	Đó không phải là lý do tại sao tôi gọi cho bạn ở đây, Tom.
I don't think I can get used to the smell.	Tôi không nghĩ mình có thể quen với mùi này.
You should not eavesdrop.	Bạn không nên nghe trộm.
New factories and industrial centers were built.	Các nhà máy và trung tâm công nghiệp mới được xây dựng.
Thank you for your compliance.	Cảm ơn bạn đã tuân thủ của bạn.
Tom drove slowly up the hill.	Tom lái xe từ từ lên đồi.
Tom spares no money.	Tom không tiếc tiền.
I want to know why you don't wait for Tom.	Tôi muốn biết tại sao bạn không đợi Tom.
What does Tom sell at the street fair?	Tom bán những thứ gì ở hội chợ đường phố?
We went to Boston.	Chúng tôi đã đến Boston.
Tom was very efficient.	Tom đã rất hiệu quả.
Tom bought three bottles of hot sauce.	Tom đã mua ba chai nước sốt nóng.
We must have missed something.	Chắc hẳn chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó.
Tom was holding his wedding ring.	Tom đã cầm chiếc nhẫn cưới của mình.
Due to global warming, cities can be completely submerged.	Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, các thành phố có thể bị nhấn chìm hoàn toàn.
Tom says Mary is likely to stay at home.	Tom nói Mary có khả năng sẽ ở nhà.
I think Tom will be alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở một mình.
I never wanted to go there in the first place.	Tôi chưa bao giờ muốn đến đó ngay từ đầu.
Tom said he thought what Mary did was a mistake.	Tom cho biết anh nghĩ rằng những gì Mary làm là một sai lầm.
On Sunday we get up early and go fishing.	Vào Chủ nhật, chúng tôi dậy sớm và đi câu cá.
Tom is still willing to do it for us.	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
I have a question for Tom.	Tôi có một câu hỏi cho Tom.
Tom probably doesn't like you.	Tom có ​​lẽ không thích bạn.
I didn't get a chance to go skiing last winter.	Tôi không có cơ hội đi trượt tuyết vào mùa đông năm ngoái.
Show me your new filing system.	Cho tôi xem hệ thống nộp đơn mới của bạn.
Has Tom quit smoking yet?	Tom đã bỏ thuốc lá chưa?
Tom kept saying the same things over and over.	Tom cứ nói đi nói lại những điều tương tự.
Just because something is more expensive doesn't necessarily mean it's better.	Chỉ vì thứ gì đó đắt hơn không nhất thiết có nghĩa là nó tốt hơn.
Tom needs some time to himself.	Tom cần một khoảng thời gian cho bản thân.
Which of the two have you decided to rent?	Bạn đã quyết định thuê chiếc nào trong hai chiếc?
Tom is not a married man, is he?	Tom không phải là một người đàn ông đã có gia đình, phải không?
What is the deciding factor in this case?	Yếu tố quyết định trong trường hợp này là gì?
Tom is not a nice kid.	Tom không phải là một đứa trẻ tốt bụng.
Tom fixed the dripping faucet.	Tom sửa cái vòi đang nhỏ giọt.
No one is forcing you to do anything.	Không ai ép buộc bạn làm bất cứ điều gì.
I told you I don't like doing that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không thích làm điều đó.
We didn't finish anything this morning.	Chúng tôi đã không hoàn thành bất cứ điều gì sáng nay.
I am sure of my rights.	Tôi chắc chắn về quyền lợi của mình.
Tom tells Mary that John may not be allowed to do it again.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom saw what he was looking for on the top shelf.	Tom nhìn thấy thứ anh ấy đang tìm kiếm trên kệ trên cùng.
I know you're not okay with that.	Tôi biết bạn không ổn với điều đó.
I think Tom was just joking.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ nói đùa.
Tom ordered a non-alcoholic drink.	Tom gọi đồ uống không cồn.
Tom would probably be skeptical of that.	Tom có ​​lẽ sẽ hoài nghi về điều đó.
I held my sister's hand as we crossed the street.	Tôi nắm tay em gái khi chúng tôi băng qua đường.
Tom told me that he is going home early today.	Tom nói với tôi rằng hôm nay anh ấy sẽ về nhà sớm.
I know it's French, but I can't understand it.	Tôi biết đó là tiếng Pháp, nhưng tôi không thể hiểu được.
Tom left here three hours ago.	Tom đã rời khỏi đây ba giờ trước.
Edison invented the light bulb.	Edison đã phát minh ra bóng đèn.
Tom will never forget Mary.	Tom sẽ không bao giờ quên Mary.
Were your eyelids stuck together when you woke up this morning?	Mí mắt của bạn có bị dính vào nhau khi bạn thức dậy vào sáng nay không?
Tom comes from a very small town.	Tom đến từ một thị trấn rất nhỏ.
Tom wondered what Mary had done to be so late.	Tom tự hỏi Mary đã làm gì mà đến muộn như vậy.
Actually, I don't know that.	Thực ra, tôi không biết điều đó.
I know Tom doesn't know why Mary needs to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Are you going to kiss Tom?	Bạn định hôn Tom?
I think Tom cares.	Tôi nghĩ rằng Tom quan tâm.
Do you think you can help Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom?
May happiness and joy come to you as you celebrate this happy day.	Cầu mong hạnh phúc và niềm vui đến với bạn khi bạn kỷ niệm ngày vui này.
Do you think Tom understood the problem?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã hiểu vấn đề?
It's not Tom's.	Đó không phải của Tom.
Tom can't afford to do it.	Tom không đủ khả năng để làm điều đó.
You can't stop making progress.	Bạn không thể ngừng tiến bộ.
I'll ask Tom to carry the suitcase upstairs.	Tôi sẽ nhờ Tom xách va li lên lầu.
You know I'll never be able to do that again, right?	Bạn biết tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom told me how you supported me.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã ủng hộ tôi như thế nào.
He wrote a book about his adventures in the woods.	Ông đã viết một cuốn sách về cuộc phiêu lưu của mình trong rừng.
Tom stayed up until three in the morning.	Tom thức đến ba giờ sáng.
I know Tom knows I know how to do it.	Tôi biết Tom biết tôi biết cách làm điều đó.
I'm not with Tom right now.	Tôi không ở với Tom ngay bây giờ.
Tom took out the key and opened the door.	Tom lấy chìa khóa ra và mở cửa.
You may find it a bit inconvenient if you cannot use the Internet.	Bạn có thể thấy hơi bất tiện nếu không sử dụng được Internet.
You don't know what this is?	Bạn không biết đây là gì?
I'm sure Tom knows that.	Tôi chắc rằng Tom biết điều đó.
Someone is following me.	Ai đó đang theo dõi tôi.
Mary's mother is just as charming as Mary.	Mẹ của Mary cũng quyến rũ không kém Mary.
Tom says he's not stupid.	Tom nói rằng anh ấy không ngu ngốc.
Tom wondered what Mary could do that he couldn't.	Tom tự hỏi Mary có thể làm gì mà anh không thể làm được.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
We are walking on deck.	Chúng tôi đang đi bộ trên boong.
Tom wondered if Mary would.	Tom tự hỏi liệu Mary có làm vậy không.
Tom thinks school is a waste of time.	Tom nghĩ rằng trường học là một sự lãng phí thời gian.
I'm helping people shop online.	Tôi đang giúp mọi người mua hàng trực tuyến.
Tom said I can sit anywhere I like.	Tom nói tôi có thể ngồi ở bất cứ đâu tôi thích.
Tom says he hasn't met anyone else.	Tom nói rằng anh ấy không gặp ai khác.
You are reckless.	Bạn liều lĩnh.
I know Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I brought Tom home.	Tôi đã đưa Tom về nhà.
The social problems facing them seem too great to deal with.	Các vấn đề xã hội đối mặt với họ dường như quá lớn để giải quyết.
Tom says he will try again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử lại.
Don't make it a habit.	Đừng tạo thói quen cho nó.
Did you know that Tom doesn't want to do that?	Bạn có biết rằng Tom không muốn làm điều đó?
Tom said that Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
How is the job hunt?	Cuộc săn tìm việc làm thế nào?
You really didn't know that Tom would be here today?	Bạn thực sự không biết rằng Tom sẽ ở đây hôm nay?
Please do not show this note to Tom.	Vui lòng không cho Tom xem ghi chú này.
You are thinking too much about it.	Bạn đang suy nghĩ quá nhiều về nó.
Anyway, I don't sleep much.	Dù sao thì tôi cũng không ngủ nhiều.
I don't know that I don't have enough time to do the things that need to be done.	Tôi không biết rằng tôi không có đủ thời gian để làm những việc cần phải làm.
I didn't know you were a member.	Tôi không biết bạn là một thành viên.
Tom still doesn't take us seriously.	Tom vẫn không coi trọng chúng tôi.
I will stop you and Tom.	Tôi sẽ ngăn bạn và Tom.
Tom did not gasp.	Tom không thở hổn hển.
Almost all of Tom's free time is spent on the golf course.	Hầu như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Tom đều dành cho sân gôn.
Politicians stir up workers.	Chính trị gia khuấy động công nhân.
I love that you always seem to care so much.	Tôi thích việc bạn luôn tỏ ra quan tâm rất nhiều.
It's not something I want to buy.	Đó không phải là thứ tôi muốn mua.
I just started teaching French.	Tôi mới bắt đầu dạy tiếng Pháp.
I am not your son.	Tôi không phải là con trai của bạn.
Tom apologized for his behavior.	Tom đã xin lỗi về hành vi của mình.
Tom thought that Mary might enjoy doing it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể thích làm điều đó.
I don't know anyone who thinks Tom can do it.	Tôi không biết bất cứ ai nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom thinks that Mary is afraid of snakes.	Tom cho rằng Mary sợ rắn.
I don't know you and Tom both don't understand French.	Tôi không biết bạn và Tom đều không hiểu tiếng Pháp.
If I had known his address, I would have written to him.	Nếu tôi biết địa chỉ của anh ấy, tôi đã viết thư cho anh ấy.
Don't say anything that could get you in trouble.	Đừng nói bất cứ điều gì có thể khiến bạn gặp rắc rối.
Tom says he wants a new car.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một chiếc xe hơi mới.
Ask Tom if you have any doubts.	Hỏi Tom nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Tom didn't do it because Mary told him not to.	Tom không làm điều đó bởi vì Mary đã nói với anh ấy là không nên.
Can I get a goodnight kiss?	Tôi có thể nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon không?
Tom sat down on the bench next to Mary.	Tom ngồi xuống băng ghế cạnh Mary.
Her family couldn't help but worry about her injury.	Gia đình cô không khỏi lo lắng cho thương tích của cô.
Tom is quite optimistic.	Tom khá lạc quan.
We met them at the youth hostel.	Chúng tôi đã gặp họ ở nhà trọ dành cho thanh niên.
Tom looked uncertain.	Tom trông có vẻ không chắc chắn.
I don't think Tom knows any of the details.	Tôi không nghĩ Tom biết bất kỳ chi tiết nào.
Tom said he thought I could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể làm được điều đó.
Tom and I will see Mary later.	Tom và tôi sẽ gặp Mary sau.
Did you tell Tom that you teach French?	Bạn có nói với Tom rằng bạn dạy tiếng Pháp không?
We are better now than we were.	Bây giờ chúng tôi khá hơn chúng tôi đã từng.
I'm still not good at speaking French.	Tôi vẫn chưa giỏi nói tiếng Pháp.
The natives saw an airplane for the first time.	Người bản xứ lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc máy bay.
We can't be too safe.	Chúng ta không thể quá an toàn.
Tom cooked dinner for us last night.	Tom đã nấu bữa tối cho chúng tôi tối qua.
Tom testified that he had no idea his beach house was being used for illegal activities.	Tom khai rằng anh ta không biết ngôi nhà trên bãi biển của mình đang được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
I don't think Tom is hard to get along with.	Tôi không nghĩ Tom khó hòa đồng.
Tom was lucky to pass the exam.	Tom đã may mắn vượt qua kỳ thi.
Tom makes a living as a teacher.	Tom kiếm sống bằng nghề giáo viên.
The judge concluded that Scopes broke the law.	Thẩm phán kết luận Scopes phạm luật.
I don't think you can convince Tom not to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
I don't think you are suitable to be a teacher here.	Tôi không nghĩ rằng bạn phù hợp để trở thành một giáo viên ở đây.
I think Tom will know how to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ biết cách làm điều đó.
Now is the time to decide if you really want to get married.	Bây giờ là lúc để quyết định xem bạn có thực sự muốn kết hôn hay không.
Tom doesn't want to date anyone.	Tom không muốn hẹn hò với bất kỳ ai.
If the book was more interesting, I would have read it to the end.	Nếu cuốn sách thú vị hơn, tôi đã đọc nó đến cùng.
Hurry up and you can still catch your train.	Nhanh lên và bạn vẫn có thể bắt được chuyến tàu của mình.
Tom was out a few minutes ago.	Tom đã ra ngoài vài phút trước.
Tom tells Mary that he thinks John is suspicious.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đa nghi.
Tom couldn't finish his dinner.	Tom không thể hoàn thành bữa tối của mình.
Tom is handling the situation very well.	Tom đang xử lý tình huống rất tốt.
You didn't ask Tom to do it, did you?	Bạn đã không yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Tom was unable to do what we asked.	Tom đã không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Why should I join a fraternity?	Tại sao tôi nên tham gia một hội huynh đệ?
Tom said that he and Mary went to Australia last winter.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã đến Úc vào mùa đông năm ngoái.
That's what you told me.	Đó là những gì bạn đã nói với tôi.
What is Tom's problem?	Vấn đề của Tom là gì?
Can't you do anything to stop them?	Bạn không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn họ?
How many prefectures are there in Japan?	Có bao nhiêu quận ở Nhật Bản?
What kind of person is Tom?	Tom là người như thế nào?
Tom is not addicted to heroin.	Tom không nghiện heroin.
I heard that you were uncooperative.	Tôi nghe nói rằng bạn đã không hợp tác.
Tom is very tanned.	Tom rất rám nắng.
Tom travels to Boston.	Tom đi du lịch đến Boston.
Take the weight off your feet. 	Bỏ trọng lượng khỏi bàn chân của bạn.
Sit down and relax.	Ngồi xuống và thư giãn.
Tom is focusing on his career.	Tom đang tập trung vào sự nghiệp của mình.
Tom Jackson is a world famous scientist.	Tom Jackson là một nhà khoa học nổi tiếng thế giới.
Tom and Mary talked about what they should do with the money.	Tom và Mary đã nói về những gì họ nên làm với số tiền.
Tom threw the gun in a trash can.	Tom ném khẩu súng vào một cái thùng rác.
Tom is waiting in the hallway.	Tom đang đợi ở hành lang.
I'm trying to decide what to do.	Tôi đang cố gắng quyết định xem mình nên làm gì.
Tom will probably starve.	Tom có ​​thể sẽ bị bỏ đói.
I don't think I can be happy here.	Tôi không nghĩ mình có thể hạnh phúc ở đây.
Tom saw Mary walking on the beach.	Tom nhìn thấy Mary đang đi dạo trên bãi biển.
You don't have to go to work today.	Bạn không cần phải đi làm ngày hôm nay.
I think you are a good player.	Tôi nghĩ bạn là một cầu thủ giỏi.
Are you sure I didn't get you anything?	Bạn có chắc là tôi không lấy được gì cho bạn không?
Tom felt ashamed and humiliated.	Tom cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.
At some point, we just need to make a decision.	Tại một thời điểm nào đó, chúng ta chỉ cần đưa ra quyết định.
Tom didn't need to help us, but he did.	Tom không cần giúp chúng tôi, nhưng anh ấy đã làm.
Tom knows that something good is about to happen.	Tom biết rằng điều gì đó tốt đẹp sắp xảy ra.
I see a tractor.	Tôi thấy một máy kéo.
Everyone is safe.	Mọi người đều an toàn.
I'm not mocking Tom.	Tôi không chế nhạo Tom.
A statue of the loyal dog Hachiko stands in front of Shibuya Station.	Bức tượng chú chó trung thành Hachiko đứng trước ga Shibuya.
Tom told us this morning that he and Mary are moving to Australia.	Tom nói với chúng tôi sáng nay rằng anh ấy và Mary sẽ chuyển đến Úc.
Don't call me before eight o'clock.	Đừng gọi cho tôi trước tám giờ.
Tom is a good choice.	Tom là một lựa chọn tốt.
Tom says he won't do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Why would you steal your grandmother's jewelry?	Tại sao bạn lại ăn cắp đồ trang sức của bà bạn?
Tom said he didn't know if he had time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
Does Tom like you?	Tom có ​​thích bạn không?
My father insisted that I go and see it in person.	Bố tôi nhất quyết bảo tôi nên đến xem tận nơi.
She invited Tom and I to the party.	Cô ấy mời Tom và tôi đến bữa tiệc.
Tom still has chores to do.	Tom vẫn còn việc nhà phải làm.
You can't expect good weather here at this time of year.	Bạn không thể mong đợi thời tiết tốt ở đây vào thời điểm này trong năm.
I wonder if Tom really regrets what he did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hối hận về những gì mình đã làm hay không.
Tom tells Mary that he wants John to teach him how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn John dạy anh ấy cách làm điều đó.
Tom is not afraid to go into the cave himself.	Tom không sợ hãi khi tự mình đi vào hang động.
Tom and Mary will do it themselves.	Tom và Mary sẽ tự làm điều đó.
"Tom likes Mary." 	"Tom thích Mary."
"I think that's obvious to everyone."	"Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên đối với mọi người."
Tom always gets home before 2:30.	Tom luôn về nhà trước 2:30.
You don't seem to trust me.	Bạn có vẻ không tin tưởng tôi.
The postman this morning was in a good mood.	Người đưa thư sáng nay có tâm trạng tốt.
Tom was beaten up by his father.	Tom đã bị bố đánh cho tơi tả.
You should trust your gut.	Bạn nên tin tưởng vào ruột của mình.
I know that Tom is not a good student.	Tôi biết rằng Tom không phải là một học sinh giỏi.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi đâu.
Tom knows that I used to live in Australia.	Tom biết rằng tôi đã từng sống ở Úc.
Are you what they call Tom?	Bạn có phải là người mà họ gọi là Tom?
It goes without saying that Tom was fired.	Không cần phải đề cập đến việc Tom đã bị sa thải.
Women hate Tom.	Phụ nữ ghét Tom.
I don't have to leave in such a hurry.	Tôi không cần phải rời đi vội vàng như vậy.
I will help Tom get what he needs.	Tôi sẽ giúp Tom có ​​được những gì anh ấy cần.
Just glad Tom didn't tell Mary what you really think of her.	Chỉ cần vui mừng là Tom đã không nói với Mary những gì bạn thực sự nghĩ về cô ấy.
You didn't tell me that Tom has a sense of humour.	Bạn đã không nói với tôi rằng Tom có ​​khiếu hài hước.
Why don't you tell Tom we're just friends?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng chúng ta chỉ là bạn?
Tom doesn't seem to want to participate.	Tom dường như không muốn tham gia.
Tom gets paid a lot for the work he does.	Tom được trả rất nhiều cho công việc anh ấy làm.
I know we can count on Tom to do it for us.	Tôi biết chúng ta có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó cho chúng ta.
She installed a new electric stove in the room.	Cô ấy đã lắp một cái bếp điện mới trong phòng.
We need to stay here until Tom arrives.	Chúng ta cần ở lại đây cho đến khi Tom đến.
Tom is a funny person.	Tom là một người vui tính.
Tom certainly won't get the chance to do that.	Tom chắc chắn sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
Mary cannot sew very well.	Mary không thể may rất tốt.
I think men who can play the piano are great.	Tôi nghĩ rằng những người đàn ông có thể chơi piano là tuyệt vời.
Tom was already there, wasn't he?	Tom đã ở đó rồi, phải không?
Tom saw Mary approaching.	Tom nhìn thấy Mary đang đến gần.
Tom picked up the broken glass.	Tom nhặt mảnh kính vỡ.
Tom wants me to apologize.	Tom muốn tôi xin lỗi.
I wish I had a car like Tom's.	Tôi ước mình có một chiếc xe hơi như của Tom.
Why don't you bring Tom with you?	Tại sao bạn không mang Tom đi cùng?
He said, "It's nine o'clock."	Anh ta nói, "Đã chín giờ."
Tom said Mary would do it alone.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó một mình.
I'm sure I'll win that tennis match.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thắng trận đấu quần vợt đó.
I will need the key.	Tôi sẽ cần chìa khóa.
I'm sure Tom will understand.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hiểu ra.
Have you told Tom yet?	Bạn đã nói với Tom chưa?
I slid down the pole.	Tôi trượt xuống cột điện.
We will vote today.	Chúng tôi sẽ bỏ phiếu hôm nay.
You are making me quite curious.	Bạn đang làm tôi khá tò mò.
There is no telling when he will show up.	Không có gì nói trước khi nào anh ta sẽ xuất hiện.
When I grow up, I want to be like you.	Khi lớn lên, tôi muốn được như bạn.
Tomorrow I have a cricket match. 	Ngày mai tôi có một trận đấu cricket.
Wish me luck.	Chúc tôi may mắn.
I don't think Tom is weird.	Tôi không nghĩ Tom lạ.
Tom lied about his weight.	Tom đã nói dối về cân nặng của mình.
Your feet stink.	Chân bạn bốc mùi.
Tom asked me if I wanted some ketchup on my hamburger.	Tom hỏi tôi nếu tôi muốn một ít sốt cà chua trên bánh hamburger của tôi.
If Tom can't do it, maybe Mary can do it for us.	Nếu Tom không thể làm điều đó, có lẽ Mary có thể làm điều đó cho chúng ta.
I don't think that really happened.	Tôi không nghĩ điều đó thực sự xảy ra.
How long has it been since you've been to Boston?	Đã bao lâu rồi bạn chưa đến Boston?
This is a very nutritious lunch.	Đây là một bữa trưa rất bổ dưỡng.
I don't think I would enjoy doing that to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó với bạn.
I want to make sure Tom knows what to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom biết phải làm gì.
Are you challenging my powers?	Bạn đang thách thức quyền hạn của tôi?
Both Tom and Mary lied to us.	Cả Tom và Mary đều nói dối chúng tôi.
We should write a formal letter to the director.	Chúng ta nên viết một lá thư chính thức cho giám đốc.
Tom has lived in Boston for over a year.	Tom đã sống ở Boston hơn một năm.
Neither Tom nor Mary can speak French.	Cả Tom và Mary đều không biết nói tiếng Pháp.
Have you submitted your novel to a publisher?	Bạn đã gửi tiểu thuyết của mình cho một nhà xuất bản chưa?
She took off her old shoes and put on new shoes.	Cô cởi đôi giày cũ và đi đôi giày mới.
What are you doing sitting here in the dark all alone?	Bạn đang làm gì khi ngồi đây trong bóng tối một mình?
I didn't know he was there.	Tôi không biết rằng anh ấy đã ở đó.
Is what Tom wrote true?	Những gì Tom viết có đúng không?
Tom is one of your patients, isn't he?	Tom là một bệnh nhân của bạn, phải không?
He is too familiar with my wife.	Anh ấy đã quá quen với vợ tôi.
Tom did it without consulting anyone.	Tom đã làm điều đó mà không hỏi ý kiến ​​bất kỳ ai.
I know that Tom will be there.	Tôi biết rằng Tom sẽ đến đó.
I'm sure it wasn't intentional.	Tôi chắc chắn rằng nó không cố ý.
Tom doesn't seem to be as productive as Mary.	Tom dường như không làm việc hiệu quả như Mary.
Tom started to sing.	Tom bắt đầu hát.
Maybe you can help me with a problem I'm having.	Có lẽ bạn có thể giúp tôi một vấn đề mà tôi đang gặp phải.
He feels very low.	Anh ấy cảm thấy rất thấp.
Tom became a little confused.	Tom trở nên hơi bối rối.
You must be Tom and Mary.	Bạn phải là Tom và Mary.
Tom can do it too.	Tom cũng có thể làm được điều đó.
I don't know what Tom died of.	Tôi không biết Tom chết vì điều gì.
Both Tom and Mary nearly drowned.	Cả Tom và Mary đều suýt chết đuối.
Culture plays a dynamic role in shaping an individual's personality, attitudes and outlook on life.	Văn hóa đóng một vai trò động lực trong việc hình thành tính cách, thái độ và cách nhìn của một cá nhân về cuộc sống.
I don't think Tom and I will make it.	Tôi không nghĩ Tom và tôi sẽ làm được.
This volcano last erupted in 2013.	Ngọn núi lửa này phun trào lần cuối vào năm 2013.
Tom didn't ask you not to do it?	Tom đã không yêu cầu bạn không làm điều đó?
You guys are so clumsy.	Các bạn thật là cục mịch.
I need Tom right now.	Tôi cần Tom ngay bây giờ.
We don't have many hotels in this town.	Chúng tôi không có nhiều khách sạn ở thị trấn này.
Tom is a very capable player.	Tom là một cầu thủ rất có năng lực.
I don't like my science teacher.	Tôi không thích giáo viên khoa học của tôi.
I suspect Tom and Mary are in Boston right now.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary hiện đang ở Boston.
You can see the cat's paw prints in the snow.	Bạn có thể nhìn thấy dấu bàn chân của con mèo trên tuyết.
I know that Tom won't wait.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi.
Tom took good care of me.	Tom chăm sóc tôi rất tốt.
Do you think you must be able to pass for a native to be an effective spy?	Bạn có nghĩ rằng bạn phải có khả năng vượt qua đối với một người bản xứ để trở thành một điệp viên hiệu quả?
Tom looks a bit distraught.	Tom có ​​vẻ hơi quẫn trí.
Help Tom.	Giúp Tom.
There used to be no freedom of the press.	Đã từng không có tự do báo chí.
When I was in Australia, I met a lot of interesting people.	Khi tôi ở Úc, tôi đã gặp rất nhiều người thú vị.
I hope Tom does it faster than Mary.	Tôi hy vọng Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom parked the car in the cellar.	Tom đậu xe trong hầm đậu xe.
Tom is not here to talk about that.	Tom không ở đây để nói về điều đó.
Obviously Tom wasn't ready to do that.	Rõ ràng là Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
Tom said Mary didn't look happy at all.	Tom nói Mary trông không có vẻ gì là vui vẻ cả.
I assume Tom told you what happened.	Tôi cho rằng Tom đã nói với bạn những gì đã xảy ra.
I'm sorry we're late, but we were stuck in traffic for five hours.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đến muộn, nhưng chúng tôi đã bị kẹt trong giao thông năm giờ.
Tom said he thought I wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi muốn làm điều đó.
Don't forget the candles.	Đừng quên những ngọn nến.
Tom says he doesn't think Mary is in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary ở Úc nữa.
Ask Tom what we should do next.	Hỏi Tom xem chúng ta nên làm gì tiếp theo.
I'm sorry, my favorite TV show aired last month.	Tôi rất tiếc, chương trình truyền hình yêu thích của tôi đã phát sóng vào tháng trước.
Tom is a capable man.	Tom là người có năng lực.
Tom doesn't have enough money to go to Australia.	Tom không có đủ tiền để đến Úc.
I don't think I know Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết Tom.
I know Tom was distracted.	Tôi biết Tom đã bị phân tâm.
What do we need to do to prevent this from happening again?	Chúng ta cần làm gì để điều này không xảy ra nữa?
Tom still lives with his mother.	Tom vẫn sống với mẹ.
We don't talk to each other anymore.	Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa.
Tom leaned against the locker.	Tom dựa vào tủ đựng đồ.
I can't tell you everything.	Tôi không thể nói với bạn tất cả mọi thứ.
Our school is in the middle of the city.	Trường chúng tôi ở giữa thành phố.
I didn't know that you would do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
Whether Tom does it or Mary does it doesn't matter.	Cho dù Tom làm điều đó hay Mary làm điều đó không quan trọng.
Tom put the phone to his ear.	Tom áp điện thoại vào tai.
Tom is not used to walking barefoot.	Tom không quen với việc đi chân trần.
Tom caught Mary reading his diary.	Tom bắt gặp Mary đang đọc nhật ký của anh ta.
Tom will probably be late for school.	Tom có ​​thể sẽ đi học muộn.
Tom started crying hysterically.	Tom bắt đầu khóc một cách điên cuồng.
I think I can see our house from here.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà của chúng tôi từ đây.
Tom wanted to know why that happened.	Tom muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
The doctor warned him about the dangers of smoking.	Bác sĩ đã cảnh báo anh về sự nguy hiểm của việc hút thuốc.
I'm seeing someone else.	Tôi đang nhìn thấy một người khác.
Does Tom have a fight with Mary?	Tom có ​​đánh nhau với Mary không?
Tom knows how much it will cost.	Tom biết nó sẽ tốn bao nhiêu.
Why do you want to go there?	Tại sao bạn muốn đến đó?
Tom was just trying to protect his children.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ những đứa con của mình.
I know Tom knows he has to do it today.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has a distinctive scar under his right eye.	Tom có ​​một vết sẹo đặc biệt dưới mắt phải.
I still haven't done what I have to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì tôi phải làm.
Tom is an exception.	Tom là một ngoại lệ.
They are going crazy.	Họ đang phát điên.
I think we'd better wait another thirty minutes.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đợi thêm ba mươi phút nữa.
Tom is doing his part, isn't he?	Tom đang làm phần việc của mình, phải không?
If Tom can do it, so can you.	Nếu Tom có ​​thể làm được điều đó, thì bạn cũng vậy.
Tom asked me why I was trying to help him.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại cố gắng giúp anh ấy.
Tom may not be well.	Tom có ​​thể không được khỏe.
I have three French-English dictionaries.	Tôi có ba cuốn từ điển Pháp-Anh.
I am proud to be working on this project.	Tôi tự hào được làm việc trong dự án này.
Tom can go to Australia with Mary next Monday.	Tom có ​​thể đi Úc với Mary vào thứ Hai tới đây.
Tom doesn't want to leave his house.	Tom không muốn rời khỏi nhà của mình.
Tom decided not to tell Mary this.	Tom quyết định không nói với Mary điều này.
Tom and Mary are both a little nervous, aren't they?	Tom và Mary đều hơi lo lắng, phải không?
Tom is a high school student.	Tom là học sinh trung học phổ thông.
Tom is almost the same age as my father.	Tom gần bằng tuổi cha tôi.
Will you be able to pitch a tent without assistance?	Bạn sẽ có thể dựng lều mà không cần sự trợ giúp?
Tom will probably be scared.	Tom có ​​thể sẽ sợ hãi.
I gave Tom some money if I wanted to.	Tôi đã đưa cho Tom một số tiền nếu tôi muốn đưa.
Tom opened the pencil sharpener and dumped the crumbs in the trash.	Tom mở gọt bút chì và đổ vụn vào thùng rác.
Don't meddle in her sadness.	Đừng xen vào nỗi buồn của cô ấy.
You'll never guess who I saw this morning.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được tôi đã nhìn thấy ai sáng nay.
Tom says that Mary is capable of being taken.	Tom nói rằng Mary có khả năng được thực hiện.
Tom has a lot of homework to do this evening.	Tom có ​​rất nhiều bài tập về nhà phải làm vào buổi tối này.
I have decided to apply to Harvard.	Tôi đã quyết định nộp đơn vào Harvard.
I didn't know you would be back so soon.	Tôi không biết rằng bạn sẽ trở lại sớm như vậy.
I will be on time tomorrow.	Tôi sẽ đến đúng giờ vào ngày mai.
I think it's time to rest.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Tom bought toys for his kids at the store over there.	Tom đã mua đồ chơi cho những đứa trẻ của mình ở cửa hàng đằng kia.
I draw pictures.	Tôi vẽ tranh.
You don't want to do that today, do you?	Bạn không muốn làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Do you want me to do something for you?	Bạn có muốn tôi làm điều gì đó cho bạn không?
Tom is Mary's mentor.	Tom là người cố vấn của Mary.
Today is March 27th.	Hôm nay ngày 27 tháng 3.
I will not lie to you.	Tôi sẽ không nói dối bạn.
He is planting a banana tree.	Anh ấy đang trồng cây chuối.
I think Tom had to do it yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
I knew Tom knew why Mary wanted to do it.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
That child insisted on going there with his parents.	Đứa trẻ đó nhất quyết muốn đến đó với bố mẹ.
He was annoyed because everyone was so quiet.	Anh bực bội vì mọi người đều rất im lặng.
I don't think that me and my ex-girlfriend will start dating again.	Tôi không nghĩ rằng tôi và bạn gái cũ sẽ lại bắt đầu hẹn hò.
When the school needed a new teacher, I applied for the position.	Khi nhà trường cần một giáo viên mới, tôi đã ứng tuyển vào vị trí này.
Tom thinks Mary is awake.	Tom nghĩ Mary đã tỉnh.
It's not difficult to do that.	Làm điều đó không khó.
Tom usually does that in the afternoon.	Tom thường làm vậy vào buổi chiều.
I can't believe you're married.	Tôi không thể tin rằng bạn đã kết hôn.
Tom was the only one not standing.	Tom là người duy nhất không đứng.
I think Tom taught French a few years ago.	Tôi nghĩ rằng Tom đã dạy tiếng Pháp vài năm trước.
If Tom had more money, he would do it.	Nếu Tom có ​​nhiều tiền hơn, anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom thinks Mary might have to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể phải làm điều đó một mình.
I never listened to Tom.	Tôi chưa bao giờ lắng nghe Tom.
If I were you, I wouldn't do the same.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm như vậy.
I'm not really worried about that.	Tôi không thực sự lo lắng về điều đó.
The children did not see anything.	Những đứa trẻ không nhìn thấy gì cả.
Tom has a problem with Mary.	Tom có ​​một vấn đề với Mary.
Tom is very proud of himself.	Tom rất tự hào về bản thân.
Bad things always happen to Tom.	Những điều tồi tệ luôn xảy ra với Tom.
Today's meeting has been cancelled.	Cuộc họp hôm nay đã bị hủy bỏ.
You and I both have to take care of the dog.	Cả tôi và bạn đều phải chăm sóc con chó.
This plan requires secrecy.	Kế hoạch này yêu cầu bí mật.
That's mine. 	Đó là của tôi.
Pay it back.	Trả nó lại.
I am quite sleepy.	Tôi khá buồn ngủ.
I know where Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ở đâu.
I don't think Tom knows French.	Tôi không nghĩ Tom biết tiếng Pháp.
He lost the watch I bought him a week before.	Anh ấy làm mất chiếc đồng hồ mà tôi đã mua cho anh ấy một tuần trước đó.
Tom made the bed.	Tom dọn giường.
Tom wants to grow a beard, but his wife doesn't want to.	Tom muốn nuôi râu, nhưng vợ anh không muốn.
I know that Tom is not in the kitchen.	Tôi biết rằng Tom không ở trong bếp.
Tom doesn't want to see Mary now.	Tom không muốn gặp Mary bây giờ.
Mary made a batch of cupcakes for the party, and they were eaten immediately.	Mary đã làm một mẻ bánh nướng nhỏ cho bữa tiệc, và chúng đã được ăn ngay lập tức.
I guess you don't read much.	Tôi đoán bạn không đọc nhiều.
I checked with him to see if his address was correct.	Tôi đã kiểm tra với anh ấy để xem địa chỉ của anh ấy có đúng không.
Tom asked Mary to go to the movies with him.	Tom rủ Mary đi xem phim với anh ta.
You and I are pretty even.	Bạn và tôi khá đồng đều.
Tom has some things to buy.	Tom có ​​một số thứ cần mua.
I know Tom is not a perfectionist.	Tôi biết Tom không phải là người cầu toàn.
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
I suppose you'll find out sooner or later.	Tôi cho rằng sớm muộn gì bạn cũng phát hiện ra.
How old were you when you first visited Australia?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn đến thăm Úc lần đầu tiên?
Laundry is not dry.	Đồ giặt chưa khô.
Tom convinces Mary to visit him in Boston.	Tom thuyết phục Mary đến thăm anh ta ở Boston.
Tom is not a good singer.	Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
I think Tom is likely to win.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng thắng.
She is a stubborn woman.	Cô ấy là một người phụ nữ cứng đầu.
I think Tom must be hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc hẳn đang đói.
Tom told us what happened.	Tom kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra.
You are not expected to do anything that we will not do.	Bạn không được mong đợi để làm bất cứ điều gì mà chúng tôi sẽ không làm.
I know Tom doesn't know why Mary is afraid to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Tom reminded Mary to do it.	Tom đã nhắc Mary làm điều đó.
Tom promised he would be here on October 20.	Tom đã hứa anh ấy sẽ ở đây vào ngày 20 tháng 10.
I know I don't need to do that.	Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó.
It's lucky that Tom is here.	Thật may mắn khi Tom đã ở đây.
Tom was afraid that he might be disqualified.	Tom sợ rằng mình có thể bị loại.
You cannot blame them.	Bạn không thể đổ lỗi cho họ.
Tom shoved Mary down on the chair.	Tom xô Mary xuống ghế.
Does Tom want to come with us?	Tom có ​​muốn đi cùng chúng tôi không?
Not sure if there's any cheese left in the fridge.	Không biết có còn pho mát nào trong tủ lạnh không.
I'm so glad you're back.	Tôi rất vui vì bạn đã trở lại.
What apps do you use to learn French?	Bạn sử dụng ứng dụng nào để học tiếng Pháp?
They don't eat as much rice in Japan as they used to.	Họ không ăn nhiều gạo ở Nhật Bản như trước đây.
I don't know who Tom did that to.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó với ai.
I am not prepared for retirement.	Tôi không chuẩn bị cho việc nghỉ hưu.
I know Tom doesn't know who would do it for him.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I don't have three brothers.	Tôi không có ba anh em.
The first person I met in Australia was Tom.	Người đầu tiên tôi gặp ở Úc là Tom.
When I got there, the house was on fire.	Khi tôi đến đó, ngôi nhà đã bị cháy.
I know I wouldn't enjoy living in Boston.	Tôi biết tôi sẽ không thích sống ở Boston.
Warm water.	Nước ấm.
They cook and clean in the house.	Họ nấu ăn và dọn dẹp trong nhà.
I don't get along with my neighbors.	Tôi không hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
Tom said the fundraising event was a great success.	Tom nói rằng sự kiện gây quỹ đã thành công tốt đẹp.
It's been exactly a month since I moved to Boston.	Đã đúng một tháng kể từ khi tôi chuyển đến Boston.
He can't let his reputation get hurt.	Anh ấy không thể để danh tiếng của mình bị tổn thương.
Don't let anyone fool you.	Đừng để ai đó đánh lừa bạn.
Tom didn't think Mary was reluctant to do it.	Tom không nghĩ Mary miễn cưỡng làm điều đó.
Tom must have had a reason to do what he did.	Tom hẳn có lý do gì đó để làm những gì anh ấy đã làm.
Tom reached out to Mary for approval.	Tom đã tìm đến Mary để được chấp thuận.
If you ask me for it, I will give it to you.	Nếu bạn yêu cầu tôi cho nó, tôi sẽ đưa nó cho bạn.
I'm afraid that is not possible.	Tôi e rằng điều đó là không thể.
I think Tom passed out.	Tôi nghĩ Tom đã bất tỉnh.
Tom and Mary spent a few weeks in Boston.	Tom và Mary đã dành một vài tuần ở Boston.
When was your first class?	Lớp học đầu tiên của bạn là khi nào?
My brother picked up his bag in the train.	Anh trai tôi đã nhặt được túi của mình trong chuyến tàu.
I know Tom is a friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn của bạn.
Tom can't write French without making mistakes.	Tom không thể viết tiếng Pháp mà không mắc lỗi.
This is one of my favorites.	Đây là một trong những điều tôi thích nhất.
Don't try to do it when you're tired.	Đừng cố gắng làm điều đó khi bạn mệt mỏi.
Tom may be the only one who has solved this problem.	Tom có ​​thể là người duy nhất giải quyết được vấn đề này.
Tom is in poor health.	Tom đang trong tình trạng sức khỏe kém.
Would you please tell Tom why you don't want him to do that?	Bạn có vui lòng cho Tom biết tại sao bạn không muốn anh ấy làm điều đó không?
Tom and Mary pick some berries in the forest.	Tom và Mary hái một số quả mọng trong rừng.
Tom knows that I am pleased.	Tom biết rằng tôi hài lòng.
Tom wrote it all down.	Tom đã viết ra tất cả.
Tom looks healthy.	Tom trông có vẻ khỏe mạnh.
Tom won't even say hello to me.	Tom thậm chí sẽ không nói lời chào với tôi.
Tom knew that Mary was awake.	Tom biết rằng Mary đã thức.
I need everyone in the conference room in 30 minutes.	Tôi cần mọi người trong phòng họp sau 30 phút nữa.
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom đang ở đâu.
Tom doesn't really like baseball.	Tom không thực sự thích bóng chày.
There is nothing anyone can do to change it.	Không ai có thể làm gì để thay đổi nó.
Tom has never used the washing machine.	Tom chưa bao giờ sử dụng máy giặt.
Tom is not really nice to me.	Tom không thực sự tốt với tôi.
Tom says that he is learning French.	Tom nói rằng anh ấy đang học tiếng Pháp.
I'm talking about Tom.	Tôi đang nói về Tom.
I thought you said you would do it for free.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó miễn phí.
It could be Tom.	Đó có thể là Tom.
Tom kills rats with a stick.	Tom giết chuột bằng một cây gậy.
I actually thought it was a video game.	Tôi thực sự nghĩ đó là một trò chơi điện tử.
Tom asked for directions to the nearest hospital.	Tom hỏi đường đến bệnh viện gần nhất.
It's hard for me to decide where to go tonight.	Thật khó cho tôi để quyết định nơi để đi tối nay.
That's great!	Điều đó thật tuyệt!
I don't remember the first time I met Tom.	Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Tom.
I know a place where we can make some money.	Tôi biết một nơi mà chúng ta có thể kiếm được một số tiền.
Tom doesn't want to lose his children.	Tom không muốn mất những đứa con của mình.
Mary knows that she is very beautiful.	Mary biết rằng cô ấy rất đẹp.
I think you need to stop doing that now.	Tôi nghĩ bạn cần phải ngừng làm điều đó ngay bây giờ.
Tom knows the wines.	Tom biết các loại rượu.
Tom told me that he thought Mary had returned from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã trở về từ Boston.
Tom should retract his statement.	Tom nên rút lại tuyên bố của mình.
Do you think Tom was satisfied?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã hài lòng?
I have a cabin in the mountains about three hours from my house.	Tôi có một cabin trên núi cách nhà tôi khoảng ba giờ.
He was never formally charged with espionage.	Anh ta chưa bao giờ chính thức bị buộc tội làm gián điệp.
Tom has a kind heart.	Tom có ​​một trái tim nhân hậu.
That's not how it happened.	Đó không phải là cách mà nó đã xảy ra.
Tom thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I have something.	Tôi có một cái gì đó.
Tom held out his cup for Mary to fill.	Tom đưa cốc của mình ra cho Mary rót đầy.
Mary can dance well.	Mary có thể nhảy tốt.
I can guess what Tom's answer would be.	Tôi có thể đoán được câu trả lời của Tom sẽ như thế nào.
How disappointed do you think Tom will be if we don't let him do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ thất vọng như thế nào nếu chúng ta không để anh ấy làm điều đó?
Tom realized that Mary was probably sleepy.	Tom nhận ra Mary có lẽ đã buồn ngủ.
Tom told me that he thought Mary was hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đói.
Please visit to see us next time you come to Boston.	Vui lòng ghé thăm để gặp chúng tôi trong lần tới khi bạn đến Boston.
Tom smiled and nodded approvingly.	Tom mỉm cười và gật đầu tán thành.
Tom doesn't seem very sincere.	Tom có ​​vẻ không chân thành cho lắm.
Tom can be considered lucky.	Tom có ​​thể được coi là may mắn.
Whenever the boss walks in, everyone pretends to be working.	Bất cứ khi nào ông chủ bước vào, mọi người đều giả vờ như đang làm việc.
Tom is hiding in the bushes.	Tom đang trốn trong bụi cây.
Tom said Mary drove to Boston.	Tom nói Mary đã lái xe đến Boston.
It's not safe to do it that way.	Làm theo cách đó sẽ không an toàn.
Did Tom tell you where he lives?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy sống ở đâu không?
We just cleaned the restroom.	Chúng tôi vừa dọn dẹp phòng vệ sinh.
How many times a week do they collect trash in this town?	Họ thu gom rác ở thị trấn này bao nhiêu lần một tuần?
I don't wait for anyone.	Tôi không đợi ai cả.
Zoos are like prisons for animals.	Các vườn thú giống như nhà tù dành cho động vật.
Tom is married, but he doesn't wear a ring.	Tom đã kết hôn, nhưng anh ấy không đeo nhẫn.
Tom seems to be busy.	Tom có ​​vẻ đang bận.
Tom ate three times as much as Mary.	Tom đã ăn nhiều gấp ba lần Mary.
Tom told Mary John was able to do it.	Tom nói với Mary John đã có thể làm điều đó.
I don't think Tom is satisfied.	Tôi không nghĩ rằng Tom hài lòng.
Do not sign a delivery receipt unless it correctly lists the goods received.	Không ký vào biên lai giao hàng trừ khi nó liệt kê chính xác hàng hóa đã nhận.
I don't know what Tom saw.	Tôi không biết Tom đã thấy gì.
Did you tell Tom why you want to go to Boston?	Bạn có nói với Tom tại sao bạn muốn đến Boston không?
Tom and Mary named their first daughter after Tom's grandmother.	Tom và Mary đặt tên con gái đầu lòng theo tên bà của Tom.
Money can take days to reach its destination.	Tiền có thể mất nhiều ngày để đến đích.
Why did I ask Tom to do that?	Tại sao tôi lại yêu cầu Tom làm điều đó?
I want to try to do this on my own.	Tôi muốn cố gắng làm điều này một mình.
There was a crowd of people at the entrance of the theater.	Có một đám đông người ở lối vào của nhà hát.
Tom forgot to pay his credit card bill on time.	Tom đã quên thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của mình đúng hạn.
We're not organized, are we?	Chúng ta không có tổ chức, phải không?
You are the only one who survived the attack, right?	Bạn là người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công, phải không?
I don't want to go into the water.	Tôi không muốn xuống nước.
If it doesn't taste good, spit it out.	Nếu nó có vị không tốt, hãy nhổ nó đi.
What they are doing is destroying the economy.	Những gì họ đang làm đang hủy hoại nền kinh tế.
Tom behaves as if he has lost his mind.	Tom cư xử như thể anh ta bị mất trí.
If Tom had enough money, he would go to Boston with Mary.	Nếu Tom có ​​đủ tiền, anh ấy sẽ đến Boston với Mary.
I met Tom on the way home from school.	Tôi gặp Tom trên đường đi học về.
Tom told me that he is not biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thiên vị.
We have no way.	Chúng ta không còn đường nữa.
He is what we call a man of culture.	Anh ấy là những gì chúng tôi gọi là một người đàn ông của văn hóa.
I know you are near.	Tôi biết bạn đang ở gần.
Unfortunately, my neighbor got into a traffic accident and went into a coma.	Không may, người hàng xóm của tôi bị tai nạn giao thông và hôn mê.
If you don't bring a gift, you will make a bad impression.	Nếu bạn không mang theo một món quà, bạn sẽ gây ấn tượng xấu.
Tom doesn't want to be ignored.	Tom không muốn bị phớt lờ.
I'm divorcing Tom.	Tôi đang ly hôn với Tom.
I'm not the only one here who can speak French.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Has Tom decided where to go next summer?	Tom đã quyết định sẽ đi đâu vào mùa hè tới chưa?
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
I don't know what happened to him.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.
It's just not safe to cross this bridge now.	Chỉ là bây giờ không an toàn để đi qua cây cầu này.
I got back in the car and started the engine.	Tôi trở lại xe và nổ máy.
We have solved the problem.	Chúng tôi đã giải quyết vấn đề.
He is in the publishing business.	Anh ấy đang kinh doanh xuất bản.
Tom and Mary both said they might not go to school tomorrow.	Tom và Mary đều nói rằng họ có thể không đến trường vào ngày mai.
Tom and I came separately.	Tom và tôi đến riêng.
I don't think the police will catch Tom.	Tôi không nghĩ rằng cảnh sát sẽ bắt được Tom.
Tom drove to the bank to deposit the money that had just been paid.	Tom lái xe đến ngân hàng để gửi số tiền vừa được trả.
I don't think I can commit suicide.	Tôi không nghĩ mình có thể tự tử.
The first option is better.	Tùy chọn đầu tiên là tốt hơn.
Tom made himself a drink.	Tom tự pha cho mình một ly.
Are Tom and Mary your friends?	Tom và Mary có phải là bạn của bạn không?
It is because you are careless to forget your homework.	Đó là do bạn bất cẩn để quên bài tập về nhà của bạn.
Is there any chance you will return to Australia this year?	Có cơ hội nào bạn sẽ quay lại Úc trong năm nay không?
Tom says he has been robbed before.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cướp trước đây.
Tom and Mary moved to Australia last October.	Tom và Mary chuyển đến Úc vào tháng 10 năm ngoái.
You are optimistic.	Bạn lạc quan.
Tom is walking in the park.	Tom đang đi dạo trong công viên.
Tom frowned slightly.	Tom hơi cau mày.
You still haven't told me how to do it.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom says he thinks that probably won't happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra.
Tom was getting more and more confused.	Tom càng ngày càng bối rối.
You are the only one who knows.	Bạn là người duy nhất biết.
I am deeply offended by this.	Tôi vô cùng xúc phạm vì điều này.
I know you won't have to stay in Boston as long as you think you have to.	Tôi biết bạn sẽ không phải ở lại Boston chừng nào bạn nghĩ rằng bạn phải ở lại.
Tom says he knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh biết Mary muốn làm gì.
I'm really a good guy.	Tôi thực sự là một chàng trai tốt.
Do you still have a copy of yesterday's newspaper?	Bạn vẫn còn một bản sao của tờ báo ngày hôm qua?
Tom always believed in me.	Tom luôn tin tôi.
Tom wants to stay.	Tom muốn ở lại.
Tom was with Mary all day.	Tom đã ở bên Mary cả ngày.
You cannot allow Tom to win.	Bạn không thể cho phép Tom chiến thắng.
Tom says he doesn't want to sleep.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ.
Remember to stop by my house on your way home.	Bạn nhớ ghé nhà tôi trên đường về nhà nhé.
Jets fly much faster than propeller planes.	Máy bay phản lực bay nhanh hơn nhiều so với máy bay cánh quạt.
Tom told Mary that he planned to stay in Australia until October.	Tom nói với Mary rằng anh dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom needs to know why.	Tom cần biết lý do tại sao.
Tom kisses Mary and goes to work.	Tom hôn Mary và đi làm.
He is a sexist.	Anh ta là một người phân biệt giới tính.
Do you eat seaweed in your country?	Bạn có ăn rong biển ở đất nước của bạn không?
I don't like talking about politics.	Tôi không thích nói về chính trị.
I guess you can't do that.	Tôi đoán bạn không thể làm điều đó.
Tom is not very sleepy.	Tom không buồn ngủ lắm.
You don't want to get in trouble.	Bạn không muốn gặp rắc rối.
Tom picked up the bottle, but had trouble opening it.	Tom nhặt cái chai lên, nhưng gặp khó khăn khi mở nó.
I want to know about Tom's new job.	Tôi muốn biết về công việc mới của Tom.
The audience stood and applauded.	Khán giả đứng vỗ tay tán thưởng.
He's wet.	Anh ấy ướt.
Tom has not been productive so far.	Tom đã không làm việc hiệu quả cho đến nay.
Tom will only have one chance to do it right.	Tom sẽ chỉ có một cơ hội để làm được điều đó đúng đắn.
Tom told me that he was very eager to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khao khát được làm điều đó.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I should have called you back sooner.	Tôi nên gọi lại cho bạn sớm hơn.
The story reminded me of an experience I had a long time ago.	Câu chuyện khiến tôi nhớ lại một trải nghiệm mà tôi đã có từ lâu.
Tom doesn't have to be at home.	Tom không cần phải ở nhà.
From Zero to Tom.	Từ không thành Tom.
Tom hitchhiked across the country.	Tom quá giang trên khắp đất nước.
That's how Tom makes a living.	Đó là cách Tom kiếm sống.
Can you teach me how to swear in French?	Bạn có thể dạy tôi cách chửi thề bằng tiếng Pháp không?
I cannot understand it.	Tôi không thể hiểu nó.
Tom has a six pack body.	Tom có ​​thân hình sáu múi.
Tom is a reliable witness.	Tom là một nhân chứng đáng tin cậy.
What's going on over there?	Chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia thế?
Tom was late for work this morning.	Tom đã đi làm muộn vào sáng nay.
Tom must have thought Mary didn't have to.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không cần phải làm vậy.
I don't need to prove it.	Tôi không cần phải chứng minh điều đó.
Tom lived in a motor home.	Tom đã sống trong một ngôi nhà có động cơ.
They said she was going to enter a convent.	Họ nói rằng cô ấy sẽ vào một tu viện.
Tom installed solar panels on the roof.	Tom đã lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà.
Tom returned to the table.	Tom quay lại bàn.
Tom always goes to work on time.	Tom luôn đi làm đúng giờ.
I'm still relaxing.	Tôi vẫn đang thư giãn.
Tom says Mary is having trouble understanding.	Tom nói Mary đang khó hiểu.
Your resume has a lot of typos.	Sơ yếu lý lịch của bạn có rất nhiều lỗi chính tả.
What happened to Tom?	Có chuyện gì đã xảy ra với Tom?
I don't want Tom in my house.	Tôi không muốn để Tom vào nhà của tôi.
Tom committed suicide by hanging himself.	Tom đã tự tử bằng cách treo cổ tự tử.
This place is unbelievable.	Nơi này thật không thể tin được.
Tom says Mary doesn't look like her mother at all.	Tom nói Mary trông không giống mẹ cô ấy chút nào.
The more I think about it, the more I like the idea.	Càng nghĩ về nó, tôi càng thích ý tưởng đó.
I'm good at skiing.	Tôi trượt tuyết giỏi.
Tom was too shy to do that.	Tom đã quá nhút nhát để làm điều đó.
I don't think Tom knows exactly how much it costs to paint his car.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác chi phí sơn xe của anh ấy là bao nhiêu.
You're taking a lot for granted, aren't you?	Bạn đang coi rất nhiều là điều hiển nhiên, phải không?
Add 3 tablespoons of white wine.	Thêm 3 thìa rượu trắng.
Who will pay for all of this?	Ai sẽ trả tiền cho tất cả những thứ này?
Tom told me that Mary wasn't worried.	Tom nói với tôi rằng Mary không lo lắng.
Tom found himself a part-time job.	Tom đã tìm cho mình một công việc bán thời gian.
You are full of surprises.	Bạn đầy bất ngờ.
Tom got a job commensurate with his training and experience.	Tom đã nhận được một công việc tương xứng với quá trình đào tạo và kinh nghiệm của mình.
How far can you swim underwater?	Bạn có thể bơi dưới nước bao xa?
It is one of the most polluted cities in the world.	Đó là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới.
You weigh twice as much as me.	Bạn nặng gấp đôi tôi.
His dog stares at him every morning as he eats breakfast.	Con chó của anh ấy nhìn chằm chằm vào anh ấy mỗi sáng khi anh ấy ăn sáng.
Tom and Mary have nothing to talk about.	Tom và Mary không có gì để nói chuyện.
Okay, what is this?	Được rồi, chuyện này là sao?
I was telling the truth when you told me you loved me.	Em đã nói thật khi anh nói với em rằng anh yêu em.
Tom patiently waited for Mary to finish what she was doing.	Tom kiên nhẫn đợi Mary làm xong việc cô ấy đang làm.
I don't want to live the life of a dog anymore.	Tôi không muốn sống cuộc sống của một con chó nữa.
I think that perhaps both Tom and Mary have forgotten how to do it.	Tôi nghĩ rằng có lẽ cả Tom và Mary đều đã quên cách làm điều đó.
The lakes are frozen.	Các hồ bị đóng băng.
Tom couldn't hear Mary sing.	Tom không thể nghe thấy Mary hát.
I don't think it will take long for me to fix that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để tôi khắc phục điều đó.
In fact, Tom told me never to come back to his house again.	Trên thực tế, Tom đã nói với tôi rằng đừng bao giờ quay lại nhà anh ấy nữa.
Tom and Mary both retired when they were 65.	Tom và Mary đều đã nghỉ hưu khi họ 65 tuổi.
Where he will live does not interest us.	Nơi anh ấy sẽ sống không khiến chúng tôi quan tâm.
Tom believes that Mary stole his clarinet.	Tom tin rằng Mary đã lấy trộm kèn clarinet của anh ta.
Tom says he thinks Mary is at school.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trường.
My head itches.	Đầu tôi ngứa.
We are cowboys.	Chúng tôi là cao bồi.
Exclusive privileges for women.	Đặc quyền dành riêng cho phái đẹp.
I will be off this week.	Tôi sẽ nghỉ tuần này.
It will be better if you stay with Tom.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở lại với Tom.
I'm really not the one to do that.	Tôi thực sự không phải là người phải làm điều đó.
Tom tries to pin the donkey's tail.	Tom cố gắng ghim đuôi lừa.
Tom sees Mary's car in John's driveway and wonders why she is there.	Tom nhìn thấy xe của Mary trên đường lái xe của John và tự hỏi tại sao cô ấy lại ở đó.
I doubt Tom really wants to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
What do you think Tom is doing?	Bạn cho rằng Tom đang làm gì?
He had to go through a lot of hardships.	Anh đã phải trải qua rất nhiều gian khổ.
Will Tom win again?	Tom có ​​thắng nữa không?
Not thinking about a problem doesn't make it go away.	Không suy nghĩ về một vấn đề không làm cho nó biến mất.
I called the hospital to ask if Tom was hospitalized.	Tôi gọi điện đến bệnh viện để hỏi xem Tom đã nhập viện chưa.
Tom says he will need to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cần phải làm điều đó.
It won't be easy to convince Tom to help us.	Sẽ không dễ dàng để thuyết phục Tom giúp chúng ta.
Why do you think Tom doesn't like me?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thích tôi?
Tom is very, very rich.	Tom rất, rất giàu.
You will have to leave your gun here.	Bạn sẽ phải để lại súng của bạn ở đây.
It has been raining since the day before, but it may stop raining by this afternoon.	Trời đã mưa từ hôm trước, nhưng có thể đến chiều nay sẽ hết mưa.
You are not as smart as Tom.	Bạn không thông minh như Tom.
Tom didn't have any idea when Mary planned to do it.	Tom không có bất kỳ ý tưởng nào khi Mary dự định làm điều đó.
You look worse than Tom.	Bạn trông tệ hơn Tom.
Who is the team coach?	Huấn luyện viên của đội là ai?
I know Tom is depressed.	Tôi biết Tom đang bị trầm cảm.
I suspect Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ Tom đã cố tình làm điều đó.
I no longer go fishing as often as I used to.	Tôi không còn đi câu cá thường xuyên như trước nữa.
Tom admires Mary for her bravery.	Tom ngưỡng mộ Mary vì sự dũng cảm của cô ấy.
Tom says he wants to spend more time with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
I know a lot about Tom.	Tôi biết rất nhiều về Tom.
Tom was probably the one who hurt Mary.	Tom có ​​lẽ là người đã làm tổn thương Mary.
Tom didn't seem to like the concert very much.	Tom dường như không thích buổi hòa nhạc cho lắm.
It was Tom who told me that I didn't have to.	Chính Tom đã nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
I think Tom can sing at your wedding.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hát trong đám cưới của bạn.
Sorry, I cannot help.	Xin lỗi, tôi không thể giúp được.
It's not known if Tom knows Mary doesn't speak French.	Không biết Tom có ​​biết Mary không nói được tiếng Pháp hay không.
I won't let you go out dressed like that.	Tôi sẽ không để cho bạn ra ngoài ăn mặc như vậy.
It's up to us to make sure Tom doesn't.	Việc đảm bảo Tom không làm như vậy là tùy thuộc vào chúng tôi.
I did not pass the exam.	Tôi đã không vượt qua kỳ thi.
The only person I saw doing that was Tom.	Người duy nhất tôi thấy làm điều đó là Tom.
At the turn of the century, children were still working in factories.	Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, trẻ em vẫn làm việc trong các nhà máy.
Tom plans to stay in Boston.	Tom dự định ở lại Boston.
Tom thought it was difficult.	Tom nghĩ rằng điều đó thật khó khăn.
Tom just arrived.	Tom vừa đến.
Tom was cross-checked.	Tom đã được kiểm tra chéo.
Tom is not a dentist. 	Tom không phải là nha sĩ.
He is a dental assistant.	Anh ấy là một trợ lý nha khoa.
I told Tom a lot of things that I shouldn't have.	Tôi đã nói với Tom rất nhiều điều mà tôi không nên có.
I don't think I need to do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
I got stuck in traffic on the highway.	Tôi bị kẹt xe trên đường cao tốc.
My mother grows daffodils in the garden.	Mẹ tôi trồng hoa thủy tiên trong vườn.
Tom is learning to knit a basket.	Tom đang học đan giỏ.
You will not go.	Bạn sẽ không đi.
I need to take my car to the auto repair shop.	Tôi cần mang xe đến tiệm sửa xe.
Why don't we all sing?	Tại sao tất cả chúng ta không hát?
Tom doesn't even know my name yet.	Tom thậm chí còn chưa biết tên tôi.
I suspect that Tom and Mary are currently in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary hiện đang ở Úc.
There are many taxis in town.	Có rất nhiều taxi trong thị trấn.
Tom didn't know Mary was in prison.	Tom không biết Mary đã ở tù.
You visited Australia, didn't you?	Bạn đã đến thăm Úc, phải không?
That happened to us many times.	Điều đó đã xảy ra với chúng tôi rất nhiều lần.
You shouldn't make promises you can't keep.	Bạn không nên đưa ra những lời hứa mà bạn không thể giữ.
Tom threw the soda can in the trash.	Tom ném lon nước ngọt vào thùng rác.
It took me over three hours to translate that report into French.	Tôi đã mất hơn ba giờ để dịch bản báo cáo đó sang tiếng Pháp.
I think we've seen enough.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thấy đủ.
Tom sat on the fence.	Tom ngồi trên hàng rào.
Tom can see Mary kissing John.	Tom có ​​thể thấy Mary hôn John.
Mary is still as beautiful as she was when she was a teenager.	Mary vẫn xinh đẹp như thuở thiếu nữ.
Tom knocked me down.	Tom đã đánh gục tôi.
Will Tom come here tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​đến đây không?
Tom went back inside to get his coat.	Tom quay vào trong để lấy áo khoác.
We spent the afternoon cleaning our equipment.	Chúng tôi đã dành cả buổi chiều để làm sạch thiết bị của chúng tôi.
"Tom doesn't like living in Boston." 	"Tom không thích sống ở Boston."
"Then why didn't he leave?"	"Vậy thì tại sao anh ấy không rời đi?"
We can't get close to it.	Chúng ta không thể đến gần nó.
Tom has something to tell you.	Tom có ​​chuyện muốn nói với bạn.
I suspect Tom and Mary never did it together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó cùng nhau.
Tom has three sons. 	Tom có ​​ba con trai.
All three of them are married to Canadians.	Cả ba người trong số họ đều kết hôn với người Canada.
Tom has wavy brown hair.	Tom có ​​mái tóc nâu gợn sóng.
Tom asked what everyone was thinking.	Tom hỏi mọi người đang nghĩ gì.
Tom advises Mary not to waste time convincing John to do it.	Tom khuyên Mary không nên lãng phí thời gian để thuyết phục John làm điều đó.
Tom saw what Mary did.	Tom đã thấy những gì Mary đã làm.
We are not ready yet.	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng.
I don't have to worry about money.	Tôi không phải lo lắng về tiền bạc.
Where did Tom say he wanted to go?	Tom đã nói rằng anh ấy muốn đi đâu?
Tom says he's glad Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
I saw Tom skateboard.	Tôi đã thấy Tom trượt ván.
Do you want to know who I actually gave it to?	Bạn có muốn biết tôi thực sự đã tặng nó cho ai không?
Tom told me that he thought Mary was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang căng thẳng.
Tom told me that he thought Mary was attractive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật hấp dẫn.
Scotch is Tom's favorite drink.	Scotch là thức uống yêu thích của Tom.
They decided to hire Tom instead of Mary.	Họ quyết định thuê Tom thay vì Mary.
I don't like spinach very much.	Tôi không thích rau bina cho lắm.
Although he had a bad cold, he still had to work.	Dù bị cảm nặng nhưng anh vẫn phải làm việc.
Tom can't be more than thirty.	Tom không thể quá ba mươi.
Tom said he was extremely tired.	Tom cho biết anh vô cùng mệt mỏi.
Tom is not sure everyone has seen him.	Tom không chắc rằng mọi người đã nhìn thấy anh ấy.
I'm sure Tom said he was planning on doing that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Coastal resorts, such as Newport, are very crowded in the summer.	Các khu nghỉ mát ven biển, chẳng hạn như Newport, rất đông đúc vào mùa hè.
I'm tired of listening to Tom.	Tôi chán nghe Tom.
Someone will pay for this.	Ai đó sẽ trả tiền cho việc này.
Tom was the only boy who ever asked Mary out.	Tom là cậu bé duy nhất từng rủ Mary đi chơi.
There is no exit.	Không có lối ra.
I couldn't tell if Tom was asleep or not.	Tôi không thể biết liệu Tom đã ngủ hay chưa.
I almost did what you're accusing me of, but I didn't.	Tôi gần như đã làm những gì bạn đang buộc tội tôi, nhưng tôi đã không làm.
Tom and Mary went to Australia and got married after knowing each other only a few weeks.	Tom và Mary đã đến Úc và kết hôn sau khi biết nhau chỉ vài tuần.
I don't think you should trust Tom too much.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên tin tưởng Tom quá nhiều.
I love visiting cemeteries. 	Tôi thích đi thăm các nghĩa trang.
Is that normal?	Điều đó có bình thường không?
You can always find me here on Mondays.	Bạn luôn có thể tìm thấy tôi ở đây vào các ngày thứ Hai.
I don't want to depend on anyone else.	Tôi không muốn dựa dẫm vào ai khác.
I don't know why Tom doesn't eat meat.	Tôi không biết tại sao Tom không ăn thịt.
I don't think anyone in the world has done what I did.	Tôi không nghĩ có ai trên thế giới này đã làm được những gì tôi đã làm.
I did it by the time Tom offered to help me.	Tôi đã làm được điều đó vào thời điểm Tom đề nghị giúp đỡ tôi.
I'm not used to the heat.	Tôi không quen với cái nóng.
Stop pretending you know what you're talking about.	Ngừng giả vờ như bạn biết mình đang nói về điều gì.
I knew that Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
I'm calling from Tom's cell phone.	Tôi đang gọi từ điện thoại di động của Tom.
You know Tom will help me do that, right?	Bạn biết Tom sẽ giúp tôi làm điều đó, phải không?
It was Tom who gave me that.	Chính Tom là người đã cho tôi điều đó.
Tom has finally left Australia.	Tom cuối cùng đã rời Úc.
Tom made it worse.	Tom đã làm cho nó tồi tệ hơn.
I know Tom is a pretty good driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe khá giỏi.
Turn your head to the side.	Quay đầu sang một bên.
I know that Tom will gladly show me how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn lòng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I love talking to Tom.	Tôi thích nói chuyện với Tom.
I know that Tom can play the clarinet? 	Tôi biết rằng Tom có ​​thể chơi kèn clarinet?
Can he also play the saxophone?	Anh ấy cũng có thể chơi saxophone?
I'm sorry I couldn't be of more help.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì nhiều hơn.
You need to be there by 2:30.	Bạn cần phải có mặt ở đó trước 2:30.
Where's Tom's computer?	Máy tính của Tom đâu?
Tom said that Mary likes to do it.	Tom nói rằng Mary thích làm điều đó.
We will have to discuss this in the near future.	Chúng ta sẽ phải thảo luận vấn đề này trong tương lai gần.
Tom always drinks at least three cups of coffee in the morning.	Tom luôn uống ít nhất ba tách cà phê vào buổi sáng.
You are sending me mixed messages.	Bạn đang gửi cho tôi những tin nhắn hỗn hợp.
I thought you said we wouldn't be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không ở đây.
Last year, I spent so much time on myself that I almost forgot how to communicate effectively with others.	Năm ngoái, tôi đã dành nhiều thời gian cho bản thân mình đến mức gần như quên mất cách giao tiếp hiệu quả với người khác.
It will open your eyes.	Nó sẽ mở mắt cho bạn.
I'm sure Tom will like that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích điều đó.
Tom won't pass me.	Tom sẽ không vượt qua tôi.
Tom was very understanding.	Tom đã rất hiểu.
Tom bought a camera just like yours.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh giống như của bạn.
Tom has given me an important assignment.	Tom đã giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng.
I asked him to pay the debt immediately.	Tôi yêu cầu anh ta phải trả nợ ngay lập tức.
She is afraid of dogs.	Cô ấy sợ chó.
It took us six years to conquer Constantinople.	Chúng tôi đã mất sáu năm để chinh phục Constantinople.
You didn't do it for me, did you?	Bạn đã không làm điều đó cho tôi, phải không?
I'm scared.	Tôi sợ.
She argues for the sake of argument.	Cô ấy lập luận vì lý do tranh luận.
I know Tom is a terrible loser.	Tôi biết Tom là một kẻ thất bại tồi tệ.
I could never go anywhere without Tom.	Tôi không bao giờ có thể đi bất cứ đâu mà không có Tom.
He is strong enough to help his father on the farm.	Anh ấy đủ mạnh mẽ để giúp cha mình trong trang trại.
The next day, Tom tells Mary that he likes her.	Ngày hôm sau, Tom nói với Mary rằng anh thích cô.
Tom is still learning French.	Tom vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom is lying on the table.	Tom đang nằm trên bàn.
I want to be able to tell people my real name.	Tôi muốn có thể cho mọi người biết tên thật của mình.
I think Mary is the right woman for me.	Tôi nghĩ Mary là người phụ nữ phù hợp với tôi.
Aren't you excited about what happened?	Bạn không vui mừng về những gì đã xảy ra?
Should I give you those books to look at?	Tôi có nên đưa cho bạn những cuốn sách đó để xem không?
The invitation said popcorn and soft drinks will be served.	Thư mời nói rằng bỏng ngô và nước ngọt sẽ được phục vụ.
I know that Tom is a widow.	Tôi biết rằng Tom là một góa phụ.
Can a jellyfish sting kill you?	Một vết đốt của sứa có thể giết chết bạn?
Why don't you make yourself useful?	Tại sao bạn không làm cho mình trở nên hữu ích?
Never let the sun set on your anger.	Đừng bao giờ để mặt trời lặn trên cơn giận của bạn.
Living with Tom is not easy.	Sống với Tom không hề dễ dàng.
I don't think it's funny at all.	Tôi không nghĩ nó buồn cười chút nào.
I didn't know that you could do it alone.	Tôi không biết rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom drove the kids to school.	Tom chở bọn trẻ đến trường.
You don't have to say it out loud. 	Bạn không cần phải nói to như vậy.
I can hear you very clearly.	Tôi có thể nghe thấy bạn rất rõ ràng.
What's changed?	Có gì thay đổi?
At least we know Tom is alive.	Ít nhất chúng tôi biết Tom còn sống.
I like you much more now than before.	Tôi thích bạn bây giờ hơn nhiều so với trước đây.
Tom and Mary are both in their thirties.	Tom và Mary đều đã ngoài 30 tuổi.
I am sitting in the garden.	Tôi đang ngồi trong vườn.
Who do you like to spend your free time with?	Bạn thích dành thời gian rảnh rỗi của mình với ai?
The ice on the pond is not thick enough for ice skating.	Lớp băng trên ao chưa đủ dày để trượt băng.
I'm the only person working here who can speak French.	Tôi là người duy nhất làm việc ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Were you a good student in high school?	Bạn có phải là học sinh giỏi khi còn học trung học không?
You're the one who suggested that Tom and I do it together.	Bạn là người đề nghị Tom và tôi làm điều đó cùng nhau.
Everything will be fine now.	Mọi thứ sẽ ổn ngay bây giờ.
Tom is not slow.	Tom không đi chậm.
The simpler it is, the easier it is to remember.	Nó càng đơn giản thì càng dễ nhớ.
I don't think Tom is mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nổi điên.
Tom and Mary are teenagers.	Tom và Mary là thanh thiếu niên.
Tom was the only person Mary felt understood her.	Tom là người duy nhất Mary cảm thấy hiểu cô.
I gave Tom a lot of money.	Tôi đã cho Tom rất nhiều tiền.
Everyone can hear what Tom says.	Mọi người đều có thể nghe thấy những gì Tom nói.
There's someone out there.	Có ai đó ngoài kia.
I don't think Tom will ask Mary to help him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ta.
Tom promised to pay me back on October 20th.	Tom hứa sẽ trả lại tiền cho tôi vào ngày 20 tháng 10.
Tom thinks that Mary is not as cooperative as she should be.	Tom nghĩ rằng Mary không hợp tác như cô ấy nên làm.
Tom is cared for in the hospital by three nurses.	Tom được chăm sóc trong bệnh viện bởi ba y tá.
I'm glad you don't live near me.	Tôi rất vui vì bạn không sống gần tôi.
I told Tom to go now.	Tôi bảo Tom phải đi ngay.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom wanted to cheer up Mary.	Tom muốn làm Mary vui lên.
Tom, like me, has blue eyes.	Tom, giống như tôi, có đôi mắt xanh.
I think Tom can help us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Tom couldn't stop doing it.	Tom không thể ngừng làm việc đó.
I didn't know Tom would care if you did that.	Tôi không biết Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó.
I know that Tom is Mary's ex-boyfriend.	Tôi biết rằng Tom là bạn trai cũ của Mary.
Tom told me what needed to be done.	Tom nói với tôi những gì cần phải làm.
I still don't think this plan will work.	Tôi vẫn không nghĩ rằng kế hoạch này sẽ thành công.
I only speak French at home with my parents.	Tôi chỉ nói tiếng Pháp ở nhà với cha mẹ tôi.
Tom is not afraid of ghosts.	Tom không sợ ma.
I'm not mad at any of you, except Tom.	Tôi không giận bất kỳ ai trong số các bạn, ngoại trừ Tom.
Wait for us there.	Chờ chúng tôi ở đó.
I want you to understand my point.	Tôi muốn bạn hiểu quan điểm của tôi.
You don't think I'm allowed to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi được phép làm điều đó, phải không?
I'm not mad at you anymore.	Tôi không còn giận anh nữa.
Tom, I want you to know that you are not alone.	Tom, tôi muốn bạn biết rằng bạn không đơn độc.
It's not something I can do right now.	Đó không phải là điều mà tôi có thể làm ngay bây giờ.
Tom can sleep in my room. 	Tom có ​​thể ngủ trong phòng của tôi.
I will sleep on the sofa in the living room.	Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.
I didn't ask you about that.	Tôi không hỏi bạn về điều đó.
Say goodbye to Tom.	Nói lời tạm biệt với Tom.
Don't be irresponsible.	Đừng vô trách nhiệm.
Tom is most likely doing it now.	Tom rất có thể đang làm điều đó bây giờ.
Tom sat on the chair next to Mary's bed, watching her sleep.	Tom ngồi trên ghế cạnh giường Mary, nhìn cô ấy ngủ.
That is very, very good.	Điều đó rất, rất tốt.
Tom and Mary have both eaten.	Tom và Mary đều đã ăn rồi.
According to Tom, Mary sold her car.	Theo Tom, Mary đã bán chiếc xe của mình.
I'm not nearly as smart as people think.	Tôi gần như không thông minh như mọi người nghĩ.
Tom, Mary, John and Alice all walk to school.	Tom, Mary, John và Alice đều đi bộ đến trường.
I want Tom to help me with the garden.	Tôi muốn Tom giúp tôi làm vườn.
I have no one to ask for advice.	Tôi không có ai để xin lời khuyên.
She begged him to stay.	Cô cầu xin anh ở lại.
You can see the disdain on Tom's face.	Bạn có thể thấy vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt của Tom.
Tom can remain fearless.	Tom có ​​thể vẫn không sợ hãi.
You will never be able to do it alone.	Bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
Works arranged for piano and orchestra.	Tác phẩm được sắp xếp cho piano và dàn nhạc.
You're not the only one Tom asks.	Bạn không phải là người duy nhất Tom hỏi.
Tom did it wrong.	Tom đã làm điều đó sai.
Tom is a banker.	Tom là một chủ ngân hàng.
Leaves for plants are lungs for animals.	Lá đối với thực vật là phổi đối với động vật.
I think you among everyone will understand my decision.	Tôi nghĩ bạn trong số tất cả mọi người sẽ hiểu quyết định của tôi.
I don't think Tom has much experience doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
Put it under sunlight.	Đặt nó dưới ánh sáng mặt trời.
I want to tell Tom the truth.	Tôi muốn nói cho Tom biết sự thật.
I know Tom is a beginner.	Tôi biết Tom là một người mới bắt đầu.
I don't know you know that.	Tôi không biết bạn biết điều đó.
Please don't panic.	Xin đừng hoảng sợ.
Mary told the children to get dressed.	Mary bảo bọn trẻ mặc quần áo.
Tom promised Mary that he would see her after school.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ gặp cô sau giờ học.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều mà tôi muốn làm.
I'm jealous with you.	Tôi ghen tị với bạn.
Tom is no longer a minor.	Tom không còn là trẻ vị thành niên nữa.
Tom and I weren't the only survivors of the crash.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
Tom is out of danger now, isn't he?	Tom bây giờ đã qua cơn nguy kịch, phải không?
Tom decided to walk instead of taking the bus.	Tom quyết định đi bộ thay vì đi xe buýt.
Tom was hoping everyone would leave, so he could go to sleep.	Tom đã hy vọng mọi người sẽ rời đi, để anh ấy có thể đi ngủ.
Tom continued to watch.	Tom tiếp tục theo dõi.
I didn't take it too seriously.	Tôi đã không quá coi trọng nó.
Tom doesn't want to talk to you either.	Tom cũng không muốn nói chuyện với bạn.
I think I can help you paint the fence.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp bạn sơn hàng rào.
I know that Tom knows why you intend to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao bạn định làm điều đó.
Tom wasn't worried, but Mary was.	Tom không lo lắng, nhưng Mary thì có.
Tom was tied to a high chair.	Tom bị trói vào một chiếc ghế cao.
Tom made the company what it is today.	Tom đã tạo nên công ty như ngày hôm nay.
Tom is probably going to Boston next week.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào tuần tới.
What is that?	Đó là thứ gì?
Tom says he doesn't know where Mary parked the car.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đậu xe ở đâu.
Tom doesn't know why that happened.	Tom không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Both of Tom's brothers were arrested.	Cả hai anh em của Tom đều bị bắt.
The mayor did not like what the journalists wrote.	Thị trưởng không thích những gì các nhà báo đã viết.
Tom won't want to go swimming this afternoon.	Tom sẽ không muốn đi bơi vào chiều nay.
He couldn't do it.	Anh ấy không thể làm được.
Have you considered asking Tom for help?	Bạn đã cân nhắc việc nhờ Tom giúp đỡ chưa?
Tom wondered how hard it was to do that.	Tom ngạc nhiên làm thế nào khó làm được điều đó.
Tom didn't say how he planned to do it.	Tom không nói rằng anh ấy dự định làm điều đó như thế nào.
Tom wants to help.	Tom muốn giúp đỡ.
Tom wasted his money.	Tom đã phung phí tiền của mình.
Tom made the door.	Tom đã làm cho cánh cửa.
Tom didn't think Mary would enjoy doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I will only go if Tom goes.	Tôi sẽ chỉ đi nếu Tom đi.
Tom knows how to cook, but he can't do it today.	Tom biết nấu ăn, nhưng anh ấy không thể làm được hôm nay.
Reports may be exaggerated.	Báo cáo có thể được phóng đại.
Do you really want someone else to do it?	Bạn có thực sự muốn người khác làm điều đó không?
If Tom asks me not to do it, I won't.	Nếu Tom yêu cầu tôi không làm điều đó, tôi sẽ không làm.
I think Tom is thirty.	Tôi nghĩ Tom đã ba mươi.
Tom is not someone I worry about.	Tom không phải là người tôi lo lắng.
My new boyfriend's name is Tom.	Bạn trai mới của tôi tên là Tom.
Tom hitchhiked home.	Tom quá giang về nhà.
Mary is a natural blonde.	Mary là một cô gái tóc vàng tự nhiên.
Tom says he doesn't think Mary needs to tell John what to do.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải nói cho John biết phải làm gì.
Tom is reading the article you told him about.	Tom đang đọc bài báo mà bạn đã nói với anh ấy.
The one who did it was Tom.	Người đã làm điều đó là Tom.
I know that Tom couldn't do it better than Mary.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom has decided that he will not stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại đây.
I told you Tom wouldn't understand.	Tôi đã nói với bạn là Tom sẽ không hiểu.
Tom might know something that we don't.	Tom có ​​thể biết điều gì đó mà chúng ta không biết.
The car was too expensive for me to buy.	Chiếc xe quá đắt đối với tôi để mua.
We have three hours to prepare for the meeting.	Chúng tôi có ba giờ để chuẩn bị cho cuộc họp.
Tom should live in Australia with us.	Tom nên sống ở Úc với chúng tôi.
We ran out of toilet paper.	Chúng tôi đã hết giấy vệ sinh.
Hydrocarbon mining has been shut down with oil prices falling.	Hoạt động khai thác hydrocacbon đã ngừng hoạt động với giá dầu giảm.
His public support for the British government was unpopular.	Sự ủng hộ công khai của ông đối với chính phủ Anh không được lòng dân.
Tom plays with dolls.	Tom chơi với búp bê.
They carry a map in case they get lost.	Họ mang theo một tấm bản đồ phòng khi lạc đường.
Tom would probably be interested in that.	Tom có ​​lẽ sẽ quan tâm đến việc đó.
We need to talk to Tom about this.	Chúng ta cần nói với Tom về điều này.
Tom tried to tell Mary what she needed to do.	Tom đã cố gắng nói với Mary những gì cô ấy cần phải làm.
Tom doesn't do it very well.	Tom làm điều đó không tốt lắm.
I helped Tom up.	Tôi đã giúp Tom đứng dậy.
I'm going. 	Tôi đi đây.
See you tomorrow.	Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Tom had a decent life.	Tom đã có một cuộc sống khá.
You are not the only one injured.	Bạn không phải là người duy nhất bị thương.
Tom also works on Sundays.	Tom cũng làm việc vào Chủ nhật.
I'll be back with Tom.	Tôi sẽ quay lại với Tom.
The only thing Tom does is read.	Điều duy nhất Tom làm là đọc.
Tom wouldn't do it if he didn't want to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
The hotel that we stayed in was very comfortable.	Khách sạn mà chúng tôi ở rất thoải mái.
We wasted a lot of time.	Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian.
You should ask Tom to do it for you.	Bạn nên nhờ Tom làm điều đó cho bạn.
Tom is very sleepy.	Tom rất buồn ngủ.
Tom is a little taller than Mary.	Tom cao hơn Mary một chút.
I'm sure Tom will be able to convince Mary to stop doing it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I don't know what to do either.	Tôi cũng không biết phải làm gì.
Don't be too sensitive to criticism.	Đừng quá nhạy cảm với những lời chỉ trích.
Tom loves to watch horror movies.	Tom rất thích xem phim kinh dị.
You won't be able to get Tom to do it.	Bạn sẽ không thể bắt Tom làm điều đó.
This doesn't seem normal.	Điều này có vẻ không bình thường.
Everyone but Tom knows he doesn't need to stay in Australia.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Úc.
I gave Tom a shovel.	Tôi đưa cho Tom một cái xẻng.
You don't look too confident.	Trông bạn không quá tự tin.
Tom tries to stay busy.	Tom cố gắng bận rộn.
Is that what you would do?	Đó có phải là những gì bạn sẽ làm?
Tom never seems to like anything I do.	Tom dường như không bao giờ thích bất cứ điều gì tôi làm.
Did Tom tell you where he bought his trumpet?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đã mua chiếc kèn của mình ở đâu không?
Tom saw it once.	Tom đã nhìn thấy một lần.
Someone is waiting in your office.	Có ai đó đang đợi trong văn phòng của bạn.
I know you will ask about that.	Tôi biết bạn sẽ hỏi về điều đó.
His work was satisfactory.	Công việc của anh ấy đã đạt yêu cầu.
Tom has the ability to find a way to do it.	Tom có ​​khả năng tìm ra cách để làm điều đó.
Tom heats up a can of ravioli for dinner.	Tom hâm nóng một lon ravioli cho bữa tối.
Tom has been informed that he needs to wear goggles.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy cần phải đeo kính bảo hộ.
Tom didn't seem scared at all.	Tom trông có vẻ như không hề sợ hãi.
You have a lot of willpower.	Bạn có rất nhiều ý chí.
Tom is very happy about that.	Tom rất vui vì điều đó.
I assume Tom won't be at the party tonight.	Tôi cho rằng Tom sẽ không có mặt trong bữa tiệc tối nay.
I don't think Tom has ever been to Australia.	Tôi không nghĩ Tom đã từng đến Úc.
Tom seems to be sleepy.	Tom có ​​vẻ như đang buồn ngủ.
You can't blame Tom for being curious.	Bạn không thể trách Tom vì tò mò.
Tom buys each of his children a yellow umbrella.	Tom mua cho mỗi đứa con của mình một chiếc ô màu vàng.
I will never get the chance to do that.	Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I want to see you in my office right away.	Tôi muốn gặp bạn trong văn phòng của tôi ngay lập tức.
I know that Tom is not very athletic.	Tôi biết rằng Tom không thể thao cho lắm.
Tom doesn't need to buy this.	Tom không cần phải mua cái này.
Tom is not as good as Mary.	Tom không tốt bằng Mary.
Don't turn off the lights.	Đừng tắt đèn.
Tom is narrow-minded.	Tom là người hẹp hòi.
Tom has family in Boston.	Tom có ​​gia đình ở Boston.
Are you sure that's what you want?	Bạn có chắc đó là những gì bạn muốn?
Tom doesn't want to disappoint his friends.	Tom không muốn làm bạn bè thất vọng.
Tom is asked to be quiet or be quiet.	Tom được yêu cầu phải im lặng hoặc im lặng.
I'm wearing a new pair of shoes.	Tôi đang đi một đôi giày mới.
I won't pretend to be someone I'm not.	Tôi sẽ không giả vờ là ai đó mà tôi không phải.
You will soon get used to living in a dormitory.	Bạn sẽ sớm quen với việc sống trong ký túc xá.
He failed the exam because he didn't study enough.	Anh ấy đã trượt kỳ thi vì anh ấy chưa học đủ.
Tom needs to be instructed to do that.	Tom cần được chỉ bảo để làm điều đó.
Tom lives off the money his parents send him.	Tom sống nhờ vào số tiền mà bố mẹ gửi cho.
Tom told Mary that he didn't intend to do that.	Tom nói với Mary rằng anh không định làm điều đó.
I don't think I'll get there on time.	Tôi không nghĩ mình sẽ đến đó đúng giờ.
What more do you need in your suitcase?	Bạn cần thêm gì nữa vào vali của mình?
Is Tom intrigued?	Tom có ​​bị hấp dẫn không?
You cannot make everyone happy.	Bạn không thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc.
The director wants to see you in his office.	Giám đốc muốn gặp bạn trong văn phòng của ông ấy.
When playing chess, be careful not to lose your queen.	Khi chơi cờ, hãy cẩn thận để không bị mất quân hậu của bạn.
He is considered a hero for saving his friend's life.	Anh được coi như một anh hùng vì đã cứu sống bạn mình.
Tom hoped Mary knew she shouldn't do everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
Tom asks Mary to come out.	Tom yêu cầu Mary ra ngoài.
I know Tom will be forgiven for doing that.	Tôi biết Tom sẽ được tha thứ vì đã làm điều đó.
Do you know the kids talking to Tom?	Bạn có biết những đứa trẻ đang nói chuyện với Tom không?
I'm not sure Tom wants to do that.	Tôi không chắc Tom muốn làm điều đó.
I don't think I will win.	Tôi không nghĩ mình sẽ thắng.
You turned my life upside down.	Bạn đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi.
Tom doesn't live in the basement.	Tom không sống ở tầng hầm.
Tom carried the two boxes into the storage room.	Tom mang hai chiếc hộp vào phòng chứa đồ.
Tom is the only person working here today.	Tom là người duy nhất làm việc ở đây hôm nay.
I know Tom knows who will do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó.
Tom is always here.	Tom luôn ở đây.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm thế không.
I am a government employee.	Tôi là nhân viên chính phủ.
Tom didn't want to do what Mary suggested.	Tom không muốn làm những gì Mary đề nghị.
Smoking is one of the main causes of cardiovascular diseases.	Thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch.
That's exactly what I had to do.	Đó chính xác là những gì tôi phải làm.
I am not satisfied with your behavior.	Tôi không hài lòng với hành vi của bạn.
Tom is enjoying himself.	Tom đang tận hưởng chính mình.
Tom paid the bill.	Tom đã thanh toán hóa đơn.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
Don't give in.	Đừng nhượng bộ.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
No one thinks you're the one who did it.	Không ai nghĩ bạn là người đã làm điều đó.
The teacher told the boy not to make noise.	Cô giáo dặn cậu bé không được làm ồn.
Tom was as scared as Mary.	Tom cũng sợ hãi như Mary.
Would you mind driving home for me?	Bạn có phiền lái xe về nhà cho tôi không?
I checked into a motel and went to bed right away.	Tôi nhận phòng vào một nhà nghỉ và đi ngủ ngay.
Be careful not to underestimate the problem.	Hãy cẩn thận để không đánh giá thấp vấn đề.
Tom doesn't seem to be aware that Mary shouldn't do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary không nên làm điều đó.
I don't think Tom was respectful enough.	Tôi không nghĩ Tom đã đủ tôn trọng.
I don't think Tom knows how it feels.	Tôi không nghĩ Tom biết cảm giác như thế nào.
I don't like waiting until the last minute to do things.	Tôi không thích đợi đến phút cuối cùng để làm mọi việc.
I will study French this afternoon.	Chiều nay tôi sẽ học tiếng Pháp.
I'll have to stay here and help Tom do it.	Tôi sẽ phải ở đây và giúp Tom làm điều đó.
Tom likes to wear tights.	Tom thích mặc quần bó.
I don't have time to get bored.	Tôi không có thời gian để cảm thấy buồn chán.
Tom and Mary are sitting together.	Tom và Mary đang ngồi cùng nhau.
Tom says he's trying to stay awake.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng tỉnh táo.
Tom needs to do it pretty soon.	Tom cần phải làm điều đó khá sớm.
Tom is the best pitcher I have ever seen.	Tom là người ném bóng giỏi nhất mà tôi từng thấy.
Both songs we sang tonight were written by Tom.	Cả hai bài hát chúng tôi hát tối nay đều do Tom viết.
Tom doesn't need financial help.	Tom không cần trợ giúp về tài chính.
The crowd applauded.	Đám đông vỗ tay tán thưởng.
Last summer, Tom went to Boston and Mary went to Chicago.	Mùa hè năm ngoái, Tom đến Boston và Mary đến Chicago.
Tom and Mary didn't know that they were supposed to be here yesterday.	Tom và Mary không biết rằng họ phải ở đây ngày hôm qua.
What's there?	Những gì ở đó?
Tom has decided that he will not wait.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đợi.
Tom has work to do.	Tom có ​​việc phải làm.
Tom wasn't handcuffed, but Mary was.	Tom không bị còng tay, nhưng Mary thì có.
Tom did not understand what Mary wanted.	Tom không hiểu Mary muốn gì.
Tom changed his job.	Tom đã thay đổi công việc của mình.
Otto Lilienthal is a German engineer and businessman.	Otto Lilienthal là một kỹ sư và doanh nhân người Đức.
You still don't know who will do it, do you?	Bạn vẫn không biết ai sẽ làm điều đó, phải không?
Tom was very happy to hear this news.	Tom rất vui khi biết tin này.
Do you know if Tom can speak French?	Bạn có biết liệu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp không?
It knows how to pluck chicken feathers.	Nó biết cách vặt lông gà.
Tom is talking.	Tom đang nói chuyện.
He's done his job, hasn't he?	Anh ấy đã hoàn thành công việc của mình, phải không?
I assume you will investigate this.	Tôi cho rằng bạn sẽ điều tra điều này.
I am suffering.	Tôi đang đau khổ.
I really like the way Tom thinks.	Tôi thực sự thích cách Tom nghĩ.
Dad made sure all the lights were off before going to bed.	Cha đảm bảo rằng tất cả các đèn đã tắt trước khi đi ngủ.
You forgot to flush the toilet.	Bạn quên xả bồn cầu.
How long will it take me to get to the airport from here?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến sân bay từ đây?
I expected Tom to say no, but to my surprise, he agreed.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ nói không, nhưng tôi ngạc nhiên, anh ấy đã đồng ý.
Tom has decided to buy a house on Park Street.	Tom đã quyết định mua căn nhà trên Phố Park.
Tom says he will go the day after tomorrow, but he doesn't have time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào ngày hôm kia, nhưng anh ấy không có thời gian.
They are not coming today.	Hôm nay họ không đến.
Tom still wants Mary.	Tom vẫn muốn Mary.
I can't write anything.	Tôi không thể viết gì cả.
Tom and Mary sang the song they just wrote.	Tom và Mary đã hát bài hát mà họ vừa viết.
I don't read comic books anymore.	Tôi không đọc truyện tranh nữa.
Do you believe in angels?	Bạn có tin vào thiên thần?
Tom was able to open the box.	Tom đã có thể mở hộp.
I know that it is highly unlikely that we will see any whales today.	Tôi biết rằng rất khó có khả năng chúng ta sẽ thấy bất kỳ con cá voi nào ngày hôm nay.
The water level of the Danube has reached a record high.	Mực nước sông Danube đã đạt mức cao kỷ lục.
I don't know where they are.	Tôi không biết họ ở đâu.
Tom is likely going to do it alone.	Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó một mình.
Tom told me I shouldn't wear a pink shirt.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên mặc áo sơ mi màu hồng.
I have to do it next week.	Tôi phải làm điều đó vào tuần tới.
I set out to study French for three hours a day.	Tôi quy định học tiếng Pháp ba giờ mỗi ngày.
There was an excited murmur from the crowd.	Có một tiếng xì xào phấn khích từ đám đông.
Tom may not be scared.	Tom có ​​thể không sợ hãi.
You're too young to do that, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để làm điều đó, phải không?
Tom will be one of the judges.	Tom sẽ là một trong những giám khảo.
You promised that you would come.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ đến.
Tom will notify us if that happens.	Tom sẽ thông báo cho chúng tôi nếu điều đó xảy ra.
Tom will do it for you if you want him.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn muốn anh ấy.
Was Tom the one who taught you how to ski?	Tom có ​​phải là người đã dạy bạn cách trượt tuyết không?
Tom is now as tall as his father.	Tom giờ đã cao bằng bố.
I'll wait until Tom gets here.	Tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến đây.
That is one of my concerns.	Đó là một trong những mối quan tâm của tôi.
Tom bought a chicken.	Tom đã mua một con gà.
Tom doesn't seem too hungry.	Tom dường như không quá đói.
Tom has a slight French accent.	Tom có ​​một giọng Pháp nhẹ.
Tom says he likes to dance with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích khiêu vũ với Mary.
He gave an answer to our problem.	Anh ấy đã đưa ra một câu trả lời cho vấn đề của chúng tôi.
I heard the whistle.	Tôi nghe thấy tiếng còi.
You should be able to do this without any help.	Bạn sẽ có thể làm điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I know that Tom doesn't do that very well.	Tôi biết rằng Tom không làm như vậy cho lắm.
Whenever I see you, my heart tells me that I am in love.	Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy bạn, trái tim tôi nói với tôi rằng tôi đang yêu.
Tom said he thought Mary wouldn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy ngày hôm nay.
You must practice it regularly.	Bạn phải thực hành nó đều đặn.
Tom gargles.	Tom súc miệng.
Tom said that he thought Mary wasn't happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không vui vẻ.
In his youth, he was as great a mathematician as ever.	Khi còn trẻ, anh ấy là một nhà toán học vĩ đại như đã từng sống.
Tom drank a large glass of water.	Tom uống một cốc nước lớn.
Tom isn't busy, is he?	Tom không bận phải không?
Why can't you do what I tell you to do?	Tại sao bạn không thể làm những gì tôi bảo bạn phải làm?
Tom is the teacher's assistant.	Tom là trợ lý của giáo viên.
If Tom shows up, it will ruin Mary's day.	Nếu Tom xuất hiện, nó sẽ phá hỏng ngày của Mary.
You are not allowed to smoke here.	Bạn không được phép hút thuốc ở đây.
Mary is my sister-in-law.	Mary là chị dâu của tôi.
Tom still doesn't understand.	Tom vẫn không hiểu.
I'm sure there won't be any problems.	Tôi chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề.
I want to know how long Tom plans to stay in Boston.	Tôi muốn biết Tom dự định ở Boston bao lâu.
I'm still here in Boston.	Tôi vẫn ở đây ở Boston.
You mean they're killing each other?	Ý bạn là họ đang giết nhau?
I'll do the best I can to keep that from happening.	Tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể để điều đó không xảy ra.
I'm really sorry I was late.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
Who in this world?	Ai là người trên thế giới này?
Tom tried to blend in with the crowd.	Tom cố gắng hòa vào đám đông.
They are not there.	Họ không có ở đó.
I have never bought a lottery ticket.	Tôi chưa bao giờ mua vé số.
I haven't been in Australia for a long time.	Tôi đã không ở Úc lâu lắm.
I'm not helpless, you know.	Tôi không bất lực, bạn biết đấy.
We still have some unfinished business.	Chúng tôi vẫn còn một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
Tom is a careful driver.	Tom là một người lái xe cẩn thận.
Tom told me I was boring.	Tom nói với tôi rằng tôi thật nhàm chán.
My father doesn't really talk much.	Cha tôi không thực sự nói nhiều.
You will have another chance to do it later.	Bạn sẽ có cơ hội khác để làm điều đó sau.
Yesterday Tom didn't come to work.	Hôm qua Tom không đến làm việc.
You seem to want to know what to do.	Bạn dường như muốn biết phải làm gì.
Will Tom admit that he was wrong?	Tom có ​​thừa nhận rằng mình đã sai?
Drink with me, Tom.	Uống với tôi, Tom.
Tom admitted he was confused.	Tom thừa nhận anh đã bối rối.
Tom knew what Mary was up to.	Tom biết Mary định làm gì.
Tom thinks Mary knows who he is.	Tom nghĩ Mary biết anh ta là ai.
It was hard for Tom.	Thật khó cho Tom.
Tom would probably be embarrassed.	Tom có ​​thể sẽ xấu hổ.
It was possible that Tom was out on the porch reading a book.	Có khả năng Tom đang ở ngoài hiên đọc sách.
You can come to me.	Bạn có thể đến với tôi.
Please, Tom, I can't break up with you!	Làm ơn đi, Tom, anh không thể chia tay với em!
Tom has yet to be told that he has to do it.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom was still lying on the couch.	Tom vẫn nằm trên ghế dài.
Tom pulled out a notebook and pen.	Tom lôi ra một cuốn sổ và cây viết.
Tom said I needed a nickname.	Tom nói rằng tôi cần một biệt danh.
Tom never leaves his house?	Tom không bao giờ rời khỏi nhà của mình?
I will buy myself a birthday present.	Tôi sẽ mua cho mình một món quà sinh nhật.
Tom says he doesn't know when Mary will come.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào Mary sẽ đến.
Tom has found a job for me.	Tom đã tìm được một công việc cho tôi.
I don't like it when Tom does that.	Tôi không thích khi Tom làm vậy.
I'm thinking about buying a car, but I still don't know what color to choose.	Tôi đang suy nghĩ về việc mua một chiếc xe hơi, nhưng tôi vẫn chưa biết nên chọn màu xe nào.
What do you love? 	Bạn yêu thích điều gì?
What do you hate?	Bạn ghét cái gì?
You will not be allowed to do that again.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom and I always have a good time together.	Tom và tôi luôn có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
He has a bookstore downtown.	Anh ấy có một hiệu sách ở trung tâm thành phố.
Tom says he knows he might not make it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không làm được điều đó.
I know Tom is still there waiting for me.	Tôi biết Tom vẫn ở đó đợi tôi.
It will be very funny.	Nó sẽ rất buồn cười.
I don't want Tom to know that I don't want to be there.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi không muốn ở đó.
I wish we went soon too.	Tôi ước rằng chúng tôi cũng đi sớm.
Why would Tom do such a thing?	Tại sao Tom lại làm một điều như vậy?
I don't think I will do that again.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó một lần nữa.
I'm not accusing anyone.	Tôi không buộc tội ai cả.
I don't think any of us want that to happen.	Tôi không nghĩ ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra.
Don't hit the wall anymore.	Đừng đập vào tường nữa.
Tom can answer that question for you.	Tom có ​​thể trả lời câu hỏi đó cho bạn.
Tom loves to play Irish tunes on the guitar.	Tom thích chơi các giai điệu Ailen trên cây đàn.
Tom isn't even here yet.	Tom thậm chí còn chưa ở đây.
He knocked on the door several times but got no answer.	Anh gõ cửa nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời.
I know Tom who taught you French.	Tôi biết Tom là người đã dạy bạn tiếng Pháp.
Rice is sold by the kilogram.	Gạo được bán theo kg.
I'm stuck here in Boston.	Tôi đang mắc kẹt ở đây ở Boston.
What Tom really wants is to be happy.	Những gì Tom thực sự muốn là được hạnh phúc.
Tom says he doesn't believe Mary has a driver's license.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary có bằng lái xe.
Tom was wearing a cowboy hat when I saw him.	Tom đã đội một chiếc mũ cao bồi khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Why don't you come in?	Tại sao bạn không vào?
Tom told me Mary was emotionally unstable.	Tom nói với tôi Mary không ổn định về mặt cảm xúc.
I don't think I'm in danger.	Tôi không nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm.
I see no reason to bother you.	Tôi không thấy có lý do gì để làm phiền bạn.
That's a strange way of saying it.	Đó là một cách nói kỳ lạ.
His car is coming at us.	Xe của anh ta đang lao vào chúng ta.
I am filled with sadness.	Tôi ngập tràn nỗi buồn.
The real question is how Tom feels.	Câu hỏi thực sự là Tom cảm thấy thế nào.
I really can't wait any longer.	Tôi thực sự không thể chờ đợi thêm nữa.
I studied you.	Tôi đã nghiên cứu bạn.
I'm paying more attention to my health because I'm older.	Tôi đang chú ý đến sức khỏe của mình hơn vì tôi đã lớn tuổi.
Tom broke a plate.	Tom đã làm vỡ một chiếc đĩa.
You are the second person to say that to me today.	Bạn là người thứ hai nói điều đó với tôi ngày hôm nay.
Tom left the car in the woods.	Tom bỏ xe trong rừng.
Tom may still be embarrassed.	Tom có ​​thể vẫn còn xấu hổ.
What's going on down there?	Chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó?
Tom finally realized that Mary was right.	Tom cuối cùng cũng nhận ra Mary đã đúng.
My father rarely went to extremes.	Cha tôi hiếm khi đi đến cực đoan.
I have no intention of alienating you.	Tôi không có ý định ruồng rẫy bạn.
I think Tom was unimpressed.	Tôi nghĩ rằng Tom không ấn tượng.
Tom would never say something like that.	Tom sẽ không bao giờ nói điều gì đó như thế.
Tom says he will try to get up earlier tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng dậy sớm hơn vào ngày mai.
Tom put his luggage in the overhead bin.	Tom đặt hành lý của mình vào thùng trên cao.
I'm really glad that Tom invited us to come.	Tôi thực sự vui mừng vì Tom đã mời chúng tôi đến.
Don't you know Tom is still doing that?	Bạn không biết Tom vẫn đang làm điều đó sao?
Tom wants to buy a Japanese car.	Tom muốn mua một chiếc ô tô Nhật Bản.
I can do it with one hand tied behind my back.	Tôi có thể làm điều đó với một tay bị trói sau lưng.
I don't want to live in Boston.	Tôi không muốn sống ở Boston.
I'm sorry I didn't get back to you sooner. 	Tôi xin lỗi vì tôi đã không liên lạc lại với bạn sớm hơn.
I was skiing at work recently.	Gần đây tôi đã bị trượt tuyết tại nơi làm việc.
Tom works in a factory and my other son works in a bank.	Tom làm việc trong một nhà máy và con trai khác của tôi làm việc trong một ngân hàng.
Tom has let me down again.	Tom đã làm tôi thất vọng một lần nữa.
Tom says he's glad it's going to happen.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Do you really think you can do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
It's not reasonable.	Nó không hợp lý.
Tom added jalapeno peppers to his sandwich.	Tom đã thêm ớt jalapeno vào bánh sandwich của mình.
Tom died at the age of three.	Tom chết khi mới ba tuổi.
You don't seem as talented as Tom.	Bạn có vẻ không tài năng bằng Tom.
Tom told me Mary would do it.	Tom nói với tôi Mary sẽ làm điều đó.
Tom promised he would come back.	Tom hứa anh ấy sẽ quay lại.
I am very happy to have you as a friend.	Tôi rất vui khi có bạn như một người bạn.
Are you sure Tom is okay?	Bạn có chắc là Tom ổn không?
I hope Tom didn't really do that.	Tôi hy vọng Tom đã không thực sự làm điều đó.
Tom refilled his coffee cup.	Tom đổ đầy cốc cà phê của mình.
Tom is afraid that people will judge him.	Tom sợ rằng mọi người sẽ đánh giá mình.
Yesterday I met Tom on the way to school.	Hôm qua tôi gặp Tom trên đường đi học.
You know I love you, right?	Bạn biết tôi yêu bạn, phải không?
I think we will need to do that.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải làm điều đó.
We are allowed to speak in English or Japanese.	Chúng tôi được phép nói bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Tom's party was boring.	Bữa tiệc của Tom thật buồn tẻ.
He went to New York as soon as he received the letter.	Anh ấy đã đến New York ngay khi nhận được lá thư.
I am a serious person.	Tôi là một người nghiêm túc.
Tom thinks you're doing it on purpose.	Tom nghĩ rằng bạn đang cố tình làm điều đó.
I will go tomorrow.	Tôi sẽ đi vào ngày mai.
Tom tells Mary that it was wrong to lie.	Tom nói với Mary rằng đã sai khi nói dối.
Tom has two choices.	Tom có ​​hai sự lựa chọn.
His carelessness led to the accident.	Sự bất cẩn của anh ấy đã dẫn đến tai nạn.
Tom said I was annoying.	Tom nói rằng tôi thật phiền phức.
She was stupid enough to go on a date with him.	Cô đã đủ ngu ngốc để đi hẹn hò với anh ta.
I hope Tom will do the right thing.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đúng đắn.
Tom shot Mary in the blank.	Tom bắn Mary vào chỗ trống.
I don't really like being in Australia.	Tôi không thực sự thích ở Úc.
Tom asks Mary to wait for him.	Tom yêu cầu Mary đợi anh ta.
Tom is a cabinetmaker.	Tom là một thợ tủ.
Tom is homeschooled.	Tom được học ở nhà.
Tom asked me to open the door.	Tom yêu cầu tôi mở cửa.
Tom was traveling under an assumed name.	Tom đã đi du lịch dưới một cái tên giả định.
I don't know what to do with him.	Tôi không biết phải làm gì với anh ta.
Unfortunately, Tom did not return from the war.	Thật không may, Tom đã không trở về sau chiến tranh.
Tom and I avoided each other for days.	Tom và tôi tránh mặt nhau trong nhiều ngày.
It will probably be difficult to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom didn't know I was Mary's husband.	Tom không biết tôi là chồng của Mary.
I know that Tom is a terrible driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe tồi tệ.
Tom needs to do it tomorrow.	Tom cần phải làm điều đó vào ngày mai.
Cats are like girls. 	Mèo cũng giống như con gái.
If they talk to you that's great, but if you try to talk to them, things don't work out.	Nếu họ nói chuyện với bạn thì điều đó thật tuyệt, nhưng nếu bạn cố gắng nói chuyện với họ, mọi chuyện lại không suôn sẻ.
Tom thinks he is a cat.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một con mèo.
The bear did not leave a single stone alone in its search for fat bugs under the rocks.	Con gấu không để yên một viên đá nào trong hành trình tìm kiếm những con bọ béo dưới những tảng đá.
I think I can do it faster than Tom can.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó nhanh hơn Tom có ​​thể.
Tom is still not allowed to talk to Mary, is he?	Tom vẫn không được phép nói chuyện với Mary, phải không?
I wouldn't trust Tom either.	Tôi cũng sẽ không tin tưởng Tom.
I'm sure Tom never agreed to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không bao giờ đồng ý làm điều đó.
I certainly didn't expect to see you here in Australia.	Tôi chắc chắn không mong đợi gặp bạn ở đây ở Úc.
It could be a trick.	Nó có thể là một trò lừa.
You don't know how to do this, do you?	Bạn không biết làm thế nào để làm điều này, phải không?
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
Do not die.	Đừng chết.
Why don't you attend the class reunion?	Tại sao bạn không tham gia họp lớp?
Tom spends a lot of time on the road.	Tom dành nhiều thời gian trên đường.
I have lived in Boston since I was thirteen years old.	Tôi đã sống ở Boston từ khi tôi mười ba tuổi.
I don't think Tom did what you said he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm những gì bạn nói rằng anh ấy đã làm.
When will you tell Tom about it?	Khi nào bạn sẽ nói với Tom về điều đó?
Tom has three beautiful daughters.	Tom có ​​ba cô con gái xinh đẹp.
I know that Tom wishes I was dead.	Tôi biết rằng Tom ước gì tôi đã chết.
The doctor said he was more worried about Tom's ankle than his broken finger.	Bác sĩ cho biết ông lo lắng về mắt cá chân của Tom hơn là ngón tay bị gãy.
You are in bad shape.	Bạn đang ở trong tình trạng tồi tệ.
I want to try to work things out with Tom.	Tôi muốn cố gắng giải quyết mọi việc với Tom.
The boy in the purple cap is Tom.	Cậu bé đội chiếc mũ lưỡi trai màu tím là Tom.
Tom is not busy now.	Bây giờ Tom không bận.
For me it makes no difference whether you do it or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù bạn có làm điều đó hay không.
I just want what's best for Tom.	Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho Tom.
The wrestler weighs more than 200 kg.	Đô vật nặng hơn 200 ký.
I think you better do what Tom tells you to do.	Tôi nghĩ bạn tốt hơn nên làm những gì Tom bảo bạn làm.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
They don't even know why.	Họ thậm chí không biết tại sao.
Tom told Mary that he was ticklish.	Tom nói với Mary rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Until 1986, it was legal in British schools to punish children with belts, sticks and sticks.	Cho đến năm 1986, tại các trường học ở Anh, việc trừng phạt trẻ em bằng thắt lưng, gậy và gậy là hợp pháp.
Are you saying Tom is dangerous?	Bạn đang nói Tom nguy hiểm?
Coincidentally, she and I like the same kind of music.	Tình cờ là tôi và cô ấy thích cùng một thể loại âm nhạc.
Tom is appointed by the governor.	Tom được bổ nhiệm bởi thống đốc.
I thought you said I had to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi phải làm điều đó.
Tom isn't afraid, is he?	Tom không sợ phải không?
Mary is a talented actress.	Mary là một nữ diễn viên tài năng.
Tom never kissed me.	Tom chưa bao giờ hôn tôi.
Tom won't sell us.	Tom sẽ không bán chúng ta đâu.
Tom becomes very busy.	Tom trở nên rất bận rộn.
I think Tom can help Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp Mary.
I didn't know you would enjoy doing it so much.	Tôi không biết bạn sẽ thích làm điều đó đến vậy.
I think I heard you say something about this to Tom.	Tôi nghĩ tôi đã nghe bạn nói điều gì đó về điều này với Tom.
There's a reason no one likes you.	Có một lý do không ai thích bạn.
I never even kissed Tom.	Tôi thậm chí chưa bao giờ hôn Tom.
The kids over there are Tom's kids.	Những đứa trẻ ở đằng kia là những đứa trẻ của Tom.
Tom eats more bacon than Mary.	Tom ăn nhiều thịt xông khói hơn Mary.
That didn't help.	Điều đó không giúp ích gì.
I'm not drunk, but I did drink.	Tôi không say, nhưng tôi đã uống.
I will not go easy on them.	Tôi sẽ không dễ dãi với họ.
Tom wants to study in Boston.	Tom muốn học ở Boston.
Tom knew Mary couldn't stay.	Tom biết Mary không thể ở lại.
Is this your wheelbarrow?	Đây có phải là xe cút kít của bạn không?
Tom and Mary come to visit.	Tom và Mary đến thăm.
Tom could have talked to me first.	Tom có ​​thể đã nói chuyện với tôi trước.
When I arrived at the station, the train had already left the station.	Khi tôi đến ga, tàu đã rời bến.
Tom won't be the first.	Tom sẽ không phải là người đầu tiên.
In my opinion, we need to diversify our assets.	Theo tôi, chúng ta cần đa dạng hóa tài sản của mình.
Tom crept on all fours like a cat.	Tom rón rén đi bằng bốn chân như một con mèo.
You don't think Tom is a genius?	Bạn không nghĩ Tom là một thiên tài?
Tom doesn't realize you should do it.	Tom không nhận ra bạn nên làm điều đó.
I have sent you a package.	Tôi đã gửi cho bạn một gói hàng.
Tom likes to watch sports on TV.	Tom thích xem thể thao trên TV.
People often tell me more than I want to know.	Mọi người thường nói với tôi nhiều hơn những gì tôi muốn biết.
There is a lighthouse.	Có ngọn hải đăng.
You shouldn't see this.	Bạn không nên thấy điều này.
This place makes me depressed.	Nơi này làm tôi chán nản.
You're a bit lonely, aren't you?	Bạn hơi cô đơn, phải không?
The way you intend to do it is dangerous.	Cách bạn định làm điều đó thật nguy hiểm.
I don't think Tom will ever forgive me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi.
I'm not asking you to do that.	Tôi không yêu cầu bạn làm điều đó.
They paid us 1,000 yen each.	Họ trả cho chúng tôi mỗi người 1.000 yên.
I wonder if Tom told me to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo tôi làm điều đó hay không.
I know Tom doesn't know he shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một mình.
I know Tom won't wait until Mary gets there before he starts doing it.	Tôi biết Tom sẽ không đợi cho đến khi Mary đến đó trước khi anh ấy bắt đầu làm điều đó.
Tom likes folk music.	Tom thích nhạc dân gian.
Tom said that he hopes that you do your best to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn cố gắng hết sức để làm điều đó.
Tom was very attentive to what was going on.	Tom rất chú ý đến những gì đang diễn ra.
Tom had a sheltered upbringing.	Tom đã có một nền giáo dục được che chở.
I think Tom can understand French pretty well.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp khá tốt.
Just glad Tom didn't tell Mary what you really think of her.	Chỉ vui vì Tom đã không nói cho Mary biết bạn thực sự nghĩ gì về cô ấy.
They hope to sell their shares at even higher prices.	Họ hy vọng sẽ bán được cổ phiếu với giá cao hơn nữa.
Tom has a lot of things that he has to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ mà anh ấy phải mua.
He took a slow sip of the hot coffee.	Anh nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi một cách chậm rãi.
I know you will be angry.	Tôi biết bạn sẽ tức giận.
You don't have any good news?	Bạn không có bất kỳ tin tốt?
Tom hands Mary a beer.	Tom đưa cho Mary một cốc bia.
Tom was taken to the hospital.	Tom đã được đưa đến bệnh viện.
You are blushing like a schoolgirl.	Bạn đang đỏ mặt như một nữ sinh.
Tom is our captain.	Tom là đội trưởng của chúng tôi.
Tom said that Mary almost never smiled again.	Tom nói rằng Mary hầu như không bao giờ cười nữa.
Tom's garage door didn't lock.	Cửa nhà để xe của Tom không khóa.
Church bells ring at noon.	Chuông nhà thờ reo vào buổi trưa.
It won't be easy for Tom.	Nó sẽ không dễ dàng cho Tom.
I know you hate doing that.	Tôi biết bạn ghét làm điều đó.
Tom isn't nice to everyone, but he's been nice to me.	Tom không tốt với mọi người, nhưng anh ấy rất tốt với tôi.
Delete that image.	Xóa hình ảnh đó.
He left the Mexican capital to return to Texas.	Anh rời thủ đô Mexico để trở về Texas.
Tom was joking with you.	Tom đã đùa giỡn với bạn.
That task is not easy.	Nhiệm vụ đó không hề dễ dàng.
What is your doll's name?	Tên con búp bê của bạn là gì?
Tom is carrying a bag under his arm.	Tom đang mang một chiếc túi dưới cánh tay của mình.
Why do you care what Tom is doing?	Tại sao bạn lại quan tâm đến những gì Tom đang làm?
Here is Tom's answer.	Đây là câu trả lời của Tom.
I heard Tom offered you a job.	Tôi nghe nói Tom đã mời bạn một công việc.
Tom was probably telling us the truth.	Tom có ​​lẽ đã nói sự thật với chúng tôi.
I've never been on TV.	Tôi chưa bao giờ lên TV.
Tom says Mary has to do it sometime today.	Tom nói Mary phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
Tom said he was willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Children are playing in the school yard.	Trẻ em đang chơi trong sân trường.
I have breakfast at eight o'clock.	Tôi ăn sáng lúc tám giờ.
You might want to call Tom and have him pick you up.	Bạn có thể muốn gọi cho Tom và nhờ anh ấy đón bạn.
Who is your favorite Beatle?	Beatle yêu thích của bạn là ai?
Tom bought a small house on a quiet street.	Tom mua một ngôi nhà nhỏ trên một con phố yên tĩnh.
Why exactly is Tom here?	Chính xác thì tại sao Tom lại ở đây?
The center of the target is called the "heart of the soul".	Tâm của mục tiêu được gọi là "hồng tâm".
One problem that translators face is that sometimes the source material is poorly written.	Một vấn đề mà người dịch phải đối mặt là đôi khi tài liệu nguồn được viết kém.
We didn't go that long.	Chúng tôi đã không đi lâu như vậy.
I know that Tom cannot understand French.	Tôi biết rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
You've got your shoes wrong.	Bạn đã đi sai đôi giày của mình.
I don't think Tom knows what I want.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi muốn gì.
Tom has no time to help you.	Tom không có thời gian để giúp bạn.
My wife is not beautiful. 	Vợ tôi không đẹp.
Your are.	Của bạn là.
Tom is sure that better times will come.	Tom chắc chắn rằng thời điểm tốt hơn sẽ đến.
I don't think Tom knows that you have a boyfriend.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng bạn có bạn trai.
That is not possible with current technology.	Điều đó không khả thi với công nghệ hiện tại.
Tom poured himself a glass of wine.	Tom tự rót cho mình một ly rượu.
I didn't know you even knew Tom.	Tôi không biết bạn thậm chí biết Tom.
Tom plans to stay here until next Monday.	Tom dự định ở đây cho đến thứ Hai tuần sau.
Looks like I won't be able to get that done before Monday afternoon.	Có vẻ như tôi sẽ không thể hoàn thành việc đó trước chiều thứ Hai.
Tom doesn't go anywhere alone.	Tom không đi đâu một mình.
Do you know the girl standing by the window?	Bạn có biết cô gái đứng bên cửa sổ không?
There are no trees on Tom's property.	Không có cây nào trong tài sản của Tom.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm được điều đó.
Tom has been really down since Mary broke up with him.	Tom đã thực sự suy sụp kể từ khi Mary chia tay anh ta.
I think I've been dropped from the team.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị loại khỏi đội.
This is Tom's third trip to Australia.	Đây là chuyến đi thứ ba của Tom đến Úc.
I don't think Tom knows Mary is in love with him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang yêu anh ấy.
I have an itchy scalp.	Tôi ngứa da đầu.
Tom wiped his greasy fingers from his pants.	Tom lau những ngón tay dính đầy dầu nhờn trên quần của mình.
Tom said that Mary knew that John might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
I don't eat that much.	Tôi không ăn nhiều như vậy.
Tom told me he thought he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm vậy.
Tom was sitting about three feet from the door.	Tom đang ngồi cách cửa chừng ba bước chân.
Tom opened the door for Mary.	Tom mở cửa cho Mary.
The people there gave way to the fire truck.	Những người ở đó đã nhường đường cho xe cứu hỏa.
I know that Tom knows why I don't like doing it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi không thích làm điều đó.
If you add tea leaves to the pot, the tea will taste better.	Nếu bạn cho thêm lá trà vào ấm thì trà sẽ ngon hơn.
I'm glad Tom was able to help.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể giúp đỡ.
You are very independent.	Bạn rất độc lập.
Tom is not a newbie.	Tom không phải là người mới.
I didn't know you played the drums so well.	Tôi không biết bạn chơi trống giỏi đến vậy.
Tom will most likely be angry.	Tom rất có thể sẽ tức giận.
Tom wants to learn to swim.	Tom muốn học bơi.
I hope we have good weather for the next few days.	Tôi hy vọng chúng ta có thời tiết tốt trong vài ngày tới.
Tom says that Mary does it a lot.	Tom nói rằng Mary làm điều đó rất nhiều.
This is a hundred dollar bill.	Đây là tờ tiền một trăm đô la.
I think you said it was urgent.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng nó là khẩn cấp.
I wish you didn't ask me that.	Tôi ước bạn đừng hỏi tôi điều đó.
I know that Tom is not afraid of me.	Tôi biết rằng Tom không sợ tôi.
There was a car parked in the middle of the road ahead.	Có một chiếc ô tô đang đậu ở giữa đường phía trước.
It's not that simple.	Nó không đơn giản như vậy.
I think Tom is a lot busier this week than last week.	Tôi nghĩ rằng tuần này Tom bận hơn rất nhiều so với tuần trước.
I won't make that mistake again.	Tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa.
How do I turn off auto-renew?	Làm cách nào để tắt tính năng tự động gia hạn?
You don't really think that Tom wants to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó, phải không?
Tom told me he was leaving tomorrow.	Tom nói với tôi ngày mai anh ấy sẽ đi.
Tom won't be with me all day.	Tom sẽ không ở bên tôi cả ngày.
Did you tell Tom we're here?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta ở đây chưa?
People ask you to critique, but they just want praise.	Mọi người yêu cầu bạn phê bình, nhưng họ chỉ muốn khen ngợi.
Tom stared into Mary's eyes.	Tom nhìn chằm chằm vào mắt Mary.
I don't want to fail.	Tôi không muốn thất bại.
Tom is waiting for your call.	Tom đang đợi cuộc gọi của bạn.
I got a call from a man named Tom Jackson last night.	Tôi nhận được cuộc gọi từ một người tên là Tom Jackson đêm qua.
Tom used to be a bully as a teenager.	Tom từng là một kẻ hay bắt nạt khi còn là một thiếu niên.
Tom enjoyed the excitement.	Tom thích thú với sự phấn khích.
Tom was the only one who didn't seem to enjoy himself.	Tom là người duy nhất dường như không thích thú với bản thân.
Tom was not trying to scare Mary.	Tom không cố làm Mary sợ.
Tom didn't want to know why Mary didn't want to do it.	Tom không muốn biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom thought Mary wouldn't have to.	Tom nghĩ Mary sẽ không phải làm vậy.
I didn't know that Tom was lying to me.	Tôi không biết rằng Tom đang nói dối tôi.
I know that Tom doesn't really have to anymore.	Tôi biết rằng Tom không thực sự phải làm như vậy nữa.
Tom taught Mary a lot of useful French.	Tom đã dạy Mary rất nhiều tiếng Pháp hữu ích.
You can see the whole city from the top of the ferris wheel.	Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố từ đỉnh của vòng đu quay.
There must have been a lot of unhappy people there that day.	Chắc chắn có rất nhiều người bất hạnh ở đó vào ngày hôm đó.
Is there a part of my life that Tom doesn't tell you about?	Có phần nào trong cuộc sống của tôi mà Tom không kể cho bạn nghe không?
I know that Tom knows he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
They will be here tonight.	Họ sẽ ở đây tối nay.
I think you like it there.	Tôi nghĩ bạn thích nó ở đó.
I didn't really expect Tom to talk to me.	Tôi không thực sự mong đợi Tom sẽ nói chuyện với tôi.
You have lost a lot of weight.	Bạn đã giảm rất nhiều cân.
As soon as the bell rang, Tom headed for the door.	Ngay khi tiếng chuông vang lên, Tom tiến ra cửa.
I will come on October 20th.	Tôi sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Tom can play the piano well.	Tom có ​​thể chơi piano tốt.
Tom runs home to get something he forgot.	Tom chạy về nhà để lấy một thứ mà anh ấy đã quên.
Tom said that he thought Mary might have to walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải đi bộ về nhà một mình.
By summit do you mean Group of 8?	Theo hội nghị thượng đỉnh, ý bạn là Nhóm 8 người?
Tom was very worried about that.	Tom rất lo lắng về điều đó.
I didn't know that Tom was sleeping.	Tôi không biết rằng Tom đang ngủ.
Tom would certainly agree.	Tom chắc chắn sẽ đồng ý.
I don't want to talk to the police.	Tôi không muốn nói chuyện với cảnh sát.
Mary has a beautiful figure.	Mary có một dáng người đẹp.
The first question Tom asked me made no sense.	Câu hỏi đầu tiên Tom hỏi tôi không có ý nghĩa gì.
I won't talk to him anymore.	Tôi sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa.
Does Tom sing?	Tom có ​​hát không?
Tom says that Mary is very strong.	Tom nói rằng Mary rất mạnh mẽ.
I have not been charged with anything.	Tôi không bị buộc tội gì cả.
I know that we can do it if we try.	Tôi biết rằng chúng ta có thể làm được điều đó nếu chúng ta cố gắng.
Tom has his own reasons for learning French.	Tom có ​​lý do riêng để học tiếng Pháp.
We are not satisfied with the results.	Chúng tôi không hài lòng với kết quả.
I have a judo black belt.	Tôi có đai đen judo.
It's a matter of etiquette.	Đó là một vấn đề của nghi thức.
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì được.
Hardly anyone likes Tom.	Hầu như không ai thích Tom.
That's not the main reason Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm điều đó.
I think we have something really special here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái gì đó thực sự đặc biệt ở đây.
This wastes taxpayers' money.	Điều này gây lãng phí tiền thuế của người dân.
In the US, fast food consumption tripled between 1977 and 1995.	Ở Mỹ, lượng tiêu thụ thức ăn nhanh đã tăng gấp ba lần từ năm 1977 đến 1995.
Tom thought that Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
I have a photo of Tom in my wallet.	Tôi có một bức ảnh của Tom trong ví của tôi.
Tom told me that he thinks Mary is an optimist.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người lạc quan.
We were not able to resolve the issue as quickly as we should.	Chúng tôi đã không thể giải quyết vấn đề nhanh chóng như chúng tôi nên làm.
You are a cunning person.	Bạn là một người ranh mãnh.
New Japanese car models usually come out in the spring.	Các mẫu xe mới của Nhật thường ra mắt vào mùa xuân.
Tom loves to ride horses.	Tom thích cưỡi ngựa.
I couldn't do better than myself.	Tôi không thể làm tốt hơn bản thân mình.
I think that won't happen.	Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra.
Tom told me that he wanted to visit Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Boston.
How much did Tom earn in his last job?	Tom đã kiếm được bao nhiêu trong công việc cuối cùng của mình?
He's really a straight guy, so he doesn't like the idea of ​​his son changing jobs.	Ông ấy thực sự là một chàng trai thẳng thắn, vì vậy ông ấy không thích ý tưởng con trai mình thay đổi công việc.
I heard Tom sing.	Tôi đã nghe Tom hát.
My bag is lost.	Tôi bị mất túi.
I think Tom has done his job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hoàn thành công việc của mình.
We cannot be killed.	Chúng ta không thể bị giết.
You are the only one who talks to Tom.	Bạn là người duy nhất nói chuyện với Tom.
I received an invitation from Tom, but did not accept it.	Tôi đã nhận được lời mời từ Tom, nhưng không nhận lời.
Tom didn't know that Mary couldn't speak French.	Tom không biết Mary không nói được tiếng Pháp.
I'm not likely to do it again.	Tôi không có nhiều khả năng làm điều đó một lần nữa.
You will have to clean it up.	Bạn sẽ phải dọn dẹp nó.
We ate a delicious steak dinner at a very expensive restaurant.	Chúng tôi đã ăn một bữa tối bít tết ngon lành tại một nhà hàng rất đắt tiền.
Do you know where the entrance to the park is?	Bạn có biết lối vào công viên ở đâu không?
Tom reread the message.	Tom đọc lại tin nhắn.
It's really horrible.	Nó thật kinh khủng.
Tom said Mary might still be tempted to do it.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom seemed a little offended.	Tom có ​​vẻ hơi bị xúc phạm.
Why is Tom smiling?	Tại sao Tom lại cười?
Tom is wearing a janitor's uniform.	Tom đang mặc đồng phục của người lao công.
I have been cleaning the house all day.	Tôi đã dọn dẹp nhà cả ngày.
I shouldn't have gone to Boston.	Tôi không nên đến Boston.
I understand that sometimes Tom does the same.	Tôi hiểu rằng đôi khi Tom cũng làm như vậy.
I was very disappointed to hear that Tom lied to us.	Tôi rất thất vọng khi biết Tom đã nói dối chúng tôi.
You are your own.	Bạn là của riêng bạn.
Tom thinks he's related to me.	Tom nghĩ rằng anh ấy có quan hệ họ hàng với tôi.
I promise I won't hurt you.	Tôi hứa tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
I guess we'll have to wait a little longer.	Tôi đoán là chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.
I think Tom is still married.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn kết hôn.
Admission is half price after 2:30.	Vé vào cửa là một nửa giá sau 2:30.
Is Tom dead?	Tom đã chết chưa?
Nowadays, more and more people prefer rural life to city life.	Ngày nay, ngày càng có nhiều người thích cuộc sống nông thôn hơn cuộc sống thành phố.
Tom said he thought it would be better if we didn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm như vậy.
Tom says he knows you can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn không thể thắng.
Tom never said he would help us.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Don't interfere with them.	Đừng can thiệp vào chúng.
I think I really love you, Tom.	Tôi nghĩ tôi thực sự yêu bạn, Tom.
I hope Tom doesn't have to work this weekend.	Tôi hy vọng Tom không phải làm việc vào cuối tuần này.
Looks like Tom is angry.	Có vẻ như Tom đang tức giận.
I already fed the baby.	Tôi đã cho đứa bé ăn rồi.
He couldn't come because he was sick.	Anh ấy không thể đến vì anh ấy bị ốm.
Does Tom dance?	Tom có ​​nhảy không?
Tom and I aren't in danger, are we?	Tom và tôi không gặp nguy hiểm phải không?
I think Tom would be very embarrassed if that happened.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất xấu hổ nếu điều đó xảy ra.
Tom wrote a letter to Mary.	Tom đã viết thư cho Mary.
The pond is 100 meters in diameter.	Ao có đường kính 100 mét.
Is Tom going to sing tonight?	Tối nay Tom có ​​đi hát không?
What you are asking for is not possible.	Những gì bạn đang yêu cầu là không thể.
Tom loves animals.	Tom yêu động vật.
Tom hasn't been a teacher for long.	Tom đã không làm giáo viên lâu.
I know that Tom is not the only one to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
I read French much better than Tom.	Tôi đọc tiếng Pháp giỏi hơn Tom nhiều.
Tom didn't follow the recipe.	Tom đã không làm theo công thức.
I think I better not say anything about it.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi không nên nói bất cứ điều gì về nó.
Tom had planned to do it alone.	Tom đã lên kế hoạch để làm điều đó một mình.
Tom has a lot of properties in Boston.	Tom có ​​rất nhiều tài sản ở Boston.
The dog Tom suddenly took off after a squirrel.	Chú chó Tom bất ngờ cất cánh sau một con sóc.
We don't want to go back to Australia.	Chúng tôi không muốn quay lại Úc.
You will be completely your own.	Bạn sẽ hoàn toàn là của riêng bạn.
Tom was right.	Tom đã đúng.
I don't think Tom is over.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã kết thúc.
The plane from Chicago arrived at the airport late at night.	Máy bay từ Chicago đến sân bay vào đêm muộn.
Tom can't read yet.	Tom chưa biết đọc.
Tom is the one who killed Mary.	Tom là người đã giết Mary.
Tom needs to call his wife.	Tom cần gọi cho vợ.
You don't want to say no to Tom.	Bạn không muốn nói không với Tom.
I'm so glad you feel the same way as I do.	Tôi rất vui vì bạn cũng cảm thấy như tôi.
At school, Tom is often teased.	Ở trường, Tom thường bị trêu chọc.
Doubt protects you from risk.	Nghi ngờ bảo vệ bạn khỏi rủi ro.
I knew I could do it, but I didn't.	Tôi biết rằng tôi có thể làm được điều đó, nhưng tôi đã không làm.
That would be hard for me to explain.	Điều đó sẽ khó đối với tôi để giải thích.
Tom passed away quite suddenly.	Tom qua đời khá đột ngột.
It will take too long for Tom to get here.	Sẽ mất quá nhiều thời gian để Tom đến được đây.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
The twins look so similar that it is difficult to tell them apart.	Cặp song sinh trông giống nhau đến mức rất khó để phân biệt chúng.
Tom is unusually quiet today.	Hôm nay Tom im lặng lạ thường.
Tom is always thinking about food.	Tom luôn nghĩ về thức ăn.
You know I'm innocent, right?	Bạn biết tôi vô tội, phải không?
I think Tom doesn't care.	Tôi nghĩ Tom không quan tâm.
I know Tom is a pretty good skater.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt băng khá giỏi.
My grandfather wanted to live quietly for the rest of his life.	Ông tôi muốn sống lặng lẽ cho đến cuối đời.
That is really annoying.	Điều đó thực sự khó chịu.
There's a lot of things Tom doesn't tell us.	Có rất nhiều điều Tom không nói với chúng tôi.
Tom is surprised to hear that Mary has quit her job.	Tom rất ngạc nhiên khi biết Mary đã nghỉ việc.
Tom is likely to be pardoned next month.	Tom có ​​thể sẽ được ân xá vào tháng tới.
Tom and Mary died together.	Tom và Mary chết cùng nhau.
I don't leave the house because I find I'm quite safe there.	Tôi không ra khỏi nhà vì tôi thấy ở đó tôi khá an toàn.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom hopes Mary can take care of John.	Tom hy vọng Mary có thể chăm sóc cho John.
Someone got in.	Có người vào trong.
Tom says that Mary could have done it by now.	Tom nói rằng Mary có thể đã làm được điều đó cho đến bây giờ.
I didn't tell Tom to do it.	Tôi không bảo Tom làm điều đó.
Tom will probably stop doing that.	Tom có ​​thể sẽ ngừng làm điều đó.
Tom told me he didn't want that to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn điều đó xảy ra.
Tom is very happy that he passed the exam.	Tom rất vui vì anh ấy đã vượt qua kỳ thi.
Have you ever taken an IQ test?	Bạn đã bao giờ làm bài kiểm tra IQ chưa?
Tom is an old friend.	Tom là một người bạn cũ.
Tom can swim faster than any other boy in his class.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn bất kỳ cậu bé nào khác trong lớp.
Tom's interest in music started early.	Sở thích về âm nhạc của Tom bắt đầu sớm.
Tom says that Mary knows he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Tom thinks he knows who Mary's favorite musician is.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết nhạc sĩ yêu thích của Mary là ai.
Tom and his brother are the same height.	Tom và anh trai của anh ấy có cùng chiều cao.
Let Tom stay here as long as he wants.	Để Tom ở đây bao lâu anh ấy muốn.
How do I reduce my carbon footprint?	Làm cách nào để giảm lượng khí thải carbon của tôi?
It would be wise for us to consider what might happen if we do that.	Sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta xem xét điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta làm điều đó.
He came to cause trouble.	Anh ta đến để gây rắc rối.
That's my dog.	Đó là con chó của tôi.
Tom didn't know Mary wanted to do it today.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that he thinks he will be able to find another job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể tìm được một công việc khác.
Humans only live about 70 years.	Con người chỉ sống được khoảng 70 năm.
Tom's enthusiasm is contagious.	Sự nhiệt tình của Tom rất dễ lây lan.
At least we know that Tom is still alive.	Ít nhất chúng ta biết rằng Tom vẫn còn sống.
When he got out the front door, the bus was just approaching the bend.	Khi anh đi ra khỏi cửa trước, chiếc xe buýt vừa chạy tới gần khúc cua.
Tom took a lot of pictures of Mary.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh về Mary.
Tom didn't tell anyone else, did he?	Tom đã không nói với ai khác, phải không?
How often do you go to the post office?	Bạn thường đến bưu điện như thế nào?
Do me a favor and carry these suitcases down to the basement.	Giúp tôi một việc và mang những chiếc vali này xuống tầng hầm.
You don't know who Tom is going to be with right?	Bạn không biết Tom định ở với ai đúng không?
You are a sharp person.	Bạn là một người sắc bén.
Tom might not be able to do that anymore.	Tom có ​​thể không làm được điều đó nữa.
Tom became a Canadian citizen in 2013.	Tom trở thành công dân Canada vào năm 2013.
I don't trust anyone.	Tôi không tin ai cả.
Tom is my only living relative.	Tom là người thân duy nhất còn sống của tôi.
I didn't have all day.	Tôi đã không có cả ngày.
I'm the only one who has to do it.	Tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom must have made it up.	Tom hẳn đã bịa ra.
I've been caught doing that before.	Tôi đã bị bắt làm điều đó trước đây.
Our house is blue.	Ngôi nhà của chúng tôi có màu xanh lam.
I know that Tom will do it for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom is also writing a book.	Tom cũng đang viết sách.
I know Tom will be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Slow down. 	Chậm lại.
You are driving too fast.	Bạn đang lái xe quá nhanh.
I said good night to my parents and went to bed.	Tôi nói lời chúc ngủ ngon với bố mẹ và đi ngủ.
"Where is everyone?" 	"Mọi người ở đâu?"
"In the meeting room."	"Trong phòng họp."
I think Tom is a soft person.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người mềm mại.
Tom found Mary.	Tom đã tìm thấy Mary.
I will never forget the first time we kissed.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.
Can you play the organ?	Bạn có thể chơi đàn organ không?
The priest gathers the parishioners in the church.	Linh mục tập hợp giáo dân trong nhà thờ.
I know Tom doesn't know any other way to do it.	Tôi biết Tom không biết cách nào khác để làm điều đó.
Kendo has competitive matches, but not in Iaido.	Kendo có những trận đấu cạnh tranh, nhưng ở Iaido thì không.
I don't know that will happen.	Tôi không biết điều đó sẽ xảy ra.
I don't think Tom knows if Mary is busy or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có bận hay không.
One day you will die.	Một ngày nào đó bạn sẽ chết.
I don't know how to achieve that.	Tôi không biết làm thế nào để đạt được điều đó.
I am having second thoughts.	Tôi đang có những suy nghĩ thứ hai.
Tom is someone who deserves a promotion.	Tom là người xứng đáng được thăng chức.
I will go fishing with my family tomorrow.	Tôi sẽ đi câu cá với gia đình vào ngày mai.
Tom thinks Mary should apologize to John for not doing what she said she would.	Tom nghĩ Mary nên xin lỗi John vì đã không làm những gì cô ấy nói là sẽ làm.
I'm being accused of doing things I don't do.	Tôi đang bị buộc tội làm những điều tôi không làm.
Tom is very dedicated.	Tom rất tận tâm.
I didn't know that I needed protection.	Tôi không biết rằng tôi cần được bảo vệ.
How do you know Tom plans to move to Boston?	Làm sao bạn biết Tom dự định chuyển đến Boston?
She didn't know what to say to him.	Cô không biết phải nói gì với anh.
Only a miracle can save Tom.	Chỉ có phép màu mới cứu được Tom.
I would have done it for Tom if I had more time.	Tôi đã làm điều đó cho Tom nếu tôi có thêm thời gian.
I didn't do it as well as I thought I would.	Tôi đã không làm điều đó tốt như tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được.
I thought we wouldn't do that.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
He doesn't need to carry an umbrella.	Anh ấy không cần mang theo ô.
Tom is a poet.	Tom là một nhà thơ.
Didn't I ask you not to help?	Không phải tôi đã yêu cầu bạn không giúp sao?
Some movies make such an impact that people never forget them. 	Một số bộ phim tạo ra tác động đến nỗi người ta không bao giờ quên chúng.
Such is the case with "Life is Beautiful," a sentimental Benigni film that blends drama and comedy in a distinctive way.	Đó là trường hợp của "Life is Beautiful", bộ phim Benigni tình cảm pha trộn giữa chính kịch và hài một cách đặc biệt.
That won't go away.	Điều đó sẽ không biến mất.
Please don't back down.	Xin đừng lùi bước.
We need to find a way to escape.	Chúng ta cần phải tìm một cách để trốn thoát.
I know Tom wants to get it done by Monday night.	Tôi biết Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
Tom tells Mary that he thinks John is unfriendly.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thân thiện.
I don't think it's that good.	Tôi không nghĩ nó tốt như vậy.
Tom helped Mary yesterday.	Tom đã giúp Mary ngày hôm qua.
I suspect that Tom and Mary are lost.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã bị lạc.
Our meeting like that was probably a one-time thing.	Cuộc gặp gỡ như thế của chúng tôi có lẽ là kiểu chuyện chỉ diễn ra một lần.
Tom doesn't want to go swimming.	Tom không muốn đi bơi.
These flowers are not only beautiful but also fragrant.	Những bông hoa này không chỉ đẹp mà còn thơm.
Tom said he knew he might not have to.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không phải làm như vậy nữa.
You don't have to be afraid of Tom.	Bạn không cần phải sợ Tom.
I'll let Tom do what he likes.	Tôi sẽ để Tom làm những gì anh ấy thích.
Don't make me change that policy.	Đừng bắt tôi thay đổi chính sách đó.
The program will end with the singing of the national anthem.	Chương trình sẽ kết thúc với phần hát quốc ca.
It is very difficult to please Tom.	Rất khó để làm hài lòng Tom.
Tom claims he didn't know that Mary was planning to do it.	Tom tuyên bố anh ta không biết rằng Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom said Mozart is his favorite composer.	Tom cho biết Mozart là nhà soạn nhạc yêu thích của anh ấy.
You seem incompetent.	Bạn có vẻ bất tài.
Tom was right and Mary was wrong.	Tom đã đúng và Mary đã sai.
You are tidy.	Bạn ngăn nắp.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
I was with Tom when I was in Boston.	Tôi đã ở với Tom khi tôi ở Boston.
Don't forget this.	Đừng quên điều này.
Now Tom is a little preoccupied.	Hiện giờ Tom có ​​chút bận tâm.
Three of my students didn't come today.	Ba học sinh của tôi đã không đến hôm nay.
It's been three years since I started learning French.	Đã ba năm kể từ khi tôi bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom missed school yesterday.	Tom đã nghỉ học ngày hôm qua.
Can't solve this problem?	Không thể giải quyết vấn đề này?
I called Tom this morning.	Tôi đã gọi cho Tom sáng nay.
Tom will be here with us for three months.	Tom sẽ ở đây với chúng tôi trong ba tháng.
I just don't want people to think I'm weak.	Tôi chỉ không muốn mọi người nghĩ rằng tôi yếu đuối.
That is not convenient for me.	Điều đó không thuận tiện cho tôi.
Tom is rarely at home.	Tom hiếm khi ở nhà.
My teacher warned me not to do it again.	Giáo viên của tôi đã cảnh báo tôi không được làm điều đó một lần nữa.
The engine is ringing.	Động cơ đang kêu.
Tom hasn't had dinner yet.	Tom vẫn chưa ăn tối.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
I've always found puppet shows a bit creepy.	Tôi luôn thấy những màn múa rối hơi kinh dị.
I didn't kill anyone.	Tôi không giết ai cả.
I didn't realize Tom was going to leave Mary.	Tôi không nhận ra Tom đang định bỏ Mary.
I want Tom to tell me he loves me.	Tôi muốn Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
They cannot understand each other.	Họ không thể hiểu nhau.
Tom worked harder than anyone else.	Tom đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.
I decided to wait at the station until my wife arrived.	Tôi quyết định đợi ở nhà ga cho đến khi vợ tôi đến.
Tom assumed everyone knew Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người đều biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
If you try your best, you are likely to succeed.	Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn có khả năng thành công.
Learning a foreign language takes a lot of time.	Để học ngoại ngữ cần rất nhiều thời gian.
Tom has already crossed the bridge.	Tom đã đi qua cầu rồi.
I was very patient.	Tôi đã rất kiên nhẫn.
Tom probably won't go to Australia next year.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Úc vào năm tới.
I'll get there a little late.	Tôi sẽ đến đó hơi muộn.
Is Tom done yet?	Tom xong chưa?
I think that's true.	Tôi cho rằng đó là sự thật.
Is this a good time to do it?	Đây có phải là thời điểm tốt để làm điều đó không?
Tom told me last week he wouldn't.	Tom đã nói với tôi vào tuần trước rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Underage drinking is a crime.	Uống rượu khi chưa đủ tuổi là một tội ác.
I know Tom from Boston.	Tôi biết Tom đến từ Boston.
I hope you will enjoy your stay.	Tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của bạn.
I have to hurry. 	Tôi phải nhanh lên.
My flight is leaving in an hour.	Chuyến bay của tôi sẽ khởi hành sau một giờ nữa.
I only had three dollars with me at the time.	Tôi chỉ có ba đô la với tôi vào thời điểm đó.
Tom knows that Mary knows how to do it.	Tom biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
Tom says he will be happy to help you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn.
I think Tom is the last one.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cuối cùng.
You should tell Tom you can do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn có thể làm điều đó.
This is not the truth.	Đây không phải là sự thật.
I hope Tom won't do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom is faster than Mary, right?	Tom nhanh hơn Mary, phải không?
I'm the one who saved Tom.	Tôi là người đã cứu Tom.
I know that Tom hasn't made it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
I think Tom is distracted.	Tôi nghĩ Tom đang bị phân tâm.
Tom comes to Australia once a year.	Tom đến Úc mỗi năm một lần.
Let's reconsider that.	Hãy xem xét lại điều đó.
Tom is not a madman.	Tom không phải là một người điên.
Tom and Mary both work.	Tom và Mary đều làm việc.
It is impossible to predict what will happen in the future.	Không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
I will go at the weekend.	Tôi sẽ đi vào cuối tuần.
Tom prefers decaffeinated coffee.	Tom thích cà phê không chứa caffein hơn.
I think there's a good chance that Tom won't want to come with us.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
I know Tom won't pay me to do this.	Tôi biết Tom sẽ không trả tiền cho tôi khi làm việc này.
You shouldn't judge me, because you don't know what's in my heart.	Bạn không nên phán xét tôi, bởi vì bạn không biết những gì trong trái tim tôi.
Tom was talking in his sleep again.	Tom lại đang nói chuyện trong giấc ngủ.
I was kicked by a mule.	Tôi đã bị một con la đá.
Are you still not getting enough sleep?	Bạn vẫn chưa ngủ đủ?
Didn't you know both Tom and Mary don't like chocolate?	Bạn không biết cả Tom và Mary đều không thích sô cô la?
I forgot that Tom would be here.	Tôi quên rằng Tom sẽ ở đây.
The alarm went off and everyone had to evacuate.	Chuông báo động vang lên và mọi người phải di tản.
Why is Tom in Boston?	Tại sao Tom lại ở Boston?
Tom teaches tennis.	Tom dạy tennis.
I didn't go into the cave with Tom.	Tôi không vào hang với Tom.
I don't think you'll let Tom do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom saw Mary leaving the building.	Tom nhìn thấy Mary rời khỏi tòa nhà.
Come back to Boston and visit us whenever you get the chance.	Hãy quay lại Boston và ghé thăm chúng tôi bất cứ khi nào bạn có cơ hội.
I had a big fight with Tom.	Tôi đã có một cuộc chiến lớn với Tom.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom looked a bit surprised.	Tom có ​​vẻ hơi ngạc nhiên.
In fact, I haven't read the book yet.	Thực tế là tôi chưa đọc cuốn sách.
Tom was dumbfounded when he learned that Mary had told John where he hid the money.	Tom chết lặng khi biết Mary đã nói với John nơi anh giấu tiền.
She refused to interact with her boisterous grandsons anymore.	Bà không chịu tiếp xúc với những đứa cháu trai huyên náo của mình nữa.
Tom is going to church next Sunday.	Tom sẽ đến nhà thờ vào Chủ nhật tới.
Science can be used for good or bad.	Khoa học có thể được sử dụng cho mục đích tốt hoặc xấu.
I can do it if you give me a chance.	Tôi có thể làm điều đó nếu bạn cho tôi một cơ hội.
Tom has a package under his arm.	Tom có ​​một gói hàng dưới cánh tay của mình.
Tom cried all morning.	Tom đã khóc suốt buổi sáng.
I still can't believe it!	Tôi vẫn không thể tin được!
You have to make up for the time you lost.	Bạn phải bù lại thời gian mà bạn đã mất.
Tom told me he grew up in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lớn lên ở Boston.
I think you are handsome.	Tôi nghĩ rằng bạn đẹp trai.
I didn't know that Tom didn't have to do that to us.	Tôi không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó với chúng tôi.
Maybe I shouldn't be trying to help Tom.	Có lẽ tôi không nên cố giúp Tom.
Why don't you go instead of me?	Tại sao bạn không đi thay vì tôi?
It would be great if we could meet again.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể gặp lại nhau.
I think Tom hasn't done enough yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm đủ.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
Now that you are an adult, you can decide what to do.	Bây giờ bạn đã trưởng thành, bạn có thể quyết định mình phải làm gì.
The team qualified for the semi-finals and advanced to the final.	Đội giành quyền vào bán kết và tiến vào trận chung kết.
Tom gave me the key.	Tom đã đưa cho tôi chìa khóa.
I don't believe it actually happened.	Tôi không tin rằng nó thực sự đã xảy ra.
It is not the reverse.	Nó không phải là ngược.
I'm not really sure about this.	Tôi không thực sự chắc chắn về điều này.
The courier got lost.	Người chuyển phát nhanh bị lạc.
I have a lot of friends that I can talk to.	Tôi có rất nhiều người bạn mà tôi có thể nói chuyện cùng nhau.
Regardless of the price of gas, I need to fill up my tank.	Bất kể giá xăng là bao nhiêu, tôi cần phải đổ đầy bình của mình.
When does Tom usually come?	Tom thường đến khi nào?
Why did it happen to Tom?	Tại sao nó lại xảy ra với Tom?
No one is forcing you to watch this.	Không ai bắt bạn phải xem cái này.
Tom never talks about what he does at work.	Tom không bao giờ nói về những gì anh ấy làm trong công việc.
Someone needs to take a closer look at this.	Ai đó cần phải xem xét vấn đề này kỹ lưỡng hơn.
Every girl in the class has a crush on Tom.	Mọi cô gái trong lớp đều phải lòng Tom.
I said I'm not guilty.	Tôi đã nói rằng tôi không có tội.
I'm too young to do that.	Tôi còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom received a message from Mary.	Tom nhận được một tin nhắn từ Mary.
The audience burst into a round of applause.	Khán giả nổ một tràng pháo tay.
We will be on the road for a total of five days.	Chúng tôi sẽ đi trên đường tổng cộng năm ngày.
Next time, I will send Tom there.	Lần sau, tôi sẽ gửi Tom đến đó.
Tom asked me to take him to the zoo.	Tom yêu cầu tôi đưa anh ấy đến sở thú.
Are you back early?	Anh về sớm phải không?
Tom is now a millionaire.	Tom bây giờ là một triệu phú.
I didn't know that Tom was the one who taught you French.	Tôi không biết rằng Tom là người đã dạy bạn tiếng Pháp.
How do you think we should deal with this?	Bạn nghĩ chúng ta nên đối phó với điều này như thế nào?
I think you have been misinformed.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được thông tin sai.
Tom is armed with a knife.	Tom được trang bị một con dao.
You don't have to get up so early tomorrow.	Bạn không cần phải dậy sớm như vậy vào ngày mai.
We have no proof Tom did this.	Chúng tôi không có bằng chứng Tom đã làm điều này.
We are sinking.	Chúng tôi đang chìm.
I spend a lot of money on commuting.	Tôi tiêu rất nhiều tiền cho việc đi lại.
I think Tom came here to tell us something important.	Tôi nghĩ rằng Tom đến đây để nói với chúng tôi một điều quan trọng.
Tom made a pig of his own.	Tom đã làm một con lợn của chính mình.
Tom is slow, isn't he?	Tom chậm chạp, phải không?
I don't know if I have time to do that today.	Tôi không biết liệu hôm nay tôi có thời gian để làm điều đó không.
He sent me a letter saying he couldn't see me.	Anh ấy đã gửi cho tôi một lá thư nói rằng anh ấy không thể gặp tôi.
Camels have one or two humps.	Lạc đà có một hoặc hai bướu.
Are you still friends with Tom?	Bạn vẫn là bạn với Tom chứ?
Tom won't forget to tell Mary that he intends to do that.	Tom sẽ không quên nói với Mary rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
Tom put two slices of bread in the toaster and pushed the lever down.	Tom đặt hai lát bánh mì vào máy nướng bánh mì và ấn cần gạt xuống.
Tom doesn't come here anymore.	Tom không đến đây nữa.
I know both Tom and Mary have homes in Boston.	Tôi biết cả Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
Tom will get one.	Tom sẽ nhận được một cái.
Tom is making breakfast for us.	Tom đang làm bữa sáng cho chúng ta.
Tom said Mary almost died in the accident.	Tom cho biết Mary suýt chết trong vụ tai nạn.
Tom was injured by a car driver and ran away.	Tom đã bị thương bởi một người lái xe tông và bỏ chạy.
Can Tom make it today?	Tom có ​​thể làm được hôm nay không?
Tom went out with Mary.	Tom đã đi chơi với Mary.
You are a tennis player, right?	Bạn là một vận động viên quần vợt, phải không?
Tom would be skeptical of that.	Tom sẽ hoài nghi về điều đó.
Tom is a very bad person.	Tom là một người rất tồi.
I live in a house built in 2013.	Tôi sống trong một ngôi nhà được xây dựng vào năm 2013.
Listen, it's not meant to be.	Nghe này, nó không có nghĩa là như vậy.
I don't remember where I first met Tom.	Tôi không nhớ nơi tôi gặp Tom lần đầu tiên.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom says he hopes you won't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không để Mary lái xe.
He is currently in prison for tax fraud.	Anh ta hiện đang ở tù vì gian lận thuế.
Lights on Tom's window.	Đèn sáng trên cửa sổ của Tom.
I know why Tom did it.	Tôi biết tại sao Tom lại làm như vậy.
You cannot give up.	Bạn không thể bỏ cuộc.
Tom took care of the children.	Tom đã chăm sóc bọn trẻ.
Tom doesn't know, and neither do I.	Tom không biết, và tôi cũng vậy.
It's been three weeks since Tom moved to Boston.	Đã ba tuần kể từ khi Tom chuyển đến Boston.
So what exactly are we talking about here, Tom?	Vậy chính xác thì chúng ta đang nói về điều gì ở đây, Tom?
I don't think anyone else noticed you were crying.	Tôi không nghĩ có ai khác nhận thấy bạn đang khóc.
What makes you think Tom can do this?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom có ​​thể làm được điều này?
Tom should be able to show you how to do that.	Tom sẽ có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I don't really like my job. 	Tôi không thực sự thích công việc của mình.
That's why I quit my job.	Đó là lý do tại sao tôi nghỉ việc.
Tom struggled to walk after the accident.	Tom đã phải vật lộn để đi lại sau vụ tai nạn.
We learned that Tom had an accident.	Chúng tôi được biết Tom đã bị tai nạn.
Tom said Mary thought he was the only one who needed to do it.	Tom nói Mary nghĩ anh ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
I don't want to go to the circus with Tom.	Tôi không muốn đi xem xiếc với Tom.
Tom tells Mary that she should study harder.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên học tập chăm chỉ hơn.
Maybe I'm better than you.	Có lẽ tôi tốt hơn bạn.
We'll have to wait and see what happens.	Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Without her help, I wouldn't be alive now.	Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đã không còn sống bây giờ.
Add a little salt.	Thêm một chút muối.
That's not entirely surprising.	Điều đó không hoàn toàn đáng ngạc nhiên.
I want you to do whatever you think is right.	Tôi muốn bạn làm bất cứ điều gì bạn cho là đúng.
He caught a glimpse of his daughter crying.	Anh thoáng nhìn thấy con gái mình đang khóc.
Mary may be beautiful, but I don't like her.	Mary có thể xinh đẹp, nhưng tôi không thích cô ấy.
Tom is not a pharmacist, is he?	Tom không phải là một dược sĩ, phải không?
I will marry.	Tôi sẽ kết hôn.
Tom knows we trust Mary.	Tom biết chúng ta tin tưởng Mary.
No one has seen Tom since yesterday morning.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ sáng hôm qua.
It's not a very common name.	Đó không phải là một cái tên rất phổ biến.
I hate beggars.	Tôi ghét những người ăn xin.
Tom works in the corner shop.	Tom làm việc ở cửa hàng trong góc.
I forgot her name already.	Tôi đã quên tên cô ấy rồi.
Tom told me he didn't want to do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
This is where Tom left.	Đây là nơi Tom rời đi.
Do you think you could lend me some of your records?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cho tôi mượn một số hồ sơ của bạn?
I wonder if someone can tell me what needs to be done.	Tôi tự hỏi nếu ai đó có thể cho tôi biết những gì cần phải làm.
I don't mind being woken up.	Tôi không phiền khi bị đánh thức.
You are being a hypocrite.	Bạn đang là một kẻ đạo đức giả.
I have to go meet Tom at the mall.	Tôi phải đi gặp Tom ở trung tâm mua sắm.
Complete your homework as soon as possible.	Hoàn thành bài tập về nhà của bạn càng sớm càng tốt.
My mother goes to the department store to shop.	Mẹ tôi đến cửa hàng bách hóa để mua sắm.
We don't need support.	Chúng tôi không cần hỗ trợ.
I saw it.	Tôi đã nhìn thấy nó.
I live in the distance from the subway station.	Tôi sống trong khoảng cách xa ga tàu điện ngầm.
No doubt Tom will be visiting Australia this summer.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ đến thăm Úc vào mùa hè này.
I don't want to live next to Tom.	Tôi không muốn sống cạnh Tom.
Tom won't let that stop him.	Tom sẽ không để điều đó ngăn cản anh ấy.
Tom goes for a walk with Mary and her dog every day.	Tom đi dạo với Mary và con chó của cô ấy mỗi ngày.
Tom was arrested at his home.	Tom bị bắt tại nhà riêng.
Mary wore a flower in her hair.	Mary cài một bông hoa trên tóc.
I am afraid that I may not be able to help you.	Tôi sợ rằng tôi có thể không giúp được bạn.
The office has been moved to the sixth floor.	Văn phòng đã được chuyển lên tầng sáu.
I can't do this much longer.	Tôi không thể làm điều này lâu hơn nữa.
Tom seems to be stoned.	Tom dường như bị ném đá.
Tom told me that he thought Mary was happy that it was about to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Tom says he has no experience doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có kinh nghiệm làm điều đó.
Why is Tom so violent?	Tại sao Tom lại bạo lực như vậy?
Maybe Tom had it.	Có lẽ Tom đã có nó.
Tom has a website for his business.	Tom có ​​một trang web cho doanh nghiệp của mình.
I have been thinking about this.	Tôi đã suy nghĩ về điều này.
I came here to do it with Tom.	Tôi đến đây để làm điều đó với Tom.
She made my mother take care of the children.	Cô ấy bắt mẹ tôi chăm con.
Tom is not likely to participate.	Tom không có khả năng tham gia.
I don't know why you didn't tell me right away.	Tôi không biết tại sao bạn không nói với tôi ngay lập tức.
Tom dropped out of French after only three months.	Tom bỏ học tiếng Pháp chỉ sau ba tháng.
Did you live in Australia as a child?	Bạn có sống ở Úc khi còn nhỏ không?
I don't own a horse.	Tôi không sở hữu một con ngựa.
Tom is very beautiful.	Tom rất đẹp.
Do you think that will work?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả?
You are too young to do this.	Bạn còn quá trẻ để làm điều này.
Tom wants to buy a leather belt.	Tom muốn mua một chiếc thắt lưng da.
We won't let Tom die.	Chúng tôi sẽ không để Tom chết.
That man over there is Tom.	Người đàn ông đằng kia là Tom.
Suddenly, it's dark outside.	Đột nhiên, bên ngoài trời tối.
I won't vote for Tom.	Tôi sẽ không bỏ phiếu cho Tom.
I met Tom last year in Boston.	Tôi đã gặp Tom năm ngoái ở Boston.
Believe we are cowboys.	Hãy tin rằng chúng ta là cao bồi.
I think Tom will like the food.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích đồ ăn.
I heard that Tom is retired.	Tôi nghe nói rằng Tom đã nghỉ hưu.
My friend here is not only a pianist, but also a composer.	Bạn tôi ở đây không chỉ là một nghệ sĩ piano, mà còn là một nhà soạn nhạc.
The search team rescued Tom.	Nhóm tìm kiếm đã giải cứu Tom.
Aren't you going to say hello?	Bạn không định chào sao?
Tom crossed the river in a small boat.	Tom băng qua sông trên một chiếc thuyền nhỏ.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết phải làm gì với nó.
How many seconds does it take?	Mất bao nhiêu giây để làm điều đó?
Tom may already know the answer.	Tom có ​​thể đã biết câu trả lời.
I don't think Tom is capable of telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​khả năng nói sự thật.
He doesn't live in Sendai.	Anh ấy không sống ở Sendai.
We climbed high enough to see the whole city.	Chúng tôi đã leo đủ cao để nhìn toàn cảnh thành phố.
Why shouldn't I pay the bill?	Tại sao tôi không nên thanh toán hóa đơn?
They will know what to do.	Họ sẽ biết phải làm gì.
A car hit Tom as he was crossing the street.	Một chiếc ô tô đã tông vào Tom khi anh đang băng qua đường.
I have been to Boston quite a few times.	Tôi đã đến Boston khá nhiều lần.
That is unacceptable to me.	Điều đó không thể chấp nhận được đối với tôi.
Tom says he feels nauseous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
I think we'll all feel better when we get some sleep.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn khi chúng ta ngủ một chút.
Tom used to be my neighbor.	Tom từng là hàng xóm của tôi.
Maybe they gave up.	Có lẽ họ đã bỏ cuộc.
Tom also came.	Tom cũng đến.
There are still some barbarian tribes on that island.	Vẫn còn một số bộ lạc man rợ trên hòn đảo đó.
I think Tom wouldn't be so cranky if he slept more.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cáu kỉnh như vậy nếu anh ấy ngủ nhiều hơn.
Tom goes to the post office to send a package to a friend.	Tom đến bưu điện để gửi một gói hàng cho một người bạn.
Tom thinks Mary is the prettiest girl in his class.	Tom nghĩ rằng Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của anh ấy.
I will drink some juice.	Tôi sẽ uống một ít nước trái cây.
Do you really think Tom is innocent?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom vô tội?
That is our priority.	Đó là ưu tiên của chúng tôi.
I've been looking for that all day.	Tôi đã tìm kiếm điều đó cả ngày.
I think we impressed Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi đã gây ấn tượng với Tom.
That is one of them.	Đó là một trong số chúng.
Tom didn't mention anyone's name.	Tom không đề cập đến tên của bất kỳ ai.
I know Tom was offended.	Tôi biết Tom đã bị xúc phạm.
I do nothing to you.	Tôi không làm gì với bạn.
Tom is not looking for sympathy.	Tom không tìm kiếm sự thông cảm.
Tom will probably be here all afternoon.	Tom có ​​thể sẽ ở đây cả buổi chiều.
Yesterday, Tom told me the truth.	Hôm qua, Tom đã nói với tôi sự thật.
Tom ignored both of us.	Tom phớt lờ cả hai chúng tôi.
Tom's dog barks at everyone.	Con chó của Tom sủa mọi người.
Tom will not take the matter seriously.	Tom sẽ không xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.
Greet. 	Chào.
How are you?	Bạn khỏe không?
I'm sorry, but I have to go.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi.
If there is no snow, we can climb the mountain.	Nếu không có tuyết, chúng tôi có thể leo núi.
Tom tells Mary that she shouldn't go out at night alone.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên ra ngoài vào buổi tối một mình.
Tom doesn't seem homesick at all.	Tom không có vẻ gì là nhớ nhà.
I think it's time for me to ask for directions.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải hỏi đường.
It's getting brighter outside.	Bên ngoài trời đang sáng dần.
I wonder if Tom plays tennis.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​chơi quần vợt không.
I will leave you.	Tôi sẽ rời xa bạn.
The work does not stop even for a minute.	Công việc không dừng lại dù chỉ một phút.
Tom introduced me to a very beautiful girl.	Tom đã giới thiệu cho tôi một cô gái rất xinh đẹp.
I know that you will laugh.	Tôi biết rằng bạn sẽ cười.
We couldn't do this without you.	Chúng tôi không thể làm điều này nếu không có bạn.
My mother won't let me eat cake.	Mẹ tôi không cho tôi ăn bánh.
I wasn't surprised when Tom told me he spent the summer in Boston.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè ở Boston.
I plan to stay in Australia for three days.	Tôi dự định ở lại Úc trong ba ngày.
Tom wrapped himself in a blanket.	Tom quấn mình trong chăn.
Tom seems to be hyperventilation.	Tom dường như đang tăng thông khí.
Yesterday it rained a lot.	Hôm qua trời mưa quá.
This is not Tom's plan.	Đây không phải là kế hoạch của Tom.
You are not old enough to drink alcohol?	Bạn chưa đủ tuổi để uống rượu?
Tom is not a good cook.	Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
Tom rarely talks unless talked to.	Tom hiếm khi nói chuyện trừ khi được nói chuyện với.
Tom writes beautifully.	Tom viết rất đẹp.
Has the kitchen been remodeled?	Nhà bếp đã được sửa sang lại chưa?
Did they have a backup plan?	Họ đã có một kế hoạch dự phòng?
Tom didn't seem particularly interested in what was going on.	Tom dường như không quan tâm đặc biệt đến những gì đang diễn ra.
Tom saw Mary crying.	Tom thấy Mary đang khóc.
You don't really expect Tom to be at your party, do you?	Bạn không thực sự mong đợi Tom sẽ có mặt trong bữa tiệc của bạn, phải không?
I am so happy to hear that you are engaged.	Tôi rất vui khi biết tin bạn đính hôn.
In the end, Tom believed us.	Cuối cùng thì Tom cũng tin chúng tôi.
Isn't Tom one of your friends?	Tom không phải là một trong những người bạn của bạn sao?
I explained the procedure to him.	Tôi giải thích các thủ tục cho anh ta.
I've been in Boston for three months now.	Tôi đã ở Boston ba tháng nay.
Does Tom have a boat?	Tom có ​​thuyền không?
You haven't changed at all.	Bạn không hề thay đổi.
Tom noticed that Mary was wearing a wedding ring.	Tom để ý rằng Mary đang đeo một chiếc nhẫn cưới.
Tom did it with the best of intentions.	Tom đã làm điều đó với ý định tốt nhất.
Tom lives in a mobile home.	Tom sống trong một ngôi nhà di động.
I wish we had time to help, but we don't.	Tôi ước chúng tôi có thời gian để giúp đỡ, nhưng chúng tôi không.
I knew that Tom wouldn't mind if we did.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phiền nếu chúng tôi làm vậy.
Give Tom some peace and quiet.	Cho Tom một chút bình yên và yên tĩnh.
I don't think Tom knows why I did it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Don't you mind about this?	Bạn không thấy phiền vì điều này sao?
Tom and I are very happy together.	Tom và tôi rất hạnh phúc bên nhau.
We have no choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
Tom writes to me once a week.	Tom viết thư cho tôi mỗi tuần một lần.
Tom is not as busy as I am.	Tom không bận như tôi.
Tom says I have to wait.	Tom nói rằng tôi phải đợi.
Tom didn't feel he could do what Mary asked him to do.	Tom không cảm thấy anh có thể làm những gì Mary yêu cầu anh làm.
I'm really not happy with it.	Tôi thực sự không hài lòng về nó.
Tom was as handsome as Mary said.	Tom đẹp trai như Mary nói.
Tom didn't buy it.	Tom không mua nó.
Tom told us where to wait for Mary.	Tom cho chúng tôi biết nơi chờ Mary.
They are not the same.	Chúng không giống nhau.
I highly doubt Tom will come tomorrow afternoon.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ đến vào chiều mai.
Tom is a bit old-fashioned.	Tom là một người hơi cổ hủ.
I know exactly what you are going to say.	Tôi biết chính xác những gì bạn sẽ nói.
Tom said he didn't think Mary would want to do that.	Tom cho biết anh không nghĩ Mary lại muốn làm như vậy.
Tom and Mary canceled the party they were planning to throw.	Tom và Mary đã hủy bỏ bữa tiệc mà họ định tổ chức.
I must admit that I was not expecting this.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã không mong đợi điều này.
That would be something to see.	Đó sẽ là một cái gì đó để xem.
You can't go with us.	Bạn không thể đi với chúng tôi.
Tom has to do it alone.	Tom phải làm điều đó một mình.
Kittens are chasing each other around the house.	Những chú mèo con đang rượt đuổi nhau khắp nhà.
Tom is taking a nap.	Tom đang ngủ trưa.
I can't say yet.	Tôi chưa thể nói.
There is no shame in asking for help.	Không có gì xấu hổ khi yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom knew that he shouldn't have done that.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Is your salary enough to support your family?	Mức lương của bạn có đủ để nuôi gia đình không?
I thought you wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không đến.
Tom just got married.	Tom mới kết hôn.
I have no say in this matter.	Tôi không có tiếng nói trong vấn đề này.
Tom may not come to my party.	Tom có ​​thể không đến bữa tiệc của tôi.
Tom said that I don't seem to be having any fun.	Tom nói rằng có vẻ như tôi không có chút vui vẻ nào.
I know a lot of people who want to do that.	Tôi biết rất nhiều người muốn làm điều đó.
Tom will be the master of ceremonies at the awards party.	Tom sẽ là chủ nhân của các nghi lễ trong bữa tiệc trao giải.
Tom is probably still afraid to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn sợ làm điều đó.
Tom has a pretty comfortable income.	Tom có ​​thu nhập khá thoải mái.
We could live in Boston for a few years.	Chúng tôi có thể sống ở Boston trong một vài năm.
He gave me three books to read.	Anh ấy giao cho tôi ba cuốn sách để đọc.
I know Tom is a very bad cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp rất tệ.
Explain it.	Giải thích nó.
Tom probably tried it.	Tom có ​​lẽ đã thử nó.
I like what you are doing.	Tôi thích những gì bạn đang làm.
I don't let my daughter go out even on weekends.	Tôi không cho con gái đi chơi kể cả cuối tuần.
Tom should tell Mary she doesn't have to.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm thế.
Tom leaned on Mary's shoulder for support.	Tom dựa vào vai Mary để được hỗ trợ.
I want the names of everyone who was here yesterday.	Tôi muốn tên của tất cả những người đã ở đây ngày hôm qua.
Tom is a perfectionist.	Tom là một người cầu toàn.
They are similar, but they are not the same.	Chúng tương tự nhau, nhưng chúng không giống nhau.
Tom says he wants to buy something.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một vài thứ.
Tom got here before sunrise.	Tom đến đây trước khi mặt trời mọc.
Tom told me that he thought Mary was very charming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất quyến rũ.
Our world is only a small part of the universe.	Thế giới của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ.
We can't go back to Boston.	Chúng ta không thể quay lại Boston.
I'm used to the smell.	Tôi đã quen với mùi.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
I wonder why Tom thinks I should.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ tôi nên làm như vậy.
Mary will do whatever she can to help Tom.	Mary sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Tom.
I know that Tom is confused.	Tôi biết rằng Tom đang bối rối.
I don't share anything.	Tôi không chia sẻ bất cứ điều gì.
Tom says he is bored.	Tom nói rằng anh ấy đang chán.
Tom said that Mary thought he might need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
I'm sorry, I misunderstood you.	Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm bạn.
That's all we know.	Đó là tất cả những gì chúng tôi biết.
Is Tom eating a sandwich?	Tom đang ăn sandwich à?
Tom's house was destroyed by the storm.	Nhà của Tom đã bị phá hủy bởi cơn bão.
Tom put some food on the dog's plate.	Tom cho một ít thức ăn vào đĩa của con chó.
Tom was asked to never do it again.	Tom đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
I always wish that I would forgive Tom when given the chance.	Tôi luôn ước rằng mình sẽ tha thứ cho Tom khi có cơ hội.
Tom tries to run and gets shot.	Tom cố gắng chạy và bị bắn.
Find out if Tom has relatives in Boston.	Tìm hiểu xem Tom có ​​họ hàng ở Boston hay không.
Tom says that Mary doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó một mình.
I doubt that Tom is ready.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sẵn sàng.
Tom is always online.	Tom luôn trực tuyến.
Tom knows a few people who work at that factory.	Tom biết một vài người làm việc tại nhà máy đó.
I can't help but smile to myself.	Tôi không thể không cười một mình.
I will stay in my quarters.	Tôi sẽ ở trong khu của tôi.
I wonder if Tom should do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nên làm điều đó hay không.
There's no place like Boston.	Không có nơi nào giống như Boston.
I handed Tom a bottle of wine.	Tôi đưa cho Tom một chai rượu.
I've had a busy week.	Tôi đã có một tuần bận rộn.
I will wait until four o'clock.	Tôi sẽ đợi đến bốn giờ.
Don't you know Tom and I often travel together?	Bạn không biết Tom và tôi thường đi du lịch cùng nhau sao?
I want to know if you are free tomorrow.	Tôi muốn biết liệu ngày mai bạn có rảnh không.
I heard that there are people in Japan who keep penguins as pets.	Tôi nghe nói rằng có những người ở Nhật Bản nuôi chim cánh cụt làm thú cưng.
I think Tom thinks I'm lying to him.	Tôi nghĩ rằng Tom nghĩ rằng tôi đang nói dối anh ấy.
She is looking but she can't see anything.	Cô ấy đang nhìn nhưng cô ấy không thấy gì cả.
I wonder if Tom thought Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary phải làm như vậy hay không.
Tom may still be angry.	Tom có ​​thể vẫn còn tức giận.
Racial profiling is a controversial police tactic.	Lập hồ sơ chủng tộc là một chiến thuật gây tranh cãi của cảnh sát.
Tom will be relieved to hear that.	Tom sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
I wonder if Tom has ever thought about cycling to work.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ nghĩ đến việc đạp xe để đi làm chưa.
I want to be the last to do it.	Tôi muốn là người cuối cùng làm điều đó.
I thought maybe you could do it for me.	Tôi nghĩ có lẽ bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I am not satisfied.	Tôi không hài lòng.
Tom is an October ruler.	Tom là một người cai trị tháng Mười.
I advise you not to eat there. 	Tôi khuyên bạn không nên ăn ở đó.
It's overpriced and the food isn't good.	Nó có giá cao và thức ăn không ngon.
Let me tell you a secret about how things work around here.	Hãy để tôi cho bạn biết một bí mật về cách mọi thứ hoạt động xung quanh đây.
He failed the ventilator test.	Anh ta đã thất bại trong bài kiểm tra máy thở.
Do I look like a bloodsucker?	Trông tôi có giống một kẻ hút máu không?
You are very cunning.	Bạn rất ranh mãnh.
Why don't we throw a party for Tom?	Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc cho Tom?
Tom said he was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom is a kind man.	Tom là một người đàn ông tốt bụng.
Tom thinks Mary is stronger than me.	Tom nghĩ rằng Mary mạnh mẽ hơn tôi.
I wonder where Tom hopes to do that.	Tôi tự hỏi Tom hy vọng làm được điều đó ở đâu.
You'll never stop doing it, right?	Bạn sẽ không bao giờ ngừng làm điều đó, phải không?
I don't understand German at all.	Tôi không hiểu tiếng Đức chút nào.
Tom won't be allowed to do that.	Tom sẽ không được phép làm điều đó.
How do you know I already know how to do it?	Làm thế nào bạn biết tôi đã biết làm thế nào để làm điều đó?
At that time Tom was waiting for Mary.	Lúc đó Tom đang đợi Mary.
The boy standing next to that oak tree was Tom.	Cậu bé đứng cạnh cây sồi đó là Tom.
Tom didn't seem as angry as Mary.	Tom không có vẻ tức giận như Mary.
It will take me a long time to get over my cold.	Tôi sẽ mất một thời gian dài để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
I wonder if Tom is serious.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghiêm túc không.
Both Tom and Mary work only three days a week.	Cả Tom và Mary đều chỉ làm việc ba ngày một tuần.
I don't think we can move this piano on our own.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể tự mình di chuyển cây đàn piano này.
Let's assume that you are correct.	Hãy giả sử rằng bạn đúng.
Tom left that decision to us.	Tom đã để quyết định đó cho chúng tôi.
Why don't we see what Tom left us?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom đã để lại cho chúng ta?
Do you really think Tom is disorganized?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người vô tổ chức?
Did Tom see anyone?	Tom có ​​thấy ai không?
Tom caused a scene.	Tom đã gây ra một cảnh.
Dust has accumulated on the desk.	Bụi đã tích tụ trên bàn làm việc.
Please give us some latitude this time.	Vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số vĩ độ lần này.
Tom bought a soccer ball for his son.	Tom đã mua một quả bóng đá cho con trai mình.
I don't think that will happen today.	Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom knew he wouldn't be able to get to school on time.	Tom biết rằng mình sẽ không thể đến trường đúng giờ.
Tom didn't buy any of it.	Tom đã không mua bất kỳ thứ gì trong số đó.
I know Tom didn't know when Mary wanted to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
You were eager to do that, right?	Bạn đã háo hức làm điều đó, phải không?
I have to admit that the first time I met Tom, I didn't like him.	Tôi phải thừa nhận rằng lần đầu tiên tôi gặp Tom, tôi đã không thích anh ấy.
I don't have enough space to do what I want.	Tôi không có đủ không gian để làm những gì tôi muốn.
Can you give me the name and phone number of a doctor?	Bạn có thể cho tôi tên và số điện thoại của một bác sĩ?
I know Tom isn't the one to tell Mary she needs to do it.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom needs to buy some new shirts.	Tom cần mua một số áo sơ mi mới.
I don't need advice.	Tôi không cần cố vấn.
We have some encouraging news.	Chúng tôi có một số tin tức đáng khích lệ.
That is a good sign.	Đó là một dấu hiệu tốt.
I wonder if Tom bought that house on Park Street that he looked at last week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​mua căn nhà đó trên phố Park mà anh ấy đã nhìn vào tuần trước hay không.
Tom will probably be heartbroken.	Tom có ​​thể sẽ rất đau lòng.
I don't want to do anything against the law.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì trái với luật pháp.
You shouldn't allow Tom to do that.	Bạn không nên cho phép Tom làm điều đó.
It is an energy-saving device.	Đó là một thiết bị tiết kiệm năng lượng.
I wonder where Tom is this week.	Tôi tự hỏi Tom ở đâu trong tuần này.
Why do you think I should be the one to do it?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi phải là người làm điều đó?
Don't take it seriously.	Đừng coi trọng nó.
Tom was the only one sitting.	Tom là người duy nhất ngồi.
Some say he was murdered, others say he committed suicide.	Một số người nói rằng anh ta đã bị sát hại, những người khác nói rằng anh ta đã tự sát.
Yesterday was an unusual day.	Hôm qua là một ngày không bình thường.
You know that Tom doesn't have to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom and I are going to work tonight.	Tom và tôi sẽ làm việc tối nay.
A fire started in the chimney and the house burned down.	Một đám cháy bắt đầu trong ống khói và ngôi nhà bị thiêu rụi.
Tom waited for Mary in front of the school.	Tom đợi Mary ở trước trường.
Tom tells Mary that he can do it alone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Maybe you didn't care.	Có lẽ bạn đã không quan tâm.
Tom was in a car accident 3 years ago.	Tom bị tai nạn xe hơi cách đây 3 năm.
Tom is very busy.	Tom rất bận.
I couldn't do more for Tom.	Tôi không thể làm gì hơn cho Tom.
Tom will announce at 2:30.	Tom sẽ thông báo vào lúc 2:30.
I finally feel like things are going my way.	Cuối cùng tôi cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra theo cách của tôi.
Tom and Mary think they know everything.	Tom và Mary nghĩ rằng họ biết mọi thứ.
I knew that Tom wouldn't have to do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải làm như vậy nữa.
Tom can touch the ceiling.	Tom có ​​thể chạm vào trần nhà.
I can't wait to marry you.	Tôi nóng lòng muốn cưới em.
No one was there except Tom.	Không ai ở đó ngoại trừ Tom.
Tom will probably never walk again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
You should let Tom know that you can do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom has been gone for almost a year.	Tom đã đi được gần một năm.
Tom doesn't do that.	Tom không làm điều đó.
I'm pretty determined right now.	Tôi khá quyết tâm ngay bây giờ.
Tom had a normal childhood.	Tom đã có một tuổi thơ bình thường.
Tom made a bad choice.	Tom đã đưa ra một lựa chọn tồi.
This plan would be very expensive to implement.	Kế hoạch này sẽ rất tốn kém để thực hiện.
Have you ever seen a lamb being born?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con cừu non được sinh ra?
His answer was to hit me in the head.	Câu trả lời của anh ta là đánh vào đầu tôi.
Tom doesn't like to sing love songs.	Tom không thích hát những bản tình ca.
I don't know when Tom left.	Tôi không biết Tom rời đi khi nào.
Neither Tom nor Mary offered a solution.	Cả Tom và Mary đều không đưa ra giải pháp.
It will be difficult to find a good plumber willing to come to your house in the middle of the night.	Sẽ rất khó để tìm được một người thợ sửa ống nước giỏi sẵn sàng đến nhà bạn vào lúc nửa đêm.
You should respect your teacher.	Bạn nên tôn trọng giáo viên của bạn.
The door creaked open.	Cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Tom was caught sneaking out of the room.	Tom bị bắt quả tang lẻn ra khỏi phòng.
Tom doesn't like this.	Tom không thích điều này.
I think Tom is hooked.	Tôi nghĩ rằng Tom bị cuốn hút.
Tom and his friends played in the park until dark.	Tom và những người bạn của anh ấy đã chơi trong công viên cho đến khi trời tối.
Protect my friends.	Bảo vệ bạn bè của tôi.
I want a written report in my hand by tomorrow morning.	Tôi muốn có một bản báo cáo bằng văn bản ngay trong tay tôi vào sáng mai.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
I don't think Tom has time to buy everything he needs to buy.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thời gian để mua mọi thứ cần mua.
Try to convince Tom to help us.	Cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I have nothing special to say about this situation.	Tôi không có gì đặc biệt để nói về tình huống này.
I only have enough money to buy a few groceries.	Tôi chỉ có đủ tiền để mua một vài cửa hàng tạp hóa.
Am I interrupting something here?	Tôi có đang làm gián đoạn điều gì đó ở đây không?
Mary told me she no longer loved me.	Mary nói với tôi rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa.
Tom's words brought Mary solace.	Những lời của Tom đã mang lại cho Mary sự an ủi.
I resented his rude attitude.	Tôi bực bội với thái độ thô lỗ của anh ta.
I know it will be difficult for you to understand.	Tôi biết bạn sẽ khó hiểu.
I thought you said you were willing to help us find Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng giúp chúng tôi tìm Tom.
I'm trying to understand why you don't do that.	Tôi đang cố gắng hiểu tại sao bạn không làm điều đó.
Tom said he thought we needed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó một mình.
Tom admits he doesn't know how to do it.	Tom thừa nhận anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom and his brother look quite similar.	Tom và anh trai trông khá giống nhau.
Tom should be there right now.	Tom nên ở đó ngay bây giờ.
I feel like everyone is watching me.	Tôi cảm thấy như mọi người đang theo dõi tôi.
Tom says he won't go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Úc.
Tom and Mary spent Valentine's Day together.	Tom và Mary đã cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân.
I don't think anyone told Tom.	Tôi không nghĩ ai đó đã nói với Tom.
Yesterday I had some free time, so I spent time at the park with my kids.	Hôm qua tôi có chút thời gian rảnh rỗi, nên tôi đã dành thời gian đến công viên với các con của mình.
Haven't decided when we'll start yet.	Vẫn chưa quyết định khi nào chúng ta sẽ bắt đầu.
Tom suspects that it was Mary who spilled the coffee on his computer.	Tom nghi ngờ rằng Mary chính là người đã làm đổ cà phê vào máy tính của anh.
I'm sure Tom will allow Mary to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
I have a funny feeling about that guy.	Tôi có một cảm giác buồn cười về anh chàng đó.
I think Tom might be in Australia right now.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Úc ngay bây giờ.
Tom told me that he thought Mary was greedy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary tham lam.
Tom checked his email on his laptop.	Tom đã kiểm tra email trên máy tính xách tay của mình.
I can't be everywhere at once.	Tôi không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc.
You should at least pretend you're listening.	Ít nhất bạn nên giả vờ rằng bạn đang lắng nghe.
Tom is very gullible.	Tom rất cả tin.
What's in the fridge?	Có cái gì trong tủ lạnh?
I suspect Tom and Mary don't want to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không muốn làm điều đó.
Why did you turn down his request for a raise?	Tại sao bạn lại từ chối yêu cầu tăng lương của anh ấy?
The more money you make, the more money you spend.	Bạn càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng tiêu nhiều tiền hơn.
Both Tom and Mary were very impressed.	Cả Tom và Mary đều rất ấn tượng.
This is not paper.	Đây không phải là giấy.
Tom kept me waiting for half an hour.	Tom đã giữ tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ.
It will be difficult to find a replacement for Tom.	Sẽ rất khó để tìm người thay thế Tom.
Do you know anyone who has been to Boston?	Bạn có biết ai đã từng đến Boston không?
I think I heard Tom say he would do it.	Tôi nghĩ tôi đã nghe Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
There is no doubt that he loves to go for walks.	Không nghi ngờ gì về việc anh ấy thích đi dạo.
I think I must have done something to make Tom angry.	Tôi nghĩ chắc tôi đã làm điều gì đó khiến Tom tức giận.
Tom called the crisis helpline.	Tom đã gọi cho đường dây trợ giúp khủng hoảng.
You and I make about the same amount of money.	Bạn và tôi kiếm được khoảng tiền như nhau.
I didn't know that Tom was the type of person that would do that.	Tôi không biết rằng Tom là kiểu người sẽ làm điều đó.
I know you hired Tom.	Tôi biết bạn đã thuê Tom.
Tom recognized the smell.	Tom nhận ra mùi.
I doubt a lot Tom would care.	Tôi nghi ngờ rất nhiều Tom sẽ quan tâm.
Tom will run for city council.	Tom sẽ tranh cử vào hội đồng thành phố.
Tom built a new home for himself and his family.	Tom đã xây một ngôi nhà mới cho bản thân và gia đình.
Tom is the only friend I have in Australia.	Tom là người bạn duy nhất mà tôi có ở Úc.
The baby didn't cry anymore.	Đứa bé không khóc nữa.
I'm sure Tom knew it was going to happen.	Tôi chắc rằng Tom biết điều đó sẽ xảy ra.
Tom is having a really good year.	Tom đang có một năm thực sự tốt.
Tom agrees with this.	Tom đồng ý với điều này.
At least I'm older than you.	Ít ra thì tôi cũng già hơn bạn.
You will get marzipan points if you answer quickly.	Bạn sẽ nhận được điểm bánh hạnh nhân nếu bạn trả lời nhanh.
Tom and I have written several books together.	Tom và tôi đã viết một số cuốn sách cùng nhau.
I should have come earlier.	Tôi nên đến sớm hơn.
It was very difficult for Tom to convince Mary to do it.	Rất khó để Tom thuyết phục Mary làm điều đó.
She didn't do it out of malice.	Cô ấy không làm điều đó vì ác ý.
Tom was very mean.	Tom đã rất xấu tính.
Tom always seems to be in trouble.	Tom dường như luôn gặp rắc rối.
Are you going to tell Tom about what happened?	Bạn có định kể cho Tom nghe về những gì đã xảy ra không?
I'm surprised Tom didn't mention Mary.	Tôi ngạc nhiên là Tom không đề cập đến Mary.
What is the difference between American English and British English?	Sự khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh là gì?
Tom often drinks tea.	Tom thường uống trà.
Neither Tom nor Mary were at home when we visited them.	Cả Tom và Mary đều không ở nhà khi chúng tôi đến thăm họ.
Tom says his blood pressure is very high.	Tom nói rằng huyết áp của anh ấy rất cao.
Tom is a former casino dealer.	Tom là một cựu đại lý sòng bạc.
Why do so many people suffer from low self-esteem?	Tại sao nhiều người lại mắc chứng tự ti?
Tom has an incredible vocabulary.	Tom có ​​một vốn từ vựng đáng kinh ngạc.
Tom studied art in Australia.	Tom học nghệ thuật ở Úc.
I have to go see what Tom wants.	Tôi phải đi xem Tom muốn gì.
Don't they light a fire?	Họ không đốt lửa sao?
The store has enough shoes to cover all the usual needs.	Cửa hàng có đủ giày để cung cấp cho mọi nhu cầu thông thường.
Tom plays the piano well.	Tom chơi piano giỏi.
Tom says it's okay to do it now.	Tom nói bây giờ làm được điều đó là ổn.
Tom said he thinks we should leave early.	Tom nói anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên về sớm.
Trying to convince Tom to help us would be a complete waste of time.	Cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi sẽ hoàn toàn lãng phí thời gian.
I'm not sure Tom would let anyone help Mary.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ để bất cứ ai giúp Mary.
Tom is not violent.	Tom không bạo lực.
How much did you give Tom?	Bạn đã cho Tom bao nhiêu?
Tom is a member of the team.	Tom là một thành viên của đội.
I don't really care how you do it.	Tôi không thực sự quan tâm làm thế nào bạn làm điều đó.
Tom brushed the horse.	Tom phủi ngựa.
Tom admitted that he lied to me.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã nói dối tôi.
Tom will almost certainly be at the party tonight.	Tom gần như chắc chắn sẽ tham gia bữa tiệc tối nay.
You will have to pay double.	Bạn sẽ phải trả gấp đôi.
Everyone knows that we didn't do it.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi đã không làm điều đó.
Tonight we are entertainment.	Tối nay chúng ta là trò giải trí.
What is your favorite radio station?	Đài phát thanh yêu thích của bạn là gì?
I can't believe you are taking pictures of the cockroaches.	Tôi không thể tin rằng bạn đang chụp ảnh những con gián.
Tom spends his workday listening to people's problems and offering advice on how they can best deal with them.	Tom dành cả ngày làm việc để lắng nghe vấn đề của mọi người và đưa ra lời khuyên về cách họ có thể giải quyết chúng tốt nhất.
Many correct words are said in the joke.	Nhiều từ đúng được nói trong trò đùa.
I go to this gym often.	Tôi thường xuyên đến phòng tập thể dục này.
Tom is traveling with his children.	Tom đang đi du lịch với các con của mình.
You don't even have a car.	Bạn thậm chí không có một chiếc xe hơi.
I'm not going to Boston next week.	Tôi sẽ không đi Boston vào tuần tới.
"Thank you for your help." 	"Cảm ơn bạn đã giúp đỡ."
"Nothing."	"Không có gì cả."
Tom said he thought he might be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể được phép làm điều đó một lần nữa.
I hope Tom gets better.	Tôi hy vọng Tom sẽ tốt hơn.
Tom and Mary are both very talented.	Tom và Mary đều rất tài năng.
Why is Tom being so kind to us all of a sudden?	Tại sao đột nhiên Tom lại đối xử tốt với chúng ta như vậy?
I was the only person who ever really understood Tom.	Tôi là người duy nhất từng thực sự hiểu Tom.
Tom is reading a book about sailing.	Tom đang đọc một cuốn sách về chèo thuyền.
I know that Tom doesn't want to do it, but I want him to do it anyway.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng muốn anh ấy làm điều đó.
Tom is three months away from his graduation.	Tom còn ba tháng nữa là anh ấy tốt nghiệp.
How good is Tom as a drummer?	Tom là một tay trống giỏi như thế nào?
Tom and I also want to go on a picnic.	Tom và tôi cũng muốn đi dã ngoại.
Tom did not sing the song we requested.	Tom đã không hát bài hát mà chúng tôi yêu cầu.
We can't be sure about what happened to Tom.	Chúng tôi không thể chắc chắn về những gì đã xảy ra với Tom.
They fear you more than you fear them.	Họ sợ bạn hơn bạn sợ họ.
Cancer can be cured easily if it is detected in the early stages.	Ung thư có thể được chữa khỏi dễ dàng nếu nó được phát hiện trong giai đoạn đầu.
Tom is really winning.	Tom đang thực sự chiến thắng.
You don't do that often, do you?	Bạn không thường xuyên làm điều đó, phải không?
Tom and I smiled at each other.	Tom và tôi mỉm cười với nhau.
Trust, but verify.	Tin tưởng, nhưng hãy xác minh.
Tom told me his parents were getting divorced.	Tom nói với tôi bố mẹ anh ấy sắp ly hôn.
Tom asked Mary what she meant.	Tom hỏi Mary ý cô ấy là gì.
Tom found the experience enjoyable.	Tom đã tìm thấy trải nghiệm thú vị.
How does Tom know he needs that?	Làm sao Tom biết anh ấy cần điều đó?
Which puppy did you choose?	Bạn đã chọn con chó con nào?
Tom is the first.	Tom là người đầu tiên.
Tom doesn't know why he was fired.	Tom không biết tại sao mình bị sa thải.
Tom will try to convince Mary not to do that.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary không làm điều đó.
Where are my red socks?	Đôi tất đỏ của tôi đâu?
Maybe Tom has left Boston.	Có lẽ Tom đã rời Boston.
The books on that list would be hard to find in Japan.	Những cuốn sách trong danh sách đó sẽ rất khó tìm thấy ở Nhật Bản.
No more food.	Không còn thức ăn.
I thought you said you weren't going to school today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến trường hôm nay.
I asked Tom to fix the bicycle.	Tôi nhờ Tom sửa xe đạp.
I won't give you any money.	Tôi sẽ không đưa cho bạn bất kỳ khoản tiền nào.
I finally found my way out of the confusing maze.	Cuối cùng tôi cũng tìm được đường ra khỏi mê cung khó hiểu.
Today is largely unusual.	Ngày hôm nay phần lớn là không bình thường.
I doubt Tom and Mary are right.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đúng.
To a man with a hammer, everything is like a nail.	Đối với một người đàn ông với một cái búa, mọi thứ giống như một cái đinh.
I'm pretty sure Tom is willing to do what needs to be done.	Tôi khá chắc rằng Tom sẵn sàng làm những gì cần phải làm.
Tom and Mary are not as smart as they seem.	Tom và Mary không thông minh như họ có vẻ.
It's a rental.	Đó là một khoản cho thuê.
Tom has a pimple on his nose.	Tom có ​​một cái mụn trên mũi.
I won't be here.	Tôi sẽ không ở đây.
I wish our classrooms were air-conditioned.	Tôi ước lớp học của chúng tôi có máy lạnh.
We have improved a lot.	Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều.
Tom goes skiing with Mary.	Tom đi chơi trượt tuyết với Mary.
My last semester of college is over.	Học kỳ đại học cuối cùng của tôi đã kết thúc.
Tom probably won't do it today.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom went to the kitchen to get something to eat.	Tom đi vào bếp để kiếm một cái gì đó để ăn.
We have been doing this for three years.	Chúng tôi đã làm điều này trong ba năm.
Tom is in his third season as the team's manager.	Tom đang ở mùa thứ ba với tư cách là người quản lý của đội.
The firing pin has been removed.	Chốt bắn đã được gỡ bỏ.
I have seen this picture before.	Tôi đã nhìn thấy bức tranh này trước đây.
This question is not easy.	Câu hỏi này không dễ.
There have been many attempts to poison Tom.	Đã có nhiều nỗ lực đầu độc Tom.
The question surprised Tom.	Câu hỏi làm Tom ngạc nhiên.
I don't think I want to go there anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn đến đó nữa.
You are sitting in the wrong place.	Bạn đang ngồi nhầm chỗ.
So far, I haven't done anything.	Cho đến nay, tôi đã không làm bất cứ điều gì.
Why did Tom lie to me?	Tại sao Tom lại nói dối tôi?
I should have told Tom what I heard.	Tôi nên nói cho Tom những gì tôi đã nghe.
I suspect Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang định làm điều đó cùng nhau.
Tom is very secretive, isn't he?	Tom rất bí mật, phải không?
He is not qualified to be president.	Anh ta không có tư cách làm tổng thống.
Tom seems to enjoy staying with us.	Tom có ​​vẻ thích ở với chúng tôi.
I ate Chinese food once during a blue moon.	Tôi ăn đồ ăn Trung Quốc một lần trong một lần trăng xanh.
I know Tom will do it better than Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm việc đó tốt hơn Mary.
I just met Tom.	Tôi chỉ mới gặp Tom.
Tom washed the window.	Tom đã rửa cửa sổ.
I'm sure Tom can take care of himself.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
I didn't have the strength or determination to argue with Tom.	Tôi không có đủ sức mạnh hay quyết tâm để tranh luận với Tom.
Maybe I'll be a great-grandfather at 75.	Có lẽ tôi sẽ là ông cố vào năm 75 tuổi.
Tom knows that we believe him.	Tom biết rằng chúng tôi tin anh ấy.
One of these days, you'll figure it out.	Một trong những ngày này, bạn sẽ hiểu ra.
Have you heard of Tom's fight with Mary?	Bạn có nghe nói về cuộc chiến của Tom với Mary không?
Don't say that name around me.	Đừng nói cái tên đó xung quanh tôi.
I don't think anyone was satisfied.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai đã hài lòng.
Tom says Mary will call.	Tom nói rằng Mary sẽ gọi.
You lied to me before. 	Bạn đã nói dối tôi trước đây.
Why should I trust you now?	Tại sao tôi phải tin tưởng bạn bây giờ?
She is very wise.	Cô ấy rất khôn ngoan.
I don't think Tom would want to go to Australia with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi Úc với bạn.
Tom is not the first to encourage me to do so.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi làm như vậy.
I wondered if I should really become a teacher.	Tôi tự hỏi liệu mình có nên thực sự trở thành một giáo viên hay không.
Tom had his own problems.	Tom đã có những vấn đề của riêng mình.
Tom looked across the street and saw Mary.	Tom nhìn sang bên kia đường và thấy Mary.
Tom celebrates his victory.	Tom ăn mừng chiến thắng của mình.
I think Tom and Mary would make a nice couple.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ là một cặp đẹp đôi.
Tom is practicing basketball.	Tom đang tập bóng rổ.
I hope no one is sitting in front of us.	Tôi hy vọng không có ai ngồi trước mặt chúng tôi.
Is this one of your strong ideas?	Đây có phải là một trong những ý tưởng mạnh mẽ của bạn không?
Under no circumstances should you leave your post.	Trong mọi trường hợp, bạn không được rời khỏi bài viết của mình.
Tom asked for my number.	Tom hỏi số của tôi.
How old are you, Tom?	Bạn bao nhiêu tuổi, Tom?
I think Tom had to do it.	Tôi nghĩ Tom đã phải làm điều đó.
You do not know Tom is still a high school student?	Bạn không biết Tom vẫn còn là một học sinh trung học?
I doubt if Tom ever does that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó không.
I was going to Boston last weekend, but something happened.	Tôi định đến Boston vào cuối tuần trước, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
Tom can do it alone, I think.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình, tôi nghĩ.
Which air conditioner do you think is the most efficient?	Bạn nghĩ máy điều hòa không khí nào là hiệu quả nhất?
I worked hard.	Tôi đã làm việc chăm chỉ.
Tom told Mary that he would never do anything to hurt her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì làm tổn thương cô ấy.
Tom didn't sleep in his room last night.	Tom đã không ngủ trong phòng của mình đêm qua.
Check if you can find a fire extinguisher.	Kiểm tra xem bạn có thể tìm thấy một bình chữa cháy không.
Tom has appointed her as manager.	Tom đã bổ nhiệm cô ấy làm quản lý.
You should rewrite this sentence. 	Bạn nên viết lại câu này.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
I don't deserve that.	Tôi không đáng bị như vậy.
Tom got home before dark.	Tom về đến nhà trước khi trời tối.
Tom is not a good roommate.	Tom không phải là một người bạn cùng phòng tốt.
Tom and Mary want to buy a house with at least three bedrooms.	Tom và Mary muốn mua một ngôi nhà có ít nhất ba phòng ngủ.
Tom put the envelope on the table.	Tom đặt phong bì lên bàn.
Tom sings like an angel.	Tom hát như một thiên thần.
What kind of fuel do you use in this machine?	Bạn sử dụng loại nhiên liệu nào trong máy này?
Tom went out for a walk despite the rain.	Tom ra ngoài đi dạo bất chấp trời mưa.
I know that Tom is incapable of knowing how to do it.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng biết cách làm điều đó.
Tom loves to have fun.	Tom thích vui chơi.
I'm from Shizuoka.	Tôi đến từ Shizuoka.
Tom is watching the news.	Tom đang xem bản tin.
My son is in preschool.	Con trai tôi đang học mầm non.
Do not lend books; 	Đừng cho mượn sách;
no one pays them back. 	không ai trả lại cho họ.
The only books left in my library are the ones I've borrowed from other people.	Những cuốn sách duy nhất còn lại trong thư viện của tôi là những cuốn tôi đã mượn từ những người khác.
Tom doesn't think Mary is busy.	Tom không nghĩ Mary bận.
Tom thought that Mary and I wouldn't like to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi sẽ không thích làm điều đó một mình.
I know Tom doesn't know why we can't do it for him.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I became a landlord.	Tôi đã trở thành một chủ nhà.
Tom said he was forced to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã bị buộc phải làm điều đó.
Tom says he does it several times a week.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó vài lần một tuần.
This is the house I used to live in when I was a kid.	Đây là ngôi nhà mà tôi từng ở khi còn nhỏ.
Tom says he appreciates the help.	Tom nói rằng anh ấy đánh giá cao sự giúp đỡ.
I don't like the smell of sulfur.	Tôi không thích mùi lưu huỳnh.
Tom cried when I got home.	Tom đã khóc khi tôi về đến nhà.
Tom went to Boston.	Tom đã đến Boston.
I almost never make a mistake when writing in French.	Tôi hầu như không bao giờ mắc lỗi khi viết bằng tiếng Pháp.
I have yet to tell anyone what I have found.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết những gì tôi đã tìm thấy.
You will have to do it yourself.	Bạn sẽ phải làm điều đó cho mình.
Tom will probably be objective.	Tom có ​​thể sẽ khách quan.
Tom wears someone else's shirt.	Tom khoác áo người khác.
Tom can't tie a tie.	Tom không thể thắt cà vạt.
Tom probably wouldn't be able to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
I'm pretty sure Tom doesn't have a dog.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không có một con chó.
Tom says he's sure Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary muốn làm điều đó.
On the other hand, there are some downsides.	Mặt khác, có một số nhược điểm.
I think there's something you're not telling me.	Tôi nghĩ có điều gì đó bạn không nói với tôi.
Tom did nothing.	Tom đã không làm gì cả.
I don't have the key.	Tôi không có chìa khóa.
Tom dumped Mary's body in the hole he dug earlier.	Tom vứt xác Mary xuống cái hố mà anh ta đã đào trước đó.
I'm not hungry at all.	Tôi không đói chút nào.
You need help, Tom.	Bạn cần giúp đỡ, Tom.
Tom ate some ice cream.	Tom đã ăn một ít kem.
You can't wait, can you?	Bạn không thể chờ đợi, bạn có thể?
Fortunately, no one was injured in the fire.	Rất may, không có ai bị thương trong vụ cháy.
Tom has two sisters. 	Tom có ​​hai chị em gái.
Both of them have families.	Cả hai người đều đã có gia đình.
I will ask Tom to leave.	Tôi sẽ yêu cầu Tom rời đi.
You wouldn't say it if Tom were here.	Bạn sẽ không nói điều đó nếu Tom ở đây.
I'm glad to hear that Tom didn't do that.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
I promise I'll do it before I go home.	Tôi hứa rằng tôi sẽ làm điều đó trước khi về nhà.
Welcome to the big leagues.	Chào mừng đến với các giải đấu lớn.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
He is a useless husband.	Anh là một người chồng vô dụng.
I know that Tom said he would do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I never promised to protect Tom.	Tôi chưa bao giờ hứa sẽ bảo vệ Tom.
You've gained weight, haven't you?	Bạn đã tăng cân, phải không?
Tom and John say they don't want a girlfriend.	Tom và John nói rằng họ không muốn có bạn gái.
Neither Tom nor Mary do it very often.	Cả Tom và Mary đều không làm điều đó rất nhiều lần.
You promised that you would do it before going home.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó trước khi về nhà.
I am extremely excited.	Tôi vô cùng phấn khích.
The room was pitch black, so I couldn't see anything.	Căn phòng tối đen như mực, nên tôi không thể nhìn thấy gì.
Tom and Mary wear matching outfits.	Tom và Mary mặc trang phục phù hợp.
Tom left the milk on the stove and it boiled and spilled all over the kitchen floor.	Tom để yên sữa trên bếp và nó sôi lên và trào ra khắp sàn bếp.
Tom is only three years older than me.	Tom chỉ hơn tôi ba tuổi.
Tom had the place to himself.	Tom đã có chỗ cho chính mình.
Tom said he didn't want to sing.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hát.
Tom said that he really likes me.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích tôi.
Tom said that he didn't think Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm như vậy.
Gather your courage and tell the truth.	Lấy hết can đảm của bạn và nói sự thật.
Tom doesn't know why everyone laughs.	Tom không biết tại sao mọi người lại cười.
I know that Tom was there.	Tôi biết rằng Tom đã ở đó.
Tom doesn't study French every day.	Tom không học tiếng Pháp mỗi ngày.
Tom wouldn't go to Boston if he didn't have to.	Tom sẽ không đến Boston nếu anh ấy không cần phải làm thế.
Do not touch me.	Đừng chạm vào tôi.
I told Tom I would win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ thắng.
You don't think Tom can win, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng, phải không?
I don't think Tom has seen this before.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng thấy điều này trước đây.
Tom was just trying to help me.	Tom chỉ cố gắng giúp tôi.
He's three inches taller than me.	Anh ấy cao hơn tôi ba inch.
Tom is found dead in his garage.	Tom được tìm thấy đã chết trong nhà để xe của mình.
What will the weather be like this afternoon?	Thời tiết chiều nay sẽ như thế nào?
Who else was involved in this decision?	Ai khác đã tham gia vào quyết định này?
Ask Tom if he's coming.	Hỏi Tom xem anh ấy có đến hay không.
Tom has been teaching French for many years.	Tom đã dạy tiếng Pháp trong nhiều năm.
I think we have time for a drink or two.	Tôi nghĩ chúng ta có thời gian để uống một hoặc hai ly.
Tom can help us do that next week.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
There are always lots of unwanted presents in the house after Christmas.	Luôn luôn có rất nhiều món quà không mong muốn trong nhà sau Giáng sinh.
Tom has been moved to Australia.	Tom đã được chuyển đến Úc.
I borrowed this umbrella from Tom.	Tôi đã mượn chiếc ô này từ Tom.
Tom is long gone.	Tom đã đi lâu rồi.
Tom won't do it tomorrow.	Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Our teachers are patient with us even when we ask silly questions.	Giáo viên của chúng tôi kiên nhẫn với chúng tôi ngay cả khi chúng tôi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.
I hope Tom isn't at the party.	Tôi hy vọng Tom không có ở bữa tiệc.
Tom is extremely afraid of Mary.	Tom vô cùng sợ hãi về Mary.
I don't go to bars.	Tôi không đi đến quán bar.
They have a phone next to their bed.	Họ có một chiếc điện thoại bên cạnh giường của họ.
Tom smiled proudly.	Tom mỉm cười với vẻ tự hào.
This phrase can be helpful.	Cụm từ này có thể hữu ích.
Tom was the only person I saw when I entered the building.	Tom là người duy nhất tôi nhìn thấy khi bước vào tòa nhà.
Tom is a very sweet guy, isn't he?	Tom là một chàng trai rất ngọt ngào, phải không?
Tom is harvesting his corn.	Tom đang thu hoạch ngô của mình.
Neither Tom nor Mary spoke French.	Cả Tom và Mary đều không nói được tiếng Pháp.
Why don't you talk to Tom directly?	Tại sao bạn không nói chuyện trực tiếp với Tom?
Tom saw Mary skating yesterday.	Tom đã nhìn thấy Mary trượt băng ngày hôm qua.
He is one of my old friends.	Anh ấy là một trong những người bạn cũ của tôi.
Tom knows that Mary still hasn't told him everything.	Tom biết rằng Mary vẫn không nói với anh ta tất cả mọi thứ.
Nothing we ask Tom to do will be easy for him to do.	Không có gì chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ dễ dàng cho anh ta làm.
This problem cannot be avoided.	Vấn đề này không thể tránh khỏi.
Tom said that Mary looked really tired.	Tom nói rằng Mary trông thực sự mệt mỏi.
You are famous.	Bạn nổi tiếng.
Tom, you misspelled this part.	Tom, bạn đã viết sai phần này.
Tom said Mary continued to stalk him.	Tom nói Mary tiếp tục đeo bám anh ta.
No one can stop me from talking to Tom.	Không ai có thể ngăn tôi nói chuyện với Tom.
You understand what I'm saying, don't you?	Bạn hiểu những gì tôi đang nói, phải không?
I want to know where Tom is.	Tôi muốn biết Tom ở đâu.
I think I can give you something that will make you feel better.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể cung cấp cho bạn một cái gì đó sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn.
Tom didn't learn to swim until he was thirty years old.	Tom đã không học bơi cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I think you should let Tom and I go to Australia on our own.	Tôi nghĩ rằng bạn nên để Tom và tôi tự đi Úc.
What is your favorite talk show?	Chương trình trò chuyện yêu thích của bạn là gì?
I'm naked.	Tôi trần truồng.
I couldn't sleep much that night.	Tôi đã không thể ngủ được nhiều vào đêm hôm đó.
Everyone booed Tom off the stage.	Mọi người la ó Tom khỏi sân khấu.
I was hoping you would tell me.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ nói cho tôi.
I heard that Tom and Mary are getting married.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary sắp kết hôn.
Tom said that he was very hesitant to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã rất do dự khi làm điều đó.
Tom and I both nearly got killed.	Tom và tôi đều suýt bị giết.
Tom made us leave.	Tom bắt chúng tôi rời đi.
I wet.	Tôi ướt.
I can't use either of them.	Tôi không thể sử dụng một trong số đó.
My first time eating durian.	Lần đầu tiên tôi ăn sầu riêng.
Aren't you ready, Tom?	Bạn chưa sẵn sàng, Tom?
Spinach is a rich source of iron and calcium.	Rau bina là một nguồn giàu chất sắt và canxi.
I'm busy. 	Tôi bận.
Let's talk about this later.	Hãy nói về điều này sau.
I've had it so far with this nonsense.	Tôi đã có nó cho đến đây với điều vô nghĩa này.
I assume it's Tom's wife.	Tôi cho rằng đó là vợ của Tom.
Somehow, Tom doesn't seem like Mary's type.	Bằng cách nào đó, Tom dường như không phải là mẫu người của Mary.
Tom will be here very soon.	Tom sẽ đến đây rất sớm.
You're in third grade, aren't you?	Bạn đang học lớp ba, phải không?
Tom has been doing that for years.	Tom đã làm điều đó trong nhiều năm.
It was a rainy day, so we couldn't play outside.	Đó là một ngày mưa, vì vậy chúng tôi không thể chơi bên ngoài.
When was the last time you went windsurfing?	Lần cuối cùng bạn đi lướt ván là khi nào?
In fact, has he committed any wrongdoing?	Trên thực tế, anh ta có phạm tội sai trái không?
I don't think Tom would really enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự thích làm điều đó.
I'm sure Tom lied to you.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nói dối bạn.
You didn't tell me there was a meeting this morning.	Bạn đã không nói với tôi rằng có một cuộc họp sáng nay.
Police were on the scene before Tom got there.	Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường trước khi Tom đến đó.
Tom seems to be feeling depressed.	Tom dường như đang cảm thấy chán nản.
Tom will probably have trouble doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom will be the next to do it.	Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom peeked through the curtains.	Tom nhìn trộm qua rèm cửa.
They're Canadians, aren't they?	Họ là người Canada, phải không?
Looks like I'm the one behind shadow eight this time.	Có vẻ như lần này tôi là người đứng sau bóng tám.
I don't live within the city limits of Boston.	Tôi không sống trong giới hạn thành phố Boston.
The mayor said that those breaking the law will not be tolerated.	Thị trưởng nói rằng những kẻ vi phạm pháp luật sẽ không được dung thứ.
Tom took his first flight this morning to Boston.	Tom đã đáp chuyến bay đầu tiên sáng nay đến Boston.
Do you think I need to pay this bill?	Bạn có nghĩ rằng tôi cần phải trả hóa đơn này không?
You'll make it in the end, won't you?	Cuối cùng bạn sẽ làm được điều đó, phải không?
Tom and Mary are doing the right thing.	Tom và Mary đang làm điều đúng đắn.
Tom couldn't take off his pants.	Tom không thể cởi quần.
I wonder if Tom is embarrassed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​xấu hổ không.
Very hospitable.	Rất hiếu khách.
Have you ever been a witness in a trial?	Bạn đã bao giờ làm nhân chứng trong một phiên tòa chưa?
Tom turned the volume to maximum.	Tom đã vặn âm lượng ở mức tối đa.
You don't give up easily, do you?	Bạn không dễ dàng bỏ cuộc, phải không?
Looks like we're going to have an interesting evening.	Có vẻ như chúng ta sẽ có một buổi tối thú vị.
You don't think I can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được, phải không?
I think I'm a good singer.	Tôi nghĩ tôi là một ca sĩ giỏi.
Tom and I talked for hours.	Tom và tôi đã nói chuyện trong nhiều giờ.
Tom is not as active as Mary.	Tom không năng động như Mary.
I think Tom was not telling the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không nói sự thật.
I don't think I've seen anyone try that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy ai đó thử làm điều đó trước đây.
Tom has been silent all day.	Tom đã im lặng cả ngày.
I don't think Tom has to be in the meeting today.	Tôi không nghĩ Tom phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom was the only one who didn't want to do that.	Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Tom says he doesn't have time to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để học tiếng Pháp.
I'm still confused.	Tôi vẫn còn bối rối.
Tom folded the newspaper and put it on his desk.	Tom gấp tờ báo lại và để trên bàn làm việc.
Tom cautiously approached the door.	Tom thận trọng đến gần cửa.
I was the one who made Tom do it.	Tôi là người đã khiến Tom làm điều đó.
Did you participate in the protests?	Bạn đã tham gia vào các cuộc biểu tình?
We have to get off at the next stop.	Chúng ta phải xuống ở điểm dừng tiếp theo.
Tom doesn't want to eat pizza.	Tom không muốn ăn pizza.
Tom is not a very nice person.	Tom không phải là một người rất tốt.
I thought that Tom didn't like baseball.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không thích bóng chày.
Tom goes drinking every evening.	Tom đi uống rượu vào mỗi buổi tối.
I know Tom would really do it alone.	Tôi biết Tom thực sự sẽ làm điều đó một mình.
How do they manage to find the time to do it?	Làm thế nào để họ quản lý để tìm thời gian để làm điều đó?
Tom said that he doubted that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom says he will pay for everything.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả tiền cho mọi thứ.
Tom enjoyed staying at his grandparents' farm.	Tom rất thích ở lại trang trại của ông bà ngoại.
I have to go to Australia next week.	Tôi phải đi Úc vào tuần tới.
Tom sat here with me not long ago.	Tom đã ngồi đây với tôi cách đây không lâu.
"Do you want to have lunch with us?" 	"Bạn có muốn ăn trưa với chúng tôi không?"
"I would love to, but only if it's okay."	"Tôi rất thích, nhưng chỉ khi nó không có vấn đề gì."
They are not afraid of death.	Họ không sợ chết.
Tom told me he was skeptical.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hoài nghi.
He had no intention of leaving his homeland.	Anh không có ý niệm rời quê hương của mình.
Tom will do anything for money.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền.
You must audition to join the choir.	Bạn phải thử giọng để tham gia dàn hợp xướng.
Did you tell Tom I was going to Australia?	Bạn có nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc không?
Tom is a bit behind schedule.	Tom hơi chậm so với kế hoạch.
We wrote the report.	Chúng tôi đã viết báo cáo.
Aren't you two musicians?	Hai người không phải là nhạc sĩ sao?
He often attributes his success to his wife.	Anh ấy thường cho rằng thành công của mình là nhờ vợ.
Tom is staying with Mary.	Tom đang ở với Mary.
I am trying to help.	Tôi đang cố gắng giúp đỡ.
Tom is an experienced driver.	Tom là một tài xế giàu kinh nghiệm.
I'm sorry, but I don't understand French very well.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu rõ tiếng Pháp.
I changed my hairstyle.	Tôi đã thay đổi kiểu tóc của mình.
I should tell the truth.	Tôi nên nói thật.
Tom said he was never arrested.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ bị bắt.
Tom isn't on duty today, is he?	Hôm nay Tom không làm nhiệm vụ phải không?
Tom runs three miles a day.	Tom chạy ba dặm một ngày.
Why don't you go get us a few beers?	Tại sao bạn không đi lấy cho chúng tôi một vài cốc bia?
There is a laundromat in the basement of our apartment building.	Có một tiệm giặt là ở tầng hầm của tòa nhà chung cư của chúng tôi.
I think Tom is confused.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bối rối.
I didn't realize there was a problem.	Tôi không nhận ra có vấn đề.
That is the balance we are striving for.	Đó là sự cân bằng mà chúng tôi đang phấn đấu.
I slice the tomato.	Tôi cắt lát cà chua.
I'm pretty sure we didn't do anything we didn't need to do.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì chúng tôi không cần làm.
Tom and Mary left the party early.	Tom và Mary rời bữa tiệc sớm.
I assure you that will not happen.	Tôi đảm bảo với bạn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom leaned against the table.	Tom dựa vào bàn.
Tom was afraid to try to do it.	Tom sợ phải cố gắng làm điều đó.
That's why I asked you.	Đó là lý do tại sao tôi hỏi bạn.
Tom and I have never done it alone.	Tom và tôi chưa bao giờ làm điều đó một mình.
Tom told me he was adopted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã được nhận làm con nuôi.
It's been a month since I did that.	Đã một tháng kể từ khi tôi làm điều đó.
I know that Tom would never lie to Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ nói dối Mary.
I didn't hear any screams.	Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào.
Tom pushed open the curtain.	Tom đẩy cửa màn ra.
I consider making mistakes an important part of the learning process.	Tôi coi việc mắc lỗi là một phần quan trọng của quá trình học tập.
Mineral hardness is measured on the Mohs scale.	Độ cứng của khoáng vật được đo trên thang Mohs.
I'm the one who wrote the song that Tom sang.	Tôi là người đã viết bài hát mà Tom đã hát.
Tom had never heard of pelicans.	Tom chưa bao giờ nghe nói về bồ nông.
My father gave it to me when I was little.	Cha tôi đã tặng nó cho tôi khi tôi còn nhỏ.
You're contradicting yourself, aren't you?	Bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình, phải không?
Tom was the only person in the room at the time.	Tom là người duy nhất trong phòng lúc đó.
Tom isn't good at golf is he?	Tom không giỏi chơi gôn phải không?
I always thought Tom and Mary were married.	Tôi luôn nghĩ Tom và Mary đã kết hôn.
Tom got exactly what he wanted.	Tom đã có được chính xác những gì anh ấy muốn.
Tom does quality work.	Tom làm việc chất lượng.
I suspect that Tom is the only one who knows Mary's phone number.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người duy nhất biết số điện thoại của Mary.
All workshops are open to the public.	Tất cả các hội thảo đều mở cửa cho công chúng.
I want to see a doctor about my stomach ache.	Tôi muốn đi khám bác sĩ về tình trạng đau dạ dày của mình.
Tom and I sometimes go fishing together.	Tom và tôi thỉnh thoảng đi câu cá cùng nhau.
I don't have much choice.	Tôi không có nhiều sự lựa chọn.
Tom has a big smile on his face.	Tom có ​​một nụ cười lớn trên khuôn mặt của mình.
Tom gave in.	Tom đã nhượng bộ.
Do you know where Tom was?	Bạn có biết Tom đã ở đâu không?
Tom never works on Sundays.	Tom không bao giờ làm việc vào Chủ nhật.
Tom called the police immediately.	Tom đã gọi cảnh sát ngay lập tức.
Tom made you laugh, didn't he?	Tom đã làm bạn cười, phải không?
Now we know Tom lied.	Bây giờ chúng ta biết Tom đã nói dối.
Tom and I used to be business partners.	Tom và tôi từng là đối tác kinh doanh.
Tom was not present at the meeting.	Tom không có mặt trong cuộc họp.
Tom kept me waiting for more than three hours.	Tom đã giữ tôi đợi hơn ba giờ đồng hồ.
Tom can't take care of himself.	Tom không thể tự chăm sóc bản thân.
I wish Tom was here in Australia with us.	Tôi ước gì Tom ở đây ở Úc với chúng tôi.
Tom is very regretful.	Tom rất hối hận.
Tom has a lot of problems.	Tom có ​​rất nhiều vấn đề.
Tom was killed in a plane crash.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.
Did you study for today's test?	Bạn đã học bài cho bài kiểm tra hôm nay chưa?
I made Tom's instructions.	Tôi đã thực hiện hướng dẫn của Tom.
I don't know what has possessed me.	Tôi không biết điều gì đã chiếm hữu tôi.
I wonder if Tom can really take care of himself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
Without your advice, I would have failed.	Nếu không có lời khuyên của bạn, tôi sẽ thất bại.
I wish I was as smart as you.	Tôi ước gì tôi cũng thông minh như bạn.
I think Tom is going to Australia next spring.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
That's my chair.	Đó là ghế của tôi.
I know that Tom finally wants to do it.	Tôi biết rằng Tom cuối cùng cũng muốn làm điều đó.
Tom was worried that something was wrong.	Tom lo lắng có điều gì đó không ổn.
Tell me what Tom has planned.	Nói cho tôi biết Tom đã lên kế hoạch gì.
Tom knows he won't be able to finish the report by 2:30.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể hoàn thành báo cáo trước 2:30.
This is my first time frying eggs.	Đây là lần đầu tiên tôi chiên trứng.
Tom says he thinks Mary will be able to help him do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể giúp anh ấy làm điều đó vào ngày mai.
Tom really should be in his room.	Tom thực sự nên ở trong phòng của mình.
Tom is not as bold as he seems.	Tom không táo bạo như anh ấy có vẻ.
The doctor ordered some tests and an MRI.	Bác sĩ chỉ định làm một vài xét nghiệm và chụp MRI.
I fear that Tom won't get a second chance.	Tôi sợ rằng Tom sẽ không có cơ hội thứ hai.
Tom says he won't come to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
Tom is not afraid like Mary.	Tom không sợ như Mary.
Tom asked Mary where she went to high school.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy đã học trung học.
Be careful with jellyfish.	Cẩn thận với sứa.
I know Tom used to be a lifeguard.	Tôi biết Tom từng là nhân viên cứu hộ.
I need to know when you're going to do that.	Tôi cần biết khi nào bạn định làm điều đó.
I'm sorry I acted like a fool.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hành động như một kẻ ngốc.
Don't know if Tom has ever been to Australia.	Không biết Tom đã từng đến Úc chưa.
Do you think Tom is weak?	Bạn có nghĩ Tom yếu đuối không?
I don't think Tom wants to come to Australia with me.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đến Úc với tôi.
Three of Tom Jackson's books have been translated into French.	Ba cuốn sách của Tom Jackson đã được dịch sang tiếng Pháp.
Tom is in the elevator on his way to your office.	Tom đang trong thang máy trên đường đến văn phòng của bạn.
Tom is not as knowledgeable as I am.	Tom không sành sỏi như tôi.
Tom isn't the only one here on time.	Tom không phải là người duy nhất đến đây đúng giờ.
Why don't you get yourself a girlfriend?	Tại sao bạn không kiếm cho mình một người bạn gái?
I don't think you should follow Tom's advice.	Tôi không nghĩ bạn nên làm theo lời khuyên của Tom.
I haven't been sleeping well lately.	Gần đây tôi không được ngủ ngon.
There's a party at Tom's tonight.	Có bữa tiệc tại Tom's tối nay.
I think Tom didn't do that on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is looking for help, isn't he?	Tom đang tìm kiếm sự giúp đỡ, phải không?
I think we will eventually find a solution to this problem.	Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
I don't think Tom realizes how much Mary loves him.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
I don't think Tom's jokes are particularly funny.	Tôi không nghĩ rằng những trò đùa của Tom lại đặc biệt hài hước.
Tom needs to be told he doesn't have to.	Tom cần được nói rằng anh ta không cần phải làm điều đó.
Maybe you didn't hear me.	Có lẽ bạn không nghe thấy tôi.
I told you not to do that.	Tôi đã nói với bạn là không nên làm điều đó.
Will you be in Boston next winter?	Bạn sẽ ở Boston vào mùa đông tới chứ?
Tom can quit if he wants to.	Tom có ​​thể bỏ nếu anh ấy muốn.
Tom doesn't really have to do that.	Tom không thực sự phải làm điều đó.
"Can someone help me?" 	"Ai đó có thể giúp tôi được không?"
"I will."	"Tôi sẽ."
Tom missed it all.	Tom đã bỏ lỡ tất cả.
Don't worry about your job.	Đừng lo lắng về công việc của bạn.
Why don't we go somewhere quiet to talk?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện?
I don't really want to go to Boston.	Tôi không thực sự muốn đến Boston.
I think we need to go back to Boston.	Tôi nghĩ chúng ta cần trở lại Boston.
I don't think you can explain that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giải thích điều đó.
You were going to Boston with Tom, weren't you?	Bạn định đi Boston với Tom, phải không?
Tom would probably be surprised to see Mary with John.	Tom có ​​lẽ sẽ ngạc nhiên khi thấy Mary đi cùng John.
Today there is a lot of traffic.	Hôm nay có rất nhiều phương tiện giao thông.
I'm sure I'll be fine.	Tôi chắc rằng tôi sẽ ổn.
Tom brought his hammer.	Tom đã mang theo chiếc búa của mình.
Tom, Mary, John and a few others plan to do it this afternoon.	Tom, Mary, John và một vài người khác dự định làm điều đó vào chiều nay.
Tom doesn't like when people touch him.	Tom không thích khi mọi người chạm vào anh ấy.
Tom wants Mary to babysit.	Tom muốn Mary trông con.
It's a pretty big job to do all by yourself.	Đó là một công việc khá lớn phải làm tất cả một mình.
My great-grandfather was the leader of a gang.	Ông cố của tôi là thủ lĩnh của một băng đảng.
Tom and Mary know I wouldn't do it for them.	Tom và Mary biết tôi sẽ không làm điều đó cho họ.
Who is in charge?	Ai là người phụ trách?
Tom didn't go very fast.	Tom đi không nhanh lắm.
Tom with a cane.	Tom chống gậy.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
We still don't know what caused Tom's death.	Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã gây ra cái chết của Tom.
Tom watered the grass.	Tom tưới cỏ.
Tom is playing cards with Mary and John.	Tom đang chơi bài với Mary và John.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
Does Tom want me to call back?	Tom có ​​muốn tôi gọi lại không?
It's easy to say.	Nói thì dễ.
I don't use this.	Tôi không sử dụng cái này.
I have a feeling that Tom knows more about Mary than he allows.	Tôi có cảm giác rằng Tom biết về Mary nhiều hơn những gì anh ấy cho phép.
Winters in the North are long, and summers short.	Mùa đông ở miền Bắc dài, và mùa hè ngắn.
You would ask Tom to do it for Mary, wouldn't you?	Bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho Mary, phải không?
Everyone knows we killed Tom.	Mọi người đều biết chúng tôi đã giết Tom.
Do you mind staying at home and taking care of the kids?	Bạn có phiền ở nhà và chăm sóc bọn trẻ không?
You're not tall enough, are you?	Bạn không đủ cao, phải không?
I'll go find Tom now.	Tôi sẽ đi tìm Tom bây giờ.
Tom doesn't come to your house?	Tom không đến nhà bạn à?
You should tell Tom that you're planning on doing that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom realized that he could be killed if he tried to do so.	Tom nhận ra rằng anh ta có thể bị giết nếu cố gắng làm điều đó.
I cannot say more than that.	Tôi không thể nói nhiều hơn thế.
I know Tom knows why Mary did it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
I'll join when I need to.	Tôi sẽ tham gia khi tôi cần.
Tom was not surprised by what happened.	Tom không ngạc nhiên về những gì đã xảy ra.
This car has good fuel economy.	Xe này tiết kiệm xăng tốt.
I'm so glad you're here with me.	Tôi rất vui vì bạn ở đây với tôi.
Tom can do it whatever he likes.	Tom có ​​thể làm điều đó bất cứ điều gì anh ấy thích.
I want to be a storm chaser.	Tôi muốn trở thành một người đuổi theo cơn bão.
Tom was only in Boston for three days.	Tom chỉ ở Boston trong ba ngày.
Tom and Mary both tried to kiss me, but I refused.	Tom và Mary đều cố gắng hôn tôi, nhưng tôi không cho.
Why do you need to come to Australia next week?	Tại sao bạn cần đến Úc vào tuần tới?
I don't think Tom would be crazy enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ điên đến mức làm điều như vậy.
This year Tom did not plant enough onions.	Năm nay Tom không trồng đủ hành.
Tom comes home from the gym.	Tom trở về nhà từ phòng tập thể dục.
I think Tom will probably do it for you if you ask him politely.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn hỏi anh ấy một cách lịch sự.
The jeweler attached a large pearl to the brooch.	Người thợ kim hoàn gắn một viên ngọc trai lớn vào trâm cài.
Why don't you wear your hat?	Tại sao bạn không đội mũ của bạn?
Tom will do anything you ask him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom was with someone I didn't know.	Tom đã ở với một người nào đó mà tôi không biết.
My punctuation is not perfect.	Dấu câu của tôi không hoàn hảo.
Why doesn't Tom sing?	Tại sao Tom không hát?
Stop. 	Dừng lại.
You make me blush.	Bạn làm tôi đỏ mặt.
How long do you think you can do that?	Bạn nghĩ mình có thể làm được điều đó trong bao lâu?
Is your boyfriend really Canadian?	Có thật là bạn trai của bạn là người Canada?
We forgot all about Tom.	Chúng tôi đã quên tất cả về Tom.
She looks sleepy. 	Cô ấy trông buồn ngủ.
She may have stayed up late last night.	Cô ấy có thể đã thức khuya đêm qua.
Tom is much braver than the rest of us.	Tom dũng cảm hơn nhiều so với phần còn lại của chúng tôi.
Looks like Tom got what he wanted.	Có vẻ như Tom đã có được những gì anh ấy muốn.
I'm sure he'll come tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
Do you know why Tom did that?	Bạn có biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
Tom doesn't like to drink coffee out of paper cups.	Tom không thích uống cà phê bằng cốc giấy.
Tom says he's glad he was able to help you.	Tom nói anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn.
Tom gets eight hours of sleep in a row.	Tom có ​​tám giờ ngủ liên tục.
There is no mistake about it.	Không có sai lầm về nó.
Tom says he thinks Mary won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Although Tom is rich, he doesn't spend much money on clothes.	Mặc dù Tom giàu có nhưng anh ấy không tiêu nhiều tiền cho quần áo.
Rewrite Tom's address for Mary.	Viết lại địa chỉ của Tom cho Mary.
I hope Tom hasn't finished his milk.	Tôi hy vọng Tom chưa uống hết sữa.
I just wish I could talk to Tom for a few minutes.	Tôi chỉ ước được nói chuyện với Tom trong vài phút.
Tom is not innocent.	Tom không vô tội.
Tom's wife picked him up.	Vợ của Tom đã đón anh ta.
Tom is sick so he doesn't come to work today.	Tom bị ốm nên hôm nay anh ấy không đến làm việc.
From the way you described this place, I was expecting something different.	Từ cách bạn mô tả nơi này, tôi đã mong đợi một điều gì đó khác biệt.
I hope Tom will cry.	Tôi mong Tom sẽ khóc.
This is the first time someone has done this.	Đây là lần đầu tiên có người làm điều này.
No one can do the job better than Tom.	Không ai có thể làm công việc tốt hơn Tom.
Tom signed the deal.	Tom đã ký thỏa thuận.
I know that Tom won't wait for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi Mary.
I was attracted to a certain boy in my class.	Tôi bị thu hút bởi một cậu bé nào đó trong lớp của mình.
Tom admits that he killed Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã giết Mary.
Tom was on the phone with Mary this morning.	Tom đã nói chuyện điện thoại với Mary sáng nay.
I didn't go into the room right away.	Tôi không vào phòng ngay.
The little girl clung to her father's arm.	Cô con gái nhỏ bám chặt vào cánh tay bố.
I think Tom did what he needed to do.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm được những gì anh ấy cần làm.
That is almost correct.	Điều đó gần như chính xác.
The movie wasn't as interesting as I expected.	Bộ phim không thú vị như tôi mong đợi.
Tom brings a briefcase to work.	Tom mang theo một chiếc cặp để đi làm.
Tom didn't know that Mary needed to do it alone.	Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó một mình.
I don't believe I can help.	Tôi không tin là tôi có thể giúp được.
Tom probably won't agree with me on this.	Tom có ​​lẽ sẽ không đồng ý với tôi về điều này.
Tom is holding a flashlight.	Tom đang cầm một chiếc đèn pin.
We must avoid nuclear war by all means.	Chúng ta phải tránh chiến tranh hạt nhân bằng mọi cách.
You know they won't let you do that, right?	Bạn biết họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó, phải không?
I haven't played tennis in years.	Đã nhiều năm rồi tôi không chơi quần vợt.
That's just the way it is sometimes.	Đó chỉ là cách nó đôi khi là như vậy.
I am deceiving you.	Tôi đang lừa dối bạn.
I paid 10 dollars for it.	Tôi đã trả 10 đô la cho nó.
Tom works every day except Sunday.	Tom làm việc mỗi ngày trừ Chủ nhật.
Don't get tired.	Đừng mệt mỏi.
I think we can take care of ourselves.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tự lo cho mình.
What is your day off?	Ngày nghỉ của bạn là gì?
I think you like Tom more than John.	Tôi nghĩ bạn thích Tom hơn John.
Tom went to a thrift store.	Tom đã đến một cửa hàng tiết kiệm.
Tom needed some time to think about everything.	Tom cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về mọi thứ.
Tom could have called the police if he wanted to.	Tom có ​​thể đã gọi cảnh sát nếu anh ta muốn.
Tom didn't do it on purpose.	Tom không cố tình làm vậy.
Thanks for taking the time to answer all of my questions.	Cảm ơn vì đã dành thời gian trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
Tom said Mary should eat more.	Tom nói Mary nên ăn nhiều hơn.
I have no intention of coming back here again.	Tôi không có ý định quay lại đây lần nữa.
I don't know anything about Tom.	Tôi không biết gì về Tom cả.
You are always working.	Bạn luôn làm việc.
I will try to do that today.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó ngày hôm nay.
You are not bleeding.	Bạn không chảy máu.
I'm done arguing.	Tôi đã xong việc tranh luận.
How much time did you spend at the zoo?	Bạn đã dành bao nhiêu thời gian ở sở thú?
People don't like working with Tom because he's hard to get along with.	Mọi người không thích làm việc với Tom vì anh ấy khó hòa hợp.
You are not allowed to park there.	Bạn không được phép đậu xe ở đó.
I complained about that, but nothing changed.	Tôi đã phàn nàn về điều đó, nhưng không có gì thay đổi.
I don't think Tom will still be downstairs.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ ở dưới nhà.
Why don't you put some clothes on?	Tại sao bạn không mặc một số quần áo vào?
Tom didn't know that the bridge was closed.	Tom không biết rằng cây cầu đã đóng cửa.
Tom is still in prison in Boston.	Tom vẫn đang ở tù ở Boston.
Tom seems like an ideal husband.	Tom dường như là một người chồng lý tưởng.
I reached the top of the mountain in exactly five hours.	Tôi lên đến đỉnh núi trong đúng năm giờ.
Tom looks really bored.	Tom trông thực sự buồn chán.
I know Tom is a good guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai tốt.
Tom carefully closed the door.	Tom cẩn thận đóng cửa lại.
Do not use this product near a bathtub, sink, shower, swimming pool or any other place subject to water or moisture.	Không sử dụng sản phẩm này gần bồn tắm, bồn rửa, vòi hoa sen, hồ bơi hoặc bất kỳ nơi nào khác có nước hoặc hơi ẩm.
Tom was raised by an aunt.	Tom được nuôi dưỡng bởi một người cô.
Tom said he talked to Mary about it already.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó rồi.
I wish there was something I could do to help.	Tôi ước có một cái gì đó tôi có thể làm để giúp đỡ.
Record it in your notebook.	Ghi lại nó vào sổ tay của bạn.
Tom often laughs at Mary's jokes.	Tom thường cười trước những câu chuyện cười của Mary.
I was stuck in traffic for thirty minutes this afternoon.	Tôi đã bị kẹt xe trong ba mươi phút chiều nay.
Loosen the tape a bit.	Nới lỏng băng một chút.
I think Tom is probably getting suspicious.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đang nghi ngờ.
I hope that Tom can wait.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể đợi.
I think Tom will appreciate the gift from Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đánh giá cao món quà từ Mary.
Tom has trouble thinking straight.	Tom gặp khó khăn khi nghĩ thẳng.
We have diabetes.	Chúng tôi bị tiểu đường.
Tom should consult a therapist.	Tom nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ chuyên khoa.
Tom sent Mary some love letters.	Tom đã gửi cho Mary một số bức thư tình.
Tom is still in service.	Tom vẫn đang trong thời gian phục vụ.
I find the food here a bit too spicy for me.	Tôi thấy thức ăn ở đây hơi quá cay đối với tôi.
Tom says he is going camping next weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
He put the key in the lock.	Anh tra chìa khóa vào ổ khóa.
Don't leave the toilet seat.	Đừng rời bệ toilet.
Tom made a new suit for me.	Tom đã may một bộ đồ mới cho tôi.
I'm not your enemy, Tom.	Tôi không phải kẻ thù của anh, Tom.
Because I broke both legs, I walk with crutches.	Vì tôi bị gãy cả hai chân nên tôi đi lại bằng nạng.
I know that Tom doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Everyone on the island knows Tom.	Mọi người trên đảo đều biết Tom.
I'm not optimistic.	Tôi không lạc quan.
It will cost me my job.	Nó sẽ khiến tôi mất việc.
There are some books on Tom's desk.	Có một số sách trên bàn của Tom.
Tom thinks that Mary won't be there.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở đó.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể ngăn John làm điều đó.
Tom doesn't want to eat here tonight.	Tối nay Tom không muốn ăn ở đây.
Tom says he intends to win.	Tom nói rằng anh ấy có ý định giành chiến thắng.
It's not that weird, is it?	Nó không phải là kỳ lạ, phải không?
Tom came in third place.	Tom đứng ở vị trí thứ ba.
Tom hates his stepfather.	Tom ghét cha dượng của mình.
Tom was not able to do it today.	Tom đã không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is probably going home tonight.	Tom có ​​thể sẽ về nhà vào tối nay.
Why would you want to be mean to Tom?	Tại sao bạn lại muốn tỏ ra xấu tính với Tom?
In high school, the girl I had a crush on had a crush on Tom.	Ở trường trung học, cô gái mà tôi phải lòng đã phải lòng Tom.
Tom will probably learn French tonight.	Tom có ​​thể sẽ học tiếng Pháp vào tối nay.
Tom is more beautiful than you.	Tom đẹp hơn bạn.
Tom took the book out of his backpack.	Tom lấy sách ra khỏi ba lô.
When I saw Tom yesterday, he was wearing a cowboy hat.	Khi tôi nhìn thấy Tom ngày hôm qua, anh ấy đang đội một chiếc mũ cao bồi.
Tom made a bookcase.	Tom đã làm một tủ sách.
For me, it was a huge eye-opener.	Đối với tôi, đó là một điều vô cùng mở mang tầm mắt.
Tom is better now than before.	Tom bây giờ đã khá hơn trước.
I wouldn't know what to do without you.	Tôi sẽ không biết phải làm gì nếu không có bạn.
Why don't Tom and Mary wear wedding rings?	Tại sao Tom và Mary không đeo nhẫn cưới?
The senator has repeatedly declined requests for an interview.	Thượng nghị sĩ đã từ chối nhiều lần yêu cầu phỏng vấn.
I've been in Boston for less than a month.	Tôi đến Boston chưa đầy một tháng.
Do you think Tom might be a little confused?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể hơi bối rối?
He told me that whatever could happen, he was prepared for it.	Anh ấy nói với tôi rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra, anh ấy đã chuẩn bị cho nó.
He is three years older than her.	Anh hơn cô ba tuổi.
Tom told me he was not discouraged.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nản lòng.
After hearing the dire news, he went out alone.	Sau khi nghe tin tức thảm khốc, anh ấy đã ra ngoài ở một mình.
You must have sensed that something was wrong.	Bạn hẳn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
I have more.	Tôi có nhiều hơn.
I'm so desperate to do that.	Tôi rất tuyệt vọng để làm điều đó.
I probably won't be there.	Tôi có lẽ sẽ không ở đó.
We cannot guarantee that.	Chúng tôi không thể đảm bảo điều đó.
I can't wait to visit Boston.	Tôi nóng lòng muốn đến thăm Boston.
Tom said that Mary was troubled with what happened.	Tom nói rằng Mary đã gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
It is a good thing that you are covered.	Đó là một điều tốt mà bạn được bảo hiểm.
I don't know how bad it is.	Tôi không biết nó tồi tệ như thế nào.
Do I need a driver's license to ride an electric wheelchair?	Đi xe lăn điện có cần bằng lái xe không?
Tom picked up the phone and dialed.	Tom nhấc điện thoại và quay số.
Tom thinks that Mary won't be able to convince John to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John làm điều đó.
What's the matter now, Tom?	Vấn đề bây giờ là gì, Tom?
I saddled the horse, sir.	Tôi đã đóng yên ngựa, thưa ngài.
Do you have a knife that I can use to cut this rope?	Bạn có con dao nào mà tôi có thể dùng để cắt sợi dây này không?
The carpet is covered with cat hair.	Tấm thảm phủ đầy lông mèo.
Tom is back, but not Mary.	Tom đã trở lại, nhưng Mary thì không.
Tom couldn't believe it was time to go home.	Tom không thể tin rằng đã đến lúc phải về nhà.
I didn't know that you were planning to do it so soon.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó quá sớm.
I had a lot to eat.	Tôi đã có rất nhiều để ăn.
She said she was sick in bed, which was a lie.	Cô ấy nói rằng cô ấy bị ốm trên giường, đó là một lời nói dối.
I know Tom doesn't know that we don't want to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi không muốn làm điều đó.
Tom passed out from loss of blood.	Tom bất tỉnh vì mất nhiều máu.
Tom is rarely at home on Mondays.	Tom hiếm khi ở nhà vào thứ Hai.
The politician tried to cover up insider trading.	Chính trị gia đã cố gắng che đậy việc giao dịch nội gián.
Vladimir Nabokov is a Russian-American writer.	Vladimir Nabokov là một nhà văn người Mỹ gốc Nga.
I don't care what the regulations say.	Tôi không quan tâm những gì các quy định nói.
I think about Tom.	Tôi nghĩ về Tom.
Tom was not delayed.	Tom đã không bị trì hoãn.
We should tell Tom he needs to do it.	Chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom always wanted to join the air force.	Tom luôn muốn gia nhập lực lượng không quân.
Tom violated the restraining order.	Tom đã vi phạm lệnh cấm.
Tom decided to come.	Tom quyết định đến.
We couldn't help but laugh at Tom's jokes.	Chúng tôi không thể nhịn được cười trước những trò đùa của Tom.
Can you do it so she can be on that TV show?	Bạn có thể làm điều đó để cô ấy có thể tham gia chương trình TV đó không?
Tom told Mary he was glad it happened.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì điều đó đã xảy ra.
I think Tom can learn a lot from you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể học hỏi được nhiều điều từ bạn.
Tom entered the courtroom.	Tom bước vào phòng xử án.
Tom says that Mary wants him to do it for her.	Tom nói rằng Mary muốn anh ấy làm điều đó cho cô ấy.
Tom likes beans and rice.	Tom thích đậu và gạo.
I think it was Tom who drew that picture.	Tôi nghĩ Tom là người đã vẽ bức tranh đó.
Tom didn't know when Mary would come.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến.
Tom is explaining how the internal combustion engine works.	Tom đang giải thích cách thức hoạt động của động cơ đốt trong.
Tom is the only person I know who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất tôi biết không nói được tiếng Pháp.
Kissing your spouse in public is considered acceptable behavior in some countries.	Hôn vợ / chồng nơi công cộng được coi là hành vi được chấp nhận ở một số quốc gia.
Tom says I don't have to do it if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
Tom seemed to be listening carefully.	Tom dường như đang lắng nghe một cách cẩn thận.
If you have a better idea, let me know.	Nếu bạn có ý tưởng tốt hơn, hãy cho tôi biết.
Tom doesn't have much money with him.	Tom không có nhiều tiền với anh ta.
Tom told me that he thought Mary could not speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không biết nói tiếng Pháp.
Can't you hear the voice in the next room?	Bạn không nghe thấy giọng nói trong phòng bên cạnh?
Tom called his mother to let her know that he wouldn't be home in time for dinner.	Tom gọi cho mẹ để báo cho bà biết rằng anh sẽ không về nhà kịp để ăn tối.
I don't think Tom should go out today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom nên đi ra ngoài.
I am relieved to know that I am not the only one.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng tôi không phải là người duy nhất.
I have never done it this way before.	Tôi chưa bao giờ làm theo cách này trước đây.
Tom fell in love with the preacher's daughter.	Tom đã yêu con gái của nhà thuyết giáo.
I know I shouldn't have told Tom he had to.	Tôi biết rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Meet at the main gate at 2:30.	Hẹn nhau trước cổng chính lúc 2h30.
You should learn to restrain yourself.	Bạn nên học cách kiềm chế bản thân.
That is an interesting idea.	Đó là một ý tưởng thú vị.
Tom didn't know what to order.	Tom không biết phải gọi món gì.
I think you're being a bit too dramatic.	Tôi nghĩ bạn đang hơi quá kịch tính.
This is your sandwich.	Đây là bánh sandwich của bạn.
Tom told Mary what he did.	Tom nói với Mary những gì anh ấy đã làm.
Tom is worried about security.	Tom lo lắng về an ninh.
I asked Tom how long he had lived in Australia.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã sống ở Úc bao lâu.
You are young. 	Bạn còn trẻ.
I, on the other hand, am very old.	Tôi thì ngược lại, già lắm rồi.
Why don't Tom and Mary do it together?	Tại sao Tom và Mary không làm điều đó cùng nhau?
He has become thinner beyond recognition.	Anh ấy đã trở nên gầy đi ngoài mọi sự công nhận.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
May I differ from you on that point.	Tôi xin phép khác với bạn về điểm đó.
Tom simply won't do it.	Tom chỉ đơn giản là sẽ không làm điều đó.
Mary is a friendly girl.	Mary là một cô gái thân thiện.
Tom cried with emotion.	Tom khóc vì xúc động.
Which part-time job should I take?	Tôi nên nhận công việc bán thời gian nào?
I don't think you'll miss me.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhớ tôi.
Tom bought a small house in Boston.	Tom mua một ngôi nhà nhỏ ở Boston.
A man came to me and asked for a match.	Một người đàn ông đến gặp tôi và xin một trận.
Tom is allergic to drugs.	Tom bị dị ứng với thuốc.
Don't let him say anything.	Đừng để anh ấy nói bất cứ điều gì.
Tom is really in love.	Tom thực sự đang yêu.
I'm really proud of these kids.	Tôi thực sự tự hào về những đứa trẻ này.
It wasn't Tom who translated it.	Không phải Tom là người dịch nó.
Where did you tell Tom to park the car?	Bạn đã bảo Tom đậu xe ở đâu?
They are towing your car.	Họ đang kéo xe của bạn.
Tom isn't the only one to drink beer.	Tom không phải là người duy nhất uống bia.
Tom bought a house in Boston last October.	Tom đã mua một ngôi nhà ở Boston vào tháng 10 năm ngoái.
I have lost weight recently.	Tôi đã giảm cân gần đây.
I am very sad.	Tôi đang rất buồn.
I don't think you'll be able to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Are you decisive?	Bạn có quyết đoán không?
Tom says he doesn't know how to solve the problem.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
My jacket is not waterproof.	Áo khoác của tôi không thấm nước.
Tom knew he had to go yesterday.	Tom biết anh ấy phải đi hôm qua.
Tom has a nose job.	Tom có ​​một công việc sửa mũi.
Tom explains how the accident happened.	Tom giải thích tai nạn xảy ra như thế nào.
If you can't do it alone, I will help you.	Nếu bạn không thể làm điều đó một mình, tôi sẽ giúp bạn.
Tom needs a motivation.	Tom cần một động lực.
I put Tom's name on the list of candidates.	Tôi điền tên Tom vào danh sách ứng cử viên.
This seems very reasonable to me.	Điều này có vẻ rất hợp lý đối với tôi.
Tom seems fine now.	Bây giờ Tom có ​​vẻ ổn.
How can Tom do this now?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều này bây giờ?
Everyone who works for us earns more than minimum wage.	Mọi người làm việc cho chúng tôi đều kiếm được nhiều hơn mức lương tối thiểu.
Do you have a picture of Tom?	Bạn có ảnh của Tom không?
She can't afford it.	Cô ấy không thể mua được.
I've never stolen anything in my life.	Tôi chưa bao giờ ăn trộm bất cứ thứ gì trong đời.
No one can hurt Tom.	Không ai có thể làm tổn thương Tom.
No advance warning.	Không có cảnh báo trước.
Tom and Mary do it every day.	Tom và Mary làm điều đó mỗi ngày.
You are a funny girl.	Bạn là một cô gái vui tính.
We'd better leave Tom alone.	Tốt hơn chúng ta nên để Tom một mình.
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom has a photo of the airport.	Tom có ​​một bức ảnh của sân bay.
I am completely cured.	Tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh.
I think Tom will sympathize.	Tôi nghĩ Tom sẽ thông cảm.
Tom stopped talking when Mary entered the room.	Tom ngừng nói khi Mary bước vào phòng.
I have some questions to ask you.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
Instead of talking a lot, you should listen more.	Thay vì nói nhiều, bạn nên lắng nghe nhiều hơn.
Tom doesn't ski.	Tom không trượt tuyết.
I'm pretty tired of this.	Tôi khá mệt mỏi vì điều này.
I will let you finish.	Tôi sẽ để cho bạn hoàn thành.
We do not have any business here.	Chúng tôi không có bất kỳ công việc kinh doanh nào ở đây.
Tom knows who stole your car.	Tom biết ai đã lấy trộm xe của bạn.
As Tom and Mary approached the station, they found their train had left the station.	Khi Tom và Mary đến gần nhà ga, họ thấy đoàn tàu của mình đã rời bến.
I was hoping to see Tom there.	Tôi đã hy vọng có thể gặp Tom ở đó.
I know that Tom wouldn't want me to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn tôi làm điều đó.
Tom knows that he has no chance of winning.	Tom biết rằng anh ấy không có cơ hội chiến thắng.
Please don't leave me here.	Xin đừng bỏ tôi ở đây.
I'm tired, but I'll go anyway.	Tôi mệt, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ đi.
This t-shirt is still damp.	Chiếc áo phông này vẫn còn ẩm.
How far do you think that ship is?	Bạn nghĩ con tàu đó cách bao xa?
Tom knows he's very handsome.	Tom biết anh ấy rất đẹp trai.
I've had enough of your questions.	Tôi đã có đủ câu hỏi của bạn.
That is the challenge.	Đó là thách thức.
I can't concentrate on my work because of the noise.	Tôi không thể tập trung vào công việc của mình vì tiếng ồn.
Tom looks bored.	Tom có ​​vẻ buồn chán.
This bucket has a hole in it.	Cái xô này bị thủng một lỗ.
That's not my rule.	Đó không phải là quy tắc của tôi.
Tom doesn't want the truth to come out.	Tom không muốn sự thật lộ ra.
I heard she is a famous actress.	Tôi nghe nói cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng.
I'm sleepy, so I'm going to bed.	Tôi buồn ngủ, vì vậy tôi sẽ đi ngủ.
I'm excited about what I do.	Tôi vui mừng về những gì tôi làm.
The number of girls in the class is disproportionate.	Số lượng nữ sinh trong lớp không cân đối.
Tom doesn't like coffee at all.	Tom không thích cà phê chút nào.
Tom is not worried about you.	Tom không lo lắng về bạn.
I'm doing good.	Tôi đang làm tốt.
Tom says he will help you do that too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp bạn làm điều đó.
Why can't we tell Tom we can't do that?	Tại sao chúng ta không thể nói với Tom rằng chúng ta không thể làm điều đó?
Tom seems to hate you.	Tom có ​​vẻ ghét bạn.
Tom is docile, almost submissive.	Tom ngoan ngoãn, gần như phục tùng.
I lived in Australia last year with one of my cousins.	Tôi đã sống ở Úc vào năm ngoái với một trong những người anh em họ của tôi.
Tom says he thinks Mary is ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom lent Mary his bike last week.	Tom đã cho Mary mượn chiếc xe đạp của anh ấy vào tuần trước.
You won't leave me here, will you?	Bạn sẽ không bỏ tôi ở đây, phải không?
I still don't know why I need to do so.	Tôi vẫn không biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
I am a lonely man.	Tôi là một người đàn ông cô đơn.
Why are you saying such horrible things about me?	Tại sao bạn lại nói những điều kinh khủng như vậy về tôi?
Tom said he hoped Mary would be willing to do it for him.	Tom nói rằng anh hy vọng Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó cho anh.
Next week, Tom is going on a business trip to Boston.	Tuần sau, Tom sẽ đi công tác ở Boston.
Over time, China's economy is getting stronger and stronger.	Theo thời gian, nền kinh tế Trung Quốc ngày càng mạnh lên.
He was declared bankrupt.	Anh ta đã bị tuyên bố phá sản.
I am too eager to learn.	Tôi ham học quá.
Tom doesn't do it as often as Mary.	Tom không làm điều đó thường xuyên như Mary.
Tom was struck by lightning and died.	Tom bị sét đánh và chết.
Could you please pack this separately?	Bạn có thể vui lòng đóng gói cái này riêng biệt được không?
Tom says he feels nauseous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
Tom watched Mary draw a picture.	Tom xem Mary vẽ một bức tranh.
Tom was punished for not telling the truth.	Tom đã bị trừng phạt vì không nói sự thật.
All in all, Tom is right.	Nói chung, Tom đúng.
Am I the only one here who speaks French?	Tôi có phải là người duy nhất ở đây nói tiếng Pháp không?
Our new car doesn't fit in the garage.	Chiếc xe mới của chúng tôi không phù hợp với nhà để xe.
Tom will be there with us.	Tom sẽ đến đó với chúng tôi.
Tom returned to his desk.	Tom quay trở lại bàn làm việc của mình.
Does that mean you'll stay?	Thế có nghĩa là bạn sẽ ở lại?
Looks like you'll throw up.	Có vẻ như bạn sẽ ném lên.
Is Tom still in prison?	Tom có ​​còn ở trong tù không?
Tom told me that he thought Mary was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary quyết tâm làm điều đó.
I have to give Tom time to think about that.	Tôi phải cho Tom thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Tom won't be back until tomorrow.	Tom sẽ không trở lại cho đến ngày mai.
Tom said he knew that was what Mary had to do.	Tom nói rằng anh ấy biết đó là điều Mary phải làm.
Resentment is like drinking poison, and then hoping it will kill your enemies.	Oán giận giống như uống thuốc độc, và sau đó hy vọng nó sẽ giết được kẻ thù của bạn.
Tom climbed a nearby tree to see if he could see the ocean.	Tom trèo lên một cái cây gần đó để xem liệu anh ấy có thể nhìn thấy đại dương không.
It is said that he worked very hard in his younger days.	Người ta nói rằng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong những ngày còn trẻ của mình.
I started to worry.	Tôi bắt đầu lo lắng.
Chances are Tom will do it for us.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Tom and Mary are planning to go to Australia together.	Tom và Mary đang có kế hoạch đi Úc cùng nhau.
Don't you think it would be risky to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là rủi ro khi làm điều đó?
Wait until all the facts in the case are known.	Chờ cho đến khi tất cả các sự thật trong vụ án được biết.
Do you know what time it is?	Bạn có biết mấy giờ rồi không?
Does Tom know why Mary doesn't eat the ham sandwich he made for her?	Tom có ​​biết tại sao Mary không ăn bánh sandwich giăm bông mà anh ấy làm cho cô ấy không?
Fish cannot live outside of water.	Cá không thể sống ngoài nước.
Tom made a huge mess.	Tom đã làm rối tung lên rất lớn.
If I had a little more money, I would have bought it.	Nếu tôi có thêm một ít tiền, tôi đã mua nó.
There are so many things I want to do today.	Có rất nhiều điều tôi muốn làm ngày hôm nay.
Tom's clothes look weird.	Quần áo của Tom trông thật kỳ lạ.
I would not choose this life.	Tôi sẽ không chọn cuộc sống này.
Tom is always asked about Mary.	Tom luôn được hỏi về Mary.
She wanted him to say he loved her.	Cô muốn anh nói rằng anh yêu cô.
Tickets are sold online for free at example.com.	Vé được bán trực tuyến miễn phí tại example.com.
I wonder if Tom is still motivated.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn động lực không.
Tom doesn't want to go to jail.	Tom không muốn bị tống vào tù.
I just wish things didn't have to change.	Tôi chỉ ước mọi thứ không phải thay đổi.
Tom is cleaning the car.	Tom đang lau xe.
Sorry, but it looks like I made a reservation that day.	Xin lỗi, nhưng có vẻ như tôi đã đặt chỗ vào ngày hôm đó.
Tom says he feels strong.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mạnh mẽ.
They fear that the situation will worsen.	Họ e ngại rằng tình hình sẽ xấu đi.
I don't think there's any way I can do it without help.	Tôi không nghĩ có cách nào tôi có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
I suspect Tom and Mary are divorced.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã ly hôn.
Tom has hated dogs and cats all his life.	Tom đã ghét chó và mèo cả đời.
I think Tom was reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã miễn cưỡng làm điều đó.
Tom heard the train whistle.	Tom nghe thấy tiếng còi tàu.
Tom won't eat what his mother puts on the table.	Tom sẽ không ăn những gì mẹ đặt trên bàn.
Why is there no money in my wallet?	Tại sao không có tiền trong ví của tôi?
Tom has an older sister who loves to play tennis.	Tom có ​​một người chị thích chơi quần vợt.
I will stay in Boston all week.	Tôi sẽ ở lại Boston cả tuần.
Tom says he likes to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy thích đến thăm Boston.
I don't understand what Tom is doing here.	Tôi không hiểu Tom đang làm gì ở đây.
I apologize that I have not written to you for a long time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không viết thư cho bạn trong một thời gian dài.
Tom tells Mary that she doesn't have to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom thinks that Mary is really going to do it.	Tom nghĩ rằng Mary thực sự sẽ làm điều đó.
If you are not better tomorrow, you should stay home from school.	Nếu bạn không tốt hơn vào ngày mai, bạn nên nghỉ học ở nhà.
Tom has decided to visit Mary in Boston in October.	Tom đã quyết định đến thăm Mary ở Boston vào tháng 10.
I had a terrible headache.	Tôi đã bị đau đầu khủng khiếp.
Tom would have given me a ride if I had asked.	Tom có ​​lẽ đã cho tôi đi nhờ nếu tôi yêu cầu.
Tom aimed at the deer.	Tom nhắm vào con nai.
What scared Tom the most was the thought that he might not be able to walk again.	Điều khiến Tom sợ hãi nhất là ý nghĩ rằng anh có thể sẽ không thể đi lại được nữa.
And what do you have to show for it?	Và bạn phải thể hiện điều gì cho nó?
Tom says he thinks Mary can't speak French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
Tom knew what he was going to say to Mary.	Tom biết anh ấy sẽ nói gì với Mary.
I was very shy when I was a kid.	Tôi rất nhút nhát khi tôi còn là một đứa trẻ.
The price tag is still on the shirt Tom is wearing.	Thẻ giá vẫn còn trên chiếc áo sơ mi mà Tom đang mặc.
The last time I saw you was in Australia.	Lần cuối cùng tôi gặp bạn là ở Úc.
I know that Tom wants to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom's house is not near the station.	Nhà của Tom không gần nhà ga.
Tom wasn't the one to ask me out on a date with Mary.	Tom không phải là người đề nghị tôi hẹn hò với Mary.
There is no abstention.	Không có một phiếu trắng nào.
Would you mind giving me a ride to the post office?	Bạn có phiền cho tôi một chuyến xe đến bưu điện không?
Tom didn't go inside.	Tom đã không vào trong.
It's hot in here.	Ở đây nóng quá.
Tom likes to come early.	Tom thích đến sớm.
Tom said he had no trouble sleeping.	Tom cho biết anh ấy không hề khó ngủ.
There are dragons there.	Có rồng ở đó.
Tom was probably about thirteen when he did it.	Tom có ​​lẽ khoảng mười ba tuổi khi anh ấy làm điều đó.
Tom was charged with perjury.	Tom bị buộc tội khai man.
Tom and Mary meet at a Halloween party.	Tom và Mary gặp nhau tại một bữa tiệc Halloween.
It's good that you've arrived. 	Thật tốt khi bạn đã đến.
What would we do without you?	Chúng tôi sẽ làm gì nếu không có bạn?
She has to come back at lunchtime.	Cô ấy phải trở lại vào giờ ăn trưa.
I know quite a few people who don't eat meat.	Tôi biết khá nhiều người không ăn thịt.
Tom said that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó.
We are cooking on coal and oil stoves.	Chúng tôi đang nấu ăn trên bếp than và bếp dầu.
Tom is proud of his daughter.	Tom tự hào về con gái của mình.
I wasn't so lucky.	Tôi đã không may mắn như vậy.
We were hoping for more time.	Chúng tôi đã hy vọng có thêm thời gian.
There's no way Tom would do it alone.	Không đời nào Tom lại làm điều đó một mình.
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
Tom says he thinks Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
Tom usually doesn't wear a tie.	Tom thường không đeo cà vạt.
Are you sure it was Tom and not Mary who did it?	Bạn có chắc rằng chính Tom chứ không phải Mary là người đã làm điều đó?
Tom wants to spend time alone with Mary.	Tom muốn dành thời gian ở một mình với Mary.
He felt this new law would limit his freedom.	Anh ta cảm thấy luật mới này sẽ hạn chế quyền tự do của anh ta.
Tom doesn't need to apologize.	Tom không cần phải xin lỗi.
Tom leaves the restaurant.	Tom rời khỏi nhà hàng.
Don't think too much about it.	Đừng nghĩ quá nhiều về điều đó.
Tom is a neighbor of mine.	Tom là một người hàng xóm của tôi.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Nice to see this happen.	Thật vui khi thấy điều này xảy ra.
The city library has undergone several renovations and can now hold twice as many books as before.	Thư viện thành phố đã trải qua nhiều đợt cải tạo và hiện có thể chứa gấp đôi số sách so với trước đây.
Tom was the one who said it.	Tom là người đã nói điều đó.
I understand the disappointment.	Tôi hiểu sự thất vọng.
Obviously you weren't paying attention.	Rõ ràng là bạn đã không chú ý.
I know that Tom is getting excited.	Tôi biết rằng Tom đang bị kích thích.
You can tell me that you will be late.	Bạn có thể cho tôi biết rằng bạn sẽ đến muộn.
Now I am much happier.	Bây giờ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều.
I told Tom and Mary that I loved them.	Tôi đã nói với Tom và Mary rằng tôi yêu họ.
Tom says he was forgiven for doing it.	Tom nói rằng anh ấy đã được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom sat in the front passenger seat.	Tom ngồi ở ghế hành khách phía trước.
Tom knows that he can't get to the airport before 2:30.	Tom biết rằng anh ấy không thể đến sân bay trước 2:30.
I never doubted it for a moment.	Tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó trong một khoảnh khắc.
Tom and Mary want us to help them do that.	Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ làm điều đó.
There are many dictionaries in the bookcase.	Có rất nhiều từ điển trong tủ sách.
I would strongly advise you to quit doing that.	Tôi sẽ khuyên bạn mạnh mẽ để bỏ làm điều đó.
I didn't expect Tom to want to do that.	Tôi không ngờ Tom lại muốn làm như vậy.
I didn't know how wrong I was until we tried it.	Tôi không biết mình đã sai như thế nào cho đến khi chúng tôi thử làm điều đó.
I see Tom giving Mary a flower.	Tôi thấy Tom tặng Mary một bông hoa.
Tom is healthy, isn't he?	Tom khỏe mạnh, phải không?
Mary is hardly a shrinking purple.	Mary hầu như không phải là một màu tím đang co lại.
I should probably tell Tom I won't do it again.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
I can't find that word in the dictionary.	Tôi không thể tìm thấy từ đó trong từ điển.
Tom gave me this shirt.	Tom đã đưa chiếc áo này cho tôi.
It wasn't Tom who showed Mary how to do it.	Tom không phải là người đã chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I don't think I can eat a worm.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn một con sâu.
He was named Tom after his father.	Anh ấy được đặt tên là Tom theo tên của cha mình.
Tom came to visit me while I was in the hospital.	Tom đến thăm tôi khi tôi đang ở bệnh viện.
I want to learn how to windsurf.	Tôi muốn học cách lướt ván buồm.
Tom wants me to help him with his homework.	Tom muốn tôi giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom is old and ugly.	Tom già và xấu.
Tom says he hopes that Mary doesn't do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không làm điều đó.
Tom is a private driver.	Tom là một tài xế riêng.
Tom died of natural causes in 2013.	Tom chết vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 2013.
Is it just a matter of time?	Nó chỉ là một vấn đề thời gian?
I am afraid that you will say that.	Tôi sợ rằng bạn sẽ nói điều đó.
Tom has never had one of these.	Tom chưa bao giờ có một trong những thứ này.
Tom told everyone he was frustrated.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nản lòng.
I think Tom will be very surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên.
I explicitly ordered Tom not to go there.	Tôi đã ra lệnh rõ ràng cho Tom không được đến đó.
Tom jumped out of the tower.	Tom đã lao khỏi tháp.
My father wouldn't let me go out with Tom.	Cha tôi không cho tôi đi chơi với Tom.
Tom did a Google search himself.	Tom đã tự tìm kiếm trên Google.
Tom said he didn't want to come with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi với chúng tôi.
I don't think Tom wants Mary to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn Mary làm điều đó một mình.
I hope that Tom won't tell me that I should.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó.
I'm not sure really.	Tôi không chắc thực sự.
Do you think Tom and Mary would want to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ muốn làm điều đó?
Even if you don't like me, we still have to work together.	Dù bạn không thích tôi nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng cùng nhau.
Tom still hasn't answered.	Tom vẫn chưa trả lời.
Most people are not affected.	Hầu hết mọi người đều không bị ảnh hưởng.
Do you think Tom had a good time in Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston?
Tom offers to buy a drink for Mary.	Tom đề nghị mua đồ uống cho Mary.
Today is my lucky day.	Hôm nay là ngày may mắn của tôi.
I didn't let it bother me.	Tôi đã không để nó làm phiền tôi.
We met them by chance at the bus stop.	Chúng tôi gặp họ một cách tình cờ ở bến xe buýt.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
Tom said it was your idea.	Tom nói rằng đó là ý tưởng của bạn.
Tom pretended like nothing happened.	Tom giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tell Tom I need to talk to him.	Nói với Tom rằng tôi cần nói chuyện với anh ấy.
Tom is usually very careful.	Tom thường rất cẩn thận.
Tom was the only one in the pool.	Tom là người duy nhất trong hồ bơi.
Tom was the one who came up with the idea.	Tom là người đưa ra ý tưởng.
Tom just got out of the tub.	Tom vừa ra khỏi bồn tắm.
Tom tells Mary that he doesn't think John is healthy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John khỏe mạnh.
Tom looks forward to hearing from Mary soon.	Tom mong sớm nhận được phản hồi từ Mary.
Tom is quite unreliable.	Tom khá không đáng tin cậy.
I can't see Tom agreeing to do that.	Tôi không thể thấy Tom đồng ý làm điều đó.
I wonder if Tom is smarter than Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thông minh hơn Mary không.
The company, which is wholly owned by NTT, is doing well.	Công ty do NTT sở hữu hoàn toàn, đang hoạt động tốt.
I don't know if we can help Tom this time.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể giúp gì cho Tom lần này không.
Do you think Tom can do it without getting hurt?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không bị thương?
Tom clearly doesn't need the money.	Tom rõ ràng không cần tiền.
Tom needs to start learning French.	Tom cần bắt đầu học tiếng Pháp.
The swallow flies very fast.	Chim én bay rất nhanh.
That is not my question.	Đó không phải là câu hỏi của tôi.
This is my account number.	Đây là số tài khoản của tôi.
Tom ran to the palace.	Tom chạy đến cung điện.
Do you have pain relievers?	Bạn có thuốc giảm đau không?
I'll help Tom do it.	Tôi sẽ giúp Tom làm điều đó.
I think you might be in Boston this week.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể ở Boston trong tuần này.
Tom wanted Mary to tell him what he had to do.	Tom muốn Mary nói cho anh ta biết anh ta phải làm gì.
Tom says he won't go to Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè năm sau.
I have to do it before I go home.	Tôi phải làm điều đó trước khi về nhà.
Tom has been to Boston a lot.	Tom đã từng đến Boston rất nhiều.
Tom leaves the club with Mary.	Tom rời câu lạc bộ với Mary.
They have few earthquakes in the UK.	Họ có ít trận động đất ở Anh.
Tom is playing poker with his friends.	Tom đang chơi poker với bạn bè của mình.
I am still proud to have served with Tom.	Tôi vẫn tự hào vì đã phục vụ cùng Tom.
Tom walked out of the hospital with a smile on his face.	Tom bước ra khỏi bệnh viện với nụ cười trên môi.
That doesn't seem right to me.	Điều đó có vẻ không hợp lý với tôi.
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
We had plenty of time to catch our train.	Chúng tôi có nhiều thời gian để bắt chuyến tàu của chúng tôi.
You are wasting.	Bạn đang lãng phí.
Tom didn't know if he was right or wrong.	Tom không biết mình đúng hay sai.
Sometimes I get accused of being obstinate.	Đôi khi tôi bị buộc tội là cố chấp.
Tom says Mary is done.	Tom nói Mary đã xong.
Tom made it clear that he didn't want to work for us.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn làm việc cho chúng tôi.
You will feel more comfortable after a night of sleep.	Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau một đêm ngủ.
I don't want Tom to stay.	Tôi không muốn Tom ở lại.
Stick to the road.	Bám sát vào con đường.
Tom said that Mary will probably be in Australia next Monday.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ ở Úc vào thứ Hai tới.
I'm meeting Tom for lunch at a restaurant on Park Street.	Tôi đang gặp Tom để ăn trưa tại một nhà hàng trên Phố Park.
I will probably do that.	Tôi có lẽ sẽ làm điều đó.
Maybe it won't be long before we see each other again.	Có lẽ còn lâu chúng ta mới gặp lại nhau.
I don't believe in coincidence.	Tôi không tin vào sự trùng hợp.
It's not perfect.	Nó không hoàn hảo.
Tom said Mary would probably hesitate to do that.	Tom nói Mary có lẽ sẽ do dự khi làm điều đó.
Let's talk to Tom.	Hãy nói chuyện với Tom.
Tom spent a lot of time playing games as a child.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để chơi game khi còn nhỏ.
Tom thinks that Mary always packs too much stuff in her suitcase.	Tom cho rằng Mary luôn đóng gói quá nhiều đồ trong vali của mình.
She was one of the girls we invited to the party.	Cô ấy là một trong những cô gái mà chúng tôi mời đến bữa tiệc.
Some wounds never heal.	Một số vết thương không bao giờ lành.
Tom last saw Mary three years ago.	Tom nhìn thấy Mary lần cuối cách đây ba năm.
Tom was taken to the interrogation room.	Tom được đưa đến phòng thẩm vấn.
No one denies that.	Không ai phủ nhận điều đó.
Tom stirred the soup with a spoon.	Tom dùng thìa khuấy súp.
I don't have to go back to Australia until Monday.	Tôi không phải trở lại Úc cho đến thứ Hai.
Tom seemed to want it as much as Mary.	Tom dường như cũng muốn điều đó như Mary.
Tom wants my help.	Tom muốn tôi giúp.
You don't trust us?	Bạn không tin tưởng chúng tôi?
It's a nice coat.	Đó là một chiếc áo khoác đẹp.
The economy began to deflate in 2017, with the consumer price index falling 0.8%.	Nền kinh tế bắt đầu giảm phát vào năm 2017, với chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,8%.
Tom will be here in three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần nữa.
Tom didn't think Mary was the one who did it.	Tom không nghĩ Mary là người đã làm điều đó.
I will never be able to afford the kind of house my wife wants.	Tôi sẽ không bao giờ đủ tiền mua loại nhà mà vợ tôi muốn.
Tom bought another dog for his children.	Tom đã mua một con chó khác cho các con của mình.
Tom doesn't have enough time to do that.	Tom không có đủ thời gian để làm điều đó.
We're the only ones here who know Tom and only Tom has to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom và chỉ Tom phải làm điều đó.
Tom won't leave me alone.	Tom sẽ không để tôi yên.
We don't have white roses, only red and pink.	Chúng tôi không có hoa hồng trắng, chỉ có màu đỏ và hồng.
Tom rejected his son.	Tom đã từ chối con trai mình.
Do not move suddenly.	Đừng di chuyển đột ngột.
I doubt that Tom did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã làm điều đó.
I am not a member of the club.	Tôi không phải là thành viên của câu lạc bộ.
I forgot that I promised Tom I would do it.	Tôi quên rằng tôi đã hứa với Tom tôi sẽ làm điều đó.
Tom should be able to do it without Mary's help.	Tom sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Mary.
What Tom saw surprised him.	Những gì Tom nhìn thấy đã làm anh ngạc nhiên.
I don't want to disturb Tom while he is working.	Tôi không muốn làm phiền Tom khi anh ấy đang làm việc.
Tom can speak French well enough to be able to understand.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp đủ tốt để có thể hiểu được.
The new home did not live up to expectations.	Ngôi nhà mới không đáp ứng được mong đợi.
Why don't we meet again on October 20?	Sao ngày 20-10 chúng ta không gặp lại nhau nhỉ?
My plane leaves at six o'clock.	Máy bay của tôi rời đi lúc sáu giờ.
Tom must be crazy.	Tom chắc bị điên rồi.
Tom says that Mary doesn't like to do that.	Tom nói rằng Mary không thích làm điều đó.
I gave you an extra hour and you're still not done.	Tôi đã cho bạn thêm một giờ và bạn vẫn chưa hoàn thành công việc.
We'll have dinner when Tom gets home.	Chúng ta sẽ ăn tối khi Tom về đến nhà.
Tom has a food allergy, so he has to be careful with what he eats.	Tom bị dị ứng thực phẩm, vì vậy anh ấy phải cẩn thận với những gì anh ấy ăn.
Tom will have to be replaced.	Tom sẽ phải được thay thế.
No need to worry about anything.	Không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Tom has a lot of will.	Tom có ​​rất nhiều ý chí.
You can't do it without a license.	Bạn không thể làm điều đó mà không có giấy phép.
This section of the Autobahn has no speed limit.	Đoạn đường này của Autobahn không có giới hạn tốc độ.
I am very disjointed.	Tôi rất rời rạc.
Mary works as a waitress at a local coffee shop.	Mary làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê địa phương.
Tom and Mary both had to do it again.	Tom và Mary đều phải làm điều đó một lần nữa.
Tom spent all day yesterday studying for today's French test.	Tom đã dành cả ngày hôm qua để học cho bài kiểm tra tiếng Pháp hôm nay.
We need blankets.	Chúng ta cần chăn.
I can't bear to see you wasting my time.	Tôi không thể chịu được khi thấy bạn lãng phí thời gian của mình.
I think that's a big deal for Tom.	Tôi nghĩ đó là một vấn đề lớn đối với Tom.
What an achievement!	Thật là một thành tựu!
Tom worked in Boston for a long time.	Tom đã làm việc ở Boston trong một thời gian dài.
I don't think Tom should do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
You know I'm going to take pictures, right?	Bạn biết tôi định chụp ảnh, phải không?
Tom thinks that Mary might refuse to help him.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ từ chối giúp anh ta.
Tom tossed his sunglasses to the top of his head.	Tom hất kính râm lên đỉnh đầu.
Tom lost his wife to cancer.	Tom mất vợ vì bệnh ung thư.
Tom drinks coffee and Mary drinks tea.	Tom uống cà phê và Mary uống trà.
This is a poisonous mushroom.	Đây là một loại nấm độc.
Tom is John's roommate this year.	Tom là bạn cùng phòng của John năm nay.
How much is admission?	Nhập học là bao nhiêu?
I want Tom to stay with me.	Tôi muốn Tom ở lại với tôi.
My neighbor and I don't get along.	Tôi và hàng xóm không hợp nhau.
Tom met Mary while he was in Boston.	Tom đã gặp Mary khi anh ấy đang ở Boston.
Tom says he didn't know that Mary would eventually want to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
Tom and Mary got married at a very young age.	Tom và Mary kết hôn khi còn rất trẻ.
It doesn't hurt at all.	Nó không đau chút nào.
Tom is fixing your bike.	Tom đang sửa xe đạp của bạn.
Tom and I study together in the library.	Tom và tôi học cùng nhau trong thư viện.
Tom asked me and Mary if we wanted to go skiing with him.	Tom hỏi tôi và Mary có muốn đi trượt tuyết với anh ấy không.
I thought Tom could ask Mary to show us how to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
Perhaps you are hungry. 	Có lẽ bạn đang đói.
Let me get you something to eat.	Để tôi lấy cho bạn một cái gì đó để ăn.
We fasted.	Chúng tôi đã nhịn ăn.
She will visit her grandmother on Saturday.	Cô ấy sẽ đến thăm bà của cô ấy vào thứ bảy.
I think Tom doesn't want to tell us the truth.	Tôi nghĩ Tom không muốn cho chúng tôi biết sự thật.
There is a one year warranty on this toaster.	Có một bảo hành một năm đối với máy nướng bánh mì này.
Maybe the only person here who doesn't need to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không cần làm điều đó là Tom.
We're bringing the band back together.	Chúng tôi đang đưa ban nhạc trở lại với nhau.
I can't walk away from Tom.	Tôi không thể bước ra khỏi Tom.
"May I ask you a few questions?" 	"Tôi có thể hỏi anh một vài câu hỏi được không?"
"A question about what?"	"Câu hỏi về cái gì?"
It's not the same.	Nó không giống nhau.
I have three times more books than you.	Tôi có số sách nhiều hơn bạn gấp ba lần.
Withered flowers.	Những bông hoa héo úa.
Why haven't you asked about the cause of the defect?	Tại sao bạn chưa hỏi về nguyên nhân của khiếm khuyết?
Tom will be here for the weekend.	Tom sẽ ở đây vào cuối tuần.
You are confusing me.	Bạn đang làm tôi bối rối.
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thắng.
Tom doesn't teach here anymore.	Tom không dạy ở đây nữa.
Germany allied with Italy.	Đức liên minh với Ý.
I need to do it before I go home.	Tôi cần phải làm điều đó trước khi tôi về nhà.
Tom was used to doing it in the dark.	Tom đã quen với việc đó trong bóng tối.
She has been learning English since she was 10 years old.	Cô đã học tiếng Anh từ khi 10 tuổi.
I would kill Tom if I had to.	Tôi sẽ giết Tom nếu phải.
I don't think Tom will finish.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành.
"The rolling stone does not grow moss" is a proverb.	"Hòn đá lăn không mọc rêu" là một câu tục ngữ.
Tom will be in charge while I'm away.	Tom sẽ phụ trách trong khi tôi đi vắng.
I hope I don't regret it.	Tôi hy vọng tôi không hối tiếc.
I don't think Tom will be angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tức giận.
Tom is not an adult.	Tom không phải là người lớn.
Both Tom and I stopped eating.	Cả tôi và Tom đều bỏ ăn.
There's no reason for Tom to stay.	Không có lý do gì để Tom ở lại.
Actinium melts at 1,051°C.	Actinium nóng chảy ở 1.051 ° C.
I can't do it without a little help.	Tôi không thể làm điều đó mà không có một chút giúp đỡ.
Fair competition is necessary for the healthy development of the industry.	Cạnh tranh công bằng là cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp.
I don't think we're going to do that today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary are fine.	Tom và Mary đều ổn.
I gave the key to Tom.	Tôi đã đưa chìa khóa cho Tom.
I don't like Tom at all.	Tôi không thích Tom chút nào.
Our city police have a new campaign targeting drunk driving.	Cảnh sát thành phố của chúng tôi có một chiến dịch mới nhắm vào việc lái xe trong tình trạng say rượu.
Apparently Tom was motivated to do it.	Rõ ràng là Tom đã có động lực để làm điều đó.
Tom is not very polite.	Tom không được lịch sự cho lắm.
Tom showered Mary with gifts and affection.	Tom đã tắm cho Mary bằng những món quà và tình cảm.
I don't know I shouldn't do it today.	Tôi không biết tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was very rude to me.	Tom đã rất thô lỗ với tôi.
Tom caused a lot of problems.	Tom đã gây ra rất nhiều vấn đề.
You'd better back off.	Tốt hơn hết bạn nên lùi lại.
You are in big trouble.	Bạn đang gặp rắc rối lớn.
What did Tom cook for dinner?	Tom đã nấu gì cho bữa tối?
I am the head coach.	Tôi là huấn luyện viên trưởng.
If you drink alcohol, don't drive. 	Nếu bạn uống rượu, đừng lái xe.
If you drive, don't drink.	Nếu bạn lái xe, đừng uống rượu.
I don't think I should do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó một lần nữa.
I don't think you really understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu.
Tom forced me to leave.	Tom buộc tôi phải rời đi.
I aspire to be a flight attendant.	Tôi khao khát một công việc tiếp viên hàng không.
Thanks for the introduction.	Cảm ơn vì lời giới thiệu.
This pen is a real bargain at such a low price.	Cây bút này là một món hời thực sự với mức giá thấp như vậy.
Tom is very angry with Mary.	Tom rất tức giận với Mary.
All I know is that Tom was here with me at 2:30.	Tất cả những gì tôi biết là Tom đã ở đây với tôi lúc 2:30.
I'm on a roll right now.	Tôi đang ở trên một cuộn ngay bây giờ.
You are shorter than Tom.	Bạn thấp hơn Tom.
Tom says he knows that Mary may be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
You will have to work with Tom.	Bạn sẽ phải làm việc với Tom.
I won't be able to eat all of these.	Tôi sẽ không thể ăn tất cả những thứ này.
I can't ask permission to do that.	Tôi không thể xin phép để làm điều đó.
He wanted to strangle the bug.	Anh ta muốn bóp chết con bọ.
The current political situation is not very stable.	Tình hình chính trị hiện tại không ổn định lắm.
Tom can use my bike.	Tom có ​​thể sử dụng xe đạp của tôi.
The captain decided to send someone to scout.	Thuyền trưởng quyết định cử một người đi trinh sát.
Tom often travels abroad on business.	Tom thường xuyên đi công tác nước ngoài.
Whose baseball gloves are these?	Găng tay bóng chày của ai đây?
Tom still didn't realize what he needed to do.	Tom vẫn chưa nhận ra mình cần phải làm gì.
I came here for a meeting.	Tôi đến đây để họp.
They find it very easy to immigrate to the United States.	Họ nhận thấy việc định cư ở Hoa Kỳ rất dễ dàng.
Tom has been a very good manager.	Tom đã là một người quản lý rất tốt.
What's your new girlfriend's name?	Bạn gái mới của bạn tên là gì?
Tom has had a crush on Mary for many years.	Tom đã phải lòng Mary trong nhiều năm.
Tom wanted to walk home but his mother wouldn't let him.	Tom muốn đi bộ về nhà nhưng mẹ anh không cho.
You don't have to leave now.	Bạn không cần phải rời đi ngay bây giờ.
Never think otherwise.	Đừng bao giờ nghĩ khác.
Tom seemed to be in a coma.	Tom dường như hôn mê.
I could have written it much better.	Tôi có thể đã viết nó tốt hơn nhiều.
Tom said he thought it might snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể sẽ có tuyết.
Tom has something very important to say to Mary.	Tom có ​​một điều rất quan trọng muốn nói với Mary.
Do you want me to teach Tom karate?	Bạn có muốn tôi dạy Tom karate không?
I have Tom's key.	Tôi có chìa khóa của Tom.
Some children turn to suicide to escape unbearable pressure.	Một số trẻ em tìm đến cách tự tử để thoát khỏi áp lực không thể chịu đựng được.
Tom walks to the store to buy bread.	Tom đi bộ đến cửa hàng để mua bánh mì.
Tom and Mary know about it.	Tom và Mary biết về nó.
Tom spent his whole life in Boston.	Tom đã dành cả cuộc đời của mình ở Boston.
The water is waist deep.	Nước sâu đến thắt lưng.
Tom says I don't sound optimistic.	Tom nói rằng tôi nghe có vẻ không lạc quan.
It is not irrelevant.	Nó không phải là không liên quan.
Tom got to school on time.	Tom đã đến trường đúng giờ.
Tom needs a prescription.	Tom cần một toa thuốc.
Tom studied at Harvard.	Tom học tại Harvard.
Tom's attempt at a solution created more problems than it solved.	Nỗ lực của Tom về một giải pháp đã tạo ra nhiều vấn đề hơn là nó đã giải quyết được.
I wonder what makes Tom think I don't need to do that anymore?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy nữa?
Thanks for reminding me.	Cảm ơn vì đã nhắc tôi.
How does Tom handle it?	Tom xử lý nó như thế nào?
Tom looked embarrassed.	Tom có ​​vẻ ngượng ngùng.
Tom was better at French.	Tom đã giỏi tiếng Pháp hơn.
Tom skimmed the text.	Tom đọc lướt văn bản.
Let Tom use my dressing room.	Hãy để Tom sử dụng phòng thay đồ của tôi.
Why don't you do it with me?	Tại sao bạn không làm điều đó với tôi?
I was on the pier.	Tôi đã ở trên bến tàu.
Who does Tom think will help us?	Tom nghĩ ai sẽ giúp chúng ta?
"Can I have some more coffee?" 	"Em uống thêm cà phê nhé?"
"No thanks. I've had enough."	"Không, cảm ơn. Tôi ăn đủ rồi."
Tom wasn't here yesterday.	Tom không phải ở đây ngày hôm qua.
Tom wants to reduce his carbon footprint.	Tom muốn giảm lượng khí thải carbon của mình.
Glasses protect your eyes from dust.	Kính bảo vệ mắt của bạn khỏi bụi.
I asked Tom many questions.	Tôi đã hỏi Tom nhiều câu hỏi.
I'm not sure Tom would do that.	Tôi không chắc Tom sẽ làm điều đó.
I don't think Tom is as stubborn as Mary.	Tôi không nghĩ Tom cứng đầu như Mary.
Tom is standing in the middle of the road.	Tom đang đứng giữa đường.
The trees are bending in the wind.	Cây cối đang uốn mình trong gió.
I speak slowly so that they understand me.	Tôi nói chậm để họ hiểu tôi.
I didn't swim because it was too cold.	Tôi đã không bơi vì trời quá lạnh.
I really like that Tom is empathetic.	Tôi thực sự thích Tom là người đồng cảm.
Tom should have done the way Mary told him to.	Tom lẽ ra nên làm theo cách Mary bảo anh ấy làm.
Tom doesn't often help us.	Tom không thường xuyên giúp đỡ chúng tôi.
Tom is not mad at you.	Tom không giận bạn.
I really don't want it.	Tôi thực sự không muốn nó.
I did not receive your message.	Tôi không nhận được tin nhắn của bạn.
Now I'm the boss.	Bây giờ tôi là ông chủ.
I will be very grateful if you help me.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn giúp tôi.
Tom doesn't want anyone else to know.	Tom không muốn ai khác biết.
We have found it.	Chúng tôi đã tìm thấy nó.
That is not appropriate.	Điều đó không thích hợp.
The reverse is also true.	Các ngược lại cũng đúng.
Tom's lawyers asked the judge for a break.	Các luật sư của Tom yêu cầu thẩm phán cho nghỉ giải lao.
We need to find a solution to this problem.	Chúng ta cần tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
I want to do it, but I don't know how.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không biết làm thế nào.
Who is the girl Tom is flirting with?	Cô gái mà Tom đang tán tỉnh là ai?
If you had to describe yourself as an animal, what animal would it be?	Nếu bạn phải mô tả mình là một con vật, đó sẽ là con vật nào?
Tom is still in the bathroom.	Tom vẫn ở trong phòng tắm.
I love Terminator movies because of the great special effects.	Tôi thích phim Kẻ hủy diệt vì hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời.
Tom told me he thought Mary would be right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có lý.
Let me tell you about the good old days.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe về những ngày xưa đẹp đẽ.
I don't think I have a chance of getting that job.	Tôi không nghĩ mình có cơ hội nhận được công việc đó.
My kidnappers were never caught.	Những kẻ bắt cóc tôi chưa bao giờ bị bắt.
I didn't kill my wife.	Tôi không giết vợ tôi.
I don't understand why Tom needs to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom cần làm như vậy.
Whatever you do, don't forget to do it.	Dù bạn làm gì, đừng quên làm điều đó.
Tom did the thirty-second banana tree planting move.	Tom đã thực hiện động tác trồng cây chuối ba mươi giây.
How do you think Tom knows that?	Làm thế nào bạn nghĩ Tom biết điều đó?
Tom should be the next to do it.	Tom nên là người tiếp theo làm điều đó.
What is so important?	Điều gì quan trọng như vậy?
Tom is quite unpopular.	Tom khá không được yêu thích.
Tom certainly seems more sociable than Mary.	Tom chắc chắn có vẻ dễ hòa đồng hơn Mary.
Banks as well as some companies will not open next Monday.	Các ngân hàng cũng như một số công ty sẽ không mở cửa vào thứ Hai tới.
It took me three hours to drive to Boston.	Tôi mất ba giờ lái xe đến Boston.
Tom is not that strong.	Tom không mạnh mẽ như vậy.
What kind of beer would you like to drink?	Bạn muốn uống loại bia nào?
Tom has decided that he will go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ đến Boston vào mùa hè năm sau.
He prides himself on never being late for school.	Anh ấy tự hào về việc không bao giờ đi học muộn.
Mary is wearing a blue dress.	Mary đang mặc một chiếc váy màu xanh lam.
Tom said no one was hurt.	Tom nói không ai bị thương.
Miles Davis is an American jazz musician.	Miles Davis là một nhạc sĩ nhạc jazz người Mỹ.
You don't have to do this for me.	Bạn không cần phải làm điều này cho tôi.
There are three patients in the waiting room.	Có ba bệnh nhân trong phòng chờ.
I really don't care what you have to say.	Tôi thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì bạn phải nói.
I doubt that Tom can do it without any help.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom will tear down his house.	Tom sẽ phá bỏ ngôi nhà của mình.
I doubt Tom won't wait until we get there.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không đợi cho đến khi chúng ta đến đó.
Tom will be waiting for Mary in the parking lot.	Tom sẽ đợi Mary ở bãi đậu xe.
I'm tired of watching TV.	Tôi chán xem TV.
We have to tell Tom what happened.	Chúng ta phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom doesn't care about me.	Tom không quan tâm đến tôi.
We often listen to Mozart.	Chúng tôi thường nghe Mozart.
Tom now lives near Boston.	Tom hiện sống gần Boston.
Tom says that he thinks Mary loves John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary yêu John.
I hope Tom didn't try to do that.	Tôi hy vọng Tom đã không cố gắng làm điều đó.
The kids didn't seem to understand the instructions.	Bọn trẻ dường như không hiểu hướng dẫn.
I think that's a bad idea.	Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
I scanned the room.	Tôi lướt qua căn phòng.
That's not Tom's style.	Đó không phải là phong cách của Tom.
I know that I have to help you tomorrow.	Tôi biết rằng tôi phải giúp bạn vào ngày mai.
I told Tom why I needed to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi cần làm điều đó.
Tom left work at 2:30 this afternoon.	Tom rời công việc lúc 2:30 chiều nay.
Please don't get angry.	Xin đừng tức giận.
One day, I met a classmate of mine on the street.	Một ngày nọ, tôi gặp một người bạn cùng lớp của tôi trên phố.
Tom pulls darts off the board.	Tom rút phi tiêu ra khỏi bảng.
I don't think you let us do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cho phép chúng tôi làm điều đó.
Do you believe in fairies?	Bạn có tin vào thần tiên?
Tom kicked the snow off his boots.	Tom đá tuyết khỏi ủng của mình.
I know Tom won't be allowed to do what he wants to do.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm những gì anh ấy muốn làm.
Wait until Tom comes back.	Hãy đợi cho đến khi Tom trở lại.
Tom keeps the money he stole in a box that he hides in the back of his closet.	Tom cất số tiền mà anh ta trộm được vào một chiếc hộp mà anh ta giấu ở phía sau tủ quần áo của mình.
Japan's gold and foreign exchange reserves stood at $68.9 billion at the end of 1998, down from $77.0 billion a year earlier.	Dự trữ vàng và ngoại hối của Nhật Bản ở mức 68,9 tỷ USD vào cuối năm 1998, giảm so với mức 77,0 tỷ USD một năm trước đó.
I'm not a regular cook.	Tôi không phải là người thường nấu ăn.
Tom was realistic about it.	Tom đã thực tế về nó.
Tom has been very supportive.	Tom đã được hỗ trợ rất nhiều.
I sympathize.	Tôi thông cảm.
I have not run the washing machine yet.	Tôi vẫn chưa chạy máy giặt.
I was hoping that Tom wouldn't see me do it.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ không nhìn thấy tôi làm điều đó.
Tom is the only one who has done that.	Tom là người duy nhất đã làm được điều đó.
We all have to work together.	Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau.
Here are some types of watermelon.	Đây là một số loại dưa hấu.
I don't like my hair at all.	Tôi không thích mái tóc của mình chút nào.
Tom and Mary are engaged.	Tom và Mary đã đính hôn.
Tom learned how to play the piano before he started learning to play the trumpet.	Tom đã học cách chơi piano trước khi bắt đầu học chơi kèn.
I know Tom doesn't know we shouldn't do it alone.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
You must be busy.	Bạn phải bận rộn.
I know that Tom knows that we don't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng tôi không làm thế nào để làm điều đó.
I don't think Tom has much longer to live.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn sống được bao lâu nữa.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom has no job.	Tom không có việc làm.
Tom will win his final match.	Tom sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết của mình.
You are going about this all wrong.	Bạn đang đi về điều này tất cả sai.
Tom booked another batch.	Tom đã đặt một đợt khác.
I think I used a bit too much onion powder.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sử dụng một chút quá nhiều bột hành tây.
It was Tom's proudest moment.	Đó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Tom.
I think you and Tom want to be alone.	Tôi nghĩ bạn và Tom muốn ở một mình.
Tom says he will try it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó ngay hôm nay.
I told Tom a lot of things that weren't quite right.	Tôi đã nói với Tom rất nhiều điều không hoàn toàn đúng.
I hope Tom will be there.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở đó.
Tom probably won't let Mary win.	Tom có ​​lẽ sẽ không để Mary thắng.
I went to the South Pacific for a summer of romantic adventure.	Tôi đã đến Nam Thái Bình Dương cho một mùa hè phiêu lưu lãng mạn.
Why don't you come in for a cup of coffee and chat?	Tại sao bạn không vào uống một tách cà phê và trò chuyện?
Tom saw Mary going up the stairs.	Tom nhìn thấy Mary đang đi lên cầu thang.
The question surprised Tom a little.	Câu hỏi làm Tom ngạc nhiên một chút.
I think Tom won't swim.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bơi.
Those are questions that I cannot answer.	Đó là những câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
I think what Tom is doing is dangerous.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm là nguy hiểm.
Please remember to wake me up at seven tomorrow.	Xin hãy nhớ đánh thức tôi lúc bảy giờ ngày mai.
Tom will try it again.	Tom sẽ thử nó một lần nữa.
How's Tom's knee?	Đầu gối của Tom thế nào?
Tom doesn't want to live in Australia for more than a year.	Tom không muốn sống ở Úc quá một năm.
Tom won't be able to turn the tide.	Tom sẽ không thể xoay chuyển tình thế.
It's too smoky here for you, isn't it?	Ở đây quá khói đối với bạn, phải không?
Tom knew Mary couldn't have children.	Tom biết Mary không thể có con.
How could Tom not understand this?	Làm sao Tom có ​​thể không hiểu điều này?
I don't play the trumpet as well as I used to.	Tôi không chơi kèn giỏi như trước nữa.
I can't remember when Tom moved to Australia.	Tôi không thể nhớ Tom chuyển đến Úc khi nào.
How can we prevent this from happening again in the future?	Làm thế nào chúng ta có thể ngăn điều này xảy ra một lần nữa trong tương lai?
Tom knew that Mary was right.	Tom biết rằng Mary đã đúng.
You are of no help.	Bạn không giúp được gì.
Tom was used to sleeping in a tent.	Tom đã quen với việc ngủ trong lều.
Tom bought himself an old car.	Tom đã mua cho mình một chiếc ô tô cũ.
Tom will probably lose.	Tom có ​​thể sẽ thua cuộc.
Tom says he doesn't want Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary làm điều đó.
Is Tom back yet?	Tom về chưa?
I know Tom doesn't know Mary won't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
The special thing in Japan during meals is that people eat rice in small bowls.	Điều đặc biệt ở Nhật Bản trong bữa ăn là mọi người ăn cơm theo từng bát nhỏ.
I hate borrowing money.	Tôi ghét vay tiền.
Tom hopes to do that soon.	Tom hy vọng sẽ sớm làm được điều đó.
You sound like you're sure.	Bạn có vẻ như bạn chắc chắn.
Tom really should do it alone.	Tom thực sự nên làm điều đó một mình.
These are relatively expensive stocks.	Đây là những cổ phiếu tương đối đắt tiền.
I'm pretty sure Tom didn't do all he was supposed to do.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy phải làm.
I said something that I thought was funny, but no one laughed.	Tôi đã nói điều gì đó mà tôi nghĩ là buồn cười, nhưng không ai cười.
I don't think I know anyone who can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom imitates Mary.	Tom bắt chước Mary.
Tom says he doesn't want to sleep in the attic.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ trên gác mái.
I was having a hard time making both ends responsive.	Tôi đã có một thời gian khó khăn để làm cho cả hai đầu đáp ứng.
Tom didn't let me finish.	Tom không để tôi nói hết.
It's the most beautiful engagement ring I've ever seen.	Đó là chiếc nhẫn đính hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom might not want to help us.	Tom có ​​thể không muốn giúp chúng tôi.
Tom is our child.	Tom là con của chúng tôi.
Tom is holding a small box in his hand.	Tom đang cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay.
I will name him Tom.	Tôi sẽ đặt tên cho anh ấy là Tom.
Tom doesn't like it here.	Tom không thích ở đây.
Tom is getting annoyed.	Tom đang trở nên khó chịu.
Tom is covered with slimy slime.	Tom được bao phủ bởi chất nhờn nhầy nhụa.
Tom received an award.	Tom đã nhận được một giải thưởng.
Tom says he doesn't really want to talk about this.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn nói về điều này.
Tom hummed along as Mary sang.	Tom ngâm nga theo khi Mary hát.
I hope that I don't see Tom today.	Tôi hy vọng rằng tôi không gặp Tom hôm nay.
I cannot afford to do that again.	Tôi không có khả năng làm điều đó một lần nữa.
After Tom walked in, the conversation ended.	Sau khi Tom bước vào, cuộc trò chuyện đã kết thúc.
I want Tom to suffer.	Tôi muốn Tom phải chịu đựng.
I think it's important that we stay calm.	Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh.
Love for the whip for spikes, hate for sweet for the bui.	Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Did you have to tell Tom he needed to do it?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó không?
Tom says you deserve a chance.	Tom nói rằng bạn xứng đáng có cơ hội.
Tom never had time for me.	Tom không bao giờ có thời gian cho tôi.
We were really successful.	Chúng tôi đã thực sự thành công.
Tasmania is an island.	Tasmania là một hòn đảo.
Tom realized that something had gone terribly wrong.	Tom nhận ra rằng có điều gì đó đã sai lầm khủng khiếp.
Looks like today is going to be a long day.	Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày dài.
We don't know exactly how Tom died.	Chúng tôi không biết chính xác Tom đã chết như thế nào.
I can't believe I never knew Tom when we were classmates.	Tôi không thể tin rằng tôi chưa bao giờ biết Tom khi chúng tôi là bạn cùng lớp.
Tom must be tired.	Tom phải mệt mỏi.
Tom might be crying now.	Bây giờ Tom có ​​thể đang khóc.
Tourism has become the mainstay of the economy.	Du lịch đã trở thành trụ cột của nền kinh tế.
Tom will be safe here.	Tom sẽ an toàn ở đây.
I wonder why Tom isn't ready.	Tôi tự hỏi tại sao Tom chưa sẵn sàng.
The results aren't even close.	Kết quả thậm chí còn không gần.
Tom cleared his throat loudly.	Tom hắng giọng lớn tiếng.
Tom sounds perfect.	Tom nghe thật hoàn hảo.
Why doesn't Tom help you?	Tại sao Tom không giúp bạn?
Tom doesn't have to go.	Tom không nhất thiết phải đi.
What are the alternatives?	Các lựa chọn thay thế là gì?
Tom and I got to spend some time together while he was in Boston.	Tom và tôi phải dành một ít thời gian bên nhau khi anh ấy ở Boston.
I was torn with a lack of confidence.	Tôi đã bị giằng xé với sự thiếu tự tin.
I don't know for sure when he'll be back.	Tôi không biết chắc chắn khi nào anh ấy sẽ trở lại.
Tom grows rice.	Tom trồng lúa.
I don't think it's as important as Tom thinks.	Tôi không nghĩ nó quan trọng như Tom nghĩ.
Tom and Mary hold hands as they walk on the beach.	Tom và Mary nắm tay nhau khi họ đi dạo trên bãi biển.
Tom made me sigh.	Tom khiến tôi thở phào.
If I were a bird, I could fly to you.	Nếu tôi là một con chim, tôi đã có thể bay đến với bạn.
As far as I know, the problem is not a simple one.	Theo như tôi được biết, vấn đề không phải là một trong những đơn giản.
I think Tom can help you now.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp bạn bây giờ.
Can you do the banana tree move?	Bạn có thể thực hiện động tác trồng cây chuối không?
It's hard to imagine a more dysfunctional family than ours.	Thật khó để tưởng tượng một gia đình rối loạn chức năng hơn chúng ta.
I had never seen a panda until I went to China.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu trúc cho đến khi tôi đến Trung Quốc.
I'll take Tom to the supermarket and buy some eggs.	Tôi sẽ rủ Tom đi siêu thị và mua một ít trứng.
I don't think you will understand it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu nó.
What time does Tom want us to be there?	Tom muốn chúng ta ở đó lúc mấy giờ?
Tom is walking behind me.	Tom đang đi sau tôi.
You should not decline the offer.	Bạn không nên từ chối lời đề nghị đó.
Tom said Mary knew he might be asked to do it again.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom immediately began to speak.	Tom ngay lập tức bắt đầu nói.
These hand-made articles vary in quality.	Những bài viết làm bằng tay này khác nhau về chất lượng.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình cần phải làm gì.
We have not been to Australia yet.	Chúng tôi vẫn chưa đến Úc.
Do you think you want to work for me?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn làm việc cho tôi không?
This is one of the fish that Tom caught.	Đây là một trong những con cá mà Tom bắt được.
Tom says he's been to Boston before.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston trước đây.
I don't have time anymore.	Tôi không còn thời gian nữa.
Tom said he was not used.	Tom nói rằng anh ấy không được sử dụng.
Tom knelt down on one knee.	Tom quỳ một chân xuống.
You cannot view Flash content on iPad. 	Bạn không thể xem nội dung Flash trên iPad.
However, you can easily email yourself the URLs of these sites and view the content on your regular computer when you get home.	Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng gửi email cho chính mình các URL của các trang web này và xem nội dung đó trên máy tính thông thường của bạn khi bạn về nhà.
Tom and Mary are planning to go together.	Tom và Mary đang có kế hoạch đi cùng nhau.
Tom is worse today.	Hôm nay Tom tệ hơn.
I was there already.	Tôi đã ở đó rồi.
Tom told Mary he didn't win.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thắng.
I haven't talked to everyone yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với mọi người.
Tom will tell Mary that he doesn't intend to do that.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy không định làm điều đó.
I think what Tom told you is true.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói với bạn là đúng.
Tom is having a hard time making a living.	Tom đang gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
Tom said he is learning French now.	Tom cho biết bây giờ anh ấy đang học tiếng Pháp.
May I ask why do you want to do that?	Tôi có thể hỏi tại sao bạn muốn làm điều đó?
Tom says he thinks Mary is afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sợ làm điều đó.
We do not expect the passage of the bill with very little debate.	Chúng tôi không mong đợi việc thông qua dự luật với rất ít cuộc tranh luận.
Tom wasn't surprised at how hard it was to do that.	Tom không ngạc nhiên về việc làm điều đó khó như thế nào.
I thought you said you were done with that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã hoàn thành việc đó.
I don't have any friends here in Boston.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào ở đây ở Boston.
That doesn't make much sense.	Điều đó không có nhiều ý nghĩa.
Please send pictures.	Xin vui lòng gửi hình ảnh.
Looks like Tom doesn't know how to do it.	Có vẻ như Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom gave Mary the first piece of cake.	Tom đưa cho Mary miếng bánh đầu tiên.
I was in prison, so I had to raise the child alone.	Anh ở tù nên em phải một mình nuôi con.
You don't suppose Tom can do that, do you?	Bạn không cho rằng Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
She is a professional photographer.	Cô ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
I was surprised when Tom told me he had spent three years in prison.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ta đã phải ngồi tù ba năm.
Tonight I will help my friend in the kitchen.	Tối nay tôi sẽ phụ bạn tôi vào bếp.
Tom committed a crime, but was never convicted.	Tom đã phạm tội, nhưng không bao giờ bị kết án.
Tom is determined to become a teacher.	Tom quyết tâm trở thành một giáo viên.
Tom may be right after all.	Tom có ​​thể đúng sau tất cả.
We were hoping that the rain would stop before noon.	Chúng tôi đã hy vọng rằng mưa sẽ tạnh trước buổi trưa.
I think Tom was the last to do it.	Tôi nghĩ Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom isn't really my cousin.	Tom không thực sự là anh họ của tôi.
I shouldn't be here today.	Tôi không nên ở đây hôm nay.
Has Tom bought it yet?	Tom đã mua nó chưa?
How do you know you don't need a bodyguard?	Làm sao bạn biết bạn không cần vệ sĩ?
It's eight years old.	Nó tám tuổi.
Tom and Mary are like brother and sister.	Tom và Mary giống như anh trai và em gái.
What makes you think Tom can do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó?
I thought that if I broke up with you, I would never have to see you again.	Em đã nghĩ rằng nếu chia tay anh, em sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Tom thinks something is wrong with his car.	Tom nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với chiếc xe của mình.
Maybe you should talk to Tom.	Có lẽ bạn nên nói chuyện với Tom.
I really want a beer now.	Tôi thực sự muốn một cốc bia bây giờ.
I don't think Tom has to worry about Mary anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải lo lắng về Mary nữa.
Actually, I'm not sure who Tom is.	Thực ra, tôi không chắc Tom là ai.
I asked Tom how he did it.	Tôi hỏi Tom làm cách nào mà anh ấy làm được.
Both Tom and Mary are shocked.	Cả Tom và Mary đều bị sốc.
Tom is offended.	Tom bị xúc phạm.
I don't know where Tom actually hid the money.	Tôi không biết Tom thực sự đã giấu tiền ở đâu.
Tom doesn't know he shouldn't help Mary do it.	Tom không biết anh ấy không nên giúp Mary làm điều đó.
Tom was the one who told us to do it.	Tom là người đã bảo chúng tôi làm điều đó.
My car is the only one that doesn't run out of gas.	Xe của tôi là chiếc duy nhất không bị hết xăng.
He is a very good boy.	Anh ấy là một cậu bé rất tốt.
You are just scared.	Bạn chỉ sợ hãi.
Perhaps you were wrong.	Có lẽ bạn đã nhầm.
Tom laughed loudly.	Tom cười rất lớn.
Mary met her husband while she was living in Boston.	Mary gặp chồng khi cô đang sống ở Boston.
Living with Tom won't be easy.	Sống với Tom sẽ không dễ dàng.
Tom said that he is not fit enough to climb the mountain.	Tom nói rằng anh ấy không đủ thể trạng tốt để leo núi.
Why doesn't Tom have a car anymore?	Tại sao Tom không có ô tô nữa?
Tom gets tired of doing that, doesn't he?	Tom cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó, phải không?
Tom saw Mary unconscious.	Tom nhìn thấy Mary bất tỉnh.
When is a good time to do it?	Khi nào là thời điểm tốt để làm điều đó?
Tom said that Mary didn't think John could do it.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John có thể làm như vậy.
Tom will do anything you ask him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I don't know how much more Tom wants.	Tôi không biết Tom muốn thêm bao nhiêu tiền nữa.
Tom will be allowed to do whatever he wants to do.	Tom sẽ được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I think Tom is just trying to be friendly.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang cố tỏ ra thân thiện.
If he is absent, we will not have an English test.	Nếu anh ấy vắng mặt, chúng tôi sẽ không có bài kiểm tra tiếng Anh.
I'm not sure I'm ready for that.	Tôi không chắc rằng mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Mary's jewelry box has been stolen.	Hộp trang sức của Mary đã bị đánh cắp.
I've seen that around.	Tôi đã thấy cái đó xung quanh.
Who will come tonight?	Ai sẽ đến tối nay?
It doesn't have to be that complicated.	Nó không cần phải phức tạp như vậy.
Do you want to swap places?	Bạn có muốn đổi chỗ cho nhau không?
What is your monthly salary?	Tiền lương hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
It is difficult for an old man to change his way of thinking.	Thật khó để một người đàn ông có tuổi thay đổi cách nghĩ của mình.
Tom doesn't want us to see him dead.	Tom không muốn chúng tôi thấy anh ấy chết.
Tom must be sleeping.	Tom chắc đang ngủ.
Tom says he doesn't think he has to today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình phải làm như vậy ngày hôm nay.
Tom is a good leader.	Tom là một nhà lãnh đạo tốt.
Tom decided to plant corn this year.	Tom quyết định trồng ngô trong năm nay.
Mary kissed her husband goodbye.	Mary hôn tạm biệt chồng.
Tom is a maniac.	Tom là một kẻ cuồng loạn.
I have nothing to write.	Tôi không có gì để viết.
Tom looks like he's enjoying himself.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang tận hưởng chính mình.
Tell Tom I'm not going to Australia with him.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không đi Úc với anh ấy.
Tom won't try to do that.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
You will eventually get used to the noise.	Cuối cùng bạn sẽ quen với tiếng ồn.
Are you good enough to do it for me?	Bạn có đủ tốt để làm điều đó cho tôi không?
Tom is still worried, isn't he?	Tom vẫn còn lo lắng, phải không?
Tom realized he needed to do it.	Tom nhận ra mình cần phải làm điều đó.
I promise I won't bite.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không cắn.
When I entered the room, it was empty.	Khi tôi bước vào phòng, nó trống rỗng.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
I have been waiting for this for many years.	Tôi đã chờ đợi điều này trong nhiều năm.
Did Tom get there in time?	Tom đã đến đó kịp thời chưa?
You are not very well built.	Bạn không được xây dựng cho lắm.
Tom was able to pass the test.	Tom đã có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
He was known for his carelessness.	Anh ta đã nổi tiếng về sự bất cẩn.
Tom thinks some of his friends might not be able to do that.	Tom cho rằng một số bạn bè của anh ấy có thể không làm được điều đó.
Tom is trying to solve that problem.	Tom đang cố gắng giải quyết vấn đề đó.
Tom couldn't understand why Mary didn't even listen to him.	Tom không thể hiểu tại sao Mary thậm chí không nghe anh ta.
Just let Tom make his joke.	Cứ để Tom làm trò đùa của anh ấy.
I don't want to sell my land.	Tôi không muốn bán đất của mình.
If you don't start behaving, I will have to bring you down.	Nếu bạn không bắt đầu cư xử, tôi sẽ phải hạ bệ bạn.
Tom is going to Australia and New Zealand.	Tom sẽ đến Úc và New Zealand.
Come here now, Tom.	Tới đây ngay bây giờ, Tom.
Tom is injured in an accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn.
Are you sure you want to try doing that right now?	Bạn có chắc chắn muốn thử làm điều đó ngay bây giờ không?
Tom has no shame.	Tom không có cảm giác xấu hổ.
If you have something to say, say it now.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói, hãy nói ngay bây giờ.
Tom mowed the front lawn.	Tom cắt cỏ phía trước.
Tom and I haven't done anything together for weeks.	Tom và tôi đã không làm bất cứ điều gì cùng nhau trong nhiều tuần.
Tom entered the cave.	Tom vào hang.
I heard Mary is very cute.	Tôi nghe nói Mary rất dễ thương.
Tom knows exactly what he's doing.	Tom biết chính xác những gì anh ấy đang làm.
Does Tom really need that?	Tom có ​​thực sự cần điều đó không?
Tom wants us to know that he was the one who did it.	Tom muốn chúng ta biết rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
Tom gave Mary the brochure.	Tom đưa cho Mary tập tài liệu quảng cáo.
Tom says he doesn't know where Mary went.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã đi đâu.
I want to be able to help my team win.	Tôi muốn có thể giúp đội của mình giành chiến thắng.
I don't know that Tom knows why Mary would do that.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
I don't think I'll have time to help you do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
What can you achieve on the top shelf?	Bạn có thể đạt được những gì trên kệ trên cùng không?
I think Tom likes baseball.	Tôi nghĩ rằng Tom thích bóng chày.
You can always count on Tom in any emergency.	Bạn luôn có thể tin tưởng vào Tom trong mọi trường hợp khẩn cấp.
Tom doesn't care how we feel.	Tom không quan tâm chúng ta cảm thấy thế nào.
Tom doesn't like to listen to the radio.	Tom không thích nghe đài.
How long do you think you can hold your breath?	Bạn nghĩ mình có thể nín thở trong bao lâu?
That has been done many times before.	Điều đó đã được thực hiện nhiều lần trước đây.
Tell Tom I'm coming over to his house this afternoon.	Nói với Tom chiều nay tôi sẽ ghé qua nhà anh ấy.
How you see something depends on your circumstances.	Cách bạn nhìn nhận điều gì đó tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn.
I think we should tell Tom that he needs to work harder.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
Tom is clearly uncomfortable.	Tom rõ ràng là không thoải mái.
She sometimes hesitates before answering.	Cô ấy đôi khi do dự trước khi trả lời.
Tom lives on Park Street.	Tom sống trên Phố Park.
I don't think I know anyone in Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai ở Boston.
All addictive drugs increase the release of dopamine in the brain.	Tất cả các loại thuốc nghiện đều làm tăng giải phóng dopamine trong não.
I told Tom not to let go of the rope, but he did.	Tôi đã nói với Tom đừng buông dây, nhưng anh ấy đã làm như vậy.
Tom cleans Mary's car.	Tom lau xe cho Mary.
Please provide references.	Vui lòng cung cấp tài liệu tham khảo.
Tom didn't ask Mary to do it.	Tom không yêu cầu Mary làm điều đó.
I will make sure that Tom will do it.	Tôi sẽ đảm bảo rằng Tom sẽ làm điều đó.
I don't think you need to tell Tom you're going to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom crouched beside Mary.	Tom cúi xuống bên cạnh Mary.
Tom promised me he would teach me French.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ dạy tôi tiếng Pháp.
I will wait at the gate.	Tôi sẽ đợi ở cổng.
I don't teach French here anymore.	Tôi không dạy tiếng Pháp ở đây nữa.
I don't think I have to do that to Tom.	Tôi không nghĩ mình phải làm vậy với Tom.
Should we take Tom home?	Chúng ta có nên đưa Tom về nhà không?
Tom said that Mary was looking forward to doing it.	Tom nói rằng Mary rất mong được làm điều đó.
I am tone deaf.	Tôi bị điếc giọng điệu.
I know that Tom is biased.	Tôi biết rằng Tom có ​​thành kiến.
It happened to you because you were not careful.	Điều đó đã xảy ra với bạn bởi vì bạn đã không cẩn thận.
Tom's career is over.	Sự nghiệp của Tom đã kết thúc.
Don't leave!	Đừng bỏ đi!
I heard you're moving out.	Tôi nghe nói bạn đang chuyển ra ngoài.
It's not natural.	Nó không tự nhiên.
Stage lights illuminate the aisle.	Ánh đèn sân khấu chiếu sáng lối đi.
Tom knows that he can't do it.	Tom biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom is the one responsible for what happened today.	Tom là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
It's not silver.	Đó không phải là bạc.
I don't think Tom would make a good husband.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm một người chồng tốt.
Only those who do nothing do not make mistakes.	Chỉ những người không làm gì mới không mắc sai lầm.
Tom has co-authored several books.	Tom đã đồng tác giả một số cuốn sách.
I'm on page three.	Tôi đang ở trang ba.
It took me a long time to get used to the noise.	Tôi phải mất một thời gian dài để quen với sự ồn ào.
You know I can't give that kind of information.	Bạn biết rằng tôi không thể đưa ra loại thông tin đó.
I dragged myself out of bed and went to work.	Tôi lê mình ra khỏi giường và đi làm.
I have started to do that.	Tôi đã bắt đầu làm điều đó.
Tom says he is going to the airport.	Tom nói rằng anh ấy đang đến sân bay.
Due to lack of funds, our project failed.	Do thiếu vốn, dự án của chúng tôi đã thất bại.
Tom goes to Boston to visit his girlfriend.	Tom đến Boston để thăm bạn gái.
I'll wait for Tom.	Tôi sẽ đợi Tom.
Tom had breakfast alone.	Tom đã ăn sáng một mình.
You don't want to ask Tom that question.	Bạn không muốn hỏi Tom câu hỏi đó.
Tom is afraid of his biological son.	Tom sợ con trai ruột của mình.
Tom thinks he should try to defuse the situation quickly.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên thử xoa dịu tình hình một cách nhanh chóng.
Tom thought that Mary might be there.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ ở đó.
It was clear to everyone that Tom was very tired.	Mọi người đều thấy rõ là Tom đã rất mệt.
I just thought I could help.	Tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ.
Tom won three games in a row.	Tom đã thắng ba trận liên tiếp.
You should let Tom know you can do it.	Bạn nên cho Tom biết bạn có thể làm điều đó.
Make sure that doesn't happen.	Hãy chắc chắn rằng điều đó không xảy ra.
I won't tell you my phone number.	Tôi sẽ không cho bạn biết số điện thoại của tôi.
Tom didn't know what to do with his hands.	Tom không biết phải làm gì với đôi tay của mình.
Tom told me that Mary would love to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
I didn't have a TV at the time.	Tôi không có TV vào thời điểm đó.
She heard her name being called out in the crowd.	Cô nghe thấy tên mình được xướng lên trong đám đông.
You're the one complaining, not me.	Bạn mới là người than vãn, không phải tôi.
We have not been notified yet.	Chúng tôi vẫn chưa được thông báo.
They must have known it all.	Họ chắc đã biết tất cả.
Tom called Mary and told her that he needed to stay in Boston for three more days.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy cần ở lại Boston thêm ba ngày nữa.
Tom is a pretty good drummer.	Tom là một tay trống khá giỏi.
You should have come to me sooner.	Bạn nên đến với tôi sớm hơn.
Once you have formed a bad habit, you cannot break it easily.	Một khi bạn đã hình thành một thói quen xấu, bạn không thể bỏ nó một cách dễ dàng.
I need to find Tom.	Tôi cần tìm Tom.
In the summer, I wear short-sleeved shirts.	Vào mùa hè, tôi mặc áo sơ mi ngắn tay.
Tom achieved nothing by doing that.	Tom chẳng đạt được gì khi làm điều đó.
I happened to be on the same train as Tom.	Tôi tình cờ đi cùng chuyến tàu với Tom.
Tom and Mary drove to Boston.	Tom và Mary lái xe đến Boston.
That's why I told you that you shouldn't go alone.	Đó là lý do tại sao tôi đã nói với bạn rằng bạn không nên đi một mình.
You don't need to panic.	Bạn không cần phải hoảng sợ.
I feel miserable every time I do that.	Tôi rất khổ sở mỗi khi làm như vậy.
I think there is a chance it will rain tonight.	Tôi nghĩ có khả năng tối nay trời sẽ mưa.
Tom was seriously injured.	Tom đã bị thương nặng.
These socks are from Tom.	Đôi tất này là của Tom.
Tom has a heart of stone.	Tom có ​​một trái tim bằng đá.
A great man will be remembered for his achievements.	Một người đàn ông tuyệt vời sẽ được nhớ đến vì những thành tựu của mình.
My parents love Tom.	Bố mẹ tôi yêu Tom.
This will probably be one of the most important decisions you will have to make.	Đây có lẽ sẽ là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn sẽ phải thực hiện.
I'm sure the traffic noise will piss Tom off.	Tôi chắc rằng tiếng ồn giao thông sẽ khiến Tom phát cáu.
I thought you said you were desperate to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã tuyệt vọng để làm điều đó.
That's what surprised me.	Đó là điều làm tôi ngạc nhiên.
I suspect that Tom is being sarcastic.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang mỉa mai.
I'm not afraid of Tom.	Tôi không sợ Tom.
You cannot use them.	Bạn không thể sử dụng chúng.
This is a problem for you.	Đây là một vấn đề cho bạn.
All drivers should obey the rules of the road.	Tất cả các lái xe nên tuân theo các quy tắc của đường bộ.
Did you stay at home to study for the exam?	Bạn đã ở nhà để học cho kỳ thi?
I bought my partner and now the company is mine.	Tôi đã mua lại đối tác của mình và bây giờ công ty là của tôi.
He is very jealous of his wife.	Anh ấy rất ghen tị với vợ mình.
Tom says he hasn't made it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm được điều đó.
Please don't tell anyone where I am.	Xin đừng cho ai biết tôi đang ở đâu.
Tom showed the picture to Mary.	Tom đưa bức tranh cho Mary xem.
I think Tom doesn't have a driver's license.	Tôi nghĩ rằng Tom không có bằng lái xe.
I think I am part of the problem.	Tôi nghĩ rằng tôi là một phần của vấn đề.
Tom said he was happy to answer our questions.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi trả lời các câu hỏi của chúng tôi.
I would like to see you in my office this afternoon.	Tôi muốn gặp bạn trong văn phòng của tôi chiều nay.
I'm wrong. 	Tôi đã sai.
Forget what I told you.	Hãy quên những gì tôi đã nói với bạn.
I never knew what Tom was doing.	Tôi không bao giờ biết Tom đang làm gì.
Cutting someone's hair isn't really that difficult.	Cắt tóc cho một ai đó không thực sự khó.
A canary in a coal mine serves as an early warning system for carbon monoxide or other harmful gases.	Một con chim hoàng yến trong mỏ than đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm đối với khí carbon monoxide hoặc các khí độc hại khác.
Tom pretended not to be hurt.	Tom giả vờ không bị thương.
Are the two not compatible?	Hai người không hợp nhau sao?
Is there something you don't want to talk about?	Có điều gì bạn không muốn nói về?
I don't think you'll let me go there alone.	Tôi không cho rằng bạn sẽ để tôi đến đó một mình.
That's exactly what I got.	Đó chính xác là những gì tôi nhận được.
That's all I could see.	Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy.
Tom is extremely manipulative.	Tom là người cực kỳ lôi kéo.
Tom comes home at 2:30.	Tom về nhà lúc 2:30.
I told Tom that you love doing it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn thích làm điều đó.
I drove too fast and veered off the road.	Tôi đã lái xe quá nhanh và chạy chệch khỏi đường.
Obviously Tom is very rich.	Rõ ràng là Tom rất giàu.
Tom will succeed in time.	Tom sẽ thành công trong thời gian.
Tom loves taking pictures of food.	Tom thích chụp ảnh đồ ăn.
I almost went to Australia instead of New Zealand.	Tôi gần như đã đến Úc thay vì New Zealand.
I can't keep up with you.	Tôi không thể theo kịp bạn.
He didn't seem happy to see us.	Anh ấy có vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
Tom was no longer angry with Mary.	Tom không còn giận Mary nữa.
That seems a bit shaky.	Điều đó có vẻ hơi run.
Would it be better to do it now or tomorrow?	Sẽ tốt hơn nếu làm điều đó ngay bây giờ hay ngày mai?
It may take some time to get used to this.	Có thể mất một thời gian để làm quen với việc này.
Tom listens to Mary explain what to do.	Tom lắng nghe Mary giải thích những việc phải làm.
You must apologize to Tom and do it immediately.	Bạn phải xin lỗi Tom và làm điều đó ngay lập tức.
Tell me there's a reason.	Nói cho tôi biết là có lý do.
I don't know what will happen here tomorrow.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra ở đây vào ngày mai.
I'm not trying to impress Tom.	Tôi không cố gây ấn tượng với Tom.
Tom honks with the kids playing in the street.	Tom bấm còi với những đứa trẻ đang chơi trên đường phố.
You are not one of us.	Bạn không phải là một trong số chúng tôi.
Tom did not like spinach as a child.	Tom không thích rau chân vịt khi còn nhỏ.
Tom lights a campfire on the beach.	Tom đốt lửa trại trên bãi biển.
Tom is going to work on Monday.	Tom sẽ đi làm vào thứ Hai.
Tom has converted his bedroom into an office.	Tom đã chuyển phòng ngủ của mình thành văn phòng.
I'm so glad I was able to meet you.	Tôi rất vui vì đã có thể gặp bạn.
Of course you are right.	Tất nhiên là bạn đúng.
Tom was really angry.	Tom thực sự rất tức giận.
I don't think Tom will sympathize.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thông cảm.
Tom told me that he thought Mary was engaged.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã đính hôn.
You are definitely the smartest guy in our class.	Bạn chắc chắn là chàng trai thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
I don't know anyone who can help.	Tôi không biết bất cứ ai có thể giúp đỡ.
Tom threw a stone at me.	Tom đã ném một hòn đá vào tôi.
Is Tom still there?	Tom có ​​còn không?
Tom turned on the hot water faucet.	Tom bật vòi nước nóng.
Looks like I made a lot of mistakes.	Có vẻ như tôi đã mắc rất nhiều sai lầm.
From now on, we'll do it the way Tom suggested.	Từ bây giờ, chúng ta sẽ làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Tom won't lend me the money I need.	Tom sẽ không cho tôi vay số tiền mà tôi cần.
Tom has no friends here except Mary.	Tom không có bạn bè nào ở đây ngoại trừ Mary.
Can you tell me how to get to the US Embassy?	Bạn có thể cho tôi biết cách đến Đại sứ quán Mỹ không?
By the way, do you know a good restaurant around here?	Nhân tiện, bạn có biết một nhà hàng tốt quanh đây?
I have to tell Tom.	Tôi phải nói với Tom.
Tom's father is my French teacher.	Cha của Tom là giáo viên tiếng Pháp của tôi.
Tom's answer did not surprise anyone.	Câu trả lời của Tom không khiến ai ngạc nhiên.
Tom has been in Australia for a very long time.	Tom đã ở Úc trong một thời gian rất dài.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
We went out and played the best we could.	Chúng tôi đã ra sân và chơi tốt nhất có thể.
I like the slow tempo of that song.	Tôi thích nhịp điệu chậm rãi của bài hát đó.
Which folder should I open?	Tôi nên mở thư mục nào?
I know Tom is almost deaf, so I speak as loud as I can.	Tôi biết Tom gần như bị điếc, vì vậy tôi nói to hết mức có thể.
You look like you're healthy.	Bạn trông có vẻ như bạn đang khỏe mạnh.
I'm sure I'll win the tennis match.	Tôi chắc chắn mình sẽ thắng trận đấu quần vợt.
Tom was unable to find what he needed.	Tom đã không thể tìm thấy những gì anh ấy cần.
Tom caused a lot of problems.	Tom đã gây ra rất nhiều vấn đề.
The pin pierced his finger and it began to bleed.	Chiếc ghim đâm vào ngón tay anh và nó bắt đầu chảy máu.
He's wearing an old coat and has seen a better day.	Anh ta mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ đã thấy ngày nào đẹp hơn.
Tom looks tired doing that.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi khi làm điều đó.
He is also a salesman.	Anh ấy cũng là một nhân viên bán hàng.
I don't think I've seen you so busy before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn bận rộn như vậy trước đây.
I'm surprised Tom doesn't mind going there alone.	Tôi ngạc nhiên là Tom không ngại đến đó một mình.
Don't be rude.	Đừng vô lễ.
Tom won't hurt anyone anymore.	Tom sẽ không làm hại ai nữa.
Tom doesn't eat anything but bread.	Tom không ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ bánh mì.
How long did Tom say he would be in Boston?	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở Boston bao lâu?
I don't smoke anymore.	Tôi không hút thuốc nữa.
I told them what I thought of their plan.	Tôi nói với họ những gì tôi nghĩ về kế hoạch của họ.
Tom is holding a package in his hand.	Tom đang cầm một gói hàng trên tay.
The school is located at the bottom of the hill.	Trường nằm dưới chân đồi.
Tom doesn't need to go back to the hospital.	Tom không cần phải quay lại bệnh viện.
I dislocated my shoulder.	Tôi bị trật khớp vai.
He is a member of the fraternity.	Anh ấy là một thành viên của hội huynh đệ.
Tom seemed surprised when Mary said she would do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
Tom doesn't care, but Mary does.	Tom không quan tâm, nhưng Mary thì có.
What happened to Tom happens to a lot of people.	Những gì đã xảy ra với Tom xảy ra với rất nhiều người.
Neither Tom nor Mary spent long in prison.	Cả Tom và Mary đều không ở tù được bao lâu.
Tom tried to get Mary to do it for him.	Tom đã cố gắng để Mary làm điều đó cho anh ta.
It's been exactly 90 days since the check was issued.	Đã đúng 90 ngày kể từ khi séc được phát hành.
Tom is not on the same page as us.	Tom không ở cùng trang với chúng tôi.
I know that Tom is not a very good boss.	Tôi biết rằng Tom không phải là một ông chủ quá tốt.
The same goes for Tom.	Điều tương tự cũng xảy ra với Tom.
I know that Tom went to Australia last week.	Tôi biết rằng Tom đã đến Úc vào tuần trước.
You always nag me.	Bạn luôn cằn nhằn tôi.
Forget the insults, but never forget the favors.	Quên những lời lăng mạ, nhưng đừng bao giờ quên những ân huệ.
I don't need to do it, but I should.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi nên làm.
Tom and Mary were married at the time.	Tom và Mary đã kết hôn vào thời điểm đó.
Aspirin is obtained from the bark of the willow tree.	Aspirin lấy từ vỏ cây liễu.
Maybe the only person here who doesn't want to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không muốn làm điều đó là Tom.
Tom usually wakes up around noon.	Tom thường thức dậy vào khoảng giữa trưa.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
Tom was the first person to volunteer to help us do that.	Tom là người đầu tiên tình nguyện giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is using the computer.	Tom đang sử dụng máy tính.
I don't think I'll get this done by the end of the week.	Tôi không nghĩ mình sẽ hoàn thành việc này vào cuối tuần.
Please increase the AC a little bit.	Vui lòng tăng AC lên một chút.
I know that Tom is a teenager.	Tôi biết rằng Tom là một thiếu niên.
I won't go with you to Boston.	Tôi sẽ không đi cùng bạn đến Boston.
What do you want to do while you are here?	Bạn muốn làm gì khi ở đây?
It must have been Tom who did it.	Đó phải là Tom đã làm điều đó.
Tom definitely has to do it.	Tom nhất định phải làm điều đó.
We need decentralization.	Chúng ta cần phân quyền.
I tried swimming in the river.	Tôi đã thử bơi ở sông.
Tom's business is doing very well.	Công việc kinh doanh của Tom đang rất tốt.
I hope that you will be back soon.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở lại sớm.
Tom passed away 3 years ago.	Tom đã qua đời cách đây 3 năm.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó.
I need to cancel my subscription.	Tôi cần phải hủy đăng ký của mình.
I hope that Tom does not resign.	Tôi hy vọng rằng Tom không từ chức.
It was my fault that the cake burned. 	Đó là lỗi của tôi khi chiếc bánh bị cháy.
I was talking on the phone and didn't notice the time.	Tôi đang nói chuyện điện thoại và không để ý đến thời gian.
How much have you accumulated over the years?	Bạn đã tích lũy được bao nhiêu thứ trong những năm qua?
I wonder if Tom told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó không.
Tom is not willing to do it again.	Tom không sẵn sàng làm điều đó một lần nữa.
I need to know when you will do it.	Tôi cần biết khi nào bạn sẽ làm điều đó.
I don't think anyone really knows the real me.	Tôi không nghĩ có ai thực sự biết con người thật của tôi.
I know Tom is afraid of spiders.	Tôi biết Tom sợ nhện.
Tom isn't really busy, is he?	Tom không thực sự bận, phải không?
Tell Tom we're ready to go.	Nói với Tom rằng chúng tôi đã sẵn sàng đi.
Tom missed school last week.	Tom đã nghỉ học tuần trước.
Tom wants to visit Central America.	Tom muốn đến thăm Trung Mỹ.
Tom is married to a very beautiful woman.	Tom đã kết hôn với một người phụ nữ rất xinh đẹp.
The dogs followed Tom.	Những con chó đi theo Tom.
What should we do with the rest of this tool?	Chúng ta nên làm gì với phần còn lại của công cụ này?
I sat behind a very tall person at the theater.	Tôi ngồi sau một người rất cao ở rạp hát.
That would be easier for me because I have the right tools.	Điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với tôi vì tôi có các công cụ phù hợp.
This is a letter from a friend of mine.	Đây là một bức thư từ một người bạn của tôi.
You should tell Tom that you won't do that again.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I don't think we should go to Australia next month.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đi Úc vào tháng tới.
Tom told himself he should go.	Tom tự nhủ rằng mình nên đi.
Thanks for your hospitality.	Cảm ơn vì lòng hiếu khách của bạn.
The only person Tom likes is Mary.	Người duy nhất Tom thích là Mary.
Why didn't you tell me there was a meeting today?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng có một cuộc họp hôm nay?
Tom knew I was bored.	Tom biết tôi đã chán.
Don't let Tom hurt himself.	Đừng để Tom tự làm khổ mình.
The baseball game was so exciting that everyone stayed until the last minute.	Trận đấu bóng chày diễn ra hấp dẫn đến nỗi mọi người đều ở lại cho đến phút cuối cùng.
Tom called his lawyer.	Tom đã gọi cho luật sư của mình.
Tom is unlikely to be promoted.	Tom không có khả năng được thăng chức.
Tom needs to make some decisive moves.	Tom cần phải thực hiện một số bước đi quyết định.
We had to face the fact that the company was losing money.	Chúng tôi phải đối mặt với thực tế là công ty làm ăn thua lỗ.
Tom and I bought our plane tickets three months in advance.	Tom và tôi đã mua vé máy bay trước ba tháng.
Tom says he's going to Boston next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom has a powerful voice.	Tom có ​​một giọng hát đầy nội lực.
On October 20, 2013, Tom married Mary in Boston.	Vào ngày 20 tháng 10 năm 2013, Tom kết hôn với Mary ở Boston.
I don't like the dress Mary is wearing.	Tôi không thích chiếc váy Mary đang mặc.
Tom left some food on his plate.	Tom để lại một ít thức ăn trên đĩa của mình.
Why isn't Tom going to do that?	Tại sao Tom không định làm điều đó?
Where did Tom eat last night?	Tối qua Tom đã ăn ở đâu?
Tom is passionate about what he does.	Tom đam mê những gì anh ấy làm.
Tom knows where Mary buys her groceries.	Tom biết Mary mua hàng tạp hóa của cô ấy ở đâu.
Tom is pure, but Mary is not.	Tom là người trong sạch, nhưng Mary thì không.
I suspect that Tom went to Boston last week with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đến Boston vào tuần trước với Mary.
Tom should have known better than to call Mary after midnight.	Tom lẽ ra nên biết tốt hơn là gọi cho Mary sau nửa đêm.
I'm sorry, but I can't find the book you lent me.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tìm thấy cuốn sách bạn cho tôi mượn.
We have your size, but not that color.	Chúng tôi có kích thước của bạn, nhưng không có màu đó.
I know Tom is a pretty good photographer.	Tôi biết Tom là một nhiếp ảnh gia khá giỏi.
It won't work, will it?	Nó sẽ không hiệu quả, phải không?
If he does, I take my hat off.	Nếu anh ta làm được điều đó, tôi sẽ ngả mũ.
We know that you didn't kill Tom.	Chúng tôi biết rằng bạn không giết Tom.
Tom looked at Mary again.	Tom lại nhìn Mary.
Ask Tom if he voted.	Hỏi Tom xem anh ấy đã bỏ phiếu chưa.
Tom did everything right.	Tom đã làm mọi thứ đúng.
Tom did not report Mary as missing.	Tom đã không báo cáo Mary mất tích.
I know that Tom is a better cook than I am.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
Tom always greets his neighbors.	Tom luôn chào hỏi những người hàng xóm của mình.
Things couldn't be more like a ship.	Mọi thứ không thể giống hình con tàu hơn.
Was Tom the one who told you to do it?	Tom có ​​phải là người bảo bạn làm điều đó không?
My wife's hands are slightly smaller than those of the sales assistant.	Đôi tay của vợ tôi hơi nhỏ hơn đôi chút so với tay của người phụ bán hàng.
You should wear a sweater.	Bạn nên mặc một chiếc áo len.
The whole neighborhood mourns his death.	Cả khu phố thương tiếc cái chết của anh.
Tom doesn't allow his kids to do that.	Tom không cho phép những đứa trẻ của mình làm điều đó.
The line between the two is clear and simple.	Ranh giới giữa hai điều này rất rõ ràng và đơn giản.
Does Tom have a future here?	Tom có ​​tương lai ở đây không?
This message is for Tom.	Tin nhắn này là dành cho Tom.
Tom did not realize that Mary was intending to leave him.	Tom không nhận ra rằng Mary đang có ý định rời bỏ anh.
Tom did everything he could.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy có thể làm.
I don't want to go out with you guys.	Tôi không muốn đi chơi với các bạn.
She got a piece of bread stuck in her throat.	Cô ấy bị một mẩu bánh mì mắc vào cổ họng.
I think we should tell Tom the truth.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói cho Tom biết sự thật.
When will Tom be there?	Khi nào Tom sẽ ở đó?
I didn't do it as well as Tom expected of me.	Tôi đã không làm điều đó tốt như Tom mong đợi ở tôi.
He improved his English during his time in London.	Anh ấy đã trau dồi tiếng Anh của mình trong thời gian ở London.
I'm pretty sure it will work.	Tôi khá chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động.
Some of Tom's ideas were great, but a lot of them weren't.	Một số ý tưởng của Tom rất hay, nhưng rất nhiều trong số đó đã không.
I've been drinking, so I can't drive you home.	Tôi đã uống rượu, vì vậy tôi không thể chở bạn về nhà.
Someone was here before us.	Ai đó đã ở đây trước chúng ta.
Tom didn't know if Mary was tired or not.	Tom không biết Mary có mệt hay không.
Tom has no memory of how he got his black eye.	Tom không nhớ gì về việc làm thế nào anh ta có được con mắt đen của mình.
I don't see Tom anywhere.	Tôi không thấy Tom đâu cả.
Tom wasn't even there.	Tom thậm chí còn không có ở đó.
Tom has to stay in Australia for another week.	Tom phải ở lại Úc thêm một tuần nữa.
Tom became very lonely.	Tom trở nên rất cô đơn.
What was the longest relationship you had before this one?	Mối quan hệ lâu nhất mà bạn đã có trước mối quan hệ này là gì?
Who will be the next president of the United States?	Ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ?
Tom will do it somehow.	Tom sẽ làm điều đó bằng cách nào đó.
Why don't we go hiking next weekend?	Tại sao chúng ta không đi bộ đường dài vào cuối tuần tới?
Do you think you can lend me a hand with Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi một tay với Tom?
Here's what I think Tom will like.	Đây là cái mà tôi nghĩ Tom sẽ thích.
It's almost six o'clock.	Gần sáu giờ rồi.
Tom convinces Mary to go swimming with him.	Tom thuyết phục Mary đi bơi với anh ta.
I told Tom the story.	Tôi đã kể cho Tom nghe câu chuyện.
We call each other sometimes.	Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện cho nhau.
Should we help?	Chúng ta có nên giúp không?
Tom has had enough of Mary's complaints.	Tom đã có đủ lời phàn nàn của Mary.
Who maintains this repository?	Ai duy trì kho lưu trữ này?
If you don't start treating people with a little more respect, people might start avoiding you like the plague.	Nếu bạn không bắt đầu đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng hơn một chút, mọi người có thể bắt đầu tránh bạn như bệnh dịch.
Why do I love a man like you?	Tại sao tôi lại yêu một người đàn ông như anh?
Last weekend Tom was in Boston.	Cuối tuần trước Tom đã ở Boston.
Macedonia is working to build a nationwide network of pipelines and natural gas distribution.	Macedonia đang nỗ lực xây dựng một mạng lưới đường ống và phân phối khí đốt tự nhiên trên toàn quốc.
How many cups of tea do you drink per day?	Bạn uống bao nhiêu tách trà mỗi ngày?
What time will the plane depart?	Máy bay sẽ khởi hành lúc mấy giờ?
Our inventory is very limited.	Hàng tồn kho của chúng tôi rất hạn chế.
You will be here until 2:30.	Bạn sẽ ở đây cho đến 2:30.
They think you are a coward.	Họ cho rằng bạn là một kẻ hèn nhát.
They say that eating chocolate makes you happy.	Họ nói rằng ăn sô cô la làm cho bạn hạnh phúc.
You should make the best of a bad situation.	Bạn nên tận dụng tốt nhất tình huống xấu.
Tom adds broccoli to the stew.	Tom thêm bông cải xanh vào hầm.
I'm not feeling well and want to stay home today.	Tôi không được khỏe và muốn ở nhà hôm nay.
Tom was up until dawn.	Tom đã thức đến bình minh.
I'm afraid we can't help you.	Tôi e rằng chúng tôi không thể giúp bạn.
Something is happening here.	Có điều gì đó đang xảy ra ở đây.
I always buy in bulk.	Tôi luôn mua với số lượng lớn.
Without air, we cannot live on earth.	Nếu không có không khí, chúng ta không thể sống trên trái đất.
This is where Tom says he wants to live.	Đây là nơi Tom nói rằng anh ấy muốn sống.
Tom tells Mary that she means the world to him.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có ý nghĩa thế giới đối với anh.
Tom tried not to disturb Mary.	Tom cố gắng không làm phiền Mary.
What do you think they will do this afternoon?	Bạn nghĩ họ sẽ làm gì vào chiều nay?
No one knows how Tom will react to this.	Không ai biết Tom sẽ phản ứng thế nào với điều này.
I don't think Tom will change.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi.
Tom went somewhere.	Tom đã đi đâu đó.
Tom cannot afford to wait.	Tom không có khả năng chờ đợi.
I know that I am doing the right thing.	Tôi biết rằng tôi đang làm đúng.
Mary stretched the clothesline among the trees.	Mary căng dây phơi quần áo giữa rừng cây.
You will never stop me.	Bạn sẽ không bao giờ ngăn cản tôi.
Don't sit on that bench.	Đừng ngồi trên băng ghế đó.
Tom won't back down.	Tom sẽ không lùi bước.
It's amazing how many people cross this street when the light is red.	Thật ngạc nhiên khi có rất nhiều người băng qua đường này khi đèn đỏ.
How do you know Tom will kiss Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ hôn Mary?
Tom tore a page out of his notebook.	Tom xé một trang trong cuốn sổ của mình.
I don't think Tom knows what you're up to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn định làm gì.
I just want to change that.	Tôi chỉ muốn thay đổi điều đó.
Who did not write his name?	Ai đã không viết tên của mình?
Tom cannot be fired.	Tom không thể bị sa thải.
Tom invited me to dinner tonight.	Tom đã mời tôi ăn tối tối nay.
The gunmen had some requests.	Các tay súng đã có một số yêu cầu.
Tom is the one most likely to do that.	Tom là người có nhiều khả năng làm điều đó nhất.
I want to learn how to say this word in French.	Tôi muốn học cách nói từ này bằng tiếng Pháp.
I knew Tom would accept my invitation.	Tôi biết Tom sẽ chấp nhận lời mời của tôi.
Tom said Mary didn't look too busy.	Tom nói Mary trông không quá bận.
Tom has no cash.	Tom không có tiền mặt.
What is your wife's maiden name?	Tên thời con gái của vợ bạn là gì?
Tom was able to eat as much as he wanted.	Tom đã có thể ăn bao nhiêu tùy thích.
Did Tom seriously think Mary would go out with him?	Tom có ​​nghiêm túc nghĩ Mary sẽ đi chơi với anh ta không?
Is there anyone here that doesn't know Tom?	Có ai ở đây mà không biết Tom không?
Tom said that Mary seemed to be drunk.	Tom nói rằng Mary dường như đã say.
Tom was very unhelpful.	Tom đã rất vô ích.
The police found drugs in Tom's house.	Cảnh sát tìm thấy ma túy trong nhà của Tom.
Tom looked the other way.	Tom nhìn theo hướng khác.
We'll need your help, right?	Chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn, phải không?
Tom sewed up the button that had fallen off by himself.	Tom tự mình khâu lại chiếc cúc áo đã bị rơi ra.
How often do you hang out with Tom?	Bạn thường đi chơi với Tom như thế nào?
It's inevitable, isn't it?	Đó là điều không thể tránh khỏi, phải không?
Tom believes that Mary should do it.	Tom tin rằng Mary nên làm điều đó.
Tom said that Mary's French was not bad.	Tom nói rằng tiếng Pháp của Mary không tệ.
Tom scribbled something in his notebook.	Tom viết nguệch ngoạc điều gì đó trong sổ tay của mình.
Tom is much more creative than I am.	Tom sáng tạo hơn tôi rất nhiều.
Tom wasn't the only one who trusted Mary.	Tom không phải là người duy nhất tin tưởng Mary.
Tom knows people are saying bad things about him.	Tom biết mọi người đang nói những điều không tốt về anh ấy.
He extinguished the fire.	Anh đã dập tắt ngọn lửa.
Mary told me why she left her husband.	Mary nói với tôi tại sao cô ấy lại bỏ chồng.
Tom announced that he will be retiring at the end of the year.	Tom thông báo rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay.
Tom continued reading as if nothing had happened.	Tom vẫn tiếp tục đọc như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tom and Mary have no food to eat.	Tom và Mary không có thức ăn để ăn.
Tom is a former family court judge.	Tom là một cựu thẩm phán tòa án gia đình.
What is the most important part of a good education?	Phần quan trọng nhất của một nền giáo dục tốt là gì?
Why don't you grow a beard?	Tại sao bạn không mọc râu?
They were not warned of tidal waves.	Họ không được cảnh báo về sóng thủy triều.
I know that Tom loves basketball.	Tôi biết rằng Tom yêu bóng rổ.
I gave up drinking carbonated drinks.	Tôi đã bỏ uống đồ uống có ga.
Do you know what we should do?	Bạn có biết chúng ta nên làm gì không?
Tom shoots at the wild dogs.	Tom bắn vào những con chó hoang.
Tom and Mary are older than John.	Tom và Mary lớn hơn John.
Tom supports Mary.	Tom ủng hộ Mary.
I will go if the weather is good.	Tôi sẽ đi nếu thời tiết tốt.
Tom and Mary are hanging out by the pool.	Tom và Mary đang đi chơi bên hồ bơi.
Just put your hands where I can see them.	Chỉ cần để tay của bạn ở nơi tôi có thể nhìn thấy chúng.
Tom doesn't have to ask me twice.	Tom không cần phải hỏi tôi hai lần.
Why can't you do what you said?	Tại sao bạn không thể làm những gì bạn đã nói?
Tom knew that Mary had no interest in it.	Tom biết rằng Mary không có hứng thú với việc đó.
I think Tom recognized me.	Tôi nghĩ Tom đã nhận ra tôi.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I don't like talking about money.	Tôi không thích nói về tiền bạc.
What do you remember most about Tom?	Bạn nhớ điều gì nhất về Tom?
We have to ask Tom's permission.	Chúng tôi phải xin phép Tom.
My throat is a bit dry.	Cổ họng tôi hơi khô.
Tom will do it on Monday too.	Tom cũng sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says he won't help us today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không giúp chúng ta.
Tom tells everyone that he heard some voices.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nghe thấy một số giọng nói.
Tom was killed on October 20.	Tom bị giết ngày 20 tháng 10.
Tom makes Mary happy.	Tom làm cho Mary hạnh phúc.
Do both Tom and Mary order coffee?	Cả Tom và Mary có gọi cà phê không?
Tom is leaving town next week.	Tom sẽ rời thị trấn vào tuần tới.
Sorry I'm late.	Xin lỗi tôi tới trễ.
You stink of cigarettes.	Bạn hôi của thuốc lá.
I'm running out of closet space.	Tôi sắp hết không gian tủ quần áo.
Tom has a beautiful dog.	Tom có ​​một con chó xinh đẹp.
I think Tom was in the meeting today.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom has been fair to you, hasn't he?	Tom đã đối xử công bằng với bạn, phải không?
I wish I had studied English harder when I was younger.	Tôi ước gì mình đã học tiếng Anh chăm chỉ hơn khi tôi còn nhỏ.
Why don't we talk about it when I come back?	Tại sao chúng ta không nói về nó khi tôi quay lại?
I told him that his services were no longer needed.	Tôi đã nói với anh ấy rằng các dịch vụ của anh ấy không còn cần thiết nữa.
Tom doesn't like dealing with authority figures.	Tom không thích giao dịch với những nhân vật có thẩm quyền.
Tom can handle the kids.	Tom có ​​thể xử lý những đứa trẻ.
I haven't written anything for a long time.	Đã lâu rồi tôi không viết gì cả.
I don't think it will be too long before we see Tom again.	Tôi không nghĩ rằng sẽ còn quá lâu nữa chúng ta mới gặp lại Tom.
I'm not sure if Tom really understood the question.	Tôi không chắc Tom có ​​thực sự hiểu câu hỏi hay không.
Tom asked Mary if she really wanted to do it today.	Tom hỏi Mary có thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay không.
Tom didn't think it was such a big deal.	Tom không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn như vậy.
Tom is a really good kid.	Tom là một đứa trẻ thực sự tốt.
Tom ran to the restaurant.	Tom chạy đến nhà hàng.
Health officials have long urged people to eat less meat.	Các quan chức y tế từ lâu đã kêu gọi mọi người ăn ít thịt hơn.
I go back to prison.	Tôi trở lại nhà tù.
I should have done this already.	Tôi đã nên làm điều này rồi.
Tom gave Mary a glass of water and two aspirins.	Tom đưa cho Mary một cốc nước và hai viên aspirin.
I saw the way Tom looked at Mary.	Tôi đã thấy cách Tom nhìn Mary.
We have been lied to many times.	Chúng tôi đã bị nói dối rất nhiều lần.
Tom says he hasn't met any of Mary's brothers.	Tom nói rằng anh chưa gặp bất kỳ người anh em nào của Mary.
You have to stop doing that.	Bạn phải ngừng làm điều đó.
I am not a bartender.	Tôi không phải là một người pha chế rượu.
Tom patted Mary's shoulder.	Tom vỗ vai Mary.
I know Tom was here.	Tôi biết Tom đã ở đây.
Tom will not leave his children behind.	Tom sẽ không bỏ lại những đứa trẻ của mình.
I just finished doing that.	Tôi vừa mới làm xong việc đó.
How does it smell?	Mùi thế nào?
That's still not enough.	Điều đó vẫn chưa đủ.
Tom heard the alarm.	Tom đã nghe thấy tiếng chuông báo động.
I feel persecuted.	Tôi cảm thấy bị bức hại.
Tom tunes his guitar.	Tom điều chỉnh cây đàn của mình.
Tom and Mary are idiots.	Tom và Mary là những kẻ ngốc.
He is away for work.	Anh ấy đi công tác xa.
Tom went missing yesterday.	Tom đã mất tích ngày hôm qua.
I assume you won't deny that.	Tôi cho rằng bạn sẽ không phủ nhận điều đó.
Tom has planted three trees in his backyard.	Tom đã trồng ba cây trong sân sau của mình.
We are looking for a nice house to live in.	Chúng tôi đang tìm một ngôi nhà đẹp để ở.
The children made a giant snowman.	Các em nhỏ đã làm một người tuyết khổng lồ.
Tom feels quite threatened.	Tom cảm thấy khá bị đe dọa.
Tom told me that Mary would be tired.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ mệt.
Tom thinks he's a Go player.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một người chơi cờ vây.
I will go to Australia.	Tôi sẽ đi Úc.
Are you the one who bought all the food?	Bạn có phải là người đã mua tất cả thực phẩm?
Tom didn't think we would agree to do that.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đồng ý làm điều đó.
Those grapes look sweet but are actually sour.	Những quả nho đó trông có vẻ ngọt ngào nhưng thực tế lại có vị chua.
The cat is sleeping on the rug in front of the fireplace.	Con mèo đang ngủ trên tấm thảm trước lò sưởi.
This is just what Tom needed.	Đây chỉ là những gì Tom cần.
Tom is taller than I expected.	Tom cao hơn tôi mong đợi.
He can speak English much more fluently than me.	Anh ấy có thể nói tiếng Anh trôi chảy hơn tôi rất nhiều.
Tom said he would do it for us.	Tom nói anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
There should not be any commas in this sentence.	Không nên có bất kỳ dấu phẩy nào trong câu này.
Tell Tom I'm in Australia.	Nói với Tom rằng tôi đang ở Úc.
Tom can play the piano a lot better than Mary.	Tom có ​​thể chơi piano tốt hơn Mary rất nhiều.
Welcome back, Tom.	Chào mừng trở lại, Tom.
Tom took the knife from Mary.	Tom lấy con dao khỏi Mary.
Mary looked in the mirror while she was combing her hair.	Mary nhìn vào gương trong khi cô ấy đang chải tóc.
It's not anyone's fault.	Đó không phải là lỗi của bất cứ ai.
I'm not drunk.	Tôi không say.
Tom helped an old woman cross the street.	Tom đã giúp một bà lão qua đường.
Tom writes to me every day.	Tom viết thư cho tôi mỗi ngày.
Apple trees surround Tom's house.	Cây táo bao quanh nhà Tom.
I heard that Tom is a good singer.	Tôi nghe nói rằng Tom là một ca sĩ giỏi.
Tom did a good job.	Tom đã làm một công việc tốt.
We would like to add some beers.	Chúng tôi muốn thêm một số loại bia.
I will be staying in Boston until the end of this month.	Tôi sẽ ở lại Boston cho đến cuối tháng này.
I'm afraid my tonsils are swollen.	Tôi sợ amidan của tôi bị sưng tấy.
Tom, are you okay?	Tom, bạn ổn chứ?
I think Tom is looking for you.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tìm kiếm bạn.
Where do you get all these?	Bạn lấy tất cả những thứ này ở đâu?
Tom sleeps in his clothes.	Tom ngủ trong bộ quần áo của mình.
Tom should let me talk to Mary.	Tom nên để tôi nói chuyện với Mary.
Neither Tom nor I did that.	Cả Tom và tôi đều không làm điều đó.
It is not worth fixing this camera.	Nó không đáng để sửa chữa máy ảnh này.
Tom is someone I used to be very close to.	Tom là người mà tôi từng rất thân.
Sorry, we cannot fill this prescription here.	Xin lỗi, chúng tôi không thể điền đơn thuốc này ở đây.
Do you think Tom will be there?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở đó?
I don't think you should go to Boston.	Tôi nghĩ bạn không nên đến Boston.
Tom the cat is sick.	Mèo Tom bị ốm.
Looks like Tom is very busy today.	Có vẻ như hôm nay Tom rất bận.
Are you going to untie us?	Bạn có định cởi trói cho chúng tôi không?
We want to see Tom win.	Chúng tôi muốn thấy Tom chiến thắng.
Tom was my last roommate last year.	Tom là bạn cùng phòng cuối cùng của tôi vào năm ngoái.
Tom is a gym teacher.	Tom là một giáo viên thể dục.
I cannot repair this refrigerator.	Tôi không thể sửa chữa tủ lạnh này.
Tom is the kind of man you can trust.	Tom là loại đàn ông mà bạn có thể tin tưởng.
Tom said he didn't feel anything.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy gì.
This is the book that I want to buy.	Đây là cuốn sách mà tôi muốn mua.
We don't sell cars to Tom.	Chúng tôi không bán xe cho Tom.
Tom can use my bike whenever he wants.	Tom có ​​thể sử dụng xe đạp của tôi bất cứ khi nào anh ấy muốn.
Tom is not the kind of person I thought he was.	Tom không phải là loại người như tôi nghĩ.
I'm not as smart as Tom.	Tôi không thông minh như Tom.
I am learning something new every day.	Tôi đang học một cái gì đó mới mỗi ngày.
Tom is not in the car.	Tom không có trong xe.
Is Tom white?	Tom có ​​phải là người da trắng không?
I think Tom will probably go home on Monday.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
All the waitresses like Tom because he always leaves big tips.	Tất cả các nữ phục vụ đều thích Tom vì anh ấy luôn để lại những khoản tiền boa lớn.
I can't tell you who we are.	Tôi không thể nói cho bạn biết chúng tôi là ai.
How do you know Tom won't be here?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không ở đây?
Tom thinks Mary is being unnecessarily cautious.	Tom cho rằng Mary đang thận trọng một cách không cần thiết.
Tom says he's from Boston.	Tom nói rằng anh ấy đến từ Boston.
I'm sure Tom will be found guilty.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị kết tội.
I don't think I would do it alone.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó một mình.
Tom told me he was not afraid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ.
I never told you it would be easy.	Tôi chưa bao giờ nói với bạn rằng nó sẽ dễ dàng.
Tom plans to take a break next week.	Tom dự định sẽ nghỉ vào tuần tới.
I don't want to miss the plane.	Tôi không muốn bỏ lỡ máy bay.
Can you stop Tom?	Bạn có thể ngăn Tom không?
I can't believe Tom won't do it for you.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ không làm điều đó cho bạn.
Tom said that he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất thích làm điều đó.
We took turns driving our car on the way there.	Chúng tôi thay phiên nhau lái xe của chúng tôi trên đường đến đó.
Tom immediately started doing it again.	Tom ngay lập tức bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't want to help Mary.	Tom không muốn giúp Mary.
Tom arrived early.	Tom đến sớm.
Don't forget who Tom works for.	Đừng quên Tom làm việc cho ai.
I don't go to Australia as often as I used to.	Tôi không đến Úc thường xuyên như trước nữa.
I wonder if Tom knew Mary was doing it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đang làm điều đó không.
Tom was shot several times.	Tom đã bị bắn nhiều lần.
Write it down so you don't forget.	Viết nó ra để bạn không quên.
Tom will be downstairs soon.	Tom sẽ xuống cầu thang sớm thôi.
We haven't seen Tom much lately.	Gần đây, chúng tôi không gặp Tom nhiều.
There is always a lot of traffic on this road.	Trên con đường này luôn có rất nhiều phương tiện qua lại.
We expect you at 2:30.	Chúng tôi dự kiến ​​bạn lúc 2:30.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
Tom should have hired a French-speaking babysitter.	Tom lẽ ra nên thuê một người trông trẻ nói tiếng Pháp.
Tom tells us how he escaped.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy đã trốn thoát như thế nào.
I took my dog ​​to the vet today.	Tôi đã đưa con chó của tôi đến bác sĩ thú y hôm nay.
We proved Tom wrong.	Chúng tôi đã chứng minh Tom sai.
I will follow Tom.	Tôi sẽ theo Tom.
I couldn't do it without you.	Tôi không thể làm điều đó mà không có bạn.
Tom peeked inside.	Tom nhìn trộm vào bên trong.
It will take me a long time to do that.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
We think you're doing great here.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn đang làm rất tốt ở đây.
I know that Tom doesn't know when I want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
I won't tell Tom how much I weigh.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tôi nặng bao nhiêu.
Tom was just using you.	Tom đã chỉ sử dụng bạn.
Tom knows a girl named Mary.	Tom biết một cô gái tên là Mary.
Tom couldn't do it, so he asked Mary to help him.	Tom không thể làm điều đó, vì vậy anh ấy đã nhờ Mary giúp anh ấy.
Press the lever down.	Nhấn cần gạt xuống.
Fame and success don't always go hand in hand.	Danh tiếng và thành công không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau.
How does it work?	Nó hoạt động như thế nào?
Tom doesn't have to go there alone.	Tom không nhất thiết phải đến đó một mình.
Tom is carrying a watermelon.	Tom đang mang một quả dưa hấu.
Tom and Mary don't live around here.	Tom và Mary không sống quanh đây.
They don't have any weapons.	Họ không có bất kỳ vũ khí nào.
Tom knew tonight was going to be special.	Tom biết đêm nay sẽ rất đặc biệt.
I'm not going to argue with you.	Tôi không định tranh luận với bạn.
You are a wise businessman.	Bạn là một doanh nhân khôn ngoan.
I am afraid that you have misunderstood me.	Tôi sợ rằng bạn đã hiểu lầm tôi.
When do you have to file an income tax return?	Khi nào bạn phải khai thuế thu nhập?
I am not a good tennis player.	Tôi không phải là một tay vợt giỏi.
The geyser produces a column of hot water every two hours.	Mạch nước phun tạo ra một cột nước nóng cứ sau hai giờ.
You are a scoundrel.	Bạn là một tên vô lại.
Tom also saw Mary.	Tom cũng đã nhìn thấy Mary.
I lost an earring.	Tôi bị mất một chiếc bông tai.
I will be in Boston for two or three years.	Tôi sẽ ở Boston trong hai hoặc ba năm.
Tom put his lunch tray on the table.	Tom đặt khay ăn trưa của mình lên bàn.
The baby is awake.	Đứa bé tỉnh táo.
I don't think Tom will betray me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phản bội tôi.
Will you stay here in the hotel?	Bạn sẽ ở đây trong khách sạn?
Why don't you let Tom know that you don't have to?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm điều đó?
This box is very heavy, so I cannot carry it.	Hộp này rất nặng, vì vậy tôi không thể mang nó.
I'm surprised that I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi rất ngạc nhiên rằng tôi không phải làm điều giống như bạn phải làm.
I don't really want to talk about this now.	Tôi không thực sự muốn nói về điều này bây giờ.
What makes you ask Tom like that?	Điều gì khiến bạn hỏi Tom như vậy?
Tom knows he can do it better.	Tom biết anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn.
I am amazed.	Tôi kinh ngạc.
Soldiers are marking time.	Những người lính đang đánh dấu thời gian.
I don't have any friends who like camping.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào thích cắm trại.
Tom is really here tonight.	Tom thực sự ở đây tối nay.
Tom is in the toilet.	Tom đang ở trong nhà vệ sinh.
Tom is probably not really tired.	Tom có ​​lẽ không thực sự mệt mỏi.
Tom is about to turn thirty.	Tom sắp bước sang tuổi ba mươi.
Tom is half my age.	Tom bằng nửa tuổi tôi.
You should have seen this place before I started cleaning it up.	Bạn nên nhìn thấy nơi này trước khi tôi bắt đầu dọn dẹp nó.
This is not the first time that Tom and Mary have been hospitalized for several weeks.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom và Mary phải nằm viện vài tuần.
What does a nice girl like you do in a place like this?	Một cô gái tốt như bạn làm gì ở một nơi như thế này?
Mary left the door and Tom could hear what she was saying.	Mary rời khỏi cửa và Tom có ​​thể nghe thấy những gì cô ấy đang nói.
Tom has never acted so crazy.	Tom chưa bao giờ hành động điên rồ như vậy.
Don't know if Tom has peace of mind.	Không biết Tom có ​​yên tâm không.
I think you said your car was stolen.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng chiếc xe của bạn đã bị đánh cắp.
Tom helped me buy everything I was looking for.	Tom đã giúp tôi mua mọi thứ mà tôi đang tìm kiếm.
I know Tom is much taller than me.	Tôi biết Tom cao hơn tôi rất nhiều.
The animal made a pitiful cry.	Con vật phát ra âm thanh kêu thảm thiết.
My love for Tom remains unchanged.	Tình cảm của tôi dành cho Tom vẫn không thay đổi.
Tom has told me many things about you.	Tom đã nói với tôi rất nhiều điều về bạn.
Is hydrotherapy effective?	Thủy liệu pháp có hiệu quả không?
What Tom said shocked everyone.	Những gì Tom nói khiến mọi người choáng váng.
It joined NATO in 2004 and the EU in 2007.	Nước này gia nhập NATO năm 2004 và EU năm 2007.
Tom said he didn't sleep last night.	Tom nói rằng anh ấy không hề ngủ đêm qua.
Tom went to the same school that I attended.	Tom học cùng trường mà tôi học.
The truth is that Tom and I don't really talk much.	Sự thật là tôi và Tom không thực sự nói chuyện nhiều.
Tom says he doesn't want you to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bạn làm như vậy nữa.
I didn't wait in line.	Tôi đã không xếp hàng chờ đợi.
Tom told me he was the next to do it.	Tom nói với tôi anh ấy là người tiếp theo làm điều đó.
This hen has not laid any eggs recently.	Con gà mái này đã không đẻ bất kỳ quả trứng nào gần đây.
I don't feel particularly anxious.	Tôi không cảm thấy lo lắng đặc biệt.
Tom didn't think that Mary would be tempted to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom admits that he is a thief.	Tom thừa nhận rằng anh ta là một tên trộm.
Tom collects comic books.	Tom sưu tầm truyện tranh.
A winter without snow is not winter.	Một mùa đông không có tuyết không phải là mùa đông.
Tom says he did all of that.	Tom nói rằng anh ấy đã làm tất cả những điều đó.
Tom's expression is priceless.	Vẻ mặt của Tom là vô giá.
Tom would probably sense it.	Tom có ​​thể sẽ cảm nhận được điều đó.
Tom said he didn't think anything would happen.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
This is a basket full of fruit.	Đây là một giỏ đầy trái cây.
Have you told Tom I'm here?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi ở đây chưa?
I haven't fixed the house yet.	Tôi vẫn chưa sửa nhà.
Tom had all the tools he needed to do the job.	Tom đã có tất cả các công cụ cần thiết để làm công việc đó.
Tom says he doesn't feel safe.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy an toàn.
Rumor has it that Tom likes Mary.	Có tin đồn rằng Tom thích Mary.
You fear the same thing will happen to you, right?	Bạn sợ điều tương tự sẽ xảy ra với bạn, phải không?
No one can say no to Tom.	Không ai có thể nói không với Tom.
Tom needs to find a place to stay.	Tom cần tìm một nơi để ở.
Tom said he knew he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom can't read anything without glasses.	Tom không thể đọc bất cứ thứ gì nếu không có kính.
I dropped out of high school when I was sixteen.	Tôi bỏ học trung học khi tôi mười sáu tuổi.
What do you and Tom do for fun?	Bạn và Tom làm gì cho vui?
Tom had to do it immediately.	Tom phải làm điều đó ngay lập tức.
Clean the ash out of the fireplace.	Làm sạch tro ra khỏi lò sưởi.
Tom thinks that Mary won't be home on October 20th.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I am a computer scientist.	Tôi là một nhà khoa học máy tính.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
I've always wanted to be a nightclub singer.	Tôi luôn muốn làm ca sĩ hộp đêm.
I don't think Tom understands what you are saying.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu những gì bạn đang nói.
Tom is in favor of aborting the mission.	Tom ủng hộ việc hủy bỏ nhiệm vụ.
Tom comes and goes as he pleases.	Tom đến và đi tùy ý.
How do you know Tom won't win?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không thắng?
I know that Tom doesn't know why I need to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
She got very close to being run over by a car.	Cô ấy đã đến rất gần để bị một chiếc ô tô chạy qua.
Tom gave the answer to our problem.	Tom đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề của chúng tôi.
Looks like Tom wants to be a teacher.	Có vẻ như Tom muốn trở thành một giáo viên.
You think we shouldn't allow Tom to do that, do you?	Bạn nghĩ chúng ta không nên cho phép Tom làm điều đó, phải không?
Do you want bacon or sausage?	Bạn muốn thịt xông khói hay xúc xích?
He was wearing a thread suit.	Anh ta đang mặc một bộ đồ bằng sợi chỉ.
I love that chord development.	Tôi thích sự phát triển hợp âm đó.
I assume you have found Tom.	Tôi cho rằng bạn đã tìm thấy Tom.
I will throw up.	Tôi sẽ ném lên.
Let's go ask Tom.	Hãy đi hỏi Tom.
I got a mosquito bite on my elbow.	Tôi bị muỗi đốt ở khuỷu tay.
Tom has never been good at it.	Tom chưa bao giờ giỏi làm việc đó.
We cannot help you with that.	Chúng tôi không thể giúp bạn với điều đó.
Where did Tom come up with those things?	Tom đã nghĩ ra những thứ đó ở đâu?
I didn't know that Tom didn't need to do that.	Tôi không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Feel the top and see how warm it is.	Cảm nhận đỉnh và xem nó ấm như thế nào.
Tom banged on Mary's front door.	Tom đập mạnh vào cửa trước của Mary.
Have you decided what you're going to do yet?	Bạn đã quyết định mình sẽ làm gì chưa?
Tom didn't seem to enjoy what was going on like Mary.	Tom dường như không thích thú với những gì đang diễn ra như Mary.
How many different pizzas are on the menu?	Có bao nhiêu loại pizza khác nhau trong thực đơn?
You are not allowed in here.	Bạn không được phép vào đây.
Tom is here to stay, isn't he?	Tom ở đây để ở lại, phải không?
Avoid oversized portions.	Tránh các phần quá khổ.
Tom told me he thought Mary was rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thô lỗ.
Everyone thought that Tom was going to Australia this weekend.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào cuối tuần này.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
We are the guide.	Chúng tôi là người hướng dẫn.
How long does it take to master a foreign language?	Mất bao nhiêu thời gian để thành thạo một ngoại ngữ?
After decades of civil war, order was restored.	Sau nhiều thập kỷ nội chiến, trật tự đã được vãn hồi.
Tom will be at home on October 20.	Tom sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I cannot help you with that.	Tôi không thể giúp bạn với điều đó.
I think it's more likely to rain tonight.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng tối nay trời sẽ mưa.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be homesick.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ nhớ nhà.
Tom is so sorry he can't go.	Tom rất tiếc vì anh ấy không thể đi.
Tom didn't have to stay, but he did.	Tom không cần phải ở lại, nhưng anh ấy đã làm.
Tom currently lives in Australia.	Tom hiện đang sống ở Úc.
I don't think Tom knows how to treat children.	Tôi không nghĩ Tom biết cách đối xử với trẻ con.
I don't know what I will wear.	Tôi không biết mình sẽ mặc gì.
She seems to be in trouble. 	Cô ấy dường như đang gặp rắc rối.
Tell her what to do.	Nói cho cô ấy biết phải làm gì.
Tom is probably not thirsty yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa khát.
It's great isn't it?	Thật tuyệt phải không?
I doubt Tom would want to dance.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không muốn nhảy.
Why don't we do this again soon?	Tại sao chúng ta không làm điều này một lần nữa sớm?
Those are Tom's nieces.	Đó là các cháu gái của Tom.
Tom is probably not very busy.	Tom có ​​lẽ không bận lắm.
You are terrible.	Bạn thật kinh khủng.
Tom may come tomorrow.	Tom có ​​thể đến vào ngày mai.
Tom will be discharged tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ xuất viện.
I don't believe it when I hear someone claim that they can speak more than five languages ​​fluently.	Tôi không tin lắm khi nghe ai đó tuyên bố rằng họ có thể nói trôi chảy hơn năm thứ tiếng.
Tom was a kid when that happened.	Tom là một đứa trẻ khi điều đó xảy ra.
I can't believe you told Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nói với Tom.
I helped Tom choose a birthday present for Mary.	Tôi đã giúp Tom chọn quà sinh nhật cho Mary.
I am reading a biography.	Tôi đang đọc một cuốn tiểu sử.
Tom has no friends to talk to.	Tom không có bạn bè để nói chuyện cùng.
I doubt a native speaker would say the same.	Tôi nghi ngờ một người bản ngữ sẽ nói như vậy.
Tom told me that he plans to join the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có kế hoạch gia nhập đội.
We'll meet at the station at seven.	Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà ga lúc bảy giờ.
Tom made notes on a yellow legal pad.	Tom đã ghi chú trên một tập giấy hợp pháp màu vàng.
I'm really happy to be back in Boston.	Tôi thực sự rất vui khi được trở lại Boston.
Tom's name is third on the list.	Tên của Tom đứng thứ ba trong danh sách.
I don't even care anymore.	Tôi thậm chí không quan tâm nữa.
Tom rolled down the window.	Tom lăn xuống cửa sổ.
I recognized Tom as soon as he entered the room.	Tôi nhận ra Tom ngay khi anh ấy bước vào phòng.
Tom is not always wrong.	Tom không phải lúc nào cũng sai.
Tom chooses an apple and gives it to Mary.	Tom chọn một quả táo và đưa nó cho Mary.
Was the world crazier than usual this morning?	Thế giới có điên cuồng hơn bình thường vào sáng nay không?
Strong winds indicate an approaching storm.	Gió mạnh cho thấy một cơn bão đang đến.
Tom wears a pirate costume to the party.	Tom mặc trang phục cướp biển đến bữa tiệc.
Tom and I shouldn't have done it alone.	Tom và tôi không nên làm điều đó một mình.
How did you survive all these years?	Bạn đã làm cách nào để sống sót qua ngần ấy năm?
I didn't know that Tom's car was stolen.	Tôi không biết rằng chiếc xe của Tom đã bị đánh cắp.
Can we drive to Miami with half a tank of gas?	Chúng ta có thể lái xe đến Miami với nửa bình xăng không?
I would appreciate it if you could help Tom and I move some furniture.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể giúp Tom và tôi di chuyển một số đồ đạc.
Tom is a real nice guy.	Tom là một chàng trai tử tế thực sự.
Tom says he doesn't want to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với bạn.
Tom and I know each other quite well when we travel together.	Tom và tôi quen nhau khá rõ khi chúng tôi đi du lịch cùng nhau.
My husband comes from a very conservative Muslim family.	Chồng tôi xuất thân từ một gia đình Hồi giáo rất bảo thủ.
Tom threw stones at the wolves.	Tom ném đá vào bầy sói.
I didn't know that at the time.	Tôi không biết điều đó vào thời điểm đó.
Tom is in his office, isn't he?	Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy, phải không?
Tom says he's willing to be patient.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng kiên nhẫn.
It scared me a little bit.	Nó làm tôi sợ một chút.
This diamond is not real.	Viên kim cương này không có thật.
How's your golf game?	Trò chơi gôn của bạn thế nào?
I won't do it until Monday.	Tôi sẽ không làm điều đó cho đến thứ Hai.
You are pessimistic.	Bạn đang bi quan.
Tom is partially correct.	Tom đúng một phần.
Tom told me that it was Mary who did it.	Tom nói với tôi rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom and I need to be apart for a while.	Tom và tôi cần phải tạm xa nhau.
Tom didn't seem so sure about that.	Tom dường như không chắc lắm về điều đó.
I think we'll ask Tom to do it.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom is not a waiter now.	Tom không phải là một bồi bàn bây giờ.
Tom said he wanted to stay a little longer.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở lại lâu hơn một chút.
That is not an appropriate topic for discussion.	Đó không phải là một chủ đề thích hợp để thảo luận.
A kingdom since the 12th century, the Maldives became a British protectorate in 1887.	Là vương quốc từ thế kỷ 12, Maldives trở thành lãnh thổ bảo hộ của Anh vào năm 1887.
Tom said he hates being treated like a child.	Tom cho biết anh ghét bị đối xử như một đứa trẻ.
Tom seems to be having some problems with his eyes.	Tom dường như đang gặp một số vấn đề với mắt của mình.
Tom doesn't seem eager to do it.	Tom dường như không háo hức làm điều đó.
I'd love to hear what Tom has to say about that.	Tôi rất mong được nghe Tom nói gì về điều đó.
Do you think Mary is attractive?	Bạn có nghĩ Mary hấp dẫn không?
Does Tom have to?	Tom có ​​phải làm vậy không?
That's all we have to do today.	Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm ngày hôm nay.
That's the million dollar question.	Đó là câu hỏi triệu đô la.
Tom Jackson is the author of this book.	Tom Jackson là tác giả của cuốn sách này.
Tom wrote Mary a long letter.	Tom đã viết cho Mary một bức thư dài.
The benches in the park are all occupied.	Những chiếc ghế dài trong công viên đều đã có người ngồi.
I'm pretty sure Tom won't buy the car he saw yesterday.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không mua chiếc xe mà anh ấy đã xem hôm qua.
I'm in so much pain.	Tôi đau quá rồi.
I think Tom knows what we have to do.	Tôi nghĩ Tom biết chúng tôi phải làm gì.
Tom will be successful if he works harder.	Tom sẽ thành công nếu anh ấy làm việc chăm chỉ hơn.
Tom hasn't sent the package yet.	Tom vẫn chưa gửi gói hàng.
If she doesn't come, the children will be disappointed.	Nếu bà không đến, lũ trẻ sẽ thất vọng.
Tom said he didn't have time to answer all my questions.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
This picture was drawn by Tom.	Bức tranh này được vẽ bởi Tom.
I am a limo driver.	Tôi là tài xế xe limo.
Does Tom seem happy?	Tom có ​​vẻ hạnh phúc không?
I won't ask you any more questions.	Tôi sẽ không hỏi bạn bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Does Tom really think he can convince Mary to go to the dance with him?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh ấy không?
The mouse ran and the cat ran after him.	Con chuột chạy và con mèo chạy theo anh ta.
I doubt we can catch up with Tom.	Tôi nghi ngờ rằng chúng ta có thể bắt kịp Tom.
I am not interested in visiting Boston.	Tôi không quan tâm đến việc đến thăm Boston.
I don't think Tom will come soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến sớm.
Wait a minute. 	Đợi tí.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
Can you recommend a good book on gardening?	Bạn có thể giới thiệu một cuốn sách hay về làm vườn không?
I still don't want to go.	Tôi vẫn chưa muốn đi.
Tom asked Mary what she was looking for.	Tom hỏi Mary cô ấy đang tìm gì.
I suspect Tom must be leaving soon.	Tôi nghi ngờ Tom phải đi sớm.
Take any you like.	Lấy bất kỳ cái nào bạn thích.
I love living with Tom.	Tôi thích sống với Tom.
I am very excited.	Tôi rất phấn khích.
Tom didn't leave his room all day.	Tom đã không rời khỏi phòng của mình cả ngày.
John Dalton created the Atomic Theory.	John Dalton đã tạo ra Lý thuyết Nguyên tử.
There's something in this box.	Có một cái gì đó trong hộp này.
It's painful to do that, isn't it?	Thật đau đớn khi làm điều đó, phải không?
I feel too hot.	Tôi cảm thấy quá nóng.
There is no way to reach Tom.	Không có cách nào để tiếp cận Tom.
Tom the dog rowed to the shallow end of the pool.	Chú chó Tom chèo thuyền về phía cạn của bể bơi.
Tom bored the guests with a long speech.	Tom khiến các vị khách ngán ngẩm với một bài phát biểu dài.
Tom knows all about it.	Tom biết tất cả về nó.
Tom is doing well now, isn't he?	Tom bây giờ đang làm tốt, phải không?
Tom wasn't the only one laughing.	Tom không phải là người duy nhất cười.
Tom should be willing to take risks.	Tom nên sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Tom returned quickly.	Tom trở lại nhanh chóng.
Of course, Tom denied that.	Tất nhiên, Tom đã phủ nhận điều đó.
I'm still trying to get used to it.	Tôi vẫn đang cố gắng làm quen với nó.
I won't do for you what you want me to do.	Tôi sẽ không làm cho bạn những gì bạn muốn tôi làm.
Tom's eyes filled with tears as he cut the onion.	Mắt Tom ngấn nước khi cắt hành tây.
Tom shouldn't let you drive.	Tom không nên để bạn lái xe.
This is a picture of me and my family.	Đây là hình ảnh của tôi và gia đình tôi.
Tom plans to visit his uncle in Boston next spring.	Tom dự định sẽ đến thăm chú của mình ở Boston vào mùa xuân tới.
Tom said he felt like going swimming.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn đi bơi.
Tom will probably buy mom some flowers for Mother's Day.	Tom có ​​lẽ sẽ mua cho mẹ một vài bông hoa cho Ngày của Mẹ.
Tom was unlucky enough to be in the bank when the withholding took place.	Tom đã không may mắn có mặt trong ngân hàng khi vụ giữ lại diễn ra.
I am very thirsty and I want to drink something cold.	Tôi rất khát và tôi muốn uống một thứ gì đó lạnh.
I'm too fat.	Tôi béo quá.
Tom says it belongs to Mary.	Tom nói rằng nó thuộc về Mary.
The boy leaned over and shouted into Tom's ear.	Chàng trai nghiêng người và hét vào tai Tom.
Even that is not enough.	Ngay cả điều đó vẫn chưa đủ.
My name links me to my ancestors.	Tên của tôi liên kết tôi với tổ tiên của tôi.
I wish I had spent more money on the gift I gave Tom.	Tôi ước mình đã chi nhiều tiền hơn cho món quà mà tôi đã tặng cho Tom.
Tom finished the work that Mary gave him.	Tom đã hoàn thành công việc mà Mary giao cho anh ấy.
Tom and Mary can both play chess quite well.	Tom và Mary đều có thể chơi cờ vua khá tốt.
Tom says he's sure he won't win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn mình sẽ không thắng.
I doubt that Tom has the confidence to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​đủ tự tin để làm điều đó.
Can I spend a minute alone with Tom?	Tôi có thể dành một phút riêng tư với Tom được không?
I think you know both Tom and Mary are allergic to peanuts.	Tôi nghĩ rằng bạn biết cả Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
I don't want you to change your plans.	Tôi không muốn bạn thay đổi kế hoạch của bạn.
I asked Tom this morning if he wanted to go jogging with me.	Tôi đã hỏi Tom sáng nay rằng anh ấy có muốn đi chạy bộ với tôi không.
Tom will be here all night.	Tom sẽ ở đây cả buổi tối.
Tom should watch his back better.	Tom nên quan sát phía sau của anh ấy tốt hơn.
Perhaps Tom didn't know Mary well enough to know that she wouldn't.	Có lẽ Tom chưa hiểu rõ về Mary để biết rằng cô ấy sẽ không làm như vậy.
You are three inches taller than me.	Bạn cao hơn tôi ba inch.
Tom's not good at keeping secrets, is he?	Tom không giỏi giữ bí mật, phải không?
Looks like you're disgusted.	Có vẻ như bạn đang chán ghét.
Tom is always very friendly.	Tom luôn rất thân thiện.
Tom loves pasta.	Tom thích mì ống.
The train was so crowded that none of us got a seat.	Tàu đông đến nỗi không ai trong chúng tôi có được chỗ ngồi.
I didn't realize you couldn't swim.	Tôi không nhận ra rằng bạn không biết bơi.
I didn't know that Tom had to do it.	Tôi không biết rằng Tom phải làm điều đó.
I hope that Tom will teach me how to do it.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ dạy tôi làm thế nào để làm điều đó.
Tom pulled out a map.	Tom lấy ra một bản đồ.
I'm too busy next week.	Tôi quá bận vào tuần tới.
I want to stay in Boston for a few more days.	Tôi muốn ở lại Boston vài ngày nữa.
Tom was very frightened.	Tom đã rất hoảng sợ.
I know that Tom knows he has to do it today.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I didn't hear that.	Tôi đã không nghe thấy điều đó.
He just graduated from college.	Anh ấy mới tốt nghiệp đại học.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
Everyone has an advantage.	Mọi người đều có lợi thế.
What you are looking for is over there.	Những gì bạn đang tìm kiếm ở đằng kia.
Tom is not alone at home.	Tom không ở nhà một mình.
You imply that you are a doctor.	Bạn ngụ ý rằng bạn là một bác sĩ.
Don't do that to me.	Đừng làm vậy với tôi.
I don't know what your situation is.	Tôi không biết tình hình của bạn như thế nào.
Tom and Mary have finished their homework.	Tom và Mary đã hoàn thành bài tập về nhà của họ.
We can't do that anywhere.	Chúng tôi không thể làm điều đó ở bất cứ đâu.
I will talk to Tom about this.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều này.
That drug doesn't seem to make Tom feel any better.	Loại thuốc đó dường như không làm cho Tom cảm thấy tốt hơn chút nào.
Why don't we do it for Tom?	Tại sao chúng ta không làm điều đó cho Tom?
We have been looking for Tom for a long time.	Chúng tôi đã tìm kiếm Tom trong một thời gian dài.
I don't think Tom knows how sick Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary ốm như thế nào.
Tom didn't think Mary would be reasonable.	Tom không nghĩ Mary sẽ hợp lý.
Tom and Mary are thinking of getting married.	Tom và Mary đang nghĩ đến việc kết hôn.
Tom agreed to the license agreement without reading it.	Tom đã đồng ý với thỏa thuận cấp phép mà không cần đọc nó.
I wish we told Tom too.	Tôi ước gì chúng tôi cũng nói với Tom.
I need to know why you weren't here yesterday.	Tôi cần biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua.
This is not the first time Tom has done something like this.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều gì đó như vậy.
Now I'm hungry.	Bây giờ tôi đói.
Tom said that his father told him never to do that again.	Tom nói rằng cha anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ làm như vậy nữa.
Tom is not the problem.	Tom không phải là vấn đề.
Tom just sat there, looking at Mary.	Tom chỉ ngồi đó, nhìn Mary.
This phone is not working as it should.	Điện thoại này không hoạt động như bình thường.
As soon as Tom heard gunfire, he ran out of the house.	Ngay sau khi Tom nghe thấy tiếng súng, anh ta chạy ra khỏi nhà.
My eyesight is getting worse.	Thị lực của tôi ngày càng kém.
Tom died when I was three years old.	Tom chết khi tôi ba tuổi.
Do you think they'll realize we're from Australia?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ nhận ra chúng tôi đến từ Úc không?
I've told you everything I think you need to know.	Tôi đã nói với bạn tất cả mọi thứ mà tôi nghĩ bạn cần biết.
How long should a couple get married to have children?	Vợ chồng nên cưới bao lâu thì có con?
My parents both died when I was five.	Cha mẹ tôi đều mất khi tôi lên năm.
I liked Tom right away.	Tôi đã thích Tom ngay.
I know that Tom and Mary don't sing together.	Tôi biết rằng Tom và Mary không hát cùng nhau.
We always want what we don't have.	Chúng ta luôn muốn những gì chúng ta không có.
Are the cherries ripe enough to be picked?	Những quả anh đào đã đủ chín để hái chưa?
We were not in Boston last summer.	Chúng tôi đã không ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
"Please go there now." 	"Xin hãy đến đó ngay bây giờ."
"Where to go?"	"Đi đâu?"
Last fall, Tom had open-heart surgery.	Mùa thu năm ngoái, Tom đã phẫu thuật tim hở.
Because the voice of protest was getting louder and louder, he couldn't hear it.	Bởi vì tiếng nói phản đối càng ngày càng lớn, hắn không thể nghe được.
Could you please make three copies of this document?	Bạn có thể vui lòng tạo ba bản sao của tài liệu này được không?
She is part of the sweets.	Cô ấy là một phần của đồ ngọt.
I'm trying my best.	Tôi đang cố gắng hết sức.
I want to straighten my teeth.	Tôi muốn được làm thẳng răng của mình.
Tom had a glass of schnapps before going to the dentist.	Tom đã uống một ly schnapps trước khi đến gặp nha sĩ.
Tom was caught putting his hand in the cookie jar.	Tom bị bắt quả tang khi cho tay vào lọ bánh quy.
Tom said Mary thought John might be asked to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom kept me waiting for 30 minutes.	Tom đã giữ tôi đợi trong 30 phút.
I haven't been home for three months.	Tôi đã không về nhà trong ba tháng.
Tom said he was not offered the job.	Tom nói rằng anh ấy không được mời làm việc.
That's what I'm trying to say.	Đó là những gì tôi đang cố gắng nói.
I'm used to Tom always yelling at me.	Tôi đã quen với việc Tom luôn la mắng tôi.
Tom is sitting near the window.	Tom đang ngồi gần cửa sổ.
Tom wasn't sure he had enough money with him.	Tom không chắc mình có đủ tiền với anh ta.
There's a monster under my bed.	Có một con quái vật dưới giường của tôi.
This book belongs to Tom.	Cuốn sách này thuộc về Tom.
Tom always sleeps until about noon.	Tom luôn luôn ngủ cho đến khoảng trưa.
Tom doesn't want to hurt us.	Tom không muốn làm tổn thương chúng tôi.
I'm sure Tom would agree with me.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đồng ý với tôi.
I think Tom will try to escape.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng trốn thoát.
How is your French teacher?	Giáo viên tiếng Pháp của bạn như thế nào?
The arrangement is set for October 20.	Việc sắp xếp được thiết lập vào ngày 20 tháng 10.
Why are you making such a big deal out of it?	Tại sao bạn lại làm lớn chuyện đó?
Can you tell me what you tried to do?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đã cố gắng làm gì không?
Just don't get in the way.	Chỉ cần không cản trở.
Tom's father's name is John.	Cha của Tom tên là John.
Tom says that Mary is not serious.	Tom nói rằng Mary không nghiêm túc.
Tom bakes bread.	Tom nướng bánh mì.
Do you want me to tell you what I think?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết những gì tôi nghĩ không?
Tom is just stubborn, isn't he?	Tom chỉ là bướng bỉnh, phải không?
I invited twenty people to my party but not all of them came.	Tôi đã mời hai mươi người đến bữa tiệc của mình nhưng không phải tất cả họ đều đến.
Tom and I will take turns observing your children.	Tom và tôi sẽ thay phiên nhau quan sát các con của bạn.
Tom wants me to walk home with Mary.	Tom muốn tôi đi bộ về nhà với Mary.
Did you tell Tom why he shouldn't?	Bạn đã nói với Tom tại sao anh ấy không nên làm như vậy?
I'm afraid I've received bad news.	Tôi e rằng tôi đã nhận được tin xấu.
Tom is coming to my house tonight.	Tom sẽ đến nhà tôi tối nay.
I don't know what Tom wants to do yet.	Tôi chưa biết Tom muốn làm gì.
Tom will say.	Tom sẽ nói.
Bad weather delayed the plane for two hours.	Thời tiết xấu đã làm máy bay bị trì hoãn trong hai giờ.
I've never tried gliding.	Tôi chưa bao giờ thử lượn.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
I cannot give an answer.	Tôi không thể đưa ra câu trả lời.
Do you think you will get into Harvard?	Bạn có nghĩ mình sẽ vào được Harvard không?
Tom is our committee chairman.	Tom là chủ tịch ủy ban của chúng tôi.
Everyone is watching.	Mọi người đang theo dõi.
You have been convicted.	Bạn đã bị kết án.
Your lips look so kissable.	Đôi môi của bạn trông rất dễ hôn.
What a fool you are for what you did.	Thật là ngu ngốc đối với những gì bạn đã làm.
Neither Tom nor Mary refused to do it.	Cả Tom và Mary đều không từ chối làm điều đó.
Tom must be very proud.	Tom phải rất tự hào.
I want Tom to call Mary.	Tôi muốn Tom gọi cho Mary.
Tom adopted Mary's three children.	Tom đã nhận nuôi ba đứa con của Mary.
Mary is expecting twins.	Mary đang mong đợi một cặp song sinh.
I think Tom doesn't like concerts.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích buổi hòa nhạc.
I guess Tom won't come today.	Tôi đoán Tom sẽ không đến hôm nay.
I am a biology student.	Tôi là một sinh viên sinh học.
Slippery street.	Đường phố trơn trượt.
How am I supposed to do it without any help?	Làm thế nào tôi phải làm điều đó mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào?
Tom probably wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ không làm điều đó.
I have been single for almost three years.	Tôi đã độc thân gần ba năm.
If possible, you should look into the matter yourself.	Nếu có thể, bạn nên tự mình đi xem xét vấn đề.
Tom let go of Mary's hand.	Tom buông tay Mary.
Tom has already had lunch.	Tom đã ăn trưa rồi.
A century ago, this was just a small farm town.	Một thế kỷ trước, đây chỉ là một thị trấn nông trại nhỏ.
It will be better if you stay in Boston.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở lại Boston.
Arrange the desks in the classroom.	Xếp các bàn trong lớp học.
Tom looks optimistic.	Tom có ​​vẻ lạc quan.
Do you like chocolate pudding with whipped cream?	Bạn có thích bánh pudding sô cô la với kem tươi không?
The next door neighbor was looking out the window as Tom screamed.	Người hàng xóm bên cạnh nhìn ra cửa sổ khi Tom hét lên.
Tom began to turn the pages of the magazine Mary had given him.	Tom bắt đầu lật từng trang tạp chí Mary đã đưa cho anh.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm được điều đó.
Tom spent Christmas in Australia with Mary.	Tom đã trải qua Giáng sinh ở Úc với Mary.
They are minors.	Họ là trẻ vị thành niên.
I have read three books since Monday morning.	Tôi đã đọc ba cuốn sách kể từ sáng thứ Hai.
I wonder why Tom lied to Mary about that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói dối Mary về điều đó.
He was stupid trying to help Carlo.	Anh ta thật ngu ngốc khi cố gắng giúp Carlo.
Tom slept for three hours.	Tom đã ngủ trong ba giờ.
Tom didn't know how to get to Mary's house.	Tom không biết làm cách nào để đến nhà Mary.
I suspect Tom wants us to help him.	Tôi nghi ngờ Tom muốn chúng tôi giúp anh ta.
I consider Tom a hero.	Tôi coi Tom là một anh hùng.
I don't think Tom is free this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng chiều nay Tom rảnh rỗi.
Tom is smarter than you.	Tom thông minh hơn bạn.
I want to do what's right.	Tôi muốn làm những gì đúng.
I have an extra ticket for tonight's concert. 	Tôi có thêm một vé cho buổi hòa nhạc tối nay.
Do you want to go with me?	Bạn có muốn đi với tôi không?
I don't know what Tom is doing.	Tôi không biết Tom đang làm gì.
Don't sit with Tom, OK?	Đừng ngồi với Tom, OK?
It just doesn't matter.	Nó chỉ không quan trọng.
You should not eat at that restaurant.	Bạn không nên ăn ở nhà hàng đó.
I am absolutely sure that Tom is wrong.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Tom đã sai.
Tom is a cadet.	Tom là một thiếu sinh quân.
Tom always looks tired.	Tom luôn có vẻ mệt mỏi.
Tom is not too happy.	Tom không quá hạnh phúc.
I really hope you were joking.	Tôi thực sự hy vọng bạn đã nói đùa.
Tom looked down at his feet.	Tom nhìn xuống chân mình.
Tom hasn't told me where he intends to do it.	Tom chưa cho tôi biết anh ấy định làm điều đó ở đâu.
Tom is a father.	Tom là một người cha.
Tom wants me to call him, but I don't think I will.	Tom muốn tôi gọi cho anh ấy, nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ gọi.
Tom doesn't want to go swimming with Mary.	Tom không muốn đi bơi với Mary.
The decision is not final yet.	Quyết định vẫn chưa phải là cuối cùng.
Tom likes to drive at night.	Tom thích lái xe vào ban đêm.
It is not clear who is behind the attack.	Không rõ ai đứng sau vụ tấn công.
Tom probably wouldn't let Mary do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I don't think I've ever hugged Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ôm Tom.
Tom hasn't told you anything yet?	Tom vẫn chưa nói với bạn điều gì sao?
Turkey joined the United Nations in 1945, and in 1952 it became a member of NATO.	Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập LHQ năm 1945, và năm 1952 nước này trở thành thành viên của NATO.
We have to figure out the best time to buy that stock.	Chúng ta phải tìm ra thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu đó.
I don't think Tom will come home on October 20th.	Tôi không nghĩ Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
What do you expect?	Bạn mong đợi điều gì?
I hope I don't let anyone down.	Tôi hy vọng tôi không để bất kỳ ai thất vọng.
I know that Tom is a better swimmer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là người bơi giỏi hơn Mary.
Would you please take a look at this document?	Bạn có vui lòng xem qua tài liệu này không?
Why don't we go and see what's going on?	Tại sao chúng ta không đi và xem những gì đang xảy ra?
I think Tom is upset.	Tôi nghĩ rằng Tom đang khó chịu.
Do you think there's a chance that Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
I haven't worn this in years.	Tôi đã không mặc cái này trong nhiều năm.
I forgot all about today's meeting. 	Tôi đã quên tất cả về cuộc họp hôm nay.
I'm glad you reminded me.	Tôi rất vui vì bạn đã nhắc nhở tôi.
You don't think Tom is the handsome type?	Bạn không nghĩ Tom là loại đẹp trai?
People are asking you to stay downstairs.	Mọi người đang yêu cầu bạn ở tầng dưới.
Talking to Tom won't do you any good.	Nói chuyện với Tom sẽ không tốt cho bạn.
I've always been this way.	Tôi luôn luôn theo cách này.
I know Tom knows Mary shouldn't do that.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm vậy.
It doesn't worry me.	Nó không làm tôi lo lắng.
Tom is helping me do that too.	Tom cũng đang giúp tôi làm điều đó.
Yesterday I came home from work tired, so I went to bed early.	Hôm qua tôi đi làm về mệt nên đi ngủ sớm.
Tom doesn't know what this is called in French.	Tom không biết cái này được gọi là gì trong tiếng Pháp.
We have to stop him from drinking any more.	Chúng ta phải ngăn anh ta uống rượu thêm nữa.
Tom is not as fast as you.	Tom không nhanh bằng bạn.
What would Boston be without Tom?	Boston sẽ ra sao nếu không có Tom?
Tom and I sailed together.	Tom và tôi đã đi thuyền cùng nhau.
I tried to warn Tom about that.	Tôi đã cố gắng cảnh báo Tom về điều đó.
Tom has become a naturalized citizen.	Tom đã trở thành một công dân nhập tịch.
I know Tom is in love with Mary.	Tôi biết Tom đang yêu Mary.
I don't believe in religion.	Tôi không tin vào tôn giáo.
What a colossal waste of time!	Thật là một sự lãng phí khổng lồ của thời gian!
She looked as if she had been ill for a long time.	Trông cô ấy như thể đã bị bệnh lâu ngày.
If Tom doesn't do what he's supposed to, please let me know.	Nếu Tom không làm những gì anh ấy phải làm, vui lòng cho tôi biết.
Tom doesn't seem to understand why Mary doesn't want to come to Australia with him.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary không muốn đến Úc với anh ta.
I don't think Tom really has time to help you this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thời gian để giúp bạn sáng nay.
I didn't know that Tom wouldn't want to stop doing it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không muốn ngừng làm điều đó.
Tom wishes he had a decent job.	Tom ước gì mình có một công việc tử tế.
Tom spoke as if he knew everything.	Tom nói như thể anh ấy biết tất cả mọi thứ.
Tom will have to wait a little longer.	Tom sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.
Tom tried to kill us.	Tom đã cố giết chúng tôi.
Tom did not give more details.	Tom không cho biết thêm chi tiết.
When Tom started to cry, so did I.	Khi Tom bắt đầu khóc, tôi cũng vậy.
Tom tries on the shirt Mary made for him.	Tom mặc thử chiếc áo mà Mary may cho anh ấy.
Tom is too young to do this.	Tom còn quá trẻ để làm việc này.
I wonder if Tom has left Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời Boston hay chưa.
Ever since the thirteen colonies along the Atlantic coast became one nation, ambitious men have heard the call, "Go West, young man, Go West." 	Kể từ khi mười ba thuộc địa nằm dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trở thành một quốc gia, những người đàn ông đầy tham vọng đã nghe thấy tiếng gọi, "Hãy đi về hướng Tây, chàng trai trẻ, hãy đi về hướng Tây
!"	!"
Let us know if you're free next week.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn rảnh vào tuần tới.
Tom knew what Mary had to do.	Tom biết Mary phải làm gì.
We haven't had rain here in years.	Chúng tôi đã không có mưa ở đây trong nhiều năm.
That's a question I hear all the time.	Đó là một câu hỏi mà tôi nghe mọi lúc.
Tom signed the contract after his lawyer read it.	Tom đã ký hợp đồng sau khi luật sư của anh ấy đọc nó.
Don't forget your cigarettes and lighter.	Đừng quên thuốc lá và bật lửa của bạn.
Tom drives a white car.	Tom lái một chiếc ô tô màu trắng.
I don't need more.	Tôi không cần nhiều thứ hơn.
There are not many trees in this neighborhood.	Không có nhiều cây trong khu phố này.
The hospital that used to be across the street remained open until 2013.	Bệnh viện từng nằm bên kia đường vẫn mở cửa cho đến năm 2013.
I can't feel my fingers or toes.	Tôi không thể cảm thấy ngón tay hoặc ngón chân của mình.
Mary wears a short white dress.	Mary mặc một chiếc váy ngắn màu trắng.
I don't know if Tom is Canadian or not.	Tôi không biết Tom có ​​phải là người Canada hay không.
Tom sided with his mother.	Tom đứng về phía mẹ mình.
Tom has done for me more than you have.	Tom đã làm cho tôi nhiều hơn những gì bạn có.
Tom says he finds the noise annoying.	Tom nói rằng anh thấy tiếng ồn gây khó chịu.
I think it's time for me to buy a new camera.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải mua một chiếc máy ảnh mới.
It doesn't seem right.	Nó có vẻ không đúng.
Is it okay to be late to meetings in your country?	Việc đến trễ các cuộc họp ở quốc gia của bạn có được chấp nhận không?
When I grow up, I want to be like my dad.	Khi tôi lớn lên, tôi muốn giống như bố tôi.
I assume Tom won't be at the party tonight.	Tôi cho rằng Tom sẽ không có mặt trong bữa tiệc tối nay.
Tom will call Mary.	Tom sẽ gọi cho Mary.
Three hostages were killed.	Ba con tin đã bị giết.
Tom will get well soon.	Tom sẽ nhanh chóng khỏe lại.
They didn't let me in.	Họ không cho tôi vào.
I know Tom probably won't help you do that.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không giúp bạn làm điều đó.
Tom let out a disarming smile.	Tom nở một nụ cười giải trừ vũ khí.
Tom pointed out some of the mistakes I made.	Tom đã chỉ ra một số sai lầm mà tôi đã mắc phải.
I thought you said no one likes Tom.	Tôi tưởng bạn nói không ai thích Tom.
I travel to all over the world.	Tôi đi du lịch đến tất cả các nơi trên thế giới.
Tom is an assistant professor.	Tom là một trợ lý giáo sư.
Tom doesn't know that Mary is Canadian.	Tom không biết rằng Mary là người Canada.
What a great idea!	Thật là một ý tưởng hay!
Tom tries to catch the ball.	Tom cố gắng bắt bóng.
I don't go to Australia often.	Tôi không đi Úc thường xuyên.
Tom is probably not older than me.	Tom có ​​lẽ không già hơn tôi.
I know I shouldn't have tried doing it alone.	Tôi biết tôi không nên thử làm điều đó một mình.
I'm pretty excited right now.	Tôi khá vui mừng ngay bây giờ.
Why doesn't Tom want to see me?	Tại sao Tom không muốn gặp tôi?
Finally Tom arrived at 2:30.	Cuối cùng thì Tom cũng đến lúc 2:30.
Let me know when you will leave.	Hãy cho tôi biết khi bạn sẽ rời đi.
Is there nothing that you don't know how to do?	Không có gì mà bạn không biết làm thế nào để làm?
Tom flipped the bags inside out.	Tom lật những chiếc túi từ trong ra ngoài.
I'm going to wait until Tom gets here.	Tôi định đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom and I want to know why you did it.	Tom và tôi muốn biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Can I have a piece of this apple pie, please?	Cho tôi xin một miếng bánh táo này được không?
I saw Tom at the mall three hours ago.	Tôi đã nhìn thấy Tom ở trung tâm mua sắm ba giờ trước.
You've known Tom for a long time, haven't you?	Bạn biết Tom lâu rồi phải không?
Aren't you going for a walk?	Bạn không đi dạo à?
You are a coward.	Bạn là một kẻ nhát gan.
Tom doesn't like people who aren't punctual.	Tom không thích những người không đúng giờ.
Tom found his hat and put it on.	Tom tìm thấy chiếc mũ của mình và đội nó vào.
We don't go to Australia.	Chúng tôi không đến Úc.
Tom is thirty at most.	Tom nhiều nhất là ba mươi.
I don't think I could do it without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
I have problems concentrating.	Tôi có vấn đề trong việc tập trung.
I didn't want Tom to leave, but he left anyway.	Tôi không muốn Tom rời đi, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã rời đi.
Dating your neighbor is not a good idea.	Hẹn hò với hàng xóm của bạn không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom has no flood insurance.	Tom không có bảo hiểm lũ lụt.
Obviously Tom doesn't like Mary.	Rõ ràng là Tom không thích Mary.
Tom and Mary have only one son.	Tom và Mary chỉ có một con trai.
Something is happening there.	Có điều gì đó đang xảy ra ở đó.
Tom is a very good runner.	Tom là một người chạy rất giỏi.
I want you, Tom.	Tôi muốn bạn, Tom.
Do you still think you'll be in Boston all summer?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn sẽ ở Boston cả mùa hè?
I think you are very smart.	Tôi nghĩ bạn rất thông minh.
That's me Tom has a problem with.	Đó là tôi Tom có ​​vấn đề với.
I am a cat person.	Tôi là một người mèo.
This book is too difficult for you to read.	Cuốn sách này quá khó để bạn đọc.
Tom says he intends to stay where he is.	Tom nói rằng anh ấy định ở lại nơi anh ấy đang ở.
I don't want anyone to find out that I'm the one who did this.	Tôi không muốn bất cứ ai phát hiện ra rằng tôi là người đã làm điều này.
He shot an arrow at the soldier.	Anh ta bắn một mũi tên vào người lính.
Tom's home and office were searched by the police.	Nhà và văn phòng của Tom đã bị cảnh sát khám xét.
I don't think you'll let me drive.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để tôi lái xe.
Tom said he felt confused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bối rối.
Don't you know Tom usually wears a hat like yours?	Bạn không biết Tom thường đội một chiếc mũ giống như của bạn?
Tom said Mary was bored.	Tom nói Mary đã chán.
I don't think I need to worry about Tom anymore.	Tôi không nghĩ mình cần phải lo lắng về Tom nữa.
That was my initial thought.	Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi.
How will Tom help you?	Tom sẽ giúp bạn như thế nào?
I don't know who won.	Tôi không biết ai đã thắng.
It will be difficult for you to do that.	Sẽ rất khó cho bạn để làm điều đó.
I will never forget the day we first met.	Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.
Tom tried to reason with Mary.	Tom cố gắng lý luận với Mary.
Bread is on the table.	Bánh mì ở trên bàn.
Our cat is very tall.	Con mèo của chúng tôi rất cao.
It's an advertising gimmick.	Đó là một mánh lới quảng cáo.
Ask Tom what to do next.	Hỏi Tom phải làm gì tiếp theo.
Tom says he does it better than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm việc đó giỏi hơn Mary.
Tom must be intrigued.	Tom hẳn bị hấp dẫn.
I want to know what you did this summer.	Tôi muốn biết bạn đã làm gì trong mùa hè này.
These things always happen three times.	Những điều này luôn xảy ra ba lần.
I hope you know what you're doing.	Tôi hy vọng bạn biết những gì bạn đang làm.
You know that I've never done that, right?	Bạn biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó, phải không?
I think Tom is kind.	Tôi nghĩ rằng Tom tốt bụng.
Have you ever wondered why Tom thinks that way?	Bạn đã bao giờ tự hỏi mình tại sao Tom lại nghĩ như vậy chưa?
People with depression should carefully monitor their sugar intake, as too much sugar will make their condition worse.	Những người bị trầm cảm nên cẩn thận theo dõi lượng đường nạp vào cơ thể, vì quá nhiều đường sẽ khiến tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn.
I am picking apples.	Tôi đang hái táo.
I can't get over you.	Tôi không thể vượt qua bạn.
Tom realizes that he is the only one who can save Mary.	Tom nhận ra rằng anh là người duy nhất có thể cứu Mary.
Tom has nothing to say about it.	Tom không có gì để nói về nó.
I don't know what Tom did.	Tôi không biết Tom đã làm gì.
There is a chance that Tom will be late.	Có khả năng Tom sẽ đến muộn.
I still can't believe you actually did that.	Tôi vẫn không thể tin rằng bạn thực sự đã làm điều đó.
I'm trying to find a picture of Tom.	Tôi đang cố gắng tìm một bức ảnh của Tom.
Neither Tom nor Mary seemed annoyed.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ gì là khó chịu.
I pry the lid off.	Tôi cạy nắp ra.
Tom and I both have new bikes.	Tom và tôi đều có xe đạp mới.
It is simply terrifying.	Nó chỉ đơn giản là đáng sợ.
Can you do everything you want to accomplish?	Bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn hoàn thành không?
Tom did an outstanding job.	Tom đã làm một công việc xuất sắc.
Tom probably doesn't know who did it to Mary.	Tom có ​​lẽ không biết ai đã làm điều đó với Mary.
Tom looked up at the ceiling.	Tom nhìn lên trần nhà.
I didn't think I would be so worried.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng như vậy.
Tom told me that he thought Mary was careless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bất cẩn.
Accidents arise from carelessness.	Tai nạn phát sinh từ sự bất cẩn.
We bought ourselves a 27 foot travel trailer.	Chúng tôi đã mua cho mình một chiếc xe kéo du lịch 27 feet.
You have no temperature.	Bạn không có nhiệt độ.
The more I think about it, the more frustrated I become.	Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nản.
You know that Tom used to live in Boston, right?	Bạn biết rằng Tom đã từng sống ở Boston, phải không?
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom and Mary are both single parents.	Tom và Mary đều là cha mẹ đơn thân.
I did everything Tom asked me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
There are isolated showers.	Có mưa rào cô lập.
I don't want to talk to you, Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với anh, Tom.
What color are you going to paint your kitchen?	Bạn định sơn phòng bếp của mình màu gì?
Tom thought Mary would be upset.	Tom nghĩ Mary sẽ khó chịu.
Tom is biting his nails.	Tom đang cắn móng tay.
Here are some deodorants.	Đây là một số chất khử mùi.
Don't you think you can help Tom a little?	Bạn không nghĩ mình có thể giúp Tom một chút sao?
I spent the whole morning trying to figure out what to do.	Tôi đã dành cả buổi sáng để cố gắng tìm ra những gì cần làm.
Tom is helping Mary get ready.	Tom đang giúp Mary chuẩn bị.
Tom didn't go swimming yesterday.	Tom đã không đi bơi ngày hôm qua.
Tom sat in the row in front of me.	Tom ngồi ở hàng ghế trước mặt tôi.
Tom made a mess.	Tom đã làm một mớ hỗn độn.
Tom hasn't changed his clothes for three weeks.	Tom đã không thay quần áo của mình trong ba tuần.
There's still a lot you haven't learned.	Còn rất nhiều điều bạn chưa học được.
I know that I can be on time.	Tôi biết rằng tôi có thể đến đúng giờ.
I know Tom as a personal friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn cá nhân của bạn.
Since the bridge looks like a pair of glasses, they call it Meganebashi.	Vì cây cầu trông giống như một cặp kính nên họ gọi nó là Meganebashi.
I was very shocked.	Tôi rất sốc.
Today's contest should separate the men from the boys.	Cuộc thi hôm nay nên tách những người đàn ông ra khỏi các chàng trai.
Tom says he hopes he can figure out how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể tìm ra cách để làm điều đó.
I think Tom knows what we want to do.	Tôi nghĩ Tom biết chúng tôi muốn làm gì.
I thought you wouldn't be here today.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không ở đây hôm nay.
Tom says that Mary is not responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I won't be able to finish this before 2:30.	Tôi sẽ không thể hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom sat at the computer and started typing something.	Tom ngồi vào máy tính và bắt đầu gõ một cái gì đó.
Tom told me that he thought Mary was a person of conscience.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người có lương tâm.
I'm so glad Tom decided to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã quyết định làm điều đó.
If you abuse your computer, it won't work well.	Nếu bạn lạm dụng máy tính của mình, nó sẽ không hoạt động tốt.
This raises many concerns.	Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại.
The wind will come from the southwest.	Gió sẽ đến từ phía tây nam.
I learned French from Tom.	Tôi học tiếng Pháp từ Tom.
I told Tom that I thought it would be dangerous to do that.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
I can't explain it better than that. 	Tôi không thể giải thích nó tốt hơn thế.
I wish I can.	Tôi ước tôi có thể.
If you're watching this video, I'm dying.	Nếu bạn đang xem video này, tôi chết mất.
Tom and Mary are looking for John.	Tom và Mary đang tìm John.
Tom feeds the dog twice a day.	Tom cho chó ăn hai lần một ngày.
I think Tom will be very happy.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui.
At the time of the incident, Tom was in his office.	Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tom đang ở trong văn phòng của mình.
I wish that we would stay in Australia for another week.	Tôi ước rằng chúng tôi sẽ ở lại Úc thêm một tuần nữa.
Tom said that he thought Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I realized that I don't need to do that.	Tôi nhận ra rằng tôi không cần phải làm điều đó.
We better save our time and money.	Tốt hơn chúng ta nên tiết kiệm thời gian và tiền bạc của mình.
Tom knows nothing about it.	Tom không biết gì về nó.
Tom wants to be an electrical engineer.	Tom muốn trở thành một kỹ sư điện.
Tom is broken again.	Tom lại bị phá vỡ.
Does Tom like climbing?	Tom có ​​thích leo núi không?
You were dying, but the doctor saved your life.	Bạn sắp chết, nhưng bác sĩ đã cứu sống bạn.
Tom was thrown out of the bar.	Tom đã bị ném ra khỏi quán bar.
Tom didn't even try to be friendly.	Tom thậm chí còn không cố gắng tỏ ra thân thiện.
Tom said that Mary thought it wouldn't be fun.	Tom nói rằng Mary nghĩ làm điều đó sẽ không thú vị.
Tom carried Mary.	Tom đã cõng Mary.
I probably wouldn't be able to do it without a little help.	Tôi có lẽ sẽ không thể làm điều đó nếu không có một chút giúp đỡ.
I think that's why Tom wanted to do it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom muốn làm điều đó.
I will vote for you.	Tôi sẽ bỏ phiếu cho bạn.
Tom stays in the house all day.	Tom ở trong nhà cả ngày.
Only a few of my friends can speak French really well.	Chỉ một vài người bạn của tôi có thể nói tiếng Pháp thực sự tốt.
The pain hasn't gone away yet.	Cơn đau vẫn chưa biến mất.
I think you will enjoy skiing.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích trượt tuyết.
The court will decide that.	Tòa án sẽ quyết định điều đó.
Don't be in such a hurry.	Đừng vội vàng như vậy.
I don't think anyone would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ thực sự làm điều đó.
There is no mountain in Japan higher than Mount Fuji.	Không có ngọn núi nào ở Nhật Bản cao hơn núi Phú Sĩ.
During the summer and early fall, storms can hit the city. 	Vào mùa hè và đầu mùa thu, bão có thể tấn công thành phố.
In recent years they have not caused much damage.	Trong những năm gần đây chúng không gây ra nhiều thiệt hại.
Should I give Tom something?	Tôi có nên cho Tom một cái gì đó không?
She should have attended the party with him.	Đáng lẽ cô phải tham dự bữa tiệc với anh ta.
Tom told me he was going to finish right away.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ kết thúc ngay.
I'm very happy.	Tôi rất hạnh phúc.
We want to hire someone who can speak French.	Chúng tôi muốn thuê một người có thể nói tiếng Pháp.
Tom opened the door for Mary.	Tom đã mở cửa cho Mary.
Tom will probably tell Mary what she needs to do.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
Take care of my flowers while I'm away.	Chăm sóc hoa của tôi khi tôi đi vắng.
It's fun.	Thật là vui.
Tom will visit Mary on Monday.	Tom sẽ đến thăm Mary vào thứ Hai.
I don't care about the cost.	Tôi không quan tâm đến chi phí.
Tom turns off the stove for the day.	Tom tắt bếp trong ngày.
I think Tom is like that.	Tôi nghĩ rằng Tom là như vậy.
We might as well stay here until the weather gets better.	Chúng tôi cũng có thể ở lại đây cho đến khi thời tiết tốt hơn.
Tom says he doesn't feel tired.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mệt mỏi.
That is especially true right now.	Điều đó đặc biệt đúng ngay bây giờ.
Tom called the police immediately.	Tom đã gọi cảnh sát ngay lập tức.
Tom doesn't want to cross a difficult line.	Tom không muốn vượt qua ranh giới khó khăn.
Do you have a mail opener?	Bạn có dụng cụ mở thư không?
Tom and Mary are sent to the principal's office to deliver class notes.	Tom và Mary được cử đến văn phòng hiệu trưởng để chuyển các ghi chú trong lớp.
Tom was one of the last to leave the party.	Tom là một trong những người cuối cùng rời bữa tiệc.
It's not worth it, Tom.	Nó không đáng đâu, Tom.
Tom said he thought he was too drunk to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quá say để làm điều đó.
You're all scared of me, aren't you?	Tất cả các bạn đều sợ tôi, phải không?
I am not disturbed.	Tôi không bị quấy rầy.
As for the record, I completely disagree with this decision.	Riêng về hồ sơ, tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định này.
I heard you are selling your motorbike. 	Tôi nghe nói bạn đang bán xe máy của bạn.
How much do you want for it?	Bạn muốn bao nhiêu cho nó?
I didn't think I would see you here.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp bạn ở đây.
Tom will go to jail.	Tom sẽ phải ngồi tù.
Not many people know how to do that.	Không có nhiều người biết cách làm điều đó.
I think you're having a better time than you'd like to admit.	Tôi nghĩ bạn đang có một khoảng thời gian tuyệt vời hơn những gì bạn muốn thừa nhận.
I know doing that would be a waste of money.	Tôi biết làm điều đó sẽ rất lãng phí tiền bạc.
Tom only does it on weekends.	Tom chỉ làm điều đó vào cuối tuần.
Looks like Tom was disgusted.	Có vẻ như Tom đã kinh tởm.
Do you buy greeting cards online?	Bạn có mua thiệp chúc mừng trực tuyến không?
Tom hopes that he can do it next October.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể làm được điều đó vào tháng 10 tới.
I have written to him to this day.	Tôi đã viết thư cho anh ấy cho đến ngày hôm nay.
Tom is not my boyfriend. 	Tom không phải là bạn trai của tôi.
We are just friends.	Chúng tôi chỉ là bạn bè.
Tom is here to support us.	Tom ở đây để hỗ trợ chúng tôi.
Tom is taking a risk, isn't he?	Tom đang mạo hiểm, phải không?
You will never catch up with me.	Bạn sẽ không bao giờ bắt kịp với tôi.
Tom used to be a car salesman.	Tom từng là một nhân viên bán xe hơi.
Tom dives into the jetty.	Tom lặn xuống cầu tàu.
I'm a bit out of shape.	Tôi hơi mất dáng.
Where can I find a shuttle?	Tôi có thể tìm xe đưa đón ở đâu?
Tom was alone there.	Tom chỉ có một mình ở đó.
Tom knew he was in no position to argue.	Tom biết anh ấy không có tư cách gì để tranh cãi.
Tom won't leave.	Tom sẽ không rời đi.
I will miss Tom very much.	Tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
Tom was clearly delighted to see Mary.	Tom rõ ràng là rất vui khi gặp Mary.
I think Tom wants to go to bed.	Tôi nghĩ Tom muốn đi ngủ.
Tom and I will have to do it.	Tom và tôi sẽ phải làm điều đó.
I don't think that is necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
It is not up to me.	Nó không phải là tùy thuộc vào tôi.
Let Tom relax.	Để Tom thư giãn.
Tom smiled and left.	Tom mỉm cười và bỏ đi.
Tom spoke relatively quickly.	Tom nói tương đối nhanh.
I consulted the manual.	Tôi đã tham khảo cuốn sổ tay.
I can't do everything alone.	Tôi không thể làm mọi thứ một mình.
I will turn 13 on Monday.	Tôi sẽ bước sang tuổi 13 vào thứ Hai.
These islands were the only British lands occupied by the Germans during the Second World War.	Những hòn đảo này là vùng đất duy nhất của Anh bị quân Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai.
He bewildered.	Anh hoang mang.
I don't see any broken bones.	Tôi không thấy bất kỳ mảnh xương nào bị gãy.
Tom says that Mary is likely to remain skeptical.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn hoài nghi.
I'm in a hurry.	Tôi đang vội.
There will be no school for a week from today.	Sẽ không có trường học một tuần kể từ hôm nay.
It doesn't seem right to me.	Nó có vẻ không thích hợp với tôi.
The longer you wait, the harder it will be for you to do it.	Bạn càng đợi lâu, bạn càng khó làm được điều đó.
Tom probably shouldn't have bought such an expensive bass guitar.	Tom có ​​lẽ không nên mua một cây đàn guitar bass đắt tiền như vậy.
What brand of food do you feed your dog?	Bạn cho chó ăn thức ăn của nhãn hiệu nào?
Tom will be in Boston for three weeks.	Tom sẽ ở Boston trong ba tuần.
We are short-handed as it is.	Chúng tôi là tay ngắn như nó vốn có.
Tom passed out on the floor.	Tom bất tỉnh trên sàn.
Tom didn't make us do it.	Tom đã không bắt chúng tôi làm điều đó.
You know absolutely nothing.	Bạn hoàn toàn không biết gì.
Tom and I don't like the same kind of music.	Tom và tôi không thích cùng một thể loại âm nhạc.
I often go swimming in the river.	Tôi thường đi bơi ở sông.
Tom says it was a mistake and he won't do it again.	Tom nói rằng việc làm đó là một sai lầm và anh ấy sẽ không tái phạm nữa.
Tom didn't tell Mary why he didn't do it.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy không làm điều đó.
Tom listened carefully to Mary.	Tom cẩn thận lắng nghe Mary.
If I refuse to fight, I will be seen as a coward.	Nếu tôi từ chối chiến đấu, tôi sẽ bị coi là một kẻ hèn nhát.
Tom says he doesn't feel any better.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy tốt hơn chút nào.
Let's do it at our own pace without any rush.	Hãy làm điều đó theo tốc độ của riêng chúng tôi mà không cần vội vàng.
I have made my position clear.	Tôi đã nói rõ lập trường của mình.
I did not write this.	Tôi không viết cái này.
What mammals do humans eat?	Con người ăn những loài động vật có vú nào?
I wonder if Tom still drives the car Grandpa gave me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn lái chiếc xe mà ông nội đã cho không.
Tom was sick, so I stayed at home to take care of him.	Tom bị ốm nên tôi ở nhà chăm sóc.
Tom doesn't think I can win.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể thắng.
Tom is a nuisance.	Tom đang là một mối phiền toái.
Neither did Tom's brother.	Anh trai của Tom cũng không làm vậy.
I know that Tom is not a good sculptor, but he still tries to sell some of his sculptures.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhà điêu khắc giỏi, nhưng anh ấy vẫn cố gắng bán một số tác phẩm điêu khắc của mình.
Tom doesn't want to leave his children behind.	Tom không muốn bỏ lại những đứa con của mình.
Tom impressed everyone with his magic tricks.	Tom đã gây ấn tượng với mọi người bằng những màn ảo thuật của mình.
I know that Tom doesn't know you don't have to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn không cần phải làm điều đó.
I know Tom might have to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó.
We didn't see anyone there.	Chúng tôi không thấy ai ở đó.
Tom probably doesn't even know where Mary is.	Tom có ​​lẽ thậm chí không biết Mary ở đâu.
You are usually very optimistic.	Bạn thường rất lạc quan.
I doubt that Tom did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã làm điều đó.
I will lend you this book if you return it next Monday.	Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách này nếu bạn trả lại vào thứ Hai tới.
Tom wants to know when we'll start.	Tom muốn biết khi nào chúng ta sẽ bắt đầu.
I don't think Tom sympathizes.	Tôi không nghĩ Tom thông cảm.
Tom wondered if he had enough firewood to get through the winter.	Tom tự hỏi liệu anh có đủ củi để vượt qua mùa đông không.
I couldn't finish it on time.	Tôi không thể hoàn thành nó đúng thời gian.
Tom shared all his secrets with Mary.	Tom đã chia sẻ mọi bí mật của mình với Mary.
Don't you bring a camera?	Bạn không mang theo máy ảnh à?
Did Tom say anything about what happened?	Tom có ​​nói gì về những gì đã xảy ra không?
Tom said he was eager to participate.	Tom nói rằng anh ấy rất háo hức tham gia.
Tom doesn't think you'll do it.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
See footnote on page 5.	Xem chú thích ở trang 5.
Tom said he didn't want to go swimming with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi bơi với chúng tôi.
Tom struggled unsuccessfully.	Tom đã đấu tranh không thành công.
The liver is the organ that works to remove alcohol from the body.	Gan là cơ quan hoạt động để loại bỏ chất cồn ra khỏi cơ thể.
I was hoping Tom could do it for me.	Tôi đã hy vọng Tom có ​​thể làm điều đó cho tôi.
Tom has very little choice.	Tom có ​​rất ít sự lựa chọn.
Tom held out his hand.	Tom đưa tay ra.
I'm not sure we'll do that.	Tôi không chắc chúng tôi sẽ làm điều đó.
I'm almost certain Tom will do it.	Tôi gần như chắc chắn Tom sẽ làm điều đó.
I encouraged Tom to do it.	Tôi đã khuyến khích Tom làm điều đó.
I didn't know you couldn't do it very well.	Tôi không biết bạn không thể làm điều đó rất tốt.
Tom took one piece of cake and gave the other to Mary.	Tom lấy một miếng bánh và đưa miếng kia cho Mary.
We have to move very carefully.	Chúng tôi phải di chuyển rất cẩn thận.
Tom is the most laid-back person I know.	Tom là người thoải mái nhất mà tôi biết.
Tom goes to Australia to visit Mary.	Tom đến Úc để thăm Mary.
Tom is extremely cautious.	Tom cực kỳ thận trọng.
Will the shipment arrive today?	Hôm nay lô hàng sẽ đến chứ?
I am speaking from experience.	Tôi đang nói từ kinh nghiệm.
I don't think we have enough food.	Tôi không nghĩ chúng ta có đủ thức ăn.
They were surprised.	Họ ngạc nhiên.
I don't want to go to the party.	Tôi không muốn đi dự tiệc.
I think Tom is still healthy.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn khỏe mạnh.
Tom and I still live in Boston.	Tom và tôi vẫn sống ở Boston.
Tom has to stay at home and take care of his children.	Tom phải ở nhà và chăm sóc các con của mình.
Tom wants to borrow money from me again.	Tom lại muốn vay tiền từ tôi.
Tom and his friends form a tight group.	Tom và những người bạn của anh ấy tạo thành một nhóm chặt chẽ.
Tom returns to his apartment.	Tom trở về căn hộ của mình.
Tom is not as determined to do it as Mary.	Tom không quyết tâm làm điều đó như Mary.
Tom thought that Mary would be reluctant to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
You are too young to live alone.	Bạn còn quá trẻ để sống một mình.
I was accused of doing something that I didn't do.	Tôi đã bị buộc tội làm điều gì đó mà tôi đã không làm.
I know that Tom won't be allowed to do that today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
World War II ended in 1945.	Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945.
Tom is on a winning streak.	Tom đang trên đà chiến thắng.
Tom says he doesn't know what Mary wants him to buy.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn anh ấy mua gì.
We all love Tom.	Tất cả chúng tôi đều thích Tom.
I can't give it to you now.	Tôi không thể đưa nó cho bạn bây giờ.
May I ask what are you doing in Australia?	Cho tôi hỏi bạn đang làm gì ở Úc?
I certainly hope you can take care of yourself.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn có thể chăm sóc bản thân.
Tom doesn't want to walk.	Tom không muốn đi bộ.
I chose this topic because I think it is interesting.	Tôi chọn chủ đề này vì tôi nghĩ rằng nó thú vị.
I'll ask Tom to do it for Mary.	Tôi sẽ nhờ Tom làm điều đó cho Mary.
Dating your neighbor is not a good idea.	Hẹn hò với hàng xóm của bạn không phải là một ý kiến ​​hay.
I know Tom as a very hard worker.	Tôi biết Tom là một người làm việc rất chăm chỉ.
He is considered an accomplice.	Anh ta bị coi là đồng phạm.
I know that Tom is almost always at home on Mondays.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn ở nhà vào thứ Hai.
The job comes with a lot of side benefits.	Công việc đi kèm với rất nhiều lợi ích bên lề.
Tom and I weren't rich enough to buy a house on Park Street.	Tom và tôi không đủ giàu để mua một ngôi nhà trên Phố Park.
It's not too far.	Nó không quá xa.
Tom most likely knows what he should do.	Tom rất có thể biết mình nên làm gì.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom was not offended, but Mary was not.	Tom không bị xúc phạm, nhưng Mary thì không.
Tom danced.	Tom đã khiêu vũ.
Tom is not worried about that.	Tom không lo lắng về điều đó.
He has a design on your property.	Anh ấy có thiết kế về tài sản của bạn.
Tom wants to be an ambassador.	Tom muốn trở thành đại sứ.
I was expecting Tom to be there too.	Tôi đã mong đợi Tom cũng ở đó.
I got to the airport just in time.	Tôi đã đến sân bay đúng lúc.
Tom says he is very sorry.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc.
I've learned that's okay.	Tôi đã học được rằng điều đó không sao cả.
What are you going to say to Tom?	Bạn định nói gì với Tom?
I plan to sell or give away everything that I have not used in the past three years.	Tôi dự định bán hoặc cho đi mọi thứ mà tôi không sử dụng trong ba năm qua.
The doctor told Tom that he had to be in a cast for three weeks.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh phải bó bột trong ba tuần.
I hope that you will put this to good use.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ sử dụng tốt cái này.
I want Tom to find Mary.	Tôi muốn Tom đi tìm Mary.
I should probably tell Tom I need to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom thinks Mary will do it.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
I'm waiting for Tom to talk to me.	Tôi đang đợi Tom nói chuyện với tôi.
I'm feeling good.	Tôi đang cảm thấy tốt.
Since he was old, this task must have been difficult for him.	Vì ông ấy đã lớn tuổi nên nhiệm vụ này đối với ông ấy hẳn là khó khăn.
It would probably be sad to do it alone.	Có lẽ sẽ rất buồn khi làm điều đó một mình.
She says her work gives her a sense of identity.	Cô ấy nói rằng công việc của cô ấy cho cô ấy một cảm giác về bản sắc.
Tom put the box in the car.	Tom cất chiếc hộp vào xe.
I don't want to eat anything.	Tôi không muốn ăn gì cả.
Tom is waiting for my report.	Tom đang chờ báo cáo của tôi.
It belongs to Tom.	Nó thuộc về Tom.
I can't see you doing anything like that.	Tôi không thể thấy bạn làm bất cứ điều gì như vậy.
I don't like people like you.	Tôi không thích những người như bạn.
I was surprised that Tom wasn't with Mary.	Tôi ngạc nhiên khi Tom không ở cùng Mary.
Tom thought that Mary wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Can you tell me what must be done?	Bạn có thể cho tôi biết những gì phải được thực hiện?
Tom wants to buy a house.	Tom muốn mua một ngôi nhà.
The girl in the red dress is Mary.	Cô gái mặc váy đỏ là Mary.
He sat cross-legged in silence.	Anh ngồi khoanh chân im lặng.
Why don't you ask Tom anything?	Tại sao bạn không hỏi Tom bất cứ điều gì?
I have a lot of time on my hands.	Tôi có rất nhiều thời gian trên bàn tay của tôi.
Tom did not recognize the song Mary was singing.	Tom không nhận ra bài hát mà Mary đang hát.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó.
Neither Tom nor Mary gained weight.	Cả Tom và Mary đều không lên cân.
There were many blizzards last winter.	Có nhiều trận bão tuyết vào mùa đông năm ngoái.
Tom didn't even seem to notice that Mary was there.	Tom dường như thậm chí không nhận thấy rằng Mary đang ở đó.
Did you discuss it with Tom?	Bạn đã thảo luận về nó với Tom?
Can you think of anyone who could help us?	Bạn có thể nghĩ về bất kỳ ai có thể giúp chúng tôi không?
Things did not end well that night.	Mọi thứ đã không kết thúc tốt đẹp vào đêm hôm đó.
Tom is very simple.	Tom rất đơn giản.
Tom came to my office on October 20th.	Tom đến văn phòng của tôi vào ngày 20 tháng 10.
Tom died of a heart attack a year later.	Tom qua đời vì một cơn đau tim một năm sau đó.
After serving three years in prison, Tom is happy to be out.	Sau khi ngồi tù ba năm, Tom rất vui khi được ra ngoài.
She broke the toaster again.	Cô ấy đã làm hỏng máy nướng bánh mì một lần nữa.
Don't forget to ask follow-up questions.	Đừng quên đặt câu hỏi tiếp theo.
You cannot enter here.	Bạn không thể vào đây.
Tom will probably tell Mary that he is not hungry.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không đói.
I'm going to call Tom.	Tôi định gọi cho Tom.
Tom climbed so high that we couldn't see him.	Tom leo lên cao đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy anh ấy.
Your tie is not tied properly.	Cà vạt của bạn không được thắt đúng cách.
I wasn't surprised when Tom told me he needed to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom was the first to do it.	Tom là người đầu tiên làm điều đó.
Tom goes to Mass every Sunday morning.	Tom đi lễ vào sáng Chủ nhật hàng tuần.
How long has Tom lived in Boston?	Tom đã sống ở Boston lâu chưa?
You are just someone I want to talk to.	Bạn chỉ là người mà tôi muốn nói chuyện.
Tom took Mary's file and put it in his briefcase.	Tom lấy hồ sơ của Mary và cất nó vào cặp của anh ấy.
I doubt your sincerity.	Tôi nghi ngờ sự chân thành của bạn.
Tom has a new idea.	Tom có ​​một ý tưởng mới.
The media spread rumors that he was engaged and arrived quickly.	Giới truyền thông rộ lên tin đồn anh đính hôn và đến nhanh chóng.
Tom died on his thirtieth birthday.	Tom qua đời vào ngày sinh nhật thứ ba mươi của mình.
I think you will enjoy doing it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was a talented musician.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là một nhạc sĩ tài năng.
I know that Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom never went fishing again.	Tom không bao giờ đi câu cá nữa.
Tom doesn't look as old as Mary.	Tom trông không già như Mary.
I know Tom is hungry.	Tôi biết Tom đang đói.
Tom is fun to work with, isn't he?	Tom rất vui khi được làm việc cùng, phải không?
Tom said that he hoped that Mary would like the gift he was going to give her.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy định tặng cho cô ấy.
Tom was thirty minutes late.	Tom đến muộn ba mươi phút.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I always stretch my leg muscles before playing tennis.	Tôi luôn căng cơ chân trước khi chơi quần vợt.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
I'm sure Tom wouldn't care if you did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không quan tâm nếu bạn làm vậy.
I hope you will be here.	Tôi hy vọng bạn sẽ ở đây.
Tom tells everyone that he is ready.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom will probably be really tired when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ thực sự mệt mỏi khi về nhà.
This room was too hot for us to work.	Căn phòng này quá nóng để chúng tôi làm việc.
Tom said early.	Tom nói sớm.
What is the required dose?	Liều lượng cần thiết là bao nhiêu?
I know that Tom won't help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I cannot resign now.	Tôi không thể từ chức bây giờ.
Mary wears the same green dress she wore yesterday.	Mary mặc cùng một chiếc váy màu xanh lá cây mà cô ấy đã mặc ngày hôm qua.
I'm not in the mood for the game.	Tôi không có tâm trạng cho trò chơi.
How did you convince Tom not to leave?	Làm thế nào bạn thuyết phục Tom không rời đi?
Tom will be the last to stop doing that.	Tom sẽ là người cuối cùng ngừng làm điều đó.
Tom asked me how to do it.	Tom hỏi tôi làm thế nào để làm điều đó.
Tom gave Mary a music box.	Tom đã tặng một chiếc hộp âm nhạc cho Mary.
I know Tom won't wait for us.	Tôi biết Tom sẽ không đợi chúng ta.
How much cheese did Tom eat yesterday?	Hôm qua Tom đã ăn bao nhiêu pho mát?
Mary wants to be a veterinarian because she loves animals.	Mary muốn trở thành bác sĩ thú y vì cô ấy yêu động vật.
Tom asked me if I liked Australia.	Tom hỏi tôi có thích nước Úc không.
Tom said that he thought Mary would be willing to wait.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn lòng chờ đợi.
I don't think Tom has any experience.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ kinh nghiệm nào.
Tom says he didn't know Mary helped John do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã giúp John làm điều đó.
Tom says he can see ghosts.	Tom nói rằng anh ấy có thể nhìn thấy ma.
Tom is not alone at home.	Tom không ở nhà một mình.
There is not only one right answer, but that does not mean there are no wrong answers.	Không chỉ có một câu trả lời đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là không có câu trả lời sai.
Tom is Mary's brother.	Tom là anh trai của Mary.
I don't care what people think of me.	Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình.
I should probably tell Tom I don't have to.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không cần phải làm thế.
How much honey do you want me to put in your tea?	Bạn muốn tôi cho bao nhiêu mật ong vào trà của bạn?
Tom must keep all the money he finds.	Tom phải giữ tất cả số tiền anh ta tìm thấy.
Not happy you don't have to go to Boston?	Bạn không vui vì bạn không phải đến Boston?
What will you drink?	Bạn sẽ uống gì?
Why didn't someone tell us?	Tại sao ai đó không nói với chúng tôi?
Tom is picky, but Mary is not.	Tom thì kén chọn, nhưng Mary thì không.
I think we agreed that we wouldn't do this.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ không làm điều này.
Tom came to talk to us.	Tom đến nói chuyện với chúng tôi.
I wonder if Tom is biased.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thiên vị không.
I'm so sorry for you.	Tôi rất tiếc cho bạn.
I wonder if Tom will actually come to Mary's party tonight.	Tôi tự hỏi liệu tối nay Tom có ​​thực sự đến dự bữa tiệc của Mary không.
I have a son who works for a trading company.	Tôi có một cậu con trai làm việc cho một công ty thương mại.
I don't know who taught Tom to do that.	Tôi không biết ai đã dạy Tom làm điều đó.
That is where we are now.	Đó là nơi chúng ta đang ở bây giờ.
Tom and Mary have no choice.	Tom và Mary không có quyền lựa chọn.
When should we talk to Tom?	Khi nào chúng ta nên nói chuyện với Tom?
Tom and Mary sat there for a long time without talking.	Tom và Mary ngồi đó rất lâu mà không nói chuyện.
Tom is a square.	Tom là một hình vuông.
When was the last time you played tennis with Tom?	Lần cuối cùng bạn chơi quần vợt với Tom là khi nào?
This is the bookstore where I buy most of my books.	Đây là hiệu sách nơi tôi mua hầu hết các cuốn sách của mình.
I think there's a good chance that will happen.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra.
I am not satisfied with the results at all.	Tôi không hài lòng với kết quả ở tất cả.
Is this the Tom you always talk about?	Đây có phải là Tom mà bạn luôn nhắc đến không?
Tom took Mary on a tour of his house.	Tom đã đưa Mary đi tham quan ngôi nhà của anh ấy.
I know Tom doesn't know if he can.	Tôi biết Tom không biết anh ấy có thể làm vậy hay không.
I envy Tom his luck.	Tôi ghen tị với Tom sự may mắn của anh ấy.
Tom passed away recently.	Tom đã qua đời gần đây.
Tom is an idealist.	Tom là một người theo chủ nghĩa lý tưởng.
Tom is not in danger of starving.	Tom không có nguy cơ chết đói.
Tom tries to hide by covering his eyes.	Tom cố gắng che giấu bằng cách che mắt.
Tom did not think that he would have the opportunity to live in another country.	Tom không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội sống ở một đất nước khác.
According to the papers, there was a big fire in the town.	Theo các giấy tờ, đã xảy ra một vụ cháy lớn trên địa bàn thị trấn.
I know Tom has to go tomorrow.	Tôi biết ngày mai Tom phải đi.
I will be very lonely if Tom goes.	Tôi sẽ rất cô đơn nếu Tom ra đi.
Tom says that Mary knows he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
You're three years younger than Tom, aren't you?	Bạn nhỏ hơn Tom ba tuổi, phải không?
Tom has no money to buy a car.	Tom không có tiền để mua xe hơi.
Tom is likely to be busy on Monday.	Tom có ​​thể sẽ bận vào thứ Hai.
Tom just turned thirty years old.	Tom vừa tròn ba mươi tuổi.
If we do this, it will set a precedent.	Nếu chúng tôi làm điều này, nó sẽ tạo ra một tiền lệ.
Do you have something I can cut this off?	Bạn có thứ gì để tôi có thể cắt cái này không?
I think the person I saw talking to Tom was Mary.	Tôi nghĩ người tôi thấy nói chuyện với Tom là Mary.
Tom came out from where he was hiding.	Tom bước ra từ nơi anh ta đang trốn.
I have bleeding gums.	Tôi bị chảy máu nướu răng.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc cần phải làm.
You're not really scared of me, are you?	Bạn không thực sự sợ tôi, phải không?
Tom hasn't been with me the whole time.	Tom đã không ở bên tôi suốt thời gian qua.
Tom took his time reading the contract.	Tom đã dành thời gian của mình để đọc hợp đồng.
That man will not give his name.	Người đàn ông đó sẽ không cho biết tên của mình.
Tom did it in a very diplomatic way.	Tom đã làm điều đó theo một cách rất ngoại giao.
Tom shot back at the people who were shooting at him.	Tom bắn trả lại những người đang bắn vào anh ta.
Tom refused to give Mary the money she asked for.	Tom từ chối đưa cho Mary số tiền mà cô ấy yêu cầu.
I prefer a more casual, relaxed working environment.	Tôi thích một môi trường làm việc thoải mái, bình thường hơn.
Tom was here in Boston until the other day.	Tom đã ở đây ở Boston cho đến ngày hôm kia.
The waiter came and took Tom's empty plate.	Người phục vụ đến lấy đĩa trống của Tom.
He was all very excited.	Anh ấy đều rất phấn khích.
All the pipes froze last winter.	Tất cả các đường ống bị đóng băng vào mùa đông năm ngoái.
You are always very kind.	Bạn luôn rất tốt bụng.
All living things perish.	Tất cả mọi thứ đang sống đều bị diệt vong.
I made a reservation for dinner.	Tôi đã đặt chỗ cho bữa tối.
Tom needs rest.	Tom cần nghỉ ngơi.
I never told anyone what really happened.	Tôi chưa bao giờ nói với ai về những gì thực sự đã xảy ra.
If you leave it at that, someone might get over it.	Nếu bạn để nó ở đó, ai đó có thể vượt qua nó.
That's not how I did it.	Đó không phải là cách tôi đã làm.
We cannot live like this.	Chúng ta không thể sống như thế này.
Promise me you won't sell your guitar to anyone but me.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bán cây đàn của bạn cho bất cứ ai ngoài tôi.
Everything Tom predicted would happen happened.	Mọi thứ Tom dự đoán sẽ xảy ra đều đã xảy ra.
They try to control the gold market.	Họ cố gắng kiểm soát thị trường vàng.
I'm Irish, but I don't speak Irish.	Tôi là người Ireland, nhưng tôi không nói được tiếng Ireland.
I was too young to drive at that time.	Lúc đó tôi còn quá trẻ để lái xe.
Tom says we should stop what we are doing.	Tom nói rằng chúng ta nên dừng những gì chúng ta đang làm.
You have a company.	Bạn có công ty.
Tom said he thought he had to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình phải làm như vậy.
Tom said he didn't plan to go there alone.	Tom nói rằng anh ấy không định đến đó một mình.
Tom paid his credit card bill.	Tom đã thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của mình.
Tom doesn't believe you actually did it.	Tom không tin rằng bạn thực sự đã làm điều đó.
I have not watered the flowers.	Tôi chưa tưới hoa.
Tom has a high fever.	Tom đang sốt cao.
Tom wanted to win, but he couldn't.	Tom muốn giành chiến thắng, nhưng anh ấy đã không thể.
How long do you think I need to stay in Australia?	Bạn nghĩ tôi cần ở lại Úc bao lâu nữa?
Tom told me that he wanted to buy his mother a pair of house slippers.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua cho mẹ một đôi dép đi trong nhà.
Tom put out the fire.	Tom dập lửa.
The cork will not come out.	Nút chai sẽ không ra ngoài.
Tom kicks the ball for Mary.	Tom đá bóng cho Mary.
You will be so glad you did.	Bạn sẽ rất vui vì bạn đã làm điều đó.
I have to admit it hurts, but you're right.	Tôi phải thừa nhận điều đó thật đau lòng, nhưng bạn nói đúng.
Tom says he believes what Mary says.	Tom nói rằng anh ấy tin những gì Mary nói.
Tom's eyes were bloodshot.	Mắt Tom đỏ ngầu.
I shy.	Tôi nhút nhát.
Tom lives in a van.	Tom sống trong một chiếc xe tải.
Tom said Mary is likely to return soon.	Tom cho biết Mary có khả năng sẽ trở lại sớm.
This is the one I forgot.	Đây là một trong những tôi đã quên.
It makes me extremely happy.	Nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
I still haven't forgotten.	Tôi vẫn chưa quên.
I can't stand an insult like this.	Tôi không thể chịu đựng một sự xúc phạm như thế này.
Are there youth hostels around here?	Có nhà trọ dành cho thanh niên xung quanh đây không?
Tom loves going to concerts with Mary.	Tom thích đi xem hòa nhạc với Mary.
Tom is much prettier than me.	Tom đẹp hơn tôi rất nhiều.
Tom borrowed my ruler.	Tom mượn thước của tôi.
Tom might be out of town.	Tom có ​​thể ra khỏi thị trấn.
Tom lacks social skills.	Tom thiếu kỹ năng xã hội.
He resigned as committee chairman.	Anh ấy đã từ chức chủ tịch ủy ban.
They have a very good curriculum at that university.	Họ có một chương trình giảng dạy rất tốt tại trường đại học đó.
I know Tom doesn't know why I don't need to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không cần làm vậy.
Do you know when Tom bought his new car?	Bạn có biết Tom mua chiếc ô tô mới của mình khi nào không?
It would be safe to do that.	Nó sẽ được an toàn để làm điều đó.
I want to call him. 	Tôi muốn gọi cho anh ấy.
Do you have his phone number?	Bạn có số điện thoại của anh ấy không?
Tom hasn't done that since last Monday.	Tom đã không làm điều đó kể từ thứ Hai tuần trước.
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
Don't you think that's a bit strange?	Bạn có nghĩ điều đó hơi lạ không?
Tom is not his real name.	Tom không phải tên thật của anh ấy.
There was a Brazilian girl in my class last year.	Có một cô gái người Brazil trong lớp của tôi năm ngoái.
Do you think Tom went to Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đến Boston?
Tom spends most of his free time with his family.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh cho gia đình.
Tom wants nothing to do with Mary.	Tom không muốn dính dáng gì đến Mary.
Tom and Mary both know that's not true.	Tom và Mary đều biết điều đó không đúng.
I think Tom won't stop doing it anytime soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ngừng làm điều đó sớm.
Tom says he doesn't feel like a hero.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mình là một anh hùng.
You cannot undo what has already been done.	Bạn không thể hoàn tác những gì đã được thực hiện.
Tom must be sleeping.	Tom chắc đang ngủ.
I don't like the people who live next door.	Tôi không thích những người sống bên cạnh.
My house is in the middle of town.	Nhà tôi ở giữa thị trấn.
I asked Tom to teach me how to drive.	Tôi đã nhờ Tom dạy tôi cách lái xe.
Tom bought Mary a car.	Tom đã mua cho Mary một chiếc xe hơi.
How do you like this outfit?	Bạn thích trang phục này như thế nào?
For lack of better things to do, Tom started cleaning his room.	Vì thiếu việc gì tốt hơn để làm, Tom bắt đầu dọn dẹp phòng của mình.
I know Tom didn't really mean it.	Tôi biết Tom không thực sự có ý đó.
You're going to go again tomorrow, aren't you?	Bạn định đi lại vào ngày mai, phải không?
I can't say anything more.	Tôi không thể nói gì hơn.
This is a mechanical toy.	Đây là một đồ chơi cơ khí.
That is inevitable.	Điều đó không thể tránh khỏi.
I spent half a day with Tom.	Tôi đã dành nửa ngày với Tom.
Tom retired from teaching in 2013.	Tom nghỉ dạy vào năm 2013.
Someone named Tom is at the door.	Có người tên Tom đang ở cửa.
We cannot allow Tom to leave.	Chúng tôi không thể cho phép Tom rời đi.
Tom tells his son that getting a tattoo is a bad idea.	Tom nói với con trai rằng xăm mình là một ý tưởng tồi.
This is not safe.	Điều này không an toàn.
Okay, do it your own way, but don't blame me if you fail.	Được rồi, hãy làm theo cách của riêng bạn, nhưng đừng trách tôi nếu bạn thất bại.
The kids think they are invincible.	Những đứa trẻ nghĩ rằng chúng là bất khả chiến bại.
I know you're coming.	Tôi biết bạn đang đến.
Tom has to meet Mary at 2:30.	Tom phải gặp Mary lúc 2:30.
Hopefully someone will buy me one of those for my birthday.	Hy vọng rằng ai đó sẽ mua cho tôi một trong những cái đó nhân ngày sinh nhật của tôi.
Tom is willing to pay for it.	Tom sẵn sàng trả tiền cho nó.
I didn't know Tom had a home in Australia.	Tôi không biết Tom có ​​nhà ở Úc.
The police won't find you there.	Cảnh sát sẽ không tìm thấy bạn ở đó.
Tom peeked inside the box.	Tom nhìn trộm vào bên trong chiếc hộp.
I thought you said you would do it tomorrow.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
The truck collided with the bus.	Chiếc xe tải va chạm với xe buýt.
I see you're doing a great job with your business.	Tôi thấy bạn đang làm rất tốt công việc kinh doanh của mình.
You're really tall, aren't you?	Bạn thực sự cao, phải không?
That's why I don't want to do that.	Đó là lý do tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom is not charged.	Tom không bị tính phí.
I have been studying French for three years.	Tôi đã học tiếng Pháp trong ba năm.
The police have found Tom's hiding place.	Cảnh sát đã tìm ra nơi ẩn náu của Tom.
If I could get a book from the library, I wouldn't need to buy it at the bookstore.	Nếu tôi có thể lấy một cuốn sách từ thư viện, tôi sẽ không cần phải mua nó ở hiệu sách.
Tom didn't get up early this morning.	Sáng nay Tom không dậy sớm.
Yesterday was my thirteenth birthday.	Hôm qua là sinh nhật lần thứ mười ba của tôi.
I wouldn't be happy if that happened.	Tôi sẽ không vui nếu điều đó xảy ra.
I want to learn how to arrange flowers.	Tôi muốn học cách cắm hoa.
I will risk it.	Tôi sẽ mạo hiểm nó.
Tom told me that he thought Mary was honest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary trung thực.
I went out with Mary once.	Tôi đã đi chơi với Mary một lần.
I don't agree with that.	Tôi không đồng ý với điều đó.
We could hear a fog in the distance.	Chúng tôi có thể nghe thấy một tiếng sương mù ở đằng xa.
I don't think anyone really understands me.	Tôi không nghĩ có ai thực sự hiểu tôi.
I want an appointment on Monday, sometime after 2:30.	Tôi muốn có một cuộc hẹn vào thứ Hai, đôi khi sau 2:30.
Tom is hosting a bachelorette party for John at his place tonight.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc độc thân cho John tại chỗ của anh ấy tối nay.
I don't want to see it.	Tôi không muốn xem nó.
I decided to go back to doing it like I used to.	Tôi quyết định quay lại làm điều đó như tôi đã từng.
Tom has not done anything to help us so far.	Tom đã không làm bất cứ điều gì để giúp chúng tôi cho đến nay.
Please attend the meeting in the second floor meeting room at 2:30 pm.	Vui lòng tham dự cuộc họp tại phòng họp tầng hai lúc 2:30 chiều.
I have stayed longer than I should have.	Tôi đã ở lại lâu hơn tôi nên có.
Tom hasn't opened his book yet.	Tom vẫn chưa mở cuốn sách của mình.
Tom couldn't understand what Mary was saying.	Tom khó hiểu Mary đang nói gì.
I know that you want to quit your job.	Tôi biết rằng bạn muốn nghỉ việc.
Hiking is dangerous and illegal.	Đi bộ đường dài là nguy hiểm và bất hợp pháp.
You have no idea how close I got to that.	Bạn không biết tôi đã làm được điều đó gần đến mức nào.
I can't get this.	Tôi không thể lấy cái này.
Can I bring Tom with me?	Tôi có thể mang theo Tom không?
Do not have time.	Không có thời gian.
Tom was overwhelmed by the sad news.	Tom đã bị choáng ngợp bởi tin buồn.
More than five years have passed since I came to live in this house.	Đã hơn năm năm trôi qua kể từ khi tôi đến sống trong ngôi nhà này.
Tom is the one who gave me this trumpet.	Tom là người đã tặng tôi chiếc kèn này.
Tom says you have to be careful.	Tom nói bạn phải cẩn thận.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm như vậy.
Tom says he's ready to make some changes.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng thực hiện một số thay đổi.
It would be difficult to do it that way.	Sẽ rất khó để làm theo cách đó.
Tom says he's tired of teaching French.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi với việc dạy tiếng Pháp.
Can you convince Tom to help?	Bạn có thể thuyết phục Tom giúp không?
The distance from my house to yours is two kilometers.	Khoảng cách từ nhà tôi đến nhà bạn là hai cây số.
Tom's death really dealt a blow to Mary.	Cái chết của Tom thực sự đã giáng đòn mạnh vào Mary.
Tom asked me to go to Australia with him.	Tom rủ tôi đi Úc với anh ấy.
Tom really did a great job.	Tom thực sự đã làm một công việc tuyệt vời.
Let me know when you're there.	Hãy cho tôi biết khi bạn ở đó.
You are a good pilot.	Bạn là một phi công giỏi.
Mary has very long hair.	Mary có mái tóc rất dài.
I know Tom didn't know we were planning to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi đang dự định làm điều đó.
Tom and Mary got married last month.	Tom và Mary kết hôn vào tháng trước.
You're pretty hot-tempered, aren't you?	Bạn khá nóng tính, phải không?
Tom was unconscious, but still breathing.	Tom đã bất tỉnh, nhưng vẫn còn thở.
Tom hasn't joined yet.	Tom vẫn chưa tham gia.
You don't care what happens to Tom?	Bạn không quan tâm chuyện gì xảy ra với Tom?
Sometimes I wonder what you're thinking about.	Đôi khi tôi tự hỏi bạn đang nghĩ về điều gì.
Tom says he's happy to see you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi gặp bạn.
He criticized me for neglecting my duties.	Anh ấy chỉ trích tôi vì đã bỏ bê nhiệm vụ của mình.
One thing I don't like about the iPad is that you can't easily install apps that aren't available through Apple's App Store.	Một điều tôi không thích ở iPad là bạn không thể dễ dàng cài đặt các ứng dụng không có sẵn thông qua App Store của Apple.
Tom and Mary finished.	Tom và Mary đã hoàn thành.
Tom brought some snacks.	Tom mang theo một số đồ ăn nhẹ.
I don't think Tom finished that by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
Don't go, Tom.	Đừng đi, Tom.
You are free now.	Bây giờ bạn đang rảnh rỗi.
Tom passes by my house every day.	Tom đi ngang qua nhà tôi mỗi ngày.
Could you please sharpen these pencils?	Bạn có thể vui lòng mài những chiếc bút chì này được không?
I don't think you like it.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích nó.
Tom has his ex-girlfriend's name tattooed on his arm.	Tom có ​​hình xăm tên của bạn gái cũ trên cánh tay.
Will you sit in a chair?	Bạn sẽ ngồi một cái ghế chứ?
Tom became a car salesman, just like his father.	Tom đã trở thành một nhân viên bán xe hơi, giống như bố của anh ấy.
I don't have any plans for my retirement.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho việc nghỉ hưu của mình.
Tom was shot three times.	Tom bị bắn ba phát.
Tom is going to the airport to pick up Mary.	Tom chuẩn bị đến sân bay để đón Mary.
I know Tom didn't do that.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó.
Tom was the only one crying.	Tom là người duy nhất khóc.
I'm ready to go.	Tôi sẵn sàng đi.
Tom says Mary is glad you did it for him.	Tom nói rằng Mary rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom's idea looks good to me.	Ý tưởng của Tom có ​​vẻ tốt đối với tôi.
Most of the town is located on the right bank of the river.	Phần lớn thị trấn nằm ở hữu ngạn của sông.
I don't think I know anyone around here.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai xung quanh đây.
Tom says Mary should leave early.	Tom nói Mary nên về sớm.
Tom may still be in the building.	Tom có ​​thể vẫn ở trong tòa nhà.
Tom put out the fire himself.	Tom đã tự mình dập lửa.
Can you pass the mashed potatoes to me?	Bạn có thể chuyển khoai tây nghiền cho tôi không?
I don't think I have to be here.	Tôi không nghĩ mình phải ở đây.
What's your favorite way to cook potatoes?	Cách nấu khoai tây yêu thích của bạn là gì?
Tom said he was very tired and wanted to go home.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt và muốn về nhà.
I have to use a needle to inject this substance under your skin.	Tôi phải sử dụng một cây kim để tiêm chất này dưới da của bạn.
Tom was the only one who didn't want to go.	Tom là người duy nhất không muốn đi.
I've only heard positive things from Tom.	Tôi chỉ nghe thấy những điều tích cực từ Tom.
I finally went.	Cuối cùng thì tôi cũng đi rồi.
We know that Tom will win.	Chúng tôi biết rằng Tom sẽ thắng.
Tom walked to his office.	Tom bước đến văn phòng của mình.
I'm sorry, can you say it again?	Tôi xin lỗi, bạn có thể nói lại lần nữa được không?
I wouldn't accept that offer if I were you.	Tôi sẽ không chấp nhận lời đề nghị đó nếu tôi là bạn.
Tom stepped out.	Tom bước ra ngoài.
Tom can be irritated.	Tom có ​​thể bị kích thích.
Do you know who Tom is taking to the dance?	Bạn có biết Tom định dẫn ai đến buổi khiêu vũ không?
I was the one who taught Tom how to swim.	Tôi là người đã dạy Tom cách bơi.
Tom said he did it three times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó ba lần.
Neither Tom nor Mary figured it out.	Cả Tom và Mary đều không tìm ra điều đó.
Tom should be able to do it without anyone's help, I think.	Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không cần ai giúp đỡ, tôi nghĩ vậy.
Tom never got the chance to do that.	Tom không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Why don't you ask Tom if he wants something to drink?	Tại sao bạn không hỏi Tom xem anh ấy có muốn uống gì không?
The envelope has been opened.	Phong bì đã được mở.
Tom said that he thought Mary might be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sợ hãi.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
This looks like it will drag on and on.	Điều này có vẻ như nó sẽ kéo dài và tiếp tục.
I know Tom does it much faster than Mary.	Tôi biết Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
Tom is still doing it.	Tom vẫn đang làm điều đó.
Tom isn't always busy, is he?	Tom không phải lúc nào cũng bận, phải không?
They won't listen.	Họ sẽ không lắng nghe.
What happened is not a secret.	Những gì đã xảy ra không phải là một bí mật.
My plan is to go as far as I can that day and find somewhere to camp, then continue hiking the next day.	Kế hoạch của tôi là đi xa nhất có thể vào ngày hôm đó và tìm một nơi nào đó để cắm trại, sau đó tiếp tục đi bộ đường dài vào ngày hôm sau.
Tom has found himself a girlfriend.	Tom đã tìm được cho mình một người bạn gái.
It's not Tom's fault.	Đó không phải lỗi của Tom.
I get tired of doing that.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
You don't sound as conservative as Tom.	Bạn không có vẻ bảo thủ như Tom.
That is not entirely correct.	Điều đó không hoàn toàn chính xác.
We have to take care of that first.	Chúng ta phải quan tâm đến vấn đề đó trước.
Things are not going well for Tom.	Mọi chuyện không suôn sẻ với Tom.
What's unusual about that?	Có gì bất thường về điều đó?
Tom sent me this book.	Tom đã gửi cuốn sách này cho tôi.
This is a volatile gas.	Đây là một chất khí dễ bay hơi.
I knew that Tom was going to ask Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom đang định yêu cầu Mary đừng làm điều đó.
He hid in the bushes so they couldn't see him.	Anh trốn trong bụi cây để họ không nhìn thấy anh.
I'm pretty sure Tom lives on Park Street.	Tôi khá chắc chắn Tom sống trên Phố Park.
Tom's dog followed him home.	Con chó của Tom đã theo anh ấy về nhà.
Are you done, Tom?	Bạn đã xong chưa, Tom?
Tom says he's done.	Tom nói rằng anh ấy đã làm xong.
This is terrible.	Thật là kinh khủng.
The bin is full.	Thùng đã đầy.
Yesterday Tom was not very helpful.	Hôm qua Tom không hữu ích lắm.
I didn't go swimming today.	Tôi đã không đi bơi hôm nay.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
Tom didn't seem too surprised either.	Tom dường như cũng không quá ngạc nhiên.
You don't know what you're going to get for Christmas, do you?	Bạn không biết bạn sẽ nhận được gì cho Giáng sinh, phải không?
Tom hired someone to train his dog.	Tom đã thuê người huấn luyện chú chó của mình.
Police found three wallets in your car.	Cảnh sát tìm thấy ba chiếc ví trong xe của bạn.
I hope that you will help me do that.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ giúp tôi làm điều đó.
The top of Mount Fuji is covered with snow.	Đỉnh núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết.
It's not clear at all.	Nó không rõ ràng chút nào.
Tom said he didn't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom loves adventure.	Tom rất thích phiêu lưu.
Maybe we can sit at the table near the window.	Có lẽ chúng ta có thể ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Please pass me the salt.	Làm ơn truyền muối cho tôi.
Tom is not on time.	Tom không đúng giờ.
I don't remember asking Tom to do that.	Tôi không nhớ đã yêu cầu Tom làm điều đó.
Blue is a complementary color to orange, so you'll often see them together on movie posters.	Màu xanh lam là màu bổ sung cho màu da cam, vì vậy bạn sẽ thường thấy chúng cùng nhau trên các áp phích phim.
Tom probably won't be homesick.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ nhà.
Did Tom say who did it?	Tom có ​​nói ai đã làm điều đó không?
Tom is not a good driver.	Tom không phải là một người lái xe giỏi.
Tom raised an eyebrow confused.	Tom nhướng mày khó hiểu.
I saw Tom standing there.	Tôi thấy Tom đang đứng ở đó.
Tomorrow will be the third time I see Tom at the show.	Ngày mai sẽ là lần thứ ba tôi gặp Tom trong buổi biểu diễn.
Not everything is about money.	Không phải tất cả mọi thứ là về tiền.
I thought Mary would be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I know that Tom wouldn't be able to do it without help.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom is always at home on Mondays.	Tom luôn ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Tom and I talked for a while.	Tom và tôi đã nói chuyện một lúc.
We do not endorse it.	Chúng tôi không xác nhận nó.
She went from place to place in search of him.	Cô đi hết nơi này đến nơi khác để tìm kiếm anh.
I think you want to come with us.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
I sent Tom some money.	Tôi đã gửi cho Tom một số tiền.
Tom doesn't care what other people do.	Tom không quan tâm người khác làm gì.
You could have done that, right?	Bạn đã có thể làm điều đó, phải không?
Tom and I encouraged each other.	Tom và tôi đã động viên nhau.
Who made these vases?	Ai đã làm ra những chiếc bình này?
The woman looked over at me.	Người phụ nữ đó nhìn sang tôi.
We could live in Boston for a few years.	Chúng tôi có thể sống ở Boston trong vài năm.
After much thought, I decided not to accept.	Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định không nhận lời.
Tom was absolutely certain that Mary was in Boston.	Tom hoàn toàn chắc chắn rằng Mary đang ở Boston.
Tom has a Canadian passport.	Tom có ​​hộ chiếu Canada.
We will have to overcome feelings of helplessness.	Chúng ta sẽ phải vượt qua cảm giác bất lực.
Skateboarding is not allowed here.	Không được phép trượt ván ở đây.
Tom is not in Boston, but Mary is.	Tom không ở Boston, nhưng Mary thì có.
Tom told me he thought Mary was just being sarcastic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chỉ đang bị mỉa mai.
When should you go back to the dentist?	Khi nào bạn phải quay lại nha sĩ?
Tom drove for a few hours then pulled over and took a nap.	Tom lái xe vài giờ đồng hồ rồi tấp vào lề và chợp mắt.
I don't think we'll have any problems raising the money we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì với việc huy động số tiền mà chúng tôi cần.
You are twice as strong as me.	Bạn mạnh gấp đôi tôi.
Tom is lying on his stomach.	Tom đang nằm sấp.
Tom said he was very sure that Mary wouldn't do that.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn rằng Mary sẽ không làm điều đó.
You didn't notice?	Bạn không nhận thấy?
Tom loves to travel.	Tom thích đi du lịch.
Tom didn't know what Mary was doing.	Tom không biết Mary đang làm gì.
I should have asked Tom to clean the bathtub.	Tôi nên nhờ Tom dọn bồn tắm.
Why don't you want to do that?	Tại sao bạn không muốn làm điều đó?
I hope you have a good reason for being late.	Tôi hy vọng bạn có một lý do chính đáng cho việc đến muộn.
I worry not you.	Tôi lo lắng không phải là bạn.
Tom tells everyone that he doesn't understand French.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
Things will never be the same as before.	Mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước đây.
Tom doesn't do it as much as he used to.	Tom không làm điều đó nhiều như trước đây nữa.
I tripped and fell on the crosswalk, just as the light turned red.	Tôi trượt chân và ngã trên lối đi dành cho người sang đường, ngay khi đèn chuyển sang màu đỏ.
Tom says he thinks he won't get there until dark.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến đó cho đến khi trời tối.
I think we might have something you want to buy.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể có thứ gì đó mà bạn muốn mua.
Who will sit next to me?	Ai sẽ ngồi cạnh tôi?
Tom wanted to let it go.	Tom muốn để nó đi.
I know you don't really care.	Tôi biết bạn không thực sự quan tâm.
Tom and Mary were still married in October, but I think they're divorced now.	Tom và Mary vẫn kết hôn với nhau vào tháng 10, nhưng tôi nghĩ bây giờ họ đã ly hôn.
I had no trouble convincing Tom.	Tôi không gặp khó khăn gì khi thuyết phục Tom.
Tom has French classes three times a week.	Tom có ​​lớp học tiếng Pháp ba buổi một tuần.
There is no doubt that will happen.	Không có nghi ngờ gì về điều đó sẽ xảy ra.
He doesn't have any friends to play with.	Anh ấy không có bất kỳ người bạn nào để chơi cùng.
Did you forget that I'm married?	Bạn đã quên rằng tôi đã kết hôn?
Tom will sit here.	Tom sẽ ngồi đây.
Tom says he has to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
I should offer to help Tom.	Tôi nên đề nghị giúp đỡ Tom.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy vẫn khỏe.
Tom bought a plane ticket.	Tom đã mua một vé máy bay.
Tom accidentally walked into a room full of people wearing suits.	Tom vô tình bước vào một căn phòng đầy những người mặc vest.
I can't help but like him even though he has many faults.	Tôi không thể không thích anh ấy mặc dù anh ấy có nhiều lỗi lầm.
I think Tom is unreliable.	Tôi nghĩ Tom không đáng tin cậy.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết Tom phải làm gì.
What's the matter with you guys?	Có chuyện gì với các bạn vậy?
I don't think Tom will swim by himself.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tự bơi.
We want to prevent these incidents.	Chúng tôi muốn ngăn chặn những sự cố này.
Why did Tom come now?	Tại sao Tom lại đến bây giờ?
If Tom doesn't go, neither will I.	Nếu Tom không đi, tôi cũng sẽ không.
I still don't see it.	Tôi vẫn không thấy nó.
Tom is a bad personality judge.	Tom là một người đánh giá tính cách tồi.
I care about a lot of things.	Tôi quan tâm đến rất nhiều thứ.
Tom let Mary do what she wanted to do.	Tom để Mary làm những gì cô ấy muốn làm.
Tom is a self-righteous person.	Tom là người tự đề cao.
Have you ever shared needles while using IV drugs?	Bạn đã bao giờ dùng chung kim tiêm khi sử dụng thuốc IV chưa?
It's not like I want you here.	Nó không giống như tôi muốn bạn ở đây.
I think Tom would be grateful.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ biết ơn.
Yesterday our hen laid a lot of eggs.	Hôm qua gà mái của chúng ta đã đẻ rất nhiều trứng.
The show will start at 2:30.	Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc 2:30.
Tom wants to continue.	Tom muốn tiếp tục.
I could hear the sound of a car pulling into the driveway.	Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một chiếc xe hơi đang tấp vào đường lái xe.
I'll make you a sandwich if you want one.	Tôi sẽ làm cho bạn một cái bánh sandwich nếu bạn muốn một cái.
How can I make a girl love me?	Làm sao tôi có thể khiến một cô gái yêu tôi?
Tom told me that if it doesn't rain tomorrow, he will ride his bike with Mary.	Tom nói với tôi nếu ngày mai trời không mưa thì anh ấy sẽ đi xe đạp với Mary.
We have an emergency!	Chúng tôi có một trường hợp khẩn cấp!
I can't keep crying.	Tôi không thể tiếp tục khóc.
I should be able to do it alone.	Tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
I lent my brother some money.	Tôi đã cho em trai tôi vay một số tiền.
You surprise me.	Bạn làm tôi ngạc nhiên.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ấn tượng.
The class is full of teenagers. 	Lớp học có rất nhiều thanh thiếu niên.
Some of them are sleeping.	Một vài người trong số họ đang ngủ.
The last time I went to Australia was three years ago.	Lần cuối cùng tôi đến Úc là ba năm trước.
Tom still hasn't told Mary what he has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ta phải làm.
Tom says that there are no good restaurants in his neighborhood.	Tom nói rằng không có nhà hàng tốt trong khu phố của anh ấy.
I know that Tom knows who wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai muốn làm điều đó.
I was caught taking a shower while jogging.	Tôi bị bắt gặp đang tắm khi đang chạy bộ.
Tom can buy things Mary cannot.	Tom có ​​thể mua những thứ Mary không thể.
I started playing the drums when I was very young.	Tôi bắt đầu chơi trống khi còn rất nhỏ.
Tom says you have to be more careful.	Tom nói rằng bạn phải cẩn thận hơn.
Tom is tall, dark and handsome.	Tom cao, ngăm đen và đẹp trai.
I'm not very organized.	Tôi không có tổ chức cho lắm.
We couldn't find anywhere to stay.	Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ nơi nào để ở.
Tom still hasn't told Mary what will happen.	Tom vẫn chưa nói với Mary chuyện gì sẽ xảy ra.
I didn't expect Tom to try so hard.	Tôi không ngờ Tom lại cố gắng như vậy.
I am not a stubborn person.	Tôi không phải là người cố chấp.
Tom says that Mary will probably be very hungry when she gets home.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ rất đói khi cô ấy về nhà.
My new shoes are made of leather.	Đôi giày mới của tôi được làm bằng da.
Tom hoped that Mary knew that she shouldn't do everything John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết rằng cô ấy không nên làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
That happens too often.	Điều đó xảy ra quá thường xuyên.
Remind me to call Tom tomorrow.	Nhắc tôi gọi cho Tom vào ngày mai.
Everyone can't be a winner.	Mọi người không thể là người chiến thắng.
Tom starved to death.	Tom chết đói.
I wonder who was buried in that tomb.	Tôi tự hỏi ai đã chôn cất trong ngôi mộ đó.
Is Tom worried about that?	Tom có ​​lo lắng về điều đó không?
They named the ship Mayflower.	Họ đặt tên con tàu là Mayflower.
I want you to introduce me to her.	Tôi muốn bạn giới thiệu tôi với cô ấy.
Tom tells Mary that he cannot do what she asks him to do.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thể làm những gì cô ấy yêu cầu anh ấy làm.
Tom doesn't want to join the team.	Tom không muốn tham gia đội.
Tom went to the farmer's market.	Tom đã đi đến chợ của người nông dân.
Honestly, I don't like him.	Nói thật là tôi không thích anh ấy.
Maybe Tom should talk to Mary.	Có lẽ Tom nên nói chuyện với Mary.
I want to hear Tom's opinion.	Tôi muốn nghe ý kiến ​​của Tom.
They are just words.	Chúng chỉ là lời nói.
I hope I can find a buyer for this one.	Tôi hy vọng tôi có thể tìm thấy một người mua cho cái này.
Tom didn't do it on purpose.	Tom không cố ý làm vậy.
Tom said he couldn't remember where he parked his car.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Nothing makes me happier than seeing you happy.	Không có gì làm cho tôi hạnh phúc hơn là nhìn thấy bạn hạnh phúc.
How long have Tom and Mary been swimming?	Tom và Mary đã bơi bao lâu rồi?
This is one of the best restaurants I have ever eaten at.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất mà tôi từng ăn.
I tried to call you last night, but you didn't answer.	Tôi đã cố gắng gọi cho bạn đêm qua, nhưng bạn không trả lời.
We must try to break the deadlock.	Chúng ta phải cố gắng phá vỡ thế bế tắc.
We did that a few times.	Chúng tôi đã làm điều đó vài lần.
What's the best way to get to Tom's apartment from here?	Cách tốt nhất để đến căn hộ của Tom từ đây là gì?
Police think someone tampered with the brakes.	Cảnh sát nghĩ rằng ai đó đã can thiệp vào hệ thống phanh.
I don't want anyone to see that.	Tôi không muốn ai nhìn thấy điều đó.
That's why I'm back.	Đó là lý do tại sao tôi trở lại.
Tom is still unsure.	Tom vẫn chưa chắc lắm.
How long will you keep doing that?	Bạn sẽ tiếp tục làm điều đó trong bao lâu?
I know Tom doesn't know that he doesn't really have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom has relatives in Australia.	Tom có ​​họ hàng ở Úc.
Tom is looking for Mary now.	Tom đang tìm Mary bây giờ.
It weighs about 14 kg.	Nó nặng khoảng 14 kg.
Tom doesn't sharpen knives like he says.	Tom không mài dao như anh ấy nói.
Tom is worse than the virus.	Tom còn tệ hơn cả virus.
Tom said that Mary could not speak French.	Tom nói rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
You want to be exempt from doing that, right?	Bạn muốn được miễn làm việc đó, phải không?
I know Tom did that to Mary.	Tôi biết Tom đã làm điều đó với Mary.
Tom almost never cries.	Tom hầu như không bao giờ khóc.
Tom and Mary plan to stay in Australia until October.	Tom và Mary dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom had been in the living room reading all morning.	Tom đã ở trong phòng khách để đọc sách cả buổi sáng.
You know how to count to ten when you're two years old.	Bạn biết đếm đến mười khi bạn hai tuổi.
Tom puts milk in his coffee.	Tom cho sữa vào cà phê của mình.
Tom will be back here tonight.	Tom sẽ trở lại đây tối nay.
We have to help Tom.	Chúng tôi phải giúp Tom.
I think Tom should go on a trip somewhere.	Tôi nghĩ Tom nên đi một chuyến đi đâu đó.
I think Tom is living in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đang sống ở Úc.
I think Tom will like Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích Mary.
I sit near the window and read a book.	Tôi ngồi gần cửa sổ và đọc sách.
Tom is in Australia with Mary, isn't he?	Tom đang ở Úc với Mary, phải không?
I don't think you have the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có đủ can đảm để làm điều đó.
I know his name is not Tom.	Tôi biết tên anh ấy không phải là Tom.
Tom is great, but Mary is not.	Tom rất tuyệt, nhưng Mary thì không.
Tom's trip ended in Boston, where he was involved in a traffic accident and was hospitalized for 3 months.	Chuyến đi của Tom kết thúc ở Boston, nơi anh bị tai nạn giao thông và phải nằm viện 3 tháng.
I am a real man.	Tôi là một người đàn ông thực sự.
Tom doesn't get paid much to do it.	Tom không được trả nhiều tiền để làm điều đó.
Tom told us an interesting story.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thú vị.
Neither Tom nor Mary was very busy.	Cả Tom và Mary đều không bận rộn lắm.
I know Tom is guilty.	Tôi biết Tom có ​​tội.
Tom opened the bottle of rum and poured some into the glass.	Tom mở chai rượu rum và rót một ít vào ly.
The outlook for Japan's future looks bleak.	Triển vọng cho tương lai của Nhật Bản trông thật ảm đạm.
This is all I am carrying.	Đây là tất cả những gì tôi đang mang theo.
I know Tom won't be afraid.	Tôi biết Tom sẽ không sợ.
Tom would probably be terrified.	Tom có ​​lẽ sẽ rất kinh hãi.
I know that I should leave soon.	Tôi biết rằng tôi nên đi sớm.
Tom said Mary thought John might not want to do it anymore.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó nữa.
I won't do that again.	Tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom did it with the help of Mary.	Tom đã làm điều đó với sự giúp đỡ của Mary.
I know you are Canadian.	Tôi biết bạn là người Canada.
Tom went to college.	Tom đã học đại học.
That was one of the biggest mistakes I've ever made.	Đó là một trong những sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.
I don't know if I want to marry Tom.	Tôi không biết mình có muốn cưới Tom không.
I don't know why Tom doesn't like doing that.	Tôi không biết tại sao Tom không thích làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks Alice is not pretty.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ Alice không xinh.
I don't want you to do it for Tom.	Tôi không muốn bạn làm điều đó cho Tom.
There is no need to do it now.	Không cần thiết phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom says Mary shouldn't have told John why she did this.	Tom nói Mary không nên nói với John tại sao cô ấy lại làm như vậy.
How many audiobooks do you have on your portable MP3 player?	Bạn có bao nhiêu sách nói trên máy nghe nhạc MP3 di động của mình?
I just sold Tom my car.	Tôi vừa bán cho Tom chiếc xe hơi của mình.
This is unlikely to stop Tom.	Điều này không có khả năng ngăn cản Tom.
The judge sentenced Tom to three years in prison.	Thẩm phán kết án Tom ba năm tù.
I don't think Tom will be of too much help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được giúp đỡ quá nhiều.
What did you and Tom discuss?	Bạn và Tom đã thảo luận điều gì?
Tom said that Mary thought John might not have to do that anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm như vậy nữa.
One of the things Tom likes to do is swim.	Một trong những điều Tom thích làm là bơi lội.
Tom did not know where Mary was going.	Tom không biết Mary định đi đâu.
You will find this game very interesting.	Bạn sẽ thấy trò chơi này rất thú vị.
Tom is moving to Australia.	Tom sẽ chuyển đến Úc.
I know that Tom can't help Mary do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom không thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom will never be able to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom says no one is awake.	Tom nói rằng không ai còn thức.
I became alarmed.	Tôi đã trở nên hoảng hốt.
Anyone want another piece of cake?	Có ai muốn một miếng bánh khác không?
Don't do it until I tell you.	Đừng làm điều đó cho đến khi tôi nói với bạn.
Tom said that he was planning to go to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch đến Boston với Mary.
Does it matter to you what other people think?	Điều đó có quan trọng đối với bạn những gì người khác nghĩ?
Tom told me that he thought Mary was great.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật tuyệt.
I don't think I'm neurotic.	Tôi không nghĩ rằng tôi bị loạn thần kinh.
Tom promised me he wouldn't tell anyone.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
Tom says this is wrong.	Tom nói điều này là sai.
I never thought you might not want to go.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn có thể không muốn đi.
Things didn't turn out the way Tom had hoped.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà Tom đã hy vọng.
I don't mind working hard.	Tôi không ngại làm việc chăm chỉ.
It took about a month to redo everything.	Mất khoảng một tháng để làm lại mọi thứ.
Tom is doing an exemplary job.	Tom đang làm một công việc mẫu mực.
I don't know any of her students.	Tôi không biết bất kỳ học sinh nào của cô ấy.
I asked Tom to do it for us.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
We are not required to do that.	Chúng tôi không bắt buộc phải làm điều đó.
Do you want me to tell you what's going on?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tom entered with a wrench in hand.	Tom bước vào với một chiếc cờ lê trên tay.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
I don't want to kiss Tom.	Tôi không muốn hôn Tom.
Tom may be the one responsible for what happened.	Tom có ​​thể là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Does Tom still have a beard?	Tom có ​​còn râu không?
Tom's garage is full of things he hasn't used in a long time.	Nhà để xe của Tom chứa đầy những thứ mà anh ấy đã không sử dụng trong một thời gian dài.
Please expand 45.	Xin vui lòng mở rộng 45.
Tom told me he was born in this hospital.	Tom nói với tôi rằng anh ấy được sinh ra ở bệnh viện này.
Tom said that Mary was ready to help us.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
I don't think I've impressed anyone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã gây ấn tượng với bất kỳ ai.
Tom wasn't the one to tell me I didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
What kind of music did you like when you were in high school?	Bạn thích thể loại âm nhạc nào khi còn học trung học?
Tom needs something to drink.	Tom cần gì đó để uống.
Don't think you want to live in Boston?	Bạn không nghĩ rằng bạn muốn sống ở Boston?
Tom started to eat breakfast.	Tom bắt đầu ăn sáng.
It is not until you are sick that you realize the value of good health.	Phải đến khi ốm, bạn mới nhận ra giá trị của một sức khỏe tốt.
We're not really talking about terms.	Chúng tôi không thực sự nói về các điều khoản.
I didn't understand a word Tom said.	Tôi không hiểu một từ nào Tom nói.
Tom has plenty of time to do that.	Tom có ​​rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I saved Tom's dog from drowning.	Tôi đã cứu con chó của Tom khỏi chết đuối.
You bought it from Tom, right?	Bạn đã mua nó từ Tom, phải không?
You are wrong, you know.	Bạn sai rồi, bạn biết đấy.
Tom isn't your French teacher, is he?	Tom không phải là giáo viên tiếng Pháp của bạn, phải không?
Tom's pay slip is in the office.	Phiếu lương của Tom ở trong văn phòng.
I am frustrated with the results of the election.	Tôi chán nản với kết quả của cuộc bầu cử.
Tom has aged and he doesn't go out as often as he used to.	Tom đã già đi và anh ấy không còn ra ngoài thường xuyên như trước nữa.
That is a valid question.	Đó là một câu hỏi hợp lệ.
You should be conscious enough not to drink alcohol, at least during your illness.	Bạn nên có đủ ý thức để không uống rượu, ít nhất là trong thời gian bị bệnh.
How will they treat Tom?	Họ sẽ đối xử với Tom như thế nào?
That's not half bad.	Đó không phải là một nửa tệ.
I'm ready to go out.	Tôi chuẩn bị đi ra ngoài.
It's not that deep.	Nó không sâu như vậy.
Tom doesn't seem to care if that happens or not.	Tom dường như không quan tâm đến việc điều đó có xảy ra hay không.
Tom hardly ever studies after 10pm	Tom hầu như không bao giờ học sau 10 giờ tối
"Will he come?" 	"Anh ấy sẽ đến chứ?"
"No I do not think so."	"Không, tôi không nghĩ vậy."
I doubt that Tom will tell Mary who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết ai đã làm điều đó.
Tom and Mary were the first to volunteer to do so.	Tom và Mary là những người đầu tiên tình nguyện làm điều đó.
Do not give up. 	Đừng bỏ cuộc.
You still have a chance.	Bạn vẫn có cơ hội.
This is my first time seeing one of these.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy một trong những thứ này.
You're still not afraid, are you?	Bạn vẫn không sợ, phải không?
Tom can be alone.	Tom có ​​thể ở một mình.
Tom is on campus.	Tom đang ở trong khuôn viên trường.
Tom wakes up the next morning and goes to work.	Tom thức dậy vào sáng hôm sau và đi làm.
Tom and Mary go for a walk after dinner every evening.	Tom và Mary cùng nhau đi dạo sau bữa tối vào mỗi buổi tối.
Tom's teacher called to say that Tom bullied some kids at school.	Giáo viên của Tom đã gọi điện để nói rằng Tom đã bắt nạt một vài đứa trẻ ở trường.
We have different priorities.	Chúng tôi có những ưu tiên khác nhau.
Tom says Mary is not crazy.	Tom nói Mary không điên.
It depends on several variables.	Nó phụ thuộc vào một số biến.
She finished ironing her clothes a few minutes ago.	Cô ấy đã ủi xong quần áo cách đây vài phút.
Did Tom say when he will leave?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ rời đi không?
I wish I knew that Tom could speak French.	Tôi ước rằng tôi biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I have been waiting for this for months.	Tôi đã chờ đợi điều này trong nhiều tháng.
I hope I don't disturb work.	Tôi hy vọng tôi không làm phiền công việc.
I studied all day.	Tôi đã học cả ngày.
Can you tell me what you are doing?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đang làm gì không?
I don't know what I want to do with my life.	Tôi không biết mình muốn làm gì với cuộc đời mình.
Tom said that Mary might be here tomorrow.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom asked me how I planned to stay up late.	Tom hỏi tôi dự định thức khuya như thế nào.
Tom told Mary that I really wanted to do that.	Tom nói với Mary rằng tôi rất muốn làm điều đó.
Tom doesn't have the means to do that.	Tom không có phương tiện để làm điều đó.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
What is the difference between religion and philosophy?	Sự khác biệt giữa tôn giáo và triết học là gì?
When is your rent due?	Khi nào tiền thuê nhà của bạn đến hạn?
I told Tom I wouldn't be in Boston for more than three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không ở Boston quá ba tuần.
Tom was confused by what had happened.	Tom bối rối trước những gì đã xảy ra.
Tom thought I would be able to do it.	Tom nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I think you should ask yourself Tom.	Tôi nghĩ bạn nên tự hỏi Tom.
Can you find Tom's address for me?	Bạn có thể tìm địa chỉ của Tom cho tôi không?
I think it's too late to get to Tom's place.	Tôi nghĩ đã quá muộn để đến chỗ của Tom.
No one wants to talk to me?	Không ai muốn nói chuyện với tôi?
Neither Tom nor Mary seemed depressed.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ gì là chán nản.
He won't leave us alone.	Anh ấy sẽ không để chúng ta một mình.
Don't tell my mother.	Đừng nói với mẹ tôi.
Tom is not sure he will find another job.	Tom không chắc anh ấy sẽ tìm được một công việc khác.
Don't listen to that man.	Đừng nghe người đàn ông đó.
Tom has to go to Boston next week.	Tom phải đi Boston vào tuần tới.
There are very few bookstores in this area.	Có rất ít hiệu sách trong khu vực này.
Tom really doesn't want to come?	Tom thực sự không muốn đến sao?
At first Tom did not recognize Mary.	Lúc đầu Tom không nhận ra Mary.
I assumed the gunfire I heard was the one that killed Tom.	Tôi cho rằng tiếng súng mà tôi nghe được là tiếng súng đã giết Tom.
I have passed every test so far.	Tôi đã vượt qua mọi bài kiểm tra cho đến nay.
I'm surprised that Tom never mentioned you.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không bao giờ đề cập đến bạn.
A storm is coming.	Một cơn bão sắp tới.
Do we have to stop at the yellow light?	Chúng ta có phải dừng lại khi đèn vàng không?
He's not smart enough to figure it out in his head.	Anh ấy không đủ thông minh để tìm ra nó trong đầu.
I still have some unfinished business to deal with.	Tôi vẫn còn một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành để giải quyết.
I don't want to have to deal with this again.	Tôi không muốn phải đối phó với điều này một lần nữa.
Tom wasn't sure if he could do that.	Tom không chắc liệu mình có thể làm điều đó hay không.
I study at home.	Tôi học tại nhà.
Tom said that he and Mary would probably be a little late.	Tom nói rằng anh ấy và Mary có lẽ sẽ đến muộn một chút.
It was a shameful failure.	Đó là một thất bại đáng xấu hổ.
How many bowls of muesli did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu bát muesli?
Tom needs to stay in Boston.	Tom cần ở lại Boston.
Tom says you are very stubborn.	Tom nói rằng bạn rất cứng đầu.
That is not my opinion.	Đó không phải là ý kiến ​​của tôi.
I want Tom to know I didn't do that.	Tôi muốn Tom biết tôi đã không làm điều đó.
Tom couldn't get up.	Tom không thể dậy được.
Tom began to sob.	Tom bắt đầu nức nở.
He doesn't even remember what happened last night.	Anh ấy thậm chí không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.
I don't think Tom knows why Mary planned to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
I suspect that Tom and Mary didn't have to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không phải làm điều đó một mình.
Tom looks pretty dapper.	Tom trông khá bảnh bao.
There's no harm in skipping a meal.	Sẽ không có hại gì nếu bạn bỏ qua một bữa ăn.
I can't take Tom seriously.	Tôi không thể coi trọng Tom.
Do not tell.	Đừng nói.
I'm preparing.	Tôi đang chuẩn bị.
I know that I've seen you before, but I can't remember where.	Tôi biết rằng tôi đã gặp bạn trước đây, nhưng tôi không thể nhớ ở đâu.
What can I do for Tom?	Tôi có thể làm gì cho Tom?
Looks like I've come at a bad time.	Có vẻ như tôi đã đến vào một thời điểm tồi tệ.
When does Tom usually have lunch?	Tom thường ăn trưa khi nào?
Everyone decides for themselves.	Mọi người tự quyết định.
Let me know how you found out I did it.	Hãy cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra tôi đã làm điều đó.
It will rain again this afternoon.	Chiều nay trời sẽ lại mưa.
I feel like I've known Tom for years.	Tôi cảm thấy như tôi đã biết Tom trong nhiều năm.
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
"I love you." 	"Tôi yêu bạn."
"I love you too."	"Anh cũng yêu em."
I'm sure Tom will come.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đến.
I know Tom is not a genius.	Tôi biết Tom không phải là một thiên tài.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
That's all I know about Tom.	Đó là tất cả những gì tôi biết về Tom.
Clowns have made crowds laugh for generations.	Những chú hề đã làm cho đám đông cười trong nhiều thế hệ.
I think you know Tom much better than I do.	Tôi nghĩ bạn biết Tom hơn tôi nhiều.
Tom can't drive, you know.	Tom không thể lái xe, bạn biết đấy.
Tom always seems to be very busy and doesn't seem to have much free time.	Tom dường như luôn rất bận rộn và dường như không có nhiều thời gian rảnh.
I don't know who will help me.	Tôi không biết ai sẽ giúp tôi.
Tom spends all his time studying.	Tom dành toàn bộ thời gian cho việc học.
I think Tom looks angry.	Tôi nghĩ Tom có ​​vẻ tức giận.
I know you're busy.	Tôi biết bạn đang bận.
Are you telling me that you are not my father?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không phải là cha tôi?
It's hard to swallow such a large pill.	Thật khó để nuốt một viên thuốc lớn như vậy.
Tom bought a set of teapots.	Tom đã mua một bộ ấm trà.
Does Tom still have the keys to your apartment?	Tom có ​​còn chìa khóa căn hộ của bạn không?
He was charged with kidnapping.	Anh ta bị buộc tội bắt cóc.
I was heavily sedated.	Tôi đã được dùng thuốc an thần rất nhiều.
The woman tried on one hat after another, then left the hat shop.	Người phụ nữ thử hết chiếc mũ này đến chiếc mũ khác, rồi rời khỏi cửa hàng bán mũ.
You are very old-fashioned.	Bạn rất cổ hủ.
I thought you said you were willing to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
Tom was in constant pain.	Tom bị đau liên tục.
Tom knew it was over.	Tom biết nó đã kết thúc.
I don't think Tom studied a lot for the last test.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã học rất nhiều cho bài kiểm tra vừa rồi.
I'm going up the stairs.	Tôi đang đi lên cầu thang.
The bus you want doesn't stop here.	Xe buýt bạn muốn không dừng lại ở đây.
Zimbabwe is the country with the most official languages, not India.	Zimbabwe là quốc gia có nhiều ngôn ngữ chính thức nhất, không phải Ấn Độ.
There is some dog food in the pantry.	Có một số thức ăn cho chó trong phòng đựng thức ăn.
It really isn't all that difficult to do.	Nó thực sự không phải là tất cả khó khăn để làm điều đó.
Tom began to back away.	Tom bắt đầu lùi lại.
Tom and Mary live in a mobile home.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà di động.
Tom is also not a student.	Tom cũng không phải là sinh viên.
Tom is a creative person.	Tom là một người sáng tạo.
Tom continued to look back at Mary.	Tom tiếp tục nhìn lại Mary.
What will Tom find?	Tom sẽ tìm gì?
Have you ever been sued?	Bạn đã bao giờ bị kiện chưa?
Tom needs to get to Mary's house immediately.	Tom cần đến nhà Mary ngay lập tức.
Tom's stomach began to growl.	Bụng Tom bắt đầu réo.
Tom hasn't made the bed yet.	Tom chưa dọn giường.
Tom was surrounded.	Tom đã bị bao vây.
Tom saw Mary enter.	Tom thấy Mary bước vào.
Thanks again for everything you've done for us.	Cảm ơn một lần nữa vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
Tom is a psychic.	Tom là một nhà ngoại cảm.
Tom is the one who opened this garden.	Tom là người đã mở ra khu vườn này.
There's nothing I can do about it today.	Tôi không thể làm gì về điều đó ngày hôm nay.
I'll call as soon as I get to the airport.	Tôi sẽ gọi ngay khi tôi đến sân bay.
Tom tells everyone at work that he is retiring.	Tom nói với mọi người tại nơi làm việc rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu.
Tom wears a hard hat.	Tom đội một chiếc mũ cứng.
Tom and Mary bring their kids.	Tom và Mary mang theo những đứa trẻ của họ.
I know Tom a few months older than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary vài tháng tuổi.
Tom didn't tell Mary what she needed to do.	Tom không nói cho Mary biết cô ấy cần phải làm gì.
Tom is the only boy Mary sees in the park.	Tom là cậu bé duy nhất Mary nhìn thấy trong công viên.
This book costs $20.	Cuốn sách này có giá 20 đô la.
I don't know how to explain what Tom did.	Tôi không biết phải giải thích thế nào về việc Tom đã làm điều đó.
Tom was bullied a lot.	Tom đã bị bắt nạt rất nhiều.
Food has not been touched.	Đồ ăn chưa đụng vào.
Has Tom ever been in love?	Tom đã yêu bao giờ chưa?
Tom asked Mary how many people had come to her party.	Tom hỏi Mary có bao nhiêu người đã đến bữa tiệc của cô ấy.
Tom is being cared for by his uncle.	Tom đang được chăm sóc bởi người chú của mình.
I'd rather play basketball than volleyball.	Tôi thích chơi bóng rổ hơn là chơi bóng chuyền.
The words 'small' and 'little' are synonyms.	Các từ 'nhỏ' và 'ít' là từ đồng nghĩa.
Tom was able to open the cashier with a crowbar.	Tom đã có thể mở quầy thu ngân bằng một chiếc xà beng.
I suggest caution.	Tôi đề nghị thận trọng.
Students arriving late will not be allowed into the hall.	Học sinh đến muộn sẽ không được phép vào hội trường.
Tom cut the apple in half.	Tom cắt đôi quả táo.
She gave him mixed signals.	Cô ấy đã cho anh ta những tín hiệu hỗn hợp.
I know I will be punished.	Tôi biết mình sẽ bị trừng phạt.
Tom says it's not his problem.	Tom nói đó không phải là vấn đề của anh ấy.
They are testing new weapons.	Họ đang thử nghiệm vũ khí mới.
This is my last question.	Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi.
Tom had a very hard time making friends there.	Tom đã có một thời gian rất khó để kết bạn ở đó.
Is Tom done yet?	Tom đã hoàn thành chưa?
You can't kill all of us.	Bạn không thể giết tất cả chúng tôi.
I think Tom has a date.	Tôi nghĩ Tom đã có một cuộc hẹn.
Tom and Mary came here at the same time.	Tom và Mary đến đây cùng lúc.
Do you know your carbon footprint?	Bạn có biết lượng khí thải carbon của mình không?
Stay on the road.	Hãy ở trên con đường.
Tom will have the opportunity to do it.	Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom said we could park on either side of the road.	Tom nói chúng ta có thể đậu xe ở hai bên đường.
I know that Tom used to be a volunteer firefighter.	Tôi biết rằng Tom từng là lính cứu hỏa tình nguyện.
The lost boy held out until the rescue team arrived.	Cậu bé bị lạc đã cầm cự cho đến khi đội cứu hộ đến.
I'm sure both of you will do well.	Tôi chắc rằng cả hai bạn sẽ làm tốt.
I don't like it when a woman wearing lipstick kisses me.	Tôi không thích khi một người phụ nữ tô son môi hôn tôi.
Tom took a sip of water.	Tom uống một ngụm nước.
We all knew Tom was having a hard time, but none of us did anything to help.	Tất cả chúng tôi đều biết Tom đang gặp khó khăn, nhưng không ai trong chúng tôi làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
I forgot to tell you what Tom said.	Tôi quên nói với bạn những gì Tom đã nói.
You really are an idiot!	Bạn đúng là một kẻ ngốc!
Tom is Mary's oldest son, isn't he?	Tom là con trai lớn nhất của Mary, phải không?
I know that Tom is your best friend.	Tôi biết rằng Tom là bạn thân nhất của bạn.
Tell Tom to stop joking.	Nói Tom đừng có đùa nữa.
I didn't know Tom liked horror movies.	Tôi không biết Tom thích phim kinh dị.
I want to know what's going on.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom seemed very distraught.	Tom dường như rất quẫn trí.
Does Tom like football?	Tom có ​​thích bóng đá không?
I'm really glad that Tom helped us.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã giúp chúng tôi.
Tom should do everything they tell him to do.	Tom nên làm mọi thứ họ bảo anh ấy làm.
Apparently, they're dead.	Rõ ràng, họ đã chết.
I'm not happy with the way things turned out.	Tôi không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I just know I can't do that.	Tôi chỉ biết tôi không thể làm điều đó.
Tom finally told Mary about what he had done.	Tom cuối cùng đã nói với Mary về những gì anh ấy đã làm.
Chances are I won't get there on time.	Rất có thể tôi sẽ không đến đó đúng giờ.
I have a lot of friends in Boston.	Tôi có rất nhiều bạn ở Boston.
They are carnations.	Chúng là hoa cẩm chướng.
Tom will be back in three hours.	Tom sẽ trở lại trong vòng ba giờ.
We need to rent a room for our party.	Chúng tôi cần thuê một phòng cho bữa tiệc của mình.
I suspect Tom needs to do that at some point this week.	Tôi nghi ngờ Tom cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
I think Tom should see this.	Tôi nghĩ Tom nên xem điều này.
I really don't want to stick to it.	Tôi thực sự không muốn dính vào nó.
All three of Tom's brothers live in Australia.	Cả ba anh em của Tom đều sống ở Úc.
Have you ever been diagnosed with a learning disability?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán là bị khuyết tật học tập chưa?
I think you are lost.	Tôi nghĩ bạn bị lạc.
Tom is probably a really nice guy.	Tom có ​​lẽ là một chàng trai thực sự tốt.
Tom said he wasn't sure if Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có muốn làm điều đó hay không.
One of Tom's teachers told him he would never be interested in anything.	Một trong những giáo viên của Tom nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Tom was arrested for stealing.	Tom bị bắt vì tội ăn cắp.
Can Tom do this?	Tom có ​​thể làm được điều này không?
I know what Tom found.	Tôi biết những gì Tom đã tìm thấy.
Tom thinks Mary might be in the canteen.	Tom nghĩ Mary có lẽ đang ở trong căng tin.
I don't know where Tom lives.	Tôi không biết Tom sống ở đâu.
Do you understand what is expected?	Bạn có hiểu những gì được mong đợi?
We need to find a solution to that problem.	Chúng ta cần tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
The two sides worked together to defeat the bill.	Hai bên đã làm việc cùng nhau để đánh bại dự luật.
I did it both ways.	Tôi đã làm theo cả hai cách.
Are you not taking any medications?	Bạn không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào?
There is no hope that he will come soon.	Không có hy vọng rằng anh ấy sẽ đến sớm.
Tom was right outside waiting for us.	Tom đã ở ngay bên ngoài đợi chúng tôi.
I am the designer of our house.	Tôi là người thiết kế ngôi nhà của chúng tôi.
Don't take this personally.	Đừng coi điều này một cách cá nhân.
Boston is not cold now.	Boston bây giờ không lạnh.
I doubt Tom and Mary agree with me on this.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đồng ý với tôi về điều này.
Tom is not the first to submit his homework.	Tom không phải là người đầu tiên nộp bài tập về nhà của mình.
Tom flashed an enchanting smile.	Tom nở một nụ cười đầy mê hoặc.
I would like an aisle seat.	Tôi muốn có một chỗ ngồi trên lối đi.
We injured the elbow.	Chúng tôi bị thương ở khuỷu tay.
Many people's lives have been ruined by drug addiction.	Cuộc sống của nhiều người đã bị hủy hoại bởi cơn nghiện ma túy.
Tom is also very talented in music.	Tom cũng rất tài năng về âm nhạc.
I cannot help with that.	Tôi không thể giúp với điều đó.
We survived by sheer luck.	Chúng tôi đã sống sót nhờ may mắn tuyệt đối.
Tom says he has to sleep more.	Tom nói rằng anh ấy phải ngủ nhiều hơn.
It's not that good.	Nó không tốt như vậy.
Tom didn't feel like laughing very much.	Tom không cảm thấy muốn cười cho lắm.
I wouldn't be in too much of a hurry to do that.	Tôi sẽ không quá vội vàng để làm điều đó.
I didn't hear you coming.	Tôi không nghe thấy bạn đến.
I know Tom knows I had to do it.	Tôi biết Tom biết tôi đã phải làm điều đó.
Tom was unable to convince Mary that he was innocent.	Tom đã không thể thuyết phục Mary rằng anh ta vô tội.
Why don't you do it the way Tom suggested?	Tại sao bạn không làm điều đó theo cách Tom gợi ý?
Is there something you can't stop talking about?	Có điều gì đó mà bạn không thể ngừng nói về?
They live on the other side of the road.	Họ sống ở phía bên kia của con đường.
Tom thought that if Mary could do it, he could too.	Tom nghĩ rằng nếu Mary có thể làm được điều đó, anh cũng có thể làm được.
Tom thought that Mary might want to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó một mình.
We cannot buy gasoline.	Chúng tôi không thể mua xăng.
You don't seem to be trying very hard.	Bạn dường như không cố gắng lắm.
On that day, the Japanese flag flew.	Vào ngày đó, cờ Nhật Bản đã tung bay.
I will see Tom tomorrow.	Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai.
Tom will hear you.	Tom sẽ nghe thấy bạn.
Tom was three hours late.	Tom đã đến muộn ba giờ.
We haven't talked in years.	Chúng tôi đã không nói chuyện trong nhiều năm.
You don't let the water run, do you?	Bạn không để nước chảy, phải không?
I only see Tom from behind.	Tôi chỉ nhìn thấy Tom từ phía sau.
It's not a choice you have.	Đó không phải là sự lựa chọn mà bạn có.
I guess I should expect Tom to come home soon.	Tôi đoán tôi nên mong Tom về sớm.
I know why Tom has to.	Tôi biết tại sao Tom phải làm như vậy.
Tom knows that he cannot be replaced.	Tom biết rằng anh ấy không thể bị thay thế.
I was able to do everything that I had planned.	Tôi đã có thể làm mọi thứ mà tôi đã lên kế hoạch.
This is the park where we say our final goodbyes.	Đây là công viên nơi chúng tôi nói lời tạm biệt cuối cùng.
Tom says that Mary is probably still having a hard time getting along.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn khó hòa hợp.
I told Tom what I wanted to eat.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn ăn.
Tom says he can't win.	Tom nói rằng anh ấy không thể chiến thắng.
Tom is coming on Monday night.	Tom sẽ đến vào tối thứ Hai.
Tom cried for help but no one heard.	Tom kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.
Tom doesn't take drugs.	Tom không dùng ma túy.
I think you might need to study a little harder.	Tôi nghĩ bạn có thể cần phải học chăm chỉ hơn một chút.
Tom will eventually do what he told us he will.	Tom cuối cùng sẽ làm những gì anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ làm.
Tom was promoted to foreman.	Tom được thăng chức quản đốc.
It's not that expensive.	Nó không đắt như vậy.
Judging from the sky, it will rain soon.	Nhận định từ bầu trời, trời sẽ mưa sớm.
Therapy is the answer.	Liệu pháp là câu trả lời.
The levee prevents the floodwaters from returning.	Con đê ngăn nước lũ trở lại.
Tom realized he was in deep trouble.	Tom nhận ra mình đang gặp rắc rối sâu sắc.
I thought you said that Tom did it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom đã làm điều đó.
Tom decided to try it himself.	Tom quyết định tự mình thử làm điều đó.
Tom said that he thought he could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
Laughing in the face of others is not polite.	Cười vào mặt người khác là không lịch sự.
Tom told me he was planning to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi.
I think Tom will use Mary's office.	Tôi nghĩ Tom sẽ sử dụng văn phòng của Mary.
She ran very fast to catch up with the other members.	Cô đã chạy rất nhanh để bắt kịp các thành viên khác.
Tom was very dedicated.	Tom đã rất tận tâm.
The new mall is scheduled to open in October.	Trung tâm mua sắm mới dự kiến ​​khai trương vào tháng 10.
Tom won't have time to do anything else today.	Hôm nay Tom sẽ không có thời gian để làm bất cứ việc gì khác.
I just found out who you are.	Tôi vừa mới biết bạn là ai.
I can't find my phone charger.	Tôi không thể tìm thấy bộ sạc điện thoại của mình.
How long until we cross the border?	Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ vượt biên?
Mary was wearing a new set of clothes.	Mary đã mặc một bộ quần áo mới.
Tom wants to do nothing but watch TV.	Tom không muốn làm gì ngoài việc xem TV.
Tom talked to the boys he met in the park.	Tom đã nói chuyện với những cậu bé mà anh ấy gặp trong công viên.
I don't think Tom knows that Mary shouldn't.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary không nên làm vậy.
I should have let Tom take my bike.	Tôi nên để Tom lấy xe đạp của tôi.
In the land of the blind, the one-eyed man is king.	Trong vùng đất của người mù, người một mắt là vua.
You should do it yourself.	Bạn nên tự làm điều đó.
I do not like this.	Tôi không thích điều này.
Tom won't need it.	Tom sẽ không cần.
I assume Tom will do it.	Tôi cho rằng Tom sẽ làm điều đó.
This isn't great, is it?	Điều này không tuyệt vời phải không?
This car does not belong to me.	Chiếc xe này không thuộc về tôi.
I don't know what you're talking about.	Tôi không hiểu bạn đang nói gì.
Tom needs to be in bed.	Tom cần phải ở trên giường.
Tom and Mary dated for three months.	Tom và Mary đã hẹn hò trong ba tháng.
Tom said he has a friend in Australia.	Tom cho biết anh có một người bạn ở Úc.
Tom is not a violinist.	Tom không phải là một nghệ sĩ vĩ cầm.
Tom couldn't talk in the meeting.	Tom không thể nói chuyện trong cuộc họp.
Why do you think Tom is better than me?	Tại sao bạn nghĩ rằng Tom tốt hơn tôi?
I chose this topic because I think it's interesting.	Tôi chọn chủ đề này vì tôi nghĩ nó thú vị.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
Tom moved through the dimly lit alley.	Tom di chuyển qua con hẻm thiếu ánh sáng.
Tom never said that again.	Tom không bao giờ nói điều đó một lần nữa.
Tom finally did what he said he would.	Tom cuối cùng đã làm được những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
Tom lay on the bed staring up at the ceiling.	Tom nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tom ignored most of Mary's advice.	Tom phớt lờ hầu hết những lời khuyên của Mary.
Don't you know Tom and Mary plan to get married?	Bạn không biết Tom và Mary dự định kết hôn sao?
Tom doesn't want to be seen naked.	Tom không muốn bị nhìn thấy khỏa thân.
Why don't we work together?	Tại sao chúng ta không làm việc cùng nhau?
Tom is staying with his girlfriend.	Tom đang ở với bạn gái của mình.
Tom's a bit narcissistic, isn't he?	Tom hơi tự ái, phải không?
Tom was quite worried.	Tom khá lo lắng.
We'd better not stay here much longer.	Tốt hơn là chúng ta không nên ở đây lâu hơn nữa.
I know I'm running out of time.	Tôi biết rằng tôi sắp hết thời gian.
His novels are, for the most part, very boring.	Tiểu thuyết của anh ấy, phần lớn, rất nhàm chán.
Don't be too shocked.	Đừng quá sốc.
I am a financial expert.	Tôi là một chuyên gia tài chính.
Tom told me he didn't know why Mary didn't do what she had to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết tại sao Mary không làm những gì cô ấy phải làm.
Tom doesn't seem to be in a good mood today.	Tom dường như không có tâm trạng tốt trong ngày hôm nay.
Tom thought about it for a moment.	Tom nghĩ về nó một lúc.
Tom pretends he doesn't care.	Tom giả vờ như anh ấy không quan tâm.
I told Tom not to drive my car.	Tôi đã nói với Tom đừng lái xe của tôi.
I think the bus is free, but I have to pay.	Tôi nghĩ rằng xe buýt là miễn phí, nhưng tôi phải trả tiền.
That's not how you should do it.	Đó không phải là cách bạn nên làm.
Tom is a complete stranger to me.	Tom là một người hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
Tell Tom I'm still in a meeting.	Nói với Tom rằng tôi vẫn đang họp.
I'm afraid you won't agree.	Tôi e rằng bạn sẽ không đồng ý.
I eat one and then I eat the other.	Tôi ăn một cái và sau đó tôi ăn cái kia.
Tom plays the trumpet in the high school band.	Tom chơi kèn trong ban nhạc trung học.
You will have our full cooperation.	Bạn sẽ có sự hợp tác hoàn toàn của chúng tôi.
Tom sometimes calls Mary up to five times a day.	Tom đôi khi gọi điện cho Mary đến năm lần một ngày.
Tom says he knows that Mary won't do it unless he does it to her.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không làm điều đó trừ khi anh ấy làm điều đó với cô ấy.
Tom plays the game wildly.	Tom chơi trò cuồng nhiệt.
Tom was dragged into the cave.	Tom bị kéo vào hang.
Why don't we do it Tom's way?	Tại sao chúng ta không làm theo cách của Tom?
See me later at the bar for a drink.	Gặp tôi sau ở quán bar uống nước.
Have you seen the recipe book I wrote?	Bạn đã xem cuốn sách công thức mà tôi đã viết chưa?
Tom can't go out drinking with the boys tonight. 	Tom không thể đi uống rượu với các chàng trai tối nay.
He has to stay at home and take care of his mother.	Anh ấy phải ở nhà và chăm sóc mẹ mình.
We conduct safety checks here on a regular basis.	Chúng tôi tiến hành kiểm tra an toàn ở đây một cách thường xuyên.
If something happens to Tom, I won't forgive myself.	Nếu có chuyện gì xảy ra với Tom, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân.
Tom says he thinks the statue weighs about 300 pounds.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bức tượng nặng khoảng 300 pound.
Tom sat calmly.	Tom ngồi bình tĩnh.
Tom didn't have to say no to Mary.	Tom không cần phải nói không với Mary.
Tom was also scared.	Tom cũng sợ hãi.
I'm sorry I didn't answer your call right away.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời cuộc gọi của bạn ngay lập tức.
The police punctured Tom's tire.	Cảnh sát đã bắn thủng lốp xe của Tom.
I don't know how Tom does it.	Tôi không biết Tom làm thế nào để làm được điều đó.
I think Tom said he was intending to do that.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
Tom is burning with anger.	Tom đang hừng hực lửa giận.
Tom knew that there wasn't much he could do about it.	Tom biết rằng sẽ không có nhiều điều mà anh ấy có thể làm về nó.
Is there any reason for him to resign so suddenly?	Có lý do gì để anh ta từ chức đột ngột như vậy?
Tom also needs to buy a ticket for Mary.	Tom cũng cần mua vé cho Mary.
This is not a good time to buy platinum.	Đây không phải là thời điểm tốt để mua bạch kim.
I hope Tom won't swim.	Tôi hy vọng Tom sẽ không bơi.
I haven't heard from Tom since.	Tôi đã không nghe tin từ Tom kể từ đó.
I'm so glad we decided to do this.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã quyết định làm điều này.
Tom didn't know the car he bought was stolen.	Tom không biết chiếc xe mình mua đã bị đánh cắp.
Let's find out who stole Tom's car.	Hãy cùng tìm ra kẻ đã lấy trộm xe của Tom.
I'm like everyone else here.	Tôi giống như những người khác ở đây.
My father sat contemplatively with his eyes closed.	Cha tôi ngồi trầm tư với đôi mắt nhắm nghiền.
I will not be fired. 	Tôi sẽ không bị sa thải.
At least, I hope not.	Ít nhất, tôi hy vọng là không.
Tom and Mary want to learn French.	Tom và Mary muốn học tiếng Pháp.
Tom doesn't want to work in the hospital.	Tom không muốn làm việc trong bệnh viện.
Have they caught the killer yet?	Họ đã bắt được sát thủ chưa?
I can't think of anything to write.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để viết.
I think we should let Tom go to Boston alone.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom đến Boston một mình.
Do you really think that Tom is difficult to get along with?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom rất khó để hòa hợp?
I think Tom doesn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích làm điều đó.
Tom loves to cook.	Tom thích nấu ăn.
Handsome Tom.	Tom đẹp trai.
Tom and I are both good at French.	Tom và tôi đều giỏi tiếng Pháp.
Tom may decide not to do it.	Tom có ​​thể quyết định không làm điều đó.
You are left with a number.	Bạn còn lại một số.
I'm sure someone will do it.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm điều đó.
He's a bit shy.	Anh ấy hơi nhút nhát.
I still don't know who has to do it.	Tôi vẫn chưa biết ai phải làm điều đó.
I will come to Australia and help you remodel your house.	Tôi sẽ đến Úc và giúp bạn sửa sang lại ngôi nhà của bạn.
It won't end until it's over.	Nó sẽ không kết thúc cho đến khi nó kết thúc.
Tom shows up every day and works hard.	Tom xuất hiện mỗi ngày và làm việc chăm chỉ.
I love this striped shirt.	Tôi thích chiếc áo sơ mi sọc này.
Tom stole Mary's wallet.	Tom đã lấy trộm ví của Mary.
That was Tom's idea.	Đó là ý tưởng của Tom.
Tom asked us to be quiet.	Tom yêu cầu chúng tôi im lặng.
This is my first time swimming in the lake.	Đây là lần đầu tiên tôi bơi trong hồ.
He was a true patriot and a gifted diplomat.	Ông là một người yêu nước thực sự và là một nhà ngoại giao tài ba.
I'm afraid you're in the wrong place.	Tôi e rằng bạn đang ngồi nhầm chỗ.
Tom says Mary is disorganized.	Tom nói Mary là người vô tổ chức.
We cannot afford another war.	Chúng ta không thể chịu được một cuộc chiến khác.
I know I don't have enough money to buy everything I need.	Tôi biết mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
I have a feeling you are here.	Tôi có cảm giác bạn đang ở đây.
Tom has lost touch with reality.	Tom đã mất liên lạc với thực tế.
You sound like you've been up for a while.	Bạn có vẻ như bạn đã dậy được một thời gian.
Tom is definitely a good father.	Tom chắc chắn là một người cha tốt.
I don't know what's going on.	Tôi không biết điều gì đang xảy ra.
I suspect that Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần phải làm điều đó nữa.
Everyone stays in Australia except Tom.	Tất cả mọi người đều ở lại Úc ngoại trừ Tom.
I didn't come to fight.	Tôi không đến để chiến đấu.
We did not give up hope.	Chúng tôi đã không từ bỏ hy vọng.
Tom bought Mary something.	Tom đã mua cho Mary một thứ gì đó.
Tom is very photogenic.	Tom rất ăn ảnh.
Can you jump two steps?	Bạn có thể nhảy hai bước không?
Can't you do something to help Tom?	Bạn không thể làm gì đó để giúp Tom?
I think Tom is planning to do that tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
We can expect this trend to continue.	Chúng ta có thể mong đợi xu hướng này sẽ tiếp tục.
The weather is getting cold here and I really don't like it.	Thời tiết ở đây đang trở lạnh và tôi thực sự không thích điều đó.
Tom and Mary are not back yet.	Tom và Mary vẫn chưa trở lại.
Keep your greedy hands off my money.	Giữ bàn tay tham lam của bạn khỏi tiền của tôi.
Tom was not surprised that no one else was there.	Tom không ngạc nhiên khi không có ai khác ở đó.
I suspect that Tom is likely to be late.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng đến muộn.
Tom emptied his bag.	Tom làm trống túi của mình.
Tom lived in Boston until he was thirty years old.	Tom sống ở Boston cho đến năm ba mươi tuổi.
I know that Tom did it yesterday.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom should never have been there.	Tom lẽ ra không bao giờ đến đó.
That sounds like something you might want to do?	Đó có vẻ là điều bạn có thể muốn làm?
We know what's going on.	Chúng tôi biết những gì đang xảy ra.
Tom looks good to me.	Tom có ​​vẻ tốt với tôi.
You seem convinced that Tom needs to do it.	Bạn có vẻ bị thuyết phục rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom knows that he cannot speak French as well as Mary.	Tom biết rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
I have decided to leave.	Tôi đã quyết định rời đi.
I'm wondering what will happen next.	Tôi đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom says he hopes Mary won't tell him he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không nói với anh ấy rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Doing that got Tom in jail for 3 years.	Làm điều đó khiến Tom phải ngồi tù 3 năm.
Tom almost never sings in French.	Tom hầu như không bao giờ hát bằng tiếng Pháp.
Tom thinks Mary is in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Úc.
Tom said he was tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cám dỗ để làm điều đó.
I know Tom is getting tired of doing that.	Tôi biết Tom đang cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
This is the worst thing that ever happened to me!	Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi!
Tom won't stay for dinner.	Tom sẽ không ở lại ăn tối.
What Tom suggested sounds ridiculous to me.	Những gì Tom gợi ý nghe có vẻ nực cười đối với tôi.
You know that it's your duty.	Bạn biết rằng đó là nhiệm vụ của bạn.
Tom was very regretful.	Tom đã rất hối hận.
I'm sick.	Tôi bị ốm.
That is the heart of the matter.	Đó là trọng tâm của vấn đề.
The only way I can eat oatmeal is with lots of sugar.	Cách duy nhất tôi có thể ăn bột yến mạch là có nhiều đường.
Did you find the umbrella you said you lost the day before?	Bạn có tìm thấy chiếc ô mà bạn nói rằng bạn đã đánh mất vào ngày hôm trước không?
Does Tom know your boyfriend's name?	Tom có ​​biết tên bạn trai của bạn không?
Tom has to go back to school.	Tom phải trở lại trường học.
Can I see some identification?	Tôi có thể xem một số giấy tờ tùy thân?
Tom moved back to Australia after that.	Tom đã chuyển về Úc sau đó.
Tom should have bought more food.	Tom lẽ ra nên mua nhiều thức ăn hơn.
I haven't had a single cup of coffee this week.	Cả tuần nay tôi không uống một ly cà phê nào.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
There is a very high chance that our team will win.	Khả năng rất cao là đội chúng ta sẽ giành chiến thắng.
In addition to the current global recession, the world faces a number of long-term economic challenges.	Ngoài tình trạng suy thoái toàn cầu hiện nay, thế giới phải đối mặt với một số thách thức kinh tế lâu dài.
You can't believe a word Tom says.	Bạn không thể tin một lời Tom nói.
I should have known that Tom was going to do something we didn't want him to do.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ làm điều gì đó mà chúng tôi không muốn anh ấy làm.
Tom drove Mary to school.	Tom chở Mary đến trường.
Tom thought that Mary might not need to.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không cần làm vậy.
I still can't help but like Tom.	Tôi vẫn không thể không thích Tom.
Tom's translation is not very good.	Bản dịch của Tom không tốt lắm.
Tourism, minerals, coffee and tea are Rwanda's main foreign exchange earners.	Du lịch, khoáng sản, cà phê và trà là những nguồn thu ngoại tệ chính của Rwanda.
I know that Tom is afraid of everyone.	Tôi biết rằng Tom sợ tất cả mọi người.
I don't think that's fair.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là công bằng.
Tom admitted that it wasn't really as easy as he thought it would be.	Tom thừa nhận rằng điều đó không thực sự dễ dàng như anh nghĩ.
Tom thinks that Mary might be late.	Tom nghĩ rằng Mary có thể đến muộn.
I know that Tom is a famous teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên nổi tiếng.
I'm sure Tom wouldn't do it for free.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không làm điều đó miễn phí.
I tried to stop Tom.	Tôi đã cố gắng ngăn cản Tom.
I heard that Tom speaks French quite well.	Tôi nghe nói Tom nói tiếng Pháp khá giỏi.
Tom and Mary promised me that they would wash my car.	Tom và Mary đã hứa với tôi rằng họ sẽ rửa xe cho tôi.
Tom will stay.	Tom sẽ ở lại.
I'm pretty sure the banks will close tomorrow.	Tôi khá chắc chắn rằng các ngân hàng sẽ đóng cửa vào ngày mai.
Tom will win the race if he runs a little faster.	Tom sẽ thắng cuộc đua nếu anh ấy chạy nhanh hơn một chút.
My father sometimes visits me.	Bố tôi thỉnh thoảng ghé thăm tôi.
If it rains tonight, I won't go out.	Nếu trời mưa tối nay, tôi sẽ không ra ngoài.
We have to win.	Chúng tôi phải giành chiến thắng.
Nothing like that has ever happened to me.	Không có gì như thế đã từng xảy ra với tôi.
Tom, Mary, John and Alice often play bridge together.	Tom, Mary, John và Alice thường chơi cầu cùng nhau.
I'm not interested in doing anything with Tom.	Tôi không quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì với Tom.
I need information about Tom.	Tôi cần thông tin về Tom.
What is your father's full name?	Tên đầy đủ của bố bạn là gì?
Some say openly that they don't care who wins the war.	Một số nói công khai rằng họ không quan tâm ai là người chiến thắng trong cuộc chiến.
I think I heard voices in the next room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng nói ở phòng bên cạnh.
Tom showed me something interesting today.	Tom đã cho tôi thấy một cái gì đó thú vị ngày hôm nay.
We don't have much choice.	Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn.
I had to go to the dentist last Monday.	Tôi phải đến nha sĩ vào thứ Hai tuần trước.
Tom puts new strings on his old guitar.	Tom đặt dây mới cho cây đàn cũ của mình.
Tom promised not to do it.	Tom đã hứa sẽ không làm điều đó.
Tom doesn't like to argue.	Tom không thích tranh luận.
Tom wants me to wait for him.	Tom muốn tôi đợi anh ấy.
I'm afraid I'm not what you think I am.	Tôi e rằng tôi không giống như bạn nghĩ.
The important thing is that we find Tom.	Điều quan trọng là chúng tôi tìm thấy Tom.
I think Tom can go on Monday.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đi vào thứ Hai.
How long have you been with your girlfriend?	Bạn đã quen với bạn gái của mình bao lâu rồi?
Tom wants to go to the beach with Mary.	Tom muốn đi biển với Mary.
Tom was killed with a cannon.	Tom đã bị giết bằng một cây súng thần công.
Tom lives in a wooden house in the woods.	Tom sống trong một căn nhà gỗ trong rừng.
Tom loses his temper so easily that everyone avoids him.	Tom dễ mất bình tĩnh đến nỗi mọi người đều tránh anh ta.
Bread is in the oven.	Bánh mì đang trong lò nướng.
I'm fed up of your stories!	Tôi chán ngấy những câu chuyện của bạn!
Tom and I are trying our best.	Tom và tôi đang cố gắng hết sức.
I know that's not good.	Tôi biết điều đó là không tốt.
How many years do you think it will take?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu năm để làm được điều đó?
Tom is a tall man.	Tom là một người cao.
What is your favorite Bob Dylan song?	Bài hát Bob Dylan yêu thích của bạn là gì?
This is a speaker.	Đây là một cái loa.
You can find your umbrella at Lost and Found.	Bạn có thể tìm thấy chiếc ô của mình tại Lost and Found.
I think Tom has been doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã và đang làm điều đó.
That's why we need help.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự giúp đỡ.
Tom is not a Gemini.	Tom không phải là một Song Tử.
What time are you coming to pick me up?	Mấy giờ anh đến đón em?
Tom said he was looking forward to doing it.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được làm điều đó.
I will not argue that point.	Tôi sẽ không tranh luận về điểm đó.
Tom doesn't really care.	Tom không quan tâm lắm.
I hope I didn't let Tom down.	Tôi hy vọng tôi đã không làm Tom thất vọng.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom means the world to me.	Tom có ​​ý nghĩa thế giới đối với tôi.
I'm not sure Tom is the one who stole my bike.	Tôi không chắc Tom là người đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Everyone knows Tom and I don't like each other.	Mọi người đều biết Tom và tôi không thích nhau.
I don't think you're ready.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng.
I thought Tom was your son.	Tôi đã nghĩ Tom là con trai của bạn.
Tom told her.	Tom nói với cô ấy.
Tom had a stroke.	Tom đã bị đột quỵ.
Tom says he wants to go to the beach.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi biển.
"When did Tom leave?" 	"Tom rời đi khi nào?"
"He left on Monday."	"Anh ấy đã rời đi vào thứ Hai."
Tom always does his best.	Tom luôn làm hết sức mình.
If the weather is good tomorrow, let's go to the river to swim.	Nếu ngày mai thời tiết tốt, chúng ta hãy ra sông để bơi.
You seem to be keeping yourself in good shape.	Bạn dường như đang giữ cho mình một phong độ tốt.
That's how we always do things here.	Đó là cách chúng tôi luôn làm mọi việc ở đây.
I thought Tom was going to hurt me.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm tôi bị thương.
I'm late.	Tôi trễ.
The wall is covered in blood.	Bức tường bê bết máu.
Tom doesn't need to work in Boston.	Tom không cần phải làm việc ở Boston.
I couldn't understand why they were such good friends. 	Tôi không thể hiểu tại sao họ lại là những người bạn tốt của nhau.
They have almost nothing in common.	Họ hầu như không có điểm chung.
Tom tells Mary that he doesn't think John is boring.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John là người nhàm chán.
I'm not the only one who can help you with that.	Tôi không phải là người duy nhất có thể giúp bạn làm điều đó.
I haven't killed anyone yet.	Tôi chưa giết ai cả.
I don't feel like studying.	Tôi không cảm thấy thích học.
I didn't take anything.	Tôi không lấy gì cả.
That accident was a prime example of his carelessness.	Tai nạn đó là một ví dụ điển hình cho sự bất cẩn của anh ấy.
Tom hid some papers behind his back.	Tom giấu một số giấy tờ sau lưng.
Tom is not even a candidate.	Tom thậm chí không phải là một ứng cử viên.
Remove Tom's name from the list.	Bỏ tên Tom ra khỏi danh sách.
You're not sure Tom needs to do that, are you?	Bạn không chắc Tom cần làm điều đó, phải không?
Looks like Tom and Mary are sick.	Có vẻ như Tom và Mary bị ốm.
That's Tom's job.	Đó là công việc của Tom.
Tom sorry.	Tom xin lỗi.
Tom could have done it much better.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó tốt hơn nhiều.
I don't know if Tom is happy or not.	Tôi không biết Tom có ​​hạnh phúc hay không.
I don't like the way Tom treats his dog.	Tôi không thích cách Tom đối xử với con chó của mình.
Tom is very reasonable.	Tom rất hợp lý.
I don't want to harm you.	Tôi không muốn làm hại bạn.
Tom's left arm is in a sling.	Cánh tay trái của Tom đang trong một chiếc địu.
We'll try to figure out why Tom did it that way.	Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Tom lại làm theo cách đó.
I wonder if Tom and Mary have both left.	Tôi tự hỏi liệu Tom và Mary đều đã rời đi.
Give the key to Tom.	Đưa chìa khóa cho Tom.
Tom was sure he would recognize Mary when he saw her.	Tom chắc chắn rằng anh sẽ nhận ra Mary khi nhìn thấy cô.
Tom seems very happy.	Tom dường như rất hạnh phúc.
Tom's gate is locked.	Cổng của Tom đã bị khóa.
Tom doesn't think Mary is upset.	Tom không nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
He doesn't speak English very well.	Anh ấy nói tiếng Anh không tốt lắm.
I honk at Tom.	Tôi bấm còi với Tom.
That makes absolutely no sense.	Điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Don't ask me what Tom will do.	Đừng hỏi tôi Tom sẽ làm gì.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
I have work to do here.	Tôi có việc phải làm ở đây.
I burn both wood and coal in my furnace.	Tôi đốt cả củi và than trong lò của tôi.
I am completely lost.	Tôi hoàn toàn lạc lối.
Tom boiled me some eggs.	Tom luộc cho tôi một ít trứng.
Tom told me he was moving to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
She is always willing to help people when in trouble.	Cô luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
I am a shortcoming.	Tôi là một thiếu sót.
Tom is just a little shorter than me.	Tom chỉ thấp hơn tôi một chút.
I don't think you are the right person for the job.	Tôi không nghĩ rằng bạn là người phù hợp cho công việc.
You do not like me.	Bạn không giống tôi.
I used the blue cloth you gave me to make Tom's shirt.	Tôi đã dùng mảnh vải xanh mà bạn đưa cho tôi để làm áo cho Tom.
I know Tom has no plans to do that this week.	Tôi biết Tom không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Why don't you try doing that?	Tại sao bạn không thử làm điều đó?
Are you mad at Tom?	Bạn có giận Tom không?
Tom is planning to move to Boston next summer.	Tom đang có kế hoạch chuyển đến Boston vào mùa hè năm sau.
Why are you here instead of with Tom?	Tại sao bạn lại ở đây thay vì với Tom?
Tom loves to play chess.	Tom thích chơi cờ vua.
You don't have to tell me what to do. 	Bạn không cần phải nói cho tôi biết phải làm gì.
I knew.	Tôi đã biết.
Tom is probably a lot busier than me right now.	Hiện giờ Tom có ​​lẽ bận hơn tôi rất nhiều.
Tom tells Mary that he loves Alice.	Tom nói với Mary rằng anh yêu Alice.
Tom's children were all born in Australia.	Các con của Tom đều sinh ra ở Úc.
Tom wasn't willing to try that.	Tom không sẵn lòng thử điều đó.
I'm embarrassed to go out in old clothes.	Tôi xấu hổ khi đi ra ngoài trong bộ quần áo cũ.
You worry too much about what other people think.	Bạn lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ.
Aren't you worried about that at all?	Bạn không lo lắng về điều đó chút nào?
None of us believe that Tom is innocent.	Không ai trong chúng tôi tin rằng Tom vô tội.
Maybe I should start watching more sports on TV.	Có lẽ tôi nên bắt đầu xem nhiều môn thể thao hơn trên TV.
Tom will probably find some way to win.	Tom có ​​thể sẽ tìm ra cách nào đó để giành chiến thắng.
I think Tom knows what we need to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết chúng tôi cần phải làm gì.
Why don't we get something cold to drink?	Tại sao chúng ta không lấy thứ gì đó lạnh để uống?
Tom was about to shave his head, but Mary told him not to.	Tom định cạo đầu, nhưng Mary đã nói anh ấy đừng làm vậy.
Tom also loves chocolate.	Tom cũng thích sô cô la.
I promised Tom I would wait until 2:30.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đợi đến 2:30.
The accident happened at an intersection.	Vụ tai nạn xảy ra tại một ngã tư.
Apparently, Tom also had the same problem.	Rõ ràng, Tom cũng có cùng một vấn đề.
The student felt that her low score was not good enough.	Cô sinh viên cảm thấy rằng điểm thấp của mình không phải là vừa.
I didn't know it would be fun to do that.	Tôi không biết rằng sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom pulled out the most beautiful ring I had ever seen and put it on my finger.	Tom rút ra chiếc nhẫn đẹp nhất mà tôi từng thấy và đeo nó vào ngón tay tôi.
You should buy Tom a beer.	Bạn nên mua cho Tom một cốc bia.
Tom is ridiculous.	Tom thật nực cười.
I couldn't open my eyes.	Tôi không thể mở mắt.
Tom didn't do both of the things I asked him to do.	Tom đã không làm cả hai điều tôi yêu cầu anh ấy làm.
I am a cardiologist.	Tôi là bác sĩ tim mạch.
I don't think it's fun to watch people play chess.	Tôi nghĩ xem mọi người chơi cờ không vui lắm.
Tom has a bachelor's degree.	Tom có ​​một tấm bằng cử nhân.
Tom has to go back home.	Tom phải trở về nhà.
Tom says he wants to keep doing that.	Tom nói rằng anh ấy muốn tiếp tục làm điều đó.
Tom got first place, didn't he?	Tom đã được giải nhất, phải không?
I am well paid.	Tôi được trả lương cao.
Tom wanted to say more, but he didn't.	Tom muốn nói nhiều hơn, nhưng anh ấy đã không làm.
Are you sure I don't need to go?	Bạn có chắc rằng tôi không cần phải đi không?
Tom tried to help us, but he couldn't.	Tom đã cố gắng giúp chúng tôi, nhưng anh ấy không thể.
Tom turned off the table lamp and sat in the dark thinking about what he should do.	Tom tắt đèn bàn và ngồi trong bóng tối suy nghĩ xem mình nên làm gì.
Why does Tom want to talk to me?	Tại sao Tom muốn nói chuyện với tôi?
Tom wants to buy an apartment in Boston.	Tom muốn mua một căn hộ ở Boston.
It's pretty cold, isn't it?	Nó khá lạnh, phải không?
Tom didn't think Mary would care.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm.
Tom offered Mary a job and she accepted.	Tom đã đề nghị Mary một công việc và cô ấy đã chấp nhận.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
In the car on the way home, he was making plans for the next day.	Trên xe trên đường về nhà, anh đang lên kế hoạch cho ngày hôm sau.
Tom and Mary are from Australia.	Tom và Mary đến từ Úc.
That's not what I get paid to do.	Đó không phải là những gì tôi được trả tiền để làm.
I'm not sure I should trust you.	Tôi không chắc rằng tôi nên tin tưởng bạn.
Tom doesn't do his job well.	Tom không làm tốt công việc của mình.
He knew nothing about Lincoln, or for that matter, about America.	Anh ta không biết gì về Lincoln, hay về vấn đề đó, về nước Mỹ.
What is this city like?	Thành phố này như thế nào?
Tom says Mary is likely to be retarded.	Tom nói Mary có khả năng bị chậm.
That is to be expected.	Đó là điều được mong đợi.
Tom peeled the banana he just ate.	Tom bóc chuối vừa ăn.
We don't have time to drive there.	Chúng tôi không có thời gian để lái xe đến đó.
Tom is currently attending a conference in Boston.	Tom hiện đang tham dự một hội nghị ở Boston.
Tom was punched in the face.	Tom bị đấm vào mặt.
Let's go see what Tom is doing.	Hãy đi xem Tom đang làm gì.
Tom used to brag about it.	Tom đã từng khoe khoang về điều đó.
Tom listened attentively to the priest's sermon.	Tom chăm chú lắng nghe bài giảng của vị linh mục.
I am very interested in language.	Tôi rất quan tâm đến ngôn ngữ.
I hope Tom never comes back.	Tôi hy vọng Tom không bao giờ trở lại.
Some say he is the greatest boxer that ever lived.	Một số người nói rằng ông là võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất từng sống.
I certainly didn't know Tom was angry.	Tôi chắc chắn không biết Tom tức giận.
I don't speak French well.	Tôi nói tiếng Pháp không tốt.
Tom is not Mary's son, is he?	Tom không phải là con trai của Mary, phải không?
He worked too slowly to be of any use to us.	Anh ấy làm việc quá chậm để có ích cho chúng tôi.
I thought Tom wouldn't confess.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thú nhận.
My schedule has changed, so I can finally come to your birthday party.	Lịch trình của tôi đã thay đổi, vì vậy cuối cùng thì tôi vẫn có thể đến dự tiệc sinh nhật của bạn.
Tom really didn't know what to do.	Tom thực sự không biết mình phải làm gì.
Tom thought a lot.	Tom đã suy nghĩ rất nhiều.
Tom did not realize that Mary was waiting for him.	Tom không nhận ra Mary đang đợi anh.
No matter how hard I try, I can't do better than her.	Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể làm tốt hơn cô ấy được.
Tom has done it a number of times.	Tom đã làm điều đó một số lần.
I feel lazy.	Tôi cảm thấy lười biếng.
I'm sorry we have to ask you such things.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi phải hỏi bạn những điều như vậy.
Who is the person sitting at the other end of the table?	Người ngồi ở đầu bàn bên kia là ai?
I would probably do the same thing as Tom did.	Tôi có lẽ sẽ làm điều tương tự như Tom đã làm.
Tom says he hopes Mary won't be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không sợ làm điều đó.
I looked at the pictures of Tom.	Tôi đã xem những bức ảnh của Tom.
Tom was up most of the night.	Tom đã thức gần như cả đêm.
As far as I know, he is an excellent student.	Theo như tôi biết, anh ấy là một học sinh xuất sắc.
Where is Tom this morning?	Tom ở đâu sáng nay?
I have not read the book you are talking about.	Tôi chưa đọc cuốn sách bạn đang nói.
His interests clash with mine.	Sở thích của anh ấy xung đột với của tôi.
I am very successful.	Tôi rất thành công.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
I don't think they need me.	Tôi không nghĩ rằng họ cần tôi.
I'm sorry to bother you while you were talking.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn trong khi bạn đang nói chuyện.
I don't know how much money I will need.	Tôi không biết mình sẽ cần bao nhiêu tiền.
Do you feel pain in any other part of your body?	Bạn có cảm thấy đau ở bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể không?
I didn't know Tom was engaged to Mary.	Tôi không biết Tom đã đính hôn với Mary.
Tom says I don't look awake.	Tom nói rằng tôi trông không tỉnh táo.
I think Tom just likes to flirt. 	Tôi nghĩ Tom chỉ thích tán tỉnh.
I'm sure he's not serious if he says that I'm the only one for him or that he loves me.	Tôi chắc rằng anh ấy không nghiêm túc nếu anh ấy nói rằng tôi là người duy nhất đối với anh ấy hoặc rằng anh ấy yêu tôi.
Tom and Mary go to the zoo together.	Tom và Mary cùng nhau đến sở thú.
Tom said that Mary thought she was the only one who wanted to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom and Mary just got on the last train.	Tom và Mary vừa kịp lên chuyến tàu cuối cùng.
Do you want me to help you clean your garage?	Bạn có muốn tôi giúp bạn dọn nhà để xe của bạn không?
Tom was mortally wounded.	Tom bị tử thương.
Tom expected Mary to speak French.	Tom mong Mary nói được tiếng Pháp.
Now I am telling the truth.	Bây giờ tôi đang nói sự thật.
Tom has never let me down.	Tom chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
I don't see it getting any better.	Tôi không thấy nó trở nên tốt hơn.
Tom is a very shy boy.	Tom là một cậu bé rất nhút nhát.
Tom undressed.	Tom cởi đồ.
While you do that, make me a cup of coffee.	Trong khi bạn làm việc đó, hãy pha một tách cà phê cho tôi.
As the recession began, temporary employees were laid off one after another.	Khi cuộc suy thoái bắt đầu, các nhân viên tạm thời lần lượt bị sa thải.
Which pair of sunglasses did you choose?	Bạn đã chọn cặp kính râm nào?
He doesn't play football.	Anh ấy không chơi bóng đá.
I am calling you.	Tôi đang gọi bạn.
I don't think Tom understands what we want him to do.	Tôi không nghĩ Tom hiểu chúng tôi muốn anh ấy làm gì.
I think you are excellent.	Tôi nghĩ bạn rất xuất sắc.
Tom is married, isn't he?	Tom đã kết hôn, phải không?
What is his name?	Tên của anh ấy là gì?
Tom hopes that he doesn't get deported.	Tom hy vọng rằng anh ấy không bị trục xuất.
Tom couldn't help but wonder if he'd be better off going to college.	Tom không khỏi tự hỏi liệu mình có khá hơn nếu học đại học.
I wonder if Tom wants the job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn công việc đó hay không.
You promised that you would come with me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ đi với tôi.
Did you know Tom is going to Boston tomorrow?	Bạn có biết ngày mai Tom sẽ đi Boston không?
Tom had seen tears in Mary's eyes.	Tom đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi mắt của Mary.
Tom wondered why Mary was upset.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại khó chịu.
I usually make sure I cover one of my motorcycles at night.	Tôi thường chắc chắn rằng tôi sẽ phủ một chiếc xe máy của mình vào ban đêm.
Tom named his dog Cookie.	Tom đặt tên cho chú chó của mình là Cookie.
Tom went to the horse races once last summer.	Tom đã đến các cuộc đua ngựa một lần vào mùa hè năm ngoái.
Tom and Mary both left early.	Tom và Mary đều đi sớm.
I am still sleeping.	Tôi vẫn còn đang ngủ.
Do you drive a hybrid vehicle?	Bạn có lái một chiếc xe hybrid không?
Why do some people have dimples and others don't?	Tại sao một số người có má lúm đồng tiền còn những người khác thì không?
Tom said he and Mary are moving to Australia.	Tom cho biết anh và Mary đang chuyển đến Úc.
Tom came to Australia a year ago.	Tom đã đến Úc một năm trước.
Tom and I have a great relationship.	Tom và tôi có một mối quan hệ tuyệt vời.
I think Tom can handle the job if I give him a chance.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giải quyết công việc nếu tôi cho anh ấy một cơ hội.
Tom and I have to do it.	Tom và tôi phải làm điều đó.
Tom doesn't know how Mary got to Boston.	Tom không biết Mary đã đến Boston như thế nào.
I didn't know that Tom wanted to come to Australia with me.	Tôi không biết rằng Tom muốn đến Úc với tôi.
Tom is a convicted bank robber.	Tom là một tên cướp ngân hàng đã bị kết án.
When are you going to tell Tom?	Bạn định nói với Tom khi nào?
We made waffles.	Chúng tôi đã làm bánh quế.
When you were a kid, did you have any friends?	Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn có bất kỳ người bạn nào không?
I disagree with almost everything Tom just said.	Tôi không đồng ý với hầu hết mọi điều Tom vừa nói.
Does Tom speak to you in French?	Tom có ​​nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp không?
Tom is not as good at cooking as Mary.	Tom không giỏi nấu ăn như Mary.
I don't know why Tom shouldn't do that.	Tôi không biết tại sao Tom không nên làm điều đó.
Tom tells everyone that Mary used to live in Boston.	Tom nói với mọi người rằng Mary từng sống ở Boston.
I will wait for you at the front gate.	Tôi sẽ đợi bạn ở cổng trước.
I'm giving you an order.	Tôi đang đưa cho bạn một đơn đặt hàng.
I can still remember the time we went on a picnic together.	Tôi vẫn có thể nhớ lần chúng tôi đi dã ngoại cùng nhau.
No wonder you are so angry.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn rất tức giận.
I know Tom will do it again.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom probably doesn't know much about birds.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về các loài chim.
Tom hopes that he doesn't have to do it again.	Tom hy vọng rằng anh ấy không phải làm điều đó một lần nữa.
We know what happened to Tom's car.	Chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với xe của Tom.
I just got back from a trip.	Tôi vừa trở về sau một chuyến đi.
Tom says he can't believe anything Mary says.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin bất cứ điều gì Mary nói.
Tom usually doesn't win.	Tom thường không thắng.
Tom didn't know Mary wasn't the one to cook dinner.	Tom không biết Mary không phải là người nấu bữa tối.
Tom didn't think anyone would enjoy doing that.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ thích làm điều đó.
Maybe Tom doesn't know why Mary is here.	Có lẽ Tom không biết tại sao Mary lại ở đây.
Tom doesn't know that I exist.	Tom không biết rằng tôi tồn tại.
Tom thinks his eyes are playing tricks on him.	Tom nghĩ rằng đôi mắt của anh ta đang giở trò đồi bại với mình.
Power corrupts people.	Quyền lực làm tha hóa con người.
Tom is not my type at all.	Tom hoàn toàn không phải là mẫu người của tôi.
Tom made Mary blush.	Tom khiến Mary đỏ mặt.
You wouldn't let Tom swim, would you?	Bạn sẽ không để Tom bơi, phải không?
That seems reasonable to you, doesn't it?	Điều đó có vẻ hợp lý với bạn, phải không?
Tom looked dejected.	Tom trông có vẻ chán nản.
Why don't you call Tom?	Tại sao bạn không gọi cho Tom?
How many kilos have you lost so far?	Tính đến nay bạn đã giảm được bao nhiêu kg?
Tom told everyone that he really wanted to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
I saw Tom on the beach this morning.	Tôi thấy Tom trên bãi biển sáng nay.
Tom has never been late before.	Tom chưa bao giờ đến muộn trước đây.
Tom made some vegetable soup.	Tom đã làm một ít súp rau.
Why does my phone always ring when I'm in the shower?	Tại sao điện thoại luôn đổ chuông khi tôi đang tắm?
Tom is really good at chess.	Tom thực sự rất giỏi về cờ vua.
Tom and Mary started talking at the same time.	Tom và Mary bắt đầu nói chuyện cùng một lúc.
I don't like that plan at all.	Tôi không thích kế hoạch đó chút nào.
I think Tom has been honed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị rèn giũa.
This is a really bad time. 	Đây là khoảng thời gian thực sự tồi tệ.
Can you come back later?	Bạn có thể quay lại sau không?
I know that Tom doesn't know Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không thể làm điều đó.
I swim almost every day.	Tôi bơi hầu như mỗi ngày.
Tom wouldn't have done it if Mary hadn't asked him.	Tom sẽ không làm điều đó nếu Mary không yêu cầu anh ta.
I am wearing gloves.	Tôi đang đeo găng tay.
I wonder why Tom always does that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom luôn làm như vậy.
Remove it.	Tháo nó ra.
I tried to resist the urge to do it.	Tôi đã cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn làm điều đó.
Make yourself dignified.	Làm cho bản thân trở nên đoan trang.
Tom wants to play chess with Mary.	Tom muốn chơi cờ với Mary.
Tom will need to handle that on his own.	Tom sẽ cần phải xử lý điều đó một mình.
The festival is held in the second week of January every year.	Lễ hội được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng Giêng hàng năm.
What would we do without Tom?	Chúng ta sẽ làm gì nếu không có Tom?
Tom goes home to his birth parents every weekend.	Tom về nhà bố mẹ đẻ vào mỗi cuối tuần.
Tom is a smart man.	Tom là một người thông minh.
Tom is a part-time carpenter.	Tom là một thợ mộc bán thời gian.
A reporter asked Tom some questions as he left the courthouse.	Một phóng viên đã hỏi Tom một số câu hỏi khi anh rời tòa án.
How do you usually look at yourself in the mirror?	Bạn thường soi mình trong gương như thế nào?
Tom is getting noisy.	Tom đang trở nên ồn ào.
Why doesn't Tom leave?	Tại sao Tom không rời đi?
Promise me you won't gamble anymore.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không đánh bạc nữa.
We need to be realistic.	Chúng ta cần phải thực tế.
This is not important to me.	Điều này không quan trọng đối với tôi.
Perhaps all of Tom's suggestions weren't stupid at all.	Có lẽ tất cả những đề xuất của Tom không hề ngu ngốc.
Does Tom want me to help Mary?	Tom có ​​muốn tôi giúp Mary không?
The prices at this pastry shop are very high.	Giá ở tiệm bánh ngọt này rất cao.
I won't do it unless you ask me to.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi bạn yêu cầu tôi.
We hope your time with us is enjoyable.	Chúng tôi hy vọng thời gian của bạn với chúng tôi là thú vị.
I still go to Boston a few times a month.	Tôi vẫn đến Boston vài lần một tháng.
Tom didn't tell anyone about it.	Tom đã không nói với ai về điều đó.
She is a polite girl.	Cô ấy là một cô gái lịch sự.
Can I talk to you privately for a minute?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn một phút được không?
I don't think you understand what this means.	Tôi không nghĩ bạn hiểu điều này có nghĩa là gì.
That's not how words are pronounced.	Đó không phải là cách từ được phát âm.
An idiot is someone who thinks differently from me.	Một kẻ ngốc là một người có suy nghĩ khác tôi.
Tom did not go to the authorities.	Tom đã không đến gặp chính quyền.
Tom and I hardly ever do anything together.	Tom và tôi hầu như không bao giờ làm bất cứ điều gì cùng nhau.
Incredible.	Thật đáng kinh ngạc.
Tom had a cough.	Tom lên cơn ho.
How much discount do you think we can get?	Bạn nghĩ chúng tôi có thể nhận được chiết khấu bao nhiêu?
Tom thinks Mary looks beautiful.	Tom nghĩ rằng Mary trông thật xinh đẹp.
Does Tom still think that would be easy?	Tom vẫn nghĩ rằng điều đó sẽ dễ dàng chứ?
Both Tom and Mary have a dog.	Cả Tom và Mary đều có một con chó.
I don't know why I got fired.	Tôi không biết tại sao tôi lại bị sa thải.
Tom holds the rank of captain.	Tom giữ cấp bậc đại úy.
I give you my word not to tell anyone about it.	Tôi cho bạn lời của tôi là không được nói với ai về điều đó.
What types do you need to buy?	Bạn cần mua những loại nào?
Tom told me that he thought Mary was stupid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật ngu ngốc.
Tom asked me if I remembered where we parked the car.	Tom hỏi tôi có nhớ nơi chúng tôi đã đỗ xe không.
I don't know if Tom would agree to go.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đồng ý đi hay không.
Tom has a skin condition.	Tom có ​​một tình trạng da.
I know you won't be late.	Tôi biết bạn sẽ không đến muộn.
Tom thought he had lost his wallet, but eventually found it after searching the house for an hour or so.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã đánh mất chiếc ví của mình, nhưng cuối cùng đã tìm thấy nó sau khi lục soát ngôi nhà trong một giờ hoặc lâu hơn.
Tom knew Mary was over thirty.	Tom biết Mary đã hơn ba mươi.
What's inside there?	Có gì bên trong đó?
Tom and Mary are planning to get married.	Tom và Mary đang có kế hoạch kết hôn.
I don't like it when you criticize me in public.	Tôi không thích khi bạn chỉ trích tôi ở nơi công cộng.
I wish we didn't have to wait.	Tôi ước chúng ta không phải chờ đợi.
I asked Tom for some advice.	Tôi đã hỏi Tom một số lời khuyên.
At that time Tom did not speak French.	Lúc đó Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom knew he no longer had to do that.	Tom biết anh không còn phải làm điều đó nữa.
Tom parried Mary's punch and kicked her again.	Tom đỡ cú đấm của Mary và đá cô một lần nữa.
Unless everyone plays well, we may lose the game.	Trừ khi tất cả mọi người chơi tốt, chúng tôi có thể thua trò chơi.
I wonder if Tom plays tennis.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​chơi quần vợt không.
Don't sing along.	Đừng hát theo.
What scares Tom?	Điều gì khiến Tom sợ hãi?
I don't remember when I did that.	Tôi không nhớ mình đã làm điều đó khi nào.
Tom is good at French, but Mary is not.	Tom giỏi tiếng Pháp, nhưng Mary thì không.
Are you still going to do that with Tom?	Bạn có còn định làm điều đó với Tom không?
Clean the living room first, then the kitchen.	Hãy dọn phòng khách trước rồi mới dọn bếp.
I'm trying to stay sane.	Tôi đang cố gắng giữ tỉnh táo.
Nothing to negotiate.	Không có gì để thương lượng.
I don't want to do anything else right now.	Tôi không muốn làm gì khác ngay bây giờ.
Tom will be released from prison next month.	Tom sẽ mãn hạn tù vào tháng tới.
I wonder who the people I meet Tom with.	Tôi tự hỏi những người tôi gặp Tom cùng là ai.
Tom is quite assertive.	Tom khá quyết đoán.
Tom assumed everyone knew that Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
She grows flowers like tulips, pansies and daisies.	Cô ấy trồng các loại hoa như tulip, pansies và cúc.
Tom gets angry when he sees Mary talking to John.	Tom tức giận khi thấy Mary nói chuyện với John.
Tom gave in to temptation.	Tom đã đầu hàng trước sự cám dỗ.
Tom learned a valuable lesson.	Tom đã học được một bài học quý giá.
The police arrested Tom in October.	Cảnh sát đã bắt Tom vào tháng 10.
I saw an interesting poster yesterday.	Tôi đã nhìn thấy một tấm áp phích thú vị ngày hôm qua.
Tom invited me to stay with him for a few weeks next summer.	Tom mời tôi ở lại với anh ấy vài tuần vào mùa hè năm sau.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom died suddenly.	Tom đột ngột qua đời.
Tom has some business to deal with.	Tom có ​​một số việc cần giải quyết.
I will go home with you.	Tôi sẽ về nhà với bạn.
Tom turned off his phone.	Tom đã tắt điện thoại của mình.
I have seen Tom.	Tôi đã nhìn thấy Tom.
I haven't been to Australia in a while.	Tôi đã không đến Úc trong một thời gian.
Tom's suggestion is a good one.	Đề xuất của Tom là một gợi ý tốt.
Tom has to pay a fine for parking in the wrong place.	Tom phải nộp phạt vì đỗ xe không đúng nơi quy định.
The road from the bus station to Tom's house is very steep.	Đường từ bến xe đến nhà Tom rất dốc.
I usually don't stop if the light is yellow.	Tôi thường không dừng lại nếu đèn vàng.
Tom is fine, but not Mary.	Tom thì không sao, nhưng Mary thì không.
Tom is out looking for work.	Tom đang ra ngoài tìm việc.
I'm amazed that Tom can do that.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom có ​​thể làm được điều đó.
I know she suffered a lot from me.	Tôi biết cô ấy chịu đựng rất nhiều điều từ tôi.
How did you come up with the idea for this show?	Bạn nghĩ ra ý tưởng cho buổi biểu diễn này như thế nào?
We didn't leave Boston until 2:30.	Chúng tôi đã không rời Boston cho đến 2:30.
Tom will only be in Australia for three days.	Tom sẽ chỉ ở Úc ba ngày.
We need to make those decisions very thoughtfully.	Chúng ta cần phải thực hiện những quyết định đó một cách rất cân nhắc.
I don't think that's allowed.	Tôi không nghĩ điều đó được phép.
I'm tired of going out.	Tôi chán muốn đi chơi.
Tom said that he thought Mary wasn't very busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không bận lắm.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
I am the one who did all of this.	Tôi là người đã làm tất cả những điều này.
Tom and Mary were able to do it.	Tom và Mary đã có thể làm điều đó.
Tom still doesn't have the courage to tell Mary what he's done.	Tom vẫn không đủ can đảm để nói với Mary những gì anh ấy đã làm.
I am on duty now.	Bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ.
It's a small country that most people have never heard of.	Đó là một đất nước nhỏ bé mà hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe nói đến.
He is watching TV.	Anh ấy đang xem TV.
Tom started to fall asleep again.	Tom lại bắt đầu buồn ngủ.
I don't think I'm very funny.	Tôi không nghĩ rằng tôi rất hài hước.
Tom still hasn't found what he's looking for.	Tom vẫn chưa tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
Plans are not pre-set and can be changed if absolutely necessary.	Các kế hoạch không được thiết lập sẵn và có thể được thay đổi nếu thực sự cần thiết.
This is Tom's bedroom.	Đây là phòng ngủ của Tom.
Do you think you are a better cook than me?	Bạn có nghĩ mình là người nấu ăn ngon hơn tôi không?
Tom said he didn't think he could do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I don't think we should let Tom come to Australia alone.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom đến Úc một mình.
I want to kiss Tom goodbye.	Tôi muốn hôn tạm biệt Tom.
Don't disturb me while I'm studying.	Đừng làm phiền tôi khi tôi đang học.
Tom met Mary in the park on his way home from work.	Tom gặp Mary trong công viên trên đường đi làm về.
Do you really want me to dance with you?	Bạn có thực sự muốn tôi khiêu vũ với bạn?
I don't think Tom knows much about basketball.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về bóng rổ.
It was a well-deserved victory.	Đó là một chiến thắng rất xứng đáng.
What Tom said is meaningless.	Những gì Tom nói là vô nghĩa.
There is a chance he will fail.	Có khả năng anh ta sẽ thất bại.
Tom has a gym membership.	Tom có ​​một thành viên phòng tập thể dục.
Stock prices were mixed on the Tokyo market today.	Giá cổ phiếu diễn biến trái chiều trên thị trường Tokyo hôm nay.
You are about to be a father again.	Bạn sắp được làm cha một lần nữa.
Tom goes to get water from the well.	Tom đi lấy nước từ giếng.
I'm just trying to figure out why someone would do that.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra lý do tại sao ai đó lại làm điều đó.
Tom says he wants all of these.	Tom nói rằng anh ấy muốn tất cả những thứ này.
I know that Tom is married.	Tôi biết rằng Tom đã kết hôn.
Tom said he thinks he can do it on Monday.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó vào thứ Hai.
No more drama.	Đừng có kịch tính nữa.
That is not my point of view.	Đó không phải là quan điểm của tôi.
Tom seems offended by your comment.	Tom dường như bị xúc phạm bởi nhận xét của bạn.
I didn't know you wanted to do that on Monday.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó vào thứ Hai.
I won't work in Australia even if you pay me double.	Tôi sẽ không làm việc ở Úc ngay cả khi bạn trả cho tôi gấp đôi.
Tom loves his children.	Tom yêu các con của mình.
Tom was embarrassed to tell anyone what happened.	Tom rất xấu hổ khi nói với bất kỳ ai chuyện gì đã xảy ra.
I don't know where to put them.	Tôi không biết phải đặt chúng ở đâu.
You are hearing everything.	Bạn đang nghe thấy mọi thứ.
My father worked at the factory as an engineer.	Cha tôi làm việc tại nhà máy với tư cách là một kỹ sư.
Tom came out of his office.	Tom ra khỏi văn phòng của mình.
I think Tom can stay in Australia for another month.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở lại Úc thêm một tháng.
Tom could have probably taken care of himself.	Tom có ​​lẽ đã có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom is happy to have Mary here.	Tom rất vui khi có Mary ở đây.
What matters is that you are trying.	Điều quan trọng là bạn đang cố gắng.
Tom doesn't like public speaking.	Tom không thích nói trước đám đông.
Tom doesn't party anymore.	Tom không tổ chức tiệc tùng nữa.
She died of tuberculosis.	Cô ấy chết vì bệnh lao.
Tom's house is haunted.	Ngôi nhà của Tom bị ma ám.
You don't seem very hungry.	Bạn có vẻ không đói lắm.
It's not mine.	Nó không phải của tôi.
I'll let Tom win.	Tôi sẽ để Tom thắng.
Tom is a bit too old for that.	Tom hơi quá già cho điều đó.
Tom told me he thought I was wasting my time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian của mình.
Tom is not very convincing.	Tom không thuyết phục lắm.
Tom, you did that too, didn't you?	Tom, bạn cũng làm vậy phải không?
Tom is wiser than his years.	Tom khôn ngoan hơn nhiều năm của mình.
I don't think Tom is helpful.	Tôi không nghĩ rằng Tom hữu ích.
I didn't know that Tom could speak French so fluently.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy.
I can't understand any of it.	Tôi không thể hiểu bất kỳ điều gì trong số đó.
He wants to sell his car, and I want to buy one.	Anh ấy muốn bán chiếc xe của mình, và tôi muốn mua một chiếc.
Tom decided to go ahead and ask Mary the question he wanted to ask.	Tom quyết định tiếp tục và hỏi Mary câu hỏi mà anh ta muốn hỏi.
Did you see the sun rise earlier? 	Bạn có nhìn thấy mặt trời mọc sớm hơn không?
It is really beautiful.	Nó thực sự rất đẹp.
If people want to do it alone, that's fine.	Nếu mọi người muốn làm điều đó một mình, đó là tốt.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
Now you have an idea.	Bây giờ bạn đang có ý tưởng.
I'll get our coats from the cloak room.	Tôi sẽ lấy áo khoác của chúng tôi từ phòng áo choàng.
I have never had a headache like this before.	Tôi chưa bao giờ bị đau đầu như thế này trước đây.
She looks more beautiful in her red dress.	Cô ấy trông xinh đẹp hơn trong chiếc váy đỏ của mình.
Tom knows how much you love him.	Tom biết bạn yêu anh ấy nhiều như thế nào.
Tom's luck seems to be running out.	Vận may của Tom dường như sắp hết.
Whatever you do, don't drop your new phone.	Dù bạn làm gì, đừng đánh rơi điện thoại mới của bạn.
I know Tom is capable of it.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
Tom bet me thirty dollars that I can't do it.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng tôi không thể làm điều đó.
I know Tom rarely does it alone.	Tôi biết Tom hiếm khi làm điều đó một mình.
Tom and Mary are ready for dinner.	Tom và Mary đã sẵn sàng cho bữa tối.
He hasn't paid his share of the rent yet.	Anh ta chưa trả phần tiền thuê nhà của mình.
I think Tom will find it interesting.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thấy nó thú vị.
I apologize for being late.	Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.
I'm not jealous of them.	Tôi không ghen tị với họ.
Why didn't you do it yesterday as you said you would?	Tại sao bạn không làm điều đó ngày hôm qua như bạn đã nói bạn sẽ làm?
I think Tom will cooperate.	Tôi nghĩ Tom sẽ hợp tác.
Tom says you are a good student.	Tom nói rằng bạn là một học sinh giỏi.
This is not my idea. 	Đây không phải là ý tưởng của tôi.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
Tom broke off his engagement with Mary.	Tom đã hủy hôn ước với Mary.
I don't need to go back to Boston.	Tôi không cần phải quay lại Boston.
Tom seems to think so.	Tom có ​​vẻ nghĩ vậy.
Do you want to go to the lake with us?	Bạn có muốn đi đến hồ với chúng tôi?
How do you explain what Tom did?	Làm thế nào để bạn giải thích những gì Tom đã làm?
I think Tom was very upset.	Tôi nghĩ Tom đã rất buồn.
Both Tom and Mary said they wanted to learn how to play bassoon.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ muốn học cách chơi bassoon.
I never told anyone that my father was in prison.	Tôi chưa bao giờ nói với ai rằng cha tôi đang ở trong tù.
I cannot wait for that day to come.	Tôi không thể chờ đợi cho ngày đó đến.
Tom often disobeys his parents.	Tom thường không vâng lời cha mẹ.
Tom told me he really didn't want to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự không muốn đến Úc.
Tom seems scared about something.	Tom có ​​vẻ sợ hãi về điều gì đó.
Giving up his seat to the old man was a civil act for him.	Việc nhường ghế cho ông già là một việc làm dân sự đối với anh ta.
I bet you're feeling great right now.	Tôi cá là bây giờ bạn đang cảm thấy rất tốt.
Despite being very old, Tom can still swim quite well.	Dù đã rất già nhưng Tom vẫn có thể bơi khá tốt.
Please don't make me take a bullet at you.	Xin đừng làm cho tôi tốn một viên đạn vào bạn.
This room does not receive much sun.	Căn phòng này không nhận được nhiều ánh nắng mặt trời.
I will never forget the look on Tom's face when he learned that Mary was injured in a traffic accident.	Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Tom khi anh ấy biết rằng Mary đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông.
I know that Tom won't do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I have a hacksaw.	Tôi có một cái cưa sắt.
I cannot emphasize it enough.	Tôi không thể nhấn mạnh nó đủ.
Where is the hotel information center?	Trung tâm thông tin về khách sạn ở đâu?
Tom is not joking.	Tom không nói đùa.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom needs someone to help him do it.	Tom cần ai đó giúp anh ấy làm điều đó.
Tom is afraid that he will get lost.	Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị lạc.
That model has been discontinued.	Mô hình đó đã bị ngừng sản xuất.
Tom is a hyperactive boy.	Tom là một cậu bé hiếu động.
I like my godmother.	Tôi thích mẹ đỡ đầu của mình.
That is a cute dog.	Đó là một con chó dễ thương.
Tom has a minimum wage job.	Tom có ​​một công việc lương tối thiểu.
You will miss me, Tom.	Bạn sẽ nhớ tôi, Tom.
I'm surprised that some people actually believe that.	Tôi ngạc nhiên rằng một số người thực sự tin vào điều đó.
Tom asked Mary what she liked to eat.	Tom hỏi Mary cô ấy thích ăn món gì.
Tom was standing near the end of the line.	Tom đang đứng gần cuối hàng.
Which of these would you like to buy?	Bạn muốn mua cái nào trong số này?
He's not the same as before.	Anh ấy không giống như trước đây.
Tom told me he was rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy giàu có.
Tom says he forgot to remind Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên nhắc Mary làm điều đó.
This book is not worth reading.	Cuốn sách này không đáng đọc.
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
Didn't bother to answer.	Không thèm trả lời.
I don't eat meat anymore.	Tôi không ăn thịt nữa.
How do you feel when seasick?	Bạn cảm thấy thế nào khi say sóng?
You did it on purpose, didn't you?	Bạn đã làm nó có chủ đích, phải không?
That's not what I want to think about right now.	Đó không phải là điều tôi muốn nghĩ đến lúc này.
You should call your mother as soon as possible.	Bạn nên gọi cho mẹ càng sớm càng tốt.
I can never forgive you for that.	Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bạn vì điều đó.
The money should be distributed to those in need.	Số tiền nên được phân phối cho những người cần.
Tom has no authority.	Tom không có thẩm quyền.
I missed Tom so much.	Tôi đã nhớ Tom rất nhiều.
The treaty gave the United States a canal area.	Hiệp ước đã trao cho Hoa Kỳ một khu vực kênh đào.
Like it or not, we have to do it that way.	Dù muốn hay không, chúng ta phải làm theo cách đó.
Tom asks Mary why she left the party early.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy rời bữa tiệc sớm.
Now, you let me know if this is too much for you.	Bây giờ, bạn cho tôi biết nếu điều này có quá sức với bạn.
I can't believe it's been over a year.	Tôi không thể tin được là đã hơn một năm.
I think I will stay in Australia for a few more days.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại Úc vài ngày nữa.
Tom lied when he told Mary he won the race.	Tom đã nói dối khi nói với Mary rằng anh đã thắng cuộc đua.
I told Tom that.	Tôi đã nói với Tom điều đó.
Tom tells Mary that he is likely to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có khả năng sẽ làm điều đó.
I know that Tom is afraid to go out.	Tôi biết rằng Tom rất sợ phải ra ngoài.
Tom will help us load the truck.	Tom sẽ giúp chúng tôi chất đồ đạc lên xe tải.
Tom was going to go to Australia with me, but decided not to.	Tom định đi Úc với tôi, nhưng quyết định không đi.
Tom says that Mary is likely still here.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn ở đây.
I know that Tom did it to make Mary jealous.	Tôi biết rằng Tom làm vậy để khiến Mary ghen tị.
Don't you want to go to the party?	Bạn không muốn đi dự tiệc à?
Attach a recent photograph to your application.	Đính kèm một bức ảnh gần đây vào đơn đăng ký của bạn.
Tom is a beginner, but he is a fast learner.	Tom là một người mới bắt đầu, nhưng anh ấy là một người học nhanh.
Tom expressed similar concerns.	Tom bày tỏ mối quan tâm tương tự.
I don't know how many times we'll need to come here.	Tôi không biết chúng ta sẽ cần đến đây bao nhiêu lần.
Tom Jackson has been transferred to another team.	Tom Jackson đã được chuyển sang một đội khác.
It is very dangerous to go paragliding in windy conditions.	Rất nguy hiểm nếu đi dù lượn trong điều kiện có gió.
Tom did it immediately.	Tom đã làm điều đó ngay lập tức.
Tom and I are not that stupid.	Tom và tôi không ngu ngốc như vậy.
Tom says he doesn't want to go.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi.
Tom says you are hungry.	Tom nói rằng bạn đói.
I don't think Tom wrote anything.	Tôi không nghĩ Tom đã viết gì cả.
Mary twirled her hair between her fingers.	Mary xoay tóc giữa các ngón tay.
Tom has to buy some food.	Tom phải mua một số thức ăn.
Is it true that you want to live in Australia?	Có đúng là bạn muốn sống ở Úc không?
Tom tells Mary that he doesn't think John cares.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John quan tâm.
Tom opened the can with a can opener.	Tom đã mở lon bằng dụng cụ mở lon.
Allied forces are attacking from the west.	Các lực lượng đồng minh đang tấn công từ phía tây.
I know Tom doesn't know why I did it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
Tom tries to tickle Mary, but discovers that she is much less ticklish than he is.	Tom cố gắng cù Mary, nhưng phát hiện ra rằng cô ấy ít nhột hơn nhiều so với anh ấy.
My bag is too old. 	Túi của tôi quá cũ.
I have to buy a new one.	Tôi phải mua một cái mới.
Tom sent Mary a picture of his cat.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh về con mèo của anh ấy.
Tom could have been annoyed.	Tom có ​​thể đã khó chịu.
I am sensitive.	Tôi nhạy bén.
Tom promised Mary that he would take her shopping.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ đưa cô ấy đi mua sắm.
Tom said Mary wasn't depressed.	Tom nói Mary không chán nản.
I am eating an apple.	Tôi đang ăn một quả táo.
Tom realized that he barely had enough time to do the things that had to be done.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
We're not late, are we?	Chúng ta không muộn, phải không?
I provided Tom with the information he requested.	Tôi đã cung cấp cho Tom thông tin mà anh ấy yêu cầu.
I know I shouldn't be talking to Tom.	Tôi biết tôi không nên nói chuyện với Tom.
Tom came to Boston to see me.	Tom đến Boston để gặp tôi.
You've always been too easy on Tom.	Bạn luôn quá dễ dãi với Tom.
The book is not yours. 	Cuốn sổ không phải của bạn.
His.	Của anh ấy.
Tom was never found.	Tom không bao giờ được tìm thấy.
Tom isn't the only one who seems to notice.	Tom không phải là người duy nhất có vẻ để ý.
It took Tom almost three hours to get home.	Tom mất gần ba giờ để về đến nhà.
I like to play doubles with Tom.	Tôi thích chơi đôi với Tom.
Tom offered to toast the guest of honor.	Tom đề nghị nâng ly chúc mừng vị khách danh dự.
That must have been fun.	Điều đó chắc hẳn rất vui.
I don't think doing that would be fun.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ vui.
Tom said I could come.	Tom nói tôi có thể đến.
How much time did you spend discussing this topic?	Bạn đã dành bao nhiêu thời gian để thảo luận về chủ đề này?
That's how it impressed me.	Đó là cách nó gây ấn tượng với tôi.
I would advise you not to do that.	Tôi đã khuyên bạn không nên làm điều đó.
I don't understand what he said.	Tôi không hiểu anh ta nói gì.
Last weekend Tom borrowed Mary's car.	Cuối tuần qua Tom đã mượn xe của Mary.
Tom turned on the dishwasher and put the dirty dishes in.	Tom mở máy rửa bát và cho bát đĩa bẩn vào.
You are a bookworm.	Bạn là một con mọt sách.
You do not want to do anything to void the guarantee.	Bạn không muốn làm bất cứ điều gì để làm mất hiệu lực của bảo lãnh.
We're not going to help Tom.	Chúng tôi sẽ không giúp Tom.
You've been waiting for this, haven't you?	Bạn đã chờ đợi điều này, phải không?
Tom and Mary wandered the streets of the village.	Tom và Mary lang thang trên các con đường trong làng.
Tom thinks that Mary is in her bedroom.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng ngủ của cô ấy.
We did nothing wrong.	Chúng tôi không làm gì sai.
I made a terrible mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm tồi tệ.
You don't like sashimi, do you?	Bạn không thích sashimi, phải không?
I'm glad I wasn't here.	Tôi rất vui vì tôi đã không ở đây.
He visited Nara by bus.	Anh đến thăm Nara bằng xe buýt.
The United States hopes to stay out of the war.	Hoa Kỳ hy vọng sẽ đứng ngoài cuộc chiến.
Tom and Mary have snake alibis.	Tom và Mary có alibis rắn.
Nobody's home.	Không có ai ở nhà.
Do you think anyone would care if I didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm nếu tôi không làm như vậy không?
Tom said he had three glasses of wine.	Tom nói rằng anh ấy đã uống ba ly rượu.
Why is everyone talking about Tom?	Tại sao mọi người lại nói về Tom?
Why don't you ask Tom?	Tại sao bạn không hỏi Tom?
Tom leads the rescue operation.	Tom chỉ huy chiến dịch giải cứu.
Don't break up with me.	Đừng chia tay với tôi.
Tom can't get what he needs.	Tom không thể có được những gì anh ấy cần.
Tom gave a speech in class today.	Tom đã có một bài phát biểu trong lớp hôm nay.
Just because I'm quiet doesn't mean I don't have anything to say.	Chỉ vì tôi im lặng không có nghĩa là tôi không có gì để nói.
Are you asking us to come to Australia with you?	Bạn có yêu cầu chúng tôi đến Úc với bạn không?
You kissed Tom, didn't you?	Bạn đã hôn Tom, phải không?
I have to do my duty now.	Tôi phải làm nhiệm vụ ngay bây giờ.
Tom asked me if I won.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thắng không.
I wish my grandfather was alive to see it.	Tôi ước gì ông tôi còn sống để chứng kiến ​​điều đó.
I don't think we will be able to solve this problem today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề này ngày hôm nay.
I wonder if tomorrow will be really cold.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai có thực sự lạnh không.
Tom is not a taxi driver.	Tom không phải là tài xế taxi.
I have day off tomorrow.	Ngày mai tôi không làm việc.
I don't think Tom drank anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã uống bất cứ thứ gì.
We must protect our freedom.	Chúng ta phải bảo vệ quyền tự do của mình.
It was completely natural that he should be angry.	Đó là điều hoàn toàn tự nhiên mà anh ta nên tức giận.
Tom works in the garden while Mary makes lunch.	Tom làm việc trong vườn trong khi Mary làm bữa trưa.
I guess Tom was here all day.	Tôi đoán Tom đã ở đây cả ngày.
Tom is next.	Tom là người tiếp theo.
We are more than friends. 	Chúng tôi còn hơn cả những người bạn.
We are brothers.	Chúng ta là anh em.
Isn't it clear that Tom was the one who did it?	Không rõ Tom là người đã làm điều đó sao?
Here is an extract.	Đây là một trích xuất.
Tom thinks the dress I bought for Mary is too big.	Tom cho rằng chiếc váy tôi mua cho Mary quá lớn.
Look! 	Nhìn!
The plane is taking off.	Máy bay đang cất cánh.
It would be better if we didn't do it.	Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó.
That's impressive.	Thật là ấn tượng.
It makes no sense to me.	Nó không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Tom is not working this week.	Tuần này Tom không làm việc.
Tom is just using you.	Tom chỉ đang sử dụng bạn.
Her voice trembled with anger.	Giọng cô ấy run lên vì giận dữ.
Let me take a picture of you in front of the fountain.	Hãy để tôi chụp một bức ảnh của bạn trước đài phun nước.
You don't think I want to do it?	Bạn không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó?
You're the only person I know who doesn't get along with Tom.	Bạn là người duy nhất tôi biết không hòa hợp với Tom.
Tell Tom he needs to get here soon.	Nói với Tom rằng anh ấy cần đến đây sớm.
You are driving me crazy.	Bạn đang làm tôi phát điên.
If you would like to include other information, please let us know.	Nếu bạn muốn bao gồm thông tin khác, vui lòng cho chúng tôi biết.
Tom said it would be difficult to do that.	Tom nói rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom said he felt he needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình cần phải làm điều đó.
I bought this land, hoping to build a house on it.	Tôi mua mảnh đất này, hy vọng có thể xây một ngôi nhà trên đó.
They leaned against the wall.	Họ dựa mình vào tường.
I'll have to check with Tom.	Tôi sẽ phải kiểm tra với Tom.
This isn't against the law, is it?	Điều này không vi phạm pháp luật, phải không?
I'm sorry Tom is hurt.	Tôi xin lỗi Tom bị thương.
I wonder why Tom and Mary have a bad relationship.	Tôi tự hỏi tại sao Tom và Mary lại có quan hệ không tốt.
We have chosen our representative.	Chúng tôi đã chọn đại diện của chúng tôi.
Tom cleans his desk.	Tom dọn dẹp bàn làm việc của mình.
Tom will probably regret doing it.	Tom có ​​thể sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom is Mary's new husband.	Tom là chồng mới của Mary.
Tom and Mary both know how to swim.	Tom và Mary đều biết bơi.
Tom was behaving quite strangely.	Tom đã cư xử khá kỳ lạ.
You told Tom why I had to, didn't you?	Bạn đã nói với Tom tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
That's your plan, isn't it?	Đó là kế hoạch của bạn, phải không?
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
You don't seem to have as much ambition as Tom.	Bạn dường như không có nhiều tham vọng như Tom.
Tom seemed to think we were going to be late.	Tom dường như nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến muộn.
Tom is not as natural as before.	Tom không còn tự nhiên như trước nữa.
Tom eventually gave up trying to do that.	Tom cuối cùng đã từ bỏ việc cố gắng làm điều đó.
Tom can help you with that.	Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
I don't have to go if I don't want to, right?	Tôi không cần phải đi nếu tôi không muốn, phải không?
Tom closed his eyes and pulled the trigger.	Tom nhắm mắt và bóp cò.
Tom wants to learn everything he can about Australia.	Tom muốn tìm hiểu mọi thứ có thể về Úc.
Are you honestly telling me that you never want to get married?	Bạn đang thành thật nói với tôi rằng bạn không bao giờ muốn kết hôn?
You should not go swimming after eating a large meal.	Bạn không nên đi bơi sau khi ăn một bữa ăn lớn.
It is six out of one and a half of another dozen.	Nó là sáu trong số một rưỡi của một tá khác.
Tom smokes like a chimney and drinks like a fish.	Tom hút thuốc như một ống khói và uống rượu như một con cá.
English is often the language of choice when speaking to international audiences.	Tiếng Anh thường là ngôn ngữ được lựa chọn khi nói chuyện với khán giả quốc tế.
I'm so glad you and Tom met.	Tôi rất vui vì bạn và Tom đã gặp nhau.
I know Tom knows why I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Don't see the stop sign?	Bạn không nhìn thấy biển báo dừng?
If I win the lottery, I will quit my job.	Nếu tôi trúng số, tôi sẽ nghỉ việc.
I wish that I could give you the money you need.	Tôi ước rằng tôi có thể cung cấp cho bạn số tiền bạn cần.
Tom was able to find Mary.	Tom đã có thể tìm thấy Mary.
Why don't we sing something together?	Tại sao chúng ta không hát một cái gì đó cùng nhau?
I thought you were a better chess player than this.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là một người chơi cờ giỏi hơn thế này.
A survey shows that many entrepreneurs skip lunch.	Một cuộc khảo sát cho thấy nhiều doanh nhân bỏ bữa trưa.
I know Tom is a ballet dancer.	Tôi biết Tom là một vũ công ba lê.
Tom is parking.	Tom đang đậu xe.
Do you sell butter?	Bạn có bán bơ không?
It is not easy to be a referee.	Thật không dễ dàng để trở thành một trọng tài.
Tom is a fool.	Tom là một kẻ ngu ngốc.
Tom didn't seem willing to accept the bribe we offered him.	Tom dường như không sẵn sàng nhận tiền hối lộ mà chúng tôi đưa ra cho anh ta.
Tom doesn't know much about animals.	Tom không biết nhiều về động vật.
How do we know it's not a trap?	Làm sao chúng ta biết đó không phải là một cái bẫy?
We should tell Tom we're too busy.	Chúng ta nên nói với Tom rằng chúng ta quá bận.
Tom thinks I'm jealous.	Tom nghĩ rằng tôi đang ghen tị.
Today I would rather stay at home than go out.	Hôm nay tôi thà ở nhà còn hơn đi chơi.
Tom said he went to Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston.
I hope that I can find Tom before the police do.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể tìm thấy Tom trước khi cảnh sát làm.
I think Tom's suggestion is a good one.	Tôi nghĩ rằng đề xuất của Tom là một đề xuất tốt.
I probably won't have to come back here again.	Có lẽ tôi sẽ không phải quay lại đây nữa.
I wonder if Tom is still homeless.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn là người vô gia cư không.
Tom said nothing wrong.	Tom không nói gì sai.
Tom told me he didn't know what it was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết đó là gì.
Tom wants to be careful not to use too much water. 	Tom muốn cẩn thận để không sử dụng quá nhiều nước.
His well is almost dry.	Giếng của anh ấy gần như khô cạn.
We always have a lot of mosquitoes at this time of year.	Chúng ta luôn có rất nhiều muỗi vào thời điểm này trong năm.
Tom tried to show Mary how to do it.	Tom đã cố gắng chỉ cho Mary cách làm điều đó.
That is not the goal.	Đó không phải là mục tiêu.
Tom unlocked his car.	Tom đã mở khóa xe của mình.
Someone is watching us.	Ai đó đang theo dõi chúng tôi.
I want to see you again tomorrow.	Tôi muốn khám lại cho bạn vào ngày mai.
I used to think it was my duty to help Tom.	Tôi từng nghĩ rằng tôi có trách nhiệm phải giúp đỡ Tom.
Tom couldn't think of anything else.	Tom không thể nghĩ gì khác.
I wish I had called Tom sooner.	Tôi ước gì tôi đã gọi cho Tom sớm hơn.
I can't sleep if the light is on.	Tôi không thể ngủ nếu đèn sáng.
Tom loves gambling.	Tom thích cờ bạc.
He promised to come back but he didn't.	Anh ấy đã hứa sẽ quay lại nhưng anh ấy đã không làm.
Tom certainly looks and feels better than it did last month when we visited him.	Tom chắc chắn trông và có vẻ tốt hơn so với tháng trước khi chúng tôi đến thăm anh ấy.
Tom should sing with us.	Tom nên hát với chúng tôi.
I am in your hands.	Tôi đang ở trong tay của bạn.
The plane arrived 30 minutes late.	Máy bay đến trễ 30 phút.
A person who chases two rabbits cannot catch them.	Một người đuổi theo hai con thỏ cũng không bắt được.
Tom winked at me.	Tom nháy mắt với tôi.
I am not a dog lover.	Tôi không phải là một người yêu chó.
I cycled there.	Tôi đã đạp xe ở đó.
If you want to succeed in writing, you have to work hard.	Nếu bạn muốn thành công trong việc viết lách, bạn phải làm việc chăm chỉ.
I have difficulty concentrating.	Tôi khó tập trung.
Tom is her brother.	Tom là anh trai của cô ấy.
Can Tom really do the job?	Tom thực sự có thể làm công việc?
Why don't we talk about what Tom has been doing?	Tại sao chúng ta không nói về những gì Tom đã và đang làm?
Tom's clothes are old, but clean.	Quần áo của Tom đã cũ, nhưng sạch sẽ.
Sorry, I won't be able to attend today's meeting.	Rất tiếc, tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom is not the kind of man who would do something like that.	Tom không phải là loại đàn ông sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom is a potato farmer.	Tom là một nông dân trồng khoai tây.
That is a scary prospect.	Đó là một viễn cảnh đáng sợ.
People think Tom and I are crazy.	Mọi người nghĩ rằng Tom và tôi là một kẻ điên rồ.
Tom used to drive for alcohol in his youth, but was never caught by the police.	Tom thường lái xe vì rượu khi còn trẻ, nhưng chưa bao giờ bị cảnh sát bắt.
I haven't had time to do that yet.	Tôi vẫn chưa có thời gian để làm điều đó.
Do you really know where Tom went?	Bạn có thực sự biết Tom đã đi đâu không?
Tom is back in school.	Tom đã trở lại trường học.
I think Tom slept here.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ ở đây.
We need to find someone who can take care of this.	Chúng tôi cần tìm một người có thể lo được vấn đề này.
Tom can appear at any time.	Tom có ​​thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tom did it as fast as he could.	Tom đã làm điều đó nhanh nhất có thể.
Tom and Mary are not here this afternoon.	Chiều nay Tom và Mary không có ở đây.
You had to talk to Tom.	Bạn đã phải nói chuyện với Tom.
Tom says he doesn't want to marry Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn kết hôn với Mary.
Why don't you go home?	Tại sao các bạn không về nhà?
I don't care about work.	Tôi không quan tâm đến công việc.
I know it's you, Tom.	Tôi biết đó là bạn, Tom.
Tom forgot the name of the person he was talking to.	Tom quên mất tên người đang nói chuyện.
I went to the airport to see him off.	Tôi ra sân bay để tiễn anh ấy.
What is the name of this tree?	Tên của cây này là gì?
Tom is scared, isn't he?	Tom sợ, phải không?
I don't think I will have time to help you today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để giúp bạn ngày hôm nay.
Mom, can Tom stay for dinner?	Mẹ ơi, Tom có ​​thể ở lại ăn tối không?
Tom was never around when I needed him.	Tom không bao giờ ở bên khi tôi cần anh ấy.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
Tom looks very busy.	Tom trông rất bận rộn.
I like Tom's cat.	Tôi thích con mèo của Tom.
This is the house that Tom used to live in.	Đây là ngôi nhà mà Tom từng ở.
Tom has acne.	Tom bị mụn trứng cá.
Do you know why Tom didn't win?	Bạn có biết tại sao Tom không thắng không?
Tom will have nightmares.	Tom sẽ gặp ác mộng.
The sun is the center of our solar system.	Mặt trời là trung tâm của hệ mặt trời của chúng ta.
I know that Tom is worried.	Tôi biết rằng Tom lo lắng.
Are you still going to Tom's party?	Bạn vẫn định đi dự tiệc của Tom chứ?
I think Tom could pass for a teenager.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đậu cho một thiếu niên.
I think something is wrong with you.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với bạn.
She hugs the kitten like a mother gorilla holds her baby.	Cô ôm mèo con giống như khỉ đột mẹ ôm con của mình.
Tom wants to talk to you about tomorrow's schedule.	Tom muốn nói chuyện với bạn về lịch trình ngày mai.
Tom is a kind old man.	Tom là một ông già tốt bụng.
Don't panic. 	Không hoảng loạn.
I'm sure Tom will know how to handle this.	Tôi chắc rằng Tom sẽ biết cách xử lý vấn đề này.
We heard screams.	Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét.
Don't tell me you're tired.	Đừng nói với tôi rằng bạn đang mệt mỏi.
Will you go out with Tom?	Bạn sẽ đi chơi với Tom chứ?
Tom will cry if he watches this movie.	Tom sẽ khóc nếu anh ấy xem bộ phim này.
I watched TV during my break from school.	Tôi đã xem ti vi trong thời gian nghỉ học.
Tom went to the bank.	Tom đã đến ngân hàng.
Tom isn't very likely to do that, is he?	Tom không có nhiều khả năng làm điều đó, phải không?
Tom was really helpful.	Tom thực sự rất hữu ích.
We waited at the scene of the accident until the police arrived.	Chúng tôi đợi ở hiện trường vụ tai nạn cho đến khi cảnh sát đến.
Tom has narcolepsy.	Tom bị chứng ngủ rũ.
I will try to find a way to do that.	Tôi sẽ cố gắng tìm cách để làm điều đó.
Who is that beautiful woman eating alone?	Người phụ nữ xinh đẹp đó là ai đang ăn một mình?
I think you are creative.	Tôi nghĩ rằng bạn sáng tạo.
You don't seem to be as confident as Tom.	Bạn dường như không được tự tin như Tom.
Mary and Alice both have a crush on Tom.	Mary và Alice đều phải lòng Tom.
Your mistake was intentional.	Sai lầm của anh là cố ý.
I really doubt that Tom will be impressed.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ bị ấn tượng.
Tom said that Mary knew that John might not want to do it this afternoon.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không muốn làm điều đó vào chiều nay.
I don't have any French-speaking friends.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào nói tiếng Pháp.
The party has just begun.	Bữa tiệc mới bắt đầu.
Tom turned and started running.	Tom quay lại và bắt đầu chạy.
I cannot leave.	Tôi không thể bỏ đi.
Have any of your friends been to Australia?	Có ai trong số bạn bè của bạn đã từng đến Úc chưa?
I don't think you believe me.	Tôi không nghĩ rằng bạn tin tôi.
Not that I let the dog out.	Không phải tôi đã thả con chó ra ngoài.
Who did Tom buy those flowers for?	Tom đã mua những bông hoa đó cho ai?
Tom said that Mary has been waiting since 2:30.	Tom nói rằng Mary đã đợi từ 2:30.
He tries to woo her with love poems.	Anh cố gắng tán tỉnh cô bằng những bài thơ tình.
I want to know when Tom arrives in Australia.	Tôi muốn biết Tom đến Úc khi nào.
You won't find a lot of these in Australia.	Bạn sẽ không tìm thấy rất nhiều trong số này ở Úc.
Tom has a pretty good idea why Mary isn't here now.	Tom có ​​một ý kiến ​​khá hay tại sao Mary không có ở đây bây giờ.
I can't believe Tom and Mary ever dated.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary từng hẹn hò với nhau.
Tom used to mow the lawn as a part-time job.	Tom từng cắt cỏ như một công việc bán thời gian.
Why don't we go by bus?	Tại sao chúng ta không đi bằng xe buýt?
Do you know where Tom wants to live?	Bạn có biết Tom muốn sống ở đâu không?
Tom will be sorry he did that.	Tom sẽ rất tiếc vì anh ấy đã làm điều đó.
Anything you say can and will be used against you in court of law.	Bất cứ điều gì bạn nói đều có thể và sẽ được sử dụng để chống lại bạn trước tòa án pháp luật.
I disguised myself as a woman.	Tôi đã cải trang thành phụ nữ.
Tom did exactly what he said he would do.	Tom đã làm chính xác những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
The installation is completed.	Việc cài đặt đã hoàn tất.
Still planning to go to Boston next weekend?	Bạn vẫn dự định đến Boston vào cuối tuần tới?
Everyone was in disguise, so I couldn't tell who was who.	Mọi người đều được cải trang, vì vậy tôi không thể biết ai là ai.
Tom is trying to find his father.	Tom đang cố gắng tìm cha của mình.
Who pays all the bills?	Ai là người thanh toán tất cả các hóa đơn?
I am very hungry. 	Tôi đang rất đói.
Let's go get something to eat.	Chúng ta hãy đi kiếm một cái gì đó để ăn.
What is the fax number for this hotel?	Số fax của khách sạn này là gì?
Very little salary.	Lương rất ít.
Tom put the box on the table.	Tom đặt chiếc hộp lên bàn.
We'll bring Tom.	Chúng tôi sẽ mang theo Tom.
I think you might know why Tom left early.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể biết lý do tại sao Tom về sớm.
Tom admitted he lied.	Tom thừa nhận anh đã nói dối.
The meeting took place in an informal atmosphere.	Cuộc họp diễn ra không khí thân mật.
I don't look good in jeans.	Tôi mặc quần jean trông không đẹp.
Tom went there three years ago.	Tom đã đến đó ba năm trước.
I think it's time for me to buy my daughter a decent computer.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên mua cho con gái mình một chiếc máy tính tử tế.
I don't have enough closet space.	Tôi không có đủ không gian tủ quần áo.
Tom knows that I am heartbroken.	Tom biết rằng tôi rất đau lòng.
Tom asks for Mary's address.	Tom hỏi địa chỉ của Mary.
Why don't you see the problem yourself? 	Tại sao bạn không tự nhìn nhận vấn đề?
That is your responsibility.	Đó là trách nhiệm của bạn.
Tom may have been overwhelmed.	Tom có ​​thể đã bị choáng ngợp.
I think Tom agreed to do the job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm công việc đó.
I don't think Tom was prepared to do that.	Tôi không nghĩ Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
Don't judge a man by what he has.	Đừng đánh giá một người đàn ông qua những gì anh ta có.
Tom is leaving on Monday.	Tom sẽ đi vào thứ Hai.
I wish Tom was my brother.	Tôi ước Tom là anh trai của tôi.
I'm a bit old-fashioned.	Tôi hơi cổ hủ.
Is Tom in your class?	Tom có ​​ở trong lớp của bạn không?
What is your favorite type of dried fruit?	Loại trái cây sấy khô yêu thích của bạn là gì?
I hope to go to Australia next month.	Tôi hy vọng sẽ đi Úc vào tháng tới.
It's hard to say who the good guys are.	Thật khó để nói ai là người tốt.
His younger brother went to Shanghai the other day.	Em trai của anh ấy đã đến Thượng Hải vào ngày hôm kia.
It was a last minute decision.	Đó là một quyết định vào phút cuối.
Tom wears protective glasses.	Tom đeo kính bảo vệ.
Tom starts a fight at the bar.	Tom bắt đầu một cuộc chiến ở quán bar.
I want Tom here.	Tôi muốn Tom ở đây.
I have come here to discuss a personal matter with you.	Tôi đến đây để thảo luận về một vấn đề cá nhân với bạn.
What's the fastest way to get to the post office from here?	Cách nhanh nhất để đến bưu điện từ đây là gì?
Tom isn't awake, is he?	Tom không tỉnh táo phải không?
Tom didn't bring them with him.	Tom không mang theo chúng.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom wasn't the only one sitting.	Tom không phải là người duy nhất ngồi.
Why does Tom want me to do this?	Tại sao Tom muốn tôi làm điều này?
I know the job won't be easy.	Tôi biết công việc sẽ không dễ dàng.
I think Tom used to own a Japanese car.	Tôi nghĩ Tom từng sở hữu một chiếc xe hơi Nhật Bản.
She advised him not to drive too fast, but he didn't listen to her.	Cô khuyên anh không nên lái xe quá nhanh, nhưng anh không nghe lời cô.
I'm not sure I have to do it again.	Tôi không chắc rằng tôi phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is probably not thirsty yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa khát.
Why don't we take a break for coffee?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi để uống cà phê?
I have a confession.	Tôi có một lời thú nhận.
Let's leave before Tom gets here.	Hãy rời đi trước khi Tom đến đây.
Tom was scolded by his boss.	Tom đã bị ông chủ của mình la mắng.
Tom locked himself in the bathroom and refused to come out.	Tom nhốt mình trong phòng tắm và không chịu ra ngoài.
Tom asked Mary if she wanted to go for a walk.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn đi dạo không.
Today's weather is great.	Hôm nay thời tiết đẹp.
Everything all right, Tom?	Mọi chuyện ổn chứ, Tom?
Tom is a protector.	Tom là một người bảo vệ.
Two men are trying to figure out what's wrong with the car.	Hai người đàn ông đang cố gắng tìm ra vấn đề gì xảy ra với chiếc xe.
She was kind enough to make tea for us.	Cô ấy đủ tốt bụng để pha trà cho chúng tôi.
Tom is approachable and fun.	Tom là người dễ gần và vui vẻ.
I know that Tom will be able to do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
How much food should I feed my dog?	Tôi nên cho chó ăn bao nhiêu thức ăn?
I am baking a cake.	Tôi đang nướng một cái bánh.
What do you do when you want to relax?	Bạn làm gì khi bạn muốn thư giãn?
Will Tom learn French next year?	Tom sẽ học tiếng Pháp vào năm tới chứ?
I think Tom did well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm tốt.
Tom has no savings.	Tom không có tiền tiết kiệm.
Tom has put a bumper sticker on his car.	Tom đã dán một miếng dán cản lên xe của mình.
You didn't go to Australia for three weeks last summer?	Bạn đã không đến Úc trong ba tuần vào mùa hè năm ngoái?
Tom and I were not friends at the time.	Tom và tôi không phải là bạn vào thời điểm đó.
I don't think Tom understood the instructions.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hiểu hướng dẫn.
Have you seen Tom and Mary today?	Bạn đã thấy Tom và Mary hôm nay chưa?
Measurements are different between individuals.	Các phép đo là khác nhau giữa từng cá nhân.
Tom doesn't want to run.	Tom không muốn chạy.
You haven't learned to drive yet, have you?	Bạn vẫn chưa học lái xe, phải không?
I hope that Tom will be ready to leave by the time we get there.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sẵn sàng rời đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
This will not happen again.	Điều này sẽ không xảy ra nữa.
Tom is leaving next year.	Tom sẽ đi vào năm sau.
You can't help but admire his courage.	Bạn không thể làm gì khác hơn là khâm phục lòng dũng cảm của anh ấy.
Tom rubbed his jaw.	Tom xoa quai hàm.
Planning is easy but execution is difficult.	Lập kế hoạch thì dễ nhưng thực hiện thì khó.
Tom wants to be an actor.	Tom muốn trở thành một diễn viên.
I don't care if I live or die.	Tôi không quan tâm nếu tôi sống hay chết.
I'm not married to Tom.	Tôi không kết hôn với Tom.
Tom will probably die soon.	Tom có ​​thể sẽ chết sớm.
Tom said that he hopes that he will win the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình sẽ thắng cuộc đua.
I wanted to do it again.	Tôi đã muốn làm điều đó một lần nữa.
I thought you said you would quit doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ bỏ làm điều đó.
Tom is going to kill someone, I think.	Tom đang định giết ai đó, tôi nghĩ vậy.
Tom is addicted to drugs.	Tom nghiện ma túy.
I have never seen Tom so scared before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom sợ hãi như vậy trước đây.
Cook what?	Nấu gì?
Tom says he's really jealous.	Tom nói rằng anh ấy thực sự ghen tị.
I think Tom is polite.	Tôi nghĩ rằng Tom là người lịch sự.
Tom doesn't seem as reckless as Mary.	Tom không có vẻ liều lĩnh như Mary.
No one flinched.	Không ai nao núng.
The ship ran aground on a sandy beach.	Con tàu bị mắc cạn trên một bãi cát.
Tom understands French.	Tom hiểu tiếng Pháp.
Tom told everyone that Mary was there.	Tom nói với mọi người rằng Mary đã ở đó.
Tom finds it very difficult to obey.	Tom cảm thấy rất khó để vâng lời.
I shower once a day.	Tôi tắm mỗi ngày một lần.
Tom will be in prison for the rest of his life.	Tom sẽ ở tù trong phần đời còn lại của mình.
Tom says he doesn't know anything about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Mary.
Tom is the only one who likes to do it.	Tom là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom loves doing it here.	Tom thích làm điều đó ở đây.
Tom can buy that for you.	Tom có ​​thể mua cái đó cho bạn.
Tom and Mary never argued.	Tom và Mary không bao giờ tranh cãi.
Tom won't be happy to see me here.	Tom sẽ không vui nếu thấy tôi ở đây.
Tom finds it difficult to concentrate.	Tom cảm thấy khó tập trung.
Tom says he's not very likely to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều khả năng làm điều đó.
There is no possible way.	Không có cách nào có thể.
Would Tom want to buy that one?	Tom có ​​muốn mua cái đó không?
I don't like to eat meat because I'm a vegetarian.	Tôi không thích ăn thịt vì tôi là người ăn chay.
A committee has been formed to investigate the matter.	Một ủy ban đã được thành lập để điều tra vấn đề.
I don't think Tom knows why I plan to do that next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom has a good sense of humour.	Tom có ​​khiếu hài hước.
Tom brought Mary back to Australia.	Tom đã đưa Mary trở lại Úc.
Tom is working very hard these days.	Tom đang làm việc rất chăm chỉ trong những ngày này.
Her daughter has what it takes to be a good teacher.	Con gái cô ấy có những gì cần thiết để trở thành một giáo viên giỏi.
I don't think Tom is fine.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn khỏe.
I did that for a very long time.	Tôi đã làm điều đó trong một thời gian rất dài.
Tom helped us yesterday even though he had a lot of other things to do that he should have done.	Tom đã giúp chúng tôi ngày hôm qua mặc dù anh ấy còn rất nhiều việc khác mà lẽ ra anh ấy phải làm.
You know this is not fair.	Bạn biết điều này là không công bằng.
Tom tells Mary that he is married.	Tom nói với Mary rằng anh đã kết hôn.
Tom forgot it.	Tom đã quên nó.
Tom and his friends are playing soccer in the park.	Tom và bạn bè của anh ấy đang chơi đá bóng trong công viên.
No one is forcing you to do this.	Không ai ép buộc bạn làm điều này.
Tom said he wouldn't have to do it either.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ không phải làm điều đó.
Japan posted real GNP growth of 5% last year.	Nhật Bản đã đạt mức tăng trưởng GNP thực tế là 5% vào năm ngoái.
I don't want Tom to go gliding.	Tôi không muốn Tom đi lượn.
Tom is not with his girlfriend.	Tom không ở với bạn gái của anh ấy.
What do you want me to ask Tom?	Bạn muốn tôi hỏi Tom điều gì?
I won't get anyone in trouble.	Tôi sẽ không làm cho bất cứ ai gặp rắc rối.
Why is Tom always silent?	Tại sao Tom luôn im lặng?
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
Someone other than Tom did it.	Ai đó không phải Tom đã làm điều đó.
Tom didn't want to go there alone.	Tom không muốn đến đó một mình.
Tom thinks Mary is a lot older than she really is.	Tom nghĩ Mary già hơn rất nhiều so với thực tế.
We need apples, oranges, bread and peanut butter from the supermarket.	Chúng tôi cần táo, cam, bánh mì và bơ đậu phộng từ siêu thị.
Why doesn't Tom look at me like he used to?	Tại sao Tom không nhìn tôi như trước đây?
Who lives next to Tom?	Ai sống cạnh Tom?
I was not married then.	Hồi đó tôi chưa kết hôn.
Tom didn't know why Mary did that.	Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Looks like I'm the only one here who can speak French.	Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây biết nói tiếng Pháp.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm được điều đó.
I doubt Tom actually plans to do that this week.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Both Tom and I are still learning French.	Cả tôi và Tom vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom looks restless.	Tom có ​​vẻ bồn chồn.
I don't think you will understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
Tom wants Mary to come to Australia with him.	Tom muốn Mary đến Úc với anh ta.
Tom told me he didn't know anyone named Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết ai tên Mary.
I know Tom won't enjoy doing it as much as he thinks.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó nhiều như anh ấy nghĩ.
Our democracy is in decline.	Nền dân chủ của chúng ta đang suy tàn.
We cannot continue like this.	Chúng ta không thể tiếp tục như thế này.
I know Tom should do it alone.	Tôi biết Tom nên làm điều đó một mình.
Please don't smoke.	Xin đừng hút thuốc.
This is a good place to build a sand castle.	Đây là một nơi tốt để xây dựng một lâu đài cát.
Tom almost got Mary.	Tom gần như tóm được Mary.
I know you don't care.	Tôi biết bạn không quan tâm.
Tom hopes he won't have to work late.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không phải làm việc muộn.
Why do not you understand?	Tại sao bạn không hiểu?
We all couldn't believe it.	Tất cả chúng tôi đều không thể tin được.
I decided to continue studying.	Tôi đã quyết định tiếp tục học.
Tom said he didn't think Mary was asleep.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đã ngủ.
Tom doesn't know why that happened.	Tom không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I need you to help me calculate my income tax.	Tôi cần bạn giúp tôi tính thuế thu nhập của tôi.
I have a friend whose father is a doctor.	Tôi có một người bạn có bố là bác sĩ.
You won't scare me.	Bạn sẽ không làm tôi sợ.
Tom told me he thought Mary was over.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã kết thúc.
I know Tom is hiding something.	Tôi biết Tom đang che giấu điều gì đó.
She plays tennis very well, but is not a swimmer.	Cô ấy chơi tennis rất giỏi, nhưng lại không phải là vận động viên bơi lội.
I will be visiting my wife and I in Boston for about a week.	Tôi sẽ đến thăm vợ chồng tôi ở Boston trong khoảng một tuần.
My parents went to the airport to see my uncle off.	Bố mẹ tôi đã ra sân bay để tiễn bác tôi.
His car isn't here so he must have left.	Xe của anh ấy không có ở đây nên chắc chắn anh ấy đã đi rồi.
I know that's not what you want.	Tôi biết đó không phải là điều bạn muốn.
Both Tom and Mary went to Boston when they were children.	Cả Tom và Mary đều đến Boston khi họ còn nhỏ.
It's not hard to find a couch you can sleep on in this city.	Không khó để tìm một chiếc ghế dài mà bạn có thể ngủ trong thành phố này.
I don't want you to do this.	Tôi không muốn bạn làm điều này.
Next time, be more careful with your money.	Trong thời gian tới, hãy cẩn thận hơn với tiền bạc của bạn.
Most of the people in this room are taller than me.	Hầu hết mọi người trong phòng này đều cao hơn tôi.
Tom thought that Mary wouldn't have to.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không cần phải làm vậy.
Neither Tom nor Mary did a lot of really stupid things.	Cả Tom và Mary đều không làm nhiều điều thực sự ngu ngốc.
Tom is the boss here.	Tom là ông chủ ở đây.
You are the only person I can trust.	Bạn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Tom wasn't surprised when that happened.	Tom không ngạc nhiên lắm khi điều đó xảy ra.
Rain started to stop.	Mưa bắt đầu ngớt.
It's a very common phrase where I come from.	Đó là một cụm từ rất phổ biến ở nơi tôi đến.
Tom wasn't too worried about that.	Tom không lo lắng lắm về điều đó.
My brother plays the guitar very well.	Anh trai tôi chơi guitar rất giỏi.
Tom brags about how well he can do it.	Tom khoe khoang về việc anh ấy có thể làm điều đó tốt như thế nào.
Tom has a tendency to burn.	Tom có ​​xu hướng đốt cháy.
I don't want to be alone with Tom.	Tôi không muốn ở một mình với Tom.
I'm glad I have nowhere to go.	Tôi rất vui vì tôi không có nơi nào để đi.
Tom's house looks like it hasn't been cleaned in years.	Ngôi nhà của Tom trông giống như nó đã không được dọn dẹp trong nhiều năm.
If it's okay tomorrow, we'll play baseball.	Nếu nó ổn vào ngày mai, chúng tôi sẽ chơi bóng chày.
Tom had to wait a long time.	Tom đã phải đợi rất lâu.
You need to speak to Tom privately.	Bạn cần nói chuyện riêng với Tom.
I'm sorry I brought it up.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đưa nó lên.
Tom says that Mary has nothing to write.	Tom nói rằng Mary không có gì để viết.
Have you chosen a name for your baby yet?	Bạn đã chọn được tên nào cho em bé chưa?
Tom was the last to leave the store.	Tom là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng.
I traced it from a photo.	Tôi truy tìm nó từ một bức ảnh.
I think it's a great opportunity for us.	Tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi.
Tom says he just wants to be loved.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn được yêu.
You will receive your test results in the mail.	Bạn sẽ nhận được kết quả bài kiểm tra của mình qua thư.
Is this Tom's chair?	Đây có phải là ghế của Tom không?
I have a clear feeling that Tom doesn't want to be here.	Tôi có cảm giác rõ ràng rằng Tom không muốn ở đây.
How did you get Tom to give you that picture?	Làm thế nào mà bạn lại có được Tom đưa cho bạn bức tranh đó?
I don't really mind.	Tôi không thực sự bận tâm.
The only person here who can do that is Tom.	Người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó là Tom.
You bought these articles at too high a price.	Bạn đã mua những bài báo này với giá quá cao.
Should Tom come back now?	Tom có ​​nên quay lại bây giờ không?
I'm the one who took off the bandages on Tom's arm.	Tôi là người đã tháo băng trên cánh tay của Tom.
Tom and I played in the park all day.	Tom và tôi đã chơi trong công viên cả ngày.
It's Tom's Christmas present.	Đó là quà Giáng sinh của Tom.
We can't get out.	Chúng tôi không thể thoát ra.
Tom said Mary thought John might not need to do so anymore.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm như vậy nữa.
I don't think you'll have the same problems I had.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ gặp những vấn đề giống như tôi đã gặp phải.
You should never eat at that restaurant.	Bạn không bao giờ nên ăn ở nhà hàng đó.
Tom was immediately worried.	Tom ngay lập tức lo lắng.
Tom doesn't want to be a stuntman.	Tom không muốn trở thành diễn viên đóng thế.
Tom is practical.	Tom đang thực tế.
Tom knows this is a difficult situation.	Tom biết đây là một tình huống khó khăn.
You cannot park here. 	Bạn không thể đậu xe ở đây.
However, there is a car park nearby.	Tuy nhiên, có một bãi đậu xe ngay gần đó.
Maybe Tom can sing at our wedding.	Có lẽ Tom có ​​thể hát trong đám cưới của chúng tôi.
Tom is determined to become a firefighter.	Tom quyết tâm trở thành một lính cứu hỏa.
I don't play guitar very well.	Tôi chơi guitar không tốt lắm.
I will be in Boston all summer.	Tôi sẽ ở Boston cả mùa hè.
That's not what Tom wanted.	Đó không phải là những gì Tom muốn.
We have not given up hope yet.	Chúng tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Do you really know what's going on?	Bạn có thực sự biết những gì đang xảy ra?
Tom threw all the old newspapers in the attic.	Tom đã vứt tất cả những tờ báo cũ trên gác xép.
I know that I did that about three years ago.	Tôi biết rằng tôi đã làm điều đó khoảng ba năm trước.
Will Tom stay the night?	Tom sẽ ở lại đêm?
Hey, don't worry.	Này, đừng lo lắng.
Tom told me he planned to stay in Australia for three weeks.	Tom cho tôi biết anh ấy dự định ở lại Úc trong ba tuần.
Mary tells Tom that she doesn't want him to date other women.	Mary nói với Tom rằng cô không muốn anh hẹn hò với những người phụ nữ khác.
I can't go yet.	Tôi chưa thể đi được.
I don't think I've ever seen Tom do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom làm điều đó một mình.
Tom informed the authorities.	Tom đã báo cho nhà chức trách.
Tom can't be bothered.	Tom không thể bị làm phiền.
Sometimes I don't want to get out of bed in the morning.	Đôi khi tôi không muốn ra khỏi giường vào buổi sáng.
Looks like Tom doesn't have to.	Có vẻ như Tom không cần phải làm vậy.
I told you not to call me on weekends.	Tôi đã nói với bạn là đừng gọi cho tôi vào cuối tuần.
I'm always with Tom when I come to Boston.	Tôi luôn ở bên Tom khi tôi đến Boston.
I slept late and I missed the first train.	Tôi ngủ muộn và tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu đầu tiên.
Shall we see Tom again?	Chúng ta sẽ gặp lại Tom chứ?
I know why you're surprised.	Tôi biết tại sao bạn ngạc nhiên.
I wonder if Tom is still unmarried.	Tôi tự hỏi nếu Tom vẫn chưa lập gia đình.
I don't think that will stop Tom.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ ngăn cản Tom.
I think Tom should wait at least 2:30 before he leaves.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đợi ít nhất 2:30 trước khi anh ấy rời đi.
Tom doesn't say what he's really thinking.	Tom không nói những gì anh ấy thực sự đang nghĩ.
Great.	Thật tuyệt vời.
I know Tom would love to do it with us.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó với chúng tôi.
I think we're just wasting our time.	Tôi nghĩ chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian.
Tom got here just in time for dinner.	Tom đến đây vừa kịp ăn tối.
Tom thinks Mary can do it if she has some help.	Tom nghĩ Mary có thể làm điều đó nếu cô ấy có một số sự giúp đỡ.
It was just an accusation.	Đó chỉ là một lời buộc tội.
I'm glad you could come. 	Tôi rất vui vì bạn có thể đến.
Do it yourself at home.	Hãy tự làm ở nhà.
Thanks for encouraging me.	Cảm ơn vì đã động viên tôi.
I can not come.	Tôi không thể đến.
If I told you, you wouldn't understand.	Nếu tôi nói với bạn, bạn sẽ không hiểu.
I know Tom is a very bad driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe rất tệ.
That will never happen again.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I want to eat lobster tonight.	Tôi muốn ăn tôm hùm tối nay.
Tom tied Mary's shoelaces for her.	Tom buộc dây giày của Mary cho cô ấy.
I know Tom hasn't made it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa làm được điều đó.
This year there is not much snow.	Năm nay tuyết không rơi nhiều.
We are not where we are supposed to be.	Chúng ta không phải là nơi chúng ta phải ở.
I ran back to the car, got in the car and drove away.	Tôi chạy lại xe, vào xe rồi phóng đi.
His home is a short distance from his school.	Nhà của anh ta cách trường học của anh ta một đoạn ngắn.
Yesterday afternoon Tom came home at 2:30.	Chiều hôm qua Tom về nhà lúc 2:30.
Tom wanted it for himself.	Tom muốn nó cho chính mình.
Tom and Mary were both silent for a long time.	Tom và Mary đều im lặng một lúc lâu.
I believe Tom has asked you to leave.	Tôi tin rằng Tom đã yêu cầu bạn rời đi.
We must fight for what we believe in.	Chúng ta phải chiến đấu cho những gì chúng ta tin tưởng.
I'm sure the police will catch the robber in the end.	Tôi chắc chắn rằng cuối cùng cảnh sát sẽ bắt được tên cướp.
I am well aware of the dangers.	Tôi biết rõ về những nguy hiểm.
Tom is willing to do it.	Tom sẵn sàng làm điều đó.
Tom was taken to the hospital.	Tom đã được đưa đến bệnh viện.
I realized that I should call.	Tôi nhận ra rằng tôi nên gọi.
We found out that he had been dead for three years.	Chúng tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã chết được ba năm.
I helped Tom fix his car.	Tôi đã giúp Tom sửa xe của anh ấy.
I very much doubt that Tom will be forgiven.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ được tha thứ.
They had good reason to fire Tom.	Họ có lý do chính đáng để sa thải Tom.
Tom grew up in an orphanage.	Tom lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
I am your friend.	Tôi là bạn của bạn.
She always finds fault with the way I do things.	Cô ấy luôn thấy có lỗi với cách tôi làm mọi việc.
I don't want you to go far.	Tôi không muốn bạn đi xa.
Tom will be here soon.	Tom sẽ ở đây không lâu nữa.
Tom had many problems.	Tom đã có nhiều vấn đề.
Tom tells Mary about his imaginary friend.	Tom nói với Mary về người bạn tưởng tượng của mình.
What I'm trying to tell you is I love you.	Những gì tôi đang cố gắng nói với bạn là tôi yêu bạn.
What do you want to buy for your mother for her birthday?	Bạn muốn mua gì cho mẹ của bạn nhân ngày sinh nhật của bà?
Does Tom threaten you?	Tom có ​​đe dọa bạn không?
Tom doesn't have any family.	Tom không có bất kỳ gia đình nào.
Tom doesn't seem as friendly as Mary.	Tom có ​​vẻ không thân thiện như Mary.
I think Tom might be interested in doing that with us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
Tom poured some milk into his cat's plate.	Tom đổ một ít sữa vào đĩa cho mèo của mình.
Tom might get lost.	Tom có ​​thể bị lạc.
It's a shame you can't come.	Thật là xấu hổ khi bạn không thể đến.
I don't think Tom is old enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
Tom used to love learning French.	Tom từng thích học tiếng Pháp.
I think it's just an anomaly.	Tôi nghĩ đó chỉ là một sự bất thường.
You are the one causing all the trouble.	Bạn là người gây ra mọi rắc rối.
Why is Tom always so tired?	Tại sao Tom luôn mệt mỏi như vậy?
I'm sorry I wasn't able to help you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp bạn ngày hôm qua.
I predict Tom will be in the final.	Tôi dự đoán Tom sẽ vào chung kết.
Tom told me to wait here.	Tom bảo tôi đợi ở đây.
I think you know Tom can't speak French.	Tôi nghĩ bạn biết Tom không thể nói tiếng Pháp.
Tom says he doesn't want to waste his time.	Tom nói rằng anh ấy không muốn lãng phí thời gian của mình.
Tom is done.	Tom đã làm xong.
I should have been ready.	Tôi lẽ ra đã sẵn sàng.
Tom thought Mary might do it.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was ugly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xấu xí.
I'm sure Tom will never allow Mary to do that again.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó nữa.
We have a new coach and some new players.	Chúng tôi có một huấn luyện viên mới và một số cầu thủ mới.
There was plenty of fertile land in the country beyond the Alleghany Mountains, and it was freely available to anyone who settled on it.	Có rất nhiều đất đai màu mỡ trên đất nước nằm ngoài Dãy núi Alleghany, và bất kỳ ai định cư trên đó đều có thể tự do sử dụng.
I just want you all to know that you can depend on me.	Tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng bạn có thể phụ thuộc vào tôi.
Tom didn't know how to react.	Tom không biết phải phản ứng thế nào.
American companies are trying to find a niche in the Japanese economy.	Các công ty Hoa Kỳ đang nỗ lực tìm kiếm một thị trường ngách trong nền kinh tế Nhật Bản.
I know Tom knows Mary.	Tôi biết Tom biết Mary.
Tom owns a lot of properties.	Tom sở hữu rất nhiều tài sản.
We shouldn't have gone to Australia.	Đáng lẽ chúng ta không nên đi Úc.
He owns a big house and two cars.	Anh ta sở hữu một ngôi nhà lớn và hai chiếc xe hơi.
Can I see you in my office for a minute?	Tôi có thể gặp bạn trong văn phòng của tôi một phút không?
Tom thanks me every day.	Tom cảm ơn tôi mỗi ngày.
This window will not open. 	Cửa sổ này sẽ không mở.
See if you can make it move.	Xem nếu bạn có thể làm cho nó di chuyển.
Tom has no secrets from me.	Tom không có bí mật nào với tôi.
Did you find out what's wrong?	Bạn đã tìm ra điều gì sai chưa?
I'm getting married on Monday.	Tôi sẽ kết hôn vào thứ Hai.
Tom says he fears for his safety.	Tom nói rằng anh ấy lo sợ cho sự an toàn của mình.
I think Tom will enjoy this book.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích cuốn sách này.
Perry finally sailed to Tokyo Bay in 1853.	Perry cuối cùng đã đi thuyền đến Vịnh Tokyo vào năm 1853.
Have you had your eyesight checked recently?	Bạn đã kiểm tra thị lực gần đây chưa?
Tom wasn't there long.	Tom đã không ở đó lâu.
I'm with Tom now.	Bây giờ tôi đang ở với Tom.
Last night someone broke into a small shop near my house.	Đêm qua có người đột nhập vào cửa hàng nhỏ gần nhà tôi.
You are driving too fast.	Bạn đang lái xe quá nhanh.
I do not understand anything.	Tôi không hiểu gì cả.
You were the last to do it, right?	Bạn là người cuối cùng làm điều đó, phải không?
Tom doesn't need a cane.	Tom không cần dùng gậy.
Tom said that Mary was probably still excited.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn bị kích thích.
They say you never get over your first love.	Họ nói rằng bạn không bao giờ vượt qua được mối tình đầu của mình.
I was amazed at Tom's fluency in French.	Tôi rất ngạc nhiên về khả năng thông thạo tiếng Pháp của Tom.
I didn't know that Tom had to do it yesterday.	Tôi không biết rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
I can teach Tom to fight.	Tôi có thể dạy Tom chiến đấu.
I will do my best to ensure that such mistakes do not happen in the future.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những sai lầm như vậy sẽ không xảy ra trong tương lai.
She has had the same boyfriend since she was eighteen years old.	Cô đã có cùng một người bạn trai từ khi cô mười tám tuổi.
Several boys I recognized from school were standing in front of the library.	Một số chàng trai mà tôi nhận ra từ trường đang đứng trước thư viện.
I love the picture on this jar.	Tôi thích hình ảnh trên cái lọ này.
Tom says the decision was made by a committee.	Tom nói rằng quyết định được đưa ra bởi một ủy ban.
Tom knows that Mary won't win.	Tom biết rằng Mary sẽ không thắng.
Don't let this become a distraction.	Đừng để điều này trở thành một sự phân tâm.
Tom took care of my dog ​​while I was away.	Tom đã chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng.
Tom is not mad at Mary.	Tom không giận Mary.
Flammable substances should be stored properly.	Các chất dễ cháy nên được bảo quản đúng cách.
Tom is not in a situation of irony.	Tom không gặp phải tình huống trớ trêu.
Tom looked deep into Mary's eyes.	Tom nhìn sâu vào mắt Mary.
Tom says he has to tell someone about his problem.	Tom nói rằng anh ấy phải nói với ai đó về vấn đề của mình.
Tom gave Mary some money.	Tom đã cho Mary một số tiền.
I have to find out all the facts before I can make a decision.	Tôi phải tìm hiểu tất cả sự thật trước khi tôi có thể đưa ra quyết định.
I also want to go to Boston.	Tôi cũng muốn đến Boston.
Is it intact?	Còn nguyên vẹn không?
It would be great if there was a Japanese version.	Sẽ thật tuyệt nếu có một ấn bản tiếng Nhật.
Tom says he thinks Mary might be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ làm được điều đó.
Disguised as a farmer, he crept into the castle town.	Cải trang thành một nông dân, anh len lỏi vào thị trấn lâu đài.
Usually what Tom says can be trusted.	Thông thường những gì Tom nói có thể được tin cậy.
I want to practice speaking French with native speakers.	Tôi muốn luyện nói tiếng Pháp với người bản xứ.
Tom went to night school.	Tom đã đi học đêm.
We bought a house for $300,000.	Chúng tôi đã mua một ngôi nhà với giá 300.000 đô la.
Tom speaks fluent French and English.	Tom nói thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh.
Those are some of the many problems we are working on.	Đó là một số trong nhiều vấn đề mà chúng tôi đang giải quyết.
Tom realized that we had to do it.	Tom nhận ra rằng chúng tôi phải làm điều đó.
I don't think anyone has tried to do it that way before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã cố gắng làm theo cách đó trước đây.
Finding Tom was not easy.	Tìm thấy Tom không dễ dàng.
Aren't you going to wait for me?	Em không định đợi anh sao?
You will have to pay for it.	Bạn sẽ phải trả tiền cho nó.
Tom got out of the pool and dried himself off with a towel.	Tom ra khỏi bể bơi và lau khô người bằng khăn tắm.
I think you should know that I can't do that.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi không thể làm điều đó.
I just wanted to make sure you wouldn't mind if I did.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn sẽ không phiền nếu tôi làm vậy.
If our quote is inconvenient for you, please let us know.	Nếu báo giá của chúng tôi gây bất tiện cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết.
Tom and Mary worked together.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau.
Tom made a low offer.	Tom đã đưa ra một đề nghị thấp.
Some kids broke into Tom's house and ransacked it.	Một số đứa trẻ đã đột nhập vào nhà của Tom và lục soát nó.
Tom went to see you three hours ago.	Tom đã đi để gặp bạn ba giờ trước.
The journalist rents a very expensive apartment.	Nhà báo thuê một căn hộ rất đắt.
I can't explain it to you now.	Tôi không thể giải thích nó cho bạn bây giờ.
Tom shot the wolf.	Tom đã bắn con sói.
We were very ecstatic.	Chúng tôi đã rất ngây ngất.
Tom said he still remembers the time we did it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn nhớ lần chúng tôi làm điều đó.
Tom must have done it at least once.	Tom hẳn đã làm điều đó ít nhất một lần.
Tom should probably tell Mary what he wants to do.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì anh ấy muốn làm.
How many sisters-in-law do you have?	Bạn có bao nhiêu chị dâu?
I think Tom needs to do that.	Tôi nghĩ Tom cần phải làm điều đó.
I don't think Tom knows why Mary is crying.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại khóc.
I can't eat that much.	Tôi không thể ăn nhiều như vậy.
Tom forgot to feed his dog last night.	Tom đã quên cho con chó của mình ăn đêm qua.
Tom and Mary both kissed John good night.	Tom và Mary đều hôn John chúc ngủ ngon.
Tom doesn't need to consult anyone.	Tom không cần hỏi ý kiến ​​bất kỳ ai.
Do you know why I need to do that?	Bạn có biết tại sao tôi cần phải làm như vậy không?
Tom should do it.	Tom nên làm điều đó.
Tom better go home.	Tốt hơn là Tom nên về nhà.
Does the TV bother you?	TV có làm phiền bạn không?
I think I can be of some help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp được gì đó.
How can Tom do that?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó?
I doubt this is anything you're interested in.	Tôi nghi ngờ đây là bất cứ điều gì bạn quan tâm.
I wonder if Tom is late.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến muộn không.
What vegetables does Tom like?	Tom thích rau gì?
I won't be able to do that again.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một lần nữa.
Tom says Mary will win.	Tom nói Mary sẽ thắng.
Tom is the only person I can trust completely.	Tom là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng hoàn toàn.
Do you really think Tom is crazy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị điên?
Don't know if Tom is learning French.	Không biết Tom có ​​đang học tiếng Pháp không.
I am a very, very happy man.	Tôi là một người đàn ông rất, rất hạnh phúc.
You are in need.	Bạn đang cần.
What must you eat? 	Bạn phải ăn gì?
I'm hungry.	Tôi đói.
I am tired and have nothing else to do.	Tôi mệt mỏi và không có gì khác để làm.
Tom has a quiet life.	Tom có ​​một cuộc sống yên tĩnh.
Tom has been with us for three years.	Tom đã ở với chúng tôi trong ba năm.
I lost my memory.	Tôi bị mất trí nhớ.
I think it's important to tell him the truth.	Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nói cho anh ấy biết sự thật.
Earthquakes are unpredictable.	Không thể đoán trước được động đất.
I know that guy. 	Tôi biết anh chàng đó.
His name is Tom.	Tên anh ấy là Tom.
I may not be at the meeting this afternoon.	Tôi có thể không có mặt trong cuộc họp chiều nay.
I only did it because I had no other choice.	Tôi chỉ làm vậy bởi vì tôi không có lựa chọn nào khác.
Tom seems to be depressed.	Tom dường như bị trầm cảm.
Tom is really unlucky.	Tom thực sự không may mắn.
Where would you like to sit, front or back?	Bạn muốn ngồi ở đâu, phía trước hay phía sau?
The boy carved his name on the tree.	Cậu bé khắc tên mình lên cây.
Tom should be the last to do it.	Tom nên là người cuối cùng làm điều đó.
How is whiskey made?	Rượu whisky được làm như thế nào?
Tom learns French.	Tom học tiếng Pháp.
He injured his left leg in the accident.	Anh ấy bị thương ở chân trái trong vụ tai nạn.
Tom doesn't know what happened to Mary.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
We would like to hire some experienced salespeople.	Chúng tôi muốn thuê một số nhân viên bán hàng có kinh nghiệm.
Tom is brooding over something.	Tom đang nghiền ngẫm thứ gì đó.
Tom felt his knees shake.	Tom cảm thấy đầu gối của mình run lên.
Tom walked right in without knocking.	Tom bước ngay vào mà không cần gõ cửa.
Who will take me to the airport?	Ai sẽ đưa tôi đến sân bay?
Not that I wrote that message.	Không phải tôi đã viết tin nhắn đó.
Tom will wake up pretty early.	Tom sẽ thức dậy khá sớm.
Your friend Tom seems like a nice guy.	Bạn của bạn Tom có ​​vẻ là một chàng trai tốt.
I'm sorry I was so hard on you before.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quá khó khăn với bạn trước đây.
It was Tom who told Mary that she had to do it.	Chính Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I didn't know Tom would do it either.	Tôi cũng không biết Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom said it was Mary who told him he had to do it himself.	Tom cho biết chính Mary đã nói với anh rằng anh phải tự mình làm việc đó.
That's not why I'm here.	Đó không phải là lý do mà tôi ở đây.
You are a born leader.	Bạn là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
Tom and Grandpa communicate in French.	Tom và ông nội giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Tom told me that Mary was afraid.	Tom nói với tôi rằng Mary sợ.
Do you think I didn't anticipate that?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã không lường trước được điều đó?
Tom has undressed.	Tom đã cởi quần áo.
We don't know what it is yet.	Chúng tôi chưa biết nó là gì.
Did you know Tom was in prison?	Bạn có biết Tom đã từng ngồi tù không?
Tom told me that he hoped that Mary would be cautious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thận trọng.
My dream is to become an actor in Hollywood.	Ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên ở Hollywood.
Tom has been a widower for three years.	Tom đã góa vợ được ba năm.
I'm sure he'll join the competition.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ tham gia cuộc thi.
Tom's hope was gone.	Niềm hy vọng của Tom đã tan thành mây khói.
Please do not feed the animals.	Vui lòng không cho động vật ăn.
Tom won't do what I ask him to do.	Tom sẽ không làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom told me that he thought Mary had studied French with John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã học tiếng Pháp với John.
Tom talks to his children in French.	Tom nói chuyện với các con bằng tiếng Pháp.
I know that Tom is afraid of you.	Tôi biết rằng Tom sợ bạn.
TV has stopped working.	TV đã ngừng hoạt động.
You know Tom isn't likely to do that today, right?	Bạn biết Tom không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom doesn't see himself getting married.	Tom không thấy mình kết hôn.
The problem will be much more difficult to solve than we initially thought.	Vấn đề sẽ khó giải quyết hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ ban đầu.
I'm always happy to help when I can.	Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ khi tôi có thể.
We should ask Tom.	Chúng ta nên hỏi Tom.
Tom assumed the train would arrive on time.	Tom cho rằng chuyến tàu sẽ đến đúng giờ.
I'm so glad you were here.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây.
Tom had saved the last bullet for himself.	Tom đã để dành viên đạn cuối cùng cho mình.
Tom is willing to try anything.	Tom sẵn sàng thử bất cứ điều gì.
Tom is a very experienced referee.	Tom là một trọng tài rất giàu kinh nghiệm.
I can stop Tom from doing that.	Tôi có thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom thinks he's pretty good at French.	Tom nghĩ rằng anh ấy khá giỏi tiếng Pháp.
I don't know where I left my stick.	Tôi không biết tôi đã để cây gậy của mình ở đâu.
Tom is accused of murdering Mary.	Tom bị cáo buộc đã sát hại Mary.
Tom is better than Mary.	Tom tốt hơn Mary.
I bet you Tom will be late.	Tôi cá là bạn Tom sẽ đến muộn.
Tom was ready for what happened.	Tom đã sẵn sàng cho những gì đã xảy ra.
I'll be out of town for a day or so.	Tôi sẽ ra khỏi thị trấn trong một ngày hoặc lâu hơn.
Would you like to go camping with us next weekend?	Bạn có muốn đi cắm trại với chúng tôi vào cuối tuần tới không?
Tom probably shouldn't have told Mary he was going to Boston.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I forgot the rules of chess.	Tôi đã quên các quy tắc của cờ vua.
You know you don't need to do that, right?	Bạn biết bạn không cần làm điều đó, phải không?
We can't let Tom have his own way.	Chúng ta không thể để Tom có ​​con đường riêng của mình.
This elevator is not working. 	Thang máy này không hoạt động.
Please use the stairs.	Vui lòng sử dụng cầu thang.
He is sketching an apple.	Anh ấy đang phác thảo một quả táo.
We won't ask you to do that.	Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
Hey, Tom, look at the bright side.	Này, Tom, hãy nhìn về khía cạnh tươi sáng.
Tom has been good to me and my friends.	Tom đã đối xử tốt với tôi và bạn bè của tôi.
Do you think it would be easy to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó?
I told Tom that I don't think you could do it without my help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom is putting things in his backpack.	Tom đang bỏ đồ vào ba lô.
The truth of the matter gradually became clear to me.	Sự thật của vấn đề dần dần được tôi sáng tỏ.
I know that Tom is a pretty good skier.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
Tom is on tour.	Tom đang đi lưu diễn.
That play opened on Broadway last week.	Vở kịch đó đã khai mạc trên sân khấu Broadway vào tuần trước.
Tom is proud of himself, but Mary is not.	Tom thì tự đề cao, nhưng Mary thì không.
I don't think Tom knows why I don't want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom is much better at skiing than you are.	Tom trượt tuyết giỏi hơn bạn rất nhiều.
We tried again, but couldn't do it.	Chúng tôi đã thử lại, nhưng không thể làm được.
Tom said something that I didn't understand.	Tom đã nói điều gì đó mà tôi không hiểu.
Tom pulls out a knife and threatens Mary.	Tom rút dao và đe dọa Mary.
Tom always tries to do the impossible.	Tom luôn cố gắng làm những điều không thể.
I will open the wine.	Tôi sẽ mở rượu.
Tom will do the same thing.	Tom sẽ làm điều tương tự.
I don't like any of Tom's suggestions.	Tôi không thích bất kỳ đề xuất nào của Tom.
Don't let me be discouraged.	Đừng để tôi nản lòng.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm rất tốt.
Tom says he hates cleaning his room.	Tom nói rằng anh ấy ghét dọn phòng của mình.
Everyone knew that Tom agreed to do it.	Mọi người đều biết rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom will scream at me if I finish the ice cream.	Tom sẽ hét vào mặt tôi nếu tôi ăn hết kem.
I once knew a tall, handsome man named Tom who wanted to marry me.	Tôi từng biết một người đàn ông cao ráo, đẹp trai tên Tom muốn cưới tôi.
Tom said Mary plays the piano quite well.	Tom cho biết Mary chơi piano khá giỏi.
The jars were still smoking.	Những chiếc lọ vẫn còn bốc khói.
I decided to ask Mary if she would marry me.	Tôi đã quyết định hỏi Mary xem cô ấy có lấy tôi không.
Tom is wearing a red headband.	Tom đang đeo một chiếc băng đô màu đỏ.
I think we can all agree that's a bad idea.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tom said Mary was too tired to help us today.	Tom nói Mary đã quá mệt để giúp chúng tôi hôm nay.
Tom got his nose pierced.	Tom bị xỏ mũi.
Tom played a few tunes on the piano.	Tom đã chơi một vài giai điệu trên piano.
Why do you want to do that?	Tại sao bạn muốn làm điều đó?
It was a very strange looking thing.	Đó là một thứ trông rất kỳ lạ.
I don't think Tom is back.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã trở lại.
Tom lives in Australia.	Tom sống ở Úc.
It was still early in the day when Tom arrived at the campsite.	Vẫn còn sớm trong ngày khi Tom đến khu cắm trại.
Do you really think Tom is honest?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là trung thực?
Tom won't let you in his house.	Tom sẽ không cho bạn vào nhà của anh ấy.
blonde Mary.	Mary tóc vàng.
They didn't do anything wrong.	Họ không làm gì sai cả.
I learned a lot about astronomy from Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều về thiên văn học từ Tom.
The lions kill wildebeest.	Những con sư tử giết chết linh dương đầu bò.
Tom didn't know what the woman was talking about.	Tom không biết người phụ nữ đang nói về cái gì.
Does Tom go on like this every night?	Tom có ​​tiếp tục như vậy mỗi đêm không?
I can't find my bike.	Tôi không thể tìm thấy xe đạp của mình.
Tom doesn't want to write about what happened.	Tom không muốn viết về những gì đã xảy ra.
Tom told me why doing it was a bad idea.	Tom nói với tôi lý do tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
Tom is quite stingy.	Tom khá keo kiệt.
I want to find out where it came from.	Tôi muốn tìm hiểu xem nó đến từ đâu.
I have to do something drastic.	Tôi phải làm điều gì đó quyết liệt.
Go there and see if you can help them.	Hãy đến đó và xem bạn có thể giúp gì cho họ không.
Maybe I shouldn't have told Tom about the party.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom về bữa tiệc.
Don't be upset.	Đừng khó chịu.
Tom said that he wished he hadn't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình không để Mary làm điều đó.
We had no choice but to do what they asked.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì họ đã yêu cầu.
Tom is about to commit suicide.	Tom định tự sát.
What is your wife's job?	Công việc của vợ bạn là gì?
Tom and Mary wake up early to watch the first sunrise of the year.	Tom và Mary thức dậy sớm để xem mặt trời mọc đầu tiên trong năm.
I heard an explosion.	Tôi nghe thấy tiếng nổ.
He has the ability to deceive others to get what he wants.	Anh ta có khả năng lừa dối người khác để đạt được điều mình muốn.
Tom won't let anyone help Mary.	Tom sẽ không để ai giúp Mary.
You have assessed the situation perfectly.	Bạn đã đánh giá tình hình một cách hoàn hảo.
Tom wishes Mary didn't always go shopping on Saturdays.	Tom ước Mary không phải lúc nào cũng đi mua sắm vào các ngày thứ Bảy.
Tom will be waiting for us, won't he?	Tom sẽ đợi chúng ta, phải không?
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom said he didn't expect anyone to do that.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất cứ ai làm điều đó.
Exercise to increase appetite.	Hãy tập thể dục để tăng cảm giác thèm ăn.
Beer is very cold.	Bia rất lạnh.
There is nothing worse than having all the time in the world and no one to spend it with.	Không có gì tồi tệ hơn việc có tất cả thời gian trên thế giới và không có ai để dành nó cùng.
I don't have anything to feel guilty about.	Tôi không có bất cứ điều gì để cảm thấy tội lỗi.
How do you know that Tom doesn't need to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không cần phải làm điều đó?
Tom says I have charisma.	Tom nói rằng tôi có sức hút.
I will be showing my roses at the flower show.	Tôi sẽ trưng bày hoa hồng của mình tại triển lãm hoa.
I think Tom will eventually realize Mary doesn't like him.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ nhận ra Mary không thích anh ta.
Dozens of letters are waiting for you.	Hàng chục lá thư đang chờ bạn.
Not appropriate to be late to a dinner party.	Không thích hợp để đến muộn trong một bữa tiệc tối.
I can't play it from memory. 	Tôi không thể chơi nó từ bộ nhớ.
Give me the sheet music.	Cho tôi xin bản nhạc.
Haven't they been punished before?	Không phải họ đã từng bị trừng phạt sao?
I think you were once a bad boy.	Tôi nghĩ bạn đã từng là một cậu bé hư.
Tom was planning a trip with his family.	Tom đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng gia đình.
I promised Tom I'd be home soon.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ về nhà sớm.
Once in a while we go to the movies together.	Lâu lâu chúng tôi đi xem phim cùng nhau.
Can you tell me how to get to Park Street from here?	Bạn có thể cho tôi biết cách đi đến Phố Park từ đây không?
Tom didn't know whether to be amused or horrified.	Tom không biết nên thích thú hay kinh hoàng.
I have seen that somewhere.	Tôi đã thấy điều đó ở đâu đó.
Tom didn't seem surprised when I told him Mary had to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary phải làm điều đó.
I think Tom can learn a lot from you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể học hỏi được nhiều điều từ bạn.
That's not something I'm prepared for.	Đó không phải là điều tôi chuẩn bị cho.
Tom is still in need of help.	Tom vẫn đang cần được giúp đỡ.
I hope I can do that.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom borrowed a lot of money from his friends.	Tom đã vay rất nhiều tiền từ bạn bè của mình.
I have translated three French novels into English.	Tôi đã dịch ba cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp sang tiếng Anh.
Why does Tom like this hotel?	Tại sao Tom thích khách sạn này?
The fighting resulted in several arrests.	Cuộc chiến dẫn đến một số vụ bắt giữ.
A mosquito just bit me.	Một con muỗi vừa cắn tôi.
Tom says Mary needs to do it ASAP.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
Where were you 3 years ago?	Bạn đã ở đâu 3 năm trước?
Tom says that Mary needs to talk to the manager.	Tom nói rằng Mary cần nói chuyện với người quản lý.
We need to stand together and act because otherwise it may be too late.	Chúng ta cần sát cánh cùng nhau và hành động vì nếu không có thể đã quá muộn.
I'm hungry because I didn't have breakfast.	Tôi đói vì tôi đã không ăn sáng.
I want to rent a car, but I don't have one.	Tôi muốn thuê một chiếc ô tô, nhưng không có.
Who will be in Australia with you?	Ai sẽ ở Úc với bạn?
You don't really want to do that, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều đó, phải không?
How does Tom usually have dinner at your house?	Tom thường ăn tối ở nhà bạn như thế nào?
Tom has certainly been to Boston a lot.	Tom chắc chắn đã đến Boston rất nhiều.
If you come back, I'll tie the dress for you.	Nếu bạn quay lại, tôi sẽ buộc váy cho bạn.
Tom said he thought I looked like I was bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông giống như tôi đang buồn chán.
Tom still wants to play.	Tom vẫn muốn chơi.
Tom looks self-conscious.	Tom trông có vẻ tự giác.
Tom was there when I got there.	Tom đã ở đó vào thời điểm tôi đến đó.
Both Tom and Mary passed away.	Cả Tom và Mary đều qua đời.
Tom and Mary were engaged at the same time.	Tom và Mary đã đính hôn cùng một lúc.
Just imitate what Tom does.	Chỉ cần bắt chước những gì Tom làm.
You don't really want to do that to me, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều đó với tôi, phải không?
How is your morning?	Buổi sáng của bạn thế nào?
Promise me you'll never do that again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I don't think I'll be allowed to do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó với Tom.
There was a faint smile on Tom's face.	Có một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt của Tom.
Tom says he saw Mary's dog.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy con chó của Mary.
So why don't you give up?	Vậy tại sao bạn không từ bỏ?
I don't think I need to tell you what to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói cho bạn biết phải làm gì.
Why don't we buy a watermelon?	Tại sao chúng ta không mua một quả dưa hấu?
Tom said he didn't win.	Tom nói rằng anh ấy đã không thắng.
I do not approve of your decision.	Tôi không chấp thuận quyết định của bạn.
I know Tom knows why he shouldn't.	Tôi biết Tom biết tại sao anh ấy không nên làm vậy.
Tom pretends that he didn't see Mary doing what she did.	Tom giả vờ rằng anh ta không nhìn thấy Mary làm những gì cô ấy đã làm.
You need to go back and apologize to Tom.	Bạn cần quay lại và xin lỗi Tom.
Tom is calming down.	Tom đang bình tĩnh lại.
We probably won't do it again.	Chúng tôi có thể sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Too bad we won't be able to do that today.	Thật tệ là chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I hope I don't end up like you.	Tôi hy vọng tôi không kết thúc như bạn.
Don't go to such a place at night.	Đừng đến một nơi như vậy vào ban đêm.
Scientists have discovered a way to make wood transparent.	Các nhà khoa học đã phát hiện ra cách làm cho gỗ trở nên trong suốt.
I think Tom will pass his driving test.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
Tom is worried about something, isn't he?	Tom đang lo lắng về điều gì đó, phải không?
Whatever happens, don't panic.	Dù có chuyện gì xảy ra, đừng hoảng sợ.
Tom says he has no plans to continue.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
I just wish there was a way I could repay you.	Tôi chỉ ước có một cách nào đó tôi có thể trả ơn cho bạn.
I am very excited and happy.	Tôi rất vui mừng và hạnh phúc.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom has gone missing.	Tom đã mất tích.
You don't understand my problem?	Bạn không hiểu vấn đề của tôi?
Tom must have had a hard time living with someone like that.	Tom hẳn rất khó khăn khi sống với một người như thế.
Tom asks Mary not to talk to John anymore.	Tom yêu cầu Mary không nói chuyện với John nữa.
I couldn't do it without you.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn.
Tom and I are going there.	Tom và tôi sẽ đến đó.
How do you like this little bronze figure?	Bạn thích hình đồng nhỏ này như thế nào?
Did Tom grow up in Boston?	Tom đã lớn lên ở Boston?
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
The London Underground is called the "Underground".	Tàu điện ngầm ở Luân Đôn được gọi là "Tàu điện ngầm".
Tom picked up the envelope from the coffee table.	Tom nhặt phong bì lên khỏi bàn uống cà phê.
He did rough drawings to show me the way to the station.	Anh ấy đã vẽ thô để chỉ cho tôi đường đến nhà ga.
I won't see her again.	Tôi sẽ không gặp cô ấy nữa.
This is the plate that Tom ate up.	Đây là đĩa mà Tom đã ăn hết.
What's your favorite caffeine-free drink?	Đồ uống không có caffeine yêu thích của bạn là gì?
I'm sure Tom will be skeptical.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ hoài nghi.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be surprised.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đừng giả vờ ngạc nhiên nữa.
Where did Tom learn this?	Tom học điều này ở đâu?
I will help you do that.	Tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom has changed into something more comfortable.	Tom đã thay đổi thành một thứ gì đó thoải mái hơn.
I don't have enough money to buy a car.	Tôi không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
Do you think Tom will get here on time?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ?
Tom will be there tonight.	Tom sẽ ở đó tối nay.
Tom said that Mary had never done it before.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom got caught up in something bad.	Tom đã bị lẫn vào một thứ gì đó tồi tệ.
You didn't do anything.	Bạn đã không làm bất cứ điều gì.
What is your favorite ballet?	Vở ba lê yêu thích của bạn là gì?
I can't lock the door.	Tôi không thể khóa cửa.
Don't know if Tom sympathizes.	Không biết Tom có ​​thông cảm không.
I went back to bed after talking on the phone with Tom.	Tôi quay lại giường sau khi nói chuyện điện thoại với Tom.
That is a big step forward.	Đó là một bước tiến lớn.
Tom has gained a lot of weight.	Tom đã tăng rất nhiều cân.
I have a pretty good idea that Tom is going to take to the dance.	Tôi có một ý kiến ​​khá hay mà Tom định đưa đi khiêu vũ.
Everything I have told you is true.	Tất cả những gì tôi đã nói với bạn là sự thật.
Tom went to Australia last year.	Tom đã đến Úc vào năm ngoái.
Tom is arrested and charged with murder.	Tom bị bắt và bị buộc tội giết người.
Tom is like his mother's father.	Tom giống bố của mẹ.
Tom didn't want to eat the spaghetti that Mary made.	Tom không muốn ăn mì Ý mà Mary đã làm.
You'll keep doing it, won't you?	Bạn sẽ tiếp tục làm điều đó, phải không?
Looks like Tom will get into Harvard.	Có vẻ như Tom sẽ vào được Harvard.
Would you like me to stay a little longer?	Bạn có muốn tôi ở lại lâu hơn một chút không?
I don't need to go there.	Tôi không cần phải đến đó.
Tom used to be a good dancer.	Tom từng là một vũ công giỏi.
Tom is currently talking to one of his teachers.	Tom hiện đang nói chuyện với một trong những giáo viên của mình.
Tom helped Mary move the sofa to the other side of the room.	Tom đã giúp Mary di chuyển chiếc ghế sofa sang phía bên kia của căn phòng.
Tom invited me to his house.	Tom rủ tôi đến nhà anh ấy.
Tom wished he could stay longer.	Tom ước gì anh ấy có thể ở lại lâu hơn.
You have changed a lot since I first met you.	Bạn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên tôi gặp bạn.
I think I saw Tom in the park with Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên với Mary.
We like the current principal better than his predecessor.	Chúng tôi thích hiệu trưởng hiện tại hơn người tiền nhiệm của ông ấy.
He is a member of the Royal Society for the Protection of Birds.	Anh ấy là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Chim Hoàng gia.
I am going to study in Australia.	Tôi sẽ đi du học Úc.
I don't think I like Tom much.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích Tom nhiều.
Would you like to come to Boston with us?	Bạn có muốn đến Boston với chúng tôi không?
Tom was of great help.	Tom đã được giúp đỡ rất nhiều.
Tom wants to join us.	Tom muốn tham gia cùng chúng tôi.
Are you sure this is in Tom's best interest?	Bạn có chắc đây là lợi ích tốt nhất của Tom?
They won't give you this job.	Họ sẽ không giao cho bạn công việc này.
You can't blame me.	Bạn không thể trách tôi.
Tom and Mary like to meet once a week for a photo shoot.	Tom và Mary thích gặp nhau mỗi tuần một lần để chụp choẹt.
Tom asks Mary why she is in Australia.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại ở Úc.
When we sleep, our body temperature drops a few degrees.	Khi chúng ta ngủ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống vài độ.
We don't have time for that.	Chúng tôi không có thời gian cho việc đó.
Tom isn't really a math teacher, is he?	Tom không thực sự là một giáo viên toán, phải không?
How to practice cheering?	Thực hành cổ vũ như thế nào?
Pumpkin carving Tom and Mary.	Bí ngô chạm khắc Tom và Mary.
I don't owe Tom anything.	Tôi không nợ Tom gì cả.
Tom said that he thought Mary was unimpressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã không được ấn tượng.
I think you've had enough, Tom.	Tôi nghĩ bạn đã có đủ, Tom.
Tom is very worried about his wife's health.	Tom rất lo lắng cho sức khỏe của vợ.
Not that Tom wanted to do that. 	Không phải Tom muốn làm điều đó.
I'm here.	Tôi đây.
It was not until morning that I could sleep.	Mãi cho đến khi trời sáng, tôi mới có thể ngủ được.
My children do not speak French.	Các con tôi không nói được tiếng Pháp.
I strongly advise you to leave here immediately.	Tôi thực sự khuyên bạn nên rời khỏi đây ngay lập tức.
Tom was the only person in the library when I got there.	Tom là người duy nhất trong thư viện khi tôi đến đó.
Of all the places I've been, Alaska is the most beautiful.	Trong tất cả những nơi tôi đã đến, Alaska là đẹp nhất.
Tom doubts that he will be able to get there on time.	Tom nghi ngờ rằng anh ấy sẽ có thể đến đó đúng giờ.
It was I who got Tom out of that mess.	Chính tôi là người đã đưa Tom ra khỏi mớ hỗn độn đó.
That won't be difficult for us.	Điều đó sẽ không khó đối với chúng tôi.
Tom says he doesn't think that's what we should be doing.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ đó là những gì chúng ta nên làm.
I hope that I don't have to do that again.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải làm điều đó một lần nữa.
I have a right to know what's going on here.	Tôi có quyền biết những gì đang xảy ra ở đây.
Tom paints the wall white.	Tom sơn tường màu trắng.
Tom told me he thought Mary was disrespectful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thiếu tôn trọng.
We ask that you do not smoke in the station.	Chúng tôi yêu cầu bạn không hút thuốc trong nhà ga.
Tom started going to the gym.	Tom bắt đầu đến phòng tập thể dục.
Tom hopes Mary won't win.	Tom hy vọng Mary sẽ không thắng.
That is not the way to treat a guest.	Đó không phải là cách để đối xử với một vị khách.
I think Tom wants to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn đến Úc.
Tom is looking for a cheap place to stay in Boston.	Tom đang tìm một nơi ở giá rẻ ở Boston.
I heard that both Tom and Mary dropped out of school.	Tôi nghe nói rằng cả Tom và Mary đều đã bỏ học.
I know Tom is a picky eater and rarely tries anything new.	Tôi biết Tom là một người kén ăn và hiếm khi thử bất cứ thứ gì mới.
Tom is sitting with Mary.	Tom đang ngồi với Mary.
Would you like Tom to do it alone?	Bạn có muốn Tom làm điều đó một mình không?
Tom says I shouldn't tell Mary about what happened.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom died of lung cancer in 2013.	Tom qua đời vì bệnh ung thư phổi vào năm 2013.
I invited no one but Tom and Mary.	Tôi không mời ai khác ngoài Tom và Mary.
Tom asked me not to kiss him in public.	Tom yêu cầu tôi không hôn anh ấy ở nơi công cộng.
Tom said he was feeling a bit nervous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi lo lắng.
Why don't we look outside?	Tại sao chúng ta không nhìn ra bên ngoài?
I met Tom backstage.	Tôi đã gặp Tom ở hậu trường.
I'm so glad you were here. 	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây.
I really need to talk to you.	Tôi thực sự cần nói chuyện với bạn.
You sweat profusely.	Bạn mồ hôi nhễ nhại.
We don't even know for sure that Tom and Mary are married.	Chúng tôi thậm chí không biết chắc chắn rằng Tom và Mary đã kết hôn.
My favorite fish is salmon.	Loại cá yêu thích của tôi là cá hồi.
Tom is in the lobby.	Tom đang ở sảnh.
You're not really as stupid as you pretend to be.	Bạn không thực sự ngu ngốc như khi bạn giả vờ.
Tom thinks I might be allowed to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I can't go out because I have homework.	Tôi không thể ra ngoài vì tôi có bài tập về nhà.
We don't want to start without you.	Chúng tôi không muốn bắt đầu mà không có bạn.
So far no one has died.	Cho đến nay vẫn chưa có ai chết.
I let Tom do it whenever he wants.	Tôi để Tom làm điều đó bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
Tom couldn't have done it without help.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom lives there on that hill.	Tom sống ở đó trên ngọn đồi đó.
Tom was at Mary's party.	Tom đã ở bữa tiệc của Mary.
The special lecture was postponed until the next day due to bad weather.	Bài giảng đặc biệt đã bị hoãn lại cho đến ngày hôm sau do thời tiết xấu.
Your analogy doesn't really fit.	Sự tương tự của bạn không thực sự phù hợp.
I forgot to tell Tom about Mary.	Tôi quên nói với Tom về Mary.
She is an only child.	Cô ấy là một đứa trẻ duy nhất.
I would ask Tom if I were you.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu tôi là bạn.
Tom doesn't want to live in the country.	Tom không muốn sống trong nước.
I don't think this rain will fall.	Tôi không nghĩ rằng cơn mưa này sẽ buông xuống.
Tom says he hasn't had a good meal at home in a long time.	Tom nói rằng anh đã không có một bữa ăn ngon ở nhà trong một thời gian dài.
I the reason Tom did it was because the rest of his family did the same.	Tôi lý do Tom làm điều đó là vì những người khác trong gia đình anh ấy đã làm như vậy.
It happens that I have no money with me.	Nó xảy ra đến nỗi tôi không có tiền với tôi.
I know that Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom followed Mary into the room.	Tom theo Mary vào phòng.
Mary is not as active as her older sister.	Mary không năng động như chị gái của cô ấy.
There is thunder and lightning.	Có sấm và chớp.
I had a good idea a few minutes ago.	Tôi đã có một ý tưởng hay vài phút trước.
Tom tore the piece of paper.	Tom xé mảnh giấy.
Tom's family will have to be informed.	Gia đình của Tom sẽ phải được thông báo.
Tom runs a workshop that makes Christmas tree decorations.	Tom điều hành một xưởng sản xuất đồ trang trí cây thông Noel.
I never trusted Tom.	Tôi không bao giờ tin tưởng Tom.
I told Tom I was from Australia.	Tôi nói với Tom rằng tôi đến từ Úc.
They are closely monitoring what is happening.	Họ đang theo dõi chặt chẽ những gì đang xảy ra.
Tom ate a donut.	Tom đã ăn một chiếc bánh rán.
I'm afraid that Tom might get hurt.	Tôi sợ rằng Tom có ​​thể bị thương.
This beer mug contains one pint.	Cốc bia này chứa một panh.
Tom is staying with his grandmother.	Tom đang ở với bà ngoại.
Is it true that there are more male bus drivers than female bus drivers?	Có đúng là có nhiều tài xế xe buýt nam hơn tài xế xe buýt nữ không?
Tom told me he was coming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến.
Tom told Mary that he wanted to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Walk along this street and you will come to the post office on your left.	Đi dọc theo con phố này và bạn sẽ đến bưu điện bên tay trái.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
Tom doesn't know I'm alive.	Tom không biết tôi còn sống.
I just wish I could figure out what to give Tom for Christmas.	Tôi chỉ ước tôi có thể tìm ra những gì để tặng Tom vào dịp Giáng sinh.
Tom didn't want to go any further.	Tom không muốn đi xa hơn nữa.
I walked for two hours in the midday heat.	Tôi đã đi bộ trong hai giờ đồng hồ trong cái nóng buổi trưa.
You have no liver.	Bạn không có gan.
This is a special day for Tom and Mary.	Đây là một ngày đặc biệt đối với Tom và Mary.
Who is your favorite comic book superhero?	Ai là siêu anh hùng trong truyện tranh yêu thích của bạn?
You almost convinced me to stay an extra week.	Bạn đã gần như thuyết phục tôi ở lại thêm một tuần.
Tom says he thinks he should help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình nên giúp Mary.
Tom is doing very meaningful.	Tom đang làm rất có ý nghĩa.
Tom says he remembers seeing Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã thấy Mary làm điều đó.
Next is can not let me go with you.	Tiếp theo là không thể cho tôi đi với bạn.
Tom is a strange person.	Tom là một người kỳ lạ.
Tom probably won't worry.	Tom có ​​thể sẽ không lo lắng.
I know Tom is the one who has to tell Mary she needs to do it.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I really can't complain.	Tôi thực sự không thể phàn nàn.
Tom poured himself milk.	Tom tự rót sữa cho mình.
I feel that Tom will do it.	Tôi cảm thấy rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom is pretty weak.	Tom khá yếu.
Tom didn't understand anything about it.	Tom không hiểu gì về nó.
Looks like Tom has an alibi for the night Mary was murdered.	Có vẻ như Tom có ​​bằng chứng ngoại phạm về cái đêm mà Mary bị sát hại.
I didn't tell Tom what he had to buy.	Tôi không nói cho Tom biết anh ấy phải mua gì.
Tom says Mary will do it tomorrow.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
They don't join unions or go on strike.	Họ không tham gia công đoàn hay đình công.
I still can't believe Tom is married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã kết hôn.
Tom goes shopping every Monday.	Tom đi mua sắm vào thứ Hai hàng tuần.
We decided to go to the mall.	Chúng tôi đã quyết định đi đến trung tâm mua sắm.
How did Tom find out where I live?	Làm thế nào Tom tìm ra nơi tôi sống?
I hope Tom is not alone.	Tôi hy vọng Tom không đơn độc.
If you donate money, I will too.	Nếu bạn quyên góp tiền, tôi cũng sẽ như vậy.
The sleeves of this jacket must be stretched out.	Tay áo của chiếc áo khoác này phải được kéo dài ra.
Forget your troubles for a while and come have dinner with us.	Hãy quên đi những muộn phiền của bạn trong một thời gian và đến ăn tối với chúng tôi.
Tom came to school very late today.	Hôm nay Tom đến trường rất muộn.
Tom told us Mary would be here.	Tom nói với chúng tôi Mary sẽ ở đây.
Can you tell me where I can get a train?	Bạn có thể cho tôi biết nơi tôi có thể nhận được một chuyến tàu?
Let them do their job.	Hãy để họ làm công việc của họ.
I rarely talk on the phone until late at night.	Tôi hiếm khi nói chuyện điện thoại đến tận khuya.
Tom wanted Mary's party to be a surprise.	Tom muốn bữa tiệc dành cho Mary là một điều bất ngờ.
I want to be someone you can look up to.	Tôi muốn trở thành người mà bạn có thể hướng tới.
I think Tom exaggerated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phóng đại.
Tom says he won't dance.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nhảy.
Tom doesn't seem to want to do it any more than Mary.	Tom dường như không muốn làm điều đó hơn Mary.
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
I can't go back there alone.	Tôi không thể quay lại đó một mình.
You can't imagine how much I've lost.	Bạn không thể tưởng tượng tôi đã mất bao nhiêu.
Tom doesn't bother Mary.	Tom không làm phiền Mary.
Tom just did what he was told.	Tom chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Tom broke Mary's heart.	Tom đã làm tan nát trái tim của Mary.
As always, he gets up early in the morning and goes for a run.	Như mọi khi, anh ấy dậy sớm vào buổi sáng và chạy bộ.
I don't want to worry Tom.	Tôi không muốn làm Tom phải lo lắng.
I don't know why Tom doesn't want to come to Boston with me.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn đến Boston với tôi.
It will become more difficult.	Nó sẽ trở nên khó khăn hơn.
Tom and Mary are not here today.	Hôm nay Tom và Mary không có ở đây.
Tom and Mary should be very happy together.	Tom và Mary nên rất hạnh phúc bên nhau.
Is Tom good at driving?	Tom có ​​giỏi lái xe không?
I need a little help from you.	Tôi cần nhờ bạn giúp đỡ một chút.
No one wants to hurt Tom.	Không ai muốn làm tổn thương Tom.
Tom is very honest with Mary.	Tom rất trung thực với Mary.
I'm glad Tom isn't here.	Tôi rất vui vì Tom không có ở đây.
Thanks for your attention.	Cảm ơn vì đã chú ý.
Tom handed me the postcard.	Tom đưa cho tôi tấm bưu thiếp.
Tom is quite healthy.	Tom khá khỏe mạnh.
Tom says he thinks he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom is working hard to improve his English.	Tom đang nỗ lực để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.
Tom and Mary are not married.	Tom và Mary không kết hôn.
Tom said he didn't think Mary really had to go yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải đi vào sáng hôm qua.
Tom said he knew Mary might not have to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I know Tom did the right thing.	Tôi biết Tom đã làm như vậy là đúng.
Who does Tom want to sail with?	Tom muốn chèo thuyền với ai?
Tom told me never to touch his rifle.	Tom bảo tôi đừng bao giờ chạm vào khẩu súng trường của anh ấy.
I don't know what Tom wants to do.	Tôi không biết Tom muốn làm gì.
You are not the only one who feels this way.	Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
I was told that Tom didn't want to do that.	Tôi được biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
I started to feel awkward.	Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử.
I think Mary looks better without makeup.	Tôi nghĩ Mary trông đẹp hơn khi không trang điểm.
Don't keep saying you're sorry.	Đừng tiếp tục nói rằng bạn xin lỗi.
I had a clash with the police last night.	Tôi đã có một cuộc đụng độ với cảnh sát đêm qua.
Do you think I'm having fun?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang vui vẻ?
I wish I was tough enough to do that.	Tôi ước mình đủ cứng rắn để làm điều đó.
Tom can't go out because he has a lot of homework.	Tom không thể ra ngoài vì anh ấy có rất nhiều bài tập về nhà.
Do you use kratom?	Bạn có sử dụng kratom?
You are a strong man.	Bạn là một người đàn ông mạnh mẽ.
Tom refused medical treatment.	Tom từ chối điều trị y tế.
Tom clearly has a point.	Tom rõ ràng có lý.
I knew that Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
She was used to handling this machine.	Cô ấy đã quen với việc xử lý chiếc máy này.
Tom is yelling at someone in his office.	Tom đang la mắng ai đó trong văn phòng của anh ấy.
Tom says he won't sleep on the floor.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngủ trên sàn nhà.
I decided to give Tom another chance.	Tôi quyết định cho Tom một cơ hội khác.
Yesterday morning it was very cold.	Sáng hôm qua trời rất lạnh.
There is no difference between them.	Không có sự khác biệt giữa chúng.
After Caesar's death, a comet shone for seven days.	Sau cái chết của Caesar, một sao chổi đã chiếu sáng trong bảy ngày.
Tom said that his father told him not to do that anymore.	Tom nói rằng cha anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng làm thế nữa.
You can go home now if you want.	Bạn có thể về nhà ngay bây giờ nếu bạn muốn.
Tom, Mary, John, Alice and I did it as a team.	Tom, Mary, John, Alice và tôi đã làm điều đó như một đội.
I heard research has found that men lie more than women.	Tôi nghe nói nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đàn ông nói dối nhiều hơn phụ nữ.
We don't see him anywhere.	Chúng tôi không thấy anh ta ở đâu cả.
You need to learn how to resist peer pressure.	Bạn cần học cách chống lại áp lực của bạn bè.
I suspect that Tom is upset.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang khó chịu.
I didn't see him.	Tôi không nhìn thấy anh ta.
It wasn't Tom's mistake.	Đó không phải là sai lầm của Tom.
Tom is free of charge.	Tom miễn bàn.
You have done so much for me.	Bạn đã làm rất nhiều cho tôi.
I hope Tom gets what he wants.	Tôi hy vọng Tom có ​​được những gì anh ấy muốn.
Tom can swim, but he doesn't like it.	Tom có ​​thể bơi, nhưng anh ấy không thích.
Tom is quite short.	Tom khá lùn.
What was Mr. Jackson's first name?	Tên đầu tiên của ông Jackson là gì?
I have two nephews.	Tôi có hai cháu trai.
I wonder when Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi khi Tom nói với Mary làm điều đó.
Tom asks Mary to say something to John about it.	Tom yêu cầu Mary nói điều gì đó với John về điều đó.
I didn't get a chance to see that movie.	Tôi đã không có cơ hội để xem bộ phim đó.
That's exactly what I want you to do.	Đó chính xác là những gì tôi muốn bạn làm.
I know that I will be fired if I do so.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị sa thải nếu tôi làm như vậy.
Tom climbs over the fence to escape.	Tom trèo qua hàng rào để trốn thoát.
Tom wasn't willing to pay that much for an old computer.	Tom không sẵn sàng trả nhiều tiền như vậy cho một chiếc máy tính cũ.
Tom is really a good singer.	Tom thực sự là một ca sĩ giỏi.
I suspect Tom doesn't need to do that.	Tôi nghi ngờ Tom không cần phải làm điều đó.
I can't possibly forget how to do it.	Tôi không có khả năng quên cách làm điều đó.
Didn't I tell you so?	Tôi đã không nói với bạn như vậy sao?
I hope you don't make the same mistake as Tom.	Tôi hy vọng bạn không mắc phải sai lầm như Tom.
Tom said Mary was very disappointed.	Tom nói Mary đã rất thất vọng.
We will observe each other and help each other.	Chúng tôi sẽ quan sát lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau.
I am an organ player.	Tôi là người chơi đàn organ.
If you can't do it, I'll find someone who can.	Nếu bạn không làm được, tôi sẽ tìm người có thể.
Tom doesn't like the way you cook.	Tom không thích cách bạn nấu ăn.
I'm not sure exactly where Tom is.	Tôi không chắc chính xác Tom đang ở đâu.
Is it true that you visited her on the night mentioned?	Có đúng là bạn đã đến thăm cô ấy vào đêm được đề cập không?
Tom can't relax at home with his kids running around the house.	Tom không thể thư giãn ở nhà với những đứa con của anh ấy chạy quanh nhà.
Tom was having all kinds of problems.	Tom đã gặp phải tất cả các loại vấn đề.
Tom rubbed his face.	Tom xoa mặt.
Tom said Mary is likely to be difficult to get along with.	Tom cho biết Mary có khả năng khó hòa hợp.
Tom said Mary knew he might not need to do it until 2:30.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không cần phải làm điều đó cho đến 2:30.
What do you expect me to say to Tom?	Bạn mong tôi nói gì với Tom?
Do you think Tom will enjoy the party?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích bữa tiệc không?
Tom will want to do it with you.	Tom sẽ muốn làm điều đó với bạn.
I cannot pay the rent.	Tôi không thể trả tiền thuê nhà.
The cake that Tom baked looked really delicious.	Chiếc bánh mà Tom nướng trông thật sự rất ngon.
We went to the botanical garden.	Chúng tôi đến vườn bách thảo.
It won't happen to you.	Nó sẽ không xảy ra với bạn.
He lives by begging.	Anh ta sống bằng nghề ăn xin.
The Nature Conservancy is a non-profit, non-governmental organization.	Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ.
Tom almost smiled.	Tom gần như mỉm cười.
Tom is the chubby type.	Tom là loại mũm mĩm.
Please never do that again.	Xin đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Tom complains about everything.	Tom phàn nàn về mọi thứ.
Don't scream anymore. 	Đừng la hét nữa.
I have a headache.	Đầu tôi đau.
I lost my form.	Tôi mất dạng.
Tom is still not sure what needs to be done, right?	Tom vẫn không chắc chắn những gì cần phải làm, phải không?
My cat loves catnip.	Con mèo của tôi yêu catnip.
I like the big and soft cotton towels.	Tôi thích những chiếc khăn bông to và mềm mại.
Tom immediately knew that something was wrong.	Tom ngay lập tức biết rằng có điều gì đó không ổn.
I wish that Tom would come home.	Tôi ước rằng Tom sẽ về nhà.
I don't think I'll have to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ phải làm điều đó.
I'm giving away my old books.	Tôi đang cho những cuốn sách cũ của tôi đi.
I am happy to be of service.	Tôi rất vui khi được phục vụ.
Tom thinks he hears rats in the kitchen.	Tom nghĩ rằng anh ấy nghe thấy tiếng chuột trong nhà bếp.
Tom is tired after working all day.	Tom mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày.
Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, Lojban, Na'vi, and Volapük are constructed languages.	Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, Lojban, Na'vi và Volapük là những ngôn ngữ được xây dựng.
I'm too tired to go shopping.	Tôi quá mệt để đi mua sắm.
Tom told me that he thought Mary shouldn't have done it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không nên làm vậy.
I stayed at my aunt's house for three days.	Tôi ở nhà dì ba ngày.
Tom is a rude person.	Tom là một người thô lỗ.
He tends to get angry when he doesn't have his own way.	Anh ấy có xu hướng tức giận khi anh ấy không có cách riêng của mình.
Tom was able to do what he was supposed to do.	Tom đã có thể làm những gì anh ấy phải làm.
It is not polite to interrupt someone while they are talking.	Không lịch sự khi ngắt lời ai đó khi họ đang nói chuyện.
I lie to Tom all the time.	Tôi nói dối Tom mọi lúc.
Tom is quite handsome.	Tom khá đẹp trai.
Tom can spend the night here if he wants.	Tom có ​​thể qua đêm ở đây nếu anh ấy muốn.
Bus fares have been increased by 20 percent.	Giá vé xe buýt đã được tăng lên 20 phần trăm.
Tom is breaking the rules, right?	Tom đang vi phạm các quy tắc, phải không?
Did Tom say why he came to Australia?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy đến Úc không?
Tom tells Mary that he doesn't have to do anything.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không phải làm bất cứ điều gì.
I don't want to invite Tom to my party.	Tôi không muốn mời Tom đến bữa tiệc của tôi.
The introduction of democratic ideas into that country will be a slow process.	Việc giới thiệu các ý tưởng dân chủ vào quốc gia đó sẽ là một quá trình chậm chạp.
Tom rarely does what Mary does.	Tom hiếm khi làm những gì Mary làm.
What are you doing here so late at night?	Bạn làm gì ở đây vào đêm khuya vậy?
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Tom is drunk with tequila.	Tom say rượu tequila.
I don't know why Tom is confused.	Tôi không biết tại sao Tom lại bối rối.
They will be very friendly.	Họ sẽ rất thân thiện.
How to get Tom out of jail?	Làm cách nào để đưa Tom ra khỏi tù?
Tom asked Mary if she really had to do it this week.	Tom hỏi Mary có thực sự phải làm điều đó trong tuần này không.
I forgot to bring something to write on.	Tôi đã quên mang theo thứ gì đó để viết.
Tom was beaten to death.	Tom đã bị đánh chết.
Tom says we should start early.	Tom nói chúng ta nên bắt đầu sớm.
Tom can't wait to see Mary.	Tom nóng lòng muốn gặp Mary.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom says he hopes you won't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không để Mary làm điều đó.
Tom didn't pay me as much as he promised he would.	Tom đã không trả cho tôi nhiều như anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
Tom won't let me help Mary.	Tom sẽ không để tôi giúp Mary.
I wonder if I can do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm được điều đó không.
Tom's two daughters are quite beautiful.	Hai cô con gái của Tom đều khá xinh đẹp.
Tom looks really confused.	Tom trông thực sự khó hiểu.
Tom thinks this is stupid.	Tom cho rằng điều này thật ngu ngốc.
Tom won't know we're there.	Tom sẽ không biết chúng ta đang ở đó.
Tom works for a pharmaceutical company.	Tom làm việc cho một công ty dược phẩm.
I don't like seeing young girls with heavy makeup.	Tôi không thích nhìn những cô gái trẻ trang điểm đậm.
Tom speaks French with his grandparents.	Tom nói tiếng Pháp với ông bà của mình.
Tom won't get any better.	Tom sẽ không khá hơn.
Tom told me he heard a strange sound.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghe thấy một âm thanh lạ.
I'm in Australia with you, right?	Tôi đang ở Úc với bạn, phải không?
Tom is not a violinist.	Tom không phải là một nghệ sĩ vĩ cầm.
Do not lose this receipt.	Đừng làm mất biên lai này.
The flood began to subside.	Cơn lũ bắt đầu giảm dần.
These are Tom's stuff.	Đây là những thứ của Tom.
Delegates debated the compromise for days.	Các đại biểu đã tranh luận về thỏa hiệp trong nhiều ngày.
All I really want to do is spend time with Tom.	Tất cả những gì tôi thực sự muốn làm là dành thời gian cho Tom.
I wanted the chance to set a record right away.	Tôi muốn có cơ hội lập kỷ lục ngay lập tức.
I knew that Tom would ask Mary to have dinner with him.	Tôi biết rằng Tom sẽ rủ Mary đi ăn tối với anh ta.
Tom is still thinking about what to do.	Tom vẫn đang suy nghĩ về việc phải làm.
Tom is tougher than he looks.	Tom cứng rắn hơn vẻ ngoài của anh ấy.
Mary just got home.	Mary vừa về đến nhà.
Tom visits Mary every time he comes to Australia.	Tom đến thăm Mary mỗi khi anh ấy đến Úc.
Tom led Mary back to her car.	Tom dắt Mary trở lại xe của cô ấy.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
Who sent you all these emails?	Ai đã gửi cho bạn tất cả những email này?
Tom says he doesn't know when Mary was born.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary được sinh ra khi nào.
Tom said that Mary wanted to do it today.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Do you think I don't know what's going on?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết những gì đang xảy ra?
Tom has been moved to another branch.	Tom đã được chuyển đến một chi nhánh khác.
The only limit for us to realize tomorrow will be our doubts about today.	Giới hạn duy nhất để chúng ta nhận ra ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta về ngày hôm nay.
The machine must be assembled.	Máy phải được lắp ráp.
Tom noticed a bullet wound on Mary's right arm.	Tom nhận thấy một vết thương do đạn bắn trên cánh tay phải của Mary.
She suggested the customer buy a blue tie.	Cô ấy đề nghị khách hàng mua một chiếc cà vạt màu xanh lam.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
I'm pretty tall.	Tôi khá cao.
I think I will go to Australia next month.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi Úc vào tháng sau.
Why do we have to work with Tom?	Tại sao chúng ta phải làm việc với Tom?
There are three watermelons in that box.	Có ba quả dưa hấu trong hộp đó.
Since I had a low fever, I lay in bed.	Vì tôi bị sốt nhẹ, tôi nằm trên giường.
I know that Tom isn't the only one who can't do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
I want to find Tom as much as you.	Tôi muốn tìm Tom nhiều như bạn.
Tom isn't the first to say he'll help.	Tom không phải là người đầu tiên nói rằng anh ấy sẽ giúp.
Did Tom offer to help Mary?	Tom có ​​đề nghị giúp Mary không?
What's going on around here?	Chuyện gì đang xảy ra xung quanh đây?
Heavy rainfall has caused vegetable prices to increase daily in recent two months.	Lượng mưa lớn đã khiến giá rau tăng hàng ngày trong hai tháng gần đây.
I didn't realize you didn't like Tom.	Tôi không nhận ra bạn không thích Tom.
Tom is proud of his stamp collection.	Tom tự hào về bộ sưu tập tem của mình.
Why is Tom not at home?	Tại sao Tom không ở nhà?
Now I am living with my mother.	Bây giờ tôi đang sống với mẹ tôi.
I am interested in computers.	Tôi quan tâm đến máy tính.
I don't think Tom knows my phone number.	Tôi không nghĩ Tom biết số điện thoại của tôi.
You know that Tom doesn't want to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không muốn làm điều đó, phải không?
I am having a really great time.	Tôi đang có một thời gian thực sự tuyệt vời.
Do your gums bleed when you brush your teeth?	Nướu răng bạn có chảy máu khi bạn đánh răng không?
It is unlikely to rain today.	Hôm nay trời không có khả năng mưa.
That's not good enough for Tom.	Điều đó không đủ tốt cho Tom.
Tom is sitting at his desk.	Tom đang ngồi ở bàn làm việc.
Dozens of houses were burned in that great fire.	Hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi trong vụ cháy lớn đó.
I think Tom won't be cold.	Tôi nghĩ Tom sẽ không lạnh.
I know that Tom is a bit overweight.	Tôi biết rằng Tom hơi thừa cân.
We were all drenched in sweat.	Tất cả chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi.
This is Tom speaking. 	Đây là Tom đang nói.
Is Mary there?	Mary có ở không?
You should not eat raw snails.	Bạn không nên ăn ốc sống.
My father doesn't like football.	Cha tôi không thích bóng đá.
Tom decided not to do it.	Tom đã quyết định sẽ không làm điều đó.
Who did Tom say his French teacher was?	Tom đã nói ai là giáo viên tiếng Pháp của anh ấy?
Tom says he saw Mary tonight.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary tối nay.
Did you find Tom?	Bạn đã tìm thấy Tom?
You'd be better off without me.	Bạn sẽ tốt hơn nếu không có tôi.
They have decided to get married next month.	Họ đã quyết định kết hôn vào tháng tới.
Tom says he hopes that you can do it with Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó với Mary.
I have received an item that I did not order.	Tôi đã nhận được một mặt hàng mà tôi không đặt hàng.
I didn't tell Tom what I had to do.	Tôi không nói cho Tom biết tôi phải làm gì.
Do you think it's possible that Tom is still there?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom vẫn ở đó không?
They told Tom.	Họ nói với Tom.
I am both excited and worried.	Tôi vừa vui mừng vừa lo lắng.
Tom says he has a friend in Boston.	Tom nói rằng anh ấy có một người bạn ở Boston.
Tom is married and has an adult son.	Tom đã kết hôn và có một cậu con trai trưởng thành.
I'm glad Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui vì Tom đã không bị thương.
You are the woman of my dreams.	Em là người phụ nữ trong mơ của anh.
Mary is like a sister to me.	Mary giống như một người em gái đối với tôi.
He is a good student and a good athlete.	Anh ấy là một học sinh giỏi và một vận động viên giỏi.
Tom is very calm, isn't he?	Tom rất bình tĩnh, phải không?
We don't even know who will be there.	Chúng tôi thậm chí không biết ai sẽ ở đó.
Tom bought a round trip ticket to Boston.	Tom đã mua một vé khứ hồi đến Boston.
Tom Jackson's first album did not attract much attention.	Album đầu tiên của Tom Jackson không gây được nhiều chú ý.
Looks like Tom was about to leave.	Có vẻ như Tom đã chuẩn bị rời đi.
Mary shaves her legs more often than Alice shaves hers.	Mary cạo lông chân thường xuyên hơn Alice cạo râu của cô ấy.
Tom is out of control.	Tom không thể kiểm soát được.
Who is that man?	Người đàn ông đó là ai?
I told you I don't want any of this.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bất kỳ điều này.
Tom found his phone.	Tom đã tìm thấy điện thoại của anh ấy.
Tom is satisfied with his new car.	Tom hài lòng với chiếc xe mới của mình.
I will miss doing this.	Tôi sẽ bỏ lỡ làm điều này.
Tom needs an interpreter.	Tom cần thông dịch viên.
You should definitely come too.	Bạn chắc chắn cũng nên đến.
When I was little, I used to go to baseball games.	Khi tôi còn nhỏ, tôi thường đi xem các trận đấu bóng chày.
After Tom finished watering the plants, he sat down on the porch to enjoy the sunset.	Sau khi Tom tưới cây xong, anh ngồi xuống hiên nhà để tận hưởng cảnh hoàng hôn.
I know that Tom is annoying.	Tôi biết rằng Tom rất phiền phức.
Tom said that he wished that Mary would not do the same again.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm như vậy một lần nữa.
Tom didn't want to sit next to Mary.	Tom không muốn ngồi cạnh Mary.
There was a traffic accident in front of my house yesterday.	Có một vụ tai nạn giao thông trước nhà ngày hôm qua.
Tom is obsessed with space and astronomy.	Tom bị ám ảnh bởi không gian và thiên văn học.
They are the tallest.	Chúng cao nhất.
Can Tom also play the saxophone?	Tom cũng có thể chơi saxophone?
I've been told that often enough.	Tôi đã được nói như vậy đủ thường xuyên.
When I was little, all the children in the neighborhood used to fly kites.	Khi tôi còn nhỏ, tất cả những đứa trẻ trong xóm thường thả diều.
Tom had no intention of backing down.	Tom không có ý định lùi bước.
How can you convince Tom to do it for you?	Làm thế nào bạn có thể thuyết phục Tom làm cho bạn điều đó?
You know I don't like that kind of talk.	Bạn biết rằng tôi không thích kiểu nói chuyện đó.
You don't seem willing to compromise.	Bạn dường như không sẵn sàng thỏa hiệp.
I don't know when I will finish.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ hoàn thành.
I'm sure Tom will be able to win.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có thể giành chiến thắng.
This place gives me a really bad vibe.	Nơi này mang lại cho tôi một rung cảm thực sự tồi tệ.
Tom is watching TV.	Tom đang xem TV.
I should have listened to Tom instead of Mary.	Đáng lẽ tôi nên nghe Tom thay vì Mary.
One word of encouragement during failure is worth more than an hour of praise after success.	Một lời động viên trong lúc thất bại có giá trị hơn một giờ khen ngợi sau thành công.
How do you know Tom won't like it?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không thích nó?
Do you think I'm an idiot?	Bạn có nghĩ tôi là đồ ngốc không?
Don't lock the door.	Đừng khóa cửa.
Tom is a business consultant.	Tom là một nhà tư vấn kinh doanh.
You can speak freely, Tom.	Bạn có thể nói một cách thoải mái, Tom.
You will spend a lot of money to furnish your apartment.	Bạn sẽ tốn rất nhiều tiền để trang bị nội thất cho căn hộ của mình.
Tom doesn't want to go to sleep.	Tom không muốn đi ngủ.
Tom won't hurt anyone else.	Tom sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai khác.
Sulfur burns with a blue flame.	Lưu huỳnh cháy với ngọn lửa màu xanh lam.
Tom shouted to the top of his lungs.	Tom hét lên đến đỉnh phổi.
I didn't let Tom do that.	Tôi đã không để Tom làm điều đó.
Tom thanks for our support.	Tom cảm ơn sự hỗ trợ của chúng tôi.
That's Tom, isn't it?	Đó là Tom, phải không?
Who told you I didn't?	Ai nói với bạn là tôi không làm vậy?
Tom laughed at the joke.	Tom bật cười trước câu nói đùa.
I think it would be better to wait a bit.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đợi một chút.
The road is closed to traffic on market days.	Con đường bị đóng cửa không cho xe cộ vào những ngày họp chợ.
You told Tom I would do it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
It's something to think about.	Đó là một cái gì đó để suy nghĩ về.
I have frequent hiccups.	Tôi thường xuyên bị nấc cụt.
Tom didn't play the rest of the game.	Tom đã không chơi phần còn lại của trò chơi.
I don't think I have enough money to buy everything I need.	Tôi không nghĩ mình có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
Tom is not a religious person.	Tom không phải là một người tôn giáo.
I don't think Tom lied.	Tôi không nghĩ Tom đã nói dối.
Tom has kept his true identity a secret.	Tom đã giữ bí mật về danh tính thực sự của mình.
You can't stop Tom from drinking.	Bạn không thể ngăn cản Tom uống rượu.
Tom died of a drug overdose.	Tom chết vì dùng ma túy quá liều.
Which season do you prefer, spring or summer?	Bạn thích mùa nào hơn, mùa xuân hay mùa hè?
Tom is leaving tomorrow, isn't he?	Tom định đi vào ngày mai, phải không?
Tom is still smiling.	Tom vẫn đang cười.
Tom decided to use Mary's computer even though she told him not to.	Tom quyết định sử dụng máy tính của Mary mặc dù cô đã nói với anh là không nên.
Tom told me he wasn't ready to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom still hasn't refunded me.	Tom vẫn chưa hoàn lại tiền cho tôi.
Tom will probably do it as soon as you tell him.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó ngay khi bạn nói với anh ấy.
Tom knows it all.	Tom biết tất cả.
Tom can leave whenever he wants.	Tom có ​​thể rời đi bất cứ khi nào anh ấy muốn.
Without water, there would be no life on Earth.	Nếu không có nước, sẽ không có sự sống trên Trái đất.
I returned to my old self.	Tôi trở lại con người cũ của mình.
I wish I had someone to talk to.	Tôi ước rằng tôi có ai đó để nói chuyện.
Do you see that dog over there? 	Bạn có thấy con chó đó ở đằng kia không?
Whose?	Của ai vậy?
I have no motivation to learn French.	Tôi không có động lực để học tiếng Pháp.
My headlights are not working.	Đèn pha của tôi không hoạt động.
Tom is sure that Mary can speak French.	Tom chắc chắn rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I knew in my gut that something was wrong with Tom.	Tôi biết trong ruột rằng có điều gì đó không ổn với Tom.
I have been in Boston before.	Tôi đã ở Boston trước đây.
Tom finally talked Mary into selling him her old violin.	Tom cuối cùng đã nói chuyện với Mary bán cho anh ta chiếc vĩ cầm cũ của cô ấy.
I learned this from Tom.	Tôi đã học được điều này từ Tom.
Tom remained.	Tom vẫn ở lại.
Who is bigger, you or me?	Ai lớn hơn, bạn hay tôi?
Tom scratched his knee.	Tom gãi đầu gối.
Looks like you're not having much fun.	Có vẻ như bạn không có nhiều niềm vui.
I don't think we need to pay that much.	Tôi không nghĩ chúng ta cần phải trả nhiều như vậy.
I made a list of places I wanted to visit and gave it to Tom.	Tôi đã lập một danh sách những nơi tôi muốn đến thăm và đưa nó cho Tom.
Tom didn't even say he was sorry.	Tom thậm chí còn không nói rằng anh ấy xin lỗi.
I don't want to do that to Tom.	Tôi không muốn làm điều đó với Tom.
This golf course is not open to non-members.	Sân gôn này không mở cửa cho những người không phải là thành viên.
I thought I would feel guilty, but I didn't.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi đã không làm thế.
Tom did not escape.	Tom không trốn ra ngoài.
We have looked at this before.	Chúng tôi đã xem xét điều này trước đây.
We need to face reality.	Chúng ta cần phải đối mặt với thực tế.
I can give you an autograph if you want.	Tôi có thể cho bạn một chữ ký nếu bạn muốn.
Tom lives with his family in Boston.	Tom sống với gia đình ở Boston.
You are a brave guy.	Bạn là một chàng trai dũng cảm.
Tom listens to the announcement.	Tom lắng nghe thông báo.
Tom suspects that Mary is the one who broke the window.	Tom nghi ngờ rằng Mary là người đã phá cửa sổ.
I saw Tom at the library.	Tôi thấy Tom ở thư viện.
I hope that you are well compensated.	Tôi hy vọng rằng bạn được đền bù xứng đáng.
Tom knows that Mary is upset with him.	Tom biết rằng Mary khó chịu với anh ta.
I just tripped my toe.	Tôi chỉ bị vấp ngón chân của tôi.
Tom doesn't usually speak French.	Tom không thường nói tiếng Pháp.
Tom is capable of taking care of himself.	Tom có ​​khả năng tự chăm sóc bản thân.
Who doesn't want love and affection?	Ai không muốn tình yêu và tình cảm?
I believe people tend to focus on the wrong things.	Tôi tin rằng mọi người có xu hướng tập trung vào những điều sai trái.
Tom knew that Mary wouldn't be able to do it.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
He couldn't get up right away.	Anh ấy không thể đứng dậy ngay lập tức.
Tom didn't think of that. 	Tom không nghĩ ra điều đó.
I did.	Tôi đã làm.
I don't think Tom knows when Mary arrived in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đến Boston khi nào.
I don't think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston với Mary.
You didn't know we had to do it today, did you?	Bạn không biết chúng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom fell to the floor.	Tom ngã xuống sàn.
Why don't you admit you're wrong?	Tại sao bạn không thừa nhận mình sai?
I love roller coasters.	Tôi thích tàu lượn siêu tốc.
I know Tom won't be able to find the time to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
You know I have no choice, right?	Bạn biết tôi không có sự lựa chọn, phải không?
I don't think this cheese is very expensive.	Tôi không nghĩ rằng loại pho mát này rất đắt.
Tom has been promoted to manager.	Tom đã được thăng chức thành quản lý.
You are very intense.	Bạn rất mãnh liệt.
Tom won't be back until evening.	Tom sẽ không trở lại cho đến tối.
In the event of a fire, use this escape ladder.	Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy sử dụng cầu thang thoát hiểm này.
The most beautiful words are words about love.	Những lời nói đẹp nhất là những lời nói về tình yêu.
I'm not that thirsty.	Tôi không khát như vậy.
I opened the door for Tom.	Tôi đã mở cửa cho Tom.
Tom doesn't have an easy life.	Tom không có một cuộc sống dễ dàng.
Tom really wants to go to Boston.	Tom thực sự muốn đến Boston.
Tom assured Mary that he would not do so again.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh sẽ không làm như vậy nữa.
Tom said he didn't think Mary would do the same today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm như vậy ngày hôm nay.
I highly doubt that Tom would be scared by that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom was at the hotel.	Tom đã ở khách sạn.
Do you know why he cut class today?	Bạn có biết lý do tại sao hôm nay anh ấy cắt lớp không?
Tom says he wants to know if you are planning to go to Boston with him next weekend.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu bạn có dự định đi Boston với anh ấy vào cuối tuần tới hay không.
Pershing's forces were not sent directly into battle.	Lực lượng của Pershing không được gửi trực tiếp vào trận chiến.
Tom couldn't believe that Mary let him get caught.	Tom không thể tin rằng Mary lại để mình bị bắt.
Tom opened the can with a can opener.	Tom đã mở lon bằng dụng cụ mở lon.
I wish you could see Tom's face.	Tôi ước gì bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tom.
Tom is not a rabbi.	Tom không phải là giáo sĩ Do Thái.
Why do all these interesting things happen to you?	Tại sao tất cả những điều thú vị lại xảy ra với bạn?
Tom told me he could win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể thắng.
How long will it take us to get to Boston?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến được Boston?
Who is the man who talked to you?	Người đàn ông đã nói chuyện với bạn là ai?
You should see what Tom did.	Bạn nên thấy những gì Tom đã làm.
Why do you always insist on doing things your way?	Tại sao bạn luôn phải khăng khăng làm mọi thứ theo cách của bạn?
I think Tom did a good job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc tốt.
I'm sure it won't be too difficult to learn how to use that app.	Tôi chắc rằng sẽ không quá khó để học cách sử dụng ứng dụng đó.
Tom is scary.	Tom thật đáng sợ.
We received a warm welcome from them.	Chúng tôi đã nhận được sự chào đón thân tình từ họ.
What is the longest word in French?	Từ dài nhất trong tiếng Pháp là gì?
Tom hasn't made a reservation yet.	Tom vẫn chưa đặt chỗ trước.
Tom scribbled Mary's number on a napkin.	Tom ghi nhanh số của Mary vào một chiếc khăn ăn.
Frank Zappa is an American musician.	Frank Zappa là một nhạc sĩ người Mỹ.
I won't see Tom again until Monday.	Tôi sẽ không gặp lại Tom cho đến thứ Hai.
When Tom started pulling the trigger, he realized he was about to shoot his father.	Khi Tom bắt đầu bóp cò, anh nhận ra mình sắp bắn chết cha mình.
Tom said he knew that Mary might not want to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó.
I won't settle for anything less.	Tôi sẽ không giải quyết cho bất cứ điều gì ít hơn.
Please let me know what you have learned.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn đã học được.
It was an act of class.	Đó là một hành động đẳng cấp.
Tom admits that he doesn't really know how to do it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không thực sự biết cách làm điều đó.
Does Tom think it helped?	Tom có ​​nghĩ rằng nó đã giúp?
Tom looks so cute to me.	Tom trông rất dễ thương đối với tôi.
Tell her that you like her. 	Nói với cô ấy rằng bạn thích cô ấy.
Do not be afraid. 	Đừng sợ.
She won't bite you.	Cô ấy sẽ không cắn bạn.
He doesn't like the heat of summer.	Anh ấy không thích cái nóng của mùa hè.
I know Tom is not a very likable person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất dễ mến.
Such a beautiful thing never loses its value.	Một vật đẹp đẽ như thế không bao giờ mất đi giá trị.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
Please let the maid bring it to my room.	Làm ơn để người giúp việc mang nó đến phòng của tôi.
Tom probably won't be willing to help you do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không sẵn lòng giúp bạn làm điều đó.
That's all I have to tell you.	Đó là tất cả những gì tôi phải nói với bạn.
Tom's smile faded.	Nụ cười của Tom tắt dần.
Tom and Mary both understand French?	Tom và Mary đều hiểu tiếng Pháp?
I don't think Tom and Mary will do it today.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I made Tom happy.	Tôi đã làm cho Tom hạnh phúc.
Tom is planning a trip to Australia.	Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Úc.
Tom saw himself in the mirror.	Tom nhìn thấy mình trong gương.
Tom was the only man besides her father that Mary had ever kissed.	Tom là người đàn ông duy nhất ngoài cha cô mà Mary từng hôn.
As expected, Tom won the race.	Đúng như dự đoán, Tom đã thắng cuộc đua.
I think maybe you are wrong.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã nhầm.
I don't think Tom knew he was going to be arrested.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy sẽ bị bắt.
You don't look very comfortable.	Trông bạn không được thoải mái cho lắm.
I wasn't originally from Boston.	Ban đầu tôi không đến từ Boston.
Who is Tom planning to go swimming with?	Tom dự định đi bơi với ai?
I doubt Tom would be reasonable.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ hợp lý.
Tom sat in the front row.	Tom ngồi ở hàng ghế đầu.
Blood is the fluid responsible for circulating nutrients.	Máu là chất lỏng chịu trách nhiệm lưu thông các chất dinh dưỡng.
You'd better consult your doctor.	Tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ.
This is not the first time that has happened.	Đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Tom says he doesn't want to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Boston.
I broke my arm bone.	Tôi bị gãy xương tay.
Tom is not your typical Canadian.	Tom không phải là người Canada điển hình của bạn.
Tom walks home.	Tom đi bộ về nhà.
I don't know if Tom had to or not.	Tôi không biết Tom có ​​phải làm vậy hay không.
I think it's not the safest way to do it.	Tôi nghĩ đó không phải là cách an toàn nhất để làm điều đó.
I know that you will love Boston.	Tôi biết rằng bạn sẽ yêu Boston.
It was raining heavily, but she was determined to drive.	Trời mưa to nhưng cô vẫn nhất quyết lái xe đi.
Both Tom and I only work three days a week.	Cả tôi và Tom chỉ làm việc ba ngày một tuần.
I wonder if Tom is drunk.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​say hay không.
Tom still hasn't done what he said he would.	Tom vẫn chưa làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
We haven't talked about it yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói về nó.
We spent over 300 hours doing this.	Chúng tôi đã dành hơn 300 giờ để làm việc này.
Is Tom ever violent?	Tom có ​​bao giờ bạo lực không?
Tom and I are on the same team.	Tom và tôi ở cùng một đội.
Mary wants to know who sent the flowers.	Mary muốn biết ai đã gửi hoa.
You caught Tom, didn't you?	Bạn đã bắt được Tom, phải không?
Tom is unlikely to return anytime soon.	Tom không có khả năng trở lại sớm.
I do not have much experience.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm.
I had a lot of fun with Tom.	Tôi đã rất vui với Tom.
The rain hasn't stopped yet.	Mưa vẫn chưa tạnh.
Tom explains how he lost his money.	Tom giải thích về việc anh ấy đã mất tiền như thế nào.
I know that Tom will gladly show me how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn lòng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
We started spring plowing earlier this year.	Chúng tôi bắt đầu cày mùa xuân vào đầu năm nay.
You can't see it?	Bạn không thể nhìn thấy nó?
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I finally found a place where we can be alone.	Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một nơi mà chúng ta có thể ở một mình.
Tom says a lot of things that he doesn't mean.	Tom nói rất nhiều điều mà anh ấy không cố ý.
Tom painted his truck blue.	Tom đã sơn chiếc xe tải của mình màu xanh lam.
Tom did not die of cancer.	Tom không chết vì ung thư.
Tom didn't know what to believe.	Tom không biết mình nên tin điều gì.
Tom said that Mary didn't cry.	Tom nói rằng Mary không khóc.
I let Tom take my picture.	Tôi đã để Tom chụp ảnh của tôi.
Tom says he has never owned a car.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ sở hữu một chiếc xe hơi.
Tom is your brother, right?	Tom là em trai của bạn, phải không?
Tom is too young to vote.	Tom còn quá trẻ để bỏ phiếu.
My suggestion is that you don't give Tom any gifts.	Đề nghị của tôi là bạn không nên tặng Tom bất kỳ món quà nào.
If only I had left home five minutes earlier, I would have reached the train station on time.	Giá như tôi rời nhà sớm hơn năm phút, tôi sẽ đến ga xe lửa kịp giờ.
What do you think could be causing the problem?	Bạn nghĩ điều gì có thể gây ra vấn đề?
I threw a brick on the wall.	Tôi ném một viên gạch lên tường.
I didn't know Tom worked there.	Tôi không biết Tom đã làm việc ở đó.
I don't know where this is coming from.	Tôi không biết điều này đến từ đâu.
Tom arrived at the station just in time for his train.	Tom đến ga vừa kịp chuyến tàu của anh ấy.
I wonder what made Tom think Mary had to do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary phải làm như vậy?
How many people want to go swimming with us?	Có bao nhiêu người muốn đi bơi với chúng tôi?
Tom may still be upset.	Tom có ​​thể vẫn còn khó chịu.
Tom says that's not his biggest concern.	Tom nói rằng đó không phải là mối quan tâm lớn nhất của anh ấy.
We were all afraid that Tom would kill himself.	Tất cả chúng tôi đều sợ rằng Tom sẽ tự sát.
Stick out your tongue and say "aah."	Lè lưỡi và nói "aah."
Do I have to undress?	Tôi có phải cởi quần áo không?
Not that Tom told me that.	Không phải Tom đã nói với tôi điều đó.
Tom doesn't go to school by bus.	Tom không đi học bằng xe buýt.
We are still working on that.	Chúng tôi vẫn đang giải quyết vấn đề đó.
Don't you know that Tom is not Canadian?	Bạn không biết rằng Tom không phải là người Canada?
I don't think Tom knows why it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao nó lại xảy ra.
Is Tom cute?	Tom có ​​dễ thương không?
The island is uninhabited.	Đảo không có người ở.
Are you going to eat all of that alone?	Bạn có định ăn tất cả những thứ đó một mình không?
I don't know why I have to.	Tôi không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
My brother loves taking pictures of mountains.	Em trai tôi rất thích chụp ảnh núi.
I want what's best for Tom.	Tôi muốn những gì tốt nhất cho Tom.
I offered Tom some money.	Tôi đã đề nghị Tom một số tiền.
I never want you to do that again.	Tôi không bao giờ muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
It will take a long time to do that.	Sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
How long did it take you to recover from your operation?	Bạn đã mất bao lâu để phục hồi sau hoạt động của mình?
She is a smart girl.	Cô ấy là một cô gái thông minh.
We don't have much time to complete this.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
Tom is leaving Boston tomorrow morning.	Tom sẽ rời Boston vào sáng mai.
Cheesecake tastes too sweet.	Bánh pho mát có vị quá ngọt.
He is very forthright.	Anh ấy rất thẳng thắn.
Tom says he wants to buy some flowers for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một vài bông hoa cho Mary.
I don't think that's entirely true.	Tôi không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng.
Tom says that he is not interested in love affairs.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến chuyện tình cảm.
Tom never replied.	Tom không bao giờ đáp lại.
Tom told me he thought Mary used to live in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary từng sống ở Úc.
When do you think you can arrive?	Bạn nghĩ khi nào bạn có thể đến nơi?
I don't think we have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom should kiss Mary right now.	Tom nên hôn Mary ngay bây giờ.
Would you like to leave Tom another message?	Bạn có muốn để lại cho Tom một tin nhắn khác không?
I love looking at Tom.	Tôi thích nhìn Tom.
Please cut the pizza into three slices.	Vui lòng cắt bánh pizza thành ba lát.
I don't think that is an issue.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề.
Tom is lucky to have a mother like Mary.	Tom thật may mắn khi có một người mẹ như Mary.
I saw Tom do that just a moment ago.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó chỉ một lúc trước.
You are a loser.	Bạn là một kẻ thua cuộc.
Tom says he won't come back here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quay lại đây.
You may find it difficult to turn around this fact.	Bạn có thể cảm thấy khó khăn để xoay quanh sự thật này.
It's an outdated expression.	Đó là một biểu hiện lỗi thời.
How long have Tom and Mary been scolding each other?	Tom và Mary đã mắng nhau bao lâu rồi?
Tom is a carpenter.	Tom là một thợ mộc.
Tom said that Mary was pretty good at chess.	Tom nói rằng Mary chơi cờ khá giỏi.
Now Tom is old enough to do it.	Bây giờ Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
The poor young man eventually became a great artist.	Chàng thanh niên nghèo cuối cùng đã trở thành một nghệ sĩ vĩ đại.
Tom has been trying to do that for a long time.	Tom đã cố gắng làm điều đó trong một thời gian dài.
It's fine if you give me a ride.	Anh cho em đi nhờ là tốt rồi.
I do not charge for my services.	Tôi không tính phí cho các dịch vụ của mình.
I know Tom will ask you to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
I told Tom he shouldn't go.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đi.
I asked Tom if he would do it himself.	Tôi hỏi Tom rằng liệu anh ấy có tự mình làm điều đó không.
Tell Tom to take off his shoes.	Bảo Tom cởi giày.
Which of the three of you will do it?	Ai trong ba bạn sẽ làm điều đó?
I have decided not to live in Australia anymore.	Tôi đã quyết định không sống ở Úc nữa.
Did you ask Tom why did he do that?	Bạn đã hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy?
Hello, I'm here. 	Xin chào, tôi đây.
Can you come pick me up at the station?	Bạn có thể đến đón tôi ở nhà ga được không?
Tom didn't like that.	Tom không thích điều đó.
Leave a space.	Để lại một khoảng trống.
Tom is cleaning the house.	Tom đang lau nhà.
Looks like you're about to hit Tom.	Có vẻ như bạn sắp đánh Tom.
Tom was listening to some relaxing music.	Tom đã nghe một số bản nhạc thư giãn.
Tom and I have been busy.	Tom và tôi đã bận.
When do you plan to go home tonight?	Bạn định về nhà khi nào vào tối nay?
Tom can swim much faster than Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary rất nhiều.
Why don't they show up?	Tại sao họ không xuất hiện?
Tom's eyes were red.	Mắt Tom đỏ hoe.
Tom is unpopular.	Tom không được ưa chuộng.
My son wants to go to medical school.	Con trai tôi muốn đi học trường y.
"How did you get to school?" 	"Bạn đến trường như thế nào?"
"By bus."	"Bằng xe buýt."
These items must be returned to their rightful owners.	Các mặt hàng này phải được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.
Tom may not be busy.	Tom có ​​thể không bận.
Tom was beaten.	Tom đã bị đánh.
She gave them the benefit of her insight.	Cô ấy đã cho họ lợi ích từ cái nhìn sâu sắc của mình.
Tom certainly won't do that again.	Tom chắc chắn sẽ không làm vậy nữa.
How does Tom expect us to survive?	Làm thế nào để Tom mong chúng ta sống sót?
I used to be a coal miner.	Tôi từng là một công nhân khai thác than.
I'll buy an iPhone instead.	Thay vào đó, tôi sẽ mua một chiếc iPhone.
Tom told me that he thought Mary had passed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã qua khỏi.
Tom has dreams.	Tom có ​​những giấc mơ.
Tom was here at the time.	Tom đã ở đây vào thời điểm đó.
Does Tom scare you?	Tom có ​​làm bạn sợ không?
No, that's not the right way. 	Không, đó không phải là cách đúng.
You have to rotate it the other way.	Bạn phải xoay nó theo cách khác.
I suspect you don't need to do that.	Tôi nghi ngờ bạn không cần phải làm điều đó.
Neither of us saw Tom do it.	Không ai trong chúng tôi thấy Tom làm điều đó.
I don't want to end up in jail.	Tôi không muốn kết thúc trong tù.
Tom bought some lipstick for Mary.	Tom đã mua một ít son môi cho Mary.
Tom is quite tall.	Tom khá cao.
It's troublesome.	Thật là rắc rối.
Tom is really good at what he does.	Tom thực sự giỏi những gì anh ấy làm.
I don't eat meat and neither does Tom.	Tôi không ăn thịt và Tom cũng không.
Tom's parents are very understanding.	Cha mẹ của Tom rất hiểu chuyện.
Tom was also drunk.	Tom cũng say.
I hurry so as not to be late.	Tôi vội vàng để không bị trễ.
I have a lot more homework than Tom.	Tôi có rất nhiều bài tập về nhà hơn Tom.
I know I don't have enough time to do that.	Tôi biết tôi không có đủ thời gian để làm điều đó.
I nodded at Tom.	Tôi gật đầu với Tom.
I don't think I need to do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ở đây.
I really need to talk to you privately.	Tôi thực sự cần nói chuyện riêng với bạn.
Tom was right.	Tom đã đúng.
Tom said that he thought Mary was really having a hard time doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
You don't know how Tom did it, do you?	Bạn không biết Tom đã làm điều đó như thế nào, phải không?
Tom would probably hesitate to do so.	Tom có ​​lẽ sẽ do dự khi làm điều đó.
I'm sure Tom won't be impressed.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ấn tượng.
Tom said he wanted to get something to eat.	Tom nói rằng anh ấy muốn kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom thought Mary would agree to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom appreciated Mary's offer.	Tom đánh giá cao lời đề nghị của Mary.
Tom thinks I should help Mary.	Tom nghĩ tôi nên giúp Mary.
Tom is a neat guy, isn't he?	Tom là người ngăn nắp, phải không?
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
What is happening to me?	Những gì đang xảy ra với tôi?
Make sure Tom is comfortable.	Hãy chắc chắn rằng Tom cảm thấy thoải mái.
Tom is always right.	Tom luôn đúng.
There are some things in this world that will never come true no matter how much you wish.	Trên đời này, có một số điều sẽ không bao giờ trở thành hiện thực cho dù bạn có mong ước bao nhiêu đi chăng nữa.
Tom is our team leader.	Tom là trưởng nhóm của chúng tôi.
The union negotiated with the management.	Công đoàn đã thương lượng với ban quản lý.
I'm racking my brains thinking.	Tôi đang vắt óc suy nghĩ.
Tom looked in a hurry.	Tom trông có vẻ rất vội vàng.
I decided to put off my trip to Boston.	Tôi quyết định gác lại chuyến đi đến Boston.
Tom realized that Mary was very serious.	Tom nhận ra Mary rất nghiêm túc.
How should Tom do this?	Tom nên làm điều này như thế nào?
Tom fell asleep again.	Tom lại ngủ quên.
There are people here.	Có người ở đây.
I would like a chance to explain why I did what I did.	Tôi muốn có cơ hội giải thích lý do tại sao tôi đã làm những gì tôi đã làm.
I don't think Tom knows any of Mary's Canadian friends.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ người bạn Canada nào của Mary.
Tom visited Australia.	Tom đã đến thăm Úc.
I don't know how to do it, but I'm willing to try.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng tôi sẵn sàng thử.
Tom helped wash the dishes.	Tom đã giúp rửa bát.
Today Tom is not his usual self.	Hôm nay Tom không phải là con người bình thường của anh ấy.
I will be in prison for the rest of my life.	Tôi sẽ ở tù đến hết đời.
It won't take long to read that book.	Sẽ không mất nhiều thời gian để đọc cuốn sách đó.
Tom finds it hard to believe that Mary doesn't like him at all.	Tom cảm thấy khó tin rằng Mary không hề thích anh ta.
We are all widows.	Tất cả chúng ta đều là góa phụ.
Tom sleeps on an old army cot.	Tom ngủ trên một cũi quân đội cũ.
The amount of paper produced by a country is closely related to that country's cultural standards.	Số lượng giấy được sản xuất bởi một quốc gia có liên quan chặt chẽ đến các tiêu chuẩn văn hóa của quốc gia đó.
When will you publish these findings?	Khi nào bạn sẽ công bố những phát hiện này?
Tom would agree with me.	Tom sẽ đồng ý với tôi.
Turn left, and you'll find the cafe.	Rẽ trái, và bạn sẽ tìm thấy quán cà phê.
I know that Tom didn't do that last week.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó vào tuần trước.
Tom is making funny faces.	Tom đang làm những khuôn mặt buồn cười.
Tom's suggestion is well worth considering.	Đề nghị của Tom rất đáng xem xét.
I hope I haven't done anything wrong.	Tôi hy vọng tôi đã không làm bất cứ điều gì sai trái.
Tom says he's really sorry for what happened.	Tom nói rằng anh ấy thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
Do you like French wine?	Bạn có thích rượu vang Pháp không?
I don't have money to buy that book.	Tôi không có tiền để mua cuốn sách đó.
What are you going to give Tom for his birthday?	Bạn định tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
Don't talk about work over dinner.	Đừng nói về công việc trong bữa tối.
I thought you said I needed to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói tôi cần phải làm điều đó.
I walked until I couldn't walk anymore.	Tôi đi bộ cho đến khi tôi không thể đi được nữa.
I should follow your advice.	Tôi nên làm theo lời khuyên của bạn.
I am learning as much as you.	Tôi đang học nhiều như bạn.
I know that Tom is not a very likable guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai rất đáng yêu.
I think I have completely surpassed Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn vượt qua Mary.
Why didn't they tell us?	Tại sao họ không nói với chúng tôi?
Tom tries to explain the situation to Mary.	Tom cố gắng giải thích tình hình cho Mary.
I don't understand the problem.	Tôi không hiểu vấn đề.
Tom is never happy here.	Tom không bao giờ hạnh phúc ở đây.
Take Tom upstairs.	Đưa Tom lên lầu.
I don't think anyone noticed what you did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì bạn đã làm.
I need to sell one of my guitars.	Tôi cần bán một trong những cây đàn của mình.
Tom has an older brother who works in a bank.	Tom có ​​một người anh trai làm việc trong một ngân hàng.
This is a DVD disc.	Đây là một đĩa DVD.
I shouldn't have borrowed too much money from Tom.	Tôi không nên vay quá nhiều tiền từ Tom.
She is an alcoholic.	Cô ấy là một người nghiện rượu.
Tom got up and walked out of the kitchen.	Tom đứng dậy và đi ra khỏi bếp.
I wish you gave me a little more notice.	Tôi ước bạn cho tôi biết thêm một chút thông báo.
Is it true that Tom moved to Australia?	Có đúng là Tom đã chuyển đến Úc không?
I know Tom and Mary are both rich.	Tôi biết Tom và Mary đều giàu có.
Tom and I both want you to be happy.	Tom và tôi đều muốn bạn hạnh phúc.
Can it be done faster?	Nó có thể được thực hiện nhanh hơn không?
I know that Tom used to be a limo driver.	Tôi biết rằng Tom từng là một tài xế xe limo.
This painting fascinated me.	Bức tranh này làm tôi mê mẩn.
Tom has been promoted.	Tom đã được thăng chức.
They don't have any roses.	Họ không có bất kỳ bông hồng nào.
Have we finished all the wine I brought with us?	Chúng ta đã uống hết rượu mà tôi mang theo chưa?
Tom began to wish he was dead.	Tom bắt đầu ước rằng mình đã chết.
Tom said that he thought it would be difficult for Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ khó làm điều đó.
My priorities are different from Tom's.	Các ưu tiên của tôi khác với Tom.
We really need Tom's help.	Chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của Tom.
I was informed that I could contact Tom at this number.	Tôi được thông báo rằng tôi có thể liên hệ với Tom ở con số này.
She sat looking out the window.	Cô ngồi nhìn ra cửa sổ.
I gave Tom everything he wanted.	Tôi đã cho Tom mọi thứ anh ấy muốn.
Tom's hat came off his head.	Mũ của Tom bị bung khỏi đầu.
We cannot count on Tom's help.	Chúng tôi không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của Tom.
Tom knows when I'm sad.	Tom biết khi nào tôi buồn.
I can understand Tom's feelings.	Tôi có thể hiểu cảm giác của Tom.
Don't know if Tom really wanted to say anything.	Không biết Tom có ​​thực sự muốn nói gì không.
Was Tom off last week?	Tuần trước Tom có ​​nghỉ không?
I know Tom wants to be the last to do it.	Tôi biết Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
I know Tom will be doing it in Australia next week.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tuần tới.
Thankfully, this doesn't happen often.	Rất may, điều này không xảy ra thường xuyên.
Tom was later arrested.	Tom sau đó đã bị bắt.
I think Mary said she doesn't have a boyfriend.	Tôi nghĩ rằng Mary nói rằng cô ấy không có bạn trai.
I'm so glad you're here.	Tôi rất vui vì bạn ở đây.
Tom may still be disgusted.	Tom có ​​thể vẫn còn ghê tởm.
Tom says he's not an expert.	Tom nói rằng anh ấy không phải là chuyên gia.
Tom didn't even kiss Mary goodbye.	Tom thậm chí còn không hôn tạm biệt Mary.
It wasn't until I got home that I remembered the clock.	Mãi đến khi về đến nhà, tôi mới nhớ đồng hồ.
I'm not usually wrong.	Tôi không thường sai.
Should I tell Tom we won't do it anymore?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm nữa không?
You are talking and not acting!	Bạn đang nói và không có hành động!
What is the best way to learn to swim?	Cách tốt nhất để học bơi là gì?
Tom knows he should learn.	Tom biết anh ấy nên học.
This is the best ramen I have ever tasted.	Đây là món ramen ngon nhất mà tôi từng nếm.
Tom is going to Boston tomorrow morning.	Tom sẽ đến Boston vào sáng mai.
I am here any time.	Tôi ở đây bất cứ lúc nào.
Tom was really skinny before getting married.	Tom thực sự gầy trước khi kết hôn.
Tom didn't ask me any questions that I couldn't answer.	Tom đã không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào mà tôi không thể trả lời.
Tom is a very nice person, isn't he?	Tom là một người rất tốt, phải không?
You have to meet Tom in front of his hotel in about an hour.	Bạn phải gặp Tom trước khách sạn của anh ấy trong khoảng một giờ nữa.
I don't understand French, but it's one of the languages ​​I want to learn.	Tôi không hiểu tiếng Pháp, nhưng đó là một trong những ngôn ngữ mà tôi muốn học.
Tom is helping me do that too.	Tom cũng đang giúp tôi làm điều đó.
Tom definitely manages to make everyone think he's happy.	Tom chắc chắn quản lý để làm cho mọi người nghĩ rằng anh ấy hạnh phúc.
Are you sure you're allowed in here?	Bạn có chắc mình được phép vào đây không?
I still haven't told Tom why I want to do this.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao tôi muốn làm như vậy.
I never said I wouldn't do it.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Do you think Tom will actually do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm điều đó?
Tom says he thinks it's not safe for Mary to walk home by herself at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không an toàn nếu Mary tự đi bộ về nhà vào buổi tối.
People may not even know that they have the disease.	Mọi người thậm chí có thể không biết rằng họ mắc bệnh.
I think Tom is a capable man.	Tôi nghĩ rằng Tom là người có năng lực.
Why should I go to Boston with Tom?	Tại sao tôi nên đến Boston với Tom?
I think you should send Tom to Boston.	Tôi nghĩ bạn nên gửi Tom đến Boston.
Aren't you going camping next summer?	Bạn không định đi cắm trại vào mùa hè tới sao?
I'm not one to just burp.	Tôi không phải là người chỉ ợ hơi.
No one came to see Tom off.	Không ai đến tiễn Tom.
Why does Tom call me that?	Tại sao Tom lại gọi tôi như vậy?
I'm afraid to kiss Tom.	Tôi sợ hôn Tom.
I don't think Tom really intended to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự định làm điều đó.
Tom did not open the box.	Tom đã không mở hộp.
Tom asked Mary why she lied.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại nói dối.
"What's new?" 	"Có gì mới?"
"Nothing much."	"Không có gì nhiều."
Most people don't like this.	Hầu hết mọi người không thích điều này.
Tom is on the football team, right?	Tom đang ở trong đội bóng đá, phải không?
Children are not allowed to do this.	Trẻ em không được phép làm điều này.
I wish that Tom would go.	Tôi ước rằng Tom sẽ ra đi.
I think you hate Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn ghét Tom.
Tom is a good coach, isn't he?	Tom là một huấn luyện viên giỏi, phải không?
Tom and Mary argue about what should be done.	Tom và Mary tranh luận về những gì nên làm.
I will go for a walk.	Tôi sẽ đi dạo.
Tom won't tell anyone, will he?	Tom sẽ không nói với ai, phải không?
Tom let his fans down.	Tom khiến người hâm mộ của mình thất vọng.
Tom has a son and so do I.	Tom có ​​một cậu con trai và tôi cũng vậy.
I will start doing that.	Tôi sẽ bắt đầu làm điều đó.
I'm so sorry I kissed Tom.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã hôn Tom.
Tom eats fruit.	Tom ăn trái cây.
We won today, so our losing streak is over.	Hôm nay chúng tôi đã thắng, vậy là chuỗi trận thua của chúng tôi đã kết thúc.
I don't mind staying.	Tôi không ngại ở lại.
Tom took off all his clothes.	Tom đã cởi hết quần áo của mình.
Tom asked Mary what her favorite food was.	Tom hỏi Mary món ăn yêu thích của cô ấy là gì.
I don't think it's Tom's handwriting.	Tôi không nghĩ đó là chữ viết tay của Tom.
I'm pretty tired of your complaints.	Tôi khá mệt mỏi với lời phàn nàn của bạn.
Tom will need to wait here.	Tom sẽ cần phải đợi ở đây.
I'm glad Tom was punished.	Tôi rất vui vì Tom đã bị trừng phạt.
Tom says he didn't know that Mary would eventually leave him.	Tom nói rằng anh không biết rằng cuối cùng Mary sẽ rời bỏ anh.
Tom is over thirty, isn't he?	Tom đã hơn ba mươi, phải không?
Tom is a huge competitor.	Tom là một đối thủ cạnh tranh rất lớn.
Tom broke one of his fingers.	Tom bị gãy một ngón tay của mình.
Tom decided to buy a leather jacket.	Tom quyết định mua chiếc áo khoác da.
You know me well enough to know I wouldn't do something like that.	Bạn biết tôi đủ rõ để biết tôi sẽ không làm điều gì đó như vậy.
Dinner is not ready yet.	Bữa tối vẫn chưa sẵn sàng.
His brother is married, but he has no children.	Anh trai của anh ấy đã có gia đình, nhưng anh ấy không có con.
Did you go see Tom last night?	Bạn có đi gặp Tom tối qua không?
The nacre trees in his house are rotting.	Những cây xà cừ trong nhà anh đang mục nát.
Tom is the only person who has ever escaped from that prison.	Tom là người duy nhất từng trốn thoát khỏi nhà tù đó.
Everyone here knows Tom is in Australia.	Mọi người ở đây đều biết Tom đang ở Úc.
The cause of your headache is because you have worked too hard.	Nguyên nhân khiến bạn đau đầu là do bạn đã làm việc quá sức.
Tom could tell Mary was in trouble.	Tom có ​​thể nói Mary đã gặp rắc rối.
Size doesn't matter.	Kích thước không quan trọng.
Tom and I both love Chinese food.	Tom và tôi đều thích đồ ăn Trung Quốc.
Tom let Mary do it.	Tom để Mary làm việc đó.
How many games do you have in your collection?	Bạn có bao nhiêu trò chơi trong bộ sưu tập của mình?
This is clearly not the best way to do it.	Đây rõ ràng không phải là cách tốt nhất để làm điều đó.
Tom pressured me.	Tom đã gây áp lực cho tôi.
This cover doesn't fit.	Bìa này không vừa.
Looks a bit strange, doesn't it?	Trông hơi lạ phải không?
Can you catch the bus?	Bạn có thể bắt xe buýt không?
Luckily, I cut the red wire instead of the green wire.	May mắn thay, tôi đã cắt dây màu đỏ thay vì dây màu xanh lá cây.
Tom said he knew he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom didn't tell Mary that he meant to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy định làm điều đó.
You sound like you're scared.	Bạn có vẻ như bạn đang sợ hãi.
Tom says Mary is likely crazy.	Tom nói Mary có khả năng bị điên.
You are not quite young for that?	Bạn không phải là khá trẻ cho điều đó?
Tom doesn't know why he got another chance.	Tom không biết tại sao anh ấy lại có cơ hội khác.
Tom doesn't care if Mary does her homework or not.	Tom không quan tâm Mary có làm bài tập về nhà hay không.
I think Tom has a football game tonight.	Tôi nghĩ Tom có ​​một trận bóng đá tối nay.
I only read the first three chapters.	Tôi chỉ đọc ba chương đầu tiên.
Tomorrow I will go shopping.	Ngày mai tôi sẽ đi mua sắm.
Tom was very complacent.	Tom đã rất tự mãn.
Tom has returned home.	Tom đã trở về nhà.
Tom says he thinks Mary is likely to cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có khả năng sẽ khóc.
I cannot imagine life without books.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có sách.
It will take me a long time to clean up this mess.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp đống lộn xộn này.
Tom said that he wanted to do something that he had never done before.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều gì đó mà anh ấy chưa bao giờ làm trước đây.
Don't waste your money.	Đừng lãng phí tiền của bạn.
Tell Tom I'll call him back.	Nói với Tom tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.
Can't you drive faster?	Bạn không thể lái xe nhanh hơn?
Tom and Mary have lived in Australia for three years.	Tom và Mary đã sống ở Úc được ba năm.
Tom looked like he was about to faint.	Tom trông như sắp ngất đi.
I don't think Tom will like Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích Mary.
I found it right where Tom said.	Tôi đã tìm thấy nó đúng nơi Tom nói.
Tom had a heart attack and nearly died while waiting for an ambulance.	Tom bị đau tim và suýt chết khi chờ xe cấp cứu.
Tom suggested we take a break.	Tom đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi.
You will hardly feel this.	Bạn sẽ khó cảm thấy điều này.
I am married to a native French speaker.	Tôi kết hôn với một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom says he hopes that will happen soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra.
If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.	Nếu bạn không đủ tiền thuê luật sư, một luật sư sẽ được cung cấp cho bạn.
I hate tattoos.	Tôi ghét hình xăm.
I refuse to do that to Tom.	Tôi từ chối làm điều đó với Tom.
I never thought about that before.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây.
Tom brutally beat Mary to death.	Tom đánh Mary dã man đến chết.
Tom raised his son without any help.	Tom đã nuôi dạy con trai của mình mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom was the only boy that Mary kissed.	Tom là cậu bé duy nhất mà Mary đã hôn.
Please don't move.	Làm ơn đừng cử động.
Many of our employees walk or bike to work.	Nhiều nhân viên của chúng tôi đi bộ hoặc đi xe đạp để làm việc.
I didn't think straight.	Tôi đã không nghĩ thẳng.
Tom is the only one in our family who likes dogs.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi thích chó.
I was not seriously injured.	Tôi không bị thương nặng.
I can't see anything either.	Tôi cũng không thể nhìn thấy gì cả.
How thoughtful you were to chill some wine for us.	Bạn thật chu đáo biết bao khi đã ướp lạnh một ít rượu cho chúng tôi.
We should not use weapons to settle international disputes.	Chúng ta không nên sử dụng vũ khí để giải quyết các tranh chấp quốc tế.
Tom did not drink.	Tom đã không uống rượu.
Tom gave the teacher an apple.	Tom đã đưa cho cô giáo một quả táo.
I know Tom would be furious if you did.	Tôi biết Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm vậy.
Chuch won't allow that.	Chuch sẽ không cho phép điều đó.
I really don't like children.	Tôi thực sự không thích trẻ con.
You should let Tom know that you may be late.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể sẽ đến muộn.
Tom is ready to help you do that.	Tom sẵn sàng giúp bạn làm điều đó.
Tom says he doesn't have much experience.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều kinh nghiệm.
He probably won't become famous.	Anh ấy có thể sẽ không trở nên nổi tiếng.
We're running out of time, Tom.	Chúng ta đang thiếu thời gian, Tom.
Tom is on our side, isn't he?	Tom đứng về phía chúng ta, phải không?
I've been doing this longer than you.	Tôi đã làm điều này lâu hơn bạn.
I don't think I can move to Australia.	Tôi không nghĩ mình có thể chuyển đến Úc.
I met Tom at Mary's house.	Tôi gặp Tom ở nhà Mary.
People always make fun of me for that.	Mọi người luôn chế giễu tôi vì điều đó.
I had my own.	Tôi đã có của riêng tôi.
Tom is erratic, isn't he?	Tom đang thất thường, phải không?
I haven't even told you the best part yet.	Tôi thậm chí còn chưa nói với bạn phần hay nhất.
I have a close relationship with Tom.	Tôi có một mối quan hệ thân thiết với Tom.
You guys can't help.	Các bạn không giúp được gì đâu.
Tom has to meet me here at 2:30.	Tom phải gặp tôi ở đây lúc 2:30.
Rumors are not true.	Tin đồn không đúng sự thật.
Everyone seems to hate Tom.	Mọi người có vẻ ghét Tom.
Tom says Mary is not ready.	Tom nói Mary chưa sẵn sàng.
Now Tom feels much better.	Bây giờ Tom cảm thấy tốt hơn nhiều.
I'm afraid it's a rejection letter.	Tôi e rằng đó là một lá thư từ chối.
Tom says that Mary might still be scared to do it.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn sợ hãi khi làm điều đó.
The policeman released Tom with a warning.	Viên cảnh sát thả Tom đi cùng với một lời cảnh báo.
I don't think Tom has enough experience.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ kinh nghiệm.
Tom just died 3 years ago.	Tom mới chết cách đây 3 năm.
You never know what you might learn if you listen.	Bạn không bao giờ biết mình có thể học được gì nếu bạn lắng nghe.
That's why Tom and I are still alive.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom vẫn còn sống.
Tom was the one who suggested leaving early.	Tom là người đề nghị về sớm.
Tom didn't talk to you yesterday?	Hôm qua Tom không nói chuyện với bạn à?
I agreed not to do that.	Tôi đã đồng ý không làm điều đó.
He was a writer who never lived up to the promise in his first novel.	Ông là một nhà văn chưa bao giờ thực hiện đúng lời hứa trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình.
Looks like Tom will be in Australia next week.	Có vẻ như Tom sẽ ở Úc vào tuần tới.
Tom's dog loves squeaky toys.	Con chó của Tom thích đồ chơi có tiếng kêu.
I couldn't be more wrong.	Tôi không thể sai nhiều hơn.
Don't forget to tell Mary that she doesn't have to do it alone.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó một mình.
Tom and Mary plan to spend time together tomorrow.	Tom và Mary dự định dành thời gian cho nhau vào ngày mai.
What did Tom do in Australia last month?	Tom đã làm gì ở Úc vào tháng trước?
Tom has a motorbike.	Tom có ​​một chiếc xe máy.
Tom said that Mary might return on Monday.	Tom nói rằng Mary có thể trở lại vào thứ Hai.
Tom told me he would call me back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi lại cho tôi.
You must have been blown away.	Bạn hẳn đã bị thổi bay.
That's how I feel right now.	Đó là cảm giác của tôi lúc này.
Tom is stronger than you.	Tom mạnh mẽ hơn bạn.
There are rumors that the actress will divorce.	Có tin đồn cho rằng nữ diễn viên sẽ ly hôn.
I don't understand how Tom can do this.	Tôi không hiểu làm sao Tom có ​​thể làm được điều này.
Tom says he has a lot of homework to do tonight.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bài tập về nhà phải làm tối nay.
I'm here to protect Tom.	Tôi ở đây để bảo vệ Tom.
I think Tom is pretty good at it.	Tôi nghĩ Tom khá giỏi khi làm điều đó.
Tom annoyed me with so many questions.	Tom làm tôi khó chịu với rất nhiều câu hỏi.
Why don't we talk business?	Tại sao chúng ta không nói chuyện kinh doanh?
Why can't we just go ahead and do it?	Tại sao chúng ta không thể tiếp tục và làm điều đó?
I think I'm seriously addicted.	Tôi nghĩ rằng tôi đang nghiện nặng.
Don't you want me to fix the problem?	Bạn không muốn tôi khắc phục sự cố sao?
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
This is my first time inviting Mary.	Đây là lần đầu tiên tôi mời Mary.
Tomorrow Tom can't swim.	Ngày mai Tom không thể bơi.
You are an artist.	Bạn là một nghệ sĩ.
Tom claims that he didn't know Mary was planning to do it.	Tom tuyên bố rằng anh ta không biết Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
It's not our anniversary.	Đó không phải là ngày kỷ niệm của chúng tôi.
Tom said I should visit Boston.	Tom nói tôi nên đến thăm Boston.
Tom only lived in Boston for a short time.	Tom chỉ sống ở Boston trong một thời gian ngắn.
Tom climbed into the truck and drove away.	Tom leo lên xe tải và lái đi.
What did Tom just say to you?	Tom vừa nói gì với bạn?
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ Tom sẽ ổn.
Yesterday morning I ate a waffle.	Sáng hôm qua tôi đã ăn một chiếc bánh quế.
Tom doesn't like it and neither do we.	Tom không thích nó và chúng tôi cũng không.
Aren't you afraid of that?	Bạn không sợ điều đó sao?
Tom doesn't seem as smart as Mary.	Tom dường như không thông minh như Mary.
I know that you and Tom had some problems.	Tôi biết rằng bạn và Tom đã có một số vấn đề.
I don't remember giving Tom a key.	Tôi không nhớ đã đưa cho Tom một chiếc chìa khóa.
It's not just luck.	Nó không chỉ là may mắn.
Tom is confused about what just happened.	Tom bối rối về những gì vừa xảy ra.
I'm not used to making these kinds of decisions.	Tôi không quen đưa ra những quyết định kiểu này.
Tom is wearing new sneakers he bought last week.	Tom đang đi đôi giày thể thao mới mua tuần trước.
The Taj Mahal is one of the seven wonders of the world.	Taj Mahal là một trong bảy kỳ quan của thế giới.
Tom is learning French, but he still can't speak it very well.	Tom đang học tiếng Pháp, nhưng anh ấy vẫn không thể nói nó tốt lắm.
I don't think Tom will do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy nữa.
I didn't have many friends when I was young.	Tôi không có nhiều bạn khi tôi còn nhỏ.
I learned that Tom has moved to Boston.	Tôi được biết Tom đã chuyển đến Boston.
Just because Tom says he doesn't have a key doesn't mean it's true.	Chỉ vì Tom nói anh ấy không có chìa khóa không có nghĩa là nó đúng.
Why is Tom mad at me?	Tại sao Tom lại giận tôi?
Do not be angry with me.	Đừng giận tôi.
Why don't you come help me?	Sao anh không qua đây giúp em?
He was seeing one of his secretaries behind his wife's back.	Anh ta đang nhìn thấy một trong những thư ký của mình sau lưng vợ mình.
I don't believe a word of it.	Tôi không tin một lời của nó.
You don't know that I have to do it?	Bạn không biết rằng tôi phải làm điều đó?
Tom finished his glass.	Tom uống cạn ly.
Tom left Mary alone.	Tom đã bỏ Mary một mình.
I do not want to talk to you.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn.
Tom hasn't told me where he intends to do it.	Tom chưa cho tôi biết anh ấy định làm điều đó ở đâu.
Tom and Mary looked as if they wanted to be alone together.	Tom và Mary trông như thể họ muốn ở một mình với nhau.
Tom is basking in the sun.	Tom đang phơi nắng.
I don't think I'll be late.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến muộn.
Tom doesn't seem to notice that everyone is leaving.	Tom dường như không nhận thấy rằng mọi người đang rời đi.
Only artists and children see life as it is.	Chỉ có nghệ sĩ và trẻ em nhìn cuộc sống như nó vốn có.
I think Tom is visiting Boston now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đến thăm Boston bây giờ.
Tom said that he saw a ghost.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
He can't write any kanji.	Anh ấy không thể viết bất kỳ chữ kanji nào.
I think you have too many shoes.	Tôi nghĩ bạn có quá nhiều đôi giày.
Please help me fold the blanket.	Làm ơn giúp tôi gấp chăn.
I bought this bike from you, didn't I?	Tôi đã mua chiếc xe đạp này từ bạn, phải không?
We should try to buy it sooner. 	Chúng ta nên thử mua nó sớm hơn.
All of them are sold out right now.	Tất cả chúng đều đã được bán hết ngay bây giờ.
I would love to go to Australia with you.	Tôi rất thích đi Úc với bạn.
Tom made it clear why we had to finish the work by 2:30.	Tom đã nói rõ lý do tại sao chúng tôi phải hoàn thành công việc trước 2:30.
Did you know I will be arrested?	Bạn có biết tôi sẽ bị bắt không?
This added to my troubles.	Điều này làm tăng thêm những rắc rối của tôi.
I can't decide what to make for dinner.	Tôi không thể quyết định sẽ làm gì cho bữa tối.
I really hope you read the contract carefully.	Tôi thực sự mong bạn đọc kỹ hợp đồng.
It's shameful.	Nó thật đáng hổ thẹn.
You are the most important thing in my life.	Em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
How safe are e-cigarettes?	Thuốc lá điện tử an toàn như thế nào?
I don't sleep much.	Tôi không ngủ nhiều.
I want to go to Australia to visit Tom.	Tôi muốn đến Úc để thăm Tom.
Tom gloated.	Tom hả hê.
Does Tom laugh?	Tom có ​​cười không?
Don't be ungrateful.	Đừng vô duyên.
Tom says he is very happy here.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc ở đây.
She tried to comfort him, but he continued to cry.	Cô cố gắng an ủi anh, nhưng anh vẫn tiếp tục khóc.
Tom wants to buy Mary an expensive gift.	Tom muốn mua cho Mary một món quà đắt tiền.
We will make sure that no one takes advantage of the American people for their own short-term gain.	Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không ai lợi dụng người dân Mỹ vì lợi ích ngắn hạn của riêng họ.
This is my umbrella, not Tom's.	Đây là ô của tôi, không phải của Tom.
China is the largest country located in the whole of Asia.	Trung Quốc là quốc gia lớn nhất nằm trên toàn châu Á.
Tom called me this afternoon.	Tom đã gọi cho tôi chiều nay.
Tom came here before dawn.	Tom đến đây trước bình minh.
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
Tom denied he cried.	Tom phủ nhận anh ấy đã khóc.
You should arrive a few minutes early.	Bạn nên đến sớm vài phút.
You can't eat now.	Bạn không thể ăn bây giờ.
Tom is married, has three children and lives in Boston.	Tom đã kết hôn, có ba con và sống ở Boston.
I'm hungry. 	Tôi đói.
How about you?	Còn bạn thì sao?
Tom used to come here a lot.	Tom đã từng đến đây rất nhiều.
Tom is selling the house, right?	Tom đang bán nhà, phải không?
I have seen a lot of strange things in my life.	Tôi đã thấy rất nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống của mình.
Tom's date with Mary.	Cuộc hẹn của Tom với Mary.
What did Tom say he wanted to do?	Tom đã nói anh ấy muốn làm gì?
Tom took his laptop out of his backpack.	Tom lấy máy tính xách tay ra khỏi ba lô.
Tom told me he thought Mary was outside.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở bên ngoài.
That's what Tom wanted to do.	Đó là điều mà Tom muốn làm.
If Tom doesn't mind, I'd like to join him for lunch.	Nếu Tom không phiền, tôi muốn cùng anh ấy ăn trưa.
I have the same height as you.	Tôi có cùng chiều cao với bạn.
I don't care where Tom is going.	Tôi không cần biết Tom sẽ đi đâu.
Tom didn't cooperate, but Mary did.	Tom không hợp tác, nhưng Mary thì có.
Tom gave us nothing.	Tom không cho chúng tôi gì cả.
Not satisfied with the results?	Bạn không hài lòng với kết quả?
I'm sure Tom will be disappointed.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thất vọng.
Tom doesn't want to be a lumberjack.	Tom không muốn trở thành thợ rừng.
I was confused about that.	Tôi đã nhầm lẫn về điều đó.
I don't want to tell Tom everything.	Tôi không muốn nói với Tom mọi thứ.
There's certainly a lot of traffic on the road today.	Chắc chắn có rất nhiều phương tiện giao thông trên đường hôm nay.
I don't have the energy to complete this work alone.	Tôi không có năng lượng để hoàn thành công việc này một mình.
Tom looks stressed, doesn't he?	Tom trông có vẻ căng thẳng, phải không?
Someone needs to tell Tom not to do that.	Ai đó cần phải nói với Tom đừng làm vậy.
Tom is at a dinner party.	Tom đang ở một bữa tiệc tối.
You should let Tom win.	Bạn nên để Tom thắng.
You are a lying pig.	Bạn là một con lợn nói dối.
He ordered me to leave the room immediately.	Anh ta ra lệnh cho tôi rời khỏi phòng ngay lập tức.
My college tuition is too expensive.	Học phí đại học của tôi quá đắt.
Tom didn't cope at school, and was diagnosed as slow in second grade.	Tom đã không đối phó ở trường, và được chẩn đoán là học chậm ở lớp hai.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
I am an athlete.	Tôi là một vận động viên.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
I have decided to end our friendship.	Tôi đã quyết định kết thúc tình bạn của chúng tôi.
The rain prevented us from playing tennis outside.	Mưa khiến chúng tôi không thể chơi tennis bên ngoài được nữa.
I'm not sure you should go out alone at night.	Tôi không chắc rằng bạn nên đi chơi một mình vào buổi tối.
I know Tom can get it done by 2:30.	Tôi biết Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom says that Mary has been adopted.	Tom nói rằng Mary đã được nhận làm con nuôi.
I can't go to the movies with you because I don't have money.	Tôi không thể đi xem phim với bạn vì tôi không có tiền.
I was the one who told Tom to do it.	Tôi là người đã bảo Tom làm điều đó.
I can never be with you.	Tôi không bao giờ có thể ở bên bạn.
The toilet is not flushing properly.	Bồn cầu không xả đúng cách.
That's not for you to say.	Điều đó không phải để bạn nói.
It would be too early to set a date for the wedding now.	Sẽ là quá sớm nếu ấn định ngày tổ chức đám cưới ngay bây giờ.
Tom doesn't have to do this for me.	Tom không cần phải làm việc này cho tôi.
I want a motorcycle like the one you have.	Tôi muốn có được một chiếc mô tô giống như chiếc mà bạn có.
I regret not telling Tom that I love him.	Tôi hối hận vì đã không nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom got into the elevator and pressed the button to choose his floor.	Tom vào thang máy và bấm nút chọn tầng của mình.
I think I'll buy the cheapest one.	Tôi nghĩ tôi sẽ mua cái rẻ nhất.
They arrived at the station just a few minutes apart.	Họ đến nhà ga chỉ cách nhau vài phút.
I don't need them.	Tôi không cần chúng.
Tom didn't come to the party last night.	Tom đã không đến bữa tiệc tối qua.
We need to finish this before Tom gets here.	Chúng ta cần hoàn thành việc này trước khi Tom đến đây.
Mary asked me to pose as her boyfriend.	Mary yêu cầu tôi đóng giả làm bạn trai của cô ấy.
Tom and Mary live in a van.	Tom và Mary sống trong một chiếc xe tải.
I don't think children should drink beer.	Tôi không nghĩ trẻ em nên uống bia.
I am not suitable here.	Tôi không thích hợp ở đây.
I didn't expect to pay that much.	Tôi không mong đợi được trả nhiều như vậy.
Tom went to the planetarium.	Tom đã đến cung thiên văn.
In the end, Tom did what he said he would do.	Cuối cùng, Tom đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I think Tom is not friendly.	Tôi nghĩ rằng Tom không thân thiện.
Were you surprised to see Tom?	Bạn có ngạc nhiên khi thấy Tom không?
I finally have enough money to buy the car I've always wanted.	Cuối cùng tôi cũng có đủ tiền để mua loại xe mà tôi hằng ao ước.
I should never go with this.	Tôi không bao giờ nên đi cùng với điều này.
I need to lose a few kilos.	Tôi cần giảm một vài kg.
Tom swore he wouldn't cry.	Tom thề rằng anh ấy sẽ không khóc.
I will go if Tom goes too.	Tôi sẽ đi nếu Tom cũng đi.
I haven't sold it yet.	Tôi chưa bán cái đó.
Tom says he loves this time of year.	Tom nói rằng anh ấy thích thời điểm này trong năm.
Tom used to live in a different part of town.	Tom từng sống ở một khu vực khác của thị trấn.
Tom doesn't have a problem he can't solve on his own.	Tom không có vấn đề gì mà anh ấy không thể tự giải quyết.
I want to know if you've been to Boston.	Tôi muốn biết bạn đã từng đến Boston chưa.
I pointed this out to Tom.	Tôi đã chỉ ra điều này cho Tom.
Tom said neither his father nor his mother had ever been to Australia.	Tom cho biết cả cha và mẹ của anh đều chưa từng đến Úc.
I know that Tom is still scared to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn sợ hãi khi làm điều đó.
Tom is on leave in October.	Tom được nghỉ phép vào tháng 10.
I can't think of the name of this place.	Tôi không thể nghĩ ra tên của nơi này.
Tom wasn't the last to discover it.	Tom không phải là người cuối cùng phát hiện ra nó.
She didn't want to go, but her father made her go.	Cô không muốn đi, nhưng cha cô bắt cô phải đi.
If you don't help Tom, he won't be able to.	Nếu bạn không giúp Tom, anh ấy sẽ không thể làm được.
You should not stay here.	Bạn không nên ở lại đây.
I don't have a TV.	Tôi không có TV.
It could be Mary's ex-husband.	Đó có thể là chồng cũ của Mary.
I want to dive into the river.	Tôi muốn lặn xuống sông.
Any. 	Nào.
I will show you the way.	Tôi sẽ chỉ đường cho bạn.
I think Tom would be happy to do that for you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
It's just a little bruise.	Nó chỉ là một chút bầm tím.
I just finished reading that book.	Tôi vừa mới đọc xong cuốn sách đó.
Tom says he thinks Mary is embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang xấu hổ.
Tom told me Mary was at the hospital.	Tom nói với tôi Mary đang ở bệnh viện.
I can't be bothered to go.	Tôi không thể bận tâm để đi.
What kind of question would you like to ask?	Bạn muốn hỏi loại câu hỏi nào?
It looks delicious. 	Trông ngon đấy.
I want to try it.	Tôi muốn thử nó.
I cannot explain the situation better than that.	Tôi không thể giải thích tình hình tốt hơn thế.
Does it cost more to eat healthy?	Có tốn nhiều tiền hơn để ăn uống lành mạnh không?
No wisdom.	Không có trí tuệ.
You will be able to speak English better if you practice hard.	Bạn sẽ có thể nói tiếng Anh tốt hơn nếu bạn luyện tập chăm chỉ.
Tom's camera has been stolen.	Tom đã bị đánh cắp máy ảnh.
Tom should have been confused.	Tom lẽ ra phải bối rối.
All divers were wearing their wet suits.	Tất cả các thợ lặn đã mặc bộ quần áo ướt của họ.
Where did Tom buy all these?	Tom đã mua tất cả những thứ này ở đâu?
If it were up to me, you would all be exiled.	Nếu đó là tùy thuộc vào tôi, tất cả các bạn sẽ bị lưu đày.
Why is Tom trying to hurt me?	Tại sao Tom lại cố gắng làm tổn thương tôi?
Tom was overwhelmed by the amount of work he had to do.	Tom bị choáng ngợp bởi khối lượng công việc phải làm.
I think Tom should sell his house.	Tôi nghĩ rằng Tom nên bán nhà của mình.
You have not heard me in the end.	Bạn chưa nghe thấy tôi cuối cùng.
It will happen to you too.	Nó cũng sẽ xảy ra với bạn.
Tom needs to study a little harder.	Tom cần phải học tập chăm chỉ hơn một chút.
Tom says he doesn't like being here in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không thích ở đây ở Boston.
We shouldn't anger Tom.	Chúng ta không nên chọc giận Tom.
Tom was going too fast for Mary to catch up with him.	Tom đã đi quá nhanh để Mary đuổi kịp anh ta.
Tom doesn't like his nickname.	Tom không thích biệt danh của mình.
Tom told me he would call me back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi lại cho tôi.
Tom has a few weird neighbors.	Tom có ​​một vài người hàng xóm kỳ lạ.
Tom hates bats.	Tom ghét dơi.
Tom will have to do it, like it or not.	Tom sẽ phải làm điều đó, dù thích hay không.
Tom was kicked out of school for fighting with another student.	Tom bị đuổi khỏi trường vì đánh nhau với một học sinh khác.
The archipelago became a republic in 1968, three years after independence.	Quần đảo trở thành một nước cộng hòa vào năm 1968, ba năm sau khi độc lập.
Tom said that he had never seen Mary dance.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary khiêu vũ.
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
Don't gamble with other people's money.	Đừng đánh bạc bằng tiền của người khác.
Tom accepted the offer without hesitation.	Tom chấp nhận lời đề nghị mà không do dự.
I hope Tom doesn't say he has to.	Tôi hy vọng Tom không nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Sometimes it takes more than one person to do this.	Đôi khi cần nhiều hơn một người để làm việc này.
Tom reveals the secret.	Tom tiết lộ bí mật.
Do you consider Tom a friend?	Bạn có coi Tom là bạn không?
You definitely know how to have a good time.	Bạn chắc chắn biết làm thế nào để có một thời gian tốt.
Tom often borrows Mary's books.	Tom thường mượn sách của Mary.
Tom thinks Mary will do it on October 20.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày 20/10.
One day you will thank me.	Một ngày nào đó bạn sẽ cảm ơn tôi.
Tom is still wearing his hat.	Tom vẫn đang đội mũ của mình.
What did Tom and Mary come here for?	Tom và Mary đến đây để làm gì?
We shouldn't be leaving early.	Chúng ta không nên về sớm.
Tom put the list on the bulletin board.	Tom đưa danh sách lên bảng thông báo.
I can't believe we're going to do that.	Tôi không thể tin rằng chúng ta sẽ làm được điều đó.
Tom suggested we visit Australia.	Tom đề nghị chúng tôi đến thăm Úc.
Tom doesn't seem to want to do it again.	Tom dường như không muốn làm điều đó một lần nữa.
My client should never be arrested.	Khách hàng của tôi không bao giờ nên bị bắt.
You can't tell Tom what really happened.	Bạn không thể nói cho Tom biết điều gì đã thực sự xảy ra.
Tom said Mary knew John might not have to do it this year.	Tom nói Mary biết John có thể không phải làm điều đó trong năm nay.
Tom still can't read.	Tom vẫn không thể đọc.
I am not tired.	Tôi không mệt.
Tom can't figure out how to open the box.	Tom không thể tìm ra cách mở hộp.
I haven't seen any pictures of him yet.	Tôi chưa nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào của anh ấy.
Tom asks Mary for a ride.	Tom mời Mary đi nhờ.
I did a lot of terrible things.	Tôi đã làm rất nhiều điều khủng khiếp.
Tom tells Mary that she shouldn't do it in the house.	Tom nói với Mary rằng cô không nên làm điều đó trong nhà.
Now I feel much better.	Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Tom didn't kill his wife.	Tom không giết vợ.
Tom was just one of the people I talked to.	Tom chỉ là một trong những người mà tôi đã nói chuyện.
Tom was injured, but not too seriously.	Tom bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng.
We are obligated to do that.	Chúng tôi có nghĩa vụ phải làm điều đó.
Tom is not afraid of you.	Tom không sợ bạn.
Tom didn't go to school today because he had to attend a funeral.	Hôm nay Tom không đến trường vì phải đi dự đám tang.
Tom seems very happy to see Mary.	Tom có ​​vẻ rất vui khi gặp Mary.
We can't see each other again.	Chúng ta không thể gặp lại nhau.
Maybe Tom won't be there.	Có thể là Tom sẽ không ở đó.
The doctor told me to stay home for a week.	Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ở nhà một tuần.
I didn't know Tom was hungry.	Tôi không biết Tom đói.
Is this the book you are looking for?	Đây có phải là cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm?
Tom defended that decision.	Tom đã bảo vệ quyết định đó.
Tom is absurd.	Tom thật phi lý.
I will never forget how helpful you were.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn đã hữu ích như thế nào.
Tom and Mary didn't know what to do.	Tom và Mary không biết phải làm gì.
Tom and I have work to do.	Tom và tôi có việc phải làm.
Now I am going to university.	Bây giờ tôi đang đi học đại học.
Tom is extremely artistic.	Tom cực kỳ nghệ thuật.
Tom will show Mary how to do it.	Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I still have things stored in Tom's garage.	Tôi vẫn có những thứ được cất giữ trong nhà để xe của Tom.
Did Tom ever ask about Mary?	Tom có ​​bao giờ hỏi về Mary không?
Tom told me he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom said that he likes to hang out with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích đi chơi với Mary.
Thanks for doing that for Tom.	Cảm ơn vì đã làm điều đó cho Tom.
I think eighth grade is the most fun.	Tôi nghĩ lớp tám là vui nhất.
Tom had a day off.	Tom đã có một ngày nghỉ.
Intelligence is found in the ability to recognize the similarities between different things and the differences between similar things.	Trí thông minh được tìm thấy ở khả năng nhận ra điểm tương đồng giữa những thứ khác nhau và sự khác biệt giữa những thứ tương tự.
Tom's dog eats almost anything you give him.	Con chó của Tom ăn hầu hết mọi thứ bạn cho nó.
Tom says he only showers once a month.	Tom nói rằng anh ấy chỉ tắm mỗi tháng một lần.
Do you often have nosebleeds?	Bạn có thường xuyên bị chảy máu cam không?
Mary is my eldest daughter.	Mary là con gái lớn của tôi.
Tom really should be in Boston right now.	Tom thực sự nên ở Boston vào lúc này.
I don't think Tom lied to us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
I can't believe you were ever friends with Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từng là bạn với Tom.
Tom says he needs to find someone to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm ai đó để giúp anh ấy làm điều đó.
I don't think there is any correlation.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ mối tương quan nào.
I will get married in October.	Tôi sẽ kết hôn vào tháng 10.
I don't like talking about my job.	Tôi không thích nói về công việc của mình.
Tom drinks tea several times a day.	Tom uống trà nhiều lần trong ngày.
I'm looking for a European woman with blonde hair and blue eyes.	Tôi muốn tìm một phụ nữ châu Âu tóc vàng, mắt xanh.
We still have a long way to go to achieve our goal.	Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được mục tiêu của mình.
There is a drinking fountain next to the tennis court.	Có một đài phun nước uống cạnh sân tennis.
Tom stopped the video.	Tom đã dừng video.
Tom says we can do it.	Tom nói rằng chúng ta có thể làm được.
I don't think he's telling the truth.	Tôi không nghĩ anh ấy nói thật.
I'm just waiting for a friend.	Tôi chỉ đang đợi một người bạn.
Tom knows the job will be difficult.	Tom biết công việc sẽ khó khăn.
Tom works very hard.	Tom làm việc rất chăm chỉ.
Tom wants to try kung fu.	Tom muốn thử kung fu.
You shouldn't do it today.	Bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sorry, but this phone doesn't work.	Tôi xin lỗi, nhưng điện thoại này không hoạt động.
Tom wants the rest of the money we owe him.	Tom muốn số tiền còn lại mà chúng tôi nợ anh ấy.
Tom is the only one who can solve the puzzle.	Tom là người duy nhất có thể giải được câu đố.
We need to do that before Tom gets here.	Chúng ta cần làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Three of them were hospitalized.	Ba người trong số họ đã phải nhập viện.
I'm a bit sleepy.	Tôi hơi buồn ngủ.
I didn't know that the two of you knew each other.	Tôi không biết rằng hai người đã biết nhau.
I think Tom is in big trouble.	Tôi nghĩ Tom đang gặp rắc rối lớn.
Tom thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nghĩ Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
The students could not answer.	Các học sinh không trả lời được.
Tom called the police.	Tom đã gọi cảnh sát.
Tom doesn't want to go see the play.	Tom không muốn đi xem vở kịch.
Tom made Mary jump.	Tom đã khiến Mary giật bắn người.
I have no friends in Boston.	Tôi không có bạn bè ở Boston.
Does Tom still do that much?	Tom có ​​còn làm như vậy nhiều không?
The Japanese have a lot in common with the Chinese.	Người Nhật có rất nhiều điểm chung với người Trung Quốc.
I didn't know that you would allow Tom to do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ cho phép Tom làm điều đó.
All you have to do is take advantage of this rare opportunity.	Tất cả những gì bạn phải làm là tận dụng cơ hội hiếm có này.
Tom was in the cabin.	Tom đã ở trong cabin.
Aren't you going to Australia with Tom?	Bạn không định đi Úc với Tom sao?
The problem is that I don't think it's a good idea.	Vấn đề là tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I'm going to be an uncle.	Tôi sắp làm chú.
Tom went shopping at the mall.	Tom đã đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
I didn't know Tom wasn't happy here.	Tôi không biết Tom không vui ở đây.
They are very enthusiastic.	Họ rất nhiệt tình.
I don't speak French as well as you think I can.	Tôi không nói tiếng Pháp tốt như bạn nghĩ rằng tôi có thể.
How would you like it if people called you stupid?	Bạn sẽ thích nó như thế nào nếu mọi người gọi bạn là ngu ngốc?
Let me show you a picture of Tom playing golf.	Để tôi cho bạn xem một bức ảnh Tom đang chơi gôn.
The more I sleep, the more I don't feel like working.	Tôi càng ngủ nhiều, tôi càng cảm thấy không muốn làm việc.
Tom hasn't told us what he needs to do.	Tom chưa cho chúng tôi biết anh ấy cần phải làm gì.
Where do you want me to put your suitcase?	Bạn muốn tôi để vali của bạn ở đâu?
Tom sure looks very angry.	Tom chắc chắn trông rất tức giận.
I wouldn't be allowed to do that even if I wanted to.	Tôi sẽ không được phép làm điều đó ngay cả khi tôi muốn.
Tom's answer surprised Mary.	Câu trả lời của Tom khiến Mary ngạc nhiên.
I think it would be better if Tom didn't tell Mary about this.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Tom không nói với Mary về điều này.
I hope you will return one day.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại một ngày nào đó.
Tom was the one who told me Mary needed to do it.	Tom là người nói với tôi Mary cần phải làm điều đó.
I have seen you riding a unicycle.	Tôi đã thấy bạn đi xe đạp một bánh.
Tom is not at his desk.	Tom không có ở bàn làm việc.
Tom ordered a hot dog for breakfast.	Tom gọi một chiếc bánh mì kẹp xúc xích cho bữa sáng.
Tom will be assigned to assist you.	Tom sẽ được chỉ định để hỗ trợ bạn.
Tom is walking with a cane.	Tom chống gậy đi bộ.
Social customs vary from country to country.	Các phong tục xã hội khác nhau giữa các quốc gia.
Tom said he was busy.	Tom nói rằng anh ấy bận.
Tom gave me this ring.	Tom đã tặng tôi chiếc nhẫn này.
We can still be friends.	Chúng tôi vẫn có thể là bạn.
Tom seemed to understand why Mary did what she did.	Tom dường như hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
We went directly to the path of the storm.	Chúng tôi đã trực tiếp đến đường đi của cơn bão.
Tom is on his way to Mary's apartment to give her something.	Tom đang trên đường đến căn hộ của Mary để đưa thứ gì đó cho cô ấy.
I want Tom to stay where he was until I come back.	Tôi muốn Tom ở lại chỗ cũ cho đến khi tôi quay lại.
Tom knows he can trust Mary.	Tom biết anh ấy có thể tin tưởng Mary.
Tom certainly knows that Mary is in the hospital.	Tom chắc chắn biết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
Tom will be here for three days.	Tom sẽ ở đây trong ba ngày.
I won't do it tomorrow.	Tôi sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
We asked Tom to take the test.	Chúng tôi đã yêu cầu Tom làm bài kiểm tra.
I'm not ready to go home.	Tôi chưa sẵn sàng về nhà.
Big, right?	Lớn, phải không?
Tom knows that Mary did it.	Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom seems like a great guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai tuyệt vời.
You need to write more neatly.	Bạn cần viết gọn gàng hơn.
It's humid and cold today, isn't it?	Hôm nay trời ẩm và lạnh, phải không?
We didn't do well.	Chúng tôi đã không làm tốt.
Tom doesn't have to worry about that.	Tom không phải lo lắng về điều đó.
I can't believe it's over.	Tôi không thể tin rằng nó đã kết thúc.
Tom is extroverted, but Mary is not.	Tom là người hướng ngoại, nhưng Mary thì không.
If you want something done right, you have to do it yourself.	Nếu bạn muốn điều gì đó được thực hiện đúng, bạn phải tự mình làm điều đó.
Here are the results of our research.	Đây là kết quả nghiên cứu của chúng tôi.
You should pay attention to your language when talking to her.	Bạn nên để ý ngôn ngữ của mình khi nói chuyện với cô ấy.
This is also the room we met last time.	Đây cũng là căn phòng mà chúng tôi đã gặp lần trước.
I got out of the garage and walked over to the truck.	Tôi ra khỏi nhà để xe và đi bộ đến chiếc xe tải.
It's been a pleasure sitting here and talking with you.	Thật vui khi được ngồi đây và nói chuyện với bạn.
Tom is one of the students I'm teaching French to this year.	Tom là một trong những học sinh mà tôi đang dạy tiếng Pháp cho năm nay.
Tom knows I have to do it today.	Tom biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom pressed one of the buttons.	Tom nhấn một trong những nút.
At that time Tom did not know the truth.	Lúc đó Tom không biết sự thật.
Tom is learning to drive.	Tom đang học lái xe.
I met Tom last night.	Tôi đã gặp Tom đêm qua.
Tell Tom you don't need it.	Nói với Tom rằng bạn không cần nó.
Do I need stitches?	Tôi có cần phải khâu không?
It is not a joke.	Nó không phải là một trò đùa.
The problem is I don't know who Tom is.	Vấn đề là tôi không biết Tom là ai.
Table manners vary from country to country.	Cách cư xử trên bàn khác nhau giữa các quốc gia.
Tom forgot to ask Mary to buy bread.	Tom quên bảo Mary mua bánh mì.
Don't you know that Tom used to do that?	Bạn không biết rằng Tom đã từng làm điều đó?
Tom washes his hands before eating anything.	Tom rửa tay trước khi ăn bất cứ thứ gì.
That is very worrisome.	Điều đó rất đáng lo ngại.
Too bad Tom can't do it.	Thật tiếc là Tom không thể làm được.
The moon appeared behind the clouds.	Mặt trăng ló dạng sau đám mây.
I'm too tired to focus on this right now.	Tôi quá mệt mỏi để tập trung vào vấn đề này ngay bây giờ.
Tom robbed John's girlfriend.	Tom đã cướp bạn gái của John.
Tom borrowed a lot of money from the bank.	Tom vay rất nhiều tiền từ ngân hàng.
We will contact Tom.	Chúng tôi sẽ liên hệ với Tom.
It's really not my job.	Đó thực sự không phải là công việc của tôi.
It was his own fault to a large extent.	Đó là lỗi của chính anh ấy ở một mức độ lớn.
The hunters aimed their rifles at the elephant.	Những người thợ săn nhắm súng trường của họ vào con voi.
Tom will be waiting for us, won't he?	Tom sẽ đợi chúng ta, phải không?
I think Tom and Mary are busy.	Tôi nghĩ Tom và Mary đang bận.
Where is your restaurant located?	Nhà hàng của bạn nằm ở đâu?
I still think it's unlikely that Tom will win.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc Tom sẽ thắng.
Tom doesn't have many friends in Boston.	Tom không có nhiều bạn ở Boston.
I don't have to go to work.	Tôi không cần phải đi làm.
They told me the cemetery was in bad condition.	Họ nói với tôi rằng nghĩa trang đang trong tình trạng tồi tệ.
I guess Tom will never get over that.	Tôi đoán rằng Tom sẽ không bao giờ vượt qua được điều đó.
Tom and the others have already eaten.	Tom và những người khác đã ăn rồi.
Tom will play tennis tomorrow.	Tom sẽ chơi quần vợt vào ngày mai.
I know Tom is a very talented musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ rất tài năng.
He will be a good husband to my sister.	Anh ấy sẽ là một người chồng tốt đối với em gái tôi.
Tom will do it now.	Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
We're so glad Tom is back.	Chúng tôi rất vui vì Tom đã trở lại.
Tom said he wished he hadn't told Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không bảo Mary làm điều đó.
Tom told everyone that he was bored.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chán.
Tom said he thought Mary wouldn't have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không phải làm như vậy.
Tom was on campus.	Tom đã ở trong khuôn viên trường.
Tom never said why he wanted a day off.	Tom không bao giờ nói lý do tại sao anh ấy muốn có một ngày nghỉ.
I know that Tom doesn't leave the house.	Tôi biết rằng Tom không ra khỏi nhà.
I'm sure Tom would think that's a good idea.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Why don't we just let Tom leave?	Tại sao chúng ta không để Tom rời đi?
I don't think it's easy for you to do that.	Tôi không nghĩ bạn sẽ dễ dàng làm được điều đó.
I broke into my own house because I lost the key.	Tôi đã đột nhập vào nhà riêng của mình vì tôi bị mất chìa khóa.
Tom claims that you stole them.	Tom tuyên bố rằng bạn đã đánh cắp chúng.
Tom doesn't have to do that, right?	Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
I know Tom has to do it.	Tôi biết Tom phải làm điều đó.
Tom is going to Australia next Monday.	Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom couldn't hear anyone.	Tom không thể nghe thấy ai.
If I had been there yesterday, I would have talked to Tom about it.	Nếu tôi ở đó ngày hôm qua, tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
I just walked into the hall just as the ceremony started.	Tôi vừa bước vào hội trường ngay khi buổi lễ bắt đầu.
Are they talking about Tom?	Họ đang nói về Tom?
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Why would Tom hesitate to do that?	Tại sao Tom lại do dự khi làm điều đó?
Tom says he wants to wrestle.	Tom nói rằng anh ấy muốn đấu vật.
Tom promised Mary that he would be there on time.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ có mặt đúng giờ.
We will look at the disappearance of money.	Chúng tôi sẽ xem xét sự biến mất của tiền.
I heard that Tom kissed Mary.	Tôi nghe nói rằng Tom đã hôn Mary.
Do you listen to podcasts?	Bạn có nghe podcast không?
Tom has a nice tan.	Tom có ​​một làn da rám nắng đẹp.
I'm really not happy with this.	Tôi thực sự không hài lòng về điều này.
Tom says he thinks Mary needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
It's pretty bad, isn't it?	Nó khá tệ, phải không?
Tom tells everyone that he wants to be a barber.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn trở thành một thợ cắt tóc.
Tom wants to be a hero.	Tom muốn trở thành một anh hùng.
He was banned from the club.	Anh ấy đã bị cấm tham gia câu lạc bộ.
Tom also put celery in the fridge.	Tom cũng cho cần tây vào tủ lạnh.
I'll wait until 2:30.	Tôi sẽ đợi đến 2:30.
You are in command.	Bạn đang chỉ huy.
Can you feed my rabbit while I'm away?	Bạn có thể cho thỏ của tôi ăn khi tôi đi vắng không?
It was late, so I went home.	Đã muộn rồi, nên tôi về nhà.
Tom likes to live on the farm with his grandparents.	Tom thích sống trong trang trại với ông bà của mình.
What is left to talk about?	Điều gì còn lại để nói về?
Tom didn't know why Mary wanted me to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn tôi làm điều đó.
Tom says he knows he might have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào ngày mai.
I don't know why Tom dropped out of school.	Tôi không biết tại sao Tom lại bỏ học.
Please don't call Tom again.	Xin đừng gọi cho Tom nữa.
I think you're crazy not to go.	Tôi nghĩ bạn thật điên rồ khi không đi.
Tom is no longer married to Mary.	Tom không còn kết hôn với Mary.
You weren't at home yesterday, were you?	Hôm qua bạn không ở nhà phải không?
Tom should still be in the library.	Tom vẫn nên ở trong thư viện.
Tom ran towards the parking lot.	Tom chạy về phía bãi đậu xe.
Tom is not the best player on our team.	Tom không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
Tom thinks he's figured it out.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra.
Tom is afraid of germs.	Tom sợ vi trùng.
I think Tom is expecting someone to make him dinner.	Tôi nghĩ Tom đang mong ai đó làm bữa tối cho anh ấy.
I told Tom I thought I could do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó.
That didn't happen.	Điều đó đã không xảy ra.
Do not take any prisoners.	Đừng bắt bất kỳ tù nhân nào.
Tom says he thinks Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
Tom had really wanted to tell someone about getting into Harvard.	Tom đã rất muốn nói với ai đó về việc được nhận vào Harvard.
We won't ask again.	Chúng tôi sẽ không hỏi nữa.
I love antiques.	Tôi yêu đồ cổ.
I know that Tom is not a talented musician.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhạc sĩ tài năng.
Don't feel so bad.	Đừng cảm thấy tồi tệ như vậy.
I'm not free yet.	Tôi vẫn chưa rảnh.
Tom told me he plans to stay in Australia until the money runs out.	Tom cho tôi biết anh ấy dự định ở lại Úc cho đến khi hết tiền.
Tom has been made a supervisor.	Tom đã được làm giám sát viên.
We saw a young boy run over by a truck.	Chúng tôi nhìn thấy một cậu bé chạy qua bởi một chiếc xe tải.
You don't have to eat this if you don't want to.	Bạn không cần phải ăn món này nếu bạn không muốn.
Why don't we eat now?	Tại sao chúng ta không ăn bây giờ?
Where do out-of-town buses depart?	Xe buýt chạy ra khỏi thành phố khởi hành từ đâu?
Tom made it clear that he wanted us to do that.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy muốn chúng tôi làm điều đó.
I've got a job offer.	Tôi đã có một lời mời làm việc.
Tom put Mary's lyrics to music.	Tom đặt lời bài hát của Mary thành nhạc.
We have not eaten yet.	Chúng tôi vẫn chưa ăn.
I know what's in your heart.	Tôi biết những gì trong trái tim của bạn.
Tom is an attractive guy.	Tom là một chàng trai hấp dẫn.
We hope we will have the opportunity to do that.	Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
When he was young, he was so poor that he had to live mostly exhausting lives.	Khi còn trẻ, anh ấy nghèo đến nỗi anh ấy hầu như phải sống bằng những cuộc sống mệt mỏi.
I don't think Tom will be as mad as you think.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nổi điên như bạn nghĩ đâu.
My only friend is Tom.	Người bạn duy nhất của tôi là Tom.
Tom started painting at a very young age.	Tom bắt đầu vẽ tranh khi còn rất nhỏ.
Tom says he will buy that for you.	Tom nói anh ấy sẽ mua cái đó cho bạn.
I don't go over the speed limit.	Tôi không đi quá tốc độ cho phép.
I still haven't apologized.	Tôi vẫn chưa xin lỗi.
I'm just pragmatic.	Tôi chỉ thực dụng thôi.
What will be the postage?	Bưu phí sẽ là gì?
Tom will assist us.	Tom sẽ hỗ trợ chúng tôi.
Tom asked Mary if she was tired.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có mệt không.
Tom knows his job.	Tom biết công việc của mình.
Tom left a message on my answering machine.	Tom đã để lại tin nhắn trên máy trả lời của tôi.
Lying is against my principles.	Nói dối là vi phạm nguyên tắc của tôi.
There's no way I could refuse to do that.	Không đời nào tôi có thể từ chối làm điều đó.
I hope to enter the export business after graduating from university.	Tôi hy vọng sẽ tham gia vào công việc kinh doanh xuất khẩu sau khi tốt nghiệp đại học.
Tom reminds me of someone I went to school with.	Tom làm tôi nhớ đến một người mà tôi đã đi học cùng.
Tom just listens to me.	Tom chỉ lắng nghe tôi.
Tom is not a good student.	Tom không phải là một học sinh giỏi.
We visited Tom in the hospital.	Chúng tôi đến thăm Tom trong bệnh viện.
Tom said he wouldn't mind doing it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại làm điều đó cho tôi.
Tom hates it when it's hot.	Tom ghét nó khi trời nóng.
That's enough for now.	Vậy là đủ cho bây giờ.
Tom didn't know that Mary was meant to be there yesterday.	Tom không biết rằng Mary đã có ý định ở đó ngày hôm qua.
Nice to climb that mountain.	Rất vui khi leo lên ngọn núi đó.
We love Tom so much.	Chúng tôi yêu Tom rất nhiều.
I am trying to write a short story.	Tôi đang cố viết một truyện ngắn.
Tom looked at Mary and wondered what she was thinking.	Tom nhìn Mary và tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì.
It was a happy occasion.	Đó là một dịp vui.
Tom ate what Mary gave him.	Tom đã ăn những gì Mary đưa cho anh ta.
I think that's a risk anyone can take.	Tôi nghĩ rằng đó là một rủi ro mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện.
He seems to have been poor when he was young.	Anh ấy dường như đã nghèo khi anh ấy còn trẻ.
Tom is wearing the old coat I gave him.	Tom đang mặc chiếc áo khoác cũ mà tôi đã đưa cho anh ấy.
Tom asked me what languages ​​I could speak.	Tom hỏi tôi những thứ tiếng tôi có thể nói.
Tom doesn't remember much.	Tom không nhớ lắm.
I know Tom doesn't like me, but I don't care.	Tôi biết Tom không thích tôi, nhưng tôi không quan tâm.
Cheaper wine is sometimes better than more expensive stuff.	Rượu rẻ hơn đôi khi tốt hơn những thứ đắt tiền hơn.
I don't know why you're so shocked when this happens.	Tôi không biết tại sao bạn lại rất sốc khi chuyện này xảy ra.
That is not required.	Điều đó không bắt buộc.
He visited China in 1998.	Ông đã đến thăm Trung Quốc vào năm 1998.
I am quite poor.	Tôi khá nghèo.
Tom thinks Mary is going to die an old maid.	Tom nghĩ Mary sẽ chết một người giúp việc già.
Tom said Mary was probably still thirsty.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn khát.
Tom says he will call you later.	Tom nói anh ấy sẽ gọi cho bạn sau.
Tom was on a vision mission.	Tom đã thực hiện một nhiệm vụ về tầm nhìn.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary có thể làm điều đó.
I bet Tom is still in Australia.	Tôi cá là Tom vẫn ở Úc.
Don't do anything that will make Tom mad.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến Tom nổi điên.
I made Tom sing.	Tôi đã bắt Tom hát.
Tom said Mary knew she might be asked to do it.	Tom cho biết Mary biết cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
I don't want to think about anything else right now.	Tôi không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác ngay bây giờ.
There is so much to do in Australia.	Có rất nhiều việc phải làm ở Úc.
Tom wipes the blade on his jeans.	Tom lau lưỡi dao trên quần jean của mình.
Tom says he did it wrong.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó sai.
Tom can wear whatever he wants.	Tom có ​​thể mặc bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I don't think Tom will get here in time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến đây kịp thời.
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
Tom wants to buy another car.	Tom muốn mua một chiếc xe hơi khác.
I know that Tom is cheating.	Tôi biết rằng Tom đang lừa dối.
I am learning French so that I can become a French teacher.	Tôi đang học tiếng Pháp để có thể trở thành giáo viên tiếng Pháp.
How much do you spend when you eat out?	Bạn tiêu bao nhiêu khi đi ăn?
Tom needs to focus on his studies.	Tom cần tập trung vào việc học của mình.
You may have drowned.	Bạn có thể đã chết đuối.
Tom will agree to do it.	Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will come soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đến sớm.
I'm not asking you to lie.	Tôi không yêu cầu bạn nói dối.
She could not overcome her fear of the dark.	Cô không thể vượt qua nỗi sợ bóng tối.
I was able to get my parents' consent for my marriage.	Tôi đã có thể được bố mẹ đồng ý cho cuộc hôn nhân của tôi.
I don't really like pepperoni pizza.	Tôi không thích pizza pepperoni cho lắm.
We found out recently that some foxes live here on this mountain.	Gần đây chúng tôi phát hiện ra rằng một số con cáo sống ở đây trên ngọn núi này.
We don't eat enough leafy vegetables.	Chúng ta không ăn đủ rau lá.
Don't be too hasty to answer.	Đừng quá vội vàng để trả lời.
I will fix your wagon.	Tôi sẽ sửa toa xe của bạn.
The station is not far from here.	Nhà ga không xa đây.
We've only known each other for three months.	Chúng tôi mới quen nhau được ba tháng.
He calls me often.	Anh ấy thường xuyên gọi điện cho tôi.
Tom was never on time.	Tom chưa bao giờ đúng giờ.
Tom doesn't like playing in the sand.	Tom không thích chơi trên cát.
You don't need luck.	Bạn không cần may mắn.
I don't think Tom lives in Boston anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom sống ở Boston nữa.
You can go to Boston if you want.	Bạn có thể đến Boston nếu bạn muốn.
You are just jealous.	Bạn chỉ ghen tị thôi.
Tom can do it if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
We will not be silent.	Chúng tôi sẽ không im lặng.
I think it would be better to do it another way.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm theo cách khác.
The equations are very complicated.	Các phương trình rất phức tạp.
Authorities arrested Tom yesterday.	Nhà chức trách đã bắt Tom vào ngày hôm qua.
I think Tom will be older.	Tôi nghĩ Tom sẽ già hơn.
I find it very difficult to get along with my neighbour.	Tôi cảm thấy rất khó để hòa hợp với người hàng xóm của mình.
One of the twins was alive, but the other was dead.	Một trong hai cặp song sinh còn sống, nhưng người kia đã chết.
Looks like Tom and Mary were disappointed.	Có vẻ như Tom và Mary đã thất vọng.
Tom can convince Mary to help us.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary giúp chúng tôi.
I know Tom, but not as well as I know you.	Tôi biết Tom, nhưng không tốt như tôi biết bạn.
How many days will you be in Boston?	Bạn sẽ ở Boston bao nhiêu ngày?
He doesn't love me anymore.	Anh ấy không còn yêu tôi nữa.
That doesn't mean we have to keep doing things the old way.	Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục làm mọi thứ theo cách cũ.
Tom loves coming here because he thinks it's the only fast food place worth eating.	Tom thích đến đây vì anh ấy nghĩ rằng nơi này phục vụ đồ ăn nhanh duy nhất đáng ăn.
I found nothing.	Tôi không tìm thấy gì cả.
I wonder if there is any connection.	Tôi tự hỏi nếu có bất kỳ mối liên hệ nào.
We camped there during the summer vacation.	Chúng tôi cắm trại ở đó trong suốt kỳ nghỉ hè.
My niece is obsessed with rainbows and unicorns.	Cháu gái tôi bị ám ảnh bởi cầu vồng và kỳ lân.
I am very clumsy.	Tôi rất vụng về.
Tom is likely to become violent.	Tom có ​​thể sẽ trở nên bạo lực.
She doesn't like football.	Cô ấy không thích bóng đá.
Do you recycle?	Bạn có tái chế không?
Tom loves Mary.	Tom yêu Mary.
I know Tom won't let me do that here.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó ở đây.
Tom is our family doctor.	Tom là bác sĩ gia đình của chúng tôi.
Tom is quite irresponsible.	Tom khá vô trách nhiệm.
He promised me he'd be here at six.	Anh ấy hứa với tôi anh ấy sẽ đến đây lúc sáu giờ.
Tom says he's going to try his hand at his school's soccer team.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử sức cho đội bóng đá của trường mình.
Tom took me to my favorite restaurant on Park Street.	Tom đưa tôi đến nhà hàng yêu thích của tôi trên phố Park.
Tom thanked me for the compliment.	Tom cảm ơn tôi vì lời khen.
She got married at the age of 25.	Cô kết hôn năm 25 tuổi.
I don't know who Tom is going to talk to.	Tôi không biết Tom sẽ nói chuyện với ai.
There's beer in the fridge.	Có bia trong tủ lạnh.
I asked Tom to introduce Mary to me.	Tôi nhờ Tom giới thiệu Mary với tôi.
Tom says that Mary is hungry.	Tom nói rằng Mary đang đói.
The manager's job is to correct any customer complaints.	Công việc của nhà quản lý là điều chỉnh mọi phàn nàn của khách hàng.
Tom worked very hard to finish his thesis.	Tom đã rất vất vả để hoàn thành luận văn của mình.
Come on.	Cố lên.
Tom said he knew Mary might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
I can't help but overhear your conversation.	Tôi không thể không nghe được cuộc trò chuyện của bạn.
Since our argument, Tom has kept his distance.	Kể từ cuộc tranh cãi của chúng tôi, Tom đã giữ khoảng cách.
They continue to make that allegation.	Họ tiếp tục đưa ra cáo buộc đó.
I don't think Tom knows that Mary is in love with him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đang yêu anh ấy.
Tom stood in front of the department store, waiting for it to open.	Tom đứng trước cửa hàng bách hóa, đợi nó mở cửa.
I'm bad at math.	Tôi dở môn toán.
Tom cooked lunch for me.	Tom đã nấu bữa trưa cho tôi.
I don't know how long I should wait.	Tôi không biết mình nên đợi bao lâu.
Tom knows what Mary said she would do.	Tom biết Mary nói cô ấy sẽ làm gì.
Tom realized he could die.	Tom nhận ra mình có thể chết.
I'm still worried that might happen.	Tôi vẫn lo lắng điều đó có thể xảy ra.
Tom ate three donuts.	Tom đã ăn ba chiếc bánh rán.
We were getting married in May but had to postpone the wedding until June.	Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 5 nhưng phải hoãn hôn lễ đến tháng 6.
Tom is in front.	Tom đang ở phía trước.
I have some points to settle with Tom.	Tôi có một số điểm để giải quyết với Tom.
He flatly rejected that opinion.	Anh thẳng thừng bác bỏ ý kiến ​​đó.
Tom is a lazy kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ lười biếng, phải không?
Tom handed Mary a piece of paper.	Tom đưa cho Mary một tờ giấy.
Tom is smart.	Tom thông minh.
How many shops are within walking distance of your house?	Có bao nhiêu cửa hàng nằm trong khoảng cách đi bộ từ nhà bạn?
Why does Tom need such a big house?	Tại sao Tom cần một ngôi nhà lớn như vậy?
Tom doesn't take the news very well.	Tom không nắm bắt tin tức tốt lắm.
You don't usually do it alone, do you?	Bạn thường không làm điều đó một mình, phải không?
Do you remember what happened to Tom?	Bạn có nhớ chuyện gì đã xảy ra với Tom không?
Tom has three times as many books as I do.	Tom có ​​số sách nhiều gấp ba lần tôi.
You are not fat.	Bạn không béo.
How in the world did you know that Tom would do it?	Làm thế nào trên thế giới mà bạn biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom seems to be working hard.	Tom dường như đang làm việc chăm chỉ.
I know we shouldn't do this.	Tôi biết rằng chúng tôi không nên làm điều này.
Tom hangs his diploma on the wall behind his desk.	Tom treo bằng tốt nghiệp của mình trên bức tường sau bàn làm việc.
You are too big.	Bạn lớn quá.
That's what you think.	Đó là những gì bạn nghĩ.
I hope that Mary passes the test.	Tôi hy vọng rằng Mary vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom will turn 30 on October 20.	Tom sẽ bước sang tuổi 30 vào ngày 20 tháng 10.
Business is not what it used to be.	Kinh doanh không phải như trước đây.
I assume you asked Tom to tell Mary what the situation was.	Tôi cho rằng bạn đã yêu cầu Tom nói cho Mary biết tình hình là gì.
Tom would cry if that happened.	Tom sẽ khóc nếu điều đó xảy ra.
You have to blow out all the candles on your birthday cake.	Bạn phải thổi tắt tất cả những ngọn nến trên bánh sinh nhật của mình.
Although he was very weak when he was a kid, now he is very strong.	Mặc dù khi còn bé anh ấy rất yếu, nhưng bây giờ anh ấy rất mạnh mẽ.
Tom came here to play golf.	Tom đến đây để chơi gôn.
Tom never goes anywhere unless he has to.	Tom không bao giờ đi bất cứ đâu trừ khi anh ấy phải đi.
Tom is a real asshole.	Tom là một tên khốn thực sự.
Tom asked us some questions and we answered them.	Tom hỏi chúng tôi một số câu hỏi và chúng tôi đã trả lời chúng.
People don't trust the government.	Mọi người không tin tưởng vào chính phủ.
Do you think Tom wants to come with us?	Bạn có nghĩ Tom muốn đi cùng chúng tôi không?
Tom doesn't think he will win.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng.
I can't be patient anymore.	Tôi không thể kiên nhẫn được nữa.
We must evacuate immediately.	Chúng tôi phải sơ tán ngay lập tức.
Bring an umbrella in case it rains.	Mang theo ô trong trường hợp trời mưa.
Your threats do not frighten me.	Những lời đe dọa của bạn không làm tôi sợ hãi.
Tom doesn't understand my French.	Tom không hiểu tiếng Pháp của tôi.
Why are you hanging out with Tom?	Tại sao bạn đi chơi với Tom?
Tom says he wishes Mary wouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm điều đó một mình.
That's not entirely wrong.	Điều đó không hoàn toàn sai.
I don't know where Tom left his suitcase.	Tôi không biết Tom để vali của mình ở đâu.
Tom says he has seen everything.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ.
Tom said he was bored studying.	Tom nói rằng anh ấy chán học.
Auto sales slumped at the end of the financial year.	Doanh số bán ô tô bị sụt giảm vào cuối năm tài chính.
What is that green thing?	Thứ màu xanh lá cây đó là gì?
Tom wants to kill me.	Tom muốn giết tôi.
Tom spent nearly three years in prison.	Tom đã phải ngồi tù gần ba năm.
We will do everything we can to make sure this doesn't happen again.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng điều này không xảy ra nữa.
Tell Tom about your classes at Harvard.	Kể cho Tom nghe về các lớp học của bạn ở Harvard.
I don't know why they don't understand.	Tôi không biết tại sao họ không hiểu.
Tom doesn't seem to play with a full deck of cards.	Tom dường như không chơi với một bộ bài đầy đủ.
I don't think we should tell Tom about what happened.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom will get back to you shortly.	Tom sẽ liên lạc lại với bạn trong giây lát.
Europe is not a country.	Châu Âu không phải là một quốc gia.
I won't be able to do it unless you help me.	Tôi sẽ không thể làm điều đó trừ khi bạn giúp tôi.
Tom was dressed to kill.	Tom đã mặc quần áo để giết người.
Why don't you try it on?	Tại sao bạn không thử nó trên?
Tom spent a lot of time in the library on Monday.	Tom đã dành nhiều thời gian trong thư viện vào thứ Hai.
Is Tom Canadian?	Có phải Tom là người Canada không?
Tom can't stop talking about it.	Tom không thể ngừng nói về nó.
Tom says this is absurd.	Tom nói điều này là vô lý.
The road is muddy and slippery.	Con đường lầy lội và trơn trượt.
I am not a refugee.	Tôi không phải là người tị nạn.
Tom left very early.	Tom đã đi rất sớm.
I think you'll go see Tom this afternoon.	Tôi nghĩ bạn sẽ đi xem Tom chiều nay.
I will have to examine you.	Tôi sẽ phải khám cho bạn.
Tom has several children.	Tom có ​​một số người con.
Remember everything I told you tonight.	Hãy nhớ tất cả những gì tôi đã nói với bạn tối nay.
Who would have thought that Tom would change?	Ai có thể nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi?
Our ownership in the company is 60%.	Sở hữu của chúng tôi trong công ty là 60%.
Tom is a great dancer.	Tom là một vũ công tuyệt vời.
Tom didn't really expect Mary to be there.	Tom không thực sự mong đợi Mary sẽ ở đó.
Why is that red light flashing?	Tại sao đèn đỏ đó lại nhấp nháy?
I'm not trying to hurt anyone.	Tôi không cố gắng làm tổn thương bất cứ ai.
Tom said he didn't think Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ làm như vậy.
Why did Tom buy a new car?	Tại sao Tom mua một chiếc xe hơi mới?
Tom has talked to me many times about it.	Tom đã nói chuyện với tôi nhiều lần về điều đó.
Tom said his family is currently living in Australia.	Tom cho biết hiện gia đình anh đang sống ở Úc.
Tom is trying to understand.	Tom đang cố gắng hiểu.
What you are doing is good.	Những gì bạn đang làm là tốt.
I think Tom will be the last.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người cuối cùng.
You guys will do it for me, won't you?	Các bạn sẽ làm điều đó cho tôi, phải không?
Tom lives a very lavish lifestyle.	Tom sống một lối sống rất xa hoa.
Does Tom have insurance?	Tom có ​​bảo hiểm không?
Tom was not hired yesterday. 	Tom đã không được thuê ngày hôm qua.
We hired him three weeks ago.	Chúng tôi đã thuê anh ta ba tuần trước.
We are afraid that our new address is not registered on your database.	Chúng tôi e rằng địa chỉ mới của chúng tôi không được đăng ký trên cơ sở dữ liệu của bạn.
Tom might not be willing to buy that for you.	Tom có ​​thể không sẵn lòng mua cái đó cho bạn.
We'll wait until Tom gets here.	Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom lived to be ninety-seven years old.	Tom sống đến chín mươi bảy tuổi.
Doing it is more fun than I thought.	Làm điều đó thú vị hơn tôi nghĩ.
Tom doesn't always tell the truth.	Tom không phải lúc nào cũng nói sự thật.
I already told Tom.	Tôi đã nói với Tom rồi.
There will be no war.	Sẽ không có chiến tranh.
Don't give them anything.	Đừng cho họ bất cứ thứ gì.
Tom is an extraordinary baseball player.	Tom là một cầu thủ bóng chày phi thường.
I know it's hard for you to apologize to Tom.	Tôi biết thật khó để bạn có thể xin lỗi Tom.
Tom promises he'll check it out.	Tom hứa anh ấy sẽ kiểm tra nó.
I think Tom knows what needs to be done.	Tôi nghĩ rằng Tom biết những gì cần phải làm.
I will protect you and Tom.	Tôi sẽ bảo vệ bạn và Tom.
Tell me who took it.	Nói cho tôi biết ai đã lấy nó.
My biological father wouldn't tell me what to say.	Cha ruột của tôi sẽ không bảo tôi phải nói gì.
I am considering resigning.	Tôi đang cân nhắc việc từ chức.
The whole purpose of wearing a mask is to protect those around you.	Toàn bộ mục đích của việc đeo khẩu trang là để bảo vệ những người xung quanh bạn.
I don't think Tom is careful enough.	Tôi không nghĩ Tom đủ cẩn thận.
Tom said quietly.	Tom nói nhỏ.
You followed me.	Bạn đã theo dõi tôi.
I know that Tom is a very talented musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ rất tài năng.
It's really dark here. 	Ở đây thực sự tối.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Is Tom not feeling well?	Tom có ​​cảm thấy không ổn không?
I'm thinking of going to Boston for Christmas.	Tôi đang nghĩ đến việc đến Boston vào lễ Giáng sinh.
Tom told me he thought Mary would be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I think Tom was expecting me to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mong đợi tôi làm điều đó.
Tom has yet to be charged.	Tom vẫn chưa bị buộc tội.
I can't do it if you don't help.	Tôi không thể làm điều đó nếu bạn không giúp.
Tom comes here all the time.	Tom đến đây mọi lúc.
I need insulin.	Tôi cần insulin.
Tom doesn't seem to understand what's going on here.	Tom dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
We all make mistakes, don't we?	Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, phải không?
There was a time when I wished I was somewhere else.	Đã có lúc tôi ước mình đang ở một nơi khác.
Tom told me he thought Mary was still in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn ở Úc.
I think Tom is immoral.	Tôi nghĩ rằng Tom là vô đạo đức.
I suspect Tom and Mary aren't busy.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không bận.
Tom doesn't have a car and neither does Mary.	Tom không có ô tô và Mary cũng không.
Tom was supposed to be a lawyer.	Tom lẽ ra phải là một luật sư.
I think I pulled a muscle in my leg.	Tôi nghĩ rằng tôi đã kéo một cơ ở chân.
Tom had other things on his plate.	Tom đã có những thứ khác trên đĩa của mình.
Tom looked as if he was sleeping peacefully.	Tom trông như thể anh ấy đang ngủ yên.
I can hardly wait to be with you again.	Tôi khó có thể chờ đợi để được với bạn một lần nữa.
Tom spoke to you in French, didn't he?	Tom đã nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp, phải không?
Why do you think Tom did that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm điều đó?
Tom and Mary both know John.	Tom và Mary đều biết John.
You have spelled the word correctly.	Bạn đã đánh vần từ một cách chính xác.
Tom already knows about it.	Tom đã biết về nó rồi.
Do not let the child play with the knife.	Đừng để đứa trẻ chơi với dao.
Tom was kind enough to carry my suitcase.	Tom đã đủ tốt bụng để xách va li cho tôi.
Tom sounded unconvinced.	Tom nghe có vẻ không thuyết phục.
I would really like to know why you would do that.	Tôi thực sự muốn biết tại sao bạn lại làm như vậy.
You should not spend more than you earn.	Bạn không nên chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được.
These jeans feel too tight. 	Những chiếc quần jean này cảm thấy quá chật.
Can I try another size?	Tôi có thể thử kích thước khác được không?
I know Tom as a heavy sleeper.	Tôi biết Tom là một người ngủ nhiều.
I don't usually eat this late.	Tôi không thường ăn muộn như thế này.
Tom is trying too hard.	Tom đang cố gắng quá nhiều.
It's not easy to find a job these days.	Thật không dễ dàng để tìm được một công việc ngày nay.
Tom is a very open person.	Tom là một người rất cởi mở.
I folded the newspaper and put it in my bag.	Tôi gấp tờ báo lại và cất vào cặp.
Tom sees Mary every day.	Tom gặp Mary mỗi ngày.
I hope Tom does well.	Tôi hy vọng Tom làm tốt.
Tom says he thinks Mary needs to do it at some point today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
She went to the kitchen to see who was there, but no one was there.	Cô vào bếp để xem ai ở đó, nhưng không có ai ở đó cả.
I had a plan.	Tôi đã có kế hoạch.
Tom said Mary knew that John might not need to do it.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không cần làm điều đó.
We have to find something to plug this hole in.	Chúng ta phải tìm thứ gì đó để bịt lỗ này lại.
Tom was extremely grateful for Mary's help.	Tom vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của Mary.
I'm not going to ask Tom to do anything he doesn't really want to do.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom làm bất cứ điều gì mà anh ấy không thực sự muốn làm.
I'm happy to say we were able to do that.	Tôi rất vui khi nói rằng chúng tôi đã có thể làm được điều đó.
I hope I didn't scare Tom.	Tôi hy vọng tôi đã không làm Tom sợ.
What is Tom's specialty?	Đặc sản của Tom là gì?
The sign in the park says "Stay away from the grass."	Biển báo trong công viên ghi "Tránh xa cỏ."
Where did Tom see Mary?	Tom đã nhìn thấy Mary ở đâu?
Tom did not understand the situation.	Tom không hiểu tình hình.
I think Tom and Mary are divorced.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã ly hôn.
I think you should not eat too much junk food.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Tom must know that Mary is John's girlfriend.	Tom phải biết rằng Mary là bạn gái của John.
Tom has never written a poem.	Tom chưa bao giờ viết một bài thơ.
I know that Tom knows that I should do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi nên làm điều đó.
I don't think Tom will kiss me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hôn tôi.
Mary was Tom's girlfriend at the time.	Mary là bạn gái của Tom vào thời điểm đó.
Tom is lucky he can do it here.	Tom thật may mắn khi anh ấy có thể làm được điều đó ở đây.
How long do you plan to stay here in Brazil?	Bạn dự định ở đây bao lâu ở Brazil?
How is Tom this morning?	Sáng nay Tom thế nào?
If you think I'll help you with that, you're wrong.	Nếu bạn nghĩ tôi sẽ giúp bạn làm điều đó thì bạn đã nhầm.
Where was Tom?	Tom đã ở đâu?
Tom is at his uncle's house.	Tom đang ở nhà chú của mình.
Tom is still angry about the whole thing.	Tom vẫn còn tức giận về toàn bộ sự việc.
Why do women often shave their legs, but men don't?	Tại sao phụ nữ thường cạo lông chân, còn đàn ông thì không?
That's what I worry about.	Đó là điều tôi lo lắng.
I think Tom is smart.	Tôi nghĩ Tom là người thông minh.
Don't go so fast. 	Đừng đi nhanh như vậy.
I can't keep up with you.	Tôi không thể theo kịp với bạn.
Tom is waiting for you in your office.	Tom đang đợi bạn trong văn phòng của bạn.
No matter what happens, you have to stay calm.	Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải bình tĩnh.
You cannot spend the night here.	Bạn không thể qua đêm ở đây.
At this point, we still don't know what the impact will be.	Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết tác động sẽ như thế nào.
One cannot judge people by their appearance alone.	Người ta không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ.
Not a convenient time to talk about that, is it?	Không phải là lúc thuận tiện để nói về điều đó, phải không?
A hungry pig dreamed of an acorn.	Một con lợn đói mơ thấy quả sồi.
We are doctors.	Chúng tôi là bác sĩ.
Apparently Tom had to do it alone.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó một mình.
I thought you might enjoy going to a concert tonight.	Tôi nghĩ bạn có thể thích đi xem buổi hòa nhạc tối nay.
Tom might even go back to Australia.	Tom thậm chí có thể quay trở lại Úc.
The old music player is still in the attic.	Máy nghe nhạc cũ vẫn ở trên gác xép.
Tom jumped over the puddle.	Tom nhảy qua vũng nước.
Tom was intrigued by what Mary said.	Tom đã bị hấp dẫn bởi những gì Mary nói.
Tom assured me he would do it.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Sure it's a good idea, but it's very difficult to put into practice.	Chắc chắn đó là một ý tưởng hay, nhưng rất khó để áp dụng nó vào thực tế.
I will meet Tom for lunch.	Tôi sẽ gặp Tom để ăn trưa.
I wonder if Tom really wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn nhảy không.
That's not your knife.	Đó không phải là con dao của bạn.
I didn't watch much TV when I was a kid.	Tôi không xem tivi nhiều khi còn nhỏ.
Everyone's rights are diminished when one's rights are threatened.	Quyền của mọi người bị giảm sút khi quyền của một người bị đe dọa.
What do you really think about Tom singing?	Bạn thực sự nghĩ gì về việc Tom hát?
We can't do anything about it.	Chúng tôi không thể làm gì về điều đó.
Why don't you come back to Boston?	Tại sao bạn không trở lại Boston?
I don't know what you call this.	Tôi không biết bạn gọi cái này là gì.
Tom will probably be the first to leave.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên rời đi.
I realized it was a mistake as soon as I did it.	Tôi nhận ra đó là một sai lầm ngay sau khi tôi làm điều đó.
I'll drive her home then.	Tôi sẽ chở cô ấy về nhà sau đó.
Tom prepared a healthy meal for Mary.	Tom đã chuẩn bị một bữa ăn lành mạnh cho Mary.
You must take the bull by the horns.	Bạn phải lấy con bò đực bằng sừng.
Tom has already started doing that.	Tom đã bắt đầu làm điều đó.
Tom will try to figure out how to do it.	Tom sẽ cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
Tom is in the garden at the moment.	Tom đang ở trong vườn vào lúc này.
Tom loves playing with this dog.	Tom thích chơi với con chó này.
Tom should ask.	Tom nên hỏi.
That's not the plan.	Đó không phải là kế hoạch.
Tom is on the opposing team.	Tom ở đội đối lập.
I prefer raw almonds.	Tôi thích hạnh nhân sống hơn.
Do you really want me to tell Tom?	Bạn có thực sự muốn tôi nói với Tom không?
How much aspirin can I give my dog?	Tôi có thể cho con chó của mình bao nhiêu aspirin?
I took my dog ​​to the vet.	Tôi đã đưa con chó của tôi đến bác sĩ thú y.
How did Tom and Mary first meet?	Lần đầu tiên Tom và Mary gặp nhau như thế nào?
Tom doesn't act like he really wants to be here.	Tom không hành động như thể anh ấy thực sự muốn ở đây.
I don't have time to help you with work.	Tôi không có thời gian để giúp bạn công việc.
I don't think I need to worry about Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải lo lắng về Tom.
I didn't know Tom was Mary's French teacher.	Tôi không biết Tom là giáo viên tiếng Pháp của Mary.
The red flag indicates the presence of danger.	Lá cờ đỏ cho thấy sự hiện diện của nguy hiểm.
She just graduated from school so she has no experience.	Cô ấy mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm.
Today we discovered some issues that we never noticed before.	Hôm nay chúng tôi đã phát hiện ra một số vấn đề mà chúng tôi chưa từng nhận thấy trước đây.
Tom is satisfied with his success.	Tom hài lòng với thành công của mình.
Tom told me he was no longer sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn ốm nữa.
Tom can pass.	Tom có ​​thể vượt qua.
I probably shouldn't have told Tom I know how to do it.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi biết cách làm điều đó.
Tom is full of life.	Tom tràn đầy sức sống.
I'd like to treat you to lunch to thank you for your help.	Tôi muốn đãi bạn bữa trưa để cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
The train that Tom is waiting for will be late.	Chuyến tàu mà Tom đang đợi sẽ bị trễ.
Tom said he was really excited.	Tom nói rằng anh ấy thực sự bị kích thích.
Tom is a cat lover.	Tom là một người yêu mèo.
Every thing you eat affects your body.	Mỗi thứ bạn ăn đều ảnh hưởng đến cơ thể của bạn.
Tom got Mary a beer.	Tom lấy cho Mary một ly bia.
Tom and Mary are both too young.	Tom và Mary đều còn quá trẻ.
It is likely that her first album will sell very well.	Có khả năng là album đầu tiên của cô ấy sẽ bán rất chạy.
Tom thought Mary might not want to do that.	Tom nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó.
I wonder if this is worth the price they are asking.	Tôi tự hỏi liệu điều này có xứng đáng với mức giá họ đang yêu cầu hay không.
Tom will look into it.	Tom sẽ xem xét nó.
Tom wears a black turtleneck.	Tom mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen.
I don't know if Tom intended to do that or not.	Tôi không biết Tom có ​​định làm vậy hay không.
Tom said he knew that Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
I know that Tom knows that Mary rarely does that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary hiếm khi làm như vậy nữa.
I'm sorry, but there's nothing I can do.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì được.
I know Tom as a gun owner.	Tôi biết Tom là một chủ sở hữu súng.
Tom is getting serious.	Tom đang trở nên nghiêm túc.
I wonder if Tom is deaf.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị điếc không.
It's not worth the price they charge for it.	Nó không đáng giá như họ đã tính phí cho nó.
I can't believe you want to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn muốn làm điều đó.
I'll never keep up with Tom.	Tôi sẽ không bao giờ theo kịp Tom.
Tom took it even further.	Tom còn đưa nó đi xa hơn nữa.
Tom says he hopes Mary won't refuse to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không từ chối làm điều đó.
Sputnik was launched on October 4, 1957.	Sputnik được hạ thủy vào ngày 4 tháng 10 năm 1957.
Where were you when Tom needed your help?	Bạn đã ở đâu khi Tom cần bạn giúp?
The child caught my ballpoint pen and reached for it.	Đứa bé bắt gặp cây bút bi của tôi và đưa tay lấy.
Fish and tourists stink after three days.	Cá và du khách bốc mùi sau ba ngày.
I wish I could sleep a few more hours.	Tôi ước mình có thể ngủ thêm vài giờ nữa.
Tom lied about being there.	Tom đã nói dối về việc ở đó.
Those roses are not as beautiful as these roses.	Những bông hồng đó không đẹp bằng những bông hoa hồng này.
I think Tom is the only one in his family who can swim.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất trong gia đình anh ấy biết bơi.
Do you know where to find a quality guitar like this at a reasonable price?	Bạn còn biết tìm đâu một cây đàn chất lượng như thế này với giá cả hợp lý?
I think I should be able to fix it myself.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể tự sửa chữa nó.
Tom is not as happy as he seems.	Tom không hạnh phúc như anh ấy có vẻ.
Tom will be at home.	Tom sẽ ở nhà.
I don't think it will work as well as you might expect.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động tốt như bạn có thể mong đợi.
When I was a kid, I loved killing ants.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi rất thích tiêu diệt những con kiến.
That's why I'm giving you this.	Đó là lý do tại sao tôi đưa cho bạn cái này.
I think you said you were motivated to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn có động lực để làm điều đó.
Tom tried to talk to Mary, but she ignored him.	Tom đã cố gắng nói chuyện với Mary, nhưng cô ấy phớt lờ anh.
He was a general during the Second World War.	Ông là một vị tướng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
I hit a curved ball.	Tôi đánh một quả bóng cong.
Tom came after Mary.	Tom đến sau Mary.
Both Tom and I are a bit busy right now.	Cả tôi và Tom lúc này đều có chút bận rộn.
I pay well for Tom.	Tôi trả tiền tốt cho Tom.
You need to be here by 2:30 at the latest.	Bạn cần phải có mặt ở đây muộn nhất là 2:30.
Tom's guardian angel must have been watching over him.	Thiên thần hộ mệnh của Tom chắc hẳn đã trông chừng anh ấy.
I am running for city council.	Tôi đang tranh cử vào hội đồng thành phố.
I think it can be difficult to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể khó khăn để làm điều đó.
Don't look through my stuff.	Đừng xem qua những thứ của tôi.
I have many other things that I want to do.	Tôi có nhiều thứ khác mà tôi muốn làm.
Tom and Mary both do it.	Tom và Mary đều làm điều đó.
I want Tom and Mary to do this together.	Tôi muốn Tom và Mary làm việc này cùng nhau.
I feel something is about to happen.	Tôi cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra.
Tom disappeared in October.	Tom biến mất vào tháng Mười.
I mustered up my courage and went there.	Tôi thu hết can đảm và đến đó.
Tom doesn't think you can do it.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
I wonder if Tom has to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải làm như vậy hay không.
Tom went upstairs.	Tom lên lầu.
Tom is going to Boston next week.	Tom sẽ đi Boston vào tuần tới.
Tom never liked that.	Tom không bao giờ thích điều đó.
I'm sure Tom will explain it to you in the end.	Tôi chắc rằng cuối cùng Tom sẽ giải thích cho bạn.
Tom didn't see me.	Tom không nhìn thấy tôi.
I did not use my time wisely.	Tôi đã không sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan.
Tom thinks the girl he sees talking to John is Mary.	Tom nghĩ cô gái mà anh nhìn thấy đang nói chuyện với John là Mary.
You know I don't have to do that, right?	Bạn biết tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
That's also what Tom said.	Đó cũng là những gì Tom đã nói.
I wonder if I can do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó.
I haven't done that since last Monday.	Tôi đã không làm điều đó kể từ thứ Hai tuần trước.
It doesn't matter if you stay or not.	Không quan trọng bạn có ở lại hay không.
Tom has been to Boston more times than he can count.	Tom đã đến Boston nhiều lần hơn anh ấy có thể đếm được.
You could have saved me a lot of trouble if you had told me about it sooner.	Bạn có thể đã cứu tôi rất nhiều rắc rối nếu bạn nói với tôi về điều đó sớm hơn.
By the time Tom arrived at Mary's house, it was almost 2:30.	Lúc Tom đến nhà Mary đã gần 2 giờ 30 phút.
Tom is much younger than you.	Tom trẻ hơn bạn rất nhiều.
I know Tom is not a good businessman.	Tôi biết Tom không phải là một nhà kinh doanh giỏi.
He is no more than two or three years younger than me.	Anh ấy nhỏ hơn tôi không quá hai hoặc ba tuổi.
Don't know if Tom can do the same?	Không biết Tom có ​​làm được như vậy không?
Sleep on bed.	Nằm trên giường.
Give me a picture of Tom.	Đưa tôi bức tranh của Tom.
We don't need this at all.	Chúng tôi không cần điều này chút nào.
Tom knew that this wasn't the first time Mary had done it.	Tom biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
That would be unique.	Điều đó sẽ thật độc đáo.
I think Tom is the one who ate Mary's sandwich.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã ăn bánh sandwich của Mary.
Tom says he wants to be able to speak French like a native.	Tom nói rằng anh ấy muốn có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
Tom squatted down next to his dog.	Tom ngồi xổm xuống bên cạnh chú chó của mình.
I'm not a bad guy.	Tôi không phải là một kẻ xấu.
I told Tom I was busy.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đang bận.
Tom says he's looking for more volunteers.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm nhiều tình nguyện viên hơn.
I don't want to work for you.	Tôi không muốn làm việc cho bạn.
More than 30 people committed suicide.	Hơn 30 người đã tự sát.
Tom loves Mary's children.	Tom yêu các con của Mary.
We can't live here much longer.	Chúng ta không thể sống ở đây lâu hơn nữa.
Your zipper is open.	Khóa kéo của bạn đang mở.
You're not the only one allowed to do that, are you?	Bạn không phải là người duy nhất được phép làm điều đó, phải không?
Please let me know to whom you have given your old textbooks.	Vui lòng cho tôi biết bạn đã tặng sách giáo khoa cũ của mình cho ai.
We don't like each other.	Chúng tôi không thích nhau.
I am in Australia.	Tôi đang ở Úc.
Tom cried when I told him.	Tom đã khóc khi tôi nói với anh ấy.
I'm pretty sure Tom currently lives in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom hiện đang sống ở Boston.
Tom says he wants to buy a drum set.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một bộ trống.
How do you know when a pineapple is ripe?	Làm thế nào để bạn biết khi nào một quả dứa chín?
Tom complained about the noise Mary's dogs made.	Tom phàn nàn về tiếng ồn mà những con chó của Mary gây ra.
Tom says he doesn't know Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary.
Tom is obviously crazy about Mary.	Tom rõ ràng là phát điên vì Mary.
Why don't you eat pork?	Tại sao bạn không ăn thịt lợn?
Tom Jackson has released a new album.	Tom Jackson đã phát hành một album mới.
Tom gradually began to lose his sense of smell.	Tom dần dần bắt đầu mất khứu giác.
He worked his way up from the bottom up.	Anh ấy đã làm việc theo cách của mình từ dưới lên.
I'm sure you guys did OK without me.	Tôi chắc rằng các bạn đã làm OK mà không có tôi.
I don't want to see any of this anymore.	Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ điều này nữa.
Tom didn't know that Mary wouldn't be there.	Tom không biết rằng Mary sẽ không ở đó.
I don't need consolation.	Tôi không cần an ủi.
I am busy now.	Bây giờ tôi đang bận.
Tom admitted he was illiterate.	Tom thừa nhận mình không biết chữ.
I suspect that Tom and Mary are in love.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang yêu nhau.
I shouldn't be playing outside in the rain.	Tôi không nên chơi ngoài trời mưa.
Tom had a nightmare.	Tom đã gặp một cơn ác mộng.
It is a recipe for disaster.	Đó là một công thức cho thảm họa.
If Tom's girlfriend knew that Tom kissed Alice, she would be very angry.	Nếu bạn gái của Tom biết Tom đã hôn Alice, cô ấy sẽ rất tức giận.
If Tom comes, what should I tell him?	Nếu Tom đến, tôi nên nói gì với anh ấy?
Tom bought a book about cameras.	Tom đã mua một cuốn sách về máy ảnh.
I'm so glad I went.	Tôi rất vui vì tôi đã đi.
Tom said that Mary thought he might want to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó.
What did Tom think would happen?	Tom đã nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
Can no one do anything about it?	Không ai có thể làm bất cứ điều gì về nó?
There's no way I could have done it without Tom's help.	Không thể nào tôi có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I haven't seen Tom in over three years.	Tôi đã không gặp Tom hơn ba năm rồi.
Is Mary as beautiful as her sister?	Mary có xinh đẹp như chị gái của cô ấy không?
I used to compete with him for the championship.	Tôi đã từng cạnh tranh với anh ấy cho chức vô địch.
Tom cried all morning.	Tom đã khóc suốt buổi sáng.
If Tom saw that, he would be very angry.	Nếu Tom nhìn thấy điều đó, anh ấy sẽ rất tức giận.
Tom says Mary is lazy.	Tom nói Mary lười biếng.
Tom asked Mary what her children's names were.	Tom hỏi Mary tên các con cô ấy là gì.
We don't think it matters.	Chúng tôi không nghĩ nó quan trọng.
Tom and Mary sat next to each other.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau.
It depends on whether we can get tickets or not.	Nó phụ thuộc vào việc chúng tôi có thể nhận được vé hay không.
Were you sad when Tom died?	Bạn có buồn khi Tom chết không?
Neither Tom nor Mary were briefed on the situation.	Cả Tom và Mary đều không được thông báo ngắn gọn về tình hình.
Tom didn't think Mary would be so angry.	Tom không nghĩ Mary lại tức giận như vậy.
Tom told me Mary was safe.	Tom nói với tôi Mary đã an toàn.
I am as strong as a horse.	Tôi khỏe như ngựa.
I'm not as old as I look.	Tôi không già như vẻ ngoài của tôi.
Something is not quite right here.	Có gì đó ở đây không đúng lắm.
There's something I need to do this afternoon.	Có một việc tôi cần làm chiều nay.
That's not what I used to do.	Đó không phải là điều tôi từng làm.
I gathered from his expression that he was very angry.	Tôi thu thập được từ biểu hiện của anh ấy rằng anh ấy đang rất tức giận.
You are being completely irrational.	Bạn đang hoàn toàn phi lý trí.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
Tom shouldn't have spent so much money.	Tom không nên tiêu nhiều tiền như vậy.
Tom is really bad at geography.	Tom thực sự rất tệ về môn địa lý.
Try to call Tom.	Cố gắng gọi cho Tom.
Tom used to be my saxophone teacher.	Tom từng là giáo viên dạy saxophone của tôi.
Tom's not in charge, is he?	Tom không phụ trách, phải không?
I'm ready to have fun.	Tôi đã sẵn sàng để vui chơi.
I was wondering if I should ask Mary to dance.	Tôi đang phân vân có nên rủ Mary đi khiêu vũ không.
Does Tom ever forget anything?	Tom có ​​bao giờ quên điều gì không?
Tom is quite hard on himself.	Tom khá khó tính với bản thân.
Tom couldn't believe that Mary didn't know that.	Tom không thể tin rằng Mary không biết điều đó.
Tom wrote a letter to Mary.	Tom đã viết thư cho Mary.
I wondered what Tom was up to.	Tôi tự hỏi Tom định làm gì.
I'll find someone else to do it for us.	Tôi sẽ tìm người khác làm điều đó cho chúng tôi.
Who are you to tell me how I must feel?	Bạn là ai để cho tôi biết tôi phải cảm thấy thế nào?
Tom lost both his parents when he was quite young.	Tom mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn khá nhỏ.
I care about Tom.	Tôi quan tâm đến Tom.
Tom will need one of these.	Tom sẽ cần một trong những thứ này.
I don't want Tom to sing.	Tôi không muốn Tom hát.
I think both Tom and Mary want to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều muốn đến Boston.
Tom feels great.	Tom cảm thấy tuyệt vời.
I need to stay here with Tom.	Tôi cần ở lại đây với Tom.
I flirted with Tom.	Tôi đã tán tỉnh Tom.
I think Tom is correct.	Tôi nghĩ rằng Tom là chính xác.
I don't like Boston.	Tôi không thích Boston.
That's what's on the inside.	Đó là những gì bên trong có giá trị.
I don't doubt anything.	Tôi không nghi ngờ gì cả.
I know Tom as a devoted family man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông tận tụy với gia đình.
I'll go with Tom.	Tôi sẽ đi với Tom.
He put his foot on the brake suddenly.	Anh đặt chân lên phanh đột ngột.
I got on board.	Tôi đã lên tàu.
Tom says that Mary doesn't want to do it today.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom nodded silently and stood up.	Tom im lặng gật đầu và đứng dậy.
I told you you shouldn't do that.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn không nên làm điều đó.
Tom is the oldest person here, no doubt.	Tom là người lớn tuổi nhất ở đây, không nghi ngờ gì nữa.
I can tell that Tom has been drinking.	Tôi có thể biết rằng Tom đã uống rượu.
I didn't know Tom would do it so soon.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó sớm như vậy.
Tom is throwing rocks into the water.	Tom đang ném đá xuống nước.
I am an epidemiologist.	Tôi là một nhà dịch tễ học.
Why don't you let Tom know that you need to do it today?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn cần phải làm điều đó ngay hôm nay?
I can't remember who I gave it to.	Tôi không thể nhớ tôi đã đưa nó cho ai.
I don't remember what I ate.	Tôi không nhớ mình đã ăn gì.
I can't believe Tom would do that to you.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều đó với bạn.
He will not harm a fly.	Anh ấy sẽ không làm hại một con ruồi.
Tom and Mary were shouting at each other and didn't hear me enter the room.	Tom và Mary đang hét với nhau và không nghe thấy tôi bước vào phòng.
I tried doing that a few times.	Tôi đã thử làm điều đó vài lần.
We found Tom.	Chúng tôi đã tìm thấy Tom.
I didn't really have to do it today.	Tôi đã không thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
Give me a good reason why I shouldn't fire you right now.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi không nên sa thải bạn ngay bây giờ.
I bite Tom.	Tôi cắn Tom.
Maybe it would be better if we didn't do it.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều đó.
Tom loves to shop.	Tom thích mua sắm.
Tom jumped over.	Tom đã nhảy qua.
Tom looked surprised when I told him Mary needed to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary cần phải làm điều đó.
Someone broke into Tom's house a few nights ago.	Ai đó đã đột nhập vào nhà Tom vài đêm trước.
Tom doesn't watch TV does he?	Tom không xem TV phải không?
We spent that night and the following day and night in the cellar.	Chúng tôi đã ở suốt đêm đó và ngày đêm sau đó trong hầm.
Tom won't kill anyone.	Tom sẽ không giết ai cả.
I know Tom won't let Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom told Mary he was in Australia last weekend, but he was actually in New Zealand.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Úc vào cuối tuần trước, nhưng anh ấy thực sự đang ở New Zealand.
Why don't you want to stay here?	Tại sao bạn không muốn ở lại đây?
Tom says he doesn't know all the names of his great-grandmothers.	Tom nói rằng anh ấy không biết tất cả tên của những người bà cố của mình.
I am not happy about this situation.	Tôi không hài lòng về tình huống này.
I can't believe Tom is gone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ra đi.
Tom likes coffee, doesn't he?	Tom thích cà phê, phải không?
I sympathize with you.	Tôi thông cảm với bạn.
Tom has three children from his first marriage.	Tom có ​​ba người con từ cuộc hôn nhân đầu tiên.
The mist prevented him from seeing very far.	Màn sương đã ngăn cản anh ta nhìn thấy rất xa.
Nothing else comes to mind.	Không có gì khác xuất hiện trong tâm trí.
We have wine, beer, lemonade and water.	Chúng tôi có rượu, bia, nước chanh và nước.
Please place this thermometer under your arm.	Vui lòng đặt nhiệt kế này dưới cánh tay của bạn.
Tom probably won't be the first in our class to get married.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
Tom doesn't believe Mary really did it alone.	Tom không tin Mary thực sự đã làm điều đó một mình.
It won't be long before the bridge is built.	Sẽ không lâu nữa cây cầu được xây dựng.
You have barely said a word all morning.	Bạn đã hầu như không nói một từ nào cả buổi sáng.
Tom did it brilliantly.	Tom đã làm điều đó một cách xuất sắc.
I know that Tom is not a reckless young man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một anh chàng trẻ tuổi liều lĩnh.
Tom is divorced.	Tom đã ly hôn.
Tom is actually living in Australia.	Tom thực sự đang sống ở Úc.
Tom really knows how to tell a story.	Tom thực sự biết cách kể một câu chuyện.
Tom and his friends often hang out in the park together.	Tom và những người bạn của anh ấy thường đi chơi ở công viên cùng nhau.
I thought you said you wanted to be the last to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Aren't you surprised?	Bạn không ngạc nhiên sao?
Tom was a little surprised that Mary didn't want to do that.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary không muốn làm điều đó.
I want to remind you that you have a 2:30 appointment.	Tôi muốn nhắc bạn rằng bạn có một cuộc hẹn 2:30.
Sorry, I can't help at this time.	Rất tiếc, tôi không thể giúp gì vào lúc này.
I heard that Tom asked you to help him wash his car.	Tôi nghe nói rằng Tom đã nhờ bạn giúp anh ấy rửa xe.
Do you know why Tom didn't come to the meeting this afternoon?	Bạn có biết tại sao Tom không tham gia cuộc họp chiều nay không?
Tom said he wouldn't want to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn sống ở Úc.
I think Tom probably did it.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
Tom only talked to Mary.	Tom chỉ nói chuyện với Mary.
Tom and Mary are divorced.	Tom và Mary đã ly hôn.
Where's my stick?	Cây gậy của tôi đâu?
I do not know the answer.	Tôi không biết câu trả lời.
A fox is not caught twice in the same trap.	Một con cáo không bị bắt hai lần trong cùng một cạm bẫy.
Tom told me that he thinks he will win tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng vào ngày mai.
Tom and Mary both did a great job.	Tom và Mary đều làm rất tốt.
I picked up a rock and threw it at the dog.	Tôi nhặt một tảng đá và ném nó vào con chó.
Tom didn't know Mary wanted him to leave.	Tom không biết Mary muốn anh rời đi.
Tom is Mary's oldest child.	Tom là đứa con lớn nhất của Mary.
Tom pays us every Friday.	Tom trả tiền cho chúng tôi vào thứ sáu hàng tuần.
Maybe Tom won't do it.	Có thể Tom sẽ không làm điều đó.
Tom may be right.	Tom có ​​thể đúng.
I cannot answer.	Tôi không thể trả lời.
Tom says Mary can't win.	Tom nói Mary không thể thắng.
The man broke down when the judge announced he would spend the rest of his life in prison.	Người đàn ông rã rời khi thẩm phán tuyên bố anh ta sẽ phải ngồi tù suốt đời.
We often encounter Japanese tourists in this area.	Chúng tôi thường xuyên bắt gặp những khách du lịch Nhật Bản ở khu vực này.
We know that's not true.	Chúng tôi biết điều đó không đúng.
Yesterday Tom was very busy.	Hôm qua Tom rất bận.
Tom always makes me wait.	Tom luôn bắt tôi phải chờ đợi.
Tom might be motivated to do that.	Tom có ​​thể có động lực để làm điều đó.
Maybe Tom decided to give up.	Có lẽ Tom đã quyết định từ bỏ.
It's not as bad as you think.	Nó không tệ như bạn nghĩ.
I don't think I have the stamina to do that.	Tôi không nghĩ mình có đủ sức chịu đựng để làm điều đó.
I'm not on the list.	Tôi không có trong danh sách.
I heard Tom doesn't read very well.	Tôi nghe nói Tom đọc không tốt lắm.
Tom seems interested, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ quan tâm, nhưng Mary thì không.
You should tell Tom that you don't want to do that again.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không muốn làm điều đó một lần nữa.
This hole is not deep enough.	Cái hố này không đủ sâu.
How can Tom not be jealous?	Tom làm sao mà không ghen?
Please push the buzzer.	Vui lòng đẩy bộ rung.
I didn't know Tom was your ex-husband.	Tôi không biết Tom là chồng cũ của bạn.
Tom asked me to teach him how to say "thank you" in French.	Tom nhờ tôi dạy anh ấy cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Tom told me he wasn't tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không mệt.
Tom doesn't want to eat with us.	Tom không muốn đi ăn với chúng tôi.
I won't do anything stupid.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
There is no reasonable explanation for this.	Không có lời giải thích hợp lý nào cho điều này.
I know Tom won't listen.	Tôi biết Tom sẽ không lắng nghe.
Tom removed the splinter from Mary's finger.	Tom gỡ chiếc dằm ra khỏi ngón tay Mary.
I doubt that Tom and Mary can take care of themselves.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary có thể tự lo cho mình.
Tom made us feel comfortable.	Tom khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái.
I know Tom is not a good painter.	Tôi biết Tom không phải là một họa sĩ giỏi.
Don't you think this is too risky?	Bạn không nghĩ rằng điều này là quá rủi ro?
I don't want to live here alone.	Tôi không muốn sống ở đây một mình.
I know Tom will ask me not to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu tôi không làm điều đó.
Tom told me he needed to do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I'll tell Tom about you.	Tôi sẽ kể cho Tom nghe về bạn.
I don't think I have a choice.	Tôi không nghĩ rằng tôi có một sự lựa chọn.
Tom said he wasn't sure he wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình muốn làm điều đó.
This is between Tom and me.	Đây là giữa Tom và tôi.
Both of us are named Tom.	Cả hai chúng tôi đều tên là Tom.
Tom couldn't stop laughing.	Tom không thể ngừng cười.
Who do you think is the most capable?	Bạn nghĩ ai là người có khả năng nhất?
They attributed his bad manners to a lack of training in childhood.	Họ cho rằng cách cư xử tồi tệ của anh ấy là do thiếu sự rèn luyện trong thời thơ ấu.
I think Tom got hurt doing that.	Tôi nghĩ Tom bị thương khi làm điều đó.
Things didn't go as planned.	Mọi thứ không diễn ra như dự định.
Tom is the one who taught me how to play tennis.	Tom là người đã dạy tôi cách chơi quần vợt.
Tom is out right now.	Tom đã ra ngoài ngay bây giờ.
Can you tell me what Tom did?	Bạn có thể cho tôi biết Tom đã làm gì không?
There might be someone in that old house.	Có thể có ai đó trong ngôi nhà cũ đó.
"Thank you." 	"Cảm ơn bạn."
"No, I should be the one thanking you."	"Không, tôi nên là người cảm ơn bạn."
I didn't know that Tom was going to move to Boston.	Tôi không biết rằng Tom sẽ chuyển đến Boston.
How about a cup of tea or something, if you're not in a hurry?	Còn về tách trà hoặc thứ gì đó, nếu bạn không vội?
Tom killed the rat with a stick.	Tom đã giết con chuột bằng một cây gậy.
I don't know how to prove that I'm not in Boston.	Tôi không biết làm thế nào để chứng minh rằng tôi không ở Boston.
There's nothing I can do to help Tom.	Tôi không thể làm gì để giúp Tom.
Tom is a tough man.	Tom là một người đàn ông cứng rắn.
I deleted those images.	Tôi đã xóa những hình ảnh đó.
Tom will have an operation tomorrow.	Tom sẽ có một cuộc phẫu thuật vào ngày mai.
Tom dropped a cup on the floor and it broke into a thousand pieces.	Tom làm rơi một chiếc cốc xuống sàn và nó vỡ tan thành hàng nghìn mảnh.
She was neither in the kitchen nor in the living room.	Cô ấy không ở trong bếp cũng như ở phòng khách.
I would definitely say it was very stressful.	Tôi chắc chắn sẽ nói rằng nó rất căng thẳng.
Tom asked John what Mary's last name was.	Tom hỏi John họ của Mary là gì.
I don't see any major technical issues.	Tôi không thấy bất kỳ vấn đề kỹ thuật lớn nào.
How did you know that I would say yes?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi sẽ nói có?
Tom will take longer to do it than Mary.	Tom sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm điều đó so với Mary.
Tom asked me if he could come home early today.	Tom hỏi tôi hôm nay anh ấy có thể về nhà sớm không.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không có khả năng là Tom đã cố ý làm điều đó.
It won't be right.	Nó sẽ không đúng.
I can't spend money I don't have.	Tôi không thể tiêu tiền mà tôi không có.
I won't stand that.	Tôi sẽ không chịu được điều đó.
Tom says he can agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể đồng ý làm điều đó.
I couldn't believe how fast it was.	Tôi không thể tin rằng nó đã nhanh như thế nào.
I know that Tom did it incorrectly.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó không chính xác.
Tom knew Mary told John she wouldn't do it.	Tom biết Mary đã nói với John rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
I'm happiest when I'm with you.	Em hạnh phúc nhất khi ở bên anh.
That must be kept secret.	Điều đó phải được giữ bí mật.
Tom will have to do it next week.	Tom sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
I'm hungry because I haven't had lunch yet.	Tôi đói vì tôi chưa ăn trưa.
Ammonia is a base.	Amoniac là một bazơ.
The Dow fell 35 points and then bottomed.	Chỉ số Dow giảm 35 điểm và sau đó chạm đáy.
Tom is very grateful.	Tom rất biết ơn.
I know Tom is a madman.	Tôi biết Tom là một kẻ điên.
Tom says that Boston is his favorite city.	Tom nói rằng Boston là thành phố yêu thích của anh ấy.
Dr. Jackson has a good bed style.	Bác sĩ Jackson có một phong cách giường chiếu tốt.
I never told Tom how I felt about him.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom về cảm nhận của tôi về anh ấy.
These horses are Tom's.	Những con ngựa này là của Tom.
Tom promised Mary that he would not cry.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không khóc.
Let's hope that Tom is right.	Hãy hy vọng rằng Tom đã đúng.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
How exactly did Tom get to Boston?	Chính xác thì Tom đến Boston bằng cách nào?
I had a drink or two before you arrived.	Tôi đã uống một hoặc hai ly trước khi bạn đến.
As far as I know, the rumor is not true.	Theo như tôi biết thì tin đồn là không đúng.
Tom abstained.	Tom đã bỏ phiếu trắng.
Tom is also alone.	Tom cũng ở một mình.
Tom said he thought it would be better if we didn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm như vậy ngày hôm nay.
I don't like the way you sing.	Tôi không thích cách bạn hát.
You know I can't give that kind of information.	Bạn biết tôi không thể đưa ra loại thông tin đó.
Tom is going to Australia tomorrow.	Tom sẽ đến Úc vào ngày mai.
This is a touching story.	Đây là một câu chuyện cảm động.
I did not get the results I wanted.	Tôi không đạt được kết quả như mong muốn.
Tom is my inspiration.	Tom là nguồn cảm hứng của tôi.
Tom speaks French pretty well, don't you think?	Tom nói tiếng Pháp khá tốt, bạn có nghĩ vậy không?
Everyone said he was a sissy.	Mọi người đều nói rằng anh ấy là một gã ẻo lả.
Everything Tom told me about Mary was true.	Tất cả những gì Tom nói với tôi về Mary đều là sự thật.
Tom asked me where he could learn to fly.	Tom hỏi tôi rằng anh ấy có thể học bay ở đâu.
Tom says he will meet Mary at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gặp Mary lúc 2:30.
I need to buy a birthday present for Tom.	Tôi cần mua quà sinh nhật cho Tom.
I know that Tom knows I have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi phải làm điều đó.
None of these books are Tom's.	Không có cuốn nào trong số những cuốn sách này là của Tom.
Tom saw a herd of small elephants.	Tom nhìn thấy một đàn voi nhỏ.
Go and help them, Tom.	Đi và giúp họ, Tom.
Tom is leaving the day after tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày mốt.
At this rate, it would take us all day to complete this.	Với tốc độ này, chúng tôi sẽ mất cả ngày để hoàn thành việc này.
Queen Elizabeth died in 1603.	Nữ hoàng Elizabeth qua đời năm 1603.
I don't want to sell any of my paintings.	Tôi không muốn bán bất kỳ bức tranh nào của mình.
I will make you cry.	Tôi sẽ làm cho bạn khóc.
I suspect Tom is nervous.	Tôi nghi ngờ Tom đang lo lắng.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom asked too many personal questions.	Tom đã hỏi quá nhiều câu hỏi cá nhân.
Some children had balloons.	Một số trẻ em đã có bóng bay.
Tom tells everyone that he is fine.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy vẫn khỏe.
Tom doesn't tell us where he intends to do it.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy định làm điều đó ở đâu.
Tom told me he used to live in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy từng sống ở Úc.
No need to worry about yourself.	Không cần phải lo lắng cho bản thân.
Tom knows almost nothing about Australia.	Tom hầu như không biết gì về nước Úc.
Tom took off his glasses and rubbed his eyes.	Tom tháo kính và dụi mắt.
We need more workers like you and Tom.	Chúng tôi cần thêm những người lao động như bạn và Tom.
You don't seem to be as creative as Tom.	Bạn dường như không sáng tạo như Tom.
I was not at home last night.	Tôi đã không ở nhà đêm qua.
I'm just trying to make money.	Tôi chỉ đang cố gắng kiếm tiền.
Tom is where he belongs.	Tom là nơi anh ấy thuộc về.
Do you want to be a famous actor when you grow up?	Bạn có muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng khi bạn lớn lên?
I think Tom is trustworthy.	Tôi nghĩ rằng Tom là đáng tin cậy.
Don't ask me stupid questions.	Đừng hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc.
Tom or someone said it.	Tom hoặc ai đó đã nói điều đó.
This doesn't look good at all.	Điều này trông không tốt chút nào.
I know Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
Tom said that he thought Mary really wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
I really hope Tom comes back.	Tôi thực sự mong Tom trở lại.
I think Tom is guilty.	Tôi nghĩ Tom có ​​tội.
I do not know you.	Tôi không biết bạn.
Tom says you are very bright.	Tom nói rằng bạn rất tươi sáng.
Tom ran twice as far as Mary.	Tom đã chạy xa gấp đôi Mary.
Don't tell your dad.	Đừng nói với bố của bạn.
I don't need support.	Tôi không cần hỗ trợ.
I know Tom is a pharmacist.	Tôi biết Tom là một dược sĩ.
Tom is driving.	Tom đang lái xe.
Tom wants to live alone.	Tom muốn sống một mình.
I hope you don't drink too much.	Tôi hy vọng bạn không uống quá nhiều.
On average, how many km/liter does a car travel?	Trung bình ô tô đi được bao nhiêu km / lít?
Tom is doing a great job.	Tom đang làm một công việc tuyệt vời.
What will happen to Tom?	Chuyện gì sẽ xảy ra với Tom?
Tom said no one else was injured.	Tom cho biết không ai khác bị thương.
Tom needs serious help.	Tom cần sự giúp đỡ nghiêm túc.
Forests are home to many different types of plants and animals.	Rừng là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật khác nhau.
I'm sorry, but my mother is out at the moment.	Tôi xin lỗi, nhưng mẹ tôi đã ra ngoài vào lúc này.
Tom could hardly believe what he heard.	Tom khó tin vào những gì mình nghe thấy.
Do you know where Tom plays tennis?	Bạn có biết Tom chơi quần vợt ở đâu không?
My wife manages our money.	Vợ tôi quản lý tiền của chúng tôi.
I don't know why Tom didn't have to.	Tôi không biết tại sao Tom không phải làm vậy.
What happened to Tom was crazy.	Chuyện đã xảy ra với Tom thật là điên rồ.
Tom is still listening, isn't he?	Tom vẫn đang nghe, phải không?
Tom says he's doing it.	Tom nói rằng anh ấy đang làm điều đó.
Nice to talk to Tom.	Rất vui được nói chuyện với Tom.
This swimming pool has six lanes.	Bể bơi này có sáu làn.
Tom is just trying to protect his kids.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ những đứa trẻ của mình.
Please don't speak too fast.	Xin đừng nói quá nhanh.
Tom thinks Mary is cute.	Tom nghĩ Mary thật dễ thương.
Tom climbed over the wall.	Tom trèo qua tường.
Tom's favorite drink is lemonade.	Thức uống yêu thích của Tom là nước chanh.
They are mesmerized by blood and violence.	Họ bị mê hoặc bởi máu và bạo lực.
The staff are all united.	Các nhân viên đều được đoàn kết.
I can't lift this one. 	Tôi không thể nhấc cái này lên.
It's too heavy.	Nó quá nặng.
Tom will know not to do it next time.	Tom sẽ biết không làm điều đó vào lần sau.
Forget Tom.	Quên Tom đi.
Tom should do what Mary suggested.	Tom nên làm những gì Mary đề nghị.
I won't leave until I know what happened.	Tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
What color are Tom's eyes?	Đôi mắt của Tom có ​​màu gì?
It is a beautiful campsite.	Đó là một khu cắm trại tuyệt đẹp.
The twins look so alike that one cannot be distinguished from the other.	Cặp song sinh trông giống nhau đến mức không thể phân biệt được cái này với cái kia.
I am not someone who usually weeds in the garden.	Tôi không phải là người thường làm cỏ trong vườn.
What else do you like about Tom?	Bạn thích điều gì khác ở Tom?
I'll see you tomorrow night unless I have to work late.	Tôi sẽ gặp bạn vào tối mai trừ khi tôi phải làm việc muộn.
Have you read any novels by Agatha Christie?	Bạn đã từng đọc tiểu thuyết nào của Agatha Christie chưa?
I can't believe you did it alone.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó một mình.
Tom was surprised to have Mary there.	Tom rất ngạc nhiên khi có Mary ở đó.
Mary wished she had a boyfriend.	Mary ước mình có bạn trai.
There are three more things that I need to buy.	Còn ba thứ nữa mà tôi cần mua.
Tom is stubborn, but Mary is not.	Tom thì cố chấp, nhưng Mary thì không.
Tom answered the call.	Tom đã trả lời cuộc gọi.
Tom was in trouble with Mary.	Tom đã gặp rắc rối với Mary.
I don't know exactly what to do.	Tôi không biết chính xác mình phải làm gì.
I know Tom is a tough guy.	Tôi biết Tom là một kẻ khó khăn.
I don't want my son to be like Tom.	Tôi không muốn con trai mình giống Tom.
Tom knows the family.	Tom biết gia đình.
I speak a little French, but I'm not very good at it.	Tôi nói được một chút tiếng Pháp, nhưng tôi chưa giỏi lắm.
I can't understand in English.	Tôi không thể hiểu bằng tiếng Anh.
I think Tom's leg is broken.	Tôi nghĩ rằng chân của Tom bị gãy.
Who needed Tom to do this?	Ai đã cần Tom làm việc này?
Tom told me that he thought Mary couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể làm vậy.
Aren't you happy we solved that problem?	Bạn không vui vì chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó sao?
What is your favorite ad?	Quảng cáo yêu thích của bạn là gì?
You were so thoughtful in doing that for Tom.	Bạn đã rất chu đáo khi làm điều đó cho Tom.
Tom told me he wasn't impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ấn tượng.
I am completely to blame.	Tôi hoàn toàn đáng trách.
Tom often dreams of Mary.	Tom thường xuyên mơ thấy Mary.
Tom spent his birthday in the hospital.	Tom đã trải qua sinh nhật của mình trong bệnh viện.
American troops remained in Nicaragua until 1933.	Quân đội Mỹ ở lại Nicaragua cho đến năm 1933.
Have you ever been diagnosed with diabetes?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường chưa?
Tom gave me some pills.	Tom đưa cho tôi vài viên thuốc.
Sorry, but you can't get in there.	Xin lỗi, nhưng bạn không thể vào đó.
Tom is determined to find Mary's killer.	Tom quyết tâm tìm ra kẻ giết Mary.
Tom is planning to come to your party.	Tom đang dự định đến bữa tiệc của bạn.
Tom doesn't like any of his teachers.	Tom không thích bất kỳ giáo viên nào của mình.
Let's see if Tom wants to go hiking with us.	Hãy xem Tom có ​​muốn đi bộ đường dài với chúng tôi không.
Mary put her purse on the table.	Mary đặt chiếc ví của mình lên bàn.
I think Tom is not capable of doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom không có khả năng làm điều đó.
Tom will wear a tie.	Tom sẽ đeo cà vạt.
You have a sense of humour. 	Bạn có khiếu hài hước.
I love it.	Tôi thích điều đó.
Tom lives in a middle-class neighborhood.	Tom sống trong một khu phố trung lưu.
I'm not asking you to date Tom.	Tôi không yêu cầu bạn hẹn hò với Tom.
Blaming others won't help.	Đổ lỗi cho người khác sẽ không giúp ích được gì.
Tom doesn't speak French?	Tom không nói tiếng Pháp à?
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Some of us have lost a lot of money.	Một số người trong chúng ta đã mất rất nhiều tiền.
The teacher told Tom to be quiet.	Cô giáo bảo Tom im lặng.
This tool is inexpensive and easy to use.	Công cụ này không đắt và dễ sử dụng.
Tom is writing a book about his grandfather.	Tom đang viết một cuốn sách về ông của mình.
Tom refuses to retire despite his age.	Tom từ chối nghỉ hưu bất chấp tuổi tác của mình.
The coach urged his team not to be complacent after their four consecutive wins.	Huấn luyện viên kêu gọi đội của ông không được tự mãn sau bốn trận thắng liên tiếp của họ.
Tom arrived at the right time.	Tom đã đến đúng lúc.
Tom is not fat like me.	Tom không béo như tôi.
Where Tom grew up is not too far from Boston.	Nơi Tom lớn lên không quá xa Boston.
This constant noise annoys me.	Tiếng ồn liên tục này làm tôi khó chịu.
I think you're excited that I'm getting married.	Tôi nghĩ rằng bạn đang vui mừng vì tôi sẽ kết hôn.
I think it's great that you're learning French.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn đang học tiếng Pháp.
We have to wait for Tom.	Chúng ta phải đợi Tom.
If you didn't eat that much before, you wouldn't be so sleepy now.	Nếu trước đây bạn không ăn nhiều như vậy, bạn sẽ không buồn ngủ như vậy bây giờ.
Tom told me he couldn't stay long.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể ở lại lâu.
Tom translated a letter from French to English for his boss.	Tom đã dịch một bức thư từ tiếng Pháp sang tiếng Anh cho sếp của mình.
You don't need that, do you?	Bạn không cần điều đó, phải không?
Tom put the phone away.	Tom cất điện thoại đi.
Antimatter is very unstable.	Phản vật chất rất không ổn định.
Tom told me he was not coming back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không quay lại.
Tom said Mary wanted to do it yesterday.	Tom nói Mary muốn làm điều đó ngày hôm qua.
How many dog ​​breeds can you name?	Bạn có thể kể tên bao nhiêu giống chó?
Mom didn't mention it.	Mẹ không nhắc đến chuyện đó.
Tell Tom I need him.	Nói với Tom rằng tôi cần anh ấy.
Tom sat under the tree.	Tom ngồi dưới gốc cây.
I think why he killed his wife is still a mystery.	Tôi nghĩ lý do tại sao anh ta giết vợ vẫn còn là một ẩn số.
You startle us.	Bạn làm chúng tôi giật mình.
I knew that Tom didn't know that he was the one who was supposed to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy là người được cho là phải làm điều đó.
Tom and Mary both hug John.	Tom và Mary đều ôm John.
I love blueberries.	Tôi yêu quả việt quất.
I am still a beginner.	Tôi vẫn là một người mới bắt đầu.
Let's see if we can find something to eat.	Để xem chúng ta có thể tìm thấy gì để ăn không.
Don't worry about Tom.	Đừng lo lắng về Tom.
I don't have enough money to take a taxi.	Tôi không có đủ tiền để đi taxi.
Tom ran back to the stairs.	Tom chạy trở lại cầu thang.
I hope Tom isn't stubborn about that.	Tôi hy vọng Tom không cứng đầu về điều đó.
I dare not talk to Tom.	Tôi không dám nói chuyện với Tom.
I'm surprised that Tom did it.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom đã làm điều đó.
Tom likes to drink sangria.	Tom thích uống sangria.
I don't know how much it will cost.	Tôi không biết nó sẽ có giá bao nhiêu.
The Challenger exploded on January 28, 1986.	Challenger phát nổ vào ngày 28 tháng 1 năm 1986.
It's no use talking to Tom.	Nói chuyện với Tom chẳng ích gì.
That hat looks good on Tom.	Cái mũ đó trông rất hợp với Tom.
We need to find out when Tom plans to be here.	Chúng ta cần tìm hiểu xem Tom dự định ở đây khi nào.
I understand why Tom would do that.	Tôi hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom looked through the peephole.	Tom nhìn qua lỗ nhòm.
I think Tom might need to do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is not one to hold a grudge.	Tom không phải là người giữ mối hận thù.
No one in the pool.	Không có ai trong hồ bơi.
Tom said he expected Mary to stay in Australia until October.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Úc cho đến tháng 10.
I had to have a molar extracted.	Tôi đã phải nhổ một chiếc răng hàm.
I have some housework to do.	Tôi có một số việc nhà phải làm.
Tom doesn't have to do that anymore.	Tom không cần phải làm thế nữa.
Tom told me that he thought Mary didn't want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không muốn đến Boston.
You are worrying too much.	Bạn đang lo lắng quá nhiều.
The group is still performing. 	Nhóm vẫn đang biểu diễn.
Why are you leaving?	Tại sao bạn lại rời đi?
On a hot day, there's nothing better than a cold beer.	Vào một ngày nắng nóng, không gì tuyệt vời hơn một cốc bia lạnh.
I don't have to, but I will.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi sẽ làm.
Tom couldn't take it anymore.	Tom không thể chịu đựng được nữa.
Just ask Tom and me.	Chỉ cần hỏi Tom và tôi.
Tom fell asleep during the meeting.	Tom ngủ gật trong cuộc họp.
Tourism, the main economic activity, is the main driver of economic growth.	Du lịch, hoạt động kinh tế chính, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế.
I thought Tom would show Mary how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I currently do not have health insurance.	Tôi hiện không có bảo hiểm y tế.
Now I'm used to it.	Bây giờ tôi đã quen với nó.
Delicious roast chicken is one of my favorite dishes.	Gà quay ngon là một trong những món ăn yêu thích của tôi.
She won't be back.	Cô ấy sẽ không trở lại.
Tom is married to Mary.	Tom đã kết hôn với Mary.
Tom tells everyone that he is sleepy.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom didn't believe Mary wouldn't do it.	Tom không tin Mary sẽ không làm điều đó.
I didn't tell Tom why.	Tôi không nói với Tom tại sao.
He crawled out of the window.	Anh ta bò ra khỏi cửa sổ.
Tom tried not to look down at his feet.	Tom cố gắng không nhìn xuống chân mình.
Your wallet is on the dining table.	Ví của bạn ở trên bàn ăn.
Tom knows Mary.	Tom biết Mary.
I don't want to get bogged down in details.	Tôi không muốn sa lầy vào chi tiết.
A lot of people have been laid off this week.	Rất nhiều người đã bị sa thải trong tuần này.
The ambassador died suddenly.	Đại sứ đột ngột qua đời.
Tom said he was happy to be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được yêu cầu làm điều đó.
Tom chased Mary all the way to the station.	Tom đã đuổi theo Mary đến tận nhà ga.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
Tom tried his best to find a reason to stay.	Tom đã cố gắng hết sức để tìm lý do ở lại.
How badly was Tom's house damaged by the storm?	Ngôi nhà của Tom bị hư hại nặng như thế nào vì cơn bão?
You should talk to Tom.	Bạn nên nói chuyện với Tom.
Some people don't follow the rules.	Một số người không tuân theo quy tắc.
Have you heard the news about Tom and Mary?	Bạn đã nghe tin tức về Tom và Mary chưa?
They are the same age.	Họ bằng tuổi nhau.
Where's Mary's ring?	Nhẫn của Mary đâu?
You will be scolded when your mother comes home.	Bạn sẽ bị mắng khi mẹ bạn về nhà.
I know that Tom is very weak.	Tôi biết rằng Tom rất yếu.
Who is your favorite country artist?	Nghệ sĩ đồng quê yêu thích của bạn là ai?
Modern man sees money as a means to earn more money.	Người đàn ông hiện đại xem tiền như một phương tiện để kiếm được nhiều tiền hơn.
DDT was a commonly used carcinogen in the 1940s, 1950s, and 1960s.	DDT là một chất gây ung thư thường được sử dụng trong những năm 1940, 1950 và 1960.
I will continue to sing.	Tôi sẽ tiếp tục hát.
Don't tell me you're tired already.	Đừng nói với tôi rằng bạn đã mệt mỏi rồi.
Everyone is not the same.	Mọi người không giống nhau.
Tom doesn't want to do it again.	Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
That's what you told Tom, I think.	Đó là những gì bạn đã nói với Tom, tôi nghĩ.
He told me that he was going to go shopping in Shibuya.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi mua sắm ở Shibuya.
I taught Tom how to swim.	Tôi đã dạy Tom cách bơi.
Tom hates that.	Tom ghét điều đó.
Tom must be nervous.	Tom phải hồi hộp.
I know you will do the right thing.	Tôi biết bạn sẽ làm điều đúng đắn.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tell Tom which umbrella is yours.	Nói cho Tom biết chiếc ô nào là của bạn.
I'm back in Australia.	Tôi đã trở lại Úc.
I want to know when the concert will start.	Tôi muốn biết khi nào buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu.
Tom needs a key.	Tom cần một chìa khóa.
I see Tom sitting on Mary's motorbike.	Tôi thấy Tom đang ngồi trên xe máy của Mary.
Tom and Mary tie John up.	Tom và Mary trói John lại.
This data is compiled by Tom.	Dữ liệu này được biên soạn bởi Tom.
I know a woman with the same last name and first name as mine.	Tôi biết một người phụ nữ có họ và tên giống tôi.
I'm not allowed to drink alcohol.	Tôi không được phép uống rượu.
I can't do anything about that.	Tôi không thể làm gì về điều đó.
Tom is working in Australia.	Tom đang làm việc tại Úc.
Tom tries to move.	Tom cố gắng di chuyển.
I wasn't in the office at the time so I don't know what happened.	Khi đó tôi không ở văn phòng nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
I should send Tom a message.	Tôi nên gửi cho Tom một tin nhắn.
My brother-in-law is Canadian.	Em rể của tôi là người Canada.
I think Tom is just looking for a bit of attention.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang tìm kiếm sự chú ý một chút.
Tom is a better musician than Mary.	Tom là một nhạc sĩ giỏi hơn Mary.
Tom knows that he is very handsome.	Tom biết rằng anh ấy rất đẹp trai.
Tom couldn't stop thinking about it.	Tom không thể ngừng nghĩ về nó.
I don't think Tom is hard to get along with.	Tôi không nghĩ rằng Tom khó hòa đồng.
I thought you were going to go swimming.	Tôi tưởng các bạn định đi bơi.
Why don't you want to take the subway?	Tại sao bạn không muốn đi tàu điện ngầm?
I don't think anyone has lived in this house for a long time.	Tôi không nghĩ có ai sống trong ngôi nhà này trong một thời gian dài.
Tom has a severe stomach ache.	Tom bị đau bụng dữ dội.
I want to sell my car for as much as possible.	Tôi muốn bán chiếc xe của mình với giá càng nhiều càng tốt.
Tom told me he thought Mary was sneaky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã lén lút.
The Maori language is spoken in New Zealand.	Ngôn ngữ Maori được sử dụng ở New Zealand.
I looked at Tom in surprise.	Tôi ngạc nhiên nhìn Tom.
Tom is invited.	Tom được mời.
Are you sure this is what we have to do?	Bạn có chắc đây là những gì chúng ta phải làm không?
Tom says he thinks Mary will be suspicious.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nghi ngờ.
Tom said it was no coincidence.	Tom nói đó không phải là ngẫu nhiên.
I think Tom died last year in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết năm ngoái ở Úc.
Tom said he knew Mary might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom says he thinks he knows what the problem is.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết vấn đề là gì.
How do you know Tom won't win?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không thắng?
You are missing out on the bigger picture.	Bạn đang bỏ lỡ bức tranh lớn hơn.
This is the last letter that Tom sent me.	Đây là bức thư cuối cùng mà Tom gửi cho tôi.
I don't read much anymore.	Tôi không đọc nhiều nữa.
I couldn't deal with that.	Tôi đã không thể đối phó với điều đó.
Tom knew that Mary would cry.	Tom biết rằng Mary sẽ khóc.
Tom says he doesn't plan to go to John and Mary's wedding.	Tom nói rằng anh ấy không định đi dự đám cưới của John và Mary.
I assume you'll need a crowbar to open that crate.	Tôi cho rằng bạn sẽ cần một cái xà beng để mở cái thùng đó.
Tom says Mary should do it now.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó ngay bây giờ.
I know that two people were once.	Tôi biết rằng hai người đã từng có một lần.
I felt really terrible when I realized what I had done.	Tôi cảm thấy thực sự khủng khiếp khi nhận ra mình đã làm gì.
In war, truth is the first victim.	Trong chiến tranh, sự thật là nạn nhân đầu tiên.
Tom told me I shouldn't have bought that.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên mua cái đó.
This is a premeditated crime.	Đây là một tội ác được tính toán trước.
Are you confused again?	Bạn lại bối rối phải không?
Tom doesn't know how to do what Mary asks him to do.	Tom không biết làm thế nào để làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
I'm sure we will have the opportunity to do that.	Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I'm going to shave.	Tôi sẽ đi cạo râu.
I had to pay extra $3.00.	Tôi đã phải trả thêm $ 3,00.
Tom left Mary alone with John.	Tom để Mary một mình với John.
I know Tom will tell us the truth.	Tôi biết Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật.
Tom offered me a piece of cake.	Tom mời tôi một miếng bánh.
Can I use the netbook while standing in a crowded train?	Tôi có thể sử dụng netbook khi đang đứng trong một chuyến tàu đông đúc không?
You are working too hard. 	Bạn đang làm việc quá chăm chỉ.
Take it easy for a moment.	Hãy từ tốn một lúc.
How long does it usually take people to learn French?	Mọi người thường mất bao lâu để học tiếng Pháp?
I will ask Tom a loan.	Tôi sẽ hỏi Tom một khoản vay.
I don't know what Tom is doing.	Tôi không biết Tom đang làm gì.
You might want to talk to Tom.	Bạn có thể muốn nói chuyện với Tom.
Are you sure Tom is in Australia now?	Bây giờ bạn có chắc Tom đang ở Úc không?
I will try what you suggested when I have some free time.	Tôi sẽ thử những gì bạn đề xuất khi tôi có thời gian rảnh.
I don't know how many people will join the picnic.	Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người tham gia buổi dã ngoại.
I did that, you know.	Tôi đã làm điều đó, bạn biết đấy.
It gets cooler, especially in the morning and at night.	Trời trở nên mát mẻ hơn, đặc biệt là vào buổi sáng và ban đêm.
I assume it's possible that Tom ate my ham sandwich.	Tôi cho rằng có thể là Tom đã ăn bánh sandwich giăm bông của tôi.
I tried to explain my idea to Tom.	Tôi đã cố gắng giải thích ý tưởng của mình cho Tom.
I thought Tom would drop by to check on our progress.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghé qua để kiểm tra sự tiến bộ của chúng tôi.
I just finished my homework.	Tôi vừa làm xong bài tập về nhà.
Tom wants Mary to help him.	Tom muốn Mary giúp anh ta.
I'm looking for my shoes. 	Tôi đang tìm đôi giày của mình.
Have you seen them yet?	Bạn đã thấy chúng chưa?
Tom and I are not finished yet.	Tom và tôi vẫn chưa kết thúc.
He is stronger than you.	Anh ấy mạnh hơn bạn.
We're not really on the same page as what we're talking about, are we?	Chúng ta không thực sự ở cùng một trang với những gì chúng ta đang nói đến, phải không?
I don't remember the last time Tom and I went swimming together.	Tôi không nhớ lần cuối cùng Tom và tôi đi bơi cùng nhau.
I don't think Tom is very happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất hạnh phúc.
It took me a long time to write this report.	Tôi đã mất một thời gian dài để viết báo cáo này.
Tom and Mary both said they would be late.	Tom và Mary đều nói rằng họ sẽ đến muộn.
I like Tom and Mary better than before they got married.	Tôi thích Tom và Mary hơn trước khi họ kết hôn.
Some Liberian refugees have spent more than two decades living in other West African countries.	Một số người tị nạn Liberia đã dành hơn hai thập kỷ sống ở các nước Tây Phi khác.
Tom says he knows he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is just learning to walk.	Tom chỉ đang tập đi.
Tom will help us do that.	Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom isn't the one to tell me he shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom has yet to be contacted.	Tom vẫn chưa được liên lạc.
I don't think it's a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn.
Were you lucky that time?	Lần đó bạn thật may mắn phải không?
Bad weather discourages them from going on a picnic.	Thời tiết xấu không khuyến khích họ đi dã ngoại.
Tom seems to have a reason for everything he does.	Tom dường như có lý do cho mọi thứ anh ấy đã làm.
Tom became interested in archeology.	Tom bắt đầu quan tâm đến khảo cổ học.
Why is my dog ​​growling?	Tại sao con chó của tôi gầm gừ?
Tom says he's glad you can do it.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom had planned to continue until Mary asked him not to.	Tom đã lên kế hoạch tiếp tục cho đến khi Mary yêu cầu anh ta không làm như vậy.
Tom pocketed the coin.	Tom bỏ túi đồng xu.
I hope we don't have the same problem in the future.	Tôi hy vọng chúng tôi không gặp vấn đề tương tự trong tương lai.
Free the animals from their cages.	Giải phóng các con vật khỏi lồng của chúng.
That sounds reasonable to you, doesn't it?	Điều đó nghe hợp lý với bạn, phải không?
Tom tells Mary that he doesn't think John is drunk.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John say.
The boss considered firing Tom, but decided against it.	Ông chủ đã cân nhắc việc sa thải Tom, nhưng quyết định phản đối.
Is that really what we have to do?	Đó có thực sự là điều mà chúng ta phải làm không?
I'm sorry to have kept you waiting so long.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu.
There was not a single citizen in sight.	Không có một người dân nào trong tầm nhìn.
Tom said it was a pleasure to be here.	Tom nói rằng rất vui khi ở đây.
We have to help you some.	Chúng tôi phải giúp bạn một số.
Tom says he doesn't think Mary should do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó một lần nữa.
I promised Tom I would go to Australia with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đi Úc với anh ấy.
Fishing is the only thing Tom wants to do.	Câu cá là điều duy nhất Tom muốn làm.
Mary is older than her husband.	Mary nhiều tuổi hơn chồng.
Tom is the star of the show.	Tom là ngôi sao của chương trình.
Don't know who will help Tom decorate the Christmas tree.	Không biết ai sẽ giúp Tom trang trí cây thông Noel.
Ask Tom where he parked the car.	Hỏi Tom nơi anh ấy đã đậu xe.
I don't want to say goodbye to you.	Tôi không muốn nói lời chia tay với bạn.
I'll go see how Tom is.	Tôi sẽ đi xem Tom thế nào.
I have no intention of sharing my ice cream with you.	Tôi không có ý định chia sẻ kem của tôi với bạn.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
According to the weather forecast, a storm is coming.	Theo dự báo thời tiết, một cơn bão sắp tới.
You can help us with that.	Bạn có thể giúp chúng tôi với điều đó.
I wish I had hugged Tom.	Tôi ước gì tôi đã được ôm Tom.
I don't think these people really want to hear Tom sing.	Tôi không nghĩ rằng những người này thực sự muốn nghe Tom hát.
Tom doesn't sleep, does he?	Tom không ngủ phải không?
Tom shouldn't have thrown stones at those cats.	Tom không nên ném đá vào những con mèo đó.
Tom quickly put on his clothes.	Tom nhanh chóng mặc quần áo vào.
Tom often reads books in French.	Tom thường đọc sách bằng tiếng Pháp.
Good night, Tom.	Chúc ngủ ngon, Tom.
Ask for Tom.	Yêu cầu Tom.
Tom will tell you what happens.	Tom sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
How much money do you have in your pocket right now?	Hiện tại bạn có bao nhiêu tiền trong túi?
Don't tell me anything you don't want Tom to know.	Đừng nói với tôi bất cứ điều gì bạn không muốn Tom biết.
The telephone was one of the inventions of Alexander Graham Bell.	Điện thoại là một trong những phát minh của Alexander Graham Bell.
I also don't understand why I can't go.	Tôi cũng không hiểu tại sao mình không thể đi được.
More regulations are needed.	Cần có nhiều quy định hơn.
We should convince Tom to stay with us for a few days.	Chúng ta nên thuyết phục Tom ở lại với chúng ta vài ngày.
She is obstinate.	Cô ấy cố chấp.
Do you want me to bring you some water?	Bạn có muốn tôi mang cho bạn một ít nước?
Tom will be able to do it better than me.	Tom sẽ có thể làm điều đó tốt hơn tôi.
Don't you know I used to live in Australia?	Bạn không biết tôi đã từng sống ở Úc sao?
I wonder if Tom was really surprised.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ngạc nhiên không.
I can't believe Tom wrote this.	Tôi không thể tin rằng Tom đã viết điều này.
The atmosphere is very intimate.	Bầu không khí rất thân mật.
You and I should have been celebrating together.	Bạn và tôi lẽ ra nên ăn mừng cùng nhau.
I really need to know this.	Tôi thực sự cần biết điều này.
I'm not likely to be the next to do it.	Tôi không có khả năng là người tiếp theo làm điều đó.
Tom will try to convince Mary to go to the dance with him.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh ta.
Tell Tom where he should change trains.	Nói cho Tom biết anh ấy nên đổi tàu ở đâu.
Tom started learning French at a very young age.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi còn rất nhỏ.
This is not too difficult.	Điều này không quá khó.
Tom went to the train museum.	Tom đã đến bảo tàng xe lửa.
That won't be as hard to do as you might think.	Điều đó sẽ không khó thực hiện như bạn nghĩ.
Tom has a pen in his hand.	Tom có ​​một cây bút trong tay.
Tom is still on the train.	Tom vẫn ở trên tàu.
Tom says he has no trouble sleeping.	Tom nói rằng anh ấy không hề khó ngủ.
Tom could have been a teacher.	Tom có ​​thể đã là một giáo viên.
I don't think Tom knows when Mary will be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ ở đây.
Don't ask me why, but he ran away when he saw me.	Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng anh ấy đã bỏ chạy khi nhìn thấy tôi.
Let me know what you think needs to be done.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ cần phải làm gì.
When was the last time you ate shrimp?	Lần cuối cùng bạn ăn tôm là khi nào?
What did you do with Tom?	Bạn đã làm gì với Tom?
Only Tom spoke in French.	Chỉ có Tom nói bằng tiếng Pháp.
Tom has the answer to everything.	Tom có ​​câu trả lời cho mọi thứ.
Don't try to manipulate us.	Đừng cố thao túng chúng tôi.
Tom advised me to sell the farm and live somewhere else.	Tom khuyên tôi nên bán trang trại và sống ở một nơi khác.
Tom knew exactly what to do.	Tom biết chính xác mình phải làm gì.
Tom never wore a hat.	Tom đã từng không bao giờ đội mũ.
Fasten your seat belt.	Buộc chặt dây an toàn của bạn.
I wonder if Tom still remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ tôi không.
I know Tom couldn't have done it better.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó tốt hơn.
Tom probably wouldn't have the guts to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không đủ can đảm để làm điều đó.
He weighs 270 pounds.	Anh ta nặng 270 pound.
I didn't get on the bus.	Tôi đã không lên xe buýt.
I lost the pen that I bought yesterday.	Tôi đã làm mất chiếc bút mà tôi mua hôm qua.
Maybe you'd better call Tom.	Có lẽ tốt hơn bạn nên gọi cho Tom.
The man blew smoke in her face.	Người đàn ông phả khói vào mặt cô.
I feel a bit hungry.	Tôi cảm thấy hơi đói.
I can't wait to know what will happen.	Tôi nóng lòng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I don't think doing that would be any fun.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là bất kỳ niềm vui.
Tom says he can't do everything he intends to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm tất cả những gì anh ấy định làm.
I should have anticipated that this would happen.	Tôi nên đoán trước rằng điều này sẽ xảy ra.
Tom doesn't mind the extra workload.	Tom không bận tâm đến khối lượng công việc thêm vào.
Did Tom say he thinks we do it is a bad idea?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta làm điều đó là một ý kiến ​​tồi không?
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
They are using you.	Họ đang sử dụng bạn.
Tom says he doesn't need the money.	Tom nói rằng anh ấy không cần tiền.
When are you going to get rid of all this trash?	Khi nào bạn định loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này?
It's not your cup.	Đó không phải là cốc của bạn.
I am afraid of being fired.	Tôi sợ bị đuổi việc.
I don't think Tom knows how many cats Mary has.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có bao nhiêu con mèo.
Tom doesn't do all that well.	Tom không làm tất cả những điều đó tốt.
It could be anyone.	Đó có thể là bất kỳ ai.
Tom wants to feel important.	Tom muốn cảm thấy mình quan trọng.
This house belongs to Tom.	Ngôi nhà này là của Tom.
Tom can't win.	Tom không thể thắng.
Tom told me he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom doesn't think we have to do it today.	Tom không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó ngày hôm nay.
You never talked about it.	Bạn chưa bao giờ nói về nó.
Tom won't be with us next weekend.	Tom sẽ không ở với chúng tôi vào cuối tuần tới.
I think Tom is an imaginative man.	Tôi nghĩ Tom là người giàu trí tưởng tượng.
I don't go on vacation often.	Tôi không thường xuyên đi nghỉ.
Tom was found dead in a cave behind his house.	Tom được tìm thấy đã chết trong một hang động phía sau ngôi nhà của mình.
I regret writing such a long letter. 	Tôi rất tiếc khi viết một bức thư dài như vậy.
I don't have time to write a short post.	Tôi không có thời gian để viết một bài ngắn.
Tom is also a good instructor.	Tom cũng là một người hướng dẫn tốt.
I think there's someone out there.	Tôi nghĩ có ai đó ngoài kia.
I just tell you to think about it.	Tôi chỉ bảo bạn hãy suy nghĩ về nó.
Would it make any difference if I was already there?	Nó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào nếu tôi đã ở đó?
Tom says he has no intention of doing it again.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó một lần nữa.
I went to Boston with Tom and Mary.	Tôi đã đến Boston cùng với Tom và Mary.
There is a way Tom can win.	Có một cách để Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I don't study French.	Tôi không học tiếng Pháp.
I can't tell you how embarrassed I was.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đã cảm thấy xấu hổ như thế nào.
Tom said that Mary was sick.	Tom nói rằng Mary đã bị ốm.
Looks like no one is waiting for us.	Dường như không có ai chờ đợi chúng ta.
Where did Tom and Mary first meet?	Tom và Mary gặp nhau lần đầu ở đâu?
Tom has a candle in his hand.	Tom có ​​một cây nến trong tay.
Tom isn't as impatient as Mary, is he?	Tom không thiếu kiên nhẫn như Mary, phải không?
Tom has to meet us here at 2:30.	Tom phải gặp chúng ta ở đây lúc 2:30.
Tom gave us permission to use his beach house.	Tom đã cho phép chúng tôi sử dụng ngôi nhà trên bãi biển của anh ấy.
I probably shouldn't have bought anything else today.	Tôi có lẽ không nên mua bất cứ thứ gì khác hôm nay.
Do you still think that's all you have to do?	Bạn vẫn nghĩ rằng đó là tất cả những gì bạn phải làm?
I will be doing odd jobs during spring break.	Tôi sẽ làm những công việc lặt vặt trong kỳ nghỉ xuân.
It was very difficult for Tom to agree to do that.	Tom rất khó đồng ý làm điều đó.
What makes you think I'm not going?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không định đi?
At that time, I still didn't know what I was going to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Tom will never let you do that again, will he?	Tom sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó nữa, phải không?
What he told me yesterday was a blatant lie.	Những gì anh ấy nói với tôi ngày hôm qua là một lời nói dối trắng trợn.
Tom didn't realize how lucky he was.	Tom không nhận ra mình may mắn như thế nào.
The police were on the scene when Tom got there.	Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường khi Tom đến đó.
He is an outlaw.	Anh ta là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
Tom and Mary are both very friendly, aren't they?	Tom và Mary đều rất thân thiện, phải không?
I would never have done it without your help.	Tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
You don't think Mary is cute?	Bạn không nghĩ rằng Mary là dễ thương?
Tom needs to learn how to do that.	Tom cần học cách làm điều đó.
Maybe I won't be busy this afternoon.	Có lẽ chiều nay tôi sẽ không bận.
I don't drink tequila very often.	Tôi không uống rượu tequila thường xuyên.
He fell into a state of depression and decided to give up on his own.	Anh ấy rơi vào trạng thái trầm cảm và quyết định tự bỏ cuộc.
Foreign businessmen living in Tokyo often complain about the high prices of imported Western food.	Các doanh nhân nước ngoài sống ở Tokyo thường phàn nàn về giá thực phẩm phương Tây nhập khẩu quá cao.
You yourself don't look bad.	Bản thân bạn trông không tệ.
I don't think I have a problem.	Tôi không nghĩ rằng tôi có vấn đề.
That is not negotiable.	Điều đó không thể thương lượng.
I'm afraid of snakes.	Tôi sợ rắn.
I don't know where Tom parked the car.	Tôi không biết Tom đã đậu xe ở đâu.
Can you imagine living in such a small town?	Bạn có thể tưởng tượng được sống trong một thị trấn nhỏ như vậy không?
I will need more money than this.	Tôi sẽ cần nhiều tiền hơn thế này.
I was impatient.	Tôi đã không kiên nhẫn.
Tom said Mary was living in Australia at the time.	Tom cho biết Mary đang sống ở Úc vào thời điểm đó.
That's rumour.	Đó là tin đồn.
I know it's pretty weird.	Tôi biết nó khá kỳ lạ.
Tom probably wouldn't have trouble doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không gặp khó khăn khi làm điều đó.
It's what you've always wanted.	Đó là những gì bạn luôn muốn.
I had just gone out early when it started to rain.	Tôi vừa đi ra ngoài sớm thì trời bắt đầu đổ mưa.
Tom says he will talk to Mary about what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về những gì cần phải làm.
I don't think Tom will let you drive his car.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn lái xe của anh ấy.
You are right again.	Bạn lại đúng.
Tom was as pale as a sheet.	Tom tái mét như tờ.
Tom has never been to Boston.	Tom chưa bao giờ đến Boston.
I'm sure Tom will succeed.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thành công.
Tom is wiping his nose.	Tom đang lau mũi.
I wonder if Tom can understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp không.
Tom doesn't have much experience.	Tom không có nhiều kinh nghiệm.
They argue a lot, but for the most part they get along quite well.	Họ tranh cãi rất nhiều, nhưng phần lớn họ khá hòa thuận với nhau.
Hurry up, or you will be late.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ.
My car keeps stalling.	Xe tôi cứ chết máy.
I wonder what Tom and Mary are talking about.	Tôi tự hỏi Tom và Mary đang nói về điều gì.
Tom is still in good shape.	Tom vẫn còn phong độ.
I think Tom wouldn't be upset about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không khó chịu vì điều đó.
Tom told me to do it, so I did.	Tom đã bảo tôi làm điều đó, vì vậy tôi đã làm.
He is preparing for re-election.	Anh ấy đang chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử.
I want to live in Australia for a few years.	Tôi muốn sống ở Úc trong vài năm.
Tom loves meatballs.	Tom thích thịt viên.
I just bought a new pair of shoes.	Tôi vừa mua một đôi giày mới.
Tom asked Mary some strange questions.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi kỳ lạ.
That's just the way he is.	Đó chỉ là cách anh ta là như vậy.
I doubt that I will feel like doing it tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ cảm thấy thích làm điều đó vào ngày mai.
Tom proved to be a friendly guy.	Tom tỏ ra là một chàng trai thân thiện.
I know we can't count on Tom to do that.	Tôi biết rằng chúng ta không thể trông cậy vào Tom để làm điều đó.
Tom asked for a massage.	Tom yêu cầu một buổi mát xa.
Tom and Mary were both invited.	Tom và Mary đều được mời.
Tom will be very happy if you do that.	Tom sẽ rất hạnh phúc nếu bạn làm điều đó.
Tom said he saw Mary in the park yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary trong công viên ngày hôm qua.
You don't seem so sure.	Bạn có vẻ không chắc lắm.
Guess what I have for you.	Đoán xem tôi có gì cho bạn.
I know that Tom is not a good artist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nghệ sĩ giỏi.
I think Tom died on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết vào ngày 20 tháng 10.
He said he avoided danger by playing dead.	Anh ta nói rằng anh ta đã tránh nguy hiểm bằng cách chơi trò chết.
Tom has no intention of harming anyone.	Tom không có ý định làm hại bất kỳ ai.
I'm pretty sure Tom won't help you do that.	Tôi khá chắc chắn Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó.
Is Tom still angry?	Tom có ​​còn giận không?
I don't think Tom was the one who did it.	Tôi không nghĩ Tom là người đã làm điều đó.
Who I am? 	Tôi là ai?
Where do I come from? 	Tôi đến từ đâu?
Is there life after death? 	Có đời sống sau khi chết?
The meaning of life is what?	Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
Will you audition for the part?	Bạn sẽ thử giọng cho một phần chứ?
Tom says he doesn't want to do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với Mary.
Tom has two dogs. 	Tom có ​​hai con chó.
One black, and one white.	Một màu đen, và một màu trắng.
They congratulated us on our victory.	Họ chúc mừng chiến thắng của chúng tôi.
I don't think I'll be able to eat all of these.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể ăn tất cả những thứ này.
Tom dried the dishes.	Tom sấy khô các món ăn.
Tom told me I should get some sleep.	Tom nói với tôi rằng tôi nên ngủ một chút.
Tom was pretty unlucky, wasn't he?	Tom đã khá xui xẻo, phải không?
I know Tom didn't know that you would do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom became very confused.	Tom trở nên rất khó hiểu.
Mary was the only woman in the room.	Mary là người phụ nữ duy nhất trong phòng.
I'm tired of working nine to five hours.	Tôi mệt mỏi khi phải làm việc từ chín đến năm giờ.
When I got home, Tom was already asleep in front of the TV.	Khi tôi về đến nhà, Tom đã ngủ trước tivi.
I know that Tom doesn't know when Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
I will probably never do that again.	Tôi có lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom acted as if he didn't care.	Tom làm như thể anh ấy không quan tâm.
Tom heard I was helping Mary.	Tom nghe nói tôi đang giúp Mary.
Tom bought a loaf of bread, but he should have bought three.	Tom mua một ổ bánh mì, nhưng lẽ ra anh ấy nên mua ba ổ.
Don't know if Tom has a rope ladder or not.	Không biết Tom có ​​thang dây hay không.
We should deal with it ourselves.	Chúng ta nên tự giải quyết việc đó.
Tom sees Mary working in John's garden.	Tom nhìn thấy Mary đang làm việc trong khu vườn của John.
There is no reason to wait any longer.	Không có lý do gì để chờ đợi lâu hơn nữa.
Does Tom know where the others are?	Tom có ​​biết những người khác ở đâu không?
I don't think Tom knew how badly Mary was injured.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã bị thương nặng như thế nào.
You can choose from black tea, coffee or milk.	Bạn có thể lựa chọn trà đen, cà phê hoặc sữa.
I don't know how long it will take you to do that.	Tôi không biết bạn sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom didn't know Mary didn't win.	Tom không biết Mary đã không thắng.
The teacher points to the blackboard.	Cô giáo chỉ vào bảng đen.
This intersection is dangerous.	Giao lộ này nguy hiểm.
Tom can go if he wants to.	Tom có ​​thể đi nếu anh ấy muốn.
I think you should go to Boston with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nên đến Boston với Tom.
You are comparing apples and oranges.	Bạn đang so sánh táo và cam.
I'm as happy as a clam.	Tôi mừng như ngao.
I had to wait 20 minutes on the phone before going to a customer service representative.	Tôi đã phải đợi 20 phút trên điện thoại trước khi đến gặp đại diện dịch vụ khách hàng.
Tom didn't want to know why Mary didn't want that.	Tom không muốn biết tại sao Mary không muốn điều đó.
Music is uplifting.	Âm nhạc nâng cao tinh thần.
We weren't rich enough to buy a house on Park Street.	Chúng tôi không đủ giàu để mua một ngôi nhà trên Phố Park.
Tom said Mary thought he might need to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom introduced himself to Mary.	Tom giới thiệu mình với Mary.
Someone told me that Tom is allergic to wheat.	Ai đó nói với tôi rằng Tom bị dị ứng với lúa mì.
Tom didn't want to be bitten by a rattlesnake, so he carefully backed away.	Tom không muốn bị rắn đuôi chuông cắn nên đã cẩn thận lùi lại.
Lincoln was glad the celebration was over.	Lincoln vui mừng vì lễ kỷ niệm đã kết thúc.
Are they collaborators?	Họ có phải là cộng tác viên không?
Nice to meet you, Tom.	Rất vui được gặp anh, Tom.
I don't know what to do with that mess.	Tôi không biết phải làm gì với mớ hỗn độn đó.
I'm not sure when Tom will be back.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ quay lại.
She doesn't like him.	Cô không thích anh ta.
400,000 gallons of oil spilled out of the pipeline.	400.000 gallon dầu đã tràn ra khỏi đường ống.
I think we should tell Tom that he has to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom looks bored.	Tom trông có vẻ như đang buồn chán.
One of the keys on my piano is not working.	Một trong những phím trên đàn piano của tôi không hoạt động.
Tom sat with us.	Tom ngồi với chúng tôi.
I didn't expect Tom to be so tired.	Tôi không ngờ Tom lại mệt như vậy.
Have you looked at Tom's phone?	Bạn đã xem điện thoại của Tom chưa?
Tom looks resentful.	Tom có ​​vẻ bực bội.
He wears a mask so that no one will recognize him.	Anh ta đeo một chiếc mặt nạ để không ai nhận ra mình.
I'm not sure I really know how to do it correctly.	Tôi không chắc mình thực sự biết làm thế nào để làm điều đó một cách chính xác.
Tom and Mary wrote many of their songs together.	Tom và Mary đã viết nhiều bài hát của họ cùng nhau.
I must stay here with my horse.	Tôi phải ở lại đây với con ngựa của tôi.
Tom is leaving for Boston at 2:30.	Tom sẽ đi Boston lúc 2:30.
Tom was pardoned in 2013.	Tom đã được ân xá vào năm 2013.
Tom downloaded a GPS tracking app to Mary's cell phone so he could know where she was at all times.	Tom đã tải ứng dụng theo dõi GPS xuống điện thoại di động của Mary để anh ấy có thể biết cô ấy ở đâu mọi lúc.
Tom beat me fairly and with integrity.	Tom đã đánh bại tôi một cách công bằng và chính trực.
Tom doesn't seem very interested.	Tom có ​​vẻ không quan tâm lắm.
Are you still not tired?	Bạn vẫn chưa thấy mệt sao?
Tom has no respect, but Mary is not.	Tom không tôn trọng, nhưng Mary thì không.
Are you sure you're not cold?	Bạn có chắc là mình không lạnh không?
Tom already knew we wanted to talk to him.	Tom đã biết chúng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
This is not exactly the kind of house I want to live in.	Đây không hẳn là kiểu nhà tôi muốn ở.
Tom doesn't have enough money to buy everything he needs to buy.	Tom không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần mua.
I think Tom might really want someone to kill him.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thực sự muốn ai đó giết anh ta.
Mary's husband died three hours after she did.	Chồng của Mary đã chết ba giờ sau khi cô ấy làm vậy.
I wonder if Tom is really in Australia right now.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đang ở Úc ngay bây giờ hay không.
Both Tom and Mary used to live on Park Street.	Cả Tom và Mary đều từng sống trên Phố Park.
Tom says that Mary may still be worried.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn lo lắng.
Tom wants to be a diplomat.	Tom muốn trở thành một nhà ngoại giao.
Tom was found strangled in his apartment.	Tom được tìm thấy bị siết cổ trong căn hộ của mình.
How many years has Tom lived in Australia?	Tom đã sống ở Úc bao nhiêu năm?
I learned the basics of flower arranging.	Tôi đã học những kiến ​​thức cơ bản về nghệ thuật cắm hoa.
Tom was very attentive.	Tom đã rất chú ý.
I think Tom is egotistical.	Tôi nghĩ rằng Tom là người tự cao tự đại.
I stayed with Tom.	Tôi ở lại với Tom.
I think I may have mentioned this before.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã đề cập đến điều này trước đây.
Tom needs to tell Mary what to do.	Tom cần nói cho Mary biết phải làm gì.
I know Tom is being stubborn with me.	Tôi biết Tom đang cố chấp với tôi.
Why do you tell Tom I don't have time to do that?	Tại sao bạn nói với Tom rằng tôi không có thời gian để làm điều đó?
The note belongs to Tom.	Ghi chú là của Tom.
Tom heard Mary crying.	Tom nghe thấy tiếng Mary khóc.
None of these options look very appealing.	Không có tùy chọn nào trong số này trông rất hấp dẫn.
Tom soon left Boston.	Tom sớm rời Boston.
He opened the door, even though I told him no.	Anh ấy đã mở cửa, mặc dù tôi đã nói với anh ấy là không.
Tom was raised in Australia.	Tom đã được lớn lên ở Úc.
Tom and Mary often go to school by bicycle.	Tom và Mary thường đi học bằng xe đạp.
I thought I would meet Tom, not you.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom, không phải bạn.
I'm not tired right now.	Hiện tại tôi không thấy mệt.
The ambulance stopped in front of Tom's house.	Xe cấp cứu dừng trước nhà Tom.
I promise I won't tell anyone what you did.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết những gì bạn đã làm.
Don't say such things.	Đừng nói những điều như vậy.
The scenery is breathtaking.	Phong cảnh thật ngoạn mục.
I have always determined that hard work goes hand in hand with success in life.	Tôi luôn xác định chăm chỉ đi đôi với thành công trong cuộc sống.
I threw the apple to Tom.	Tôi ném quả táo cho Tom.
Approximately how many times an hour do these buses leave?	Khoảng bao nhiêu lần một giờ những chiếc xe buýt này rời đi?
That cannot be true.	Điều đó không thể là sự thật.
Tom is an old and trusted friend.	Tom là một người bạn cũ và đáng tin cậy.
Tom is not the only one found alive on the island.	Tom không phải là người duy nhất được tìm thấy còn sống trên đảo.
I understand that you know how to do it.	Tôi hiểu rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
He is tying the horse to the fence.	Anh ta đang buộc ngựa vào hàng rào.
You have violated our policy.	Bạn đã vi phạm chính sách của chúng tôi.
Tom just told me what he did.	Tom chỉ nói với tôi những gì anh ấy đã làm.
I am really satisfied with this.	Tôi thực sự hài lòng về điều này.
Tom hasn't been to the supermarket for a long time.	Tom đã lâu không đến siêu thị.
Tom and Mary don't talk to each other.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau.
I know that Tom has to do it alone.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó một mình.
I don't know when he will come back.	Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ quay lại.
I don't think Tom was hurt.	Tôi không nghĩ Tom bị thương.
I think Tom is very dangerous.	Tôi nghĩ rằng Tom rất nguy hiểm.
I don't really have to do that now.	Tôi không thực sự phải làm điều đó bây giờ.
Tom apologizes for everything he's done.	Tom xin lỗi vì tất cả những gì anh ấy đã làm.
Have you emailed Tom yet?	Bạn đã gửi email cho Tom chưa?
I don't rob any banks.	Tôi không cướp ngân hàng nào.
Tom is done arguing.	Tom cãi nhau xong rồi.
It is one of the basic human instincts.	Đó là một trong những bản năng cơ bản của con người.
Tom loved it.	Tom đã yêu nó.
Tom can't be that bad.	Tom không thể tệ như vậy được.
I want to play tennis with you someday.	Tôi muốn chơi quần vợt với bạn vào một ngày nào đó.
Don't you think we should go in?	Bạn không nghĩ chúng ta nên đi vào sao?
Maybe there's hope for Tom after all.	Có lẽ có hy vọng cho Tom sau tất cả.
I told you I have no plans to stay here with you.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không có kế hoạch ở lại đây với bạn.
You know who I'm talking about, right?	Bạn biết tôi đang nói về ai, phải không?
Tom will help Mary do it.	Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom didn't seem surprised when I did.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi làm vậy.
Tom said he wished that you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I would be grateful if you could help me move these boxes.	Tôi rất biết ơn nếu bạn có thể giúp tôi di chuyển những chiếc hộp này.
Tom is still open.	Tom vẫn mở cửa hàng.
My uncle said that he jogs every morning.	Chú tôi nói rằng ông ấy chạy bộ mỗi sáng.
Tom probably shouldn't have told Mary he was going to Australia.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
That's why I don't want to come here.	Đó là lý do tại sao tôi không muốn đến đây.
I'm sure Tom plans to do that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​kế hoạch làm điều đó.
Don't let him lie on the floor.	Đừng để anh ấy nằm trên sàn.
Please let me know your new address soon.	Xin vui lòng cho tôi biết địa chỉ mới của bạn sớm.
I think Tom is tired.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mệt mỏi.
You don't think Tom will win, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ thắng, phải không?
That boat had pretty sails.	Con thuyền đó có những cánh buồm xinh xắn.
Tom probably wouldn't be able to do that today.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Do you want to go to a football game?	Bạn có muốn đi xem một trận bóng không?
You will need to wait at least three hours.	Bạn sẽ cần đợi ít nhất ba giờ.
I think it is the wrong approach.	Tôi nghĩ rằng đó là cách tiếp cận sai lầm.
Please stay with Tom.	Hãy ở lại với Tom.
Give Tom time.	Cho Tom thời gian.
Tom got into a fight with his brother.	Tom đã đánh nhau với anh trai của mình.
I didn't think I could do it again.	Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom's parrot swears in French.	Con vẹt của Tom chửi thề bằng tiếng Pháp.
Tom needs to update his website.	Tom cần cập nhật trang web của mình.
We have complete confidence in Tom.	Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tom.
That's not what I want to do.	Đó không phải là những gì tôi muốn làm.
Tom said he thought he didn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I wrung out my clothes.	Tôi đã vắt kiệt quần áo của mình.
I won't swim.	Tôi sẽ không bơi.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
That's all Tom said he needed.	Đó là tất cả những gì Tom nói rằng anh ấy cần.
It is not known if Tom ever gave Mary flowers or not.	Không biết Tom có ​​bao giờ tặng hoa cho Mary hay không.
There is not enough cake for everyone.	Không có đủ bánh cho tất cả mọi người.
Tell Tom I'll be right there.	Nói với Tom là tôi sẽ đến ngay.
Tom has to learn how to do it.	Tom phải học cách làm điều đó.
I was expecting something like that.	Tôi đã mong đợi một cái gì đó như thế.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó.
The cat arches its back.	Con mèo cong lưng.
I heard that you cannot be trusted.	Tôi nghe nói rằng bạn không thể tin cậy được.
Have you checked out the website for the ski resort we went to last week?	Bạn đã xem trang web cho khu nghỉ mát trượt tuyết mà chúng tôi đã đến tuần trước chưa?
Tom hasn't been deported yet.	Tom vẫn chưa bị trục xuất.
I am not a violent person.	Tôi không phải là người bạo lực.
Tom sent me a text just a minute ago.	Tom đã gửi cho tôi một tin nhắn chỉ một phút trước.
Do you want to go get a hot dog or something?	Bạn có muốn đi lấy một con xúc xích hay một cái gì đó?
Tom explained that he was the one who did it.	Tom giải thích rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
Tom was hooked.	Tom đã mắc câu.
We're just waiting for Tom to do his job.	Chúng tôi chỉ chờ Tom làm việc của anh ấy.
Tom didn't give Mary a reason.	Tom không cho Mary một lý do.
We used to be very happy together.	Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc bên nhau.
Tom says he thinks he knows what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì cần phải làm.
I don't think they like me.	Tôi không nghĩ họ thích tôi.
Tom is probably still in prison.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ở trong tù.
Tom kept telling the same jokes over and over.	Tom cứ kể đi kể lại những câu chuyện cười giống nhau.
He did not arrive on time.	Anh ấy đã không đến đúng giờ.
I remember the year he started working and making money.	Tôi nhớ năm anh ấy bắt đầu làm việc và kiếm tiền.
I caught him trying to get out of the room.	Tôi bắt gặp anh ta đang cố gắng đi ra khỏi phòng.
Tom never did what you said he did.	Tom không bao giờ làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
I'll take you to see Tom.	Tôi sẽ đưa bạn đến gặp Tom.
Tom doesn't know who Mary decided to give her old guitar to.	Tom không biết Mary đã quyết định tặng cây đàn cũ của mình cho ai.
Tom never said anything about it to anyone.	Tom chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về điều đó với bất kỳ ai.
Tom lives only one floor taller than Mary.	Tom chỉ sống cao hơn Mary một tầng.
The sheriff's office told us the bridge was washed away.	Văn phòng cảnh sát nói với chúng tôi rằng cây cầu đã bị cuốn trôi.
Our town has been bombed twice this week.	Thị trấn của chúng tôi đã bị đánh bom hai lần trong tuần này.
Tom just texted me.	Tom vừa nhắn tin cho tôi.
Tom offered me a cookie, but I declined.	Tom đề nghị tôi một cái bánh quy, nhưng tôi từ chối.
You will never be happy.	Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Tom says Mary will be back soon.	Tom nói Mary sẽ trở lại sớm.
I'm sorry I didn't let you drive.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không để bạn lái xe.
If Tom agrees to do it, so do I.	Nếu Tom đồng ý làm điều đó, tôi cũng vậy.
You take the lead. 	Bạn dẫn đầu.
I will follow you.	Tôi sẽ theo bạn.
Tom is in the garden, and Mary is in the kitchen.	Tom đang ở trong vườn, và Mary ở trong bếp.
Tom has freckles.	Tom bị tàn nhang.
A guy named Tom comes to see you.	Một anh chàng tên Tom đến gặp bạn.
Tom seemed to want something more.	Tom dường như muốn một thứ gì đó hơn thế nữa.
Tom says he plans to go home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định về nhà vào thứ Hai.
Tom cut Mary's throat.	Tom đã cắt cổ Mary.
I prefer Keats' poems to Shelley's.	Tôi thích những bài thơ của Keats hơn của Shelley.
Why don't we see if Tom wants to play cards with us?	Tại sao chúng ta không xem Tom có ​​muốn chơi bài với chúng ta không?
Don't you know what?	Bạn không biết gì sao?
Where does Tom come from?	Tom đến từ đâu?
All are ignorant.	Tất cả đều vô tri.
You're not Canadian, are you?	Bạn không phải là người Canada, phải không?
Tom continued to drive.	Tom tiếp tục lái xe.
Let's play some blue music.	Hãy chơi một số nhạc blu.
Before everyone's mourning, the poet died young.	Trước sự tiếc thương của mọi người, nhà thơ đã chết trẻ.
It was a very nice suit.	Đó là một bộ đồ rất đẹp.
My sister works as a secretary at a bank.	Em gái tôi làm thư ký tại một ngân hàng.
Tom wasn't upset, but Mary wasn't.	Tom không bực bội, nhưng Mary thì không.
People spend a third of their lives in bed.	Mọi người dành một phần ba cuộc đời của họ trên giường.
Tom used the key I gave him himself.	Tom đã tự sử dụng chiếc chìa khóa mà tôi đã đưa cho anh ấy.
I don't know much about you.	Tôi không biết nhiều về bạn.
Tom cut his sister a piece of cake.	Tom cắt cho em gái một miếng bánh.
I know when you're lying.	Tôi biết khi nào bạn đang nói dối.
Tom earns a living by singing.	Tom kiếm sống bằng nghề ca hát.
I can't go out dressed like this.	Tôi không thể đi ra ngoài ăn mặc như thế này.
I think I should buy more food.	Tôi nghĩ tôi nên mua nhiều thức ăn hơn.
She is in her room.	Cô ấy đang ở trong phòng của mình.
Tom doesn't live very far from here.	Tom không sống xa đây lắm.
Tom doesn't like being contradicted.	Tom không thích bị mâu thuẫn.
Tom told me he wanted to kiss Mary.	Tom nói với tôi anh ấy muốn hôn Mary.
Now is not the time to play it safe.	Bây giờ không phải là lúc để chơi nó an toàn.
I'm not very religious.	Tôi không sùng đạo lắm.
Tom will soon come along.	Tom sẽ sớm đi cùng.
Once she starts talking, nothing can stop her.	Một khi cô ấy bắt đầu nói, không có gì ngăn cản được cô ấy.
I left a gift for her at my house.	Tôi đã để lại một món quà cho cô ấy tại nhà của tôi.
Tom said that I seemed very happy.	Tom nói rằng tôi có vẻ rất vui.
Tom scrapes the ice off his car window.	Tom cạo băng khỏi cửa kính ô tô của mình.
I really hope Tom is happy here.	Tôi thực sự hy vọng Tom hạnh phúc ở đây.
Why don't we do it first?	Tại sao chúng ta không làm điều đó đầu tiên?
Who invented gunpowder?	Ai đã phát minh ra thuốc súng?
I did not exaggerate.	Tôi đã không phóng đại.
Tom ordered wine.	Tom gọi rượu.
Tom opened the hood.	Tom mở mui xe.
Tom sometimes goes to Australia.	Tom thỉnh thoảng đến Úc.
I know you helped Tom.	Tôi biết bạn đã giúp Tom.
Tom just got here.	Tom vừa mới đến đây.
Do you think Tom is too aggressive?	Bạn có nghĩ rằng Tom quá hung dữ?
Tom ran a hand back through his hair.	Tom đưa một tay vuốt ngược lại mái tóc của mình.
You are being deceived.	Bạn đang bị lừa dối.
Tom screamed in horror.	Tom kinh hoàng hét lên.
I'm glad I wasn't there.	Tôi rất vui vì tôi đã không ở đó.
Just do what Tom tells you.	Chỉ làm những gì Tom nói với bạn.
I don't think I will go there by car.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến đó bằng ô tô.
Tom says he will come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến.
Why don't you have a party?	Tại sao bạn không có một bữa tiệc?
Tom said I made him nervous.	Tom nói rằng tôi khiến anh ấy lo lắng.
It was a beautiful October day and we all had a great time.	Đó là một ngày tháng 10 đẹp trời và tất cả chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom doesn't have to go to school tomorrow.	Ngày mai Tom không phải đến trường.
Tom filled the bottle with drinking water.	Tom đổ đầy nước uống vào chai.
Tom overslept and was late for his first class.	Tom ngủ quên và bị trễ giờ học đầu tiên.
I think we can do what Tom asks us to do.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm những gì Tom yêu cầu chúng tôi làm.
No one can prevent that.	Không ai có thể ngăn cản điều đó.
I don't have much money for me.	Tôi không có nhiều tiền cho tôi.
I think we have a chance to win.	Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội chiến thắng.
I waited for Tom all afternoon, but he never showed up.	Tôi đã đợi Tom cả buổi chiều, nhưng anh ấy không hề xuất hiện.
Tom is an adventurous boy.	Tom là một cậu bé thích phiêu lưu.
What will we provide for Tom?	Chúng tôi sẽ cung cấp những gì cho Tom?
I'm still trying to figure it out.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra nó.
Tom joins the group.	Tom tham gia nhóm.
I told Tom I wanted him to teach me how to drive.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy dạy tôi cách lái xe.
I am in another place now.	Bây giờ tôi đang ở một nơi khác.
I realized I wasn't ready.	Tôi nhận ra mình chưa sẵn sàng.
Will you sing to Tom?	Bạn sẽ hát cho Tom nghe?
I voted for Tom last year.	Tôi đã bình chọn cho Tom năm ngoái.
Tom is not who he used to be.	Tom không phải là người mà anh ấy từng là.
I asked Tom's permission.	Tôi đã xin phép Tom.
Tom doesn't want to be a diplomat.	Tom không muốn trở thành một nhà ngoại giao.
Let's take a look at Lesson 5 again.	Chúng ta cùng xem lại Bài 5 nhé.
Tom swore he wouldn't do that again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
He is in danger.	Anh ấy đang gặp nguy hiểm.
I'm happy to sing the song you wrote.	Tôi rất vui khi hát bài hát mà bạn đã viết.
I couldn't find a staff member to wait for me.	Tôi không thể tìm thấy một nhân viên nào để đợi tôi.
Tom is a hippie.	Tom là một hippie.
We tend to judge people by the company they hold.	Chúng ta có xu hướng đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
Tom got Mary a good deal.	Tom kiếm được cho Mary một hợp đồng tốt.
I ran as fast as I could, but I missed the last train.	Tôi đã chạy nhanh nhất có thể, nhưng tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
This exercise is easy enough for me to do without help.	Bài tập này đủ dễ để tôi thực hiện mà không cần trợ giúp.
I arrived an hour late.	Tôi đến muộn một giờ.
It's been a long way from here. 	Đó là một chặng đường dài từ đây.
You should take the bus.	Bạn nên đi xe buýt.
I won't give up like Tom did.	Tôi sẽ không bỏ cuộc như Tom đã làm.
No gold.	Không có vàng.
I knew I needed to do it while I was in Australia.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó khi tôi ở Úc.
Tom picked up his pencil and began to write.	Tom cầm bút chì lên và bắt đầu viết.
Tom lives in an apartment complex on the other side of this park.	Tom sống trong khu chung cư ở phía bên kia của công viên này.
Tom won't be able to fix the car himself.	Tom sẽ không thể tự mình sửa xe.
I know Tom is much taller than me.	Tôi biết Tom cao hơn tôi rất nhiều.
I'll ask Tom to buy us tickets.	Tôi sẽ nhờ Tom mua vé cho chúng tôi.
Tom would probably be better at it than Mary.	Tom có ​​lẽ sẽ giỏi làm việc đó hơn Mary.
Where is the Canadian Embassy located?	Đại sứ quán Canada nằm ở đâu?
A prolonged drought after weeks of rain has caused some of Tom's crops to fail.	Hạn hán kéo dài sau nhiều tuần mưa đã khiến một số vụ mùa của Tom thất bát.
Tom is clearly a good trumpet player.	Tom rõ ràng là một người chơi kèn giỏi.
I just called to ask you how your situation is.	Tôi vừa gọi điện để hỏi bạn tình hình của bạn như thế nào.
If you have any further problems, let me know.	Nếu bạn có thêm bất kỳ vấn đề nào, hãy cho tôi biết.
Tom is hallucinating.	Tom bị ảo giác.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Why is your name not on the list?	Tại sao tên bạn không có trong danh sách?
I still haven't told Tom why I have to.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom had a small accident.	Tom đã gặp một tai nạn nhỏ.
My weight is the same now as it was in high school.	Cân nặng của tôi bây giờ giống như hồi cấp ba.
I don't know if I have to.	Tôi không biết mình có phải làm như vậy không.
We see an old dilapidated house.	Chúng tôi nhìn thấy một ngôi nhà cũ nát.
Tom was hospitalized with life-threatening injuries.	Tom phải nhập viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng.
Tom didn't mention Boston.	Tom không đề cập đến Boston.
There's no one at home.	Không còn ai ở nhà.
Tom thinks you will win.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
After a few seconds of pause, we started talking again.	Sau vài giây tạm dừng, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện.
I know that you will make me proud.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm cho tôi tự hào.
Tom and Mary don't fight that much.	Tom và Mary không đánh nhau nhiều như vậy.
Tom and I sat together on the bus.	Tom và tôi ngồi cùng nhau trên xe buýt.
I was stunned.	Tôi đã sững sờ.
Tom is sitting on the porch.	Tom đang ngồi ngoài hiên.
I will think about it later.	Tôi sẽ nghĩ về nó sau.
She is not a good cook.	Cô ấy không phải là một đầu bếp giỏi.
I can teach Tom French.	Tôi có thể dạy tiếng Pháp cho Tom.
I would love it here.	Tôi sẽ thích ở đây.
There will have to be some changes to be made.	Sẽ phải có một số thay đổi được thực hiện.
I think you are working too hard.	Tôi nghĩ bạn đang làm việc quá chăm chỉ.
You don't have to say anything.	Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì.
There is no quick fix for this problem.	Không có bản sửa lỗi nhanh nào cho vấn đề này.
You think I could tell Tom to do it, right?	Bạn nghĩ rằng tôi có thể nói Tom làm điều đó, phải không?
I can't lend you money, because I don't have money myself.	Tôi không thể cho bạn mượn tiền, bởi vì bản thân tôi không có tiền.
She is jumping rope.	Cô ấy đang nhảy dây.
We are almost done. 	Chúng tôi đã chuẩn bị gần xong.
How about taking a nap?	Làm thế nào về việc chợp mắt?
You don't have to worry about Tom at all.	Bạn không phải lo lắng về Tom chút nào.
It is very important for our staff to be able to speak French.	Điều rất quan trọng đối với nhân viên của chúng tôi là có thể nói tiếng Pháp.
Tom had a scared look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt sợ hãi.
Tom didn't think Mary would be excited.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ hào hứng.
I assume you want to come.	Tôi cho rằng bạn muốn đến.
Tom and Mary helped each other.	Tom và Mary đã giúp đỡ lẫn nhau.
Tom wants to learn to play an instrument.	Tom muốn học chơi một nhạc cụ.
Tom would probably agree to do that.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý làm điều đó.
I know you are the one who helped Tom build his house.	Tôi được biết bạn là người đã giúp Tom xây dựng ngôi nhà của mình.
I'm not sure where you live.	Tôi không chắc bạn sống ở đâu.
Tom combed his beard.	Tom chải râu.
I don't think anyone else noticed what Tom was doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác nhận thấy Tom đang làm gì.
How long did Tom work yesterday?	Hôm qua Tom đã làm việc bao lâu?
Tom carried the duffel bag over his shoulder.	Tom vác chiếc túi vải thô trên vai.
We have to try it.	Chúng tôi phải thử nó.
Tom doesn't need anyone.	Tom không cần ai cả.
We couldn't see the top of the mountain.	Chúng tôi không thể nhìn thấy đỉnh núi.
Tom kicked Mary out of the house.	Tom đuổi Mary ra khỏi nhà.
It's not difficult to understand.	Nó không khó hiểu.
Give him an inch and he'll go a mile.	Hãy cho anh ta một inch và anh ta sẽ đi một dặm.
Tom said that I should have gone home earlier.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên về nhà sớm hơn.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
I think you don't like Boston.	Tôi nghĩ bạn không thích Boston.
Tom asked Mary why she ate all the cookies.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại ăn tất cả bánh quy.
Neither Tom nor Mary have many black and white images of their grandparents.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều hình ảnh đen trắng về ông bà của mình.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom would be terrible to do that.	Tom sẽ rất tệ khi làm điều đó.
Tom is different.	Tom thì khác.
This is not a matter of negotiation.	Đây không phải là vấn đề để đàm phán.
I was wondering if I should ask Mary to dance.	Tôi đang phân vân không biết có nên rủ Mary đi khiêu vũ không.
Tom didn't believe he could do it.	Tom không tin rằng mình có thể làm được điều đó.
You seem to be a troublemaker.	Bạn có vẻ là một kẻ gây rối.
Where did Tom hide the box?	Tom đã giấu chiếc hộp ở đâu?
Tom is sitting in the passenger seat.	Tom đang ngồi trên ghế hành khách.
Tom wants to go back to Boston.	Tom muốn quay lại Boston.
Tom doesn't want to buy Mary flowers, but John tells him he should.	Tom không muốn mua hoa cho Mary, nhưng John nói với anh rằng anh nên làm như vậy.
I admire Tom's diligence.	Tôi ngưỡng mộ sự siêng năng của Tom.
No I do not think so.	Không, tôi không nghĩ vậy.
You found something they didn't have.	Bạn đã tìm thấy thứ gì đó mà họ không có.
Can I talk to you for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
I didn't ask Tom.	Tôi không hỏi Tom.
Tom and Mary were married from 2003 to 2013.	Tom và Mary kết hôn từ năm 2003 đến năm 2013.
There was a strong smell of dirty clothes.	Có một mùi nồng nặc của quần áo bẩn.
What is your biggest fear?	Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì?
I wonder if we can get in.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể vào được hay không.
Tom volunteered to join the mission.	Tom tình nguyện tham gia nhiệm vụ.
Tom doesn't like teaching French.	Tom không thích dạy tiếng Pháp.
Tom is using Mary's computer.	Tom đang sử dụng máy tính của Mary.
I should have read the contract more carefully.	Tôi nên đọc hợp đồng cẩn thận hơn.
Let's quickly finish the rest of the work and go have a drink.	Hãy nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại và đi uống nước.
Tom doesn't often eat ice cream.	Tom không thường xuyên ăn kem.
I know that Tom doesn't know when I did it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi đã làm điều đó khi nào.
Even if I do that, Tom won't be happy.	Ngay cả khi tôi làm điều đó, Tom sẽ không vui.
Tom says he doesn't know where Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
Tom can't drink.	Tom không thể uống rượu.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I like Tom's no-nonsense attitude.	Tôi thích thái độ không vô lý của Tom.
I think Tom will know when the time is right.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp.
Tom couldn't see what was happening.	Tom không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Tom didn't tell anyone why they needed to do it.	Tom không nói cho ai biết tại sao họ cần làm điều đó.
One of the detectives grabbed him by the neck.	Một trong những thám tử đã tóm cổ anh ta.
Tell Tom everything I told you.	Nói với Tom tất cả những gì tôi đã nói với bạn.
It will save time.	Nó sẽ tiết kiệm thời gian.
Tom will not be suspended.	Tom sẽ không bị đình chỉ.
Tom hurt me.	Tom làm tôi đau.
My supervisor looked at the revised schedule and nodded in agreement.	Người giám sát của tôi nhìn vào lịch trình đã sửa đổi và gật đầu đồng ý.
I think I prefer white rice to brown rice.	Tôi nghĩ tôi thích ăn gạo trắng hơn gạo lứt.
It hurts me to say this, but it's the truth.	Tôi đau lòng khi phải nói điều này, nhưng đó là sự thật.
Tom need not worry about Mary.	Tom không cần phải lo lắng về Mary.
I believe that is true.	Tôi tin đó là sự thật.
I'm sorry I wasted your time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã lãng phí thời gian của bạn.
How's Tom?	Tom thế nào rồi?
Tom slid his guitar under the bed.	Tom trượt cây đàn của mình xuống gầm giường.
You can't just do whatever you want.	Bạn không thể chỉ làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Tom doesn't quite understand.	Tom không hiểu lắm.
I should never have gone to Australia.	Tôi không bao giờ nên đi Úc.
I really don't think Tom would do that.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
You really should help Tom do it.	Bạn thực sự nên giúp Tom làm điều đó.
Tom was very unhappy.	Tom đã rất không vui.
Tom doesn't watch TV.	Tom không xem TV.
Tom went to get us coffee.	Tom đã đi lấy cà phê cho chúng tôi.
He owns a very valuable wristwatch.	Anh ấy sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay rất giá trị.
You don't see many people at this park at this time of year.	Bạn không thấy nhiều người ở công viên này vào thời điểm này trong năm.
I put the key in exactly where I found it.	Tôi đã đặt chìa khóa vào chính xác nơi tôi tìm thấy nó.
You will never get rid of it.	Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.
Tom's statement is complete nonsense.	Tuyên bố của Tom là hoàn toàn vô nghĩa.
Tom is sitting in an armchair, reading a book.	Tom đang ngồi trên ghế bành, đọc sách.
Tom asked me to do it for Mary.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó cho Mary.
What is your morning routine?	Thói quen buổi sáng của bạn là gì?
We did not find the cave we were looking for.	Chúng tôi không tìm thấy hang động mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Yesterday was the first time Tom played in front of an audience.	Hôm qua là lần đầu tiên Tom chơi trước khán giả.
Tom should never have tried to do that.	Tom lẽ ra không bao giờ nên thử làm điều đó.
Tom doesn't wear pajamas.	Tom không mặc đồ ngủ.
I can't imagine what the trouble is.	Tôi không thể tưởng tượng được rắc rối là gì.
Tom didn't know which option he should choose.	Tom không biết mình nên chọn phương án nào.
Aren't you the one who's supposed to tell Tom he doesn't need to?	Chẳng phải bạn là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ấy không cần làm vậy sao?
Tom really needs to see a doctor.	Tom thực sự cần gặp bác sĩ.
Son don't cry.	Con trai đừng khóc.
You don't think Tom can do it, do you?	Bạn không cho rằng Tom có ​​thể làm được, phải không?
Tom tells Mary that he doesn't want her to do that anymore.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô ấy làm điều đó nữa.
I don't know what Tom and Mary are arguing about.	Tôi không biết Tom và Mary đang tranh cãi về điều gì.
Let's see what Tom has to say about all of this.	Hãy xem Tom phải nói gì về tất cả những điều này.
There's still a bit of work to do.	Vẫn còn một chút việc phải làm.
Why can't you forgive me?	Tại sao bạn không thể tha thứ cho tôi?
Tom hoped Mary knew she had to do what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy phải làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Two-thirds of the 12,000 residents have fled the island.	Hai phần ba trong số 12.000 cư dân đã chạy trốn khỏi hòn đảo.
I think Tom is making a move with you.	Tôi nghĩ Tom đang có động thái với bạn.
Tom could not speak.	Tom không thể nói.
Tom claims that he is unbiased.	Tom tuyên bố rằng anh ấy không thiên vị.
Tom doesn't push himself, but Mary does.	Tom không tự đề cao, nhưng Mary thì có.
If a door doesn't fit the case, we have to carefully flatten it until it fits.	Nếu một cánh cửa không vừa với vỏ, chúng tôi phải làm phẳng nó một cách cẩn thận cho đến khi nó phù hợp.
I eat tortillas for breakfast.	Tôi ăn bánh ngô cho bữa sáng.
He has done this before.	Anh ấy đã làm điều này trước đây.
Tom works very hard.	Tom làm việc rất chăm chỉ.
What Tom really wanted to do was go home.	Điều Tom thực sự muốn làm là về nhà.
Tom has probably heard that.	Tom có ​​lẽ đã nghe thấy điều đó.
Tom didn't think Mary was the one who did it.	Tom không nghĩ Mary là người đã làm điều đó.
That is not likely to happen in my lifetime.	Điều đó không có khả năng xảy ra trong cuộc đời tôi.
I know Tom knows who will do it for me.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom did not check the content.	Tom đã không kiểm tra nội dung.
It won't help.	Nó sẽ không giúp ích gì.
I am very poor.	Tôi rất nghèo.
If Tom were here today, I would probably have seen him.	Nếu Tom có ​​mặt ở đây hôm nay, có lẽ tôi đã nhìn thấy anh ấy.
I have a feeling something is wrong here.	Tôi có cảm giác có gì đó không ổn ở đây.
Tom makes a living playing the guitar.	Tom kiếm sống bằng nghề chơi guitar.
Tom turned and faced the camera.	Tom quay lại và đối mặt với máy quay.
I lost my mobile phone.	Tôi bị mất điện thoại di động.
I don't think I want to marry Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn kết hôn với Tom.
It's not worth a penny.	Nó không đáng một xu.
The earth moves at a speed of 68,130 miles per hour.	Trái đất chuyển động với tốc độ 68.130 dặm một giờ.
Tom said that Mary thought she might be asked to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
Tom left Boston three years ago.	Tom đã rời Boston ba năm trước.
I think his wife is going out of town.	Tôi nghĩ vợ anh ấy sắp đi khỏi thị trấn.
We lost sight of the UFO immediately.	Chúng tôi đã mất dấu UFO ngay lập tức.
The post office is located between the bank and the supermarket.	Bưu điện nằm giữa ngân hàng và siêu thị.
I am terrible with animals.	Tôi kinh khủng với động vật.
Tom likes to wear boots.	Tom thích đi ủng.
We love you, Tom.	Chúng tôi yêu bạn, Tom.
The first thing we have to do is light a fire for the chef.	Việc đầu tiên chúng ta phải làm là nhóm lửa cho đầu bếp.
Tom and Mary are in the classroom.	Tom và Mary đang ở trong lớp học.
I think you've had enough.	Tôi nghĩ bạn đã có đủ.
Tom says he has to work on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc vào thứ Hai.
I hired a new driver.	Tôi đã thuê một tài xế mới.
I know that Tom is not a very strong man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người đàn ông quá mạnh mẽ.
Tom held up the queen.	Tom giơ cao nữ hoàng.
Tom hires people to write his speeches.	Tom thuê người viết các bài phát biểu của mình.
My maternal aunt took me in after my parents died in a plane crash.	Dì ngoại của tôi đã cưu mang tôi sau khi bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.
This is the dog that Tom said he wanted.	Đây là con chó mà Tom nói rằng anh ấy muốn.
Tom probably won't cooperate.	Tom có ​​lẽ sẽ không hợp tác.
Tom didn't do anything, did he?	Tom không làm gì cả, phải không?
These garments are made from wool.	Những sản phẩm may mặc này được làm từ len.
There are many good things in the world.	Có rất nhiều điều tốt trên thế giới.
Tom showed me some card tricks.	Tom chỉ cho tôi một số thủ thuật chơi bài.
It will take a long time to do that.	Sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành việc đó.
I didn't realize that Tom wouldn't be here today.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
There is a pond in our garden.	Có một cái ao trong vườn của chúng tôi.
Tom waited for Mary to open the door.	Tom đợi Mary mở cửa.
Tom hopes that Mary can help John.	Tom hy vọng rằng Mary có thể giúp John.
Tom thinks that Mary is going to his party.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
I'm surprised you didn't know Tom could speak French.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom says he thinks Mary is insane.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị loạn trí.
You don't need to do it again.	Bạn không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I can swim better than Tom.	Tôi có thể bơi giỏi hơn Tom.
Tom has a lot of energy.	Tom có ​​rất nhiều năng lượng.
Tom said he would do it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó trước 2:30.
Sit with your back straight and shoulders back.	Ngồi thẳng lưng và ngửa vai.
Tom had snacks.	Tom đã ăn vặt.
Tom says he doesn't know why Mary has to do this.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
The same family has ruled Brunei for over six centuries.	Cùng một gia đình đã cai trị Brunei trong hơn sáu thế kỷ.
I have never seen Tom so upset.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khó chịu như vậy.
Tom went to Mary's house to give her some chocolate.	Tom đến nhà Mary để tặng cô ấy một ít sô cô la.
Don't forget to write to me.	Đừng quên viết thư cho tôi.
Some people don't go to the doctor because they can't afford it.	Một số người không đi khám vì họ không đủ khả năng.
You should let Tom know you will do it tomorrow.	Bạn nên cho Tom biết bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
When did Mary buy this dress?	Mary mua chiếc váy này khi nào?
Tom has been doing that for years.	Tom đã làm điều đó trong nhiều năm.
If my brother hadn't saved me, I would have drowned.	Nếu anh trai tôi không cứu tôi, tôi đã chết đuối.
I guess it's just a matter of time.	Tôi đoán đó chỉ là vấn đề thời gian.
Tom doesn't wash Mary's car. 	Tom không rửa xe cho Mary.
John did.	John đã làm.
We talked about it for hours, but we didn't reach a consensus.	Chúng tôi đã nói về nó trong nhiều giờ, nhưng chúng tôi không đạt được sự đồng thuận.
There is a storage space underneath the stairs.	Có một không gian lưu trữ bên dưới cầu thang.
Tom jumped over the fence.	Tom nhảy qua hàng rào.
Tom looks disappointed with the results.	Tom có ​​vẻ thất vọng với kết quả.
He took cocaine.	Anh ấy đã uống cocaine.
Did Tom really kill Mary?	Tom đã thực sự giết Mary?
Come on, Tom.	Cố lên, Tom.
I already know why Tom didn't leave early.	Tôi đã biết tại sao Tom không về sớm.
My wife's name is Mary. 	Vợ tôi tên là Mary.
What's your wife's name?	Vợ bạn tên gì?
Tom will be working late tonight.	Tom sẽ làm ca muộn tối nay.
Tom lives in this building.	Tom sống trong tòa nhà này.
Forget what I just told you.	Quên những gì tôi vừa nói với bạn.
I haven't seen a dragonfly in this area for a long time.	Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy con chuồn chuồn nào ở khu vực này.
We don't kiss.	Chúng tôi không hôn nhau.
Tom often drinks red wine.	Tom thường uống rượu vang đỏ.
No sign of any damage.	Không có dấu hiệu của bất kỳ thiệt hại.
Tom said Mary was willing to do it.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó.
Tom studies French for about three hours a day.	Tom học tiếng Pháp khoảng ba giờ mỗi ngày.
I know they're hiding something.	Tôi biết họ đang che giấu điều gì đó.
Finally Tom stopped.	Cuối cùng thì Tom cũng dừng lại.
I have a friend who is in prison.	Tôi có một người bạn đang ở trong tù.
We are looking forward to the publication of his book.	Chúng tôi đang mong đợi việc xuất bản cuốn sách của anh ấy.
Tom wants to do it alone.	Tom muốn làm điều đó một mình.
On the way to the library, I met a friend of mine.	Trên đường đến thư viện, tôi gặp một người bạn của tôi.
Did Tom ever tell you where he was born?	Tom đã bao giờ cho bạn biết anh ấy sinh ra ở đâu chưa?
Don't start drinking until Tom gets here.	Đừng bắt đầu uống rượu cho đến khi Tom đến đây.
I think Tom was very heroic.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất anh hùng.
Tom is still not online.	Tom vẫn không trực tuyến.
The advice we got from Tom didn't really help us.	Những lời khuyên mà chúng tôi nhận được từ Tom không thực sự giúp ích cho chúng tôi.
I am very sorry for the pain I have caused.	Tôi rất xin lỗi vì nỗi đau mà tôi đã gây ra.
Due to its land area, Antarctica has a lower air temperature than the North Pole.	Do có diện tích đất liền, Nam Cực có nhiệt độ không khí thấp hơn nhiệt độ của Bắc Cực.
Does Tom know why he came here?	Tom có ​​biết tại sao anh ấy đến đây không?
We try our best to help Tom.	Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp Tom.
Why haven't you eaten your food yet?	Tại sao bạn vẫn chưa ăn thức ăn của bạn?
I am a man of determination. 	Tôi là một người đàn ông quyết tâm.
When I want something, I get it.	Khi tôi muốn một thứ gì đó, tôi sẽ có được nó.
What does AA stand for?	AA là viết tắt của gì?
Tom doesn't really care about the environment.	Tom không thực sự quan tâm đến môi trường.
Tom may have taken my umbrella by mistake.	Tom có ​​thể đã cầm ô của tôi do nhầm lẫn.
Tom told me he didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom's dog killed Mary's cat.	Con chó của Tom đã giết con mèo của Mary.
You know Tom pretty well, don't you?	Bạn biết Tom khá rõ, phải không?
Tom and Mary dine at a restaurant more than three hundred years old.	Tom và Mary dùng bữa tại một nhà hàng hơn ba trăm năm tuổi.
I don't think you realize what you are suggesting.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra những gì bạn đang đề xuất.
I just think it's the right thing to do.	Tôi chỉ nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nên làm.
It would be a mistake to do it that way.	Sẽ là một sai lầm nếu làm theo cách đó.
Children will not eat what they do not like.	Trẻ em sẽ không ăn những gì chúng không thích.
Tom always watches TV.	Tom luôn xem tivi.
There's a mailbox somewhere along this street.	Có một hộp thư ở đâu đó dọc theo con phố này.
I found an apartment.	Tôi đã tìm thấy một căn hộ.
I don't do it like most people do.	Tôi không làm điều đó như hầu hết mọi người làm.
I still have to tell Tom what to do.	Tôi vẫn phải nói với Tom những gì phải làm.
Mary smiled as she clung to Tom's arm.	Mary mỉm cười khi bám lấy cánh tay của Tom.
I told Tom where to meet us.	Tôi đã nói với Tom nơi gặp chúng tôi.
Tom promised never to do that?	Tom đã hứa sẽ không bao giờ làm điều đó sao?
You have always been weak.	Bạn đã luôn luôn yếu đuối.
Tom and Mary always seem to argue.	Tom và Mary dường như luôn tranh cãi.
Aren't you the mother of these children?	Cô không phải là mẹ của những đứa trẻ này sao?
We ask you to surrender unconditionally.	Chúng tôi yêu cầu bạn đầu hàng vô điều kiện.
Tom gets a nudge in the right direction.	Tom nhận được một cú hích đúng hướng.
How is your situation now?	Tình hình của bạn bây giờ như thế nào?
Tom says that he has no intention of helping Mary.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định giúp Mary.
I have been convicted.	Tôi đã bị kết án.
I grinned.	Tôi cười toe toét.
Tom came to work last week even though he was sick. 	Tom đã đến làm việc vào tuần trước mặc dù anh ấy bị ốm.
Now everyone else in the office is sick.	Bây giờ những người khác trong văn phòng đều bị ốm.
I think you have answered all my questions.	Tôi nghĩ bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
Please don't tell Tom that I told you.	Xin đừng nói với Tom mà tôi đã nói với bạn.
This is the supermarket where we usually shop the most.	Đây là siêu thị nơi chúng tôi thường mua sắm nhất.
Maybe you should call Tom.	Có lẽ bạn nên gọi cho Tom.
After you left, Tom came and we talked all night.	Sau khi bạn đi, Tom đến và chúng tôi đã nói chuyện cả đêm.
Tom changed the rules.	Tom đã thay đổi các quy tắc.
I think Tom will want to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
I want to do it right the first time.	Tôi muốn làm đúng ngay lần đầu tiên.
I think Tom doesn't like it here.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích nó ở đây.
Tom has yet to be asked not to do it.	Tom vẫn chưa được yêu cầu không làm điều đó.
It doesn't have to be like this.	Nó không cần phải như thế này.
Those knives are very sharp.	Những con dao đó rất sắc.
Tom sent an immediate reply.	Tom đã gửi câu trả lời ngay lập tức.
Tom likes to do it at 2:30.	Tom thích làm điều đó vào lúc 2:30.
Honest people never steal money.	Người lương thiện không bao giờ ăn cắp tiền.
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
You are almost as tall as your father.	Bạn cao gần bằng bố của bạn.
He reads French and German, not English.	Anh ấy đọc tiếng Pháp và tiếng Đức, không nói tiếng Anh.
Isn't that what you complain about?	Đó không phải là những gì bạn phàn nàn về?
Why don't you go upstairs and lie down for a bit?	Sao anh không lên lầu và nằm một chút?
Tom nodded slightly.	Tom khẽ gật đầu.
How much is the late payment fee?	Phí trả chậm là bao nhiêu?
I want to make sure I get to the station early enough to buy a newspaper before getting on the train.	Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đến ga đủ sớm để mua một tờ báo trước khi lên tàu.
You cannot use too much garlic.	Bạn không thể sử dụng quá nhiều tỏi.
I'm so glad it's over.	Tôi rất vui vì nó đã kết thúc.
I hope I never have to go back to Boston.	Tôi hy vọng mình không bao giờ phải quay lại Boston.
Tom sold his house in Australia.	Tom đã bán ngôi nhà của mình ở Úc.
You blame Tom for everything.	Bạn đổ lỗi cho Tom về mọi thứ.
The public is calling for more jobs and tax breaks.	Công chúng đang kêu gọi để có thêm việc làm và giảm thuế.
It could have happened when Tom was in Australia.	Nó có thể đã xảy ra khi Tom ở Úc.
Tom is worrying me.	Tom đang làm tôi lo lắng.
Tom ignores my emails.	Tom phớt lờ email của tôi.
I tried to kiss Tom.	Tôi đã cố hôn Tom.
It has been touched and gone there for a while.	Nó đã được chạm và đi ở đó trong một thời gian.
Tom can do it much better than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn nhiều so với Mary.
Tom also came.	Tom cũng đến.
You can see the colors of the spectrum in the rainbow.	Bạn có thể nhìn thấy màu sắc của quang phổ trong cầu vồng.
I don't often eat bananas.	Tôi không thường xuyên ăn chuối.
I recognized him immediately, because I had seen him before.	Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức, bởi vì tôi đã từng nhìn thấy anh ta trước đây.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom nodded and left.	Tom gật đầu và bỏ đi.
Tom is not a very artistic person.	Tom không phải là người rất nghệ thuật.
Even in winter, Tom often leaves the window open when he sleeps.	Ngay cả vào mùa đông, Tom thường để cửa sổ mở khi ngủ.
Mary allows Tom to kiss her.	Mary cho phép Tom hôn cô ấy.
I've never seen a library without wishing I had time to go there and stay until I've read everything in it.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thư viện mà không ước mình có thời gian đến đó và ở lại cho đến khi tôi đọc hết mọi thứ trong đó.
Tom says he thinks I'm handsome.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi đẹp trai.
It turns out that Tom never graduated from college.	Nó chỉ ra rằng Tom chưa bao giờ tốt nghiệp đại học.
Tom is annoyed, but Mary is not.	Tom khó chịu, nhưng Mary thì không.
I'm usually hungry around 2:30pm.	Tôi thường đói vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều.
I'm sure I'll come to Australia eventually. 	Tôi chắc chắn rằng cuối cùng tôi sẽ đến Úc.
I just don't know when.	Tôi chỉ không biết khi nào.
I have never been to a beach.	Tôi chưa bao giờ đến một bãi biển.
The secretary takes orders from her boss.	Cô thư ký nhận lệnh từ sếp.
Tom wears a black coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác đen.
Tom accidentally bought the wrong ticket on the wrong day.	Tom đã vô tình mua nhầm vé vào nhầm ngày.
I know you would never let Tom do that.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Tom is a scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo.
You don't really think so, do you?	Bạn không thực sự nghĩ như vậy, phải không?
I hope that Tom is still awake when I get home.	Tôi hy vọng rằng Tom vẫn tỉnh táo khi tôi về nhà.
I will never drink again.	Tôi sẽ không bao giờ uống nữa.
A seventeen year old boy is usually as tall as his father.	Một cậu bé mười bảy tuổi thường cao bằng cha mình.
Tom knows what to do.	Tom biết phải làm gì.
I wish I had someone I could cuddle with.	Tôi ước tôi có một người mà tôi có thể ôm ấp cùng.
Tom and I have never been married.	Tom và tôi chưa bao giờ kết hôn với nhau.
I feel ashamed that I got such a bad score in the test.	Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi đã bị điểm kém như vậy trong kỳ kiểm tra.
I believe Tom would never do something like that.	Tôi tin rằng Tom sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy.
Tom says he will learn French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ học tiếng Pháp.
Did you like the gift that Tom gave you?	Bạn có thích món quà mà Tom đã tặng cho bạn không?
I'm pretty sure that's not the case.	Tôi khá chắc chắn rằng không phải như vậy.
Tom asked Mary where she parked her car.	Tom hỏi Mary cô ấy đã đậu xe ở đâu.
I don't think Tom was going to help us.	Tôi không nghĩ Tom định giúp chúng tôi.
Tom is worried about his future.	Tom đang lo lắng về tương lai của mình.
Who cares what Tom had for lunch.	Ai quan tâm đến những gì Tom đã ăn trưa.
What Tom said is imminent will probably happen.	Những gì Tom nói sắp xảy ra có lẽ sẽ xảy ra.
I don't think Tom could do it even if he tried.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
I called a taxi.	Tôi đã gọi một chiếc taxi.
Tom felt that he owed Mary an explanation.	Tom cảm thấy rằng anh nợ Mary một lời giải thích.
I'm willing to buy that for you.	Tôi sẵn sàng mua cái đó cho bạn.
Children are sitting around the campfire singing songs.	Các em nhỏ đang ngồi quây quần bên đống lửa trại hát những bài hát.
Tom is much older than me.	Tom lớn hơn tôi rất nhiều.
Sell ​​this to Tom.	Hãy bán cái này cho Tom.
Every afternoon, the woman goes to the church to pray.	Mỗi buổi chiều, người phụ nữ đến nhà thờ để cầu nguyện.
It's hard to draw a circle without a compass.	Thật khó để vẽ một vòng tròn mà không có compa.
Tom said that Mary did not study French.	Tom nói rằng Mary không học tiếng Pháp.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
I will find my own way.	Tôi sẽ tìm cách của riêng tôi.
I have very little time to read these days.	Tôi có rất ít thời gian để đọc những ngày này.
Some outstanding tennis players behave like spoiled children.	Một số vận động viên quần vợt xuất chúng cư xử như những đứa trẻ hư hỏng.
Looks like you learned a lot.	Có vẻ như bạn đã học được rất nhiều điều.
Tom says he might be the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất cần làm điều đó.
I'm really happy that Tom will be at my party.	Tôi thực sự rất vui vì Tom sẽ có mặt trong bữa tiệc của tôi.
Tom is having a headache.	Tom đang bị đau đầu.
Tom says he has no money left.	Tom nói rằng anh ấy không còn tiền.
Tom offered Mary a job.	Tom đã mời Mary một công việc.
Why are you talking to Tom like that?	Tại sao bạn lại nói với Tom như vậy?
Tom and Mary were very quiet.	Tom và Mary rất yên lặng.
Would you like to stay with us during your next summer vacation?	Bạn có muốn ở lại với chúng tôi trong kỳ nghỉ hè tới không?
Do you still eat out as much as before?	Bạn có còn ăn ở ngoài nhiều như trước không?
That is good advice.	Đó là lời khuyên tốt.
Tom is waiting to see what happens.	Tom đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
You don't want your friend back?	Bạn không muốn bạn của bạn trở lại?
I don't think I know anyone who can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom has some special habits.	Tom có ​​một số thói quen đặc biệt.
The danger is minimal.	Nguy hiểm là tối thiểu.
I said I'm fine.	Tôi đã nói là tôi ổn.
Tom doesn't want his parents to know that he can't do it.	Tom không muốn bố mẹ biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom is playing darts with Mary.	Tom đang chơi phi tiêu với Mary.
Tom did it whenever he got the chance.	Tom đã làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có cơ hội.
Tom seems to have changed his mind.	Tom dường như đã thay đổi quyết định của mình.
She is very sophisticated.	Cô ấy rất tinh vi.
I didn't do it alone.	Tôi đã không làm điều đó một mình.
Tom was at school on October 20.	Tom đã ở trường vào ngày 20 tháng 10.
Tom's chances of winning the election are pretty good.	Cơ hội trúng cử của Tom là khá tốt.
Can I talk to Tom about this?	Tôi có thể nói chuyện này với Tom được không?
In the end, it's always cheaper to buy the best.	Cuối cùng, nó luôn rẻ hơn để mua những thứ tốt nhất.
Tom wants us to help him.	Tom muốn chúng tôi giúp anh ấy.
Do not run. 	Đừng chạy.
Walk slowly.	Đi chậm.
Tom is jogging on the beach.	Tom đang chạy bộ trên bãi biển.
Tom knew Mary wouldn't lie about such things.	Tom biết Mary sẽ không nói dối về những điều như thế.
I'm not political.	Tôi không theo chính trị.
You are the only one who seems happy.	Bạn là người duy nhất có vẻ vui vẻ.
I think Tom is just cheating.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang lừa dối.
I don't remember what Tom said.	Tôi không nhớ Tom đã nói gì.
Tom hasn't done this yet.	Tom vẫn chưa làm điều này.
I think I'll know what to do when the time comes.	Tôi nghĩ tôi sẽ biết phải làm gì khi thời gian đến.
Like his father, Tom is unemployed.	Giống như cha mình, Tom thất nghiệp.
Tom is my hero.	Tom là anh hùng của tôi.
I don't remember exactly where I parked the car.	Tôi không nhớ chính xác nơi tôi đã đậu xe.
Tom is not hungry, but Mary is.	Tom không đói, nhưng Mary thì có.
I don't think Tom is weak.	Tôi không nghĩ rằng Tom yếu đuối.
I know Tom plays bass.	Tôi biết Tom chơi bass.
I'm not the one who told Tom not to trust you.	Tôi không phải là người đã nói với Tom không tin tưởng bạn.
Tom realized that he wouldn't be able to do it without help.	Tom nhận ra rằng anh sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom put the harmonica in his pocket.	Tom cất chiếc kèn harmonica vào túi.
Will you come see me this weekend?	Cuối tuần này bạn có đến gặp tôi không?
I haven't done that recently.	Tôi đã không làm điều đó gần đây.
Tom is sitting on a chair.	Tom đang ngồi trên ghế.
Tom didn't have to go to Boston last week.	Tom không phải đến Boston tuần trước.
Tom didn't have to wait much longer.	Tom không cần đợi lâu nữa.
Neither my father nor my mother could swim.	Cả bố và mẹ tôi đều không biết bơi.
I have no complaints so far.	Tôi không có khiếu nại cho đến nay.
Tom doesn't spend much time in Boston.	Tom không dành nhiều thời gian ở Boston.
He is good at horseback riding.	Anh ấy giỏi cưỡi ngựa.
Tom says he wants Mary to be happy.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary được hạnh phúc.
I think you shouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn không nên làm như vậy.
Tom will never tell us the truth, will he?	Tom sẽ không bao giờ nói cho chúng ta biết sự thật, phải không?
Tom told Mary to stay away from his dog.	Tom bảo Mary tránh xa con chó của anh ta.
I don't think Tom has much longer to live.	Tôi không nghĩ Tom còn sống được bao lâu nữa.
Tom is not as tall as Mary.	Tom không cao bằng Mary.
I know you will recognize yours.	Tôi biết bạn sẽ nhận ra của bạn.
We are on the same wavelength.	Chúng ta đang ở cùng một bước sóng.
This is really a delicious soup, isn't it?	Đây thực sự là một món canh ngon, phải không?
I know nothing about parenting.	Tôi không biết gì về việc nuôi dạy con cái.
Tom tried not to sound too enthusiastic.	Tom cố gắng không tỏ ra quá nhiệt tình.
Tom died last night.	Tom đã chết đêm qua.
Tom said Mary was scared.	Tom nói Mary sợ.
Tom is doing a very good job.	Tom đang làm một công việc rất tốt.
I will throw you out.	Tôi sẽ ném bạn ra ngoài.
Tom was there for Mary when she needed him.	Tom đã ở đó vì Mary khi cô ấy cần anh.
I know where Tom lived.	Tôi biết Tom đã sống ở đâu.
Tom is over there near the window.	Tom ở đằng kia gần cửa sổ.
Tom got up and went to the window.	Tom đứng dậy và đi đến cửa sổ.
Fragments of mirrors were scattered on the floor.	Những mảnh vỡ của gương nằm rải rác trên sàn.
Tom could have stayed, but he left.	Tom có ​​thể ở lại, nhưng anh ấy đã rời đi.
I'm not as good at French as Tom.	Tôi không giỏi tiếng Pháp như Tom.
Tom isn't the first to encourage me to do that.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi làm điều đó.
You can lead a horse to water, but you cannot make it drink.	Bạn có thể dẫn ngựa đến chỗ nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống.
OK, take off the blindfold.	OK, bỏ khăn bịt mắt ra.
Tom believes that Mary made the right decision.	Tom tin rằng Mary đã quyết định đúng.
Tom was wearing leggings.	Tom đã mặc quần legging.
I don't think Tom would care if I did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm vậy.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó.
Tom did not survive the accident.	Tom đã không sống sót sau tai nạn.
I think Tom probably loves Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ yêu Mary.
I will have to go home early today.	Hôm nay tôi sẽ phải về nhà sớm.
Tom won't give up so easily.	Tom sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
I have read this book three times.	Tôi đã đọc cuốn sách này ba lần.
Tom asked Mary to walk the dog.	Tom rủ Mary dắt chó đi dạo.
I have a piece of bread much fresher than you.	Tôi có một miếng bánh mì tươi hơn bạn nhiều.
If I remember correctly, Tom and Mary got married in October 2003.	Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tom và Mary kết hôn vào tháng 10 năm 2003.
Tom is very happy with the results.	Tom rất vui với kết quả.
You are always very impressed.	Bạn luôn rất ấn tượng.
Tom won't be able to do it for an hour.	Tom sẽ không thể làm điều đó trong một giờ.
We tried to convince Tom.	Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục Tom.
How did Tom know we were going to do it?	Làm sao Tom biết chúng ta sẽ làm điều đó?
Tom thinks Mary despises John.	Tom nghĩ Mary coi thường John.
Tom tells Mary that he won't do anything dangerous.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì nguy hiểm.
Tom said that he thought it wouldn't be dangerous to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ không nguy hiểm.
Mary told me Tom was her boyfriend.	Mary nói với tôi Tom là bạn trai của cô ấy.
Tom was told never to do that.	Tom đã được bảo không bao giờ làm điều đó.
That's Tom's job and mine.	Đó là công việc của Tom và của tôi.
Tom made his feelings clear.	Tom đã nói rõ cảm xúc của mình.
You are not a bachelor?	Bạn không phải là một cử nhân?
After a lengthy trial, the woman was sentenced to five years in prison for involuntary manslaughter.	Sau một phiên tòa kéo dài, người phụ nữ bị kết án 5 năm tù vì tội ngộ sát không tự nguyện.
Tom answered the door in his pajamas.	Tom trả lời cửa trong bộ đồ ngủ.
I'm glad Tom quit.	Tôi rất vui vì Tom đã nghỉ việc.
I have not read the manual yet.	Tôi vẫn chưa đọc hướng dẫn.
I don't have all the details.	Tôi không có tất cả các chi tiết.
Tom didn't think Mary would allow John to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép John làm điều đó.
I just want a little more excitement in my life.	Tôi chỉ muốn có thêm một chút hứng thú trong cuộc sống của mình.
Tom really enjoys his job.	Tom thực sự thích công việc của mình.
Tom said he didn't think Mary would do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Maybe he's jogging around the park.	Có lẽ anh ấy đang chạy bộ quanh công viên.
Do you think Tom would ever consider doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ cân nhắc làm điều đó?
Tom is an unreliable person.	Tom là một người không đáng tin cậy.
Tom still hasn't told us what he has to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy phải làm gì.
When did Tom and Mary become a couple?	Tom và Mary trở thành một cặp khi nào?
Aren't Tom and Mary still together?	Không phải Tom và Mary vẫn ở bên nhau sao?
Don't you want to study with me anymore?	Bạn không muốn học với tôi nữa sao?
When I look back on my life, it's so sad.	Khi tôi nhìn lại cuộc đời của mình, thật là buồn.
Tom says he's grateful for what you've done.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn vì những gì bạn đã làm.
Tom didn't know if Mary was sleepy or not.	Tom không biết Mary có buồn ngủ hay không.
Tom will probably stay home all day.	Tom có ​​thể sẽ ở nhà cả ngày.
I am a housewife and a mother of three children.	Tôi là một bà nội trợ và một bà mẹ ba con.
Do you think Tom knows that Mary likes John?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết rằng Mary thích John?
Organic vegetables are popular because they are safe and delicious.	Rau hữu cơ được ưa chuộng vì chúng an toàn và ngon.
Boston was one of the places I visited last summer.	Boston là một trong những nơi tôi đã đến thăm vào mùa hè năm ngoái.
Tom's family in Boston.	Gia đình của Tom ở Boston.
I think you should call Tom.	Tôi nghĩ bạn nên gọi cho Tom.
Were you friends with Tom in college?	Bạn có phải là bạn với Tom ở trường đại học không?
Tom and I talk all the time.	Tom và tôi nói chuyện mọi lúc.
How long does it take to get to Boston by plane?	Mất bao nhiêu giờ để đi đến Boston bằng máy bay?
Tom doesn't think he has anything to do with the matter.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có liên quan gì đến vấn đề này.
What was Tom hoping to achieve?	Tom đã hy vọng đạt được điều gì?
Tom doesn't cheat.	Tom không gian lận.
Tom watched everything.	Tom đã xem mọi thứ.
Tom will be the first to speak.	Tom sẽ là người đầu tiên nói.
Tom will be happy to see that happen.	Tom sẽ rất vui khi thấy điều đó xảy ra.
I know that Tom knows why you don't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
Hello. 	Xin chào.
May I speak to Mr. Jackson?	Tôi có thể nói chuyện với ông Jackson?
Tom looks extremely happy.	Tom trông vô cùng hạnh phúc.
Tom doesn't expect to be busy.	Tom không mong đợi để được bận rộn.
Tom won't need to leave.	Tom sẽ không cần phải rời đi.
I think Tom didn't go jogging yesterday, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không chạy bộ ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc.
I know that Tom is a homicide detective.	Tôi biết rằng Tom là một thám tử giết người.
Tom will quit his job.	Tom sẽ nghỉ việc.
Tom thinks he has found the right woman for him.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm được người phụ nữ phù hợp với mình.
We will all miss Tom.	Tất cả chúng ta sẽ nhớ Tom.
We plan to talk to Tom later.	Chúng tôi định nói chuyện với Tom sau.
Do what Tom tells you to do.	Làm những gì Tom bảo bạn làm.
The Hermitage Museum is located in Saint Petersburg.	Bảo tàng Hermitage nằm ở Saint Petersburg.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
I only eat when I'm hungry.	Tôi chỉ ăn khi đói.
I will do whatever Tom asks.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom yêu cầu.
I need guidance.	Tôi cần sự hướng dẫn.
You don't have to memorize dictionaries to have good knowledge of a language.	Bạn không cần phải ghi nhớ từ điển để có kiến ​​thức tốt về một ngôn ngữ.
I had a busy morning.	Tôi đã có một buổi sáng bận rộn.
I don't think Tom knows what Mary is doing for dinner.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang làm gì cho bữa tối.
Tom didn't go to the mall with Mary.	Tom đã không đi đến trung tâm mua sắm với Mary.
You mean you don't know?	Bạn có nghĩa là bạn không biết?
Ask Tom if Mary will come with us.	Hỏi Tom xem Mary có đi cùng chúng ta hay không.
I wish I had a reason not to stay.	Tôi ước gì mình có lý do để không ở lại.
Tom wants to sell the farm.	Tom muốn bán trang trại.
This is not what should happen.	Đây không phải là điều nên xảy ra.
Tom doesn't like me.	Tom không thích tôi.
Tom doesn't look very busy.	Tom trông không bận lắm.
One thing that won't change is how much I love you.	Có một điều sẽ không thay đổi là anh yêu em nhiều như thế nào.
Tom was of great help.	Tom đã được giúp đỡ rất nhiều.
Seize the opportunity.	Nắm bắt cơ hội.
I don't think anyone notices what you're doing.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì bạn đang làm.
I never see him without thinking of my son.	Tôi không bao giờ nhìn thấy anh ấy mà không nghĩ đến con trai tôi.
At most, it will only take three hours.	Tối đa, sẽ chỉ mất ba giờ.
I couldn't be more mistaken.	Tôi không thể nhầm lẫn được nữa.
Tom couldn't hide the truth from Mary.	Tom không thể che giấu sự thật với Mary.
I don't think you need to tell Tom why Mary isn't here.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao Mary không ở đây.
Obviously that's not true.	Rõ ràng điều đó không đúng.
Tom is very knowledgeable.	Tom rất hiểu biết.
I often get letters from Tom.	Tôi thường nhận được thư từ Tom.
Don't you know Tom won't win?	Bạn không biết Tom sẽ không thắng sao?
I want to live in a French speaking country.	Tôi muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
Tom dated my sister a few years ago.	Tom đã hẹn hò với chị gái tôi vài năm trước.
I am not strong enough.	Tôi không đủ mạnh mẽ.
Tom saw Mary eating meat, even though she told him she was a vegetarian.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn thịt, mặc dù cô ấy đã nói với anh rằng cô ấy ăn chay.
I shouldn't have eaten so much.	Tôi không nên ăn nhiều như vậy.
Tom thinks you can do it.	Tom nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom has really changed a lot since last year.	Tom thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ năm ngoái.
Tom bought something at that store, but I don't know what.	Tom đã mua một thứ gì đó ở cửa hàng đó, nhưng tôi không biết là gì.
His cottage is on the beach.	Ngôi nhà tranh của anh ta ở trên bờ biển.
Tom couldn't help but feel sorry for Mary.	Tom không khỏi cảm thấy tiếc cho Mary.
You've heard about it, right?	Bạn đã nghe về nó, phải không?
You are remarkable.	Bạn là người đáng chú ý.
Tom is noisy and obnoxious.	Tom ồn ào và đáng ghét.
Tom gave Mary a sealed envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì niêm phong.
Tom wants you to come to Australia with me.	Tom muốn bạn đến Úc với tôi.
Tom spent three weeks in Boston.	Tom đã dành ba tuần ở Boston.
I'm thinking about learning French.	Tôi đang nghĩ về việc học tiếng Pháp.
I know Tom went to Boston.	Tôi biết Tom đã đến Boston.
I can't believe Tom is over 80.	Tôi không thể tin rằng Tom đã hơn 80.
She didn't go yesterday.	Cô ấy đã không đi hôm qua.
I knew that Tom was going to say something stupid.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói điều gì đó ngu ngốc.
For a moment, I thought I was going to die.	Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
Tom wondered what made Mary do what she did.	Tom tự hỏi điều gì đã khiến Mary làm những gì cô ấy đã làm.
I know Tom will be faster than Mary.	Tôi biết Tom sẽ nhanh hơn Mary.
Tom moves quickly.	Tom di chuyển nhanh chóng.
Tom really drank too much.	Tom thực sự uống quá nhiều.
My twin brother's name is Tom.	Anh trai sinh đôi của tôi tên là Tom.
Tom had his hair combed back.	Tom để tóc chải ngược.
You urged Tom to do it, didn't you?	Bạn đã thúc giục Tom làm điều đó, phải không?
Tom is an art teacher.	Tom là một giáo viên nghệ thuật.
Why does Tom want to go?	Tại sao Tom muốn đi?
I can not join.	Tôi không thể tham gia.
Tom is not very upset by the noise.	Tom không bực mình lắm vì tiếng ồn.
You're not a good mechanic, are you?	Bạn không phải là một thợ máy giỏi, phải không?
Please tell me why you don't go there anymore.	Làm ơn cho tôi biết lý do tại sao bạn không đến đó nữa.
I will not tolerate this.	Tôi sẽ không chịu đựng điều này.
Don't tell me anymore.	Đừng bảo tôi nữa.
I know Tom would be furious if you did.	Tôi biết Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm vậy.
I'm thinking about our first day in Australia.	Tôi đang nghĩ về ngày đầu tiên của chúng tôi ở Úc.
Tom and Mary are both hungry, aren't they?	Tom và Mary đều đói, phải không?
Use money, you will have to answer later.	Dùng tiền thì sau này sẽ phải trả lời.
I'm glad to see Tom happy again.	Tôi rất vui khi thấy Tom vui vẻ trở lại.
Tom might be the best person for the job.	Tom có ​​thể là người tốt nhất cho công việc.
I don't think anyone likes Tom.	Tôi không nghĩ có ai thích Tom.
Tom wakes up late.	Tom thức dậy muộn.
I'm so glad it all worked out.	Tôi rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra.
Tom is just an average Joe.	Tom chỉ là một Joe trung bình.
The next day, we all had a terrible hangover.	Vào ngày hôm sau, tất cả chúng tôi đều có cảm giác nôn nao khủng khiếp.
Tom is getting restless.	Tom đang trở nên bồn chồn.
I didn't get the news until yesterday.	Mãi đến ngày hôm qua, tôi mới nhận được tin tức.
Mary was once beautiful.	Mary đã từng xinh đẹp.
Tom says he has been to Australia before.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Úc trước đây.
We can't all be as strong as you.	Tất cả chúng ta không thể mạnh mẽ như bạn.
Tom said he went to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Úc.
Tom has never plucked chicken feathers.	Tom chưa bao giờ vặt lông gà.
I left the house before Tom woke up.	Tôi rời khỏi nhà trước khi Tom thức dậy.
This is a secret between you and me, so don't let it get out.	Đây là bí mật giữa bạn và tôi, vì vậy đừng để nó lọt ra ngoài.
What is Tom eating?	Tom đang ăn gì?
Tom left Australia a few days before Christmas.	Tom rời Úc vài ngày trước Giáng sinh.
Why don't we buy a baseball glove for Tom?	Tại sao chúng ta không mua một chiếc găng tay bóng chày cho Tom?
You should try to write more readable.	Bạn nên cố gắng viết dễ đọc hơn.
I thought about you a lot.	Tôi đã nghĩ về bạn rất nhiều.
I don't think Tom will be forgiven.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được tha thứ.
Tom wears an orange jumpsuit.	Tom mặc một bộ áo liền quần màu cam.
I don't think this is interesting.	Tôi không nghĩ rằng điều này là thú vị.
I wouldn't really do that.	Tôi sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom said he was really worried about Mary.	Tom nói rằng anh thực sự lo lắng cho Mary.
Tom doesn't have to worry about anything right now.	Tom không phải lo lắng về bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Tom is not busy.	Tom không bận.
That's not entirely wrong.	Điều đó không hoàn toàn sai.
He was not recognized as a great writer until after his death.	Ông đã không được công nhận là một nhà văn lớn cho đến sau khi ông qua đời.
Tom doesn't seem to want to accept our offer.	Tom dường như không muốn chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
I told Tom what you did.	Tôi đã nói với Tom những gì bạn đã làm.
Tom's negative attitude started to annoy me.	Thái độ tiêu cực của Tom bắt đầu khiến tôi khó chịu.
I think Tom will be happy to meet you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
You will have to do it elsewhere.	Bạn sẽ phải làm điều đó ở nơi khác.
The vultures hovered over the corpses.	Những con kền kền bay lượn trên những xác chết.
Teachers who can be replaced by machines should.	Giáo viên nào có thể thay thế bằng máy móc thì nên.
Tom closed all the windows.	Tom đã đóng tất cả các cửa sổ.
I am a good guy.	Tôi là một chàng trai tốt.
You paid more than you should have.	Bạn đã trả nhiều hơn những gì bạn nên có.
What's your job, Tom?	Công việc của bạn là gì, Tom?
Tom doesn't think Mary does it.	Tom không nghĩ rằng Mary làm điều đó.
Tom was arrested with stolen property that he owned.	Tom đã bị bắt với tài sản bị đánh cắp mà anh ta sở hữu.
I don't think Tom should be here today.	Tôi không nghĩ Tom nên ở đây hôm nay.
I don't believe what Tom says.	Tôi không tin những gì Tom nói.
I'm sure you never told me not to do this.	Tôi chắc rằng bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng đừng làm điều này.
The last time I saw him, Tom was drunk like a skunk.	Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, Tom say như một con chồn hôi.
Tom shouldn't have done that for Mary.	Tom không nên làm điều đó cho Mary.
Tom really had a crush on Mary.	Tom thực sự đã phải lòng Mary.
Tom thinks he should learn French.	Tom nghĩ anh ấy nên học tiếng Pháp.
I suspect that Tom and Mary are intrigued.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang bị hấp dẫn.
Tell Tom to buy some eggs.	Bảo Tom mua một ít trứng.
If you lie too much, people will never believe you.	Nếu bạn nói dối quá nhiều, mọi người sẽ không bao giờ tin bạn.
Tom says that Mary thinks she might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom invited me to sit with his family.	Tom mời tôi ngồi với gia đình anh ấy.
I don't want anything to do with Tom.	Tôi không muốn dính dáng gì đến Tom.
I do it whenever I get the chance.	Tôi làm điều đó bất cứ khi nào tôi có cơ hội.
The most important thing in life is to have a lot of money.	Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là có nhiều tiền.
I tried not to look at Tom.	Tôi đã cố gắng không nhìn Tom.
Tom will stay with us for a while.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi một thời gian.
There's no point in trying to do it.	Bạn cố gắng làm điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
Tom says he'll try it again on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào ngày 20 tháng 10.
Tom likes to keep it to himself.	Tom thích giữ cho riêng mình.
You have to move.	Bạn phải di chuyển.
Tom has started looking for work in Australia.	Tom đã bắt đầu tìm việc ở Úc.
I told you it wouldn't work, didn't I?	Tôi đã nói với bạn là nó sẽ không hoạt động, phải không?
It is not negotiable.	Nó không thể thương lượng.
Tom drowned in his swimming pool.	Tom chết đuối trong hồ bơi của mình.
Tom doesn't have enough time to have lunch.	Tom không có đủ thời gian để ăn trưa.
Don't forget to buy some bread on the way home.	Đừng quên mua một ít bánh mì trên đường về nhà.
I think Tom is still worried.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn lo lắng.
I suspect that Tom lied to me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nói dối tôi.
I am the only one who can answer the question correctly.	Tôi là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi một cách chính xác.
Tom will probably be the one to come.	Tom có ​​thể sẽ là người đến.
Tom picked up the paper and turned it over.	Tom nhặt tờ giấy lên và lật nó ra.
Tom's horse is fast, but mine is faster.	Con ngựa của Tom nhanh, nhưng con ngựa của tôi nhanh hơn.
Why is Tom talking to that guy?	Tại sao Tom lại nói chuyện với anh chàng đó?
Tom was at the party.	Tom đã có mặt trong bữa tiệc.
What is your favorite thing about your city?	Điều yêu thích của bạn về thành phố của bạn là gì?
It's a bug. 	Đó là một con bọ xít.
Do not touch it.	Đừng chạm vào nó.
The smell disgusts me.	Mùi hôi làm tôi kinh tởm.
How long do you think the party will last?	Bạn nghĩ bữa tiệc sẽ kéo dài bao lâu?
Tom says Mary won't do it.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is the reason Mary moved to Boston.	Tom là lý do Mary chuyển đến Boston.
Tom won't be able to do that anytime soon.	Tom sẽ không thể làm điều đó sớm.
I know nothing about running a business.	Tôi không biết gì về việc điều hành một doanh nghiệp.
We found Tom hiding in his basement.	Chúng tôi tìm thấy Tom đang trốn trong tầng hầm của mình.
Apparently Tom was the one who would do it for Mary.	Rõ ràng Tom là người sẽ làm điều đó cho Mary.
I know Tom isn't happy about this.	Tôi biết Tom không hài lòng về điều này.
Tom was very determined to do it.	Tom đã rất quyết tâm làm điều đó.
Tom became a very abusive person.	Tom trở thành một người rất lạm dụng.
Give Tom the mic.	Đưa mic cho Tom.
Tom works a lot to support his family.	Tom làm việc rất nhiều để hỗ trợ gia đình của mình.
I need to know the exact date and time.	Tôi cần biết ngày giờ chính xác.
I don't want anything bad to happen.	Tôi không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra.
They are my students.	Họ là học sinh của tôi.
Usually, the less conditions there are to justify a traditional custom, the harder it is to get rid of it.	Thông thường, càng ít có điều kiện để biện minh cho một phong tục truyền thống thì càng khó loại bỏ nó.
Tom was not proven guilty.	Tom không bị chứng minh là có tội.
Tom emptied the contents of the box.	Tom đổ hết đồ trong hộp ra.
That's not surprising at all.	Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Looks like you also have classes on Saturdays.	Có vẻ như bạn cũng có lớp học vào các ngày thứ Bảy.
I'm so glad Tom was there with me.	Tôi rất vui vì Tom đã ở đó với tôi.
I'm here to see Tom.	Tôi đến đây để gặp Tom.
Tom will let you do it.	Tom sẽ để bạn làm điều đó.
I know that Tom is a mechanic.	Tôi biết rằng Tom là một thợ cơ khí.
Tom never drinks coffee in the afternoon.	Tom không bao giờ uống cà phê vào buổi chiều.
I assume that's what you want.	Tôi cho rằng đó là những gì bạn muốn.
Tom and Mary looked at each other and stood up.	Tom và Mary nhìn nhau và đứng dậy.
We didn't have electricity when I was growing up.	Chúng tôi không có điện khi tôi lớn lên.
Tom didn't find us.	Tom đã không tìm thấy chúng tôi.
She doesn't know how to ride a bicycle.	Cô ấy không biết đi xe đạp.
You look a lot like an ex-girlfriend of mine.	Bạn trông rất giống một người bạn gái cũ của tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is hungry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đói.
Someone coughs.	Có người ho.
I didn't know that the bridge was closed.	Tôi không biết rằng cây cầu đã bị đóng cửa.
There's no denying it happened.	Không thể phủ nhận điều đó đã xảy ra.
The wind carries seeds for long distances.	Gió mang hạt giống cho những khoảng cách xa.
You should listen to Tom.	Bạn nên lắng nghe Tom.
Tom told me he didn't need a hitchhiking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần đi nhờ xe.
I'm not here to fight you.	Tôi không đến đây để chiến đấu với bạn.
Let me see what you did.	Hãy để tôi xem những gì bạn đã làm.
I guess you've got a problem of your own.	Tôi đoán bạn đã có một vấn đề cho riêng mình.
Tom's roof was damaged in the storm.	Mái nhà của Tom bị hư hại trong trận bão.
I won't tell Tom why I did it.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom says he is ready to face the tough challenge.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng đối mặt với thử thách khó khăn.
I will not pay this bill.	Tôi sẽ không trả hóa đơn này.
Did Tom say he wanted to do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy muốn làm điều đó không?
We'll be leaving in half an hour.	Nửa giờ nữa chúng ta sẽ đi.
Tom read the letter a third time.	Tom đọc bức thư lần thứ ba.
Tom thinks that Mary won't be in Australia much longer.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở Úc lâu nữa.
I wondered if Tom could do what we asked.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được những gì chúng tôi đã yêu cầu hay không.
This is yesterday's newspaper. 	Đây là tờ báo của ngày hôm qua.
Where is today's newspaper?	Tờ báo hôm nay đâu?
I don't know what Tom is talking about.	Tôi không biết Tom đang nói về cái gì.
Tom seems to have it for me.	Tom dường như có nó cho tôi.
Tom is uneducated.	Tom vô học.
Tom seems really unhappy about that.	Tom có ​​vẻ thực sự không hài lòng về điều đó.
He has become an expert at hiding his true feelings.	Anh ấy đã trở thành chuyên gia trong việc che giấu cảm xúc thật của mình.
Tom is back on schedule.	Tom đã trở lại đúng lịch trình.
Tom has decided to move back to Boston.	Tom đã quyết định chuyển trở lại Boston.
Instead of resting, he worked a lot harder than usual.	Thay vì nghỉ ngơi, anh ấy đã làm việc chăm chỉ hơn bình thường rất nhiều.
I know that Tom will be very surprised if you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn làm điều đó.
You are still wearing the ring that Tom gave you.	Bạn vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà Tom đã tặng cho bạn.
I will see Mary this afternoon.	Tôi sẽ gặp Mary chiều nay.
What are you getting?	Bạn đang nhận được gì?
Tom could be in real danger.	Tom có ​​thể gặp nguy hiểm thực sự.
Tom says he doesn't expect anyone to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất cứ ai giúp đỡ Mary.
I know that you are not a doctor.	Tôi biết rằng bạn không phải là một bác sĩ.
Tom is going to take a photo.	Tom đang định chụp ảnh.
I know that Tom won't do it any faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom lost contact with Mary.	Tom mất liên lạc với Mary.
I hope Tom continues to win.	Tôi hy vọng Tom tiếp tục chiến thắng.
I was able to see him go through the window.	Tôi đã có thể nhìn thấy anh ấy đi qua cửa sổ.
I won't be able to do it alone, so I need to ask someone for help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình, vì vậy tôi cần phải nhờ ai đó giúp đỡ.
You as well as I know that is not likely to happen.	Bạn cũng như tôi biết điều đó không có khả năng xảy ra.
Tom had a decision to make.	Tom đã có một quyết định để thực hiện.
In September, there are only a few people here and there on the beach.	Vào tháng Chín, chỉ có một vài người ở đây và ở đó trên bãi biển.
I look forward to spending time with Tom.	Tôi mong được dành thời gian với Tom.
The chef wears an apron.	Đầu bếp đeo tạp dề.
Tom is still trying to figure out what caused the accident.	Tom vẫn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Tom said he plans to stay in Australia until October.	Tom cho biết anh có kế hoạch ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom is almost broken, right?	Tom gần như bị phá vỡ, phải không?
Tom doesn't want to go to college.	Tom không muốn đi học đại học.
Tom started crying immediately.	Tom bắt đầu khóc ngay lập tức.
I hope everyone is OK.	Tôi hy vọng mọi người OK.
The gardener planted a rose tree in the middle of the garden.	Người làm vườn trồng một cây hồng ở giữa vườn.
Tom and I are both happy in Boston.	Tom và tôi đều hạnh phúc ở Boston.
Tom will do it, but I won't.	Tom sẽ làm điều đó, nhưng tôi sẽ không.
Tom said that you cook very well.	Tom nói rằng bạn nấu ăn rất giỏi.
We will not come.	Chúng tôi sẽ không đến.
Did you have to tell Tom he didn't have to?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó không?
I didn't get what I wanted.	Tôi đã không đạt được những gì tôi muốn.
I walk aimlessly on the street.	Tôi đi bộ không mục đích trên đường phố.
Tom is one of Australia's best lawyers.	Tom là một trong những luật sư giỏi nhất của Úc.
Everything Tom told us was the truth.	Tất cả những gì Tom nói với chúng tôi là sự thật.
They help us, and we help them.	Họ giúp chúng tôi, và chúng tôi giúp họ.
I can't imagine what you have to go through.	Tôi không thể tưởng tượng được những gì bạn phải trải qua.
Has Tom ever worked in Boston?	Tom đã từng làm việc ở Boston chưa?
I think it's important to understand that that may not be the case.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải hiểu rằng điều đó có thể không xảy ra.
Tom never thought about the future.	Tom chưa bao giờ nghĩ đến tương lai.
Dental care is expensive.	Chăm sóc răng miệng là tốn kém.
In the 1880s, French scientist Louis Pasteur discovered a link between bacteria and the transmission of disease.	Vào những năm 1880, nhà khoa học người Pháp Louis Pasteur đã phát hiện ra mối liên hệ giữa vi khuẩn và sự lây truyền bệnh tật.
I promised Tom I would take care of you.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ chăm sóc bạn.
My midterm exam is coming up.	Kỳ thi giữa kỳ của tôi sắp đến.
Tom said he was afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sợ làm điều đó.
Tom felt something crawling up his leg.	Tom cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên chân mình.
Tom told me he was going to Australia next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi Úc vào tuần tới.
Tom doesn't have a good memory.	Tom không có trí nhớ tốt.
I still haven't eaten.	Tôi vẫn chưa ăn.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
He was imprisoned.	Anh ta bị giam cầm.
Tom is afraid that he might do something that he will regret.	Tom sợ rằng anh ấy có thể làm điều gì đó mà anh ấy sẽ hối hận.
I don't care who Tom goes to Boston with.	Tôi không quan tâm Tom đến Boston với ai.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt bụng.
Do you think Tom is sick?	Bạn có nghĩ Tom bị ốm không?
I don't think Tom believes me.	Tôi không nghĩ rằng Tom tin tôi.
What kind of person do you want to marry?	Bạn muốn kết hôn với người như thế nào?
I think you are not telling me something.	Tôi nghĩ rằng bạn không nói với tôi điều gì đó.
Tom ran towards the gate.	Tom chạy về phía cổng.
Tom thinks that Mary will like Indonesian food.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích đồ ăn Indonesia.
I have been coaching for thirty years.	Tôi đã huấn luyện trong ba mươi năm.
Tom can't do what you think he did.	Tom không thể làm những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã làm.
Tom didn't really pay attention to what Mary was saying.	Tom không thực sự chú ý đến những gì Mary đang nói.
It can be explained.	Nó có thể được giải thích.
I wish you a speedy recovery.	Chuc bạn sơm binh phục.
It doesn't get better.	Nó không trở nên tốt hơn.
Tom didn't want to see Mary get hurt.	Tom không muốn thấy Mary bị thương.
I know Tom and Mary both agreed to do it.	Tôi biết Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
I have lived in Boston since 2013.	Tôi đã sống ở Boston từ năm 2013.
You will feel better after resting.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi được nghỉ ngơi.
Tom didn't really have to be there yesterday.	Tom không thực sự phải ở đó ngày hôm qua.
We have to try to find someone to help Tom.	Chúng ta phải cố gắng tìm ai đó để giúp Tom.
Tom seemed displeased to see me.	Tom có ​​vẻ không hài lòng khi gặp tôi.
Tom is so sweet.	Tom thật ngọt ngào.
Tom owns his own company.	Tom sở hữu công ty riêng của mình.
I think Tom will confess.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thú nhận.
You are a patient man.	Bạn là một người đàn ông kiên nhẫn.
Tom is one of three boys who have done it.	Tom là một trong ba chàng trai đã làm được điều đó.
Tom will probably be hungry when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ đói khi về đến nhà.
I have never had any personal problems with Tom.	Tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề cá nhân với Tom.
Tom says he thinks Mary is ready.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã sẵn sàng.
I am concentrating on my work.	Tôi đang tập trung vào công việc của mình.
Tom is a good violinist.	Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
To add a verse to your favorites, click the white heart icon.	Để thêm một câu vào danh sách yêu thích của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng trái tim màu trắng.
Tom did very well in the test last week.	Tom đã làm rất tốt trong bài kiểm tra tuần trước.
Tom is a better teacher than Mary.	Tom là một giáo viên tốt hơn Mary.
I haven't met any of my friends.	Tôi đã không gặp bất kỳ người bạn nào của tôi.
Tom hides information from Mary.	Tom giấu thông tin từ Mary.
Mary loves to shop for clothes.	Mary thích mua sắm quần áo.
Are you sure about this, Tom?	Bạn có chắc chắn về điều này không, Tom?
Is that what you think I want to hear?	Đó có phải là điều bạn nghĩ tôi muốn nghe không?
Tom doesn't know if it's new or not.	Tom không biết liệu nó có mới hay không.
You can't help but like Tom.	Bạn không thể không thích Tom.
I know Tom doesn't know why I would.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại định làm vậy.
When I got home, I saw my mother and father fighting.	Về đến nhà thì thấy mẹ và bố đánh nhau.
You have been good to us.	Bạn đã tốt với chúng tôi.
It doesn't seem to be enough.	Nó dường như là không đủ.
I wasn't worried about that at all.	Tôi không hề lo lắng về điều đó.
Life is too short to drink badly.	Cuộc sống quá ngắn để uống rượu dở.
That's not why I called you here, Tom.	Đó không phải là lý do tại sao tôi gọi cho bạn ở đây, Tom.
Tom is quite harmless.	Tom khá vô hại.
Tom is a non-conformist.	Tom là một người không tuân thủ.
We both snore.	Cả hai chúng tôi đều ngáy.
It may be harder than you think.	Nó có thể khó hơn bạn nghĩ.
Tom doesn't want to talk right now.	Tom không muốn nói chuyện ngay bây giờ.
I'm sure Tom can give you some pointers.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể cung cấp cho bạn một số gợi ý.
I wonder if Tom has done that before.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm điều đó trước đây hay chưa.
Do you have any pictures of your great grandparents?	Bạn có bức tranh nào về ông bà tuyệt vời của bạn không?
I think Tom likes Mary.	Tôi nghĩ Tom thích Mary.
I admire anyone who can do something like that.	Tôi ngưỡng mộ bất kỳ ai có thể làm điều gì đó như vậy.
It's not safe for you here.	Nó không an toàn cho bạn ở đây.
That's unusual, isn't it?	Điều đó thật bất thường, phải không?
Tom will eventually find out who did it.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
Tom is not the one to pay the bills.	Tom không phải là người thanh toán các hóa đơn.
Tom is working in a restaurant in Boston.	Tom đang làm việc trong một nhà hàng ở Boston.
I doubt that Tom will keep his promise.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ giữ lời hứa của mình.
Tom wants me to stay away from Mary.	Tom muốn tôi tránh xa Mary.
I can't sit here.	Tôi không thể ngồi đây.
It's not always easy to read between lines.	Không phải lúc nào cũng dễ đọc giữa các dòng.
I know that Tom is insecure.	Tôi biết rằng Tom đang bất an.
I don't want to do it as badly as Tom did.	Tôi không muốn làm điều đó tồi tệ như Tom đã làm.
It gets cooler, especially in the mornings and evenings.	Trời trở nên mát mẻ hơn, đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối.
I'm not sure it will help you.	Tôi không chắc rằng nó sẽ giúp ích cho bạn.
Do not worried. 	Đừng lo.
He may seem intimidating at first, but he is actually a very friendly person.	Anh ấy thoạt nhìn có thể đáng sợ, nhưng thực ra anh ấy là một người rất thân thiện.
What is Tom carrying?	Tom đang mang gì?
I will pick up my brother from school.	Tôi sẽ đón anh trai tôi từ trường học.
I must admit that I am quite tired.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi khá mệt mỏi.
Tom and I kissed passionately.	Tom và tôi hôn nhau say đắm.
Tom is older than his wife, isn't he?	Tom lớn hơn vợ, phải không?
I know Tom didn't know that you were the one who did it.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
Who will do that?	Ai sẽ làm điều đó?
We have a daughter who is married to a Canadian.	Chúng tôi có một cô con gái đã kết hôn với một người Canada.
I must have started daydreaming again.	Chắc tôi lại bắt đầu mơ mộng.
You are digging your own grave.	Bạn đang tự đào mồ chôn mình.
Tom continued his pace.	Tom tiếp tục nhịp độ của mình.
I wonder why Tom doesn't do the same.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy.
When Tom got here, I was gone.	Khi Tom đến đây, tôi đã đi rồi.
No one seems to know where Tom is.	Dường như không ai biết Tom đang ở đâu.
Tom hasn't been to Australia yet.	Tom vẫn chưa đến Úc.
Tom likes monkeys.	Tom thích khỉ.
Tom is not good at it.	Tom không giỏi làm việc đó.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
The tea I drank at Tom's house yesterday was the best tea I've ever had.	Loại trà tôi uống ở nhà Tom hôm qua là loại trà ngon nhất mà tôi từng uống.
It seems unfair.	Nó có vẻ không công bằng.
I don't want you to go home.	Tôi không muốn bạn về nhà.
That is a great plan.	Đó là một kế hoạch tuyệt vời.
I know you're there somewhere.	Tôi biết bạn đang ở đó ở một nơi nào đó.
Tom makes reservations for Mondays, Wednesdays and Fridays. 	Tom đặt bàn vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.
Mary set the table on other days.	Mary dọn bàn ăn vào những ngày khác.
I know about you and Tom.	Tôi biết về bạn và Tom.
Tom seems shocked by Mary's behavior.	Tom có ​​vẻ bị sốc trước hành vi của Mary.
Tom met Mary while he was traveling in Australia.	Tom gặp Mary khi anh ấy đang đi du lịch ở Úc.
This hat is not cheap.	Chiếc mũ này không hề rẻ.
I guess Tom took my advice.	Tôi đoán Tom đã nghe theo lời khuyên của tôi.
Tom needs to learn French.	Tom cần học tiếng Pháp.
I don't think I can buy that for you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể mua cái đó cho bạn.
Tom, where did you go in Australia?	Tom, bạn đã đi đâu ở Úc?
I can't blame them for hating us.	Tôi không thể trách họ ghét chúng tôi.
Tom definitely has to do it.	Tom chắc chắn phải làm điều đó.
Doing that wouldn't be an option.	Làm điều đó sẽ không phải là một lựa chọn.
You will probably be the last to leave.	Bạn có thể sẽ là người cuối cùng rời đi.
You are a really good guitarist.	Bạn là một nghệ sĩ guitar thực sự giỏi.
Tom probably thinks what he's doing is a good idea.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng những gì anh ấy đang làm là một ý kiến ​​hay.
Tom missed a few classes today.	Hôm nay Tom bỏ học một vài buổi học.
I don't think it will be possible to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
We're the only ones here who know Tom can't do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom không thể làm điều đó.
Tom is really funny.	Tom thật là vui tính.
Why is Tom doing that here?	Tại sao Tom lại làm điều đó ở đây?
Tom asked me if I was going to do that.	Tom hỏi tôi liệu tôi có định làm điều đó không.
He wants to meet that good-looking girl.	Anh ấy muốn gặp cô gái ưa nhìn đó.
Tom drove for thirty minutes and then let Mary do the rest of the driving.	Tom lái xe trong ba mươi phút và sau đó để Mary thực hiện phần còn lại của việc lái xe.
You don't seem to be as passionate about that as Tom.	Bạn dường như không đam mê điều đó như Tom.
Having failed four times, he stopped trying.	Đã bốn lần thất bại, anh ta không cố gắng nữa.
You must not leave this room.	Bạn không được rời khỏi phòng này.
Why don't you come to the beach with us?	Tại sao bạn không đến bãi biển với chúng tôi?
I think there's a good chance that will happen.	Tôi nghĩ có một cơ hội tốt điều đó sẽ xảy ra.
What are Tom and Mary doing here?	Tom và Mary đang làm gì ở đây?
Tom is still a beginner.	Tom vẫn là một người mới bắt đầu.
Tom should have asked Mary to bring an umbrella with him.	Tom nên bảo Mary mang ô đi cùng.
We wouldn't have done it without you.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó nếu không có bạn.
I am always healthy.	Tôi luôn luôn khỏe mạnh.
The meeting lasted until 2:30 p.m.	Cuộc họp kéo dài đến 2 giờ 30 phút.
You are sleepy so go to sleep.	Bạn buồn ngủ nên đi ngủ.
Does Tom ever talk about his personal life?	Tom có ​​bao giờ nói về cuộc sống cá nhân của mình không?
Why did Tom do this?	Tại sao Tom làm điều này?
I think you will approve.	Tôi nghĩ bạn sẽ chấp thuận.
I know nothing about art.	Tôi không biết gì về nghệ thuật.
Hey Tom, can I talk to you?	Này Tom, tôi có thể nói chuyện với bạn được không?
You don't know where we are, do you?	Bạn không biết chúng tôi đang ở đâu, phải không?
Don't be cruel to animals.	Đừng tàn nhẫn với động vật.
Tom looks very worried.	Tom có ​​vẻ rất lo lắng.
I was very lucky to have an opportunity to do that.	Tôi đã rất may mắn khi có một cơ hội để làm điều đó.
I have completed that.	Tôi đã hoàn thành việc đó.
Tom and Mary both speak French.	Tom và Mary đều biết tiếng Pháp.
I should bring a lunch.	Tôi nên mang theo một bữa ăn trưa.
I won't do anything stupid.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
Tom dropped his ice cream.	Tom đánh rơi que kem của mình.
Tom forgot the meeting.	Tom quên đi họp.
Many Canadians don't do that.	Nhiều người Canada không làm điều đó.
You need to be very careful around Tom.	Bạn cần phải hết sức cẩn thận khi xung quanh Tom.
Tom insisted he was not in the car.	Tom khẳng định anh không có trong xe.
Should we worry about what's to come?	Chúng ta có nên lo lắng về những gì sắp xảy ra không?
Tom smokes too much.	Tom hút thuốc quá nhiều.
You need a heart transplant.	Bạn cần ghép tim.
Tom is the author of more than thirty books.	Tom là tác giả của hơn ba mươi cuốn sách.
Tom is very different from anyone else I know.	Tom rất khác với bất kỳ ai khác mà tôi biết.
The girl we saw waiting at Tom's door was Mary.	Cô gái mà chúng tôi thấy đang đợi trước cửa nhà Tom là Mary.
I'm sure things will get better soon.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt hơn.
You know that you're not allowed here, right?	Bạn biết rằng bạn không được phép ở đây, phải không?
Tell Tom when you'll be back.	Nói với Tom khi bạn sẽ quay lại.
Tom has small feet.	Tom có ​​bàn chân nhỏ.
Tom will be sorry he didn't do it.	Tom sẽ rất tiếc vì anh ấy đã không làm điều đó.
Tom can use my bike if he wants.	Tom có ​​thể sử dụng xe đạp của tôi nếu anh ấy muốn.
Are you sure Tom can speak French?	Bạn có chắc Tom có ​​thể nói tiếng Pháp?
Tom does not need to return home.	Tom không cần trở về nhà.
Didn't I say I would come back?	Tôi không nói là tôi sẽ quay lại sao?
Do you think this wine is okay?	Bạn có nghĩ rằng loại rượu này là ổn?
Tom doesn't seem tired to me.	Tom không có vẻ mệt mỏi với tôi.
I may not be what people expect.	Tôi có lẽ không như những gì mọi người mong đợi.
You do not look right at home!	Bạn không nhìn ngay ở nhà!
Didn't I say I would take care of that?	Không phải tôi đã nói rằng tôi sẽ lo việc đó sao?
Tom should stay where he is.	Tom nên ở lại nơi anh ấy đang ở.
The meeting this afternoon has been cancelled.	Cuộc họp chiều nay đã bị hủy bỏ.
Tom seemed almost happy to be here yesterday.	Tom dường như gần như hạnh phúc khi ở đây ngày hôm qua.
Maybe Tom can help you move the sofa.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn di chuyển ghế sofa.
Tom is approximately the same weight as Mary.	Tom có ​​trọng lượng xấp xỉ bằng Mary.
Tom could not see who was behind Mary.	Tom không thể nhìn thấy ai đang đứng sau Mary.
I think Tom is here.	Tôi nghĩ Tom đang ở đây.
Tom used to live in the woods.	Tom từng sống trong rừng.
What is your impression of Tom?	Ấn tượng của bạn về Tom là gì?
I don't understand why Tom behaves like that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại cư xử như vậy.
I don't know many people who can do that.	Tôi không biết nhiều người có thể làm được điều đó.
I can see a woman and two dogs in the car.	Tôi có thể thấy một phụ nữ và hai con chó trong xe.
Tom won't help Mary do that anymore.	Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó nữa.
Tom never seems to be very happy.	Tom dường như không bao giờ rất hạnh phúc.
I know Tom knows I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết tôi không muốn làm điều đó.
I think you know Tom and Mary are both allergic to peanuts.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
Tom doesn't deny that he was the one who did it.	Tom không phủ nhận rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
How long has Tom been in town?	Tom đã ở thị trấn bao lâu rồi?
I can't go on without Tom.	Tôi không thể tiếp tục mà không có Tom.
I can't believe I really want to marry you.	Tôi không thể tin rằng tôi thực sự muốn kết hôn với bạn.
I'm not saying I like to do it.	Tôi không nói rằng tôi thích làm điều đó.
I think I'm the one you're looking for.	Tôi nghĩ tôi là người bạn đang tìm kiếm.
Tom says he doesn't know what Mary should do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary nên làm gì.
We miss my husband very much.	Chúng tôi rất nhớ chồng.
Tom ate alone even though he had hoped to eat with Mary.	Tom ăn một mình mặc dù anh đã hy vọng được ăn cùng Mary.
I heard you're going to sell Tom your bike.	Tôi nghe nói bạn định bán cho Tom chiếc xe đạp của bạn.
There are maple trees in this forest.	Có những cây phong trong khu rừng này.
Why don't we throw a party for Tom?	Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc cho Tom?
Tom sat down beside Mary on the bench.	Tom ngồi xuống bên cạnh Mary trên băng ghế.
Tom was enchanted.	Tom đã bị mê hoặc.
There is no named replacement.	Không có sự thay thế nào được đặt tên.
How can we prevent this from happening again?	Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa?
Tom won't be allowed to do that anymore.	Tom sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom is Mary's cousin, not her brother.	Tom là anh họ của Mary, không phải anh trai cô ấy.
I don't have a car now.	Tôi không có xe hơi bây giờ.
I didn't expect to be able to do that.	Tôi không mong đợi có thể làm được điều đó.
I don't think anyone else noticed.	Tôi không nghĩ có ai khác nhận ra.
I'll find Tom.	Tôi sẽ tìm Tom.
We climbed to the top of Mount Fuji.	Chúng tôi đã leo lên đỉnh núi Phú Sĩ.
Tom certainly wouldn't ask Mary to do that.	Tom chắc chắn sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom doesn't know that I've never done that.	Tom không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
I won't do it tomorrow, but I will the day after tomorrow.	Ngày mai tôi sẽ không làm điều đó, nhưng tôi sẽ làm thế ngày kia.
I'm not the only one who doesn't want to do that.	Tôi không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Don't pretend to be someone you're not.	Đừng giả vờ là ai đó mà bạn không phải là ai.
I know that Tom is the only one who can't do that.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất không thể làm điều đó.
Have you ever overslept and missed a class?	Bạn đã bao giờ ngủ quên và bỏ lỡ một buổi học?
I know your explanation will confuse Tom.	Tôi biết lời giải thích của bạn sẽ khiến Tom bối rối.
I don't own a television.	Tôi không sở hữu một chiếc tivi.
I'm at home.	Tôi đang ở nhà.
Tom continued to honk.	Tom tiếp tục bấm còi.
I will lose weight.	Tôi sẽ giảm cân.
I doubt Tom wants to do that.	Tôi nghi ngờ Tom muốn làm điều đó.
I was in the army for a month when the war ended.	Tôi đã ở trong quân đội được một tháng thì chiến tranh kết thúc.
There has been another case of cholera in the vicinity.	Đã có một trường hợp bệnh tả khác trong khu vực lân cận.
I doubt that Tom will hate what you did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ghét những gì bạn đã làm.
Tom says he has no plans to resign.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch từ chức.
We were too lenient with Tom.	Chúng tôi đã quá khoan dung với Tom.
Tom is very smart so he stands out in class.	Tom rất thông minh nên nổi bật trong lớp.
Tom told me I wasn't fast enough.	Tom nói với tôi rằng tôi không đủ nhanh.
Is it true that Tom intends to move to Australia?	Có đúng là Tom dự định chuyển đến Úc không?
How many cardiologists do you know?	Bạn biết bao nhiêu bác sĩ tim mạch?
I can't feel my feet.	Tôi không thể cảm thấy chân của mình.
She is in the well.	Cô ấy đang ở trong giếng.
The band starts playing at 8pm.	Ban nhạc bắt đầu chơi lúc 8 giờ tối.
Tom and I are the same height.	Tom và tôi có cùng chiều cao.
I still haven't paid last month's rent.	Tôi vẫn chưa trả tiền thuê nhà của tháng trước.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be poor.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ nghèo.
I open the lid.	Tôi mở nắp.
Tom declined to name those involved.	Tom từ chối nêu tên những người liên quan.
It is difficult to determine for sure what really happened.	Rất khó để xác định chắc chắn điều gì đã thực sự xảy ra.
We have to find a doctor.	Chúng ta phải tìm một bác sĩ.
I didn't know Tom was going to move to Boston.	Tôi không biết Tom định chuyển đến Boston.
I suspect that Tom and Mary are biased.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary có thành kiến.
You shouldn't go.	Bạn không nên đi.
They found a secluded beach where they spent the day.	Họ tìm thấy một bãi biển hẻo lánh, nơi họ đã ở trong ngày.
Tom couldn't count.	Tom không thể đếm được.
The kidnapping case has captivated the whole country.	Vụ bắt cóc cao thủ đã làm say đắm cả nước.
We may have to go to Australia next week.	Chúng tôi có thể phải đi Úc vào tuần sau.
Tom visits Mary in Boston.	Tom đến thăm Mary ở Boston.
I know change won't be easy.	Tôi biết thay đổi sẽ không dễ dàng.
Tom doesn't look like a rebel.	Tom trông không giống một kẻ nổi loạn.
Tom will drive Mary home.	Tom sẽ chở Mary về nhà.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
Tom wants to be an opera singer.	Tom muốn trở thành một ca sĩ opera.
I think Tom will get there in time.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến đó kịp thời.
Tom seems to have many friends.	Tom dường như có nhiều bạn bè.
Tom has nothing else to buy.	Tom không có gì khác để mua.
Tom said Mary was thirsty.	Tom nói Mary khát.
It will take me 20 minutes to get to the station by taxi.	Tôi sẽ mất 20 phút để đến ga bằng taxi.
How do I keep my email account from being hacked?	Làm cách nào để giữ tài khoản email của tôi không bị tấn công?
They were fully clothed.	Họ đã được mặc đầy đủ quần áo.
I don't have a laptop with me.	Tôi không có máy tính xách tay bên mình.
There are many things we need to buy.	Có rất nhiều thứ chúng ta cần mua.
Tom said he knew he might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó.
Tom didn't think that Mary would be able to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
I don't know why they fight.	Tôi không biết tại sao họ lại đánh nhau.
Tom probably wouldn't be scared.	Tom có ​​lẽ sẽ không sợ hãi.
I don't need your permission to do that.	Tôi không cần sự cho phép của bạn để làm điều đó.
I will do whatever needs to be done.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần phải làm.
I will be here all month.	Tôi sẽ ở đây cả tháng.
Tom told me that I should go to Australia with Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Úc với Mary.
Tom was taken away.	Tom đã bị mang đi.
Tom drank too much last night.	Tối qua Tom đã uống quá nhiều.
I should have worked harder to get along with everyone in the class.	Đáng lẽ tôi phải cố gắng hơn để hòa đồng với mọi người trong lớp.
That is exactly my point of view.	Đó chính xác là quan điểm của tôi.
I don't have enough money to buy the house I want.	Tôi không có đủ tiền để mua căn nhà mà tôi muốn.
It's not butter. 	Đó không phải là bơ.
It's margarine.	Đó là bơ thực vật.
I really still can't hear.	Tôi thực sự vẫn không thể nghe thấy.
Tonight we have a housewarming party.	Tối nay chúng tôi tổ chức tiệc tân gia.
I wonder if Tom really thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng ta phải làm như vậy không.
Tom practiced all week for the talent show.	Tom đã luyện tập cả tuần cho buổi trình diễn tài năng.
Blowfish is a delicacy in Japan.	Blowfish là một món ăn ngon ở Nhật Bản.
It is difficult to talk about what happened.	Rất khó để nói về những gì đã xảy ra.
How many more iterations will we need?	Chúng ta sẽ cần bao nhiêu lần lặp nữa?
There is an additional problem.	Có một vấn đề bổ sung.
Why do you want to meet Tom?	Tại sao bạn muốn gặp Tom?
Tom has scored a hole in one.	Tom đã ghi một lỗ trong một.
I don't think doing it that way would be fair.	Tôi không nghĩ rằng làm theo cách đó sẽ công bằng.
I will never stop loving Tom.	Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu Tom.
I'll help Tom do what he needs to do.	Tôi sẽ giúp Tom làm những gì anh ấy cần làm.
Tom doesn't blame us.	Tom không trách chúng tôi.
Tom is very similar to John.	Tom rất giống John.
Tom says he will be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Úc vào tuần tới.
There's nothing I wouldn't do for Tom.	Không có gì tôi sẽ không làm cho Tom.
I don't want to be stuck in the office all day.	Tôi không muốn bị mắc kẹt trong văn phòng cả ngày.
Tom is opening the box.	Tom đang mở hộp.
Tom is unfaithful.	Tom không chung thủy.
We need more signatures on this petition.	Chúng tôi cần có thêm chữ ký vào bản kiến ​​nghị này.
Tom told me he was drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang say.
Tom gave me his key.	Tom đã đưa chìa khóa của anh ấy cho tôi.
You told Tom I couldn't do it alone, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó một mình, phải không?
I will show you that you are wrong.	Tôi sẽ cho bạn thấy rằng bạn đã sai.
Tom says everyone he knows has been to Australia.	Tom cho biết tất cả những người anh ấy biết đều đã từng đến Úc.
I have to replace the windshield wipers.	Tôi phải thay cần gạt nước kính chắn gió.
Give Tom a cookie.	Đưa cho Tom một cái bánh quy.
Don't know if Tom drinks.	Không biết Tom có ​​uống không.
Don't let yourself be provoked into doing something you'll regret.	Đừng để bản thân bị kích động làm điều gì đó mà bạn sẽ hối hận.
I know that Tom doesn't know why I don't like doing it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
Indispensable Tom.	Không thể thiếu Tom.
Can you tell me where Tom lives?	Bạn có thể cho tôi biết Tom sống ở đâu không?
Tom says he likes alcohol.	Tom nói rằng anh ấy thích rượu.
The dolphins jumped out of the water.	Những con cá heo nhảy lên khỏi mặt nước.
Tom is unbiased, but Mary is.	Tom không thiên vị, nhưng Mary thì có.
Tom was bullied in high school.	Tom bị bắt nạt ở trường trung học.
How beautiful are orchids!	Hoa lan đẹp làm sao!
Tom is building a new house.	Tom đang xây một ngôi nhà mới.
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
The cup shattered as it fell to the floor.	Chiếc cốc vỡ vụn khi nó rơi xuống sàn.
250 copies available from our official store.	250 bản có sẵn từ cửa hàng chính thức của chúng tôi.
I don't think we will win.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng.
Please visit when it is convenient for you.	Vui lòng ghé vào khi thấy thuận tiện cho bạn.
I know it's not worth doing.	Tôi biết điều đó không đáng làm.
I was with Tom for an hour.	Tôi đã ở với Tom trong một giờ.
This is not exactly what we planned.	Đây không phải là chính xác những gì chúng tôi đã lên kế hoạch.
Tom often hangs out with a group of cyclists.	Tom thường đi chơi với một nhóm người đi xe đạp.
Do you know what Tom wants for Christmas?	Bạn có biết Tom muốn gì cho Giáng sinh không?
You must be careful when walking.	Bạn phải cẩn thận khi đi bộ.
I'm not the one to tell Tom that.	Tôi không phải là người nói với Tom điều đó.
If you are ever in our area, feel free to drop by.	Nếu bạn đã từng ở trong khu vực của chúng tôi, vui lòng ghé qua.
I don't feel tired.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi.
Hey kid, line up like us.	Này nhóc, xếp hàng giống như chúng ta.
We can't go out on a day like this without our coats on.	Chúng ta không thể ra ngoài vào một ngày như thế này mà không mặc áo khoác.
There's no reason Tom needs to know why I don't want to do that.	Không có lý do gì Tom cần biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
You still think you don't need to do it?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn không cần phải làm điều đó?
Tom said that he wanted to do something that he had never done before.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều gì đó mà anh ấy chưa bao giờ làm trước đây.
Don't be the victim.	Đừng là nạn nhân.
Tom is trying to do that right now.	Tom đang cố gắng làm điều đó ngay bây giờ.
I think Tom is obese.	Tôi nghĩ rằng Tom bị béo phì.
His company is one of the best managed in Japan.	Công ty của anh ấy là một trong những công ty được quản lý tốt nhất ở Nhật Bản.
Tom will never let me forget it.	Tom sẽ không bao giờ để tôi quên nó.
I'm not good at giving advice.	Tôi không giỏi trong việc đưa ra lời khuyên.
Why didn't Tom go to the hospital?	Tại sao Tom không đến bệnh viện?
You will be next.	Bạn sẽ là người tiếp theo.
Tom makes an early riser rule.	Tom đưa ra quy tắc dậy sớm.
That's exactly what I want.	Đó chính xác là những gì tôi muốn.
I wouldn't even acknowledge that with an answer.	Tôi thậm chí sẽ không công nhận điều đó bằng một câu trả lời.
There are many shades of gray.	Có nhiều sắc thái của màu xám.
I don't think Tom would believe that actually happened.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
I'm not sure it's you.	Tôi không chắc đó là bạn.
You will catch a cold.	Bạn sẽ bị cảm lạnh.
I think Tom knows something that the rest of us don't.	Tôi nghĩ rằng Tom biết điều gì đó mà những người còn lại trong chúng ta không biết.
Do you have a secret you haven't told anyone?	Bạn có bí mật nào chưa từng nói với ai không?
Tom can't fight.	Tom không thể chiến đấu.
Is that the person there, Tom?	Có phải người ở đó không Tom?
It is necessary to know our enemies if we are to defeat them.	Cần phải biết kẻ thù của chúng ta nếu chúng ta muốn đánh bại chúng.
We offered him the house for $300,000.	Chúng tôi đã đề nghị cho anh ấy ngôi nhà với giá 300.000 đô la.
I'm pretty sure Tom is happy in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom đang hạnh phúc ở Boston.
I don't think I'll have time to do that until Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom asked me if I could draw him a map.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể vẽ cho anh ấy một bản đồ không.
Some newspapers have distorted the news.	Một số tờ báo đã bóp méo tin tức.
Most people won't do that.	Hầu hết mọi người sẽ không làm điều đó.
I thought long and hard and decided to tell Tom everything.	Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định nói với Tom mọi chuyện.
That's what I will do.	Đó là những gì tôi sẽ làm.
I made a snowman.	Tôi đã làm một người tuyết.
Tom told me that he thinks Mary is still undecided.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn chưa quyết định.
Tom needs to be told not to.	Tom cần được nói rằng đừng làm vậy.
Tom is a soloist.	Tom là một nghệ sĩ độc tấu.
He retired at the age of 65.	Ông đã nghỉ hưu ở tuổi 65.
I did not do the dishes.	Tôi đã không làm các món ăn.
Tom hates it here.	Tom ghét ở đây.
Tom gave us some eggs.	Tom đã cho chúng tôi một số quả trứng.
Tom said he thought he would win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình sẽ thắng.
I don't know what it is about.	Tôi không biết nó là về cái gì.
You still haven't done what I told you to.	Bạn vẫn chưa làm những gì tôi đã nói với bạn.
I sent flowers to Mary on Valentine's Day.	Tôi đã gửi hoa cho Mary vào ngày lễ tình nhân.
I guess that's true.	Tôi đoán đó là sự thật.
Choose from this list what you need on your trip.	Chọn từ danh sách này những thứ bạn cần trong chuyến đi của mình.
Tom is not a very good boy.	Tom không phải là một cậu bé rất tốt.
I worry about Tom's future.	Tôi lo lắng cho tương lai của Tom.
Where did everyone go?	Mọi người đã đi đâu?
Tom is not a good French teacher.	Tom không phải là một giáo viên tiếng Pháp giỏi.
I don't think I would be able to forgive you if you did.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể tha thứ cho bạn nếu bạn đã làm như vậy.
Tom will make more money than me this year.	Tom sẽ kiếm được nhiều tiền hơn tôi trong năm nay.
Tom didn't buy the ring he gave Mary. 	Tom không mua chiếc nhẫn mà anh ấy đã tặng cho Mary.
He got it from his grandmother.	Anh ấy đã nhận nó từ bà của anh ấy.
I don't know who I am anymore.	Tôi không biết mình là ai nữa.
Tom might prefer to stay at home.	Tom có ​​thể thích ở nhà hơn.
The hospital where Tom was born is in Boston.	Bệnh viện nơi Tom sinh ra là ở Boston.
Mary wears a blue dress.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh lam.
You've only been here three days.	Bạn chỉ mới ở đây ba ngày.
As soon as I'm done with that, I'll help you.	Ngay sau khi tôi hoàn thành việc đó, tôi sẽ giúp bạn.
Tom won't let us do that.	Tom sẽ không để chúng tôi làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary would be jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ghen.
Tom and Mary talked happily.	Tom và Mary đã nói chuyện vui vẻ với nhau.
I feel giddy.	Tôi cảm thấy ham chơi.
I shouldn't have borrowed Tom's hammer.	Tôi không nên mượn cái búa của Tom.
When did you immigrate to Australia?	Bạn nhập cư vào Úc khi nào?
The school does not allow students to smoke on campus.	Trường không cho phép học sinh hút thuốc trong khuôn viên trường.
Both Tom and I were shocked at what Mary had done.	Cả tôi và Tom đều rất sốc trước những gì Mary đã làm.
Tom will probably be charged with perjury.	Tom có ​​lẽ sẽ bị buộc tội khai man.
Don't let your emotions control your actions.	Đừng để cảm xúc điều khiển hành động của bạn.
Tom says he heard everything.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy tất cả mọi thứ.
It won't be easy convincing Tom to come with us.	Sẽ không dễ dàng thuyết phục Tom đi cùng chúng tôi.
The economy is progressing slowly.	Nền kinh tế tiến triển chậm.
I'm too scared to do it alone.	Tôi quá sợ hãi để làm điều đó một mình.
Please help me distribute these flyers.	Xin hãy giúp tôi phát những tờ rơi này.
There is a fix for everything.	Có một phương pháp khắc phục cho mọi thứ.
I just want some bacon, that's all.	Tôi chỉ muốn một ít thịt xông khói, vậy thôi.
I was thinking of ordering pizza.	Tôi đã nghĩ đến việc đặt bánh pizza.
They are following their decision.	Họ đang theo đuổi quyết định của họ.
Tom and I couldn't be happier.	Tom và tôi không thể hạnh phúc hơn.
I should have called Tom this morning.	Tôi nên gọi cho Tom sáng nay.
Tom isn't very decisive, is he?	Tom không quyết đoán lắm phải không?
I think Tom is handsome.	Tôi nghĩ rằng Tom đẹp trai.
We were all there.	Tất cả chúng tôi đã ở đó.
Keep Tom and Mary happy.	Giữ cho Tom và Mary hạnh phúc.
Why can't I feel rested?	Tại sao tôi không cảm thấy được nghỉ ngơi?
I was the only person in the meeting who liked Tom's idea.	Tôi là người duy nhất trong cuộc họp thích ý tưởng của Tom.
Tom has a cat.	Tom có ​​một con mèo.
Tom realized that we didn't have to do that.	Tom nhận ra rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
I asked Tom to call Mary.	Tôi đã nhờ Tom gọi cho Mary.
I told Tom he should ask Mary out.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên rủ Mary đi chơi.
I hope you know that no one is above the law.	Tôi hy vọng bạn biết rằng không ai đứng trên luật pháp.
Tom's classmates who shared his lunch all had diarrhea.	Các bạn cùng lớp Tom chia sẻ bữa trưa của mình đều bị tiêu chảy.
The author is seventy years old, but as productive as he was twenty years ago.	Tác giả đã bảy mươi, nhưng năng suất không kém so với hai mươi năm trước.
Look, what is this all about?	Nhìn xem, đây là tất cả về cái gì?
What is your location?	Vị trí của bạn là gì?
We expect him tomorrow at 10 o'clock.	Chúng tôi mong đợi anh ấy vào ngày mai lúc 10 giờ.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó.
Tom probably didn't know if Mary could speak French.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có thể nói tiếng Pháp hay không.
Tom knows that Mary is in love with John.	Tom biết rằng Mary đang yêu John.
Tom would tell us if he knew.	Tom sẽ nói với chúng tôi nếu anh ấy biết.
This is not an easy question.	Đây không phải là một câu hỏi dễ.
We caught Tom.	Chúng tôi đã bắt Tom.
Tom did not hear Mary enter the room.	Tom không nghe thấy Mary vào phòng.
Tom forgot to take his medicine.	Tom quên uống thuốc.
The cold didn't seem to bother Tom at all.	Cái lạnh dường như không làm Tom bận tâm chút nào.
Do you like going on a picnic?	Bạn có thích đi dã ngoại không?
Tom said that he wished Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ làm như vậy.
Tom lifted his glass and took a large sip of wine.	Tom nhấc ly lên và nhấp một ngụm rượu lớn.
There is a rumor going around that Tom likes Mary.	Có một tin đồn xung quanh rằng Tom thích Mary.
Tom thinks he should go to Boston to be with Mary.	Tom nghĩ anh ấy nên đến Boston để ở cùng Mary.
What are you planning to cook for dinner tomorrow?	Bạn dự định nấu món gì cho bữa tối ngày mai?
Tom was in town on Monday night.	Tom đã ở thị trấn vào đêm thứ Hai.
I just want a straight answer. 	Tôi chỉ muốn một câu trả lời thẳng thắn.
Just barely making it.	Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Tom has really thought about this.	Tom đã thực sự nghĩ kỹ điều này.
There is no sign that anything is wrong.	Không có dấu hiệu cho thấy bất cứ điều gì sai.
You certainly don't believe it.	Chắc chắn bạn không tin điều đó.
She said she was eager to go there.	Cô ấy nói rằng cô ấy rất háo hức đến đó.
Yesterday Tom didn't want to play tennis with us.	Hôm qua Tom không muốn chơi quần vợt với chúng tôi.
I don't think I forgot to buy anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã quên mua bất cứ thứ gì.
Do to others as you would like them to do to you.	Hãy làm với người khác như bạn muốn họ làm với bạn.
Tom found what he was looking for in the basement.	Tom đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm ở tầng hầm.
Tom promised to pay me three hundred dollars if I helped him.	Tom hứa sẽ trả cho tôi ba trăm đô la nếu tôi giúp anh ta.
I've narrowed it down to three different possibilities.	Tôi đã thu hẹp nó xuống ba khả năng khác nhau.
Mary's baby was born three weeks premature.	Em bé của Mary sinh non ba tuần.
I wonder if Tom still thinks Mary needs to do the same.	Không biết Tom có ​​còn nghĩ Mary cần làm như vậy không.
How long has your arm been twitching like this?	Cánh tay của bạn bị co giật như thế này bao lâu rồi?
Tom says he doesn't really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn làm điều đó.
I need to go to Australia with Tom.	Tôi cần đi Úc với Tom.
I think Tom must be in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom phải ở Boston.
I hope you are happy together.	Tôi hy vọng bạn hạnh phúc bên nhau.
Tom can talk to Mary if he wants.	Tom có ​​thể nói chuyện với Mary nếu anh ấy muốn.
Tom decided to become a chef.	Tom quyết định trở thành một đầu bếp.
I hope to do that.	Tôi hy vọng sẽ làm được điều đó.
Tom said he doubted Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary sẽ không làm điều đó.
Tom will probably leave.	Tom có ​​thể sẽ rời đi.
This armchair is very comfortable.	Ghế bành này rất thoải mái.
Let's put an end to this quarrel.	Hãy chấm dứt cuộc cãi vã này.
Tom lost his key yesterday.	Tom bị mất chìa khóa ngày hôm qua.
I hope you will help me.	Tôi hy vọng bạn sẽ giúp tôi.
Mine is not as good as Tom's.	Của tôi không tốt bằng của Tom.
That money is not mine.	Tiền đó không phải của tôi.
We are trying to get donations.	Chúng tôi đang cố gắng nhận được sự đóng góp.
My first monitor is monochrome.	Màn hình đầu tiên của tôi là đơn sắc.
Tom doesn't know what I'm talking about.	Tom không biết tôi đang nói gì.
Who does Tom think will lend him an umbrella?	Tom nghĩ ai sẽ cho anh ấy mượn ô?
I had lunch with Tom.	Tôi đã ăn trưa với Tom.
Tom took a bite of Mary's donut.	Tom cắn một miếng bánh rán của Mary.
This summer is cold.	Mùa hè năm nay se lạnh.
He keeps a lawn like a pet.	Anh ấy giữ một bãi cỏ như một con vật cưng.
Mary wears a long white dress.	Mary mặc một chiếc váy dài màu trắng.
This is the hospital where Tom was born.	Đây là bệnh viện nơi Tom được sinh ra.
I think Tom is staggered.	Tôi nghĩ Tom đang đi chệnh choạng.
I just finished cleaning the floor.	Tôi vừa mới lau sàn xong.
Do you remember how Tom reacted the first time you told him you and Mary were going out together?	Bạn có nhớ Tom đã phản ứng như thế nào lần đầu tiên bạn nói với anh ấy rằng bạn và Mary đang đi chơi cùng nhau?
I hope you can understand why I hesitate to do that.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi lại do dự khi làm điều đó.
Tom helped the injured man.	Tom đã giúp đỡ người đàn ông bị thương.
She loves to arrange flowers.	Cô ấy thích sắp xếp hoa.
If we think we can prove that Tom did it, we will arrest him.	Nếu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể chứng minh rằng Tom đã làm điều đó, chúng tôi sẽ bắt anh ta.
Tom is growing up too fast.	Tom đang lớn quá nhanh.
Where's your first aid kit?	Bộ sơ cứu của bạn đâu?
Tom doesn't look tired.	Tom trông không mệt mỏi.
I hope that I have time to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi có thời gian để làm điều đó.
Tom may never trust me again.	Tom có ​​thể không bao giờ tin tưởng tôi nữa.
Tom was born on October 20, 2013.	Tom sinh ngày 20/10/2013.
What is your favorite NFL team?	Đội NFL yêu thích của bạn là gì?
The Japanese are more interested in groups or organizations than individuals.	Người Nhật quan tâm nhiều hơn đến nhóm hoặc tổ chức hơn là cá nhân.
The day Tom was shot, it rained.	Hôm Tom bị bắn, trời mưa.
Tom predicted that Mary would do it.	Tom dự đoán rằng Mary sẽ làm điều đó.
I have some cookies.	Tôi có một số bánh quy.
No one grasps the news harder than Tom.	Không ai nắm bắt tin tức khó hơn Tom.
A candy can easily be made into a weapon.	Một cây kẹo có thể dễ dàng được chế tạo thành vũ khí.
Tom is likely to return to Australia soon.	Tom có ​​thể sẽ trở lại Úc sớm.
Is Tom seriously injured?	Tom có ​​bị thương nặng không?
Tom took off his shoes at the door.	Tom cởi giày ở cửa.
I'm not asking for your opinion.	Tôi không hỏi ý kiến ​​của bạn.
We decided to talk to each other in French.	Chúng tôi đã quyết định nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Are you sure you don't remember anything?	Bạn có chắc là mình không nhớ gì không?
Tom couldn't understand.	Tom không thể hiểu được.
Tom says that Mary is capable of fear.	Tom nói rằng Mary có khả năng sợ hãi.
I will fight.	Tôi sẽ chiến đấu.
Tom says he has never driven a truck.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ lái xe tải.
Did Tom grow up in Australia?	Tom có ​​lớn lên ở Úc không?
Tom plays baseball after school.	Tom chơi bóng chày sau giờ học.
Deaf people can use sign language to communicate.	Người câm điếc có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp.
Last month was a blur.	Tháng trước là một sự mờ mịt.
I don't dye my hair.	Tôi không nhuộm tóc.
Tom has a lot of toys.	Tom có ​​rất nhiều đồ chơi.
Tom had hoped Mary would be there.	Tom đã hy vọng Mary sẽ ở đó.
Tom says the park is beautiful.	Tom nói rằng công viên rất đẹp.
Tom told me that I should consult a doctor.	Tom nói với tôi rằng tôi nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.
There has been a series of thefts in my neighborhood.	Đã có một loạt các vụ trộm cắp trong khu phố của tôi.
I do not understand what you say.	Tôi không hiểu những gì bạn nói.
I don't think we have much time left.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thời gian.
Tom didn't understand why Mary wanted him to.	Tom không hiểu lý do tại sao Mary lại muốn anh làm như vậy.
I don't like this hat. 	Tôi không thích cái mũ này.
I prefer the gray one.	Tôi thích cái màu xám hơn.
FBI agents arrested the bank robber.	Các đặc vụ FBI đã bắt giữ tên cướp ngân hàng.
Where is the registration office?	Văn phòng đăng ký ở đâu?
What is the most famous team in your country?	Đội nổi tiếng nhất ở đất nước của bạn là gì?
He landed a large salmon.	Anh ta hạ cánh được một con cá hồi lớn.
I really don't want to go swimming today.	Tôi thực sự không muốn đi bơi hôm nay.
I think Tom has done it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom didn't have much time left.	Tom không còn nhiều thời gian nữa.
The company announced hundreds of layoffs.	Công ty đã thông báo hàng trăm nhân viên bị sa thải.
So, Tom, tell us about yourself.	Vì vậy, Tom, hãy kể cho chúng tôi nghe về bản thân bạn.
I've been up since 2:30.	Tôi đã dậy từ 2:30.
Tom will be home soon.	Tom sẽ sớm về nhà.
You have to evaluate the case unbiased.	Bạn phải đánh giá trường hợp không thiên vị.
Tom said the meeting went well.	Tom nói rằng cuộc họp diễn ra tốt đẹp.
Tom bit the apples one by one.	Tom cắn từng quả táo một.
You don't really need to do it today.	Bạn không thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me he didn't have to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom plays spoon.	Tom chơi thìa.
Lately I've been eating a lot of junk food.	Gần đây tôi ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
I think Tom must be right.	Tôi nghĩ Tom chắc đã đúng.
What does it take to get a little help?	Cần gì để nhận được một sự trợ giúp nhỏ?
Tom will wake up sooner or later.	Tom sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại.
I don't read fan fiction.	Tôi không đọc tiểu thuyết của người hâm mộ.
On the surface he is rich but in reality he is not.	Bề ngoài anh ấy giàu có nhưng thực tế không phải vậy.
I know that I won't be allowed to do that again.	Tôi biết rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom knows that you did something bad.	Tom biết rằng bạn đã làm điều gì đó tồi tệ.
He's not here because he's on a business trip in Osaka.	Anh ấy không ở đây vì anh ấy đang đi công tác ở Osaka.
Nothing I want from you.	Không có gì tôi muốn từ bạn.
I think Tom might have said something he shouldn't have done.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã nói điều gì đó mà anh ấy không nên làm.
It's not a big deal. 	Nó không phải là một việc lớn.
Don't worry about it.	Đừng lo lắng về nó.
I didn't realize Tom wanted us to do that.	Tôi không nhận ra Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom and Mary live in Australia with their father.	Tom và Mary sống ở Úc với bố của họ.
Tom can speak French almost as well as Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp gần như tốt như Mary.
I didn't know Tom needed to do it today.	Tôi không biết Tom cần phải làm điều đó hôm nay.
I wonder if there really is a market for something like this.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự có thị trường cho những thứ như thế này không.
Tom is a very fast reader.	Tom là một người đọc rất nhanh.
Are you sure you can't buy one of those in Boston?	Bạn có chắc là bạn không thể mua một trong những thứ đó ở Boston không?
Tom says he's not fit enough to do it.	Tom nói rằng anh ấy không đủ thể trạng tốt để làm điều đó.
I don't trust this driver.	Tôi không tin người lái xe này.
Tom doesn't seem as determined to do it as Mary.	Tom dường như không quyết tâm làm điều đó như Mary.
Tom needs to be careful.	Tom cần phải cẩn thận.
Is Tom the only one who doesn't have to?	Tom có ​​phải là người duy nhất không phải làm như vậy không?
Tom won't help you.	Tom sẽ không giúp bạn.
Tom is clearly a French teacher.	Tom rõ ràng là một giáo viên tiếng Pháp.
Just call Tom.	Chỉ cần gọi cho Tom.
Tom says he's retired.	Tom nói rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
I want to be a seamstress.	Tôi muốn trở thành một thợ may.
I'm surprised Tom doesn't know how to spell Mary's last name.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết đánh vần họ của Mary.
Tom didn't want anyone to know that he was going to Boston.	Tom không muốn ai biết rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom is Mary's best friend.	Tom là bạn tốt nhất với Mary.
I heard the service there was good and the food was good.	Tôi nghe nói dịch vụ ở đó tốt và thức ăn rất ngon.
I think you like Tom more than me.	Tôi nghĩ bạn thích Tom hơn tôi.
Tom wanted to ask Mary to do it.	Tom muốn nhờ Mary làm điều đó.
None of Tom's classmates liked him very much.	Không ai trong số các bạn học của Tom thích anh ấy lắm.
Tom was clearly not happy about that.	Tom rõ ràng không hài lòng về điều đó.
You should not say such things to children.	Bạn không nên nói với trẻ những điều như thế.
Tell Tom where he should go next.	Nói cho Tom biết anh ấy nên đi đâu tiếp theo.
She left the children in the care of her aunt.	Cô để các con cho dì chăm sóc.
I don't think I'm stubborn.	Tôi không nghĩ rằng tôi cứng đầu.
Tom can swim a lot faster than me.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn tôi rất nhiều.
Tom had something to do with that.	Tom đã có một cái gì đó để làm với điều đó.
I debated whether I should say anything.	Tôi đã tranh luận xem mình có nên nói gì không.
We have decided to hire Tom.	Chúng tôi đã quyết định thuê Tom.
Tom doesn't have to go to Australia.	Tom không cần phải đến Úc.
Everyone is having fun.	Mọi người đang vui vẻ.
Why does my phone always ring when I'm in the shower?	Tại sao điện thoại luôn đổ chuông khi tôi đang tắm?
Tom doesn't often make mistakes.	Tom không thường xuyên mắc lỗi.
I'm sure Tom would rather stay somewhere else.	Tôi chắc rằng Tom thà ở một nơi khác.
She advised him not to use too much salt, but he didn't listen to her.	Cô khuyên anh không nên dùng quá nhiều muối, nhưng anh không nghe lời cô.
Tom didn't tell Mary what she had to do.	Tom đã không nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
You will never make Tom agree.	Bạn sẽ không bao giờ khiến Tom đồng ý.
Tom spoke briefly to the media.	Tom đã nói ngắn gọn với giới truyền thông.
I am very impatient.	Tôi rất sốt ruột.
Tom is not very emotional.	Tom không dễ xúc động lắm.
Tom is a pushover, isn't he?	Tom là người tự đề cao, phải không?
I'm a bit tired now.	Bây giờ tôi hơi mệt.
You have been served.	Bạn đã được phục vụ.
Tom probably doesn't know that he's unlikely to be fired.	Tom có ​​lẽ không biết rằng anh ấy không có khả năng bị sa thải.
Tom says I don't have to do it if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
Tom knew he talked too much.	Tom biết anh ấy đã nói quá nhiều.
I suspect Tom went to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom đã đến Boston.
Tom did not want Mary to see his painting until it was finished.	Tom không muốn Mary xem bức tranh của mình cho đến khi nó hoàn thành.
Tom looked at Mary closely.	Tom nhìn Mary thật kỹ.
I don't think I should do it for Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó cho Tom.
I think I can go to Australia with you next week.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đi Úc với bạn vào tuần tới.
Tom may not see it.	Tom có ​​thể không nhìn thấy nó.
The city was bombed by enemy planes.	Thành phố bị máy bay địch ném bom.
Tom hopes he won't be blamed for the mess.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bị đổ lỗi cho vụ lộn xộn.
I don't think you're on time.	Tôi không nghĩ rằng bạn đúng giờ.
Tom says he's not sure if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom doesn't seem as curious as Mary.	Tom dường như không tò mò như Mary.
How is your store?	Cửa hàng của bạn thế nào?
Tom is thinking of putting his house up for sale.	Tom đang nghĩ đến việc rao bán ngôi nhà của mình.
There is a cottage across the bridge.	Có một ngôi nhà tranh bên kia cầu.
I don't care what you look like.	Tôi không quan tâm bạn trông như thế nào.
Tom loves horror movies.	Tom thích phim kinh dị.
Tom is wrong and Mary is right.	Tom sai và Mary đúng.
Tom overhears John and Mary talking about him.	Tom tình cờ nghe được John và Mary nói về anh ta.
I think you and Tom don't like each other.	Tôi nghĩ bạn và Tom không thích nhau.
Are you still mad at Tom?	Bạn vẫn còn giận Tom sao?
Do you want me to tell you about Boston?	Bạn có muốn tôi kể cho bạn nghe về Boston không?
Tom must have been exposed.	Tom hẳn đã bị lật tẩy.
I can't make Tom laugh.	Tôi không thể làm cho Tom cười.
I don't know that I shouldn't do it here.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
I am thirsty.	Tôi khát nước.
There's nothing the gods can't do.	Không có gì mà các vị thần có thể không làm.
How much will it cost you to fly to Australia?	Bạn sẽ mất bao nhiêu tiền để bay đến Úc?
I'm not interested in finding a boyfriend at this point.	Tôi không quan tâm đến việc tìm kiếm bạn trai vào thời điểm này.
Tom and I are distantly related.	Tom và tôi có quan hệ họ hàng xa.
Tom will be in Boston for a few days.	Tom sẽ ở Boston trong vài ngày.
Tom is bothering Mary.	Tom đang làm phiền Mary.
I still don't have enough money to buy a house.	Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua nhà.
Without your help, I would have drowned.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi sẽ chết đuối.
He devoted all his time to the study of history.	Ông dành tất cả thời gian của mình cho việc nghiên cứu lịch sử.
He doesn't want to talk about it.	Anh ấy không muốn nói về nó.
You must have had a very hard day.	Chắc hẳn bạn đã có một ngày rất vất vả.
Tom wakes up at dawn.	Tom thức dậy lúc bình minh.
I don't usually peel apples before eating them. 	Tôi thường không gọt vỏ táo trước khi ăn.
I just wash them.	Tôi chỉ cần rửa chúng.
Tom and Mary wear jackets of the same color.	Tom và Mary mặc áo khoác cùng màu.
I don't remember Tom working here.	Tôi không nhớ Tom đã làm việc ở đây.
Tom is expecting you.	Tom đang mong đợi bạn.
I don't think I should leave before Tom does.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên rời đi trước khi Tom làm.
Is it necessary for Tom to go by himself?	Tom có ​​cần thiết phải tự đi không?
Tom attended a conference.	Tom đã tham dự một hội nghị.
What time does Tom go to work?	Tom đi làm lúc mấy giờ?
Tom doesn't need to rub it.	Tom không cần phải chà xát nó.
Believing in yourself is the key to success.	Tin tưởng vào bản thân là chìa khóa thành công.
Tom has hyperthyroidism.	Tom bị cường giáp.
Tomorrow night, I'm going to Tom's house.	Tối mai, tôi sẽ đến nhà Tom.
Tom's car has been recalled.	Xe của Tom đã bị thu hồi.
Tom decided to have surgery on the recommendation of the doctor.	Tom đã quyết định phẫu thuật theo đề nghị của bác sĩ.
Tom isn't at school today?	Hôm nay Tom không phải ở trường sao?
I was born in Tokyo on January 8, 1950.	Tôi sinh ra ở Tokyo vào ngày 8 tháng 1 năm 1950.
No one has ever said such a thing to you before, has it?	Chưa ai từng nói điều gì như vậy với bạn trước đây, phải không?
He pressed the brake pedal.	Anh nhấn bàn đạp phanh.
Tom couldn't bear to look at the dog he just drove past.	Tom không thể chịu nổi khi nhìn con chó mà anh vừa chạy xe qua.
Tom is a Libra.	Tom là một Thiên Bình.
I think Tom is a native.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người bản xứ.
We cannot buy.	Chúng tôi không thể mua được.
Tom says he needs more money than that.	Tom nói rằng anh ấy cần nhiều tiền hơn thế.
We think Tom might be in Australia.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Úc.
Have you ever driven a sports car?	Bạn đã bao giờ lái xe thể thao chưa?
Does Tom eat a lot of fish?	Tom có ​​ăn nhiều cá không?
Tom is a waste, isn't he?	Tom thật lãng phí phải không?
Tell Tom I'm sorry.	Nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Mary tried on the dress but it didn't fit her.	Mary mặc thử chiếc váy nhưng nó không vừa với cô ấy.
A lot of people think whales are fish.	Rất nhiều người nghĩ rằng cá voi là cá.
Tom sold his car to a scrap yard.	Tom đã bán chiếc xe của mình cho một bãi phế liệu.
I know that Tom lied to you.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối bạn.
Please take this medicine if you have a cold.	Vui lòng dùng thuốc này nếu bạn bị cảm lạnh.
I realized that cats can see in the dark.	Tôi nhận ra rằng mèo có thể nhìn thấy trong bóng tối.
Tom's birthday is the day after tomorrow.	Sinh nhật của Tom là ngày kia.
Tom doesn't know Mary's boyfriend's name.	Tom không biết tên bạn trai của Mary.
He became more mature over the years.	Anh trở nên trưởng thành hơn theo năm tháng.
Tom doesn't need to know the truth.	Tom không cần biết sự thật.
Tom put on his goggles.	Tom đeo kính bảo hộ vào.
I'll explain it to Tom.	Tôi sẽ giải thích nó với Tom.
Burr traveled west in the spring of 1805.	Burr du hành về phía Tây vào mùa xuân năm 1805.
Tom thought that Mary might refuse to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể từ chối làm điều đó.
That's not what I mean.	Đó không phải là điều tôi muốn nói.
Tom and Mary were amused.	Tom và Mary thích thú.
We will all miss you, Tom.	Tất cả chúng tôi sẽ nhớ bạn, Tom.
I knew Tom would tell me the truth.	Tôi biết Tom sẽ nói cho tôi sự thật.
Tom says he is not satisfied.	Tom nói rằng anh ấy không hài lòng.
I know Tom knows that Mary will do it for him.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
We couldn't see what Tom was doing.	Chúng tôi không thể thấy Tom đang làm gì.
Tom didn't want to stay long.	Tom không muốn ở lại lâu.
Everything just happened, I don't know where Tom is.	Mọi chuyện cứ thế xảy ra, tôi không biết Tom đang ở đâu.
Tom doesn't have the courage to do what he wants to do.	Tom không có đủ can đảm để làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom was the one who helped us.	Tom là người đã giúp chúng tôi.
Tom introduced Mary to all his friends.	Tom đã giới thiệu Mary với tất cả bạn bè của mình.
I am the one responsible for the accident.	Tôi là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Tom owns a sporting goods store.	Tom sở hữu một cửa hàng bán đồ thể thao.
Do you really think Tom will let you help Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để bạn giúp Mary?
Your advice doesn't help us at all.	Lời khuyên của bạn không giúp ích gì cho chúng tôi cả.
Tom went home for three days and then went back to Boston.	Tom về nhà trong ba ngày và sau đó quay trở lại Boston.
Tom said that he never wanted to get married.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ muốn kết hôn.
Uranium is used in nuclear power generation.	Uranium được sử dụng trong sản xuất điện hạt nhân.
Tom didn't tell Mary that he didn't like his job.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không thích công việc của mình.
I can't wait to try your meatloaf.	Tôi nóng lòng muốn thử bánh nướng nhân thịt của bạn.
I am a fast eater.	Tôi là một người ăn nhanh.
Maybe we shouldn't have gone to Boston last weekend.	Có lẽ chúng ta không nên đến Boston vào cuối tuần trước.
I didn't know you at the time.	Tôi không biết bạn vào thời điểm đó.
You can't help what happens.	Bạn không thể giúp những gì xảy ra.
Tom is hiding in the attic.	Tom đang trốn trên gác mái.
Tom was surprised to see Mary crying.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary khóc.
Tom is deaf in his left ear.	Tom bị điếc tai trái.
Did you not use to have a car?	Bạn đã không sử dụng để có một chiếc xe hơi?
Tom and Mary sat together on a park bench, watching their children play.	Tom và Mary cùng nhau ngồi trên băng ghế công viên, xem các con của họ chơi đùa.
How do you know Tom will be here?	Làm sao bạn biết Tom sẽ ở đây?
Teachers don't make a lot of money.	Giáo viên không kiếm được nhiều tiền.
I don't know Tom either.	Tôi cũng không biết Tom.
Here is the list of people I would like to invite to our wedding.	Đây là danh sách những người tôi muốn mời đến dự đám cưới của chúng tôi.
I guess we shouldn't have told Tom that.	Tôi đoán chúng ta không nên nói với Tom điều đó.
It's a question we get quite often.	Đó là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá thường xuyên.
It's not my problem anymore.	Nó không còn là vấn đề của tôi nữa.
Tom was relieved to know that Mary had arrived home safely.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Mary đã về đến nhà an toàn.
That's a good reason, I guess.	Đó là một lý do chính đáng, tôi đoán vậy.
Tom told us not to wait.	Tom đã nói với chúng tôi rằng đừng đợi.
I don't do anything now.	Tôi không làm bất cứ điều gì bây giờ.
Who is the man you are talking to?	Người đàn ông mà bạn đang nói chuyện là ai?
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Tom liked almost everything about the trip.	Tom thích hầu hết mọi thứ về chuyến đi.
I think Tom is lying.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nói dối.
Do you think Tom can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình?
Tom has found a good job.	Tom đã tìm được một công việc tốt.
Why did they kick you out of their club?	Tại sao họ lại đuổi bạn ra khỏi câu lạc bộ của họ?
Tom is not a reliable witness.	Tom không phải là một nhân chứng đáng tin cậy.
Tom made some good points.	Tom đã đưa ra một số điểm tốt.
We probably won't get much snow this winter.	Chúng ta có thể sẽ không có nhiều tuyết vào mùa đông này.
Tom tried to help his parents.	Tom đã cố gắng giúp đỡ bố mẹ của mình.
Tom told me he thought Mary would be here later.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở đây sau này.
Why exactly are we voting for someone convicted of a felony?	Chính xác thì tại sao chúng ta lại bỏ phiếu cho một người bị kết án trọng tội?
Tom found the letter that Mary hid.	Tom đã tìm thấy lá thư mà Mary đã giấu.
Tom has to go see Mary.	Tom phải đi gặp Mary.
Tom and Mary are sitting next to each other.	Tom và Mary đang ngồi cạnh nhau.
Tom doesn't look disgusted.	Tom không có vẻ gì là ghê tởm.
Tom is the one who locked this door.	Tom là người đã khóa cánh cửa này.
Tom has a reputation for being very dishonest.	Tom có ​​tiếng là rất không trung thực.
I suspect Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
I don't think Tom feels ticklish.	Tôi không nghĩ Tom thấy nhột nhột.
Things couldn't be worse.	Mọi thứ không thể tồi tệ hơn.
Tom tells Mary how he really feels about her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy thực sự cảm thấy thế nào về cô ấy.
The only job Tom ever had is the one he has now.	Công việc duy nhất mà Tom từng có là công việc mà anh ấy có bây giờ.
Will you introduce me to Tom?	Bạn sẽ giới thiệu tôi với Tom?
Tom and Mary were terrible.	Tom và Mary thật khủng khiếp.
I'd better talk to Tom.	Tốt hơn là tôi nên nói chuyện với Tom.
The audience cheered for the players.	Các khán giả cổ vũ hết mình cho các cầu thủ.
I need to see Tom immediately.	Tôi cần gặp Tom ngay lập tức.
Tom always tries to do things the right way.	Tom luôn cố gắng làm mọi việc một cách đúng đắn.
Shouldn't Tom do it alone?	Tom không nên làm điều đó một mình sao?
I hate it when people smoke in my house.	Tôi ghét nó khi mọi người hút thuốc trong nhà tôi.
I'm sure Tom wouldn't be worried if Mary were here.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không lo lắng nếu Mary ở đây.
I don't think anyone would disagree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ không đồng ý với tuyên bố đó.
Our class has twenty-five boys and twenty girls.	Lớp chúng tôi có hai mươi lăm nam và hai mươi nữ.
Maybe Tom will think I tried to poison him.	Có lẽ Tom sẽ nghĩ rằng tôi đã cố gắng đầu độc anh ấy.
I don't want to do that tonight.	Tôi không muốn làm điều đó tối nay.
Why can't Tom hug Mary?	Tại sao Tom không thể ôm Mary?
I won't get any help from Tom.	Tôi sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Tom.
I know Tom and Mary are engaged.	Tôi biết Tom và Mary đã đính hôn.
I knew I shouldn't have been swimming, but I swam anyway.	Tôi biết rằng tôi không nên bơi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã bơi.
The coach said he would remove me from the team.	Huấn luyện viên nói rằng ông ấy sẽ loại tôi khỏi đội.
Tom is probably not the one who did this.	Tom có ​​lẽ không phải là người đã làm điều này.
The doctor told me that I should lose a few pounds.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi nên giảm một vài cân.
We would love to work with you.	Chúng tôi rất muốn làm việc với bạn.
Tom says he hopes you do your best to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
You know why Tom doesn't want to do that, right?	Bạn biết tại sao Tom không muốn làm điều đó, phải không?
Tom won't be able to win again.	Tom sẽ không thể chiến thắng một lần nữa.
There is a train at 10 o'clock.	Có chuyến tàu lúc 10 giờ.
I wish we hadn't lied to Tom.	Tôi ước gì chúng ta đã không nói dối Tom.
Tom can be confused.	Tom có ​​thể bối rối.
Tom eventually divorced Mary.	Tom cuối cùng đã ly hôn với Mary.
I don't want to pursue that.	Tôi không muốn theo đuổi điều đó.
I suppose it's not as easy as it sounds.	Tôi cho rằng nó không dễ dàng như nó nghe.
I spent my last few summers in Australia.	Tôi đã dành vài mùa hè cuối cùng của mình ở Úc.
I think Tom won't forget to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không quên làm điều đó.
This report is not yet complete.	Báo cáo này vẫn chưa hoàn chỉnh.
I think I'm starting to see the problem here.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu nhìn ra vấn đề ở đây.
I wonder if Tom asked Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​yêu cầu Mary làm điều đó không.
They get paid to do it.	Họ được trả tiền để làm điều đó.
Tom left his wallet at home.	Tom để quên ví ở nhà.
Who doesn't wear lipstick?	Ai không tô son?
I think Tom was too forthright.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quá thẳng thắn.
Tom and Mary like to meet once or twice a month to talk.	Tom và Mary thích gặp nhau một hoặc hai lần mỗi tháng để nói chuyện.
I have to pick him up from the station.	Tôi phải đón anh ấy từ nhà ga.
Tom suddenly realized that Mary was no longer in the room.	Tom chợt nhận ra rằng Mary không còn ở trong phòng nữa.
I thought Tom was your enemy.	Tôi đã nghĩ Tom là kẻ thù của bạn.
I told Tom I wouldn't go there.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đến đó.
I do not have sister or brother.	Tôi không có anh chị em.
The game will be played even if it rains.	Trò chơi sẽ được chơi ngay cả khi trời mưa.
I became very interested in ancient art.	Tôi trở nên rất quan tâm đến nghệ thuật cổ đại.
Tom was not at school the day we took the class photo.	Tom không có ở trường vào ngày chúng tôi chụp ảnh lớp.
I look forward to seeing you.	Tôi rất mong được gặp bạn.
Tom says he hopes you won't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
I wish Tom had told me he was married.	Tôi ước gì Tom đã nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom was ready to do it when I met him this morning.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó khi tôi gặp anh ấy sáng nay.
Tom will definitely be surprised if he sees you doing that.	Tom chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên nếu anh ấy thấy bạn làm điều đó.
The profits can be huge.	Lợi nhuận có thể rất lớn.
Tom was bullied at school because of his weight.	Tom bị bắt nạt ở trường vì cân nặng của mình.
Tom is the one who needs to handle that.	Tom là người cần xử lý điều đó.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
I never miss an opportunity to eat Italian food.	Tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để ăn các món ăn Ý.
We haven't decided yet.	Chúng tôi chưa quyết định.
You are a very good drummer.	Bạn là một tay trống rất giỏi.
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
"There's a chance that Tom will be late." 	"Có khả năng Tom sẽ đến muộn."
"I think so too."	"Tôi cũng nghĩ thế."
Did Tom tell Mary?	Tom có ​​nói với Mary không?
You can't understand French?	Bạn không thể hiểu tiếng Pháp?
That will no longer be necessary.	Điều đó sẽ không còn cần thiết nữa.
I know that Tom wouldn't have done it if he didn't know how.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không biết cách.
Tom didn't cry.	Tom không khóc.
Tom has learned his lesson.	Tom đã học được bài học của mình.
I did that the whole time I lived in Australia.	Tôi đã làm điều đó trong suốt thời gian tôi sống ở Úc.
Tom did it without anyone's help.	Tom đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
You have to remember that she is much younger than you.	Bạn phải nhớ rằng cô ấy trẻ hơn bạn rất nhiều.
Tom was really confused.	Tom thực sự bối rối.
I try to go to Australia whenever I can.	Tôi cố gắng đến Úc bất cứ khi nào tôi có thể.
I don't know why Tom quit.	Tôi không biết tại sao Tom lại nghỉ việc.
Tom is in his room with some of his friends.	Tom đang ở trong phòng của anh ấy với một số người bạn của anh ấy.
It's an old pattern.	Đó là một khuôn mẫu cũ.
That's what the law says.	Đó là những gì luật pháp quy định.
He's not sure he's ready.	Anh ấy không chắc mình đã sẵn sàng.
When was the last time you sewed a shirt button?	Lần cuối cùng bạn khâu cúc áo sơ mi là khi nào?
I wish I hadn't told Tom to do it.	Tôi ước gì tôi đã không bảo Tom làm điều đó.
I guess Tom is looking for Mary.	Tôi đoán Tom đang tìm Mary.
I know Tom doesn't know why I don't want to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Which of the following assertion is true?	Khẳng định nào sau đây là đúng?
I like salmon.	Tôi thích cá hồi.
He is my younger brother.	Anh ấy là em trai của tôi.
Parents often spell words or sentences that they don't want their children to understand.	Cha mẹ thường đánh vần những từ hoặc câu mà họ không muốn con mình hiểu.
Tom is with Mary on the porch.	Tom đang ở với Mary trên hiên nhà.
I know Tom knows that Mary never does that again.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không bao giờ làm điều đó nữa.
I don't have a car anymore.	Tôi không có xe nữa.
Tom has been depressed since Mary's death.	Tom đã bị trầm cảm kể từ khi Mary qua đời.
I always buy fresh vegetables instead of frozen ones.	Tôi luôn mua rau tươi thay vì mua đông lạnh.
Tom is not fasting.	Tom không nhịn ăn.
I very much doubt that Tom will be self-conscious.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ tự ý thức về bản thân.
I was quite surprised when Tom did it.	Tôi khá ngạc nhiên khi Tom làm điều đó.
What are you going to do for Tom?	Bạn định làm gì cho Tom?
Tom is for you.	Tom là dành cho bạn.
Let's approach this issue from different angles.	Hãy tiếp cận vấn đề này từ các góc độ khác nhau.
You're still not strong enough to do that.	Bạn vẫn chưa đủ khỏe để làm điều đó.
Tom is sure Mary can win.	Tom chắc chắn Mary có thể thắng.
It's entirely possible for him to do the job.	Nó hoàn toàn có thể cho anh ta để làm công việc.
Give it a spin.	Hãy cho nó một vòng xoáy.
I know that Tom likes you.	Tôi biết rằng Tom thích bạn.
Some things won't change.	Một số điều sẽ không thay đổi.
I don't like foods like Tom.	Tôi không thích những loại thức ăn giống như Tom.
I have been told that you know Tom.	Tôi đã được nói rằng bạn biết Tom.
You will always be special to me.	Bạn sẽ luôn là người đặc biệt đối với tôi.
It takes a special kind of person to do something like that.	Cần phải có một loại người đặc biệt để làm điều gì đó như vậy.
You are doing it the wrong way.	Bạn đang làm điều đó sai cách.
I think Tom can't really do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không thực sự làm điều đó.
Tom never gave Mary any jewelry.	Tom không bao giờ tặng Mary bất kỳ đồ trang sức nào.
I know that Tom doesn't know why I don't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không cần làm điều đó.
I'm sure Tom isn't ready yet.	Tôi chắc rằng Tom vẫn chưa sẵn sàng.
Several were injured and others were killed in the crash.	Một số bị thương và những người khác thiệt mạng trong vụ tai nạn.
There are many errors in this translation.	Có rất nhiều sai sót trong bản dịch này.
I want you to stop looking for people's weaknesses.	Tôi muốn bạn ngừng tìm kiếm điểm yếu của mọi người.
That guy stole my wallet! 	Tên đó đã lấy trộm ví của tôi!
Stop him!	Ngăn anh ta lại!
Tom and I talked on the phone.	Tom và tôi đã nói chuyện qua điện thoại.
I suspect Tom and Mary were surprised.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã rất ngạc nhiên.
They will look for you.	Họ sẽ tìm kiếm bạn.
Tom and Mary are both upstairs.	Tom và Mary đều ở trên lầu.
I think Tom is a nasty person.	Tôi nghĩ rằng Tom là người khó ưa.
I wish you a good night's rest.	Tôi muốn bạn có được một đêm nghỉ ngơi tốt.
Tom went crazy for you.	Tom đã phát điên vì bạn.
Tom knows that he needs help.	Tom biết rằng anh ấy cần được giúp đỡ.
The phone rings, but no one picks up.	Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy.
I have to get out of here before I do something I'll regret.	Tôi phải ra khỏi đây trước khi tôi làm điều gì đó mà tôi sẽ hối hận.
What is the moral of the story?	Đạo đức của câu chuyện là gì?
I'll probably be the first to do it.	Tôi có lẽ sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I showed Tom the contract.	Tôi đã cho Tom xem bản hợp đồng.
Little did Tom know that Mary planned to stay in Boston for three more days.	Tom không biết rằng Mary dự định ở lại Boston thêm ba ngày nữa.
I don't feel my age at all.	Tôi không cảm thấy tuổi của mình chút nào.
Tom has escaped again.	Tom đã trốn thoát một lần nữa.
I'm surprised I've reached thirty.	Tôi ngạc nhiên là tôi đã đến ba mươi.
I noticed that Tom was wearing a new pair of shoes.	Tôi nhận thấy rằng Tom đang đi một đôi giày mới.
It was very difficult to convince him to cancel the trip.	Rất khó để thuyết phục anh ta hủy chuyến đi.
Tom thinks Mary is stupid.	Tom nghĩ Mary thật ngu ngốc.
Tom has a busy day tomorrow.	Tom có ​​một ngày bận rộn vào ngày mai.
I wish I hadn't eaten it.	Tôi ước gì tôi đã không ăn nó.
I don't think Tom would mind helping you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi giúp bạn.
Just tell me what you want and I'll give it to you.	Chỉ cần cho tôi biết bạn muốn gì và tôi sẽ đưa nó cho bạn.
Tom is the one who actually did it.	Tom là người thực sự đã làm điều đó.
Tom must be surprised.	Tom phải ngạc nhiên.
Tom wants to play pool.	Tom muốn chơi bi-a.
Let's see what's in it.	Hãy xem những gì trong đó.
Neither Tom nor Mary was at home.	Cả Tom và Mary đều không ở nhà.
Do you know why Tom dropped out of school?	Bạn có biết tại sao Tom nghỉ học không?
If you have a cold, you should get plenty of rest.	Nếu bị cảm, bạn nên nghỉ ngơi nhiều.
It's not anything serious.	Nó không phải là bất cứ điều gì nghiêm trọng.
There's no reason we both need to go to Boston.	Không có lý do gì cả hai chúng ta cần đến Boston.
Tom wondered if Mary needed to do that.	Tom tự hỏi liệu Mary có cần làm điều đó không.
What would Tom say if he were here?	Tom sẽ nói gì nếu anh ấy ở đây?
This is your change.	Đây là thay đổi của bạn.
Tom is a true professional.	Tom là một chuyên gia thực sự.
Sure.	Chắc chắn rồi.
I know that Tom is not good at sports.	Tôi biết rằng Tom không giỏi thể thao.
I don't think you will need my help anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cần sự giúp đỡ của tôi nữa.
I hope you're well.	Tôi hy vọng bạn ổn.
That's what makes me happy.	Đó là điều khiến tôi hạnh phúc.
Let's get Tom out of there.	Hãy đưa Tom ra khỏi đó.
Tom and Mary are on the verge of breaking up.	Tom và Mary đang trên đà chia tay.
He is just an ordinary office worker.	Anh ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
I am going to church.	Tôi đang đi tới nhà thờ.
Is it true that you brought your dog to the office?	Có đúng là bạn đã mang con chó của bạn đến văn phòng?
Finally, Tom and Mary get married.	Cuối cùng, Tom và Mary kết hôn.
What you are wearing is not appropriate.	Những gì bạn đang mặc là không phù hợp.
I think Tom's performance was satisfactory.	Tôi nghĩ rằng màn trình diễn của Tom đã đạt yêu cầu.
I don't like studying grammar.	Tôi không thích học ngữ pháp.
Pass the ball quickly to someone behind you.	Chuyền bóng nhanh chóng cho một người phía sau bạn.
Tom took half the money.	Tom đã lấy một nửa số tiền.
Tom wasn't brave, but Mary was.	Tom không dũng cảm, nhưng Mary thì có.
Tom says he feels he's not doing all he's supposed to do.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình không làm tất cả những gì đáng lẽ phải làm.
I'm tall and thin.	Tôi cao và gầy.
I can't find a way to do that.	Tôi không thể tìm ra cách để làm điều đó.
It was so long ago that I barely remember it.	Chuyện đó đã quá lâu nên tôi hầu như không nhớ gì về nó.
You don't have to stay here.	Bạn không cần thiết phải ở lại đây.
Tom was thrown out of the bar.	Tom bị ném ra khỏi quán bar.
Empty the trunk of the car.	Đổ hết cốp xe.
How do you comfort a woman who has just lost her only child?	Làm thế nào để bạn an ủi một người phụ nữ vừa mất đứa con duy nhất của mình?
I don't know if I can do it or not.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được hay không.
It is no longer there.	Nó không còn ở đó nữa.
Tom gave Mary a key.	Tom đã đưa cho Mary một chiếc chìa khóa.
Tom and Mary are doing better.	Tom và Mary đang làm tốt hơn.
You may get injured if you try to do that.	Bạn có thể bị thương nếu bạn cố gắng làm điều đó.
Does Tom think Mary can take care of herself?	Tom có ​​nghĩ Mary có thể tự chăm sóc bản thân không?
I will try not to be late in the future.	Tôi sẽ cố gắng không đến muộn trong tương lai.
I have kidney stones.	Tôi bị sỏi thận.
How do you know that, Tom?	Làm sao bạn biết được điều đó, Tom?
I don't consider myself lucky.	Tôi không cho mình là người may mắn.
Can you go, Tom?	Anh có thể đi không, Tom?
I think that's exactly what happened.	Tôi nghĩ đó chính xác là những gì đã xảy ra.
What will you do for the rest of the day?	Bạn sẽ làm gì vào phần còn lại của ngày?
Tom was forced to eat meat with a gun.	Tom buộc phải ăn thịt bằng súng.
I haven't finished eating yet.	Tôi vẫn chưa ăn xong.
I suspect that Tom and Mary are eager to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang nóng lòng muốn làm điều đó.
I think you should ask Tom to help you do that.	Tôi nghĩ bạn nên nhờ Tom giúp bạn làm điều đó.
We want to start by asking you a few questions.	Chúng tôi muốn bắt đầu bằng cách hỏi bạn một số câu hỏi.
The plan is feasible.	Kế hoạch là khả thi.
Do you know anyone who can do this?	Bạn có biết ai có thể làm được điều này không?
Most people don't like to do it when it rains.	Hầu hết mọi người không thích làm điều đó khi trời mưa.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I don't want Tom to go out after dark alone.	Tôi không muốn Tom ra ngoài sau khi trời tối một mình.
I think Tom impressed them.	Tôi nghĩ rằng Tom đã gây ấn tượng với họ.
I look forward to seeing you in Boston.	Tôi rất mong được gặp bạn ở Boston.
I want to play golf with Tom.	Tôi muốn chơi gôn với Tom.
I don't like talking about football.	Tôi không thích nói về bóng đá.
Tom chases flies.	Tom đuổi ruồi.
Tom is not one to do things too quickly.	Tom không phải là người làm mọi việc quá nhanh.
I think Tom will come if you invite him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến nếu bạn mời anh ấy.
The proposal he made yesterday is currently under review.	Đề xuất mà anh ấy đưa ra ngày hôm qua hiện đang được xem xét.
Tom claims that he is rich.	Tom tuyên bố rằng anh ấy giàu có.
Tom trudged down the hallway.	Tom lê bước trên hành lang.
Tom probably does this every year.	Tom có ​​lẽ làm điều này hàng năm.
Why did Tom give up?	Tại sao Tom bỏ cuộc?
Tom could have lied about that.	Tom có ​​thể đã nói dối về điều đó.
Don't be noisy in this room.	Đừng ồn ào trong phòng này.
I want your report on my desk at 2:30.	Tôi muốn báo cáo của bạn trên bàn của tôi lúc 2:30.
The oceans are full of life.	Các đại dương tràn đầy sức sống.
I just had breakfast.	Tôi vừa ăn sáng.
Tom quickly realized that what he was doing wasn't working.	Tom nhanh chóng nhận ra rằng những gì anh đang làm không hiệu quả.
It is essential that you get your work done by tonight.	Điều cần thiết là bạn nên hoàn thành công việc vào tối nay.
She is studying French and web design.	Cô ấy đang học tiếng Pháp và thiết kế web.
It probably won't be as difficult as you think.	Nó có lẽ sẽ không khó như bạn nghĩ.
Close your eyes until I tell you to open them.	Hãy nhắm mắt lại cho đến khi tôi bảo bạn hãy mở chúng ra.
Tom is allowed to tell Mary everything he knows.	Tom được phép nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết.
Aren't you cold?	Em không lạnh à?
I found Tom in his study.	Tôi tìm thấy Tom trong phòng làm việc của anh ấy.
I wish I had treated her more kindly.	Tôi ước gì tôi đã đối xử tử tế hơn với cô gái ấy.
Tom told Mary that it would be dangerous for her to do that.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
I took you off the list.	Tôi đã đưa bạn ra khỏi danh sách.
Tom often runs into Mary at the supermarket.	Tom thường tình cờ gặp Mary ở siêu thị.
I want you to come to my office in an hour.	Tôi muốn bạn đến văn phòng của tôi trong một giờ nữa.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
Tom gets up before his parents do.	Tom dậy trước khi bố mẹ anh ấy làm.
The obstacles to our progress were finally removed.	Những trở ngại cho sự tiến bộ của chúng tôi cuối cùng đã được loại bỏ.
Good puzzle.	Giải đố tốt.
I won't take up much of your time.	Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của bạn.
I'll have Tom do it for us.	Tôi sẽ nhờ Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom was out.	Tom đã ra ngoài.
Tom gave Mary three thousand dollars.	Tom đã đưa cho Mary ba nghìn đô la.
How do I know if I'm wrong?	Làm thế nào để tôi biết nếu tôi sai?
Tom can stay here as long as he wants.	Tom có ​​thể ở đây bao lâu tùy ý.
Tom is doing much better today.	Tom đang làm tốt hơn nhiều ngày hôm nay.
Have you ever tried mint tea?	Bạn đã từng thử trà bạc hà chưa?
Are you sure you want to work with me?	Bạn có chắc chắn muốn làm việc với tôi không?
We need to set aside some money for emergencies.	Chúng ta cần phải dành ra một số tiền để đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Dogs are said to be descendants of wolves.	Chó được cho là hậu duệ của chó sói.
Tom did everything for Mary.	Tom đã làm mọi thứ vì Mary.
I believe I did the right thing.	Tôi tin rằng mình đã làm đúng.
I wish I knew what Tom was thinking.	Tôi ước gì tôi biết Tom đang nghĩ gì.
Tom had several injuries.	Tom đã có một vài vết thương.
Tom snores loudly when he opens his mouth.	Tom ngáy to khi mở miệng.
Tom committed.	Tom cam kết.
You are the person who suggested buying this computer.	Bạn là người đã đề xuất mua máy tính này.
Is there any chance Tom will agree?	Có cơ hội nào Tom sẽ đồng ý không?
Where have you been? 	Bạn đã ở đâu?
Everyone is looking for you.	Mọi người đều đang tìm kiếm bạn.
Tom bought flowers for Mary.	Tom đã mua hoa cho Mary.
I have lost three kilograms in the last three weeks.	Tôi đã giảm được ba kg trong ba tuần qua.
Tom says he has never been to Australia.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
Tom bought a VIP card.	Tom đã mua thẻ VIP.
I'm not sure Tom would let anyone help him.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ để ai đó giúp anh ấy.
Tom's hair is long and red.	Tóc của Tom dài và đỏ.
From 1982 to 1991, there was a new wave of emigration to the West for family reunification.	Từ năm 1982 đến năm 1991, có một làn sóng di cư mới đến phương Tây để đoàn tụ gia đình.
I think Tom's suggestion is a good one.	Tôi nghĩ gợi ý của Tom là một gợi ý tốt.
I am a fairly fluent French speaker.	Tôi là một người nói tiếng Pháp khá trôi chảy.
You guys really should wear helmets.	Các bạn thực sự nên đội mũ bảo hiểm.
We often hear people say that the Japanese are good workers.	Chúng ta thường nghe người ta nói rằng người Nhật là những người lao động giỏi.
Did Tom eat anything today?	Hôm nay Tom đã ăn gì chưa?
Tom gave me some advice.	Tom đã cho tôi một số lời khuyên.
Tom waited in line for three hours.	Tom đã xếp hàng đợi trong ba giờ đồng hồ.
Do you want to go by train?	Bạn có muốn đi bằng tàu hỏa không?
Tom is a bad driver, but he thinks he is a good driver.	Tom là một người lái xe tồi, nhưng anh ấy nghĩ rằng mình là một người lái xe tốt.
Tom managed to open the window.	Tom xoay sở để mở cửa sổ.
Tom can't decide who he should ask to the prom.	Tom không thể quyết định anh ấy nên hỏi ai đến buổi dạ hội.
Is it possible?	Nó có khả thi không?
Tom always seemed worried when Mary was in the room.	Tom luôn có vẻ lo lắng khi Mary ở trong phòng.
I'm sure you know that.	Tôi chắc rằng bạn biết điều đó.
I don't think Tom finished that report.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã viết xong bản báo cáo đó.
When things don't go the way they expected, the first thing most people do is blame someone else.	Khi mọi thứ không diễn ra theo cách mà họ mong đợi, điều đầu tiên mà hầu hết mọi người làm là đổ lỗi cho người khác.
Why are people whispering?	Tại sao mọi người lại xì xào?
Smell what's in this bottle.	Ngửi xem có gì trong chai này.
We're not going to help Tom.	Chúng tôi sẽ không giúp Tom.
I want it if you cook dinner for me.	Tôi muốn nó nếu bạn nấu bữa tối cho tôi.
We have to get there at seven, so hurry up.	Chúng ta phải đến đó lúc bảy giờ, vì vậy hãy nhanh lên.
Tom's chances of survival are not very good.	Cơ hội sống sót của Tom không tốt lắm.
Am I correct in assuming that you wish you hadn't?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn ước rằng bạn đã không làm điều đó không?
Tom walked towards the stairs.	Tom đi về phía cầu thang.
Last year Tom didn't know Mary.	Năm ngoái Tom không biết Mary.
Smaller classes mean higher standards of education and that's what we want for our children.	Các lớp học nhỏ hơn có nghĩa là tiêu chuẩn giáo dục cao hơn và đó là những gì chúng tôi muốn cho con mình.
What happened to the money in this drawer?	Điều gì đã xảy ra với số tiền trong ngăn kéo này?
I didn't know you could see me.	Tôi không biết bạn có thể nhìn thấy tôi.
There was a time when kings and queens ruled all over the world.	Đã có một thời kỳ khi các vị vua và nữ hoàng trị vì trên toàn thế giới.
I checked to make sure he was still alive.	Tôi đã kiểm tra để đảm bảo rằng anh ấy vẫn còn sống.
Tom hasn't been here long.	Tom đã không ở đây lâu.
Would you like something to eat before you meet Tom?	Bạn có muốn ăn gì trước khi gặp Tom không?
It's nice to see Tom back at the top.	Thật vui khi thấy Tom trở lại đỉnh cao.
I wouldn't have come here if Tom hadn't invited me.	Tôi sẽ không đến đây nếu Tom không mời tôi.
Tom finds it difficult to eat with his new set of dentures.	Tom cảm thấy khó ăn với bộ răng giả mới của mình.
Tom might have a house in Boston.	Tom có ​​thể có một ngôi nhà ở Boston.
Today is our last day here.	Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi ở đây.
Tom is the last person I want to see today.	Tom là người cuối cùng tôi muốn gặp hôm nay.
Tom and Mary watched the movie together.	Tom và Mary đã xem phim cùng nhau.
Tom doesn't seem scared.	Tom dường như không sợ hãi.
I won't have to do that anymore.	Tôi sẽ không phải làm điều đó nữa.
You won't get an argument from me.	Bạn sẽ không nhận được tranh luận từ tôi.
Tom has really done that a lot.	Tom đã thực sự làm được điều đó rất nhiều.
Tom says no one else can help him.	Tom nói không ai khác có thể giúp anh ta.
We didn't do it alone.	Chúng tôi đã không làm điều đó một mình.
I can't imagine doing that.	Tôi không thể tưởng tượng làm điều đó.
Do you remember where we camped three years ago?	Bạn có nhớ nơi chúng ta đã cắm trại ba năm trước không?
The decisive goal was scored by Tom Jackson.	Bàn thắng quyết định được ghi bởi Tom Jackson.
Is Tom cooking?	Tom đang nấu ăn phải không?
I won't stay forever.	Tôi sẽ không ở lại mãi mãi.
Tom said that Mary looked busy.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ bận rộn.
Tom and Mary exchange love letters.	Tom và Mary trao nhau những bức thư tình.
I think you'll want to contact Tom as soon as possible.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn liên hệ với Tom càng sớm càng tốt.
Hometown hero Tom Jackson is supposed to be in the game.	Anh hùng quê hương Tom Jackson được cho là sẽ có mặt trong trò chơi.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Do you know a better way to do that?	Bạn có biết cách nào tốt hơn để làm điều đó không?
This is your room key.	Đây là chìa khóa phòng của bạn.
Tom says that he is very attractive.	Tom nói rằng anh ấy rất hấp dẫn.
Tom has no confidence.	Tom không có lòng tự tin.
Tom is not used to walking barefoot.	Tom không quen với việc đi chân trần.
You didn't tell me you would do it for me?	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi?
I think Tom would probably make a good roommate.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ là một người bạn cùng phòng tốt.
Without a dictionary, it would be difficult to learn English.	Nếu không có từ điển, sẽ rất khó để học tiếng Anh.
Tom removed the light bulb.	Tom tháo bóng đèn.
A smile is worth nothing.	Một nụ cười không có giá trị gì.
Blood rushed to Tom's cheek.	Máu dồn lên má Tom.
I won't leave you right?	Em sẽ không rời xa anh phải không?
Tom is tall enough to reach the top shelf.	Tom đủ cao để chạm đến kệ trên cùng.
I hope Tom will come.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến.
Tom can't wait until the weekend.	Tom không thể đợi đến cuối tuần.
I know Tom knows I won't be able to do that.	Tôi biết Tom biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
I think Tom was impressed.	Tôi nghĩ Tom đã rất ấn tượng.
Tom said he may need to stay in the hospital for a few more days.	Tom cho biết anh ấy có thể cần phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom was sitting cross-legged on the floor.	Tom đang ngồi xếp bằng trên sàn.
We'd have less problems if we did this the way Tom told us to.	Chúng tôi sẽ gặp ít vấn đề hơn nếu chúng tôi làm điều này theo cách mà Tom đã nói với chúng tôi.
Tom could not answer.	Tom không thể trả lời.
Two or three other people have asked me that question.	Hai hoặc ba người khác đã hỏi tôi câu hỏi đó.
I don't expect any quick fixes.	Tôi không mong đợi bất kỳ bản sửa lỗi nhanh chóng nào.
I think Tom expects too much from us.	Tôi nghĩ rằng Tom mong đợi quá nhiều từ chúng tôi.
Tom was at home on Monday.	Tom đã ở nhà vào thứ Hai.
Tom spoke too fast.	Tom nói quá nhanh.
Bad weather prevented us from leaving.	Thời tiết xấu đã ngăn cản chúng tôi khởi hành.
Tom had a satisfied smile on his face.	Tom nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.
I thought Mary would have to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Mary sẽ phải làm điều đó.
Tom went to prison three times.	Tom đã vào tù ba lần.
Tom plays the harmonica very well.	Tom chơi harmonica rất tốt.
I'm sure you mean that.	Tôi chắc rằng bạn có ý đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will finish the work today.	Tôi sẽ hoàn thành công việc hôm nay.
I don't think Tom wants to do that right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I know that I have to do it today.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom must have gone mad.	Tom chắc đã phát điên.
Tom did not offer to drive Mary home.	Tom không đề nghị chở Mary về nhà.
Neither Tom nor Mary went to Boston.	Cả Tom và Mary đều không đến Boston.
How did people find out that this was going on?	Làm thế nào mọi người phát hiện ra rằng điều này đang diễn ra?
Can anyone tell me why Tom isn't here?	Có ai có thể cho tôi biết tại sao Tom không có ở đây không?
Tom has seen many rabbits.	Tom đã nhìn thấy nhiều con thỏ.
Tom is like a virus.	Tom giống như một con virus.
Why did Tom buy these flowers?	Tại sao Tom lại mua những bông hoa này?
The river is fifty yards wide.	Con sông có chiều ngang năm mươi thước.
They quarreled with each other.	Họ cãi nhau với nhau.
It won't be a problem.	Nó sẽ không có vấn đề gì.
Mary carried pepper spray in her purse.	Mary mang theo bình xịt hơi cay trong ví.
I thought you said you wanted Tom to do it today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó ngày hôm nay.
The way you are planning to do that is dangerous.	Cách bạn đang lên kế hoạch thực hiện điều đó thật nguy hiểm.
I want to know why you weren't at the meeting this morning.	Tôi muốn biết tại sao bạn không có mặt trong cuộc họp sáng nay.
The last time I saw Tom, he was flirting with some girls on the front steps of the school.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang tán tỉnh một số cô gái ở bậc thềm trước của trường.
I cringe just thinking about it.	Tôi co rúm người lại khi chỉ nghĩ về nó.
Do any of you know where Tom lives?	Có ai trong số các bạn biết Tom sống ở đâu không?
I am used to speaking.	Tôi đã quen với việc phát biểu.
Tom probably wouldn't do something so stupid.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc như vậy.
I think it won't be difficult to do that.	Tôi nghĩ sẽ không khó để làm được điều đó.
Your favorite place to go when you want to think?	Nơi yêu thích của bạn để đến khi bạn muốn suy nghĩ?
What will Tom sing?	Tom sẽ hát gì?
I am a professional dancer.	Tôi là một vũ công chuyên nghiệp.
Tom is the guy sitting next to Mary.	Tom là anh chàng ngồi cạnh Mary.
Tom doesn't have to go there.	Tom không cần phải đến đó.
Tom is playing with his son.	Tom đang chơi với con trai của mình.
Tom won't call you again.	Tom sẽ không gọi cho bạn nữa.
I told Tom not to go out after dark.	Tôi đã dặn Tom không được ra ngoài sau khi trời tối.
I'm planning to buy my mom some flowers for Mother's Day.	Tôi dự định mua cho mẹ một số hoa cho Ngày của Mẹ.
Tom and Mary helped us in many ways.	Tom và Mary đã giúp chúng tôi theo nhiều cách.
Tom doesn't work as much as Mary.	Tom không làm việc nhiều như Mary.
Tom used to be able to beat me at chess.	Tom từng có thể đánh bại tôi ở môn cờ vua.
Tom did not do well.	Tom làm không tốt.
She is not a broken woman.	Cô ấy không phải là một người phụ nữ thất hứa.
Tom doesn't look very busy to me.	Tom trông không bận lắm đối với tôi.
Recently, the intersection where the accident happened.	Gần đây, giao lộ nơi xảy ra tai nạn.
I don't know how many years ago, but definitely more than three.	Tôi không biết là bao nhiêu năm trước, nhưng chắc chắn là hơn ba.
Tom loves to tease Mary.	Tom rất thích chọc ghẹo Mary.
Tom was very comfortable.	Tom đã rất thoải mái.
Tom knows where this is headed.	Tom biết nơi này đang hướng tới.
I'm not sure Tom is right.	Tôi không chắc Tom đúng.
Tom is a wreck.	Tom là một xác tàu.
A letter was found next to the corpse.	Một lá thư được tìm thấy bên cạnh xác chết.
I think it's time for me to buy a new pair of glasses.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải mua một cặp kính mới.
Do I need a prescription?	Tôi có cần đơn thuốc không?
Tom says that Mary is not at home.	Tom nói rằng Mary không có ở nhà.
I didn't know I would be punished.	Tôi không biết mình sẽ bị trừng phạt.
He has to measure his blood pressure every day.	Anh ta phải đo huyết áp mỗi ngày.
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
That's not our pet rabbit, unless I'm mistaken.	Đó không phải là con thỏ cưng của chúng tôi, trừ khi tôi nhầm.
She couldn't have imagined that he would come home when it was all over.	Cô không thể ngờ rằng anh sẽ về nhà khi mọi chuyện đã kết thúc.
We have a good team and everyone knows that.	Chúng tôi có một đội tốt và mọi người đều biết điều đó.
If you cannot afford an attorney, one will be provided to you.	Nếu bạn không thể mua được luật sư, một luật sư sẽ được cung cấp cho bạn.
If we had more money, we could do it.	Nếu chúng tôi có nhiều tiền hơn, chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom wondered if Mary had been playing games all afternoon.	Tom tự hỏi liệu Mary có chơi game cả buổi chiều không.
I saw Tom in the park the other day.	Tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên ngày hôm trước.
I think you will fit well.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phù hợp với tốt.
What do you like about Tom?	Bạn thích điều gì về Tom?
Honestly, I don't talk much.	Nói thật là tôi không nói nhiều.
I plan to move to Boston after I graduate.	Tôi định chuyển đến Boston sau khi tốt nghiệp.
You still haven't paid me.	Bạn vẫn chưa trả tiền cho tôi.
It's not really like you want my help.	Nó không thực sự giống như bạn muốn sự giúp đỡ của tôi.
Tom stopped me from doing that.	Tom đã ngăn tôi làm điều đó.
Tom is the same height as Mary.	Tom có ​​cùng chiều cao với Mary.
Why don't we find out what the schedule is?	Tại sao chúng ta không tìm hiểu lịch trình là gì?
I won't keep you too long.	Tôi sẽ không giữ bạn quá lâu.
Are you sure a lot? 	Bạn chắc chắn rất nhiều phải không?
You are a born talker.	Bạn là một người nói chuyện bẩm sinh.
You cannot be in two places at the same time.	Bạn không thể ở hai nơi cùng một lúc.
We should not do too much about this incident.	Chúng ta không nên làm quá nhiều về sự cố này.
Tom says he has no plans to stay here much longer.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại đây lâu hơn nữa.
Aren't you two friends?	Hai người không phải là bạn sao?
Tom will probably tell Mary what to do.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì phải làm.
Tom and I have been together for about three years.	Tom và tôi đã ở bên nhau khoảng ba năm.
Tom says that he is a creature of habit.	Tom nói rằng anh ấy là một sinh vật có thói quen.
Tom tells Mary that he doesn't think John is the last to do it.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John là người cuối cùng làm điều đó.
Tom never told me he couldn't speak French.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
They have hostages.	Họ có con tin.
Tom expected Mary to show up on Monday afternoon.	Tom mong Mary xuất hiện vào chiều thứ Hai.
I don't intend to do it alone.	Tôi không định làm điều đó một mình.
Tom doesn't seem to agree.	Tom dường như không đồng ý.
Who is Tom and how does he know me?	Tom là ai và làm sao anh ấy biết tôi?
Tom bought this at a thrift store.	Tom đã mua cái này ở một cửa hàng tiết kiệm.
Tom became defensive.	Tom trở nên phòng thủ.
Tom loves it when you do it.	Tom thích nó khi bạn làm điều đó.
Don't tell anyone about our plan.	Đừng nói với ai về kế hoạch của chúng tôi.
Tom scored 90% on his French test.	Tom đạt 90% trong bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Does Tom know how to ski?	Tom có ​​biết trượt tuyết không?
The small airport near where I live has only one runway.	Sân bay nhỏ gần nơi tôi ở chỉ có một đường băng.
Tom is my neighbor.	Tom là hàng xóm của tôi.
I wonder what happened to Tom.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với Tom.
I speak French better than Tom.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Tom and Mary hugged each other in silence.	Tom và Mary ôm nhau trong im lặng.
There are traitors.	Có những kẻ phản bội.
Tom says he can't prove Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không thể chứng minh Mary đã làm điều đó.
I really believe in you.	Tôi thực sự tin tưởng vào bạn.
I think Tom won't do it next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó vào tuần tới.
Tom didn't realize there was a problem.	Tom không nhận ra có vấn đề.
Tom wants to study music in college.	Tom muốn học nhạc ở trường đại học.
I will not take this lying down.	Tôi sẽ không lấy cái này nằm xuống.
Tom started talking about Boston.	Tom bắt đầu nói về Boston.
Tom let us go.	Tom để chúng tôi đi.
Tom has no desire to do that.	Tom không có mong muốn làm điều đó.
We're taking it up a notch.	Chúng tôi đang nâng nó lên một bậc.
There is a crack in my windshield.	Có một vết nứt trên kính chắn gió của tôi.
I don't want you here. 	Tôi không muốn bạn ở đây.
I want Tom here.	Tôi muốn Tom ở đây.
Tom and I weren't sure what to do.	Tom và tôi không chắc nên làm gì.
Tom has asked Mary to meet him at his office tomorrow.	Tom đã yêu cầu Mary gặp anh ấy tại văn phòng của anh ấy vào ngày mai.
They say they haven't seen anyone yet.	Họ nói rằng họ chưa nhìn thấy ai.
Tom looked skeptical.	Tom trông có vẻ như đang hoài nghi.
Looks like you're ready to do it.	Có vẻ như bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom told me that the medication he was taking didn't seem to be working.	Tom nói với tôi rằng loại thuốc anh ấy đang dùng dường như không có tác dụng.
Tom can't eat right now.	Tom không được ăn ngay bây giờ.
Don't know if Tom gets homesick.	Không biết Tom có ​​nhớ nhà không.
Tom and I go to the same school.	Tom và tôi học cùng trường.
I don't think Tom is as influential as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ảnh hưởng như Mary.
Tom didn't wake up until 2:30 pm.	Tom đã không thức dậy cho đến 2:30 chiều.
I am a student at Harvard University.	Tôi là sinh viên Đại học Harvard.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm điều đó.
Tom is unlikely to go home on Monday.	Tom không có khả năng về nhà vào thứ Hai.
Tom is embarrassing, isn't he?	Tom thật đáng xấu hổ, phải không?
Tom was arrested, but not Mary.	Tom đã bị bắt, nhưng Mary thì không.
Tom is a pantomime.	Tom là một kịch câm.
Tom shot Mary with a rifle.	Tom đã bắn Mary bằng một khẩu súng trường.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
Tom is not as fast as before.	Tom không còn nhanh như trước nữa.
I think Tom is a really good cook.	Tôi nghĩ rằng Tom là một đầu bếp thực sự giỏi.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc phải làm ngày hôm nay.
I became friends with Tom because we sat next to each other.	Tôi trở thành bạn với Tom vì chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Tom was used to going his own way.	Tom đã quen với việc đi theo cách riêng của mình.
Tom admitted he was skeptical.	Tom thừa nhận anh đã hoài nghi.
Tom is now married.	Tom hiện đã kết hôn.
Do you think Tom is still scared?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn sợ hãi?
Tom can be alone.	Tom có ​​thể ở một mình.
Tom seems happier than usual.	Tom có ​​vẻ vui hơn bình thường.
Shouldn't you be worried about that?	Bạn không nên lo lắng về điều đó?
Tom is going home, right?	Tom sẽ về nhà, phải không?
Tom plays trombone.	Tom chơi trombone.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that to you.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó với bạn.
What time did Tom leave the airport?	Tom đã rời sân bay lúc mấy giờ?
There's nothing in the fridge.	Không có gì trong tủ lạnh.
Tom talked a lot.	Tom đã nói rất nhiều.
Tom is a convicted murderer.	Tom là một kẻ giết người bị kết án.
Tom said he didn't think it was necessary to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ cần thiết phải làm điều đó.
Do you really think that Tom is very impressive?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom rất ấn tượng?
It's so hot outside you can fry an egg.	Bên ngoài trời rất nóng, bạn có thể chiên một quả trứng.
Tom frowned at me.	Tom cau mày với tôi.
Tom is still just a kid.	Tom vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Two-thirds of the work is done.	Hai phần ba công việc đã hoàn thành.
The doorbell rang.	Chuông cửa reo.
Tom was the one who told me I should learn French.	Tom là người nói với tôi rằng tôi nên học tiếng Pháp.
Tom committed a crime by taking money.	Tom đã phạm tội khi lấy tiền.
On Halloween, let's decorate our house like a spooky house to scare the kids well.	Trong dịp Halloween, chúng ta hãy trang trí ngôi nhà của mình như một ngôi nhà ma quái để các bé hù dọa thật tốt nhé.
I don't think any harm is done.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ tác hại nào được thực hiện.
Stainless steel stainless steel.	Thép không gỉ không gỉ.
You did for me what I am.	Bạn đã làm cho tôi những gì tôi là.
Tom and I know each other, but not all is well.	Tom và tôi biết nhau, nhưng không phải tất cả đều tốt.
I was alone with Tom.	Tôi đã ở một mình với Tom.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
I don't want to live in Boston for more than three years.	Tôi không muốn sống ở Boston quá ba năm.
Don't know if Tom is still determined to do that.	Không biết Tom có ​​còn quyết tâm làm điều đó không.
I really doubt that Tom would hesitate to do that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Why don't we do it together sometime?	Tại sao một lúc nào đó chúng ta không làm điều đó cùng nhau?
This is not what I am thinking.	Đây không phải là những gì tôi đang nghĩ đến.
Unfinished work.	Công việc dang dở.
Did you know that we had to do it yesterday?	Bạn có biết rằng chúng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua?
Tom thinks he should get into politics.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên tham gia vào chính trị.
Tom doesn't seem to care one way or the other.	Tom dường như không quan tâm theo cách này hay cách khác.
I want to learn how to play that song.	Tôi muốn học cách chơi bài hát đó.
Tom told me he didn't think Mary needed to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không cần phải làm vậy.
What is your favorite type of seafood?	Loại hải sản yêu thích của bạn là gì?
Will you ask Tom for help?	Bạn sẽ nhờ Tom giúp đỡ chứ?
Tom is a famous pop star.	Tom là một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng.
You're doing it, aren't you?	Bạn đang làm điều đó, phải không?
Tom is wearing a hat that still has the price tag attached.	Tom đang đội một chiếc mũ vẫn có nhãn giá đính kèm.
Neither Tom nor Mary spent much time in Boston.	Cả Tom và Mary đều không dành nhiều thời gian ở Boston.
Tom reached for his wallet.	Tom với lấy ví của mình.
Several cars are parked in front of my house.	Một số ô tô đang đậu trước nhà tôi.
I wonder if I'm ready to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng để làm điều đó chưa.
Tom thinks that Mary is homesick.	Tom nghĩ rằng Mary đang nhớ nhà.
I don't think I could have done it even if Tom had helped me.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngay cả khi Tom đã giúp tôi.
These are all Tom's ideas.	Đây là tất cả ý tưởng của Tom.
I'm not sure Tom knows what he's doing.	Tôi không chắc Tom biết anh ấy đang làm gì.
I tried everything, but it doesn't work.	Tôi đã thử mọi thứ, nhưng không phải vậy.
I will never go camping with Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ đi cắm trại với Tom nữa.
I don't think it's that strange.	Tôi không nghĩ rằng điều đó lạ lùng như vậy.
Can you save Tom?	Bạn có thể cứu Tom?
I don't recommend that.	Tôi không khuyên bạn điều đó.
Tom wants to work with Mary.	Tom muốn làm việc với Mary.
How are you?	Bạn có khỏe không?
I know Tom doesn't know who would do that to him.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
I disagree with this review.	Tôi không đồng ý với đánh giá này.
Does Tom go to school?	Tom đi học phải không?
I opened the bottle of wine.	Tôi mở nắp rượu.
There is no chance that Tom can do that.	Không có cơ hội nào để Tom có ​​thể làm được điều đó.
I think Tom did a good job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc tốt.
Tom and Mary teach at the same school.	Tom và Mary dạy cùng trường.
I think Tom is Mary's brother.	Tôi nghĩ Tom là anh trai của Mary.
I'm sure Tom will be very excited.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất phấn khích.
I wonder if Tom thinks it's a good idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay hay không.
Tom told us to stop.	Tom bảo chúng tôi dừng lại.
Famous Tom.	Tom nổi tiếng.
Tom can't play chess.	Tom không thể chơi cờ vua.
How can Tom be so cold?	Làm sao Tom có ​​thể lạnh lùng như vậy?
Tom has helped me in many ways.	Tom đã giúp tôi theo nhiều cách.
Tom seems really good on the phone.	Tom có ​​vẻ thực sự tốt trên điện thoại.
What are some things you like about your hometown?	Một số điều bạn thích về quê hương của bạn là gì?
Tom hopes he won't be chosen to do it.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không được chọn để làm điều đó.
I turn on the TV to watch movies.	Tôi bật TV để xem phim.
Tom is not happy to see Mary.	Tom không vui khi gặp Mary.
True friendship is priceless.	Tình bạn chân chính là vô giá.
You were there, weren't you?	Bạn đã ở đó, phải không?
Tom wants to see me immediately.	Tom muốn gặp tôi ngay lập tức.
He was the ruler of the Inca Empire.	Ông là người cai trị Đế chế Inca.
Tom will tell Mary that he is busy.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
Tom has no cash on hand.	Tom không có tiền mặt trong tay.
I was so tired that I could barely move.	Tôi mệt đến mức gần như không thể cử động được.
Tom and Mary both dropped their books.	Tom và Mary đều đánh rơi sách của họ.
Tom is also very excited.	Tom cũng rất phấn khích.
Honestly, I forgot all about our date.	Thành thật mà nói, tôi đã quên tất cả về cuộc hẹn của chúng tôi.
When I was in Boston, I ran into an old friend.	Khi tôi ở Boston, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ.
She left the company after 20 years.	Cô rời công ty sau 20 năm.
Tom often goes to parties.	Tom thường xuyên đi dự tiệc.
We worked with Tom.	Chúng tôi đã làm việc với Tom.
What you did to Tom is cruel.	Những gì bạn đã làm với Tom thật tàn nhẫn.
Tom and Mary cannot agree on what should be done.	Tom và Mary không thể đồng ý về những gì nên làm.
No more prying.	Đừng tọc mạch nữa.
I won't get another chance.	Tôi sẽ không có cơ hội khác.
He takes advantage of the good weather to do some gardening work.	Anh ấy tranh thủ thời tiết tốt để làm vài công việc làm vườn.
Tom is the only one with a knife.	Tom là người duy nhất có dao.
I realized that Tom wasn't joking.	Tôi nhận ra rằng Tom không nói đùa.
I'm not exactly sure why you want me to do that.	Tôi không chắc chắn chính xác lý do tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom is not a bad kid.	Tom không phải là một đứa trẻ hư.
I think Tom went to Boston by car.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston bằng ô tô.
I know that Tom is not a good carpenter.	Tôi biết rằng Tom không phải là một thợ mộc giỏi.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
I sent Tom an email.	Tôi đã gửi cho Tom một email.
Tom took a flower out of the vase while no one was looking.	Tom lấy một bông hoa ra khỏi bình trong khi không có ai nhìn.
I didn't sleep so well.	Tôi đã không được ngủ ngon như vậy.
I'm not very patient.	Tôi không kiên nhẫn cho lắm.
I haven't had homemade donuts in a long time.	Tôi đã không có bánh rán tự làm trong một thời gian dài.
Tom bought Mary a beautiful gift.	Tom đã mua cho Mary một món quà đẹp.
I was amazed at her intelligence.	Tôi ngạc nhiên vì sự thông minh của cô ấy.
Tom believes that John is his brother.	Tom tin rằng John là anh trai của mình.
Don't know if Tom is still sleeping.	Không biết Tom có ​​còn ngủ không.
This is not how I envision this happening.	Đây không phải là cách tôi hình dung điều này xảy ra.
Tom is not my friend.	Tom không phải là bạn của tôi.
The airline lost my suitcase.	Hãng hàng không đã làm mất chiếc vali của tôi.
I don't know who he is.	Tôi không biết anh ta là ai.
Tom is our driver.	Tom là tài xế của chúng tôi.
That tie doesn't match that shirt.	Cà vạt đó không hợp với áo sơ mi đó.
You are the only human being.	Bạn là con người duy nhất.
I highly doubt Tom will be first.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ là người đầu tiên.
I can get you some tickets.	Tôi có thể lấy cho bạn một vài vé.
I should have listened to my father.	Đáng lẽ tôi nên nghe lời cha tôi.
Tom told me he was alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang ở một mình.
Tom found the evidence we needed to convict Mary's killer.	Tom đã tìm thấy bằng chứng chúng tôi cần để kết tội kẻ giết Mary.
Tom is one of your cousins.	Tom là một trong những người anh em họ của bạn.
Tom thinks he can get to the airport on time if he drives a little over the speed limit.	Tom nghĩ rằng anh có thể đến sân bay đúng giờ nếu anh lái xe vượt quá tốc độ cho phép một chút.
Tom is drinking chocolate milk through a straw.	Tom đang uống sữa sô cô la bằng ống hút.
Tom won't stop drinking.	Tom sẽ không ngừng uống rượu.
I'll talk to Tom about what needs to be done.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về những gì cần phải làm.
Tom doesn't want to participate.	Tom không muốn tham gia.
We knew Tom was going to lose.	Chúng tôi biết Tom sẽ thua.
I hit Tom very hard.	Tôi đánh Tom rất mạnh.
Tom is going to buy a new bike.	Tom sẽ mua một chiếc xe đạp mới.
What time does the amusement park close?	Công viên giải trí đóng cửa lúc mấy giờ?
If you don't like the situation as it is, do something about it.	Nếu bạn không thích tình hình như hiện tại, hãy làm gì đó với nó.
Tom slammed the door shut.	Tom đóng sầm cửa lại.
My friends think I'm a very lucky guy.	Bạn bè của tôi nghĩ rằng tôi là một chàng trai rất may mắn.
Tom is getting old.	Tom đang già đi.
Tom did it correctly.	Tom đã làm điều đó một cách chính xác.
I know that Tom can't play guitar.	Tôi biết rằng Tom không thể chơi guitar.
It's a story everyone is familiar with.	Đó là một câu chuyện mà mọi người đều quen thuộc.
Tom says all the time.	Tom nói mọi lúc.
Tom was murdered on October 20, 2013.	Tom bị sát hại vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
No matter what I do, it's still not enough.	Cho dù tôi có làm gì đi nữa, nó vẫn chưa đủ.
Tom went back to the kitchen.	Tom quay lại nhà bếp.
Tom is the one who needs to do it.	Tom là người cần làm điều đó.
Mary is wearing her favorite dress.	Mary đang mặc chiếc váy yêu thích của cô ấy.
We heard Tom is in trouble.	Chúng tôi nghe nói Tom đang gặp rắc rối.
I don't think Tom is going anywhere on time.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đi đâu đúng giờ.
What will you do this weekend?	Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?
Tom said that he did not expect Mary's help.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi sự giúp đỡ của Mary.
I will ask you some questions.	Tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom's children all look alike.	Các con của Tom đều trông giống nhau.
We have a yacht, two helicopters and a seaplane.	Chúng tôi có một du thuyền, hai trực thăng và một thủy phi cơ.
Tom says he remembers asking Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã yêu cầu Mary làm điều đó.
You won't learn much from Tom.	Bạn sẽ không học được nhiều điều từ Tom.
They will find us jobs.	Họ sẽ tìm cho chúng tôi việc làm.
Tom is thinking of going to Australia next winter.	Tom đang nghĩ đến việc đi Úc vào mùa đông tới.
Tom is not the type of person to chat.	Tom không phải là kiểu người hay nói chuyện phiếm.
We barely know Tom.	Chúng tôi hầu như không biết Tom.
Tom didn't want to tell anyone what was going on.	Tom không muốn nói với ai về những gì đang xảy ra.
Tom still disagrees.	Tom vẫn không đồng ý.
Neither Tom nor Mary had to stay.	Cả Tom và Mary đều không phải ở lại.
She won't budge no matter what anyone says.	Cô ấy sẽ không nhúc nhích dù ai nói gì.
Someone has to help Tom.	Ai đó phải giúp Tom.
The dog Tom is very obedient.	Chú chó Tom rất ngoan ngoãn.
I had to practice a lot.	Tôi đã phải luyện tập rất nhiều.
I don't understand girls at all.	Tôi không hiểu con gái chút nào.
Tom had to skip his morning swim because it was too cold.	Tom phải bỏ buổi bơi buổi sáng vì trời quá lạnh.
How's your shoulder?	Vai của bạn thế nào?
Tom already knew what I wanted to do.	Tom đã biết tôi muốn làm gì.
Did you know Tom used to learn French?	Bạn có biết Tom từng học tiếng Pháp không?
You have defeated Tom.	Bạn đã đánh bại Tom.
Tom didn't think that Mary would be able to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
Tom is a very competitive guy.	Tom là một chàng trai rất cạnh tranh.
We have not seen it yet.	Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy nó.
Tom probably didn't know exactly what to do.	Tom có ​​lẽ không biết chính xác mình phải làm gì.
Tom didn't know Mary would be there.	Tom không biết Mary sẽ ở đó.
Tom didn't know what was going to happen.	Tom không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I never thought that Tom would know how to do that.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
I will only buy the car if they fix the front brake.	Tôi sẽ chỉ mua xe nếu họ sửa chữa phanh trước.
Last week she gave birth to a beautiful daughter.	Tuần trước cô đã hạ sinh một cô con gái kháu khỉnh.
You really don't understand, do you?	Bạn thực sự không hiểu, phải không?
I showed Tom the sketches I made.	Tôi đã cho Tom xem những bản phác thảo mà tôi đã thực hiện.
Would be happy to do that.	Sẽ rất vui khi làm điều đó.
That sounds really tempting.	Điều đó nghe thực sự hấp dẫn.
Tom should never have been fired.	Tom không bao giờ nên bị sa thải.
She is recognized as the best figure skater in the country.	Cô được công nhận là vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi nhất nước.
Dinner is getting cold.	Bữa tối sắp nguội rồi.
I know that Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
I would never have been able to do it without your help.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
This is not a job a woman can do.	Đây không phải là công việc mà một người phụ nữ có thể làm.
I want a vanilla ice cream.	Tôi muốn một cây kem vani.
I doubt that Tom really wants to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
I know Tom is very convincing.	Tôi biết Tom rất thuyết phục.
You really think I'll never find out about what you and Tom did?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu về những gì bạn và Tom đã làm?
Tom recommended this restaurant.	Tom đã giới thiệu nhà hàng này.
Tom has decided not to do anything about the matter.	Tom đã quyết định không làm bất cứ điều gì về vấn đề này.
I don't recommend walking home after dark.	Tôi khuyên bạn không nên đi bộ về nhà sau khi trời tối.
Tom told Mary not to do it alone.	Tom đã nói với Mary không nên làm điều đó một mình.
I knew that Tom would go, no matter what Mary said.	Tôi biết rằng Tom sẽ đi, bất kể Mary nói gì.
They are very brave.	Họ rất dũng cảm.
Ammunition factory.	Nhà máy sản xuất đạn dược.
You will be very happy here.	Bạn sẽ rất hạnh phúc ở đây.
Tom was the one who told Mary not to do it.	Tom là người đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
Tom told me he thought Mary would be scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
Does Tom know what he did wrong?	Tom có ​​biết mình đã làm như vậy là sai không?
I'm sure Tom won't like the wine you bring.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích loại rượu mà bạn mang theo.
We didn't know that Tom would do it.	Chúng tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
That is your responsibility.	Đó là trách nhiệm của bạn.
Tom was the first paramedic at the scene of the accident.	Tom là nhân viên y tế đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.
I should call for help.	Tôi nên gọi để được giúp đỡ.
Tom is likely going to Australia next week.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc vào tuần tới.
I am the fastest runner in the world.	Tôi là người chạy nhanh nhất thế giới.
What makes you think they know who you are?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng họ biết bạn là ai?
Tom is doing what you told him to do.	Tom đang làm những gì bạn đã bảo anh ấy làm.
The party is over.	Bữa tiệc đang kết thúc.
Make sure you don't leave your umbrella on the bus.	Đảm bảo rằng bạn không để ô trên xe buýt.
We'll have a meeting and then we can go for a walk.	Chúng ta sẽ có một cuộc họp và sau đó chúng ta có thể đi dạo.
Tom and I are both single.	Tom và tôi đều độc thân.
It's no secret that Tom likes Mary.	Không có gì bí mật khi Tom thích Mary.
Tom is wearing scuba gear.	Tom đang đeo thiết bị lặn biển.
They arrive in a flying saucer and capture Tom.	Họ đến trong một chiếc đĩa bay và bắt Tom.
Tom moved into a new apartment late last month.	Tom đã chuyển đến một căn hộ mới vào cuối tháng trước.
I have to wait until Tom gets here.	Tôi phải đợi cho đến khi Tom đến đây.
I was beaten by Tom.	Tôi đã bị đánh bởi Tom.
I can't remember the last time I talked to Tom.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom là khi nào.
Tom escapes from the castle, disguised as a woman.	Tom trốn thoát khỏi lâu đài, cải trang thành phụ nữ.
Tom often comes here.	Tom thường đến đây.
Tom says Mary needs more time.	Tom nói Mary cần thêm thời gian.
Tom was never told what really happened.	Tom không bao giờ được nói những gì thực sự đã xảy ra.
Respect elders.	Tôn trọng người lớn tuổi.
I know Tom knows I should do it alone.	Tôi biết Tom biết tôi nên làm điều đó một mình.
Tom is quite conservative.	Tom khá bảo thủ.
Tom has the information we need.	Tom có ​​thông tin mà chúng tôi cần.
We didn't really feel safe.	Chúng tôi không thực sự cảm thấy an toàn.
Don't worry about the results.	Đừng lo lắng về kết quả.
I started taking pictures.	Tôi bắt đầu chụp ảnh.
Tom started talking about Mary.	Tom bắt đầu nói về Mary.
I was a bit surprised at how well Tom could speak French.	Tôi hơi ngạc nhiên vì Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom told me he felt safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy an toàn.
Bath salts would be great.	Muối tắm sẽ rất tốt.
I wonder where Tom hid his keys.	Tôi tự hỏi Tom đã giấu chìa khóa của mình ở đâu.
I don't want to give up now.	Tôi không muốn từ bỏ ngay bây giờ.
He works at the welfare office.	Anh ấy làm việc tại văn phòng phúc lợi.
You don't know where Tom did it, do you?	Bạn không biết Tom đã làm điều đó ở đâu, phải không?
Tom put on his hat.	Tom đội mũ lên.
I've always wanted a pogo stick.	Tôi luôn muốn có một cây gậy pogo.
Please type harder next time, so I can hear you.	Hãy gõ mạnh hơn vào lần sau, để tôi có thể nghe thấy bạn.
I like your t-shirt.	Tôi thích áo phông của bạn.
Tom said Mary may still be tired.	Tom cho biết Mary có thể vẫn còn mệt.
Tom spent a long time in prison.	Tom đã ngồi tù một thời gian dài.
Why is Tom in so much pain?	Tại sao Tom lại đau như vậy?
Tom did not do what he was asked to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I wonder if Tom is downstairs.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở dưới nhà hay không.
Tom sells things to tourists.	Tom bán đồ cho khách du lịch.
I think Tom will be home on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
I know that Tom knows who needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai cần phải làm điều đó.
There's something under the bed.	Có cái gì đó dưới gầm giường.
She was restless because she had nothing to do.	Cô bồn chồn vì không có việc gì phải làm.
I don't think I really need to do it for Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần làm điều đó cho Tom.
I don't think I'm likely to get fired.	Tôi không nghĩ rằng mình có khả năng bị sa thải.
Tom did not believe that Mary would do such a thing.	Tom không tin rằng Mary sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom says he wants to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy muốn thuê một người có kinh nghiệm.
Not many of us know how to speak French.	Không nhiều người trong chúng ta biết nói tiếng Pháp.
Tom seems to be having fun in Australia.	Tom dường như đang tận hưởng niềm vui ở Úc.
Tom says that Mary is worried.	Tom nói rằng Mary đang lo lắng.
Tom is running as fast as he can.	Tom đang chạy nhanh nhất có thể.
Tom didn't seem too angry.	Tom không có vẻ quá tức giận.
I think Tom is a bit optimistic.	Tôi nghĩ rằng Tom hơi lạc quan một chút.
I'm so tired!	Tôi mệt quá!
Tom can't play bugle at all.	Tom hoàn toàn không thể chơi bugle.
Tom wants to take it.	Tom muốn lấy nó.
Tom wished he would never ask Mary to do it.	Tom ước gì anh ấy sẽ không bao giờ yêu cầu Mary làm điều đó.
You are not that interesting.	Bạn không thú vị như vậy.
Tom assumed that Mary didn't know what to do.	Tom cho rằng Mary không biết phải làm gì.
Tom was very obedient.	Tom đã rất nghe lời.
He used to be an imaginative boy.	Anh ấy từng là một cậu bé giàu trí tưởng tượng.
Tom refused to answer some of my questions.	Tom từ chối trả lời một số câu hỏi của tôi.
Tom won't talk to Mary.	Tom sẽ không nói chuyện với Mary.
Tom, Mary, John and Alice all believed me.	Tom, Mary, John và Alice đều tin tôi.
It's not too expensive.	Nó không quá đắt.
I didn't expect to see you.	Tôi không mong đợi để gặp bạn.
I never let Tom do that.	Tôi không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Is Tom really in it?	Tom có ​​thực sự ở trong đó không?
This really doesn't taste too bad.	Điều này thực sự không có vị quá tệ.
They say we will have a harsh winter.	Họ nói rằng chúng ta sẽ có một mùa đông khắc nghiệt.
Tom will tell them.	Tom sẽ nói với họ.
Tom thought that Mary would be jealous.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ghen tị.
I think Tom is doing it, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Tom đang làm điều đó, nhưng tôi không chắc.
I made Tom pay.	Tôi đã bắt Tom phải trả tiền.
Tom can't be hungry. 	Tom không thể đói.
He just had dinner.	Anh ấy vừa ăn tối.
Tom will tell Mary everything he knows about the situation.	Tom sẽ nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết về tình hình.
I have a big problem.	Tôi có một vấn đề lớn.
Tom and I had lunch together yesterday.	Tom và tôi đã ăn trưa cùng nhau ngày hôm qua.
I just hope I don't bother you too much.	Tôi chỉ hy vọng tôi không làm phiền bạn quá nhiều.
I think they were mad at me because I didn't help them wash the car.	Tôi nghĩ họ giận tôi vì tôi không giúp họ rửa xe.
I want to go over a few things with Tom.	Tôi muốn nói qua một vài điều với Tom.
I know that you don't like me, but we have to work together.	Tôi biết rằng bạn không thích tôi, nhưng chúng ta phải làm việc cùng nhau.
I think you said you only do it about three times.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
I can't worry only about you.	Tôi không thể lo lắng chỉ về bạn.
Why does it feel like we've done this before?	Tại sao có cảm giác như chúng ta đã làm điều này trước đây?
The boats collided with each other.	Các con thuyền va vào nhau.
Tom is a pretty good driving instructor.	Tom là một người hướng dẫn lái xe khá giỏi.
They are having problems with their budget.	Họ đang gặp vấn đề với ngân sách của họ.
I've been here just over three hours.	Tôi đã ở đây chỉ hơn ba giờ.
Hey, that's a good idea.	Này, đó là một ý kiến ​​hay.
Tom thinks he will be safe there.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở đó.
Many cathedrals were built in the Middle Ages.	Nhiều thánh đường được xây dựng từ thời Trung cổ.
You need to do that before I get there.	Bạn cần phải làm điều đó trước khi tôi đến đó.
Tom spent more than planned.	Tom đã tiêu nhiều hơn dự định.
Tom didn't wait long.	Tom đã không đợi lâu lắm.
He is on his way home.	Anh ấy đang trên đường về nhà.
Tom did not tell the police his real name.	Tom không cho cảnh sát biết tên thật của mình.
I know Tom can't play bassoon very well.	Tôi biết Tom không thể chơi bassoon tốt lắm.
If I were you, I wouldn't give Tom the time of day.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không cho Tom thời gian trong ngày.
Tom is a cautious man.	Tom là người thận trọng.
I don't know why Tom is upset.	Tôi không biết tại sao Tom lại khó chịu.
Now is not a good time to buy a new car.	Bây giờ là thời điểm không tốt để mua một chiếc ô tô mới.
Tom has already started doing that.	Tom đã bắt đầu làm điều đó.
I don't care if we do it or not.	Tôi không quan tâm nếu chúng tôi làm điều đó hay không.
I didn't like working at the factory, so I quit.	Tôi không thích làm việc ở nhà máy, vì vậy tôi đã nghỉ việc.
I will pick you up at your house at five.	Tôi sẽ đón bạn tại nhà của bạn lúc năm.
We were swamped with visitors.	Chúng tôi đã bị đầm lầy với du khách.
Most of us here don't understand French.	Hầu hết chúng tôi ở đây không hiểu tiếng Pháp.
Tom says he will talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Tom says he will leave soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm rời đi.
I can't believe people think Tom is smart.	Tôi không thể tin rằng mọi người nghĩ rằng Tom thông minh.
My father came home from work around nine o'clock at night.	Bố tôi đi làm về khoảng chín giờ tối.
You are shallow.	Bạn nông cạn.
We are also not told.	Chúng tôi cũng không được nói.
I will contact him as soon as possible.	Tôi sẽ liên lạc với anh ấy càng sớm càng tốt.
You are missing the show late.	Bạn đang bỏ lỡ buổi biểu diễn muộn.
Tom heard that Mary is at the hospital.	Tom nghe nói Mary đang ở bệnh viện.
We are not done with our work yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc của mình.
I wonder if Tom is asking for my help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​yêu cầu sự giúp đỡ của tôi không.
I do my homework as soon as I get home.	Tôi làm bài tập ngay khi về đến nhà.
All is good.	Tất cả đều tốt.
I know Tom is about my age.	Tôi biết Tom trạc tuổi tôi.
I was delirious.	Tôi đã mê sảng.
I would like to speak to the manager about the schedule.	Tôi muốn nói chuyện với người quản lý về lịch trình.
Tom said, "Let's do it."	Tom nói, "Hãy làm điều đó."
I don't think Tom would say that to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói điều đó với Mary.
The couple spent heavily on interior decoration for their house.	Cặp đôi đã chi mạnh tay cho việc trang trí nội thất cho ngôi nhà của mình.
Tom waited a long time for Mary.	Tom đã đợi Mary rất lâu.
Can I borrow your eraser for a minute?	Cho tôi mượn cục tẩy của bạn một phút được không?
Tom will return home.	Tom sẽ trở về nhà.
That certainly won't be easy.	Điều đó chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Why don't you come to Australia?	Tại sao bạn không đến Úc?
Don't you go out with anyone?	Bạn không đi chơi với ai sao?
Tom says he does it.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó.
We simply don't believe it.	Đơn giản là chúng tôi không tin điều đó.
You don't have to stoop too low.	Bạn không cần phải khom lưng quá thấp.
Tom gave Mary an icy cold look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn lạnh như băng.
I didn't know that Tom could swim.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể bơi.
Can you make Tom smile?	Bạn có thể làm cho Tom mỉm cười?
Tom Jackson is a seasoned diplomat.	Tom Jackson là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm.
Tom is always wrong.	Tom luôn sai.
Tom walked up to Mary and handed her an envelope.	Tom bước đến chỗ Mary và đưa cho cô ấy một phong bì.
Tom is probably not doing it right.	Tom có ​​lẽ làm vậy không đúng.
Tom fell asleep under the tree.	Tom ngủ quên dưới gốc cây.
I heard that there are many Japanese restaurants in Australia.	Tôi nghe nói rằng có rất nhiều nhà hàng Nhật Bản ở Úc.
His speech captivated the audience.	Bài phát biểu của anh ấy đã làm say mê khán giả.
I don't impress Tom.	Tôi không gây ấn tượng với Tom.
I don't think Tom has enough money to buy that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ tiền để mua thứ đó.
He contemplated their plan.	Anh dự tính kế hoạch của họ.
I didn't buy any bread.	Tôi đã không mua bất kỳ bánh mì nào.
A person who eats too much.	Một người ăn quá nhiều.
They approach tourists and ask them to give money.	Họ tiếp cận khách du lịch và yêu cầu họ đưa tiền.
Why can't I go to Tom's party?	Tại sao tôi không thể đến bữa tiệc của Tom?
I don't need any more.	Tôi không cần thêm nữa.
What is your basis for saying this?	Cơ sở của bạn để nói điều này là gì?
I want to buy a new pair of shoes.	Tôi muốn mua một đôi giày mới.
Tom is touched.	Tom cảm động.
Tom may be worried.	Tom có ​​thể lo lắng.
It was definitely a hoax.	Đó chắc chắn là một trò lừa bịp.
Tom says it can be done.	Tom nói rằng nó có thể được thực hiện.
Men don't do that.	Đàn ông không làm vậy.
I should have known that you wouldn't be willing to go there alone.	Tôi nên biết rằng bạn sẽ không sẵn sàng đến đó một mình.
I need to figure this out myself.	Tôi cần phải tự mình tìm ra điều này.
She asked me who I thought would win the tournament.	Cô ấy hỏi tôi rằng tôi nghĩ ai sẽ vô địch giải đấu.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Now that's what I'm talking about.	Bây giờ đó là những gì tôi đang nói về.
Tom studied the menu.	Tom nghiên cứu thực đơn.
Tom's garden is about the same size as Mary's.	Khu vườn của Tom có ​​kích thước tương đương với của Mary.
Tom and I are going out for a drink after work.	Tom và tôi sẽ đi uống nước sau giờ làm việc.
Tom did it really quickly.	Tom đã làm điều đó thực sự nhanh chóng.
I don't like people saying I'm stupid.	Tôi không thích mọi người nói tôi ngu ngốc.
The Christmas tree is brightly lit.	Cây thông Noel rực rỡ ánh đèn.
Tom said he thought he heard voices in the next room.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nghe thấy tiếng nói ở phòng bên cạnh.
You're not sleepy, are you?	Bạn không buồn ngủ, phải không?
Tom was not the last to leave.	Tom không phải là người cuối cùng rời đi.
You don't have to blame yourself for that.	Bạn không cần phải tự trách mình về điều đó.
In the long run, this won't be an issue.	Về lâu dài, điều này sẽ không thành vấn đề.
Why don't you show up on Saturday?	Tại sao bạn không xuất hiện vào thứ Bảy?
I didn't get a day off.	Tôi đã không được nghỉ cả ngày.
I almost convinced Tom.	Tôi gần như đã thuyết phục được Tom.
I really don't have to do anything today.	Tôi thực sự không phải làm gì hôm nay.
You are not the person you used to be.	Bạn không phải là con người bạn đã từng.
I just ate a burger.	Tôi vừa ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt.
Tom took off his clothes.	Tom cởi bỏ quần áo.
Tom doesn't want to tell me.	Tom không muốn nói với tôi.
I know that Tom would probably be happy to do it for you.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
You are a bit snobby.	Bạn hơi hợm hĩnh.
Tom crept around the room so as not to wake the baby.	Tom rón rén đi khắp phòng để không đánh thức đứa bé.
Tom hopes that Mary won't find out what happened.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không phát hiện ra những gì đã xảy ra.
I don't think Tom really plans to do that this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom seemed hesitant to do so.	Tom có ​​vẻ do dự khi làm điều đó.
Tom is not who I thought he was.	Tom không phải là người mà tôi nghĩ.
Tom has been with Mary for at least half a year.	Tom đã đi với Mary ít nhất nửa năm.
Have you ever borrowed money from Tom?	Bạn đã bao giờ vay tiền từ Tom chưa?
I know that Tom won't let Mary do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom realized that Mary was having trouble breathing.	Tom nhận ra rằng Mary đang khó thở.
Tom does that a lot.	Tom làm điều đó rất nhiều.
Tom poured a beer bottle over my head.	Tom đổ một chai bia lên đầu tôi.
Tom's parents force him to cancel the wedding.	Cha mẹ của Tom buộc anh ta phải hủy bỏ đám cưới.
Tom won't believe you.	Tom sẽ không tin bạn.
Tom is the one who was here yesterday.	Tom là người đã ở đây ngày hôm qua.
I know that Tom doesn't mind doing it.	Tôi biết rằng Tom không lo lắng khi làm điều đó.
Did you know that I used to do that?	Bạn có biết rằng tôi đã từng làm điều đó?
I don't know where that street leads.	Tôi không biết con phố đó dẫn đến đâu.
I know that I should have come here sooner.	Tôi biết rằng tôi nên đến đây sớm hơn.
This looks like a nice watering hole.	Đây trông giống như một cái hố tưới cây đẹp.
I didn't buy it because it was really expensive.	Tôi đã không mua nó bởi vì nó thực sự đắt tiền.
How long will we be in Australia?	Chúng ta sẽ ở Úc bao lâu?
I thought you said you couldn't afford to build a garage.	Tôi tưởng rằng bạn nói rằng bạn không có khả năng xây dựng một nhà để xe.
Tom has never won anything in his whole life.	Tom chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì trong cả cuộc đời của mình.
I think I might be allowed to do that.	Tôi nghĩ tôi có thể được phép làm điều đó.
Tom was not laid off.	Tom đã không bị cho nghỉ việc.
Stop making excuses for Tom.	Đừng bao biện cho Tom nữa.
I won't be able to get it in my car.	Tôi sẽ không thể lấy nó trong xe của mình.
Tom wants to move.	Tom muốn chuyển đi.
No wonder he passed the exam.	Không có gì lạ khi anh ấy đã thi đậu.
What does Tom have in the suitcase?	Tom có ​​gì trong vali?
I want to join the school orchestra.	Tôi muốn tham gia vào dàn nhạc của trường.
Acne can become infected.	Mụn có thể bị nhiễm trùng.
Tom is holding a short piece of pipe in his left hand and a knife in his right hand.	Tom đang cầm một đoạn ống ngắn ở tay trái và một con dao ở tay phải.
We are expecting Tom any day now.	Chúng tôi đang mong đợi Tom bất cứ ngày nào bây giờ.
Tom cracked.	Tom nứt ra.
Did Tom say he didn't do it alone?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không làm điều đó một mình?
I don't tell you because I think you don't care.	Tôi không nói với bạn vì tôi nghĩ rằng bạn không quan tâm.
Tom says that Mary seems to be having a good time.	Tom nói rằng Mary có vẻ đang rất vui.
Don't believe everything you see.	Đừng tin vào tất cả những gì bạn thấy.
Don't look down on him just because he's poor.	Đừng coi thường anh ấy chỉ vì anh ấy nghèo.
I know that Tom and Mary studied French together.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã học tiếng Pháp cùng nhau.
I don't think Tom has as much free time as I do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều thời gian rảnh như tôi.
Tom tells Mary that she should do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
That's my call.	Đó là cuộc gọi của tôi.
There's nothing I can do to change that.	Tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó.
I just don't think I'm successful enough.	Tôi chỉ không nghĩ rằng mình đủ thành công.
I'm not the only person Tom talks to.	Tôi không phải là người duy nhất Tom nói chuyện.
I hope you find what you are looking for.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom is living near Boston.	Tom đang sống gần Boston.
I should have studied French in high school.	Tôi nên học tiếng Pháp ở trường trung học.
The only person with the problem is you.	Người duy nhất có vấn đề là bạn.
You're going to take pictures, aren't you?	Bạn định chụp ảnh, phải không?
Who ate my snacks?	Ai đã ăn đồ ăn nhẹ của tôi?
Just make sure you tell Tom what time the meeting will start.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã nói cho Tom biết thời gian cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom knows the governor.	Tom biết thống đốc.
I think it might be of some use.	Tôi nghĩ rằng nó có thể có ích gì đó.
His goal in life is to become a great doctor.	Mục tiêu trong cuộc sống của anh ấy là trở thành một bác sĩ vĩ đại.
Tom lives near you.	Tom sống gần bạn.
Tom played a very good game.	Tom đã chơi một trò chơi rất hay.
There is a chance it will work.	Có khả năng nó sẽ hoạt động.
Tom won't be able to find the time to do that.	Tom sẽ không thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
I introduced myself to Tom.	Tôi đã giới thiệu mình với Tom.
You are just a snob.	Bạn chỉ là một kẻ hợm hĩnh.
Tom says he will do his homework by himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm bài tập về nhà của mình.
If Tom escapes, it's your fault.	Nếu Tom trốn thoát, đó là lỗi của bạn.
I don't notice how Tom dresses.	Tôi không để ý Tom ăn mặc như thế nào.
I didn't see Tom at Mary's party.	Tôi không thấy Tom ở bữa tiệc của Mary.
After three days, any fish should stink, no matter how good it was.	Sau ba ngày, bất kỳ con cá nào cũng bốc mùi, bất kể nó đã tốt như thế nào.
Tom's wish is to come to Australia.	Mong muốn của Tom là được đến Úc.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tom knows all of that.	Tom biết tất cả những điều đó.
Tom is wearing a straw hat and sunglasses.	Tom đang đội một chiếc mũ rơm và đeo kính râm.
You are a very good tennis player.	Bạn là một người chơi quần vợt rất giỏi.
I can't bake bread because I don't have an oven.	Tôi không thể nướng bánh mì vì tôi không có lò nướng.
Mary's blanket has flowers on it.	Tấm chăn của Mary có hoa trên đó.
All I want to do is sit here and drink this bottle of wine with you.	Tất cả những gì tôi muốn làm là ngồi đây và uống chai rượu này với bạn.
Mary was my girlfriend at the time.	Mary là bạn gái của tôi vào thời điểm đó.
Tom is not there for Mary.	Tom không ở đó vì Mary.
I'm just focusing on golfing.	Tôi chỉ đang tập trung chơi gôn.
What kind of woman do you think I am?	Bạn nghĩ tôi là loại phụ nữ nào?
Tom was suddenly extremely worried.	Tom đột nhiên lo lắng vô cùng.
Will Tom be here on Monday?	Tom có ​​đến đây vào thứ Hai không?
Tom didn't take notes.	Tom đã không ghi chú.
Tom got an A on his spelling test.	Tom đã đạt điểm A trong bài kiểm tra chính tả của mình.
Does Tom have a scar?	Tom có ​​sẹo không?
It will make sense as you get older.	Nó sẽ có ý nghĩa khi bạn lớn hơn.
Tom didn't think Mary would let me do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I don't think it is fair.	Tôi không nghĩ rằng nó là công bằng.
You are working too hard.	Bạn đang làm việc quá chăm chỉ.
Tom wants Mary to shave her legs.	Tom muốn Mary cạo lông chân.
Tom only slept about three hours last night.	Tom chỉ ngủ được khoảng ba tiếng đêm qua.
Are you sure you don't want to help me?	Bạn có chắc là bạn không muốn giúp tôi không?
Tom said Mary didn't hesitate to do it.	Tom nói Mary không do dự khi làm điều đó.
I'm going to see the sights of London next week.	Tôi sẽ đi xem các thắng cảnh của London vào tuần tới.
I don't want to hear any of your complaints.	Tôi không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào của bạn.
Tom found another way to do it.	Tom đã tìm ra một cách khác để làm điều đó.
Tom doesn't need to do it again.	Tom không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom may have had an accomplice.	Tom có ​​thể đã có đồng phạm.
How can I help Tom?	Tôi có thể giúp gì cho Tom?
I know Tom would love to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó một mình.
I have never done this.	Tôi chưa bao giờ làm điều này.
Both my mother and I can cook quite well.	Cả tôi và mẹ đều có thể nấu ăn khá ngon.
Tom said that he is going to Australia next October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10 tới.
I'm pretty upset right now.	Tôi khá khó chịu lúc này.
Let's rest here until Tom catches up with us.	Hãy nghỉ ngơi ở đây cho đến khi Tom bắt kịp chúng ta.
Tom is still single and ready to fit in.	Tom vẫn độc thân và sẵn sàng hòa nhập.
Tom never told anyone anything.	Tom không bao giờ nói với ai bất cứ điều gì.
Tom is retired.	Tom đã nghỉ hưu.
I didn't expect so many people to come.	Tôi không mong đợi nhiều người đến như vậy.
Why are people staring at me?	Tại sao mọi người nhìn chằm chằm vào tôi?
In my opinion, we should pay more attention to the current situation.	Theo tôi, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến tình hình hiện tại.
Tom thought it was time for Mary to ask for help.	Tom nghĩ rằng đã đến lúc Mary phải nhờ đến sự giúp đỡ.
Tom says I don't sound very optimistic.	Tom nói rằng tôi nghe có vẻ không lạc quan lắm.
Is anyone here taller than Tom?	Có ai ở đây cao hơn Tom không?
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng hay.
Renting a car is the best option.	Thuê một chiếc xe hơi là lựa chọn tốt nhất.
Tom's kindness influenced Mary.	Lòng tốt của Tom đã ảnh hưởng đến Mary.
No matter how tired he was, he kept a diary before going to bed.	Dù có mệt đến đâu, anh ấy cũng viết nhật ký trước khi đi ngủ.
You should just do what you are told without complaining.	Bạn chỉ nên làm những gì bạn được yêu cầu mà không phàn nàn.
Tom is the one who gave me the picture that hung over my fireplace.	Tom là người đã tặng tôi bức tranh treo trên lò sưởi của tôi.
I cannot pretend that it is not difficult.	Tôi không thể giả vờ rằng nó không phải là khó khăn.
I explained my predicament.	Tôi đã giải thích tình trạng khó khăn của mình.
What is your favorite classic rock song?	Bài hát rock cổ điển yêu thích của bạn là gì?
I can't skate.	Tôi không thể trượt băng.
Tom is going pretty fast.	Tom đang đi khá nhanh.
Since our children are married, we are now husband and wife.	Vì con cái chúng tôi đã kết hôn, chúng tôi bây giờ là vợ chồng.
Tom was very disappointed to hear the news.	Tom rất thất vọng khi biết tin.
Why are you always late?	Tại sao bạn luôn đến muộn?
Tom couldn't take the ring off his finger.	Tom không thể lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.
Are you sure you're not talking about yourself?	Bạn có chắc là bạn đang không nói về mình?
Someone on the subway stabbed Tom.	Ai đó trên tàu điện ngầm đã đâm Tom.
Tom shot dead a man who insulted Mary.	Tom đã bắn chết một người đàn ông lăng mạ Mary.
Did you know Tom and Mary are married?	Bạn có biết Tom và Mary đã kết hôn?
Tom told me that he doesn't have many friends.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều bạn.
Tom told me that he thought Mary was free.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary được tự do.
That didn't happen, did it?	Điều đó đã không xảy ra, phải không?
Tom will appreciate that.	Tom sẽ đánh giá cao điều đó.
I swore I would never do that.	Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
I can't give up now.	Tôi không thể từ bỏ bây giờ.
I know that Tom is a university professor.	Tôi biết rằng Tom là một giáo sư đại học.
I'm not in the mood to do that right now.	Tôi không có tâm trạng để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom thought about reaching for his gun, but decided not to.	Tom đã nghĩ đến việc với lấy khẩu súng của mình, nhưng quyết định không làm vậy.
Tom is too young to take over.	Tom còn quá trẻ để tiếp quản.
Tom won't be able to do that unless you help him.	Tom sẽ không thể làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
We have issues that need to be addressed.	Chúng tôi có những vấn đề cần được xử lý.
You're better off trying to assert yourself more.	Tốt hơn hết bạn nên cố gắng khẳng định mình nhiều hơn.
Tom bought himself a tuxedo.	Tom đã mua cho mình một bộ lễ phục.
I'm so glad you got to meet Tom.	Tôi rất vui vì bạn được gặp Tom.
I wish I had enough money to buy a ticket.	Tôi ước mình có đủ tiền để mua một vé.
Tom is thinking of going to Australia next spring.	Tom đang nghĩ đến việc đi Úc vào mùa xuân tới.
I know that Tom is a little taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary một chút.
Is it true that Tom has never been to Australia?	Có đúng là Tom chưa từng đến Úc không?
I am very satisfied with the results.	Tôi rất hài lòng với kết quả.
Tom will sing, won't he?	Tom sẽ hát, phải không?
I would like to know how that is possible.	Tôi muốn biết làm thế nào điều đó có thể.
When was the last time you went to the flea market?	Lần cuối cùng bạn đi chợ trời là khi nào?
Tom will contact Mary.	Tom sẽ liên lạc với Mary.
I don't think I know the girl talking to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cô gái đang nói chuyện với Tom.
Tom brought us some gifts.	Tom đã mang cho chúng tôi một số quà tặng.
If bitten by a dog, wash the wound with soap and water.	Nếu bị chó cắn, hãy rửa vết thương bằng xà phòng và nước.
Who is Mary's husband?	Chồng của Mary là ai?
I don't think Tom would care if Mary did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm vậy.
Tom pressed the play button.	Tom nhấn nút phát.
I think it won't even be a topic.	Tôi nghĩ nó thậm chí sẽ không phải là một chủ đề.
Tom talked non-stop for three hours.	Tom đã nói không ngừng trong ba giờ.
We don't need to know how you're doing it. 	Chúng tôi không cần biết bạn đang làm điều đó như thế nào.
We just need to know that you are doing it.	Chúng tôi chỉ cần biết rằng bạn đang làm điều đó.
Did Tom tell you how he and Mary met?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy và Mary đã gặp nhau như thế nào không?
Tom is not drunk, but he is drinking.	Tom không say, nhưng anh ấy đang uống rượu.
Tom took off like a rocket.	Tom đã cất cánh như tên lửa.
Tom says he hopes he never has to return to Boston.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ không bao giờ phải quay lại Boston.
Tom hasn't made much progress in French.	Tom đã không tiến bộ nhiều trong tiếng Pháp.
Tom goes to Boston to build a museum.	Tom đến Boston để xây dựng một viện bảo tàng.
I know that Tom won't do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says Mary doesn't have to stay here if she doesn't want to.	Tom nói Mary không cần phải ở lại đây nếu cô ấy không muốn.
I'm not sure I want to know.	Tôi không chắc rằng tôi muốn biết.
Tom meets Mary by chance.	Tom tình cờ gặp Mary.
This bread is not very good.	Bánh mì này không ngon lắm.
Tom looked at the clock on the fireplace.	Tom nhìn đồng hồ trên lò sưởi.
I was stung by a bee.	Tôi bị ong đốt.
China has built a military facility on Woody Island with an airport and artificial harbor.	Trung Quốc đã xây dựng một cơ sở quân sự trên đảo Woody với một sân bay và bến cảng nhân tạo.
Tom won't be at the meeting today.	Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom thinks doing that might be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý kiến ​​hay.
Thirty people on board died.	Ba mươi người trên tàu đã chết.
Who doesn't know such a simple proverb?	Ai mà không biết một câu tục ngữ đơn giản như vậy?
Can Tom read and write Japanese?	Tom có ​​thể đọc và viết tiếng Nhật không?
Is eating potatoes fat?	Ăn khoai tây có béo không?
I was expecting you.	Tôi đã mong đợi bạn.
Tom and Mary have the same birthday.	Tom và Mary có cùng ngày sinh.
Tom didn't look dazed.	Tom không có vẻ gì là choáng váng.
You didn't call Tom?	Bạn đã không gọi cho Tom?
Tom was standing outside the restaurant looking in.	Tom đang đứng bên ngoài nhà hàng nhìn vào.
I'm afraid I'm not much of a cook.	Tôi e rằng tôi không phải là người nấu ăn nhiều.
Life is a puzzle.	Cuộc sống là một câu đố.
Tom is a truck driver.	Tom là một tài xế xe tải.
I still can't understand that.	Tôi vẫn không thể hiểu được điều đó.
Tom said I shouldn't have told Mary about it.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary về điều đó.
Tom is the only boy Mary is afraid of rabbits.	Tom là cậu bé duy nhất Mary biết sợ thỏ.
Tom was afraid that he might be deported.	Tom sợ rằng mình có thể bị trục xuất.
Tom ate half an apple.	Tom đã ăn một nửa quả táo.
Is that a marsupial?	Đó có phải là thú có túi không?
We met some nice people.	Chúng tôi đã gặp một số người tốt.
Tom is like his brother.	Tom giống như anh trai của mình.
I think I'll ask Mary to marry me.	Tôi nghĩ tôi sẽ yêu cầu Mary kết hôn với tôi.
Tom wants you to go to Australia with Mary.	Tom muốn bạn đi Úc với Mary.
Tom has told me he has no plans to stay in Australia until the end of the year.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại Úc cho đến cuối năm nay.
I am very impressed by your French.	Tôi rất ấn tượng bởi tiếng Pháp của bạn.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
I don't know how to translate this word.	Tôi không biết làm thế nào để dịch từ này.
Did you know Tom almost never does that?	Bạn có biết Tom hầu như không bao giờ làm điều đó?
Do you care what kind of music we listen to?	Bạn có quan tâm loại nhạc mà chúng tôi nghe?
Tom buys groceries.	Tom mua hàng tạp hóa.
Tom will probably manage to do it.	Tom có ​​thể sẽ xoay sở để làm điều đó.
The capital of Brazil is Brasilia.	Thủ đô của Brazil là Brasilia.
Shall we see Tom again?	Chúng ta sẽ gặp lại Tom chứ?
Tom never speaks French without making mistakes.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp mà không mắc lỗi.
Tom says he doesn't believe you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
One of Tom's sons became a doctor.	Một trong những người con trai của Tom đã trở thành bác sĩ.
I just hope that Tom and Mary aren't hurt.	Tôi chỉ hy vọng rằng Tom và Mary không bị thương.
Tom hesitated for just a second.	Tom do dự chỉ một giây.
Tom and Mary were playing on the rocking car.	Tom và Mary đã chơi trên chiếc xe lắc.
I wish I had a car that I could rely on.	Tôi ước tôi có một chiếc xe hơi mà tôi có thể dựa vào.
This is an indoor cat.	Đây là một con mèo trong nhà.
Tom says he likes the way Mary makes spaghetti.	Tom nói rằng anh ấy thích cách Mary làm mì Ý.
How do you know if your child is ready for preschool?	Làm thế nào để bạn biết nếu con bạn đã sẵn sàng cho trường mầm non?
Tom is now almost as tall as his father.	Tom bây giờ đã cao gần bằng bố của mình.
They caught Tom.	Họ đã bắt Tom.
How to get to Chinatown?	Làm cách nào để đến Khu Phố Tàu?
We watched the sun go down below the horizon.	Chúng tôi nhìn mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời.
Didn't you know that neither Tom nor Mary likes chocolate?	Bạn không biết rằng cả Tom và Mary đều không thích sô cô la?
Tom waited a while.	Tom đã đợi một lúc.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom shot the fox.	Tom đã bắn con cáo.
Let's buy everyone a drink.	Chúng ta hãy mua cho mọi người một thức uống.
If Tom tries harder, he will.	Nếu Tom cố gắng hơn nữa, anh ấy sẽ làm được.
I think Tom looks exhausted.	Tôi nghĩ Tom trông kiệt sức.
Don't pay attention to what people say.	Đừng để ý đến những gì người ta nói.
I'm not sure who I should give this to.	Tôi không chắc mình nên đưa tài liệu này cho ai.
Mary is a rich girl.	Mary là một cô gái giàu có.
I thought you wouldn't do that.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều đó.
The cup is chipped.	Cái cốc bị sứt mẻ.
I'm not a boy anymore.	Tôi không còn là con trai nữa.
Everyone is busy.	Mọi người đều bận.
I'm more worried about Tom now.	Tôi lo lắng hơn cho Tom bây giờ.
This sci-fi novel is very entertaining.	Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này rất thú vị.
I think Tom is the first.	Tôi nghĩ Tom là người đầu tiên.
I know Tom was a bit surprised.	Tôi biết Tom đã hơi ngạc nhiên.
Tom still sleeps with teddy bears.	Tom vẫn ngủ với gấu bông.
We will try to solve the problem later.	Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề sau.
I know Tom can play the clarinet? 	Tôi biết Tom có ​​thể chơi kèn clarinet?
Can he also play the saxophone?	Anh ấy cũng có thể chơi saxophone?
The war is over, but we still can't go home.	Chiến tranh đã kết thúc, nhưng chúng tôi vẫn không thể về nhà.
Reservations can be made by phone.	Đặt trước có thể được thực hiện qua điện thoại.
Why do you like short skirts?	Tại sao bạn thích váy ngắn?
Tom has a poor sense of direction.	Tom có ​​ý thức định hướng kém.
May I ask what you think might have happened?	Tôi có thể hỏi những gì bạn nghĩ có thể đã xảy ra?
He is never satisfied.	Anh ấy không bao giờ hài lòng.
That is enough.	Vậy là đủ.
I told Tom I don't care.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không quan tâm.
Tom died a beggar.	Tom đã chết một người ăn xin.
You think I'm the bad guy, don't you?	Bạn nghĩ tôi là người xấu phải không?
Eating habits in China have rapidly become Americanized in recent years.	Thói quen ăn uống ở Trung Quốc đã nhanh chóng bị Mỹ hóa trong những năm gần đây.
His father left him the house in his will.	Cha anh để lại cho anh căn nhà theo di chúc của mình.
Tom told me that you will help him.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ giúp anh ta.
Why don't we take a coffee break?	Tại sao chúng ta không nghỉ giải lao một chút cà phê?
Tom refused to tell me where he had left my car keys.	Tom từ chối cho tôi biết anh ấy đã để chìa khóa xe của tôi ở đâu.
Tom can do it over the phone.	Tom có ​​thể làm điều đó qua điện thoại.
Tom did his own research.	Tom đã thực hiện nghiên cứu của riêng mình.
Tom thought it was a stupid plan.	Tom nghĩ rằng đó là một kế hoạch ngu ngốc.
I want you to come to Boston with me.	Tôi muốn bạn đến Boston với tôi.
I don't have anything else to give.	Tôi không có bất cứ thứ gì khác để cho.
Tom bought the house for a good price.	Tom đã mua được căn nhà với giá tốt.
Hey, that's great.	Này, thật tuyệt.
We need to find Tom.	Chúng ta cần tìm Tom.
Why do you think Tom likes heavy metal?	Tại sao bạn nghĩ Tom thích heavy metal?
Tom flips through the list.	Tom lướt qua danh sách.
Everyone in my family wears glasses except me.	Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều đeo kính ngoại trừ tôi.
I wonder if Tom was murdered.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị sát hại hay không.
I want to be a police detective when I grow up.	Tôi muốn trở thành một thám tử cảnh sát khi tôi lớn lên.
Give Tom a little bit.	Cho Tom một chút.
I met Tom when I was in Australia.	Tôi quen Tom khi tôi ở Úc.
Tom knew that Mary had to do it.	Tom biết rằng Mary phải làm điều đó.
Do you have any upcoming exhibitions?	Bạn có triển lãm nào sắp tới không?
Who did it didn't want us to find out about it.	Ai đã làm điều đó không muốn chúng tôi tìm hiểu về nó.
Tom is still undecided.	Tom vẫn chưa quyết định.
How do you know Tom is going to Boston?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ đến Boston?
Tom isn't a brisk walker is he?	Tom không phải là một người đi bộ nhanh phải không?
Our landlord did not want to return our deposit.	Chủ nhà của chúng tôi không muốn trả lại tiền đặt cọc của chúng tôi.
I want to make sure that Tom knows what he has to do.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
Tom says he wants to learn how to sail.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách lái thuyền.
Tom said Mary is rarely late.	Tom cho biết Mary hiếm khi đến muộn.
I just don't work that way.	Tôi chỉ không hoạt động theo cách đó.
Tom exits through the back door.	Tom ra bằng cửa sau.
Tom says he can help.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp.
I will go for a walk if the weather is better.	Tôi sẽ đi dạo nếu thời tiết tốt hơn.
I don't know when I have to do it.	Tôi không biết khi nào tôi phải làm điều đó.
I've been trying to make an effort to come here more often.	Tôi đã cố gắng nỗ lực để đến đây thường xuyên hơn.
I'll lend you a pencil if you need it.	Tôi sẽ cho bạn mượn bút chì nếu bạn cần.
Tom asked the person at the front desk to make a 6:30 wake-up call.	Tom yêu cầu người ở quầy lễ tân gọi điện đánh thức 6:30.
Tom says he hopes that Mary knows who to avoid.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary biết ai để tránh.
I'm still not satisfied.	Tôi vẫn chưa hài lòng.
Tom is also famous in Australia.	Tom cũng nổi tiếng ở Úc.
It's not a party.	Đó không phải là một bữa tiệc.
I'm grateful you invited me to the party.	Tôi biết ơn bạn đã mời tôi đến bữa tiệc.
In my family, the punishment for lying is very strict.	Trong gia đình tôi, hình phạt cho việc nói dối rất nghiêm khắc.
The President's efforts to introduce stricter gun control laws have been thwarted time and again by a powerful gun lobby.	Những nỗ lực của Tổng thống nhằm đưa ra luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn đã bị hành lang súng hùng mạnh cản trở hết lần này đến lần khác.
Tom made me laugh right away.	Tom đã khiến tôi cười ngay.
I hope I didn't wake you up.	Tôi hy vọng tôi đã không đánh thức bạn.
There is an extra charge for breakfast.	Có một khoản phụ phí cho bữa sáng.
Green doesn't go with red.	Màu xanh lá cây không đi với màu đỏ.
Do people ever accuse you of being stubborn?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người cứng đầu không?
Tom tried to convince Mary.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary.
They don't give me anything.	Họ không cung cấp cho tôi bất cứ điều gì.
I don't go out much anymore.	Tôi không đi chơi nhiều nữa.
What was the real reason why Tom refused?	Lý do thực sự khiến Tom từ chối là gì?
How many months did it take to do that?	Đã mất bao nhiêu tháng để làm điều đó?
This book is easy enough for children to read.	Cuốn sách này đủ dễ đọc cho trẻ em.
I wish it wasn't true.	Tôi ước nó không phải là sự thật.
I will give you ice cream after you eat all the carrots.	Tôi sẽ cho bạn kem sau khi bạn ăn hết cà rốt.
Tom actually found something interesting.	Tom thực sự đã tìm thấy một cái gì đó thú vị.
This dog house was built by Tom.	Chuồng chó này được xây dựng bởi Tom.
Tom is a terrible husband.	Tom là một người chồng tồi tệ.
Tom seemed to realize what he needed to do.	Tom dường như nhận thức được mình cần phải làm gì.
I don't think Tom is trying to escape.	Tôi không nghĩ Tom đang cố trốn thoát.
Tom never knew about it.	Tom không bao giờ biết về nó.
I don't think Tom knows why I don't like swimming.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi không thích bơi.
I'm going to have a good time this weekend.	Tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ vào cuối tuần này.
Tom is back on schedule, right?	Tom đã trở lại đúng lịch trình, phải không?
Tom lost a lot of money playing cards.	Tom đã mất rất nhiều tiền khi chơi bài.
Tom can be killed.	Tom có ​​thể bị giết.
Tom refused to explain what was going on.	Tom từ chối giải thích chuyện gì đang xảy ra.
The bookstore opposite the station is huge.	Hiệu sách đối diện nhà ga rất lớn.
It's something new.	Đó là một cái gì đó mới.
We are allowed to use force if necessary.	Chúng tôi được phép sử dụng vũ lực nếu cần thiết.
Tom was supposed to go yesterday, but he had to change his plans.	Tom dự định sẽ đi vào ngày hôm qua, nhưng anh ấy đã phải thay đổi kế hoạch của mình.
Tom is at the bus stop, waiting.	Tom đang ở trạm xe buýt, chờ đợi.
I didn't realize that was happening?	Tôi không nhận ra điều đó đang xảy ra?
We prevent the child from being naughty.	Chúng tôi ngăn đứa trẻ nghịch ngợm.
When was the last time you used this fishing rod?	Lần cuối cùng bạn sử dụng cần câu này là khi nào?
Tom hoped Mary knew she needed to do what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm những gì John bảo cô ấy làm.
Tom showed me some pictures yesterday.	Tom đã cho tôi xem một số bức ảnh ngày hôm qua.
I'm pretty sure Tom is biased.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom có ​​thành kiến.
Tom scored three touchdowns in last night's game.	Tom đã ghi được ba lần chạm bóng trong trận đấu đêm qua.
I can come too, if you want me.	Tôi cũng có thể đến, nếu bạn muốn tôi.
I don't think Tom likes spinach.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích rau bina.
Tom cut his nails.	Tom cắt móng tay.
Tom bought three jars of dill pickles.	Tom đã mua ba lọ dưa chua thì là.
I never turn my back on a friend in need.	Tôi không bao giờ quay lưng lại với một người bạn đang cần.
Tom clicks the light.	Tom bấm vào đèn.
It is a dangerous job.	Đó là một công việc nguy hiểm.
Tom should have done what Mary asked him to do.	Tom lẽ ra phải làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
The troops are in the north to protect the border.	Bộ đội đang ở phía bắc để bảo vệ biên giới.
This will be appropriate.	Điều này sẽ phù hợp.
There is nothing to understand.	Không có gì để hiểu.
Tom's book was not published.	Cuốn sách của Tom đã không được xuất bản.
You can't let that happen between you and Tom.	Bạn không thể để điều đó xảy ra giữa bạn và Tom.
We hired Tom to paint our garage.	Chúng tôi đã thuê Tom để sơn nhà để xe của chúng tôi.
Is that all you wanted to tell me?	Đó là tất cả những gì bạn muốn nói với tôi?
Tom came to Australia after graduating from high school.	Tom đến Úc sau khi tốt nghiệp trung học.
I decided to tell Tom the truth.	Tôi quyết định nói cho Tom biết sự thật.
Why does Tom want that information?	Tại sao Tom muốn thông tin đó?
How long have Tom and Mary lived in Boston?	Tom và Mary đã sống ở Boston bao lâu rồi?
Tom told me he wanted me to stop doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi ngừng làm điều đó.
Does Tom drink banned substances?	Tom có ​​uống chất cấm không?
Are you going to tell Tom to go or do I have to tell him?	Bạn định bảo Tom đi đi hay tôi phải nói với anh ấy?
Have you ever been treated for tuberculosis?	Bạn đã bao giờ điều trị bệnh lao chưa?
I just don't think I can do it.	Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi có thể làm được.
I think I'll be here early today.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến đây sớm hôm nay.
I don't know why they are so angry with us.	Tôi không biết tại sao họ lại rất tức giận với chúng tôi.
I don't like Tom and I don't like his sister either.	Tôi không thích Tom và tôi cũng không thích em gái của anh ấy.
As far as I know, she's still missing.	Theo như tôi biết thì cô ấy vẫn đang mất tích.
It was the dress that Mary bought yesterday.	Đó là chiếc váy mà Mary mua hôm qua.
You will need better shoes.	Bạn sẽ cần những đôi giày tốt hơn.
Tom loves to go hiking.	Tom thích đi bộ đường dài.
Tom did not take Mary with him today.	Hôm nay Tom không đưa Mary đi cùng.
Tom looked as if he saw a ghost.	Tom trông như thể anh ấy nhìn thấy một con ma.
When I was a student, I studied for three hours a day.	Khi còn là sinh viên, tôi học ba tiếng mỗi ngày.
I also like listening to music on the radio.	Tôi cũng thích nghe nhạc trên radio.
Some people hate Tom. 	Một số người ghét Tom.
Others love him.	Những người khác yêu anh ấy.
This is not suitable.	Điều này không phù hợp.
I feel the same way about Tom.	Tôi cũng cảm thấy như vậy về Tom.
Tom finds the letter Mary hid.	Tom tìm thấy lá thư Mary đã giấu.
Tom needs to do it outside.	Tom cần phải làm điều đó bên ngoài.
Don't go to extremes.	Đừng đi đến cực đoan.
Tom is probably not alone in his room.	Tom có ​​lẽ không ở một mình trong phòng của mình.
It is not clear if Tom is wise or not.	Không rõ Tom có ​​khôn ngoan hay không.
This is mystical.	Điều này thật thần bí.
This is one of her better efforts.	Đây là một trong những nỗ lực tốt hơn của cô ấy.
Tom says he shouldn't walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên đi bộ về nhà một mình.
You have found a good man.	Bạn đã tìm thấy một người đàn ông tốt.
Tom knows.	Tom biết.
Tom is always at the head of the table.	Tom luôn ngồi đầu bàn.
You don't limp anymore.	Bạn không đi khập khiễng nữa.
Who said Tom could join the team?	Ai nói Tom có ​​thể tham gia đội?
All are strong.	Tất cả đều mạnh mẽ.
I forgot to tie my tie while I was getting dressed.	Tôi quên thắt cà vạt khi đang mặc quần áo.
Tom's dream has finally come true.	Giấc mơ của Tom cuối cùng đã thành hiện thực.
Your problem is that you have always been too trusting.	Vấn đề của bạn là bạn đã luôn quá tin tưởng.
We don't fight.	Chúng tôi không đánh nhau.
Haven't you had lunch yet?	Bạn chưa ăn trưa à?
Tom is one of thirty people who don't need to do it.	Tom là một trong số ba mươi người không cần làm điều đó.
Tom poured some milk into his cat's bowl.	Tom đổ một ít sữa vào bát cho mèo của mình.
Is she cute?	Cô ấy có dễ thương không?
Tom was prepared to do it.	Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
We need to give this package to Tom.	Chúng ta cần đưa gói hàng này cho Tom.
I stay away from sensitive topics.	Tôi tránh xa các chủ đề nhạy cảm.
If you don't like that, you don't have to eat it.	Nếu bạn không thích điều đó, bạn không cần phải ăn nó.
Tom says he doesn't know what Mary should do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary nên làm gì.
Tom knows that Mary has come home.	Tom biết rằng Mary đã về nhà.
I think Tom knows he needs to help Mary today.	Tôi nghĩ Tom biết anh ấy cần phải giúp Mary hôm nay.
When their leader died, they placed his body in a large tomb.	Khi thủ lĩnh của họ qua đời, họ đã đặt thi thể của ông trong một ngôi mộ lớn.
Tom forgot to wash his hands.	Tom quên rửa tay.
You cannot tame a wolf.	Bạn không thể thuần hóa một con sói.
Not many people want to go back there.	Không có nhiều người muốn quay lại đó.
I assume you haven't even talked to Tom.	Tôi cho rằng bạn thậm chí đã không nói chuyện với Tom.
Tom and Mary tell everyone that they plan to live in Boston.	Tom và Mary nói với mọi người rằng họ dự định sống ở Boston.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
I can't remember where I put my gloves.	Tôi không thể nhớ mình đã đặt găng tay ở đâu.
I have to go inside and do my homework.	Tôi phải vào trong và làm bài tập.
You can't do that in Boston.	Bạn không thể làm điều đó ở Boston.
You should have told me sooner.	Bạn nên nói với tôi sớm hơn.
Tom will explain to me.	Tom sẽ giải thích cho tôi.
Tom invited me to the party.	Tom đã mời tôi đến bữa tiệc.
I know Tom is honest.	Tôi biết Tom là trung thực.
Now there's a whole new set of problems.	Bây giờ có một loạt vấn đề hoàn toàn mới.
I think we have enough food to feed everyone.	Tôi nghĩ chúng tôi có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
"Who is that man?" 	"Người đàn ông đó là ai?"
"It's Tom."	"Đó là Tom."
Put everything that you don't want in this box.	Đặt mọi thứ mà bạn không muốn vào hộp này.
You told us we couldn't do that.	Bạn đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom will do what Mary says he should do.	Tom sẽ làm những gì Mary nói anh ấy nên làm.
I know Tom would never actually do that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ thực sự làm điều đó.
I wonder why Tom didn't show up last night.	Tôi tự hỏi tại sao tối qua Tom không xuất hiện.
Tom can sit there.	Tom có ​​thể ngồi ở đó.
I can't skate.	Tôi không thể trượt băng.
Tom doesn't seem as scary as Mary.	Tom dường như không đáng sợ như Mary.
Tom says he feels the same way as Mary.	Tom nói rằng anh ấy cũng cảm thấy như Mary.
I've seen it happen too many times.	Tôi đã thấy nó xảy ra quá nhiều lần rồi.
Let's make a sand castle.	Hãy làm một lâu đài cát.
Could you lend me your cell phone for a moment?	Bạn có thể cho tôi mượn điện thoại di động của bạn một lát được không?
I was the one who told Tom he needed to learn French.	Tôi là người nói với Tom rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
I wonder if Tom really thinks he has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy không.
Now Tom knows where Mary lives.	Bây giờ Tom biết Mary sống ở đâu.
We will wait patiently.	Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi.
I think there is no hope of that happening.	Tôi nghĩ rằng không có hy vọng điều đó xảy ra.
I will have to get a new exhaust for the car.	Tôi sẽ phải lấy một ống xả mới cho chiếc xe.
Tom is a doctor.	Tom là một bác sĩ.
What did you come to do?	Bạn đến để làm gì?
Tom is full of bruises.	Tom đầy vết bầm tím.
Tom saw Mary entering the cave.	Tom nhìn thấy Mary vào hang.
I cannot ask Tom any more money.	Tôi không thể yêu cầu Tom thêm bất kỳ khoản tiền nào nữa.
Tom is a dangerous man.	Tom là một người đàn ông nguy hiểm.
The earth has a core of molten iron and nickel.	Trái đất có lõi là sắt và niken nóng chảy.
I talked to him on the phone last night.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại đêm qua.
What time will you get up tomorrow?	Bạn sẽ dậy lúc mấy giờ vào ngày mai?
Tom made a phone call.	Tom đã gọi điện.
Mathematics is fundamental to all sciences.	Toán học là cơ bản cho tất cả các ngành khoa học.
Tom gave Mary terrible advice.	Tom đã cho Mary những lời khuyên khủng khiếp.
Tom lives a very lavish lifestyle.	Tom sống một lối sống rất xa hoa.
A strange sound came from behind the door.	Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ sau cánh cửa.
I thought I was going to see Tom yesterday.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom ngày hôm qua.
Tom was scared to go into the cave alone.	Tom sợ hãi khi đi vào hang một mình.
Tom's grandfather showed him how to do it.	Ông của Tom đã chỉ cho anh ta cách làm điều đó.
Turn left, and it's the last building on your left.	Rẽ trái, và đó là tòa nhà cuối cùng bên trái của bạn.
Aren't you going to have breakfast?	Bạn không định ăn sáng sao?
I won't force you to do it, but I think you should.	Tôi sẽ không ép buộc bạn làm điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
Looks like you won't be able to do that.	Có vẻ như bạn sẽ không thể làm được điều đó.
I don't come here much anymore.	Tôi không đến đây nhiều nữa.
I don't think Tom and Mary are done with that.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã làm xong việc đó.
Tom pushed his way through the crowd.	Tom chen lấn qua đám đông.
I can't find the right words to describe my feelings for Tom.	Tôi không thể tìm thấy từ nào thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình với Tom.
She is always at the top of her class.	Cô ấy luôn đứng đầu lớp.
I know that Tom doesn't whether he can do it or not.	Tôi biết rằng Tom không cho dù anh ấy có thể làm điều đó hay không.
Tom can be a little hard to get along with you.	Tom có ​​thể hơi khó hòa đồng với bạn.
Where was Tom in the end?	Cuối cùng thì Tom đã ở đâu?
Tom worked hard.	Tom đã làm việc chăm chỉ.
I can't talk about it right now.	Tôi không thể nói về nó ngay bây giờ.
The man I visited was Tom.	Người đàn ông mà tôi đến thăm là Tom.
Tom wants to eat spaghetti.	Tom muốn ăn mì Ý.
You don't need to know this.	Bạn không cần biết điều này.
I doubt that Tom will need to do that anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó nữa.
Did Tom and Mary quarrel?	Tom và Mary có cãi nhau không?
You know I should do it, right?	Bạn biết tôi nên làm điều đó, phải không?
Chia seeds are rich in omega-3 fatty acids.	Hạt Chia chứa nhiều axit béo omega-3.
It's not nice to mock someone just because they're different.	Thật không hay khi chế nhạo ai đó chỉ vì họ khác biệt.
I take it for granted that you know the whole point.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng bạn biết toàn bộ vấn đề.
I think it's clear that Tom doesn't want to be here.	Tôi nghĩ rõ ràng là Tom không muốn ở đây.
Tom was the only one who said anything.	Tom là người duy nhất nói bất cứ điều gì.
Tom won't take my calls.	Tom sẽ không nhận cuộc gọi của tôi.
That is my sole focus.	Đó là trọng tâm duy nhất của tôi.
Tom is clearly not having a good time.	Tom rõ ràng là không có thời gian vui vẻ.
It was only a matter of time before they found Tom.	Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ tìm thấy Tom.
You're the next to be promoted, aren't you?	Bạn là người tiếp theo được thăng chức, phải không?
Tom looked again.	Tom nhìn lại lần nữa.
Tom does it three times a week.	Tom làm điều đó ba lần một tuần.
I don't know that you are ready to do that.	Tôi không biết rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
I still don't know why you would do that.	Tôi vẫn không biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom doesn't sleep.	Tom không ngủ.
The body has yet to be identified.	Thi thể vẫn chưa được xác định.
The amendment was first proposed in 1789.	Việc sửa đổi lần đầu tiên được đề xuất vào năm 1789.
What did Tom buy for you?	Tom đã mua gì cho bạn?
Tom is always enthusiastic.	Tom luôn tỏ ra nhiệt tình.
I can't stand being beaten.	Tôi không thể chịu đựng được việc bị đánh.
Tom gave me a wonderful gift.	Tom đã cho tôi một món quà tuyệt vời.
Everyone listened attentively.	Mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Since the accident, I don't like looking in the mirror.	Kể từ sau vụ tai nạn, tôi không thích nhìn vào gương.
Tom is the only person I know other than me who likes to do it.	Tom là người duy nhất tôi biết ngoài tôi thích làm điều đó.
I wasn't as successful as Tom.	Tôi đã không thành công như Tom.
Tom left early in the morning.	Tom đã rời đi vào sáng sớm.
Tom invested his money in stocks.	Tom đã đầu tư tiền của mình vào cổ phiếu.
Tom didn't know what Mary needed to do.	Tom không biết Mary cần phải làm gì.
Tom has no idea what he's doing out there.	Tom không biết anh ấy đang làm gì ngoài đó.
Aren't both Tom and Mary from Australia?	Không phải cả Tom và Mary đều đến từ Úc sao?
Everyone assumed that Tom didn't do it.	Mọi người đều cho rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom has very high expectations.	Tom có ​​kỳ vọng rất cao.
I would have come earlier if it weren't for the traffic jam.	Tôi đã đến sớm hơn nếu không bị tắc đường.
Thank you for your cooperation.	Cảm ơn bạn đã hợp tác.
I know I can't take Tom's place.	Tôi biết tôi không thể thế chỗ của Tom.
Tom says he will finish it by himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó một mình.
I don't deserve to be on the team.	Tôi không xứng đáng có mặt trong đội.
Tom's patience was growing strained.	Sự kiên nhẫn của Tom đang ngày càng trở nên căng thẳng.
I didn't hear anyone playing the guitar.	Tôi không nghe thấy ai chơi guitar.
Tom wants to show you how to do that.	Tom muốn chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I don't think I know you.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bạn.
Everyone is looking at Tom.	Mọi người đang nhìn Tom.
I wonder if a human is ever cloned.	Tôi tự hỏi liệu một con người có bao giờ được nhân bản không.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần phải làm điều đó không.
I wonder where Tom will spend his vacation.	Tôi tự hỏi Tom sẽ dành kỳ nghỉ của mình ở đâu.
I know that Tom will probably regret doing it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom and I argue quite often.	Tom và tôi tranh luận khá thường xuyên.
We need more additions to our staff.	Chúng tôi cần nhiều sự bổ sung cho đội ngũ nhân sự của mình.
Tom is taken to the hospital.	Tom được đưa đến bệnh viện.
Shark skin can be used like the skin of other animals.	Da cá mập có thể được sử dụng như da của các loài động vật khác.
Is Tom the only one here who can swim?	Tom có ​​phải là người duy nhất ở đây biết bơi không?
Tom is a very famous biologist.	Tom là một nhà sinh vật học rất nổi tiếng.
Tom got up horribly early.	Tom đã dậy sớm một cách kinh khủng.
Tom challenged me to a duel.	Tom thách đấu với tôi.
Tom hardly ever speaks French to his mother.	Tom hầu như không bao giờ nói tiếng Pháp với mẹ của mình.
I don't think we have any choice.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có bất kỳ sự lựa chọn nào.
I do not have a husband.	Tôi không có chồng.
Do you remember what you wore when I first met you?	Bạn có nhớ bạn đã mặc gì lần đầu tiên tôi gặp bạn?
You should know my friends call me Tom.	Bạn nên biết bạn bè của tôi gọi tôi là Tom.
I would stay if I could, but I can't.	Tôi sẽ ở lại nếu tôi có thể, nhưng tôi không thể.
I didn't tell Tom that his parents were getting divorced.	Tôi không nói với Tom rằng bố mẹ anh ấy sắp ly hôn.
I can't drink this.	Tôi không thể uống thứ này.
Tom can't handle this.	Tom không thể xử lý việc này.
Tom and Mary are both very lucky.	Tom và Mary đều rất may mắn.
He is staying at a hotel.	Anh ấy đang ở một khách sạn.
I don't think anyone saw us.	Tôi không nghĩ có ai nhìn thấy chúng tôi.
If he hadn't wasted his time, he would have finished by now.	Nếu anh ta không lãng phí thời gian, anh ta sẽ hoàn thành ngay bây giờ.
Tom was found guilty of first degree murder.	Tom bị kết tội giết người cấp độ một.
I wonder why Tom didn't do it the way I told him.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy theo cách tôi đã nói với anh ấy.
I don't want to learn French.	Tôi không muốn học tiếng Pháp.
Tom is now a businessman.	Tom bây giờ là một doanh nhân.
Sports cross borders.	Thể thao vượt qua biên giới.
Tom is serving a life sentence in prison.	Tom đang thụ án chung thân trong tù.
Tom is a really optimist.	Tom là một người thực sự lạc quan.
Tom said he was ready to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom said it was not as difficult as he expected.	Tom cho biết để làm được điều đó không khó như anh ấy mong đợi.
Just as I was about to do that, it started to rain.	Ngay khi tôi chuẩn bị làm điều đó, trời bắt đầu mưa.
Both American and British companies exploited bird droppings deposits until about 1890.	Cả hai công ty Hoa Kỳ và Anh đều khai thác tiền gửi phân chim cho đến khoảng năm 1890.
Tom was injured when a large iceberg slid off the roof and hit him.	Tom bị thương khi một tảng băng lớn trượt khỏi mái nhà và rơi trúng anh.
I don't think you need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom helps Mary wash the clothes.	Tom giúp Mary giặt quần áo.
Who needs to be at the meeting in Boston next Monday?	Ai cần có mặt trong cuộc họp ở Boston vào thứ Hai tới?
Tom promised me he wouldn't lie to me again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói dối tôi nữa.
Tom is emotionless, right?	Tom là không có cảm xúc, phải không?
Neither Tom nor Mary promised to come.	Cả Tom và Mary đều không hứa sẽ đến.
Tom told me that he didn't know Mary well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết rõ về Mary.
We don't have time anymore.	Chúng ta không còn thời gian nữa.
You are in safe hands.	Bạn đang ở trong tay an toàn.
I usually wear the shirt you made for me.	Tôi thường mặc chiếc áo mà bạn đã làm cho tôi.
I think Tom is lucky.	Tôi nghĩ Tom thật may mắn.
Tom can't close the door.	Tom không thể đóng cửa.
I know that Tom is not a Harvard graduate. 	Tôi biết rằng Tom không phải là sinh viên tốt nghiệp Harvard.
In fact, I don't think he even attended college.	Trên thực tế, tôi không nghĩ rằng anh ấy thậm chí đã từng học đại học.
I want to wait until Tom asks me to do it before I do it.	Tôi muốn đợi cho đến khi Tom yêu cầu tôi làm điều đó trước khi tôi làm điều đó.
Tom has some Canadian friends.	Tom có ​​một số người bạn Canada.
Tom is my best friend now.	Tom là bạn thân nhất của tôi bây giờ.
I won't fail this time.	Tôi sẽ không thất bại lần này.
I didn't see anyone on the way here.	Tôi không thấy ai trên đường tới đây.
Tom said Mary was likely confused.	Tom nói Mary có khả năng bị nhầm lẫn.
Tom will probably be here in the morning.	Tom có ​​thể sẽ ở đây vào buổi sáng.
Tom reminded me to do it.	Tom đã nhắc tôi làm điều đó.
Tom thinks that no one knows what he is doing.	Tom nghĩ rằng không ai biết anh ta đang làm gì.
It's only been three weeks since Tom died.	Chỉ mới ba tuần kể từ khi Tom chết.
Tom felt embarrassed, but not Mary.	Tom cảm thấy xấu hổ, nhưng Mary thì không.
I'm sure Tom was in Boston at the time.	Tôi chắc rằng lúc đó Tom đang ở Boston.
I spent the whole day on the beach.	Tôi đã dành cả ngày trên bãi biển.
I couldn't bear to look at Tom.	Tôi không thể chịu được khi nhìn Tom.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
I know Tom lied to me.	Tôi biết Tom đã nói dối tôi.
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom đang ở đâu không?
I don't know what could happen.	Tôi không biết điều gì có thể xảy ra.
My father was supposed to have surgery for cancer.	Cha tôi lẽ ra phải phẫu thuật vì bệnh ung thư.
Did Tom ask for a cup of coffee?	Tom có ​​yêu cầu một tách cà phê không?
Tom is impressed with Mary's skills.	Tom rất ấn tượng với kỹ năng của Mary.
Tom says that Mary is sure she doesn't need to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom wasn't here earlier, was he?	Tom đã không ở đây sớm hơn, phải không?
I can't get her message through.	Tôi không thể nhận được tin nhắn thông qua cho cô ấy.
Mary had a baby boy.	Mary đã có một bé trai.
Tom started yelling at his mother.	Tom bắt đầu la mắng mẹ mình.
Tom is threatened by Mary.	Tom bị Mary đe dọa.
I am a stubborn man.	Tôi là một người đàn ông cứng đầu.
Tom looked as if he could cry.	Tom trông như thể anh ấy có thể khóc.
How much do you think this suitcase weighs?	Bạn nghĩ chiếc vali này nặng bao nhiêu?
Tom tells Mary that he thinks her offer is reasonable.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng đề nghị của cô ấy là hợp lý.
I'm like Tom.	Tôi giống Tom.
I have chosen you to follow in my footsteps.	Tôi đã chọn bạn để nối nghiệp tôi.
We can only work outdoors as long as the light is light.	Chúng ta chỉ có thể làm việc ngoài trời miễn là ánh sáng nhẹ.
Who told you Tom doesn't want to go swimming with us?	Ai nói với bạn là Tom không muốn đi bơi với chúng tôi?
Have you ever thought about asking Tom to help you?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc nhờ Tom giúp bạn chưa?
Tom walks around the lake.	Tom đi dạo quanh hồ.
Tom will be here in three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần nữa.
Tom can trust us.	Tom có ​​thể tin chúng tôi.
Zoology has several sub-disciplines and related fields.	Động vật học có một số phân ngành và các lĩnh vực liên quan.
Tom says he actually did it without anyone's help.	Tom nói rằng anh ấy thực sự đã làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
We wouldn't be able to survive here.	Chúng tôi sẽ không thể tồn tại ở đây.
Tom is sitting next to his brother.	Tom đang ngồi cạnh anh trai của mình.
I've heard enough.	Tôi đã nghe đủ rồi.
Get Tom here at once.	Đưa Tom đến đây ngay lập tức.
It will be very complicated.	Nó sẽ rất phức tạp.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean to upset you.	Tôi không cố ý làm bạn buồn.
Tom the dog is always with Tom.	Chú chó Tom luôn ở bên Tom.
Tom insists on talking to you.	Tom khăng khăng muốn nói chuyện với bạn.
It is probably safer to go by train.	Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu đi bằng tàu hỏa.
Tom paid someone else to do it.	Tom đã trả tiền cho người khác để làm việc đó.
Tom asked Mary if she wanted to do it.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn làm điều đó.
If I had known the news, I would have told you.	Nếu tôi biết tin tức, tôi đã nói với bạn.
Tom told me that he thought Mary was short-tempered.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất nóng tính.
Since their conversation was in French, I couldn't understand a word.	Vì cuộc trò chuyện của họ bằng tiếng Pháp nên tôi không thể hiểu được từ nào.
Can you send me the pictures you took of us yesterday?	Bạn có thể gửi cho tôi những bức ảnh bạn đã chụp chúng tôi ngày hôm qua được không?
Tom is an excellent baseball player.	Tom là một cầu thủ bóng chày xuất sắc.
We've got it all.	Chúng tôi đã có tất cả.
I hardly have any time with Tom.	Tôi hầu như không có bất kỳ thời gian nào với Tom.
I don't know Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
I acted like I didn't know her.	Tôi đã hành động như thể tôi không biết cô ấy.
People are trying to convince me to do it.	Mọi người đang cố gắng thuyết phục tôi làm điều đó.
Tom said he didn't think it was necessary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cần thiết phải làm điều đó.
Tom bathes every morning before breakfast.	Tom tắm vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.
I admire the way you handled the situation.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn xử lý tình huống.
Tom is pleased with his son's success.	Tom hài lòng về thành công của con trai mình.
I am a regular to a restaurant in this neighborhood. 	Tôi là một người thường xuyên đến một nhà hàng trong khu phố này.
Let's have lunch there today.	Hôm nay chúng ta hãy ăn trưa ở đó.
Tom climbed onto the roof.	Tom trèo lên mái nhà.
Who will pay the bill?	Ai sẽ thanh toán hóa đơn?
Tom drives a truck for a moving company.	Tom lái xe tải cho một công ty chuyển nhà.
I feel like we haven't hung out much longer.	Tôi cảm thấy như chúng ta đã không còn đi chơi lâu nữa.
Tom didn't want to wait.	Tom không muốn đợi.
Tom has a new woman in his life.	Tom có ​​một người phụ nữ mới trong đời.
Tom and I did it alone.	Tom và tôi đã làm điều đó một mình.
She is much older than him.	Cô ấy lớn hơn anh ấy rất nhiều.
Tom told me that he thought Mary used to live in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary từng sống ở Boston.
Where did Tom buy this coffee?	Tom đã mua cà phê này ở đâu?
I don't feel responsible for what happened.	Tôi không cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom still hasn't told Mary that he was fired.	Tom vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy đã bị sa thải.
I still wish you did.	Tôi vẫn ước bạn làm điều đó.
Tom was sitting under a tree, drinking.	Tom đang ngồi dưới gốc cây, uống rượu.
I feel comfortable here.	Tôi thấy thoải mái khi ở đây.
Tom never intended to marry Mary.	Tom chưa bao giờ có ý định kết hôn với Mary.
You should eat to live, not live to eat.	Bạn nên ăn để sống, không phải sống để ăn.
All you have to do is cultivate your ability to put yourself in someone else's shoes.	Tất cả những gì bạn phải làm là trau dồi khả năng đặt mình vào vị trí của người khác.
I was not a very good child.	Tôi không phải là một đứa trẻ rất ngoan.
It was clear that Tom didn't want to get in the water.	Rõ ràng là Tom không muốn xuống nước.
Do we really have to go to Boston next week?	Chúng ta có thực sự phải đến Boston vào tuần tới không?
I thought Tom wouldn't go, so I went.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đi, vì vậy tôi đã đi.
Tom has a large gun collection.	Tom có ​​một bộ sưu tập súng lớn.
Do you really think doing that would be stupid?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là ngu ngốc?
Have you told Tom yet?	Bạn đã nói với Tom chưa?
I think Tom wants to do that.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó.
What is Tom's phone number?	Số điện thoại của Tom là gì?
How did you know it would turn out like this?	Làm thế nào bạn biết rằng nó sẽ thành ra như thế này?
Tom said it was time to eat.	Tom nói đã đến giờ ăn.
Tom is calling you.	Tom đang gọi cho bạn.
Tom does not act alone.	Tom không hành động một mình.
Tom will be late, as usual.	Tom sẽ đến muộn, như thường lệ.
I don't think Tom can stop Mary from doing that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
I told Tom to relax.	Tôi bảo Tom cứ thư giãn đi.
Tom told me he enjoyed the show.	Tom nói với tôi anh ấy rất thích buổi biểu diễn.
This mountain is covered with snow all year round.	Ngọn núi này có tuyết bao phủ quanh năm.
Tom and I hugged.	Tom và tôi ôm hôn nhau.
Tom was still not sure what Mary wanted to do.	Tom vẫn chưa chắc Mary muốn làm gì.
Police have carried out hundreds of drug dealings across the country.	Cảnh sát đã thực hiện hàng trăm vụ buôn bán ma túy trên khắp đất nước.
We couldn't be more specific.	Chúng tôi không thể cụ thể hơn.
Tom says that Mary definitely won't take the job.	Tom nói rằng Mary chắc chắn sẽ không nhận công việc.
The cost of living in Tokyo is very high.	Chi phí sinh hoạt ở Tokyo rất cao.
Tom says he hopes Mary can help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giúp anh ấy.
Why don't we start working?	Tại sao chúng ta không bắt đầu làm việc?
You don't need a lot of money to live a comfortable life.	Bạn không cần nhiều tiền để sống một cuộc sống thoải mái.
I should go fishing.	Tôi nên đi câu cá.
Tom doesn't want his clothes to get wet.	Tom không muốn quần áo của mình bị ướt.
Remember that you must complete the work within a week.	Hãy nhớ rằng bạn phải hoàn thành công việc trong vòng một tuần.
I think there's someone in the meeting room.	Tôi nghĩ rằng có ai đó trong phòng họp.
Tom probably wouldn't ask Mary's permission to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không xin phép Mary để làm điều đó.
The king ordered the construction of a new wing for the castle.	Nhà vua ra lệnh xây dựng một cánh mới cho lâu đài.
Tom seemed convinced that he had to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng anh ấy phải làm điều đó.
Are you going to eat your pudding?	Bạn có định ăn bánh pudding của bạn không?
Martin Luther King spent his life seeking justice.	Martin Luther King đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm công lý.
Tom's mother tells him to brush his teeth and go to bed.	Mẹ của Tom bảo anh ấy đánh răng và đi ngủ.
I usually get up at 6 o'clock.	Tôi thường dậy lúc 6 giờ.
You recognize him, don't you?	Bạn nhận ra anh ta, phải không?
I think Tom forgot to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quên làm điều đó.
Tom got here earlier this morning.	Tom đã đến đây sớm hơn vào sáng nay.
Did Tom tell you why he wanted to leave early today?	Tom có ​​nói với bạn tại sao hôm nay anh ấy muốn về sớm không?
I was stupid to make such a mistake.	Tôi thật ngu ngốc khi phạm sai lầm như vậy.
Tom is a good man.	Tom là một người đàn ông tốt.
Today I went to visit my grandfather's grave.	Hôm nay tôi đi thăm mộ ông ngoại.
I complained to Tom about it.	Tôi đã phàn nàn với Tom về điều đó.
Tom heard Mary gasp.	Tom nghe thấy tiếng Mary thở hổn hển.
Tom couldn't understand what had happened.	Tom không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tom wants to be famous.	Tom muốn nổi tiếng.
I have never loved anyone as much as I love Tom.	Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như tôi yêu Tom.
He was lying there with his legs tied together.	Anh ta đang nằm đó với hai chân bị trói vào nhau.
We didn't get a chance to try it.	Chúng tôi đã không có cơ hội để thử.
It cost me $100 completely.	Nó đã khiến tôi mất 100 đô la hoàn toàn.
Tom doesn't want to get married.	Tom không muốn kết hôn.
Tom thinks Mary will be suspicious.	Tom nghĩ Mary sẽ nghi ngờ.
How many animals do you think are in this zoo?	Bạn nghĩ có bao nhiêu con vật trong vườn thú này?
Tom was in Australia visiting his parents last month.	Tom đã ở Úc thăm cha mẹ của mình vào tháng trước.
Tom and I are both Canadian.	Tom và tôi đều là người Canada.
I doubt what Tom really meant.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự muốn nói gì.
Tom might not be able to do it again.	Tom có ​​thể không làm được điều đó một lần nữa.
I think I will stop now.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ.
Tom thinks Mary knows who actually did it.	Tom nghĩ Mary biết ai đã thực sự làm điều đó.
Have you ever forgotten your wife's birthday?	Bạn đã bao giờ quên sinh nhật của vợ mình chưa?
She did it for the benefit of the community.	Cô ấy đã làm điều đó vì lợi ích của cộng đồng.
I was going to ask you a few things.	Tôi định hỏi bạn vài điều.
Tom tried really hard not to show how frustrated he was.	Tom đã rất cố gắng để không cho thấy anh ấy thất vọng như thế nào.
You know why I don't want to do that, right?	Bạn biết tại sao tôi không muốn làm điều đó, phải không?
Are you going to tell Tom why you want him to do that?	Bạn có định nói cho Tom biết tại sao bạn lại muốn anh ấy làm như vậy không?
Do not throw pearls before the pig.	Đừng ném ngọc trai trước khi lợn.
It was shocking.	Thật là sốc.
I'm usually the garbage collector.	Tôi thường là người dọn rác.
Tom thinks he might be allowed to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom is tired.	Tôi nghĩ Tom không mệt.
Do not look at me.	Đừng nhìn tôi.
It won't be easy to solve that problem.	Sẽ không dễ dàng để giải quyết vấn đề đó.
Mary doesn't wear makeup.	Mary không trang điểm.
You can't be here now.	Bạn không thể ở đây bây giờ.
What is Tom doing here?	Tom đang làm gì ở đây?
I was just a little surprised.	Tôi chỉ hơi ngạc nhiên.
Tom is a concert pianist.	Tom là một nghệ sĩ dương cầm hòa nhạc.
I've never seen Tom wear a hat.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom đội mũ.
Tom is trying to deal with that.	Tom đang cố gắng đối phó với điều đó.
That's another one you owe me.	Đó là một cái khác mà bạn nợ tôi.
I will try to fix this, but I may not be able to.	Tôi sẽ cố gắng sửa lỗi này, nhưng tôi có thể không làm được.
This morning Tom went to work later than usual. 	Sáng nay Tom đi làm muộn hơn thường lệ.
I wonder why.	Tôi tự hỏi tại sao.
Talk to my doctor.	Nói chuyện với bác sĩ của tôi.
I think Tom and Mary have never been to Boston.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
Tom, Mary, John and Alice were seated around the table.	Tom, Mary, John và Alice đã ngồi quanh bàn.
The weight is so heavy that the barbell starts to bend.	Trọng lượng quá nặng nên thanh tạ bắt đầu bị uốn cong.
I just wanted to humiliate Tom.	Tôi chỉ muốn làm bẽ mặt Tom.
Tom has a photo of his dog on his desk.	Tom có ​​một bức ảnh của con chó của mình trên bàn làm việc.
Tom is on his way home.	Tom đang trên đường trở về nhà.
I think Tom has done that already.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm xong việc đó rồi.
Tom started the car.	Tom khởi động xe.
Judging from his expression, he was in a bad mood.	Đánh giá từ biểu hiện của anh ta, anh ta đang có một tâm trạng tồi tệ.
Tom tried to convince Mary to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
This wine is strangely expensive.	Loại rượu này đắt một cách kỳ lạ.
Tom punished his children.	Tom đã trừng phạt những đứa con của mình.
Tom came here to learn French.	Tom đến đây để học tiếng Pháp.
Tom is a freelance writer.	Tom là một nhà văn tự do.
Tom and Mary are honest.	Tom và Mary trung thực.
I won't make Tom do that.	Tôi sẽ không bắt Tom làm điều đó.
Tom has a great ambition in life. 	Tom có ​​một tham vọng lớn trong đời.
That is becoming a car racer.	Đó là trở thành một tay đua xe hơi.
The poor cat is about to starve to death.	Chú mèo tội nghiệp sắp chết đói.
Tom said he didn't think Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
Do you have a question you want answered?	Bạn có câu hỏi muốn trả lời không?
Tom wants to know what's going on.	Tom muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
We will find a solution, I'm sure.	Chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp, tôi chắc chắn.
I definitely hope Tom wins.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ thắng.
I felt like an outsider there.	Tôi cảm thấy như một người ngoài cuộc ở đó.
Tom says you are dead.	Tom nói rằng bạn đã chết.
Tom won't be busy on Monday.	Tom sẽ không bận vào thứ Hai.
I know that Tom is a better drummer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một tay trống giỏi hơn Mary.
Tom is very good at asking questions.	Tom rất giỏi trong việc đặt câu hỏi.
I know that Tom is sick.	Tôi biết rằng Tom bị ốm.
Tom said he wanted to sit next to Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn ngồi cạnh Mary.
Tom has good reason to avoid Mary.	Tom có ​​lý do chính đáng để tránh Mary.
He became more famous than ever as a critic.	Ông trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết với tư cách là một nhà phê bình.
I want to go back to bed and try to sleep a few more hours.	Tôi muốn quay lại giường và cố ngủ thêm vài giờ nữa.
I know Tom knows he shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom and Mary are my children.	Tom và Mary là con của tôi.
You're better off keeping your money for a rainy day.	Tốt hơn hết bạn nên giữ tiền cho một ngày mưa.
Live your life, Tom.	Hãy sống đi, Tom.
Tom says he wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một lần nữa.
Even difficult people can shed tears.	Ngay cả những người khó tính cũng có thể rơi nước mắt.
Tom says your snoring keeps him up all night.	Tom nói rằng tiếng ngáy của bạn khiến anh ấy thao thức cả đêm.
Who here is not busy now?	Ai ở đây không bận bây giờ?
Tom left Mary three million dollars.	Tom để lại cho Mary ba triệu đô la.
I'm going to play the flute solo.	Tôi định chơi độc tấu sáo.
I think Tom said he would do it.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Approaching vehicles pass each other on the right.	Các phương tiện đến gần vượt nhau ở bên phải.
Tom seems to be very persistent.	Tom dường như rất kiên trì.
I think I lost my ticket.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị mất vé của mình.
I know what it feels like to lose a father.	Tôi biết cảm giác mất cha là như thế nào.
I'm about to get married.	Tôi sắp kết hôn.
We need to find out what Tom is up to.	Chúng ta cần tìm hiểu xem Tom định làm gì.
You are like my ex-wife.	Bạn giống như vợ cũ của tôi.
The Moon is not always the same distance from the Earth.	Mặt trăng không phải lúc nào cũng cách Trái đất một khoảng như nhau.
I bet we'll be able to sell a lot of these.	Tôi cá là chúng ta sẽ có thể bán được nhiều thứ này.
When did Tom buy that car?	Tom mua chiếc xe đó khi nào?
You are almost my age.	Bạn gần bằng tuổi tôi.
If you don't do this now, you will regret it for the rest of your life.	Nếu bạn không làm điều này ngay bây giờ, bạn sẽ hối hận cả đời.
Tom says he can win.	Tom nói rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Why do you want to do that?	Tại sao bạn muốn làm điều đó?
That sounds terribly far-fetched.	Điều đó nghe có vẻ xa vời khủng khiếp.
Tom says he doesn't like doing it as much as he used to.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó nhiều như trước đây.
The child boarded the plane in a happy mood.	Đứa trẻ lên máy bay với tâm trạng vui vẻ.
Tom has never lived anywhere other than Australia.	Tom chưa bao giờ sống ở đâu khác ngoài Úc.
Tom is more skeptical than I am.	Tom đa nghi hơn tôi.
I think Tom doesn't want to tell us the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn cho chúng tôi biết sự thật.
There's just too much here to fit in this suitcase.	Có quá nhiều thứ ở đây để nhét vào chiếc vali này.
Looks like Tom is getting tired.	Có vẻ như Tom đang dần mệt mỏi.
He was sick and they put him on a couch.	Anh ta bị ốm và họ đặt anh ta trên một chiếc ghế dài.
You'd better stop smoking.	Tốt hơn hết bạn nên ngừng hút thuốc.
I can't answer that yet.	Tôi chưa thể trả lời điều đó.
I know that you are afraid to do that.	Tôi biết rằng bạn sợ làm điều đó.
Tom tells Mary that she should go home.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên về nhà.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be scared.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ sợ hãi.
Life without books is unthinkable.	Cuộc sống không có sách là điều không tưởng.
Tom is irritable, but Mary is not.	Tom thì cáu kỉnh, nhưng Mary thì không.
Tom said he thought the judge's decision was unfair.	Tom nói rằng anh cho rằng quyết định của thẩm phán là không công bằng.
Flavio is in her final year of high school.	Flavio đang học năm cuối trung học.
Only half past eight?	Mới tám giờ rưỡi?
I think Tom is a neat person.	Tôi nghĩ rằng Tom là người ngăn nắp.
When was the last time you ate a burrito?	Lần cuối cùng bạn ăn bánh burrito là khi nào?
When did Tom call?	Tom đã gọi khi nào?
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I think you are one of the most interesting women I have ever met.	Tôi nghĩ bạn là một trong những người phụ nữ thú vị nhất mà tôi từng gặp.
Tom said he really doesn't know how old his dog is.	Tom cho biết anh thực sự không biết con chó của mình bao nhiêu tuổi.
Tom's idea is very thought-provoking.	Ý tưởng của Tom rất đáng suy nghĩ.
What did you promise Tom?	Bạn đã hứa gì với Tom?
Tom has come to our rescue.	Tom đã đến để giải cứu chúng tôi.
Tom is an extraordinary person.	Tom là một người phi thường.
I want Tom to tell you who he went with on Saturday night.	Tôi muốn Tom cho bạn biết anh ấy đã đi cùng ai vào tối thứ Bảy.
Mary doesn't like it when Tom leaves the toilet.	Mary không thích khi Tom rời khỏi bồn cầu.
I think it will rain tonight.	Tôi nghĩ đêm nay trời sẽ mưa.
Tom seems to be looking for something.	Tom dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tom doesn't want to go, and neither do I.	Tom không muốn đi, và tôi cũng vậy.
I don't think you need to tell Tom why you were absent yesterday.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn vắng mặt ngày hôm qua.
Tom wants me to cook dinner for him.	Tom muốn tôi nấu bữa tối cho anh ấy.
Tom locked the car.	Tom khóa xe.
I will send you some money asap.	Tôi sẽ gửi cho bạn một số tiền càng sớm càng tốt.
Look what Tom is wearing.	Nhìn xem Tom đang mặc gì.
I feel that is fair.	Tôi cảm thấy đó là công bằng.
Tom just left a few minutes ago.	Tom vừa mới rời đi vài phút trước.
I can't leave work until five o'clock.	Tôi không thể nghỉ việc cho đến năm giờ.
Tom still hasn't realized that he's in trouble.	Tom vẫn chưa nhận ra rằng anh ấy đang gặp rắc rối.
I want Tom to go to Australia.	Tôi muốn Tom đi Úc.
I will make some calls.	Tôi sẽ thực hiện một số cuộc gọi.
I know I might need to do it on Monday.	Tôi biết tôi có thể cần phải làm điều đó vào thứ Hai.
The relief is immediate.	Sự nhẹ nhõm là ngay lập tức.
Alone in the big city, I started to feel homesick.	Một mình ở thành phố lớn, tôi bắt đầu thấy nhớ nhà.
It was clear that Tom didn't want to talk about what happened.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về những gì đã xảy ra.
It is pleasant to wake up early in the morning.	Thật dễ chịu khi thức dậy vào sáng sớm.
Tom didn't find out he was adopted until he was thirteen.	Tom đã không phát hiện ra mình đã được nhận nuôi cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
He's extremely talented.	Anh ấy cực kỳ tài năng.
Don't be afraid to die.	Đừng sợ chết.
Tom was injured three times.	Tom đã bị thương ba lần.
I have no right to blame anyone.	Tôi không có quyền đổ lỗi cho ai cả.
I know Tom knows who will do it for us.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is an asshole.	Tom là một tên khốn.
If Tom is going to do it, so am I.	Nếu Tom định làm điều đó, tôi cũng vậy.
I don't think anyone saw us do that.	Tôi không nghĩ có ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom and I got engaged three months ago.	Tom và tôi đã đính hôn ba tháng trước.
Some of the nicest people I know are Canadian.	Một số người đẹp nhất mà tôi biết là người Canada.
I never liked doing that.	Tôi chưa bao giờ thích làm điều đó.
Why don't you sell it?	Tại sao bạn không bán nó?
I realized that even though I wanted to eat, I didn't have enough time.	Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi muốn ăn, nhưng tôi không có đủ thời gian.
Tom's mother passed away.	Mẹ của Tom đã mất.
Tom, Mary and a few others did it yesterday.	Tom, Mary và một vài người khác đã làm điều đó ngày hôm qua.
I didn't get a chance to do that.	Tôi đã không có cơ hội để làm điều đó.
I know Tom doesn't know why you don't do the same.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn không làm như vậy.
Tom had reserved a seat for Mary.	Tom đã để dành cho Mary một chỗ ngồi.
It doesn't matter that I'm a woman.	Không quan trọng việc tôi là phụ nữ.
How do we know you didn't just make this up?	Làm sao chúng tôi biết bạn không chỉ bịa chuyện này?
Tom is the person I am looking for.	Tom là người tôi đang tìm kiếm.
He can make himself comfortable with almost anyone.	Anh ấy có thể khiến mình trở nên dễ chịu với hầu hết mọi người.
Let's meet Tom.	Hãy gặp Tom.
This worries Tom a lot.	Điều này khiến Tom lo lắng rất nhiều.
Have you ever been the victim of a violent crime?	Bạn đã bao giờ là nạn nhân của một tội ác bạo lực chưa?
Light rain drenched the pavement.	Cơn mưa nhẹ làm ướt cả vỉa hè.
Tom is obviously very embarrassed.	Tom rõ ràng là rất xấu hổ.
I asked Tom personally if he wanted to do that.	Tôi đã hỏi cá nhân Tom xem anh ấy có muốn làm điều đó không.
Tom eats a lot of soup.	Tom ăn rất nhiều súp.
The fundraiser was Tom's idea.	Buổi gây quỹ là ý tưởng của Tom.
All the men wear dark suits and white shirts.	Tất cả những người đàn ông đều mặc vest tối màu và áo sơ mi trắng.
Tom wrote many letters to Mary while he was away.	Tom đã viết rất nhiều thư cho Mary khi anh ấy đi vắng.
I liked the movie, but the book was much better.	Tôi thích bộ phim, nhưng cuốn sách hay hơn nhiều.
Tom said that Mary would do it herself.	Tom nói rằng Mary sẽ tự làm điều đó.
These boots have been around for a long time.	Đôi ủng này đã tồn tại trong một thời gian dài.
At that time I did not know how to swim.	Lúc đó tôi chưa biết bơi.
Tom doesn't have any boots.	Tom không có bất kỳ đôi ủng nào.
Tom can't decide which CD to listen to.	Tom không thể quyết định nghe đĩa CD nào.
What are some high cholesterol foods that you can easily avoid?	Một số loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao mà bạn có thể dễ dàng tránh ăn là gì?
I'm sure Tom never did that.	Tôi chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
You have something stuck in your tooth.	Bạn có một cái gì đó mắc kẹt trong răng của bạn.
We went early in the morning before dawn.	Chúng tôi đi từ sáng sớm trước khi trời vừa sáng.
Tom was not born in Australia.	Tom không sinh ra ở Úc.
Tom told a stupid joke.	Tom đã kể một câu chuyện cười ngu ngốc.
Tom is very sexy.	Tom rất sexy.
Tom still believes it.	Tom vẫn tin điều đó.
You don't think you're older than Tom?	Bạn không nghĩ rằng bạn lớn hơn Tom?
Tom was very surprised.	Tom đã rất ngạc nhiên.
Tom and Mary are planning to stay in Boston until Monday.	Tom và Mary đang có kế hoạch ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom is my type of son.	Tom là kiểu con trai của tôi.
I will never forget the first time I heard Tom and Mary sing together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nghe Tom và Mary hát cùng nhau.
This will not last.	Điều này sẽ không kéo dài.
I'm too busy to help her.	Tôi quá bận để giúp cô ấy.
I'm saving money to buy a car.	Tôi đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc ô tô.
Don't just sit there. 	Đừng chỉ ngồi đó.
Get up and do something.	Hãy đứng dậy và làm điều gì đó.
I don't think Tom would care.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm.
I only know some people at Tom's party.	Tôi chỉ biết một số người trong bữa tiệc của Tom.
I didn't know Tom was your son.	Tôi không biết Tom là con trai của bạn.
I don't know if Tom is going to school today.	Không biết hôm nay Tom có ​​đến trường không.
Tom is very angry and so am I.	Tom rất tức giận và tôi cũng vậy.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary có thể làm được.
I'm sure Tom won't be the last to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Did Tom say he doesn't think we have to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta phải làm như vậy không?
Why don't we go swimming?	Tại sao chúng ta không đi bơi?
I called your office today, but you weren't there.	Tôi đã gọi đến văn phòng của bạn hôm nay, nhưng bạn không có trong đó.
Will we be allowed to eat during the meeting?	Chúng ta sẽ được phép ăn trong cuộc họp chứ?
Tom was the last to volunteer.	Tom là người cuối cùng tình nguyện.
What does Tom really think about the way we've handled this?	Tom thực sự nghĩ gì về cách chúng tôi đã xử lý vấn đề này?
I have nothing to write.	Tôi không có gì để viết.
Tom really should do this alone.	Tom thực sự nên làm điều này một mình.
City Hall is not far from here.	Tòa thị chính không xa đây.
I wonder if we can talk Tom donate some money.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nói chuyện Tom quyên góp một số tiền hay không.
When he arrived at the station, the train had left almost half an hour earlier.	Khi anh đến ga, tàu đã rời đi gần nửa tiếng trước đó.
Tom came all the way to Boston to be with us today.	Tom đã đến tận Boston để có mặt với chúng ta ngày hôm nay.
I like grapes, but I can't eat that much.	Tôi thích nho, nhưng tôi không thể ăn nhiều như vậy.
To be a good talker requires a lot of reading.	Để trở thành một người nói chuyện tốt cần phải đọc rất nhiều.
Today everyone is immune to smallpox.	Ngày nay mọi người đều miễn dịch với bệnh đậu mùa.
Tom says we shouldn't do it again.	Tom nói rằng chúng ta không nên làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom doesn't know that you want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom doesn't go out to walk the dog. 	Tom không ra ngoài dắt chó đi dạo.
He's upstairs, sleeping.	Anh ấy ở trên lầu, đang ngủ.
I'm Tom's dentist.	Tôi là nha sĩ của Tom.
Don't joke around on the way home.	Đừng đùa giỡn trên đường về nhà.
I don't think Tom can deal with this situation.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể đối phó với tình huống này.
When did Tom go to the market?	Tom đã đi chợ khi nào?
There is no shortage of work around here.	Không thiếu công việc xung quanh đây.
Do this. 	Thực hiện việc này.
It will kill the pain.	Nó sẽ giết chết cơn đau.
Tom doesn't seem motivated to do it.	Tom dường như không có động lực để làm điều đó.
Tom will be back home soon.	Tom sẽ trở về nhà sớm.
That's what I'm proud of.	Đó là điều tôi tự hào.
My father wanted me to study abroad when I was young.	Cha muốn tôi đi du học khi tôi còn nhỏ.
Tom looked around for a place to sit.	Tom nhìn quanh tìm một chỗ để ngồi.
I think Tom is a good cook.	Tôi nghĩ Tom là một đầu bếp giỏi.
Nothing could make him change his mind.	Không gì có thể khiến anh ta thay đổi ý định.
Tom probably hasn't come home yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa về nhà.
Chair legs need repair.	Chân ghế cần sửa chữa.
Tom was not at the concert.	Tom không có ở buổi hòa nhạc.
Don't forget to bring an umbrella when you go out.	Đừng quên mang theo ô khi bạn ra ngoài.
Now I know that Tom was wrong.	Bây giờ tôi biết rằng Tom đã nhầm.
We are at our uncle's house.	Chúng tôi đang ở nhà chú của chúng tôi.
These can be helpful.	Những thứ này có thể hữu ích.
I assume you are aware of the difficulties.	Tôi cho rằng bạn nhận thức được những khó khăn.
Tom doesn't really think I ate his piece of cake, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng tôi đã ăn miếng bánh của anh ấy, phải không?
I didn't know I had to do it the other day.	Tôi không biết tôi phải làm điều đó vào ngày hôm kia.
You didn't buy this, did you?	Bạn không mua cái này, phải không?
I don't remember anyone doing that.	Tôi không nhớ có ai làm điều đó.
I don't know when Tom and Mary plan to come to Boston.	Tôi không biết khi nào Tom và Mary dự định đến Boston.
I didn't know that you were expecting me there yesterday.	Tôi không biết rằng bạn đã mong đợi tôi ở đó ngày hôm qua.
Tom got out of the parking lot.	Tom ra khỏi bãi đậu xe.
I want to know who you gave it to.	Tôi muốn biết bạn đã đưa nó cho ai.
They are probably American.	Họ có lẽ là người Mỹ.
Mount Fuji is covered with snow in winter.	Núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết vào mùa đông.
We have been waiting for Tom for many years.	Chúng tôi đã chờ đợi Tom trong nhiều năm.
The girl we are talking about lives here.	Cô gái mà chúng ta đang nói về cuộc sống ở đây.
It has become considerably colder.	Nó đã trở nên lạnh hơn đáng kể.
Tom said his parents never spanked him.	Tom cho biết bố mẹ anh chưa bao giờ đánh đòn anh.
Tom knocked on the door.	Tom gõ cửa.
I am not suitable.	Tôi không phù hợp.
Tom believes that life exists on other planets.	Tom tin rằng sự sống tồn tại trên các hành tinh khác.
Tom's feet are very dirty.	Chân của Tom rất bẩn.
Tom is not an educator.	Tom không phải là một nhà giáo dục.
Tom convinced me to go.	Tom thuyết phục tôi đi.
I always do that when I come to Boston.	Tôi luôn làm như vậy khi đến Boston.
Tom says he thinks he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể giúp Mary.
Aren't you a freshman too?	Bạn cũng không phải là sinh viên năm nhất sao?
You know it can't last forever.	Bạn biết nó không thể tồn tại mãi mãi.
I do not believe that.	Tôi không tin điều đó.
In some parts of the world, you can still be sued if you slander or defame the deceased.	Ở một số khu vực trên thế giới, bạn vẫn có thể bị kiện nếu bạn vu khống hoặc bôi nhọ người đã khuất.
Tom doesn't want to learn French.	Tom không muốn học tiếng Pháp.
Tom knows Mary still hasn't told him everything.	Tom biết Mary vẫn không nói với anh ấy mọi thứ.
The explanation that Tom gave was easy to understand.	Lời giải thích mà Tom đưa ra rất dễ hiểu.
Don't forget to thank Tom.	Đừng quên cảm ơn Tom.
Tom is still in his room, studying.	Tom vẫn đang ở trong phòng của mình, đang học.
Tom must be well off.	Tom hẳn là khá giả.
We gradually realized that he was not going to help.	Chúng tôi dần dần nhận ra rằng anh ấy sẽ không giúp đỡ.
Most of Tom's friends know that he is a recovering alcoholic.	Hầu hết bạn bè của Tom đều biết rằng anh ấy là một người nghiện rượu đang hồi phục.
Tom said it as a joke.	Tom nói đó như một trò đùa.
Tom arrived just before dinner.	Tom đến ngay trước bữa tối.
I think I've heard that name before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe cái tên đó trước đây.
If you want me to introduce you to him, I will write to him immediately.	Nếu bạn muốn tôi giới thiệu bạn với anh ấy, tôi sẽ viết thư cho anh ấy ngay lập tức.
Tom wondered why Mary didn't want to eat what he did for her.	Tom tự hỏi tại sao Mary không muốn ăn những gì anh ấy đã làm cho cô ấy.
I know Tom is still motivated to do it.	Tôi biết Tom vẫn còn động lực để làm điều đó.
Tom passed away on October 20, 2013.	Tom qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I think you don't like Australia.	Tôi nghĩ bạn không thích Úc.
Tom went to the party.	Tom đã đi dự tiệc.
You realize Tom lives in Australia, right?	Bạn nhận ra Tom đang sống ở Úc, phải không?
Tom is interested in helping Mary.	Tom quan tâm đến việc giúp đỡ Mary.
Tom told me he thought Mary was okay.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không sao.
Do you have time for a cup of coffee?	Bạn có thời gian cho một tách cà phê?
I'm just telling you what I've heard.	Tôi chỉ nói với bạn những gì tôi đã nghe.
I am an alcoholic.	Tôi là một người nghiện rượu.
Tom came home a few hours ago.	Tom đã về nhà vài giờ trước.
I don't think anyone really expects your help.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự mong đợi bạn giúp đỡ.
Tom was there before anyone else.	Tom đã ở đó trước bất kỳ ai khác.
Tom says he doesn't think he can help you move the piano today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể giúp bạn di chuyển cây đàn piano ngày hôm nay.
I think you should go try your luck elsewhere.	Tôi nghĩ bạn nên đi thử vận ​​may của mình ở nơi khác.
I admit I was the one who did it.	Tôi thừa nhận tôi là người đã làm điều đó.
I'm really sorry if that caused you problems.	Tôi thực sự xin lỗi nếu điều đó gây ra cho bạn vấn đề.
I don't know what to wear to the party.	Tôi không biết phải mặc gì đi dự tiệc.
I didn't know you were expecting me to do that to Tom.	Tôi không biết bạn đã mong đợi tôi làm điều đó với Tom.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không vui.
I don't like my boss.	Tôi không thích sếp của mình.
I need your journey.	Tôi cần hành trình của bạn.
That is not the problem here.	Đó không phải là vấn đề ở đây.
Please ignore my last message.	Xin vui lòng bỏ qua tin nhắn cuối cùng của tôi.
Baboons have a very complex system of relationships and communication, which is essential to their survival on the savanna.	Khỉ đầu chó có một hệ thống quan hệ và giao tiếp rất phức tạp, điều này rất cần thiết cho sự tồn tại của chúng trên thảo nguyên.
Tom ran so fast that I couldn't keep up with him.	Tom chạy nhanh đến nỗi tôi không thể bắt kịp anh ấy.
I like to run, but Tom doesn't.	Tôi thích chạy bộ, nhưng Tom thì không.
Tom is very special to me.	Tom rất đặc biệt đối với tôi.
I fell down the stairs and broke a leg.	Tôi bị ngã cầu thang và gãy một chân.
I am having trouble.	Tôi đang gặp khó khăn.
Some people don't know how to respect others.	Một số người không biết cách tôn trọng người khác.
Tom recently sold his motorbike.	Tom gần đây đã bán xe máy của mình.
We know that will happen at some point in the next three days.	Chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra vào một lúc nào đó trong ba ngày tới.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
I'm not artistic.	Tôi không nghệ thuật.
I'm glad we can come to an agreement.	Tôi rất vui vì chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận.
Tom entered the room.	Tom bước vào phòng.
I don't know that Tom knows who did it for Mary.	Tôi không biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho Mary.
Tom looks drunk.	Tom có ​​vẻ say.
I think that's brutal.	Tôi nghĩ điều đó thật tàn bạo.
I thought the death penalty should be abolished.	Tôi đã nghĩ án tử hình nên được bãi bỏ.
I wanted to prove to Tom that I could do it.	Tôi muốn chứng minh cho Tom thấy rằng tôi có thể làm được điều đó.
Surely that will happen.	Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
Tom and Mary like the same kind of music.	Tom và Mary thích cùng một thể loại âm nhạc.
Tom said that Mary knew he might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
I want to be the head of the company.	Tôi muốn đứng đầu công ty.
Tom knows that we can't speak French well.	Tom biết rằng chúng ta không thể nói tiếng Pháp tốt.
Tom is eating an orange.	Tom đang ăn một quả cam.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom's coming to dinner, isn't he?	Tom sẽ đến ăn tối, phải không?
Looks like Tom won't be going to Boston with us.	Có vẻ như Tom sẽ không đi Boston với chúng tôi.
Tom says he thinks Mary is on vacation.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang đi nghỉ.
Tom is just trying to get your goat now.	Tom chỉ đang cố gắng lấy con dê của bạn bây giờ.
Tom pulled a candy from his pocket and gave some to Mary.	Tom rút trong túi ra một viên kẹo và đưa cho Mary một ít.
I asked Tom why he looked so sad.	Tôi hỏi Tom tại sao trông anh ấy lại buồn như vậy.
Tom said that Mary was glad he didn't.	Tom nói rằng Mary rất vui vì anh ấy đã không làm như vậy.
I have been here for a month now.	Tôi đã ở đây một tháng nay.
Tom walks his dog Mary.	Tom dắt chó Mary đi dạo.
I think Tom and Mary are in love.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đang yêu nhau.
It would be a lot more fun if you were there.	Sẽ vui hơn rất nhiều nếu bạn ở đó.
The new bridge has made it easier for the villagers to reach the town.	Cây cầu mới đã giúp người dân trong làng đến thị trấn một cách dễ dàng.
Tom doesn't eat spaghetti. 	Tom không ăn mì Ý.
He is eating ramen.	Anh ấy đang ăn ramen.
Now is not the time to panic.	Bây giờ không phải là lúc để hoảng sợ.
I take it for granted that he will pass the exam.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom used to play tennis quite well.	Tom từng chơi quần vợt khá giỏi.
Tom is not coming tonight.	Tối nay Tom không đến.
Tom let me know that he didn't plan to stay long.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy không định ở lại lâu.
Tom is not right.	Tom không đúng.
We'll try to figure out what's going on.	Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra.
Tom is quite gullible.	Tom khá cả tin.
Tom doesn't need to do that either.	Tom cũng không cần phải làm điều đó.
Tom thinks he can get that for free.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể nhận được điều đó miễn phí.
I may have to go to Boston next week.	Tôi có thể phải đi Boston vào tuần tới.
I heard that both Tom and Mary are dead.	Tôi nghe nói rằng cả Tom và Mary đều đã chết.
I want you to help Tom.	Tôi muốn bạn giúp Tom.
Now that Mary is gone, Tom is even happier.	Giờ Mary đã ra đi, Tom càng vui hơn.
This photo must have been taken in 1964.	Bức ảnh này phải được chụp vào năm 1964.
I have never met anyone like you.	Tôi chưa từng gặp ai như bạn.
Pandas are beautiful animals.	Gấu trúc là loài động vật xinh đẹp.
Tom is not an introvert.	Tom không phải là người hướng nội.
Tom had nothing to do with the bank robbery.	Tom không liên quan gì đến vụ cướp ngân hàng.
Tom told me that he thought Mary would be alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở một mình.
I don't think I will like it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích nó.
Tom told me I was the last.	Tom nói với tôi rằng tôi là người cuối cùng.
Tom was afraid his parents would start questioning him.	Tom sợ bố mẹ bắt đầu đặt câu hỏi cho mình.
Tom cares about that.	Tom quan tâm đến điều đó.
Tom swallowed hard.	Tom nuốt khan.
Tom is busy at work.	Tom bận làm việc.
I don't do it as often as Tom.	Tôi không làm điều đó thường xuyên như Tom.
Tom has been waiting all morning for someone to come help him.	Tom đã chờ đợi cả buổi sáng để ai đó đến giúp anh ấy.
I'm sure Tom will listen to reason.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ lắng nghe lý trí.
We never talked about that.	Chúng tôi không bao giờ nói về điều đó.
Tom didn't need to think much before giving an answer to Mary.	Tom không cần suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra câu trả lời cho Mary.
You were not there.	Bạn đã không ở đó.
Tom worries about that.	Tom lo lắng về điều đó.
Mary doesn't want to be an old maid.	Mary không muốn trở thành một người giúp việc già.
It's a pity that I'm too young to drive a car.	Thật tiếc khi tôi còn quá trẻ để lái xe hơi.
“I can get to class on time,” he thought.	“Mình có thể đến lớp đúng giờ,” anh nghĩ.
I don't think Tom is much older than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom không già hơn Mary nhiều.
Do you have a student card?	Bạn có thẻ sinh viên không?
Tom carried an umbrella.	Tom mang theo một chiếc ô.
I think Tom didn't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó.
We played tennis.	Chúng tôi đã chơi quần vợt.
Doing that won't change a thing.	Làm điều đó sẽ không thay đổi một điều.
I do not know that you are afraid.	Tôi không biết rằng bạn đang sợ.
The barometer is falling. 	Phong vũ biểu đang rơi.
It is going to rain.	Nó sắp mưa.
Tom is a member of my health club.	Tom là thành viên câu lạc bộ sức khỏe của tôi.
I told Tom that I had nothing to offer him.	Tôi nói với Tom rằng tôi không có gì để cung cấp cho anh ấy.
I expect Tom to be back by 2:30.	Tôi mong Tom sẽ trở lại trước 2:30.
It's almost three hundred miles to Boston from here.	Nó gần ba trăm dặm đến Boston từ đây.
Mary did not receive the flowers that Tom sent her.	Mary không nhận được hoa mà Tom đã gửi cho cô ấy.
For the stairs, you use hardwood.	Đối với cầu thang, bạn sử dụng gỗ cứng.
It will pop up.	Nó sẽ bật lên.
Tom belongs to the upper class.	Tom thuộc tầng lớp thượng lưu.
Tom is very cute.	Tom rất dễ thương.
Only a few students in the class were really awake.	Chỉ có một số học sinh trong lớp thực sự tỉnh táo.
Why don't you come to my place sometime?	Tại sao bạn không đến chỗ của tôi một lúc nào đó?
There are 30 guests.	Có 30 khách mời.
Tom didn't remember doing that.	Tom đã không nhớ làm điều đó.
Obviously you are sick.	Rõ ràng là bạn bị ốm.
I don't want anyone to lose their job.	Tôi không muốn bất kỳ ai bị mất việc làm.
You are an intelligent person.	Bạn là một người thông minh.
I will take care of my parents when they are old.	Tôi sẽ chăm sóc bố mẹ tôi khi họ về già.
Their two sons are named Tom and John.	Hai con trai của họ tên là Tom và John.
Tom wondered why everyone was staring at him.	Tom tự hỏi tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào anh ấy.
I'll try to fix this, but there's a chance I won't be able to.	Tôi sẽ cố gắng sửa lỗi này, nhưng có khả năng là tôi sẽ không thể.
Tom will probably speak French.	Tom có ​​thể sẽ nói tiếng Pháp.
If Tom is convicted, he will likely spend the rest of his life in prison.	Nếu Tom bị kết án, anh ta có thể sẽ phải ngồi tù phần đời còn lại.
I told Tom who I thought would win the race.	Tôi đã nói cho Tom biết người mà tôi nghĩ sẽ thắng cuộc đua.
Tom said that he didn't think Mary would need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
When I was your age, we had to walk to school.	Khi tôi bằng tuổi bạn, chúng tôi phải đi bộ đến trường.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó với Tom.
I think the meat you can buy at the butcher shop is better than what you can buy at the supermarket.	Tôi nghĩ thịt bạn có thể mua ở cửa hàng bán thịt sẽ tốt hơn những thứ bạn có thể mua ở siêu thị.
My wallet was stolen by Tom.	Ví của tôi đã bị Tom đánh cắp.
Aren't you going to do that?	Bạn không định làm điều đó sao?
When you're ready, tell me.	Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nói với tôi.
"Am I bothering you?" 	"Ta làm phiền ngươi sao?"
"Not quite."	"Không hoàn toàn không."
We can't hide here anymore.	Chúng ta không thể trốn ở đây nữa.
I think I have a right here.	Tôi nghĩ tôi có quyền ở đây.
It won't be long before we know the results.	Sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ biết kết quả.
I thought you said you wanted to do it with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó với Tom.
Tom doesn't have to work late.	Tom không phải làm việc muộn.
Tom doesn't want Mary to go to Boston with John.	Tom không muốn Mary đến Boston với John.
He doesn't want to get in trouble.	Anh ấy không muốn gặp rắc rối.
Tom will be coming soon, right?	Tom sẽ đến sớm, phải không?
What is the safest way to defuse a bomb?	Cách an toàn nhất để gỡ bom là gì?
This is counterproductive.	Điều này phản tác dụng.
We won't force Tom to do that.	Chúng tôi sẽ không ép Tom làm điều đó.
I tried to convince Tom to move to Boston.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom chuyển đến Boston.
That's why you should.	Đó là lý do tại sao bạn nên làm như vậy.
Try to stay on the good side of her and you'll be easy to go.	Hãy cố gắng ở trên khía cạnh tốt của cô ấy và bạn sẽ dễ dàng đi đường.
Tom says that Mary thinks she should do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy nên làm điều đó một mình.
I heard Tom playing the piano.	Tôi nghe thấy Tom chơi piano.
Both Tom and Mary were scared.	Cả Tom và Mary đều sợ hãi.
Tom said that he also plays the flute.	Tom nói rằng anh ấy cũng chơi sáo.
Tom is on a diet.	Tom đang ăn kiêng.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
It's a catchy song.	Đó là một bài hát hấp dẫn.
A dog controls its temperature by panting with its tongue.	Một con chó kiểm soát nhiệt độ của nó bằng cách thở hổn hển với lưỡi của nó.
Tom lives on a cobbled street.	Tom sống trên một con đường rải sỏi.
Tom loves his family and friends.	Tom yêu gia đình và bạn bè của mình.
I'm sorry, but I forgot your name.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã quên tên của bạn.
I have been to Australia several times this year.	Tôi đã đến Úc vài lần trong năm nay.
Tom said that Mary looked skeptical.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ hoài nghi.
I don't want to spend too much money on clothes.	Tôi không muốn tiêu quá nhiều tiền cho quần áo.
I cannot solve this alone.	Tôi không thể giải quyết việc này một mình.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
We often visit each other on weekends.	Chúng tôi thường đến thăm nhau vào cuối tuần.
Tom just sat there, looking confused.	Tom chỉ ngồi đó, trông có vẻ bối rối.
Tom died exactly a month before Mary's birthday.	Tom qua đời đúng một tháng trước sinh nhật của Mary.
Tom says I look depressed.	Tom nói rằng tôi có vẻ chán nản.
Tom walks around the house.	Tom đi loanh quanh trong nhà.
Tom should stay in Boston.	Tom nên ở lại Boston.
What Tom said may be true.	Những gì Tom nói có thể là sự thật.
Looks like Tom and Mary both want to leave.	Có vẻ như Tom và Mary đều muốn rời đi.
Tell Tom to call me.	Bảo Tom gọi cho tôi.
I think I hurt Tom's feelings.	Tôi nghĩ tôi đã làm tổn thương cảm xúc của Tom.
What color shoes is Tom wearing today?	Hôm nay Tom đi giày màu gì?
He lives and works there all year round.	Anh ấy sống và làm việc ở đó quanh năm.
Tom says he will go there alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đó một mình.
I don't think Tom can qualify.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể đủ điều kiện.
Tom is probably still alive.	Tom có ​​lẽ vẫn còn sống.
Tom was very reluctant, but he agreed.	Tom rất miễn cưỡng, nhưng anh ấy đã đồng ý.
Why is no one answering my question?	Tại sao không ai trả lời câu hỏi của tôi?
I suspect Tom is doing it now.	Tôi nghi ngờ Tom đang làm điều đó bây giờ.
Tom says he doesn't remember anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ gì cả.
Tom will do it, but I won't.	Tom sẽ làm điều đó, nhưng tôi sẽ không.
Where did you wait for Tom?	Bạn đã đợi Tom ở đâu?
I think Tom will do it outside.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó bên ngoài.
These shoes won't last long.	Những đôi giày này sẽ không tồn tại lâu.
By signing a contract, you agree to certain terms and conditions.	Bằng cách ký hợp đồng, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện nhất định.
I don't think I'll get tired of doing this.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc này.
I just want Tom to calm down.	Tôi chỉ muốn Tom bình tĩnh lại.
I won't do it alone.	Tôi sẽ không làm điều đó một mình.
Looks like Tom isn't very happy.	Có vẻ như Tom không vui lắm.
Maybe Tom will do it for us.	Có lẽ Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Tom says he doesn't have any problems with that.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ vấn đề gì với điều đó.
From everything you've told me, Tom loves you.	Từ tất cả những gì bạn đã nói với tôi, Tom yêu bạn.
While in Europe, Tom visited Paris.	Khi ở Châu Âu, Tom đã đến thăm Paris.
I know that Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom has no children.	Tom không có con.
Your complaint is not the first we have received.	Khiếu nại của bạn không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận được.
Tom has yet to say anything publicly.	Tom vẫn chưa nói bất cứ điều gì công khai.
The Queen gave a televised address to the nation yesterday.	Nữ hoàng đã có bài phát biểu trước quốc dân trên truyền hình vào ngày hôm qua.
I bet you thirty bucks I can get to Boston faster than you can.	Tôi cá với bạn ba mươi đô la tôi có thể đến Boston nhanh hơn bạn có thể.
What do you think you want to do next time?	Bạn nghĩ bạn muốn làm gì vào lần tới?
Do you think Tom is a good singer?	Bạn có nghĩ Tom là một ca sĩ giỏi?
We shouldn't go there alone.	Chúng ta không nên đến đó một mình.
I know that Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không nên làm vậy.
I don't need the money right now.	Tôi không cần tiền ngay bây giờ.
She got a part-time job as a typist.	Cô ấy đã nhận được một công việc bán thời gian như một nhân viên đánh máy.
Tom knows nothing of Mary's past.	Tom không biết gì về quá khứ của Mary.
Tom is wearing a ridiculous hat.	Tom đang đội một chiếc mũ vô lý.
Tom is doing well so far.	Tom vẫn làm tốt cho đến nay.
I'm not always free on Sundays.	Không phải lúc nào tôi cũng rảnh vào Chủ nhật.
Tom hates doing this.	Tom ghét làm điều này.
The schedule states that this work will be done over the weekend.	Lịch trình quy định rằng công việc này sẽ được thực hiện vào cuối tuần.
Tom adamantly refused to do it.	Tom kiên quyết từ chối làm điều đó.
This doesn't prove anything.	Điều này không chứng minh bất cứ điều gì.
I don't think I want to live with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn sống với Tom.
I don't know where I left my sunglasses.	Tôi không biết mình đã để kính râm ở đâu.
Tom has a dog and its name is Cookie.	Tom có ​​một con chó và tên của nó là Cookie.
Tom fainted when he saw the needle.	Tom ngất xỉu khi nhìn thấy kim tiêm.
Tom told me that Mary would be skeptical.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ hoài nghi.
Tom didn't help us with anything.	Tom đã không giúp chúng tôi bất cứ điều gì.
What is the difference between sweet potato and sweet potato?	Sự khác biệt giữa khoai lang và khoai lang là gì?
Tom met his wife while he was living in Boston.	Tom gặp vợ khi anh ấy đang sống ở Boston.
No one has been able to corroborate Tom's alibi.	Không ai có thể chứng thực bằng chứng ngoại phạm của Tom.
How much money did you spend on clothes last year?	Bạn đã chi bao nhiêu tiền cho quần áo năm ngoái?
A student who had his hair cut in a ponytail was sitting in the front seat.	Một học sinh bị cắt tóc húi cua đang ngồi ở ghế trước.
Tom says he killed Mary.	Tom nói rằng anh ta đã giết Mary.
It is impossible to complete the report by tomorrow.	Việc hoàn thành báo cáo vào ngày mai là điều không thể.
I've been sitting here thinking about you.	Tôi đã ngồi đây và nghĩ về bạn.
If you tell me what to do, I will.	Nếu bạn bảo tôi phải làm gì, tôi sẽ làm.
I only eat meat about three times a week.	Tôi chỉ ăn thịt khoảng ba lần một tuần.
Let Tom speak first.	Hãy để Tom nói trước.
I don't think Tom is still willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
My father doesn't drink too much sake.	Cha tôi không uống quá nhiều rượu sake.
When did Tom do it, and why?	Tom đã làm điều đó khi nào, và tại sao?
You know that I don't believe you.	Bạn biết rằng tôi không tin bạn.
Tom heard what was happening.	Tom đã nghe thấy những gì đang xảy ra.
I believe Tom said he would be here by 2:30.	Tôi tin rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
We know you didn't do what you promised.	Chúng tôi biết bạn đã không làm những gì bạn đã hứa.
I know that Tom was wrong.	Tôi biết rằng Tom đã sai.
Tom said Mary didn't look surprised.	Tom nói Mary không có vẻ ngạc nhiên.
Tom has made his decision.	Tom đã đưa ra quyết định của mình.
I will do it first tomorrow.	Tôi sẽ làm điều đó đầu tiên vào ngày mai.
I advised Tom to work harder.	Tôi đã khuyên Tom làm việc chăm chỉ hơn.
We cannot let them escape.	Chúng ta không thể để họ trốn thoát.
Tom suddenly became a hero.	Tom đột nhiên trở thành một anh hùng.
Tom said he walked home yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã đi bộ về nhà ngày hôm qua.
Tom suggested we go downtown.	Tom đề nghị chúng ta đi vào trung tâm thành phố.
Tom is worried about what is happening in Europe.	Tom lo lắng về những gì đang xảy ra ở Châu Âu.
He invested 500,000 yen in stocks.	Ông đã đầu tư 500.000 yên vào cổ phiếu.
Being addicted to something and being addicted to something too much are two different things.	Nghiện thứ gì đó và nghiện thứ gì đó quá nhiều là hai điều khác nhau.
I wonder if Tom will recognize me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra tôi hay không.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
Tom's new house is really beautiful.	Ngôi nhà mới của Tom thực sự rất đẹp.
I also kissed Tom.	Tôi cũng đã hôn Tom.
Tom finds himself a seat.	Tom tìm cho mình một chỗ ngồi.
Tom picked up a magazine and started going through it.	Tom nhặt một cuốn tạp chí và bắt đầu xem qua nó.
I suspect someone is following me.	Tôi nghi ngờ có ai đó đang theo dõi tôi.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
Tom refused to press charges.	Tom từ chối buộc tội.
I can only be silent.	Tôi chỉ biết chết lặng.
We have undone what we had to do.	Chúng tôi đã hoàn tác những gì chúng tôi phải làm.
I had no luck so I didn't play pachinko or buy lottery tickets.	Tôi không gặp may mắn nên không chơi pachinko hay mua vé số.
Tom could die of an infection.	Tom có ​​thể chết vì nhiễm trùng.
I don't know why Tom is crying.	Tôi không biết lý do tại sao Tom lại khóc.
How many more spoons do you need?	Bạn cần thêm bao nhiêu cái thìa nữa?
I don't know if Tom is upset.	Không biết Tom có ​​bực mình không.
I wonder if Tom is really happy here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hạnh phúc ở đây không.
I don't allow that.	Tôi không cho phép điều đó.
Try restarting your device.	Thử khởi động lại thiết bị của bạn.
I don't have as much money as I used to have.	Tôi không có nhiều tiền như tôi đã từng có.
Why is Tom special?	Tại sao Tom lại đặc biệt?
Stop. 	Dừng lại.
You are hurting me.	Bạn đang làm tổn thương tôi.
Tom claims that he can speak French.	Tom tuyên bố rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp.
We don't expect Tom to do that.	Chúng tôi không mong đợi Tom làm điều đó.
The moon is illuminating the room.	Mặt trăng đang chiếu sáng căn phòng.
Tom was too respectful.	Tom đã quá tôn trọng.
I lost my French textbook.	Tôi bị mất sách giáo khoa tiếng Pháp.
Tom doesn't have a successful business.	Tom không có một công việc kinh doanh thành công.
Tom won't let you keep doing that.	Tom sẽ không cho phép bạn tiếp tục làm điều đó.
Do you think Tom knows what we're doing here?	Bạn có nghĩ Tom biết chúng ta đang làm gì ở đây không?
I think Tom probably won't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom was going too fast for Mary to keep up with him.	Tom đã đi quá nhanh để Mary theo kịp anh ta.
The bus will be here shortly. 	Xe buýt sẽ đến đây trong thời gian ngắn.
Wait a moment.	Xin chờ một chút.
Tom said I was reckless.	Tom nói rằng tôi đã liều lĩnh.
Tom said it was easier than he expected.	Tom nói rằng nó dễ dàng hơn anh ấy mong đợi.
Tom is not in the best mood.	Tom không có tâm trạng tốt nhất.
Cannot take on any more work at this time.	Không thể đảm nhận thêm công việc vào lúc này.
It was very costly in terms of lives, money and supplies.	Nó đã rất tốn kém về sinh mạng, tiền bạc và vật dụng.
Tom needs to be punished.	Tom cần bị trừng phạt.
What is your motivation for learning French?	Động lực học tiếng Pháp của bạn là gì?
Do you and your husband have a joint checking account?	Bạn và chồng bạn có một tài khoản séc chung không?
I don't think Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom was planning to leave early.	Tom đã có kế hoạch về sớm.
Tom was shot on the doorstep.	Tom bị bắn ngay trước cửa nhà.
Tom thinks Mary is ready.	Tom nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng.
Tom was stabbed twice in the back.	Tom bị đâm hai nhát vào lưng.
I used to play in a band with Tom.	Tôi đã từng chơi trong một ban nhạc với Tom.
I suspect that Tom doesn't really need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự cần làm điều đó.
You should call.	Bạn nên gọi điện.
"I don't want to go now." 	"Ta hiện tại không muốn đi."
"Why not?"	"Tại sao không?"
Tom owes everyone three dollars.	Tom nợ mọi người ba đô la.
Tom heard running footsteps.	Tom nghe thấy tiếng bước chân chạy.
Why would you throw those things in the fire?	Tại sao bạn lại ném những thứ đó vào lửa?
I think you will like this book.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích cuốn sách này.
Tom said that he enjoyed the video.	Tom nói rằng anh ấy rất thích video đó.
Tom has unique skills.	Tom có ​​những kỹ năng độc đáo.
Tom promised to pay me three hundred dollars.	Tom hứa sẽ trả cho tôi ba trăm đô la.
Tom asks Mary to buy a loaf of bread.	Tom yêu cầu Mary mua một ổ bánh mì.
I think thirty dollars is too high a price to pay for this.	Tôi nghĩ rằng ba mươi đô la là một cái giá quá cao để trả cho điều này.
This book costs 3,000 yen.	Cuốn sách này có giá 3.000 yên.
I wandered away.	Tôi lang thang bỏ đi.
Tom left without telling us.	Tom rời đi mà không nói với chúng tôi.
I like to eat watermelon in summer.	Tôi thích ăn dưa hấu vào mùa hè.
Tom said Mary might be thirsty.	Tom nói Mary có thể đang khát.
Tom is not sure that Mary didn't actually go to Boston last week.	Tom không chắc rằng Mary đã không thực sự đến Boston vào tuần trước.
That's how I see it.	Đó là cách tôi thấy nó.
I have no way of knowing where Tom is.	Tôi không có cách nào để biết Tom đang ở đâu.
I unclog the sink.	Tôi thông tắc bồn rửa.
Tom seems to be really worried about something.	Tom dường như đang thực sự lo lắng về điều gì đó.
I wish we would tell Tom too.	Tôi ước rằng chúng tôi cũng sẽ nói với Tom.
Mom, is it okay if I go swimming?	Mẹ ơi, con đi bơi có sao không?
Tom and Mary are playing pool.	Tom và Mary đang chơi bi-a.
Tom sees someone looking in his window.	Tom thấy ai đó đang nhìn vào cửa sổ của anh ấy.
You don't seem any happier now.	Bạn không có vẻ hạnh phúc hơn bây giờ.
This photo of Tom was taken in Boston.	Bức ảnh này của Tom được chụp ở Boston.
Please fax it to me.	Vui lòng fax nó cho tôi.
Tom said he only tried it once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ thử làm điều đó một lần.
Tom thought Mary was unimpressive.	Tom nghĩ rằng Mary không có gì ấn tượng.
I bet Tom didn't show up on time.	Tôi cá là Tom không đến đúng giờ.
I think I'll have the salmon.	Tôi nghĩ tôi sẽ có cá hồi.
I'm not comfortable around people like Tom.	Tôi không thoải mái khi ở xung quanh những người như Tom.
I want you to go straight home after school.	Tôi muốn bạn về thẳng nhà sau khi tan học.
Tom sometimes goes to work by car.	Tom đôi khi đi làm bằng ô tô.
I don't see any other option.	Tôi không thấy có sự lựa chọn nào khác.
This village is one of the most beautiful places I have ever been to.	Ngôi làng này là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng đến.
Tom isn't the only one allowed to do that.	Tom không phải là người duy nhất được phép làm điều đó.
The district has many natural resources.	Huyện có nhiều tài nguyên thiên nhiên.
I'm afraid I don't have a choice.	Tôi sợ rằng tôi không có sự lựa chọn.
Tom was not the best man at my wedding. 	Tom không phải là phù rể trong đám cưới của tôi.
John was.	John đã.
Do you really think Tom was disappointed?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã thất vọng?
I wonder if Tom would really enjoy playing poker with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự thích chơi poker với chúng tôi không.
Tom did, but Mary didn't.	Tom đã làm xong, nhưng Mary thì không.
It is not clear when Tom died.	Không rõ Tom chết khi nào.
We cannot win this battle.	Chúng ta không thể thắng trận chiến này.
Can someone please tell me what's going on?	Ai đó vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?
Why are you two arguing?	Tại sao hai người lại cãi nhau?
I hope you will learn to appreciate my humour.	Tôi hy vọng bạn sẽ học cách đánh giá cao sự hài hước của tôi.
Could you please show Tom how to do that?	Bạn có vui lòng chỉ cho Tom cách làm điều đó không?
Tom sure knows how to play the guitar.	Tom chắc chắn biết chơi guitar.
Tom was the first to volunteer to help.	Tom là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ.
Tom was in Australia for a short time.	Tom ở Úc một thời gian ngắn.
That's unusual on two fronts.	Đó là điều bất thường về hai mặt.
I have never seen an egg this big before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một quả trứng lớn như thế này trước đây.
Tom please answer my question.	Tom vui lòng trả lời câu hỏi của tôi.
My parrot doesn't like sunflower seeds.	Con vẹt của tôi không thích hạt hướng dương.
The last time I was in Boston was last October.	Lần cuối cùng tôi ở Boston là vào tháng 10 năm ngoái.
I need a liver transplant.	Tôi cần ghép gan.
Tom told me that he thought Mary was shy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nhút nhát.
Tom checked the rearview mirror.	Tom kiểm tra kính chiếu hậu.
We shouldn't be on the list.	Chúng ta không nên có tên trong danh sách.
Tom wants to teach French.	Tom muốn dạy tiếng Pháp.
I promised Tom I wouldn't go to Boston.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không đến Boston.
I don't usually do the same things as Tom.	Tôi không thường làm những điều tương tự như Tom.
Tom plans to stay in Australia until October.	Tom dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
My name is not Tom either.	Tên tôi cũng không phải là Tom.
Tom won't let me do anything.	Tom không để tôi làm gì cả.
Tom bought a pair of sunglasses online.	Tom đã mua một cặp kính râm trực tuyến.
Don't you know that Tom wants to do it?	Bạn không biết rằng Tom muốn làm điều đó?
Tom doesn't think I need to do that.	Tom không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
I don't think Tom is that shy.	Tôi không nghĩ Tom lại nhút nhát như vậy.
All issues remain unresolved.	Tất cả các vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
I think Tom will win the contest.	Tôi nghĩ Tom sẽ thắng cuộc thi.
There is no chance that will happen.	Sẽ không có cơ hội nào xảy ra đâu.
I'm a pretty busy person.	Tôi là một người khá bận rộn.
Tom almost made it.	Tom gần như đã làm được.
A man named Tom Jackson wants to meet you.	Một người tên là Tom Jackson muốn gặp bạn.
The Strait of Gibraltar separates Spain from Morocco.	Eo biển Gibraltar phân chia Tây Ban Nha với Maroc.
Tom thinks Mary is my name.	Tom nghĩ Mary là tên của tôi.
I think Tom is going to die right now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chết ngay bây giờ.
I found the key under the rug.	Tôi tìm thấy chìa khóa bên dưới tấm thảm.
This will not help us.	Điều này sẽ không giúp ích gì cho chúng tôi.
Mary and Alice are Tom's daughters.	Mary và Alice là con gái của Tom.
Tom looked around at his colleagues.	Tom nhìn đồng nghiệp xung quanh.
What do you drink for breakfast, tea or coffee?	Bạn uống gì cho bữa sáng, trà hay cà phê?
Tom didn't really expect this.	Tom đã không thực sự mong đợi điều này.
Twinkling stars in the sky.	Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Tom could not understand a word of what Mary had said.	Tom không thể hiểu một từ nào về những gì Mary đã nói.
You know it's going to happen sooner or later, right?	Bạn biết điều đó sớm hay muộn sẽ xảy ra, phải không?
Tom, Mary, John and Alice are all dead.	Tom, Mary, John và Alice đều đã chết.
Tom cannot afford the services of a lawyer.	Tom không thể mua dịch vụ của luật sư.
Tom can leave if he wants to.	Tom có ​​thể rời đi nếu anh ấy muốn.
Tom showed Mary how to make a fire.	Tom đã chỉ cho Mary cách nhóm lửa.
Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time.	Tom đã gửi ba nghìn đô la vào ngân hàng ngay trước giờ đóng cửa.
He died in a concentration camp.	Anh ấy chết trong trại tập trung.
The children are gathering firewood.	Những đứa trẻ đang lượm củi.
I don't want to go there alone.	Tôi không muốn đến đó một mình.
I don't think you are doing so right.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm như vậy là đúng.
Please do not follow this advice.	Xin đừng làm theo lời khuyên này.
I borrowed 1,000 yen from my cousin.	Tôi đã vay 1.000 yên từ người anh họ của mình.
Do to others as you would like them to do to you.	Hãy làm với những người khác như bạn muốn họ làm với bạn.
Tom learned French.	Tom đã học tiếng Pháp.
We believe that it was Tom who killed Mary.	Chúng tôi tin rằng chính Tom đã giết Mary.
Tom doesn't miss home.	Tom không nhớ nhà.
Do you have a dog or a cat?	Bạn có một con chó hoặc một con mèo?
The new chair I just bought is very comfortable.	Ghế mới mà tôi vừa mua rất thoải mái.
I couldn't get his voice right.	Tôi không thể nói đúng giọng của anh ấy.
Tom and Mary are happy.	Tom và Mary hạnh phúc.
Tom told me he was going to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đến Boston.
She's about the same age as my sister.	Cô ấy trạc tuổi em gái tôi.
Tom is not willing to go alone.	Tom không sẵn sàng đi một mình.
I was surprised when Tom refused to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom từ chối làm điều đó.
Where are soft drinks vending machines?	Ở đâu có máy bán nước giải khát?
Tom is probably a little older than Mary.	Tom có ​​lẽ lớn hơn Mary một chút.
Tom twisted the towel.	Tom vặn khăn tắm ra.
How does Tom know Mary is dead?	Làm sao Tom biết Mary đã chết?
Can you figure out why Tom wants to do it?	Bạn có thể tìm ra lý do tại sao Tom muốn làm điều đó?
That was a great help.	Đó là một sự trợ giúp tuyệt vời.
Are the police still holding Tom?	Cảnh sát có còn giam giữ Tom không?
I know that Tom is almost the same age as my father.	Tôi biết rằng Tom gần bằng tuổi cha tôi.
I don't want to cause a scene.	Tôi không muốn gây ra một cảnh.
Tom could kill both of us.	Tom có ​​thể giết cả hai chúng tôi.
Tom filled out the form incorrectly.	Tom đã điền vào biểu mẫu không chính xác.
Tom never married again.	Tom không bao giờ kết hôn nữa.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be unimpressed.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ như không có ấn tượng.
I'm sorry I missed the staff meeting this morning.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ cuộc họp nhân viên sáng nay.
Won't you thank me?	Bạn sẽ không cảm ơn tôi sao?
Tom is in the kitchen, helping his mother wash the dishes.	Tom đang ở trong bếp, giúp mẹ rửa bát.
I never knew Tom was so stubborn.	Tôi chưa bao giờ biết Tom lại cứng đầu như vậy.
Use this if you are in danger.	Sử dụng cái này nếu bạn đang gặp nguy hiểm.
It is not the real thing.	Nó không phải là điều thực.
There is no other way we can do this.	Không có cách nào khác chúng ta có thể làm điều này.
I will pass your compliments to the chef.	Tôi sẽ chuyển lời khen của bạn tới đầu bếp.
I will tell you if you just listen quietly.	Tôi sẽ nói cho bạn biết nếu bạn chỉ im lặng lắng nghe.
Tom asks Mary why she doesn't like John.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích John.
I don't quite know how it happened.	Tôi không hoàn toàn biết nó đã xảy ra như thế nào.
You're scared to do that, aren't you?	Bạn sợ hãi khi làm điều đó, phải không?
The workers at Tom's company are demanding shorter working hours.	Các công nhân tại công ty của Tom đang yêu cầu thời gian làm việc ngắn hơn.
I own a dairy farm.	Tôi sở hữu một trang trại bò sữa.
Tom is really gullible, isn't he?	Tom thực sự cả tin, phải không?
I don't usually walk anywhere.	Tôi không thường đi bộ ở bất cứ đâu.
I do not write back to Tom.	Tôi không viết thư lại cho Tom.
Tom showed me a picture of his car.	Tom cho tôi xem một bức ảnh về chiếc xe của anh ấy.
Tom probably won't be staying here tonight.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở lại đây tối nay.
Is there any chance that will happen?	Có bất kỳ cơ hội nào mà điều đó sẽ xảy ra không?
Life is like a box of chocolates.	Cuộc sống giống như một hộp sôcôla.
Neither of us could do what Tom asked.	Không ai trong chúng tôi có thể làm những gì Tom yêu cầu.
I'm happy to help in any way I can.	Tôi sẵn lòng giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
I know Tom can do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Do you think Tom can help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi?
Give what you can and get what you need.	Cho những gì bạn có thể và nhận những gì bạn cần.
Tom didn't even ask me if I was okay.	Tom thậm chí còn không hỏi tôi liệu tôi có ổn không.
I didn't do very well in school.	Tôi đã không học rất tốt ở trường.
Tom didn't lie to us.	Tom không nói dối chúng tôi.
Tom didn't know who Mary was going to be with.	Tom không biết Mary định ở với ai.
Tom said he needed to borrow an umbrella.	Tom nói anh ấy cần mượn một chiếc ô.
You still don't know why Tom didn't do it, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao Tom không làm điều đó, phải không?
I don't like that very much.	Tôi không thích điều đó cho lắm.
I saw a shepherd and his dog standing by the roadside.	Tôi thấy một người chăn cừu và con chó của anh ta đang đứng bên lề đường.
Tom is kind of weird.	Tom là loại kỳ lạ.
Tom is not good to me.	Tom không tốt với tôi.
I finally met Tom today.	Cuối cùng tôi đã gặp Tom hôm nay.
Tom suspects his father is dyslexic.	Tom nghi ngờ cha mình mắc chứng khó đọc.
What will you do at the weekend?	Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần?
Tom is planting a banana tree.	Tom đang trồng cây chuối.
Tom is likely to succeed this time.	Tom có ​​khả năng thành công lần này.
Tom seems to attract women like moths to a fire.	Tom dường như thu hút phụ nữ như con thiêu thân trước ngọn lửa.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình cần phải làm gì.
How do I convince Tom to spend more time with me?	Làm cách nào để thuyết phục Tom dành nhiều thời gian hơn cho tôi?
Tom will stay in Boston for a while.	Tom sẽ ở lại Boston một thời gian.
Tom will do anything to get Mary's attention.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý của Mary.
You helped me very much.	Bạn đã giúp tôi rất nhiều.
Tom's house is across the street from mine.	Nhà của Tom ở bên kia đường đối diện với nhà tôi.
There seemed to be something strange about the boy.	Dường như có điều gì đó kỳ lạ ở cậu bé.
Tom ate some spoiled food and became sick.	Tom đã ăn một số thức ăn hư hỏng và trở nên ốm yếu.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ sẽ khó để làm được điều đó.
Tom just asked you to help him for a few hours.	Tom chỉ yêu cầu bạn giúp anh ấy trong vài giờ.
There's something else.	Có gì đó khác.
Tom is belligerent.	Tom hiếu chiến.
Tom will stay with us.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi.
They are all actors.	Họ đều là diễn viên.
Let Tom do it.	Hãy để Tom làm điều đó.
When Tom told Mary he did it, she was very upset.	Khi Tom nói với Mary rằng anh đã làm điều đó, cô ấy đã rất buồn.
Tom is worried.	Tom lo lắng.
I was surprised to hear that Tom did it.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom đã làm điều đó.
Give me the coordinates.	Cho tôi tọa độ.
Tom probably won't mind doing that.	Tom có ​​thể sẽ không nhớ làm điều đó.
I know Tom is afraid of people.	Tôi biết Tom sợ mọi người.
Tom told me that he thought Mary looked pale.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông nhợt nhạt.
I'm so glad I left Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã rời Úc.
Tom must have been cold.	Tom chắc đã bị lạnh.
Tom sometimes drives me home from work.	Tom đôi khi chở tôi đi làm về.
Tom was not in Boston last Monday.	Tom đã không ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
In this book, a lot of coincidences happen.	Trong cuốn sách này, rất nhiều điều trùng hợp xảy ra.
I should never have said those things.	Tôi không bao giờ nên nói những điều đó.
What is all this uproar about?	Tất cả sự náo động này là gì?
I cannot be part of this.	Tôi không thể là một phần của việc này.
Tom dragged Mary onto the dance floor.	Tom kéo Mary lên sàn nhảy.
Everything Tom said was true.	Mọi điều Tom nói đều đúng.
Take a deep breath and hold it for as long as possible.	Hít thở sâu và giữ nó càng lâu càng tốt.
May I assume you are interested now?	Tôi có thể cho rằng bây giờ bạn quan tâm không?
I believe that will happen at some point.	Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra vào một lúc nào đó.
Why don't you get dressed so we can go?	Tại sao bạn không mặc quần áo để chúng ta có thể đi?
I don't have any assets in Australia.	Tôi không có bất kỳ tài sản nào ở Úc.
I found the book I was looking for a long time.	Tôi đã tìm thấy cuốn sách mà tôi đã tìm kiếm từ lâu.
So what's everyone's problem?	Vậy vấn đề của mọi người là gì?
Tom knew it would be difficult to do that.	Tom biết sẽ rất khó để làm được điều đó.
I used to be a plumber.	Tôi từng là một thợ sửa ống nước.
I don't know who Tom's wife is.	Tôi không biết vợ của Tom là ai.
Tom is not in danger.	Tom không gặp nguy hiểm.
You can't do that, please?	Bạn không thể làm điều đó, xin vui lòng?
Tom was arrested for murder.	Tom bị bắt vì tội giết người.
You know I can do it, right?	Bạn biết tôi có thể làm điều đó, phải không?
I wonder if Tom wants us here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chúng tôi ở đây hay không.
I advised Tom not to do that.	Tôi đã khuyên Tom không nên làm vậy.
The company president hired a headhunter to find us a new sales manager.	Chủ tịch công ty đã thuê một chuyên gia săn đầu người để tìm cho chúng tôi một giám đốc bán hàng mới.
Tom doesn't seem to know much about what happened.	Tom dường như không biết nhiều về những gì đã xảy ra.
Tom knew I was desperate.	Tom biết tôi đã tuyệt vọng.
It was not necessary for Tom to do that.	Tom không cần thiết phải làm điều đó.
Tom is not a busy person.	Tom không phải là một người bận rộn.
Shouldn't I tell Tom that?	Tôi không nên nói với Tom điều đó sao?
I know that Tom won't wait for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi tôi.
Tom thinks he can do it on his own.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tự mình làm được.
I didn't realize how rich Tom was.	Tôi đã không nhận ra Tom giàu như thế nào.
Tom spends a lot of money on alcohol.	Tom tiêu rất nhiều tiền vào rượu.
Mary has her problems.	Mary có những vấn đề của cô ấy.
Tom sleeps on the beach.	Tom ngủ trên bãi biển.
Your parents spoke French to you, didn't they?	Cha mẹ bạn nói tiếng Pháp với bạn, phải không?
Tom didn't know I could do it.	Tom không biết rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom didn't know what he was talking about.	Tom không biết anh ấy đang nói về cái gì.
You smoke too much. 	Bạn hút thuốc quá nhiều.
You should cut back.	Bạn nên cắt giảm.
We could not have found it without your help.	Chúng tôi có thể đã không tìm thấy nó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Even I don't know how to do it.	Ngay cả tôi cũng không biết làm thế nào để làm điều đó.
I go out to get something to eat.	Tôi đi ra ngoài để kiếm một cái gì đó để ăn.
This is not very stylish.	Điều này không phải là rất phong cách.
Tom says he thinks he might not be obligated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I don't want to be the one responsible for it.	Tôi không muốn trở thành người chịu trách nhiệm về việc làm đó.
I am not responsible for what Tom did.	Tôi không chịu trách nhiệm về những gì Tom đã làm.
Elephants are herbivores.	Voi là động vật ăn cỏ.
Tom wasn't the only Canadian at the meeting.	Tom không phải là người Canada duy nhất tại cuộc họp.
I suspect that Tom is at home.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở nhà.
Tom didn't even try to kiss Mary.	Tom thậm chí còn không cố hôn Mary.
Tom will be the host.	Tom sẽ là người dẫn chương trình.
Tom passed away on Monday after a long illness.	Tom qua đời hôm thứ Hai sau một thời gian dài ốm đau.
Who did Tom save?	Tom đã cứu ai?
I have oily skin.	Tôi có làn da dầu.
Currently, the case is under review.	Hiện tại, vụ việc đang được xem xét.
I can't stand that woman.	Tôi không thể chịu đựng được người phụ nữ đó.
Can you hold Tom until I get there?	Bạn có thể giữ Tom cho đến khi tôi đến đó không?
Tom braked so he wouldn't hit the dog.	Tom phanh gấp để không tông vào con chó.
Tom never saw Mary again.	Tom đã không bao giờ gặp lại Mary.
Tom is wearing a sombrero.	Tom đang mặc một chiếc sombrero.
Is there anything I can do for you before I leave?	Có điều gì tôi có thể làm cho bạn trước khi tôi rời đi không?
Tom once dated a model.	Tom từng hẹn hò với một người mẫu.
Tom stared at his computer screen.	Tom nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình.
Tom is allergic to fish.	Tom bị dị ứng với cá.
Tom ran away as soon as he saw me.	Tom đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy tôi.
You will hear from me.	Bạn sẽ được nghe từ tôi.
I'm pretty sure Tom hasn't finished his homework yet.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Don't take his comments too literally.	Đừng coi những nhận xét của anh ấy quá theo nghĩa đen.
Does Tom think that will be easy?	Tom có ​​nghĩ rằng điều đó sẽ dễ dàng không?
Tom's car ran out of gas.	Xe của Tom hết xăng.
Tom knows he can't get through the wolves.	Tom biết anh ấy không thể vượt qua bầy sói.
We did nothing to deserve your anger.	Chúng tôi đã không làm gì để xứng đáng với sự tức giận của bạn.
You don't have to know everything.	Bạn không cần phải biết mọi thứ.
My brother's name is Tom, and my brother's name is John.	Anh trai tôi tên là Tom, và em trai tôi tên là John.
Who does Tom fight?	Tom chiến đấu với ai?
You don't scare me, Tom.	Bạn không làm tôi sợ, Tom.
Looks like someone is in Tom's room with him.	Có vẻ như ai đó đang ở trong phòng của Tom với anh ta.
I have a feeling Tom will win.	Tôi có cảm giác Tom sẽ thắng.
I think Tom can swim better than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi tốt hơn Mary.
I think Tom looks better before he shaved.	Tôi nghĩ rằng Tom trông đẹp hơn trước khi anh ấy cạo râu.
Tom says Mary is not happy.	Tom nói Mary không vui.
What are you interested in this?	Bạn quan tâm đến điều này là gì?
I don't have my own driver anymore.	Tôi không có tài xế riêng nữa.
I told Tom I didn't think I could do it alone.	Tôi nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó một mình.
I'm doing the best I can.	Tôi đang làm tốt nhất có thể.
I will take care of you if you are sick or injured.	Tôi sẽ chăm sóc bạn nếu bạn bị ốm hoặc bị thương.
How do you tell what is pornography and what is not?	Làm thế nào để bạn phân biệt được đâu là nội dung khiêu dâm và đâu là nội dung không?
I will be the one to help Tom, not you.	Tôi sẽ là người giúp Tom, không phải bạn.
I knew I would probably lose the race.	Tôi biết tôi có thể sẽ thua cuộc đua.
Tom had never seen any of them before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ trước đây.
Tom's parents were asleep when Tom got home.	Cha mẹ của Tom đã ngủ khi Tom về đến nhà.
Can you please tell me how to do this?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm điều này?
I wear the same size shoes that Tom wears.	Tôi đi đôi giày cùng cỡ mà Tom mang.
The room is unfurnished.	Căn phòng không có đồ đạc.
Do you want me to drive you to the airport?	Bạn có muốn tôi chở bạn đến sân bay?
I was wondering if this is grammatically correct.	Tôi đã tự hỏi nếu điều này là đúng ngữ pháp.
Tom was able to do it in less than a week.	Tom đã có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy một tuần.
The man confessed that he robbed the old woman.	Người đàn ông thú nhận rằng anh ta đã cướp của bà cụ.
I will try doing it again next year.	Tôi sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào năm tới.
The same is true of Tom.	Điều đó cũng đúng với Tom.
What kind of car are you going to buy?	Bạn định mua loại xe nào?
Throw the gun on the table.	Quăng súng lên bàn.
I know Tom won't do it tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom doesn't seem to be doing anything right now.	Tom dường như không làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Tom couldn't find a way out for himself.	Tom không thể tìm ra lối thoát cho mình.
Tom says he thinks he might be the only one who knows where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất biết Mary sống ở đâu.
Tom no longer had to worry.	Tom không còn phải lo lắng nữa.
Tom doesn't think Mary's pronunciation is very good.	Tom không nghĩ cách phát âm của Mary rất tốt.
No one told Tom anything.	Không ai nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom was going to spend the day in bed, but he got a phone call and had to go to the office.	Tom định dành cả ngày trên giường, nhưng anh nhận được điện thoại và phải đến văn phòng.
Tom told me he wanted to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi.
My grandmother looks after the children during the day.	Bà tôi trông trẻ vào ban ngày.
I haven't talked to her in years.	Tôi đã không nói chuyện với cô ấy trong vài năm.
I've told you this before, but I don't think you'll understand.	Tôi đã nói với bạn điều này trước đây, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
Tom is polite to everyone.	Tom lịch sự với tất cả mọi người.
What would you like to drink, tea or coffee?	Bạn muốn uống gì, trà hay cà phê?
Crying for help won't help either. 	Khóc kêu cứu cũng chẳng ích gì.
No one will hear you.	Không ai sẽ nghe thấy bạn.
She gave him a slap in the face.	Cô cho anh ta một cái tát vào mặt.
This is my first time coming here.	Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
Good drummers are hard to find.	Tay trống giỏi rất khó tìm.
Tom doesn't want people to ask so many questions.	Tom không muốn mọi người hỏi nhiều câu hỏi như vậy.
Tom took a psychology course in high school.	Tom đã tham gia một khóa học tâm lý học ở trường trung học.
I'm staying still.	Tôi đang ở yên.
Don't want a cup of tea?	Bạn không muốn một tách trà?
I have made many bad decisions in my life.	Tôi đã có nhiều quyết định tồi tệ trong cuộc đời mình.
This river is not deep enough for this type of boat.	Con sông này không đủ sâu cho loại thuyền này.
I wouldn't say it that way.	Tôi sẽ không nói theo cách đó.
Tom doesn't think I can win.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể thắng.
When Tom got lost, he wished he had followed Mary's advice.	Khi Tom bị lạc, anh ước gì mình làm theo lời khuyên của Mary.
Tom is pushing his luck.	Tom đang thúc đẩy vận may của mình.
Why don't we take a 10-minute break?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi 10 phút?
You think I'm blind?	Bạn nghĩ tôi mù à?
Whose car is that? 	Xe của ai vậy?
Do you know?	Bạn có biết?
He stopped in many towns and cities to give speeches.	Ông đã dừng lại ở nhiều thị trấn và thành phố để thực hiện các bài phát biểu.
Did you see Tom?	Bạn có thấy Tom không?
Tom got married last month.	Tom đã kết hôn vào tháng trước.
Tom lost his job when his company branch merged with headquarters.	Tom mất việc khi chi nhánh công ty của anh hợp nhất với trụ sở chính.
Tom says he will be in the hospital for about three weeks.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở bệnh viện khoảng ba tuần.
I think Tom and Mary both want you to do that.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều muốn bạn làm điều đó.
I know what Tom is thinking.	Tôi biết Tom đang nghĩ gì.
Tom decided to conduct an experiment.	Tom quyết định tiến hành một cuộc thử nghiệm.
That's ingenious.	Thật là tài tình.
It will take three hours, peak.	Nó sẽ mất ba giờ, đỉnh.
I don't think Tom can help us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó.
There's nowhere to sit.	Không còn chỗ nào để ngồi.
We've done too much already.	Chúng ta đã làm quá nhiều rồi.
Tom says he only did it three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó ba lần.
I told Tom he should take the job.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nhận việc.
Tom thought that Mary wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom asks me the same question every day.	Tom hỏi tôi câu hỏi tương tự mỗi ngày.
Was it too hot yesterday afternoon?	Chiều hôm qua nóng quá phải không?
I don't miss home.	Tôi không nhớ nhà.
She follows him home to find out where he lives.	Cô theo anh về nhà để tìm hiểu nơi anh sống.
I've met you and Tom before.	Tôi đã gặp bạn và Tom trước đó.
This is where the concert took place the day before.	Đây là nơi diễn ra buổi hòa nhạc vào ngày hôm trước.
Tom and Mary are here.	Tom và Mary đang ở đây.
Doing that won't make you happy, will it?	Làm điều đó sẽ không làm cho bạn hạnh phúc, phải không?
Tom has read that book three times.	Tom đã đọc cuốn sách đó ba lần.
Tom tried to tell Mary that he didn't like her.	Tom đã cố gắng nói với Mary rằng anh không thích cô ấy.
The earthquake left many villages in ruins.	Trận động đất khiến nhiều ngôi làng trở thành đống đổ nát.
I will need you later.	Tôi sẽ cần bạn sau.
I did that three times.	Tôi đã làm điều đó ba lần.
We addressed that in the last meeting.	Chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó trong cuộc họp cuối cùng.
Tom can do it anywhere he wants.	Tom có ​​thể làm điều đó ở bất cứ đâu anh ấy muốn.
I shouldn't have gone there alone.	Tôi không nên đến đó một mình.
I want you to understand what you are up against.	Tôi muốn bạn hiểu những gì bạn đang chống lại.
Tom took off his sunglasses.	Tom tháo kính râm ra.
I should have thought about this before.	Tôi nên nghĩ về điều này trước đây.
Tom wants to go too.	Tom cũng muốn đi.
I am not your enemy. 	Tôi không phải kẻ thù của bạn.
I am your friend.	Tôi là bạn của bạn.
What's with all the boxes?	Có gì với tất cả các hộp?
What is the world to come?	Thế giới sắp tới là gì?
Tom finally figured out how to install a free database application on his computer.	Tom cuối cùng đã tìm ra cách cài đặt một ứng dụng cơ sở dữ liệu miễn phí trên máy tính của mình.
Tom is very wise.	Tom rất khôn ngoan.
How much time does Tom have left?	Tom còn lại bao nhiêu thời gian?
Mary advised Tom to save a little money every month.	Mary khuyên Tom nên tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng.
Irene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only imitate people but also learn the meaning of words.	Irene Pepperberg, một nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern, đang phát hiện ra rằng một con vẹt không chỉ có thể bắt chước người mà còn học được nghĩa của từ.
Tom didn't tell me when he was going there.	Tom đã không nói với tôi khi anh ấy định đến đó.
Winter is mild this year, isn't it? 	Năm nay, mùa đông thật nhẹ nhàng phải không?
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
Everything is quickly under control.	Mọi thứ nhanh chóng nằm trong tầm kiểm soát.
Tom can't remember the last time he went on vacation.	Tom không thể nhớ lần cuối cùng anh ấy đi nghỉ là khi nào.
I don't think we'll have any problems raising the money we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì với việc huy động số tiền mà chúng tôi cần.
Remember to put out the fire before you go home.	Hãy nhớ dập lửa trước khi bạn về nhà.
Tom sighed again.	Tom lại thở dài.
I hear your voice, but I can't see you.	Tôi nghe thấy giọng nói của bạn, nhưng tôi không thể nhìn thấy bạn.
According to the weather forecast, it will rain tomorrow.	Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ mưa.
I don't think anyone can help me now.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể giúp tôi bây giờ.
We have never had any problems with it so far.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào với nó cho đến nay.
I promised Tom that I wouldn't go to Boston without him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston mà không có anh ấy.
Tom did not receive the gift.	Tom không nhận được quà.
Tom is likely to say no.	Tom có ​​khả năng sẽ nói không.
On average, how many miles do you walk a day?	Trung bình bạn đi bộ bao nhiêu dặm một ngày?
Did Tom really do what he said he did?	Tom có ​​thực sự làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm không?
I cannot allow Tom to do that today.	Tôi không thể cho phép Tom làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was arrested, convicted, and deported.	Tom bị bắt, bị kết án và bị trục xuất.
Tom is steadfast in his decision.	Tom kiên định với quyết định của mình.
Tom is wearing John's T-shirt.	Tom đang mặc áo phông của John.
She earns as much as half of her husband's money.	Cô ấy kiếm được nhiều tiền bằng một nửa số tiền của chồng mình.
Tom knew that I had to do it.	Tom biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom told me he would be gone by the time he got here.	Tom đã nói với tôi rằng sẽ biến mất vào lúc anh ấy đến đây.
I never really liked Tom.	Tôi thực sự chưa bao giờ thích Tom.
I don't know who Tom thinks will win the race.	Tôi không biết Tom nghĩ ai sẽ thắng cuộc đua.
I'm sorry you and Tom got into a fight.	Tôi xin lỗi vì bạn và Tom đã đánh nhau.
You are a great woman.	Bạn là một người phụ nữ tuyệt vời.
I am not helpless.	Tôi không bất lực.
Can both Tom and Mary swim?	Cả Tom và Mary đều biết bơi chứ?
Tom bought the cheapest thing in the store.	Tom đã mua thứ rẻ nhất trong cửa hàng.
We must prevent this.	Chúng ta phải ngăn chặn điều này.
It was purely by chance.	Đó hoàn toàn là do tình cờ.
Are you planning on eating all of that on your own?	Bạn đã định tự mình ăn hết những thứ đó chưa?
I don't think it will make much of a difference.	Tôi không nghĩ nó sẽ tạo ra nhiều khác biệt.
Yesterday Tom called me at nine o'clock in the morning.	Hôm qua Tom gọi cho tôi lúc chín giờ sáng.
Tom is a father.	Tom là một người cha.
I am interested in this.	Tôi quan tâm đến điều này.
Tom has upgraded his phone.	Tom đã nâng cấp điện thoại của mình.
I know that Tom is a reckless driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe liều lĩnh.
I know that Tom is not a good football player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cầu thủ bóng đá giỏi.
Discussions are taking place.	Các cuộc thảo luận đang diễn ra.
Do you really think Tom is thirsty?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang khát?
I never thought he could be sick.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể bị ốm.
She's going to Chiba Stadium.	Cô ấy sẽ đến sân vận động Chiba.
I am an interpreter.	Tôi là một thông dịch viên.
I hope that Tom will come to Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến Úc.
Tom will have no choice but to agree.	Tom sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
In 2017, Afghanistan's growth rate was only slightly above the 2014-2016 average.	Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng của Afghanistan chỉ cao hơn một chút so với mức trung bình 2014-2016.
Tom is grateful that Mary came to help.	Tom rất biết ơn vì Mary đã đến giúp đỡ.
Tom looks a little sick.	Tom trông hơi ốm.
I met Tom this morning.	Tôi đã gặp Tom sáng nay.
Tom says he thinks Mary is happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang hạnh phúc.
Few people know what the word "hipster" means.	Ít người biết từ "hipster" có nghĩa là gì.
I don't see Tom much.	Tôi không gặp Tom nhiều.
Tom has a very good sense of humour.	Tom có ​​khiếu hài hước rất tốt.
I hate to bring bad news, but something terrible happened.	Tôi ghét phải mang tin xấu, nhưng một điều khủng khiếp đã xảy ra.
Tom assumed that Mary was at work.	Tom cho rằng Mary đang đi làm.
Tom poured fuel on the fire.	Tom đã đổ dầu vào lửa.
Shouldn't we leave early?	Chúng ta không nên đi sớm sao?
A little paint will make this room look a little better.	Một chút sơn sẽ làm cho căn phòng này trông đẹp hơn một chút.
How do you know Tom is going to Boston with Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đến Boston với Mary?
When did Tom learn to dance?	Tom học khiêu vũ khi nào?
Tom has perfect taste.	Tom có ​​hương vị hoàn hảo.
She helped her father work in the garden.	Cô đã giúp cha làm việc trong vườn.
Tom says he will only talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với Mary.
Tom realizes the only way to get out of the burning building is to jump out the window.	Tom nhận ra cách duy nhất để thoát ra khỏi tòa nhà đang cháy là nhảy ra ngoài cửa sổ.
I don't think it works that way.	Tôi không nghĩ rằng nó hoạt động theo cách đó.
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
Tom allows Mary to drive his car.	Tom cho phép Mary lái xe của anh ta.
The soldiers reached the foothills before dawn.	Những người lính đã đến chân đồi trước khi bình minh.
Tom was present at the meeting today.	Tom đã có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom doesn't like the way his mother cuts her hair.	Tom không thích cách mẹ mình cắt tóc.
You promised me you wouldn't spend any more money on computer games.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ không chi thêm tiền cho các trò chơi trên máy tính.
Tom is satisfied with the result.	Tom hài lòng với kết quả.
Tom is pretty cool.	Tom khá tuyệt.
Tom thinks you can do it.	Tom nghĩ rằng bạn có thể làm được.
Tom asked me about that.	Tom đã tự hỏi tôi về điều đó.
All of my siblings were born in Boston. 	Tất cả các anh chị em của tôi đều sinh ra ở Boston.
I was born in Chicago.	Tôi sinh ra ở Chicago.
Tom cycled to school on his unicycle.	Tom đã đạp xe đến trường bằng chiếc xe đạp một bánh của mình.
I think it's time for me to change jobs.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thay đổi công việc.
I didn't know Tom was your friend.	Tôi không biết Tom là bạn của bạn.
Tom knows that he can hardly be chosen.	Tom biết rằng anh ấy khó có thể được chọn.
Why don't we hide in the basement?	Tại sao chúng ta không trốn dưới tầng hầm?
I am dealing with that.	Tôi đang giải quyết vấn đề đó.
Tom is as handsome as you said.	Tom đẹp trai như bạn đã nói.
Do you want to go to the beach today?	Bạn có muốn đi biển hôm nay không?
She got on the bus and sat in the front.	Cô lên xe buýt và ngồi ở phía trước.
I'm basically nobody.	Về cơ bản tôi chẳng là ai cả.
I need to call Tom back.	Tôi cần gọi lại cho Tom.
I have not completed the report.	Tôi chưa hoàn thành báo cáo.
That's not high on my list of priorities.	Điều đó không cao trong danh sách các ưu tiên của tôi.
Can you suggest a way to solve the problem?	Bạn có thể đề xuất một cách để giải quyết vấn đề?
Tom has a sugar cane plantation and dozens of wage workers.	Tom có ​​một đồn điền trồng mía và hàng chục công nhân làm thuê.
We left Tom and Mary alone.	Chúng tôi để lại Tom và Mary một mình.
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
Did I ever tell you that I love you?	Tôi đã bao giờ nói với bạn rằng tôi yêu bạn?
Tom won't be back until Monday.	Tom sẽ không trở lại cho đến thứ Hai.
I'm afraid I have some bad news.	Tôi e rằng tôi có một số tin xấu.
How did Tom know we were looking for him?	Làm sao Tom biết chúng tôi đang tìm kiếm anh ấy?
They are champions in learning.	Họ là những nhà vô địch trong học tập.
Do not eat from one plate and do not drink from the other.	Không ăn từ đĩa này và không uống từ cốc kia.
I don't think Tom knows how to play oboe.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chơi oboe.
I'm not the same as I was three years ago.	Tôi không giống như tôi của ba năm trước.
Ask Tom to call me back.	Yêu cầu Tom gọi lại cho tôi.
Tom and Mary will do it together.	Tom và Mary sẽ làm điều đó cùng nhau.
Tom runs into one of his ex-girlfriends at Mary's party.	Tom tình cờ gặp một trong những người bạn gái cũ của mình tại bữa tiệc của Mary.
Tom died a week later.	Tom chết một tuần sau đó.
Tom is the right man.	Tom là người phù hợp.
I wonder if Tom had told Mary that she should do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I'm too short to see through the wall.	Tôi quá thấp để nhìn qua bức tường.
It will be ready in just a moment.	Nó sẽ sẵn sàng chỉ trong giây lát.
I asked Tom for a glass of water.	Tôi hỏi Tom một cốc nước.
It's a pity that I'm too young to drive a car.	Thật tiếc khi tôi còn quá trẻ để lái một chiếc ô tô.
You don't have to be here until 2:30.	Bạn không cần phải ở đây cho đến 2:30.
Tom didn't know what he wanted to do.	Tom không biết mình muốn làm gì.
We have only lived in Australia a short time.	Chúng tôi chỉ mới sống ở Úc một thời gian ngắn.
I hope you will be successful in winning the award.	Tôi hy vọng bạn sẽ thành công trong việc giành được giải thưởng.
I think Tom is a talented actor.	Tôi nghĩ Tom là một diễn viên tài năng.
I think the two of you will have a lot in common.	Tôi nghĩ hai người sẽ có nhiều điểm chung.
The witness did not appear tense when speaking at the trial.	Nhân chứng không tỏ ra căng thẳng khi phát biểu tại phiên tòa.
Don't see the branch you're sitting on.	Đừng nhìn thấy cành cây mà bạn đang ngồi.
Tom shifts his weight from one foot to the other.	Tom chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia.
Tom is being treated unfairly.	Tom đang bị đối xử bất công.
When Tom cried, Mary also began to cry.	Khi Tom khóc, Mary cũng bắt đầu khóc.
Tom did not realize that he had been tricked.	Tom không nhận ra rằng mình đã bị lừa.
I assume you know how to fix the problem.	Tôi cho rằng bạn biết cách khắc phục sự cố.
You mean you don't see Tom win?	Ý bạn là bạn không thấy Tom thắng?
The policeman asked me what my name was.	Viên cảnh sát hỏi tôi tên tôi là gì.
Tom could barely breathe.	Tom gần như không thở được.
His hat is not straight.	Mũ của anh ấy không thẳng.
Tom thinks Mary is alone.	Tom nghĩ Mary ở một mình.
Tom is not really afraid of dogs.	Tom không thực sự sợ chó.
I doubt that Tom will come to Australia this year.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Úc trong năm nay.
There will be no snow today.	Hôm nay trời sẽ không có tuyết.
Did Tom say he doesn't think we have to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ chúng ta phải làm như vậy không?
I'm pretty sure you're wrong about that.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng bạn đã sai về điều đó.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể ngăn cản Tom.
Tom knows that the story is not true.	Tom biết rằng câu chuyện không có thật.
I don't think Tom would do it that well.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó tốt như vậy.
Tom hangs Christmas lights on his house.	Tom treo đèn Giáng sinh trên ngôi nhà của mình.
All I did was stretch the truth a little bit.	Tất cả những gì tôi đã làm là kéo dài sự thật một chút.
I don't look forward to the evening.	Tôi không mong chờ buổi tối.
Tom looks like he's happy.	Tom trông có vẻ như anh ấy đang hạnh phúc.
Tom has decided to learn French.	Tom đã quyết định học tiếng Pháp.
I have never seen you cry before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn khóc trước đây.
That has never stopped you before.	Điều đó chưa bao giờ ngăn cản bạn trước đây.
Don't be so unreasonable.	Đừng vô lý như vậy.
Tom says it didn't take him long to do it.	Tom nói rằng anh ấy không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
I assume Tom drove them all.	Tôi cho rằng Tom đã lái tất cả.
Tom is definitely not the type to back down.	Tom chắc chắn không phải là loại người sẽ lùi bước.
Tom is a professional dancer.	Tom là một vũ công chuyên nghiệp.
Don't drive too fast.	Đừng lái xe quá nhanh.
Tom and Mary helped mom decorate the Christmas tree.	Tom và Mary đã giúp mẹ trang trí cây thông Noel.
Tom thought that Mary would want to know that John was planning to go to Boston next week.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ muốn biết rằng John dự định đến Boston vào tuần tới.
I don't think we should tell Tom what happened.	Tôi nghĩ chúng tôi không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom told me that he thought Mary was short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thấp bé.
Tom says he thinks Mary won't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy.
Tom probably won't do it.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó.
Maybe Tom didn't see Mary.	Có thể là Tom đã không nhìn thấy Mary.
That's not your call, Tom.	Đó không phải là cuộc gọi của bạn, Tom.
I can't afford to go out to eat every night.	Tôi không có khả năng đi ăn hàng đêm.
I have to admit that I'm starting to feel sorry for myself.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với bản thân.
Who needs rhetorical questions?	Ai cần câu hỏi tu từ?
Tom was fired.	Tom đã bị sa thải.
I can do it again if I have to.	Tôi có thể làm điều đó một lần nữa nếu tôi phải làm.
Neither Tom nor Mary seemed upset.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ gì là bực bội.
I have nothing to do with Tom.	Tôi không làm gì với Tom.
Someone has to tell Tom the truth.	Ai đó phải nói cho Tom biết sự thật.
Do you still do it as often as you used to?	Bạn vẫn làm điều đó thường xuyên như bạn đã từng?
I've never seen you here before.	Tôi chưa từng thấy bạn ở đây bao giờ.
You know we can't discuss that.	Bạn biết chúng ta không thể thảo luận về điều đó.
Would you like to collaborate with us?	Bạn có muốn cộng tác với chúng tôi không?
I don't wear this.	Tôi không mặc cái này.
Tom took Mary's hand in his and looked into her eyes.	Tom nắm tay Mary trong tay và nhìn vào mắt cô.
Tom likes to watch tennis on TV.	Tom thích xem quần vợt trên TV.
Will you lend me your bike for an hour?	Bạn sẽ cho tôi mượn xe đạp của bạn trong một giờ chứ?
I do not listen.	Tôi không nghe.
Tom didn't know why Mary had to.	Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
I used to play with dolls when I was a little girl.	Tôi thường chơi với búp bê khi tôi còn là một cô bé.
We were looking forward to spending an evening at home alone.	Chúng tôi đã mong đợi được dành một buổi tối ở nhà một mình.
Tom says Mary is probably still sad.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn buồn.
I am a thirty year old man.	Tôi là một người đàn ông ba mươi tuổi.
Tom did it on purpose, I think.	Tom đã làm điều đó có chủ đích, tôi nghĩ vậy.
Someone told me that today's test is the same as the one we did last year.	Ai đó đã nói với tôi rằng bài kiểm tra hôm nay giống với bài kiểm tra mà chúng tôi đã làm năm ngoái.
Tom said that Mary was asked to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó.
Listen to what Tom has to say.	Hãy lắng nghe những gì Tom nói.
It doesn't seem serious.	Nó không có vẻ nghiêm trọng.
Now Tom is at his peak.	Bây giờ Tom đang ở đỉnh cao phong độ.
You are about to make a very serious mistake.	Bạn sắp mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng.
People drive on the right in Spain and on the left in Japan.	Mọi người lái xe bên phải ở Tây Ban Nha và bên trái ở Nhật Bản.
Obviously you don't have time.	Rõ ràng là bạn không có thời gian.
The first step is to realize that you have a problem.	Bước đầu tiên là nhận ra rằng bạn có một vấn đề.
Tom is a rapper.	Tom là một rapper.
Tom died in Boston of lung cancer.	Tom chết ở Boston vì bệnh ung thư phổi.
I won't be able to do that today.	Tôi sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom motioned for Mary to come help.	Tom ra hiệu cho Mary đến giúp.
I didn't believe it really happened.	Tôi đã không tin rằng nó thực sự xảy ra.
Let me tell you a little bit about my school.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe một chút về trường học của tôi.
I know that you will enjoy doing it.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích làm điều đó.
I don't think Tom knew Mary was Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary là người Canada.
Can you ask Tom to come to work an hour early tomorrow?	Bạn có thể yêu cầu Tom đến làm việc sớm một giờ vào ngày mai được không?
Tom would probably be suspicious.	Tom có ​​lẽ sẽ nghi ngờ.
Actually, Tom is my brother.	Thực ra, Tom là em trai của tôi.
Tom told Mary that I was retired.	Tom nói với Mary rằng tôi đã nghỉ hưu.
How many pictures did Tom take?	Tom đã chụp bao nhiêu bức ảnh?
Tom is behind the bar making drinks.	Tom đứng sau quầy pha chế đồ uống.
Is Tom lying about his age?	Tom có ​​đang nói dối về tuổi của mình không?
Tom smokes three packs of cigarettes a day.	Tom hút ba bao thuốc mỗi ngày.
Don't tell anyone we're doing this.	Đừng nói với ai rằng chúng tôi đang làm điều này.
I lost the watch my sister gave me for my birthday.	Tôi đã đánh mất chiếc đồng hồ mà chị gái tôi đã tặng cho ngày sinh nhật của tôi.
We can't predict what Tom will think.	Chúng tôi không thể đoán được Tom sẽ nghĩ gì.
Don't you think it's not safe to do that?	Bạn không nghĩ rằng sẽ không an toàn khi làm điều đó?
I'm not allowed to answer that.	Tôi không được phép trả lời điều đó.
I have to admit that the first time you told me you loved me, I didn't believe you.	Tôi phải thừa nhận rằng lần đầu tiên bạn nói với tôi rằng bạn yêu tôi, tôi đã không tin bạn.
I am having financial difficulty.	Tôi đang gặp khó khăn về tài chính.
Tom knows what to do.	Tom biết phải làm gì.
Tom reluctantly did not do it.	Tom miễn cưỡng không làm điều đó.
I can tell Tom still likes you.	Tôi có thể nói Tom vẫn thích bạn.
Tom hid Mary's doll behind the door.	Tom giấu con búp bê của Mary sau cánh cửa.
I don't think Tom will forget you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên bạn.
I very much doubt that Tom will come tomorrow afternoon.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ đến vào chiều mai.
I don't think Tom knows if Mary can drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết liệu Mary có thể lái xe hay không.
Tom says he never locks the door.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ khóa cửa.
Tom was nice enough to drive me home.	Tom đã đủ tốt để chở tôi về nhà.
Tom is busy as always.	Tom vẫn bận rộn như mọi khi.
Tom and I want to know what your plans are.	Tom và tôi muốn biết kế hoạch của bạn là gì.
Tom knew Mary couldn't do it alone.	Tom biết Mary không thể làm điều đó một mình.
Where is my refund?	Tiền hoàn lại của tôi ở đâu?
Tom says Mary won't do it.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó.
Even Tom did it.	Ngay cả Tom đã làm điều đó.
Tom says he doesn't believe it.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó.
Tom and I were in the same French class last year.	Tom và tôi học cùng lớp tiếng Pháp năm ngoái.
An obstacle course has been set up.	Một khóa học vượt chướng ngại vật đã được thiết lập.
I don't want Tom to know I don't want to be there.	Tôi không muốn Tom biết tôi không muốn ở đó.
I'll ask Tom to do it for you.	Tôi sẽ nhờ Tom làm điều đó cho bạn.
I don't know when Tom will come to Japan.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến Nhật Bản.
Tom says he needs at least $300 to buy the things he needs.	Tom nói rằng anh ấy cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ anh ấy cần.
Who does Tom plan to stay with in Australia?	Tom dự định ở với ai ở Úc?
We are poets.	Chúng tôi là nhà thơ.
I can't play guitar very well.	Tôi không thể chơi guitar rất tốt.
She ran as fast as she could to catch up with the others.	Cô chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp những người khác.
Tom told the police that he was tricked.	Tom nói với cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa.
You will pay for this, right?	Bạn sẽ trả tiền cho điều này, phải không?
Tom grows orchids.	Tom trồng lan.
The government of the Inca Empire controlled everything.	Chính phủ của Đế chế Inca kiểm soát mọi thứ.
I think Tom told you what you have to do.	Tôi nghĩ Tom đã nói với bạn những gì bạn phải làm.
Tom says he doesn't need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó một mình.
Tom is not really angry now.	Tom không thực sự tức giận bây giờ.
He is so careless that he often makes mistakes.	Anh ấy bất cẩn đến mức thường xuyên mắc lỗi.
Mary was the only woman there.	Mary là người phụ nữ duy nhất ở đó.
Tom knew that Mary was extremely tired.	Tom biết rằng Mary đang vô cùng mệt mỏi.
Listen to your heart, and you'll know it's true.	Hãy lắng nghe trái tim mình, và bạn sẽ biết đó là sự thật.
These lemon and almond tarts are scrumptious.	Những chiếc bánh tart chanh và hạnh nhân này rất hảo hạng.
Because he doesn't want to marry her, she feels a distance between them.	Bởi vì anh ấy không muốn cưới cô ấy, cô ấy cảm thấy có khoảng cách giữa họ.
Someone is at the door.	Có ai đó đang ở cửa.
We were dumbfounded.	Chúng tôi chết lặng.
I'm here with someone.	Tôi ở đây với ai đó.
I think Tom might be able to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
I'm sorry that things didn't work out.	Tôi xin lỗi vì mọi thứ đã không diễn ra.
Tom refuses to tell us what he did.	Tom từ chối cho chúng tôi biết những gì anh ấy đã làm.
Tom will be offended.	Tom sẽ bị xúc phạm.
We haven't run out of drugs yet.	Chúng tôi vẫn chưa hết thuốc.
Excuse me, can I talk to you?	Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với bạn được không?
You don't have to tell me your opinion. 	Bạn không cần phải cho tôi biết ý kiến ​​của bạn.
I knew what it was.	Tôi đã biết nó là gì.
Tom called for help.	Tom kêu cứu.
Tom was looking for you.	Tom đã tìm kiếm bạn.
Tom wants everyone to like him.	Tom muốn mọi người thích anh ấy.
I've never seen Tom smile.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom cười.
In the 6th century, the Anglo-Saxons used Roman characters.	Vào thế kỷ thứ 6, người Anglo-Saxon đã sử dụng các ký tự La Mã.
Tom wants Mary to bring him a cup of coffee.	Tom muốn Mary mang cho anh ấy một tách cà phê.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó.
Tom tells me that you plan to go to Boston for three weeks.	Tom nói với tôi rằng bạn dự định đi Boston trong ba tuần.
Don't you know that I respect you?	Bạn không biết rằng tôi tôn trọng bạn?
I love you.	Tôi yêu bạn.
Did Tom know that you were here?	Tom có ​​biết rằng bạn đã ở đây không?
Maybe you want to meet Tom.	Có lẽ bạn muốn gặp Tom.
I know that Tom will help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
You're upset with me, aren't you?	Bạn khó chịu với tôi, phải không?
Tom was very interested.	Tom đã rất quan tâm.
Tom agonized over that decision for hours.	Tom đau đớn về quyết định đó trong nhiều giờ.
Tom says that Mary is probably still mad.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn điên.
Tom leads the soccer team.	Tom dẫn đầu đội bóng đá.
I think Tom will be back soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sớm trở lại.
Does Tom go to the same school as you?	Tom có ​​học cùng trường với bạn không?
I asked Tom to teach me how to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom dạy tôi cách làm điều đó.
That doesn't happen too often.	Điều đó không xảy ra quá thường xuyên.
Everything can be hairy.	Mọi thứ có thể có lông.
Tom shouted at his mother.	Tom hét vào mặt mẹ mình.
There is not enough cake for everyone.	Không có đủ bánh cho tất cả mọi người.
I didn't know Tom would be ready.	Tôi không biết Tom sẽ sẵn sàng.
This room looks like a pigsty.	Căn phòng này trông giống như một cái chuồng lợn.
Tom said I shouldn't have told Mary about the accident.	Tom nói tôi không nên nói với Mary về vụ tai nạn.
I know you won't hurt me.	Tôi biết bạn sẽ không làm tổn thương tôi.
Why don't you give it a few days?	Tại sao bạn không cho nó một vài ngày?
They are bored.	Họ đang chán.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó.
Help me up.	Giúp tôi lên.
What did Tom answer?	Tom đã trả lời gì?
Look under your desk. 	Nhìn dưới bàn làm việc của bạn.
It could be there.	Nó có thể ở đó.
They don't realize that we know that they are lying to us.	Họ không nhận ra rằng chúng ta biết rằng họ đang nói dối chúng ta.
I wish I could go to Australia with Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể đến Úc với Tom.
I don't think Tom has been washing cars for a long time.	Tôi không nghĩ Tom đã rửa xe trong một thời gian dài.
You know that I can't do that, right?	Bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
I don't have an address now.	Tôi không có địa chỉ bây giờ.
It's something you don't see every day.	Đó là điều mà bạn không nhìn thấy hàng ngày.
Tom can't sing as well as I can.	Tom không thể hát hay như tôi có thể.
Where's your jacket?	Áo khoác của bạn đâu?
He tries to stay as dry as possible.	Anh ấy cố gắng giữ khô ráo nhất có thể.
Tom is the one who went to Australia with me.	Tom là người đã đi Úc với tôi.
I don't have a washing machine.	Tôi không có máy giặt.
Tom needs to stay in Australia.	Tom cần ở lại Úc.
See where you're going.	Xem bạn đang đi đâu.
The detectives were confused.	Các thám tử đã bối rối.
Tom said he wished he hadn't been so late.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình không đến muộn như vậy.
He will often sit and look out at the sea for hours.	Anh ấy sẽ thường ngồi và nhìn ra biển hàng giờ.
I couldn't find a single picture of Tom and Mary together.	Tôi không thể tìm thấy một bức ảnh nào của Tom và Mary cùng nhau.
What Tom is saying is certainly reasonable.	Những gì Tom đang nói chắc chắn là hợp lý.
It was not a smart move.	Đó không phải là một bước đi thông minh.
When was the first time Jews were sent to concentration camps?	Lần đầu tiên người Do Thái bị đưa đến trại tập trung là khi nào?
Tom's answer was very evasive.	Câu trả lời của Tom rất lảng tránh.
How could I not be grateful for this opportunity?	Làm thế nào tôi có thể không biết ơn vì có cơ hội này?
Tom tells Mary that she should stop pretending to be confused.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bối rối.
Tom never talks about his feelings.	Tom không bao giờ nói về cảm xúc của mình.
Did Tom really mean that?	Tom thực sự có ý đó?
Tom just does what he has to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy phải làm.
I know I probably don't need to do that anymore.	Tôi biết tôi có thể không cần phải làm điều đó nữa.
I agree with your assessment.	Tôi đồng ý với đánh giá của bạn.
I think Tom had a great time.	Tôi nghĩ Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
If you ask, I will help.	Nếu bạn hỏi, tôi sẽ giúp.
Tom lives across from me.	Tom sống đối diện với tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is scared.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang sợ hãi.
What should we tell Tom now?	Chúng ta nên nói gì với Tom bây giờ?
Tom is responsible for this situation.	Tom phải chịu trách nhiệm về tình huống này.
The bus I took yesterday was not very crowded.	Chuyến xe buýt tôi đi hôm qua không đông lắm.
Tom wouldn't do it now, would he?	Tom sẽ không làm điều đó bây giờ, phải không?
I'm expecting you to do that.	Tôi đang mong đợi bạn làm điều đó.
I'm the last one.	Tôi là người cuối cùng.
Tom and Mary went to the county fair.	Tom và Mary đã đến hội chợ quận.
Tom acts like a rock star.	Tom hoạt động như một ngôi sao nhạc rock.
Tom did not answer the questions correctly.	Tom đã không trả lời các câu hỏi một cách chính xác.
Tom lived in Boston about three years ago.	Tom sống ở Boston khoảng ba năm trước.
I am proud of my son.	Tôi tự hào về con trai mình.
I don't think I care about your tone.	Tôi không nghĩ rằng tôi quan tâm đến giọng điệu của bạn.
Have you ever thought about suicide?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tự tử chưa?
I don't know the truth.	Tôi không biết sự thật.
I think the site is not working.	Tôi nghĩ rằng trang web không hoạt động.
They are old.	Chúng đã cũ.
That's a pretty big problem.	Đó là một vấn đề khá lớn.
Why should I join a sorority?	Tại sao tôi nên tham gia một hội nữ sinh?
Tom may forget the call.	Tom có ​​thể quên cuộc gọi.
We are still more than half way to the top of the mountain. 	Chúng tôi vẫn còn hơn nửa chặng đường để lên đỉnh núi.
Are you really exhausted?	Bạn có thực sự đã kiệt sức?
You can stop doing that if you want.	Bạn có thể ngừng làm điều đó nếu bạn muốn.
Tom says that he plays the drums very well.	Tom nói rằng anh ấy chơi trống rất tốt.
Tom would love to live here.	Tom sẽ thích sống ở đây.
I didn't know you knew Tom.	Tôi không biết bạn biết Tom.
I was thinking that Tom might be caught.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​thể bị bắt.
It's an unusual name.	Đó là một cái tên không bình thường.
I ordered pumpkin pie, and Tom ordered apple pie.	Tôi gọi bánh bí ngô, và Tom gọi bánh táo.
That is not important to me.	Điều đó không quan trọng đối với tôi.
Tom couldn't do such a thing.	Tom không thể làm một điều như vậy.
I should leave a note.	Tôi nên để lại một ghi chú.
Don't take it too literally.	Đừng hiểu nó quá theo nghĩa đen.
If I had enough time, I could see more of London.	Nếu tôi có đủ thời gian, tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn London.
That is a disgrace.	Đó là một sự ô nhục.
Tom probably didn't know that Mary thought he was stupid.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary nghĩ rằng anh ta ngu ngốc.
I told Tom with whom Mary went to Boston.	Tôi đã nói cho Tom biết Mary đã đến Boston với ai.
We have to tell Tom what happened.	Chúng ta phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom sat next to me.	Tom ngồi cạnh tôi.
Who told you I don't like Tom?	Ai nói với bạn là tôi không thích Tom?
Tom went to Mary's house uninvited.	Tom đến nhà Mary mà không được mời.
Where's my brandy?	Rượu mạnh của tôi đâu?
He will definitely smell the rat if I go with you.	Anh ấy chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi chuột nếu tôi đi cùng bạn.
I don't think anyone would suspect that you really aren't Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó nghi ngờ rằng bạn thực sự không phải là Tom.
I'll have to pass that on.	Tôi sẽ phải truyền lại điều đó.
Tom doesn't seem interested in politics.	Tom dường như không quan tâm đến chính trị.
I think most people want to do the right thing.	Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều muốn làm điều đúng đắn.
Thank you for me.	Cảm ơn bạn đa mơi tôi.
I have time on my hands.	Tôi có thời gian trong tay.
Because of a blizzard, Tom is stuck in Boston.	Vì bão tuyết, Tom bị mắc kẹt ở Boston.
I know you will be happy.	Tôi biết bạn sẽ hạnh phúc.
Tom was used to working with Mary.	Tom đã quen với việc làm việc với Mary.
We cannot continue this.	Chúng tôi không thể tiếp tục điều này.
Tom said that Mary might return on Monday.	Tom nói rằng Mary có thể trở lại vào thứ Hai.
I assume you want me to pay for this.	Tôi cho rằng bạn muốn tôi trả tiền cho việc này.
Tom will eat onions if they are cooked, but he doesn't eat raw onions.	Tom sẽ ăn hành nếu chúng đã được nấu chín, nhưng anh ấy không ăn hành sống.
You'd better wear a jacket.	Tốt hơn là bạn nên mặc một chiếc áo khoác.
Tom said that he hopes that you try to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn cố gắng làm điều đó.
Tom drooled.	Tom chảy nước miếng.
I think it's going to be a busy week.	Tôi nghĩ đó sẽ là một tuần bận rộn.
Tom is not Mary's husband. 	Tom không phải là chồng của Mary.
He is her brother.	Anh ấy là anh trai của cô ấy.
It's easy to be brave from a safe distance.	Thật dễ dàng để trở nên dũng cảm từ một khoảng cách an toàn.
Tom won't tell Mary what he has to do.	Tom sẽ không nói với Mary những gì anh ta phải làm.
She looked at him angrily.	Cô giận dữ nhìn anh.
Tom withdrew some money from his bank account.	Tom đã rút một số tiền từ tài khoản ngân hàng của mình.
Tom realized that he needed to do it.	Tom nhận ra rằng anh cần phải làm điều đó.
You are pulling my leg.	Bạn đang kéo chân tôi.
We heard that a storm was headed our way, so we headed ashore.	Chúng tôi nghe nói rằng một cơn bão đang hướng đến con đường của chúng tôi, vì vậy chúng tôi tiến vào bờ.
Do you and Tom need to do it now?	Bạn và Tom có ​​cần phải làm điều đó bây giờ không?
Tom told me he was not an expert.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không phải là một chuyên gia.
Tom said that he thought Mary looked confused.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ bối rối.
Tom smiled at Mary as he left the room.	Tom mỉm cười với Mary khi anh rời khỏi phòng.
Tom will work on it.	Tom sẽ làm việc với nó.
Tom is a good and kind person.	Tom là một người tốt và tử tế.
Tom suggested three alternatives.	Tom đã đề xuất ba lựa chọn thay thế.
It's hard for me to know who you are anymore.	Thật khó để tôi biết bạn là ai nữa.
Push-ups are very difficult.	Chống đẩy rất khó.
I don't have any money at all.	Tôi không có một chút tiền nào cả.
I don't know how long I slept.	Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.
Tom will go to Mary's place to help her do something.	Tom sẽ đến chỗ của Mary để giúp cô ấy làm điều gì đó.
Tom looked at Mary angrily.	Tom nhìn Mary đầy giận dữ.
I doubt that Tom will run for president.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ tranh cử tổng thống.
Tom is much shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary nhiều.
Do you think Tom is difficult to get along with?	Bạn có nghĩ rằng Tom rất khó để hòa hợp?
Tom threw out the old newspapers.	Tom ném những tờ báo cũ ra.
I've been playing golf a lot lately.	Tôi đã chơi gôn rất nhiều gần đây.
You and Tom were made for each other.	Bạn và Tom được tạo ra cho nhau.
It probably wouldn't be smart to do it alone.	Có lẽ sẽ không thông minh nếu làm điều đó một mình.
I know Tom as a braggart.	Tôi biết Tom là một người thích khoe khoang.
My mother always told me not to eat too fast.	Mẹ tôi luôn dặn tôi không được ăn quá nhanh.
I don't think Tom was ever a bartender.	Tôi không nghĩ Tom đã từng là một người pha chế rượu.
Tom is very religious.	Tom rất sùng đạo.
Tom won't let anyone into his house.	Tom sẽ không cho bất cứ ai vào nhà của mình.
Tom is looking for someone who speaks French.	Tom đang tìm người nói tiếng Pháp.
I think I've accomplished a lot of that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành rất nhiều điều đó.
Tom was present at Mary's funeral.	Tom đã có mặt trong đám tang của Mary.
I think we have finally found a solution to the problem.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi đã tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Tom won't be in Boston for long.	Tom sẽ không ở Boston lâu đâu.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary ở đâu.
It's because he's sincere that I like him.	Chính vì anh ấy thật lòng nên tôi mới thích anh ấy.
Thanks for the hospitality.	Cảm ơn vì sự hiếu khách.
Are you sure Tom will do it?	Bạn có chắc chắn Tom sẽ làm điều đó?
Tom is a little shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary một chút.
Tom waited a long time for a taxi.	Tom đã đợi taxi rất lâu.
Tom said that he thinks it is more likely that it will rain tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng là ngày mai trời sẽ mưa.
I returned from Boston on October 20th.	Tôi trở về từ Boston vào ngày 20 tháng 10.
No one knows where Tom went.	Không ai biết Tom đã đi đâu.
I'm used to doing it alone.	Tôi đã quen với việc đó một mình.
I will bring this to my office.	Tôi sẽ mang cái này đến văn phòng của tôi.
I don't think you should do it now.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó bây giờ.
Tom didn't look surprised.	Tom không có vẻ ngạc nhiên.
This sound will eventually push you up a wall.	Âm thanh này cuối cùng sẽ đẩy bạn lên một bức tường.
Tom is likely to succeed this time.	Tom có ​​thể sẽ thành công lần này.
Tom told me that he thought Mary was smart.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật thông minh.
Tom will be in Boston until tomorrow.	Tom sẽ ở Boston cho đến ngày mai.
Tom invited us to dinner.	Tom mời chúng tôi ăn tối.
Where is the mailbox?	Hộp thư ở đâu?
I put in to transfer.	Tôi đưa vào để chuyển khoản.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
I have no luck.	Tôi không gặp may.
Tom made this video.	Tom đã làm video này.
I don't think Tom really needed to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần thiết để làm điều đó.
I think cultural exchange is important.	Tôi nghĩ rằng giao lưu văn hóa là quan trọng.
If it rains tomorrow, we won't go to the beach.	Nếu ngày mai trời mưa, chúng tôi sẽ không đi biển.
Tom certainly wouldn't agree to do that.	Tom chắc chắn sẽ không đồng ý làm điều đó.
What are the industrial applications of boron?	Các ứng dụng công nghiệp của boron là gì?
I should probably tell Tom why I had to.	Tôi có lẽ nên nói cho Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I took painkillers and kept working.	Tôi đã uống thuốc giảm đau và tiếp tục làm việc.
I haven't seen Tom since we were in high school together.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi chúng tôi còn học trung học cùng nhau.
Tom always wears fashionable clothes.	Tom luôn mặc những bộ quần áo thời trang.
Everyone is fingerprinted.	Mọi người đều được lấy dấu vân tay.
I don't feel so lucky.	Tôi không cảm thấy may mắn như vậy.
Tom says that's not fair.	Tom nói rằng điều đó là không công bằng.
The mother lies beside her child on the bed.	Người mẹ nằm bên con trên giường.
Tom is a bit odd sometimes.	Đôi khi Tom hơi kỳ quặc.
Tom thought it was hilarious.	Tom nghĩ rằng nó thật vui nhộn.
I am a reporter.	Tôi là một phóng viên.
Tom says he will try to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa.
Tom has to go to Boston with us next week.	Tom phải đi Boston với chúng tôi vào tuần tới.
Tom is always in Boston in October.	Tom luôn ở Boston vào tháng 10.
When you have finished your homework, you can go outside to play.	Làm xong bài tập thì có thể ra ngoài chơi.
We have to do it, even if we don't want to.	Chúng ta phải làm điều đó, ngay cả khi chúng ta không muốn.
Tom is not a good pilot.	Tom không phải là một phi công giỏi.
I don't think Tom knows how long he'll be in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ phải ở Boston bao lâu.
I insist that Tom can do it.	Tôi khẳng định rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I don't know what to do with this.	Tôi không biết mình nên làm gì với điều này.
Both Tom and Mary were fired for being unreliable.	Cả Tom và Mary đều bị sa thải vì không thể tin cậy được.
I don't want this.	Tôi không muốn điều này.
This is not a finished deal.	Đây không phải là một thỏa thuận đã hoàn thành.
It doesn't matter to me if Tom comes or not.	Đối với tôi không quan trọng Tom có ​​đến hay không.
You don't look like you're angry.	Trông bạn không có vẻ gì là bạn đang tức giận.
No one has ever been as good to me as you are.	Chưa từng có ai tốt với tôi như bạn.
Tom says he knows he might need to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể cần phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom was very nervous when he was suddenly asked to speak.	Tom đã rất lo lắng khi bất ngờ được yêu cầu phát biểu.
I'm a bit curious about that myself.	Bản thân tôi cũng hơi tò mò về điều đó.
Is Tom a libertarian or a conservative?	Tom là người theo chủ nghĩa tự do hay bảo thủ?
Tom knew where Mary worked.	Tom đã biết Mary làm việc ở đâu.
I never see that picture without remembering my hometown.	Tôi không bao giờ nhìn thấy bức tranh đó mà không nhớ về quê hương mình.
My alarm clock didn't go off this morning, so I missed my bus.	Đồng hồ báo thức của tôi không kêu sáng nay, vì vậy tôi đã lỡ chuyến xe buýt của mình.
I drank a lot of coffee today, so I probably won't sleep well tonight.	Hôm nay tôi uống nhiều cà phê nên chắc đêm nay tôi sẽ không ngủ ngon.
Can you read what's on the blackboard?	Bạn có thể đọc những gì trên bảng đen không?
We bought our plane tickets two months in advance.	Chúng tôi đã mua vé máy bay trước hai tháng.
Many bicycles are parked illegally in front of the station.	Rất nhiều xe đạp đậu trái phép trước nhà ga.
Tom will keep doing it if he wants to.	Tom sẽ tiếp tục làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Tom thinks the price is too high.	Tom nghĩ rằng giá quá cao.
Tom wants to row the boat himself.	Tom muốn tự mình chèo thuyền.
Tom doesn't have a car.	Tom không có xe hơi.
Tom is not easy to talk to.	Tom không dễ nói chuyện.
Are you sure that Tom will do it?	Bạn có chắc rằng Tom sẽ làm điều đó?
Why don't we ask Tom for advice?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom một lời khuyên?
Let's see what they have and we'll take it from there.	Hãy xem những gì họ có và chúng tôi sẽ lấy nó từ đó.
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
He is like a baby.	Anh ấy giống như một đứa bé.
They know that Tom means business.	Họ biết rằng Tom có ​​nghĩa là kinh doanh.
Tom doesn't think Mary cares.	Tom không nghĩ rằng Mary quan tâm.
Tom didn't know you could do that.	Tom không biết bạn có thể làm điều đó.
Tom never forgot his roots.	Tom không bao giờ quên cội nguồn của mình.
I think it's better to do it this way.	Tôi nghĩ tốt hơn là nên làm theo cách này.
Tom should buy some pencils.	Tom nên mua một số bút chì.
Tom's leave has been cancelled.	Ngày nghỉ phép của Tom đã bị hủy bỏ.
Buddhism was introduced to Japan in 538.	Phật giáo du nhập vào Nhật Bản vào năm 538.
You don't want to be lazy.	Bạn không muốn lười biếng.
Tom is teaching at a university.	Tom đang giảng dạy tại một trường đại học.
There's a chance that Tom won't make it.	Có khả năng Tom sẽ không làm được điều đó.
Tom looks so much better now that he swapped out his horn-rimmed glasses for the latest style.	Giờ Tom trông đẹp hơn rất nhiều khi anh ấy đã đổi chiếc kính gọng sừng của mình để lấy kiểu mới nhất.
How can you tell Tom is cheating?	Làm thế nào bạn có thể nói Tom đang lừa đảo?
You have grown very tall.	Bạn đã phát triển rất cao.
Tom doesn't have many options.	Tom không có nhiều lựa chọn.
I can't type fast.	Tôi không thể gõ nhanh.
Is anyone out there with Tom?	Có ai ở ngoài đó với Tom không?
It is a story of ex-wives.	Đó là một câu chuyện của những người vợ cũ.
Who benefits after the victim's death?	Ai là người có lợi sau cái chết của nạn nhân?
Maybe you and Tom should eat together.	Có lẽ bạn và Tom nên ăn cùng nhau.
Isn't Tom hungry?	Tom không đói sao?
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
I'm sure Tom wouldn't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều đó.
He gets cold easily.	Anh ấy dễ bị cảm lạnh.
Tom can never say no to pudding.	Tom không bao giờ có thể nói không với bánh pudding.
Tom is not a bad kisser.	Tom không phải là một người hôn tồi.
I don't like my new job.	Tôi không thích công việc mới của mình.
I can't find my glasses. 	Tôi không thể tìm thấy kính của mình.
I could have left them on the train.	Tôi có thể đã bỏ chúng lại trên tàu.
I know that Tom doesn't know exactly how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chính xác cách làm điều đó.
Can you give us a few more minutes?	Bạn có thể cho chúng tôi thêm một vài phút được không?
I have almost three hours left before I have to be at the airport.	Tôi còn gần ba giờ nữa trước khi phải có mặt ở sân bay.
Tom passed his French exam.	Tom đã vượt qua kỳ thi tiếng Pháp của mình.
I love looking at everyone's colorful kimonos on the Day of the Coming Era.	Tôi thích ngắm nhìn những bộ kimono đầy màu sắc của mọi người trong Ngày Kỷ Nguyên Đến.
I don't mind hanging around for a while.	Tôi không ngại quanh quẩn một lúc.
Tom told me you told him I wasn't going to his party.	Tom nói với tôi rằng bạn đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ không đến bữa tiệc của anh ấy.
Today we will eat on the porch.	Hôm nay chúng ta sẽ ăn trên hiên.
I was about to leave the house when a light rain started to fall.	Tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi.
Hit three! 	Đánh ba!
You are eliminated!	Bạn bị loại!
Tom knows that he doesn't have many options.	Tom biết rằng anh ấy không có nhiều lựa chọn.
Tom studied all afternoon.	Tom đã học cả buổi chiều.
I was not able to stay in Australia as long as I would have liked.	Tôi đã không thể ở lại Úc lâu như tôi muốn.
A few years ago, there was a big scandal at my school.	Một vài năm trước, có một vụ bê bối lớn ở trường tôi.
Tom is unlikely to stop crying anytime soon.	Tom không có khả năng ngừng khóc sớm.
This photo reminds me of my time with Tom.	Bức ảnh này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi ở bên Tom.
Thanks to your help, I can understand the book quite well.	Nhờ sự giúp đỡ của bạn, tôi có thể hiểu cuốn sách khá tốt.
Tom worked with a jackhammer.	Tom đã làm việc với một chiếc búa khoan.
I think Tom told Mary about what we did last summer.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm vào mùa hè năm ngoái.
He cannot concentrate on his academic work.	Anh ấy không thể tập trung vào công việc học tập của mình.
Tom wears thick-rimmed glasses.	Tom đeo kính gọng dày.
Tom and Mary went hiking together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi bộ đường dài.
I can't stand going to class meetings.	Tôi không thể chịu được việc đi họp lớp.
Tom became tough.	Tom trở nên cứng rắn.
Both Tom and Mary speak bad French.	Cả Tom và Mary đều nói tiếng Pháp không tốt.
You should have come yesterday.	Bạn nên đến hôm qua.
Can't you see I'm busy here?	Bạn không thấy tôi đang bận ở đây sao?
It's a hard pill to swallow.	Đó là một viên thuốc khó nuốt.
I did everything I could to help Tom find a job.	Tôi đã làm mọi cách để giúp Tom tìm được việc làm.
Don't lift weights if you're still in pain.	Đừng nâng tạ nếu bạn vẫn còn đau.
Tom wants to join our group.	Tom muốn tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom sat alone at a table in the corner.	Tom ngồi một mình ở một chiếc bàn trong góc.
Tom is a gambler.	Tom là một con bạc.
Tom never really felt like doing that.	Tom chưa bao giờ thực sự cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom says that Mary is likely to be broken.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị phá vỡ.
Tom is a very kind person.	Tom là một người rất tốt bụng.
Tom, Mary, John and Alice are all here.	Tom, Mary, John và Alice đều ở đây.
Why do you think Tom doesn't like you?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thích bạn?
Tom is glad Mary didn't do it for him.	Tom rất vui vì Mary đã không làm điều đó cho anh ta.
Tom didn't tell me he didn't know what to do.	Tom không nói với tôi rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
Tom died Monday at the age of 30.	Tom qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 30.
Tom doesn't have a good piano teacher.	Tom không có một giáo viên dạy piano giỏi.
Tom is the right man for Mary.	Tom là người phù hợp với Mary.
Mount Fuji is not as high as Mount Everest.	Núi Phú Sĩ không cao bằng núi Everest.
It would probably be stupid to do it alone.	Nó có lẽ sẽ là ngu ngốc khi làm điều đó một mình.
I'm having a hard time figuring this out.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm ra điều này.
Tom finds it hard not to be biased.	Tom cảm thấy thật khó để không thiên vị.
How do they raise their children no matter what?	Làm thế nào để họ nuôi dạy con cái của họ có vấn đề gì?
Tom will probably fix that quickly.	Tom có ​​thể sẽ nhanh chóng khắc phục được điều đó.
Tom hasn't decided what he's going to do yet.	Tom vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
Tom gave me a slap.	Tom đã cho tôi một cái tát.
I am very reticent.	Tôi rất dè dặt.
We have 13 retail stores.	Chúng tôi có 13 cửa hàng bán lẻ.
I can't say no to Tom.	Tôi không thể nói không với Tom.
How do you know that Tom is going to Boston with Mary?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ đến Boston với Mary?
You still don't think I can do it, do you?	Bạn vẫn không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó, phải không?
Tom says he has received a lot of support from his family.	Tom nói rằng anh ấy đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ gia đình.
Tom is going to Australia.	Tom đang đi đến Úc.
This is absurd.	Điều này thật phi lý.
Tom told Mary that I was scared.	Tom nói với Mary rằng tôi rất sợ.
Tom is as busy as I am.	Tom cũng bận như tôi.
I know Tom is a guitarist, but I never heard him play until tonight.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ guitar, nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh ấy chơi cho đến tối nay.
It looks delicious.	Nó trông ngon miệng.
Tom is alone with his dog in the house.	Tom chỉ có một mình với con chó của mình trong nhà.
We've surrounded Tom.	Chúng tôi đã bao vây Tom.
Why don't we let Tom decide?	Tại sao chúng ta không để Tom quyết định?
I don't know why Tom had to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại phải làm như vậy.
Three soldiers died protecting us.	Ba người lính đã chết để bảo vệ chúng tôi.
If you flatter him, he will do anything.	Nếu bạn tâng bốc anh ấy, anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì.
Why have you kept such a wonderful wine until now?	Tại sao bạn vẫn giữ một loại rượu tuyệt vời như vậy cho đến bây giờ?
We don't have to be there.	Chúng ta không cần phải ở đó.
Tom said that Mary thought he might not have to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
Without her help, I would not have succeeded.	Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đã không thành công.
I did not know that you would appear.	Tôi không biết rằng bạn sẽ xuất hiện.
All Tom needs is a little more money.	Tất cả những gì Tom cần là nhiều tiền hơn một chút.
Tom changed the light bulb.	Tom đã thay đổi bóng đèn.
Remember to buy mayonnaise.	Nhớ mua mayonnaise.
If you call him a smart man, he can be very happy.	Nếu bạn gọi anh ấy là một người đàn ông thông minh, anh ấy có thể rất vui.
Tom is holding something in his right hand.	Tom đang cầm thứ gì đó trên tay phải.
Even though Tom knew Mary was married, he still flirted with her.	Dù Tom biết Mary đã có gia đình nhưng anh vẫn tán tỉnh cô.
I think you should decline Tom's invitation.	Tôi nghĩ rằng bạn nên từ chối lời mời của Tom.
I'm not good at it either.	Tôi cũng không giỏi làm việc đó.
If you're not willing to do what we tell you to do, then leave.	Nếu bạn không sẵn sàng làm những gì chúng tôi bảo bạn phải làm, thì hãy rời đi.
It won't be long before humans can travel to the moon.	Sẽ không lâu nữa trước khi con người có thể du hành lên mặt trăng.
Tom reacted quickly.	Tom phản ứng nhanh chóng.
After graduation, I plan to move to Boston.	Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định chuyển đến Boston.
Tom is lucky he can do that.	Tom thật may mắn khi anh ấy có thể làm được điều đó.
What is this smell?	Mùi gì thế này?
Why is Tom still unmarried?	Tại sao Tom vẫn chưa lập gia đình?
Tom didn't understand why Mary would do that.	Tom không hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
There were several broken cups in the cupboard.	Có vài chiếc cốc bị vỡ trong tủ.
Does anyone have information on that?	Có ai có thông tin về điều đó?
Tom was able to play.	Tom đã có thể chơi.
Tom drove down the street where Mary lived, hoping to see her.	Tom đã lái xe trên con phố mà Mary đang sống, với hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy.
I'm surprised Tom didn't.	Tôi ngạc nhiên là Tom không làm vậy.
I know Tom can convince Mary not to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
I don't think we should even consider buying a new car at this point.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên xem xét việc mua một chiếc ô tô mới vào thời điểm này.
He prides himself on being a good English speaker.	Anh ấy tự hào là một người nói tiếng Anh giỏi.
He opens up about the complexities of modern life.	Anh ấy trải lòng về sự phức tạp của cuộc sống hiện đại.
Tom may not have time.	Tom có ​​thể không có thời gian.
It's not very likely that Tom will do it.	Không có nhiều khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Looks like you are very busy today.	Có vẻ như hôm nay bạn rất bận.
Is it okay if I tell Tom that?	Có ổn không nếu tôi nói với Tom điều đó?
You don't want to know what Tom told me?	Bạn không muốn biết những gì Tom đã nói với tôi?
I can't tell her now. 	Tôi không thể nói cho cô ấy biết bây giờ.
It's not that simple anymore.	Nó không còn đơn giản nữa.
Now I understand what you are trying to tell me.	Bây giờ tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng nói với tôi.
Are you sure I can't get you another drink?	Bạn có chắc là tôi không thể lấy cho bạn một ly khác không?
I'm afraid that is not possible.	Tôi e rằng điều đó là không thể.
They couldn't believe it.	Họ không thể tin được.
I don't think my gift means much to Tom.	Tôi không nghĩ món quà của tôi có ý nghĩa nhiều đối với Tom.
Painters wear work clothes covered with paint from previous jobs.	Những người thợ sơn mặc quần áo lao động phủ đầy sơn từ những công việc trước đây.
I don't think I can afford to buy that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ khả năng để mua cái đó.
I know that you are not going to stay in Boston.	Tôi biết rằng bạn không định ở lại Boston.
Tom doesn't speak French.	Tom không nói tiếng Pháp.
Tom is moving out of his parents' house.	Tom sẽ chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ mình.
I was told I should do it.	Tôi đã được nói rằng tôi nên làm điều đó.
Are there any unmarried sisters my age?	Có chị nào chưa chồng trạc tuổi em không?
Tom is used to talking to children.	Tom đã quen với việc nói chuyện với trẻ em.
Tom doesn't want to talk to you.	Tom không muốn nói chuyện với bạn.
This shirt is not clean.	Cái áo này không sạch.
I started talking to Tom.	Tôi bắt đầu nói chuyện với Tom.
How is Tom?	Tom thế nào?
Will both of these suitcases fit in the trunk of a car?	Liệu cả hai chiếc vali này có để vừa trong cốp xe không?
The first great lesson a young man should learn is that he knows nothing.	Bài học tuyệt vời đầu tiên mà một người đàn ông trẻ tuổi nên học là anh ta không biết gì cả.
Tom doesn't take drugs.	Tom không dùng thuốc.
Tom doesn't want to stay in the house all day.	Tom không muốn ở trong nhà cả ngày.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I'm here because Tom ordered me here.	Tôi ở đây vì Tom đã ra lệnh cho tôi ở đây.
My town has a population of about 30,000 people.	Thị trấn của tôi có dân số khoảng 30.000 người.
Tom is pale.	Tom xanh xao.
You're almost done, aren't you?	Bạn sắp hoàn thành, phải không?
Tom didn't do it easily.	Tom đã không làm điều đó một cách dễ dàng.
Tom hurt his left knee during practice, so John had to play this game instead.	Tom bị đau đầu gối trái trong quá trình luyện tập, vì vậy John phải chơi trò chơi này thay thế cho anh ấy.
I thought college would be a more interesting place.	Tôi đã nghĩ rằng đại học sẽ là một nơi thú vị hơn.
Both Tom and Mary needed to stay three more days in Boston.	Cả Tom và Mary đều cần ở lại Boston thêm ba ngày.
This afternoon I will play handball with Tom.	Chiều nay tôi sẽ chơi bóng ném với Tom.
I suffocated.	Tôi nghẹt thở.
How much do you think Tom gets paid?	Bạn nghĩ Tom được trả bao nhiêu?
You are an artist.	Bạn là người nghệ thuật.
I know that Tom doesn't know Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom has climbed to the top of the tower.	Tom đã leo lên tận đỉnh tháp.
I have something that both of you need.	Tôi có một cái gì đó mà cả hai bạn cần.
You'd better not be late.	Tốt hơn là bạn không nên đến muộn.
How do people know that I'm not Canadian?	Làm sao mọi người biết rằng tôi không phải là người Canada?
I'm tired of him arguing with me.	Tôi mệt mỏi với việc anh ta cãi vã tôi.
I don't think Tom will ever forgive me for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
Did you get any advice from Tom?	Bạn có nhận được lời khuyên nào từ Tom không?
We have no more ketchup.	Chúng tôi không còn tương cà.
China has the most people of any country in the world.	Trung Quốc có nhiều người nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
I wonder why Tom is crying.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khóc.
Why don't you like Tom so much?	Tại sao bạn không thích Tom đến vậy?
Tom rolled the hoop with a stick.	Tom dùng que lăn cái vòng.
My parents don't allow me to do that.	Bố mẹ tôi không cho phép tôi làm điều đó.
It took Tom three hours to get to Boston.	Tom mất ba giờ để đến Boston.
Tom is very grateful for Mary's help.	Tom rất biết ơn sự giúp đỡ của Mary.
Tom promised to help Mary today.	Tom đã hứa sẽ giúp Mary ngày hôm nay.
I know that Tom is doing it for Mary.	Tôi biết rằng Tom đang làm điều đó cho Mary.
Tom says he wants to make sure Mary knows what she has to do.	Tom nói rằng anh ấy muốn đảm bảo rằng Mary biết những gì cô ấy phải làm.
Tom says that he thinks Mary is not sober.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không tỉnh táo.
Tom wants to be a designer.	Tom muốn trở thành một nhà thiết kế.
Tom has nothing to do with this.	Tom không liên quan gì đến chuyện này.
I go to the store to buy the things I need to make dinner.	Tôi đến cửa hàng để mua những thứ tôi cần để làm bữa tối.
I drank lemonade.	Tôi đã uống nước chanh.
Tom's injuries are not as serious as we initially thought.	Vết thương của Tom không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ ban đầu.
I don't want to answer those questions.	Tôi không muốn trả lời những câu hỏi đó.
It's foggy here.	Ở đây có sương mù.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom fixes bicycles.	Tom sửa xe đạp.
Don't let anyone tell you to do it.	Đừng để bất cứ ai nói bạn làm điều đó.
I think Tom is very disorganized.	Tôi nghĩ Tom rất vô tổ chức.
Where are you in a hurry to go?	Bạn đang vội vã đi đến đâu?
Tom spent a lot of money to do it.	Tom đã tốn rất nhiều tiền để làm điều đó.
I know that you lied to me the other day.	Tôi biết rằng bạn đã nói dối tôi vào ngày hôm trước.
I did exactly the same as Tom did.	Tôi đã làm giống hệt như Tom đã làm.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I'm not sure Tom will recognize me.	Tôi không chắc Tom sẽ nhận ra tôi.
Tom said he wanted to hang out with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi chơi với chúng tôi.
You shouldn't go so early.	Bạn không nên đi sớm như vậy.
Tom seems to have calmed down a bit.	Tom dường như đã bình tĩnh lại một chút.
I want Tom to drive.	Tôi muốn Tom lái xe.
Tom said Mary knew she might not have to do it until next Monday.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không phải làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
Tom is concentrating.	Tom đang tập trung.
When was the last time you saw Tom do that?	Lần cuối cùng bạn thấy Tom làm điều đó là khi nào?
Why did Tom drop by?	Tại sao Tom lại ghé qua?
Maybe Tom and Mary will become best friends.	Có lẽ Tom và Mary sẽ trở thành bạn thân của nhau.
Although the government refuses to admit it, its economic policy is under attack.	Mặc dù chính phủ từ chối thừa nhận điều đó, nhưng chính sách kinh tế của họ đang bị hủy hoại.
I am as strong as you.	Tôi cũng mạnh mẽ như bạn.
Tom took Mary to the park.	Tom đưa Mary đến công viên.
Is it okay if I eat one of these cookies?	Có ổn không nếu tôi ăn một trong những chiếc bánh quy này?
Tom is the only one who can convince Mary to do it.	Tom là người duy nhất có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Eligible applicants are being notified.	Các ứng viên đủ điều kiện đang được thông báo.
I am not confident.	Tôi không can đảm.
Some people just pursue pleasure.	Một số người chỉ theo đuổi niềm vui.
It was a very beautiful dress.	Đó là một chiếc váy rất đẹp.
I didn't do it for Tom.	Tôi đã không làm điều đó cho Tom.
The weather is still fine.	Thời tiết vẫn ổn.
Don't you even want to do it for a bit?	Bạn thậm chí không muốn làm điều đó một chút sao?
I'm not surprised Tom didn't take the job.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không nhận việc.
Tom left as soon as I walked in.	Tom rời đi ngay khi tôi bước vào.
We will have to work twice as hard.	Chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi.
I have cut my expenses.	Tôi đã cắt giảm chi phí của mình.
I think Tom was careless.	Tôi nghĩ Tom đã bất cẩn.
Tom thought Mary was in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary đã ở Boston.
There is not enough time to do that now.	Không có đủ thời gian để làm điều đó bây giờ.
I assume Tom will be here today.	Tôi cho rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
I forgot I had a doctor's appointment this morning.	Tôi quên mất tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ sáng nay.
Tom is a taxi driver in Australia.	Tom là một tài xế taxi ở Úc.
Tom doesn't wear a watch.	Tom không đeo đồng hồ.
No one can give me what I really want.	Không ai có thể cho tôi những gì tôi thực sự muốn.
How common are surgical errors?	Các lỗi phẫu thuật phổ biến như thế nào?
Tom just walked in the door.	Tom vừa bước vào cửa.
It was just a hunch.	Đó chỉ là một linh cảm.
Tom took the children to the park.	Tom đưa các con đi chơi công viên.
I'd like to help, but I'm too busy right now.	Tôi muốn giúp đỡ, nhưng hiện tại tôi quá bận.
I do not mean to challenge your authority.	Tôi không có ý thách thức quyền hạn của bạn.
Tom says he plans to go to Australia next weekend.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đến Úc vào cuối tuần tới.
Tom is injured in a car accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi.
I am always lost.	Tôi luôn luôn bị lạc.
A Japanese garden usually has a pond in it.	Một khu vườn Nhật Bản thường có một cái ao trong đó.
I want to wear this blue dress.	Tôi muốn mặc chiếc váy màu xanh lam này.
My brother likes to cause trouble at school.	Em trai tôi thích gây rối ở trường.
Tom says he has a lot of old stamps.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều con tem cũ.
Tom was found dead in a sleeping bag.	Tom được tìm thấy đã chết trong túi ngủ.
Tom passed away last year at the age of 30.	Tom qua đời năm ngoái ở tuổi 30.
Tom is very sad because of the tragedy.	Tom rất buồn vì thảm kịch.
Do you think Tom will call tonight?	Bạn có nghĩ tối nay Tom sẽ gọi điện không?
Tom wants to get into politics.	Tom muốn tham gia chính trị.
I think you will like this movie.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích bộ phim này.
They cannot talk.	Họ không thể nói chuyện.
Tom will have to do it alone.	Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
I don't feel pain.	Tôi không cảm thấy đau.
Tom doesn't have to go to school next Monday.	Tom không phải đến trường vào thứ Hai tới.
Tom said he stopped doing it.	Tom nói rằng anh ấy đã ngừng làm điều đó.
I don't want this to end.	Tôi không muốn chuyện này kết thúc.
Tom's face turned red when Mary kissed him.	Mặt Tom đỏ bừng khi Mary hôn anh.
Tom is a very charismatic man.	Tom là một người đàn ông rất lôi cuốn.
You could have saved me a trip if you had just told me I didn't have to be here today.	Bạn có thể đã tiết kiệm cho tôi một chuyến đi nếu bạn chỉ nói với tôi rằng tôi không cần phải ở đây hôm nay.
I haven't told Tom yet.	Tôi chưa nói với Tom.
Tom's first book was published in 2013.	Cuốn sách đầu tiên của Tom được xuất bản vào năm 2013.
I'm still awake.	Tôi vẫn tỉnh táo.
The report cannot be true.	Báo cáo không thể là sự thật.
Is Tom aware of his mistake?	Tom có ​​nhận thức được sai lầm của mình không?
Most Japanese people eat rice at least once a day.	Hầu hết người Nhật ăn cơm ít nhất một lần một ngày.
Why do you think what Tom did was wrong?	Bạn nghĩ tại sao những gì Tom đã làm là sai?
I'm glad we're making progress.	Tôi rất vui vì chúng tôi đang tiến bộ.
Tom understood everything that was going on.	Tom hiểu mọi thứ đang diễn ra.
I'm starting to dislike you.	Tôi bắt đầu không thích bạn.
I think you will have a good time here.	Tôi nghĩ bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây.
Tom doesn't feel very well, but he goes to work anyway.	Tom không cảm thấy khỏe lắm, nhưng dù sao thì anh ấy vẫn đi làm.
I wonder if Tom will be fired.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị sa thải hay không.
Tom said you want to have lunch with us.	Tom nói rằng bạn muốn ăn trưa với chúng tôi.
I was here in 2013.	Tôi đã ở đây vào năm 2013.
As long as it's not cold it's fine.	Miễn là trời không lạnh là được.
I am not happy here in Australia.	Tôi không hạnh phúc ở đây ở Úc.
I received these gloves from Tom.	Tôi nhận được đôi găng tay này từ Tom.
Tom was afraid that Mary would not believe him.	Tom sợ rằng Mary sẽ không tin anh ta.
Tom is taller and fatter than me.	Tom cao và béo hơn tôi.
Tom agreed to meet me after school.	Tom đồng ý gặp tôi sau giờ học.
I know that Tom is incompetent.	Tôi biết rằng Tom không đủ năng lực.
Why don't we leave as soon as Tom comes back?	Tại sao chúng ta không rời đi ngay khi Tom quay lại?
Tom will be our next coach.	Tom sẽ là huấn luyện viên tiếp theo của chúng tôi.
I know Tom doesn't know who did that to Mary.	Tôi biết Tom không biết ai đã làm điều đó với Mary.
That is extremely interesting.	Điều đó cực kỳ thú vị.
Tom told me I don't need to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I know that Tom won't do it unless you do it to him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn làm điều đó với anh ấy.
Tom says Mary shouldn't do it alone.	Tom nói rằng Mary không nên làm điều đó một mình.
Tom has to come with me.	Tom phải đi với tôi.
Why is fishing not allowed in this river?	Tại sao câu cá không được phép ở sông này?
I'm cutting my trip short.	Tôi đang cắt ngắn chuyến đi của mình.
Tom says he needs more time than that.	Tom nói rằng anh ấy cần nhiều thời gian hơn thế.
I want to buy a good dictionary. 	Tôi muốn mua một cuốn từ điển tốt.
Do you have any suggestions?	bạn có bất kì gợi ý nào không?
Why is that dog growling at me?	Tại sao con chó đó gầm gừ với tôi?
Tom hasn't read the report you wrote.	Tom vẫn chưa đọc bản báo cáo mà bạn đã viết.
I think Tom didn't want to tell me where he was.	Tôi nghĩ Tom không muốn nói cho tôi biết anh ấy đã ở đâu.
I'm not good at reading between lines.	Tôi không giỏi đọc giữa các dòng.
Tom can't do it tomorrow.	Tom không thể làm điều đó vào ngày mai.
What I need is a shovel.	Những gì tôi cần là một cái xẻng.
Mary has long and beautiful hair.	Mary có mái tóc dài và đẹp.
I didn't listen to Tom.	Tôi đã không nghe lời Tom.
Tom has been right by my side the whole time.	Tom đã ở ngay bên cạnh tôi suốt thời gian qua.
I didn't know that Tom was sick.	Tôi không biết rằng Tom bị ốm.
I think you know that Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng Tom và Mary đã kết hôn.
How many times have you swum across this river?	Bạn đã bơi qua con sông này bao nhiêu lần?
Tom does it quickly.	Tom làm điều đó nhanh chóng.
Exhibition in Boston for three weeks.	Triển lãm ở Boston trong ba tuần.
I'm surprised Tom doesn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không nói được tiếng Pháp.
I decided to help Tom do it.	Tôi đã quyết định giúp Tom làm điều đó.
Others were playing, but Tom just looked on.	Những người khác đã chơi, nhưng Tom chỉ nhìn vào.
Directing is something all actors say they want to do.	Chỉ đạo là điều mà tất cả các diễn viên nói rằng họ muốn làm.
The attack will begin tomorrow.	Cuộc tấn công sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Go visit your mother.	Về thăm mẹ của bạn.
Why does Tom want me to help Mary?	Tại sao Tom muốn tôi giúp Mary?
You don't want to win?	Bạn không muốn giành chiến thắng?
Tom said he didn't think Mary could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
I don't have much experience doing that.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
We couldn't go out because it was raining.	Chúng tôi không thể ra ngoài vì trời mưa.
Tom tried to strike up a conversation.	Tom cố bắt chuyện.
Tom tells everyone that he wants to move to Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston.
They won't last that long.	Chúng sẽ không tồn tại lâu như vậy.
Tom seemed to be aware of what he had to do.	Tom dường như nhận thức được những gì mình phải làm.
I don't have much money on me.	Tôi không có nhiều tiền trên người.
Do you know how much she loves you?	Bạn có biết cô ấy yêu bạn nhiều như thế nào không?
Tom learns that Mary wants to move to Australia.	Tom biết rằng Mary muốn chuyển đến Úc.
Tom said terrible things about Mary.	Tom đã nói những điều khủng khiếp về Mary.
Tom showed Mary how to perform CPR.	Tom đã chỉ cho Mary cách thực hiện hô hấp nhân tạo.
Tom is in prison in Boston.	Tom đang ở tù ở Boston.
Tom said Mary was told not to do it anymore.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
I wonder if Tom should really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nên làm điều đó không.
Tom doesn't like the way Mary cooks.	Tom không thích cách Mary nấu ăn.
Tom is kind of weird.	Tom là loại kỳ lạ.
On the hill across the river there is a temple.	Trên ngọn đồi bên kia sông có một ngôi chùa.
I love turtles.	Tôi yêu những con rùa.
The cost of living in the United States is increasing.	Chi phí sinh hoạt ở Hoa Kỳ đang tăng lên.
Tom says he will talk to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
What is the fastest way to do that?	Cách nhanh nhất để làm điều đó là gì?
Is Tom going to cry?	Tom sắp khóc phải không?
I am all for your suggestion.	Tôi là tất cả cho đề nghị của bạn.
I want to declare my apartment.	Tôi muốn kê khai căn hộ của mình.
Does Tom expect to win?	Tom có ​​mong thắng không?
Are you a good skier?	Bạn có phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi?
Tom says he wants to walk home.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi bộ về nhà.
I know Tom used to be a school bus driver.	Tôi biết Tom từng là tài xế xe buýt của trường.
I don't want to leave immediately.	Tôi không muốn rời đi ngay lập tức.
Tom opened the garage door.	Tom mở cửa nhà để xe.
Tom is still in his room.	Tom vẫn ở trong phòng của mình.
Tom is very hard on himself.	Tom rất khó khăn với bản thân.
The deer was killed by the hunters.	Con nai đã bị giết bởi những người thợ săn.
Don't try to do two things at once.	Đừng cố gắng làm hai việc cùng một lúc.
The seats are made of synthetic materials.	Những chiếc ghế được làm bằng vật liệu tổng hợp.
Tom really needs to go home.	Tom thực sự cần về nhà.
I'm not the first person to volunteer to help Tom do that.	Tôi không phải là người đầu tiên tình nguyện giúp Tom làm điều đó.
I don't want to spend my life behind my desk.	Tôi không muốn dành cuộc đời mình sau bàn làm việc.
You don't look impressed.	Bạn trông không ấn tượng.
We took shelter in a cave and waited for the storm to pass.	Chúng tôi trú ẩn trong một hang động và chờ đợi cơn bão đi qua.
Tom lit the candle with a match, then blew the match out.	Tom thắp nến bằng que diêm, rồi thổi que diêm ra.
I'm sure Tom did the best he could.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã làm những gì tốt nhất có thể.
I was waiting for the right time.	Tôi đã chờ đợi đúng thời điểm.
Tom said he wanted to play tennis this morning.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi tennis vào sáng nay.
We don't have to tell Tom what to do. 	Chúng tôi không cần phải nói với Tom phải làm gì.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Tom says he hopes that Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không khóc.
Tom won't finish it today.	Tom sẽ không hoàn thành nó hôm nay.
I have a pretty good idea of ​​what happened there.	Tôi có một ý tưởng khá tốt về những gì đã xảy ra ở đó.
Tom watched closely, but couldn't figure out the magician's trick.	Tom đã theo dõi rất kỹ, nhưng không thể tìm ra mánh khóe của nhà ảo thuật.
Tom married a young man.	Tom lấy chồng trẻ.
Tom didn't know what else to do.	Tom không biết phải làm gì khác.
What if you give a speech and no one comes?	Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có một bài phát biểu và không ai đến?
Tom did not exercise.	Tom đã không vận động.
I don't know that I did it the wrong way.	Tôi không biết rằng tôi đã làm điều đó sai cách.
It will be difficult to find someone to replace Tom.	Sẽ rất khó để tìm ai đó thay thế Tom.
Tom doesn't like teaching French.	Tom không thích dạy tiếng Pháp.
Tom might be in his room.	Tom có ​​thể đang ở trong phòng của anh ấy.
I advised Tom not to stop doing it.	Tôi đã khuyên Tom đừng ngừng làm điều đó.
What is the longest French word?	Từ tiếng Pháp dài nhất là gì?
It's not too late for you to change.	Vẫn chưa muộn để bạn thay đổi.
I'm not the one who will help you do that.	Tôi không phải là người sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom is on a diet because he is overweight.	Tom đang ăn kiêng vì anh ấy thừa cân.
Are you saying you don't like it here?	Bạn đang nói rằng bạn không thích nó ở đây?
I think you know that Tom dropped out of college.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom đã bỏ học đại học.
She explains to him why she is late to his party.	Cô ấy giải thích cho anh ấy lý do tại sao cô ấy đến muộn bữa tiệc của anh ấy.
I have no books to read.	Tôi không có sách để đọc.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi có thể làm được điều đó.
I do it as much as Tom.	Tôi làm điều đó nhiều như Tom.
I hope Tom doesn't find out what Mary did.	Tôi hy vọng Tom không phát hiện ra những gì Mary đã làm.
This is the last thing I can do for you.	Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho bạn.
Correcting mistakes is sometimes harder than writing.	Sửa sai đôi khi khó hơn viết.
Tom couldn't put his feelings into words.	Tom không thể diễn tả cảm xúc của mình thành lời.
Tom says he can't eat a lot of food alone.	Tom nói rằng anh ấy không thể ăn nhiều thức ăn một mình.
Dishes piled up in the sink.	Bát đĩa chất thành đống trong bồn rửa.
Tom didn't know he was so badly injured.	Tom không biết mình bị thương nặng như vậy.
His house is south of the river.	Nhà anh ở phía nam sông.
You shouldn't let Tom do that to you.	Bạn không nên để Tom làm điều đó với bạn.
They were warmly welcomed.	Họ đã được chào đón nồng nhiệt.
Tell Tom it's time to leave.	Nói với Tom rằng đã đến lúc phải rời đi.
Looks like Tom knows the truth.	Có vẻ như Tom biết sự thật.
I knew Tom would be a difficult man to deal with.	Tôi biết Tom sẽ là một người đàn ông khó đối phó.
I didn't notice any imperfections.	Tôi đã không nhận thấy sự không hoàn hảo.
Why don't we go ice skating together?	Tại sao chúng ta không đi trượt băng cùng nhau?
I don't think Tom kissed Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hôn Mary.
Tom said Mary was very confused.	Tom nói Mary đã rất bối rối.
Tom left the room, carrying a large suitcase.	Tom ra khỏi phòng, mang theo một chiếc vali lớn.
Now is the time when I need him the most.	Giờ là lúc tôi cần anh ấy nhất.
I doubt Tom would be disrespectful.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thiếu tôn trọng.
Tom doesn't think Mary is upset.	Tom không nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
I love watching documentaries.	Tôi thích xem phim tài liệu.
I don't think it will be difficult to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó tìm thấy Tom.
I don't know why I'm so tired today.	Tôi không hiểu sao hôm nay tôi rất mệt mỏi.
Do not lie to me.	Đừng nói dối tôi.
I'm getting ready to get out of here.	Tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây.
How much is the fine for speeding?	Chạy quá tốc độ thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Tom says he will help load the truck.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tải chiếc xe tải.
If she knows your address, she will write you a letter.	Nếu cô ấy biết địa chỉ của bạn, cô ấy sẽ viết thư cho bạn.
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã có thể đi ngày hôm qua.
I think Tom might be mad at me.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giận tôi.
Tom is not a mean man.	Tom không phải là một người đàn ông xấu tính.
New engines must pass all the necessary tests.	Động cơ mới phải trải qua tất cả các thử nghiệm cần thiết.
I still haven't gotten over the cold.	Tôi vẫn chưa hết cảm lạnh.
I am not responsible for this mistake.	Tôi không phải là người chịu trách nhiệm cho sai lầm này.
Tom says he hopes Mary won't be late.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không đến muộn.
Tom came too soon.	Tom đến quá sớm.
Tom says he can't wear a pink shirt to work.	Tom nói rằng anh ấy không thể mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng để đi làm.
I don't understand why I have to do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải làm như vậy.
Are you sure the boss will let us home soon?	Bạn có chắc là ông chủ sẽ cho chúng tôi về nhà sớm?
Tom says he doesn't believe Mary can do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
I wish you stopped complaining.	Tôi ước bạn ngừng phàn nàn.
Tom says he thinks he can fix Mary's car.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình sẽ sửa được xe của Mary.
Is Tom busy right now?	Hiện tại Tom có ​​bận không?
I don't waste anything.	Tôi không lãng phí bất cứ thứ gì.
The possibility that Tom might get hurt worries Mary.	Khả năng Tom có ​​thể bị thương khiến Mary lo lắng.
I can't believe that at least you're not willing to consider the possibility of another explanation.	Tôi không thể tin rằng ít nhất bạn không sẵn sàng xem xét khả năng có một lời giải thích khác.
You better decide quickly.	Tốt hơn là bạn nên quyết định nhanh chóng.
I have no say in that matter.	Tôi không có tiếng nói trong vấn đề đó.
He lost all his money at the casino.	Anh ta đã mất tất cả tiền của mình tại sòng bạc.
Tom pulled out his phone.	Tom rút điện thoại ra.
Tom handed an envelope full of cash to Mary.	Tom đưa một phong bì đầy tiền mặt cho Mary.
I will not rest until I die.	Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tôi chết.
Where's your phone?	Điện thoại của bạn đâu?
Tom is hiding something from you.	Tom đang giấu bạn điều gì đó.
That's all we have to offer.	Đó là tất cả những gì chúng tôi đang cung cấp.
I will not tell you what to buy.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết những gì để mua.
I don't think everyone is here.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đều ở đây.
Tom can rest for as long as he wants.	Tom có ​​thể nghỉ ngơi bao lâu tùy thích.
This is not your place.	Đây không phải là chỗ của bạn.
I don't have a weapon.	Tôi không có vũ khí.
Tom is not sadder than you.	Tom không buồn hơn bạn.
I did that with Tom a lot.	Tôi đã làm điều đó với Tom rất nhiều.
Tom didn't know how much time he would need.	Tom không biết mình sẽ cần bao nhiêu thời gian.
I'm sure you can do that if you really want to.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm điều đó nếu bạn thực sự muốn.
Tom gave me a really great gift.	Tom đã cho tôi một món quà thực sự tuyệt vời.
Tom canceled his hotel reservation.	Tom đã hủy đặt phòng khách sạn của mình.
Tom's guitar is much better than mine.	Cây đàn của Tom hay hơn của tôi rất nhiều.
I cannot pass up an opportunity like this.	Tôi không thể bỏ qua một cơ hội như thế này.
Tom wondered why so many people in America thought watching baseball was more interesting than football.	Tom tự hỏi tại sao nhiều người ở Mỹ lại cho rằng xem bóng chày thú vị hơn bóng đá.
Tom can talk to whoever he wants.	Tom có ​​thể nói chuyện với bất cứ ai anh ấy muốn.
That's why he doesn't study abroad.	Đó là lý do tại sao anh ấy không ra nước ngoài học tập.
Tom doesn't know anyone who can speak French.	Tom không biết ai có thể nói tiếng Pháp.
I think Tom won't wait for you that long.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đợi bạn lâu như vậy.
He hasn't showered in a week.	Anh ấy đã không tắm rửa trong một tuần.
We will pick you up as soon as possible.	Chúng tôi sẽ đón bạn ngay khi có thể.
I cannot understand the problem.	Tôi không thể hiểu được vấn đề.
Tom wrote a very good article about rubber production.	Tom đã viết một bài báo rất hay về việc sản xuất cao su.
I don't play the piano very well.	Tôi chơi piano không tốt lắm.
I don't eat bread.	Tôi không ăn bánh mì.
Tom is the only person I know who can do that.	Tom là người duy nhất tôi biết có khả năng làm được điều đó.
They are trying to control you.	Họ đang cố gắng kiểm soát bạn.
Tom says the truck is still being loaded.	Tom nói rằng chiếc xe tải vẫn đang được tải.
I went to Boston.	Tôi đã đến Boston.
Tom and Mary started talking.	Tom và Mary bắt đầu nói chuyện.
I will not divorce you unless you give me a good reason.	Tôi sẽ không ly hôn với bạn trừ khi bạn cho tôi một lý do chính đáng.
I think Tom is acting a bit suspicious.	Tôi nghĩ Tom đang hành động hơi đáng ngờ.
Tom is a valuable employee.	Tom là một nhân viên có giá trị.
Tom and I both need new shoes.	Tom và tôi đều cần đôi giày mới.
I told Tom I couldn't wait any longer.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể đợi thêm nữa.
I have lived in Australia for a long time.	Tôi đã sống ở Úc một thời gian dài.
I want Tom to come to Boston.	Tôi muốn Tom đến Boston.
I should have left the gun where I found it.	Đáng lẽ tôi nên để khẩu súng ở nơi tôi tìm thấy nó.
Tom is no better than us.	Tom không tốt hơn chúng tôi.
Tom soon realized that he shouldn't have done so.	Tom sớm nhận ra rằng anh không nên làm như vậy.
Tom can't say anything publicly.	Tom không thể nói bất cứ điều gì công khai.
Tom and I are not stupid.	Tom và tôi không ngu ngốc.
Tom told me that he thought Mary was very impressive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất ấn tượng.
This is more difficult than I thought.	Điều này khó khăn hơn tôi nghĩ.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
I think Tom is sleepy.	Tôi nghĩ rằng Tom đang buồn ngủ.
I didn't know that I broke my leg.	Tôi không biết rằng tôi đã bị gãy chân.
We discovered that the house was infested with snake bites. 	Chúng tôi đã phát hiện ra rằng ngôi nhà bị nhiễm rắn cắn.
They are everywhere!	Họ ở khắp nơi!
Tom comes to pick up Mary at the airport.	Tom đến đón Mary tại sân bay.
Did you talk to Tom?	Bạn đã nói chuyện với Tom?
Tom tells everyone that he is very sad.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất buồn.
I don't know how to contact you.	Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với bạn.
Tom asked me if I wanted to go to the movies with him.	Tom hỏi tôi có muốn đi xem phim với anh ấy không.
Tom was able to open the door.	Tom đã có thể mở cửa.
Tom said Mary did it.	Tom nói Mary đã làm điều đó.
Tom is a pretty good flight instructor.	Tom là một huấn luyện viên bay khá giỏi.
Tom asks Mary to cut her hair.	Tom yêu cầu Mary cắt tóc.
We both have gout.	Cả hai chúng tôi đều bị bệnh gút.
There is no desk in the room.	Không có bàn trong phòng.
I took him out to dinner in return for his help.	Tôi đưa anh ấy đi ăn tối để đáp lại sự giúp đỡ của anh ấy.
I don't remember Tom's face.	Tôi không nhớ mặt Tom.
Tom and Mary never told me they were married.	Tom và Mary chưa bao giờ nói với tôi rằng họ đã kết hôn.
I sold all my old books.	Tôi đã bán tất cả những cuốn sách cũ của mình.
Take the food to go.	Hãy lấy đồ ăn mang đi.
International traders are struggling to make a living.	Các nhà giao dịch quốc tế đang vật lộn để kiếm sống.
I was the one who taught Tom how to mix and match.	Tôi là người đã dạy Tom cách hòa âm phối khí.
Tom took these pictures yesterday.	Tom đã chụp những bức ảnh này ngày hôm qua.
Go to Tom and help him.	Hãy đến chỗ Tom và giúp anh ấy.
I asked Tom to paint the fence.	Tôi đã nhờ Tom sơn hàng rào.
Saturday is a pottery class that I have been taking since last year.	Thứ bảy là lớp học làm gốm mà tôi đã tham gia từ năm ngoái.
Tom has yet to be asked not to do it again.	Tom vẫn chưa được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Tom does not flaunt his wealth.	Tom không phô trương sự giàu có của mình.
Tom saw Mary and John talking.	Tom thấy Mary và John đang nói chuyện.
Won't Tom help us today?	Không phải Tom sẽ giúp chúng ta hôm nay sao?
Who sent Tom?	Ai đã gửi Tom?
I assume you are going somewhere with this one.	Tôi cho rằng bạn đang đi đâu đó với cái này.
Tom said he didn't know why Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết lý do Mary không làm điều đó là gì.
Tom reminded Mary not to be late.	Tom nhắc Mary đừng đến muộn.
Tom is hard to reach, isn't he?	Tom rất khó tiếp cận, phải không?
I think you probably know how to speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể biết cách nói tiếng Pháp.
Tom may have cheated on Mary.	Tom có ​​thể đã lừa dối Mary.
They decided to lift the old restriction.	Họ quyết định bãi bỏ hạn chế cũ.
This is where it gets difficult.	Đây là nơi mà nó trở nên khó khăn.
Tom makes sure everyone has something to eat.	Tom đảm bảo rằng mọi người đều có thứ gì đó để ăn.
Let Tom do his thing.	Hãy để Tom làm việc của anh ấy.
They will try again.	Họ sẽ thử lại.
I hope I don't have to tell Tom to do it.	Tôi hy vọng tôi không cần phải bảo Tom làm điều đó.
I plan to stay here until I run out of money.	Tôi định ở đây cho đến khi hết tiền.
We heard Tom do it.	Chúng tôi đã nghe Tom làm điều đó.
The difference is noticeable.	Sự khác biệt là đáng chú ý.
Tom denied that he was the one who killed the warden.	Tom phủ nhận rằng anh ta là người đã giết tên cai ngục.
I think Tom has met Mary before.	Tôi nghĩ rằng Tom đã gặp Mary trước đây.
That doesn't really surprise me.	Điều đó không thực sự làm tôi ngạc nhiên lắm.
Does Tom think that's a good idea?	Tom có ​​nghĩ đó là một ý kiến ​​hay không?
Tom put the picture on the table.	Tom đặt bức ảnh lên bàn.
Tom isn't the only one allowed to do that.	Tom không phải là người duy nhất được phép làm điều đó.
You don't even know where you are.	Bạn thậm chí không biết bạn đang ở đâu.
Do you see the way Tom looks at you?	Bạn có thấy cách Tom nhìn bạn không?
I will do that if I have more time.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có thêm thời gian.
It seems like only yesterday Tom was here.	Có vẻ như chỉ ngày hôm qua Tom mới ở đây.
I may look like an adult, but I'm not.	Tôi có thể trông giống như một người lớn, nhưng tôi không.
Tom says he doesn't think Mary really has to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
He said it was nine o'clock.	Anh ấy nói rằng đã chín giờ.
That is very surprising.	Điều đó rất đáng ngạc nhiên.
Tom and I didn't come to the meeting today.	Tom và tôi đều không đến buổi họp hôm nay.
I asked Tom to sing the song he used to sing.	Tôi đã yêu cầu Tom hát bài hát mà anh ấy thường hát.
Tom says that he has actually seen a ghost.	Tom nói rằng anh ấy đã thực sự nhìn thấy một con ma.
Tom plans to sell his house.	Tom dự định bán nhà của mình.
None of Tom's friends will be there.	Không ai trong số bạn bè của Tom sẽ ở đó.
I want you to call me Tom.	Tôi muốn bạn gọi tôi là Tom.
I don't think Tom is cold.	Tôi nghĩ Tom không lạnh.
Hopefully, Tom will be at the party.	Hy vọng rằng, Tom sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Tom says he's ready to go.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng ra đi.
Tom has a choice.	Tom có ​​một sự lựa chọn.
How was that work?	Công việc đó như thế nào?
I wasn't surprised when Tom told me he didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
I still don't understand how this happened.	Tôi vẫn không hiểu chuyện này xảy ra như thế nào.
Is it true that there are more than 1,000 windmills in the Netherlands?	Có thật là có hơn 1.000 cối xay gió ở Hà Lan?
Tom's beard is thicker than John's.	Râu của Tom rậm hơn của John.
It will only take a minute.	Nó sẽ chỉ mất một phút.
I've almost done that.	Tôi gần như đã hoàn thành việc đó.
You're not from around here, are you?	Bạn không đến từ quanh đây, phải không?
Do you think if there was a problem, Tom would call us and let us know?	Bạn có nghĩ rằng nếu có vấn đề, Tom sẽ gọi cho chúng tôi và cho chúng tôi biết không?
Looks like he's fine.	Có vẻ như anh ấy vẫn ổn.
Neither Tom nor Mary were trying to lose weight.	Cả Tom và Mary đều không cố gắng giảm cân.
There are several students in the schoolyard.	Có một số học sinh trong sân trường.
This question is scored for 50 points.	Câu hỏi này được tính cho 50 điểm.
Tom said that he thought Mary would be tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom asked Mary if she wanted to go to the movies.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có muốn đến xem phim không.
I lost my lunch money.	Tôi đã mất tiền ăn trưa của tôi.
Tom has started to have a few wrinkles on his forehead.	Tom đã bắt đầu có một vài nếp nhăn trên trán.
I don't like okra.	Tôi không thích đậu bắp.
You should see me.	Bạn nên nhìn thấy tôi.
Tom didn't know Mary would be at the party.	Tom không biết Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc.
I thought you said your name was Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói tên của bạn là Tom.
I ate all the cookies on the plate.	Tôi đã ăn hết những chiếc bánh quy có trong đĩa.
You'll try to help Tom do it, won't you?	Bạn sẽ cố gắng giúp Tom làm điều đó, phải không?
I think we can get to Boston in about three hours.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đến Boston trong khoảng ba giờ.
I suspect that Tom is busy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang bận.
I know that Tom didn't do that.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Kill Tom.	Giết Tom.
The company that Tom used to work for went bankrupt.	Công ty mà Tom từng làm việc đã phá sản.
It won't help you anyway.	Nó sẽ không giúp bạn anyway.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom says he's really interested in archery.	Tom nói rằng anh ấy thực sự quan tâm đến môn bắn cung.
Why don't you answer the question?	Tại sao bạn không trả lời câu hỏi?
Tom says you are good at skiing.	Tom nói rằng bạn trượt tuyết giỏi.
I have no idea at all.	Tôi không có một chút ý tưởng nào.
Tom had to ask for some money.	Tom đã phải yêu cầu một số tiền.
I think it's very clear what happens if we do that.	Tôi nghĩ rằng rất rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm điều đó.
Tom noticed something strange.	Tom nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.
If you park here, you will be fined.	Nếu bạn đậu xe ở đây, bạn sẽ bị phạt.
I hope you can do what you want to do.	Tôi hy vọng bạn có thể làm những gì bạn muốn làm.
I think Tom went to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston.
I don't eat oysters.	Tôi không ăn hàu.
I will tell you something that I have never told anyone.	Tôi sẽ nói với bạn một điều mà tôi chưa từng nói với ai.
I will depart tonight.	Tôi sẽ khởi hành vào tối nay.
I wish there were some cute boys in my class.	Tôi ước có một vài chàng trai dễ thương trong lớp của tôi.
Tom expected too much of Mary.	Tom mong đợi quá nhiều ở Mary.
Don't go into that building.	Đừng đi vào tòa nhà đó.
What do you hope to do in the future?	Bạn hy vọng sẽ làm gì trong tương lai?
Are you going to tell Tom why you want him to do that?	Bạn có định nói cho Tom biết tại sao bạn lại muốn anh ấy làm như vậy không?
Tom said he thought Mary might not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom doesn't want to go back to Australia.	Tom không muốn trở lại Úc.
Tom can be very charming.	Tom có ​​thể rất quyến rũ.
That is a very personal thing.	Đó là điều rất cá nhân.
I met an old friend at the airport.	Tôi gặp một người bạn cũ ở sân bay.
My parents always told me to be wary of strangers.	Bố mẹ tôi luôn dặn tôi phải cảnh giác với người lạ.
Tom doesn't seem as sharp as Mary.	Tom dường như không sắc sảo như Mary.
Tom finds Mary's note taped to his front door.	Tom tìm thấy ghi chú của Mary được dán trước cửa nhà anh.
Tom will find someone to do it for him.	Tom sẽ tìm người làm điều đó cho anh ấy.
Tom won't be back next week.	Tom sẽ không trở lại vào tuần sau.
You better stop lying.	Tốt hơn hết bạn nên ngừng nói dối.
I want to open my own restaurant.	Tôi muốn mở một nhà hàng của riêng mình.
Tom has never traveled abroad.	Tom chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài.
I don't think Tom is in Australia right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở Úc bây giờ.
Did both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary đều đã làm điều đó chưa?
Who did Tom fight with?	Tom đã chiến đấu với ai?
I was the one who took care of that.	Tôi là người đã lo việc đó.
It's quite cold here, so I wear a hat.	Ở đây khá lạnh nên tôi đội mũ.
A bee stung me.	Một con ong đã đốt tôi.
Tom told me he thought Mary was in trouble.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang gặp rắc rối.
I know Tom might need to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't smoke or drink.	Tom không hút thuốc hay uống rượu.
It will cost about 2,000 yen to repair it.	Sẽ tốn khoảng 2.000 yên để sửa chữa nó.
I think you can help Tom.	Tôi nghĩ bạn có thể giúp Tom.
I don't remember much.	Tôi không nhớ lắm.
Why is Tom trying to impress Mary?	Tại sao Tom lại cố gắng gây ấn tượng với Mary?
Tom is the most patient person I have ever met.	Tom là người kiên nhẫn nhất mà tôi từng gặp.
I want to explain it to you, but I don't understand it myself.	Tôi muốn giải thích cho bạn, nhưng chính tôi cũng không hiểu.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
We shouldn't kiss anymore.	Chúng ta không nên hôn nhau nữa.
You don't have to hide.	Bạn không cần phải che giấu.
Tom helps Mary move the furniture.	Tom giúp Mary chuyển đồ đạc.
Tom got here less than ten minutes ago.	Tom đến đây chưa đầy mười phút trước.
Tom tells Mary that he doesn't love her.	Tom nói với Mary rằng anh không yêu cô ấy.
Despite my injuries, I drove myself to the hospital.	Mặc dù bị thương, tôi vẫn tự mình lái xe đến bệnh viện.
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom tells Mary it won't be easy.	Tom nói với Mary rằng nó sẽ không dễ dàng.
I realized that Tom doesn't know how to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
The government has set up a committee to look into the matter.	Chính phủ đã thành lập một ủy ban để xem xét vấn đề.
Ask Tom if he's going out tonight.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có đi chơi tối nay không.
Tom may still be curious.	Tom có ​​thể vẫn còn tò mò.
Tom was the only one who didn't have to go.	Tom là người duy nhất không cần phải đi.
We didn't treat Tom well.	Chúng tôi đã không đối xử tốt với Tom.
Tom will explain later.	Tom sẽ giải thích sau.
He is very sociable.	Anh ấy rất hòa đồng.
Do you think Tom has seen it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy nó?
She was overjoyed.	Cô vui mừng khôn xiết.
I want to be the best swimmer in Australia.	Tôi muốn trở thành vận động viên bơi lội giỏi nhất ở Úc.
I have a feeling it will snow today.	Tôi có cảm giác hôm nay trời sẽ có tuyết.
If you testify against him, we can put him behind bars for good.	Nếu bạn làm chứng chống lại anh ta, chúng tôi có thể đưa anh ta vào sau song sắt cho tốt.
Look, Tom. 	Nhìn kìa, Tom.
There are pickles!	Có dưa muối!
Tell Tom he has to do it today.	Nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó ngay hôm nay.
I don't think you should do it now.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó bây giờ.
Tom said that he and Mary are planning to go to Australia next summer.	Tom nói rằng anh và Mary đang có kế hoạch đi Úc vào mùa hè năm sau.
Tom seems to enjoy doing that.	Tom dường như thích làm điều đó.
I can't live with that uncertainty.	Tôi không thể sống với sự không chắc chắn đó.
Old rugs are more valuable than newer rugs.	Những tấm thảm cũ có giá trị hơn những tấm thảm mới hơn.
Tom and Mary were left alone.	Tom và Mary chỉ còn lại một mình.
Tom is now in heaven.	Tom bây giờ đang ở trên thiên đường.
I worked with Tom.	Tôi đã làm việc với Tom.
Tom never told anyone anything.	Tom không bao giờ nói với ai bất cứ điều gì.
Tom doesn't know when to quit.	Tom không biết khi nào nên nghỉ việc.
It's not part of the master plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch tổng thể.
Tom says you are stubborn.	Tom nói rằng bạn cứng đầu.
You should tell Tom that Mary is planning to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom tried to comfort Mary, but she continued to cry.	Tom đã cố gắng an ủi Mary, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục khóc.
I can't look closely.	Tôi không thể nhìn kỹ.
Tom didn't tell us why he didn't want to do that.	Tom đã không cho chúng tôi biết tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
What does Tom want now?	Tom muốn gì bây giờ?
Tom hides in the storage room.	Tom trốn trong phòng kho.
Can you account for all the money you spent on your trip?	Bạn có thể hạch toán tất cả số tiền bạn đã chi cho chuyến đi của mình không?
I'm sure Tom will still be living in the same place three years from now.	Tôi chắc rằng ba năm nữa Tom vẫn sẽ sống ở chỗ cũ.
Tom asks Mary to play something on her guitar.	Tom yêu cầu Mary chơi một cái gì đó trên cây đàn của cô ấy.
This is not their fault.	Đây không phải là lỗi của họ.
I may fail the course.	Tôi có thể thất bại trong khóa học.
I don't think I'll find the time to do that until next week.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó cho đến tuần sau.
I don't approve of it.	Tôi không chấp thuận nó.
Tom tells Mary that he is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy vẫn khỏe.
Tom is easily offended.	Tom rất dễ bị xúc phạm.
I don't own a TV.	Tôi không sở hữu TV.
I wondered if he could lend me his guitar for the holidays.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể cho tôi mượn cây đàn của anh ấy trong kỳ nghỉ không.
Tom says he is ready.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng.
People don't always say what they really mean.	Mọi người không phải lúc nào cũng nói những gì họ thực sự muốn nói.
Don't touch that doorknob.	Đừng chạm vào tay nắm cửa đó.
I have to hurry. 	Tôi phải nhanh lên.
Otherwise, I may miss my train.	Nếu không, tôi có thể bị lỡ chuyến tàu của mình.
I wonder what happened to Tom and Mary.	Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Tom và Mary.
There is an urgent need for volunteers.	Có một nhu cầu khẩn cấp về tình nguyện viên.
I didn't know Tom did it so well.	Tôi không biết Tom làm điều đó giỏi đến vậy.
Tom stole a car in Boston.	Tom đã đánh cắp một chiếc xe hơi ở Boston.
We have to see what works and what doesn't.	Chúng ta phải xem điều gì hiệu quả và điều gì không.
At that time, Tom was too young and so was I.	Khi đó, Tom còn quá nhỏ và tôi cũng vậy.
I bet you didn't see that coming.	Tôi cá là bạn đã không thấy điều đó sắp xảy ra.
You are not fair.	Bạn không công bằng.
Apparently Tom was the one who did it.	Rõ ràng Tom là người đã làm điều đó.
Tom is going out tonight.	Tom sẽ đi chơi tối nay.
Maybe Tom committed suicide.	Có lẽ Tom đã tự sát.
Tom is not as important as before.	Tom không còn quan trọng như trước nữa.
I thought you said they would sit in the meeting.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng họ sẽ ngồi trong cuộc họp.
I'm not one of those men who hate women.	Tôi không phải là một trong những người đàn ông ghét phụ nữ.
Tom even argued with the judge.	Tom thậm chí còn tranh cãi với thẩm phán.
I received a letter from her with the result that she could not accept my marriage proposal.	Tôi nhận được một lá thư từ cô ấy với kết quả là cô ấy không thể chấp nhận lời cầu hôn của tôi.
Tom is a close friend.	Tom là một người bạn thân.
Tom took Mary to a basketball game.	Tom đưa Mary đi xem một trận bóng rổ.
Tom says he can't remember his dreams.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ những giấc mơ của mình.
Inflation peaked at over 800%/year in October 2016 but dropped to 118% in 2017.	Lạm phát đạt đỉnh hơn 800% / năm vào tháng 10/2016 nhưng giảm xuống 118% vào năm 2017.
I don't think you need to tell Tom what you're going to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết bạn sẽ làm gì.
Tom always forgets everything.	Tom luôn quên mọi thứ.
I'm just as surprised at Tom's arrest as you are.	Tôi cũng ngạc nhiên về việc Tom bị bắt cũng như bạn.
There are still people who can't read.	Vẫn có những người không biết đọc.
That is completely wrong.	Điều đó hoàn toàn sai lầm.
Tom signed up an hour ago.	Tom đã đăng ký một giờ trước.
When we arrived at the station, the train had already left the station.	Khi chúng tôi đến ga, tàu đã rời bến.
Someone killed Tom today.	Ai đó đã giết Tom hôm nay.
Tom is a guy in my neighborhood.	Tom là một chàng trai trong khu phố của tôi.
We are going to Australia at the end of next month.	Chúng tôi sẽ đến Úc vào cuối tháng sau.
How many times have you been absent from this class?	Đã bao nhiêu lần bạn vắng mặt trong lớp học này?
Don't forget to get vaccinated.	Đừng quên tiêm phòng.
I know Tom knows why I want to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
Tom knew I was coming.	Tom biết tôi sẽ đến.
Tom didn't hurt anyone.	Tom không làm hại ai cả.
Tom never drinks coffee.	Tom không bao giờ uống cà phê.
Do we really have to help Tom?	Chúng ta có thực sự phải giúp Tom không?
I don't care what you think of me.	Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì về tôi.
I'm sure Tom won't be at Mary's.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ở Mary's.
I think doing that would be a good idea.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tốt.
How much was Tom paid to babysit Mary's children?	Tom đã được trả bao nhiêu để trông trẻ cho các con của Mary?
The doctor told Tom that his hair would grow back.	Bác sĩ nói với Tom rằng tóc của anh ấy sẽ mọc trở lại.
Did you buy a cantaloupe?	Bạn đã mua một quả dưa đỏ?
Why don't you love me?	Tại sao anh không yêu em?
I don't remember Tom saying how many years he lived in Australia.	Tôi không nhớ Tom nói rằng anh ấy đã sống ở Úc bao nhiêu năm.
However, that's not really true, is it?	Tuy nhiên, điều đó không thực sự đúng, phải không?
I am not interested in visiting Australia.	Tôi không quan tâm đến việc thăm Úc.
We had to prepare our lives for new circumstances.	Chúng tôi phải trang bị cuộc sống của mình cho những hoàn cảnh mới.
I know that Tom doesn't know Mary doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không muốn làm điều đó.
This is the cutest baby I have ever seen.	Đây là em bé đáng yêu nhất mà tôi từng thấy.
Did Tom say how long we should wait?	Tom có ​​nói chúng ta nên đợi bao lâu không?
I didn't realize I had to help Tom do it.	Tôi không nhận ra mình phải giúp Tom làm điều đó.
Tom grew up in a working-class family.	Tom lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động.
The man we saw kicking the dog wasn't Tom.	Người đàn ông mà chúng tôi thấy đá con chó không phải là Tom.
Tom doesn't go into detail.	Tom không đi sâu vào chi tiết.
Tom said that he thought Mary was going to be depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bị trầm cảm.
They are not here.	Họ không có ở đây.
He will take over the business when his father retires.	Anh ấy sẽ tiếp quản công việc kinh doanh khi bố anh ấy nghỉ hưu.
Why can't we do anything?	Tại sao chúng ta không thể làm gì?
Tom is really famous.	Tom thực sự rất nổi tiếng.
It will take us at least three hours to complete this.	Chúng tôi sẽ mất ít nhất ba giờ để hoàn thành việc này.
Everyone is tired.	Mọi người đều mệt mỏi.
What a big pumpkin!	Quả là một quả bí ngô lớn!
Tom says it probably won't take too long.	Tom nói rằng có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Tom bought a small gift for Mary.	Tom đã mua một món quà nhỏ cho Mary.
Tom and I like to do the same things.	Tom và tôi thích làm những điều giống nhau.
I thought you said that Tom would sleep.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ ngủ.
I don't see anything special.	Tôi không thấy có gì đặc biệt.
I hope Tom can help us.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
What is the exact size of this room?	Kích thước chính xác của căn phòng này là gì?
She hasn't called since she arrived in London.	Cô ấy đã không gọi điện kể từ khi cô ấy đến London.
Your car should not be parked here.	Xe của bạn không nên đậu ở đây.
Tom has never seen the ocean.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy đại dương.
Tom said he just wanted to buy something cheaper.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn mua thứ gì đó rẻ hơn.
Tom managed to do everything that he had to.	Tom đã xoay sở để làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
Tom loves going to Australia.	Tom thích đi Úc.
Tom says he doesn't plan on doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một mình.
I don't think Tom really cares.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm lắm.
Tom's apartment is too big for one person.	Căn hộ của Tom quá lớn cho một người.
I know Tom will be thirsty.	Tôi biết Tom sẽ khát.
Tom invites his friends to dinner.	Tom mời bạn bè đi ăn tối.
Does Tom really like it?	Tom có ​​thực sự thích nó không?
Tom was the last person to see Mary alive.	Tom là người cuối cùng nhìn thấy Mary còn sống.
We don't need these anymore.	Chúng ta không cần những thứ này nữa.
Tom said that he thought Mary wouldn't be surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không ngạc nhiên.
You have to learn how to prioritize.	Bạn phải học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên.
This will reduce the pain.	Điều này sẽ làm giảm cơn đau.
Tom has done a pretty good job.	Tom đã hoàn thành một công việc khá tốt.
She relied on medication as a last resort.	Cô ấy đã dựa vào thuốc như một biện pháp cuối cùng.
The last time I spoke to Tom, he said he didn't want to do it.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I think Tom is disgusting.	Tôi nghĩ Tom thật kinh tởm.
How many candles were on your last birthday cake?	Có bao nhiêu ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật lần trước của bạn?
I studied the structure of the Ainu family.	Tôi đã nghiên cứu cấu trúc của các gia đình Ainu.
I'm pretty sure Tom didn't finish his dinner.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không ăn hết bữa tối của mình.
Tom said that Mary was the one who did it for us.	Tom nói rằng Mary là người đã làm điều đó cho chúng tôi.
They signed a three-year contract with a major record company.	Họ đã ký hợp đồng ba năm với một công ty thu âm lớn.
Tom's house is at least three times bigger than mine.	Nhà của Tom lớn hơn của tôi ít nhất ba lần.
Tom is a talented guy.	Tom là một chàng trai tài năng.
I hope that I can make it to Boston this winter.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể đến được Boston vào mùa đông này.
The dictionary has two volumes.	Từ điển có hai tập.
Who will do it tomorrow, I wonder.	Ai sẽ làm điều đó vào ngày mai, tôi tự hỏi.
I thought you said you weren't afraid of ghosts.	Tôi tưởng bạn đã nói rằng bạn không sợ ma.
Tom was Mary's former French teacher.	Tom là giáo viên tiếng Pháp trước đây của Mary.
Have you talked to Tom lately?	Gần đây bạn có nói chuyện với Tom không?
I know doing this seems dangerous to you.	Tôi biết làm điều này có vẻ nguy hiểm cho bạn.
No one understands what is going on.	Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
These samples are identical.	Các mẫu này giống hệt nhau.
Tom is clearly motivated to do that.	Tom rõ ràng là có động lực để làm điều đó.
Tom was very late.	Tom đã rất muộn.
I don't think I'm wrong.	Tôi không nghĩ rằng tôi sai.
I never noticed that.	Tôi chưa bao giờ nhận thấy điều đó.
How has it worked so far for you?	Làm thế nào nó hoạt động cho đến nay đối với bạn?
The ship is not ready for battle.	Con tàu chưa sẵn sàng cho trận chiến.
I was surprised to learn that Tom had a baby.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom đã có con.
You are the smartest student in our class.	Bạn là học sinh thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
Why didn't Tom finish?	Tại sao Tom không hoàn thành?
Tom asked Mary if he could borrow a pair of scissors.	Tom hỏi Mary nếu anh ấy có thể mượn một cái kéo.
Tom never talks about what he wants to do in the future.	Tom không bao giờ nói về những gì anh ấy muốn làm trong tương lai.
Remember that Tom might be sleeping.	Hãy nhớ rằng Tom có ​​thể đang ngủ.
I don't think I should show Tom how to do it.	Tôi không nghĩ mình nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom picked up the fallen book from the table.	Tom nhặt cuốn sách rơi khỏi bàn.
He goes out for the day.	Anh ấy đi chơi trong ngày.
Poplar is a fast growing tree.	Cây dương là một loại cây sinh trưởng nhanh.
When will dinner be ready? 	Khi nào bữa tối sẽ sẵn sàng?
I am terribly hungry.	Tôi đói kinh khủng.
Did you and Tom kiss on your doorstep last night?	Bạn và Tom có ​​hôn nhau trước cửa nhà đêm qua không?
The main office was raided by the police.	Văn phòng chính bị cảnh sát đột kích.
I like you very much, but I don't want to marry you.	Tôi thích em rất nhiều, nhưng tôi không muốn lấy em.
I made a lot of silly mistakes.	Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn.
That doesn't scare me.	Điều đó không làm tôi sợ hãi.
There is hope for everyone.	Có hy vọng cho tất cả mọi người.
Tom is unlikely to be depressed.	Tom không có khả năng bị trầm cảm.
I wonder if Tom would do it for me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó cho tôi không.
Tom finally calmed down.	Tom cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Tom thinks Mary works for John.	Tom nghĩ Mary làm việc cho John.
Do you know the person who painted this picture?	Bạn có biết người đã vẽ bức tranh này không?
I'm not in the mood for company.	Tôi không có tâm trạng để bầu bạn.
I hope you are in a safe place.	Tôi hy vọng bạn đang ở một nơi an toàn.
Things didn't turn out the way Tom wanted.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà Tom muốn.
Tom asked for help.	Tom đã yêu cầu giúp đỡ.
I wonder if Tom is really serious.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghiêm túc không.
They are having a diving competition this afternoon.	Họ đang có một cuộc thi lặn vào chiều nay.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
I really hope we can still be friends.	Tôi thực sự hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn.
I don't want children, but I want to get married.	Tôi không muốn có con, nhưng tôi muốn kết hôn.
He takes turns trying different foods.	Anh ta lần lượt thử các loại thức ăn khác nhau.
Tom rushed upstairs.	Tom lao lên lầu.
Tom won't cry.	Tom sẽ không khóc.
I know that Tom is unlucky.	Tôi biết rằng Tom không may mắn.
I can still be in Boston on Monday.	Tôi có thể vẫn ở Boston vào thứ Hai.
That was the answer Tom expected Mary to give.	Đó là câu trả lời mà Tom mong Mary sẽ đưa ra.
There must be a better way to do this.	Phải có một cách tốt hơn để làm điều này.
Tom claims that he didn't know Mary was going to do it.	Tom tuyên bố rằng anh ta không biết Mary đang định làm điều đó.
We chose Tom as our captain.	Chúng tôi đã chọn Tom làm đội trưởng.
Tom realized I didn't want to do that.	Tom nhận ra tôi không muốn làm điều đó.
While I waited for the rain to stop, he graciously lifted me up.	Trong khi tôi đợi mưa tạnh, anh ấy đã ân cần dìu tôi lên.
Isn't that good enough for you?	Điều đó chưa đủ tốt cho bạn sao?
You mean Tom never told you he loved you?	Ý bạn là Tom chưa bao giờ nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn?
Where is my refund?	Tiền hoàn lại của tôi ở đâu?
He often lets me use his typewriter.	Anh ấy thường để tôi sử dụng máy đánh chữ của anh ấy.
Just saying you will vote is not enough. 	Chỉ nói rằng bạn sẽ bỏ phiếu là không đủ.
You need to vote.	Bạn cần bỏ phiếu.
Mary tells Tom that she has been told.	Mary nói với Tom rằng cô ấy đã được nói cho.
Tom told Mary to go back to bed.	Tom bảo Mary quay lại giường.
Tom didn't know I was the one Mary chose to do.	Tom không biết tôi là người mà Mary chọn làm điều đó.
The champagne cork popped out.	Nút chai sâm panh bật ra.
You are terribly thin.	Bạn gầy kinh khủng.
Tom probably won't go next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi vào thứ Hai tới.
I doubt Tom will let you do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó một mình.
Tom did no harm.	Tom không làm hại gì cả.
We should do the same thing as Tom is doing.	Chúng ta nên làm điều tương tự như Tom đang làm.
Tom drove all over town just to buy a birthday cake for Mary.	Tom đã lái xe khắp thị trấn chỉ để mua một chiếc bánh sinh nhật cho Mary.
Tom says he doesn't know Mary's phone number.	Tom nói rằng anh ấy không biết số điện thoại của Mary.
I am giving you a choice.	Tôi đang cho bạn một sự lựa chọn.
We can't pretend it never happened.	Chúng ta không thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra.
I didn't take my eyes off Tom.	Tôi không rời mắt khỏi Tom.
Tom is still a rookie.	Tom vẫn là một tân binh.
I heard Tom left.	Tôi nghe nói Tom rời đi.
You are bad.	Bạn thật tệ.
I didn't know I would be scared.	Tôi không biết mình sẽ sợ hãi.
Tom is still in treatment.	Tom vẫn đang điều trị.
Tom was acting strange.	Tom đã hành động kỳ lạ.
Tom nodded silently.	Tom im lặng gật đầu.
I wonder if Tom really thinks Mary wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ Mary muốn làm điều đó không.
He is the most handsome man I have ever seen.	Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.
Tom is a contractor and therefore does not belong in the inner circle, even though his friend is the boss.	Tom là một nhà thầu và do đó không thuộc về vòng trong, mặc dù bạn của anh ta là ông chủ.
Tom is not like his father.	Tom không giống cha mình.
Tom can do it anywhere he wants.	Tom có ​​thể làm điều đó ở bất cứ đâu anh ấy muốn.
You know that I can't wait.	Bạn biết rằng tôi không thể chờ đợi.
As soon as Tom finished eating, he went to work.	Ngay sau khi Tom ăn xong, anh ấy đi làm.
Tom was surprised at the question.	Tom ngạc nhiên trước câu hỏi.
I don't rescue anyone.	Tôi không giải cứu ai cả.
Tom says he will do it later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
Tom would never go there alone.	Tom sẽ không bao giờ đến đó một mình.
Tom continued to crawl.	Tom tiếp tục bò.
Do you think Tom will be late again?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ lại đến muộn?
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã làm điều đó.
I want to know what Tom's opinion is.	Tôi muốn biết ý kiến ​​của Tom là gì.
Tom thinks you are lying.	Tom nghĩ rằng bạn đang nói dối.
Due to bad weather, the plane was delayed by ten minutes.	Do thời tiết xấu, máy bay bị trễ mười phút.
They will be on their way to Bombay next Monday.	Họ sẽ lên đường đến Bombay vào thứ Hai tới.
I thought you said you wanted to do it with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó với Tom.
Tom is visiting Boston this summer.	Tom sẽ đến thăm Boston vào mùa hè này.
Tom will be safe here.	Tom sẽ được an toàn ở đây.
I think Tom understood.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hiểu.
Tom is kidnapped.	Tom bị bắt cóc.
Why don't we play chess?	Tại sao chúng ta không chơi cờ vua?
I just do what I get paid to do.	Tôi chỉ làm những gì tôi được trả tiền để làm.
Tom often complains about mosquitoes.	Tom thường phàn nàn về muỗi.
I think you should be better prepared.	Tôi nghĩ rằng bạn nên chuẩn bị tốt hơn.
I think Tom hasn't left yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa rời đi.
Tom could have been here earlier today.	Tom có ​​thể đã ở đây sớm hơn hôm nay.
I don't think Tom will be there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đó.
Tom is drinking alone in his bedroom.	Tom đang uống rượu một mình trong phòng ngủ của mình.
I told Tom he wouldn't be allowed to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom wants to be a carpenter, like his dad.	Tom muốn trở thành một thợ mộc, giống như bố của anh ấy.
When I was a kid, I played with my friends every day.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi chơi với bạn bè của tôi mỗi ngày.
I thought Tom was Mary's son.	Tôi đã nghĩ Tom là con của Mary.
Tom and Mary were waiting for us.	Tom và Mary đã đợi chúng tôi.
I don't know if I should or not.	Tôi không biết mình có nên làm như vậy hay không.
What is your name and address?	Tên và địa chỉ của bạn là gì?
Excessive concern for safety can be dangerous.	Quan tâm quá mức đến sự an toàn có thể gây nguy hiểm.
No one likes to be mistreated.	Không ai thích bị ngược đãi.
Tom doesn't live here in Boston.	Tom không sống ở đây ở Boston.
Tom, are these books yours?	Tom, những cuốn sách này có phải là của bạn không?
Tom doesn't drink coffee anymore.	Tom không uống cà phê nữa.
From the view of the sky, it may rain in the afternoon.	Từ cái nhìn của bầu trời, trời có thể mưa vào buổi chiều.
I'm not weak.	Tôi không yếu đuối.
I don't think I'll get used to this noise.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với tiếng ồn này.
Tom probably won't learn French.	Tom có ​​lẽ sẽ không học tiếng Pháp.
Tom followed Mary down to the basement.	Tom theo Mary xuống tầng hầm.
I wonder if Tom really wants to go to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Boston không.
Can I count on both of you there?	Tôi có thể tin tưởng vào cả hai bạn ở đó không?
I can't get along with Tom.	Tôi không thể hòa hợp với Tom.
Haven't you finished your breakfast yet?	Bạn vẫn chưa ăn sáng xong à?
Tom sees blood on Mary's shoe.	Tom nhìn thấy máu trên giày của Mary.
Tom is probably not in his room.	Tom có ​​lẽ không ở trong phòng của anh ấy.
You will be shot.	Bạn sẽ bị bắn.
Tom says that Mary probably won't win.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không thắng.
Tom goes to work before 7:30.	Tom đi làm trước 7:30.
A funny thing happened to me on my way here today.	Một điều buồn cười đã xảy ra với tôi trên đường đến đây hôm nay.
This is the house I lived in when I was a kid.	Đây là ngôi nhà tôi đã sống khi còn nhỏ.
Tom went up three stairs to his office.	Tom đi lên ba bậc cầu thang để đến văn phòng của mình.
Some countries do not have a minimum wage.	Một số quốc gia không có mức lương tối thiểu.
I'm not sure who I should vote for.	Tôi không chắc mình nên bầu cho ai.
You shouldn't have told Tom about what we did.	Bạn không nên nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
I think you said you used to live in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã từng sống ở Boston.
Tom wouldn't change anything.	Tom sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom poured everyone a drink.	Tom rót cho mọi người một ly.
I think Tom can sing country music better than anyone else I know.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hát nhạc đồng quê hay hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Tom doesn't wash his hair often.	Tom không gội đầu thường xuyên.
Tom was interviewed by the local TV station.	Tom đã được phỏng vấn bởi đài truyền hình địa phương.
I met ordinary people in the usual place.	Tôi đã gặp những người bình thường ở nơi thường lệ.
Tom and Mary just told me they were getting married.	Tom và Mary vừa nói với tôi rằng họ sắp kết hôn.
Tom forgot to feed the dog.	Tom quên cho chó ăn.
Tom will pay you.	Tom sẽ trả tiền cho bạn.
How much does it cost to eat at that restaurant?	Ăn ở nhà hàng đó tốn bao nhiêu tiền?
I want this translation to be translated into French. 	Tôi muốn bản dịch này được dịch sang tiếng Pháp.
Can you help me?	Bạn có thể giúp tôi?
I thought you said Tom was overweight.	Tôi nghĩ bạn nói Tom thừa cân.
I have a motorboat.	Tôi có một chiếc thuyền máy.
I know Tom did it alone.	Tôi biết Tom đã làm điều đó một mình.
Tom loves everything about Mary.	Tom yêu mọi thứ về Mary.
Tom didn't notice that Mary was smiling.	Tom không để ý rằng Mary đang cười.
Tom is here for you.	Tom ở đây vì bạn.
Tom is usually busy on Mondays.	Tom thường bận vào thứ Hai.
Tom says I look pale.	Tom nói rằng tôi trông nhợt nhạt.
I think that accident can be prevented.	Tôi nghĩ rằng tai nạn đó có thể được ngăn chặn.
Looks like the TV is not working.	Có vẻ như TV không hoạt động.
Don't you still live with your parents?	Không phải bạn vẫn sống với bố mẹ mình sao?
I'm in the middle of a meeting.	Tôi đang ở giữa một cuộc họp.
I don't know where Tom was last night.	Tôi không biết Tom đã ở đâu vào đêm qua.
I know a cheap place where we can eat.	Tôi biết một nơi rẻ tiền mà chúng tôi có thể ăn.
Tom doesn't need to spend as much money as he does.	Tom không cần phải tiêu nhiều tiền như anh ấy.
Our belongings were stolen, and we missed our train.	Đồ đạc của chúng tôi đã bị đánh cắp, và chúng tôi đã lỡ chuyến tàu của mình.
Tom doesn't go to school anymore.	Tom không còn đi học nữa.
I can't decide what to wear.	Tôi không thể quyết định mặc gì.
I'm as tall as Tom.	Tôi cao bằng Tom.
You have known me for thirty years.	Bạn đã biết tôi ba mươi năm.
The chances of Tom getting caught are very slim.	Cơ hội để Tom bị bắt là rất mỏng.
What would you like to drink, Tom? 	Bạn muốn uống gì, Tom?
I'm drinking beer.	Tôi đang uống bia.
It would be very rude to do it now.	Sẽ rất thiếu tế nhị nếu làm điều đó ngay bây giờ.
Tom just asked me to take your temperature.	Tom chỉ yêu cầu tôi đo nhiệt độ của bạn.
I have never been in love before.	Tôi chưa từng yêu trước đây.
I didn't expect Tom to do it alone.	Tôi không mong đợi Tom sẽ làm điều đó một mình.
I think Tom was mad at me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã giận tôi.
I don't want Tom to find out the truth.	Tôi không muốn Tom tìm ra sự thật.
I think you will regret doing that.	Tôi nghĩ bạn sẽ hối hận khi làm điều đó.
I think I'll hear the door open if Tom comes in.	Tôi nghĩ tôi sẽ nghe thấy tiếng mở cửa nếu Tom bước vào.
Tom is really special to me.	Tom thực sự đặc biệt đối với tôi.
Tom and I make our own at home.	Tom và tôi tự làm ở nhà.
Tom didn't do what he was supposed to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom did all he could.	Tom đã làm tất cả những gì có thể.
I can not go there.	Tôi không thể đến đó.
Don't you know Tom and Mary often travel together?	Bạn không biết Tom và Mary thường đi du lịch cùng nhau sao?
I hope that Tom made the right choice.	Tôi hy vọng rằng Tom đã lựa chọn đúng.
Tom thought that Mary would not enjoy what was going on.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích thú với những gì đang diễn ra.
You didn't bring your guitar, did you?	Bạn đã không mang theo cây đàn guitar của bạn, phải không?
The dancer turns on his toes.	Người vũ công xoay người trên ngón chân của mình.
It's past your bedtime.	Đã quá giờ đi ngủ của bạn.
I'm not making policies here.	Tôi không đưa ra các chính sách ở đây.
We went down to the river in a horse race.	Chúng tôi đi xuống sông trong một cuộc chơi đua ngựa.
You're not always right, are you?	Không phải lúc nào bạn cũng đúng, phải không?
Tom seems quite relaxed.	Tom có ​​vẻ khá thoải mái.
He patiently rang my doorbell.	Anh ta kiên trì bấm chuông cửa nhà tôi.
Tom asks Mary to do what she has to do.	Tom yêu cầu Mary làm những gì cô ấy phải làm.
Tom was staying in Boston last weekend.	Tom đã ở lại Boston vào cuối tuần trước.
I borrowed the book from the library, but I haven't read much.	Tôi đã mượn cuốn sách từ thư viện, nhưng tôi chưa đọc nhiều.
"We have to tell Tom about it now." 	"Chúng ta phải nói với Tom về điều đó ngay bây giờ."
"It's not an option."	"Đó không phải là một lựa chọn."
I'm not sure why Tom was blamed for the crash.	Tôi không chắc tại sao Tom lại bị đổ lỗi cho vụ tai nạn.
Tom said he heard someone snoring.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy ai đó đang ngáy.
Mary told me that she thought Tom was handsome.	Mary nói với tôi rằng cô ấy nghĩ Tom đẹp trai.
Tom was arrested while crossing the border.	Tom bị bắt khi vượt biên.
I had a good time talking to you.	Tôi đã nói chuyện vui vẻ với bạn.
Tom tried to stay calm.	Tom cố gắng giữ bình tĩnh.
I don't have to go to Boston next week.	Tôi không phải đi Boston vào tuần tới.
My biggest ambition is to become an opera singer.	Tham vọng lớn nhất của tôi là trở thành một ca sĩ opera.
Tom says he wants to buy a weather plane.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc máy bay thời tiết.
I have accomplished what I wanted to achieve.	Tôi đã hoàn thành những gì tôi muốn đạt được.
I just want you to know I forgive you.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi tha thứ cho bạn.
Tom told me he was very tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất mệt.
That guinea pig is so cute.	Con chuột lang đó thật dễ thương.
Tom thinks anything is possible.	Tom nghĩ rằng bất cứ điều gì có thể.
I'm a bit apprehensive.	Tôi hơi e ngại.
I don't want to work with Tom.	Tôi không muốn làm việc với Tom.
Tom said he was going to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston.
I took a taxi so I could catch the train.	Tôi bắt taxi để có thể bắt tàu.
Tom's job is to help people find a suitable pet.	Công việc của Tom là giúp mọi người tìm được một con vật cưng phù hợp.
Tom used to come to work in a Ford.	Tom từng đến làm việc trong một chiếc Ford.
Do you qualify for the next round?	Bạn có đủ điều kiện cho vòng tiếp theo không?
I haven't laughed like that in a very long time.	Tôi đã không cười như vậy trong một thời gian rất dài.
Do not be disappointed.	Đừng thất vọng.
Do you think Tom could be in Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể ở Boston?
I cannot go home without my children.	Tôi không thể về nhà nếu không có các con tôi.
I know Tom is stubborn.	Tôi biết Tom là người cứng đầu.
Does Tom understand the situation?	Tom có ​​hiểu tình hình không?
I suppose Tom will want to come too.	Tôi cho rằng Tom cũng sẽ muốn đến.
I know Tom is a handsome man, but I still don't want to date him.	Tôi biết Tom là một người đàn ông đẹp trai, nhưng tôi vẫn không muốn hẹn hò với anh ấy.
Tom was drugged.	Tom đã bị đánh thuốc mê.
They cannot be late.	Họ không thể để đến muộn.
I was kidding myself.	Tôi đã tự đùa mình.
Let's not confuse ourselves.	Chúng ta đừng nhầm lẫn chính mình.
I thought you said we weren't going to Australia with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không đi Úc với Tom.
I would like to give you a bicycle as a present for your birthday.	Tôi muốn tặng bạn một chiếc xe đạp như một món quà nhân ngày sinh nhật của bạn.
Tom is the drummer of our band.	Tom là tay trống của ban nhạc chúng tôi.
Everyone started to sweat.	Mọi người bắt đầu đổ mồ hôi.
You don't think Tom will be able to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
Tom separates himself from Mary.	Tom tách mình ra khỏi Mary.
Can I convince you to stay for a few more days?	Tôi có thể thuyết phục bạn ở lại vài ngày nữa được không?
I am very fortunate to have been treated by a good doctor.	Tôi thật may mắn vì đã được một bác sĩ giỏi điều trị.
Tom kicked me.	Tom đá tôi.
Why shouldn't I eat this?	Tại sao tôi không nên ăn cái này?
I think Tom is afraid of you.	Tôi nghĩ Tom sợ bạn.
I just hope I'm ready.	Tôi chỉ hy vọng tôi đã sẵn sàng.
Would you like to wear a kimono?	Bạn có muốn mặc kimono không?
I don't want to do it, but I think I can.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được.
I hope that I can buy a piece of land near Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể mua một mảnh đất gần Boston.
Tom says he has some stuff he needs to get rid of his boobs.	Tom nói rằng anh ấy có một số thứ anh ấy cần để thoát khỏi bộ ngực của mình.
I can't believe that Tom is actually here.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự ở đây.
Someone has to tell Tom not to do that.	Ai đó phải nói với Tom đừng làm vậy.
I will buy it for you if you make it a little cheaper.	Tôi sẽ mua nó cho bạn nếu bạn làm cho nó rẻ hơn một chút.
I was punched by Tom.	Tôi đã bị Tom đấm.
I climbed Mount Fuji last summer with three of my friends.	Tôi đã leo núi Phú Sĩ vào mùa hè năm ngoái cùng với ba người bạn của mình.
Tom is a cheap skate.	Tom là một đôi giày trượt băng giá rẻ.
I am considering returning to Australia.	Tôi đang cân nhắc trở lại Úc.
"Is Tom in Australia?" 	"Tom có ​​ở Úc không?"
"Yes, that's him."	"Đúng, chính là hắn."
We got to try something different.	Chúng tôi phải thử một cái gì đó khác nhau.
Can you tell me exactly what needs to be done?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác những gì cần phải làm không?
Tom often wears sunglasses even when it's not sunny.	Tom thường đeo kính râm ngay cả khi trời không nắng.
Which would you take, this or that?	Bạn sẽ lấy cái nào, cái này hay cái kia?
Tom and I have to sing together.	Tom và tôi phải hát cùng nhau.
Tom seems happy again.	Tom có ​​vẻ vui trở lại.
Tom did it in three days.	Tom đã làm điều đó trong ba ngày.
Tom called Mary to tell her he was sorry.	Tom đã gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy rất tiếc.
Tom is good at giving easy-to-follow instructions.	Tom rất giỏi trong việc đưa ra những hướng dẫn dễ làm theo.
I know Tom didn't know he didn't really have to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I've heard enough of your lies.	Tôi đã nghe đủ những lời nói dối của bạn.
We couldn't stop giggling.	Chúng tôi không thể ngừng cười khúc khích.
I don't think Tom knows what Mary thinks he should do about it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary nghĩ rằng anh ấy nên làm về điều đó.
I think you're a little crazy.	Tôi nghĩ là bạn hơi điên rồ.
Tom told me to be creative.	Tom nói với tôi rằng hãy sáng tạo.
This is our yard.	Đây là sân của chúng tôi.
Do you have something to ask Tom?	Bạn có điều gì muốn hỏi Tom không?
Tom mops the kitchen floor.	Tom lau sàn nhà bếp.
Tom thinks he should do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó một mình.
I know that I have let you down.	Tôi biết rằng tôi đã làm bạn thất vọng.
I spend most of my free time studying French.	Tôi dành phần lớn thời gian rảnh để học tiếng Pháp.
Tom could never help himself.	Tom không bao giờ có thể tự giúp mình.
I know I may have to do it alone.	Tôi biết tôi có thể phải làm điều đó một mình.
You might think so, but it's not.	Bạn có thể nghĩ vậy, nhưng không phải như vậy.
Tom and Mary have been together for more than three years.	Tom và Mary đã ở bên nhau hơn ba năm.
The match was postponed because of bad weather.	Trận đấu đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu.
On average, how many cups of coffee do you drink per day?	Trung bình mỗi ngày bạn uống bao nhiêu tách cà phê?
A fanatic dropped a bomb on the king's coach.	Một kẻ cuồng tín đã ném bom vào huấn luyện viên của nhà vua.
I don't read his novels.	Tôi không đọc tiểu thuyết của anh ấy.
Tom is one of the most stingy people I know.	Tom là một trong những người keo kiệt nhất mà tôi biết.
Tom told me that he thought Mary was mean.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xấu tính.
I didn't know that Tom was absent because he was at the hospital.	Tôi không biết rằng Tom vắng mặt vì anh ấy đang ở bệnh viện.
Who did Tom go there with?	Tom đã đến đó với ai?
I don't think Tom knows when Mary will leave Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ rời Boston.
I wish I could figure out how to make it work.	Tôi ước tôi có thể tìm ra cách làm cho nó hoạt động.
As soon as I wake up, I take a shower.	Ngay sau khi tôi thức dậy, tôi đi tắm.
You are the most obvious suspect.	Bạn là nghi phạm rõ ràng nhất.
Tom does not get along with his father.	Tom không hòa thuận với cha mình.
Everyone gave Tom a slap.	Mọi người đã cho Tom một cái bạt tai.
Two girls are holding hands with Tom.	Hai cô gái đang khoác tay Tom.
Do you know Tom is good at golf?	Bạn có biết Tom chơi gôn giỏi không?
Why don't we sit down and talk to each other?	Tại sao chúng ta không ngồi xuống và nói chuyện với nhau?
Tom can be lonely.	Tom có ​​thể cô đơn.
Where were you when Tom died?	Bạn đã ở đâu khi Tom chết?
It's possible that Tom knows the answer.	Có khả năng Tom biết câu trả lời.
Tom is one of the best.	Tom là một trong những người giỏi nhất.
I don't think Tom would be excited about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hào hứng với điều đó.
I got sunburned.	Tôi bị cháy nắng.
I wish I had done what Tom told me to do.	Tôi ước gì tôi đã làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
I doubt that Tom will admit that he was wrong.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
I asked Tom when he did.	Tôi hỏi Tom khi anh ấy làm vậy.
Someone told Tom. 	Ai đó đã nói với Tom.
That's not me.	Đó không phải là tôi.
I didn't know she was sick.	Tôi không biết rằng cô ấy bị ốm.
Tom has been defeated.	Tom đã bị hạ gục.
I didn't do much.	Tôi đã không làm được nhiều.
Tom said he wants to spend his next vacation hiking and camping.	Tom cho biết anh ấy muốn dành kỳ nghỉ tiếp theo để đi bộ đường dài và cắm trại.
Tom said he was surprised.	Tom nói rằng anh ấy rất ngạc nhiên.
Tom was murdered by Mary.	Tom đã bị Mary sát hại.
Tom was clearly unhappy to see Mary.	Tom rõ ràng là không vui khi gặp Mary.
I don't think Tom is still upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn khó chịu.
I know that Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom unbuttoned his shirt and tossed it aside.	Tom cởi cúc áo sơ mi và ném nó sang một bên.
Do you like salmon?	Bạn có thích cá hồi không?
Tom is the only one who doesn't know that Mary has moved to Australia.	Tom là người duy nhất không biết rằng Mary đã chuyển đến Úc.
I think Tom might be dead.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã chết.
I knew that Tom wouldn't actually do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
We should leave Tom alone.	Chúng ta nên để Tom một mình.
Don't forget to do that.	Đừng quên làm điều đó.
Will Tom really stay with us tonight?	Tom thực sự sẽ ở lại với chúng ta tối nay chứ?
I am looking forward to the challenge.	Tôi đang mong chờ thử thách.
Tom didn't do it because he didn't want to.	Tom không làm vậy vì anh ấy không muốn.
The policeman escorted Tom out of the room.	Viên cảnh sát hộ tống Tom ra khỏi phòng.
Tom started drinking wine as soon as Mary left the party.	Tom bắt đầu uống rượu vang ngay khi Mary rời bữa tiệc.
Are you the one who told Tom to do it?	Bạn có phải là người đã bảo Tom làm điều đó?
Would Tom like a beer?	Tom có ​​muốn uống bia không?
Tom thinks you will deal with it.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ đối phó với nó.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do what John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm những gì John muốn cô ấy làm.
Tom teaches Mary to read.	Tom dạy Mary đọc.
Tom said he knew that was where Mary was going.	Tom nói rằng anh biết đó là nơi Mary sẽ đến.
I won't harm you.	Tôi sẽ không làm hại bạn.
His technique is the best.	Kỹ thuật của anh ấy là tốt nhất.
It would be very easy to do that.	Sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
That is a completely different story.	Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
You are all hypocrites.	Tất cả các bạn đều là đạo đức giả.
We split the money equally among the three of us.	Chúng tôi chia đều tiền cho ba người chúng tôi.
You are a true friend.	Bạn là một người bạn thực sự.
Tom hid his money.	Tom đã giấu tiền của mình.
He believes in getting up early in the morning.	Anh tin vào việc dậy sớm vào buổi sáng.
I wish I had gone to Boston with Tom.	Tôi ước rằng tôi đã đến Boston với Tom.
Tom said he will help us today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ giúp chúng ta.
I wouldn't trust anyone here.	Tôi sẽ không tin bất cứ ai ở đây.
Mary sings me to sleep.	Mary hát cho con ngủ.
Tom is incapable of figuring out how to do it.	Tom không có khả năng tìm ra cách làm điều đó.
I never wanted to go swimming when I was a kid.	Tôi chưa bao giờ muốn đi bơi khi còn là một đứa trẻ.
How often do you eat caviar?	Bạn thường ăn trứng cá muối như thế nào?
Tom made it clear that he didn't want to help us.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi.
I don't think you understand what I'm trying to say.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom has a son who is an architect.	Tom có ​​một cậu con trai là kiến ​​trúc sư.
Tom seems pretty happy.	Tom có ​​vẻ khá hạnh phúc.
Do you have nosebleeds often?	Bạn có hay bị chảy máu cam không?
You can't be thirty years old.	Bạn không thể ba mươi tuổi.
That clock is not correct.	Đồng hồ đó không đúng.
You know something you haven't told us yet, right?	Bạn biết điều gì đó mà bạn chưa nói với chúng tôi, phải không?
I just decided to do it.	Tôi vừa quyết định làm điều đó.
What Tom said is true.	Những gì Tom nói là sự thật.
They are lying.	Họ đang nói dối.
I haven't been home since last Monday.	Tôi đã không về nhà kể từ thứ Hai tuần trước.
Tom is smart enough to take Mary's advice.	Tom đủ thông minh để nghe theo lời khuyên của Mary.
Don't evade my question.	Đừng trốn tránh câu hỏi của tôi.
Tom was unable to keep up with his class.	Tom đã không thể theo kịp lớp học của mình.
I wish I didn't have to do it again.	Tôi ước tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I have an earache.	Tôi bị đau tai.
Tom knows I usually go there on Mondays.	Tom biết tôi thường đến đó vào thứ Hai.
Tom told me he will be back early today.	Tom nói với tôi hôm nay anh ấy sẽ về sớm.
I don't think we have any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom will never listen to anyone who disagrees with him.	Tom sẽ không bao giờ lắng nghe bất cứ ai không đồng ý với mình.
I think Tom slept at home.	Tôi nghĩ Tom đã ngủ ở nhà.
You are not done yet?	Bạn vẫn chưa hoàn thành?
Tom sat under a tree, sketching something in his notebook.	Tom ngồi dưới gốc cây, phác thảo điều gì đó trong sổ tay của mình.
Tom bought a three-room house.	Tom đã mua một ngôi nhà ba phòng.
I can't read my own handwriting.	Tôi không thể đọc chữ viết tay của chính mình.
I'll meet Tom at the station.	Tôi sẽ gặp Tom ở nhà ga.
She was proposed to five times when she was twenty years old.	Cô ấy đã được cầu hôn năm lần khi cô ấy hai mươi tuổi.
Tom is moving to Boston.	Tom sẽ chuyển đến Boston.
Can Tom help?	Tom có ​​thể giúp gì không?
Tom has a very beautiful smile.	Tom có ​​một nụ cười rất đẹp.
I have reason to think we'll never see Tom again.	Tôi có lý do để nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
The problem is we don't know how to do it.	Vấn đề là chúng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I am studying at a university in Boston.	Tôi đang đi học tại một trường đại học ở Boston.
Come see me when you have time.	Hãy đến gặp tôi khi bạn có thời gian.
Why you do not laugh?	Tại sao bạn không cười?
I was a sanitation worker a few years ago.	Tôi là một công nhân vệ sinh cách đây vài năm.
Tom does not deny anything to his children.	Tom không phủ nhận điều gì với các con của mình.
I'm not as worried as I thought.	Tôi không lo lắng như tôi nghĩ.
Tom is on a diet because he is a bit overweight.	Tom đang ăn kiêng vì anh ấy hơi thừa cân.
Tom looked as if he had slept in his clothes.	Tom trông như thể anh ấy đã ngủ trong bộ quần áo của mình.
She is not my type.	Cô ấy không phải là mẫu người của tôi.
I want a few kilos of loquats.	Tôi muốn một vài kg loquats.
Tom always seems to be on the phone with Mary.	Tom dường như luôn nói chuyện điện thoại với Mary.
Tom said Mary was ready to do it.	Tom nói Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom doesn't help Mary.	Tom không giúp Mary.
Is it true that Tom is one of your best friends?	Có đúng Tom là một trong những người bạn thân của bạn không?
I'm almost thirty.	Tôi gần ba mươi.
Tom and I both stood up at the same time.	Tom và tôi đều đứng lên cùng một lúc.
I'm afraid we'll have to start over.	Tôi e rằng chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
I'm having trouble with my roommate. 	Tôi đang gặp rắc rối với bạn cùng phòng của mình.
He ate all my food.	Anh ấy ăn hết thức ăn của tôi.
Tom tries to stop Mary from finishing the last bottle of wine.	Tom cố gắng ngăn Mary uống hết chai rượu cuối cùng.
I am the owner of this company.	Tôi là chủ sở hữu của công ty này.
Sitting with Tom and I.	Ngồi với Tom và tôi.
We have to endure a lot of noise when the kids are at home.	Chúng tôi phải chịu đựng rất nhiều tiếng ồn khi bọn trẻ ở nhà.
I hope Tom knows why he doesn't have to.	Tôi hy vọng Tom biết tại sao anh ấy không phải làm như vậy.
Do you think you can help me solve this problem?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này?
Tom told me Mary couldn't swim.	Tom nói với tôi Mary không biết bơi.
There's still a chance that Tom doesn't end up in jail.	Vẫn có khả năng Tom không phải ngồi tù.
I won't help you and Tom.	Tôi sẽ không giúp bạn và Tom.
Tom pretends that nothing bothers him.	Tom giả vờ rằng không có gì làm phiền anh ta.
I don't know the rules.	Tôi không biết các quy tắc.
Humanity will succeed in the peaceful use of atomic energy.	Nhân loại sẽ thành công trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử một cách hòa bình.
Tom refused to forgive Mary.	Tom không chịu tha thứ cho Mary.
You have to show me how to do it.	Bạn phải chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom certainly speaks loudly.	Tom chắc chắn nói lớn.
Didn't you hear that?	Bạn không nghe thấy điều đó à?
I don't think it's safe to swim here.	Tôi không nghĩ rằng bơi ở đây là an toàn.
I know how to do addition on the abacus.	Tôi biết làm thế nào để thực hiện phép cộng trên bàn tính.
I don't know what she's trying to say.	Tôi không biết cô ấy đang muốn nói gì.
I never imagined I would be homeless for a moment.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ vô gia cư trong một khoảnh khắc.
If you do it again, you will be disqualified.	Nếu bạn làm điều đó một lần nữa, bạn sẽ bị loại.
Mary wears a new dress today.	Hôm nay Mary mặc một chiếc váy mới.
Copper conducts electricity well.	Đồng dẫn điện tốt.
Tom said that he was glad that Mary was not injured.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary không bị thương.
I don't think I will be able to do what I want.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì tôi muốn.
They say that cockroaches can survive even a nuclear war.	Họ nói rằng gián có thể sống sót ngay cả khi xảy ra chiến tranh hạt nhân.
He was wrong to go ahead with the plan.	Anh đã sai khi đi trước kế hoạch.
Tom gave me these old coins.	Tom đã cho tôi những đồng tiền cũ này.
I was one of three people who had to do it.	Tôi là một trong ba người phải làm điều đó.
I know Tom to be trustworthy.	Tôi biết Tom là người đáng tin cậy.
This coin is made of nickel.	Đồng xu này được làm bằng niken.
Tom told me he didn't like Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích Mary.
I decided to tell about Tom.	Tôi quyết định kể về Tom.
Tom is incompetent, isn't he?	Tom thật bất tài, phải không?
I never asked anyone for money.	Tôi chưa bao giờ xin tiền ai cả.
Tom is not a safe driver.	Tom không phải là người lái xe an toàn.
I didn't know Tom had an infectious disease.	Tôi không biết Tom bị bệnh truyền nhiễm.
In the end, we are not married.	Cuối cùng, chúng tôi không kết hôn.
How did Tom know I would be here?	Làm sao Tom biết tôi sẽ ở đây?
I don't care who Tom kisses.	Tôi không quan tâm Tom hôn ai.
That's what you usually do on Mondays, isn't it?	Đó là những gì bạn thường làm vào thứ Hai, phải không?
Tom is trying not to laugh.	Tom đang cố gắng không cười.
Mary cooked an impressive dinner.	Mary đã nấu một bữa tối ấn tượng.
I'm not the only one who has done that.	Tôi không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
Tom had a nasty hangover.	Tom đã có một cảm giác nôn nao ghê tởm.
Did you say anything to Tom?	Bạn có nói gì với Tom không?
All I ever thought about was being with Tom.	Tất cả những gì tôi từng nghĩ là được ở bên Tom.
I hope I get a chance to meet Tom when I'm in Australia.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội gặp Tom khi tôi ở Úc.
Everyone is waiting to see what happens.	Mọi người đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom says he doesn't drink coffee.	Tom nói rằng anh ấy không uống cà phê.
Tom was not on the phone at that time.	Lúc đó Tom không nói chuyện điện thoại.
Nobody did it except Tom.	Không ai làm điều đó ngoại trừ Tom.
Tom lives alone in the forest.	Tom sống một mình trong rừng.
Tom should have done it the way you suggested.	Tom lẽ ra nên làm theo cách mà bạn đề xuất.
We made an appointment to meet at 2:30.	Chúng tôi đã hẹn gặp nhau lúc 2:30.
Tom is not a banker.	Tom không phải là chủ ngân hàng.
When was that novel published?	Khi nào cuốn tiểu thuyết đó được xuất bản?
I told Tom.	Tôi nói với Tom.
The old man in the wheelchair told me he knew my mother when she was a teenager.	Ông già ngồi trên xe lăn nói với tôi rằng ông biết mẹ tôi khi bà còn là một thiếu niên.
I'm not afraid to fight.	Tôi không sợ chiến đấu.
You gave me your cold.	Bạn đã cho tôi cảm lạnh của bạn.
Neither Tom nor Mary were disqualified.	Cả Tom và Mary đều không bị loại.
I cannot work alone.	Tôi không thể làm việc một mình.
I wonder if Tom still does the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn làm như vậy không.
Tom didn't know why Mary needed to do this.	Tom không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
You don't come with me?	Bạn không đi với tôi?
I'm not the only Canadian on the team.	Tôi không phải là người Canada duy nhất trong đội.
Can I borrow this broom for a while?	Tôi có thể mượn cây chổi này một lúc được không?
I think I will come up with a perfect plan.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra một kế hoạch hoàn hảo.
Tom found Mary a good job in Boston.	Tom đã tìm được cho Mary một công việc tốt ở Boston.
Tom may have to take a pay cut.	Tom có ​​thể phải giảm lương.
How did you get Tom to kiss Mary?	Làm thế nào bạn có được Tom để hôn Mary?
So, what will you give me?	Vậy, bạn sẽ cho tôi cái gì?
Is Tom really going to sell his house?	Tom có ​​thực sự định bán nhà của mình không?
Tom didn't like the idea.	Tom không thích ý tưởng này.
Tom loves working in the garden.	Tom thích làm việc trong vườn.
I'm an adult now too.	Bây giờ tôi cũng đã trưởng thành.
I wonder what made Tom think Mary had to do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary phải làm như vậy?
I saw that there was a little girl sobbing.	Tôi thấy rằng có một cô gái nhỏ đang thổn thức.
You are the master of your own destiny.	Bạn là người làm chủ vận mệnh của chính mình.
He has two or three pretty good assistants.	Anh ta có hai hoặc ba trợ lý khá giỏi.
Tom tells Mary about what happened at work.	Tom nói với Mary về những gì đã xảy ra tại nơi làm việc.
Tom said that Mary didn't even look scared.	Tom nói rằng Mary trông thậm chí không có một chút sợ hãi.
I think I want to be a better student.	Tôi nghĩ tôi muốn trở thành một học sinh giỏi hơn.
I'm glad it makes you happy.	Tôi rất vui vì điều đó làm cho bạn hạnh phúc.
Where will you be next year?	Bạn sẽ ở đâu vào năm tới?
Do not mix energy drinks with alcohol.	Không pha nước tăng lực với rượu.
There is evidence that Tom may have done it.	Có bằng chứng cho thấy Tom có ​​thể đã làm điều đó.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
How do we find Tom?	Làm thế nào để chúng tôi tìm thấy Tom?
Tom is not sure why Mary did what she did.	Tom không chắc tại sao Mary lại làm những gì cô ấy đã làm.
You just weren't paying attention.	Bạn chỉ không chú ý.
I didn't do it the way Tom told me to.	Tôi không làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với tôi.
I saw his mother scolding him.	Tôi thấy mẹ anh ấy mắng anh ấy.
Tom won't tell Mary she needs to do it today.	Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
Tom pulled into the driveway, fastened his seat belt, and got out of the car.	Tom tấp vào đường lái xe, thắt dây an toàn và bước ra khỏi xe.
What did we miss?	Chúng ta đã bỏ qua những gì?
Tom's decision almost cost him his life.	Quyết định của Tom gần như khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Tom is always in charge.	Tom luôn là người phụ trách.
Tom says he's not excited about it.	Tom nói rằng anh ấy không hào hứng với điều đó.
I need to know what you saw that night.	Tôi cần biết những gì bạn đã thấy đêm đó.
Don't joke like that.	Đừng đùa như vậy.
I wouldn't do it unless you either.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi bạn cũng vậy.
They are competing for the prize.	Họ đang cạnh tranh cho giải thưởng.
Tom is being honest, isn't he?	Tom đang trung thực, phải không?
Tom sent Christmas cards to all his friends.	Tom đã gửi thiệp Giáng sinh cho tất cả bạn bè của mình.
I don't think I'm being unreasonable.	Tôi không nghĩ rằng tôi đang vô lý.
Why do you think Tom came to Boston?	Bạn nghĩ tại sao Tom đến Boston?
He said he had to finish work by noon.	Anh ấy nói rằng anh ấy phải hoàn thành công việc vào buổi trưa.
Tom is comfortable.	Tom thoải mái.
Tom has gout.	Tom bị bệnh gút.
There's no way that I could have known that Tom would do it.	Không có cách nào mà tôi có thể biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
I am not satisfied with the service of the restaurant.	Tôi không hài lòng với dịch vụ của nhà hàng.
I have never seen a pink refrigerator.	Tôi chưa bao giờ thấy một cái tủ lạnh màu hồng.
Tom is probably not the heaviest person in the room.	Tom có ​​lẽ không phải là người nặng nhất trong phòng.
I think you have to get up at 7:30.	Tôi nghĩ bạn phải dậy lúc 7:30.
Tom threw the gun into the river.	Tom ném súng xuống sông.
I'm trying to apologize.	Tôi đang cố xin lỗi.
I would love to spend time with you.	Tôi rất thích dành thời gian với bạn.
I know that Tom will show you how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
When did you talk to Tom?	Bạn đã nói chuyện với Tom khi nào?
Tom walked up to Mary and introduced himself.	Tom bước đến chỗ Mary và giới thiệu về bản thân.
Please give me a call when you've decided what you want to do.	Vui lòng gọi cho tôi khi bạn đã quyết định xong việc bạn muốn làm.
Tom finished it before noon.	Tom đã hoàn thành việc đó trước buổi trưa.
Why don't you and Tom get back together?	Tại sao bạn và Tom không quay lại với nhau?
Tom helped his son get dressed.	Tom đã giúp con trai mình mặc quần áo.
Where is the food truck?	Xe ăn ở đâu?
Tomorrow Tom will turn thirty years old.	Ngày mai Tom sẽ tròn ba mươi tuổi.
I knew that Tom would gladly do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
We are on probation.	Chúng tôi đang bị quản chế.
How do I know that I shouldn't do it?	Làm sao tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó?
I think Tom won't like me.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích tôi.
Tom thinks he has been betrayed.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã bị phản bội.
I spent a lot of time thinking about this issue.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.
What do I have to say to Tom?	Tôi phải nói gì với Tom?
We don't know what to say.	Chúng tôi không biết phải nói gì.
Tom told me not to believe what Mary said.	Tom bảo tôi đừng tin những gì Mary nói.
I didn't know that you would love to do that.	Tôi không biết rằng bạn rất thích làm điều đó.
Tom told me he wanted to visit us in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm chúng tôi ở Úc.
Tom worries that you might not do it.	Tom lo lắng rằng bạn có thể không làm điều đó.
Looks like you're not sick.	Có vẻ như bạn không bị ốm.
Cats and dogs are afraid of Tom.	Mèo và chó sợ Tom.
If you don't like it, you don't have to eat it.	Nếu bạn không thích món này, bạn không cần phải ăn nó.
Tom didn't come yesterday.	Tom đã không đến hôm qua.
Substantial evidence is supported by an all-angled confession of all that any jury needs to be convinced of.	Bằng chứng đáng kể được hỗ trợ bởi một lời thú tội được kiểm tra trên tất cả các góc độ về tất cả những gì mà bất kỳ bồi thẩm đoàn nào cũng cần phải được thuyết phục về tội.
I don't have any regrets.	Tôi không có bất kỳ hối tiếc.
Tom told me he thought I should go on a diet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên ăn kiêng.
I don't think Tom understands what's going on.	Tôi không nghĩ Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom is one of three children of Mary.	Tom là một trong ba người con của Mary.
Tom put the bowl of popcorn on the table.	Tom đặt bát bỏng ngô lên bàn.
How deep is this lake?	Độ sâu của hồ này là bao nhiêu?
Tom said he would do it if he thought it was necessary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
Tom has a pretty good job.	Tom có ​​một công việc khá tốt.
They don't deserve to die.	Họ không đáng chết.
I don't think we're welcome here.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được chào đón ở đây.
Tom is smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary.
I might still be in Australia in October.	Tôi có thể vẫn ở Úc vào tháng 10.
No one seems to know why Tom didn't win.	Dường như không ai biết tại sao Tom không thắng.
What kind of person hangs out in a place like this?	Loại người nào đi chơi ở một nơi như thế này?
I feel very sorry for causing them so much trouble.	Tôi cảm thấy rất tiếc vì đã khiến họ gặp quá nhiều rắc rối.
Don't try any tricks.	Đừng thử bất kỳ thủ thuật nào.
If you're busy, I can come back later.	Nếu bạn bận, tôi có thể quay lại sau.
It will end in a minute.	Nó sẽ kết thúc sau một phút.
I won't be able to beat Tom.	Tôi sẽ không thể đánh bại Tom.
We cannot let them win.	Chúng tôi không thể để họ giành chiến thắng.
Apparently Tom was sick.	Rõ ràng là Tom bị ốm.
Iron is used in shipbuilding.	Sắt được sử dụng trong đóng tàu.
I can't let you win.	Tôi không thể để bạn thắng.
Go to the barbershop.	Đến tiệm hớt tóc.
Tom was shocked to see Mary crying.	Tom đã rất sốc khi nhìn thấy Mary khóc.
You didn't agree to do that, did you?	Bạn đã không đồng ý làm điều đó, phải không?
The doors close automatically.	Các cửa tự động đóng lại.
I know that Tom can handle Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể xử lý Mary.
I need to find someone who can help me.	Tôi cần tìm một người có thể giúp tôi.
Tom hasn't been beaten yet.	Tom vẫn chưa bị đánh.
The government was overthrown.	Chính phủ bị lật đổ.
I don't have all night.	Tôi không có cả buổi tối.
If you only knew what situation I was in.	Nếu bạn chỉ biết tôi đang ở trong tình huống nào.
Tom probably won't be called as a witness.	Tom có ​​lẽ sẽ không được gọi với tư cách là nhân chứng.
Tom told Mary that he was going to have lunch with John.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ ăn trưa với John.
Hard work does not always lead to success.	Làm việc chăm chỉ không phải lúc nào cũng dẫn đến thành công.
Tom is very good at this game, isn't he?	Tom rất giỏi trong trò chơi này, phải không?
Coffee with cream and sugar is delicious.	Cà phê với kem và đường là ngon.
If you ask me, talking to Tom would be a waste of time.	Nếu bạn hỏi tôi, nói chuyện với Tom sẽ rất lãng phí thời gian.
You are very upset.	Bạn rất khó chịu.
Mary is one of the most beautiful women in Australia.	Mary là một trong những phụ nữ xinh đẹp nhất ở Úc.
Tom wrote Mary a love letter.	Tom đã viết cho Mary một bức thư tình.
Some people say I'm annoying.	Một số người nói rằng tôi thật phiền phức.
Do you really believe doing that would be necessary?	Bạn có thực sự tin rằng làm điều đó sẽ là cần thiết?
I think you wouldn't want to drink coffee so late in the evening.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn uống cà phê vào buổi tối muộn như vậy.
I flung open the window.	Tôi mở toang cửa sổ.
Must be very painful.	Chắc đau lắm.
I understand why Tom wants to do that.	Tôi hiểu tại sao Tom muốn làm như vậy.
Tom told me he didn't like doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích làm điều đó.
I was hoping I could do it today.	Tôi đã hy vọng mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom will eventually give up.	Tom cuối cùng sẽ từ bỏ.
That won't help the situation.	Điều đó sẽ không giúp ích gì cho tình hình.
Tom loves that.	Tom rất thích điều đó.
Tom and I went home alone.	Tom và tôi về nhà một mình.
I don't want to play golf with Tom.	Tôi không muốn chơi gôn với Tom.
I'm afraid it will rain tomorrow.	Tôi sợ ngày mai trời sẽ mưa.
Tom doesn't eat bananas.	Tom không ăn chuối.
I appreciate politeness.	Tôi đánh giá cao sự lịch sự.
The famous Mount Fuji.	Núi Phú Sĩ nổi tiếng.
Tom definitely needs to be a little more sociable.	Tom chắc chắn cần phải hòa đồng hơn một chút.
Tom says he won't go camping next weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi cắm trại vào cuối tuần tới.
Maybe it's time to get to know Tom better.	Có lẽ đã đến lúc bạn phải hiểu Tom hơn.
I don't want to drink beer anymore.	Tôi không muốn uống bia nữa.
Can you buy me a bag of peanuts?	Bạn có thể mua một túi đậu phộng cho tôi được không?
When does Tom want to go swimming?	Tom muốn đi bơi khi nào?
Tom used to go to Boston every summer.	Tom thường đến Boston vào mỗi mùa hè.
Tom tells Mary that he needs more time to do it.	Tom nói với Mary rằng anh cần thêm thời gian để làm điều đó.
I don't think this makes much sense.	Tôi không nghĩ điều này có nhiều ý nghĩa.
Will Tom fly tonight?	Tối nay Tom sẽ bay phải không?
Tom's car isn't blue, but Mary's is.	Xe của Tom không phải màu xanh, nhưng của Mary thì có.
Tom doesn't make that much money.	Tom không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Tom sat down on the couch.	Tom ngồi xuống đi văng.
I don't want to drive this old car.	Tôi không muốn lái chiếc xe cũ này.
Tom isn't far behind us.	Tom không xa sau chúng ta.
I used to know Tom quite well.	Tôi đã từng biết Tom khá rõ.
Birds evolved from dinosaurs.	Chim tiến hóa từ khủng long.
It's almost midnight, so I need to sleep.	Gần nửa đêm rồi, nên tôi cần đi ngủ.
It is doomed to fail.	Nó cam chịu thất bại.
People over 18 years old are allowed to drive cars.	Người trên 18 tuổi được lái xe ô tô.
It is not good to read in a dark room.	Thật không tốt khi đọc trong phòng tối.
He used a large sheet of paper to make the bag.	Anh ấy dùng một tờ giấy lớn để làm chiếc túi.
I'm sorry I yelled at you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã la mắng bạn.
Tom enjoyed going for walks with Mary.	Tom rất thích đi dạo với Mary.
I don't want to eat anything else.	Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì khác.
We need to be very careful not to let anyone hear what we are saying.	Chúng ta cần hết sức cẩn thận để không để bất kỳ ai nghe thấy những gì chúng ta đang nói.
Tom used to compete.	Tom đã từng cạnh tranh.
Tom needs to tell Mary something.	Tom cần nói với Mary điều gì đó.
Neither Tom nor Mary is a good manager.	Cả Tom và Mary đều không phải là một người quản lý tốt.
Nice to meet our friends again.	Rất vui được gặp lại bạn bè của chúng ta.
You are not allowed to hunt without a permit.	Bạn không được phép đi săn khi không có giấy phép.
He bakes muffins.	Anh ấy nướng bánh nướng xốp.
Tom was terrified of Mary.	Tom sợ chết khiếp vì Mary.
I'm not too worried about Tom.	Tôi không quá lo lắng về Tom.
Tom's dog ran towards us.	Con chó của Tom chạy về phía chúng tôi.
I suspect that Tom is the only one who does it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người duy nhất làm điều đó.
Can I count on Tom to do it for me?	Tôi có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó cho tôi không?
My parents do not allow us to have pets.	Cha mẹ tôi không cho phép chúng tôi nuôi thú cưng.
Tom was very good at every sport he tried.	Tom rất giỏi trong mọi môn thể thao mà anh ấy đã thử.
Environmental and food safety groups question the safety of products.	Các nhóm hoạt động vì môi trường và an toàn thực phẩm đặt câu hỏi về độ an toàn của sản phẩm.
Tom and Mary are both students.	Tom và Mary đều là sinh viên.
Tell Tom I don't know how to do what he's asking me to do.	Nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
Tom bought this for thirty dollars.	Tom đã mua cái này với giá ba mươi đô la.
Tom doesn't remember agreeing to help Mary.	Tom không nhớ đã đồng ý giúp Mary.
Tom is the man's name.	Tom là tên của người đàn ông.
I think we've all been there.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã ở đó.
I work with Tom every day.	Tôi làm việc với Tom mỗi ngày.
I think that's a really stupid idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng thực sự ngu ngốc.
Tom doesn't like football.	Tom không thích bóng đá.
Are the rules the same?	Các quy tắc có giống nhau không?
Skin care is important.	Chăm sóc da là quan trọng.
Pay attention to her advice.	Hãy chú ý đến lời khuyên của cô ấy.
I haven't been able to put any pressure on this foot yet.	Tôi chưa thể tạo áp lực nào cho bàn chân này.
Tom told Mary he didn't want her to do that.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không muốn cô ấy làm điều đó.
I'll stay.	Tôi sẽ ở lại.
Tom may be desperate to do it.	Tom có ​​thể tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom tells Mary that he met John in January.	Tom nói với Mary rằng anh đã gặp John vào tháng Giêng.
Tom is helping in the kitchen.	Tom đang giúp việc trong nhà bếp.
I think Tom is sly.	Tôi nghĩ rằng Tom thật ranh ma.
Bananas and chocolate go well together, don't they?	Chuối và sô cô la rất hợp nhau, phải không?
Tom asked me who was responsible for the accident.	Tom hỏi tôi ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Tom clearly didn't know what he was talking about.	Tom rõ ràng không biết anh ta đang nói về cái gì.
I heard that a South American camper was eaten by an anaconda.	Tôi nghe nói rằng một người cắm trại Nam Mỹ đã bị một con anaconda ăn thịt.
Japanese high school students attend school 35 weeks a year.	Học sinh trung học Nhật Bản đi học 35 tuần một năm.
I told Tom he needed to relax.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần thư giãn.
The peach tree has lost its leaves.	Cây đào bị rụng lá.
This time of year there is always a lot of rain.	Thời điểm này trong năm luôn có rất nhiều mưa.
Tom asks Mary to marry him, and she refuses.	Tom yêu cầu Mary kết hôn với anh ta, và cô ấy từ chối.
I have bleach.	Tôi có thuốc tẩy.
Did you even talk to Tom?	Bạn thậm chí đã nói chuyện với Tom?
I'm not the only one planning to do that.	Tôi không phải là người duy nhất dự định làm điều đó.
Tom is my best man.	Tom là phù rể của tôi.
Tom listens to the sound of the sea.	Tom lắng nghe âm thanh của biển.
I am going to the supermarket.	Tôi đang đi đến siêu thị.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
I know that Tom will stop Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ ngăn Mary.
Tom should tell Mary that she should make herself a sandwich.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy nên làm cho mình một chiếc bánh sandwich.
Mary is not my wife.	Mary không phải vợ tôi.
Tom is sleeping upstairs, isn't he?	Tom đang ngủ trên gác, phải không?
I don't know which of you came first.	Tôi không biết ai trong số các bạn đến trước.
Tom opened the Bible and began to read.	Tom mở cuốn Kinh thánh và bắt đầu đọc.
Does anyone here know Tom?	Có ai ở đây biết Tom không?
Let the neighbors take care of the dog while we are away.	Hãy nhờ những người hàng xóm chăm sóc con chó khi chúng ta đi vắng.
When was the last time you had a real vacation?	Lần cuối cùng bạn có một kỳ nghỉ thực sự là khi nào?
Tom and Mary are both very angry, aren't they?	Tom và Mary đều rất tức giận, phải không?
A book comes to you in the mail today.	Một cuốn sách đến cho bạn trong thư hôm nay.
Tom and Mary are dying.	Tom và Mary sắp chết.
I guess people think I love Mary.	Tôi đoán mọi người nghĩ rằng tôi yêu Mary.
Tom was the only person in the room.	Tom là người duy nhất trong phòng.
Tom has been elected three times.	Tom đã được bầu ba lần.
Tom never told me why he wasn't here the other day.	Tom chưa bao giờ nói với tôi tại sao anh ấy không ở đây vào ngày hôm kia.
I just don't know where it is right now.	Tôi chỉ không biết nó ở đâu ngay bây giờ.
Tom says he thinks he might need to do it on his own.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
That's when Tom realized that he had lost Mary.	Đó là lúc Tom nhận ra rằng anh đã mất Mary.
The sun is shining very brightly.	Mặt trời đang chiếu rất rực rỡ.
I want to know why I need to do so.	Tôi muốn biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
It's not hard to see why you don't succeed.	Không khó để hiểu tại sao bạn không thành công.
I didn't get home until midnight.	Tôi đã không về nhà cho đến nửa đêm.
The first cases of West Nile virus infection appeared in the United States in 1999.	Những trường hợp nhiễm vi rút Tây sông Nile đầu tiên xuất hiện ở Hoa Kỳ vào năm 1999.
Tom and I will do our best.	Tom và tôi sẽ cố gắng hết sức.
Tom doesn't need too much help.	Tom không cần giúp đỡ quá nhiều.
Tom doesn't want anyone to know he's going to Boston.	Tom không muốn ai biết anh ấy sẽ đến Boston.
I don't think you can convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom can't do this alone.	Tom không thể làm điều này một mình.
How eco-friendly are electric cars?	Xe điện thân thiện với môi trường như thế nào?
Tom went to the bank.	Tom đã đến ngân hàng.
What are they doing?	Họ đang làm gì vậy?
What is your niece's name?	Cháu gái của bạn tên là gì?
I don't think Tom will be ready.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng.
I am very happy to cooperate.	Tôi rất vui khi được hợp tác.
Tom is very romantic.	Tom rất lãng mạn.
You must have injured your leg.	Chắc bạn bị thương ở chân.
I thought I'd buy you a pair of earrings.	Tôi đã nghĩ rằng tôi muốn mua cho bạn một đôi bông tai.
There was not a single cloud in the sky.	Không có một đám mây nào trên bầu trời.
Tom and Mary played together a lot when they were kids.	Tom và Mary đã chơi với nhau rất nhiều khi họ còn nhỏ.
Tom told me he'd rather go home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thà về nhà.
We could freeze to death.	Chúng tôi có thể chết cóng.
Tom has bad manners.	Tom có ​​cách cư xử tồi.
Tom can tell where Mary is going.	Tom có ​​thể biết Mary định đi đâu.
Tom is not the first to encourage me to do so.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi làm như vậy.
Do you want me to bring you a glass of water?	Bạn có muốn tôi mang cho bạn một cốc nước?
Just stay there and I'll bring you the paperwork you need to sign.	Cứ ở yên đó và tôi sẽ mang giấy tờ cần ký cho bạn.
I talk to Tom a lot.	Tôi nói chuyện với Tom rất nhiều.
This coupon can only be redeemed in the store.	Phiếu giảm giá này chỉ có thể được đổi trong cửa hàng.
Tom is trying to lower his resolve.	Tom đang cố gắng hạ quyết tâm của mình.
I know that Tom is a good basketball player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
Tom was back in Boston last Monday.	Tom đã trở lại Boston vào thứ Hai tuần trước.
Basically, Tom was right.	Về cơ bản, Tom đã đúng.
Going to the beach with Tom can be fun.	Đi biển với Tom có ​​lẽ rất vui.
Tom thinks that Mary is going to John's party.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến dự bữa tiệc của John.
Why isn't Tom silent?	Tại sao Tom không im lặng?
Tom says he doesn't plan to go there again.	Tom nói rằng anh ấy không định đến đó một lần nữa.
Have you met any of Tom's friends?	Bạn đã gặp ai trong số những người bạn của Tom chưa?
I'll be home at 2:30.	Tôi sẽ về nhà lúc 2:30.
I listened to what Tom was saying.	Tôi đã lắng nghe những gì Tom đang nói.
Tom really meant it to me.	Tom thực sự có ý với tôi.
We were all shocked when he started telling us his secret.	Tất cả chúng tôi đều đã tai khi anh ấy bắt đầu kể cho chúng tôi nghe bí mật của mình.
I never thought this could happen to me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra với tôi.
I really don't think I can do that.	Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom thinks Mary and I can take care of ourselves.	Tom nghĩ Mary và tôi có thể tự lo cho mình.
At that time, Tom was in Boston.	Lúc đó, Tom đang ở Boston.
Are you dizzy?	Bạn có bị chóng mặt không?
I'd rather you didn't tell him the truth.	Tôi thà rằng bạn đã không nói cho anh ta biết sự thật.
Did you know that Tom has a house on Park Street?	Bạn có biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park không?
I tricked Tom.	Tôi đã lừa Tom.
You got something I wanted.	Bạn đã có một cái gì đó tôi muốn.
Tom is very cute.	Tom rất dễ thương.
Why don't you study a little harder?	Tại sao bạn không học chăm chỉ hơn một chút?
Tom tells everyone he doesn't want to do that.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
Tom ate a roast beef sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì thịt bò nướng.
Of course, we don't want war.	Tất nhiên, chúng tôi không muốn chiến tranh.
Tom was slashed.	Tom bị chém.
Why is no one answering?	Tại sao không ai trả lời?
We are decorating the meeting room.	Chúng tôi đang trang trí phòng họp.
Tom tells Mary that she should stay.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ở lại.
I don't know what we're talking about.	Tôi không biết chúng ta đang nói về cái gì.
He's drunk.	Anh ấy say rồi.
I'm ready to get started.	Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu.
He drank a cup of tea and then asked for another.	Anh uống một tách trà và sau đó yêu cầu một ly khác.
I know exactly what Tom means.	Tôi biết chính xác ý của Tom.
Tom was unable to ask Mary to help him.	Tom đã không thể nhờ Mary giúp anh ta.
I know that Tom might want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
Tom hates Mary as much as she hates him.	Tom ghét Mary nhiều như cô ấy ghét anh ta.
That doesn't change how I feel.	Điều đó không thay đổi cảm giác của tôi.
I'm sorry I bit you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã cắn bạn.
Does Tom think he's funny?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy hài hước không?
I think it's unusual for him to stay up so late.	Tôi nghĩ rằng thật bất thường khi anh ấy thức khuya như vậy.
Tom will come to Australia with us if he has time.	Tom sẽ đến Úc với chúng tôi nếu anh ấy có thời gian.
I want to lie in bed all day and just watch TV.	Tôi muốn nằm trên giường cả ngày và chỉ xem TV.
I don't remember Tom saying how many years he lived in Boston.	Tôi không nhớ Tom nói rằng anh ấy đã sống ở Boston bao nhiêu năm.
Tom was a little surprised when Mary said she wouldn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
People don't buy milk from this store.	Mọi người không mua sữa từ cửa hàng này.
I assume you've re-read this already.	Tôi cho rằng bạn đã đọc lại điều này rồi.
You look like you're relaxing.	Bạn trông giống như bạn đang thư giãn.
How much did Tom pay for parking?	Tom đã phải trả bao nhiêu cho việc đậu xe?
I think Tom can really do it.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm điều đó.
There's a lot of potential.	Có rất nhiều tiềm năng.
Tom is not used to shoes.	Tom không quen đi giày.
I think Tom and Mary don't know each other.	Tôi nghĩ Tom và Mary không biết nhau.
I have no luggage.	Tôi không có hành lý.
It was cold, so I put on my jacket.	Trời lạnh nên tôi mặc áo khoác vào.
Tom doesn't treat his dog well.	Tom không đối xử tốt với con chó của mình.
Talking to Tom won't help.	Nói chuyện với Tom sẽ không giúp ích được gì.
I don't think I'll enjoy this party.	Tôi không nghĩ mình sẽ thích bữa tiệc này.
How much money do you donate each year?	Bạn quyên góp bao nhiêu tiền mỗi năm?
Tom is not stupid.	Tom không ngốc.
Tom and Mary are both very busy.	Tom và Mary đều rất bận rộn.
Tom and I are both happy in Australia.	Tom và tôi đều hạnh phúc khi ở Úc.
What gives Tom the right to do that?	Điều gì cho phép Tom có ​​quyền làm điều đó?
You are very sensitive.	Bạn rất nhạy bén.
This is my first time eating store-bought cookies.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh quy mua ở cửa hàng.
Tom says he's interested in volunteering.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến hoạt động tình nguyện.
I know Tom won't talk.	Tôi biết Tom sẽ không nói chuyện.
Tom is rarely sick.	Tom hiếm khi bị ốm.
Tom seems scared about something.	Tom có ​​vẻ sợ hãi về điều gì đó.
He quickly committed the offence.	Anh ta nhanh chóng thực hiện hành vi phạm tội.
I'm not the one who woke Tom.	Tôi không phải là người đánh thức Tom.
I'm not in Australia.	Tôi không ở Úc.
I have the ability to do that.	Tôi có khả năng làm điều đó.
Tom knows he shouldn't do it.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom is sleeping in his sleeping bag.	Tom đang ngủ trong túi ngủ của mình.
I'm not trying to tell you what to do.	Tôi không cố nói cho bạn biết phải làm gì.
There are white and yellow flowers on the side of the road.	Có những bông hoa trắng và vàng ở bên đường.
First of all, we must sow all these seeds.	Trước hết, chúng ta phải gieo tất cả những hạt giống này.
We still don't know if that will happen.	Chúng tôi vẫn chưa biết liệu điều đó có xảy ra hay không.
Tom says it's a possibility.	Tom nói rằng đó là một khả năng.
Tom is in very good form.	Tom đang có phong độ rất tốt.
I wonder if they realize what they're up against.	Tôi tự hỏi liệu họ có nhận ra những gì họ đang chống lại.
I don't think we were introduced.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã được giới thiệu.
Tom is very generous.	Tom rất hào phóng.
I felt really bad when I realized what I had done.	Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ khi tôi nhận ra những gì tôi đã làm.
That doesn't work, does it?	Điều đó không hoạt động, phải không?
Maybe we shouldn't have stayed in Boston that long.	Có lẽ chúng tôi không nên ở lại Boston lâu như vậy.
Tom is lying on the grass.	Tom đang nằm trên bãi cỏ.
I ran into my friend at the theater last night.	Tôi tình cờ gặp bạn tôi ở rạp hát tối qua.
Tom tells Mary that he is planning to join the team.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch gia nhập đội.
Tom pointed to a word on the sign and asked Mary what it meant.	Tom chỉ vào một từ trên tấm biển và hỏi Mary ý nghĩa của nó.
I waited all day for Tom to come back.	Tôi đã đợi cả ngày để Tom quay lại.
Tom allowed us to help him.	Tom đã cho phép chúng tôi giúp anh ấy.
I wonder why Tom did that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại làm như vậy.
Do you visit Australia more than once a year?	Bạn có đến Úc nhiều hơn một lần một năm không?
Jesus Christ was born in Bethlehem.	Chúa Giê Su Ky Tô sinh ra ở Bethlehem.
Tom hates green peppers.	Tom ghét ớt xanh.
You gave me one of those on my last birthday.	Bạn đã tặng tôi một trong những thứ đó vào ngày sinh nhật cuối cùng của tôi.
Astonishing numbers.	Những con số đáng kinh ngạc.
Do you want to eat shrimp?	Bạn có muốn ăn tôm không?
You're much taller than Tom, aren't you?	Bạn cao hơn Tom nhiều phải không?
Tom didn't seem to know that Mary had done so.	Tom dường như không biết rằng Mary đã làm như vậy.
Tom says he has to call the police.	Tom nói rằng anh ấy phải gọi cảnh sát.
I didn't think Tom would tremble like that.	Tôi không nghĩ Tom lại run như vậy.
Someone is standing behind you.	Ai đó đang đứng sau bạn.
Maybe Tom isn't in Australia anymore.	Có lẽ Tom không còn ở Úc nữa.
Tom wants to learn how to cook Chinese food.	Tom muốn học cách nấu món ăn Trung Quốc.
Tom has been in the hospital since Christmas Eve.	Tom đã ở trong bệnh viện kể từ đêm Giáng sinh.
Tom saved three hundred dollars.	Tom đã tiết kiệm được ba trăm đô la.
Tom thinks Mary doesn't understand French.	Tom nghĩ Mary không hiểu tiếng Pháp.
Tom claims he has been abducted by aliens.	Tom khẳng định anh đã từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Tom needs to be taken to the hospital.	Tom cần được đưa đến bệnh viện.
You are not from Australia?	Bạn không phải đến từ Úc?
The party doesn't start for another hour.	Bữa tiệc không bắt đầu trong một giờ nữa.
It won't make sense.	Nó sẽ không có ý nghĩa.
I know Tom is not a messy person.	Tôi biết Tom không phải là một người bừa bộn.
Tom didn't tell anyone why they should.	Tom không nói cho ai biết tại sao họ nên làm như vậy.
I wonder why Tom is in such a bad mood.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại có tâm trạng tồi tệ.
It won't be easy to do it that way.	Sẽ không dễ dàng để làm điều đó theo cách đó.
This is not a coincidence.	Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Apparently Tom had been drinking.	Rõ ràng là Tom đã uống rượu.
No one likes Tom and no one will. 	Không ai thích Tom và không ai sẽ như vậy.
He's too hard to get along with.	Anh ấy quá khó để hòa hợp.
I sent Tom to your house to pick up your stuff.	Tôi đã cử Tom đến nhà bạn để lấy đồ của bạn.
You're not dead are you?	Bạn không chết phải không?
Tom can be determined to do it.	Tom có ​​thể quyết tâm làm điều đó.
I'm sorry I missed the TV show last night.	Tôi rất tiếc vì đã bỏ lỡ chương trình truyền hình tối qua.
If I do it my way, you will all be fired.	Nếu tôi làm theo cách của tôi, tất cả các bạn sẽ bị sa thải.
Tom says he has to go to Australia the day after tomorrow.	Tom nói anh ấy phải đi Úc vào ngày mốt.
Tom blinked.	Tom chớp mắt.
I didn't know Tom was lying.	Tôi không biết Tom đang nói dối.
Tom is stuck in Australia.	Tom bị mắc kẹt ở Úc.
I can smell Mary's perfume. 	Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Mary.
I think she must have been here earlier.	Tôi nghĩ chắc cô ấy đã đến đây sớm hơn.
Tom and Mary hugged each other tightly.	Tom và Mary ôm chặt lấy nhau.
I have wanted to meet him for a long time.	Tôi đã muốn gặp anh ấy từ lâu.
I'm not the only one who thinks we have to.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó.
Tom said he really didn't know what to buy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải mua gì.
Mary sounds a lot like her mother.	Mary nghe rất giống mẹ cô ấy.
Why don't you tell us you need to borrow some money?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết bạn cần vay một số tiền?
It's very frustrating.	Nó rất bực bội.
Let me know what you think about this article.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về bài viết này.
Tom and Mary are still awake.	Tom và Mary vẫn còn dậy.
Tom is willing to try.	Tom sẵn sàng thử.
You cannot leave without my permission.	Bạn không thể rời đi mà không có sự cho phép của tôi.
Tom doesn't like this.	Tom không thích điều này.
I'm trying not to laugh out loud.	Tôi đang cố gắng không cười thành tiếng.
In the UK, banks open at 9:00 am.	Ở Anh, các ngân hàng mở cửa lúc 9:00 sáng.
That is not my decision.	Đó không phải là quyết định của tôi.
Tom is helping me.	Tom đang giúp tôi.
I think Tom should talk to me.	Tôi nghĩ Tom nên nói chuyện với tôi.
Tom talked about that earlier.	Tom đã nói về điều đó trước đó.
Tom said that Mary knew he might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không phải làm điều đó.
I never really liked Tom very much.	Tôi chưa bao giờ thực sự thích Tom cho lắm.
This is not that difficult.	Điều này không khó đến thế này.
It took me a long time to get over my last relationship.	Tôi đã mất một thời gian dài để vượt qua mối quan hệ cuối cùng của mình.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ấn tượng.
That never really bothered Tom.	Điều đó không bao giờ thực sự làm Tom bận tâm.
Let's go out to eat. 	Đi ăn đi.
I'm hungry.	Tôi đang đói.
I didn't know Tom would go skiing with you.	Tôi không biết Tom sẽ đi trượt tuyết với bạn.
I will need some volunteers.	Tôi sẽ cần một số tình nguyện viên.
Tom didn't miss his watch until he got home.	Tom đã không bỏ lỡ đồng hồ của mình cho đến khi anh ấy về nhà.
Tom is walking down a dangerous road.	Tom đang đi xuống một con đường nguy hiểm.
I know that Tom knows that Mary won't need to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
I don't need to use it right now.	Tôi không cần phải sử dụng nó ngay bây giờ.
You will have to get off at the next station.	Bạn sẽ phải xuống ở trạm tiếp theo.
Tom says he sings tenor.	Tom nói rằng anh ấy hát giọng nam cao.
I don't need much help, but I do need some.	Tôi không cần nhiều sự giúp đỡ, nhưng tôi cần một chút.
That's why I called you.	Đó là lý do tại sao tôi gọi cho bạn.
Tom knows that you can't do that.	Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó.
Do you think Tom is guilty?	Bạn có nghĩ Tom có ​​tội không?
Can you go on stilts?	Bạn có thể đi cà kheo không?
You have no right to decide that.	Bạn không có quyền quyết định điều đó.
We'll start at 2:30.	Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 2:30.
She may have missed the 7:00 train.	Cô ấy có thể đã bỏ lỡ chuyến tàu lúc 7:00.
Tom was scared as soon as he saw the robber's knife.	Tom đã sợ hãi ngay khi nhìn thấy con dao của tên cướp.
Tom is a talented musician.	Tom là một nhạc sĩ tài năng.
I understand what Tom is trying to say.	Tôi hiểu Tom đang muốn nói gì.
I don't know that Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I don't regret anything.	Tôi không hối tiếc điều gì.
Tom is one of our customers.	Tom là một khách hàng của chúng tôi.
It is an indefinite pronoun.	Đó là một đại từ không xác định.
You think I want to do that, don't you?	Bạn nghĩ tôi muốn làm điều đó, phải không?
Just tell me the truth. 	Chỉ cho tôi biết sự thật.
I promise I won't get mad.	Tôi hứa tôi sẽ không nổi điên.
It is merely a fake pearl.	Nó chỉ đơn thuần là một viên ngọc trai giả.
I think he'll come, but I'm not so sure.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ đến, nhưng tôi không chắc lắm.
Tom says he hopes you can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
Tom and Mary ruined John's party.	Tom và Mary đã làm hỏng bữa tiệc của John.
Something is definitely wrong.	Chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Tom didn't go to college.	Tom không học đại học.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
When I returned, the show was over.	Khi tôi trở về, buổi biểu diễn đã kết thúc.
I won't do it the way Tom showed me.	Tôi sẽ không làm điều đó như cách Tom đã chỉ cho tôi.
I guess Tom is looking for you.	Tôi đoán là Tom đang tìm bạn.
I went to Australia because of Tom.	Tôi đã đến Úc vì Tom.
Tom and Mary started talking at the same time.	Tom và Mary bắt đầu nói chuyện cùng một lúc.
I only eat meat about three or four times a month.	Tôi chỉ ăn thịt khoảng ba hoặc bốn lần một tháng.
Tom and I plan to go together.	Tom và tôi dự định sẽ đi cùng nhau.
Looks like you'll have class on Saturday as well.	Có vẻ như bạn cũng sẽ có lớp học vào thứ Bảy.
Avocados are low in carbohydrates and high in fiber.	Bơ có hàm lượng carbohydrate thấp và nhiều chất xơ.
Don't be so stingy.	Đừng keo kiệt như vậy.
Tom has been following you.	Tom đã theo dõi bạn.
I don't think Tom was drunk.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã say.
I want to know the distance from here to where you live.	Tôi muốn biết khoảng cách từ đây đến nơi bạn sống.
I wish I could help you find a good job.	Tôi ước tôi có thể giúp bạn tìm được một công việc tốt.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom is attacked from behind.	Tom bị tấn công từ phía sau.
We're not talking about Tom.	Chúng tôi không nói về Tom.
I am a lousy fisherman.	Tôi là một người đánh cá tệ hại.
Tom didn't tell anyone why they needed to do it.	Tom không nói cho ai biết tại sao họ cần làm điều đó.
We can't pay Tom.	Chúng tôi không thể trả tiền cho Tom.
I do it much better than Tom.	Tôi làm việc đó giỏi hơn Tom rất nhiều.
I am satisfied with my work.	Tôi hài lòng với công việc của mình.
Tom calmly poured himself a drink.	Tom bình tĩnh rót cho mình một ly.
I didn't know that Tom would be able to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I don't pay attention to small talk.	Tôi không để ý đến những câu chuyện phiếm.
The train is 10 minutes late today.	Hôm nay tàu trễ 10 phút.
I asked if I really had to do it today.	Tôi hỏi tôi có thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay không.
Tom and I almost always agree.	Tom và tôi hầu như luôn đồng ý với nhau.
Why don't you start at the beginning?	Tại sao bạn không bắt đầu ngay từ đầu?
I don't think traveling by train is as safe as it used to be.	Tôi không nghĩ rằng việc đi lại bằng tàu hỏa lại an toàn như trước đây.
Should I tell Tom what I've heard?	Tôi có nên nói cho Tom những gì tôi đã nghe không?
Tom's parents don't go to church, but he does.	Cha mẹ của Tom không đến nhà thờ, nhưng anh ấy thì có.
We really have to be quick.	Chúng tôi thực sự phải nhanh chóng.
I think Tom is the one who has to tell Mary what needs to be done.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary những gì cần phải làm.
Tom promised you he wouldn't do it, didn't he?	Tom đã hứa với bạn rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom will not die soon.	Tom sẽ không chết sớm.
Tom and I hid in the cave together.	Tom và tôi trốn trong hang cùng nhau.
The king had great difficulty in delivering his speech because of severe speech impediment.	Nhà vua gặp khó khăn lớn trong việc đọc diễn văn vì trở ngại bài phát biểu nghiêm trọng.
I am very excited about this challenge.	Tôi rất hào hứng với thử thách này.
Do you mind if I ask you a few questions?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi?
Tom says he thinks Mary is happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary hạnh phúc khi ở đây.
Tom has started playing guitar again.	Tom đã bắt đầu chơi guitar trở lại.
I saw Tom blush.	Tôi thấy Tom đỏ mặt.
I never left Boston.	Tôi chưa bao giờ rời Boston.
I didn't know Tom was your nephew.	Tôi không biết Tom là cháu trai của bạn.
Why don't we discuss that with Tom?	Tại sao chúng ta không thảo luận điều đó với Tom?
This is the first time I hear that term.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thuật ngữ đó.
Tom was supposed to be here until 2:30.	Tom đáng lẽ phải ở đây cho đến 2:30.
Did you tell Tom?	Bạn đã nói với Tom?
Do you bring a hair dryer?	Bạn có mang theo máy sấy tóc không?
Tom thinks John is Mary's son.	Tom nghĩ rằng John là con của Mary.
Everyone loves to watch Tom dance.	Mọi người đều thích xem Tom nhảy.
Is that called recycling?	Đó có được gọi là tái chế không?
Everyone disagrees with me.	Mọi người đều không đồng ý với tôi.
Tom has lived in Australia for the past three years.	Tom đã sống ở Úc trong ba năm qua.
I was alone in my quarters.	Tôi đã ở một mình trong khu của tôi.
I think Tom is very eager to do that.	Tôi nghĩ Tom rất háo hức để làm điều đó.
Tom keeps a food diary.	Tom giữ một cuốn nhật ký thực phẩm.
Tom is vomiting.	Tom đang nôn mửa.
I am well aware of the danger.	Tôi biết rõ về sự nguy hiểm.
Tom is very absent-minded, isn't he?	Tom rất đãng trí, phải không?
I forgot to tell Tom that I can't speak French.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom is really afraid of rats.	Tom thực sự rất sợ chuột.
I'm sorry I bothered you so much.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm phiền bạn rất nhiều.
Tom will learn to drive this summer.	Tom sẽ học lái xe vào mùa hè này.
Tom was shaken by the accident.	Tom đã bị chấn động bởi vụ tai nạn.
In fact, Tom did it alone.	Trên thực tế, Tom đã làm điều đó một mình.
I'm proud of you, Tom.	Tôi tự hào về bạn, Tom.
Tom told me it was just a joke.	Tom nói với tôi đó chỉ là một trò đùa.
Tom said that he thinks it will most likely rain tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể ngày mai trời sẽ mưa.
I pretended like I didn't know what was going on.	Tôi giả vờ như tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
I certainly wouldn't have left Boston if it weren't for that.	Tôi chắc chắn đã không rời Boston nếu không phải như vậy.
Tom has to go to his office.	Tom phải đến văn phòng của anh ấy.
I won't ask you for anything.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn bất cứ điều gì.
Meat, although cooked, is not completely free of microorganisms.	Thịt, mặc dù đã được nấu chín, nhưng không hoàn toàn không có vi sinh vật.
Engine is running.	Động cơ đang chạy.
Tom threw the fish back into the water.	Tom lại ném con cá xuống nước.
Tom is chatting with his friends on the front porch.	Tom đang trò chuyện với những người bạn của mình ở hiên trước.
Tom was relieved to see Mary.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp Mary.
An old woman limps down the street.	Một bà già đi khập khiễng trên phố.
Selena Gomez is of Mexican and Italian descent.	Selena Gomez có gốc gác Mexico và Ý.
I asked Tom if he had a safe.	Tôi hỏi Tom xem anh ấy có két an toàn không.
I think Tom is still hungry.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn đói.
There is no guarantee that the stock will rise.	Không có gì đảm bảo rằng cổ phiếu sẽ tăng.
Are you the girl that Tom went out with?	Bạn có phải là cô gái mà Tom đã đi chơi với?
Don't get in the car.	Đừng lên xe.
Tom was arrested for insider trading.	Tom bị bắt vì giao dịch nội gián.
Tom has seen a black cat.	Tom đã nhìn thấy một con mèo đen.
The question is whether Tom can do it.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Tom is haunted by the ghost of Mary.	Tom bị ám bởi hồn ma của Mary.
Tom has three friends who are professional musicians.	Tom có ​​ba người bạn là nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Is Tom moving back to Boston?	Tom có ​​chuyển về Boston không?
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết mình nên làm gì.
The air is full of flying bullets.	Không khí đầy đạn bay.
I know Tom is influential.	Tôi biết Tom có ​​ảnh hưởng.
This has profound implications.	Điều này có ý nghĩa sâu sắc.
We have just returned from a world tour.	Chúng tôi vừa trở về sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
You won't be allowed to do that anywhere.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó ở bất cứ đâu.
Tom asks Mary why she doesn't want to go to John's party.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không muốn đến bữa tiệc của John.
The ship was smashed by the waves.	Con tàu bị sóng đánh tan tác.
Tom never gave me the money he said he gave me.	Tom chưa bao giờ đưa tôi số tiền mà anh ấy nói rằng anh ấy đã đưa cho tôi.
I didn't know that I would hurt anyone.	Tôi không biết rằng tôi sẽ làm tổn thương bất cứ ai.
I am a married woman.	Tôi là một phụ nữ đã có gia đình.
Tom said he didn't think Mary would let me do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để tôi làm điều đó.
I'm lucky I'm still allowed to do that.	Tôi may mắn là tôi vẫn được phép làm điều đó.
Tom and Mary sold their house.	Tom và Mary đã bán ngôi nhà của họ.
Tom was stupid enough to believe everything Mary said.	Tom đã ngu ngốc đến mức tin tất cả những gì Mary nói.
Tom hoped Mary knew she did what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
I think Tom might go to jail.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể phải ngồi tù.
Tom doesn't know you're the one who wants to do it.	Tom không biết bạn là người muốn làm điều đó.
Tom fills the hole.	Tom lấp đầy lỗ.
Tom did that for a very long time.	Tom đã làm điều đó trong một thời gian rất dài.
Tom knows that he will not be selected.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không được chọn.
I don't know if we can be of any help to Tom.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể giúp được gì cho Tom hay không.
I know Tom is very afraid of his grandfather.	Tôi biết Tom rất sợ ông của mình.
I know that Tom is a very good storyteller.	Tôi biết rằng Tom là một người kể chuyện rất giỏi.
The fishermen around here smoke most of their fish.	Những ngư dân quanh đây hút gần hết cá của họ.
We are not deaf.	Chúng tôi không điếc.
You really should keep your promise, Tom.	Anh thực sự nên giữ lời hứa của mình, Tom.
Tom needs to stay.	Tom cần ở lại.
Don't trouble me anymore.	Đừng gây rắc rối cho tôi nữa.
Think about how much you must be grateful.	Hãy nghĩ về việc bạn phải biết ơn nhiều như thế nào.
Neither Tom nor Mary had anything important to say.	Cả Tom và Mary đều không có điều gì quan trọng để nói.
Tom and Mary can both retire if they want to.	Tom và Mary đều có thể nghỉ hưu nếu họ muốn.
They made friends with their new neighbors across the street.	Họ đã kết bạn với những người hàng xóm mới của họ ở bên kia đường.
Does anyone know when Tom and Mary got married?	Có ai biết Tom và Mary kết hôn khi nào không?
I don't know how to solve the problem.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
Tom did it here yesterday.	Tom đã làm điều đó ở đây ngày hôm qua.
Tom and Mary are young and healthy.	Tom và Mary còn trẻ và khỏe mạnh.
Why is Tom at home?	Tại sao Tom lại ở nhà?
Rain fell in buckets.	Mưa rơi từng xô.
Tom can't walk without crutches.	Tom không thể đi mà không có nạng.
I should be more precise.	Tôi nên nói chính xác hơn.
I want Tom to see you.	Tôi muốn Tom gặp bạn.
Dogs have masters, cats have servants.	Chó có chủ, mèo có tôi tớ.
I wanted to ask Tom what his thoughts were.	Tôi muốn hỏi Tom suy nghĩ của anh ấy là gì.
I know a few good restaurants on Park Street.	Tôi biết một vài nhà hàng tốt trên Phố Park.
Tom and Mary are expecting their first child next month.	Tom và Mary đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ vào tháng tới.
Tom says that Mary is not yet retired.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa nghỉ hưu.
Many people think that is not likely to happen.	Nhiều người nghĩ rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Tom asked Mary what kind of music she likes to listen to.	Tom hỏi Mary cô ấy thích nghe loại nhạc nào.
Everything on the table began to shuffle when the earthquake struck.	Mọi thứ trên bàn bắt đầu xáo trộn khi trận động đất xảy ra.
It won't be long before business returns to normal.	Sẽ không lâu nữa công việc kinh doanh trở lại bình thường.
I think Tom worked hard.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm việc chăm chỉ.
Tom told us not to do that anymore.	Tom đã nói với chúng tôi rằng đừng làm vậy nữa.
I assume Tom and Mary are not at your party.	Tôi cho rằng Tom và Mary không có mặt trong bữa tiệc của bạn.
Does Tom have a raincoat?	Tom có ​​áo mưa không?
Tom says he knows who Mary is.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary là ai.
You don't know what's going to happen, do you?	Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra, phải không?
Historians are not sure who his father was.	Các nhà sử học không chắc chắn cha của ông là ai.
Tom thought that Mary wouldn't really do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thực sự làm điều đó.
The wedding took place in the Ritz Hotel.	Đám cưới diễn ra trong khách sạn Ritz.
Diamonds are eternal.	Kim cương là vĩnh cửu.
I promise I'll be back in time for the meeting.	Tôi hứa tôi sẽ quay lại đúng giờ cho cuộc họp.
Why did Tom buy that hat?	Tại sao Tom lại mua loại mũ đó?
Tom and Mary go to work every day on the same bus.	Tom và Mary đi làm hàng ngày trên cùng một chuyến xe buýt.
It won't be a disaster.	Nó sẽ không phải là một thảm họa.
Don't call me anymore.	Đừng gọi cho tôi nữa.
I opened the door for Tom.	Tôi đã mở cửa cho Tom.
Why don't you give Tom a chance?	Tại sao bạn không cho Tom một cơ hội?
I was drunk and didn't know what I was doing.	Tôi say và không biết mình đang làm gì.
Tom tells Mary what he needs to buy.	Tom nói với Mary những gì anh ta cần mua.
Tom is still looking at me.	Tom vẫn đang nhìn tôi.
She took pain to help the child through the pain.	Bà đã đau đớn để giúp đứa trẻ vượt qua nỗi đau.
You're not going to fire me, are you?	Bạn sẽ không sa thải tôi, phải không?
Measure the length of the stick with a ruler.	Đo chiều dài của que bằng thước.
Tom seems to have a lot of money.	Tom dường như có rất nhiều tiền.
The temperature has been below zero for days now.	Nhiệt độ đã xuống dưới 0 trong nhiều ngày nay.
Tom wouldn't be able to lift that box by himself.	Tom sẽ không thể tự mình nâng chiếc hộp đó lên.
Tom brought back some souvenirs.	Tom đã mang về một vài món quà lưu niệm.
Tom doesn't want to be a teacher.	Tom không muốn trở thành một giáo viên.
Use your French whenever you get the chance.	Sử dụng tiếng Pháp của bạn bất cứ khi nào bạn có cơ hội.
Tom says he is unemployed.	Tom nói rằng anh ấy đang thất nghiệp.
They couldn't keep up with him because he was running too fast.	Họ không thể đuổi kịp anh ta vì anh ta chạy quá nhanh.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll be back in time to get you ready for your party.	Tôi sẽ quay lại kịp thời để giúp bạn sẵn sàng cho bữa tiệc của mình.
Where is the party?	Bữa tiệc ở đâu?
Tom still loves you.	Tom vẫn yêu bạn.
Tom doesn't want to buy our old car.	Tom không muốn mua chiếc xe cũ của chúng tôi.
I think Tom is still there.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn.
Tom is eating cake now.	Tom đang ăn bánh bây giờ.
They were about to leave when I got there.	Họ chuẩn bị rời đi khi tôi đến đó.
Tom was scolded by his boss for being late for work.	Tom bị sếp mắng vì đi làm muộn.
I don't take unnecessary risks.	Tôi không chấp nhận rủi ro không cần thiết.
I think Tom is immoral.	Tôi nghĩ Tom là vô đạo đức.
I used to do that when I was a kid.	Tôi thường làm vậy khi còn nhỏ.
Tom is sad and skeptical.	Tom đang buồn bã và hoài nghi.
I followed Tom across the bridge.	Tôi theo Tom qua cầu.
Tom is very afraid of Mary.	Tom rất sợ Mary.
Tom would be furious if he knew.	Tom sẽ rất tức giận nếu anh ấy biết.
Tom's house is three times bigger than mine.	Nhà của Tom rộng gấp ba lần nhà tôi.
Tom knew Mary loved banana bread, so he bought some at the grocery store.	Tom biết Mary rất thích bánh mì chuối, vì vậy anh ấy đã mua một ít ở cửa hàng tạp hóa.
She is a better singer than any other student in her class.	Cô ấy là một ca sĩ giỏi hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Tom thinks Mary will hit him.	Tom nghĩ Mary sẽ đánh anh ta.
I know Tom's parents.	Tôi biết bố mẹ của Tom.
Tom has no choice but to do it.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Tom is never on time.	Tom không bao giờ đúng giờ.
Sunday, I'm not at home.	Chủ nhật, tôi không ở nhà.
Sometimes he's weird.	Đôi khi anh ấy thật kỳ lạ.
It's not good at all.	Nó không tốt chút nào.
Tom says he knows that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ thắng.
Tom cried a lot when Mary left him.	Tom đã khóc rất nhiều khi Mary rời bỏ anh.
We will never do that again.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
There is a problem with that.	Có một vấn đề với điều đó.
Tom didn't realize that we needed to do that.	Tom không nhận ra rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
Will Tom be cured?	Tom có ​​khỏi bệnh không?
Tom and Mary are both from Boston, right?	Tom và Mary đều đến từ Boston, phải không?
Tom wears coke bottle glasses.	Tom đeo kính chai coca.
Tom went to get a haircut.	Tom đã đi cắt tóc.
Tom spends a lot of time playing golf.	Tom dành nhiều thời gian để chơi gôn.
Tom said he was too busy to help Mary today.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để có thể giúp Mary hôm nay.
Tom will complain.	Tom sẽ phàn nàn.
Tom gets angry and hits Mary.	Tom tức giận và đánh Mary.
Tom gets up early to make pancakes.	Tom dậy sớm để làm bánh kếp.
I received a message for you from your father.	Tôi đã nhận được một tin nhắn cho bạn từ cha của bạn.
I think Tom didn't even notice it.	Tôi nghĩ Tom thậm chí còn không nhận thấy điều đó.
You know that you want it to happen as much as I do.	Bạn biết rằng bạn muốn nó xảy ra nhiều như tôi.
Tom shouldn't drink.	Tom không nên uống rượu.
Tom said that Mary wasn't sure that John would do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng John sẽ làm điều đó.
I haven't been to Boston as many times as Tom.	Tôi chưa đến Boston nhiều lần như Tom.
I want to talk to you about this list.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về danh sách này.
I want a room with a sea view.	Tôi muốn một căn phòng có tầm nhìn ra biển.
Tom is innocent.	Tom vô tội.
Can I call you at your house tomorrow morning?	Tôi có thể gọi cho bạn ở nhà bạn vào sáng mai được không?
Tom was not paid for it.	Tom đã không được trả tiền cho nó.
It would be difficult to find someone to do that.	Sẽ rất khó để tìm ai đó làm điều đó.
I asked you not to do that.	Tôi đã yêu cầu bạn không làm điều đó.
I never wrote a diary.	Tôi chưa bao giờ viết nhật ký.
I don't think we should do it today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó ngày hôm nay.
I cannot let this happen.	Tôi không thể để điều này xảy ra.
Tom laughed at Mary.	Tom cười nhạo Mary.
Make sure Tom knows what to do.	Hãy chắc chắn rằng Tom biết phải làm gì.
Tom gets stuck in an alley and gets caught.	Tom bị mắc kẹt trong một con hẻm và bị bắt.
I don't want you to buy candy anymore.	Tôi không muốn bạn mua kẹo nữa.
Let the tea infuse for at least 5 minutes.	Để trà ngấm trong ít nhất 5 phút.
No matter how sneaky you are, you can never surprise yourself.	Dù bạn có lén lút đến đâu, bạn cũng không bao giờ có thể khiến chính mình ngạc nhiên.
Tom has already had dinner.	Tom đã ăn tối rồi.
They are extremely busy up there.	Họ đang cực kỳ bận rộn trên đó.
Tom said you were angry.	Tom nói rằng bạn đã tức giận.
My wallet was stolen.	Ví của tôi đã bị đánh cắp.
He was very insistent.	Anh ấy rất khăng khăng.
Tom said Mary wasn't going to go alone.	Tom nói Mary không định đi một mình.
It will take a few hours for this paint to dry.	Sẽ mất vài giờ để lớp sơn này khô.
Tom wants me to help Mary.	Tom muốn tôi giúp Mary.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Tom was late because of heavy snowfall.	Tom đã đến muộn vì tuyết rơi dày đặc.
I don't think I have enough money.	Tôi không nghĩ mình có đủ tiền.
I wonder if Tom is still influential.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn ảnh hưởng không.
The cat is not dead.	Con mèo chưa chết.
Tom gave me the dictionary back.	Tom đã trả lại cho tôi cuốn từ điển.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is making faces.	Tom đang làm khuôn mặt.
I'm not helping Tom as much as I should.	Tôi không giúp Tom nhiều như tôi nên làm.
Tom and Mary are always against each other.	Tom và Mary luôn đối đầu với nhau.
Someone is waiting for you.	Có ai đó đang đợi bạn.
Tom said he couldn't explain.	Tom nói rằng anh ấy không thể giải thích.
Mary put on her wedding dress.	Mary mặc váy cưới vào.
You wouldn't expect Tom to do that, would you?	Bạn không mong đợi Tom làm điều đó, phải không?
Our shelves are empty.	Kệ của chúng tôi trống rỗng.
It's one of the best.	Đó là một trong những tốt nhất.
Do you think Tom can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình?
What flavors do you have?	Bạn có những hương vị nào?
Tom plays the guitar very well.	Tom chơi guitar rất giỏi.
The only place Tom hasn't looked is in the basement.	Nơi duy nhất Tom chưa nhìn là ở tầng hầm.
Tom did that for two or three years.	Tom đã làm điều đó trong hai hoặc ba năm.
Tom wants to stay in Australia.	Tom muốn ở lại Úc.
Tom is the only witness.	Tom là nhân chứng duy nhất.
You should wait until Tom gets here to do that.	Bạn nên đợi cho đến khi Tom đến đây để làm điều đó.
Tom told me he was only here for three days.	Tom nói với tôi rằng anh chỉ định ở đây ba ngày.
Tom was there with one of his friends.	Tom ở đó với một trong những người bạn của anh ấy.
This is really humiliating.	Điều này thực sự rất nhục nhã.
I got there early so I could get a good seat.	Tôi đến đó sớm để có thể có được một chỗ ngồi tốt.
I don't think Tom knows that Mary didn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó.
It is true that television also has some disadvantages.	Đúng là tivi cũng có một số nhược điểm.
I'm afraid Tom will tell everyone our secrets.	Tôi sợ Tom sẽ nói cho mọi người biết mọi bí mật của chúng tôi.
Tom says he's retired.	Tom nói rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
I suspect Tom and Mary don't like you.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thích bạn.
Tom was dragged through a lot.	Tom đã bị kéo qua rất nhiều.
I asked Tom a difficult question.	Tôi hỏi Tom một câu hỏi khó.
Tom can't hear the word you're saying.	Tom không thể nghe thấy từ bạn đang nói.
I was the one who taught Tom how to shoot.	Tôi là người đã dạy Tom cách bắn súng.
I didn't go out because it was very cold.	Tôi không ra ngoài vì trời rất lạnh.
Why can't you all leave me alone?	Tại sao tất cả các bạn không thể để tôi một mình?
Tom had hoped that Mary wouldn't eat the rest of the ice cream.	Tom đã hy vọng Mary sẽ không ăn phần kem còn lại.
I don't think Tom would enjoy doing it as much as he thought.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó nhiều như anh ấy nghĩ.
Tom pulled a delicious looking pizza out of the oven.	Tom lôi một chiếc bánh pizza trông ngon lành ra khỏi lò.
Are you about to enlist, Tom?	Bạn sắp nhập ngũ hả, Tom?
I know that Tom was at your house today.	Tôi biết rằng Tom đã ở nhà bạn hôm nay.
I don't think Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang bận.
That's not your call, Tom.	Đó không phải là cuộc gọi của bạn, Tom.
Maybe you can convince Tom to do it, but I doubt it.	Có lẽ bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Tom must receive his application by Monday.	Tom phải nhận được đơn đăng ký vào thứ Hai.
What does Tom mean in this world?	Tom có ​​ý nghĩa gì trên thế giới này?
Tom tells Mary that he is planning.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch.
I won't let Tom hurt you again.	Tôi sẽ không để Tom làm tổn thương bạn một lần nữa.
I drank a cup of coffee.	Tôi đã uống một tách cà phê.
I stayed at the same hotel as Tom.	Tôi ở cùng khách sạn với Tom.
Tom went hiking with some friends last weekend.	Tom đã đi bộ đường dài với một số người bạn vào cuối tuần trước.
How does it feel now?	Bây giờ cảm giác thế nào?
I'm useless.	Tôi vô dụng.
The way we tried to solve the problem didn't work.	Cách chúng tôi cố gắng giải quyết vấn đề không hiệu quả.
Tom isn't at home today, is he?	Hôm nay Tom không ở nhà phải không?
No one knew that Tom was the one who contributed most of the money.	Không ai biết Tom là người đã đóng góp phần lớn số tiền.
Let's clean the floor.	Hãy lau sàn nhà.
Tom said that Mary was very upset.	Tom nói rằng Mary rất khó chịu.
I think they are all criminals.	Tôi nghĩ họ đều là tội phạm.
I let Tom buy it for me.	Tôi để Tom mua cho tôi.
I think I can do it, but I don't want to.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi không muốn.
It's a very well made movie.	Đó là một bộ phim được làm rất tốt.
Tom didn't tell Mary he had to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh phải làm điều đó.
I will do it if Tom asks me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
Tom worked diligently.	Tom đã làm việc siêng năng.
Tom has two sons. 	Tom có ​​hai con trai.
One is a doctor and the other is a lawyer.	Một người là bác sĩ và người kia là luật sư.
I think it's Tom's.	Tôi nghĩ đó là của Tom.
Tom dresses for fashion rather than for warmth.	Tom ăn mặc thời trang hơn là vì sự ấm áp.
Come here, Tom.	Lại đây, Tom.
Tom arrived shortly after 10 o'clock.	Tom đến ngay sau 10 giờ.
Tom says that Mary will help him, but I don't think she will.	Tom nói rằng Mary sẽ giúp anh ta, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy.
I thought you said we weren't going to Boston with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ không đến Boston với Tom.
I don't think Tom likes your song very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bài hát của bạn cho lắm.
Tom said that he thinks Mary doesn't like horror movies.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thích phim kinh dị.
Don't be so reticent.	Đừng dè dặt như vậy.
Tom won't answer my question.	Tom sẽ không trả lời câu hỏi của tôi.
You cannot force it.	Bạn không thể ép buộc điều đó.
Tom thanks Mary for taking care of him.	Tom cảm ơn Mary vì đã chăm sóc anh ấy.
Tom realized that it would be very difficult to do that.	Tom nhận ra rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
When was the last time someone asked you for advice?	Lần cuối cùng ai đó hỏi bạn lời khuyên là khi nào?
I will never go out with Mary again.	Tôi sẽ không bao giờ đi chơi với Mary nữa.
Why doesn't Tom come tonight?	Tại sao Tom không đến tối nay?
Just talk to Tom.	Cứ nói chuyện với Tom.
Tom is a perfect gentleman.	Tom là một quý ông hoàn hảo.
I don't want to be in the same room as Tom.	Tôi không muốn ở cùng phòng với Tom.
Tom hit the target.	Tom đã bắn trúng mục tiêu.
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I'm sure you've seen Tom.	Tôi chắc rằng bạn đã nhìn thấy Tom.
What is your horse name?	Tên con ngựa của bạn là gì?
You should have seen the look on Tom's face when I told him about what Mary did.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi tôi nói với anh ấy về những gì Mary đã làm.
Tom is three years older than me.	Tom hơn tôi ba tuổi.
We wouldn't have had much fun if Tom were here.	Chúng tôi sẽ không có nhiều niềm vui nếu Tom ở đây.
I don't know where all the other staff are.	Tôi không biết tất cả các nhân viên khác đang ở đâu.
Tom still has work to do.	Tom vẫn còn những việc cần phải làm.
My teacher reprimanded me for being lazy.	Cô giáo của tôi đã khiển trách tôi là lười biếng.
There's no reason you shouldn't tell Tom that.	Không có lý do gì để bạn không nói với Tom điều đó.
Tom went fishing with us yesterday.	Tom đã đi câu cá với chúng tôi ngày hôm qua.
Tom needs a woman.	Tom cần một người phụ nữ.
This is not good for Tom.	Điều này không tốt cho Tom.
Tom is Mary's brother.	Tom là anh trai của Mary.
I think I know what's going on now.	Tôi nghĩ rằng tôi biết những gì đang xảy ra bây giờ.
I did everything I was asked to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà tôi được yêu cầu.
I will go tomorrow.	Tôi sẽ đi vào ngày mai.
Tom is not in danger.	Tom không gặp nguy hiểm.
Tom and I both know you did it.	Tom và tôi đều biết bạn đã làm điều đó.
Tom is probably not in Boston.	Tom có ​​lẽ không ở Boston.
Tom says you don't like sports.	Tom nói rằng bạn không thích thể thao.
That's the best advice I can give.	Đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể đưa ra.
It is hoped that this new policy will create jobs on a large scale.	Người ta hy vọng rằng chính sách mới này sẽ tạo ra công ăn việc làm trên quy mô lớn.
Tom is not my father.	Tom không phải là bố của tôi.
Playing badminton is very interesting.	Chơi cầu lông rất thú vị.
I know that Tom used to be a homicide detective.	Tôi biết rằng Tom từng là một thám tử giết người.
We may have to go to Australia next week.	Chúng tôi có thể phải đi Úc vào tuần sau.
Do you think Tom would consider dating my sister?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cân nhắc việc hẹn hò với em gái tôi không?
I could be wrong, but I think Tom likes you.	Tôi có thể sai, nhưng tôi nghĩ Tom thích bạn.
You know Tom isn't a barber, right?	Bạn biết Tom không phải thợ cắt tóc, phải không?
Tom told me he had three hundred dollars in his wallet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có ba trăm đô la trong ví.
Does Tom still want me to teach him French?	Tom có ​​còn muốn tôi dạy anh ấy tiếng Pháp không?
Thanks to his advice, I saved a lot of money.	Nhờ lời khuyên của anh ấy, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền.
What Tom did was quite brave.	Những gì Tom đã làm là khá dũng cảm.
I know you'll love it in Boston.	Tôi biết bạn sẽ thích nó ở Boston.
Tom is in stable condition.	Tom đang trong tình trạng ổn định.
Tom promised he would take care of it.	Tom đã hứa anh ấy sẽ lo việc đó.
I wonder why Tom pretends not to understand French.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại giả vờ không hiểu tiếng Pháp.
I want to read some books about Lincoln.	Tôi muốn đọc một số cuốn sách về Lincoln.
I hope you have a great time in Boston.	Tôi hy vọng bạn có một thời gian tuyệt vời ở Boston.
We have received numerous applications in response to our advertisements.	Chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký trả lời cho các quảng cáo của chúng tôi.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn khỏe.
Tom said that just to incite an argument.	Tom nói vậy chỉ để kích động một cuộc tranh cãi.
What did Tom and Mary do in Boston?	Tom và Mary đã làm gì ở Boston?
Tom mostly admits that it was his fault.	Tom hầu như thừa nhận rằng đó là lỗi của anh ấy.
Tom says he doesn't need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó một lần nữa.
The party won't start until Tom gets here.	Bữa tiệc sẽ không bắt đầu cho đến khi Tom đến đây.
The cost of food here is quite high.	Chi phí ăn uống ở đây khá cao.
What did Tom go out to do?	Tom đã đi ra ngoài để làm gì?
I don't know why Tom likes to do that.	Tôi không biết tại sao Tom thích làm điều đó.
Tom is unlikely to find what he is looking for.	Tom không có khả năng tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom hardly ever goes out after dark.	Tom hầu như không bao giờ ra ngoài sau khi trời tối.
You don't have to do that either.	Bạn cũng không cần phải làm điều đó.
I have big plans for the future.	Tôi có những kế hoạch lớn cho tương lai.
Tom would look better if he cut his beard.	Tom sẽ trông đẹp hơn nếu anh ấy cắt bớt bộ râu của mình.
Tom is ugly.	Tom thật xấu xí.
I'm not worried about Tom. 	Tôi không lo lắng về Tom.
I worry about Mary.	Tôi lo lắng cho Mary.
Tom is still not at home.	Tom vẫn không ở nhà.
Tom still doesn't seem happy.	Tom vẫn không có vẻ gì là hạnh phúc.
I can not stop crying.	Tôi không thể ngừng khóc.
Tom worries that you won't do the same.	Tom lo lắng rằng bạn sẽ không làm như vậy.
Tom is not the last to leave the office.	Tom không phải là người cuối cùng rời văn phòng.
I was in Australia not long ago.	Tôi ở Úc chưa lâu.
He can squeeze the most words into the tiniest ideas of any man I've ever met.	Anh ấy có thể nén chặt những lời nói nhất thành những ý tưởng nhỏ nhặt nhất của bất kỳ người đàn ông nào tôi từng gặp.
Tom said he never felt tired.	Tom cho biết anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
We can't help you right now because we have our own issues to deal with.	Chúng tôi không thể giúp bạn ngay bây giờ vì chúng tôi có những vấn đề riêng cần giải quyết.
Tom doesn't know where to park.	Tom không biết đậu xe ở đâu.
That is absurd.	Điều đó thật phi lý.
I think you should visit Tom.	Tôi nghĩ bạn nên đến thăm Tom.
I feel fine, thanks.	Tôi cảm thấy ổn, cảm ơn.
Prices have risen modestly in the last year.	Giá đã tăng khiêm tốn trong năm ngoái.
Tom doesn't think anyone can do that.	Tom không nghĩ rằng có ai có thể làm được điều đó.
Tom can still live.	Tom vẫn có thể sống.
Tom opened a beer.	Tom mở một cốc bia.
You won't believe it if I tell you.	Bạn sẽ không tin nếu tôi nói với bạn.
It's pretty brutal.	Nó khá tàn bạo.
Tom is creative, isn't he?	Tom thật sáng tạo, phải không?
Tom is very good at chess, isn't he?	Tom rất giỏi cờ vua, phải không?
You really think Tom is downstairs?	Bạn thực sự nghĩ rằng Tom đang ở tầng dưới?
Tom says Mary is probably still awake.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn tỉnh.
You shouldn't ask Tom to do it.	Bạn không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom will not discount.	Tom sẽ không giảm giá.
I should have known that Tom did it.	Tôi nên biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom told me he was visiting Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến thăm Úc.
I have to finish this before I can go home.	Tôi phải hoàn thành việc này trước khi có thể về nhà.
Tom is definitely a big guy.	Tom chắc chắn là một chàng trai lớn.
I am your cousin.	Tôi là anh em họ của bạn.
The meeting will begin at 2:30 on Monday.	Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 2:30 ngày thứ Hai.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
I don't believe it happened that way.	Tôi không tin rằng nó đã xảy ra theo cách đó.
Tom went to Boston without telling us.	Tom đã đến Boston mà không nói với chúng tôi.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
We ate at a restaurant that Tom recommended.	Chúng tôi đã ăn ở một nhà hàng mà Tom giới thiệu.
I've seen Tom do it.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó.
Tom is being favored, isn't he?	Tom đang được ủng hộ, phải không?
Tom was with me all morning.	Tom đã ở bên tôi suốt buổi sáng.
The band features Tom on guitar, Mary on bass guitar and vocals, John on drums, and Alice on keyboards.	Ban nhạc có Tom chơi guitar, Mary chơi guitar bass và giọng hát, John chơi trống và Alice chơi keyboard.
Tom showed Mary what to do.	Tom chỉ cho Mary những việc phải làm.
Tom is married and has three children.	Tom đã kết hôn và có ba con.
Tom says he is thinking about going on vacation.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc đi nghỉ.
I won't blame you if you don't.	Tôi sẽ không trách bạn nếu bạn không làm như vậy.
Why is it so hard for you to be nice to your brother?	Tại sao bạn lại khó đối xử tốt với em trai mình như vậy?
I'm sure Tom won't want to go fishing with us.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn đi câu cá với chúng tôi.
Tom says you need to be careful.	Tom nói rằng bạn cần phải cẩn thận.
Tom said he knew he wouldn't win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình sẽ không thắng.
Tom and Mary got it done.	Tom và Mary đã hoàn thành việc đó.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
That is his specialty.	Đó là chuyên môn của anh ấy.
Tom will never learn how to do that, will he?	Tom sẽ không bao giờ học cách làm điều đó, phải không?
I have to get ready.	Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.
I didn't even know Tom could play oboe.	Tôi thậm chí còn không biết Tom có ​​thể chơi oboe.
Tom hasn't done that in years.	Tom đã không làm điều đó trong nhiều năm.
He hasn't come yet.	Anh ấy vẫn chưa đến.
I drank a little too much.	Tôi đã uống hơi nhiều.
In the end, just because it was too much trouble, I went home by taxi.	Cuối cùng, chỉ vì quá phiền nên tôi đã về nhà bằng taxi.
Tom will take care of that for us.	Tom sẽ lo việc đó cho chúng tôi.
I didn't know it would be this beautiful.	Tôi không biết nó sẽ đẹp như thế này.
I think Tom is just tired.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ là mệt mỏi.
You don't need my permission.	Bạn không cần sự cho phép của tôi.
I don't think we should go out in this storm.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ra ngoài trong cơn bão này.
I am not related to Tom.	Tôi không liên quan đến Tom.
I am not eligible to vote.	Tôi không đủ tư cách để bỏ phiếu.
He insists he is innocent.	Anh khẳng định mình vô tội.
We don't have any questions.	Chúng tôi không có bất kỳ câu hỏi nào.
Why does Tom hang out with Mary all the time?	Tại sao Tom đi chơi với Mary mọi lúc?
I didn't know that Tom couldn't drive.	Tôi không biết rằng Tom không thể lái xe.
Who told Tom he had to?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm vậy?
I don't think Tom was at home.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở nhà.
Tom never told me why he decided to become a teacher.	Tom chưa bao giờ nói với tôi lý do tại sao anh ấy quyết định trở thành một giáo viên.
We are painters.	Chúng tôi là họa sĩ.
I can't stand you anymore.	Em không thể chịu đựng được anh nữa.
You always doubt my words.	Bạn luôn nghi ngờ lời nói của tôi.
Tom sat in the back seat.	Tom ngồi ở hàng ghế sau.
That is a fundamental question that needs to be addressed.	Đó là một câu hỏi cơ bản cần được giải quyết.
Tom may not get another chance.	Tom có ​​thể không có cơ hội khác.
I never thought I'd buy an iPad.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn mua một chiếc iPad.
I won't come tomorrow.	Tôi sẽ không đến vào ngày mai.
Tom and Mary have known each other for about three years.	Tom và Mary đã biết nhau được khoảng ba năm.
Tom was pretty sure Mary was the one who did it.	Tom khá chắc Mary là người đã làm điều đó.
Tom told me he couldn't speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom tells the children that Santa Claus is not real.	Tom nói với các con rằng ông già Noel không có thật.
Tom and Mary wear shoes of the same size.	Tom và Mary đi giày cùng kích cỡ.
That cannot happen again.	Điều đó không thể xảy ra một lần nữa.
The mere idea of ​​swimming across the river made me shiver.	Ý tưởng bơi qua sông đơn thuần đã khiến tôi run sợ.
Don't fool yourself. 	Đừng tự lừa mình.
He doesn't love you.	Anh ấy không yêu bạn.
I'm not going with Tom.	Tôi không đi với Tom.
We worry about Tom.	Chúng tôi lo lắng về Tom.
We couldn't find Tom.	Chúng tôi không tìm thấy Tom.
Tom speaks English with a strong French accent.	Tom nói tiếng Anh với giọng Pháp mạnh mẽ.
Tom please answer the question.	Tom vui lòng trả lời câu hỏi.
I tried to make the teacher understand my ideas.	Tôi đã cố gắng làm cho giáo viên hiểu ý tưởng của tôi.
Tom can stay here as long as he wants.	Tom có ​​thể ở đây bao lâu tùy ý.
Tom doesn't believe you.	Tom không tin bạn.
I suspect that Tom didn't do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không làm điều đó.
She decided to stay with us for a while.	Cô ấy đã quyết định ở lại với chúng tôi một thời gian.
How long did it take you to swim to the other side of the river and back?	Bạn đã mất bao lâu để bơi sang bên kia sông và quay lại?
I'm so glad I could see you.	Tôi rất vui vì tôi có thể nhìn thấy bạn.
You might be the only one here who can do it.	Bạn có thể là người duy nhất ở đây có thể làm điều đó.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
We have plenty of opportunities to do that.	Chúng tôi có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom hired a good lawyer to defend Mary.	Tom đã thuê một luật sư giỏi để bào chữa cho Mary.
Tom bought a bunch of grapes and I ate them.	Tom đã mua một chùm nho và tôi đã ăn chúng.
Tom bought a toy for Mary.	Tom đã mua một món đồ chơi cho Mary.
I don't want anyone to know I'm rich.	Tôi không muốn ai biết tôi giàu có.
These clothes are still damp.	Những bộ quần áo này vẫn còn ẩm.
The owner of the small dog grabbed its neck and scolded it.	Chủ nhân của con chó nhỏ nắm chặt cổ nó và mắng nó.
Tom tried his luck.	Tom đã thử vận ​​may của mình.
Tom was not happy with our decision.	Tom không hài lòng với quyết định của chúng tôi.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Did Tom give you a ride?	Tom đã cho bạn một chuyến đi?
Did Tom say when he was going to Boston?	Tom có ​​nói khi anh ấy định đến Boston không?
It might be a good idea not to do that.	Nó có thể là một ý tưởng tốt không làm điều đó.
That's not Tom's, is it?	Đó không phải của Tom, phải không?
Here the river is dry. 	Ở đây sông cạn.
We can pass by.	Chúng ta có thể đi ngang qua.
We have to do that.	Chúng ta phải làm điều đó.
Does Tom look in his bag?	Tom có ​​tìm trong cặp của mình không?
You don't seem to like it here.	Bạn dường như không thích ở đây.
I don't want to talk about Tom.	Tôi không muốn nói về Tom.
You should let Tom know that you can do it alone.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom is a little drunk.	Tom đang hơi say.
Tom knew Mary would never come to Boston alone.	Tom biết Mary sẽ không bao giờ đến Boston một mình.
What is the fastest way to get to the post office?	Cách nhanh nhất để đến bưu điện là gì?
Tom has found a place for Mary to stay.	Tom đã tìm thấy một nơi để Mary ở lại.
I smiled at Tom.	Tôi mỉm cười với Tom.
Tom says he thinks the house is haunted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà đó bị ma ám.
Tom said he wasn't here yesterday. 	Tom nói rằng anh ấy đã không ở đây hôm qua.
It must have been someone else.	Đó hẳn là một người khác.
I asked Tom why he wasn't at the party last night.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không có mặt tại bữa tiệc đêm qua.
I was at Tom's house. 	Tôi đã ở nhà của Tom.
Where have you been?	Bạn đã ở đâu?
Tom often reads the newspaper while having breakfast.	Tom thường đọc báo trong khi ăn sáng.
I like surprises.	Tôi thích những điều bất ngờ.
We couldn't see the view because of these trees.	Chúng tôi không thể nhìn thấy quang cảnh vì những cây này.
How long did Tom wait?	Tom đã đợi bao lâu?
Tom was the one who paid for the ticket.	Tom là người đã trả tiền mua vé.
I'm not sure who they are.	Tôi không chắc họ là ai.
I want to know why Tom doesn't do what he has to do.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm những gì anh ấy phải làm.
When is the power back?	Khi nào có điện trở lại?
It occurred to me that my watch might be broken.	Tôi chợt nghĩ rằng đồng hồ của mình có thể bị hỏng.
I thought eating together would cheer you up.	Tôi cứ nghĩ đi ăn cùng nhau sẽ làm bạn phấn chấn hơn.
Tom wouldn't like to do that.	Tom sẽ không thích làm điều đó.
I don't think Tom can do that.	Tôi nghĩ Tom không thể làm được điều đó.
Tom will wear the new coat he bought yesterday.	Tom sẽ mặc chiếc áo khoác mới anh ấy mua hôm qua.
Tom didn't even talk to Mary.	Tom thậm chí không nói chuyện với Mary.
I assume someone somewhere can do what needs to be done.	Tôi cho rằng có ai đó ở đâu đó có thể làm những gì cần phải làm.
What is the total area of ​​Australia?	Tổng diện tích của Úc là bao nhiêu?
Tom is older than the other participants.	Tom lớn tuổi hơn những người tham gia khác.
Tom says he can't believe anything Mary says.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin bất cứ điều gì Mary nói.
That girl looks exactly like Mary.	Cô gái đó trông giống hệt Mary.
You are so crafty.	Bạn thật xảo quyệt.
I'm ready to do it now.	Tôi đã sẵn sàng để làm điều đó ngay bây giờ.
What do you not understand?	Điều gì bạn không hiểu?
I think everyone here knows Tom can't do that.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều biết Tom không thể làm điều đó.
I think Tom might be there tonight.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ ở đó tối nay.
Tom is in Boston with Mary, isn't he?	Tom đang ở Boston với Mary, phải không?
Tom didn't take a nap.	Tom không chợp mắt.
Tom wants to take his picture with Mary.	Tom muốn chụp ảnh của anh ấy với Mary.
Tom thinks the problem is bigger than reality.	Tom cho rằng vấn đề lớn hơn thực tế.
I'm awake already.	Tôi đã tỉnh rồi.
Tom is managing his father's business.	Tom đang quản lý công việc kinh doanh cho cha mình.
I can't talk to Tom until he comes back.	Tôi không thể nói chuyện với Tom cho đến khi anh ấy quay lại.
They don't want the truth.	Họ không muốn sự thật.
Have you been diagnosed with emphysema?	Bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh khí thũng chưa?
In a situation like this, water and food are what matters most.	Trong tình huống như thế này, nước và thức ăn là những gì quan trọng nhất.
Tom passed with a lack of confidence.	Tom đã vượt qua với sự thiếu tự tin.
Do you think that will happen again?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa?
I can't believe Tom said that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã nói điều đó.
Tom told me that he thought Mary was naive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật ngây thơ.
Tom has to go home early.	Tom phải về nhà sớm.
Tom and I are going to dance tonight.	Tom và tôi sẽ khiêu vũ tối nay.
Now I'm a country boy.	Giờ tôi là trai quê.
Tom is not in your class is he?	Tom không ở trong lớp của bạn phải không?
I don't feel well. 	Tôi không cảm thấy khỏe.
Give me some medicine.	Cho tôi một ít thuốc.
The disease we are talking about is a genetic disease.	Căn bệnh mà chúng ta đang nói đến là bệnh di truyền.
I hope Tom doesn't make it too hard.	Tôi hy vọng Tom không làm việc đó quá khó.
We all have to leave early.	Tất cả chúng ta đều phải về sớm.
We both know that this is wrong.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng điều này là sai.
We have to hurry or the store will close.	Chúng ta phải nhanh lên nếu không cửa hàng sẽ đóng cửa.
Tom and Mary fought and don't talk to each other now.	Tom và Mary đã đánh nhau và không nói chuyện với nhau bây giờ.
He is an accountant.	Anh ta là một nhân viên kế toán.
Tom is the only survivor.	Tom là người sống sót duy nhất.
Tom seems to know exactly what he's doing.	Tom dường như biết chính xác những gì anh ấy đang làm.
Tom was very thin as a child.	Tom rất gầy khi còn nhỏ.
Justice and kindness are good virtues.	Công bằng và nhân ái là đức tính tốt.
When it comes to sweets, I just can't control myself.	Khi nói đến đồ ngọt, tôi chỉ không thể kiểm soát được bản thân.
Most languages ​​have euphemisms for describing death and dying.	Hầu hết các ngôn ngữ đều có cách diễn đạt uyển ngữ để mô tả cái chết và cái chết.
I just need Tom for a second.	Tôi chỉ cần Tom một giây.
Tom thought that Mary wasn't nervous about doing that.	Tom nghĩ rằng Mary không lo lắng khi làm điều đó.
I haven't seen her since last month.	Tôi đã không gặp cô ấy kể từ tháng trước.
What will Tom do tomorrow morning?	Tom sẽ làm gì vào sáng mai?
We have to help.	Chúng tôi phải giúp đỡ.
There is a chance that will happen.	Có khả năng điều đó sẽ xảy ra.
Tom's eyes widened.	Tom bị trố mắt.
I know that Tom is no longer a French teacher.	Tôi biết rằng Tom không còn là giáo viên tiếng Pháp nữa.
Tom says he can't pay the rent this month.	Tom nói rằng anh ấy không thể trả tiền thuê nhà trong tháng này.
I wonder how Tom escaped.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom thoát được.
Tom said he thought I might have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể phải làm vậy.
I think Tom needs our help.	Tôi nghĩ Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
That is easy to get and very easy to lose.	Cái đó dễ dàng có được lại rất dễ bị mất đi.
Tom and I never go to work at the same time.	Tom và tôi không bao giờ đi làm cùng một lúc.
Tom said he thought he was too old to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quá già để làm điều đó.
I would like to know how long you plan to stay in Australia.	Tôi muốn biết bạn dự định ở Úc bao lâu.
Tom thinks he knows what Mary wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết Mary muốn gì.
I am not a grandmother.	Tôi chưa phải là bà ngoại.
Tom knows how to answer.	Tom biết cách trả lời.
Tom used to go hiking with Mary.	Tom từng đi leo núi với Mary.
I don't think I passed the exam.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vượt qua kỳ thi.
I didn't know Tom or Mary back then.	Tôi không biết Tom hay Mary hồi đó.
I want to be a plumber, just like my dad.	Tôi muốn trở thành một thợ sửa ống nước, giống như bố tôi.
We haven't even started yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu.
Tom is long gone.	Tom đã ra đi lâu lắm rồi.
The longer he stayed in Japan, the better his Japanese became.	Anh ấy ở Nhật càng lâu thì tiếng Nhật của anh ấy càng tốt.
Tom says he thinks Mary might need to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó với John.
Tom may not agree with us.	Tom có ​​thể không đồng ý với chúng tôi.
Aren't you still doing it?	Không phải bạn vẫn đang làm điều đó?
Does Tom want it now?	Tom có ​​muốn nó bây giờ không?
In certain situations, going up is easier than going down.	Trong một số tình huống nhất định, đi lên dễ hơn đi xuống.
You are contagious.	Bạn dễ lây lan.
Tom doesn't care anymore.	Tom không quan tâm nữa.
I want to know how long Tom plans to stay in Australia.	Tôi muốn biết Tom dự định ở Úc bao lâu.
Tom told me he didn't understand French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
I'm not surprised Tom isn't here.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không có ở đây.
Not that I ate the last piece of cake.	Không phải tôi đã ăn miếng bánh cuối cùng.
I am tired. 	Tôi mệt.
Let's back home.	Về nhà thôi.
Tom will be late for dinner.	Tom sẽ đến muộn để ăn tối.
Tom must have thought Mary wouldn't win.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ không thắng.
Tom learns that Mary has moved to Australia.	Tom biết rằng Mary đã chuyển đến Úc.
What does Tom teach?	Tom dạy gì?
I will work in the garden tomorrow if it doesn't rain.	Tôi sẽ làm việc trong vườn vào ngày mai nếu trời không mưa.
Tom is the one who usually ends up feeding our dog.	Tom là người thường kết thúc việc cho con chó của chúng tôi ăn.
Would you like to see some pictures of my trip?	Bạn có muốn xem một số hình ảnh về chuyến đi của tôi không?
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ thất vọng.
I object to that workaround.	Tôi phản đối cách giải quyết đó.
I don't usually talk to people I don't know.	Tôi không thường nói chuyện với những người tôi không quen biết.
The question is whether my parents agree or not.	Vấn đề là bố mẹ tôi có đồng ý hay không.
I think Tom can help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp.
We have done that many times before.	Chúng tôi đã làm điều đó nhiều lần trước đây.
You must be blind as a bat if you cannot see it.	Bạn phải mù như một con dơi nếu bạn không thể nhìn thấy nó.
It's a bit too expensive.	Đó là một chút quá đắt.
The forecast says it will snow tomorrow.	Dự báo cho biết ngày mai trời sẽ có tuyết.
I'm tired of driving.	Tôi rất chán lái xe.
Don't you have anything better to do but read this nonsense?	Bạn không có điều gì tốt hơn để làm ngoài việc đọc điều vô nghĩa này?
I will return to Australia. 	Tôi sẽ trở lại Úc.
I've got enough New Zealand.	Tôi đã có đủ New Zealand.
I didn't know that you did that.	Tôi không biết rằng bạn đã làm điều đó.
I don't think Tom has anything to do with the bank robbery.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​liên quan gì đến vụ cướp ngân hàng.
Tom asked for our opinion.	Tom hỏi ý kiến ​​của chúng tôi.
I will call you at 2:30.	Tôi sẽ gọi cho bạn lúc 2:30.
I'll buy that for Tom.	Tôi sẽ mua cái đó cho Tom.
I majored in chemistry when I was in college.	Tôi học chuyên ngành hóa học khi tôi còn học đại học.
Tom wants to borrow some money.	Tom muốn vay một số tiền.
Tom was the one who asked all the questions.	Tom là người đã hỏi tất cả các câu hỏi.
Tom says he's not worried about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng về Mary.
Tom used to tell John about Mary a lot.	Tom đã từng nói với John về Mary rất nhiều.
Tom knows that you haven't eaten any of the cookies he baked for you.	Tom biết rằng bạn đã không ăn bất kỳ chiếc bánh quy anh ấy nướng cho bạn.
Are you planning to go to Australia next year?	Bạn có dự định đi Úc vào năm tới?
Tom is boiling eggs.	Tom đang luộc trứng.
You better get it back before Tom notices it's missing.	Tốt hơn hết bạn nên lấy lại nó trước khi Tom nhận thấy nó bị thiếu.
Tom didn't seem to want to say anything.	Tom dường như không muốn nói gì cả.
Mary's husband wasn't even around until the baby was born.	Chồng của Mary thậm chí không ở bên cạnh cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.
If your price is competitive, we will place a large order.	Nếu giá của bạn là cạnh tranh, chúng tôi sẽ đặt một đơn hàng lớn.
Tom didn't want to disturb Mary while she was studying.	Tom không muốn làm phiền Mary khi cô ấy đang học.
The problem is we don't know who Tom is.	Vấn đề là chúng ta không biết Tom là ai.
We are reaching the rendezvous point.	Chúng tôi đang đến điểm hẹn.
I think you told Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã bảo Tom làm điều đó.
Tom didn't want to take off his shirt.	Tom không muốn cởi áo.
You think I need help, don't you?	Bạn nghĩ tôi cần giúp đỡ, phải không?
You are not old enough yet.	Bạn vẫn chưa đủ tuổi.
Tom regretted wasting so much time.	Tom hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Tom has never played poker with us.	Tom chưa bao giờ chơi poker với chúng tôi.
That's our French teacher.	Đó là giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi.
Tom said Mary thought she might be asked to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I'm really, really tired.	Tôi thực sự, thực sự rất mệt mỏi.
Tom could have done it easily.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó một cách dễ dàng.
Tom said Mary thought he might not have to do it today.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Did you ask Tom if he had to?	Bạn đã hỏi Tom rằng liệu anh ấy có phải làm như vậy không?
How many kilograms has Tom lost so far?	Cho đến nay Tom đã giảm được bao nhiêu kg?
I thought Tom was going to meet Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ gặp Mary.
The dog barking kept Tom up most of the night.	Tiếng chó sủa khiến Tom thức gần hết đêm.
Tom says he feels hungry.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy đói.
If I were you, I wouldn't eat any of the mushrooms that Tom picked.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không ăn bất kỳ loại nấm nào mà Tom đã hái.
He can't swim.	Anh ấy không biết bơi.
You are giving the school a bad name.	Các người đang đặt cho trường một cái tên xấu.
I don't belong to you.	Tôi không thuộc về anh.
Tom thinks doing that might not be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể không phải là một ý kiến ​​hay.
I know Tom will get it done by 2:30.	Tôi biết Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I want to talk to you about Tom.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về Tom.
You shouldn't back down.	Bạn không nên lùi bước.
Tom was not kind to Mary.	Tom không tử tế với Mary.
You are the only one who talks to Tom.	Bạn là người duy nhất nói chuyện với Tom.
Tom could not be reached for comment.	Không thể liên lạc với Tom để bình luận.
It's disgusting! 	Kinh quá!
Who will buy this?	Ai sẽ mua cái này?
I doubt that Tom knows how to fish.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết cách câu cá.
I hope that you know what you are doing.	Tôi hy vọng rằng bạn biết những gì bạn đang làm.
For me that is fine.	Đối với tôi vậy là tốt rồi.
Tom said he knew he might have to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
The Greeks too, they ate a lot of fish.	Người Hy Lạp cũng vậy, họ ăn rất nhiều cá.
The policeman grabbed the robber's arm.	Viên cảnh sát nắm lấy cánh tay tên cướp.
Do you want me to show you the plan?	Bạn có muốn tôi cho bạn xem kế hoạch?
Tom says you were almost killed.	Tom nói rằng bạn gần như đã bị giết.
What percentage of Tom's speech do you really understand?	Bạn thực sự hiểu được bao nhiêu phần trăm bài phát biểu của Tom?
I think Tom will be skeptical.	Tôi nghĩ Tom sẽ hoài nghi.
Tom was not involved in the accident.	Tom không liên quan đến vụ tai nạn.
Tom is not the one calling the photos here.	Tom không phải là người gọi các bức ảnh ở đây.
Where is the park?	Công viên ở đâu?
Can you sew a button on this shirt for me?	Bạn có thể may một chiếc cúc áo sơ mi này cho tôi được không?
I'm sorry this happened.	Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra.
Tom was killed in a traffic accident.	Tom bị chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom didn't seem as overwhelmed as Mary.	Tom dường như không bị choáng ngợp như Mary.
Do you think Tom is still busy?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn bận không?
I had just entered the door when the phone rang.	Tôi vừa vào cửa thì điện thoại reo.
I didn't know I was adopted until I was thirteen.	Tôi không biết mình đã được nhận nuôi cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom doesn't seem to know much about Australia.	Tom dường như không biết nhiều về nước Úc.
You don't seem very impressed.	Bạn có vẻ không ấn tượng lắm.
I'm surprised you didn't know Tom couldn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết Tom không thể nói tiếng Pháp.
That is magic.	Đó là phép thuật.
I'm sick of seeing pop-up ads.	Tôi phát ngán khi nhìn thấy các quảng cáo bật lên.
You can't miss what you've never had.	Bạn không thể bỏ lỡ những gì bạn chưa từng có.
Tom's injuries are not considered life-threatening.	Vết thương của Tom không được coi là nguy hiểm đến tính mạng.
Tom made me swear not to tell Mary.	Tom bắt tôi thề không nói với Mary.
He is different from me in some ways.	Anh ấy khác tôi ở một số điểm.
I see that you got yourself a new girlfriend.	Tôi thấy rằng bạn đã có cho mình một người bạn gái mới.
We did nothing wrong. 	Chúng tôi không làm gì sai.
It was just a kiss.	Nó chỉ là một nụ hôn.
Whether you can speak French or not is completely irrelevant to this conversation.	Bạn có thể nói tiếng Pháp hay không hoàn toàn không liên quan đến cuộc trò chuyện này.
Tom and Mary seemed to know what they were doing.	Tom và Mary dường như biết họ đang làm gì.
Neither Tom nor Mary was informed of their departure.	Cả Tom và Mary đều không được thông báo sẽ rời đi.
Where did Tom sew the new suit?	Tom đã may bộ đồ mới ở đâu?
I wish that you let Tom come with us.	Tôi ước rằng bạn để Tom đi cùng chúng tôi.
Tom is likely tempted to do that.	Tom có ​​khả năng bị cám dỗ để làm điều đó.
The biggest fish that Tom caught weighed just over three kilograms.	Con cá lớn nhất mà Tom bắt được chỉ nặng hơn ba kg.
Because of the snow, I couldn't see anything.	Vì tuyết, tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tom wasn't going to pay that much.	Tom không định trả nhiều như vậy.
Tom's condition got worse.	Tình trạng của Tom đã trở nên tồi tệ hơn.
I cannot speak French.	Tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom says he will appeal.	Tom nói rằng anh ấy sẽ kháng cáo.
To beat them, we trained really hard.	Để đánh bại họ, chúng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ.
At the time, I still didn't know what we were going to do.	Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa biết chúng tôi sẽ làm gì.
I heard Tom doesn't live in Australia anymore.	Tôi nghe nói Tom không sống ở Úc nữa.
Mary looked at the ring that Tom gave her.	Mary nhìn vào chiếc nhẫn mà Tom đưa cho cô.
I certainly don't say that.	Tôi chắc chắn không nói điều đó.
Why are girls usually easier to talk to than boys?	Sao con gái thường dễ bắt chuyện hơn con trai?
She felt so humiliated that she could not speak.	Cô cảm thấy nhục nhã đến mức không nói được lời nào.
I will tell you everything when I come to see you.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe tất cả mọi thứ khi tôi đến gặp bạn.
He can speak both English and French very well.	Anh ấy có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp rất tốt.
I suspect Tom doesn't like you.	Tôi nghi ngờ Tom không thích bạn.
As far as I know, I don't have a twin brother.	Theo như tôi biết thì tôi không có anh trai sinh đôi.
Tom dropped Mary at the mall.	Tom đã thả Mary ở trung tâm mua sắm.
Tom says that Mary is likely still sober.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn tỉnh táo.
Knitting baskets is really not too difficult.	Việc đan rổ thực sự không quá khó.
What I want is for you to tell me how to do it.	Điều tôi muốn là bạn cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't want to leave you there.	Tôi không muốn để bạn ở đó.
I will sell everything I own.	Tôi sẽ bán tất cả những gì tôi sở hữu.
I think forgiving people is good for the soul.	Tôi nghĩ rằng tha thứ cho mọi người là tốt cho tâm hồn.
Tom told me that he no longer has such problems.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn gặp những vấn đề như vậy nữa.
Why all the fuss?	Tại sao tất cả các ồn ào?
I don't think we should even consider singing.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thậm chí nên xem xét việc ca hát.
Tom comes to our school.	Tom đến trường của chúng tôi.
There are so many other things we can do.	Có rất nhiều thứ khác mà chúng tôi có thể làm.
Tom cares about Mary.	Tom quan tâm đến Mary.
I considered lying, but decided it was a bad idea.	Tôi đã cân nhắc việc nói dối, nhưng quyết định đó là một ý kiến ​​tồi.
He is considered the best lawyer in this city.	Ông ấy được coi là luật sư giỏi nhất ở thành phố này.
Tom knew Mary was going to see him.	Tom biết Mary sẽ gặp anh ta.
They still haven't replied to Tom's letter.	Họ vẫn chưa trả lời thư của Tom.
Neither Tom nor Mary are going fishing this weekend.	Cả Tom và Mary đều không đi câu cá vào cuối tuần này.
That wouldn't be good at all.	Điều đó sẽ không tốt chút nào.
Why does Tom have to go to Australia?	Tại sao Tom phải đi Úc?
Tom doesn't have to finish this tomorrow.	Tom không cần phải hoàn thành việc này vào ngày mai.
Tom doesn't seem very happy, does he?	Tom có ​​vẻ không vui lắm phải không?
I will listen to your advice.	Tôi sẽ nghe lời khuyên của bạn.
I don't think Tom needs any more help.	Tôi không nghĩ Tom cần thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I don't waste any more time on this.	Tôi không lãng phí thời gian cho việc này nữa.
Tom tells Mary that he won't be able to buy her any more jewelry.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không thể mua cho cô ấy bất kỳ món đồ trang sức nào nữa.
I caught Tom stealing some money from my wallet.	Tôi bắt gặp Tom đang lấy trộm một số tiền trong ví của tôi.
I have to go on Monday.	Tôi phải đi vào thứ Hai.
I should go to bed earlier.	Tôi nên đi ngủ sớm hơn.
Tom said he didn't think the heat bothered Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cái nóng làm phiền Mary.
We have to make sure that Tom doesn't do that.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom không làm điều đó.
Promise me you won't forget it.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không quên điều đó.
Tom was three hours late and that angered Mary.	Tom đến muộn ba tiếng và điều đó khiến Mary tức giận.
I'm in no hurry to leave.	Tôi không vội rời đi.
Tom felt completely trapped.	Tom cảm thấy hoàn toàn bị mắc kẹt.
Tom will probably be home before dark.	Tom có ​​thể sẽ về nhà trước khi trời tối.
What are some similarities between peoples?	Một số điểm giống nhau giữa các dân tộc là gì?
You'd be better off buying a new one than trying to fix it.	Bạn sẽ tốt hơn nếu mua một cái mới hơn là cố gắng sửa chữa nó.
Tom is illiterate.	Tom không biết chữ.
Tom was here with Mary yesterday afternoon.	Tom đã ở đây với Mary vào chiều hôm qua.
I know that Tom is a bit chubby.	Tôi biết rằng Tom hơi mũm mĩm.
I've always been a little jealous of you and Tom's friendship.	Tôi đã luôn có một chút ghen tị với tình bạn của bạn và Tom.
You don't sound as nervous as Tom.	Bạn không có vẻ lo lắng như Tom.
Tom can count to ten in French.	Tom có ​​thể đếm đến mười bằng tiếng Pháp.
You can also throw your money away to spend it on gambling.	Bạn cũng có thể vứt tiền của mình đi để tiêu tiền vào cờ bạc.
You are about to be vindicated.	Bạn sắp được minh oan.
No one caught Tom stealing.	Không ai bắt được Tom ăn trộm.
Lusitania sank in 18 minutes.	Lusitania chìm trong 18 phút.
Tom barely ate anything.	Tom hầu như không ăn gì.
Tom says he is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy không đói.
I won't let Tom do this.	Tôi sẽ không để Tom làm điều này.
OH! 	Ồ!
Are you serious?	Bạn nghiêm túc chứ?
I should have told Tom to try it.	Tôi nên nói với Tom để thử nó.
I know Tom lied to us.	Tôi biết Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom looked exhausted.	Tom trông có vẻ kiệt sức.
Tom pretended not to notice what was written on the sign.	Tom giả vờ không để ý những gì được viết trên tấm biển.
Tom drank a lot.	Tom đã uống rất nhiều.
I haven't decided yet.	Tôi chưa quyết định.
Time for you to tell Tom the truth.	Đã đến lúc bạn nói cho Tom biết sự thật.
What is the longest tunnel in the world?	Đường hầm dài nhất thế giới là gì?
Honestly, I don't really care.	Nói thật là tôi không quan tâm lắm.
Tom has good relations with his classmates.	Tom có ​​quan hệ tốt với các bạn cùng lớp của mình.
Tom ran through the woods.	Tom chạy qua rừng.
I don't think Tom will still be downstairs.	Tôi không nghĩ Tom vẫn sẽ ở dưới nhà.
Tom said that he wished he hadn't spent so much money on the gift he bought for Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không chi quá nhiều tiền cho món quà mà anh đã mua cho Mary.
I can't even pretend that I like Tom.	Tôi thậm chí không thể giả vờ rằng tôi thích Tom.
The accident happened due to the negligence of the vehicle driver.	Tai nạn xảy ra do sơ suất của người điều khiển phương tiện.
Aren't you worried about them?	Bạn không lo lắng về chúng?
Tom says he doesn't want that to happen again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
I always left my homework unfinished and got into trouble.	Tôi luôn bỏ dở việc làm bài tập và gặp rắc rối.
I'm still not sure I can help you.	Tôi vẫn không chắc mình có thể giúp bạn.
I think Tom and Mary are both here.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều ở đây.
What do you think you will do next?	Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì tiếp theo?
Tom says he plans to go to Australia next October.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi Úc vào tháng 10 tới.
All the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.	Tất cả binh lính được nhà vua gọi ra để bảo vệ lâu đài trước mọi sự chống đối.
I don't think we can wait until October.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đợi đến tháng 10.
It doesn't hurt in the slightest.	Nó không đau một chút nào.
I think you don't know Tom.	Tôi nghĩ bạn không biết Tom.
Tom is on cloud nine today.	Hôm nay Tom đang ở trên chín tầng mây.
Is it faster to get there by taxi or by subway?	Đến đó bằng taxi hay tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn?
Tom says he knows that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Will you give me some money?	Bạn sẽ cho tôi một ít tiền?
Tom and I both have Canadian spouses.	Tom và tôi đều có vợ / chồng là người Canada.
I found the puzzle.	Tôi đã tìm ra câu đố.
Tom is a better tennis player than me.	Tom là một tay vợt giỏi hơn tôi.
Every time I see you, I think of your mother.	Mỗi khi nhìn thấy bạn, tôi lại nghĩ đến mẹ của bạn.
You won't get in trouble for helping me.	Bạn sẽ không gặp rắc rối vì đã giúp tôi.
Tom asked Mary what her conclusion was.	Tom hỏi Mary kết luận của cô ấy là gì.
Tom asks Mary to keep an eye on John.	Tom yêu cầu Mary để mắt đến John.
Tom and John both asked Mary for her phone number, but she wouldn't give either of them.	Tom và John đều hỏi Mary số điện thoại của cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không cung cấp cho một trong hai người.
You haven't laced your shoes yet.	Bạn chưa buộc dây giày của bạn.
It is not plugged in properly.	Nó không được cắm đúng.
We hope that the museum will reopen soon.	Chúng tôi hy vọng rằng bảo tàng sẽ sớm mở cửa trở lại.
Tom says that Mary must learn French.	Tom nói rằng Mary phải học tiếng Pháp.
There's no reason Tom needs to know what Mary did.	Không có lý do gì mà Tom cần biết những gì Mary đã làm.
I didn't know you weren't going to do that.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó.
Tom's idea is not a bad one.	Ý tưởng của Tom không phải là một ý tưởng tồi.
I have read a lot.	Tôi đã đọc rất nhiều.
She attributes her success to luck.	Cô cho rằng thành công của mình là do may mắn.
Tom doesn't know how to ride a bicycle.	Tom không biết đi xe đạp.
Tom doubted that Mary could do it.	Tom nghi ngờ rằng Mary có thể làm điều đó.
This is the first time I've seen someone do this.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm như vậy.
You never really talked about Tom so much.	Bạn chưa bao giờ thực sự nói về Tom nhiều như vậy.
I taught Tom how to do it.	Tôi đã dạy Tom cách làm điều đó.
Tom Jackson is an extremely dangerous criminal.	Tom Jackson là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm.
I suspect Tom doesn't like me.	Tôi nghi ngờ Tom không thích tôi.
I know the situation is very difficult for us.	Tôi biết tình hình rất khó khăn cho chúng tôi.
Tom baked coconut rice paper.	Tom nướng bánh tráng dừa.
They were separated from each other.	Chúng đã tách rời nhau.
You should tell Tom that Mary will most likely do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary rất có thể sẽ làm điều đó.
We ate popcorn while watching the movie.	Chúng tôi đã ăn bỏng ngô trong khi xem phim.
I'm pretty sure Tom isn't in Boston right now.	Tôi khá chắc rằng Tom không ở Boston bây giờ.
I don't think I have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
Tom even refused to listen.	Tom thậm chí từ chối lắng nghe.
Where's the new girl?	Cô gái mới đâu?
Short-term thinking can create long-term problems.	Suy nghĩ ngắn hạn có thể tạo ra các vấn đề dài hạn.
It just doesn't seem right.	Nó chỉ có vẻ không đúng.
Tom always seems to wear the same thing.	Tom dường như luôn mặc cùng một thứ.
Let's arrange the following details.	Chúng ta hãy sắp xếp các chi tiết sau.
If you don't want to do this, just say so.	Nếu bạn không muốn làm điều này, chỉ cần nói như vậy.
Do you have a copy of the new schedule?	Bạn có một bản sao của lịch trình mới không?
They don't know I'm Canadian.	Họ không biết tôi là người Canada.
They camped on the beach.	Họ cắm trại trên bãi biển.
Tom is very picky about what he eats.	Tom rất kén chọn những gì anh ấy ăn.
I don't want you to do it again.	Tôi không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
I want to climb Mount Fuji.	Tôi muốn leo lên núi Phú Sĩ.
Tom and Mary are scary.	Tom và Mary thật đáng sợ.
I know Tom is an old man.	Tôi biết Tom là một ông già.
I suggest you keep your opinions to yourself from now on.	Tôi đề nghị bạn giữ ý kiến ​​của bạn cho riêng mình từ bây giờ.
I am here as a translator.	Tôi ở đây với tư cách là một dịch giả.
I doubt that Tom will be able to tell Mary to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom died in Boston at the age of 30.	Tom qua đời ở Boston năm 30 tuổi.
Everyone's friend should know the dangers.	Bạn của tất cả mọi người nên biết những nguy hiểm.
What is Tom doing here? 	Tom đang làm gì ở đây?
I thought he was in Europe.	Tôi tưởng anh ấy đang ở châu Âu.
He is the black sheep of the family.	Anh ấy là con cừu đen của gia đình.
Please ask Tom not to sit in the back.	Hãy yêu cầu Tom đừng ngồi ở phía sau.
Tom tells Mary that he thinks John is not creative.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không sáng tạo.
Guess what I got.	Đoán xem tôi có gì.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
I have finished breakfast.	Tôi đã ăn sáng xong.
Tom gently took Mary's hands and squeezed them.	Tom nhẹ nhàng nắm lấy tay Mary và siết chặt chúng.
Refugee survivors yearn for freedom.	Những người tị nạn sống sót khao khát tự do.
I suspect that Tom and Mary are over thirty.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã hơn ba mươi.
Tom has always relied on Mary for support.	Tom luôn dựa vào Mary để hỗ trợ.
Is there any reason to be optimistic?	Có lý do gì để lạc quan không?
Why don't we just leave Tom alone?	Tại sao chúng ta không để Tom một mình?
This is very unusual.	Điều này rất bất thường.
Tom doesn't have to keep doing that.	Tom không cần phải tiếp tục làm điều đó.
I like listening to music when I'm not doing anything.	Tôi thích nghe nhạc khi tôi không làm gì cả.
Since my grandson is still young, they cut him some clothes.	Vì cháu tôi vẫn còn nhỏ nên họ đã cắt cho cháu một ít quần áo.
You didn't see Tom, did you?	Bạn không nhìn thấy Tom, phải không?
You look like you're hooked.	Bạn trông có vẻ như bị cuốn vào.
I'm fine, thank you. 	Tôi khỏe, xin cám ơn.
And you?	Còn bạn?
I think you said you used to live in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã từng sống ở Boston.
Tom's sisters are all married.	Các chị gái của Tom đều đã lập gia đình.
You should let Tom know you have to do it alone.	Bạn nên cho Tom biết bạn phải làm điều đó một mình.
I don't care about economics.	Tôi không quan tâm đến kinh tế.
I don't want to admit that I couldn't do it.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã không thể làm điều đó.
I think we're close to figuring this out.	Tôi nghĩ rằng chúng ta gần tìm ra điều này.
I don't think Tom is that hard to get along with.	Tôi không nghĩ Tom lại khó hòa đồng đến vậy.
We win as a team, and we lose as a team.	Chúng tôi giành chiến thắng với tư cách là một đội, và chúng tôi thua với tư cách là một đội.
Tom said he knew that was what Mary needed to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary cần làm.
Tom is afraid of bugs.	Tom sợ bọ.
Tom didn't expect to be asked to sing.	Tom không mong đợi được yêu cầu hát.
I wonder if that's really true.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có thực sự đúng không.
I patiently waited.	Tôi ngoan ngoãn chờ đợi.
He cannot distinguish right from wrong.	Anh ta không thể phân biệt đúng sai.
I certainly don't blame you.	Tôi chắc chắn không trách bạn.
Sleep well and you will live a better life.	Ngủ ngon và bạn sẽ sống một cuộc sống tốt hơn.
If it's an infection, you may need antibiotics.	Nếu là nhiễm trùng, bạn có thể cần dùng thuốc kháng sinh.
Is Tom really drinking milk? 	Tom có ​​thực sự đang uống sữa không?
I thought he didn't drink milk.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy không uống sữa.
Tom remained in his room as he was told.	Tom vẫn ở trong phòng của mình như những gì anh ta được nói.
Tom eats a lot of chocolate.	Tom ăn rất nhiều sô cô la.
I could tell if it was Tom or not by the sound of his footsteps.	Tôi có thể biết đó là Tom hay không bằng tiếng bước chân của anh ấy.
There are a lot of people who don't like to do that.	Có rất nhiều người không thích làm điều đó.
Looks like you're busy.	Có vẻ như bạn đang bận.
I can't believe Tom told you.	Tôi không thể tin rằng Tom đã nói với bạn.
Tom wasted no time.	Tom đã không lãng phí thời gian.
It's a mango.	Đó là một quả xoài.
Do not bite the hand that nourishes you.	Đừng cắn bàn tay nuôi dưỡng bạn.
There's no reason why I should give up on my plan.	Không có lý do gì mà tôi nên từ bỏ kế hoạch của mình.
Can you call Tom and tell him to come right away?	Bạn có thể gọi cho Tom và bảo anh ấy đến ngay lập tức không?
Can you give me some background information about Tom?	Bạn có thể cho tôi biết một số thông tin cơ bản về Tom được không?
If you need a change of pace, why don't you visit?	Nếu bạn cần thay đổi nhịp độ, tại sao bạn không đến thăm?
That's not the main reason why Tom has to do so.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom phải làm như vậy.
I don't want to go home yet.	Tôi chưa muốn trở về nhà.
Zoning is only temporary. 	Khoanh vùng chỉ là tạm thời.
It will be removed when the build is done.	Nó sẽ được gỡ bỏ khi xây dựng xong.
I don't think I want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với Tom.
Tom is sitting in the back.	Tom đang ngồi ở phía sau.
You know that I don't dance.	Bạn biết rằng tôi không nhảy.
My canary was killed by a cat.	Con chim hoàng yến của tôi đã bị giết bởi một con mèo.
There was not a single cloud in the sky.	Không có một đám mây nào trên bầu trời.
Tom is at the counter, drinking a cup of coffee.	Tom đang ở quầy, uống một tách cà phê.
Tom has never been outside of Australia.	Tom chưa bao giờ ra ngoài nước Úc.
I knew that you were crazy, but I didn't know that you were this crazy.	Tôi biết rằng bạn đã điên, nhưng tôi không biết rằng bạn đã điên đến mức này.
I still have difficulty understanding in French.	Tôi vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu bằng tiếng Pháp.
Please do not try this at home.	Vui lòng không thử điều này ở nhà.
Tom did not like the cookies that Mary baked.	Tom không thích bánh quy mà Mary nướng.
I don't plan to leave soon.	Tôi không định đi sớm.
I don't recognize that woman.	Tôi không nhận ra người phụ nữ đó.
You should have done it sooner.	Bạn nên làm điều đó sớm hơn.
That is not very compassionate.	Đó không phải là rất từ ​​bi.
There's nothing in the trunk.	Không có gì trong cốp xe.
Tom left the house before dawn.	Tom rời nhà trước bình minh.
Tom stopped at the top of the stairs.	Tom dừng lại ở đầu cầu thang.
Tom said he waited a long time but Mary never showed up.	Tom cho biết anh đã đợi rất lâu nhưng Mary không hề xuất hiện.
Do you think Tom would do it for me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi?
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He has made up his mind and refuses to change it.	Anh ấy đã quyết định và từ chối thay đổi nó.
I hope that Tom will come soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến sớm.
Tom is not one to want to do that.	Tom không phải là người muốn làm điều đó.
At that time Tom was not very well.	Lúc đó Tom không được khỏe lắm.
Tom prays for Mary's safe return.	Tom cầu nguyện cho sự trở về an toàn của Mary.
Tom is not a good juggler.	Tom không phải là một người giỏi tung hứng.
I grow orchids in my greenhouse.	Tôi trồng lan trong nhà kính của mình.
I made Tom do it.	Tôi đã bắt Tom làm điều đó.
I'm sure I heard someone scream.	Tôi chắc rằng tôi đã nghe thấy ai đó hét lên.
Tom says he knows he might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom told me that he doesn't care if you like him or not.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm đến việc bạn có thích anh ấy hay không.
Tom wants to buy a boat.	Tom muốn mua một chiếc thuyền.
We offer flexible repayment options.	Chúng tôi cung cấp các tùy chọn trả nợ linh hoạt.
I'm just trying to be neighbors.	Tôi chỉ đang cố gắng trở thành hàng xóm của nhau.
What we do know is that Tom does that sometimes.	Những gì chúng ta biết là Tom đôi khi làm điều đó.
There are many good reasons not to do it.	Có nhiều lý do chính đáng để không làm điều đó.
Do what's best for Tom.	Làm những gì tốt nhất cho Tom.
Tom has a better work ethic than you.	Tom có ​​đạo đức làm việc tốt hơn bạn.
I want you to come with me to Australia.	Tôi muốn bạn đi cùng tôi đến Úc.
I've always wanted to learn how to sing classical music.	Tôi luôn muốn học cách hát nhạc cổ điển.
Why make fun of me?	Tại sao phải trêu chọc tôi?
The sound is practically imperceptible.	Âm thanh thực tế không thể nhận thấy.
I want to know who I need to talk to.	Tôi muốn biết người mà tôi cần nói chuyện.
Tom knew Mary could hardly do that.	Tom biết Mary khó có thể làm điều đó.
We're throwing a birthday party for Tom on Monday night.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Tom vào tối thứ Hai.
Why don't we all go there togehter?	Tại sao tất cả chúng ta không đến đó togehter?
Tom said he was disoriented.	Tom nói rằng anh ấy đã mất phương hướng.
Tom is probably still in his office.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ở trong văn phòng của mình.
We won't need any help until Monday.	Chúng tôi sẽ không cần bất kỳ trợ giúp nào cho đến thứ Hai.
Tom said he knew I was coming.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi sẽ đến.
I can not do that.	Tôi không thể làm như vậy.
The plug will not come out.	Phích cắm sẽ không ra.
Tom threatens Mary with a lead pipe.	Tom đe dọa Mary bằng một ống chì.
You are too young to travel alone.	Bạn còn quá trẻ để đi du lịch một mình.
I know what you might be thinking.	Tôi biết bạn có thể đang nghĩ gì.
The plot was too hard for me to follow.	Cốt truyện quá khó để tôi theo dõi.
Tom should seriously consider doing that.	Tom nên nghiêm túc xem xét việc làm đó.
Neither Tom nor Mary has a flexible schedule.	Cả Tom và Mary đều không có một lịch trình linh hoạt.
Tom is mad at Mary, isn't he?	Tom giận Mary, phải không?
I knew that Tom wouldn't tell Mary why he did what he did.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom and Mary are our guests.	Tom và Mary là khách của chúng tôi.
Tom thinks that Mary lives in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary sống ở Boston.
I didn't know you were going to Australia with Tom.	Tôi không biết bạn sẽ đi Úc với Tom.
Tom first met Mary at a coffee shop in Boston.	Tom gặp Mary lần đầu tại một quán cà phê ở Boston.
Tom is worried that he will get lost.	Tom lo lắng rằng mình sẽ bị lạc.
My mother always wakes up early in the morning.	Mẹ tôi luôn dậy từ sáng sớm.
Send me Tom.	Gửi Tom cho tôi.
We will make up for lost time by taking shortcuts.	Chúng ta sẽ bù đắp thời gian đã mất bằng cách đi tắt đón đầu.
Some people write books for money, others for fun.	Một số người viết sách vì tiền, những người khác vì niềm vui.
Tom is my colleague and friend.	Tom là đồng nghiệp và là bạn của tôi.
I don't care about coffee.	Tôi không quan tâm đến cà phê.
Tom is homeless.	Tom là người vô gia cư.
Tom was amazed at how small the baby was.	Tom rất ngạc nhiên vì đứa bé nhỏ như thế nào.
We cannot let this happen again.	Chúng ta không thể để điều này xảy ra một lần nữa.
Tom thinks that Mary won't be at the meeting today.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I stole this from Tom.	Tôi đã lấy trộm cái này từ Tom.
I'm ashamed of you, Tom.	Tôi xấu hổ về anh, Tom.
Tom said he knew a good Chinese restaurant we could go to.	Tom nói rằng anh ấy biết một nhà hàng Trung Quốc tốt mà chúng tôi có thể đến.
I didn't want to do it, but Tom said I had to.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng Tom nói rằng tôi phải làm.
I want you to take me back to Boston.	Tôi muốn bạn đưa tôi trở lại Boston.
The man made a mistake a year because he made two decisions that were wrong 50% of the time.	Người đàn ông mắc sai lầm một năm vì anh ta đưa ra nhưng hai quyết định là sai 50% thời gian.
Tom was allowed to do that.	Tom đã được phép làm điều đó.
I don't think we need to.	Tôi nghĩ chúng ta không cần phải làm thế.
Tom has to stay in Australia for another week.	Tom phải ở lại Úc thêm một tuần nữa.
I bet you don't miss me.	Tôi cá là bạn không nhớ tôi.
Tom and I usually meet here at 2:30.	Tom và tôi thường gặp nhau ở đây lúc 2:30.
Are you good at poker?	Bạn có giỏi poker không?
I love going to the movies with my friends.	Tôi thích đi xem phim với bạn bè của tôi.
I will be help.	Tôi sẽ được giúp đỡ.
The cord is not long enough.	Dây không đủ dài.
I said something that I thought was funny, but no one laughed.	Tôi đã nói điều gì đó mà tôi nghĩ là buồn cười, nhưng không ai cười.
Is Tom ever late?	Tom có ​​bao giờ đến muộn không?
I don't know where else to turn.	Tôi không biết nơi nào khác để rẽ.
Tom very rarely waits for anyone.	Tom rất hiếm khi đợi ai cả.
Tom can no longer do that.	Tom không còn có thể làm điều đó nữa.
They are discussing the problem.	Họ đang thảo luận về vấn đề.
Tom is busy writing letters.	Tom đang bận viết thư.
I will never be able to do that again.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom will probably win the championship.	Tom có ​​thể sẽ giành chức vô địch.
Tom knows that no one lives on the island.	Tom biết rằng không có ai sống trên đảo.
My parents pay my college tuition.	Cha mẹ tôi trả học phí đại học của tôi.
There is no doubt about Tom's loyalty.	Không có nghi ngờ gì về lòng trung thành của Tom.
How do you know that Tom is planning to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang dự định làm điều đó?
Acupuncture can help relieve back pain.	Châm cứu có thể giúp giảm đau lưng.
Tom didn't do what he promised he would do.	Tom đã không làm những gì anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
Tom bought a mansion near his grandparents' house.	Tom mua một căn biệt thự gần nhà ông bà nội.
Tom needs us to help him.	Tom cần chúng tôi giúp anh ấy.
Tom is sharing a room with John.	Tom đang ở chung phòng với John.
You're very rich, aren't you?	Bạn rất giàu, phải không?
I've never seen Tom do that.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm điều đó.
Tom didn't mean to hurt Mary's feelings.	Tom không cố ý làm tổn thương cảm xúc của Mary.
I feel sorry for Tom because he always has to.	Tôi cảm thấy có lỗi với Tom vì anh ấy luôn phải làm như vậy.
I tried to visit Tom in the hospital, but they said it was after visiting hours.	Tôi đã cố gắng đến thăm Tom trong bệnh viện, nhưng họ nói rằng đó là sau giờ thăm.
I wonder if Tom knew Mary didn't do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết Mary đã không làm điều đó.
Tom can't stand the hot and humid summer here, so he goes to the mountains.	Tom không thể chịu đựng được mùa hè nóng nực và ẩm ướt ở đây, vì vậy anh ấy đi đến những ngọn núi.
Tom is trying very hard.	Tom đang rất cố gắng.
Why don't we go see if Tom is home?	Tại sao chúng ta không đi xem Tom có ​​ở nhà không?
What will happen to Tom if his parents are sent to prison?	Điều gì sẽ xảy ra với Tom nếu bố mẹ anh ấy bị tống vào tù?
How long do I have to wait to get the medicine?	Tôi phải đợi bao lâu để lấy thuốc?
Tom and I celebrated together.	Tom và tôi đã ăn mừng cùng nhau.
There is no other student in the class as brilliant as him.	Không có học sinh nào khác trong lớp xuất sắc như anh ấy.
It's no secret that Tom doesn't like you.	Không có gì bí mật khi Tom không thích bạn.
It sounded like Tom was crying.	Nghe như thể Tom đang khóc.
I didn't like beer at the time.	Tôi không thích bia vào thời điểm đó.
Everything else is irrelevant.	Mọi thứ khác đều không liên quan.
I want a refund.	Tôi muốn được hoàn lại tiền.
Tom killed the tiger.	Tom đã giết con hổ.
Can't you hear the screams?	Bạn không nghe thấy tiếng hét à?
I'm busy doing my homework.	Tôi đang bận làm bài tập về nhà.
The bathroom was not very clean.	Phòng tắm không sạch lắm.
That's what we have to do.	Đó là điều chúng tôi phải làm.
Tom turned to Mary for help.	Tom quay sang Mary để được giúp đỡ.
You should tell Tom the truth.	Bạn nên nói sự thật với Tom.
You are bossy.	Bạn hách dịch.
Tom needs to be in attendance.	Tom cần được tham dự.
Tom may not be at home now.	Tom có ​​thể không ở nhà bây giờ.
Let Tom sleep in my chair.	Để Tom ngủ trên ghế của tôi.
I'm not anyone's boyfriend.	Tôi không phải là bạn trai của ai cả.
How can banks prepare for the next recession?	Làm thế nào để các ngân hàng có thể chuẩn bị cho cuộc suy thoái tiếp theo?
Can you explain why that is a problem?	Bạn có thể giải thích tại sao đó là một vấn đề?
It's Tom's phone.	Đó là điện thoại của Tom.
Tom gestured to Mary with his eyes.	Tom đưa mắt ra hiệu cho Mary.
These are unfounded fears.	Đây là những lo sợ vô căn cứ.
I have made good progress.	Tôi đã tiến bộ tốt.
Are you still not convinced Tom is the one who did it?	Bạn vẫn chưa thuyết phục Tom là người đã làm điều đó sao?
Tom still looks very tired.	Tom trông vẫn rất mệt mỏi.
Tom is a bad kisser, isn't he?	Tom là một người hôn tồi, phải không?
I want to ask Tom what he did.	Tôi muốn hỏi Tom xem anh ấy đã làm gì.
Tom hung a dark curtain over the window.	Tom treo một tấm màn tối qua cửa sổ.
Tom is not a good person.	Tom không phải là một người tốt.
Tom survived with his wife.	Tom đã sống sót với vợ mình.
Mary's wallet is empty.	Ví của Mary trống rỗng.
We need to figure out how to get this done by Monday.	Chúng tôi cần tìm ra cách để hoàn thành việc này trước thứ Hai.
You won't have to do it again, will you?	Bạn sẽ không phải làm điều đó một lần nữa, bạn sẽ?
I think it will be more difficult.	Tôi nghĩ nó sẽ khó hơn.
Tom speaks French much better than English.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn nhiều so với tiếng Anh.
Who does Tom plan to stay with in Boston?	Tom dự định ở với ai ở Boston?
I didn't know it was Tom.	Tôi không biết đó là Tom.
Can you talk to Tom?	Bạn có thể nói chuyện với Tom không?
Tom was dressed as a pirate.	Tom đã ăn mặc như một tên cướp biển.
Tom did not answer me.	Tom không trả lời tôi.
I want to buy a car, but I don't have enough money.	Tôi muốn mua một chiếc ô tô, nhưng tôi không có đủ tiền.
Tom is tired and hungry.	Tom mệt và đói.
You know that Tom is a bachelor, right?	Bạn biết rằng Tom là một cử nhân, phải không?
Tom will be able to do it if he tries.	Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I know that Tom will be arrested for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị bắt vì làm điều đó.
Tom came here today to ask for help.	Hôm nay Tom đến đây để nhờ giúp đỡ.
Why don't you come with me?	Tại sao bạn không đi với tôi?
Tom said that he thought Mary was unimpressive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có gì ấn tượng.
We didn't do exactly what Tom wanted us to do.	Chúng tôi đã không làm chính xác những gì Tom muốn chúng tôi làm.
I hope it will be fine.	Tôi hy vọng nó sẽ tốt đẹp.
Tom will love this game.	Tom sẽ thích trò chơi này.
At what age did she first drive a car?	Lần đầu tiên cô ấy lái xe ô tô ở độ tuổi nào?
I'm still pretty busy.	Tôi vẫn còn khá bận rộn.
Don't know if Tom is drunk.	Không biết Tom có ​​say không.
Tom helped Mary carry her groceries up the stairs to her apartment.	Tom đã giúp Mary mang đồ tạp hóa của cô ấy lên các bậc thang đến căn hộ của cô ấy.
Do you still hate Tom?	Bạn có còn ghét Tom không?
Tom is clearly out of danger.	Tom rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm.
It was clear that Tom was not used to living on a tight budget.	Rõ ràng là Tom không quen sống với một ngân sách eo hẹp.
Tom just called me a loser.	Tom vừa gọi tôi là kẻ thất bại.
Tom is stupid.	Tom thật ngốc nghếch.
Tom knows what I mean.	Tom biết tôi muốn nói gì.
Tom said he was asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Whenever Tom comes to Boston, he stays with us.	Bất cứ khi nào Tom đến Boston, anh ấy ở lại với chúng tôi.
Tom would freak out if he saw this.	Tom sẽ phát hoảng nếu anh ấy nhìn thấy điều này.
I know that Tom is a very compassionate man.	Tôi biết rằng Tom là một người rất giàu lòng nhân ái.
Tom says he knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary muốn làm gì.
Tom told me not to do that anymore.	Tom bảo tôi đừng làm vậy nữa.
Tom will never understand why we want him to do that.	Tom sẽ không bao giờ hiểu tại sao chúng tôi muốn anh ấy làm điều đó.
Tom seems to have sprained his ankle.	Tom dường như đã bị bong gân mắt cá chân.
Tom should give Mary a chance to do that.	Tom nên cho Mary một cơ hội để làm điều đó.
I can't believe Tom said that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã nói điều đó.
In the end, who will decide?	Cuối cùng ai sẽ là người quyết định?
Tom is very good at it.	Tom rất giỏi khi làm điều đó.
I'm in Boston now.	Bây giờ tôi đang ở Boston.
I was the one who showed Tom how to tie a square knot.	Tôi là người đã chỉ cho Tom cách thắt một nút vuông.
You don't live in Boston anymore, do you?	Bạn không còn sống ở Boston nữa, phải không?
Tom's first car was a Toyota.	Chiếc xe đầu tiên của Tom là một chiếc Toyota.
I'd better ask Tom and see what he thinks.	Tốt hơn hết tôi nên hỏi Tom và xem anh ấy nghĩ gì.
Mary tried on several wedding dresses.	Mary đã thử một vài bộ váy cưới.
All Tom does all day is play games.	Tất cả những gì Tom làm cả ngày là chơi game.
"Is it okay to smoke here?" 	"Ở đây hút thuốc có được không?"
"Yes, that's right."	"Vâng, đúng vậy."
I don't have anything I have to do today.	Tôi không có bất cứ điều gì tôi phải làm ngày hôm nay.
I said we'd get one.	Tôi đã nói chúng ta sẽ nhận được một cái.
Tom sold it to someone else.	Tom đã bán nó cho người khác.
She is not there.	Cô ấy không có ở đó.
I'm done.	Tôi đã làm xong.
Tom volunteered to show us around.	Tom tình nguyện chỉ cho chúng tôi xung quanh.
Tom plugged in the hole.	Tom cắm vào lỗ.
Tom died in Boston in 2013.	Tom qua đời ở Boston năm 2013.
If Tom had been careful, he wouldn't have been killed.	Nếu Tom cẩn thận, anh ấy đã không bị giết.
If you have a problem with that, we should talk about it.	Nếu bạn có vấn đề với điều đó, chúng ta nên nói về nó.
It wasn't my proudest moment.	Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi.
Tom opened the canteen lid and took a sip.	Tom mở nắp căng tin và uống một hơi.
We agreed that we would not talk about it.	Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ không nói về vấn đề đó.
Tom was the one carrying a duffel bag and a guitar case.	Tom là người mang một chiếc túi vải thô và một hộp đựng đàn guitar.
Tom will be here until next Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai tới.
Tom bought a nice gift for Mary.	Tom đã mua một món quà đẹp cho Mary.
Tom used to sing almost every day.	Tom thường hát hầu như mỗi ngày.
Tom told me he had plans for Monday.	Tom nói với tôi anh ấy đã có kế hoạch cho thứ Hai.
I have no chance of winning.	Tôi không có cơ hội chiến thắng.
I don't think Tom will be here tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom can never seem to decide.	Tom dường như không bao giờ có thể quyết định được.
I want to buy a shirt for my brother.	Tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi cho anh trai tôi.
Two passenger ships sunk.	Hai tàu khách bị chìm.
You will laugh at me.	Bạn sẽ cười tôi.
I wish Tom knew how to do that.	Tôi mong Tom biết cách làm điều đó.
We were going to buy three of them, but they only had one left.	Chúng tôi định mua ba chiếc trong số đó, nhưng họ chỉ còn lại một chiếc.
I really didn't expect it.	Tôi thực sự không mong đợi nó.
I want to shop on Fifth Avenue in New York.	Tôi muốn mua sắm trên Đại lộ số 5 ở New York.
Lasagna is one of my favorite dishes.	Lasagna là một trong những món ăn yêu thích của tôi.
Maybe Tom just needs a little more attention.	Có lẽ Tom chỉ cần chú ý một chút.
Tom might be Canadian.	Tom có ​​thể là người Canada.
Tom tells everyone that he is in doubt.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang nghi ngờ.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
You should tell Tom you're sorry.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn xin lỗi.
You cannot show this video to anyone.	Bạn không thể cho bất kỳ ai xem video này.
Tom has no other choice.	Tom không còn sự lựa chọn nào khác.
Am I the only one who can do that?	Tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó?
He lives in a luxury apartment near Central Park.	Anh ấy sống trong một căn hộ sang trọng gần Công viên Trung tâm.
Are there any other issues that need attention?	Có bất kỳ vấn đề nào khác cần được chăm sóc?
Our store sells carpets.	Cửa hàng của chúng tôi bán thảm.
Apparently my anti-virus software can't afford it.	Rõ ràng là phần mềm chống vi-rút của tôi không đủ khả năng.
I won't lie about it.	Tôi sẽ không nói dối về nó.
Tom gets high marks in French.	Tom đạt điểm cao bằng tiếng Pháp.
Tom went to where Mary was sitting and gave her the envelope that John had given him to give to her.	Tom đến chỗ Mary đang ngồi và đưa cho cô ấy chiếc phong bì mà John đã đưa cho anh ấy để đưa cho cô ấy.
I'm sorry I made you do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bắt bạn làm điều đó.
Tom assured me that would not happen.	Tom đã đảm bảo với tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom says he doesn't want anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn gì cả.
Did you find the leak?	Bạn có tìm thấy chỗ rò rỉ không?
Tom is struggling with the concept.	Tom đang đấu tranh với khái niệm.
I've never kissed Tom in public.	Tôi chưa bao giờ hôn Tom ở nơi công cộng.
Her father left her the house in accordance with his will.	Cha cô để lại cho cô ngôi nhà theo di chúc của ông.
It was easy to get.	Nó đã được dễ dàng để có được.
You must continue to do this.	Bạn phải tiếp tục làm điều này.
He is considered the best doctor in the village.	Ông được coi là bác sĩ giỏi nhất trong làng.
Tom was beaten to death with a golf club.	Tom bị đánh chết bằng gậy đánh gôn.
Tom can play the guitar pretty well.	Tom có ​​thể chơi guitar khá tốt.
Don't know if Tom wants to buy a car or not.	Không biết Tom có ​​muốn mua ô tô hay không.
Tom worked there.	Tom đã làm việc ở đó.
What vegetables does Tom like?	Tom thích những loại rau nào?
List the top five things you enjoy doing when you're not at work.	Liệt kê năm điều hàng đầu bạn thích làm khi không làm việc.
That is not relevant.	Điều đó không liên quan.
I don't understand what all the fuss is about.	Tôi không hiểu tất cả những ồn ào là về cái gì.
Thank you for everything.	Cảm ơn bạn vì tất cả.
The crow chirped loudly.	Con quạ kêu inh ỏi.
Tom is not very likely to win.	Tom không có nhiều khả năng chiến thắng.
Tom pulled into the garage, turned off the engine, and got out of the car.	Tom tấp vào ga ra, tắt máy rồi bước ra khỏi xe.
I told you Tom wants to go to Australia.	Tôi đã nói với bạn Tom muốn đi Úc.
I think that's obviously reasonable.	Tôi nghĩ rằng điều đó rõ ràng là hợp lý.
Is Tom really Canadian?	Tom có ​​thực sự là người Canada?
How much will it cost to repair this chair?	Nó sẽ tốn bao nhiêu để sửa chữa chiếc ghế này?
I don't think Tom knows who can and who can't.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
I know that Tom doesn't know that you shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn không nên làm như vậy.
She played a role in the women's lib movement.	Cô ấy đã đóng một vai trò trong phong trào lib của phụ nữ.
Tom and I did our homework together.	Tom và tôi đã làm bài tập về nhà cùng nhau.
You can spend the night with us if you want.	Bạn có thể qua đêm với chúng tôi nếu bạn muốn.
You just have to learn to live with it.	Bạn chỉ cần học cách sống chung với nó.
She is someone you should model for yourself.	Cô ấy là người bạn nên làm mẫu cho mình.
That's how Tom always talks.	Đó là cách mà Tom luôn nói chuyện.
Tom will do it alone.	Tom sẽ làm điều đó một mình.
I'll let you talk to Tom.	Tôi sẽ để bạn nói chuyện với Tom.
Let's just say it doesn't work.	Hãy chỉ nói rằng nó không hoạt động.
Tom is alma mater.	Tom là trường cũ.
Tom won't tell me why.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tại sao.
I don't think we did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì sai.
Tom wasn't distracted, but Mary was.	Tom không bị phân tâm, nhưng Mary thì có.
Tom is going to eat with us tonight.	Tối nay Tom sẽ đi ăn với chúng ta.
He's too drunk.	Anh ấy say quá.
I guess Tom was right.	Tôi đoán rằng Tom đã đúng.
No time to explain.	Không có thời gian để giải thích.
We will be working in Boston next year.	Chúng tôi sẽ làm việc ở Boston vào năm tới.
I'm going too.	Tôi đang đi quá.
Tom was out there in the woods alone.	Tom ở ngoài đó trong rừng một mình.
Tom is sitting behind Mary.	Tom đang ngồi sau Mary.
Just make sure you tell Tom what time he has to be there tomorrow.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn nói với Tom mấy giờ anh ấy phải ở đó vào ngày mai.
I hope this seat is empty.	Tôi hy vọng chỗ ngồi này không có người ngồi.
He was very scared when he saw this big snake.	Anh đã rất sợ hãi khi nhìn thấy con rắn lớn này.
I was able to help Tom.	Tôi đã có thể giúp Tom.
Do you think that's funny?	Bạn có nghĩ điều đó thật buồn cười không?
I promised Tom I would pick up lunch.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đón bữa trưa.
I really hope that I am wrong.	Tôi thực sự hy vọng rằng tôi sai.
Looks like Tom passed out.	Có vẻ như Tom đã ngất xỉu.
I see Tom four or five times a month.	Tôi gặp Tom bốn hoặc năm lần một tháng.
Have lunch in the city center and catch a show.	Hãy ăn trưa ở trung tâm thành phố và tham gia một buổi biểu diễn.
I'm waiting for you at the coffee shop.	Tôi đang đợi bạn ở quán cà phê.
Tom employs more than thirty people.	Tom sử dụng hơn ba mươi người.
I suspect that Tom is not really needed there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự cần thiết ở đó.
Tom is probably going to do just that.	Tom có ​​lẽ đang định làm điều đó.
Most people enjoy peaceful, starry nights.	Hầu hết mọi người đều tận hưởng những đêm yên bình đầy sao.
Tom doesn't like the party.	Tom không thích bữa tiệc.
I knew Tom would tell Mary how to do it if she wanted him to.	Tôi biết Tom sẽ nói với Mary cách làm điều đó nếu cô ấy muốn anh ấy làm vậy.
I hope that's good enough.	Tôi hy vọng điều đó đủ tốt.
Tom has more free time than Mary.	Tom có ​​nhiều thời gian rảnh hơn Mary.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom nói thật.
I know that Tom will love it here.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích nó ở đây.
The group is in Tom's basement playing cards.	Cả nhóm đang ở tầng hầm của Tom để chơi bài.
I started crying while cutting onions.	Tôi bắt đầu khóc khi cắt hành.
It doesn't work, does it?	Nó không hoạt động, phải không?
He doesn't watch TV at all.	Anh ấy không xem ti vi chút nào.
This phone is not working as it should.	Điện thoại này không hoạt động như bình thường.
This will be easy to install.	Điều này sẽ dễ dàng cài đặt.
Tom painted the door green.	Tom sơn cánh cửa màu xanh lá cây.
How many times a year does Tom do it?	Tom làm điều đó bao nhiêu lần một năm?
I don't think you should follow Tom's advice.	Tôi nghĩ bạn không nên làm theo lời khuyên của Tom.
Tom didn't start writing songs until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu viết bài hát cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom seems to enjoy teaching French.	Tom có ​​vẻ thích dạy tiếng Pháp.
You are the only one who can help.	Bạn là người duy nhất có thể giúp đỡ.
I don't care if our team wins or not.	Tôi không quan tâm đến việc đội của chúng ta có thắng hay không.
I don't think Tom likes Mary very much.	Tôi không nghĩ Tom thích Mary cho lắm.
Do you think you can do it for us?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi?
I got lost somewhere in my calculation.	Tôi đã đi lạc đâu đó trong tính toán của mình.
I'm sure you'll come up with something.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nghĩ ra điều gì đó.
Tom is as busy as the rest of us.	Tom cũng bận rộn như những người còn lại trong chúng ta.
I certainly don't know them.	Tôi chắc chắn không biết họ.
I don't think I will do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó nữa.
Tom showed the pictures to Mary.	Tom đưa những bức tranh cho Mary xem.
Tom is not methodical like me.	Tom không có phương pháp như tôi.
He stopped smoking because his wife and children asked him to.	Anh ta ngừng hút thuốc vì vợ và con anh ta yêu cầu anh ta làm vậy.
Tom begged his father to buy him a new bicycle.	Tom năn nỉ bố mua cho mình một chiếc xe đạp mới.
I'm sure Tom doesn't want to be alone on Christmas Eve.	Tôi chắc rằng Tom không muốn ở một mình trong đêm Giáng sinh.
This book is thick, that book is thin.	Sách này dày, sách kia mỏng.
They rushed the woman to the hospital after she ingested a light bulb.	Họ vội vàng đưa người phụ nữ đến bệnh viện sau khi cô ăn phải một bóng đèn.
Tom will win easily.	Tom sẽ thắng dễ dàng.
I appreciate that this is not an easy task for you.	Tôi đánh giá cao rằng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với bạn.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ Tom cố tình làm vậy.
This ship is not suitable for an ocean voyage.	Con tàu này không phù hợp cho một chuyến đi viễn dương.
Tom has never felt fear.	Tom chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.
Tom is wearing someone else's coat.	Tom đang mặc áo khoác của người khác.
Tom says it doesn't matter to him.	Tom nói rằng điều đó không quan trọng với anh ấy.
There are many trees around the pond.	Xung quanh ao có rất nhiều cây cối.
We had to pause the game because of the rain.	Chúng tôi đã phải tạm dừng trận đấu vì trời mưa.
We are not jealous of Tom.	Chúng tôi không ghen tị với Tom.
Tom rarely does what he says he will.	Tom hiếm khi làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I hope that you already know what needs to be done.	Tôi hy vọng rằng bạn đã biết những gì cần phải làm.
Tom still has time to do it before 2:30.	Tom vẫn có thời gian để làm điều đó trước 2:30.
I don't think I will be able to win.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể giành chiến thắng.
I have absolutely no idea what happened.	Tôi hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra.
Drinking alcohol in the park is not allowed.	Uống rượu trong công viên không được phép.
I think Tom had a good time in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I don't believe a word you are saying.	Tôi không tin một lời bạn đang nói.
I know that you have not been to Australia.	Tôi biết rằng bạn đã không đến Úc.
Tom hands Mary a blue folder.	Tom đưa cho Mary một tập tài liệu màu xanh lam.
What did Tom do wrong?	Tom đã làm gì sai?
Tom lit a cigar.	Tom châm xì gà.
Tom wants to polish his shoes.	Tom muốn đánh giày.
Why don't you feel happy?	Tại sao bạn không cảm thấy hạnh phúc?
There is no doubt in my mind.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi.
That's my fault.	Đó là lỗi của tôi.
Tom may know Mary.	Tom có ​​thể biết Mary.
Tom can't get Mary to tell him her secret.	Tom không thể bắt Mary nói cho anh ta biết bí mật của cô ấy.
Give Tom a minute.	Cho Tom một phút.
I stay with Tom whenever his parents are away.	Tôi ở với Tom bất cứ khi nào bố mẹ anh ấy vắng nhà.
She married her classmate.	Cô kết hôn với người bạn cùng lớp của mình.
Tom doesn't believe that Mary needs to do it.	Tom không tin rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom looked different.	Tom nhìn khác.
You're not really older than me, are you?	Bạn không thực sự già hơn tôi, phải không?
When you find out that Tom isn't the one Mary wants to go dancing with?	Khi bạn phát hiện ra rằng Tom không phải là người mà Mary muốn đi khiêu vũ cùng?
I can't let you go to Boston.	Tôi không thể để bạn đến Boston.
Tom told me that he thought Mary was ignorant.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không biết gì.
How do you do with Tom?	Làm thế nào để bạn làm với Tom?
I have to see you.	Tôi phải gặp bạn.
How does Tom know you can play the piano?	Làm sao Tom biết bạn có thể chơi piano?
Tom was one of the last to arrive.	Tom là một trong những người cuối cùng đến đây.
It was an accident waiting to happen.	Đó là một tai nạn đang chờ đợi để xảy ra.
I'm sure it will be better.	Tôi chắc rằng nó sẽ tốt hơn.
Tom won't be able to see everything he wants to see.	Tom sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ muốn xem.
Tom comes around from time to time.	Tom thỉnh thoảng đến xung quanh.
I didn't know you were going to do that when you were in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã định làm điều đó khi bạn ở Boston.
Tom says he thinks he can get the job done by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể hoàn thành công việc đó trước 2:30.
I know that you probably don't really want to do that to Tom.	Tôi biết rằng bạn có thể không thực sự muốn làm điều đó với Tom.
Mary has a small waist.	Mary có một vòng eo nhỏ.
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary đang ở đâu.
People cannot sing while they are eating.	Mọi người không thể hát trong khi họ đang ăn.
Everyone is sitting cross-legged on the floor.	Mọi người đang ngồi xếp bằng trên sàn.
Looks like Tom will do it.	Có vẻ như Tom sẽ làm điều đó.
Tom knew that I was at home.	Tom biết rằng tôi đã ở nhà.
That house was built of bricks.	Ngôi nhà đó được xây bằng gạch.
Tom and Mary hit it very well.	Tom và Mary đã đánh nó rất tốt.
I think that's why Tom wasn't here yesterday.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không có ở đây ngày hôm qua.
I doubt if Tom is desperate.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​tuyệt vọng không.
How's it going with Tom?	Mọi chuyện thế nào với Tom?
Tom apologized to Mary for his son's impolite remarks.	Tom đã xin lỗi Mary vì những nhận xét bất lịch sự của con trai mình.
We need transparency.	Chúng tôi cần sự minh bạch.
"Why are you laughing?" 	"Tại sao bạn cười?"
"Do I need a reason?"	"Tôi có cần lý do không?"
Tom is doing better and better.	Tom ngày càng làm tốt hơn.
Tom looked extremely pleased.	Tom trông vô cùng hài lòng.
I realized that Tom could finish it by 2:30.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom doesn't want Mary to get in trouble.	Tom không muốn Mary gặp rắc rối.
I saw Tom standing there alone.	Tôi thấy Tom đứng đó một mình.
There's still a chance we can save Tom.	Vẫn còn cơ hội để chúng ta có thể cứu Tom.
Tom is completely untrained.	Tom hoàn toàn chưa qua đào tạo.
Tom can't read the menu because it's in French.	Tom không thể đọc thực đơn vì nó bằng tiếng Pháp.
You should sing the new song you wrote last week.	Bạn nên hát bài hát mới mà bạn đã viết vào tuần trước.
I can't believe it's Tom.	Tôi không thể tin được đó là Tom.
I knew Tom would want to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ muốn làm điều đó một mình.
I know that Tom is much younger than Mary.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
Tom has been like a father to me.	Tom đã như một người cha đối với tôi.
You mean you want me to leave?	Ý bạn là bạn muốn tôi rời đi?
They are moving away.	Họ đang di chuyển đi.
Tom has no problem with money.	Tom không có vấn đề gì với tiền bạc.
I think you are probably in Australia by now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ bạn có thể đang ở Úc.
It's not how it seems.	Nó không phải là nó có vẻ như thế nào.
Tom probably won't walk to school tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ không đi bộ đến trường vào ngày mai.
I don't like large crowds.	Tôi không thích đám đông lớn.
I looked out the window, but I couldn't see clearly what was happening.	Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra.
I asked if Tom was busy.	Tôi hỏi Tom có ​​bận không.
Tom will try to escape.	Tom sẽ cố gắng trốn thoát.
Can you tell me where the bus stop is?	Bạn có thể cho tôi biết bến xe buýt ở đâu không?
How many people do you think will be at the concert tonight?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người tham gia concert tối nay?
We will spend a lot of money to put on a new roof for our house.	Chúng tôi sẽ tốn rất nhiều tiền để lợp một mái nhà mới cho ngôi nhà của mình.
Tom has never been to Australia.	Tom chưa từng đến Úc.
The group hired a guide to lead the hike.	Nhóm đã thuê một hướng dẫn viên để dẫn đầu chuyến đi bộ.
I think it's not mine.	Tôi nghĩ đó không phải là của tôi.
He applied for a job at the Bank of Tokyo.	Anh ấy đã nộp đơn xin việc tại Ngân hàng Tokyo.
Tom and Mary take turns washing the dishes.	Tom và Mary thay phiên nhau rửa bát.
Tom told me today that he loves me.	Tom đã nói với tôi hôm nay rằng anh ấy yêu tôi.
Tom says his life has changed a lot in the past three years.	Tom nói rằng cuộc sống của anh ấy đã thay đổi rất nhiều trong ba năm qua.
They laughed at Tom.	Họ cười nhạo Tom.
Tom finally agreed to help us.	Tom cuối cùng đã đồng ý giúp chúng tôi.
Tom is obviously very rich.	Tom rõ ràng là rất giàu.
I was going to Australia, but I changed my mind.	Tôi định đi Úc, nhưng tôi đã thay đổi quyết định.
Tom would be really disappointed, wouldn't he?	Tom sẽ thực sự thất vọng, phải không?
Tom can't afford a lawyer.	Tom không đủ tiền thuê luật sư.
If you don't like doing it, don't do it.	Nếu bạn không thích làm điều đó, thì đừng làm điều đó.
Can you tell me about Tom?	Bạn có thể cho tôi biết về Tom?
Consider why you are here.	Xem xét lý do tại sao bạn ở đây.
Tom is very critical of his colleagues.	Tom rất hay chỉ trích các đồng nghiệp của mình.
Tom and I rented a rowing boat and went sailing.	Tom và tôi thuê một chiếc thuyền chèo và đi chèo thuyền.
Aren't you two dating?	Không phải hai người đang hẹn hò với nhau sao?
I heard Tom was married to a rich widow.	Tôi nghe nói Tom đã kết hôn với một góa phụ giàu có.
I wouldn't worry about that.	Tôi sẽ không lo lắng về điều đó.
Did they know what happened to that plane?	Họ đã biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay đó chưa?
That has been done before.	Điều đó đã được thực hiện trước đây.
Tom was advised not to go there alone.	Tom đã được khuyên không nên đến đó một mình.
Tom waved goodbye to everyone.	Tom vẫy tay chào mọi người.
The main question is will Tom do his job well.	Câu hỏi chính là Tom sẽ làm tốt công việc của mình.
Tom was fired for drinking on the job.	Tom đã bị sa thải vì uống rượu trong công việc.
Tom never brags.	Tom không bao giờ khoe khoang.
Tom will be out in a moment.	Tom sẽ ra ngoài trong giây lát.
Tom says that he thinks Mary is very beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất xinh đẹp.
Tom has never been abroad.	Tom chưa bao giờ ra nước ngoài.
Tom has a business in Boston.	Tom có ​​một doanh nghiệp ở Boston.
Tom let Mary sit next to him.	Tom để Mary ngồi cạnh anh ta.
Bhutan signed a treaty in December 2014 to expand duty-free trade with Bangladesh.	Bhutan đã ký một hiệp ước vào tháng 12 năm 2014 để mở rộng thương mại miễn thuế với Bangladesh.
Tom's mother is worried about his cough.	Mẹ của Tom lo lắng về cơn ho của anh.
Tom can't do this alone.	Tom không thể làm điều này một mình.
I don't need to do this, but I want to.	Tôi không cần phải làm điều này, nhưng tôi muốn.
Tom tried to cut costs.	Tom đã cố gắng cắt giảm chi phí.
I will never forgive myself if anything happens to you.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
Tom spent the night in a cave.	Tom đã qua đêm trong một hang động.
You should probably tell Tom you're going to do it.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom is getting bigger and bigger.	Tom càng ngày càng lớn.
Is there anything else you'd like to talk about?	Có điều gì khác bạn muốn nói về?
I think we should let Tom do it for us.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để Tom làm điều đó cho chúng ta.
Tom doesn't really enjoy watching baseball.	Tom không thực sự thích xem bóng chày.
How many payments are needed to pay off this loan?	Cần bao nhiêu lần thanh toán để trả hết khoản vay này?
That doesn't mean I'm going to stop doing it.	Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng làm việc đó.
Tom is connected to the monitor.	Tom được kết nối với màn hình.
What Tom suggests will save us a little time.	Những gì Tom gợi ý sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một ít thời gian.
That's not exactly how I envisioned things going.	Đó không chính xác là cách tôi hình dung mọi thứ sẽ xảy ra.
This mission entails great risks.	Nhiệm vụ này kéo theo những rủi ro rất lớn.
You won't be able to do it tonight, will you?	Bạn sẽ không thể làm điều đó tối nay, phải không?
Tom told me to make sure Mary was safe.	Tom nói với tôi để đảm bảo rằng Mary được an toàn.
Both alternatives are possible.	Cả hai lựa chọn thay thế đều có thể.
Tom doesn't think Mary is beautiful.	Tom không nghĩ rằng Mary xinh đẹp.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom just cleaned his room.	Tom vừa dọn phòng của mình.
I come to help you.	Tôi đến để giúp bạn.
Tom thinks John is his brother.	Tom nghĩ John là anh trai của mình.
I like to sleep naked.	Tôi thích ngủ trong tình trạng khỏa thân.
How much was Australia affected by the financial crisis?	Úc bị ảnh hưởng bao nhiêu bởi cuộc khủng hoảng tài chính?
I gave Tom the French dictionary that I used as a student.	Tôi đã đưa cho Tom cuốn từ điển tiếng Pháp mà tôi đã sử dụng khi còn là sinh viên.
Tom can stay.	Tom có ​​thể ở lại.
I see no reason not to tell Tom what happened.	Tôi thấy không có lý do gì để không nói với Tom những gì đã xảy ra.
We mocked Tom.	Chúng tôi đã chế nhạo Tom.
Tom is going home during the holidays.	Tom sẽ về nhà trong những ngày nghỉ.
Tom has offered to take care of the children this afternoon.	Tom đã đề nghị được chăm sóc bọn trẻ vào chiều nay.
Tom has been informed that he will not be allowed to do that.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom hoped that Mary wasn't hurt.	Tom hy vọng rằng Mary không bị thương.
Tom told me that you speak French.	Tom nói với tôi rằng bạn nói tiếng Pháp.
Where do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom đang ở đâu?
Tom is not alone on Monday night.	Tom không ở một mình vào đêm thứ Hai.
Tom says he thinks Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I don't want a full-time job.	Tôi không muốn có một công việc toàn thời gian.
I'm not asking Tom not to.	Tôi không yêu cầu Tom đừng làm vậy.
I don't care anyway.	Tôi không quan tâm dù sao.
I don't want money.	Tôi không muốn tiền.
Tom might be in Boston right now.	Tom có ​​thể đang ở Boston bây giờ.
Tom is trying to calm his dog.	Tom đang cố gắng trấn an con chó của mình.
Tom is allergic to bees, wasps, and wasps.	Tom bị dị ứng với ong, ong bắp cày và ong bắp cày.
I don't think anyone knows yet.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai biết được nêu ra.
Tom doesn't want to wait in line.	Tom không muốn xếp hàng đợi.
I saw her sweeping the room.	Tôi thấy cô ấy quét phòng.
If you wait long enough, you will probably see it happen.	Nếu bạn đợi đủ lâu, bạn có thể sẽ thấy điều đó xảy ra.
This medicine helps relieve muscle pain.	Thuốc này giúp giảm đau cơ.
Tom assumed the worst.	Tom cho rằng điều tồi tệ nhất.
I am not a countess.	Tôi không phải là nữ bá tước.
While swimming in the pool, she lost her locker key.	Khi đang bơi trong hồ bơi, cô đã đánh mất chìa khóa tủ.
I don't want to disappoint Tom.	Tôi không muốn làm Tom thất vọng.
Tom could hear Mary and John whispering.	Tom có ​​thể nghe thấy Mary và John thì thầm.
I know we shouldn't do this.	Tôi biết chúng tôi không nên làm điều này.
You can not help me.	Bạn không thể giúp tôi.
I've known Tom since I was a kid.	Tôi đã biết Tom từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
A grasshopper and many ants live in a field.	Một con châu chấu và nhiều con kiến ​​sống trong một cánh đồng.
Don't scare me anymore.	Anh đừng làm em sợ nữa.
Tom doesn't need to go to the hospital.	Tom không cần đến bệnh viện.
How do you know that Tom will do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
You are not fired.	Bạn không bị sa thải.
Tom took off his hat.	Tom bỏ mũ ra.
The human body is composed of countless cells.	Cơ thể con người bao gồm vô số tế bào.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm điều đó.
You have seen that.	Bạn đã thấy điều đó.
Don't worry, your disease is not contagious.	Đừng lo lắng, bệnh của bạn không lây.
Tom will probably be annoyed by the smell.	Tom có ​​lẽ sẽ khó chịu vì mùi.
What did Tom talk to Mary about?	Tom đã nói chuyện với Mary về điều gì?
Tom admitted that he was married.	Tom thừa nhận rằng anh đã kết hôn.
You look happier today than last time I saw you.	Hôm nay trông bạn hạnh phúc hơn lần trước tôi gặp bạn.
I asked Tom here.	Tôi đã yêu cầu Tom ở đây.
I was surprised to see Tom.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tom.
Tom ran into the bunker.	Tom chạy vào trong boongke.
Don't call Tom a freak.	Đừng gọi Tom là một kẻ quái đản.
I think Tom might be sick.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị ốm.
We are busy preparing for the wedding and honeymoon.	Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới và tuần trăng mật.
Tom knew Mary wouldn't be able to do it.	Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
I don't think many people will come.	Tôi không nghĩ nhiều người sẽ đến.
You should wash new clothes before wearing them.	Bạn nên giặt quần áo mới trước khi mặc.
As far as I know, there is no such word.	Theo như tôi biết, không có từ đó.
I still don't know who I should choose.	Tôi vẫn không biết mình nên chọn ai.
Tom has discovered a new way to do it.	Tom đã khám phá ra một cách mới để làm điều đó.
"Tom has gained a bit of weight" "Yes, I noticed that."	"Tom đã tăng cân một chút" "Vâng, tôi nhận thấy điều đó."
I'm not as rich as most people think I am.	Tôi không giàu như hầu hết mọi người nghĩ về tôi.
I have to go tell Tom.	Tôi phải đi nói với Tom.
When was the last time you wrote a letter?	Lần cuối cùng bạn viết một lá thư là khi nào?
Tom and Mary watched a movie.	Tom và Mary đã xem một bộ phim.
Does Tom still work at the post office?	Tom có ​​còn làm việc ở bưu điện không?
I shouldn't have done it for free.	Tôi không nên làm điều đó miễn phí.
We know what they're doing.	Chúng tôi biết họ đang làm gì.
Tom asks Mary to tell him when to go.	Tom yêu cầu Mary nói cho anh ta biết khi nào thì phải đi.
Please don't do that today.	Xin đừng làm điều đó ngày hôm nay.
I will never forget the first time I heard Tom sing.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nghe Tom hát.
You've got it.	Bạn đã có nó.
I want to come back here again next winter.	Tôi muốn quay lại đây một lần nữa vào mùa đông năm sau.
You seem surprised when Tom tells you he needs to do it.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I'm not sure I want to live here.	Tôi không chắc rằng tôi muốn sống ở đây.
Tom certainly impressed the judges.	Tom chắc chắn đã gây ấn tượng với các giám khảo.
You won't have to wait long.	Bạn sẽ không cần phải đợi lâu.
I'm going to Tom's party.	Tôi sẽ đến bữa tiệc của Tom.
Tom doesn't even know Mary is a doctor.	Tom thậm chí không biết Mary là bác sĩ.
How many flights to New York do you offer a day?	Bạn cung cấp bao nhiêu chuyến bay đến New York một ngày?
I heard that Tom and Mary both dropped out of school.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đều đã bỏ học.
I'm not allowed to leave.	Tôi không được phép rời đi.
Tom did not help us as he said.	Tom đã không giúp chúng tôi như anh ấy đã nói.
Everyone went to Australia, except Tom.	Tất cả mọi người đã đến Úc, ngoại trừ Tom.
Please don't blow your nose on the tablecloth.	Xin đừng hỉ mũi vào khăn trải bàn.
Tom says Mary is not jealous.	Tom nói Mary không ghen.
Tom gave his cat to Mary.	Tom đã tặng con mèo của mình cho Mary.
I can't remember his name.	Tôi không thể nhớ tên anh ta.
Tom pushed open the door and entered the room.	Tom đẩy cửa bước vào phòng.
Tom must have been very tired when he got home last night.	Tom chắc hẳn đã rất mệt khi anh ấy về nhà vào đêm qua.
I know that Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
I don't know my way.	Tôi không biết đường đi của mình.
Tom and Mary had a lot of fun.	Tom và Mary đã rất vui vẻ.
Tom has a lot of enemies.	Tom có ​​rất nhiều kẻ thù.
Tom got there just in time.	Tom đến đó đúng lúc.
Tom said that he would ask Mary to have lunch with him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rủ Mary đi ăn trưa với anh ấy.
Tom and Mary will paint the fence tomorrow.	Tom và Mary sẽ sơn hàng rào vào ngày mai.
You should help Tom do it.	Bạn nên giúp Tom làm điều đó.
Tom fought.	Tom đã chiến đấu.
Do you think you will get it done today?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ hoàn thành việc đó trong ngày hôm nay?
Doesn't it feel good?	Nó không cảm thấy tốt?
Tom doesn't know why Mary doesn't like him.	Tom không biết tại sao Mary không thích anh ta.
Tom probably won't help us today.	Tom có ​​lẽ sẽ không giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom opened a checking account.	Tom đã mở một tài khoản séc.
Don't you know that I don't want to do that?	Bạn không biết rằng tôi không muốn làm điều đó?
Tom can't hurt you anymore.	Tom không thể làm hại bạn nữa.
I can't wait to tell everyone.	Tôi nóng lòng muốn nói với mọi người.
The boy playing the guitar is Tom.	Cậu bé chơi guitar là Tom.
Tom knows more about that than Mary.	Tom biết nhiều hơn về điều đó so với Mary.
Tom seems to have lost contact.	Tom dường như mất liên lạc.
Tom and Mary don't do it now.	Tom và Mary không làm điều đó bây giờ.
I told you I don't care.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không quan tâm.
I saw a man in the park wearing a green jacket and light brown pants, looking very cool.	Tôi thấy một người đàn ông trong công viên mặc áo khoác màu xanh lá cây và quần màu nâu nhạt, trông có vẻ rất phong độ.
Tom was the only one who arrived early.	Tom là người duy nhất đến sớm.
I can't remember what Tom told me to do.	Tôi không thể nhớ Tom đã bảo tôi làm gì.
Why don't we go swimming together?	Tại sao chúng ta không đi bơi cùng nhau?
It was clear that Tom did not like Mary very much.	Rõ ràng là Tom không thích Mary cho lắm.
This bar is a popular hangout for students.	Quán bar này là một nơi lui tới phổ biến của sinh viên.
I don't know what I'm looking for.	Tôi không biết tôi đang tìm gì.
I hope to see him on Monday.	Tôi mong rằng tôi sẽ gặp anh ấy vào thứ Hai.
I told Tom I didn't like him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thích anh ấy.
Tom said that Mary would do it alone.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom isn't lonely, is he?	Tom không cô đơn phải không?
The older Tom grows, the more he looks like his father.	Tom càng lớn càng giống bố.
It took me less than five minutes to write that letter.	Chỉ mất chưa đầy năm phút để tôi viết bức thư đó.
I think Tom is in his office.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó.
Would you like to meet Tom?	Bạn có muốn gặp Tom không?
I want to live in Australia or New Zealand.	Tôi muốn sống ở Úc hoặc New Zealand.
I am the one who will do it for you.	Tôi là người sẽ làm điều đó cho bạn.
My father is on the wagon.	Cha tôi đang ở trên toa xe.
Tom didn't call the doctor.	Tom đã không gọi cho bác sĩ.
Excuse me, is there an ATM in this area?	Xin lỗi, có máy ATM trong khu vực này không?
This restaurant only accepts cash.	Nhà hàng này chỉ chấp nhận tiền mặt.
Why is Tom planning to move to Australia?	Tại sao Tom định chuyển đến Úc?
My mother never wanted to be just a housewife.	Mẹ tôi không bao giờ muốn chỉ là một bà nội trợ.
Tom is in line.	Tom đang ở trong hàng.
Tom seems organized.	Tom dường như có tổ chức.
Tom and Mary have yet to see this.	Tom và Mary vẫn chưa nhìn thấy điều này.
I did not go into detail.	Tôi đã không đi vào chi tiết.
Tom was shocked to hear that Mary had passed away.	Tom đã rất sốc khi biết tin Mary qua đời.
Tom was ready to leave when I saw him.	Tom đã sẵn sàng rời đi khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom wakes Mary up and asks her how her schedule is.	Tom gọi Mary dậy và hỏi cô ấy lịch trình của cô ấy như thế nào.
Tom was dead by the time paramedics arrived.	Tom đã chết vào thời điểm các nhân viên y tế đến.
Tom is very strict, isn't he?	Tom rất nghiêm khắc, phải không?
Tom doesn't put sugar in his coffee.	Tom không cho đường vào cà phê của mình.
That's not very good.	Điều đó không tốt lắm.
I knew that Tom would do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom didn't pick up the phone.	Tom không bắt máy.
The restaurant was pretty empty, so I could read in silence while I ate.	Nhà hàng khá vắng, vì vậy tôi có thể đọc trong yên tĩnh trong khi ăn.
We are terrible dancers.	Chúng tôi là những vũ công khủng khiếp.
Tom was only three years old when he arrived in Boston.	Tom chỉ mới ba tuổi khi đến Boston.
I don't think it will matter.	Tôi không nghĩ nó sẽ quan trọng.
Tom phoned Mary.	Tom gọi điện cho Mary.
That's what makes Tom happy.	Đó là điều khiến Tom hạnh phúc.
Tom didn't look tired at all.	Tom trông không hề mệt mỏi.
I want to withdraw money by traveler's check.	Tôi muốn rút tiền bằng séc du lịch.
He makes a rule to drink a glass of water before breakfast.	Anh ấy đưa ra quy tắc uống một cốc nước trước khi ăn sáng.
Your plan won't work.	Kế hoạch của bạn sẽ không hoạt động.
Remember that Tom doesn't speak French very well.	Hãy nhớ rằng Tom nói tiếng Pháp không tốt.
Tom couldn't help but look.	Tom không thể không nhìn.
You don't want to be famous?	Bạn không muốn nổi tiếng?
I think it wouldn't be fun to do that.	Tôi nghĩ sẽ không vui khi làm điều đó.
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
Mary is a famous Hollywood actress.	Mary là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood.
Why did Tom lose weight?	Tại sao Tom lại giảm cân?
Do not open this box.	Đừng mở hộp này.
This newspaper has a large circulation.	Tờ báo này có lượng phát hành lớn.
I want to see what Tom finds.	Tôi muốn xem những gì Tom tìm thấy.
That's how it started.	Đó là cách nó bắt đầu.
I have to teach Tom French.	Tôi phải dạy Tom tiếng Pháp.
Tom would probably cry if Mary left.	Tom có ​​lẽ sẽ khóc nếu Mary rời đi.
Mary is looking for a husband.	Mary đang tìm chồng.
Did you know that Tom plays the cello?	Bạn có biết rằng Tom chơi cello không?
Tom was never a good student.	Tom chưa bao giờ là một học sinh giỏi.
Food is still scarce in the area.	Thực phẩm vẫn còn khan hiếm trong khu vực.
He earns at least $1,000 dollars a week.	Anh ta kiếm được ít nhất $ 1,000 đô la một tuần.
Tom asked Mary if she wanted to come.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có muốn đến không.
I think Tom is a lot busier this week than last week.	Tôi nghĩ tuần này Tom bận hơn rất nhiều so với tuần trước.
Tom needs a ride home.	Tom cần một chuyến xe về nhà.
I just met Tom last week in Boston.	Tôi vừa gặp Tom tuần trước ở Boston.
I cannot determine it.	Tôi không thể xác định nó.
Tom is doing yoga in the park.	Tom đang tập yoga trong công viên.
I keep telling you that I don't want to learn French.	Tôi tiếp tục nói với bạn rằng tôi không muốn học tiếng Pháp.
You know I shouldn't do that anymore, right?	Bạn biết tôi không nên làm điều đó nữa, phải không?
I knew that Tom would gladly do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
We could see the helicopter hovering over the pond.	Chúng tôi có thể thấy chiếc trực thăng bay lơ lửng trên ao.
Why was Tom so determined to do so?	Tại sao Tom lại quyết tâm làm như vậy?
Tom is probably still scared.	Tom có ​​lẽ vẫn còn sợ hãi.
I have no choice but to do it.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
I'm sure you can do it if you try.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
I'll let Tom tell you for himself.	Tôi sẽ để Tom tự kể cho bạn nghe.
Tom worries about it.	Tom lo lắng về nó.
The ditch is three feet wide.	Con mương rộng ba thước.
Tom read somewhere that short people need more sleep than tall people.	Tom đã đọc ở đâu đó rằng những người thấp bé cần ngủ nhiều hơn những người cao.
A new treatment for hepatitis is being studied.	Một phương pháp điều trị mới cho bệnh viêm gan đang được nghiên cứu.
I can't find my razor.	Tôi không thể tìm thấy dao cạo của mình.
I am getting the error of this new machine.	Tôi đang nhận được lỗi của chiếc máy mới này.
Obviously Tom would do it with Mary.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó với Mary.
You have been sensational.	Bạn đã được giật gân.
Don't do anything to upset Tom.	Đừng làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
Does Tom get paid to do it?	Tom có ​​được trả tiền để làm điều đó không?
Tom will live in Boston next year.	Tom sẽ sống ở Boston vào năm tới.
Don't treat me the way you treat a child.	Đừng đối xử với tôi giống như cách bạn đối xử với một đứa trẻ.
I hope you get better soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ sớm khỏe lại.
I think Tom should do it outside.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó bên ngoài.
I suspect that Tom has left Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã rời đi Boston.
Maybe Tom can help me.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp tôi.
He made a point of reading ten pages a day.	Anh ấy đã đặt ra quan điểm là đọc mười trang mỗi ngày.
I need you to help me take care of Tom's kids.	Tôi cần bạn giúp tôi chăm sóc những đứa trẻ của Tom.
Do you know what time the supermarket closes?	Bạn có biết mấy giờ siêu thị đóng cửa không?
I was the one who taught Tom how to drive.	Tôi là người đã dạy Tom cách lái xe.
Do you know why Tom is staring at us?	Bạn có biết tại sao Tom lại nhìn chằm chằm vào chúng ta không?
Tom can't say for sure when he'll be back.	Tom không thể nói chắc khi nào anh ấy sẽ quay lại.
Tom says he won't say anything.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì.
Without a doubt, Tom didn't do it.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đã không làm điều đó.
Tom wondered what Mary was going to buy.	Tom tự hỏi Mary định mua gì.
What is Tom going to do with it?	Tom định làm gì với nó?
Tom is almost dressed.	Tom gần như mặc quần áo.
Promise me you'll come.	Hãy hứa với tôi bạn sẽ đến.
Tom and his brother are both artists.	Tom và anh trai đều là nghệ sĩ.
Children do not always listen to their parents.	Không phải lúc nào con cái cũng nghe lời cha mẹ.
Don't forget to wear a hat.	Đừng quên đội mũ.
I wish I could do it myself.	Tôi ước gì tôi có thể tự mình làm được điều đó.
Isn't this what Tom and I are supposed to do?	Đây không phải là những gì Tom và tôi phải làm sao?
Tom asked me if I knew where Mary lived.	Tom hỏi tôi có biết Mary sống ở đâu không.
Tom knew that Mary wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I think maybe you don't understand the seriousness of the situation.	Tôi nghĩ rằng có thể bạn không hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Admission is free, but a minimum of two drinks is required.	Vào cửa miễn phí, nhưng tối thiểu phải uống hai ly.
Tom is playing in the attic.	Tom đang chơi trên gác mái.
Tom says his new house has cost him a lot of money.	Tom nói rằng ngôi nhà mới của anh ấy đã khiến anh ấy tốn rất nhiều tiền.
This isn't your hat, is it?	Đây không phải là mũ của bạn, phải không?
I'm trying to make the worst case scenario possible.	Tôi đang cố gắng khắc phục tình huống xấu nhất có thể.
Some crimes go unpunished.	Một số tội phạm không bị trừng phạt.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom is a former paratrooper.	Tom là một cựu lính dù.
I don't think Tom has many friends.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều bạn.
I haven't seen Tom much lately.	Gần đây tôi không gặp Tom nhiều lắm.
I don't know why Tom would want to go to Australia alone.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn đến Úc một mình.
I know Tom will be allowed to do what he wants.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm những gì anh ấy muốn.
Gloves are warmer than gloves.	Găng tay ấm hơn găng tay.
Tom hasn't called back yet.	Tom vẫn chưa gọi lại.
Tom always answers questions quickly.	Tom luôn trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng.
Everyone knows I'm Tom's girlfriend.	Mọi người đều biết tôi là bạn gái của Tom.
She could not reach him by phone.	Cô không thể liên lạc với anh ta qua điện thoại.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
I don't drink and I don't smoke.	Tôi không uống rượu và tôi không hút thuốc.
I think you may have just forgotten.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể vừa mới quên.
I know that I don't have enough money to buy the things I want.	Tôi biết rằng mình không có đủ tiền để mua những thứ mình muốn.
Who has nothing to do?	Ai không có gì để làm?
That's why I was late to class yesterday.	Đó là lý do tại sao hôm qua tôi đến lớp muộn.
Tom had a good time yesterday.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ vào ngày hôm qua.
I don't blame.	Tôi không đổ lỗi.
I hope you did it the way Tom told you to.	Tôi hy vọng bạn đã làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với bạn.
I made the mistake of trying to do it alone.	Tôi đã sai lầm khi cố gắng làm điều đó một mình.
Tom feels like he's on top of his head.	Tom cảm thấy như anh ấy đang ở trên đầu của mình.
I'd rather stay here than go swimming with Tom.	Tôi thà ở đây còn hơn đi bơi với Tom.
My boyfriend is not a loser.	Bạn trai của tôi không phải là một kẻ thất bại.
Tom has seen it.	Tom đã nhìn thấy nó.
I just waxed the floor.	Tôi vừa tẩy lông sàn nhà.
Can't you come with us?	Bạn không thể đi với chúng tôi?
Tom was the one who showed me how to do it.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom said he couldn't hear anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể nghe thấy gì cả.
Tom jotted something down in his notebook.	Tom đã ghi nhanh một cái gì đó vào sổ tay của mình.
I'll tell you why I don't like Tom.	Tôi sẽ cho bạn biết tại sao tôi không thích Tom.
Coffee is the main product of Brazil.	Cà phê là sản phẩm chính của Brazil.
The origins of these people are shrouded in mystery.	Nguồn gốc của những người này được bao phủ trong bí ẩn.
Tom began to write.	Tom bắt đầu viết.
Tom seems very pleased with himself.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng với bản thân.
Mr. Jackson has been a teacher for thirty years.	Ông Jackson đã là một giáo viên được ba mươi năm.
Tom will have his own way.	Tom sẽ có cách của riêng mình.
Tom is not in the bed upstairs.	Tom không ở trên giường trên lầu.
My wife waits for me at home.	Vợ tôi đợi tôi ở nhà.
I will not eat now.	Tôi sẽ không ăn bây giờ.
I got married last year. 	Tôi kết hôn năm ngoái.
My wife's name is Mary.	Vợ tôi tên là Mary.
Tom can't stand opera.	Tom không thể chịu được opera.
Tell Tom what to do.	Nói với Tom những gì nên làm.
Why don't you call me later?	Tại sao bạn không gọi cho tôi sau?
I am sick in bed.	Tôi đang ốm trên giường.
Tom thinks beer is good for you.	Tom nghĩ rằng bia là tốt cho bạn.
I don't hold grudges.	Tôi không thù hận.
Does Tom want to leave?	Tom có ​​muốn rời đi không?
In winter, many elders slip on the ice and fall.	Vào mùa đông, nhiều người lớn tuổi trượt trên băng và ngã xuống.
Tom needs to come back.	Tom cần trở lại.
Tom is much older than you think.	Tom già hơn bạn nghĩ rất nhiều.
We can see thousands of stars in the sky.	Chúng ta có thể nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời.
Looks like you just got a haircut.	Có vẻ như bạn vừa cắt tóc.
Press the right arrow key to continue.	Nhấn phím mũi tên phải để tiếp tục.
Tom said he didn't think that actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó thực sự xảy ra.
Tom has a lot of vices.	Tom có ​​rất nhiều tật xấu.
Tom is going to Boston next summer.	Tom sẽ đến Boston vào mùa hè năm sau.
What was said was completely ignored.	Những gì đã được nói hoàn toàn bị bỏ qua.
Tom became very nervous.	Tom trở nên rất lo lắng.
I'm completely drunk.	Tôi hoàn toàn say.
I could have warned Tom more strongly.	Tôi đã có thể cảnh báo Tom mạnh mẽ hơn.
Tom found a stack of lottery tickets in Mary's room.	Tom tìm thấy một xấp vé số trong phòng của Mary.
Don't you believe Tom?	Các bạn không tin Tom à?
I helped Tom carry the suitcase.	Tôi đã giúp Tom xách va li.
We weren't very smart.	Chúng tôi đã không thông minh cho lắm.
I think Tom will do most of the driving. 	Tôi nghĩ Tom sẽ làm hầu hết việc lái xe.
I didn't expect myself to have to drive that much.	Tôi không mong đợi bản thân mình phải lái xe nhiều như vậy.
Tom is rarely at home.	Tom hiếm khi ở nhà.
I'm sorry, but I can't have dinner with you.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể ăn tối với bạn.
Tom may not see us.	Tom có ​​thể không nhìn thấy chúng tôi.
You don't know that you have to do it alone, do you?	Bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó một mình, phải không?
If you stay at a big hotel, you can use their swimming pool.	Nếu bạn ở khách sạn lớn, bạn có thể sử dụng bể bơi của họ.
You have to make sure that Tom is not late for school anymore.	Bạn phải chắc chắn rằng Tom không đi học muộn nữa.
I was the one who asked Tom to do it.	Tôi là người đã yêu cầu Tom làm điều đó.
This cannot last forever.	Điều này không thể kéo dài mãi mãi.
Tom didn't wait for us.	Tom đã không đợi chúng tôi.
Mary was the bridesmaid at our wedding.	Mary là phù dâu trong đám cưới của chúng tôi.
Tom and Mary were here this morning.	Tom và Mary đã ở đây sáng nay.
I got on the horse.	Tôi lên ngựa.
Tom ran back to class, crying.	Tom chạy trở lại lớp, khóc.
What happens if I stop taking this medicine?	Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ngừng dùng thuốc này?
I remember going to Boston when I was a kid.	Tôi nhớ đã đến Boston khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom is the one who will be punished.	Tom là người sẽ bị trừng phạt.
I don't think I'm ready.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng.
Are you sure you made the right decision?	Bạn có chắc mình đã quyết định đúng?
Tom is not yet a teenager.	Tom chưa phải là một thiếu niên.
I don't think Tom will pass last week's history test.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra lịch sử của tuần trước.
The jurors did not buy Tom's story.	Các bồi thẩm viên không mua câu chuyện của Tom.
Tom told me Mary wasn't very hungry.	Tom nói với tôi Mary không đói lắm.
Why don't you say that today is your birthday?	Tại sao bạn không nói rằng hôm nay là sinh nhật của bạn?
I think I heard Tom's voice.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của Tom.
Don't pick it up.	Đừng nhặt nó lên.
Tom did not expect miracles.	Tom không mong đợi phép màu.
Tom received his doctorate in 2013.	Tom nhận bằng tiến sĩ vào năm 2013.
Now I'm doing it.	Bây giờ tôi đang làm điều đó.
Yesterday's evils are tomorrow's customs.	Tệ nạn của ngày hôm qua là phong tục của ngày mai.
I cannot imagine a future without electricity.	Tôi không thể tưởng tượng một tương lai không có điện.
Tom doesn't have any chickens.	Tom không có bất kỳ con gà nào.
I know that I have nothing to worry about.	Tôi biết rằng tôi không có gì phải lo lắng.
Is it too early to order from the lunch menu?	Có quá sớm để gọi món từ thực đơn bữa trưa không?
I asked Tom if he wanted to do it.	Tôi hỏi Tom nếu anh ấy muốn làm điều đó.
Team spirit is very important in football.	Tinh thần đồng đội rất quan trọng trong bóng đá.
Tom jumped out of a moving car.	Tom nhảy ra khỏi một chiếc ô tô đang di chuyển.
Just as I was about to get into the bath, Tom dropped in to visit.	Ngay khi tôi chuẩn bị vào bồn tắm, Tom ghé vào thăm.
Tom is clearly annoyed.	Tom rõ ràng là khó chịu.
One day, I will find out who my real parents are.	Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra cha mẹ thật của mình là ai.
Tom is highly educated and speaks several languages ​​fluently.	Tom có ​​trình độ học vấn cao và nói thông thạo một số ngôn ngữ.
Tom is trying to lose weight.	Tom đang cố gắng giảm cân.
Tom won't be able to win.	Tom sẽ không thể thắng được.
Tom paced back and forth.	Tom đi đi lại lại.
I have to write an SMS.	Tôi phải viết một tin nhắn SMS.
Tom is a smart kid.	Tom là một đứa trẻ thông minh.
I think Tom is weird.	Tôi nghĩ rằng Tom thật kỳ lạ.
Tom seemed surprised when Mary told him she wanted to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy muốn làm điều đó.
Tom was married to a woman young enough to be his daughter.	Tom đã kết hôn với một người phụ nữ đủ trẻ để làm con gái của anh ta.
Would you please sign our petition?	Bạn có vui lòng ký tên vào bản kiến ​​nghị của chúng tôi không?
What is their goal?	Mục tiêu của họ là gì?
Tom is much older than me.	Tom lớn hơn tôi rất nhiều.
Tom had to wear a neck brace after Mary pushed him down the stairs.	Tom phải đeo nẹp cổ sau khi Mary đẩy anh xuống cầu thang.
People living in greenhouses should not throw stones.	Những người sống trong nhà kính không nên ném đá.
Why don't we list the pros and cons?	Tại sao chúng ta không liệt kê những ưu và khuyết điểm?
I think that's why Tom isn't here.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không có ở đây.
I'm not very musically inclined.	Tôi không có khuynh hướng âm nhạc cho lắm.
"Did you sleep well?" 	"Em ngủ ngon không?"
"I slept like a log."	"Tôi đã ngủ như một khúc gỗ."
Tom gave me an interview.	Tom đã cho tôi một cuộc phỏng vấn.
Do you remember telling Tom about the party?	Bạn có nhớ nói với Tom về bữa tiệc không?
Tom needs to say no.	Tom cần phải nói không.
Tom is looking for work.	Tom đang tìm việc.
We worked non-stop.	Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ.
Tom is not in custody.	Tom không bị giam giữ.
I read many foreign languages, but I don't speak any.	Tôi đọc nhiều ngoại ngữ, nhưng tôi không nói được ngôn ngữ nào.
I doubt I can get Tom to do it.	Tôi nghi ngờ mình có thể khiến Tom làm được điều đó.
Why don't you apologize?	Tại sao bạn không xin lỗi?
I didn't know that Tom wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Tom didn't want to believe it.	Tom không muốn tin điều đó.
Listen, Tom, I'm sorry to bother you.	Nghe này, Tom, tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
I don't know that you know that I know.	Tôi không biết rằng bạn biết rằng tôi biết.
Neither Tom nor Mary has a heated swimming pool.	Cả Tom và Mary đều không có bể bơi nước nóng.
Tom says Mary is not as crazy as he thinks.	Tom nói Mary không điên như anh nghĩ.
This is the most massive structure I have ever seen.	Đây là cấu trúc đồ sộ nhất mà tôi từng thấy.
It looks uninhabited.	Nó trông không có người ở.
I wonder why Tom doesn't drink.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không uống rượu.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't want to do it on a cold day like today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
Tom wiped the bloody knife on his shirt.	Tom lau con dao dính máu trên áo.
I am quite serious.	Tôi khá nghiêm túc.
I won't be able to stand it much longer.	Tôi sẽ không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.
I think you know that's not true.	Tôi nghĩ bạn biết điều đó không đúng.
Isn't that yours?	Đó không phải là của bạn sao?
I have three brothers who used to work in Boston.	Tôi có ba người anh từng làm việc ở Boston.
I want to spend the rest of my life with you.	Tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời với bạn.
Tom won't deal.	Tom sẽ không giải quyết.
Tom wondered what Mary wanted to eat.	Tom tự hỏi Mary muốn ăn gì.
Tom told me where he was going.	Tom nói cho tôi biết nơi anh ấy định ở.
No one else noticed that Tom had sneaked into the room.	Không ai khác nhận ra rằng Tom đã lẻn vào phòng.
I think Tom will go to the bank and get some cash.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến ngân hàng và lấy một ít tiền mặt.
Please distribute with the procedure.	Hãy phân phối với các thủ tục.
Tom grabbed Mary to keep her from falling.	Tom nắm lấy Mary để giữ cô ấy không bị ngã.
I think I look respectable.	Tôi nghĩ tôi trông đáng kính.
Tom says that Mary doesn't want to eat Chinese food tonight.	Tom nói rằng Mary không muốn ăn đồ ăn Trung Quốc tối nay.
She is pursuing a career in interior design.	Cô đang theo đuổi sự nghiệp thiết kế nội thất.
I know Tom will do it faster than Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm việc đó nhanh hơn Mary.
I already feed the kids.	Tôi đã cho bọn trẻ ăn rồi.
I am extremely grateful to you.	Tôi vô cùng biết ơn bạn.
That's what I expect from my daughter.	Đó là điều tôi mong đợi ở con gái mình.
Obviously, Tom is a busy man.	Rõ ràng, Tom là một người đàn ông bận rộn.
I watched a French movie with English subtitles.	Tôi đã xem một bộ phim tiếng Pháp với phụ đề tiếng Anh.
I'm afraid it won't work.	Tôi e rằng nó sẽ không hoạt động.
Obviously Tom hasn't made it yet.	Rõ ràng là Tom vẫn chưa làm được điều đó.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
I know that Tom is a southern breed.	Tôi biết rằng Tom là một giống chó phía nam.
Tom is sitting between his brother and sister.	Tom đang ngồi giữa anh trai và em gái.
Most days he eats a peanut butter sandwich for lunch.	Hầu hết các ngày anh ấy ăn một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng vào bữa trưa.
Do you remember how slow the Internet used to be?	Bạn có nhớ Internet đã từng chậm như thế nào không?
That surprises you, doesn't it?	Điều đó làm bạn ngạc nhiên, phải không?
Tom doesn't want to admit defeat.	Tom không muốn thừa nhận thất bại.
I don't know that I have hurt anyone.	Tôi không biết rằng tôi đã làm tổn thương bất cứ ai.
Mary was deeply affected by the death of her husband.	Mary bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chết của chồng mình.
Tom noticed Mary looking at him.	Tom nhận thấy Mary đang nhìn anh.
I'm not a good singer.	Tôi không phải là một ca sĩ giỏi.
I'm pretty sure Tom lied to Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom đã nói dối Mary.
I doubt Tom won't wait for me.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không đợi tôi.
When the last customer leaves, we close.	Khi khách hàng cuối cùng rời đi, chúng tôi đóng cửa.
I think Tom has the ability to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng làm điều đó.
What do you want us to do with this?	Bạn muốn chúng tôi làm gì với điều này?
Tom is complaining to the manager.	Tom đang phàn nàn với người quản lý.
I know you won't do that.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó.
You're a freshman, aren't you?	Bạn là sinh viên năm nhất, phải không?
Don't leave your belongings behind.	Đừng bỏ lại đồ đạc của bạn.
I know that, Tom.	Tôi biết điều đó, Tom.
I can't believe you figured that out.	Tôi không thể tin rằng bạn đã tìm ra điều đó.
Looks like you're not convinced.	Có vẻ như bạn không bị thuyết phục.
Tom knows that something terrible has happened.	Tom biết rằng điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
He looked as if he couldn't even harm a fly.	Anh ta trông như thể anh ta thậm chí không thể làm hại một con ruồi.
I suspect that Tom has been arrested.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã bị bắt.
I have to go to Boston next week.	Tôi phải đi Boston vào tuần tới.
Tom is not who he says he is.	Tom không phải là người mà anh ấy nói.
Tom opened the door and looked outside.	Tom mở cửa và nhìn ra ngoài.
What is your favorite game to play with friends?	Trò chơi yêu thích của bạn để chơi với bạn bè là gì?
Tom told me he didn't study for the test.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không học cho bài kiểm tra.
How many hours will it take to do it?	Sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom said that no one else was there.	Tom nói rằng không có ai khác ở đó.
Tom told a joke, but no one laughed.	Tom kể một câu chuyện cười, nhưng không ai cười.
I hope Tom will help me do this.	Tôi hy vọng Tom sẽ giúp tôi làm điều này.
I just laid out new bed sheets.	Tôi vừa trải ga giường mới.
Tom is very happy.	Tom rất hạnh phúc.
There's something very fishy here.	Có gì đó rất tanh ở đây.
He was feeling the light switch in the dark.	Anh đang cảm nhận công tắc đèn trong bóng tối.
Wasn't that Tom's idea?	Đó không phải là ý tưởng của Tom?
Tom says he thinks Mary is not interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không quan tâm đến thể thao.
Tom wondered why Mary was so nervous.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại căng thẳng như vậy.
I'm a bit crazy.	Tôi hơi điên.
I knew I needed to do it before I left Boston.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó trước khi rời Boston.
Stay until the others leave and then we can talk.	Ở lại cho đến khi những người khác rời đi và sau đó chúng ta có thể nói chuyện.
I'm starting to believe that Tom can do it.	Tôi bắt đầu tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom says that he has never met Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp Mary.
That is completely inappropriate.	Điều đó hoàn toàn không phù hợp.
I like the way Tom smiles.	Tôi thích cách Tom cười.
Is it really okay if I do that?	Có thực sự ổn không nếu tôi làm điều đó?
I know Tom is not a fussy eater.	Tôi biết Tom không phải là một người ăn uống quá cầu kỳ.
This report will take at least an hour to complete.	Sẽ mất ít nhất một giờ nữa để viết xong báo cáo này.
I think Tom might have said something he shouldn't have done.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã nói điều gì đó mà anh ấy không nên làm.
Don't you want to see me make a wheel?	Bạn không muốn thấy tôi làm một cái bánh xe?
During rush hour in Tokyo, the traffic is heavy.	Vào những giờ cao điểm ở Tokyo, giao thông đông đúc.
I don't think I should say anything more.	Tôi không nghĩ mình nên nói gì thêm.
My car is nicer than Tom's.	Xe của tôi đẹp hơn của Tom.
Tom and Mary in unison.	Tom và Mary đồng thanh.
I will be in Boston on Monday.	Tôi sẽ ở Boston vào thứ Hai.
Gentlemen, start your engine.	Quý vị, khởi động động cơ của bạn.
I heard Tom was killed.	Tôi nghe nói Tom đã bị giết.
Do they know that you are here?	Họ có biết rằng bạn đang ở đây?
She had to withdraw her son from the club.	Bà đã phải rút con trai mình ra khỏi câu lạc bộ.
Don't let that happen here.	Đừng để điều đó xảy ra ở đây.
Tom and Mary don't usually have lunch together.	Tom và Mary không thường ăn trưa cùng nhau.
Tom wants to eat with us.	Tom muốn ăn với chúng tôi.
It's very cold outside. 	Ngoài trời rất lạnh.
You will catch a cold without a coat.	Bạn sẽ bị cảm lạnh nếu không có áo khoác.
Tom asked permission to leave.	Tom xin phép ra về.
Who do you think is the better cook, you or your mother?	Bạn nghĩ ai là người nấu ăn ngon hơn, bạn hay mẹ bạn?
She is currently busy and cannot talk to you.	Hiện tại cô ấy đang bận và không thể nói chuyện với bạn.
I had lunch with Tom today.	Tôi đã ăn trưa với Tom hôm nay.
Maybe I wouldn't kiss Tom.	Có lẽ tôi sẽ không hôn Tom.
Tom forced himself to do it.	Tom buộc mình phải làm điều đó.
I can't do this much longer.	Tôi không thể làm điều này lâu hơn nữa.
Tom sounds like a smart young man.	Tom nghe có vẻ là một thanh niên thông minh.
I can't stay here long.	Tôi không thể ở đây lâu.
I still can't believe it happened.	Tôi vẫn không tin là nó đã xảy ra.
Tom didn't say thank you.	Tom đã không nói lời cảm ơn.
Would you like me to inform Tom of our decision?	Bạn có muốn tôi thông báo cho Tom về quyết định của chúng tôi không?
Tom is sometimes absent from school.	Tom đôi khi được nghỉ học.
People of all ages enjoyed his poems and stories.	Mọi người ở mọi lứa tuổi thích những bài thơ và câu chuyện của ông.
Why do you suspect that Tom is the one who did it?	Tại sao bạn lại nghi ngờ rằng Tom là người đã làm điều đó?
Tom says he thinks Mary may have to stay in Australia until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải ở lại Úc cho đến tháng 10.
I didn't know you were worried.	Tôi không biết bạn đang lo lắng.
Tom says that Mary is tickling.	Tom nói rằng Mary đang nhột nhạt.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
I know that you used to live in Australia.	Tôi biết rằng bạn đã từng sống ở Úc.
I think you'd better talk to Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên nói chuyện với Tom.
When was the last time you milked a cow?	Lần cuối cùng bạn vắt sữa bò là khi nào?
Tom and Mary don't seem to know each other.	Tom và Mary dường như không biết nhau.
It won't take me too long to do that.	Tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
I wish I could be more optimistic about what's to come.	Tôi ước mình có thể lạc quan hơn về những gì sắp xảy ra.
Tom will be able to do everything he has to.	Tom sẽ có thể làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
Tom can play the piano by ear quite well.	Tom có ​​thể chơi piano bằng tai khá tốt.
I am boiling water.	Tôi đang đun sôi nước.
Please get me a piece of paper.	Làm ơn lấy cho tôi một mảnh giấy.
I wish you were never born.	Tôi ước bạn chưa bao giờ được sinh ra.
How many times did Tom call you yesterday?	Tom đã gọi cho bạn bao nhiêu lần ngày hôm qua?
I want to try to learn three languages ​​at the same time.	Tôi muốn cố gắng học ba ngôn ngữ cùng một lúc.
Tom doesn't explain why he wants to do it.	Tom không giải thích lý do tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
What are you going to do now?	Bạn sẽ làm gì bây giờ?
I think Tom wants to know why.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn biết tại sao.
Tom did not hear Mary enter.	Tom không nghe thấy Mary bước vào.
I didn't know you would ask Tom to do it for us.	Tôi không biết bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
I don't ask anyone to help me.	Tôi không nhờ ai giúp tôi.
I wouldn't rule that out.	Tôi sẽ không loại trừ điều đó.
Tom saw Mary standing at the top of the stairs in her pajamas.	Tom nhìn thấy Mary đang đứng ở đầu cầu thang trong bộ đồ ngủ.
Tom didn't want to be included.	Tom không muốn được đưa vào.
Tom lives alone in a large house.	Tom sống một mình trong một ngôi nhà rộng lớn.
Why would someone with Tom's experience need our help?	Tại sao một người có kinh nghiệm của Tom lại cần sự giúp đỡ của chúng tôi?
That is not possible for me.	Điều đó là không thể đối với tôi.
Tom is just trying to protect his kids.	Tom chỉ đang cố gắng bảo vệ những đứa trẻ của mình.
Tom is a very angry child.	Tom là một đứa trẻ rất giận dữ.
I have to go tell Tom what happened.	Tôi phải đi nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Is that all Tom does?	Đó là tất cả những gì Tom làm?
I don't know where Tom will be tomorrow.	Tôi không biết ngày mai Tom sẽ ở đâu.
It's worth a lot to me.	Đó là giá trị rất nhiều đối với tôi.
Who did Tom attack?	Tom đã tấn công ai?
I thought there might be nothing we could do.	Tôi nghĩ rằng có thể chúng tôi không thể làm gì được.
I will perform one of Mozart's violin concertos.	Tôi sẽ biểu diễn một trong những bản hòa tấu vĩ cầm của Mozart.
Tom is in his bedroom, counting money.	Tom đang ở trong phòng ngủ của mình, đếm tiền.
I got it right in nine out of ten cases.	Tôi đã đoán đúng trong chín trường hợp trong số mười trường hợp.
I will consider it.	Tôi sẽ xem xét nó.
Tom goes to the same school as Mary.	Tom học cùng trường với Mary.
Tom said that Mary knew that John might have to do it again today.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể phải làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
Tom needs to lower his standards.	Tom cần hạ thấp tiêu chuẩn của mình.
Why did you let Tom do it?	Tại sao bạn lại để Tom làm điều đó?
Tom never told me he was from Australia.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đến từ Úc.
I thank you for your leniency.	Tôi cảm ơn sự khoan hồng của bạn.
Tom tore the letter.	Tom xé lá thư.
I don't want you to hurt yourself.	Tôi không muốn bạn làm tổn thương chính mình.
Tom may already have one of these.	Tom có ​​thể đã có một trong những thứ này rồi.
You'd better clean everything up.	Tốt hơn là bạn nên làm cho sạch sẽ mọi thứ.
Your answer is anything but satisfying for us.	Câu trả lời của bạn là bất cứ điều gì nhưng thỏa mãn đối với chúng tôi.
Tom said that he enjoyed the party last night.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa tiệc đêm qua.
You're the only person I know who can play the French trumpet.	Bạn là người duy nhất tôi biết có thể chơi kèn Pháp.
I failed the exam because I didn't study.	Tôi đã trượt kỳ thi vì tôi không học.
Tom doesn't want Mary to go out with John.	Tom không muốn Mary đi chơi với John.
I know I should, but I don't want to.	Tôi biết tôi nên làm điều đó, nhưng tôi không muốn.
He was taken to a local hospital.	Anh ta đã được đưa đến một bệnh viện địa phương.
I am not a swimmer.	Tôi không phải là một vận động viên bơi lội.
I hope that I don't regret doing this.	Tôi hy vọng rằng tôi không hối hận khi làm điều này.
Stay tuned.	Hãy theo dõi.
I had the opportunity to meet him in Paris.	Tôi đã có cơ hội gặp anh ấy ở Paris.
Tom isn't in the park is he?	Tom không ở trong công viên phải không?
Tom is almost as tall as Mary.	Tom cao gần bằng Mary.
Tom put on his pajamas and went to bed.	Tom mặc bộ đồ ngủ và lên giường.
Tom and Mary lost their jobs due to budget cuts.	Tom và Mary bị mất việc do cắt giảm ngân sách.
I guess I'm in big trouble.	Tôi đoán tôi đang gặp rắc rối lớn.
I put the washing machine in and put the detergent in, but I forgot to turn it on.	Tôi đã cho máy giặt vào và cho bột giặt vào, nhưng tôi quên không bật.
I have some good news and some bad news.	Tôi có một số tin tốt và một số tin xấu.
Both Tom and I are terrible liars.	Cả tôi và Tom đều là những kẻ dối trá khủng khiếp.
Tom didn't know who Mary was going to meet in Boston.	Tom không biết Mary định gặp ai ở Boston.
Did Tom do anything wrong?	Tom có ​​làm gì sai không?
Tom tells Mary that he will never do that again.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Am I the only one who thinks buying Tom's used car is a bad idea?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng việc mua chiếc xe cũ của Tom là một ý kiến ​​tồi?
Tom says he will not marry Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn với Mary.
I don't know how long it will take.	Tôi không biết sẽ mất bao lâu.
Tom had never cried so much.	Tom chưa bao giờ khóc nhiều như vậy.
I wanted to let Tom know there was nothing to worry about.	Tôi muốn cho Tom biết không có gì phải lo lắng.
Tom still doesn't know what's going on.	Tom vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom ran all the way to the station so as not to miss his train.	Tom đã chạy một mạch tới ga để không bị lỡ chuyến tàu của mình.
Tom is willing to do it.	Tom sẵn lòng làm điều đó.
Tom doesn't seem to agree with you at all.	Tom dường như không đồng ý với bạn chút nào.
Tom says he's ready to go.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng đi.
Say hi to the Jacksons.	Hãy nói lời chào với Jacksons.
Tom is supposed to win.	Tom được cho là sẽ thắng.
Tom was really good at it.	Tom đã thực sự giỏi trong việc đó.
I have never seen anything like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I don't think I really have a problem.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự có vấn đề.
Tom did everything I told him.	Tom đã làm tất cả những gì tôi nói với anh ấy.
Tom won't sing that song tonight.	Tom sẽ không hát bài hát đó tối nay.
You are cheating.	Bạn đang lừa dối.
I have to give Tom this book.	Tôi phải đưa cho Tom cuốn sách này.
Will Tom come by bus?	Tom sẽ đến bằng xe buýt?
There's a good chance that will happen.	Có một cơ hội tốt điều đó sẽ xảy ra.
The dog is tagged after its owner.	Chú chó được gắn thẻ theo sau chủ nhân của mình.
I cannot express how grateful I am.	Tôi không thể diễn tả tôi biết ơn như thế nào.
Can you call my teacher and pretend that you are my father?	Bạn có thể gọi cho giáo viên của tôi và giả vờ rằng bạn là cha của tôi?
I hope that we don't have to walk too far.	Tôi hy vọng rằng chúng ta không phải đi bộ quá xa.
I know I had to do it last week.	Tôi biết tôi đã phải làm điều đó vào tuần trước.
That's basically it.	Về cơ bản là vậy.
Tom will be waiting in the lobby.	Tom sẽ đợi ở sảnh.
Tom lets everyone pamper his dog.	Tom để mọi người cưng chiều chú chó của mình.
I don't think anyone hates Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó ghét Tom.
You are embarrassing us.	Bạn đang làm chúng tôi xấu hổ.
They will be back.	Họ sẽ trở lại.
Tom wasn't sure what to buy.	Tom không chắc mình phải mua gì.
I could hear Tom shouting at Mary.	Tôi có thể nghe thấy Tom hét vào mặt Mary.
Tom is turning red.	Tom đang chuyển sang màu đỏ.
Tom complains all the time.	Tom phàn nàn mọi lúc.
Why is Tom trying to do that?	Tại sao Tom lại cố gắng làm điều đó?
I am not an alcoholic.	Tôi không phải là một người nghiện rượu.
I already know why Tom doesn't like Mary.	Tôi đã biết tại sao Tom không thích Mary.
It won't be necessary to do that anymore.	Nó sẽ không cần thiết để làm điều đó nữa.
I don't care who kisses you.	Tôi không quan tâm ai hôn bạn.
Why spend so much time in the library?	Tại sao lại dành nhiều thời gian trong thư viện?
We will need all the help we can get.	Chúng tôi sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể nhận được.
Sometimes people ask me what I will do when I retire.	Đôi khi mọi người hỏi tôi rằng tôi sẽ làm gì khi tôi nghỉ hưu.
Please don't say anything embarrassing.	Xin đừng nói bất cứ điều gì xấu hổ.
Tom spent the day cleaning the garage.	Tom đã dành cả ngày để dọn dẹp nhà để xe.
Tom didn't seem upset at all.	Tom không có vẻ gì là bực bội cả.
They didn't let me into the club because I was underage.	Họ không cho tôi vào câu lạc bộ vì tôi chưa đủ tuổi.
Tom tried to do that.	Tom đã cố gắng làm điều đó.
Tom could still be there.	Tom vẫn có thể ở đó.
Tom is lucky he can do that.	Tom thật may mắn khi anh ấy có thể làm được điều đó.
He's a bit drunk.	Anh ấy hơi say.
Tom will also buy Mary a pair of earrings.	Tom cũng sẽ mua cho Mary một đôi bông tai.
I wish Tom the best.	Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho Tom.
I have become a recluse.	Tôi đã trở thành một người sống ẩn dật.
Tom is good to everyone.	Tom tốt với tất cả mọi người.
We have lived here for a long time.	Chúng tôi đã sống ở đây trong một thời gian dài.
Tom wants to help Mary do it.	Tom muốn giúp Mary làm điều đó.
Do you think you're cute?	Bạn có nghĩ rằng bạn đáng yêu không?
I don't think I know anyone who speaks French.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai nói tiếng Pháp.
I don't think I can eat this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn cái này.
Tom explained it to me, but I didn't really understand his explanation.	Tom đã giải thích cho tôi, nhưng tôi không thực sự hiểu lời giải thích của anh ấy.
I don't like wearing jewelry.	Tôi không thích đeo đồ trang sức.
Tom doesn't go swimming as often as before.	Tom không đi bơi thường xuyên như trước nữa.
Tom jumped off the roof by jumping.	Tom đã nhảy xuống khỏi mái nhà bằng cách nhảy.
I was arrested and spent the night in prison.	Tôi đã bị bắt và ở trong tù qua đêm.
You are a drunkard.	Bạn là một người say rượu.
That's probably why Tom cried.	Đó có lẽ là lý do tại sao Tom đã khóc.
Tom said he was happy to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó cho Mary.
If you behave like a bad guy, you will be treated like a bad guy.	Nếu bạn cư xử như một kẻ xấu tính, bạn sẽ bị đối xử như một kẻ tồi tệ.
I think this photo was taken about three months ago.	Tôi nghĩ rằng bức ảnh này được chụp khoảng ba tháng trước.
Tom dressed up as a pirate.	Tom hóa trang thành một tên cướp biển.
That is all what I have. 	Đó là tất cả những gì tôi có.
There's nothing else.	Không còn gì khác.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết họ có thể không để anh ấy làm điều đó ở trường.
I am not human.	Tôi không phải là con người.
Did Tom really go there alone?	Tom có ​​thực sự đến đó một mình không?
That is beyond our control.	Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
I will go to the park even if it rains.	Tôi sẽ đến công viên ngay cả khi trời mưa.
I don't find this interesting.	Tôi không thấy điều này thú vị.
Tom says no one asked him to do it.	Tom nói rằng không ai yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I don't watch TV as much as I did when I was a kid.	Tôi không xem TV nhiều như khi còn nhỏ.
Tom could not answer.	Tom không thể trả lời.
What makes you think I'm going to Australia with Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ đến Úc với Tom?
Newcomers will have to compete with each other to get promoted.	Những người mới đến sẽ phải cạnh tranh với nhau để được thăng hạng.
I think Tom would be tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Mary has three ex-husbands.	Mary có ba người chồng cũ.
It's not that bad.	Nó không đến nỗi tệ.
I may not be allowed to do that again.	Tôi có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I don't think anyone noticed what we did.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì chúng tôi đã làm.
I was very careful.	Tôi đã rất cẩn thận.
You don't know that Tom has never done that before, do you?	Bạn không biết rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây, phải không?
How do you know I used to teach French in Boston?	Làm sao bạn biết tôi từng dạy tiếng Pháp ở Boston?
Tom jumped over and swam to shore.	Tom nhảy qua và bơi vào bờ.
I pawned my guitar to pay the rent.	Tôi đã cầm đồ cây đàn của mình để trả tiền thuê nhà.
I'm surprised Tom couldn't do it better than he did.	Tôi ngạc nhiên là Tom không thể làm điều đó tốt hơn anh ấy.
I would do it if I knew how.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi biết cách.
Tom recognized Mary by her voice.	Tom nhận ra Mary bằng giọng nói của cô ấy.
That has nothing to do with Tom.	Điều đó không liên quan gì đến Tom.
You should take advantage of this opportunity.	Bạn nên tận dụng cơ hội này.
Sydney is the largest city in Australia.	Sydney là thành phố lớn nhất ở Úc.
The books in this room are not mine.	Những cuốn sách trong phòng này không phải của tôi.
I know Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tôi biết Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Tom is looking for someone to talk to.	Tom đang tìm ai đó để nói chuyện.
I never even noticed that I lost my wallet until I got home.	Tôi thậm chí không bao giờ nhận thấy rằng tôi đã đánh mất ví của mình cho đến khi tôi về nhà.
Tom will come shortly.	Tom sẽ đến trong thời gian ngắn.
It wasn't a walk in the park at all.	Đó hoàn toàn không phải là một cuộc đi dạo trong công viên.
Tom and Mary were in a similar situation.	Tom và Mary cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.
Tom was released from prison last month.	Tom đã ra tù vào tháng trước.
When did Tom's trial take place?	Phiên tòa của Tom diễn ra khi nào?
When was the last time you spoke to someone in French?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp là khi nào?
I have a kind word for my friend in today's meeting.	Tôi đã dành một lời tốt đẹp cho người bạn của tôi trong buổi gặp mặt hôm nay.
Tom come in.	Tom vào đi.
I hope that we can get this done today.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hoàn thành việc này ngày hôm nay.
You can't talk to us that way.	Bạn không thể nói chuyện với chúng tôi theo cách đó.
Tom hasn't really talked about it yet.	Tom chưa thực sự nói về nó.
Tom told me about his plan.	Tom đã nói với tôi về kế hoạch của anh ấy.
What complications have you considered?	Bạn đã xem xét những biến chứng nào có thể phát sinh?
The table does not take up much space.	Chiếc bàn không tốn nhiều diện tích.
You shouldn't tell Tom where you live.	Bạn không nên nói với Tom nơi bạn sống.
Tom has learned several foreign languages.	Tom đã học một số ngoại ngữ.
I can stop now if you want me to.	Tôi có thể dừng lại ngay bây giờ nếu bạn muốn tôi.
I don't think I'll be able to convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ mình sẽ có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Is there any chance of that happening?	Có cơ hội nào xảy ra không?
Tom was executed.	Tom đã bị xử tử.
Tom will be out of prison in three years.	Tom sẽ ra khỏi tù sau ba năm.
Tom will know something is wrong.	Tom sẽ biết có điều gì đó không ổn.
Tom says he will join the meeting tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham gia cuộc họp ngày mai.
I wonder why Tom would care about that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại quan tâm đến việc đó.
I knew that Tom would have to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom said that Mary rarely cried.	Tom nói rằng Mary rất ít khi khóc.
Tom is not manipulative like Mary.	Tom không lôi kéo như Mary.
Tom looks very sad.	Tom trông có vẻ rất buồn.
I hope you said yes to Tom.	Tôi hy vọng bạn đã nói đồng ý với Tom.
I will spend the evening with Tom.	Tôi sẽ dành buổi tối với Tom.
Doing that probably wouldn't be so much fun.	Làm điều đó có thể sẽ không thú vị lắm.
Neither Tom nor Mary had any important business.	Cả Tom và Mary đều không có việc quan trọng.
Maybe Tom doesn't know I'm here.	Có thể Tom không biết tôi ở đây.
It is soft and translucent.	Nó mềm và mờ.
You don't seem to like doing it?	Bạn có vẻ không thích làm điều đó?
Tom and I are getting married next year.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào năm sau.
Tom asks Mary to turn off the light.	Tom yêu cầu Mary tắt đèn.
Don't pretend to be sorry. 	Đừng giả vờ xin lỗi.
Do I know you.	Tôi biết bạn không.
I suspect that Tom is stressed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang căng thẳng.
I don't think I need to help Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải giúp Tom nữa.
I wish you had told me when Tom expected me to be here.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi khi Tom mong đợi tôi ở đây.
I know Tom is not a good fighter.	Tôi biết Tom không phải là một tay đánh giỏi.
I'll make Tom do it.	Tôi sẽ bắt Tom làm điều đó.
I'll get it back from Tom.	Tôi sẽ lấy lại nó từ Tom.
Tom will always be remembered.	Tom sẽ luôn được ghi nhớ.
Tom knew Mary would do it.	Tom đã biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom is starting to sound a lot like his dad.	Tom bắt đầu nghe rất giống bố của mình.
Why doesn't Tom do something about it?	Tại sao Tom không làm gì đó với nó?
I chose the cheaper one of the two.	Tôi đã chọn cái rẻ hơn một trong hai cái.
I'm going to head into it.	Tôi sẽ đâm đầu vào nó.
They looked at Tom with admiration.	Họ nhìn Tom với sự ngưỡng mộ.
I'd rather let Tom have his own way than argue about it.	Tôi thà để Tom có ​​cách riêng của mình hơn là tranh luận về nó.
I haven't really done that much yet.	Tôi chưa thực sự làm được nhiều như vậy.
Did you know Tom has relatives in Boston?	Bạn có biết Tom có ​​họ hàng ở Boston không?
The dog wags its tail.	Con chó vẫy đuôi.
I hope Tom won't win.	Tôi hy vọng Tom sẽ không thắng.
I am as strong as a bear.	Tôi mạnh mẽ như một con gấu.
We don't trust Tom.	Chúng tôi không tin tưởng vào Tom.
I always get up earlier than the rest of the family.	Tôi luôn dậy sớm hơn những người còn lại trong gia đình.
Will you do it for Tom?	Bạn sẽ làm điều đó cho Tom?
I'm not paranoid.	Tôi không hoang tưởng.
Tom never leaves the building.	Tom không bao giờ rời khỏi tòa nhà.
I think Tom will come soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến sớm.
Rain in Spain mainly falls on the plains.	Mưa ở Tây Ban Nha chủ yếu rơi xuống vùng đồng bằng.
I can do it in less than three hours.	Tôi có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Is Tom learning French?	Tom có ​​đang học tiếng Pháp không?
Tom has done it several times.	Tom đã làm điều đó vài lần.
I can't remember what you told me that I had to do.	Tôi không thể nhớ những gì bạn đã nói với tôi mà tôi phải làm.
That's not a bad choice.	Đó không phải là một lựa chọn tồi.
I tried doing that three times.	Tôi đã thử làm điều đó ba lần.
I didn't know Tom would get mad if you did.	Tôi không biết Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom is the new assistant coach.	Tom là trợ lý huấn luyện viên mới.
Tom and Mary have different interests.	Tom và Mary có sở thích khác nhau.
Tom opened his mouth to stare at me.	Tom mở miệng nhìn tôi chằm chằm.
Tom says that Mary probably won't need to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom won't wait for you.	Tom sẽ không đợi bạn.
Maybe it's not fun at all.	Có lẽ nó không vui chút nào.
Please don't sit there.	Xin đừng ngồi đó.
Neither Tom nor I have done that.	Cả tôi và Tom đều chưa làm được điều đó.
I think Tom lives in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom sống ở Úc.
I also want to have a barbecue.	Tôi cũng muốn có một bữa tiệc nướng.
I will take the stairs and not wait for the elevator.	Tôi sẽ đi cầu thang bộ và không đợi thang máy.
After reading Tom's forum post, Mary resisted the urge to post a crude answer.	Sau khi đọc bài đăng trên diễn đàn của Tom, Mary đã cưỡng lại ý muốn đăng một câu trả lời thô thiển.
I should have told Tom that I was going to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi định làm điều đó.
Tom and I have to wait.	Tom và tôi phải đợi.
How often do you go to the dance?	Bạn thường đi xem khiêu vũ như thế nào?
We can handle this ourselves.	Chúng ta có thể tự xử lý việc này.
I will be there on October 20th.	Tôi sẽ đến đó vào ngày 20 tháng 10.
It still doesn't ring.	Nó vẫn không đổ chuông.
Tom explained his decision.	Tom giải thích quyết định của mình.
"How does the world treat you, Tom?" 	"Thế giới đối xử với bạn thế nào, Tom?"
"Pretty good."	"Khá tốt."
That's why it didn't happen.	Đó là lý do tại sao nó đã không xảy ra.
I think it's great that you can do what you want.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn có thể làm những gì bạn muốn.
You are just wrong.	Bạn chỉ sai.
Tom said something in the meeting that he shouldn't have done.	Tom đã nói điều gì đó trong cuộc họp mà anh ấy không nên làm vậy.
Tom isn't the only one who doesn't smile.	Tom không phải là người duy nhất không cười.
Are you sure Tom can eat peanuts?	Bạn có chắc Tom có ​​thể ăn đậu phộng?
I don't get paid much to do that.	Tôi không được trả nhiều tiền để làm điều đó.
Is there a way to offset those costs?	Có cách nào để bù đắp những chi phí đó không?
I usually get up at 8 o'clock.	Tôi thường dậy lúc 8 giờ.
I haven't read any of the books on the top shelf.	Tôi chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trên kệ trên cùng.
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom ở đâu không?
Did you do yesterday's homework?	Bạn đã làm bài tập về nhà của ngày hôm qua?
I don't really like any of that.	Tôi không thực sự thích bất kỳ điều nào trong số đó.
Perhaps there was a traffic accident.	Có lẽ đã có một vụ tai nạn giao thông.
Something happened to Tom.	Có điều gì đó đã xảy ra với Tom.
The adventurers continued their journey.	Các nhà thám hiểm tiếp tục cuộc hành trình của họ.
Whenever I see Tom, I think of his father.	Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Tom, tôi đều nhớ đến cha của anh ấy.
I don't care what people think.	Tôi không quan tâm những gì mọi người nghĩ.
I don't think Tom can take care of himself.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể tự lo cho mình.
I don't think Tom would want to come to Boston with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
Tom won't miss me.	Tom sẽ không nhớ tôi.
Tom says he cooks well.	Tom nói rằng anh ấy nấu ăn ngon.
Tom says he hopes Mary won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
I think people listen to me more than they listen to Tom.	Tôi nghĩ mọi người lắng nghe tôi nhiều hơn họ nghe Tom.
You are always good.	Bạn luôn tốt.
Tom told me he wasn't hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đói.
He caught a thief trying to break into the house.	Anh bắt gặp một tên trộm định đột nhập vào nhà.
Tom only eats lean meat and vegetables.	Tom chỉ ăn thịt nạc và rau.
When Tom was a kid, he read a lot of books.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, anh ấy đã đọc rất nhiều sách.
I think Tom is just pretending to be asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang giả vờ ngủ.
Tom does not expect you.	Tom không mong đợi bạn.
I suppose Tom wants to come to Australia with us.	Tôi cho rằng Tom muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom's car was parked in front.	Xe của Tom đậu phía trước.
I think you said you forgot how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã quên làm thế nào để làm điều đó.
Tom said nothing about Mary's black eyes.	Tom không nói gì về mắt đen của Mary.
I don't know why Tom would want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
We don't have time to look for every loophole.	Chúng tôi không có thời gian để tìm kiếm từng kẽ hở.
Tom is busy doing that right now.	Tom đang bận làm việc đó ngay bây giờ.
Tom left his hat on the table.	Tom để mũ của mình trên bàn.
Thank you for everything you've done.	Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm.
You gave me a fear.	Bạn đã cho tôi một nỗi sợ hãi.
I'm afraid I differ from you on this point.	Tôi e rằng tôi khác với bạn về điểm này.
I'm not as smart as Tom.	Tôi không thông minh như Tom.
I think this table takes up too much space.	Tôi nghĩ rằng cái bàn này chiếm quá nhiều không gian.
I will not answer that question.	Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó.
Blend the mixture together until smooth.	Xay hỗn hợp với nhau cho đến khi được hỗn hợp mịn.
I assume you'll be here by 2:30.	Tôi cho rằng bạn sẽ đến đây trước 2:30.
I would do it again if Tom wanted me to.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu Tom muốn tôi.
Can you give that to Tom?	Bạn có thể đưa cái đó cho Tom không?
We had very fruitful discussions.	Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất hiệu quả.
Make good use of the remaining hours of the day.	Hãy tận dụng tốt những giờ còn lại trong ngày.
The house over there belongs to Tom.	Ngôi nhà đằng kia là của Tom.
You're older than I thought.	Bạn già hơn tôi nghĩ.
Tom pushed open the door.	Tom đẩy cửa ra.
The rope broke while we were climbing.	Sợi dây bị đứt khi chúng tôi đang leo núi.
Can you show me where Tom lives?	Bạn có thể chỉ cho tôi nơi Tom sống được không?
Tom says that Mary has the ability to cooperate.	Tom nói rằng Mary có khả năng hợp tác.
Tom isn't in the hospital is he?	Tom không ở trong bệnh viện phải không?
Seizures can have many different causes.	Động kinh có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau.
Please don't tell anyone I did that.	Xin đừng nói cho ai biết tôi đã làm điều đó.
The garbage left in the kitchen of the abandoned house gave off a stench.	Rác để lại trong bếp của ngôi nhà hoang đã bốc mùi hôi thối.
Who else was involved in the arson?	Ai khác đã tham gia vào vụ đốt phá?
Tom has just contacted us.	Tom vừa liên hệ với chúng tôi.
I was in the wrong place and at the wrong time.	Tôi đã ở sai nơi và sai thời điểm.
You will have to live with what you did.	Bạn sẽ phải sống với những gì bạn đã làm.
I want to apologize for being late.	Tôi muốn xin lỗi vì đã đến muộn.
Tom and Mary are arguing about something.	Tom và Mary đang tranh cãi về điều gì đó.
Tom joined the riot.	Tom đã tham gia vào cuộc bạo loạn.
Tom was stabbed three times in the neck.	Tom bị đâm ba nhát vào cổ.
The position of women is in the house.	Vị trí của phụ nữ là trong nhà.
Tom is the type of guy a girl can have a crush on.	Tom là kiểu con trai mà một cô gái có thể phải lòng.
Tom has made it very clear that he does not want to get married.	Tom đã nói rất rõ ràng rằng anh ấy không muốn kết hôn.
Tom says he thinks Mary probably won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không khóc.
Tom won't show you what to do.	Tom sẽ không chỉ cho bạn phải làm gì.
You cannot enter.	Bạn không thể vào.
Tom is in his room, doing his homework.	Tom đang ở trong phòng của mình, làm bài tập về nhà của mình.
I won't leave Tom and Mary here alone.	Tôi sẽ không để Tom và Mary ở đây một mình.
I don't think Tom is at home.	Tôi không nghĩ Tom ở nhà.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
You mean you're giving up?	Bạn có nghĩa là bạn đang từ bỏ?
Tom feels secure.	Tom cảm thấy yên tâm.
Why doesn't Tom visit Boston?	Tại sao Tom không đến thăm Boston?
I consider that assessment to be unfair.	Tôi cho rằng đánh giá đó là không công bằng.
I don't want to know who kissed you.	Tôi không muốn biết ai đã hôn bạn.
I checked.	Tôi đã kiểm tra.
I've always taken care of you, haven't I?	Tôi đã luôn chăm sóc cho bạn, phải không?
I had dinner with Tom.	Tôi đã ăn tối với Tom.
Tom shyly smiled at Mary.	Tom bẽn lẽn cười với Mary.
What is the distance from Boston to Chicago?	Khoảng cách từ Boston đến Chicago là bao nhiêu km?
I'm not Tom.	Tôi không phải Tom.
I wish I asked Tom what to do.	Tôi ước gì tôi hỏi Tom phải làm gì.
Tom nearly drowned.	Tom suýt chết đuối.
Did you get that ticket from Tom?	Bạn đã nhận được vé đó từ Tom?
Now, why don't we continue this conversation in another room?	Bây giờ, tại sao chúng ta không tiếp tục cuộc trò chuyện này trong phòng khác?
Neither of us liked Tom.	Không ai trong chúng tôi thích Tom.
Can you arrange a few more guests for the evening?	Bạn có thể bố trí thêm một số khách cho buổi tối không?
I giggled again.	Tôi lại cười khúc khích.
I suspect that Tom is waiting for us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang đợi chúng ta.
Tom didn't know where Mary wanted to go.	Tom không biết Mary muốn đi đâu.
Tom just messed up.	Tom chỉ làm rối tung lên thôi.
Tom likes coffee.	Tom thích cà phê.
I have to say good night right now.	Tôi phải nói chúc ngủ ngon ngay bây giờ.
Tom cooked Mary her favorite meal.	Tom đã nấu cho Mary bữa ăn yêu thích của cô ấy.
I have no money anymore.	Tôi không còn tiền nữa.
Tom doesn't know much about cars.	Tom không biết nhiều về xe hơi.
Tom heard the garage door open and knew that Mary was home.	Tom nghe thấy tiếng cửa nhà để xe mở và biết rằng Mary đã về nhà.
Tom says he doesn't know anyone who can fly a helicopter.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai có thể lái trực thăng.
Tom will show up sooner or later.	Tom sẽ xuất hiện sớm hay muộn.
I think this is the best school in Australia.	Tôi nghĩ đây là trường tốt nhất ở Úc.
I haven't read any of those books.	Tôi đã không đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số đó.
I don't remember doing that.	Tôi không nhớ đã làm điều đó.
I can't ask Tom to drive.	Tôi không thể yêu cầu Tom lái xe.
I'm having a hard time explaining this.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc giải thích điều này.
I don't think Tom knows what a good dancer Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary là một vũ công giỏi như thế nào.
If it's a good day tomorrow, let's go swimming in the river.	Nếu là một ngày tốt lành vào ngày mai, chúng ta hãy ra sông bơi lội.
I know Tom is the first.	Tôi biết Tom là người đầu tiên.
Tom speaks French better than I expected.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tôi mong đợi.
Is there any chance Tom won't do it?	Có cơ hội nào Tom sẽ không làm điều đó không?
Tom is an administrative supervisor.	Tom là một giám sát viên hành chính.
I wonder what's in the box.	Tôi tự hỏi có gì trong hộp.
I heard that Tom is going to turn himself in to the police.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ tự nộp mình cho cảnh sát.
I don't think Tom has enough time to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ thời gian để làm điều đó.
I think I know what you're trying to tell Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi biết những gì bạn đang cố gắng nói với Tom.
I don't know what I will do.	Tôi chưa biết mình sẽ làm gì.
Tom is the major shareholder of the company.	Tom là cổ đông lớn của công ty.
I want to make it clear that I don't want to do that.	Tôi muốn nói rõ rằng tôi không muốn làm điều đó.
I don't think Tom believes me.	Tôi không nghĩ Tom tin tôi.
Tom told me he thought Mary was depressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị trầm cảm.
They all moved.	Tất cả họ đã chuyển đi.
How did you get Tom to let you win?	Làm thế nào bạn có được Tom để cho bạn chiến thắng?
People don't visit Boston as often as they used to.	Mọi người không đến thăm Boston thường xuyên như trước đây.
Tom said he thought I might want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó một mình.
I want to buy some apricots.	Tôi muốn mua một ít mơ.
They will take care of you.	Họ sẽ chăm sóc bạn.
I will tell Tom that you asked.	Tôi sẽ nói với Tom mà bạn đã hỏi.
However, that is very rare.	Tuy nhiên, điều đó rất hiếm.
I'm still learning French with Tom.	Tôi vẫn đang học tiếng Pháp với Tom.
I will always remember the first time I saw Tom.	Tôi sẽ luôn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom.
Tom has no intention of marrying anyone.	Tom không có ý định kết hôn với bất kỳ ai.
Don't let Tom see you're scared.	Đừng để Tom thấy bạn đang sợ hãi.
Now we have to spend time with Tom.	Bây giờ chúng ta phải dành thời gian cho Tom.
I will try to explain both sides of this issue.	Tôi sẽ cố gắng giải thích cả hai mặt của vấn đề này.
Tom was hanging out with the wrong people.	Tom đã đi chơi với không đúng người.
I cannot buy spare parts for this car.	Tôi không thể mua phụ tùng thay thế cho chiếc xe này.
Tom wears a high-visibility vest, hard hat, and safety boots.	Tom mặc một chiếc áo gi lê có khả năng hiển thị cao, đội mũ cứng và đi ủng an toàn.
Why are you always contradicting me?	Tại sao bạn luôn mâu thuẫn với tôi?
We don't need more racists like Tom.	Chúng ta không cần thêm những kẻ phân biệt chủng tộc như Tom.
Tom will probably answer your question.	Tom có ​​thể sẽ trả lời câu hỏi của bạn.
You told Tom not to talk to me, right?	Bạn đã bảo Tom không được nói chuyện với tôi, phải không?
Tom is a diver.	Tom là một thợ lặn.
I have to go out for a while.	Tôi phải ra ngoài một lúc.
I'm doing everything wrong.	Tôi đang làm mọi thứ sai.
We don't go to school on Saturdays.	Chúng tôi không đi học vào các ngày thứ bảy.
We have not sold.	Chúng tôi chưa bán hàng.
Are you in a bad mood today?	Hôm nay bạn có tâm trạng không tốt phải không?
Tom thought it was a joke.	Tom nghĩ đó là một trò đùa.
Tom needs to be told about the problem.	Tom cần được nói về vấn đề.
Tom said he would do it even if Mary told him not to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó ngay cả khi Mary bảo anh ấy không làm vậy.
I'm so glad Tom came.	Tôi rất vui vì Tom đã đến.
Tell Tom that Mary wants to do it.	Hãy nói với Tom rằng Mary muốn làm điều đó.
I received a gift from one of my colleagues.	Tôi nhận được một món quà từ một trong những đồng nghiệp của tôi.
I will be back. 	Tôi sẽ quay lại.
Good night.	Chúc ngủ ngon.
Tom said he didn't want me to tell Mary what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom died for that idea.	Tom đã chết vì ý tưởng đó.
I have never seen so many trees in my life.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cây như vậy trong đời.
You're pretty optimistic, aren't you?	Bạn khá lạc quan, phải không?
Tom won't let Mary hold him.	Tom sẽ không để Mary ôm anh.
I don't think Tom is handsome, but he's a nice guy.	Tôi không nghĩ Tom đẹp trai, nhưng anh ấy là một chàng trai tốt.
Tom said he wanted to be alone and then he went upstairs to his bedroom.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở một mình và sau đó anh ấy đi lên lầu vào phòng ngủ của mình.
Don't pay attention to them.	Đừng để ý đến chúng.
I'm so glad you're still alive.	Tôi rất vui vì bạn vẫn còn sống.
Do you have difficulty breathing through your nose?	Bạn có gặp khó khăn khi thở bằng mũi không?
Tom did something I never thought he would do.	Tom đã làm điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ làm.
Tom told us he would do it.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is probably not very hungry.	Tom có ​​lẽ không đói lắm.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
I doubt if Tom is willing to do that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​sẵn sàng làm điều đó không.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be sympathetic.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ thông cảm.
Tom was kicked out of the party.	Tom bị đuổi khỏi bữa tiệc.
Aren't you one of Tom's friends?	Bạn không phải là một trong những người bạn của Tom sao?
I go by bus.	Tôi đi bằng xe buýt.
What you are doing now is not helping.	Những gì bạn đang làm bây giờ không giúp được gì.
There is nothing better than a good cup of coffee to start the day.	Không có gì tuyệt vời hơn một tách cà phê ngon để bắt đầu ngày mới.
Tom doesn't seem very hungry.	Tom dường như không đói lắm.
We discussed it.	Chúng tôi đã thảo luận về nó.
Tom and Mary used to talk to each other all the time.	Tom và Mary đã từng nói chuyện với nhau mọi lúc.
That's the last thing we need.	Đó là điều cuối cùng chúng ta cần.
You will be punished if you repeat the offense.	Bạn sẽ bị trừng phạt nếu tái phạm.
Now we don't need to make a decision on where to meet.	Bây giờ chúng ta không cần phải đưa ra quyết định về nơi gặp gỡ.
You think I'm not sincere?	Bạn cho rằng tôi không chân thành?
I don't think that has anything to do with it.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có liên quan đến nó.
I don't know that Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom told me to learn French.	Tom bảo tôi học tiếng Pháp.
Money is always an issue.	Tiền luôn là một vấn đề.
A hypocrite imagines monstrous diseases that don't exist.	Một kẻ đạo đức giả tưởng tượng ra những căn bệnh quái ác không tồn tại.
I am looking forward to that day.	Tôi đang mong chờ ngày đó.
Where is the telegraph office?	Văn phòng điện báo ở đâu?
When it's tough, see who's around.	Khi khó khăn, hãy xem ai là người xung quanh.
I don't know how, but I did.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi đã làm được.
I think Tom was slow.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chậm.
The cause of the fire is not known.	Nguyên nhân của vụ cháy không được biết.
Tom begs for forgiveness.	Tom cầu xin sự tha thứ.
I know you won't be in Boston next week.	Tôi biết bạn sẽ không ở Boston vào tuần tới.
Tom doesn't want any violence.	Tom không muốn bất kỳ bạo lực nào.
Tom is so busy these days that he doesn't have time to hang out with us.	Dạo này Tom bận quá nên không có thời gian đi chơi với chúng tôi.
Tom knew it was too late.	Tom biết rằng đã quá muộn.
You don't want to know what I did?	Bạn không muốn biết những gì tôi đã làm?
Tom didn't help me at all.	Tom đã không giúp tôi chút nào.
This is the best news we've heard so far.	Đây là tin tốt nhất mà chúng tôi đã nghe được cho đến nay.
Tom's murder remains unsolved.	Vụ giết người của Tom vẫn chưa được giải quyết.
I know that Tom and Mary are not happy.	Tôi biết rằng Tom và Mary không hạnh phúc.
Tom is not picky, but Mary is.	Tom không kén chọn, nhưng Mary thì có.
Let's play a duet.	Hãy chơi một bản song ca.
Tom had to stay in Boston for another week.	Tom phải ở lại Boston thêm một tuần nữa.
Tom is a ballet dancer, right?	Tom là một vũ công ba lê, phải không?
I just don't want you here.	Tôi chỉ không muốn bạn ở đây.
You don't want to say anything about that?	Bạn không muốn nói bất cứ điều gì về điều đó?
Tom is pretty good at telling jokes.	Tom khá giỏi trong việc kể chuyện cười.
I went to the well to get water.	Tôi ra giếng để lấy nước.
Where are Tom and Mary today?	Hôm nay Tom và Mary ở đâu?
Why don't you buy any vegetables today?	Tại sao bạn không mua bất kỳ loại rau nào hôm nay?
We don't know anyone in Boston.	Chúng tôi không biết ai ở Boston.
Tom threw Mary a rope.	Tom ném cho Mary một sợi dây.
I'm the one teaching Tom French.	Tôi là người đang dạy Tom tiếng Pháp.
I usually like to listen to classical music after dinner.	Tôi thường thích nghe nhạc cổ điển sau bữa tối.
Does that bolt seem loose?	Cái bu lông đó có vẻ lỏng lẻo?
She acted as if she didn't care what happened.	Cô ấy làm như thể cô ấy không quan tâm những gì đã xảy ra.
I didn't think about it too much.	Tôi đã không nghĩ về nó quá nhiều.
Let Tom tell the story.	Hãy để Tom kể câu chuyện.
The fact that Tom didn't do it cannot be denied.	Thực tế là Tom đã không làm điều đó không thể phủ nhận.
Tom, do you have a moment?	Tom, bạn có một chút thời gian?
I don't like math.	Tôi không thích toán học.
This jacket has no pockets.	Áo khoác này không có túi.
Tom hasn't been to the bar in a while.	Tom đã lâu không đến quán bar.
Your coat is at the bottom of the pile.	Áo khoác của bạn ở cuối đống.
I didn't just give him some advice, I gave him some money.	Tôi không chỉ cho anh ta một số lời khuyên, tôi đã cho anh ta một số tiền.
Ask Tom if Mary is at home.	Hỏi Tom xem Mary có ở nhà hay không.
The garden is separated from the path by a fence.	Khu vườn được ngăn cách với đường đi bằng hàng rào.
My advice is to ignore Tom's advice.	Lời khuyên của tôi là bỏ qua lời khuyên của Tom.
Tom lives alone in a log cabin in the woods.	Tom sống một mình trong một chòi gỗ trong rừng.
Tom always wakes me up.	Tom luôn đánh thức tôi.
I lost my father to a subarachnoid hemorrhage when I was fourteen.	Tôi mất cha vì chứng xuất huyết dưới nhện khi tôi mười bốn tuổi.
Commuters should be aware of traffic delays in advance.	Người đi làm nên biết trước sự chậm trễ của giao thông.
I think it would be more fun to go together.	Tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu đi cùng nhau.
Do not use too much water.	Không sử dụng quá nhiều nước.
It's too late to do that now.	Đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
Tom doesn't go out.	Tom không đi ra ngoài.
He makes good use of his talents.	Anh ấy tận dụng rất tốt tài năng của mình.
Tom was the only one who didn't smile.	Tom là người duy nhất không cười.
Tom has to be careful about what he eats.	Tom phải cẩn thận về những gì anh ấy ăn.
That doesn't make television good.	Điều đó không làm cho truyền hình tốt.
Do you have a tie for me to borrow?	Bạn có cà vạt cho tôi mượn không?
He directs all his energy into his business.	Anh ấy hướng tất cả sức lực vào công việc kinh doanh của mình.
Tom succeeded in getting the truth from Mary.	Tom đã thành công trong việc lấy được sự thật từ Mary.
I know that Tom does it much better than Mary.	Tôi biết rằng Tom làm việc đó giỏi hơn Mary rất nhiều.
I really don't want to do that.	Tôi thực sự không muốn làm điều đó.
Tom is the only one who does it.	Tom là người duy nhất làm điều đó.
That will go very well in Boston.	Điều đó sẽ diễn ra rất tốt ở Boston.
I couldn't find anything I was looking for.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì tôi đang tìm kiếm.
When will Tom come home?	Khi nào Tom về nhà?
I think Tom knows what to do.	Tôi nghĩ Tom biết những gì phải làm.
The snowbank is impassable.	Bãi tuyết không thể vượt qua được.
He muttered a curse.	Anh ta lẩm bẩm một lời nguyền.
I'm not like Tom.	Tôi không giống Tom.
Tom doesn't like jumping rope.	Tom không thích nhảy dây.
We won't do that again.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom's cheeks flushed red.	Má của Tom đỏ bừng.
I'm not really sure about that.	Tôi không thực sự chắc chắn về điều đó.
You must have seen them there.	Bạn chắc hẳn đã thấy chúng ở đó.
Tom is an intern.	Tom là một thực tập sinh.
I don't want to hit Tom.	Tôi không muốn đánh Tom.
Tom was used to it.	Tom đã quen với việc đó.
Tom was surprised that Mary had changed so much.	Tom ngạc nhiên vì Mary đã thay đổi nhiều như vậy.
Does Tom need to do it now?	Tom có ​​cần làm điều đó bây giờ không?
It is handmade.	Nó được làm thủ công.
I think we can eat outside.	Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn ngoài sân.
Tom will come tomorrow, right?	Tom sẽ đến vào ngày mai, phải không?
I think we agreed not to talk about that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý không nói về điều đó nữa.
Let's assume you are right. 	Hãy cho rằng bạn đúng.
So what?	Vậy thì sao?
Don't know if Tom is biased.	Không biết Tom có ​​thành kiến ​​không.
Tom boarded the train with his three children.	Tom lên tàu cùng với ba đứa con của mình.
I know what Tom should do.	Tôi biết Tom nên làm gì.
Did a bee sting you?	Một con ong đã đốt bạn?
I'm not likely to ever do that.	Tôi không có nhiều khả năng bao giờ làm điều đó.
Monday would be a good day to do that.	Thứ Hai sẽ là một ngày tốt để làm điều đó.
Do you know where Tom wants to go?	Bạn có biết Tom muốn đi đâu không?
Tom talked to me about it.	Tom đã nói chuyện với tôi về điều đó.
I don't know who to fire.	Tôi không biết phải sa thải ai.
You shouldn't lie to Tom.	Bạn không nên nói dối Tom.
Tom says we need more jobs.	Tom nói rằng chúng tôi cần nhiều việc làm hơn.
I think Tom and Mary will both hit me.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều sẽ đánh tôi.
Tom will try to hypnotize you.	Tom sẽ cố gắng thôi miên bạn.
Tom still doesn't have what he wants.	Tom vẫn chưa có những gì anh ấy muốn.
There's no way I'll let you do that.	Không đời nào tôi để bạn làm điều đó.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
Tom's strategy is working.	Chiến lược của Tom đang hoạt động.
I don't think Tom would be able to do it without some help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
Wherever you go, you will see a lot of bicycles on the sidewalk near the station.	Đi đến đâu bạn cũng thấy rất nhiều xe đạp để trên vỉa hè gần các nhà ga.
Do you remember where you were on your thirteenth birthday?	Bạn có nhớ bạn đã ở đâu vào sinh nhật lần thứ mười ba của mình không?
Tom ran to the garage and got into his car.	Tom chạy đến ga ra và lên xe của mình.
Weather permitting, let's have a picnic.	Thời tiết cho phép, chúng ta hãy đi dã ngoại.
Tom was extremely worried by this news.	Tom vô cùng lo lắng trước tin tức này.
I hit Tom's car.	Tôi tông vào xe của Tom.
Tom will let you leave.	Tom sẽ để bạn rời đi.
I have no say in that matter.	Tôi không có tiếng nói trong vấn đề đó.
I think Tom is too weak to win.	Tôi nghĩ Tom quá yếu để có thể chiến thắng.
It didn't cross my mind.	Nó đã không vượt qua tâm trí của tôi.
The United States is rich in natural resources.	Hoa Kỳ rất dồi dào tài nguyên thiên nhiên.
When does the bus arrive?	Khi nào xe buýt đến?
Tom reads the newspaper in his pajamas.	Tom đọc báo trong bộ đồ ngủ.
I think timing is really important.	Tôi nghĩ thời gian thực sự quan trọng.
Tom says he will be at school today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở trường hôm nay.
I know Tom is the only one who has to do it.	Tôi biết Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
That man is an asshole.	Người đàn ông đó là một kẻ khốn nạn.
Tom was convinced that Mary had to do it.	Tom tin chắc rằng Mary phải làm điều đó.
Tom is the one who translated this.	Tom là người đã dịch cái này.
Tom and Mary are both gullible.	Tom và Mary đều cả tin.
I know that Tom knows where you intend to do it.	Tôi biết rằng Tom biết nơi bạn định làm điều đó.
I know Tom doesn't like it.	Tôi biết Tom không thích nó.
I agree with the way Tom is doing things.	Tôi tán thành cách Tom đang làm mọi việc.
The old teacher began to talk about the good old days.	Ông giáo già bắt đầu kể về những ngày xưa êm đẹp.
There's something I want to tell you.	Có điều tôi muốn nói với bạn.
He had never studied English before coming to the United States.	Anh ấy chưa bao giờ học tiếng Anh trước khi đến Hoa Kỳ.
The plane will take off at 2:30.	Máy bay sẽ cất cánh lúc 2h30.
Japan's foreign aid is declining in part due to the domestic economic downturn.	Viện trợ nước ngoài của Nhật Bản đang giảm một phần do kinh tế trong nước suy thoái.
Maybe Tom will change his mind.	Có lẽ Tom sẽ đổi ý.
Sometimes it's hard to tell when Tom is serious.	Đôi khi, thật khó để biết khi nào Tom đang nghiêm túc.
The more Tom drinks, the more obnoxious he becomes.	Tom càng uống nhiều, anh ta càng trở nên đáng ghét.
A friend of mine came to visit me at my office.	Một người bạn của tôi đến thăm tôi tại văn phòng của tôi.
Tom wanted me to call Mary and make it clear that he never wanted to see her again.	Tom muốn tôi gọi cho Mary và nói rõ rằng anh ấy không bao giờ muốn gặp lại cô ấy nữa.
I'm disappointed that Tom isn't here.	Tôi thất vọng vì Tom không có ở đây.
I don't think we'll get to Boston before dark.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đến được Boston trước khi trời tối.
I didn't get paid for doing that.	Tôi đã không được trả tiền khi làm điều đó.
Tom is not available.	Tom không có sẵn.
Tom dated Mary during those days.	Tom đã hẹn hò với Mary trong những ngày đó.
Tom said he could do it, but he couldn't.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó, nhưng anh ấy đã không thể.
As always, nothing to worry about.	Như mọi khi, không có gì phải lo lắng.
Tom and Mary rode along the beach.	Tom và Mary cưỡi ngựa dọc theo bãi biển.
I haven't been sleeping much lately.	Gần đây tôi không được ngủ nhiều.
In fact, all they care about is power.	Trên thực tế, tất cả những gì họ quan tâm là quyền lực.
I can't do this without someone's help.	Tôi không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
Tom would be very disappointed if Mary did.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary làm vậy.
You like to cook, don't you?	Bạn thích nấu ăn, phải không?
I wonder what Tom is thinking.	Tôi tự hỏi Tom đang nghĩ gì.
We all quickly climbed on board.	Tất cả chúng tôi nhanh chóng leo lên tàu.
Don't let me catch you doing anything like this again.	Đừng để tôi bắt gặp bạn làm bất cứ điều gì như thế này một lần nữa.
I wish everything Tom said was a lie.	Tôi ước tất cả những gì Tom nói là dối trá.
If Tom had promised he would do it, he would.	Nếu Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó, anh ấy sẽ làm.
Tom was a little startled.	Tom hơi giật mình.
There is no water in the well.	Không có nước trong giếng.
I am forever grateful to you.	Tôi mãi mãi mang ơn anh.
I am open to new ideas.	Tôi cởi mở với những ý tưởng mới.
Tom has a heavy workload.	Tom có ​​một khối lượng công việc nặng nề.
What is your emergency?	Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?
I'm fed up with this.	Tôi phát ngán vì điều này.
I think you will tell me when you want.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nói với tôi khi nào bạn muốn.
I think Tom is a CPA.	Tôi nghĩ Tom là một CPA.
I heard a pop and saw a flash of light.	Tôi nghe thấy tiếng bật và thấy một tia sáng.
Income from Nauru's phosphate exports remains an important source of income.	Thu nhập từ xuất khẩu phốt phát của Nauru vẫn là một nguồn thu nhập quan trọng.
Could you pass me the mashed potatoes, please?	Làm ơn chuyển cho tôi khoai tây nghiền được không?
Chances are Tom will do it.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
If I had known about the plan, I would have helped him.	Nếu tôi biết về kế hoạch, tôi đã có thể giúp anh ta.
My parents taught me to be a nice person.	Cha mẹ tôi đã dạy tôi trở thành một người tử tế.
People probably think Tom and I are crazy.	Mọi người có lẽ nghĩ Tom và tôi điên.
Tom might enjoy playing volleyball with us.	Tom có ​​thể thích chơi bóng chuyền với chúng tôi.
I don't think Tom is charismatic.	Tôi không nghĩ Tom là người lôi cuốn.
Tom says he knows that Mary might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể phải làm điều đó một mình.
I just speak French a little better than I speak English.	Tôi chỉ nói tiếng Pháp tốt hơn một chút so với tôi nói tiếng Anh.
Tom misses his wife and their children.	Tom nhớ vợ và các con của họ.
My father threatened to wash my mouth with soap.	Cha tôi dọa rửa miệng cho tôi bằng xà phòng.
You are absolutely right to worry.	Bạn hoàn toàn đúng khi lo lắng.
He said he would be elected and would become governor.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ được bầu và sẽ trở thành thống đốc.
Tom is very organized.	Tom rất có tổ chức.
Tom is not willing to change his plans.	Tom không sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình.
Do you think Tom is still at home?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn ở nhà?
I didn't want to do this, but Tom insisted.	Tôi không muốn làm điều này, nhưng Tom nhất quyết.
Tom is expecting you to say you will help him.	Tom đang mong đợi bạn nói rằng bạn sẽ giúp anh ấy.
Is the microphone on?	Micrô đã bật chưa?
I make it a rule to read before bed.	Tôi đặt nó thành một quy tắc để đọc trước khi đi ngủ.
Last night, Tom read the book that Mary gave him.	Đêm qua, Tom đã đọc cuốn sách mà Mary đưa cho anh ta.
If I had only known how Tom felt, I wouldn't have gone out with Mary.	Nếu tôi chỉ biết Tom cảm thấy thế nào, tôi đã không đi chơi với Mary.
Tom rarely drinks coffee.	Tom hiếm khi uống cà phê.
That cannot last.	Điều đó không thể kéo dài.
That's what I call smart.	Đó là những gì tôi gọi là thông minh.
You know I'm still thinking of joining the team, right?	Bạn biết tôi vẫn đang có ý định gia nhập đội, phải không?
Tom groaned in his sleep.	Tom rên rỉ trong giấc ngủ.
The boy sitting on the bench is Tom.	Cậu bé ngồi trên băng ghế là Tom.
I just took a nap.	Tôi chỉ đi ngủ trưa thôi.
Tom was going to ask Mary to do it, but decided not to.	Tom đã định yêu cầu Mary làm điều đó, nhưng quyết định không làm vậy.
Tom said he didn't think Mary would like that movie.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ thích bộ phim đó.
Tom doesn't have to go there alone.	Tom không cần phải đến đó một mình.
We have a new student joining our class today.	Chúng tôi có một học sinh mới tham gia lớp học của chúng tôi hôm nay.
I'm pretty sure Tom didn't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm điều đó.
Things have really changed, haven't they?	Mọi thứ đã thực sự thay đổi, phải không?
Tom won't be in Australia until October.	Tom sẽ không đến Úc cho đến tháng 10.
Tom has three uncles in Australia.	Tom có ​​ba người chú ở Úc.
Don't depend too much on others.	Đừng phụ thuộc quá nhiều vào người khác.
I wish you were there.	Tôi ước bạn đã ở đó.
Tom and I sat on the doorstep talking all morning.	Tom và tôi ngồi trên bậc cửa nói chuyện với nhau cả buổi sáng.
I thought you said that Tom could do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
I know Tom will be able to do it.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Mary is just a friend. 	Mary chỉ là một người bạn.
She is not my girlfriend.	Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.
Tom told me that he thought Mary was very wise.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất khôn ngoan.
It looks difficult.	Nó trông có vẻ khó khăn.
I wouldn't say that's completely correct.	Tôi sẽ không nói điều đó hoàn toàn chính xác.
Tom is a bit crazy.	Tom hơi điên.
I think Tom won't do it today.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he will only stay for a few hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ ở lại trong vài giờ.
Tom likes to eat out.	Tom thích ăn ngoài.
You're not ready to go, are you?	Bạn chưa sẵn sàng để đi, phải không?
Where is everyone going tonight?	Mọi người đi đâu tối nay?
Tom took the risk.	Tom đã mạo hiểm.
Tom's heart was broken.	Trái tim của Tom đã tan vỡ.
Tom's eyes were swollen.	Đôi mắt của Tom đã bị sưng.
Tom hopes that Mary is getting better.	Tom hy vọng rằng Mary đang trở nên tốt hơn.
Tom's car looks old.	Xe của Tom trông cũ kỹ.
Doing that is not as fun as I thought it would be.	Làm điều đó không thú vị như tôi nghĩ.
Tom says he knows how Mary feels.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary cảm thấy thế nào.
Tonight we will hear a speech by the president.	Tối nay chúng ta sẽ nghe một bài phát biểu của chủ tịch.
Do you think you can tell Tom to do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể nói Tom làm điều đó không?
The boys build a raft.	Các chàng trai đóng một chiếc bè.
Don't make me wait all day.	Đừng bắt tôi phải đợi cả ngày.
Tom shot back.	Tom bắn trả.
I'll tell you when I'm ready.	Tôi sẽ nói với bạn khi tôi sẵn sàng.
Tom says he wants this.	Tom nói rằng anh ấy muốn điều này.
Tom is currently recovering in the hospital.	Tom hiện đang hồi phục trong bệnh viện.
Is Tom the one who stopped us from doing that?	Tom là người đã ngăn chúng tôi làm điều đó?
You should go ahead and do it on your own.	Bạn nên tiếp tục và làm điều đó một mình.
Tom lands the helicopter on the beach.	Tom hạ cánh trực thăng xuống bãi biển.
There is a surcharge for packages mailed by express.	Có một khoản phụ phí cho các gói gửi thư bằng đường chuyển phát nhanh.
Tom would never agree.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý.
My father is a butcher and I plan to be one too.	Cha tôi là một người bán thịt và tôi cũng dự định là một người.
Tom says he feels completely helpless.	Tom nói rằng anh cảm thấy hoàn toàn bất lực.
The material is light enough to float in water.	Vật liệu đủ nhẹ để nổi trong nước.
I generally agree with Tom.	Tôi thường đồng ý với Tom.
I've never had to fire anyone before.	Tôi chưa bao giờ phải sa thải ai trước đây.
I don't think Tom will buy that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ mua cái đó cho bạn.
Tom broke down.	Tom suy sụp.
Tom is a retired detective.	Tom là một thám tử đã nghỉ hưu.
Tom said Mary was probably still wondering.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn đang phân vân.
I still need to buy party supplies.	Tôi vẫn cần mua đồ cho bữa tiệc.
A few minutes' walk brought him to the zoo.	Một vài phút đi bộ đã đưa anh ta đến sở thú.
I don't have the stamina to do that.	Tôi không có đủ thể lực để làm điều đó.
Do you think Tom would enjoy doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó không?
Tom seemed very interested in what was going on.	Tom có ​​vẻ rất thích thú với những gì đang diễn ra.
In the end, Tom agreed.	Cuối cùng thì Tom cũng đồng ý.
Tom says he hopes that Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không thắng.
I don't know how much money Tom has in the bank.	Tôi không biết Tom có ​​bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
I am the head of the department.	Tôi là trưởng phòng.
Don't let that stop you.	Đừng để điều đó ngăn cản bạn.
I told you Tom is dangerous.	Tôi đã nói với bạn Tom rất nguy hiểm.
I'm not comfortable discussing this here.	Tôi không thoải mái khi thảo luận về điều này ở đây.
Tom wasn't as angry as I expected.	Tom không tức giận như tôi mong đợi.
Make sure you are here on time.	Đảm bảo rằng bạn ở đây đúng giờ.
Tom didn't call Mary from Boston.	Tom đã không gọi cho Mary từ Boston.
"Have you been to New York?" 	"Bạn đã từng đến New York chưa?"
"Yes, I've been there a few times."	"Vâng, tôi đã đến đó một vài lần."
I know that Tom is a teacher here.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên ở đây.
She accused her husband of being unfaithful to her.	Cô buộc tội chồng cô đã không trung thành với cô.
Things can sometimes get out of hand.	Mọi thứ đôi khi có thể vượt khỏi tầm tay.
I think Tom will forget me now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quên tôi bây giờ.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
The sky was bright.	Trời đã hừng sáng.
I think you took too much of that cough medicine.	Tôi nghĩ bạn đã uống quá nhiều thuốc ho đó.
I don't understand why I have to do that.	Tôi không hiểu tại sao mình phải làm như vậy.
The verdict is not favorable.	Phán quyết không thuận lợi.
We plan to visit Tom tomorrow afternoon.	Chúng tôi dự định đến thăm Tom vào chiều mai.
Tom's hair is gray.	Tóc của Tom đã bạc.
Tom used to be a freelance photographer.	Tom từng là một nhiếp ảnh gia tự do.
Is there nothing else we can do?	Không có điều gì khác mà chúng ta có thể làm?
I always fasten my shoes before going for a run.	Tôi luôn buộc chặt giày trước khi chạy bộ.
You'd better tell Tom what he needs to do.	Tốt hơn hết bạn nên nói cho Tom biết anh ấy cần làm gì.
Tom couldn't convince Mary to accept his gift.	Tom không thể thuyết phục Mary nhận món quà của mình.
I'm not suggesting we lie to Tom.	Tôi không đề nghị chúng ta nói dối Tom.
Tom says Mary needs more sleep.	Tom nói Mary cần ngủ nhiều hơn.
I'm so ashamed.	Tôi xấu hổ vô cùng.
It was Tom who told me I had to.	Chính Tom đã nói với tôi rằng tôi phải làm thế.
Tom almost went fishing last weekend.	Tom gần như đã đi câu cá vào cuối tuần trước.
I don't think there's any reason why we should.	Tôi không nghĩ rằng có lý do gì khiến chúng tôi phải làm như vậy.
I know Tom didn't want to do that yesterday.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom advised Mary not to do that anymore.	Tom đã khuyên Mary không nên làm thế nữa.
I wonder how many boyfriends Mary had.	Tôi tự hỏi Mary đã có bao nhiêu bạn trai.
We cannot help ourselves.	Chúng tôi không thể tự giúp mình.
Tom lit the candle on the table.	Tom thắp sáng ngọn nến trên bàn.
It probably doesn't really matter.	Nó có lẽ không thực sự quan trọng.
Tom didn't seem particularly interested in the 1939 Gibson we hung on the back wall of the store.	Tom có ​​vẻ không quan tâm đặc biệt đến cây đàn Gibson năm 1939 mà chúng tôi treo trên bức tường phía sau của cửa hàng.
Tom knows I want to go with him.	Tom biết tôi muốn đi cùng anh ấy.
Tom stood behind me.	Tom đứng sau lưng tôi.
Don't trust Tom no matter what he says.	Đừng tin tưởng Tom cho dù anh ta có nói gì đi nữa.
She is yet to come.	Cô ấy vẫn chưa đến.
I thought you said you wanted to be the one doing it for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn trở thành người làm điều đó cho Tom.
I was hoping that you could do it for me.	Tôi đã hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi.
Tom should go ahead and do it.	Tom nên tiếp tục và làm điều đó.
We don't talk like that here.	Chúng tôi không nói chuyện như vậy ở đây.
Do you really want Tom dead?	Bạn có thực sự muốn Tom chết?
I've been trying to call you all night.	Tôi đã cố gắng gọi cho bạn cả đêm.
Tom was arrested without incident.	Tom đã bị bắt mà không có sự cố.
Tom didn't tell me why he didn't.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy không làm vậy.
Tom drove me home.	Tom chở tôi về nhà.
I hope that one day I will be able to do that.	Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I'm glad Tom is here to help.	Tôi rất vui vì Tom ở đây để giúp đỡ.
You wake up early.	Bạn dậy sớm.
I think Tom will do it too.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ làm điều đó.
He banged his head.	Anh ta đập đầu.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do what John tells her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John bảo cô ấy làm.
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy rất bận.
Tom asked Mary if it was okay if he sat next to her.	Tom hỏi Mary liệu có ổn không nếu anh ấy ngồi cạnh cô ấy.
We are ready when you are.	Chúng tôi sẵn sàng khi bạn sẵn sàng.
I don't remember doing what people say I did.	Tôi không nhớ đã làm những gì mọi người nói rằng tôi đã làm.
They are taking care of a girl from India and a boy from Italy.	Họ đang chăm sóc một cô gái đến từ Ấn Độ và một cậu bé từ Ý.
Tom was delighted.	Tom đã rất vui mừng.
I can't lift as much weight as I used to.	Tôi không thể nâng được nhiều trọng lượng như tôi đã từng.
You'd better take the elevator.	Tốt hơn bạn nên đi thang máy.
I heard that you will do it.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
Tom actually did it.	Tom thực sự đã làm điều đó.
I want Tom to meet Mary at the station.	Tôi muốn Tom gặp Mary ở nhà ga.
I don't want to let go of it.	Tôi không muốn buông bỏ nó.
Tom, Mary, John and Alice came here together.	Tom, Mary, John và Alice đã đến đây cùng nhau.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đáng tin cậy.
I didn't promise Tom anything.	Tôi đã không hứa với Tom bất cứ điều gì.
I wonder where Tom and Mary went.	Tôi tự hỏi Tom và Mary đã đi đâu.
Tom wants me to buy some food for Mary.	Tom muốn tôi mua một ít thức ăn cho Mary.
I guess Tom and I weren't invited.	Tôi đoán tôi và Tom không được mời.
I hate it when you're right.	Tôi ghét nó khi bạn nói đúng.
Tom lit fireworks.	Tom đốt pháo hoa.
The cow gives birth to a calf with two heads.	Con bò cái sinh ra một con bê có hai đầu.
We should get out of here as quickly as possible.	Chúng ta nên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Hands should be washed before extensive contact with any patient and after potentially contaminated activities.	Cần rửa tay trước khi tiếp xúc nhiều với bất kỳ bệnh nhân nào và sau các hoạt động có khả năng gây ô nhiễm.
I didn't expect Tom to help us do that.	Tôi không mong đợi Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I asked Tom to do it for me.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
Tom doesn't have to help me.	Tom không phải giúp tôi.
Yesterday I didn't wear jeans.	Hôm qua tôi không mặc quần jean.
You're still a mechanic, right?	Bạn vẫn là một thợ cơ khí, phải không?
Tom went there to learn French.	Tom đến đó để học tiếng Pháp.
I don't think Tom would be so sympathetic.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thông cảm như vậy.
I know Tom is very slow.	Tôi biết Tom rất chậm.
Tom will probably be waiting for you.	Tom có ​​thể sẽ đợi bạn.
I don't think Tom knows that you are here.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng bạn đang ở đây.
Tom and Mary danced together.	Tom và Mary đã khiêu vũ với nhau.
I lived in Australia for a while.	Tôi đã sống ở Úc một thời gian.
The company turned him down for no apparent reason.	Công ty đã từ chối anh ta mà không có lý do rõ ràng.
Tom hid his worries from his wife.	Tom đã giấu những lo lắng của mình với vợ.
The dog has been milked.	Con chó đã vắt sữa.
Tom is pretty straightforward.	Tom khá thẳng thắn.
Shouldn't you do it alone?	Bạn không nên làm điều đó một mình?
Tell Tom I want my belongings returned to me immediately.	Nói với Tom rằng tôi muốn đồ đạc của tôi được trả lại cho tôi ngay lập tức.
Tom must have been very confused by this.	Tom chắc chắn đã rất bối rối vì điều này.
I'm not sure if it really matters.	Tôi không chắc liệu nó có thực sự quan trọng hay không.
What is your favorite Irish whiskey?	Rượu whisky Ailen yêu thích của bạn là gì?
You have to take bus number 12.	Bạn phải đi xe buýt số 12.
Tom told me he was going to walk home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi bộ về nhà.
How long should we let Tom do it before we stop him.	Chúng ta nên để Tom làm điều đó trong bao lâu trước khi chúng ta ngăn anh ta lại.
I don't want to be interrupted.	Tôi không muốn bị gián đoạn.
He has always lived in Tokyo.	Anh ấy luôn sống ở Tokyo.
Will we spend the rest of our lives working?	Chúng ta sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình để làm việc?
I want Tom to be the first to know.	Tôi muốn Tom là người đầu tiên biết.
I spent all day reading the novel.	Tôi đã dành cả ngày để đọc cuốn tiểu thuyết.
I'm so glad I didn't have to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã không phải làm điều đó.
Tom bought some land to build a house on.	Tom đã mua một số đất để xây một ngôi nhà trên đó.
Maps help us know where we are.	Bản đồ giúp chúng ta biết mình đang ở đâu.
I doubt Tom really enjoys doing that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự thích làm điều đó.
It's lovely isn't it?	Thật đáng yêu phải không?
Does Tom still go to Australia every summer?	Tom có ​​còn đi Úc vào mỗi mùa hè không?
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she didn't have to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
It's not clear if they'll ever make it.	Không rõ liệu họ có hoàn thành được hay không.
Hey, what's the big idea?	Này, ý tưởng lớn là gì?
Who did Tom remind you of?	Tom đã nhắc bạn về ai?
Things haven't changed much here in the past three years.	Mọi thứ không thay đổi nhiều ở đây trong ba năm qua.
Tom assumed that Mary didn't care what was going on.	Tom cho rằng Mary không quan tâm đến những gì đang xảy ra.
I don't mean to be reckless.	Tôi không có ý thiếu cân nhắc.
Not everything Tom told me about Mary was true.	Không phải tất cả những gì Tom nói với tôi về Mary đều đúng.
Tom has contracted an incurable disease.	Tom đã mắc phải một căn bệnh nan y.
Tom had been in his room all morning listening to the same song over and over.	Tom đã ở trong phòng của mình suốt buổi sáng và nghe đi nghe lại cùng một bài hát.
I don't intend to break the vase.	Tôi không định làm vỡ cái bình.
Tom probably won't do it anymore.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó nữa.
What happened to Tom's parents?	Điều gì đã xảy ra với cha mẹ của Tom?
I'm pretty sure Tom doesn't know what he's doing.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết anh ấy đang làm gì.
How do I convert my car to LPG?	Làm cách nào để chuyển đổi ô tô của tôi sang LPG?
People always make fun of you, don't they?	Mọi người luôn chế giễu bạn, phải không?
This building has 5 floors and 20 apartments.	Tòa nhà này có 5 tầng và 20 căn hộ.
That's so you.	Đó là vì vậy bạn.
What is your reason for doing this?	Lý do của bạn để làm điều này là gì?
I escaped from prison.	Tôi đã trốn khỏi trại giam.
I won't let anyone in.	Tôi sẽ không cho bất kỳ ai vào.
Why did nothing happen?	Tại sao không có gì xảy ra?
Tom lost the argument with Mary.	Tom đã thua trong cuộc tranh cãi với Mary.
I'm sure this is where I parked my car.	Tôi chắc rằng đây là nơi tôi đã đậu xe.
If everything is fine, then why are you crying?	Nếu mọi thứ đều ổn, vậy tại sao bạn lại khóc?
I will never let you do that.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó.
You're not bad at this.	Bạn không tệ trong việc này.
Tom is an excellent dancer.	Tom là một vũ công xuất sắc.
Tom is stable.	Tom ổn định.
Tom tells Mary that he doesn't think John is sincere.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John chân thành.
That is quite serious.	Điều đó khá nghiêm trọng.
Tom must have laughed.	Tom hẳn đã cười.
I admit I was careless.	Tôi thừa nhận mình đã bất cẩn.
I don't know how to milk a cow.	Tôi không biết cách vắt sữa bò.
Tom grows his beard to look older.	Tom nuôi râu để trông anh ấy già hơn.
Tom came home last weekend.	Tom đã về nhà vào cuối tuần trước.
I wake up at 6:30 almost every day.	Tôi thức dậy lúc 6:30 hầu như mỗi ngày.
Tom is more into gun control.	Tom thiên về điều khiển súng.
Tom says he knows that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom has a strange way of speaking.	Tom có ​​một cách nói kỳ lạ.
I discovered that both Tom and Mary enjoy romance novels.	Tôi phát hiện ra cả Tom và Mary đều thích tiểu thuyết lãng mạn.
I don't think Tom will forget you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên bạn.
Tom was surprised to hear how well Mary could speak French.	Tom rất ngạc nhiên khi nghe Mary có thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Check it out.	Kiểm tra nó.
Only Tom has access to it.	Chỉ có Tom mới có quyền truy cập vào nó.
I'm not afraid of anyone but Tom.	Tôi không sợ bất kỳ ai ngoại trừ Tom.
I just found the problem.	Tôi vừa tìm thấy vấn đề.
It was a tragedy.	Đó là một bi kịch.
Tom put three candles on the dining table.	Tom đặt ba ngọn nến trên bàn ăn.
Tom was left without a penny to his name.	Tom đã bị bỏ lại mà không có một xu nào cho tên của mình.
Do you mind telling me what you're doing?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn đang làm gì không?
Tom is considered a thief.	Tom được coi là một tên trộm.
That is a delicate question.	Đó là một câu hỏi tế nhị.
Don't do it yet.	Đừng làm điều đó được nêu ra.
Tom was drunk the last time I saw him.	Tom đã say trong lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.
Investing in education is certainly the only effective way to lift a country out of poverty.	Đầu tư cho giáo dục chắc chắn là cách hiệu quả duy nhất để đưa một đất nước thoát khỏi đói nghèo.
I stay at home every evening.	Tôi ở nhà vào mỗi buổi tối.
I missed my train.	Tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình.
We expect this trend to continue.	Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục.
It's not always easy to tell a good book from a bad one.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng biết được một cuốn sách hay từ một cuốn sách dở.
Tom needs to show how tough he is.	Tom cần chứng tỏ anh ấy cứng rắn như thế nào.
I have to change the battery of my transistor radio.	Tôi phải thay pin của đài bán dẫn của tôi.
I can't remember all of my passwords, so I write them all down in a notebook that I keep hidden where I don't think anyone can find it.	Tôi không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy tôi ghi tất cả chúng vào một cuốn sổ mà tôi giấu kín ở nơi tôi không nghĩ là ai có thể tìm thấy.
She advised him to see a lawyer, so he did.	Cô ấy khuyên anh ta nên gặp luật sư, vì vậy anh ta đã làm.
That's not something you need to worry about.	Đó không phải là điều mà bạn cần phải lo lắng.
Tom never knew Mary wasn't happy.	Tom không bao giờ biết Mary không hạnh phúc.
You don't seem to understand why Tom has to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom lại phải làm như vậy.
I know that Tom will be fired for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom might even be having fun.	Tom thậm chí có thể đang vui vẻ.
Doesn't it sound good?	Nghe không ổn phải không?
It was too late to close the barn door after the horse had run away.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi con ngựa đã chạy mất.
Tom picks up the kids after school.	Tom đón bọn trẻ sau giờ học.
Tom did a great job.	Tom làm rất tốt.
I don't like the red coat.	Tôi không thích áo khoác đỏ.
I don't need to be here.	Tôi không cần phải ở đây.
Tom says that Mary is embarrassed.	Tom nói rằng Mary đang xấu hổ.
I hope tomorrow is not too bad.	Tôi hy vọng ngày mai không quá tệ.
What is the priest's name?	Tên linh mục là gì?
What does Tom think I will do?	Tom nghĩ tôi sẽ làm gì?
Tom's doctor couldn't figure out what happened.	Bác sĩ của Tom không thể tìm ra điều gì đã xảy ra.
Tom made Mary agree to do it.	Tom đã khiến Mary đồng ý làm điều đó.
My grandmother and my mother live in Australia.	Bà tôi bên mẹ tôi sống ở Úc.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ hãi.
I am back in Boston after a year in Australia.	Tôi trở lại Boston sau một năm ở Úc.
We worked at the same printer.	Chúng tôi đã làm việc tại cùng một máy in.
Tom doesn't want anyone to visit him in the hospital.	Tom không muốn ai đến thăm anh ấy trong bệnh viện.
Tom hands Mary the remote control.	Tom đưa cho Mary chiếc điều khiển từ xa.
Tom says Mary is fine.	Tom nói Mary vẫn ổn.
Tom is safe for now, isn't he?	Tom đã an toàn cho bây giờ, phải không?
Why don't we do that?	Tại sao chúng ta không làm như vậy?
I'm not the one to advise Tom to stop doing it.	Tôi không phải là người khuyên Tom dừng việc đó.
I find it very difficult to talk to you about anything serious.	Tôi cảm thấy rất khó để nói chuyện với bạn về bất cứ điều gì nghiêm trọng.
I wonder what will happen if I press this button.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhấn nút này.
The printer needs paper.	Máy in cần giấy.
Tom is currently learning French.	Tom hiện đang học tiếng Pháp.
I know that Tom and I can take care of ourselves.	Tôi biết rằng Tom và tôi có thể tự lo cho mình.
I know that Tom is a good musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ giỏi.
Tom doesn't know if Mary will go with him tomorrow or not.	Tom không biết liệu Mary có đi với anh ta vào ngày mai hay không.
Tom is smarter than Mary, isn't he?	Tom thông minh hơn Mary, phải không?
Tom just told me what to do.	Tom chỉ bảo tôi phải làm gì.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó một mình.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ Tom có ​​thể làm được không?
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
I'm nearby.	Tôi ở gần đây.
Tom will be very upset when he finds out what we did.	Tom sẽ rất khó chịu khi biết chúng ta đã làm gì.
Tom got up from the couch.	Tom đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.
I'm doing well here.	Tôi đang làm tốt đây.
I don't like going to concerts alone.	Tôi không thích đi xem hòa nhạc một mình.
I imagine that Tom will eventually learn to deal with the way people treat him.	Tôi tưởng tượng rằng Tom cuối cùng sẽ học cách đối phó với cách mọi người đối xử với anh ấy.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom put the pan on the stove.	Tom bắc chảo lên bếp.
Tom and I danced all night.	Tom và tôi đã khiêu vũ suốt đêm.
I tried to grab Tom's arm.	Tôi cố gắng nắm lấy cánh tay của Tom.
I know that Tom is not a very smart man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người đàn ông quá thông minh.
There are many unhappy people in this world.	Trên thế giới này còn rất nhiều người bất hạnh.
Rent will increase next month.	Giá thuê sẽ tăng vào tháng tới.
Tom didn't want to admit that he made a mistake.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
Aren't you going to stay?	Bạn không định ở lại sao?
Can you throw me an orange?	Bạn có thể ném cho tôi một quả cam được không?
Tom still doesn't know where Mary lives.	Tom vẫn không biết Mary sống ở đâu.
Tom bought what he wanted.	Tom đã mua những thứ anh ấy muốn.
Not sure Tom will find us.	Không chắc Tom sẽ tìm thấy chúng ta.
Tom has no alibi for the night of the murder.	Tom không có bằng chứng ngoại phạm nào về đêm xảy ra án mạng.
Tom says that Mary won't help him.	Tom nói rằng Mary sẽ không giúp anh ta.
Tom tapped his feet nervously.	Tom lo lắng gõ chân.
Tom was in a hurry.	Tom đã rất vội vàng.
He knows how to use his time effectively.	Anh ấy biết cách tận dụng thời gian của mình một cách hiệu quả.
It's not fun.	Nó không vui lắm.
Memorization is useful in some subjects, but not all.	Học thuộc lòng rất hữu ích trong một số môn học, nhưng không phải tất cả.
I was on the roof.	Tôi đã ở trên mái nhà.
I am listening.	Tôi đang lắng nghe.
There was a financial crisis in 2009.	Có một cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2009.
Tom wasn't sure Mary was lying.	Tom không chắc Mary đang nói dối.
I can't imagine how it will turn out.	Tôi không thể tưởng tượng nó sẽ diễn ra như thế nào.
Most people think that computers will never be able to think.	Hầu hết mọi người nghĩ rằng máy tính sẽ không bao giờ có thể suy nghĩ.
I don't know Tom knows why Mary would want him to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm như vậy.
I am one of Tom's students.	Tôi là một trong những học sinh của Tom.
I'm not sure, but I think I know where to go.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ tôi biết mình phải đi đâu.
You can't help but show up.	Bạn không thể không xuất hiện.
Tom and his friends spent the morning sledding.	Tom và những người bạn của anh ấy đã dành cả buổi sáng để đi xe trượt tuyết.
Does Tom like oranges?	Tom có ​​thích cam không?
Tom volunteered to do all the things that no one else wanted to do.	Tom tình nguyện làm tất cả những điều mà không ai khác muốn làm.
Tom thought that Mary might do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
I know Tom knows Mary doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom biết Mary không biết cách làm điều đó.
We wouldn't be in this mess if you had helped us.	Chúng tôi sẽ không ở trong mớ hỗn độn này nếu bạn đã giúp chúng tôi.
Tom has been through this before.	Tom đã trải qua điều này trước đây.
We need to find ourselves a better way to do this.	Chúng ta cần tìm cho mình một cách tốt hơn để làm điều này.
A man who is his own lawyer has a stupid client.	Một người là luật sư của chính mình thì có một khách hàng ngốc nghếch.
Some birds cannot fly.	Một số loài chim không thể bay.
Listen, I'm telling the truth.	Nghe này, tôi đang nói sự thật.
I have been to Australia every summer for the past thirty years.	Tôi đã đến Úc vào mỗi mùa hè trong ba mươi năm qua.
Tom isn't at Mary's is he?	Tom không ở nhà Mary phải không?
Tom says he doesn't eat pork anymore.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt lợn nữa.
Tom hires detectives to track Mary everywhere.	Tom thuê thám tử theo dõi Mary khắp nơi.
Tom sang a song that I had never heard before.	Tom đã hát một bài hát mà tôi chưa từng nghe trước đây.
Tom did not answer my question.	Tom đã không trả lời câu hỏi của tôi.
Tom taught us French.	Tom dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Is Tom in a better mood today?	Hôm nay Tom có ​​tâm trạng tốt hơn không?
Tom would love to see you.	Tom rất muốn gặp bạn.
Tom and Mary need to take a break from each other.	Tom và Mary cần phải tạm nghỉ với nhau.
I know that Tom will do it too.	Tôi biết rằng Tom cũng sẽ làm điều đó.
It does not matter.	Nó không thành vấn đề.
You are the one I've been waiting for.	Bạn là người mà tôi đã chờ đợi.
I am fair.	Tôi công bằng.
Tom was poisoned.	Tom đã bị đầu độc.
Tell me why you think you can't trust me.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn nghĩ rằng bạn không thể tin tưởng tôi.
Tom is obviously very nervous.	Tom rõ ràng là rất lo lắng.
Yesterday Tom didn't shower.	Hôm qua Tom không tắm.
Tom still has my bike.	Tom vẫn có xe đạp của tôi.
Tom usually does what he says he will do.	Tom thường làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom is not married to Mary.	Tom không kết hôn với Mary.
Are you the same age as Tom?	Bạn có cùng tuổi với Tom không?
I think Tom has left.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rời đi.
Be careful around you.	Cẩn thận xung quanh bạn.
Ah, here's Tom.	À, Tom đây.
Tom told me he wanted me to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi chiến thắng.
I'll give you half of my ice cream.	Tôi sẽ cho bạn một nửa số kem của tôi.
I wanted Tom to stay in Australia for a few days, but he said he had to go back to New Zealand.	Tôi muốn Tom ở lại Úc vài ngày, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy phải quay lại New Zealand.
Most people don't feel that way.	Hầu hết mọi người không cảm thấy như vậy.
You didn't do too bad.	Bạn đã không làm quá tệ.
Tom has enough money to buy whatever he wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Both Tom and I are painters.	Cả tôi và Tom đều là họa sĩ.
I know Tom might be allowed to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
Tom will probably be lonely.	Tom có ​​lẽ sẽ cô đơn.
I know that Tom is not ready to do that yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
They liked him very much.	Họ rất thích anh ấy.
Tom finally found out what Mary was up to.	Tom cuối cùng cũng biết được Mary định làm gì.
It's no secret that Tom and Mary have problems.	Không có gì bí mật Tom và Mary có vấn đề.
Tom won't let you leave.	Tom sẽ không để bạn rời đi.
Tom thanked us so much for coming.	Tom cảm ơn chúng tôi rất nhiều vì đã đến.
Tom will start college this fall.	Tom sẽ bắt đầu học đại học vào mùa thu này.
Tom gave me more than I asked for.	Tom đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi yêu cầu.
Is there a way to make money without having to work?	Có cách nào để kiếm tiền mà không cần phải làm việc không?
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc phải làm hôm nay.
Now it's all over.	Bây giờ tất cả đã kết thúc.
I don't understand that.	Tôi không hiểu điều đó.
Tom says he won't do anything.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm gì cả.
When did Tom say he would meet Mary?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ gặp Mary?
Are you sure Tom understands French?	Bạn có chắc Tom hiểu tiếng Pháp không?
I think Tom will cry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khóc.
Tom loves what he's doing.	Tom thích những gì anh ấy đang làm.
Both Tom and Mary seem very happy.	Cả Tom và Mary đều có vẻ rất vui.
I don't really understand your question.	Tôi không thực sự hiểu câu hỏi của bạn.
Foreign investors withdraw money from the US.	Các nhà đầu tư nước ngoài rút tiền khỏi Mỹ.
Tom did a lot for Mary.	Tom đã làm rất nhiều cho Mary.
Tom is the only one who respects Mary.	Tom là người duy nhất tôn trọng Mary.
It doesn't hurt at all.	Nó không đau chút nào.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
The heat covers.	Sức nóng bao trùm.
My opinion is different from yours.	Ý kiến ​​của tôi khác với bạn.
Tom really thinks Mary should do it.	Tom thực sự nghĩ Mary nên làm điều đó.
I really doubt that Tom will be supportive.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ ủng hộ.
Tom says he needs to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng cần phải làm điều đó.
Our train left at two, got there at seven.	Chuyến tàu của chúng tôi rời đi lúc hai giờ, đến đó lúc bảy giờ.
Tom has yet to be informed that he is not obligated to do so yet.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy chưa bắt buộc phải làm điều đó.
Why don't we try something else?	Tại sao chúng ta không thử một cái gì đó khác?
Tom says he doesn't want to do anything else.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì khác.
I want you to give this package to Tom.	Tôi muốn bạn đưa gói này cho Tom.
Tom has a persistent cough.	Tom bị ho dai dẳng.
Tom believes that the stars control our future.	Tom tin rằng các vì sao kiểm soát tương lai của chúng ta.
Tom changed the baby's diaper.	Tom đã thay tã cho em bé.
I also want to know what Tom thinks about this.	Tôi cũng muốn biết Tom nghĩ gì về điều này.
Would you like us to take you home with us?	Bạn có muốn chúng tôi đưa bạn về nhà với chúng tôi?
I hope that doesn't happen again.	Tôi hy vọng điều đó không xảy ra một lần nữa.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm vậy.
You don't need to know that.	Bạn không cần biết điều đó.
You are not like anyone else I know.	Bạn không giống bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Can I talk to you privately?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn được không?
I am shopping.	Tôi đang mua sắm.
Tom usually doesn't work on Mondays.	Tom thường không làm việc vào thứ Hai.
You are exhausted.	Bạn đang kiệt sức.
I should tell Tom why he shouldn't leave early.	Tôi nên nói với Tom tại sao anh ấy không nên về sớm.
That's exactly what I wanted to know.	Đó chính xác là những gì tôi muốn biết.
How long will ground beef keep in the fridge?	Thịt bò xay sẽ để được bao lâu trong tủ lạnh?
I thought you said that Tom was overweight.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom thừa cân.
The teacher poked his nose into everything.	Ông thầy chọc mũi vào mọi thứ.
I wish Tom had more time for me.	Tôi ước gì Tom có ​​nhiều thời gian hơn cho tôi.
I don't think Tom is your type.	Tôi không nghĩ Tom là mẫu người của bạn.
Tom wondered what Mary was going to buy.	Tom băn khoăn không biết Mary định mua gì.
Tom doesn't do this anymore.	Tom không làm kiểu này nữa.
Tom wants to avenge his brother's death.	Tom muốn trả thù cho cái chết của anh trai mình.
Tom didn't know he was adopted.	Tom không biết mình được nhận nuôi.
There's nothing we can't do.	Không có gì chúng ta không thể làm.
Well, you're not here.	Chà, bạn không ở đây.
Tom is not ready to tell the truth.	Tom chưa sẵn sàng để nói sự thật.
Tom has a lot of work to do today.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm hôm nay.
Seems like it might be a good idea to do that.	Có vẻ như nó có thể là một ý tưởng tốt để làm điều đó.
Tom says Mary will do it.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó.
I know that you were expecting Tom here.	Tôi biết rằng bạn đã mong đợi Tom ở đây.
Whenever I see you, I think of your mother.	Bất cứ khi nào tôi gặp bạn, tôi nghĩ về mẹ bạn.
When was the last time you drew a picture?	Lần cuối cùng bạn vẽ một bức tranh là khi nào?
I wonder if Tom has any that I can borrow.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cái nào mà tôi có thể mượn không.
Tom's car is still parked in the back.	Xe của Tom vẫn đang đậu ở phía sau.
My brother had a position in a large company.	Anh trai tôi đã có một vị trí trong một công ty lớn.
I think you both know Tom.	Tôi nghĩ cả hai người đều biết Tom.
Tom said he thought my jokes were funny.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng những trò đùa của tôi thật buồn cười.
We are not afraid of anyone.	Chúng tôi không sợ bất kỳ ai.
Words hurt more than holding hands.	Lời nói đau hơn cả nắm tay.
I don't understand one thing.	Tôi không hiểu một điều.
I don't really read newspapers.	Tôi không thực sự đọc báo.
I'm definitely happy to give it a try.	Tôi chắc chắn rất vui khi thử.
I met someone.	Tôi đã gặp ai đó.
All the boys whistled and cheered.	Tất cả các chàng trai đều huýt sáo và cổ vũ.
I didn't buy any Christmas gifts this year.	Tôi đã không mua bất kỳ món quà Giáng sinh năm nay.
I have told you that many times already.	Tôi đã nói với bạn điều đó nhiều lần rồi.
This doesn't sound out of the ordinary to you, does it?	Điều này có vẻ không bình thường đối với bạn, phải không?
Tom tried to escape.	Tom đã cố gắng trốn thoát.
I know that Tom knows why Mary is afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
You must be surprised to see Tom there.	Bạn phải ngạc nhiên khi thấy Tom ở đó.
You should do it alone.	Bạn nên làm điều đó một mình.
I'm not the only one who doesn't do that.	Tôi không phải là người duy nhất không làm điều đó.
Tom and I aren't the only ones who don't know how to do this.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không biết cách làm điều này.
You're not a good liar, Tom.	Anh không phải là người nói dối giỏi đâu, Tom.
Tom is never satisfied, is he?	Tom không bao giờ hài lòng, phải không?
It was clear that Tom was ready to do it.	Rõ ràng là Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom was not aware of the impact of his words.	Tom không nhận thức được tác động của lời nói của mình.
Tom's pulse is still normal.	Mạch của Tom vẫn bình thường.
That's not what you want to buy?	Đó không phải là những gì bạn muốn mua?
On the English test last week, my score was worse than hers.	Trong bài kiểm tra tiếng Anh tuần trước, điểm của tôi kém hơn cô ấy.
It's hard for Tom to win.	Thật khó cho Tom để giành chiến thắng.
The only thing Tom ate was a slice of bread.	Thứ duy nhất mà Tom ăn là một lát bánh mì.
Do both Tom and Mary eat meat?	Cả Tom và Mary đều ăn thịt?
Tom suggests playing tennis before dinner.	Tom gợi ý chơi tennis trước khi ăn tối.
I have been to Australia twice and New Zealand three times.	Tôi đã đến Úc hai lần và New Zealand ba lần.
Doors open at 2:30.	Cửa mở lúc 2:30.
I have seen this happen many times before.	Tôi đã thấy điều này xảy ra nhiều lần trước đây.
I know Tom wouldn't do it for me.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
Tom brought me something from Australia.	Tom đã mang một thứ gì đó từ Úc về cho tôi.
He was too busy dreaming dreams to plan what he would do in his old age.	Anh ta quá bận rộn với việc mơ những giấc mơ để lên kế hoạch cho những gì anh ta sẽ làm trong tuổi già của mình.
Tom couldn't see anything.	Tom không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tom doesn't think he can win.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể thắng.
I wonder if Tom remembers where we first met.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu không.
You have to help Tom.	Bạn phải giúp Tom.
Can I buy a rake here?	Tôi có thể mua một cái cào ở đây?
Tom is looking for something.	Tom đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tom is curious.	Tom tò mò.
Persevere in making anything possible.	Kiên trì làm cho bất cứ điều gì có thể.
I have decided not to have surgery.	Tôi đã quyết định không phẫu thuật.
This type of hat began to be worn in the early 1800s.	Loại mũ này bắt đầu được đội vào đầu những năm 1800.
It's a lovely necklace.	Đó là một sợi dây chuyền đáng yêu.
You don't want to talk about what happened?	Bạn không muốn nói về những gì đã xảy ra?
Does Tom have a hunting license?	Tom có ​​giấy phép săn bắn không?
Tom didn't tell anyone they had to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ phải làm điều đó.
I need a bag to keep my phone in the bath.	Tôi cần một chiếc túi để đựng điện thoại khi đang trong bồn tắm.
We're not sure if Tom is right.	Chúng tôi không chắc liệu Tom có ​​đúng hay không.
Tom was in jail.	Tom đã phải ngồi tù.
I have some cash, credit card and driver's license in my wallet.	Tôi có một số tiền mặt, thẻ tín dụng và bằng lái xe trong ví.
Tom can sing well.	Tom có ​​thể hát hay.
Tom's parents live in a big house.	Cha mẹ của Tom sống trong một ngôi nhà lớn.
Tom never got his hands on me.	Tom chưa bao giờ nhúng tay vào tôi.
I really can't imagine that happening.	Tôi thực sự không thể tưởng tượng điều đó xảy ra.
I don't have your name on my list.	Tôi không có tên của bạn trong danh sách của tôi.
Tom says he thinks he can lend Mary some money.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cho Mary vay một số tiền.
This is not over yet.	Điều này vẫn chưa kết thúc.
You said you need me to do it for you.	Bạn nói rằng bạn cần tôi làm điều đó cho bạn.
Tom won't admit he's wrong.	Tom sẽ không thừa nhận mình đã sai.
We didn't do what we wanted to do.	Chúng tôi đã không làm những gì chúng tôi muốn làm.
Do you think Tom knew when Mary did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary đã làm điều đó khi nào không?
I jog almost every day.	Tôi chạy bộ hầu như mỗi ngày.
Tom did it anyway.	Tom đã làm điều đó anyway.
Tom came here alone.	Tom đến đây một mình.
Rocks rolled down the hillside.	Đá lăn xuống sườn đồi.
Tom lost his umbrella.	Tom đã làm mất chiếc ô của mình.
You're the one who got me in trouble in the first place.	Bạn là người đã khiến tôi gặp rắc rối ngay từ đầu.
In 1959, Cold War tensions eased a bit.	Năm 1959, căng thẳng trong Chiến tranh Lạnh dịu bớt một chút.
Where do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom ở đâu?
Tom thinks he doesn't need to do so.	Tom nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm như vậy.
Do you mind telling me what the problem is?	Bạn có phiền cho tôi biết vấn đề là gì không?
It took Tom about three hours to do it.	Tom đã mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
I think Tom might have gone home alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã về nhà một mình.
I knew that Tom was a gymnast, but I didn't know he was that good.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên thể dục, nhưng tôi không biết anh ấy giỏi như vậy.
During his stay in London, he will visit his cousin.	Trong thời gian ở London, anh ấy sẽ đến thăm anh họ của mình.
The solution to that problem was harder than expected.	Giải pháp cho vấn đề đó khó hơn mong đợi.
Does Tom want something to eat?	Tom có ​​muốn ăn gì không?
You should return home as soon as possible.	Bạn nên trở về nhà càng sớm càng tốt.
At that time Tom was probably about thirteen years old.	Lúc đó Tom có ​​lẽ khoảng mười ba tuổi.
The dog barks at all the strangers.	Con chó sủa với tất cả những người lạ.
Tom is really smart, isn't he?	Tom thực sự rất thông minh, phải không?
Do you have an iPad with you?	Bạn có mang theo iPad không?
Why do you want to buy this hat for Tom?	Tại sao bạn muốn mua chiếc mũ này cho Tom?
Tom says it's a waste of time trying to please everyone.	Tom nói rằng thật lãng phí thời gian để cố gắng làm hài lòng mọi người.
I don't like Tom telling me what to do.	Tôi không thích Tom bảo tôi phải làm gì.
Tom is much better now, isn't he?	Bây giờ Tom đã tốt hơn rất nhiều, phải không?
Tom has to show me how to do it.	Tom phải chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I'm sorry I couldn't help you.	Tôi rất tiếc vì tôi không thể giúp bạn.
Tom recommended a reasonably priced hotel.	Tom đã giới thiệu một khách sạn giá cả hợp lý.
Tom and Mary know that something interesting is about to happen.	Tom và Mary biết rằng điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
Tom's answer may surprise you.	Câu trả lời của Tom có ​​thể khiến bạn ngạc nhiên.
Tom says he thinks Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
I thought you wouldn't like me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không thích tôi.
Tom is slow, but Mary is not.	Tom thì chậm, nhưng Mary thì không.
Tom and Mary quietly slipped out of the room.	Tom và Mary lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng.
Tom says he will sort it out.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sắp xếp nó ra.
This store is not very big.	Cửa hàng này không lớn lắm.
Do you think Tom might be right?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể đúng?
I think Tom can sing at your wedding.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hát trong đám cưới của bạn.
Tom doesn't care about you.	Tom không quan tâm đến bạn.
Tom got up to help Mary.	Tom đã đứng dậy để giúp Mary.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom's stuff is everywhere.	Đồ của Tom ở khắp mọi nơi.
I wish Tom would stay.	Tôi ước gì Tom sẽ ở lại.
We took three days.	Chúng tôi đã mất ba ngày.
We are reviewing it right now.	Chúng tôi đang xem xét nó ngay bây giờ.
I talked to Tom for thirty minutes.	Tôi đã nói chuyện với Tom trong ba mươi phút.
I don't think Tom would be interested in buying any of Mary's paintings.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm đến việc mua bất kỳ bức tranh nào của Mary.
I know Tom doesn't want to learn French.	Tôi biết Tom không muốn học tiếng Pháp.
You look better.	Bạn trông đẹp hơn.
He gave the boy the little money he had.	Ông cho cậu bé số tiền ít ỏi mà cậu có.
Tom says Mary rarely does that.	Tom nói Mary hiếm khi làm điều đó.
I don't know how to do what I need to do.	Tôi không biết làm thế nào để làm những gì tôi cần làm.
I think you are Tom's uncle.	Tôi nghĩ bạn là chú của Tom.
Actually, I don't know anything about those plans.	Thực ra, tôi không biết gì về những kế hoạch đó.
Tom never denied he did it.	Tom không bao giờ phủ nhận anh ấy đã làm điều đó.
Tom doesn't want to learn French.	Tom không muốn học tiếng Pháp.
I hope that Tom agrees to do it.	Tôi hy vọng rằng Tom đồng ý làm điều đó.
I was not at the party.	Tôi đã không ở bữa tiệc.
Tom can't help Mary do it tomorrow.	Tom không thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
Do not leave the air conditioner on.	Đừng để máy điều hòa không khí bật.
I'm waiting to see what happens.	Tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom drinks three times as much as Mary.	Tom uống nhiều gấp ba lần Mary.
It could have taken longer if Tom hadn't helped us.	Có thể mất nhiều thời gian hơn nếu Tom không giúp chúng tôi.
Tom finished writing the report in less than three hours.	Tom đã viết xong bản báo cáo trong vòng chưa đầy ba giờ.
Tom seems to be a cautious person.	Tom dường như là một người thận trọng.
We rode across the hill.	Chúng tôi phi ngựa qua đồi.
It's my job to investigate such things.	Việc của tôi là điều tra những điều như vậy.
We couldn't find Tom.	Chúng tôi không thể tìm thấy Tom.
Do you think Tom would care if Mary didn't do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu Mary không làm điều đó?
Tom died in Australia in 2013 when he was thirty years old.	Tom qua đời ở Úc vào năm 2013 khi anh ấy ba mươi tuổi.
I think Tom will miss today's meeting.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nhớ cuộc họp hôm nay.
The new guy's name is Tom.	Tên của anh chàng mới là Tom.
I think Tom is seeing someone else.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gặp người khác.
I can not call you. 	Tôi không thể gọi cho bạn.
The phone is faulty.	Điện thoại bị lỗi.
Where is the men's room?	Phòng nam ở đâu?
I'm going back to town.	Tôi đang quay trở lại thị trấn.
What makes you think Tom will like this?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ thích điều này?
Peel the apples and cut them in half, removing the core.	Gọt vỏ táo và cắt đôi, bỏ lõi.
I just can't help myself.	Tôi chỉ không thể giúp mình.
You've been waiting all morning.	Bạn đã chờ đợi cả buổi sáng.
Tom admitted he was lost.	Tom thừa nhận mình đã bị lạc.
Tom is twice as tall as Mary.	Tom cao gấp đôi Mary.
I don't think anyone is at home.	Tôi không nghĩ có ai ở nhà.
I know that Tom was a real estate agent.	Tôi biết rằng Tom từng là một đại lý bất động sản.
So how does it feel to be a father?	Vậy cảm giác làm cha như thế nào?
Tom must have been very shy.	Tom hẳn đã rất nhút nhát.
If we do it now, we won't have to do it tomorrow.	Nếu chúng ta làm điều đó ngay bây giờ, chúng ta sẽ không phải làm điều đó vào ngày mai.
The seriously injured man died on arrival at the hospital.	Người đàn ông bị thương nặng đã chết khi đến bệnh viện.
I really enjoy being with Tom.	Tôi thực sự thích ở bên Tom.
Do you think I would look better with a mustache?	Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ trông đẹp hơn với bộ ria mép?
Tom won the state championship.	Tom đã giành chức vô địch tiểu bang.
I can't skate very well.	Tôi không thể trượt băng rất tốt.
I was surprised when Tom refused to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom từ chối làm điều đó.
You don't know if he has a girlfriend yet?	Bạn không biết liệu anh ấy đã có bạn gái chưa?
Tom usually comes here around 2:30.	Tom thường đến đây vào khoảng 2:30.
Tom goes out to get something.	Tom đi ra ngoài để lấy một thứ gì đó.
Don't rip me off!	Đừng xé toạc tôi!
Tom didn't have the energy to do that.	Tom không có nghị lực để làm điều đó.
I couldn't understand what Tom was trying to say.	Tôi không thể hiểu Tom đang cố nói gì.
I will lend you this book for a few days.	Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách này trong vài ngày.
Tom started to cry and so did Mary.	Tom bắt đầu khóc và Mary cũng vậy.
You must have a lot of time on your hands.	Bạn phải có rất nhiều thời gian trên tay của bạn.
I can't stand such people.	Tôi không thể chịu được những loại người như vậy.
I don't think it's unsafe to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ không an toàn khi làm điều đó.
Mary is the name of the girl.	Mary là tên của cô gái.
Do you smoke cigars?	Bạn có hút xì gà không?
Tom is a friend of a friend of mine.	Tom là bạn của một người bạn của tôi.
Mary's wardrobe is luxurious.	Tủ quần áo của Mary thật sang trọng.
Tom said that he used to win all the time playing tennis with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã từng thắng mọi lúc khi chơi quần vợt với Mary.
Tom is afraid that the police might arrest him.	Tom sợ rằng cảnh sát có thể bắt anh ta.
I was hoping that Tom would find someone else to help him.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ tìm được người khác để giúp anh ấy.
How do you know Tom can't swim?	Làm sao bạn biết Tom không biết bơi?
You were in a hurry.	Bạn đã vội vàng.
Tom told me that he would help Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp Mary.
Why does Tom want to be a veterinarian?	Tại sao Tom muốn trở thành bác sĩ thú y?
Why don't we let Tom win?	Tại sao chúng ta không để Tom thắng?
Tom said his parents let him do whatever he wanted to do.	Tom cho biết bố mẹ anh cho phép anh làm bất cứ điều gì anh muốn làm.
It was the middle of the night. 	Đó là giữa đêm.
Why did not you sleep?	Tại sao bạn không ngủ?
You don't have to come back to Australia if you don't want to.	Bạn không cần phải quay lại Úc nếu bạn không muốn.
Tom told me he thought Mary was telling the truth.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nói thật.
Tom will continue to keep company.	Tom sẽ tiếp tục bầu bạn.
I know Tom doesn't go to Boston.	Tôi biết Tom không đến Boston.
Tom fell off the ladder.	Tom bị ngã khỏi thang.
Tom is usually very busy on Mondays.	Tom thường rất bận rộn vào các ngày thứ Hai.
I must have lost my wallet in the supermarket.	Chắc tôi bị mất ví trong siêu thị.
Tom will get there the way he always does.	Tom sẽ đến đó theo cách anh ấy luôn làm.
Tell everyone we want to do that too.	Nói với mọi người rằng chúng tôi cũng muốn làm điều đó.
Tom increased his speed rapidly.	Tom tăng nhanh tốc độ của mình.
You will never be able to keep a secret.	Bạn sẽ không bao giờ có thể giữ bí mật.
I appreciate your enthusiasm.	Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của bạn.
I might be the only one who knows how to do that.	Tôi có thể là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I was blindfolded so I couldn't see anything.	Tôi bị bịt mắt nên không nhìn thấy gì.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
He won't be ready.	Anh ấy sẽ không sẵn sàng.
I'm sorry I didn't get a chance to talk to you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không có cơ hội để nói chuyện với bạn ngày hôm qua.
I believe in miracles.	Tôi tin vào những điều kỳ diệu.
I found them all.	Tôi đã tìm ra tất cả.
Burr said goodbye to his friends.	Burr nói lời tạm biệt với những người bạn của mình.
I'm sure I won't be able to do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
I can't sell you that.	Tôi không thể bán cho bạn cái đó.
Tom was hoping that he wouldn't be chosen to do it.	Tom đã hy vọng rằng anh ấy sẽ không được chọn để làm điều đó.
I knew I was going to be sick.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị ốm.
Tom and Mary are in a hurry.	Tom và Mary đang rất vội vàng.
I didn't know that Tom wasn't paid to do that.	Tôi không biết rằng Tom đã không được trả tiền để làm điều đó.
Looks like I'll finally get a chance to meet Tom.	Có vẻ như cuối cùng tôi sẽ có cơ hội gặp Tom.
Tom entertained us by telling us some jokes.	Tom đã giải trí cho chúng tôi bằng cách kể cho chúng tôi nghe một số câu chuyện cười.
I don't think we should try doing that again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên thử làm điều đó một lần nữa.
Tom put down his wine glass.	Tom đặt ly rượu xuống.
I still have to talk to Tom about it.	Tôi vẫn phải nói chuyện với Tom về điều đó.
It was almost too difficult for me.	Nó gần như quá khó đối với tôi.
Tom said I need to wait until Monday.	Tom nói tôi cần đợi đến thứ Hai.
Tom said Mary wouldn't want to do that.	Tom nói Mary sẽ không muốn làm điều đó.
That boy looks a bit like Tom.	Cậu bé đó trông hơi giống Tom.
Tom is doing well today.	Tom đang làm tốt ngày hôm nay.
You are the most beautiful girl I have ever seen.	Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
I still have a lot of work to do in my life.	Còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc đời tôi.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tom said he was glad he came.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến.
The teacher sent me to see if you have chalk.	Cô giáo đã cử tôi đi tìm xem bạn có phấn không.
Do you think Tom still has many friends in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn nhiều bạn bè ở Úc không?
Tom sent me a thank you note.	Tom đã gửi cho tôi một lời cảm ơn.
Tom committed suicide in Australia.	Tom đã tự sát ở Úc.
You don't like it there?	Bạn không thích nó ở đó?
Police are interviewing witnesses.	Cảnh sát đang phỏng vấn các nhân chứng.
I feel like I'm about to vomit.	Tôi cảm thấy như mình sắp nôn.
It's not on the map.	Nó không có trên bản đồ.
I appreciate Tom for doing that.	Tôi đánh giá cao Tom đã làm điều đó.
That's why we need to simplify things.	Đó là lý do tại sao chúng ta cần đơn giản hóa mọi thứ.
Your problem is that you think all dogs are friendly.	Vấn đề của bạn là bạn nghĩ rằng tất cả các con chó đều thân thiện.
Give Tom everything we have.	Đưa cho Tom tất cả những gì chúng tôi có.
That's my CD, isn't it?	Đó là đĩa CD của tôi, phải không?
Tom isn't boring, but Mary isn't.	Tom không nhàm chán, nhưng Mary thì không.
I don't have to do it if I don't want to.	Tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
I doubt that Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I have stupidly interpreted the idiom literally.	Tôi đã ngu ngốc giải thích thành ngữ theo nghĩa đen của nó.
I wonder if it is possible to do it here.	Tôi tự hỏi liệu có thể làm điều đó ở đây không.
They get along like a cat and a dog.	Họ hòa thuận như một con mèo và một con chó.
What do you think Tom is talking about?	Bạn nghĩ Tom đang nói về điều gì?
Tom was going to go until Mary asked him not to.	Tom đã định đi cho đến khi Mary yêu cầu anh ta không đi.
Tom makes sure that won't happen.	Tom đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra.
You'd better not laugh.	Tốt hơn là bạn không nên cười.
Tom died half a year later.	Tom chết sau đó nửa năm.
I have been studying French for the past three years.	Tôi đã học tiếng Pháp trong ba năm qua.
The government cannot do that.	Chính phủ không thể làm điều đó.
I forgot to do what Tom asked me to do.	Tôi đã quên làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom seemed unconvinced.	Tom có ​​vẻ không thuyết phục.
I don't want a sandwich.	Tôi không muốn một cái bánh mì sandwich.
Don't sit on this chair.	Đừng ngồi trên ghế này.
That's not something I usually do.	Đó không phải là điều mà tôi thường làm.
Tom thinks he was bitten by a werewolf.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã bị cắn bởi một người sói.
Tom has a tight-lipped alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm kín tiếng.
Tom thought that Mary would be careful.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cẩn thận.
Tom left the door open.	Tom để cửa mở.
When was the last time Tom was in Boston?	Lần cuối cùng Tom đến Boston là khi nào?
I don't think Tom is sick.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị bệnh.
Tom is a good addition to our staff.	Tom là một sự bổ sung tốt cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi.
My suitcase is not as heavy as it seems.	Vali của tôi không nặng như vẻ bề ngoài.
I'm a bit surprised that Tom did it.	Tôi hơi ngạc nhiên vì Tom đã làm điều đó.
Tom says he doesn't know what Mary wants him to buy.	Tom nói rằng anh không biết Mary muốn anh mua gì.
Tom was skeptical.	Tom đã hoài nghi.
Tom can hear everything.	Tom có ​​thể nghe thấy mọi thứ.
You and your brother have nothing in common.	Bạn và anh trai của bạn không có gì giống nhau.
Tom said that he was very careless.	Tom nói rằng anh ấy đã rất bất cẩn.
I wish we could ask Tom.	Tôi ước chúng ta có thể hỏi Tom.
I have nothing.	Tôi không có gì cả.
Why are we doing this without Tom?	Tại sao chúng ta làm việc này mà không có Tom?
Can you clarify this for us?	Bạn có thể làm rõ điều này cho chúng tôi?
I know that you are a good coach.	Tôi biết rằng bạn là một huấn luyện viên giỏi.
Maybe Tom doesn't speak French.	Có lẽ Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom tells Mary that he doesn't think he can do it today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom lives and breathes basketball.	Tom sống và hít thở bóng rổ.
This is not a secret document.	Đây không phải là một tài liệu bí mật.
I have too much stuff on my plate right now.	Tôi có quá nhiều thứ trên đĩa của tôi ngay bây giờ.
I'll do it all afternoon.	Tôi sẽ làm điều đó cả buổi chiều.
Just smelling it blew me away.	Chỉ cần ngửi nó đã khiến tôi kinh ngạc.
Tom and Mary don't want to see the same movie.	Tom và Mary không muốn xem cùng một bộ phim.
I don't think we should tell Tom what we did.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi nên nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
It doesn't matter how Tom went.	Tom đã đi bằng cách nào không quan trọng lắm.
Have you ever knitted gloves?	Bạn đã bao giờ đan găng tay chưa?
Back now. 	Quay lại bây giờ.
I need you.	Tôi cần bạn.
Tom told us that you are also Canadian.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn cũng là người Canada.
Tom wondered if Mary liked roses.	Tom tự hỏi liệu Mary có thích hoa hồng không.
Tom is waiting for an important phone call.	Tom đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng.
Tom is a virtuoso artist.	Tom là một nghệ sĩ điêu luyện.
I don't think Tom should do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom nên làm như vậy nữa.
I think Tom is a Christian.	Tôi nghĩ rằng Tom là một Cơ đốc nhân.
I am not making as much money as I would like.	Tôi không kiếm được nhiều tiền như mong muốn.
I'm not going to talk to anyone.	Tôi không định nói chuyện với bất cứ ai.
Where did Tom get this money?	Tom lấy số tiền này ở đâu?
There's someone in there.	Có ai đó trong đó.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
Tom seemed to know what was going on.	Tom dường như biết chuyện gì đang xảy ra.
They invaded the country with tanks and guns.	Họ xâm lược đất nước bằng xe tăng và súng.
The first time Tom did it was when he was thirteen years old.	Lần đầu tiên Tom làm điều đó là khi anh ấy mười ba tuổi.
When you feel tired, there's nothing like taking a shower.	Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, không có gì bằng cách tắm.
Tom borrowed money from someone.	Tom đã vay tiền từ ai đó.
If I feel better tomorrow, let's sing together.	Nếu tôi cảm thấy tốt hơn vào ngày mai, chúng ta hãy hát cùng nhau.
I think I will go to Australia next month.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Úc vào tháng tới.
Tom didn't think that Mary would hurt him.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ làm tổn thương anh ta.
Tom presents himself badly.	Tom thể hiện bản thân rất tệ.
Tadpoles become frogs.	Nòng nọc trở thành ếch.
Tom is going for a walk in the park this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đi dạo trong công viên.
Tom and Mary stayed up all night talking.	Tom và Mary đã thức cả đêm để nói chuyện.
There are many children on the playground.	Có rất nhiều trẻ em trên sân chơi.
I don't know what I'm doing anymore.	Tôi không biết mình đang làm gì nữa.
Tom is hiding in the basement.	Tom đang trốn dưới tầng hầm.
Tom was very disgusting.	Tom đã rất kinh tởm.
Tom came here to see Mary.	Tom đến đây để gặp Mary.
I like you to call me Tom.	Tôi thích bạn gọi tôi là Tom.
I don't remember if I turned off the lights or not.	Tôi không nhớ mình đã tắt đèn hay chưa.
Tom took off his bulletproof vest.	Tom cởi áo chống đạn.
Tom wondered if Mary was drunk.	Tom tự hỏi liệu Mary có say không.
Tom didn't expect Mary to eat so much.	Tom không ngờ Mary sẽ ăn nhiều như vậy.
Boys drop out of school more than girls.	Trẻ em trai bỏ học nhiều hơn trẻ em gái.
Tom is violent and dangerous.	Tom là người bạo lực và nguy hiểm.
Tom is not satisfied with his current salary.	Tom không bằng lòng với mức lương hiện tại của mình.
Tom can't be at the meeting today.	Tom không thể có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I followed Tom around the store.	Tôi đi theo Tom quanh cửa hàng.
We spoke to each other in French because we thought that the people around us would not be able to understand what we were saying.	Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp vì chúng tôi nghĩ rằng mọi người xung quanh sẽ không thể hiểu những gì chúng tôi đang nói.
Everyone considers Tom a prudent and reasonable man.	Mọi người đều coi Tom là một người thận trọng và hợp lý.
Tom looked at me indignantly.	Tom bực tức nhìn tôi.
I guess I'm spoiled.	Tôi đoán tôi hư hỏng.
I don't want to know more.	Tôi không muốn biết thêm nữa.
Have you ever tried licking soap?	Bạn đã bao giờ thử liếm xà phòng chưa?
I don't like being laughed at.	Tôi không thích bị cười.
Tom thinks we're in danger.	Tom nghĩ rằng chúng tôi đang gặp nguy hiểm.
We never seem to have anything to talk about.	Chúng tôi dường như không bao giờ có bất cứ điều gì để nói về.
I don't bring anything.	Tôi không mang theo bất cứ thứ gì.
We need to work with Tom.	Chúng tôi cần làm việc với Tom.
Still not ready to start working?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để bắt tay vào làm việc?
We already have this discussion.	Chúng tôi đã có cuộc thảo luận này rồi.
Tom heard Mary say that she couldn't do that.	Tom nghe Mary nói rằng cô ấy không thể làm vậy.
Tom hasn't seen his mail yet.	Tom vẫn chưa xem thư của mình.
Tom will do it the first time if Mary helps him.	Tom sẽ làm điều đó ngay lần đầu tiên nếu Mary giúp anh ta.
Is there any chance he will come?	Có khả năng anh ta sẽ đến không?
Tom was killed in an accident last Monday.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn xảy ra vào thứ Hai tuần trước.
Tom showed Mary the letter he received from John.	Tom đưa cho Mary xem bức thư anh nhận được từ John.
I think Tom is expecting someone to make him dinner.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong ai đó làm bữa tối cho anh ấy.
I wish I could afford to buy a car.	Tôi ước tôi có đủ khả năng để mua một chiếc ô tô.
Tom said he had a hard day.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày khó khăn.
Tom has been pardoned.	Tom đã được ân xá.
That's what brought us together.	Đó là điều đã đưa chúng tôi đến với nhau.
You're not telling the truth, are you?	Bạn không nói sự thật, phải không?
Tom says that Mary is not depressed.	Tom nói rằng Mary không bị trầm cảm.
Tom got dressed and put on his shoes.	Tom đã mặc quần áo và đi giày vào.
Tom would love to do this.	Tom sẽ thích làm điều này.
Tom said Mary was very hungry.	Tom nói Mary rất đói.
I'm not sure I know what you're getting.	Tôi không chắc mình biết bạn đang nhận được gì.
Tom has a pear tree in his backyard.	Tom có ​​một cây lê ở sân sau của anh ấy.
Tom is probably going to Boston next week.	Tom có ​​lẽ sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom met someone.	Tom đã gặp ai đó.
Tom said that he saw a ghost in the attic.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy một con ma trên gác mái.
I'm trying to figure out what's wrong.	Tôi đang cố gắng tìm ra điều gì sai.
Tom does it every day.	Tom làm điều đó mỗi ngày.
Tom is sitting on the floor.	Tom đang ngồi trên sàn nhà.
Excuse me, I want to talk to you for a moment.	Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với bạn một lát.
She is a real gossip.	Cô ấy là một người biết chuyện phiếm thực sự.
That means Tom has to act very quickly.	Điều đó có nghĩa là Tom phải hành động rất nhanh.
We don't have to, but we want to.	Chúng tôi không phải làm điều đó, nhưng chúng tôi muốn.
I was the one who taught Tom how to do it.	Tôi là người đã dạy Tom cách làm điều đó.
I think Tom will be able to help us.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
Do you think Tom ad I will be able to do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom ad tôi sẽ có thể làm điều đó một mình?
Tom is one of three guys who can do it.	Tom là một trong ba chàng trai có thể làm được điều đó.
Tom and Mary were friends in high school and started dating a few years after graduation.	Tom và Mary là bạn thời trung học và bắt đầu hẹn hò vài năm sau khi tốt nghiệp.
I know that Tom is bilingual.	Tôi biết rằng Tom là người song ngữ.
Tom is a very good saxophonist.	Tom là một nghệ sĩ saxophone rất giỏi.
I am reading a French novel.	Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết của Pháp.
I am learning Basque language.	Tôi đang học tiếng Basque.
Tom is a versatile person.	Tom là một người đa năng.
I will be drunk tonight.	Tôi sẽ say tối nay.
Tom said he doesn't enjoy doing it as much as he used to.	Tom cho biết anh ấy không thích làm điều đó nhiều như trước đây.
Tom can do it faster alone.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
Tom is very violent.	Tom rất bạo lực.
Tom found the source of the problem.	Tom đã tìm ra nguồn gốc của vấn đề.
Tom is a carefree person.	Tom là người vô tư.
As soon as the dog saw me, he started barking.	Ngay khi con chó nhìn thấy tôi, nó bắt đầu sủa.
I should think about that myself.	Tôi nên tự nghĩ về điều đó.
I'm pretty sure that's what Tom wants to do.	Tôi khá chắc đó là những gì Tom muốn làm.
That's the funny thing.	Đó là điều buồn cười.
Tom threatened to kill us all.	Tom đe dọa sẽ giết tất cả chúng tôi.
Tom is probably just making a mountain out of a slope again.	Tom có ​​lẽ chỉ đang tạo ra một ngọn núi từ một con dốc một lần nữa.
Tom and Mary are both very busy, aren't they?	Tom và Mary đều rất bận, phải không?
Tom and Mary are very happy.	Tom và Mary rất hạnh phúc.
We had to contact her before she went out.	Chúng tôi phải liên lạc với cô ấy trước khi cô ấy đi ra ngoài.
Tom has really good ideas.	Tom có ​​những ý tưởng thực sự tốt.
Why would you do that, Tom?	Tại sao bạn lại làm vậy, Tom?
Tom still cannot be trusted.	Tom vẫn không thể được tin tưởng.
I'm glad to hear you say so.	Tôi rất vui khi nghe bạn nói như vậy.
I feel very humbled.	Tôi cảm thấy rất khiêm tốn.
Why would anyone want to eat something that smells like that?	Tại sao mọi người lại muốn ăn thứ gì đó có mùi như vậy?
Tom has always wanted to own his own business.	Tom luôn muốn làm chủ công việc kinh doanh của riêng mình.
The dancers were exhausted.	Các vũ công đã kiệt sức.
I don't want to work here.	Tôi không muốn làm việc ở đây.
Tom would probably be suspicious.	Tom có ​​thể sẽ nghi ngờ.
Tom won't be able to help Mary today.	Tom sẽ không thể giúp Mary hôm nay.
Tom is moving.	Tom đang chuyển đi.
I am in the garden.	Tôi đang ở trong vườn.
Tom is said to be doing the same thing Mary is doing.	Tom được cho là đang làm điều giống như Mary đang làm.
They concluded Tom was lying.	Họ kết luận Tom đã nói dối.
Tom is not really tired.	Tom không thực sự mệt mỏi.
Tom lives in Australia with his grandparents.	Tom sống ở Úc với ông bà ngoại.
She got married right after graduating from college.	Cô kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Tom tells Mary that she is fat and ugly.	Tom nói với Mary rằng cô ấy béo và xấu xí.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
The natives fear this place.	Người bản xứ sợ hãi nơi này.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình cần phải làm gì.
Isn't that a good thing?	Đó không phải là một điều tốt sao?
It was one of the funniest jokes I've ever heard.	Đó là một trong những câu chuyện cười hài hước nhất mà tôi từng nghe.
You will all be fluent in French within a year.	Tất cả các bạn sẽ nói thông thạo tiếng Pháp trong vòng một năm.
Tom is afraid someone will see Mary.	Tom sợ ai đó nhìn thấy Mary.
Tom hasn't been bitten by a wild dog yet.	Tom vẫn chưa bị chó hoang cắn.
Tom doesn't seem to be having any luck at all.	Tom dường như không gặp may mắn chút nào.
Tom is the one who found me.	Tom là người đã tìm thấy tôi.
Do not talk to him when he is angry.	Không được nói chuyện với anh ấy khi anh ấy tức giận.
There is hope for both of us.	Có hy vọng cho cả hai chúng tôi.
I am thinking of going to Australia next spring.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Úc vào mùa xuân tới.
Tom insists he didn't know Mary was up to it.	Tom khẳng định anh ta không biết Mary đang định làm điều đó.
I will help Tom tomorrow.	Tôi sẽ giúp Tom vào ngày mai.
I know that Tom was surprised.	Tôi biết rằng Tom đã rất ngạc nhiên.
He believes there is a spy among us.	Anh ta tin rằng có một gián điệp trong số chúng ta.
Tom should do it somewhere else.	Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
Now, Tom is very dependent on his parents.	Giờ đây, Tom phụ thuộc vào bố mẹ rất nhiều.
Tom says you told him to wait.	Tom nói rằng bạn đã bảo anh ấy đợi.
You are the only one who shows me respect.	Bạn là người duy nhất cho tôi thấy sự tôn trọng.
Tom said Mary will likely be at the meeting on October 20.	Tom cho biết Mary có thể sẽ có mặt trong cuộc họp vào ngày 20 tháng 10.
I will ask Tom again.	Tôi sẽ hỏi Tom một lần nữa.
I don't think there is any chance for our team to win.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để đội của chúng tôi giành chiến thắng.
Tom was of great help.	Tom đã được giúp đỡ rất nhiều.
Tom is not at school today.	Hôm nay Tom không ở trường.
I don't think Tom will be here much longer.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở đây lâu nữa.
The kitchen lacks a dishwasher.	Nhà bếp thiếu máy rửa bát.
He hopes to exhibit his paintings in Japan.	Anh ấy hy vọng sẽ triển lãm những bức tranh của mình ở Nhật Bản.
Tom's car is parked there.	Xe của Tom đang đậu ở đó.
I don't want to speak.	Tôi không muốn phát biểu.
Tom seemed unmoved.	Tom dường như không bị lay chuyển.
Tom is looking for a big apartment.	Tom đang tìm một căn hộ lớn.
I can't wait to see what happens next.	Tôi nóng lòng muốn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Rotate knob.	Xoay núm.
Tom spent three years in Australia.	Tom đã dành ba năm ở Úc.
What do I need to do to get people to notice me?	Tôi cần làm gì để mọi người chú ý đến mình?
I don't know how to play the game.	Tôi không biết làm thế nào để chơi trò chơi.
Do not leave any valuables in your car.	Đừng để bất kỳ đồ vật có giá trị nào trong xe của bạn.
I inherited some silverware from my godmother.	Tôi được thừa kế một số đồ bạc từ mẹ đỡ đầu của mình.
I don't like being shot.	Tôi không thích bị bắn vào.
Today I studied French for three hours.	Hôm nay tôi đã học tiếng Pháp trong ba giờ.
Tom did not become famous until the end of his life.	Tom đã không trở nên nổi tiếng cho đến cuối đời mình.
This whole thing makes no sense.	Toàn bộ điều này không có ý nghĩa gì.
I think Tom is addicted to gambling.	Tôi nghĩ rằng Tom nghiện cờ bạc.
Don't be like Tom.	Đừng giống như Tom.
We don't have a single beer left.	Chúng tôi không còn một cốc bia nào.
Tom was surprised to hear the news.	Tom rất ngạc nhiên khi biết tin.
Are you really suggesting we fire Tom?	Bạn có thực sự đề nghị chúng tôi sa thải Tom không?
Tom said no injuries were reported.	Tom cho biết không có thương tích nào được báo cáo.
Tom would be angry if Mary did that.	Tom sẽ tức giận nếu Mary làm vậy.
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom ở đâu.
Do you sell bread?	Bạn có bán bánh mì không?
He was jailed.	Anh ta đã bị bỏ tù.
When the bus swerved to miss a cat, the driver said, "That's a close one!"	Khi chiếc xe buýt chuyển hướng để bỏ lỡ một con mèo, người lái xe nói, "Đó là một cái gần!"
I still need to know why you did it.	Tôi vẫn cần biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom will arrive around 2:30.	Tom sẽ đến vào khoảng 2:30.
Tom is trying to open the door.	Tom đang cố mở cửa.
Is there anything in particular that you would like me to do?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn tôi làm không?
Tom will probably find a way to do it.	Tom có ​​thể sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
I know that Tom doesn't know I don't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không phải làm điều đó.
That's why I need to go back to Boston.	Đó là lý do tại sao tôi cần trở lại Boston.
A loud thud woke me up.	Một tiếng đập mạnh đánh thức tôi.
Tom put the newspaper on the table.	Tom đặt tờ báo lên bàn.
I know you want to act manly and everything, but now is not the time for that.	Tôi biết bạn muốn hành động nam nhi và mọi thứ, nhưng bây giờ không phải là lúc cho điều đó.
I should be able to do it in three hours.	Tôi sẽ có thể làm điều đó trong ba giờ.
Tom has sharp eyes.	Tom có ​​đôi mắt sắc sảo.
I want Tom to bring me a cup of coffee.	Tôi muốn Tom mang cho tôi một tách cà phê.
Tom doesn't give you much choice.	Tom không cho bạn nhiều sự lựa chọn.
Tom used to love doing that.	Tom đã từng thích làm điều đó.
I will be frank with you.	Tôi sẽ thẳng thắn với bạn.
Tom has trouble making friends.	Tom gặp khó khăn khi kết bạn.
I think I'll get here before you.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến được đây trước bạn.
Something went wrong with my computer.	Đã xảy ra lỗi với máy tính của tôi.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom also broke a cup.	Tom cũng làm vỡ một chiếc cốc.
Tom said he didn't want that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không mong muốn điều đó xảy ra.
Tom just moved out.	Tom vừa mới chuyển đi.
Tom is always sympathetic.	Tom luôn thông cảm.
I'm not sure I can help you.	Tôi không chắc mình có thể giúp bạn.
It will have to wait until tomorrow.	Nó sẽ phải đợi cho đến ngày mai.
Tom wants to protect his family.	Tom muốn bảo vệ gia đình của mình.
Tom must have heard our voices and escaped.	Tom chắc đã nghe thấy giọng nói của chúng tôi và trốn thoát.
I hope this will be the last time I see you.	Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp bạn.
Tom seems to be the one giving orders.	Tom dường như là người ra lệnh.
Tom is in bad shape, isn't he?	Tom đang ở trong tình trạng tồi tệ, phải không?
Tom insulted a customer and was fired.	Tom đã xúc phạm một khách hàng và bị sa thải.
Tom won't work today.	Tom sẽ không làm việc hôm nay.
Relax. 	Thư giãn đi.
Be yourself.	Là chính mình.
Why don't we sing a duet together?	Tại sao chúng ta không hát song ca cùng nhau?
Nowadays, there is a trend towards small families.	Ngày nay, có một xu hướng hướng tới các gia đình nhỏ.
I hope Tom understands that.	Tôi hy vọng Tom hiểu điều đó.
Tom is a physics major.	Tom là sinh viên chuyên ngành vật lý.
I have been appointed president.	Tôi đã được bổ nhiệm làm chủ tịch.
Do not bite to the right.	Đừng cắn vào bên phải.
I know that Tom is motivated to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​động lực để làm điều đó.
I may not be allowed to do that this week.	Tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
The problem is that we don't know if we can trust Tom or not.	Vấn đề là chúng ta không biết mình có thể tin tưởng Tom hay không.
I think you look better with long hair.	Tôi nghĩ rằng bạn trông đẹp hơn khi để tóc dài.
I know that Tom knows Mary knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary biết cách làm điều đó.
Mary reached into her purse and pulled out her driver's license.	Mary thò tay vào trong ví và rút bằng lái ra.
Tom doesn't hate Mary.	Tom không ghét Mary.
Tom won't fix that for me.	Tom sẽ không sửa điều đó cho tôi.
I don't have the courage to try that.	Tôi không có đủ can đảm để thử làm điều đó.
I don't think I can convince you to do that.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục bạn làm điều đó.
I don't like people who live next door.	Tôi không thích những người sống cạnh nhà.
They haven't been friends since that argument.	Họ đã không còn là bạn của nhau kể từ cuộc cãi vã đó.
Is Tom actively looking for work?	Tom có ​​đang tích cực tìm việc không?
Be sure to bring all your belongings with you.	Hãy chắc chắn để mang theo tất cả đồ đạc của bạn với bạn.
He used to say so, but not now.	Anh ấy đã từng nói như vậy, nhưng bây giờ thì không.
Do not lower your eyes.	Đừng hạ mắt xuống.
I don't think Tom has time to do that right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom doesn't know who did it.	Tom không biết ai đã làm điều đó.
Can you please tell me how much this is worth?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết cái này trị giá bao nhiêu không?
It was a riot.	Đó là một cuộc bạo động.
I don't know what you are doing now.	Tôi không biết bạn đang làm gì bây giờ.
What is the driver doing in the conference room?	Người lái xe đang làm gì trong phòng họp?
I'm still not sure if I'll go to college or get a job.	Tôi vẫn chưa chắc mình sẽ học đại học hay kiếm việc làm.
I suggest you do what Tom said.	Tôi đề nghị bạn làm những gì Tom nói.
Tom doesn't know Mary is John's girlfriend.	Tom không biết Mary là bạn gái của John.
Tom will come pick me up.	Tom sẽ đến đón tôi.
The chance that Tom will be executed is slim.	Cơ hội Tom sẽ bị xử tử là rất mong manh.
Tom delivers pizza.	Tom giao bánh pizza.
I did not look at the thief's face.	Tôi không nhìn mặt tên trộm.
Why don't you let Tom know that you have to?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn phải làm như vậy?
It's hard to imagine.	Thật khó để tưởng tượng.
Tom has a birthday in October.	Tom có ​​một sinh nhật vào tháng Mười.
I have been looking for a new job for a long time.	Tôi đã tìm kiếm một công việc mới trong một thời gian dài.
How many push-ups have you done?	Bạn đã thực hiện bao nhiêu lần chống đẩy?
Tom says that Mary is likely to be a careful person.	Tom nói rằng Mary có khả năng là người cẩn thận.
I thought you said you were looking forward to doing that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn mong muốn được làm điều đó.
Tom put two sugar cubes in his tea.	Tom cho hai viên đường vào trà của mình.
I'll wait until 2:30.	Tôi sẽ đợi đến 2:30.
How many glasses of milk do you drink a day?	Bạn uống bao nhiêu ly sữa một ngày?
It is very important to explain the risks to Tom.	Điều rất quan trọng là phải giải thích những rủi ro cho Tom.
It is impossible to say what a politician's true beliefs are.	Không thể nói niềm tin thực sự của một chính trị gia là gì.
You cannot ignore the obvious.	Bạn không thể bỏ qua điều hiển nhiên.
I'm sorry I didn't tell you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không nói với bạn.
I know Tom didn't know we were going to do that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom will need a place to stay.	Tom sẽ cần một nơi để ở.
Mary brushed her lashes.	Mary chải mi.
Which part of Australia do you like best?	Bạn thích khu vực nào của Úc nhất?
I'm still at school.	Tôi vẫn đang ở trường.
He took a sip of whiskey.	Anh ta uống một ngụm rượu whisky.
How long does it take to get from Boston to Chicago?	Mất bao nhiêu giờ để đi từ Boston đến Chicago?
I forgot Tom is your boyfriend.	Tôi quên Tom là bạn trai của bạn.
I thought you said you wanted to come with us.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
I think Tom is curious about that.	Tôi nghĩ Tom tò mò về điều đó.
Tom has left the room.	Tom đã rời khỏi phòng.
Love is not the only thing that matters.	Tình yêu không phải là điều duy nhất quan trọng.
Are you rushing me?	Bạn đang hối hả tôi?
I affirm that.	Tôi khẳng định rằng.
You're teaching French, aren't you?	Bạn đang dạy tiếng Pháp, phải không?
Tom is going home.	Tom sẽ về nhà.
Tom will give it to Mary tomorrow.	Tom sẽ đưa nó cho Mary vào ngày mai.
I don't remember anything else at the moment.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì khác vào lúc này.
Tom was shot while trying to escape.	Tom bị bắn khi cố gắng trốn thoát.
Mary is mine.	Mary là của tôi.
I know Tom can do it without any help.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom said that he wished that I was more like Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng tôi giống Mary hơn.
Tom baked a carrot cake for dessert.	Tom nướng một chiếc bánh cà rốt để tráng miệng.
I really enjoyed my first dinner with Tom.	Tôi thực sự rất thích bữa tối đầu tiên của mình với Tom.
The police told Tom to leave the house with a raised hand.	Cảnh sát bảo Tom ra khỏi nhà với tư thế giơ tay.
Tom has been arrested several times.	Tom đã bị bắt vài lần.
I've heard that eating one or two servings of fish a week reduces the risk of heart disease.	Tôi nghe nói rằng ăn một hoặc hai phần cá mỗi tuần sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
You're not in a hurry, are you?	Bạn không vội, phải không?
He exposes himself to the ridicule of his classmates.	Anh ta phơi bày bản thân trước sự chế giễu của các bạn cùng lớp.
They don't take credit cards.	Họ không lấy thẻ tín dụng.
Can we meet on October 20 at 2:30?	Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày 20 tháng 10 lúc 2:30 được không?
It is an unfinished novel.	Đó là một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành.
We don't know who he is.	Chúng tôi không biết anh ta là ai.
I'm surprised you didn't know that Tom hates you.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng Tom ghét bạn.
We better call the doctor.	Tốt hơn chúng ta nên gọi cho bác sĩ.
Tom is a very warm person.	Tom là một người rất ấm áp.
I don't think you like doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích làm điều đó.
I very much doubt that Tom will come home on October 20th.	Tôi rất nghi ngờ việc Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom and Mary still live in the apartment below John and Alice.	Tom và Mary vẫn sống trong căn hộ bên dưới John và Alice.
I guess that will be up to you.	Tôi đoán rằng điều đó sẽ tùy thuộc vào bạn.
I usually eat the same dishes that Tom makes.	Tôi thường ăn cùng một món mà Tom làm.
Why did you allow Tom to leave?	Tại sao bạn cho phép Tom rời đi?
Tom doesn't drink beer often.	Tom không thường xuyên uống bia.
I'm sorry, I couldn't do more for you.	Tôi xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn cho bạn.
Tom doesn't think he can find the time to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't have an office.	Tom không có văn phòng.
Do you and Tom often go fishing together?	Bạn và Tom có ​​thường đi câu cá cùng nhau không?
2013 was a difficult year.	2013 là một năm khó khăn.
I have been told that I am handsome.	Tôi đã được nói rằng tôi đẹp trai.
Both Tom and Mary miss you very much.	Cả Tom và Mary đều nhớ bạn rất nhiều.
It will be ready tomorrow.	Nó sẽ sẵn sàng vào ngày mai.
Tom told me he was starving.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị bỏ đói.
Tom says he will never teach French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ dạy tiếng Pháp.
We've never had that before.	Chúng tôi chưa bao giờ có điều đó trước đây.
Tom couldn't move.	Tom không thể di chuyển.
I suspect Tom and Mary were injured.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã bị thương.
Tom was the one who helped Mary.	Tom là người đã giúp Mary.
Tom seems good enough.	Tom có ​​vẻ đủ tốt.
I think Tom will be impressed by this picture.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị ấn tượng bởi bức tranh này.
I won several tournaments.	Tôi đã thắng một số giải đấu.
Tom says Mary is doing it right now.	Tom nói Mary đang làm điều đó ngay bây giờ.
I know Tom is a few pounds heavier than Mary.	Tôi biết Tom nặng hơn Mary vài pound.
I know Tom can do this.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều này.
Tom is here to help us.	Tom đến đây để giúp chúng tôi.
Tom just wanted to dance.	Tom chỉ muốn nhảy.
Tom said Mary knew John might be allowed to do it after his birthday.	Tom nói Mary biết John có thể được phép làm điều đó sau sinh nhật của anh ấy.
Tom will spend several years in prison.	Tom sẽ phải ngồi tù vài năm.
I will never forget the look on Tom's face the first time he rode.	Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Tom trong lần đầu tiên anh ấy cưỡi ngựa.
It's a pity that Tom can't be here.	Thật tiếc khi Tom không thể có mặt ở đây.
I hope Tom stays in Australia.	Tôi hy vọng Tom ở lại Úc.
Tom said Mary will be staying with her grandparents in Australia next summer.	Tom cho biết Mary sẽ ở với ông bà ngoại ở Úc vào mùa hè năm sau.
Don't forget to attach your photo to the application.	Đừng quên đính kèm ảnh của bạn vào đơn đăng ký.
You can give this ticket to anyone you want.	Bạn có thể đưa vé này cho bất kỳ ai muốn.
Tom said he was told not to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Don't drink anymore. 	Đừng uống nữa.
You are the designated driver.	Bạn là người lái xe được chỉ định.
Go out of the station and turn right.	Đi ra khỏi nhà ga và rẽ phải.
I think you said your cello is in the car.	Tôi nghĩ bạn nói chiếc đàn Cello của bạn ở trong xe.
I have to do something with these radishes.	Tôi phải làm gì đó với những củ cải này.
Tom says he won't wait for permission.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi sự cho phép.
Tom said Mary thought he might not need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần làm điều đó.
Tom didn't think Mary would be so careless.	Tom không nghĩ Mary lại bất cẩn như vậy.
Is there room for Tom?	Có chỗ cho Tom không?
I know that Tom wants to do it again.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom will make a video.	Tom sẽ làm một video.
Mom, after thinking about it, I don't think I should marry him.	Mẹ, nghĩ kỹ rồi, con thấy không nên lấy anh ấy.
I didn't know that Tom did it for us.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom did not suspect, but Mary did not.	Tom không nghi ngờ, nhưng Mary thì không.
Do you think you speak French better than Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn Tom?
It's not easy to get here.	Thật không dễ dàng để đến được đây.
What Tom has told you is the truth.	Những gì Tom đã nói với bạn là sự thật.
What if Tom didn't do it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không làm điều đó?
I once again ask for your financial support.	Tôi một lần nữa yêu cầu sự hỗ trợ tài chính của bạn.
Do you think we should discuss this with Tom?	Bạn có nghĩ chúng ta nên thảo luận điều này với Tom không?
I don't have enough money to buy the things I need.	Tôi không có đủ tiền để mua những thứ tôi cần.
Tom doesn't seem to be as tall as Mary.	Tom dường như không cao bằng Mary.
Tom doesn't know that I can't do it alone.	Tom không biết rằng tôi không thể làm điều đó một mình.
I showed Tom the photo.	Tôi đã cho Tom xem bức ảnh.
I don't really want to be here.	Tôi không thực sự muốn ở đây.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Tom told me he had no interest in going to the museum with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có hứng thú với việc đi đến bảo tàng với chúng tôi.
Tom wants to sit with Mary.	Tom muốn ngồi với Mary.
Tom didn't see the accident, and neither did Mary.	Tom không nhìn thấy vụ tai nạn, và Mary cũng không.
We stayed up late.	Chúng tôi đã thức khuya.
Tom won't be the next to do that.	Tom sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
Tom says he doesn't want to do that to you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với bạn.
I can't think otherwise.	Tôi không thể nghĩ khác.
"How did you stay up late last night?" 	"Tối hôm qua anh thức khuya như thế nào?"
"We were up until about 2:30."	"Chúng tôi đã thức cho đến khoảng 2:30."
What did you tell Tom to do?	Bạn đã nói với Tom để làm gì?
You were very quiet. 	Bạn đã rất yên lặng.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
Tom sometimes works with Mary.	Tom đôi khi làm việc với Mary.
I think Tom is a shy person.	Tôi nghĩ Tom là người nhút nhát.
Tom thought that Mary was not surprised.	Tom nghĩ rằng Mary không ngạc nhiên.
I know that Tom is afraid to try new things.	Tôi biết rằng Tom sợ thử những điều mới.
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
I think Tom and Mary are cousins.	Tôi nghĩ Tom và Mary là anh em họ.
Everyone knows what will happen next.	Mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I know I may not be allowed to do that again.	Tôi biết tôi có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Don't imitate me.	Đừng có bắt chước tôi.
Keep Tom there.	Giữ Tom ở đó.
This shop has a wide variety of spices.	Cửa hàng này có nhiều loại gia vị.
It's a type of watermelon.	Đó là một loại dưa hấu.
We couldn't get past Tom.	Chúng tôi đã không thể vượt qua Tom.
I don't think we want to risk that happening.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi muốn mạo hiểm điều đó xảy ra.
I don't see anyone else around here.	Tôi không thấy ai khác xung quanh đây.
You promised that you wouldn't do it today.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Try again Tom.	Hãy thử lại Tom.
I know Tom knows that Mary won't want to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó nữa.
I am not a man.	Tôi không phải là một người đàn ông.
Tom says he can hold his breath for three minutes.	Tom nói rằng anh ấy có thể nín thở trong ba phút.
I will stay at Tom's.	Tôi sẽ ở tại Tom's.
That is a real shame.	Đó là một sự xấu hổ thực sự.
Tom went there on Monday night.	Tom đã đến đó vào tối thứ Hai.
Tom refused to join the army.	Tom từ chối tham gia quân đội.
Is it okay if I sleep on your sofa tonight?	Có ổn không nếu tôi ngủ trên ghế sofa của bạn tối nay?
You're not allowed to wear lipstick at school, are you?	Bạn không được phép tô son ở trường, phải không?
We are still waiting for the refund.	Chúng tôi vẫn đang đợi khoản tiền hoàn lại.
I am bored.	Tôi chán nản.
Tom will probably be present.	Tom có ​​thể sẽ có mặt.
You're afraid to do that, aren't you?	Bạn sợ làm điều đó, phải không?
The teacher distributes the paper to the students.	Cô giáo phát tờ giấy cho học sinh.
I don't spend anything.	Tôi không chi tiêu gì cả.
Tom helped Mary open the box.	Tom đã giúp Mary mở hộp.
What is the problem here?	Vấn đề ở đây là gì?
Tom was sentenced on October 20, 2013.	Tom bị kết án vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
We hope we don't have another losing season.	Chúng tôi hy vọng chúng tôi không có một mùa giải thua nữa.
Can you help Tom look after this place?	Bạn có thể giúp Tom trông coi nơi này không?
Tom is planning to major in zoology.	Tom đang có kế hoạch học chuyên ngành động vật học.
Obviously they weren't content to be stuck with that job.	Rõ ràng là họ không hài lòng khi bị mắc kẹt với công việc đó.
It is available in the market.	Nó có sẵn trên thị trường.
That's where you're wrong.	Đó là chỗ bạn sai.
I don't think I want to go.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn đi.
Do you have something to say to Tom?	Bạn có điều gì cần nói với Tom không?
We want Tom to do well.	Chúng tôi muốn Tom làm tốt.
Tom doesn't take his studies seriously.	Tom không coi trọng việc học của mình.
Tom doesn't have to worry.	Tom không phải lo lắng.
Tom bought three tickets to Boston.	Tom đã mua ba vé đến Boston.
Tom says I'm gullible.	Tom nói rằng tôi cả tin.
Tom wished he could.	Tom ước gì anh ấy sẽ làm được điều đó.
Tom was very reasonable.	Tom đã rất hợp lý.
Tom discovers Mary going out with his best friend.	Tom phát hiện ra Mary đi chơi với bạn thân của anh.
Tom is brave, but Mary is not.	Tom dũng cảm, nhưng Mary thì không.
I do not know that you are upset.	Tôi không biết rằng bạn đang khó chịu.
It won't take me too long to do that.	Tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom asked Mary if she wanted to go for a walk.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn đi dạo.
I usually wear blue jeans and a blue shirt.	Tôi thường mặc quần jean xanh và áo sơ mi xanh.
You look thinner.	Trông bạn gầy hơn.
What is the easiest brass instrument to learn to play?	Nhạc cụ đồng dễ nhất để học chơi là gì?
Tom was the last to arrive.	Tom là người cuối cùng đến đây.
Will you vote for Tom?	Bạn sẽ bình chọn cho Tom chứ?
That's not a weapon, is it?	Đó không phải là vũ khí, phải không?
I think Tom is doing it right now.	Tôi nghĩ Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I believed Tom at first.	Tôi tin Tom lúc đầu.
People talk even though they have nothing to say.	Mọi người nói chuyện mặc dù họ không có gì để nói.
I know that Tom went to Harvard.	Tôi biết rằng Tom đã đến Harvard.
I teach French to my friends once a week.	Tôi dạy tiếng Pháp cho bạn bè của tôi mỗi tuần một lần.
Tom wanted to do it, but I begged him not to.	Tom muốn làm điều đó, nhưng tôi đã cầu xin anh ấy đừng làm vậy.
Tom told us he thought it was going to rain all day.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ mưa cả ngày.
I am quite capable of carrying it on my own.	Tôi hoàn toàn có khả năng tự mình mang nó.
Tom says he doesn't know why Mary wants him to meet her in the park.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại muốn anh gặp cô trong công viên.
Tom got us nice seats.	Tom đã có cho chúng tôi chỗ ngồi đẹp.
I don't want to be a hero.	Tôi không muốn trở thành anh hùng.
How dare you say that about Tom!	Làm thế nào bạn dám nói điều đó về Tom!
I know Tom has left Boston.	Tôi biết Tom đã rời Boston.
Tom found Mary's story hard to believe.	Tom thấy câu chuyện của Mary thật khó tin.
As far as we can tell, Tom was not involved in the robbery.	Theo như chúng tôi có thể nói, Tom không tham gia vào vụ cướp.
Tom helped me clear the snow.	Tom đã giúp tôi dọn tuyết đi.
Why do you think Tom would do such a thing?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm một điều như vậy?
That is hard to explain.	Điều đó thật khó giải thích.
The island closest to Italy is Sicily.	Hòn đảo gần Ý nhất là Sicily.
I think you will need to do it again.	Tôi nghĩ bạn sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is a little younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary một chút.
We all went to Boston for Tom and Mary's wedding.	Tất cả chúng tôi đều đến Boston để dự đám cưới của Tom và Mary.
I said I wouldn't tell Tom.	Tôi đã nói là tôi sẽ không nói với Tom.
I worked with Tom for three years.	Tôi đã làm việc với Tom trong ba năm.
Tom and Mary have done it before.	Tom và Mary đã làm điều đó trước đây.
Tom should get a dog.	Tom nên kiếm một con chó.
You are a really bad driver.	Bạn là một người lái xe thực sự tồi.
Do you think there is any chance that Tom will have to do it?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom sẽ phải làm điều đó không?
Because it was raining, I didn't go.	Vì trời mưa nên tôi không đi.
Tom is very knowledgeable, isn't he?	Tom rất hiểu biết, phải không?
That is not our choice.	Đó không phải là sự lựa chọn của chúng tôi.
Tom asked Mary what kind of movies she liked to watch.	Tom hỏi Mary cô ấy thích xem loại phim nào.
Tom is getting more and more handsome as he grows up.	Tom ngày càng đẹp trai hơn khi lớn lên.
I told Tom why I should.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi nên làm như vậy.
Tom told me he loves me.	Tom nói với tôi anh ấy yêu tôi.
Tell Tom what's going on here.	Nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
That is reasonable.	Đó là hợp lý.
He hopes to become a sailor.	Anh hy vọng trở thành một thủy thủ.
Tom said he would consult an attorney.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi ý kiến ​​luật sư.
You were not on time.	Bạn đã không đúng giờ.
She talks in a childish way.	Cô ấy nói chuyện một cách trẻ con.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Access to information is now much easier than ever before, thanks to the internet.	Việc tiếp cận thông tin hiện nay dễ dàng hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trước đây, nhờ có internet.
Tom is a bit of a tough guy.	Tom là một người hơi khó tính.
We will not be able to find you another attorney.	Chúng tôi sẽ không thể tìm cho bạn một luật sư khác.
I will be there for a few days.	Tôi sẽ ở đó vài ngày.
Tom cut the cake into two pieces.	Tom cắt bánh thành hai miếng.
I wasn't surprised at all when Tom was arrested for drunk driving.	Tôi không ngạc nhiên chút nào khi Tom bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.
That's why I'm still alive.	Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn sống.
Tom still doesn't know how to do it.	Tom vẫn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Can anyone guess how many coins are in this jar?	Có ai đoán được có bao nhiêu xu trong lọ này không?
Does Tom let you do what you want?	Tom có ​​để bạn làm những gì bạn muốn không?
You won't find doing that easy.	Bạn sẽ không thấy làm điều đó dễ dàng.
Tom said Mary knew he might not want to do that.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không muốn làm điều đó.
Tom has to go on a business trip to Australia.	Tom phải đi công tác ở Úc.
Tom said that Mary was glad he got there early.	Tom nói rằng Mary rất vui khi anh đến đó sớm.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
Your room looks like a pigsty.	Căn phòng của bạn trông giống như một cái chuồng lợn.
He cannot do this.	Anh ấy không thể làm được điều này.
Tom asks Mary to sing, but she doesn't want to.	Tom yêu cầu Mary hát, nhưng cô ấy không muốn.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom has a criminal record.	Tom có ​​một tiền án.
Tom died a long time ago.	Tom đã chết lâu lắm rồi.
You are too young to go there alone.	Bạn còn quá trẻ để đến đó một mình.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm điều đó.
Tomorrow is likely to be very cold.	Ngày mai có khả năng sẽ rất lạnh.
Women are often judged by their appearance.	Phụ nữ thường bị đánh giá bởi vẻ ngoài của họ.
Tom and Mary are both artists.	Tom và Mary đều là nghệ sĩ.
Tom was not punished.	Tom đã không bị trừng phạt.
The train was so crowded that I had to stand the whole way.	Tàu đông đến nỗi tôi phải đứng suốt cả quãng đường.
Tom is not Mary's boss.	Tom không phải là ông chủ của Mary.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary định ở đâu.
Tom can't wait to get out of prison.	Tom nóng lòng muốn ra khỏi tù.
Tom doesn't often eat chocolate.	Tom không thường xuyên ăn sô cô la.
Tom could have done it without Mary's help.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom tied Mary up.	Tom trói Mary lại.
Tom has to make a decision.	Tom phải đưa ra quyết định.
I didn't do that on purpose.	Tôi không cố ý làm vậy.
Has Tom ever stayed at a luxury hotel?	Tom đã bao giờ ở một khách sạn sang trọng chưa?
That deal didn't work out.	Thỏa thuận đó đã không thành công.
A shooting star lights up the night sky.	Một ngôi sao băng thắp sáng bầu trời đêm.
Tom thinks Mary wants to do it.	Tom nghĩ Mary muốn làm điều đó.
I heard that Tom doesn't do that much.	Tôi nghe nói rằng Tom không làm nhiều như vậy.
Everything is still new to me.	Mọi thứ vẫn còn mới đối với tôi.
You have come at a bad time.	Bạn đã đến vào một thời điểm tồi tệ.
We should have gotten there sooner.	Chúng ta nên đến đó sớm hơn.
Tom will want my help.	Tom sẽ muốn tôi giúp.
There are some stews in the pot on the stove if you want some.	Có một số món hầm trong nồi trên bếp nếu bạn muốn một ít.
That's not what happened.	Đó không phải là những gì đã xảy ra.
We do not have classes on Wednesday afternoons.	Chúng tôi không có lớp học vào các buổi chiều thứ Tư.
Tom says he doesn't plan to go it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi một mình.
Tom and Mary have the same wavelength.	Tom và Mary có cùng bước sóng.
I have leg cramps while swimming.	Tôi bị chuột rút ở chân khi bơi.
Tom translated it incorrectly.	Tom đã dịch nó không chính xác.
It's a habit I wish I could break.	Đó là một thói quen mà tôi ước mình có thể phá bỏ.
Don't give up now, Tom.	Đừng bỏ cuộc bây giờ, Tom.
I think Tom is the only one who doesn't have to.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất không phải làm vậy.
Tom must be terrified.	Tom phải khiếp sợ.
As far as I know, Tom never attempted suicide.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa bao giờ có ý định tự sát.
I think Tom should stay here and wait for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom hãy ở lại đây và đợi Mary.
That is quite special.	Điều đó khá đặc biệt.
I don't want my parents to know I was drunk last night.	Tôi không muốn bố mẹ biết tôi say tối qua.
I'm sure Tom will let Mary drive.	Tôi chắc chắn Tom sẽ để Mary lái xe.
Tom's parents let him do whatever he wanted.	Cha mẹ Tom để cho anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn.
Tom says that he is willing to do whatever Mary asks him to do.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
What's interesting in it?	Có gì thú vị trong đó?
Tom admits to Mary that he has dated Alice.	Tom thừa nhận với Mary rằng anh đã hẹn hò với Alice.
I think Tom is a few months older than Mary.	Tôi nghĩ Tom lớn hơn Mary vài tháng.
Tom studied hard and passed the test.	Tom đã học tập chăm chỉ và đã vượt qua bài kiểm tra.
I'll leave it to you if that's okay.	Tôi sẽ để nó cho bạn nếu điều đó là ổn.
Tom is going to Harvard, right?	Tom sẽ đi học Harvard, phải không?
Why did Tom have to resign?	Tại sao Tom phải từ chức?
We should leave earlier.	Chúng ta nên nghỉ sớm hơn.
I don't think Tom will come back.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại.
I don't think that happened.	Tôi không nghĩ điều đó đã xảy ra.
Tom is indecisive.	Tom thiếu quyết đoán.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
We need to make some adjustments.	Chúng tôi cần thực hiện một số điều chỉnh.
I think I can do what Tom asks me to do.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom paid for the ticket.	Tom đã trả tiền vé.
What I told you was the truth, but I shouldn't have said it.	Những gì tôi đã nói với bạn là sự thật, nhưng tôi không nên nói điều đó.
Of course, I'm tired.	Tất nhiên, tôi mệt mỏi.
Tom asks Mary to wake him up.	Tom yêu cầu Mary đánh thức anh ta.
I know Tom is a little crazy.	Tôi biết Tom hơi điên rồ.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom and Mary walked down the crowded sidewalk.	Tom và Mary bước xuống vỉa hè đông đúc.
I'm completely naked.	Tôi hoàn toàn khỏa thân.
Do you know why Tom did that?	Bạn có biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
Tom is a skillful card player.	Tom là một người chơi bài khéo léo.
When I retire, I want to spend the rest of my life in the country.	Khi tôi nghỉ hưu, tôi muốn dành phần đời còn lại của mình ở đất nước.
You should go right before Tom sees you.	Bạn nên đi ngay trước khi Tom nhìn thấy bạn.
We want to hire Tom.	Chúng tôi muốn thuê Tom.
Aren't only boys allowed to do that?	Không phải chỉ có con trai mới được phép làm điều đó sao?
Tom doesn't understand what's going on?	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Tom will love the gift you buy him.	Tom sẽ thích món quà bạn mua cho anh ấy.
I'm doing what Tom told me to do.	Tôi đang làm những gì Tom bảo tôi làm.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
Why don't we introduce ourselves to those around us?	Tại sao chúng ta không giới thiệu bản thân với những người xung quanh?
I wish Tom could actually do that.	Tôi ước gì Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom says it's not time to do that yet.	Tom nói rằng vẫn chưa đến lúc để làm điều đó.
Do you know something that I don't?	Bạn có biết điều gì đó mà tôi không biết?
We talked about many different topics.	Chúng tôi đã nói về nhiều chủ đề khác nhau.
I heard Tom say that he needed to find Mary.	Tôi nghe Tom nói rằng anh ấy cần tìm Mary.
Tom will be self-aware.	Tom sẽ tự ý thức.
Are you saying Tom is not the one who helped you?	Bạn đang nói Tom không phải là người đã giúp bạn?
Things don't happen fast enough.	Mọi thứ diễn ra không đủ nhanh.
Don't tell me you forgot what day it is.	Đừng nói với tôi rằng bạn đã quên hôm nay là ngày gì.
How many bicycles do you have?	Bạn có bao nhiêu chiếc xe đạp?
Please don't do that.	Xin đừng làm điều đó.
Tom bought a rose and gave it to Mary.	Tom đã mua một bông hồng và tặng nó cho Mary.
I'm tired of all this noise.	Tôi mệt mỏi với tất cả những tiếng ồn này.
Of course, that's just the first step.	Tất nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên.
Do you like the color of Mary's dress?	Bạn có thích màu váy của Mary không?
You should tell Tom that you're not going to go swimming.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định đi bơi.
I am good at French.	Tôi giỏi tiếng Pháp.
Tom loves reading novels.	Tom thích đọc tiểu thuyết.
I wonder if Tom really went jogging yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​thực sự đi chạy bộ không.
Tom plans to return to Boston by bus.	Tom dự định trở về Boston bằng xe buýt.
I am one of Tom's classmates.	Tôi là một trong những bạn học của Tom.
Mary loved the baby's cute round face.	Mary rất thích khuôn mặt tròn trịa dễ thương của em bé.
She is in a good mood today.	Hôm nay cô ấy có tâm trạng tốt.
You have wasted your money.	Bạn đã lãng phí tiền của bạn.
You look like you don't care.	Bạn trông có vẻ như bạn không quan tâm.
According to what they said, the boy sang very well.	Theo những gì họ nói thì cậu bé đó hát rất hay.
I know that Tom is kind.	Tôi biết rằng Tom tốt bụng.
Tom lived to be 97 years old.	Tom sống đến 97 tuổi.
Tom said he was alone.	Tom nói rằng anh ấy ở một mình.
I'm taking Tom to the park.	Tôi đang đưa Tom đến công viên.
Tom is my idol.	Tom là thần tượng của tôi.
Don't know who lives in this house now.	Không biết bây giờ ai sống trong ngôi nhà này.
We can't have enough of it.	Chúng tôi không thể có đủ nó.
We all breathed a sigh of relief.	Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
Tom says he doesn't need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm như vậy nữa.
I don't think that will be necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ cần thiết.
Tom is going back to town right now.	Tom đang quay trở lại thị trấn ngay bây giờ.
Tom is one of my drinking friends.	Tom là một trong những người bạn nhậu của tôi.
I almost wish I'd never met Tom.	Tôi gần như ước rằng tôi sẽ không bao giờ gặp Tom.
Tom isn't as shy as he used to be, is he?	Tom không còn nhút nhát như trước phải không?
Tom is hiding from Mary.	Tom đang trốn tránh Mary.
Tom hugs Mary. 	Tom ôm Mary.
He also hugs Alice.	Anh cũng ôm Alice.
I would like to see your stamp collection.	Tôi muốn xem bộ sưu tập tem của bạn.
I stood beside Tom.	Tôi đứng bên cạnh Tom.
You don't seem to like yourself very much.	Bạn có vẻ không thích bản thân mình cho lắm.
You should apologize for your rudeness.	Bạn nên xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.
Why is Tom planning?	Tại sao Tom lại lên kế hoạch?
Tom says that Mary is not well.	Tom nói rằng Mary không được khỏe.
Does Tom live in Australia?	Tom có ​​sống ở Úc không?
Tom soon recovered from the shock.	Tom sớm bình phục sau cú sốc.
It's almost time for Tom to go.	Sắp đến giờ Tom phải đi rồi.
Isn't that a boy's name?	Đó không phải là tên con trai sao?
Tom did not like to swim when he was a child.	Tom không thích bơi khi còn nhỏ.
Tom and I often have lunch together.	Tom và tôi thường ăn trưa cùng nhau.
I can't see Tom.	Tôi không thể nhìn thấy Tom.
I don't plan to stay long.	Tôi không định ở lại lâu.
Tom gets a higher score than Mary.	Tom được điểm cao hơn Mary.
Tom is not happy about this.	Tom không hài lòng về điều này.
I offered Tom thirty dollars to help me clean out my garage.	Tôi đã đề nghị Tom ba mươi đô la để giúp tôi dọn dẹp nhà để xe của mình.
Yawning in a meeting is not polite.	Ngáp trong một cuộc họp là không lịch sự.
The bus was already in motion when he tried to get on it.	Chiếc xe buýt đã chuyển động khi anh ta cố lên nó.
I don't think Tom would let Mary do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó.
It all depends on how we see it.	Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận nó.
I don't think Tom would enjoy living here very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích sống ở đây cho lắm.
Tom is the class clown.	Tom là chú hề của lớp.
I won't bet with Tom.	Tôi sẽ không đánh cược với Tom.
You don't know what you're talking about.	Bạn không biết mình đang nói về cái gì.
Tom and Mary are in my office.	Tom và Mary đang ở trong văn phòng của tôi.
I know Tom wouldn't mind doing it for Mary.	Tôi biết Tom sẽ không phiền khi làm điều đó cho Mary.
Tom and Mary are so cute together.	Tom và Mary rất dễ thương bên nhau.
There is a sick person here.	Có một người bệnh ở đây.
I judged you too quickly.	Tôi đã đánh giá bạn quá nhanh.
We need to stop at the Hilton and pick up Tom.	Chúng ta cần dừng lại ở khách sạn Hilton và đón Tom.
Tom doesn't need to wait in line.	Tom không cần xếp hàng đợi.
Does Tom know how to drive?	Tom có ​​biết lái xe không?
What makes you think I want to do it again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một lần nữa?
We've had some bitter winters.	Chúng ta đã có một số mùa đông cay đắng.
Tom is the one making the call.	Tom là người thực hiện cuộc gọi.
I'm glad to hear that Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui khi biết tin Tom không bị thương.
Tom doesn't want Mary to come here.	Tom không muốn Mary đến đây.
Tom has to do everything alone.	Tom phải làm mọi thứ một mình.
Tom is apparently going to Australia next spring.	Tom dường như sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
Tom's house looks like a medieval castle.	Ngôi nhà của Tom trông giống như một lâu đài thời trung cổ.
I understand Tom's point.	Tôi hiểu quan điểm của Tom.
I told Tom I had to think about it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi phải suy nghĩ về điều đó.
Tom doesn't seem to be as busy as you might think.	Tom dường như không bận rộn như bạn nghĩ.
Tom dropped his ice cream on the sand.	Tom đánh rơi que kem của mình trên cát.
Do you think Tom and I are blind?	Bạn có nghĩ rằng Tom và tôi bị mù không?
Do you think you can swim across this river?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể bơi qua sông này không?
Looks like you're bored.	Có vẻ như bạn đang chán nản.
Tom works hard and plays hard.	Tom làm việc chăm chỉ và chơi hết mình.
I will let you know if I know.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu tôi biết.
Tom is back in the hospital.	Tom đã trở lại bệnh viện.
Christmas is celebrated on December 25.	Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12.
He used his hand to block the sunlight from his eyes.	Anh dùng tay để che bớt ánh nắng từ mắt mình.
Tom realizes that he might be making a big mistake.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể đang mắc một sai lầm lớn.
Early detection is key.	Phát hiện sớm là chìa khóa.
You don't want to do it alone?	Bạn không muốn làm điều đó một mình?
I don't know if it will really snow tomorrow.	Không biết ngày mai trời có tuyết thật không.
Tom wished he knew Mary's phone number.	Tom ước rằng anh biết số điện thoại của Mary.
You won't pass the exam if you don't study for it.	Bạn sẽ không vượt qua kỳ thi nếu bạn không học cho nó.
It's something that Tom and I are very excited about.	Đó là điều mà Tom và tôi rất vui mừng.
I think something like this can only happen in Australia.	Tôi nghĩ chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra ở Úc.
Tom doesn't understand me either.	Tom cũng không hiểu tôi.
We can't say what we want to say.	Chúng tôi không thể nói những gì chúng tôi muốn nói.
Tom doesn't like playing video games.	Tom không thích chơi trò chơi điện tử.
Tom can swim much better than Mary.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn Mary rất nhiều.
How can you even face me after what you did?	Làm thế nào bạn có thể thậm chí đối mặt với tôi sau những gì bạn đã làm?
I wonder if Tom would turn down that job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chối công việc đó hay không.
Tom wants to join our group.	Tom muốn tham gia nhóm của chúng tôi.
You hate your job, don't you?	Bạn ghét công việc của mình, phải không?
Tom is a capable man.	Tom là một người có năng lực.
I haven't done this in a long time.	Tôi đã không làm điều này rất lâu.
I not only like sports but also like music.	Tôi không chỉ thích thể thao mà còn thích cả âm nhạc nữa.
Tom tells Mary he won't do it today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó hôm nay.
We should get to Australia as soon as possible.	Chúng ta nên đến Úc càng sớm càng tốt.
Do you really think doing that will help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ giúp ích không?
There's only one way out of here.	Chỉ có một con đường thoát khỏi đây.
Tom says he knows he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom lost the money I gave him.	Tom đã làm mất số tiền mà tôi đã đưa cho anh ấy.
I probably wouldn't drink as much as Tom.	Tôi có lẽ sẽ không uống nhiều như Tom.
Tom is extremely strong.	Tom vô cùng mạnh mẽ.
Tom hid the money in his underwear drawer.	Tom giấu tiền trong ngăn kéo đựng đồ lót của mình.
I don't think Tom is qualified.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ tiêu chuẩn.
If I had enough money, I would do a world tour.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
You don't play tennis?	Bạn không chơi quần vợt?
You are so lucky we let you sit here.	Bạn thật may mắn khi chúng tôi để bạn ngồi ở đây.
I just need one phone call away.	Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại đi.
Tom wouldn't be a good father.	Tom sẽ không phải là một người cha tốt.
Yesterday I went out drinking with Tom.	Hôm qua tôi đã đi uống rượu với Tom.
Tom will ask Mary to do it for him.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta.
I will take a closer look.	Tôi sẽ xem xét kỹ hơn.
I should do it with you.	Tôi nên làm điều đó với bạn.
Tom probably wouldn't want to do that today.	Tom có ​​lẽ sẽ không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I am an exchange student from Australia.	Tôi là một sinh viên trao đổi từ Úc.
Tom waited in line with Mary.	Tom đã xếp hàng chờ đợi với Mary.
We used to play across that lawn.	Chúng tôi đã từng chơi qua bãi cỏ đó.
I don't want to end up in court.	Tôi không muốn kết thúc tại tòa án.
The meeting is still going on.	Cuộc họp vẫn đang diễn ra.
Tom looked very annoyed.	Tom trông rất khó chịu.
I don't know what I did wrong.	Tôi không biết mình đã làm gì là sai.
Oh, you know who I'm talking about.	Ồ, bạn biết tôi đang nói về ai.
It's saddening.	Thật là đau lòng.
Tom fell and hit his head.	Tom bị ngã và đập đầu.
I know Tom can save himself a lot of time just by doing it himself.	Tôi biết Tom có ​​thể tự tiết kiệm rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm việc đó.
Tom says he hopes that Mary will get better.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ trở nên tốt hơn.
You can't force me to do this.	Bạn không thể ép tôi làm điều này.
Would you like some garbanzo beans?	Bạn có muốn ăn đậu garbanzo không?
Tom is married to an elderly woman.	Tom đã kết hôn với một phụ nữ lớn tuổi.
I have never felt loved.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy được yêu.
Tom hopes that he can win.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Why don't you just let things go their way?	Tại sao bạn không để mọi thứ theo cách của chúng?
Tom quickly dressed.	Tom nhanh chóng mặc quần áo.
Tom said Mary was not troubled by what happened.	Tom cho biết Mary không gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
I should be able to do that if someone shows me how.	Tôi sẽ có thể làm được điều đó nếu ai đó chỉ cho tôi cách làm.
My favorite poet is Tom Jackson.	Nhà thơ yêu thích của tôi là Tom Jackson.
In theory it is possible but in practice it is very difficult.	Về lý thuyết thì có thể nhưng thực tế thì rất khó.
Three students gave short speeches and introduced themselves and their country.	Ba sinh viên đã có bài phát biểu ngắn và giới thiệu về bản thân và đất nước của họ.
Tom is always interested.	Tom luôn quan tâm.
Some people believe that black cats bring bad luck.	Một số người tin rằng mèo đen mang lại những điều không may mắn.
Have you ever swam across this river?	Bạn đã bao giờ bơi qua sông này chưa?
I really am a bad guy.	Tôi thật là một kẻ đen đủi.
We serve wines, mixed drinks, and both local and imported beers.	Chúng tôi phục vụ rượu vang, đồ uống hỗn hợp, và cả các loại bia trong nước và nhập khẩu.
I have always been a loner.	Tôi luôn là một kẻ cô độc.
Tom said he was asked a lot of questions.	Tom cho biết anh đã được hỏi rất nhiều câu hỏi.
I'm a bit uncomfortable.	Tôi hơi khó chịu.
I can't promise Tom won't come back.	Tôi không thể hứa rằng Tom sẽ không quay lại.
I know that Tom is a painter.	Tôi biết rằng Tom là một họa sĩ.
Why don't we do this together?	Tại sao chúng ta không cùng nhau làm việc này?
Tom must be interested in what's going on.	Tom phải thích thú với những gì đang diễn ra.
I think you should add a little more pepper.	Tôi nghĩ rằng bạn nên thêm một chút hạt tiêu.
Wood beetles are playing in unison.	Những con mọt gỗ đang đồng thanh chơi đùa.
Don't forget to tell Mary to do it.	Đừng quên nói với Mary để làm điều đó.
I know that Tom knows who did it.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó.
Both Tom and Mary should do it.	Cả Tom và Mary đều nên làm điều đó.
Tom said that he was really poor.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất nghèo.
Tom couldn't go because he wasn't allowed.	Tom không thể đi vì không được phép.
I don't read the news.	Tôi không đọc tin tức.
I should be able to do it without Tom's help.	Tôi sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
How many guitars do you have?	Bạn có bao nhiêu cái guitar vậy?
Nutritional information is available on most packaged foods.	Thông tin về dinh dưỡng có sẵn trên hầu hết các loại thực phẩm đóng gói.
I think you should know that I don't really like you very much.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi không thực sự thích bạn cho lắm.
I know that Tom is capable of doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
The doctors told Tom that Mary would never recover.	Các bác sĩ nói với Tom rằng Mary sẽ không bao giờ hồi phục.
Tom and I have been friends for a long time.	Tom và tôi đã là bạn của nhau trong một thời gian dài.
Tom really should help Mary.	Tom thực sự nên giúp Mary.
Tom promised to do all he could to help me.	Tom hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp tôi.
You and I both know that's not going to happen.	Bạn và tôi đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
He has a bad habit of drinking too much alcohol.	Anh ta có một thói quen xấu là uống quá nhiều rượu.
That is a difficult question to answer.	Đó là một câu hỏi khó trả lời.
Tom and I went to Australia.	Tom và tôi đã đến Úc.
Tom wouldn't like it if we did.	Tom sẽ không thích nếu chúng tôi làm như vậy.
Why don't we discuss our options?	Tại sao chúng ta không thảo luận về các lựa chọn của mình?
I'll do some errands. 	Tôi sẽ làm một vài việc lặt vặt.
Want to tag along?	Muốn gắn thẻ cùng không?
I think we'll do something fun.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm điều gì đó vui vẻ.
Tom allowed himself to use the key I gave him.	Tom tự cho phép mình sử dụng chiếc chìa khóa mà tôi đã đưa cho anh ta.
I don't have enough money to go home by bus.	Tôi không có đủ tiền để về nhà bằng xe buýt.
Tom told me he thought Mary would be surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên.
I want to be able to communicate in French.	Tôi muốn có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.
I need to spend more time with my children.	Tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
I memorized three poems Mr. Jackson told me.	Tôi đã thuộc lòng ba bài thơ mà ông Jackson nói với tôi.
Tom, help! 	Tom, giúp với!
Something is crawling on my back!	Có thứ gì đó đang bò lên lưng tôi!
Other children often laugh at me.	Những đứa trẻ khác thường cười nhạo tôi.
I doubt Tom will believe anything you tell him.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy.
Tom said he wanted to leave the band.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời khỏi ban nhạc.
Tom can't figure out how to open the box.	Tom không thể tìm ra cách mở hộp.
No one is indispensable.	Không ai là không thể thiếu.
I took my kids to Disneyland last year.	Tôi đã đưa các con tôi đến Disneyland vào năm ngoái.
Tom won't buy it.	Tom sẽ không mua nó.
Tom will be here in three hours.	Tom sẽ đến đây sau ba giờ nữa.
I'm surprised Tom can't sing at least one song in French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết hát ít nhất một bài hát bằng tiếng Pháp.
Tom doesn't seem to notice any problems.	Tom dường như không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào.
Tom says he's sick of Chinese food.	Tom nói rằng anh ấy chán ăn đồ ăn Trung Quốc.
You better not eat cake.	Tốt hơn là bạn không nên ăn bánh.
Tom did a great job today.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời ngày hôm nay.
Quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.	Mức tăng trưởng hàng quý là 1,2% có nghĩa là tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,8%.
For the thousandth time, I don't need your help.	Lần thứ nghìn, tôi không cần sự giúp đỡ của anh.
Why doesn't Tom eat?	Tại sao Tom không ăn?
Some women don't shave their legs.	Một số phụ nữ không cạo lông chân.
I fired Tom.	Tôi đã sa thải Tom.
Tom says he doesn't know what Mary wants him to buy.	Tom nói rằng anh không biết Mary muốn anh mua gì.
Tom was as excited as Mary.	Tom cũng hào hứng như Mary.
I suspect that Tom still has feelings for his ex-wife.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn tình cảm với vợ cũ.
Tom said he didn't like it in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không thích nó ở Boston.
Tom and Mary both laughed.	Tom và Mary đều cười.
Did Tom know you were here?	Tom có ​​biết bạn đã ở đây không?
There was a time when he and I were really good friends.	Đã có lúc tôi và anh ấy thực sự là bạn tốt của nhau.
I wasn't able to stay in Boston as long as I would have liked.	Tôi đã không thể ở lại Boston lâu như tôi muốn.
I can't see anything from here.	Tôi không thể nhìn thấy gì từ đây.
Tom's parents need to know the truth.	Cha mẹ của Tom cần biết sự thật.
I'm still angry at what Tom did.	Tôi vẫn còn tức giận vì những gì Tom đã làm.
I thought you said we wouldn't do that again.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I am staying at a hotel near the beach.	Tôi đang ở khách sạn gần bãi biển.
I did wash myself.	Tôi đã tắm rồi.
Don't compare you with me.	Đừng so sánh bạn với tôi.
Tom didn't practice on Monday.	Tom đã không tập luyện vào thứ Hai.
Tom is likely to return to Australia.	Tom có ​​thể sẽ trở lại Úc.
We don't want to leave any loose ends.	Chúng tôi không muốn để lại bất kỳ kết thúc lỏng lẻo nào.
He hasn't even talked to the president about it yet.	Anh ấy thậm chí còn chưa nói chuyện với tổng thống về điều đó.
Tom loves the way Mary plays the guitar.	Tom thích cách Mary chơi guitar.
I didn't think Tom would be that desperate.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tuyệt vọng đến vậy.
I am 17 years old too.	Tôi cũng 17 tuổi.
Tom is smoking.	Tom đang bốc khói.
I want to be home by 2:30.	Tôi muốn về nhà trước 2:30.
It goes without saying that Tom was the one who did this.	Không cần phải nhắc đến Tom là người đã làm điều này.
Please don't tell Tom.	Xin đừng nói với Tom.
Do you know where I can rent a boat?	Bạn có biết tôi có thể thuê thuyền ở đâu không?
Tom clearly wants to kiss me.	Tom rõ ràng muốn hôn tôi.
My room is a pigsty.	Phòng của tôi là một chuồng lợn.
Tom was in Boston for a few years.	Tom đã ở Boston trong một vài năm.
Tom came here with Mary, didn't he?	Tom đến đây với Mary, phải không?
I suggest you and Tom have a chat.	Tôi đề nghị bạn và Tom có ​​một cuộc trò chuyện.
Tom is on the dance floor.	Tom đang ở trên sàn nhảy.
She should be there now because she left an hour ago.	Cô ấy nên ở đó bây giờ vì cô ấy đã rời đi một giờ trước.
Tom has another problem that he hasn't told us yet.	Tom có ​​một vấn đề khác mà anh ấy chưa nói với chúng tôi.
I need Tom to stay where he is.	Tôi cần Tom ở lại nơi anh ấy đang ở.
I completely agree with everything Tom said.	Tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì Tom nói.
Tom says he doesn't know why that happened.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom and I will do it alone.	Tom và tôi sẽ làm điều đó một mình.
If you have time, you should visit that new museum on Park Street.	Nếu có thời gian, bạn nên ghé thăm bảo tàng mới đó trên Phố Park.
Tom did not offer Mary a cup of coffee.	Tom đã không mời Mary một tách cà phê.
The girl said she was shopping with her mother, and didn't listen to what I said.	Cô gái nói rằng cô ấy đang đi mua sắm với mẹ cô ấy, và không nghe những gì tôi nói.
Tom is wearing gloves, isn't he?	Tom đang đeo găng tay, phải không?
I'm really sorry that I lied to you.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn.
Tom didn't know I couldn't do it alone.	Tom không biết tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't want a girlfriend.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có bạn gái.
What a sumptuous party!	Đúng là một bữa tiệc thịnh soạn!
I was told not to do this.	Tôi đã được bảo là không nên làm điều này.
Tom wrote a message in all capital letters.	Tom đã viết một tin nhắn bằng tất cả các chữ cái in hoa.
I will go to Australia tomorrow.	Tôi sẽ đi Úc vào ngày mai.
He will have dinner with her at this time tomorrow.	Anh ấy sẽ ăn tối với cô ấy vào lúc này vào ngày mai.
Tom is a very noisy child.	Tom là một đứa trẻ rất ồn ào.
I'm probably not the only one who doesn't want to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I should have called Tom first.	Tôi nên gọi cho Tom trước.
Tom doesn't know that he is younger than Mary.	Tom không biết rằng anh ấy trẻ hơn Mary.
Tom seems to be a lot happier than I am.	Tom dường như hạnh phúc hơn tôi rất nhiều.
Would you like some more roast beef?	Bạn có muốn thêm một ít thịt bò nướng không?
Tom gave the report directly.	Tom đã trực tiếp đưa ra bản báo cáo.
I don't remember doing that.	Tôi không nhớ đã làm điều đó.
You'll tell me all about what happened, won't you?	Bạn sẽ kể cho tôi tất cả về những gì đã xảy ra, phải không?
I will dance.	Tôi sẽ nhảy.
Why don't you spend more time with Tom?	Tại sao bạn không dành nhiều thời gian hơn cho Tom?
It's a commonly used technique.	Đó là một kỹ thuật thường được sử dụng.
He often neglects his work.	Anh ấy thường xuyên bỏ bê công việc của mình.
Why don't we invite Tom to dinner?	Tại sao chúng ta không mời Tom đi ăn tối?
Tom told me that he enjoyed working with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm việc với Mary.
There is not a single moment to lose.	Không có một khoảnh khắc nào để mất.
Tom picked up his hat from the ground.	Tom nhặt chiếc mũ của mình lên khỏi mặt đất.
I was looking for Tom, but Tom found me first.	Tôi đang tìm Tom, nhưng Tom đã tìm thấy tôi trước.
Tom told Mary he was in Australia last October.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Úc vào tháng 10 năm ngoái.
I was hoping that you would help me.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ giúp tôi.
I can't fight this.	Tôi không thể chiến đấu với điều này.
Tom brews his own beer.	Tom tự nấu bia.
It's just a fad.	Nó chỉ là một mốt nhất thời.
Tom has a big problem.	Tom có ​​một vấn đề lớn.
Do you think Tom is still confused?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn bối rối?
She finally made up her mind to go abroad.	Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm ra nước ngoài.
Tom can be careless.	Tom có ​​thể bất cẩn.
Tom doesn't like speaking.	Tom không thích diễn thuyết.
I broke my heart.	Tôi tan nát cõi lòng.
He is one of the best.	Anh ấy là một trong những người giỏi nhất.
I think I can do it alone.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom has a really good sense of direction.	Tom có ​​một ý thức thực sự tốt về phương hướng.
I did not break my promise.	Tôi không thất hứa.
I started to regret not having studied French harder.	Tôi bắt đầu hối hận vì đã không học tiếng Pháp chăm chỉ hơn.
I don't think Tom is saying what he really thinks.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói những gì anh ấy thực sự nghĩ.
Please let Tom do it for me.	Làm ơn để Tom làm điều đó cho tôi.
I asked Tom to clean my room.	Tôi đã nhờ Tom dọn dẹp phòng của tôi.
Mary thought Tom would do it for her.	Mary nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho cô ấy.
Tom said he wanted to come with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi cùng chúng tôi.
I'll do it with Tom.	Tôi sẽ làm điều đó với Tom.
Tom thinks we can swim.	Tom nghĩ rằng chúng ta có thể bơi.
Tom means a lot to me.	Tom có ​​ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
I'm not the person I used to be.	Tôi không phải là con người tôi đã từng.
Any book is fine as long as it's interesting.	Cuốn sách nào cũng được miễn là nó thú vị.
Have you recently changed the type of detergent you use?	Gần đây bạn có thay đổi loại bột giặt bạn sử dụng không?
I think Tom is a native French speaker.	Tôi nghĩ Tom là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom is not as stupid as he thinks.	Tom không ngu ngốc như anh ta tưởng.
The boy goes to bed with his socks.	Cậu bé đi ngủ với đôi tất của mình.
Tom couldn't understand why Mary never visited him.	Tom không thể hiểu tại sao Mary không bao giờ đến thăm anh ta.
Tom has yet to be appointed president.	Tom vẫn chưa được bổ nhiệm làm chủ tịch.
Where did you buy the hat you wore yesterday?	Bạn đã mua chiếc mũ mà bạn đã đội hôm qua ở đâu?
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
Just do it already. 	Chỉ cần làm điều đó đã.
What are you waiting for?	Bạn còn chờ gì nữa?
I told Tom he shouldn't go to Boston with Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đến Boston với Mary.
You just ruined Tom's dream.	Bạn vừa phá nát giấc mơ của Tom.
Tom accused me of lying.	Tom buộc tội tôi nói dối.
It will take you longer to do it than you think.	Bạn sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó hơn bạn nghĩ.
Did you tell Tom I'm back?	Bạn có nói với Tom rằng tôi đã trở lại không?
Tom says he thinks Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom didn't know whether to turn left or right.	Tom không biết nên rẽ trái hay rẽ phải.
Tom is not a soloist.	Tom không phải là nghệ sĩ độc tấu.
Tom looks moved.	Tom có ​​vẻ cảm động.
A major locust outbreak continues to threaten farmers' fields in East Africa.	Một đợt bùng phát châu chấu lớn tiếp tục đe dọa các cánh đồng của nông dân ở Đông Phi.
The house standing on the hill is very old.	Ngôi nhà đứng trên đồi rất cũ.
I can't lie to Tom again.	Tôi không thể nói dối Tom một lần nữa.
Tom is a very noisy child.	Tom là một đứa trẻ rất ồn ào.
I don't find anything funny.	Tôi không thấy có gì là buồn cười.
What makes you think Tom shouldn't do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không nên làm vậy?
Something tells me Tom will be fine.	Có điều gì đó cho tôi biết Tom sẽ ổn.
Tom sighed in anticipation.	Tom thở phào chờ đợi.
I know you're excited.	Tôi biết bạn đang bị kích thích.
That is expensive.	Đó là đắt tiền.
Police dogs are trained to obey without hesitation.	Những chú chó cảnh sát được huấn luyện để vâng lời mà không do dự.
He stopped the engine three times.	Anh ta đã dừng động cơ ba lần.
I hope Tom changes his mind.	Tôi hy vọng Tom thay đổi suy nghĩ của mình.
Tom asked Mary what her favorite music was.	Tom hỏi Mary loại nhạc yêu thích của cô ấy là gì.
Tom drinks a lot of milk.	Tom uống rất nhiều sữa.
Tom became quite annoyed.	Tom trở nên khá khó chịu.
I don't drive often.	Tôi không thường xuyên lái xe.
Tom is no stranger to violence.	Tom không lạ gì bạo lực.
I'm so glad we're finally home.	Tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng đã về đến nhà.
She wore the same hat for a month.	Cô ấy đã đội cùng một chiếc mũ trong một tháng.
I wonder if Tom knows that Mary is with me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đang đi cùng tôi không.
Whose bike did you say you wanted to borrow?	Bạn đã nói rằng bạn muốn mượn xe đạp của ai?
Tom wants to know Mary's phone number.	Tom muốn biết số điện thoại của Mary.
I'm happy.	Tôi hạnh phúc.
Tom plans to stay home alone.	Tom dự định sẽ ở nhà một mình.
Tom was probably pondering something.	Tom có ​​lẽ đang cân nhắc điều gì đó.
I'm afraid of the exam.	Tôi sợ kỳ thi.
Tom wakes up with a nasty hangover.	Tom thức dậy với cảm giác nôn nao khó chịu.
We won't do what Tom says he wants us to do.	Chúng tôi sẽ không làm những gì Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi làm.
Tom works at a store not too far from where he lives.	Tom làm việc tại một cửa hàng không quá xa nơi anh ấy sống.
I don't think I've made enough spaghetti for everyone.	Tôi không nghĩ mình đã làm đủ mì Ý cho mọi người.
Tom's mother passed away when he was young.	Mẹ của Tom đã mất khi anh còn nhỏ.
Tom rarely does that anymore.	Tom hiếm khi làm điều đó nữa.
You seem very energetic today.	Bạn dường như rất tràn đầy năng lượng trong ngày hôm nay.
I didn't know Tom was Mary's brother.	Tôi không biết Tom là anh trai của Mary.
Tom says he thinks Mary's suggestion is a good idea.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ gợi ý của Mary là một ý kiến ​​hay.
I don't think Tom knew Mary was up to it.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang có ý định làm điều đó.
Tom gave Mary a massage.	Tom đã massage cho Mary.
You look as if you have put one foot in the grave.	Trông bạn như thể bạn đã đặt một chân xuống mồ.
Tom is captured by the enemy.	Tom bị kẻ thù bắt.
I heard Tom was back in Australia for Christmas.	Tôi nghe nói Tom đã trở lại Úc vào dịp Giáng sinh.
Tom goes to work by bike.	Tom đến chỗ làm bằng xe đạp.
I was inspired by Tom's speech.	Tôi đã được truyền cảm hứng từ bài phát biểu của Tom.
I don't think I would change anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi bất cứ điều gì.
Someone might want your old desk if you don't want it anymore.	Ai đó có thể muốn chiếc bàn cũ của bạn nếu bạn không muốn nữa.
Does Tom know that I can't swim?	Tom có ​​biết rằng tôi không biết bơi không?
I know that Tom doesn't know that he has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
This bus can carry 30 people.	Xe buýt này có thể chở được 30 người.
Tom spread the towel on the ground.	Tom trải khăn ra đất.
Tom said he wished Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary có thể làm được điều đó.
Aren't you coming to the party tomorrow?	Ngày mai bạn không đến dự tiệc à?
I need a doctor.	Tôi cần một bác sĩ.
You don't want to talk to me?	Bạn không muốn nói chuyện với tôi?
Tom is available.	Tom đã có sẵn.
Tom is no longer a boy.	Tom không còn là một cậu bé nữa.
Tom worries that something might happen to Mary.	Tom lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với Mary.
I suspect that Tom and Mary are broken.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã tan vỡ.
Tom does not live abroad.	Tom không sống ở nước ngoài.
I don't know if Tom is sleepy or not.	Tôi không biết Tom có ​​buồn ngủ hay không.
I didn't know you were allergic to peanuts.	Tôi không biết bạn bị dị ứng với đậu phộng.
I don't know about such a law.	Tôi không biết về luật như vậy.
Tom looked hesitant to do so.	Tom trông có vẻ do dự khi làm điều đó.
Tom asked where my car was parked.	Tom hỏi xe của tôi đã đậu ở đâu.
He tried to find out what he was up against.	Anh cố gắng tìm hiểu xem anh đã chống lại điều gì.
Tom did exactly what I did.	Tom đã làm chính xác những điều tôi đã làm.
You have to do it by yourself, right?	Bạn phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom isn't the only one who has to do it.	Tom không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
We do not make exceptions for anyone.	Chúng tôi không tạo ngoại lệ cho bất kỳ ai.
I hope Tom comes.	Tôi hy vọng Tom đến.
Tom is much taller than Mary.	Tom cao hơn Mary rất nhiều.
I didn't know Tom was done with that.	Tôi không biết Tom đã làm xong việc đó rồi.
Tom's horse is dead.	Con ngựa của Tom đã chết.
Tom is a rather unique individual.	Tom là một cá nhân khá độc đáo.
I told Tom that I didn't learn French in high school.	Tôi nói với Tom rằng tôi không học tiếng Pháp ở trường trung học.
She talked about me attending the party.	Cô ấy đã nói về việc tôi tham dự bữa tiệc.
I don't think Tom should go back to Australia.	Tôi không nghĩ Tom nên quay lại Úc.
I'm not as busy as Tom.	Tôi không bận như Tom.
Tom is not afraid of ghosts.	Tom không sợ ma.
You're a cop, aren't you?	Bạn là cảnh sát, phải không?
It's not anything fancy.	Nó không phải là bất cứ điều gì lạ mắt.
I didn't do anything you wouldn't do.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì bạn sẽ không làm.
Tom seemed very happy with the toy we gave him.	Tom có ​​vẻ rất vui với món đồ chơi mà chúng tôi tặng.
All I want is for you to be happy.	Tất cả những gì anh muốn là em được hạnh phúc.
My mother-in-law is younger than me.	Mẹ chồng tôi ít tuổi hơn tôi.
Tom won't care what we think.	Tom sẽ không quan tâm chúng ta nghĩ gì.
The reason I never told you was that Tom asked me not to.	Lý do tôi chưa bao giờ nói với bạn là Tom yêu cầu tôi không làm vậy.
The heat drives me crazy.	Cái nóng khiến tôi phát điên.
I know that Tom is next.	Tôi biết rằng Tom là người tiếp theo.
It probably won't rain tomorrow.	Chắc ngày mai trời sẽ không mưa.
Tom put his hand in front of the heating vent.	Tom chống tay trước lỗ thông hơi sưởi.
Everyone knows Tom and Mary like each other.	Mọi người đều biết Tom và Mary thích nhau.
Do you think Tom was telling the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói sự thật?
Well, what are you going to do with it?	Chà, bạn định làm gì với nó?
I'm not afraid of ghosts.	Tôi không sợ ma.
There's always a place for you in my heart.	Luôn có một vị trí dành cho bạn trong trái tim tôi.
You better have breakfast.	Tốt hơn bạn nên ăn sáng.
Tom is one of our teachers.	Tom là một trong những giáo viên của chúng tôi.
Don't tell me you really believe nonsense.	Đừng nói với tôi rằng bạn thực sự tin rằng điều vô nghĩa.
Can we get help for Tom?	Chúng tôi có thể nhận được sự giúp đỡ cho Tom?
Now that I'm here, everything will be fine.	Bây giờ tôi ở đây, mọi thứ sẽ ổn.
I am not discouraged.	Tôi không nản lòng.
Tom read that book.	Tom đã đọc cuốn sách đó.
Don't rub your eyes.	Đừng dụi mắt.
Would you mind letting Tom go around the city?	Bạn có phiền cho Tom đi quanh thành phố không?
Tom said Mary thought she might not be obligated to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
The funeral of the young sports star beloved in his prime has left many heartbroken.	Đám tang của ngôi sao thể thao trẻ tuổi được yêu thích trong thời kỳ đỉnh cao của anh đã khiến nhiều người đau lòng.
Tom hates it when we do it.	Tom ghét nó khi chúng tôi làm điều đó.
Why does Tom need to buy a gun?	Tại sao Tom cần mua súng?
I think Tom has no prejudice.	Tôi nghĩ rằng Tom không có thành kiến.
I don't hunt as often as before.	Tôi không đi săn thường xuyên như trước nữa.
Tom put some salt in his eggs.	Tom cho một ít muối vào trứng của mình.
You were with Tom all day, right?	Bạn đã ở với Tom cả ngày, phải không?
I think Tom has lost his mind.	Tôi nghĩ Tom đã mất trí.
Did Tom say he thought he needed to do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó không?
Tom did not complete his schooling.	Tom đã không hoàn thành chương trình học của mình.
I didn't know that you would do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm tốt hơn bạn.
Tom's daughter married Mary's son.	Con gái của Tom kết hôn với con trai của Mary.
Tom is still feeding the pigeons.	Tom vẫn đang cho chim bồ câu ăn.
Tom says he doesn't know any other way to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết cách nào khác để làm điều đó.
Those ducks were injured.	Những con vịt đó bị thương.
Tom has trouble controlling his anger.	Tom gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn tức giận của mình.
I broke Tom's cup.	Tôi đã làm vỡ cốc của Tom.
I'm sorry I couldn't write to you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể viết thư cho bạn sớm hơn.
Tom considered the problem solved.	Tom coi như vấn đề đã được giải quyết.
Don't stick your hand in the wasp nest.	Đừng thò tay vào tổ ong bắp cày.
It was the best movie I've ever seen.	Đó là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.
Tom told me that he planned to stay in Australia for three weeks.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy dự định ở lại Úc trong ba tuần.
Tom received a letter from Mary.	Tom nhận được một lá thư từ Mary.
I hope Tom comes soon.	Tôi hy vọng Tom đến sớm.
Tom closed the door.	Tom đóng cửa lại.
I don't think you are doing it properly.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó đúng cách.
Tom will do it if you help him.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Looks like that's not what we should be doing right now.	Có vẻ như đó không phải là những gì chúng ta nên làm ngay bây giờ.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
I will have to run.	Tôi sẽ phải chạy.
Tom likes everyone and everyone likes him.	Tom thích tất cả mọi người và mọi người đều thích anh ấy.
They have changed.	Họ đã thay đổi.
Tom is trapped under his car.	Tom bị mắc kẹt dưới xe của mình.
Tom and Mary had a great time.	Tom và Mary đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom was the first to congratulate me.	Tom là người đầu tiên chúc mừng tôi.
Tom wasn't the only one sitting on the ground.	Tom không phải là người duy nhất ngồi trên mặt đất.
If you disagree, you can say so.	Nếu bạn không đồng ý, bạn có thể nói như vậy.
If he hadn't picked me up, I wouldn't be here now.	Nếu anh ấy không đón tôi, tôi đã không ở đây bây giờ.
Tom still doesn't know if he will come or not.	Tom vẫn chưa biết liệu anh ấy có đến hay không.
I don't know you don't want to do that.	Tôi không biết bạn không muốn làm điều đó.
Unfortunately, Tom doesn't have the final say on this.	Thật không may, Tom không phải là người có tiếng nói cuối cùng về điều này.
It started to rain so he didn't have to water the lawn.	Trời bắt đầu mưa nên anh không phải tưới cỏ.
Tom said he didn't.	Tom nói rằng anh ấy không làm vậy.
The toothache kept me awake.	Cơn đau răng làm tôi mất ngủ.
Tom can understand French quite well, but doesn't speak it very well.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp khá tốt, nhưng lại không nói quá tốt.
There are times when you need to fight for what you believe in.	Có những lúc bạn cần phải đấu tranh cho những gì bạn tin tưởng.
I don't really want that.	Tôi không thực sự muốn điều đó.
Tom fell asleep.	Tom chìm trong giấc ngủ.
I only met Tom twice.	Tôi chỉ gặp Tom hai lần.
Tom took all the money Mary had.	Tom lấy hết số tiền Mary có.
I'm sure that won't happen.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Good things come in small packages.	Những điều tốt đẹp đến trong gói nhỏ.
Tom is a former champion.	Tom là một nhà cựu vô địch.
I started learning French in 2013.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp vào năm 2013.
Tom doesn't play chess as well as he used to.	Tom không chơi cờ giỏi như trước nữa.
Tom motioned for Mary to come inside.	Tom ra hiệu cho Mary vào trong.
Are you sure you don't want to think about it for a while?	Bạn có chắc là bạn không muốn nghĩ về nó một lúc không?
I wonder if Tom actually kissed Mary last night.	Không biết tối qua Tom có ​​thực sự hôn Mary không.
We cannot be sure of that.	Chúng tôi không thể chắc chắn về điều đó.
I think Tom made a wise decision.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một quyết định sáng suốt.
Tom is obviously very nervous.	Tom rõ ràng là rất lo lắng.
It's been three years since I last did that.	Đã ba năm kể từ lần cuối cùng tôi làm điều đó.
Coffee is for me and tea is for you.	Cà phê là cho tôi và trà là cho bạn.
I assume this is Tom's idea.	Tôi cho rằng đây là ý tưởng của Tom.
Tom and his friends played basketball last weekend.	Tom và những người bạn của anh ấy đã chơi bóng rổ vào cuối tuần trước.
How do you know that I grew up in Australia?	Làm sao bạn biết rằng tôi lớn lên ở Úc?
I think Tom will enjoy what's going on.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Leave Tom.	Rời khỏi Tom.
Tom said he thought he wouldn't enjoy skin diving with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích lặn da với Mary.
I don't need to change it.	Tôi không cần phải thay đổi nó.
I'm postponing my trip to Scotland until it gets warmer.	Tôi sẽ hoãn chuyến đi đến Scotland cho đến khi trời ấm hơn.
I can't see anything without glasses.	Tôi không thể nhìn thấy gì nếu không có kính.
I don't believe that actually happened.	Tôi không tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
We believe in Tom.	Chúng tôi tin tưởng vào Tom.
Prophets have predicted the end of the world for centuries.	Các nhà tiên tri đã dự báo về ngày tận thế trong nhiều thế kỷ.
Tom didn't feel like sitting for two hours in the cinema.	Tom không cảm thấy muốn ngồi hai giờ trong rạp chiếu phim.
I'm trying to calm Tom down.	Tôi đang cố gắng làm Tom bình tĩnh lại.
They are unconscious.	Họ đang bất tỉnh.
I tried to explain to Tom that he couldn't continue in here without permission.	Tôi đã cố gắng giải thích với Tom rằng anh ấy không thể tiếp tục vào đây mà không được phép.
Tom sent Mary a three-page letter.	Tom đã gửi cho Mary một bức thư dài ba trang.
Tom is expected to do just that.	Tom được mong đợi sẽ làm được điều đó.
They don't believe me.	Họ không tin tôi.
Tom loves it in Australia.	Tom thích nó ở Úc.
You know I don't drive at night, right?	Bạn biết tôi không lái xe vào ban đêm, phải không?
Tom never asked for more time.	Tom không bao giờ yêu cầu thêm thời gian.
Tom seems gullible.	Tom có ​​vẻ cả tin.
I know you won't get elected.	Tôi biết bạn sẽ không được bầu.
Tom still has a lot to say.	Tom vẫn còn nhiều điều để nói.
Tom wants some privacy.	Tom muốn một chút riêng tư.
You've got your father's eyes.	Bạn đã có đôi mắt của cha bạn.
Tom arrived a bit late.	Tom đến hơi muộn.
Don't discourage Tom.	Đừng làm Tom nản lòng.
I wonder what Tom is doing in Boston now.	Tôi tự hỏi Tom đang làm gì ở Boston bây giờ.
I don't think Tom should have let Mary do it yesterday.	Tôi không nghĩ Tom nên để Mary làm điều đó ngày hôm qua.
Tom and Mary bought a three-bedroom luxury apartment.	Tom và Mary đã mua một căn hộ cao cấp ba phòng ngủ.
Not much water in the bottle.	Không có nhiều nước trong chai.
Do you want people to think you are weak?	Bạn có muốn mọi người nghĩ rằng bạn yếu đuối?
He is a stubborn person.	Anh ấy là một người cố chấp.
Climbing the mountain by yourself is not fun.	Tự mình leo núi không vui lắm đâu.
Tom won't let me leave as soon as I'd like.	Tom sẽ không để tôi rời đi sớm như tôi muốn.
I didn't expect Tom to be late.	Tôi không ngờ Tom đến muộn.
Tom's being unfair, isn't he?	Tom đang bị bất công, phải không?
I'm starting to believe we'll never be able to convince Tom that he's wrong.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
I used to get angry a lot when I was a kid.	Tôi đã từng tức giận rất nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
I spread out the large map on the table.	Tôi trải tấm bản đồ lớn ra bàn.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom checks his blood pressure twice a day.	Tom kiểm tra huyết áp hai lần một ngày.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
The train departs here at 9:00 am.	Chuyến tàu khởi hành tại đây lúc 9:00 sáng.
Tom was arrested last Monday.	Tom đã bị bắt vào thứ Hai tuần trước.
Tom is not as sad as I thought.	Tom không buồn như tôi nghĩ.
You cannot park here.	Bạn không thể đậu xe ở đây.
Tom wants to live.	Tom muốn sống.
How can you say that our soldiers died in vain?	Làm thế nào bạn có thể nói rằng những người lính của chúng tôi đã chết một cách vô ích?
I didn't know Tom was still learning French.	Tôi không biết Tom vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom wants Mary to make sure John does his homework.	Tom muốn Mary đảm bảo John làm bài tập về nhà.
Tom's mother raised him on her own.	Mẹ của Tom đã tự mình nuôi nấng anh ấy.
Do you think we will have a white Christmas this year?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ có một Giáng sinh trắng năm nay không?
We can all stay together in the same room.	Tất cả chúng tôi có thể ở cùng nhau trong cùng một phòng.
Tom was one of three men who came here yesterday.	Tom là một trong ba người đàn ông đã đến đây ngày hôm qua.
Don't try to move.	Đừng cố gắng di chuyển.
Tom can park for a teenager.	Tom có ​​thể đậu cho một thiếu niên.
We are non-smokers.	Chúng tôi là những người không hút thuốc.
We don't have any toilet paper.	Chúng tôi không có bất kỳ giấy vệ sinh nào.
I helped Tom even though I was very busy.	Tôi đã giúp Tom mặc dù tôi rất bận.
Am I the only one who can't do that?	Tôi có phải là người duy nhất không thể làm điều đó?
Tom is here to help me.	Tom đến đây để giúp tôi.
I didn't know it was there.	Tôi không biết rằng nó đã ở đó.
He knows better than having to fight his boss.	Anh ấy biết tốt hơn là phải chiến đấu với ông chủ của mình.
I don't think we were invited to Tom's party.	Tôi không nghĩ chúng tôi được mời đến bữa tiệc của Tom.
Tom won't back down from any fight, no matter who he's up against.	Tom sẽ không lùi bước trước bất kỳ cuộc chiến nào, bất kể anh ta chống lại ai.
There is a cat in my house.	Có một con mèo trong nhà tôi.
I have occasional pain in my lower back.	Tôi thỉnh thoảng bị đau ở lưng dưới.
What is the name of the disease in which Tom died?	Tên của căn bệnh mà Tom đã chết là gì?
I think it is not necessary to do that.	Tôi nghĩ rằng không cần thiết phải làm điều đó.
It was cold.	Thật là lạnh lùng.
You will never know what hit you.	Bạn sẽ không bao giờ biết điều gì đã đánh bạn.
Tom is not slow, but Mary is.	Tom không chậm, nhưng Mary thì có.
Tom can't even complete a simple job without help.	Tom thậm chí không thể hoàn thành một công việc đơn giản nếu không có sự giúp đỡ.
Tom was lucky that Mary helped him do that.	Tom thật may mắn khi Mary đã giúp anh làm điều đó.
Tom is currently working as a waiter.	Tom hiện đang làm bồi bàn.
A few minutes later, Tom arrived.	Vài phút sau, Tom đến.
You don't have school today?	Bạn không có trường học hôm nay?
Most Swiss people can speak three or four languages.	Hầu hết người dân Thụy Sĩ có thể nói ba hoặc bốn ngôn ngữ.
I'll call you as soon as I get to Boston.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến Boston.
Tom will not discuss this matter.	Tom sẽ không thảo luận về vấn đề này.
Tom is not responsible for what happened.	Tom không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
I will help Tom clean his room.	Tôi sẽ giúp Tom dọn phòng của anh ấy.
How long will it take before Tom realizes he made a mistake?	Sẽ mất bao lâu trước khi Tom nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm?
Tom has been solving the problem.	Tom đã và đang giải quyết vấn đề.
I have the preparation to do.	Tôi có sự chuẩn bị để thực hiện.
Are you Tom's son?	Bạn có phải là con trai của Tom?
Tom seemed surprised by what he saw.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước những gì anh ta nhìn thấy.
The only thing Tom wanted to do was watch TV.	Điều duy nhất Tom muốn làm là xem TV.
I don't think Tom would be worried.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng.
We're going to visit Tom.	Chúng tôi sẽ đến thăm Tom.
Tom called Mary to apologize to her, but she hung up.	Tom gọi cho Mary để xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy đã dập máy.
Tom doesn't have to do it until next year.	Tom không cần phải làm điều đó cho đến năm sau.
Have both Tom and Mary eaten?	Cả Tom và Mary đều đã ăn chưa?
Tom thinks that Mary knows what to do.	Tom nghĩ rằng Mary biết phải làm gì.
I can't tell you it's good to see you again.	Tôi không thể nói với bạn rằng thật tốt khi gặp lại bạn.
I have to go back to Australia without Tom.	Tôi phải trở lại Úc mà không có Tom.
I finally got the job done.	Cuối cùng thì tôi cũng đã làm việc xong.
Can you buy a case of beer on the way home?	Bạn có thể mua một thùng bia trên đường về nhà không?
Tom said he was not used.	Tom nói rằng anh ấy không được sử dụng.
Tom said Mary almost never smiles anymore.	Tom cho biết Mary hầu như không bao giờ cười nữa.
Tom is in trouble now, isn't he?	Tom bây giờ đang gặp rắc rối, phải không?
I've been listening the whole time.	Tôi đã lắng nghe suốt thời gian qua.
I have backstage tickets for Tom's concert.	Tôi có vé vào hậu trường cho buổi hòa nhạc của Tom.
Some of the women giggled.	Một số phụ nữ cười khúc khích.
I know Tom is excited.	Tôi biết Tom rất phấn khích.
No one laughed at Tom's joke.	Không ai cười trước trò đùa của Tom.
I don't think you've ever met Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã từng gặp Tom.
This is Tom's first time here.	Đây là lần đầu tiên Tom đến đây.
Do you think Tom will go there?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến đó không?
I don't want to see Tom suffer.	Tôi không muốn thấy Tom đau khổ.
I'm not as optimistic as you.	Tôi không lạc quan như bạn.
Tom would probably wake up by now.	Tom có ​​thể sẽ tỉnh ngay bây giờ.
I know Tom is afraid of people.	Tôi biết Tom sợ mọi người.
Please don't tell anyone I was here.	Xin đừng nói cho ai biết tôi đã ở đây.
Tom doesn't regret that decision.	Tom không hối hận về quyết định đó.
Tom is the most popular boy in school.	Tom là cậu bé nổi tiếng nhất trong trường.
I wonder if we really have to do that.	Tôi tự hỏi nếu chúng tôi thực sự phải làm điều đó.
The teacher was worried about Tom's frequent absences from class.	Giáo viên lo lắng trước việc Tom thường xuyên vắng mặt trong lớp.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
Tom says he is allergic to school.	Tom nói rằng anh ấy bị dị ứng với trường học.
Tom didn't bleed.	Tom không chảy máu.
Tom could face life in prison.	Tom có ​​thể phải đối mặt với án chung thân.
Tom often eats out.	Tom thường ăn ngoài.
There are many things that we cannot judge with money.	Có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể đánh giá bằng tiền.
It's not easy parting with one's favorite possessions.	Thật không dễ dàng để chia tay với tài sản yêu thích của một người.
Tom has no desire to go to Boston.	Tom không có mong muốn đến Boston.
Tom tried to sell his old couch.	Tom đã cố gắng bán đi chiếc ghế dài cũ của mình.
The building has exits on all sides.	Tòa nhà có lối ra ở tất cả các phía.
The book describes the customs of the country well.	Cuốn sách mô tả tốt các phong tục của đất nước.
I couldn't be happier.	Tôi không thể hạnh phúc hơn.
You can buy it for a thousand yen or so.	Bạn có thể mua nó với giá một nghìn yên hoặc lâu hơn.
Tom blamed Mary for all their problems.	Tom đổ lỗi cho Mary về tất cả các vấn đề của họ.
Tom had cried himself to sleep at night last week.	Tom đã tự khóc mất ngủ hàng đêm vào tuần trước.
Tom explains why he does it.	Tom giải thích lý do tại sao anh ấy làm như vậy.
Who is Tom?	Tom là ai?
Tom is usually the first one here.	Tom thường là người đầu tiên ở đây.
Tom says he will buy something for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một thứ gì đó cho Mary.
Tom and I are just good friends.	Tom và tôi chỉ là bạn tốt của nhau.
I don't think we'll ever know what Tom actually did.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết Tom thực sự đã làm gì.
I'm on my way to Boston.	Tôi đang trên đường đến Boston.
How many times have you been to Boston in the last year?	Bạn đã đến Boston bao nhiêu lần trong năm ngoái?
Tom is the middle child.	Tom là con giữa.
Don't worry about what Tom said.	Đừng lo lắng về những gì Tom đã nói.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
I think Tom can win if he tries his best.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng nếu anh ấy cố gắng hết sức.
Tom plans to propose to Mary again.	Tom dự định sẽ cầu hôn Mary một lần nữa.
We just couldn't find it.	Chúng tôi chỉ không thể tìm thấy nó.
Mary has a very pretty face.	Mary có một khuôn mặt rất xinh xắn.
Sometimes bears wander into our village.	Đôi khi gấu đi lang thang vào làng của chúng tôi.
It's not like I've never heard of it before.	Nó không giống như tôi chưa từng nghe nó trước đây.
Maybe Tom and Mary should travel together.	Có lẽ Tom và Mary nên đi du lịch cùng nhau.
We are taking precautions to ensure that no one is injured.	Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng không ai bị thương.
Have you really seen Tom?	Bạn đã thực sự nhìn thấy Tom?
Tom is never satisfied.	Tom không bao giờ hài lòng.
Do as Tom says.	Làm như Tom nói.
Why is Tom so generous?	Tại sao Tom lại hào phóng như vậy?
Tom doesn't even know what Mary does.	Tom thậm chí không biết Mary làm gì.
Tom thinks he must speak French.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải nói tiếng Pháp.
I apologize for my bad behavior.	Tôi xin lỗi vì hành vi xấu của tôi.
Why don't we pretend this doesn't happen?	Tại sao chúng ta không giả như điều này không xảy ra?
What is that price?	Giá đó là bao nhiêu?
He delivers newspapers.	Anh ấy giao báo.
Aluminum is a metal.	Nhôm là một kim loại.
The joke that Tom told did not end well.	Trò đùa mà Tom kể không kết thúc tốt đẹp.
My dog ​​and cat live in harmony.	Con chó và con mèo của tôi sống hòa thuận với nhau.
I wonder if Tom and I are safe here.	Tôi tự hỏi liệu tôi và Tom có ​​an toàn ở đây không.
We're going to Boston with Tom and Mary.	Chúng tôi sẽ đến Boston với Tom và Mary.
I don't know if Tom would like it if we did.	Tôi không biết Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
I will never forget the moments we spent together.	Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc chúng tôi đã trải qua cùng nhau.
Tom didn't want to tell you, but I told him he should.	Tom không muốn nói với bạn, nhưng tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy nên làm vậy.
I don't have enough time to do what I want.	Tôi không có đủ thời gian để làm những gì tôi muốn.
Tom decided to have surgery.	Tom đã quyết định phẫu thuật.
Tom must be sleepy.	Tom phải buồn ngủ.
Tom says he will never come back here again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Tom told me he might not win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể không thắng.
That's not why Tom resigned.	Đó không phải là lý do tại sao Tom từ chức.
Tom has been waiting for Mary all morning.	Tom đã đợi Mary cả buổi sáng.
Tom said he wanted to find a place to live close to where he worked.	Tom nói rằng anh ấy muốn tìm một nơi ở để gần nơi anh ấy làm việc.
Where did you put the bottle opener?	Bạn đã đặt cái mở nắp chai ở đâu?
Tom and Mary are spoiled brats if you ask me.	Tom và Mary là những đứa trẻ hư hỏng nếu bạn hỏi tôi.
I think we should have a picnic here every year.	Tôi nghĩ chúng ta nên có một chuyến dã ngoại ở đây hàng năm.
We worked very hard.	Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
This is my last chance to do this before I go to Boston.	Đây là cơ hội cuối cùng để tôi làm điều này trước khi tôi đến Boston.
Tom was mad at me for not coming.	Tom giận tôi vì đã không đến.
You are absolutely right and absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng và hoàn toàn đúng.
Tom would never be able to do it alone, would he?	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình, phải không?
Your life is in danger if you stay here.	Tính mạng của bạn đang gặp nguy hiểm nếu bạn ở lại đây.
We soon find out Tom is the thief.	Chúng tôi sớm phát hiện ra Tom là kẻ trộm.
I think Tom won't wait much longer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đợi lâu nữa.
I do not think that.	Tôi không nghĩ như vậy.
Tom said Mary seemed confused.	Tom nói Mary có vẻ đang bối rối.
It's not urgent.	Nó không khẩn cấp.
I can understand why Tom decided not to go.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom quyết định không đi.
Tom doesn't seem to mind Mary's behavior.	Tom dường như không bận tâm đến hành vi của Mary.
I won't go in there alone.	Tôi sẽ không vào đó một mình.
Tom thinks he's smarter than Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn Mary.
I don't mind if it gets a little chilly.	Tôi không phiền nếu trời trở lạnh một chút.
I don't plan to do that anymore.	Tôi không định làm điều đó nữa.
I think I like Tom.	Tôi nghĩ tôi thích Tom.
When Tom and I were in Boston, we visited Mary.	Khi Tom và tôi ở Boston, chúng tôi đến thăm Mary.
I don't think Tom wants to leave today.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn rời đi hôm nay.
Tom only does half his homework.	Tom chỉ làm một nửa bài tập về nhà.
Tom closed his mouth.	Tom ngậm chặt miệng.
I want to know when you will come to Boston.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ đến Boston.
I found this on my way to the supermarket.	Tôi tìm thấy cái này trên đường đến siêu thị.
You are doing a great job here.	Bạn đang làm việc tuyệt vời ở đây.
Tomorrow will be a busy day.	Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.
Tom is afraid of failure.	Tom sợ thất bại.
I will visit Nara next week.	Tôi sẽ đến thăm Nara vào tuần tới.
Neither Tom nor Mary had a cold.	Cả Tom và Mary đều không bị cảm.
It's not really over yet.	Nó vẫn chưa thực sự kết thúc.
Have you proposed to Mary?	Bạn đã cầu hôn Mary chưa?
You know Tom can't speak French well, right?	Bạn biết Tom không thể nói tiếng Pháp tốt, phải không?
You don't need Tom's money or his approval.	Bạn không cần tiền của Tom hay sự chấp thuận của anh ấy.
Tom didn't know he would hurt anyone.	Tom không biết anh ấy sẽ làm tổn thương bất kỳ ai.
The printer ran out of paper.	Máy in hết giấy.
I don't think you will win.	Tôi không nghĩ bạn sẽ thắng.
I have a bit of a headache.	Tôi thấy hơi nhức đầu.
We will do our best to help Tom.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Tom.
Tom lay awake all night, thinking of Mary.	Tom nằm thao thức cả đêm, nghĩ đến Mary.
Your soup is about to cool.	Súp của bạn sắp nguội.
This one is not ready for sale yet.	Cái này vẫn chưa sẵn sàng để bán.
Tom's parents are no longer alive.	Cha mẹ của Tom không còn sống.
When was the last time you were really surprised?	Lần cuối cùng bạn thực sự ngạc nhiên là khi nào?
You say the sweetest things.	Bạn nói những điều ngọt ngào nhất.
Tom pulled out his checkbook.	Tom rút sổ séc của mình ra.
You agreed not to do that, didn't you?	Bạn đã đồng ý không làm điều đó, phải không?
Tom treats Mary like part of the family.	Tom đối xử với Mary như một phần của gia đình.
I don't think anyone would agree to do that.	Tôi không nghĩ có ai đồng ý làm điều đó.
I am waiting.	Tôi đang đợi.
It's not difficult for everyone.	Nó không khó cho tất cả mọi người.
I thought I would never see Tom again.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Suddenly, there was a period of terrible violence and hatred between blacks and whites.	Đột nhiên, có một thời kỳ bạo lực và hận thù khủng khiếp giữa người da đen và người da trắng.
Tom kissed Mary quickly on the cheek.	Tom hôn nhanh lên má Mary.
We didn't speak French until he was thirty.	Chúng tôi không nói tiếng Pháp cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Where's your cat?	Con mèo của bạn đâu?
You can have someone do it for you if you want.	Bạn có thể nhờ ai đó làm điều đó cho bạn nếu bạn muốn.
Now is not the time to buy a house.	Bây giờ không phải là lúc để mua một ngôi nhà.
They kissed each other tenderly.	Họ hôn nhau dịu dàng.
Tom is probably going to have a late dinner.	Tom có ​​lẽ sẽ đi ăn tối muộn.
Where exactly do you want me to put this?	Chính xác thì bạn muốn tôi đặt cái này ở đâu?
I helped Tom find a place to sit.	Tôi đã giúp Tom tìm một chỗ để ngồi.
I'm going to the barbershop.	Tôi định đến tiệm hớt tóc.
Tom's father, who was in prison, never wrote to Tom.	Cha của Tom, người đang ở trong tù, không bao giờ viết thư cho Tom.
I think I'm a pretty normal girl.	Tôi nghĩ mình là một cô gái khá bình thường.
Tom has been busy all morning.	Tom đã bận rộn cả buổi sáng.
Tom is not wearing a coat.	Tom không mặc áo khoác.
Tom rang one of the bells.	Tom rung một trong những hồi chuông.
I want you to apologize to Tom.	Tôi muốn bạn xin lỗi Tom.
Tom can still do it pretty well.	Tom vẫn có thể làm điều đó khá tốt.
Tom always scolds Mary.	Tom luôn la mắng Mary.
I don't think I would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó.
Tom sees Mary and John fighting on the beach.	Tom nhìn thấy Mary và John đánh nhau trên bãi biển.
Tom said he left early because he felt sick.	Tom nói rằng anh ấy đi sớm vì cảm thấy ốm.
I do a lot of work in the school newspaper.	Tôi làm rất nhiều việc trên tờ báo của trường.
Tom knows why the cat scratched Mary.	Tom biết tại sao con mèo lại cào Mary.
Tom says that Mary is the best cook he knows.	Tom nói rằng Mary là đầu bếp giỏi nhất mà anh ấy biết.
I don't think that's entirely true.	Tôi không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng.
Can you make Tom an ice cream cone?	Bạn có thể làm cho Tom một que kem không?
You have to tell Tom how you feel.	Bạn phải nói cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
How dare you hit me!	Sao anh dám đánh tôi!
This is very interesting, isn't it?	Điều này rất thú vị, phải không?
Tom doesn't think he needs to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I thought you said you didn't like Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không thích Tom.
I advised Tom to take better care of himself.	Tôi đã khuyên Tom nên chăm sóc bản thân tốt hơn.
We decided to go early.	Chúng tôi đã quyết định đi sớm.
What was Tom going to do?	Tom đã định làm gì?
Tom has been gone for a few days.	Tom đã đi được vài ngày.
We can't just cut people's wages without giving them some warning.	Chúng ta không thể chỉ cắt giảm lương của mọi người mà không đưa ra một số cảnh báo cho họ.
Tom knew that Mary was drunk, but he said nothing.	Tom biết rằng Mary say, nhưng anh không nói gì cả.
We might be able to do it alone.	Chúng tôi có thể sẽ làm được điều đó một mình.
Tom probably knows nothing about it.	Tom có ​​lẽ không biết gì về nó.
I monitor everything.	Tôi giám sát mọi thứ.
Tom started dialysis in October 2013.	Tom bắt đầu chạy thận từ tháng 10/2013.
He couldn't keep the promise he made to his father.	Anh không thể thực hiện lời hứa mà anh đã hứa với cha mình.
We won't be able to do that today.	Chúng ta sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't want to let Mary go.	Tom không muốn để Mary đi.
It's your body. 	Đó là cơ thể của bạn.
Look after it.	Chăm sóc nó.
Tom and Mary are charged with murder.	Tom và Mary bị buộc tội giết người.
He said, "I feel sick, but I'm fine."	Anh ấy nói, "Tôi cảm thấy bị ốm, nhưng tôi không sao."
I've never played poker with Tom.	Tôi chưa bao giờ chơi poker với Tom.
We are freshmen.	Chúng tôi là sinh viên năm nhất.
You are older than Tom.	Bạn lớn hơn Tom.
Tom died of a drug overdose in 2013.	Tom chết vì dùng ma túy quá liều vào năm 2013.
You have been drugged.	Bạn đã bị đánh thuốc mê.
Tom says he sold his car to Mary for $300.	Tom nói rằng anh đã bán chiếc xe của mình cho Mary với giá 300 đô la.
You cannot survive without water.	Bạn không thể tồn tại mà không có nước.
Headaches are a common health problem.	Đau đầu là một vấn đề sức khỏe phổ biến.
I am the only person in my family who can speak French.	Tôi là người duy nhất trong gia đình biết nói tiếng Pháp.
If he knew the truth, he would tell us.	Nếu anh ấy biết sự thật, anh ấy sẽ nói với chúng tôi.
We hope you can tell us what to do.	Chúng tôi hy vọng bạn có thể cho chúng tôi biết phải làm gì.
I'll go get milk.	Tôi sẽ đi lấy sữa.
I can understand French.	Tôi có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom is looking for a bigger apartment.	Tom đang tìm kiếm một căn hộ lớn hơn.
Why don't we all go get something to eat?	Tại sao tất cả chúng ta không đi kiếm một cái gì đó để ăn?
You don't have to say or do anything.	Bạn không cần phải nói hoặc làm bất cứ điều gì.
Nearly all of Atlanta was destroyed.	Gần như toàn bộ Atlanta đã bị phá hủy.
Neither Tom nor Mary has been very busy lately.	Cả Tom và Mary gần đây đều không bận rộn lắm.
American news reports that Hurricane Irene is as big as Europe, which is a bit of an exaggeration.	Tin tức của Mỹ đưa tin rằng cơn bão Irene lớn bằng châu Âu, điều này hơi cường điệu.
I'm going to Boston next Monday.	Tôi sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
I think I have some leftover pizza in the fridge.	Tôi nghĩ rằng tôi có một số bánh pizza còn sót lại trong tủ lạnh.
I should have been to Boston last week.	Đáng lẽ tôi đã đến Boston vào tuần trước.
The shoes are made of crocodile skin.	Đôi giày được làm bằng da cá sấu.
That company publishes a magazine, doesn't it?	Công ty đó phát hành một tạp chí, phải không?
Tom thinks Mary is strange.	Tom nghĩ Mary thật kỳ lạ.
I should invite Tom.	Tôi nên mời Tom.
Tom doesn't like you very much either.	Tom cũng không thích bạn cho lắm.
Our house is not insulated.	Ngôi nhà của chúng tôi không được cách nhiệt.
I realized that Tom wasn't joking.	Tôi nhận ra rằng Tom không nói đùa.
I'm afraid I have some bad news for you.	Tôi e rằng tôi có một số tin xấu cho bạn.
The seller of that car was dishonest.	Người bán xe đó không trung thực.
Tom didn't know if Mary was still asleep or not.	Tom không biết Mary vẫn còn ngủ hay không.
Tom tells Mary that he thinks John is very emotional.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang rất xúc động.
I thought you wouldn't mind waiting for me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không phiền khi chờ đợi tôi.
I don't think Tom knows what he's gotten himself into.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì anh ấy đã tự đưa mình vào.
Life is meaningless without you.	Cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em.
Tom couldn't picture himself as a teacher.	Tom không thể hình dung mình là một giáo viên.
Peace is of paramount importance.	Hòa bình là điều quan trọng hàng đầu.
I can swim, but I don't really like it.	Tôi có thể bơi, nhưng tôi không thực sự thích.
Tom doesn't want to have lunch with me today.	Tom không muốn ăn trưa với tôi hôm nay.
Tom is a cabinet maker.	Tom là một người làm tủ.
Tom never kissed me again.	Tom không bao giờ hôn tôi nữa.
Tom was really impressed.	Tom thực sự rất ấn tượng.
Tom finally made it.	Tom cuối cùng đã làm được điều đó.
Would you never tell me how you did it?	Bạn sẽ không bao giờ nói với tôi rằng bạn đã làm điều đó như thế nào?
I don't like what Tom gives me.	Tôi không thích những gì Tom đưa cho tôi.
I guess Tom didn't repaint the barn last summer.	Tôi đoán Tom đã không đi sơn lại chuồng vào mùa hè năm ngoái.
Tom nodded to show his agreement.	Tom gật đầu để thể hiện sự đồng tình của mình.
I got up earlier than usual to catch the first train.	Tôi dậy sớm hơn thường lệ để bắt chuyến tàu đầu tiên.
Will you buy me some saffron?	Bạn sẽ mua một ít nghệ tây cho tôi?
Tom is not a religious person.	Tom không phải là một người sùng đạo.
Tom didn't know what Mary was doing.	Tom không biết Mary đang làm gì.
Tom was starting to get annoyed.	Tom bắt đầu khó chịu.
In ancient times, plagues killed many people.	Vào thời cổ đại, bệnh dịch đã giết chết nhiều người.
Hello, what's going on?	Xin chào, có chuyện gì vậy?
Tom has lived abroad for a very long time.	Tom đã sống ở nước ngoài trong một thời gian rất dài.
Perhaps Tom was worried.	Có lẽ Tom đã lo lắng.
I don't want Tom to make the same mistakes I did.	Tôi không muốn Tom mắc phải những sai lầm như tôi đã mắc phải.
Tom may be useful to us in the future.	Tom có ​​thể hữu ích cho chúng ta trong tương lai.
Tom says he doesn't feel motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy có động lực để làm điều đó.
Probably not a good idea to do what Tom suggests.	Có lẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu làm những gì Tom gợi ý.
I cannot return it.	Tôi không thể trả lại.
I don't really have to do that anymore.	Tôi không thực sự phải làm điều đó nữa.
Have you ever seen Mount Fuji? 	Bạn đã bao giờ nhìn thấy núi Phú Sĩ chưa?
It is indescribably beautiful.	Nó đẹp không thể tả.
Tom can buy many of the things he needs at a local discount store.	Tom có ​​thể mua nhiều thứ anh ấy cần tại một cửa hàng giảm giá ở địa phương.
Tom said he didn't want to speak.	Tom nói rằng anh ấy không muốn phát biểu.
I know Tom will do it eventually.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cuối cùng.
Maybe Tom won't be here on time.	Có thể là Tom sẽ không ở đây đúng giờ.
Do you think there is any chance that you can do that?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để bạn có thể làm được điều đó không?
I don't think Tom has to.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm như vậy.
My heart already belongs to someone else.	Trái tim tôi đã thuộc về người khác.
Tom is smarter than most of you.	Tom thông minh hơn hầu hết các bạn.
I don't like doing this.	Tôi không thích làm điều này.
Smiling sadly, she began to speak.	Mỉm cười buồn bã, cô bắt đầu nói.
Tom is very nervous before the exam.	Tom rất hồi hộp trước kỳ thi.
Tom thinks you're in Boston.	Tom nghĩ rằng bạn đang ở Boston.
Tom can't jump as high as before.	Tom không thể nhảy cao như trước đây.
Don't mind the boss.	Đừng để ý đến ông chủ.
I really think I can do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
I'm not good at any sport.	Tôi không giỏi môn thể thao nào.
Can I count on your loyalty?	Tôi có thể tin tưởng vào lòng trung thành của bạn không?
Tom hasn't finished high school yet.	Tom vẫn chưa học xong trung học.
Don't let your imagination fade away with you.	Đừng để trí tưởng tượng biến mất theo bạn.
Why don't you wear a uniform?	Tại sao bạn không mặc đồng phục?
Tom is a beginner, but he catches up very quickly.	Tom là một người mới bắt đầu, nhưng anh ấy bắt kịp rất nhanh.
I like the way Mary smiles.	Tôi thích cách Mary cười.
Tom has been friends with Mary for a long time.	Tom đã là bạn với Mary trong một thời gian dài.
Both Tom and Mary got out of the car.	Cả Tom và Mary đều ra khỏi xe.
I can't swim well.	Tôi không biết bơi giỏi.
I went to drink more coffee.	Tôi đi uống thêm cà phê.
Turn left, and you'll find the cafe.	Rẽ trái, và bạn sẽ tìm thấy quán cà phê.
I still haven't fully recovered.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
They don't even know what to do.	Họ thậm chí không biết phải làm gì.
Tom took a bite of my apple.	Tom cắn một miếng táo của tôi.
I'm not the only one having trouble here.	Tôi không phải là người duy nhất gặp rắc rối ở đây.
Would you like a cigar?	Bạn có muốn một điếu xì gà không?
Tom would never do such a thing.	Tom sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.
Police said they found Tom's fingerprints there.	Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy dấu vân tay của Tom ở đó.
Tom bent down to take a closer look at what was on the ground.	Tom cúi xuống để quan sát kỹ hơn những gì trên mặt đất.
"Why are you crying?" 	"Tại sao bạn khóc?"
"Because I'm so happy."	"Bởi vì tôi rất hạnh phúc."
Tom falls in love with every beautiful girl he meets.	Tom phải lòng mọi cô gái xinh đẹp mà anh gặp.
Why don't you talk to me, Tom?	Tại sao bạn không nói chuyện với tôi, Tom?
You don't have to tell me. 	Bạn không cần phải nói với tôi.
I knew.	Tôi đã biết.
I cannot thank you enough for your help.	Tôi không thể cảm ơn bạn đủ cho sự giúp đỡ của bạn.
Tom admits he wants to get out of here.	Tom thừa nhận anh muốn trốn khỏi đây.
I called Mary's father and asked his permission to let Mary go out.	Tôi gọi điện cho bố của Mary và xin phép ông ấy cho phép Mary đi chơi.
I'm sorry I kept you waiting.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn chờ đợi.
Tom caught Mary rummaging through his things.	Tom bắt gặp Mary đang lục lọi đồ của anh ta.
There's a bridge two miles upstream.	Có một cây cầu ở phía thượng nguồn hai dặm.
Tom left in a second.	Tom rời đi trong một giây.
We were stuck in the elevator for an hour.	Chúng tôi bị kẹt trong thang máy cả tiếng đồng hồ.
Maybe we can find a cheaper one somewhere else.	Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một cái rẻ hơn ở một nơi khác.
Tom looks resentful.	Tom có ​​vẻ bực bội.
Tom knows I'm awake.	Tom biết tôi đã dậy.
Why don't we sit by the fireplace?	Tại sao chúng ta không ngồi bên lò sưởi?
Tom turned on the dining room light.	Tom bật đèn phòng ăn.
Tom worked hard to get it done.	Tom đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành công việc đó.
Tom says that everyone he knows can swim.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể bơi.
I know what Tom wants.	Tôi biết Tom muốn gì.
I rushed to the station only to find out that the train had left the station.	Tôi vội vã đến ga chỉ để biết rằng đoàn tàu đã rời bến.
I know that I may not need to do that anymore.	Tôi biết rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom is very fierce.	Tom rất dữ dội.
Tom says I eat like a pig.	Tom nói rằng tôi ăn như một con lợn.
It's definitely a confusing problem.	Đó chắc chắn là một vấn đề khó hiểu.
I think I'll take Tom to Boston with me.	Tôi nghĩ tôi sẽ đưa Tom đến Boston với tôi.
The findings are utterly sad.	Những phát hiện hoàn toàn đáng buồn.
I was almost paralyzed.	Tôi gần như bị liệt.
You can buy tickets from the conductor.	Bạn có thể mua vé từ người soát vé.
Don't ask me to help you again.	Đừng yêu cầu tôi giúp bạn một lần nữa.
I don't think I'll be able to stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể ngăn Tom làm điều đó.
I ended up with Tom.	Tôi đã kết thúc với Tom.
One day I will go to space, just like my father.	Một ngày nào đó tôi sẽ đi ra ngoài không gian, giống như bố tôi.
Tom says he hasn't drank in three years.	Tom nói rằng anh ấy đã không uống rượu trong ba năm.
Don't you know Tom and I used to sing together?	Bạn không biết Tom và tôi thường hát cùng nhau sao?
It sounds reassuring.	Nghe có vẻ yên tâm.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom entered the pharmacy.	Tom bước vào hiệu thuốc.
I hope Tom doesn't lose.	Tôi hy vọng Tom không thua.
The new contract allows us to ask for anything we want.	Hợp đồng mới cho phép chúng tôi yêu cầu bất cứ thứ gì chúng tôi muốn.
Tom will try to convince Mary to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Our university is on the outskirts of Tokyo.	Trường đại học của chúng tôi ở ngoại ô Tokyo.
You just got it.	Bạn vừa có được nó.
I was worried about that.	Tôi đã lo lắng về điều đó.
Tom was sure Mary knew he wanted to do it.	Tom chắc rằng Mary biết anh ấy muốn làm điều đó.
Most likely Tom is eating now.	Bây giờ rất có thể Tom đang ăn.
We probably don't want to do it again.	Chúng tôi có lẽ không muốn làm điều đó một lần nữa.
You are too young to die.	Bạn còn quá trẻ để chết.
I saw Tom cry.	Tôi đã thấy Tom khóc.
I cannot answer all the questions.	Tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
What could be more important than the truth?	Điều gì có thể quan trọng hơn sự thật?
Tom and Mary become friends with other kids in the neighborhood.	Tom và Mary trở thành bạn của những đứa trẻ khác trong khu phố.
You can't keep Tom from doing whatever he wants to do.	Bạn không thể giữ Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
We've been through a tough patch, but I hope it makes us stronger.	Chúng tôi đã trải qua một bản vá khó khăn, nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn.
Tom won't allow that.	Tom sẽ không cho phép điều đó.
He lost his balance and fell off his bike.	Anh ta bị mất thăng bằng và ngã khỏi xe đạp.
All you have to do is give him a little help.	Tất cả những gì bạn phải làm là giúp đỡ anh ấy một chút.
The kidnappers showed no signs of giving up.	Những kẻ bắt cóc không có dấu hiệu bỏ cuộc.
That is my last suggestion.	Đó là lời đề nghị cuối cùng của tôi.
I heard that you visited Tom yesterday.	Tôi nghe nói rằng bạn đã đến thăm Tom ngày hôm qua.
I can't lose my job.	Tôi không thể để mất việc.
Tom flew to Boston today.	Tom đã bay đến Boston hôm nay.
Tom can do it if he tries.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
The match was not very interesting.	Trận đấu không thú vị lắm.
We have to keep moving.	Chúng ta phải tiếp tục di chuyển.
How do you know where Tom is?	Làm sao bạn biết Tom ở đâu?
I do it better than you.	Tôi làm điều đó giỏi hơn bạn.
Tom tried to hold back his tears.	Tom đã cố kìm nước mắt.
Oil absorbent paper.	Giấy thấm dầu.
Tom described in detail what happened.	Tom mô tả chi tiết những gì đã xảy ra.
Tom is likely to be waiting for you, right?	Tom có ​​khả năng sẽ đợi bạn, phải không?
Sailors dance on deck.	Các thủy thủ nhảy múa trên boong.
Tom sat and listened to Mary.	Tom ngồi và lắng nghe Mary.
Tom lives three hours by car from Mary.	Tom sống cách Mary ba giờ đi xe.
I'm in Perth.	Tôi đang ở Perth.
Tom lost his glove.	Tom bị mất găng tay.
Tom knows some French, but not really enough to carry on a conversation.	Tom biết một số tiếng Pháp, nhưng không thực sự đủ để tiếp tục một cuộc trò chuyện.
Tom sat in the back of the classroom.	Tom ngồi ở phía sau lớp học.
After Tom finished his meal, he washed the dishes.	Tom ăn xong thì rửa bát.
Everyone laughed at Tom's dancing.	Mọi người đều bật cười trước cách nhảy của Tom.
Tom picked up some snow, made a snowball and threw it at Mary.	Tom nhặt một ít tuyết, làm một quả cầu tuyết và ném nó vào Mary.
He listens to music with his eyes closed.	Anh ấy nghe nhạc với đôi mắt nhắm nghiền.
Tom visits us quite often, but he never stays long.	Tom đến thăm chúng tôi khá thường xuyên, nhưng anh ấy không bao giờ ở lại lâu.
Tom asks Mary to pay his bills.	Tom yêu cầu Mary thanh toán các hóa đơn của anh ta.
I don't live in Boston.	Tôi không sống ở Boston.
We just ask you to help us for a few hours.	Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn giúp chúng tôi trong vài giờ.
Are you missing Tom?	Bạn đang nhớ Tom?
Tom is interesting.	Tom thật thú vị.
Is there a leak?	Có rò rỉ không?
I should tell the truth.	Tôi nên nói sự thật.
I'm not exactly sure what you want.	Tôi không chắc chắn chính xác những gì bạn muốn.
I saw Tom get in Mary's car.	Tôi thấy Tom lên xe của Mary.
Tom waits for me at the bus stop every morning.	Tom đợi tôi ở bến xe buýt mỗi sáng.
Tom started using drugs when he was a teenager.	Tom bắt đầu sử dụng ma túy khi anh còn là một thiếu niên.
Why don't we stay with Tom?	Tại sao chúng ta không ở lại với Tom?
What kind of life do you want to have?	Bạn muốn có cuộc sống như thế nào?
I've never been to Australia, but my dad has been there three times.	Tôi chưa từng đến Úc, nhưng bố tôi đã đến đó ba lần.
We won't be in Boston for long.	Chúng tôi sẽ không ở lại Boston lâu đâu.
I know that Tom doesn't know Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không nên làm điều đó.
We have no evidence that such a virus exists.	Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy một loại virus như vậy tồn tại.
It probably won't be easy to do that.	Nó có lẽ sẽ không dễ dàng để làm điều đó.
I know Tom doesn't know if Mary can do it.	Tôi biết Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom said Mary was glad she did it.	Tom nói Mary rất vui vì cô ấy đã làm điều đó.
This is a post office and it's a bank.	Đây là một bưu điện và đó là một ngân hàng.
We do not object to your joining our club.	Chúng tôi không phản đối việc bạn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom is lucky he can still do that.	Tom thật may mắn vì anh ấy vẫn có thể làm được điều đó.
We think it may take a few weeks to complete your request.	Chúng tôi nghĩ rằng có thể mất một vài tuần để hoàn thành việc bạn yêu cầu.
Tom thought Mary was happy that it was going to happen.	Tom nghĩ Mary rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom told me that he showed Mary his tattoo.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cho Mary xem hình xăm của mình.
Tom got into a lot of trouble at school as a child.	Tom đã gặp rất nhiều rắc rối ở trường khi còn nhỏ.
Tom has a deadline to meet.	Tom có ​​một thời hạn để gặp.
I can't explain how it is.	Tôi không thể giải thích nó như thế nào.
Tom agrees with me on the changes.	Tom đồng ý với tôi về những thay đổi.
Tom told me he wasn't sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị ốm.
Tom said that he thought it would be safe to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ an toàn.
Tom isn't the only one who knows how to light a fire without matches.	Tom không phải là người duy nhất biết cách đốt lửa mà không cần diêm.
Please let us know if we can help in other ways.	Vui lòng cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể giúp đỡ bằng những cách khác.
Sing again, Tom.	Hát lại đi, Tom.
Tom lost his birth certificate.	Tom bị mất giấy khai sinh.
I don't know why Tom wanted Mary to leave.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn Mary rời đi.
Difference.	Có sự khác biệt.
Tom said Mary would most likely do it.	Tom nói Mary rất có thể sẽ làm điều đó.
Tom said he didn't want to spend all day doing it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mất cả ngày để làm việc đó.
I have to take Tom to school.	Tôi phải đưa Tom đến trường.
Tom and John are cellmates.	Tom và John là bạn cùng phòng giam.
I don't think we should tell Tom we're going to Boston.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ đến Boston.
I just ate some sushi and drank a beer.	Tôi vừa ăn một ít sushi và uống một cốc bia.
We have time on our hands.	Chúng tôi có thời gian trong tay.
I'm still not very good.	Tôi vẫn chưa giỏi lắm.
I'm talking about Tom.	Tôi đang nói về Tom.
Tom says I'm stubborn.	Tom nói rằng tôi cố chấp.
Tom called me by the wrong name.	Tom đã gọi tôi bằng tên sai.
The fax proved that the inscription was genuine.	Bản fax đã chứng minh rằng dòng chữ là hàng thật.
Thank you for your positive feedback.	Cảm ơn bạn đã phản hồi tích cực.
Tom did exactly what I told him to do.	Tom đã làm chính xác những gì tôi bảo anh ấy làm.
I don't think Tom and Mary are engaged.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã đính hôn.
Tom can do everything.	Tom có ​​thể làm tất cả mọi thứ.
Tom won't do it today, will he?	Tom sẽ không làm điều đó hôm nay, phải không?
If you don't come up with an excuse quickly, things will get awkward.	Nếu bạn không nhanh chóng nghĩ ra một lời bào chữa, mọi thứ sẽ trở nên khó xử.
I don't feel like dancing now.	Tôi không cảm thấy muốn khiêu vũ bây giờ.
I don't think Tom is so convincing.	Tôi không nghĩ Tom lại có sức thuyết phục như vậy.
Tom cried.	Tom đã khóc.
Tom is the president of the local astronomy club.	Tom là chủ tịch câu lạc bộ thiên văn học địa phương.
Tom's eyes were red.	Mắt Tom đỏ hoe.
I don't care what Tom does when he's not at work.	Tôi không quan tâm Tom làm gì khi anh ấy không đi làm.
Tom and Mary are both lawyers.	Tom và Mary đều là luật sư.
Now that's a retirement plan.	Bây giờ đó là một kế hoạch nghỉ hưu.
Tom prefers decaf.	Tom thích decaf hơn.
Tom is taken to the hospital.	Tom được đưa đến bệnh viện.
Tom received an email from Mary.	Tom đã nhận được một email từ Mary.
Confessions obtained through torture are generally worthless.	Những lời thú tội có được do bị tra tấn nói chung là vô giá trị.
I cannot answer all the questions.	Tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
I'll put the kettle on.	Tôi sẽ đặt cái ấm lên.
Have you accomplished what you set out to do?	Bạn đã hoàn thành những gì bạn đặt ra để làm?
Tom and Mary don't usually do that.	Tom và Mary thường không làm vậy.
What? 	Gì?
I can't hear you.	Tôi không thể nghe thấy các bạn.
Tom said that I have to learn French.	Tom nói rằng tôi phải học tiếng Pháp.
You've been a waitress, haven't you?	Bạn đã là một nhân viên phục vụ, phải không?
I bring blueprints.	Tôi mang theo bản thiết kế.
The contents of the box are listed on the label.	Nội dung của hộp được liệt kê trên nhãn.
I don't want Tom to hate me.	Tôi không muốn Tom ghét tôi.
Can't you wait a moment?	Bạn không thể đợi một chút?
I told Tom he should see the dentist.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đến gặp nha sĩ.
We do not know our neighbors.	Chúng tôi không biết những người hàng xóm của chúng tôi.
I think you want to see this movie.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn xem bộ phim này.
Tom hasn't told us what he's going to do yet.	Tom chưa cho chúng tôi biết anh ấy sẽ làm gì.
You are not a good liar.	Bạn không phải là một kẻ nói dối giỏi.
Tom wants to be a better person.	Tom muốn trở thành một người tốt hơn.
You can have both.	Bạn có thể có cả hai.
Don't you know Mary is Tom's ex-wife?	Bạn không biết Mary là vợ cũ của Tom sao?
I think Tom is having a good time.	Tôi nghĩ Tom đang rất vui.
Tom probably won't make it.	Tom có ​​thể sẽ không làm được điều đó.
Don't tease Tom too much. 	Đừng trêu Tom quá nhiều.
He may start crying.	Anh ấy có thể bắt đầu khóc.
I know Tom is a very good student.	Tôi biết Tom là một học sinh rất giỏi.
Tom says he will be busy on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bận vào ngày 20 tháng 10.
Tom promised that he would do it again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
How many people do you say attended the party?	Bạn nói có bao nhiêu người đến tham dự bữa tiệc?
Tom can't leave Boston.	Tom không thể rời Boston.
Tom's family sold their farm and moved to the city.	Gia đình Tom đã bán trang trại của họ và chuyển đến thành phố.
"When should we tell Tom this?" 	"Khi nào chúng ta nên nói với Tom điều này?"
"Now is the best time."	"Bây giờ là thời điểm tốt nhất."
Maybe Tom lied to you.	Có lẽ Tom đã nói dối bạn.
Tom works for Mary's father.	Tom làm việc cho cha của Mary.
Is it okay if I sit in the back?	Có ổn không nếu tôi ngồi ở phía sau?
Tom is not like his parents.	Tom không giống bố mẹ của mình.
What does the word "get" in this sentence mean?	Từ "get" trong câu này có nghĩa là gì?
I think Tom might be caught.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị bắt.
Is Tom serious?	Tom có ​​nghiêm túc không?
Tom says he loves me.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
I wonder why Tom doesn't help Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không giúp Mary.
Have you ever prune a tree?	Bạn đã bao giờ cắt tỉa cây chưa?
Tom doesn't feel sorry for Mary.	Tom không cảm thấy có lỗi với Mary.
I just woke up and am still sleepy.	Tôi vừa thức dậy và vẫn còn buồn ngủ.
Tom kept the documents in a safe.	Tom cất tài liệu vào một chiếc két an toàn.
Tom used a pasta machine to make fresh pasta.	Tom đã sử dụng máy làm mì ống để làm mì ống tươi.
Tom packed up and left.	Tom đóng cặp và rời đi.
You have no morals.	Bạn không có đạo đức.
This is the kind of music that Tom likes to listen to.	Đây là loại nhạc mà Tom thích nghe.
Tom is working there alone.	Tom đang làm việc ở đó một mình.
I didn't realize you wanted to do that.	Tôi không nhận ra bạn muốn làm điều đó.
Tom reacts very quickly.	Tom phản ứng rất nhanh.
Tom and Mary leave through different doors.	Tom và Mary rời đi qua những cánh cửa khác nhau.
Canasta is my favorite card game.	Canasta là trò chơi bài yêu thích của tôi.
That's not what we want to see.	Đó không phải là những gì chúng tôi muốn thấy.
Tom had a nice walk in the park with Mary.	Tom đã đi dạo vui vẻ trong công viên với Mary.
Cover the bottle in case the cat spills it.	Đậy nắp chai lại phòng trường hợp mèo làm đổ nó.
Now that I have you, I don't need anyone else.	Bây giờ tôi đã có em, tôi không cần ai khác.
I don't think I've mellowed.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm dịu.
They will go shopping.	Họ sẽ đi mua sắm.
I doubt that Tom and Mary are serious.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang nghiêm túc.
Tom says he loves me in French.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi bằng tiếng Pháp.
This data is out of date.	Dữ liệu này đã lỗi thời.
I hope that Tom will make it.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom can still do it.	Tom vẫn có thể làm điều đó.
It would be ridiculous if we tried to do it alone.	Sẽ thật nực cười nếu chúng ta thử làm điều đó một mình.
Did that work for you, Tom?	Điều đó có hiệu quả với bạn không, Tom?
We cannot give up.	Chúng ta không thể bỏ cuộc.
I thought you said you've seen people do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã thấy mọi người làm điều đó.
Tom will miss me.	Tom sẽ nhớ tôi.
I am ready to help you.	Tôi sẵn sàng giúp bạn.
We must protect what is ours.	Chúng ta phải bảo vệ những gì của chúng ta.
Tom was too scared to say anything.	Tom đã quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì.
Is that a puzzle?	Đó có phải là một câu đố?
Tom is not a good enough player to make a team.	Tom không phải là một cầu thủ đủ giỏi để tạo nên đội bóng.
Tom can't come today.	Tom không thể đến hôm nay.
Here's a list of what you really need to do.	Dưới đây là danh sách những việc bạn thực sự cần làm.
Instructor had interesting slides to show.	Giảng viên đã có những slide thú vị để trình chiếu.
Tom heard a loud noise.	Tom nghe thấy một tiếng động lớn.
What is Rosetta Stone?	Đá Rosetta là gì?
I forgot to register.	Tôi đã quên đăng ký.
Tom is balancing on the slide.	Tom đang giữ thăng bằng trên đường trượt.
Because of your symptoms, you must be temporarily medically isolated.	Vì các triệu chứng của bạn, bạn phải tạm thời cách ly về mặt y tế.
You can talk to Tom.	Bạn có thể nói chuyện với Tom.
I think Tom will be the first to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom probably can't do that.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó.
I don't think Tom was tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom doesn't remember doing that.	Tom không nhớ đã làm điều đó.
You will not find work here.	Bạn sẽ không tìm thấy công việc ở đây.
Tom says that Mary is probably still waiting in the lobby.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang đợi ở sảnh.
Tom was not fired.	Tom không bị sa thải.
Tom drinks milk every morning.	Tom uống sữa mỗi sáng.
I don't think Tom will be in Boston last weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào cuối tuần trước.
Tom leaned forward and spoke to Mary.	Tom nghiêng người về phía trước và nói với Mary.
I haven't been back to Australia for a long time.	Tôi đã không trở lại Úc trong một thời gian dài.
I didn't know that Tom was from Boston.	Tôi không biết rằng Tom đến từ Boston.
He knew well that he didn't have much longer to live.	Anh biết rõ rằng mình không còn sống được bao lâu nữa.
Tom pulled Mary out of the burning car.	Tom kéo Mary ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy.
Tom seemed convinced that he needed to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng anh cần phải làm điều đó.
I know Tom will do it soon.	Tôi biết Tom sẽ sớm làm điều đó.
We still have a long way to go.	Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
Tom knew that I was going to Boston.	Tom biết rằng tôi sẽ đến Boston.
I don't have time to pack my books before I go.	Tôi không có thời gian để xếp sách trước khi đi.
You are the reason I came.	Bạn là lý do tôi đến.
A disaster was averted.	Một thảm họa đã được ngăn chặn.
Tom joins his school's drama club.	Tom tham gia câu lạc bộ kịch của trường anh ấy.
Tom says he won't wait much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi lâu nữa.
That's about average.	Đó là khoảng trung bình.
I didn't expect this to happen.	Tôi đã không mong đợi điều này xảy ra.
They are spraying the fruit trees.	Họ đang phun thuốc cho cây ăn quả.
We fooled Tom.	Chúng tôi đã đánh lừa Tom.
Tom will probably return from Boston on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ trở về từ Boston vào thứ Hai.
Tom is not as qualified as Mary.	Tom không đủ tiêu chuẩn như Mary.
Tom didn't know if Mary was a good swimmer or not.	Tom không biết Mary có bơi giỏi hay không.
I know a good store.	Tôi biết một cửa hàng tốt.
Don't want to know what the real problem is?	Bạn không muốn biết vấn đề thực sự là gì?
Tom said he enjoyed his time in Australia.	Tom cho biết anh ấy rất thích thời gian ở Úc.
Tom says he hopes Mary knows who she needs to give it to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết người mà cô ấy cần phải đưa nó cho.
Tom doesn't have a lawyer.	Tom không có luật sư.
I don't live in Boston anymore.	Tôi không sống ở Boston nữa.
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
Don't you understand that Tom looks down on us?	Bạn không hiểu rằng Tom coi thường chúng ta sao?
I can't imagine what it would be like to do that.	Tôi không thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi làm điều đó.
We are very different from Tom.	Chúng tôi rất khác với Tom.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ Mary có thể thắng.
Tom could have done it without my help.	Tom có ​​thể làm được điều đó mà không có sự giúp đỡ của tôi.
There is a direct flight from Tokyo to London.	Có một chuyến bay thẳng từ Tokyo đến London.
I told Tom about Boston.	Tôi đã nói với Tom về Boston.
Tom will be back home soon.	Tom sẽ sớm trở về nhà.
I wonder why Tom changed his mind.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đổi ý.
Tom thinks that Mary won't help John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không giúp John.
Tom was about to say something to Mary when his phone rang.	Tom định nói gì đó với Mary thì điện thoại của anh ấy đổ chuông.
I think it's really important that we do it today.	Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là chúng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he's not ready to leave.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng rời đi.
He lives in Nagasaki.	Anh ấy sống ở Nagasaki.
Tom is trying to find a job.	Tom đang cố gắng tìm một công việc.
Are you good enough to buy that for Tom?	Bạn có đủ tốt để mua cái đó cho Tom không?
Tom, answer me!	Tom, trả lời tôi!
Didn't I tell you not to sing here?	Không phải tôi đã nói với bạn là đừng hát ở đây sao?
I saw Tom walking in the park yesterday afternoon.	Tôi đã nhìn thấy Tom đi dạo trong công viên vào chiều hôm qua.
Tom is currently busy and cannot talk to you.	Tom hiện đang bận và không thể nói chuyện với bạn.
Apparently it was Tom who had to tell Mary what to do.	Rõ ràng Tom là người phải nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom says that he has read all of these books.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc tất cả những cuốn sách này.
I wonder if Tom still does that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn làm điều đó không.
I can't believe you really want us to do this.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự muốn chúng tôi làm điều này.
Tom has been working at his desk all morning.	Tom đã làm việc trên bàn của mình cả buổi sáng.
Tom was right about this.	Tom đã đúng về điều này.
Tom told us that he would teach us French.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom was sure that something bad had happened.	Tom chắc chắn rằng điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
What was Tom convicted of?	Tom đã bị kết tội gì?
I didn't have the courage to do that.	Tôi đã không có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom says he doesn't know where Mary went to school.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã đi học ở đâu.
I know Tom won't do it on Monday.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is an expert on animal behavior.	Tom là một chuyên gia về hành vi của động vật.
Now you have been safe for a long time.	Bây giờ bạn đã được an toàn trong một thời gian dài.
I don't know the system.	Tôi không biết hệ thống.
Tom will apologize.	Tom sẽ xin lỗi.
I know you won't want to go home early.	Tôi biết bạn sẽ không muốn về nhà sớm.
Tom and Mary don't wear socks.	Tom và Mary không đi tất.
Tom is no longer as materialistic as before.	Tom không còn vật chất như trước nữa.
I know that Tom can do it if he tries.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Tom says he feels a lot better today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
In our culture, we cannot marry two women at the same time.	Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi không thể kết hôn với hai phụ nữ cùng một lúc.
I know Tom won't let us do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
Can you think of a reason why Tom would do that?	Bạn có thể nghĩ ra lý do tại sao Tom lại làm như vậy không?
You are not allowed to bring excess baggage on board.	Bạn không được mang hành lý quá cước lên máy bay.
Water was found in the lungs of the deceased.	Nước được tìm thấy trong phổi của người chết.
I told Tom when to do it.	Tôi đã nói với Tom khi nào nên làm điều đó.
This should be completely rewritten.	Điều này nên được viết lại hoàn toàn.
Tom walked up to Mary and gave her something.	Tom bước đến chỗ Mary và đưa một thứ gì đó cho cô ấy.
I'm sure you can do better.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm tốt hơn nữa.
Tom thinks we're in trouble.	Tom nghĩ chúng ta đang gặp rắc rối.
Both of them are crazy.	Cả hai người đều điên.
I don't think Tom can afford to buy any cars.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ khả năng để mua bất kỳ chiếc xe hơi nào.
I know Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I've seen how people look at you.	Tôi đã thấy cách mọi người nhìn bạn.
How long has it been since you moved to Australia?	Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn chuyển đến Úc?
Guess what Tom found.	Đoán xem Tom đã tìm thấy gì.
Tom is probably the only person around here who can play the cello.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất quanh đây biết chơi đàn Cello.
The movie ran for 85 minutes.	Phim đã chạy được 85 phút.
I don't think Tom will be of much help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được giúp đỡ quá nhiều.
Tom left Mary a few days after Christmas.	Tom rời Mary vài ngày sau lễ Giáng sinh.
Tom never told me he was going to resign.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy sẽ từ chức.
Mary left her wallet in her car.	Mary để quên ví trong xe hơi của cô ấy.
If you can't come, you should let me know in advance.	Nếu bạn không thể đến, bạn nên cho tôi biết trước.
Yesterday, I received a telegram from Tom.	Hôm qua, tôi nhận được một bức điện từ Tom.
Tom likes to feed pigeons in the park.	Tom thích cho chim bồ câu ăn trong công viên.
The PNG government was recently forced to reduce spending.	Chính phủ PNG gần đây đã buộc phải điều chỉnh giảm mức chi tiêu.
You can depend on Tom's help.	Bạn có thể phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Tom.
Tom and Mary sat side by side on the sofa.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.
Tom said he didn't see anyone in the park.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy ai trong công viên.
That's a really big problem.	Đó thực sự là một vấn đề rất lớn.
Just like you.	Cũng giống như bạn.
I'm sorry, but I don't understand what you say in English.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu bạn nói gì bằng tiếng Anh.
I don't think I could have done it without your help.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom could have done better, I think.	Tom có ​​thể đã làm tốt hơn, tôi nghĩ vậy.
No matter how humble, there is no place like home.	Dù khiêm tốn đến đâu thì không nơi nào bằng nhà.
Tom says he sees Mary waiting for the bus every morning.	Tom nói rằng anh ấy thấy Mary đợi xe buýt mỗi sáng.
Tom always makes fun of me.	Tom luôn luôn giễu cợt tôi.
I'm a bit hungry.	Tôi hơi đói.
What is your next schedule?	Lịch trình tiếp theo của bạn là gì?
I didn't know that would be good.	Tôi không biết điều đó sẽ tốt.
Tom said Mary didn't want to do that.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó.
Tom saw blood on the carpet.	Tom nhìn thấy vết máu trên thảm.
I'm thinking of doing it again.	Tôi đang nghĩ đến việc làm điều đó một lần nữa.
Tom is a werewolf.	Tom là một người sói.
Tom is going through a tough time.	Tom đang trải qua một thời gian khó khăn.
They won't give up on us.	Họ sẽ không từ bỏ chúng tôi.
Tom said Mary didn't feel like doing it.	Tom nói Mary không cảm thấy thích làm điều đó.
I should know by now that I shouldn't trust Tom.	Bây giờ tôi nên biết rằng tôi không nên tin tưởng Tom.
Both were quiet.	Cả hai đều yên lặng.
There's no reason for Tom to know why I'm doing this.	Không có lý do gì mà Tom phải biết tại sao tôi lại làm như vậy.
There are many people who can help you do that.	Có rất nhiều người có thể giúp bạn làm điều đó.
I told Tom I wasn't going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đi Úc.
Did Tom ask you?	Tom có ​​hỏi bạn không?
Tom is smarter than he looks.	Tom thông minh hơn vẻ ngoài của anh ấy.
Who does Tom usually go camping with?	Tom thường đi cắm trại với ai?
Tom is here to help Mary, isn't he?	Tom ở đây để giúp Mary, phải không?
I just want to thank you for your support.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn.
Tom can't eat right?	Tom không được ăn phải không?
One question is who should be the leader.	Một câu hỏi đặt ra là ai nên là người lãnh đạo.
I can hear the sound of Tom's voice from the next room.	Tôi có thể nghe thấy âm thanh của giọng nói của Tom từ phòng bên cạnh.
Tom doesn't like frog legs.	Tom không thích chân ếch.
Tom is constantly telling everyone how busy he is.	Tom liên tục nói với mọi người rằng anh ấy bận rộn như thế nào.
Have you finished your school project yet?	Bạn đã hoàn thành dự án trường học của mình chưa?
I definitely hope Tom doesn't win.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không thắng.
Tom ran into Mary on the way to school this morning.	Tom tình cờ gặp Mary trên đường đến trường sáng nay.
Tom could hear people talking in the next room.	Tom có ​​thể nghe thấy mọi người nói chuyện trong phòng bên cạnh.
Tom did not let Mary out of his sight.	Tom không để Mary ra khỏi tầm mắt của mình.
We have to work with what's here.	Chúng ta phải làm công việc với những gì ở đây.
Do you think we are allowed to do that?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi được phép làm điều đó?
Tom and Mary are architects.	Tom và Mary là kiến ​​trúc sư.
I don't care what Tom does with his own money.	Tôi không quan tâm Tom làm gì bằng tiền của chính mình.
Tom hopes he will get the chance to do it again.	Tom hy vọng anh ấy sẽ có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
I promise I won't tell anyone who you are.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết bạn là ai.
I don't always endorse his methods.	Tôi không phải lúc nào cũng tán thành các phương pháp của anh ấy.
I suspect that you are wrong.	Tôi nghi ngờ rằng bạn đã sai.
I think you will like Australia.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích Úc.
Tom knows we can't do that.	Tom biết chúng ta không thể làm điều đó.
Tom gets here at 2:30.	Tom đến đây lúc 2:30.
Tom asked the question.	Tom đặt câu hỏi.
I don't think Tom knows when I want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
Tom says he is innocent.	Tom nói rằng anh ấy vô tội.
Tom said he thought he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể không được phép làm điều đó.
Even the king's toilet is a toilet.	Ngay cả nhà vệ sinh của vua cũng là nhà vệ sinh.
Tom considered the matter very carefully.	Tom đã xem xét vấn đề rất cẩn thận.
We are not going anywhere.	Chúng tôi không đi đâu cả.
The sole survivor of the crash was a baby.	Người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn là một em bé.
I think Tom will regret doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
I am in charge of this.	Tôi phụ trách việc này.
The objection was rejected.	Sự phản đối bị bác bỏ.
I'm not rich enough to do that.	Tôi không đủ giàu để làm điều đó.
This is where I spend most of my time.	Đây là nơi tôi dành nhiều thời gian của mình.
Tom hesitated.	Tom do dự.
Tom is at a friend's house.	Tom đang ở nhà của một người bạn.
Why don't we buy some grapes?	Tại sao chúng ta không mua một ít nho?
Maybe Tom doesn't like Australia.	Có lẽ Tom không thích Úc.
Tom never even tried to kiss Mary.	Tom thậm chí chưa bao giờ cố gắng hôn Mary.
I don't know why Tom would want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Buy me one.	Mua cho tôi một cái.
You would ask Tom, wouldn't you?	Bạn sẽ hỏi Tom, phải không?
No one could have predicted this.	Không ai có thể đoán trước được điều này.
Tom may be suspicious.	Tom có ​​thể nghi ngờ.
Tom says that Mary doesn't have to.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm vậy.
Do you ever go surfing with Tom?	Bạn có bao giờ đi lướt sóng với Tom không?
You are very special to me.	Bạn rất đặc biệt với tôi.
I don't think I like doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích làm điều đó.
I have been contacted by Tom.	Tôi đã được liên lạc bởi Tom.
It makes sense for me to feel that way.	Thật hợp lý khi tôi cảm thấy như vậy.
How much did it cost you to repaint your house?	Bạn đã tốn bao nhiêu tiền để sơn lại ngôi nhà của mình?
I think I forgot to turn off the light.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên tắt đèn.
I know Tom is not friendly.	Tôi biết Tom không thân thiện.
Let me just clarify that.	Hãy để tôi chỉ làm rõ điều đó.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
He died peacefully in his hospital bed at the age of 86.	Ông qua đời một cách bình yên trên giường bệnh ở tuổi 86.
I know you won't be able to do that.	Tôi biết bạn sẽ không thể làm điều đó.
Tom sat down at the piano.	Tom ngồi xuống cây đàn piano.
Tom called Mary back.	Tom gọi lại cho Mary.
Tom is brooding over something.	Tom đang nghiền ngẫm thứ gì đó.
I am there often.	Tôi thường xuyên ở đó.
Tom won't have to do it alone.	Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
I don't need a history lesson.	Tôi không cần một bài học lịch sử.
You are the only one who thinks so.	Bạn là người duy nhất nghĩ như vậy.
We were not only hungry, but thirsty as well.	Chúng tôi không chỉ đói mà còn bị khát nữa.
I study a lot harder than before.	Tôi học chăm chỉ hơn rất nhiều so với trước đây.
Tom didn't say where he intended to do it.	Tom không nói anh ấy định làm điều đó ở đâu.
Tom told us he had a headache.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy bị đau đầu.
It hurt her to see that no one noticed her.	Cô đau lòng khi thấy rằng không ai để ý đến cô.
This ticket is valid until October 20.	Vé này có giá trị đến ngày 20 tháng 10.
It's great isn't it?	Thật tuyệt vời phải không?
Tom hadn't had time to take off his coat when they started asking questions.	Tom chưa kịp cởi áo khoác khi họ bắt đầu đặt câu hỏi.
Kenya is besieged by swarms of adult desert locusts that threaten to destroy farmers' crops and pastures.	Kenya đang bị bao vây bởi những đàn châu chấu sa mạc trưởng thành đe dọa phá hoại mùa màng và đồng cỏ của nông dân.
Well, you're a lucky guy.	Chà, bạn là một chàng trai may mắn.
This is not food.	Đây không phải là thức ăn.
Tom glanced over his shoulder, but saw nothing.	Tom liếc qua vai, nhưng không thấy gì cả.
Tom gave an apple to Mary.	Tom đã đưa một quả táo cho Mary.
Tom says Mary is driving.	Tom nói rằng Mary đang lái xe.
A thief broke into a convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.	Một tên trộm đã đột nhập vào cửa hàng tiện lợi vào tháng trước, nhưng tôi nghe nói cảnh sát đã bắt được hắn hôm qua.
I know that I shouldn't have asked you to do that.	Tôi biết rằng tôi không nên yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom should be able to finish it by Monday.	Tom sẽ có thể hoàn thành nó vào thứ Hai.
I haven't taken any pictures in a long time.	Tôi đã không chụp bất kỳ bức ảnh nào trong một thời gian dài.
Sorry, what is it?	Xin lỗi, chuyện gì vậy?
He never lied.	Anh ấy chưa bao giờ nói dối.
Do you know how long Tom wants to stay with us?	Bạn có biết Tom muốn ở lại với chúng tôi bao lâu không?
Tom said that Mary thought she might have to do it this morning.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó vào sáng nay.
I don't think Tom knows why Mary isn't here today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không ở đây hôm nay.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
I don't think Tom knows what he's talking about.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy đang nói gì.
I still can't get a hold of Tom.	Tôi vẫn không thể nắm được Tom.
The police have yet to find anything.	Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy gì.
I think Tom didn't want to leave so early.	Tôi nghĩ Tom không muốn về sớm như vậy.
I didn't see Tom today.	Tôi đã không gặp Tom hôm nay.
I will do what the boss asks.	Tôi sẽ làm những gì ông chủ yêu cầu.
According to the newspaper, there was an earthquake last night.	Theo tờ báo, đã có một trận động đất đêm qua.
You'd better not drive a car.	Tốt hơn hết bạn không nên lái xe hơi.
Tom and Mary ate half a dozen eggs between them.	Tom và Mary đã ăn nửa tá trứng giữa họ.
I don't think Tom would be angry if you did it without him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
They will find us.	Họ sẽ tìm thấy chúng tôi.
I don't always wear sunscreen.	Tôi không phải lúc nào cũng thoa kem chống nắng.
Why would someone want to hurt Tom?	Tại sao ai đó lại muốn làm tổn thương Tom?
Tom thinks Mary knows John.	Tom nghĩ Mary biết John.
Tom made it pretty clear what he needed.	Tom đã nói khá rõ ràng những gì anh ấy cần.
Tom hasn't shown up yet.	Tom vẫn chưa xuất hiện.
Put it on Tom's tab.	Đặt nó trên tab của Tom.
Tom approached, putting his arm around Mary.	Tom lại gần, choàng tay qua người Mary.
Tom and Mary haven't arrived yet.	Tom và Mary vẫn chưa đến.
I'm sure Tom will know how to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
I answered that question.	Tôi đã trả lời câu hỏi đó.
I assume you want to see Tom.	Tôi cho rằng bạn muốn gặp Tom.
I'm the type of person who always has the last word.	Tôi là kiểu người luôn phải nói lời sau cùng.
Tom stood next to his wife.	Tom đứng cạnh vợ.
No matter how hot things get, you have to stay calm.	Dù mọi thứ có nóng lên đến đâu, bạn cũng phải giữ bình tĩnh.
Tom was carrying a duffel bag on his shoulder.	Tom đang mang một chiếc túi vải thô trên vai.
The gunman was found to be insane.	Tay súng được phát hiện là mất trí.
That's not what I intended.	Đó không phải là những gì tôi dự định.
The pirates boarded the ship.	Những tên cướp biển lên tàu.
Tom is mysterious.	Tom thật bí ẩn.
Nice to meet you.	Tôi rất vui khi gặp bạn.
I know that Tom is not much taller than me.	Tôi biết rằng Tom không cao hơn tôi nhiều.
I heard wolves howling last night.	Tôi nghe tiếng sói tru đêm qua.
We are both Tom's ex-wives.	Chúng tôi đều là vợ cũ của Tom.
If you chain smoke, you are more likely to have serious lung problems later in life.	Nếu bạn hút thuốc theo chuỗi, bạn có nhiều khả năng bị các vấn đề về phổi nghiêm trọng sau này trong cuộc sống.
Where is the nearest pharmacy? 	Hiệu thuốc gần nhất ở đâu?
I need to buy some medicine.	Tôi cần mua một ít thuốc.
You don't know Tom has never done that before, right?	Bạn không biết Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây, phải không?
The other day you said you lost your umbrella. 	Hôm trước bạn nói bạn làm mất ô.
Did you ever find it?	Bạn đã bao giờ tìm thấy nó?
Tom says he is feeling fine.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy ổn.
It was a ridiculous rumor.	Đó là một tin đồn vô lý.
Tom and Mary are both in their thirties.	Tom và Mary đều hơn ba mươi.
I have never seen them so busy.	Tôi chưa bao giờ thấy họ bận rộn như vậy.
Tom doesn't seem to be as focused as Mary.	Tom dường như không tập trung như Mary.
Why can't I stop listening to this?	Tại sao tôi không thể ngừng nghe điều này?
They were amazed at the rapid growth of the city.	Họ ngạc nhiên về tốc độ phát triển nhanh chóng của thành phố.
I don't think anyone told Tom what to do.	Tôi không nghĩ ai đó đã nói với Tom phải làm gì.
Tom saw Mary smoking a cigarette.	Tom nhìn thấy Mary đang hút thuốc.
This is not something I'm proud of.	Đây không phải là điều tôi tự hào.
Tom tries to scare Mary away.	Tom cố gắng xua đuổi Mary.
Tom had no intention of hurting Mary's feelings.	Tom không có ý định làm tổn thương tình cảm của Mary.
My father made my mother a cup of coffee the way she liked it.	Cha tôi pha cho mẹ tôi một tách cà phê theo cách bà thích.
Tom is still looking for a house he can rent.	Tom vẫn đang tìm một ngôi nhà mà anh ấy có thể thuê.
It took me a year to see him again.	Phải một năm sau tôi mới gặp lại anh.
Tom is the only one who snores.	Tom là người duy nhất ngủ ngáy.
This is not good.	Điều này không tốt.
Tom assured me he would do it.	Tom đã đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Is it true that Tom would do that?	Có đúng là Tom sẽ làm điều đó không?
Tom says he thinks Mary will forget to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ quên làm điều đó.
Leave it to me. 	Để đó cho tôi.
I will take care of it.	Tôi sẽ chăm sóc nó.
For a short time, Tom lived in Australia.	Trong một thời gian ngắn, Tom sống ở Úc.
Fold napkins and arrange plates one by one.	Gấp khăn ăn và xếp từng đĩa một.
A little practice can't hurt.	Một chút thực hành không thể làm tổn thương.
Tom lied to Mary when he told her he didn't know how to do it.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói với cô rằng anh không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom and Mary understood each other.	Tom và Mary đã hiểu nhau.
I want Tom to help me do that.	Tôi muốn Tom giúp tôi làm điều đó.
He lied to me again.	Anh lại nói dối em.
Tom has been hacked.	Tom đã bị hack.
Don't you think it's strange that Tom isn't here?	Bạn không nghĩ rằng thật kỳ lạ Tom không có ở đây?
Work is piling up.	Công việc đang chồng chất.
How many kilos have you actually lost?	Bạn đã thực sự giảm được bao nhiêu kg?
You don't make any mistakes.	Bạn không mắc bất kỳ sai lầm nào.
I didn't know Tom was coming.	Tôi không biết Tom sẽ đến.
Mary is trying on a dress.	Mary đang thử một chiếc váy.
Do you think you have been treated unfairly?	Bạn có nghĩ rằng bạn đã bị đối xử bất công?
I can't believe Tom would do such a thing.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm một điều như vậy.
After the game, he went straight home to feed his dog.	Sau trận đấu, anh về thẳng nhà cho chú chó của mình ăn.
You don't have to quit your job.	Bạn không cần thiết phải nghỉ việc.
Tom told me to do it, so I did it.	Tom bảo tôi làm điều đó, vì vậy tôi đã làm điều đó.
Looks like I might have to go to Boston next Monday.	Có vẻ như tôi có thể phải đến Boston vào thứ Hai tới.
What Tom said made me wonder if he was okay.	Những gì Tom nói khiến tôi tự hỏi liệu anh ấy có ổn không.
Tom won't fit.	Tom sẽ không vừa đâu.
No wonder Tom did it.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom đã làm điều đó.
I don't want your home.	Tôi không muốn nhà của bạn.
No one was more disappointed than Tom himself.	Không ai thất vọng hơn chính Tom.
Tom is an ordinary man.	Tom là một người đàn ông bình thường.
Forget about our differences and focus on how similar we are.	Hãy quên đi sự khác biệt của chúng ta và tập trung vào việc chúng ta giống nhau như thế nào.
How do you know I will be fired?	Làm thế nào bạn biết tôi sẽ bị sa thải?
I don't have any friends to play with.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào để chơi cùng.
Tom says he doesn't think he can stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom will live in Australia with his father after his parents divorce.	Tom sẽ sống ở Úc với bố sau khi bố mẹ anh ly hôn.
Everyone groaned.	Mọi người rên rỉ.
Tom doesn't have to stop doing what he's doing.	Tom không cần phải ngừng làm những gì anh ấy đang làm.
Is Tom from Australia?	Tom đến từ Úc phải không?
Tom doesn't live with Mary.	Tom không sống với Mary.
Tom is a changed man.	Tom là một người đàn ông đã thay đổi.
Tom won't be home before 2:30.	Tom sẽ không về nhà trước 2:30.
I've been helping Tom for months.	Tôi đã giúp Tom trong nhiều tháng.
I could tell that Tom cried.	Tôi có thể nói rằng Tom đã khóc.
I want to kiss Tom.	Tôi muốn hôn Tom.
Tom wrote Mary a message in French.	Tom đã viết cho Mary một tin nhắn bằng tiếng Pháp.
That is exactly what happened.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Do you know how to ride a unicycle?	Bạn có biết cách đi xe đạp một bánh không?
Your name isn't Tom, is it?	Tên của bạn không phải là Tom, có phải không?
Why would Tom agree to do that?	Tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó?
Tom won't be back again.	Tom sẽ không quay lại nữa.
Tom was depressed for a while.	Tom đã bị trầm cảm trong một thời gian.
Tom listens to Mary.	Tom lắng nghe Mary.
The perpetrator has not been caught yet.	Thủ phạm vẫn chưa bị bắt.
I'm tired of waiting for you to do it.	Tôi mệt mỏi vì chờ đợi bạn làm điều đó.
Tom made us wait a long time.	Tom đã khiến chúng tôi phải đợi rất lâu.
I haven't decided on that yet.	Tôi chưa quyết định về điều đó.
Tom will be faster than Mary.	Tom sẽ nhanh hơn Mary.
Not a failure, our negotiation was a great success.	Không phải là một thất bại, cuộc đàm phán của chúng tôi đã thành công tốt đẹp.
The market is very volatile.	Thị trường rất dễ biến động.
The plan has now been scrapped.	Kế hoạch hiện đã bị loại bỏ.
Everything has become a lot clearer.	Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Tom is not allowed to drive.	Tom không được phép lái xe.
My neighbors never complain about how loud my parties are because I always invite them to my parties.	Hàng xóm của tôi không bao giờ phàn nàn về việc các bữa tiệc của tôi ồn ào như thế nào bởi vì tôi luôn mời họ đến dự các bữa tiệc của mình.
We drink cappuccino and reminisce.	Chúng tôi uống cappuccino và hồi tưởng.
Tom kept stabbing me.	Tom tiếp tục đâm tôi.
Tom says he's trying to hide Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang cố giấu Mary.
Tom told me we shouldn't be here.	Tom nói với tôi rằng chúng tôi không nên ở đây.
I thought you said Tom doesn't live in Boston anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom không sống ở Boston nữa.
Tom will get all the help he needs.	Tom sẽ nhận được tất cả sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
I don't plan to go back to Boston for a while.	Tôi không định quay lại Boston một thời gian.
Tom couldn't write this alone.	Tom không thể viết cái này một mình.
I have a master's degree in music education.	Tôi có bằng thạc sĩ về giáo dục âm nhạc.
I am a high school math teacher.	Tôi là một giáo viên toán trung học.
Don't ask me to wash your car for you.	Đừng yêu cầu tôi rửa xe cho bạn.
Tom helps the poor.	Tom giúp đỡ người nghèo.
I hope that you have a good time in Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn có một thời gian tốt ở Boston.
Tom is the only one who can help Mary.	Tom là người duy nhất có thể giúp Mary.
Tom sat alone on the couch.	Tom ngồi một mình trên chiếc ghế dài.
I talked to Tom after school.	Tôi đã nói chuyện với Tom sau giờ học.
I know Tom is worried.	Tôi biết Tom đang lo lắng.
I don't think I'm drunk enough to enjoy this kind of music.	Tôi không nghĩ mình đủ say để thưởng thức loại nhạc này.
Tom is being careful.	Tom đang cẩn thận.
Tom wrote Mary a note.	Tom đã viết cho Mary một ghi chú.
They will not be defeated.	Họ sẽ không thể đánh bại.
Tom's boss refuses to give him a raise.	Ông chủ của Tom từ chối tăng lương cho anh ta.
Last night, Tom read the book Mary gave him.	Đêm qua, Tom đã đọc cuốn sách mà Mary tặng anh.
He studies computational linguistics.	Anh ấy nghiên cứu ngôn ngữ học tính toán.
Tom didn't think Mary would let me do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom still doesn't know who he's going to vote for.	Tom vẫn không biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai.
Tom told me what needed to be done.	Tom đã nói với tôi những gì cần phải làm.
I really want to know why he did it.	Tôi thực sự muốn biết tại sao anh ấy lại làm điều đó.
I might have trouble doing that.	Tôi có thể sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom told me he didn't think Mary would agree to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
I smiled and waved to Tom.	Tôi mỉm cười và vẫy tay chào Tom.
I asked Tom why he wanted to learn French.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy muốn học tiếng Pháp.
I don't think Tom is a lawyer.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một luật sư.
Tom and Mary both died.	Tom và Mary đều chết.
The person in question is currently in the US.	Người được đề cập hiện đang ở Mỹ.
Next time Tom has to try doing it alone.	Lần sau Tom phải thử làm điều đó một mình.
Most of the people in this room are taller than me.	Hầu hết mọi người trong phòng này đều cao hơn tôi.
Tom has more money to buy a car.	Tom có ​​nhiều tiền hơn để mua một chiếc ô tô.
I think Tom is out on the porch talking to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở ngoài hiên nói chuyện với Mary.
Tom likes Mary.	Tom thích Mary.
Tom rode away.	Tom cưỡi ngựa đi.
I wonder if Tom knew we needed to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng tôi cần làm điều đó hay không.
You will miss the train.	Bạn sẽ bỏ lỡ chuyến tàu.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Mary is a nurse.	Mary là một y tá.
Tom said Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói Mary không định làm điều đó một mình.
Tom told me he was going to fly to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bay đến Úc.
Thank you for volunteering.	Cảm ơn bạn đã tình nguyện.
Tom has one brother and three sisters.	Tom có ​​một anh trai và ba chị gái.
He insisted that she was innocent.	Anh khẳng định rằng cô ấy vô tội.
Tom will check.	Tom sẽ kiểm tra.
I don't want to upset Tom.	Tôi không muốn làm Tom buồn.
Tom can handle things on his own.	Tom có ​​thể tự mình giải quyết mọi việc.
Different horses and donkeys.	Ngựa và lừa khác nhau.
Tom needs to take hold.	Tom cần phải nắm lấy.
Tom is my best friend.	Tom là bạn thân nhất của tôi.
How crazy is Tom?	Tom điên đến mức nào?
The man who was talking to Tom was Mary's husband.	Người đàn ông đang nói chuyện với Tom đó là chồng của Mary.
To my knowledge, the lake is the deepest here.	Theo hiểu biết của tôi, hồ là sâu nhất ở đây.
Fasten your seat belt.	Buộc chặt dây an toàn của bạn.
It is doubtful whether the rumor is true or not.	Người ta nghi ngờ liệu tin đồn có phải là sự thật hay không.
I would definitely try to buy one of those if I were you.	Tôi chắc chắn sẽ cố gắng mua một trong những cái đó nếu tôi là bạn.
Tom knows that everyone here can swim.	Tom biết rằng mọi người ở đây đều có thể bơi.
Tom said that he didn't study at all for the test.	Tom nói rằng anh ấy đã không học một chút nào cho bài kiểm tra.
The announcer puts too much emphasis on the food crisis.	Người phát thanh viên nhấn mạnh quá nhiều vào cuộc khủng hoảng lương thực.
I would like to see you both in my office.	Tôi muốn gặp cả hai bạn trong văn phòng của tôi.
You will see a lot of tall mountains through the window.	Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều ngọn núi cao qua cửa sổ.
The victims have yet to be identified.	Các nạn nhân vẫn chưa được xác định.
I'm wondering if I can be of any service to you.	Tôi đang tự hỏi nếu tôi có thể phục vụ bất kỳ cho bạn.
That is the main question.	Đó là câu hỏi chính.
Don't try to hide it.	Đừng cố che giấu nó.
I don't think Tom will do anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì.
Looks like Tom and I are the only ones here who can do that.	Có vẻ như Tom và tôi là những người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
Tom quit his job and decided to travel around the world.	Tom nghỉ việc và quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới.
You don't need to worry about that.	Bạn không cần phải lo lắng về điều đó.
Tom is drooling.	Tom đang chảy nước dãi.
I'm sorry that I lost my temper and said rude things.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mất bình tĩnh và nói những điều thô lỗ.
It doesn't make any difference anyway.	Dù sao thì nó cũng không tạo ra sự khác biệt nào.
Someone is waiting in your office.	Ai đó đang đợi trong văn phòng của bạn.
I think Tom did a good job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc tốt.
Tom returns to his hometown.	Tom trở về quê hương của mình.
I haven't listened to this song in a long time.	Tôi không nghe bài hát này trong một thời gian dài.
You don't know how to say thank you.	Bạn không biết làm thế nào để nói lời cảm ơn.
Can you find what you're looking for?	Bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm không?
Tom never forgets to pay the rent.	Tom không bao giờ quên trả tiền thuê nhà.
Tom said he wished he knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình biết cách làm điều đó.
Prime Minister is likely to resign.	Thủ tướng có khả năng từ chức.
Tom said that Mary was not ashamed.	Tom nói rằng Mary không hề xấu hổ.
I was almost home when the car ran out of gas.	Tôi gần về đến nhà thì xe hết xăng.
Tell Tom what Mary asked you to do.	Nói cho Tom biết Mary yêu cầu bạn làm gì.
Are you sure that guy's name is Tom?	Bạn có chắc tên của anh chàng đó là Tom?
I'm pretty sure Tom won't be attending Mary's party.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không tham dự bữa tiệc của Mary.
I was unable to face Tom.	Tôi đã không thể đối mặt với Tom.
I haven't completely given up on the idea.	Tôi chưa hoàn toàn từ bỏ ý định.
I'm just sorry it happened.	Tôi chỉ xin lỗi vì nó đã xảy ra.
You promised you wouldn't tell.	Bạn đã hứa là bạn sẽ không nói.
Tom says that dog is his.	Tom nói rằng con chó đó là của anh ấy.
We bought 10,000 shares of General Motors.	Chúng tôi đã mua 10.000 cổ phiếu của General Motors.
That shovel costs thirty dollars.	Cái xẻng đó có giá ba mươi đô la.
Why don't we go for a midnight swim?	Tại sao chúng ta không đi bơi nửa đêm?
I don't really need your help.	Tôi không thực sự cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom knocked on the window.	Tom gõ vào cửa sổ.
Tom is old enough to be your grandfather.	Tom đã đủ lớn để trở thành ông nội của bạn.
I remember how you used to flirt with Tom.	Tôi nhớ cách bạn từng tán tỉnh Tom.
Tom knew Mary didn't do it.	Tom đã biết Mary đã không làm điều đó.
Can I borrow a duplicate key for Room 360?	Tôi có thể mượn một khóa trùng lặp cho Phòng 360 không?
Tom sometimes helps his mother.	Tom đôi khi giúp mẹ của mình.
Isn't that how competition works?	Đó không phải là cách thức cạnh tranh hoạt động sao?
I can't remember what this is called.	Tôi không thể nhớ cái này được gọi là gì.
I have a long to-do list.	Tôi có một danh sách dài những việc chúng ta phải làm.
The school is just a five-minute walk away.	Trường chỉ cách đây năm phút đi bộ.
Tom couldn't make Mary do it.	Tom không thể bắt Mary làm điều đó.
I will find a way to thank you.	Tôi sẽ tìm cách trả ơn bạn.
Grenades explode in water.	Lựu đạn nổ trong nước.
Don't call the police.	Đừng gọi cảnh sát.
Tom watered the potted plants on the porch every morning before going to work.	Tom tưới cây trong chậu vào hiên nhà mỗi sáng trước khi đi làm.
Tom fell asleep as soon as his head hit the pillow.	Tom thiếp đi ngay khi đầu đập vào gối.
Tom hopes that will happen.	Tom hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
I left my umbrella in the phone booth.	Tôi đã để chiếc ô của mình trong buồng điện thoại.
Tom is disgusting.	Tom ghê tởm.
Tom worked part-time to educate himself.	Tom đã làm việc bán thời gian để tự học.
Tom snapped at me.	Tom cáu kỉnh với tôi.
I think you will be very impressed.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất ấn tượng.
Tom told me he was going to wait until Monday to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đợi đến thứ Hai để đi.
Tom was just joking.	Tom chỉ đùa thôi.
We won't make it in time, will we?	Chúng ta sẽ không đến kịp, phải không?
I bet you didn't know that.	Tôi cá là bạn không biết điều đó.
Tom said that Mary's dog bit his arm.	Tom nói rằng con chó của Mary đã cắn vào tay anh ấy.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
Tom will probably be exhausted.	Tom có ​​thể sẽ kiệt sức.
Who is the patrol captain?	Đội trưởng tuần tra là ai?
The coach made the players run five miles a day.	Huấn luyện viên bắt các cầu thủ chạy năm dặm một ngày.
The simplest solutions are always the best.	Các giải pháp đơn giản nhất luôn là tốt nhất.
I'm not sure you'll understand this.	Tôi không chắc bạn sẽ hiểu điều này.
What you say makes absolutely no sense to me.	Những gì bạn nói hoàn toàn không có ý nghĩa đối với tôi.
Tom's garden is more beautiful than yours.	Khu vườn của Tom đẹp hơn của bạn.
I know that Tom didn't do that.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
The little house was bathed in moonlight.	Căn nhà nhỏ được tắm trong ánh trăng.
I don't really want to stop.	Tôi không thực sự muốn dừng lại.
Tom stayed in Boston for a few days and then he flew to Chicago.	Tom ở lại Boston một vài ngày và sau đó anh ấy bay đến Chicago.
Allow me to clarify.	Cho phép tôi làm sáng tỏ.
They relax around the campfire.	Họ thư thái quây quần bên đống lửa trại.
Tom needs more time.	Tom cần thêm thời gian.
I regret giving Tom my phone number.	Tôi hối hận vì đã cho Tom số điện thoại của tôi.
Tom is hungry and so am I.	Tom đói và tôi cũng vậy.
You cannot divide by zero.	Bạn không thể chia cho số không.
I already cleaned my room.	Tôi đã dọn phòng của mình rồi.
Tom looks rich.	Tom có ​​vẻ giàu có.
Tom does not sit alone.	Tom không ngồi một mình.
Tom is clearly ill.	Tom rõ ràng là bị ốm.
Tom knew Mary would do it.	Tom biết Mary sẽ làm điều đó.
Kamala Harris was the first black woman and the first Indian-American to serve as vice president.	Kamala Harris là phụ nữ da đen đầu tiên và người Mỹ gốc Ấn đầu tiên làm phó tổng thống.
Some English adverbs function as adjectives.	Một số trạng từ tiếng Anh có chức năng như tính từ.
I think you said Tom does that a lot.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom làm điều đó rất nhiều.
I own a house in Australia, but New Zealand is my home.	Tôi sở hữu một ngôi nhà ở Úc, nhưng New Zealand là nhà của tôi.
I am the second eldest of three children.	Tôi là con cả thứ hai trong ba người con.
Tom rides his bike in a circle.	Tom đạp xe theo vòng tròn.
Tom doesn't realize you want to do that.	Tom không nhận ra bạn muốn làm điều đó.
Neither of Tom's brothers speak French.	Cả hai anh em của Tom đều không nói được tiếng Pháp.
Tom doesn't have much to see.	Tom không có nhiều thứ để xem.
Make sure you turn everything off before you leave.	Đảm bảo rằng bạn đã tắt mọi thứ trước khi rời đi.
I read this book when I was in college.	Tôi đọc cuốn sách này khi tôi còn học đại học.
Do not worried. 	Đừng lo.
It could be a false alarm.	Đó có thể là một báo động giả.
I know that Tom doesn't know how to do it very well.	Tôi biết rằng Tom không biết cách làm điều đó rất tốt.
It was the woman who told me what to do.	Đó là người phụ nữ đã bảo tôi phải làm gì.
Why are you doing your homework at the moment?	Tại sao bạn đang làm bài tập về nhà của bạn vào lúc này?
I will do whatever I can to encourage Tom to stay at school.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khuyến khích Tom ở lại trường.
I don't have the patience to do that.	Tôi không đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
Yesterday Mary was at home all day.	Hôm qua Mary ở nhà cả ngày.
Can Tom do it?	Tom có ​​làm được không?
Tom is out, but Mary is still here.	Tom đã ra ngoài, nhưng Mary vẫn ở đây.
I certainly didn't expect that to happen.	Tôi chắc chắn không mong đợi điều đó xảy ra.
Why would you want to share this kind of information with people you hardly know?	Tại sao bạn muốn chia sẻ loại thông tin này với những người bạn khó biết?
Tom told me he was curious as to why that happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tò mò về lý do tại sao điều đó lại xảy ra.
There's nothing to fear.	Không có gì phải sợ.
Humans still live in caves.	Con người vẫn sống trong hang động.
What shelf do you want me to put it on?	Bạn muốn tôi đặt nó trên kệ nào?
I suspect that Tom is not the only one to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
She couldn't help but cry at the sad news.	Cô không thể không khóc trước tin buồn.
Bring me a first aid kit.	Mang theo bộ sơ cứu cho tôi.
I'm pretty sure Tom said he didn't mean to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom can finish it by 2:30.	Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom looks trapped.	Tom trông như bị mắc bẫy.
She exercises every day at a fitness club.	Cô tập thể dục mỗi ngày tại một câu lạc bộ thể dục.
I hope Tom didn't do what you told him to do.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì bạn bảo anh ấy làm.
Tom asks Mary to spend time with him.	Tom yêu cầu Mary dành thời gian cho anh ta.
Is it true that Tom tried to commit suicide?	Có thật là Tom đã cố gắng tự tử?
Tom and Mary are both dead.	Tom và Mary đều đã chết.
This cat belongs to Tom.	Con mèo này là của Tom.
Don't tell me what's possible and what's not.	Đừng nói với tôi những gì có thể và những gì không.
Tom is just having fun.	Tom chỉ đang vui vẻ.
Tom says I work sloppily.	Tom nói rằng tôi làm việc cẩu thả.
I don't think Tom is saying what he really thinks.	Tôi không nghĩ Tom đang nói những gì anh ấy thực sự nghĩ.
Tom and Mary divide the apples among them.	Tom và Mary chia số táo cho họ.
What will you get for Tom for Christmas?	Bạn sẽ nhận được gì cho Tom vào Giáng sinh?
Tom wears a white shirt.	Tom mặc áo sơ mi trắng.
Tom did not go to the lake with Mary.	Tom không đi đến hồ với Mary.
Tom says that Mary is going to Australia with him.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Úc với anh ta.
Tom now cooks for all of us.	Tom bây giờ nấu ăn cho tất cả chúng ta.
It is important for universities to cooperate seriously with local institutions.	Điều quan trọng là các trường đại học phải hợp tác nghiêm túc với các tổ chức địa phương.
Do you know how to use an ax?	Bạn có biết làm thế nào để sử dụng một cái rìu?
The swimming pool is not open yet.	Hồ bơi vẫn chưa mở.
Tom did the same thing as Mary did.	Tom đã làm điều tương tự như Mary đã làm.
Blonde girls have more fun.	Những cô gái tóc vàng có nhiều niềm vui hơn.
That's something you should ask your doctor.	Đó là điều bạn nên hỏi bác sĩ.
Tom will be in Australia until October.	Tom sẽ ở Úc cho đến tháng 10.
I can't see you today because I feel sick.	Tôi không thể gặp bạn hôm nay vì tôi cảm thấy ốm.
Tom was equally impressed.	Tom cũng ấn tượng không kém.
Tom told me he thought Mary was careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã cẩn thận.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
We have installed several security cameras.	Chúng tôi đã lắp đặt một số camera an ninh.
I think you don't need to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I asked Tom to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó.
Does Tom still plan to do that to Mary?	Tom có ​​còn dự định làm điều đó với Mary không?
You bought me a beer, remember? 	Bạn đã mua cho tôi một ly bia, nhớ không?
Now, let me buy you one.	Bây giờ, hãy để tôi mua cho bạn một cái.
Mary is a widow.	Mary là một góa phụ.
Tom wants to help Mary, but she asks him not to.	Tom muốn giúp Mary, nhưng cô ấy yêu cầu anh ấy không giúp.
He left the bedroom and entered the living room.	Anh rời khỏi phòng ngủ và bước vào phòng khách.
Tom is unlikely to be tempted to do that.	Tom không có khả năng bị cám dỗ để làm điều đó.
I can not hear you. 	Tôi không thể nghe thấy bạn.
It's too noisy here.	Ở đây ồn ào quá.
I wrote to Tom.	Tôi đã viết thư cho Tom.
Tom couldn't decide what to do.	Tom không thể quyết định phải làm gì.
You are a strong person.	Bạn là một người mạnh mẽ.
I think Tom can do it if he puts all his heart into it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
I'm fine.	Tôi ổn.
Tom surprised a thief in his house.	Tom đã làm ngạc nhiên một tên trộm trong nhà của mình.
It will heal.	Nó sẽ lành lại.
Tom will probably be very hungry when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ rất đói khi về đến nhà.
Tom loves adventures.	Tom thích những cuộc phiêu lưu.
Tom is not as bad as he looks.	Tom không xấu như vẻ ngoài của anh ấy.
I know you told the truth.	Tôi biết bạn đã nói sự thật.
Tom is a very caring person.	Tom là người rất quan tâm.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
What did you decide about Tom?	Bạn đã quyết định gì về Tom?
Tom locked the door behind him.	Tom khóa cửa sau lưng.
If you have nothing to say, don't say anything.	Nếu bạn không có gì để nói, đừng nói gì cả.
I have some other questions that I would like to ask.	Tôi có một số câu hỏi khác mà tôi muốn hỏi.
I caught a glimpse of him from the bus.	Tôi thoáng nhìn thấy anh ấy từ trên xe buýt.
Tom told me that he thinks Mary can dance better than he can.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể nhảy tốt hơn anh ấy có thể.
Maybe you should tell Tom that you want him to help Mary do it.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn muốn anh ấy giúp Mary làm điều đó.
I hope Tom is not suspicious.	Tôi hy vọng Tom không nghi ngờ.
Should we start class now, or should we wait for everyone to come here?	Chúng ta nên bắt đầu lớp học ngay bây giờ, hay chúng ta nên đợi mọi người đến đây?
Tom and Mary looked tired.	Tom và Mary trông có vẻ mệt mỏi.
Tom was scared when he made the first move.	Tom sợ hãi khi thực hiện hành động đầu tiên.
Tom wrote a letter to Santa Claus.	Tom đã viết một bức thư cho ông già Noel.
I don't think that can be done.	Tôi không nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
Both Tom and Mary cut themselves on some broken glass.	Cả Tom và Mary đều tự cắt mình trên một vài mảnh kính vỡ.
I know Tom might not make it.	Tôi biết Tom có ​​thể không làm được điều đó.
Tom probably doesn't know where Mary was born.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sinh ra ở đâu.
I don't think you're doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một mình.
I don't think Tom will let you win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn thắng.
Tom looked out the window dejectedly.	Tom chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
I'll give Tom a message.	Tôi sẽ đưa tin nhắn cho Tom.
He has read thirty-three books this year.	Anh ấy đã đọc ba mươi ba cuốn sách trong năm nay.
Maybe Tom and Mary should sing together.	Có lẽ Tom và Mary nên hát cùng nhau.
I don't think I'm overreacting.	Tôi không nghĩ rằng tôi đang phản ứng thái quá.
I don't need to do this.	Tôi không cần phải làm điều này.
This guinea pig is small enough that you can carry it around in your pocket.	Chuột lang này đủ nhỏ để bạn có thể mang theo trong túi.
We had a lot of fun.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
I don't think Tom is so witty.	Tôi không nghĩ Tom lại hóm hỉnh như vậy.
I can't afford to go.	Tôi không đủ khả năng để đi.
I think we can do it this year.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó trong năm nay.
The girl went to the forest to find mushrooms.	Cô gái vào rừng tìm nấm.
That's what worries me.	Đó là điều khiến tôi lo lắng.
The only reason Tom did it was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất Tom làm vậy là vì Mary yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom had a lot of bad luck.	Tom gặp rất nhiều xui xẻo.
Who ate the last donut?	Ai đã ăn chiếc bánh rán cuối cùng?
Tom might not have missed the last train.	Tom có ​​thể đã không bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
We received an anonymous tip.	Chúng tôi đã nhận được một mẹo ẩn danh.
Who is the youngest person in your family?	Ai là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình bạn?
I know Tom is in his bedroom cleaning out his closet.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng ngủ của anh ấy để dọn dẹp tủ quần áo của anh ấy.
I know that Tom will probably cry.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ khóc.
Can both Tom and Mary do that?	Cả Tom và Mary đều làm được điều đó chứ?
She is a better leader than he is.	Cô ấy là một nhà lãnh đạo tốt hơn anh ấy.
We are economists.	Chúng tôi là nhà kinh tế học.
Who is the oldest person alive?	Ai là người lớn tuổi nhất còn sống?
I really don't think we should do this.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta không nên làm điều này.
Tom knew Mary wouldn't be able to win.	Tom biết Mary sẽ không thể thắng.
It's not the first time Tom has been arrested.	Đó không phải là lần đầu tiên Tom bị bắt.
Lately, Tom has stopped paying attention to me.	Gần đây, Tom đã không còn để ý đến tôi.
Tom is doing this for his children.	Tom đang làm điều này cho các con của mình.
I heard that you are unwell.	Tôi nghe nói rằng bạn không khỏe.
There are two abstentions.	Có hai phiếu trắng.
We can all have lunch, if you want.	Tất cả chúng tôi có thể ăn trưa, nếu bạn muốn.
Tom is a lousy photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia tệ hại.
Tom is Mary's adopted brother.	Tom là anh nuôi của Mary.
You really talk a lot tonight.	Bạn thực sự nói nhiều tối nay.
What are you hitting?	Bạn đang đánh cái gì vậy?
Tom sure looks annoyed.	Tom chắc chắn có vẻ khó chịu.
The canteen was packed.	Căn tin chật kín.
Is Tom coming today?	Hôm nay Tom có ​​đến không?
Do both Tom and Mary live in Boston?	Cả Tom và Mary đều sống ở Boston?
Tom doesn't like to admit that he can't read.	Tom không thích phải thừa nhận rằng anh ấy không thể đọc.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết cách làm điều đó.
Tom says he knows that Boston is where Mary is going.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Boston là nơi Mary sẽ đến.
Tom and Mary have just returned from Boston.	Tom và Mary vừa trở về từ Boston.
Tom only swears when he's angry.	Tom chỉ chửi thề khi anh ấy tức giận.
Tom has no time to study.	Tom không có thời gian để học.
You know that Tom likes cars.	Bạn biết rằng Tom thích ô tô.
So what is the prognosis?	Vậy tiên lượng là gì?
I've never seen Tom act like that.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hành động như vậy.
I can't stop doing it.	Tôi không thể ngừng làm điều đó.
I know Tom does it from time to time.	Tôi biết Tom làm điều đó theo thời gian.
I have never been criticized for doing that.	Tôi chưa bao giờ bị chỉ trích vì làm điều đó.
I wonder if you want to hang out with me this Sunday.	Tôi tự hỏi liệu bạn có muốn đi chơi với tôi vào Chủ nhật này không.
I think what Tom is doing is amazing.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm thật tuyệt vời.
I don't have any pictures of my baby.	Tôi không có bất kỳ hình ảnh em bé nào của mình.
Will Tom sing for us tonight?	Tối nay Tom có ​​hát cho chúng ta nghe không?
Tom is ready.	Tom đã chuẩn bị xong.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
Tom doesn't know who can and who can't.	Tom không biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
As far as I know, Tom is still married.	Theo những gì tôi biết, Tom vẫn đã kết hôn.
Tom is very busy nowadays.	Tom rất bận rộn hiện nay.
Tom said that Mary knew he didn't want to do it until 2:30.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó cho đến 2:30.
Tom is listed as MIA.	Tom được liệt kê là MIA.
What you're thinking?	Bạn đang nghĩ gì vậy?
He has exceeded his authority.	Anh ta đã vượt quá quyền hạn của mình.
I didn't know Tom would make it before 2:30.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm được điều đó trước 2:30.
I thought I wouldn't do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom has been given a difficult task.	Tom đã được giao một nhiệm vụ khó khăn.
Tom should go help Mary.	Tom nên đi giúp Mary.
I'm sure Tom will be on time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đúng giờ.
Tom is rarely the last to finish his meal.	Tom hiếm khi là người ăn xong cuối cùng.
Tom shyly smiled at Mary.	Tom bẽn lẽn mỉm cười với Mary.
What did you want to tell me yesterday?	Hôm qua bạn muốn nói với tôi điều gì?
Tom usually doesn't speak French.	Tom thường không nói tiếng Pháp.
I hope you have changed your mind.	Tôi hy vọng bạn đã thay đổi quyết định của mình.
I told Tom he should lose weight.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên giảm cân.
How do you know Tom is sad?	Làm sao bạn biết Tom đang buồn?
Tom asked me if I slept well.	Tom hỏi tôi liệu tôi đã ngủ ngon chưa.
Tom is planning to remodel his house.	Tom đang có kế hoạch sửa sang lại ngôi nhà của mình.
As I was walking along the beach this morning, I found this bottle.	Khi tôi đi dạo dọc bãi biển sáng nay, tôi tìm thấy chai này.
Tom might be tempted to do that.	Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary doesn't like him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thích anh ấy.
Why don't you know?	Sao bạn không biết?
I didn't know Tom would come so soon.	Tôi không biết Tom sẽ đến sớm như vậy.
Why don't you get it patent?	Tại sao bạn không nhận nó bằng sáng chế?
You don't like onions, do you?	Bạn không thích hành tây, phải không?
What's your favorite dish tonight, beef or pork?	Bạn thích ăn món nào tối nay, thịt bò hay thịt lợn?
Tom will be fired if he does.	Tom sẽ bị sa thải nếu làm vậy.
Now that we're all here, we can start the farewell party.	Bây giờ tất cả chúng ta đã ở đây, chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc chia tay.
Go to the supermarket and buy us enough for a week.	Đi siêu thị và mua cho chúng tôi đủ để dùng một tuần.
I know Tom as a very lovely guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất đáng yêu.
Nothing on TV.	Không có gì trên TV.
The museum we went to yesterday was very interesting.	Bảo tàng chúng tôi đã đến ngày hôm qua rất thú vị.
Tom certainly won't be at the meeting.	Tom chắc chắn sẽ không có mặt trong cuộc họp.
I'll stay in the pool a little longer.	Tôi sẽ ở trong hồ bơi lâu hơn một chút.
This knife needs to be sharpened.	Con dao này cần được mài sắc.
Tom was at home, wasn't he?	Tom đã ở nhà, phải không?
Tom just watched.	Tom vừa xem.
They won the Japan Cup three years in a row.	Họ đã vô địch Japan Cup ba năm liên tiếp.
I'm not sure if Tom is still asleep.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​còn ngủ hay không.
Too bad Tom won't be there.	Thật là tệ khi Tom sẽ không ở đó.
Has Tom talked to you about Mary?	Tom đã nói chuyện với bạn về Mary chưa?
Tom won't apologize.	Tom sẽ không xin lỗi.
Last night, Tom cooked dinner for us.	Tối qua, Tom đã nấu bữa tối cho chúng tôi.
Tom goes out with Mary three or four times a month.	Tom đi chơi với Mary ba hoặc bốn lần một tháng.
What did Tom and Mary say?	Tom và Mary đã nói gì?
I had a hunch.	Tôi đã có một linh cảm.
I guess you do that from time to time.	Tôi đoán rằng bạn thỉnh thoảng làm điều đó.
Don't you know that I don't know how to speak French?	Bạn không biết rằng tôi không biết làm thế nào để nói tiếng Pháp?
Tom is depressed.	Tom bị trầm cảm.
Did you really see Tom in the park?	Bạn đã thực sự nhìn thấy Tom trong công viên?
Tom likes maple syrup on his pancakes.	Tom thích xi-rô cây phong trên bánh kếp của mình.
When are you going to quit your job?	Khi nào bạn định nghỉ việc?
It was only a superficial wound.	Đó chỉ là một vết thương bề ngoài.
Yesterday Tom took the day off work.	Hôm qua Tom đã nghỉ làm.
Can you plant a banana tree?	Bạn có thể trồng cây chuối không?
I know that I met that guy there, but I don't remember his name.	Tôi biết rằng tôi đã gặp anh chàng đó ở đó, nhưng tôi không nhớ tên anh ta.
Tom says he doesn't have enough money to buy a car.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
Tom is thinking about what he should do next.	Tom đang suy nghĩ về những gì anh ấy nên làm tiếp theo.
Tom stepped closer to Mary.	Tom bước lại gần Mary.
Why didn't you tell me you could speak French?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn có thể nói tiếng Pháp?
I have bad news for Tom.	Tôi có tin xấu cho Tom.
Not sure if he will come or not.	Không chắc liệu anh ấy có đến hay không.
Tom did the right thing.	Tom đã làm đúng.
I don't know why Tom is absent.	Tôi không biết tại sao Tom lại vắng mặt.
Tom is not drunk.	Tom không say.
I have never felt so helpless.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
She gives him the money she owes him.	Cô đưa cho anh số tiền mà cô nợ anh.
I don't think Tom needs to worry about money.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải lo lắng về tiền bạc.
I was on the plane.	Tôi đã ở trên máy bay.
If I had made it in time for the train, I would be there by now.	Nếu tôi đến kịp chuyến tàu, tôi đã có mặt ở đó ngay bây giờ.
Tom told me Mary didn't win.	Tom nói với tôi Mary không thắng.
Tom is not likely to be busy.	Tom không có nhiều khả năng bận rộn.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"Defeat me."	"Đánh bại tôi."
We did very well.	Chúng tôi đã làm rất tốt.
It is not known who first invented the wheel.	Người ta không biết ai là người đầu tiên phát minh ra bánh xe.
I thought Tom wouldn't make me do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bắt tôi làm điều đó.
I know that Tom is alone in his office, writing a report.	Tôi biết rằng Tom đang ở một mình trong văn phòng của anh ấy, viết một bản báo cáo.
Tom is mad at you for being late.	Tom giận bạn vì đã đến muộn.
Tom is a little taller than me.	Tom cao hơn tôi một chút.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm vậy.
What did you do with that wristwatch?	Bạn đã làm gì với chiếc đồng hồ đeo tay đó?
The attitude of the court towards young criminals is different from the attitude of the court towards adult criminals.	Thái độ của tòa án đối với tội phạm trẻ tuổi khác với thái độ của tòa án đối với tội phạm người lớn.
Tom is probably not as happy as you think.	Tom có ​​lẽ không hạnh phúc như bạn nghĩ.
I won't have any more trouble with Tom.	Tôi sẽ không gặp rắc rối nào với Tom nữa.
Don't you know Tom plans to go to Australia with Mary?	Bạn không biết Tom dự định đi Úc với Mary sao?
I know Tom is much younger than me.	Tôi biết Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
Why don't you wear goggles?	Tại sao bạn không đeo kính bảo hộ?
Tom says he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
I know that Tom and Mary both have to leave early.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều phải đi sớm.
Tom wants to be an engineer.	Tom muốn trở thành một kỹ sư.
That woman over there holding a baby is my wife.	Người phụ nữ đằng kia đang ôm một đứa bé là vợ tôi.
Tom will watch the Super Bowl with Mary.	Tom sẽ xem Super Bowl với Mary.
I doubt Tom and Mary are pleased.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary hài lòng.
Mary gave birth on the way to the hospital.	Mary sinh con trên đường đến bệnh viện.
The police questioned Tom again.	Cảnh sát đã thẩm vấn Tom một lần nữa.
I should pay more attention in class.	Tôi nên chú ý nhiều hơn trong lớp học.
Tom can testify.	Tom có ​​thể làm chứng.
I think Tom is on holiday in Australia.	Tôi nghĩ Tom đang đi nghỉ ở Úc.
We didn't learn anything.	Chúng tôi đã không học được điều gì.
Tom told me that you are very good at baseball.	Tom nói với tôi rằng bạn rất giỏi bóng chày.
Where is the bag with the oranges?	Cái túi với những quả cam ở đâu?
Tom hopes to see you there.	Tom hy vọng sẽ gặp bạn ở đó.
Are you convinced that Tom will do it?	Bạn có bị thuyết phục rằng Tom sẽ làm điều đó?
For all her wealth, she is not happy.	Đối với tất cả sự giàu có của cô ấy, cô ấy không hạnh phúc.
I am writing this letter to Tom.	Tôi đang viết thư này cho Tom.
Tom has the best job in the world.	Tom có ​​công việc tốt nhất trên thế giới.
No, everything is not fine.	Không, mọi thứ đều không ổn.
I want to see Tom again.	Tôi muốn gặp lại Tom.
Tom decided to wait another hour.	Tom quyết định đợi thêm một giờ nữa.
If someone has broken in, the alarm will sound.	Nếu ai đó đã đột nhập, báo thức sẽ kêu.
No matter what happens, I wouldn't be surprised.	Không có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ không ngạc nhiên.
Tom will do it tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom always looks forward to this time of year.	Tom luôn mong chờ thời điểm này trong năm.
Tom doesn't know why Mary didn't like the movie.	Tom không biết tại sao Mary không thích bộ phim.
In all probabilities, the money will not be paid out.	Trong tất cả các xác suất, tiền sẽ không được thanh toán.
Tom would never give Mary a present.	Tom sẽ không bao giờ tặng Mary một món quà.
Tom actually owns three boats.	Tom thực sự sở hữu ba chiếc thuyền.
What is the plan now?	Kế hoạch bây giờ là gì?
It is nothing to write home about.	Đó là không có gì để viết về nhà.
Tom doesn't go to school often.	Tom không thường xuyên đến trường.
I don't want to go to Boston, but I have to.	Tôi không muốn đến Boston, nhưng tôi phải làm.
I didn't know you couldn't read.	Tôi không biết bạn không thể đọc.
Tom said Mary knew that John might not have to do it until Monday.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom must be intrigued.	Tom phải bị hấp dẫn.
After washing, it will have to be dried in the sun.	Rửa xong sẽ phải đem phơi nắng cho khô.
We are trying to rescue.	Chúng tôi đang cố gắng giải cứu.
I've never really been drunk.	Tôi thực sự chưa bao giờ say.
We only care about our own business.	Chúng tôi chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình.
When you're hungry, anything tastes good.	Khi bạn đói, bất cứ thứ gì cũng ngon.
Tom would be glad he did.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
You cannot do this with us.	Bạn không thể làm điều này với chúng tôi.
I gave a knife to Tom.	Tôi đã đưa một con dao cho Tom.
Tom can't speak French, and neither can I.	Tom không thể nói tiếng Pháp, và tôi cũng vậy.
We used to eat a lot of potatoes when I was a kid.	Chúng tôi đã từng ăn rất nhiều khoai tây khi tôi còn nhỏ.
Tom has identified the killer.	Tom đã xác định được hung thủ.
Tom hasn't done that yet, has he?	Tom vẫn chưa làm điều đó, phải không?
Is this your first time skating?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trượt băng?
I don't think that's a bad thing.	Tôi không nghĩ đó là một điều xấu.
I don't want to think about this.	Tôi không muốn nghĩ về điều này.
I wanted to go ice fishing with you last weekend.	Tôi muốn đi câu cá trên băng với bạn vào cuối tuần trước.
I know why I'm here.	Tôi biết tại sao tôi ở đây.
Tom was definitely not at home when we visited him.	Tom chắc chắn không ở nhà khi chúng tôi đến thăm anh ấy.
Tom has a great love for Mary.	Tom có ​​một tình yêu lớn đối với Mary.
Tom will probably pass the exam.	Tom có ​​thể sẽ vượt qua kỳ thi.
It's not an easy job.	Đó không phải là công việc dễ dàng.
They will make their own decisions.	Họ sẽ đưa ra quyết định của riêng họ.
The question is whether Tom did or not.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom is not the one to tell me what to do.	Tom không phải là người bảo tôi phải làm gì.
Tom said that Mary had wanted to do that for a long time.	Tom nói rằng Mary đã muốn làm điều đó từ lâu.
I don't know my way around this area.	Tôi không biết đường đi của mình quanh khu vực này.
Why doesn't Tom ask someone else to do it?	Tại sao Tom không nhờ người khác làm điều đó?
You do it faster than anyone else I know.	Bạn làm điều đó nhanh hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Tom doesn't like school.	Tom không thích trường học.
Tom says Mary doesn't have a lawyer.	Tom nói Mary không có luật sư.
I didn't know Tom wouldn't want me to do that.	Tôi không biết Tom sẽ không muốn tôi làm điều đó.
What's the best Christmas present you've ever received?	Món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được là gì?
Tom is the one who fixed the car.	Tom là người đã sửa xe.
This tree is the tallest and oldest in this forest.	Cây này cao nhất và lâu đời nhất trong khu rừng này.
Who will be the first to go?	Ai sẽ là người đầu tiên đi?
Tom is not like John.	Tom không giống John.
How many aunts and uncles do you have?	Bạn có bao nhiêu cô dì chú bác?
Tom left before I got home.	Tom đi trước khi tôi về nhà.
Tom doesn't think he needs to use deodorant.	Tom không nghĩ rằng anh ấy cần sử dụng chất khử mùi.
I'm going to buy a ticket, so please watch my bag for a minute.	Tôi sẽ đi mua vé, vì vậy xin vui lòng xem túi của tôi trong một phút.
Tom's living room is tastefully decorated.	Phòng khách của Tom được bài trí trang nhã.
Mary was asked to try on a blue dress.	Mary được yêu cầu mặc thử một chiếc váy màu xanh lam.
I'm afraid I'm imposing your hospitality.	Tôi e rằng tôi đang áp đặt sự hiếu khách của bạn.
I know I couldn't do it even if I tried.	Tôi biết rằng tôi đã không thể làm được điều đó ngay cả khi tôi đã cố gắng.
I didn't know Tom was Mary's son.	Tôi không biết Tom là con của Mary.
The Vietnam Veterans Memorial honors US service members who fought in the Vietnam War.	Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam vinh danh các quân nhân Hoa Kỳ đã chiến đấu trong Chiến tranh Việt Nam.
You should have let me drive you home last night.	Anh nên để tôi chở anh về nhà đêm qua.
Tom remained silent throughout the meeting.	Tom vẫn im lặng trong suốt cuộc họp.
Tom pushed the book away.	Tom đẩy cuốn sách ra.
Tom's parents are divorced, right?	Cha mẹ của Tom đã ly hôn, phải không?
We had so much fun watching Tom do it.	Chúng tôi đã rất vui khi xem Tom làm điều đó.
I know that Tom is not in Australia.	Tôi biết rằng Tom không ở Úc.
Tom asked us some questions.	Tom đã hỏi chúng tôi một số câu hỏi.
Tom won't go alone.	Tom sẽ không đi một mình.
I'm not like them.	Tôi không giống họ.
The police believe that Tom was the one who poisoned Mary.	Cảnh sát cho rằng Tom là người đã đầu độc Mary.
You do not know that Tom was not happy?	Bạn không biết rằng Tom đã không hạnh phúc?
It's Tom's, isn't it?	Đó là của Tom, phải không?
We've known each other since we were kids.	Chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
Write to Tom immediately.	Viết cho Tom ngay lập tức.
I wonder how Tom will react.	Tôi tự hỏi Tom sẽ phản ứng như thế nào.
I have to stay in Boston for another week.	Tôi phải ở lại Boston thêm một tuần nữa.
Tom is a dreamer.	Tom là một người mơ mộng.
Tom would kill himself if he wasn't more careful.	Tom sẽ tự giết mình nếu anh ta không cẩn thận hơn.
My mother has a cold and can't smell.	Mẹ tôi bị cảm và không thể ngửi được.
I think you and Tom are going to Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn và Tom sẽ đến Úc.
Tom didn't think Mary would be here today.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở đây hôm nay.
I don't know it's public knowledge.	Tôi không biết đó là kiến ​​thức công cộng.
You are usually quite observant.	Bạn thường khá tinh ý.
I don't think it's very likely that Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom decided to tell Mary.	Tom đã quyết định sẽ nói với Mary.
I never told anyone.	Tôi chưa bao giờ nói với ai.
I'm not sure how long I'll be there.	Tôi không chắc mình sẽ ở đó bao lâu.
I need to finish writing this report by next Monday.	Tôi cần viết xong báo cáo này trước thứ Hai tuần sau.
Tom doesn't want to spend more time than necessary in Boston.	Tom không muốn dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết ở Boston.
Tom says that Australia is really cold right now.	Tom nói rằng nước Úc bây giờ thực sự lạnh.
I don't think Tom will worry about us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng cho chúng tôi.
Tom wasn't very excited.	Tom không hào hứng lắm.
I'm not very good at juggling.	Tôi không giỏi tung hứng cho lắm.
You can't tell anyone where I'm going.	Bạn không thể cho ai biết tôi đang đi đâu.
I don't want to stick around.	Tôi không muốn dính vào xung quanh.
Tom seems very happy to be here.	Tom dường như rất hạnh phúc khi ở đây.
I already know Tom plans to do it tomorrow.	Tôi đã biết Tom dự định làm điều đó vào ngày mai.
And God said, "Let there be light." 	Và Chúa nói, "Hãy có ánh sáng."
And there is light.	Và có ánh sáng.
I think Tom expected Mary to come here sooner.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mong Mary đến đây sớm hơn.
How long has Tom been absent?	Tom đã vắng mặt bao lâu rồi?
Don't torture yourself anymore.	Đừng tự dày vò bản thân nữa.
Almost no one knows this.	Hầu như không ai biết điều này.
It's exactly the same idea I have.	Đó là chính xác ý tưởng giống như tôi có.
That event happened 15 years ago.	Sự kiện đó đã xảy ra cách đây 15 năm.
The judge ruled in Tom's favor.	Thẩm phán đã ra phán quyết có lợi cho Tom.
Tom says you probably don't need to do that.	Tom nói rằng bạn có thể không cần làm điều đó.
I admit I did what I said I wouldn't.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ không làm.
I don't think we should do it now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó ngay bây giờ.
Tom disobeyed, but Mary did not.	Tom không nghe lời, nhưng Mary thì không.
Tom must have known Mary would do it.	Tom hẳn đã biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom is conservative, but Mary is not.	Tom là người bảo thủ, nhưng Mary thì không.
Tom will probably tell Mary what she has to do.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
I've been with doctors all my life.	Tôi đã ở bên các bác sĩ suốt cuộc đời mình.
I decided to leave a long time ago.	Tôi đã quyết định mình sẽ rời đi từ lâu.
I noticed that Tom was looking at me.	Tôi nhận thấy rằng Tom đang nhìn tôi.
Tom acted like a child.	Tom đã hành động như một đứa trẻ.
That is even better.	Điều đó thậm chí còn tốt hơn.
Tom became indignant.	Tom trở nên phẫn nộ.
That is the only problem.	Đó là vấn đề duy nhất.
Don't open your umbrella here.	Đừng mở ô của bạn ở đây.
Why doesn't Tom need to do that?	Tại sao Tom không cần làm điều đó?
That is exactly what I intend to do.	Đó chính xác là những gì tôi dự định làm.
Tom helped Mary out.	Tom đã giúp Mary ra ngoài.
I am very happy to have this opportunity.	Tôi rất vui khi có cơ hội này.
I thought Tom would ask me not to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu tôi không làm điều đó.
Both Tom and Mary love to do it.	Cả Tom và Mary đều thích làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đáng tin cậy.
Tom seems to have a lot of friends.	Tom dường như có rất nhiều bạn bè.
The girl I've seen you dance with?	Cô gái mà tôi đã nhìn thấy bạn khiêu vũ với ai?
Tom must decide now.	Tom phải quyết định ngay bây giờ.
I will try to reach Tom by phone, but he may have left.	Tôi sẽ cố gắng liên lạc với Tom qua điện thoại, nhưng anh ấy có thể đã rời đi.
Pablo Picasso is a great painter.	Pablo Picasso là một họa sĩ vĩ đại.
I don't like the way Tom dances.	Tôi không thích cách Tom nhảy.
Tom is my first son.	Tom là con trai đầu lòng của tôi.
Tom doesn't know where he needs to be this afternoon.	Tom không biết anh ấy cần ở đâu vào chiều nay.
Tom has been informed of all the changes.	Tom đã được thông báo về tất cả những thay đổi.
Tom politely declined the proposal.	Tom lịch sự từ chối lời cầu hôn.
Tom is a late riser, isn't he?	Tom là một người dậy muộn, phải không?
Tom and Mary shouldn't have tried to do it alone.	Tom và Mary lẽ ra không nên thử làm điều đó một mình.
Tom told me he enjoyed working with Mary.	Tom nói với tôi anh ấy thích làm việc với Mary.
Tom took a book down from the shelf and gave it to Mary.	Tom lấy một cuốn sách từ trên kệ xuống và đưa cho Mary.
I was so tired that I couldn't take another step.	Tôi mệt mỏi đến mức không thể bước thêm một bước nữa.
Tom fears about what might happen to his family.	Tom lo sợ về những gì có thể xảy ra với gia đình mình.
Tom is putting his work in order.	Tom đang sắp xếp công việc của mình vào trật tự.
I know that Tom knows that Mary should do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
I know Tom won't be able to do that for us.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom couldn't let it go.	Tom không thể để nó đi.
I can't believe Tom is still single.	Tôi không thể tin rằng Tom vẫn còn độc thân.
What I want to know is how did you do it.	Điều tôi muốn biết là bạn đã làm điều đó như thế nào.
We need to come up with a good plan.	Chúng ta cần đưa ra một kế hoạch tốt.
I understand what Tom means.	Tôi hiểu ý của Tom.
I loosened my shoelaces.	Tôi đã nới lỏng dây giày của mình.
Ask Tom to speak.	Hãy yêu cầu Tom phát biểu.
I want to be there, but unfortunately I can't.	Tôi muốn ở đó, nhưng tiếc là tôi không thể.
I don't eat salmon anymore.	Tôi không ăn cá hồi nữa.
The only person here who needs to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây cần làm điều đó là Tom.
You look like you could do with a drink.	Bạn trông giống như bạn có thể làm với một thức uống.
Doing that will make Tom angry.	Làm điều đó sẽ khiến Tom tức giận.
Tom, what would you like for dinner?	Tom, bạn muốn ăn gì cho bữa tối?
I don't think I can wait until Tom gets here.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đợi cho đến khi Tom đến đây.
If you can manage to go camping with us, we will be happy.	Nếu bạn có thể quản lý để đi cắm trại với chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui.
Tom doesn't want anyone angry.	Tom không muốn ai đó tức giận.
Tom and Mary are not famous.	Tom và Mary không nổi tiếng.
I lived in Sendai for ten years before visiting Matsushima.	Tôi đã sống ở Sendai mười năm trước khi đến thăm Matsushima.
I think I won't like it here.	Tôi nghĩ tôi sẽ không thích ở đây.
You won't like me the way I did three years ago.	Bạn sẽ không thích tôi như cách tôi ba năm trước.
Some animals are endowed with special gifts.	Một số loài động vật được ban tặng những món quà đặc biệt.
I don't care what I look like.	Tôi không quan tâm mình trông như thế nào.
Tom and I often go for a walk on the beach.	Tom và tôi thường đi dạo trên bãi biển.
I think it's important to listen to both sides of an argument.	Tôi nghĩ điều quan trọng là phải lắng nghe cả hai phía của một cuộc tranh cãi.
Tom says he thinks he needs to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải giúp đỡ Mary.
It should have been easy to complete.	Nó đáng lẽ phải dễ dàng để hoàn thành.
I hope that you know that no one is above the law.	Tôi hy vọng rằng bạn biết rằng không ai đứng trên luật pháp.
I told Tom I was going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc.
It will only take a moment to answer the question.	Sẽ chỉ mất một chút thời gian để trả lời câu hỏi.
I want to be a farmer like my father.	Tôi muốn trở thành một nông dân giống như cha tôi.
Just promise me you'll be nice to Tom.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ tốt với Tom.
Does Tom know that you love him?	Tom có ​​biết rằng bạn yêu anh ấy không?
Tom tried to help you.	Tom đã cố gắng giúp bạn.
Music is Tom's passion.	Âm nhạc là niềm đam mê của Tom.
Do people ever accuse you of being stuck?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người bế tắc không?
The hotel told Tom that there were no rooms available at the advertised price.	Khách sạn nói với Tom rằng không còn phòng trống với giá đã được quảng cáo trên báo.
Why don't we go immediately?	Tại sao chúng ta không đi ngay lập tức?
Tom won't be in Australia for long.	Tom sẽ không ở Úc lâu đâu.
It's wondrous.	Nó thật kỳ diệu.
I was surprised when Tom told me why we should.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao chúng ta nên làm như vậy.
Tom will not interfere.	Tom sẽ không can thiệp.
I probably won't go to Boston this year.	Tôi có thể sẽ không đến Boston năm nay.
It's frustrating.	Thật là chán nản.
Tom drinks a beer.	Tom uống một cốc bia.
This still applies to him.	Điều này vẫn áp dụng cho anh ta.
This aroused her suspicions.	Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ của cô.
Tom waited anxiously.	Tom hồi hộp chờ đợi.
Tom thought Mary would be interested in visiting one of the art museums.	Tom nghĩ Mary sẽ quan tâm đến việc đến thăm một trong những viện bảo tàng nghệ thuật.
Tom and Mary have very different opinions.	Tom và Mary có những ý kiến ​​rất khác nhau.
It is man's destiny to suffer.	Đó là số phận của con người để đau khổ.
It would be easy for me to do that.	Nó sẽ dễ dàng cho tôi để làm điều đó.
I think I've done enough.	Tôi nghĩ tôi đã làm đủ rồi.
Right. 	Đúng.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
Tom thinks he can count on Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tin tưởng vào Mary.
He rudely turned his back to the principal.	Anh ta thô lỗ quay lưng về phía hiệu trưởng.
Tom knew Mary would probably be hungry when she got home.	Tom biết Mary có thể sẽ đói khi cô ấy về nhà.
Tom didn't do what I told him to do.	Tom đã không làm những gì tôi bảo anh ấy làm.
Why did Tom come to see you today?	Tại sao Tom đến gặp bạn hôm nay?
Tom is looking at the pictures that Mary sent him.	Tom đang xem những bức ảnh mà Mary đã gửi cho anh ấy.
Tom has no one to turn to for advice.	Tom không có ai để xin lời khuyên.
Don't hate something you don't understand.	Đừng ghét điều gì đó mà bạn không hiểu.
Tom wants Mary to tell him that she loves him.	Tom muốn Mary nói với anh rằng cô yêu anh.
Tom was formerly a banker.	Tom trước đây là nhân viên ngân hàng.
I sometimes translate lyrics for my wife.	Tôi thỉnh thoảng dịch lời bài hát cho vợ tôi.
Tom told me he was moving to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
Tom was the only one waiting.	Tom là người duy nhất chờ đợi.
Tom's parents divorced when Tom was very young.	Cha mẹ của Tom ly hôn khi Tom còn rất nhỏ.
Tom gave Mary something.	Tom đưa cho Mary một thứ gì đó.
That's your plan, isn't it?	Đó là kế hoạch của bạn, phải không?
Tell them there is someone here looking for them.	Nói với họ rằng có ai đó ở đây đang tìm kiếm họ.
Tom told me he lied.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nói dối.
I doubt Tom would ever do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Stay here if that's what you want to do.	Ở lại đây nếu đó là điều bạn muốn làm.
Don't judge a person by appearance.	Đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.
Tom said he was too tired to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
Tom asked Mary out a few times.	Tom đã rủ Mary đi chơi vài lần.
I've seen you do that a few times.	Tôi đã thấy bạn làm điều đó vài lần.
Peace talks have been suspended for some time.	Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị đình chỉ một thời gian.
You should keep your mouth shut.	Bạn nên giữ miệng của bạn.
Things don't always turn out the way we expect.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách chúng ta mong đợi.
Apparently, Tom was trying to get away with it.	Rõ ràng, Tom đã cố gắng thoát khỏi nó.
Tom sent a telegram to Mary.	Tom đã gửi một bức điện cho Mary.
We were the only ones who knew that Tom was the one who did it.	Chúng tôi là những người duy nhất biết rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom hid candy wrappers under his bed.	Tom giấu giấy gói kẹo dưới giường của mình.
Canada repatriated its constitution from Great Britain in 1982, severing the last colonial ties.	Canada hồi hương hiến pháp của mình từ Vương quốc Anh vào năm 1982, cắt đứt mối ràng buộc thuộc địa cuối cùng.
I know Tom isn't a bad golfer.	Tôi biết Tom không phải là một tay chơi gôn tồi.
I will rely on my father to pay for half of the tuition.	Tôi sẽ dựa vào cha để trả một nửa học phí.
What are you looking for in a dark room?	Bạn đang tìm gì trong phòng tối?
Let me see what you have.	Hãy để tôi xem những gì bạn có.
I wouldn't be here if Tom hadn't invited me.	Tôi sẽ không ở đây nếu Tom không mời tôi.
I don't care who comes.	Tôi không quan tâm ai đến.
I couldn't get Tom to agree to do that.	Tôi không thể khiến Tom đồng ý làm điều đó.
I prefer cycling.	Tôi thích đi xe đạp hơn.
Tom considers me a traitor.	Tom coi tôi là kẻ phản bội.
Did I understand the gist of the question correctly?	Tôi đã hiểu chính xác ý chính của câu hỏi chưa?
I know I'm not the only one who can do that.	Tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom doesn't want to be a firefighter.	Tom không muốn trở thành lính cứu hỏa.
What kind of music do you like the most?	Bạn thích thể loại nhạc nào nhất?
I can't even understand the gist of what he said.	Tôi thậm chí không thể hiểu điểm chính của những gì anh ấy nói.
Tom got his success by luck.	Tom có ​​được thành công nhờ sự may mắn.
There is definitely something else.	Chắc chắn là có một cái gì đó khác.
Its so romantic.	Thật là lãng mạn.
Tom hasn't been cremated yet.	Tom vẫn chưa được hỏa táng.
Tom is hungry.	Tom đang đói.
Put the key in the ignition and start the engine.	Đặt chìa khóa vào ổ điện và khởi động động cơ.
Tom says that Mary is not ready to do that.	Tom nói rằng Mary chưa sẵn sàng làm điều đó.
You do not have this ability.	Bạn không có khả năng này.
I woke up this morning at 6:30.	Tôi thức dậy sáng nay lúc 6:30.
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
I wonder why Tom lied.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói dối.
What's your favorite thing to do on the weekend?	Điều yêu thích của bạn để làm gì vào cuối tuần?
I could tell from the look on Tom's face that he knew what was going on.	Tôi có thể nói với vẻ mặt của Tom rằng anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
Why did you decide to learn how to play the English trumpet?	Tại sao bạn quyết định học cách chơi kèn tiếng Anh?
Tom looks relaxed and rested.	Tom trông thư thái và nghỉ ngơi.
Tom wasn't on that plane.	Tom không có trên máy bay đó.
Tom doesn't seem to believe that doing that would be a good idea.	Tom dường như không tin rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
We should have stayed in Boston for a few more days.	Đáng lẽ chúng ta nên ở lại Boston vài ngày nữa.
Tom gave me these tickets.	Tom đã cho tôi những vé này.
We spent most of the day weeding.	Chúng tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày để nhổ cỏ.
How many cats does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu con mèo?
Who is Tom dating?	Tom đang hẹn hò với ai?
You will have a lot of fun doing it.	Bạn sẽ thấy rất thú vị khi làm điều đó.
Tom folded the clothes and put them in the suitcase.	Tom gấp quần áo và cất vào vali.
Tom is outrageous.	Tom là quá đáng.
Tom went to Boston. 	Tom đã đến Boston.
The rest of the family went to Chicago.	Phần còn lại của gia đình đã đến Chicago.
Tom intended to stay in Boston only for a day or two.	Tom chỉ định ở lại Boston chỉ một hoặc hai ngày.
Tom heard Mary calling his name.	Tom nghe thấy Mary gọi tên mình.
They don't let me do that.	Họ không cho phép tôi làm điều đó.
I think I know why Tom doesn't have to.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom không phải làm như vậy.
The friend that I thought would pass the exam failed.	Người bạn mà tôi nghĩ sẽ vượt qua kỳ thi đã thất bại.
Tom has never liked you so much.	Tom chưa bao giờ thích bạn rất nhiều.
I drank all day.	Tôi đã uống cả ngày.
Tom is studying.	Tom đang học.
Tom says he doesn't need to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
You tried to convince Tom to do that, didn't you?	Bạn đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
I don't have the best idea.	Tôi không có ý tưởng tuyệt vời nhất.
Tom won't live more than a week.	Tom sẽ không sống sót quá một tuần.
I haven't eaten asparagus in a long time.	Tôi đã không ăn măng tây trong một thời gian dài.
You ruined my chances of becoming famous.	Bạn đã làm hỏng cơ hội trở nên nổi tiếng của tôi.
Don't let them disappear.	Đừng để chúng biến mất.
I got a blister on my hand while practicing tennis.	Tôi bị phồng rộp trên tay khi tập tennis.
Tom said he wished he hadn't forgotten to lock the door.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không quên khóa cửa.
Tom flashed a smile at Mary.	Tom nở một nụ cười với Mary.
We don't do anything.	Chúng tôi không làm gì cả.
Tom has made some progress.	Tom đã đạt được một số tiến bộ.
Looks like it will rain soon.	Có vẻ như trời sẽ mưa sớm.
When was the last time you defrosted the refrigerator?	Lần cuối cùng bạn xả đá tủ lạnh là khi nào?
Tom and I only speak French with our children.	Tom và tôi chỉ nói tiếng Pháp với các con của chúng tôi.
I don't know exactly when.	Tôi không biết chính xác là khi nào.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
Tom, do you want us to come with you?	Tom, bạn có muốn chúng tôi đi cùng bạn không?
Tom says he will be able to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó vào chiều nay.
I don't think I would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một mình.
Tom realized that Mary shouldn't have done that.	Tom nhận ra Mary không nên làm vậy.
I don't think Tom will be able to win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể giành chiến thắng.
I think I overdosed it a bit.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quá liều nó một chút.
You can't contact Tom?	Bạn không thể liên lạc với Tom?
I don't think I will be punished.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt.
Tom is seen at the murder scene.	Tom được nhìn thấy tại hiện trường vụ giết người.
Tom decided it wasn't really necessary to deal with that this afternoon.	Tom quyết định không thực sự cần thiết phải giải quyết vấn đề đó vào chiều nay.
I will pass your message on to Tom.	Tôi sẽ chuyển tin nhắn của bạn cho Tom.
Tom is a strong candidate.	Tom là một ứng cử viên nặng ký.
I haven't slept in three days.	Tôi đã không ngủ trong ba ngày qua.
Tom is very good at lip reading.	Tom rất giỏi đọc môi.
I can't leave before the job is done.	Tôi không thể rời đi trước khi công việc hoàn thành.
Tom promised not to do it again.	Tom đã hứa sẽ không tái phạm nữa.
I'm putting the boys to bed.	Tôi đang đưa các cậu bé đi ngủ.
If you press this button, the machine will start.	Nếu bạn nhấn nút này, máy sẽ khởi động.
Tom put the comb back in his pocket.	Tom lại cất chiếc lược vào túi.
I don't have a good feeling about this.	Tôi không có cảm giác tốt về điều này.
I thought you might want to know where we're going next weekend.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn biết chúng ta sẽ đi đâu vào cuối tuần tới.
Tom apologizes for the accident.	Tom xin lỗi vì tai nạn.
The number of people who die from traffic accidents is surprising.	Số người chết vì tai nạn giao thông thật đáng ngạc nhiên.
Tom went out and left the door open.	Tom đi ra ngoài và để cửa mở.
Tom is now cancer free.	Tom hiện đã khỏi ung thư.
Tom just left the store.	Tom vừa rời khỏi cửa hàng.
One of the faucets in the bathroom was dripping.	Một trong những vòi nước trong phòng tắm đang nhỏ giọt.
Tom is in severe pain.	Tom đang bị đau nặng.
Tom said he would come and he did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến và anh ấy đã làm.
Do you really think Tom is disorganized?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người vô tổ chức?
I will stay with you.	Tôi sẽ ở lại với bạn.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
I think Tom is the only one here who knows where Mary lives.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất ở đây biết Mary sống ở đâu.
Tom says Mary is not willing to do that anymore.	Tom nói Mary không sẵn sàng làm điều đó nữa.
Tom said Mary thinks he might not need to do it until October.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ta có thể không cần phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom has been working a lot of hours lately.	Tom đã làm việc rất nhiều giờ gần đây.
Who is Tom living with?	Tom đang sống với ai?
Tom and Mary looked at each other suspiciously.	Tom và Mary nghi ngờ nhìn nhau.
Disconnect the power cable from the modem, wait about a minute, then reconnect the cable.	Ngắt kết nối cáp nguồn khỏi modem, đợi khoảng một phút, sau đó kết nối lại cáp.
Tom says it's a possibility.	Tom nói rằng đó là một khả năng.
Tom has always kept me informed.	Tom đã luôn thông báo cho tôi.
Tom said Mary will likely return on October 20.	Tom cho biết Mary có thể sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
It will take an hour to get there.	Sẽ mất một giờ để đến đó.
An army of sheep led by a lion is better than an army of lions led by a sheep.	Một đội quân cừu do sư tử dẫn đầu tốt hơn một đội quân sư tử do một con cừu dẫn đầu.
Tom was hit by a bullet.	Tom đã bị trúng đạn.
Tom plans to stay until tomorrow.	Tom dự định ở lại cho đến ngày mai.
Tom is afraid of people judging him.	Tom sợ mọi người đánh giá mình.
I got the impression that Tom didn't know what was going on.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
I know that Tom is not related to me.	Tôi biết rằng Tom không liên quan đến tôi.
The school is half a mile walk from my house.	Trường học cách nhà tôi nửa dặm đi bộ.
Tom can be excused from doing that.	Tom có ​​thể được miễn làm điều đó.
Tom says Mary can do it.	Tom nói Mary có thể làm điều đó.
Tom is hard to live with, isn't he?	Tom rất khó sống cùng, phải không?
Winners never give up and quitters never win.	Người thắng cuộc không bao giờ bỏ cuộc và người bỏ cuộc không bao giờ thắng cuộc.
The ambulance lost control and ran over a pedestrian.	Chiếc xe cứu thương đã mất kiểm soát và lao đến gần cán qua một người đi bộ.
I wonder where Tom bought that.	Tôi tự hỏi Tom đã mua cái đó ở đâu.
I don't expect a raise.	Tôi không mong đợi được tăng lương.
They let the situation destabilize.	Họ để tình hình bất ổn.
I know that Tom is a pretty good pianist.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ dương cầm khá giỏi.
Could you lend me your cell phone, please?	Bạn có vui lòng cho tôi mượn điện thoại di động của bạn được không?
Tom is very careful, isn't he?	Tom rất cẩn thận, phải không?
Tom's mother tells him to go home.	Mẹ của Tom bảo anh ấy hãy trở về nhà.
Focus, Tom.	Tập trung, Tom.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
There is another person I would like to meet.	Có một người khác mà tôi muốn gặp.
I doubt that Tom really enjoys doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự thích làm điều đó.
Tom should never have been to Boston.	Tom lẽ ra không bao giờ đến Boston.
The last time I was here, I slept on the couch.	Lần cuối cùng tôi ở đây, tôi đã ngủ trên chiếc ghế dài.
Tom didn't tell Mary he already knew how to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy đã biết cách làm điều đó.
Tom had to know that.	Tom đã phải biết điều đó.
The application will not work if you are not connected to the Internet.	Ứng dụng sẽ không hoạt động nếu bạn không kết nối Internet.
I know that Tom is not a good cook.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
Tom says he thinks Mary is lying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang nói dối.
I don't think it will rain this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ mưa chiều nay.
I know that you are there.	Tôi biết rằng bạn đang ở đó.
I assume you want to live in Australia with Tom.	Tôi cho rằng bạn muốn sống ở Úc với Tom.
Tom simply doesn't have enough money.	Đơn giản là Tom không có đủ tiền.
When does Tom usually come home?	Tom thường về nhà khi nào?
It is not easy to speak a foreign language.	Không dễ để nói một ngoại ngữ.
Tom is also on the bus.	Tom cũng đang ở trên xe buýt.
I don't stop.	Tôi không dừng lại.
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he won't do it.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom said that it was Mary who did it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom was shot three times with his own gun.	Tom đã bị bắn ba phát bằng súng của chính mình.
Tom was with someone I didn't know.	Tom đã ở với một người mà tôi không biết.
I will go for a walk on the beach after school.	Tôi sẽ đi dạo trên bãi biển sau giờ học.
Tom seemed to be crying.	Tom dường như đang khóc.
Tom thought that Mary and I might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom tells Mary that he doesn't think John is retired yet.	Tom nói với Mary rằng anh ấy chưa nghĩ John đã nghỉ hưu.
We can't open this yet.	Chúng tôi chưa thể mở cái này.
That's not exactly what I intended to do.	Đó không phải là chính xác những gì tôi dự định làm.
I have to tell Tom what he needs to do.	Tôi phải cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
Tom says he doesn't want you here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bạn ở đây.
How far is it from here to the train station?	Từ đây đến ga xe lửa bao nhiêu km?
You don't seem to need to do that.	Bạn dường như không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't think Mary is right.	Tom không nghĩ Mary đúng.
Tom is not at fault here.	Tom không có lỗi ở đây.
Tom is probably busy.	Tom có ​​lẽ đang bận.
Tom regretted it later.	Tom đã hối hận về điều đó sau đó.
Tom is worried about Mary's health.	Tom lo lắng cho sức khỏe của Mary.
I usually work from 9:00 am to 5:00 pm, but today I work until 10:00 pm.	Tôi thường làm việc từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, nhưng hôm nay tôi làm việc đến 10:00 tối.
Tom saved me from making a big mistake.	Tom đã giúp tôi không mắc sai lầm lớn.
Tom is in a lot of trouble, isn't he?	Tom đang gặp rất nhiều rắc rối, phải không?
He didn't even look through the papers.	Anh ta thậm chí không nhìn qua giấy tờ.
Do you know why Tom gave that to Mary?	Bạn có biết tại sao Tom lại tặng cái đó cho Mary không?
Tom will come with me.	Tom sẽ đi với tôi.
He didn't seem happy to see me.	Anh ấy có vẻ không vui khi gặp tôi.
I got Tom back on his feet.	Tôi đã giúp Tom đứng vững trở lại.
This lady witnessed an accident at three o'clock this afternoon.	Bà này chứng kiến ​​một vụ tai nạn vào lúc ba giờ chiều nay.
Tom just asked me out.	Tom vừa rủ tôi đi chơi.
Tom became a doctor, like his father.	Tom đã trở thành một bác sĩ, giống như cha của mình.
Tom needs to talk to Mary about this.	Tom cần nói chuyện với Mary về vấn đề này.
Tom doesn't know what might happen?	Tom không biết điều gì có thể sẽ xảy ra?
This is one of Boston's best hotels.	Đây là một trong những khách sạn tốt nhất của Boston.
Are you sure you don't want to move to Boston?	Bạn có chắc là bạn không muốn chuyển đến Boston không?
That's what I was told.	Đó là những gì tôi đã được nói.
You need to buy a present for Tom.	Bạn cần mua quà cho Tom.
Tom gets wiser as he gets older.	Tom trở nên khôn ngoan hơn khi anh ấy lớn lên.
The restaurant we had at last night was very good.	Nhà hàng chúng tôi đã ăn tối qua rất tốt.
I don't want to forget Tom.	Tôi không muốn quên Tom.
Tom was killed instantly when the bomb he was trying to defuse exploded.	Tom đã bị giết ngay lập tức khi quả bom mà anh ta đang cố gỡ bỏ phát nổ.
Tom is a bad golfer.	Tom là một tay chơi golf tồi.
I look forward to receiving your reply.	Tôi mong nhận được trả lời của bạn.
Tom has free time.	Tom có ​​thời gian rảnh.
Tom gave Mary good advice.	Tom đã cho Mary những lời khuyên tốt.
I was wondering if you would go to the prom with me.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn sẽ đi dự vũ hội với tôi.
Tell me what kind of man Tom is.	Nói cho tôi biết Tom là người như thế nào.
I was much calmer than all the other students.	Tôi đã bình tĩnh hơn nhiều so với tất cả các học sinh khác.
Tom realized that he might need more money.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể cần nhiều tiền hơn.
You don't need to know French to work for us, but it will be helpful.	Bạn không cần phải biết tiếng Pháp để làm việc cho chúng tôi, nhưng nó sẽ hữu ích.
Tom doesn't seem particularly interested in sports.	Tom dường như không đặc biệt quan tâm đến thể thao.
Tom ordered a drink.	Tom gọi đồ uống.
You have left me with no choice.	Bạn đã để lại cho tôi không có sự lựa chọn.
Tom jumped off the diving board.	Tom lao ra khỏi ván lặn.
I don't eat as much as you.	Tôi không ăn nhiều như bạn.
I know you would never do that.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
What flavor is that?	Đó là hương vị gì?
Tom was called in to defuse the situation.	Tom đã được gọi đến để xoa dịu tình hình.
Can you take it down a notch?	Bạn có thể giảm nó xuống một bậc không?
I know that Tom always does.	Tôi biết rằng Tom luôn làm như vậy.
Tom told me about that already.	Tom đã nói với tôi về điều đó rồi.
I know where Tom is going next.	Tôi biết Tom sẽ đi đâu tiếp theo.
I'm trying to read here.	Tôi đang cố gắng đọc ở đây.
Tom pretended not to know where to go.	Tom giả vờ không biết đi đâu.
Tom sat on the steps talking to a girl named Mary.	Tom ngồi trên bậc thềm nói chuyện với một cô gái tên Mary.
Tom and Mary met when they were college students.	Tom và Mary gặp nhau khi họ còn là sinh viên đại học.
I don't think I will have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều đó.
The changes brought about by the women's movement affected both women and men.	Những thay đổi do phong trào phụ nữ đã ảnh hưởng đến cả phụ nữ và nam giới.
I know I've let you down.	Tôi biết tôi đã làm bạn thất vọng.
It's about time we did something about it.	Đã đến lúc chúng ta phải làm điều gì đó về nó.
Tom says he doesn't want to help weed the garden.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp làm cỏ khu vườn.
There is no hard evidence against Tom.	Không có bằng chứng cứng rắn chống lại Tom.
I think Tom and I should be able to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom knows that he will need some help.	Tom biết rằng anh ấy sẽ cần một số trợ giúp.
I can't go anymore.	Tôi không thể đi được nữa.
We need to save water.	Chúng ta cần tiết kiệm nước.
Your settings have been saved.	Cài đặt của bạn đã được lưu.
Both Tom and Mary talked to me today about it.	Cả Tom và Mary đều nói chuyện với tôi hôm nay về điều đó.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
Tom wants to live in this country after he retires.	Tom muốn sống ở nước này sau khi nghỉ hưu.
Tom is trying to be funny.	Tom đang cố tỏ ra hài hước.
I love stories about vampires.	Tôi thích những câu chuyện về ma cà rồng.
What does Tom see in Mary?	Tom nhìn thấy điều gì ở Mary?
You will have a wonderful time.	Bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời.
So is Tom.	Tom cũng vậy.
I forgot to ask Tom to do it yesterday.	Tôi đã quên yêu cầu Tom làm điều đó ngày hôm qua.
Tom says he hasn't had a good meal at home for a long time.	Tom nói rằng đã lâu anh không có một bữa ăn ngon ở nhà.
A heatwave is expected.	Dự kiến ​​sẽ có một đợt nắng nóng.
Tom left his briefcase on the desk.	Tom để chiếc cặp của mình trên bàn làm việc.
Do you think Tom is lying to us?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang nói dối chúng ta?
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom said he would help me find what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tìm thấy những thứ tôi cần.
That's mine. 	Đó là của tôi.
I don't know where she is.	Tôi không biết cô ấy ở đâu.
Tom was blindfolded and put in the back seat of the car.	Tom bị bịt mắt và đưa vào băng ghế sau của ô tô.
I don't have to worry about that happening.	Tôi không phải lo lắng về điều đó xảy ra.
It's been a year since I last saw Tom.	Đã một năm kể từ lần cuối tôi gặp Tom.
What I'm worried about is that I'm not worried.	Điều tôi lo lắng chính là tôi không lo lắng.
Why don't we go out for some fresh air?	Tại sao chúng ta không ra ngoài để hít thở không khí trong lành?
I thought I'd talk to Tom about this before making a decision.	Tôi nghĩ tôi muốn nói chuyện với Tom về điều này trước khi đưa ra quyết định.
Tom is stuttering.	Tom đang nói lắp.
I'm surprised Tom doesn't have to do what everyone else has to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không phải làm những gì mà những người khác phải làm.
I told Tom he should be on time.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đúng giờ.
He measures all of his shelves.	Anh ta đo tất cả các kệ của mình.
Tom said Mary's dog bit his leg.	Tom cho biết con chó của Mary đã cắn vào chân anh ấy.
Tom asked Mary what she was going to wear.	Tom hỏi Mary cô ấy định mặc gì.
I usually go fishing every weekend.	Tôi thường đi câu cá vào mỗi cuối tuần.
What are you using as bait?	Bạn đang sử dụng cái gì để làm mồi?
Inflation will be worse this year than we initially thought.	Lạm phát năm nay sẽ tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ ban đầu.
I can't remember exactly when I first met Tom.	Tôi không thể nhớ chính xác lần đầu tiên tôi gặp Tom là khi nào.
Has Tom been arrested?	Tom có ​​bị bắt không?
Tom cooks for everyone.	Tom nấu cơm cho mọi người.
I don't want to share a hotel room with strangers.	Tôi không muốn ở chung phòng khách sạn với người lạ.
Do not be afraid. 	Đừng sợ.
It will only hurt for a second.	Nó sẽ chỉ đau trong một giây.
Tom asks Mary to hurry up.	Tom yêu cầu Mary nhanh lên.
They didn't say.	Họ không nói.
Tom is sitting there with some of his friends.	Tom đang ngồi ở đó với một số người bạn của anh ấy.
Tom said he thought I was the only one who knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom said he thought I might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
The romance went more smoothly than we expected.	Chuyện tình cảm diễn ra suôn sẻ hơn chúng ta mong đợi.
Obviously you've grown up.	Rõ ràng là bạn đã trưởng thành.
Tom says he will ask Mary to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ấy.
How many times has Tom been married?	Tom đã kết hôn bao nhiêu lần?
Tom complains that he can't find a job.	Tom phàn nàn rằng anh ấy không thể tìm được việc làm.
Tom can stay here or come with us.	Tom có ​​thể ở lại đây hoặc đi với chúng tôi.
You're not from Boston, are you?	Bạn không đến từ Boston, phải không?
I don't think Tom will like Australia.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích Úc.
Tom wears flip-flops and a Hawaiian shirt.	Tom đi dép xỏ ngón và áo sơ mi Hawaii.
I thought you said you didn't want to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom says he wants to learn how to sail.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách lái thuyền.
She is very afraid of dogs.	Cô ấy rất sợ chó.
Tom left the glasses in the car.	Tom để kính trong xe hơi.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom says everything is fine.	Tom nói rằng mọi thứ đều ổn.
Don `t go.	Đừng đi.
Do you think that could be part of the problem?	Bạn có nghĩ rằng đó có thể là một phần của vấn đề?
You are so lucky to have a house like this.	Bạn thật may mắn khi có một ngôi nhà như thế này.
Tom said he didn't know if he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
I know that you are talented.	Tôi biết rằng bạn tài năng.
Tom encourages Mary to go to Australia to visit her parents.	Tom khuyến khích Mary sang Úc thăm bố mẹ cô.
You should never be late for a meeting.	Bạn không bao giờ nên đến muộn cho một cuộc họp.
Tom asked me out.	Tom đã rủ tôi đi chơi.
Do you think Tom is bored?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang buồn chán?
Better to be blind than to see it.	Thà mù còn hơn nhìn thấy điều đó.
I don't think Tom will eat what I make for him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ăn những gì tôi làm cho anh ấy.
Tom left the bar after midnight.	Tom rời quán bar sau nửa đêm.
Where do you think all these people come from?	Bạn nghĩ tất cả những người này đến từ đâu?
Tom didn't know Mary didn't like spaghetti.	Tom không biết Mary không thích mì Ý.
Tom allows the children to go swimming.	Tom cho phép các con đi bơi.
What will you do about that?	Bạn sẽ làm gì về điều đó?
I think it's time we went down to the fields.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải xuống đồng.
These specimens are divided into several categories.	Những mẫu vật này được chia thành nhiều loại.
Tom seemed amused himself.	Tom có ​​vẻ thích thú với chính mình.
It heats up quickly.	Nó nóng lên nhanh chóng.
Tom didn't know Mary was dead.	Tom không biết Mary đã chết.
That would be a good lesson for Tom.	Đó sẽ là một bài học tốt cho Tom.
I don't think Tom would be confused by that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bối rối vì điều đó.
Tom's flight is scheduled to arrive at 2:30.	Chuyến bay của Tom dự kiến ​​sẽ đến lúc 2:30.
Just do what you said, you and I will be fine.	Hãy làm như những gì bạn đã nói, bạn và tôi sẽ ổn thôi.
It can't, right?	Nó không thể, phải không?
I am under house arrest for treason.	Tôi đang quản thúc bạn vì tội phản quốc.
Tom doesn't seem tired.	Tom không có vẻ mệt mỏi.
Do you want me to teach you how to play chess?	Bạn có muốn tôi dạy bạn cách chơi cờ vua không?
I convinced my cousin to accept my plan.	Tôi đã thuyết phục được người anh họ chấp nhận kế hoạch của tôi.
I was the one who suggested we visit the castle.	Tôi là người đã đề nghị chúng tôi đến thăm lâu đài.
"Do you want to come with me?" 	"Em có muốn đi cùng anh không?"
"You bet!"	"Ngươi đánh cuộc!"
Tom said he did it as fast as he could.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó nhanh nhất có thể.
Tom will not give Mary any money.	Tom sẽ không đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
I saw Tom just a few minutes ago.	Tôi đã nhìn thấy Tom chỉ một vài phút trước đây.
Anyone hug Tom?	Có ai ôm Tom không?
I will give you something.	Tôi sẽ cho bạn một cái gì đó.
This is all the food I can find.	Đây là tất cả thức ăn mà tôi có thể tìm thấy.
They think that Tom followed Mary home and killed her.	Họ nghĩ rằng Tom đã theo Mary về nhà và giết cô ấy.
Tom was cuffed to the chair he was sitting in.	Tom bị còng vào chiếc ghế mà anh đang ngồi.
I cannot do this.	Tôi không thể làm điều này.
Tom is playing football.	Tom đang chơi bóng đá.
Shouldn't we do something about it?	Chúng ta không nên làm gì đó với nó?
Tom is a terrible loser.	Tom là một kẻ thất bại tồi tệ.
Tom thinks you'll be here tomorrow.	Tom nghĩ bạn sẽ ở đây vào ngày mai.
I think it helps if you talk to Tom yourself.	Tôi nghĩ sẽ có ích nếu bạn tự nói chuyện với Tom.
We know they will come.	Chúng tôi biết rằng họ sẽ đến.
We need to figure out what works and what doesn't.	Chúng ta cần tìm ra những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả.
We cannot fight this.	Chúng ta không thể chống lại điều này.
Why didn't the train leave?	Tại sao tàu không rời đi?
Tom is Mary's brother, isn't he?	Tom là anh trai của Mary, phải không?
My work is as important to me as your work is to you.	Công việc của tôi cũng quan trọng đối với tôi như công việc của bạn đối với bạn.
The girl playing the piano is my sister.	Cô gái đang chơi piano là em gái tôi.
Tom put the gun on the floor.	Tom đặt súng xuống sàn.
You should do it somewhere else.	Bạn nên làm điều đó ở một nơi khác.
It's time for Tom to go.	Đã đến lúc Tom đi rồi.
Tom looks after our kids when we're out of town.	Tom chăm sóc các con của chúng tôi khi chúng tôi ra khỏi thị trấn.
I heard something interesting from a friend yesterday.	Tôi đã nghe điều gì đó thú vị từ một người bạn ngày hôm qua.
Tom will be fair.	Tom sẽ công bằng.
Tom has to consider carefully whether he really wants a divorce.	Tom phải cân nhắc kỹ lưỡng xem anh ấy có thực sự muốn ly hôn hay không.
Tom ran to find the doctor.	Tom chạy đi tìm bác sĩ.
This is exactly what Tom had hoped for.	Đây chính xác là những gì Tom đã hy vọng.
I am very optimistic about this.	Tôi rất lạc quan về điều này.
You won't have to wait long.	Bạn sẽ không cần phải đợi lâu.
I know Tom is not a coffee person.	Tôi biết Tom không phải là người thích uống cà phê.
You promised me that you would help.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ giúp.
That's the guy who stole Tom's phone.	Đó là kẻ đã lấy trộm điện thoại của Tom.
I'm sure Tom isn't done yet.	Tôi chắc rằng Tom vẫn chưa xong.
It will all be over soon.	Tất cả sẽ sớm kết thúc.
The rainy season starts at the end of June.	Mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng sáu.
Things that seem impossible can be overcome with perseverance.	Những điều tưởng chừng như không thể có thể được khắc phục bằng sự kiên trì.
I think Tom might have to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó.
What's to stop Tom from doing it again?	Điều gì để ngăn Tom làm điều đó một lần nữa?
Tom was going too fast for me to catch up with him.	Tom đã đi quá nhanh để tôi bắt kịp anh ấy.
Why does Tom never hug Mary?	Tại sao Tom không bao giờ ôm Mary?
Tom has a good sense of humour.	Tom có ​​khiếu hài hước.
No matter what they tell me, I'm still planning to go to Boston on Monday.	Bất kể họ nói với tôi điều gì, tôi vẫn dự định đến Boston vào thứ Hai.
I know that Tom is a little taller than me.	Tôi biết rằng Tom cao hơn tôi một chút.
If you kill me, my brothers will kill you.	Nếu bạn giết tôi, anh em tôi sẽ giết bạn.
Who told you that Tom didn't win?	Ai nói với bạn rằng Tom không thắng?
I'm sure today is Monday.	Tôi chắc chắn hôm nay là thứ Hai.
I can't believe I agreed to go to Australia with Tom.	Tôi không thể tin rằng tôi đã đồng ý đến Úc với Tom.
I wonder if Mary knows how much I love her.	Tôi tự hỏi liệu Mary có biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào không.
Tom is currently working for Mary.	Tom hiện đang làm việc cho Mary.
Tom always seemed to agree with Mary.	Tom dường như luôn đồng ý với Mary.
Let's sit around the kitchen and talk.	Hãy ngồi quanh bếp và trò chuyện.
Looks like Tom is doing just that.	Có vẻ như Tom đang làm điều đó.
There is a big problem.	Có một vấn đề lớn.
Tom will be back in Australia soon.	Tom sẽ sớm trở lại Úc.
This summer we will go to the mountains and to the beach.	Mùa hè này chúng ta sẽ đi núi và đi biển.
I forgot to buy a birthday present for Tom.	Tôi quên mua quà sinh nhật cho Tom.
Don't spill the soup.	Đừng làm đổ súp.
The falcon is a bird of prey.	Chim ưng là một loài chim săn mồi.
Tom has a history of alcohol and drug addiction.	Tom có ​​tiền sử nghiện rượu và ma túy.
Tom is married to Mary.	Tom đã kết hôn với Mary.
Tom is slim, isn't he?	Tom thật mảnh mai, phải không?
If I don't do it, someone else will have to.	Nếu tôi không làm điều đó, thì người khác sẽ phải làm điều đó.
Tom thought that Mary would be able to convince John to stop doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
My boyfriend thinks I'm crazy.	Bạn trai tôi nghĩ rằng tôi bị điên.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
Some say that there are no more heroes in the Western world.	Một số người cho rằng không còn anh hùng nào trong thế giới phương Tây.
How do you assess the situation?	Làm thế nào để bạn đánh giá tình hình?
I know Tom doesn't know why you would want to do it yourself.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại muốn tự mình làm điều đó.
Tom and Mary fight constantly.	Tom và Mary đánh nhau liên miên.
Tom says that Mary definitely wants to come with us, so we should wait.	Tom nói rằng Mary chắc chắn muốn đi với chúng tôi, vì vậy chúng tôi nên đợi.
Tom said he didn't think that would happen.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Tom calls Mary every night and talks to her for at least 45 minutes.	Tom gọi cho Mary mỗi đêm và nói chuyện với cô ấy ít nhất 45 phút.
Tom is on the front porch.	Tom đang ở trước hiên nhà.
You actually play marimba pretty well.	Bạn thực sự chơi marimba khá tốt.
Mary wasn't really sick. 	Mary không thực sự bị bệnh.
She's just pretending.	Cô ấy chỉ đang giả vờ thôi.
Why don't you tell me you don't understand French?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không hiểu tiếng Pháp?
Tom didn't know what I was going to do.	Tom không biết tôi định làm gì.
You really don't need to pay me.	Bạn thực sự không cần phải trả tiền cho tôi.
You didn't find it, did you?	Bạn không tìm thấy nó, phải không?
What would it be, Tom?	Nó sẽ là gì, Tom?
Don't talk to us that way.	Đừng nói chuyện với chúng tôi theo cách đó.
I gave some apples to Tom.	Tôi đã đưa một vài quả táo cho Tom.
I don't feel the need to do that.	Tôi cảm thấy không cần thiết phải làm điều đó.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
You're really not over thirty, are you?	Bạn thực sự không quá ba mươi, phải không?
Tom is a janitor at the school where Mary teaches.	Tom là nhân viên gác cổng tại trường mà Mary dạy.
I think Tom is gone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mất.
I know that Tom is a good chess player, but I don't think he is good enough to beat me.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ giỏi, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy đủ giỏi để đánh bại tôi.
Tom may not know where Mary works.	Tom có ​​thể không biết Mary làm việc ở đâu.
Tom gave Mary a hug and a kiss.	Tom trao cho Mary một cái ôm và một nụ hôn.
Be sure to bring an umbrella.	Hãy chắc chắn để mang theo một chiếc ô.
I think Tom will let us do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I often talk to Tom in French.	Tôi thường nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
Tom probably won't do it.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó.
They teach Chinese as a second national language in Singapore.	Họ dạy tiếng Trung Quốc như một ngôn ngữ quốc gia thứ hai ở Singapore.
I don't want to tell you how Tom and I met.	Tôi không muốn cho bạn biết Tom và tôi đã gặp nhau như thế nào.
Will Tom do it again?	Tom sẽ làm điều đó nữa chứ?
Tom didn't realize how dangerous that was.	Tom không nhận ra điều đó nguy hiểm như thế nào.
Tom said he knew that was what Mary was up to.	Tom nói rằng anh biết đó là những gì Mary đang định làm.
I can't read that number. 	Tôi không thể đọc con số đó.
There are too many zeros.	Có quá nhiều số 0.
I know that you didn't mean to hurt Tom.	Tôi biết rằng bạn không cố ý làm tổn thương Tom.
I have been told that I am a pig.	Tôi đã được nói rằng tôi là một con lợn.
Tom is afraid of you, isn't he?	Tom sợ bạn, phải không?
There are many other things we can do.	Có rất nhiều điều khác mà chúng tôi có thể làm.
This afternoon Tom will play basketball with his friends.	Chiều nay Tom sẽ chơi bóng rổ với các bạn của mình.
People really knew how to have fun in those days.	Mọi người thực sự biết cách để vui chơi trong những ngày đó.
Tom looked at the other box.	Tom nhìn vào chiếc hộp khác.
Tom wasn't excited about that.	Tom không hào hứng với điều đó.
You need to shower before the party.	Bạn cần phải tắm trước khi dự tiệc.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi làm điều đó.
Do raccoons hurt my chickens?	Gấu trúc có làm tổn thương gà của tôi không?
I have almost finished this.	Tôi gần như đã hoàn thành việc này.
Tom resigned in October 2013.	Tom từ chức vào tháng 10 năm 2013.
Tom goes to tell Mary the good news.	Tom đi báo tin vui cho Mary.
I didn't know that Tom shouldn't have done that.	Tôi không biết rằng Tom không nên làm điều đó.
I've never seen Tom lose his temper before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom mất bình tĩnh trước đây.
The peak of employment in the mining sector in South Africa occurred in the 1980s.	Đỉnh cao của việc làm trong lĩnh vực khai thác mỏ ở Nam Phi xảy ra vào những năm 1980.
Who is the tall guitar player?	Ai là người cao chơi guitar?
Tom doesn't want to go.	Tom không muốn đi.
I'm going to talk to Tom about that today.	Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó.
You can excuse Tom from doing that.	Bạn có thể miễn cho Tom làm điều đó.
If you press this button, the door will open.	Nếu bạn nhấn nút này, cửa sẽ mở.
Tom found Mary in her bedroom.	Tom tìm thấy Mary trong phòng ngủ của cô ấy.
Tom wishes Mary the best of luck.	Tom chúc Mary những điều tốt đẹp nhất may mắn.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Last night, I shared a taxi with Paris Hilton.	Tối hôm qua, tôi đi chung taxi với Paris Hilton.
Tom doesn't seem as scared as Mary.	Tom dường như không sợ hãi như Mary.
I think you know something that I don't.	Tôi nghĩ rằng bạn biết một cái gì đó mà tôi không biết.
I think you have to be strong.	Tôi nghĩ rằng bạn phải mạnh mẽ.
I drove Tom to the hospital.	Tôi chở Tom đến bệnh viện.
I've been waiting for Tom all day.	Tôi đã đợi Tom cả ngày.
Tom always wears black or some other dark color.	Tom luôn mặc trang phục màu đen hoặc một số màu tối khác.
Tom knows that you can't speak French well.	Tom biết rằng bạn không thể nói tiếng Pháp tốt.
Tom must be above cloud nine.	Tom phải ở trên chín tầng mây.
I've never been to Tom's house.	Tôi chưa bao giờ đến nhà của Tom.
Tom said he saw Mary eating with John in the school cafeteria.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary đang ăn cùng John trong nhà ăn của trường.
Many wives complain about their husbands.	Nhiều người vợ phàn nàn về chồng của họ.
This school was founded in 1970.	Trường này được thành lập vào năm 1970.
Tom has not been blacklisted yet.	Tom vẫn chưa được đưa vào danh sách đen.
Tom spends the day in front of his computer.	Tom dành cả ngày trước máy tính của mình.
If it involves Tom, I'm very interested.	Nếu nó liên quan đến Tom, tôi rất hứng thú.
Tom explained his position to me.	Tom giải thích vị trí của anh ấy cho tôi.
They are cheating.	Họ đang lừa dối.
I don't know if I can speak French well enough to understand me.	Tôi không biết liệu mình có thể nói tiếng Pháp đủ tốt để hiểu mình không.
The water is not cold.	Nước không lạnh.
I convinced Tom to come.	Tôi đã thuyết phục được Tom đến.
Tom is not wearing a lab coat.	Tom không mặc áo khoác phòng thí nghiệm.
Tom's shift starts at midnight.	Ca làm việc của Tom bắt đầu lúc nửa đêm.
Tom will do it when he has time.	Tom sẽ làm điều đó khi anh ấy có thời gian.
Can you give me a lift to the train station?	Bạn có thể cho tôi một thang máy đến ga xe lửa?
Something stuck in Tom's throat.	Có gì đó mắc kẹt trong cổ họng của Tom.
They don't seem to be afraid.	Họ dường như không sợ hãi.
Just because I'm quiet doesn't mean I don't have anything to say.	Chỉ vì tôi im lặng không có nghĩa là tôi không có gì để nói.
Tom was really scared.	Tom thực sự sợ hãi.
I eat at that restaurant about three times a week.	Tôi ăn ở nhà hàng đó khoảng ba lần một tuần.
Tom will need to deal with that on his own.	Tom sẽ cần phải tự mình giải quyết việc đó.
I don't think anyone was here yesterday.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó ở đây ngày hôm qua.
Tom says he thinks Mary might need to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần làm điều đó cho John.
Something terrible happened to Tom.	Một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Tom.
I think you are heavier than Tom.	Tôi nghĩ bạn nặng hơn Tom.
Tom is a wonderful person.	Tom là một người tuyệt vời.
Tom was the one who suggested we try this way.	Tom là người đề nghị chúng tôi thử theo cách này.
I'm sorry you saw that.	Tôi xin lỗi bạn đã thấy điều đó.
Tom must be doing something wrong.	Tom chắc đang làm gì đó sai.
Ask Tom if he wants to do it with you.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn làm điều đó với bạn không.
Tom refuses to work the night shift.	Tom từ chối làm việc ca đêm.
Tom's idea is better than yours.	Ý tưởng của Tom tốt hơn ý tưởng của bạn.
I don't think this is an unreasonable request.	Tôi không nghĩ rằng đây là một yêu cầu phi lý.
Delay is inevitable.	Sự chậm trễ là không thể tránh khỏi.
Tom never said where he first met Mary.	Tom không bao giờ nói nơi anh đã gặp Mary lần đầu tiên.
Tom was the man Mary had met the day before.	Tom là người mà Mary đã gặp vào ngày hôm trước.
I guess I'll wait until Tom gets here.	Tôi đoán tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến đây.
The palace is well guarded.	Cung điện được canh phòng cẩn mật.
Tom and Mary go to the same doctor.	Tom và Mary đến cùng một bác sĩ.
Tom often wears fake wedding rings.	Tom thường đeo nhẫn cưới giả.
Tom says that Mary is very patient.	Tom nói rằng Mary rất kiên nhẫn.
Tom will probably wake up, right?	Tom có ​​thể sẽ tỉnh, phải không?
This beef is very nice and tender.	Thịt bò này rất đẹp và mềm.
This is one of the best books I've read this year.	Đây là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi đã đọc trong năm nay.
I'm not in the mood.	Tôi không có hứng.
He cannot do everything by himself.	Anh ấy không thể tự mình làm mọi thứ.
Tom says Mary has been very busy all day.	Tom nói Mary đã rất bận rộn cả ngày.
Science cannot solve all of life's problems.	Khoa học không thể giải quyết tất cả các vấn đề của cuộc sống.
I got a call from Tom this afternoon.	Tôi nhận được một cuộc gọi từ Tom chiều nay.
Can you tell me why you don't want to come to Boston with us?	Bạn có cho tôi biết tại sao bạn không muốn đến Boston với chúng tôi không?
I'm exhausted from walking too much.	Tôi kiệt sức vì đi bộ quá nhiều.
You are making me sick.	Bạn đang làm tôi phát ốm.
I didn't tell anyone where I hid the gold coins.	Tôi không nói cho ai biết tôi đã giấu tiền vàng ở đâu.
Tom was very relieved.	Tom rất nhẹ nhõm.
I think Tom has forgotten me now.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quên tôi bây giờ.
You can't sing?	Bạn không thể hát?
Tom thinks that women always tell their best friends everything.	Tom cho rằng phụ nữ luôn nói với bạn thân của họ mọi điều.
There is a monster under the bed.	Có một con quái vật dưới gầm giường.
Everyone knows that Tom doesn't want to go to Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn đến Boston.
Tom went to the YMCA.	Tom đã đến YMCA.
Tom has no money.	Tom không có tiền.
Tom has to be here by noon.	Tom phải ở đây vào buổi trưa.
Tom went to a university in Australia.	Tom đã đến một trường đại học ở Úc.
Tom reacts.	Tom phản ứng.
I haven't written to Tom since last October.	Tôi đã không viết thư cho Tom kể từ tháng 10 năm ngoái.
Tom says he doesn't want to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với Mary.
This is the cheapest one.	Đây là cái rẻ nhất.
Tom doesn't talk much about his family.	Tom không nói nhiều về gia đình của mình.
Tom was scolded by his boss.	Tom đã bị ông chủ của mình la mắng.
Tom wants to tell Mary about what happened.	Tom muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom continues to do that.	Tom tiếp tục làm điều đó.
I am very determined to get this done today.	Tôi rất quyết tâm hoàn thành việc này ngày hôm nay.
Tom sang with me.	Tom đã hát với tôi.
I don't know why I shouldn't go to that part of town.	Tôi không biết tại sao tôi không nên đến khu vực đó của thị trấn.
Tom told me that Mary would be very hungry.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ rất đói.
Don't judge a man by the opinion of his enemies.	Đừng đánh giá một người đàn ông bằng ý kiến ​​của kẻ thù của anh ta.
Tom put his hand over Mary's mouth.	Tom đưa tay bịt miệng Mary.
What Tom said is not true.	Những gì Tom nói là không đúng sự thật.
Tom says he doesn't want to be a waiter.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bồi bàn.
Unable to prove his innocence, he is forced to leave his home town.	Không thể chứng minh sự vô tội của mình, anh buộc phải rời khỏi thị trấn quê hương của mình.
Tom is the only person in our family who can speak French.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi biết nói tiếng Pháp.
Can you plant a banana tree?	Bạn có thể trồng cây chuối không?
I closed all six windows.	Tôi đã đóng tất cả sáu cửa sổ.
Tom waited for Mary to say something.	Tom đợi Mary nói điều gì đó.
Some say that China is like a Russian colony.	Một số người nói rằng Trung Quốc giống như một thuộc địa của Nga.
You didn't do it as much last month as you usually do.	Bạn đã không làm điều đó nhiều vào tháng trước như bạn thường làm.
Are you sure you want to go there?	Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn đến đó không?
Conditions in the camp were horrible.	Điều kiện trong trại thật kinh khủng.
I don't like it when people ignore me.	Tôi không thích khi mọi người phớt lờ tôi.
I need to talk to you for a bit.	Tôi cần nói chuyện với bạn một chút.
Tom asked a lot of stupid questions.	Tom đã hỏi rất nhiều câu hỏi ngu ngốc.
Tom told me it didn't matter.	Tom nói với tôi rằng điều đó không quan trọng.
The newspaper has not published your article.	Tờ báo chưa đăng bài viết của bạn.
Haven't I told you everything yet?	Tôi vẫn chưa nói với bạn tất cả mọi thứ rồi sao?
Why don't you show me the rest of the story?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi phần còn lại của câu chuyện?
Tom robbed a bank in Boston.	Tom đã cướp một ngân hàng ở Boston.
When do you think Tom will come?	Bạn nghĩ Tom sẽ đến khi nào?
I will give you a test.	Tôi sẽ cho bạn một cuộc kiểm tra.
Tom would be so proud of you.	Tom sẽ rất tự hào về bạn.
We light a campfire to keep warm.	Chúng tôi đốt lửa trại để sưởi ấm.
Tom said no one was there.	Tom nói không có ai ở đó.
I am waiting for delivery.	Tôi đang đợi giao hàng.
Will you get this box for Tom?	Bạn sẽ lấy chiếc hộp này cho Tom chứ?
Having a college degree does not guarantee you will get a job.	Có bằng đại học không đảm bảo bạn sẽ kiếm được việc làm.
I didn't know Tom was going to do that today.	Tôi không biết Tom định làm điều đó hôm nay.
I wish Tom had told me about that sooner.	Tôi ước gì Tom đã nói với tôi về điều đó sớm hơn.
Tom is not impulsive, but Mary is.	Tom không bốc đồng, nhưng Mary thì có.
Tom pleaded guilty to a misdemeanor charge of drunk driving in New York.	Tom đã nhận tội nhẹ về tội lái xe khi say rượu ở New York.
You will explode when you hear this joke.	Bạn sẽ vỡ òa khi nghe trò đùa này.
I don't think you need to tell Tom why you did.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
This is your treasure.	Đây là của quý của bạn.
Tom also works here.	Tom cũng làm việc ở đây.
I should never have trusted you.	Tôi không bao giờ nên tin tưởng bạn.
Tom has to wear a vest and tie to go to work.	Tom phải mặc vest và thắt cà vạt để đi làm.
Tell me who you are and where you come from.	Hãy cho tôi biết bạn là ai và bạn đến từ đâu.
I don't want to do this, but I have no other choice.	Tôi không muốn làm điều này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
I didn't recognize Tom the last time I saw him.	Tôi đã không nhận ra Tom trong lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.
I know Tom is a biologist.	Tôi biết Tom là một nhà sinh vật học.
Tom doesn't have to stop doing it.	Tom không cần phải ngừng làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary chưa sẵn sàng làm điều đó.
Tom loves to eat popcorn.	Tom thích ăn bỏng ngô.
What Tom says is of no importance.	Những gì Tom nói không có tầm quan trọng.
Rewrite the last part of the play.	Hãy viết lại phần cuối của vở kịch.
Tom was in Australia last month.	Tom đã ở Úc vào tháng trước.
Tom is rarely busy on Mondays.	Tom hiếm khi bận rộn vào thứ Hai.
I think Tom and Mary are both over thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều trên ba mươi.
Tom used to be a very good swimmer.	Tom từng là một vận động viên bơi lội rất giỏi.
I will do anything to bring Tom back.	Tôi sẽ làm mọi cách để đưa Tom trở lại.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
I know that Tom is not capable of doing that.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó.
Tom is not nice to anyone.	Tom không tốt với bất kỳ ai.
Obviously you don't want to do this for me.	Rõ ràng là bạn không muốn làm điều này cho tôi.
Tom works on Wall Street.	Tom làm việc ở Phố Wall.
Tom didn't know what Mary was talking about.	Tom không biết Mary đang nói về cái gì.
Tom told me he was sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom didn't seem to notice.	Tom dường như không chú ý.
Tom has decided that he will not go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè tới.
You are faster than me.	Bạn nhanh hơn tôi.
I will not accept no for an answer.	Tôi sẽ không chấp nhận không cho một câu trả lời.
You don't have to do it alone.	Bạn không cần phải làm điều đó một mình.
You cannot win unless you try.	Bạn không thể giành chiến thắng trừ khi bạn cố gắng.
Tom opened a window.	Tom đã mở một cửa sổ.
Tom won't be allowed to do that anymore.	Tom sẽ không được phép làm điều đó nữa.
I found my credit card that I thought I lost.	Tôi đã tìm thấy thẻ tín dụng của mình mà tôi nghĩ rằng tôi đã làm mất.
Tom introduces himself as Mary's ex-husband.	Tom tự giới thiệu mình là chồng cũ của Mary.
We could have a very severe earthquake at any time.	Chúng ta có thể có một trận động đất rất nghiêm trọng bất cứ lúc nào.
Tom gives Mary a ring.	Tom tặng Mary một chiếc nhẫn.
I have no chance.	Tôi không có cơ hội.
Tom said he didn't think the job was worth his time.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng việc làm đó là xứng đáng với thời gian của mình.
Tom needs medical help.	Tom cần hỗ trợ y tế.
Tom needs Mary to help him.	Tom cần Mary giúp anh ta.
Tom would never quit his job, would he?	Tom sẽ không bao giờ bỏ việc, phải không?
Tom did not ask Mary to dance.	Tom không rủ Mary đi khiêu vũ.
It is not good to force our ideas on others.	Thật không tốt khi ép buộc ý tưởng của chúng ta vào người khác.
The book was not interesting at all.	Cuốn sách đó không thú vị chút nào.
Mary goes to that restaurant for lunch every day.	Mary đến nhà hàng đó để ăn trưa mỗi ngày.
People shouted at me.	Mọi người hét vào mặt tôi.
I don't have to study tonight. 	Tôi không phải học tối nay.
I think I'll watch TV for a while.	Tôi nghĩ tôi sẽ xem tivi một lúc.
Only a few people can do that.	Chỉ một số ít người có thể làm được điều đó.
Mary quickly checked her hair and makeup.	Mary nhanh chóng kiểm tra tóc và trang điểm của mình.
I don't think Tom will know if he can do it until he tries to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ biết liệu anh ấy có thể làm được điều đó hay không cho đến khi anh ấy cố gắng làm điều đó.
You are a good cook.	Bạn là một đầu bếp giỏi.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
Tom doesn't believe me.	Tom không tin tôi.
The green color is characteristic of that apple.	Màu xanh lá cây là đặc điểm của loại táo đó.
The secretary who is good at English is also beautiful.	Cô thư ký giỏi tiếng anh ngoài xinh đẹp.
Where do we have to wait for Tom?	Chúng ta phải đợi Tom ở đâu?
I have three brothers who used to work in Australia.	Tôi có ba người anh từng làm việc ở Úc.
I know Tom won't do it anytime soon.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó sớm.
I know Tom wants to talk to Mary.	Tôi biết Tom muốn nói chuyện với Mary.
Tom feeds the horse oats.	Tom cho ngựa ăn yến mạch.
That is extremely low.	Đó là cực kỳ thấp.
We don't need to do that now.	Chúng tôi không cần thiết phải làm điều đó bây giờ.
Tom knows nothing about the murder.	Tom không biết gì về vụ giết người.
I didn't even know that my car was stolen.	Tôi thậm chí không biết rằng chiếc xe của tôi đã bị đánh cắp.
I decided not to do that anymore.	Tôi đã quyết định không làm điều đó nữa.
Tom is pretty confident, isn't he?	Tom khá tự tin, phải không?
Tom is wearing a bright red tie.	Tom đang đeo một chiếc cà vạt màu đỏ tươi.
They are pilots.	Họ là phi công.
I think we will do this together.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm điều này cùng nhau.
I'm not surprised that Tom doesn't need to do what I need to do.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không cần làm những điều mà tôi cần làm.
Tom's listeners breathed a sigh of relief.	Những người nghe Tom thở phào nhẹ nhõm.
A unicycle has only one wheel.	Xe đạp một bánh chỉ có một bánh.
Tom aimed his gun at Mary.	Tom nhắm súng vào Mary.
Are you afraid of flying for the first time?	Bạn có sợ lần đầu tiên đi máy bay không?
Looks like you're worried.	Có vẻ như bạn đang lo lắng.
I'm not happy with the way things turned out.	Tôi không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom and Mary both know John did it.	Tom và Mary đều biết John đã làm điều đó.
Don't touch anything without asking.	Đừng chạm vào bất cứ thứ gì khi chưa hỏi.
That's all I could find.	Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm ra.
I didn't finish that.	Tôi đã không hoàn thành việc đó.
I guess Tom was wrong again.	Tôi đoán là Tom lại nhầm.
Who did Tom scold?	Tom đã la mắng ai?
More than thirty percent of our students go on to college.	Hơn ba mươi phần trăm sinh viên của chúng tôi tiếp tục vào đại học.
I don't think your father would approve.	Tôi không nghĩ rằng cha của bạn sẽ chấp thuận.
I don't mind kissing Tom.	Tôi không ngại hôn Tom.
Tom probably wouldn't worry.	Tom có ​​lẽ sẽ không lo lắng.
I cannot fix the seat.	Tôi không thể sửa chỗ ngồi.
Everyone knows that won't happen.	Mọi người đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
I won't tell you my name.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết tên của tôi.
Flaxseed is one of the healthiest foods on earth.	Hạt lanh là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất trên trái đất.
Where did you learn to sing the blues?	Bạn đã học hát nhạc blues ở đâu?
Tom probably wished he would eat more for breakfast.	Tom có ​​lẽ ước anh ấy sẽ ăn nhiều hơn cho bữa sáng.
I suspect Tom is waiting for us.	Tôi nghi ngờ Tom đang đợi chúng ta.
Tom sang the song I asked for.	Tom đã hát bài hát mà tôi yêu cầu.
You have found something.	Bạn đã tìm thấy một cái gì đó.
Tom is wearing headphones.	Tom đang đeo tai nghe.
That probably wouldn't be appropriate.	Điều đó có lẽ sẽ không thích hợp.
Tom and Mary want us to help them today.	Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ ngày hôm nay.
I can't believe you're happy here.	Tôi không thể tin rằng bạn đang hạnh phúc ở đây.
Do you think Tom can be cold?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể lạnh lùng?
You shouldn't have told Tom such a thing.	Bạn không nên nói với Tom một điều như vậy.
When will it happen for Tom?	Khi nào nó sẽ xảy ra cho Tom?
Where's your mom?	Mẹ bạn ở đâu?
Take a rest somewhere with a nice view.	Hãy dừng chân nghỉ ngơi ở một nơi nào đó có tầm nhìn đẹp.
You still don't understand?	Bạn vẫn chưa hiểu?
Tom is too drunk to do that, isn't he?	Tom quá say để làm điều đó, phải không?
I don't go to Boston as often as I would like.	Tôi không đến Boston thường xuyên như tôi muốn.
Tom also grows pumpkins, doesn't he?	Tom cũng trồng bí ngô phải không?
I'm just telling Tom how long he needs to be here.	Tôi chỉ nói cho Tom biết thời gian anh ấy cần ở đây.
I know that you want to help Tom.	Tôi biết rằng bạn muốn giúp Tom.
Make syrup by boiling one and a half pounds of sugar and one quart of water for every pound of apples.	Làm xi-rô bằng cách đun sôi một pound rưỡi đường và một lít nước cho mỗi pound táo.
Tom thought I might be asked to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom advised me to do it before I returned to Boston.	Tom đã khuyên tôi làm điều đó trước khi tôi trở lại Boston.
You may not park in a no-parking area.	Bạn không được đậu xe ở khu vực cấm đậu xe.
Tom is a very smart boy.	Tom là một cậu bé rất thông minh.
I just need to complete the report.	Tôi chỉ cần hoàn thành báo cáo.
Tom says Mary should ask John for help.	Tom nói Mary nên nhờ John giúp đỡ.
I tried to suppress a smile.	Tôi cố nén một nụ cười.
Tom did not recognize Mary's voice.	Tom không nhận ra giọng của Mary.
Tom is a thirteen year old boy who lives in my neighborhood.	Tom là một cậu bé mười ba tuổi sống trong khu phố của tôi.
Tom was really freaked out by that.	Tom đã thực sự hoảng sợ vì điều đó.
I don't think Tom was shocked to see that happen.	Tôi không nghĩ Tom bị sốc khi chứng kiến ​​điều đó xảy ra.
Who is missing in this photo?	Ai bị mất tích trong bức ảnh này?
Mr. Jackson is my homeroom teacher.	Thầy Jackson là giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Tom isn't an art student, is he?	Tom không phải là một sinh viên nghệ thuật, phải không?
Tom needs to get back to work.	Tom cần trở lại làm việc.
Obviously you don't understand.	Rõ ràng là bạn không hiểu.
From now on, I will try to help you with the work.	Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng giúp bạn công việc.
I do not know who wrote this letter.	Tôi không biết ai đã viết bức thư này.
If I knew how, I would have done it myself.	Nếu tôi biết cách làm, tôi đã tự làm được.
I don't want to hurt Tom's feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của Tom.
I thought you said you hated Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn ghét Tom.
Everyone loves puppets.	Mọi người đều yêu thích những con rối.
You'll be on time, won't you?	Bạn sẽ đúng giờ, phải không?
You were the one who taught Tom French, weren't you?	Bạn là người đã dạy Tom tiếng Pháp, phải không?
A man cannot be judged by his appearance.	Một người đàn ông không thể được đánh giá qua vẻ bề ngoài của anh ta.
Tom probably won't forgive us.	Tom có ​​lẽ sẽ không tha thứ cho chúng tôi.
Tom shouldn't have told you.	Tom không nên nói với bạn.
I will be fired if I don't do it.	Tôi sẽ bị sa thải nếu tôi không làm điều đó.
Why didn't Tom win today?	Tại sao hôm nay Tom không thắng?
Tom could have answered all of those questions.	Tom lẽ ra có thể trả lời tất cả những câu hỏi đó.
You are very lucky.	Bạn rất may mắn.
Tom will explain it to Mary.	Tom sẽ giải thích điều đó cho Mary.
Tom would be surprised if Mary didn't.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary không làm vậy.
Why do you waste so much time watching TV?	Tại sao bạn lãng phí quá nhiều thời gian để xem TV?
This is a choice you have to make for yourself.	Đây là một sự lựa chọn bạn phải thực hiện cho chính mình.
It's a pity that Tom couldn't come to our party.	Thật tiếc khi Tom không thể đến dự tiệc của chúng tôi.
I fold my clothes and put them in my suitcase.	Tôi gấp quần áo và cất vào vali.
Tom thinks Mary won't forget to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không quên làm điều đó.
Tom says he just needs more time.	Tom nói rằng anh ấy chỉ cần thêm thời gian.
I have to do it before going to bed.	Tôi phải làm điều đó trước khi đi ngủ.
I thought Tom was different.	Tôi đã nghĩ Tom thì khác.
I just want to know what Tom said.	Tôi chỉ muốn biết những gì Tom đã nói.
He woke up to find himself lying on a park bench.	Anh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên ghế đá công viên.
Tom and Mary started dating last year.	Tom và Mary bắt đầu hẹn hò vào năm ngoái.
He loves his daughter, but his wife doesn't.	Anh ấy yêu con gái mình, nhưng vợ anh ấy thì không.
I can't do that with Tom.	Tôi không thể làm điều đó với Tom.
We have no notice.	Chúng tôi không có thông báo.
Tom comes here every weekend.	Tom đến đây vào mỗi cuối tuần.
Tom is a little different.	Tom hơi khác một chút.
Tom told me I was slow.	Tom nói với tôi rằng tôi chậm.
Tom doesn't really want to go to the dance.	Tom không thực sự muốn đi khiêu vũ.
I've been wearing this jacket for over five years.	Tôi đã mặc chiếc áo khoác này hơn năm năm.
I want your feedback.	Tôi muốn phản hồi của bạn.
I know Tom is a scoundrel.	Tôi biết Tom là một tên vô lại.
Do you want me to ask Tom why he doesn't want to go?	Bạn có muốn tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không muốn đi không?
Tom never finished high school.	Tom chưa bao giờ học xong trung học.
Can I have a baggy, please?	Làm ơn cho tôi một cái baggy được không?
You probably shouldn't have told Tom you didn't mean to do that.	Bạn có lẽ không nên nói với Tom rằng bạn không có ý định làm điều đó.
Maybe that's the problem.	Có lẽ đó là vấn đề.
Tom says the case is closed.	Tom nói rằng vụ án đã được đóng lại.
You don't know how to swim at all?	Bạn không biết bơi chút nào?
I don't think I can live in Boston again.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống ở Boston một lần nữa.
I have always dreamed of going to Australia.	Tôi luôn mơ ước được đến Úc.
You and I don't have much in common.	Bạn và tôi không có nhiều điểm chung.
We all sang in unison.	Tất cả chúng tôi đã đồng thanh hát.
Your help is integral to our success.	Sự giúp đỡ của bạn là không thể thiếu để thành công của chúng tôi.
I know Tom doesn't know why Mary did it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Tom has an F.	Tom có ​​điểm F.
There used to be a pier here.	Nơi đây từng có một bến tàu.
Tom and Mary both work at this supermarket.	Tom và Mary đều đang làm việc tại siêu thị này.
Tom could be fined for doing so.	Tom có ​​thể bị phạt nếu làm vậy.
We believe Tom is still inside the building.	Chúng tôi tin rằng Tom vẫn ở bên trong tòa nhà.
I don't have a theory.	Tôi chưa có lý thuyết.
Tom is a new student. 	Tom là một học sinh mới.
Mary is also a new student.	Mary cũng là một học sinh mới.
I have a few questions to ask you.	Tôi có một vài câu hỏi cần hỏi bạn.
Tom's grandson was fine.	Cháu của Tom không bị gì cả.
Think about how Tom feels.	Hãy nghĩ về cảm giác của Tom.
Tom told me that I should do it ASAP.	Tom nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom and Mary say they still haven't been paid.	Tom và Mary nói rằng họ vẫn chưa được trả tiền.
I don't want Tom to go to Australia with us.	Tôi không muốn Tom đi Úc với chúng tôi.
Tom dropped by.	Tom ghé qua.
Do you come here more than once a week?	Bạn có đến đây nhiều hơn một lần một tuần?
Tom and I are the winners.	Tom và tôi là người chiến thắng.
I don't know if they heard.	Tôi không biết họ có nghe thấy không.
Tom has decided to help you.	Tom đã quyết định giúp bạn.
I'm sure they're talking about what happened.	Tôi chắc rằng họ đang nói về những gì đã xảy ra.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
You don't really want to talk about this, do you?	Bạn không thực sự muốn nói về điều này, phải không?
I don't think it will rain, but I will take an umbrella in case it does.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ cầm ô trong trường hợp trời mưa.
Mary took ballet classes.	Mary tham gia các lớp học múa ba lê.
Tom changed a few words.	Tom đã thay đổi một vài từ.
I looked everywhere, but couldn't find it.	Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy nó.
Tom compares the two objects carefully.	Tom so sánh hai đối tượng một cách cẩn thận.
I didn't know that you were planning to do that.	Tôi không biết rằng bạn đang dự định làm điều đó.
Tom likes teachers.	Tom thích giáo viên.
I know I don't have many options.	Tôi biết tôi không có nhiều lựa chọn.
I'll be leaving around ten in the morning.	Tôi sẽ đi khoảng mười giờ sáng.
Tom doesn't think you can take care of yourself.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể chăm sóc bản thân.
Tom wanted me to follow Mary.	Tom muốn tôi đi theo Mary.
Hey, you can't walk into my house.	Này, bạn không thể bước vào nhà tôi.
I thought Tom was desperate to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom đã tuyệt vọng khi làm điều đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I have done this thousands of times.	Tôi đã làm điều này hàng nghìn lần.
Tom is one of the nicest guys I've ever met.	Tom là một trong những chàng trai hiền lành nhất mà tôi từng gặp.
Tom claims that he can see the future.	Tom tuyên bố rằng anh ấy có thể nhìn thấy tương lai.
I know Tom knows that Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
What you just suggested makes a lot more sense than what Tom suggested.	Những gì bạn vừa đề xuất có ý nghĩa hơn nhiều so với những gì Tom đề xuất.
How did Tom get my number?	Làm thế nào Tom lấy được số của tôi?
Tom is not our drummer.	Tom không phải là tay trống của chúng tôi.
I'm going to talk to Tom about what we just discussed.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về những gì chúng ta vừa thảo luận.
What do you expect from someone like Tom?	Bạn mong đợi điều gì ở một người như Tom?
Tom doesn't watch war movies.	Tom không xem phim chiến tranh.
Tom doesn't watch TV anymore.	Tom không xem TV nữa.
Tom must be guilty.	Tom phải có tội.
I don't know how to write poetry.	Tôi không biết làm thơ.
Tom is in the canteen.	Tom đang ở trong căng tin.
How long have Tom and Mary been hanging out together?	Tom và Mary đã đi chơi cùng nhau bao lâu rồi?
They won't be happy until they take everything we own.	Họ sẽ không hạnh phúc cho đến khi họ lấy đi mọi thứ mà chúng ta sở hữu.
Let Tom sing himself.	Để Tom tự hát.
Tom is willing to help us tomorrow, isn't he?	Tom sẵn lòng giúp chúng ta vào ngày mai, phải không?
Tom is making too much noise.	Tom đang làm ồn quá nhiều.
Tom folded the blanket.	Tom gấp chăn lại.
Tom goes through the nursery.	Tom đi qua vườn ươm.
Tom is reading in the library.	Tom đang đọc trong thư viện.
This is a well written book.	Đây là một cuốn sách được viết tốt.
Electrons carry a negative charge.	Electron mang điện tích âm.
I did not understand the questions the teacher asked.	Tôi không hiểu những câu hỏi mà giáo viên yêu cầu.
Tom tends to say the first thing that comes to his mind.	Tom có ​​xu hướng nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.
Tom was the one who told me what happened.	Tom là người đã nói với tôi những gì đã xảy ra.
Tom told me that he thought Mary was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất vui.
I have a few questions, but I don't ask them.	Tôi có một vài câu hỏi, nhưng tôi không hỏi chúng.
The road continued straight for the next 50 miles.	Con đường tiếp tục đi thẳng trong 50 dặm tiếp theo.
I'll go down to see Tom.	Tôi sẽ xuống gặp Tom.
Tom has a nicer house than me.	Tom có ​​một ngôi nhà đẹp hơn tôi.
I couldn't take that chance.	Tôi không thể nắm lấy cơ hội đó.
I'm sure I heard something.	Tôi chắc rằng tôi đã nghe thấy điều gì đó.
I should never have kissed Tom's girlfriend.	Tôi không bao giờ nên hôn bạn gái của Tom.
I think Tom should have gone earlier.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đi sớm hơn.
Tom sent Mary some love letters.	Tom đã gửi cho Mary một số bức thư tình.
Tom has no other choice.	Tom không có lựa chọn nào khác.
He promised the slaves that they would be freed.	Ông hứa với những người nô lệ rằng họ sẽ được trả tự do.
There is no easy way out of here.	Không có cách nào dễ dàng để thoát khỏi đây.
I know that Tom is not a senior at Harvard. 	Tôi biết rằng Tom không phải là sinh viên năm cuối ở Harvard.
He's just a junior.	Anh ấy chỉ là một đàn em.
I wouldn't say that to Tom if I were you.	Tôi sẽ không nói điều đó với Tom nếu tôi là bạn.
The question is why did Tom do that.	Câu hỏi đặt ra là tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom was clearly not happy that it happened.	Tom rõ ràng là không vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom helped me trim the fence.	Tom đã giúp tôi cắt tỉa hàng rào.
I should never have let you carry it alone.	Tôi không bao giờ nên để bạn mang nó một mình.
The catapult throws the rock over the castle walls.	Máy bắn đá ném tảng đá qua các bức tường của lâu đài.
Tom and Mary won't be allowed to do that.	Tom và Mary sẽ không được phép làm điều đó.
Tom didn't stand a chance for you and me.	Tom đã không có cơ hội cho bạn và tôi.
I don't know how to write poetry.	Tôi không biết làm thơ.
Lend me something to cut this.	Cho tôi mượn thứ gì đó để cắt cái này.
I don't know how to start.	Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
I didn't see anyone catch any fish.	Tôi không thấy ai bắt được con cá nào.
I will answer because of this man's honesty.	Tôi sẽ trả lời vì sự trung thực của người đàn ông này.
Maybe Tom can help you later.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn sau.
Tom asks Mary to call him after dinner.	Tom yêu cầu Mary gọi cho anh ta sau bữa tối.
I hope I'm not worried.	Tôi hy vọng tôi không lo lắng.
Do you think Tom will be late again?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ lại đến muộn?
You look suspicious.	Bạn trông đáng ngờ.
I don't think we'll need Tom's help.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của Tom.
Who is buying?	Ai đang mua?
I have never worked with this wood before.	Tôi chưa từng làm việc với loại gỗ này trước đây.
Tom knew Mary shouldn't have done that.	Tom biết Mary không nên làm vậy.
She gives a blank test.	Cô ấy đưa một bài kiểm tra trống.
They are worried.	Họ đang lo lắng.
I hope Tom enjoys it here.	Tôi hy vọng Tom thích nó ở đây.
Tom has a house by the lake.	Tom có ​​một ngôi nhà bên hồ.
I let Tom win.	Tôi đã để Tom thắng.
I can't change what I feel.	Tôi không thể thay đổi những gì tôi cảm thấy.
Tom looked at Mary and shrugged.	Tom nhìn Mary và nhún vai.
You didn't seem surprised when Tom told me I didn't have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom seems unlucky.	Tom có ​​vẻ không may mắn.
We need to be careful. 	Chúng ta cần phải cẩn thận.
It could be a trap.	Nó có thể là một cái bẫy.
I guess Tom won't come.	Tôi đoán rằng Tom sẽ không đến.
Why don't you go see Tom?	Tại sao bạn không đi gặp Tom?
I haven't eaten for many days.	Tôi đã không ăn trong nhiều ngày.
The whole world is watching.	Cả thế giới đang theo dõi.
Tom arrived three hours before Mary.	Tom đến trước Mary ba giờ.
It is important for Tom to hear this.	Điều quan trọng là Tom phải nghe thấy điều này.
Unfortunately, Tom is engaged.	Thật không may, Tom đã đính hôn.
I think you are ready.	Tôi nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng.
Tom is a tough old man.	Tom là một ông già khó tính.
I just talked to Tom there.	Tôi vừa nói chuyện với Tom ở đó.
I will ask Tom when he starts learning French.	Tôi sẽ hỏi Tom khi anh ấy bắt đầu học tiếng Pháp.
It's nice to be able to speak several foreign languages.	Thật tốt khi có thể nói một số ngoại ngữ.
I'm really not that old.	Tôi thực sự không già đến vậy.
I'm sure you'll find something in the fridge.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó trong tủ lạnh.
Why don't you and Tom do it?	Tại sao bạn và Tom không làm điều đó?
Who are the kidnappers?	Những kẻ bắt cóc là ai?
I don't like alcohol.	Tôi không thích rượu.
Do you think Tom is responsible for what happened?	Bạn có nghĩ rằng Tom phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra?
Tom is not much heavier than Mary.	Tom không nặng hơn Mary là bao.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Do we have to be nice to Tom?	Chúng ta có phải đối xử tốt với Tom không?
Tom and Mary argue about religion.	Tom và Mary tranh luận về tôn giáo.
Tom told me that he thought Mary was ambitious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đầy tham vọng.
I want to be the one who makes you laugh.	Tôi muốn trở thành người làm cho bạn cười.
I don't want to do any of that.	Tôi không muốn làm bất kỳ điều gì trong số đó.
I didn't hear what Tom just said.	Tôi không nghe thấy lời Tom vừa nói.
I don't think Tom will fight much.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đánh nhau nhiều.
Tom worries about Mary too much.	Tom lo lắng cho Mary quá nhiều.
I don't think we have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom looked as if he had been up all night.	Tom trông như thể anh ấy đã thức cả đêm.
I'm still not used to it.	Tôi vẫn chưa quen.
Tom could not answer any of the questions.	Tom không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
I hope Tom will be back soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm trở lại.
I know Tom is used to getting up early.	Tôi biết Tom đã quen với việc dậy sớm.
Tom read 30 books last year.	Tom đã đọc 30 cuốn sách vào năm ngoái.
Maybe today Tom won't do that anymore.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Tom, can I talk to you?	Tom, tôi có thể nói chuyện với bạn?
Can you please tell me where is the nearest public phone?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết điện thoại công cộng gần nhất ở đâu không?
Tom handled it perfectly.	Tom đã xử lý nó một cách hoàn hảo.
Tom said that to my face.	Tom nói điều đó vào mặt tôi.
I asked Tom to help me clean the garage.	Tôi đã nói với Tom giúp tôi dọn dẹp nhà để xe.
Tom also bought a dictionary.	Tom cũng mua một cuốn từ điển.
You're not going back to Australia, are you?	Bạn sẽ không trở lại Úc, phải không?
I love working with Tom.	Tôi thích làm việc với Tom.
Tom said that Mary thought she might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I went to school with Tom.	Tôi đã đến trường với Tom.
What a miracle you are alive.	Thật là một điều kỳ diệu khi bạn còn sống.
You know that I won't be able to do that, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó, phải không?
I'm drunk.	Tôi say.
Any. 	Nào.
I want to show you something.	Mình muốn cho cậu xem cái này.
Tom can understand this.	Tom có ​​thể hiểu điều này.
Tom shook his head in denial.	Tom lắc đầu từ chối.
All you have to do is sign this paper.	Tất cả những gì bạn phải làm là ký vào tờ giấy này.
Tom told me he was going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc.
I suspect Tom is a spy.	Tôi nghi ngờ Tom là gián điệp.
I think I can give you something that will make you feel better.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể cung cấp cho bạn một cái gì đó sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
What is your favorite movie?	Bộ phim yêu thích của bạn là gì?
Tom doesn't like lending his books to Mary.	Tom không thích cho Mary mượn sách của mình.
I advised Tom to lose weight.	Tôi đã khuyên Tom nên giảm cân.
Is Tom good at French?	Tom có ​​giỏi tiếng Pháp không?
Tom put the money in the shoebox.	Tom bỏ tiền vào hộp giày.
Tom told me that he thought Mary was pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary hài lòng.
I didn't notice that Tom was there.	Tôi không nhận thấy rằng Tom đã ở đó.
Tom, someone is here to see you.	Tom, có người ở đây để gặp bạn.
I have to show you something.	Tôi phải cho bạn xem vài thứ.
I will miss you when I'm with you.	Tôi sẽ rất nhớ khi có bạn ở bên.
That also applies to Tom.	Điều đó cũng áp dụng cho Tom.
I don't know how Tom got to Australia.	Tôi không biết Tom đã đến Úc bằng cách nào.
Tom announced the terrible news to Mary.	Tom đã thông báo tin tức kinh hoàng cho Mary.
I'll be back here before 2:30.	Tôi sẽ quay lại đây trước 2:30.
It fits like a glove.	Nó phù hợp như một chiếc găng tay.
My professor had no tenure and was fired.	Giáo sư của tôi không có nhiệm kỳ và đã bị sa thải.
You're out of luck, Tom.	Bạn không gặp may, Tom.
That won't work.	Điều đó sẽ không hiệu quả.
Tom tried to dissuade Mary.	Tom đã cố gắng khuyên can Mary.
Yesterday, I received an unexpected call from Tom.	Hôm qua, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Tom.
Tom doesn't want to go to jail.	Tom không muốn ngồi tù.
Tom is Mary's first boss.	Tom là ông chủ đầu tiên của Mary.
A democratic republic replaced the monarchy in 1946, and an economic renaissance followed.	Một nền cộng hòa dân chủ thay thế chế độ quân chủ vào năm 1946, và sự phục hưng kinh tế sau đó.
Tom moved the wine glass without me noticing.	Tom đã chuyển ly rượu mà tôi không để ý.
You don't need me to tell you that.	Bạn không cần tôi nói với bạn điều đó.
I don't want anyone to panic.	Tôi không muốn bất cứ ai phải hoảng sợ.
That decision is up to Tom.	Quyết định đó là tùy thuộc vào Tom.
I doubt Tom knows how to do it.	Tôi nghi ngờ Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
How did you manage to get Tom to dance?	Làm thế nào bạn xoay sở để có được Tom khiêu vũ?
Why don't you let Tom drive?	Tại sao bạn không để Tom lái xe?
Tom says he will do it in the next few days.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó trong vài ngày tới.
Tom spends a lot of time playing games.	Tom dành nhiều thời gian để chơi game.
Making people dependent on government documents will not benefit the economy or encourage individuals to become productive members of society.	Làm cho mọi người phụ thuộc vào các tài liệu của chính phủ sẽ không mang lại lợi ích cho nền kinh tế hoặc khuyến khích các cá nhân trở thành thành viên hiệu quả của xã hội.
Tom and Mary have never done that.	Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
Why don't you do it alone?	Tại sao bạn không làm điều đó một mình?
Tom says that Mary thinks John might not be forced to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom said he plans to go on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Why is eating too much salt bad for you?	Tại sao ăn quá nhiều muối có hại cho bạn?
I'm about three centimeters taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom khoảng ba cm.
Tom is not shy like me.	Tom không nhút nhát như tôi.
Tom says Mary should do it somewhere else.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó ở một nơi khác.
Some people don't like to do that.	Một số người không thích làm điều đó.
I should do it somewhere else.	Tôi nên làm điều đó ở một nơi khác.
Tom didn't have to tell Mary anything.	Tom không cần phải nói với Mary bất cứ điều gì.
Tom peeked through the window and saw Mary still sleeping.	Tom nhìn trộm qua cửa sổ và thấy Mary vẫn đang ngủ.
Tom probably didn't know what Mary expected him to do.	Tom có ​​lẽ không biết Mary hy vọng anh ấy làm gì.
I just wanted to check how you are doing.	Tôi chỉ muốn kiểm tra xem bạn đang thế nào.
Tom is setting the dinner table.	Tom đang dọn bàn ăn tối.
You have talent.	Bạn có tài năng.
Tom is going to Boston next week.	Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
How do you know where Tom hides the diamonds?	Làm sao bạn biết Tom giấu những viên kim cương ở đâu?
No one is allowed to see Tom until Monday.	Không ai được phép gặp Tom cho đến thứ Hai.
I will if you help me.	Tôi sẽ làm được nếu bạn giúp tôi.
The same applies to animals.	Điều tương tự cũng áp dụng cho động vật.
Let's not stay at the same hotel we stayed at last time.	Chúng ta đừng ở cùng một khách sạn mà chúng ta đã ở lần trước.
How do you know you need to do it?	Làm thế nào bạn biết bạn cần phải làm điều đó?
Tom whispered something in Mary's ear.	Tom thì thầm điều gì đó vào tai Mary.
I don't think Tom would have to.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phải làm như vậy.
Tom knows it is his duty to take care of Mary.	Tom biết nhiệm vụ của anh là phải chăm sóc Mary.
Who is Tom going to stay with?	Tom định ở với ai?
Why is Tom mad at you?	Tại sao Tom lại giận bạn?
I expect to be back before 2:30.	Tôi dự kiến ​​sẽ trở lại trước 2:30.
Apparently Tom was reluctant to do so.	Rõ ràng là Tom đã miễn cưỡng làm điều đó.
Tom will see us.	Tom sẽ gặp chúng tôi.
Tom was shot in the back.	Tom bị bắn vào lưng.
Tom convinced me that Mary was right.	Tom thuyết phục tôi rằng Mary đúng.
I think there won't be any food left by the time we get to Tom's party.	Tôi nghĩ sẽ không còn thức ăn nào vào lúc chúng tôi đến bữa tiệc của Tom.
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm.
Tom loves to dance.	Tom thích khiêu vũ.
Tom is about to do it.	Tom sắp làm điều đó.
The lion struggled to get out of his cage.	Con sư tử phải vật lộn để thoát ra khỏi lồng của mình.
I never did anything with Tom.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với Tom.
Tom solved the puzzle.	Tom đã giải được câu đố.
Tom knows he has to do it today.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngay hôm nay.
I'm sure everything will be fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
I don't like stories with unhappy endings.	Tôi không thích những câu chuyện có kết thúc không vui.
Tom went all the way to the station by himself.	Tom đã tự mình đi đến tận nhà ga.
Mary is not the only woman to wear skirts.	Mary không phải là người phụ nữ duy nhất mặc váy.
I don't like gray skies.	Tôi không thích bầu trời xám xịt.
Tom has been working all morning.	Tom đã làm việc cả buổi sáng.
I still keep in touch with Tom.	Tôi vẫn giữ liên lạc với Tom.
Where else would you like to go in Boston?	Bạn muốn đi đâu khác ở Boston?
I doubt Tom will need to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I doubt that Tom still wants to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn muốn làm điều đó.
I read Tom's letter.	Tôi đã đọc lá thư của Tom.
I know it's not realistic to expect Tom to do that.	Tôi biết là không thực tế khi mong đợi Tom làm điều đó.
Tom said that Mary never came home last night.	Tom nói rằng Mary không bao giờ về nhà đêm qua.
I will kill you.	Tôi sẽ giết chết bạn.
Tom didn't try to do that.	Tom đã không cố gắng làm điều đó.
Tom often wears sunglasses.	Tom thường xuyên đeo kính râm.
We cannot wait any longer.	Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
Tom said he thought Mary would be ready.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng.
I talked to Tom last night.	Tôi đã nói chuyện với Tom đêm qua.
Eliminating the deficit will be a very difficult job.	Loại bỏ thâm hụt sẽ là một công việc rất khó khăn.
Tom could have been here.	Tom có ​​thể đã ở đây.
Tom doesn't think he can do it alone.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom loves both classical and jazz music.	Tom yêu thích cả nhạc cổ điển và nhạc jazz.
I really don't drink that much.	Tôi thực sự không uống nhiều như vậy.
Tom said something.	Tom đã nói điều gì đó.
Tom is about to cry.	Tom sắp khóc.
He connected the wire to the machine.	Anh kết nối dây với máy.
What will you eat today?	Bạn sẽ ăn gì hôm nay?
Everyone is on the beach.	Mọi người đang ở trên bãi biển.
Don't be so sick.	Đừng bệnh hoạn như vậy.
Tom didn't see what Mary needed.	Tom không thấy Mary cần gì.
Tom told me that he thought Mary was thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ba mươi.
Thailand has two national anthems.	Thái Lan có hai quốc ca.
I have decided that I will shave my head.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ cạo đầu.
On the sunny side of the hill there are many deciduous trees.	Bên đồi đầy nắng có nhiều cây rụng lá.
I think you know that Tom wasn't about to do that.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom không định làm điều đó.
Tom is very good at rugby, isn't he?	Tom rất giỏi bóng bầu dục, phải không?
Tom is going back to Boston.	Tom sẽ trở lại Boston.
Tom might not be willing to do it for you.	Tom có ​​thể không sẵn lòng làm điều đó cho bạn.
Tom opened the truck door.	Tom mở cửa xe tải.
Tom often talks about Mary.	Tom thường nói về Mary.
Tom died of internal injuries.	Tom chết vì nội thương.
Tom doesn't have time to watch TV.	Tom không có thời gian để xem TV.
Cleaning rain gutters isn't much fun.	Làm sạch rãnh nước mưa không thú vị lắm.
I don't think Tom knows what he should do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy nên làm gì.
Is Tom still recovering?	Tom vẫn đang hồi phục chứ?
Tom can play both golf and tennis quite well.	Tom có ​​thể chơi cả golf và tennis khá tốt.
Tom is writing a letter to his best friend.	Tom đang viết một bức thư cho người bạn thân nhất của mình.
Tom graduated in the top 10 percent of his class.	Tom đã tốt nghiệp trong top 10 phần trăm của lớp.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm được điều đó.
He doesn't give me much advice.	Anh ấy không cho tôi nhiều lời khuyên.
Did Tom say where he was going?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ đi đâu không?
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
She parked her car in an empty lot.	Cô ấy đậu xe ở một bãi đất trống.
There are no restrictions.	Không có hạn chế.
No need to panic.	Không cần phải hoảng sợ.
I am really worried about that.	Tôi thực sự lo lắng về điều đó.
Is Tom injured?	Tom có ​​bị thương không?
Tom throws his dog some bread.	Tom ném cho con chó của mình một ít bánh mì.
I lost my wallet so I can't buy the cassette.	Tôi bị mất ví nên không thể mua được băng cát-xét.
It will be a long wait.	Sẽ là một thời gian dài chờ đợi.
We don't have to wait.	Chúng tôi không cần phải chờ đợi.
Too bad Tom isn't here to help us today.	Thật tệ là hôm nay Tom đã không ở đây để giúp chúng ta.
I know that Tom wants us to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom is part of the team.	Tom là một phần của đội.
Why didn't you tell me you were in Australia?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn đang ở Úc?
I highly doubt that Tom will cooperate.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ hợp tác.
A chain is only as strong as its weakest link.	Một chuỗi chỉ mạnh bằng mắt xích yếu nhất của nó.
I know that Tom has made you suffer.	Tôi biết rằng Tom đã làm cho bạn đau khổ.
Nothing much to see here.	Không có gì nhiều để xem ở đây.
You are under no obligation to help us.	Bạn không có nghĩa vụ phải giúp chúng tôi.
I don't think Tom's performance is very good.	Tôi không nghĩ rằng màn trình diễn của Tom là rất tốt.
Snap out of it!	Chừa cái thói đó!
You know Tom couldn't do it without your help, right?	Bạn biết Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn, phải không?
Tom says I don't have to help if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải giúp nếu tôi không muốn.
I was the only one there who knew Tom didn't want to be there.	Tôi là người duy nhất ở đó biết Tom không muốn ở đó.
I was acting as a concurrent interpreter.	Tôi đã hoạt động như một thông dịch viên đồng thời.
Tom has yet to be blamed for the problem.	Tom vẫn chưa bị đổ lỗi cho vấn đề này.
I'm under the blanket.	Tôi đang ở dưới chăn.
We have some work to do.	Chúng tôi có một số việc phải làm.
Tom told me I was forgiven.	Tom nói với tôi rằng tôi được tha thứ.
Boston is where Tom and Mary met.	Boston là nơi Tom và Mary gặp nhau.
Tom was wearing his hat.	Tom đã đội mũ của mình.
I'm telling you something is happening.	Tôi đang nói với bạn điều gì đó đang xảy ra.
Tom wasn't really impressed.	Tom không thực sự ấn tượng.
Tom and Mary hit it immediately.	Tom và Mary đánh nó ngay lập tức.
There is no rule without exceptions.	Không có quy tắc nào mà không có ngoại lệ.
Tom left about an hour ago.	Tom đã rời đi khoảng một giờ trước.
We didn't expect to see Tom there.	Chúng tôi không mong đợi để thấy Tom ở đó.
Tom eats lunch alone in his closet.	Tom ăn trưa một mình trong tủ của mình.
Tom ate a grilled cheese sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì kẹp pho mát nướng.
Tom no longer works as much as before.	Tom không còn làm việc nhiều như trước nữa.
The man I was waiting for did not show up.	Người đàn ông tôi chờ đợi đã không xuất hiện.
Tom was too lazy to even think about doing it.	Tom quá lười biếng để thậm chí nghĩ đến việc làm điều đó.
It was an offer I couldn't refuse.	Đó là một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.
I was your babysitter when you were little.	Tôi là người trông trẻ của bạn khi bạn còn nhỏ.
I wonder if Tom knew Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary muốn làm điều đó không.
Is that Tom's station?	Đó có phải là đài của Tom không?
It would be better if you didn't say that.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không nói điều đó.
Tom's parents never spend time with him.	Cha mẹ của Tom không bao giờ dành thời gian cho anh ấy.
Promise me you won't do that.	Hãy hứa với tôi bạn sẽ không làm điều đó.
I'm sure Tom has nothing to do with this.	Tôi chắc rằng Tom không liên quan gì đến chuyện này.
Did you know that the crane is a migratory bird and it can lift up to a hundred kilograms?	Bạn có biết rằng sếu là một loài chim di cư và nó có thể nâng lên đến một trăm kg?
Tom is not afraid.	Tom không sợ hãi.
Tom has three boys and one girl.	Tom có ​​ba trai và một gái.
I used to be like Tom.	Tôi đã từng giống như Tom.
I hope that I don't have to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải làm điều đó.
My grandmother's shoes are old.	Đôi giày của bà tôi đã cũ.
Tom and Mary live in a wooden house.	Tom và Mary sống trong một căn nhà gỗ.
I haven't been back to Australia since I graduated from university.	Tôi đã không trở lại Úc kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học.
I am the only one left.	Tôi là người duy nhất còn lại.
Tom said he was free.	Tom nói rằng anh ấy đã tự do.
Tom doesn't have to go to Australia.	Tom không cần phải đến Úc.
Tom wants to know the time.	Tom muốn biết thời gian.
The doctor told me to cut down on sugar.	Bác sĩ bảo tôi cắt giảm lượng đường.
We don't take off our shoes.	Chúng tôi không cởi giày.
I know you're not the one who did it.	Tôi biết bạn không phải là người đã làm điều đó.
If possible, I would learn all the languages ​​in the world.	Nếu có thể, tôi sẽ học tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.
We will do whatever it takes to get the job done on time.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc đúng hạn.
Tom was at school today.	Tom đã ở trường hôm nay.
There is a secret passage on the left.	Có một lối đi bí mật ở bên trái.
I'm sure he'll come to the party.	Tôi chắc chắn về việc anh ấy sẽ đến dự tiệc.
Tom hasn't been seen for weeks.	Tom đã không được nhìn thấy trong nhiều tuần.
Tom said that I was the only one who believed him.	Tom nói rằng tôi là người duy nhất tin anh ấy.
Is Tom on this ship?	Tom có ​​trên con tàu này không?
I think Tom used to be a screenwriter.	Tôi nghĩ Tom từng là một nhà biên kịch.
How much does a cardiologist make?	Bác sĩ tim mạch kiếm bao nhiêu?
It is an American tradition to make a wish on your birthday.	Đó là một truyền thống của người Mỹ để thực hiện một điều ước vào ngày sinh nhật của bạn.
Tom has just finished reading the book you lent him.	Tom vừa đọc xong cuốn sách bạn cho anh ấy mượn.
Tom didn't listen.	Tom không nghe.
I think Mary still loves me.	Tôi nghĩ Mary vẫn yêu tôi.
He is not a very meticulous person.	Anh ấy không phải là một người rất tỉ mỉ.
I complained to Tom about it.	Tôi đã phàn nàn với Tom về điều đó.
Tom thinks Mary is drunk.	Tom nghĩ Mary say.
Tom never wanted to teach French.	Tom không bao giờ muốn dạy tiếng Pháp.
Tom is a snob.	Tom là một người hợm hĩnh.
I have nothing else to say.	Tôi không có gì khác để nói.
I know that Tom doesn't know that he can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom tried to be normal.	Tom cố tỏ ra bình thường.
Don't know what Tom is thinking.	Không biết Tom đang nghĩ gì.
I told Tom you should be able to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom doesn't go to this school.	Tom không học trường này.
You don't seem to like doing that.	Bạn có vẻ không thích làm điều đó.
Tom's mother packs his lunch in a paper bag.	Mẹ của Tom gói bữa trưa của anh ấy trong một chiếc túi giấy.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó một mình.
I couldn't find a single picture of Tom wearing a hat.	Tôi không thể tìm thấy một bức ảnh nào về Tom đội mũ.
I told Tom I just wanted to be friends.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi chỉ muốn làm bạn.
I don't want to live in the city.	Tôi không muốn sống ở thành phố.
My wound has healed.	Vết thương của tôi đã lành.
Tom is long gone.	Tom đã đi lâu rồi.
Tom told me about the fire.	Tom đã kể cho tôi nghe về vụ cháy.
Since Tom's death, things have not been the same.	Kể từ khi Tom qua đời, mọi thứ đã không còn như xưa.
How far is it to the zoo from here?	Nó là bao xa đến sở thú từ đây?
I was a little nervous the first time I had an MRI.	Tôi đã hơi lo lắng trong lần đầu tiên chụp MRI.
What is going to happen?	Điều gì sẽ xảy ra?
This song was written by Foster.	Bài hát này được viết bởi Foster.
Tom grabbed his coat.	Tom nắm lấy áo khoác của mình.
I don't care how you dress.	Tôi không quan tâm bạn ăn mặc như thế nào.
Tom never drinks at home, but sometimes he goes out and drinks with his friends.	Tom không bao giờ uống rượu ở nhà, nhưng đôi khi anh ấy đi ra ngoài và uống rượu với bạn bè của mình.
Tom lost both his parents at a very young age.	Tom mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ.
I was asked to help Tom write a speech.	Tôi đã được yêu cầu giúp Tom viết một bài phát biểu.
We need to find what's inside these boxes.	Chúng ta cần tìm những gì bên trong những chiếc hộp này.
Tom knew he should say something to Mary, but he didn't know what to say.	Tom biết anh nên nói điều gì đó với Mary, nhưng anh không biết phải nói gì.
Tom entered the room without permission.	Tom vào phòng mà không được phép.
Do you think Tom has any chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ cơ hội chiến thắng nào không?
Bring in the laundry.	Mang đồ giặt vào.
Tell the truth to Tom.	Nói sự thật với Tom.
I didn't expect to do that.	Tôi không mong đợi để làm điều đó.
Can you just look at me for a moment?	Bạn chỉ cần nhìn tôi một chút được không?
I don't think Tom killed Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã giết Mary.
Don't tell Tom what we did.	Đừng nói với Tom những gì chúng tôi đã làm.
I'm not that smart.	Tôi không thông minh như vậy.
I know I can't do it as well as you.	Tôi biết tôi không thể làm điều đó tốt như bạn.
Tom claims Mary owes him money.	Tom tuyên bố Mary nợ anh ta tiền.
Tom and Mary argued.	Tom và Mary đã tranh cãi.
I will pay the rent tomorrow.	Tôi sẽ trả tiền thuê nhà vào ngày mai.
Tom is not very tough.	Tom không cứng rắn lắm.
Don't waste your time worrying about it.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để lo lắng về nó.
Tom said he didn't plan to go there alone.	Tom nói rằng anh ấy không định đến đó một mình.
Tom and Mary can both do it.	Tom và Mary đều có thể làm được điều đó.
Tom thought it was possible that Mary would not attend the meeting.	Tom nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ không tham gia cuộc họp.
I'm used to sitting on tatami mats.	Tôi đã quen với việc ngồi trên chiếu tatami.
I was hoping that you would sing for us.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ hát cho chúng tôi.
Tom is a member of my team.	Tom là một thành viên trong nhóm của tôi.
There are only fifteen students in this class.	Số lượng học sinh trong lớp này chỉ có mười lăm.
Tom has a cough.	Tom bị ho.
I was not there alone.	Tôi đã không ở đó một mình.
Tom raised an eyebrow at the suggestion.	Tom nhướng mày trước lời đề nghị.
We got up at dawn to avoid traffic jams.	Chúng tôi dậy lúc bình minh để tránh tắc đường.
Tom has been studying French for many years.	Tom đã học tiếng Pháp trong nhiều năm.
What's the best way to stop yawning?	Cách tốt nhất để bạn không ngáp là gì?
Tom was detained for questioning.	Tom đã bị giam giữ để thẩm vấn.
Dad was short of money and had to borrow some.	Cha thiếu tiền và phải vay một ít.
I'm trying not to sneeze.	Tôi đang cố gắng không hắt hơi.
You won't know if you can do it unless you try.	Bạn sẽ không biết mình có thể làm được hay không trừ khi bạn cố gắng.
The teacher warned us that the test would be difficult.	Giáo viên cảnh báo chúng tôi rằng bài kiểm tra sẽ khó.
You won't sleep, will you?	Bạn sẽ không ngủ, phải không?
Please don't walk on the grass.	Xin đừng đi trên cỏ.
I didn't know you would do that.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó.
Tom has to do it too.	Tom cũng phải làm điều đó.
All you ever do is nitpick. 	Tất cả những gì bạn từng làm là nitpick.
I wish you could say something more constructive.	Tôi ước bạn có thể nói điều gì đó mang tính xây dựng hơn.
We shouldn't be in Australia now.	Bây giờ chúng ta không nên ở Úc.
If I didn't want to be there, I wouldn't have gone.	Nếu tôi không muốn ở đó, tôi đã không đi.
Tom said that Mary was afraid.	Tom nói rằng Mary sợ.
Tom will probably believe you.	Tom có ​​thể sẽ tin bạn.
Tom is actually quite famous, isn't he?	Tom thực sự khá nổi tiếng, phải không?
Don't worry too much about that.	Đừng quá lo lắng về điều đó.
You and your spouse should spend time together.	Bạn và vợ / chồng của bạn nên dành thời gian cho nhau.
Tom and Mary were planning their wedding.	Tom và Mary đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ.
Tom is a prisoner.	Tom là một tù nhân.
I don't drink as much as Tom.	Tôi không uống nhiều như Tom.
Look, you won't have to pay anymore.	Nghe này, bạn sẽ không phải trả tiền nữa đâu.
I don't have time for lunch.	Tôi không có thời gian để ăn trưa.
I don't think Tom knows when Mary will leave for Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ rời đi Boston.
Tom was very sad when Mary was not present.	Tom rất buồn khi Mary không có mặt.
Mary's doctor advised her to exercise.	Bác sĩ của Mary khuyên cô nên tập thể dục.
Tom couldn't tell Mary about it.	Tom không thể nói với Mary về việc đó.
I don't have homework tonight.	Tôi không có bài tập về nhà tối nay.
You are trying to confuse me.	Bạn đang cố gắng làm tôi bối rối.
Tom is the captain of the basketball team.	Tom là đội trưởng của đội bóng rổ.
Are you still not married?	Bạn vẫn chưa kết hôn?
He took a book from the bookshelf.	Anh lấy một cuốn sách trên giá sách.
Tom is very energetic.	Tom rất tràn đầy năng lượng.
We've been dating for a few months now.	Chúng tôi đã hẹn hò được vài tháng rồi.
Tom insists he doesn't intend to do that.	Tom khẳng định anh không định làm điều đó.
Tom says one day he will be able to play the English trumpet as good as Mary.	Tom nói một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể chơi kèn tiếng Anh giỏi như Mary.
Do you realize what you're doing, Tom?	Bạn có nhận ra mình đang làm gì không, Tom?
Lots of people looking for you. 	Rất nhiều người tìm kiếm bạn.
Don't let them down.	Đừng để họ thất vọng.
You've got a lot of opportunities.	Bạn đã có rất nhiều cơ hội.
Do you feel bored? 	Bạn có thấy chán không?
If so, you can watch TV if you like.	Nếu vậy, bạn có thể xem TV nếu bạn thích.
I didn't know that Tom would win.	Tôi không biết rằng Tom sẽ thắng.
Tom says he wants to buy a fishing rod.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc cần câu cá.
Tom won't come, will he?	Tom sẽ không đến phải không?
Tom could be fined for doing so.	Tom có ​​thể bị phạt nếu làm vậy.
I think Tom can help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp.
Tom circled three names on the list.	Tom khoanh tròn ba cái tên trong danh sách.
Did Tom really break up with Mary?	Tom đã thực sự chia tay với Mary?
We shouldn't waste time doing that.	Chúng ta không nên lãng phí thời gian để làm điều đó.
My dog ​​loves walking in the snow.	Con chó của tôi thích đi dạo trong tuyết.
You cannot blame me for this.	Bạn không thể đổ lỗi cho tôi điều này.
Would you please tell Tom why you want him to do that?	Bạn có vui lòng cho Tom biết tại sao bạn muốn anh ấy làm như vậy không?
Tom told Mary that I was very reluctant to do that.	Tom nói với Mary rằng tôi rất miễn cưỡng làm điều đó.
I had a conversation with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Tom.
I would lie that I was surprised when that happened.	Tôi sẽ nói dối rằng tôi rất ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Tom plans to visit Mary in Australia one of these days.	Tom dự định sẽ đi thăm Mary ở Úc vào một trong những ngày này.
I won't go to Boston with you.	Tôi sẽ không đi Boston với bạn.
Tom took a picture of Mary's new car and sent it to John.	Tom đã chụp một bức ảnh chiếc xe hơi mới của Mary và gửi nó cho John.
Rapid breathing can be heard.	Có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp.
French is one of the languages ​​that Tom can speak.	Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ mà Tom có ​​thể nói được.
Tom did his homework.	Tom đã làm bài tập về nhà của mình.
This is the first time someone has done something like this.	Đây là lần đầu tiên có ai đó làm điều gì đó như thế này.
I don't think I'm the only one who disagrees with Tom.	Tôi không nghĩ chỉ có tôi là người không đồng ý với Tom.
Tom still doesn't know that.	Tom vẫn chưa biết điều đó.
That will happen soon. 	Điều đó sẽ sớm xảy ra.
At least, I certainly hope it happens.	Ít nhất, tôi chắc chắn hy vọng nó sẽ xảy ra.
I have a printer.	Tôi có một máy in.
Tom was reluctant to do it, but Mary did not.	Tom miễn cưỡng làm điều đó, nhưng Mary thì không.
The average height of the girls in this class is over 155 cm.	Chiều cao trung bình của các bạn nữ trong lớp này là trên 155 cm.
Don't lean on my desk.	Đừng dựa vào bàn của tôi.
I can't go to work today because I'm sick.	Tôi không thể đi làm hôm nay vì tôi bị ốm.
Tom took another step toward Mary.	Tom tiến thêm một bước về phía Mary.
I'm probably just being paranoid.	Tôi có lẽ chỉ đang bị hoang tưởng.
I don't know why I was chosen to do that.	Tôi không biết tại sao tôi lại được chọn làm điều đó.
The bus has not arrived yet.	Xe buýt vẫn chưa đến.
I don't need anything else.	Tôi không cần bất cứ thứ gì khác.
Tom didn't notice what was going on.	Tom không để ý đến những gì đang diễn ra.
Here is what you want.	Đây là những gì bạn muốn.
Tom won't answer any of my questions.	Tom sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.
I wonder where Tom learned how to do that.	Tôi tự hỏi Tom đã học cách làm điều đó từ đâu.
Tom says it was an accident.	Tom nói rằng đó là một tai nạn.
Do you think it will snow?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ có tuyết?
I have exactly 13 dollars in my pocket.	Tôi có chính xác 13 đô la trong túi.
Tom had some help from others.	Tom đã có một số sự giúp đỡ từ những người khác.
I have many acquaintances.	Tôi có rất nhiều người quen.
I'm not sure you make it a good idea.	Tôi không chắc bạn làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I am a stomach ache.	Tôi là một người đau bụng.
Tom said that Mary knew he might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể được phép làm điều đó.
Tom would probably be happy to see Mary do it.	Tom có ​​thể sẽ rất vui khi thấy Mary làm điều đó.
That question is still unanswered.	Câu hỏi đó vẫn chưa được giải đáp.
I can't keep up with all the changes.	Tôi không thể theo kịp tất cả các thay đổi.
Where would you prefer, L.A. 	Bạn thích nơi nào hơn, L.A.
or New York?	hay New York?
Tom will soon be ready to do it.	Tom sẽ sớm sẵn sàng làm điều đó.
Tom probably wouldn't be able to answer that question.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể trả lời câu hỏi đó.
I don't usually drink alcohol.	Tôi không thường uống rượu.
Mary is a waitress.	Mary là một nhân viên phục vụ.
I think it will be very difficult to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất khó để làm được điều đó.
Maybe I shouldn't have given Tom my old bike.	Có lẽ tôi không nên đưa cho Tom chiếc xe đạp cũ của mình.
I think I gave Tom the wrong key.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đưa sai chìa khóa cho Tom.
Tom said he and Mary are planning to go to Australia next summer.	Tom cho biết anh và Mary đang có kế hoạch đi Úc vào mùa hè năm sau.
Tom says he thinks Mary will be absent.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ vắng mặt.
Tom is screaming.	Tom đang hét lên.
Tom is standing in front of the door.	Tom đang đứng trước cửa.
Tom hasn't come back yet?	Tom vẫn chưa quay lại à?
Is Tom going to work?	Tom đi công tác phải không?
That's not where I'm going.	Đó không phải là nơi tôi sẽ đến.
Mary is Catholic, but her boyfriend is an atheist.	Mary là người Công giáo, nhưng bạn trai của cô là một người vô thần.
When they got married, the two swore never to lie.	Khi lấy nhau, cả hai đã thề thốt sẽ không bao giờ nói dối.
Tom has done so much for us, but he could have done so much more.	Tom đã làm rất nhiều cho chúng tôi, nhưng anh ấy có thể còn làm được nhiều hơn thế.
I didn't think the book was as boring as Tom thought.	Tôi không nghĩ cuốn sách lại nhàm chán như Tom nghĩ.
I heard Boston is beautiful this time of year.	Tôi nghe nói Boston rất đẹp vào thời điểm này trong năm.
We don't want anything from you.	Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì từ bạn.
Tom did not offer to help us.	Tom đã không đề nghị giúp chúng tôi.
Have you ever driven a stick car?	Bạn đã bao giờ lái xe gậy chưa?
Tom has lost contact.	Tom đã mất liên lạc.
Tom waits for the elevator.	Tom đợi thang máy.
I gave everything to Tom.	Tôi đã trao mọi thứ cho Tom.
We have chosen the lesser of the two evils.	Chúng tôi đã chọn ít tệ nạn hơn trong số hai tệ nạn.
Add two garlic cloves.	Thêm hai nhánh tỏi.
Tom has very short hair.	Tom có ​​mái tóc rất ngắn.
Tom and some other boys got into a fight on the playground.	Tom và một số cậu bé khác đã đánh nhau trên sân chơi.
I don't want to go there alone.	Tôi không muốn đến đó một mình.
I love watching Westerners.	Tôi thích xem người phương Tây.
Introduce me to your girlfriend's sister.	Giới thiệu tôi với em gái của bạn gái bạn.
She grows flower bulbs in the garden.	Cô ấy trồng củ hoa trong vườn.
Tom took the job.	Tom đã nhận việc.
Tom told us he didn't want to do that.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I won't go with you unless you tell me where we're going.	Tôi sẽ không đi với bạn trừ khi bạn cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu.
I will throw it away.	Tôi sẽ vứt nó đi.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom was killed in a car crash last year in Australia.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm ngoái ở Úc.
Tom seemed a little hesitant.	Tom có ​​vẻ hơi do dự.
Meat can be contaminated.	Thịt có thể bị nhiễm bẩn.
No one could have known this would happen.	Không ai có thể biết điều này sẽ xảy ra.
I will miss you all when I move to Boston.	Tôi sẽ nhớ tất cả các bạn khi tôi chuyển đến Boston.
Tom and I broke up.	Tom và tôi đã chia tay.
Tom volunteered to help.	Tom tình nguyện giúp đỡ.
I can't be much older than you.	Tôi không thể già hơn bạn nhiều.
Do you know why Tom is crying?	Bạn có biết lý do tại sao Tom lại khóc không?
This desk is a bit low for me.	Bàn làm việc này hơi thấp đối với tôi.
You guys are my heroes.	Các bạn là anh hùng của tôi.
Tom shouldn't have done it in October.	Tom không nên làm điều đó vào tháng Mười.
You can buy it at newsstands.	Bạn có thể mua nó ở các sạp báo.
I think we are well prepared.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị tốt.
Tom may look smart, but he's actually not very smart.	Tom có ​​thể trông thông minh, nhưng thực ra anh ấy không thông minh lắm.
Tom helped Mary decorate her Christmas tree.	Tom đã giúp Mary trang trí cây thông Noel của cô ấy.
Tom pointed to the book on the table.	Tom chỉ vào cuốn sách trên bàn.
Tom can do both at the same time.	Tom có ​​thể làm cả hai cùng một lúc.
Tom and Mary don't do that often.	Tom và Mary không thường xuyên làm vậy.
Tom didn't do it alone.	Tom đã không làm điều đó một mình.
I didn't know that Tom told Mary to ask John to do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary để yêu cầu John làm điều đó.
Tom has three older sisters.	Tom có ​​ba chị gái.
I am watching television now.	Tôi đang xem truyền hình bây giờ.
I know you don't like me much.	Tôi biết bạn không thích tôi nhiều.
You are definitely smarter than Tom.	Bạn chắc chắn thông minh hơn Tom.
I won't give you a choice.	Tôi sẽ không cho bạn một sự lựa chọn.
Tom is the smallest of the three.	Tom là người nhỏ nhất trong ba người.
The magazine has been dog ears.	Các tạp chí đã được tai chó.
Tom called from the neighbor's house.	Tom gọi điện từ nhà hàng xóm.
Tom says you will understand.	Tom nói rằng bạn sẽ hiểu.
I don't always get it my way.	Không phải lúc nào tôi cũng hiểu theo cách của mình.
I know Tom is a bit chubby.	Tôi biết Tom hơi mũm mĩm.
New Zealand support amounts to 80% of Tokelau's regular government budget.	Hỗ trợ của New Zealand lên tới 80% ngân sách chính phủ thường xuyên của Tokelau.
Tom knew there was a chance that Mary would do it.	Tom biết có khả năng Mary sẽ làm điều đó.
I hope Tom will help me.	Tôi mong Tom sẽ giúp tôi.
I don't think Tom will get here on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ.
I am only interested in the truth.	Tôi chỉ quan tâm đến sự thật.
I got a B on my last French test.	Tôi đã đạt điểm B trong bài kiểm tra tiếng Pháp cuối cùng của mình.
Take off your hat when you enter a temple.	Cởi mũ của bạn khi bạn vào một ngôi đền.
Tom is a bodybuilder.	Tom là một vận động viên thể hình.
Don't worry about things that may never happen.	Đừng lo lắng về những điều có thể không bao giờ xảy ra.
How does Tom know Mary is from Australia?	Làm sao Tom biết Mary đến từ Úc?
It is slightly discolored.	Nó hơi đổi màu.
Tom has landed himself a really nice job.	Tom đã đạt được cho mình một công việc thực sự tốt đẹp.
It just dims.	Nó chỉ mờ đi.
I think Tom was stubborn.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cứng đầu.
Who will be in Boston with you?	Ai sẽ ở Boston với bạn?
I think you might want to take a look at these docs.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn xem qua những tài liệu này.
Lately Tom has spent a lot of money.	Gần đây Tom đã tiêu rất nhiều tiền.
As long as you are here, why don't you help me?	Chỉ cần bạn ở đây, tại sao bạn không giúp tôi?
I have to buy a new suit for my son.	Tôi phải mua một bộ đồ mới cho con trai tôi.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
It took a long time to absorb what she was saying.	Phải mất một thời gian dài để tiếp thu những gì cô ấy đang nói.
Sunlight blinded Tom.	Ánh sáng mặt trời làm Tom mù mịt.
Is this your first time wearing that dress?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn mặc chiếc váy đó không?
I am going to sleep.	Tôi chuẩn bị đi ngủ.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
Do you know how many people died when the Titanic sank?	Bạn có biết bao nhiêu người đã chết khi tàu Titanic bị chìm không?
Everyone was happy that Tom was caught.	Mọi người đều vui mừng vì Tom đã bị bắt.
Tom is not leaving anytime soon.	Tom sẽ không rời đi sớm đâu.
I didn't ask Tom to say that.	Tôi không bảo Tom nói điều đó.
Tom is sure that the attraction is mutual.	Tom chắc chắn rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
It's safer to do it together.	Sẽ an toàn hơn nếu làm điều đó cùng nhau.
They had a battle plan that they were sure to succeed.	Họ đã có một kế hoạch chiến đấu mà họ chắc chắn sẽ thành công.
Mwanawasa was re-elected in 2006 in an election deemed free and fair.	Mwanawasa đã được bầu lại vào năm 2006 trong một cuộc bầu cử được coi là tự do và công bằng.
I think it's time for me to buy a new car.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải mua một chiếc ô tô mới.
We should lock Tom and throw away the key.	Chúng ta nên nhốt Tom và vứt chìa khóa đi.
Chocolate is made from cocoa beans.	Sô cô la được làm từ hạt cacao.
Tom says it's time to start thinking about what we should do.	Tom nói rằng đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về những gì chúng ta nên làm.
Tom needs to spend quality time with his children.	Tom cần dành thời gian chất lượng cho các con của mình.
That seems like a reasonable precaution.	Đó dường như là một biện pháp phòng ngừa hợp lý.
I know Tom is a terrible manager.	Tôi biết Tom là một nhà quản lý tồi tệ.
He tied his dog to a tree as he entered the store.	Anh ta trói con chó của mình lên cây khi anh ta đi vào cửa hàng.
Tom befriended Mary while he was living in Australia.	Tom đã kết bạn với Mary khi anh ấy sống ở Úc.
I'm sure Tom will be here tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
I will buy three pillows.	Tôi sẽ mua ba cái gối.
No one can do it as well as Tom can.	Không ai có thể làm điều đó tốt như Tom có ​​thể.
Tom messed everything up.	Tom đã làm mọi thứ rối tung lên.
I forgot to bring something to eat.	Tôi quên mang theo thứ gì đó để ăn.
I warn you not to do it again.	Tôi cảnh báo bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
I still don't have enough money to buy that one.	Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua cái đó.
I will arrange that for you.	Tôi sẽ sắp xếp điều đó cho bạn.
I want to know why Tom came to Boston.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại đến Boston.
Tom knows who you are.	Tom biết bạn là ai.
Tom can't go for a long walk because he's not feeling well.	Tom không thể đi bộ đường dài vì anh ấy không được khỏe.
Sorry Tom isn't here.	Rất tiếc Tom không có ở đây.
I don't have to wear glasses anymore.	Tôi không phải đeo kính nữa.
Tom is going to Boston next week.	Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
When the police stopped for questioning, Tom tried to run away.	Khi bị cảnh sát chặn lại để thẩm vấn, Tom đã cố gắng chạy trốn.
Tom helped Mary fix her bicycle.	Tom đã giúp Mary sửa xe đạp của cô ấy.
Tom knew Mary would be late.	Tom biết Mary sẽ đến muộn.
I'm glad Tom is taking care of himself.	Tôi rất vui vì Tom đang chăm sóc bản thân.
I think you know we need to buy some more food.	Tôi nghĩ bạn biết chúng ta cần mua thêm một số thực phẩm.
Tom will explain.	Tom sẽ giải thích.
Tom left the room and went outside.	Tom rời phòng và đi ra ngoài.
You're one of the only people I know in Boston.	Bạn là một trong những người duy nhất tôi biết ở Boston.
I'm sorry, this painting is not for sale.	Tôi xin lỗi, bức tranh này không phải để bán.
OH! 	Ồ!
The cherry blossoms have already bloomed.	Hoa anh đào đã nở rồi.
Tom made sure that no one was watching.	Tom đảm bảo rằng không có ai đang theo dõi.
In September 1929, stock prices stopped rising.	Vào tháng 9 năm 1929, giá cổ phiếu ngừng tăng.
He attributed the accident to bad weather.	Ông cho rằng vụ tai nạn là do thời tiết xấu.
Tom says he thinks that will probably never happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.
I know that Tom knows why Mary continues to do it even though he has asked her not to.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
I'm definitely interested in what Tom is up to.	Tôi chắc chắn quan tâm đến những gì Tom đang làm.
We don't have enough beer.	Chúng tôi không có đủ bia.
Tom is buying what we need, isn't he?	Tom đang mua những thứ chúng ta cần, phải không?
The weather in Florida is generally mild.	Thời tiết ở Florida nhìn chung là ôn hòa.
I can't buy a new bike.	Tôi không thể mua một chiếc xe đạp mới.
The valley is dotted with farm houses.	Thung lũng rải rác những ngôi nhà nông trại.
A few years ago, it was unthinkable for Japan to send troops abroad.	Một vài năm trước, việc Nhật Bản đưa quân ra nước ngoài là điều không tưởng.
I tell you this because I am your friend.	Tôi nói với bạn điều này bởi vì tôi là bạn của bạn.
Are you looking for Tom?	Bạn đang tìm Tom?
I went to Boston last weekend to see Tom.	Tôi đã đến Boston vào cuối tuần trước để gặp Tom.
Tom plays the organ.	Tom chơi đàn organ.
Tom is not the one who planted these trees.	Tom không phải là người đã trồng những cây này.
Tom is very proud of his daughter.	Tom rất tự hào về con gái của mình.
Tom deserves to be shot.	Tom xứng đáng bị xử bắn.
What conclusion did they come to?	Họ đã đi đến kết luận gì?
That's not why I'm doing this.	Đó không phải là lý do tại sao tôi làm điều này.
We have a surplus.	Chúng tôi có một thặng dư.
Don't talk to anyone.	Đừng nói chuyện với bất cứ ai.
Tom told us he won't be back before 2:30.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không trở lại trước 2:30.
She acknowledges his help in her book.	Cô ấy thừa nhận sự giúp đỡ của anh ấy trong cuốn sách của cô ấy.
You know what you do when you don't get enough sleep.	Bạn biết mình sẽ làm thế nào khi ngủ không đủ giấc.
Tom saw Mary coming down the stairs.	Tom nhìn thấy Mary đang đi xuống cầu thang.
Tom is a messy person.	Tom là một người lộn xộn.
I know a place where we can sit down and talk.	Tôi biết một nơi mà chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện.
Tom nodded slowly.	Tom chậm rãi gật đầu.
We let Tom paint the wall.	Chúng tôi đã để Tom vẽ bức tường.
Tom wouldn't do it even if he wanted to.	Tom sẽ không làm điều đó ngay cả khi anh ấy muốn.
I wish you didn't call me all the time.	Tôi ước gì bạn không gọi cho tôi mọi lúc.
Tom is in a coma.	Tom đang hôn mê.
I don't eat apples.	Tôi không ăn táo.
Tom is too weak.	Tom quá yếu.
You can still do it, right?	Bạn vẫn có thể làm điều đó, phải không?
Tom fancied himself with a magazine.	Tom hâm mộ bản thân với một tờ tạp chí.
I just can't wait to go to school.	Tôi chỉ nóng lòng muốn đến trường.
Can you come back here at 2:30 tomorrow?	Bạn có thể quay lại đây lúc 2:30 ngày mai không?
Tom seems to have gained weight.	Tom dường như đã tăng cân.
I don't know if I should go to Tom's party or not.	Tôi không biết mình có nên đến bữa tiệc của Tom hay không.
It is clear that he is looking to reduce the rent.	Rõ ràng là anh ta đang muốn giảm tiền thuê nhà.
We are not the ones who started the war.	Chúng tôi không phải là những người bắt đầu cuộc chiến.
Tom says he thinks Mary might need to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần làm điều đó cho John.
She has been asked to sit on the committee.	Cô ấy đã được yêu cầu ngồi trong ủy ban.
I told Tom I didn't want to go to Australia with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đến Úc với anh ấy.
You would think they would tell me what to do.	Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ cho tôi biết phải làm gì.
I would give these kittens away to anyone who likes cats.	Tôi sẽ tặng những chú mèo con này cho bất cứ ai thích mèo.
Tom understands French a lot more than you think.	Tom hiểu tiếng Pháp hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Tell Tom that Mary called.	Hãy nói với Tom rằng Mary đã gọi.
Tom lets Mary know he doesn't like to do it.	Tom cho Mary biết anh ấy không thích làm điều đó.
Tom is not here yet, but we expect him soon.	Tom vẫn chưa ở đây, nhưng chúng tôi mong đợi anh ấy sớm.
Tom is not a good teacher.	Tom không phải là một giáo viên giỏi.
Tom is in captivity.	Tom đang bị giam cầm.
I wasn't surprised when Tom told me I needed to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
That is not reasonable.	Điều đó không hợp lý.
He told the news to everyone he met there.	Anh ấy đã kể tin tức cho tất cả những người anh ấy gặp ở đó.
Tom lost the ring he was going to give Mary.	Tom làm mất chiếc nhẫn mà anh định tặng cho Mary.
You do it every Monday afternoon, right?	Bạn làm điều đó vào mỗi chiều thứ Hai, phải không?
Tom said he didn't know Mary wanted to come to Australia with him.	Tom nói rằng anh không biết Mary muốn đến Úc với anh.
I doubt that Tom has done that by now.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc này.
I did not know that you were at home.	Tôi không biết rằng bạn đã ở nhà.
I dropped everything and got the first plane out of Boston for this.	Tôi đã bỏ mọi thứ và giành lấy chiếc máy bay đầu tiên rời Boston cho việc này.
I'm starting to think that's true.	Tôi bắt đầu nghĩ đó là sự thật.
Tom is about my size.	Tom là về kích thước của tôi.
I don't think it's going to rain, but I'll take an umbrella with me, just in case.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ mang theo ô bên mình, đề phòng.
We are reading a book and it is a very good book.	Chúng tôi đang đọc một cuốn sách và đó là một cuốn sách rất hay.
Tom never said you could look through his stuff.	Tom chưa bao giờ nói rằng bạn có thể xem qua đồ đạc của anh ấy.
What will Tom cook for Mary?	Tom sẽ nấu món gì cho Mary?
Tom arrives in Boston on October 20.	Tom đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
I wonder if Tom really forgot to tell Mary what to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quên nói với Mary phải làm gì không.
Why doesn't Tom have to go to Australia?	Tại sao Tom không phải đi Úc?
Tom tells Mary that she should remove the evidence.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên loại bỏ bằng chứng.
I know the drill.	Tôi biết máy khoan.
I will give some flowers to Mary.	Tôi sẽ tặng một số hoa cho Mary.
That's believable.	Đó là điều đáng tin cậy.
On the days Tom is not here, he is usually at the beach.	Vào những ngày Tom không có ở đây, anh ấy thường ở bãi biển.
I'll take my coat and come to you right away.	Tôi sẽ lấy áo khoác và đến ngay với bạn.
Tom stepped outside for a while.	Tom đã bước ra ngoài một lúc.
There are many places to see in Boston.	Có rất nhiều nơi để xem ở Boston.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't make it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không làm được điều đó.
Everyone is talking about what Tom did.	Mọi người đang nói về những gì Tom đã làm.
Tom couldn't stop.	Tom không thể dừng lại.
Tom and Mary are leaving today.	Tom và Mary sẽ đi hôm nay.
Your hypothesis is reasonable.	Giả thuyết của bạn là hợp lý.
Tom bakes bread once a week.	Tom nướng bánh mì mỗi tuần một lần.
The apple tree has beautiful flowers.	Cây táo có hoa rất đẹp.
Tom always said that.	Tom luôn nói như vậy.
Tom is acting like a madman.	Tom đang hành động như một kẻ điên.
I want to know when you will come and help me.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ đến và giúp tôi.
Let's see if we can get this done by 2:30.	Hãy xem liệu chúng ta có thể hoàn thành việc này trước 2:30 không.
I suppose it's too late to do that now.	Tôi cho rằng đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
They held a congratulatory party.	Họ đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.
I can't believe Tom actually planned to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
Do you think Tom knows where Mary lives?	Bạn có nghĩ Tom biết Mary sống ở đâu không?
Tom is someone I admire a lot.	Tom là người mà tôi rất ngưỡng mộ.
I know Tom isn't afraid of me.	Tôi biết Tom không sợ tôi.
Tom says he's going to Australia and see if he can find a job there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc và xem liệu anh ấy có thể tìm được việc làm ở đó không.
Tom will be able to find a job.	Tom sẽ có thể tìm được một công việc.
Now you are approaching.	Bây giờ bạn đang đến gần.
Should I kiss Tom?	Tôi có nên hôn Tom không?
Make sure you don't do it without some help.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
Tom says he doesn't plan to go tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không định đi vào ngày mai.
I will stop by the supermarket.	Tôi sẽ ghé qua siêu thị.
Tom and I will have to ask Mary to do it for us, won't we?	Tom và tôi sẽ phải yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng tôi, phải không?
The probability of that happening is low.	Xác suất điều đó xảy ra là thấp.
Tom cannot open the door without your help.	Tom không thể mở cửa nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom tells Mary that he thinks she is behaving like a child.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy đang cư xử như một đứa trẻ.
Tom needed to admit that he was wrong.	Tom cần phải thừa nhận rằng anh đã sai.
What kind of work does Tom do?	Tom làm loại công việc gì?
I don't want to live with Tom.	Tôi không muốn sống với Tom.
I'm not old enough yet.	Tôi vẫn chưa đủ tuổi.
We hope to reopen soon.	Chúng tôi hy vọng sẽ sớm mở cửa trở lại.
I don't think you need to tell Tom what you're up to.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết bạn định làm gì.
I don't mind cleaning the kitchen.	Tôi không ngại dọn dẹp nhà bếp.
Tom will probably be very excited.	Tom có ​​thể sẽ rất phấn khích.
Tom asked Mary when she was about to leave.	Tom hỏi Mary khi cô ấy định rời đi.
Tom wants to learn French.	Tom muốn học tiếng Pháp.
You really don't understand, do you?	Bạn thực sự không hiểu, phải không?
This movie is based on a book by Tom Jackson.	Bộ phim này dựa trên một cuốn sách của Tom Jackson.
I don't want anyone to see us.	Tôi không muốn ai nhìn thấy chúng tôi.
I know that Tom can play the clarinet? 	Tôi biết rằng Tom có ​​thể chơi kèn clarinet?
Can he play the saxophone again?	Anh ấy có thể chơi saxophone nữa không?
That's not the exact question.	Đó không phải là câu hỏi chính xác.
I wish I could speak French as fluently as you.	Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp trôi chảy như bạn.
I usually take a shower after playing tennis, but today I can't.	Tôi thường đi tắm sau khi chơi tennis, nhưng hôm nay tôi không thể.
She advised him to go abroad while he was still young.	Cô ấy khuyên anh nên ra nước ngoài khi anh vẫn còn trẻ.
2013 is the year that I was born.	2013 là năm mà tôi được sinh ra.
I doubt Tom will come to the party.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến bữa tiệc.
School starts on April 10.	Trường học bắt đầu vào ngày 10 tháng Tư.
I must have been blacked out.	Tôi chắc hẳn đã bị bôi đen.
Tom has three sons. 	Tom có ​​ba con trai.
Someone close to your age.	Một người gần bằng tuổi bạn.
Can you be more silent?	Bạn có thể im lặng hơn không?
Tom is very cute.	Tom rất dễ thương.
Tom says Mary has the ability to cooperate.	Tom nói Mary có khả năng hợp tác.
I drank three cups of coffee.	Tôi đã uống ba tách cà phê.
I am 30 years old now.	Bây giờ tôi 30 tuổi.
Malicious gossip spread like wildfire. 	Những lời đàm tiếu ác ý lan nhanh như cháy rừng.
I guess that's why they say bad news spreads quickly.	Tôi đoán đó là lý do tại sao họ nói rằng tin xấu lan truyền nhanh chóng.
Tom pointed to the living room.	Tom chỉ vào phòng khách.
Tom is really happy to hear that Mary will help him move house.	Tom thực sự vui mừng khi biết rằng Mary sẽ giúp anh chuyển nhà.
You don't wash your hands before eating?	Bạn không rửa tay trước khi ăn?
Tom told me he was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã do dự khi làm điều đó.
Tom says he hopes he can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể học cách làm điều đó.
I suspect that Tom cannot understand French at all.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp chút nào.
I don't think Tom would be excited about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hào hứng với điều đó.
Tom is wearing the tie that Mary gave him.	Tom đang đeo chiếc cà vạt mà Mary đưa cho anh ta.
Tom said he thought I could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom might be hesitant to do that.	Tom có ​​thể do dự khi làm điều đó.
I didn't know his name until yesterday.	Tôi đã không biết tên của anh ấy cho đến ngày hôm qua.
I'm sure Tom lied to you.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nói dối bạn.
Tom is the only survivor of the accident.	Tom là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
Tom only speaks French.	Tom chỉ nói tiếng Pháp.
Tom asks Mary to kill John.	Tom yêu cầu Mary giết John.
Tom made breakfast for us every morning.	Tom làm bữa sáng cho chúng tôi mỗi sáng.
Tom told me that he thought Mary was charming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật quyến rũ.
Did you solder it?	Bạn đã hàn nó chưa?
I hate hypocrisy.	Tôi ghét đạo đức giả.
I was the only person there who didn't know Tom used to live in Boston.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết Tom từng sống ở Boston.
Tom's girlfriend threw him out.	Bạn gái của Tom đã ném anh ta ra ngoài.
I need to buy shoelaces.	Tôi cần mua dây giày.
I watched a happy couple pass by, hand in hand.	Tôi nhìn một cặp đôi hạnh phúc đi ngang qua, tay trong tay.
I don't marry Tom because I love him. 	Tôi không cưới Tom vì tôi yêu anh ấy.
I married him because he was rich.	Tôi lấy anh ấy vì anh ấy giàu có.
Tom will probably want to do it again.	Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom insists that he is not crying.	Tom khẳng định rằng anh ấy không khóc.
I completely agree with this.	Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này.
Tom was afraid of getting sick, and so was Mary.	Tom sợ bị ốm, và Mary cũng vậy.
Tom doesn't hang out with us anymore.	Tom không đi chơi với chúng tôi nữa.
Completely new interior.	Nội thất hoàn toàn mới.
When was the last time you received a parking ticket?	Lần cuối cùng bạn nhận được vé đậu xe là khi nào?
Tom is wasting our time.	Tom đang lãng phí thời gian của chúng ta.
You know who Tom's girlfriend is, right?	Bạn biết bạn gái của Tom là ai, phải không?
Tom said that Mary would probably finish it by 2:30.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
Just don't try to do this alone.	Chỉ cần đừng cố gắng làm điều này một mình.
That is secret. 	Đó là bí mật.
You cannot tell anyone else.	Bạn không thể cho bất kỳ ai khác biết.
Tom and Mary are both lonely.	Tom và Mary đều cô đơn.
I know that sounds stupid.	Tôi biết điều đó nghe thật ngu ngốc.
Tom does whatever we tell him.	Tom làm bất cứ điều gì chúng tôi nói với anh ấy.
The pencil I lost yesterday is an old one.	Cây bút chì tôi đánh mất ngày hôm qua là một cái cũ.
Tom can swim like a fish.	Tom có ​​thể bơi như một con cá.
I know that Tom is a few inches taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary vài inch.
Tom said he had never been there before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến đó trước đây.
Tom has lost nearly 30 pounds.	Tom đã giảm gần 30 cân.
How much will all of this cost?	Hãy tính xem tất cả những thứ này sẽ tiêu tốn bao nhiêu?
I don't think Tom knows that you have a boyfriend.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng bạn có bạn trai.
I will contact you when Tom and I are finished.	Tôi sẽ liên lạc với bạn khi tôi và Tom kết thúc.
Do you know why Tom and I fight?	Bạn có biết tại sao tôi và Tom lại cãi nhau không?
Tom often puts cinnamon in his coffee.	Tom thường cho quế vào cà phê của mình.
Tom would never do it alone.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó một mình.
I didn't buy any of those pens.	Tôi đã không mua bất kỳ cây bút nào trong số đó.
Tom has no choice but to resign.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức.
Tom has a lot of talent.	Tom có ​​rất nhiều tài năng.
As soon as I saw Tom, I could tell he was furious.	Ngay khi tôi nhìn thấy Tom, tôi có thể biết anh ấy đã rất tức giận.
Tom got out of the car and opened the trunk.	Tom ra khỏi xe và mở cốp xe.
You must stay at home.	Bạn phải ở nhà.
Tom did a lot for Mary.	Tom đã làm rất nhiều điều cho Mary.
We have yet to find a solution to that problem.	Chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
Tom will be jealous.	Tom sẽ ghen tị.
I guess I will never be able to do it as well as you.	Tôi đoán rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó tốt như bạn.
I don't think Tom will ask you to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
It's not Tom's fault, is it?	Đó không phải là lỗi của Tom, phải không?
Where's your magic wand?	Đũa thần của bạn đâu?
It will be difficult to convince Tom.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom.
Tom clasped his hands behind his head.	Tom chắp tay sau đầu.
I have no partner.	Tôi không có đối tác.
I don't think Tom is very talented.	Tôi không nghĩ Tom rất tài năng.
I don't know anything about these.	Tôi không biết bất cứ điều gì về những thứ này.
If she hadn't studied English here, she wouldn't have passed the exam.	Nếu cô ấy không học tiếng Anh ở đây, cô ấy đã không thể vượt qua kỳ thi.
Tom cannot afford a car.	Tom không có khả năng mua một chiếc xe hơi.
Tom says that Mary knows he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
I was hoping we wouldn't need to do that.	Tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
I hope Tom will be very happy.	Tôi hy vọng Tom sẽ rất hạnh phúc.
Tom has helped me countless times.	Tom đã giúp tôi vô số lần.
There's a man at the door who wants to talk to you.	Có một người đàn ông ở cửa muốn nói chuyện với bạn.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
I think we bought everything we needed.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mua mọi thứ chúng tôi cần.
Tom showed me his photo album.	Tom cho tôi xem album ảnh của anh ấy.
Tom drinks tea and Mary drinks coffee.	Tom uống trà và Mary uống cà phê.
It is not easy for Tom.	Nó không phải là dễ dàng cho Tom.
In how many weeks do you think Tom will make it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm được điều đó trong bao nhiêu tuần nữa?
Tom says he hopes to be able to buy what he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng có thể mua những thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
Tom isn't sure anymore, is he?	Tom không còn chắc chắn nữa phải không?
Tom wants to sell his farm.	Tom muốn bán trang trại của mình.
Tom did not get off the plane with the rest of the passengers.	Tom đã không xuống máy bay với những hành khách còn lại.
Tom knows a lot of interesting people.	Tom biết rất nhiều người thú vị.
It wasn't until then that I felt really scared.	Cho đến lúc đó, tôi mới cảm thấy thực sự sợ hãi.
I really don't think Tom would do that.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom declined to comment.	Tom từ chối bình luận.
Tom is a birdwatcher.	Tom là một người xem chim.
Tom doesn't need a knife.	Tom không cần dao.
Tom has been hiding in his basement for three days.	Tom đã trốn trong tầng hầm của mình trong ba ngày.
I don't think Tom knows where you did that.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn đã làm điều đó ở đâu.
Will you let Tom go to Boston?	Bạn sẽ để Tom đến Boston chứ?
Like I said, I didn't do that.	Như tôi đã nói, tôi đã không làm điều đó.
This is probably your toothbrush.	Đây có lẽ là bàn chải đánh răng của bạn.
I don't think Tom has to decide that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải quyết định điều đó ngày hôm nay.
I suspect that Tom and Mary do that sometimes.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary làm điều đó đôi khi.
I'm proud of Tom.	Tôi tự hào về Tom.
You need to learn to be assertive.	Bạn cần học cách quyết đoán.
You shouldn't be surprised.	Bạn không nên ngạc nhiên.
Everyone is not perfect, and that's okay.	Mọi người đều không hoàn hảo, và điều đó không sao cả.
I need to find another way to make a living.	Tôi cần phải tìm một cách khác để kiếm sống.
I can't afford that shirt.	Tôi không có khả năng mua chiếc áo đó.
I'm not tall enough to do that.	Tôi không đủ cao để làm điều đó.
I don't usually drink that much.	Tôi không thường uống nhiều như vậy.
Tom used to write for one of the local newspapers.	Tom từng viết bài cho một trong những tờ báo địa phương.
Tom says I look very nice.	Tom nói rằng tôi trông rất đẹp.
The movie is not as interesting as the book.	Bộ phim không thú vị như cuốn sách.
Tom says he is married.	Tom nói rằng anh ấy đã kết hôn.
I do not know the size to take.	Tôi không biết kích thước để lấy.
Tom doesn't wash dishes. 	Tom không rửa bát.
He left it to Mary.	Anh ấy để đó cho Mary.
I am not lost.	Tôi không bị lạc.
The race starts at 2:30 p.m.	Cuộc đua bắt đầu lúc 2 giờ 30 phút.
There was an article about Tom in the newspaper yesterday.	Có một bài báo về Tom trên tờ báo ngày hôm qua.
I don't know why you're getting into this.	Tôi không biết tại sao bạn lại tham gia vào việc này.
We have to hurry, or the shops will close.	Chúng ta phải nhanh lên, nếu không các cửa hàng sẽ đóng cửa.
Tom got in the car, closed the door and drove away.	Tom lên xe, đóng cửa và lái đi.
Tom says Mary is ready to help you.	Tom nói Mary sẵn sàng giúp đỡ bạn.
Tom poisoned Mary.	Tom đã đầu độc Mary.
I had to pay an extra three dollars.	Tôi đã phải trả thêm ba đô la.
Tom is forced to stay with his friends.	Tom buộc phải ở cùng bạn bè.
I'm old, but now I feel young.	Tôi già rồi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình còn trẻ.
Tom thinks Mary will have a hard time getting along.	Tom nghĩ Mary sẽ khó hòa hợp.
I'm glad someone told me what to do.	Tôi rất vui vì ai đó đã nói với tôi những gì cần phải làm.
I don't need a manual.	Tôi không cần hướng dẫn sử dụng.
I don't want anything to happen.	Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra.
He hurried up so as not to miss the train.	Anh vội vàng lên để không bị lỡ chuyến tàu.
Don't turn off the lights.	Đừng tắt đèn.
I think maybe you have an idea.	Tôi nghĩ có lẽ bạn có một ý tưởng.
Their team has no chance of winning this season.	Đội bóng của họ không hề có cơ hội vô địch mùa này.
I don't want to forget this moment.	Tôi không muốn quên khoảnh khắc này.
Do you think Tom will believe you?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tin bạn?
The others are also excluded, right?	Những người khác cũng bị loại trừ, phải không?
Tom and Mary are both alcoholics.	Tom và Mary đều nghiện rượu.
She attributed her failure to her illness.	Cô cho rằng thất bại của mình là do căn bệnh của cô.
I don't think it will be hot tomorrow.	Tôi không nghĩ trời sẽ nóng vào ngày mai.
Tom wants to find out who Mary is.	Tom muốn tìm hiểu Mary là ai.
How much longer do you think this will take?	Bạn nghĩ điều này sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa?
Tom and Mary will play tennis tomorrow afternoon.	Tom và Mary sẽ chơi tennis vào chiều mai.
You want to get out of here, don't you?	Bạn muốn rời khỏi đây, phải không?
I don't think there's any chance for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom làm được điều đó.
Tom doesn't like to be disturbed.	Tom không thích bị quấy rầy.
I finally managed to do that.	Cuối cùng tôi đã làm được điều đó.
Tom often helps me with my homework.	Tom thường giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom knows how to do it.	Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
When is Election Day?	Ngày bầu cử là khi nào?
Tom is not a strong man.	Tom không phải là một người đàn ông mạnh mẽ.
You hate psychiatrists, don't you?	Bạn ghét bác sĩ tâm lý, phải không?
Tom moved towards the door.	Tom tiến về phía cửa.
Why don't you take the bus?	Tại sao bạn không đi xe buýt?
He can't come with us.	Anh ấy không thể đi cùng chúng tôi.
The flood deposited a layer of mud.	Trận lũ làm đọng lại một lớp bùn.
I am not allergic.	Tôi không bị dị ứng.
Do you still go bowling with Tom?	Bạn vẫn đi chơi bowling với Tom chứ?
No one knows just how many people died in the avalanche.	Không ai biết chỉ có bao nhiêu người chết trong trận tuyết lở.
We were running out of gas, and to make matters worse, it started to snow heavily.	Chúng tôi sắp hết xăng, và điều tồi tệ hơn, trời bắt đầu có tuyết rơi dày đặc.
Tom heard Mary snoring in class.	Tom nghe thấy tiếng Mary ngáy trong lớp.
Hi Mom.	Chào mẹ.
Could you speak a little slower, please?	Bạn có thể vui lòng nói chậm hơn một chút được không?
We can count on Tom.	Chúng ta có thể dựa vào Tom.
Tom committed suicide.	Tom đã tự tử.
Tom doesn't care about ice cream.	Tom không quan tâm đến kem.
I would do it if Tom and Mary both wanted me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom và Mary đều muốn tôi.
I don't like traveling with large groups of people.	Tôi không thích đi du lịch với nhóm đông người.
That is still up for debate.	Điều đó vẫn còn để tranh luận.
I haven't thanked Tom enough for all the work he has done.	Tôi đã không cảm ơn Tom đủ cho tất cả công việc anh ấy đã làm.
You are good.	Bạn tốt đấy.
I think I've seen this before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy điều này trước đây.
You have lost your ability to concentrate.	Bạn đã mất khả năng tập trung.
Tom always wears dark glasses.	Tom luôn đeo kính đen.
You must complete this before you can go home.	Bạn phải hoàn thành việc này trước khi có thể về nhà.
Tom will be back in Australia the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
He had the guts to ask me to marry him.	Anh ta có gan hỏi tôi cưới anh ta.
I hope you can do it as well as Tom did.	Tôi hy vọng bạn có thể làm điều đó tốt như Tom đã làm.
I'm not the one who taught Tom how to drive.	Tôi không phải là người dạy Tom cách lái xe.
Tom seemed about to ask another question.	Tom dường như sắp hỏi một câu hỏi khác.
We better call Tom.	Tốt hơn chúng ta nên gọi cho Tom.
You don't look very excited.	Trông bạn không hào hứng lắm.
There is a fence around the house.	Có một hàng rào xung quanh ngôi nhà.
I'll ask Tom to do it for us.	Tôi sẽ nhờ Tom làm cho chúng tôi.
You have to take care of yourself.	Bạn phải tự chăm sóc bản thân.
I have more than one friend who can't swim.	Tôi có nhiều hơn một người bạn không biết bơi.
I don't think Tom knows how much money he has in the bank.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ta có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
Tom told me to stay home.	Tom bảo tôi ở nhà.
Tom thinks Mary doesn't care about that.	Tom nghĩ Mary không quan tâm đến việc đó.
I caught my son stealing from a jar of cookies.	Tôi bắt gặp con trai tôi ăn trộm từ một lọ bánh quy.
I know that I shouldn't try to do it alone.	Tôi biết rằng tôi không nên thử làm điều đó một mình.
I have dinner every night at six o'clock.	Tôi ăn tối mỗi tối lúc sáu giờ.
Tom probably won't be upset.	Tom có ​​lẽ sẽ không buồn đâu.
Tom said he didn't buy it.	Tom nói rằng anh ấy không mua nó.
Tom is the person you need to talk to.	Tom là người bạn cần nói chuyện.
I forgot to tell Tom what he had to do.	Tôi quên nói với Tom những gì anh ấy phải làm.
You don't have to commit unless you want to.	Bạn không cần phải cam kết trừ khi bạn muốn.
Tom knows he won't be home in time for dinner.	Tom biết anh ấy sẽ không về nhà kịp để ăn tối.
Why don't we think about it?	Tại sao chúng ta không nghĩ về nó?
Evil is not punished.	Cái ác không bị trừng phạt.
I contacted Tom.	Tôi đã liên hệ với Tom.
Maybe I won't have to do that anymore.	Có lẽ tôi sẽ không phải làm như vậy nữa.
Mary thinks Tom is the man for her.	Mary nghĩ rằng Tom là người đàn ông dành cho cô ấy.
I think I'm losing my voice from screaming so much.	Tôi nghĩ rằng tôi đang mất giọng vì la hét quá nhiều.
I am not the one who caused the accident.	Tôi không phải là người gây ra tai nạn.
Tom is good at chess.	Tom giỏi cờ vua.
Tom can have anything he wants.	Tom có ​​thể có bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I have a job in Boston.	Tôi có một công việc ở Boston.
Looks like Tom likes to do that.	Có vẻ như Tom thích làm điều đó.
Tom can't play the high G on his trumpet, but he can play the F.	Tom không thể chơi điểm G cao trên cây kèn của mình, nhưng anh ta có thể chơi đàn F.
Maybe Tom will sing for us.	Có lẽ Tom sẽ hát cho chúng ta nghe.
Tom and Mary are scared.	Tom và Mary sợ hãi.
I won't even touch you.	Tôi thậm chí sẽ không chạm vào bạn.
I have decided to return to Australia.	Tôi đã quyết định trở lại Úc.
Whoever pays the player calls the tune.	Ai trả tiền cho người chơi đàn sẽ gọi giai điệu.
He brought education into the conversation.	Anh đưa vấn đề giáo dục vào cuộc trò chuyện.
I understand a little French, but I can't speak it very well.	Tôi hiểu một chút tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói nó rất tốt.
He was sick so he didn't go out.	Anh ấy bị ốm nên không đi chơi.
Tom became very suspicious.	Tom trở nên rất nghi ngờ.
You are observant.	Bạn tinh ý.
Tom is not going to Boston.	Tom sẽ không đến Boston.
I should have left a note for Tom.	Tôi nên để lại một ghi chú cho Tom.
I can get you a gun within five hours.	Tôi có thể lấy súng cho bạn trong vòng năm giờ.
I will definitely tell Tom that.	Tôi chắc chắn sẽ nói với Tom điều đó.
I'm not really good with children.	Tôi không thực sự tốt với trẻ em.
I am someone who knows what to do.	Tôi là người biết điều gì nên làm.
Where did Tom meet your father?	Tom đã gặp bố bạn ở đâu?
You won't believe where Tom and Mary went on their honeymoon.	Bạn sẽ không tin Tom và Mary đã đi đâu trong tuần trăng mật.
Tom brought it to us yesterday.	Tom đã mang nó cho chúng tôi ngày hôm qua.
Around Tom are like-minded people.	Xung quanh Tom là những người cùng chí hướng.
How many times a minute does the average person blink?	Một người trung bình chớp mắt bao nhiêu lần trong một phút?
I am allergic to gluten.	Tôi bị dị ứng với gluten.
Tom came yesterday.	Tom đến hôm qua.
Tom started walking.	Tom bắt đầu đi lại.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom is not forced to do it.	Tom không bị buộc phải làm điều đó.
You should tell Tom that you don't intend to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không có ý định làm điều đó.
I'm eating everything.	Tôi đang ăn tất cả mọi thứ.
We have not found a good solution yet.	Chúng tôi vẫn chưa tìm ra một giải pháp tốt.
I don't think there's any point in trying to convince her.	Tôi nghĩ không có ích gì khi cố gắng thuyết phục cô ấy.
I wonder if Tom is dead.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã chết chưa.
I can assure you there is no need to do that.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng không cần phải làm điều đó.
Tom promised to be here at 2:30.	Tom hứa sẽ có mặt ở đây lúc 2:30.
Do you ever feel lonely out here, alone?	Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở ngoài này, một mình không?
You can stay here as long as you like.	Bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích.
It's not your fault, Tom.	Đó không phải lỗi của anh, Tom.
I will need more than that.	Tôi sẽ cần nhiều hơn thế.
That's the person you need to talk to.	Đó là người mà bạn cần nói chuyện.
Tom is ready to go.	Tom đã sẵn sàng để đi.
I happened to be in Australia at that time.	Tôi tình cờ đến Úc vào thời điểm đó.
Isn't that the plan?	Đó không phải là kế hoạch sao?
Tom gave all his French books away.	Tom đã cho tất cả các cuốn sách tiếng Pháp của mình đi.
Thank you, I've had enough.	Cảm ơn bạn, tôi đã có đủ.
Tom rummaged through his backpack for a pen.	Tom lục lọi trong ba lô để lấy một chiếc bút.
We didn't know that you would do that.	Chúng tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
I'm not jealous of you.	Tôi không ghen tị với bạn.
Tom is right, of course.	Tom đúng, tất nhiên.
Is that all you got?	Đó là tất cả những gì bạn có?
Tom is a very busy man.	Tom là một người đàn ông rất bận rộn.
Tom just came in.	Tom vừa vào.
I cannot give you a refund.	Tôi không thể trả lại tiền cho bạn.
Don't bother denying you did it.	Đừng bận tâm từ chối bạn đã làm điều đó.
I think people can live on the moon.	Tôi nghĩ mọi người có thể sống trên mặt trăng.
Tom didn't do it on purpose.	Tom không cố ý.
I don't want to ask that question.	Tôi không muốn hỏi câu hỏi đó.
Don't know if Tom is worried or not.	Không biết Tom có ​​lo lắng hay không.
I think you made a terrible mistake.	Tôi nghĩ bạn đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
Tom had a crisis.	Tom đã có một cuộc khủng hoảng.
I don't have to sing.	Tôi không cần phải hát.
The day after going to the gym, parts of my body hurt that I didn't even know I had.	Một ngày sau khi đi tập thể dục, các bộ phận trên cơ thể tôi bị đau mà tôi thậm chí không biết mình bị.
Do you stop Tom?	Bạn có ngăn Tom không?
I knew Tom would agree to do it.	Tôi biết Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom tells Mary that he is planning to do just that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
When she left me, she said she would never forget me.	Khi cô ấy rời bỏ tôi, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ quên tôi.
Tom told me that Mary was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary quyết tâm làm điều đó.
Tom never denied he was the one who did it.	Tom không bao giờ phủ nhận mình là người đã làm điều đó.
Tom and I almost always eat together.	Tom và tôi hầu như luôn đi ăn cùng nhau.
I think watching TV is a waste of time.	Tôi nghĩ xem TV là một sự lãng phí thời gian.
You are the person I want to spend the rest of my life with.	Bạn là người mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình.
Tom left us this map.	Tom đã để lại cho chúng tôi bản đồ này.
Tom loves taking pictures.	Tom thích chụp ảnh.
Tom seems to be an easy going person.	Tom có ​​vẻ là một người dễ gần.
I saw where Tom hid his money.	Tôi đã thấy nơi Tom giấu tiền của mình.
I have no complaints. 	Tôi không có khiếu nại.
As far as I am concerned, everything is just perfect.	Theo như tôi liên quan, mọi thứ chỉ là hoàn hảo.
I want Tom to play chess with me.	Tôi muốn Tom chơi cờ với tôi.
Tom won't change his mind.	Tom sẽ không đổi ý.
Tom spilled some juice on the couch.	Tom làm đổ một ít nước trái cây trên đi văng.
I will make you a list of things to buy.	Tôi sẽ lập cho bạn một danh sách những thứ cần mua.
Tom is likely to stay with his maternal grandparents in Australia.	Tom có ​​thể sẽ ở với ông bà ngoại của mình ở Úc.
Knitting baskets is not very complicated.	Việc đan rổ không phức tạp lắm.
I first met Tom three days ago.	Tôi gặp Tom lần đầu tiên cách đây ba ngày.
Tom is a preacher, isn't he?	Tom là một nhà thuyết giáo, phải không?
By the time Tom got home, it was already dark.	Lúc Tom về đến nhà thì trời đã tối.
I have decided to buy the blue car instead of the red one.	Tôi đã quyết định mua chiếc xe màu xanh lam thay vì màu đỏ.
Tom wants to know exactly what he has to do.	Tom muốn biết chính xác những gì anh ta phải làm.
I think Tom would be happy to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
I don't remember ever lying to you.	Tôi không nhớ đã từng nói dối bạn.
That won't be necessary.	Điều đó sẽ không cần thiết.
Tom knew there was no point in arguing.	Tom biết không có ích gì khi tranh cãi.
Tom feels blue.	Tom cảm thấy màu xanh.
I know Tom is about to be thirty now.	Tôi biết bây giờ Tom sắp ba mươi.
Tom cannot be bribed.	Tom không thể bị mua chuộc.
I know that I want to do it today.	Tôi biết rằng tôi muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom weighs the same as Mary.	Tom nặng tương đương với Mary.
The graphic description of the murder victim was too much for his mother, who ran out of court in tears.	Mô tả bằng hình ảnh về việc nạn nhân bị giết hại quá sức đối với mẹ của anh ta, người đã chạy ra khỏi tòa trong nước mắt.
Let's get on the horse and go for a walk.	Chúng ta hãy lên ngựa và đi dạo.
Tom tells Mary that he is on his way to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang trên đường đến Úc.
We don't need help from anyone else.	Chúng tôi không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai khác.
Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	Tom đã không làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm như vậy.
Does Tom know who that is?	Tom có ​​biết đó là ai không?
Mary looks great.	Mary trông tuyệt vời.
Tom and I were still married at the time.	Tom và tôi vẫn kết hôn vào thời điểm đó.
I wonder if you can help me find Tom.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể giúp tôi tìm Tom.
It took a long time to bring him back to our point of view.	Phải mất một thời gian dài để đưa anh ấy về quan điểm của chúng tôi.
There was a big explosion in Boston last night.	Có một vụ nổ lớn ở Boston đêm qua.
It is not free software.	Nó không phải là phần mềm miễn phí.
Tom wants you to do it.	Tom muốn bạn làm điều đó.
Tom didn't believe that would happen.	Tom không tin điều đó sẽ xảy ra.
Tom has yet to be charged with any wrongdoing.	Tom vẫn chưa bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào.
I need to borrow your phone so I can text my parents.	Tôi cần mượn điện thoại của anh để có thể nhắn tin cho bố mẹ.
Tom has learned to do the same.	Tom đã học cách làm như vậy.
I'm really glad you came here.	Tôi thực sự vui vì bạn đã đến đây.
I'm thinking about what you told me.	Tôi đang suy nghĩ về những gì bạn đã nói với tôi.
I don't think I'm strong enough to do that.	Tôi không nghĩ mình đủ sức khỏe để làm điều đó.
Tom is the perfect guy for you.	Tom là chàng trai hoàn hảo dành cho bạn.
Did Tom say anything?	Tom có ​​nói gì không?
I won't pretend I don't want to go to Australia.	Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi không muốn đến Úc.
Don't talk!	Đừng nói chuyện!
Tom hasn't slept yet.	Tom vẫn chưa ngủ.
Did you get to see Tom?	Bạn có được gặp Tom không?
Give me the dollar equivalent.	Đưa cho tôi số tiền tương đương bằng đô la.
I'm in Australia this whole week.	Tôi ở Úc cả tuần này.
I tried to get Tom to talk to Mary.	Tôi đã cố gắng để Tom nói chuyện với Mary.
I haven't spoken to Tom since last Christmas.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ Giáng sinh năm ngoái.
You and I both know Tom doesn't want to do that.	Bạn và tôi đều biết Tom không muốn làm điều đó.
I pull the lever.	Tôi kéo cần gạt.
I have nothing else to do.	Tôi không có việc gì khác để làm.
There seems to be something wrong with our phone.	Dường như có điều gì đó không ổn với điện thoại của chúng tôi.
Tom is still undecided.	Tom vẫn chưa quyết định.
I wish I hadn't let Tom kiss me.	Tôi ước gì tôi đã không để Tom hôn tôi.
Tom put out the fire himself.	Tom đã tự mình dập lửa.
Tom is going back to prison, right?	Tom sẽ trở lại tù, phải không?
Tom thinks his parents are perfect.	Tom nghĩ rằng bố mẹ anh ấy rất hoàn hảo.
You have five minutes to get dressed and go downstairs.	Bạn có năm phút để mặc quần áo và đi xuống cầu thang.
I wish everyone would leave me alone.	Tôi ước rằng mọi người hãy để tôi yên.
Tom used to date my daughter.	Tom từng hẹn hò với con gái tôi.
Tom swallowed it.	Tom đã nuốt nó.
I don't like the shirt Tom gave me for my birthday.	Tôi không thích chiếc áo sơ mi mà Tom đã tặng cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi.
I'm the one who got us into this mess.	Tôi là người đã đưa chúng ta vào mớ hỗn độn này.
I'm the only one who can help Tom do that.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
It will take a long time to clean up this mess.	Sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp đống hỗn độn này.
Everyone but Tom has arrived.	Mọi người trừ Tom đã đến.
I didn't mean to hit him.	Tôi không cố ý đánh anh ta.
Tom wondered why Mary looked so sad.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại trông buồn như vậy.
I've always been curious about how Tom became so rich.	Tôi luôn tò mò về cách Tom trở nên giàu có như vậy.
Doing that may be easier than you think.	Làm điều đó có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ.
Tom will be happy if you can do that.	Tom sẽ rất vui nếu bạn làm được điều đó.
I want to be a firefighter.	Tôi muốn trở thành lính cứu hỏa.
Tom took the opportunity.	Tom đã nắm bắt cơ hội.
I don't know if Tom sings well or not.	Tôi không biết Tom có ​​hát hay hay không.
I started to miss it.	Tôi bắt đầu nhớ nó.
My wife's parents did not come to our wedding.	Bố mẹ vợ tôi không đến dự đám cưới của chúng tôi.
Neither Tom nor Mary was there long.	Cả Tom và Mary đều không ở đó lâu.
I know that Tom is capable of doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom thinks Mary won't be jealous.	Tom nghĩ Mary sẽ không ghen.
Tom is not dead yet.	Tom vẫn chưa chết.
Do you think you can get away with this?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi điều này?
Do you think Tom can get bored?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể cảm thấy buồn chán?
Tom warmed up some leftovers for dinner.	Tom hâm nóng một số thức ăn thừa cho bữa tối.
I am not your commanding officer.	Tôi không phải sĩ quan chỉ huy của bạn.
We cannot interfere.	Chúng tôi không thể can thiệp.
I hope Tom won't do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không làm điều đó.
I know that Tom did not visit Australia.	Tôi biết rằng Tom đã không đến thăm Úc.
I was never allowed to do that.	Tôi không bao giờ được phép làm điều đó.
Did anyone ask Tom why he did that?	Có ai hỏi Tom tại sao lại làm như vậy không?
I think you will like this movie.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích bộ phim này.
I heard from Tom before.	Tôi đã nghe tin từ Tom trước đó.
Tom haggled with the salesman in hopes of getting a lower price.	Tom đã mặc cả với người bán hàng với hy vọng nhận được giá thấp hơn.
Tom wouldn't have been able to do it without you.	Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có bạn.
Tom wasn't the only person Mary needed to talk to.	Tom không phải là người duy nhất Mary cần nói chuyện.
You don't do it every day, do you?	Bạn không làm điều đó mỗi ngày, phải không?
I don't understand what the writer is trying to say.	Tôi không hiểu người viết đang muốn nói gì.
I'm hungrier than Tom.	Tôi đói hơn Tom.
Thanks for reminding us.	Cảm ơn đã nhắc nhở chúng tôi.
I didn't know Tom could do this.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm được điều này.
That's not your bike, is it?	Đó không phải là xe đạp của bạn, phải không?
It is difficult to distinguish what is real and what is false.	Thật khó để phân biệt đâu là thật và đâu là dối.
Tom says he doesn't feel pressured to do it.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy áp lực khi làm điều đó.
I think the best way to learn English is to live in America.	Tôi nghĩ cách tốt nhất để học tiếng Anh là sống ở Mỹ.
Don't look any further.	Đừng nhìn xa hơn.
Depending on my mood, I might not be here tomorrow.	Tùy thuộc vào tâm trạng của tôi, tôi có thể không ở đây vào ngày mai.
I don't know how it is.	Tôi không biết nó như thế nào.
That's actually pretty smart.	Điều đó thực sự khá thông minh.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Looks like Tom is having a hard time doing that.	Có vẻ như Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom knew exactly what Mary was thinking.	Tom biết chính xác Mary đang nghĩ gì.
Tom did not let his guard down.	Tom đã không bỏ cảnh giác.
Tom didn't know Mary was only thirteen years old.	Tom không biết Mary chỉ mới mười ba tuổi.
Do you think that will happen?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
Tom started doing that three years ago.	Tom đã bắt đầu làm điều đó từ ba năm trước.
Tom doesn't like to walk.	Tom không thích đi bộ.
Tom and Mary are a perfect couple.	Tom và Mary là một cặp đôi hoàn hảo.
Tom said he would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng tôi.
Looks like Tom doesn't know how to do that.	Có vẻ như Tom không biết làm điều đó.
If you're not fast, we'll be late.	Nếu bạn không nhanh, chúng ta sẽ bị trễ.
First of all, I am very worried about my daughter's health.	Trước hết, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con gái mình.
How is the future mother?	Người mẹ tương lai thế nào rồi?
Suddenly, Tom stopped and looked around him.	Đột nhiên, Tom dừng lại và nhìn quanh anh ta.
I told you what I think.	Tôi đã nói với bạn những gì tôi nghĩ.
I don't have time to do all I want.	Tôi không có thời gian để làm tất cả những gì tôi muốn.
Tom felt more confused than ever.	Tom cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
May I go to the restroom?	Tôi có thể đi vào nhà vệ sinh?
Tom and Mary are both to blame.	Tom và Mary đều đáng trách.
Those are tears of joy.	Đó là những giọt nước mắt của niềm vui.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom doesn't care what happens to his old car.	Tom không quan tâm chuyện gì xảy ra với chiếc xe cũ của mình.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhầm.
Tom may not know how to do it.	Tom có ​​thể không biết cách làm điều đó.
My mother has old-fashioned ideas.	Mẹ tôi có những quan niệm cổ hủ.
Tom is the perfect man for the job.	Tom là người đàn ông hoàn hảo cho công việc.
Why is Tom calling you?	Tại sao Tom lại gọi cho bạn?
Tom spoke very quietly.	Tom nói rất nhỏ.
I think about Tom a lot.	Tôi nghĩ về Tom rất nhiều.
I hope Tom will arrive on time.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến đúng giờ.
Tom doesn't know how to express his feelings.	Tom không biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình.
It all started in Montgomery, Alabama, on December 1, 1955.	Tất cả bắt đầu ở Montgomery, Alabama, vào ngày 1 tháng 12 năm 1955.
I'm just trying to be nice.	Tôi chỉ đang cố tỏ ra tử tế.
I know Tom doesn't know who would do that to him.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom told me that he thought Mary would be faster than John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nhanh hơn John.
I'll stay with Tom.	Tôi sẽ ở với Tom.
I hate weddings.	Tôi ghét đám cưới.
Don't worry about it.	Đừng lo lắng về nó.
Tom cried when his dog died.	Tom đã khóc khi con chó của mình chết.
Tom knows better than lying to me.	Tom biết tốt hơn là nói dối tôi.
I'm afraid Tom might agree to do that.	Tôi e rằng Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
My father did not allow me to marry him.	Cha tôi không cho phép tôi kết hôn với anh ấy.
I didn't know Tom was absent because he was at the hospital.	Tôi không biết Tom vắng mặt vì anh ấy đang ở bệnh viện.
I have a message for Tom.	Tôi có một tin nhắn cho Tom.
Tom says Mary is not amused by what is happening.	Tom nói Mary không thích thú với những gì đang xảy ra.
There's another thing we need to buy.	Có một thứ khác chúng ta cần mua.
Tom is exempt, but Mary is not.	Tom được miễn, nhưng Mary thì không.
Can I ask you to do me a favor?	Tôi có thể nhờ bạn làm cho tôi một việc được không?
I want to leave Boston as soon as possible.	Tôi muốn rời khỏi Boston càng sớm càng tốt.
Tom says he might be late tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến muộn vào ngày mai.
It's not my computer.	Đó không phải là máy tính của tôi.
Is there any chance that Tom is late?	Có khả năng Tom đến muộn không?
I know Tom is not afraid.	Tôi biết Tom không hề sợ hãi.
I lent Tom some money.	Tôi đã cho Tom vay một số tiền.
I'm trying to get used to this.	Tôi đang cố gắng làm quen với điều này.
Tom spent his summer vacation with Mary.	Tom đã dành kỳ nghỉ hè của mình với Mary.
I want to thank them for all that they are doing.	Tôi muốn cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đang làm.
I won't say it again.	Tôi sẽ không nói lại lần nữa.
The boy lifted the heavy box with one hand.	Cậu bé nâng chiếc hộp nặng bằng một tay.
Tom's design has saved the company millions of dollars.	Thiết kế của Tom đã tiết kiệm cho công ty hàng triệu đô la.
They don't want you on the team.	Họ không muốn bạn vào đội.
The reason Mary has to go to the bathroom so often is because she drinks 10 cups of tea a day.	Lý do Mary phải đi vệ sinh thường xuyên vì cô ấy uống 10 tách trà mỗi ngày.
I didn't know it would take this long.	Tôi không biết nó sẽ mất nhiều thời gian như vậy.
The road is not suitable for the traffic it carries.	Đường không phù hợp với lưu lượng giao thông mà nó mang theo.
Tom shared his doubts with me.	Tom đã chia sẻ những nghi ngờ của anh ấy với tôi.
We have seen aliens.	Chúng tôi đã thấy người ngoài hành tinh.
Do you know anything about the history or origin of this flag?	Bạn có biết gì về lịch sử hay nguồn gốc của lá cờ này không?
Who are you dating tonight?	Bạn hẹn hò với ai tối nay?
I would be very happy if that happened.	Tôi sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra.
I am the right person.	Tôi là người đúng.
Tom should have kept his promise.	Tom lẽ ra nên giữ lời hứa của mình.
We cannot predict the future.	Chúng ta không thể đoán trước được tương lai.
Let's go wake Tom.	Hãy đi đánh thức Tom.
Here's a picture of Tom doing it.	Đây là hình ảnh Tom đang làm điều đó.
I cannot find what I am looking for.	Tôi không thể tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
I not only like sports but also like music.	Tôi không chỉ thích thể thao mà còn thích cả âm nhạc nữa.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I'm not trying to impress anyone.	Tôi không cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai.
It's Tom on the phone.	Đó là Tom trên điện thoại.
I heard Tom worked overtime.	Tôi nghe nói Tom đã làm việc ngoài giờ.
I assume you know who Tom is.	Tôi cho rằng bạn biết Tom là ai.
Tom got stuck in traffic.	Tom bị tắc đường.
I'm not sure if I knew about this or not.	Tôi không chắc liệu tôi có biết về điều này hay không.
He's not entirely wrong.	Anh ấy không hoàn toàn sai.
"That doesn't seem fair." 	"Điều đó có vẻ không công bằng."
"No. of course."	"Chắc chắn là không."
I think Tom hasn't woken up yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa tỉnh.
Tom reinstalled software that was accidentally deleted.	Tom đã cài đặt lại phần mềm đã vô tình bị xóa.
I understand the premise.	Tôi hiểu tiền đề.
I didn't expect anyone to help.	Tôi đã không mong đợi bất cứ ai giúp đỡ.
Tom heard someone calling his name.	Tom nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Tom messed up.	Tom đã làm rối tung lên.
They speak Spanish in Colombia.	Họ nói tiếng Tây Ban Nha ở Colombia.
I don't know I shouldn't do what I'm doing.	Tôi không biết tôi không nên làm những gì tôi đang làm.
Tom told me he was ticklish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Tom turned off the light and went to sleep.	Tom tắt đèn và đi ngủ.
Tom won't want to eat until dark.	Tom sẽ không muốn ăn cho đến khi trời tối.
Tom weighs about 60 kg.	Tom nặng khoảng 60 kg.
I wish that Tom would help around the house more often.	Tôi ước rằng Tom sẽ giúp đỡ xung quanh nhà thường xuyên hơn.
This is the address you need to send the package to.	Đây là địa chỉ bạn cần gửi gói hàng đến.
Sometimes I take the bus to visit my girlfriend.	Thỉnh thoảng tôi đi xe buýt đến thăm bạn gái.
Wouldn't it be fun to visit Boston together?	Sẽ rất vui khi cùng nhau đến thăm Boston phải không?
Tom knows exactly how Mary feels about him.	Tom biết chính xác Mary cảm thấy thế nào về anh ta.
What kind of drinks are you planning to enjoy at the party?	Bạn dự định thưởng thức loại đồ uống nào trong bữa tiệc?
I think Tom doesn't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không làm vậy.
This time Tom won't give up.	Lần này Tom sẽ không bỏ được đâu.
I don't like driving.	Tôi không thích lái xe.
I don't care about it at all.	Tôi không quan tâm đến nó chút nào.
Red is my favorite color. 	Màu đỏ là màu yêu thích của tôi.
What is your?	Của bạn là gì?
Tom is upstairs in his bedroom.	Tom đang ở trên lầu trong phòng ngủ của anh ấy.
I don't find this to be effective.	Tôi không thấy điều này hiệu quả.
My faith in the new generation has been restored.	Niềm tin của tôi vào thế hệ mới đã được phục hồi.
You did well. 	Bạn đã làm tốt.
Good job.	Làm tốt lắm.
Is it true that Tom intends to stay in Boston until October?	Có đúng là Tom dự định ở lại Boston cho đến tháng 10 không?
I don't know why Tom doesn't want to sail with us next week.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn đi thuyền với chúng tôi vào tuần tới.
Tom has been a great help, hasn't he?	Tom đã giúp đỡ rất nhiều, phải không?
I hope Tom will be reasonable about that.	Tôi hy vọng Tom sẽ hợp lý về điều đó.
I need to discuss this with Tom.	Tôi cần thảo luận điều này với Tom.
Not much snow on the ground.	Không có nhiều tuyết trên mặt đất.
I don't think Tom has that ability.	Tôi không nghĩ Tom có ​​khả năng đó.
Tom has treated me very well.	Tom đã đối xử với tôi rất tốt.
Tom was willing to do everything we asked him to do.	Tom đã sẵn lòng làm mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom didn't seem to understand why Mary didn't want him there.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary không muốn anh ở đó.
Tom currently teaches at Harvard.	Tom hiện đang giảng dạy tại Harvard.
I know that Tom wants to be a plastic surgeon.	Tôi biết rằng Tom muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
Tom started learning French when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi anh mười ba tuổi.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
I doubt that Tom will be the only one not to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ là người duy nhất không làm điều đó.
He is paralyzed.	Anh ta bị liệt.
I think you will make a good mother.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm một người mẹ tốt.
I don't feel very lucky.	Tôi không cảm thấy may mắn cho lắm.
Tom didn't hang out late last night.	Tom đã không đi chơi muộn vào đêm qua.
Tom stood in the corner of the room with a bottle of gin and tonic in hand.	Tom đứng trong góc phòng với một chai rượu gin và thuốc bổ trên tay.
I don't expect your help.	Tôi không mong bạn giúp đỡ.
I don't think I need to do that to Tom.	Tôi không nghĩ mình cần phải làm vậy với Tom.
My father did not allow me to study abroad.	Cha tôi không cho tôi đi du học.
Do you mind if I ask you a question?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi?
I don't visit Tom as often as I used to.	Tôi không đến thăm Tom thường xuyên như trước nữa.
I think Tom said that Mary is from Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng Mary đến từ Boston.
Do you think Tom likes Mary?	Bạn có nghĩ Tom thích Mary không?
Tom has a solid alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm chắc chắn.
Why don't you tell Tom you have to do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn phải làm điều đó?
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
Tom is the legal owner of the company.	Tom là chủ sở hữu hợp pháp của công ty.
I want Tom to admit that he was wrong.	Tôi muốn Tom thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
Tom convinced Mary to do it.	Tom đã thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom told me that I shouldn't go out at night alone.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên ra ngoài vào buổi tối một mình.
Tom turned and left.	Tom quay lại và bỏ đi.
Tom says he will go home tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà vào tối nay.
I do not believe so.	Tôi không tin như vậy.
I didn't realize Tom never went to high school.	Tôi không nhận ra Tom chưa bao giờ học trung học.
I have never used any banned substances.	Tôi chưa bao giờ sử dụng bất kỳ chất cấm nào.
One of the most pressing challenges of our time is climate change.	Một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta là biến đổi khí hậu.
Tom wears a beard to look more mature.	Tom để râu để trông trưởng thành hơn.
I think we had enough money to buy everything we needed.	Tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ tiền để mua mọi thứ chúng tôi cần.
I cannot survive here alone.	Tôi không thể sống sót ở đây một mình.
What Tom wants to do won't help.	Những gì Tom muốn làm sẽ không giúp được gì.
I know that Tom is not a very strong guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai quá mạnh mẽ.
Isn't it better this way?	Nó không phải là nó tốt hơn theo cách này?
I'm always happy to hang out with Tom.	Tôi luôn vui vẻ khi đi chơi với Tom.
Tom said Mary knew he didn't want to do that to John today.	Tom nói Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó với John hôm nay.
Tom laughed and said he thought I was funny.	Tom cười và nói rằng anh ấy nghĩ tôi hài hước.
I really haven't seen anyone do that.	Tôi thực sự chưa thấy ai làm điều đó.
Tom is not from our school.	Tom không đến từ trường của chúng tôi.
I wasn't able to do all I had to do.	Tôi đã không thể làm tất cả những gì tôi phải làm.
Many kids don't like vegetables, but my brother loves them.	Nhiều đứa trẻ không thích rau, nhưng em trai tôi rất thích chúng.
Tom didn't think Mary would enjoy doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom isn't the only one who doesn't want to go to the zoo.	Tom không phải là người duy nhất không muốn đến sở thú.
Tom can't play the drums.	Tom không thể chơi trống.
Tom was the one who suggested we raise the price.	Tom là người đề nghị chúng tôi tăng giá.
My dog ​​does not get along with other dogs.	Con chó của tôi không hòa đồng với những con chó khác.
Tom is really, really happy.	Tom thực sự, thực sự hạnh phúc.
Tom was on trial.	Tom đã bị hầu tòa.
Why are you offended?	Tại sao bạn bị xúc phạm?
I don't understand you sometimes.	Tôi đôi khi không hiểu bạn.
I think Tom is an open person.	Tôi nghĩ Tom là người cởi mở.
Tom crawled out the door.	Tom chui ra khỏi cửa.
I'm still doing that now.	Tôi vẫn đang làm điều đó bây giờ.
Tom stepped into the rain.	Tom bước vào trong cơn mưa.
We still don't know how many people were killed in the explosion.	Chúng tôi vẫn chưa biết có bao nhiêu người thiệt mạng trong vụ nổ.
You know Tom is trying to do that, right?	Bạn biết Tom đang cố gắng làm điều đó, phải không?
Is it okay if I turn off the lights?	Có ổn không nếu tôi tắt đèn?
Tom said that he thought Mary would be discouraged.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nản lòng.
The movie we watched last night had a happy ending.	Bộ phim chúng ta đã xem đêm qua đã có một kết thúc có hậu.
Who will welcome guests?	Ai sẽ chào đón khách?
Tom was afraid that the police might arrest Mary.	Tom sợ rằng cảnh sát có thể bắt Mary.
Tom plays tennis after school.	Tom chơi tennis sau giờ học.
I'm pretty sure Tom doesn't have any siblings.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không có anh chị em nào.
I will wait for you when you get out of jail.	Tôi sẽ đợi bạn khi bạn ra khỏi tù.
I don't swim as often as before.	Tôi không bơi thường xuyên như trước nữa.
Tom is armed with a machete.	Tom được trang bị một con dao rựa.
They are plotting to kill the king.	Họ đang âm mưu giết vua.
Tom has been in Boston for a long time.	Tom đã ở Boston trong một thời gian dài.
I'm not sure why Tom did that.	Tôi không chắc tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom is not an entertainer.	Tom không phải là một nghệ sĩ giải trí.
Tom is an excellent artist.	Tom là một nghệ sĩ xuất sắc.
Tom doesn't seem to have retired yet.	Tom dường như vẫn chưa nghỉ hưu.
There are a lot of guys interested in dating Mary.	Có rất nhiều chàng trai quan tâm đến việc hẹn hò với Mary.
Tom sat down on the bed to put on his socks.	Tom ngồi xuống giường để đi tất.
Tom gets to know Mary's friends.	Tom làm quen với những người bạn của Mary.
A confused look appeared on Tom's face.	Một cái nhìn bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Tom.
Tom should be careful.	Tom nên cẩn thận.
It is in this room that our meeting will be held.	Chính trong căn phòng này, cuộc họp của chúng ta sẽ được tổ chức.
I think Tom is timid.	Tôi nghĩ rằng Tom là người rụt rè.
Tom won't be long.	Tom sẽ không lâu đâu.
Tom told me not to go there anymore.	Tom bảo tôi đừng đến đó nữa.
What is Tom's nationality?	Quốc tịch của Tom là gì?
I hate Tom so much right now.	Tôi ghét Tom rất nhiều ngay bây giờ.
Tom is not ready to do what you ask him to do.	Tom chưa sẵn sàng làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
You have to wait in line to get into the club.	Bạn phải xếp hàng chờ đợi để được vào câu lạc bộ.
Neither Tom nor Mary gave me bad advice.	Cả Tom và Mary đều không đưa ra lời khuyên tồi tệ nào cho tôi.
I know I'm better at French than Tom.	Tôi biết tôi giỏi tiếng Pháp hơn Tom.
How do you know you don't mistake me for someone else?	Làm sao bạn biết bạn không nhầm tôi với người khác?
I wonder where Tom parked the car.	Tôi tự hỏi Tom đã đậu xe ở đâu.
I wouldn't be able to do it without someone's help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
Tom knows more about that than I do.	Tom biết nhiều về điều đó hơn tôi.
I didn't know we had one.	Tôi không biết chúng tôi đã có một cái.
I think you two know each other.	Tôi cho rằng hai người quen nhau.
I'm braver than Tom.	Tôi dũng cảm hơn Tom.
I'm not going to do that today.	Tôi không định làm điều đó ngày hôm nay.
Most of the homes on this block were built in 2013.	Hầu hết các ngôi nhà trên dãy nhà này đều được xây dựng vào năm 2013.
What's the best piece of advice anyone has ever given you?	Lời khuyên tốt nhất mà bất kỳ ai đã từng cho bạn là gì?
I see many people without clothes and I see many clothes with no one to wear.	Tôi thấy nhiều người không có quần áo và tôi thấy nhiều quần áo không có người mặc.
Illegal goods may be confiscated.	Hàng lậu có thể bị tịch thu.
Tom isn't as reluctant to do it as I am.	Tom không miễn cưỡng làm điều đó như tôi.
Tom was killed.	Tom đã bị giết.
Tom says he's not ready to be a father yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để trở thành một người cha.
Tom is a geek.	Tom là một người say mê.
Tom was standing on the other side of the wall.	Tom đang đứng ở phía bên kia bức tường.
Tom certainly doesn't need any more money.	Tom chắc chắn không cần thêm tiền nữa.
Tom will know what to do.	Tom sẽ biết phải làm gì.
Do you think it will rain tonight?	Bạn có nghĩ đêm nay trời sẽ mưa không?
You promised that you would do it for Tom.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó cho Tom.
I can't open the door.	Tôi không mở được cửa.
Tom says he loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary.
Tom is smart and ambitious.	Tom thông minh và đầy tham vọng.
Tom tripped over a wire.	Tom vấp phải dây điện.
We made Tom an offer he couldn't refuse.	Chúng tôi đã đưa cho Tom một lời đề nghị mà anh ấy không thể từ chối.
Tom asked me if I would do it tomorrow.	Tom hỏi tôi liệu tôi có làm điều đó vào ngày mai không.
I would rather you come on a Friday than on a Thursday.	Tôi thà rằng bạn đến vào thứ sáu hơn là vào thứ năm.
These three beautiful girls are all my nieces.	Ba cô gái xinh đẹp này đều là cháu gái của tôi.
Tom wouldn't have done it if he knew it would make Mary angry.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy biết điều đó sẽ khiến Mary tức giận.
We are not cowards.	Chúng tôi không hèn nhát.
I don't want Tom in our wedding.	Tôi không muốn có Tom trong đám cưới của chúng tôi.
Tom showed Mary the picture.	Tom cho Mary xem bức ảnh.
Tom is the only one who doesn't eat cake.	Tom là người duy nhất không ăn bánh.
The price index hit an all-time high.	Chỉ số giá đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Tom is not as good a swimmer as I thought.	Tom không bơi giỏi như tôi nghĩ.
Tom decided to take it apart.	Tom quyết định tách nó ra.
I have lived most of my life in the plains, where trees and hills are rare.	Tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình ở vùng đồng bằng, nơi cây cối và đồi núi hiếm hoi.
It won't surprise anyone.	Nó sẽ không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai.
I haven't laughed this hard in a long time.	Lâu rồi tôi không cười ngặt nghẽo thế này.
I don't think Tom knows that's not going to happen anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng điều đó sẽ không sớm xảy ra.
You must have been surprised to meet your teacher in such a place.	Chắc hẳn bạn đã rất ngạc nhiên khi gặp giáo viên của mình ở một nơi như vậy.
Tom was hit by a car in Boston last month.	Tom đã bị một chiếc xe hơi ở Boston đâm vào tháng trước.
I think Tom knows that he doesn't have to do that.	Tôi nghĩ Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
There is going to be a downpour.	Sắp có một trận mưa như trút.
You should have thought about that before.	Bạn nên nghĩ về điều đó trước đây.
They will be here soon from Hong Kong.	Họ sẽ sớm đến đây từ Hồng Kông.
Do you think Tom is still committed?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn cam kết?
Tom rarely travels.	Tom hiếm khi đi du lịch.
We have to prepare the necessary capital for the plan.	Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn nguồn vốn cần thiết cho kế hoạch.
Tom said he thought I should exercise more.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi nên tập thể dục nhiều hơn.
The police caught Tom.	Cảnh sát đã bắt được Tom.
Tom is not angry.	Tom không tức giận.
Tom was fascinated by Mary's story.	Tom bị cuốn hút bởi câu chuyện của Mary.
Slippery floor.	Sàn trơn trượt.
Tom asked me why I never learned to swim.	Tom hỏi tôi tại sao tôi chưa bao giờ học bơi.
There's something on your back.	Có cái gì đó trên lưng bạn.
Tom gives Mary a potion.	Tom đưa cho Mary một lọ thuốc.
I am not satisfied with what you did.	Tôi không hài lòng với những gì bạn đã làm.
Tom must have been scared.	Tom hẳn đã rất sợ hãi.
Neither Tom nor Mary could play tennis very well.	Cả Tom và Mary đều không thể chơi quần vợt rất tốt.
Did you tell Tom to do it?	Bạn đã bảo Tom làm điều đó chưa?
Tell Tom.	Hãy nói với Tom.
Tom decided to risk everything for love.	Tom quyết định mạo hiểm mọi thứ vì tình yêu.
A man passed her.	Một người đàn ông đã vượt qua cô.
What will you do first?	Bạn sẽ làm gì đầu tiên?
Tom and Mary both love chocolate ice cream.	Tom và Mary đều thích kem sô cô la.
We can see Tom.	Chúng tôi có thể thấy Tom.
Tom has many female friends.	Tom có ​​nhiều bạn nữ.
You cannot see Mount Fuji from here.	Bạn không thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ đây.
I don't need any more help.	Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
Tom told us that the room was locked.	Tom nói với chúng tôi rằng căn phòng đã bị khóa.
I don't think you can beat me.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể đánh bại tôi.
Tom says he can do it, but he really can't.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó, nhưng anh ấy thực sự không thể.
Tom ate a vegan burger.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt thuần chay.
Tom was bullied when he was in elementary school.	Tom từng bị bắt nạt khi còn học tiểu học.
Both Tom and Mary never stopped smoking.	Cả Tom và Mary đều không ngừng hút thuốc.
Tom said that he thought he wouldn't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy đã nghĩ rằng mình sẽ không thể giành chiến thắng.
I don't like sugar in my coffee.	Tôi không thích đường trong cà phê của tôi.
The only seat was next to Tom.	Chỗ ngồi duy nhất là bên cạnh Tom.
I was about to go to bed when the phone rang.	Tôi chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo.
Tom was warned to stay away.	Tom đã được cảnh báo để tránh xa.
It's eyesore.	Thật chướng mắt.
I don't think I should do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
I think Tom likes me as much as I like him.	Tôi nghĩ rằng Tom thích tôi nhiều như tôi thích anh ấy.
I can never tell when Tom is sad.	Tôi không bao giờ có thể biết Tom đang buồn khi nào.
I want to learn how to ride a bicycle.	Tôi muốn học cách đi xe đạp.
You don't look too happy.	Trông bạn không quá hạnh phúc.
Tom said I should have stayed in Boston for a few more days.	Tom nói lẽ ra tôi nên ở lại Boston vài ngày nữa.
I have found a buyer for your house.	Tôi đã tìm được người mua căn nhà của bạn.
Tom is annoying, isn't he?	Tom thật khó chịu, phải không?
Tom is just getting started.	Tom chỉ mới bắt đầu.
I will do it happily.	Tôi sẽ làm điều đó một cách vui vẻ.
Tom needs to know what's going on.	Tom cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom often has lunch with Mary.	Tom thường ăn trưa với Mary.
Tom caught up with the rest of the hikers.	Tom bắt kịp với những người đi bộ đường dài còn lại.
I could have told you such a thing, but I don't remember it at all.	Tôi có thể đã nói với bạn một điều như vậy, nhưng tôi không nhớ nó chút nào.
Tom was one of the first people Mary met when she moved to Australia.	Tom là một trong những người đầu tiên Mary gặp khi cô chuyển đến Úc.
I guess now you know how Tom must feel.	Tôi đoán bây giờ bạn biết Tom phải cảm thấy như thế nào.
I don't think we should do it the way Tom told us to.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi nên làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với chúng tôi.
That chair reclines further.	Ghế đó ngả ra xa hơn.
Tom and Mary congratulate each other on their success.	Tom và Mary chúc mừng thành công của nhau.
Why don't you say hello to everyone?	Tại sao bạn không chào mọi người?
Did I slip?	Tôi có bị trượt không?
I think Tom has something to tell you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​điều gì đó muốn nói với bạn.
Tom knows the names of every baseball player on that team.	Tom biết tên của mọi cầu thủ bóng chày trong đội đó.
Tom is interested in botany.	Tom quan tâm đến thực vật học.
Tom was not surprised that Mary did.	Tom không ngạc nhiên khi Mary làm vậy.
Tom was not surprised to see Mary crying.	Tom không ngạc nhiên khi thấy Mary khóc.
Tom seemed surprised when I told him he didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
She is a tough person.	Cô ấy là một người cứng rắn.
I'll tell Tom all about that.	Tôi sẽ kể cho Tom tất cả về điều đó.
Tom probably didn't know why Mary didn't.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không làm vậy.
I know Tom is suffering.	Tôi biết Tom rất đau khổ.
That's your choice.	Đó là sự lựa chọn của bạn.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết mình phải làm gì.
Thank you so much for lending me $500 when I was having a hard time making ends meet.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho tôi vay 500 đô la khi tôi gặp khó khăn trong việc trang trải cuộc sống.
Yesterday Tom was sick.	Hôm qua Tom bị ốm.
Steel production is estimated to reach 100 million tons this year.	Sản lượng thép ước tính đạt 100 triệu tấn trong năm nay.
Tom says he is enjoying himself.	Tom nói rằng anh ấy đang tận hưởng bản thân.
I never thought I would see Tom come back to life.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy Tom sống lại.
I have to go find Tom.	Tôi phải đi tìm Tom.
I wonder why Tom stays in Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom ở lại Úc.
Who is the author of this symphony?	Ai là tác giả của bản giao hưởng này?
Tell Tom that Mary doesn't want him to come.	Nói với Tom rằng Mary không muốn anh ta đến.
The picture window is too dirty to see through.	Cửa sổ hình ảnh quá bẩn để có thể nhìn xuyên qua.
Tom doesn't practice what he preaches.	Tom không thực hành những gì anh ấy giảng.
Can you please tell me where to put this?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết nơi để đặt cái này?
Tom was supposed to do what we told him to do.	Tom lẽ ra phải làm những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
This is too difficult a problem for her.	Đây là một vấn đề quá khó đối với cô ấy.
We are not allowed to do that here.	Chúng tôi không được phép làm điều đó ở đây.
Tom has no idea who he's messing with.	Tom không biết anh ta đang lộn xộn với ai.
How exactly did Tom get injured?	Chính xác thì Tom bị thương như thế nào?
I do not plan to vote in the upcoming election.	Tôi không có kế hoạch bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Do not let your children go to dangerous places.	Đừng để con cái đến những nơi nguy hiểm.
Tom wants you to take out the trash.	Tom muốn bạn đổ rác.
Soldiers are wearing helmets.	Những người lính đang đội mũ sắt.
I don't think it will be so easy to do it.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng như vậy để làm điều đó.
Tom said he wants me to help him paint the garage tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giúp anh ấy sơn nhà để xe vào ngày mai.
I'm working as fast as I can.	Tôi đang làm việc nhanh nhất có thể.
I never lied to Tom.	Tôi chưa bao giờ nói dối Tom.
Tom is passionate about his work.	Tom say mê với công việc của mình.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom resumed shoveling snow.	Tom lại tiếp tục xúc tuyết.
Tom is very photogenic, but Mary is not.	Tom rất ăn ảnh, nhưng Mary thì không.
Doing that won't make me happy.	Làm điều đó sẽ không làm cho tôi hạnh phúc.
If only the doctor had come a little earlier.	Giá như bác sĩ đến sớm hơn một chút.
Authoritarian governments frequently imprison their political opponents.	Các chính phủ chuyên chế thường xuyên bỏ tù các đối thủ chính trị của họ.
The judge's decision shocked everyone.	Quyết định của thẩm phán đã khiến tất cả mọi người bị sốc.
We are not complaining.	Chúng tôi không phàn nàn.
One of the screws came loose.	Một trong những con vít đã bung ra.
You're afraid of getting hurt, aren't you?	Bạn sợ bị tổn thương, phải không?
I don't think it's correct.	Tôi không nghĩ rằng nó đúng.
I didn't know Tom would be motivated to do that.	Tôi không biết Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
He has had many unpleasant experiences.	Anh ấy đã có nhiều trải nghiệm không vui.
You won't need my help.	Bạn sẽ không cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom rarely makes mistakes when he speaks French.	Tom hiếm khi mắc lỗi khi nói tiếng Pháp.
I wonder why Tom poured out so much.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đổ ra nhiều như vậy.
What is the address of the new bookstore?	Địa chỉ của hiệu sách mới là gì?
I will get dressed.	Tôi sẽ mặc quần áo.
I have to scan my room.	Tôi phải quét phòng của mình.
Tom is staying at a motel not far from here.	Tom đang ở trong một nhà nghỉ cách đây không xa.
Tom discovers that life on the road is not as easy as he thought.	Tom phát hiện ra rằng cuộc sống trên đường không dễ dàng như anh nghĩ.
Tom quickly replied.	Tom nhanh chóng trả lời.
I didn't realize it at all.	Tôi đã không nhận ra nó ở tất cả.
I'll understand that if you don't want to do that to me.	Tôi sẽ hiểu điều đó nếu bạn không muốn làm điều đó với tôi.
Tom, you'd better stay here.	Tom, tốt hơn là bạn nên ở lại đây.
Anyway, I have to get up.	Dù sao thì tôi cũng phải đứng dậy.
I shivered.	Tôi rùng mình.
I'm not the only one who likes to do that.	Tôi không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom says he wants to bake a cake for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn nướng một chiếc bánh cho Mary.
Tom may be suspicious.	Tom có ​​thể nghi ngờ.
I don't think Tom knows what a good dancer Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary là một vũ công giỏi như thế nào.
You will not easily forget.	Bạn sẽ không dễ dàng quên.
I wonder if Tom knows how poor Mary really is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary thực sự tội nghiệp như thế nào không.
I have made my decision.	Tôi đã đưa ra quyết định của mình.
Tom doesn't like watching sports on TV.	Tom không thích xem thể thao trên TV.
Tom forgot to tell me what time the concert started.	Tom quên nói cho tôi biết mấy giờ buổi hòa nhạc bắt đầu.
We haven't washed our hands yet.	Chúng tôi vẫn chưa rửa tay.
Tom has a vlog.	Tom có ​​một vlog.
I'm so glad I was here.	Tôi rất vui vì tôi đã ở gần đây.
Tom resisted the temptation to lean in and kiss Mary.	Tom đã cưỡng lại sự cám dỗ để nghiêng người và hôn Mary.
I think Tom can wait a little longer.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đợi lâu hơn một chút.
Everyone stared at Tom.	Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tom.
I live frugally.	Tôi sống đạm bạc.
Tom filled the tub with hot water.	Tom đổ đầy nước nóng vào bồn tắm.
Tom thought I might not win.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không thắng.
I went to Australia three days ago, but the rest of my family won't be here until next weekend.	Tôi đã đến Úc ba ngày trước, nhưng những người còn lại trong gia đình sẽ không đến đây cho đến cuối tuần sau.
Do you know what book she wants to read?	Bạn có biết cô ấy muốn đọc cuốn sách nào không?
What languages ​​do you speak, Tom?	Bạn nói những ngôn ngữ nào, Tom?
Tom has been working.	Tom đã và đang làm việc.
Tom often sings out of tune.	Tom thường hát lạc điệu.
I disagree.	Tôi không đồng ý.
Tom and Mary belong together.	Tom và Mary thuộc về nhau.
Tom is on the rickshaw.	Tom đang ở trên xe lam.
Tom and Mary both love to ride horses.	Tom và Mary đều thích cưỡi ngựa.
Tom needs to be kicked out of school.	Tom cần phải bị đuổi khỏi trường.
Tom must have been there already.	Tom chắc đã ở đó rồi.
Tom threw some money into the busker's hat.	Tom ném một số tiền vào mũ của người hát rong.
Tom doesn't do it as often as he should.	Tom không làm điều đó thường xuyên như anh ấy nên làm.
Looks like you just got a haircut.	Có vẻ như bạn vừa mới cắt tóc.
Tom probably went to his office yesterday.	Tom có ​​lẽ đã đến văn phòng của anh ấy ngày hôm qua.
Find out what Tom is up to.	Hãy tìm hiểu xem Tom định làm gì.
Tom says he hasn't slept in 24 hours.	Tom nói rằng anh ấy đã không ngủ trong 24 giờ.
I just let you know.	Tôi chỉ cho bạn biết.
Tom asked the FBI for help.	Tom đã nhờ FBI giúp đỡ.
I told Tom I wouldn't do it again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom put the box on the floor next to his desk.	Tom đặt chiếc hộp trên sàn cạnh bàn làm việc của mình.
Doctors don't know why.	Các bác sĩ không biết tại sao.
Tom will have to move.	Tom sẽ phải chuyển đi.
I know that Tom is not used to that.	Tôi biết rằng Tom không quen với việc đó.
We don't blame you.	Chúng tôi không đổ lỗi cho bạn.
One ounce of luck is worth one pound of wisdom.	Một ounce may mắn có giá trị bằng một pound trí tuệ.
Tom spoke very quietly.	Tom nói rất nhỏ.
I'm used to the noise.	Tôi đã quen với tiếng ồn.
This problem has nothing to do with you.	Vấn đề này không liên quan đến bạn.
I wish I hadn't asked Tom to stop doing it.	Tôi ước gì tôi đã không yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
Tom knew why Mary was in a bad mood.	Tom biết tại sao Mary lại có tâm trạng tồi tệ.
Tell Tom what you're up to.	Nói cho Tom biết bạn định làm gì.
I'm not too sure about this.	Tôi không quá chắc chắn về điều này.
I thought you said that Tom could do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom says that the woman in the photo doesn't look like Mary.	Tom nói rằng người phụ nữ trong ảnh trông không giống Mary.
I gave Tom a message.	Tôi đã đưa tin nhắn cho Tom.
Tom is the one responsible for this, isn't he?	Tom là người phải chịu trách nhiệm cho việc này, phải không?
I don't think Tom is a lazy guy.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một kẻ lười biếng.
I have no fault.	Tôi không có lỗi.
The horrible smell made me sick.	Mùi hôi kinh khủng làm tôi đau đớn.
That song reminds me of a famous movie actor.	Bài hát đó làm tôi nhớ đến một diễn viên điện ảnh nổi tiếng.
Last Saturday, our kids played in the park near the lake.	Thứ bảy tuần trước, bọn trẻ chúng tôi chơi ở công viên gần hồ.
You've done that before, right?	Bạn đã làm điều đó trước đây, phải không?
I've never met a musician I didn't like.	Tôi chưa bao giờ gặp một nhạc sĩ mà tôi không thích.
This is a common mistake that tends to baffle beginners.	Đây là một sai lầm phổ biến có xu hướng làm khó người mới bắt đầu.
Homo erectus looked like us today, but with longer legs and shorter arms.	Homo erectus trông giống như chúng ta ngày nay, nhưng có đôi chân dài hơn và cánh tay ngắn hơn.
Tom said he couldn't resist doing it.	Tom nói rằng anh ấy không thể cưỡng lại việc làm đó.
We have no choice but to trust each other.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng lẫn nhau.
We only talk about Tom.	Chúng tôi chỉ nói về Tom.
Tom tells Mary that she should quit pretending to care.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ quan tâm.
When was the last time you heard from Tom?	Lần cuối cùng bạn nghe tin từ Tom là khi nào?
How does married life treat you?	Cuộc sống hôn nhân đối xử với bạn như thế nào?
It's no secret that Tom and Mary are having problems.	Không có gì bí mật khi Tom và Mary đang gặp vấn đề.
I don't know whether to laugh or cry.	Tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Tom has to get up early.	Tom phải dậy sớm.
Who did you tell I'm here?	Bạn đã nói với ai tôi đang ở đây?
What is the maximum dosage for adults?	Liều lượng tối đa cho người lớn là gì?
You are a difficult man to please.	Bạn là một người đàn ông khó để làm hài lòng.
It was a question that no one had asked me before.	Đó là một câu hỏi mà chưa ai từng hỏi tôi trước đây.
Tom won a lot of money at the casino.	Tom đã thắng rất nhiều tiền tại sòng bạc.
Don't lie anymore.	Đừng lừa dối nữa.
Why did Tom come to Australia?	Tại sao Tom lại đến Úc?
You don't really feel like doing that, do you?	Bạn không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó, phải không?
It is not a joke.	Nó không phải là một trò đùa.
Tom takes out the trash every day at six o'clock.	Tom đổ rác mỗi ngày lúc sáu giờ.
I pretended that I couldn't understand what he was telling me.	Tôi giả vờ như không thể hiểu những gì anh ta đang nói với tôi.
You don't seem to have any problems communicating in French.	Bạn dường như không gặp bất kỳ vấn đề gì khi giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Tom really wants to go.	Tom thực sự muốn đi.
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
Tom and I can go fishing together.	Tom và tôi có thể đi câu cá cùng nhau.
I'm sure we can figure it out.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể tìm ra nó.
Tom bravely offered Mary an arm.	Tom dũng cảm đề nghị Mary một cánh tay.
The probe launch was successful.	Vụ phóng tàu thăm dò đã thành công.
You didn't know Tom had to do it, did you?	Bạn không biết Tom phải làm điều đó, phải không?
Tom tells everyone to calm down.	Tom bảo mọi người bình tĩnh.
I haven't worked for three months.	Tôi đã không làm việc được ba tháng.
When asked if he was happy, Tom said he was.	Khi được hỏi liệu anh ấy có hạnh phúc không, Tom nói rằng anh ấy đã làm như vậy.
I spoke to Tom on the phone before.	Tôi đã nói chuyện với Tom qua điện thoại trước đó.
Tom says I look very confident.	Tom nói rằng tôi trông rất tự tin.
Tom has decided to stay in Australia.	Tom đã quyết định ở lại Úc.
If I can prove Tom did it, I'll fire him.	Nếu tôi có thể chứng minh Tom đã làm điều đó, tôi sẽ sa thải anh ta.
If you want to do that, I suggest you wait until Tom can do it with you.	Nếu bạn muốn làm điều đó, tôi khuyên bạn nên đợi cho đến khi Tom có ​​thể làm điều đó với bạn.
Tom was late.	Tom đã đến muộn.
It won't last long.	Nó sẽ không tồn tại lâu đâu.
Tom told me he will do it tomorrow.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Can you prove Tom guilty?	Bạn có thể chứng minh Tom có ​​tội không?
Let us know if you see Tom.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thấy Tom.
Tom thought that was crazy.	Tom nghĩ điều đó thật điên rồ.
Tom paid for it by credit card.	Tom đã trả tiền cho nó bằng thẻ tín dụng.
I bet you don't remember the first time we met.	Tôi cá là bạn không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
I just had a cup of coffee.	Tôi vừa uống một tách cà phê.
Stop looking at Tom.	Đừng nhìn Tom nữa.
Tom seems a lot smarter than any of his classmates.	Tom có ​​vẻ thông minh hơn rất nhiều so với bất kỳ bạn học nào của mình.
Tom wished he hadn't promised Mary he would help.	Tom ước gì anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ giúp.
Should we ask Tom to leave?	Chúng ta có nên yêu cầu Tom rời đi không?
Tom isn't the only one who doesn't want to do that.	Tom không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Tom and Mary relax in front of the TV for a few hours to watch an old movie.	Tom và Mary thư giãn trước TV trong vài giờ để xem một bộ phim cũ.
Tom usually comes here before sunrise.	Tom thường đến đây trước khi mặt trời mọc.
I doubt that you will miss Tom.	Tôi nghi ngờ rằng bạn sẽ nhớ Tom.
Tom thinks Mary is guilty.	Tom nghĩ rằng Mary có tội.
What you have done is enough.	Những gì bạn đã làm là đủ.
I am afraid that I may not do it correctly.	Tôi sợ rằng tôi có thể không làm điều đó một cách chính xác.
Can both Tom and Mary speak French?	Cả Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp?
Tom says he needs more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm thời gian.
You don't know what Tom can do.	Bạn không biết Tom có ​​thể làm gì.
I was hoping Tom would do it for me.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I just wish Tom didn't have to be alone.	Tôi chỉ ước Tom không cần phải ở một mình.
Tom says he can't do it yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa thể làm điều đó.
I don't think Tom will be fired, at least not this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải, ít nhất là không phải trong tuần này.
Tom tried to get some sleep.	Tom cố ngủ một giấc.
The driver was the only person on the bus who was not injured.	Tài xế là người duy nhất trên xe buýt không bị thương.
Tom would probably tell Mary about the job he was offered.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary về công việc mà anh ấy được mời.
We haven't talked to Tom yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với Tom.
Tom told Mary to go away.	Tom bảo Mary biến đi.
Tom says he won't sing tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không hát tối nay.
You didn't tell me you worked for Tom.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn làm việc cho Tom.
I had a plan.	Tôi đã có kế hoạch.
Tom realizes that Mary doesn't like him very much.	Tom nhận ra rằng Mary không thích anh ta cho lắm.
You should be the first to do it.	Bạn nên là người đầu tiên làm điều đó.
Tom said he didn't want me to tell Mary what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom asked for more.	Tom yêu cầu nhiều hơn.
Tom is the one being punished.	Tom là người bị trừng phạt.
Tom says he's not finished yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa kết thúc.
Tom had to cancel his trip.	Tom đã phải hủy bỏ chuyến đi của mình.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​thể sẽ sợ hãi.
I am willing to cooperate.	Tôi sẵn sàng hợp tác.
Tom is a professional gambler.	Tom là một con bạc chuyên nghiệp.
Tom is the second best hitter on the team.	Tom là người đánh tốt thứ hai trong đội.
He encounters unexpected obstacles.	Anh gặp phải những trở ngại bất ngờ.
Tom is very overweight and gets offended when people make fun of him for being so.	Tom rất thừa cân và cảm thấy bị xúc phạm khi mọi người trêu chọc anh ấy vì như vậy.
Do you know anything about the movie that Tom wants to see?	Bạn có biết gì về bộ phim mà Tom muốn xem không?
Tom wasn't sure where he should go.	Tom không chắc mình nên đi đâu.
Don't know what Tom looks like now.	Không biết bây giờ Tom trông như thế nào.
Tom is so rich that even his servants have servants.	Tom giàu có đến nỗi ngay cả người hầu của anh cũng có người hầu hạ.
I have thought a lot about this.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.
I've been here for more than three hours.	Tôi đã ở đây hơn ba giờ.
Tom and I are happy together.	Tom và tôi hạnh phúc bên nhau.
Tom has decided not to see Mary anymore.	Tom đã quyết định không gặp Mary nữa.
My car stopped on the way up the hill.	Xe tôi dừng trên đường lên đồi.
I don't know anyone who speaks French.	Tôi không biết ai nói tiếng Pháp.
Tom called a taxi.	Tom đã gọi một chiếc taxi.
I squeezed Tom's hand.	Tôi siết chặt tay Tom.
Tom wondered why Mary didn't want to go to Boston.	Tom tự hỏi tại sao Mary không muốn đến Boston.
My sister works in a bank as a secretary.	Em gái tôi làm việc trong một ngân hàng với tư cách là một thư ký.
How big of a chance will Tom come?	Cơ hội lớn đến mức nào mà Tom sẽ đến?
Tom suddenly understood what Mary was getting.	Tom đột nhiên hiểu những gì Mary đang nhận được.
That's exactly what I hope won't happen.	Đó chính xác là điều tôi hy vọng sẽ không xảy ra.
Tom came a day too late.	Tom đã đến một ngày quá muộn.
I don't think you need to tell Tom why you came to Boston.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn đến Boston.
Tom wears one of John's shirts.	Tom mặc một trong những chiếc áo sơ mi của John.
Tom and I might be able to do it ourselves.	Tom và tôi có thể sẽ tự mình làm được điều đó.
Today I ride a unicycle.	Hôm nay tôi đi xe đạp một bánh.
Do you think Tom is seeing someone else?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang gặp ai khác không?
Tom is not a very lucky guy.	Tom không phải là một chàng trai quá may mắn.
Tom is still very much in love with Mary.	Tom vẫn còn rất yêu Mary.
Tom is taking a nap.	Tom đang ngủ trưa.
That's something I can't guarantee.	Đó là điều tôi không thể đảm bảo.
I don't think the movie is as good as Tom thinks it is.	Tôi không nghĩ bộ phim hay như Tom nghĩ.
That is the wrong way to do it.	Đó là một cách sai lầm để làm điều đó.
I won't do it that way.	Tôi sẽ không làm theo cách đó.
The criminal was put on the gallows.	Tên tội phạm bị đưa lên giá treo cổ.
I know that Tom is upset.	Tôi biết rằng Tom đang khó chịu.
I know that Tom is a good surgeon, but I would rather have a surgeon who is not my best friend.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, nhưng tôi thà có một bác sĩ phẫu thuật không phải là bạn thân.
It means a lot to me to know you care.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi biết bạn quan tâm.
She owns a Turner.	Cô ấy sở hữu một chiếc Turner.
How to get to Gate 33?	Làm cách nào để đến Cổng 33?
I know that Tom is gullible.	Tôi biết rằng Tom là người cả tin.
Tom hopes that the police find out who killed his daughter.	Tom hy vọng rằng cảnh sát tìm ra kẻ đã giết con gái mình.
Tom tells me we're running out of time.	Tom nói với tôi rằng chúng ta đã hết thời gian.
Let's hope they call you if something goes wrong.	Hãy hy vọng họ sẽ gọi cho bạn nếu có vấn đề gì xảy ra.
Tom eats lunch at his desk.	Tom ăn trưa tại bàn làm việc.
I don't think Tom knows that he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I wouldn't say I was surprised.	Tôi sẽ không nói rằng tôi đã ngạc nhiên.
Tom will never pay me what he owes me.	Tom sẽ không bao giờ trả cho tôi những gì anh ấy nợ tôi.
Neither Tom nor Mary was informed.	Cả Tom và Mary đều không được thông báo.
Tom will turn 30 in October.	Tom sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 10.
Tom folded his shirt and put it in his suitcase.	Tom gấp sơ mi và cất vào vali.
I don't really like sausages.	Tôi không thích xúc xích cho lắm.
I will go get help.	Tôi sẽ đi tìm sự giúp đỡ.
Tom doesn't seem to understand French.	Tom dường như không hiểu tiếng Pháp.
Tom doesn't live in Boston.	Tom không sống ở Boston.
Tom is here to support Mary.	Tom ở đây để hỗ trợ Mary.
Can I talk to you privately for a moment?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn một lúc được không?
It was you who changed, not me.	Chính bạn là người đã thay đổi, không phải tôi.
I will do my homework when I get home this afternoon.	Tôi sẽ làm bài tập khi tôi về nhà vào chiều nay.
The coach stopped the game because many players had flu.	Huấn luyện viên đã cho dừng trận đấu vì nhiều cầu thủ bị cúm.
I love working with Tom.	Tôi thích làm việc với Tom.
Tom has a wife and children.	Tom đã có vợ và con.
I'm sure Tom will be devastated.	Tôi chắc rằng Tom sẽ bị tàn phá.
You are being very hard on yourself.	Bạn đang rất khó khăn với chính mình.
Tom knew he needed to buy time.	Tom biết rằng anh cần câu giờ.
I don't think Tom would be happy to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui khi làm điều đó.
I have a lot of work to do before tomorrow.	Tôi có rất nhiều việc phải làm trước ngày mai.
I think Tom is probably better at chess than you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ chơi cờ giỏi hơn bạn nghĩ.
Tom works at the post office.	Tom làm việc ở bưu điện.
If you are not careful, the police will arrest you.	Nếu bạn không cẩn thận, cảnh sát sẽ bắt bạn.
It's really a good carving.	Đó thực sự là một chạm khắc tốt.
Tom began to go deaf.	Tom bắt đầu bị điếc.
The hunting dogs are chasing the fox.	Những con chó săn đang truy đuổi con cáo.
Tom helped Mary carry things to her car.	Tom đã giúp Mary mang đồ ra xe của cô ấy.
I need to wrap my sister's dinner in cling film.	Tôi cần gói bữa tối của chị gái tôi bằng màng bọc thực phẩm.
Tom says he doesn't feel very tired.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mệt mỏi lắm.
Tom said he heard gunfire last night.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng súng đêm qua.
I don't really expect Tom to change his mind.	Tôi không thực sự mong đợi Tom sẽ thay đổi quyết định của mình.
Tom didn't think he would survive.	Tom không nghĩ rằng mình sẽ sống sót.
Tom hates this picture.	Tom ghét bức ảnh này.
Hide the blueberry jam where Takako can't see it.	Hãy giấu mứt việt quất vào nơi mà Takako không thể nhìn thấy.
Tom was very excited to see Mary again.	Tom rất háo hức được gặp lại Mary.
That's what Tom usually does.	Đó là những gì Tom thường làm.
This month Tom is in Boston.	Tháng này Tom ở Boston.
Tom and I are going to Australia tomorrow.	Tom và tôi sẽ đi Úc vào ngày mai.
I assume you're the Tom everyone told me about.	Tôi cho rằng bạn là Tom mà mọi người đã nói với tôi.
Children go to school despite the rain.	Các em nhỏ đến trường bất chấp trời mưa.
I will go to Hokkaido three times if I go again this summer.	Tôi sẽ đến Hokkaido ba lần nếu tôi đi một lần nữa vào mùa hè này.
Tom heard a gunshot.	Tom nghe thấy một tiếng súng.
"Whose book is this?" 	"Đây là cuốn sách của ai?"
"It's mine."	"Nó là của tôi."
I am afraid that I may be late for the bus.	Tôi sợ rằng tôi có thể bị trễ xe buýt.
Does Tom like baseball?	Tom có ​​thích bóng chày không?
Tom said Mary knew he might be allowed to do it if she did it to him.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó nếu cô ấy làm điều đó với anh ấy.
Tom is a brilliant scientist.	Tom là một nhà khoa học lỗi lạc.
Tom never actually lived in Boston.	Tom chưa bao giờ thực sự sống ở Boston.
There are many things that cannot be done alone.	Có rất nhiều việc không thể làm một mình.
Tom doesn't understand why people do this.	Tom không hiểu tại sao mọi người lại làm như vậy.
I'm sure I don't need to do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi không cần phải làm điều đó.
How will I remember to do it?	Làm thế nào tôi sẽ nhớ để làm điều đó?
Tom wanted to take a nap.	Tom muốn chợp mắt.
Tom bought some toys for his dog.	Tom đã mua một số đồ chơi cho con chó của mình.
This morning Tom went to school alone.	Sáng nay Tom đã đến trường một mình.
Tom is sitting behind us.	Tom đang ngồi sau chúng tôi.
Tom called the doctor.	Tom đã gọi cho bác sĩ.
Mary is unhappy when her boyfriend has to kiss another girl because of a school play.	Mary không vui khi bạn trai của cô ấy phải hôn một cô gái khác vì vở kịch ở trường.
I don't want my parents to know that I was drunk last night.	Tôi không muốn bố mẹ biết rằng đêm qua tôi đã say.
Tom crossed the busy street.	Tom băng qua con phố đông đúc.
You need to find out for yourself.	Bạn cần phải tự mình tìm ra.
I suspect both Tom and Mary are confused.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều nhầm lẫn.
Tom must be used to this by now.	Tom chắc đã quen với điều này bây giờ.
Tom thinks it's pathetic to go out to eat on your own.	Tom cho rằng tự mình đi ăn ở nhà hàng thật thảm hại.
Tom did Tai Chi in the park.	Tom đã tập Thái Cực Quyền trong công viên.
Tom knows we shouldn't do that.	Tom biết chúng ta không nên làm điều đó.
Do you think Tom would volunteer to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tình nguyện làm điều đó?
Tom risked his life for us.	Tom đã liều mạng vì chúng tôi.
Tom knew that Mary used to say that.	Tom biết rằng Mary thường nói như vậy.
I have told you all this before.	Tôi đã nói với bạn tất cả những điều này trước đây.
I still can't really believe it.	Tôi vẫn không thể thực sự tin được.
I think Tom is unlikely to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không chắc sẽ làm điều đó.
Tom got out of the car and started running.	Tom xuống xe và bắt đầu chạy.
Thank you for your kind gesture.	Cảm ơn bạn vì cử chỉ tốt bụng của bạn.
Tom says he hopes he gets home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
You have to be proactive.	Bạn phải chủ động.
I can't say it doesn't hurt.	Tôi không thể nói rằng điều đó không đau.
I reluctantly left.	Tôi miễn cưỡng rời đi.
Tom didn't realize that he needed to do it.	Tom không nhận ra rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
We need more firewood.	Chúng ta cần thêm củi.
I don't like to study in the morning.	Tôi không thích học vào buổi sáng.
If you had arrived just two minutes earlier, you might have caught the bus.	Nếu bạn đến sớm hơn chỉ hai phút, bạn có thể đã bắt được xe buýt.
Tom lost the ring he was going to give Mary.	Tom làm mất chiếc nhẫn mà anh định tặng cho Mary.
Tom told me he wasn't embarrassed by it at all.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề bối rối vì điều đó.
Who is in the classroom now?	Ai đang ở trong lớp học bây giờ?
Tom told them everything they wanted to know.	Tom nói với họ tất cả những gì họ muốn biết.
We must stop using ozone-depleting chemicals immediately.	Chúng ta phải ngừng sử dụng các hóa chất làm suy giảm tầng ôzôn ngay lập tức.
Tom said Mary wanted to do it.	Tom nói Mary muốn làm điều đó.
I forgot Tom was the one who taught you to play the guitar.	Tôi quên Tom là người đã dạy bạn chơi guitar.
Tom is still not very good at driving.	Tom vẫn lái xe không giỏi lắm.
Tom put his hat back on.	Tom đội mũ lại.
I can't tell you how stupid this makes me feel.	Tôi không thể nói với bạn điều này làm cho tôi cảm thấy ngu ngốc như thế nào.
Tom knew something was wrong.	Tom biết có điều gì đó không ổn.
Tom doesn't seem to want to come with us.	Tom dường như không muốn đi với chúng tôi.
I'm not as observant as I should be.	Tôi không tinh ý như tôi nên làm.
Tom has very small eyes.	Tom có ​​đôi mắt rất nhỏ.
I can't believe you're engaged.	Tôi không thể tin rằng bạn đã đính hôn.
Tom is cleaning the pool.	Tom đang làm sạch hồ bơi.
A sponge that absorbs liquid.	Một miếng bọt biển hút chất lỏng.
What job did you do while living in Boston?	Bạn đã làm công việc gì khi sống ở Boston?
Do you still hang out with Tom?	Bạn vẫn đi chơi với Tom?
I know that Tom is a lot younger than you think.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn rất nhiều so với bạn nghĩ.
Tom stood on the sidewalk talking to Mary.	Tom đứng trên vỉa hè nói chuyện với Mary.
Tom works as an architect.	Tom làm việc như một kiến ​​trúc sư.
Tom is so lazy that you have to push him over and over to get him to do his part.	Tom lười đến mức bạn phải thúc giục anh ấy nhiều lần để bắt anh ấy thực hiện phần việc của mình.
Do you think Tom will ever hurt Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ từng làm tổn thương Mary?
Tom has trouble communicating with people.	Tom gặp khó khăn khi giao tiếp với mọi người.
Tom and Mary have done it together many times.	Tom và Mary đã cùng nhau làm điều đó nhiều lần.
Tom will certainly get along for many years.	Tom chắc chắn sẽ hòa hợp trong nhiều năm.
I can't trust anyone.	Tôi không thể tin bất cứ ai.
Tom says he thinks Mary isn't pretty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không xinh đẹp.
Tom is glad that Mary helped him do that.	Tom rất vui vì Mary đã giúp anh làm điều đó.
This is a very rare specimen.	Đây là một mẫu vật rất hiếm.
I didn't see a doctor last year.	Tôi đã không gặp bác sĩ vào năm ngoái.
Fallen trees get in our way.	Cây đổ cản đường chúng tôi.
You should stay in the hospital.	Bạn nên ở lại bệnh viện.
Tom is glad you're here.	Tom rất vui vì bạn ở đây.
Tom and Mary hang up the clothes together.	Tom và Mary cùng nhau treo quần áo lên.
Tom was able to sleep on the bus.	Tom đã có thể ngủ trên xe buýt.
Fossil fuels won't be available forever.	Nhiên liệu hóa thạch sẽ không có sẵn mãi mãi.
Tom looked at Mary in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn Mary.
He has risen from an office guy to a company manager.	Anh ấy đã vươn lên từ một chàng trai văn phòng thành quản lý của công ty.
Tom made a lot of money on that deal.	Tom đã kiếm được nhiều tiền từ thương vụ đó.
Tom wants his blanket.	Tom muốn cái chăn của mình.
I should probably tell Tom I'm sorry.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Tom is carrying a bucket of water.	Tom đang xách một xô nước.
Aren't you all crazy?	Không phải tất cả các bạn đang điên sao?
I told you Tom would help us.	Tôi đã nói với bạn Tom sẽ giúp chúng tôi.
Put the scalpel down.	Đặt dao mổ xuống.
I won't charge you much to do that.	Tôi sẽ không tính phí bạn nhiều để làm điều đó.
I couldn't sleep on the plane.	Tôi đã không thể ngủ trên máy bay.
I think, for the first time in my life, I understood her.	Tôi nghĩ rằng, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cô ấy.
We have to stay here until Tom comes back.	Chúng ta phải ở lại đây cho đến khi Tom quay lại.
I don't think we can trust Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom.
I better be alone.	Tôi nên ở một mình thì tốt hơn.
Tom and Mary no longer live in the apartment below John and Alice.	Tom và Mary không sống trong căn hộ bên dưới John và Alice nữa.
Tom is not autistic.	Tom không mắc chứng tự kỷ.
I went to Tom's birthday party.	Tôi đã đến dự tiệc sinh nhật của Tom.
Negative electrons attract positive electrons.	Các êlectron âm hút êlectron dương.
I know that Tom would never do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
I don't think Tom is being sincere.	Tôi không nghĩ Tom đang chân thành.
That's what we need you to do.	Đó là những gì chúng tôi cần bạn làm.
I've been taking care of him ever since.	Tôi đã chăm sóc anh ấy kể từ đó.
That is an improvement.	Đó là một cải tiến.
I know Tom as a very approachable guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất dễ gần.
It's a good car.	Đó là một chiếc xe tốt.
Tom put his hand on Mary's thigh.	Tom đặt tay lên đùi Mary.
Tom spilled his beer.	Tom làm đổ bia của mình.
The dog that Tom trains is a really smart dog.	Con chó mà Tom huấn luyện là một con chó thực sự thông minh.
Tom said he wished Mary and I wouldn't go out after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary và tôi sẽ không ra ngoài sau khi trời tối.
I'm still waiting.	Tôi vẫn đang đợi.
I don't feel like eating Chinese food tonight.	Tôi không cảm thấy muốn ăn đồ ăn Trung Quốc tối nay.
I admit I did what Tom told me not to.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì Tom bảo tôi không được làm.
Nothing beats a big beer in the summer.	Không có gì đánh bại một ly bia lớn vào mùa hè.
I suspect Tom and Mary weren't eager to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không háo hức làm điều đó.
Tom most likely knows what we should do.	Tom rất có thể biết chúng ta nên làm gì.
The teacher said that World War II broke out in 1939.	Cô giáo cho biết Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra vào năm 1939.
I hope that I can spend more time doing that when I'm retired.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để làm điều đó khi tôi đã nghỉ hưu.
We need to stay here until 2:30.	Chúng tôi cần ở lại đây cho đến 2:30.
I am studying English at home.	Tôi đang học tiếng Anh ở nhà.
Tom's prognosis is dire.	Tiên lượng của Tom thật tồi tệ.
Please don't leave us here.	Xin đừng để chúng tôi ở đây.
I read Tom's article.	Tôi đã đọc bài báo của Tom.
Hopefully, Tom won't notice we're not there.	Hy vọng rằng, Tom sẽ không nhận thấy chúng tôi không có ở đó.
I think I heard Tom cough.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy Tom ho.
I know Tom knows that you should do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng bạn nên làm điều đó một mình.
I never imagined that I would feel this way about you.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng tôi sẽ cảm thấy như vậy về bạn.
We can't be sure which door Tom will go through.	Chúng tôi không thể chắc chắn Tom sẽ đi qua cánh cửa nào.
I thought for sure that would happen.	Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
I know that Tom knows you shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom didn't start playing the violin until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu chơi violin cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I'm sorry for shouting at Tom.	Tôi xin lỗi vì đã hét vào mặt Tom.
I don't think Tom is the kind of person who would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom là loại người sẽ làm điều đó.
A woman with two young children in her car led the police in a wild car chase through the city, reaching speeds in excess of 140 kilometers per hour.	Một người phụ nữ với hai con nhỏ trên ô tô của mình đã dẫn cảnh sát trên một chiếc xe hoang dã truy đuổi trong thành phố, đạt tốc độ vượt quá 140 km một giờ.
You can't say I didn't warn you.	Bạn không thể nói rằng tôi đã không cảnh báo bạn.
I think what I'm doing is worthwhile.	Tôi nghĩ những gì tôi đang làm là đáng giá.
Tom is at home with his wife.	Tom đang ở nhà với vợ.
I asked Tom if I could go home early today.	Tôi hỏi Tom hôm nay tôi có thể về nhà sớm không.
Tom jumped into the pool again.	Tom lại nhảy xuống hồ bơi.
Tom didn't have to do it again.	Tom đã không phải làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom will love the gift you gave him.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích món quà mà bạn đã tặng cho anh ấy.
Does anyone remember why we decided to do this?	Có ai nhớ lý do tại sao chúng tôi quyết định làm điều này?
Tom said that he thought Mary was asleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã ngủ.
You will get a discount if you have a student card.	Bạn sẽ được giảm giá nếu bạn có thẻ sinh viên.
"What does Tom do?" 	"Tom làm nghề gì?"
"I don't know, and I don't care either."	"Tôi không biết, và tôi cũng không quan tâm."
Tom says he won't wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi Mary.
I wonder who wants to do that.	Tôi tự hỏi ai muốn làm điều đó.
You have to let Tom know that you can't do it today.	Bạn phải cho Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó ngày hôm nay.
"Did you water the flowers today?" 	"Hôm nay anh có tưới hoa không?"
"Only in my room."	"Chỉ có trong phòng của tôi."
I cannot explain how that happened.	Tôi không thể giải thích điều đó đã xảy ra như thế nào.
I can't sing in front of people.	Tôi không thể hát trước mọi người.
Tom drove to Boston to visit Mary.	Tom lái xe đến Boston để thăm Mary.
We arrived safely and peacefully.	Chúng tôi đã đến nơi an toàn và bình yên.
What relieves the pain?	Điều gì làm giảm cơn đau?
I didn't know that Tom knew why Mary had to.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
He's over forty.	Anh ấy hơn bốn mươi.
It is the constellation Big Dipper.	Đó là chòm sao Bắc Đẩu.
I don't think there is anyone in the class.	Tôi không nghĩ rằng có ai trong lớp học.
Tom and Mary have been married for three years.	Tom và Mary đã kết hôn được ba năm.
Tom's car has had better days.	Xe của Tom đã có những ngày tốt đẹp hơn.
Tom said he would drive me to the airport.	Tom nói anh ấy sẽ chở tôi đến sân bay.
Tom said that he planned to stay where he is.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch ở lại nơi anh ấy đang ở.
Tom has decided that he will not stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại.
That's the way of life.	Đó là cách sống.
Tom is an excellent cricketer.	Tom là một cầu thủ cricket xuất sắc.
I found your coat after you left the house.	Tôi đã tìm thấy áo khoác của bạn sau khi bạn rời khỏi nhà.
The house we lived in did not have electricity.	Căn nhà mà chúng tôi ở không có điện.
Tom learns that Mary used to live in Australia.	Tom biết rằng Mary từng sống ở Úc.
Tom signed up a long time ago.	Tom đã đăng ký cách đây rất lâu.
Tom says he doesn't have any enemies.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kẻ thù nào.
You better go on.	Tốt hơn bạn nên đi tiếp.
Tom doesn't know that you shouldn't do it today.	Tom không biết rằng bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Penguins often huddle together to keep warm.	Chim cánh cụt thường túm tụm lại với nhau để giữ ấm.
This is a very low stress job.	Đây là một công việc rất ít căng thẳng.
I did not sign the agreement.	Tôi đã không ký vào thỏa thuận.
Tom looked worried.	Tom tỏ ra lo lắng.
I hope I'm not bothering anyone.	Tôi hy vọng tôi không làm phiền bất cứ ai.
If you work hard, you will pass your exam.	Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi của mình.
We will go hiking later if you want to join us.	Chúng tôi sẽ đi bộ đường dài sau nếu bạn muốn tham gia cùng chúng tôi.
Tom wondered if Mary wanted to do it.	Tom tự hỏi liệu Mary có muốn làm điều đó không.
If I had 25% more income, I would be more satisfied with my life.	Nếu tôi có thêm 25% thu nhập, tôi sẽ hài lòng hơn với cuộc sống của mình.
Pretend you are me.	Giả vờ bạn là tôi.
I don't understand a word that person said.	Tôi không hiểu một từ mà người đó nói.
Tom is very picky.	Tom rất kén chọn.
I don't think Tom will do it today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
What do you think Tom meant?	Bạn nghĩ Tom có ​​ý gì?
Tom can be patient.	Tom có ​​thể kiên nhẫn.
What makes you think Tom is the one who did it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom là người đã làm điều đó?
You didn't give us much choice.	Bạn đã không cho chúng tôi nhiều sự lựa chọn.
I don't want to do my homework right now.	Tôi không muốn làm bài tập về nhà ngay bây giờ.
We talked about Tom and Mary's relationship.	Chúng tôi đã nói về mối quan hệ của Tom và Mary.
We don't have all day.	Chúng tôi không có cả ngày.
I wonder if it will be clear tomorrow.	Tôi tự hỏi nếu nó sẽ rõ ràng vào ngày mai.
Tom looked at the tree.	Tom nhìn vào cái cây.
Tom says he needs to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
I don't know if you remember me, but we met a few years ago in Boston.	Tôi không biết bạn có nhớ tôi không, nhưng chúng ta đã gặp nhau vài năm trước ở Boston.
Tom claims that he didn't kill anyone.	Tom tuyên bố rằng anh ta không giết ai cả.
When we started, there were things we didn't know.	Khi chúng tôi bắt đầu, có những điều chúng tôi không biết.
Does Tom like to watch TV?	Tom có ​​thích xem TV không?
Don't do two things at once.	Đừng làm hai việc cùng một lúc.
I want to tell Tom what's going on.	Tôi muốn nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Maybe you need to be reminded how dangerous Tom is.	Có lẽ bạn cần được nhắc nhở rằng Tom nguy hiểm như thế nào.
I asked them how their dinner was, but no one answered me.	Tôi hỏi họ bữa tối như thế nào, nhưng không ai trả lời tôi.
You're telling me Tom doesn't know?	Bạn đang nói với tôi Tom không biết?
I know Tom is dead.	Tôi biết Tom đã chết.
That's why we're here, isn't it?	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây, phải không?
I really don't do that much.	Tôi thực sự không làm nhiều như vậy.
This article makes no sense.	Bài báo này không có ý nghĩa.
Neither Tom nor Mary formed a team.	Cả Tom và Mary đều không thành lập đội.
I don't think anyone noticed what you did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì bạn đã làm.
There are many things that we still need to buy.	Có rất nhiều thứ mà chúng tôi vẫn cần mua.
We had a chat over a cup of coffee.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện bên một tách cà phê.
Tom was kind enough to give me some good advice.	Tom đã đủ tốt bụng để cho tôi một số lời khuyên bổ ích.
It is not right to fire Tom without paying severance.	Việc sa thải Tom mà không trả tiền thôi việc là không đúng.
I'm not done with you yet.	Tôi vẫn chưa kết thúc với bạn.
Tom and Mary couldn't stand each other.	Tom và Mary không thể chịu đựng được nhau.
I know that Tom had to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
This cannot be allowed to continue.	Điều này không thể được phép tiếp tục.
You can't save me.	Bạn không thể cứu tôi.
Do you think there's a chance you'll make it?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào bạn sẽ làm được điều đó không?
Tom suggested that we don't do that.	Tom đã đề nghị rằng chúng tôi không làm điều đó.
It's strange that you shouldn't know anything about this.	Thật kỳ lạ là bạn không nên biết gì về vấn đề này.
Would you like to stay another hour?	Bạn có muốn ở lại thêm một giờ nữa không?
Tom did a pretty stupid thing.	Tom đã làm một điều khá ngu ngốc.
I can hardly believe you are here.	Tôi khó có thể tin rằng bạn đang ở đây.
Did you forget to lock the door last night?	Tối qua bạn quên khóa cửa à?
Tom is about thirty now.	Bây giờ Tom sắp ba mươi.
Tom is a good husband and father.	Tom là một người chồng và một người cha tốt.
I doubt Tom knows where Mary lives.	Tôi nghi ngờ Tom biết Mary sống ở đâu.
I invested a lot of time in it.	Tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian cho nó.
Today is a very important day for us.	Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với chúng tôi.
Tom wants to do it now.	Tom muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I have a list from Tom.	Tôi có một danh sách từ Tom.
Tom is going swimming this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đi bơi.
I don't think Tom knows how to tie a shoelace.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách thắt dây giày.
That is not my decision.	Đó không phải là quyết định của tôi.
Tom has a hunch that Mary will bring her new boyfriend to the party.	Tom có ​​linh cảm rằng Mary sẽ dẫn bạn trai mới của mình đến bữa tiệc.
I was born in Boston and raised in Chicago.	Tôi sinh ra ở Boston và lớn lên ở Chicago.
Because of the thick fog, nothing could be seen.	Vì sương mù dày đặc nên không thể nhìn thấy gì.
I won't start until Tom arrives.	Tôi sẽ không bắt đầu cho đến khi Tom đến.
In a flash, the bun the size of a tennis ball was gone.	Trong nháy mắt, chiếc bánh bao có kích thước bằng quả bóng tennis đã biến mất.
I wonder why Tom isn't hungry.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đói.
Who are you to tell me how I should live my life?	Bạn là ai cho tôi biết tôi nên sống cuộc sống của mình như thế nào?
Tom tells Mary what he needs to do.	Tom nói với Mary những gì anh ta cần làm.
Make sure everything goes smoothly.	Đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
I'm not here to apologize.	Tôi không đến đây để xin lỗi.
In my opinion, staying up late is harmful to health.	Theo tôi, thức khuya có hại cho sức khỏe.
Tom started going bald when he was just over 30 years old.	Tom bắt đầu hói đầu khi mới ngoài 30 tuổi.
Tom likes chicken nuggets.	Tom thích gà cốm.
I just keep it real.	Tôi chỉ giữ nó là thật.
Today is Tom's graduation day.	Hôm nay là ngày Tom tốt nghiệp.
That's not why Tom wanted to do it.	Đó không phải là lý do Tom muốn làm điều đó.
We were too lenient with Tom.	Chúng tôi đã quá khoan dung với Tom.
Tom leaned over to see the price list.	Tom nghiêng người để xem bảng giá.
Tom told me he had found something in the garden that might interest me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó trong vườn mà tôi có thể quan tâm.
Don't wake me up before 2:30.	Đừng đánh thức tôi trước 2:30.
Your threats don't scare me at all.	Những lời đe dọa của bạn không làm tôi sợ hãi chút nào.
He makes mountains out of lipstick moles.	Anh ấy tạo ra những ngọn núi từ những nốt ruồi son.
You are not the only one injured.	Bạn không phải là người duy nhất bị thương.
I think Tom will visit us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghé thăm chúng tôi.
The more naive the child, the more likable he is to his parents.	Đứa trẻ càng khờ khạo, càng tỏ ra dễ thương với cha mẹ.
Tom has extensive teaching experience.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
I ran out and the door locked itself behind me.	Tôi chạy ra ngoài và cánh cửa tự khóa lại sau lưng tôi.
There is no life on the moon.	Không có sự sống trên mặt trăng.
They just want Tom.	Họ chỉ muốn Tom.
Tom looks deranged.	Tom trông loạn trí.
I wish people wouldn't tell me I need to be more careful.	Tôi ước mọi người đừng nói với tôi rằng tôi cần phải cẩn thận hơn.
Tom put on his sunglasses.	Tom đeo kính râm vào.
Do you have trouble breathing when lying flat?	Bạn có khó thở khi nằm thẳng không?
I can't stand the noise anymore.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn nữa.
I rushed to the station so as not to miss my train.	Tôi vội vã đến ga để không bị lỡ chuyến tàu của mình.
I don't want to join.	Tôi không muốn tham gia.
Tom wished he hadn't said that.	Tom ước gì anh đã không nói điều đó.
What is the name of the person who introduced us to you?	Tên của người đã giới thiệu chúng tôi với bạn là gì?
I'm pretty sure that's not the case.	Tôi khá chắc chắn rằng không phải như vậy.
When you finish reading that book, I want to read it.	Khi bạn đọc xong cuốn sách đó, tôi muốn đọc nó.
I spent all the money that Tom gave me.	Tôi đã tiêu hết số tiền mà Tom đưa cho tôi.
As soon as the ship started moving, he became seasick.	Ngay khi con tàu bắt đầu di chuyển, anh ta bị say sóng.
I don't think Tom knows if Mary can drive.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thể lái xe hay không.
Do these books really help young people?	Những cuốn sách này có thực sự có ích gì cho giới trẻ không?
I consider it blackmail.	Tôi coi đó là hành vi tống tiền.
Tom bought a cell phone.	Tom đã mua một chiếc điện thoại di động.
That must have happened when I was in Boston.	Điều đó hẳn đã xảy ra khi tôi ở Boston.
It's better to read the teacher's comments about your creations again.	Tốt hơn hết là bạn nên đọc những nhận xét của giáo viên về các sáng tác của mình một lần nữa.
The cashier smiled and told Tom good day.	Người thu ngân mỉm cười và nói với Tom chúc một ngày tốt lành.
Please tell me where Tom is.	Làm ơn cho tôi biết Tom đang ở đâu.
Almost everything Tom said is true.	Hầu như tất cả những gì Tom nói đều đúng.
Tom said Mary did it.	Tom nói Mary đã làm được điều đó.
Tom pulled the trailer into his car.	Tom kéo xe đầu kéo vào xe của mình.
I thought Mary was your wife.	Tôi đã nghĩ rằng Mary là vợ của bạn.
Do you really think it's a good idea to agree to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi đồng ý làm điều đó?
This is Tom's first visit to Australia.	Đây là lần đầu tiên Tom đến Úc.
There were so many things that Tom wanted Mary to do that day.	Có rất nhiều điều mà Tom muốn Mary làm vào ngày hôm đó.
You don't have to follow Tom.	Bạn không cần phải theo dõi Tom.
Tom needs to use the bathroom.	Tom cần sử dụng phòng tắm.
The crazy situation made him laugh.	Tình huống điên rồ khiến anh bật cười.
Tom has never been willing to do that before.	Tom chưa bao giờ sẵn sàng làm điều đó trước đây.
Please tell me this is not true.	Hãy nói với tôi điều này không đúng.
Please don't be fooled.	Xin đừng để bị lừa.
When we were kids, we played together every day.	Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, chúng tôi chơi cùng nhau mỗi ngày.
Obviously, we have different priorities.	Rõ ràng, chúng tôi có những ưu tiên khác nhau.
He is tall and handsome.	Anh ấy cao và đẹp trai.
Hawking returned to his studies.	Hawking quay trở lại việc học của mình.
Tom made a small hole in the wall.	Tom khoét một lỗ nhỏ trên tường.
Tom has the most to gain in doing that.	Tom có ​​nhiều thứ nhất để đạt được khi làm điều đó.
You would be stupid if you didn't do it.	Bạn sẽ thật ngu ngốc nếu bạn không làm điều đó.
Tom is the station manager.	Tom là quản lý nhà ga.
A taxi to the airport costs about thirty dollars.	Một chiếc taxi đến sân bay tốn khoảng ba mươi đô la.
Tom shouldn't have told Mary about John.	Tom không nên nói với Mary về John.
Tom knows that he cannot speak French as well as Mary.	Tom biết rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
We have been told not to do that anymore.	Chúng tôi đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Tom returned from Australia a week earlier than we expected.	Tom đã trở về từ Úc sớm hơn một tuần so với dự kiến ​​của chúng tôi.
Why do not you go to work?	Tại sao bạn không đi làm?
I wish you could be there with me.	Tôi ước gì bạn có thể ở đó với tôi.
Tom says he doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
It doesn't rain much here.	Ở đây trời không mưa lắm.
Tom is ready for this.	Tom đã sẵn sàng cho việc này.
I was born in the north, but now I live in Florida.	Tôi sinh ra ở miền bắc, nhưng bây giờ tôi sống ở Florida.
Tom says he will help Mary too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary.
Did you know that Tom is also a French teacher?	Bạn có biết rằng Tom cũng là một giáo viên tiếng Pháp?
I went fishing with Tom.	Tôi đã đi câu cá với Tom.
Tom went yesterday, so he won't have to go tomorrow.	Tom đã đi hôm qua, vì vậy anh ấy sẽ không phải đi vào ngày mai.
I am not angry.	Tôi không tức giận.
Tom crossed his arms over his chest.	Tom khoanh tay trước ngực.
Neither Tom nor Mary could cry for long.	Cả Tom và Mary đều không khóc được lâu.
We worked until dawn.	Chúng tôi đã làm việc cho đến bình minh.
When Tom woke up, Mary was gone.	Khi Tom tỉnh dậy, Mary đã biến mất.
Tom says he has to find someone to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy phải tìm ai đó để giúp anh ấy làm điều đó.
Tom plays the guitar almost as well as Mary.	Tom chơi guitar gần như giỏi như Mary.
We found a dead dog in the garden.	Chúng tôi đã tìm thấy một con chó chết trong vườn.
I couldn't sleep all night.	Cả đêm qua tôi không ngủ được.
I lent Tom a book.	Tôi đã cho Tom mượn một cuốn sách.
Did you know Tom is still single?	Bạn có biết Tom vẫn còn độc thân?
Tom was very confused.	Tom đã rất khó hiểu.
I'm sorry I wasn't able to help you yesterday.	Tôi rất tiếc vì tôi đã không thể giúp bạn ngày hôm qua.
I tried to convince myself that I did the right thing.	Tôi cố thuyết phục bản thân rằng tôi đã làm đúng.
Tom said he was sure that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom is probably not scared.	Tom có ​​lẽ không sợ hãi.
Do you think Tom will know the answer?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ biết câu trả lời?
I wasn't moving fast enough.	Tôi đã không di chuyển đủ nhanh.
Who is the eccentric?	Ai là người lập dị?
Who will buy this?	Ai sẽ mua cái này?
Tom needs to go back home.	Tom cần trở về nhà.
I know Tom is in the garage, working on his car.	Tôi biết Tom đang ở trong ga ra, đang làm việc trên xe của anh ấy.
Tom wants to know how rich Mary became.	Tom muốn biết Mary đã trở nên giàu có như thế nào.
Tom asked me to teach him how to do it.	Tom yêu cầu tôi dạy anh ấy cách làm điều đó.
I didn't go into specifics.	Tôi đã không đi vào chi tiết cụ thể.
I still feel like something is wrong.	Tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Why doesn't Tom like Boston?	Tại sao Tom không thích Boston?
I think Tom will be able to figure that out.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể hiểu được điều đó.
Tom narrowly escaped death.	Tom thoát chết trong gang tấc.
The question is who will tell Tom.	Câu hỏi đặt ra là ai sẽ nói với Tom.
Tom was as scared as Mary.	Tom cũng sợ hãi như Mary.
Tom will not accept this.	Tom sẽ không chấp nhận điều này.
You didn't even think about it?	Bạn thậm chí không nghĩ về nó?
You are the tallest.	Bạn là người cao nhất.
I don't feel like playing tennis this afternoon.	Tôi không cảm thấy muốn chơi quần vợt chiều nay.
I didn't realize Tom wanted Mary to do it.	Tôi không nhận ra Tom muốn Mary làm điều đó.
Tom bought a new album.	Tom đã mua album mới.
I told Tom to wear a tie.	Tôi bảo Tom đeo cà vạt.
I am very pleased with your results.	Tôi rất hài lòng với kết quả của bạn.
Let Tom speak.	Hãy để Tom nói.
I'm in charge here.	Tôi phụ trách ở đây.
How long did Tom say he was in Australia?	Tom đã nói rằng anh ấy đã ở Úc bao lâu?
Tom is likely to travel to Australia next summer.	Tom có ​​khả năng sẽ đi du lịch Úc vào mùa hè năm sau.
Tom probably won't buy his mother flowers for Mother's Day.	Tom có ​​lẽ sẽ không mua hoa cho mẹ nhân Ngày của Mẹ.
I don't want to live in Boston anymore.	Tôi không muốn sống ở Boston nữa.
Tom probably didn't know if Mary liked dogs or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có thích chó hay không.
Ask her if she wants to sew holes in your jeans.	Hỏi cô ấy xem cô ấy có muốn khâu lỗ trên quần jean của bạn không.
Tom didn't even wait for Mary.	Tom thậm chí còn không đợi Mary.
I didn't know Tom was learning French.	Tôi không biết Tom đang học tiếng Pháp.
I often argue with Tom.	Tôi thường tranh luận với Tom.
I told you not to call me, Tom.	Tôi đã bảo đừng gọi cho tôi, Tom.
Eating out is much more expensive than eating at home.	Đi ăn ở ngoài đắt hơn nhiều so với ăn ở nhà.
Tom is a high school dropout.	Tom là một học sinh trung học bỏ học.
I won't take those pills.	Tôi sẽ không uống những viên thuốc đó.
Tom likes dogs, but he hates cats.	Tom thích chó, nhưng anh ấy ghét mèo.
Tom doesn't need to tell Mary about what happened.	Tom không cần phải nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom was looking at the floor.	Tom đang nhìn xuống sàn nhà.
I bought everything that Tom asked me to buy.	Tôi đã mua mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
I don't know how to play bridge.	Tôi không biết làm thế nào để chơi cầu.
Tom worked as a teacher in Australia until his death in 2013.	Tom làm giáo viên ở Úc cho đến khi qua đời vào năm 2013.
I don't think I've ever heard Tom and Mary complain about anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom và Mary phàn nàn về bất cứ điều gì.
I don't plan to learn French.	Tôi không định học tiếng Pháp.
I can't drive such a big truck.	Tôi không thể lái một chiếc xe tải lớn như vậy.
You are just upset.	Bạn chỉ đang khó chịu.
I went to lunch with Tom.	Tôi đi ăn trưa với Tom.
Tom did not curse.	Tom không chửi bới.
They are exactly what we wanted.	Chúng chính xác là những gì chúng tôi muốn.
They are urging caution.	Họ đang thúc giục sự thận trọng.
Tom says he thinks Mary might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I think it's a bit too expensive.	Tôi nghĩ rằng đó là một chút quá đắt.
Can I get a doggy bag?	Tôi có thể lấy một chiếc túi doggy không?
Tom is pretty annoying, isn't he?	Tom khá khó chịu, phải không?
Tom is not in his office right now.	Tom không có ở văn phòng của anh ấy ngay bây giờ.
Tom should be willing to do it.	Tom nên sẵn sàng làm điều đó.
Why did you immigrate to Australia?	Tại sao bạn nhập cư đến Úc?
Our guide knows the history of all these places.	Hướng dẫn của chúng tôi biết lịch sử của tất cả những nơi này.
At first, I felt a little shy to talk to her.	Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi ngại khi nói chuyện với cô ấy.
Tom says he feels a lot happier now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
I'm new to Boston.	Tôi chưa quen với Boston.
I didn't know that Tom was looking for me.	Tôi không biết rằng Tom đang tìm kiếm tôi.
There is an urgent need for food and water.	Có một nhu cầu khẩn cấp về thức ăn và nước uống.
Tom realizes that Mary is lying.	Tom nhận ra rằng Mary đang nói dối.
It's a topic we've been avoiding.	Đó là một chủ đề mà chúng tôi đã tránh.
Tom is not going to Boston this summer.	Tom sẽ không đến Boston vào mùa hè này.
You'd better not let Tom know that you enjoyed it.	Tốt hơn hết bạn không nên cho Tom biết rằng bạn rất thích nó.
I will go tomorrow morning.	Tôi sẽ đi vào sáng mai.
Did you find someone to translate your book into French?	Bạn đã tìm được ai dịch cuốn sách của mình sang tiếng Pháp chưa?
No need to care.	Không cần quan tâm.
Tom said he would stay.	Tom nói anh ấy sẽ ở lại.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like dogs.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không thích chó.
I know Tom knows who did it for me.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho tôi.
He likes to wander around the forest in his spare time.	Anh ấy thích lang thang quanh khu rừng khi rảnh rỗi.
I have no money with me.	Tôi không có tiền với tôi.
Tom is not hard to find.	Tom không khó tìm.
I got into the elevator and went up to the third floor.	Tôi vào thang máy và đi lên tầng ba.
Tom was thinking a lot, so he didn't pay enough attention to his driving.	Tom đã suy nghĩ rất nhiều, vì vậy anh ấy đã không đủ chú ý đến việc lái xe của mình.
Tom finds that Mary has lost it.	Tom thấy rằng Mary đã mất nó.
Tom plays poker with his friends every Monday night.	Tom chơi poker với bạn bè của mình vào mỗi tối thứ Hai.
I like Tom's suggestion.	Tôi thích đề xuất của Tom.
Tom said he didn't think he could have done it without our help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I don't want you to tell Tom about the party.	Tôi không muốn bạn nói với Tom về bữa tiệc.
We have less than an hour.	Chúng tôi chỉ có chưa đầy một giờ.
We don't have much water left.	Chúng tôi không còn nhiều nước uống.
Don't go out after dark.	Đừng ra ngoài sau khi trời tối.
What are you all dressed up for?	Tất cả các bạn đang mặc quần áo để làm gì?
Give Tom a ride.	Hãy cho Tom một chuyến đi.
There's no way Tom would marry Mary.	Không đời nào Tom kết hôn với Mary.
Tom tried to suppress a smile.	Tom cố nén một nụ cười.
Tom is probably going to retire by this time next year.	Tom có ​​lẽ sẽ nghỉ hưu vào thời điểm này vào năm sau.
Crocodiles, snakes, lizards and turtles are reptiles.	Cá sấu, rắn, thằn lằn và rùa là những loài bò sát.
I think it's Tom's house.	Tôi nghĩ đó là nhà của Tom.
Tom is a very good roommate.	Tom là một người bạn cùng phòng rất tốt.
Tom killed again.	Tom đã giết một lần nữa.
Who told Tom to ask Mary to do that?	Ai bảo Tom yêu cầu Mary làm điều đó?
The situation is not much better.	Tình hình không khá hơn chút nào.
I will try not to let that happen.	Tôi sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra.
Tom's mother used to wash his clothes, but now he washes them himself.	Mẹ của Tom thường giặt quần áo cho anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy đã tự giặt chúng.
I don't think anyone knows.	Tôi không nghĩ là có ai biết được.
I think you probably wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ không muốn làm điều đó.
I don't think Tom has much money.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều tiền.
I think I can do it in my spare time.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó trong thời gian rảnh rỗi.
Tom is back with Mary.	Tom đã trở lại với Mary.
I don't think they don't like me.	Tôi không nghĩ rằng họ không thích tôi.
Thanks to his bold decision, he was able to overcome the crisis.	Nhờ quyết định táo bạo của mình, anh ấy đã có thể vượt qua cơn khủng hoảng.
I think there's a good chance Tom will want to do that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt Tom sẽ muốn làm điều đó.
I know that Tom doesn't know why I never wanted to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không bao giờ muốn làm điều đó.
I know that Tom has already done that.	Tôi biết rằng Tom đã làm xong việc đó rồi.
You really are getting more and more beautiful.	Bạn thực sự ngày càng xinh đẹp hơn.
Tom has no diplomatic experience.	Tom không có kinh nghiệm ngoại giao.
Tom has been really nice to me.	Tom đã thực sự tốt với tôi.
Tom is still on campus.	Tom vẫn đang ở trong khuôn viên trường.
Everyone calls me Tom.	Mọi người đều gọi tôi là Tom.
It was clear that Tom was not used to living on a tight budget.	Rõ ràng là Tom không quen sống với ngân sách eo hẹp.
I'm so glad you're back.	Tôi rất vui vì bạn đã trở lại.
I know that Tom can do it for Mary if he wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
Tom said that he thought Mary enjoyed the party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất thích bữa tiệc.
Do you know why no one trusts Tom?	Bạn có biết tại sao không ai tin tưởng Tom không?
I apologize for being so clumsy.	Tôi xin lỗi vì đã rất vụng về.
Tom really should agree to do that.	Tom thực sự nên đồng ý làm điều đó.
I know that Tom is a better musician than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ giỏi hơn Mary.
It would be great if Tom told us he would be late.	Sẽ thật tuyệt nếu Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I'm sure you have what you need to do.	Tôi chắc rằng bạn có những việc bạn cần làm.
Tom knew Mary wouldn't let him kiss her.	Tom biết Mary sẽ không để anh hôn cô.
Tom will do it with Mary.	Tom sẽ làm điều đó với Mary.
I have never voted.	Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu.
He's half as old as she is.	Anh ấy lại già đi một nửa so với cô ấy.
Tom is the best French teacher I know.	Tom là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất mà tôi biết.
The shirt Tom is wearing is the one I gave him.	Chiếc áo sơ mi Tom đang mặc là chiếc áo mà tôi đã đưa cho anh ấy.
I think you're mad at Tom.	Tôi nghĩ bạn giận Tom.
That's not what I signed up for.	Đó không phải là những gì tôi đã đăng ký.
Tom needs to be more outspoken.	Tom cần phải thẳng thắn hơn.
She's not perfect.	Cô ấy không hoàn hảo.
We don't even know for sure that Tom was there.	Chúng tôi thậm chí không biết chắc chắn rằng Tom đã ở đó.
You should leave that to me.	Anh nên để chuyện đó cho tôi.
Why couldn't Tom stay longer?	Tại sao Tom không thể ở lại lâu hơn?
It's not me but Tom has a problem with me.	Không phải tôi mà Tom có ​​vấn đề với tôi.
Tom said he felt offended.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị xúc phạm.
Tom won't be home for dinner tonight.	Tom sẽ không ở nhà để ăn tối tối nay.
I don't have a beard.	Tôi không có râu.
I have a feeling that she will come today.	Tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ đến hôm nay.
No special celebrations are planned.	Không có lễ kỷ niệm đặc biệt nào được lên kế hoạch.
I went down that road.	Tôi đã đi trên con đường đó.
Tom hardly ever compliments Mary.	Tom hầu như không bao giờ khen ngợi Mary.
Tom leaned the ladder against the wall.	Tom dựa thang vào tường.
Last summer, I finally left the company I joined 12 years ago.	Mùa hè năm ngoái, tôi cuối cùng đã rời công ty mà tôi đã gia nhập 12 năm trước.
Tom seems to be in pain.	Tom dường như đang bị đau.
Tom has a house in Boston. 	Tom có ​​một ngôi nhà ở Boston.
He also has a house in Chicago.	Anh ấy cũng có một ngôi nhà ở Chicago.
I don't want to hurt Tom.	Tôi không muốn làm tổn thương Tom.
I think Tom is a great guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai tuyệt vời.
I won't go over there.	Tôi sẽ không đi qua đó.
I should ask Tom for help.	Tôi nên nhờ Tom giúp đỡ.
No one can stop us from doing what we want to do.	Không ai có thể ngăn cản chúng ta làm những gì chúng ta muốn làm.
Tom asks Mary not to tell John.	Tom yêu cầu Mary không nói với John.
Tom asked Mary to do it.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom doesn't think Mary is here.	Tom không nghĩ Mary ở đây.
I don't think Tom is as crazy as some people think.	Tôi không nghĩ Tom điên rồ như một số người vẫn nghĩ.
Tom said that Mary was very poor.	Tom nói rằng Mary rất nghèo.
I had stage fright at first, but I got over it quickly.	Lúc đầu, tôi bị chứng sợ sân khấu, nhưng tôi đã vượt qua nó nhanh chóng.
I texted you.	Tôi đã nhắn tin cho bạn.
I was there for a while.	Tôi đã ở khoảng một thời gian.
Tom will sit in the back.	Tom sẽ ngồi ở phía sau.
Tom thinks Mary won't cooperate.	Tom nghĩ Mary sẽ không hợp tác.
Why did Tom say that?	Tại sao Tom lại nói như vậy?
You don't need wings to fly.	Bạn không cần đôi cánh để bay.
I was stung by a wasp.	Tôi đã bị đốt bởi một con ong bắp cày.
I never thought that Tom would need to do that again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom wouldn't be able to do it on his own, so we had to get someone to help him.	Tom sẽ không thể tự mình làm điều đó, vì vậy chúng tôi phải nhờ ai đó giúp anh ấy.
I know that you want to talk to Tom.	Tôi biết rằng bạn muốn nói chuyện với Tom.
Tom dipped a strawberry in chocolate and popped it in his mouth.	Tom nhúng một quả dâu tây vào sô cô la rồi cho vào miệng.
Tom could go to Boston next summer.	Tom có ​​thể đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom needs to do better next time.	Tom cần phải làm tốt hơn vào lần sau.
This is a job that must be done.	Đây là một công việc phải được thực hiện.
After the initial shock of hearing that her grandfather had passed away, the girl began to cry.	Sau cú sốc ban đầu khi nghe tin ông nội qua đời, cô gái bắt đầu khóc.
Tom told me he didn't want to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn chiến thắng.
Tom had to wait three hours for a trailer.	Tom đã phải đợi ba tiếng đồng hồ để có một chiếc xe kéo.
You look stingy.	Bạn trông có vẻ bủn xỉn.
Tom's dog is in his car.	Con chó của Tom đang ở trong ô tô của anh ấy.
I want to be like Tom.	Tôi muốn giống như Tom.
I know Tom and Mary don't sing together.	Tôi biết Tom và Mary không hát cùng nhau.
Thanks for volunteering to help.	Cảm ơn vì đã tình nguyện giúp đỡ.
I don't think Tom likes baseball.	Tôi không nghĩ Tom thích bóng chày.
I go to the terrace when I want to see the blue sky.	Tôi đi lên sân thượng khi tôi muốn nhìn thấy bầu trời xanh.
Tom is very active.	Tom rất năng động.
You are not cooperating.	Bạn không hợp tác.
Tom constantly complains that he doesn't have enough time.	Tom liên tục phàn nàn rằng anh ấy không có đủ thời gian.
They can't stop smiling.	Họ không thể ngừng mỉm cười.
I'm so glad I was able to meet Tom.	Tôi rất vui vì đã có thể gặp Tom.
She couldn't convince him to buy her a new car.	Cô không thể thuyết phục anh mua cho cô một chiếc xe hơi mới.
Tom said he just kept doing it.	Tom nói rằng anh ấy cứ làm như vậy.
I was hoping you would consider working for us.	Tôi đã hy vọng bạn cân nhắc làm việc cho chúng tôi.
I always add a spoonful of honey to my tea.	Tôi luôn thêm một thìa mật ong vào trà của mình.
I met Tom three hours ago.	Tôi đã gặp Tom ba giờ trước.
I'm going to buy clothes today.	Tôi sẽ đi mua quần áo hôm nay.
Tom didn't say a word to me all day.	Tom đã không nói một lời nào với tôi cả ngày.
I just didn't pay attention.	Tôi chỉ không chú ý.
Tom doesn't have to tell me what to do. 	Tom không cần phải nói cho tôi biết phải làm gì.
I knew.	Tôi đã biết.
We'd better not be caught.	Tốt hơn là chúng ta không nên bị bắt.
What happened to the benches they used to have at the bus stops?	Điều gì đã xảy ra với những chiếc ghế dài mà họ từng có ở các bến xe buýt?
If Tom hadn't called me then, I would have killed myself.	Nếu lúc đó Tom không gọi cho tôi, có lẽ tôi đã tự sát.
Tom can be a pain sometimes.	Tom đôi khi có thể là một nỗi đau.
Does Tom like it?	Tom có ​​thích nó không?
Tom didn't believe Mary did it.	Tom không tin Mary đã làm điều đó.
It will be on me.	Nó sẽ ở trên tôi.
The first thing that caught his eye was the fingerprint on the glass.	Điều đầu tiên đập vào mắt anh là dấu vân tay trên tấm kính.
My car is parked in the alley.	Xe tôi đậu trong ngõ.
Look at the damage Tom has done.	Nhìn vào những thiệt hại mà Tom đã gây ra.
I may need someone to help me save my political career.	Tôi có thể cần ai đó giúp tôi cứu vãn sự nghiệp chính trị của mình.
The boy splashed in the bathtub.	Cậu bé văng tung tóe trong bồn tắm.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
You really think I'm the one who cut your tires?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi là người đã cắt lốp xe của bạn?
I don't know much about it.	Tôi không biết nhiều về nó.
Tom will regret doing that.	Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom finished it yesterday.	Tom đã hoàn thành việc đó ngày hôm qua.
Tom asked a question in class that the teacher couldn't answer.	Tom đã hỏi một câu hỏi trong lớp mà giáo viên không thể trả lời.
Can you figure out why Tom doesn't do the same?	Bạn có thể tìm ra lý do tại sao Tom không làm như vậy không?
I don't think Tom knows where Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary ở đâu.
I don't think I have enough energy for this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ năng lượng cho việc này.
What happens to Tom after you're gone?	Điều gì sẽ xảy ra với Tom sau khi bạn đi?
Don't want to see that happen again?	Bạn không muốn thấy điều đó xảy ra một lần nữa?
Don't act like you don't know what happened.	Đừng làm như bạn không biết chuyện gì đã xảy ra.
It's past my curfew.	Đã qua giờ giới nghiêm của tôi.
Tom says it's important that we do what we can to help John do that.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải làm những gì có thể để giúp John làm được điều đó.
I don't know what to learn.	Tôi không biết phải học cái gì.
Tom was detained.	Tom đã bị giữ lại.
Tom played some of my favorite waltz rhythms.	Tom đã chơi một vài nhịp điệu valse yêu thích của tôi.
It could be very dangerous for Tom and me to go scuba diving on our own.	Có thể rất nguy hiểm cho Tom và tôi nếu tự mình lặn biển.
Tom wasn't sure what he should do.	Tom không chắc mình nên làm gì.
I know that Tom is not stupid.	Tôi biết rằng Tom không ngu ngốc.
Bring a raincoat in case it rains.	Mang theo áo mưa phòng khi trời mưa.
Do you have enough people here to play volleyball?	Bạn có đủ người ở đây để chơi bóng chuyền không?
Tom is someone I will remember.	Tom là người mà tôi sẽ nhớ.
I'm looking at a change.	Tôi đang xem xét sự thay đổi.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Don't drink too much coffee.	Đừng uống quá nhiều cà phê.
I have never sung in public before.	Tôi chưa bao giờ hát trước công chúng trước đây.
Tom says you are very good.	Tom nói rằng bạn rất tốt.
I cannot accept your invitation.	Tôi không thể chấp nhận lời mời của bạn.
Both Mary and Alice are very beautiful women.	Cả Mary và Alice đều là những phụ nữ rất xinh đẹp.
Do you know where I'll go if I go down this road?	Bạn có biết tôi sẽ đi đến đâu nếu tôi đi trên con đường này không?
Mary pretended to be sick to avoid going to school.	Mary giả vờ bị ốm để tránh đến trường.
I don't even have time to get tired.	Tôi thậm chí không có thời gian để mệt mỏi.
I feel a little guilty.	Tôi cảm thấy một chút tội lỗi.
I know I won't be able to win.	Tôi biết tôi sẽ không thể thắng được.
I go early to avoid rush hour traffic.	Tôi đi sớm để tránh giao thông giờ cao điểm.
I grew increasingly bored as the speech continued.	Tôi ngày càng cảm thấy buồn chán khi bài phát biểu tiếp tục.
I wonder who Tom is waiting for.	Tôi tự hỏi Tom đang đợi ai.
I really still can't hear you.	Tôi thực sự vẫn không thể nghe thấy bạn.
Are you really going to Boston next summer?	Bạn có thực sự sẽ đến Boston vào mùa hè tới?
Tom told me he didn't have to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I really don't know how many songs I've written.	Tôi thực sự không biết mình đã viết bao nhiêu bài hát.
Princess Alice of Greece is deaf and can lip-sync in three languages.	Công chúa Alice của Hy Lạp bị điếc và có thể đọc nhép bằng ba thứ tiếng.
I'm not sure if I should advance or retreat.	Tôi không chắc nên tiến lên hay rút lui.
Tom is very good at chess.	Tom rất giỏi cờ vua.
Tom is a great musician.	Tom là một nhạc sĩ tuyệt vời.
What is your favorite dish to eat with red wine?	Món ăn yêu thích của bạn để ăn với rượu vang đỏ là gì?
I recommended it to Tom.	Tôi đã đề nghị nó cho Tom.
I realize that this sounds crazy, but I think I fell in love with your sister.	Tôi nhận ra rằng điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em gái của bạn.
Tom can do it as well as Mary can.	Tom có ​​thể làm điều đó cũng như Mary có thể.
Tom plays with his toy tractor.	Tom chơi với máy kéo đồ chơi của mình.
Tom will not accept the opportunity.	Tom sẽ không chấp nhận cơ hội.
Tom's birthday is next Monday.	Sinh nhật của Tom là vào thứ Hai tới.
Tom convinces Mary to help John.	Tom thuyết phục Mary giúp John.
Did you tell Tom what he would do?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy sẽ làm gì?
If it weren't for his fault, we would have won.	Nếu không phải do lỗi của anh ấy, chúng tôi đã thắng.
Do you have any plans to return to Boston?	Bạn có kế hoạch nào để trở lại Boston không?
I can't get it in my car.	Tôi không thể lấy nó trong xe của tôi.
Tom said something really stupid.	Tom đã nói điều gì đó thực sự ngu ngốc.
You must have been wrong.	Chắc hẳn bạn đã nhầm.
We have to take care of ourselves.	Chúng ta phải chăm sóc bản thân.
It was a great massacre.	Đó là một cuộc thảm sát lớn.
I don't know why Tom and Mary broke up.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary lại chia tay.
You should call.	Bạn nên gọi.
I wonder why Tom doesn't want to dance.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn nhảy.
I've looked everywhere, but I still can't find it.	Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy nó.
Tom doesn't know who we are.	Tom không biết chúng tôi là ai.
Tom told me he thought it was going to rain all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ trời sẽ mưa cả ngày.
Tom plans to leave at 2:30.	Tom dự định rời đi lúc 2:30.
Don't ask me to explain it.	Đừng yêu cầu tôi giải thích nó.
I don't know what it is, but it's something huge.	Tôi không biết nó là gì, nhưng nó là một cái gì đó rất lớn.
Tom doesn't usually buy expensive clothes.	Tom thường không mua quần áo đắt tiền.
How will you spend your upcoming three-day vacation?	Bạn sẽ trải qua kỳ nghỉ ba ngày sắp tới như thế nào?
Does anyone have an opener?	Có ai có đồ khui không?
Tom replaced Mary last week.	Tom đã thay thế Mary vào tuần trước.
I doubt that Tom can do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom thinks he should help Mary.	Tom nghĩ anh ấy nên giúp Mary.
Tom came up with a new system.	Tom đã đưa ra một hệ thống mới.
Tom wishes Mary luck.	Tom chúc Mary may mắn.
We cycled a lot this summer.	Chúng tôi đã đạp xe rất nhiều trong mùa hè này.
Tom is retired.	Tom đã nghỉ hưu rồi.
Tom should be jailed.	Tom nên bị bỏ tù.
Tons of waste is generated every day in the country.	Hàng tấn chất thải được tạo ra mỗi ngày trong nước.
Tom must have learned French.	Tom hẳn đã học tiếng Pháp.
Tom is my neighbor's nephew.	Tom là cháu trai hàng xóm của tôi.
You cannot trust them.	Bạn không thể tin tưởng họ.
He's not here yet.	Anh ấy vẫn chưa ở đây.
I don't live here.	Tôi không sống ở đây.
An alligator is not a king crocodile.	Một con cá sấu không phải là một con cá sấu chúa.
Tom speaks French much better than I thought.	Tom nói tiếng Pháp giỏi hơn nhiều so với tôi nghĩ.
We have been doing this for a long time.	Chúng tôi đã làm điều này trong một thời gian dài.
It will be better in two or three days.	Nó sẽ tốt hơn trong hai hoặc ba ngày.
You should arrive at school before 8:30.	Bạn nên đến trường trước 8:30.
What's in your backpack?	Có gì trong ba lô của bạn?
I'll try to get this done by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom wants to play pool.	Tom muốn chơi bi-a.
Tom told Mary what he did.	Tom nói với Mary những gì anh ấy đã làm.
The thick fog made it difficult to see the road.	Màn sương mù dày đặc khiến việc nhìn đường trở nên khó khăn.
We don't have a week.	Chúng tôi không có một tuần.
Tom most likely won't do it.	Tom rất có thể sẽ không làm điều đó.
Tom was clearly in a hurry to get it done.	Tom rõ ràng là rất vội vàng để hoàn thành việc đó.
Let's help Tom do it.	Hãy giúp Tom làm điều đó.
Who is staying?	Ai đang ở?
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
She did not attempt to translate the letter.	Cô ấy không cố gắng dịch bức thư.
I knew Tom had to go.	Tôi biết Tom phải ra đi.
Tom and Mary never talk about work.	Tom và Mary không bao giờ nói về công việc.
Tom stayed in bed until noon.	Tom ở trên giường cho đến trưa.
Tom and Mary had to speak French at school.	Tom và Mary phải nói tiếng Pháp ở trường.
Who did Tom fight with?	Tom đã chiến đấu với ai?
They're going to operate on Tom.	Họ sẽ phẫu thuật Tom.
That's why Tom carries a gun.	Đó là lý do tại sao Tom mang theo một khẩu súng.
I know Tom didn't know he wouldn't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
I forgot my wife's birthday.	Tôi quên mất ngày sinh nhật của vợ tôi.
I will try to make this as painless as possible.	Tôi sẽ cố gắng làm cho việc này không đau nhất có thể.
Here's what we found.	Đây là những gì chúng tôi tìm thấy.
Tom narrowly escaped death.	Tom đã thoát chết trong gang tấc.
Tom lost his footing and fell down the stairs.	Tom bị hụt chân và ngã xuống cầu thang.
Tom and Mary don't like you.	Tom và Mary không thích bạn.
I do not know exactly.	Tôi không biết chính xác.
Mary is the type of woman I want to marry.	Mary là mẫu phụ nữ mà tôi muốn kết hôn.
Tom says he doesn't remember anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ gì cả.
Who is not here yet?	Ai vẫn chưa ở đây?
Tom expressed his concern.	Tom bày tỏ sự quan tâm của mình.
Tom didn't open his eyes.	Tom không mở mắt.
Tom can do what he wants to do.	Tom có ​​thể làm những gì anh ấy muốn làm.
I would definitely ask Tom for help if I were you.	Tôi chắc chắn sẽ nhờ Tom giúp nếu tôi là bạn.
The girls burst out laughing when they heard his joke.	Các cô gái phá lên cười khi nghe câu nói đùa của anh.
Tom would rather die than do so.	Tom thà chết chứ không làm như vậy.
Tom doesn't wear shoes.	Tom không đi giày.
Tom cut Mary's hair for her.	Tom đã cắt tóc cho Mary cho cô ấy.
What made you think I didn't need to do that?	Điều gì đã khiến bạn nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó?
I can not drink. 	Tôi không uống được.
I am a minor.	Tôi là một trẻ vị thành niên.
I told Tom to go.	Tôi đã bảo Tom cứ đi.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ như đang bối rối.
Tom said he thought he might not have to.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể không phải làm vậy.
Tom's condition was getting worse and worse.	Tình trạng của Tom ngày càng trở nên tồi tệ.
I always go bankrupt at the end of the month.	Tôi luôn luôn bị phá sản vào cuối tháng.
It's not yours, is it?	Đó không phải là của bạn, phải không?
Tom has to study hard.	Tom phải học chăm chỉ.
There is not enough room for everyone.	Không có đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Tom knows I'm curious.	Tom biết tôi tò mò.
I need to remind Tom to do it.	Tôi cần nhắc Tom làm điều đó.
Tom punched Mary in the face.	Tom đã đấm vào mặt Mary.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
Doing that is not so easy.	Làm điều đó không dễ dàng như vậy.
Tell me what you heard.	Kể cho tôi nghe những gì bạn đã nghe.
Are both Tom and Mary awake?	Cả Tom và Mary đều còn thức chứ?
Tom is found dead.	Tom được tìm thấy đã chết.
We hope that you never do it again.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Where are you in Boston?	Bạn ở đâu khi ở Boston?
Tom took Mary with him.	Tom đã đưa Mary đi cùng.
I blame Tom for that.	Tôi đổ lỗi cho Tom vì điều đó.
Now, this won't be easy.	Bây giờ, điều này sẽ không dễ dàng.
Tom probably didn't know that Mary did it already.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đã làm điều đó rồi.
Tom and Mary have decided to go to Boston together.	Tom và Mary đã quyết định đến Boston cùng nhau.
There will be other times when we will have to do this.	Sẽ có những thời điểm khác mà chúng tôi sẽ phải làm điều này.
I think Tom is a terrible father.	Tôi nghĩ Tom là một người cha tồi tệ.
I'm not sure I want to see it.	Tôi không chắc rằng tôi muốn xem nó.
Draft beer tastes especially good on hot days.	Bia tươi có vị đặc biệt tốt vào những ngày nắng nóng.
We would have stayed longer if we had more time.	Chúng tôi sẽ ở lại lâu hơn nếu chúng tôi có nhiều thời gian hơn.
I don't think Tom knows why Mary keeps doing this.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
I didn't call.	Tôi đã không gọi.
I skimmed the report.	Tôi đọc lướt qua bản báo cáo.
Tom looks agitated.	Tom có ​​vẻ kích động.
Tell Tom I want to talk to him right away.	Nói với Tom rằng tôi muốn nói chuyện với anh ấy ngay lập tức.
Tom is annoyed that no one thanked him.	Tom khó chịu vì không ai cảm ơn anh ấy.
Tom wants to have grandchildren.	Tom muốn có cháu.
Tom felt that Mary was not sincere.	Tom cảm thấy Mary không chân thành.
This check is sent to Tom.	Séc này được gửi cho Tom.
I'm taking you to school.	Tôi đang đưa bạn đến trường.
Tom says he is not bored.	Tom nói rằng anh ấy không thấy chán.
Today, Tom's life is very good.	Hôm nay, cuộc sống của Tom rất tốt.
Tom seems a bit disappointed by this news.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng trước tin này.
"Where's my scriptures?" 	"Kinh của tôi đâu rôi?"
"Where you left them."	"Nơi bạn đã bỏ chúng."
Tom planted these trees a long time ago.	Tom đã trồng những cây này cách đây rất lâu.
Tom wasn't the last to leave the party.	Tom không phải là người cuối cùng rời bữa tiệc.
Tom never told Mary the truth about what happened that day.	Tom chưa bao giờ nói với Mary sự thật về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Why don't you leave Tom alone?	Tại sao bạn không để Tom một mình?
My car broke down yesterday and cannot be repaired.	Xe em hôm qua hỏng hóc chưa sửa được.
Tom served one term.	Tom đã phục vụ một nhiệm kỳ.
Don't forget to bring an umbrella in case it rains.	Đừng quên mang theo ô phòng trường hợp trời mưa.
I thought you didn't have a girlfriend.	Tôi đã nghĩ rằng bạn chưa có bạn gái.
Tom's fingers were broken while working on the assembly line.	Các ngón tay của Tom bị đập vỡ khi làm việc trên dây chuyền lắp ráp.
Something went wrong with my e-mail.	Đã xảy ra lỗi với e-mail của tôi.
There are many students in the library.	Có rất nhiều sinh viên trong thư viện.
I don't care what it is.	Tôi không quan tâm nó là gì.
Who is the fastest here?	Ai là người nhanh nhất ở đây?
I have never asked anyone for a favor.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu bất cứ ai cho một đặc ân.
A learning disability can teach perseverance.	Một khuyết tật trong học tập có thể dạy cho tính kiên trì.
I asked him to bring my luggage to the platform.	Tôi đã nhờ anh ta mang hành lý của tôi đến sân ga.
Tom seems to be concentrating.	Tom dường như đang tập trung.
What problems do you think we will have?	Bạn nghĩ chúng ta sẽ gặp những vấn đề gì?
Tom is not wet.	Tom không ướt.
Do you still speak French with Tom?	Bạn vẫn luôn nói tiếng Pháp với Tom chứ?
Don't trust anyone, especially not women.	Đừng tin tưởng bất cứ ai, đặc biệt là không phải phụ nữ.
Tom will be very influential one day.	Tom sẽ có ảnh hưởng rất lớn vào một ngày nào đó.
Tom told me I did it wrong.	Tom nói với tôi rằng tôi đã làm điều đó sai.
I don't think Tom would dare to do that.	Tôi không nghĩ Tom lại liều lĩnh làm điều đó.
He has a shaggy beard and a stingy leg.	Anh ta có một bộ râu xồm xoàm và một cái chân bủn xỉn.
We're not as old as Tom.	Chúng tôi không già như Tom.
Tom came in third place in the race.	Tom đứng ở vị trí thứ ba trong cuộc đua.
You're not done yet, are you?	Bạn vẫn chưa hoàn thành, phải không?
Tom was very awake.	Tom đã rất tỉnh.
The bombing is suspected to be a terrorist attack.	Vụ đánh bom nghi là một vụ tấn công khủng bố.
I'm pretty sure we have to be there by 2:30.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi phải có mặt ở đó trước 2:30.
The dog always barks at me.	Con chó luôn sủa tôi.
You think I shouldn't do that, right?	Bạn nghĩ rằng tôi không nên làm như vậy, phải không?
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy.
Don't forget to count how many people attended.	Đừng quên đếm xem có bao nhiêu người tham dự.
Tom never returned home.	Tom không bao giờ trở về nhà.
Tom Jackson was born in Australia on 20 October 1995.	Tom Jackson sinh ra tại Úc vào ngày 20 tháng 10 năm 1995.
You didn't seem surprised when I told you Tom had to do it.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn Tom phải làm điều đó.
Our hotel is near the beach.	Khách sạn chúng tôi ở gần bãi biển.
Tom is not the oldest person in the room.	Tom không phải là người lớn tuổi nhất trong phòng.
Yesterday Tom wore a tie to work, but usually he doesn't.	Hôm qua Tom đeo cà vạt đi làm, nhưng thường thì anh ấy không đeo.
Tom thinks vaping is safer than smoking, but Mary isn't so sure.	Tom nghĩ rằng vaping an toàn hơn hút thuốc lá, nhưng Mary không chắc như vậy.
Tom said Mary thought he was the only one who wanted to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
Where's my disc?	Đĩa của tôi đâu?
Tom isn't afraid of Mary, is he?	Tom không sợ Mary phải không?
I'm late to work.	Tôi đi làm muộn.
Tom stood there looking at me.	Tom đứng đó nhìn tôi.
Tom's dog as a child was black and white.	Con chó của Tom khi còn nhỏ có màu đen và trắng.
I don't think Tom knows exactly what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
If you can sing, that's good enough.	Nếu bạn có thể hát, vậy là đủ tốt.
African folklore is very interesting.	Văn học dân gian Châu Phi rất thú vị.
What is Australia's highest mountain?	Ngọn núi cao nhất của Úc là gì?
Tom and I didn't say anything to each other.	Tom và tôi không nói gì với nhau.
I know that Tom wants to talk to me.	Tôi biết rằng Tom muốn nói chuyện với tôi.
I thought you said you wanted to go swimming with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn đi bơi với Tom.
Go to the second traffic light and turn left.	Đi đến đèn giao thông thứ hai và rẽ trái.
Tom and Mary wonder what their life would be like if they got married.	Tom và Mary tự hỏi cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu họ kết hôn với nhau.
They didn't do anything wrong.	Họ không làm gì sai cả.
Neither Tom nor Mary saw a psychiatrist.	Cả Tom và Mary đều không gặp bác sĩ tâm lý.
I wish Tom hadn't told Mary I was going to be in jail.	Tôi ước gì Tom không nói với Mary rằng tôi sẽ ở trong tù.
Tom used to be a janitor.	Tom từng là một người lao công.
Where's Tom's profile?	Hồ sơ của Tom đâu?
The next performance seals.	Những con dấu biểu diễn tiếp theo.
I hope that you don't catch a cold.	Tôi hy vọng rằng bạn không bị cảm lạnh.
I'm not sure I like this plan.	Tôi không chắc mình thích kế hoạch này.
I'm pretty sure Tom is on campus.	Tôi khá chắc rằng Tom đang ở trong khuôn viên trường.
I just can't do it here.	Tôi chỉ không thể làm điều đó ở đây.
Tom expected Mary to believe everything he said.	Tom mong Mary tin tất cả những gì anh ta nói.
Tom should get himself a dog.	Tom nên kiếm cho mình một con chó.
Tom and Mary went to a restaurant.	Tom và Mary đã đến một nhà hàng.
I assume you will pay me in cash.	Tôi cho rằng bạn sẽ trả cho tôi bằng tiền mặt.
Tom bought a new phone.	Tom đã mua một chiếc điện thoại mới.
I know that Tom is a good pitcher.	Tôi biết rằng Tom là một tay ném bóng giỏi.
Tom rents an apartment near his school.	Tom thuê một căn hộ gần trường học của mình.
Is it safe to eat moldy bread?	Ăn bánh mì bị mốc có an toàn không?
Tom used to have a Canadian girlfriend.	Tom từng có bạn gái người Canada.
I thought you said you wanted to learn how to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn học cách làm điều đó.
We all hope that Tom will be there.	Tất cả chúng tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở đó.
It doesn't matter what happens to me.	Điều gì xảy ra với tôi không quan trọng.
I don't think Tom is good enough for Mary.	Tôi không nghĩ Tom đủ tốt với Mary.
Tom stood up to defend his rights.	Tom đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình.
I want to stay here as long as possible.	Tôi muốn ở lại đây càng lâu càng tốt.
Tom was never scolded by his father.	Tom chưa bao giờ bị bố mắng.
Tom doesn't seem to know who he needs to talk to.	Tom dường như không biết mình cần nói chuyện với ai.
Tom says he will sign the contract.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ký hợp đồng.
Boston is one of the most interesting cities I have ever visited.	Boston là một trong những thành phố thú vị nhất mà tôi từng đến thăm.
He has to move the whole message into memory.	Anh ta phải chuyển toàn bộ thông điệp vào bộ nhớ.
I don't have to work on Mondays.	Tôi không phải làm việc vào thứ Hai.
Why don't you answer when I knock?	Tại sao bạn không trả lời khi tôi gõ cửa?
I'm sorry, this painting is not for sale.	Tôi xin lỗi, bức tranh này không phải để bán.
Tom tried to stop it.	Tom đã cố gắng ngăn nó lại.
I was prepared to accept the consequences.	Tôi đã chuẩn bị để chấp nhận hậu quả.
I didn't tell Tom you were here.	Tôi không nói với Tom rằng bạn đang ở đây.
Tom is not as tall as Mary.	Tom không cao bằng Mary.
Mary helps her mother cook.	Mary giúp mẹ cô ấy nấu ăn.
This soap smells like cherry blossoms.	Xà phòng này có mùi giống như mùi hoa anh đào.
I know that Tom knows why I'm scared to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
Tom is probably still tired.	Tom có ​​lẽ vẫn còn mệt.
You have to do it even if you don't want to.	Bạn phải làm điều đó ngay cả khi bạn không muốn.
I know Tom will eventually get out of prison.	Tôi biết Tom cuối cùng sẽ ra khỏi tù.
Tom says he will help Mary carry out her plan.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp Mary thực hiện kế hoạch của cô ấy.
I don't think Tom really had enough time to finish the report.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có đủ thời gian để viết xong bản báo cáo.
Tom might do it sometime today.	Tom có ​​thể làm điều đó vào một lúc nào đó ngày hôm nay.
I can't understand how Tom lost so much weight so quickly.	Tôi không thể hiểu được làm thế nào mà Tom lại giảm được nhiều cân nhanh như vậy.
Tom is not marrying the woman we all thought he would marry.	Tom không kết hôn với người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều nghĩ rằng anh ấy sẽ kết hôn.
Tom barely ate anything.	Tom hầu như không ăn gì.
I'm really happy for Tom.	Tôi thực sự hạnh phúc cho Tom.
Tom said that he assumed Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy đã cho rằng Mary sẽ thắng.
Tom entered Mary's house.	Tom bước vào nhà Mary.
Tom will sit here.	Tom sẽ ngồi đây.
Tom was very confused.	Tom rất bối rối.
Tom lives around here somewhere.	Tom sống quanh đây ở đâu đó.
Tom has decided where he wants to live after graduation.	Tom đã quyết định nơi mình muốn sống sau khi tốt nghiệp.
I think she's honest.	Tôi nghĩ rằng cô ấy thành thật.
Tom put his head on the table and fell asleep.	Tom gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
Tom's flight is coming soon.	Chuyến bay của Tom sẽ đến sớm.
He changed his mind about going abroad by air.	Anh ấy đã thay đổi ý định ra nước ngoài bằng đường hàng không.
Tom refused to see the doctor.	Tom từ chối gặp bác sĩ.
I'll be leaving at three o'clock, or rather three-thirty.	Tôi sẽ đi lúc ba giờ, hay đúng hơn là ba giờ rưỡi.
What is Tom's problem?	Vấn đề của Tom là gì?
Tom got Mary a blanket.	Tom lấy cho Mary một cái chăn.
I'm surprised Tom didn't need to do that to us.	Tôi ngạc nhiên là Tom không cần làm vậy với chúng tôi.
I brought reinforcements.	Tôi đã mang quân tiếp viện.
I still have a lot to buy.	Tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn mua.
I think you will enjoy the party.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích bữa tiệc.
Tom doesn't want to play tennis with Mary.	Tom không muốn chơi quần vợt với Mary.
I used to love hanging out with Tom.	Tôi đã từng thích đi chơi với Tom.
I am the one who knows what to do.	Tôi là người biết cần phải làm gì.
I had Tom on the line.	Tôi đã có Tom trên đường dây.
I want to personally give this to Tom.	Tôi muốn đích thân đưa cái này cho Tom.
Is Tom a good tennis player?	Tom có ​​chơi quần vợt giỏi không?
Don't know if Tom really wants to dance.	Không biết Tom có ​​thực sự muốn nhảy không.
Will you send this parcel to me?	Bạn sẽ gửi bưu kiện này cho tôi chứ?
I have no doubt Tom would do it.	Tôi không nghi ngờ gì Tom sẽ làm điều đó.
Words cannot convey my true feelings.	Từ ngữ không thể truyền đạt cảm xúc thực sự của tôi.
Tom will soon do that.	Tom sẽ sớm làm được điều đó.
If it's something you can do, do it.	Nếu đó là điều bạn có thể làm, hãy làm điều đó.
She was confused by the sudden question posed by a reporter.	Cô bối rối trước câu hỏi đột ngột do một phóng viên đặt ra.
I remember meeting Tom at a conference in Boston.	Tôi nhớ đã gặp Tom tại một hội nghị ở Boston.
Tom is probably not Canadian.	Tom có ​​lẽ không phải là người Canada.
Tom drives a large sedan.	Tom lái một chiếc sedan lớn.
Tom insisted I would stay until Monday.	Tom khẳng định tôi sẽ ở lại cho đến thứ Hai.
I haven't finished the report yet.	Tôi chưa viết xong bản báo cáo.
I don't think Tom will ever forgive Mary for doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
This tie is not suitable for a situation like this.	Cà vạt này không phù hợp với tình huống như thế này.
You are a spy.	Bạn là một điệp viên.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
Tom seemed stunned.	Tom dường như choáng váng.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom went home on Monday.	Tom đã về nhà vào thứ Hai.
Tom closed the lid.	Tom đóng nắp lại.
Hatred sometimes fades over time.	Hận thù đôi khi mất dần theo thời gian.
How long do you plan to stay in this country?	Bạn dự định ở lại đất nước này bao lâu?
You have to hold it with both hands.	Bạn phải cầm nó bằng cả hai tay.
Once upon a time, there was an old man in this village.	Ngày xửa ngày xưa, có một ông già ở làng này.
I remember you said you had a car.	Tôi nhớ rằng bạn đã nói rằng bạn có một chiếc xe hơi.
You're afraid I'm right, aren't you?	Bạn sợ tôi nói đúng, phải không?
Those shoes wouldn't be suitable for climbing.	Đôi giày đó sẽ không phù hợp với việc leo núi.
Tom's ex-wife married Mary's ex-husband.	Vợ cũ của Tom kết hôn với chồng cũ của Mary.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
Tom also did not get along with Mary.	Tom cũng không hòa thuận với Mary.
Everyone except Tom knows he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
I'm a doctor.	Tôi là bác sĩ.
He has all the attributes of a leader.	Anh ta có tất cả các thuộc tính của một nhà lãnh đạo.
I always do that when I'm in Australia.	Tôi luôn làm điều đó khi tôi ở Úc.
Tom got over that.	Tom đã vượt qua điều đó.
Where do you think you will be three years from now?	Bạn nghĩ bạn sẽ ở đâu trong ba năm kể từ bây giờ?
Don't ask who she is.	Đừng hỏi cô ấy là ai.
You wouldn't like it if I did, would you?	Bạn sẽ không thích nếu tôi làm như vậy, phải không?
Tom says he's seen people do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy mọi người làm điều đó.
Tom is a professional cake decorator.	Tom là một nhà trang trí bánh chuyên nghiệp.
I think Tom is happy.	Tôi nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
Tom has been a fan since 2013.	Tom đã là một người hâm mộ từ năm 2013.
What is your favorite type of fish?	Loại cá yêu thích của bạn là gì?
Tom asks Mary to draw him a map.	Tom yêu cầu Mary vẽ cho anh ta một bản đồ.
I wish I could eat at that restaurant with you.	Tôi ước tôi có thể ăn ở nhà hàng đó với bạn.
Even though I exercised a lot, I still haven't lost weight.	Mặc dù tôi đã tập thể dục rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa giảm được cân.
This is a photo of Tom.	Đây là một bức ảnh của Tom.
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
Did Tom escape?	Tom đã trốn thoát?
I don't think Tom expected me to win.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mong đợi tôi chiến thắng.
Tom couldn't resist peeking through the keyhole.	Tom không thể cưỡng lại việc nhìn trộm qua lỗ khóa.
I'll make sure that doesn't happen.	Tôi sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra.
Is Tom still on the train?	Tom vẫn còn trên tàu chứ?
Let me make sure your leg isn't broken.	Hãy để tôi đảm bảo rằng chân của bạn không bị gãy.
I'm just doing what I have to do.	Tôi chỉ đang làm những gì phải làm.
I am not a dancer.	Tôi không phải là một vũ công.
I invited Tom and his wife to our party.	Tôi đã mời Tom và vợ anh ấy đến bữa tiệc của chúng tôi.
Do you think Tom is really there?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự ở đó?
I don't think you like that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích điều đó.
How could that happen?	Điều đó có thể xảy ra như thế nào?
It only takes ten minutes to get here.	Đến đây chỉ mất mười phút.
Tom goes to work.	Tom đi làm.
Tom asked me if Mary could come home early today.	Tom hỏi tôi hôm nay Mary có thể về nhà sớm không.
We fired Tom because he was rude to customers.	Chúng tôi đã sa thải Tom vì anh ta thô lỗ với khách hàng.
Tom is always passing.	Tom luôn đi qua.
How old do you have to be to get married without your parents' permission?	Bạn phải bao nhiêu tuổi để được kết hôn mà không được phép của bố mẹ?
I didn't realize that you wouldn't be able to do that.	Tôi không nhận ra rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
Tom is probably a little sad.	Tom có ​​lẽ hơi buồn.
Tom is not the one who took this photo.	Tom không phải là người chụp bức ảnh này.
What are you doing in my house?	Bạn đang làm gì trong nhà của tôi?
Tom doesn't play basketball with us.	Tom không chơi bóng rổ với chúng tôi.
It's not we who did it.	Không phải chúng tôi là người đã làm điều đó.
I doubt that Tom and Mary are the ones who will have to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary là những người sẽ phải làm điều đó.
Tom handed the envelope to Mary.	Tom đưa phong bì cho Mary.
I'm pretty sure of her success.	Tôi khá chắc chắn về sự thành công của cô ấy.
Tom is afraid to laugh.	Tom sợ cười.
Tom must decide now.	Tom phải quyết định ngay bây giờ.
Tom begins to feel that his life is not worth living.	Tom bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình không đáng sống.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ Mary đã làm điều đó.
Today, the archipelago is a national wildlife sanctuary in the United States.	Ngày nay, quần đảo này là một khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia của Hoa Kỳ.
I cannot delay my departure.	Tôi không thể trì hoãn việc khởi hành của mình.
I feel like vomiting.	Tôi cảm thấy muốn nôn.
I think she should be able to answer the phone around 4 o'clock.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ có thể trả lời điện thoại vào khoảng 4 giờ.
I could have sung better.	Tôi có thể đã hát tốt hơn.
Is it difficult for you to find my home?	Có khó cho bạn để tìm thấy nhà của tôi?
Tom doesn't like Mary's salad.	Tom không thích món salad của Mary.
Use napkins.	Sử dụng khăn ăn.
The colonel said the situation is under control.	Đại tá cho biết tình hình đang được kiểm soát.
I have decided to tell Tom that I like him.	Tôi đã quyết định nói với Tom rằng tôi thích anh ấy.
Cut the cake into slices.	Cắt bánh thành từng lát.
Did Tom tell the reason Mary came to Australia?	Tom có ​​nói lý do Mary đến Úc không?
I know Tom would be furious if you did it without him.	Tôi biết Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
I thought Mary would have to do it.	Tôi đã nghĩ Mary sẽ phải làm điều đó.
Tom tells everyone he feels ticklish.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Tom's face was as white as a sheet.	Mặt Tom trắng bệch như tờ.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
The implication is very clear.	Hàm ý rất rõ ràng.
Tom wants to apologize to you.	Tom muốn xin lỗi bạn.
Do you know Tom enough to ask him to lend you money?	Bạn có biết Tom đủ nhiều để yêu cầu anh ấy cho bạn vay tiền không?
Tom ran down the street drunk and naked.	Tom chạy xuống phố trong tình trạng say xỉn và khỏa thân.
Tom came out of the cave.	Tom ra khỏi hang.
Tom is not a bad guy.	Tom không phải là một kẻ xấu.
I have decided to visit Australia.	Tôi đã quyết định đến thăm Úc.
I don't speak French as well as Tom.	Tôi không nói tiếng Pháp tốt như Tom.
I tick off each task on my list as soon as I complete it.	Tôi đánh dấu từng nhiệm vụ trong danh sách của mình ngay sau khi hoàn thành.
Tom feels destined for bigger things.	Tom cảm thấy mình được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
Tom is a doctor in Australia.	Tom là một bác sĩ ở Úc.
Tom took everything very seriously.	Tom đã coi mọi thứ rất nghiêm túc.
Do you realize what it entails?	Bạn có nhận ra nó đòi hỏi gì không?
I'll tell you what Tom said if you want me to.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì Tom đã nói nếu bạn muốn tôi.
This room is well equipped.	Căn phòng này được trang bị tốt.
Tom needs to be taken to the hospital immediately.	Tom cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
I know Tom might not be allowed to do that today.	Tôi biết Tom có ​​thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom left a big tip for the waiter.	Tom đã để lại một khoản tiền boa lớn cho người phục vụ.
Tom was caught selling stolen goods.	Tom bị bắt khi bán đồ ăn cắp.
I don't see anything wrong with what Tom is doing.	Tôi không thấy có gì sai với những gì Tom đang làm.
I think I lost my umbrella.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất chiếc ô của mình.
Tom said he doesn't think he needs to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ mình cần phải làm điều đó.
Tom donated a kidney to someone he didn't know.	Tom đã hiến tặng một quả thận cho một người nào đó mà anh ấy không biết.
We didn't move for fear that we would wake him up.	Chúng tôi đã không di chuyển vì sợ rằng chúng tôi sẽ đánh thức anh ta.
Tom doesn't seem to care about anything else.	Tom dường như không quan tâm đến điều gì khác.
Tom must have been very young when he wrote this song.	Tom hẳn còn rất trẻ khi viết bài hát này.
I thought you said Tom had to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom phải làm điều đó.
You should call me immediately.	Bạn nên gọi cho tôi ngay lập tức.
I'm sure I've seen it here somewhere.	Tôi chắc rằng tôi đã nhìn thấy nó ở đây ở đâu đó.
Tom was silent all day.	Tom im lặng cả ngày.
Can you lend me some money until payday?	Bạn có thể cho tôi vay một số tiền cho đến ngày lĩnh lương được không?
What should I do with the books on the table?	Tôi nên làm gì với những cuốn sách trên bàn?
That's what you want, isn't it?	Đó là những gì bạn muốn, phải không?
This table is round.	Bàn này là hình tròn.
Tom leaves clothes all over the house.	Tom để quần áo khắp nhà.
He deliberately put her in danger.	Anh cố tình để cô gặp nguy hiểm.
Tom didn't think Mary would enjoy doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I wish you had told me about the accident.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi về vụ tai nạn.
We all took it for granted that Tom could speak French.	Tất cả chúng tôi đều cho rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp là điều hiển nhiên.
Looks like Tom is crying.	Có vẻ như Tom đang khóc.
I know Tom and Mary are both busy.	Tôi biết Tom và Mary đều bận.
I cannot comply with your request.	Tôi không thể thực hiện theo yêu cầu của bạn.
Tom says that Mary isn't the only one who hates doing it.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất ghét làm điều đó.
Tom bought the same camera that Mary had.	Tom đã mua cùng một chiếc máy ảnh mà Mary có.
Tom thought Mary looked worried.	Tom nghĩ Mary trông có vẻ lo lắng.
Tom drinks ouzo.	Tom uống ouzo.
Tom and I often go camping together.	Tom và tôi thường đi cắm trại cùng nhau.
Tom has been laid off.	Tom đã bị cho nghỉ việc.
Tom recalls the happy times.	Tom nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc.
Tom doesn't think he needs to be protected.	Tom không nghĩ rằng anh ấy cần được bảo vệ.
You give me no other choice.	Bạn không cho tôi sự lựa chọn nào khác.
How many minutes to walk to JR station?	Mất bao nhiêu phút để đi bộ đến ga JR?
Who does Tom want to talk to?	Tom muốn nói chuyện với ai?
Tom said that I talk about Australia too much.	Tom nói rằng tôi nói về Australia quá nhiều.
I think Tom is not happy in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom không hạnh phúc ở Boston.
We will clarify what is right and what is wrong.	Chúng tôi sẽ làm rõ điều gì là đúng và điều gì là sai.
What's up with you and Tom?	Bạn và Tom có ​​chuyện gì vậy?
Who is your favorite horror movie character?	Nhân vật phim kinh dị yêu thích của bạn là ai?
I couldn't sleep much that night.	Tôi không thể ngủ được nhiều đêm đó.
I think you know Tom as a coal miner.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom là một thợ khai thác than.
Tom backed up everything.	Tom đã sao lưu mọi thứ.
It is not natural that mothers live longer than their children.	Không phải tự nhiên mà người mẹ sống lâu hơn con mình.
Tom couldn't see much.	Tom không thể nhìn thấy nhiều.
There are cherry trees on both sides of the road.	Hai bên đường được trồng những cây anh đào.
What kind of person would treat their pet that way?	Loại người nào sẽ đối xử với thú cưng của họ theo cách đó?
Tom could not answer Mary's question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của Mary.
I cannot see you without thinking of your mother.	Tôi không thể nhìn thấy bạn mà không nghĩ đến mẹ bạn.
I always try different things.	Tôi luôn thử những thứ khác nhau.
Tom fidgeted from side to side.	Tom khó chịu chuyển từ bên này sang bên kia.
Tom is sitting on a bench outside the library.	Tom đang ngồi trên băng ghế bên ngoài thư viện.
It's not something we usually talk about.	Đó không phải là điều mà chúng ta thường nói đến.
That's not interesting.	Điều đó không thú vị.
What makes you think Tom won't win?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thắng?
Tom says I sound angry.	Tom nói rằng tôi có vẻ tức giận.
I just wanted to drop by to say hello.	Tôi chỉ muốn ghé qua để nói lời chào.
Tom confessed to the murder.	Tom đã thú nhận tội giết người.
Tom does this too much.	Tom làm điều này quá nhiều.
Tom swims much better than Mary.	Tom bơi giỏi hơn Mary rất nhiều.
I've always wanted to be a mother.	Tôi luôn muốn trở thành một người mẹ.
I have to meet someone.	Tôi phải gặp ai đó.
I don't think I'll get the job.	Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được công việc.
I have to wear a uniform.	Tôi phải mặc đồng phục.
It is pouring.	Nó đang đổ.
Everyone here knows you can't trust Tom.	Mọi người ở đây đều biết bạn không thể tin tưởng Tom.
Tom turned around and saw someone watching him.	Tom quay lại và thấy ai đó đang theo dõi mình.
He killed people by investing in the stock market.	Anh ta đã giết người bằng cách đầu tư vào thị trường chứng khoán.
How long did it take you to write this report?	Bạn đã mất bao lâu để viết báo cáo này?
Maybe Tom can do it for you.	Có lẽ Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
Tom fought well.	Tom đã chiến đấu tốt.
If you behave like a donkey, you will be treated like a donkey.	Nếu bạn cư xử như một con lừa, bạn sẽ bị đối xử như một con lừa.
I'm not being unfair to Tom.	Tôi không bất công với Tom.
He is reading a book. 	Ông đang đọc một cuốn sách.
Leave him alone.	Hãy để anh ấy yên.
The volcanic eruption in Tonga created a new island.	Núi lửa phun trào ở Tonga đã tạo ra một hòn đảo mới.
Tom's friends laughed.	Bạn bè của Tom đã cười.
Tom says he wants to die.	Tom nói rằng anh ấy muốn chết.
They were stuck in traffic for hours.	Họ bị kẹt xe hàng giờ liền.
Swallow is flying in the sky.	Chim én đang bay trên bầu trời.
How much time will you spend at Tom's?	Bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian ở Tom's?
We will not be intimidated.	Chúng tôi sẽ không bị đe dọa.
It can cause problems if Tom does that.	Nó có thể gây ra vấn đề nếu Tom làm điều đó.
Let's see if Tom is at this hotel.	Hãy xem Tom có ​​ở khách sạn này không nhé.
I don't think about you.	Tôi không nghĩ về bạn.
Tom is useless.	Tom thật vô dụng.
I guess I should stay home.	Tôi đoán tôi nên ở nhà.
I wonder if Tom knew what was about to happen.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chuyện gì sắp xảy ra không.
Tom whispered to the people around.	Tom nói nhỏ với những người xung quanh.
Is this where Tom and I are supposed to be?	Đây có phải là nơi tôi và Tom phải đến không?
Tom and I decided to sing together.	Tom và tôi đã quyết định hát cùng nhau.
Therapy did not help.	Trị liệu không giúp được gì.
I didn't know Tom was a dermatologist.	Tôi không biết Tom là một bác sĩ da liễu.
I don't know why Tom is so busy today.	Tôi không biết tại sao hôm nay Tom lại bận như vậy.
Tom was out partying all weekend.	Tom đã ra ngoài tiệc tùng cả cuối tuần.
We are fast walkers.	Chúng tôi là những người đi bộ nhanh.
Do you know where Tom bought this cello?	Bạn có biết Tom mua cây đàn Cello này ở đâu không?
I would buy it if it wasn't too expensive.	Tôi sẽ mua nó nếu nó không quá đắt.
The taller of the two went out first.	Người cao hơn trong hai người đi ra ngoài trước.
Not sure if Tom knows it's Mary's phone number.	Không biết Tom có ​​biết đó là số điện thoại của Mary không.
I think it won't hurt to wait a few more minutes.	Tôi nghĩ rằng sẽ không đau khi đợi thêm vài phút.
Tom passed the test.	Tom đã vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom didn't really mean it.	Tom không thực sự có ý đó.
Tom could have given me more money.	Tom có ​​thể đã cho tôi nhiều tiền hơn.
Tom definitely wants to be a doctor.	Tom chắc chắn muốn trở thành bác sĩ.
Tom won't be the first to do that.	Tom sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
There are very few places where we can talk safely.	Có rất ít nơi mà chúng ta có thể nói chuyện một cách an toàn.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do whatever John has asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
I wonder if Tom talked to Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói chuyện với Mary hay không.
I think Tom didn't see anyone.	Tôi nghĩ Tom không nhìn thấy ai.
Tom is always focused.	Tom luôn tập trung.
Tom doesn't have any French-speaking friends.	Tom không có bất kỳ người bạn nào nói tiếng Pháp.
I can't stand this noise.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn này.
You can read all about it on my website.	Bạn có thể đọc tất cả về nó trên trang web của tôi.
I should have known it was you.	Tôi nên biết đó là bạn.
I must go to bed early.	Tôi phải đi ngủ sớm.
I promise that this discussion will be the last of its kind.	Tôi hứa rằng cuộc thảo luận này sẽ là cuộc thảo luận cuối cùng của loại hình này.
I haven't read a book in a long time and I'm embarrassed.	Tôi đã lâu không đọc một cuốn sách và tôi rất xấu hổ.
The United Nations sent troops to intervene in the conflict.	Liên hợp quốc đã cử quân đội đến can thiệp vào cuộc xung đột.
Tom winked at Mary and kissed her.	Tom nháy mắt với Mary và hôn cô ấy.
Tom isn't allowed to do that, is he?	Tom không được phép làm điều đó, phải không?
There are many things that I would like to ask you.	Có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi bạn.
Tom treats me like a child.	Tom đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Tom thinks that if he had tried a little harder, he could have won the race.	Tom nghĩ rằng nếu anh ấy cố gắng hơn một chút, anh ấy đã có thể thắng cuộc đua.
I need you here in case something else happens.	Tôi cần bạn ở đây phòng khi có chuyện khác xảy ra.
I feel like I'm being watched.	Tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi.
There are many things that we need to do.	Có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải làm.
I don't have any feelings for Tom at all.	Tôi không có bất kỳ tình cảm nào với Tom cả.
Tom takes my French class.	Tom học lớp tiếng Pháp của tôi.
You can go if you want. 	Bạn có thể đi nếu bạn muốn.
Up to you.	Tuỳ bạn.
I definitely hope Tom passes the test.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom vượt qua bài kiểm tra.
What do you advise, sir?	Bạn khuyên gì, thưa ông?
Tom's baseball gloves are on the dresser.	Găng tay bóng chày của Tom ở trên tủ quần áo.
Tom still doesn't know.	Tom vẫn chưa biết.
There is no turning back time.	Không có thời gian quay ngược lại.
French is not one of the languages ​​that Tom speaks.	Tiếng Pháp không phải là một trong những ngôn ngữ mà Tom nói.
Tom doesn't know Mary doesn't like him.	Tom không biết Mary không thích anh ta.
Tom said he thought I didn't sound friendly.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ không thân thiện.
It doesn't matter who started the fight or why.	Không quan trọng ai là người bắt đầu cuộc chiến hay tại sao.
It doesn't really matter.	Nó không thực sự quan trọng.
Tom is a heavy smoker and heavy drinker.	Tom là một người nghiện thuốc lá nặng và nghiện rượu nặng.
If Tom calls back, tell him I'm busy.	Nếu Tom gọi lại, hãy nói với anh ấy rằng tôi đang bận.
I know a lot of people who don't speak French.	Tôi biết rất nhiều người không nói được tiếng Pháp.
Tom is undeniably an excellent swimmer.	Không thể phủ nhận Tom là một vận động viên bơi lội cừ khôi.
Tell Tom I know why he did it.	Nói với Tom rằng tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom knows what he's lost.	Tom biết anh ấy đã mất gì.
Tom gets up early to watch the sunrise.	Tom dậy sớm để ngắm bình minh.
Tom has a great artistic eye.	Tom có ​​một con mắt nghệ thuật tuyệt vời.
Don't know if Tom is biased or not.	Không biết Tom có ​​thành kiến ​​hay không.
Tom, this is John, Mary's brother.	Tom, đây là John, anh trai của Mary.
Tom saw Mary and John sitting together.	Tom nhìn thấy Mary và John đang ngồi cùng nhau.
You will be taken care of.	Bạn sẽ được chăm sóc.
Are you pleased?	Bạn có hài lòng không?
I'm not ready to do that.	Tôi chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom won't be with us anymore.	Tom sẽ không ở với chúng ta nữa.
It will take at least an hour to get there.	Sẽ mất ít nhất một giờ để đến đó.
We get applications from everywhere.	Chúng tôi nhận được các ứng dụng từ khắp mọi nơi.
The weather forecast says there will be showers.	Dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa rào.
I doubt that Tom will do whatever you ask.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
Tom is suspected of murdering a woman in Boston.	Tom bị tình nghi giết một phụ nữ ở Boston.
That wouldn't be too difficult to do.	Điều đó sẽ không quá khó để thực hiện.
So there may be hope after all.	Vì vậy, có thể có hy vọng sau tất cả.
Tom signed up for a credit card.	Tom đã đăng ký một thẻ tín dụng.
I don't like living in Boston and neither does Tom.	Tôi không thích sống ở Boston và Tom cũng không.
Tom feels ashamed that he has been tricked.	Tom cảm thấy xấu hổ vì mình đã bị lừa.
Tom does everything the right way.	Tom làm mọi thứ theo cách đúng đắn.
Tom is the only one who can help us today.	Tom là người duy nhất có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
At least, that's what I was told.	Ít nhất, đó là những gì tôi đã được nói.
Tom believes that Mary will do well in her new job.	Tom tin rằng Mary sẽ làm tốt công việc mới của mình.
I'm not sure how to get to your house.	Tôi không chắc làm thế nào để đến nhà bạn.
Tom worked day and night.	Tom đã làm việc cả ngày lẫn đêm.
I don't always wear a tie to work.	Tôi không phải lúc nào cũng đeo cà vạt để đi làm.
Which of you will be driving?	Ai trong số các bạn sẽ lái xe?
Please place this thermometer under your tongue.	Vui lòng đặt nhiệt kế này dưới lưỡi của bạn.
It's amazing that you haven't heard anything about Tom and Mary's wedding.	Thật ngạc nhiên khi bạn chưa nghe tin gì về đám cưới của Tom và Mary.
The leak has been sealed.	Sự rò rỉ đã được niêm phong.
Not all compliments are created equal.	Không phải mọi lời khen đều giống nhau.
We've all lived in Boston since we were born.	Tất cả chúng tôi đã sống ở Boston kể từ khi chúng tôi được sinh ra.
Tom thought Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
My parents are devout Catholics.	Cha mẹ tôi là những người Công giáo sùng đạo.
The neighbor asked us to turn down the music.	Người hàng xóm yêu cầu chúng tôi vặn nhỏ nhạc.
Tom released from prison after 30 years.	Tom ra tù sau 30 năm.
I've been here too long.	Tôi đã ở đây quá lâu.
I don't think you can make Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể khiến Tom làm được điều đó.
You will want to see this.	Bạn sẽ muốn xem cái này.
You don't cry are you?	Bạn không khóc phải không?
I'm sure you all will have a good time at the zoo tomorrow.	Tôi chắc rằng tất cả các bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở sở thú vào ngày mai.
I can reach Tom by phone right now.	Tôi có thể liên lạc với Tom qua điện thoại ngay bây giờ.
Tom deserves the best.	Tom xứng đáng với điều tốt nhất.
I think it's Tom.	Tôi nghĩ đó là Tom.
How many people did you talk to at the party?	Bạn đã nói chuyện với bao nhiêu người trong bữa tiệc?
Tom thought Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Do I need to fill out this form now?	Tôi có cần điền vào biểu mẫu này ngay bây giờ không?
I've only met Mary once, but she seems like a nice girl.	Tôi mới gặp Mary một lần, nhưng cô ấy có vẻ là một cô gái tốt.
Tom sent money to Mary.	Tom đã gửi tiền cho Mary.
I can't feel my toes.	Tôi không thể cảm thấy ngón chân của mình.
Tom says we should do this more often.	Tom nói rằng chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn.
Who is your favorite modern poet?	Nhà thơ hiện đại yêu thích của bạn là ai?
I think Tom will propose to you tonight.	Tôi nghĩ rằng tối nay Tom sẽ cầu hôn bạn.
I don't think I heard you correctly.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nghe bạn một cách chính xác.
I don't think Tom likes swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bơi lội.
If Tom doesn't do it, neither will I.	Nếu Tom không làm điều đó, tôi cũng sẽ không.
Tom has nothing next to him in his wallet.	Tom không có gì bên cạnh trong ví của mình.
Looks like there's an elevator there.	Có vẻ như có một thang máy ở đó.
I will always have a soft spot in my heart for Tom.	Tôi sẽ luôn có một vị trí mềm mại trong trái tim mình dành cho Tom.
Do you think Tom will actually sing tonight?	Bạn có nghĩ rằng tối nay Tom sẽ thực sự hát không?
I think I'm ready to do it now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom says he doesn't really expect anyone to volunteer.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi bất cứ ai tình nguyện.
Only Tom came.	Chỉ có Tom đến.
You don't know I don't have to do that anymore, right?	Bạn không biết tôi không còn phải làm điều đó nữa, phải không?
Every precaution is being taken.	Mọi biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện.
I met Tom in the winter a few years ago.	Tôi đã gặp Tom vào mùa đông cách đây vài năm.
Tom acts like he's exhausted.	Tom hành động như thể anh ấy đang kiệt sức.
I'm not the only one who doesn't want to be here.	Tôi không phải là người duy nhất không muốn ở đây.
What is a cat?	Con mèo là gì?
I have agreed to accept Tom's offer.	Tôi đã đồng ý chấp nhận lời đề nghị của Tom.
I suggest you try a little harder next time.	Tôi đề nghị bạn cố gắng hơn một chút vào lần sau.
I think I did my part. 	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm một phần của mình.
The rest is up to you.	Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn.
Do you want to close that window?	Bạn có muốn đóng cửa sổ đó không?
You should let Tom do what he wants.	Bạn nên để Tom làm những gì anh ấy muốn.
I know we will be back.	Tôi biết chúng tôi sẽ trở lại.
Tom's eyes are green.	Đôi mắt của Tom có ​​màu xanh lục.
I told Tom you were coming.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đến.
I was told that Tom wanted to see me.	Tôi được cho biết rằng Tom muốn gặp tôi.
Tom had a secret meeting with Mary.	Tom đã gặp bí mật với Mary.
I didn't know you were the one who wanted to do that.	Tôi không biết bạn là người muốn làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó.
I knew that Tom would let Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó.
You can't sit with me.	Bạn không thể ngồi với tôi.
Don't rush things.	Đừng vội vàng mọi thứ.
My sister is thin, but I'm a bit overweight.	Em gái tôi gầy, nhưng tôi hơi thừa cân.
Tom won't be hungry.	Tom sẽ không đói.
I am a cancer patient.	Tôi là một bệnh nhân ung thư.
Tom begs Mary not to shoot him.	Tom cầu xin Mary đừng bắn anh ta.
I'm terrible at math.	Tôi kinh khủng môn toán.
Pigeons can detect gravity anomalies.	Chim bồ câu có thể phát hiện các dị thường về trọng lực.
Don't waste your energy.	Đừng lãng phí năng lượng của bạn.
Tom thinks something is wrong.	Tom nghĩ có điều gì đó không ổn.
Time is random.	Thời gian là tình cờ.
Tom remembers where Mary told him to go.	Tom nhớ Mary đã bảo anh ấy đi đâu.
Do not smoke at work.	Đừng hút thuốc tại nơi làm việc.
This is one of the most popular restaurants in town.	Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trong thị trấn.
Tom did not know where Mary went to school.	Tom không biết Mary đã đi học ở đâu.
Don't make me ask you again.	Đừng bắt tôi hỏi bạn một lần nữa.
Tom just wants money.	Tom chỉ muốn tiền.
I'm really tired.	Tôi thực sự mệt.
Tom is very humble.	Tom rất khiêm tốn.
Tom's father disapproved of him having long hair and a beard.	Cha của Tom không tán thành việc anh để tóc dài và để râu.
Tom didn't know I could do it, so he asked Mary to do it.	Tom không biết tôi có thể làm điều đó, vì vậy anh ấy đã yêu cầu Mary làm.
That black bird is not a black bird.	Con chim đen đó không phải là một con chim đen.
Tom looked through the window.	Tom nhìn qua cửa sổ.
Tom doesn't seem to know what Mary did.	Tom dường như không biết Mary đã làm gì.
Tom still cares.	Tom vẫn quan tâm.
You don't have a fever.	Bạn không bị sốt.
I hope that we can find a way to solve this problem.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề này.
Tom, which group are you in?	Tom, bạn ở nhóm nào?
It sounds like a scam.	Nghe có vẻ giống như một trò lừa đảo.
I used to write my diary every day when I was little.	Tôi đã từng viết nhật ký của mình mỗi ngày khi tôi còn nhỏ.
Shouldn't you study?	Bạn không nên học?
Tom tells everyone that he is cold.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy lạnh lùng.
Tom bought a camera.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh.
Tom says I don't look very healthy.	Tom nói rằng tôi trông không được khỏe mạnh cho lắm.
Tom broke his arm trying to climb a tree.	Tom bị gãy tay khi cố trèo lên cây.
Mosquitoes are carriers of diseases.	Muỗi là vật mang mầm bệnh.
If you need anything else, just let me know.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì khác, chỉ cần cho tôi biết.
You've seen how Tom does it, right?	Bạn đã thấy cách Tom làm điều đó, phải không?
I think I'll get that done by 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom liked it very much.	Tom thích nó rất nhiều.
Tom pulled several necklaces from his bag and told Mary to choose the one she liked.	Tom lôi ra một vài chiếc vòng cổ từ trong túi xách của mình và bảo Mary hãy chọn chiếc mà cô ấy thích.
Tom waited while Mary unlocked the door.	Tom đợi khi Mary mở khóa cửa.
I could already see the smoke from here.	Tôi đã có thể nhìn thấy khói từ đây.
Sometimes entertainment is provided.	Đôi khi giải trí được cung cấp.
How should I deal with Tom?	Tôi nên đối phó với Tom như thế nào?
I still have some work to do before I can leave.	Tôi vẫn còn một số việc cần làm trước khi có thể rời đi.
These small letters can only be read with a magnifying glass.	Những chữ cái nhỏ này chỉ có thể được đọc bằng kính lúp.
Tom knew Mary told everyone she would do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Great Britain annexed the island in 1889 but never made plans to further exploit it.	Vương quốc Anh sáp nhập hòn đảo vào năm 1889 nhưng không bao giờ thực hiện kế hoạch khai thác thêm.
Tom's dog ate my bread.	Con chó của Tom đã ăn bánh mì của tôi.
I decided not to do that.	Tôi đã quyết định không làm điều đó.
This has happened before and it will happen again.	Điều này đã xảy ra trước đây và nó sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom confused me.	Tom làm tôi bối rối.
There may have been voter fraud.	Có thể đã có gian lận cử tri.
Tom says you like baseball.	Tom nói rằng bạn thích bóng chày.
I know that Tom will be punished for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị phạt vì làm điều đó.
I don't have enough money to pay the rent.	Tôi không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
Does Tom have fire insurance?	Tom có ​​bảo hiểm hỏa hoạn không?
I'm sorry I have to go.	Tôi xin lỗi vì tôi phải đi.
It's not very good.	Nó không tốt lắm.
Bus fares are expensive.	Giá vé xe buýt đắt.
This theater needs to hire more people to open.	Rạp này cần thuê thêm người mở.
Tom saw Mary getting on the rowing boat with John.	Tom nhìn thấy Mary lên thuyền chèo với John.
I have a large number of books on my bookshelf.	Tôi có một số lượng lớn sách trên giá sách của mình.
We will be waiting for you at 2:30.	Chúng tôi sẽ chờ bạn lúc 2:30.
Tom was sitting on the couch with his arm around Mary.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế dài với cánh tay ôm lấy Mary.
Did Tom call?	Tom có ​​gọi không?
Tom told me that he thought Mary was single.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary độc thân.
Why don't we relax a bit?	Tại sao chúng ta không thư giãn một chút?
I am thinking of going back to Boston.	Tôi đang nghĩ đến việc trở lại Boston.
Tom stood beside Mary.	Tom đứng bên Mary.
Tom did not know that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	Tom không biết chiếc xe đậu trước nhà Mary là của John.
I don't think Tom likes you as much as you like him.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bạn nhiều như bạn thích anh ấy.
This water is not cold.	Nước này không lạnh.
Tom tells everyone that he is very hungry.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất đói.
I have a taxi in front of the station.	Tôi có một chiếc taxi ở phía trước của nhà ga.
I still don't know much.	Tôi vẫn chưa biết nhiều.
It's been three months since Tom moved to Australia.	Đã ba tháng kể từ khi Tom chuyển đến Úc.
Tom and Mary looked at each other, then suddenly they started kissing.	Tom và Mary nhìn nhau, rồi đột nhiên họ bắt đầu hôn nhau.
Tom and Mary are twins.	Tom và Mary sinh đôi.
Website for the new school has been purchased.	Trang web cho trường học mới đã được mua.
Tom seems to be running from something.	Tom dường như đang chạy trốn điều gì đó.
I don't allow you to date my sister.	Tôi không cho phép bạn hẹn hò với em gái tôi.
We enjoyed ourselves at the beach all day.	Chúng tôi đã tận hưởng bản thân mình ở bên bờ biển cả ngày.
Tom worked as a laborer.	Tom đã làm việc như một người lao động.
They learned all there was to know about it.	Họ đã học tất cả những gì cần biết về nó.
It was a surprise.	Đó là một điều bất ngờ.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
I'm dying to eat something.	Tôi đang chết để ăn một cái gì đó.
Maybe Tom won't win.	Có lẽ Tom sẽ không thắng.
I didn't know that Tom was intending to do that.	Tôi không biết rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Aren't you going to the party tonight?	Bạn không định đi dự tiệc tối nay sao?
There is no road here.	Ở đây không có đường.
If you think that will happen, you are wrong.	Nếu bạn nghĩ điều đó sẽ xảy ra thì bạn đã nhầm.
Has Tom been discharged?	Tom đã được xuất viện chưa?
Tom knows that I am sick.	Tom biết rằng tôi bị ốm.
Tom massages Mary's ego.	Tom xoa bóp cái tôi của Mary.
I wonder why Tom has to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom phải làm như vậy.
I think you are dead now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ bạn đã chết.
Tom was overjoyed to see Mary.	Tom vui mừng khôn xiết khi được gặp Mary.
Tom doesn't want to see Mary.	Tom không muốn gặp Mary.
I think Tom likes it.	Tôi nghĩ rằng Tom thích nó.
I wouldn't do that to Tom.	Tôi sẽ không làm điều đó với Tom.
If you don't like it, then don't buy it.	Nếu bạn không thích nó, sau đó không mua nó.
Tom looked out the snowy window while he was sitting in the hot tub.	Tom nhìn ra cửa sổ tuyết trong khi anh ấy đang ngồi trong bồn tắm nước nóng.
I heard that Tom can cook well too, or better yet, his wife.	Tôi nghe nói rằng Tom cũng có thể nấu ăn ngon, hoặc tốt hơn là vợ của anh ấy.
At this point, we still don't know why Tom committed suicide.	Tại thời điểm này, chúng ta vẫn chưa biết lý do tại sao Tom lại tự tử.
Instead of going to Australia, let's go to New Zealand.	Thay vì đến Úc, chúng ta hãy đến New Zealand.
I don't want any crackers.	Tôi không muốn bất kỳ bánh quy giòn nào.
Tom is teaching French in Australia this year.	Tom đang dạy tiếng Pháp tại Úc trong năm nay.
This is Tom's third visit to Australia.	Đây là chuyến thăm thứ ba của Tom đến Úc.
This is my apartment key.	Đây là chìa khóa căn hộ của tôi.
I want to have children, but my husband doesn't.	Tôi muốn có con, nhưng chồng tôi thì không.
Tom had a goofy look on his face.	Tom có ​​một cái nhìn ngốc nghếch trên khuôn mặt của mình.
Return it to Tom.	Trả lại cho Tom.
We can talk to Tom.	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom.
I believe I am right.	Tôi tin rằng tôi đúng.
I'm trying to figure out how you managed to do it without anyone finding out.	Tôi đang cố gắng tìm ra cách bạn quản lý để làm điều đó mà không ai phát hiện ra.
My car is not red. 	Xe của tôi không có màu đỏ.
It is sky blue.	Nó là màu xanh da trời.
I want to think about it a little longer.	Tôi muốn nghĩ về nó lâu hơn một chút.
We can't talk right now.	Chúng ta không thể nói chuyện ngay bây giờ.
Tom just couldn't help himself.	Tom chỉ không thể tự giúp mình.
Did I ever tell you about what I did last summer in Australia?	Tôi đã bao giờ kể cho bạn nghe về những gì tôi đã làm vào mùa hè năm ngoái ở Úc chưa?
Vending machine over there.	Máy bán hàng tự động ở đằng kia.
I think a glass of wine will calm my nerves.	Tôi nghĩ một ly rượu sẽ giúp tôi xoa dịu thần kinh.
Don't try to control my life.	Đừng cố kiểm soát cuộc sống của tôi.
Tom thinks he will be killed.	Tom nghĩ rằng mình sẽ bị giết.
I don't think Tom broke any rules.	Tôi không nghĩ Tom đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
Tom did not answer.	Tom không trả lời.
I can't find the time to do that.	Tôi không thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
How many days will it take Tom to finish it?	Tom sẽ mất bao nhiêu ngày để hoàn thành việc đó?
Tom hasn't given up hope yet.	Tom vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Did Tom buy a lot today?	Hôm nay Tom có ​​mua nhiều không?
The reason that Tom came was because Mary asked him to.	Lý do mà Tom đến là bởi vì Mary đã yêu cầu anh ta.
I am waiting for a call.	Tôi đang đợi một cuộc gọi.
The whale is a very large marine mammal.	Cá voi là một loài động vật có vú rất lớn sống ở biển.
Tom can get drunk.	Tom có ​​thể say.
Tom was with a girl, but I didn't manage to know who it was.	Tom đã đi cùng một cô gái, nhưng tôi không quản lý để biết đó là ai.
How much is your weight?	Cân nặng của bạn là bao nhiêu?
I know Tom can't wait any longer.	Tôi biết Tom không thể đợi lâu hơn nữa.
You won't betray me, will you?	Bạn sẽ không phản bội tôi, phải không?
I put the vase on the table.	Tôi đặt cái bình lên bàn.
I don't think you'll enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
Tom is wearing a scuba diving suit.	Tom đang mặc đồ lặn biển.
I knew Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom has three children.	Tom có ​​ba đứa con.
I have no intention of apologizing.	Tôi không có ý định xin lỗi.
No one knows what the future has in store for us.	Không ai biết tương lai có gì trong cửa hàng cho chúng tôi.
Tom is always in trouble.	Tom luôn gặp rắc rối.
I know where Tom was.	Tôi biết nơi Tom đã ở.
Tom believes that Mary will do well in her new job.	Tom tin rằng Mary sẽ làm tốt công việc mới của mình.
I don't want to help Tom.	Tôi không muốn giúp Tom.
I think it would be fun to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất vui khi làm điều đó.
Do you remember how Tom reacted the first time you told him you and Mary were going out together?	Bạn có nhớ Tom đã phản ứng như thế nào lần đầu tiên bạn nói với anh ấy rằng bạn và Mary đang đi chơi cùng nhau?
It is not polite to interrupt someone while they are speaking.	Việc ngắt lời một người khi họ đang nói là không lịch sự.
I know that you have enough time.	Tôi biết rằng bạn có đủ thời gian.
I want to think about it a little more.	Tôi muốn nghĩ về nó nhiều hơn một chút.
Would you like some time to think about it?	Bạn có muốn một chút thời gian để suy nghĩ về nó?
I can't fight everyone alone.	Tôi không thể chiến đấu với tất cả mọi người một mình.
Tom is found hiding behind the barn.	Tom được tìm thấy đang trốn sau nhà kho.
I don't get along with my parents.	Tôi không hòa thuận với bố mẹ.
Why isn't the ship moving?	Tại sao con tàu không di chuyển?
I don't even want to think about it.	Tôi thậm chí không muốn nghĩ về điều đó.
We decided not to do it again.	Chúng tôi đã quyết định không làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom knows that Mary knows she shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy không nên làm như vậy nữa.
How easy is it to find a part-time job?	Làm thế nào dễ dàng để tìm thấy một công việc bán thời gian?
It's pretty hot, isn't it?	Nó khá nóng, phải không?
Tom just had a very good year.	Tom vừa có một năm rất tốt.
Tom thinks he can trust Mary not to do something stupid.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tin tưởng Mary sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom got in the black truck and drove away.	Tom lên chiếc xe tải đen và lái đi.
Mary likes the blue dress.	Mary thích váy xanh.
I'm too tired to study.	Tôi quá mệt mỏi để học tập.
Tom helped Mary paint her apartment.	Tom đã giúp Mary sơn căn hộ của cô ấy.
Tom says he needs a day or two to think about it.	Tom nói rằng anh ấy cần một hoặc hai ngày để suy nghĩ về điều đó.
Tom asked me if I would be available to help him after school today.	Tom hỏi tôi liệu hôm nay tôi có sẵn sàng giúp anh ấy sau giờ học không.
I think you've recognized Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nhận ra Tom.
I would do it again if Tom asked me to.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu Tom yêu cầu tôi.
Will Tom come back next Monday?	Có phải thứ hai tuần sau Tom trở lại không?
I think you need to see Tom.	Tôi nghĩ bạn cần gặp Tom.
Now is the time for us to leave.	Bây giờ là lúc chúng ta nên rời đi.
Tom wasn't sure why.	Tom không chắc tại sao.
I will write about what I did.	Tôi sẽ viết về những gì tôi đã làm.
I'm sure Tom didn't know he had to do it.	Tôi chắc rằng Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
Don't try to help me.	Đừng cố gắng giúp tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is not ticklish.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thấy nhột.
I want to see Tom at some point.	Tôi muốn gặp Tom vào một lúc nào đó.
I've never used one of these before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng một trong những thứ này trước đây.
Tom is one of my students.	Tom là một trong những học sinh của tôi.
The only way to have a friend is to be a friend.	Cách duy nhất để có một người bạn là trở thành một người bạn.
Tom stops by from time to time.	Tom thỉnh thoảng ghé qua.
That's something I don't need.	Đó là thứ tôi không cần.
I may be allowed to do it if Tom does it to me.	Tôi có thể được phép làm điều đó nếu Tom làm điều đó với tôi.
I am quite comfortable in this room.	Tôi khá thoải mái trong căn phòng này.
I'm so glad we were there.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã ở đó.
I'm just trying to find you.	Tôi chỉ cố gắng để tìm ra bạn.
Tom comes from a poor family.	Tom xuất thân từ một gia đình nghèo.
I suspect that Tom doesn't really want to go to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn đến Boston.
Tom uses two computers at the same time.	Tom sử dụng hai máy tính cùng một lúc.
Tom said he was starting to feel hopeless.	Tom nói rằng anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Tom and Mary want to get married someday.	Tom và Mary muốn kết hôn vào một ngày nào đó.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Tom learned French, but not for long.	Tom đã học tiếng Pháp, nhưng không lâu.
I think Tom is about thirty years old.	Tôi nghĩ rằng Tom khoảng ba mươi tuổi.
I parked behind Tom's.	Tôi đậu xe sau Tom's.
I don't think Tom would like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích điều đó.
Tom and Mary arranged to meet in the lobby.	Tom và Mary hẹn gặp nhau ở sảnh.
I don't know what time to stay there.	Tôi không biết mấy giờ để ở đó.
Tom drives across town to a supermarket that sells stuff for less than the local supermarket.	Tom lái xe xuyên thị trấn đến một siêu thị bán đồ với giá rẻ hơn siêu thị gần nhà.
Tom and I need to be apart for a while.	Tom và tôi cần phải tạm xa nhau.
This is shorthand.	Đây là tốc ký.
I don't know if Tom is still cruel.	Không biết Tom có ​​còn tàn nhẫn nữa không.
Tom was not shocked by what happened.	Tom không bị sốc bởi những gì đã xảy ra.
My biggest worry is not knowing where my next meal will come from.	Lo lắng lớn nhất của tôi là không biết bữa ăn tiếp theo của tôi sẽ đến từ đâu.
Around this time tomorrow, we will climb Mount Fuji.	Khoảng thời gian này vào ngày mai, chúng ta sẽ leo núi Phú Sĩ.
I'm in it for a long time.	Tôi đang ở trong đó một chặng đường dài.
Mary knits a shawl.	Mary đan một chiếc khăn choàng.
Who is Tom's partner?	Đối tác của Tom là ai?
Tom will find out what you did.	Tom sẽ tìm ra những gì bạn đã làm.
I don't think we should let Tom do that anymore.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom làm vậy nữa.
How can that happen in this day and age?	Làm thế nào điều đó có thể xảy ra trong thời đại ngày nay?
Tom begs for mercy.	Tom cầu xin lòng thương xót.
Tom told me he wanted to die.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn chết.
Tom goes first.	Tom đi trước.
He doesn't want you to know.	Anh ấy không muốn bạn biết.
Tom has lived in Boston all his life.	Tom đã sống ở Boston cả đời.
Tom did a good job.	Tom đã làm việc tốt.
Tom was less convinced.	Tom ít bị thuyết phục hơn.
Tom is clearly in a hurry.	Tom rõ ràng là rất vội vàng.
I know that Tom is a better person than ever.	Tôi biết rằng Tom là một người tốt hơn bao giờ hết.
For your own safety, never sit in a car with a drunk driver.	Vì sự an toàn của bản thân, đừng bao giờ ngồi trên xe với một người lái xe say rượu.
Tom said Mary knew he might want to do it.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó.
Tom opened the bag and poured out the sunflower seeds.	Tom mở túi và đổ hạt hướng dương ra.
Tom fell asleep on the train.	Tom ngủ gật trên tàu.
Tom was glad that Mary did not.	Tom rất vui vì Mary đã không làm như vậy.
I watched the birds on the balcony while drinking my coffee.	Tôi ngắm những con chim trên ban công trong khi uống cà phê của mình.
Tom looks a lot like his mother.	Tom trông rất giống mẹ của mình.
How do you know Tom isn't going to do that?	Làm sao bạn biết Tom không định làm điều đó?
Tom will let you do that.	Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I have come to confess one thing to you.	Tôi đến để thú nhận một điều với bạn.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm điều đó?
Do you really think Tom is rich?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom giàu có?
Tom says Mary will come back.	Tom nói rằng Mary sẽ trở lại.
Tom lives not far from me.	Tom sống không xa tôi.
Tom was waiting at the front door.	Tom đã đợi trước cửa nhà.
I can tell Tom everything.	Tôi có thể nói với Tom mọi thứ.
Stay with Tom right now.	Ở với Tom ngay bây giờ.
Who is your favorite cartoon character?	Nhân vật hoạt hình yêu thích của bạn là ai?
Tom's doctor told him to quit smoking.	Bác sĩ của Tom đã bảo anh ấy bỏ thuốc lá.
We could both be dead.	Cả hai chúng tôi có thể đã chết.
Tom was cold.	Tom đã bị lạnh.
Who told you we had to do it?	Ai đã nói với bạn rằng chúng tôi phải làm điều đó?
Tom is the only one who has a chance to convince Mary.	Tom là người duy nhất có cơ hội thuyết phục Mary.
I missed the first thirty minutes of the movie.	Tôi đã bỏ lỡ ba mươi phút đầu tiên của bộ phim.
Stomachache. 	Đau bụng.
Can I have some stomach medicine, please?	Cho tôi xin ít thuốc dạ dày được không?
Tom bought a car with his savings.	Tom đã mua một chiếc ô tô bằng tiền tiết kiệm của mình.
The sound here is great.	Âm thanh ở đây là tuyệt vời.
It is important that we choose good friends.	Điều quan trọng là chúng ta phải chọn những người bạn tốt.
Tom said he was not the one who did it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người đã làm điều đó.
I couldn't let Tom go without telling him how much I appreciated his help.	Tôi không thể để Tom ra đi mà không nói với anh ấy rằng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh ấy như thế nào.
I don't hold my breath.	Tôi không nín thở.
I bet you didn't plan for that.	Tôi cá là bạn đã không lên kế hoạch cho điều đó.
Do you really think Tom is fine?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom ổn không?
I thought Tom would be exhausted.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ kiệt sức.
A friend of mine is looking for someone who can speak French.	Một người bạn của tôi đang tìm kiếm một người có thể nói tiếng Pháp.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
There's only one thing I really want.	Chỉ có một điều tôi thực sự muốn.
Do you like it with mayonnaise?	Bạn có thích nó với mayonnaise?
We are not going to go together.	Chúng tôi không định đi cùng nhau.
Don't slide on the ice.	Đừng trượt trên băng.
Tom should have let his kids go camping with us.	Tom lẽ ra nên để các con của anh ấy đi cắm trại với chúng tôi.
You're about three inches taller than me, aren't you?	Bạn cao hơn tôi khoảng ba inch, phải không?
You don't want me to go, do you?	Bạn không muốn tôi đi, phải không?
I admire your compassion.	Tôi ngưỡng mộ lòng trắc ẩn của bạn.
In the past, boys were taught how to protect themselves at a very young age.	Trong quá khứ, các cậu bé được dạy cách tự bảo vệ mình khi còn rất nhỏ.
Tom's dog was in his car.	Con chó của Tom đã ở trong xe của anh ấy.
Can you keep my valuables for me, please?	Làm ơn giữ những vật có giá trị của tôi cho tôi được không?
I wouldn't be able to do it without you.	Tôi sẽ không làm được nếu không có bạn.
Tom said that he thought Mary would be interested to hear about what John did.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy thích thú khi nghe về những gì John đã làm.
Tom thinks Mary is doing it.	Tom nghĩ Mary đang làm điều đó.
I have a long to-do list.	Tôi có một danh sách dài những việc tôi phải làm.
The car was registered to Tom.	Chiếc xe đã được đăng ký cho Tom.
Not sure what the writer is trying to say.	Không rõ người viết đang muốn nói gì.
His opinion is never to speak ill of others.	Anh ấy quan điểm không bao giờ nói xấu người khác.
Tom told me he wasn't worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không lo lắng.
Tom would never try to do that.	Tom sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó.
Tom is going to college next year.	Tom sẽ vào đại học vào năm tới.
Tom opened the letter.	Tom mở lá thư.
I have to take a makeup test.	Tôi phải làm bài kiểm tra trang điểm.
Tom's brother is a doctor.	Anh trai của Tom là một bác sĩ.
Tom can't see a thing without his glasses.	Tom không thể nhìn thấy một thứ mà không có kính của mình.
Both Tom and Mary played the mandolin when they were children.	Cả Tom và Mary đều chơi đàn mandolin khi họ còn nhỏ.
Tom was looking forward to taking some time off.	Tom rất mong được nghỉ một chút thời gian.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
I always get in trouble for that.	Tôi luôn gặp rắc rối vì điều đó.
Tom says he feels rested and ready to start hiking again.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy được nghỉ ngơi và sẵn sàng bắt đầu đi bộ đường dài trở lại.
I almost forgot to give it to Tom.	Tôi gần như quên đưa nó cho Tom.
Tom put the key on the table.	Tom đặt chìa khóa lên bàn.
Tom invited me to his house tonight.	Tom rủ tôi đến nhà anh ấy tối nay.
We both love seafood.	Cả hai chúng tôi đều thích hải sản.
Gee, a novel approach.	Gee, một cách tiếp cận mới lạ.
I don't want to be treated differently than before.	Tôi không muốn bị đối xử khác biệt so với trước đây.
I will always be there for Tom.	Tôi sẽ luôn ở đó vì Tom.
I will never see Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
I know it wasn't an accident.	Tôi biết đó không phải là một tai nạn.
Tom is still a freshman.	Tom vẫn là sinh viên năm nhất.
Tom decides to help Mary.	Tom quyết định giúp Mary.
I know Tom knows I don't have to.	Tôi biết Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom says he still hasn't decided what to do.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Tom didn't eat any of the donuts I bought him.	Tom đã không ăn bất kỳ chiếc bánh rán nào mà tôi mua cho anh ấy.
I wish I hadn't married you.	Tôi ước rằng tôi đã không kết hôn với bạn.
Tom explained to Mary in detail how it worked.	Tom đã giải thích chi tiết cho Mary về cách nó hoạt động.
Tom's face was sunburned.	Khuôn mặt của Tom bị cháy nắng.
Tom has made many new friends.	Tom đã kết bạn được rất nhiều bạn mới.
You would be crazy to turn down that job offer.	Bạn sẽ thật điên rồ nếu từ chối lời mời làm việc đó.
You did know that Tom and Mary broke up, right?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đã chia tay, phải không?
Banks are in trouble.	Các ngân hàng đang gặp khó khăn.
Tom has a bad habit of lying.	Tom có ​​một thói quen xấu là nói dối.
Tom said that Mary was polite.	Tom nói rằng Mary là người nhã nhặn.
Tom still goes to work every day.	Tom vẫn đi làm hàng ngày.
Tom and Mary want to know more about John.	Tom và Mary muốn biết thêm về John.
Tom will give Mary what she asks for.	Tom sẽ đưa cho Mary những gì cô ấy yêu cầu.
I know Tom won't be as enthusiastic about it as you might think.	Tôi biết Tom sẽ không nhiệt tình làm điều đó như bạn tưởng.
Neither Tom nor Mary lived in Australia when they were children.	Cả Tom và Mary đều không sống ở Úc khi họ còn nhỏ.
Tom wears a very nice blue shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi xanh rất đẹp.
Are you saying Tom didn't do it?	Bạn đang nói Tom đã không làm điều đó?
I have come to the conclusion that I should not do it.	Tôi đã đi đến kết luận rằng tôi không nên làm điều đó.
How will Tom feel about it?	Tom sẽ cảm thấy thế nào về nó?
Tom is having a really hard time.	Tom đang có một khoảng thời gian thực sự khó khăn.
Tom's parents thought Mary was too old for him.	Cha mẹ của Tom cho rằng Mary quá già so với anh.
Something I didn't anticipate happened.	Điều gì đó tôi không lường trước đã xảy ra.
Tom wasn't the one to convince Mary to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom tossed the coin in the air and then caught it.	Tom đã tung đồng xu trên không trung và sau đó bắt lấy nó.
Turn on the radio. 	Bật đài.
I cannot hear it.	Tôi không thể nghe thấy nó.
I told Tom you might want to see that movie.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn có thể muốn xem bộ phim đó.
I stay awake as long as possible.	Tôi thức càng lâu càng tốt.
Tom is extremely disruptive.	Tom vô cùng đập phá.
Can you wrap it up for me? 	Bạn có thể quấn nó lại cho tôi?
It's a gift.	Đó là một món quà.
I don't think Tom is sick.	Tôi không nghĩ Tom bị ốm.
You will find this map very useful.	Bạn sẽ thấy bản đồ này rất hữu ích.
The cake that Tom baked was delicious.	Cái bánh mà Tom nướng rất ngon.
Don't generalize.	Đừng khái quát hóa.
I didn't know that Tom was older than you.	Tôi không biết rằng Tom lớn tuổi hơn bạn.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Boston.
That is very unprofessional.	Điều đó rất thiếu chuyên nghiệp.
Instead of thinking about the things you don't have, think about all the things you have.	Thay vì nghĩ về những thứ bạn không có, hãy nghĩ về tất cả những thứ bạn có.
Why doesn't he care about me anymore?	Tại sao anh ấy không quan tâm đến tôi nữa?
Tom is a profound person.	Tom là người sâu sắc.
I wish I didn't have to leave.	Tôi ước rằng tôi không phải rời đi.
Tom spent a lot of time doing that.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I don't remember being there last night.	Tôi không nhớ là đã ở đó đêm qua.
I don't like to see people fighting.	Tôi không thích nhìn mọi người đánh nhau.
Tom was here earlier, wasn't he?	Tom đã ở đây sớm hơn, phải không?
Tom wants to join the air force.	Tom muốn gia nhập lực lượng không quân.
I don't think we were being followed.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã bị theo dõi.
What exactly did you ask Tom?	Chính xác thì bạn đã hỏi Tom điều gì?
Tom makes candles.	Tom làm nến.
They are the followers of God.	Họ là những người theo đạo thiên chúa.
Tell Tom I'll be late.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn.
I didn't know Tom or Mary back then.	Tôi không biết Tom hay Mary hồi đó.
I don't want to go with Tom.	Tôi không muốn đi với Tom.
Even if you don't want to eat, you should eat something. 	Ngay cả khi không muốn ăn, bạn cũng nên ăn một chút gì đó.
Otherwise, you won't last until lunchtime.	Nếu không, bạn sẽ không kéo dài đến giờ ăn trưa.
Her perspective is limited.	Quan điểm của cô ấy còn hạn chế.
Tom won't do it tomorrow.	Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
What is your next step?	Bước tiếp theo của bạn là gì?
Tom must have worked really hard.	Tom hẳn đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom felt someone touch his arm.	Tom cảm thấy ai đó chạm vào cánh tay mình.
Does Tom have a bank account in the Cayman Islands?	Tom có ​​tài khoản ngân hàng ở Quần đảo Cayman không?
I don't think Tom is flexible enough to do that.	Tôi không nghĩ Tom đủ linh hoạt để làm điều đó.
This topic is not within the scope of our research.	Đề tài này không nằm trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi.
Why shouldn't I do that?	Tại sao tôi không nên làm điều đó?
You can't be a Girl Scout, but you can be a Girl Scout.	Bạn không thể là một Hướng đạo sinh, nhưng bạn có thể là một Nữ Hướng đạo.
I will regret this.	Tôi sẽ hối hận vì điều này.
Tom will do it tomorrow, I suppose.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai, tôi cho là vậy.
Tom tells everyone that he wants to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Doors open at 2:30pm	Cửa mở lúc 2:30 chiều
Tom knew I wasn't dead.	Tom biết tôi đã không chết.
Tom said he didn't really plan to stay that long.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự có kế hoạch ở lại lâu như vậy.
Tom is breathing.	Tom đang thở.
Tom didn't deal with what he had to deal with.	Tom đã không đối phó với những gì anh ta phải giải quyết.
Tom hopes he will.	Tom hy vọng anh ấy sẽ làm được điều đó.
My wife and I love to go for Chinese food once.	Vợ tôi và tôi thích đi ăn đồ ăn Trung Quốc một lần.
Tom thinks that Mary is really friendly.	Tom nghĩ rằng Mary thực sự rất thân thiện.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
I like skating.	Tôi thích trượt băng.
I shouldn't have left here.	Tôi không nên rời khỏi đây.
I have gained a lot of weight since Christmas.	Tôi đã tăng cân rất nhiều kể từ Giáng sinh.
Tom and John are married to twin sisters.	Tom và John kết hôn với hai chị em sinh đôi.
It was Tom who did it.	Chính Tom là người đã làm điều đó.
I can't believe it's really Tom.	Tôi không thể tin rằng đó thực sự là Tom.
Venice, Italy is one of the wonders of the world.	Venice, Ý là một trong những kỳ quan của thế giới.
Either way, he was satisfied with the results.	Dù sao đi nữa, anh cũng hài lòng với kết quả đạt được.
I'm glad we could help.	Tôi rất vui vì chúng tôi có thể giúp đỡ.
Tom hasn't done anything for us yet.	Tom vẫn chưa làm bất cứ điều gì cho chúng tôi.
You know this is not where I want to be.	Bạn biết đây không phải là nơi tôi muốn.
I know Tom is a good musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ giỏi.
Tell me why you don't do what I ask you to do.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn không làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
We worked all night.	Chúng tôi đã làm việc suốt đêm.
Tom seemed completely calm.	Tom có ​​vẻ hoàn toàn bình tĩnh.
This is a community where hard work is appreciated.	Đây là một cộng đồng nơi mà sự chăm chỉ được đánh giá cao.
You should take care of it.	Bạn nên chăm sóc nó.
Try doing it the way Tom suggested.	Hãy thử làm điều đó theo cách mà Tom gợi ý.
Do you know why Tom doesn't live in Boston anymore?	Bạn có biết tại sao Tom không sống ở Boston nữa không?
Tom always argues with his parents.	Tom luôn cãi lời bố mẹ.
There's something I want to tell you.	Có điều gì đó mà tôi muốn nói với bạn.
Tom won't come back for Mary.	Tom sẽ không quay lại đón Mary.
I saw Tom come in.	Tôi thấy Tom bước vào.
Tom didn't know if he was allowed to do that.	Tom không biết liệu mình có được phép làm điều đó hay không.
I know Tom doesn't know why I'm going to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại định làm điều đó.
Tom is a bit overweight.	Tom hơi thừa cân.
I'm sure you will understand.	Tôi chắc rằng bạn sẽ hiểu.
I think Tom speaks French.	Tôi nghĩ Tom nói tiếng Pháp.
Driver's license and registration, please.	Giấy phép lái xe và đăng ký, xin vui lòng.
Tom does not appear to be seriously injured.	Tom dường như không bị thương nặng.
Tom is afraid.	Tom sợ.
I don't remember what happened anymore.	Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.
You didn't hear, did you?	Bạn không nghe phải không?
Tom can't hurt us.	Tom không thể làm tổn thương chúng ta.
They have been running this small hotel since it was founded.	Họ đã điều hành khách sạn nhỏ này kể từ khi nó được thành lập.
I shook Tom's hand and left.	Tôi bắt tay Tom và rời đi.
Tom wipes the gun.	Tom lau súng.
I want to drive across America in a convertible.	Tôi muốn lái xe khắp nước Mỹ trên một chiếc xe mui trần.
Promise me you won't tell anyone.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với ai.
Tom and I were both very happy.	Tom và tôi đều rất vui.
It's a bit confusing, isn't it?	Nó hơi khó hiểu, phải không?
Has your boss ever asked you to work on Sundays?	Sếp đã bao giờ yêu cầu bạn làm việc vào ngày chủ nhật chưa?
I don't want to be your enemy.	Tôi không muốn trở thành kẻ thù của bạn.
Tom lives just north of Boston.	Tom sống ngay phía bắc Boston.
When my mind is so much, sometimes I forget to eat.	Khi tâm trí nhiều, đôi khi tôi quên cả ăn.
Tom bought Mary a bouquet of flowers.	Tom đã mua cho Mary một bó hoa.
Someone is at the front door. 	Có ai đó đang ở cửa trước.
Go and see who it is.	Đi và xem đó là ai.
I'm sure I'll find a way to do it.	Tôi chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom loves going to the library.	Tom thích đến thư viện.
Here is your receipt, sir.	Đây là biên lai của bạn, thưa ông.
I'm sure Tom was wrong.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã sai.
Tom drinks red wine, and Mary drinks white wine.	Tom uống rượu vang đỏ, và Mary uống rượu vang trắng.
Tom did not offer to help.	Tom đã không đề nghị giúp đỡ.
Will you be able to go swimming today?	Bạn sẽ có thể đi bơi ngày hôm nay?
Tom scored very well on the test today.	Tom đã đạt điểm rất cao trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
I think that's the least I can do.	Tôi nghĩ đó là điều ít nhất tôi có thể làm.
How many stitches did you sew?	Bạn đã khâu bao nhiêu mũi?
I know that Tom is not a rabbi.	Tôi biết rằng Tom không phải là giáo sĩ Do Thái.
I don't think anyone has lived in this house for a long time.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã sống trong ngôi nhà này trong một thời gian dài.
Tom is afraid of Mary's dog.	Tom sợ con chó của Mary.
She said she's not dating anyone now, but I don't believe her.	Cô ấy nói bây giờ cô ấy không hẹn hò với ai cả, nhưng tôi không tin cô ấy.
I assume this is what you are looking for.	Tôi cho rằng đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom has a long to-do list.	Tom có ​​một danh sách dài những việc phải làm.
If you don't do what your boss says, he will fire you.	Nếu bạn không làm những gì sếp nói, ông ấy sẽ sa thải bạn.
Your life is meaningless.	Cuộc sống của bạn là vô nghĩa.
I never heard Tom laugh.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom cười.
Are you sure you don't want another soda?	Bạn có chắc là mình không muốn uống thêm một lon nước ngọt nữa không?
I used to be able to play that song.	Tôi đã từng có thể chơi bài hát đó.
You are in for a pleasant surprise.	Bạn đang có một bất ngờ thú vị.
Tom and Mary change cars.	Tom và Mary đổi xe.
Some of us don't know what to do.	Một số người trong chúng ta không biết phải làm gì.
Tom and Mary are together.	Tom và Mary đang ở cùng nhau.
Did you not read the contract?	Bạn đã không đọc hợp đồng?
Tom is still waiting for Mary to get there.	Tom vẫn đang đợi Mary đến đó.
My sister used to go to the park every weekend.	Chị gái tôi thường đi công viên vào mỗi cuối tuần.
This is the real McCoy.	Đây là McCoy thật.
I'm not really sure what to do.	Tôi không thực sự chắc chắn phải làm gì.
Tom forgot to pay the water bill.	Tom quên thanh toán tiền nước.
Isn't that enough for you?	Đối với bạn như vậy vẫn chưa đủ sao?
I thought I heard a rat in the kitchen.	Tôi tưởng tôi nghe thấy tiếng chuột trong nhà bếp.
He is married to an American woman.	Anh ấy đã kết hôn với một phụ nữ Mỹ.
I'm very tired, but I still can't sleep.	Tôi rất mệt, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được.
I am much stronger.	Tôi mạnh mẽ hơn nhiều.
Call me as soon as you find Tom.	Gọi cho tôi ngay khi bạn tìm thấy Tom.
Tom called his parents, but they didn't answer the phone.	Tom gọi cho bố mẹ, nhưng họ không nghe máy.
It was a boy.	Đó là một cậu bé.
Tom helped me get ready for my trip.	Tom đã giúp tôi sẵn sàng cho chuyến đi của mình.
I saw a helicopter flying overhead.	Tôi nhìn thấy một chiếc trực thăng bay trên đầu.
Tom starts his shift at noon.	Tom bắt đầu ca làm việc vào buổi trưa.
We saw many shipbuilders unloading.	Chúng tôi thấy nhiều công nhân đóng tàu đang dỡ hàng.
I remember Tom promised that he would be here.	Tôi nhớ Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ ở đây.
Tom expects you to do it before you go home.	Tom mong bạn làm điều đó trước khi bạn về nhà.
I like puzzles.	Tôi thích câu đố.
I want Tom to succeed.	Tôi muốn Tom thành công.
Why don't you ask Tom for help?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp đỡ?
Tom wanted to get as far away from Boston as possible.	Tom muốn đi càng xa Boston càng tốt.
I want to go back to the way it was.	Tôi muốn trở lại như cũ.
I gave Tom my old computer.	Tôi đã đưa cho Tom chiếc máy tính cũ của mình.
Tom noticed the easel in the corner of Mary's room.	Tom chú ý đến giá vẽ ở góc phòng Mary.
I admit I didn't do what Tom told me I had to.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
I cannot understand this business.	Tôi không thể hiểu doanh nghiệp này.
I hope you don't die.	Tôi hy vọng bạn không chết.
Tom and Mary are both pretty cocky, aren't they?	Tom và Mary đều khá tự phụ, phải không?
We hope you won't be late.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ không đến muộn.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
I hope you asked permission before you did that.	Tôi hy vọng bạn đã xin phép trước khi bạn làm điều đó.
That's the gist of it, I think.	Đó là ý chính của nó, tôi nghĩ vậy.
Tom knew that Mary would never call him.	Tom biết rằng Mary sẽ không bao giờ gọi cho anh ta.
Tom hoped that Mary would not cry.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không khóc.
I'm still getting used to it.	Tôi vẫn đang làm quen với nó.
She came all the way to New York to see me.	Cô ấy đã đến tận New York để gặp tôi.
Tom said Mary thought John might be asked to do it.	Tom nói Mary nghĩ John có thể được yêu cầu làm điều đó.
I shouldn't have made you that sandwich.	Tôi không nên làm cho bạn cái bánh sandwich đó.
Did you know Tom will be arrested?	Bạn có biết Tom sẽ bị bắt không?
I know Tom wants to do it alone.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom dyed his hair brown.	Tom nhuộm tóc màu nâu.
Tom is a cattle rancher.	Tom là một chủ trang trại gia súc.
We wouldn't be able to solve this problem without your help.	Chúng tôi sẽ không thể giải quyết vấn đề này nếu không có sự trợ giúp.
I doubt that Tom will eventually do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cuối cùng sẽ làm điều đó.
The class meets once a week.	Lớp họp mỗi tuần một lần.
I know I shouldn't have done it alone.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom signed a new contract.	Tom đã ký một hợp đồng mới.
He sacrificed his health to fulfill the mission.	Anh đã hy sinh sức khỏe của mình để làm tròn nhiệm vụ.
Tom asked why Mary needed to do this.	Tom hỏi tại sao Mary cần làm như vậy.
I am not as forgetful as before.	Tôi không còn hay quên như trước nữa.
I thought you wanted to see my family.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn gặp gia đình tôi.
Insulation should not burn.	Lớp cách nhiệt không được cháy.
Don't you know Tom and Mary used to do it together?	Bạn không biết Tom và Mary thường làm điều đó cùng nhau sao?
The fruit does not fall far from the tree.	Quả không rụng xa cây.
That happened three days after Tom returned to Australia.	Điều đó xảy ra ba ngày sau khi Tom trở về Úc.
Tom was arrested three times.	Tom đã bị bắt ba lần.
We will make sure you are safe.	Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn an toàn.
Tom and Mary like each other.	Tom và Mary thích nhau.
Tom was very angry at what Mary said.	Tom đã rất tức giận trước những gì Mary nói.
Tom does it very well, really.	Tom làm điều đó rất tốt, thực sự.
Tom closed the door in his bedroom.	Tom đóng cửa trong phòng ngủ của mình.
Tom tried to blame me.	Tom đã cố gắng đổ lỗi cho tôi.
Tom seems very pleased.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng.
I'm not as good at tennis as Tom.	Tôi không giỏi chơi quần vợt như Tom.
I can't tell if you're serious or not.	Tôi không thể biết bạn có nghiêm túc hay không.
I suspect Tom and Mary want to get married.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary muốn kết hôn.
I have the backstage pass.	Tôi có đường chuyền hậu trường.
Water is an important natural resource.	Nước là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng.
Tom didn't do enough research.	Tom đã không nghiên cứu đầy đủ.
Tom said that Mary knew that John might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm điều đó.
Tom began jokingly calling Mary his fiancée.	Tom bắt đầu gọi đùa Mary là vợ sắp cưới của mình.
The grapes ripened well that summer.	Những trái nho chín tốt vào mùa hè năm đó.
We all know what's going on here.	Tất cả chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I know that Tom won't be able to help us do that next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Tom goes to Boston whenever he gets the chance.	Tom đến Boston bất cứ khi nào anh ấy có cơ hội.
You will do as I say.	Bạn sẽ làm như tôi nói.
As soon as Tom went to see Mary alone, he told her the bad news.	Ngay sau khi Tom đến gặp Mary một mình, anh ấy đã nói cho cô ấy biết tin xấu.
I think Tom just meant what he said.	Tôi nghĩ Tom chỉ có nghĩa là những gì anh ấy đã nói.
I know you like Tom.	Tôi biết bạn thích Tom.
You should ask Tom for help.	Bạn nên nhờ Tom giúp đỡ.
Tom does not agree to help.	Tom không đồng ý giúp.
Tom thinks that Mary works for John.	Tom nghĩ rằng Mary làm việc cho John.
I thought you said you wanted Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó.
Isn't that amazing?	Đó không phải là điều đáng kinh ngạc phải không?
You expect Tom to do it, right?	Bạn hy vọng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
I lived in Boston when I was a boy.	Tôi sống ở Boston khi tôi còn là một cậu bé.
A considerable amount of time and effort was spent.	Một lượng thời gian và công sức đáng kể đã được bỏ ra.
Tom asks Mary to stop complaining.	Tom yêu cầu Mary ngừng phàn nàn.
I think parents should sing with their children more often than most parents do.	Tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ nên hát với con cái của họ thường xuyên hơn hầu hết các bậc cha mẹ làm.
I wish I hadn't asked Tom for help.	Tôi ước gì tôi đã không nhờ Tom giúp đỡ.
Tom says he thinks Mary will be hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đói.
Tom will only be in Boston for three weeks.	Tom sẽ chỉ ở Boston trong ba tuần.
Is this what Tom said we should do?	Đây có phải là những gì Tom nói chúng ta nên làm?
Did it rain when you woke up this morning?	Sáng nay khi bạn ngủ dậy có mưa không?
Tom doesn't know when it happened.	Tom không biết nó xảy ra khi nào.
I'm not in my office right now.	Bây giờ tôi không ở văn phòng của mình.
You're not going to do that, are you?	Bạn không định làm điều đó, phải không?
Tom took out his wallet to pay the bill.	Tom lấy ví của mình ra để thanh toán hóa đơn.
It was better for Tom to leave.	Tốt hơn là Tom nên rời đi.
The police searched the trash can behind Tom's office.	Cảnh sát khám xét thùng rác phía sau văn phòng của Tom.
Why don't we give Tom a hand?	Tại sao chúng ta không giúp Tom một tay?
How can you be a pessimist?	Làm thế nào bạn có thể là một người bi quan?
One thing that Tom does unsafe is that he uses the same password for every website.	Một điều mà Tom làm không an toàn là anh ấy sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi trang web.
I won't have to go there alone.	Tôi sẽ không phải đến đó một mình.
I think I like Tom more than Mary.	Tôi nghĩ tôi thích Tom hơn Mary.
Tom told Mary that he was impressed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất ấn tượng.
It's fun to do that, isn't it?	Thật vui khi làm điều đó, phải không?
Are you saying what I think you are saying?	Bạn đang nói những gì tôi nghĩ bạn đang nói?
I don't want to step on anyone's toes.	Tôi không muốn dẫm lên ngón chân của bất kỳ ai.
Tom will not be afraid.	Tom sẽ không sợ hãi.
Tom sometimes goes to Australia.	Tom thỉnh thoảng đến Úc.
Mary is expecting a baby girl.	Mary đang mong đợi một bé gái.
I interpreted what he said in French into Japanese.	Tôi diễn giải những gì anh ấy nói bằng tiếng Pháp sang tiếng Nhật.
I explained the rules to Tom.	Tôi đã giải thích các quy tắc cho Tom.
I just arrived in Boston.	Tôi vừa đến Boston.
My parents are both musicians.	Bố mẹ tôi đều là nhạc sĩ.
Tom said he wished he hadn't seen Mary do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nhìn thấy Mary làm điều đó.
Tom was beaten so badly by his father that he had to be hospitalized.	Tom bị bố đánh đến mức phải nhập viện.
If Tom can't tell me, no one can.	Nếu Tom không thể nói với tôi, thì không ai có thể.
I will fire Tom.	Tôi sẽ sa thải Tom.
You should have been at the party last night. 	Bạn nên ở bữa tiệc tối qua.
That was a lot of fun.	Đó là rất nhiều niềm vui.
I really think that will happen.	Tôi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom hopes to do that one day.	Tom hy vọng sẽ làm được điều đó vào một ngày nào đó.
I drove to Tom's place this morning.	Tôi đã lái xe đến chỗ của Tom sáng nay.
Tom and Mary are wearing their school uniform.	Tom và Mary đang mặc đồng phục học sinh của họ.
You can do whatever you like.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích.
We could see the top of a mountain twenty miles away.	Chúng tôi có thể nhìn thấy đỉnh của một ngọn núi cách đó hai mươi dặm.
You will never guess who Tom is with.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được Tom đi cùng ai.
I was sick, otherwise I would have attended the meeting.	Tôi bị ốm, nếu không thì tôi đã tham dự cuộc họp.
I felt something crawl across my leg.	Tôi cảm thấy có thứ gì đó bò ngang qua chân mình.
Tom wasn't always with Mary, but most of the time he was.	Tom không phải lúc nào cũng ở bên Mary, nhưng hầu như lúc nào cũng vậy.
I do not want to know.	Tôi không muốn biết.
Tom is a medical student.	Tom là một sinh viên y khoa.
I hope that I have given you enough money to buy everything you need.	Tôi hy vọng rằng tôi đã cho bạn đủ tiền để mua mọi thứ bạn cần.
Tom didn't want to tell Mary his life story.	Tom không muốn kể cho Mary câu chuyện cuộc đời mình.
Tom says he thinks it could happen in Australia as well.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ điều đó cũng có thể xảy ra ở Úc.
I'm used to cold weather.	Tôi quen với thời tiết lạnh.
I don't think you should go there by car.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đến đó bằng ô tô.
Tom came back as if nothing happened.	Tom trở lại như không có chuyện gì xảy ra.
Tom left the refrigerator door open.	Tom để cửa tủ lạnh mở.
You are too worried.	Bạn quá lo lắng.
Did Tom vote?	Tom đã bỏ phiếu?
Tom says he doesn't intend to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại lâu.
I thought I told you to throw it away.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để ném nó đi.
When is your bedtime?	Giờ đi ngủ của bạn là khi nào?
Tom has been to all my concerts.	Tom đã đến tất cả các buổi hòa nhạc của tôi.
My wife doesn't cook.	Vợ tôi không nấu ăn.
Good thing Tom hasn't done that yet.	Thật tốt là Tom vẫn chưa làm được điều đó.
He is a fluent talker.	Anh ấy là một người nói chuyện trôi chảy.
Tom is never prepared.	Tom không bao giờ chuẩn bị.
I suspect that Tom didn't go to Boston last week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không đến Boston vào tuần trước.
This is not my cup.	Đây không phải là cốc của tôi.
Tom forgot to pay his phone bill.	Tom đã quên thanh toán hóa đơn điện thoại của mình.
We have been vandalized.	Chúng tôi đã bị phá hoại.
Tom is moving to Australia.	Tom đang chuyển đến Úc.
My friend invited me to dinner.	Bạn tôi mời tôi đi ăn tối.
I won't be able to solve this problem alone.	Tôi sẽ không thể giải quyết vấn đề này một mình.
Tom told me that he thought Mary would be on time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đúng giờ.
I built a tree house for Tom.	Tôi đã xây một ngôi nhà trên cây cho Tom.
You should try to meet Tom.	Bạn nên cố gắng gặp Tom.
I want you to babysit my dog ​​while I'm away.	Tôi muốn bạn trông con chó của tôi khi tôi đi vắng.
Tom must be tempted to do it.	Tom phải bị cám dỗ để làm điều đó.
Next time you see Tom, he'll be wearing an orange jumpsuit.	Lần tới khi bạn gặp Tom, anh ấy sẽ mặc bộ đồ liền quần màu cam.
I had a few friends over for dinner last night.	Tôi đã có một vài người bạn đến ăn tối đêm qua.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom asks Mary to clean his office.	Tom yêu cầu Mary dọn dẹp văn phòng của anh ta.
Tom wished that he could spend more time with Mary.	Tom ước rằng anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
The world is going crazy.	Thế giới đang trở nên điên loạn.
I could run much faster when I was younger.	Tôi có thể chạy nhanh hơn nhiều khi tôi còn trẻ.
I will go there today.	Tôi sẽ đến đó hôm nay.
Tom often eats a hamburger in the car on his way to work.	Tom thường ăn một chiếc bánh hamburger trên ô tô trên đường đi làm.
She made it clear that she couldn't make it to the meeting in time.	Cô ấy nói rõ rằng cô ấy không thể đến kịp cuộc họp.
We don't need to do this every day.	Chúng ta không cần phải làm điều này hàng ngày.
He knows nothing about politics.	Anh ta không biết gì về chính trị.
You should go to Boston and visit family.	Bạn nên đến Boston và thăm gia đình.
Tom is not the first person Mary robbed.	Tom không phải là người đầu tiên Mary cướp.
We mow the grass early to wake up at dawn.	Chúng tôi đánh cỏ sớm để thức dậy vào lúc bình minh.
You may be the only one who can do it.	Bạn có thể là người duy nhất có thể làm điều đó.
He was surprised to hear crying from inside.	Anh ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng khóc từ bên trong.
I think Tom will be here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
He can't run his own family, let alone a country!	Anh ta không thể điều hành gia đình của mình, chứ đừng nói đến một quốc gia!
I know I can't trust you.	Tôi biết tôi không thể tin tưởng bạn.
I know something is not right.	Tôi biết có điều gì đó không đúng.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích nó ở đây.
Very pleased.	Rất hân hạnh.
I'm not sure I want to join.	Tôi không chắc rằng tôi muốn tham gia.
I want to solve this puzzle before going to bed.	Tôi muốn giải câu đố này trước khi đi ngủ.
Tom doesn't like what he hears.	Tom không thích những gì anh ấy nghe thấy.
I don't think about those terms.	Tôi không nghĩ về những điều khoản đó.
Didn't your mother teach you to say thank you?	Mẹ bạn không dạy bạn nói lời cảm ơn sao?
All citizens of the city have access to the city library.	Tất cả các công dân của thành phố có quyền truy cập vào thư viện thành phố.
I'm not too worried.	Tôi không quá lo lắng.
Did you notice that Tom is looking at you?	Bạn có nhận thấy rằng Tom đang nhìn bạn không?
She called him to say she would be late.	Cô ấy gọi cho anh ấy để nói rằng cô ấy sẽ đến muộn.
Please don't make too much noise. 	Xin đừng làm ồn quá.
I'm trying to learn.	Tôi đang cố gắng học tập.
I doubt Tom would ever agree to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Mary often fantasizes about her wedding.	Mary thường tưởng tượng về đám cưới của mình.
I always meet him there.	Tôi luôn gặp anh ấy ở đó.
We have a rule around here.	Chúng tôi có một quy tắc xung quanh đây.
I'm dating my sister's boyfriend's sister.	Tôi đang hẹn hò với em gái của bạn trai của em gái tôi.
Everyone knows that Tom doesn't like going to Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích đến Úc.
Wouldn't it be great if Tom did it for us?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom làm điều đó cho chúng ta phải không?
Tom didn't know if Mary was good at French or not.	Tom không biết Mary có giỏi tiếng Pháp hay không.
Tom didn't seem as worried as Mary.	Tom không có vẻ lo lắng như Mary.
This is the only thing I can do.	Đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm.
Tom got a little jealous.	Tom có ​​một chút ghen tị.
I would give anything to be there.	Tôi sẽ cho bất cứ thứ gì để có thể ở đó.
Tom even traveled to Australia.	Tom thậm chí đã đi du lịch đến Úc.
A severe cold made the male singer lose his voice.	Một cơn cảm nặng khiến nam ca sĩ mất giọng.
Her hair was so long it reached the floor.	Tóc cô dài đến mức chạm sàn.
Tom said he didn't think Mary could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
That's how a lot of us feel.	Đó là cách mà rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy.
Tom doesn't really enjoy doing that.	Tom không thực sự thích làm điều đó.
Tom thinks that Mary won't eat what John did.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ăn những gì John đã làm.
I wonder if Tom can swim.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết bơi không.
I was tired of waiting for Tom, so I went home.	Tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi Tom, vì vậy tôi đã về nhà.
"Did Tom help you?" 	"Tom có ​​giúp bạn không?"
"I hope so too."	"Tôi cũng mong là như vậy."
Tom is coming on the next train.	Tom sẽ đến trên chuyến tàu tiếp theo.
Tom is on TV right now.	Tom hiện đang ở trên TV.
I think Tom said he wasn't going to stay.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy không định ở lại.
I hate cucumbers.	Tôi ghét dưa chuột.
That started to change.	Điều đó bắt đầu thay đổi.
Tom tells Mary that he doesn't think he can do it again.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom says he will be in Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Boston vào tuần tới.
I think Tom is downstairs.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở tầng dưới.
Tom looks like a teenager.	Tom trông như một thiếu niên.
Tom brought flowers.	Tom đã mang hoa đến.
She turned away in horror when she saw a lot of blood.	Cô kinh hãi quay đi khi thấy rất nhiều máu.
Why did Tom give you that?	Tại sao Tom lại đưa cho bạn điều đó?
I'm not surprised Tom didn't need to do that to us.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không cần làm điều đó với chúng tôi.
Tom has stopped paying his bills.	Tom đã ngừng thanh toán các hóa đơn của mình.
Tom rarely gives his wife gifts.	Tom hiếm khi tặng quà cho vợ.
No need to rush. 	Không cần phải vội vàng.
We have plenty of time.	Chúng tôi có nhiều thời gian.
Tom always wanted to live by the sea.	Tom luôn muốn sống bên biển.
Tom started speaking in French and everyone stared at him.	Tom bắt đầu nói bằng tiếng Pháp và mọi người nhìn anh chằm chằm.
Tom says he thinks I look like I'm lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông như thể tôi cô đơn.
Be quiet or you will wake the baby.	Hãy im lặng nếu không bạn sẽ đánh thức em bé.
Where is the evidence?	Bằng chứng đâu?
Tom and I have to do it together.	Tom và tôi phải làm điều đó cùng nhau.
Tom cannot write this letter.	Tom không thể viết bức thư này.
Tom hoped that Mary knew she needed to do what John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết cô ấy cần phải làm những gì John đã bảo cô ấy phải làm.
You must listen to me.	Bạn phải nghe tôi nói.
I don't think you want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom wants to go to Australia.	Tom muốn đến Úc.
This book is not interesting.	Cuốn sách này không thú vị.
How many guns do you own?	Bạn sở hữu bao nhiêu súng?
He is running for Congress.	Anh ấy đang tranh cử vào Quốc hội.
You are no better than yourself.	Bạn không tốt hơn chính mình.
Tom realized that something was wrong.	Tom nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
I noticed you haven't finished your dinner yet.	Tôi nhận thấy bạn chưa ăn xong bữa tối của mình.
Tom shaved the racks off the hull.	Tom cạo các thanh răng ra khỏi thân tàu.
I have not paid for the ticket yet.	Tôi vẫn chưa trả tiền mua vé.
I think Tom is excellent.	Tôi nghĩ rằng Tom rất xuất sắc.
That really scared me.	Điều đó thực sự làm tôi sợ hãi.
Is Tom still working?	Tom vẫn làm việc chứ?
Chances are Tom won't like that.	Rất có thể Tom sẽ không thích điều đó.
Cryptocurrencies are the future.	Tiền điện tử là tương lai.
Tom is not crazy.	Tom không điên.
Please find out when Tom wants us to do it.	Vui lòng tìm hiểu khi nào Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom says he hopes that Mary won't let John drive.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không để John lái xe.
Tom didn't think it would be wise to do that.	Tom không nghĩ sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó.
I saw Tom downtown this afternoon.	Tôi thấy Tom ở trung tâm thành phố chiều nay.
What causes people to burp?	Nguyên nhân khiến người ta ợ hơi?
Love languages ​​are difficult and complex, no matter where you come from.	Ngôn ngữ tình yêu rất khó và phức tạp, bất kể bạn đến từ đâu.
I suspect Tom knows Mary's phone number.	Tôi nghi ngờ Tom biết số điện thoại của Mary.
Who gets up earlier, you or Tom?	Ai dậy sớm hơn, bạn hay Tom?
Tom asked me who I would take to the dance.	Tom hỏi tôi rằng tôi sẽ đưa ai đến buổi khiêu vũ.
Tom and Mary both come from wealthy families.	Tom và Mary đều xuất thân từ những gia đình giàu có.
Why can't we be honest with each other?	Tại sao chúng ta không thành thật với nhau?
I don't think we can do that anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó sớm.
Each language has its peculiarities.	Mỗi ngôn ngữ có những đặc thù của nó.
Tom is talking in his sleep.	Tom đang nói chuyện trong giấc ngủ.
She took a flower from the vase and gave it to me.	Cô ấy lấy một bông hoa trong bình và đưa nó cho tôi.
I asked Tom if he needed the money.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy có cần tiền không.
That is quite interesting.	Điều đó khá thú vị.
We've seen this before.	Chúng tôi đã từng thấy điều này trước đây.
I should go with Tom.	Tôi nên đi với Tom.
I guess I'd rather go to Boston than Chicago.	Tôi đoán tôi muốn đến Boston hơn là Chicago.
I didn't mean to make Tom mad.	Tôi không cố ý làm Tom nổi điên.
This plant cannot grow in the shade.	Cây này không thể phát triển trong bóng râm.
What is a chimney?	Ống khói là gì?
I want to ask you a few questions about what you did last weekend.	Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi về những gì bạn đã làm vào cuối tuần trước.
I didn't know Tom was looking for Mary.	Tôi không biết Tom đang tìm Mary.
Did you have any experience with this type of work?	Bạn đã có bất kỳ kinh nghiệm với loại công việc?
Many people do not know all the names of their great-grandparents.	Nhiều người không biết hết tên ông bà cố của họ.
Would Tom accept your help if you offered it?	Tom có ​​chấp nhận sự giúp đỡ của bạn nếu bạn đề nghị không?
I feel I have no choice.	Tôi cảm thấy tôi không có sự lựa chọn.
He is in love too much.	Anh ấy đang yêu quá đà.
He told me I looked pale and asked what was wrong with me.	Anh ấy nói với tôi rằng tôi trông nhợt nhạt và hỏi tôi có chuyện gì vậy.
We can't drink milk.	Chúng tôi không thể uống sữa.
I think Tom is a ghost.	Tôi nghĩ rằng Tom là một con ma.
Are you sure this is what we should do?	Bạn có chắc đây là điều chúng ta nên làm không?
That is not our problem.	Đó không phải là vấn đề của chúng tôi.
Tom said that he thought he would be able to cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm Mary vui lên.
Tom made a lot of money on oil.	Tom kiếm được nhiều tiền nhờ dầu mỏ.
I have someone here who wants to talk to you.	Tôi có người ở đây muốn nói chuyện với bạn.
Do you hold a grudge against Tom?	Bạn có ác ý với Tom không?
The dog sniffs the ground.	Con chó đánh hơi đất.
I never remember where I parked my car.	Tôi không bao giờ nhớ được mình đã đậu xe ở đâu.
I will not live in Australia.	Tôi sẽ không sống ở Úc.
Tom will do what he wants, no matter what you tell him.	Tom sẽ làm những gì anh ấy muốn, bất kể bạn nói gì với anh ấy.
Tom has no plans to go camping.	Tom không có kế hoạch đi cắm trại.
Good thing you didn't go.	Tốt là bạn đã không đi.
It was one of the best nights I've had.	Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất mà tôi đã có.
Could you please tell me the way to the station?	Bạn vui lòng cho tôi biết đường đến nhà ga?
I really think I can do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom and Mary spent the morning together.	Tom và Mary đã dành cả buổi sáng cùng nhau.
Why are you wearing a raincoat? 	Tại sao bạn lại mặc áo mưa?
It's not raining, is it?	Trời không mưa phải không?
Tom is a really good man.	Tom là một người đàn ông thực sự tốt.
There's not much to see.	Không có nhiều thứ để xem.
Why are you late for school every day this week?	Tại sao bạn đi học muộn mỗi ngày trong tuần này?
There's no excuse for the way Tom acts at the party.	Không có lý do gì cho cách Tom hành động trong bữa tiệc.
Tom has a t-shirt like the one Mary is wearing.	Tom có ​​một chiếc áo phông giống như chiếc mà Mary đang mặc.
I still go to Australia for Christmas every year.	Tôi vẫn đi Úc vào dịp Giáng sinh hàng năm.
Most people's lives are determined by their environment.	Cuộc sống của hầu hết mọi người được quyết định bởi môi trường của họ.
Tom didn't know Mary was married.	Tom không biết Mary đã kết hôn.
Tom was not completely idle.	Tom đã không hoàn toàn nhàn rỗi.
Who is Tom looking at?	Tom đang nhìn ai?
When did Tom leave Boston?	Tom rời Boston khi nào?
There is no shortage of food now.	Không thiếu thức ăn bây giờ.
Do you think you can stop Tom from doing that?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể ngăn Tom làm điều đó?
They are a bit tight.	Chúng hơi chật.
I never drank beer in the middle of today.	Tôi chưa bao giờ uống bia vào giữa ngày hôm nay.
The drum is a percussion instrument.	Trống là một nhạc cụ thuộc bộ gõ.
It is important to get at least seven hours of sleep each night.	Điều quan trọng là phải ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm.
Why is Tom sneezing?	Tại sao Tom lại hắt hơi?
I know Tom was in Boston last weekend.	Tôi biết Tom đã ở Boston vào cuối tuần trước.
I want to read books about Japanese history.	Tôi muốn đọc sách về lịch sử Nhật Bản.
I don't think that would be a good idea.	Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
The girls are combing their hair.	Các cô gái đang chải tóc.
I'm so tired of eating.	Tôi chán ăn quá.
At first, Tom wasn't sure where he was going.	Lúc đầu, Tom không chắc sẽ đi đâu.
I always keep three dictionaries on hand.	Tôi luôn giữ ba cuốn từ điển trong tay.
Tom looked alarmed.	Tom có ​​vẻ hoảng hốt.
Tom seems proud of that.	Tom có ​​vẻ tự hào về điều đó.
Tom likes to keep it to himself.	Tom thích giữ cho riêng mình.
Tom opened the porch door and went outside.	Tom mở cửa hiên và đi ra ngoài.
Mary is my girl.	Mary là cô gái của tôi.
It's a good thing you were able to help.	Đó là một điều tốt mà bạn đã có thể giúp đỡ.
Don't make me say it.	Đừng bắt tôi phải nói ra.
You're the one who did it, aren't you?	Bạn là người đã làm điều đó, phải không?
I'm not sure what to do next.	Tôi không chắc phải làm gì tiếp theo.
I went to the hospital to have my eyes checked.	Tôi đến bệnh viện để kiểm tra mắt.
What Tom said is very disrespectful.	Những gì Tom nói là rất thiếu tôn trọng.
I want this baggage to be brought to my room immediately.	Tôi muốn hành lý này được mang đến phòng của tôi ngay lập tức.
Tom decided to sleep in it.	Tom quyết định ngủ trong đó.
Tom struck.	Tom đánh tiếng.
I'm sorry, I really messed up.	Tôi xin lỗi, tôi thực sự đã làm rối tung lên.
Tom used to talk on the phone with Mary every night.	Tom thường nói chuyện điện thoại với Mary hàng đêm.
Tom is a master.	Tom là một bậc thầy.
I put the documents you requested on your desk.	Tôi đặt các tài liệu bạn yêu cầu trên bàn của bạn.
Tom swore he would never do that.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
I'm making us some bread.	Tôi đang làm cho chúng tôi một vài chiếc bánh mì.
As far as I know, Tom has never lied to me.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa bao giờ nói dối tôi.
I'm sure Tom will be jealous.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ghen tị.
Tom wants to go and so do I.	Tom muốn đi và tôi cũng vậy.
How many hours did Tom work yesterday?	Tom đã làm việc bao nhiêu giờ ngày hôm qua?
We don't have space.	Chúng tôi không có không gian.
That's how we want it to be written.	Đó là cách chúng tôi muốn nó được viết.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
I can't swim and neither can Tom.	Tôi không biết bơi và Tom cũng không thể.
Tom called Mary and told her that he needed to stay in Boston for three more days.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy cần ở lại Boston thêm ba ngày nữa.
I don't study French.	Tôi không học tiếng Pháp.
Obviously, Tom is making a mistake.	Rõ ràng, Tom đang mắc sai lầm.
I can't believe you turned down that job.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từ chối công việc đó.
Tom and I fell in love.	Tom và tôi đã yêu nhau.
Tom is not the person I hired.	Tom không phải là người tôi đã thuê.
I made no mistake.	Tôi đã không mắc sai lầm.
Tom said that he spent all day looking for Mary.	Tom nói rằng anh đã dành cả ngày để tìm Mary.
Tom is coming back to Australia.	Tom sắp trở lại Úc.
You don't want to do that to us, do you?	Bạn không muốn làm điều đó với chúng tôi, phải không?
I didn't know anything about it until this morning.	Tôi không biết gì về điều đó cho đến sáng nay.
I know Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom probably won't walk to work tomorrow morning.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
Tom barely smiled.	Tom hầu như không cười.
Tom told me he was skeptical.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hoài nghi.
I don't know what else we should do.	Tôi không biết chúng ta nên làm gì khác.
Why don't you do that anymore?	Tại sao bạn không làm như vậy nữa?
Tom wants Mary to win, doesn't he?	Tom muốn Mary thắng, phải không?
I thought you said you need to do it today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's father forced him to sell his motorbike.	Cha của Tom đã bắt anh phải bán chiếc xe máy của mình.
Can you speak more slowly, please?	Bạn có thể vui lòng nói chậm hơn được không?
Tom looks a bit agitated.	Tom có ​​vẻ hơi kích động.
I ran out of water halfway through hiking.	Tôi đã cạn nước giữa chừng khi đi bộ đường dài.
Tom did not go to school.	Tom đã không đi học.
If Tom gives you any trouble, give me a call.	Nếu Tom mang đến cho bạn bất kỳ rắc rối nào, hãy gọi cho tôi.
I'm sure Tom was wrong.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã sai.
Tom says Mary thinks she can win.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể giành chiến thắng.
Tom said he wanted to be there by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy muốn có mặt ở đó trước 2:30.
Tom can't buy them all.	Tom không thể mua tất cả.
I don't like this sweater.	Tôi không thích chiếc áo len này.
I don't believe that will happen.	Tôi không tin điều đó sẽ xảy ra.
Does Tom really think we're going to help him?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ giúp anh ấy không?
Tom says that one day he will be able to play the English trumpet as good as Mary.	Tom nói rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể chơi kèn tiếng Anh tốt như Mary.
Tom asked us to stay a little longer.	Tom yêu cầu chúng tôi ở lại lâu hơn một chút.
No one really understood what Tom meant.	Không ai thực sự hiểu ý của Tom.
If I told the doctor the truth, the diagnosis would be more accurate.	Nếu tôi nói với bác sĩ sự thật, thì chẩn đoán sẽ chính xác hơn.
Tom says he doesn't mind doing it for you.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó cho bạn.
This is not counted.	Điều này không được tính.
Tom and I don't dance together.	Tom và tôi không nhảy cùng nhau.
I didn't realize it was a big deal.	Tôi không nhận ra đó là một vấn đề lớn.
Tom didn't realize how little time he had left.	Tom không nhận ra mình còn ít thời gian như thế nào.
Just be patient with Tom. 	Chỉ cần kiên nhẫn với Tom.
I'm sure he'll make the right decision in the end.	Tôi chắc rằng cuối cùng anh ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
I came to tell you that I am leaving my job.	Tôi đến để nói với bạn rằng tôi sẽ nghỉ việc.
You have to wait until there is a free seat.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi miễn phí.
Tom was too scared to do anything.	Tom quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Tom didn't like that plan at all.	Tom không thích kế hoạch đó chút nào.
Tom doesn't want to come to Boston with us.	Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom practices black magic.	Tom thực hành ma thuật đen.
Tom asked if he was invited.	Tom hỏi anh ấy có được mời không.
Tom tells Mary that he thinks John is not excited.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không hào hứng.
Can anyone stop Tom?	Có ai có thể ngăn Tom không?
Tom never paid child support to my mother.	Tom chưa bao giờ trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho mẹ tôi.
I wouldn't do it if I didn't need to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi không cần thiết.
Do you know which language is the hardest to learn?	Bạn biết ngôn ngữ nào là khó học nhất?
Tom is a prisoner.	Tom là một tù nhân.
How long has Tom been sick?	Tom bị ốm bao lâu?
Tom seemed amused by that.	Tom có ​​vẻ thích thú với điều đó.
It was I who baptized you, Tom.	Chính tôi đã rửa tội cho anh, Tom.
I told Tom to wait until 2:30.	Tôi đã nói Tom đợi đến 2:30.
You have to tell me exactly what I need to do.	Bạn phải cho tôi biết chính xác những gì tôi cần làm.
Tom is not happy here.	Tom không được hạnh phúc ở đây.
Such a person will often get in his way to avoid meeting a person of the opposite sex.	Một người như vậy thường sẽ lấn át con đường của mình để tránh gặp gỡ một người khác giới.
I don't think Tom knows what to buy.	Tôi không nghĩ Tom biết phải mua gì.
How is your new job?	Công việc mới của bạn thế nào?
Tom never really tried so hard to win.	Tom chưa bao giờ thực sự cố gắng rất nhiều để giành chiến thắng.
Last year my hair was not long.	Năm ngoái tóc tôi không dài.
What happened to Tom?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom?
The party wouldn't be any fun without Tom.	Bữa tiệc sẽ chẳng vui vẻ gì nếu không có Tom.
You can listen to the full interview on our website.	Bạn có thể nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn trên trang web của chúng tôi.
I am shocked that you can make such an accusation.	Tôi bị sốc khi bạn có thể đưa ra một lời buộc tội như vậy.
Do you really want to come to Boston with me?	Bạn có thực sự muốn đến Boston với tôi không?
Tom doesn't seem to like talking to Mary.	Tom dường như không thích nói chuyện với Mary.
Tom can come here whenever he wants.	Tom có ​​thể đến đây bất cứ khi nào anh ấy muốn.
I know Tom as a bartender.	Tôi biết Tom là một nhân viên pha chế rượu.
It was Tom who suggested this.	Tom là người đã gợi ý điều này.
I never liked you so much.	Tôi chưa bao giờ thích bạn rất nhiều.
Does Tom tell you about himself?	Tom có ​​nói với bạn về chính nó không?
Children do not have a choice.	Trẻ em không có quyền lựa chọn.
Would you do it again if you had the chance?	Bạn sẽ làm điều đó một lần nữa nếu bạn có cơ hội?
I apologize for the mess.	Tôi xin lỗi vì sự lộn xộn.
Do not ask him for any favors.	Đừng yêu cầu anh ta cho bất kỳ ưu đãi.
Only children and old fools tell the truth.	Chỉ có trẻ nhỏ và những kẻ ngu già mới nói sự thật.
Tom passed his French exam.	Tom đã vượt qua kỳ thi tiếng Pháp của mình.
You didn't really think you would be able to do it by yourself, did you?	Bạn đã không thực sự nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình, phải không?
Tom said that he likes learning French.	Tom nói rằng anh ấy thích học tiếng Pháp.
We cannot leave Australia until we have finished this work.	Chúng tôi không thể rời Úc cho đến khi chúng tôi hoàn thành công việc này.
I don't really want Tom to do that.	Tôi không thực sự muốn Tom làm điều đó.
Such a sales system may work for a while, but not forever.	Hệ thống bán hàng như vậy có thể hoạt động trong một thời gian, nhưng không phải là mãi mãi.
Tom almost always loses sleep at night holding his teddy bear.	Tom hầu như luôn mất ngủ vào ban đêm khi ôm con gấu bông của mình.
Tom never sat with Mary.	Tom không bao giờ ngồi với Mary.
I think Tom should win this race.	Tôi nghĩ Tom nên thắng cuộc đua này.
Tom was late to class.	Tom đã đến lớp muộn.
Tom says he thinks Mary is at her office on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
Can you give this to Tom?	Bạn có thể đưa cái này cho Tom không?
Try to stay calm, Tom.	Cố gắng giữ bình tĩnh, Tom.
I don't go anywhere anymore.	Tôi không đi đâu nữa.
What amphibians do humans eat?	Con người ăn những loài lưỡng cư nào?
Sorry for interrupting you.	Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bạn.
I don't think I can wait until Tom gets here.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đợi cho đến khi Tom đến đây.
I don't have any artistic talent.	Tôi không có bất kỳ năng khiếu nghệ thuật nào.
I don't know if you ever did that when you lived in Boston.	Tôi không biết bạn đã từng làm điều đó khi bạn sống ở Boston.
Tom is probably going home right now.	Tom có ​​thể sẽ về nhà ngay bây giờ.
I made Tom stay.	Tôi đã bắt Tom ở lại.
Tom was trying to concentrate.	Tom đã cố gắng tập trung.
Tom says I should talk to you.	Tom nói rằng tôi nên nói chuyện với bạn.
Tom looks resentful and angry.	Tom có ​​vẻ bực bội và tức giận.
I am trying to lose weight.	Tôi đang cố gắng để giảm cân.
You are old enough to understand.	Bạn đủ lớn để hiểu.
Tom found Mary and brought her home.	Tom đã tìm thấy Mary và đưa cô ấy về nhà.
I'm sure Tom doesn't have to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không phải làm điều đó.
Where is the ball?	Quả bóng thì ở đâu?
Why does Tom hate me?	Tại sao Tom ghét tôi?
On a clear day, you can see Mount Fuji from here.	Vào một ngày quang đãng, bạn có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ đây.
Tom helps in any way he can.	Tom giúp đỡ mọi cách anh ấy có thể.
Tom's wife is also a scientist.	Vợ của Tom cũng là một nhà khoa học.
The old church is a popular tourist attraction.	Nhà thờ cổ là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.
Tom says he doesn't think Mary will like his friends.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ thích bạn bè của anh.
You are not like everyone else.	Bạn không giống như những người khác.
Tom is having some problems with his grades.	Tom đang gặp một số vấn đề với điểm số của mình.
Tom will soon know the truth.	Tom sẽ sớm biết sự thật.
Why don't you finish what you started?	Tại sao bạn không hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu?
Can you convince Tom to volunteer?	Bạn có thể thuyết phục Tom tình nguyện không?
I know that you wouldn't do something like that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều gì đó như vậy.
Tom lives in a fairly quiet neighborhood.	Tom sống trong một khu phố khá yên tĩnh.
You cannot watch the game.	Bạn không thể xem trò chơi.
He sent his old clothes home to his brothers, and sent money to his family as well.	Anh ấy đã gửi quần áo cũ của mình về nhà cho anh em của mình, và gửi tiền cho gia đình nữa.
I couldn't believe Tom sang in public.	Tôi không thể tin rằng Tom đã hát trước công chúng.
Tom realizes that he can't do it unless Mary helps him.	Tom nhận ra rằng anh không thể làm điều đó trừ khi Mary giúp anh.
Tom and Mary are not planning to travel together.	Tom và Mary không có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
When I last saw Tom, he was wearing a blue shirt and white shorts.	Khi tôi nhìn thấy Tom lần cuối, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam và quần đùi màu trắng.
Tom thought it was Mary at the door, but it was someone else.	Tom nghĩ đó là Mary ở cửa, nhưng đó là một người khác.
I don't like walking.	Tôi không thích đi bộ.
You can tell that Tom really doesn't want to be here.	Bạn có thể nói rằng Tom thực sự không muốn ở đây.
Why don't we go to the mountains this weekend?	Tại sao chúng ta không lên núi vào cuối tuần này?
Tom took off his gloves.	Tom tháo găng tay ra.
Tom fell asleep this morning.	Tom đã ngủ quên sáng nay.
Tom knows you know.	Tom biết bạn biết.
Tom must keep his relationship with Mary a secret.	Tom phải giữ bí mật về mối quan hệ của mình với Mary.
Tom will probably finish what he's working on by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành việc anh ấy đang làm trước 2:30.
I think Tom will talk about Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói về Mary.
I think you could tell Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn có thể nói Tom làm điều đó.
I heard that Tom is in Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom đang ở Úc.
Tom told everyone already.	Tom đã nói với mọi người rồi.
I plan to be in Boston for three months.	Tôi dự định ở Boston trong ba tháng.
How many times does Tom plan to do it?	Tom dự định làm điều đó bao nhiêu lần?
They released us.	Họ đã thả chúng tôi ra.
Do you believe in lightning love?	Bạn có tin vào tình yêu sét đánh?
I feel guilty, even though I did nothing wrong.	Tôi cảm thấy có lỗi, mặc dù tôi không làm gì sai.
I will vote for Tom next week.	Tôi sẽ bỏ phiếu cho Tom vào tuần tới.
Tom tells everyone that he can speak three languages.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
Tom doesn't have enough money to buy a house.	Tom không có đủ tiền để mua nhà.
What is happening to us?	Điều gì đang xảy ra với chúng tôi?
I loved learning French when I was a junior high school student.	Tôi thích học tiếng Pháp khi còn là học sinh trung học cơ sở.
We have not decided yet.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định.
Tom has always been an optimist.	Tom luôn là một người lạc quan.
Tom has to take a French test tomorrow.	Ngày mai Tom phải làm bài kiểm tra tiếng Pháp.
I think Tom is out.	Tôi nghĩ Tom đã ra ngoài.
Tom and Mary were both married, but not to each other.	Tom và Mary đều đã kết hôn, nhưng không phải với nhau.
Tom is a rich businessman.	Tom là một doanh nhân giàu có.
I'm not exactly a bad person.	Tôi không hẳn là người xấu.
He often goes to that pub.	Anh ấy thường đến quán rượu đó.
Does Tom study with you?	Tom có ​​học với bạn không?
Tom actually did it himself.	Tom thực sự đã tự mình làm điều đó.
Why don't we forget about last night?	Tại sao chúng ta không quên về đêm qua?
Tom led the way.	Tom đã dẫn đường.
We don't have a formula.	Chúng ta không có công thức.
Tom always seems to have a lot of math homework.	Tom dường như luôn có rất nhiều bài tập về nhà toán học.
We are both very busy this week.	Tuần này cả hai chúng tôi đều rất bận rộn.
Tom gets tired very easily.	Tom rất dễ mệt mỏi.
I cannot allow that to happen.	Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.
I don't want to tell my boyfriend.	Tôi không muốn nói với bạn trai của mình.
Tom doesn't trust anyone and no one trusts him.	Tom không tin tưởng bất kỳ ai và không ai tin tưởng anh ta.
Tom has no appetite.	Tom không có cảm giác thèm ăn.
This needs to be dismantled.	Điều này cần phải được tháo dỡ.
I didn't know that Tom could write Chinese so well.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể viết tiếng Trung tốt như vậy.
Tom has to go shopping with his mother this afternoon.	Chiều nay Tom phải đi mua sắm với mẹ.
I'm amazed that Tom can do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is wearing a black coat today.	Hôm nay Tom mặc một chiếc áo khoác đen.
I know that Tom and Mary don't usually eat together.	Tôi biết rằng Tom và Mary không thường ăn cùng nhau.
I checked the door to make sure it was locked.	Tôi đã kiểm tra cánh cửa để chắc chắn rằng nó đã được khóa.
I think you are a really good kid.	Tôi nghĩ bạn là một đứa trẻ thực sự tốt.
Did you know Tom is Mary's ex-husband?	Bạn có biết Tom là chồng cũ của Mary không?
No one moved.	Không có ai di chuyển.
Tom doesn't know that he's being rude.	Tom không biết rằng anh ấy đang thô lỗ.
Tom said the same thing.	Tom cũng nói vậy.
I can't deal with stress.	Tôi không thể đối phó với căng thẳng.
Tom is likely to return from Australia on Monday.	Tom có ​​thể sẽ trở về từ Úc vào thứ Hai.
Tom became an alcoholic.	Tom trở thành một kẻ nghiện rượu.
I think Tom and Mary are both bipolar.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều là người lưỡng cực.
I wasn't surprised when Tom told me he didn't want to go to Boston.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đến Boston.
Tom is not an amateur.	Tom không phải là một tay nghiệp dư.
Tom seems very calm.	Tom có ​​vẻ rất bình tĩnh.
Tom took some unnecessary risks.	Tom đã chấp nhận một số rủi ro không cần thiết.
Men usually wear black suits and black ties to funerals.	Nam giới thường mặc vest đen và đeo cà vạt đen đến đám tang.
I'm sure I'll win the tennis match.	Tôi chắc chắn mình sẽ thắng trận đấu quần vợt.
I think Tom is swimming.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bơi.
We don't have time to do that now.	Bây giờ chúng tôi không có thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't know either.	Tom cũng không biết.
Let's discuss that with Tom.	Hãy thảo luận điều đó với Tom.
Would you really do it for Tom?	Bạn thực sự sẽ làm điều đó cho Tom?
Tom said Mary in bed had the flu.	Tom nói Mary trên giường bị cúm.
Has anyone heard from Tom?	Có ai nghe tin từ Tom không?
Tom couldn't help but notice.	Tom không thể không nhận thấy.
I gave Tom a tie.	Tôi đã cho Tom một chiếc cà vạt.
I didn't sleep well at all.	Tôi đã không ngủ ngon chút nào.
I think Tom might be there tonight.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ ở đó tối nay.
I am proud of what I have achieved.	Tôi tự hào về những gì tôi đã đạt được.
This wouldn't be too bad.	Điều này sẽ không quá tệ.
He told me that Poe's novels were interesting.	Anh ấy nói với tôi rằng tiểu thuyết của Poe rất thú vị.
I am buying a house.	Tôi đang mua một căn nhà.
Tom is a bit like Mary.	Tom hơi giống Mary.
I don't think anyone else has noticed.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác đã nhận ra.
Tom wants to take a day off.	Tom muốn nghỉ một ngày.
Tom never wanted to do that again.	Tom không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
You're really lost, you know it.	Bạn thực sự lạc lõng, bạn biết điều đó.
Tom wants to learn how to speak French.	Tom muốn học cách nói tiếng Pháp.
Tom will take over.	Tom sẽ tiếp quản.
Tom feels manipulated.	Tom cảm thấy bị thao túng.
That's my umbrella.	Đó là chiếc ô của tôi.
Tom says he is going to Australia next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi Úc vào tháng tới.
That's all I can tell you for now.	Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn lúc này.
Tom is sweeping the porch.	Tom đang quét hiên.
I like to dip my cookies in milk.	Tôi thích nhúng bánh quy của mình vào sữa.
I didn't write anything.	Tôi đã không viết bất cứ điều gì.
If he is a bird, he can fly to you.	Nếu anh ta là một con chim, anh ta có thể bay đến bạn.
Tom was not rude to Mary.	Tom không thô lỗ với Mary.
Do not panic.	Đừng hoảng sợ.
Tom did it too.	Tom cũng đã làm được điều đó.
Now we don't know what to do.	Bây giờ chúng tôi không biết phải làm gì.
Now that he has graduated, he has to become more serious.	Bây giờ anh ấy đã tốt nghiệp, anh ấy phải trở nên nghiêm túc hơn.
What game does Tom like?	Tom thích trò chơi nào?
What is Tom doing now?	Tom đang làm gì bây giờ?
Do not think.	Đừng suy nghĩ.
Tom isn't completely honest about his work history.	Tom không hoàn toàn trung thực về lịch sử công việc của mình.
Tom knows who did it, but he won't tell anyone.	Tom biết ai đã làm điều đó, nhưng anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
Don't know if Tom still has doubts.	Không biết Tom có ​​còn nghi ngờ không.
I suspect that Tom is still asleep.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn ngủ.
Tom was the one who discovered the body.	Tom là người phát hiện ra thi thể.
I had a good mentor.	Tôi đã có một người cố vấn tốt.
I still haven't told Tom why I need to.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
Tom wasn't sure what Mary wanted him to do.	Tom không chắc Mary muốn anh ta làm gì.
I'm taking good care of Tom.	Tôi đang chăm sóc tốt cho Tom.
I know you won't stay.	Tôi biết bạn sẽ không ở lại.
Looks like Tom doesn't really care what happens.	Có vẻ như Tom không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.
He won first prize at the chess tournament.	Anh đã giành được giải nhất tại giải cờ vua.
Tom has achieved his goal.	Tom đã đạt được mục tiêu của mình.
I want to know why Tom wants to do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
Once we've done this, you can do what you want.	Sau khi chúng tôi hoàn thành việc này, bạn có thể làm những gì bạn muốn.
Tom has yet to be convicted.	Tom vẫn chưa bị kết án.
I advised Tom to be more careful.	Tôi đã khuyên Tom nên cẩn thận hơn.
It's not a fun game.	Đó không phải là một trò chơi thú vị.
Tom was surprised that no one else was there.	Tom đã rất ngạc nhiên khi không có ai khác ở đó.
Tom usually only teaches French, but this year he also teaches English.	Tom thường chỉ dạy tiếng Pháp, nhưng năm nay anh ấy cũng dạy tiếng Anh.
Did you know that Tom is a drug addict?	Bạn có biết rằng Tom là một người nghiện ma túy?
Tom doesn't need to move to Australia.	Tom không cần phải chuyển đến Úc.
I don't think Tom expected me to win.	Tôi không nghĩ Tom đã mong đợi tôi chiến thắng.
There is nothing better than this.	Không có gì tốt hơn điều này.
I knew Tom knew why Mary needed to do it.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Tom is watching a hockey game.	Tom đang xem một trận đấu khúc côn cầu.
I see Tom reading Mary's email.	Tôi thấy Tom đang đọc email của Mary.
I think Tom will be worried.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng.
I think Tom is a better teacher than me.	Tôi nghĩ Tom là một giáo viên tốt hơn tôi.
Tom says I can find you here.	Tom nói tôi có thể tìm thấy bạn ở đây.
Tom will probably be home on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ ở nhà vào thứ Hai.
Tom pressed the wrong button.	Tom đã bấm nhầm nút.
Tom helped us win.	Tom đã giúp chúng tôi chiến thắng.
The explosion broke the pipeline.	Vụ nổ làm vỡ đường ống.
I am a Canadian citizen.	Tôi là công dân Canada.
I always stay at their house when I'm in town.	Tôi luôn ở nhà của họ khi tôi ở trong thị trấn.
Tom said he thought the pilot was drunk.	Tom nói rằng anh ta nghĩ rằng phi công đã say rượu.
Tom has run away from us.	Tom đã chạy trốn khỏi chúng tôi.
Let's sit here for a while and look out at the view.	Chúng ta hãy ngồi đây một lúc và nhìn ra quang cảnh.
Where on earth could he go at this time of day?	Anh ta có thể đi đâu trên trái đất vào thời điểm này trong ngày?
Tom and Mary raised three children.	Tom và Mary đã nuôi dạy ba đứa con.
Are you ashamed of Tom?	Bạn có xấu hổ về Tom không?
Many flowers are blooming in the garden.	Nhiều loài hoa đang nở trong vườn.
Maybe Tom will come.	Có lẽ Tom sẽ đến.
I don't think I should go soon.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên đi sớm.
I like eggs for breakfast, but my sister prefers oatmeal.	Tôi thích ăn trứng cho bữa sáng, nhưng em gái tôi thích bột yến mạch hơn.
Tom bought a model train set for his son.	Tom đã mua một bộ mô hình xe lửa cho con trai mình.
I have no grudge against you.	Tôi không có ác cảm với bạn.
We have to see Tom.	Chúng ta phải gặp Tom.
I don't want to study abroad.	Tôi không muốn đi du học.
Tom is watching TV.	Tom đang xem TV.
Tom used to do that sometimes.	Tom đã từng làm điều đó đôi khi.
It's unlikely that movie will make a lot of money.	Không chắc rằng bộ phim đó sẽ kiếm được nhiều tiền.
What Tom did was very dangerous.	Những gì Tom đã làm rất nguy hiểm.
If you were in my position, what would you do?	Nếu bạn ở vị trí của tôi, bạn sẽ làm gì?
It doesn't look too difficult.	Nó trông không quá khó.
Tom isn't good enough, is he?	Tom không đủ tốt, phải không?
We will consider doing that if certain conditions are met.	Chúng tôi sẽ xem xét làm điều đó nếu các điều kiện nhất định được đáp ứng.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be upset.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ tỏ ra khó chịu.
Tom loves baseball.	Tom thích bóng chày.
Don't let me stop your work.	Đừng để tôi ngăn cản công việc của bạn.
Tom wasn't the one to tell me Mary shouldn't have done that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary không nên làm vậy.
Tom sent Mary more than three hundred letters.	Tom đã gửi cho Mary hơn ba trăm bức thư.
I am selling my computer.	Tôi đang bán máy tính của mình.
Would you let Tom drive your car?	Bạn có để Tom lái xe của bạn không?
I didn't know Tom would eventually want to do that.	Tôi không biết Tom cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
Tom and Mary are determined to make it happen.	Tom và Mary quyết tâm thực hiện điều đó.
They hunt deer and foxes.	Họ săn hươu và cáo.
Tom wakes up at the end of the movie.	Tom thức dậy vào cuối phim.
Tom and Mary see each other almost every day.	Tom và Mary gặp nhau hầu như mỗi ngày.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do everything John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm tất cả những gì John muốn cô ấy làm.
I'm tired of singing.	Tôi chán hát.
Once the war starts, it won't be safe here.	Một khi cuộc chiến bắt đầu, nó sẽ không an toàn ở đây.
Everyone has to wear a tie at the party.	Mọi người đều phải đeo cà vạt trong bữa tiệc.
Tom used to live deep in the jungle.	Tom từng sống sâu trong rừng rậm.
Wet snow is better for building a snowman.	Tuyết ướt sẽ tốt hơn cho việc xây dựng một người tuyết.
Tom has no right to do that.	Tom không có quyền làm điều đó.
Tom seems to be making progress.	Tom dường như đang tiến bộ.
I don't remember his name.	Tôi không nhớ tên anh ta.
I don't want to talk about my private life.	Tôi không muốn nói về cuộc sống riêng tư của mình.
Tom and I were unable to help Mary do it.	Tom và tôi đã không thể giúp Mary làm điều đó.
Mississippi is the poorest state in the United States.	Mississippi là bang nghèo nhất của Hoa Kỳ.
Tom and Mary don't know each other well.	Tom và Mary không biết rõ về nhau.
Unlike her brother, Sienna is very introverted.	Không giống như anh trai mình, Sienna sống rất nội tâm.
I am also a sinner.	Tôi cũng là một tội nhân.
Tom lives within walking distance of the train station.	Tom sống trong khoảng cách đi bộ đến ga xe lửa.
They danced awkwardly together.	Họ đã nhảy cùng nhau một cách vụng về.
People do stupid things when they're tired.	Mọi người làm những điều ngu ngốc khi họ mệt mỏi.
When do you plan to go to the beach?	Bạn định đi biển khi nào?
I know this won't work.	Tôi biết điều này sẽ không thành công.
Below is the gas tank.	Bên dưới là thùng xăng.
I hope that Tom doesn't think we hate him.	Tôi hy vọng rằng Tom không nghĩ rằng chúng tôi ghét anh ấy.
Ticket prices are $30 for adults and $15 for children over 4 years old.	Giá vé là $ 30 cho người lớn và $ 15 cho trẻ em trên 4 tuổi.
I heard some footsteps in the hall.	Tôi nghe thấy một số tiếng bước chân trong hội trường.
Tom suggested a similar plan to mine.	Tom đã đề xuất một kế hoạch tương tự như của tôi.
Isn't that a beautiful day for a marathon?	Đó không phải là một ngày đẹp trời cho một cuộc đua marathon sao?
We should celebrate together.	Chúng ta nên ăn mừng cùng nhau.
Tom and I are not very likely to do that.	Tom và tôi không có nhiều khả năng làm điều đó.
I've always been like this.	Tôi đã luôn như thế này.
You didn't know Tom would do it today, did you?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó hôm nay, phải không?
I asked Tom's permission to do it.	Tôi đã xin phép Tom để làm điều đó.
Tom doesn't want to be famous.	Tom không muốn nổi tiếng.
Why don't you do anything?	Tại sao bạn không làm gì cả?
Tom could hardly believe what he was hearing.	Tom khó tin vào những gì mình đang nghe.
Let's go have a drink together sometime.	Thỉnh thoảng chúng ta hãy đi uống nước cùng nhau.
Tom won't pay.	Tom sẽ không trả tiền.
Tom knows what Mary is doing.	Tom biết Mary đang làm gì.
Tom told me he was going to Australia in October.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
The similarities end there.	Những điểm tương đồng kết thúc ở đó.
Students protested against the government's decision.	Sinh viên đã phản đối quyết định của chính phủ.
Tom's car is more comfortable than Mary's car.	Xe của Tom thoải mái hơn xe của Mary.
I'm sure Tom won't be impressed.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị ấn tượng.
Tom may have visited Mary in Boston last week. 	Tom có ​​thể đã đến thăm Mary ở Boston vào tuần trước.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
I'm sleepy.	Tôi buồn ngủ.
I should have stayed in Australia, but I didn't.	Đáng lẽ tôi nên ở lại Úc, nhưng tôi đã không làm vậy.
We are expecting Tom.	Chúng tôi đang mong đợi Tom.
I'm not always ready.	Không phải lúc nào tôi cũng sẵn sàng.
One cannot embrace the undiscoverable.	Người ta không thể ôm lấy cái không thể khám phá được.
You don't like me anymore, do you?	Bạn không còn thích tôi nữa, phải không?
I'm not sure if Tom did it or not.	Tôi không chắc có phải Tom đã làm điều đó hay không.
Tom was going to do it yesterday.	Tom đã định làm điều đó ngày hôm qua.
Tom said he thought it would be fine to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ ổn.
How do you think the court will decide?	Làm thế nào để bạn nghĩ rằng tòa án sẽ quyết định?
Every time the bus slows down, Tom wakes up.	Mỗi khi xe buýt chạy chậm lại, Tom đều thức giấc.
I know Tom is the kind of guy who would do things like that.	Tôi biết Tom là kiểu người sẽ làm những việc như vậy.
Tom asked me why Mary was so angry.	Tom hỏi tôi tại sao Mary lại tức giận như vậy.
Booking in advance is essential.	Đặt trước là điều cần thiết.
This is where Tom was pointing, I think.	Đây là nơi Tom đã chỉ đến, tôi nghĩ vậy.
What is all that buzz about?	Tất cả những gì buzz về là gì?
I think someone is here.	Tôi nghĩ rằng có ai đó ở đây.
Someone should tell Tom what to do.	Ai đó nên nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom hired me.	Tom đã thuê tôi.
I don't think this will happen again.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom is a coal miner.	Tom là một thợ khai thác than.
Can't you put these boxes in another room?	Bạn không thể đặt những hộp này trong phòng khác?
Don't forget to turn off all the lights before going to bed.	Đừng quên tắt hết đèn trước khi đi ngủ.
It was a concern for Tom.	Đó là một mối quan tâm đối với Tom.
This is my first time getting caught.	Đây là lần đầu tiên tôi bị bắt.
Tom found his keys under the sofa.	Tom tìm thấy chìa khóa của mình bên dưới ghế sofa.
Tom bought what he needed.	Tom đã mua những thứ anh ấy cần.
Tom sat quietly in a corner.	Tom lặng lẽ ngồi trong một góc.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Tom worked hard all summer.	Tom đã làm việc chăm chỉ suốt cả mùa hè.
Tom was running for his life when he realized what was happening.	Tom đã chạy cho cuộc sống của mình khi anh nhận ra điều gì đang xảy ra.
Tom said that Mary knew John might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom says Mary can do it.	Tom nói Mary có thể làm được điều đó.
Why don't we get some strawberries?	Tại sao chúng ta không lấy một ít dâu tây?
You do not feel it?	Bạn không cảm thấy nó?
My memory is empty on this topic.	Bộ nhớ của tôi trống rỗng về chủ đề này.
I have never been a carpenter.	Tôi chưa bao giờ làm thợ mộc.
I need a first aid kit.	Tôi cần một bộ sơ cứu.
How do you come up with such interesting plots for your novels?	Làm thế nào để bạn đưa ra những cốt truyện thú vị như vậy cho tiểu thuyết của mình?
I assume you're telling me now because you thought I'd find out anyway.	Tôi cho rằng bây giờ bạn đang nói với tôi bởi vì bạn đã nghĩ rằng dù sao thì tôi cũng sẽ tìm ra.
"I do not want to go." 	"Tôi không muốn đi."
"It's your call."	"Đó là cuộc gọi của bạn."
Tom didn't even thank Mary for cooking dinner.	Tom thậm chí còn không cảm ơn Mary vì đã nấu bữa tối.
Water becomes solid when it freezes.	Nước trở nên rắn khi nó đóng băng.
I'm pretty sure about that.	Tôi khá chắc chắn về điều đó.
Tom says he's not ready, but Mary says she's ready.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng, nhưng Mary nói rằng cô ấy đã sẵn sàng.
Tom says he won't go ashore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không lên bờ.
I'm still not sure if that will happen.	Tôi vẫn không chắc liệu điều đó có xảy ra hay không.
How many times a week does Tom have to do it?	Tom phải làm điều đó bao nhiêu lần một tuần?
I'm not willing to help you do that.	Tôi không sẵn lòng giúp bạn làm điều đó.
Tom's French has improved dramatically over the past three months.	Tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện đáng kể trong ba tháng qua.
I usually eat two or three eggs for breakfast at least three times a week.	Tôi thường ăn hai hoặc ba quả trứng vào bữa sáng ít nhất ba lần một tuần.
The man over there feeding the pigeons is my grandfather.	Người đàn ông ở đằng kia cho chim bồ câu ăn là ông tôi.
They are your friends, not mine.	Họ là bạn của bạn, không phải của tôi.
Tom was present at the meeting.	Tom đã có mặt tại cuộc họp.
You know something that you didn't tell me, right?	Bạn biết điều gì đó mà bạn không nói với tôi, phải không?
Tom has never lived on a farm.	Tom chưa bao giờ sống trong một trang trại.
Tom says I'm the one who should tell Mary she shouldn't.	Tom nói rằng tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
It's tomorrow you go, right?	Đó là ngày mai bạn đi, phải không?
I don't like those girls.	Tôi không thích những cô gái đó.
I wonder how long Tom will be there.	Tôi tự hỏi Tom sẽ ở đó bao lâu.
You will always be my best friend.	Bạn sẽ luôn là người bạn tốt nhất của tôi.
Don't grin like an idiot.	Đừng cười toe toét như một tên ngốc.
We are running a statewide campaign.	Chúng tôi đang chạy một chiến dịch trên toàn tiểu bang.
I know that Tom speaks a little French.	Tôi biết rằng Tom nói một chút tiếng Pháp.
Do you want to come to my parents' house?	Bạn có muốn đến nhà của bố mẹ tôi không?
If you want it, I'll give it to you.	Nếu bạn muốn nó, tôi sẽ đưa nó cho bạn.
Neither Tom nor Mary seemed disappointed.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ thất vọng.
I don't think I'll be able to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
This morning the teacher was very angry with me.	Sáng nay giáo viên đã rất giận tôi.
Why are you telling Tom I don't need to do that?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó?
Tom's personality has changed.	Tính cách của Tom đã thay đổi.
It's not the dog's fault.	Đó không phải lỗi của con chó.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
If we don't keep walking, we'll be late.	Nếu chúng ta không tiếp tục bước đi, chúng ta sẽ đến muộn.
Has anyone seen Tom recently?	Có ai nhìn thấy Tom gần đây không?
Tom is a team player.	Tom là một cầu thủ đồng đội.
Everything is becoming automated.	Mọi thứ đang trở nên tự động hóa.
Tom and I came separately.	Tom và tôi đến riêng.
Tom says he intends to do it.	Tom nói rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
She went to the station to see him off.	Cô đến nhà ga để tiễn anh.
How sure are you that Tom can do that?	Bạn chắc chắn rằng Tom có ​​thể làm được điều đó như thế nào?
You did that for a long time, right?	Bạn đã làm điều đó trong một thời gian dài, phải không?
I didn't study as much as my parents told me I should.	Tôi không học nhiều như cha mẹ tôi nói với tôi rằng tôi nên làm.
"Do you want a bagel?" 	"Bạn có muốn một cái bánh mì tròn không?"
"I like a bagel."	"Tôi thích một chiếc bánh mì tròn."
Tom really thinks he needs to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom doesn't seem to be busy.	Tom dường như không bận.
I never talked to Tom.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom.
According to the rules of etiquette, a man should not button the bottom of his jacket or vest over one chest.	Theo các quy tắc của nghi thức xã giao, một người đàn ông không nên cài cúc dưới cùng của áo khoác hoặc áo vest một bên ngực.
Tom is scared on stage.	Tom sợ hãi trên sân khấu.
Tom's boyfriend's ex-girlfriend used to be John's girlfriend.	Bạn gái cũ của bạn trai Tom từng là bạn gái của John.
I don't think we should leave Tom there alone.	Tôi không nghĩ chúng ta nên để Tom ở đó một mình.
Tom says he understands how you feel.	Tom nói rằng anh ấy hiểu cảm giác của bạn.
I'm sure Tom feels the same way as you.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như bạn.
There's no one named Tom here.	Không có ai tên Tom ở đây.
We were defeated.	Chúng tôi đã bị đánh bại.
Are you still not ready?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng?
I will be in Australia for two or three years.	Tôi sẽ ở Úc trong hai hoặc ba năm.
Tom doesn't like people smoking in non-smoking areas.	Tom không thích những người hút thuốc trong khu vực cấm hút thuốc.
One of the benefits of using a mechanical pencil is that you don't need to use a pencil sharpener.	Một trong những lợi ích của việc sử dụng bút chì cơ là bạn không cần dùng đến gọt bút chì.
Tom and Mary spent most of their lives together.	Tom và Mary đã dành phần lớn cuộc đời của họ bên nhau.
Tom was the first guy Mary really cared about since she broke up with John.	Tom là chàng trai đầu tiên Mary thực sự quan tâm kể từ khi cô chia tay John.
I wonder if Tom knows how unhappy I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi đang bất hạnh như thế nào không.
I would like to draw your attention to the very encouraging results from the previous quarter.	Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến những kết quả rất đáng khích lệ từ quý trước.
Tom was not used to being made fun of.	Tom không quen bị đem ra làm trò cười.
Tom says that everyone he knows can do it.	Tom nói rằng mọi người anh ấy biết đều có thể làm được điều đó.
Tom told me that he thought Mary could speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể nói tiếng Pháp.
What do you think Tom needs to do?	Bạn nghĩ Tom cần phải làm gì?
Tom fell off the ladder while he was cleaning his gutters.	Tom bị rơi khỏi thang khi anh ấy đang dọn dẹp máng xối của mình.
You'd better run.	Tốt hơn là bạn nên chạy.
Tom told me that you play tennis pretty well.	Tom nói với tôi rằng bạn chơi quần vợt khá giỏi.
I'm pretty sure Tom didn't know Mary was going to Boston this week.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết Mary sẽ đến Boston tuần này.
They couldn't stop laughing.	Họ không thể ngừng cười.
Tom likes to study at night.	Tom thích học vào ban đêm.
I want to see both you and Tom tomorrow.	Tôi muốn gặp cả bạn và Tom vào ngày mai.
Tom lets the prisoner escape.	Tom để tù nhân trốn thoát.
I am responsible to him for the loss.	Tôi chịu trách nhiệm với anh ấy về sự mất mát.
Tom came here on Monday.	Tom đến đây vào thứ Hai.
This is my fiancé.	Đây là chồng sắp cưới của tôi.
Tom no longer works at the clinic.	Tom không còn làm việc tại phòng khám.
Do you know what's going on there?	Bạn có biết điều gì đang xảy ra ở đó không?
Tom regrets not doing anything to help Mary.	Tom hối hận vì đã không làm bất cứ điều gì để giúp Mary.
Tom is one of my wife's acquaintances.	Tom là một trong những người quen của vợ tôi.
You don't love me anymore do you?	Em không còn yêu anh nữa phải không?
The movie was more interesting than I expected.	Bộ phim thú vị hơn tôi mong đợi.
The vaccine is not injected into a blood vessel but into a muscle.	Vắc xin không được tiêm vào mạch máu mà vào cơ.
Good night ladies.	Chúc ngủ ngon những quý cô.
I may have trouble talking to you.	Tôi có thể gặp rắc rối khi nói chuyện với bạn.
I've almost done what I needed to do.	Tôi gần như đã làm xong những gì tôi cần làm.
I can help you if you want me.	Tôi có thể giúp bạn nếu bạn muốn tôi.
Tom has already had lunch.	Tom đã ăn trưa rồi.
Put the jacket on the hanger.	Đặt áo khoác lên mắc áo.
Tom will need my help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom doesn't want to see us.	Tom không muốn gặp chúng tôi.
Tom didn't know what was going to happen.	Tom không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tom doesn't like Australia very much.	Tom không thích Úc cho lắm.
Yesterday, I ran into my teacher at the amusement park.	Hôm qua, tôi tình cờ gặp cô giáo của mình ở công viên giải trí.
I wish that everything was the same as before.	Tôi ước rằng mọi thứ vẫn như trước đây.
Tom was with us the last time we went to Boston.	Tom đã ở cùng chúng tôi trong lần cuối cùng chúng tôi đến Boston.
Tom thinks he's dying.	Tom nghĩ rằng anh ấy sắp chết.
Tom said Mary didn't seem angry.	Tom nói Mary không có vẻ gì là tức giận.
Tom knows where Mary works.	Tom biết Mary làm việc ở đâu.
I didn't know you could understand French.	Tôi không biết bạn có thể hiểu tiếng Pháp.
I should have heard what Tom had to say.	Tôi nên nghe những gì Tom nói.
There's nothing under the seat.	Không có gì dưới ghế.
Tom was absent, but Mary was not.	Tom vắng mặt, nhưng Mary thì không.
Do you have any ideas that can help us?	Bạn có bất kỳ ý tưởng nào có thể giúp chúng tôi không?
Just this morning, Tom paid Mary back the money he owed her.	Mới sáng nay, Tom đã trả lại cho Mary số tiền mà anh ta nợ cô.
Tom might not even know what to do.	Tom có ​​thể thậm chí không biết phải làm gì.
The red lines on the map represent railways.	Các đường màu đỏ trên bản đồ đại diện cho đường sắt.
Tom is a heavy sleeper.	Tom là một người ngủ nhiều.
I fell in love with Mary the first time I saw her.	Tôi đã yêu Mary ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
I am giving you a chance.	Tôi đang cho bạn một cơ hội.
Tom wrote a message on a piece of paper.	Tom đã viết một tin nhắn trên một tờ giấy.
Tom was drooling.	Tom đã chảy nước dãi.
I'm not sure that Tom and Mary both wanted to go there.	Tôi không chắc rằng Tom và Mary đều muốn đến đó.
I'm going to be a father.	Tôi sắp làm cha.
Tom doesn't even live in Boston anymore.	Tom thậm chí không sống ở Boston nữa.
Tom and Mary are a lovely couple.	Tom và Mary là một cặp đôi đáng yêu.
Is it true that Tom never did that?	Có thật là Tom chưa bao giờ làm điều đó?
Tom still doesn't know exactly when he will leave.	Tom vẫn chưa biết chính xác khi nào anh ấy sẽ rời đi.
Tom says he doesn't want to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ngay bây giờ.
Tom looks much older than Mary.	Tom trông già hơn Mary rất nhiều.
You are escaping.	Bạn đang trốn thoát.
We'll have to ask Tom to help us.	Chúng tôi sẽ phải nhờ Tom giúp chúng tôi.
Tom won't let anyone else in the room.	Tom sẽ không cho bất kỳ ai khác vào phòng.
I was in the hospital last month.	Tôi đã ở bệnh viện trong tháng trước.
Tom said he had never seen Mary do that.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ thấy Mary làm vậy.
What did you tell Tom about it?	Bạn đã nói gì với Tom về nó?
Goods arrived undamaged.	Hàng hóa đến nơi không bị hư hại.
Tom kicked the door shut.	Tom đạp cửa đóng lại.
We agreed to do that.	Chúng tôi đã đồng ý làm điều đó.
How many words from that list do you not know yet?	Bạn chưa biết bao nhiêu từ trong danh sách đó?
Tom has a very high opinion of you.	Tom có ​​một ý kiến ​​rất cao về bạn.
Tom hates teaching French.	Tom ghét dạy tiếng Pháp.
A man's worth lies in who he is.	Giá trị của một người nằm ở con người của anh ta.
Tom says he's glad you were able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
I lent Tom my bike.	Tôi đã cho Tom mượn xe đạp của mình.
I'll go with Tom.	Tôi sẽ đi với Tom.
Tom took the children to the hospital.	Tom đưa các con đến bệnh viện.
You wouldn't expect Tom to want to do that, would you?	Bạn không mong đợi Tom muốn làm điều đó, phải không?
Tom wants to stay single, but his parents want him to get married.	Tom muốn sống độc thân, nhưng bố mẹ anh muốn anh kết hôn.
You are not even close to the correct answer.	Bạn thậm chí không gần với câu trả lời đúng.
I can't say anything more to you. 	Tôi không thể nói gì hơn với bạn.
I have said too much already.	Tôi đã nói quá nhiều rồi.
I think Tom will stay a little longer.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở lại lâu hơn một chút.
I didn't want to get in the water until the lifeguards were on duty.	Tôi không muốn xuống nước cho đến khi nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ.
Whenever you find yourself siding with the majority, it's time to stop and reflect.	Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía số đông, đó là lúc bạn nên dừng lại và suy ngẫm.
Things are not as they seem.	Mọi thứ không giống như họ có vẻ.
Tom doesn't have a girlfriend.	Tom không có bạn gái.
I had a drink with Tom last night.	Tôi đã uống rượu với Tom đêm qua.
Tom volunteered to drive us all home.	Tom tình nguyện chở tất cả chúng tôi về nhà.
I wonder if Tom really wants to sing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn hát không.
I can never live in a cold place.	Tôi không bao giờ có thể sống ở một nơi lạnh giá.
You should leave Tom alone.	Bạn nên để Tom một mình.
This is the bathtub.	Đây là bồn tắm.
People like Tom are rare.	Những người như Tom rất hiếm.
As soon as I receive it, I will forward it to you.	Ngay sau khi tôi nhận được nó, tôi sẽ chuyển nó cho bạn.
I hope I don't have to do it tomorrow.	Tôi hy vọng tôi không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom still lives in the house he used to live in.	Tom vẫn sống trong ngôi nhà mà anh ấy từng ở.
Compared to his brother, he is not so smart.	So với anh trai của mình, anh không phải là quá thông minh.
If I were you, I wouldn't eat that.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không ăn món đó.
You are a teacher, right?	Bạn là một giáo viên, phải không?
I don't like wearing high heels.	Tôi không thích đi giày cao gót.
This winter it snowed more than last winter.	Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn mùa đông năm ngoái.
I know that Tom went to Australia.	Tôi biết rằng Tom đã đi Úc.
I know that Tom is not good.	Tôi biết rằng Tom không tốt.
Tom thinks that Mary will try to kill herself.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cố gắng tự sát.
The doctor gave Tom morphine.	Bác sĩ đã cho Tom uống morphin.
I don't do it as well as I could.	Tôi không làm điều đó tốt như tôi có thể.
Tom came home from school earlier than usual.	Tom đi học về sớm hơn thường lệ.
Don't go against his wishes.	Đừng đi ngược lại mong muốn của anh ấy.
My jacket is in the car.	Áo khoác của tôi ở trong xe.
Tom has been engaged to Mary for at least half a year.	Tom đã đính hôn với Mary được ít nhất nửa năm.
Give Tom a little more time.	Hãy cho Tom thêm một chút thời gian.
It was a great finale.	Đó là một đêm chung kết tuyệt vời.
Tom dropped his fork on the floor. 	Tom đánh rơi cái nĩa của mình xuống sàn.
Please give him a clean one.	Làm ơn cho anh ta một cái sạch sẽ.
"Do you know when they'll come?" 	"Bạn có biết khi nào họ sẽ đến không?"
"It's eleven-thirty tonight."	"Mười một giờ rưỡi tối nay."
Tom didn't keep me waiting long.	Tom đã không để tôi đợi lâu.
You have known Tom much longer than I have.	Bạn đã biết Tom lâu hơn tôi nhiều.
I think Tom is over thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hơn ba mươi.
Tom waits for Mary.	Tom đợi Mary.
I was called worse.	Tôi đã được gọi là tồi tệ hơn.
We alone believe that she is a beautiful woman.	Chỉ có một mình chúng tôi tin rằng cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom says he is innocent.	Tom nói rằng anh ấy vô tội.
Tom says that Mary is very good at cooking.	Tom nói rằng Mary rất giỏi nấu ăn.
One of my parents had to go to a meeting.	Một trong những phụ huynh của tôi phải đi họp.
I think Tom will have a hard time doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
At least let me buy you and your friends a drink.	Ít nhất hãy để tôi mua cho bạn và bạn bè của bạn một thức uống.
I'm sure Tom will do the same sooner or later.	Tôi chắc rằng sớm muộn gì Tom cũng làm vậy.
Tom and Mary sat at the counter and ordered something to eat.	Tom và Mary ngồi vào quầy và gọi món gì đó để ăn.
I don't care anymore what happens to Tom.	Tôi không quan tâm nữa chuyện gì xảy ra với Tom.
You are a very picky eater.	Bạn là một người ăn rất kén chọn.
Tom and Mary are music majors.	Tom và Mary là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
Tom doesn't know who did it.	Tom không biết ai đã làm điều đó.
If Tom had worn a helmet, he would have survived the crash.	Nếu Tom đội mũ bảo hiểm, anh ấy đã sống sót sau vụ tai nạn.
Tom's eyes narrowed slightly.	Mắt Tom hơi nheo lại.
Tom does not accept that kind of language.	Tom không chấp nhận loại ngôn ngữ đó.
You are the only person I know from Australia.	Bạn là người duy nhất tôi biết đến từ Úc.
Tom doesn't know that he has to do it alone.	Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó một mình.
How does Tom sound?	Tom nghe như thế nào?
I miss Tom.	Tôi nhớ Tom.
He submitted his resignation.	Anh ta đã nộp đơn từ chức.
Maybe we should ask Tom too.	Có lẽ chúng ta cũng nên hỏi Tom.
I bought a pound of meat the other day.	Hôm trước tôi mua một cân thịt.
Where did you put the screwdriver?	Bạn đã đặt cái tuốc nơ vít ở đâu?
Tom left disappointed.	Tom thất vọng rời đi.
I should have asked Tom why he didn't.	Tôi nên hỏi Tom tại sao anh ấy không làm như vậy.
Tom wrote Mary's name and phone number down in his notebook.	Tom đã viết tên và số điện thoại của Mary vào sổ tay của mình.
Who told you that Tom and I are dating?	Ai nói với bạn rằng Tom và tôi đang hẹn hò?
I don't want to keep doing this.	Tôi không muốn tiếp tục làm điều này.
I am happy here.	Tôi hạnh phúc ở đây.
I want a house with a large yard and a white fence.	Tôi muốn một ngôi nhà có sân rộng và hàng rào màu trắng.
I got it wrong, didn't I?	Tôi hiểu sai rồi, phải không?
I know that Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I won't go tomorrow.	Tôi sẽ không đi vào ngày mai.
Tom will get angry if he contradicts him.	Tom sẽ tức giận nếu anh ấy mâu thuẫn.
Tom is getting stronger, isn't he?	Tom đang trở nên mạnh mẽ hơn, phải không?
I want to know if you are going to my party tonight.	Tôi muốn biết liệu bạn có định đến bữa tiệc của tôi tối nay không.
Tom left his dog with Mary.	Tom đã để lại con chó của mình với Mary.
Tom was very angry even though he didn't show it.	Tom đã rất tức giận mặc dù anh ấy không thể hiện điều đó.
Tom gets excellent grades.	Tom được điểm xuất sắc.
Tom says that Mary is not willing to do that.	Tom nói rằng Mary không sẵn sàng làm điều đó.
I may not be able to go shopping with you tomorrow.	Tôi có thể không thể đi mua sắm với bạn vào ngày mai.
I know Tom wouldn't want to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I don't know that I have to do it alone.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó một mình.
Tom is gone, but I still love him.	Tom đã đi, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy.
Tom is already a father.	Tom đã là một người cha.
Where's my comb?	Cái lược của tôi đâu?
Tom shows Mary where he keeps his money.	Tom chỉ cho Mary nơi anh ta giữ tiền của mình.
Tom says Mary has to go.	Tom nói rằng Mary phải đi.
It won't be long before he gets up and leaves.	Sẽ không lâu nữa trước khi anh ấy đứng lên và về.
Car drivers should wear seat belts.	Người điều khiển xe ô tô nên thắt dây an toàn.
Tom is always displeased.	Tom luôn tỏ ra không hài lòng.
Have you visited any relatives this month?	Bạn đã đến thăm người thân nào trong tháng này chưa?
Can you please tell me where Tom's office is?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết văn phòng của Tom ở đâu không?
Tom married a woman older than him.	Tom kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
Remember to sweep the kitchen.	Nhớ quét bếp.
You are not done yet?	Bạn vẫn chưa làm xong?
Tom might try to kill Mary.	Tom có ​​thể cố giết Mary.
I don't think we'll see Tom today.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp Tom hôm nay.
I got into trouble with the police for driving too fast.	Tôi đã gặp rắc rối với cảnh sát vì lái xe quá nhanh.
I play tennis very badly.	Tôi chơi tennis rất tệ.
Tom killed the rat.	Tom đã giết con chuột.
Tom started kissing Mary.	Tom bắt đầu hôn Mary.
It will not be difficult to do this.	Sẽ không khó để làm điều này.
It was a pleasure talking to Tom.	Thật là vui khi nói chuyện với Tom.
Can you tell me where can I find Tom?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể tìm thấy Tom ở đâu không?
You don't need to do that anymore.	Bạn không cần phải làm như vậy nữa.
Tom closed his bedroom door.	Tom đóng cửa phòng ngủ của mình.
Tom explained everything to Mary, but I don't think she understood.	Tom đã giải thích mọi thứ cho Mary, nhưng tôi không nghĩ cô ấy hiểu.
Tom only saw Mary once.	Tom chỉ nhìn thấy Mary một lần.
They are waiting for it.	Họ đang chờ đợi nó.
Tom bullied Mary.	Tom đã bắt nạt Mary.
I have been practicing piano every day for fifteen years.	Tôi đã luyện tập piano mỗi ngày trong mười lăm năm.
I haven't heard from him in a long time.	Tôi đã không nghe tin từ anh ấy trong một thời gian dài.
I highly doubt that Tom will obey.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ vâng lời.
"Wow, so many flowers!" 	"Oa, thật là nhiều hoa!"
"I love flowers."	"Tôi yêu hoa."
I ran into Tom last week in Australia.	Tôi tình cờ gặp Tom vào tuần trước ở Úc.
As soon as I got home, it started to rain.	Ngay khi tôi về đến nhà, trời bắt đầu đổ mưa.
Tom tells Mary that she doesn't need to worry about John anymore.	Tom nói với Mary rằng cô không cần phải lo lắng về John nữa.
Tom had no chance to do anything.	Tom không có cơ hội để làm bất cứ điều gì.
Tom said he was driving to Boston on October 20.	Tom cho biết anh ấy đang lái xe đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
Shouldn't that count for something?	Điều đó không nên tính cho một cái gì đó?
I don't think Tom will win the election.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ trúng cử.
The President abolished the death penalty.	Tổng thống bãi bỏ án tử hình.
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom made a lot of money on the stock market.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán.
I didn't start playing the flute until I was thirty years old.	Tôi đã không bắt đầu thổi sáo cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
I know Tom knows why Mary wants to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary muốn làm vậy.
Tom has decided that he will not try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng trốn thoát.
I know that you won't be sober.	Tôi biết rằng bạn sẽ không tỉnh táo.
Shouldn't we do it today?	Chúng ta không phải làm điều đó ngày hôm nay sao?
We were looking in the wrong place.	Chúng tôi đã tìm kiếm sai chỗ.
Tom just went to the wrong door.	Tom vừa đi nhầm cửa.
I guess I'll do what Tom asks me to do.	Tôi đoán tôi sẽ làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom put the suitcase in his car.	Tom cất va li vào xe của mình.
Tom will probably do it for you if you ask him.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I will help you if you just ask.	Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn chỉ hỏi.
I knew that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom tells Mary that he has feelings for her.	Tom nói với Mary rằng anh có tình cảm với cô.
Perhaps Tom's answer would be no.	Có lẽ câu trả lời của Tom sẽ là không.
I tried to warn you.	Tôi đã cố gắng cảnh báo bạn.
Do you think Tom has to do the same?	Bạn có nghĩ Tom phải làm như vậy không?
This book is written by Haley.	Cuốn sách này được viết bởi Haley.
Tom is not much taller than me.	Tom không cao hơn tôi nhiều.
I don't plan to stay in Boston much longer.	Tôi không định ở lại Boston lâu hơn nữa.
The issue has sparked public debate.	Vấn đề đã làm dấy lên cuộc tranh luận công khai.
Did you know there is an ATM around here?	Bạn có biết xung quanh đây có cây ATM không?
Tom went to school by taxi yesterday.	Tom đã đến trường bằng taxi ngày hôm qua.
I had a dream that I won the lottery.	Tôi đã có một giấc mơ rằng tôi đã trúng số.
You don't have the key to this door, do you?	Bạn không có chìa khóa vào cửa này, phải không?
Tom is no longer my friend.	Tom không còn là bạn của tôi nữa.
Tom wants to ask Mary out.	Tom muốn rủ Mary đi chơi.
Tom still wears sunglasses.	Tom vẫn đeo kính râm.
Write Tom a note.	Viết cho Tom một ghi chú.
Try to stay a little more alert to what's going on around you.	Cố gắng giữ tỉnh táo hơn một chút với những gì diễn ra xung quanh bạn.
Tom was in too much of a hurry.	Tom đã quá vội vàng.
Tom takes care of his daughter Mary every time Mary comes to Boston.	Tom chăm sóc con gái Mary mỗi khi Mary đến Boston.
I didn't have enough money to buy the car I wanted, so I bought another car.	Tôi không có đủ tiền để mua chiếc xe mà tôi muốn, vì vậy tôi đã mua một chiếc xe khác.
Do you really think Tom is stuck?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị mắc kẹt?
If you believe what politicians say, it's really your own fault.	Nếu bạn tin những gì các chính trị gia nói, đó thực sự là lỗi của chính bạn.
"Did you find any stains on him?" 	"Anh có tìm thấy vết bẩn nào trên người anh ấy không?"
"No, he's as clean as a whistle."	"Không, anh ấy sạch sẽ như một cái còi."
I will do whatever it takes to keep our family together.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ gia đình chúng ta bên nhau.
Tom has lost his favorite cap.	Tom đã đánh mất chiếc mũ lưỡi trai yêu thích của mình.
My name does not appear in the list.	Tên tôi không xuất hiện trong danh sách.
They named their child Tom.	Họ đặt tên cho đứa con của mình là Tom.
Tom did it for me without me asking him to do so.	Tom đã làm điều đó cho tôi mà không cần tôi yêu cầu anh ấy làm như vậy.
I'm really tired tonight.	Tôi thực sự mệt mỏi đêm nay.
Tom says he doesn't think Mary will let John do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để John làm điều đó.
Do you know where to go or who to ask for information?	Bạn có biết nơi để đi hoặc ai để hỏi thông tin?
Even Tom was somewhat impressed.	Ngay cả Tom cũng có phần ấn tượng.
Tom said he thought I would do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy.
Tom said that Mary's dog bit his leg.	Tom nói rằng con chó của Mary đã cắn vào chân anh ấy.
They always argue in public.	Họ luôn cãi nhau ở nơi công cộng.
You must have been drugged.	Bạn chắc chắn đã bị đánh thuốc mê.
We congratulate him on passing the exam.	Chúng tôi chúc mừng anh ấy đã vượt qua kỳ thi.
Tom works in a pasta factory.	Tom làm việc trong một nhà máy sản xuất mì ống.
Tom did not know when Mary returned from Boston.	Tom không biết khi nào Mary trở về từ Boston.
I don't remember my doctor's name.	Tôi không nhớ tên bác sĩ của tôi.
No one is wearing a seat belt.	Không ai thắt dây an toàn.
Tom says Mary needs to resign.	Tom nói Mary cần phải từ chức.
You're not a good liar, Tom.	Anh không phải là người nói dối giỏi đâu, Tom.
I know that Tom is the son of a policeman.	Tôi biết rằng Tom là con trai của một cảnh sát.
It won't be easy for Tom.	Nó sẽ không dễ dàng cho Tom.
I don't think Tom will be here tomorrow.	Tôi nghĩ không chắc ngày mai Tom sẽ ở đây.
I just saved Tom the trouble of getting there on my own.	Tôi vừa cứu Tom khỏi rắc rối khi tự mình đến đó.
You will eventually get used to the heat.	Cuối cùng bạn sẽ quen với nhiệt.
You are always welcome here, Tom.	Bạn luôn được chào đón ở đây, Tom.
I told Tom I would do my best.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ cố gắng hết sức.
It was a nasty bruise.	Đó là một vết bầm khó chịu.
I have a car made in Japan.	Tôi có một chiếc xe được sản xuất tại Nhật Bản.
He took down the heavy box from the shelf.	Anh lấy chiếc hộp nặng trĩu trên kệ xuống.
I don't know I don't have enough time to do that.	Tôi không biết mình không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom texts Mary every thirty minutes throughout the day.	Tom nhắn tin cho Mary ba mươi phút một lần suốt cả ngày.
Tom told me that he thought Mary was too assertive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary quá quyết đoán.
I lived in Australia for a while.	Tôi đã sống ở Úc một thời gian.
Tom will take the 2:30 train.	Tom sẽ đi chuyến tàu 2:30.
He set a world record in the hundred meter chest run.	Anh đã lập kỷ lục thế giới về nội dung chạy bằng ngực trăm mét.
Tom thought the woman he saw was Mary.	Tom nghĩ người phụ nữ anh nhìn thấy là Mary.
I don't understand why Tom can't do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom không được làm như vậy.
Tom tells Mary that he can win.	Tom nói với Mary rằng anh có thể thắng.
Tom asked me not to do it again.	Tom đã yêu cầu tôi không làm điều đó một lần nữa.
Tom wasn't eager to do it.	Tom không háo hức làm điều đó.
We did not expect anything like this to happen.	Chúng tôi không mong đợi bất cứ điều gì như thế này xảy ra.
I will miss Tom very much.	Tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
I know Tom and Mary both have to go tomorrow.	Tôi biết Tom và Mary đều phải đi vào ngày mai.
Tom makes dinner.	Tom dọn bữa tối.
Tom and Mary don't talk.	Tom và Mary không nói chuyện.
I watched, with my small eye, something that began with the letter D.	Tôi theo dõi, bằng con mắt nhỏ của mình, một thứ bắt đầu bằng chữ D.
Mary reached into her purse and pulled out a photograph.	Mary thò tay vào ví và lấy ra một bức ảnh.
He is smart enough to answer all the questions.	Anh ấy đủ thông minh để trả lời tất cả các câu hỏi.
This cookie is very delicious.	Bánh quy này rất ngon.
I told Tom to wait.	Tôi đã nói với Tom hãy đợi.
I don't think Tom knows why I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
This is my first time flying a helicopter.	Đây là lần đầu tiên tôi được lái trực thăng.
Tell me why I'm talking to you.	Nói cho tôi biết tại sao tôi đang nói chuyện với bạn.
I can't go back there again.	Tôi không thể quay lại đó lần nữa.
Would you date a man thirty years older than you?	Bạn sẽ hẹn hò với một người đàn ông hơn bạn ba mươi tuổi chứ?
Tom seems to have reached the lighthouse alone.	Tom dường như đã đến ngọn hải đăng một mình.
I won't tell Tom why I need to.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
Tom was out alone.	Tom đã ra ngoài một mình.
Tom said that he is not a good French speaker.	Tom nói rằng anh ấy không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Tom bought a new pair of snowshoes.	Tom đã mua một đôi giày tuyết mới.
Tom stopped at the fountain to have a drink.	Tom dừng lại ở đài phun nước để uống nước.
I only have this one.	Tôi chỉ có một cái này.
People always want to blame others for all their problems.	Mọi người luôn muốn đổ lỗi cho người khác về mọi vấn đề của họ.
That strategy didn't work.	Chiến lược đó đã không hiệu quả.
I have been offered a job in Australia.	Tôi đã được mời làm việc ở Úc.
Tom isn't the last to do it.	Tom không phải là người cuối cùng làm điều đó.
You are not a singer?	Bạn không phải là một ca sĩ?
Only give Tom as much money as he needs.	Chỉ đưa cho Tom bao nhiêu tiền nếu anh ta cần.
Tom didn't want to bother Mary.	Tom không muốn làm phiền Mary.
Tom and Mary raised John.	Tom và Mary đã nuôi dạy John.
Now Tom knows that he shouldn't have gone there alone.	Bây giờ Tom biết rằng anh ấy không nên đến đó một mình.
A nuclear disaster is very likely.	Rất có thể xảy ra thảm kịch hạt nhân.
Tom asks Mary to stop by his house after work.	Tom yêu cầu Mary ghé qua nhà anh sau giờ làm việc.
Politically, he is still as innocent as a child.	Về chính trị, anh ấy vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ.
Tom says he can prove Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy có thể chứng minh Mary đã làm điều đó.
I can't wait for you.	Tôi không thể chờ đợi cho bạn.
I wasn't that fat back then.	Hồi đó tôi không béo như vậy.
Your French pronunciation is not very good.	Phát âm tiếng Pháp của bạn không tốt lắm.
Tom was too proud to ask anyone for help.	Tom quá tự hào khi nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.
Tom says he can't trust himself.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin tưởng vào chính mình.
I used to be a fool.	Tôi đã từng là một kẻ ngốc.
I guess Tom wouldn't want that.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn điều đó.
Maintaining a high-salt diet can contribute to high blood pressure.	Duy trì chế độ ăn nhiều muối có thể góp phần làm tăng huyết áp.
Tom added a few finishing touches to the picture.	Tom đã thêm một vài nét hoàn thiện vào bức tranh.
Do you want me to say something to Tom about that?	Bạn có muốn tôi nói gì đó với Tom về điều đó không?
I didn't know we had to do it yesterday.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom all but accused Mary of being a thief.	Tom tất cả ngoại trừ cáo buộc Mary là một tên trộm.
I know why Tom is confused.	Tôi biết tại sao Tom lại bối rối.
Why do you think Tom chose to be a psychologist?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại chọn trở thành một nhà tâm lý học?
Tom closed the door in front of Mary.	Tom đóng cửa trước mặt Mary.
Now I'm angry.	Bây giờ tôi đang tức giận.
He's only a few years older than me.	Anh ấy chỉ hơn tôi vài tuổi.
I am still alive and well.	Tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Why didn't you tell me Tom was here?	Tại sao bạn không cho tôi biết Tom đã ở đây?
You will have to live with what you did.	Bạn sẽ phải sống với những gì bạn đã làm.
I always thought you knew how to speak French.	Tôi luôn nghĩ rằng bạn biết cách nói tiếng Pháp.
I didn't want to go to Boston last week, but my boss said I had to.	Tôi không muốn đến Boston vào tuần trước, nhưng sếp của tôi nói rằng tôi phải đi.
Tom often has lunch with his friends.	Tom thường ăn trưa với bạn bè của mình.
I will have to go away for a while.	Tôi sẽ phải đi xa một thời gian.
Let Tom finish his work.	Để Tom hoàn thành công việc của mình.
If you don't want to get married, you shouldn't get married.	Nếu bạn không muốn kết hôn, bạn không nên kết hôn.
The pirates have buried a treasure on the island.	Những tên cướp biển đã chôn giấu một kho báu trên đảo.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi đâu.
I won't say anything about that.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về điều đó.
There is a placement test next week.	Có một bài kiểm tra xếp lớp vào tuần tới.
I know a lot of people from Boston.	Tôi biết rất nhiều người đến từ Boston.
We don't have the red one anymore.	Chúng tôi không còn cái nào màu đỏ nữa.
I want a knife to sharpen my pencils.	Tôi muốn có một con dao để mài bút chì của mình.
Tom didn't go to the meeting.	Tom đã không đi họp.
Put your hands on your head.	Đặt tay lên đầu.
Tom should tell Mary what she needs to buy.	Tom nên nói với Mary những gì cô ấy cần mua.
I was surprised when Tom let Mary go out alone.	Tôi ngạc nhiên khi Tom để Mary đi chơi một mình.
I'm friends with Tom.	Tôi là bạn với Tom.
Tom's house is isolated.	Ngôi nhà của Tom bị cô lập.
Tom has almost no money.	Tom hầu như không có tiền.
The test of the new engine took place today.	Buổi thử nghiệm động cơ mới diễn ra ngày hôm nay.
Tom is rarely late, if ever.	Tom hiếm khi đến muộn, nếu có.
Participants should bring a gift.	Những người tham gia nên mang theo một món quà.
I'm afraid there's not much time left.	Tôi e rằng không còn nhiều thời gian.
I thought you said you've never been out drinking.	Tôi tưởng bạn đã nói rằng bạn chưa bao giờ đi uống rượu.
I wonder how many people Tom thinks have complained about that.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người mà Tom nghĩ đã phàn nàn về điều đó.
I don't think you need to tell Tom that you plan to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom rằng bạn dự định làm điều đó.
You don't really think that Tom should do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom nên làm như vậy, phải không?
Tom threw up.	Tom đã ném lên.
I ate black sesame ice cream.	Tôi đã ăn kem mè đen.
I don't know if Tom will let me go home early today.	Không biết hôm nay Tom có ​​cho tôi về sớm hay không.
I'm still getting used to the job.	Tôi vẫn đang quen với công việc.
Tom told me he was always supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy luôn ủng hộ.
Tom asked me if I wanted to go to the beach with Mary.	Tom hỏi tôi có muốn đi biển với Mary không.
Tom took piano lessons.	Tom đã học piano.
No one came yesterday except Tom and Mary.	Không ai đến hôm qua ngoại trừ Tom và Mary.
Don't breathe a word about what I told you to anyone.	Đừng thở một lời về những gì tôi đã nói với bạn với bất kỳ ai.
It was a lame excuse for quitting a job.	Đó là một lý do khập khiễng cho việc từ bỏ công việc.
Do you think Tom can do it for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta không?
Tom has finally found a good job.	Tom cuối cùng đã tìm được một công việc tốt.
Have you measured it yet?	Bạn đã đo nó chưa?
Since the weather is fine, can I open the window?	Vì thời tiết rất tốt, tôi có thể mở cửa sổ không?
Tom won't dance with anyone other than Mary.	Tom sẽ không khiêu vũ với bất kỳ ai khác ngoài Mary.
Have you ever seen Tom do that?	Bạn đã bao giờ thấy Tom làm điều đó chưa?
Tom loves living in Australia.	Tom thích sống ở Úc.
How is married life?	Cuộc sống hôn nhân thế nào?
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
He is known all over the world.	Anh ấy được biết đến trên toàn thế giới.
Tom came in person.	Tom đã đích thân đến.
Tom's plan worked perfectly.	Kế hoạch của Tom đã hoạt động hoàn hảo.
I didn't think it would be easy to do that.	Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó.
I think something is missing here.	Tôi nghĩ điều gì đó còn thiếu ở đây.
When Tom was walking on the street at night, an unknown man threatened him with a knife and stole his cash.	Khi Tom đang đi dạo trên phố vào ban đêm, một người đàn ông không quen biết đã dùng dao đe dọa anh và cướp tiền mặt của anh.
Are you sure you don't want my help?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi giúp không?
I don't think Tom is very reliable.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất đáng tin cậy.
He is an authority in his field.	Anh ấy là một người có thẩm quyền trong lĩnh vực của mình.
You may need to stay in Australia a little longer.	Bạn có thể cần phải ở lại Úc lâu hơn một chút.
I wish that you consider coming back to work for us.	Tôi ước rằng bạn cân nhắc quay lại làm việc cho chúng tôi.
He is a mean man.	Anh ta là một người đàn ông xấu tính.
Tom is not a good coach.	Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
Tom is one of the coolest people I know.	Tom là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi biết.
Tom won't be so convincing.	Tom sẽ không dễ thuyết phục như vậy đâu.
Tom will come when he's ready.	Tom sẽ đến khi anh ấy sẵn sàng.
He gave up trying to put the papers in order.	Anh ấy đã từ bỏ việc cố gắng sắp xếp các giấy tờ theo thứ tự.
I think Tom will use my office.	Tôi nghĩ Tom sẽ sử dụng văn phòng của tôi.
She hugged the baby in her arms.	Cô ôm con vào lòng.
I have a certain amount of money on me.	Tôi có một số tiền nhất định trên người.
I want you to meet Tom.	Tôi muốn bạn gặp Tom.
Tom felt his heart beat faster.	Tom cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Tom organizes a neighborhood basketball team.	Tom tổ chức một đội bóng rổ của khu phố.
That is right.	Đó là lẽ phải.
Tom told Mary his age.	Tom nói với Mary tuổi của anh ấy.
Tom said that Mary was not punished for doing it.	Tom nói rằng Mary không bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom was not very convincing.	Tom đã không thuyết phục nhiều.
Tom and Mary divorced three months after they got married.	Tom và Mary đã ly hôn ba tháng sau khi họ kết hôn.
Tom said that he can not only speak English but also can speak French.	Tom nói rằng anh ấy không chỉ có thể nói tiếng Anh mà còn có thể nói tiếng Pháp.
Do you listen to the radio at home every day?	Bạn có nghe đài ở nhà hàng ngày không?
Tom didn't have a girlfriend when I first met him.	Tom không có bạn gái khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
"Are you a cop?" 	"Anh có phải là cảnh sát không?"
"No. Why are you asking?"	"Không. Sao anh lại hỏi?"
Tom does everything very well.	Tom làm mọi thứ rất tốt.
Does this mean you won't go to Boston?	Điều này có nghĩa là bạn sẽ không đến Boston?
I'm eating here.	Tôi đang ăn đây.
Tom tells everyone that he decided to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã quyết định làm điều đó.
I think Tom should study harder.	Tôi nghĩ rằng Tom nên học tập chăm chỉ hơn.
I can go months without drinking, but not even an hour without smoking.	Tôi có thể đi nhiều tháng mà không uống rượu, nhưng thậm chí không một giờ mà không hút thuốc.
Did you catch Tom?	Bạn đã bắt Tom?
I wish you had let Tom come with us.	Tôi ước gì bạn đã để Tom đi cùng chúng tôi.
Tom and Mary waded into the deep water.	Tom và Mary đã lội ra vùng nước sâu.
I can't add anything to it.	Tôi không thể thêm bất cứ điều gì vào đó.
I'm sure Tom didn't mean any disrespect.	Tôi chắc chắn rằng Tom không có ý thiếu tôn trọng.
The public will not be fooled for long.	Công chúng sẽ không bị lừa lâu.
I know what we had.	Tôi biết những gì chúng tôi đã có.
Stay here and wait for Tom.	Ở đây và đợi Tom.
Tom forgot to invite Mary to his party.	Tom đã quên mời Mary đến bữa tiệc của mình.
The mouse was killed by Tom with a stick.	Con chuột bị Tom dùng gậy giết chết.
I often do things the doctor tells me not to do.	Tôi thường làm những điều bác sĩ bảo tôi không nên làm.
I didn't intend to stay that long.	Tôi không có ý định ở lại lâu như vậy.
Tom is moving in with his parents.	Tom đang chuyển về ở với bố mẹ.
Tom says that Mary is in a hurry.	Tom nói rằng Mary đang rất vội vàng.
We should be happy for Tom.	Chúng ta nên mừng cho Tom.
Tom often drives me home from work.	Tom thường chở tôi đi làm về.
Tom is having a rough time.	Tom đang có một khoảng thời gian khốn khổ.
Tom promised to do it without fail.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó mà không thất bại.
Tom doesn't seem as curious as Mary.	Tom dường như không tò mò như Mary.
Does Tom blame himself?	Tom có ​​tự trách mình không?
These can also be found in Boston.	Những thứ này cũng có thể được tìm thấy ở Boston.
I think honesty will pay off in the end.	Tôi nghĩ rằng sự trung thực cuối cùng sẽ được đền đáp.
I have a cold. 	Tôi bị cảm lạnh.
That's why I couldn't attend yesterday's meeting.	Đó là lý do tại sao tôi không thể tham dự cuộc họp ngày hôm qua.
I don't have as much as you do.	Tôi không có nhiều như bạn làm.
I just bought a new computer.	Tôi vừa mua một máy tính mới.
Tom wasn't sure where Mary had parked the car.	Tom không chắc Mary đã đậu xe ở đâu.
I quite know that.	Tôi khá biết điều đó.
This morning, I was woken up by the phone.	Sáng nay, tôi bị đánh thức bởi điện thoại.
I do not know.	Tôi không biết.
I don't believe you've met him.	Tôi không tin là bạn đã gặp anh ấy.
He seemed very surprised when I told him about it.	Anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy về điều đó.
Was Tom wrong?	Tom có ​​nhầm không?
Tom didn't seem to know what was going on.	Tom dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom doesn't usually drink beer at parties.	Tom thường không uống bia trong các bữa tiệc.
I bought a new cutting board.	Tôi đã mua một cái thớt mới.
Tom tells everyone he's interested in doing it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quan tâm đến việc làm đó.
Tom promised Mary that he would not hurt her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không làm tổn thương cô ấy.
I think you are trustworthy.	Tôi nghĩ bạn đáng tin cậy.
I explained to Tom why we had to go to Boston.	Tôi giải thích cho Tom lý do tại sao chúng tôi phải đến Boston.
Tom just wanted Mary to answer some questions.	Tom chỉ muốn Mary trả lời một số câu hỏi.
Tom is afraid to go alone.	Tom sợ hãi khi phải đi một mình.
There's one thing I need.	Có một thứ tôi cần.
I am in the kitchen.	Tôi ở trong nhà bếp.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be helpless.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ bất lực.
Tom is the best drummer I know.	Tom là tay trống giỏi nhất mà tôi biết.
They may have hostages.	Họ có thể có con tin.
Tom says there is no one else on the bus.	Tom nói rằng không có ai khác trên xe buýt.
Tom made a frantic attempt to finish painting the fence before dark.	Tom đã thực hiện một nỗ lực điên cuồng để hoàn thành việc sơn hàng rào trước khi trời tối.
I envy Tom.	Tôi ghen tị với Tom.
Tom is stuck in a deadlocked job.	Tom đang mắc kẹt trong một công việc bế tắc.
Don't you know Tom will be in Boston all week?	Bạn không biết Tom sẽ ở Boston cả tuần sao?
I don't think Tom will like the soup I made.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích món súp mà tôi đã làm.
The train will accelerate in one minute.	Tàu sẽ tăng tốc sau một phút nữa.
I don't believe I will win.	Tôi không tin là mình sẽ thắng.
That person's name isn't Tom, is it?	Tên của người đó không phải là Tom, phải không?
He does nothing but watch TV all day long.	Anh ấy không làm gì ngoài việc xem TV suốt cả ngày.
Tom says he feels much better now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.
Tom had stopped breathing.	Tom đã tắt thở.
Some Japanese wives are willing to leave their husbands alone.	Một số bà vợ Nhật bằng lòng để chồng mình yên.
He was able to memorize that poem when he was five years old.	Anh ấy đã có thể học thuộc bài thơ đó khi anh ấy lên năm tuổi.
Tom and I are going for a walk.	Tom và tôi đang đi dạo.
Tom is still in the kitchen, isn't he?	Tom vẫn ở trong bếp, phải không?
They cannot do this.	Họ không thể làm điều này.
I lost interest in money a long time ago.	Tôi đã mất hứng thú với tiền một thời gian dài trước đây.
I can't trust someone like that.	Tôi không thể tin tưởng một người như thế.
Tom says his wife doesn't understand him.	Tom nói rằng vợ anh không hiểu anh.
Call Tom and tell him to come here.	Gọi cho Tom và bảo anh ta đến đây.
Tom received an urgent message calling his wife.	Tom nhận được một tin nhắn khẩn cấp gọi cho vợ mình.
That's what I was told three hours ago.	Đó là những gì tôi đã được nói ba giờ trước.
We don't want to stop yet.	Chúng tôi chưa muốn dừng lại.
I just assumed that Tom would be here.	Tôi chỉ giả định rằng Tom sẽ ở đây.
Tom pointed to Big Dipper.	Tom chỉ vào Big Dipper.
Does Tom have a guitar?	Tom có ​​guitar không?
I want to stay and help, but I need to be elsewhere.	Tôi muốn ở lại và giúp đỡ, nhưng tôi cần ở nơi khác.
I was not ready to do that.	Tôi đã không sẵn sàng để làm điều đó.
I will show you some pictures.	Tôi sẽ cho bạn xem một số hình ảnh.
Tom said that Mary knew he might want to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó.
Tom may have left for Boston.	Tom có ​​thể đã rời đi Boston.
Letting Tom do it is not a good idea.	Để Tom làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom is training one of his horses for a race.	Tom đang huấn luyện một trong những con ngựa của mình cho một cuộc đua.
Tom is the only person here who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất ở đây không biết nói tiếng Pháp.
Tom wasn't eager to go there.	Tom không háo hức đến đó.
Tom said that Mary was very confused.	Tom nói rằng Mary đã rất bối rối.
You can't go now.	Bạn không thể đi ngay bây giờ.
I think Tom will do the same thing.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ làm điều tương tự.
Neither Tom nor Mary has a pocket watch.	Cả Tom và Mary đều không có đồng hồ bỏ túi.
I think Tom really can't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự không thể làm điều đó.
Tom says he hopes Mary won't tell him he should.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không nói với anh ấy rằng anh ấy nên làm điều đó.
She suggested that I give it to him immediately.	Cô ấy đề nghị tôi đưa nó cho anh ấy ngay lập tức.
I don't like that woman.	Tôi không thích người phụ nữ đó.
Tom teaches history at the school near our house.	Tom dạy lịch sử ở trường gần nhà chúng tôi.
I'm going to see the sights of Boston next week.	Tôi sẽ đi xem các thắng cảnh của Boston vào tuần tới.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
I gradually fell in love with Tom.	Tôi dần dần thích Tom.
There is no blood on the floor.	Không có máu trên sàn.
Tom says he wants Mary to stay.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary ở lại.
Do I look happy?	Trông tôi có hạnh phúc không?
It won't be much longer.	Nó sẽ không lâu hơn nữa.
Don't lose sleep over it.	Đừng mất ngủ vì nó.
I will not support that.	Tôi sẽ không ủng hộ điều đó.
Tom will confess sooner or later.	Tom sớm muộn gì cũng sẽ thú nhận.
Do you really want to go back to Boston?	Bạn có thực sự muốn quay lại Boston không?
Do you really think that Tom doesn't know what to do?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không biết phải làm gì không?
What is the final number?	Con số cuối cùng là bao nhiêu?
Aren't you a member of the baseball team?	Bạn không phải là thành viên của đội bóng chày sao?
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
I don't think I'll be able to pay all of my bills this month.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình trong tháng này.
There is no place to sit.	Không có chỗ để ngồi.
Did you know Tom is here today?	Bạn có biết hôm nay Tom đến đây không?
You will be fine again in a few days.	Bạn sẽ ổn trở lại sau vài ngày.
Tom started playing tuba when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi tuba khi anh ấy mười ba tuổi.
I didn't know that you were planning to do that today.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó ngày hôm nay.
At first Tom did not answer.	Lúc đầu Tom không trả lời.
You have a lot of work ahead of you.	Bạn còn rất nhiều việc ở phía trước.
I think we can do it next year.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó trong năm tới.
I will probably do it next Monday.	Tôi có thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai tới.
It is below him to say such a thing.	Đó là bên dưới anh ta để nói một điều như vậy.
Don't take your eyes off your children.	Đừng rời mắt khỏi những đứa con của bạn.
Don't be so foolish.	Đừng dại dột như vậy.
Mary won the beauty contest.	Mary đã chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp.
Tom probably didn't know why Mary kept doing this.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
Something is still not right.	Có gì đó vẫn chưa ổn.
Tom said he was told not to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Tom realized Mary wouldn't be able to do it.	Tom nhận ra Mary sẽ không thể làm điều đó.
Would you do it if you weren't asked?	Bạn sẽ làm điều đó nếu bạn không được yêu cầu?
Tom says he is not getting paid.	Tom nói rằng anh ấy không được trả tiền.
I am ahead of schedule.	Tôi đi trước lịch trình.
A doctor tried to remove the bullet from his back.	Một bác sĩ đã cố gắng lấy viên đạn ra khỏi lưng anh ta.
Tom says Mary thinks he should do it tomorrow.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó vào ngày mai.
Someone who knows French must have written this.	Ai đó biết tiếng Pháp chắc hẳn đã viết cái này.
This is not your fight.	Đây không phải là cuộc chiến của bạn.
"What are you doing?" 	"Bạn đang làm gì đấy?"
"I am eating."	"Tôi đang ăn."
Tom and I both need to do it.	Tom và tôi đều cần phải làm điều đó.
I used to be able to speak French better now.	Tôi từng có thể nói tiếng Pháp tốt hơn bây giờ.
The boy was too tired to take another step.	Cậu bé mệt đến mức không thể bước thêm một bước.
That is the price of success.	Đó là cái giá của sự thành công.
We must try to determine the best course of action.	Chúng ta phải cố gắng xác định hướng hành động tốt nhất.
I'm surprised I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
You should not keep wild animals as pets.	Bạn không nên nuôi động vật hoang dã làm thú cưng.
I'm not sure if I love Tom or not.	Tôi không chắc mình có yêu Tom hay không.
I usually sleep very soundly.	Tôi thường ngủ rất say.
I thought Tom was here with you.	Tôi nghĩ Tom đã ở đây với bạn.
I wonder when Tom will get here.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ đến được đây.
Don't let me get in your way.	Đừng để tôi cản đường bạn.
Tom makes bread.	Tom làm bánh mì.
Tom needs to loosen up a bit.	Tom cần nới lỏng một chút.
I know about everything that's going on.	Tôi biết về mọi thứ đang diễn ra.
Tom is tired of waiting in line.	Tom mệt mỏi vì phải xếp hàng chờ đợi.
She is 18 years old at most.	Cô ấy nhiều nhất là 18 tuổi.
I am not afraid of it the most.	Tôi không sợ nó nhất.
Tom put down his brush and smiled.	Tom đặt cọ vẽ xuống và mỉm cười.
That's something I don't know about.	Đó là điều mà tôi không biết gì về nó.
Tom still calls me every evening.	Tom vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi vào mỗi buổi tối.
I have done this before.	Tôi đã làm điều này trước đây.
Tom says he's not alone.	Tom nói rằng anh ấy không đơn độc.
Tom is better than I have ever been.	Tom tốt hơn tôi đã từng.
I'm not in the mood.	Tôi không có tâm trạng.
Tom refused to tell Mary what to do.	Tom từ chối nói cho Mary biết phải làm gì.
It's good for the spirit.	Nó tốt cho tinh thần.
I want to know why you are here.	Tôi muốn biết tại sao bạn ở đây.
Tom asked Mary if she really needed to do it alone.	Tom hỏi Mary có thực sự cần làm điều đó một mình không.
I know that Tom wants to talk to you.	Tôi biết rằng Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom says that Mary should ask John to help her.	Tom nói rằng Mary nên nhờ John giúp cô ấy.
I hope your classroom is air-conditioned.	Tôi hy vọng lớp học của bạn có máy lạnh.
The field mice are eating up the farmer's grain.	Những con chuột đồng đang ăn hết ngũ cốc của nông dân.
Tom works part-time after school.	Tom làm việc bán thời gian sau giờ học.
I'll do it as soon as I get home.	Tôi sẽ làm điều đó ngay khi tôi về nhà.
Dead fish float to the surface.	Cá chết nổi lên mặt nước.
I think Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm điều đó.
Tom begs Mary for a second chance.	Tom cầu xin Mary cho cơ hội thứ hai.
Tom is a bodyguard.	Tom là một vệ sĩ.
Tom told me he thought Mary was overweight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị thừa cân.
Tom is your enemy.	Tom là kẻ thù của bạn.
Tom was the only one who noticed what happened.	Tom là người duy nhất để ý những gì đã xảy ra.
Never choose a job just because it looks good.	Đừng bao giờ chọn một công việc chỉ vì nó trông có lợi.
Tom said Mary would win and she did.	Tom nói Mary sẽ thắng và cô ấy đã làm được.
Tom is a good person to have around.	Tom là một người tốt để có xung quanh.
We are not as young as Tom.	Chúng tôi không còn trẻ như Tom.
Tom is very fond of himself.	Tom rất thích bản thân.
You're Tom's wife, aren't you?	Bạn là vợ của Tom, phải không?
No one came to visit Tom.	Không ai đến thăm Tom.
I think Tom will be on time.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đúng giờ.
Why did Tom ask Mary to join the team?	Tại sao Tom lại yêu cầu Mary tham gia vào đội?
They are just ideas.	Chúng chỉ là những ý tưởng.
How much did you pay to paint your house?	Bạn đã phải trả bao nhiêu để sơn ngôi nhà của mình?
I have a party tonight.	Tôi có một bữa tiệc tối nay.
I didn't know that Tom didn't want to do that to us.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
We are expecting some glitches.	Chúng tôi đang mong đợi một số trục trặc.
Tom said Mary was ready to help us.	Tom nói Mary sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Do you want Tom to be good or not?	Bạn có muốn Tom trở nên tốt hay không?
I can't think of a single reason.	Tôi không thể nghĩ ra một lý do duy nhất.
Tom should be scared.	Tom nên sợ hãi.
I fear not death, but death.	Tôi sợ hãi không phải là cái chết, mà là cái chết.
When I got home, I realized one of my suitcases was gone.	Khi tôi về đến nhà, tôi nhận ra một trong những chiếc vali của tôi đã biến mất.
Boston is on my list of places to visit.	Boston nằm trong danh sách những nơi tôi muốn đến thăm.
Tom forgot to do that before.	Tom đã quên làm điều đó trước đây.
It will be better if you stay here with us.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở đây với chúng tôi.
Tom is not yet thirty.	Tom chưa đến ba mươi.
Tom finds out that Mary used to live in Australia.	Tom phát hiện ra rằng Mary từng sống ở Úc.
It's great that you do that.	Thật tuyệt khi bạn làm điều đó.
Don't blame me if that doesn't happen.	Đừng trách tôi nếu điều đó không xảy ra.
I know Tom knows that Mary knows that he has to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
I think Tom wants to do it more than you.	Tôi nghĩ rằng Tom còn muốn làm điều đó hơn cả bạn.
I know Tom couldn't have done it without our help.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom said that Mary had done it several times before.	Tom nói rằng Mary đã làm điều đó vài lần trước đây.
Mary is a loving mother.	Mary là một người mẹ yêu thương.
Tom is buying some toys for his children.	Tom đang mua một số đồ chơi cho con mình.
I don't think we'll go there.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không đến đó.
What to blush?	Có gì để đỏ mặt?
Don't forget that you need to do it today.	Đừng quên rằng bạn cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Let Tom go.	Để Tom đi.
Someone wants to meet you.	Có ai đó muốn gặp bạn.
Is there any chance that Tom will help us?	Có khả năng Tom sẽ giúp chúng ta không?
Tom says Mary can't swim.	Tom nói Mary không biết bơi.
Tom told me he thought Mary was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sai.
Tom says your snoring doesn't bother him.	Tom nói rằng tiếng ngáy của bạn không làm phiền anh ấy.
I told Tom I wouldn't do that to him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy với anh ấy.
I will be in Boston for a week.	Tôi sẽ ở Boston trong một tuần.
Tom has work to do right now.	Tom có ​​việc cần làm ngay bây giờ.
Tom waited a moment.	Tom đợi một lúc.
I know that Tom won't let me do that here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó ở đây.
I saw Tom with Mary yesterday.	Tôi đã nhìn thấy Tom với Mary hôm qua.
I went into town to find a good restaurant.	Tôi đi vào thị trấn để tìm một nhà hàng tốt.
Tom asks Mary to stop doing what she is doing.	Tom yêu cầu Mary ngừng làm những gì cô ấy đang làm.
Tom stopped dancing.	Tom ngừng nhảy.
Why do you think Tom resigned?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại từ chức?
Tom doesn't want to do this.	Tom không muốn làm điều này.
I don't want to say anything in front of the kids.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì trước mặt bọn trẻ.
Tom and Mary are clearly in love.	Tom và Mary rõ ràng yêu nhau.
By the way, do you know where she lives?	Nhân tiện, bạn có biết cô ấy sống ở đâu không?
I need to get some air into my tyres.	Tôi cần phải cho một ít không khí vào lốp xe của tôi.
Tom reluctantly does what Mary asks him to do.	Tom miễn cưỡng làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
We must conclude that this policy is a failure.	Chúng tôi phải kết luận rằng chính sách này là một thất bại.
They saw Tom.	Họ đã nhìn thấy Tom.
Tom likes eggs.	Tom thích trứng.
I didn't know the news until last night.	Mãi đến tối hôm qua, tôi mới biết tin.
They sell us copper.	Họ bán đồng cho chúng tôi.
I know you've been waiting a long time, but can you wait a little longer?	Tôi biết bạn đã đợi rất lâu, nhưng bạn có thể đợi thêm một chút nữa được không?
Tom is greedy, isn't he?	Tom thật tham lam, phải không?
It is extremely important.	Nó cực kỳ quan trọng.
Tom asked me to go to Australia with him next spring.	Tom rủ tôi đi Úc với anh ấy vào mùa xuân tới.
I take responsibility for the mistake.	Tôi chịu trách nhiệm về sai lầm.
It doesn't need to take a lot of time, but we do need some time.	Nó không cần phải có nhiều thời gian, nhưng chúng ta cần một chút thời gian.
That's why me and Tom are happy.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom hạnh phúc.
I doubt Tom will be able to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ có thể làm được điều đó.
They think I'm a millionaire.	Họ nghĩ tôi là một triệu phú.
Tom often helps anyone who asks him for help.	Tom thường giúp đỡ bất kỳ ai yêu cầu anh ấy giúp đỡ.
Tom says he thinks you won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không khóc.
The one who wants to do that is Tom.	Người muốn làm điều đó là Tom.
This time I will paint the wall blue.	Lần này tôi sẽ sơn tường màu xanh lam.
We cannot prove it.	Chúng tôi không thể chứng minh điều đó.
Tom is as dumb as the card.	Tom ngớ người như cái bài.
I think Tom said he needed to buy a shovel.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy cần mua một cái xẻng.
Do I have to help Tom?	Tôi có phải giúp Tom không?
Come to Boston and visit Tom.	Hãy đến Boston và thăm Tom.
How long do you expect this food to last?	Bạn mong đợi thực phẩm này tồn tại được bao lâu?
Someone told me that you are fluent in French.	Có người nói với tôi rằng bạn thông thạo tiếng Pháp.
This is my life and no one has the right to tell me what to do.	Đây là cuộc sống của tôi và không ai có quyền bảo tôi phải làm gì.
I don't approve of Tom's behavior.	Tôi không tán thành cách cư xử của Tom.
That is a question that should really be asked.	Đó là một câu hỏi thực sự nên được đặt ra.
Tom left Mary.	Tom đã bỏ Mary.
Tom said when will he go shopping?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ đi mua sắm?
Tom says that Mary is not sure that she will do it.	Tom nói rằng Mary không chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
How can Tom take care of himself?	Làm thế nào để Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân?
I guess you don't recognize me.	Tôi đoán bạn không nhận ra tôi.
I suspect that Tom expected me to help Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom mong tôi giúp Mary.
Who did Tom give that to?	Tom đã đưa cái đó cho ai?
That is a scary thought.	Đó là một suy nghĩ đáng sợ.
Tom says the pain started three months ago.	Tom nói rằng cơn đau bắt đầu từ ba tháng trước.
Difficult problems require imaginative solutions.	Các bài toán khó đòi hỏi các giải pháp giàu trí tưởng tượng.
Don't harass me!	Đừng quấy rối tôi!
Tom says he is healthy.	Tom nói rằng anh ấy khỏe mạnh.
Tom is just one of many stepsisters of Mary.	Tom chỉ là một trong số rất nhiều con riêng của Mary.
That's more than I can handle alone.	Đó là nhiều hơn những gì tôi có thể xử lý một mình.
Tom lives on a one-way street.	Tom sống trên đường một chiều.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
Tom will probably never do so again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
You will need all the help you can get.	Bạn sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà bạn có thể nhận được.
Are you sure you don't want to tell me what you're after?	Bạn có chắc là bạn không muốn nói cho tôi biết bạn đang theo đuổi điều gì không?
Tom used to have a guitar, but he sold it.	Tom từng có một cây đàn guitar, nhưng anh ấy đã bán nó.
Tom knew that Mary didn't have to do it.	Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
I think I don't need to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I wonder if Tom really told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói với Mary rằng đừng làm vậy không.
There is a bus stop here.	Có một trạm xe buýt ở đây.
Tom took a big sip.	Tom nhấp một ngụm lớn.
I know that Tom is a good judge of character.	Tôi biết rằng Tom là một người đánh giá tốt về tính cách.
Tom watched the snow fall outside his window.	Tom nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ của mình.
It is easier to spend a lot than to save a little.	Chi tiêu nhiều sẽ dễ dàng hơn là tiết kiệm một ít.
That would suit Tom.	Điều đó sẽ phù hợp với Tom.
Its secret.	Bí mật của nó.
The envious dies, but envy never does.	Kẻ đố kỵ chết đi, nhưng lòng đố kỵ không bao giờ có.
I don't know Mr. Jackson's name.	Tôi không biết tên của ông Jackson.
Tom couldn't believe that Mary would actually do something so silly.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự sẽ làm một điều gì đó ngớ ngẩn như vậy.
I don't think Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't think I need a bodyguard.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một vệ sĩ.
I think Tom remembered me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhớ đến tôi.
I didn't do much work today.	Tôi đã không làm nhiều việc hôm nay.
Tom noticed something strange going on.	Tom nhận thấy điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
I go get tea.	Tôi đi lấy trà.
Boston is a great place to visit, but I don't want to live there.	Boston là một nơi tuyệt vời để ghé thăm, nhưng tôi không muốn sống ở đó.
It's dangerous to climb mountains during a storm.	Thật nguy hiểm khi leo núi trong cơn bão.
Tom arrived earlier than usual yesterday.	Tom đến sớm hơn thường lệ ngày hôm qua.
Children start school when they are six years old.	Trẻ em bắt đầu đi học khi chúng được sáu tuổi.
Tom became a Catholic.	Tom đã trở thành một người Công giáo.
Tom said he never thought he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I don't feel well.	Tôi không cảm thấy khỏe.
Values ​​cannot change overnight.	Giá trị không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Doing that won't change anything.	Làm điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
I received a book from my father.	Tôi nhận một cuốn sách từ cha tôi.
Tom is the lead singer of his band.	Tom là ca sĩ chính của ban nhạc của anh ấy.
Tom doesn't have to study hard.	Tom không cần phải học chăm chỉ.
You will not be fired.	Bạn sẽ không bị sa thải.
It would be a good idea to do that.	Nó sẽ là một ý tưởng tốt để làm điều đó.
This time, it will be different.	Lần này, nó sẽ khác.
Tears are not good for you.	Nước mắt sẽ không tốt cho bạn.
You should give Tom and Mary more work to do.	Bạn nên cho Tom và Mary nhiều việc hơn để làm.
Tom is concerned about that.	Tom lo ngại về điều đó.
Tom tried to tuck into the jeans he wore as a teenager.	Tom cố gắng nhét vào chiếc quần jean mà anh đã mặc khi còn là một thiếu niên.
Saule, give me the drum.	Saule, đưa tôi cái trống.
Who is Tom?	Ai là Tom?
I think Tom was not as cooperative as he should be.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không hợp tác như anh ấy nên làm.
I just had lunch.	Tôi vừa ăn trưa.
I know that Tom knows why you do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn làm điều đó một mình.
Tom has plenty of time to do that.	Tom có ​​rất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom found a wallet lying on the sidewalk.	Tom tìm thấy một chiếc ví nằm trên vỉa hè.
This is the worst movie I have ever seen.	Đây là bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
I think Tom is trying to say something.	Tôi nghĩ Tom đang cố nói điều gì đó.
I don't think Tom really enjoys doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích làm điều đó.
Tom won't always be here.	Tom sẽ không luôn ở đây.
His debt is up to $100.	Khoản nợ của anh ta lên đến 100 đô la.
Do you still allow Tom to do that?	Bạn vẫn cho phép Tom làm điều đó chứ?
I don't do it as well as Tom.	Tôi không làm điều đó tốt như Tom.
I'm choosing to ignore that.	Tôi đang chọn bỏ qua điều đó.
Tom says we can start without him.	Tom nói rằng chúng ta có thể bắt đầu mà không có anh ấy.
I know Tom will do it too.	Tôi biết Tom cũng sẽ làm điều đó.
We know you didn't do what Tom said you did.	Chúng tôi biết bạn đã không làm những gì Tom nói bạn đã làm.
Tom admitted he was scared.	Tom thừa nhận anh đã rất sợ hãi.
I know that Tom probably won't do it tonight.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó vào tối nay.
I'll do it for you if you want me to.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn muốn tôi.
We haven't traveled together for a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau.
I know Tom is a very smart kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ rất thông minh.
The prices at the supermarket where I go are reasonable.	Giá cả ở siêu thị nơi tôi đến là hợp lý.
Tom says he doesn't understand why you would want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao bạn lại muốn làm như vậy.
Tom didn't lose as much weight as he wanted.	Tom đã không giảm được nhiều cân như anh ấy muốn.
Tom's French is easier to understand than Mary's French.	Tiếng Pháp của Tom dễ hiểu hơn tiếng Pháp của Mary.
I just saw a fox running across the street.	Tôi vừa nhìn thấy một con cáo chạy qua đường.
I know that I don't have enough money.	Tôi biết rằng tôi không có đủ tiền.
I have never seen one of these before.	Tôi chưa bao giờ thấy một cái này trước đây.
Why don't we do that?	Tại sao chúng ta không làm điều đó?
All we have to do now is find out Tom's will.	Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là tìm ra di chúc của Tom.
Your allegation is false.	Cáo buộc của bạn là sai.
Tom was being treated at a burn unit.	Tom đã được điều trị tại một đơn vị bỏng.
Tom asked Mary when was the last time she played tennis.	Tom hỏi Mary lần cuối cùng cô ấy chơi quần vợt là khi nào.
I didn't even realize that Tom had a sister.	Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng Tom có ​​một em gái.
Language allows us to communicate with other people.	Ngôn ngữ cho phép chúng tôi giao tiếp với những người khác.
Tom and Mary are not safe.	Tom và Mary không an toàn.
I've seen the way you look at Tom.	Tôi đã thấy cách bạn nhìn Tom.
Tom was sitting on the steps.	Tom đang ngồi trên bậc thềm.
Have you been waiting for me long?	Bạn đã đợi tôi lâu chưa?
Tom says he doesn't want to be a janitor.	Tom nói rằng anh ấy không muốn trở thành một người lao công.
Tom opened the fridge and pulled out a beer.	Tom mở tủ lạnh và lấy ra một cốc bia.
I'm the only one doing that.	Tôi là người duy nhất đang làm điều đó.
He has a younger sister and she is also going to school.	Anh ấy có một em gái và cô ấy cũng đang đi học.
I know that Tom likes to do that.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó.
I know Tom as a very ambitious person.	Tôi biết Tom là một người rất tham vọng.
Tom has a big nose.	Tom có ​​một chiếc mũi to.
I don't remember where I left my car keys.	Tôi không nhớ mình đã để chìa khóa xe ở đâu.
Dr. Jackson was the doctor who treated Mary.	Bác sĩ Jackson là bác sĩ đã điều trị cho Mary.
Tom can't fix the car by himself.	Tom không thể tự mình sửa xe.
Tom is probably still busy.	Tom có ​​lẽ vẫn đang bận.
Tom told me everything.	Tom đã nói với tôi tất cả mọi thứ.
Looks like Tom is completely disgusted.	Có vẻ như Tom hoàn toàn chán ghét.
Why are you using this font?	Tại sao bạn sử dụng phông chữ này?
That noise would probably piss Tom off.	Tiếng ồn đó có lẽ sẽ khiến Tom phát cáu.
Promise me you will never lie again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Mary in a silk dress.	Mary trong một chiếc váy lụa.
Loving someone is not a sin.	Yêu một người không phải là một tội lỗi.
I know Tom won't wait for us.	Tôi biết Tom sẽ không đợi chúng tôi.
Tom is still wearing his uniform.	Tom vẫn mặc đồng phục.
Tom looks pretty drunk.	Tom trông khá say.
Do you want to work for a large company or a small company?	Bạn muốn làm việc cho một công ty lớn hay một công ty nhỏ?
Tom wanted something else to do.	Tom muốn một cái gì đó khác để làm.
Tom threw away his old notebooks.	Tom đã vứt những cuốn sổ cũ của mình.
We need to preserve our strength.	Chúng ta cần bảo tồn sức mạnh của mình.
I'm not a professional.	Tôi không phải dân chuyên nghiệp.
Tom does it much faster than Mary.	Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
I just need to talk to you for a few minutes.	Tôi chỉ cần nói chuyện với bạn trong vài phút.
Tom realized that Mary might be tired.	Tom nhận ra Mary có thể mệt.
I think you will be grateful.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết ơn.
I think Tom barked at the wrong tree.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sủa nhầm cây.
Tom doesn't want to settle down.	Tom không muốn ổn định.
I don't know if anyone has done that.	Tôi không biết liệu có ai đã làm điều đó hay không.
You really chose a stupid place to pitch your tent.	Bạn thực sự đã chọn một nơi ngu ngốc để dựng lều của mình.
I don't want to tell my parents about what happened.	Tôi không muốn nói với bố mẹ về những gì đã xảy ra.
The prophecy has been fulfilled.	Lời tiên tri đã ứng nghiệm.
Tom became weak.	Tom trở nên yếu ớt.
Tom doesn't know what that is.	Tom không biết đó là gì.
Tom reminds Mary to renew her driver's license.	Tom nhắc Mary gia hạn giấy phép lái xe.
Something on the desk?	Cái gì đó trên bàn làm việc?
Tom shouldn't have done this.	Tom không nên làm điều này.
I still wish I didn't have to.	Tôi vẫn ước mình không phải làm như vậy.
Tom admitted that he agreed to do it.	Tom thừa nhận rằng anh đã đồng ý làm điều đó.
Tom texted Mary to let her know that he was going to be out for a late dinner.	Tom nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh ấy sẽ đi ăn tối muộn.
Tom left the box unprotected.	Tom đã để hộp không được bảo vệ.
Tom and Mary have only one child.	Tom và Mary chỉ có một đứa con.
Tom can go to the zoo with Mary next weekend.	Tom có ​​thể đi sở thú với Mary vào cuối tuần tới.
That is obvious.	Đó là hiển nhiên.
Tom has ridden horses all his life.	Tom đã cưỡi ngựa cả đời.
I don't think Tom will be alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở một mình.
Tom is a family friend.	Tom là một người bạn của gia đình.
Tom's speech was only three minutes long.	Bài phát biểu của Tom chỉ dài ba phút.
Tom is a quick learner.	Tom là một người học nhanh.
Help Tom as much as you can.	Hãy giúp Tom nhiều nhất có thể.
If the weather is good, do it.	Nếu thời tiết tốt, hãy làm điều đó.
Tom thinks both of Mary's ideas are good.	Tom nghĩ rằng cả hai ý tưởng của Mary đều tốt.
Tom is likely to be disobedient.	Tom có ​​khả năng không nghe lời.
Tom wants to go to college.	Tom muốn vào đại học.
Tom spends most of his time sitting out on the patio.	Tom dành phần lớn thời gian để ngồi ngoài hiên.
I don't like those tests.	Tôi không thích những bài kiểm tra đó.
I don't need to do anything else.	Tôi không cần làm gì khác.
Please be quiet. 	Xin hãy im lặng.
I'm trying to get some sleep.	Tôi đang cố ngủ một chút.
Tom's girlfriend is very cute.	Bạn gái của Tom rất dễ thương.
I know that Tom is a little taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary một chút.
My contract is not renewable.	Hợp đồng của tôi không có khả năng được gia hạn.
You need to tell me what's going on.	Bạn cần cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
"I have to go to the toilet." 	"Tôi phải đi vệ sinh."
"Me too." 	"Tôi cũng thế."
"We should go to the station."	"Chúng ta nên đến nhà ga."
Tom just listened.	Tom chỉ lắng nghe.
We still have a lot of time.	Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.
I don't think Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
I've always loved the freedom that comes from being introspective.	Tôi luôn yêu thích sự tự do đến từ việc sống nội tâm.
I doubt if Tom will kiss Mary.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​hôn Mary không.
Tom used to go out to eat every day, but now he can't afford it.	Tom thường đi ăn ngoài hàng ngày, nhưng giờ anh ấy không đủ khả năng.
Tom and Mary are planning to stay until Monday.	Tom và Mary đang có kế hoạch ở lại cho đến thứ Hai.
Tom is Mary's host, isn't he?	Tom là chủ nhà của Mary, phải không?
What costume are you planning to wear to the Halloween party?	Bạn dự định mặc trang phục gì đến bữa tiệc Halloween?
I hope I can trust your decision.	Tôi hy vọng tôi có thể tin tưởng vào quyết định của bạn.
Tom arrived twenty minutes early.	Tom đến sớm hai mươi phút.
I need to discuss that with Tom.	Tôi cần thảo luận điều đó với Tom.
Tom will do anything to get what he wants.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để có được những gì anh ấy muốn.
I want to know who Tom's father is.	Tôi muốn biết cha của Tom là ai.
Tom doesn't like going to the beach.	Tom không thích đi biển.
Do you have any soup bowls?	Bạn có bát canh nào không?
I cried like a baby.	Tôi đã khóc như một đứa trẻ.
It wouldn't be difficult for us to do what Tom wanted us to do.	Sẽ không khó khăn gì đối với chúng tôi để làm những gì Tom muốn chúng tôi làm.
Tom always misunderstood me.	Tom luôn hiểu lầm tôi.
I have to admit that thought didn't happen to me.	Tôi phải thừa nhận rằng ý nghĩ đó đã không xảy ra với tôi.
Tom will be brought to justice for his crimes.	Tom sẽ bị đưa ra công lý vì tội ác của mình.
OK, I'm ready.	OK, tôi đã sẵn sàng.
I haven't been to Boston as many times as Tom.	Tôi chưa đến Boston nhiều lần như Tom.
I have a break from school.	Tôi có dịp nghỉ học.
I can't find my comb.	Tôi không thể tìm thấy chiếc lược của mình.
I left the house while everyone was still sound asleep.	Tôi ra khỏi nhà trong khi mọi người vẫn đang say giấc nồng.
The authorities have managed to stabilize the currency.	Các nhà chức trách đã quản lý để ổn định tiền tệ.
I didn't express myself well.	Tôi đã không thể hiện bản thân tốt.
You said you hate Tom.	Bạn đã nói rằng bạn ghét Tom.
Tell Tom we're not ready.	Nói với Tom rằng chúng tôi chưa sẵn sàng.
Tom wants to return to his country.	Tom muốn trở về đất nước của mình.
Tom is a retired dentist, right?	Tom là một nha sĩ đã nghỉ hưu, phải không?
Tom said Mary is likely still weak.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn còn yếu.
Tom spent the night in the basement, sleeping on the floor.	Tom qua đêm ở tầng hầm, ngủ trên sàn.
I hope Tom is not absent.	Tôi hy vọng Tom không vắng mặt.
Do you want to know how to prevent wrinkles?	Bạn có muốn biết làm thế nào để ngăn ngừa nếp nhăn?
It was easy for me to convince Tom to do it.	Thật dễ dàng để tôi thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is not a Jew.	Tom không phải là người Do Thái.
Tom was swaying slightly to the music.	Tom đang lắc lư nhẹ theo điệu nhạc.
My wrist hurts.	Cổ tay tôi bị đau.
I love both Mary and Alice.	Tôi yêu cả Mary và Alice.
You have to be here tomorrow at 2:30, right?	Bạn phải ở đây vào ngày mai lúc 2:30, phải không?
I am happier than you.	Tôi hạnh phúc hơn bạn.
I don't think Tom knows much about fishing.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về câu cá.
Tom asked me how much homework I had left.	Tom hỏi tôi còn bao nhiêu bài tập về nhà.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I think Tom made it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm được.
Tom was surprised that Mary could do it.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary có thể làm được điều đó.
The painting I bought from Tom was not as expensive as I expected.	Bức tranh tôi mua từ Tom không đắt như tôi mong đợi.
Did Tom know that I can't speak French?	Tom có ​​biết rằng tôi không thể nói tiếng Pháp không?
Tom has a house in Australia. 	Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc.
He also has a house in New Zealand.	Anh ấy cũng có một ngôi nhà ở New Zealand.
I am your guardian angel.	Tôi là thiên thần hộ mệnh của bạn.
Tom is a very popular kid at school.	Tom là một đứa trẻ rất nổi tiếng ở trường.
Tom doesn't work anymore.	Tom không làm việc nữa.
Who does Tom think will meet Mary?	Tom nghĩ ai sẽ gặp Mary?
Tom said that he had never been to Mary's house.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến nhà Mary.
Tom tells everyone that he will decide to stay for a few more days.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sẽ quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom has to hurry.	Tom phải nhanh lên.
I hope I get a chance to go to Boston.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội đến Boston.
Tom is unlikely to be here on October 20.	Tom không chắc sẽ ở đây vào ngày 20 tháng 10.
I am in good condition.	Tôi đang ở trong tình trạng tốt.
We will still be able to arrive on time if we hurry.	Chúng tôi sẽ vẫn có thể đến đúng giờ nếu chúng tôi nhanh chóng.
Tom told me he's no longer interested in you.	Tom nói với tôi anh ấy không còn hứng thú với bạn nữa.
Are you sure this will work?	Bạn có chắc điều này sẽ hiệu quả?
I lived in Boston when I was a kid.	Tôi sống ở Boston khi tôi còn là một đứa trẻ.
The Queen was gracious enough to invite us.	Nữ hoàng đã đủ ân cần để mời chúng tôi.
I don't think Tom should either.	Tôi cũng không nghĩ Tom nên làm như vậy.
Tom will probably be tired.	Tom có ​​lẽ sẽ mệt.
Tom said that Mary was probably still thirsty.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn khát.
Do you really think that would help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích không?
I may lose my savings if I lose my job.	Tôi có thể mất khoản tiết kiệm nếu tôi mất việc.
I cannot complete my homework without Tom's help.	Tôi không thể hoàn thành bài tập về nhà nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
There are some cracks in the basement wall.	Có một số vết nứt trên tường tầng hầm.
I don't know that Tom shouldn't go out.	Tôi không biết rằng Tom không nên đi ra ngoài.
I want to be alone for a while.	Tôi muốn ở một mình một chút.
Don't you know that people are talking about us?	Bạn không biết rằng mọi người đang nói về chúng tôi?
Tom is a fool.	Tom là một kẻ ngu ngốc.
Tom asked Mary if she knew what John was going to do.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John sẽ đi gì không.
It would be great if you could come with us.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể đi cùng chúng tôi.
Do you ever read tabloids?	Bạn có bao giờ đọc báo lá cải không?
Tom seems to have trouble walking.	Tom dường như gặp khó khăn khi đi lại.
He only had enough money to buy bread and milk.	Anh chỉ có đủ tiền để mua bánh mì và sữa.
I am at the bank.	Tôi đang ở ngân hàng.
There doesn't seem to be an answer to the problem.	Dường như không có câu trả lời cho vấn đề.
Tom told me that via email.	Tom đã nói với tôi điều đó qua email.
I'm happy.	Tôi đang hạnh phúc.
I don't want to stick my nose in your business.	Tôi không muốn chúi mũi vào việc của anh.
Tom is impolite, but Mary is not.	Tom là người bất lịch sự, nhưng Mary thì không.
Hopefully, I won't be in trouble.	Hy vọng rằng, tôi sẽ không gặp rắc rối.
Tom is hard to satisfy.	Tom thật khó để thỏa mãn.
Tom can swim faster than me.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn tôi.
Can't Tom get someone else to do it?	Tom không thể nhờ người khác làm việc đó sao?
Why don't you read your article again?	Tại sao bạn không đọc lại bài báo của mình một lần nữa?
I don't think Tom will let me drive.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi lái xe.
That's what I want to find out.	Đó là những gì tôi muốn tìm hiểu.
Tom ate a piece of bread.	Tom đã ăn một miếng bánh mì.
I can't afford a car right now.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe hơi ngay bây giờ.
I think Tom is doing very well.	Tôi nghĩ Tom đang làm rất tốt.
I don't know what size Tom's shoe is.	Tôi không biết cỡ giày của Tom là bao nhiêu.
That's why I asked.	Đó là lý do tại sao tôi hỏi.
Tom passed away peacefully in his deep sleep.	Tom ra đi thanh thản trong giấc ngủ say.
I really don't know anyone there.	Tôi thực sự không biết bất kỳ ai ở đó.
Tom rarely visits Boston anymore.	Tom hiếm khi đến thăm Boston nữa.
You look stunned.	Bạn nhìn choáng váng.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
Tom should be able to translate it into French for you.	Tom sẽ có thể dịch nó sang tiếng Pháp cho bạn.
I will do it for you.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
It's no use talking to him. 	Nói chuyện với anh ta cũng chẳng ích gì.
He never listens.	Anh ấy không bao giờ lắng nghe.
Tom is a good photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia giỏi.
Anything worth doing is worth overdoing.	Bất cứ điều gì đáng làm đều đáng làm quá mức.
Tom asks Mary to drive John to the airport.	Tom nhờ Mary chở John đến sân bay.
We didn't agree to help Tom.	Chúng tôi đã không đồng ý giúp Tom.
Tom has to buy a book. 	Tom phải mua một cuốn sách.
That's why he went to the bookstore.	Đó là lý do tại sao anh ấy đi đến hiệu sách.
Tom told me that he thought Mary was beautiful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật xinh đẹp.
I suspect that Tom and Mary are currently in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary hiện đang ở Boston.
Tom wants to know the cause of the accident.	Tom muốn biết nguyên nhân của vụ tai nạn.
Please don't come to Boston without me.	Xin đừng đến Boston mà không có tôi.
Tom has difficulty making a living.	Tom gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
Not many men live as long as Tom.	Không có nhiều người đàn ông sống lâu như Tom.
I know that Tom will hate this.	Tôi biết rằng Tom sẽ ghét điều này.
Tom hates going to Australia.	Tom ghét đến Úc.
It was one of the famous cases of his day.	Đó là một trong những trường hợp nổi tiếng vào thời của ông.
I was trying to do something special for Tom.	Tôi đã cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt cho Tom.
Can you tell Tom for me?	Bạn có thể nói với Tom cho tôi không?
Do you know Tom's sister?	Bạn có biết em gái của Tom không?
I didn't know that you were so good at cooking.	Tôi không biết rằng bạn rất giỏi nấu ăn.
Tom is a business owner.	Tom là một chủ doanh nghiệp.
I wonder if Tom really wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Úc với chúng tôi không.
I don't think this movie is very interesting.	Tôi không nghĩ bộ phim này rất thú vị.
I don't care how much it costs. 	Tôi không quan tâm nó có giá bao nhiêu.
I still want it.	Tôi vẫn muốn nó.
Tom wasn't the only one to arrive early.	Tom không phải là người duy nhất đến sớm.
Tom is a student at Harvard.	Tom là một sinh viên tại Harvard.
Tom and Mary were both very hungry.	Tom và Mary đều rất đói.
Tom told Mary not to be late.	Tom bảo Mary đừng đến muộn.
I'm the one they want.	Tôi là người họ muốn.
All participants must be registered.	Tất cả những người tham gia phải được đăng ký.
I think it won't rain tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ không mưa.
I knew that Tom wouldn't show Mary how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không chỉ cho Mary cách làm điều đó.
You're creating that, aren't you?	Bạn đang tạo ra điều đó, phải không?
That fish is not edible.	Cá đó không ăn được.
I am a native of Boston.	Tôi là người gốc Boston.
She is the executive editor.	Cô ấy là biên tập viên điều hành.
I understand that Tom has a busy schedule, but I would really appreciate it if I could make an appointment with him.	Tôi hiểu rằng Tom đang có một lịch trình dày đặc, nhưng tôi thực sự cảm kích nếu có thể hẹn gặp anh ấy.
I have never been shy.	Tôi chưa bao giờ ngại ngùng.
I thought Tom was happy to be here.	Tôi đã nghĩ Tom hạnh phúc khi ở đây.
I know you don't care.	Tôi biết bạn không quan tâm.
Tom can't wait to meet you.	Tom rất nóng lòng được gặp bạn.
I don't think you need to tell Tom that you're intending to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom rằng bạn đang có ý định làm điều đó.
I met Tom recently.	Tôi đã gặp Tom gần đây.
Tom and Mary walk around the dunes.	Tom và Mary đi dạo quanh cồn cát.
Tom and Mary had three children of their own when they adopted John.	Tom và Mary đã có ba đứa con riêng khi họ nhận nuôi John.
Tom doesn't go out often.	Tom không thường xuyên ra ngoài.
I am eating an orange.	Tôi đang ăn một quả cam.
It will be difficult to convince Tom to come with us.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom đi cùng chúng tôi.
I don't think Tom could have done it without help.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Dinner will be at 6:30.	Bữa tối sẽ là lúc 6:30.
The acoustics here are very good.	Âm học ở đây rất tốt.
I will not give you my phone number.	Tôi sẽ không cung cấp cho bạn số điện thoại của tôi.
I went to the men's room.	Tôi đi đến phòng nam.
Tom is not dependent on his parents.	Tom không phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
Tom said he thought I might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể phải làm điều đó trong tuần này.
Tom will probably be alone.	Tom có ​​thể sẽ ở một mình.
Tom wrote quite a few love letters to Mary.	Tom đã viết khá nhiều bức thư tình cho Mary.
Tom was the one who agreed to do it.	Tom là người đã đồng ý làm điều đó.
Tom still loves Mary, and I think she still loves him.	Tom vẫn yêu Mary, và tôi nghĩ cô ấy vẫn yêu anh ấy.
I know Tom is much older than me.	Tôi biết Tom già hơn tôi rất nhiều.
The lawyer Tom hires has many wealthy clients.	Luật sư mà Tom thuê có rất nhiều khách hàng giàu có.
Tom betrayed us all.	Tom đã phản bội tất cả chúng ta.
Tom was extremely skeptical.	Tom vô cùng nghi ngờ.
Black smoke obscures the sun.	Khói đen làm mờ cả mặt trời.
Where on earth is Tom?	Tom ở đâu trên trái đất?
Tom used to sit at the kitchen table and eat cereal while reading the morning paper.	Tom thường ngồi ở bàn bếp và ăn ngũ cốc trong khi đọc báo buổi sáng.
Many of Tom's friends think he is a genius.	Nhiều bạn bè của Tom nghĩ rằng anh ấy là một thiên tài.
Maybe Tom will be busy tomorrow, right?	Ngày mai có lẽ Tom sẽ bận, phải không?
I know Tom is very rich.	Tôi biết Tom rất giàu.
I know I'm not ready to do that yet.	Tôi biết tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Both houses of Congress approved Jefferson's proposal.	Cả hai viện của Quốc hội đều chấp thuận đề xuất của Jefferson.
There isn't anything anyone can do to avoid the inevitable.	Không có bất cứ điều gì mà ai cũng có thể làm để tránh điều không thể tránh khỏi.
Tom didn't get very far.	Tom đã không đi được rất xa.
Tom doesn't like to talk about his love life.	Tom không thích nói về đời sống tình cảm của mình.
Before World War II, the border between Finland and the Soviet Union was near Leningrad.	Trước Thế chiến thứ hai, biên giới giữa Phần Lan và Liên Xô gần Leningrad.
He is cruel and heartless.	Anh ấy tàn nhẫn và vô tâm.
Now that Tom is on proper medication, he should be able to better control himself.	Bây giờ Tom đang dùng thuốc thích hợp, anh ấy sẽ có thể kiểm soát bản thân tốt hơn.
Humans cannot live forever.	Con người không thể sống mãi mãi.
I think Tom doesn't want to do that.	Tôi nghĩ Tom không muốn làm điều đó.
You're both musicians, right?	Cả hai người đều là nhạc sĩ, phải không?
When was the last time you bought a pineapple?	Lần cuối cùng bạn mua một quả dứa là khi nào?
Doing that would be a waste of time.	Làm điều đó sẽ là một sự lãng phí thời gian.
How do you think we maintain order around here?	Bạn nghĩ chúng ta duy trì trật tự xung quanh đây như thế nào?
You always tie your hair in a ponytail. 	Bạn luôn buộc tóc đuôi ngựa.
Why not try braids for once?	Tại sao không thử bím tóc một lần?
Please store in a cool dry place, away from direct sunlight.	Vui lòng bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
This is a sentence with the number of syllables of a good haiku.	Đây là một câu có số lượng âm tiết của một bài haiku hay.
It's very unlikely that Tom ever did that.	Rất khó có khả năng Tom đã từng làm điều đó.
I wonder if Tom really got here on time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến đây đúng giờ không.
The doctor reassured me about my father's condition.	Bác sĩ trấn an tôi về tình trạng của bố tôi.
Tom looks tense.	Tom trông có vẻ căng thẳng.
Tom was fooling himself.	Tom đã tự lừa mình.
Tom will likely remain in Boston next Monday.	Tom có ​​thể sẽ vẫn ở Boston vào thứ Hai tới.
I think Tom may soon become a very rich man.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sớm trở thành một người đàn ông rất giàu có.
I think Tom was following us.	Tôi nghĩ Tom đã theo dõi chúng tôi.
Promise that you won't forget me.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không quên tôi.
Tom could very well do that.	Tom rất có thể làm được điều đó.
Tom is looking at us.	Tom đang nhìn chúng tôi.
Tom is cocky and arrogant.	Tom vênh váo và kiêu ngạo.
Tom knows better than trying to trick me.	Tom biết tốt hơn là cố gắng lừa tôi.
I'm surprised you didn't know you had to do it.	Tôi ngạc nhiên rằng bạn không biết bạn phải làm điều đó.
I am not lost.	Tôi không bị lạc.
Tom needs us to show him the way.	Tom cần chúng tôi chỉ đường cho anh ấy.
I haven't learned to drive a car yet.	Tôi vẫn chưa học lái xe ô tô.
I will ask Tom to teach me how to drive.	Tôi sẽ nhờ Tom dạy tôi cách lái xe.
I don't think you can do it without some help.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
Can you tell me how old is Tom?	Bạn có thể cho tôi biết Tom bao nhiêu tuổi?
I said nothing else to Tom.	Tôi không nói gì khác với Tom.
I don't go to church.	Tôi không đi nhà thờ.
You should teach children to be quiet at the table and to speak only when they are allowed to talk.	Bạn nên dạy trẻ im lặng trong bàn ăn và chỉ nói khi chúng được nói chuyện.
Do you really think it would be dangerous to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm khi làm điều đó?
It will take at least three hours.	Sẽ mất ít nhất ba giờ.
Talking about people behind their backs is not right.	Nói về người sau lưng là không đúng.
Let me be the first to congratulate you.	Hãy để tôi là người đầu tiên chúc mừng bạn.
You cannot imagine what Tom is going through.	Bạn không thể tưởng tượng được những gì Tom đang trải qua.
With nothing to do, I decided to take a nap.	Không có gì để làm, tôi quyết định chợp mắt.
We applaud his honesty.	Chúng tôi hoan nghênh sự trung thực của anh ấy.
Tom woke up at dawn.	Tom thức dậy vào rạng sáng.
This is an interesting book, isn't it?	Đây là một cuốn sách thú vị, phải không?
Tom knows this means trouble.	Tom biết điều này có nghĩa là rắc rối.
I don't want to live this way.	Tôi không muốn sống theo cách này.
Tom didn't believe that would happen.	Tom không tin điều đó sẽ xảy ra.
I'm sure you feel helpless.	Tôi chắc rằng bạn cảm thấy bất lực.
Tom has very small ears.	Tom có ​​đôi tai rất nhỏ.
That's disgusting.	Thật kinh tởm.
Do you agree with what Tom is doing?	Bạn có đồng ý với những gì Tom đang làm không?
I left the company because I wanted to be independent.	Tôi rời công ty, vì tôi muốn được tự lập.
Ready or not, we have to be on stage in five minutes.	Sẵn sàng hay không, chúng tôi phải có mặt trên sân khấu sau năm phút nữa.
Tom's native language is not French.	Ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom không phải là tiếng Pháp.
Tom is unlikely to follow our advice.	Tom không có khả năng làm theo lời khuyên của chúng tôi.
Maybe Tom fell asleep.	Có lẽ Tom đã ngủ quên.
It is 99.9% effective.	Nó hiệu quả đến 99,9%.
Tom says he doesn't think Mary has to do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy một lần nữa.
President Arthur wants to reduce tariffs.	Tổng thống Arthur muốn giảm thuế quan.
I didn't think Tom would be so busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại bận rộn như vậy.
Tom used to be my host.	Tom từng là chủ nhà của tôi.
I hope I can do this now.	Tôi hy vọng tôi có thể làm điều này ngay bây giờ.
Tom has yet to hear from Mary.	Tom vẫn chưa nhận được tin tức từ Mary.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Now that you are here, you can help clean up.	Bây giờ bạn đang ở đây, bạn có thể giúp làm sạch.
The weather isn't great, is it?	Thời tiết không tuyệt phải không?
You're the only one who knows how to fix that.	Bạn là người duy nhất biết cách khắc phục điều đó.
I asked Tom to close the door.	Tôi yêu cầu Tom đóng cửa lại.
Should Tom really do that?	Tom thực sự có nên làm điều đó không?
It would be great if Tom listened to what I said more carefully.	Sẽ thật tuyệt nếu Tom lắng nghe những gì tôi nói một cách cẩn thận hơn.
Tom also snores.	Tom cũng ngáy.
My father usually goes to work by bus.	Cha tôi thường đi làm bằng xe buýt.
Tom says he wants to visit Mary in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Úc.
I have measles.	Tôi mắc bệnh sởi.
I can't remember the last time we did that.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng chúng tôi làm điều đó.
Tom did what Mary said he needed to do.	Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy cần phải làm.
I haven't felt like this in a long time.	Tôi đã không cảm thấy như thế này trong một thời gian dài.
You are much taller than Tom.	Bạn cao hơn nhiều so với Tom.
Tom jumped in the car and drove away.	Tom nhảy lên xe và lái đi.
I just visited Boston.	Tôi vừa đến thăm Boston.
Tom says to meet him at the little restaurant across from the post office.	Tom nói rằng hãy gặp anh ta ở nhà hàng nhỏ đối diện với bưu điện.
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom did not try to convince Mary that he was innocent.	Tom không cố gắng thuyết phục Mary rằng anh vô tội.
One left.	Còn lại một cái.
You did it in 2013.	Bạn đã làm điều đó vào năm 2013.
Tom never tried to escape.	Tom chưa bao giờ cố gắng trốn thoát.
Don't know if Tom likes Mary.	Không biết Tom có ​​thích Mary không.
Tom said that Mary knew she might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
You're Tom's friend, aren't you?	Bạn là bạn của Tom, phải không?
Tom doesn't want to talk about it anymore.	Tom không muốn nói về nó nữa.
I couldn't find anything I needed.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tôi cần.
Tom knows he doesn't really have to do it.	Tom biết anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary do dự khi làm điều đó.
I am buying.	Tôi đang mua.
We did well without you.	Chúng tôi đã làm tốt mà không có bạn.
Do you really think Tom will help us do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta làm điều đó?
Tom said he didn't want to eat that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn món đó.
We didn't hear you coming.	Chúng tôi không nghe thấy bạn đến.
That's what love is.	Tình yêu là vậy đó.
Is Tom at school?	Tom có ​​ở trường không?
It was once believed that the earth was the center of the universe.	Người ta từng tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ.
He's bored with everyone.	Anh ấy chán tất cả mọi người.
Now you are married.	Bây giờ bạn đã kết hôn.
Tom said he wanted to do it himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn tự mình làm điều đó.
Tom doesn't eat enough fruit.	Tom không ăn đủ trái cây.
What's happening?	Chuyện gì đang xảy ra vậy?
You have been very good to us.	Bạn đã rất tốt với chúng tôi.
Don't bite more than you can handle.	Đừng cắn nhiều hơn những gì bạn có thể xử lý.
How long does it take to get to the beach?	Mất bao lâu để đến bãi biển?
Tom won't give up.	Tom sẽ không bỏ cuộc.
What is this chair doing here?	Cái ghế này đang làm gì ở đây?
Tom remarried immediately.	Tom đã tái hôn ngay lập tức.
Tom has been sober for three years.	Tom đã rất tỉnh táo trong ba năm.
Tom wishes everyone a Merry Christmas.	Tom chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ.
I need Tom on my team.	Tôi cần Tom trong đội của tôi.
Tom brews beer.	Tom nấu bia.
It was definitely a thrill.	Đó chắc chắn là một sự hồi hộp.
Tom did the right thing.	Tom đã làm đúng cách.
Tom has high cheekbones.	Tom có ​​gò má cao.
Promise me you won't hurt Tom.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm tổn thương Tom.
I wonder if there's a chance Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu có hay không có cơ hội Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom told everyone he was broken.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
Tom is a very bad driver.	Tom là một người lái xe rất tệ.
How can Tom do this?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều này?
Tom couldn't even answer simple questions.	Tom thậm chí không thể trả lời những câu hỏi đơn giản.
I knew Tom was going to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom đang định bảo Mary làm điều đó.
Hopefully, Tom won't run away.	Hy vọng rằng, Tom sẽ không bỏ chạy.
Tom won't drive home.	Tom sẽ không lái xe về nhà.
My eyes were dilated.	Mắt tôi đã bị giãn ra.
Tom really wanted to fight that night.	Tom đã rất muốn đánh nhau vào đêm hôm đó.
Tom writes better than me.	Tom viết tốt hơn tôi.
Tom says he's not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ.
Everything is back to the way it was.	Mọi thứ trở lại như cũ.
We all know Tom is cheating.	Tất cả chúng ta đều biết Tom đang lừa dối.
I don't think I'll be able to fix that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể sửa được điều đó.
Tom will come this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đến.
Thanks to you, my blood pressure problem is gone.	Nhờ bạn, tôi hết vấn đề về huyết áp.
Tom walks his dog every day.	Tom dắt chó đi dạo mỗi ngày.
How long do you think Tom has been doing this?	Bạn nghĩ Tom đã làm việc này được bao lâu?
Tom rummaged through Mary's room, looking for money.	Tom lục tung phòng của Mary, tìm kiếm tiền.
Tom wants to break up with Mary.	Tom muốn chia tay với Mary.
It's raining now, so we can't do it.	Bây giờ trời đang mưa, vì vậy chúng tôi không thể làm điều đó.
I just thought you might want something to eat.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn một cái gì đó để ăn.
I think Tom is very charming.	Tôi nghĩ rằng Tom rất quyến rũ.
I know that Tom is alone.	Tôi biết rằng Tom chỉ có một mình.
I need to speak to Tom in private.	Tôi cần nói chuyện riêng với Tom.
Tom seems to be in a hurry.	Tom có ​​vẻ đang rất vội.
I like to float on water.	Tôi thích nổi trên mặt nước.
He spoke in English at the meeting.	Anh ấy đã phát biểu bằng tiếng Anh tại cuộc họp.
Tom is not a prisoner.	Tom không phải là một tù nhân.
We are a lot like Tom.	Chúng tôi rất giống Tom.
I asked Tom to talk to his parents.	Tôi yêu cầu Tom nói chuyện với bố mẹ anh ấy.
Can I give you a ride back to the city?	Tôi có thể cho bạn một chuyến xe trở lại thành phố?
Tom doesn't want to play pool.	Tom không muốn chơi bi-a.
Tom is a skydiving instructor.	Tom là một huấn luyện viên nhảy dù.
Tom and Mary are getting married in Boston.	Tom và Mary sắp kết hôn ở Boston.
Tom is one of the best players on our team.	Tom là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
Tom didn't talk about that.	Tom không nói về điều đó.
I wonder what made Tom think Mary didn't want to do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không muốn làm điều đó?
I can't wait to tell everyone at home.	Tôi nóng lòng muốn nói với mọi người ở nhà.
Tom knows everyone's name.	Tom biết tên tất cả mọi người.
Tom and Mary were too busy shouting at each other to realize that I had entered the room.	Tom và Mary quá bận hét với nhau nên không nhận ra rằng tôi đã bước vào phòng.
I'm sorry I disagree with you on that.	Tôi xin lỗi vì tôi không đồng ý với bạn về vấn đề đó.
Tom realized that Mary was not happy.	Tom nhận ra rằng Mary không vui.
That's my whole point.	Đó là toàn bộ quan điểm của tôi.
Tom wants Mary to call him.	Tom muốn Mary gọi cho anh ta.
I wonder why Tom didn't call me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không gọi cho tôi.
How many more years do you think Tom will want to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó trong bao nhiêu năm nữa?
Tom tells Mary to ask John for help.	Tom nói với Mary để nhờ John giúp đỡ.
Now the war is escalating.	Hiện nay chiến tranh đang leo thang.
Tom hopes he will not be punished.	Tom hy vọng mình sẽ không bị trừng phạt.
We paid Tom too much.	Chúng tôi đã trả cho Tom quá nhiều.
Neither Tom nor Mary have anything to lose.	Cả Tom và Mary đều không có gì để mất.
Do you want to risk guesswork?	Bạn có muốn mạo hiểm phỏng đoán không?
I've known how to do that for a long time.	Tôi đã biết cách làm điều đó trong một thời gian dài.
That's where Tom wants to go.	Đó là nơi Tom muốn đến.
The dog Tom loves to be patted.	Chú chó Tom thích được xoa bụng.
I had to hurry to the station to catch the last train.	Tôi phải nhanh chóng ra ga để kịp chuyến tàu cuối cùng.
Tom will be back to pick up Mary.	Tom sẽ quay lại để đón Mary.
Roll the dice.	Tung súc sắc.
When was the last time you had these foods?	Lần cuối cùng bạn dùng những món ăn này là khi nào?
When is Tom coming back from Boston?	Khi nào Tom trở về từ Boston?
Tom said that Mary was asked to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I hope that Tom didn't do that.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không làm điều đó.
I have been pardoned.	Tôi đã được ân xá.
Tom and Mary are waiting for you in the lobby.	Tom và Mary đang đợi bạn ở sảnh.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ Tom lo lắng.
Tom said that Mary would do it too.	Tom nói rằng Mary cũng sẽ làm điều đó.
Don't you want to know where I'm going?	Bạn không muốn biết tôi sẽ đi đâu?
I told Tom I was going to send him a letter.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ gửi cho anh ấy một lá thư.
I will return home as soon as I can.	Tôi sẽ trở về nhà ngay khi tôi có thể.
Tom is not going anywhere. 	Tom không đi đâu cả.
He is always driving.	Anh ấy luôn lái xe.
Tom can be broken.	Tom có ​​thể bị phá vỡ.
Tom did the exact opposite of what Mary did.	Tom đã làm hoàn toàn ngược lại với những gì Mary đã làm.
I don't think Tom will sing with us tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hát với chúng ta vào ngày mai.
I didn't know that Tom didn't like Mary.	Tôi không biết rằng Tom không thích Mary.
The daffodils are starting to wilt.	Những bông hoa thủy tiên đang bắt đầu héo.
I drove while Tom slept in the backseat.	Tôi lái xe trong khi Tom ngủ ở băng ghế sau.
She kept talking about her family problems.	Cô ấy nói mãi về những vấn đề gia đình của mình.
Tom and I should do it alone.	Tom và tôi nên làm điều đó một mình.
Does Tom work there?	Tom có ​​làm việc ở đó không?
Tom said that Mary was crazy.	Tom nói rằng Mary đã bị điên.
Tom never visited Mary again.	Tom không bao giờ đến thăm Mary nữa.
Dinner at six o'clock.	Ăn tối lúc sáu giờ.
I feel like I can't do anything right.	Tôi cảm thấy như tôi không thể làm bất cứ điều gì đúng.
I went to Boston for business.	Tôi đã đến Boston để công tác.
It will be clear soon.	Nó sẽ sớm rõ ràng.
Tom said he was really upset.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất khó chịu.
I think Tom has been to Australia at least once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Úc ít nhất một lần.
What vegetables does Tom sell?	Tom bán loại rau gì?
I don't want you to be disappointed.	Tôi không muốn bạn thất vọng.
You're a liar.	Bạn là kẻ dối trá.
This puzzle has 500 pieces.	Câu đố này có 500 mảnh.
I suppose I'll have to improvise.	Tôi cho rằng tôi sẽ phải tùy cơ ứng biến.
I'm one of Tom's friends.	Tôi là một trong những người bạn của Tom.
America was at war in 1864.	Nước Mỹ lâm vào chiến tranh vào năm 1864.
I know I can't do that.	Tôi biết tôi không thể làm điều đó.
Is Tom sick?	Tom bị ốm à?
Tom said he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
I can help Tom.	Tôi có thể giúp Tom.
Tom is probably still cranky.	Tom có ​​lẽ vẫn còn cáu kỉnh.
Tom fell off the top bunk.	Tom rơi ra khỏi giường tầng trên cùng.
I know that Tom is a scary guy.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ đáng sợ.
Tom is a thief.	Tom là một tên trộm.
Do you know how many days Tom will do that?	Bạn có biết Tom sẽ làm điều đó trong bao nhiêu ngày không?
Now, that's not so unusual.	Bây giờ, điều đó không quá bất thường.
Tom told me John was a terrible roommate.	Tom nói với tôi John là một người bạn cùng phòng tồi tệ.
You don't have to stay here if you don't want to.	Bạn không cần phải ở lại đây nếu bạn không muốn.
Tom is a rather difficult person.	Tom là một người khá khó tính.
I'd rather do that right now.	Tôi khá thích làm điều đó ngay bây giờ.
I've had a crush on you since I first saw you.	Tôi đã phải lòng bạn kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn.
The butler brought Tom coffee.	Người quản gia mang cà phê cho Tom.
The sun is 1,000,000 times larger than the earth.	Mặt trời lớn gấp 1.000.000 lần trái đất.
Tom opened the book and started reading.	Tom mở cuốn sách và bắt đầu đọc.
Tom seems to have a lot of friends here.	Tom dường như có rất nhiều bạn ở đây.
Tom is still alive.	Tom vẫn sống sót.
I felt sweat trickle down my brow.	Tôi cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên mày.
We have all been wrong in the past.	Tất cả chúng ta đều đã sai trong quá khứ.
I wish Tom would help Mary with her homework.	Tôi ước gì Tom sẽ giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom studies hard.	Tom học hành chăm chỉ.
A storm is coming.	Một cơn bão sắp đến.
Tom knew what he was doing was wrong, but he did it anyway.	Tom biết rằng điều mình làm là sai, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm được.
Tom was advised by Mary not to go there alone.	Tom được Mary khuyên không nên đến đó một mình.
This is a hybrid.	Đây là một con lai.
The 1930s were different.	Những năm 1930 thì khác.
Under normal circumstances, Tom would never agree to go there.	Trong những trường hợp bình thường, Tom sẽ không bao giờ đồng ý đến đó.
Tom says everything is fine with him.	Tom nói rằng mọi thứ đều ổn với anh ấy.
I thought Tom wouldn't like me.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích tôi.
Tom says he feels better.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn.
Tom and Mary will both have lunch with us.	Tom và Mary đều sẽ ăn trưa với chúng tôi.
Tom won't be impressed by Mary's magic trick.	Tom sẽ không bị ấn tượng bởi trò ảo thuật của Mary.
I don't play baseball.	Tôi không chơi bóng chày.
I didn't know Tom was back.	Tôi không biết Tom đã trở lại.
I know that Tom knows he will never be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I don't want you your hope.	Tôi không muốn bạn hy vọng của bạn.
Tom is walking down the sidewalk.	Tom đang đi bộ xuống vỉa hè.
Tom says he thinks Mary may have to stay in Australia until Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Tom said he didn't want a sandwich.	Tom nói rằng anh ấy không muốn một chiếc bánh sandwich.
Tom tells Mary that she doesn't have to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom says he didn't know Mary could do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể làm điều đó một mình.
Tomorrow, God willing, we will be with your parents.	Ngày mai, Chúa muốn, chúng tôi sẽ ở với cha mẹ của bạn.
Tom and I decided not to do it.	Tom và tôi đã quyết định không làm điều đó.
Do Tom and I have to go somewhere else?	Tom và tôi có phải đi đâu khác không?
Tom seems to be suspicious.	Tom dường như đang nghi ngờ.
I sat down on the couch next to Tom.	Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Tom.
I can't look at this anymore.	Tôi không thể nhìn vào điều này nữa.
Tom tried to tell Mary that he liked her.	Tom đã cố gắng nói với Mary rằng anh thích cô ấy.
Tom never worried about anything.	Tom không bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì.
I would visit Tom in the hospital if I were you.	Tôi sẽ đến thăm Tom trong bệnh viện nếu tôi là bạn.
I fell in love with a girl from Boston.	Tôi đã yêu một cô gái đến từ Boston.
His new movie is disappointing.	Bộ phim mới của anh ấy thật đáng thất vọng.
Tom is a bad boss.	Tom là một ông chủ tồi.
Tom doesn't know how rich I am.	Tom không biết tôi giàu như thế nào.
I am not human.	Tôi không phải là con người.
Tom is speaking in French.	Tom đang nói bằng tiếng Pháp.
I should text Tom.	Tôi nên nhắn tin cho Tom.
Tom will probably be confused.	Tom có ​​thể sẽ bối rối.
There was no one in the mine when it exploded.	Không có ai trong mỏ khi nó nổ tung.
Tom started unbuttoning his shirt.	Tom bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.
Isn't Tom helping Mary?	Tom không phải đang giúp Mary sao?
Tom wanted to see how we reacted.	Tom muốn xem chúng tôi phản ứng như thế nào.
What does Tom want to see?	Tom muốn xem gì?
He likes Disney.	Anh ấy thích Disney.
Tom is very excited because today is the first day of school.	Tom rất hào hứng vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học.
The sky has become a bit cloudy.	Bầu trời đã trở thành một chút mây.
Why don't we go there on Monday?	Tại sao chúng ta không đến đó vào thứ Hai?
Tom was able to fix that.	Tom đã có thể sửa chữa điều đó.
Tom told me that he expected Mary to be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Is this not what I need to do?	Đây không phải là những gì tôi cần làm?
I must be hallucinating.	Chắc tôi bị ảo giác.
Tom told me he would do it too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
I slept in a crib in Tom's basement last night.	Tôi đã ngủ trên cũi ở tầng hầm của Tom đêm qua.
Tom is on the phone.	Tom đang nghe điện thoại.
I think I'm a safe driver.	Tôi nghĩ tôi là một người lái xe an toàn.
I would never say that.	Tôi sẽ không bao giờ nói như thế.
Why did you allow Tom to do that?	Tại sao bạn cho phép Tom làm điều đó?
Tom and his wife have no children.	Tom và vợ không có con.
I think Tom said it was a dog.	Tôi nghĩ Tom nói đó là một con chó.
I have not paid the fine yet.	Tôi vẫn chưa trả tiền phạt.
I say what others won't.	Tôi nói những gì người khác sẽ không.
I think I'll wait for Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đợi Tom.
Would you like to share your story with us?	Bạn có muốn chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi không?
Tom said he was sick, but that was a lie.	Tom nói rằng anh ấy bị ốm, nhưng đó là một lời nói dối.
I really wish I could go with you, but I can't.	Tôi thực sự ước tôi có thể đi cùng với bạn, nhưng tôi không thể.
I fell and bruised my knee.	Tôi ngã xuống và bầm tím đầu gối.
Tom cheated on Mary.	Tom đã lừa dối Mary.
Tom started to feel sleepy.	Tom bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Tom went to Boston to study architecture.	Tom đến Boston để học kiến ​​trúc.
Tom says he doesn't know where to go.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải đi đâu.
I have to check it out first.	Tôi phải xem qua nó trước.
We calmed down.	Chúng tôi đã bình tĩnh lại.
Tom is a great French teacher.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp tuyệt vời.
Tom knows better than believes Mary.	Tom biết tốt hơn là tin Mary.
In the meantime, let's sit down.	Trong thời gian này, chúng ta hãy ngồi xuống.
Tom is a famous Canadian singer.	Tom là một ca sĩ nổi tiếng người Canada.
You think I really need to do that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi thực sự cần thiết để làm điều đó, phải không?
Tom should have left when he had the chance.	Tom lẽ ra nên rời đi khi có cơ hội.
We didn't have to wait long.	Chúng tôi không phải đợi lâu.
Tom didn't listen.	Tom không nghe.
"How about going to the movies tonight?" 	"Tối nay đi xem phim nhé?"
"I can't. I'm busy." 	"Tôi không thể. Tôi đang bận."
"What about tomorrow night?" 	"Còn tối mai thì sao?"
"Then I'm busy too."	"Vậy thì tôi cũng bận."
Why do you think Tom likes living in the countryside?	Bạn nghĩ tại sao Tom thích sống ở nông thôn?
Is it true that men have more oily skin than women?	Có đúng là đàn ông có làn da dầu hơn phụ nữ?
Can you tell me why you weren't here yesterday?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua?
I know that Tom knows who will do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom is doing a good job under very difficult circumstances.	Tom đang làm một công việc tốt trong hoàn cảnh rất khó khăn.
The baby's name is Tom.	Tên của đứa bé là Tom.
Tom knew that Mary would never come to Boston alone.	Tom biết rằng Mary sẽ không bao giờ đến Boston một mình.
Tom said I looked confused.	Tom nói rằng tôi có vẻ bối rối.
I know that Tom thinks Mary is a racist.	Tôi biết rằng Tom nghĩ Mary là một kẻ phân biệt chủng tộc.
I wonder who will be hiking with Tom next weekend.	Tôi tự hỏi ai sẽ đi bộ đường dài với Tom vào cuối tuần tới.
Tom told me the truth.	Tom đã nói cho tôi biết sự thật.
No, I'm not talking to you.	Không, tôi không nói chuyện với bạn.
They sat on a bench in the park and started talking.	Họ ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên và bắt đầu nói chuyện.
Mary is a very good woman.	Mary là một phụ nữ rất tốt.
Tom is such a person.	Tom là người như vậy đấy.
Tom could be arrested.	Tom có ​​thể bị bắt.
Don't know if Tom really intends to quit.	Không biết Tom có ​​thực sự định bỏ việc không.
It is a very healthy beverage.	Đó là một loại nước giải khát rất tốt cho sức khỏe.
I think you know Tom dropped out of college.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom đã bỏ học đại học.
Don't worry, I'll be back before twelve.	Đừng lo, tôi sẽ quay lại trước mười hai giờ.
Tom was hoping he could go to Australia with Mary next summer.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể đến Úc với Mary vào mùa hè năm sau.
Tom trusts me.	Tom tin tưởng tôi.
Lately, you've been feeling bored when you hang out.	Gần đây, bạn cảm thấy chán nản khi đi chơi cùng.
Tom did it your way.	Tom đã làm theo cách của bạn.
Why would you want to do such a thing?	Tại sao bạn muốn làm một điều như vậy?
Tom is crying again, isn't he?	Tom lại khóc, phải không?
We cannot contact them until it is too late.	Chúng tôi không thể liên lạc với họ cho đến khi quá muộn.
Tom had hoped to win first prize.	Tom đã hy vọng giành được giải nhất.
Tom should be up for the challenge.	Tom nên sẵn sàng cho thử thách.
I know that Tom is more handsome than me.	Tôi biết rằng Tom đẹp trai hơn tôi.
Tom had to stop doing that.	Tom đã phải ngừng làm điều đó.
What is Australia like in winter?	Nước Úc vào mùa đông như thế nào?
I wonder if there is a market for something like that.	Tôi tự hỏi liệu có một thị trường cho một cái gì đó như thế không.
I haven't eaten barbecue in a long time.	Lâu rồi tôi không được ăn thịt nướng.
This would never have happened if Tom hadn't been here.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Tom không ở đây.
Is this where I can catch the bus to the zoo?	Đây có phải là nơi tôi có thể bắt xe buýt đến sở thú không?
I know that Tom is a realist.	Tôi biết rằng Tom là một người theo chủ nghĩa thực tế.
Tom says he knows Mary might not want to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary might want to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó với John.
Tom has been looking for a job for three months.	Tom đã tìm kiếm một công việc được ba tháng.
I had a crush on you when we were in high school.	Tôi đã phải lòng bạn khi chúng tôi còn học trung học.
I hope you are not offended.	Tôi hy vọng bạn không bị xúc phạm.
I don't know where to start.	Tôi không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu.
Tom has the same beard as his father, grandfather and brother.	Tom có ​​bộ râu giống như cha, ông nội và anh trai của mình.
You don't let me finish the sentence.	Bạn không để tôi nói hết câu.
Tom is not skinny.	Tom không gầy.
Do really smart people brag about being smart?	Những người thực sự thông minh có khoe khoang về việc mình thông minh không?
He suggested to me that I should take her there.	Anh ấy đề nghị với tôi rằng tôi nên đưa cô ấy đến đó.
Tom is very hard on himself.	Tom rất khó với bản thân.
Tom was here last week.	Tom đã đến đây vào tuần trước.
I don't want to spend as much money as I did.	Tôi không muốn tiêu nhiều tiền như tôi đã làm.
Ask Tom how to do this.	Hỏi Tom làm thế nào để làm điều này.
She is five years younger than him.	Cô ấy trẻ hơn anh ấy năm tuổi.
Doing that is not a good idea.	Làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom helps Mary.	Tom giúp Mary.
Tom laughs.	Tom cười ha hả.
Tom told everyone that he was tempted to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom wants a higher salary.	Tom muốn một mức lương cao hơn.
Tom said he wasn't sure if Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có cần làm điều đó hay không.
Tom put the bird back in its cage.	Tom đặt con chim trở lại lồng của nó.
I resented.	Tôi mủi lòng.
Tom is a picky eater and rarely tries anything new.	Tom là một người kén ăn và hiếm khi thử bất cứ thứ gì mới.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom says that Mary is probably still grumpy.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn gắt gỏng.
I don't know when he will come next time.	Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ đến lần sau.
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Will you go to Tom and Mary's wedding?	Bạn sẽ đến đám cưới của Tom và Mary?
I don't think Tom is busy right now.	Tôi không nghĩ Tom đang bận lúc này.
Tom is in the kitchen making breakfast.	Tom đang ở trong bếp làm bữa sáng.
Do you know why Tom left early?	Bạn có biết tại sao Tom về sớm không?
I know how tiring that can be.	Tôi biết điều đó có thể mệt mỏi như thế nào.
Tom finished second in the hot dog eating contest.	Tom về vị trí thứ hai trong cuộc thi ăn xúc xích.
This is a blank.	Đây là một cái trống.
The exchange rate today is 140 yen to the dollar.	Tỷ giá hôm nay là 140 yên đối với đồng đô la.
How much did Tom pay us?	Tom đã trả cho chúng tôi bao nhiêu?
Did you know Tom has a plan to help us tomorrow?	Bạn có biết Tom có ​​kế hoạch giúp chúng ta vào ngày mai hay không?
Tom suggested we drive here.	Tom đề nghị chúng tôi lái xe đến đây.
No one can enter the room.	Không ai có thể vào phòng.
You don't understand me well.	Bạn chưa hiểu rõ về tôi.
I need to take my coat to the dry cleaner.	Tôi cần mang áo khoác của mình đến tiệm giặt khô.
You still don't seem too concerned.	Trông bạn vẫn không quá quan tâm.
I just had a piece of toast and a cup of coffee this morning.	Tôi chỉ có một miếng bánh mì nướng và một tách cà phê sáng nay.
You shouldn't do that much.	Bạn không nên làm như vậy nhiều.
Tom won't have to do it anytime soon.	Tom sẽ không phải làm điều đó sớm.
Tom is not much older than me.	Tom không già hơn tôi nhiều.
Tom swore he would wait.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ đợi.
Tom took Mary and daughter home.	Tom đưa Mary và con gái về nhà.
Tom says he appreciates that.	Tom nói rằng anh ấy đánh giá cao điều đó.
Why don't we stay home and watch TV tonight?	Tại sao chúng ta không ở nhà và xem TV tối nay?
A football field is rectangular in shape.	Một sân bóng có dạng hình chữ nhật.
I thought Tom had a gun.	Tôi tưởng Tom mang súng.
Don't you think it's not safe to do that?	Bạn không nghĩ rằng sẽ không an toàn khi làm điều đó?
You can't hurt me anymore.	Bạn không thể làm tổn thương tôi nữa.
Tom gave Mary what she asked for.	Tom đã đưa cho Mary những gì cô ấy yêu cầu.
I think Tom didn't do what he said he would do.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
This is Tom, our friend.	Đây là Tom, bạn của chúng ta.
Tom is trying to run away.	Tom đang cố gắng chạy trốn.
I don't think I have to.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm như vậy.
Tom slept until noon today.	Tom đã ngủ đến trưa hôm nay.
Do you want to get married and have children?	Bạn có muốn kết hôn và sinh con?
Tom and Mary know nothing about children.	Tom và Mary không biết gì về trẻ em.
There's nothing to do, so I can go to bed too.	Không có gì để làm, vì vậy tôi cũng có thể đi ngủ.
Tom has a motorcycle.	Tom có ​​một chiếc mô tô.
This is simple enough.	Điều này là đủ đơn giản.
I will give you a bicycle for your birthday.	Tôi sẽ tặng bạn một chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật của bạn.
Can you see where I come from?	Bạn có thể thấy tôi đến từ đâu không?
I have four times as many CDs as you.	Tôi có số CD nhiều gấp bốn lần so với bạn.
What do you do while in Boston?	Bạn làm những việc gì khi ở Boston?
Tom is ready to help you.	Tom sẵn sàng giúp đỡ bạn.
Maybe Tom doesn't know how to do it as well as most people do.	Có lẽ Tom không biết cách làm điều đó tốt như hầu hết mọi người.
Spain has been a democracy since 1975.	Tây Ban Nha là một nền dân chủ từ năm 1975.
There's just one more thing I need to buy.	Chỉ còn một thứ nữa tôi cần mua.
When we arrived, it was already dark.	Khi chúng tôi đến, trời đã tối.
Tom should follow Mary's advice.	Tom nên làm theo lời khuyên của Mary.
I will google it.	Tôi sẽ google nó.
I wonder if Tom Jackson is his real name.	Tôi tự hỏi liệu Tom Jackson có phải là tên thật của anh ấy không.
Tom says that Mary may return on October 20.	Tom nói rằng Mary có thể trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I won't hurt Tom.	Tôi sẽ không làm tổn thương Tom.
Tom knows that Mary is mad at him.	Tom biết rằng Mary đang giận anh ta.
I don't think Tom has schizophrenia.	Tôi không nghĩ Tom bị tâm thần phân liệt.
"Did Tom really hit Mary?" 	"Tom có ​​thực sự đánh Mary không?"
"That's what I heard."	"Đó là những gì tôi đã nghe."
My house is on the eighth floor.	Nhà tôi ở tầng tám.
Tom walks to school every morning.	Tom đi bộ đến trường mỗi sáng.
I had a lot of back pain.	Tôi đã bị đau lưng rất nhiều.
I was afraid that I wouldn't be able to find my way out of the cave.	Tôi sợ rằng mình sẽ không thể tìm được đường ra khỏi hang.
What will I tell Tom?	Tôi sẽ nói gì với Tom?
Tom loves french fries.	Tom rất thích khoai tây chiên.
Tom has an apartment in Boston.	Tom có ​​một căn hộ ở Boston.
If it rains tomorrow, I won't go.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không đi.
He knows nothing about Germany.	Anh ấy không biết gì về nước Đức.
Tom clearly didn't want any help from us.	Tom rõ ràng không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chúng tôi.
Within a month of going abroad, Tom fell ill.	Trong vòng một tháng sau khi ra nước ngoài, Tom bị ốm.
Tom tells Mary that he no longer likes her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không còn thích cô ấy nữa.
Tom was the one who took care of that.	Tom là người đã xử lý vấn đề đó.
We had our luck.	Chúng tôi đã có vận may của chúng tôi.
Tom has been to Australia more times than Mary.	Tom đã đến Úc nhiều lần hơn Mary.
I can't remember the tune of that song.	Tôi không thể nhớ giai điệu của bài hát đó.
Tom advised us to leave early.	Tom khuyên chúng tôi nên về sớm.
I don't think it's immoral for you to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn làm điều đó là trái đạo đức.
I will go to Canada tomorrow.	Tôi sẽ đi Canada vào ngày mai.
Tom was really having a hard time doing that.	Tom đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
If I were you, I would talk to Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói chuyện với Tom.
You cannot do it again.	Bạn không thể làm điều đó một lần nữa.
Tom says he knows why Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I think I've fallen out of love with Mary.	Tôi nghĩ tôi đã hết yêu Mary.
Tom tells Mary that she is his only one.	Tom nói với Mary rằng cô ấy là người duy nhất của anh ấy.
I realized that Tom could convince Mary to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
If we miss the express, we will catch the next train.	Nếu chúng ta lỡ chuyến tốc hành, chúng ta sẽ bắt chuyến tàu tiếp theo.
Do you own a pharmacy?	Bạn có sở hữu một hiệu thuốc?
This seat has a glimpse of the stage.	Chỗ ngồi này có tầm nhìn thoáng ra sân khấu.
Does Tom have enough to eat?	Tom có ​​đủ ăn không?
I am used to these.	Tôi đã quen với những điều này.
Tom made sure everything was set up properly.	Tom đảm bảo rằng mọi thứ đã được thiết lập đúng.
Mary is wearing a mini dress today.	Hôm nay Mary mặc một chiếc váy ngắn.
Does Tom need to go?	Tom có ​​cần phải đi không?
I received a letter from Tom.	Tôi nhận được một lá thư từ Tom.
Tom saw Mary throw something out the window.	Tom thấy Mary ném thứ gì đó ra ngoài cửa sổ.
I have also lived in Boston and Chicago.	Tôi cũng đã sống ở Boston và Chicago.
Tom is chasing us.	Tom đang đuổi theo chúng ta.
Tom is keeping a low profile.	Tom đang giữ một cấu hình thấp.
Tom crossed the highway.	Tom băng qua đường cao tốc.
My parents haven't come back yet.	Bố mẹ tôi vẫn chưa về.
Tom looks sad, doesn't he?	Tom có ​​vẻ buồn, phải không?
Why doesn't Tom stop?	Tại sao Tom không dừng lại?
I didn't practice much last week.	Tôi đã không luyện tập nhiều vào tuần trước.
Tom didn't like the way Mary talked to him.	Tom không thích cách Mary nói chuyện với anh ta.
You know I wouldn't do that.	Bạn biết tôi sẽ không làm điều đó.
Thanks again for inviting us to your party.	Cảm ơn một lần nữa vì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc của bạn.
Tom won't spend the night here.	Tom sẽ không qua đêm ở đây.
Does Tom remember to do what we asked him to do?	Tom có ​​nhớ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm không?
We will not be caught.	Chúng tôi sẽ không bị bắt.
Tom is afraid of Mary's dog.	Tom sợ con chó của Mary.
Tom said he might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
Don't talk to me now.	Đừng nói chuyện với tôi bây giờ.
He will become a doctor when he grows up.	Anh ấy sẽ trở thành bác sĩ khi lớn lên.
Tom ran a good race.	Tom đã chạy một cuộc đua tốt.
Tom isn't afraid of dogs, is he?	Tom không sợ chó phải không?
Tom is no longer planning to stay with us next summer.	Tom không còn định ở lại với chúng tôi vào mùa hè năm sau.
Prices have risen in Japan and Tokyo is very expensive to live in.	Giá cả đã tăng ở Nhật Bản và Tokyo rất đắt đỏ để sống.
The famous poet attempted suicide in his study.	Nhà thơ nổi tiếng đã cố gắng tự tử trong phòng làm việc của mình.
Tom and I soon fell in love.	Tom và tôi sớm yêu nhau.
Don't want to go camping with us?	Bạn không muốn đi cắm trại với chúng tôi?
It is cleaning.	Nó đang dọn dẹp.
Do not be crazy!	Đừng điên!
Tom knew why Mary didn't.	Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Please tell me you do not buy this dog and horse show.	Vui lòng nói với tôi rằng bạn không mua chương trình biểu diễn chó và ngựa này.
Are you going to let Tom win?	Bạn có định để Tom thắng không?
Now I'm playing baseball.	Bây giờ tôi đang chơi bóng chày.
My father will support me financially.	Cha tôi sẽ hỗ trợ tôi về mặt tài chính.
When Tom heard about what had happened, he started laughing.	Khi Tom nghe về những gì đã xảy ra, anh ấy bắt đầu cười.
Tom is richer than he seems.	Tom giàu hơn anh ta có vẻ.
Tom says he did it wrong.	Tom nói rằng anh ấy đã làm sai.
I roamed the area all by myself.	Tôi lang thang khắp vùng đó hoàn toàn một mình.
On Friday night, a group of us with spouses working abroad met at Chuck's Bar and Grill.	Vào tối thứ Sáu, một nhóm chúng tôi với vợ / chồng đang làm việc ở nước ngoài gặp nhau tại Chuck's Bar and Grill.
Tom won't tell me where Mary went.	Tom sẽ không nói cho tôi biết Mary đã đi đâu.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom wanted to ask the question, but wasn't sure if he should do what he was asked to do.	Tom muốn đặt câu hỏi, nhưng không chắc liệu anh ta có nên làm những gì anh ta được yêu cầu làm hay không.
Tom puts too much sugar in his coffee.	Tom cho quá nhiều đường vào cà phê của mình.
Tom has lived in Australia all his life.	Tom đã sống ở Úc cả đời.
Aren't you bored of me yet?	Em vẫn chưa chán anh à?
I'm pretty sure Tom is bald.	Tôi khá chắc là Tom bị hói.
The bus does not always arrive on time.	Không phải lúc nào xe buýt cũng đến đúng giờ.
Tom confessed to the robbery.	Tom đã thú nhận về vụ cướp.
Tom hates milk.	Tom ghét sữa.
Tom often washes dishes.	Tom thường rửa bát.
Don't forget to cite your source.	Đừng quên trích dẫn nguồn của bạn.
I asked Tom to join us. 	Tôi đã đề nghị Tom tham gia cùng chúng tôi.
I hope you do not mind.	Tôi hy vọng bạn không phiền.
I don't think you have to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm như vậy nữa.
You don't seem to want to win.	Bạn dường như không muốn giành chiến thắng.
China owns about 50% of Tajikistan's outstanding loans.	Trung Quốc sở hữu khoảng 50% dư nợ của Tajikistan.
I'm not the one who drew this.	Tôi không phải là người vẽ cái này.
I was hoping Tom would find someone else to help him.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ tìm được người khác để giúp anh ấy.
Let Tom out.	Cho Tom ra ngoài.
Are you sure that's what it was?	Bạn có chắc đó là những gì nó đã được?
Tom bought seven pairs of socks, one for each day of the week.	Tom đã mua bảy đôi tất, một đôi cho mỗi ngày trong tuần.
Tom wanted something to do.	Tom muốn một cái gì đó để làm.
Everyone except Tom knows he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải đến Úc.
Are you saying Tom isn't from Boston?	Bạn đang nói Tom không đến từ Boston?
Who is that girl?	Cô gái đó là ai?
You have to find some way to do it.	Bạn phải tìm một số cách để làm điều đó.
Life would be deadly monotonous and boring if everyone felt, thought, and said the same thing.	Cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu và tẻ nhạt đến chết người nếu tất cả mọi người đều cảm thấy, suy nghĩ và nói giống nhau.
Ù Item !! 	Ùm ục ục !!
I got stung by a bee!!	Tôi đã bị ong đốt rồi !!
What a useless man!	Thật là một kẻ vô tích sự!
You have surpassed yourself.	Bạn đã vượt qua chính mình.
Tom has been a teacher for three years.	Tom đã là một giáo viên được ba năm.
I wonder if we can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm điều đó một mình không.
I think Tom won't do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm điều đó.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
That's the boy I saw yesterday.	Đó là cậu bé mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua.
I suspect Tom is the one who stole the money.	Tôi nghi ngờ Tom là kẻ đã lấy trộm tiền.
You know I would never let anything happen to you.	Bạn biết tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
I want Tom to help us.	Tôi muốn Tom giúp chúng tôi.
I just wanted to know why you didn't come help yesterday.	Tôi chỉ muốn biết tại sao bạn không đến giúp ngày hôm qua.
Tom created the entire story from start to finish.	Tom đã tạo ra toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.
Tom considers himself indispensable.	Tom tự cho mình là người không thể thiếu.
Is Tom good at playing the saxophone?	Tom có ​​giỏi chơi saxophone không?
I don't think you really understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu.
I'll take a piece to eat.	Tôi sẽ lấy một miếng để ăn.
We'll start whenever you're ready.	Chúng tôi sẽ bắt đầu bất cứ khi nào bạn sẵn sàng.
I'm bringing home pizza.	Tôi đang mang bánh pizza về nhà.
What's the worst movie you've ever paid to see?	Bộ phim tệ nhất mà bạn từng trả tiền để xem là gì?
Tom left the room when I entered.	Tom rời khỏi phòng khi tôi bước vào.
I'm wearing a swimsuit under my clothes.	Tôi đang mặc áo tắm dưới quần áo của mình.
I don't think we can get home before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể về đến nhà trước 2:30.
Tom thought that Mary probably wouldn't do the same.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không làm như vậy.
Tom is increasingly frustrated.	Tom ngày càng thất vọng.
I know that Tom used to be a gym teacher.	Tôi biết rằng Tom từng là giáo viên thể dục.
I think Tom won't be scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sợ hãi.
Tom said that he was very sure that Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom wants to go home.	Tom muốn về nhà.
Tom keeps his socks in the top drawer.	Tom giữ tất của mình trong ngăn kéo trên cùng.
Diversify your investments.	Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn.
I think there's something wrong with Tom.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với Tom.
That's what we hope to do.	Đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ làm được.
Tom told me he has information about your son.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thông tin về con trai của bạn.
Tom is likely to be charged.	Tom có ​​khả năng bị tính phí.
I barely recognized Tom.	Tôi gần như không nhận ra Tom.
It is just a hunch.	Nó chỉ là một linh cảm.
Tom glanced at the piece of paper Mary had given him.	Tom liếc nhìn mảnh giấy mà Mary đã đưa cho anh.
Any. 	Nào.
Let's back home.	Về nhà thôi.
Tom arrived ten minutes ago, but I still haven't seen him.	Tom đã đến cách đây mười phút, nhưng tôi vẫn chưa thấy anh ấy.
Don't brag.	Đừng khoe khoang.
I think Tom was as surprised as I was.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng ngạc nhiên như tôi.
Tom spent lavishly.	Tom đã tiêu xài hoang phí.
Snow was falling non-stop.	Tuyết không ngừng rơi.
I told Tom to put the eggs in the fridge.	Tôi bảo Tom cất trứng vào tủ lạnh.
I haven't had to do that since I was thirteen.	Tôi đã không phải làm điều đó kể từ khi tôi mười ba tuổi.
I'm the only one who can show you how.	Tôi là người duy nhất có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I will never cross that line.	Tôi sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó.
Tom did not vote for the proposal.	Tom đã không bỏ phiếu cho đề nghị.
I think you might have trouble finding parking.	Tôi nghĩ bạn có thể gặp khó khăn khi tìm chỗ đậu xe.
He's a good guy.	Anh ấy là một chàng trai tốt.
I want to work part-time in a coffee shop.	Tôi muốn làm việc bán thời gian trong quán cà phê.
Tom is probably a little heavier than me.	Tom có ​​lẽ nặng hơn tôi một chút.
Remember that Tom cannot understand French.	Hãy nhớ rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
I think Tom has seen too much.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy quá nhiều.
All I know is that she left last week.	Tất cả những gì tôi biết là cô ấy đã rời đi vào tuần trước.
Tom told Mary that he wanted to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I'll get Tom out of here.	Tôi sẽ đưa Tom ra khỏi đây.
I'll show you how to do it if you ask.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu.
If we leave now, we can be back in Boston by 2:30.	Nếu chúng tôi rời đi bây giờ, chúng tôi có thể trở lại Boston trước 2:30.
Tom wants Mary to know that he has no intention of asking her to marry him.	Tom muốn Mary biết rằng anh ta không có ý định yêu cầu cô kết hôn với anh ta.
Hey, I think you'll be pleased.	Này, tôi nghĩ bạn sẽ hài lòng.
I don't know what to do exactly.	Tôi không biết phải làm gì chính xác.
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
This is not necessary.	Điều này không cần thiết.
Turtles are usually long-lived.	Rùa thường sống lâu năm.
I am not as interested in literature as you are.	Tôi không quan tâm đến văn học như bạn.
Tom pretends not to know how to get to Mary's school.	Tom giả vờ không biết làm thế nào để đến trường của Mary.
I don't think I know anyone who can speak French.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai có thể nói tiếng Pháp.
Tom picked me up at the station.	Tom đón tôi ở nhà ga.
Tom was unable to get up.	Tom đã không thể đứng dậy.
Tom will help me.	Tom sẽ giúp tôi.
I ran into Tom in Boston.	Tôi tình cờ gặp Tom ở Boston.
Tom says he doesn't know what happened.	Tom nói rằng anh ấy không biết điều gì đã xảy ra.
It was so dark that I had to feel like I was walking around the room.	Trời tối đến mức tôi phải cảm thấy mình đang đi khắp phòng.
Where do you think Tom is going today?	Bạn nghĩ Tom sẽ đi đâu hôm nay?
I had high expectations of Tom.	Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào Tom.
Tom and I didn't know we had to do it yesterday.	Tom và tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom tried to convince Mary not to leave.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đừng rời đi.
That is an exact measurement.	Đó là một phép đo chính xác.
A guide leads visitors around the museum.	Một hướng dẫn viên dẫn du khách đi vòng quanh bảo tàng.
Tom is a silly man.	Tom là một người đàn ông ngớ ngẩn.
I'll call you as soon as I hear anything.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi nghe thấy bất cứ điều gì.
Why does Tom usually do it alone?	Tại sao Tom thường làm điều đó một mình?
I have to tell you about some important things.	Tôi phải nói với bạn về một số điều quan trọng.
I know that Tom is not a very nice person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất tốt.
Some diseases are caused by defective genes.	Một số bệnh do gen khiếm khuyết gây ra.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì.
She finds confrontations very unpleasant.	Cô ấy thấy những cuộc đối đầu rất khó chịu.
Tom doesn't really have the guts to do that.	Tom không thực sự có đủ can đảm để làm điều đó.
I heard what Tom said.	Tôi đã nghe những gì Tom nói.
Tom and I drink a bottle of wine together.	Tom và tôi uống một chai rượu cùng nhau.
Tom and I rarely see each other these days.	Ngày nay tôi và Tom hiếm khi gặp nhau.
Tom needs to lower his expectations.	Tom cần phải hạ thấp kỳ vọng của mình.
Tom said he thought I might need to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó.
Tom sits over there.	Tom ngồi đằng kia.
Tom seemed confused by what Mary said.	Tom có ​​vẻ bối rối trước những gì Mary nói.
For me, it's okay if we grill meat, but I don't like it when the smoke gets in my eyes.	Với tôi thì không sao nếu chúng tôi nướng thịt, nhưng tôi không thích khi bị khói bay vào mắt.
I visited Australia with Tom.	Tôi đã đến thăm Úc với Tom.
I usually wake up at 6 o'clock.	Tôi thường thức dậy lúc 6 giờ.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
It's not safe to do that.	Sẽ không an toàn nếu làm điều đó.
Tom looked at the refrigerator.	Tom nhìn vào tủ lạnh.
Tom and Mary don't talk to each other.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau.
I don't know what I need to do.	Tôi không biết mình cần làm gì.
I don't want you to do anything or say anything.	Tôi không muốn bạn làm bất cứ điều gì hoặc nói bất cứ điều gì.
I know Tom doesn't mind walking through the woods at night.	Tôi biết Tom không ngại đi bộ qua rừng vào ban đêm.
Tom and Mary don't want us here.	Tom và Mary không muốn chúng ta ở đây.
Why doesn't Tom eat with us?	Tại sao Tom không ăn cùng chúng tôi?
Poverty reduction has stagnated since the late 1990s.	Giảm nghèo đã đình trệ kể từ cuối những năm 1990.
Tom waited for Mary for more than three hours.	Tom đã đợi Mary hơn ba giờ đồng hồ.
Tom wants to know everything about Mary.	Tom muốn biết mọi thứ về Mary.
I am six meters tall.	Tôi cao sáu mét.
Tom and Mary are intervening.	Tom và Mary đang can thiệp.
He was laid off until there was more work to do.	Anh ấy đã bị cho nghỉ việc cho đến khi có nhiều việc phải làm.
I don't consider it personal.	Tôi không coi đó là cá nhân.
She reached the other shore in 30 minutes.	Cô ấy đã đến bờ bên kia trong 30 phút nữa.
Tom is the one I called.	Tom là người tôi đã gọi.
Tom treated Mary badly.	Tom đối xử không tốt với Mary.
Tom lost his hat.	Tom bị mất mũ.
I need to buy windshield wiper fluid.	Tôi cần mua dung dịch gạt nước kính chắn gió.
I found it interesting.	Tôi đã cảm thấy thú vị.
We have arranged to spend tomorrow together.	Chúng tôi đã sắp xếp để dành ngày mai cùng nhau.
I didn't even get a letter from Tom.	Tôi thậm chí không nhận được một lá thư nào từ Tom.
Tom likes to argue with people.	Tom thích tranh luận với mọi người.
Even though you said I shouldn't kiss Tom, I did.	Mặc dù bạn đã nói rằng tôi không nên hôn Tom, tôi đã làm.
You are very different from us.	Bạn rất khác với chúng tôi.
She doesn't visit anyone.	Cô ấy không đến thăm ai cả.
Tom knew he had made a mistake.	Tom biết mình đã mắc sai lầm.
The trip with Tom was a terrible experience for me.	Chuyến đi với Tom là một trải nghiệm khủng khiếp đối với tôi.
That will give me some time.	Điều đó sẽ giúp tôi có chút thời gian.
Tom didn't come here.	Tom không đến đây.
The doctors said that Tom was very lucky.	Các bác sĩ nói rằng Tom đã rất may mắn.
I think you are doing it the wrong way.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó sai cách.
You cannot open the windows on the plane.	Bạn không thể mở cửa sổ trên máy bay.
I don't want to do this.	Tôi không muốn làm điều này.
I've had a very busy week.	Tôi đã có một tuần rất bận rộn.
Don't enter my room.	Đừng vào phòng tôi.
The airline lost Tom's luggage.	Hãng hàng không đã thất lạc hành lý của Tom.
I was notified today.	Tôi đã được thông báo hôm nay.
I'm pretty sure everything is fine.	Tôi khá chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn.
Why don't you bring your wife to the party?	Tại sao anh không đưa vợ đến dự tiệc?
Anyone want another piece of cake?	Có ai muốn một miếng bánh khác không?
I heard Tom talking to Mary.	Tôi nghe thấy Tom nói chuyện với Mary.
I'll call Tom in a few minutes.	Tôi sẽ gọi cho Tom trong vài phút nữa.
Tom would love to know what you think.	Tom rất muốn biết bạn nghĩ gì.
Tom took a seat in the aisle.	Tom ngồi vào một chỗ ngồi ở lối đi.
I never watch documentaries.	Tôi không bao giờ xem phim tài liệu.
You bought more stamps than necessary.	Bạn đã mua nhiều tem hơn mức cần thiết.
Tom wishes he could speak French as well as Mary.	Tom ước gì anh ấy có thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
They haven't died.	Họ chưa chết.
Tom came as soon as I left.	Tom đến ngay khi tôi vừa đi.
Cowards run at the first sign of danger.	Kẻ hèn nhát chạy khi có dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên.
They are quite good.	Chúng khá tốt.
You shouldn't say such rude things to Tom.	Bạn không nên nói những điều thô lỗ như vậy với Tom.
Tom heard a loud bang and ran outside to see what happened.	Tom nghe thấy một tiếng nổ lớn và chạy ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra.
I think that's why Tom doesn't have any friends.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không có bất kỳ người bạn nào.
Tom says he will kill Mary.	Tom nói rằng anh ta sẽ giết Mary.
I don't know where Tom used to work.	Tôi không biết Tom từng làm việc ở đâu.
I think Tom is very charismatic.	Tôi nghĩ rằng Tom rất lôi cuốn.
Tom said all that needed to be said.	Tom đã nói tất cả những gì cần phải nói.
Tom and I hugged each other tightly.	Tom và tôi ôm chặt lấy nhau.
They consider it impolite to disagree with someone they don't know well.	Họ coi việc không đồng ý với một người mà họ không biết rõ là điều bất lịch sự.
Unfortunately, Tom's train has left.	Thật không may, chuyến tàu của Tom đã rời đi.
Is there any chance that Tom will win the election?	Có khả năng Tom sẽ thắng cử không?
What is this?	Cái gì thế này?
It seems to me that things will get better this way.	Với tôi, dường như mọi thứ sẽ tốt hơn theo cách này.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
We wish him success in his future endeavours.	Chúng tôi chúc anh ấy thành công trong nỗ lực tương lai của mình.
Do not wait for me. 	Đừng đợi tôi.
I will be very late tonight.	Tôi sẽ rất muộn tối nay.
It's been dark at about 5:30 p.m. for the past few days.	Trời tối khoảng 5 giờ rưỡi mấy ngày nay.
I think you might be too busy to help.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể quá bận rộn để giúp đỡ.
You have a pretty bad poker hand.	Bạn có một mặt poker khá tệ.
Tom doesn't have to give me anything.	Tom không cần phải cho tôi bất cứ thứ gì.
Knee replacement is a major surgery.	Thay khớp gối là một cuộc phẫu thuật lớn.
I think Tom considered doing that.	Tôi nghĩ Tom đã cân nhắc việc làm đó.
I don't kiss Tom often anymore.	Tôi không thường xuyên hôn Tom nữa.
I wrote a lot.	Tôi đã viết rất nhiều.
Tom lied about where he was that day.	Tom đã nói dối về việc anh ấy đã ở đâu vào ngày hôm đó.
Tom asked me to open the window.	Tom yêu cầu tôi mở cửa sổ.
Approximately how many customers come to your store today?	Khoảng bao nhiêu khách hàng đến cửa hàng của bạn ngày hôm nay?
Does Tom work in Australia?	Tom có ​​làm việc ở Úc không?
Both Tom and Mary snore?	Cả Tom và Mary đều ngáy?
Tom doesn't know that Mary is from Australia.	Tom không biết rằng Mary đến từ Úc.
Tom tends to cry.	Tom có ​​xu hướng khóc.
The problem is we don't have enough money.	Vấn đề là chúng tôi không có đủ tiền.
We just finished.	Chúng tôi vừa hoàn thành.
Tom's truck has been stolen.	Xe tải của Tom đã bị đánh cắp.
I wonder if Tom will teach me French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​dạy tôi tiếng Pháp hay không.
Tom and I drank the same thing.	Tom và tôi đã uống cùng một thứ.
I don't think I really need to read it right away.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải đọc nó ngay lập tức.
I feel a lot closer to Tom now.	Bây giờ tôi cảm thấy gần gũi với Tom hơn rất nhiều.
I don't think I know that boy sitting over there.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cậu bé đang ngồi đằng kia.
How much do you think Tom weighs?	Bạn nghĩ Tom nặng bao nhiêu?
Do you think we have a chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng?
You didn't know we were going to do that, did you?	Bạn không biết chúng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
I'm the only one doing that.	Tôi là người duy nhất đang làm điều đó.
Do you want me to give Tom something?	Bạn có muốn tôi đưa cho Tom một cái gì đó không?
I think it's time for me to mow the lawn.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải cắt cỏ.
Tom didn't even tell Mary about it.	Tom thậm chí còn không nói với Mary về điều đó.
I'll race you upstairs.	Tôi sẽ đua bạn lên tầng trên.
Tom is grinning.	Tom đang cười toe toét.
I'm sorry, can you repeat that?	Tôi xin lỗi, bạn có thể lặp lại điều đó được không?
Tom wants to spend time with Mary.	Tom muốn dành thời gian với Mary.
Tom always does what Mary does.	Tom luôn làm những gì Mary làm.
If there's something you don't understand, feel free to contact us at any time.	Nếu có điều gì đó mà bạn không hiểu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
I guess Tom is right.	Tôi đoán Tom nói đúng.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
I don't like going barefoot.	Tôi không thích đi chân trần.
I know Tom is a lucky man.	Tôi biết Tom là người may mắn.
Tom sent Mary a picture of his friends.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh của những người bạn của anh ấy.
Tom used a thermal camera to detect leaks in the wall.	Tom đã sử dụng một máy ảnh nhiệt để phát hiện rò rỉ trên tường.
I wanted to ask Tom how he was able to do that.	Tôi muốn hỏi Tom làm cách nào mà anh ấy có thể làm được điều đó.
I know you won't do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom and Mary are both at work, aren't they?	Tom và Mary đều đang đi làm, phải không?
Tom's girlfriend knitted him a sweater.	Bạn gái của Tom đã đan cho anh một chiếc áo len.
I went to Disneyland with my mom.	Tôi đã đến Disneyland với mẹ tôi.
Tom went to Boston last week to visit Mary.	Tom đã đến Boston vào tuần trước để thăm Mary.
It is not difficult to find a native speaker to help you in your foreign language learning like before.	Không khó để tìm một người bản ngữ giúp bạn trong việc học ngoại ngữ như trước đây.
You don't know me as well as you think.	Bạn không biết tôi cũng như bạn nghĩ.
Tom isn't your teacher, is he?	Tom không phải là giáo viên của bạn, phải không?
I don't want to go to the beach.	Tôi không muốn đi biển.
There is a chance that Tom will win.	Có khả năng Tom sẽ thắng.
There aren't any witnesses.	Không có bất kỳ nhân chứng nào.
Tom becomes very active while watching football on TV.	Tom trở nên rất hoạt bát khi xem bóng bầu dục trên TV.
Lucia's once-strong banana industry has been ravaged by intense competition.	Ngành công nghiệp chuối một thời vững chắc của Lucia đã bị tàn phá bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ.
Tom taught me to play that song.	Tom đã dạy tôi chơi bài hát đó.
Tom asked me if I liked Mary or not.	Tom hỏi tôi có thích Mary hay không.
We can't get out of this.	Chúng ta không thể thoát ra khỏi điều này.
Tom answered in detail.	Tom trả lời chi tiết.
At that time, I still didn't know exactly what to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết chính xác mình phải làm gì.
Tom is not an angel.	Tom không phải là thiên thần.
Tom noticed Mary staring at him.	Tom nhận thấy Mary đang nhìn anh chằm chằm.
They have not been cleaned yet.	Chúng vẫn chưa được làm sạch.
I know Tom loves Mary.	Tôi biết Tom yêu Mary.
You are not responsible for Tom's death.	Bạn không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tom.
It would take too long to explain.	Sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích.
Tom denied he was leaving early.	Tom phủ nhận việc anh ấy đi sớm.
How did you know that Tom planned to go to Australia with Mary?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom dự định đến Úc với Mary?
Why do they call us?	Tại sao họ gọi cho chúng tôi?
That is a sign.	Đó là một dấu hiệu.
We will need to clean this room.	Chúng tôi sẽ cần phải dọn dẹp căn phòng này.
They have a dent in the back door.	Họ có một vết lõm ở cửa sau.
Tom does a great job.	Tom làm công việc tuyệt vời.
Tom says he thinks he'll make it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình sẽ làm được điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom will have to deal with this alone.	Tom sẽ phải giải quyết chuyện này một mình.
Just flush the toilet.	Chỉ cần xả bồn cầu.
This is the worst job I've ever had.	Đây là công việc tồi tệ nhất mà tôi từng có.
Mary is just an ordinary girl.	Mary chỉ là một cô gái bình thường.
I had to resign because I didn't get along with the new boss.	Tôi đã phải từ chức vì tôi không hòa hợp với ông chủ mới.
Tell Tom I can hear him.	Nói với Tom rằng tôi có thể nghe thấy anh ấy.
Tom could have won if he had tried.	Tom có ​​thể đã thắng nếu anh ấy cố gắng.
What are Tom and I doing wrong?	Tom và tôi đang làm gì sai?
Teachers don't know everything.	Giáo viên không biết tất cả mọi thứ.
This knot is non-removable.	Nút thắt này là không thể tháo gỡ.
I can hear Tom and Mary laughing.	Tôi có thể nghe thấy Tom và Mary cười.
I know it's better not to do something like that.	Tôi biết tốt hơn là không nên làm điều gì đó như vậy.
Let us know what's new for you.	Hãy cho chúng tôi biết có gì mới với bạn.
We also want to help.	Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ.
Tom often talked about Mary when she was not around.	Tom thường nói về Mary khi cô ấy không có mặt.
Are you saying you don't want to be here with me?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn ở đây với tôi?
You can't go shopping today.	Bạn không thể đi mua sắm hôm nay.
This is your cup of tea.	Đây là tách trà của bạn.
Are you sure Tom doesn't want to do that?	Bạn có chắc Tom không muốn làm điều đó?
Can you at least tell me where we're going?	Ít nhất bạn có thể cho tôi biết chúng tôi sẽ đi đâu?
Without a doubt, Tom used to live in Australia.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom từng sống ở Úc.
Tom pushed open the door and entered the room.	Tom đẩy cửa bước vào phòng.
Tom answered the teacher's question.	Tom trả lời câu hỏi của giáo viên.
Tom wants you to help him.	Tom muốn bạn giúp đỡ anh ấy.
Tom is always joking.	Tom luôn luôn nói đùa.
Tom told me that he thought Mary was bilingual.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người song ngữ.
I bet they didn't even ask Tom for help.	Tôi cá là họ thậm chí còn không yêu cầu Tom giúp đỡ.
Tom thinks Mary is afraid.	Tom nghĩ Mary sợ.
In the end, Tom got the worst.	Cuối cùng thì Tom đã nhận được điều tồi tệ nhất.
Tom rarely eats red meat.	Tom rất ít khi ăn thịt đỏ.
Tom says Mary doesn't want to do it now.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó bây giờ.
Tom resisted the urge to kiss Mary.	Tom chống lại sự thôi thúc để hôn Mary.
You cannot live forever.	Bạn không thể sống mãi mãi.
Tom is doing what he loves to do.	Tom đang làm những gì anh ấy thích làm.
Tom had heard over the vineyard that Mary had gotten into Harvard.	Tom đã nghe qua vườn nho rằng Mary đã vào được Harvard.
Tom was quite impressed with Mary.	Tom khá ấn tượng với Mary.
I wonder if Tom is gone.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã đi chưa.
We should wait and see what Tom thinks before making a decision.	Chúng ta nên chờ xem Tom nghĩ gì trước khi đưa ra quyết định.
I don't want to lose this umbrella.	Tôi không muốn làm mất chiếc ô này.
I have never played golf.	Tôi chưa bao giờ chơi gôn.
I do not need to know.	Tôi không cần biết.
Don't blame Tom and me.	Đừng trách Tom và tôi.
Tom told me that he thought Mary was very excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất phấn khích.
This is my first time playing this game.	Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò chơi này.
Tom is a really good pitcher.	Tom là một tay ném thực sự giỏi.
Tom wants a watch just like yours.	Tom muốn một chiếc đồng hồ giống như của bạn.
Tom will catch the next flight back to Boston.	Tom sẽ bắt chuyến bay tiếp theo trở về Boston.
Dead dogs do not bite.	Chó chết không cắn.
Tom let me ask you.	Tom cho tôi hỏi bạn.
The only problem we had was what to do with this trash.	Vấn đề duy nhất mà chúng tôi gặp phải là phải làm gì với đống rác này.
Tom feels that things could be getting dangerous.	Tom cảm thấy rằng mọi thứ có thể đang trở nên nguy hiểm.
I think Tom doesn't know how to play this game.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết cách chơi trò chơi này.
Tom promised to take Mary home.	Tom hứa sẽ đưa Mary về nhà.
This is not very fun.	Điều này không vui lắm.
Tom started digging.	Tom bắt đầu đào.
What should Tom do next?	Tom nên làm gì tiếp theo?
I think Tom won't make it before 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm được điều đó trước 2:30.
The boy's name is Tom, and the girl's name is Mary.	Tên cậu bé là Tom, và tên cô gái là Mary.
I am quite angry.	Tôi khá tức giận.
I couldn't do this job without you.	Tôi không thể làm công việc này mà không có bạn.
This morning I woke up too late for breakfast.	Sáng nay tôi dậy muộn quá để ăn sáng.
I don't really want to learn French.	Tôi không thực sự muốn học tiếng Pháp.
You can easily recognize Tom because he is very tall.	Bạn có thể dễ dàng nhận ra Tom vì anh ấy rất cao.
That's the word I'm looking for.	Đó là từ mà tôi đang tìm kiếm.
Tom should have told Mary that he wanted to do it.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I know Tom won't eat that.	Tôi biết Tom sẽ không ăn thứ đó.
What is your surname?	Họ của bạn là gì?
Tom said goodbye to Mary and then left.	Tom chào tạm biệt Mary và sau đó rời đi.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Many cars run day and night on this highway.	Rất nhiều ô tô chạy ngày đêm trên tuyến cao tốc này.
Tom hopes he will be offered the job.	Tom hy vọng anh ấy sẽ được mời làm việc.
What game do you think this is?	Bạn nghĩ đây là trò chơi gì?
Why doesn't anyone help us?	Tại sao không ai giúp chúng tôi?
Tom had probably forgotten about that.	Tom có ​​lẽ đã quên chuyện đó.
I don't want to be here any more than you.	Tôi không muốn ở đây hơn bạn nữa.
Tom and I are both in Boston.	Tom và tôi đều ở Boston.
Tom asks Mary to close the window.	Tom yêu cầu Mary đóng cửa sổ.
Did you know that Tom plans to move to Australia?	Bạn có biết rằng Tom dự định chuyển đến Úc không?
One passenger fainted, but the flight attendant brought him into the ring.	Một hành khách ngất xỉu, nhưng tiếp viên đã đưa anh ta vào vòng.
It would be very easy to find someone to rent this house.	Sẽ rất dễ dàng để tìm được ai đó thuê căn nhà này.
Can you remember the first time you did that?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn làm điều đó không?
A lot of people say Tom is the best player on our team.	Rất nhiều người nói Tom là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
Tom says he's optimistic.	Tom nói rằng anh ấy lạc quan.
Tom said that Mary didn't approve of it.	Tom nói rằng Mary không thông qua việc đó.
It is now 7:45.	Bây giờ là 7:45.
Tom is not your typical pastor.	Tom không phải là mục sư điển hình của bạn.
Tom thought Mary was broken.	Tom nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
I've never heard of it.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó.
We must adapt our plans to these new circumstances.	Chúng ta phải điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với những hoàn cảnh mới này.
I want to ride the cable car, but I'm afraid of heights.	Tôi muốn đi cáp treo, nhưng tôi sợ độ cao.
"Happy new year!" 	"Chúc mừng năm mới!"
"I wish you did too!"	"Tôi cũng ước bạn như vậy!"
Tom just smiled and left the room.	Tom chỉ cười và rời khỏi phòng.
Valentine's day is coming.	Sắp đến ngày lễ tình nhân.
You should let Tom know that you want to drive.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn muốn lái xe.
Tom grabbed my arm.	Tom nắm lấy cánh tay tôi.
I think Tom will ask Mary to do it for John.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
Tom knows nothing about shepherding.	Tom không biết gì về việc chăn cừu.
Tom has been doing that for years.	Tom đã làm điều đó trong nhiều năm.
Tom and I went ice skating together on Monday.	Tom và tôi đã đi trượt băng cùng nhau vào thứ Hai.
It's a game changer.	Đó là một người thay đổi cuộc chơi.
Tom is pruning the tree right now.	Tom đang cắt tỉa cây ngay bây giờ.
My parents and I are not close.	Bố mẹ tôi và tôi không thân thiết.
Mary is still on maternity leave.	Mary vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh.
Are you good at wrestling?	Bạn có giỏi đấu vật không?
I will make a good chaperone.	Tôi sẽ làm một người đi kèm tốt.
Thankfully, that didn't happen.	Rất may, điều đó đã không xảy ra.
Tom said that three of those boys would help us.	Tom nói rằng ba trong số những cậu bé đó sẽ giúp chúng tôi.
Tom is here in Boston with me.	Tom ở đây ở Boston với tôi.
Let's go out and have a good time with our friends.	Hãy đi ra ngoài và có một thời gian tốt với bạn bè của chúng tôi.
You'd better ask him first how much it will cost.	Tốt hơn hết bạn nên hỏi anh ta trước xem nó sẽ có giá bao nhiêu.
I'm not dead.	Tôi chưa chết.
I have a mole on my cheek.	Tôi có một nốt ruồi trên má.
What are you trying to do?	Bạn đang cố gắng làm gì?
Do you think Tom will like the gift I bought him?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy không?
Tom still doesn't know who will do it.	Tom vẫn chưa biết ai sẽ làm điều đó.
Tom fell into the cliff.	Tom rơi xuống vực.
Tom asked someone else to do it.	Tom đã nhờ người khác làm việc đó.
He behaves respectfully towards his superiors.	Anh ấy cư xử tôn trọng đối với cấp trên của mình.
Looks like Tom might be interested.	Có vẻ như Tom có ​​thể quan tâm.
I just want to see what's going on.	Tôi chỉ muốn xem chuyện gì đang xảy ra.
You look smashing.	Bạn trông đập phá.
Tom's car just pulled into the parking lot.	Xe của Tom vừa tấp vào bãi đậu.
Tom called a tow truck.	Tom đã gọi một chiếc xe tải kéo.
He was old and weak.	Ông ấy đã già yếu.
It's hard for me to believe that's going to happen.	Thật khó để tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Do you honestly believe that Tom is telling the truth?	Bạn có thành thật tin rằng Tom đang nói sự thật không?
Tom will come with me tomorrow.	Tom sẽ đi với tôi vào ngày mai.
It's hard to get.	Thật khó để có được.
I'm not lonely anymore.	Tôi không còn cô đơn nữa.
Tom flies a kite.	Tom thả diều.
Tom thinks he can help you.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp bạn.
Tom hugs Mary.	Tom ôm Mary.
Tom is now in danger.	Tom hiện đang gặp nguy hiểm.
Tom might want to eat cake.	Tom có ​​thể muốn ăn bánh.
Tom can't remember exactly where he parked his car.	Tom không thể nhớ chính xác nơi anh ấy đã đậu xe.
Tom walked back to the podium.	Tom bước trở lại bục.
Tom got his tongue pierced.	Tom bị đâm thủng lưỡi.
Tom asked Mary to go to the supermarket to buy bread.	Tom rủ Mary đi siêu thị mua bánh mì.
Tom got up and followed Mary out of the office.	Tom đứng dậy và đi theo Mary ra khỏi văn phòng.
I'm not feeling well and I want to stay home today.	Tôi không được khỏe và tôi muốn ở nhà hôm nay.
You would help Tom do it if he asked you to, right?	Bạn sẽ giúp Tom làm điều đó nếu anh ấy yêu cầu bạn, phải không?
Would you like to leave your bag in the trunk of your car?	Bạn có muốn để túi trong cốp xe không?
I have to put a stamp on the envelope.	Tôi phải đóng một con tem trên phong bì.
Tom became very distracted.	Tom trở nên rất mất tập trung.
I'm afraid it's too late now.	Tôi e rằng bây giờ đã quá muộn.
Tom is likely to be intoxicated.	Tom có ​​khả năng bị say.
I think Tom was fair.	Tôi nghĩ Tom đã công bằng.
There is an easier way to do it.	Có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
I can't imagine how Tom has treated Mary all these years.	Tôi không thể tưởng tượng Tom đã đối xử với Mary như thế nào trong suốt những năm qua.
Everyone but Tom wears a hat.	Tất cả mọi người trừ Tom đều đội một chiếc mũ.
I think that is the wrong approach.	Tôi nghĩ đó là cách tiếp cận sai lầm.
She said she met him three months ago.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã gặp anh ấy ba tháng trước.
I have never used this bottle opener before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng loại mở nắp chai này trước đây.
Tom and Mary were alone in the back room.	Tom và Mary ở một mình trong phòng sau.
I think I've convinced Tom not to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục Tom không làm điều đó nữa.
Tom plans to stay home alone.	Tom dự định ở nhà một mình.
I'm not even tired.	Tôi thậm chí không mệt mỏi.
Tom always hums that tune when he's washing the dishes.	Tom luôn ngâm nga giai điệu đó khi anh ấy đang rửa bát.
I doubt that Tom actually plans to do that this week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom didn't think it would be safe for Mary to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ an toàn khi làm điều đó.
Oil is scarce in this country.	Dầu mỏ là khan hiếm ở đất nước này.
Tom may have missed the train. 	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến tàu.
He hasn't come yet.	Anh ấy vẫn chưa đến.
What will Tom do now?	Tom sẽ làm gì bây giờ?
Tom barely spoke any French when I first met him.	Tom hầu như không nói được tiếng Pháp nào khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Be careful not to touch the power cord.	Hãy cẩn thận để không chạm vào dây điện.
You don't want to go to Boston with Tom, do you?	Bạn không muốn đến Boston với Tom, phải không?
We are potters.	Chúng tôi là thợ gốm.
Is rain water drinkable?	Nước mưa có uống được không?
My aunt wears glasses when she reads the newspaper.	Dì tôi đeo kính khi đọc báo.
When was the last time you saw your girlfriend, Tom?	Lần cuối cùng bạn gặp bạn gái của mình là khi nào, Tom?
He gave up running to focus on the long jump.	Anh ấy đã từ bỏ chạy để tập trung vào môn nhảy xa.
Tom was not raised Catholic.	Tom không phải là người Công giáo lớn lên.
Do you think there will be a coup?	Bạn có nghĩ rằng sẽ có một cuộc đảo chính?
Why don't you help me escape?	Tại sao bạn không giúp tôi trốn thoát?
If he had followed the doctor's advice, he might still be alive.	Nếu anh ta nghe theo lời khuyên của bác sĩ, anh ta có thể vẫn còn sống.
I'm Tom's attorney.	Tôi là luật sư của Tom.
Tom has never been supportive.	Tom chưa bao giờ ủng hộ.
It won't be easy, but it's possible.	Nó sẽ không dễ dàng, nhưng nó có thể.
You're not the first to suggest that.	Bạn không phải là người đầu tiên đề xuất điều đó.
That's a pretty impressive list.	Đó là một danh sách khá ấn tượng.
Do you know a good way to memorize new vocabulary?	Bạn có biết một cách hay để ghi nhớ từ vựng mới không?
I have no place to stay in Boston.	Tôi không có nơi để ở tại Boston.
I have no desire to do that.	Tôi không có mong muốn làm điều đó.
I know Tom doesn't know why we need to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng ta cần phải làm điều đó một mình.
Little attention is paid to passenger comfort.	Ít chú ý đến sự thoải mái cho hành khách.
Our work here is not done.	Công việc của chúng tôi ở đây không xong.
How soon will Tom arrive?	Tom sẽ đến sớm bao lâu?
What's your favorite thing to do on a first date?	Điều yêu thích của bạn để làm trong buổi hẹn hò đầu tiên là gì?
Tom has to work on Monday.	Tom phải làm việc vào thứ Hai.
Tom took the key out of the hook it was hanging on.	Tom lấy chìa khóa ra khỏi chiếc móc mà nó đang treo trên đó.
I know that Tom used to be a taxi driver in Boston.	Tôi biết rằng Tom từng là tài xế taxi ở Boston.
Tom has yet to pay all his bills.	Tom vẫn chưa thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất vui.
Tom tells Mary that he doesn't think John is upset.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang khó chịu.
I wrote down Tom's phone number.	Tôi đã ghi lại số điện thoại của Tom.
I suspect Tom's opinion is no different from ours.	Tôi nghi ngờ ý kiến ​​của Tom không khác ý kiến ​​của chúng tôi.
I don't have to go to Boston until next month.	Tôi không cần phải đến Boston cho đến tháng sau.
Tom rolled out of bed a little after noon.	Tom lăn ra khỏi giường một chút sau buổi trưa.
I'm sure Tom will be ready to leave by 2:30.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ sẵn sàng rời đi trước 2:30.
Tom knows that it was all a mistake.	Tom biết rằng tất cả chỉ là một sai lầm.
I don't think Tom knows if Mary likes him or not.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu Mary có thích anh ấy hay không.
I need to find a solution to that problem.	Tôi cần phải tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
I cannot afford to be punished for what I did.	Tôi không có khả năng bị trừng phạt vì những gì tôi đã làm.
Environmentally friendly solar power.	Điện mặt trời thân thiện với môi trường.
Tom encourages his students.	Tom khuyến khích các học trò của mình.
Tom says he knows Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
What kind of clothes do you not like to wear?	Bạn không thích mặc loại quần áo nào?
I hope that won't be an issue.	Tôi hy vọng đó sẽ không phải là một vấn đề.
I don't think that's a real word.	Tôi không nghĩ đó là một từ thực sự.
Tom started scolding me as soon as he saw me.	Tom bắt đầu mắng tôi ngay khi nhìn thấy tôi.
Tom doesn't know Mary or her sister.	Tom không biết Mary hay chị gái của cô ấy.
Tom is the same age as Mary.	Tom bằng tuổi Mary.
Tom said he didn't expect Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi Mary làm điều đó.
Please raise your hand if you have a question.	Vui lòng giơ tay nếu bạn có câu hỏi.
Tom and I were in Australia in October.	Tom và tôi đã ở Úc vào tháng 10.
I may be allowed to do it alone.	Tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
You can't hide the truth from Tom.	Bạn không thể che giấu sự thật với Tom.
Tom said he wouldn't agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó.
I didn't help Tom do it.	Tôi đã không giúp Tom làm điều đó.
I'll probably be busy for a few hours.	Chắc tôi sẽ bận trong vài giờ.
We are all inexperienced.	Tất cả chúng ta đều thiếu kinh nghiệm.
What is Tom's umbrella doing here?	Ô của Tom đang làm gì ở đây?
Tom did everything he had to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
Introducing exotic plants, such as palm trees, can damage the ecosystem.	Đưa cây ngoại lai vào, chẳng hạn như cây cọ có thể làm hỏng hệ sinh thái.
Did you know that Tom almost never does that again?	Bạn có biết rằng Tom gần như không bao giờ làm điều đó nữa không?
Tom certainly wouldn't be as rich as he was if he hadn't married Mary.	Tom chắc chắn sẽ không giàu có như anh ta nếu anh ta không kết hôn với Mary.
I am a very sick person.	Tôi là một người rất ốm yếu.
I know that I can trust you to take good care of Tom.	Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng bạn sẽ chăm sóc tốt cho Tom.
He broke his promise, it was a big mistake.	Anh ấy đã thất hứa, đó là một sai lầm lớn.
Tom ran away with Mary.	Tom đã bỏ trốn cùng Mary.
Mary has not received the flowers yet.	Mary vẫn chưa nhận được hoa.
Tom is a lucky man.	Tom là một người may mắn.
He makes a rule to get up at six every day.	Anh ấy đưa ra quy tắc thức dậy lúc sáu giờ mỗi ngày.
Tom asks Mary to take him to the zoo.	Tom nhờ Mary đưa anh ta đến sở thú.
Please forgive Tom.	Xin hãy tha thứ cho Tom.
If you guys want to do it, then go ahead and do it.	Nếu các bạn muốn làm điều đó, thì hãy tiếp tục và làm điều đó.
I don't have the energy to do that.	Tôi không có năng lượng để làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't parked under that tree.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đậu xe dưới gốc cây đó.
There are many places I want to visit.	Có rất nhiều nơi tôi muốn đến thăm.
It's not Tom who needs to do that. 	Không phải Tom mới là người cần làm điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
You are patronizing.	Bạn đang bảo trợ.
Tom says he has no money left.	Tom nói rằng anh ấy không còn tiền.
I will let you know what I think.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi nghĩ.
The Jacksons invited me to dinner with them.	Các Jacksons mời tôi ăn tối với họ.
How do you know that I won't do it again?	Làm thế nào để bạn biết rằng tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa?
A large number of students were present at the exchange.	Rất đông các bạn sinh viên có mặt đông đủ tại buổi giao lưu.
Tom handed the phone to Mary.	Tom đưa điện thoại cho Mary.
They will come to you next.	Họ sẽ đến cho bạn tiếp theo.
Do as much as you can today and finish the rest tomorrow.	Hãy làm nhiều nhất có thể ngày hôm nay và hoàn thành phần còn lại vào ngày mai.
I don't usually go to Australia in winter.	Tôi không thường đến Úc vào mùa đông.
I have more experience than you.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn bạn.
Do you remember when Tom said he wanted to do that?	Bạn có nhớ khi Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó?
This jacket is inferior to mine in quality.	Áo khoác này kém hơn của tôi về chất lượng.
I don't wear glasses anymore.	Tôi không đeo kính nữa.
I don't know if I will have time to do that.	Tôi không biết liệu tôi sẽ có thời gian để làm điều đó.
Tom probably won't be impressed.	Tom có ​​thể sẽ không ấn tượng.
I invited Tom and Mary to the party.	Tôi đã mời Tom và Mary đến bữa tiệc.
Tom says money is not the problem.	Tom nói rằng tiền không phải là vấn đề.
Tom says he doesn't need his own chauffeur.	Tom nói anh ấy không cần tài xế riêng.
I wonder if Tom knew that Mary had to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm như vậy không.
You are much taller than Tom.	Bạn cao hơn Tom rất nhiều.
You're not the only one having problems with Tom.	Bạn không phải là người duy nhất gặp vấn đề với Tom.
Tom threw rocks at my dog.	Tom đã ném đá vào con chó của tôi.
Do you want to know when Tom did it?	Bạn có muốn biết Tom đã làm điều đó khi nào không?
Tom admitted that he took a bribe.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã nhận hối lộ.
Tom suggested I stay another night.	Tom đã đề nghị tôi ở lại một đêm khác.
I have not been to Australia yet.	Tôi vẫn chưa đến Úc.
I can honestly say that's not me.	Tôi có thể thành thật nói rằng đó không phải là tôi.
Tom will help us today.	Tom sẽ giúp chúng ta hôm nay.
Tom is attacked by a bear.	Tom bị gấu tấn công.
I should call Tom.	Tôi nên gọi cho Tom.
He is by far the best baseball player in our school.	Anh ấy cho đến nay là cầu thủ bóng chày giỏi nhất ở trường chúng tôi.
Tom informs Mary why she needs to do it.	Tom thông báo cho Mary lý do tại sao cô ấy cần phải làm điều đó.
I told Tom you were going to be late.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đến muộn.
I haven't gone that far in years.	Tôi đã không đi xa như vậy trong nhiều năm.
Why are people always so skeptical?	Tại sao mọi người luôn hoài nghi như vậy?
It doesn't matter what you want.	Bạn muốn gì không quan trọng.
Tom has already started studying art.	Tom đã bắt đầu học nghệ thuật.
I think I'm fluent in French.	Tôi nghĩ rằng tôi thông thạo tiếng Pháp.
I doubt both Tom and Mary have to.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều phải làm vậy.
I think Tom is efficient.	Tôi nghĩ rằng Tom là hiệu quả.
Tom doesn't know if that's true.	Tom không biết điều đó có đúng không.
I still haven't gotten rid of my bad cold.	Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn cảm lạnh tồi tệ của mình.
Why is Tom talking to himself?	Tại sao Tom lại nói chuyện với chính mình?
I have already done my homework.	Tôi đã làm bài tập về nhà của mình rồi.
Tom and Mary had lunch on the terrace overlooking the sea.	Tom và Mary ăn trưa trên sân thượng nhìn ra biển.
Tom hoped Mary knew that she needed to do everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
Tom said Mary thought he might want to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó một mình.
Please provide us with three references.	Vui lòng cung cấp cho chúng tôi ba tài liệu tham khảo.
Dont you recognize me?	Bạn không nhận ra tôi sao?
Both are wrong.	Cả hai đều sai.
Mary runs into one of her ex-boyfriends at Tom's party.	Mary tình cờ gặp một trong những người bạn trai cũ của cô tại bữa tiệc của Tom.
I have nothing to throw.	Tôi không có gì để ném.
I don't think anyone notices what you're doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì bạn đang làm.
Tom gave away all his money.	Tom đã cho đi tất cả tiền của mình.
Tom must have burped a lot.	Tom chắc chắn đã ợ hơi nhiều.
Does Tom still go to work?	Tom vẫn đi làm chứ?
If you don't take my advice, you will fail.	Nếu bạn không có lời khuyên của tôi, bạn sẽ thất bại.
It could have been different.	Nó có thể đã khác đi.
It happened Monday morning at Tom's.	Nó xảy ra vào sáng thứ Hai tại Tom's.
Tom has been to every state in America.	Tom đã đến mọi tiểu bang ở Mỹ.
You didn't really go to Boston with Tom, did you?	Bạn không thực sự đi Boston với Tom, phải không?
She rented a four-room apartment.	Cô thuê một căn hộ bốn phòng.
Tom is missing the little finger on his left hand.	Tom bị thiếu ngón út trên bàn tay trái.
I don't want to go to jail.	Tôi không muốn vào tù.
Tom climbed the ladder to the roof.	Tom leo thang lên mái nhà.
Is Tom afraid to do it?	Tom có ​​sợ làm điều đó không?
Don't forget to say "please" and "thank you".	Đừng quên nói "làm ơn" và "cảm ơn".
I have done my part.	Tôi đã làm xong phần việc của mình.
The jury did not buy Tom's story.	Bồi thẩm đoàn không mua câu chuyện của Tom.
It is very rare and priceless.	Nó rất hiếm và vô giá.
Tom will drop by today.	Tom sẽ ghé qua hôm nay.
I don't want to go to the party.	Tôi không muốn tham dự bữa tiệc.
I ran for less than a minute before I was exhausted.	Tôi chỉ chạy được chưa đầy một phút trước khi kiệt sức.
I'm really really sorry.	Tôi thật sự thật sự rất tiếc.
Tom doesn't need surgery.	Tom không cần phẫu thuật.
Tom is not good at telling jokes.	Tom không giỏi kể chuyện cười.
He doesn't look like a smart boy.	Anh ấy trông không giống một cậu bé thông minh.
I'm looking for my camera.	Tôi đang tìm máy ảnh của mình.
Tom got there before me.	Tom đã đến đó trước tôi.
Tom knows that I am homeless.	Tom biết rằng tôi vô gia cư.
Now I understand everything and I regret that Tom is not here with me right now.	Bây giờ tôi đã hiểu mọi thứ và tôi tiếc rằng Tom không ở đây với tôi lúc này.
I suspect that Tom is downstairs.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở tầng dưới.
I am always certain.	Tôi luôn chắc chắn.
Tom said that Mary might be too slow.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ quá chậm.
Tom and Mary both love to play basketball.	Tom và Mary đều thích chơi bóng rổ.
I will leave the lights on the porch so you can easily find my house.	Tôi sẽ để đèn ở hiên nhà để bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhà của tôi.
I thought about what we did.	Tôi đã nghĩ về những gì chúng tôi đã làm.
Don't forget to do your homework.	Đừng quên làm bài tập về nhà của bạn.
I'm behind you.	Tôi ở sau bạn.
I can't believe you are so stupid.	Tôi không thể tin được là bạn lại ngu ngốc như vậy.
He memorized that poem when he was 5 years old.	Anh đã học thuộc bài thơ đó khi mới 5 tuổi.
I don't really know.	Tôi không thực sự biết.
Tom feels destined for bigger things.	Tom cảm thấy mình được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
I have not received my visa yet.	Tôi vẫn chưa nhận được thị thực của mình.
Where has Tom been the past few days?	Tom đã ở đâu trong vài ngày qua?
When was the last time you strangled a spider?	Lần cuối cùng bạn bóp chết một con nhện là khi nào?
What is today's agenda?	Chương trình làm việc hôm nay là gì?
Tom did not tell Mary where he lived.	Tom không nói với Mary nơi anh ta sống.
I know Tom can swim better than me.	Tôi biết Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi.
My mother told me that Tom was too old for me.	Mẹ tôi nói với tôi rằng Tom quá già đối với tôi.
Tom said he didn't.	Tom nói rằng anh ấy không làm vậy.
Do you have any other reason to doubt Tom?	Bạn có lý do nào khác để nghi ngờ Tom không?
Tom is cold, but Mary is not.	Tom thì lạnh lùng, nhưng Mary thì không.
Looks like Tom won't be here today.	Có vẻ như Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Tom racked his brains to think of an answer to Mary's question.	Tom vắt óc nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của Mary.
Tom played at local jazz clubs.	Tom đã chơi tại các câu lạc bộ nhạc jazz địa phương.
The children fluttered the dry leaves.	Những đứa trẻ tung tăng bay những chiếc lá khô.
Tom is not very good at basketball.	Tom không giỏi bóng rổ lắm.
Tom should have done it himself.	Tom lẽ ra phải tự mình làm điều đó.
I will drive into the city center.	Tôi sẽ lái xe vào trung tâm thành phố.
This is the first volume of a series on modern philosophy.	Đây là tập đầu tiên của bộ truyện về triết học hiện đại.
Are you not a science teacher?	Bạn không phải là một giáo viên khoa học?
Tom blew on his hands to warm them up.	Tom thổi vào tay mình để sưởi ấm chúng.
The boy plays the banjo in front of the train station very well.	Cậu bé chơi đàn banjo trước ga tàu rất hay.
I know Tom didn't know I was going to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi sẽ làm điều đó.
One of Tom's jobs was shearing sheep.	Một trong những công việc của Tom là xén lông cừu.
That's part of the fun.	Đó là một phần của niềm vui.
I don't even have a girlfriend.	Tôi thậm chí không có bạn gái.
It just annoys me.	Nó chỉ làm tôi khó chịu.
Tom promised me he wouldn't go out alone.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không đi chơi một mình.
Tom says we should wait here.	Tom nói rằng chúng ta nên đợi ở đây.
I am talking to a friend.	Tôi đang nói chuyện với một người bạn.
Tom says he's not sure Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
Tom asked me to give you this.	Tom yêu cầu tôi đưa cho bạn cái này.
What are you doing with my car?	Bạn đang làm gì với chiếc xe của tôi?
I won't tell you why.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết tại sao.
Tom is sleeping in a crib in the back room.	Tom đang ngủ trên cũi ở phòng sau.
Tom was confused while filling out the paperwork.	Tom đã bối rối trong khi điền vào các thủ tục giấy tờ.
Tom thought it would be safe to do that.	Tom nghĩ rằng sẽ an toàn khi làm điều đó.
No matter how hard he can work, he will not be able to pass the exams.	Cho dù anh ta có thể làm việc chăm chỉ như thế nào, anh ta sẽ không thể vượt qua các kỳ thi.
Are you sure you don't want to move to Australia?	Bạn có chắc chắn không muốn chuyển đến Úc không?
I know that Tom is not a good sleeper.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người ngủ ngon.
Tom didn't help Mary.	Tom đã không giúp Mary.
Tom was appointed soon after.	Tom được bổ nhiệm ngay sau đó.
Tom wants his parents to buy him a pony.	Tom muốn bố mẹ mua cho mình một chú ngựa con.
I wonder if Tom was here yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây hôm qua không.
Tom didn't know who to ask.	Tom không biết hỏi ai.
Tom is a swimming champion.	Tom là một nhà vô địch bơi lội.
Tom and I plan to get married on October 20th.	Tôi và Tom dự định kết hôn vào ngày 20 tháng 10.
I might be the only one to do that.	Tôi có thể là người duy nhất làm được điều đó.
Please ask Tom if he can spare a few more minutes.	Vui lòng hỏi Tom nếu anh ấy có thể rảnh rỗi thêm vài phút nữa.
Tom said that Mary lied a lot.	Tom nói rằng Mary nói dối rất nhiều.
Tom was surprised when Mary showed up early.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary xuất hiện sớm.
I bought my first guitar in 2013.	Tôi mua cây đàn đầu tiên của mình vào năm 2013.
How do you plan to go to work tomorrow?	Bạn định đi làm vào ngày mai như thế nào?
Does Tom want to eat with us?	Tom có ​​muốn đi ăn với chúng tôi không?
I wish we hadn't gone to Australia.	Tôi ước chúng tôi đã không đi đến Úc.
Tom helps his mother clean the house and do the laundry.	Tom giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo.
I think Mary is the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi nghĩ Mary là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Please show me how to use the headset.	Vui lòng chỉ cho tôi cách sử dụng tai nghe.
This is completely different.	Điều này là hoàn toàn khác nhau.
Tom says he thinks Mary is at home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở nhà.
I assume you're packed and ready to go.	Tôi cho rằng bạn đã đóng gói và sẵn sàng để đi.
I need to talk to Tom about what happened.	Tôi cần nói chuyện với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom is never alone.	Tom không bao giờ đơn độc.
I still don't know the truth.	Tôi vẫn chưa biết sự thật.
Tom has traveled all over the world.	Tom đã đi khắp nơi trên thế giới.
I really doubt that Tom will finish that by 2:30.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom was jailed.	Tom đã bị bỏ tù.
I plan to live in Boston for at least three years.	Tôi dự định sống ở Boston ít nhất ba năm.
Tom decided to follow the advice he had received.	Tom quyết định làm theo lời khuyên mà anh ấy đã nhận được.
They overcame us.	Họ đã vượt qua chúng tôi.
I think Tom did it in October.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó vào tháng Mười.
I thought Tom wouldn't be here today.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Mary is not my girlfriend. 	Mary không phải là bạn gái của tôi.
She is just a friend.	Cô ấy chỉ là một người bạn.
Tom tripped me.	Tom đã vấp ngã tôi.
The only thing that really matters is whether or not you give it your best.	Điều duy nhất thực sự quan trọng là bạn có cố gắng hết sức hay không.
Tom gets jealous when Mary talks to other boys.	Tom ghen khi Mary nói chuyện với những chàng trai khác.
Tom tells Mary that he thinks John is happy that it is about to happen.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng John rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Strictly speaking, he was unqualified for the job.	Nói một cách chính xác, anh ta không đủ tiêu chuẩn cho công việc.
Tom hasn't come up with a good answer to this yet.	Tom vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời hay cho vấn đề này.
Tom is not a good driver is he?	Tom không phải là một người lái xe giỏi phải không?
The train had already left when they reached the station.	Xe lửa đã rời đi khi họ đến ga.
"Can I come to your house tomorrow afternoon?" 	"Chiều mai đến nhà anh được không?"
"No, but I can come in the evening."	"Không, nhưng tôi có thể đến vào buổi tối."
I will not regret this later.	Tôi sẽ không hối tiếc về điều này sau này.
The cutlery set is in the top drawer.	Bộ dao kéo nằm ở ngăn trên cùng.
Tom leaned against one wall and stared blankly at the opposite wall.	Tom dựa vào một bức tường và nhìn vô hồn vào bức tường đối diện.
I know you will protect me.	Tôi biết bạn sẽ bảo vệ tôi.
I wonder if Tom can really win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể thực sự giành chiến thắng hay không.
Tom knows what Mary did.	Tom biết những gì Mary đã làm.
Why don't we try to have a good time?	Tại sao chúng ta không cố gắng để có một khoảng thời gian vui vẻ?
You're wasting your time with all this unnecessary repetition, so leave us a lengthy explanation.	Bạn đang lãng phí thời gian của mình với tất cả sự lặp lại không cần thiết này, vì vậy hãy dành cho chúng tôi lời giải thích dài dòng.
Tom is going to do it tomorrow, isn't he?	Tom định làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom baked some heart shaped cookies.	Tom nướng một số bánh quy hình trái tim.
I'm sure Tom will convince Mary to come to Boston with him.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thuyết phục được Mary đến Boston với anh ta.
No one can sleep.	Không ai có thể ngủ được.
I heard that Tom had a grudge against his last girlfriend.	Tôi nghe nói rằng Tom có ​​ác ý với người bạn gái cuối cùng của anh ấy.
Tom and Mary both wanted to learn French since they were 13 years old.	Tom và Mary đều muốn học tiếng Pháp từ khi họ 13 tuổi.
Tom does not currently have a girlfriend.	Tom hiện không có bạn gái.
Tom is not ready to do that.	Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom picked up the guitar and started playing the song Mary taught him when he was a kid.	Tom chọn cây đàn guitar và bắt đầu chơi bài hát mà Mary đã dạy anh khi anh còn nhỏ.
I don't like to eat garlic before going out with friends.	Tôi không thích ăn tỏi trước khi đi chơi với bạn bè.
I know that Tom is a very shy boy.	Tôi biết rằng Tom là một cậu bé rất nhút nhát.
You will make me blush.	Bạn sẽ làm cho tôi đỏ mặt.
Tom says he has to find someone to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải tìm ai đó để làm điều đó cho Mary.
Tom has a grim mission to locate Mary's body.	Tom có ​​một nhiệm vụ nghiệt ngã là xác định thi thể của Mary.
He broke his promise to call me soon.	Anh ấy đã không giữ lời hứa rằng sẽ gọi điện cho tôi sớm.
Is Mary one of your sisters?	Mary có phải là một trong những chị em của bạn không?
I have given up receiving unpaid wages.	Tôi đã từ bỏ việc nhận lương chưa trả.
Tom thought that Mary would not suspect.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không nghi ngờ.
I think my car is as old as yours.	Tôi nghĩ rằng chiếc xe của tôi cũng cũ như của bạn.
I'm sorry for yelling at you like that.	Tôi xin lỗi vì đã la mắng bạn như vậy.
Tom looks ridiculous.	Tom trông thật nực cười.
Tom's voice trembled.	Giọng Tom run lên.
I heard you don't have to go to Boston.	Tôi nghe nói bạn không cần phải đến Boston.
Tom started to feel hungry.	Tom bắt đầu cảm thấy đói.
Is there anything wrong? 	Có gì sai không?
You haven't said a thing all day.	Bạn đã không nói một điều gì cả ngày.
Tom looks like he's made it through.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã vượt qua.
Tom had given up all hope.	Tom đã từ bỏ mọi hy vọng.
Tom became interested in baking at a very young age.	Tom bắt đầu quan tâm đến việc làm bánh khi còn rất nhỏ.
Tom arrived at Mary's house at midnight.	Tom đến nhà Mary vào lúc nửa đêm.
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
Her mother is always with her.	Mẹ cô luôn đồng hành cùng cô.
Tom is an extremely nice guy.	Tom là một chàng trai cực kỳ tốt.
Tom and I rarely go out to eat together.	Tom và tôi hiếm khi đi ăn cùng nhau.
They removed the unnecessary things.	Họ đã bỏ đi những thứ không cần thiết.
Tom will be back in three hours.	Tom sẽ trở lại sau ba giờ.
My grandmother is still alive at the age of 82.	Bà tôi vẫn còn sức sống ở tuổi 82.
She is getting old.	Cô ấy đang già đi.
Tom is wearing pajamas.	Tom đang mặc đồ ngủ.
Tom doesn't seem to want to see Mary.	Tom dường như không muốn gặp Mary.
Tom didn't know he had to do that before coming here.	Tom không biết mình phải làm điều đó trước khi đến đây.
Tom doesn't talk much, which is a bad sign.	Tom không nói nhiều, đó là một dấu hiệu xấu.
Tom pushed his dog into the closet and closed the door.	Tom đẩy con chó của mình vào tủ và đóng cửa lại.
Tom told Mary what she already knew.	Tom nói với Mary những điều cô ấy đã biết.
Tom wants to be the last to do it.	Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
I used to babysit Tom.	Tôi đã từng trông trẻ Tom.
I was surprised to see Tom at the concert.	Tôi rất ngạc nhiên khi gặp Tom tại buổi hòa nhạc.
I'm running for mayor.	Tôi đang tranh cử thị trưởng.
I usually break things when I'm angry.	Tôi thường làm vỡ mọi thứ khi tôi tức giận.
I am open to anything.	Tôi cởi mở với bất cứ điều gì.
Don't talk shopping over dinner.	Đừng nói chuyện mua sắm trong bữa tối.
Tom doesn't seem to remember what he needs to do.	Tom dường như không nhớ mình cần phải làm gì.
Tom returns after dark.	Tom trở lại sau khi trời tối.
Should we talk to each other for a while before talking business?	Chúng ta có nên nói chuyện với nhau một lúc trước khi nói chuyện kinh doanh không?
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Can you think of anyone who could help?	Bạn có thể nghĩ về bất cứ ai có thể giúp đỡ không?
Tom sends his love.	Tom gửi tình yêu của mình.
Is it true that Tom jumped in front of the bus?	Có đúng là Tom đã nhảy trước xe buýt không?
Tom picked up a stick and threw it to his dog.	Tom nhặt một cây gậy và ném nó cho chú chó của anh ấy lấy.
Tom said that Mary didn't eat both of her sandwiches.	Tom nói rằng Mary đã không ăn cả hai chiếc bánh mì của cô ấy.
Sometimes things don't go as well as you would like.	Đôi khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như bạn mong muốn.
Tom is interested in French music.	Tom quan tâm đến âm nhạc Pháp.
Tom doesn't have to do it for Mary.	Tom không cần phải làm điều đó cho Mary.
I wonder if Tom is tickled.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị nhột hay không.
Tom says he needs something to eat.	Tom nói rằng anh ấy cần một cái gì đó để ăn.
He left his family and went to live in Tahiti.	Anh từ bỏ gia đình và đến sống ở Tahiti.
I will go to Australia next week.	Tôi sẽ đi Úc vào tuần tới.
I wish I could find a way to make Tom like me.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách để khiến Tom thích tôi.
Tom looks frantic.	Tom trông điên cuồng.
Tom asked Mary to lower her voice.	Tom yêu cầu Mary hạ giọng.
I am very happy to hear this news.	Tôi rất vui khi biết tin này.
I think I may have missed something.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã bỏ sót một cái gì đó.
Tom claims he can take care of himself.	Tom tuyên bố anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom hasn't worked for three months.	Tom đã không làm việc trong ba tháng.
Do you have hydrogen peroxide?	Bạn có hydrogen peroxide không?
Tom was right behind Mary.	Tom ở ngay sau Mary.
Tom hardly ever visits Mary.	Tom hầu như không bao giờ đến thăm Mary.
What do you want me to do with it?	Bạn muốn tôi làm gì với nó?
That should be your top priority.	Đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của bạn.
What prevented Tom from doing that?	Điều gì đã ngăn cản Tom làm điều đó?
I don't know how we're going to do that.	Tôi không biết chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào.
I don't plan to stay in Boston for long.	Tôi không định ở lại Boston lâu.
I don't believe you two are dating.	Tôi không tin là hai người đang quen nhau.
I think I should be able to help you do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể giúp bạn làm điều đó.
I don't think we should do it here.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó ở đây.
The truth is clear. 	Sự thật là rõ ràng.
No one can deny them.	Không ai có thể phủ nhận chúng.
Tom has been in a bad mood all day.	Tom đã có một tâm trạng tồi tệ cả ngày.
I play tennis, go swimming and do some other things during my summer vacation.	Tôi chơi quần vợt, đi bơi và làm một số việc khác trong kỳ nghỉ hè của mình.
Tom insists he doesn't drink, but his slurred voice and unsteady gait put him off.	Tom khẳng định anh không uống rượu, nhưng giọng nói ngọng nghịu và dáng đi loạng choạng đã khiến anh bỏ cuộc.
I found this book in a secondhand bookstore.	Tôi tìm thấy cuốn sách này trong một hiệu sách cũ.
I didn't read the newspaper this morning.	Tôi không đọc báo sáng nay.
I don't think I will do that again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó một lần nữa.
I missed my bus, so I had to walk here.	Tôi bị lỡ chuyến xe buýt của mình, vì vậy tôi phải đi bộ đến đây.
Tom said that Mary was sure he had to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng anh ta phải làm điều đó.
Tom asked Mary where he should put his suitcase.	Tom hỏi Mary anh nên để vali của mình ở đâu.
Tom and I are taking a break together.	Tom và tôi đang tạm nghỉ với nhau.
Tom got a little impatient.	Tom hơi mất kiên nhẫn.
I so sorry.	Tôi thành thật xin lỗi.
I want Tom to hear your story.	Tôi muốn Tom nghe câu chuyện của bạn.
If you want to go to the zoo tomorrow, I will pick you up at 2:30.	Nếu bạn muốn đến sở thú vào ngày mai, tôi sẽ đón bạn lúc 2:30.
Tom needs a ride.	Tom cần một chuyến đi.
I don't think I should borrow any more money.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên vay thêm tiền nữa.
I understand why Tom is upset.	Tôi hiểu tại sao Tom lại khó chịu.
Tom wondered why Mary wasn't there.	Tom tự hỏi tại sao Mary không ở đó.
I know that Tom can do it better than you think.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn bạn nghĩ.
Continue like this and you'll find yourself back home.	Tiếp tục như vậy và bạn sẽ thấy mình sẽ trở về nhà.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Don't believe that rumor.	Đừng tin vào tin đồn đó.
Let's see what Tom has to say about Mary's plan.	Hãy xem Tom nói gì về kế hoạch của Mary.
Tom told Mary that he thought John was cautious.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã thận trọng.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
I wish I hadn't told Tom I was going to Australia with him.	Tôi ước rằng tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc với anh ấy.
Tom is a handsome boy.	Tom là một cậu bé đẹp trai.
They cannot count on Tom's help.	Họ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của Tom.
Tom needs to be told not to try to do it alone.	Tom cần được nói rằng đừng cố gắng làm điều đó một mình.
Tom denied he did it on purpose.	Tom phủ nhận anh ta cố tình làm vậy.
Tom tells Mary that she should eat healthier food.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ăn thức ăn lành mạnh hơn.
Tom called me at home.	Tom đã gọi cho tôi ở nhà.
It's good that you have a lot of trouble.	Thật tốt khi bạn gặp rất nhiều rắc rối.
Tom says he wants to write a book.	Tom nói rằng anh ấy muốn viết một cuốn sách.
I was sleeping while Tom was doing it.	Tôi đang ngủ trong khi Tom đang làm điều đó.
Tom probably won't finish what he's working on by 2:30.	Tom có ​​lẽ sẽ không hoàn thành việc anh ấy đang làm trước 2:30.
Tom thinks that Mary won't like Malaysian food.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích đồ ăn Malaysia.
Tom does it much better than Mary.	Tom làm việc đó giỏi hơn Mary nhiều.
I told Tom I didn't want to go for a walk.	Tôi nói với Tom rằng tôi không muốn đi dạo.
What do you think Tom did with it?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì với nó?
Tom doesn't seem to have as much ambition as Mary.	Tom dường như không có nhiều tham vọng như Mary.
If you want to change your mind, I understand.	Nếu bạn muốn thay đổi quyết định của mình, tôi sẽ hiểu.
Tom is afraid that he might be kicked out of the house.	Tom sợ rằng anh ta có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
I hope that I am not sick.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị bệnh.
Tom is not clear.	Tom không rõ ràng.
Tell Tom we don't want to go.	Nói với Tom là chúng tôi không muốn đi.
Tom probably wouldn't do it alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó một mình.
I haven't traveled much in these places in a long time.	Tôi đã không đi du lịch nhiều ở những nơi này trong một thời gian dài.
Tom became bossy.	Tom trở nên hách dịch.
Tom didn't want to say goodbye.	Tom không muốn nói lời tạm biệt.
It's not very difficult.	Nó không khó lắm.
Tom burned himself.	Tom đã tự thiêu.
Tom could go to Australia in October.	Tom có ​​thể đến Úc vào tháng 10.
I have received some positive feedback.	Tôi đã nhận được một số phản hồi tích cực.
Many say tribalism is human nature.	Nhiều người nói chủ nghĩa bộ lạc là bản chất của con người.
Tom was pessimistic.	Tom đã bi quan.
Tom is very tanned.	Tom rất rám nắng.
How long is Tom allowed to do that?	Tom được phép làm điều đó trong bao lâu?
Our roadside bar is open most weekends.	Quán ven đường của chúng tôi mở cửa hầu hết các ngày cuối tuần.
I told Tom we might be late.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi có thể sẽ đến muộn.
What's the point of talking?	Nói chuyện có ích gì?
I know Tom doesn't know who does it.	Tôi biết Tom không biết ai làm điều đó.
That's my house over there.	Đó là nhà của tôi ở đằng kia.
Tom was the only one who believed it.	Tom là người duy nhất tin điều đó.
Tom grew up in the suburbs.	Tom lớn lên ở vùng ngoại ô.
Do you really think Tom was frustrated?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã nản lòng?
Tom wants to be a pilot.	Tom muốn trở thành một phi công.
Tom gave a good reason.	Tom đã đưa ra một lý do chính đáng.
I didn't ask Tom to come here.	Tôi không yêu cầu Tom đến đây.
I think we should tell Tom that he needs to work harder.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
This popcorn has a rancid taste. 	Bắp rang bơ này có vị ôi thiu.
I wonder when it was appeared.	Tôi tự hỏi nó đã được xuất hiện khi nào.
Gambling is not one of Tom's vices.	Cờ bạc không phải là một trong những tệ nạn của Tom.
I just don't know how I will be able to meet all my deadlines!	Tôi chỉ không biết làm thế nào tôi sẽ có thể đáp ứng tất cả các thời hạn của tôi!
We all know Tom did it.	Tất cả chúng ta đều biết Tom đã làm điều đó.
I don't usually drive a van.	Tôi không thường lái xe van.
I think Tom should not be at home tomorrow.	Tôi nghĩ rằng ngày mai Tom không nên ở nhà.
We are electricians.	Chúng tôi là thợ điện.
I'm not sure anyone would be willing to help me.	Tôi không chắc rằng có ai đó sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi.
Tom doesn't want to talk about what happened.	Tom không muốn nói về những gì đã xảy ra.
Yes, that's right.	Vâng đúng vậy.
I met Tom in concert three times.	Tôi đã gặp Tom trong buổi hòa nhạc ba lần.
I told Tom I needed some air.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi cần một chút không khí.
I'm not sure I really want to do this.	Tôi không chắc mình thực sự muốn làm điều này.
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó.
I will catch them all.	Tôi sẽ bắt tất cả.
Tom invited Mary to his birthday party.	Tom đã mời Mary đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom seemed to understand his position now.	Tom dường như hiểu vị trí của mình lúc này.
I'm afraid there are no easy answers.	Tôi e rằng không có câu trả lời dễ dàng.
She depended on her uncle to pay for her education for three years.	Cô phụ thuộc vào chú của mình để trang trải chi phí học tập trong ba năm.
Tom said Mary might still be sad.	Tom nói Mary có thể vẫn còn buồn.
I sometimes skate.	Tôi đôi khi trượt băng.
I know it's Tom.	Tôi biết đó là Tom.
Tom tells Mary that John won't cry.	Tom nói với Mary rằng John sẽ không khóc.
I can't solve any of those problems today.	Tôi không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong số đó hôm nay.
Tom told me he wanted to quit his job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
We don't have room for Tom.	Chúng tôi không có chỗ cho Tom.
Tom is really strong.	Tom thực sự rất mạnh mẽ.
You will not be recognized.	Bạn sẽ không được công nhận.
I don't really feel like doing that again.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom knocks on Mary's office door.	Tom gõ cửa văn phòng của Mary.
I know Tom won't let Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Both Tom and Mary felt like outcasts.	Cả Tom và Mary đều cảm thấy như bị ruồng bỏ.
I know that Tom cheated.	Tôi biết rằng Tom đã lừa dối.
Tom has been detained since 2013.	Tom đã bị giam giữ từ năm 2013.
Tom and I were both silent.	Tom và tôi đều im lặng.
I have decided to leave.	Tôi đã quyết định rời đi.
I think Tom will not fail the exam.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thi trượt.
How long have you and Tom known each other?	Bạn và Tom quen nhau lâu chưa?
Tom said he thought he couldn't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình không thể chiến thắng.
Tom told me he would be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Tom intends to go on his own.	Tom dự định sẽ tự đi.
Tom still doesn't know who will help him do it.	Tom vẫn không biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom was very lost.	Tom đã rất lạc lối.
Let me explain with a parable.	Hãy để tôi giải thích bằng một câu chuyện ngụ ngôn.
You can't blame Tom for doing that.	Bạn không thể trách Tom vì đã làm điều đó.
I've been doing this all morning.	Tôi đã làm việc này cả buổi sáng.
I want to talk to Tom myself.	Tôi muốn tự mình nói chuyện với Tom.
Where did Tom learn to write?	Tom học viết ở đâu?
In fact, it doesn't make much sense.	Trong thực tế, nó không có nhiều ý nghĩa.
What is their motive?	Động cơ của họ là gì?
We still have to find Tom.	Chúng ta vẫn phải tìm Tom.
Tom attended the same university as Mary.	Tom học cùng trường đại học với Mary.
Who else would you like to invite to the party?	Bạn muốn mời ai khác đến bữa tiệc?
Democrats lost seats in the House of Representatives.	Đảng Dân chủ mất ghế trong Hạ viện.
Tom wants popcorn.	Tom muốn bỏng ngô.
I think Tom is in excellent condition.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
She was advised by him not to go there alone.	Cô được anh ta khuyên không nên đến đó một mình.
Have you decided on a name for your new baby yet?	Bạn đã quyết định đặt tên cho đứa con mới chào đời của mình chưa?
I didn't know that Tom was expecting me to kiss him.	Tôi không biết rằng Tom đang hy vọng tôi sẽ hôn anh ấy.
I don't like any of the babysitters we've interviewed so far.	Tôi không thích bất kỳ người giữ trẻ nào mà chúng tôi đã phỏng vấn cho đến nay.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she doesn't have to.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
You can go as long as you come back before five o'clock.	Bạn có thể đi với điều kiện là bạn quay lại trước năm giờ.
Events unfolded just as she predicted.	Các sự kiện diễn ra đúng như cô ấy dự đoán.
Would you like a cup of coffee or something?	Bạn có muốn lấy một tách cà phê hay gì đó không?
Tom abandoned the plan to build the factory.	Tom từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy.
Tom told you about what happened, didn't he?	Tom đã nói với bạn về những gì đã xảy ra, phải không?
How many times did Tom do it this month?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần trong tháng này?
Canes is essential for the elderly.	Canes rất cần thiết cho người cao tuổi.
Tom teaches his friends French.	Tom dạy bạn bè tiếng Pháp.
Tom finds it difficult to speak French.	Tom cảm thấy khó nói tiếng Pháp.
Tom admitted that he didn't do what we wanted him to do.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom said he was really glad he was asked to do it.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng vì đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom is behind the counter.	Tom đứng sau quầy.
I called Tom's house, but no one answered.	Tôi gọi điện đến nhà Tom, nhưng không ai trả lời.
I think Tom is home already.	Tôi nghĩ Tom đã về nhà rồi.
In Alaska, you can see natural phenomena like the aurora borealis, right?	Ở Alaska, bạn có thể nhìn thấy những hiện tượng tự nhiên như cực quang, phải không?
Tom does it every day.	Tom làm điều đó mỗi ngày.
Tom was very lucky to have escaped.	Tom rất may mắn đã trốn thoát.
Tom invited Mary to the party, didn't he?	Tom đã mời Mary đến bữa tiệc, phải không?
Is there something Tom didn't tell me?	Có điều gì Tom không nói với tôi?
Tom invited me to a party at his house.	Tom đã mời tôi đến một bữa tiệc tại nhà của anh ấy.
Tom is one of my most talkative friends.	Tom là một trong những người bạn nói nhiều nhất của tôi.
There are many countries in Europe.	Có rất nhiều quốc gia ở Châu Âu.
Tom and Mary are not on the same wavelength.	Tom và Mary không ở cùng một bước sóng.
You didn't know I was going to do it, did you?	Bạn không biết tôi sẽ làm điều đó, phải không?
There's no one else here.	Không có ai khác ở đây.
Whatever you sow, you reap the fruit.	Gieo nhân nào gặp quả ấy.
Tomorrow is a big day.	Ngày mai là một ngày lớn.
You know this textbook is made of recycled paper.	Bạn biết đấy sách giáo khoa này được làm bằng giấy tái chế.
Tom said he thought Mary would be ready.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng.
Stop borrowing my clothes without my permission.	Ngừng mượn quần áo của tôi mà không có sự cho phép của tôi.
Tom had a peanut butter and jelly sandwich for lunch.	Tom ăn bánh mì kẹp bơ đậu phộng và thạch cho bữa trưa.
Tom was ugly as a kid.	Tom xấu xí khi còn bé.
I know Tom was enchanted.	Tôi biết Tom đã bị mê hoặc.
I wonder if Tom asked me to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​yêu cầu tôi làm điều đó hay không.
She burned herself while lighting a cigarette.	Cô ấy tự đốt mình trong khi châm thuốc.
Maybe Tom will apologize to Mary.	Có lẽ Tom sẽ xin lỗi Mary.
I ask that you do not involve me in this.	Tôi yêu cầu bạn không liên quan đến tôi trong việc này.
I don't even know where Tom is right now.	Tôi thậm chí không biết Tom đang ở đâu ngay bây giờ.
Mary said that she thought Tom did it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom đã làm được điều đó.
What do you think of the radish curry soup?	Bạn nghĩ gì về món súp cà ri củ cải?
Tom has grown a beard and mustache.	Tom đã để râu và ria mép.
I think we should do as Tom suggests, unless someone has a better suggestion.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm như Tom gợi ý, trừ khi ai đó có gợi ý tốt hơn.
Tom will eat.	Tom sẽ ăn.
Tom and Mary became professional golfers.	Tom và Mary đã trở thành những người chơi golf chuyên nghiệp.
Did Tom swim yesterday?	Hôm qua Tom có ​​bơi không?
Tom is a good surgeon.	Tom là một bác sĩ phẫu thuật giỏi.
Tom looks good, doesn't he?	Tom có ​​vẻ tốt, phải không?
Tom is dead.	Tom bị chết máy.
Tom said Mary wasn't sure if John could do it.	Tom nói Mary không chắc liệu John có thể làm điều đó hay không.
Tom didn't have a suitcase, so he borrowed mine.	Tom không có vali, vì vậy anh ấy đã mượn của tôi.
Tom would be surprised if Mary did.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
I'm sure Tom won't be able to understand what we're talking about.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không thể hiểu những gì chúng ta đang nói đến.
How soon do you expect Tom to get here?	Bạn mong Tom đến đây sớm bao lâu?
Tom put on his backpack.	Tom đeo ba lô vào.
Where is Australia?	Úc ở đâu?
Tom's confession came as a surprise.	Lời thú nhận của Tom đến thật bất ngờ.
The bus Tom is taking should be here soon.	Xe buýt Tom đang đi chắc sẽ đến đây sớm.
Tom is quite careless, isn't he?	Tom khá bất cẩn phải không?
I have made many improvements.	Tôi đã thực hiện nhiều cải tiến.
Tom told me that he thought Mary was hot.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất nóng bỏng.
Tom wins every time.	Tom chiến thắng mọi lúc.
The doors are made of copper.	Các cánh cửa được làm bằng đồng.
Tom raised his hand to get the teacher's attention.	Tom giơ tay lên để thu hút sự chú ý của giáo viên.
Maybe Tom is back early.	Có lẽ Tom về sớm.
I know Tom is married.	Tôi biết Tom đã kết hôn.
Nobody knew Tom was in Boston.	Không ai biết Tom đang ở Boston.
Who did you protect?	Bạn đã bảo vệ ai?
Tom says he is feeling fine.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy ổn.
It was a massacre.	Đó là một cuộc thảm sát.
When I entered the room, I found Tom unconscious on the floor.	Khi tôi vào phòng, tôi thấy Tom bất tỉnh trên sàn.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không thích anh ấy.
I didn't know that Tom was in Australia last Monday.	Tôi không biết rằng Tom đã ở Úc vào thứ Hai tuần trước.
Don't pop up like that.	Đừng có nổi lên như vậy.
Tom seemed enthusiastic.	Tom có ​​vẻ nhiệt tình.
Tom climbed out of the water.	Tom leo lên khỏi mặt nước.
Tom doesn't know why Mary doesn't want him to do it.	Tom không biết tại sao Mary không muốn anh ta làm điều đó.
I don't know any of you older.	Tôi không biết bạn nào lớn tuổi hơn.
Mary says she doesn't want to let Tom drive.	Mary nói rằng cô ấy không muốn để Tom lái xe.
I was just too young and stupid to realize that I shouldn't have tried to do it.	Tôi chỉ còn quá trẻ và ngu ngốc để nhận ra rằng tôi không nên thử làm điều đó.
Tom has discovered Mary's true identity.	Tom đã phát hiện ra danh tính thực sự của Mary.
Doing this is not easy.	Làm điều này không dễ dàng.
Would it be okay if Tom did it instead of me?	Sẽ ổn nếu Tom làm điều đó thay vì tôi?
We lived in Chicago before moving to Boston.	Chúng tôi sống ở Chicago trước khi chuyển đến Boston.
You're smart to tell him that.	Bạn thật thông minh khi nói với anh ấy điều đó.
The enemy dropped bombs on the factory.	Địch thả bom xuống nhà máy.
He fell asleep at the wheel and had an accident.	Anh ta ngủ gật bên tay lái và gặp tai nạn.
Tom asks Mary to tell John something.	Tom yêu cầu Mary nói với John điều gì đó.
Tom is very comfortable.	Tom rất thoải mái.
I do it as much as Tom.	Tôi làm điều đó nhiều như Tom.
I was told to wait.	Tôi đã được bảo là hãy đợi.
I will treat you to dinner if you help me.	Tôi sẽ đãi bạn bữa tối nếu bạn giúp tôi.
February is the coldest month of the year.	Tháng Hai là tháng lạnh nhất trong năm.
Tom and I have fun together.	Tom và tôi vui vẻ bên nhau.
I hope I don't get shot.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị bắn.
Tom said he thought he could get home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể về nhà trước 2:30.
I'm not telling you again.	Tôi không nói với bạn một lần nữa.
Tom says he will never go back to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Boston.
It can't be that bad.	Nó không thể tồi tệ như vậy.
Tom sat at the head of the table.	Tom ngồi đầu bàn.
I don't think Tom can teach French.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp.
Tom wants to leave Mary.	Tom muốn rời bỏ Mary.
Not many people buy the book I write.	Không có nhiều người mua cuốn sách tôi viết.
We know they will come.	Chúng tôi biết họ sẽ đến.
Why don't you let Tom win?	Tại sao bạn không để Tom thắng?
We moved everything Tom needed into his bedroom.	Chúng tôi đã chuyển mọi thứ Tom cần vào phòng ngủ của anh ấy.
Tom said he never lied to Mary, but he often did.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ nói dối Mary, nhưng anh ấy thường làm vậy.
Tom became very rich.	Tom trở nên rất giàu có.
Tom said he jumped out of the way.	Tom nói rằng anh ấy đã nhảy ra khỏi đường đi.
Tom says he hopes you won't.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không làm như vậy.
Tom can't see you tonight, but he can see you tomorrow morning.	Tom không thể gặp bạn tối nay, nhưng anh ấy có thể gặp bạn vào sáng mai.
I know Tom knows Mary shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm điều đó ở đây.
I assume Tom will be late again.	Tôi cho rằng Tom sẽ lại đến muộn.
I feel strangely refreshed.	Tôi cảm thấy sảng khoái lạ thường.
Tom and Mary don't want to go to Australia.	Tom và Mary không muốn đến Úc.
I found a skeleton in the cave.	Tôi tìm thấy một bộ xương trong hang động.
Tom has a good point.	Tom có ​​một điểm tốt.
Tom said that Mary was fascinated by that.	Tom nói rằng Mary bị cuốn hút bởi điều đó.
As soon as Tom saw me, he started laughing.	Ngay khi Tom nhìn thấy tôi, anh ấy bắt đầu cười.
The United States already has a treaty of friendship with Mexico.	Hoa Kỳ đã có một hiệp ước hữu nghị với Mexico.
Tom says I look like a basketball player.	Tom nói rằng tôi trông giống như một cầu thủ bóng rổ.
I told Tom he shouldn't believe what Mary said.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy không nên tin những gì Mary nói.
I think Tom is the one who should make that decision.	Tôi nghĩ Tom là người nên đưa ra quyết định đó.
Tom thinks about what he will do when he gets out of prison.	Tom nghĩ về những gì anh ấy sẽ làm khi ra khỏi tù.
Tom seemed very distressed.	Tom dường như rất đau khổ.
We will be hosting a party on Friday night at our place.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ Sáu tại địa điểm của chúng tôi.
Tom painted the table.	Tom sơn cái bàn.
I will do whatever it takes to make sure Tom makes it.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì phải làm để đảm bảo Tom làm được điều đó.
Tom is not allowed to smoke at work, but he is.	Tom không được phép hút thuốc tại nơi làm việc, nhưng anh ấy thì có.
Tom and Mary had dinner alone.	Tom và Mary đã ăn tối một mình.
Tom pretends he doesn't understand what Mary wants him to do.	Tom giả vờ như anh ta không hiểu Mary muốn anh ta làm gì.
I know you made the right decision.	Tôi biết bạn đã quyết định đúng.
At the age of forty, he's not as angry as he used to be.	Ở tuổi bốn mươi, anh ấy không còn tức giận như trước nữa.
I always start my day with a cup of coffee.	Tôi luôn bắt đầu ngày mới với một tách cà phê.
Tom fooled us.	Tom đã đánh lừa chúng tôi.
Put the towel on. 	Quàng khăn vào.
Cold weather.	Trời lạnh.
I went to the station to see him off.	Tôi đã đến nhà ga để tiễn anh ấy.
Tom decided to fire another shot.	Tom quyết định bắn thêm một phát nữa.
If you're not here by 2:30, I'll leave without you.	Nếu bạn không ở đây trước 2:30, tôi sẽ rời đi mà không có bạn.
What do you say? 	Bạn nói gì?
Can you say it again, please?	Bạn có thể vui lòng nói lại lần nữa được không?
Tom sighed wearily.	Tom thở dài mệt mỏi.
Tom says he doesn't think that's what we should be doing.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ đó là điều chúng ta nên làm.
Tom has never used the slide rule.	Tom chưa bao giờ sử dụng quy tắc trượt.
Tom said he couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm được.
You will do whatever I say.	Bạn sẽ làm bất cứ điều gì tôi nói.
You must keep the skateboard exactly parallel.	Bạn phải giữ cho ván trượt song song chính xác.
Tom thinks Mary will be angry.	Tom nghĩ Mary sẽ tức giận.
What will Tom do with that?	Tom sẽ làm gì với điều đó?
Tom actually did it to himself.	Tom thực sự đã làm điều đó với chính mình.
Tom didn't give it to Mary.	Tom không đưa cái đó cho Mary.
Why does Tom have any problems making friends?	Tại sao Tom lại gặp bất kỳ vấn đề gì khi kết bạn?
I met Tom last weekend.	Tôi đã gặp Tom vào cuối tuần trước.
Tom did not know what kind of car Mary drove.	Tom không biết Mary lái loại xe gì.
Tom uses the potter's wheel.	Tom sử dụng bánh xe của thợ gốm.
Tom gave Mary a box of chocolates of all kinds.	Tom đưa cho Mary một hộp sôcôla các loại.
In the dim light, Tom saw someone approaching him.	Trong ánh sáng mờ ảo, Tom nhìn thấy ai đó đang tiến lại gần mình.
Tom walked to the pool, swam thirty laps, and then walked back home.	Tom đi bộ đến hồ bơi, bơi ba mươi vòng, và sau đó đi bộ trở về nhà.
Then the witnesses testified.	Sau đó, các nhân chứng đã làm chứng.
Tom might be lying.	Tom có ​​thể đang nói dối.
There are many children playing tag on the playground.	Có rất nhiều trẻ em chơi tag trên sân chơi.
Do you know what Tom's intentions are?	Bạn có biết ý định của Tom là gì không?
I got a raise in October.	Tôi được tăng lương vào tháng 10.
Tom is in pretty good health.	Tom có ​​sức khỏe khá tốt.
I'm really not sure who I should talk to.	Tôi thực sự không chắc mình nên nói chuyện với ai.
I don't usually say that much.	Tôi không thường nói nhiều như vậy.
Tom looked in the mirror.	Tom nhìn vào gương.
Tom's dog bit Mary.	Con chó của Tom đã cắn Mary.
We had to get back to Boston as soon as possible.	Chúng tôi phải quay lại Boston càng sớm càng tốt.
Tom won't win tomorrow.	Tom sẽ không thắng vào ngày mai.
I don't think Tom will be home this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở nhà chiều nay.
Tom lives in your forest.	Tom sống trong rừng của bạn.
That is not cheap.	Đó không phải là rẻ.
Thanks for everything you've done.	Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm.
Tom says no more food.	Tom nói không còn thức ăn.
I did all this work for nothing.	Tôi đã làm tất cả công việc này để không có gì.
I don't plan to stay long.	Tôi không định ở lại lâu lắm.
It is unlikely that it will rain tomorrow.	Không chắc rằng ngày mai trời sẽ mưa.
We had to put one of our horses down.	Chúng tôi phải đặt một trong những con ngựa của chúng tôi xuống.
Tom has never smoked marijuana.	Tom chưa bao giờ hút cần sa.
What did you do with the wood you got from Tom?	Bạn đã làm gì với gỗ mà bạn lấy từ Tom?
It will be ready in a flash.	Nó sẽ sẵn sàng trong nháy mắt.
Are you still going to take Tom with you?	Bạn vẫn định đưa Tom đi cùng chứ?
I will make up for the lost time by studying as hard as I can.	Tôi sẽ bù đắp khoảng thời gian đã mất bằng cách học chăm chỉ nhất có thể.
How is everyone today?	Hôm nay mọi người thế nào?
I don't like lending money to anyone.	Tôi không thích cho ai vay tiền.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I think Tom will sleep now.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngủ bây giờ.
Does anyone know how Tom will get to Australia?	Có ai biết Tom sẽ đến Úc như thế nào không?
Tom says Mary doesn't need to do it again.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has lost himself in his studies.	Tom đã đánh mất bản thân trong việc học của mình.
Tom is neat, isn't he?	Tom thật gọn gàng, phải không?
Tom said that Mary was tired of doing it.	Tom nói rằng Mary cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
How do we not know Tom is not happy?	Làm sao chúng ta không biết Tom không vui?
Tom is probably not angry yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa giận.
They threatened and denounced each other.	Họ đe dọa và tố cáo lẫn nhau.
You must respect Tom's privacy.	Bạn phải tôn trọng quyền riêng tư của Tom.
Tom has always been nice to me.	Tom luôn đối xử tốt với tôi.
I hope Tom will come.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến.
Tom needs to stop isolating himself from everyone.	Tom cần ngừng cô lập bản thân với mọi người.
Tom cut Mary's hair with the scissors that John gave him.	Tom đã cắt tóc cho Mary bằng chiếc kéo mà John đã đưa cho anh ta.
I remember my grandmother's homemade ice cream.	Tôi nhớ món kem tự làm của bà tôi.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang lên kế hoạch đến Boston với anh ấy.
I know Tom knows I won't be able to do that.	Tôi biết Tom biết tôi sẽ không thể làm điều đó.
He received more than six million votes.	Anh ấy đã nhận được hơn sáu triệu phiếu bầu.
I think Tom will probably go home on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom and I never discussed it.	Tom và tôi chưa bao giờ thảo luận về điều đó.
Tom told me it could take a while.	Tom nói với tôi rằng nó có thể mất một lúc.
Tom still can't solve the problem.	Tom vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề.
I usually get up at six, but this morning I didn't get up until eight.	Tôi thường dậy lúc sáu giờ, nhưng sáng nay tôi mới dậy cho đến tám giờ.
Tom is the expert.	Tom là chuyên gia.
I think you said you wanted to know why Tom wanted to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom brings his favorite toy.	Tom mang theo món đồ chơi yêu thích của mình.
No replacement needed.	Không cần thay thế.
Don't like couscous?	Bạn không thích couscous?
I don't think Tom knows where he should be.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy nên ở đâu.
Tom takes his children to school every morning.	Tom đưa các con đến trường vào mỗi buổi sáng.
That's not all that happened.	Đó không phải là tất cả những gì đã xảy ra.
Tom and I see each other at least once a week.	Tom và tôi gặp nhau ít nhất một lần một tuần.
Tom told me that he often dreams in French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thường mơ bằng tiếng Pháp.
Tom could have helped me.	Tom có ​​thể đã giúp tôi.
It was so dark that I couldn't see my hand in front of me.	Trời tối đến mức tôi không thể nhìn thấy bàn tay của mình trước mặt.
I think that's great.	Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời.
I don't feel like playing.	Tôi không cảm thấy muốn chơi.
Tom suggested we don't watch this movie.	Tom đề nghị chúng ta không xem phim này.
It is really informative.	Nó thực sự có nhiều thông tin.
Throw the knife that was deeply embedded in the man's neck.	Ném dao đã cắm sâu vào cổ người đàn ông.
The referendum was held in January 2011 and showed overwhelming support for independence.	Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 1 năm 2011 và cho thấy sự ủng hộ áp đảo đối với nền độc lập.
I've been waiting for Tom for a long time.	Tôi đã đợi Tom rất lâu.
Why don't I pick you up at your house?	Tại sao tôi không đón bạn ở nhà bạn?
We really need people to help clean up the environment.	Rất cần mọi người giúp làm sạch môi trường.
Tom tell me how old are you.	Tom cho tôi biết bạn bao nhiêu tuổi.
How much does a bag of chestnuts cost?	Một túi hạt dẻ giá bao nhiêu?
Tom didn't tell anyone that he had thought of doing it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đã nghĩ đến việc làm điều đó.
I know that Tom knows I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom wants to make Mary happy.	Tom muốn làm cho Mary hạnh phúc.
Tom and Mary rarely use their dining room.	Tom và Mary hiếm khi sử dụng phòng ăn của họ.
At the end of August, Allied forces captured Paris.	Cuối tháng 8, lực lượng Đồng minh chiếm được Paris.
Tom is likely to wait, right?	Tom có ​​khả năng sẽ đợi, phải không?
No one but Tom is capable of doing that.	Không ai ngoài Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
Tom asked Mary to come home at half past six.	Tom yêu cầu Mary phải về nhà lúc sáu giờ rưỡi.
Tom can see everything.	Tom có ​​thể nhìn thấy mọi thứ.
She is tired. 	Cô mệt mỏi.
However, she managed to get the job done.	Tuy nhiên, cô đã cố gắng hoàn thành công việc.
Tom might not want to help Mary.	Tom có ​​thể không muốn giúp Mary.
I won't buy this.	Tôi sẽ không mua cái này.
I don't think Tom will be prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ chuẩn bị.
I don't think Tom will notice.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để ý.
Tom and Mary spent the morning discussing the matter.	Tom và Mary đã dành cả buổi sáng để thảo luận về vấn đề đó.
I have to go pretty soon.	Tôi phải đi khá sớm.
Tom didn't even blink.	Tom thậm chí không chớp mắt.
That's an annoying thing.	Đó là một điều khó chịu.
Tom went to get donuts.	Tom đã đi lấy bánh rán.
I have to go to Boston on Monday.	Tôi phải đi Boston vào thứ Hai.
Why don't you ask Tom what he thinks happened?	Tại sao bạn không hỏi Tom xem anh ấy nghĩ chuyện gì đã xảy ra?
It's been over a year that Tom hasn't visited us.	Đã hơn một năm rồi Tom không đến thăm chúng tôi.
Don't tell anyone where you got this.	Đừng nói cho ai biết bạn lấy cái này ở đâu.
Tom is having lunch.	Tom đang ăn trưa.
I don't think Tom would be worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng.
Overseas Japanese tourists are big spenders.	Khách du lịch Nhật Bản ở nước ngoài là những người chi tiêu lớn.
The flowers have withered.	Hoa màu đã khô héo.
Tom is probably still cuffed.	Tom có ​​lẽ vẫn bị còng.
The commander refused to negotiate.	Người chỉ huy từ chối thương lượng.
Tom's attitude is great.	Thái độ của Tom là tuyệt vời.
Tom bought a box of candles.	Tom đã mua một hộp nến.
Tom found Mary's wallet under the sofa.	Tom tìm thấy ví của Mary dưới ghế sofa.
I don't play golf much anymore.	Tôi không chơi gôn nhiều nữa.
I think Tom wants to live in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn sống ở Boston.
Tom did it, didn't he?	Tom đã làm được điều đó, phải không?
I will come if you invite me.	Tôi sẽ đến nếu bạn mời tôi.
Why don't we wait until the rain stops?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi trời tạnh mưa?
He is interesting.	Anh ấy thật thú vị.
You should follow Tom's orders.	Bạn nên làm theo lệnh của Tom.
I wonder if Tom should really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nên làm điều đó hay không.
He takes this matter seriously.	Anh ấy coi trọng vấn đề này.
It was a bone-chilling experience.	Đó là một trải nghiệm lạnh thấu xương.
We spent a lot of time looking for a parking spot.	Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một bến đỗ.
I don't think you should do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó với Tom.
If I had known, I wouldn't have come.	Nếu tôi biết, tôi đã không đến.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
Tom and Mary haven't been to Boston yet.	Tom và Mary vẫn chưa đến Boston.
Do you know why Tom doesn't want to come to Boston with us?	Bạn có biết tại sao Tom không muốn đến Boston với chúng tôi không?
Tom has a very good grasp of French.	Tom nắm rất tốt tiếng Pháp.
I can type 50 words a minute.	Tôi có thể gõ 50 từ một phút.
Tom is miles away.	Tom đang ở cách xa hàng dặm.
I think you will win.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ giành chiến thắng.
I'm usually on time.	Tôi bình thường đúng giờ.
I wonder if Tom would do it for me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó cho tôi hay không.
Tom and Mary say they want to write a book together.	Tom và Mary nói rằng họ muốn viết một cuốn sách cùng nhau.
The rainy season starts at the end of June.	Mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng sáu.
Tom is the defendant.	Tom là bị đơn.
I wrote a letter.	Tôi đã viết một lá thư.
I didn't know Tom would come back.	Tôi không biết Tom sẽ quay lại.
Tom doesn't seem to have made it yet.	Tom dường như vẫn chưa làm được điều đó.
Tom accepted another offer.	Tom đã chấp nhận một đề nghị khác.
In the quiet room, only the ticking of the old clock could be heard.	Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ.
Are you completely insane?	Bạn có điên cuồng hoàn toàn không?
Tom doesn't understand the risks.	Tom không hiểu những rủi ro.
What is the correct answer?	Câu trả lời chính xác là gì?
I asked Tom to read me a story.	Tôi đã yêu cầu Tom đọc cho tôi một câu chuyện.
I'm glad you showed me how to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I plan to return to Boston on Monday morning.	Tôi dự định sẽ trở lại Boston vào sáng thứ Hai.
I will do this for Tom.	Tôi sẽ làm điều này cho Tom.
I'm sure Tom told you Mary wanted to come to the party too.	Tôi chắc rằng Tom đã nói với bạn Mary cũng muốn đến bữa tiệc.
I didn't mean to sound so harsh.	Tôi không cố ý nói ra vẻ gay gắt như vậy.
I knew that Tom wouldn't be able to learn enough French in just three weeks.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể học đủ tiếng Pháp chỉ trong ba tuần.
That's all I said, Tom.	Tôi chỉ nói như thế thôi, Tom.
I plan to return to Australia next year.	Tôi dự định sẽ trở lại Úc vào năm tới.
We went to Australia last month to visit Tom.	Chúng tôi đã đến Úc vào tháng trước để thăm Tom.
Humidity is very high.	Độ ẩm rất cao.
I'll ask Tom if he wants to do it.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy muốn làm điều đó.
I don't think it would be possible without help.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có thể làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp.
Tom was surprised to hear that Mary quit her job.	Tom rất ngạc nhiên khi nghe tin Mary nghỉ việc.
Tom says he lost his key.	Tom nói rằng anh ấy bị mất chìa khóa.
Tom will most likely be hungry when he gets home.	Tom rất có thể sẽ đói khi về đến nhà.
I don't want to charge fees.	Tôi không muốn ép phí.
I think the judge's decision is fair.	Tôi nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là công bằng.
Tom doubts that he will be able to get there on time.	Tom nghi ngờ rằng anh ấy sẽ có thể đến đó đúng giờ.
I don't think it will matter.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ quan trọng.
Tom is asking for it.	Tom đang yêu cầu nó.
Should I tell Tom what I bought?	Tôi có nên nói cho Tom biết tôi đã mua gì không?
I spend a lot of time listening to the radio.	Tôi dành nhiều thời gian để nghe đài.
I know Tom as well as anyone else.	Tôi biết Tom cũng như bất kỳ ai khác.
You haven't even heard of the plan.	Bạn thậm chí còn chưa nghe thấy kế hoạch.
I'm sorry I went to Australia.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến Úc.
Tom won't let that happen.	Tom sẽ không để điều đó xảy ra.
Tom goes for a walk with his dog every morning.	Tom đi dạo với chú chó của mình vào mỗi buổi sáng.
What long hair do you have!	Bạn có mái tóc dài nào!
Tom is a tennis coach.	Tom là một huấn luyện viên quần vợt.
Most people wouldn't want to do that.	Hầu hết mọi người sẽ không muốn làm điều đó.
I'll tell Tom you said it.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã nói điều đó.
Tom says he is going to the airport.	Tom nói rằng anh ấy đang đến sân bay.
I'm sorry I explained it so badly.	Tôi xin lỗi vì tôi đã giải thích nó quá tệ.
The judge settled the case in brief order.	Thẩm phán đã giải quyết vụ án theo thứ tự ngắn gọn.
Tom likes you very much.	Tom thích bạn rất nhiều.
Tom told me that you are allergic to cats.	Tom nói với tôi rằng bạn bị dị ứng với mèo.
Tom has a rich imagination.	Tom có ​​một trí tưởng tượng phong phú.
Do you want to know how I learned French?	Bạn có muốn biết tôi đã học tiếng Pháp như thế nào không?
I'm just trying to uncover the truth.	Tôi chỉ đang cố gắng khám phá sự thật.
That Kabuki actor is very popular with young people.	Diễn viên Kabuki đó rất được các bạn trẻ yêu thích.
Tom knows that people will say bad things about him.	Tom biết rằng mọi người sẽ nói những điều không tốt về anh ấy.
Did you see the lunar eclipse yesterday?	Bạn có nhìn thấy nguyệt thực ngày hôm qua không?
Tom thought it would be a good idea to go to the doctor.	Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay khi đến gặp bác sĩ.
Tom doesn't know when Mary will leave Boston.	Tom không biết khi nào Mary sẽ rời Boston.
Tom does things I don't like to do.	Tom làm những việc tôi không thích làm.
It's grammatically correct, but a native speaker probably wouldn't say it that way.	Nó đúng về mặt ngữ pháp, nhưng một người bản ngữ có thể sẽ không nói theo cách đó.
Tom told me that he hopes to get into Harvard.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng sẽ vào được Harvard.
Tom says he's done it a few times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vài lần.
I hope that I can go to Boston this weekend.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể đến Boston vào cuối tuần này.
He ignored the speed limit and drove very fast.	Anh ta bỏ qua tốc độ giới hạn và lái xe rất nhanh.
What's unique about you?	Bạn có gì độc đáo?
The bus driver was the only one uninjured.	Tài xế xe buýt là người duy nhất không bị thương.
I don't want to be disrespected.	Tôi không muốn bị coi thường.
I didn't really need it, but I bought it.	Tôi không thực sự cần nó, nhưng tôi đã mua nó.
I have never seen the Pacific Ocean.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Thái Bình Dương.
Can't believe these people.	Không thể tin được những người này.
We had to stop because of heavy rain.	Chúng tôi phải dừng lại vì mưa lớn.
Maybe we should wait for Tom.	Có lẽ chúng ta nên đợi Tom.
I want someone good on their feet.	Tôi muốn ai đó tốt trên đôi chân của họ.
It means a lot to me knowing you want to stay.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi biết bạn muốn ở lại.
Tom wears a green jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây.
Tom seems to have good hearing.	Tom dường như có thính giác tốt.
Tom didn't teach French three years ago.	Tom đã không dạy tiếng Pháp ba năm trước.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm như vậy nữa.
Tom says Mary can win.	Tom nói Mary có thể thắng.
I am the one who should do this.	Tôi là người nên làm điều này.
Seven minus four equals three.	Bảy trừ bốn bằng ba.
Tom hid his pistol under his jacket.	Tom giấu khẩu súng lục của mình dưới áo khoác.
Tom tries to lock the door.	Tom cố gắng khóa cửa.
We decided to go to a club.	Chúng tôi đã quyết định đi đến một câu lạc bộ.
Mary's mother taught her how to knit.	Mẹ của Mary đã dạy cô cách đan len.
I am very tired, but I cannot sleep.	Tôi rất mệt, nhưng tôi không thể ngủ được.
I wonder why Tom did that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom did not give up hope.	Tom không từ bỏ hy vọng.
I know the lyrics of this song.	Tôi biết lời bài hát này.
Tom says he will be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Úc vào tuần tới.
Tom said that he thought Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom broke up with me.	Tom đã chia tay với tôi.
The author does not show much talent in his book.	Tác giả không thể hiện nhiều tài năng trong cuốn sách của mình.
I hope it's not Tom.	Tôi hy vọng đó không phải là Tom.
I know that Tom doesn't know anyone who has done it.	Tôi biết rằng Tom không biết bất kỳ ai đã làm điều đó.
Tom didn't even get to say goodbye.	Tom thậm chí không được nói lời tạm biệt.
Tell Tom I only drink green tea.	Nói với Tom rằng tôi chỉ uống trà xanh.
Don't tell Tom anything about what happened.	Đừng nói bất cứ điều gì với Tom về những gì đã xảy ra.
I'm glad you're enjoying yourself.	Tôi rất vui vì bạn đang tận hưởng niềm vui của chính mình.
We have been here for three weeks now.	Chúng tôi đã ở đây được ba tuần rồi.
Tom probably shouldn't have told Mary he was sleepy.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy đang buồn ngủ.
Neither Tom nor Mary played the clarinet for a long time.	Cả Tom và Mary đều không chơi kèn clarinet lâu lắm.
Tom helped me build my house.	Tom đã giúp tôi xây dựng ngôi nhà của mình.
I cannot have children.	Tôi không thể có con.
I'm not even surprised.	Tôi thậm chí không ngạc nhiên.
It's not Tom's fault.	Đó không phải lỗi của Tom.
Tom almost never agrees with me.	Tom hầu như không bao giờ đồng ý với tôi.
This is the TV station where my uncle works as a broadcaster.	Đây là đài truyền hình nơi chú tôi làm phát thanh viên.
I wish Tom would come soon.	Tôi ước gì Tom sẽ đến sớm.
Tom did a great job in Australia.	Tom đã làm rất tốt ở Úc.
I try to pretend that I don't care.	Tôi cố gắng giả vờ rằng tôi không quan tâm.
Tom is fine now, isn't he?	Tom bây giờ ổn, phải không?
Tom promises to tell the truth.	Tom hứa sẽ nói sự thật.
Tom was also present.	Tom cũng có mặt.
You will be surprised how few students complete their homework.	Bạn sẽ ngạc nhiên vì có rất ít học sinh hoàn thành bài tập về nhà của họ.
I really wish I could meet Tom.	Tôi thực sự ước tôi có thể gặp Tom.
How do you know there isn't?	Làm sao bạn biết là không có?
Tom didn't say he would do it.	Tom không nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom said he will help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
The library near my house is currently only open three days a week due to budget cuts.	Thư viện gần nhà tôi hiện chỉ mở cửa ba ngày một tuần do ngân sách cắt giảm.
Don't know if Tom is still hungry or not.	Không biết Tom có ​​còn đói hay không.
This room needs to be ventilated to the outside.	Căn phòng này cần được thông gió ra ngoài.
This is the world's first solar-powered desalination plant.	Đây là nhà máy khử muối sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới.
Tom doesn't want Mary to know about this.	Tom không muốn Mary biết chuyện này.
Draw me a seven-pointed star.	Vẽ cho tôi một ngôi sao bảy cánh.
I think Tom will never do what we ask.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom doesn't have much motivation to do that.	Tom không có nhiều động lực để làm điều đó.
My friend is seventeen years old.	Bạn tôi mười bảy tuổi.
Tom has to do it again.	Tom phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom is color blind.	Tôi không nghĩ Tom mù màu.
I think you will find that interesting.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy điều đó thú vị.
I don't really want Tom at my party.	Tôi không thực sự muốn Tom ở bữa tiệc của tôi.
Do you think Tom will ask you to dance?	Bạn có nghĩ Tom sẽ rủ bạn đi khiêu vũ không?
Tom is hesitant to try doing that.	Tom đang do dự để thử làm điều đó.
I'll probably fix that pretty quickly.	Tôi có thể sẽ khắc phục được điều đó khá nhanh chóng.
Tom opens presents.	Tom mở quà.
Tom held up the lantern.	Tom giơ đèn lồng lên.
Tom is a violent man.	Tom là một người đàn ông bạo lực.
You should write Tom a thank you letter.	Bạn nên viết cho Tom một lá thư cảm ơn.
Tom bought too many onions.	Tom đã mua quá nhiều hành tây.
This time Tom is not alone.	Lần này Tom không cô đơn.
I met Tom while I was working in Australia.	Tôi gặp Tom khi tôi làm việc ở Úc.
I'm afraid your plan won't work.	Tôi e rằng kế hoạch của bạn sẽ không hiệu quả.
Does Tom care if I do it?	Tom có ​​quan tâm nếu tôi làm điều đó không?
Tom and I are newlyweds.	Tom và tôi là cặp đôi mới cưới.
I can't seem to concentrate on work today.	Tôi dường như không thể tập trung vào công việc ngày hôm nay.
Tom is sure Mary is lying.	Tom chắc chắn Mary đang nói dối.
Tell me the name of the ninth month.	Cho tôi biết tên của tháng thứ chín.
I think Tom doesn't like me.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích tôi.
I hold Tom's hand.	Tôi nắm tay Tom.
I know it's Tom or Mary.	Tôi biết đó là Tom hoặc Mary.
I never actually met Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự gặp Tom.
Tom would love to do this.	Tom rất thích làm điều này.
Tom didn't tell Mary to do it.	Tom không bảo Mary làm điều đó.
Tom has already had breakfast.	Tom đã ăn sáng rồi.
I came here to tell you that I found Tom.	Tôi đến đây để nói với bạn rằng tôi đã tìm thấy Tom.
Don't tell me what I already know.	Đừng nói với tôi những gì tôi đã biết.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
Tom is the guy who leaves early and leaves late.	Tom là anh chàng đi sớm về muộn.
Bring Tom here.	Đưa Tom đến đây.
I would love to do this with you.	Tôi rất thích làm điều này với bạn.
Tom says he's not insured.	Tom nói rằng anh ấy không được bảo hiểm.
I am connected 24 hours a day.	Tôi được kết nối 24 giờ một ngày.
I think Tom and I should be able to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm tốt hơn bạn.
It was one of the biggest regrets of my life.	Đó là một trong những hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi.
You should flatly refuse his request.	Bạn nên thẳng thừng từ chối yêu cầu của anh ta.
Do you know what Tom is doing?	Bạn có biết Tom đang làm gì không?
Tom really doesn't sleep.	Tom thực sự không ngủ.
Tom never wears the shirt that Mary made for him.	Tom không bao giờ mặc chiếc áo sơ mi mà Mary làm cho anh ta.
If I were you, I wouldn't live with him.	Nếu tôi là anh, tôi sẽ không sống cùng anh ấy.
It was an original idea.	Đó là một ý tưởng ban đầu.
Tom just stood there, scratching his ear.	Tom chỉ đứng đó, gãi tai.
Tom is very grateful for your help.	Tom rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn.
When Tom was a child, he used to collect his father's cigarette butts until he had enough cigarettes to roll one for himself.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, anh ấy thường thu thập tàn thuốc của cha mình cho đến khi anh ấy có đủ thuốc lá để cuốn một điếu thuốc cho mình.
These three books do not belong to me.	Ba cuốn sách này không thuộc về tôi.
Tom and I should do it now.	Tom và tôi nên làm điều đó ngay bây giờ.
I won't kiss Tom anymore.	Tôi sẽ không hôn Tom nữa.
Tom is pretty crazy.	Tom khá điên rồ.
I returned the ball.	Tôi đã trả lại quả bóng.
You have to go the rest of the way without me.	Bạn phải đi hết con đường còn lại mà không có tôi.
Maybe you should let Tom go to Boston as he wants.	Có lẽ bạn nên để Tom đến Boston như anh ấy muốn.
Shoot on the grill.	Bắn lên bếp nướng.
Tom and I want to see you.	Tom và tôi muốn gặp bạn.
Tom tells Mary that he will never come back here.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom got his master's degree three years ago.	Tom lấy bằng thạc sĩ ba năm trước.
I think you know that we have to help Tom.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng tôi phải giúp Tom.
Many prisons are overcrowded.	Nhiều nhà tù quá tải.
As expected, Tom asked Mary to marry him.	Đúng như dự đoán, Tom đã hỏi cưới Mary.
You don't have any choice.	Bạn không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom usually comes home at 6 o'clock.	Tom thường về nhà lúc 6 giờ.
I know that Tom is very afraid of spiders.	Tôi biết rằng Tom rất sợ nhện.
His wife is in the hospital because she was injured in a car crash.	Vợ anh đang ở bệnh viện vì cô ấy bị thương trong một vụ va chạm xe hơi.
I haven't sunbathe in a long time.	Đã lâu tôi không tắm nắng.
Remember the feral cat with a long tail that used to come into our yard and meow for food?	Bạn có nhớ con mèo hoang với chiếc đuôi dài đã từng vào sân nhà chúng tôi và kêu meo meo đòi ăn không?
I don't know why you don't like Tom.	Tôi không biết lý do bạn không thích Tom.
Where will Tom go?	Tom sẽ đi đâu?
Tom and his children went fishing yesterday.	Tom và các con của anh ấy đã đi câu cá vào ngày hôm qua.
It may not be as easy as Tom says.	Nó có thể không dễ dàng như Tom nói.
Sometimes, boredom can be more oppressive than pain.	Đôi khi, sự buồn chán có thể gây áp bức hơn nỗi đau.
First, we stuff the chicken breast with ham and cheese.	Đầu tiên, chúng ta nhồi ức gà với giăm bông và phô mai.
Tom has great respect for Mary.	Tom rất tôn trọng Mary.
Why is Tom so upset?	Tại sao Tom lại khó chịu như vậy?
Tom is holding a rifle.	Tom đang cầm một khẩu súng trường.
I still haven't done what Tom told me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì Tom nói tôi phải làm.
Can you float on your back?	Bạn có thể nổi trên lưng của bạn?
We have received a lot of complaints.	Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn.
I can't do that again.	Tôi không thể làm điều đó một lần nữa.
Looks like Tom is busy with his new job.	Có vẻ như Tom đang bận rộn với công việc mới của mình.
Tom is suffering from insomnia.	Tom đang bị chứng mất ngủ.
Tom seemed surprised that Mary couldn't do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên rằng Mary không thể làm điều đó.
I have to stay in Australia until next Monday.	Tôi phải ở lại Úc cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom is well trained.	Tom đã được đào tạo bài bản.
Tom said he didn't think Mary wanted to do it outside.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary muốn làm điều đó ở bên ngoài.
We have to consider the possibility that Tom might have to do that.	Chúng tôi phải xem xét khả năng Tom có ​​thể phải làm điều đó.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.
Tom has some friends in Boston.	Tom có ​​vài người bạn ở Boston.
Tom doesn't seem very friendly to me.	Tom có ​​vẻ không thân thiện với tôi cho lắm.
Tom doesn't feel like me about this.	Tom không cảm thấy như tôi về điều này.
Let me see if Tom is ready to go.	Để tôi xem Tom đã sẵn sàng đi chưa.
Tom loves stories.	Tom thích những câu chuyện.
Tickets are available for $30 up front and $33 at the door on concert night.	Vé có sẵn với giá 30 đô la trước và 33 đô la tại cửa vào đêm hòa nhạc.
Tom said that Mary stayed in her room until 2:30.	Tom nói rằng Mary ở trong phòng của cô ấy cho đến 2:30.
Tom said Mary passed away on October 20.	Tom cho biết Mary qua đời vào ngày 20/10.
I don't know that you're worried.	Tôi không biết rằng bạn đang lo lắng.
I wonder if Tom knew Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary muốn làm điều đó không.
I will not tolerate disobedience.	Tôi sẽ không dung thứ cho sự bất tuân.
I forgot to tell you the most important thing.	Tôi quên nói với bạn điều quan trọng nhất.
I always try to make sure everyone feels welcome.	Tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy được chào đón.
I have to tell Tom.	Tôi phải nói với Tom.
I think Tom is cold.	Tôi nghĩ Tom lạnh lùng.
No one saw Tom do this.	Không ai thấy Tom làm điều này.
Tom knows why Mary came to Boston.	Tom biết tại sao Mary đến Boston.
I hope Tom doesn't try to do it alone.	Tôi hy vọng Tom không cố gắng làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó bây giờ.
Tom didn't believe anyone would do it.	Tom không tin ai đó sẽ làm điều đó.
I think it will be just us tonight.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ là chúng tôi tối nay.
I doubt if Tom will be forgiven for doing that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​được tha thứ cho việc làm đó không.
I wish I was still living in Boston.	Tôi ước rằng tôi vẫn đang sống ở Boston.
He did not reveal his identity.	Anh ta không tiết lộ danh tính của mình.
There is a narrow path into the village.	Có một con đường hẹp vào làng.
Let Tom eat what he wants.	Để Tom ăn những gì nó muốn.
I have been teaching French for three years.	Tôi đã dạy tiếng Pháp được ba năm.
Tom said that he thought it would be a bad idea to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
Tom plans to retire at the age of 65.	Tom dự định nghỉ hưu khi 65 tuổi.
I have never seen a live whale.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá voi sống.
Waxing is one of the methods of hair removal.	Waxing là một trong những phương pháp tẩy lông.
Tom injured his elbow when he fell.	Tom bị thương ở khuỷu tay khi ngã.
I don't think this amount will be enough.	Tôi không nghĩ rằng số tiền này sẽ là đủ.
Tom is somewhere in Australia.	Tom đang ở đâu đó ở Úc.
Tom is wearing the shirt that Mary made for him.	Tom đang mặc chiếc áo mà Mary đã làm cho anh ấy.
I can tell that Tom is not joking.	Tôi có thể nói rằng Tom không nói đùa.
Did you run out twenty copies of his report?	Bạn có chạy ra hai mươi bản báo cáo của anh ta không?
We don't know that we are being recorded.	Chúng tôi không biết rằng chúng tôi đang được ghi lại.
Tom says he wants to stay in bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở trên giường.
I will do it again today.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa hôm nay.
Both Tom and Mary know who did it.	Cả Tom và Mary đều biết ai đã làm điều đó.
Tom says he will be back next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào thứ Hai tuần sau.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
There is one thing that bothers me.	Có một điều khiến tôi bận tâm.
I don't know what Tom's motive is.	Tôi không biết động cơ của Tom là gì.
Tom is a kind person.	Tom là một người tử tế.
Tom did exactly what I told him to do.	Tom đã làm đúng như những gì tôi bảo anh ấy làm.
Tom is very persistent.	Tom rất kiên trì.
Tom plays search with his dog.	Tom chơi trò tìm kiếm với con chó của mình.
The milk is stale.	Sữa bị ôi thiu.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
We should try to get Tom to do it.	Chúng ta nên cố gắng để Tom làm điều đó.
Tom says he will need a little more money.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cần thêm một ít tiền.
Tom spends most of his salary on food.	Tom dành phần lớn tiền lương của mình cho thực phẩm.
Tom thought that Mary couldn't do that.	Tom nghĩ rằng Mary không thể làm vậy.
That is completely unfair.	Điều đó hoàn toàn không công bằng.
Caption for this photo.	Chú thích cho bức ảnh này.
I'm sure Tom won't let me do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
I do not need your money. 	Tôi không cần tiền của bạn.
I just need your time.	Tôi chỉ cần thời gian của bạn.
Tom said he didn't know Mary couldn't swim.	Tom nói anh ấy không biết Mary không biết bơi.
Tom seemed to believe what Mary said.	Tom dường như tin những gì Mary nói.
Tom had just gotten out of the bath and his hair was still wet.	Tom vừa ra khỏi bồn tắm và đầu tóc vẫn còn ướt.
He drove the truck to Dallas.	Anh lái chiếc xe tải đến Dallas.
You don't work at all?	Bạn không làm việc gì cả?
It's more difficult than I thought.	Nó khó khăn hơn tôi nghĩ.
Tom doesn't want to go out to play today.	Hôm nay Tom không muốn ra ngoài chơi.
Tom told me he thought Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
You are not like any other person I know.	Bạn không giống bất kỳ người nào khác mà tôi biết.
Tom walks around the farm.	Tom đi dạo quanh trang trại.
Tom wants to be a better swimmer.	Tom muốn trở thành một vận động viên bơi lội giỏi hơn.
Don't try to talk now.	Đừng cố nói chuyện bây giờ.
I know that Tom isn't the only one who doesn't need to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất không cần làm điều đó.
Tom would never let that happen.	Tom sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
I promise you a third profit after expenses.	Tôi hứa với bạn một phần ba lợi nhuận sau khi chi phí.
I know Tom won't get a chance to do that.	Tôi biết Tom sẽ không có cơ hội làm điều đó.
I'm wondering how long will $100 last.	Tôi đang tự hỏi 100 đô la sẽ tồn tại được bao lâu.
Tom didn't know what Mary was expecting until yesterday.	Tom không biết Mary đang mong đợi điều gì cho đến ngày hôm qua.
Aren't you the one who ate my bread?	Bạn không phải là người đã ăn bánh mì của tôi?
I can easily do that.	Tôi sẽ dễ dàng làm được điều đó.
They thought he was not suitable for the job.	Họ cho rằng anh ta không thích hợp với công việc đó.
How's the match today?	Trận đấu hôm nay thế nào?
I doubt that Tom will come to Boston in the near future.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Boston trong tương lai gần.
Does Tom feel better now?	Bây giờ Tom có ​​cảm thấy tốt hơn không?
Tom is happier than I have seen him in a long time.	Tom hạnh phúc hơn tôi đã gặp anh ấy trong một thời gian dài.
Tom is pretty much at home.	Tom khá nhiều ở nhà.
Tom is sitting in the garden.	Tom đang ngồi trong vườn.
Tom has quite a lot of money.	Tom có ​​khá nhiều tiền.
You don't seem relieved.	Bạn không có vẻ nhẹ nhõm.
Tom has never washed a car.	Tom chưa bao giờ rửa xe.
There's no harm in looking.	Không có hại gì khi tìm kiếm.
Tom is chewing a toothpick.	Tom đang nhai một chiếc tăm.
Did you learn that from Tom?	Bạn có học được điều đó từ Tom không?
Mary is wearing makeup.	Mary đang trang điểm.
Tom is alone at home.	Tom ở nhà một mình.
You're hungry, aren't you?	Bạn đang đói, phải không?
We should take the necessary steps before it's too late.	Chúng ta nên thực hiện các bước cần thiết trước khi quá muộn.
Tom was blinded by the sunlight when he stepped out of the house.	Tom bị chói mắt vì ánh nắng khi bước ra khỏi nhà.
I don't want you to think I'm unhappy with your decision.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi không hài lòng với quyết định của bạn.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
I'm sure I know more people here than you.	Tôi chắc rằng tôi biết nhiều người ở đây hơn bạn.
I need you to show me what you have in your pocket.	Tôi cần bạn chỉ cho tôi những gì bạn có trong túi của bạn.
I could tell that Tom didn't really want to talk to Mary.	Tôi có thể nói rằng Tom không thực sự muốn nói chuyện với Mary.
It was the bad weather that caused his illness.	Chính thời tiết xấu đã gây ra bệnh tật của anh.
Tom won't be the last to leave the office.	Tom sẽ không phải là người cuối cùng rời văn phòng.
I have never loved anyone as much as I love you.	Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như tôi yêu bạn.
Tom and Mary are both very busy.	Tom và Mary đều rất bận.
"How long will the meeting be?" 	"Cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu?"
"In two hours."	"Trong hai giờ."
Tom said he didn't want to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn gì cả.
Tom was too embarrassed to say anything.	Tom đã quá xấu hổ để nói bất cứ điều gì.
This is not something that has never happened.	Đây không phải là điều chưa từng xảy ra.
My hens lay large brown eggs.	Gà mái của tôi đẻ những quả trứng lớn màu nâu.
Tom fixed the problem.	Tom đã khắc phục sự cố.
Looks like I'm the only one who wants to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
I think Tom did a pretty good job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc khá tốt.
I did it wrong, didn't I?	Tôi đã làm điều đó sai, phải không?
Our car broke down in the middle of the street.	Xe của chúng tôi bị hỏng giữa phố.
Tom knows why you cry.	Tom biết tại sao bạn khóc.
I know Tom as a fluent French speaker.	Tôi biết Tom là một người nói thông thạo tiếng Pháp.
This is the windy season.	Đây là mùa gió chướng.
They are in Australia.	Họ đang ở Úc.
It's not that difficult.	Điều đó không khó đến vậy.
I don't wear shoes.	Tôi không đi giày.
Tom realized that he barely had enough time to do what he had to do.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm những gì anh phải làm.
Tom took the CD from its case and inserted it into the player.	Tom lấy đĩa CD từ hộp đựng của nó và lắp nó vào đầu máy.
Who was the first person to walk on the moon?	Ai là người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng?
Tom says I should obey the teacher.	Tom nói rằng tôi nên vâng lời giáo viên.
Tom didn't know how worried Mary was.	Tom không biết Mary lo lắng như thế nào.
Tom is no longer a French teacher.	Tom không còn là giáo viên tiếng Pháp nữa.
I'm not the one to tell Tom what happened.	Tôi không phải là người nói với Tom những gì đã xảy ra.
I want to stay with Tom.	Tôi muốn ở lại với Tom.
Tom said he wished he hadn't told Mary he would.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
Tom is also worried.	Tom cũng lo lắng.
Tom has a girlfriend who is thirty years old.	Tom có ​​một cô bạn gái ba mươi tuổi.
I missed my connecting flight.	Tôi đã bỏ lỡ chuyến bay nối chuyến của mình.
I doubt if Tom will arrive on time.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đến đúng giờ không.
You don't see Tom's face?	Bạn không nhìn thấy khuôn mặt của Tom?
Tom is not sure that Mary is lying.	Tom không chắc rằng Mary đang nói dối.
Tom decided it was time to move out.	Tom đã quyết định đã đến lúc phải chuyển ra ngoài.
Tom is the only one who can't do that.	Tom là người duy nhất không làm được điều đó.
Neither Tom nor Mary slept on the couch.	Cả Tom và Mary đều không ngủ trên ghế dài.
Blaming him for the accident now won't help either.	Bây giờ đổ lỗi cho anh ta về tai nạn cũng chẳng ích gì.
I suppose it's not as easy as it sounds.	Tôi cho rằng nó không dễ dàng như nó nghe.
Tom wants someone to help him paint the house.	Tom muốn ai đó giúp anh ấy sơn nhà.
Let's have a tea party the day after tomorrow.	Chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc trà vào ngày mốt.
Tom likes to drink cold water when it's hot, while Mary likes to drink cold water at room temperature.	Tom thích uống nước lạnh khi trời nóng, trong khi Mary thích uống nước lạnh ở nhiệt độ phòng.
We won't need the money.	Chúng tôi sẽ không cần tiền.
Tom removed the lid of the box.	Tom tháo nắp hộp ra.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó bây giờ.
Tom seemed to have waited.	Tom dường như đã đợi.
Tom was the one who told me the story.	Tom là người đã kể cho tôi nghe câu chuyện.
We checked out of the hotel right after breakfast.	Chúng tôi trả phòng khách sạn ngay sau khi ăn sáng.
Many believe that will not happen.	Nhiều người tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
It is not a hospital.	Nó không phải là một bệnh viện.
I know Tom would be happy to show me how to do it.	Tôi biết Tom sẽ sẵn lòng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
There is too much money in these accounts.	Có quá nhiều tiền trong các tài khoản này.
Do you know what I'm asking?	Bạn có biết mình đang hỏi gì không?
Why do you say what you said about Tom?	Tại sao bạn lại nói những gì bạn đã nói về Tom?
Tom left his umbrella in the car.	Tom để quên ô trong xe.
I don't want Tom to come to Boston with us.	Tôi không muốn Tom đến Boston với chúng tôi.
This is the original French version.	Đây là bản gốc tiếng Pháp.
Tom has frequent panic attacks.	Tom thường xuyên lên cơn hoảng loạn.
Tom was supposed to come to Australia with me.	Tom được cho là sẽ đến Úc với tôi.
I wish we had more options in the canteen.	Tôi ước chúng ta có nhiều lựa chọn hơn trong căng tin.
You know how stubborn Tom is. 	Bạn biết Tom cứng đầu như thế nào.
He will never change his mind.	Anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
I'm afraid we can't stay here.	Tôi e rằng chúng ta không thể ở lại đây.
Because his hands were covered, Tom used his knees to push the door in.	Vì hai tay ôm trọn, Tom dùng đầu gối đẩy cửa vào.
Tom worked overtime every day for the last week.	Tom đã làm thêm giờ mỗi ngày trong tuần trước.
We both know this is wrong.	Cả hai chúng tôi đều biết điều này là sai.
You are a very smart guy.	Bạn là một chàng trai rất thông minh.
Tom says he doesn't think you should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
I have nothing to say to Tom.	Tôi không có gì để nói với Tom.
I think you are capable of anything.	Tôi nghĩ bạn có khả năng làm bất cứ điều gì.
Apologies to Tom.	Xin gửi lời xin lỗi tới Tom.
Although I love hiking, I haven't been hiking recently.	Mặc dù tôi thích đi bộ đường dài, nhưng tôi đã không đi bộ đường dài gần đây.
I want to know why Tom has to do this.	Tôi muốn biết tại sao Tom phải làm như vậy.
Tom can help me.	Tom có ​​thể giúp tôi.
Tom wants money.	Tom muốn tiền.
I should have known better than to drink on an empty stomach.	Tôi nên biết tốt hơn là uống khi đói.
Is your lighter new?	Bật lửa của bạn có mới không?
Tom is very proud of both his son and daughter.	Tom rất tự hào về cả con trai và con gái của mình.
Why don't we start?	Tại sao chúng ta không bắt đầu?
If you see mistakes, leave a comment.	Nếu bạn thấy sai sót, hãy để lại bình luận.
That's not why you're here.	Đó không phải là lý do tại sao bạn ở đây.
How does Tom usually snore?	Tom thường ngáy như thế nào?
I know I should do it ASAP.	Tôi biết tôi nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I missed a lot of opportunities.	Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Tom won't sleep.	Tom sẽ không ngủ.
That's why Tom gets up early.	Đó là lý do tại sao Tom dậy sớm.
Everyone knows that Tom doesn't like Mary.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích Mary.
You don't really understand French, do you?	Bạn không thực sự hiểu tiếng Pháp, phải không?
Why don't you say something to Tom?	Tại sao bạn không nói điều gì đó với Tom?
Won't you do it?	Bạn sẽ không làm điều đó?
Tom should be careful not to underestimate Mary.	Tom nên cẩn thận để không đánh giá thấp Mary.
None of Tom's school friends know who his father is.	Không ai trong số những người bạn học của Tom biết cha anh là ai.
Why don't you try again?	Tại sao bạn không thử một lần nữa?
Tom is not the only one sleeping. 	Tom không phải là người duy nhất ngủ.
Mary is also sleeping.	Mary cũng đang ngủ.
That was a blatant lie.	Đó là một lời nói dối trắng trợn.
Tom nodded affirmatively.	Tom gật đầu khẳng định.
I don't think Tom has a driver's license.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bằng lái xe.
I'm not exactly an expert.	Tôi không hẳn là một chuyên gia.
Tom says he doesn't think he can do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngay bây giờ.
Thank you for your detailed explanation.	Cảm ơn bạn đã giải thích cặn kẽ.
I know Tom knows that Mary won't have to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không phải làm như vậy nữa.
Tom said that I should ask Mary to have dinner with us.	Tom nói rằng tôi nên rủ Mary đi ăn tối với chúng tôi.
Tom doesn't want to study.	Tom không muốn học.
Tom sticks cookie crumbs on the keyboard.	Tom dính vụn bánh quy trên bàn phím.
I can't believe Tom won't let us go there.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ không để chúng tôi đến đó.
You made Tom commit suicide.	Bạn đã khiến Tom tự tử.
Tom said he thought I might not win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể sẽ không thắng.
This morning I went to school earlier than usual.	Sáng nay tôi đến trường sớm hơn thường lệ.
I want a microscope.	Tôi muốn có một chiếc kính hiển vi.
My mother loves to cook.	Mẹ tôi thích nấu ăn.
Tom won't tell you his middle name.	Tom sẽ không cho bạn biết tên đệm của anh ấy.
We should have departed earlier.	Chúng ta nên khởi hành sớm hơn.
They owe their house a huge amount of money.	Họ nợ căn nhà của họ một số tiền rất lớn.
I wish I had brought a raincoat.	Tôi ước gì mình đã mang theo áo mưa.
Tom grew up in a very wealthy family.	Tom lớn lên trong một gia đình rất giàu có.
The important thing is whether we win the game or not.	Điều quan trọng là chúng tôi có thắng trận đấu hay không.
It's the best kept secret in town.	Đó là bí mật được giữ kín nhất trong thị trấn.
Tom is the type of man anyone can get along with.	Tom là kiểu đàn ông mà bất kỳ ai cũng có thể hòa hợp.
Tom didn't do that.	Tom đã không làm điều đó.
It was the house where both Tom and Mary were born.	Đó là ngôi nhà nơi cả Tom và Mary đều được sinh ra.
Tom said he thought I sounded impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ ấn tượng.
Tom said that Mary was waiting for us in the lobby.	Tom nói rằng Mary đang đợi chúng tôi ở sảnh.
I used to love doing that.	Tôi đã từng thích làm điều đó.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
"What are you doing tonight?" 	"Bạn làm gì tối nay?"
"I'm not sure."	"Tôi không chắc."
It's frustrating.	Thật là nản.
I wish I had helped Tom at that time.	Tôi ước rằng tôi đã giúp Tom vào thời điểm đó.
You don't have to frown like that. 	Bạn không cần phải nhăn mặt như vậy.
I'll fix it so it doesn't hurt.	Tôi sẽ sửa nó để nó không đau.
My boyfriend sometimes flirts with other girls too.	Bạn trai tôi đôi khi cũng tán tỉnh những cô gái khác.
Tom has been in Boston for a week now.	Tom đã ở Boston một tuần nay.
I am a patient of Dr. Jackson.	Tôi là bệnh nhân của bác sĩ Jackson.
Tom might be motivated to do that.	Tom có ​​thể có động lực để làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as creative as Mary.	Tom dường như không sáng tạo như Mary.
Make sure you do it by 2:30.	Hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó trước 2:30.
Tom was finally caught.	Tom cuối cùng đã bị bắt.
I'm sorry you won't be there.	Tôi xin lỗi bạn sẽ không ở đó.
I haven't finished that yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom says that Mary is not worried.	Tom nói rằng Mary không lo lắng.
I promise it won't be long.	Tôi hứa sẽ không lâu nữa.
I know Tom won't let you do that.	Tôi biết Tom sẽ không để bạn làm điều đó.
They seem satisfied with the results.	Có vẻ như họ hài lòng với kết quả.
I met Tom at a party.	Tôi gặp Tom trong một bữa tiệc.
Please do not close our school.	Xin đừng đóng cửa trường học của chúng tôi.
Tom is extremely strong.	Tom cực kỳ mạnh mẽ.
What quality do you most admire in Tom?	Bạn ngưỡng mộ phẩm chất nào nhất ở Tom?
I'm still not happy with the way things are going.	Tôi vẫn không hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra.
Tom certainly complained a lot.	Tom chắc chắn đã phàn nàn rất nhiều.
This is the money Tom stole.	Đây là số tiền Tom đã lấy trộm.
Tom is studying French at school.	Tom đang học tiếng Pháp ở trường.
I suspect Tom lived in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom đã sống ở Boston.
What is the difference between astronomy and astrology?	Sự khác biệt giữa thiên văn học và chiêm tinh học là gì?
Tom has always dreamed of becoming super rich.	Tom luôn mơ ước trở thành người siêu giàu.
This bike belongs to Tom.	Chiếc xe đạp này thuộc về Tom.
Tom asked Mary where she grew up.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã lớn lên ở đâu.
Tom said I should have asked Mary for help.	Tom nói lẽ ra tôi nên nhờ Mary giúp đỡ.
What type of cheese do you usually eat when drinking red wine?	Bạn thường ăn loại pho mát nào khi uống rượu vang đỏ?
I'm worried about Tom's health.	Tôi lo lắng cho sức khỏe của Tom.
The rioters were forcibly removed from the square.	Những kẻ bạo loạn đã bị buộc phải loại bỏ khỏi quảng trường.
I'm sorry, Tom. 	Tôi xin lỗi, Tom.
I just can't do this.	Tôi chỉ không thể làm điều này.
He usually reads the newspaper after dinner.	Anh ấy thường đọc báo sau bữa tối.
If I tell him the truth, he will be angry.	Nếu tôi nói cho anh ấy biết sự thật, anh ấy sẽ tức giận.
I want that blue book on the top shelf. 	Tôi muốn cuốn sách màu xanh lam đó ở kệ trên cùng.
Can you get it for me?	Bạn có thể lấy nó cho tôi?
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom knew what Mary was up to.	Tom đã biết Mary định làm gì.
She couldn't convince him to write a song for her.	Cô không thể thuyết phục anh viết một bài hát cho cô.
I think Tom is reasonable.	Tôi nghĩ rằng Tom là hợp lý.
This is Uncle Tom's farm.	Đây là trang trại của bác Tom.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
Tom is back at the mall.	Tom đã trở lại trung tâm mua sắm.
Tom has had a long day.	Tom đã có một ngày dài.
Life is short and time passes quickly.	Cuộc sống ngắn ngủi và thời gian trôi qua nhanh chóng.
Walking in deep snow is not easy.	Đi bộ trong tuyết sâu không dễ dàng.
I need to extend my visa.	Tôi cần gia hạn visa.
Why don't we go to lunch?	Tại sao chúng ta không đi ăn trưa?
Don't shoot me. 	Đừng bắn tôi.
I'm just a translator.	Tôi chỉ là người phiên dịch.
Most marital disagreements are caused by the wife talking too much and the husband not listening enough.	Hầu hết những bất đồng trong hôn nhân là do người vợ nói quá nhiều và người chồng không lắng nghe đủ.
It's not our job to do that.	Công việc của chúng tôi không phải là làm điều đó.
I have been told this will probably never happen again.	Tôi đã được nói rằng điều này có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
This is beyond frustrating.	Điều này là ngoài bực bội.
Don't come near me.	Đừng đến gần tôi.
Tom doesn't have a ticket.	Tom không có vé.
Tom waited.	Tom đã đợi.
You're old enough to take care of yourself, aren't you?	Bạn đã đủ lớn để tự lo cho mình, phải không?
That's really not fun.	Điều đó thực sự không vui.
Tom knew that he was right.	Tom biết rằng anh ấy đã đúng.
Tom was nice enough to drive me home.	Tom đã đủ tốt để chở tôi về nhà.
Do you mind telling me what this is about?	Bạn có phiền cho tôi biết điều này là về cái gì không?
He doesn't seem like a very smart boy.	Anh ấy có vẻ không phải là một cậu bé thông minh cho lắm.
Did Tom say he didn't want to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó không?
I'm sorry about what happened.	Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra.
Tom continued to wait for three hours.	Tom đã tiếp tục chờ đợi trong ba giờ.
Tom is walking backwards.	Tom đang đi giật lùi.
I told Tom that I couldn't do it without his help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
We don't need to learn what we already know.	Chúng ta không cần phải tìm hiểu những gì chúng ta đã biết.
I wonder if Tom wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với chúng tôi hay không.
What was Mary's first husband like?	Người chồng đầu tiên của Mary là người như thế nào?
Tom can sympathize.	Tom có ​​thể thông cảm.
Tom may have nothing left to eat.	Tom có ​​thể không còn gì để ăn.
There is nothing in this box.	Không có gì trong hộp này.
Don't you know Tom is Canadian?	Bạn không biết Tom là người Canada sao?
Tom did as he was told.	Tom đã làm như những gì anh ấy đã được nói.
Tom told me about his family.	Tom kể cho tôi nghe về gia đình anh ấy.
Tom always sits in the front row.	Tom luôn ngồi ở hàng ghế đầu.
I don't have enough money to buy everything I have to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi phải mua.
I know that you won't be able to do it alone.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom hasn't paid yet.	Tom vẫn chưa trả tiền.
Tom is very cunning, isn't he?	Tom rất xảo quyệt, phải không?
Tom says he thinks the economy is likely to get better.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng nền kinh tế có thể sẽ tốt hơn.
Tom followed orders.	Tom làm theo lệnh.
Tom asked me why I was so upset.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại khó chịu như vậy.
In my opinion, it is better to wait a little longer.	Theo quan điểm của tôi, tốt hơn là nên đợi thêm một thời gian nữa.
Tom is not a fireman.	Tom không phải là lính cứu hỏa.
Tom lights the candle.	Tom thắp nến.
That's what Tom and I do best.	Đó là điều mà Tom và tôi làm tốt nhất.
I don't feel like going out now.	Tôi không cảm thấy muốn đi ra ngoài bây giờ.
Tom plays baseball very well.	Tom chơi bóng chày rất giỏi.
Tom loves to play the violin.	Tom thích chơi vĩ cầm.
Tom was asked to return.	Tom đã được yêu cầu quay trở lại.
What makes you think fish can't feel pain?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng cá không thể cảm thấy đau?
There is Tom walking across the yard.	Có Tom đang đi qua sân.
I'm starting to get it.	Tôi đang bắt đầu nhận được nó.
If you don't proceed, you will miss your flight.	Nếu bạn không tiếp tục, bạn sẽ bị lỡ chuyến bay của mình.
I think that's where Tom is.	Tôi nghĩ đó là nơi Tom đang ở.
She combed her hair and tied it with a ribbon.	Cô chải tóc và buộc nó bằng một dải ruy băng.
We finally realized that we shouldn't be there.	Cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không nên ở đó.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
When did Tom move to Boston?	Tom chuyển đến Boston khi nào?
Tom put a quarter in the jukebox.	Tom bỏ một phần tư vào máy hát tự động.
No one objected.	Không ai phản đối.
I believe Tom is happy.	Tôi tin rằng Tom đang hạnh phúc.
I was hoping to raise my children in Australia.	Tôi đã hy vọng được nuôi dạy các con của mình ở Úc.
I knew that Tom would do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
You can't let anyone know that I said that.	Bạn không thể để bất cứ ai biết rằng tôi đã nói điều đó.
Tom was the only one who didn't want to do that.	Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
No one was killed in the eruptions.	Không ai thiệt mạng trong các vụ phun trào.
I don't know what days next week I have to be here.	Tôi không biết những ngày nào trong tuần tới tôi phải ở đây.
I don't think I know anyone who can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
Tom says he wants to have breakfast in bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn sáng trên giường.
Tom is accused of stealing.	Tom bị buộc tội ăn cắp.
We need to decide whether to intervene.	Chúng ta cần quyết định xem có nên can thiệp hay không.
I hope that what you are eating is healthy.	Tôi hy vọng rằng những gì bạn đang ăn là lành mạnh.
I convinced Tom not to sue you.	Tôi đã thuyết phục Tom không kiện bạn.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy.
How badly injured was Tom?	Tom bị thương nặng như thế nào?
I don't think you need to change.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải thay đổi.
You lost me there, Tom.	Bạn đã mất tôi ở đó, Tom.
I'll ask around and see if I can find out if anyone has any ideas on how to solve the problem.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và xem liệu tôi có thể tìm hiểu xem có ai có ý tưởng về cách giải quyết vấn đề không.
Tom would never steal anything.	Tom sẽ không bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì.
Maybe Tom will adopt you.	Có lẽ Tom sẽ nhận nuôi bạn.
I expect the rest of the money at the end of the day.	Tôi mong đợi phần còn lại của số tiền vào cuối ngày.
He is just an ordinary student.	Anh ấy chỉ là một sinh viên bình thường.
I think you don't have enough money to buy that one.	Tôi nghĩ bạn không có đủ tiền để mua cái đó.
Some people buy guns to protect themselves.	Một số người mua súng để tự bảo vệ.
Did I tell you Tom and I are engaged?	Tôi đã nói với bạn Tom và tôi đã đính hôn?
I don't want to disappoint my parents.	Tôi không muốn làm bố mẹ thất vọng.
My girlfriend is three years older than me.	Bạn gái tôi hơn tôi ba tuổi.
Don't try to imitate her.	Đừng cố bắt chước cô ấy.
I heard you got a new girlfriend.	Tôi nghe nói bạn đã có bạn gái mới.
No one is forcing you.	Không ai ép buộc bạn.
Tom, I need you on the next flight to Boston.	Tom, tôi cần anh trên chuyến bay tiếp theo đến Boston.
I couldn't do anything for Tom.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì cho Tom.
I think they were great.	Tôi nghĩ họ đã rất tuyệt.
Don't let Tom sing.	Đừng để Tom hát.
You don't think you want to work for me?	Bạn không nghĩ rằng bạn muốn làm việc cho tôi?
I will be here in three weeks.	Tôi sẽ ở đây ba tuần nữa.
She is boiling water.	Cô ấy đang đun nước.
Did you know Tom used to work in Australia?	Bạn có biết Tom đã từng làm việc ở Úc?
The pressures of supporting a large family are beginning to start with him.	Những áp lực của việc hỗ trợ một gia đình lớn đang bắt đầu bắt đầu với anh ấy.
I know that Tom can tell Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể nói với Mary đừng làm điều đó.
Does Tom know what you expect him to do?	Tom có ​​biết bạn mong đợi anh ấy làm gì không?
The dove is a symbol of peace.	Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình.
How can anyone think that Tom is a good boss?	Làm sao ai có thể nghĩ rằng Tom là một ông chủ tốt?
Tom says he knows why you don't win.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao bạn không thắng.
She loves antiques.	Cô ấy rất thích đồ cổ.
My parents died in a traffic accident when I was thirteen years old.	Cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi mười ba tuổi.
This window does not close well.	Cửa sổ này không đóng tốt.
We live near Tom.	Chúng tôi sống gần Tom.
It will definitely rain today.	Chắc chắn hôm nay trời sẽ mưa.
If you want to be successful, you have to work harder.	Nếu bạn muốn thành công, bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tom assumed everyone in the room knew Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người trong phòng đều biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I don't know if he can come tonight.	Tôi không biết liệu anh ấy có thể đến tối nay không.
We'll have to ask Tom's help.	Chúng tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tom.
Tom probably won't need to do that anymore.	Tom có ​​thể sẽ không cần phải làm điều đó nữa.
I bought Tom a belt.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc thắt lưng.
I hardly agree.	Tôi hầu như không đồng ý.
Tom won't be able to do what you've asked him to do.	Tom sẽ không thể làm những gì bạn đã yêu cầu anh ấy làm.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
This is the story I told Tom.	Đây là câu chuyện tôi đã nói với Tom.
I don't know if they are worried or not.	Tôi không biết họ có lo lắng hay không.
Tom told me that he thinks it won't rain today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng hôm nay trời sẽ không mưa.
Tom poured himself a glass of orange juice.	Tom tự rót cho mình một ly nước cam.
I know that Tom doesn't know you're the one who did it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
I wish I could play volleyball as well as Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể chơi bóng chuyền giỏi như Tom.
I don't talk much about it.	Tôi không nói nhiều về nó.
When writing a sentence, you usually start with a capital letter and end with a period (.), an exclamation point (!) or a question mark (?).	Khi viết một câu, bạn thường bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm (.), Dấu chấm than (!) Hoặc dấu chấm hỏi (?).
Tom saddled the horse.	Tom đóng yên ngựa.
Tom is not upset with Mary.	Tom không buồn với Mary.
We cannot have children.	Chúng tôi không thể có con.
Tom has always been single.	Tom luôn độc thân.
I still have things to do in town.	Tôi vẫn còn những việc cần làm trong thị trấn.
The answer is very difficult.	Câu trả lời rất khó.
I think I might have to work late today.	Tôi nghĩ hôm nay tôi có thể phải làm việc muộn.
You will find a rake in the shed.	Bạn sẽ tìm thấy một cái cào trong nhà kho.
He still cherishes his old car.	Anh vẫn nâng niu chiếc xe cũ của mình.
Tom was the last person Mary expected to see at John's party.	Tom là người cuối cùng mà Mary mong đợi sẽ gặp tại bữa tiệc của John.
Tom doesn't usually drink beer at parties.	Tom không thường uống bia trong các bữa tiệc.
I have not seen these images before.	Tôi chưa nhìn thấy những hình ảnh này trước đây.
Are you sure you don't want some juice?	Bạn có chắc là bạn không muốn một ít nước trái cây không?
Tom said I looked tired.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ mệt mỏi.
Mary did not kill her husband.	Mary không giết chồng mình.
Tom says he will be a few minutes late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến muộn vài phút.
I envy Tom.	Tôi ghen tị với Tom.
We will visit Tom tomorrow.	Chúng tôi sẽ đến thăm Tom vào ngày mai.
Tom plans to stay with us until next Monday.	Tom dự định ở lại với chúng tôi cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom probably thought I wouldn't be here today.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ rằng tôi sẽ không ở đây hôm nay.
Tom is going ice skating with his friends.	Tom đang đi trượt băng với bạn bè của mình.
I don't think Tom and Mary have ever traveled together.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã từng đi du lịch cùng nhau.
Tom has beautiful eyes.	Tom có ​​đôi mắt đẹp.
Tom's parents stripped him of his inheritance.	Cha mẹ của Tom đã tước quyền thừa kế của anh ta.
The only person Tom knows in Australia is Mary.	Người duy nhất Tom biết ở Úc là Mary.
I have to go get a drink.	Tôi phải đi uống nước.
Our dog is like one of the family.	Con chó của chúng tôi giống như một trong những gia đình.
Tom and I used to be good friends.	Tom và tôi từng là bạn tốt của nhau.
Tom is obviously very embarrassed.	Tom rõ ràng là rất xấu hổ.
Tom has until October 20 to decide.	Tom có ​​đến ngày 20 tháng 10 để quyết định.
Tom's door was closed.	Cửa phòng Tom đã đóng.
I wonder who gave Tom that information.	Tôi tự hỏi ai đã cung cấp cho Tom thông tin đó.
I'm pretty sure we haven't done all that needs to be done.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi chưa làm hết những gì cần làm.
Tom respects me, I think.	Tom tôn trọng tôi, tôi nghĩ vậy.
Tom is still outside.	Tom vẫn ở bên ngoài.
I'm sorry, but I have some bad news.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi có một số tin xấu.
Don't bother me with details.	Đừng làm phiền tôi với các chi tiết.
Tom seems to be enjoying all of this.	Tom dường như đang tận hưởng tất cả những điều này.
Tom knows that we trust Mary.	Tom biết rằng chúng tôi tin tưởng Mary.
There are three issues we need to discuss today.	Có ba vấn đề chúng ta cần thảo luận hôm nay.
I want to go home before it gets dark.	Tôi muốn về nhà trước khi trời tối.
We couldn't find Tom.	Chúng tôi không thể tìm thấy Tom.
Tom is quite religious.	Tom khá sùng đạo.
Who is the company president?	Ai là chủ tịch công ty?
Tom bought some takeaway food on the way home.	Tom đã mua một ít đồ ăn mang về trên đường về nhà.
I'm really glad to hear it.	Tôi thực sự vui mừng khi nghe nó.
I won't take it.	Tôi sẽ không lấy nó.
Tom says he can't convince Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I don't know anything about jazz.	Tôi không biết gì về nhạc jazz.
Tom rarely waits for anyone.	Tom hiếm khi đợi ai cả.
I was just wondering how much it would cost to wash and wax my car.	Tôi chỉ đang băn khoăn không biết chi phí rửa và tẩy lông xe ô tô của tôi là bao nhiêu.
Both Tom and Mary wanted it.	Cả Tom và Mary đều muốn nó.
I will take a sedative.	Tôi sẽ uống thuốc an thần.
Tom didn't take off his coat.	Tom không cởi áo khoác.
You were expecting Tom to do that, right?	Bạn đã mong đợi Tom làm điều đó, phải không?
I'm making guacamole.	Tôi đang làm guacamole.
Tom said Mary seemed drunk.	Tom nói Mary có vẻ say.
That's not something I usually do.	Đó không phải là điều mà tôi thường làm.
I know that Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
It's 2:30 in Boston.	Bây giờ là 2:30 ở Boston.
Tom volunteered to do it.	Tom tình nguyện làm điều đó.
Are you clever?	Bạn có khéo léo không?
One of Tom's fingers was broken.	Một trong những ngón tay của Tom đã bị gãy.
Tom likes to be busy.	Tom thích bận rộn.
This is not an easy task.	Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Small lights flickered in the distance.	Những ngọn đèn nhỏ nhấp nháy ở đằng xa.
I wish I could let Tom know we're coming.	Tôi ước tôi có thể cho Tom biết chúng tôi đang đến.
You can't see very clearly, can you?	Bạn không thấy rõ lắm phải không?
There is one thing I forgot to mention.	Có một điều tôi quên đề cập.
I know Tom isn't a terrible roommate.	Tôi biết Tom không phải là một người bạn cùng phòng tồi tệ.
Tom was sitting under a tree, drinking.	Tom đang ngồi dưới gốc cây, uống rượu.
Tom told me Mary had no incentive to do that.	Tom nói với tôi Mary không có động cơ để làm điều đó.
Tom will be discharged from the hospital next Saturday.	Tom sẽ được xuất viện vào thứ Bảy tới.
Tom is your neighbor's nephew, isn't he?	Tom là cháu trai hàng xóm của bạn, phải không?
Some people think I'm eccentric.	Một số người cho rằng tôi là người lập dị.
I'm embarrassed to ask, but can I please use your bathroom?	Tôi xấu hổ khi hỏi, nhưng tôi có thể vui lòng sử dụng phòng tắm của bạn được không?
The bartender placed the drink in front of Tom.	Người pha chế đồ uống đặt trước mặt Tom.
They were deeply saddened by their aunt's illness.	Họ rất đau buồn trước căn bệnh của dì họ.
Is that a llama?	Đó có phải là một con llama không?
Tom needs to keep trying.	Tom cần tiếp tục cố gắng.
Out of twenty students, only one had read the book.	Trong số hai mươi sinh viên, chỉ có một người đã đọc cuốn sách.
I tried, but I can't do it.	Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không thể làm được.
Do you often eat granola?	Bạn có thường ăn granola không?
I have never been in a serious relationship.	Tôi chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ nghiêm túc.
Tom watched a movie with Mary.	Tom đã xem một bộ phim với Mary.
I'll ask Tom to buy some tickets for us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom mua một số vé cho chúng tôi.
Tom always carries his knife.	Tom luôn mang theo con dao của mình.
I received no reply.	Tôi không nhận được hồi âm.
I still haven't been paid.	Tôi vẫn chưa được trả tiền.
Tom always sets two alarms when catching an early morning flight.	Tom luôn đặt hai đồng hồ báo thức khi bắt chuyến bay vào sáng sớm.
Tom wants to do it in Boston.	Tom muốn làm điều đó ở Boston.
Tom decided not to answer the question.	Tom quyết định không trả lời câu hỏi.
Tom said the beach was nicer than he expected.	Tom nói rằng bãi biển đẹp hơn những gì anh mong đợi.
We need some more chairs in the meeting room.	Chúng tôi cần thêm một số ghế trong phòng họp.
Tom says he will be back tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại tối nay.
Do you think Tom would agree with you?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với bạn?
It has nothing to do with the topic we are discussing.	Nó không liên quan gì đến chủ đề chúng tôi đang thảo luận.
When I was a boy, I used to lie on my back on the grass and look at the white clouds.	Khi còn là một cậu bé, tôi thường nằm ngửa trên bãi cỏ và nhìn mây trắng.
He is Tom.	Anh ấy là Tom.
Tom bought himself an expensive watch.	Tom đã mua cho mình một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tom promises to make Mary a sandwich.	Tom hứa sẽ làm cho Mary một chiếc bánh sandwich.
Tom closed the door cautiously.	Tom đóng cửa một cách thận trọng.
The weather is very pleasant today.	Hôm nay trời rất dễ chịu.
We have been waiting for your instructions.	Chúng tôi đã chờ đợi hướng dẫn của bạn.
Tom writes with his left hand.	Tom viết bằng tay trái.
Tom can't wait.	Tom không thể đợi.
Honestly, I'm not your father.	Nói thật, tôi không phải là bố của cậu.
I'm so glad I got here on time.	Tôi rất vui vì tôi đã đến đây đúng giờ.
I am in no position to discuss that.	Tôi không có tư cách để thảo luận về điều đó.
I'll stay with Tom all afternoon.	Tôi sẽ ở với Tom cả buổi chiều.
Tom didn't think Mary would catch a fish.	Tom không nghĩ Mary sẽ câu được một con cá.
Tom is expected to be homeless next October.	Tom có ​​thể sẽ vô gia cư vào tháng 10 tới.
I am legally blind.	Tôi mù tịt về mặt pháp lý.
I don't think Tom knew he would be punished.	Tôi không nghĩ Tom biết mình sẽ bị trừng phạt.
Tom drinks coffee.	Tom uống cà phê.
You don't have to worry about funds.	Bạn không phải lo lắng về quỹ.
What is the chance that Tom will actually come?	Cơ hội mà Tom thực sự sẽ đến là gì?
I did it without anyone's help.	Tôi đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Don't do anything that could damage our reputation.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến danh tiếng của chúng ta.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
Looks like Tom isn't at home.	Có vẻ như Tom không ở nhà.
I know how you can prevent that from happening.	Tôi biết làm thế nào bạn có thể ngăn điều đó xảy ra.
Radishes can be more expensive than carrots.	Củ cải có thể đắt hơn cà rốt.
Tom would probably never do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Step one is to jot down a few key points you want to talk about.	Bước một là ghi lại một vài điểm chính mà bạn muốn nói đến.
Tom is not in bed yet.	Tom vẫn chưa ở trên giường.
The penguin was kicked out of the group.	Con chim cánh cụt đã bị đuổi khỏi nhóm.
I still don't understand the point.	Tôi vẫn không hiểu điểm.
I think Tom will not cooperate.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hợp tác.
Tom didn't know with whom Mary was going to the prom.	Tom không biết Mary định đi dự vũ hội với ai.
Hopefully, that won't happen again.	Hy vọng rằng, điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom is taking painkillers.	Tom đang dùng thuốc giảm đau.
Tom knows more than he's allowed to.	Tom biết nhiều hơn những gì anh ấy đang cho phép.
Tom has improved a bit this morning.	Tom đã cải thiện một chút vào sáng nay.
I didn't know that you had to do that with Tom.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó với Tom.
I can't speak French as well as Tom.	Tôi không thể nói tiếng Pháp tốt như Tom.
I suspect Tom is awake.	Tôi nghi ngờ Tom đã tỉnh.
We enjoyed our trip to Europe.	Chúng tôi rất thích chuyến đi của chúng tôi đến Châu Âu.
Tom sat alone, looking straight ahead.	Tom ngồi một mình, nhìn thẳng về phía trước.
Don't you feel stupid now?	Bây giờ bạn không cảm thấy mình ngu ngốc sao?
Tom left his bag.	Tom để lại túi của mình.
Tom's workstation is usually more organized than Mary's.	Máy trạm của Tom thường ngăn nắp hơn của Mary.
I always knew you would be successful one day.	Tôi luôn biết bạn sẽ thành công vào một ngày nào đó.
Tom still does it quite often.	Tom vẫn làm điều đó khá thường xuyên.
Tom would do it now if he knew how.	Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy biết cách làm.
My sister has a bad cold right now.	Em gái tôi hiện đang bị cảm nặng.
She seems to love my brother.	Cô ấy có vẻ yêu anh trai tôi.
Tom says Mary can swim.	Tom nói Mary có thể bơi.
It was purely Tom's chance to win the race.	Đó hoàn toàn là cơ hội để Tom thắng cuộc đua.
Tom said that it was he who did it.	Tom nói rằng chính anh ta là người đã làm điều đó.
Tom asked me where my father was.	Tom hỏi tôi bố tôi ở đâu.
I don't think it will be that simple.	Tôi không nghĩ nó sẽ đơn giản như vậy.
Tom seems really shocked.	Tom có ​​vẻ thực sự bị sốc.
Tom asks Mary why she has to work late.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy phải làm việc muộn.
Tom has been sick all week.	Tom đã bị ốm cả tuần trước.
Tom won't be back tomorrow.	Tom sẽ không trở lại vào ngày mai.
This is not okay.	Điều này không ổn.
These measurements are consistent with the blueprint.	Các phép đo này phù hợp với bản thiết kế.
Tom did not give the correct answer.	Tom không đưa ra câu trả lời chính xác.
Tom became annoyed.	Tom đã trở nên khó chịu.
In his heart, Tom knew he would never come back.	Trong thâm tâm, Tom biết rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tom is a guy you don't want to mess with.	Tom là một chàng trai mà bạn không muốn gây rối.
Tom was invited by us.	Tom đã được chúng tôi mời.
Tom says he is not being paid enough.	Tom nói rằng anh ấy không được trả đủ.
I hope your death will be long and painful.	Tôi hy vọng cái chết của bạn sẽ kéo dài và đau đớn.
We are harmless.	Chúng tôi vô hại.
I know you're busy too.	Tôi biết bạn cũng rất bận.
I think Tom did it at least once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó ít nhất một lần.
You shouldn't go to work.	Bạn không nên đi làm.
Tom won't have lunch with us.	Tom sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
Mary took time to choose a dress even though Tom was waiting for her.	Mary đã mất thời gian chọn một chiếc váy mặc dù Tom đang đợi cô.
Everyone in the car said they wanted to get out and stretch their legs.	Mọi người trên xe nói rằng họ muốn ra ngoài và duỗi chân.
Tom is doing all he can.	Tom đang làm tất cả những gì có thể.
I don't know why I came.	Tôi không biết tại sao tôi đến.
Who is the bride?	Ai là cô dâu?
I assure you this is not just about the money.	Tôi đảm bảo với bạn đây không chỉ là về tiền.
Tom opened the bathroom door without knocking.	Tom mở cửa phòng tắm mà không cần gõ.
They named their child Tom.	Họ đặt tên cho đứa con của mình là Tom.
I will go back to bed now.	Tôi sẽ trở lại giường ngay bây giờ.
Before we can make a decision, we must have all the facts.	Trước khi có thể đưa ra quyết định, chúng ta phải có tất cả các dữ kiện.
Does Tom often call his parents?	Tom có ​​thường gọi điện cho bố mẹ không?
Tom is the most competitive person I have ever met.	Tom là người cạnh tranh nhất mà tôi từng gặp.
I didn't have time to do that yesterday.	Tôi không có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
He shoveled sand by hand.	Anh xúc cát bằng tay.
I complained about that.	Tôi đã phàn nàn về điều đó.
You will feel a tingling sensation.	Bạn sẽ cảm thấy một cảm giác ngứa ran.
As soon as we decide, we'll let you know.	Ngay sau khi chúng tôi quyết định, chúng tôi sẽ cho bạn biết.
It's not like I wasn't trained for this.	Nó không giống như tôi đã không được đào tạo cho điều này.
I can't go on a date with you.	Tôi không thể đi hẹn hò với bạn.
Tom told me he wouldn't wait for us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đợi chúng tôi.
Tom was disappointed, but Mary was not.	Tom đã thất vọng, nhưng Mary thì không.
We took an express train that left later and got there too early.	Chúng tôi bắt một chuyến tàu tốc hành rời đi muộn hơn và đến đó quá sớm.
I wonder what will happen if I press this button.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhấn nút này.
It's not here anymore.	Nó không còn ở đây nữa.
The only fingerprint the police found on the doorknob was that of Tom.	Dấu vân tay duy nhất mà cảnh sát tìm thấy trên tay nắm cửa là của Tom.
You should stay where you belong.	Bạn nên ở lại nơi bạn thuộc về.
Tom asked Mary if she really had to do it.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự phải làm điều đó.
My son always gets sick while on the bus.	Con trai tôi luôn bị ốm khi đi xe buýt.
Tom finally changed his mind.	Tom cuối cùng đã thay đổi quyết định của mình.
Tom is just a freshman.	Tom chỉ là sinh viên năm nhất.
Has Tom finished his work yet?	Tom đã hoàn thành công việc chưa?
I don't think Tom likes you very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bạn cho lắm.
I always enjoy your recommendations.	Tôi luôn thích những lời giới thiệu của bạn.
I think you did a great job.	Tôi nghĩ rằng bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
How many times more have you eaten than you know?	Bạn đã ăn nhiều hơn bao nhiêu lần so với mức bạn biết?
Tom can't find anyone to help him.	Tom không thể tìm thấy ai để giúp anh ta.
Tom should probably tell Mary that she needs to be more careful.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn.
By the time I arrived, everyone had already left.	Vào thời điểm tôi đến, mọi người đã rời đi.
Where is the nearest pub?	Quán rượu gần nhất ở đâu?
Tom warned me not to do that again.	Tom đã cảnh báo tôi đừng làm vậy nữa.
This year the area has been affected by a severe drought.	Năm nay khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi một đợt hạn hán nghiêm trọng.
He attended the meeting on behalf of his boss.	Anh ta tham dự cuộc họp thay cho sếp của mình.
Tom shot dead a man who insulted him.	Tom đã bắn chết một người đàn ông lăng mạ anh ta.
This is the book that I want to read.	Đây là cuốn sách mà tôi muốn đọc.
Both Tom and I wanted to go.	Cả tôi và Tom đều muốn đi.
I wonder how Tom learned to do it.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom học được để làm điều đó.
Tom doesn't seem convinced.	Tom có ​​vẻ không bị thuyết phục.
No one knows Tom didn't do it.	Không ai biết Tom đã không làm điều đó.
I've never seen Tom wear a tie.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom đeo cà vạt.
Tom learns that Mary is from Boston.	Tom biết rằng Mary đến từ Boston.
Tom doesn't think I can do it, does he?	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được, phải không?
I'm not about to give up.	Tôi không định bỏ cuộc.
The flow becomes shallower as you move upwards.	Dòng chảy trở nên nông hơn khi bạn di chuyển lên trên.
The only person who really knows us is God.	Người duy nhất thực sự biết chúng ta là Chúa.
Tom turned the page quickly.	Tom lật trang nhanh chóng.
Tom says he will hide in the barn.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trốn trong nhà kho.
Tom can count from one to ten in thirty languages.	Tom có ​​thể đếm từ một đến mười trong ba mươi ngôn ngữ.
Tom is sleeping. 	Tom đang ngủ.
Should I wake him up?	Tôi có nên đánh thức anh ấy dậy không?
Tell Tom why you intend to do it.	Nói cho Tom biết lý do bạn định làm điều đó.
The parade includes six marching bands.	Cuộc diễu hành bao gồm sáu ban nhạc diễu hành.
I told Tom why I came to Boston.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi đến Boston.
I water the flowers in the garden every day.	Tôi tưới hoa trong vườn mỗi ngày.
Tom seems to be aware of my feelings.	Tom dường như nhận thức được cảm xúc của tôi.
How dare you tell me what I should or shouldn't do!	Sao bạn dám nói cho tôi biết tôi nên làm gì hay không nên làm!
I haven't talked about it with my wife yet.	Tôi vẫn chưa nói về điều đó với vợ tôi.
Tom admitted he lied to me.	Tom thừa nhận anh ấy đã nói dối tôi.
Tom could have asked someone else.	Tom có ​​thể đã hỏi ai đó khác.
I don't steal.	Tôi không ăn trộm.
Tom asked me if I wanted to go to Australia with him.	Tom hỏi tôi có muốn đi Úc cùng anh ấy không.
I can't be here anymore.	Tôi không thể ở đây nữa.
Tom seemed shocked.	Tom dường như bị sốc.
I don't have time right now to help you.	Tôi không có thời gian ngay bây giờ để giúp bạn.
Tom received a phone call from the robot.	Tom đã nhận được một cuộc gọi điện từ người máy.
Tom can speak French much more fluently than I do.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp trôi chảy hơn tôi rất nhiều.
I suspect that Tom and Mary do not speak French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom doesn't need me to do it for him.	Tom không cần tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom stepped aside.	Tom bước sang một bên.
Tom is a difficult man to deal with.	Tom là một người đàn ông khó đối phó.
Tom is not one of the group.	Tom không phải là một trong nhóm.
What do you plan to do on Monday after work?	Bạn dự định làm gì vào thứ Hai sau khi tan sở?
Tom is the bearer of both good and bad news.	Tom là người mang cả tin tốt và xấu.
Tom's company imports Brazilian coffee.	Công ty của Tom nhập khẩu cà phê Brazil.
I know that Tom needs to do it.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
I think Tom and I should be able to do it ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi sẽ có thể tự mình làm được điều đó.
Tom will understand perfectly.	Tom sẽ hiểu một cách hoàn hảo.
Mary asks Tom to shave.	Mary yêu cầu Tom cạo râu.
I guess that will depend on you.	Tôi đoán điều đó sẽ tùy thuộc vào bạn.
I guess I'm fine with that.	Tôi đoán tôi ổn với điều đó.
Tom Jackson is one of the coaches on my soccer team.	Tom Jackson là một trong những huấn luyện viên trong đội bóng đá của tôi.
Are you not a taxi driver?	Bạn không phải là tài xế taxi?
Tom was late to the meeting.	Tom đến buổi họp muộn.
I considered doing that.	Tôi đã cân nhắc làm điều đó.
Tom will talk about that later.	Tom sẽ nói về điều đó sau.
If I had money, I would travel around the world.	Nếu có tiền, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tom is the one who drew this picture.	Tom là người đã vẽ bức tranh này.
Tom seems disorganized.	Tom có ​​vẻ vô tổ chức.
How important is it that you arrive on time?	Điều quan trọng là bạn đến đúng giờ như thế nào?
I think Tom can do it if he really needs to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
You will understand when you are older.	Bạn sẽ hiểu khi bạn lớn hơn.
I know that Tom is prepared to do it.	Tôi biết rằng Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
I am glad to hear that you are doing well.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đang làm tốt.
Your courtesy is highly appreciated.	Lịch sự của bạn được đánh giá cao.
Tom is not Mary's child.	Tom không phải là con của Mary.
I won't let you do it alone.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó một mình.
I have difficulty working with Tom.	Tôi gặp khó khăn khi làm việc với Tom.
Tom is lewd.	Tom thật dâm đãng.
Tom cried a lot.	Tom đã khóc rất nhiều.
Tom found the key he thought he lost.	Tom đã tìm thấy chiếc chìa khóa mà anh ấy nghĩ rằng mình đã đánh mất.
Who is the best French speaker in your office?	Ai là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong văn phòng của bạn?
Tom helped again.	Tom đã giúp một lần nữa.
It is spectacular.	Nó thật ngoạn mục.
Tom would be surprised if I could do that.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi có thể làm được điều đó.
I have decided to give my old bike to Tom.	Tôi đã quyết định tặng chiếc xe đạp cũ của mình cho Tom.
That is completely out of the question.	Điều đó hoàn toàn nằm ngoài câu hỏi.
I'm fed up with your attitude.	Tôi chán ngấy với thái độ của bạn.
We're not as busy as Tom.	Chúng tôi không bận như Tom.
Tom sold me to the river.	Tom đã bán tôi xuống sông.
Tom asked me why I didn't go to his party.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không đến bữa tiệc của anh ấy.
You have been asked not to do that.	Bạn đã được yêu cầu không làm điều đó.
My uncle is slim, but my aunt is fat.	Chú tôi mảnh mai, nhưng dì tôi béo.
Tom says he doesn't know Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary.
I know I didn't have to do it, but I'm so glad I did.	Tôi biết rằng tôi không phải làm điều đó, nhưng tôi rất vui vì tôi đã làm.
Tom believes he has to do it.	Tom tin rằng anh phải làm điều đó.
Tom is very proud of what he has been able to achieve.	Tom rất tự hào về những gì anh ấy có thể đạt được.
I invited Tom into the house.	Tôi mời Tom vào nhà.
They said it would take a while.	Họ nói rằng sẽ mất một thời gian nữa.
I hope you all have a good time.	Tôi hy vọng tất cả các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom and Mary became more acquainted.	Tom và Mary trở nên quen biết hơn.
Tom shouldn't have gone yesterday.	Tom không nên đi hôm qua.
I can't walk in these shoes.	Tôi không thể đi trong đôi giày này.
I think Tom is perfect for Mary.	Tôi nghĩ Tom là hoàn hảo cho Mary.
What sport do you like to play besides baseball?	Bạn thích chơi môn thể thao nào ngoài bóng chày?
Honestly, I don't like Tom.	Nói thật là tôi không thích Tom.
Tom can type much faster than Mary.	Tom có ​​thể gõ nhanh hơn nhiều so với Mary.
Tom explains the problem to Mary.	Tom giải thích vấn đề với Mary.
Apparently Tom was the one who did it.	Rõ ràng Tom là người đã làm điều đó.
I said goodbye to Tom.	Tôi nói lời tạm biệt với Tom.
Tom is probably not very busy.	Tom có ​​lẽ không bận lắm.
Tom has a very nice collection of modern paintings.	Tom có ​​một bộ sưu tập tranh hiện đại rất đẹp.
We are all very frank.	Tất cả chúng tôi đều rất thẳng thắn.
I have been ordered to take charge.	Tôi đã được lệnh phụ trách.
The angry mob started throwing stones at us.	Đám đông giận dữ bắt đầu ném đá vào chúng tôi.
Tom was alone in the tent.	Tom ở trong lều một mình.
Tom doesn't know Mary is John's mother.	Tom không biết Mary là mẹ của John.
You were planning on continuing, right?	Bạn đã lên kế hoạch tiếp tục, phải không?
This tool is very complicated to use.	Công cụ này rất phức tạp để sử dụng.
You have told me this many times before.	Bạn đã nói với tôi điều này nhiều lần trước đây.
What Tom did made Mary mad.	Những gì Tom làm đã khiến Mary nổi điên.
It just doesn't seem right to me.	Nó chỉ có vẻ không đúng với tôi.
Tom has a picture of Mary on his desk.	Tom có ​​một bức tranh của Mary trên bàn của anh ấy.
I'm not good at carpentry.	Tôi không giỏi nghề mộc.
I would never buy that for Tom.	Tôi sẽ không bao giờ mua cái đó cho Tom.
I'm sure Tom will tell the truth.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ nói thật.
Tom flatly refused.	Tom thẳng thừng từ chối.
Right now I don't have any time.	Ngay bây giờ tôi không có bất kỳ thời gian nào.
You think I don't need to do that, do you?	Bạn nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Have you talked to your attorney about this?	Bạn đã nói chuyện với luật sư của bạn về vấn đề này?
I skipped lunch because I didn't have enough time to eat.	Tôi đã bỏ bữa trưa vì tôi không có đủ thời gian để ăn.
Where did Tom swim yesterday?	Tom đã bơi ở đâu ngày hôm qua?
Mary's dress is bright red.	Chiếc váy của Mary có màu đỏ tươi.
I can't promise you that.	Tôi không thể hứa với bạn điều đó.
We were in Boston last year for three months.	Chúng tôi đã ở Boston năm ngoái trong ba tháng.
Tom says that aliens have kidnapped him.	Tom nói rằng người ngoài hành tinh đã bắt cóc anh ta.
You don't know that I can't do that, right?	Bạn không biết rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
Tom looks crushed.	Tom có ​​vẻ bị nghiền nát.
I know Tom might not have to do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​thể không phải làm như vậy nữa.
Without your help, Tom might have died.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, Tom có ​​thể đã chết.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất hạnh phúc.
I think Tom will take Mary to the aquarium.	Tôi nghĩ Tom sẽ đưa Mary đến thủy cung.
I still haven't apologized.	Tôi vẫn chưa xin lỗi.
I think doing that would be fun.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ rất vui.
Tom keeps his head above the water.	Tom giữ đầu ở trên mặt nước.
I don't know when my mother will come back.	Không biết bao giờ mẹ mới về.
Tom said he acted in self-defence.	Tom nói rằng anh ấy đã hành động để tự vệ.
Tom says he thinks Mary will cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ khóc.
You don't seem to be feeling well.	Bạn có vẻ không được khỏe.
Tom said he was starting to feel hopeless.	Tom cho biết anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Tom had a little trouble adjusting the settings.	Tom đã gặp một chút khó khăn khi điều chỉnh cài đặt.
I really should have stayed in Australia a little longer.	Tôi thực sự nên ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom won't talk to anyone.	Tom sẽ không nói chuyện với bất cứ ai.
Tom bought a new car.	Tom đã mua một chiếc xe hơi mới.
Tom helps us.	Tom giúp chúng tôi.
You must think I'm a complete idiot.	Bạn phải nghĩ rằng tôi hoàn toàn là một tên ngốc.
I know that Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Tom crossed the room and opened the window.	Tom băng qua phòng và mở cửa sổ.
She is benevolent.	Cô ấy nhân từ.
If I were you, I wouldn't sell your land.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bán đất của bạn.
Tom didn't want to do what we asked him to do.	Tom không muốn làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom told me that was not possible.	Tom nói với tôi rằng điều đó là không thể.
Tom drove all night to get to Boston in time for today's meeting.	Tom đã lái xe cả đêm để đến Boston cho kịp buổi họp hôm nay.
Who did Tom ask to help him?	Tom đã nhờ ai giúp anh ấy?
Tom can't wait to get out of there.	Tom nóng lòng muốn ra khỏi đó.
Tom said he was happy to be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được yêu cầu làm điều đó.
Tom is very inquisitive.	Tom rất ham học hỏi.
Tom thinks Mary will do it on October 20.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào ngày 20/10.
Don't make me dance.	Đừng bắt tôi nhảy.
Tom wants me to go to Boston with him to visit Mary.	Tom muốn tôi đến Boston với anh ấy để thăm Mary.
Tom really cares about Mary.	Tom thực sự quan tâm đến Mary.
I wonder if Tom will win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thắng hay không.
It could cost me votes.	Nó có thể khiến tôi mất phiếu bầu.
Tom doesn't look very happy today.	Hôm nay Tom trông không vui lắm.
This is not ethical.	Đây không phải là đạo đức.
Pick up Tom.	Đón Tom đi.
Tom speaks French.	Tom nói tiếng Pháp.
Sorry, Tom won't be able to attend your party.	Rất tiếc, Tom sẽ không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Tom was never the same again.	Tom không bao giờ giống như vậy nữa.
Are you sure Tom can handle it?	Bạn có chắc Tom có ​​thể xử lý nó?
Tom should be able to get it for you.	Tom sẽ có thể lấy nó cho bạn.
I don't have to go to the doctor anymore.	Tôi không phải đi khám nữa.
You are not as smart as Tom.	Bạn không thông minh như Tom.
Tom wants to be a good cop.	Tom muốn trở thành một cảnh sát tốt.
Tom says that Mary wants to stay at home.	Tom nói rằng Mary muốn ở nhà.
No one wanted to talk about what happened to Tom.	Không ai muốn nói về những gì đã xảy ra với Tom.
I don't know how to do that.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't think I really need to read this.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải đọc cái này.
I have never been on a plane.	Tôi chưa bao giờ đi máy bay.
Tom doesn't seem to care about it and neither does Mary.	Tom dường như không quan tâm đến việc đó và Mary cũng vậy.
Can you promise me you won't?	Bạn có thể hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy không?
I suspect Tom and Mary were surprised by what happened.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã rất ngạc nhiên trước những gì đã xảy ra.
I know that Tom's house is for sale.	Tôi biết rằng ngôi nhà của Tom đang được bán.
He is my best friend.	Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
I don't think I'll be able to do what Tom wants me to do.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được những gì Tom muốn tôi làm.
I won't do this again.	Tôi sẽ không làm điều này một lần nữa.
I don't think Tom knows how much it costs to get to Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết chi phí để đến Boston là bao nhiêu.
Tom helped his mother.	Tom đã giúp mẹ của mình.
You should loosen up.	Bạn nên nới lỏng.
Unfavorable circumstances prevented me from traveling.	Hoàn cảnh không thuận lợi đã ngăn cản tôi đi du lịch.
I just wish I could be as happy as you seem.	Tôi chỉ ước mình có thể hạnh phúc như bạn dường như.
I don't turn off the lights.	Tôi không tắt đèn.
I know Tom's sister.	Tôi biết em gái của Tom.
Tom doesn't know that I wish he would come home.	Tom không biết rằng tôi ước gì anh ấy sẽ về nhà.
I don't lie.	Tôi không lừa dối.
I want to buy that for you, but I don't have the money.	Tôi muốn mua cái đó cho bạn, nhưng tôi không có tiền.
Tom was afraid to speak.	Tom sợ phải nói.
Tom was not at church last Sunday.	Tom đã không ở nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
You need to be here until 2:30.	Bạn cần phải ở đây cho đến 2:30.
I know I should stay in Australia.	Tôi biết tôi nên ở lại Úc.
Non-stop learning.	Không ngừng học hỏi.
Tom is working on his car.	Tom đang làm việc trên chiếc xe của mình.
I have been given some work to do.	Tôi đã được giao một số việc để làm.
We'll have to wait and see if Tom can pull it off.	Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Tom doesn't know what Mary wants him to buy her for her birthday.	Tom không biết Mary muốn anh ấy mua gì cho cô ấy nhân ngày sinh nhật.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Tom said that no one else was smiling.	Tom nói rằng không ai khác đang cười.
Tom says you are in Australia.	Tom nói rằng bạn đang ở Úc.
We will leave when you are ready.	Chúng tôi sẽ rời đi khi bạn đã sẵn sàng.
Tom shouldn't be climbing on a day like that.	Tom không nên leo núi vào một ngày như thế.
Tom says he likes the party.	Tom nói rằng anh ấy thích bữa tiệc.
Tom left, looking pleased.	Tom rời đi, vẻ hài lòng.
I received a letter from Tom last week.	Tôi đã nhận được thư của Tom vào tuần trước.
Tom denied that he stole the money.	Tom phủ nhận rằng anh ta đã ăn cắp tiền.
Tom is less active than his brother.	Tom ít hoạt động hơn anh trai của mình.
Tom feels destined for bigger things.	Tom cảm thấy mình được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
Tom has been lenient.	Tom đã được khoan dung.
My parents don't allow me to do that.	Cha mẹ tôi không cho phép tôi làm điều đó.
The good news is you won't die.	Tin tốt là bạn sẽ không chết.
Tom told you about what we did, didn't he?	Tom đã nói với bạn về những gì chúng ta đã làm, phải không?
I think Tom wouldn't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không biết làm điều đó.
Tom doesn't have to work on Sundays.	Tom không phải làm việc vào Chủ nhật.
Tom hardly ever talks to Mary.	Tom hầu như không bao giờ nói chuyện với Mary.
Does Tom ever call you?	Tom có ​​bao giờ gọi cho bạn không?
Tom doesn't have to help if he doesn't want to.	Tom không cần phải giúp nếu anh ấy không muốn.
I don't know what Tom wants me to do.	Tôi không biết Tom muốn tôi làm gì.
I didn't know Tom and Mary were siblings.	Tôi không biết Tom và Mary là anh chị em.
What makes you think Tom wants to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom muốn làm điều đó?
I'm lucky to still be able to do that.	Tôi thật may mắn khi vẫn có thể làm được điều đó.
Tom ran in the direction Mary pointed.	Tom chạy theo hướng mà Mary chỉ.
Tom finally gathered his courage and went into the cave.	Tom cuối cùng lấy hết can đảm và đi vào hang động.
Tom still didn't know what to do with Mary.	Tom vẫn không biết Mary phải làm gì.
Tom replied immediately.	Tom trả lời ngay lập tức.
Tom was fully aware of the situation.	Tom hoàn toàn nhận thức được tình hình.
Tom and Mary are a bit confusing.	Tom và Mary hơi khó hiểu.
I find doing that tedious.	Tôi thấy làm điều đó tẻ nhạt.
Tom will be in trouble if he does.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
At that time the gorilla was one year old.	Lúc đó con khỉ đột được một tuổi.
What's ours is ours.	Cái gì của chúng ta là của chúng ta.
Tom may have woken up.	Tom có ​​thể đã tỉnh.
It will take some time, but eventually we will be able to rebuild.	Sẽ mất một thời gian, nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ có thể xây dựng lại.
A truck hit Tom and he died instantly.	Một chiếc xe tải đã tông vào Tom và anh ấy chết ngay lập tức.
I teach Tom French.	Tôi dạy Tom tiếng Pháp.
Who will keep an eye on everything?	Ai sẽ để mắt đến mọi thứ?
Tom told me that he didn't think Mary was attractive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary hấp dẫn.
Does Tom have a sister?	Tom có ​​em gái không?
Tom intended to stay in Boston only for a day or two.	Tom chỉ định ở lại Boston chỉ một hoặc hai ngày.
I think I'm better at French than you.	Tôi nghĩ tôi giỏi tiếng Pháp hơn bạn.
I'm not the one who gave Tom a black eye.	Tôi không phải là người đã cho Tom một con mắt đen.
Tom finished thinking and decided not to do what Mary asked him to do.	Tom đã nghĩ xong và quyết định không làm theo những gì Mary yêu cầu anh làm.
Can you tell Tom how you did it?	Bạn có thể cho Tom biết bạn đã làm điều đó như thế nào không?
Tom says that worries him.	Tom nói rằng điều đó làm anh ấy lo lắng.
I don't think Tom knows that I love Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi yêu Mary.
This is Tom's briefcase.	Đây là chiếc cặp của Tom.
I'm from Boston, but I live in Chicago.	Tôi đến từ Boston, nhưng tôi sống ở Chicago.
Tom let me kiss him.	Tom để tôi hôn anh ấy.
It was great talking to Tom.	Thật tuyệt khi nói chuyện với Tom.
Tom shouldn't have helped us yesterday, but he did.	Tom đáng lẽ không phải giúp chúng tôi ngày hôm qua, nhưng anh ấy đã làm.
Tom is trying not to laugh.	Tom đang cố gắng không cười.
Tom told me he thought Mary was alive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary còn sống.
These beams will not carry the weight of the roof.	Các dầm này sẽ không mang trọng lượng của mái nhà.
Did Tom ever cook for you?	Tom đã bao giờ nấu món gì cho bạn chưa?
Why are Tom and Mary always fighting?	Tại sao Tom và Mary luôn đánh nhau?
Bangkok is the capital city of Thailand.	Bangkok là thành phố thủ đô của Thái Lan.
Tom put a dry ice cube in a glass of water.	Tom đặt một cục đá khô vào cốc nước.
Tom is still skeptical.	Tom vẫn hoài nghi.
My parents are the ones who taught me how to do it.	Cha mẹ tôi là những người đã dạy tôi cách làm điều đó.
Tom went home for the weekend.	Tom đã về nhà vào cuối tuần.
Don't know if Tom wants to buy a car.	Không biết Tom có ​​muốn mua xe hơi không.
She doesn't have a dress to attend the party.	Cô ấy không có váy để tham dự bữa tiệc.
I have been thinking about that.	Tôi đã suy nghĩ về điều đó.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom must be from Australia.	Tom phải đến từ Úc.
Tom thinks that Mary wants to go to Boston to see John.	Tom nghĩ rằng Mary muốn đến Boston để gặp John.
It will be difficult.	Nó sẽ khó khăn.
Tom is very happy in Australia.	Tom rất hạnh phúc khi ở Úc.
I was convinced that I shouldn't have done it.	Tôi đã bị thuyết phục rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom is so lucky to have this place.	Tom thật may mắn khi có được nơi này.
Tom walked up to Mary and handed her a package.	Tom bước đến chỗ Mary và đưa cho cô ấy một gói hàng.
Tom needs to learn to trust his instincts.	Tom cần học cách tin tưởng vào bản năng của mình.
I did not understand what the teacher said.	Tôi không hiểu cô giáo nói gì.
I won't show you how to do that.	Tôi sẽ không chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom is a coward.	Tom là một kẻ hèn nhát.
Tom is not just my brother. 	Tom không chỉ là anh trai của tôi.
He is also my best friend.	Anh ấy cũng là bạn thân của tôi.
I don't want ice cream.	Tôi không muốn ăn kem.
Tom likes to go fishing with his father.	Tom thích đi câu cá với bố.
Tom would love to see you.	Tom rất muốn gặp bạn.
I think it's a legend.	Tôi nghĩ đó là một huyền thoại.
Tom made a lot of money.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền.
Neptune is 30 times farther from the sun than Earth.	Sao Hải Vương cách xa mặt trời hơn 30 lần so với Trái đất.
I can't bear to leave you here alone.	Tôi không thể chịu đựng nổi khi để bạn ở đây một mình.
I am still positive.	Tôi vẫn tích cực.
Tom married a woman in her thirties.	Tom kết hôn với một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi.
Tom says we should call him if anything is out of the ordinary.	Tom nói rằng chúng ta nên gọi cho anh ấy nếu có gì bất thường.
I don't like it when you make me wait.	Tôi không thích khi bạn bắt tôi phải chờ đợi.
Tom said he wasn't sure that Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom is pretty hot-tempered, isn't he?	Tom khá nóng tính, phải không?
There is a table.	Có một cái bàn.
Tom will never stay with me.	Tom sẽ không bao giờ ở lại với tôi.
Tom crouched down to avoid being seen.	Tom cúi xuống để tránh bị nhìn thấy.
Tom is rude to everyone.	Tom là người thô lỗ với tất cả mọi người.
Tom came to my house yesterday.	Tom đến nhà tôi hôm qua.
Tom will be a teacher one day.	Tom sẽ là một giáo viên vào một ngày nào đó.
Tom is looking for somewhere to live.	Tom đang tìm kiếm một nơi nào đó để sống.
Tom said he bought that for you.	Tom nói rằng anh ấy đã mua cái đó cho bạn.
The odds against that happening are huge.	Tỷ lệ chống lại điều đó xảy ra là rất lớn.
Do you think Tom will let me win?	Bạn có nghĩ Tom sẽ để tôi thắng không?
This is the fun part.	Đây là phần vui nhộn.
Tom used to be a handsome man.	Tom từng là một người đẹp trai.
Don't help me.	Đừng giúp tôi.
I don't think we have enough money to buy everything we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ tiền để mua mọi thứ chúng ta cần.
Tom heard someone calling him.	Tom nghe thấy ai đó gọi anh ấy.
Tom ended up doing what we asked him to do.	Tom cuối cùng đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom threw the book away.	Tom ném cuốn sách đi.
I don't know where you went.	Tôi không biết bạn đã đi đâu.
It's unlike anything I've seen before.	Nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây.
Tom is in trouble. 	Tom đang gặp rắc rối.
Can you help him?	Bạn có thể giúp anh ta?
Tom and Mary raised their kids in Boston.	Tom và Mary đã nuôi dạy những đứa trẻ của họ ở Boston.
Why didn't you say anything earlier?	Tại sao bạn không nói gì trước đó?
Tom says he hopes Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cố gắng làm điều đó.
You don't know anything about this?	Bạn không biết gì về điều này?
Here, take an aspirin.	Đây, uống một viên aspirin.
I don't think Tom knows what Mary's blood type is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhóm máu của Mary là gì.
I will squeeze the wheel so the car won't move.	Tôi sẽ bóp bánh xe để xe không di chuyển.
If only I knew that, I wouldn't have come.	Giá như tôi biết điều đó, tôi đã không đến.
This situation is unacceptable.	Tình huống này là không thể chấp nhận được.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
I don't think Tom likes Boston as much as you do.	Tôi không nghĩ Tom thích Boston nhiều như bạn.
Tom became alarmed.	Tom trở nên hoảng hốt.
My French is not bad.	Tiếng Pháp của tôi không tệ.
Now you all have to listen to me.	Bây giờ tất cả các bạn phải nghe tôi.
Tom wants to be a tattoo artist.	Tom muốn trở thành một nghệ sĩ xăm mình.
Tom was better.	Tom đã tốt hơn.
Tom thinks Mary can beat him in a swimming race.	Tom nghĩ Mary có thể đánh bại anh ta trong một cuộc đua bơi lội.
I don't want to do it that way.	Tôi không muốn làm theo cách đó.
Tom doesn't know what Mary's parents do.	Tom không biết bố mẹ Mary làm gì.
We need to find a way to get this done.	Chúng ta cần phải tìm cách để hoàn thành việc này.
We may have more in common than you think.	Chúng tôi có thể có nhiều điểm chung hơn bạn nghĩ.
Tom says he has no plans to stay with us this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại với chúng tôi vào cuối tuần này.
Does Tom have any enemies you can think of?	Tom có ​​kẻ thù nào mà bạn có thể nghĩ đến không?
We should tell Tom what to do.	Chúng ta nên nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom said he wished he hadn't unlocked the door.	Tom nói rằng anh ước gì mình không mở khóa cửa.
I know Tom knows that Mary is the one who has to tell John not to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary là người phải nói với John đừng làm thế nữa.
I am working on my own.	Tôi đang tự làm việc.
Tom did it for us.	Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is being scolded by his boss.	Tom đang bị ông chủ của mình la mắng.
Tom says he hasn't met anyone.	Tom nói rằng anh ấy không gặp ai cả.
He stopped a tall man and asked him for directions to the record store.	Anh ta dừng một người đàn ông cao lớn và hỏi anh ta đường đến cửa hàng băng đĩa.
I still want to do that.	Tôi vẫn muốn làm điều đó.
I hope we can come up with some good ideas.	Tôi hy vọng chúng ta có thể đưa ra một số ý tưởng hay.
Don't you hate when that happens?	Bạn không ghét khi điều đó xảy ra sao?
There was something Tom hadn't told Mary.	Có điều gì đó Tom đã không nói với Mary.
Tom didn't say Mary was wrong.	Tom không nói Mary sai.
I have not attended any of his conferences.	Tôi chưa tham dự bất kỳ hội nghị nào của anh ấy.
It will probably be difficult for you to leave Australia.	Có lẽ sẽ rất khó khăn cho bạn khi rời khỏi Úc.
Tom wanted me to go see Mary.	Tom muốn tôi đến gặp Mary.
Why shouldn't Tom agree to do that?	Tại sao Tom không nên đồng ý làm điều đó?
I'm pretty sure Tom can't afford to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không đủ khả năng để làm điều đó.
Tom is a hard worker, isn't he?	Tom là một người chăm chỉ, phải không?
Tom wants you to sing with Mary.	Tom muốn bạn hát với Mary.
Tom is thinking hard, isn't he?	Tom đang suy nghĩ kỹ, phải không?
Who told you Tom is going to Australia?	Ai nói với bạn Tom sẽ đến Úc?
Do you swear to tell the truth and say nothing but the truth?	Bạn có thề nói sự thật và không nói gì ngoài sự thật không?
Could you please send the remaining five as soon as possible?	Bạn vui lòng gửi ngay năm chiếc còn lại được không?
Tom can do it without your help.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Looks like Tom is sad.	Có vẻ như Tom đang buồn.
It is a beautiful dress.	Đó là một chiếc váy đẹp.
I know that Tom doesn't like Mary, but I don't know why.	Tôi biết rằng Tom không thích Mary, nhưng tôi không biết tại sao.
He has a gift of a gab.	Anh ấy có món quà là cái gab.
You need to pay more attention to what your teacher says.	Bạn cần chú ý hơn đến những gì giáo viên của bạn nói.
Tom smiled hopefully.	Tom mỉm cười hy vọng.
Tom practices singing until nine hours a day.	Tom tập hát đến chín giờ một ngày.
Mary is the cutest girl I know.	Mary là cô gái dễ thương nhất mà tôi biết.
I doubt if Tom will make it in time.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đến kịp không.
The road in front of Tom's house is not paved.	Con đường trước nhà Tom không được trải nhựa.
Tom is Native American.	Tom là người Mỹ bản địa.
They did not find the bomb.	Họ không tìm thấy quả bom.
Tom wanted to go home, but Mary didn't.	Tom muốn về nhà, nhưng Mary thì không.
Tom was silent for a minute.	Tom im lặng trong một phút.
Tom wears a shirt.	Tom mặc áo sơ mi.
I've decided to let Tom use my car.	Tôi đã quyết định để Tom sử dụng xe hơi của mình.
How much time do you spend shaving each day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để cạo râu mỗi ngày?
Would you like to go eat some?	Bạn có muốn đi ăn một chút không?
I know Tom can win.	Tôi biết Tom có ​​thể thắng.
I haven't seen you in over a year.	Tôi đã không gặp bạn trong hơn một năm.
Do you understand what Tom said?	Bạn có hiểu gì Tom nói không?
The polite soldiers were impeccable.	Những người lính lịch sự không chê vào đâu được.
She is determined to become a secretary.	Cô quyết tâm trở thành một thư ký.
Tom was killed by the spear.	Tom đã bị giết bởi ngọn giáo.
I can't stand your behavior any longer.	Tôi không thể chịu đựng được hành vi của bạn lâu hơn nữa.
It's too noisy here. 	Ở đây ồn ào quá.
Let's get out where we can talk.	Hãy ra ngoài nơi chúng ta có thể nói chuyện.
Some people cannot buy food or other necessities.	Một số người không thể mua thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm khác.
When they finally found him, it was too late.	Cuối cùng khi họ tìm thấy anh ta thì đã quá muộn.
I cut some articles out of the newspaper.	Tôi đã cắt một số bài báo ra khỏi tờ báo.
Tom doesn't seem as interested as Mary.	Tom dường như không quan tâm như Mary.
How long will this storm last?	Cơn bão này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?
Tom did not realize that Mary was tired.	Tom không nhận ra rằng Mary đang mệt.
Tom has entered the court.	Tom đã vào tòa án.
The older he gets, the more humble he becomes.	Càng lớn tuổi, anh ta càng trở nên khiêm tốn.
They insisted on me taking advantage of this opportunity.	Họ nhấn mạnh vào việc tôi tận dụng cơ hội này.
Tom hasn't been asked to do that yet.	Tom vẫn chưa được yêu cầu làm điều đó.
Aren't you and Tom both Canadian?	Không phải bạn và Tom đều là người Canada?
I've always hated doing that.	Tôi luôn ghét làm điều đó.
"Can I use your car?" 	"Tôi có thể sử dụng xe của bạn không?"
"Fine, feel free."	"Được thôi, cứ tự nhiên."
Mary is wearing a black leotard.	Mary đang mặc một chiếc leotard màu đen.
Tom wondered what was causing the problem.	Tom tự hỏi điều gì đã gây ra vấn đề.
I can't believe it's been over a year.	Tôi không thể tin rằng đã hơn một năm.
There is no time to argue.	Không có thời gian để tranh luận.
I'm sure you have a lot of interesting things to tell me.	Tôi chắc rằng bạn có rất nhiều điều thú vị muốn nói với tôi.
There isn't anything that anyone can do to avoid the inevitable.	Không có bất cứ điều gì mà bất cứ ai có thể làm để tránh những điều không thể tránh khỏi.
I don't have a cell phone.	Tôi không có điện thoại di động.
It's not really necessary to do it today.	Nó không thực sự cần thiết để làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think we're going anywhere.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến đâu.
Tom and I have been studying French together all afternoon.	Tom và tôi đã cùng nhau học tiếng Pháp cả buổi chiều.
That is an overly optimistic view.	Đó là một cái nhìn lạc quan quá mức.
This is where Tom lives.	Đây là nơi Tom sống.
Tell her I will come after I go shopping.	Hãy nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến sau khi tôi đi mua sắm.
I don't think Tom is a good chess player.	Tôi không nghĩ Tom là một người chơi cờ giỏi.
You don't really want me to go there alone, do you?	Bạn không thực sự muốn tôi đến đó một mình, phải không?
Tom says he doesn't want to stay in an expensive hotel.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở một khách sạn đắt tiền.
The girl who works at the bakery is very cute.	Cô gái làm việc ở tiệm bánh rất dễ thương.
Tom stood in line with his father.	Tom đứng cùng hàng với bố.
I wish I hadn't told Tom that.	Tôi ước gì tôi đã không nói điều đó với Tom.
Tom helps Mary put on her coat.	Tom giúp Mary mặc áo khoác.
Does Tom often play golf?	Tom có ​​thường xuyên chơi gôn không?
Tom got up and went to the window.	Tom đứng dậy và đi tới cửa sổ.
How can you get a chicken bone out of your throat?	Làm thế nào bạn có thể lấy một cái xương gà ra khỏi cổ họng của bạn?
Tom was the one who convinced Mary to help.	Tom là người đã thuyết phục Mary giúp đỡ.
I don't think I can find the time to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom said Mary is likely to remain at home.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn ở nhà.
Tom stayed up late to study for the final.	Tom đã thức khuya để ôn bài cho trận chung kết.
Tom says he's next.	Tom nói rằng anh ấy là người tiếp theo.
I know Tom would love it if I did.	Tôi biết Tom sẽ thích nó nếu tôi làm như vậy.
You know where Tom lives, don't you?	Bạn biết Tom sống ở đâu, phải không?
I wasn't hungry when I got home.	Tôi không đói khi về đến nhà.
When we first started, our band could only find small clubs in small cities that would hire us.	Khi chúng tôi mới thành lập, ban nhạc của chúng tôi chỉ có thể tìm thấy các câu lạc bộ nhỏ ở các thành phố nhỏ sẽ thuê chúng tôi.
Is this not your book?	Đây không phải là sách của bạn sao?
Tom and I had to postpone our trip.	Tom và tôi đã phải hoãn chuyến đi của mình.
I know that Tom doesn't know you should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn nên làm điều đó.
Tom will do it the right way.	Tom sẽ làm điều đó đúng cách.
I will help you if you ask.	Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu.
Give me the amount in fives and tens.	Đưa cho tôi số tiền bằng fives và hàng chục.
I will learn how to do that.	Tôi sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó.
Tom didn't know I wanted to do that.	Tom không biết tôi muốn làm điều đó.
How do you know that you can do it?	Làm thế nào để bạn biết rằng bạn có thể làm điều đó?
Tom seems busier than usual.	Tom có ​​vẻ bận rộn hơn bình thường.
Tom left us some food and water.	Tom đã để lại cho chúng tôi một số thức ăn và nước uống.
Tom likes to manipulate people.	Tom thích thao túng mọi người.
Tom said he thinks Mary will need at least $300 to buy everything she needs.	Tom cho biết anh nghĩ Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
I don't know why Tom didn't tell us.	Tôi không biết tại sao Tom không nói với chúng tôi.
I have a feeling that something terrible is about to happen.	Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Are you being held hostage?	Bạn đang bị bắt làm con tin?
Tom learns to sing.	Tom học hát.
Tom wants Mary to buy a new dress for the party.	Tom muốn Mary mua một chiếc váy mới cho bữa tiệc.
Would you like to stay here with Tom?	Bạn có muốn ở lại đây với Tom không?
No one is like you.	Không ai giống như bạn.
Tom looks very tired after being hit by a heavy rain while running.	Tom trông rất mệt mỏi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn trong khi chạy.
Tom said he was somewhat confused.	Tom nói rằng anh ấy có phần bối rối.
Tom will definitely miss Mary.	Tom chắc chắn sẽ nhớ Mary.
I promised Tom I would be there.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ ở đó.
Tom is smart enough not to try to do it alone.	Tom đủ thông minh để không cố gắng làm điều đó một mình.
Although you don't have to do it, you should.	Mặc dù bạn không cần phải làm điều đó, nhưng bạn nên làm như vậy.
Tom's speech put me to sleep.	Bài phát biểu của Tom đưa tôi vào giấc ngủ.
Tom doesn't want to be punished.	Tom không muốn bị trừng phạt.
If you need help, all you have to do is call.	Nếu bạn cần giúp đỡ, tất cả những gì bạn phải làm là gọi điện.
Tom did it last night.	Tom đã làm điều đó vào đêm qua.
I think Tom is unlikely to win.	Tôi nghĩ rằng Tom không có khả năng giành chiến thắng.
Tom searches Mary's room.	Tom khám xét phòng của Mary.
Tom is no longer a student.	Tom không còn là học sinh nữa.
Where's my driver?	Tài xế của tôi đâu?
I realize I don't have enough time to do everything that needs to be done.	Tôi nhận ra mình không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I am afraid that Tom will not be able to come.	Tôi sợ rằng Tom sẽ không thể đến.
I want my family to meet Tom.	Tôi muốn gia đình tôi gặp Tom.
I don't think Tom is joking about that.	Tôi không nghĩ Tom đang nói đùa về điều đó.
Scientists don't know what dark matter is made of.	Các nhà khoa học không biết vật chất tối được làm bằng gì.
Tom says he is saving money to buy a new car.	Tom nói rằng anh ấy đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi mới.
Tom is rarely in a good mood.	Tom hiếm khi có tâm trạng tốt.
Tom said that Mary thought she was the only one who needed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
I can't find the knife.	Tôi không thể tìm thấy con dao.
I'm not good at giving advice.	Tôi không giỏi trong việc đưa ra lời khuyên.
I have to stay in Australia for a few weeks.	Tôi phải ở lại Úc vài tuần.
Tom worked out the cost and it was more than he could afford.	Tom đã tính ra chi phí và nó nhiều hơn khả năng chi trả của anh ấy.
Tom is direct, isn't he?	Tom là người trực tiếp, phải không?
Tom was talking to strangers there just a minute ago.	Tom đã nói chuyện với những người lạ ở đó chỉ một phút trước.
That may not mean anything to you, but it makes sense to me.	Điều đó có thể không có ý nghĩa gì với bạn, nhưng nó có ý nghĩa với tôi.
I've come this far, so I'll keep going.	Tôi đã đi xa đến mức này, vì vậy tôi sẽ tiếp tục.
Tom knows he won't be fired.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bị sa thải.
She said that she had met him the day before.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã gặp anh ấy vào ngày hôm trước.
Tickets are $30, and reservations are recommended.	Vé là $ 30, và nên đặt chỗ trước.
We have to track Tom.	Chúng ta phải theo dõi Tom.
Tom does whatever he wants.	Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
If anyone has any problems, tell them to call me.	Nếu ai có bất kỳ vấn đề gì, hãy bảo họ gọi cho tôi.
When was the last time you played a board game?	Lần cuối cùng bạn chơi board game là khi nào?
I don't know what Tom is doing in Australia.	Tôi không biết Tom đang làm gì ở Úc.
I just asked Tom that question.	Tôi chỉ cần hỏi Tom câu hỏi đó.
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ Tom đang sợ hãi.
I didn't get very far.	Tôi đã không đi được rất xa.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sai.
I can't remember where this little doodad went.	Tôi không thể nhớ doodad nhỏ này đi đâu.
Tom came last.	Tom đến sau cùng.
Isn't that what people want?	Đó không phải là những gì mọi người muốn?
I don't need to see Tom today.	Tôi không cần gặp Tom hôm nay.
When he is here, he will swim in the morning.	Khi anh ấy ở đây, anh ấy sẽ bơi vào buổi sáng.
The line does not move.	Dòng không di chuyển.
What will we do now?	Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?
I don't disturb it.	Tôi không làm phiền nó.
Tom always hears from Mary.	Tom luôn nghe thấy từ Mary.
Tom is a little older.	Tom lớn hơn một chút.
I don't know what happened to her.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với cô ấy.
You don't know why Tom would want to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom lại muốn làm điều đó, phải không?
I am your last hope.	Tôi là hy vọng cuối cùng của bạn.
You will have to do it sooner or later.	Bạn sẽ phải làm điều đó sớm hay muộn.
I didn't mean to make you uncomfortable.	Tôi không cố ý làm cho bạn khó chịu.
Never forget that.	Đừng bao giờ quên điều đó.
You liked that movie, didn't you?	Bạn thích bộ phim đó, phải không?
Tom loves to travel.	Tom thích đi du lịch.
I told Tom he doesn't have to come here tomorrow.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải đến đây vào ngày mai.
We will finish it by the end of the day.	Chúng tôi sẽ hoàn thành nó vào cuối ngày.
We are purists.	Chúng tôi là những người theo chủ nghĩa thuần túy.
He asked me to go with him to the party.	Anh ấy đề nghị tôi đi cùng anh ấy đến bữa tiệc.
Does Tom know what he will do next year?	Tom có ​​biết mình sẽ làm gì vào năm tới không?
Tom has been in Boston for a long time.	Tom đã ở Boston một thời gian dài.
We will have to do whatever they ask us to do.	Chúng tôi sẽ phải làm bất cứ điều gì họ yêu cầu chúng tôi làm.
Where's your girlfriend, Tom?	Bạn gái của bạn đâu, Tom?
Are you going to enter the contest?	Bạn có định tham gia cuộc thi không?
My old car is now in the scrap yard.	Chiếc xe cũ của tôi giờ đã ở bãi phế liệu.
I can try to reason with Tom.	Tôi có thể cố gắng lý luận với Tom.
Tom is used to eating cold rice.	Tom đã quen với việc ăn cơm nguội.
Tom is wearing a very expensive watch.	Tom đang đeo một chiếc đồng hồ rất đắt tiền.
Those questions remain unanswered.	Những câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời.
Tom is still determined to do it for Mary.	Tom vẫn quyết tâm làm điều đó cho Mary.
Our club has a secret handshake.	Câu lạc bộ của chúng tôi có một cái bắt tay bí mật.
What you just put in your mouth is poison.	Những gì bạn vừa cho vào miệng là chất độc.
Tom just called.	Tom vừa gọi.
I need time to mull things over before deciding what to do.	Tôi cần thời gian để nghiền ngẫm mọi thứ trước khi quyết định phải làm gì.
I don't think Tom will be in Australia next spring.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào mùa xuân tới.
Tom told police he was attacked by three men.	Tom nói với cảnh sát rằng anh đã bị ba người đàn ông tấn công.
These are not as expensive as I expected.	Những thứ này không đắt như tôi mong đợi.
I'm not sure if this is enough money or not.	Tôi không chắc liệu điều này có đủ tiền hay không.
Both Tom and Mary know why John is here.	Cả Tom và Mary đều biết tại sao John lại ở đây.
Take this pill. 	Uống viên thuốc này.
It will help you sleep.	Nó sẽ giúp bạn ngủ.
Does Fracking Cause Earthquakes?	Fracking có gây ra động đất không?
Tom could not prove his theory.	Tom không thể chứng minh lý thuyết của mình.
We have been cheated.	Chúng tôi đã bị lừa.
Next time, I will come too.	Lần sau, tôi cũng sẽ đến.
Tom looks wet.	Tom trông như bị ướt.
Tom and Mary are ready.	Tom và Mary đã sẵn sàng.
You were once a ranger, right?	Bạn đã từng là một kiểm lâm viên, phải không?
This issue must be clarified.	Vấn đề này phải được làm rõ.
My life wouldn't be the same without you by my side.	Cuộc sống của em không giống như vậy nếu không có anh bên cạnh.
Tom soon learned to speak French.	Tom sớm học cách nói tiếng Pháp.
Tom is a good friend of yours, isn't he?	Tom là một người bạn tốt của bạn, phải không?
The application deadline has been extended.	Thời hạn nộp hồ sơ đã được gia hạn.
This movie is based on a play by Tom Jackson.	Bộ phim này dựa trên một vở kịch của Tom Jackson.
Please give Tom something to eat.	Làm ơn cho Tom ăn gì đó.
Is Tom busy?	Tom có ​​bận không?
Do you think this is some kind of game?	Bạn có nghĩ rằng đây là một số loại trò chơi?
I know Tom said he would do it.	Tôi biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom asked me what he should do next.	Tom hỏi tôi rằng anh ấy nên làm gì tiếp theo.
That plan is unacceptable.	Kế hoạch đó là không thể chấp nhận được.
Tom said that he thought he could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
She becomes drowsy after dinner.	Cô ấy trở nên buồn ngủ sau bữa ăn tối.
Let's hope that they will call you if something goes wrong.	Hãy hy vọng rằng họ sẽ gọi cho bạn nếu có vấn đề gì xảy ra.
There is no hope of saving anything here.	Không có hy vọng cứu vãn bất cứ điều gì ở đây.
I tried to stop Tom from doing that.	Tôi đã cố gắng ngăn cản Tom làm điều đó.
Tom ordered a Moscow mule for Mary and a mojito for himself.	Tom đã đặt một con la Moscow cho Mary và một mojito cho chính mình.
These shutters need to be replaced.	Các cửa chớp này cần được thay thế.
I will try to answer any of your questions.	Tôi sẽ cố gắng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn.
I don't think we'll be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được phép làm điều đó.
I don't think Tom is outside.	Tôi không nghĩ Tom đang ở bên ngoài.
If Tom comes, give him this paper.	Nếu Tom đến, hãy đưa cho anh ấy tờ giấy này.
Is there anything else you'd like to know?	Có điều gì khác mà bạn muốn biết không?
You'll be interested to know that Tom thinks I'm rarely upset.	Bạn sẽ thích thú khi biết rằng Tom nghĩ rằng tôi hiếm khi khó chịu.
Tom is not as young as he says he is.	Tom không còn trẻ như những gì anh ấy nói.
I don't have time to explain.	Tôi không có thời gian để giải thích.
I'm having a really good time.	Tôi đang có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.
Tom and Mary don't usually do the same thing.	Tom và Mary không thường làm điều tương tự.
Tom stopped at the convenience store to get gas and water.	Tom dừng lại ở cửa hàng tiện lợi để lấy xăng và nước.
Tom really has to do it.	Tom thực sự phải làm điều đó.
Tom poured himself a cup of tea.	Tom tự rót cho mình một tách trà.
I'm afraid that's a denial.	Tôi e rằng đó là một sự từ chối.
I think Tom will ask Mary to help him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ta.
I also want to go.	Tôi cũng muốn đi.
Tom is busier than me.	Tom bận hơn tôi.
Tom thinks that Mary's death is his fault.	Tom nghĩ rằng Mary chết là lỗi của anh ấy.
Tom is very interested.	Tom rất quan tâm.
I have been here for many months.	Tôi đã ở đây nhiều tháng.
Tom thinks I love Mary.	Tom nghĩ rằng tôi yêu Mary.
After a long day at work, there is nothing better than a hot shower.	Sau một ngày dài làm việc, không gì tuyệt vời hơn khi được tắm nước nóng.
Old soldiers never die. 	Những người lính già không bao giờ chết.
They just fade away.	Chúng chỉ mờ dần đi.
Who else knows that I'm here?	Ai khác biết rằng tôi ở đây?
Tom says that Mary is smarter than him.	Tom nói rằng Mary thông minh hơn anh ta.
Tom told Mary that I was lonely.	Tom nói với Mary rằng tôi cô đơn.
How long does the flight from Boston to Chicago take?	Chuyến bay từ Boston đến Chicago mất bao lâu?
I'm back to pink.	Tôi trở lại màu hồng.
I just wake up. 	Tôi vừa thức dậy.
Give me a few minutes to get ready.	Hãy cho tôi một vài phút để sẵn sàng.
There is no way to beat Tom.	Không có cách nào để đánh bại Tom.
You are the enemy.	Bạn là kẻ thù.
You are the only person Tom will talk to.	Bạn là người duy nhất Tom sẽ nói chuyện.
This is a danger to your health.	Đây là một mối nguy hại cho sức khỏe của bạn.
If you can't love yourself, no one else can.	Nếu bạn không thể yêu chính mình, thì không ai khác sẽ làm được.
Tom was on the phone with Mary.	Tom đã nói chuyện điện thoại với Mary.
Don't start talking like that.	Đừng bắt đầu nói như vậy.
I don't bring an umbrella with me.	Tôi không mang theo ô với tôi.
You are not normal.	Bạn không bình thường.
You know that Tom shouldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom không nên làm điều đó, phải không?
What would you like Santa Claus to bring you for Christmas?	Bạn muốn ông già Noel mang gì cho bạn trong dịp Giáng sinh?
Tom will learn how to do it in time.	Tom sẽ học cách làm điều đó trong thời gian.
Tom spent the afternoon messing around in his garage.	Tom đã dành cả buổi chiều để lộn xộn trong ga ra của mình.
Tom seems to want to help Mary.	Tom dường như muốn giúp Mary.
Tom is fluent in French, English and German.	Tom thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức.
Tom says he can do it already.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó rồi.
Tom will be here until 2:30.	Tom sẽ ở đây cho đến 2:30.
Why don't you return to your quarters?	Tại sao bạn không trở về khu của bạn?
I'm trying not to be seen.	Tôi đang cố gắng để không bị nhìn thấy.
Tom thought that Mary would be sleepy.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ buồn ngủ.
Exams interfere with the real purpose of education.	Các kỳ thi can thiệp vào mục đích thực sự của giáo dục.
I'm sorry I forgot to tell Tom what to do.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói Tom phải làm gì.
How do you enforce these regulations?	Làm thế nào để bạn thực thi các quy định này?
Tom says he hopes Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy.
Don't leave your dog in the house all day.	Đừng để con chó của bạn trong nhà cả ngày.
Tom stinks of chemistry.	Tom bốc mùi về hóa học.
Tom had a vision.	Tom đã có một tầm nhìn.
I waited almost half an hour.	Tôi đã đợi gần nửa giờ.
That's what musicians do.	Đó là những gì các nhạc sĩ làm.
I'm surprised you didn't know that Tom went to Harvard.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng Tom đã vào Harvard.
Tom always lies.	Tom luôn nói dối.
Tom says he thinks Mary is the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I don't know who started the rumor.	Tôi không biết ai đã bắt đầu tin đồn.
I'm the one who met Tom at the station.	Tôi là người đã gặp Tom ở nhà ga.
We have decided to stay in Australia for three more days.	Chúng tôi đã quyết định ở lại Úc thêm ba ngày.
Tom asked how much the ticket cost.	Tom hỏi giá vé bao nhiêu.
Tom seems to want to do it today.	Tom dường như muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Can Tom do it alone?	Tom có ​​thể làm điều đó một mình?
I didn't know that you don't live in Australia anymore.	Tôi không biết rằng bạn không sống ở Úc nữa.
Is it wrong for Tom to do that?	Tom làm vậy là sai phải không?
How many times are you going to bring that up?	Bạn định đưa điều đó lên bao nhiêu lần?
Join us, right?	Tham gia cùng chúng tôi, phải không?
Tom might not be on time.	Tom có ​​thể sẽ không đến đúng giờ.
What do we know about Tom?	Chúng ta biết gì về Tom?
Where is the nearest pharmacy?	Hiệu thuốc gần nhất ở đâu?
I have managed to do that.	Tôi đã quản lý để làm điều đó.
The professor spoke too fast that no one could understand him.	Vị giáo sư nói quá nhanh để không ai có thể hiểu được ông ta.
I'm not here to hurt anyone.	Tôi không ở đây để làm tổn thương bất cứ ai.
I'm sure Tom will be frustrated.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ nản lòng.
I don't think anything will change.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì sẽ thay đổi.
Tom doesn't like hot coffee.	Tom không thích cà phê nóng.
I know Tom might be tempted to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
I don't like the climate here.	Tôi không thích khí hậu ở đây.
Tom is a war hero.	Tom là một anh hùng chiến tranh.
Tom said he saw Mary eating a sandwich in the park.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary đang ăn một chiếc bánh sandwich trong công viên.
Don't tell me what to eat.	Đừng bảo tôi ăn gì.
Tom doesn't visit us often.	Tom không thường xuyên đến thăm chúng tôi.
Tom was extremely angry.	Tom vô cùng tức giận.
Television enlightens viewers as well as entertains them.	Truyền hình soi sáng người xem cũng như giải trí cho họ.
Tom most likely knows what to do.	Tom rất có thể biết mình phải làm gì.
I think we should get Tom to the hospital immediately.	Tôi nghĩ chúng ta nên đưa Tom đến bệnh viện ngay lập tức.
Tom has nothing to do.	Tom không có việc gì phải làm.
You're doing the best you can, aren't you?	Bạn đang làm tốt nhất có thể, phải không?
Tom should have given Mary a birthday present.	Tom lẽ ra nên tặng quà sinh nhật cho Mary.
We will be happy to be obligated to you.	Chúng tôi sẽ rất vui khi có nghĩa vụ với bạn.
Tom can make trolley wheels.	Tom có ​​thể làm bánh xe đẩy.
I can't sleep with all this game going on.	Tôi không thể ngủ với tất cả trận đấu này đang diễn ra.
The area has changed a lot since we moved here.	Khu vực này đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây.
Why didn't Tom show up?	Tại sao Tom không xuất hiện?
Tom is a pretty good skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
Why doesn't someone stop us?	Tại sao ai đó không ngăn cản chúng tôi?
Tom says he will be able to do it in a few hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó trong vài giờ nữa.
Isn't that what you want to do?	Đó không phải là những gì bạn muốn làm?
Tom is already doing that.	Tom đang làm điều đó rồi.
Tom knows I'm outside.	Tom biết tôi đang ở bên ngoài.
I don't think Tom knows why I'm going to do that next weekend.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi lại định làm điều đó vào cuối tuần tới.
It would be safer to do it Tom's way.	Sẽ an toàn hơn nếu làm điều đó theo cách của Tom.
Tom is scheduled to give a concert in Boston on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc tại Boston vào ngày 20 tháng 10.
Don't make fun of me, Tom.	Đừng giễu cợt tôi, Tom.
Tom was the only one who didn't sing.	Tom là người duy nhất không hát.
Cricket is a game that requires skill.	Cricket là một trò chơi đòi hỏi kỹ năng.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi Mary không muốn làm điều đó.
Tom doesn't live far from where he works.	Tom không sống xa nơi anh ấy làm việc.
Tom pried open the floorboards to find hidden gold coins.	Tom cạy ván sàn để tìm những đồng tiền vàng được giấu kín.
Tom is probably lying.	Tom có ​​lẽ đang nói dối.
I have the trump card of the heart.	Tôi có át chủ bài của trái tim.
Tom has arrived.	Tom đã đến.
Did you live in Boston when you were a kid?	Bạn đã sống ở Boston khi bạn còn là một đứa trẻ?
Please help me choose a hat to match my new dress.	Hãy giúp tôi chọn một chiếc mũ để phù hợp với chiếc váy mới của tôi.
Tom has no doubts.	Tom không nghi ngờ.
Tom told me he never sewed buttons on his shirt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ khâu cúc áo sơ mi.
I don't want to appear ungrateful.	Tôi không muốn tỏ ra vô ơn.
There used to be a hut around here.	Đã từng có một túp lều quanh đây.
How many kilos do you think I need to lose?	Bạn nghĩ tôi cần giảm bao nhiêu kg?
Tom recommended that I don't do it.	Tom đã khuyến nghị rằng tôi không nên làm điều đó.
It is better not to say anything about this matter.	Tốt hơn là không nói gì về vấn đề này.
I think you will party with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ dự tiệc với Tom.
Tom got on the plane.	Tom đã lên máy bay.
Some animals can sense an approaching storm.	Một số loài động vật có thể cảm nhận được cơn bão sắp đến.
Tom has a twinkle in his eye.	Tom có ​​một ánh mắt lấp lánh.
It is not optional.	Nó không phải là tùy chọn.
I met Tom again on the morning of October 20.	Tôi gặp lại Tom vào buổi sáng ngày 20 tháng 10.
I waited for Tom outside.	Tôi đợi Tom ở bên ngoài.
I was going to ask you the same question.	Tôi đã định hỏi bạn câu hỏi tương tự.
Tom said he wished he hadn't given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không tặng hoa cho Mary.
Tom would say yes, right?	Tom sẽ nói đồng ý, phải không?
Do you know any good budget hotels in Boston?	Bạn có biết khách sạn bình dân nào tốt ở Boston không?
Tom asks Mary to go to the party with him.	Tom yêu cầu Mary đi dự tiệc với anh ta.
Tom is the one responsible for what happened.	Tom là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
What makes you think your house is haunted?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng ngôi nhà của bạn bị ma ám?
Tom clearly has a lot on his mind.	Tom rõ ràng có rất nhiều thứ trong đầu.
Tom's assistant came in and handed Mary a message.	Trợ lý của Tom bước vào và đưa cho Mary một tin nhắn.
I know Tom knows I did it.	Tôi biết Tom biết tôi đã làm điều đó.
I don't think I'll let Tom do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me that he thinks Mary still needs to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn cần phải làm điều đó.
I really don't know Tom very well.	Tôi thực sự không biết Tom lắm.
Tom told Mary about it.	Tom đã nói với Mary về điều đó.
Tom argued with Mary about it.	Tom đã tranh luận với Mary về điều đó.
Tom definitely has a beautiful voice.	Tom chắc chắn có một giọng hát hay.
Tom sleeps in the basement.	Tom ngủ dưới tầng hầm.
Have you seen the scoreboard yet?	Bạn đã xem bảng điểm chưa?
How much beer people drink mainly depends on the weather.	Người ta uống bao nhiêu bia chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết.
Tell Tom he should go back to Australia.	Nói với Tom rằng anh ấy nên quay trở lại Úc.
I think Tom always wears a helmet when riding a motorbike.	Tôi nghĩ Tom luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
This is a children's game.	Đây là trò chơi của trẻ con.
I don't see that we have much choice.	Tôi không thấy rằng chúng ta có nhiều sự lựa chọn.
I am worried.	Tôi đang lo lắng.
Why don't you let Tom know you won't do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn sẽ không làm điều đó?
Tom is still not here.	Tom vẫn không ở đây.
The truck crashed into our car.	Chiếc xe tải đã đâm vào xe của chúng tôi.
The offer was too good to be turned down.	Đề nghị quá tốt để bị từ chối.
You are the only one who knows how to get to Tom's house.	Bạn là người duy nhất biết cách đến nhà Tom.
Who did Tom complain about?	Tom đã phàn nàn về ai?
I have absolutely no idea what Tom is doing.	Tôi hoàn toàn không biết Tom đang làm gì.
Now that's what I call self-reliance.	Bây giờ đó là những gì tôi gọi là tự lực.
I am not familiar with this type of food.	Tôi không quen với loại thức ăn này.
Tom had a pained expression on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt đau khổ.
Tom was one of the boys that Mary invited to the party.	Tom là một trong những cậu bé mà Mary mời đến bữa tiệc.
Perhaps you are allergic to pollen or dust.	Có lẽ bạn bị dị ứng với phấn hoa hoặc bụi.
Tom has a lot of money, but he is not happy.	Tom có ​​rất nhiều tiền, nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Tom said that Mary was not impressed.	Tom nói rằng Mary không ấn tượng.
Only fools and dead men will not change their minds.	Chỉ có những kẻ ngốc và những người đàn ông đã chết mới không thay đổi ý định.
The dancers talked a little and pointed to each other.	Các vũ công nói một chút và chỉ với nhau.
They have continued to fight the flames at the risk of their lives.	Họ đã tiếp tục chiến đấu với ngọn lửa với nguy cơ tính mạng của họ.
He was so fat he couldn't get through the hole.	Anh ta béo đến nỗi không thể chui qua lỗ được.
The work is not completed yet.	Công việc vẫn chưa hoàn thành.
Tom called me and told me I should come immediately.	Tom gọi cho tôi và nói với tôi rằng tôi nên đến ngay lập tức.
Make sure to turn off the TV before you go to bed.	Đảm bảo tắt TV trước khi bạn đi ngủ.
Tom still can't do that.	Tom vẫn chưa thể làm được điều đó.
You need a keycard to open the door.	Bạn cần một thẻ khóa để mở cửa.
You have been selected.	Bạn đã được chọn.
I hope that you pass the exam today.	Tôi hy vọng rằng bạn vượt qua kỳ thi ngày hôm nay.
Tom will probably lose everything he owns.	Tom có ​​thể sẽ mất tất cả những gì anh ấy sở hữu.
After hearing the sad news, Tom broke down in tears.	Sau khi nghe tin buồn, Tom đã rơi nước mắt.
I tried to raise Tom alone.	Tôi đã cố gắng nuôi Tom một mình.
Tom knows he won't get the raise he's asked for.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không được tăng lương mà anh ấy đã yêu cầu.
Fish'n'chips is the most famous British dish.	Fish'n'chips là món ăn nổi tiếng nhất của Anh.
I really don't understand what all the fuss is about.	Tôi thực sự không hiểu tất cả náo động là gì.
I am faster than you.	Tôi nhanh hơn bạn.
Where did all those t-shirts come from?	Tất cả những chiếc áo phông đó đến từ đâu?
Only 529 spectators watched the match.	Chỉ có 529 khán giả theo dõi trận đấu.
I don't know Tom.	Tôi không biết Tom.
This year's apple trees have blossomed and bear fruit.	Những cây táo năm nay đã ra hoa kết trái.
I don't know where my phone is.	Tôi không biết điện thoại của tôi ở đâu.
Don't go, Tom.	Đừng đi, Tom.
Tom was very sad.	Tom đã rất buồn.
Tom said one thing and Mary said another.	Tom nói một điều và Mary nói một điều khác.
Tom will be paid thirty dollars for that.	Tom sẽ được trả ba mươi đô la cho việc đó.
I have had many bad experiences.	Tôi đã có nhiều trải nghiệm tồi tệ.
I woke up at half past six in the morning.	Tôi thức dậy lúc sáu giờ rưỡi sáng.
I don't think Tom will be in Australia next spring.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào mùa xuân tới.
If Tom had more money, he could do it.	Nếu Tom có ​​nhiều tiền hơn, anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom said that Mary did it.	Tom nói rằng Mary đã làm được điều đó.
Tom often lies about his age.	Tom thường nói dối về tuổi của mình.
Tom told me he thought Mary would be the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Mary had hoped that Tom would propose to her.	Mary đã hy vọng rằng Tom sẽ cầu hôn cô ấy.
I forgot your last name.	Tôi đã quên họ của bạn.
Neither Tom nor Mary caused us much trouble.	Cả Tom và Mary đều không gây cho chúng tôi nhiều rắc rối.
I've never seen Tom play baseball.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom chơi bóng chày.
Tom can do it faster than I can.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn tôi có thể.
Tom said that Mary is very good at French.	Tom nói rằng Mary rất giỏi tiếng Pháp.
Tom showed a picture of his mother to Mary.	Tom đưa một bức ảnh của mẹ anh cho Mary.
Do you always do what Tom tells you to do?	Bạn có luôn làm những gì Tom nói với bạn không?
Tom is on duty now.	Tom bây giờ đang làm nhiệm vụ.
Tom wants to go back to Australia.	Tom muốn trở lại Úc.
Tom didn't know where Mary was going in Australia.	Tom không biết Mary sẽ đi đâu ở Úc.
You are taking too much.	Bạn đang dùng quá nhiều.
Tom is too shy to sing in front of a crowd.	Tom quá nhút nhát khi hát trước đám đông.
Tom doesn't seem very tired.	Tom không có vẻ mệt mỏi lắm.
We never know what Tom is doing.	Chúng tôi không bao giờ biết Tom đang làm gì.
I cannot make it happen.	Tôi không thể làm cho nó xảy ra.
He is at the peak of his life.	Anh ấy đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời.
A man suddenly appeared in the doorway.	Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Do what Tom said.	Hãy làm những gì Tom đã nói.
Tom and Mary have both been singing professionally since they were 13 years old.	Tom và Mary đều đã ca hát chuyên nghiệp từ khi họ 13 tuổi.
Tom left early this morning, so he should be in Boston by now.	Tom đã đi sớm vào sáng nay, vì vậy anh ấy nên ở Boston vào lúc này.
You let yourself go.	Bạn đã để cho mình đi.
I'm sure you will give us something really good.	Tôi chắc rằng bạn sẽ cho chúng tôi một cái gì đó thực sự tốt.
I have no intention of apologizing to Tom.	Tôi không có ý định xin lỗi Tom.
Tom wants to go.	Tom muốn đi.
Why does Tom never hug Mary?	Tại sao Tom không bao giờ ôm Mary?
What makes you think Tom doesn't need to?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không cần làm vậy?
Tom is in the dark.	Tom đang ở trong bóng tối.
Tom usually starts his day with a hot cup of coffee.	Tom thường bắt đầu ngày mới với một tách cà phê nóng.
Tom is very lovable.	Tom rất đáng yêu.
I didn't know Tom decided to quit.	Tôi không biết Tom đã quyết định nghỉ việc.
Tom told Mary that three days ago.	Tom đã nói với Mary điều đó ba ngày trước.
Can you sleep on the plane?	Bạn có thể ngủ trên máy bay?
Tom is currently looking for another job.	Tom hiện đang tìm kiếm một công việc khác.
Tom is responsible for everything that happened.	Tom phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra.
I wanted to stick around, but I had an engagement before.	Tôi muốn gắn bó, nhưng tôi đã có một lần đính hôn trước đó.
I'm still a bit dizzy.	Tôi vẫn còn hơi chóng mặt.
They clapped until the pianist played an encore.	Họ vỗ tay cho đến khi nghệ sĩ dương cầm chơi một đoạn encore.
We have to get Tom to the hospital.	Chúng ta phải đưa Tom đến bệnh viện.
Tom is not even trying to lose weight.	Tom thậm chí không cố gắng giảm cân.
Would you like to have dinner with me?	Bạn có muốn ăn tối với tôi không?
Tom is short, but he is still a good basketball player.	Tom thấp bé, nhưng anh ấy vẫn là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
What time do you expect Tom to be here?	Bạn mong Tom đến đây lúc mấy giờ?
Tom went to the kitchen to help his mother make dinner.	Tom vào bếp giúp mẹ làm bữa tối.
Did you play hooky yesterday?	Bạn đã chơi hooky ngày hôm qua?
Mary is wearing a head brooch.	Mary đang đeo một chiếc trâm cài đầu.
The plane was overbooked.	Máy bay đã được đặt trước quá nhiều.
I don't think I'll let Tom do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ để Tom làm điều đó.
Tom won't tell me what to do.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I didn't even know Tom was here.	Tôi thậm chí không biết Tom đã ở đây.
I definitely hope Tom will be back soon.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ trở lại sớm.
Tom told Mary that he had to do it.	Tom nói với Mary rằng anh phải làm điều đó.
This hat belongs to Tom.	Chiếc mũ này thuộc về Tom.
If you eat too much, you will become fat.	Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ trở nên béo.
Tom is not lazy, but Mary is right.	Tom không lười biếng, nhưng Mary thì đúng.
What are Tom's exact words?	Những lời chính xác của Tom là gì?
There's nothing else to worry about.	Không có gì khác để lo lắng về.
I think Tom will kiss me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hôn tôi.
Mary often plays with dolls.	Mary thường chơi với búp bê.
How does it feel to retire?	Cảm giác như thế nào khi nghỉ hưu?
What is Tom's answer?	Câu trả lời của Tom là gì?
Are you still apologizing that you didn't do it?	Bạn vẫn xin lỗi vì bạn đã không làm điều đó?
I am running for office.	Tôi đang tranh cử chức vụ.
Tom doesn't want to do this for me.	Tom không muốn làm điều này cho tôi.
I know that Tom shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không nên làm điều đó ở đây.
They have to give Tom's work to someone else.	Họ phải giao công việc của Tom cho người khác.
I advise you not to do so.	Tôi khuyên bạn không nên làm như vậy.
I know that Tom is not a good gardener.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người làm vườn giỏi.
We don't have to hide.	Chúng ta không cần phải che giấu.
Tom was at the counter.	Tom đã ở quầy.
I don't want your help.	Tôi không muốn sự giúp đỡ của bạn.
They are talking to each other.	Họ đang nói chuyện với nhau.
I'm learning how to do that.	Tôi đang học cách làm điều đó.
Tom doesn't like beef and neither do I.	Tom không thích thịt bò và tôi cũng không.
Anyone can get it wrong.	Bất kỳ ai cũng có thể nhận sai.
We don't want this damaged, do we?	Chúng tôi không muốn cái này bị hư hỏng, phải không?
Young people should respect their elders.	Người trẻ nên tôn trọng người lớn tuổi của mình.
I think Tom will listen.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lắng nghe.
Tom couldn't help but feel sentimental.	Tom không thể không cảm thấy đa cảm.
Tom should have told Mary why he wanted to do it.	Tom lẽ ra nên nói với Mary tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Why is Tom still not married?	Tại sao Tom vẫn chưa kết hôn?
You can pick as many apples as you want.	Bạn có thể hái bao nhiêu quả táo tùy thích.
Tom said he didn't want to sit next to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi cạnh Mary.
Do you know what Tom does for a living?	Bạn có biết Tom làm nghề gì để kiếm sống không?
Come to my quarters tonight.	Hãy đến khu của tôi tối nay.
I don't have more than 1,000 yen with me.	Tôi không có quá 1.000 yên với tôi.
Tom was careless in doing that.	Tom đã bất cẩn khi làm điều đó.
I don't think that's the right thing to do.	Tôi không nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
Can you do me a favor? 	Bạn có thể làm cho tôi một việc?
Will you lend me some money?	Bạn sẽ cho tôi vay một số tiền?
Tom said that he thought it would be dangerous for Mary to walk home by herself at night.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu Mary tự đi bộ về nhà vào ban đêm.
How do you say lobster in French?	Bạn nói tôm hùm trong tiếng Pháp như thế nào?
I think I heard Tom would do it.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe nói Tom sẽ làm điều đó.
Tom may pass out.	Tom có ​​thể bất tỉnh.
You're a lucky man, aren't you?	Bạn là một người đàn ông may mắn, phải không?
I'm not interested in either.	Tôi không quan tâm đến một trong hai.
I paid back all the money I owed Tom.	Tôi đã trả lại tất cả số tiền mà tôi nợ Tom.
We don't sell beer here. 	Chúng tôi không bán bia ở đây.
We only sell wine.	Chúng tôi chỉ bán rượu vang.
I am staying at the same hotel where Tom is staying.	Tôi đang ở cùng một khách sạn nơi Tom đang ở.
What does Tom have in the bag?	Tom có ​​gì trong túi?
Tom told Mary that he was happy that she came to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui khi cô đến Úc.
Tom says he has a perfect marriage.	Tom nói rằng anh ấy có một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Tom is having a very bad day.	Tom đang có một ngày rất tồi tệ.
Do you know what time Tom leaves?	Bạn có biết Tom đi lúc mấy giờ không?
Unluckily.	Thật không may mắn.
She is very busy.	Cô ấy rất bận.
Tom wasn't too busy to know what was going on.	Tom không quá bận để biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is cooperating.	Tom đang hợp tác.
Tom will be rich.	Tom sẽ giàu có.
Tom doesn't want to go into details.	Tom không muốn đi vào chi tiết.
I gained a lot of weight while in Boston.	Tôi đã tăng cân rất nhiều khi ở Boston.
I don't want to see Tom's face.	Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tom.
What's special today?	Hôm nay có gì đặc biệt?
Tom and Mary stood very close together.	Tom và Mary đứng rất gần nhau.
Tom told me he thought Mary was the last to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người cuối cùng làm điều đó.
I started to feel quite insecure.	Tôi bắt đầu cảm thấy khá bất an.
Eating out costs a lot of money.	Đi ăn ở ngoài tốn rất nhiều tiền.
I wonder if Tom told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng đừng làm thế chưa.
I hope Tom has gotten better.	Tôi hy vọng Tom đã trở nên tốt hơn.
Don't mock me.	Đừng chế nhạo tôi.
I suspect Tom and Mary are not planning to go to Australia with you.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không định đi Úc với bạn.
I give you enough money every month to pay all your bills.	Tôi cung cấp cho bạn đủ tiền hàng tháng để trả tất cả các hóa đơn của bạn.
Tom doesn't want us to go to Australia.	Tom không muốn chúng tôi đến Úc.
Tom said that his parents let him do what he wanted to do.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy để anh ấy làm những gì anh ấy muốn làm.
Give me your key. 	Đưa tôi chìa khóa của bạn.
You will stay.	Bạn sẽ ở lại.
Can you lend me your lawn mower?	Bạn có thể cho tôi mượn máy cắt cỏ của bạn được không?
I didn't know that Tom was allergic to bees.	Tôi không biết rằng Tom bị dị ứng với ong.
Don't play cards tonight.	Tối nay đừng chơi bài nữa.
Come and surf with me.	Hãy đến và lướt ván với tôi.
Have you squeezed all the lemons yet?	Bạn đã vắt hết chanh chưa?
I think Tom is a French teacher.	Tôi nghĩ Tom là một giáo viên tiếng Pháp.
Tom and I have been together for thirty years.	Tom và tôi đã bên nhau ba mươi năm.
I don't like the changes you've made.	Tôi không thích những thay đổi bạn đã thực hiện.
When Tom finished his work, he went home.	Khi Tom hoàn thành công việc, anh ấy về nhà.
Tom stayed for three years.	Tom ở lại ba năm.
Don't bother us anymore.	Đừng làm phiền chúng tôi nữa.
Tom says he thinks there is no life on Mars.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có sự sống trên sao Hỏa.
Tom is not stronger than you.	Tom không mạnh hơn bạn.
Tom is quite proud of himself.	Tom khá tự hào về bản thân.
If anyone calls, tell them I'll be back at 2:30.	Nếu có ai gọi, hãy nói với họ rằng tôi sẽ quay lại lúc 2:30.
You will definitely find that book in the library.	Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy cuốn sách đó trong thư viện.
Tom doesn't seem sincere.	Tom dường như không chân thành.
I don't really like math.	Tôi không thích toán cho lắm.
There was a lot of snow last year.	Có rất nhiều tuyết vào năm ngoái.
I will be attending a conference in Australia.	Tôi sẽ tham dự một hội nghị ở Úc.
It was a fairy tale wedding.	Đó là một đám cưới cổ tích.
It's hard to relax when you have a headache.	Thật khó để thư giãn khi bạn bị đau đầu.
I think I might know where Tom is.	Tôi nghĩ tôi có thể biết Tom đang ở đâu.
Do we have a paper clip?	Chúng ta có một cái kẹp giấy?
Tom is worried that we will lose.	Tom lo lắng rằng chúng ta sẽ thua cuộc.
I like Tom's writing style.	Tôi thích phong cách viết của Tom.
You are quite an artist.	Bạn khá là một nghệ sĩ.
Why do you continue to argue with Tom?	Tại sao bạn tiếp tục tranh luận với Tom?
Tom follows Mary through the tunnel.	Tom đi theo Mary qua đường hầm.
Mary's baby is ugly.	Mary's baby xấu xí.
I think Tom was in there.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở trong đó.
I wonder why Tom doesn't go with Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đi cùng Mary.
Tom still hasn't told me who helped him.	Tom vẫn chưa cho tôi biết ai đã giúp anh ấy.
Tom says he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hạnh phúc.
Tom asks Mary to drive him to the park.	Tom nhờ Mary chở anh đến công viên.
Tom is getting divorced.	Tom sắp ly hôn.
I think Tom is your friend.	Tôi nghĩ rằng Tom là bạn của bạn.
Tom stared at the floor.	Tom nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
Tom is not the kind of man who would betray you.	Tom không phải là loại đàn ông sẽ phản bội bạn.
Tom told me he didn't have time to read books.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để đọc sách.
I know I won't be punished.	Tôi biết mình sẽ không bị trừng phạt.
Tom expects us at 2:30 tomorrow.	Tom mong chúng ta vào lúc 2:30 ngày mai.
I don't want to wear a wig.	Tôi không muốn đội tóc giả.
We need to know what we have to do on Monday.	Chúng tôi cần biết những gì chúng tôi phải làm vào thứ Hai.
I wonder if Tom can sing as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hát hay như Mary không.
Tom will probably wait in the lobby.	Tom có ​​lẽ sẽ đợi ở sảnh.
I don't want any trouble.	Tôi không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào.
Tom's jokes are offensive.	Những trò đùa của Tom là phản cảm.
I am very good at sports.	Tôi rất giỏi thể thao.
Tom borrowed Mary a large amount of money.	Tom đã vay Mary một số tiền lớn.
I don't understand French at all.	Tôi không hiểu tiếng Pháp chút nào.
Tom will meet the Jacksons.	Tom sẽ gặp Jacksons.
I don't want Tom to suffer.	Tôi không muốn Tom phải đau khổ.
Tom is asked to return home.	Tom được yêu cầu trở về nhà.
Lately Tom hasn't been his normal self.	Gần đây Tom không còn là con người bình thường của anh ấy.
Tom went to Australia to promote his new book.	Tom đã đến Úc để quảng cáo cho cuốn sách mới của mình.
I haven't eaten dinner yet.	Tôi chưa ăn bữa tối.
You can't buy anything if you don't have money.	Bạn không thể mua bất cứ thứ gì nếu bạn không có tiền.
I let Tom drink some of my beer.	Tôi để Tom uống một ít bia của tôi.
Tom won't buy a new cello.	Tom sẽ không mua một cây đàn cello mới.
Is this the first time you have encountered this problem?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn gặp phải vấn đề này không?
Don't mock a child for crying.	Đừng chế nhạo một đứa trẻ vì đã khóc.
Tom has already fixed the error.	Tom đã sửa lỗi rồi.
Tom and I are not prepared.	Tom và tôi không chuẩn bị.
Tom did everything we told him to do.	Tom đã làm tất cả những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
I'm sure Tom will be able to convince Mary to stop doing it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I'm sorry, Tom, I didn't mean to sound like an insult.	Tôi xin lỗi, Tom, tôi không có ý đó nghe như một sự xúc phạm.
I used to speak French better now.	Tôi đã từng nói tiếng Pháp tốt hơn bây giờ.
We all thought Tom was having a heart attack.	Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Tom đang bị đau tim.
Which color do you prefer, blue or red?	Bạn thích màu nào hơn, xanh lam hay đỏ?
In 1975, Angola became a free country.	Năm 1975, Angola trở thành một quốc gia tự do.
Tom said that Mary is usually at home on Mondays.	Tom nói rằng Mary thường ở nhà vào thứ Hai.
I can't find my charger.	Tôi không thể tìm thấy bộ sạc của mình.
I was surprised when Tom told me about what had happened.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra.
I talked to Tom before going to class.	Tôi đã nói chuyện với Tom trước khi đến lớp.
That plan was not devised.	Kế hoạch đó đã không được nghĩ ra.
I didn't give up.	Tôi đã không bỏ cuộc.
I barely slept when the phone rang.	Tôi hầu như chưa đi ngủ khi điện thoại reo.
I kept something with Tom.	Tôi đã giữ một cái gì đó với Tom.
Tom should never have tried to leave early.	Tom không bao giờ nên cố gắng đi sớm.
Tom has a messy room.	Tom có ​​một căn phòng bừa bộn.
I thought Tom would like that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
Tom is a head taller than me.	Tom cao hơn tôi một cái đầu.
Do you like orchids?	Bạn có thích hoa lan không?
We have to do it before Tom gets here.	Chúng ta phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Tom said he didn't think it was safe for Mary to walk home alone at night.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ không an toàn nếu Mary đi bộ về nhà một mình vào ban đêm.
I want my children to have a good education.	Tôi muốn các con tôi được học hành đến nơi đến chốn.
You are very dirty.	Bạn rất bẩn.
Be careful not to drive on the left side of the road.	Hãy cẩn thận để không lái xe bên trái đường.
I beg your pardon for bothering you, but you seem to be a mechanic, and that's just the type of person I'm looking for.	Tôi cầu xin sự tha thứ vì đã làm phiền bạn, nhưng bạn có vẻ là một thợ máy, và đó chỉ là mẫu người tôi đang tìm kiếm.
Don't be too confident.	Đừng quá tự tin.
Tom will start learning French this year.	Tom sẽ bắt đầu học tiếng Pháp trong năm nay.
Do you know anyone who can speak French?	Bạn còn biết ai có thể nói tiếng Pháp không?
It's hard to understand.	Thật là khó hiểu.
I want a shrimp cocktail.	Tôi muốn một ly cocktail tôm.
I don't think anyone really expects your help.	Tôi không nghĩ có ai thực sự mong đợi bạn giúp đỡ.
I will go on a picnic tomorrow.	Tôi sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.
If you find yourself craving junk food, then choose a healthy alternative.	Nếu bạn thấy mình thèm đồ ăn vặt, thì hãy chọn một món thay thế lành mạnh.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
You don't seem to understand their good intentions.	Bạn dường như không hiểu ý định tốt của họ.
Tom drank twice as much beer as Mary.	Tom đã uống nhiều bia gấp đôi so với Mary.
The situation is happening.	Tình hình đang diễn ra.
You can get from Osaka to Tokyo in an hour by plane.	Bạn có thể đi từ Osaka đến Tokyo trong một giờ bằng máy bay.
Tom says he only has thirty dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy chỉ có ba mươi đô la trên người.
I'm the same height as Tom.	Tôi cùng chiều cao với Tom.
Do you think this letter was written by Tom?	Bạn có nghĩ rằng bức thư này được viết bởi Tom?
I love to travel by bike, but I'm afraid of being mauled by a bear.	Tôi thích đi du lịch bằng xe đạp, nhưng tôi sợ bị gấu vồ.
I think it's better not to interrupt you.	Tôi nghĩ tốt hơn là không nên ngắt lời bạn.
Tom said that he doubted that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I should have done better on the test.	Tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn trong bài kiểm tra.
Tom knew Mary would probably study for the exam.	Tom biết Mary có lẽ sẽ học cho kỳ thi.
You don't have to go to school today.	Bạn không cần phải đi học ngày hôm nay.
I think you always wanted to see this movie.	Tôi nghĩ rằng bạn luôn muốn xem bộ phim này.
Tom said he didn't feel anything.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy gì cả.
Tom says he is safe.	Tom nói rằng anh ấy an toàn.
That must stop now.	Điều đó phải dừng lại ngay bây giờ.
I asked Tom if he understood.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có hiểu không.
That's what I'm trying to say.	Đó là những gì tôi đang cố gắng nói.
I need you to pee in this cup.	Tôi cần bạn đi tiểu trong cốc này.
Tom and I have been married for 30 years.	Tom và tôi đã kết hôn được 30 năm.
I told you Tom would be late.	Tôi đã nói với bạn là Tom sẽ đến muộn.
Tom returns home scared.	Tom sợ hãi trở về nhà.
Who will take care of our dog?	Ai sẽ chăm sóc con chó của chúng tôi?
Tom is a perfectly normal, perfectly healthy child.	Tom là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh.
Tom is prettier than me.	Tom đẹp hơn tôi.
I think Tom is my friend.	Tôi nghĩ rằng Tom là bạn của tôi.
Tom said he wished he didn't scold Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không mắng Mary.
When you board a commuter train, you'll see briefcases lined up neatly on shelves.	Khi bạn lên một chuyến tàu đi lại, bạn sẽ thấy những chiếc cặp được xếp ngay ngắn trên giá.
Tom wants to stay home today.	Tom muốn ở nhà hôm nay.
I found something in the box that I didn't expect to find.	Tôi đã tìm thấy thứ gì đó trong hộp mà tôi không mong đợi tìm thấy.
That's what Tom said.	Đó là những gì Tom nói.
I don't want the party to end.	Tôi không muốn bữa tiệc kết thúc.
Tom told me he thought Mary was next.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người tiếp theo.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm được điều đó.
I have been busy.	Tôi đã bận rộn.
My policy is, you pay full price, you get full service.	Chính sách của tôi là, bạn trả giá đầy đủ, bạn nhận được dịch vụ đầy đủ.
Tom helped Mary into the taxi.	Tom đã giúp Mary vào taxi.
Tom was having a bad time.	Tom đã có một khoảng thời gian tồi tệ.
You are not usually wrong.	Bạn không thường sai.
I speak French better than most of my classmates.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn hầu hết các bạn cùng lớp của tôi.
Do you really know what needs to be done?	Bạn có thực sự biết những gì cần phải được thực hiện?
There was no time to argue about such a thing.	Không có thời gian để cãi nhau về một điều như vậy.
What do you and Tom have in common?	Điểm chung của bạn và Tom là gì?
The band played Dixie.	Ban nhạc đã chơi Dixie.
Tom thinks Mary is a bit overweight.	Tom nghĩ Mary hơi thừa cân.
It would have been better if we hadn't attended that meeting.	Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không tham dự cuộc họp đó.
Tom was immediately interested.	Tom ngay lập tức quan tâm.
Tom works for a large financial institution.	Tom làm việc cho một tổ chức tài chính lớn.
Tom tried to mend his sock.	Tom đã cố gắng vá lại chiếc tất của mình.
I hate women who say all men are the same.	Tôi ghét những người phụ nữ nói rằng tất cả đàn ông đều như nhau.
Most people are stuck for a while after the show.	Hầu hết mọi người đều mắc kẹt một lúc sau buổi biểu diễn.
Tom seemed nervous when he first arrived here.	Tom có ​​vẻ lo lắng khi lần đầu tiên đến đây.
I'm taking a shower now.	Bây giờ tôi đang tắm.
Tom likes your cookies.	Tom thích bánh quy của bạn.
Mary is spinning wool.	Mary đang quay len.
I don't care who pays, as long as it's not me.	Tôi không quan tâm ai trả tiền, miễn đó không phải là tôi.
Tom has achieved a lot.	Tom đã đạt được rất nhiều.
Tom wants to be a professional musician.	Tom muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
I don't think it's over.	Tôi không nghĩ rằng nó đã kết thúc.
Tom is very spiritual, isn't he?	Tom rất tinh thần, phải không?
Tom didn't lock the door.	Tom không khóa cửa.
I don't want Tom to have a tattoo.	Tôi không muốn Tom có ​​một hình xăm.
I promise to pay you back the money I owe you before the end of the month.	Tôi hứa sẽ trả lại cho bạn số tiền mà tôi đã nợ bạn trước cuối tháng.
I tried everything to revive Tom.	Tôi đã cố gắng làm mọi cách để hồi sinh Tom.
I know that neither Tom nor Mary ever did it.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
Tom poured himself another glass of wine from the bottle.	Tom rót cho mình một ly rượu khác từ trong chai.
His speed is faster.	Tốc độ của anh ấy nhanh hơn.
I'm not sure what I need to do.	Tôi không chắc mình cần phải làm gì.
What a surprise.	Thật bất ngờ.
Tom later died from his wounds.	Tom sau đó đã chết vì vết thương của mình.
Honestly, I don't think Tom can swim.	Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi.
I plead not guilty.	Tôi không nhận tội.
I know Tom will probably do it later this evening.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào cuối buổi tối hôm nay.
We all respect Tom.	Tất cả chúng tôi đều tôn trọng Tom.
How did it work for you?	Làm thế nào mà nó làm việc cho bạn?
I think it's safe to assume.	Tôi nghĩ rằng đó là an toàn để giả định.
How many months did you spend doing it?	Bạn đã dành bao nhiêu tháng để làm việc đó?
Tom is lucky he can do that.	Tom thật may mắn vì anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom said that he thought Mary would be right.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có lý.
I'm glad we didn't wait any longer.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không chờ đợi lâu hơn nữa.
Tom flexes his muscles.	Tom uốn dẻo các cơ của mình.
I think Tom doesn't know how to do it.	Tôi nghĩ Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom says that Mary is going camping next weekend.	Tom nói rằng Mary sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
I know Tom is writing a book.	Tôi biết Tom đang viết sách.
We cannot do anything at the moment.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì vào lúc này.
Tom might be coming soon.	Tom có ​​thể sẽ đến sớm.
Now all has changed.	Bây giờ tất cả đã thay đổi.
Was Tom in Australia at the time?	Lúc đó Tom có ​​ở Úc không?
You won't go in there.	Bạn sẽ không vào đó.
Maybe it's time to ditch the towel and do something else.	Có lẽ đã đến lúc bỏ khăn và làm việc khác.
I don't see them anywhere.	Tôi không thấy chúng ở đâu cả.
There is some water in the glass.	Có một ít nước trong ly.
Why did you take money out of my wallet?	Tại sao bạn lấy tiền ra khỏi ví của tôi?
You've never been in prison, have you?	Bạn chưa bao giờ ở trong tù, phải không?
The red belt makes her black dress look better.	Chiếc thắt lưng màu đỏ khiến chiếc váy đen của cô nàng trông chất hơn hẳn.
Tom doesn't seem ready to go.	Tom dường như chưa sẵn sàng để đi.
Tom is very, very lucky.	Tom rất, rất may mắn.
What are you singing?	Bạn đang hát gì?
We pretended we didn't see what Tom was doing.	Chúng tôi giả vờ như không thấy Tom đang làm gì.
I don't think you should do that again.	Tôi nghĩ bạn không nên làm như vậy một lần nữa.
Tom is the one who told me to read this book.	Tom là người đã bảo tôi đọc cuốn sách này.
A few months later, they return to their breeding grounds in the Arctic.	Vài tháng sau, chúng quay trở lại khu vực sinh sản của chúng ở Bắc Cực.
Both Tom and Mary decided to walk home.	Cả Tom và Mary đều quyết định đi bộ về nhà.
Does Tom know that you are planning to do that?	Tom có ​​biết rằng bạn đang dự định làm điều đó không?
I'm just not hungry.	Tôi chỉ không đói.
What are you doing?	Bạn đang làm gì vậy?
The highest point of the city is 592 meters above sea level.	Điểm cao nhất của thành phố là 592 mét trên mực nước biển.
Tom wants me to leave.	Tom muốn tôi rời đi.
See, I told you Tom can't swim.	Thấy chưa, tôi đã nói với bạn là Tom không biết bơi.
Tom was burned alive.	Tom đã bị thiêu sống.
Tom goes to the massage parlor.	Tom đến tiệm mát-xa.
Tom doesn't complain.	Tom không phàn nàn.
I'm glad Tom taught me some French phrases.	Tôi rất vui vì Tom đã dạy tôi một số cụm từ tiếng Pháp.
I work at a beauty salon.	Tôi làm việc tại một thẩm mỹ viện.
You've been making too many mistakes lately.	Gần đây bạn đã mắc quá nhiều sai lầm.
I didn't know that you expected me to do that to you.	Tôi không biết rằng bạn mong đợi tôi làm điều đó với bạn.
Who is the mayor now?	Thị trưởng bây giờ là ai?
Tom is not likely to come to Australia next summer.	Tom không có nhiều khả năng đến Úc vào mùa hè tới.
If there's any problem, please let me know.	Nếu có vấn đề gì, vui lòng cho tôi biết.
Tom was wrong to blame Mary for the accident.	Tom đã sai khi đổ lỗi cho Mary về vụ tai nạn.
John Adams took office in 1797.	John Adams nhậm chức năm 1797.
We did it three times.	Chúng tôi đã làm điều đó ba lần.
I don't think Tom knows that he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
My parents owned a small restaurant on Park Street.	Cha mẹ tôi sở hữu một nhà hàng nhỏ trên Phố Park.
Tom and Mary both cut themselves on a piece of broken glass.	Tom và Mary đều tự cắt mình trên một mảnh kính vỡ.
As soon as I see him, I will kill him.	Ngay khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi sẽ giết anh ta.
You should tell Tom that you don't intend to take pictures.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định chụp ảnh.
There is a lot of crime in big cities.	Có rất nhiều tội phạm ở các thành phố lớn.
You are the one who warned me about this.	Bạn là người đã cảnh báo tôi về điều này.
Don't get on the train.	Đừng lên tàu.
I think Tom is perfect for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom là hoàn hảo cho Mary.
Tom has a TV in the bathroom, so he can watch the news in the shower.	Tom có ​​TV trong phòng tắm, vì vậy anh ấy có thể xem tin tức trong khi tắm.
Tom thinks Mary will do it later this afternoon.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào cuối buổi chiều nay.
I know Tom was a little skeptical at first.	Tôi biết lúc đầu Tom hơi nghi ngờ.
Tom didn't show up at the party.	Tom đã không xuất hiện tại bữa tiệc.
Do not use an iron, an electric kettle, and an electric stove at the same time.	Không sử dụng bàn ủi, ấm đun nước điện và bếp điện cùng lúc.
Tom speaks only French with his children.	Tom chỉ nói tiếng Pháp với các con của mình.
"Are you going to do it today?" 	"Bạn có định làm điều đó ngày hôm nay?"
"No, I'll do it tomorrow."	"Không, tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai."
Did you know carp eat tadpoles?	Bạn có biết cá chép ăn nòng nọc?
You didn't know that Tom had to do it today, did you?	Bạn không biết rằng Tom phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Armstrong was the first man to reach the moon.	Armstrong là người đầu tiên lên được mặt trăng.
Tom no longer snores as loudly as before.	Tom không còn ngáy to như trước nữa.
We are not evacuating.	Chúng tôi không sơ tán.
Tom finds it much easier to speak French than English.	Tom thấy nói tiếng Pháp dễ hơn nhiều so với tiếng Anh.
I know that Tom won't be penalized for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bị phạt vì làm điều đó.
Tom seems to have committed suicide.	Tom dường như đã tự tử.
I live in the same city as Tom.	Tôi sống ở cùng thành phố với Tom.
Tom said that he thought Mary would be exhausted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ kiệt sức.
Tom did not help.	Tom đã không giúp đỡ.
I think Tom was careless.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bất cẩn.
Tom will not stand in your way.	Tom sẽ không cản đường bạn.
Are you sure Tom can do this without any help?	Bạn có chắc Tom có ​​thể làm được điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
I don't know anyone who can move that fast.	Tôi không biết có ai có thể di chuyển nhanh như vậy.
A policeman pulled Tom over.	Một cảnh sát kéo Tom đến.
I told Tom to come early.	Tôi đã bảo Tom đến sớm.
Tom looks amnesiac.	Tom trông mất trí nhớ.
Tom doubts.	Tom nghi ngờ.
Tom likes to go for a walk alone.	Tom thích đi dạo một mình.
I just can't do it now.	Tôi chỉ không thể làm điều đó bây giờ.
I know you hugged Tom.	Tôi biết bạn đã ôm Tom.
I am studying to be a chef.	Tôi đang học để trở thành một đầu bếp.
I'm looking at what's on the menu.	Tôi đang xem những gì có trên thực đơn.
Are you sure you want to come to Australia?	Bạn có chắc chắn muốn đến Úc không?
Tom just got out of the car.	Tom vừa ra khỏi xe.
What Tom did was horrible.	Những gì Tom đã làm thật kinh khủng.
Tom is the one who should do it.	Tom là người nên làm điều đó.
Tom says he's Canadian.	Tom nói anh ấy là người Canada.
I thought you wouldn't mind waiting for me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không phiền khi chờ đợi tôi.
Tom hasn't shaved for a week.	Tom đã không cạo râu cả tuần.
Don't know if Tom is still optimistic.	Không biết Tom có ​​còn lạc quan không.
Tom asks Mary to open one of the windows.	Tom yêu cầu Mary mở một trong các cửa sổ.
Tom didn't order anything to eat.	Tom không gọi bất cứ thứ gì để ăn.
No date has been set for Tom's trial.	Chưa có ngày nào được ấn định cho phiên tòa của Tom.
I know I need to do it before it's too long.	Tôi biết tôi cần phải làm điều đó trước khi quá lâu.
Tom majored in child psychology.	Tom học chuyên ngành tâm lý trẻ em.
My father was as old as I am now when he started working.	Cha tôi đã già như tôi bây giờ khi ông bắt đầu đi làm.
I didn't know that you were feeling so bad.	Tôi không biết rằng bạn đang cảm thấy tồi tệ như vậy.
His office is on the left side of your bank.	Văn phòng của anh ấy ở phía bên trái ngân hàng của bạn.
I wonder what it is used for.	Tôi tự hỏi nó được sử dụng để làm gì.
I haven't even met Tom yet.	Tôi thậm chí còn chưa gặp Tom.
Tom told me he felt nauseous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
You are not very smart are you?	Bạn không thông minh lắm phải không?
Place both hands on the steering wheel.	Đặt cả hai tay lên vô lăng.
Tom says that he is very suspicious.	Tom nói rằng anh ấy rất đa nghi.
Tom came to my house.	Tom đến nhà tôi.
They live on a small island off the coast of Greece.	Họ sống trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Hy Lạp.
I'm tired of hearing your excuses.	Tôi mệt mỏi khi nghe những lời bào chữa của bạn.
Tom told me he was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang buồn.
Tom knelt down to propose to Mary.	Tom quỳ xuống cầu hôn Mary.
Do you think Tom is still active?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn đang hoạt động?
My stomach started rumbling right in the meeting. 	Bụng tôi bắt đầu réo ngay trong cuộc họp.
What a shame.	Thật là xấu hổ.
I don't know how to do this.	Tôi không biết phải làm thế nào để làm điều này.
I think Tom will be in Boston on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Boston vào thứ Hai.
I will call the police.	Tôi sẽ gọi cảnh sát.
Tom and I were both scared.	Tom và tôi đều sợ hãi.
I have found a new job.	Tôi đã tìm được một công việc mới.
You are always mom's favorite.	Bạn luôn là niềm yêu thích của mẹ.
Don't tell her about it.	Đừng nói với cô ấy về điều đó.
Tom and Mary find out that they are staying at the same hotel.	Tom và Mary phát hiện ra rằng họ đang ở cùng một khách sạn.
Tom was not sure that Mary would refuse.	Tom không chắc rằng Mary sẽ từ chối.
Tom died in a traffic accident in 2013.	Tom qua đời trong một vụ tai nạn giao thông năm 2013.
I saw Tom shoot Mary.	Tôi đã thấy Tom bắn Mary.
We have to get rid of this stinking garbage right away.	Chúng ta phải loại bỏ ngay đống rác hôi thối này.
Why is it so hard for people to understand that I just want to be left alone?	Tại sao mọi người lại khó hiểu rằng tôi chỉ muốn được yên?
What is needed is a good plan.	Điều cần thiết là một kế hoạch tốt.
I think we need Tom.	Tôi nghĩ chúng ta cần Tom.
Tom will be angry with Mary when he finds out that she forgot to do what she was supposed to do.	Tom sẽ tức giận với Mary khi anh phát hiện ra rằng cô ấy quên làm những gì cô ấy phải làm.
Tom is always competitive.	Tom luôn cạnh tranh.
Tom doesn't complain about anything.	Tom không phàn nàn về bất cứ điều gì.
When did Tom tell you to kiss Mary?	Khi nào Tom bảo bạn hôn Mary?
Tom has more experience than the others.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn những người khác.
Mary's dress is drying in the sun.	Chiếc váy của Mary đang phơi trong nắng.
You don't want to do anything to remind them that you're not really old enough to be here.	Bạn không muốn làm bất cứ điều gì để nhắc họ rằng bạn không thực sự đủ tuổi để ở đây.
What I predicted would happen, happened.	Điều tôi dự đoán sẽ xảy ra, đã xảy ra.
Tom said the same thing about you.	Tom đã nói điều tương tự về bạn.
Tom is the one to do it.	Tom là người thực hiện điều đó.
I don't think Tom will come to the party.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến bữa tiệc.
Are you superstitious?	Bạn có mê tín không?
I have never been under this much pressure before.	Tôi chưa bao giờ bị áp lực nhiều như thế này trước đây.
Tom has never been faster than me.	Tom chưa bao giờ nhanh hơn tôi.
Can I get you a drink, Tom?	Tôi mời bạn một ly được không, Tom?
I invited Tom to Boston.	Tôi đã mời Tom đến Boston.
Tom will be tired.	Tom sẽ mệt.
Tom thinks Mary will be the first.	Tom nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên.
I don't see anyone.	Tôi không thấy ai cả.
I want to thank you for what you wrote.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã viết.
Tom clearly won.	Tom rõ ràng đã thắng.
I am undefeated.	Tôi bất bại.
When evaluating his work, you should allow his lack of experience.	Khi đánh giá công việc của anh ấy, bạn nên cho phép anh ấy thiếu kinh nghiệm.
I'll see if Tom wants to do it.	Tôi sẽ xem liệu Tom có ​​muốn làm điều đó không.
Tom and Mary both turned and looked at John.	Tom và Mary đều quay lại và nhìn John.
Tom is conservative.	Tom là người bảo thủ.
The amount of time that Tom estimates it will take seems reasonable.	Khoảng thời gian mà Tom ước tính rằng nó sẽ mất có vẻ hợp lý.
We can't go to Boston for Thanksgiving this year.	Chúng tôi không thể đến Boston vào Lễ Tạ ơn năm nay.
The sun was already setting when he got home.	Mặt trời đã lặn khi anh về đến nhà.
It was an interesting week.	Đó là một tuần thú vị.
I don't really like doing things like this.	Tôi không thực sự thích làm những việc như thế này.
Why can't I go to Boston?	Tại sao tôi không thể đến Boston?
I'm not surprised by that.	Tôi không ngạc nhiên về điều đó.
Tom goes into the jewelry store.	Tom đi vào cửa hàng trang sức.
It's a pity that Tom can't be with us today.	Thật tiếc khi Tom không thể có mặt với chúng ta ngày hôm nay.
I want you to tell me what you've been hiding.	Tôi muốn bạn nói cho tôi biết những gì bạn đã che giấu.
You guys are just kids.	Các bạn chỉ là những đứa trẻ.
Tom, please give me a call.	Tom, làm ơn gọi cho tôi.
I know a place where we can do it.	Tôi biết một nơi mà chúng tôi có thể làm điều đó.
Tell me what Tom said.	Kể cho tôi nghe những gì Tom đã nói.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể thắng.
Tom thought that Mary probably didn't know that John spoke French.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ không biết rằng John nói tiếng Pháp.
Last night I stayed up for hours thinking about what I should do.	Tối qua tôi đã thức hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ về việc mình nên làm gì.
This computer is yours, right?	Máy tính này là của bạn, phải không?
Maybe Tom couldn't hear us.	Có lẽ Tom không thể nghe thấy chúng tôi.
Tom tried a few times, but every time he failed.	Tom đã thử một vài lần, nhưng lần nào anh ấy cũng thất bại.
I told Tom he didn't have time to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
Tom wasn't the only one who saw Mary sneak into the room.	Tom không phải là người duy nhất nhìn thấy Mary lẻn vào phòng.
I wish Tom wouldn't be so noisy.	Tôi ước gì Tom sẽ không ồn ào như vậy.
Sorry, I didn't reply sooner.	Xin lỗi, tôi đã không trả lời sớm hơn.
Tom just told me his plan.	Tom vừa cho tôi biết kế hoạch của anh ấy.
I've been trying to talk to you for over a month.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với bạn trong hơn một tháng.
What will be the result?	Kết quả sẽ ra sao?
You have betrayed us again.	Bạn đã phản bội chúng tôi một lần nữa.
Tom did some work for Mary a few years ago.	Tom đã làm một số công việc cho Mary vài năm trước.
I wish Tom was still here.	Tôi ước gì Tom vẫn ở đây.
Tom was the one who told Mary she had to.	Tom là người đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm như vậy.
I caught Tom.	Tôi đã bắt được Tom.
You told me.	Bạn nói với tôi.
That is not clear at all.	Điều đó không rõ ràng chút nào.
Tom looked around the room to see who was there.	Tom nhìn quanh phòng để xem ai ở đó.
Tom was very angry, wasn't he?	Tom đã rất tức giận, phải không?
I know that Tom doesn't know if Mary can do it.	Tôi biết rằng Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
What did Tom say this is?	Tom đã nói đây là gì?
I think it will be really good for you to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ thực sự tốt cho bạn khi làm điều đó.
Tom jumped on Mary's horse.	Tom đã nhảy lên ngựa của Mary.
I do it very badly.	Tôi làm điều đó rất tệ.
The baby soon fell asleep in the crib.	Em bé đã sớm ngủ say trong nôi.
Tom continued to scream.	Tom tiếp tục la hét.
His house is a short walk from the station.	Nhà anh ta cách ga một quãng đi bộ ngắn.
American kitchens are much larger than Japanese kitchens.	Bếp của người Mỹ lớn hơn nhiều so với bếp của Nhật Bản.
Tom waited for Mary at home.	Tom đợi Mary ở nhà.
I usually go home on Mondays.	Tôi thường về nhà vào thứ Hai.
I've been spending a lot of time at home lately.	Gần đây tôi đã dành nhiều thời gian ở nhà.
We need to know why you think we should.	Chúng tôi cần biết lý do tại sao bạn nghĩ chúng tôi nên làm như vậy.
I will have the opportunity to do that.	Tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I still love Mary.	Tôi vẫn yêu Mary.
Sure he's handsome and smart, but there's something about him that I just don't like.	Chắc chắn anh ấy đẹp trai và thông minh, nhưng có điều gì đó ở anh ấy mà tôi không thể thích.
Everyone except Tom knows he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
It would be best if you didn't do it.	Sẽ là tốt nhất nếu bạn không làm điều đó.
I went to the kitchen to get a cup of coffee.	Tôi vào bếp để lấy một tách cà phê.
Tom is not in town.	Tom không ở trong thị trấn.
I thought I was invincible.	Tôi đã nghĩ rằng tôi là bất khả chiến bại.
Tom tried to prevent Mary from seeing her boyfriend.	Tom đã cố gắng ngăn không cho Mary gặp bạn trai của cô ấy.
Tom said it was fun to do it.	Tom nói rằng rất vui khi làm điều đó.
We are from the same generation.	Chúng tôi thuộc cùng một thế hệ.
Tom has more questions.	Tom có ​​nhiều câu hỏi hơn.
I don't think you should do it now.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó bây giờ.
Does Tom still need the money?	Tom có ​​còn cần tiền không?
Whatever you do, don't run.	Dù bạn làm gì, đừng chạy.
Can you ride without a saddle?	Bạn có thể đi xe mà không có yên?
I wonder if Tom will be in Australia next year.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Úc vào năm sau không.
Tom mentions that he and Mary plan to go to Boston on Monday.	Tom đề cập rằng anh ấy và Mary dự định đến Boston vào thứ Hai.
I want to go home, but I can't.	Tôi muốn về nhà, nhưng tôi không thể.
Tom said he was driving to Boston on October 20.	Tom nói rằng anh ấy đang lái xe đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
It's a way to earn a little extra on the side.	Đó là một cách để kiếm thêm một chút ở bên.
Tom is more beautiful than you.	Tom đẹp hơn bạn.
I know exactly what Tom needs to do.	Tôi biết chính xác những gì Tom cần làm.
He can handle knives and forks very well.	Cậu bé có thể cầm dao và nĩa rất tốt.
Tom spent all day doing it.	Tom đã dành cả ngày để làm điều đó.
I didn't realize that I should have done it.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi nên làm điều đó.
We could have managed.	Chúng tôi có thể đã quản lý.
Tom was also nearly killed.	Tom cũng suýt bị giết.
I urged him to go and cool down.	Tôi giục anh ta đi đi và hạ nhiệt.
Tom wants to play golf.	Tom muốn chơi gôn.
I think it would be good for us to spend time together.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt cho chúng tôi khi dành thời gian bên nhau.
Tom will probably only sleep for about three hours.	Tom có ​​thể sẽ chỉ ngủ khoảng ba giờ.
Tom was afraid to speak up.	Tom sợ phải lên tiếng.
Does Tom still teach history?	Tom vẫn dạy lịch sử chứ?
I don't like your boss.	Tôi không thích sếp của bạn.
Luckily we got tickets for the concert.	Thật may mắn khi chúng tôi đã có được vé cho buổi hòa nhạc.
I suspect that Tom doesn't need to do so anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần phải làm như vậy nữa.
Tom took a sip from his cup.	Tom nhấp một ngụm từ cốc.
You should catch Tom.	Bạn nên bắt Tom.
I don't think this makes much sense.	Tôi không nghĩ rằng điều này có ý nghĩa lắm.
This idea is outdated.	Ý tưởng này đã lỗi thời.
Tom doesn't believe Mary did what John said she did.	Tom không tin Mary đã làm những gì John nói rằng cô ấy đã làm.
No one understands Tom's sense of humor.	Không ai hiểu được khiếu hài hước của Tom.
It doesn't depend on me.	Nó không phụ thuộc vào tôi.
I wonder if Tom really knows what Mary is doing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết Mary đang làm gì không.
It's not really safe for you to empty my glass.	Bạn không thực sự an toàn khi uống cạn ly của tôi.
Tom was the one who suggested doing it.	Tom là người đề nghị làm điều đó.
I think Tom looks very handsome.	Tôi nghĩ Tom trông rất đẹp trai.
This will do fine.	Điều này sẽ làm tốt.
I know that Tom can save himself a lot of time just by doing it himself.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
Tom's palms were sweaty and his mouth was dry.	Lòng bàn tay của Tom đẫm mồ hôi và miệng khô khốc.
Saddle our horses and go.	Hãy yên ngựa của chúng ta và đi.
I'm going somewhere quiet where I can study.	Tôi đang đi đến một nơi nào đó yên tĩnh, nơi tôi có thể học.
She unleashed her terrible secret.	Cô tự giải tỏa bí mật khủng khiếp của mình.
I don't look back.	Tôi không nhìn lại.
If Tom comes, tell him I'm not here.	Nếu Tom đến, hãy nói với anh ấy rằng tôi không có ở đây.
Tom fell off the pier because he couldn't see where he was going.	Tom ngã khỏi cầu tàu vì anh ấy không nhìn thấy nơi anh ấy sẽ đến.
Is it true that you assembled the motor yourself?	Có đúng là bạn đã tự mình lắp ráp động cơ không?
You're buying those things, aren't you?	Bạn đang mua những thứ đó, phải không?
Things didn't turn out the way I planned.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà tôi dự tính.
This blackboard is not black, but green.	Bảng đen này không phải là màu đen, mà là màu xanh lá cây.
I was stupid to lend her money.	Tôi thật ngốc khi cho cô ấy vay tiền.
I didn't do it as fast as I thought I could.	Tôi đã không làm điều đó nhanh như tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được.
Tom has a horse.	Tom có ​​một con ngựa.
She came to Japan with the purpose of learning Japanese.	Cô đến Nhật Bản với mục đích học tiếng Nhật.
Tom was looking forward to spending time with Mary.	Tom rất mong được dành thời gian với Mary.
Tom doesn't know that I know.	Tom không biết rằng tôi biết.
You don't really need to do that now.	Bạn không thực sự cần phải làm điều đó bây giờ.
You don't have to sit with me.	Bạn không cần phải ngồi với tôi.
I didn't know Tom would be scared.	Tôi không biết Tom sẽ sợ.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
I think Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I wonder what made Tom think I could swim?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi có thể bơi?
Tom doesn't cook soup.	Tom không nấu súp.
If you are going to start a new business, you need a business plan.	Nếu bạn định bắt đầu một công việc kinh doanh mới, bạn cần có một kế hoạch kinh doanh.
I try to do my part to help the community.	Tôi cố gắng làm phần việc của mình để giúp đỡ cộng đồng.
Tom was not surprised by Mary's request.	Tom không ngạc nhiên trước yêu cầu của Mary.
Tom came out of his coma.	Tom đã thoát ra khỏi cơn mê.
Tom had to go yesterday.	Tom đã phải đi hôm qua.
Tom always looks a little tired.	Tom luôn trông có vẻ hơi mệt mỏi.
I hope that Tom understands enough French, so I don't need to translate for him.	Tôi hy vọng rằng Tom đủ hiểu tiếng Pháp, vì vậy tôi không cần phải thông dịch cho anh ấy.
I could refuse to do it, but I won't.	Tôi có thể từ chối làm điều đó, nhưng tôi sẽ không.
Tom is not the one to plant these trees.	Tom không phải là người trồng những cái cây này.
How do you become a billionaire?	Làm thế nào để bạn trở thành một tỷ phú?
I won't ask.	Tôi sẽ không hỏi.
We will never be together.	Chúng ta sẽ không bao giờ ở bên nhau.
Tom and Mary are scared.	Tom và Mary sợ hãi.
This book is selling like a cupcake.	Cuốn sách này đang bán chạy như bánh nướng.
I started to feel lost.	Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng.
Most of the fishermen living in this village are very poor.	Hầu hết ngư dân sống ở làng này rất nghèo.
We can't see any stars tonight.	Chúng ta không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào tối nay.
Tom couldn't read until he was thirteen.	Tom không thể đọc cho đến khi anh mười ba tuổi.
I'm not very good at baseball.	Tôi chơi bóng chày không giỏi lắm.
I know you want to sing.	Tôi biết bạn muốn hát.
The police were at the door of Tom's house with a search warrant.	Cảnh sát đã có mặt tại cửa nhà Tom với lệnh khám xét.
School is where we spend most of our time every day.	Trường học là nơi chúng ta dành phần lớn thời gian mỗi ngày.
Tom is great with kids.	Tom rất tuyệt với trẻ em.
How much did Tom drink tonight?	Tom đã uống bao nhiêu tối nay?
We didn't believe it happened.	Chúng tôi đã không tin vào điều đó xảy ra.
Okay, Tom, you've made your point.	Được rồi, Tom, bạn đã đưa ra quan điểm của mình.
I usually sing this song on the G key.	Tôi thường hát bài này ở phím G.
My grandfather plans to retire next year.	Ông tôi dự định nghỉ hưu vào năm sau.
Tom was the last to discover it.	Tom là người cuối cùng phát hiện ra nó.
I'm about to be fired.	Tôi sắp bị sa thải.
Tom says some things will never change.	Tom nói một số điều sẽ không bao giờ thay đổi.
I am grateful for everything.	Tôi biết ơn vì tất cả mọi thứ.
I am no longer needed here.	Tôi không còn cần thiết ở đây nữa.
Tom's beef stew is good.	Thịt bò hầm của Tom là tốt.
I'll get the job done in a week or less.	Tôi sẽ hoàn thành công việc trong một tuần hoặc ít hơn.
Tom said that he hoped Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
I really hope Tom doesn't.	Tôi thực sự hy vọng Tom không làm như vậy.
I laugh twice as much.	Tôi cười gấp bội.
I have everything I need right here.	Tôi có mọi thứ tôi cần ngay tại đây.
I highly doubt that Tom will be discouraged.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ nản lòng.
Tom says he doesn't know where Mary bought her pearl necklace.	Tom nói rằng anh không biết Mary đã mua chiếc vòng ngọc trai của mình ở đâu.
Tom will never let you go to Boston alone.	Tom sẽ không bao giờ để bạn đến Boston một mình.
Don't talk about work. 	Đừng nói về công việc.
We are on vacation.	Chúng tôi đang đi nghỉ.
We might get a little tired after hiking.	Chúng tôi có thể sẽ hơi mệt sau khi đi bộ đường dài.
Tom is looking for someone to teach him French.	Tom đang tìm người dạy anh ấy tiếng Pháp.
I don't think I would be scared.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi.
We have thirty minutes.	Chúng ta có ba mươi phút.
This dictionary is not helpful.	Từ điển này không hữu ích.
I don't think Tom can really do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom commented on Mary's appearance.	Tom nhận xét về sự xuất hiện của Mary.
Why was Tom in Australia last month?	Tại sao Tom lại ở Úc vào tháng trước?
Tom doesn't remember people's names as well as he used to.	Tom không nhớ tên mọi người tốt như anh ấy đã từng.
As usual, Tom was late.	Như thường lệ, Tom đến muộn.
I don't hear how many times the meter ticks.	Tôi không nghe thấy đồng hồ điểm bao nhiêu lần.
Depression is common in young people with Asperger's syndrome.	Trầm cảm thường gặp ở những người trẻ tuổi mắc hội chứng Asperger.
I hope Tom isn't offended.	Tôi hy vọng Tom không bị xúc phạm.
You will hurt yourself.	Bạn sẽ tự làm tổn thương mình.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom should have done it the way Mary told him to.	Tom lẽ ra phải làm theo cách Mary bảo anh ấy làm.
Tom is ambitious and talented.	Tom đầy tham vọng và tài năng.
That's not fair, is it?	Điều đó không công bằng, phải không?
Our company headquarters is in Boston.	Trụ sở chính của công ty chúng tôi ở Boston.
Tom worries about what might happen to Mary.	Tom lo lắng về những gì có thể xảy ra với Mary.
I guess my mind just wandered.	Tôi đoán tâm trí của tôi chỉ lang thang.
The match was postponed due to rain.	Trận đấu đã bị hoãn lại do trời mưa.
Tom didn't brush his teeth this morning.	Tom không đánh răng sáng nay.
If you leave Boston, it will be better for both of us.	Nếu bạn rời Boston, sẽ tốt hơn cho cả hai chúng tôi.
I'm a co-pilot.	Tôi là phi công phụ.
How did Tom get Mary to help him?	Làm thế nào Tom có ​​được Mary để giúp anh ta?
Tom says I look depressed.	Tom nói rằng tôi có vẻ chán nản.
Can I get another scoop?	Tôi có thể nhận được một tin sốt dẻo khác không?
I finished breakfast while Tom was getting ready for school.	Tôi đã ăn sáng xong trong khi Tom chuẩn bị đến trường.
Tom was rude to everyone.	Tom đã thô lỗ với mọi người.
Tom is too sick to go to work today.	Hôm nay Tom ốm quá không đi làm được.
I should never have done that to Tom.	Tôi không bao giờ nên làm điều đó với Tom.
Did you know that Tom bought a new car?	Bạn có biết rằng Tom đã mua một chiếc xe hơi mới?
I don't mind doing that at all.	Tôi không ngại làm điều đó chút nào.
Tom promises that he will be more careful in the future.	Tom hứa rằng anh ấy sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
I came here to be able to kayak.	Tôi đến đây để có thể chèo thuyền kayak.
Have you ever flown?	Bạn đã bay bao giờ chưa?
Don't you know Tom lived in Boston when he was a kid?	Bạn không biết Tom sống ở Boston khi anh ấy còn là một đứa trẻ sao?
I'm waiting for Tom's response.	Tôi đang chờ phản hồi của Tom.
Tom encouraged Mary to apply for a job.	Tom khuyến khích Mary nộp đơn xin việc.
This issue is controversial.	Vấn đề này đang gây tranh cãi.
How do you know that I already know how to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã biết cách làm điều đó?
You still haven't done what you have to do.	Bạn vẫn chưa làm những gì bạn phải làm.
Please tell me the reason for your absence.	Hãy nói cho tôi biết lý do bạn vắng mặt.
It is not easy to thread a needle.	Không dễ để luồn một cây kim.
I decided to follow Tom's example.	Tôi quyết định noi gương Tom.
I am afraid that I must reject you.	Tôi sợ rằng tôi phải từ chối bạn.
Obviously Tom didn't want to sing.	Rõ ràng là Tom không muốn hát.
Everyone knows that Tom doesn't like living in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích sống ở Boston.
Tom would be so desperate to do that.	Tom sẽ rất tuyệt vọng để làm điều đó.
I know that Tom will tell you how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom says that he is very homesick.	Tom nói rằng anh ấy rất nhớ nhà.
I'm about to start.	Tôi sắp bắt đầu.
We can't let Tom roam around the mall.	Chúng ta không thể để Tom đi lang thang quanh trung tâm mua sắm.
The boy who plays the guitar is my brother.	Cậu bé chơi guitar là em trai tôi.
It is impossible to say in advance when an earthquake will occur.	Không thể nói trước khi nào một trận động đất sẽ xảy ra.
I know that Tom is not a terrible roommate.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người bạn cùng phòng tồi tệ.
Tom was the one who gave me Mary's phone number.	Tom là người đã cho tôi số điện thoại của Mary.
Can you tell me exactly what you need to do?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác những gì bạn cần làm không?
We know that will never happen.	Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tom sat on a park bench feeding the birds.	Tom ngồi trên ghế đá công viên cho chim ăn.
What makes you think Tom doesn't like you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không thích bạn?
Tom is still planning to go.	Tom vẫn dự định đi.
I told Tom not to start panicking.	Tôi đã nói với Tom đừng bắt đầu hoảng sợ.
If only I had known sooner, I could have done something about it.	Giá như tôi biết sớm hơn, tôi đã có thể làm được điều gì đó về điều đó.
I know Tom is a guitarist, but I never heard him play until tonight.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ guitar, nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh ấy chơi cho đến tối nay.
I don't think Tom really knows how to do that very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
Tom arrives on Monday and comes home the next day.	Tom đến vào thứ Hai và trở về nhà vào ngày hôm sau.
I'm really disappointed in you, Tom.	Tôi thực sự thất vọng về bạn, Tom.
Does Tom still swim every day?	Tom vẫn bơi hàng ngày chứ?
I don't like rehearsals.	Tôi không thích diễn tập.
Tom assumes everyone knows what they have to do.	Tom cho rằng mọi người đều biết họ phải làm gì.
Tom built a house.	Tom đã xây một ngôi nhà.
I wonder if Tom knows Mary can't do it on Monday.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết Mary không thể làm điều đó vào thứ Hai.
I know Tom won't do it today.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó hôm nay.
These are not intended for human use.	Những thứ này không dùng cho con người.
How much money did you hide under your bed?	Bạn đã giấu bao nhiêu tiền dưới gầm giường của mình?
The kitten crept under the bed.	Con mèo con rón rén chui vào gầm giường.
I don't know if Tom is really drunk.	Không biết Tom có ​​say thật không.
Tom's face lit up with joy.	Khuôn mặt của Tom sáng lên vì vui mừng.
Hardly anyone knows that Tom and I are here.	Hầu như không ai biết Tom và tôi đang ở đây.
I can't make any more mistakes.	Tôi không thể mắc thêm sai lầm nào nữa.
Don't you know Tom died in Australia?	Bạn không biết Tom đã chết ở Úc à?
I know Tom used to be a tour guide.	Tôi biết Tom từng là một hướng dẫn viên du lịch.
Tom has a proposal that he wants us to consider.	Tom có ​​một đề xuất mà anh ấy muốn chúng tôi xem xét.
I want to know exactly how Tom died.	Tôi muốn biết chính xác Tom đã chết như thế nào.
Tom doesn't know that Mary is not happy.	Tom không biết rằng Mary không hạnh phúc.
Tom is an architect, right?	Tom là một kiến ​​trúc sư, phải không?
Tom is a small town boy.	Tom là một cậu bé ở thị trấn nhỏ.
Moments later, the crowd of protesters became disorderly.	Một lúc sau, đám đông biểu tình trở nên mất trật tự.
That is no reason to panic.	Đó không phải là lý do để hoảng sợ.
Where's your son?	Con trai của bạn đâu?
What do you think I did to Tom?	Bạn nghĩ tôi đã làm gì với Tom?
Even a blind squirrel sometimes finds an acorn.	Ngay cả một con sóc mù đôi khi cũng tìm thấy một quả sồi.
Tom grew up here.	Tom lớn lên ở đây.
We need to know if that's true.	Chúng ta cần biết điều đó có đúng hay không.
I think you will arrive on time.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến đúng giờ.
Tom tells everyone that he wants to move to Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston.
I want to thank Tom for everything he's done.	Tôi muốn cảm ơn Tom vì tất cả những gì anh ấy đã làm.
We can always talk on the phone.	Chúng tôi vẫn luôn có thể nói chuyện điện thoại với nhau.
Someone stole my dart.	Ai đó đã lấy trộm phi tiêu của tôi.
I'll get there before Tom does.	Tôi sẽ đến đó trước khi Tom làm.
Was Tom the one who told you you needed to do it?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng bạn cần phải làm điều đó không?
I don't think Tom needs our help.	Tôi không nghĩ Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom said that he thought doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất vui.
Tom seems to be hungry.	Tom có ​​vẻ như đang đói.
Tom has everything he wants.	Tom có ​​mọi thứ anh ấy muốn.
I know Tom is not allergic to nuts.	Tôi biết Tom không bị dị ứng với các loại hạt.
I can speak French as well as Tom can.	Tôi có thể nói tiếng Pháp cũng như Tom có ​​thể.
I didn't know I could do this.	Tôi không biết rằng tôi có thể làm được điều này.
I don't see why we can't start drinking.	Tôi không hiểu lý do gì mà chúng ta không thể bắt đầu uống rượu.
There are many things you don't know.	Có nhiều điều bạn chưa biết.
I wonder if Tom will ever succeed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ thành công không.
Tom follows Mary's footsteps in the snow.	Tom lần theo dấu chân của Mary trên tuyết.
I don't like to speak French.	Tôi không thích nói tiếng Pháp.
Tom doesn't live in Boston yet.	Tom chưa sống ở Boston.
Tom sat on the edge of the chair.	Tom ngồi trên mép ghế.
You know you don't have to do that, right?	Bạn biết bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom stroked his chin thoughtfully.	Tom vuốt cằm suy nghĩ.
If you have nothing to say, don't say anything.	Nếu bạn không có gì để nói, đừng nói gì cả.
My grandmother goes for a walk in the evening.	Bà tôi đi dạo vào buổi tối.
Customers had to wait outside in the rain for hours.	Các khách hàng đã phải đợi ngoài trời mưa trong nhiều giờ.
I thought you said you wouldn't let Tom drive.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không để Tom lái xe.
We went to Boston last month to visit Tom.	Chúng tôi đã đến Boston vào tháng trước để thăm Tom.
Tom said Mary didn't seem hungry.	Tom nói Mary không có vẻ đói.
I helped Tom out of the canoe.	Tôi đã giúp Tom ra khỏi ca nô.
Tom isn't the only one not sitting.	Tom không phải là người duy nhất không ngồi.
I wish I had kissed Tom good night.	Tôi ước tôi đã hôn Tom ngủ ngon.
Do you know how Tom will get here?	Bạn có biết Tom sẽ đến đây bằng cách nào không?
Tom didn't give me everything he promised.	Tom đã không cho tôi tất cả những gì anh ấy đã hứa.
Do you mind if I watch TV for a while?	Bạn có phiền nếu tôi xem TV một lúc không?
I just want to see Tom's reaction.	Tôi chỉ muốn xem phản ứng của Tom.
Where does the noise come from?	Tiếng ồn phát ra từ đâu?
Tom is not a saint.	Tom không phải là một vị thánh.
Tom said he was bored studying.	Tom nói rằng anh ấy chán học.
It seems like a good idea to you, but I think it's a bit dangerous.	Nó có vẻ là một ý kiến ​​hay đối với bạn, nhưng tôi nghĩ nó hơi nguy hiểm.
No one doubts that Tom will win.	Không ai nghi ngờ rằng Tom sẽ chiến thắng.
Tom doesn't seem very sleepy.	Tom có ​​vẻ không buồn ngủ lắm.
Tom can only walk with a cane.	Tom chỉ có thể đi bộ nếu có gậy.
I think less of Tom now.	Bây giờ tôi ít nghĩ đến Tom hơn.
Your idea is outdated and won't work in the real world.	Ý tưởng của bạn đã lỗi thời và sẽ không hoạt động trong thế giới thực.
Tom is in love with a woman who doesn't love him.	Tom đang yêu một người phụ nữ không yêu anh ta.
You're crazy, aren't you?	Bạn thật điên rồ, phải không?
No one has the right to tell me who I can and cannot love.	Không ai có quyền nói cho tôi biết tôi có thể và không thể yêu ai.
Tom needs to be informed.	Tom cần được thông báo.
Tom probably didn't know he shouldn't do that anymore.	Tom có ​​lẽ không biết mình không nên làm như vậy nữa.
I don't think Tom and I will see each other again.	Tôi không nghĩ rằng Tom và tôi sẽ gặp lại nhau.
They say he is very rich.	Họ nói rằng anh ấy rất giàu.
I guess it's theoretically possible.	Tôi đoán về mặt lý thuyết là có thể.
We can help Tom.	Chúng tôi có thể giúp Tom.
Tom will shovel snow on the roof for us.	Tom sẽ xúc tuyết trên mái nhà cho chúng ta.
Tom is very nice to all of Mary's friends.	Tom rất tốt với tất cả bạn bè của Mary.
I didn't know they did such things.	Tôi không biết họ đã làm những điều như vậy.
I'm sure Tom didn't win.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã không thắng.
Tom and I talked on the phone.	Tom và tôi đã nói chuyện điện thoại.
The governor pardoned Tom.	Thống đốc đã ân xá cho Tom.
You can only stay if you are quiet.	Bạn chỉ có thể ở lại nếu bạn yên tĩnh.
Tom and I explored Boston.	Tom và tôi đã khám phá Boston.
Tom has no plans for his retirement.	Tom không có kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình.
Some people like to shovel snow.	Một số người thích xúc tuyết.
Tom said that he has never eaten Thai food.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn đồ Thái.
Tom wants to do it with us.	Tom muốn làm điều đó với chúng tôi.
Why does Tom have to go to Boston?	Tại sao Tom phải đến Boston?
Tom opened the window to let the air in.	Tom mở cửa sổ để không khí vào.
Tom looked down the hallway.	Tom nhìn xuống hành lang.
Tom will kill me.	Tom sẽ giết tôi.
I never laid eyes on Tom again.	Tôi không bao giờ để mắt đến Tom nữa.
Tom and Mary are like John and Alice.	Tom và Mary giống như John và Alice.
You have to try harder.	Bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Restart your computer.	Khởi động lại máy tính của bạn.
Tom can't assemble the bed because he doesn't have a properly sized Allen key.	Tom không thể lắp ráp giường vì anh ấy không có chìa khóa Allen có kích thước phù hợp.
Now we know that's not true.	Bây giờ chúng tôi biết điều đó không đúng.
Obviously, the amount will be divided equally between the two.	Rõ ràng, số tiền sẽ được chia đều cho cả hai.
There has been an accident. 	Đã có một tai nạn.
A man is hurt. 	Một người đàn ông bị tổn thương.
He is bleeding a lot.	Anh ấy đang chảy rất nhiều máu.
The bus has not arrived yet.	Xe buýt vẫn chưa đến.
Tom was the last to get off the plane.	Tom là người cuối cùng xuống máy bay.
Tom needs more space.	Tom cần thêm không gian.
You can tell Tom whatever you like.	Bạn có thể nói với Tom bất cứ điều gì bạn thích.
Tom is the one who makes the decisions.	Tom là người đưa ra quyết định.
I know that Tom does it much better than I do.	Tôi biết rằng Tom làm việc đó giỏi hơn tôi rất nhiều.
Mary slapped Tom.	Mary tát Tom.
Tom is fluent in French very quickly.	Tom thông thạo tiếng Pháp rất nhanh.
Tom is very excited.	Tom rất hào hứng.
I don't plan on doing that anytime soon.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó sớm.
Tom won a scholarship.	Tom đã giành được học bổng.
Tom says he will do it regardless of the consequences.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó bất kể hậu quả.
I don't think that's a factor.	Tôi không nghĩ đó là một yếu tố.
I still don't know what I will do tomorrow.	Tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì vào ngày mai.
Tom is upset about something.	Tom đang buồn về điều gì đó.
I'm afraid I'll have to ask you to leave now.	Tôi sợ rằng tôi sẽ phải yêu cầu bạn rời đi ngay bây giờ.
Everything is ready.	Mọi thứ đã sẵn sàng.
What matters is that you're alive.	Điều quan trọng là bạn còn sống.
My grandmother has no teeth.	Bà ngoại tôi không có răng.
Everyone knows Tom doesn't want to stay in Boston.	Mọi người đều biết Tom không muốn ở lại Boston.
Is what Tom said about Mary true?	Những gì Tom nói về Mary có đúng không?
What plants are you growing in the garden?	Bạn đang trồng những loại cây nào trong vườn?
You should be more careful.	Bạn nên cẩn thận hơn.
What that man did was an outrage.	Những gì người đàn ông đó đã làm là một sự phẫn nộ.
I don't really want to go to Tom's party.	Tôi không thực sự muốn đến bữa tiệc của Tom.
I just want to make sure that Tom is okay.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng Tom vẫn ổn.
Tom doesn't seem to be as attentive in class as the other students.	Tom dường như không chăm chú trong lớp như những học sinh khác.
Tom rents an apartment on Park Street.	Tom thuê một căn hộ trên Phố Park.
I'm going away for a while and expect to be back at the end of next month.	Tôi sẽ đi một thời gian và dự kiến ​​sẽ quay lại vào cuối tháng sau.
It takes time to heal after a divorce.	Cần thời gian để hàn gắn sau ly hôn.
I think whichever you choose, you will be satisfied.	Tôi nghĩ bạn chọn cái nào thì bạn cũng sẽ hài lòng.
Fish and guests smell after three days.	Cá và khách có mùi sau ba ngày.
Do you think fried chicken should be eaten with a fork or with your fingers?	Bạn nghĩ gà rán nên ăn bằng nĩa hay bằng ngón tay?
Tom was beaten up by a group of older boys.	Tom bị một nhóm nam sinh lớn tuổi đánh đập.
Tom has accumulated a lot of junk since he moved into this house.	Tom đã tích lũy rất nhiều thứ vụn vặt kể từ khi anh ấy chuyển đến ngôi nhà này.
I don't think Tom knows what it's like to be poor.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết thế nào là nghèo.
Tom is one of my sister's best friends.	Tom là một trong những người bạn thân nhất của chị gái tôi.
Tom claims he's an expert at handwriting.	Tom khẳng định anh ấy là một chuyên gia viết tay.
Tom says he's in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng để làm điều đó.
Tom asked Mary to take care of his dog while he was in Boston.	Tom đã nhờ Mary chăm sóc con chó của anh ấy khi anh ấy ở Boston.
Tom says he knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
Tom made Mary tell him everything.	Tom đã bắt Mary phải kể cho anh ta mọi chuyện.
I'm not very happy with what happened.	Tôi không hài lòng lắm về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't seem willing to do it for Mary.	Tom dường như không sẵn lòng làm điều đó cho Mary.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
The chair cannot be repaired.	Ghế không thể sửa được.
Tom came back from Australia yesterday.	Tom đã trở về từ Úc ngày hôm qua.
No one remembers where Tom lived.	Không ai nhớ Tom đã sống ở đâu.
Tom spends a lot of time on his phone.	Tom dành nhiều thời gian cho điện thoại của mình.
Why don't you call the doctor?	Tại sao bạn không gọi bác sĩ?
I couldn't see who was standing behind Tom.	Tôi không thể nhìn thấy ai đang đứng đằng sau Tom.
Tom doesn't wear jeans every day, but he usually wears jeans.	Tom không mặc quần jean hàng ngày, nhưng anh ấy thường mặc quần jean.
Tom will turn 30 on October 20.	Tom sẽ tròn 30 tuổi vào ngày 20 tháng 10.
Tom thought it was a good idea.	Tom nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I don't know who that man is.	Tôi không biết người đàn ông đó là ai.
I heard Tom and Mary broke up.	Tôi nghe nói Tom và Mary đã chia tay.
That will always be our secret.	Đó sẽ luôn là bí mật của chúng tôi.
I don't think Tom will let you drive.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn lái xe.
Tom has dated both Mary and Alice.	Tom đã hẹn hò với cả Mary và Alice.
Tom caught Mary looking at him.	Tom bắt gặp Mary đang nhìn anh.
Tom was a bit disoriented.	Tom hơi mất phương hướng.
As I told you before, you need to do it by yourself.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, bạn cần phải làm điều đó một mình.
Let Tom buy whatever he wants.	Để Tom mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom lay awake listening to the howl of wolves on the moon.	Tom nằm thao thức nghe tiếng sói tru trên mặt trăng.
Tom is seriously dead.	Tom nghiêm túc chết đi được.
Tom wasn't too concerned.	Tom không quá quan tâm.
It will be great.	Nó sẽ rất tuyệt vời.
I think Tom did it yesterday, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc.
Tom and Mary are coming to dinner.	Tom và Mary sẽ đến ăn tối.
It's safer to do it Tom's way.	Sẽ an toàn hơn nếu làm theo cách của Tom.
He was destined to be a great musician.	Anh ấy đã được định sẵn để trở thành một nhạc sĩ vĩ đại.
Tom said that he thought Mary might be asked to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được yêu cầu làm điều đó ngay lập tức.
I know that Tom is a conscientious objector.	Tôi biết rằng Tom là một người phản đối tận tâm.
Tom took a swab from the jar.	Tom lấy một miếng gạc từ bình.
I don't think Tom takes us seriously.	Tôi không nghĩ rằng Tom xem chúng tôi một cách nghiêm túc.
I donate monthly.	Tôi quyên góp hàng tháng.
Tom digs potatoes.	Tom đào khoai.
No chance for Tom to do it?	Không có cơ hội để Tom làm điều đó?
I asked Tom why he didn't plan to come to Boston with us.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không định đến Boston với chúng tôi.
Tom wondered where Mary wanted to sit.	Tom tự hỏi Mary muốn ngồi ở đâu.
I would never in a million years expect something like this to happen.	Tôi sẽ không bao giờ trong một triệu năm mong đợi điều gì đó như thế này xảy ra.
Tom may not be in Australia now.	Tom có ​​thể không ở Úc bây giờ.
I don't want to sell my car, but I have no choice.	Tôi không muốn bán chiếc xe của mình, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
I don't think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom is not big enough.	Tom không đủ lớn.
I didn't know that Tom ever taught French.	Tôi không biết rằng Tom đã từng dạy tiếng Pháp.
We have had a good harvest this year.	Chúng tôi đã có một vụ mùa bội thu trong năm nay.
You'll tell Tom how to do it, won't you?	Bạn sẽ cho Tom biết cách làm điều đó, phải không?
Do you really think Tom is intrigued?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị hấp dẫn?
I said it's not a good idea.	Tôi đã nói đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I'm sorry, I can't be of any help.	Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được gì.
How much beer people drink largely depends on the weather.	Người ta uống bao nhiêu bia phần lớn phụ thuộc vào thời tiết.
Tom wasn't the first to encourage me to apply for a job.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi nộp đơn xin việc.
You have changed a lot.	Bạn đã thay đổi rất nhiều.
I won't regret seeing Tom leave.	Tôi sẽ không tiếc khi thấy Tom rời đi.
Tom sometimes picks his nose in public.	Tom đôi khi ngoáy mũi nơi công cộng.
Tom and Mary wear the same size t-shirts.	Tom và Mary mặc áo phông cùng cỡ.
Tom's company was successful.	Công ty của Tom đã thành công.
I have lunch here two or three times a week.	Tôi ăn trưa ở đây hai hoặc ba lần một tuần.
Tom asked Mary to sing the new song she was practicing.	Tom đề nghị Mary hát bài hát mới mà cô ấy đang luyện tập.
You are just like them.	Bạn cũng giống như họ.
It's hot and stuffy here.	Ở đây nóng và ngột ngạt.
I was with Tom the whole time.	Tôi đã ở bên Tom suốt.
Tom just called me a few minutes ago.	Tom vừa gọi cho tôi vài phút trước.
I'm looking for Tom.	Tôi đang tìm Tom.
I think you should be able to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm được điều đó.
He can't wait to meet you.	Anh ấy nóng lòng muốn gặp bạn.
Why was Tom fired?	Tại sao Tom bị sa thải?
I'm not sure where you want me to sit.	Tôi không chắc bạn muốn tôi ngồi ở đâu.
Is it true that you bit Tom?	Có đúng là bạn cắn Tom không?
Tom is not going to Boston.	Tom không định đến Boston.
Tom promised us he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
I heard Tom laugh.	Tôi nghe thấy tiếng Tom cười.
Tom should have called the police immediately.	Tom lẽ ra nên gọi cảnh sát ngay lập tức.
If you didn't take it, who did?	Nếu bạn không lấy nó, ai đã làm?
Tell Tom where my house is.	Nói cho Tom biết nhà tôi ở đâu.
Tom told me he didn't want to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đi.
I didn't know that I was allowed to do that.	Tôi không biết rằng tôi được phép làm điều đó.
He cheated his customers a lot of money.	Anh ta đã lừa khách hàng của mình rất nhiều tiền.
This isn't Monday, is it?	Đây không phải là thứ Hai, phải không?
Nothing but so funny?	Có gì mà buồn cười vậy?
Tom actually did it.	Tom thực sự đã làm điều đó.
I have found a buyer.	Tôi đã tìm thấy một người mua.
Tom has arthritis.	Tom bị viêm khớp.
Do you like music like Tom?	Bạn có thích loại nhạc giống như Tom không?
I don't think Tom knows where Mary went to college.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã học đại học ở đâu.
Baby crawls on hands and knees.	Em bé bò bằng tay và đầu gối.
Tom and I did it ourselves last Monday.	Tom và tôi đã tự mình làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
The Japanese should not forget that America is a multiracial country.	Người Nhật không nên quên rằng Mỹ là một quốc gia đa chủng tộc.
I didn't know that Tom didn't like doing that.	Tôi không biết rằng Tom không thích làm điều đó.
Tom was never good at speaking French.	Tom không bao giờ giỏi nói tiếng Pháp.
Where did you find this meme?	Bạn tìm thấy meme này ở đâu?
I wish I had told Tom not to leave.	Tôi ước rằng tôi đã nói với Tom đừng rời đi.
I told you what was going on.	Tôi đã nói với bạn những gì đang xảy ra.
Tom says he doesn't know what time the party will start.	Tom nói rằng anh ấy không biết mấy giờ bữa tiệc sẽ bắt đầu.
Tom comes here almost every day.	Tom đến đây hầu như mỗi ngày.
Tom was able to stop Mary from doing it.	Tom đã có thể ngăn Mary làm điều đó.
That will have to be done tomorrow.	Điều đó sẽ phải được thực hiện vào ngày mai.
Don't you and Tom still live in Australia?	Không phải bạn và Tom vẫn sống ở Úc sao?
You shouldn't get married.	Bạn không nên kết hôn.
Despite the cold weather, he still runs 20 kilometers every day.	Dù trời lạnh, anh vẫn chạy bộ 20 km mỗi ngày.
She clung to his arm as they walked away.	Cô bám vào tay anh khi họ bước đi.
What do you think you look like wearing that dress?	Bạn nghĩ mình trông như thế nào khi mặc chiếc váy đó?
Tom was really happy.	Tom đã thực sự hạnh phúc.
Tom recently returned to the team.	Tom gần đây đã trở lại đội.
Tom offered to lend me some money.	Tom đã đề nghị cho tôi vay một số tiền.
I hope to finish it this week.	Tôi hy vọng sẽ hoàn thành nó vào tuần này.
It won't cost you anything to do that.	Bạn sẽ không mất một khoản chi phí nào để làm điều đó.
We hid in the bushes.	Chúng tôi trốn trong bụi cây.
Tom longs to live in the country.	Tom khao khát được sống ở đất nước.
There is nothing important in the article.	Không có gì quan trọng trong bài báo.
I know that Tom is not a native French speaker.	Tôi biết rằng Tom không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Housing here is twice as expensive as in Boston.	Nhà ở đây đắt gấp đôi giá ở Boston.
Tom recuperates near the ocean after getting sick.	Tom dưỡng bệnh gần đại dương sau khi bị bệnh.
Get to the library before it closes.	Hãy đến thư viện trước khi nó đóng cửa.
There is no doubt that English is an international language.	Không có nghi ngờ gì khi nói rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế.
Not us, the people you see in that car.	Không phải chúng tôi, những người bạn nhìn thấy trong chiếc xe đó.
You can sit by the window if you want.	Bạn có thể ngồi cạnh cửa sổ nếu muốn.
Who do you think plays better tennis, Tom or Mary?	Bạn nghĩ ai chơi tennis giỏi hơn, Tom hay Mary?
How does Tom solve that problem?	Tom làm cách nào để giải quyết vấn đề đó?
Who told you Tom was here last year?	Ai đã nói với bạn Tom đã ở đây vào năm ngoái?
That is not appropriate here.	Điều đó không thích hợp ở đây.
Tom said I should do it.	Tom nói rằng tôi nên làm điều đó.
Tom should talk to Mary about it.	Tom nên nói chuyện với Mary về điều đó.
You will make her the happiest woman on earth if you do.	Bạn sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên trái đất nếu bạn làm được điều đó.
Tom and I live on Park Street.	Tom và tôi sống trên Phố Park.
Tom said he was a bit tired.	Tom nói rằng anh ấy hơi mệt.
I'm surprised Tom didn't win.	Tôi rất ngạc nhiên là Tom đã không giành chiến thắng.
The weakness of vinyl is that it is easily affected by heat.	Điểm yếu của nhựa vinyl là dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt.
Tom has decided to forgive Mary.	Tom đã quyết định tha thứ cho Mary.
How long have you lived in Australia?	Bạn đã sống ở Úc bao lâu rồi?
What is your favorite Paul Gilbert solo?	Bản solo của Paul Gilbert yêu thích của bạn là gì?
He heard a strange sound and jumped out of bed.	Anh nghe thấy một âm thanh lạ và bật ra khỏi giường.
You're not from here, are you?	Bạn không đến từ đây, phải không?
Unfortunately, Tom has no say in this matter.	Thật không may, Tom không có tiếng nói trong vấn đề này.
In fact, I'm back with my ex-boyfriend.	Thực tế là, tôi đã quay lại với bạn trai cũ của mình.
Tom and Mary survived the bombing.	Tom và Mary sống sót sau vụ đánh bom.
I wasn't going to tell you.	Tôi đã không định nói với bạn.
You're lucky you didn't die.	Bạn may mắn là bạn đã không chết.
It might not be Tom's fault.	Đó có thể không phải là lỗi của Tom.
You didn't do anything wrong, right?	Bạn không làm gì sai, phải không?
You didn't tell me Tom was moving to Boston.	Bạn đã không nói với tôi rằng Tom sẽ chuyển đến Boston.
Where were you on the evening of October 20?	Bạn đã ở đâu vào tối ngày 20/10?
You do not remember you have?	Bạn không nhớ bạn có?
I don't think it will snow.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ có tuyết.
Tom never broke his promise.	Tom không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình.
What music is this?	Đây là bản nhạc gì?
My brother is always by my side when I have trouble.	Anh trai tôi vẫn luôn sát cánh bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.
Tom can come home today.	Tom có ​​thể trở về nhà hôm nay.
Tom is about to get out of prison.	Tom sắp mãn hạn tù.
I went to dinner with a friend today.	Hôm nay tôi đi ăn tối với một người bạn.
He decided to give up smoking once and for all.	Anh quyết định từ bỏ thuốc lá một lần và mãi mãi.
I want you to come and live with me.	Tôi muốn bạn đến và sống với tôi.
I guess I have nothing to worry about that.	Tôi đoán tôi không có gì phải lo lắng về điều đó.
Tom was standing at the back of the room.	Tom đang đứng ở cuối phòng.
Tom asked for a blanket and a pillow.	Tom yêu cầu một cái chăn và một cái gối.
Tom is the handsome type.	Tom là loại đẹp trai.
Tom painted until his death in 2013.	Tom đã vẽ cho đến khi qua đời vào năm 2013.
The cold freezes the water in the pipes.	Cái lạnh làm đóng băng nước trong các đường ống.
I don't think you will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
No one greeted Tom.	Không ai chào đón Tom.
We are undressing.	Chúng tôi đang cởi quần áo.
We used to go to school together.	Chúng ta đã từng đi học cùng nhau.
They are all good swimmers.	Họ đều bơi giỏi.
Tom promised to wait.	Tom hứa sẽ đợi.
Tom needs a change of pace.	Tom cần thay đổi nhịp độ.
You need to get off at the next stop.	Bạn cần phải xuống ở điểm dừng tiếp theo.
It's a wild goose chase.	Đó là một cuộc rượt đuổi ngỗng hoang dã.
Actually, I don't know.	Trên thực tế, tôi không biết.
I want to learn as many languages ​​as possible.	Tôi muốn học càng nhiều ngôn ngữ càng tốt.
He is provoking an innocent young man to join him in his crooked deal.	Anh ta đang kích động một thanh niên vô tội tham gia cùng anh ta trong thỏa thuận quanh co của mình.
Can Tom play an instrument?	Tom có ​​thể chơi nhạc cụ không?
I don't think you've ever met Tom.	Tôi không nghĩ bạn đã từng gặp Tom.
Tom sometimes cries.	Tom đôi khi khóc.
Why didn't the mass media report this?	Tại sao các phương tiện thông tin đại chúng không đưa tin này?
Tom won't let us sing with his band.	Tom sẽ không để chúng tôi hát với ban nhạc của anh ấy.
She tends to lose her temper.	Cô ấy có xu hướng mất bình tĩnh.
Looks like Tom can win.	Có vẻ như Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I asked Tom if he knew Mary.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết Mary không.
Hey, what do you think you're doing?	Này, bạn nghĩ bạn đang làm gì?
Tom doesn't know he shouldn't try to do it alone.	Tom không biết anh ấy không nên thử làm điều đó một mình.
I was just about to write Tom a text asking where he was when he walked in the door.	Tôi vừa chuẩn bị viết cho Tom một tin nhắn hỏi anh ta đang ở đâu khi anh ta bước vào cửa.
Tom is an ordinary thirteen-year-old boy.	Tom là một cậu bé mười ba tuổi bình thường.
You didn't lock your car?	Bạn đã không khóa xe của bạn?
Tom must have woken up.	Tom hẳn đã tỉnh.
You should tell Tom to leave immediately.	Bạn nên bảo Tom rời đi ngay lập tức.
Tom got angry when I told him he was wrong.	Tom tức giận khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy đã sai.
Are you sure you're in the right place?	Bạn có chắc mình đang ở đúng nơi?
I think Tom and Mary have both been suspended.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã bị đình chỉ.
No one knows if there will be war in the Middle East.	Không ai biết liệu có xảy ra chiến tranh ở Trung Đông hay không.
Will Tom go with his wife or alone?	Tom sẽ đi cùng vợ hay một mình?
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
Tom says he can't afford to see a doctor.	Tom nói rằng anh ấy không đủ khả năng để gặp bác sĩ.
Tom is paralyzed.	Tom bị liệt.
Our job is to find out who they are.	Công việc của chúng tôi là tìm ra họ là ai.
How much money is in your bank account right now?	Hiện tại có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn?
Tom has seen enough.	Tom đã thấy đủ.
I think Tom has your umbrella.	Tôi nghĩ Tom có ​​ô của bạn.
I don't understand Tom.	Tôi không hiểu Tom.
Tom could tell Mary wasn't happy.	Tom có ​​thể nói với Mary không vui.
I don't care who told Tom that.	Tôi không cần biết ai đã nói với Tom điều đó.
Did you know that Tom is coming to Boston next October?	Bạn có biết rằng Tom sẽ đến Boston vào tháng 10 tới không?
I had to shoot my horse because it hurt so much.	Tôi phải bắn con ngựa của mình vì nó rất đau.
Tom wears thick-rimmed glasses.	Tom đeo kính gọng dày.
Tom wears a brown suede jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác da lộn màu nâu.
Brad Pitt is an actor.	Brad Pitt là một diễn viên.
Tom thinks that Mary tried to kill herself.	Tom nghĩ rằng Mary đã cố gắng tự sát.
My youngest daughter goes to the same school as Tom.	Con gái út của tôi học cùng trường với Tom.
That's not what I do.	Đó không phải là những gì tôi làm.
The boy was swimming there with my brother Mary.	Cậu bé đang bơi ở đó với Mary là em trai tôi.
Don't try to do everything alone.	Đừng cố gắng làm mọi thứ một mình.
Tom put me on the report the day before.	Tom đã đưa tôi lên báo cáo vào ngày hôm trước.
Earth is orbited by a large number of satellites.	Trái đất được quay quanh bởi một số lượng lớn các vệ tinh.
Here is a list of the medications that Tom takes.	Đây là danh sách các loại thuốc mà Tom dùng.
The street is decorated with banners.	Đường phố được trang trí bằng các biểu ngữ.
Tom put out the fire by covering with a wet blanket.	Tom dập lửa bằng cách đắp một tấm chăn ướt.
Tom doesn't think he can stop Mary from doing it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể ngăn Mary làm điều đó.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom said he would buy something for Mary to eat.	Tom nói anh ấy sẽ mua thứ gì đó cho Mary ăn.
Tom has brought us some sad news.	Tom đã mang đến cho chúng tôi một tin buồn.
Tom may not accept it.	Tom có ​​thể không chấp nhận nó.
Tom hasn't told me what I should do.	Tom chưa nói cho tôi biết tôi nên làm gì.
Does Tom know we can't win?	Tom có ​​biết chúng ta không thể thắng không?
Tom will probably forget his promise.	Tom có ​​thể sẽ quên lời hứa của mình.
Tom says that Mary is free.	Tom nói rằng Mary được tự do.
I was thinking that Tom was broken.	Tôi đã nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ.
She is the most beautiful woman.	Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất.
Tom slept in another room.	Tom ngủ ở phòng khác.
I want to be a developer.	Tôi muốn trở thành một nhà phát triển.
What Tom did to you is not very good.	Những gì Tom đã làm với bạn không được tốt cho lắm.
I'm looking for a better place to live.	Tôi đang tìm một nơi tốt hơn để sống.
I told Tom to do it for me.	Tôi đã nói Tom làm điều đó cho tôi.
Tom buttoned his uniform.	Tom cài cúc áo đồng phục.
Tom says he won't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cần phải làm điều đó bây giờ.
You're such an idiot, Tom.	Anh đúng là đồ ngốc, Tom.
Tom will babysit tonight, won't he?	Tom sẽ trông trẻ tối nay, phải không?
Tom never talked about it again.	Tom không bao giờ nói về điều đó nữa.
That's what I'm trying to explain.	Đó là những gì tôi đang cố gắng giải thích.
Tom said Mary was too young to drink.	Tom nói Mary còn quá nhỏ để uống rượu.
I'm not the only one who decided to do that.	Tôi không phải là người duy nhất quyết định làm điều đó.
I think Tom and Mary are in love.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đang yêu nhau.
You need to decide what kind of person you want to be.	Bạn cần quyết định mình muốn trở thành người như thế nào.
What I want is for you to properly apologize to Tom.	Điều tôi muốn là bạn phải xin lỗi Tom một cách chính đáng.
You gave yourself away.	Bạn đã cho đi chính mình.
I can't remember when he moved to Boston.	Tôi không thể nhớ khi nào anh ấy chuyển đến Boston.
Tom told me he needed to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
You are a perfect girlfriend.	Bạn là một người bạn gái hoàn hảo.
Tom told me how heavy Mary was.	Tom nói với tôi rằng Mary đã nặng như thế nào.
Have you seen Tom on stage?	Bạn đã thấy Tom trên sân khấu chưa?
Please don't die.	Xin đừng chết.
Tom greeted us warmly.	Tom chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt.
Tom did a good job there.	Tom đã làm một công việc tốt ở đó.
"shiitake" is a type of mushroom.	"Nấm hương" là một loại nấm.
We probably wouldn't be able to migrate this without some help.	Chúng tôi có thể sẽ không thể di chuyển điều này nếu không có một số trợ giúp.
It is absolutely impossible to get the job done within a month.	Hoàn toàn không thể hoàn thành công việc trong vòng một tháng.
Tom eats a lot of meat.	Tom ăn rất nhiều thịt.
I really didn't want to leave the party early, but something happened.	Tôi thực sự không muốn rời bữa tiệc sớm, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
I know Tom is not a good drummer.	Tôi biết Tom không phải là một tay trống giỏi.
Snap out of it.	Chừa cái thói đó.
Tom likes to attract attention.	Tom thích thu hút sự chú ý.
Tom and Mary are fascinated by snowflakes.	Tom và Mary bị cuốn hút bởi những bông tuyết.
We did it twice in three months.	Chúng tôi đã làm điều đó hai lần trong ba tháng.
Did you know Tom and Mary are a thing now?	Bạn có biết Tom và Mary là một thứ bây giờ?
Tom was asked to leave Mary alone.	Tom đã được yêu cầu để Mary một mình.
People will laugh at you if you do something stupid like that.	Mọi người sẽ cười nhạo bạn nếu bạn làm điều gì đó ngu ngốc như vậy.
Does Tom want to stay?	Tom có ​​muốn ở lại không?
Tom must have been scared.	Tom hẳn đã rất sợ.
Is Tom going to do it alone?	Tom có ​​định làm điều đó một mình không?
Everyone knew that Tom wouldn't stand it.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không chịu đựng được điều đó.
Do you remember the first time you watched this movie?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn xem bộ phim này không?
I just wanted to stop and say thank you.	Tôi chỉ muốn dừng lại và nói lời cảm ơn.
I don't think Tom would make a good husband.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm một người chồng tốt.
I don't know Tom at all.	Tôi không biết Tom chút nào.
A brave politician must admit he was wrong.	Một chính trị gia dũng cảm phải thừa nhận rằng mình đã sai.
I am very happy to hear that news.	Tôi rất vui khi biết tin đó.
I lent my brother some money.	Tôi đã cho em trai tôi vay một số tiền.
One of your buttons is off.	Một trong những nút của bạn đã tắt.
I'm making popcorn.	Tôi đang làm bỏng ngô.
Tom said that Mary was very tired.	Tom nói rằng Mary rất mệt.
I did everything Tom asked me to do.	Tôi đã làm mọi thứ Tom yêu cầu tôi làm.
I didn't know Tom was on the train.	Tôi không biết Tom đã ở trên tàu.
Tom wakes up at 2:30 am.	Tom thức dậy lúc 2:30 sáng.
I think Tom only speaks French.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ nói tiếng Pháp.
Tom told me he thought Mary was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang xấu hổ.
I don't think Tom would be reluctant to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom brought Tet cake.	Tom mang bánh tét.
We are not disappointed.	Chúng tôi không thất vọng.
Tom finally met his match.	Tom cuối cùng đã gặp trận đấu của mình.
I bought a watch and I lost it the next day.	Tôi đã mua một chiếc đồng hồ và tôi đã làm mất nó vào ngày hôm sau.
There will be no classes on October 20.	Sẽ không có lớp học vào ngày 20 tháng 10.
I'm in the attic.	Tôi ở trên gác mái.
I'm so sorry I couldn't come today.	Tôi rất tiếc vì tôi không thể đến ngày hôm nay.
I know Tom is still at the hospital.	Tôi biết Tom vẫn đang ở bệnh viện.
I don't have a driver's license and neither does my wife.	Tôi không có bằng lái xe và vợ tôi cũng vậy.
Tom said Mary has been to Australia three times.	Tom cho biết Mary đã đến Úc ba lần.
Tom takes the train.	Tom đi tàu.
He entered the bank disguised as a security guard.	Anh ta vào ngân hàng cải trang thành một bảo vệ.
Tom doesn't seem to understand me.	Tom dường như không hiểu tôi.
Tom said he didn't want to argue.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tranh cãi.
Tom has no right to treat Mary the way he did.	Tom không có quyền đối xử với Mary theo cách anh ấy đã làm.
Tom hasn't done anything for a while.	Tom đã không làm bất cứ điều gì trong một thời gian.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's necklace.	Tom đã thú nhận rằng anh ta là người đã đánh cắp chiếc vòng cổ của Mary.
Tom admitted that what I said was true.	Tom thừa nhận rằng những gì tôi nói là đúng.
Tom thought that Mary might not win.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ không thắng.
Mary will stay up late this week preparing for her final.	Mary sẽ thức khuya trong tuần này để chuẩn bị cho trận chung kết của cô ấy.
I wish I had more time to talk to you.	Tôi ước tôi có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với bạn.
That story cannot be confirmed.	Câu chuyện đó không thể được xác nhận.
Tom didn't get a chance to do that.	Tom đã không có cơ hội để làm điều đó.
I hope that you are not serious.	Tôi hy vọng rằng bạn không nghiêm túc.
I thought long and hard and decided not to go.	Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định không đi.
What does Tom want to buy?	Tom muốn mua gì?
I have no sympathy for Tom.	Tôi không có cảm tình với Tom.
My French is not good at all.	Tiếng Pháp của tôi không tốt chút nào.
Tom and Mary built a dog house together.	Tom và Mary đã cùng nhau xây dựng chuồng chó.
He really fooled me.	Anh ấy thực sự đánh lừa tôi.
I don't think Tom wants to go swimming with us.	Tôi không nghĩ Tom muốn đi bơi với chúng tôi.
You are free to question my intentions, but I assure you that I am an honest person.	Bạn có quyền thắc mắc về ý định của tôi, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng tôi là một người trung thực.
He was standing by the gate with his hands in his pockets.	Anh ta đang đứng bên cổng với tay đút túi.
Composing is a hobby of mine.	Sáng tác là một sở thích của tôi.
You know I'm going, right?	Bạn biết tôi định đi, phải không?
Mary has a contraction.	Mary có một cơn co thắt.
I heard that you helped Tom find a job.	Tôi nghe nói rằng bạn đã giúp Tom tìm được việc làm.
Tom wears black boots.	Tom đi ủng màu đen.
Mary hung a picture of her grandfather on the fireplace.	Mary treo ảnh của ông nội cô trên lò sưởi.
Do Tom and Mary speak French?	Tom và Mary có biết nói tiếng Pháp không?
Tom visited us for the first time three years ago.	Tom đến thăm chúng tôi lần đầu tiên cách đây ba năm.
Tom has to go to Australia shortly.	Tom phải đi Úc trong thời gian ngắn.
Tom is watching TV, right?	Tom đang xem TV, phải không?
I wonder if I can do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm được điều đó không.
Looks like I'm the only one who has to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom and I go to the same hospital.	Tom và tôi đến cùng một bệnh viện.
You need to set a good example for your children.	Bạn cần phải làm một tấm gương tốt cho con cái của bạn.
Tom and Mary are both sleeping, aren't they?	Tom và Mary đều đang ngủ, phải không?
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
Your mother must have been very beautiful when she was young.	Mẹ của bạn hẳn đã rất đẹp khi bà còn trẻ.
The question is how to say no without making Tom angry.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nói không mà không khiến Tom tức giận.
I make a rule of brushing my teeth before going to bed.	Tôi thực hiện quy tắc đánh răng trước khi đi ngủ.
Let me know if something is missing.	Hãy cho tôi biết nếu điều gì đó còn thiếu.
When are you coming back from Australia?	Khi nào bạn trở về từ Úc?
Do you really think that's what Tom wants?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom muốn?
Tom can swim quickly.	Tom có ​​thể bơi nhanh chóng.
I don't think there's any harm in telling you what happened.	Tôi không nghĩ có hại gì khi kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra.
I know I don't need to do that anymore.	Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó nữa.
Tom did not sit next to Mary.	Tom không ngồi cạnh Mary.
Tom said he would think about doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghĩ về việc làm điều đó.
"Tom cooks better than me." 	"Tom nấu ăn giỏi hơn tôi."
"Everybody cooks better than you."	"Ai cũng nấu ăn giỏi hơn bạn."
This might come in handy someday.	Điều này có thể hữu ích vào một ngày nào đó.
You have to compensate them for that.	Bạn phải bồi thường cho họ vì điều đó.
I was surprised to see so many people at the concert.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người tại buổi hòa nhạc.
This road does not allow traffic.	Con đường này không cho xe cộ qua lại.
I heard dogs barking, so I opened the curtains and looked outside.	Tôi nghe thấy tiếng chó sủa, vì vậy tôi mở rèm cửa và nhìn ra ngoài.
Tom is almost always in his office.	Tom hầu như luôn ở trong văn phòng của mình.
I wonder if Tom can help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi không.
I wonder if Tom has thought of that.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nghĩ đến điều đó chưa.
Tom believes he knows everything.	Tom tin rằng anh ấy biết mọi thứ.
He was considering the possibility of buying a house.	Anh ấy đã xem xét khả năng mua một ngôi nhà.
Tom told Mary she wasn't obligated to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom won't wait much longer.	Tom sẽ không đợi lâu nữa.
I really didn't say that.	Tôi thực sự không nói điều đó.
Tom quickly drove to the hospital.	Tom nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Tom pretended.	Tom đã giả vờ.
Tom was hurt and angry.	Tom đã bị tổn thương và tức giận.
Tom said Mary was very happy.	Tom nói Mary đã rất vui.
A woman who seems to be only as old as she is.	Một người phụ nữ dường như chỉ già như cô ấy.
I dare not say it out loud.	Tôi không dám nói to.
That didn't bother Tom.	Điều đó không làm Tom bận tâm.
Why doesn't anyone believe me?	Tại sao không ai tin tôi?
Tom is still uncertain.	Tom vẫn chưa chắc chắn.
I know that Tom wants to see you.	Tôi biết rằng Tom muốn gặp bạn.
There was a beautiful view from our balcony.	Có một cái nhìn đẹp từ ban công của chúng tôi.
I think Tom is suitable.	Tôi nghĩ rằng Tom phù hợp.
I guess it was the final.	Tôi đoán đó là trận chung kết.
Tom is probably looking for me right now.	Tom có ​​lẽ đang tìm tôi ngay bây giờ.
Does Tom know that?	Tom có ​​biết điều đó không?
Tom is long dead.	Tom đã chết từ lâu.
I won't tell you how to do that.	Tôi sẽ không cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tell me what small cheese is made of.	Hãy cho tôi biết pho mát nhỏ được làm từ gì.
Why are there debris everywhere?	Tại sao có những mảnh vụn ở khắp mọi nơi?
This isn't the first time I've done this.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm điều này.
Tom will be executed in three days.	Tom sẽ bị hành quyết sau ba ngày nữa.
I had so much fun dancing with Tom.	Tôi đã rất vui khi khiêu vũ với Tom.
Does Tom need my help?	Tom có ​​cần tôi giúp không?
Tom tells Mary that John may not be allowed to do it again.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom is the one who stole my wallet.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đã lấy trộm ví của tôi.
Tom won't be coming soon.	Tom sẽ không đến sớm.
Tom didn't seem happy to be here yesterday.	Tom có ​​vẻ không vui khi ở đây ngày hôm qua.
Tom told Mary that he was curious.	Tom nói với Mary rằng anh rất tò mò.
That's why you need to leave.	Đó là lý do tại sao bạn cần phải rời đi.
That's not a cat. 	Đó không phải là một con mèo.
It's a dog.	Đó là một con chó.
I can't see Tom's face.	Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tom.
Tom had started stuttering again.	Tom đã bắt đầu nói lắp trở lại.
What's to say?	Có gì để nói?
Can I get someone to come down here to help me?	Tôi có thể nhờ ai đó xuống đây giúp tôi được không?
While Tom is alive, he can protect me.	Khi Tom còn sống, anh ấy có thể bảo vệ tôi.
He knows how to assert himself.	Anh ấy biết cách khẳng định mình.
Did Tom know Mary can't eat peanuts?	Tom có ​​biết Mary không thể ăn đậu phộng không?
Tom tells Mary that he doesn't think John is bossy.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John hách dịch.
Tom says he won't be allowed to do it until he's eighteen.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó cho đến khi anh ấy mười tám tuổi.
Context is very important.	Bối cảnh là rất quan trọng.
Did you know that Tom didn't start playing guitar until he was thirty years old?	Bạn có biết rằng Tom đã không bắt đầu chơi guitar cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi?
I can't think about this right now.	Tôi không thể nghĩ về điều này ngay bây giờ.
How can I protect my child now?	Tôi phải làm thế nào để bảo vệ con mình bây giờ?
I can do it faster by myself.	Tôi có thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
Tom is planting flowers in the garden.	Tom đang trồng hoa trong vườn.
This land is ideal for farming.	Vùng đất này rất lý tưởng để làm nông nghiệp.
Tom and Mary both wear black.	Tom và Mary đều mặc đồ đen.
Tom and Mary almost never agree on anything.	Tom và Mary hầu như không bao giờ đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom has almost everything he wants.	Tom có ​​gần như mọi thứ anh ấy muốn.
Tom didn't give us an answer on that.	Tom đã không cho chúng tôi câu trả lời về điều đó.
That's just part of it.	Đó chỉ là một phần của nó.
Tom was clearly offended.	Tom rõ ràng đã bị xúc phạm.
I have no money left.	Tôi không còn tiền.
Tom raced professionally.	Tom đã đua một cách chuyên nghiệp.
There are graffiti on the wall.	Có hình vẽ bậy trên tường.
Tom is really stubborn.	Tom thực sự rất cứng đầu.
Tom said he wanted to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng muốn làm điều đó.
I know that you are learning French at school.	Tôi biết rằng bạn đang học tiếng Pháp ở trường.
I think Tom doesn't know what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết phải làm gì.
Tom said he wished he hadn't given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không tặng hoa cho Mary.
Her new novel became a bestseller.	Cuốn tiểu thuyết mới của cô ấy đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất.
Tom lives a few blocks away.	Tom sống cách đây vài dãy nhà.
He left the class because he was feeling sick.	Anh ấy rời khỏi lớp học vì anh ấy đang cảm thấy ốm.
I can give this to Tom.	Tôi có thể đưa cái này cho Tom.
We are not serious.	Chúng tôi không nghiêm túc.
Do you know why Tom doesn't want me to sit next to Mary?	Bạn có biết tại sao Tom không muốn mình ngồi cạnh Mary không?
I'm pretty sure Tom won't hurt Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm tổn thương Mary.
Tom is a healthy person, but Mary is not.	Tom là một người khỏe mạnh, nhưng Mary thì không.
Tom has an asthma attack.	Tom lên cơn hen suyễn.
Tom said he would call at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lúc 2:30.
Tom whispered in Mary's ear how much he loved her.	Tom thì thầm vào tai Mary rằng anh yêu cô ấy biết bao.
I'm sorry, I didn't mean to scare you.	Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn sợ.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
The one who did it yesterday was Tom.	Người đã làm điều đó ngày hôm qua là Tom.
I don't know Tom knows who would do that.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ làm điều đó.
I will tell Tom everything.	Tôi sẽ nói với Tom mọi thứ.
Let's hope Tom doesn't sit in the back.	Hãy hy vọng Tom không ngồi ở phía sau.
Tom put Mary's drawing in the refrigerator.	Tom đặt bức vẽ của Mary vào tủ lạnh.
I think the first thing you might want to do is put some gas in your car.	Tôi nghĩ điều đầu tiên bạn có thể muốn làm là đổ một ít xăng vào ô tô của mình.
Would you still like to stay in Boston with us next summer?	Bạn vẫn muốn ở lại Boston với chúng tôi vào mùa hè tới chứ?
The bed collapsed under Tom's weight.	Chiếc giường đổ sập xuống dưới sức nặng của Tom.
Does Tom mind if we don't do it?	Tom có ​​phiền không nếu chúng tôi không làm điều đó?
I like shellfish.	Tôi thích động vật có vỏ.
How long does it take you to walk to the bus stop?	Bạn mất bao lâu để đi bộ đến bến xe buýt?
We will work with Tom.	Chúng tôi sẽ làm việc với Tom.
Tom spread out his yoga mat.	Tom trải tấm thảm yoga của mình ra.
You think I can help Tom do it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi có thể giúp Tom làm điều đó, phải không?
I don't think this is very interesting.	Tôi không nghĩ rằng điều này là rất thú vị.
I always wear a helmet when riding a motorbike.	Tôi luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
I don't think it's very likely that Tom will tell us what to do.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ cho chúng ta biết phải làm gì.
I have finished the housework.	Tôi đã làm xong việc nhà.
Tom can help us tomorrow.	Tom có ​​thể giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom wants Mary to see him after school.	Tom muốn Mary gặp anh sau giờ học.
I'm so sorry I lied to you.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn.
Tom plants sunflowers every spring.	Tom trồng hoa hướng dương vào mỗi mùa xuân.
Tom closed the curtain.	Tom đóng rèm lại.
Tom says he can't remember how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ làm thế nào để làm điều đó.
We haven't had any problems so far.	Chúng tôi đã không gặp bất kỳ vấn đề cho đến nay.
I suspect Tom and Mary are afraid to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sợ làm điều đó.
Tom wants me to finish by 2:30.	Tom muốn tôi hoàn thành trước 2:30.
Are you still willing to help me clean up the garage?	Bạn vẫn sẵn sàng giúp tôi dọn dẹp ga ra chứ?
Mary told me she no longer loved me.	Mary nói với tôi rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa.
Tom was used to being alone.	Tom đã quen với việc ở một mình.
I enjoyed myself here.	Tôi rất thích bản thân mình ở đây.
Tom tells Mary that he doesn't think John is sad.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John buồn.
That's a small price to pay.	Đó là một cái giá nhỏ phải trả.
Why didn't you tell me Tom was coming to Australia with us?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom sẽ đến Úc với chúng tôi?
I think Tom will want to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
They accepted my point of view.	Họ đã chấp nhận quan điểm của tôi.
What is your favorite childhood memory?	Kỉ niệm thời thơ ấu yêu thích của bạn là gì?
Tom doesn't like spicy food.	Tom không thích ăn đồ cay.
Does Tom still enjoy watching horror movies?	Tom vẫn thích xem phim kinh dị chứ?
Tom saw a fly on the wall.	Tom nhìn thấy một con ruồi trên tường.
Tom guessed that Mary was with John.	Tom đoán rằng Mary đi cùng John.
I really don't think it works.	Tôi thực sự không nghĩ rằng nó hoạt động.
I flip through the magazine.	Tôi lướt qua tạp chí.
Tom complained about the cold.	Tom phàn nàn về cái lạnh.
Tom looked at the stranger warily.	Tom nhìn người lạ một cách thận trọng.
Tom told me he needed a loan of three hundred dollars.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần vay ba trăm đô la.
Tom cut an interesting article out of the newspaper.	Tom đã cắt một bài báo thú vị ra khỏi tờ báo.
The victim was identified as Tom Jackson.	Nạn nhân được xác định là Tom Jackson.
Tom doesn't like asking.	Tom không thích nhờ vả.
I don't think Tom can swim.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi.
Tom lacks courage.	Tom thiếu can đảm.
I have some correspondence to deal with.	Tôi có một số thư từ để giải quyết.
Tom is taller and stronger than Mary.	Tom cao hơn và khỏe hơn Mary.
I realize that you will be desperately searching for arguments to prove your point.	Tôi nhận ra rằng bạn sẽ tuyệt vọng tìm kiếm những lý lẽ để chứng minh quan điểm của mình.
I have received an item that I did not order.	Tôi đã nhận được một mặt hàng mà tôi đã không đặt hàng.
Tom walks to work every day.	Tom đi bộ đi làm mỗi ngày.
Tom doesn't know the first thing about synchronized swimming.	Tom không biết điều đầu tiên về bơi đồng bộ.
Tom won't lose weight.	Tom sẽ không giảm cân.
Tom just did that last week.	Tom vừa mới làm điều đó vào tuần trước.
Did Tom say he went to Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã đến Úc không?
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom and Mary broke up last weekend.	Tom và Mary đã chia tay vào cuối tuần trước.
I didn't want to go to kindergarten, but my mother made me.	Tôi không muốn đi học mẫu giáo, nhưng mẹ tôi đã bắt tôi.
Tom says he doesn't remember his parents hitting him.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ bố mẹ đã từng đánh mình.
A massive flood crippled the local transport network.	Một trận lũ lớn đã làm tê liệt mạng lưới giao thông địa phương.
Tom had nothing to eat yesterday.	Tom không có gì để ăn ngày hôm qua.
Tom should do it somewhere else.	Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
Refreshments will be served free of charge.	Đồ uống giải khát sẽ được phục vụ miễn phí.
To Tom's surprise, Mary did not object.	Trước sự ngạc nhiên của Tom, Mary không phản đối.
It will be dark soon.	Trời sẽ tối sớm.
It won't work, will it?	Nó sẽ không hoạt động, phải không?
I don't think I've ever seen Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom làm điều đó.
Tom says that Mary will probably win.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ thắng.
I'm not sure when he'll show up.	Tôi không chắc khi nào anh ấy sẽ xuất hiện.
Tom thinks Mary will kiss him.	Tom nghĩ Mary sẽ hôn anh.
Your name isn't Tom, is it?	Tên của bạn không phải là Tom, phải không?
I hope Tom knows when he has to.	Tôi hy vọng Tom biết khi nào anh ấy phải làm điều đó.
I'm not sure I agree with you.	Tôi không chắc rằng tôi đồng ý với bạn.
I broke the door open because I lost the key.	Tôi đã phá cửa mở được vì tôi đã làm mất chìa khóa.
Tom pushed his plate of food towards Mary.	Tom đẩy đĩa thức ăn của mình về phía Mary.
Violators will be prosecuted.	Kẻ xâm phạm sẽ bị truy tố.
Tom skips school on Mondays.	Tom trốn học vào thứ Hai.
Tom gave his father a tie for Father's Day.	Tom đã tặng cho cha mình một chiếc cà vạt vào Ngày của Cha.
Ultraviolet rays can also pass through clouds, so you could get a sunburn on an overcast day.	Tia cực tím cũng có thể đi xuyên qua các đám mây, vì vậy bạn có thể bị cháy nắng vào một ngày u ám.
I can only guess that maybe you want one too.	Tôi chỉ có thể đoán rằng có lẽ bạn cũng muốn một cái.
That bag is mine.	Cái túi xách đó là của tôi.
Tom says he doesn't know much about Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết nhiều về Boston.
Tom said that he asked Mary to do her homework.	Tom nói rằng anh ấy đã bảo Mary làm bài tập về nhà của cô ấy.
Tom was clearly attracted to Mary.	Tom rõ ràng là bị Mary thu hút.
Tom said he wasn't tired at all.	Tom nói rằng anh ấy không mệt một chút nào.
I think Tom had to go to school yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phải đi học ngày hôm qua.
Do you know who you are talking to?	Bạn có biết bạn đang nói chuyện với ai không?
Tom can walk to school tomorrow.	Tom có ​​thể đi bộ đến trường vào ngày mai.
Tom's hands and feet were tied.	Tay và chân của Tom bị trói.
How would you feel if that happened to you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra với bạn?
He worries if his wife will be able to fit in with his mother.	Anh ấy lo lắng không biết vợ mình có thể hòa nhập được với mẹ anh ấy không.
Did you tell Tom what we talked about?	Bạn đã nói với Tom những gì chúng ta đã nói về?
I suspect that Tom cannot fully understand French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể hiểu hết tiếng Pháp.
I had to give Tom more time to think about it.	Tôi đã phải cho Tom thêm thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Would it be better if you did it alone?	Sẽ tốt hơn nếu bạn làm điều đó một mình?
Tom wants to know why Mary doesn't like him.	Tom muốn biết lý do Mary không thích anh ta.
Tom says he's lonely.	Tom nói rằng anh ấy cô đơn.
I admit that this may not be the best way to do it.	Tôi thừa nhận rằng đây có thể không phải là cách tốt nhất để làm điều đó.
I know Tom is in the hospital, but I don't know why.	Tôi biết Tom đang ở trong bệnh viện, nhưng tôi không biết tại sao.
Tom has done everything right so far.	Tom đã làm mọi thứ đúng đắn cho đến nay.
You were the first to suggest it.	Bạn là người đầu tiên đề xuất điều đó.
I'm not really thirsty.	Tôi thực sự không khát lắm.
Tom is locked up for selling weed.	Tom bị nhốt vì bán cỏ dại.
You would never tell me, would you?	Bạn sẽ không bao giờ nói với tôi, phải không?
I don't think he will come.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ không đến.
How much longer do we have?	Chúng ta còn bao lâu nữa?
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom looked shaken.	Tom có ​​vẻ run rẩy.
Have you and Tom ever worked together?	Bạn và Tom đã từng làm việc cùng nhau chưa?
Tom is clearly lonely.	Tom rõ ràng là cô đơn.
Tom stood there for a long time without saying anything.	Tom đứng đó rất lâu mà không nói gì.
I'm really not in the mood for this.	Tôi thực sự không có tâm trạng cho việc này.
If he worked hard at that time then surely he would have succeeded.	Nếu lúc đó anh ấy làm việc chăm chỉ thì chắc chắn anh ấy đã thành công.
Tom plans to remodel his house.	Tom có ​​kế hoạch sửa sang lại ngôi nhà của mình.
His hair is getting thinner.	Tóc anh ngày càng mỏng.
This one is for you, Tom.	Cái này dành cho bạn, Tom.
Tom lay down on the grass and fell asleep.	Tom nằm xuống bãi cỏ và ngủ thiếp đi.
Tom began to question his sanity.	Tom bắt đầu tự vấn về sự tỉnh táo của mình.
The first thing Tom does when he meets a new woman is to check if she is wearing a wedding ring.	Điều đầu tiên Tom làm khi gặp một người phụ nữ mới là kiểm tra xem cô ấy có đeo nhẫn cưới hay không.
Tom's shoes are too big for him.	Đôi giày của Tom quá lớn đối với anh ấy.
Tom says he's looking for volunteers.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm tình nguyện viên.
Tom locked himself in his room and refused to come out.	Tom nhốt mình trong phòng và không chịu ra ngoài.
Do you really have enough money to buy everything you need?	Bạn có thực sự có đủ tiền để mua mọi thứ bạn cần?
My mom doesn't approve of me doing this.	Mẹ tôi không chấp thuận việc tôi làm điều này.
I don't think you should leave Tom alone.	Tôi không nghĩ bạn nên để Tom một mình.
We are not tired.	Chúng tôi không hề mệt mỏi.
I don't particularly like Tom.	Tôi không đặc biệt thích Tom.
Tom hopes everyone will enjoy his party.	Tom hy vọng mọi người sẽ tận hưởng bữa tiệc của anh ấy.
Tom doesn't like to talk about his feelings.	Tom không thích nói về cảm xúc của mình.
This is a question I get a lot.	Đây là một câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều.
I cannot deal with that.	Tôi không thể đối phó với điều đó.
Tom will be really busy, won't he?	Tom sẽ thực sự bận rộn, phải không?
Tom is not a member of our gang.	Tom không phải là thành viên của băng nhóm của chúng tôi.
Although Tom came home early today, he was late for work.	Mặc dù hôm nay Tom đã về nhà sớm nhưng anh ấy đã đi làm muộn.
I asked Tom to find out where Mary had parked the car.	Tôi yêu cầu Tom tìm xem Mary đã đậu xe ở đâu.
I thank Tom for the tip.	Tôi cảm ơn Tom vì tiền boa.
I'm not a girl anymore.	Tôi không còn là một cô gái nữa.
I haven't been back since this happened.	Tôi đã không quay lại đây kể từ khi sự việc xảy ra.
Did you have lunch with Tom?	Bạn đã ăn trưa với Tom?
We have yet to find a happy medium.	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy một phương tiện hạnh phúc.
I should tell Tom, shouldn't I?	Tôi nên nói với Tom, phải không?
What are you going to give Tom?	Bạn định tặng gì cho Tom?
Tom said Mary wasn't busy.	Tom nói Mary không bận.
Tom is overreacting, isn't he?	Tom đang phản ứng thái quá, phải không?
Tom thought Mary wouldn't like to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
Is eating egg yolk really bad for health?	Ăn lòng đỏ trứng có thực sự không tốt cho sức khỏe không?
Tom said he was not at home last Monday.	Tom nói rằng anh ấy không ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
Tom didn't think Mary would be able to do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom wants to eat here tonight.	Tom muốn ăn tối nay ở đây.
You can't build anything here.	Bạn không thể xây dựng bất cứ thứ gì ở đây.
Tom and Mary are both shocked at what John has done.	Tom và Mary đều bị sốc trước những gì John đã làm.
Tom didn't even notice Mary was gone.	Tom thậm chí không nhận thấy Mary đã đi.
Tom asks Mary to find out what needs to be done.	Tom yêu cầu Mary tìm hiểu những gì cần phải làm.
Why is October 20 circled on your calendar?	Tại sao ngày 20 tháng 10 được khoanh tròn trên lịch của bạn?
I could have prevented this.	Tôi có thể đã ngăn chặn điều này.
Someone was in the car with Tom.	Ai đó đã ở trong xe với Tom.
Tom certainly wouldn't do that.	Tom chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Tom went back to bed.	Tom trở lại giường.
Tom is probably still in Australia right now.	Hiện giờ Tom có ​​thể vẫn đang ở Úc.
Did you tell Tom why you didn't want Mary to do it?	Bạn có cho Tom biết tại sao bạn không muốn Mary làm điều đó không?
You have to know Tom is probably going to be upset.	Bạn phải biết Tom có ​​thể sẽ khó chịu.
The hospital that I usually go to is closed for renovation.	Bệnh viện mà tôi thường đến đã đóng cửa để tân trang lại.
We don't know how Tom will react.	Chúng tôi không biết Tom sẽ phản ứng như thế nào.
She has read a lot of Tagalog books.	Cô ấy đã đọc rất nhiều sách tiếng Tagalog.
I talk to Tom and Mary all the time.	Tôi nói chuyện với Tom và Mary mọi lúc.
I think what we saw was a shark, but I'm not sure.	Tôi nghĩ những gì chúng tôi nhìn thấy là một con cá mập, nhưng tôi không chắc.
Both expressions are correct.	Cả hai biểu thức đều đúng.
Don't you wish you could travel in space?	Bạn không ước mình có thể du hành trong không gian sao?
Tom thought Mary and I wouldn't be able to do it alone.	Tom nghĩ Mary và tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
You are the authority here.	Bạn là nhân vật có thẩm quyền ở đây.
The boss sent Tom on a business trip to Boston.	Ông chủ cử Tom đi công tác ở Boston.
Would you mind taking care of my dog ​​while I'm away?	Bạn có phiền chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng không?
Tom complained that his wife was spending too much money.	Tom phàn nàn rằng vợ anh đã tiêu quá nhiều tiền.
These are beautiful bookcases.	Đây là những tủ sách đẹp.
I hope that I get a chance to meet Tom when I am in Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội gặp Tom khi tôi ở Úc.
I don't want to hug Tom.	Tôi không muốn ôm Tom.
I think she is over 40 years old.	Tôi nghĩ cô ấy hơn 40 tuổi.
Tom might have been the one who told Mary that.	Tom có ​​thể là người đã nói với Mary điều đó.
She can't even speak her mother tongue without making mistakes.	Cô ấy thậm chí không thể nói tiếng mẹ đẻ của mình mà không mắc lỗi.
Now I am very hungry.	Bây giờ tôi rất đói.
I told Tom how much the fare was.	Tôi đã nói với Tom giá vé là bao nhiêu.
You'd better tell Tom to do it.	Tốt hơn hết bạn nên bảo Tom làm điều đó.
I don't think Tom really wants to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó nữa.
Tom is going to Boston next week.	Tom sẽ đến Boston vào tuần sau.
I think Tom should buy a new car.	Tôi nghĩ Tom nên mua một chiếc xe hơi mới.
I need to know Tom's still alive.	Tôi cần biết Tom vẫn còn sống.
Tom wants to continue working for us.	Tom muốn tiếp tục làm việc cho chúng tôi.
Tom is the one who told me this.	Tom là người đã nói với tôi điều này.
I have nothing else to do.	Tôi không có gì khác để làm.
We usually eat out on the patio in the summer.	Chúng tôi thường ăn ngoài hiên vào mùa hè.
That's what businesses want.	Đó là điều mà các doanh nghiệp mong muốn.
I could do it, but I don't want to.	Tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi không muốn.
Tom says it won't be easy to do that.	Tom nói rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Why don't we order pizza for dinner?	Tại sao chúng ta không đặt bánh pizza cho bữa tối?
Tom is very afraid of the dark.	Tom rất sợ bóng tối.
Never trust Tom.	Đừng bao giờ tin tưởng Tom.
How could Tom afford such a car?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể mua được một chiếc xe hơi như vậy?
I don't know how long it will take.	Tôi không biết sẽ mất bao lâu.
I don't speak French well enough to do the job.	Tôi không nói tiếng Pháp đủ tốt để làm công việc đó.
Tom knows that he will not be able to pass the test.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra.
I will write to Tom.	Tôi sẽ viết thư cho Tom.
Tom entered the apartment.	Tom bước vào căn hộ.
Why did Tom come to Mary?	Tại sao Tom đến với Mary?
Tom leaned back to please Mary.	Tom cúi người về phía sau để làm cho Mary hài lòng.
Tom can go home if he wants to.	Tom có ​​thể về nhà nếu anh ấy muốn.
Tom is only slightly younger than Mary.	Tom chỉ trẻ hơn Mary một chút.
Tom didn't do it just when I thought he would.	Tom đã không làm điều đó ngay khi tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ làm vậy.
Tom considered leaving school, but decided against it.	Tom đã cân nhắc việc rời trường học, nhưng quyết định chống lại nó.
I feel a draft.	Tôi cảm thấy một bản nháp.
Tom is willing to mediate.	Tom sẵn sàng làm trung gian hòa giải.
I don't appreciate being set up.	Tôi không đánh giá cao việc được thiết lập.
Make sure Tom won't get in trouble.	Hãy chắc chắn rằng Tom sẽ không gặp rắc rối.
I'm really happy for you, Tom.	Tôi thực sự hạnh phúc cho bạn, Tom.
Tom was wearing a Halloween costume.	Tom đã mặc một bộ trang phục Halloween.
Tom only shaves two or three times a week.	Tom chỉ cạo râu hai hoặc ba lần một tuần.
Tom couldn't take it any longer.	Tom không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tom went back upstairs.	Tom quay trở lại tầng trên.
The teacher didn't even know my name.	Giáo viên thậm chí không biết tên tôi.
I hope something bad doesn't happen to us.	Tôi hy vọng điều gì đó tồi tệ không xảy ra với chúng tôi.
They solved the problem once and for all.	Họ đã giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi.
Apparently Tom was hesitant to do so.	Rõ ràng là Tom đã do dự khi làm điều đó.
I hope Tom does it soon.	Tôi hy vọng Tom làm điều đó sớm.
I don't want to talk to any reporters.	Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ phóng viên nào.
I don't think I've ever seen you drunk like this before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn say như thế này trước đây.
Tom is resting, right?	Tom đang nghỉ ngơi, phải không?
I tore the paper at the gate and put it in my pocket with a sigh.	Tôi xé tờ giấy ở cổng và bỏ vào túi với một tiếng thở dài.
Tom told me he needed to get something out of his chest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần lấy thứ gì đó ra khỏi ngực.
He was bored with life in the city.	Anh đã chán cuộc sống ở thành phố.
I never want to see you again here.	Tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn ở đây.
Tom worked for me for three years.	Tom đã làm việc cho tôi trong ba năm.
Tom was arrested for driving under the influence of alcohol.	Tom bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.
"I think Tom should do the same." 	"Tôi nghĩ Tom nên làm như vậy."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
Tom is a man without mercy.	Tom là người không thương xót.
Tom has lived with us since 2013.	Tom đã sống với chúng tôi từ năm 2013.
Tom is sick, but it's not serious.	Tom bị ốm, nhưng nó không nghiêm trọng.
The first time I met you, you were thin.	Lần đầu tiên tôi gặp bạn, bạn đã gầy đi.
I know that Tom knows why Mary continues to do so.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
Tom and Mary are fast asleep.	Tom và Mary đang ngủ say.
Tom ate the hamburger but didn't eat the fries.	Tom đã ăn bánh hamburger nhưng không ăn khoai tây chiên.
It must be stirred during cooking.	Nó phải được khuấy trong khi nấu.
I know that Tom knows that I've never done that before.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
The last thing Tom told me was that he would be here tomorrow.	Điều cuối cùng Tom nói với tôi là ngày mai anh ấy sẽ ở đây.
Tom couldn't do more here.	Tom không thể làm gì hơn ở đây.
What's with the hat?	Cái gì với cái mũ?
Did Tom say that he is going to visit Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Úc không?
I don't want to take the risk.	Tôi không muốn mạo hiểm.
We must move quickly.	Chúng ta phải di chuyển nhanh chóng.
Tom turned the light off.	Tom bấm đèn tắt.
Tom wishes he could make a fresh start.	Tom ước anh ấy có thể tạo ra một khởi đầu mới.
That's not how she made it.	Đó không phải là cách mà bà làm ra.
The sails will not fully open.	Cánh buồm sẽ không mở hết.
Did Mary tell you she is Tom's wife?	Mary có nói với bạn cô ấy là vợ của Tom không?
We'll do it after Tom leaves.	Chúng tôi sẽ làm điều đó sau khi Tom rời đi.
Guess who's coming for dinner tonight.	Đoán xem ai sẽ đến ăn tối tối nay.
Tom has to go now.	Tom phải đi ngay bây giờ.
I realized that Tom wasn't joking.	Tôi nhận ra rằng Tom không nói đùa.
Tom knows he has to do it today.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
How do you know that Tom knows how to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom biết cách làm điều đó?
Tom said he wished he hadn't been there.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không đến đó.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó.
Come in.	Vào đi.
The man I thought was my friend cheated on me.	Người đàn ông mà tôi nghĩ là bạn tôi đã lừa dối tôi.
Tom has a cat.	Tom có ​​một con mèo.
I'm glad you asked that.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi điều đó.
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
What is the solution for this?	Giải pháp cho điều này là gì?
Tom tells everyone that he thinks Mary will make a good wife for someone someday.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm một người vợ tốt cho một ai đó vào một ngày nào đó.
They should be disbanded.	Họ nên được giải tán.
We both worked in Australia.	Cả hai chúng tôi đều đã làm việc ở Úc.
I knew Tom would agree to let Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ đồng ý để Mary làm điều đó.
I don't think Tom will like me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích tôi.
Tom complained about you.	Tom đã phàn nàn về bạn.
No one came to the rescue of Tom.	Không ai đến giải cứu Tom.
Tom, why are you doing this?	Tom, tại sao bạn lại làm như vậy?
I was wondering if I could borrow your car.	Tôi đã tự hỏi nếu tôi có thể mượn xe của bạn.
I don't think I will be fired.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải.
Tom is richer than most of you.	Tom giàu hơn hầu hết các bạn.
Turns out you were right about Tom.	Hóa ra là bạn đã đúng về Tom.
Doing that will not be difficult for us.	Làm điều đó sẽ không khó đối với chúng tôi.
Tom said it would be fine to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ ổn.
I feel a bit hungry.	Tôi cảm thấy hơi đói.
A big blizzard prevented us from going out.	Một trận bão tuyết lớn khiến chúng tôi không thể ra ngoài.
Tom finally found out why Mary hates him.	Tom cuối cùng đã tìm ra lý do tại sao Mary ghét anh ta.
I really don't feel like doing that.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn làm điều đó.
I don't think I've ever seen you so upset.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn khó chịu như vậy.
I'm sure this is exactly what you need.	Tôi chắc chắn rằng đây chính xác là những gì bạn cần.
Buying this painting is the smartest thing you will ever do.	Mua bức tranh này là điều thông minh nhất mà bạn từng làm.
Tell Tom how Mary was dressed.	Nói cho Tom biết Mary đã ăn mặc như thế nào.
They are afraid.	Họ sợ.
Give Tom what he needs.	Hãy cho Tom những gì anh ấy cần.
We don't want to get lost.	Chúng tôi không muốn bị lạc.
I don't think Tom knows why I left Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi rời Boston.
Tom can use my bike if he wants.	Tom có ​​thể sử dụng xe đạp của tôi nếu anh ấy muốn.
Don't know if Tom will do that today.	Không biết hôm nay Tom có ​​làm vậy không.
Cover and simmer for one hour.	Đậy nắp và đun nhỏ lửa trong một giờ.
You know Tom told Mary he was going to do it, right?	Bạn biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
Tom has been doing much better lately.	Tom gần đây đã làm tốt hơn nhiều.
It is not a rhetorical question.	Nó không phải là một câu hỏi tu từ.
Tom believes that to be correct.	Tom tin rằng điều đó là chính xác.
I'm one of Tom's professors.	Tôi là một trong những giáo sư của Tom.
He is looking for a place to live.	Anh ấy đang tìm một nơi để sống.
Tom backed the car into the parking space.	Tom lùi xe vào chỗ đậu.
I know you're not serious.	Tôi biết bạn không nghiêm túc.
Tom had a very sheltered upbringing.	Tom đã có một nền giáo dục rất được che chở.
I'm going to Boston a few times this month for work.	Tôi sẽ đến Boston vài lần trong tháng này để làm việc.
Tom will probably never do that again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
It was a cargo ship.	Đó là một con tàu chở hàng.
I spent several hours that afternoon looking out my window at the nesting birds.	Tôi đã dành vài giờ vào buổi chiều hôm đó để nhìn ra cửa sổ của mình với những chú chim đang làm tổ.
I think Tom will do it too.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom can be broken.	Tom có ​​thể bị phá vỡ.
I wonder who will help us do that tomorrow?	Tôi tự hỏi ai sẽ giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai?
Don't you think Tom looks like a doctor?	Bạn không nghĩ Tom trông giống một bác sĩ?
Tom still doesn't understand what's going on.	Tom vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
It doesn't make any noise.	Nó không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
I watched the expedition as it started.	Tôi đã xem cuộc thám hiểm khi nó bắt đầu.
I'm sorry, I have to go.	Tôi xin lỗi, tôi phải đi.
Tom loves chocolate pudding.	Tom thích bánh pudding sô cô la.
Tom does everything for us.	Tom làm mọi thứ cho chúng tôi.
Tom is a doctor in Australia.	Tom là một bác sĩ ở Úc.
He washes his car at the gas station.	Anh ta rửa xe ở trạm đổ xăng.
Tom scared the kids.	Tom khiến lũ trẻ sợ hãi.
I'm not sure who kissed Tom.	Tôi không chắc ai đã hôn Tom.
Tom closed the door slightly.	Tom khép hờ cánh cửa lại.
Tom left the house around 2:30.	Tom ra khỏi nhà khoảng 2:30.
Don't call the police.	Đừng gọi cảnh sát.
Tom said he thought Mary would be reluctant to do it.	Tom cho biết anh nghĩ Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I don't have much time for volunteer work.	Tôi không có nhiều thời gian cho công việc tình nguyện.
"What time is it?" 	"Mấy giờ rồi?"
"It's twenty-three minutes now."	"Bây giờ là hai mươi ba phút."
Tom is full of potential.	Tom đầy tiềm năng.
Tom chaired the meeting.	Tom chủ trì cuộc họp.
Tom says he feels guilty.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tội lỗi.
I got a call about thirty minutes ago from Tom.	Tôi nhận được một cuộc gọi khoảng ba mươi phút trước từ Tom.
Parenting is difficult and stressful.	Việc nuôi dạy con cái rất khó khăn và căng thẳng.
I think Tom is enjoying what's going on.	Tôi nghĩ Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Democracy is an idea that dates back to ancient Greece.	Dân chủ là một ý tưởng có từ thời Hy Lạp cổ đại.
Tom jumps.	Tom nhảy.
I don't think I'll be able to sleep tonight.	Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ được đêm nay.
Maybe Tom can save us.	Có lẽ Tom có ​​thể cứu chúng ta.
We argued with Tom until he changed his mind.	Chúng tôi đã tranh luận với Tom cho đến khi anh ấy đổi ý.
Tom was like hammered.	Tom như bị búa bổ.
Tom got us on our feet.	Tom đã khiến chúng tôi đứng vững.
I heard Tom is coming to town next weekend.	Tôi nghe nói Tom sẽ đến thị trấn vào cuối tuần tới.
Tom lives alone in a big house.	Tom sống một mình trong một ngôi nhà lớn.
Tom and Mary spent hours talking.	Tom và Mary đã dành hàng giờ đồng hồ để nói chuyện.
I'm not old.	Tôi không già.
I don't know how to manage that vast wealth.	Tôi không biết làm cách nào để quản lý khối tài sản rộng lớn đó.
It's a lot harder to do than it looks.	Nó khó làm hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó.
Let me ask Tom again.	Để tôi hỏi lại Tom.
Democracy dates back to ancient Greece.	Nền dân chủ bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại.
The baby in the crib is very cute.	Em bé trong nôi rất xinh xắn.
It's not as cold here as I expected.	Ở đây không lạnh như tôi mong đợi.
Tom is grumpy tonight, isn't he?	Tối nay Tom rất gắt gỏng, phải không?
Tom used to leave the lights on all night.	Tom thường để đèn sáng suốt đêm.
I knew Tom wouldn't want to sing.	Tôi biết Tom sẽ không muốn hát.
Tom is not going to Boston with us.	Tom không định đi Boston với chúng tôi.
Tom and Mary went sled.	Tom và Mary đã đi xe trượt tuyết.
Tom waved goodbye to us.	Tom vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.
Don't bite me anymore.	Đừng cắn tôi nữa.
Zurich is the largest city in Switzerland.	Zurich là thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ.
I polish Tom's shoes for him.	Tôi đánh bóng đôi giày của Tom cho anh ấy.
Can't I stay here for another week?	Tôi không thể ở đây một tuần nữa được không?
It was such a good book that I read it three times.	Đó là một cuốn sách hay đến nỗi tôi đã đọc nó ba lần.
Tom will be back in less than thirty minutes.	Tom sẽ quay lại trong vòng chưa đầy ba mươi phút nữa.
Tom knocked on Mary's door.	Tom gõ cửa phòng Mary.
What happened to me? 	Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Am I not sick?	Tôi không ốm phải không?
Get a broom and help us clean.	Lấy một cái chổi và giúp chúng tôi làm sạch.
Don't compare me to a movie star.	Đừng so sánh tôi với một ngôi sao điện ảnh.
I will have skim milk.	Tôi sẽ có sữa tách béo.
Tom is always cranky in the morning before he has his first cup of coffee.	Tom luôn cáu kỉnh vào buổi sáng trước khi anh ấy uống tách cà phê đầu tiên.
I wonder if Tom will still be with us on Monday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn đi với chúng tôi vào thứ Hai không.
Tom told me that he thought Mary would be angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tức giận.
Tom and Mary spent time together yesterday.	Tom và Mary đã dành thời gian bên nhau ngày hôm qua.
Tom is the one who tried to kidnap Mary.	Tom là người đã cố gắng bắt cóc Mary.
Does this mean something is wrong?	Điều này có nghĩa là có gì đó không ổn?
I don't think we'll have enough time to finish this today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ thời gian để hoàn thành việc này ngày hôm nay.
The victim has yet to be identified.	Nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Tom and I are soul mates.	Tom và tôi là bạn tâm giao.
At first, I thought Tom was Mary's brother, but then found out he was her cousin.	Lúc đầu, tôi nghĩ rằng Tom là anh trai của Mary, nhưng sau đó phát hiện ra anh ấy là anh họ của cô ấy.
Tom is not the only one sad.	Tom không phải là người duy nhất buồn.
This church dates from the 12th century.	Nhà thờ này có từ thế kỷ 12.
What are the causes?	Nguyên nhân là gì?
I don't want that to happen.	Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Tom says his hands are cold.	Tom nói rằng tay anh ấy lạnh.
Did Tom know that you can do it?	Tom có ​​biết rằng bạn có thể làm được điều đó không?
The police suspect that Tom has been murdered.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom đã bị sát hại.
Tom takes a part-time job as a gardener.	Tom nhận một công việc bán thời gian là người làm vườn.
Tom noticed Mary.	Tom chú ý đến Mary.
I was expecting Tom to be waiting for us.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ đợi chúng tôi.
Tom should have no problem completing the report on time.	Tom sẽ không gặp vấn đề gì khi hoàn thành báo cáo đúng hạn.
Tom is a paragliding instructor.	Tom là một huấn luyện viên dù lượn.
I'm picking up Tom for lunch.	Tôi đang đón Tom đi ăn trưa.
Tom is a waiter.	Tom là một người phục vụ.
This factory can produce 200 cars per day.	Nhà máy này có thể sản xuất 200 chiếc xe mỗi ngày.
This window does not close properly.	Cửa sổ này không đóng đúng cách.
Here's what I think happened.	Đây là những gì tôi nghĩ đã xảy ra.
How many times has Tom been divorced?	Tom đã ly hôn bao nhiêu lần?
I didn't realize I had to leave.	Tôi không nhận ra mình phải ra đi.
We shouldn't do this.	Chúng ta không nên làm điều này.
Tom is immune, but Mary is not.	Tom được miễn dịch, nhưng Mary thì không.
Why don't we go for a walk together?	Tại sao chúng ta không đi dạo cùng nhau?
Tom will teach French.	Tom sẽ dạy tiếng Pháp.
Tom has started learning French again.	Tom đã bắt đầu học lại tiếng Pháp.
The fish tasted like salmon.	Cá có vị như cá hồi.
Have you chosen a name for your baby yet?	Bạn đã chọn ra một cái tên cho con mình chưa?
I think it's very unlikely that Tom will go bowling.	Tôi nghĩ rất ít khả năng Tom sẽ đi chơi bowling.
Tom said that he thought Mary would be upset if he did.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary sẽ khó chịu nếu anh làm vậy.
I'll get a present for Tom.	Tôi sẽ lấy quà cho Tom.
Tom is unlikely to be intoxicated.	Tom không có khả năng bị say.
Tom doesn't work for anyone.	Tom không làm việc cho bất kỳ ai.
Tom and Mary worked together for three months.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau trong ba tháng.
I know I shouldn't eat this, but I think I will.	Tôi biết rằng tôi không nên ăn cái này, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm.
I feel lightheaded.	Tôi cảm thấy lâng lâng.
Tom didn't give me the money I asked for.	Tom đã không đưa cho tôi số tiền mà tôi yêu cầu.
Consumer confidence is enhanced.	Niềm tin của người tiêu dùng được nâng lên.
Tom probably didn't know how Mary did it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary làm điều đó như thế nào.
Tom says he won't have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
I need to know I can depend on you.	Tôi cần biết tôi có thể phụ thuộc vào bạn.
She was so scared that she couldn't say a word.	Cô sợ đến mức không nói được lời nào.
Tom learned a few French words.	Tom đã học được một vài từ tiếng Pháp.
I'm not suggesting that any of us should do it.	Tôi không gợi ý rằng bất kỳ ai trong chúng ta nên làm điều đó.
Tom is blackmailing me.	Tom đang tống tiền tôi.
They are part of the family.	Họ là một phần của gia đình.
Tom said Mary was looking forward to doing that.	Tom cho biết Mary rất mong được làm điều đó.
No one realizes that Tom is in pain.	Không ai nhận ra rằng Tom đang bị đau.
Does Tom do it that way?	Tom có ​​làm theo cách đó không?
I can't remember any of my passwords.	Tôi không thể nhớ bất kỳ mật khẩu nào của mình.
There's no way Tom would do that.	Không đời nào Tom sẽ làm điều đó.
I almost wish that I would come to Boston with you.	Tôi gần như ước rằng tôi sẽ đến Boston với bạn.
Do you think Tom and Mary will go out to eat together?	Bạn có nghĩ Tom và Mary sẽ đi ăn cùng nhau không?
Why does Tom always want to be alone?	Tại sao Tom luôn muốn ở một mình?
I want to know how these substances are absorbed by the body.	Tôi muốn biết làm thế nào những chất này được cơ thể hấp thụ.
Still want to go to the zoo on Monday?	Bạn vẫn muốn đi sở thú vào thứ Hai?
I can't just choose one.	Tôi không thể chỉ chọn một.
You know that both Tom and Mary want to do that, right?	Bạn biết rằng cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó, phải không?
Do you see what Tom saw?	Bạn có thấy Tom đã thấy gì không?
Tom is playing his saxophone.	Tom đang chơi kèn saxophone của anh ấy.
Where did Tom take off his socks?	Tom đã cởi tất của mình ở đâu?
The US trade deficit with Japan has no end.	Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Nhật Bản không có hồi kết.
That is the point you should focus on.	Đó là điểm bạn nên tập trung vào.
I have shopped here for many years.	Tôi đã mua sắm ở đây trong nhiều năm.
I don't think Tom knows why I don't like him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi không thích anh ấy.
I couldn't do it alone.	Tôi đã không thể làm điều đó một mình.
I convinced Tom to donate some money.	Tôi đã thuyết phục được Tom quyên góp một số tiền.
Tom was at a homeless shelter.	Tom đã ở một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư.
I don't think Tom knows what he has to do now.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm bây giờ.
I don't like being surprised.	Tôi không thích bị ngạc nhiên.
Tom says that Mary needs to do it pretty soon.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó khá sớm.
Tom works eight hours a day, five days a week.	Tom làm việc tám giờ một ngày, năm ngày một tuần.
We cannot use it.	Chúng tôi không thể sử dụng nó.
I feel giddy.	Tôi cảm thấy ham chơi.
Tom was sick in bed for three days.	Tom đã bị ốm trên giường trong ba ngày.
I hope Tom doesn't need to do that.	Tôi hy vọng Tom không cần phải làm điều đó.
I feel like I've been sleeping too much lately.	Tôi có cảm giác gần đây tôi đang ngủ quá nhiều.
I asked who wouldn't do it tomorrow.	Tôi hỏi ai sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom goes on to say that he is innocent.	Tom tiếp tục nói rằng anh ấy vô tội.
Earlier, as I was walking down the sidewalk, a car drove past and splashed water on me. 	Trước đó, khi tôi đang đi bộ xuống vỉa hè, một chiếc ô tô chạy ngang qua và tạt nước vào tôi.
Look this! 	Nhìn này!
My skirt and shoes are both covered in mud.	Váy và giày của tôi đều dính bùn.
Tom is not really an expert.	Tom không thực sự là một chuyên gia.
I'm not much heavier than you.	Tôi không nặng hơn bạn nhiều.
Tom says he can't wait to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể chờ đợi để làm điều đó.
Tom said that Mary would probably be reluctant to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I owe my uncle $10,000.	Tôi đang nợ chú tôi 10.000 đô la.
I'm so glad you're happy in Australia.	Tôi rất vui khi biết bạn đang hạnh phúc ở Úc.
That's what smart people do.	Đó là những gì người thông minh làm.
I'm pretty sure I have to do it.	Tôi rất chắc chắn rằng tôi phải làm điều đó.
Have you ever hit Tom?	Bạn đã bao giờ đánh Tom chưa?
His technique is unique and absolutely amazing.	Kỹ thuật của anh ấy là độc nhất và hoàn toàn tuyệt vời.
I didn't work.	Tôi đã không làm việc.
I've been really lonely since Tom left.	Tôi đã thực sự cô đơn kể từ khi Tom rời đi.
Tom and I both apologize.	Tom và tôi đều xin lỗi.
I have never felt this way about anyone before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy về bất cứ ai trước đây.
Tom says he is doing great.	Tom nói rằng anh ấy đang làm rất tốt.
Tom is not Mary's only son.	Tom không phải là con trai duy nhất của Mary.
Do not fly off the handle.	Đừng bay khỏi tay cầm.
Is Tom the one to let you in?	Tom có ​​phải là người cho bạn vào không?
We all despise Tom.	Tất cả chúng ta đều khinh thường Tom.
I thought I told you to stop eating.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn đừng ăn nữa.
Are you telling me Tom doesn't know what to do?	Bạn đang nói với tôi Tom không biết phải làm gì?
I can't go skating today because I have a lot of homework.	Tôi không thể đi trượt băng hôm nay vì tôi có rất nhiều bài tập về nhà.
Each person will receive regardless of their age.	Mỗi người sẽ được nhận bất kể tuổi tác của họ.
Tom will miss the train if he doesn't hurry.	Tom sẽ lỡ chuyến tàu nếu anh ấy không nhanh chân.
I'm not the type to go hiking in the winter without proper preparation.	Tôi không phải loại ngốc leo núi vào mùa đông mà không có sự chuẩn bị chu đáo.
I am playing with my friends.	Tôi đang chơi với bạn bè của tôi.
You promised that you would be there last night.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ ở đó đêm qua.
Did you tell Tom that you don't know how to do it?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó?
I know Tom and only Tom wants to do it.	Tôi biết Tom và chỉ Tom muốn làm điều đó.
I had a flat tire on my way to work.	Tôi đã bị xẹp lốp trên đường đi làm.
I don't think anyone has ever done that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều đó trước đây.
This is the best Christmas present I have ever received.	Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
More than 10,000 people signed the petition.	Hơn 10.000 người đã ký vào bản kiến ​​nghị.
Tom and Mary both kept their word.	Tom và Mary đều giữ lời.
She runs a dance studio.	Cô ấy điều hành một phòng tập nhảy.
I have been journaling in French since last October.	Tôi đã viết nhật ký bằng tiếng Pháp kể từ tháng 10 năm ngoái.
Are you sure you want to do that?	Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn làm điều đó?
You should focus on one thing and learn how to do it well.	Bạn nên tập trung vào một việc và học cách làm tốt điều đó.
Tom performed first class.	Tom đã trình diễn hạng nhất.
The cut on Tom's leg seems to have healed.	Vết cắt trên chân của Tom dường như đã lành.
I don't think I'll ever eat dog meat.	Tôi không nghĩ mình sẽ ăn thịt chó bao giờ.
Tom was going to do it.	Tom đã định làm điều đó.
Tom doesn't seem very hungry.	Tom dường như không đói lắm.
Tom says he wants to buy a fur coat for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc áo khoác lông thú cho Mary.
They forgave me.	Họ đã tha thứ cho tôi.
I have lived here for a long time.	Tôi đã sống ở đây một thời gian dài.
Tom loves to create things.	Tom thích tạo ra mọi thứ.
The man had a punctured lung.	Người đàn ông bị thủng phổi.
I think Tom doesn't understand French.	Tôi nghĩ rằng Tom không hiểu tiếng Pháp.
I don't think it's wise to do it alone.	Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó một mình.
I'll be ready to depart in about thirty minutes.	Tôi sẽ sẵn sàng khởi hành sau khoảng ba mươi phút.
We were very happy together.	Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau.
Who was Tom going to be with?	Tom đã định ở với ai?
I hope that you are not afraid to do it.	Tôi hy vọng rằng bạn không sợ làm điều đó.
I don't think I would be a good father.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm một người cha tốt.
I know Tom made more money than I did.	Tôi biết Tom đã kiếm được nhiều tiền hơn tôi.
Tom pulled out his pistol.	Tom rút khẩu súng lục của mình.
Tom and Mary attended the party together.	Tom và Mary đã cùng nhau tham dự bữa tiệc.
I hope Tom doesn't have to do that.	Tôi hy vọng Tom không phải làm điều đó.
Do Tom and Mary still live in your neighborhood?	Tom và Mary có còn sống trong khu phố của bạn không?
I feel a bit insecure.	Tôi cảm thấy hơi bất an.
We were just joking with each other.	Chúng tôi chỉ đùa giỡn với nhau.
I just thought you might want to go, that's all.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn đi, vậy thôi.
Tom wants you to know that.	Tom muốn bạn biết điều đó.
Tom is estimating how much money he will need to complete the house.	Tom đang ước tính xem anh ấy sẽ cần bao nhiêu tiền để hoàn thành ngôi nhà.
I am a professional photographer.	Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Tom will come.	Tom sẽ đến.
Tom did not understand what the teacher said.	Tom không hiểu cô giáo nói gì.
I'm not as young as Tom.	Tôi không trẻ như Tom.
You don't learn by just listening.	Bạn không học bằng cách chỉ nghe.
You always seem to be in a good mood.	Bạn dường như luôn ở trong một tâm trạng tốt.
I thought you said you didn't care.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không quan tâm.
Tom certainly wouldn't be pleased if Mary dated John.	Tom chắc chắn sẽ không hài lòng nếu Mary hẹn hò với John.
It was Tom who advised me to hire a lawyer.	Tom là người đã khuyên tôi nên thuê luật sư.
It is an arrangement.	Đó là một sự sắp đặt.
Tom said I shouldn't have told Mary what we did that.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary những gì chúng tôi đã làm điều đó.
Boston is the only place Tom has ever lived.	Boston là nơi duy nhất Tom từng sống.
We need to teach Tom how to survive.	Chúng ta cần dạy Tom cách sống sót.
It's not my fault.	Đó không phải lỗi của tôi.
I don't think Tom will be in Australia all week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc cả tuần.
I don't think Tom knows how to have fun.	Tôi không nghĩ Tom biết cách để vui vẻ.
Tom never tried calling Mary again.	Tom không bao giờ thử gọi cho Mary nữa.
I am in Australia on business.	Tôi đang ở Úc đi công tác.
Well, that's great.	Chà, điều đó thật tuyệt.
Tom thought it would be worth it.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất đáng giá.
I have to get up early tomorrow. 	Tôi phải dậy sớm vào ngày mai.
Can you call me at six o'clock?	Bạn có thể gọi cho tôi lúc sáu giờ được không?
I didn't know Tom and Mary were seeing each other.	Tôi không biết Tom và Mary đang nhìn thấy nhau.
Tom watched the squirrels play.	Tom quan sát những chú sóc chơi đùa.
Tom said he didn't want me to wait.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi đợi.
Tom tells Mary that he thinks she's drunk enough.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ rằng cô ấy đã say đủ rồi.
Tom begs Mary to stop doing it.	Tom cầu xin Mary ngừng làm điều đó.
Washing dishes is something I don't really enjoy doing.	Rửa bát là công việc mà tôi không thực sự thích làm.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
We hope you will be successful.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thành công.
Tom told me he wanted to do it.	Tom cho tôi biết anh ấy muốn làm điều đó.
Tom is going into debt.	Tom sắp mắc nợ.
Tom doesn't know how to accept Mary's love and affection.	Tom không biết làm thế nào để chấp nhận tình yêu và tình cảm của Mary.
I know that Tom is not a professor yet.	Tôi biết rằng Tom chưa phải là giáo sư.
I don't think Tom cares about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến việc đó.
Tom and I weren't invited to Mary's party.	Tom và tôi không được mời đến bữa tiệc của Mary.
I'm crazy about football.	Tôi phát cuồng vì bóng đá.
I'm not sure that's what Tom really meant.	Tôi không chắc đó là điều Tom thực sự muốn nói.
Misfortune is an unhappiness, not a crime.	Bất hạnh là một điều bất hạnh, không phải là một tội ác.
Tom hopes Mary knows what John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết John muốn cô ấy làm gì.
I am looking forward to the opportunity.	Tôi đang mong chờ cơ hội.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
I asked Tom if he knew anyone who taught swimming.	Tôi hỏi Tom có ​​biết ai dạy bơi không.
It is a calculated risk.	Đó là một rủi ro có tính toán.
I was supposed to have a hard time talking to Tom.	Tôi được cho là rất khó nói chuyện với Tom.
Tom can call Mary tonight.	Tom có ​​thể gọi cho Mary tối nay.
Tom said he was afraid he would be late.	Tom nói rằng anh ấy sợ mình sẽ đến muộn.
I don't have much motivation to do that.	Tôi không có nhiều động lực để làm điều đó.
I think I missed a few things.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ qua một vài thứ.
Let's hope this doesn't happen again.	Hãy hy vọng rằng điều này không xảy ra một lần nữa.
Tom can understand Mary.	Tom có ​​thể hiểu Mary.
See www.example.com for more information.	Xem www.example.com để biết thêm thông tin.
Tom bent down to listen.	Tom cúi xuống lắng nghe.
Tom is working as a coordinator.	Tom đang làm công việc điều phối.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom doesn't want anyone to suffer.	Tom không muốn ai phải đau khổ.
How is it that no one has come up with this yet?	Làm thế nào mà vẫn chưa có ai nghĩ ra điều này?
That box is too small to hold all of this.	Cái hộp đó quá nhỏ để chứa tất cả những thứ này.
I'm having a hard time getting Tom to do his homework.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc bắt Tom làm bài tập về nhà.
The sailors are sweeping the deck.	Các thủy thủ đang quét boong.
I studied French intensively for three weeks last winter.	Tôi đã học tiếng Pháp chuyên sâu trong ba tuần vào mùa đông năm ngoái.
Tom told me what to do.	Tom bảo tôi phải làm gì.
In just a few weeks, Tom will be a free man.	Chỉ vài tuần nữa thôi, Tom sẽ là người tự do.
I won't be late anymore.	Tôi sẽ không đến muộn nữa.
I'm not hungry, but I'm thirsty.	Tôi không đói, nhưng tôi khát.
I will do my best to pass the exam.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi.
Tom wants to go hunting.	Tom muốn đi săn.
I don't think Tom and Mary have anything to do with each other.	Tôi không nghĩ Tom và Mary có liên quan gì đến nhau.
I will be a little late. 	Tôi sẽ đến muộn một chút.
Keep my dinner warm.	Giữ ấm bữa tối cho tôi.
I don't know when I have to do it.	Tôi không biết khi nào tôi phải làm điều đó.
I think you should buy yourself a new umbrella.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một chiếc ô mới.
I'm glad we didn't try to do it alone.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không cố gắng làm điều đó một mình.
Tom says that Mary knows she might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't use it.	Tom không sử dụng nó.
My relationship with Tom is none of your business.	Mối quan hệ của tôi với Tom không phải việc của anh.
I think you are my relative.	Tôi nghĩ bạn là người thân của tôi.
Tom knows he's in trouble.	Tom biết anh ấy đang gặp rắc rối.
They look like giant monsters.	Họ trông giống như những con quái vật khổng lồ.
I am in debt to my neck.	Tôi mắc nợ đến thắt cổ.
I felt the ground shake.	Tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển.
No matter what you say, I won't do it.	Bất kể bạn nói gì, tôi sẽ không làm điều đó.
I cannot keep up with these changes in fashion.	Tôi không thể theo kịp những thay đổi này trong thời trang.
I doubt Tom will wait much longer.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không đợi lâu nữa.
Why are you wearing a bathrobe?	Tại sao bạn lại mặc áo choàng tắm?
Tom reads French better than I do.	Tom đọc tiếng Pháp tốt hơn tôi.
I asked Tom to leave the door unlocked.	Tôi yêu cầu Tom để cửa không khóa.
Now that's an idea.	Bây giờ, đó là một ý tưởng.
Tom snacks all day.	Tom ăn vặt cả ngày.
I don't like the taste.	Tôi không thích mùi vị.
I have not asked a question.	Tôi chưa hỏi một câu hỏi nào.
There must be a connection between these murders.	Phải có mối liên hệ giữa những vụ giết người này.
I survived the shipwreck.	Tôi sống sót sau vụ đắm tàu.
It is very humid here in the summer.	Ở đây rất ẩm vào mùa hè.
She explains the literal meaning of the phrase.	Cô ấy giải thích nghĩa đen của cụm từ.
Tom said Mary knew she might have to do it alone.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Looks like Tom is still alive.	Có vẻ như Tom vẫn còn sống.
You think you're right, but you're not.	Bạn nghĩ rằng bạn đúng, nhưng bạn không phải như vậy.
We can't pretend it didn't happen.	Chúng ta không thể giả vờ rằng nó đã không xảy ra.
My real name is Tom.	Tên thật của tôi là Tom.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa tỉnh lại.
Tom has three younger brothers.	Tom có ​​ba người em trai.
I know Tom is a good guitar player.	Tôi biết Tom là một người chơi guitar giỏi.
Tom goes to school with my daughter.	Tom đến trường với con gái tôi.
Tom said Mary rarely eats bean sprouts.	Tom cho biết Mary rất ít khi ăn giá đỗ.
Maybe Tom is the one who stole your bike.	Có lẽ Tom là người đã lấy trộm xe đạp của bạn.
I was hoping I wouldn't have to do that.	Tôi đã hy vọng mình sẽ không phải làm điều đó.
Tom doesn't think he can do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
God answered Tom's prayer.	Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của Tom.
Tom came to Boston in 2013.	Tom đến Boston vào năm 2013.
He didn't have as much trouble finding a job as he thought he would.	Anh ấy không gặp nhiều khó khăn khi tìm việc như anh ấy nghĩ.
We better wait.	Tốt hơn chúng ta nên đợi.
I recommend writing to Tom.	Tôi khuyên bạn nên viết thư cho Tom.
I think Tom could be gone on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ra đi vào ngày 20 tháng 10.
Do you stop being so stressed?	Bạn có ngừng căng thẳng như vậy không?
Tom doesn't study.	Tom không học.
I will give up trying.	Tôi sẽ bỏ cố gắng.
Tom just kept walking.	Tom chỉ tiếp tục bước đi.
I suspect that Tom wants to get married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn kết hôn.
You should see your dentist.	Bạn nên đến gặp nha sĩ.
I didn't realize that Tom didn't need to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom không cần phải làm điều đó.
That's not the plan.	Đó không phải là kế hoạch.
Tom is afraid.	Tom sợ.
Tom must be stopped.	Tom phải được dừng lại.
Tom claims that he has been waiting.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã đợi.
Tom told me to stay here until he got back.	Tom bảo tôi ở lại đây cho đến khi anh ấy về.
Who gave Tom our address?	Ai đã cho Tom địa chỉ của chúng tôi?
I don't have time to answer any questions.	Tôi không có thời gian để trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
I don't think there is any chance for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom làm điều đó.
I think I have a pretty good idea of ​​what Tom might be doing right now.	Tôi nghĩ rằng tôi có một ý tưởng khá tốt về những gì Tom có ​​thể đang làm ngay bây giờ.
They will take care of themselves.	Họ sẽ tự chăm sóc bản thân.
Tom and Mary were surprised when John entered the room.	Tom và Mary ngạc nhiên khi John bước vào phòng.
Have you ever seen a badger?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con lửng chưa?
Tom can't afford to hire a babysitter.	Tom không đủ khả năng để thuê một người trông trẻ.
I still don't like you.	Tôi vẫn không thích bạn.
I don't like when people stare at me.	Tôi không thích khi mọi người nhìn chằm chằm vào tôi.
Tom is not as tall as you.	Tom không cao như bạn.
Tom has a problem to solve.	Tom có ​​một vấn đề cần giải quyết.
What kind of books do you not like?	Bạn không thích loại sách nào?
You can't live like that.	Bạn không thể sống như vậy.
Tom is very poor.	Tom rất nghèo.
I'm not legally blind.	Tôi không mù tịt về mặt pháp lý.
Tom shows identification.	Tom xuất trình giấy tờ tùy thân.
I hope Tom likes this song.	Tôi hy vọng Tom thích bài hát này.
I don't feel very tired.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi lắm.
Tom told me that he was contemplating leaving his wife.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định bỏ vợ.
Tom braided my hair.	Tom tết tóc cho tôi.
Tom needs to start behaving with himself.	Tom cần phải bắt đầu cư xử với chính mình.
Did you tell Tom he's not allowed in this room?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không được phép vào phòng này?
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
I was there at the same time as Tom.	Tôi đã ở đó cùng lúc với Tom.
Do not worried about me. 	Đừng bận tâm đến tôi.
Just keep doing what you're doing.	Chỉ cần tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
I have framed the picture.	Tôi đã đóng khung bức tranh.
I think you are beautiful.	Tôi nghĩ là bạn xinh đẹp.
Tom was exhausted.	Tom đã kiệt sức.
Do you think anyone else in your office will get married this year?	Bạn có nghĩ rằng có ai khác trong văn phòng của bạn sẽ kết hôn trong năm nay không?
Tom takes Mary hostage.	Tom bắt Mary làm con tin.
Tom refuses to allow Mary into his room.	Tom từ chối cho phép Mary vào phòng của mình.
Sometimes she asks her sister to write her semester papers.	Đôi khi cô ấy nhờ em gái của mình viết các bài báo học kỳ của mình.
I used to dream of becoming a successful businessman.	Tôi đã từng mơ trở thành một doanh nhân thành đạt.
I said all I had to say.	Tôi đã nói tất cả những gì tôi phải nói.
What I want is for everything to go back to the way it was.	Điều tôi muốn là mọi thứ trở lại như xưa.
We could hear people talking in the adjoining room.	Chúng tôi có thể nghe thấy mọi người nói chuyện trong căn phòng liền kề.
Tom thinks what Mary brought is a bomb.	Tom nghĩ thứ Mary mang theo là một quả bom.
Tom still hopes he can take care of himself.	Tom vẫn hy vọng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
I don't know which one is yours.	Tôi không biết con nào là của bạn.
Tom wouldn't know how to do it.	Tom sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom doesn't know why Mary wants to go to Boston.	Tom không biết tại sao Mary muốn đến Boston.
He was offered to help.	Anh ấy được đề nghị giúp đỡ.
Tom put the wig back on.	Tom đội tóc giả trở lại.
Tom has yet to be brought to justice.	Tom vẫn chưa bị đưa ra công lý.
Tom hired Mary.	Tom đã thuê Mary.
My father was too stubborn to admit his mistake.	Cha tôi quá cứng đầu để thừa nhận lỗi lầm của mình.
Tom was Mary's neighbor for three years.	Tom là hàng xóm của Mary trong ba năm.
I hope Tom can take care of Mary.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể chăm sóc cho Mary.
That is not an option.	Đó không phải là một lựa chọn.
Tom seems to know a lot about baseball.	Tom dường như biết rất nhiều điều về bóng chày.
The girl I want to marry is married to someone else.	Cô gái mà tôi muốn lấy đã kết hôn với người khác.
Tom just told me what it was.	Tom chỉ cho tôi biết đó là gì.
Parents spending time with their children is important.	Cha mẹ dành thời gian cho con cái là điều quan trọng.
I'm not the one who yelled at your mother.	Tôi không phải là người đã la mắng mẹ của bạn.
He coached us for half a year.	Anh ấy đã huấn luyện chúng tôi trong nửa năm.
Tom has had the same girlfriend for the past three years.	Tom đã có cùng một người bạn gái trong ba năm qua.
Tom thought it was not a good idea to leave Mary at home without a babysitter.	Tom nghĩ không phải là một ý kiến ​​hay nếu để Mary ở nhà mà không có người trông trẻ.
I wonder if Tom ever told Mary what we did that day.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm vào ngày hôm đó chưa.
Tom is currently a high school biology teacher.	Tom hiện là một giáo viên sinh học trung học.
I sponsored Tom.	Tôi đã bảo lãnh cho Tom.
You worked yesterday afternoon, didn't you?	Bạn đã làm việc vào chiều hôm qua, phải không?
Tom confessed his ignorance.	Tom thú nhận sự thiếu hiểu biết của mình.
Don't do things half-heartedly.	Đừng làm mọi việc một cách nửa vời.
Tom was the one who agreed to do it.	Tom là người đã đồng ý làm điều đó.
I wonder if Tom wants to come to Australia with me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với tôi không.
Both Tom and Mary knew that was not true.	Cả Tom và Mary đều biết điều đó không đúng.
Tom bought a boat.	Tom đã mua một chiếc thuyền.
Tom was right and I was wrong.	Tom đã đúng và tôi đã sai.
It was a dull place.	Đó là một nơi buồn tẻ.
I hope Tom agrees.	Tôi hy vọng Tom đồng ý.
Does Tom like salmon?	Tom có ​​thích cá hồi không?
I can't find a file about Tom Jackson.	Tôi không thể tìm thấy tệp về Tom Jackson.
Where will Tom go now?	Tom sẽ đi đâu bây giờ?
I thought I would suffocate on the overcrowded train.	Tôi đã nghĩ mình sẽ chết ngạt trên chuyến tàu quá đông đúc.
When did Tom die?	Tom qua đời khi nào?
Tom slid out of bed.	Tom trượt ra khỏi giường.
Have you ever been diagnosed with a thyroid problem?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán có vấn đề về tuyến giáp chưa?
I know Tom will try and do it.	Tôi biết Tom sẽ cố gắng và làm điều đó.
I thought you came to see Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đến để gặp Tom.
Why are you calling Tom's name?	Tại sao bạn lại gọi tên Tom?
Tom was the one who showed me how to do it.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I wouldn't wish that on anyone.	Tôi sẽ không ước điều đó trên bất cứ ai.
You look like you could have a glass of lemonade.	Bạn trông giống như bạn có thể dùng một ly nước chanh.
I happen to know that Tom sold his car last week.	Tôi tình cờ biết rằng Tom đã bán chiếc xe của mình vào tuần trước.
You go to the left. 	Bạn sang bên trái.
I will go to the right.	Tôi sẽ đi bên phải.
I don't think Tom will lend me his car.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho tôi mượn xe của anh ấy.
With another chance, I think I can do better.	Với một cơ hội khác, tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn.
I'm not causing the problem.	Tôi không gây ra vấn đề.
We have set a date for our class reunion.	Chúng tôi đã ấn định ngày họp lớp của chúng tôi.
I'm the only one who needs to do it.	Tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom and I get along very well.	Tom và tôi rất hợp nhau.
I think it's really important for you to visit Tom in the hospital.	Tôi nghĩ việc đến thăm Tom trong bệnh viện thực sự quan trọng đối với bạn.
Tom doesn't like people who aren't punctual.	Tom không thích những người không đúng giờ.
Did you talk to Tom on Monday?	Bạn có nói chuyện với Tom vào thứ Hai không?
We can't keep crying.	Chúng tôi không thể tiếp tục khóc.
I think Tom shouldn't do it outside.	Tôi nghĩ Tom không nên làm điều đó ở bên ngoài.
I don't feel well at such a height.	Tôi không cảm thấy khỏe khi ở độ cao như vậy.
Your successor has been selected.	Người kế nhiệm của bạn đã được chọn.
Tom is one of my opponents.	Tom là một trong những đối thủ của tôi.
Tom was not wearing a helmet at the time of the accident.	Tom không đội mũ bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tai nạn.
Sometimes our fire alarm goes off when my mom is cooking something in the kitchen.	Đôi khi chuông báo cháy của chúng tôi kêu khi mẹ tôi đang nấu món gì đó trong bếp.
I cannot handle this without your help.	Tôi không thể xử lý việc này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is a man of women.	Tom là một người đàn ông của phụ nữ.
I have yet to find a good place to pitch our tent.	Tôi vẫn chưa tìm thấy một nơi tốt để dựng lều của chúng tôi.
Tom told me what he thought of my plan.	Tom nói cho tôi biết anh ấy nghĩ gì về kế hoạch của tôi.
You want to commit, don't you?	Bạn muốn cam kết, phải không?
I think the rating is unfair.	Tôi nghĩ rằng đánh giá là không công bằng.
Tom probably won't buy anything today.	Tom có ​​lẽ sẽ không mua bất cứ thứ gì ngày hôm nay.
Tom wants to decompress.	Tom muốn giải nén.
Tom broke some of Mary's teeth.	Tom đã làm gãy vài chiếc răng của Mary.
Hug Tom.	Ôm Tom.
Tom also wants what Mary wants.	Tom cũng muốn những thứ Mary muốn.
Tom said when he did, Mary started crying.	Tom nói khi anh ấy làm vậy, Mary bắt đầu khóc.
Tom wasn't sure everything was going to be okay.	Tom không chắc mọi việc sẽ ổn thỏa.
Tom will eventually show up.	Tom cuối cùng sẽ xuất hiện.
I think I made my point.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đưa ra quan điểm của mình.
I can't believe it's been over a year since that happened.	Tôi không thể tin rằng đã hơn một năm kể từ khi điều đó xảy ra.
Tom rarely goes to bed before midnight.	Tom hiếm khi đi ngủ trước nửa đêm.
Tom told Mary that I wanted to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom became famous because he married a famous actress who had been married many times before.	Tom trở nên nổi tiếng vì anh kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng đã từng kết hôn nhiều lần trước đó.
I didn't tell Tom anything about this.	Tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì về điều này.
I think you should forgive us, now we have apologized.	Tôi nghĩ bạn nên tha thứ cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi đã xin lỗi.
Do you want me to tell you what caused that?	Bạn có muốn tôi cho bạn biết nguyên nhân nào dẫn đến điều đó không?
Tom can be jealous.	Tom có ​​thể ghen tị.
Tom realizes that the attraction is mutual.	Tom nhận ra rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
I have no right to say something like that.	Tôi không có quyền nói điều gì đó như thế.
His complaints never cease.	Những lời phàn nàn của anh ấy không bao giờ hết.
No one can solve the puzzle.	Không ai có thể giải được câu đố.
I must be strong.	Tôi phải mạnh mẽ.
I think Tom must be hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom phải đói.
Tom seems afraid of Mary.	Tom có ​​vẻ sợ Mary.
Tom owns a small business in Boston.	Tom sở hữu một doanh nghiệp nhỏ ở Boston.
We cannot repair the damage caused by Tom's speech.	Chúng tôi không thể sửa chữa những thiệt hại do bài phát biểu của Tom gây ra.
Tom and I are soul mates.	Tom và tôi là bạn tâm giao.
I wonder if Tom knows Mary can't do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không thể làm điều đó một mình không.
I cry.	Tôi khóc.
He couldn't stop thinking like that.	Anh ấy không thể ngừng suy nghĩ như vậy.
It is not clear who wrote this letter.	Không rõ ai đã viết bức thư này.
Tom thinks he can take care of himself.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tự lo cho mình.
Unlike his other works, this book is not for scientists.	Không giống như các tác phẩm khác của ông, cuốn sách này không dành cho các nhà khoa học.
Tom expressed his sympathy.	Tom bày tỏ sự thông cảm của mình.
Tom has yet to fully learn the rules of the game.	Tom vẫn chưa hoàn toàn học được các quy tắc của trò chơi.
Tom lied to his parents.	Tom đã nói dối cha mẹ mình.
Tom says that Mary is probably still here.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ở đây.
I've known Tom longer than I've known you.	Tôi đã biết Tom lâu hơn tôi biết bạn.
This problem is too much for me to handle.	Vấn đề này là quá nhiều cho tôi để xử lý.
I am not sure about the future of this country.	Tôi không yên tâm về tương lai của đất nước này.
Call me if you have any problems.	Hãy gọi cho tôi nếu có bất kỳ rắc rối nào.
Tom is a weak man.	Tom là một kẻ yếu đuối.
I think Tom already knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
We have been here since October.	Chúng tôi đã ở đây từ tháng Mười.
I am good at languages.	Tôi giỏi ngôn ngữ.
Tom wasn't really sure what Mary meant.	Tom thực sự không chắc Mary muốn nói gì.
Tom definitely wants to win.	Tom chắc chắn muốn chiến thắng.
The dog gnaws the bone.	Con chó gặm xương.
We need to maximize this opportunity.	Chúng tôi cần tối đa hóa cơ hội này.
When I was young, people always told me I was ugly.	Khi tôi còn trẻ, mọi người luôn nói với tôi rằng tôi xấu xí.
It's unlikely that Tom would shed a tear if Mary was fired.	Không có khả năng Tom sẽ rơi nước mắt nếu Mary bị sa thải.
Tom tells Mary that she will have to do it alone.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ phải làm điều đó một mình.
That plan is not a good plan.	Kế hoạch đó không phải là một kế hoạch tốt.
I hope Tom did what we asked him to do.	Tôi hy vọng Tom đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I think Tom was once a screenwriter.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng là một nhà biên kịch.
Tom doesn't like driving in Boston.	Tom không thích lái xe ở Boston.
Tom doesn't know how rich Mary is.	Tom không biết Mary giàu như thế nào.
I don't think that is relevant.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có liên quan.
That's above my salary.	Đó là trên mức lương của tôi.
You never expect to be able to do that again, right?	Bạn không bao giờ mong đợi có thể làm điều đó một lần nữa, phải không?
I forgot to talk to Tom.	Tôi quên nói chuyện với Tom.
Can I have some more pudding?	Tôi có thể ăn thêm chút bánh pudding không?
I just hope you're not too late.	Tôi chỉ hy vọng bạn không quá muộn.
Tom had a very difficult time adjusting.	Tom đã có một thời gian rất khó khăn để thích nghi.
Why don't you go out and play with your friends?	Tại sao bạn không đi ra ngoài và chơi với bạn bè của bạn?
Human litter is one of the biggest threats to marine wildlife.	Rác của con người là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với động vật hoang dã biển.
Tom should have handled it himself.	Tom lẽ ra phải tự mình giải quyết chuyện đó.
I made tea for Tom.	Tôi đã pha trà cho Tom.
Are you still awake? 	Bạn còn thức không?
Time to sleep!	Đến giờ đi ngủ!
I already know that Tom speaks French fluently.	Tôi đã biết rằng Tom nói tiếng Pháp trôi chảy.
The inhabitants of the city depend on the river for drinking water.	Cư dân của thành phố phụ thuộc vào dòng sông để có nước uống.
That was exactly the reaction I was hoping for.	Đó chính xác là phản ứng mà tôi đã hy vọng.
Neither Tom nor Mary have suffered too much stress lately.	Cả Tom và Mary đều không phải chịu quá nhiều căng thẳng trong thời gian gần đây.
My parents forbade me to see Tom again.	Cha mẹ tôi cấm tôi gặp lại Tom.
Where is the nearest bus stop?	Bến xe buýt gần nhất ở đâu?
I don't know why Tom let Mary do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại để Mary làm vậy.
Tom must be very happy after winning the race.	Tom chắc hẳn rất hạnh phúc sau khi chiến thắng cuộc đua.
Tom and Mary even talk about the same things.	Tom và Mary thậm chí còn nói về những điều giống nhau.
Once you have an interest in gambling, it is hard to give it up.	Một khi bạn đã có hứng thú với cờ bạc, thật khó để từ bỏ nó.
I know Tom won't be there.	Tôi biết Tom sẽ không ở đó.
I have finished all my homework and I want to take some time off.	Tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà và tôi muốn nghỉ một chút thời gian.
Tom was expecting someone to help.	Tom đã mong đợi ai đó giúp đỡ.
You won't be needed.	Bạn sẽ không cần thiết.
I'll be home by 2:30.	Tôi sẽ về nhà trước 2:30.
You're the problem solver, aren't you?	Bạn là người giải quyết vấn đề, phải không?
Tom is Mary's significant other.	Tom là người quan trọng khác của Mary.
There's no room under the bed.	Không có chỗ dưới giường.
I didn't tell Tom why he had to work late.	Tôi không nói cho Tom biết tại sao anh ấy phải làm việc muộn.
I helped Tom get out of prison.	Tôi đã giúp Tom thoát khỏi nhà tù.
Not only can she speak English, but she can also speak French.	Cô ấy không chỉ có thể nói tiếng Anh mà còn có thể nói tiếng Pháp.
Tom may be fine.	Tom có ​​thể ổn.
My grandfather was a whaler.	Ông nội của tôi là một người săn cá voi.
Tom says he needs to get out of there.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ra khỏi đó.
Tom is the person you need to talk to.	Tom là người mà bạn cần nói chuyện.
Tom enjoyed the show.	Tom rất thích buổi biểu diễn.
You're not a farmer, are you?	Bạn không phải là một nông dân, phải không?
No matter how tired you may be, you have to do it.	Bất kể bạn có thể mệt mỏi như thế nào, bạn phải làm điều đó.
I suggest you apologize to Tom.	Tôi đề nghị bạn nên xin lỗi Tom.
Tom speaks good French.	Tom nói tiếng Pháp tốt.
The plan announced Tuesday calls for $54 billion in tax cuts.	Kế hoạch được công bố hôm thứ Ba kêu gọi cắt giảm thuế 54 tỷ đô la.
Every religion forbids murder.	Mọi tôn giáo đều cấm giết người.
This house has two bathrooms.	Ngôi nhà này có hai phòng tắm.
I would appreciate it if you did it for me.	Tôi rất cảm kích nếu bạn đã làm điều đó cho tôi.
Tom's new car is really expensive.	Chiếc xe hơi mới của Tom thực sự rất đắt tiền.
Whoever invented the touch screen didn't have a cat.	Ai phát minh ra màn hình cảm ứng thì không có mèo.
Now that you mention it, I don't remember seeing Tom in class today.	Bây giờ bạn nhắc đến nó, tôi không nhớ là đã gặp Tom trong lớp hôm nay.
Tom isn't going to be here on Mondays anymore.	Tom không định ở đây vào thứ Hai nữa.
I swore to keep it a secret.	Tôi đã thề giữ bí mật.
Tom was used to this situation.	Tom đã quen với tình huống này.
You are doing it incorrectly.	Bạn đang làm điều đó không chính xác.
Tom has a suitcase full of money.	Tom có ​​một vali đầy tiền.
I feel comfortable where I am right now.	Tôi cảm thấy thoải mái khi tôi đang ở ngay bây giờ.
Tom said he didn't think he would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy.
I hope Tom is not in Australia next week.	Tôi hy vọng Tom không ở Úc vào tuần tới.
I don't know where Tom wants me to plant marigolds.	Tôi không biết Tom muốn tôi trồng cúc vạn thọ ở đâu.
It's not their money.	Đó không phải là tiền của họ.
Tom was sitting alone in the dark waiting for Mary.	Tom đang ngồi một mình trong bóng tối chờ Mary.
Tom hasn't forgotten us yet.	Tom vẫn chưa quên chúng tôi.
You want some fish?	Bạn muốn một số cá?
Does Tom get away with that?	Tom có ​​thoát khỏi điều đó không?
Tom knew that he wouldn't be able to do what Mary wanted him to do.	Tom biết rằng anh sẽ không thể làm những gì Mary muốn anh làm.
I will be in Australia for about a month or so.	Tôi sẽ ở Úc khoảng một tháng hoặc lâu hơn.
You are usually busier than me.	Bạn thường bận rộn hơn tôi.
Tom lied to Mary when he told her he was in Boston.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói với cô rằng anh đã ở Boston.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm điều đó.
I help Tom.	Tôi giúp Tom.
We ask her to make up for the loss.	Chúng tôi yêu cầu cô ấy phải bù đắp cho sự mất mát.
Tom will fix Mary's bicycle.	Tom sẽ sửa xe đạp cho Mary.
Tom is not a successful businessman.	Tom không phải là một doanh nhân thành đạt.
I said I would do it.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ làm điều đó.
That's not the dog Tom wanted.	Đó không phải là con chó mà Tom muốn.
I wonder what Tom is going to buy.	Tôi tự hỏi Tom định mua gì.
That's why we have to fight.	Đó là lý do chúng ta phải chiến đấu.
It was hot so we swam in the pool.	Trời nóng nên chúng tôi bơi trong hồ bơi.
This food is good. 	Món này rất ngon.
How did you do it?	Bạn đã làm nó như thế nào?
Why would anyone think that's a good idea?	Tại sao ai đó lại nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay?
Don't ask me to do it.	Đừng yêu cầu tôi làm điều đó.
I don't think what Tom said is correct.	Tôi không nghĩ những gì Tom nói là chính xác.
Tom quickly loaded the gun and fired.	Tom nhanh chóng nạp đạn cho súng và bắn.
You are a very good liar.	Bạn là một kẻ nói dối rất tốt.
Tom had to give Mary some money.	Tom đã phải đưa cho Mary một số tiền.
Braces aren't just for kids.	Niềng răng không chỉ dành cho trẻ em.
My hands are numb from the cold.	Tay tôi tê cứng vì lạnh.
We know Tom was there.	Chúng tôi biết Tom đã ở đó.
I don't think Tom knows Mary very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary rất rõ.
Tom is allergic to nuts.	Tom bị dị ứng với các loại hạt.
I have sung this follow-up song many times.	Tôi đã hát bài hát tiếp theo này nhiều lần.
Latvia also joined the eurozone in 2014 and the OECD in 2016.	Latvia cũng gia nhập khu vực đồng euro vào năm 2014 và OECD vào năm 2016.
You are the tallest person here.	Bạn là người cao nhất ở đây.
There was no radio in those days.	Không có radio trong những ngày đó.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I think at least Tom will understand the situation.	Tôi nghĩ rằng ít nhất Tom sẽ hiểu được tình hình.
Tom told me he thought Mary was unfair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã không công bằng.
I think Tom is innocent.	Tôi nghĩ Tom vô tội.
Only Tom can do this.	Chỉ có Tom mới có thể làm được điều này.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Tom doesn't drink cold tea.	Tom không uống trà lạnh.
They don't want us to know.	Họ không muốn chúng tôi biết.
What should I do, Tom?	Tôi nên làm gì đây, Tom?
Why don't you listen to me?	Tại sao bạn không nghe lời tôi?
You can sleep here for a while if you want.	Bạn có thể ngủ ở đây một lúc nếu bạn muốn.
I'm sorry, but you have to go.	Tôi xin lỗi, nhưng bạn phải đi.
I used to play here when I was a kid.	Tôi đã từng chơi ở đây khi tôi còn nhỏ.
I think it will be worth the wait.	Tôi nghĩ nó sẽ đáng để chờ đợi.
Mary is very beautiful.	Mary rất đẹp.
Tom bet me thirty dollars that Mary won't do it.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom was jumping in the pool.	Tom đã nhảy trong hồ bơi.
Tom really doesn't know why Mary would want him to do that.	Tom thực sự không biết tại sao Mary lại muốn anh ta làm điều đó.
Are these drinks free?	Những đồ uống này có miễn phí không?
Tom is not a member here.	Tom không phải là thành viên ở đây.
Tom will be difficult to replace.	Tom sẽ khó thay thế.
I went to the fridge to get some milk.	Tôi đi đến tủ lạnh để lấy một ít sữa.
I thought someone would help Tom figure out how to do that.	Tôi nghĩ rằng ai đó sẽ giúp Tom tìm ra cách làm điều đó.
Tom told everyone that he was exhausted.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã kiệt sức.
We apologize for any inconvenience.	Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.
Tom can't be here tonight.	Tom không thể ở đây tối nay.
I couldn't have imagined that Tom could do it.	Tôi không thể ngờ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Don't forget to close the window.	Đừng quên đóng cửa sổ.
It's foggy outside.	Ngoài trời có sương mù.
I'll go see what I can learn about Tom.	Tôi sẽ đi xem những gì tôi có thể tìm hiểu về Tom.
Tom wondered who Mary thought would help her.	Tom tự hỏi Mary nghĩ ai sẽ giúp cô ấy.
Tom told me he was hallucinating.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị ảo giác.
We have a lot of work to do today.	Chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm ngày hôm nay.
Tom put his arm around my shoulder.	Tom choàng tay qua vai tôi.
Tom does the banana tree planting and his shirt falls on his face.	Tom thực hiện động tác trồng cây chuối và áo sơ mi của anh ấy rơi xuống mặt.
Tom doesn't like garlic bread.	Tom không thích bánh mì tỏi.
Tom loves to observe birds.	Tom thích quan sát các loài chim.
I found myself a part-time job.	Tôi đã tìm được cho mình một công việc bán thời gian.
Tom must be dealt with.	Tom phải được xử lý.
We have never been here before.	Chúng tôi chưa bao giờ đến đây trước đây.
When I grow up, I want to be a dentist.	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một nha sĩ.
I haven't heard that joke in a long time.	Tôi đã không nghe câu nói đùa đó trong một thời gian dài.
Tom hit me twice.	Tom đã đánh tôi hai lần.
She was unconscious all day after the accident.	Cô ấy đã bất tỉnh cả ngày sau vụ tai nạn.
Tom will be back in a few days.	Tom sẽ trở lại trong vài ngày tới.
He rolled up his shirt sleeves.	Anh xắn tay áo sơ mi lên.
Tom's bag is on the table.	Túi của Tom ở trên bàn.
Tom loves to sing. 	Tom thích ca hát.
However, no one wanted to hear him sing.	Tuy nhiên, không ai muốn nghe anh hát.
The dog barked all night long, but no one cared.	Con chó sủa suốt đêm dài, nhưng không ai quan tâm.
Tom says we will find you here.	Tom nói chúng tôi sẽ tìm thấy bạn ở đây.
I don't think it will be easy to do that.	Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng để làm được điều đó.
Don't overeat, OK?	Đừng ăn quá nhiều, OK?
Tom enjoys his time in Boston with Mary.	Tom tận hưởng khoảng thời gian ở Boston với Mary.
That word is not in my dictionary.	Từ đó không có trong từ điển của tôi.
Tom is not as stupid as he used to be.	Tom không còn ngốc nghếch như trước nữa.
Tom is determined to stop Mary.	Tom quyết tâm ngăn Mary lại.
Tom was too angry to continue working.	Tom đã quá tức giận để tiếp tục làm việc.
Don't even think about that.	Thậm chí không nghĩ về điều đó.
I'm so glad that happens.	Tôi rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
You don't look like Tom.	Trông bạn không giống Tom đâu.
Tom says he's in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng để làm điều đó.
I think Tom can do it if he puts all his heart into it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
I think Tom wants the job.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn công việc.
Can you explain to me why you think these rules no longer apply?	Bạn có thể giải thích cho tôi lý do tại sao bạn nghĩ rằng những quy tắc này không còn áp dụng nữa không?
Tom knows Mary very well.	Tom biết Mary rất rõ.
That doesn't prove anything.	Điều đó không chứng minh bất cứ điều gì.
Tom needs a French dictionary.	Tom cần một từ điển tiếng Pháp.
I won't go if it rains.	Tôi sẽ không đi nếu trời mưa.
Tom pretends that everything is fine.	Tom giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.
Tom knew I was terrified.	Tom biết tôi đã vô cùng sợ hãi.
You're not really going to help Tom, are you?	Bạn không thực sự định giúp Tom, phải không?
My house is in the suburbs.	Nhà tôi ở ngoại thành.
We won't be able to catch up with Tom now.	Chúng tôi sẽ không thể bắt kịp Tom bây giờ.
Fear is normal. 	Sợ hãi là chuyện bình thường.
I am also afraid.	Tôi cũng sợ.
I think Tom is not busy.	Tôi nghĩ Tom không bận.
We had to close the windows because of the mosquitoes.	Chúng tôi phải đóng cửa sổ vì muỗi.
How lucky we are to have the opportunity to work with you!	Chúng tôi thật may mắn biết bao khi có cơ hội làm việc với bạn!
I know Tom isn't much younger than me.	Tôi biết Tom không trẻ hơn tôi nhiều.
You'd better not walk around in such a place.	Tốt hơn hết bạn không nên đi lại ở một nơi như vậy.
Tom has a good sense of direction.	Tom có ​​một ý thức tốt về phương hướng.
That question is irrelevant.	Câu hỏi đó là không liên quan.
Tom said Mary thought she might not be obligated to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom says he plans to stay in Boston.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Boston.
Has anyone told Tom the truth?	Có ai nói với Tom sự thật không?
You're a pretty good swimmer, aren't you?	Bạn là một vận động viên bơi lội khá giỏi, phải không?
Both solutions are controversial.	Cả hai giải pháp đều gây tranh cãi.
Tom has become rich.	Tom đã trở nên giàu có.
Tom was adopted at the age of three.	Tom được nhận nuôi khi mới ba tuổi.
You may be the only one who has to do it.	Bạn có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
Why don't we take a trip to Boston?	Tại sao chúng ta không thực hiện một chuyến đi đến Boston?
Tom couldn't contain his anger anymore.	Tom không thể kìm chế được cơn tức giận của mình nữa.
Many attacks may go unreported.	Nhiều cuộc tấn công có thể không được báo cáo.
It's because he's cruel that I hate him.	Chính vì anh ấy độc ác nên tôi mới chán ghét anh ấy.
I don't know what they are doing.	Tôi không biết họ đang làm gì.
Medical staff are trained to handle emergencies.	Nhân viên y tế được đào tạo để xử lý các trường hợp khẩn cấp.
I would be very disappointed if Tom didn't come visit.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu Tom không đến thăm.
I told Tom I was just joking.	Tôi nói với Tom rằng tôi chỉ nói đùa.
I have been able to read since the age of six.	Tôi đã có thể đọc từ năm sáu tuổi.
You don't think I bought all of that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đã mua tất cả những thứ đó, phải không?
There is room for improvement.	Có chỗ để cải thiện.
Three days later Tom called me.	Ba ngày sau Tom gọi cho tôi.
I know Tom appreciates it.	Tôi biết Tom đánh giá cao nó.
How often do you think you can come here?	Bạn nghĩ mình có thể đến đây bao lâu một lần?
Tom told me he was not coming back to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không trở lại Úc.
Picasso painted this picture in 1950.	Picasso vẽ bức tranh này vào năm 1950.
I want to know who you haven't paid for yet.	Tôi muốn biết ai mà bạn chưa trả tiền.
I stopped counting.	Tôi đã ngừng đếm.
The last time I saw Tom was last Monday.	Lần cuối tôi gặp Tom là thứ Hai tuần trước.
Is it okay if I go swimming?	Sẽ ổn thôi nếu tôi đi bơi phải không?
Tom is doing a little matchmaking.	Tom đang mai mối một chút.
Tom is a good hitter.	Tom là một tay đánh bóng giỏi.
That's not what worries me.	Đó không phải là điều khiến tôi lo lắng.
Tom is a time traveler.	Tom là một nhà du hành thời gian.
Just don't tell me any more jokes.	Chỉ cần đừng kể cho tôi bất kỳ câu chuyện cười nào nữa.
You know exactly what I'm talking about.	Bạn biết chính xác những gì tôi đang nói về.
Tom will try to help.	Tom sẽ cố gắng giúp đỡ.
Tom says he wants to kill himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn tự sát.
The door latches are on the inside.	Các chốt cửa ở bên trong.
I want to thank you.	Tôi muốn cảm ơn bạn.
Tom didn't go to work until after lunch.	Tom đã không đi làm cho đến sau bữa trưa.
Tom said he thought it wouldn't be safe for Mary to walk home by herself at night.	Tom cho biết anh nghĩ sẽ không an toàn nếu Mary tự đi bộ về nhà vào buổi tối.
Tom walks like an old man.	Tom bước đi như một ông già.
I don't feel great.	Tôi không cảm thấy tuyệt vời.
I have never told this story to anyone before.	Tôi chưa bao giờ kể câu chuyện này với bất kỳ ai trước đây.
How is your life different from your father's?	Cuộc sống của bạn khác với cha bạn như thế nào?
It's a pity that Tom couldn't come.	Thật tiếc khi Tom không thể đến.
My thirteen year old son is going on his first date tomorrow.	Con trai tôi mười ba tuổi sẽ đi hẹn hò đầu tiên vào ngày mai.
Tom never planned to return to Boston.	Tom không bao giờ có kế hoạch trở lại Boston.
I have an appointment at 2:30 on Monday.	Tôi có một cuộc hẹn vào lúc 2:30 ngày thứ Hai.
He doesn't have any real friends.	Anh ấy không có bất kỳ người bạn thực sự nào.
It was my father's first letter.	Đó là bức thư đầu tiên của bố tôi.
Tom says he wishes you wouldn't go out alone after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không ra ngoài một mình sau khi trời tối.
Are you sure we're on the right track?	Bạn có chắc là chúng ta đang đi đúng hướng không?
It's easy to see why people don't trust Tom.	Rất dễ hiểu tại sao mọi người không tin tưởng Tom.
I can't believe Tom won't do anything.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ không làm bất cứ điều gì.
I don't blame anyone for that.	Tôi không đổ lỗi cho bất cứ ai về điều đó.
I don't think we want to know.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi muốn biết.
We also helped other applicants.	Chúng tôi cũng đã giúp các ứng viên khác.
Last night Tom was crushed.	Tối qua Tom đã bị nghiền nát.
They worshiped him as a hero.	Họ tôn thờ anh như một anh hùng.
That's not the way to talk to a patient.	Đó không phải là cách để nói chuyện với một bệnh nhân.
Pride comes before collapse.	Niềm kiêu hãnh xuất hiện trước khi sụp đổ.
Tom said that Mary was very beautiful.	Tom nói rằng Mary rất xinh đẹp.
Can Tom really do it without any help?	Liệu Tom có ​​thực sự có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
I want to be famous when I grow up.	Tôi muốn nổi tiếng khi tôi lớn lên.
Tom's iPhone was stolen by pickpockets.	Chiếc iPhone của Tom đã bị bọn móc túi đánh cắp.
Tom and Mary walk around the sculpture park.	Tom và Mary đi dạo quanh công viên điêu khắc.
I know I didn't do it the way you told me to.	Tôi biết tôi đã không làm như vậy theo cách mà bạn đã nói với tôi.
It's strange that he doesn't know anything about the matter.	Thật kỳ lạ là anh ta không biết gì về vấn đề này.
I didn't know there would be a wedding.	Tôi không biết sẽ có một đám cưới.
Tom is definitely friendly.	Tom chắc chắn là thân thiện.
Tom eats the same thing for lunch every day.	Tom ăn cùng một thứ vào bữa trưa mỗi ngày.
Tom asked for our help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom played a tune for Mary on his banjo.	Tom đã chơi một giai điệu cho Mary trên banjo của anh ấy.
Tom told me he would be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Tom knows that I have been shot.	Tom biết rằng tôi đã bị bắn.
Tom looked a bit surprised.	Tom có ​​vẻ hơi ngạc nhiên.
Tom needs to see a therapist.	Tom cần gặp bác sĩ chuyên khoa.
Electricity is increasing.	Điện đang tăng.
Tom needs us.	Tom cần chúng tôi.
Where's your gun?	Súng của bạn đâu?
While Tom was shopping, Mary fell asleep in the car.	Trong khi Tom đi mua sắm, Mary ngủ gật trong xe hơi.
You still do that every day, don't you?	Bạn vẫn làm như vậy hàng ngày, phải không?
You are the most beautiful woman I have ever held in my arms.	Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng ôm trong tay.
There are many good restaurants in Australia.	Có rất nhiều nhà hàng tốt ở Úc.
Tom asks Mary to clean up the mess.	Tom yêu cầu Mary dọn dẹp đống lộn xộn.
You don't often help me.	Bạn không thường xuyên giúp đỡ tôi.
There is no chance for Tom to win the war.	Không có cơ hội để Tom thắng cuộc chiến.
I suspect Tom and Mary are scared.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang sợ.
Tom is very smart, so everyone likes him.	Tom rất thông minh, vì vậy mọi người đều thích anh ấy.
I'm still doing well.	Tôi vẫn đang làm tốt.
I apologize for being so stupid.	Tôi xin lỗi vì đã quá ngu ngốc.
I don't have enough money to buy another house.	Tôi không có đủ tiền để mua một căn nhà khác.
I don't need to understand French to know that they are angry.	Tôi không cần phải hiểu tiếng Pháp để biết rằng họ đang tức giận.
Tom may not come to the party.	Tom có ​​thể không đến bữa tiệc.
Tom gave his teacher an apple.	Tom đã đưa cho giáo viên của mình một quả táo.
Tom needs food.	Tom cần thức ăn.
It doesn't have to be.	Không cần thiết phải như vậy.
I can't say I'm sorry when I'm not.	Tôi không thể nói tôi xin lỗi khi tôi không.
Tom says Mary can't do that.	Tom nói Mary không thể làm điều đó.
Hi Tom. 	Chào Tom.
How are you?	Bạn khỏe không?
Tom is sitting next to the jukebox.	Tom đang ngồi cạnh máy hát tự động.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm được điều đó.
The kidnappers tied Tom's hands behind his back.	Những kẻ bắt cóc trói tay Tom sau lưng.
Who predicted this?	Ai đã dự đoán điều này?
Boston was not built overnight.	Boston không được xây dựng qua đêm.
Tom and Mary claim they saw a UFO.	Tom và Mary tuyên bố họ đã nhìn thấy một UFO.
Tom had a puzzled look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt khó hiểu.
It was a light wind.	Đó là một cơn gió nhẹ.
Tom has other work to do.	Tom có ​​công việc khác phải làm.
Tom believed them.	Tom đã tin họ.
If you're going to apologize, you should do it immediately.	Nếu định xin lỗi, bạn nên làm điều đó ngay lập tức.
Are you the one telling Tom what to do?	Bạn có phải là người bảo Tom phải làm gì không?
We were drenched in the shower.	Chúng tôi đã ướt đẫm dưới vòi hoa sen.
Tom will be punished if he does.	Tom sẽ bị trừng phạt nếu làm vậy.
There's nothing you can do to stop me.	Bạn không thể làm gì để ngăn cản tôi.
Tom is tall.	Tom cao.
Tom should help his mother more than he does.	Tom nên giúp mẹ nhiều hơn anh ấy.
Excuse me, will you show me how to use the washing machine?	Xin lỗi, bạn sẽ chỉ cho tôi cách sử dụng máy giặt?
Tom sells many different things online.	Tom bán nhiều thứ khác nhau trực tuyến.
I shouldn't have asked that.	Tôi không nên hỏi điều đó.
Tom said that he was really sleepy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất buồn ngủ.
There's nothing else we need to do.	Không có gì khác chúng ta cần làm.
I knew Tom would do it yesterday.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Who sent Tom here?	Ai đã gửi Tom đến đây?
At our headquarters, we have two meeting rooms.	Tại trụ sở chính của chúng tôi, chúng tôi có hai phòng họp.
Where did Tom go and why did he go there?	Tom đã đi đâu và tại sao anh ấy lại đến đó?
I told Tom to wait for my instructions.	Tôi đã nói với Tom hãy đợi chỉ dẫn của tôi.
A crow as black as coal.	Một con quạ đen như than.
Is there anything we can do to help?	Có những điều gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ không?
Are you sure you saw someone on the bridge?	Bạn có chắc bạn đã nhìn thấy ai đó trên cầu?
Everyone is waiting for Tom to say something.	Mọi người đang chờ Tom nói điều gì đó.
Tom was quite shaken.	Tom khá run.
We really want to help you, but we're tied up.	Chúng tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng chúng tôi đang bị trói.
I failed because I never took any of my classes.	Tôi đã thất bại vì tôi chưa bao giờ đi học bất kỳ lớp học nào của mình.
You smell high into the sky.	Bạn bốc mùi lên trời cao.
Tom is my dad's friend, but I don't like him.	Tom là bạn của bố tôi, nhưng tôi không thích anh ấy.
Both Tom and Mary are naked.	Cả Tom và Mary đều khỏa thân.
Tom's favorite food is bread, but he also eats a lot of rice.	Thức ăn yêu thích của Tom là bánh mì, nhưng anh ấy cũng ăn rất nhiều cơm.
Tom finds it very difficult to keep up with the rest of the class.	Tom cảm thấy rất khó để theo kịp những người còn lại trong lớp.
Tom says it will be no problem.	Tom nói rằng nó sẽ không có vấn đề gì.
Tom threw the chair through the window.	Tom ném chiếc ghế qua cửa sổ.
I know Tom intends to do that.	Tôi biết Tom có ​​ý định làm điều đó.
Tom was relieved to see that Mary was fine.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Mary vẫn ổn.
Tom is said to have known that.	Tom được cho là đã biết điều đó.
Tom tells Mary to enjoy her time off.	Tom nói với Mary hãy tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của cô ấy.
Do you think you could talk to Tom about it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể nói chuyện với Tom về điều đó không?
I feel so bad for Tom.	Tôi cảm thấy thật tệ cho Tom.
What photo did Tom take?	Tom đã chụp một bức ảnh gì?
We can help Tom right now.	Chúng tôi có thể giúp Tom ngay bây giờ.
You think I'm still afraid to do that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi vẫn sợ làm điều đó, phải không?
Let's tackle this from a different angle.	Hãy giải quyết vấn đề này từ một góc độ khác.
I think I shouldn't have told Tom he shouldn't have.	Tôi nghĩ tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom committed suicide three nights ago.	Tom đã tự sát ba đêm trước.
I believe you are honest.	Tôi tin rằng bạn thành thật.
I think you're drunk.	Tôi nghĩ bạn đang say.
I know that Tom doesn't do that often.	Tôi biết rằng Tom không thường xuyên làm vậy.
I bought this car from Tom for just $300.	Tôi đã mua chiếc xe này từ Tom với giá chỉ 300 đô la.
Tom is visiting family in Boston.	Tom đang thăm gia đình ở Boston.
Tom is lying about everything.	Tom đang nói dối về mọi thứ.
Tom looks a lot like you.	Tom trông rất giống bạn.
I wish you wouldn't do that again.	Tôi ước bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Did Tom attend the meeting?	Tom có ​​tham dự cuộc họp không?
I know when your plane will land, but not when it takes off.	Tôi biết khi nào máy bay của bạn sẽ hạ cánh, nhưng không phải khi nào nó cất cánh.
Tom said he didn't feel the pain right away.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy đau ngay lập tức.
It goes without saying that health is of prime importance.	Không cần phải nói rằng sức khỏe là quan trọng hàng đầu.
Tom got angry at his son for his laziness.	Tom đã nổi giận với con trai mình vì sự lười biếng.
Tom didn't live in Boston last year.	Tom không sống ở Boston vào năm ngoái.
I heard that you are looking for a job.	Tôi nghe nói rằng bạn đang tìm kiếm một công việc.
I think Tom is not smart.	Tôi nghĩ rằng Tom không thông minh.
Why doesn't Tom tell us jokes anymore?	Tại sao Tom không kể chuyện cười cho chúng ta nữa?
Hopefully, Tom will change his mind.	Hy vọng rằng, Tom sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
You should assume that email messages are not private.	Bạn nên cho rằng các thư email không phải là riêng tư.
How many more months do you think Tom will want to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó trong bao nhiêu tháng nữa?
Tom and Mary can sing together.	Tom và Mary có thể hát cùng nhau.
I do not believe that. 	Tôi không tin điều đó.
You have?	Bạn có?
Everyone please clap.	Mọi người hãy vỗ tay.
Tom and three other prisoners escaped.	Tom và ba tù nhân khác đã trốn thoát.
Tom says he has nothing to hide.	Tom nói rằng anh ấy không có gì phải che giấu.
It's a topic that's not often discussed.	Đó là một chủ đề không thường được thảo luận.
I don't think Tom can get Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
I asked Tom that question, but he didn't answer me.	Tôi đã hỏi Tom câu hỏi đó, nhưng anh ấy không trả lời tôi.
Tom saw no one.	Tom không nhìn thấy ai.
I used to call Tom a lot.	Tôi đã từng gọi cho Tom rất nhiều.
We just sold Tom our car.	Chúng tôi vừa bán cho Tom chiếc xe của chúng tôi.
Tom slept much longer than Mary.	Tom ngủ lâu hơn Mary nhiều.
Tom says he thinks Mary is sleeping.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ngủ.
Tom is like his grandfather.	Tom cũng giống như ông nội của mình.
Tom explained it thoroughly, but I still don't understand.	Tom đã giải thích cặn kẽ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.
Tom slept longer than Mary.	Tom ngủ lâu hơn Mary.
Tom is not your boyfriend. 	Tom không phải là bạn trai của bạn.
He is mine.	Anh ấy là của tôi.
I don't like children.	Tôi không thích trẻ con.
Both sons have autism.	Cả hai cậu con trai đều mắc chứng tự kỷ.
You should tell Tom that Mary can do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary có thể làm điều đó.
I know that Tom doesn't want to do that right now.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is not worthy of praise.	Tom không đáng được khen ngợi.
I suddenly felt sorry for Tom.	Tôi bỗng thấy thương Tom.
Tom says he thinks Mary is married.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã kết hôn.
I'm glad we've made some progress.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ.
I don't dance in public.	Tôi không khiêu vũ ở nơi công cộng.
Tom has a son who is a construction worker.	Tom có ​​một người con trai là công nhân xây dựng.
French is not one of the languages ​​that Tom can speak.	Tiếng Pháp không phải là một trong những ngôn ngữ mà Tom có ​​thể nói.
Tom doesn't feel like doing that now.	Tom không cảm thấy muốn làm điều đó bây giờ.
Tom and Mary love each other.	Tom và Mary yêu nhau.
You think I don't know what's going on?	Bạn nghĩ tôi không biết chuyện gì đang xảy ra?
Tom and Mary went to the park.	Tom và Mary đã đi đến công viên.
Is there anyone here who hasn't been to Boston?	Có ai ở đây chưa từng đến Boston không?
I can't stand his arrogance.	Tôi không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của anh ta.
Tom didn't want Mary to do that.	Tom không muốn Mary làm điều đó.
Tom took a sip from his beer bottle.	Tom uống một hơi từ chai bia của mình.
Tom stopped reading and looked up at Mary.	Tom ngừng đọc sách và nhìn lên Mary.
This team's win rate is zero.	Tỷ lệ chiến thắng của đội này là không có.
I don't think I have any bad habits.	Tôi không nghĩ rằng mình có bất kỳ thói quen xấu nào.
You have to understand that your parents are worried about you.	Bạn phải hiểu rằng bố mẹ bạn đang lo lắng cho bạn.
I think Tom is very helpful.	Tôi nghĩ rằng Tom rất hữu ích.
Has Tom been here yet?	Tom đã ở đây chưa?
I'm not going to Tom's house.	Tôi sẽ không đến nhà Tom.
Tom is being observed now.	Tom đang được quan sát bây giờ.
A fund has been established to conserve endangered marine life.	Một quỹ đã được thành lập để bảo tồn các sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng.
Tom wanted to say the last word.	Tom muốn nói lời cuối cùng.
I have a headache.	Tôi bị nhức đầu.
You can cut corners.	Bạn có thể cắt góc.
I guess I shouldn't be surprised.	Tôi đoán rằng tôi không nên ngạc nhiên.
Tom and Mary were both sprawled on the grass, exhausted.	Tom và Mary đều nằm dài trên bãi cỏ, kiệt sức.
Are you sure we're on the right track?	Bạn có chắc rằng chúng ta đang đi đúng hướng không?
Tom doesn't want to do that either.	Tom cũng không muốn làm điều đó.
Tom should have asked Mary if she could do it.	Tom lẽ ra nên hỏi Mary xem cô ấy có thể làm điều đó không.
Tom did not live up to his agreement.	Tom đã không tuân theo thỏa thuận của mình.
I gave up on convincing Tom not to.	Tôi đã từ bỏ việc thuyết phục Tom đừng làm vậy.
How do you know Tom won't want to do that?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không muốn làm điều đó?
We are in for an unusually hot summer this year.	Chúng ta đang ở trong một mùa hè nóng nực bất thường trong năm nay.
We have been married for three years.	Chúng tôi đã kết hôn được ba năm.
I don't think Tom has any money left.	Tôi không nghĩ Tom còn tiền.
How much do you think it will cost me to fix the car?	Bạn nghĩ tôi sẽ phải chi bao nhiêu để sửa xe?
I don't think that's what we should do.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì chúng ta nên làm.
Tom and I get along very well.	Tom và tôi rất hợp nhau.
I am not offended.	Tôi không bị xúc phạm.
Why does Tom eat pork?	Tại sao Tom ăn thịt lợn?
Honestly, I'm not sure it really happened to me.	Thành thật mà nói, tôi không chắc nó thực sự xảy ra với chính tôi.
Unlike birds that forage and shelter their young, fish lay eggs.	Không giống như chim kiếm ăn và trú ẩn con non, cá bỏ trứng.
I don't understand what Tom says in French.	Tôi không hiểu Tom nói gì bằng tiếng Pháp.
Why won't the band play the song you requested?	Tại sao ban nhạc không chơi bài hát mà bạn yêu cầu?
Why don't you admit that you're wrong?	Tại sao bạn không thừa nhận rằng bạn sai?
Tom has been playing in that band since 2013.	Tom đã chơi trong ban nhạc đó từ năm 2013.
Tom will be asked not to do that anymore.	Tom sẽ được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Tom seems to have been a plumber.	Tom dường như từng là một thợ sửa ống nước.
We had a lot of confidence.	Chúng tôi đã có rất nhiều sự tự tin.
How long do you think the party will last?	Bạn nghĩ bữa tiệc sẽ kéo dài bao lâu?
Tom doesn't look very good.	Tom trông không được tốt cho lắm.
I agree with what Tom wrote.	Tôi đồng ý với những gì Tom đã viết.
Tom says Mary is lonely.	Tom nói Mary cô đơn.
I haven't seen Tom in years.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều năm.
People say I'm a good surgeon.	Mọi người nói tôi là một bác sĩ phẫu thuật giỏi.
Tom is confident.	Tom tự tin.
Next thing you know, you'll be in the papers.	Điều tiếp theo bạn biết, bạn sẽ có trong các giấy tờ.
Tom has prepared a room for Mary.	Tom đã chuẩn bị một phòng cho Mary.
Don't you know Tom can't play trombone?	Bạn không biết Tom không thể chơi trombone?
Tom is standing at the end of the line.	Tom đang đứng ở cuối hàng.
Did Mary knit gloves for both of you?	Mary có đan găng tay cho cả hai bạn không?
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom got out of the car and opened the umbrella.	Tom ra khỏi xe và mở ô.
We don't want to be late for the concert.	Chúng tôi không muốn đến trễ buổi hòa nhạc.
Tom says he will try to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giúp Mary.
I don't need to ask Tom to do it.	Tôi không cần phải yêu cầu Tom làm điều đó.
I suspect that Tom and Mary don't really enjoy doing it as much as they used to.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thực sự thích làm điều đó nhiều như trước đây.
I think Tom didn't know Mary could speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
Light travels at about 186,000 miles per second.	Ánh sáng di chuyển với tốc độ khoảng 186.000 dặm / giây.
I know Tom probably won't help us do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom told me something I didn't want to hear.	Tom đã nói với tôi điều gì đó mà tôi không muốn nghe.
Tom is not friendly, but Mary is.	Tom không thân thiện, nhưng Mary thì có.
I need mosquito repellent.	Tôi cần kem chống muỗi.
I wish I could stay in Australia longer.	Tôi ước rằng tôi có thể ở lại Úc lâu hơn.
Don't let your work be half done.	Đừng để công việc của bạn đã hoàn thành một nửa.
Tom had a difficult childhood.	Tom đã có một tuổi thơ khó khăn.
I wouldn't care if Tom did.	Tôi sẽ không quan tâm nếu Tom làm vậy.
I will keep the menu as a souvenir.	Tôi sẽ giữ menu làm kỷ niệm.
Tom thinks that Mary is incapable of doing that.	Tom nghĩ rằng Mary không có khả năng làm điều đó.
Tom is gnawing on a carrot stick.	Tom đang gặm một que cà rốt.
We are just enjoying the music.	Chúng tôi chỉ đang thưởng thức âm nhạc.
I know that Tom is an old man.	Tôi biết rằng Tom là một ông già.
Tom doesn't know Mary loves John.	Tom không biết Mary yêu John.
I don't think Tom is Canadian.	Tôi không nghĩ Tom là người Canada.
Tom wants to lose weight.	Tom muốn giảm cân.
I can't say for sure that's what Tom wants to do.	Tôi không thể nói chắc chắn đó là những gì Tom muốn làm.
Tom no longer trusts Mary.	Tom không còn tin tưởng Mary nữa.
Tom promised Mary that he would not drink again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không uống rượu nữa.
Tom is the oldest in our class.	Tom là người lớn tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.
This is one of the best Chinese restaurants I have ever eaten at.	Đây là một trong những nhà hàng Trung Quốc ngon nhất mà tôi từng ăn.
We don't need to worry about that.	Chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó.
There is some work to do first.	Có một số việc phải làm trước.
Tom doesn't come here often.	Tom không thường xuyên đến đây.
Does Tom know how to play the piano?	Tom có ​​biết chơi piano không?
Tom goes to the restaurant for lunch at least three times a week.	Tom đến nhà hàng ăn trưa ít nhất ba lần một tuần.
There's a good reason for that.	Có lý do chính đáng cho điều đó.
I know Tom is a good golfer.	Tôi biết Tom là một tay chơi golf giỏi.
Tom was wearing a tie yesterday.	Tom đã đeo cà vạt vào ngày hôm qua.
Tom never said that, as far as I know.	Tom chưa bao giờ nói điều đó, theo như tôi biết.
Tom makes a living as a carpenter.	Tom kiếm sống bằng nghề thợ mộc.
Tom mysteriously disappeared.	Tom biến mất một cách bí ẩn.
I wish I could help you, but I can't stay any longer.	Tôi ước tôi có thể giúp bạn, nhưng tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.
I can't believe I did that.	Tôi không thể tin rằng tôi đã làm điều đó.
There is so much we need to do today.	Có rất nhiều việc chúng ta cần làm ngày hôm nay.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom doesn't have to stay if he doesn't want to.	Tom không cần phải ở lại nếu anh ấy không muốn.
No one knew Tom was coming.	Không ai biết Tom sẽ đến.
Don't you know that Tom used to learn French?	Bạn không biết Tom đã từng học tiếng Pháp sao?
Tom reached into his pocket.	Tom thò tay vào túi.
Even Tom couldn't do that.	Ngay cả Tom cũng không làm được điều đó.
I really have to be there by 2:30.	Tôi thực sự phải có mặt ở đó trước 2:30.
Mary's eldest son looks exactly like her husband.	Con trai lớn của Mary trông giống hệt chồng cô.
I saw Tom washing the car this morning.	Tôi thấy Tom đang rửa xe sáng nay.
That's an interesting theory.	Đó là một lý thuyết thú vị.
I know that Tom is pretty good at it.	Tôi biết rằng Tom khá giỏi khi làm điều đó.
I wouldn't go so far as to say that your theory is completely wrong.	Tôi sẽ không đi quá xa khi nói rằng lý thuyết của bạn là hoàn toàn sai lầm.
Tom went to Australia.	Tom đã đến Úc.
Both are not married.	Cả hai đều chưa kết hôn.
She was the last woman I expected to see at the party.	Cô ấy là người phụ nữ cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp tại bữa tiệc.
Tom isn't very bright, is he?	Tom không sáng sủa lắm phải không?
Isn't your old dog named Cookie?	Không phải con chó cũ của bạn tên là Cookie?
Tom left a piece of paper on the table for Mary.	Tom để lại một mảnh giấy trên bàn cho Mary.
Make sure you check all bags for tissues before you wash your clothes.	Đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra tất cả các túi để tìm khăn giấy trước khi giặt quần áo.
Do you want to go to the gym with us?	Bạn có muốn đi đến phòng tập thể dục với chúng tôi?
Tom said Mary was driving the car when the accident happened.	Tom cho biết Mary đang điều khiển xe khi vụ tai nạn xảy ra.
How can you be sure that will happen?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra?
Not even the greatest scholar can handle that.	Ngay cả học giả vĩ đại nhất cũng không thể giải quyết được điều đó.
Tom is trying not to be seen.	Tom đang cố gắng để không bị nhìn thấy.
Don't ask how old a woman is.	Không nên hỏi một phụ nữ bao nhiêu tuổi.
I won't leave until we talk.	Tôi sẽ không đi cho đến khi chúng ta nói chuyện.
Tom may be unlucky.	Tom có ​​thể không may mắn.
I heard that you are having an unusually cold winter.	Tôi nghe nói rằng bạn đang có một mùa đông lạnh bất thường.
Don't just sit in one place. 	Đừng chỉ ngồi một chỗ.
Go out and do something.	Hãy ra ngoài và làm một cái gì đó.
Mary is my sister.	Mary là em gái của tôi.
Tom, you need to come here tomorrow.	Tom, bạn cần đến đây vào ngày mai.
I'm Mary, Tom's daughter.	Tôi là Mary, con gái của Tom.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Tom picked up a rock and threw it.	Tom nhặt một tảng đá và ném nó.
Tom wasn't the one to tell me I had to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi phải làm vậy.
Tom speaks French only slightly better than he speaks English.	Tom nói tiếng Pháp chỉ tốt hơn một chút so với anh ấy nói tiếng Anh.
That doesn't mean it will happen.	Điều đó không có nghĩa là nó sẽ xảy ra.
Tom still hasn't told Mary about what happened.	Tom vẫn chưa nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I can walk from my house to the station in just five minutes.	Tôi có thể đi bộ từ nhà đến ga chỉ trong năm phút.
Tom is young and single.	Tom còn trẻ và độc thân.
Tom has thick blonde hair.	Tom có ​​mái tóc vàng dày.
Tom's bag is empty.	Túi của Tom trống rỗng.
Tom paid no attention to Mary.	Tom không để ý đến Mary.
We shouted to warn people of the danger.	Chúng tôi hét lên để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm.
Reading between the lines, it's clear that Tom isn't having such a good time in his new job.	Đọc giữa các dòng, rõ ràng là Tom không có thời gian tốt như vậy trong công việc mới của mình.
Tom needs to get back to Boston.	Tom cần trở lại Boston.
I think that's the case here.	Tôi nghĩ đó là trường hợp ở đây.
Tom said that he felt something was wrong.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn.
I brought Tom something to eat.	Tôi mang cho Tom cái gì đó để ăn.
Tom doesn't like baseball or football.	Tom không thích bóng chày hay bóng đá.
I sold my car for $300.	Tôi đã bán chiếc xe của mình với giá 300 đô la.
Tom couldn't help thinking about Mary.	Tom không thể không nghĩ về Mary.
After work, Tom is always tired.	Sau giờ làm việc, Tom luôn trong tình trạng mệt mỏi.
It's the fastest train in the world.	Đó là chuyến tàu nhanh nhất thế giới.
I know that Tom probably won't need to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không cần phải làm điều đó.
We tried our best, but it's still not good enough.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn chưa đủ tốt.
Looks like Tom wants to go to sleep.	Có vẻ như Tom muốn đi ngủ.
I don't deserve to be punished.	Tôi không đáng bị trừng phạt.
Why don't we keep things simple?	Tại sao chúng ta không giữ mọi thứ đơn giản?
Tom says Mary will try to do it.	Tom nói Mary sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom doesn't want to see.	Tom không muốn xem.
I assume these pictures may have been taken at the time.	Tôi cho rằng những bức ảnh này có thể được chụp vào thời điểm đó.
We have no proof.	Chúng tôi không có bằng chứng.
Tom is very proud of his custom bike.	Tom rất tự hào về chiếc xe đạp tùy chỉnh của mình.
What is your alternate job?	Công việc thay thế của bạn là gì?
Tom hopes that someone will hear him.	Tom hy vọng rằng ai đó sẽ nghe thấy anh ấy.
I decided to go a little further.	Tôi đã quyết định đi xa hơn một chút.
Tom will have to do it somewhere else.	Tom sẽ phải làm điều đó ở một nơi khác.
Tom is really annoying.	Tom thực sự rất khó chịu.
Tom has repeatedly denied he did it.	Tom đã nhiều lần phủ nhận anh ta đã làm điều đó.
Tom loves tea, and so do I.	Tom thích trà, và tôi cũng vậy.
I think I can do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
I wasn't entirely surprised to see Tom there.	Tôi không hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Tom ở đó.
I got a good score on the test, but I still think I'm dumb.	Tôi đã đạt điểm cao trong bài kiểm tra, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi bị câm.
You have no idea how hard I worked to get this done.	Bạn không biết tôi đã phải làm việc vất vả như thế nào để hoàn thành công việc này.
I was surprised when Tom told me about what Mary had done.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom kể cho tôi nghe về những gì Mary đã làm.
Tom whistles a tune as he walks down the street.	Tom huýt sáo một giai điệu khi anh đi bộ xuống phố.
I think we're ready to close the deal.	Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng để hoàn tất thỏa thuận.
I shouldn't have wasted my time.	Tôi không nên lãng phí thời gian của mình.
I'm going to have a great day today.	Tôi sẽ có một ngày tuyệt vời hôm nay.
I think you are in trouble.	Tôi nghĩ bạn đang gặp rắc rối.
Tom wants to improve himself.	Tom muốn cải thiện bản thân.
That's not all I have to do.	Đó không phải là tất cả những gì tôi phải làm.
The rings around Saturn are made up of dust and ice.	Các vòng quanh sao Thổ được tạo thành từ bụi và băng.
She left me simply because I had a meager income.	Cô ấy bỏ tôi đơn giản vì tôi có thu nhập ít ỏi.
Tom said that the heat bothered Mary.	Tom nói rằng cái nóng làm phiền Mary.
Tom will pick me up at the station.	Tom sẽ đón tôi tại nhà ga.
I see you passing by my house every day.	Tôi thấy bạn đi qua nhà tôi mỗi ngày.
I think it's very likely that Tom won't make it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ không làm được điều đó.
Tom said that he thought Mary would be desperate to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom said I didn't sound surprised.	Tom nói rằng tôi không có vẻ ngạc nhiên.
If I had to study, I would stay at home every day.	Nếu tôi phải học, tôi sẽ ở nhà hàng ngày.
I already registered.	Tôi đã đăng ký.
Tom could have done it alone.	Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
I asked Tom if he wanted to do it.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn làm điều đó không.
Why is that our job?	Tại sao đó là công việc của chúng tôi?
We had nothing to eat for almost three days.	Chúng tôi không có gì để ăn trong gần ba ngày.
I'm having lunch with my sister right now.	Tôi đang ăn trưa với em gái tôi ngay bây giờ.
I want to make more money than my parents.	Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn bố mẹ tôi.
Tom told me how he got his nickname.	Tom nói với tôi làm thế nào anh ấy có biệt danh của mình.
Tom makes his own wine at home.	Tom tự nấu rượu tại nhà.
Tom and I both nodded in agreement.	Tom và tôi đều gật đầu đồng ý.
I suspect Tom and Mary are nervous.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lo lắng.
Tom took off his hat as soon as he entered the room.	Tom bỏ mũ ngay khi bước vào phòng.
That team has little, if any, chance of winning.	Đội đó có rất ít, nếu có, cơ hội chiến thắng.
Why don't you call anyone?	Tại sao bạn không gọi cho ai?
We may never know what happened to Tom.	Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
I don't have enough time to get the job done.	Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành công việc.
I wonder if Tom is asking for my help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​yêu cầu sự giúp đỡ của tôi hay không.
This shirt is not like that. 	Cái áo này không giống cái kia.
Different buttons.	Các nút khác nhau.
I know that Tom is not originally from Boston.	Tôi biết rằng Tom không phải là người gốc Boston.
You're asking me to do something I don't want to do.	Bạn đang yêu cầu tôi làm điều gì đó mà tôi không muốn làm.
Don't know if Tom is busy now.	Không biết bây giờ Tom có ​​bận không.
Tom hadn't slept at all since the day before yesterday.	Tom đã không ngủ chút nào kể từ ngày hôm kia.
There is a lot of gold inside the coffin.	Có rất nhiều vàng bên trong quan tài.
There's no reason for that.	Không có lý do gì cho điều đó.
Do you think Tom wants me to show him how to do it?	Bạn có nghĩ Tom có ​​muốn tôi chỉ cho anh ấy cách làm điều đó không?
Tom asked many questions.	Tom đã hỏi nhiều câu hỏi.
It will be nicer when it's finished.	Nó sẽ đẹp hơn khi nó hoàn thành.
Tom doesn't have to be at home to help us. 	Tom không cần phải ở nhà để giúp chúng tôi.
We could have done it alone.	Chúng tôi có thể đã làm điều đó một mình.
There is a chance it will snow tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ có tuyết.
Mary is wearing high heels.	Mary đang đi giày cao gót.
Tom wanted me to tell Mary he wasn't coming.	Tom muốn tôi nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến.
I won't go to school today.	Hôm nay tôi sẽ không đi học.
I did not consult Tom.	Tôi không hỏi ý kiến ​​của Tom.
I know that Tom doesn't play trombone as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom không chơi trombone tốt như Mary.
Are you sure that will work?	Bạn có chắc điều đó sẽ hiệu quả không?
I think Tom's number is not published.	Tôi nghĩ rằng số của Tom không được công bố.
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
This is easy. 	Điều này thật dễ dàng.
It's like taking candy from a baby.	Nó giống như lấy kẹo từ một đứa bé.
It's been a year since Tom passed away.	Đã một năm trôi qua kể từ khi Tom ra đi.
How do you like the stew that Tom made?	Bạn thích món hầm mà Tom đã làm như thế nào?
Tom sprained his left ankle when he fell.	Tom bị bong gân mắt cá chân trái khi bị ngã.
We can't take a night off.	Chúng ta không thể nghỉ một đêm.
I don't think Tom still does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn làm như vậy.
Tom is injured in a street fight.	Tom bị thương trong một cuộc chiến trên đường phố.
Tom is the loner type.	Tom là loại người cô đơn.
He earns no less than three hundred dollars a day.	Anh ta kiếm được không dưới ba trăm đô la một ngày.
How long did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao lâu để làm điều đó?
Tom is staying at a friend's house.	Tom đang ở lại nhà một người bạn.
Do you think it would be fun to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ rất vui khi làm điều đó?
I don't think Tom can help you with that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
I think I know why Tom needs to do it.	Tôi nghĩ tôi biết lý do tại sao Tom cần làm như vậy.
Tom thinks Mary will be ready.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng.
She is young and beautiful.	Cô ấy trẻ và đẹp.
Tom really hates dogs.	Tom thực sự ghét chó.
Roller skating is fun.	Trượt patin rất vui.
Don't forget to buy bread on the way home.	Đừng quên mua bánh mì trên đường về nhà.
Do you know Tom's full name?	Bạn có biết tên đầy đủ của Tom không?
Tom is not the first to encourage me to do so.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi làm như vậy.
I know that Tom is a responsible driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe có trách nhiệm.
I didn't know that Tom didn't know French.	Tôi không biết rằng Tom không biết tiếng Pháp.
Tom was eating alone at a table in the corner.	Tom đang ăn một mình ở một chiếc bàn trong góc.
I have never used a lathe before. 	Tôi chưa bao giờ sử dụng máy tiện trước đây.
Can you show me how?	Bạn có thể chỉ cho tôi làm thế nào?
Tom usually goes to bed at ten forty.	Tom thường đi ngủ lúc mười giờ bốn mươi.
She could look more attractive with a little makeup.	Cô ấy có thể trông hấp dẫn hơn nếu trang điểm một chút.
What did you do before getting this job?	Bạn đã làm gì trước khi nhận được công việc này?
I can't stand all this noise.	Tôi không thể chịu được tất cả những tiếng ồn này.
The plan backfired and we lost a lot of money.	Kế hoạch đã phản tác dụng và chúng tôi mất rất nhiều tiền.
Tom knows that won't happen anytime soon.	Tom biết điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Tom has also written several novels.	Tom cũng đã viết một số tiểu thuyết.
Tom is a short-term on-demand chef.	Tom là một đầu bếp theo yêu cầu ngắn hạn.
The case is still unresolved.	Vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Tom is no longer in prison.	Tom không còn ở trong tù nữa.
We ran out of ketchup.	Chúng tôi hết sốt cà chua.
Tom earns quite a bit of money.	Tom kiếm được kha khá tiền.
I can't make Tom smile.	Tôi không thể khiến Tom mỉm cười.
Tom has lost both his parents.	Tom đã mất cả cha lẫn mẹ.
We can't do that now.	Chúng tôi không thể làm điều đó bây giờ.
You think I really have to, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi thực sự phải làm như vậy, phải không?
I corrected it.	Tôi đã sửa lại.
I will buy a new TV.	Tôi sẽ mua một chiếc TV mới.
I think I have completely surpassed Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn vượt qua Mary.
Tom will be here in a moment.	Tom sẽ đến đây trong giây lát.
Tom really likes Chinese food.	Tom thực sự thích đồ ăn Trung Quốc.
You are the one who told us to do it.	Bạn là người đã bảo chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't play football.	Tom không chơi bóng đá.
I just follow orders.	Tôi chỉ làm theo lệnh.
I'm not really as rich as people say.	Tôi không thực sự giàu có như mọi người vẫn nói.
I know what's in the bag.	Tôi biết có gì trong túi.
Just now I saw a fox running across the street.	Vừa rồi tôi thấy một con cáo chạy qua đường.
Tom tells Mary that he thinks John is in the attic.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở trên gác mái.
This is the book I am reading now.	Đây là cuốn sách tôi đang đọc bây giờ.
I don't think Tom is much shorter than you.	Tôi không nghĩ Tom thấp hơn bạn nhiều.
Tom left the bar at midnight.	Tom rời quán bar lúc nửa đêm.
They are often seen together.	Họ thường xuyên được nhìn thấy cùng nhau.
We should not be involved in this.	Chúng ta không nên tham gia vào việc này.
No one can serve two masters.	Không ai có thể làm tôi hai chủ.
Tom has a knife in his hand.	Tom có ​​một con dao trong tay.
I promised your father never to talk about Tom.	Tôi đã hứa với bố anh là không bao giờ nói về Tom.
Tom wears overalls.	Tom mặc quần yếm.
I'm really surprised that Tom isn't here.	Tôi thực sự ngạc nhiên rằng Tom không có ở đây.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm vậy.
Tom must have thought Mary didn't like him.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không thích anh ta.
Tom says he needs to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó sớm.
I couldn't hold back the tears.	Tôi không cầm được nước mắt.
Wheelchairs help people with disabilities to move more.	Xe lăn giúp người khuyết tật vận động nhiều hơn.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
It's not true.	Nó không đúng sự thật.
Are there any students from Korea in your class?	Có học sinh nào đến từ Hàn Quốc trong lớp của bạn không?
I stay at home and watch TV alone.	Tôi ở nhà và xem TV một mình.
Soldiers patrol in a military vehicle.	Các binh sĩ đi tuần trên một chiếc xe quân sự.
Tom couldn't stop talking to Mary.	Tom không thể ngừng nói chuyện với Mary.
I saw Tom jump off the bridge.	Tôi đã thấy Tom nhảy khỏi cây cầu.
Are not you happy?	Bạn không vui sao?
Tom is a very polite man.	Tom là một người đàn ông rất lịch sự.
I can't always understand everything you say.	Tôi không phải lúc nào cũng có thể hiểu tất cả những gì bạn nói.
Tom does not get along with his parents.	Tom không hòa thuận với bố mẹ.
I'd like a word with you if I could.	Tôi muốn một lời với bạn nếu tôi có thể.
Tom says he thinks Mary is sleeping.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ngủ.
Tom should never have eaten those oysters.	Tom không bao giờ nên ăn những con hàu đó.
I don't think Tom knows I'm married.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đã kết hôn.
Tom gives the picture back to Mary.	Tom đưa lại bức ảnh cho Mary.
You need a longer handle if you want to get more torque.	Bạn cần một tay cầm dài hơn nếu bạn muốn nhận được nhiều mô-men xoắn hơn.
Citrus fruits are rich in vitamins.	Cam quýt rất giàu vitamin.
For a moment, I couldn't remember where I was.	Trong một khoảnh khắc, tôi không thể nhớ mình đang ở đâu.
Tom really lost face.	Tom thật mất mặt.
Tom would do it if he could.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thể.
Hurry up or you will miss the plane.	Nhanh lên nếu không bạn sẽ bị lỡ máy bay.
Every Sunday, at exactly six o'clock in the morning, the priest opens the church door and rings the bell.	Chủ nhật hàng tuần, đúng sáu giờ sáng, linh mục mở cửa nhà thờ và rung chuông.
February 2 is Spider Day.	Ngày 2 tháng 2 là Ngày Nhện.
Tom and I do almost everything together.	Tom và tôi làm hầu hết mọi thứ cùng nhau.
I work under challenging conditions.	Tôi làm việc trong những điều kiện đầy thử thách.
Tom says that's not the only reason Mary wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất Mary muốn làm điều đó.
Tom doesn't have enough time to do what he needs to do.	Tom không có đủ thời gian để làm những gì anh ấy cần làm.
It's not your fault at all.	Đó hoàn toàn không phải lỗi của bạn.
The least amount of oil that can be used is the appropriate amount.	Lượng dầu ít nhất có thể được sử dụng là số lượng thích hợp.
Tom earns more money than Mary.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn Mary.
Why is Tom leaving?	Tại sao Tom lại đi?
You will fail without Tom's help.	Bạn sẽ thất bại nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
You better watch it.	Tốt hơn bạn nên xem nó.
I agree with Tom on that point.	Tôi đồng ý với Tom về điểm đó.
That cannot happen here.	Điều đó không thể xảy ra ở đây.
I am not a communist.	Tôi không phải là người cộng sản.
They can retaliate.	Họ có thể trả đũa.
This is an ongoing project.	Đây là một dự án đang tiến hành.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
Tom didn't even try to help Mary.	Tom thậm chí còn không cố gắng giúp Mary.
Tom and I always go out to eat together.	Tom và tôi luôn đi ăn cùng nhau.
Tom is extremely proud of his son.	Tom vô cùng tự hào về con trai của mình.
Tom was very different from what I expected.	Tom rất khác so với những gì tôi mong đợi.
That took longer than it should have.	Điều đó mất nhiều thời gian hơn đáng lẽ phải làm.
That's not why Tom wants that.	Đó không phải là lý do tại sao Tom muốn điều đó.
I can't get there before noon.	Tôi không thể đến đó trước buổi trưa.
Tom didn't know if Mary was tired or not.	Tom không biết Mary có mệt hay không.
I don't listen to Tom.	Tôi không nghe Tom.
Recent events have prompted us to act.	Các sự kiện gần đây đã thúc giục chúng tôi hành động.
Tom and I aren't the only ones here late.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất đến đây muộn.
I think Tom is scared to talk to me.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ hãi khi nói chuyện với tôi.
I don't want to scream.	Tôi không muốn hét lên.
I see that you have not painted your house.	Tôi thấy rằng bạn chưa sơn nhà của bạn.
Tom won't stand a chance to help.	Tom sẽ không có cơ hội giúp đỡ.
Tom and Mary have a strange relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ kỳ lạ.
I didn't notice that my shoes were unlaced.	Tôi không nhận thấy rằng giày của tôi đã được cởi dây.
Tom knew what Mary was going to buy John.	Tom biết Mary định mua gì cho John.
I can't order Tom to do that.	Tôi không thể ra lệnh cho Tom làm điều đó.
Aren't you going?	Bạn không đi sao?
I know the real reason you are here.	Tôi biết lý do thực sự mà bạn ở đây.
Tom says he knows Mary's brother.	Tom nói rằng anh ấy biết anh trai của Mary.
Tom is sleeping in his room.	Tom đang ngủ trong phòng của mình.
Most Hollywood movies have happy endings.	Hầu hết các bộ phim Hollywood đều có kết thúc có hậu.
I want to spend more time with my friends.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với bạn bè của mình.
Tom is leaving Boston tomorrow morning.	Tom sẽ rời Boston vào sáng mai.
I don't think Tom knows when Mary is going to Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ đi Úc.
He hasn't written to you in a long time.	Anh ấy đã không viết thư cho bạn trong một thời gian dài.
This fruit looks like an orange and tastes like a pineapple.	Trái cây này trông giống như một quả cam và có vị giống như một quả dứa.
I want to live in Kyoto or Nara.	Tôi muốn sống ở Kyoto hoặc Nara.
I cannot function without you.	Tôi không thể hoạt động mà không có bạn.
Tom fell off the roof and died.	Tom rơi khỏi mái nhà và chết.
Tom lasted three hours.	Tom kéo dài ba giờ.
My father used to go fishing in the nearby river.	Cha tôi thường đi câu cá ở con sông gần đó.
Tom said he is not used to this hot weather.	Tom cho biết anh không quen với thời tiết nóng bức như thế này.
Tom knew there was nothing he could do.	Tom biết anh ấy không thể làm gì được.
Maybe you'll have to do that.	Có lẽ bạn sẽ phải làm điều đó.
The capital of Romania is Bucharest.	Thủ đô của Romania là Bucharest.
Tom grew up with John and Mary.	Tom lớn lên với John và Mary.
Tom nodded toward the open door.	Tom gật đầu về phía cánh cửa đang mở.
Tom does not share your enthusiasm.	Tom không chia sẻ sự nhiệt tình của bạn.
Tom does it whenever he has free time.	Tom làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có thời gian rảnh.
How many people are likely to attend your party?	Có bao nhiêu người có thể sẽ tham dự bữa tiệc của bạn?
I waited for an hour, but he didn't show up.	Tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ, nhưng anh ấy không xuất hiện.
I'm not sure I have the answer you're looking for.	Tôi không chắc rằng tôi có câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.
She always let the children do what they wanted.	Cô luôn để các con làm những gì chúng muốn.
Let me tell you why I don't like Tom.	Để tôi nói cho bạn biết tại sao tôi không thích Tom.
Tom is alone.	Tom chỉ có một mình.
Tom knows that better than anyone.	Tom biết điều đó hơn bất kỳ ai.
I hope they don't name their dog Cookie.	Tôi hy vọng họ không đặt tên cho con chó của họ là Cookie.
I don't recommend it.	Tôi không khuyên bạn nên nó.
Tom says he is feeling tired.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi.
Tom is the brightest student in the class.	Tom là học sinh sáng giá nhất lớp.
You are not thinking straight.	Bạn không suy nghĩ thẳng thắn.
The visitor asked the class a question.	Người khách đã hỏi cả lớp một câu hỏi.
I think Tom overdosed.	Tôi nghĩ Tom đã dùng quá liều.
Tom is Mary's half-brother.	Tom là anh trai cùng cha khác mẹ của Mary.
Stupid.	Đồ ngu.
I was at Tom's place yesterday.	Tôi đã ở chỗ của Tom hôm qua.
The shoes need to be polished.	Đôi giày cần được đánh bóng.
Everyone is getting rich, except me.	Mọi người đều đang trở nên giàu có, trừ tôi.
Tom drove to Boston last weekend.	Tom đã lái xe đến Boston vào cuối tuần trước.
Tom has a nice car, a nice house and a good job.	Tom có ​​một chiếc xe đẹp, một ngôi nhà đẹp và một công việc tốt.
I guess it would have to.	Tôi đoán nó sẽ phải làm.
I let her scan my room.	Tôi đã để cô ấy quét phòng của tôi.
Tom said he did a great job.	Tom nói rằng anh ấy đã làm rất tốt.
Tom pretended to be me.	Tom đã giả vờ là tôi.
Are you sure you want to know the answer?	Bạn có chắc chắn muốn biết câu trả lời không?
Tom says he doesn't really feel like doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom doesn't have lunch with you sometimes?	Đôi khi Tom không ăn trưa với bạn sao?
Tom did not win re-election in 2013.	Tom đã không giành chiến thắng trong cuộc tái bầu cử vào năm 2013.
Didn't Tom tell you about that?	Tom đã không nói với bạn về điều đó sao?
I can't even remember his name.	Tôi thậm chí không thể nhớ tên của anh ấy là gì.
I didn't go to any classes today.	Tôi đã không đến bất kỳ lớp học nào hôm nay.
Tom says you will come.	Tom nói rằng bạn sẽ đến.
None of them are mine.	Không ai trong số họ là của tôi.
Tom is in a bad mood now.	Tom bây giờ đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.
Tom wants to buy a new pair of tennis shoes.	Tom muốn mua một đôi giày quần vợt mới.
It's soggy.	Thật ướt át.
Tom turned on the light in the dining room.	Tom bật đèn trong phòng ăn.
We've had some disasters recently.	Gần đây chúng tôi đã có một số thảm họa.
Tom says Mary is not cold.	Tom nói Mary không lạnh.
I can't drink both bottles, so I leave one for you.	Tôi không thể uống cả hai chai, vì vậy tôi để lại một chai cho bạn.
The witch attached her broomstick and flew into the sky.	Cô phù thủy gắn cán chổi của mình và bay lên trời.
Tom seems very interested.	Tom có ​​vẻ rất quan tâm.
I don't think you'll get a chance to meet Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có cơ hội gặp Tom.
Give me a glass of brandy.	Cho tôi một ly rượu mạnh.
I'm trying to make a point here.	Tôi đang cố gắng làm cho một điểm ở đây.
Tom knew he had to do something, but he wasn't sure what.	Tom biết anh ấy phải làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn về điều gì.
The population of this town has been static for the past ten years.	Dân số của thị trấn này đã tĩnh tại trong mười năm qua.
Do not worried. 	Đừng lo.
You believe me.	Anh hãy tin tôi.
Try to take a break.	Cố gắng giải lao.
Tom thinks that Mary is interested in doing it.	Tom nghĩ rằng Mary quan tâm đến việc làm đó.
I don't think I should do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó ở đây.
Tom is doing everything wrong.	Tom đang làm mọi thứ sai.
Can these knives be sharpened?	Những con dao này có thể được mài sắc không?
The cat is waiting for the mouse.	Con mèo đang nằm chờ chuột.
Tom wants to go to sleep.	Tom muốn đi ngủ.
I think I have chickenpox.	Tôi nghĩ rằng tôi bị thủy đậu.
There is a money-back guarantee.	Có một đảm bảo hoàn lại tiền.
Tom has a weakened immune system.	Tom bị suy yếu hệ thống miễn dịch.
Obviously you are right.	Rõ ràng là bạn đúng.
One of my children was born in Australia. 	Một trong những đứa con của tôi được sinh ra ở Úc.
The other two were born in New Zealand.	Hai người còn lại sinh ra ở New Zealand.
Send this fax to Tom.	Gửi fax này cho Tom.
Tom confessed to killing three women.	Tom thú nhận đã giết ba phụ nữ.
Tom is talking to a stranger.	Tom đang nói chuyện với một người lạ.
Tom didn't come in right away.	Tom đã không vào ngay.
Obviously that's not true.	Rõ ràng điều đó không đúng.
I'm sure Tom won't mind helping you out for a few hours.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền khi giúp bạn trong vài giờ.
I filled the tub.	Tôi đã đổ đầy bồn tắm.
Tom thought that Mary was too slow.	Tom nghĩ rằng Mary đã quá chậm.
That is clear.	Đó là rõ ràng.
Tom folds an origami crane.	Tom gấp một con hạc origami.
What is your favorite home-cooked dish?	Món ăn nấu tại nhà yêu thích của bạn là gì?
Maybe Tom and Mary should do it together.	Có lẽ Tom và Mary nên làm điều đó cùng nhau.
It is just wonderful.	Nó chỉ là tuyệt vời.
I love discovering new things.	Tôi thích khám phá những điều mới.
I do not like English.	Tôi không thích tiếng Anh.
As soon as Tom arrives, we will begin.	Ngay khi Tom đến, chúng ta sẽ bắt đầu.
I think Tom will be angry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tức giận.
I don't want to hang out with you guys today.	Tôi không muốn đi chơi với các bạn hôm nay.
Tom is learning JavaScript.	Tom đang học JavaScript.
I don't think I can tell Tom that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói với Tom điều đó.
This cannot be real.	Điều này không thể có thật.
Don't tell me you don't know what to do.	Đừng nói với tôi rằng bạn không biết phải làm gì.
Tom should be able to do it in three hours.	Tom sẽ có thể làm điều đó trong ba giờ.
Tom is not afraid of my dog, but Mary is.	Tom không sợ con chó của tôi, nhưng Mary thì có.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
I know Tom used to be good at it.	Tôi biết Tom đã từng rất giỏi khi làm điều đó.
Where is Tom going?	Tom đi đâu?
If you don't want to help me, that's fine too.	Nếu bạn không muốn giúp tôi, điều đó cũng tốt.
I don't want you to give up on correcting my mistakes.	Tôi không muốn bạn bỏ việc sửa chữa những sai lầm của tôi.
I don't play sports.	Tôi không chơi thể thao.
I know Tom doesn't need me to do it.	Tôi biết Tom không cần tôi làm điều đó.
Tom is deaf, isn't he?	Tom bị điếc, phải không?
Tom has authored several books.	Tom đã là tác giả của một số cuốn sách.
I don't think I can live without you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống thiếu anh.
Why is Tom so good at French?	Tại sao Tom lại giỏi tiếng Pháp đến vậy?
We are picky eaters.	Chúng tôi là những người kén ăn.
Tom doesn't know when Mary will leave Boston.	Tom không biết khi nào Mary sẽ rời Boston.
There is one thing I want to tell you.	Có một điều tôi muốn nói với bạn.
Tom watched cartoons.	Tom đã xem phim hoạt hình.
In our culture, you cannot marry two women at the same time.	Trong văn hóa của chúng tôi, bạn không thể kết hôn với hai phụ nữ cùng một lúc.
Tom and Mary have a meal together.	Tom và Mary cùng nhau dùng bữa.
The Ottoman Turks conquered Egypt in 1517.	Người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman chinh phục Ai Cập vào năm 1517.
I hope that you are not planning to do that today.	Tôi hy vọng rằng bạn không định làm điều đó ngày hôm nay.
You have everything you want, don't you?	Bạn có mọi thứ bạn muốn, phải không?
I may have to speak in French.	Tôi có thể phải phát biểu bằng tiếng Pháp.
Tom played a key role in the company's success.	Tom đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty.
Tom's suspension ends on October 20.	Việc đình chỉ của Tom kết thúc vào ngày 20 tháng 10.
To prevent the disease from spreading rapidly is not an easy task.	Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh chóng không phải là một việc dễ dàng.
Tom clapped his hands.	Tom vỗ tay.
It doesn't happen often these days.	Nó không xảy ra thường xuyên trong những ngày này.
I want it delivered to me by noon tomorrow.	Tôi muốn nó được giao cho tôi vào trưa mai.
I am a witness.	Tôi là nhân chứng.
Can you reach the line on the top shelf?	Bạn có thể đạt được đường trên kệ trên cùng không?
Tom isn't the only one here on time.	Tom không phải là người duy nhất đến đây đúng giờ.
He will get us as soon as he has the information.	Anh ấy sẽ nắm được chúng tôi ngay khi có thông tin.
Tom told me he was flying to Australia.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ bay đến Úc.
I told Tom where Mary lived.	Tôi đã nói với Tom nơi Mary sống.
I think Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
I'm not going to lose.	Tôi không định thua.
Tom said Mary knew she might be asked to do it alone.	Tom cho biết Mary biết cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
What's the real reason you don't want to sing?	Lý do thực sự khiến bạn không muốn hát là gì?
Looks like it's been a while since I've done that.	Có vẻ như đã lâu lắm rồi tôi mới làm được điều đó.
Every time I meet Mary, I learn something new and important from her.	Mỗi lần gặp Mary, tôi lại học được điều gì đó mới mẻ và quan trọng từ cô ấy.
Should I get Tom for you?	Tôi có nên lấy Tom cho bạn không?
The shelves are empty.	Các kệ hàng trống rỗng.
Tom said he couldn't take another bite.	Tom nói rằng anh ấy không thể ăn thêm một miếng nữa.
Tom won't play tennis tomorrow.	Tom sẽ không chơi quần vợt vào ngày mai.
I'm looking for you.	Tôi đang tìm bạn.
Delete all messages I sent you.	Xóa tất cả các tin nhắn tôi đã gửi cho bạn.
I found the picture Tom was looking for.	Tôi đã tìm thấy bức tranh mà Tom đang tìm kiếm.
Tom told me he thought Mary was a noob.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là kẻ tọc mạch.
Tom gave Mary a ticket to his concert.	Tom đã tặng Mary một vé đến buổi hòa nhạc của anh ấy.
I sent Tom a card.	Tôi đã gửi cho Tom một tấm thiệp.
I think Tom didn't see me yesterday.	Tôi nghĩ Tom đã không gặp tôi ngày hôm qua.
Tom doesn't like his new job.	Tom không thích công việc mới của mình.
Tom tried to manipulate Mary.	Tom đã cố gắng thao túng Mary.
This is a list of French teachers in Boston.	Đây là danh sách các giáo viên tiếng Pháp ở Boston.
I know that Tom can ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
I think both Tom and Mary are still in prison.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary vẫn đang ở trong tù.
Tom tells everyone that he is fine.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy vẫn khỏe.
Tom won the gold medal.	Tom đã giành được huy chương vàng.
Tom and Mary are being mocked.	Tom và Mary đang bị mỉa mai.
Are you mentally ill?	Bạn có bị tâm thần không?
I just opened the box when a frog jumped out.	Tôi vừa mở hộp ra thì một con ếch đã nhảy ra.
Only Tom didn't want to go.	Chỉ có Tom không muốn đi.
Tom told me he was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị ốm.
Tom said he thought Mary might not cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ không khóc.
Tom could barely breathe.	Tom gần như không thở được.
Tom is unmarried.	Tom chưa lập gia đình.
Tom says he doesn't know how Mary stays so thin.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào Mary vẫn gầy như vậy.
Tom would certainly agree.	Tom chắc chắn sẽ đồng ý.
Tom and Mary have been friends for many years.	Tom và Mary đã là bạn của nhau trong nhiều năm.
I want you to give Tom his job back.	Tôi muốn anh trả lại công việc cho Tom.
Tom says that he thinks Mary is very cute.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
I don't think Tom knows how to hold me.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách nắm lấy tôi.
We don't work for Tom anymore.	Chúng tôi không làm việc cho Tom nữa.
Neither Tom nor Mary waited long here.	Cả Tom và Mary đều không đợi ở đây lâu lắm.
I want you to have a clear plan before you go.	Tôi muốn bạn có một kế hoạch rõ ràng trước khi bạn đi.
Tom says he doesn't think Mary can do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
You're sick. 	Bạn ốm.
You have a temperature.	Bạn có một nhiệt độ.
I'm sure Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
Now that's a name I haven't heard in a long time.	Bây giờ đó là cái tên mà tôi đã không nghe thấy trong một thời gian dài.
It's not too late to do the right thing.	Vẫn chưa muộn để làm điều đúng đắn.
Is Tom still worried about you?	Tom có ​​còn lo lắng với bạn không?
Not knowing what would happen, Tom caught his guard.	Không biết điều gì sẽ xảy ra, Tom đã mất cảnh giác.
Tom's wounds are all external.	Các vết thương của Tom đều là bên ngoài.
I can't believe you would do it for me.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
I think doing that would be really fun.	Tôi nghĩ làm điều đó thực sự sẽ rất vui.
You don't miss home?	Bạn không nhớ nhà?
Are you sure that's exactly what happened?	Bạn có chắc đó là chính xác những gì đã xảy ra?
Tom is not nice to anyone.	Tom không tốt với bất kỳ ai.
I'm not really sure where Tom is.	Tôi thực sự không chắc Tom đang ở đâu.
Why can boys do that but girls can't?	Tại sao con trai làm được điều đó mà con gái thì không?
Tom is clearly malnourished.	Tom rõ ràng là bị suy dinh dưỡng.
Your English is grammatically correct, but sometimes what you say doesn't sound like what native speakers say.	Tiếng Anh của bạn đúng ngữ pháp, nhưng đôi khi những gì bạn nói không giống như những gì người bản ngữ nói.
I wish you would stay and help us.	Tôi ước bạn sẽ ở lại và giúp đỡ chúng tôi.
When did Tom say he was going to eat?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ đi ăn?
He knows how to find water in the desert.	Anh ấy biết cách tìm nước trong sa mạc.
That was the third time Tom told me to relax.	Đó là lần thứ ba Tom nói với tôi rằng hãy thư giãn.
Tom said he thought Mary probably wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ không làm vậy.
Tom doesn't seem to hesitate to do it like Mary does.	Tom dường như không do dự khi làm điều đó như Mary.
I'm pretty sure Tom gets paid more than I do.	Tôi khá chắc rằng Tom được trả nhiều hơn tôi.
We will be in Australia for three more days and then we will go to New Zealand.	Chúng tôi sẽ ở Úc trong ba ngày nữa và sau đó chúng tôi sẽ đến New Zealand.
I have never been to such a nice party.	Tôi chưa bao giờ đến một bữa tiệc tốt đẹp như vậy.
I was going to get this done yesterday, but I couldn't.	Tôi đã định hoàn thành việc này ngày hôm qua, nhưng tôi không thể.
I'm sure they are working to resolve the issue.	Tôi chắc rằng họ đang làm việc để giải quyết vấn đề.
You still have to go, even if you don't want to.	Bạn vẫn phải đi, ngay cả khi bạn không muốn.
Tom had a child.	Tom đã có một đứa con.
Is it true that illegal immigrants are taking the jobs of citizens who want them?	Có thật là những người nhập cư bất hợp pháp đang lấy đi việc làm của những công dân muốn họ không?
Tom and Mary used to hang out together.	Tom và Mary từng đi chơi cùng nhau.
Tom can play the piano a lot better than Mary.	Tom có ​​thể chơi piano tốt hơn Mary rất nhiều.
I was told that Tom was dead.	Tôi được thông báo là Tom đã chết.
I weigh about three kilograms more than Tom.	Tôi nặng hơn Tom khoảng ba kg.
Why doesn't Tom come with you?	Tại sao Tom không đi với bạn?
Tom tried to put the key in the socket.	Tom đã cố gắng tra chìa khóa vào ổ điện.
Tom and I think we can take care of ourselves.	Tom và tôi nghĩ chúng ta có thể tự lo cho mình.
I don't mind washing dishes.	Tôi không ngại rửa bát.
Will it kill you to be a little more beautiful?	Nó sẽ giết bạn để trở nên đẹp hơn một chút?
Do you want to color with markers or crayons?	Bạn muốn tô màu bằng bút dạ hay bút chì màu?
Police are urging anyone with information to proceed.	Cảnh sát đang kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy tiếp tục.
Why do you work for Tom?	Tại sao bạn làm việc cho Tom?
Tom hopes that he will be able to return to Australia next October.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể trở lại Úc vào tháng 10 tới.
Tom loves challenges.	Tom thích thử thách.
I didn't like the atmosphere of that school.	Tôi không thích bầu không khí của trường đó.
Tom can't buy what he needs.	Tom không thể mua những thứ anh ấy cần.
A flea can jump 200 times its own height.	Một con bọ chét có thể nhảy gấp 200 lần chiều cao của chính nó.
You have done more than enough.	Bạn đã làm quá đủ.
You know what Tom can do, right?	Bạn biết Tom có ​​thể làm gì, phải không?
Can you please tell me why you love Tom?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tại sao bạn yêu Tom không?
I am growing beans in my garden.	Tôi đang trồng đậu trong vườn của tôi.
I bought the same camera that Tom has.	Tôi đã mua cùng một chiếc máy ảnh mà Tom có.
Tom told Mary to study.	Tom bảo Mary hãy học.
Don't torment yourself.	Đừng tự làm khổ mình.
Tom told me he doesn't have an office.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có văn phòng.
Tom often thinks wild.	Tom thường xuyên suy nghĩ lung tung.
Tom didn't come with us to Boston.	Tom đã không đi cùng chúng tôi đến Boston.
Tom was very apologetic.	Tom đã rất hối lỗi.
The road winds gently towards the lake.	Con đường uốn lượn nhẹ nhàng về phía hồ.
Tell Tom I'll see him this afternoon.	Nói với Tom tôi sẽ gặp anh ấy chiều nay.
I didn't know that I had to do it today.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom is not a history teacher. 	Tôi biết rằng Tom không phải là giáo viên lịch sử.
I think he is a science teacher.	Tôi nghĩ rằng anh ấy là một giáo viên khoa học.
Tom sat there silently watching Mary finish the last of her food.	Tom im lặng ngồi đó nhìn Mary ăn nốt thức ăn cuối cùng.
You mean a lot to me.	Bạn đã rất có ý nghĩa với tôi.
I know Tom will let me do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I think Tom will stay.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở lại.
I guess I could have waited longer.	Tôi đoán tôi có thể đã đợi lâu hơn.
Tom told me he felt tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi.
I wonder if Tom will call me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​gọi cho tôi không.
I want to stop Tom.	Tôi muốn ngăn Tom.
Most people do not drink enough water.	Hầu hết mọi người không uống đủ nước.
You haven't gone too far yet?	Bạn vẫn chưa đi quá xa?
We've seen worse.	Chúng tôi đã thấy tồi tệ hơn.
Tom said he was glad Mary got there early.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đến đó sớm.
She asked him some questions, but he refused to answer.	Cô hỏi anh một số câu hỏi, nhưng anh từ chối trả lời.
Tom found a few coins on the floor.	Tom tìm thấy một vài đồng xu trên sàn nhà.
Tom committed suicide by jumping off a bridge.	Tom đã tự sát bằng cách nhảy khỏi một cây cầu.
Both me and Tom went.	Cả tôi và Tom đều đi.
Tom felt his throat constrict.	Tom cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Tom has trouble convincing Mary that she should quit.	Tom gặp khó khăn trong việc thuyết phục Mary rằng cô ấy nên nghỉ việc.
I still don't know if I have to do it or not.	Tôi vẫn chưa biết liệu tôi có phải làm điều đó hay không.
Tom never intended to hurt anyone.	Tom không bao giờ có ý định làm tổn thương bất cứ ai.
This is the first time I disagree with Tom.	Đây là lần đầu tiên tôi không đồng ý với Tom.
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
I'm turning off the lights.	Tôi đang tắt đèn.
Tom said Mary didn't think John could do it.	Tom nói Mary không nghĩ John có thể làm được điều đó.
Do you want to go out and get something to eat?	Bạn có muốn đi ra ngoài và kiếm thứ gì đó để ăn không?
Tom is a friend of yours, right?	Tom là một người bạn của bạn, phải không?
Tom is faster than Mary.	Tom nhanh hơn Mary.
I think Tom is reasonable.	Tôi nghĩ Tom là hợp lý.
I'm going to buy a cap for Tom.	Tôi định mua một cái mũ lưỡi trai cho Tom.
Tom was very tall for a thirteen year old child.	Tom rất cao so với một đứa trẻ mười ba tuổi.
Tom doesn't care if we stay or not.	Tom không quan tâm chúng ta có ở lại hay không.
I'm eager to do that.	Tôi háo hức làm điều đó.
I can get to work faster by walking than by car.	Tôi có thể đến nơi làm việc nhanh hơn bằng cách đi bộ hơn là đi ô tô.
Tom is Mary's son-in-law.	Tom là con rể của Mary.
I need to finish the post today, no problem.	Tôi cần phải hoàn thành bài viết hôm nay, không có vấn đề gì.
I have to get up early every day this week.	Tôi phải dậy sớm mỗi ngày trong tuần này.
Of course, I'm disappointed.	Tất nhiên, tôi thất vọng.
I hope that these boots last longer than my last pair.	Tôi hy vọng rằng đôi ủng này kéo dài hơn đôi cuối cùng của tôi.
Please tell me Tom is okay.	Hãy nói với tôi Tom không sao.
Tom says he can't take it anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể chịu đựng thêm được nữa.
Where has Tom been hiding?	Tom đã trốn ở đâu?
Tom was reluctant to talk about it.	Tom đã miễn cưỡng nói về nó.
Tom and Mary were very impressed.	Tom và Mary đã rất ấn tượng.
Tom is going to throw a birthday party for Mary.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Mary.
In 2013, we moved to Boston.	Năm 2013, chúng tôi chuyển đến Boston.
Tom turned down my offer of help.	Tom đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của tôi.
I wonder if Tom thinks he has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy hay không.
Tom never forgets to send his dad a birthday present.	Tom không bao giờ quên gửi cho bố một món quà sinh nhật.
Will you be ready by 2:30?	Bạn sẽ sẵn sàng trước 2:30 chứ?
I think Tom doesn't like me very much.	Tôi nghĩ Tom không thích tôi cho lắm.
Tom was the last to leave.	Tom là người cuối cùng rời đi.
I didn't go to work. 	Tôi đã không đi làm.
I was at home all day.	Tôi đã ở nhà cả ngày.
I don't think Tom likes skiing.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích trượt tuyết.
He doubts the truth of her story.	Anh nghi ngờ sự thật câu chuyện của cô.
You are like me.	Bạn đang như tôi.
Tom has a strong work ethic.	Tom có ​​một đạo đức làm việc mạnh mẽ.
Tom has been kidnapped.	Tom đã bị bắt cóc.
Tom thought Mary would want to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
How did it get back there?	Làm thế nào nó trở lại đó?
Tom told Mary that he couldn't do it.	Tom nói với Mary rằng anh không thể làm điều đó.
Tom spent the night worrying about Mary.	Tom đã dành cả đêm để lo lắng cho Mary.
Tom will buy that for Mary.	Tom sẽ mua cho Mary cái đó.
Tom will probably be stubborn.	Tom có ​​lẽ sẽ cứng đầu.
You didn't tell me that Tom was very handsome.	Bạn đã không nói với tôi rằng Tom rất đẹp trai.
Tom looked both ways before crossing the street.	Tom nhìn cả hai hướng trước khi băng qua đường.
I'm not sure what I should do.	Tôi không chắc mình nên làm gì.
I tried to go back to sleep, but the noise woke me up.	Tôi cố ngủ tiếp, nhưng tiếng ồn khiến tôi tỉnh giấc.
Tom is a really good cook, isn't he?	Tom là một đầu bếp thực sự giỏi, phải không?
Tom is eager to go home to his wife and children.	Tom háo hức về nhà với vợ con.
Be careful not to burn your palate.	Hãy cẩn thận để không làm bỏng vòm miệng của bạn.
It was a man whose wife had died.	Đó là người đàn ông có vợ đã chết.
I'll build you a spice rack.	Tôi sẽ đóng cho bạn một giá đựng gia vị.
Tom has already eaten.	Tom đã ăn rồi.
Tom told me Mary doesn't eat pork.	Tom nói với tôi Mary không ăn thịt lợn.
You'll be home soon, right?	Bạn sẽ về nhà sớm, phải không?
I think Tom doesn't like cats.	Tôi nghĩ Tom không thích mèo.
Tom wondered what Mary was trying to do.	Tom tự hỏi Mary đang cố gắng làm gì.
Tom and Mary both smiled.	Tom và Mary đều mỉm cười.
I think it's very likely that Tom won't want anything to do with Mary.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ không muốn làm gì với Mary.
Tom won't make it in time.	Tom sẽ không đến kịp.
We'll talk to Tom about that.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom is always well dressed.	Tom luôn ăn mặc đẹp.
Once upon a time, there was a poor man and a rich woman.	Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo và một người phụ nữ giàu có.
Tom will pick up the kids after school.	Tom sẽ đón bọn trẻ sau giờ học.
She is a woman of great beauty.	Cô ấy là một phụ nữ có vẻ đẹp tuyệt vời.
You can make an educated guess, right?	Bạn có thể đưa ra một phỏng đoán có học thức, phải không?
Tom says he doesn't have a driver's license yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa có bằng lái xe.
Tom and Mary rearrange the furniture in their living room.	Tom và Mary sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách của họ.
Tom had never yelled at Mary like that before.	Tom chưa bao giờ la mắng Mary như vậy trước đây.
If you need anything, just give me a holler.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì, chỉ cần đưa cho tôi một holler.
Tom is my favorite.	Tom là người yêu thích của tôi.
That didn't bother me at all.	Điều đó không làm phiền tôi chút nào.
Tom started walking down the stairs.	Tom bắt đầu bước xuống cầu thang.
I want life like before.	Tôi muốn cuộc sống như trước đây.
Mary made her own baby food.	Mary tự làm đồ ăn cho em bé.
Are you tolerant?	Bạn có bao dung không?
I suspect that Tom is nearby.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở gần đây.
Tom poured water into the bathtub.	Tom đổ nước vào bồn tắm.
We can meet tonight in the hotel cocktail lounge.	Tối nay chúng ta có thể gặp nhau trong phòng uống cocktail của khách sạn.
Whatever you have will help.	Bất cứ điều gì bạn có sẽ giúp ích.
I'm never wrong.	Tôi không bao giờ sai.
During pregnancy Mary often suffered from morning sickness.	Khi mang thai Mary thường xuyên bị ốm nghén.
What are Tom and Mary doing at John's house?	Tom và Mary đang làm gì ở nhà John?
I am ready to do whatever it takes.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
I know that Tom is a bit old-fashioned.	Tôi biết rằng Tom là một người hơi cổ hủ.
He has enough work to do to keep up with his work.	Anh ấy có đủ việc phải làm để bắt kịp công việc của mình.
I see how amused Tom is.	Tôi thấy Tom thích thú đến nhường nào.
Who winked?	Ai nháy mắt?
Tom should tell his friends that he is going to Australia.	Tom nên nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Tom climbs the ladder and picks an apple from the tree.	Tom trèo lên thang và hái một quả táo trên cây.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ.
Tom is still sleeping on the sofa.	Tom vẫn đang ngủ trên ghế sofa.
Orchids need daily care.	Hoa lan cần được chăm sóc hàng ngày.
Do you think Tom wants to join us?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn tham gia cùng chúng tôi không?
I know Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm thế.
Dogs that bark a lot are usually not dangerous.	Chó sủa nhiều thường không nguy hiểm.
What is your major?	Chuyên ngành của bạn là gì?
Tom has to go to Australia.	Tom phải đến Úc.
Tom loves it when Mary cooks for him.	Tom thích nó khi Mary nấu ăn cho anh ấy.
Get off at the next stop.	Hãy xuống xe ở điểm dừng tiếp theo.
I don't know if I should or not.	Tôi không biết mình có nên làm như vậy hay không.
I know that you won't have to stay in Boston as long as you think you should.	Tôi biết rằng bạn sẽ không phải ở lại Boston lâu như bạn nghĩ rằng bạn phải ở lại.
I think Tom still doesn't know how he's going to do it.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa biết anh ấy sẽ làm điều đó như thế nào.
Do you mind if I turn off the radio?	Bạn có phiền nếu tôi tắt đài không?
I will answer for my character. 	Tôi sẽ trả lời cho nhân vật của mình.
I know him very well.	Tôi biết anh ấy rất rõ.
Tom said Mary is probably still confused.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn đang bối rối.
Don't forget to tell Mary that she needs to do it.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is learning how to play marbles.	Tom đang học cách chơi trò bắn bi.
Tom slowly approached Mary.	Tom dần tiến lại gần Mary.
Tom is very happy with the gift you gave him.	Tom rất vui với món quà mà bạn tặng.
I don't remember you mentioned that.	Tôi không nhớ bạn đã đề cập đến điều đó.
Tom motioned for me to come in.	Tom ra hiệu cho tôi vào.
It took Tom a long time to decide what time his party should start.	Tom đã mất một thời gian dài để quyết định xem bữa tiệc của mình nên bắt đầu lúc mấy giờ.
Maybe that will happen soon.	Có thể điều đó sẽ sớm xảy ra.
How many times a year do you go to the dentist?	Bạn đi khám răng bao nhiêu lần trong một năm?
I think you've done that already.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hoàn thành điều đó rồi.
Tom told me he knew my brother.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết anh trai tôi.
I am old enough to support myself.	Tôi đủ lớn để tự nuôi sống bản thân.
I don't really expect you to be able to speak French.	Tôi không thực sự mong đợi bạn có thể nói tiếng Pháp.
What do you like to do when you are not studying?	Bạn thích làm gì khi bạn không học?
Tom has been late for work three times this week.	Tom đã đi làm muộn ba lần trong tuần này.
He was leaning against the fence.	Anh đứng dựa vào hàng rào.
I want to know what you are going to do.	Tôi muốn biết bạn định làm gì.
This doesn't happen all the time.	Điều này không xảy ra mọi lúc.
I didn't know that you liked baseball.	Tôi không biết rằng bạn thích bóng chày.
Tom could barely stay awake.	Tom hầu như không thể tỉnh táo.
Tom is not a lazy boy. 	Tom không phải là một cậu bé lười biếng.
In fact, he works hard.	Trên thực tế, anh ấy làm việc chăm chỉ.
Tom learned to read and write at school.	Tom đã học cách đọc và viết ở trường.
Tom says he doesn't want to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Úc.
I can't help but feel that something is wrong.	Tôi không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Although Tom was busy, he came to see me.	Mặc dù Tom đang bận, anh ấy đã đến gặp tôi.
Tom made me promise not to tell Mary where he was.	Tom bắt tôi hứa không nói cho Mary biết anh ấy đang ở đâu.
Do you know a good motel in the area?	Bạn có biết một nhà nghỉ tốt trong khu vực?
Tom is serving food today.	Hôm nay Tom đang phục vụ đồ ăn.
He didn't look at himself this morning.	Anh ấy không nhìn chính mình sáng nay.
It took just over three hours to get the job done.	Chỉ mất hơn ba giờ để hoàn thành công việc đó.
As soon as Tom saw us, he ran away.	Ngay khi Tom nhìn thấy chúng tôi, anh ta đã bỏ chạy.
Tom doesn't really like basketball, but he really likes volleyball.	Tom không thích bóng rổ cho lắm, nhưng anh ấy thực sự thích bóng chuyền.
I told Tom you were hungry.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đói.
I doubt that will happen.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra.
Tom and Mary met in college and got married three weeks after they graduated.	Tom và Mary gặp nhau ở trường đại học và kết hôn ba tuần sau khi họ tốt nghiệp.
Do you consider Tom a traitor?	Bạn có coi Tom là kẻ phản bội không?
He gets all his information from secondary sources.	Anh ta lấy tất cả thông tin của mình từ các nguồn thứ cấp.
I'm almost never wrong.	Tôi hầu như không bao giờ sai.
Tom's parents expect Tom to study harder.	Cha mẹ của Tom mong muốn Tom sẽ học tập chăm chỉ hơn.
Tom was in the basement.	Tom đã ở dưới tầng hầm.
I am very happy to be back home.	Tôi rất vui khi được trở về nhà.
Tom said it was too risky to go there alone.	Tom nói rằng quá mạo hiểm nếu đến đó một mình.
I don't feel like dancing very much.	Tôi không cảm thấy thích khiêu vũ cho lắm.
Tom is dating two girls at the same time.	Tom đang hẹn hò với hai cô gái cùng một lúc.
Tom has no ambition.	Tom không có tham vọng.
I think you are too old for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn quá già so với Tom.
I am the luckiest man in the world.	Tôi là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới.
I won't have to tell Tom anymore.	Tôi sẽ không phải nói với Tom nữa.
Tom doesn't go to Australia very often.	Tom không đến Úc thường xuyên.
I haven't had a chance to be alone with Tom.	Tôi chưa có cơ hội ở một mình với Tom.
I was going to send a birthday present to Tom.	Tôi định gửi một món quà sinh nhật cho Tom.
I don't completely agree with Tom.	Tôi không hoàn toàn đồng ý với Tom.
Tom is not very self-conscious.	Tom không tự giác lắm.
Tom is no longer here.	Tom không còn ở đây nữa.
Tom also likes Mary.	Tom cũng thích Mary.
I don't know Tom knows who did it for me.	Tôi không biết Tom biết ai đã làm điều đó cho tôi.
I get headaches from time to time.	Tôi bị đau đầu theo thời gian.
Tom can play guitar.	Tom có ​​thể chơi guitar.
Tom is probably really tired.	Tom có ​​lẽ thực sự mệt mỏi.
Tom and I speak French together.	Tom và tôi nói tiếng Pháp cùng nhau.
Do you think they gave Tom a deal?	Bạn có nghĩ rằng họ đã cho Tom một thỏa thuận không?
I don't think Tom will be organized like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có tổ chức như vậy.
Tom says many people have complained.	Tom nói rằng nhiều người đã phàn nàn.
Tom doesn't do that often.	Tom không làm điều đó thường xuyên.
All my friends encourage me to do my best.	Tất cả bạn bè của tôi đều động viên tôi cố gắng hết sức.
What is Tom's motive for doing that?	Động cơ của Tom để làm điều đó là gì?
I know that Tom is not a bad driver.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lái xe tồi.
I think you have made a decision.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đưa ra quyết định.
Tell Tom what we're doing here.	Nói cho Tom biết chúng tôi đang làm gì ở đây.
Tom prefers the acoustic version.	Tom thích phiên bản acoustic hơn.
I haven't done that in months.	Tôi đã không làm điều đó trong nhiều tháng.
I have nothing to do with Tom.	Tôi không liên quan gì đến Tom.
"Where have you been?" 	"Bạn đã ở đâu?"
"I was at a friend's house."	"Tôi đã ở nhà một người bạn."
I think I have the answer to the question you asked me earlier.	Tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi mà bạn đã hỏi tôi trước đó.
I just found out Tom did the same thing Mary did.	Tôi vừa phát hiện ra Tom đã làm điều tương tự như Mary đã làm.
I know Tom will support.	Tôi biết Tom sẽ ủng hộ.
Both Tom and I are still high school students.	Cả tôi và Tom vẫn còn là học sinh trung học.
Tom has a scratch on his forehead.	Tom có ​​một vết xước trên trán.
Only half would say something like that.	Chỉ một nửa sẽ nói điều gì đó như thế.
Tom often flirts with the girls he works with.	Tom thường tán tỉnh những cô gái mà anh ta làm việc cùng.
Encourage Tom to do it.	Khuyến khích Tom làm điều đó.
One study reports that 53,000 Americans die each year from secondhand smoke inhalation.	Một nghiên cứu báo cáo rằng 53.000 người Mỹ chết mỗi năm do hít phải khói thuốc.
The wedding ceremony was shorter than Tom expected.	Lễ cưới diễn ra ngắn hơn Tom mong đợi.
We will wait until 2:30.	Chúng tôi sẽ đợi đến 2:30.
Tom, Mary, John and Alice were all on the same bus.	Tom, Mary, John và Alice đều ở trên cùng một chuyến xe buýt.
Tom is a hick.	Tom là một hick.
You're really funny.	Bạn thật hài hước.
Tom finally stopped crying.	Tom cuối cùng đã ngừng khóc.
It doesn't matter how smart you are.	Không quan trọng bạn thông minh như thế nào.
I haven't heard of him since.	Tôi đã không nghe nói về anh ta kể từ đó.
That's not how my grandmother did it.	Đó không phải là cách mà bà tôi làm.
The criminal had to hide his identity.	Tên tội phạm đã phải che giấu danh tính của mình.
That could be the problem for me.	Đó có thể là vấn đề với tôi.
Tom says he doesn't know what Mary is doing.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đang làm gì.
The speaker refers to his or her notes every few minutes.	Diễn giả nhắc đến ghi chú của mình sau mỗi vài phút.
I've been here twice already.	Tôi đã ở đây hai lần rồi.
Tom has decided that he won't buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không mua một cái.
Tom had a hard job.	Tom đã có một công việc khó khăn.
Tom was the only one who came.	Tom là người duy nhất đến.
Tom is playing with his dog.	Tom đang chơi với con chó của mình.
Tom says Mary is coming for dinner.	Tom nói Mary sẽ đến ăn tối.
Tom realized something was wrong.	Tom nhận ra có điều gì đó không ổn.
I don't feel responsible for Tom's accident.	Tôi không cảm thấy phải chịu trách nhiệm về tai nạn của Tom.
I'm tired of this.	Tôi mệt mỏi vì thứ này.
Tom thinks Mary has done it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm được điều đó.
I'm just saying we can't trust Tom.	Tôi chỉ nói rằng chúng ta không thể tin tưởng Tom.
I'm a man.	Tôi là một người đàn ông.
I know that Tom is not a good poker player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chơi poker giỏi.
I thought you said we wouldn't complain anymore.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ không phàn nàn nữa.
Tom devoted his life to medicine.	Tom đã cống hiến cuộc đời mình cho y học.
Tom told me he loved me and I told him I loved him too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi và tôi nói với anh ấy rằng tôi cũng yêu anh ấy.
Was Tom there?	Tom đã ở đó chưa?
Tom assures Mary that he can do it.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh có thể làm được điều đó.
He warned children not to play on the street.	Ông cảnh báo những đứa trẻ không nên chơi đùa trên đường phố.
Tom assured me that he would be here in time for the opening speech.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ có mặt ở đây kịp thời cho bài phát biểu khai mạc.
Just think what we can buy with that much money.	Chỉ nghĩ rằng chúng ta có thể mua được những gì với ngần ấy tiền.
You are still too young to do that.	Bạn vẫn còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom drove straight off the cliff.	Tom lái xe thẳng ra khỏi vách đá.
I can't seem to do anything right.	Tôi dường như không thể làm bất cứ điều gì đúng.
Tom says that Mary is likely right.	Tom nói rằng Mary có khả năng đúng.
Don't take risks.	Đừng mạo hiểm.
I doubt that Tom will want to do that tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom recently found a good job.	Tom gần đây đã tìm được một công việc tốt.
Why do you think Tom doesn't like Australia?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thích Úc?
Tom is not a violin teacher. 	Tom không phải là giáo viên dạy đàn vĩ cầm.
He is a viola teacher.	Anh ấy là một giáo viên viola.
Now there's not much Tom can do about it.	Bây giờ Tom không thể làm gì nhiều về điều đó.
I think Tom would be very nervous doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất lo lắng khi làm điều đó.
Do you think Tom knows why Mary did that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​biết tại sao Mary lại làm như vậy không?
Tom is happy that his team won.	Tom rất vui vì đội của anh ấy đã chiến thắng.
The way she pulls her hair up in a ponytail will captivate you before you know it.	Cách cô ấy hất tóc đuôi ngựa sẽ quyến rũ bạn trước khi bạn kịp nhận ra.
You don't have an air conditioner?	Bạn không có máy điều hòa không khí?
That is inevitable.	Đó là điều không thể tránh khỏi.
I wasn't surprised when Tom told me what he was up to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói cho tôi biết anh ấy định làm gì.
Is it okay if I take a quick shower?	Có ổn không nếu tôi tắm nhanh?
Tom would love to do that.	Tom sẽ rất thích làm điều đó.
Tom is visiting Boston in a few days.	Tom sẽ đến thăm Boston trong một vài ngày.
I don't think it's likely that Tom will know the answer.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ biết câu trả lời.
Let's wait. 	Chúng ta hãy chờ đợi.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại sớm.
Don't disappoint Tom.	Đừng làm Tom thất vọng.
Tom thinks Mary will be late.	Tom nghĩ Mary sẽ đến muộn.
Tom will be angry if he doesn't win.	Tom sẽ tức giận nếu anh ấy không thắng.
Why isn't Tom going to do that?	Tại sao Tom không định làm điều đó?
Tom couldn't find a job in Australia, so he returned home.	Tom không thể tìm được việc làm ở Úc, vì vậy anh ấy đã trở về nhà.
I wonder if Tom can sing as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hát hay như Mary không.
Tom wants to talk is not me.	Tom muốn nói chuyện không phải là tôi.
It would be easier if you and I did it together.	Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn và tôi làm điều đó cùng nhau.
I bought this book while I was in Boston.	Tôi đã mua cuốn sách này khi tôi ở Boston.
I just sneezed.	Tôi vừa hắt hơi.
I have decided to raise everyone's salary.	Tôi đã quyết định tăng lương cho mọi người.
I recommend against that.	Tôi khuyên bạn nên chống lại điều đó.
I know that Tom might not make it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không làm được điều đó.
"Do you think Tom will be there?" 	"Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở đó?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
Tom sweats.	Tom đổ mồ hôi.
You are lying again.	Bạn đang nói dối một lần nữa.
Tom is willing to do anything Mary asks.	Tom sẵn sàng làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu.
Let's just say it doesn't hurt.	Hãy chỉ nói rằng nó không đau.
We don't lend any more money.	Chúng tôi không cho vay thêm tiền nữa.
Tom struggled to keep up with the rest of the class.	Tom phải vật lộn để theo kịp những người còn lại trong lớp.
I don't know what this is called in French.	Tôi không biết cái này được gọi là gì trong tiếng Pháp.
I hope Tom can stay in Boston for a while.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể ở lại Boston một thời gian.
I know Tom doesn't know why you would want him to.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại muốn anh ấy làm như vậy.
I wish I hadn't scolded Tom so harshly.	Tôi ước gì mình đã không mắng Tom nặng lời như vậy.
Tuvalu has few natural resources, except for fisheries.	Tuvalu có ít tài nguyên thiên nhiên, ngoại trừ nghề cá.
She was unable to attend the morning church service.	Cô ấy không thể tham dự buổi lễ nhà thờ buổi sáng.
Tom is buying Mary a present.	Tom đang mua cho Mary một món quà.
I don't think I scared Tom.	Tôi không nghĩ là tôi làm Tom sợ.
Tom couldn't help but notice Mary.	Tom không thể không chú ý đến Mary.
Tom's car is not blue.	Xe của Tom không phải màu xanh.
Tom looked at Mary's plate.	Tom nhìn đĩa của Mary.
Tom was not given antibiotics.	Tom không được dùng thuốc kháng sinh.
I wouldn't be surprised if Tom needed to do that.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom cần làm điều đó.
I hate it when I get an eyelash in my eye.	Tôi ghét nó khi tôi bị một sợi lông mi vào mắt.
Tom wouldn't want to do that.	Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom eats mangoes without peeling them.	Tom ăn xoài mà không cần gọt vỏ.
Blessed are the peaceful.	Phúc cho những người hòa bình.
This bridge is three times longer than that bridge.	Cây cầu này dài hơn cây cầu đó ba lần.
I know Tom knows when Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
When the judge sentenced him to death, the defendant showed no emotion.	Khi thẩm phán tuyên án tử hình, bị cáo không biểu lộ cảm xúc.
Tom will ask Mary if she can help us tomorrow.	Tom sẽ hỏi Mary xem cô ấy có thể giúp chúng ta vào ngày mai không.
Tom says he has no plans to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
Tom still sees Mary.	Tom vẫn nhìn thấy Mary.
I thought you might enjoy hearing this.	Tôi nghĩ bạn có thể thích nghe điều này.
Tom said he expected Mary to be here.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở đây.
Tom asks Mary to pack the light.	Tom yêu cầu Mary đóng gói ánh sáng.
I was up against Tom.	Tôi đã đối đầu với Tom.
Tom told me about it himself.	Tom đã tự nói với tôi về điều đó.
Tom thought that Mary would be scared by that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi vì điều đó.
I don't think Tom knows that we have much work to do.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng chúng ta còn nhiều việc phải làm.
How was your high school reunion?	Cuộc hội ngộ ở trường trung học của bạn như thế nào?
Today is a beautiful day, I go out for a walk.	Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi ra ngoài đi dạo.
Tom will never admit that he was wrong.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã sai.
The police asked Tom to wear a belt.	Cảnh sát yêu cầu Tom đeo dây.
Tom wants you to take out the trash.	Tom muốn bạn đổ rác.
We are all equal before the law, but the rich often have a big advantage.	Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng người giàu thường có lợi thế lớn.
I lied to you.	Tôi đã nói dối bạn.
Tom seems to have had a bad day.	Tom dường như đã có một ngày tồi tệ.
I know that Tom knows why Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Tom wants to listen to Mozart.	Tom muốn nghe Mozart.
Tom is working in Boston this year.	Tom đang làm việc ở Boston năm nay.
Tom says he needs to find someone to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một người làm điều đó cho Mary.
You don't know anything about this, do you?	Bạn không biết gì về điều này, phải không?
I didn't realize that Tom wasn't having a good time.	Tôi không nhận ra rằng Tom không có một khoảng thời gian vui vẻ.
I hate knitting.	Tôi ghét đan len.
We really enjoyed the picnic a lot.	Chúng tôi thực sự thích dã ngoại rất nhiều.
Nothing we ask Tom to do will be difficult for him to do.	Không có gì chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ khó cho anh ta làm.
He has a monthly income of $2,000.	Anh ta có thu nhập hàng tháng là 2.000 đô la.
We have three days left.	Chúng ta còn ba ngày nữa.
Tom has decided to sign the contract.	Tom đã quyết định sẽ ký hợp đồng.
Tom and Mary are still friends, right?	Tom và Mary vẫn là bạn, phải không?
Tom probably doesn't know Mary well enough to ask her to do it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đủ nhiều để yêu cầu cô ấy làm điều đó.
Tom didn't notice what Mary was doing.	Tom không để ý Mary đang làm gì.
I was wondering if you could give me a lift.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể cho tôi một thang máy.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
It was unusual for Tom to be so quiet.	Thật không bình thường khi Tom im lặng như vậy.
Tom is Mary's second cousin, isn't he?	Tom là anh họ thứ hai của Mary, phải không?
I know Tom's dog's name.	Tôi biết tên con chó của Tom.
When it comes to fishing, he's an expert.	Khi nói đến câu cá, anh ấy là một chuyên gia.
That's my neighbor's dog.	Đó là con chó của nhà hàng xóm của tôi.
Tom gave up the idea.	Tom từ bỏ ý định.
Do the police know who stole it?	Cảnh sát có biết ai đã lấy trộm nó không?
They said he acted shamefully.	Họ nói rằng anh ta đã hành động đáng xấu hổ.
Is Tom happy about this?	Tom có ​​hài lòng về điều này không?
Tom sat on one of the couches.	Tom ngồi trên một trong những chiếc ghế dài.
We have never been there.	Chúng tôi chưa bao giờ đến đó.
I have been in business for a long time.	Tôi đã kinh doanh trong một thời gian dài.
I don't want to hear other people peeking at you!	Tôi không muốn nghe người khác nhìn trộm bạn!
Tom bit his tongue while talking.	Tom cắn lưỡi khi đang nói chuyện.
Tom says Mary shouldn't tell John about what happened.	Tom nói Mary không nên nói với John về những gì đã xảy ra.
The whole story is covered in mystery.	Toàn bộ câu chuyện được bao phủ trong bí ẩn.
I don't know when he'll be here.	Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ đến đây.
Tom hit a thousand balls.	Tom đã đánh cả nghìn quả.
Tom tells Mary that he thinks John is not in his room.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ở trong phòng của mình.
Don't close the door.	Đừng đóng cửa.
Have you taken Tom's temperature yet?	Bạn đã đo nhiệt độ cho Tom chưa?
Ugh, that's terrible.	Ugh, thật là khủng khiếp.
This year will be much more difficult than last year.	Năm nay sẽ khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái.
There is one important thing I would like to discuss with you.	Có một điều quan trọng tôi muốn thảo luận với bạn.
Do you really want to ask Mary to the prom?	Bạn có thực sự muốn rủ Mary đến buổi dạ hội không?
I don't think you understand the problem.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu vấn đề.
Tom and I both agreed to do it.	Tom và tôi đều đồng ý làm điều đó.
Tom allowed Mary to drive.	Tom cho phép Mary lái xe.
Knife, fork and spoon in the top drawer.	Dao, nĩa và thìa ở ngăn trên cùng.
I think Tom is trying his best.	Tôi nghĩ Tom đang cố gắng hết sức.
Tom told me he called the police.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã gọi cảnh sát.
Why don't we go to the zoo?	Tại sao chúng ta không đi đến sở thú?
Tom spent three years in prison.	Tom đã phải ngồi tù ba năm.
He grumbled in agreement without looking at me.	Anh ta càu nhàu đồng ý mà không nhìn tôi.
I suspect Tom is stressed.	Tôi nghi ngờ Tom đang căng thẳng.
Tom seems really happy, doesn't he?	Tom dường như thực sự hạnh phúc, phải không?
The internet is a blessing and a curse.	Internet là một may mắn và một lời nguyền.
Is Tom the only one here who can't swim?	Có phải Tom là người duy nhất ở đây không biết bơi?
I want to be alone for a few minutes.	Tôi muốn ở một mình trong vài phút.
We both have things we can't let go of.	Cả hai chúng ta đều có những thứ không thể buông bỏ.
I know that Tom is a lot like his brother.	Tôi biết rằng Tom rất giống anh trai của mình.
Certain smells can easily trigger childhood memories.	Một số mùi có thể dễ dàng kích hoạt ký ức thời thơ ấu.
Tom knows how to assert himself.	Tom biết cách khẳng định mình.
It's hard to fall asleep on those stormy summer nights.	Thật khó để đi vào giấc ngủ trong những đêm mùa hè giông bão.
Tom's jokes are hilarious and get even better after he's had a few beers.	Những trò đùa của Tom rất vui nhộn và thậm chí còn hay hơn sau khi anh ấy uống một vài cốc bia.
We will lump all the costs together.	Chúng tôi sẽ gộp tất cả các chi phí lại với nhau.
Tom said he was very hungry.	Tom nói rằng anh ấy rất đói.
This is not cheap.	Đây không phải là rẻ.
I don't think that's a good idea, Tom.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay, Tom.
It would take us three hours or more to do it.	Chúng tôi sẽ mất ba giờ hoặc hơn để làm điều đó.
I don't think Tom will be the next to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Don't make me beg you.	Đừng bắt tôi phải cầu xin bạn.
I cannot keep this watch. 	Tôi không thể giữ chiếc đồng hồ này.
I have to give it back to Tom.	Tôi phải trả lại cho Tom.
Tom likes to go for a walk alone.	Tom thích đi dạo một mình.
You know I don't need to do that anymore, right?	Bạn biết tôi không cần phải làm như vậy nữa, phải không?
I wish I had called you sooner and explained this to you better.	Tôi ước gì tôi đã gọi cho bạn sớm hơn và giải thích điều này cho bạn tốt hơn.
I'm a bit drunk.	Tôi hơi say.
Tom said he would do it.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom will never return to Australia.	Tom sẽ không bao giờ trở lại Úc.
She is a middle aged woman.	Cô ấy là một phụ nữ trung niên.
Tom buried what?	Tom đã chôn những gì?
They withdrew.	Họ rút lui.
I think we'll ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Neither Tom nor Mary had a really good year.	Cả Tom và Mary đều không có một năm thực sự tốt.
You are wasting your time.	Bạn đang lãng phí thời gian của bạn.
Why don't we talk to Tom?	Tại sao chúng ta không nói chuyện với Tom?
Death is like a race where everyone tries to reach the finish line.	Cái chết giống như một cuộc đua mà mọi người đều cố gắng về đích cuối cùng.
I don't think Tom will be allowed to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I guess Tom did that already.	Tôi đoán Tom đã làm điều đó rồi.
We need to protect Tom.	Chúng ta cần bảo vệ Tom.
Tom said he wished he hadn't given Mary his phone number.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không cho Mary số điện thoại của mình.
Only Tom can tell us what needs to be done.	Chỉ Tom mới có thể cho chúng tôi biết những gì cần phải làm.
How many times have you kissed Tom?	Bạn đã hôn Tom bao nhiêu lần?
I want to be an astronaut when I grow up.	Tôi muốn trở thành một phi hành gia khi lớn lên.
I believe that there will be no world war.	Tôi tin tưởng rằng sẽ không có chiến tranh thế giới.
We were not invited to the party.	Chúng tôi không được mời đến bữa tiệc.
I wash my face every night to remove makeup.	Tôi rửa mặt mỗi tối để tẩy trang.
I suspect that our new boss will be worse than the old one.	Tôi nghi ngờ rằng sếp mới của chúng ta sẽ tệ hơn sếp cũ.
We know what you're looking for.	Chúng tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm.
You didn't talk to me much when we were in middle school.	Bạn đã không nói chuyện với tôi nhiều khi chúng tôi còn học trung học cơ sở.
I remember locking the door, but I forgot to lock the windows.	Tôi nhớ khóa cửa, nhưng tôi quên khóa cửa sổ.
My prediction was correct.	Dự đoán của tôi đã chính xác.
Tom had meatloaf and mashed potatoes for dinner.	Tom có ​​ổ bánh mì thịt và khoai tây nghiền cho bữa tối.
Tom has a lot of good ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng hay.
Tom took Mary to the doctor.	Tom đưa Mary đến gặp bác sĩ.
Tom promised he would speak French.	Tom hứa anh ấy sẽ nói tiếng Pháp.
I have a lot of respect for Tom.	Tôi rất tôn trọng Tom.
You all know I'm not a criminal.	Tất cả các bạn đều biết tôi không phải là tội phạm.
I want to continue with my normal life.	Tôi muốn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình.
Tom went to the post office.	Tom đã đến bưu điện.
Tom convinced Mary to stay in Boston.	Tom đã thuyết phục Mary ở lại Boston.
I was framed.	Tôi đã bị đóng khung.
Some people say that I am unpredictable.	Một số người nói rằng tôi không thể đoán trước được.
I'm glad the thief was caught.	Tôi rất vui vì tên trộm đã bị tóm gọn.
Nobody loves you, Tom.	Không ai yêu em, Tom.
In winter, I like to stay at home near the fire and listen to the wind blowing.	Vào mùa đông, tôi thích ở nhà gần bếp lửa và nghe gió thổi.
As it is, we have to work this weekend.	Như hiện tại, chúng tôi phải làm việc vào cuối tuần này.
I suspect Tom is still downstairs.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn ở dưới nhà.
Tom suggested to Mary that she apologize to John.	Tom đề nghị với Mary rằng cô ấy xin lỗi John.
Now I'm in no position to help you.	Bây giờ tôi không có tư cách để giúp bạn.
You don't seem to be very tired.	Bạn không có vẻ gì là rất mệt mỏi.
Several firefighters suffered minor injuries.	Một số lính cứu hỏa bị thương nhẹ.
Sooner or later it will become an unpleasant thing.	Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành một điều khó chịu.
Tom will not come back to you.	Tom sẽ không quay lại với bạn.
Both Tom and I were shocked.	Cả tôi và Tom đều bị sốc.
You overestimate him.	Bạn đánh giá quá cao anh ta.
Tom probably approved.	Tom có ​​lẽ đã chấp thuận.
Tom was released for good behavior.	Tom đã được thả vì có hành vi tốt.
Can you tell us what you have heard or seen?	Bạn có thể cho chúng tôi biết những gì bạn đã nghe hoặc đã thấy?
Tom completely ignored me.	Tom hoàn toàn phớt lờ tôi.
Tom said he didn't cry.	Tom nói rằng anh ấy không khóc.
The police plan to arrest Tom.	Cảnh sát lên kế hoạch bắt Tom.
You're planning to stay, aren't you?	Bạn đang dự định ở lại, phải không?
I can't think of anything I want from you.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tôi muốn từ bạn.
This is explosives.	Đây là thuốc nổ.
I want to borrow your car for an hour.	Tôi muốn mượn xe của bạn trong một giờ.
Now I want you to hustle.	Bây giờ tôi muốn bạn hối hả.
Tom changed the locks on all his doors.	Tom đã thay ổ khóa trên tất cả các cửa của mình.
Tom wants to party all the time.	Tom muốn tiệc tùng mọi lúc.
Tom said he didn't know what made him do this.	Tom nói rằng anh ấy không biết điều gì đã khiến anh ấy làm như vậy.
You should re-upholster the sofa.	Bạn nên bọc lại ghế sofa.
The cat jumped on Tom's shoulder.	Con mèo nhảy lên vai Tom.
I can't help thinking that my son is still alive.	Tôi không thể không nghĩ rằng con trai tôi vẫn còn sống.
I think Tom could do it today if he wanted to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay nếu anh ấy muốn.
Tom shouted like a woman.	Tom hét lên như một người phụ nữ.
Tom really should do it.	Tom thực sự nên làm điều đó.
Tom is very, very good at what he does.	Tom rất, rất giỏi trong những gì anh ấy làm.
The policemen shot at car tires.	Các cảnh sát bắn vào lốp xe ô tô.
Tom doesn't want Mary to do it right now.	Tom không muốn Mary làm điều đó ngay bây giờ.
Tom realized he was being ignored.	Tom nhận ra mình đang bị phớt lờ.
I think it was the first time Tom and I did it alone.	Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó một mình.
Negotiations on territorial status began in 1972.	Các cuộc đàm phán về quy chế lãnh thổ bắt đầu vào năm 1972.
Tom and Mary named their son John.	Tom và Mary đặt tên cho con trai của họ là John.
Tom looks like he's getting ready.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Within the first few hours of the battle, Union forces were victorious.	Trong vài giờ đầu tiên của trận chiến, lực lượng Liên minh đã giành chiến thắng.
Tom is one of the most beautiful children I have ever met.	Tom là một trong những đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Tom and Mary never did anything together again.	Tom và Mary không bao giờ làm bất cứ điều gì với nhau nữa.
You can't invite others to come along?	Bạn không thể kêu gọi người khác đi cùng?
In other words, she is mute.	Nói cách khác, cô ấy bị câm.
How old do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom bao nhiêu tuổi?
When was the last time you saw your children?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy các con của bạn là khi nào?
I doubt that Tom really needs to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
You won't believe what I just saw.	Bạn sẽ không tin những gì tôi vừa thấy đâu.
Tom is wearing an expensive pair of glasses.	Tom đang đeo một cặp kính đắt tiền.
Have you ever participated in this type of event before?	Bạn đã bao giờ tham gia vào loại sự kiện này trước đây chưa?
Mary reached for her wallet.	Mary với lấy ví của mình.
Tom says Mary is not sad.	Tom nói Mary không buồn.
Tom isn't at home is he?	Tom không có ở nhà phải không?
Tom hasn't read the book yet.	Tom vẫn chưa đọc cuốn sách.
Tom thinks Mary is confused.	Tom nghĩ rằng Mary đang bối rối.
That's what Tom promised.	Đó là những gì Tom đã hứa.
I think you should buy yourself a new car.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một chiếc xe mới.
Tom read me some stories.	Tom đọc cho tôi một số câu chuyện.
We will all die one day.	Tất cả chúng ta sẽ chết vào một ngày nào đó.
Tom did not act quickly.	Tom đã không hành động nhanh chóng.
Some people in the meeting didn't like my proposal.	Một số người trong cuộc họp không thích đề xuất của tôi.
Tom passed Mary without noticing her.	Tom đi ngang qua Mary mà không để ý đến cô ấy.
He hadn't written to them in a long time.	Anh ấy đã không viết thư cho họ trong một thời gian dài.
Something like this won't happen in Australia.	Chuyện như thế này sẽ không xảy ra ở Úc.
Tom wouldn't be very impressed by that.	Tom sẽ không ấn tượng lắm về điều đó.
Tom says he probably won't cry.	Tom nói rằng anh ấy có lẽ sẽ không khóc.
Tom wants you out of here.	Tom muốn bạn rời khỏi đây.
Tom wears a pair of surgical gloves.	Tom đeo một đôi găng tay phẫu thuật.
We don't often see monkeys around here.	Chúng tôi không thường thấy khỉ quanh đây.
I know Tom can't do it very well.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó rất tốt.
I have been very hungry since this morning.	Tôi đã rất đói từ sáng nay.
Tom says he thinks Mary is sleeping in his room.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ngủ trong phòng của mình.
Tom is not as careless as Mary.	Tom không bất cẩn như Mary.
I wish we could spend more time together.	Tôi ước chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
I think Tom did it badly.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó không tốt.
I changed direction to avoid hitting a skunk.	Tôi đã đổi hướng để tránh va phải một con chồn hôi.
Tom Jackson was convicted, sentenced to death, and executed.	Tom Jackson bị kết án, bị kết án tử hình và bị xử tử.
Things wouldn't get any better.	Mọi thứ sẽ không tốt hơn chút nào.
I need hand cream.	Tôi cần kem dưỡng da tay.
I think we need to be a little more discreet.	Tôi nghĩ chúng ta cần phải kín đáo hơn một chút.
It still hasn't stopped raining.	Trời vẫn chưa tạnh mưa.
Compared to last summer, this year we don't have that much rain.	So với mùa hè năm ngoái, năm nay chúng ta không có nhiều mưa như vậy.
Tom must know.	Tom phải biết.
Can you tell me exactly what Tom did?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác những gì Tom đã làm không?
You are productive.	Bạn đang làm việc hiệu quả.
Everyone knows Tom wouldn't actually do it.	Mọi người đều biết Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
I don't think anyone noticed what Tom did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì Tom đã làm.
What is the hardest thing about learning a language?	Điều khó nhất khi học một ngôn ngữ là gì?
It would be a waste of time to do that.	Sẽ rất lãng phí thời gian để làm điều đó.
Tom was sent to the principal's office today.	Hôm nay Tom được cử đến văn phòng hiệu trưởng.
Mary wears diamond earrings.	Mary đeo hoa tai kim cương.
Tom doesn't care about French.	Tom không quan tâm đến tiếng Pháp.
Tom ate in his car.	Tom đã ăn trong xe hơi của mình.
Tom never gives up hope.	Tom không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Tomorrow's costume rehearsal starts at one o'clock.	Buổi diễn tập trang phục ngày mai bắt đầu lúc một giờ.
I paid $200 in taxes.	Tôi đã trả 200 đô la tiền thuế.
I can't stand this noise anymore.	Tôi không thể chịu được tiếng ồn này nữa.
Tom is a member of a golf club.	Tom là thành viên của một câu lạc bộ chơi gôn.
He is a handsome guy.	Anh là một anh chàng đẹp trai.
I heard he was released after serving 5 years in prison.	Tôi nghe nói anh ta được trả tự do sau khi ngồi tù 5 năm.
Tom told me I did it better than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó giỏi hơn Mary.
Tom no longer trusts anyone.	Tom không còn tin tưởng bất cứ ai.
You never got a chance to do that, did you?	Bạn chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó, phải không?
Tom just earns enough to live on.	Tom chỉ kiếm đủ tiền để sống.
There is a small chance that Tom will be caught.	Có một khả năng nhỏ là Tom sẽ bị bắt.
Turn on the light. 	Bật đèn.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tom quietly left the room.	Tom lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tom has always been a good singer.	Tom luôn là một ca sĩ giỏi.
Tom is cooking breakfast.	Tom đang nấu bữa sáng.
Tom was the only one staring at Mary.	Tom là người duy nhất nhìn chằm chằm vào Mary.
Tom is not as reliable as he used to be.	Tom không còn đáng tin cậy như trước nữa.
I knew that Tom would agree to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom will need that.	Tom sẽ cần điều đó.
Tom didn't seem too scared.	Tom dường như không sợ hãi lắm.
I was still living in Australia at the time.	Tôi vẫn đang sống ở Úc vào thời điểm đó.
Eat out on the patio.	Hãy ăn ngoài hiên.
Tom told me all the details.	Tom đã nói với tôi tất cả các chi tiết.
Tom is three years older than Mary.	Tom hơn Mary ba tuổi.
I could have done that by now if you weren't here.	Tôi có thể đã hoàn thành việc đó cho đến bây giờ nếu bạn không có ở đây.
I think we'll give it a try.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thử.
Tom may not have made it yet.	Tom có ​​thể chưa làm được điều đó.
Tom gets jealous whenever he sees Mary talking to John.	Tom nổi cơn ghen bất cứ khi nào anh ta thấy Mary nói chuyện với John.
What made you decide not to go there?	Điều gì đã khiến bạn quyết định không đến đó?
I'm trying to meet a deadline.	Tôi đang cố gắng đáp ứng thời hạn.
I'll have to talk to my boss about that.	Tôi sẽ phải nói chuyện với sếp của tôi về điều đó.
I don't think Tom is that cocky.	Tôi không nghĩ Tom lại tự phụ như vậy.
I don't think Tom knows, but I think he's stupid.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mà tôi nghĩ anh ấy thật ngu ngốc.
Do you like fishing?	Bạn có thích câu cá?
Tom is clearly reluctant to do that.	Tom rõ ràng là miễn cưỡng làm điều đó.
She is no longer alone.	Cô ấy không còn cô đơn nữa.
Tom did it himself.	Tom đã tự mình làm điều đó.
I think Tom was asleep.	Tôi nghĩ Tom đã ngủ.
How do you suggest we get over that?	Làm thế nào bạn đề nghị chúng tôi vượt qua điều đó?
I think it looks classy.	Tôi nghĩ rằng nó trông sang trọng.
Tom won't be there long.	Tom sẽ không ở đó lâu.
The US Department of Health says everyone should exercise for at least two and a half hours a week.	Bộ Y tế Hoa Kỳ cho biết mọi người nên tập thể dục ít nhất hai tiếng rưỡi một tuần.
Tom asked us to do it.	Tom đã yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
A man failed seven times and got up eight times.	Một người đàn ông thất bại bảy lần và đứng lên tám lần.
Tom told me he was going to sign the contract.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ ký hợp đồng.
I have to admit that I'm starting to feel sorry for myself.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với bản thân.
Tom is a pretty good driver, isn't he?	Tom là một người lái xe khá giỏi, phải không?
I think Tom and Mary have both changed a lot.	Tôi cho rằng Tom và Mary đều đã thay đổi rất nhiều.
Why does Tom need another bike?	Tại sao Tom cần một chiếc xe đạp khác?
Do not give up.	Đừng bỏ cuộc.
All three of Tom's children were born in Australia.	Cả ba người con của Tom đều sinh ra ở Úc.
I wish Tom had been there to see it.	Tôi ước gì Tom đã ở đó để xem nó.
I dyed my hair.	Tôi đã nhuộm tóc.
When I lived in Boston, I often ate out.	Khi tôi sống ở Boston, tôi thường ăn ở ngoài.
No one will know.	Sẽ không ai biết.
Why did you invite Tom?	Tại sao bạn lại mời Tom?
I have always gone into the car.	Tôi đã luôn luôn đi vào ô tô.
Tom wants me to go with him.	Tom muốn tôi đi cùng anh ấy.
I'm sorry I wasn't able to attend your wedding.	Tôi rất tiếc vì tôi đã không thể tham dự đám cưới của bạn.
Sunday I am free.	Chủ nhật tôi rảnh.
Tom helped Mary with the garden.	Tom đã giúp Mary làm vườn.
Tom was really disrespectful.	Tom đã thực sự thiếu tôn trọng.
That night, he had a stomach ache.	Đêm hôm đó, anh bị đau bụng.
In fact, I love him so much.	Thực tế là tôi yêu anh ấy rất nhiều.
I just met Tom the other day.	Tôi chỉ gặp Tom vào ngày hôm kia.
It's Tom's house with the red roof.	Đó là ngôi nhà của Tom với mái nhà màu đỏ.
I think Tom will forget to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quên làm điều đó.
We saw Tom.	Chúng tôi đã thấy Tom.
It is not always easy to distinguish between good and evil.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt điều thiện và điều ác.
Tom lives in an old house.	Tom sống trong một ngôi nhà cũ.
Does Tom know where you live?	Tom có ​​biết bạn sống ở đâu không?
Why can't dogs eat chocolate?	Tại sao chó không được ăn sô cô la?
Tom didn't let me answer Mary's question.	Tom không để tôi trả lời câu hỏi của Mary.
Tom has big hands.	Tom có ​​bàn tay lớn.
Tom now knows the truth.	Tom bây giờ đã biết sự thật.
You told me that Tom is very handsome and he really is.	Bạn đã nói với tôi rằng Tom rất đẹp trai và anh ấy thực sự là như vậy.
I don't think it will take long to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I wish I wasn't such an idiot.	Tôi ước mình không phải là một tên ngốc như vậy.
Actually you are not wrong.	Thực ra bạn không sai đâu.
He rushed out of the store.	Anh lao ra khỏi cửa hàng.
I spend a lot of time hanging out with Tom.	Tôi dành nhiều thời gian đi chơi với Tom.
Tom says he really doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải làm gì.
I know that Tom is a much better singer now than he was before.	Tôi biết rằng Tom bây giờ là một ca sĩ giỏi hơn nhiều so với trước đây.
Does Tom understand French?	Tom có ​​hiểu tiếng Pháp không?
I know you think highly of Tom.	Tôi biết bạn nghĩ rất cao về Tom.
I want to buy a cutting board.	Tôi muốn mua một cái thớt.
Would it be okay to do that today?	Làm điều đó hôm nay sẽ ổn chứ?
Does Tom cry a lot?	Tom có ​​hay khóc không?
I will definitely go crazy.	Tôi chắc chắn sẽ phát điên.
I suggested he should try going to America.	Tôi đề nghị anh ấy nên thử đi Mỹ.
Tom doesn't eat meat and neither does Mary.	Tom không ăn thịt và Mary cũng vậy.
I can't go anywhere else.	Tôi không thể đi bất cứ nơi nào khác.
Is it possible that I really have a chance to do that?	Có thể tôi thực sự có cơ hội để làm điều đó?
I admit that I didn't do what I was supposed to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi phải làm.
Tom hid the truth from Mary.	Tom đã giấu sự thật với Mary.
Someone is chasing me.	Có ai đó đang đuổi theo tôi.
I can't believe Tom is being serious.	Tôi không thể tin rằng Tom đang nghiêm túc.
I didn't realize that Tom wasn't telling the truth.	Tôi không nhận ra rằng Tom đã không nói sự thật.
I think Tom will make breakfast.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bữa sáng.
Tom said that Mary was hallucinating.	Tom nói rằng Mary đã bị ảo giác.
Tom has lived with us for the past three years.	Tom đã sống với chúng tôi trong ba năm qua.
I think Tom can lend me some money.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cho tôi mượn một số tiền.
I heard Tom is a nice guy.	Tôi nghe nói Tom là một chàng trai tốt.
Has Tom finished eating yet?	Tom ăn xong chưa?
Let Tom sit.	Cho Tom ngồi.
It didn't go as planned.	Nó không diễn ra như kế hoạch.
"Je t'aime" means "I love you" in French.	"Je t'aime" có nghĩa là "Anh yêu em" trong tiếng Pháp.
What do these signs mean?	Những dấu hiệu này có ý nghĩa gì?
After studying French for three years, Tom can speak it quite well.	Sau khi học tiếng Pháp trong ba năm, Tom có ​​thể nói khá tốt.
I hope that Tom will be better.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ tốt hơn.
No one hugs Tom anymore.	Không ai ôm Tom nữa.
Friendships tend to be challenging.	Tình bạn có xu hướng thử thách.
He is very protective of him.	Anh ấy rất bảo vệ anh ấy.
I don't think we should tell Tom about what we did.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom về những gì chúng ta đã làm.
Tom gives Mary the document.	Tom đưa cho Mary tài liệu.
I don't like wearing shoes without socks.	Tôi không thích đi giày mà không có tất.
No Tom there?	Không có Tom ở đó?
Tom asks Mary to close the door.	Tom yêu cầu Mary đóng cửa lại.
Tom doesn't let Mary come near him.	Tom không để Mary đến gần anh ta.
Actors are waiting on stage.	Các diễn viên đang chờ đợi trên sân khấu.
The cat is hidden behind the bushes.	Con mèo nằm khuất sau bụi cây.
Tom appeared unconscious.	Tom xuất hiện trong tình trạng bất tỉnh.
Can you show any proof that he wasn't home that night?	Bạn có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ấy không có ở nhà vào đêm hôm đó không?
Tom is bathing the baby.	Tom đang tắm cho em bé.
I think Tom doesn't really like Mary very much.	Tôi nghĩ Tom không thực sự thích Mary cho lắm.
They stood there, watching Tom die.	Họ đứng đó, nhìn Tom chết.
I knew Tom was a gun owner, but I didn't know he had that many guns.	Tôi biết Tom là một chủ sở hữu súng, nhưng tôi không biết anh ta có nhiều súng như vậy.
I am so sorry to have kept you waiting.	Tôi rất xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi.
Tom and Mary both wear sunglasses.	Tom và Mary đều đeo kính râm.
Tom did not know why Mary was absent.	Tom không biết tại sao Mary vắng mặt.
Tom and Mary have no children.	Tom và Mary không có con.
I don't work as much as you.	Tôi không làm việc nhiều như bạn.
Tom will be back by 2:30.	Tom sẽ trở lại trước 2:30.
She explained to him how to solve the puzzle.	Cô giải thích cho anh cách giải câu đố.
Tom works harder than before.	Tom làm việc chăm chỉ hơn trước đây.
I don't have the money to do that.	Tôi không có tiền để làm điều đó.
I was surprised that she can speak 10 languages.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy có thể nói 10 thứ tiếng.
I know Tom is disorganized.	Tôi biết Tom là người vô tổ chức.
Who does Tom think he is?	Tom nghĩ anh ấy là ai?
I know this is a difficult time for you.	Tôi biết đây là một khoảng thời gian khó khăn cho bạn.
Tom was very polite on the phone.	Tom rất lịch sự trên điện thoại.
Tom is buying a computer.	Tom đang mua một chiếc máy tính.
You don't think Tom is a cheat, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom là kẻ lừa đảo, phải không?
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
In 1935, the Philippines became a self-governing commonwealth.	Năm 1935, Philippines trở thành một khối thịnh vượng chung tự quản.
Have you charged your mobile phone yet?	Bạn đã sạc pin cho điện thoại di động của mình chưa?
Tom realizes that he has to tell Mary about his time in prison.	Tom nhận ra rằng anh phải nói với Mary về khoảng thời gian anh ở trong tù.
Don't you spend Christmas with Tom?	Bạn không trải qua Giáng sinh với Tom sao?
I think a game of tennis can be fun.	Tôi nghĩ rằng một trận tennis có thể rất vui.
Do you know what Tom wants to eat?	Bạn có biết Tom muốn ăn gì không?
Let me tell you what I want you to do.	Hãy để tôi nói cho bạn biết những gì tôi muốn bạn làm.
We import coffee from Brazil.	Chúng tôi nhập khẩu cà phê từ Brazil.
Tom sold his old bicycle to Mary.	Tom đã bán chiếc xe đạp cũ của mình cho Mary.
I know that Tom is very good at it.	Tôi biết rằng Tom rất giỏi khi làm điều đó.
I broke my arm when I was a kid.	Tôi bị gãy tay khi còn nhỏ.
Does Tom always behave like that?	Tom có ​​luôn cư xử như vậy không?
I wonder if Tom knows that Mary is doing it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đang làm điều đó hay không.
Iced tea is not good without sugar.	Trà đá không ngon nếu không có đường.
The train suddenly stopped.	Chuyến tàu đột ngột dừng lại.
I'm not worried about this at all.	Tôi không lo lắng về điều này chút nào.
Would you like to come to Australia with us?	Bạn có muốn đến Úc với chúng tôi không?
It's not always possible to eat well while traveling in this part of the world.	Không phải lúc nào bạn cũng có thể ăn uống đầy đủ khi đi du lịch ở khu vực này của thế giới.
Tom told me he was unemployed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang thất nghiệp.
Tom is devastated.	Tom bị tàn phá.
He wrote a book about the American Civil War.	Ông đã viết một cuốn sách về Nội chiến Hoa Kỳ.
A helicopter flies overhead.	Một chiếc trực thăng bay trên đầu.
The towel was not helpful at all.	Chiếc khăn không hữu ích chút nào.
We have a long, arduous battle ahead of us.	Chúng tôi còn một cuộc chiến dài gian khổ phía trước.
Tom says he's not tired.	Tom nói rằng anh ấy không mệt.
Both Tom and Mary will be there.	Cả Tom và Mary đều sẽ ở đó.
Tom says he doesn't want to tell Mary anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói với Mary bất cứ điều gì.
Why didn't you tell me Tom had to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom phải làm điều đó?
I did something wrong.	Tôi đã làm sai điều gì đó.
Both me and Tom are wrong.	Cả tôi và Tom đều sai.
Tom repainted his house last summer.	Tom đã sơn lại ngôi nhà của mình vào mùa hè năm ngoái.
I dare not tell Tom my secret.	Tôi không dám nói cho Tom biết bí mật của mình.
Tom doesn't want to miss his plane.	Tom không muốn bỏ lỡ máy bay của mình.
Tom wasn't the one to tell me he needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom goes crazy.	Tom trở nên điên loạn.
I'm giving you a direct order.	Tôi đang đưa cho bạn một đơn đặt hàng trực tiếp.
Don't touch my burrito.	Đừng chạm vào bánh burrito của tôi.
Tom always asks me to do things for him.	Tom luôn yêu cầu tôi làm mọi việc cho anh ấy.
It feels better to tell the truth than to lie.	Nó cảm thấy tốt hơn để nói sự thật hơn là nói dối.
Tom wants to quit his job.	Tom muốn nghỉ việc.
I don't think what I did was wrong.	Tôi không nghĩ rằng những gì tôi đã làm là sai.
Mary gets mad when she thinks her parents are judging her.	Mary nổi khùng lên khi cho rằng bố mẹ đang phán xét mình.
You didn't know that Tom used to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom đã từng làm điều đó, phải không?
That should never happen.	Điều đó không bao giờ nên xảy ra.
I don't think I'll have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was escorted out of the courtroom by armed police.	Tom được cảnh sát vũ trang hộ tống ra khỏi phòng xử án.
Tom has seen an elk.	Tom đã nhìn thấy một con nai sừng tấm.
Tom was surprised to see Mary sitting alone in the chapel.	Tom ngạc nhiên khi thấy Mary ngồi một mình trong nhà nguyện.
Tom was the last to cross the finish line.	Tom là người cuối cùng băng qua vạch đích.
Tom just got a new job.	Tom vừa có một công việc mới.
I think it's a very annoying sound.	Tôi nghĩ đó là một âm thanh rất khó chịu.
I want to let Tom know he doesn't have to be here tomorrow.	Tôi muốn cho Tom biết anh ấy không cần phải ở đây vào ngày mai.
Don't ask silly questions.	Đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.
Tom was the only man there.	Tom là người đàn ông duy nhất ở đó.
After this Tom will not join us.	Sau này Tom sẽ không tham gia cùng chúng tôi.
Tom and Mary play miniature golf.	Tom và Mary chơi gôn thu nhỏ.
She sat waiting for the tables to earn a living.	Cô ấy ngồi đợi những chiếc bàn để kiếm sống.
I went shopping. 	Tôi đi mua sắm.
Do you want me to buy you anything?	Bạn có muốn tôi mua cho bạn bất cứ thứ gì không?
Why is Tom being followed?	Tại sao Tom bị theo dõi?
Your eyesight needs to be checked.	Thị lực của bạn cần được kiểm tra.
Don't tell me you didn't bring it.	Đừng nói với tôi là bạn không mang theo nó.
Tom will be hard to beat.	Tom sẽ khó bị đánh bại.
How did you meet Tom?	Làm thế nào bạn gặp Tom?
Tom can show you how to do it.	Tom có ​​thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
What's the best way to get to the city center from here?	Cách tốt nhất để đến trung tâm thành phố từ đây là gì?
Tom asked me how to get to Mary's house.	Tom hỏi tôi làm thế nào để đến nhà Mary.
Tom didn't offer me anything to drink.	Tom không mời tôi uống gì cả.
Don't be too greedy or you will have nothing.	Đừng quá tham lam nếu không bạn sẽ chẳng có gì đâu.
I want to do this as much as you do.	Tôi muốn làm điều này nhiều như bạn làm.
Tom doesn't deserve to be treated this way.	Tom không đáng bị đối xử theo cách này.
Time flies when you're having fun.	Thời gian trôi đi khi bạn đang vui vẻ.
You haven't told me anything about yourself.	Bạn chưa nói với tôi bất cứ điều gì về bản thân bạn.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn hay không.
Tom fixed it with a hammer.	Tom đã sửa nó bằng một cái búa.
I studied English for four years with a native speaker.	Tôi đã học tiếng Anh trong bốn năm với một người bản xứ.
I'm not an actor anymore.	Tôi không còn là một diễn viên nữa.
Tom asks Mary not to resign.	Tom yêu cầu Mary không từ chức.
Tom doesn't really plan on staying up all night, does he?	Tom không thực sự có kế hoạch thức cả đêm, phải không?
Tom ate a risotto.	Tom đã ăn một chiếc bánh risotto.
I'm not surprised you didn't go there with Tom.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn không đến đó với Tom.
Give me butter, will you please?	Cho tôi bơ đi, bạn có vui lòng không?
Are you sure Tom cheated?	Bạn có chắc chắn Tom bị lừa?
I was struck by lightning three times.	Tôi đã bị sét đánh ba lần.
Tom deserves jail time.	Tom xứng đáng phải ngồi tù.
I can't tell who the driver is.	Tôi không thể biết người lái xe là ai.
Tom took off his lab coat and hung it on a chair.	Tom cởi áo khoác phòng thí nghiệm của mình và treo nó lên ghế.
I wonder if Tom will really come tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​thực sự đến không.
Tom had to admit that he was too tired to do anything else.	Tom phải thừa nhận rằng anh đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì khác.
Our office is on the north side of the building.	Văn phòng của chúng tôi ở phía bắc của tòa nhà.
Trouble is you're too young.	Rắc rối là bạn còn quá trẻ.
Tom only works part time.	Tom chỉ làm việc bán thời gian.
I don't want you to win.	Tôi không muốn bạn thắng.
You're alone, aren't you?	Bạn chỉ có một mình, phải không?
Tom takes a hot bath.	Tom đi tắm nước nóng.
We drew with another team for first place.	Chúng tôi đã hòa với đội khác cho vị trí đầu tiên.
You don't understand what this means?	Bạn không hiểu điều này có nghĩa là gì?
You know that I don't want to do that, right?	Bạn biết rằng tôi không muốn làm điều đó, phải không?
Tom sat in the stands.	Tom ngồi trên khán đài.
Tom is afraid of rats.	Tom sợ chuột.
She accepted the news calmly.	Cô nhận tin một cách bình tĩnh.
When we win, I'm happy.	Khi chúng tôi giành chiến thắng, tôi rất vui.
Tom explains to Mary why she should.	Tom giải thích cho Mary tại sao cô ấy nên làm như vậy.
It was a tough punishment for Tom.	Đó là một hình phạt khó khăn cho Tom.
"Do you mind if I call you sometime?" 	"Bạn có phiền không nếu tôi gọi cho bạn một lúc nào đó?"
"Not quite."	"Không hoàn toàn không."
I really should be a little more patient.	Tôi thực sự nên kiên nhẫn hơn một chút.
This photo of Tom was taken in Boston last year.	Bức ảnh này của Tom được chụp ở Boston năm ngoái.
I lost my receipt. 	Tôi làm mất biên lai của mình.
Can I still get a refund?	Tôi vẫn có thể nhận được tiền hoàn lại?
Tom thought that Mary would be the perfect person for the job.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người hoàn hảo cho công việc.
Tom gave something to Mary.	Tom đã đưa một cái gì đó cho Mary.
I made Tom eat it.	Tôi đã làm cho Tom ăn nó.
Does Tom know where you got it?	Tom có ​​biết bạn lấy nó ở đâu không?
Tom asks Mary to keep an eye on his suitcase.	Tom yêu cầu Mary để mắt đến vali của anh ta.
It doesn't sound good.	Nghe có vẻ không ổn.
Look at him. 	Nhìn anh ấy.
He was drunk again.	Anh ấy lại say.
Tom is better than me.	Tom tốt hơn tôi.
Tom hasn't seen Mary for a long time.	Tom đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
Tom often forgets his umbrella at school.	Tom thường quên ô ở trường.
I think Tom is being blackmailed.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bị tống tiền.
Neither Tom nor Mary helps us.	Cả Tom và Mary đều không giúp chúng ta.
I wasn't surprised when Tom came to Australia.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến Úc.
Tom didn't know why Mary was in such a bad mood today.	Tom không biết tại sao Mary lại có tâm trạng tồi tệ hôm nay.
Tom said he was really surprised.	Tom nói rằng anh ấy thực sự ngạc nhiên.
Tom wants you to check it out.	Tom muốn bạn kiểm tra nó.
That's what I'm talking about.	Đó là những gì tôi đang nói về.
This is the best Christmas present I have ever received.	Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
Tom told me that he would do it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I enjoyed myself at the party last night.	Tôi rất thích bản thân mình trong bữa tiệc tối qua.
I met a lot of famous people at that party.	Tôi đã gặp rất nhiều người nổi tiếng tại bữa tiệc đó.
I have visited Australia several times.	Tôi đã đến thăm Úc vài lần.
I wonder where Tom wants to go.	Tôi tự hỏi Tom muốn đi đâu.
Tom's mom would be so proud of him.	Mẹ của Tom sẽ rất tự hào về anh ấy.
We went to a lakeside hotel to spend the night.	Chúng tôi đến một khách sạn ven hồ để nghỉ đêm.
Both Tom and Mary can speak French.	Cả Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't know Mary well.	Tom không biết rõ về Mary.
At that time, Tom was swimming.	Lúc đó, Tom đang đi bơi.
Tom is seen stealing apples from a neighbor's tree.	Tom được nhìn thấy đang ăn trộm táo trên cây của nhà hàng xóm.
What do you think Tom wants?	Bạn nghĩ Tom muốn gì?
I didn't know Tom was still in prison.	Tôi không biết Tom vẫn ở trong tù.
Does this outfit make me look fatter?	Bộ trang phục này có khiến tôi trông béo hơn không?
Tom doesn't need to protect me anymore.	Tom không cần phải bảo vệ tôi nữa.
I finally finished writing the report.	Cuối cùng thì tôi cũng đã viết xong bản báo cáo.
Tom never seems to get anything done.	Tom dường như không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì.
Tom wanted to say something to Mary, but he wasn't sure what he should say.	Tom muốn nói điều gì đó với Mary, nhưng anh không chắc mình nên nói gì.
I have no doubt that Tom will arrive on time.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
Tom said he was going to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston.
Tom is allowed to do that, right?	Tom được phép làm điều đó, phải không?
I got to the station earlier than when the train started.	Tôi đã đến ga sớm hơn khi tàu bắt đầu.
Tom can't go anywhere.	Tom không thể đi đâu cả.
I don't think Tom knows what Mary needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary cần phải làm gì.
All this money will not help you now.	Tất cả số tiền này sẽ không giúp được gì cho bạn bây giờ.
The prosecutor can use that against Tom.	Công tố viên có thể sử dụng điều đó để chống lại Tom.
Where are the bills you want me to pay?	Các hóa đơn bạn muốn tôi thanh toán ở đâu?
What's different about Tom?	Tom có ​​gì khác biệt?
I think you said you wanted to do it this morning.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó vào sáng nay.
Tom says he hopes Mary knows when she has to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết khi nào cô ấy phải làm điều đó.
Tom has big plans for the future.	Tom có ​​những kế hoạch lớn cho tương lai.
We don't want anyone to find us.	Chúng tôi không muốn ai đó tìm thấy chúng tôi.
She is fluent in French.	Cô ấy thành thạo tiếng Pháp.
Many crimes go unreported.	Nhiều tội ác không được báo cáo.
Tom has a plane to pick up.	Tom có ​​một chiếc máy bay để đón.
Tom hopes that it will not snow tomorrow.	Tom hy vọng rằng ngày mai trời không có tuyết.
Tom belt.	Tom thắt lưng.
I know that Tom used to live in Boston.	Tôi biết rằng Tom đã từng sống ở Boston.
Tom might be coming soon.	Tom có ​​thể sẽ đến sớm.
Tom is in another car.	Tom đang ở trong một chiếc xe khác.
Tom was clearly attracted to Mary.	Tom rõ ràng là bị Mary thu hút.
Don't you want to see what I just did?	Bạn không muốn xem những gì tôi vừa làm?
Tape hanging on the roof.	Băng treo trên mái nhà.
Tom misses home.	Tom nhớ nhà.
I cannot give you a definitive answer today.	Tôi không thể cung cấp cho bạn một câu trả lời dứt khoát ngày hôm nay.
Who is the man talking to Tom?	Người đàn ông đang nói chuyện với Tom là ai?
I think Tom forgot something.	Tôi nghĩ Tom đã quên điều gì đó.
Tom seemed exhausted.	Tom dường như kiệt sức.
I won't go in anymore.	Tôi sẽ không vào nữa.
Tom didn't know how to do it, so he asked me to show him how.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó, vì vậy anh ấy đã yêu cầu tôi chỉ cho anh ấy cách làm.
I don't think I will be forgiven.	Tôi không nghĩ mình sẽ được tha thứ.
Tom won't be my best man.	Tom sẽ không phải là phù rể của tôi.
Tom can't help us do that next week.	Tom không thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Tom stole the money.	Tom đã lấy trộm tiền.
I warned you not to trust Tom.	Tôi đã cảnh báo bạn không nên tin tưởng Tom.
Why did you never help me?	Tại sao bạn không bao giờ giúp tôi?
Tom broke into Mary's apartment.	Tom đã đột nhập vào căn hộ của Mary.
Tom and Mary looked at the stars together.	Tom và Mary cùng nhau ngắm nhìn những vì sao.
Why didn't Tom tell Mary about this?	Tại sao Tom không nói với Mary về điều này?
I wonder if I can still take care of myself.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể còn chăm sóc cho bản thân mình.
When was the last time you and I saw each other?	Lần cuối cùng tôi và bạn nhìn thấy nhau là khi nào?
Are you still planning to come on Monday?	Bạn vẫn dự định đến vào thứ Hai chứ?
Rice does not contain gluten.	Gạo không chứa gluten.
There are a lot of salmon in this lake.	Có rất nhiều cá hồi trong hồ này.
Tom seemed reluctant.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng.
I messed up the first note.	Tôi đã làm hỏng nốt nhạc đầu tiên.
Tom will need to rest for a few days.	Tom sẽ cần nghỉ ngơi trong vài ngày.
I feel so sorry for Tom.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho Tom.
I know that Tom will finish it by 2:30.	Tôi biết rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Don't you know I was hoping Tom would win?	Bạn không biết tôi đã hy vọng Tom sẽ thắng sao?
Tom said it didn't happen that way.	Tom nói rằng nó đã không xảy ra theo cách đó.
Congratulations on passing all your exams.	Chúc mừng bạn đã vượt qua tất cả các kỳ thi của bạn.
I still wonder why Tom did that.	Tôi vẫn tự hỏi tại sao Tom lại làm như vậy.
People who are afraid of making mistakes will not progress in English conversation.	Những người sợ mắc lỗi sẽ không tiến bộ trong cuộc trò chuyện tiếng Anh.
Let Tom go until I have time to think again.	Hãy để Tom đi cho đến khi tôi có thời gian để suy nghĩ lại.
I did not get any of my questions answered.	Tôi đã không nhận được bất kỳ câu hỏi của tôi được trả lời.
Tom said he thought I did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã làm điều đó.
Tom didn't even try to convince Mary that he was innocent.	Tom thậm chí còn không cố gắng thuyết phục Mary rằng anh ta vô tội.
Tom didn't hurt anyone, did he?	Tom không làm ai bị thương, phải không?
Tom heard thunder in the distance.	Tom nghe thấy tiếng sấm ở xa.
Tom goes to a boarding school in Boston.	Tom đến một trường nội trú ở Boston.
The Colombian government asked for more money.	Chính phủ Colombia yêu cầu thêm tiền.
Newly mowed lawn.	Bãi cỏ được cắt mới.
I still don't know what we need to do.	Tôi vẫn chưa biết chúng ta cần phải làm gì.
I hope that you enjoy your stay in Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn tận hưởng kỳ nghỉ của bạn ở Úc.
Please don't put it on the table.	Xin đừng đặt nó trên bàn.
Tom arrived earlier than Mary.	Tom đã đến sớm hơn Mary.
Tom told me that he thought Mary was desperate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom raised his hand and asked a question.	Tom giơ tay hỏi một câu hỏi.
Why don't we try and stay calm?	Tại sao chúng ta không cố gắng và bình tĩnh?
Tom and Mary will meet in October.	Tom và Mary sẽ gặp nhau vào tháng 10.
You've been cheated.	Bạn đã bị lừa.
This is a lot to think about. 	Điều này là rất nhiều để suy nghĩ về.
I will get back to you.	Tôi sẽ liên lạc lại với bạn.
Say hello to Tom.	Hãy nói lời chào với Tom.
I don't have a box.	Tôi không có hộp.
It's great that you're out of your way to help me.	Thật là tốt khi bạn ra ngoài cách của bạn để giúp tôi.
That's the house they live in.	Đó là ngôi nhà họ đang sống.
Not much food left.	Không còn nhiều thức ăn.
Tom shouldn't do such things.	Tom không nên làm những điều như vậy.
Tom started running towards the house.	Tom bắt đầu chạy về phía ngôi nhà.
Tom has to do it on Monday.	Tom phải làm điều đó vào thứ Hai.
I would have failed without your advice.	Tôi sẽ thất bại nếu không có lời khuyên của bạn.
How long has Tom been on the baseball team?	Tom đã tham gia đội bóng chày bao lâu rồi?
We haven't seen a lot of looting yet.	Chúng tôi chưa thấy nhiều vụ cướp bóc.
I don't think we have a chance of winning.	Tôi không nghĩ chúng tôi có cơ hội chiến thắng.
That won't happen for many years.	Điều đó sẽ không xảy ra trong nhiều năm.
I wanted to talk to Tom yesterday, but I couldn't find him.	Tôi muốn nói chuyện với Tom ngày hôm qua, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy.
I'm afraid of Tom.	Tôi sợ Tom.
How can Tom do this?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều này?
Tom doesn't know how computers work.	Tom không biết máy tính hoạt động như thế nào.
How many years have you lived in Boston?	Bạn đã sống ở Boston bao nhiêu năm rồi?
I'll go find Tom.	Tôi sẽ đi tìm Tom.
Tom told me he would come again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến lần nữa.
I'm tired of lying to Tom.	Tôi mệt mỏi khi nói dối Tom.
Why don't we take our time?	Tại sao chúng ta không dành thời gian của mình?
Tom didn't know what question to ask.	Tom không biết phải hỏi câu hỏi nào.
If you have questions, don't hesitate to join.	Nếu bạn có câu hỏi, đừng ngần ngại tham gia.
You don't seem happier.	Bạn không có vẻ hạnh phúc hơn.
Actors are used to appearing in public.	Diễn viên đã quen với việc xuất hiện trước công chúng.
I couldn't help but be disappointed when I heard the news.	Tôi không khỏi hụt hẫng khi biết tin.
Tom doesn't need to speak.	Tom không cần phải nói.
So far, we have spent almost no money on advertising.	Cho đến nay, chúng tôi hầu như không chi tiền cho quảng cáo.
Fatigue drivers are a major cause of car accidents.	Người lái xe mệt mỏi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn xe hơi.
Apply some grease to the wheel. 	Bôi một ít dầu mỡ vào bánh xe.
It calls.	Nó kêu.
They gave Tom a medal.	Họ đã trao cho Tom một huy chương.
I thought you said you could play the piano.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể chơi piano.
I know Tom can do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is easy to flatter, isn't he?	Tom rất dễ tâng bốc, phải không?
I'm sure it's nothing.	Tôi chắc chắn rằng nó không có gì.
I wish I had a computer as good as Tom's.	Tôi ước mình có một chiếc máy tính tốt như của Tom.
Tom shouldn't have told Mary what happened.	Tom không nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom threatens to kill Mary if she tells anyone about what happened.	Tom đe dọa sẽ giết Mary nếu cô ấy nói với bất cứ ai về những gì đã xảy ra.
Why all this skepticism?	Tại sao tất cả sự hoài nghi này?
I'm glad there's no one around.	Tôi rất vui vì không có ai xung quanh.
What did Tom do to help?	Tom đã làm gì để giúp đỡ?
Tom says we should do this more often.	Tom nói rằng chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn.
You sure drink a lot, don't you?	Bạn chắc chắn uống rất nhiều, phải không?
Tom had his tonsils removed.	Tom đã cắt bỏ amidan.
I can't talk to women.	Tôi không thể nói chuyện với phụ nữ.
Tom asked me to keep an eye on Mary.	Tom yêu cầu tôi để mắt đến Mary.
Tom could have told Mary.	Tom có ​​thể đã nói với Mary.
Tom knows that he is unlikely to be fired.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng bị sa thải.
The only thing Tom ever gave me was an old book.	Thứ duy nhất Tom từng đưa cho tôi là một cuốn sách cũ.
Tom took off his boots.	Tom cởi ủng.
I wish I had paid my bills on time.	Tôi ước tôi đã thanh toán các hóa đơn của mình đúng hạn.
I know that you are here, Tom.	Tôi biết rằng bạn đang ở đây, Tom.
This is what you are looking for.	Đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
I can only refuse to help Tom.	Tôi chỉ có thể từ chối giúp Tom.
Let's wait for Tom.	Chúng ta hãy chờ Tom.
That's not the main reason why Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom phải làm vậy.
Has Tom ever eaten at your house?	Tom đã bao giờ ăn ở nhà bạn chưa?
I think you are stubborn.	Tôi nghĩ bạn cứng đầu.
I wonder how many people are planning to do that.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đang dự định làm điều đó.
Tom is washing silverware.	Tom đang rửa đồ bằng bạc.
What is the value of a jar full of coins?	Giá trị của một cái lọ đầy xu là gì?
Tom was surprised that Mary couldn't swim.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary không biết bơi.
I guess I should have done this sooner.	Tôi đoán tôi nên làm điều này sớm hơn.
Tom and Mary asked John to help them.	Tom và Mary đã nhờ John giúp họ.
I know that Tom is a strong guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai mạnh mẽ.
Tom did as I told him.	Tom đã làm như tôi đã nói với anh ấy.
Tom said his dog's name is Cookie.	Tom cho biết tên con chó của anh ấy là Cookie.
Tom won't pass his French class.	Tom sẽ không vượt qua lớp tiếng Pháp của mình.
Who runs faster, Tom or Mary?	Ai chạy nhanh hơn, Tom hay Mary?
We waited for many hours.	Chúng tôi đã chờ đợi trong nhiều giờ.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một người tốt.
It's a pretty easy job.	Đó là một công việc khá dễ dàng.
How can you be sure what the Bible says is true?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn những gì Kinh thánh nói là đúng?
Tom said Mary could not speak French well.	Tom cho biết Mary không thể nói tiếng Pháp tốt.
I know that Tom is a very good poker player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi poker rất giỏi.
I'm not ashamed of what we did.	Tôi không xấu hổ về những gì chúng tôi đã làm.
Tom will be late for school today.	Hôm nay Tom sẽ đi học muộn.
The man sitting next to me on the plane slept all the way.	Người đàn ông ngồi cạnh tôi trên máy bay đã ngủ suốt quãng đường.
I have not been well for the past few days.	Tôi không được khỏe trong vài ngày qua.
I can't believe we finally made it.	Tôi không thể tin rằng cuối cùng chúng tôi đã làm được.
Tom lives there.	Tom sống ở đó.
Tom shoved my leg away.	Tom hất chân tôi ra.
I'm not sure Tom really loves me.	Tôi không chắc Tom thực sự yêu tôi.
It's a vicious circle.	Đó là một vòng luẩn quẩn.
None of the elevators work.	Không có thang máy nào hoạt động.
Tom put his wallet back in his pocket.	Tom lại bỏ ví vào túi.
Tom says he loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary.
Please don't think Tom is handsome?	Làm ơn đừng nghĩ Tom đẹp trai?
Tom says it's 2:30 now.	Tom nói bây giờ là 2:30.
Smells like someone smoked here.	Có mùi như ai đó đã hút thuốc ở đây.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang buồn.
Tom spent a lot of time in Boston.	Tom đã dành nhiều thời gian ở Boston.
Can you explain why you turned down their proposal?	Bạn có thể giải thích lý do tại sao bạn từ chối đề xuất của họ?
Tom says he loves chocolate.	Tom nói rằng anh ấy yêu sô cô la.
This rule does not apply to you.	Quy tắc này không áp dụng cho bạn.
Now I'm done with the deception.	Bây giờ tôi đã hoàn thành việc lừa dối.
His company is considered the most successful small business in the region.	Công ty của ông được coi là doanh nghiệp nhỏ thành công nhất trong khu vực.
Are Tom and John identical twins?	Tom và John có phải là anh em sinh đôi giống hệt nhau không?
I regret that I didn't go there.	Tôi hối hận vì tôi đã không đến đó.
I just want Tom to be happy.	Tôi chỉ muốn Tom được hạnh phúc.
It doesn't matter to Tom.	Điều đó không quan trọng đối với Tom.
I'm just trying to get you to do what you said you would.	Tôi chỉ đang cố gắng để bạn làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
I don't think Tom knows how deep the abyss is.	Tôi không nghĩ Tom biết vực sâu như thế nào.
Tom convinced me to come to Boston with him.	Tom thuyết phục tôi đến Boston với anh ấy.
What is your opinion about Japanese food?	Ý kiến ​​của bạn về món ăn Nhật Bản là gì?
Mary really takes care of her mother.	Mary thực sự chăm sóc mẹ của mình.
Maybe Tom isn't crazy.	Có lẽ Tom không bị điên.
Why don't we take turns?	Tại sao chúng ta không thay phiên nhau?
You won't be able to talk to Tom.	Bạn sẽ không thể nói chuyện với Tom.
Close the curtain.	Đóng rèm.
Do not disturb others.	Đừng làm phiền những người khác.
Tom has an accomplice.	Tom có ​​một đồng phạm.
Children who are socially awkward are more prone to bullying.	Những đứa trẻ vụng về về mặt xã hội thường dễ bị bắt nạt hơn.
We cannot confirm that Canadians participated.	Chúng tôi không thể xác nhận rằng người Canada đã tham gia.
How long do you think I should be in Australia?	Bạn nghĩ tôi nên ở Úc bao lâu?
I highly doubt that Tom ever did that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom có ​​bao giờ làm điều đó không.
Do you know what will happen?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không?
I think Tom has done it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
Those present at the meeting were surprised by this news.	Những người có mặt trong cuộc họp đã rất ngạc nhiên về tin này.
Tom doesn't really care what Mary wants to do.	Tom không thực sự quan tâm Mary muốn làm gì.
Tom knows every inch of Boston.	Tom biết rõ từng tấc đất của Boston.
My parents never let me go to friends' houses.	Bố mẹ tôi không bao giờ cho tôi đến nhà bạn bè.
Every girl dreams of owning a pony.	Mọi cô gái đều mơ ước được sở hữu một chú ngựa con.
Hey, what's the deal?	Này, thỏa thuận là gì?
Tom and Mary sat on the couch together.	Tom và Mary ngồi trên chiếc ghế dài cùng nhau.
I advise you to never live beyond your income.	Tôi khuyên bạn đừng bao giờ sống vượt quá thu nhập của mình.
I don't think Tom has ever done that before.	Tôi không nghĩ Tom đã từng làm điều đó trước đây.
In my opinion, the badger should not be shot.	Theo tôi, không nên bắn con lửng.
I can't do it as well as Tom can.	Tôi không thể làm điều đó tốt như Tom có ​​thể.
Tom was about to get in the car when he was shot.	Tom chuẩn bị lên xe thì bị bắn.
I want to play darts with you.	Tôi muốn chơi phi tiêu với bạn.
Tom is really excited, isn't he?	Tom thực sự rất hào hứng, phải không?
I don't want to leave here.	Tôi không muốn rời khỏi đây.
You should consult your doctor if symptoms get worse.	Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.
Each episode of that TV series ends with someone delivering a poignant line.	Mỗi tập của bộ phim truyền hình đó kết thúc với một người nào đó đưa ra một câu thoại sâu sắc.
Tom flew in from Australia this morning.	Tom đã bay từ Úc vào sáng nay.
Looks like Tom and I will have to walk.	Có vẻ như tôi và Tom sẽ phải đi bộ.
It's almost seven o'clock now.	Bây giờ là gần bảy giờ.
Tom asked Mary some stupid questions that she refused to answer.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi ngu ngốc mà cô ấy từ chối trả lời.
Don't go near that place.	Đừng đến gần chỗ đó.
Tom won't hurt anyone.	Tom sẽ không làm hại ai cả.
Tom lives near the ocean, but he can't swim.	Tom sống gần đại dương, nhưng anh ấy không biết bơi.
Tom certainly wasn't trying very hard.	Tom chắc chắn không cố gắng lắm.
If you sleep with your dog, you'll wake up with fleas.	Nếu bạn ăn nằm với chó, bạn sẽ dậy với bọ chét.
If it weren't for your raincoat, I'd be all wet.	Nếu không có áo mưa của anh, tôi đã ướt hết cả da.
I wonder if it's snowing.	Tôi tự hỏi liệu trời có tuyết không.
I think I'll stick with Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ gắn bó với Tom.
What's the problem with this?	Có vấn đề gì với cái này?
Why don't you try to get up earlier tomorrow?	Tại sao bạn không cố gắng dậy sớm hơn vào ngày mai?
They will wait.	Họ sẽ đợi.
I don't mind having a drink.	Tôi không ngại uống một ly.
You are on TV.	Bạn đang ở trên TV.
You can say no.	Bạn có thể nói không.
What food are you going to enjoy at the party?	Bạn định thưởng thức món ăn gì trong bữa tiệc?
Tom thinks Mary comes to her office on Mondays.	Tom nghĩ Mary đến văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
I still have a lot to learn.	Tôi vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi.
Tom joined the band.	Tom tham gia ban nhạc.
I hope that happens soon.	Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
I think it's time for me to get back to work.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải quay trở lại làm việc.
Looks like you're not willing to do that.	Có vẻ như bạn không sẵn sàng làm điều đó.
She never dreamed that she could win first prize.	Cô chưa bao giờ mơ rằng mình có thể giành được giải nhất.
Tom's desk is over there.	Bàn của Tom ở đằng kia.
Tom was expecting Mary here.	Tom đã mong đợi Mary ở đây.
This is an interesting story I will never forget it.	Đây là một câu chuyện thú vị tôi sẽ không bao giờ quên nó.
Tom received Mary's gift.	Tom đã nhận món quà của Mary.
Tom used to be successful.	Tom đã từng thành công.
Tom is full of energy, isn't he?	Tom đang tràn đầy năng lượng, phải không?
Tom asked me to show you how to do it.	Tom đã yêu cầu tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be disappointed.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ thất vọng.
I'm not arrogant.	Tôi không kiêu căng.
I narrowly escaped death when I was run over by a car.	Tôi thoát chết trong gang tấc khi bị một chiếc ô tô chạy qua.
Are you sure we should pursue this?	Bạn có chắc chúng ta nên theo đuổi điều này?
Tom is not a psychologist, is he?	Tom không phải là một nhà tâm lý học, phải không?
Getting out of prison is easier than getting out of prison.	Ra khỏi tù thì dễ hơn ra khỏi tù.
They flew to Paris by way of New York.	Họ bay đến Paris bằng đường bay New York.
Tom drove to Mary's house.	Tom lái xe đến nhà Mary.
Tom never forgets.	Tom không bao giờ quên.
I know a lot of pilots.	Tôi biết rất nhiều phi công.
He tends to think everything about money.	Anh ấy có xu hướng nghĩ mọi thứ về tiền bạc.
New stamps will be released next month.	Tem mới sẽ được phát hành vào tháng tới.
Tom touched Mary's shoulder.	Tom chạm vào vai Mary.
Tom says that Mary doesn't feel tickled.	Tom nói rằng Mary không thấy nhột.
You will have to wait there for about an hour.	Bạn sẽ phải đợi ở đó khoảng một giờ.
You just wink at me?	Bạn chỉ cần nháy mắt với tôi?
Tom has a nasty temper.	Tom có ​​một tính khí khó chịu.
I want to talk to you before you go home.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trước khi bạn về nhà.
I think Tom is a good neighbor.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người hàng xóm tốt.
Tom says he's planning to go to a meeting on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi họp vào thứ Hai.
Tom didn't even try to catch the ball.	Tom thậm chí không cố bắt bóng.
You are fluctuating.	Bạn đang dao động.
I don't like salty food.	Tôi không thích ăn mặn.
Tom admitted that what he said earlier was not true.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ấy nói trước đó là không đúng sự thật.
Tom didn't want to lose his welcome.	Tom không muốn làm mất đi sự chào đón của mình.
I don't usually ask questions.	Tôi không thường đặt câu hỏi.
I don't have to study.	Tôi không phải học.
I want to be a firefighter.	Tôi muốn trở thành một người lính cứu hỏa.
I know you see it, but are you really looking at it?	Tôi biết bạn nhìn thấy nó, nhưng bạn có thực sự đang nhìn nó không?
Tom would hate to do that.	Tom sẽ ghét làm điều đó.
Could you please tell me where is the nearest church?	Bạn vui lòng cho tôi biết nhà thờ gần nhất ở đâu?
This trail eventually joins the main trail.	Con đường này cuối cùng tham gia vào con đường mòn chính.
Tom paints his room white.	Tom sơn căn phòng của mình màu trắng.
Tom hires a carpenter to fix the door.	Tom thuê một thợ mộc để sửa cửa.
It would be very easy for Tom to do that.	Sẽ rất dễ dàng để Tom làm được điều đó.
Pollution is destroying our earth.	Ô nhiễm đang hủy hoại trái đất của chúng ta.
Tom doesn't want me to help Mary.	Tom không muốn tôi giúp Mary.
Tom is sure that Mary is lying.	Tom chắc chắn rằng Mary đang nói dối.
Both Tom and I were present at the meeting.	Cả tôi và Tom đều có mặt tại cuộc họp.
Tom texted me.	Tom đã nhắn tin cho tôi.
Well, the night is young, isn't it?	Chà, đêm còn trẻ, phải không?
Tom promised to help us.	Tom hứa sẽ giúp chúng tôi.
Tom convinced Mary to change her mind.	Tom đã thuyết phục Mary thay đổi ý định.
Wouldn't that be fun?	Điều đó sẽ không vui phải không?
Tom says he's still scared.	Tom nói rằng anh ấy vẫn còn sợ.
Tom will be moved to headquarters in Boston.	Tom sẽ được chuyển đến trụ sở chính ở Boston.
I can keep my wine better than you.	Tôi có thể giữ rượu của tôi tốt hơn bạn.
Looks like Tom is having a hard time doing that.	Có vẻ như Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
Take a moment to imagine what a polar bear's habitat is like.	Hãy dành một chút thời gian để tưởng tượng môi trường sống của gấu Bắc Cực như thế nào.
I found something.	Tôi đã tìm thấy một cái gì đó.
I'm Tom's brother.	Tôi là em trai của Tom.
Tom is not in any of my classes.	Tom không có trong bất kỳ lớp học nào của tôi.
I don't pretend to understand global warming.	Tôi không giả vờ hiểu sự nóng lên toàn cầu.
Tom is coming home on Monday.	Tom sẽ trở về nhà vào thứ Hai.
Tom is suspended.	Tom bị đình chỉ.
She is my sister.	Cô ấy là chị của tôi.
Tom says he wants to see you.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp bạn.
You better decide.	Tốt hơn là bạn nên quyết định.
Tom knew that Mary should do it.	Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
Do you have persistent itching, rash, or dryness anywhere on your body?	Bạn có bị ngứa dai dẳng, phát ban, hoặc khô ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể không?
We can't let Tom keep seeing Mary.	Chúng ta không thể để Tom tiếp tục gặp Mary.
In this town, there is only one train station.	Trong thị trấn này, chỉ có một nhà ga xe lửa.
My brother and I live in Boston, and my brother lives in Chicago.	Anh trai tôi và tôi sống ở Boston, và em trai tôi sống ở Chicago.
It took me over a week to put the model ship together.	Tôi mất hơn một tuần để ghép con tàu mô hình lại với nhau.
Tom says he doesn't think that actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ thực sự đã xảy ra.
You have taught me a lot.	Bạn đã dạy tôi rất nhiều.
Tom would never date someone like Mary.	Tom sẽ không bao giờ hẹn hò với một người như Mary.
Tom wondered why Mary didn't tell John to do it.	Tom tự hỏi tại sao Mary không bảo John làm điều đó.
I want a cat instead of a dog.	Tôi muốn nuôi một con mèo thay vì một con chó.
I didn't think it would be that difficult.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ khó khăn như vậy.
We haven't really done anything yet.	Chúng tôi chưa thực sự làm được gì cả.
If you're happy, I'm happy.	Nếu bạn hạnh phúc, tôi rất vui.
Tom doesn't know I shouldn't do this today.	Tom không biết hôm nay tôi không nên làm vậy.
Mary has beautiful black hair.	Mary có mái tóc đen tuyệt đẹp.
It will be difficult to find the cause of the problem.	Sẽ rất khó để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố.
Tom shot the deer.	Tom đã bắn con nai.
Tom said he didn't think Mary would need to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ cần phải làm điều đó.
I know Tom is drunk.	Tôi biết Tom say.
Tom hoped that Mary knew she needed to do everything John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết cô ấy cần phải làm tất cả những gì John bảo cô ấy làm.
I don't want sympathy.	Tôi không muốn thông cảm.
Tom doesn't believe Mary actually plans to go with us.	Tom không tin Mary thực sự có kế hoạch đi với chúng tôi.
Tom was treated the same way you did.	Tom đã được đối xử giống như cách bạn đã làm.
Do you have diabetes?	Bạn có bị tiểu đường không?
I believe what Tom told me.	Tôi tin những gì Tom đã nói với tôi.
The problem is that Tom has no money.	Vấn đề là Tom không có tiền.
Tom greeted Mary with a big smile.	Tom chào Mary với một nụ cười thật tươi.
I'm sure this is only temporary.	Tôi chắc rằng điều này chỉ là tạm thời.
I'm trying to convince Tom to do it.	Tôi đang cố thuyết phục Tom làm điều đó.
You would do it again, wouldn't you?	Bạn sẽ làm điều đó một lần nữa, phải không?
Everything was fine.	Mọi thứ vẫn ổn.
No wonder Tom hates us.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom ghét chúng tôi.
Don't talk about the people behind their backs.	Đừng nói về những người sau lưng họ.
Tom lives in the affluent part of town.	Tom sống ở khu vực giàu có của thị trấn.
I know that you didn't do it for Tom.	Tôi biết rằng bạn đã không làm điều đó cho Tom.
Tom says he will be careful.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cẩn thận.
He's the boy we talked about the other day.	Anh ấy là cậu bé mà chúng ta đã nói về ngày hôm trước.
There is a cat on the desk.	Có một con mèo trên bàn làm việc.
They dream that one day they will win the right to vote.	Họ mơ ước một ngày nào đó họ sẽ giành được quyền bầu cử.
Don't hang up.	Đừng cúp máy.
Maybe the only person here who doesn't like to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không thích làm điều đó là Tom.
Tom is the doorman.	Tom là người gác cửa.
Tom is really skinny, isn't he?	Tom thực sự rất gầy, phải không?
Tom was really scared.	Tom đã thực sự sợ hãi.
Tom says I look happy.	Tom nói rằng tôi trông rất vui.
Tom is still out there.	Tom vẫn ở ngoài đó.
Tom has been dating Mary for a few months.	Tom đã hẹn hò với Mary trong một vài tháng.
Why didn't Tom tell me anything?	Tại sao Tom không nói với tôi bất cứ điều gì?
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
You wouldn't mind, would you?	Bạn sẽ không phiền, phải không?
Looks like we'll have to go without a holiday this year.	Có vẻ như chúng ta sẽ phải đi không có kỳ nghỉ trong năm nay.
Tom wasn't the first here this morning.	Tom không phải là người đầu tiên ở đây sáng nay.
Tom says he doesn't think he can stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể ngăn Mary làm điều đó.
You are an attractive person.	Bạn là một người hấp dẫn.
Tom still doesn't know the truth.	Tom vẫn không biết sự thật.
You're afraid of me, aren't you?	Bạn sợ tôi, phải không?
I'm the one who has to do it.	Tôi là người phải làm điều đó.
I didn't meet anyone at the party that I knew.	Tôi không gặp ai trong bữa tiệc mà tôi biết.
I asked her who the man in the white hat was.	Tôi hỏi cô ấy người đàn ông đội mũ trắng là ai.
Entry is still prohibited.	Nhập cảnh vẫn bị cấm.
Tom told me he wanted to visit us in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm chúng tôi ở Boston.
I have gout.	Tôi bị bệnh gút.
I hope they don't find out that Tom is responsible for what happened.	Tôi hy vọng họ không phát hiện ra rằng Tom là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom said it was bad.	Tom nói điều đó thật tệ.
You won't get rid of me so easily.	Bạn sẽ không thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy.
Tom gathered his things and put them in his bag.	Tom thu dọn đồ đạc và cất vào cặp.
If we lived on the moon, how big would the earth look?	Nếu chúng ta sống trên mặt trăng, trái đất sẽ trông rộng lớn như thế nào?
Tom has a pair of hairy hands.	Tom có ​​một đôi tay đầy lông.
He'll be really happy, won't he?	Anh ấy sẽ thực sự hạnh phúc, phải không?
The bus we're going to take is over there.	Xe buýt chúng ta sẽ đi ở đằng kia.
How will it be?	Nó sẽ như thế nào?
Tom tells Mary that she probably shouldn't put too much stuff in her suitcase.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có lẽ không nên để quá nhiều đồ vào vali của mình.
I think Tom is telling the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nói sự thật.
I think Tom's plan is better than Mary's plan.	Tôi nghĩ kế hoạch của Tom tốt hơn kế hoạch của Mary.
I know Tom doesn't know why I'm afraid to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại sợ làm điều đó.
Does Tom take medicine?	Tom có ​​uống thuốc không?
Tom used to be a welder.	Tom từng là một thợ hàn.
It won't be easy for me.	Nó sẽ không dễ dàng đối với tôi.
Tom decided that he wanted to live in Australia.	Tom quyết định rằng anh ấy muốn sống ở Úc.
I know what I've seen and you couldn't convince me otherwise.	Tôi biết những gì tôi đã thấy và bạn không thể thuyết phục tôi bằng cách khác.
I know Tom isn't old enough to do that.	Tôi biết Tom chưa đủ lớn để làm điều đó.
Tom usually takes a bath before breakfast.	Tom thường đi tắm trước khi ăn sáng.
I'm sure everything will be okay in the end.	Tôi chắc rằng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thỏa.
I don't think Tom will be willing to leave when we get there.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng rời đi khi chúng tôi đến đó.
The first virtue of a painting is that there must be a feast for the eyes.	Đức tính đầu tiên của một bức tranh là phải có một bữa tiệc cho đôi mắt.
Tom says he'll try it again on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào thứ Hai.
I haven't eaten all the ice cream yet. 	Tôi chưa ăn hết kem.
There are still some.	Vẫn còn một số.
I know that Tom knows why I don't do it on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không làm điều đó vào thứ Hai.
Why isn't Tom there?	Tại sao Tom không ở đó?
Tom, Mary, John and Alice should all come with you.	Tom, Mary, John và Alice đều nên đi cùng bạn.
Both Tom and I have new bikes.	Cả tôi và Tom đều có xe đạp mới.
I spent fifty dollars to get my dog.	Tôi đã chi năm mươi đô la để có được con chó của tôi.
Tom saw a man with a dog walking in the street.	Tom nhìn thấy một người đàn ông với một con chó đang đi dạo trên phố.
I hope Tom gets organized.	Tôi hy vọng Tom được tổ chức.
Tom rubs his feet.	Tom chà chân.
Do you really want me to follow Tom?	Bạn có thực sự muốn tôi theo dõi Tom không?
I want to do it at least one more time.	Tôi muốn làm điều đó ít nhất một lần nữa.
Tom says he's desperate.	Tom nói rằng anh ấy tuyệt vọng.
I wonder if Tom will resign.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chức hay không.
I don't like the kind of TV shows that Tom does.	Tôi không thích những loại chương trình truyền hình mà Tom làm.
It's ridiculous!	Thật là nực cười!
Tom is running to catch the bus.	Tom đang chạy để bắt xe buýt.
She has a bad habit of talking on the phone for a long time.	Cô ấy có một tật xấu là nói chuyện điện thoại rất lâu.
Next time I'm in Australia, I'll try to visit you.	Lần tới khi tôi ở Úc, tôi sẽ cố gắng đến thăm bạn.
We can get a glimpse of the way of life of ancient people from this mural.	Chúng ta có thể nhìn thoáng qua về lối sống của người cổ đại từ bức tranh treo tường này.
Who did Tom call?	Tom đã gọi ai vậy?
We will go back and go back to the airport. 	Chúng tôi sẽ quay lại và quay trở lại sân bay.
Tom left one of his suitcases there.	Tom đã để một trong những chiếc vali của mình ở đó.
I recognized Tom as soon as I met him.	Tôi đã nhận ra Tom ngay khi tôi gặp anh ấy.
I need your help in finding Tom.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn trong việc tìm kiếm Tom.
I couldn't help but laugh when I saw him lying face down in the dirt.	Tôi không thể nhịn được cười khi nhìn thấy anh ta nằm úp mặt đầy bùn đất.
Let Tom do it.	Hãy để Tom làm điều đó.
I haven't cleaned my room yet.	Tôi vẫn chưa dọn phòng của mình.
I adore your moxie.	Tôi ngưỡng mộ moxie của bạn.
I wish Tom had told me he wasn't going to the party.	Tôi ước gì Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc.
How many months did Tom do that?	Tom đã làm điều đó trong bao nhiêu tháng?
Our situation is not unique.	Tình huống của chúng tôi không phải là duy nhất.
The Moon is not always the same distance from the Earth.	Mặt trăng không phải lúc nào cũng cách Trái đất một khoảng như nhau.
Hill cyclist.	Người đi xe đạp leo đồi.
Why did Tom buy a folding table?	Tại sao Tom lại mua một cái bàn gấp?
We voted.	Chúng tôi đã bỏ phiếu.
You and I are good friends, but we have very little in common.	Bạn và tôi là bạn tốt, nhưng chúng ta có rất ít điểm chung.
Tom never gave me the money he said he gave me.	Tom chưa bao giờ đưa tôi số tiền mà anh ấy nói là anh ấy đã đưa cho tôi.
I didn't think Tom would go to school yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến trường ngày hôm qua.
Tom said Mary's pasta was the best he had ever tasted.	Tom cho biết món mỳ Ý của Mary là món ngon nhất mà anh ấy từng được nếm thử.
There is a reset button on the right side.	Có một nút đặt lại ở phía bên phải.
I planted tomatoes last year and they are very good.	Tôi đã trồng cà chua vào năm ngoái và chúng rất tốt.
There's a pile of mail on my desk that I have to answer.	Có một đống thư trên bàn của tôi mà tôi phải trả lời.
Why didn't anyone stop Tom?	Tại sao không ai ngăn Tom?
Tom asked me if I wanted to go camping with him.	Tom hỏi tôi có muốn đi cắm trại với anh ấy không.
I'm used to public speaking.	Tôi đã quen với việc nói trước đám đông.
Tom took the path of least resistance.	Tom đã đi theo con đường ít kháng cự nhất.
Tom knows something has happened to Mary.	Tom biết điều gì đó đã xảy ra với Mary.
Everyone is looking for you.	Mọi người đang tìm kiếm bạn.
She said to herself, "Where do I go next?"	Cô ấy nói với chính mình, "Tôi sẽ đi đâu tiếp theo?"
Tom kept Mary waiting for an hour.	Tom đã giữ Mary đợi cả tiếng đồng hồ.
That won't be difficult for us.	Điều đó sẽ không khó đối với chúng tôi.
You have to tell Tom what happened.	Bạn phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom always asks silly questions.	Tom luôn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.
Show me that green raincoat, please.	Làm ơn cho tôi xem cái áo mưa màu xanh lá cây đó.
I think you won't tell her we haven't done our homework.	Tôi nghĩ bạn sẽ không nói với cô ấy rằng chúng tôi chưa làm bài tập về nhà.
Tom likes to wear baggy jeans.	Tom thích mặc quần jean rộng thùng thình.
I don't want Tom to know the truth.	Tôi không muốn Tom biết sự thật.
I can't hear Tom clearly.	Tôi không thể nghe rõ Tom.
Tom didn't mean to laugh.	Tom không cố ý cười.
We better go.	Tốt hơn chúng ta nên đi.
Tom is a graphic designer, right?	Tom là một nhà thiết kế đồ họa, phải không?
I know Tom has to help me do it.	Tôi biết Tom phải giúp tôi làm điều đó.
Remember that Canadian guy named Tom?	Bạn có nhớ anh chàng người Canada tên Tom đó không?
He told me she wouldn't tell him what happened to me the day he saw me tell the story of the girl who was killed.	Anh ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ không nói cho anh ấy biết những gì đã xảy ra với tôi vào ngày anh ấy nhìn thấy tôi nói về câu chuyện về cô gái bị giết.
Tom and Mary brought their children to Boston with them.	Tom và Mary đã đưa các con của họ đến Boston với họ.
I don't know that Tom knows why Mary doesn't.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom will probably give his mother a bouquet of flowers on Mother's Day.	Tom có ​​thể sẽ tặng mẹ một bó hoa vào Ngày của Mẹ.
My car doesn't have a back seat.	Xe của tôi không có ghế sau.
Tom would probably be fair.	Tom có ​​lẽ sẽ công bằng.
It's the biggest hammer I've ever seen.	Đó là chiếc búa lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tom purposely wears a shirt inside out just to annoy Mary.	Tom cố tình mặc áo sơ mi từ trong ra ngoài chỉ để chọc tức Mary.
I would be very angry if Tom did that.	Tôi sẽ rất tức giận nếu Tom làm vậy.
Mary is not married.	Mary chưa kết hôn.
The bullet went through his chest leaving him in critical condition.	Viên đạn xuyên qua ngực khiến anh ta rơi vào tình trạng nguy kịch.
Tom and Mary don't want to walk home alone.	Tom và Mary không muốn đi bộ về nhà một mình.
There's no point in trying to do that today.	Không có ích gì khi cố gắng làm điều đó ngày hôm nay.
He has been teaching for 20 years.	Anh ấy đã dạy được 20 năm.
Tom is messy, isn't he?	Tom rất bừa bộn, phải không?
I have two tickets to the Theater Royal.	Tôi có hai vé vào Nhà hát Hoàng gia.
Tom rarely goes there.	Tom hiếm khi đến đó.
I know that Tom knows why Mary is afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
This part of the library is closed to the public.	Phần này của thư viện đóng cửa đối với công chúng.
There is a large market for rice in Japan.	Có một thị trường lớn cho gạo ở Nhật Bản.
Why do you think Tom is here?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại ở đây?
What do you want me to do for you?	Bạn muốn tôi làm gì cho bạn?
I don't think Tom knows what homework is.	Tôi không nghĩ Tom biết bài tập về nhà là gì.
Tom and Mary are both very happy.	Tom và Mary đều rất hạnh phúc.
We got a taxi so we wouldn't be late.	Chúng tôi có một chiếc taxi để không bị trễ.
Do you want me to tell you what you did wrong?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết bạn đã làm gì sai không?
I took a few days off work last week.	Tôi đã nghỉ làm một vài ngày vào tuần trước.
Tom says he knows Mary might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
I think Tom probably did it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
Tom brought some toys for the kids.	Tom đã mang một số đồ chơi cho bọn trẻ.
I also have a question for you.	Tôi cũng có một câu hỏi cho bạn.
We didn't play well.	Chúng tôi đã chơi không tốt.
I'm not going to Tom's party.	Tôi sẽ không đến bữa tiệc của Tom.
What is happening in Australia now?	Điều gì đang xảy ra ở Úc bây giờ?
Tom stuffed the letter he received from Mary into his pocket.	Tom nhét lá thư nhận được từ Mary vào túi.
The next song I'm going to sing is the one I wrote last summer.	Bài hát tiếp theo tôi sẽ hát là bài hát tôi đã viết vào mùa hè năm ngoái.
I really don't want to go to school today.	Tôi thực sự không muốn đến trường hôm nay.
I have been teaching French for three years.	Tôi đã dạy tiếng Pháp trong ba năm.
Tom said he thought he would be able to help Mary weed the garden today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp Mary làm cỏ khu vườn hôm nay.
Tom says Mary won't need to do that.	Tom nói Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
Do you believe that people have the ability to change?	Bạn có tin rằng mọi người có khả năng thay đổi?
I love Tom.	Tôi yêu Tom.
I don't think your mother would approve.	Tôi không nghĩ rằng mẹ bạn sẽ chấp thuận.
You should ask Tom first.	Bạn nên hỏi Tom trước.
I'm so glad I don't have to do that anymore.	Tôi rất vui vì tôi không phải làm điều đó nữa.
Does that scare you?	Điều đó có làm bạn sợ hãi không?
I can't believe Tom can do this without any help.	Tôi không thể tin rằng Tom có ​​thể làm được điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom complained that the soup wasn't hot enough.	Tom phàn nàn rằng súp không đủ nóng.
I lifted the lid and looked inside the box.	Tôi nhấc nắp và nhìn vào trong hộp.
I told you not to call me to the office here.	Tôi đã nói là đừng gọi tôi đến văn phòng ở đây.
Are you saying you don't want to do this?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn làm điều này?
Tom says he's never done it before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom looked as if he had a headache.	Tom trông như thể anh ấy bị đau đầu.
It smells like ammonia.	Nó có mùi giống như amoniac.
I'm not interested in modern art.	Tôi không quan tâm đến nghệ thuật hiện đại.
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó.
Tom tells Mary that her boyfriend is looking for her.	Tom nói với Mary rằng bạn trai của cô ấy đang tìm kiếm cô ấy.
Tom said that he expected Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary làm điều đó.
Tom admitted that what Mary said was true.	Tom thừa nhận những gì Mary nói là đúng.
Tom was sentenced to life in prison.	Tom bị kết án chung thân.
I've never heard Tom complain before.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom phàn nàn trước đây.
I didn't know that Tom used to live in Boston.	Tôi không biết rằng Tom từng sống ở Boston.
Why do you think Tom is right?	Tại sao bạn nghĩ rằng Tom đúng?
I will give this to you if you want.	Tôi sẽ đưa cái này cho bạn nếu bạn muốn.
What is the name of the restaurant where Tom works?	Tên nhà hàng nơi Tom làm việc là gì?
What's the chance that Tom will want to do it?	Cơ hội Tom sẽ muốn làm điều đó là gì?
It wasn't Tom who helped Mary do it.	Tom không phải là người đã giúp Mary làm điều đó.
I don't know who we can trust.	Tôi không biết chúng ta có thể tin tưởng ai.
I thought you said you could play the piano.	Tôi nghĩ bạn nói bạn có thể chơi piano.
Tom asks Mary to go check on John.	Tom yêu cầu Mary đi kiểm tra John.
Tom tracks the rabbit.	Tom lần theo dấu vết của thỏ.
I have lived in Australia since the age of thirteen.	Tôi đã sống ở Úc từ năm mười ba tuổi.
Just as Tom and I were about to start playing tennis, it started to rain.	Ngay khi tôi và Tom chuẩn bị bắt đầu chơi quần vợt, thì trời bắt đầu mưa.
No one expected such a drastic drop in interest rates.	Không ai lường trước được mức lãi suất giảm mạnh như vậy.
Don't bully me.	Đừng bắt nạt tôi.
Tom said he was very tired.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt.
That's not where I need to be.	Đó không phải là nơi tôi cần đến.
Tom was overreacting.	Tom đã phản ứng quá mức.
Tom hasn't told me why he needs to.	Tom chưa nói cho tôi biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
I am in Australia now.	Bây giờ tôi đang ở Úc.
I know that Tom is a fast runner, but I still think I can beat him in a race.	Tôi biết rằng Tom là một người chạy nhanh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể đánh bại anh ấy trong một cuộc đua.
I think Tom will win.	Tôi cho rằng Tom sẽ thắng.
I wonder who Tom thinks Mary thinks would do it.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ ai mà Mary nghĩ sẽ làm điều đó.
I think both Tom and Mary were born in Australia.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều sinh ra ở Úc.
I thought you might be interested to learn that Tom and Mary have stopped dating each other.	Tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi biết rằng Tom và Mary đã bỏ hẹn hò với nhau.
I think Tom saw us.	Tôi nghĩ Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
I wouldn't care either way.	Tôi sẽ không quan tâm theo cách nào cả.
You should stay in bed for three or four days.	Bạn nên nằm trên giường trong ba hoặc bốn ngày.
Do you have a magnifying glass?	Bạn có kính lúp không?
Tom was unable to meet Mary.	Tom đã không thể gặp Mary.
I'm trying to make Tom understand.	Tôi đang cố làm cho Tom hiểu.
Are you still not married?	Bạn vẫn chưa kết hôn?
I'm pretty sure Tom wouldn't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I think I'm going to Boston next month.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston vào tháng tới.
Tom was not injured in the fight.	Tom không bị thương trong cuộc chiến.
Tom is the designer of these costumes.	Tom là người thiết kế những bộ trang phục này.
The Tomei Expressway connects Tokyo with Nagoya.	Đường cao tốc Tomei nối Tokyo với Nagoya.
The demand to buy imported cars is increasing due to falling prices.	Nhu cầu mua ô tô nhập khẩu ngày càng tăng do giá giảm.
Tom has fallen out of love with Mary.	Tom đã hết yêu Mary.
The Japanese army is very powerful.	Quân đội Nhật Bản rất hùng mạnh.
I don't think Tom wants to go to Australia with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đến Úc với Mary.
Tom says he wishes you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I know you will be back.	Tôi biết bạn sẽ trở lại.
Tom will not survive.	Tom sẽ không sống sót.
Those are my grandma's dentures.	Đó là những chiếc răng giả của bà tôi.
Tom is not a politician.	Tom không phải là một chính trị gia.
That is a huge task.	Đó là một nhiệm vụ to lớn.
Tom told me Mary couldn't believe it.	Tom nói với tôi Mary không thể tin được.
Tom has been charged with perjury.	Tom đã bị buộc tội khai man.
Tomorrow is Father's Day.	Ngày mai là Ngày của Cha.
Exactly ten o'clock.	Đúng mười giờ.
I'm celebrating.	Tôi đang ăn mừng.
Did you read the top article in today's newspaper?	Bạn đã đọc bài báo hàng đầu trong tờ báo ngày hôm nay chưa?
My success is largely due to luck.	Thành công của tôi phần lớn là do may mắn.
I didn't like the coffee the first time I tried it.	Tôi đã không thích cà phê lần đầu tiên tôi thử nó.
I know exactly who you are talking about.	Tôi biết chính xác bạn đang nói về ai.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I've only seen Tom do that once.	Tôi chỉ thấy Tom làm vậy một lần.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I couldn't come because I was sick.	Tôi không thể đến vì tôi bị ốm.
It seemed more of a statement than a question.	Đó dường như là một câu nói hơn là một câu hỏi.
Tom must have left early.	Tom chắc đã về sớm.
Let me drive you to the dock.	Để tôi chở bạn đến bến.
Tom was the only one not at Mary's party.	Tom là người duy nhất không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
I can't believe Tom accepted our offer.	Tôi không thể tin rằng Tom đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
I know Tom will be excused from doing that.	Tôi biết Tom sẽ được miễn làm điều đó.
Will you have time to go sightseeing while in Australia?	Bạn sẽ có thời gian đi tham quan khi ở Úc chứ?
Tom advised Mary to slow down.	Tom khuyên Mary nên đi chậm lại.
Tom got out of a taxi.	Tom rời khỏi một chiếc taxi.
Do you think that will work for you?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ làm việc cho bạn?
Tom was in a coma for three months.	Tom đã hôn mê trong ba tháng.
Tom told me he could help Mary.	Tom nói với tôi anh ấy có thể giúp Mary.
Tom gave me useful advice.	Tom đã cho tôi lời khuyên hữu ích.
I wanted to tell Tom he shouldn't have done that.	Tôi muốn nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
When he heard the noise, Tom quickly ran out of the house.	Khi nghe thấy tiếng động, Tom nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
We really should do it.	Chúng tôi thực sự nên làm điều đó.
I drank so much that I vomited.	Tôi uống nhiều đến nỗi tôi bị nôn.
Tom wrote in ink.	Tom đã viết bằng mực.
Tom looks like he hasn't slept in weeks.	Tom trông có vẻ như anh ấy đã không ngủ trong nhiều tuần.
Are you at Tom's?	Bạn có ở Tom's không?
I don't know how much longer I will be able to endure this.	Tôi không biết mình sẽ có thể chịu đựng được điều này bao lâu nữa.
I suspect that Tom and Mary are both allergic to peanuts.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
I think you can make Tom do it.	Tôi nghĩ bạn có thể khiến Tom làm điều đó.
I cannot live alone.	Tôi không thể sống một mình.
I hope someone will help me do that.	Tôi hy vọng ai đó sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom spent the afternoon watching the music video.	Tom đã dành cả buổi chiều để xem video âm nhạc.
Did you really have a fight with Tom?	Bạn đã thực sự có một cuộc chiến với Tom?
Hold your weapon.	Giữ vũ khí của bạn.
She has always prided herself on her academic background.	Cô luôn tự hào về nền tảng học vấn của mình.
I thought you said that no one likes Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng không ai thích Tom.
Tom may not come to the party tonight.	Tom có ​​thể không đến bữa tiệc tối nay.
I'm so glad Tom was able to meet you while you were in Australia.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể gặp bạn khi bạn ở Úc.
A taxi from the airport costs about $30.	Một chiếc taxi từ sân bay có giá khoảng 30 đô la.
I have something to tell you, Tom.	Tôi có điều này cần nói với bạn, Tom.
I'll let you know what I want you to do.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi muốn bạn làm.
Tom was out the door.	Tom đã ra cửa.
Tom has just had one ear pierced. 	Tom vừa bị xỏ một bên tai.
I think it is the left one.	Tôi nghĩ rằng nó là một trong những bên trái.
Paper production remained a state secret for a long time.	Sản xuất giấy vẫn là một bí mật nhà nước trong một thời gian dài.
I'm just a businessman.	Tôi chỉ là một doanh nhân.
Who knows what will happen in the future?	Ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?
I can't watch this any longer.	Tôi không thể xem cái này lâu hơn nữa.
Tom asked his father to help him make a snowman.	Tom đã nhờ bố giúp anh làm người tuyết.
This door will not budge.	Cánh cửa này sẽ không nhúc nhích.
I can't hear myself thinking.	Tôi không thể nghe chính mình suy nghĩ.
I'm sure someone loves you.	Tôi chắc rằng có một người nào đó yêu bạn.
The liver and pancreas are part of the digestive system.	Gan và tuyến tụy là một phần của hệ tiêu hóa.
Laura Ingalls grew up on the prairie.	Laura Ingalls lớn lên trên thảo nguyên.
I think Tom probably knows who did it.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ biết ai đã làm điều đó.
I was hoping I could do it again.	Tôi đã hy vọng mình có thể làm điều đó một lần nữa.
I don't remember what I said.	Tôi không nhớ mình đã nói gì.
The storm prevented us from going back to Tokyo.	Cơn bão đã ngăn cản chúng tôi quay trở lại Tokyo.
It is not as simple to do as we think.	Nó không đơn giản để làm như chúng tôi nghĩ.
Tom spent hours in the museum.	Tom đã dành hàng giờ trong bảo tàng.
He has a lot of money in the bank.	Anh ta có rất nhiều tiền trong ngân hàng.
Tom won't know where to find you.	Tom sẽ không biết tìm bạn ở đâu.
Tom thinks that Mary has psychic abilities.	Tom cho rằng Mary có khả năng ngoại cảm.
Our vacation plans are still being worked on.	Kế hoạch kỳ nghỉ của chúng tôi vẫn đang được thực hiện.
Tom knew that it was hopeless.	Tom biết rằng điều đó là vô vọng.
Tom noticed John and Mary holding hands.	Tom nhận thấy John và Mary đang nắm tay nhau.
Tom couldn't find a good place to hide his money.	Tom không thể tìm thấy một nơi tốt để giấu tiền của mình.
I wouldn't mind if you did that.	Tôi sẽ không phiền nếu bạn làm điều đó.
Mom gives my sister two thousand yen a month.	Mẹ cho em gái tôi hai nghìn yên mỗi tháng.
Tom is likely to return to Australia.	Tom có ​​thể sẽ trở lại Úc.
He created an elegant pot out of clay.	Anh ấy đã tạo ra một chiếc nồi trang nhã từ đất sét.
I think Tom is Canadian.	Tôi nghĩ Tom là người Canada.
Are you sure you don't need to?	Bạn có chắc mình không cần phải làm như vậy không?
Tom didn't want to be left alone.	Tom không muốn bị bỏ lại một mình.
I don't think Tom has much experience.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều kinh nghiệm.
Do not touch it.	Đừng chạm vào nó.
The children watched TV while Tom was cooking dinner.	Bọn trẻ xem TV khi Tom đang nấu bữa tối.
Don't make it easy for Tom.	Đừng làm cho nó dễ dàng cho Tom.
I think I might be smarter than Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể thông minh hơn Tom.
It's amazing how a little effort can lead to significant progress.	Thật ngạc nhiên khi một chút nỗ lực có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể.
Tom is a little hungry.	Tom hơi đói.
Tom may not be as busy as you think.	Tom có ​​thể không bận như bạn nghĩ.
If you don't like modern music, you won't enjoy this concert.	Nếu bạn không thích âm nhạc hiện đại, bạn sẽ không thưởng thức buổi hòa nhạc này.
It's easy for Americans to use guns.	Người Mỹ rất dễ sử dụng súng.
I am in the fence about this.	Tôi đang ở trong hàng rào về vấn đề này.
Tom wants a lawyer.	Tom muốn một luật sư.
We regret to inform you that your article has not been accepted.	Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng bài báo của bạn đã không được chấp nhận.
I should take Tom with me.	Tôi nên đưa Tom đi cùng.
Tom is convinced that he must.	Tom tin chắc rằng anh ấy phải làm vậy.
Tom and Mary both have to do it today.	Tom và Mary đều phải làm điều đó ngày hôm nay.
Do you really think Tom is trustworthy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người đáng tin cậy?
I admire your commitment.	Tôi ngưỡng mộ sự cam kết của bạn.
I just ran into Tom.	Tôi vừa đụng phải Tom.
I watched Tom do it.	Tôi đã xem Tom làm điều đó.
Try bleach.	Thử dùng thuốc tẩy.
Tom is dodging.	Tom đang lảng tránh.
I can't believe people think Tom is smart.	Tôi không thể tin rằng mọi người nghĩ rằng Tom thông minh.
I really don't like Tom.	Tôi thực sự không thích Tom.
Did you hear that? 	Bạn có nghe thấy điều đó không?
What is it?	Nó là cái gì vậy?
I want to learn how to order food in French.	Tôi muốn học cách gọi đồ ăn bằng tiếng Pháp.
Tom has eyes on the back of his head.	Tom có ​​đôi mắt ở phía sau đầu.
Tom asked me if I liked Boston.	Tom hỏi tôi có thích Boston không.
It was foolish of her to ask him for help.	Thật là ngu ngốc khi cô nhờ anh giúp đỡ.
What would it be like to work as Tom's assistant?	Làm việc với tư cách là trợ lý của Tom sẽ như thế nào?
He quit smoking for his health.	Anh ấy bỏ thuốc lá vì sức khỏe của mình.
This train runs directly to Nagoya.	Chuyến tàu này chạy thẳng đến Nagoya.
Rub my shoulder.	Xoa vai tôi.
Tom said that he would love to help.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn giúp đỡ.
You didn't listen.	Bạn đã không nghe.
You have food on your face.	Bạn có thức ăn trên khuôn mặt của bạn.
I can't believe Tom is really gone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã thực sự ra đi.
Tom is planting trees.	Tom đang trồng cây.
I don't want Tom to hate me.	Tôi không muốn Tom ghét tôi.
Tom chose a different path.	Tom đã chọn một con đường khác.
I'm still very busy.	Tôi vẫn rất bận.
I don't think you know what you want.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết những gì bạn muốn.
Tom feels ashamed of his son's behavior.	Tom cảm thấy xấu hổ trước hành vi của con trai mình.
Tom needs immediate medical attention.	Tom cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.
Is it ok if we take pictures here?	Có ổn không nếu chúng tôi chụp ảnh ở đây?
I still think about Tom.	Tôi vẫn nghĩ về Tom.
Because Tom admitted that he took a bribe, he was not re-elected.	Bởi vì Tom thừa nhận rằng anh ta đã nhận hối lộ, anh ta đã không được chọn lại.
Tom and I both wanted to do it.	Tom và tôi đều muốn làm điều đó.
No matter what your career is, or how happy you might be with it, there are moments when you wish you had chosen a different career.	Bất kể nghề nghiệp của bạn là gì, hoặc bạn có thể hạnh phúc như thế nào với nó, có những khoảnh khắc bạn ước mình đã chọn một nghề nghiệp khác.
Does Tom remind you of someone?	Tom có ​​làm bạn nhớ đến ai đó không?
What is it like to be deaf?	Nó như thế nào để bị điếc?
Tom led a group of men into his office.	Tom dẫn đầu một nhóm đàn ông vào văn phòng của mình.
Tom was able to make himself understood.	Tom đã có thể làm cho mình hiểu.
That's not what Tom said, though.	Đó không phải là những gì Tom đã nói, mặc dù vậy.
Tom and I often do it together.	Tom và tôi thường làm điều đó cùng nhau.
Do you have any high school friends that you still keep in touch with?	Bạn có bất kỳ người bạn cấp ba nào mà bạn vẫn giữ liên lạc với?
Tom said that he thought it was a bit risky to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng hơi mạo hiểm khi làm điều đó.
Tom can stop us.	Tom có ​​thể ngăn chúng ta lại.
I thought about us.	Tôi đã nghĩ về chúng tôi.
I think Tom understands that if he wants my help, all he has to do is ask.	Tôi nghĩ Tom hiểu rằng nếu anh ấy muốn tôi giúp đỡ, tất cả những gì anh ấy cần làm là yêu cầu.
Be grateful for what you already have.	Hãy biết ơn những gì bạn đã có.
I was going to offer to buy you a drink.	Tôi định đề nghị mua đồ uống cho bạn.
Tom said he was really happy that Mary was able to do that.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng khi Mary có thể làm được điều đó.
Tom finished reading that book in one night.	Tom đã đọc xong cuốn sách đó trong một đêm.
Tom was convinced that Mary no longer wanted to do that.	Tom tin chắc rằng Mary không còn muốn làm điều đó nữa.
Don't forget to bring your socks.	Đừng quên mang vớ của bạn.
He doesn't like to lose.	Anh ấy không thích thua cuộc.
Tom filled the glass with water.	Tom đổ đầy nước vào ly.
Tom should buy something to drink.	Tom nên mua thứ gì đó để uống.
Tom said he didn't want me to worry.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi lo lắng.
Tom will be very influential one day.	Tom sẽ rất có ảnh hưởng vào một ngày nào đó.
Tom bought the cheaper one.	Tom đã mua cái rẻ hơn.
I don't think this is enough food to feed us all.	Tôi không nghĩ rằng đây là thức ăn đủ để nuôi tất cả chúng ta.
I went back to Australia last month for a week.	Tôi đã trở lại Úc vào tháng trước trong một tuần.
I hope we don't have a problem with Tom.	Tôi hy vọng chúng tôi không gặp vấn đề với Tom.
I can't get the book on the top shelf that I want to read.	Tôi không thể lấy cuốn sách trên giá trên cùng mà tôi muốn đọc.
I am cheering for you.	Tôi đang cổ vũ cho bạn.
Tom said he was afraid Mary would laugh at him.	Tom nói rằng anh sợ Mary sẽ cười anh.
Tom knew he had just made a mistake.	Tom biết mình vừa mắc sai lầm.
I value handmade items.	Tôi coi trọng đồ handmade.
This is way better than what you wrote before.	Đây là cách tốt hơn những gì bạn đã viết trước đây.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
I think Tom has answered all your questions.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Two years have passed since we broke up.	Đã hai năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay.
He tied the branches into bundles.	Anh buộc những cành cây thành từng bó.
I doubt if you know anyone there.	Tôi nghi ngờ liệu bạn có biết ai ở đó không.
Muddy road.	Con đường lầy lội.
This song is in the key of G.	Bài hát này nằm trong key của G.
Tom said that Boston was colder than he expected.	Tom nói rằng Boston lạnh hơn anh ấy mong đợi.
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
Tom is in Australia with Mary.	Tom đang ở Úc với Mary.
You shouldn't be the one to do it.	Bạn không nên là người làm điều đó.
The truth is that parents are to blame.	Sự thật là cha mẹ đáng trách.
The young policeman put cuffs on Tom.	Viên cảnh sát trẻ đã đeo còng cho Tom.
I wouldn't do it any other way.	Tôi sẽ không làm điều đó theo cách khác.
Tom asks Mary to ask John about it.	Tom yêu cầu Mary hỏi John về điều đó.
Tom said that Mary was afraid to do it.	Tom nói rằng Mary sợ làm điều đó.
I'm about to have lunch.	Tôi sắp ăn trưa.
No one wants to work outdoors on a cold day.	Không ai muốn làm việc ngoài trời vào một ngày lạnh giá.
I'll take that as a compliment.	Tôi sẽ coi đó như một lời khen.
It's not always like that.	Nó không phải luôn luôn như vậy.
I need some guidance.	Tôi cần một số hướng dẫn.
I don't think it will rain tonight.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ mưa vào tối nay.
Tom was standing a few yards away.	Tom đang đứng cách đó vài thước.
Tom comes to the party after Mary does.	Tom đến bữa tiệc sau khi Mary làm.
Tom often goes on business trips to Boston.	Tom thường đi công tác ở Boston.
I knew that Tom would do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom seems to want me to fail.	Tom dường như muốn tôi thất bại.
Tom, Mary, John and Alice are all gone.	Tom, Mary, John và Alice đều đã ra đi.
All are safe.	Tất cả đều an toàn.
We have bound him in secrecy.	Chúng tôi đã ràng buộc anh ta trong bí mật.
Tom will be missed.	Tom sẽ bị bỏ lỡ.
Tom told me what he wanted me to buy at the supermarket.	Tom nói với tôi những gì anh ấy muốn tôi mua ở siêu thị.
Maybe we should do it.	Có lẽ chúng ta nên làm điều đó.
Tom is starving.	Tom đang chết đói.
Tom could have heard us.	Tom có ​​thể đã nghe thấy chúng tôi.
We took the elevator down to the third floor.	Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba.
These candles are not white.	Những ngọn nến này không có màu trắng.
I don't want to talk to anyone.	Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
She looked through the list to see if her name was there.	Cô xem qua danh sách để xem tên của mình có ở đó không.
Tom disobeyed orders.	Tom không tuân theo mệnh lệnh.
Tom fled the scene.	Tom đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Do not let go!	Đừng buông tay!
The capital of Hungary is Budapest.	Thủ đô của Hungary là Budapest.
I am having a very difficult time today.	Hôm nay tôi đang có một khoảng thời gian rất khó khăn.
Black and white TVs are outdated.	TV đen trắng đã lỗi thời.
I'd rather go to the concert last night.	Tôi thà đi xem buổi hòa nhạc đêm qua.
That's what you would think.	Đó là những gì bạn sẽ nghĩ.
Tom said that he thought Mary wouldn't be surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ngạc nhiên.
I'm not jealous of your life.	Tôi không ghen tị với cuộc sống của bạn.
Tom saw Mary throw something.	Tom thấy Mary ném thứ gì đó.
It was an offer they couldn't refuse.	Đó là một lời đề nghị mà họ không thể từ chối.
Tom was raised by his grandfather.	Tom được nuôi dưỡng bởi ông nội của mình.
Tom says it's okay.	Tom nói không sao đâu.
Thanks for staying with Tom.	Cảm ơn vì đã ở lại với Tom.
Tom is convinced that no one can see him.	Tom tin chắc rằng không ai có thể nhìn thấy anh ta.
Tom wants Mary to help him solve the problem.	Tom muốn Mary giúp anh ta giải quyết vấn đề.
Tom says he has a bad feeling about it.	Tom nói rằng anh ấy có một cảm giác tồi tệ về điều đó.
I'm glad to hear you speak Scottish Gaelic.	Tôi rất vui khi biết bạn nói tiếng Gaelic Scotland.
The first guy to ever kiss Mary was Tom.	Chàng trai đầu tiên từng hôn Mary là Tom.
Who does Tom think will be here?	Tom nghĩ ai sẽ ở đây?
Tom taught us French.	Tom đã dạy tiếng Pháp cho chúng tôi.
Tom is an old man.	Tom là một ông già.
I think they will never leave.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ rời đi.
I saw a dog chasing a squirrel.	Tôi nhìn thấy một con chó đuổi theo một con sóc.
Tom will fly back to Boston on the 20th.	Tom sẽ bay trở lại Boston vào ngày 20.
Tom is a brave man, isn't he?	Tom là một người dũng cảm, phải không?
I really can't afford this dress.	Tôi thực sự không có khả năng mua chiếc váy này.
I'm wearing your shirt, Tom.	Anh đang mặc áo sơ mi của em, Tom.
I can never stay mad at Tom for too long.	Tôi không bao giờ có thể giận Tom quá lâu.
Tom can take care of himself.	Tom có ​​thể tự lo cho mình.
Tom has a lot of shoes.	Tom có ​​rất nhiều giày.
Tom says that Mary is not sad.	Tom nói rằng Mary không buồn.
Painful.	Thật đau lòng.
I wish I hadn't cried.	Tôi ước gì tôi đã không khóc.
Why don't we talk about other people?	Tại sao chúng ta không nói về người khác?
The apple is not yet ripe.	Quả táo vẫn chưa chín.
Tom is a chemistry teacher.	Tom là một giáo viên hóa học.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
You will have to deal with that on your own.	Bạn sẽ phải đối phó với điều đó một mình.
I can't understand why you wouldn't want to go eat with Tom.	Tôi không thể hiểu tại sao bạn không muốn đi ăn với Tom.
You will be surprised how much Tom has grown.	Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Tom đã phát triển nhiều như thế nào.
Neither Tom nor Mary has much money, but he is not very happy.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền, nhưng anh ấy không hạnh phúc lắm.
I don't think Tom did what he said he did.	Tôi không nghĩ Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
I want to go and change the shirt I bought yesterday.	Tôi muốn đi và thay chiếc áo mà tôi đã mua hôm qua.
I don't like bathing.	Tôi không thích tắm.
Where were you the night that Tom was murdered?	Bạn đã ở đâu vào đêm mà Tom bị sát hại?
I am afraid that I may make you angry.	Tôi sợ rằng tôi có thể làm cho bạn tức giận.
Tom probably won't be the last to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
You are a good bass player.	Bạn là một người chơi bass giỏi.
One of these eggs has not yet hatched.	Một trong những quả trứng này vẫn chưa nở.
I don't think Tom is very lucky.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất may mắn.
Can I talk to Tom about this?	Tôi có thể nói chuyện này với Tom được không?
We didn't go all the way to Boston.	Chúng tôi đã không đi đến tận Boston.
I went into Tom's bedroom.	Tôi vào phòng ngủ của Tom.
Don't wake her up.	Đừng đánh thức cô ấy.
I think it's very unlikely that Tom will eat the sandwich you made for him.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ ăn bánh sandwich mà bạn làm cho anh ấy.
Are you still planning to marry Tom?	Bạn vẫn dự định kết hôn với Tom?
Tom is one of the luckiest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai may mắn nhất mà tôi biết.
Tom stepped on Mary's feet while they were dancing.	Tom đã giẫm lên chân Mary khi họ đang khiêu vũ.
I won't let Tom die.	Tôi sẽ không để Tom chết.
We finally decided to hand him over to the police.	Cuối cùng chúng tôi quyết định giao anh ta cho cảnh sát.
How did they find out about Tom?	Làm thế nào họ tìm ra về Tom?
He took a mirror and carefully examined his tongue.	Anh lấy một chiếc gương và cẩn thận kiểm tra lưỡi của mình.
I need to go my way now.	Tôi cần phải đi trên con đường của tôi bây giờ.
It is very difficult to get rid of cockroaches in our house.	Rất khó để loại bỏ gián trong nhà của chúng tôi.
Tom and his accomplices are armed with an assault rifle.	Tom và đồng phạm được trang bị một khẩu súng trường tấn công.
I understand why Tom would want to call Mary.	Tôi hiểu tại sao Tom lại muốn gọi cho Mary.
No matter how fast you run, you can't win.	Dù bạn có chạy nhanh đến đâu, bạn cũng không thể giành chiến thắng.
Tom torments me.	Tom làm khổ tôi.
Tom wanted to go to Boston, but his father wouldn't allow it.	Tom muốn đến Boston, nhưng cha anh không cho phép.
We have visited Australia many times.	Chúng tôi đã đến thăm Úc nhiều lần.
After all, Tom didn't go to Boston.	Rốt cuộc thì Tom đã không đến Boston.
I've always wanted to learn how to do this.	Tôi luôn muốn học cách làm điều này.
Why won't Tom let you drive?	Tại sao Tom không để bạn lái xe?
Does Tom have to stay at home today?	Hôm nay Tom có ​​phải ở nhà nữa không?
I found the book easily though in the dark room.	Tôi tìm thấy cuốn sách một cách dễ dàng mặc dù trong phòng tối.
I didn't eat anything.	Tôi đã không ăn gì cả.
I like to do it in my spare time.	Tôi thích làm điều đó trong thời gian rảnh rỗi.
What is our plan?	Kế hoạch của chúng tôi là gì?
Clean litter boxes twice a day.	Làm sạch hộp chất độn chuồng hai lần một ngày.
Mary knows that she is very attractive.	Mary biết rằng cô ấy rất hấp dẫn.
Tom was murdered in his bed.	Tom bị sát hại trên giường.
This is my first time baking.	Đây là lần đầu tiên tôi nướng bánh.
There is hope for the world.	Có hy vọng cho thế giới.
Have you ever subtitled a movie?	Bạn đã bao giờ phụ đề cho một bộ phim?
That still doesn't solve the problem.	Điều đó vẫn không giải quyết được vấn đề.
Tom sells most of the vegetables he grows.	Tom bán hầu hết các loại rau mà anh ấy trồng.
I highly doubt Tom will be offended.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ bị xúc phạm.
The economy grew 2.0% in 2016 and 2.1% in 2017.	Nền kinh tế tăng trưởng 2,0% năm 2016 và 2,1% năm 2017.
Tom can't ask Mary to help him.	Tom không thể nhờ Mary giúp anh ta.
I don't know what to buy.	Tôi không biết phải mua cái gì.
Tom plays the alto saxophone and Mary plays the bass clarinet.	Tom chơi saxophone alto và Mary chơi kèn clarinet bass.
Tom thinks he can do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
It's not necessary to take his advice if you don't want to.	Không cần thiết phải nghe lời khuyên của anh ấy nếu bạn không muốn.
Tom still misses Mary.	Tom vẫn nhớ Mary.
I admit that I have never been to Boston.	Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ đến Boston.
My father and my brother worked at that factory.	Bố tôi và anh trai tôi làm việc tại nhà máy đó.
Tom closed his eyes for a few seconds.	Tom nhắm mắt trong vài giây.
You don't trust the weather house?	Bạn không tin tưởng các nhà thời tiết?
Are you assuming that Tom killed all those people?	Bạn đang cho rằng Tom đã giết tất cả những người đó?
What is Tom upset about?	Tom khó chịu vì điều gì?
Tom will never forgive himself.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Do you really expect Tom to do that?	Bạn có thực sự mong đợi Tom làm điều đó?
I tried for a long time before I succeeded.	Tôi đã cố gắng trong một thời gian dài trước khi thành công.
I find a piece of paper and a pen.	Tôi tìm một mảnh giấy và một cây bút.
I highly doubt Tom will stop doing that.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ ngừng làm điều đó.
Tom made me a good offer on my car.	Tom đã đưa cho tôi một lời đề nghị tốt về chiếc xe của tôi.
I don't see you falling.	Tôi không thấy bạn gục ngã.
Tom had plenty of time to do that.	Tom đã có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom could tell that Mary wanted to go home.	Tom có ​​thể nói rằng Mary muốn về nhà.
Patience is important for a teacher.	Sự kiên nhẫn là điều quan trọng đối với một giáo viên.
Tom lost sight in one eye in a traffic accident.	Tom bị mất thị lực một bên mắt trong một vụ tai nạn giao thông.
My parents don't understand anything.	Bố mẹ tôi không hiểu gì cả.
Tom wants to go out.	Tom muốn đi ra ngoài.
Tom is much stronger than me.	Tom mạnh hơn tôi rất nhiều.
I still haven't read that book.	Tôi vẫn chưa đọc cuốn sách đó.
And that's the problem.	Và đó là vấn đề.
How long will you be away, Tom?	Bạn sẽ vắng mặt trong bao lâu, Tom?
I know that you miss Tom.	Tôi biết rằng bạn nhớ Tom.
Tom told me that he thinks Australia is not as safe as it used to be.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Úc không an toàn như xưa.
I love our conversations.	Tôi thích những cuộc trò chuyện của chúng tôi.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
I wish I could remember Tom's last name.	Tôi ước tôi có thể nhớ họ của Tom.
I think you won't want to go with us.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn đi với chúng tôi.
Today is Valentine's Day.	Hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Tom told me why I had to do this.	Tom nói với tôi tại sao tôi phải làm điều này.
Don't waste ammunition.	Đừng lãng phí đạn dược.
Tom was riding a stolen motorcycle when the police stopped him.	Tom đang lái một chiếc mô tô bị đánh cắp thì bị cảnh sát chặn lại.
I didn't know the news until yesterday.	Mãi đến hôm qua, tôi mới biết tin.
Do you think Tom will be here soon?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đến đây sớm không?
I think you and Tom are married.	Tôi nghĩ rằng bạn và Tom đã kết hôn với nhau.
If you like, I can let Tom take care of it.	Nếu bạn thích, tôi có thể để Tom chăm sóc nó.
I let you down, didn't I?	Tôi đã làm bạn thất vọng, phải không?
I know Tom and Mary study French together.	Tôi biết Tom và Mary cùng học tiếng Pháp.
Tom is married to a very beautiful woman.	Tom đã kết hôn với một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Tom started taking piano lessons three years ago.	Tom bắt đầu học piano từ ba năm trước.
My mother objected to me going to Australia.	Mẹ tôi phản đối việc tôi đi Úc.
Tom and Mary are waiting.	Tom và Mary đang đợi.
Tom has put me in his confidence.	Tom đã đưa tôi vào sự tự tin của anh ấy.
Where is room 303?	Phòng 303 ở đâu?
Things don't always turn out the way we want them to.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách chúng ta mong muốn.
We have to find Tom before the police do.	Chúng ta phải tìm Tom trước khi cảnh sát làm.
Tom read the story aloud.	Tom đọc to câu chuyện.
I know that Tom can do it if he tries.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I don't think we can.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được.
Tom says he's really glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã có thể làm được điều đó.
I work as hard as Tom.	Tôi làm việc chăm chỉ như Tom.
There is a big difference in broadband speed and quality between countries.	Có sự khác biệt lớn về tốc độ và chất lượng băng thông rộng giữa các quốc gia.
Tom only ate a slice of bread.	Tom chỉ ăn một lát bánh mì.
Tom denied he did it.	Tom phủ nhận anh ta đã làm điều đó.
I feel the same way that Tom did.	Tôi cũng cảm thấy như vậy mà Tom đã làm.
Tom is the catcher.	Tom là người bắt.
I think Tom and Mary were secretly married.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã bí mật kết hôn.
I knew I was going to be sick.	Tôi biết mình sắp bị ốm.
I don't think Tom knows what Mary has to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary phải làm.
Tom isn't the only one who needs to do that.	Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
About how many hours do you do it every day?	Khoảng bao nhiêu giờ bạn làm điều đó mỗi ngày?
Tom stands for his age.	Tom là viết tắt của tuổi của anh ấy.
Tom went to the bathroom.	Tom đã đi tắm.
I suspect that Tom doesn't really want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Tom is a doctor.	Tom là một bác sĩ.
Tom is usually too polite.	Tom thường quá lịch sự.
What textbook does Tom use when teaching French to beginners?	Tom sử dụng giáo trình nào khi dạy tiếng Pháp cho người mới bắt đầu?
Tom refused to eat.	Tom không chịu ăn.
I watch a lot of gangster movies.	Tôi xem rất nhiều phim xã hội đen.
We can't get out of this mess.	Chúng ta không thể thoát khỏi mớ hỗn độn này.
Tom gave Mary a list of questions.	Tom đưa cho Mary một danh sách các câu hỏi.
Tom got out of the car and ran into the house.	Tom ra khỏi xe và chạy vào nhà.
Why can't I play with my friends?	Tại sao tôi không thể chơi với bạn bè của mình?
I don't want to stay here.	Tôi không muốn ở lại đây.
This form looks complicated. 	Hình thức này có vẻ phức tạp.
Help me fill in.	Giúp tôi điền vào.
Tom doesn't seem very interested in school.	Tom dường như không hứng thú lắm với trường học.
I'm not sure how to answer Tom's question.	Tôi không chắc làm thế nào để trả lời câu hỏi của Tom.
Tom doesn't really think I did that, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Why don't we go on a picnic together?	Tại sao chúng ta không đi dã ngoại cùng nhau?
I know Tom doesn't want to be here.	Tôi biết Tom không muốn ở đây.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm điều đó.
I'm pretty sure about it.	Tôi khá chắc chắn về nó.
Tom is willing to do that, right?	Tom sẵn sàng làm điều đó, phải không?
Do you really think Tom is fat?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là béo?
You should chew your food thoroughly.	Bạn nên nhai kỹ thức ăn.
"Have you done that already?" 	"Bạn đã làm điều đó rồi?"
"Yes, I did that yesterday."	"Vâng, tôi đã làm điều đó ngày hôm qua."
When will the book be delivered?	Khi nào sách sẽ được giao?
Tom will do it if he has time.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thời gian.
The meeting was adjourned.	Cuộc họp đã bị hoãn lại.
Who is better at chess, Tom or Mary?	Ai giỏi cờ vua hơn, Tom hay Mary?
Tom didn't realize that Mary should have done it.	Tom không nhận ra rằng Mary nên làm điều đó.
You won't be any younger.	Bạn sẽ không trẻ hơn chút nào.
I fear that the situation will get worse.	Tôi sợ rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.
I watched baseball on TV after finishing my homework.	Tôi đã xem bóng chày trên TV sau khi hoàn thành bài tập về nhà.
Tom said Mary didn't think John did that yesterday.	Tom nói Mary không nghĩ John làm vậy ngày hôm qua.
Tom will be gone by the time we get there.	Tom sẽ ra đi vào lúc chúng ta đến đó.
The entire ship has been quarantined.	Toàn bộ con tàu đã được kiểm dịch.
Tom is going to Australia tomorrow.	Tom sẽ đi Úc vào ngày mai.
Tom didn't know why Mary wasn't happy.	Tom không biết tại sao Mary không vui.
I've had a lot of opportunities to do that.	Tôi đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
You don't know how worried I am.	Bạn không biết tôi lo lắng như thế nào.
Tom seems to have recognized you.	Tom dường như đã nhận ra bạn.
I don't want Tom to go to Australia with me.	Tôi không muốn Tom đi Úc với tôi.
Tom still hasn't told us what he needs.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy cần gì.
I think Tom is too assertive.	Tôi nghĩ Tom quá quyết đoán.
What time will the taxi arrive at the airport?	Lúc mấy giờ taxi sẽ đến sân bay?
Tom is afraid of Mary.	Tom sợ hãi Mary.
What would your mother think if she saw you like this?	Mẹ bạn sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy bạn như thế này?
I don't think Tom would do that for Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
This suitcase belongs to Tom.	Chiếc vali này là của Tom.
There was something about that house that made her stop and look back.	Có điều gì đó về ngôi nhà đó khiến cô phải dừng lại và nhìn lại.
I know that Tom will be able to figure out how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom must choose between honor and death.	Tom phải lựa chọn giữa danh dự và cái chết.
I can't wait to go to Boston.	Tôi nóng lòng muốn đến Boston.
Tom has a pet pig.	Tom có ​​một con lợn cưng.
Let's get rid of everything we don't use.	Hãy loại bỏ mọi thứ chúng ta không sử dụng.
Tom says he thinks Mary is in her room listening to music.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong phòng để nghe nhạc.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
I don't drink this.	Tôi không uống thứ này.
You will be able to speak English fluently in a few months.	Bạn sẽ có thể nói tiếng Anh trôi chảy trong vài tháng nữa.
He was killed in battle.	Anh ta đã bị giết trong trận chiến.
Tom said he could help us.	Tom nói anh ấy có thể giúp chúng tôi.
I don't like the neighborhood where I live.	Tôi không thích khu phố nơi tôi sống.
Don't turn it inside out.	Đừng biến nó từ trong ra ngoài.
Tom lives in the house behind us.	Tom sống trong ngôi nhà phía sau chúng tôi.
Tom asked Mary if she knew where his car was.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết xe của anh ta ở đâu không.
Do you think they are related?	Bạn có nghĩ chúng có liên quan với nhau không?
Tom put down his racket.	Tom đặt vợt xuống.
I don't like being kept waiting too long.	Tôi không thích bị tiếp tục chờ đợi quá lâu.
Tom is scared.	Tom sợ hãi.
Let me tell you what's going on.	Hãy để tôi cho bạn biết những gì đang xảy ra.
Tom is having a hard time making both of them finish.	Tom đang gặp khó khăn trong việc làm cho cả hai kết thúc.
Tom eats an apple every day.	Tom ăn một quả táo mỗi ngày.
Tom has been to Boston twice.	Tom đã đến Boston hai lần.
Tom says he doesn't have any books in French.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ cuốn sách nào bằng tiếng Pháp.
When you're good enough to join the group, we'll let you join.	Khi bạn đủ giỏi để tham gia nhóm, chúng tôi sẽ cho phép bạn tham gia.
Tom was having a hard time.	Tom đã có một thời gian khó khăn.
You've never been to Boston, have you?	Bạn chưa bao giờ đến Boston, phải không?
Tom is the only person Mary needs to talk to.	Tom là người duy nhất Mary cần nói chuyện.
Tom says he doesn't remember promising to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã hứa làm điều đó.
Tom gives a blank test.	Tom đưa ra một bài kiểm tra trống.
Everyone in the building headed for the exits at the same time.	Mọi người trong tòa nhà đều hướng đến các lối ra cùng một lúc.
Tom and I are classmates.	Tom và tôi là bạn cùng lớp.
I can't feel sorry for myself.	Tôi không thể cảm thấy có lỗi cho bản thân mình.
Tom just wanted to get out of the way.	Tom chỉ muốn tránh đường.
Tom and Mary are planning to visit Australia together.	Tom và Mary đang có kế hoạch đến thăm Úc cùng nhau.
The answer is it's complicated.	Câu trả lời là nó phức tạp.
Tom bought me something to drink.	Tom mua cho tôi thứ gì đó để uống.
How much more weight do you want to lose?	Bạn muốn giảm bao nhiêu cân nữa?
Tom is not much taller than Mary.	Tom không cao hơn Mary là bao.
Tom doesn't have any friends who like to play golf.	Tom không có bất kỳ người bạn nào thích chơi gôn.
I really doubt that Tom will be back any time soon.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ sớm trở lại bất cứ lúc nào.
I asked Tom to buy what I needed.	Tôi đã nhờ Tom mua những thứ tôi cần.
I have already paid.	Tôi đã trả tiền rồi.
It doesn't mean anything yet.	Nó chưa có nghĩa gì cả.
We couldn't have done this without Tom's help.	Chúng tôi không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Open the windows and let in some fresh air.	Hãy mở cửa sổ và đón không khí trong lành.
Please don't call me all the time.	Làm ơn đừng gọi cho tôi mọi lúc.
I met Tom again.	Tôi đã gặp lại Tom.
Tom has been talking about you all day.	Tom đã nói về bạn cả ngày.
Tom said that Mary was probably still wondering.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn đang phân vân.
I don't know if Tom is alive or dead.	Tôi không biết Tom còn sống hay đã chết.
I had a corn on my leg amputated.	Tôi đã bị cắt bỏ một bắp ngô ở chân.
Tom went for a walk with Mary.	Tom đi dạo với Mary.
I'm not sure Tom did that.	Tôi không chắc rằng Tom đã làm điều đó.
I was late for the jet.	Tôi đã bị trễ máy bay phản lực.
I know Tom is a sound engineer now.	Tôi biết Tom bây giờ là một kỹ sư âm thanh.
Tom is married.	Tom đã kết hôn.
Tom won't be here until 2:30.	Tom sẽ không ở đây cho đến 2:30.
Right now, I can't be of much help.	Hiện tại, tôi không thể giúp được gì nhiều.
I brought the things that Tom asked me to bring.	Tôi đã mang những thứ mà Tom yêu cầu tôi mang theo.
Tom said he knew he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
How much will it cost us to have Tom babysit for us tonight?	Chúng ta sẽ phải trả bao nhiêu để Tom trông trẻ cho chúng ta tối nay?
There is quantity as well as quality.	Có số lượng cũng như chất lượng.
I don't want to clean the gutters.	Tôi không muốn làm sạch các máng xối.
It was a tiring day.	Đó là một ngày mệt mỏi.
Tom probably won't go.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
Tom can buy a canoe today.	Tom có ​​thể mua một chiếc ca nô hôm nay.
What is the best movie you have ever seen?	Bộ phim hay nhất mà bạn từng xem là gì?
I told Tom to go home alone.	Tôi bảo Tom về nhà một mình.
You already know about what Tom did, right?	Bạn đã biết về những gì Tom đã làm, phải không?
I think it's unlikely that Tom would think doing it was a good idea.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ nghĩ làm đó là một ý kiến ​​hay.
I'm sure Tom won't be hard to get along with.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không khó để kết thân.
I was surprised when Tom told me I needed to do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
I think Tom has withheld something from us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã giữ lại thứ gì đó từ chúng tôi.
Tom sings in the choir.	Tom hát trong dàn hợp xướng.
I considered teaching French, but decided it was better not to.	Tôi đã cân nhắc việc dạy tiếng Pháp, nhưng quyết định rằng tốt hơn là không nên làm.
I don't understand your reluctance to do that.	Tôi không hiểu sự miễn cưỡng của bạn khi làm điều đó.
Tom never wanted to do that again.	Tom không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom must remember Mary.	Tom phải nhớ Mary.
Tom couldn't have done better.	Tom không thể làm tốt hơn.
It wouldn't be possible to do it alone.	Sẽ không thể làm được điều đó một mình.
I cannot deny it.	Tôi không thể phủ nhận nó.
Tom is in his car waiting for Mary.	Tom đang ở trong xe của anh ấy để đợi Mary.
I don't know where Tom's shoes are.	Tôi không biết giày của Tom ở đâu.
Tom says you are very witty.	Tom nói rằng bạn rất hóm hỉnh.
You really aren't older than me, are you?	Bạn thực sự không già hơn tôi, phải không?
Tom seemed to be worried about what was to come.	Tom dường như đang lo lắng về những gì sắp xảy ra.
If I were you, I wouldn't sing that kind of song.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không hát loại bài hát đó.
Tom is an important member of our team.	Tom là một thành viên quan trọng trong nhóm của chúng tôi.
Tom tells his students that there will be a test on October 20.	Tom nói với học sinh của mình rằng sẽ có một bài kiểm tra vào ngày 20 tháng 10.
You should not speak ill of others.	Bạn không nên nói xấu người khác.
You don't have to pay attention to what Tom says.	Bạn không cần phải chú ý đến những gì Tom nói.
Tom gets along with everyone.	Tom hòa đồng với mọi người.
Tom rides his bike to school every day.	Tom đi xe đạp đến trường hàng ngày.
I still haven't done what I need to do.	Tôi vẫn chưa làm được những gì tôi cần làm.
Tom signed the waiver.	Tom đã ký giấy từ bỏ.
What is that on your face?	Đó là gì trên khuôn mặt của bạn?
Mary is not like the other girls in her class.	Mary không giống như những cô gái khác trong lớp.
I did not finish.	Tôi đã không hoàn thành.
I rarely talk to Tom.	Tôi hiếm khi nói chuyện với Tom.
Tom spends a lot of money on shoes.	Tom chi rất nhiều tiền cho giày.
I have to study for tomorrow's French exam.	Tôi phải học cho kỳ thi tiếng Pháp ngày mai.
Think again and let me know your decision.	Hãy suy nghĩ lại và cho tôi biết quyết định của bạn.
Is this your first time skiing?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trượt tuyết?
I assume you came here to ask me about Tom.	Tôi cho rằng bạn đến đây để hỏi tôi về Tom.
Tom says he wants to see you.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp bạn.
Tom is working on that right now.	Tom đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ.
Islam spread across the subcontinent over a 700 year period.	Hồi giáo lan rộng khắp tiểu lục địa trong khoảng thời gian 700 năm.
What will you do after graduating from college?	Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp đại học?
I'm surprised Tom didn't notice Mary leaving.	Tôi ngạc nhiên là Tom không nhận thấy Mary rời đi.
Tom likes the same kind of movies as Mary.	Tom thích thể loại phim giống như Mary.
My mother died the same day I got married.	Mẹ tôi mất cùng ngày tôi kết hôn.
You will do it again tomorrow, right?	Bạn sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày mai, phải không?
Tom has a big house and three cars.	Tom có ​​một ngôi nhà lớn và ba chiếc ô tô.
I need to practice judo more.	Tôi cần tập judo nhiều hơn.
He was accused of corrupting morals and spreading dangerous ideas.	Anh ta bị buộc tội làm băng hoại đạo đức và truyền bá những tư tưởng nguy hiểm.
I assume you are referring to Tom.	Tôi cho rằng bạn đang đề cập đến Tom.
Tom put the bags on the kitchen table.	Tom đặt những chiếc túi trên bàn bếp.
I hope Tom isn't mad at me anymore.	Tôi hy vọng Tom không còn giận tôi.
Wait for Tom here.	Hãy chờ Tom ở đây.
Tom didn't give me what I asked for.	Tom đã không cho tôi những gì tôi yêu cầu.
I'm afraid we'll get nowhere doing it this way.	Tôi e rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu khi làm theo cách này.
Middle East oil prices rose by $5/barrel.	Giá dầu Trung Đông tăng 5 đô la / thùng.
She lost her only son in a traffic accident.	Cô mất đi đứa con trai duy nhất của mình trong vụ tai nạn giao thông.
There are so many things that we simply don't have time to do.	Có rất nhiều việc mà chúng tôi chỉ đơn giản là không có thời gian để làm.
Tom says Mary shouldn't be there.	Tom nói Mary không nên ở đó.
Tom scared us.	Tom làm chúng tôi sợ hãi.
Tom had the right answer.	Tom đã có câu trả lời đúng.
I told Tom where Mary was.	Tôi đã nói cho Tom biết Mary ở đâu.
Do you mind if we wait for Tom here?	Bạn có phiền không nếu chúng tôi đợi Tom ở đây?
Tom won't have to do anything he doesn't want to.	Tom sẽ không phải làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn.
We all know Tom as the best French speaker in our class.	Tất cả chúng ta đều biết Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong lớp của chúng ta.
I just finished waxing the floor.	Tôi vừa mới tẩy lông xong sàn nhà.
I think Tom probably knows what's going on.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom bought his son some toys.	Tom đã mua cho con mình một số đồ chơi.
Tom may have what you need.	Tom có ​​thể có những gì bạn cần.
Tom Jackson was re-elected.	Tom Jackson tái đắc cử.
I know Tom should do it inside.	Tôi biết Tom nên làm điều đó bên trong.
Tom lives near the school he attends.	Tom sống gần trường học mà anh ấy theo học.
We left at 2:30.	Chúng tôi rời đi lúc 2:30.
Tom might know Mary's phone number.	Tom có ​​thể biết số điện thoại của Mary.
Tom is more beautiful than Mary.	Tom đẹp hơn Mary.
Suddenly, I remembered that I couldn't pay for so many books.	Đột nhiên, tôi nhớ rằng tôi không thể trả tiền cho nhiều cuốn sách như vậy.
Tom decided to do it instead.	Tom đã quyết định làm điều đó thay thế.
I know Tom is a pretty good cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp khá giỏi.
Negative thinking can become a habit.	Suy nghĩ tiêu cực có thể trở thành một thói quen.
I knew Tom would tell Mary how to do it if she asked him.	Tôi biết Tom sẽ nói với Mary cách làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ấy.
Tom is a respected member of the community.	Tom là một thành viên đáng kính của cộng đồng.
Tom didn't know how he should do it.	Tom không biết mình nên làm điều đó như thế nào.
I don't know if Tom is there or not.	Tôi không biết Tom có ​​ở đó hay không.
How do you know that I won't do it?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi sẽ không làm điều đó?
I don't think it will work the way you expect.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động theo cách bạn mong đợi.
You should tell Tom why you did it.	Bạn nên nói cho Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
I don't think Tom knows what Mary wants to buy with the money her father gave her.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn mua gì bằng số tiền mà cha cô ấy đã cho cô ấy.
I had trouble waking up.	Tôi đã gặp khó khăn khi thức dậy.
They can't swim.	Họ không biết bơi.
I like everyone here, including Tom.	Tôi thích tất cả mọi người ở đây, kể cả Tom.
Bilingual dictionaries are allowed.	Từ điển song ngữ được cho phép.
Tom tells Mary that he doesn't think John is ready.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ rằng John đã sẵn sàng.
Tom was appointed head of the organization after the director's retirement.	Tom được chỉ định là người đứng đầu tổ chức sau khi giám đốc nghỉ hưu.
We will assess the situation.	Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình.
Tom has no such problems.	Tom không gặp những vấn đề như vậy.
Tom got up, showered, shaved, and dressed.	Tom đứng dậy, đi tắm, cạo râu và mặc quần áo.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
Tom may not know where Mary works.	Tom có ​​thể không biết Mary làm việc ở đâu.
I heard that Tom and Mary have both passed away.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đều đã qua đời.
Two coffees, please.	Hai ly cà phê, làm ơn.
It is very difficult.	Điều đó rất khó.
I want you to know that I will always love you.	Anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn yêu em.
That is not documented anywhere.	Điều đó không được ghi lại ở bất cứ đâu.
Do not worried. 	Đừng lo.
I told you everything will be fine.	Tôi đã nói với bạn mọi thứ sẽ ổn.
I know Tom knows that I don't have to.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
My father assured us that was true.	Cha tôi đã đảm bảo với chúng tôi rằng điều đó là đúng.
Look! 	Nhìn!
There's a plane taking off.	Có máy bay cất cánh.
I am very happy with that.	Tôi rất hạnh phúc với điều đó.
Tom has decided that he will try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
Tom is using his cell phone.	Tom đang sử dụng điện thoại di động của anh ấy.
There is no way in.	Không có đường vào.
Tom met everyone.	Tom đã gặp tất cả mọi người.
I have never seen you do anything like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Tom, Mary, John and Alice all made the same mistake.	Tom, Mary, John và Alice đều mắc cùng một sai lầm.
Do you sweat a lot?	Bạn có bị đổ mồ hôi nhiều không?
I didn't know Tom was in prison.	Tôi không biết Tom đã từng ở tù.
I don't think Tom would be thrilled about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui mừng về điều đó.
Tom cooks and Mary washes the dishes.	Tom nấu ăn và Mary rửa bát.
Those who fight and flee may live to fight another day.	Kẻ nào chiến đấu và bỏ chạy có thể sống để chiến đấu vào một ngày khác.
I didn't do it very quickly.	Tôi đã không làm điều đó rất nhanh.
He has money.	Anh ấy đang có tiền.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom, if you're not too busy, could you come to my office for a minute?	Tom, nếu bạn không quá bận, bạn có thể đến văn phòng của tôi một phút không?
Tom says he won't come back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quay lại.
I maintain that sport is a waste of time.	Tôi duy trì rằng thể thao là một sự lãng phí thời gian.
You would never forgive us if we did that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi nếu chúng tôi làm điều đó, phải không?
I don't usually go out to eat.	Tôi không thường xuyên đi ăn ngoài.
Tom was wearing a good pair of shoes.	Tom đã đi một đôi giày tốt.
I'm Tom's supervisor.	Tôi là người giám sát của Tom.
Tom has a souvenir magnet of Boston on his fridge.	Tom có ​​một nam châm lưu niệm của Boston trên tủ lạnh của mình.
I will be here all afternoon.	Tôi sẽ ở đây cả buổi chiều.
Tom gave me the key, but I lost it.	Tom đã đưa chìa khóa cho tôi, nhưng tôi đã làm mất nó.
Tom doesn't know who Mary's grandfather is.	Tom không biết ông của Mary là ai.
They are not hungry.	Họ không đói.
I think I'll take a few days off next week.	Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ vài ngày vào tuần tới.
Tom advised Mary to lose weight.	Tom khuyên Mary giảm cân.
Tell Tom what's going on.	Hãy cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom thinks he knows what to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết những gì nên làm.
He will not harm a fly.	Anh ta sẽ không làm hại một con ruồi.
When I didn't know how to answer the question, he suggested it to me.	Khi tôi không biết trả lời câu hỏi như thế nào, anh ấy đã gợi ý cho tôi.
Tom did a very stupid thing.	Tom đã làm một điều rất ngu ngốc.
You sound like you're not feeling well.	Bạn có vẻ như bạn cảm thấy không được khỏe.
Tom is a student here.	Tom là một sinh viên ở đây.
Tom was arrested for petty theft.	Tom bị bắt vì ăn cắp vặt.
I don't tell anyone where I hide the money.	Tôi không nói cho ai biết tôi giấu tiền ở đâu.
I went to the park with Mary yesterday.	Tôi đã đi đến công viên với Mary ngày hôm qua.
Do you think it will really make a difference?	Bạn có nghĩ rằng nó thực sự sẽ tạo ra sự khác biệt?
Tom won't leave early without permission.	Tom sẽ không đi sớm nếu không được phép.
I have never underestimated Tom.	Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Tom.
Tom lived a simple life.	Tom đã sống một cuộc sống đơn giản.
Tom will arrive shortly.	Tom sẽ đến trong một thời gian ngắn.
We hope that you will be able to do everything you want.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có thể làm mọi thứ bạn muốn.
Did Tom really do it for Mary?	Tom có ​​thực sự làm điều đó cho Mary không?
Sounds believable, doesn't it?	Nghe có vẻ đáng tin, phải không?
Tom's shirt is torn.	Áo sơ mi của Tom bị rách.
I love being with Tom.	Tôi thích ở bên Tom.
Tom sent me some magazines in French.	Tom đã gửi cho tôi một số tạp chí bằng tiếng Pháp.
Few people live to more than a hundred.	Ít người sống đến hơn một trăm.
Mary wants to be a teacher.	Mary muốn trở thành một giáo viên.
Tom knows that he won't be allowed to do that.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
We've come up with some ideas for improvement, based on the feedback we've received from our customers.	Chúng tôi đã đưa ra một số ý tưởng về cải tiến, dựa trên phản hồi mà chúng tôi nhận được từ khách hàng của mình.
Don't add too much salt.	Đừng thêm quá nhiều muối.
Are you going to Tom's goodbye party?	Bạn có định đến bữa tiệc tạm biệt của Tom không?
I'm glad I helped you do that.	Tôi rất vui vì tôi đã giúp bạn làm điều đó.
We didn't know which way to go.	Chúng tôi đã không biết phải đi con đường nào.
Do you let Tom tell you what to do?	Bạn có để Tom nói cho bạn biết bạn phải làm gì không?
Tom also agrees with me sometimes.	Tom đôi khi cũng đồng ý với tôi.
We don't do this as often as we used to.	Chúng tôi không làm điều này thường xuyên như trước đây.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom said that he is very busy right now.	Tom nói rằng hiện tại anh ấy rất bận.
I want to learn how to play banjo.	Tôi muốn học cách chơi banjo.
I cannot go to Australia this year.	Tôi không thể đi Úc trong năm nay.
Tom did it the wrong way.	Tom đã làm điều đó sai cách.
You are not responsible for what Tom did.	Bạn không chịu trách nhiệm về những gì Tom đã làm.
I don't think I can do anything about it.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được gì về điều đó.
Don't forget Tom.	Đừng quên Tom.
Tom threw the gun into the well.	Tom ném súng xuống giếng.
What kind of music do you usually listen to?	Bạn thường nghe loại nhạc nào?
I'm yours.	Tôi là của bạn.
Tom's performance did not disappoint the fans' expectations.	Màn trình diễn của Tom không phụ sự mong đợi của người hâm mộ.
Tom doesn't seem as self-conscious as Mary.	Tom dường như không tự giác như Mary.
Tom probably wouldn't have laughed.	Tom có ​​lẽ đã không cười.
I was pretty good, right?	Tôi đã khá tốt, phải không?
Tom and Mary probably did it together.	Tom và Mary có lẽ đã làm điều đó cùng nhau.
Tom tells Mary that he won't cry.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không khóc.
Yamamoto had one hundred and sixty-two ships.	Yamamoto có một trăm sáu mươi hai con tàu.
It was all I could do to keep standing.	Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để tiếp tục đứng vững.
October 20 is Tom's birthday.	Ngày 20 tháng 10 là sinh nhật của Tom.
Tom told me that he thought Mary was desperate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tuyệt vọng khi làm điều đó.
Where's my boomerang?	Boomerang của tôi đâu?
Tom was unable to do what we asked him to do.	Tom đã không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I have never smoked in my whole life.	Tôi chưa bao giờ hút thuốc trong suốt cuộc đời mình.
Tom never expected to be able to do it again.	Tom không bao giờ mong đợi có thể làm điều đó một lần nữa.
Why don't you let Tom know that you can't drive?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn không thể lái xe?
I don't think I want to eat right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn ăn ngay bây giờ.
Tom said he doubted Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary sẽ làm điều đó.
I didn't sleep well last night, so I don't have much energy today.	Tối qua tôi ngủ không ngon nên hôm nay tôi không còn nhiều sức lực.
Tom was about to leave when Mary knocked on the door.	Tom định đi thì Mary gõ cửa.
Tom chose to fight.	Tom đã chọn chiến đấu.
What do you do when you don't help Tom?	Bạn làm gì khi không giúp Tom?
I cannot emphasize this enough.	Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ.
I'm one of three people who can't do it.	Tôi là một trong ba người không thể làm được điều đó.
What's the matter, Tom?	Có chuyện gì vậy Tom?
I let Tom carry the suitcase upstairs.	Tôi để Tom xách va li lên lầu.
I have seen the two together on a number of occasions.	Tôi đã nhìn thấy hai người cùng nhau trong một số lần.
Tom is one of the busiest people I know.	Tom là một trong những người bận rộn nhất mà tôi biết.
Tom spent the afternoon in the garage.	Tom đã dành cả buổi chiều trong nhà để xe.
If Tom wasn't here by noon, we would have left without him.	Nếu Tom không có ở đây vào buổi trưa, chúng tôi sẽ rời đi mà không có anh ấy.
Mary tilted her head to the side.	Mary nghiêng đầu sang một bên.
Tom told me he likes snow.	Tom nói với tôi anh ấy thích tuyết.
I met Tom last summer when I was in Australia.	Tôi gặp Tom vào mùa hè năm ngoái khi tôi ở Úc.
Tom and Mary are both still single.	Tom và Mary đều vẫn độc thân.
She brought him to our place to meet my parents.	Cô ấy đưa anh đến chỗ của chúng tôi để gặp bố mẹ tôi.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom says he thinks he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom stayed at a cheap hotel while visiting Boston.	Tom ở tại một khách sạn giá rẻ khi đến thăm Boston.
Tom looks really confused.	Tom trông thực sự bối rối.
I started doing that when I was very young.	Tôi đã bắt đầu làm điều đó khi tôi còn rất trẻ.
Tom always asks me inappropriate questions when he's drunk.	Tom luôn hỏi tôi những câu hỏi không phù hợp khi anh ấy say.
These types of storms can occur without warning.	Những loại bão này có thể xảy ra mà không cần cảnh báo trước.
I never thought we would agree on anything.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ đồng ý về bất cứ điều gì.
The Romans built many aqueducts.	Người La Mã đã xây dựng nhiều cầu cống dẫn nước.
I don't want to read that book.	Tôi không muốn đọc cuốn sách đó.
I don't think I need to explain that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải giải thích điều đó với Tom.
Tom will never give up.	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
It will be sunny tomorrow afternoon.	Chiều mai trời sẽ nắng.
Tom said he wouldn't mind doing it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại làm điều đó cho chúng tôi.
How does Tom know?	Làm sao Tom biết?
There is not much difference between the two.	Không có nhiều sự khác biệt giữa cả hai.
I don't really like Tom very much.	Tôi không thực sự thích Tom cho lắm.
I thought Tom's speech was boring.	Tôi đã nghĩ rằng bài phát biểu của Tom thật nhàm chán.
You have other things to worry about.	Bạn có những thứ khác phải lo lắng.
Why do I have to talk to Tom?	Tại sao tôi phải nói chuyện với Tom?
Tom didn't tell us much.	Tom đã không nói với chúng tôi nhiều.
Tom is not a beginner.	Tom không phải là người mới bắt đầu.
I have to be honest with Tom.	Tôi phải thành thật với Tom.
While waiting for the tram, I witnessed a traffic accident.	Trong lúc chờ xe điện, tôi chứng kiến ​​một vụ tai nạn giao thông.
Tom didn't know where Mary was calling from.	Tom không biết Mary gọi từ đâu.
I don't like sports.	Tôi không thích thể thao.
Tom and Mary know you did it.	Tom và Mary biết bạn đã làm điều đó.
Tom, Mary, and John each took a sip of coffee.	Tom, Mary và John mỗi người lại uống một ngụm cà phê.
You're pretty good.	Bạn đang khá tốt.
Tom thinks Mary might fail her French test.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của cô ấy.
I'm sorry I said that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói điều đó.
I suspect that Tom and Mary are both over thirty.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều trên ba mươi.
Is that a polar bear?	Đó có phải là một con gấu Bắc Cực?
How many times did you do that in the last week?	Bạn đã làm điều đó bao nhiêu lần trong tuần trước?
Tom still studies French every evening for thirty minutes.	Tom vẫn học tiếng Pháp mỗi buổi tối trong ba mươi phút.
Tom was Mary's boyfriend in middle school.	Tom là bạn trai của Mary ở trường trung học cơ sở.
Tom never even talked to Mary.	Tom thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Mary.
In the elderly, wounds take longer to heal.	Ở người lớn tuổi, vết thương mất nhiều thời gian để chữa lành.
Tom is faster than you think.	Tom nhanh hơn bạn nghĩ.
It's not entirely Tom's fault.	Đó không hoàn toàn là lỗi của Tom.
I haven't heard from Tom since last week.	Tôi đã không nghe tin từ Tom kể từ tuần trước.
Tom looked around the room, but didn't see Mary.	Tom nhìn quanh phòng, nhưng không thấy Mary.
Tom wants to go abroad.	Tom muốn đi nước ngoài.
Tom looked suspicious for a moment.	Tom có ​​vẻ nghi ngờ trong giây lát.
I'm not that young anymore.	Tôi không còn trẻ như vậy.
Tom knew he didn't have much longer to live.	Tom biết mình không còn sống được bao lâu nữa.
How long will you do that?	Bạn sẽ làm điều đó trong bao lâu?
Tom is a weird guy, isn't he?	Tom là một chàng trai kỳ lạ, phải không?
Several flights were delayed due to the earthquake.	Một vài chuyến bay đã bị hoãn do trận động đất.
He is a leading authority on cardiac surgery.	Ông là người có thẩm quyền hàng đầu về phẫu thuật tim.
The dog slept on the mat.	Con chó đã ngủ trên chiếu.
How long do you use the toothbrush before replacing it?	Bạn sử dụng bàn chải đánh răng bao lâu trước khi thay thế?
Tom was the only one not wearing a costume.	Tom là người duy nhất không mặc trang phục.
Did Tom say anything about the shooting?	Tom có ​​nói gì về vụ nổ súng không?
I hope I see Tom tomorrow.	Tôi hy vọng tôi gặp Tom vào ngày mai.
You have been warned twice.	Bạn đã được cảnh báo hai lần.
I'm not a doctor.	Tôi không phải bác sĩ.
I can't find my glasses. 	Tôi không thể tìm thấy kính của mình.
I could have left them on the train.	Tôi có thể đã bỏ chúng lại trên tàu.
Tom is looking for a three-bedroom apartment near where he works.	Tom đang tìm một căn hộ có ba phòng ngủ gần nơi anh ấy làm việc.
Doesn't that surprise you?	Điều đó không làm bạn ngạc nhiên sao?
You need to do exactly what I tell you.	Bạn cần phải làm chính xác những gì tôi nói với bạn.
The doctor told me to eat less high-calorie junk food.	Bác sĩ bảo tôi nên ăn ít đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao.
Tom is going back to Boston tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mai.
Tom told Mary that he agreed to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã đồng ý làm điều đó.
Tom is not drunk.	Tom không say.
I haven't done much this year.	Tôi đã không làm được nhiều trong năm nay.
If you can't go to an English-speaking country to study, perhaps you can find a native English-speaking person living nearby who can help you learn English.	Nếu bạn không thể đến một quốc gia nói tiếng Anh để học, có lẽ bạn có thể tìm một người bản ngữ nói tiếng Anh sống gần đó có thể giúp bạn học tiếng Anh.
Tom never lied to Mary.	Tom không bao giờ nói dối Mary.
Tom said he didn't see anyone in the park.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy ai trong công viên.
I knew that Tom would probably make it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
There are no points left.	Không có điểm nào còn lại.
How to connect to your Wi-Fi?	Làm cách nào để kết nối với Wi-Fi của bạn?
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
We have to stop at Tom's.	Chúng ta phải dừng lại ở Tom's.
There is no one I love more than you.	Không có ai tôi yêu hơn bạn.
Let's check and see if we can do it.	Hãy kiểm tra và xem nếu chúng tôi có thể làm điều đó.
Do you think Tom will come back?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ trở lại?
I want to know why you are not happy.	Tôi muốn biết tại sao bạn không vui.
I hope you are wrong.	Tôi hy vọng bạn sai.
I think Tom wants to do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I don't get a tax refund.	Tôi không được hoàn thuế.
Finally Tom sat down.	Cuối cùng thì Tom cũng ngồi xuống.
Tom was the one who bandaged Mary's arm.	Tom là người đã băng bó cánh tay cho Mary.
Tom finds out that Mary is dating John.	Tom phát hiện ra rằng Mary đang hẹn hò với John.
Tom didn't blame Mary for getting mad.	Tom không trách Mary vì đã nổi điên.
Mary says that Tom spends his money a little too liberally.	Mary nói rằng Tom tiêu tiền của mình hơi quá tự do.
Tom said I looked a little nervous.	Tom nói rằng tôi trông hơi lo lắng.
How far is it from Australia to New Zealand?	Nó là bao xa từ Úc đến New Zealand?
Please don't hang up.	Làm ơn đừng dập máy.
I've been looking for my keys all day.	Tôi đã tìm chìa khóa của mình cả ngày.
The very next day, I met Tom.	Ngay ngày hôm sau, tôi gặp Tom.
Tom used to be a freelance journalist.	Tom từng là một nhà báo tự do.
Where do these children live?	Những đứa trẻ này sống ở đâu?
He lost his memory.	Anh ấy mất trí nhớ.
I don't know why that happened.	Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I really don't like spicy food.	Tôi thực sự không thích ăn cay cho lắm.
Maybe Tom won't do it tomorrow.	Có lẽ Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
If you are not careful, the police will arrest you.	Nếu bạn không cẩn thận, cảnh sát sẽ bắt bạn.
I know that it didn't take long for Tom to do it.	Tôi biết rằng Tom đã không mất bao lâu để làm điều đó.
I know that Tom is a friend of a friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là bạn của một người bạn của bạn.
Tom is Mary's brother, not her father.	Tom là anh trai của Mary, không phải cha cô ấy.
Tom asked Mary for help.	Tom đã nhờ đến sự giúp đỡ của Mary.
Tom told me you think I have to do something about this.	Tom nói với tôi rằng bạn nghĩ rằng tôi phải làm gì đó với việc này.
Tom started to itch his nose.	Tom bắt đầu ngứa mũi.
Nobody said I shouldn't do this.	Không ai nói tôi không nên làm điều này.
It is unlikely that he will come.	Không có khả năng anh ấy đến.
Politicians are supposed to tell the truth.	Chính trị gia được cho là nói sự thật.
Tom warned me you might cry.	Tom đã cảnh báo tôi rằng bạn có thể sẽ khóc.
You're thirty minutes early, aren't you?	Bạn đến sớm ba mươi phút, phải không?
We will get there the way we always do.	Chúng ta sẽ đến đó theo cách chúng ta vẫn làm.
These shoes don't fit me anymore.	Đôi giày này không vừa với tôi nữa.
I jumped out of bed and ran downstairs.	Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy xuống nhà.
I don't have enough money to buy everything we need.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ chúng tôi cần.
Tom has a hard time crying.	Tom rất khó khóc.
Are you still friends with Tom?	Bạn vẫn là bạn của Tom chứ?
Tom said he thought Mary was really having a hard time doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
You are eloquent.	Bạn có tài hùng biện.
He has so that he can play the piece easily.	Anh ấy có để anh ấy có thể chơi bản nhạc một cách dễ dàng.
Hang your coat and hat on the rack there.	Treo áo khoác và mũ của bạn lên giá ở đó.
Please do not run in the classroom.	Vui lòng không chạy trong lớp học.
Tom babysits Mary's three boys on Monday nights.	Tom trông trẻ cho ba cậu con trai của Mary vào tối thứ Hai.
What is something that you will never do again?	Điều gì đó mà bạn sẽ không bao giờ làm nữa là gì?
I have to help Tom.	Tôi phải giúp Tom.
Show me what you've written so far.	Cho tôi xem những gì bạn đã viết cho đến nay.
Tom was only planning to stay in Australia for a day or two.	Tom chỉ định ở lại Úc trong một hoặc hai ngày.
I'm glad you liked it.	Tôi hài lòng vì bạn thích nó.
Aren't you and your sister close?	Anh và em gái không thân sao?
Tom and I don't usually agree.	Tom và tôi không thường đồng ý với nhau.
I know I should do it for you.	Tôi biết tôi nên làm điều đó cho bạn.
I wonder why the bus is not here yet.	Tôi tự hỏi tại sao xe buýt vẫn chưa ở đây.
I told the man behind the counter my name.	Tôi nói với người đàn ông đứng sau quầy tên của tôi.
The audience burst into laughter before they heard the French translation.	Khán giả đã bật cười trước khi họ nghe thấy bản dịch bằng tiếng Pháp.
I know that Tom is a new student here.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh mới ở đây.
Tom tells Mary that she should get her eyes checked.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên đi kiểm tra mắt.
Tom is the one most likely to win.	Tom là người có khả năng chiến thắng cao nhất.
Tom was at his desk.	Tom đã ở bàn làm việc của anh ấy.
Tell Tom no.	Nói với Tom không.
The police pulled Tom's car.	Cảnh sát đã kéo xe của Tom.
Tom is in the shoe store buying a pair of shoes.	Tom đang ở trong cửa hàng giày mua một đôi giày.
I went to the airport to see my mother off.	Tôi ra sân bay để tiễn mẹ.
Tom was questioned by the police.	Tom đã bị cảnh sát thẩm vấn.
I am all sets.	Tôi là tất cả bộ.
I hope Tom doesn't do it again.	Tôi hy vọng Tom không làm điều đó một lần nữa.
There aren't many people here yet.	Vẫn chưa có nhiều người ở đây.
If you treat him fairly, he will be fair to you.	Nếu bạn đối xử công bằng với anh ấy, anh ấy sẽ công bằng với bạn.
Tell Tom I'm doing my homework.	Nói với Tom rằng tôi đang làm bài tập về nhà.
Tom says Mary is fine.	Tom nói Mary vẫn khỏe.
Tom wants to learn how to play the piano.	Tom muốn học cách chơi piano.
Let's have a farewell party for Tom tomorrow.	Hãy tổ chức một bữa tiệc chia tay Tom vào ngày mai.
You cannot undress a naked man.	Bạn không thể cởi quần áo một người đàn ông khỏa thân.
I went to the same school as Tom.	Tôi học cùng trường với Tom.
Tom finds it hard to obey.	Tom cảm thấy thật khó để vâng lời.
Tom accused Mary of stealing some money.	Tom buộc tội Mary ăn cắp một số tiền.
I don't like either of those options.	Tôi không thích một trong hai lựa chọn đó.
This is one of Tom's weak points.	Đây là một trong những điểm yếu của Tom.
I'm not going to eat tonight.	Tôi sẽ không đi ăn tối nay.
Tom has always been very secretive.	Tom luôn rất bí mật.
You should see it coming.	Bạn nên thấy nó đến.
The picture hanging on the wall was drawn by Tom.	Bức tranh treo trên tường do Tom vẽ.
Tom narrowly escaped being hit by a bullet.	Tom thoát khỏi bị trúng đạn trong gang tấc.
Tom turned around to see if he was being followed.	Tom quay lại xem có bị theo dõi không.
Tom is excellent.	Tom thật xuất sắc.
Tom and Mary make snowmen.	Tom và Mary làm người tuyết.
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom is a very sensitive person.	Tom là một người rất nhạy cảm.
Tom will not harm a fly.	Tom sẽ không làm hại một con ruồi.
My birthday is next week.	Sinh nhật của tôi vào tuần tới.
I have as many rights as anyone here.	Tôi có nhiều quyền như bất kỳ ai ở đây.
We will need all the help we can get.	Chúng tôi sẽ cần tất cả sự trợ giúp mà chúng tôi có thể nhận được.
Tom steals from both the rich and the poor.	Tom ăn cắp của cả người giàu và người nghèo.
Tom said he thought he might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom became worried.	Tom trở nên lo lắng.
There is nothing good on television now.	Không có gì tốt trên truyền hình bây giờ.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đáng tin cậy.
Information will be provided on a need-to-know basis.	Thông tin sẽ được cung cấp trên cơ sở cần biết.
I know that Tom is not happy either.	Tôi biết rằng Tom cũng không hạnh phúc.
Tom knew what I needed to do.	Tom đã biết tôi cần phải làm gì.
My friend is bilingual.	Bạn tôi là người song ngữ.
Tom had to beat me all through high school.	Tom đã phải vượt qua tôi suốt thời trung học.
Tom stole Mary's passport.	Tom đã đánh cắp hộ chiếu của Mary.
Tom is not complacent.	Tom không tự mãn.
Tom crept around the room so as not to wake the baby.	Tom rón rén đi khắp phòng để không đánh thức đứa bé.
I already knew that Tom could do it.	Tôi đã biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
You think that's where we'll find it, right?	Bạn nghĩ đó là nơi chúng ta sẽ tìm thấy nó, phải không?
Tom is going to marry a Canadian.	Tom sẽ kết hôn với một người Canada.
Tom probably knows more than he told us.	Tom có ​​lẽ biết nhiều hơn những gì anh ấy đã nói với chúng tôi.
Tom doesn't lie.	Tom không nói dối.
I can't believe Tom really doesn't want to go to Boston.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự không muốn đến Boston.
Let us know you found something.	Hãy cho chúng tôi biết bạn đã tìm thấy thứ gì đó.
I don't think Tom will be in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston.
I'd like to speak to whoever's in charge here.	Tôi muốn nói chuyện với bất kỳ ai phụ trách ở đây.
Do you really believe that it will be easy?	Bạn có thực sự tin rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó không?
Don't have anything you want?	Không có bất cứ điều gì bạn muốn?
Tom sure sleeps a lot.	Tom chắc chắn ngủ rất nhiều.
Why do people like Tom so much?	Tại sao mọi người lại thích Tom đến vậy?
I'm not very good at swimming.	Tôi bơi không giỏi lắm.
I'm not going to Tom's party.	Tôi sẽ không đi dự tiệc của Tom.
Why are you and Tom fighting?	Tại sao bạn và Tom lại đánh nhau?
In general, the people in this town are very kind to tourists.	Nói chung, người dân ở thị trấn này rất tử tế với du khách.
Tom was quite shy as a child.	Tom khá nhút nhát khi còn là một đứa trẻ.
There is a small scar on Tom's face just below his left eye.	Có một vết sẹo nhỏ trên mặt Tom ngay dưới mắt trái của anh ấy.
Tom was too confused to do that.	Tom quá bối rối để làm điều đó.
I don't think Tom knows much about Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về Mary.
Tom knows he should be doing something, but he's not sure what.	Tom biết anh ấy nên làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn điều gì.
Mary is looking for Mr. 	Mary đang tìm Mr.
Her right.	Right của cô ấy.
Tom has started to remodel his house.	Tom đã bắt đầu sửa sang ngôi nhà của mình.
Tom said the movie was pretty good.	Tom nói rằng bộ phim này khá hay.
I don't think Tom has any friends here except Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào ở đây ngoại trừ Mary.
You have exceeded the allotted time.	Bạn đã vượt quá thời gian được phân bổ.
Tom finds sitting in the sun and listening to music quite enjoyable.	Tom thấy việc ngồi dưới nắng và nghe nhạc khá thú vị.
There is no market for these goods in Japan.	Không có thị trường cho những hàng hóa này ở Nhật Bản.
If you practice it every day, you will get better.	Nếu bạn thực hành điều đó mỗi ngày, bạn sẽ tiến bộ hơn.
Tom is being manipulated.	Tom đang bị thao túng.
This guitar doesn't sound very good.	Cây đàn này âm thanh không tốt lắm.
My father rarely goes out on Sundays.	Cha tôi hiếm khi ra ngoài vào Chủ nhật.
Tom is a computer programmer.	Tom là một lập trình viên máy tính.
A thick fog covered the city.	Một làn sương mù dày đặc bao phủ thành phố.
There is too much furniture in this room.	Có quá nhiều đồ đạc trong phòng này.
Tom resisted the urge to scream.	Tom cưỡng lại ý muốn hét lên.
They are talking to each other.	Họ đang nói chuyện với nhau.
Too bad Tom isn't here.	Thật tệ là Tom không có ở đây.
Tom walked out of the bar with a smile on his face.	Tom bước ra khỏi quán với nụ cười trên môi.
I don't know what Tom can do.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm gì.
A lot of people think that Tom will win the race.	Rất nhiều người nghĩ rằng Tom sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua.
I will come pick you up.	Tôi sẽ đến đón bạn.
Now I'm depressed.	Bây giờ tôi chán nản.
I know that Tom is not a good drummer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay trống giỏi.
Tom doesn't want to go there again.	Tom không muốn đến đó một lần nữa.
I am planning to find a job in Boston.	Tôi đang có kế hoạch tìm việc làm ở Boston.
I don't plan to see Tom until tomorrow.	Tôi không định gặp Tom cho đến ngày mai.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
A lot of people who live in our building don't like the owner.	Rất nhiều người sống trong tòa nhà của chúng tôi không thích chủ sở hữu.
I should have waited longer.	Tôi nên đợi lâu hơn.
This summer, it doesn't rain at all.	Mùa hè này, trời không mưa chút nào.
Maybe there's a secret door.	Có lẽ có một cánh cửa bí mật.
We must give birth to Mary until she is well again.	Chúng ta phải sinh con cho Mary cho đến khi cô ấy khỏe trở lại.
Tom told me he didn't have time to eat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để ăn.
Tom says he knows Mary won't cry.	Tom nói rằng anh biết Mary sẽ không khóc.
Tom thinks Mary can cook better than she really can.	Tom nghĩ Mary có thể nấu ăn ngon hơn cô ấy thực sự có thể.
Tom reminds Mary of John.	Tom khiến Mary nhớ đến John.
I don't have my old car anymore.	Tôi không còn chiếc xe cũ của mình nữa.
Glaciers around the world are melting.	Các sông băng trên khắp thế giới đang tan chảy.
My uncle collects Chinese fans.	Chú tôi sưu tầm quạt Trung Quốc.
I must have missed that part.	Tôi chắc đã bỏ lỡ phần đó.
I'm so glad you're my friend.	Tôi rất vui vì bạn là bạn của tôi.
You will have my vote.	Bạn sẽ có phiếu bầu của tôi.
Tom needs to find himself another job.	Tom cần tìm cho mình một công việc khác.
Tom says he loves Mary and will always love her.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary và sẽ luôn yêu cô ấy.
Tom is not frugal.	Tom không tiết kiệm.
Sports cured him of guilt.	Thể thao đã chữa khỏi mặc cảm cho anh.
Tom told us not to bother Mary.	Tom bảo chúng tôi đừng làm phiền Mary.
I didn't wait too long.	Tôi đã không chờ đợi quá lâu.
Tom seems to be possessed by a ghost.	Tom dường như bị ma nhập.
Tom wants to sing.	Tom muốn hát.
Some villagers don't want to fight.	Một số dân làng không muốn chiến đấu.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã kết hôn.
Tom doesn't like it when people invade his personal space by standing too close to him.	Tom không thích khi mọi người xâm phạm không gian cá nhân của anh ấy bằng cách đứng quá gần anh ấy.
Tom filled the bottles with water.	Tom đổ đầy nước vào các chai.
Tom didn't get Mary's phone number.	Tom không nhận được số điện thoại của Mary.
We're here to get you out of here.	Chúng tôi đến để đưa bạn ra khỏi đây.
Do you think Tom might be in the mood to do that now?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể có tâm trạng để làm điều đó bây giờ không?
You can't play baseball here.	Bạn không thể chơi bóng chày ở đây.
Tom and I were very worried.	Tom và tôi đã rất lo lắng.
Tom promised not to do it.	Tom đã hứa sẽ không làm điều đó.
Tom unloads groceries from the car.	Tom dỡ hàng tạp hóa ra khỏi xe.
I don't need glasses anymore.	Tôi không cần kính nữa.
Tom will get a better job with a college degree.	Tom sẽ kiếm được một công việc tốt hơn với tấm bằng đại học.
I understand what you're trying to say.	Tôi hiểu bạn đang muốn nói gì.
Mary did not wear lipstick today.	Hôm nay Mary không tô son.
That's what Tom is trying to figure out right now.	Đó là những gì Tom đang cố gắng tìm ra ngay bây giờ.
Most Americans are descended from immigrants.	Hầu hết người Mỹ có nguồn gốc từ những người nhập cư.
Tom later died from his wounds.	Tom sau đó đã chết vì vết thương của mình.
I don't know Tom well enough to ask him to do it.	Tôi không biết Tom đủ nhiều để yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I hope Tom doesn't tell Mary what we did.	Tôi hy vọng Tom không nói với Mary những gì chúng tôi đã làm.
My timing couldn't have been better.	Thời gian của tôi không thể tốt hơn.
Tom said that Mary was very hungry.	Tom nói rằng Mary rất đói.
I know Tom might be allowed to do it again.	Tôi biết Tom có ​​thể được phép làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom has time to talk to you now.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thời gian để nói chuyện với bạn bây giờ.
Tom stopped talking when Mary entered the room.	Tom ngừng nói khi Mary vào phòng.
I think Tom is working.	Tôi nghĩ Tom đang làm việc.
I want to be there, but unfortunately I'm busy and can't be there.	Tôi muốn ở đó, nhưng tiếc là tôi bận và không thể ở đó.
I made dinner for everyone.	Tôi đã làm bữa tối cho mọi người.
I lost my wallet on the way to school.	Tôi bị mất ví trên đường đến trường.
I found Tom a job.	Tôi đã tìm cho Tom một công việc.
Do you think you can find time to read it before the meeting?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy thời gian để đọc nó trước cuộc họp không?
Experts say this can be prevented.	Các chuyên gia nói rằng điều này có thể được ngăn chặn.
I may not have to come back here tomorrow.	Tôi có thể không phải quay lại đây vào ngày mai nữa.
One day, she was talking to a stranger.	Một ngày nọ, cô được nói chuyện với một người lạ.
Tom didn't cry at Mary's funeral.	Tom không khóc trong đám tang của Mary.
I think Tom doubts me.	Tôi nghĩ Tom nghi ngờ tôi.
In my opinion, a well designed website does not need to scroll horizontally.	Theo ý kiến ​​của tôi, một trang web được thiết kế tốt không cần phải di chuyển theo chiều ngang.
Does Tom like to travel?	Tom có ​​thích đi du lịch không?
Tom decided to do it himself.	Tom quyết định tự mình làm điều đó.
I heard the steak here is very good.	Tôi nghe nói bít tết ở đây rất ngon.
There's a lot left.	Còn lại rất nhiều.
Tom is lifting weights.	Tom đang nâng tạ.
Tom likes to push the limits.	Tom thích thúc đẩy các giới hạn.
I have better things to do with my free time.	Tôi có nhiều việc tốt hơn để làm với thời gian rảnh của mình.
I want you to take the medicine your doctor told you to take.	Tôi muốn bạn uống thuốc mà bác sĩ đã dặn bạn phải uống.
I don't think I'm cut off from city life.	Tôi không nghĩ rằng mình bị cắt đứt với cuộc sống thành phố.
Tom said he was drunk.	Tom nói rằng anh ấy đã say.
Who are you voting for?	Bạn đang bỏ phiếu cho ai?
Tom eats breakfast while his wife reads the newspaper.	Tom ăn sáng trong khi vợ đọc báo.
I am not your slave.	Tôi không phải nô lệ của bạn.
Who is Tom waiting for?	Tom đang đợi ai?
That would be really interesting.	Điều đó sẽ thực sự thú vị.
Tom says you are very bright.	Tom nói rằng bạn rất tươi sáng.
Tom says he knows why Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
I have something to discuss with Tom.	Tôi có vài điều cần thảo luận với Tom.
Tom says he is thinking about buying a new computer.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc mua một chiếc máy tính mới.
Tom was there for three hours.	Tom đã ở đó ba giờ.
I have a hard time believing Tom didn't.	Tôi rất khó tin Tom không làm vậy.
Is it true that you are trying to do that?	Có đúng là bạn đang cố gắng làm điều đó?
I think it was Tom who told Mary to do it.	Tôi nghĩ chính Tom đã bảo Mary làm điều đó.
I don't think Tom will come.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến.
Tom spent the last years of his life writing his autobiography.	Tom đã dành những năm cuối đời để viết tự truyện của mình.
Tom thought about what Mary had said.	Tom nghĩ về những gì Mary đã nói.
You fell in love with Tom, didn't you?	Bạn đã yêu Tom, phải không?
Tom sat silently.	Tom ngồi im lặng.
I think Tom is a nice name.	Tôi nghĩ Tom là một cái tên đẹp.
Tom is listening to the news.	Tom đang nghe tin tức.
I don't think Tom will be busy next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn vào tuần tới.
I'm stuck in traffic.	Tôi đang bị kẹt xe.
I knew that Tom wouldn't object.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phản đối.
Tom won't be here much longer.	Tom sẽ không ở đây lâu nữa.
Tom is injured.	Tom bị thương.
Tom was carrying a duffel bag on his shoulder.	Tom đang mang một chiếc túi vải thô trên vai.
This fish is not suitable for eating.	Cá này không thích hợp để ăn.
What is the average lifespan of a butterfly?	Tuổi thọ trung bình của một con bướm là bao nhiêu?
Tom bought some loaves of bread.	Tom đã mua một vài ổ bánh mì.
You've got to take a chance.	Bạn phải nắm lấy cơ hội.
You did that for your kids, didn't you?	Bạn đã làm điều đó cho con của bạn, phải không?
Tom was hiding in the attic.	Tom đã trốn trên gác mái.
I know Tom knows that he had to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy đã phải làm điều đó.
Tom will get angry if you keep doing what you're doing.	Tom sẽ tức giận nếu bạn tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
I hope that Tom knows how lucky he is.	Tôi hy vọng rằng Tom biết anh ấy đã may mắn như thế nào.
Why would Tom take such a risk?	Tại sao Tom lại mạo hiểm như vậy?
You didn't tell Tom I wanted to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó, phải không?
You better ask Tom.	Tốt hơn bạn nên hỏi Tom.
Tom was supposed to be at that meeting.	Tom lẽ ra phải có mặt tại cuộc họp đó.
Boston is a great place to visit, but I don't want to live there.	Boston là một nơi tuyệt vời để ghé thăm, nhưng tôi không muốn sống ở đó.
Tom advised Mary to do it as soon as possible.	Tom khuyên Mary nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom gave me all the money I asked for.	Tom đã cho tôi tất cả số tiền mà tôi yêu cầu.
I am ready to help.	Tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Tom will have the answer for you next week.	Tom sẽ có câu trả lời cho bạn vào tuần tới.
I have thought a lot about this.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.
Relief has been sent to those affected by the floods.	Cứu trợ đã được gửi đến những người bị lũ lụt.
That's what I'm focusing on.	Đó là những gì tôi đang tập trung vào.
The only place I want to be right now is with you.	Nơi duy nhất tôi muốn ở lúc này là với em.
Tom loves pigs.	Tom yêu lợn.
Tom burned his hand on the stove.	Tom bị bỏng tay trên bếp.
It is not a difficult problem.	Nó không phải là một vấn đề khó khăn.
The story doesn't end there.	Câu chuyện không kết thúc ở đó.
Tom is actually married.	Tom thực sự đã kết hôn.
My children do not speak French.	Các con tôi không nói được tiếng Pháp.
Tom lost his hotel room key.	Tom bị mất chìa khóa phòng khách sạn của mình.
In addition to being a famous physicist, he is also a great novelist.	Ngoài là một nhà vật lý nổi tiếng, ông còn là một tiểu thuyết gia vĩ đại.
Now I am working on another project.	Bây giờ tôi đang thực hiện một dự án khác.
I am very dedicated.	Tôi rất tận tâm.
Tom is still in Boston.	Tom vẫn ở Boston.
You're working, aren't you?	Bạn đang phải làm việc, phải không?
Tom thinks you will do it.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom got rid of his nose when he wasn't asked to come to Mary's party.	Tom đã hết đau mũi khi không được yêu cầu đến bữa tiệc của Mary.
Why didn't you tell me Tom would be here?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom sẽ ở đây?
I don't need anyone's permission to do that.	Tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều đó.
Tom hasn't let us down yet.	Tom vẫn chưa làm chúng tôi thất vọng.
She hired him as a programmer.	Cô đã thuê anh ta như một lập trình viên.
I'll take what's mine.	Tôi sẽ lấy những gì của tôi.
Wouldn't that be dangerous?	Điều đó sẽ không nguy hiểm phải không?
The washing machine does not fit the door.	Máy giặt không vừa cửa.
I think French is the most beautiful language.	Tôi nghĩ rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ đẹp nhất.
Tom would kill himself if he wasn't more careful.	Tom sẽ tự giết mình nếu anh ta không cẩn thận hơn.
I don't really want to bother you with my problems.	Tôi không thực sự muốn làm phiền bạn với những vấn đề của tôi.
Tom is pretty serious, isn't he?	Tom khá nghiêm túc, phải không?
You are the only one I spoke to.	Bạn là người duy nhất tôi đã nói.
I don't know where Tom was.	Tôi không biết Tom đã ở đâu.
Tom joined the debate.	Tom tham gia vào cuộc tranh luận.
I don't think I want that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn điều đó.
I can hear Tom arguing with someone in the next room.	Tôi có thể nghe thấy Tom đang tranh cãi với ai đó trong phòng bên cạnh.
Tom didn't know that Mary wanted to do it alone.	Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó một mình.
It's the best thing you've ever done.	Đó là điều tốt nhất bạn từng làm.
Tom knew I wouldn't agree to do that.	Tom biết tôi sẽ không đồng ý làm điều đó.
I wonder if Tom forgot to tell Mary she had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó không.
Tom says this is not the first time his license has been suspended.	Tom nói rằng đây không phải là lần đầu tiên giấy phép của anh ấy bị đình chỉ.
I don't know how to use staple remover. 	Tôi không biết cách sử dụng chất tẩy ghim.
I always just take them out with some scissors.	Tôi luôn luôn chỉ lấy chúng ra với một số kéo.
Both Tom and Mary wanted to learn French.	Cả Tom và Mary đều muốn học tiếng Pháp.
I will go in sometime tomorrow.	Tôi sẽ đi vào một lúc nào đó vào ngày mai.
I can't find a clean pair of socks.	Tôi không thể tìm thấy một đôi tất sạch.
He hasn't been in good health for a number of years.	Anh ấy đã không có sức khỏe tốt trong một số năm.
You are drawing attention to yourself.	Bạn đang thu hút sự chú ý đến chính mình.
Tom couldn't lift the box.	Tom không thể nhấc hộp.
Tom told me a few weeks ago.	Tom đã nói với tôi vài tuần trước.
We are facing a great disaster.	Chúng ta đang phải đối mặt với một thảm họa lớn.
If you don't do your duty, people will look down on you.	Nếu bạn không làm nhiệm vụ của mình, mọi người sẽ coi thường bạn.
You don't have to eat anything you don't want to eat.	Bạn không cần phải ăn bất cứ thứ gì bạn không muốn ăn.
Tom is a dental assistant.	Tom là một trợ lý nha khoa.
Tom burned the cake.	Tom làm cháy bánh.
Tom and John fight in the parking lot.	Tom và John đánh nhau trong bãi đậu xe.
Tom is back to square one.	Tom đã trở lại hình vuông.
I wish I wasn't here.	Tôi ước rằng tôi không ở đây.
Tom told me he was married to a Canadian.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn với một người Canada.
Tom almost wanted to cry.	Tom gần như muốn khóc.
I've been wanting to tell you this for a while.	Tôi đã muốn nói với bạn điều này một thời gian.
Tom couldn't remember what he was going to say.	Tom không thể nhớ mình định nói gì.
The structural integrity of the building is compromised.	Tính toàn vẹn về cấu trúc của tòa nhà bị xâm phạm.
I told you all you need to know about it.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì bạn cần biết về điều đó.
Tom won't get mad.	Tom sẽ không nổi điên.
Tom almost died trying to save me.	Tom suýt chết khi cố gắng cứu tôi.
Why does Tom always seem so tired?	Tại sao Tom luôn có vẻ mệt mỏi như vậy?
I know Tom is not a very creative person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất sáng tạo.
I can't live with you anymore.	Tôi không thể sống với anh nữa.
You really don't know Tom used to live in Boston?	Bạn thực sự không biết Tom đã từng sống ở Boston?
Don't leave until you've finished.	Đừng rời đi cho đến khi bạn đã hoàn thành việc đó.
Tom knows that Mary studied French.	Tom biết rằng Mary học tiếng Pháp.
Tom's suitcase looks very heavy.	Chiếc vali của Tom trông rất nặng.
Measurement accuracy is important.	Độ chính xác trong phép đo là quan trọng.
You can't mean that.	Bạn không thể có ý đó.
Tom didn't mean to disappoint Mary.	Tom không có ý làm Mary thất vọng.
We have been looking for you for days.	Chúng tôi đã tìm kiếm bạn trong nhiều ngày.
Promise you won't be mad at me.	Hãy hứa là bạn sẽ không giận tôi.
Tom is going to the funeral later today.	Tom sẽ đi dự đám tang vào cuối ngày hôm nay.
Let's sit down and discuss calmly.	Hãy cùng ngồi xuống và thảo luận một cách bình tĩnh.
That's your optimism.	Đó là sự lạc quan của bạn.
I wonder if Tom really speaks French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết nói tiếng Pháp hay không.
Tom spends every weekend in Boston.	Tom dành mỗi cuối tuần ở Boston.
Tom claims that he can taste the difference between these two brands of salt.	Tom tuyên bố rằng anh ấy có thể nếm được sự khác biệt giữa hai nhãn hiệu muối này.
I wonder if Tom did what he was supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm những gì anh ấy phải làm hay không.
Tom is influential.	Tom có ​​ảnh hưởng.
I don't like when you dance with Tom.	Tôi không thích khi bạn nhảy với Tom.
We can't go until Monday.	Chúng tôi không thể đi cho đến thứ Hai.
Tom seemed to be dozing off.	Tom có ​​vẻ như đang ngủ gật.
Tom is just Tom.	Tom chỉ là Tom.
I was not ready for what happened.	Tôi đã không sẵn sàng cho những gì đã xảy ra.
I don't want to spend all day doing this.	Tôi không muốn dành cả ngày để làm việc này.
Tom said he didn't think Mary had studied French for long.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary đã học tiếng Pháp lâu.
Why don't we forget it happened?	Tại sao chúng ta không quên nó đã từng xảy ra?
Tom is not a beach parasite.	Tom không phải là một kẻ ăn bám trên bãi biển.
"I have to see Tom." 	"Tôi phải gặp Tom."
"Why?"	"Tại sao?"
I wonder why we don't have to do that.	Tôi tự hỏi tại sao chúng ta không phải làm điều đó.
Tom doesn't like basketball.	Tom không thích bóng rổ.
I don't understand why Tom would want to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Tom never washes his car.	Tom không bao giờ rửa xe của mình.
Try to keep Tom from leaving early.	Cố gắng giữ cho Tom không đi sớm.
This is to notify you of my change of address. 	Đây là để thông báo cho bạn về sự thay đổi địa chỉ của tôi.
Please update your mailing list.	Vui lòng cập nhật danh sách gửi thư của bạn.
I know Tom is a little older than you.	Tôi biết Tom lớn hơn bạn một chút.
I have an uncle who lives in Boston.	Tôi có một người chú sống ở Boston.
Before we say goodbye, there's one thing I want to ask you.	Trước khi chúng ta nói lời tạm biệt, có một điều tôi muốn hỏi bạn.
Tom can tell you how to do it.	Tom có ​​thể cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
You just have to wait until it gets dark.	Bạn chỉ cần đợi cho đến khi trời tối.
Tom will probably be the first to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom says I'm cute.	Tom nói rằng tôi thật dễ thương.
They are coming right now.	Họ đang đến ngay bây giờ.
I don't like this anymore.	Tôi không thích điều này nữa.
If you want, you can sit in the back.	Nếu muốn, bạn có thể ngồi ở phía sau.
The Cabinet Minister has finally submitted his resignation.	Bộ trưởng Nội các cuối cùng đã nộp đơn từ chức.
Tom banged on the door with his fist.	Tom đập cửa bằng nắm đấm.
The thought of eating snails made me feel nauseous.	Ý nghĩ ăn ốc khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tom was very jealous.	Tom đã rất ghen tị.
I have no more than five hundred yen.	Tôi không có quá năm trăm yên.
Tom often leaves dirty dishes in the sink.	Tom thường để bát đĩa bẩn trong bồn rửa.
I haven't called the police yet.	Tôi chưa gọi cảnh sát.
I doubt Tom will do it for me.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I asked Tom to drive me to the train station.	Tôi nhờ Tom chở tôi đến ga xe lửa.
This is an ice cube.	Đây là một cục nước đá.
They are all jealous of my new car.	Tất cả họ đều ghen tị với chiếc xe mới của tôi.
Tom went shopping three times last week.	Tom đã đi mua sắm ba lần vào tuần trước.
How I missed you!	Tôi đã nhớ bạn như thế nào!
Tom is always trying to cook something new.	Tom luôn cố gắng nấu một cái gì đó mới.
Tom overcame the embarrassment.	Tom đã vượt qua sự bối rối.
Don't worry too much about the details.	Đừng lo lắng quá nhiều về các chi tiết.
Tom can ask Mary to do it.	Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom had a lot of trouble finding work.	Tom đã gặp rất nhiều khó khăn khi tìm việc làm.
Let me make a prediction.	Hãy để tôi đưa ra một dự đoán.
Tom hates it here.	Tom ghét ở đây.
Those students can't really read.	Những học sinh đó thực sự không thể đọc.
In that case, let me do it for you.	Trong trường hợp đó, hãy để tôi làm điều đó cho bạn.
Do you have enough money to buy everything you need?	Bạn có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần không?
Tom didn't do what Mary said he did.	Tom đã không làm những gì Mary nói mà anh ấy đã làm.
Tom doesn't want Mary to go to Boston without him.	Tom không muốn Mary đến Boston mà không có anh ấy.
Tom won't be amused by what's going on.	Tom sẽ không thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom took care of our dog while we were in Australia.	Tom đã chăm sóc con chó của chúng tôi khi chúng tôi ở Úc.
Why don't we do something different today?	Tại sao chúng ta không làm điều gì đó khác biệt ngay hôm nay?
Neither Tom nor Mary is from Boston.	Cả Tom và Mary đều không đến từ Boston.
We are focusing on our campaign.	Chúng tôi đang tập trung vào chiến dịch của mình.
Tom is very worried.	Tom rất lo lắng.
I know that we can count on Tom to do it.	Tôi biết rằng chúng ta có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó.
Tom tells Mary that he wants to eat meatloaf for dinner.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn ăn bánh mì thịt cho bữa tối.
Tom tells Mary that he doesn't think John is happy that it's going to happen.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John vui vì điều đó sẽ xảy ra.
You shouldn't drink that.	Bạn không nên uống thứ đó.
Tom is pretty sure that everything will go well.	Tom khá chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
This book is not as heavy as that one.	Cuốn sách này không nặng như cuốn sách đó.
I think it's a hoax.	Tôi nghĩ đó là một trò lừa bịp.
They are coming to arrest us.	Họ đang đến để bắt chúng ta.
You don't know why Tom asked me to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom lại yêu cầu tôi làm điều đó, phải không?
We thank Tom for being present.	Chúng tôi cảm ơn Tom vì hiện tại.
Tom is so polite.	Tom lịch sự quá.
I don't think Tom knows any other way to do it.	Tôi không nghĩ Tom biết cách nào khác để làm điều đó.
If you don't get out of the shower in five minutes, I'll cut off the hot water!	Nếu bạn không ra khỏi phòng tắm trong năm phút nữa, tôi sẽ cắt nước nóng!
Tom was the one who told Mary that.	Tom là người đã nói với Mary điều đó.
Tom lied to Mary when he said he wouldn't do it.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
The meeting is not over yet.	Cuộc họp vẫn chưa kết thúc.
Tom tried, but he couldn't do it.	Tom đã cố gắng, nhưng anh ấy không thể làm được điều đó.
Mary giggled nervously.	Mary lo lắng cười khúc khích.
Tom told me he's not in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ở Úc.
I thought you couldn't speak French.	Tôi tưởng bạn không biết nói tiếng Pháp.
They are not all criminals.	Họ không phải là tất cả tội phạm.
Tom said he would be scared to do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sợ khi tự mình làm điều đó.
Tell me what kind of car Tom has.	Cho tôi biết Tom có ​​loại xe gì.
I highly doubt that would upset Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ khiến Tom khó chịu.
I think Tom has a cousin in Boston.	Tôi nghĩ Tom có ​​một người anh họ ở Boston.
Tom says that Mary is not broken.	Tom nói rằng Mary không bị phá vỡ.
Tom has no presents to open.	Tom không có quà để mở.
I think the problem is very close to being solved.	Tôi nghĩ rằng vấn đề rất gần với việc được giải quyết.
Tom says he hopes Mary will be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ được phép làm điều đó.
I don't know if that means anything.	Tôi không biết nếu điều đó có nghĩa là gì.
Yesterday morning, I saw Tom on the bus.	Sáng hôm qua, tôi thấy Tom trên xe buýt.
These books are new and those books are old.	Những cuốn sách này là mới và những cuốn sách đó đã cũ.
Tom said that he thought he would be able to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp Mary.
I recognized Tom immediately by his voice.	Tôi nhận ra Tom ngay lập tức bằng giọng nói của anh ấy.
Tom says that Mary might still be at home.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn đang ở nhà.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
I don't know where my umbrella is.	Tôi không biết ô của tôi ở đâu.
Tom said he was thirty.	Tom nói rằng anh ấy đã ba mươi.
I think Tom might not be able to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không làm được điều đó.
I think I'll do it today before I go home.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm được điều đó hôm nay trước khi về nhà.
I get up at 6:30.	Tôi dậy lúc 6:30.
I was too embarrassed to look her in the face.	Tôi đã quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mặt cô ấy.
Tom doesn't seem as resolute as Mary.	Tom dường như không kiên quyết như Mary.
I watched the movie that Tom recommended and found it interesting.	Tôi đã xem bộ phim mà Tom giới thiệu và thấy nó thú vị.
Hundreds of flights land at this airport every day.	Hàng trăm chuyến bay hạ cánh xuống sân bay này mỗi ngày.
Tom left the door unlocked.	Tom để cửa không khóa.
Tom gave up his seat to an elderly woman.	Tom nhường ghế cho một phụ nữ lớn tuổi.
Did you tell Tom he shouldn't help us?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không nên giúp chúng ta?
I had a flat tire on my way to work.	Tôi bị xẹp lốp trên đường đi làm.
She has no chance to interact with foreigners.	Cô ấy không có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài.
One day, Tom called me.	Một ngày nọ, Tom gọi cho tôi.
The dog whimpered and stepped back.	Con chó thút thít và lùi lại.
Tom had been sitting on the porch all afternoon.	Tom đã ngồi ngoài hiên suốt cả buổi chiều.
Tom really wants to go home right now.	Tom thực sự muốn về nhà ngay bây giờ.
That's the author of the book you praised yesterday.	Đó là tác giả của cuốn sách mà bạn đã khen ngợi ngày hôm qua.
On those days, I used to get up at six every morning.	Vào những ngày đó, tôi thường dậy lúc sáu giờ mỗi sáng.
Tom did it the way he was told.	Tom đã làm điều đó theo cách mà anh ấy được nói.
Tom is your twin brother, right?	Tom là anh trai sinh đôi của bạn, phải không?
I suppose it was Tom's idea.	Tôi cho rằng đó là ý tưởng của Tom.
Tom says I don't have to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm vậy.
I don't have many friends like Tom.	Tôi không có nhiều bạn như Tom.
Tom is under the bed.	Tom đang ở dưới giường.
I don't think this makes any sense.	Tôi không nghĩ rằng điều này có ý nghĩa gì.
Tom was also offended.	Tom cũng bị xúc phạm.
I take it for granted that he will win the race.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ thắng cuộc đua.
We met Tom recently.	Chúng tôi đã gặp Tom gần đây.
Tom and Mary were out.	Tom và Mary đã ra ngoài.
I can't imagine what Tom might be thinking.	Tôi không thể tưởng tượng được Tom có ​​thể đang nghĩ về điều gì.
I don't want Tom to know I spent a night in prison.	Tôi không muốn Tom biết tôi đã trải qua một đêm trong tù.
One day your physical body will wear out and die.	Một ngày nào đó cơ thể vật chất của bạn sẽ hao mòn và chết đi.
Tom is a real guy.	Tom là một chàng trai thực thụ.
I'm used to cooking for myself.	Tôi đã quen với việc nấu ăn cho chính mình.
Tom often makes mistakes.	Tom thường xuyên mắc lỗi.
Tom surprised Mary by bringing her breakfast in bed.	Tom làm Mary ngạc nhiên khi mang bữa sáng cho cô ấy trên giường.
Tom marks the points on his finger.	Tom đánh dấu các điểm trên ngón tay của mình.
Do not Cry! 	Đừng khóc!
I will buy you a new one.	Tôi sẽ mua cho bạn một cái mới.
Everyone but me seemed to know where to go.	Mọi người trừ tôi dường như biết phải đi đâu.
What's wrong with water?	Có gì sai với nước?
I don't think I want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với Tom.
I think Tom would be able to do it if he put all his heart into it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
Tom says he doesn't want to talk about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về nó.
You are not old enough to vote?	Bạn chưa đủ tuổi để bỏ phiếu?
Tom says Mary has to do it before John gets here.	Tom nói Mary phải làm điều đó trước khi John đến đây.
Aren't you going to sing with us?	Bạn không định hát với chúng tôi sao?
Obviously Tom doesn't want me to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John is lost.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đã đi lạc.
Tom and I still haven't made it.	Tom và tôi vẫn chưa làm được điều đó.
We expelled him from the country.	Chúng tôi đã trục xuất anh ta khỏi đất nước.
Tom rarely comes home so early.	Tom hiếm khi về nhà sớm như vậy.
I think you said that Tom doesn't like you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom không thích bạn.
What did Tom replace?	Tom đã thay thế cái gì?
Unusually cold weather.	Thời tiết lạnh bất thường.
Tom has been in Australia for three years.	Tom đã ở Úc được ba năm.
I think I'll be here before 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến đây trước 2:30.
I was surprised to learn that my dad could do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng bố tôi có thể làm được điều đó.
If you followed my advice, that wouldn't have happened.	Nếu bạn làm theo lời khuyên của tôi, điều đó đã không xảy ra.
Better wear than rust.	Tốt hơn là mòn hơn là gỉ.
If you liked this video, remember to like and subscribe.	Nếu bạn thích video này, hãy nhớ thích và đăng ký.
I don't know if you two are related.	Tôi không biết hai người có quan hệ họ hàng với nhau.
Tom thinks he is infallible.	Tom nghĩ rằng anh ấy không thể sai lầm.
I didn't find out that Tom was the one who did it until last night.	Tôi đã không phát hiện ra rằng Tom là người đã làm điều đó cho đến đêm qua.
What would you do if you met a lion here?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn gặp một con sư tử ở đây?
I need to change that bandage.	Tôi cần thay băng đó.
The trees are starting to sprout.	Những cây đang bắt đầu đâm chồi.
Tom loves pop music.	Tom thích nhạc pop.
Tom must be jealous.	Tom phải ghen tị.
However, a tree that does not bear fruit provides shade.	Tuy nhiên, một cây không ra quả lại cung cấp bóng râm.
I wish I hadn't eaten so many cakes.	Tôi ước gì tôi đã không ăn quá nhiều bánh.
You may have told the truth.	Bạn có thể đã nói sự thật.
Tom grew up just outside of Boston.	Tom lớn lên ngay bên ngoài Boston.
Mary is a bad girl.	Mary là một cô gái xấu.
Tom wants to go to Mary's party.	Tom muốn đến bữa tiệc của Mary.
Something about this translation isn't quite right.	Có điều gì đó về bản dịch này không hoàn toàn đúng.
Tell Tom I don't drink.	Nói với Tom rằng tôi không uống rượu.
Do you really think Tom is overconfident?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom quá tự tin?
Tom explained to Mary why she had to.	Tom giải thích cho Mary tại sao cô ấy phải làm như vậy.
Why don't we go to Tom's place?	Tại sao chúng ta không đến chỗ của Tom?
I can't come up with a better answer than that.	Tôi không thể đưa ra câu trả lời nào hơn thế.
Tom is unbelievable, isn't he?	Tom thật không thể tưởng tượng được, phải không?
If you want to be happy, make others happy.	Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy làm cho người khác hạnh phúc.
Tom jumped into the water without taking off his clothes.	Tom nhảy xuống nước mà không kịp cởi quần áo.
I cry every time I listen to this song.	Tôi khóc mỗi khi tôi nghe bài hát này.
Tom bet me thirty dollars that Mary can't do it.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom was trying to talk to avoid the speeding penalty.	Tom đã cố gắng nói chuyện để tránh bị phạt quá tốc độ.
Do you think Tom is married?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã kết hôn?
Tom couldn't make out their faces.	Tom không thể nhìn ra khuôn mặt của họ.
I experienced intense cold in Antarctica last year.	Tôi đã trải qua cái lạnh dữ dội ở Nam Cực vào năm ngoái.
I wonder if Tom is going to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó hôm nay hay không.
I know that Tom is a new student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh mới.
It will be a pretty close game.	Nó sẽ là một trò chơi khá gần.
Do you really think you are fooling anyone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn đang lừa bất kỳ ai?
Tom worked in Boston from 2003 to 2013.	Tom làm việc ở Boston từ năm 2003 đến năm 2013.
Tom meets Mary at a dance.	Tom gặp Mary tại một buổi khiêu vũ.
You didn't know Tom used to do that, did you?	Bạn không biết Tom đã từng làm điều đó, phải không?
Tom tried to get Mary to help him.	Tom đã cố gắng nhờ Mary giúp anh ta.
Tom gave Mary a new pencil sharpener for her birthday.	Tom đã tặng Mary một chiếc gọt bút chì mới vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom will talk.	Tom sẽ nói chuyện.
I want to spend my next summer vacation hiking and camping.	Tôi muốn dành kỳ nghỉ hè tiếp theo để đi bộ đường dài và cắm trại.
Tom says you are doing important work.	Tom nói rằng bạn đang làm việc quan trọng.
It is difficult to get the car going on cold mornings.	Rất khó để có được chiếc xe đi vào những buổi sáng lạnh.
To be frank, I don't like it at all.	Nói thẳng ra là tôi không thích nó chút nào.
Tom said I'm not one to get along easily.	Tom nói tôi không phải là người dễ hòa đồng.
Tom forgot to tell us not to drink tap water.	Tom quên dặn chúng tôi không được uống nước máy.
Tom doesn't seem to be here.	Tom dường như không có ở đây.
Tom passed away in the summer of 2013.	Tom qua đời vào mùa hè năm 2013.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
Do you want me to take care of it?	Bạn có muốn tôi chăm sóc nó?
Both Tom and Mary are very devoted parents.	Cả Tom và Mary đều là những bậc cha mẹ rất tận tụy.
We are investigating a murder.	Chúng tôi đang điều tra một vụ giết người.
The sun shines brightly.	Mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
I'm a lot smarter than people think.	Tôi thông minh hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
I emptied the trash.	Tôi đã dọn sạch thùng rác.
Mary is in her room, playing with dolls.	Mary đang ở trong phòng của mình, chơi với búp bê.
Looks like the second floor is the banquet hall.	Có vẻ như tầng hai là sảnh tiệc.
Tom is the only one who knows where Mary went.	Tom là người duy nhất biết Mary đã đi đâu.
I think Tom will do it for you if you ask him to.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom seems like he's fine.	Tom có ​​vẻ như anh ấy ổn.
Tom gave everything he had.	Tom đã cho đi tất cả những gì anh ấy có.
Tom always smokes.	Tom luôn hút thuốc.
Tom doesn't know my name.	Tom không biết tên tôi.
The plane was delayed by three hours due to bad weather.	Máy bay bị trễ ba giờ do thời tiết xấu.
This shirt is a little big.	Áo này hơi rộng một chút.
I finally feel like I can take some time off.	Cuối cùng tôi cảm thấy mình có thể nghỉ một chút thời gian.
Tom would probably be skeptical.	Tom có ​​thể sẽ hoài nghi.
We locked our bikes.	Chúng tôi đã khóa xe đạp của mình.
Raising children is a tough job.	Nuôi dạy con cái là một công việc khó khăn.
In those days we lived by mouth to each other.	Những ngày đó chúng tôi sống bằng miệng với nhau.
I am writing to you at the request of a friend.	Tôi viết thư cho bạn theo yêu cầu của một người bạn.
I did not change my vote.	Tôi không thay đổi phiếu bầu của mình.
Tom seems angry, but not as angry as Mary.	Tom có ​​vẻ tức giận, nhưng không tức giận như Mary.
I didn't realize that I had become very confused.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã trở nên rất bối rối.
It's not as easy as I thought it would be.	Làm điều đó không dễ dàng như tôi nghĩ.
Tom and Mary went to a jazz festival.	Tom và Mary đã đến một lễ hội nhạc jazz.
I can't explain it in a way that Tom can understand.	Tôi không thể giải thích nó theo cách mà Tom có ​​thể hiểu được.
Tom fooled Mary.	Tom đã đánh lừa Mary.
She has a point.	Cô ấy có lý.
Obviously you're not very happy.	Rõ ràng là bạn không vui lắm.
Tom's wardrobe is full of things he doesn't need.	Tủ quần áo của Tom chứa đầy những thứ mà anh ấy không cần đến.
I have to buy some medicine for my mother.	Tôi phải mua ít thuốc cho mẹ.
He has a lot of poise.	Anh ấy có rất nhiều tư thế đĩnh đạc.
What kind of person is Tom?	Tom là người như thế nào?
Don't you think we were wrong?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi đã sai?
I wonder if Tom really meant to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự định làm điều đó hay không.
Why not just kill Tom?	Tại sao không chỉ giết Tom?
Could you please mail me a directory?	Bạn vui lòng gửi cho tôi một danh mục qua đường bưu điện được không?
We passed through the forest and came to a lake.	Chúng tôi đi qua khu rừng và đến một cái hồ.
This is one thing that my father left me.	Đây là một điều mà cha tôi đã để lại cho tôi.
Tom is in a lot of pain.	Tom đang rất đau đớn.
Tom is a very generous lover.	Tom là một người yêu rất hào phóng.
Tom did not expect to hear Mary's voice.	Tom không mong đợi để nghe thấy giọng nói của Mary.
Tom visited Australia last summer.	Tom đã đến thăm Úc vào mùa hè năm ngoái.
I don't understand your reason.	Tôi không hiểu lý do của bạn.
I saw him riding his bike in the park.	Tôi thấy anh ấy đang đi xe đạp trong công viên.
I will lend you my textbook if you promise not to write anything in it.	Tôi sẽ cho bạn mượn sách giáo khoa của tôi nếu bạn hứa không viết gì trong đó.
Tom has been a firefighter since 2013.	Tom là lính cứu hỏa từ năm 2013.
Tom is determined to go there.	Tom quyết tâm đến đó.
Tom says he wants to buy a sleeping bag.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc túi ngủ.
Tom is carrying a flashlight.	Tom đang mang theo một chiếc đèn pin.
I don't think Tom can hear what you're saying.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe thấy những gì bạn đang nói.
Do you have dental floss?	Bạn có chỉ nha khoa không?
Tom doesn't want Mary to know the truth.	Tom không muốn Mary biết sự thật.
Tom spent nearly three years in prison.	Tom đã ngồi tù gần ba năm.
You realize that Tom lives in Boston now, right?	Bạn nhận ra rằng Tom sống ở Boston bây giờ, phải không?
A new deadline has not been set.	Thời hạn mới chưa được thiết lập.
Tom says he knows he might have to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
For me it doesn't matter if you open the window.	Đối với tôi không thành vấn đề nếu bạn mở cửa sổ.
Do not cut this tree.	Đừng chặt cây này.
A good citizen obeys the law.	Một công dân tốt tuân theo pháp luật.
Tom wants to visit the Eiffel Tower.	Tom muốn đến thăm tháp Eiffel.
I heard you got a promotion.	Tôi nghe nói bạn đã được thăng chức.
Tom was the first to get off the bus.	Tom là người đầu tiên xuống xe.
Where was Tom found?	Tom được tìm thấy ở đâu?
Tom doesn't mind walking in the rain.	Tom không ngại đi bộ dưới mưa.
I thought Tom wouldn't have to.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không phải làm vậy.
Tom is not busy right now.	Hiện tại Tom không bận.
Tom likes coffee and chocolate has a slightly bitter taste.	Tom thích cà phê và sô cô la có vị hơi đắng.
Tom stood in the dark.	Tom đứng trong bóng tối.
Did you know that Tom is not going to attend the meeting today?	Bạn có biết rằng Tom không định tham dự cuộc họp hôm nay không?
We decided that we wouldn't do it.	Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
You have to go to Tom and beg his forgiveness.	Bạn phải đến gặp Tom và cầu xin sự tha thứ của anh ấy.
Tom was not surprised to see me.	Tom không ngạc nhiên khi gặp tôi.
I couldn't be happier for you.	Tôi không thể hạnh phúc hơn cho bạn.
If we can do that, we will be very happy.	Nếu chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi sẽ rất vui.
Tom is out partying.	Tom đang ở ngoài tiệc tùng.
Tom has something very important to tell you.	Tom có ​​một điều rất quan trọng muốn nói với bạn.
Next Friday, I'm going on a date with a girl named Mary.	Thứ sáu tới, tôi sẽ hẹn hò với một cô gái tên là Mary.
I know that Tom is a bit drunk.	Tôi biết rằng Tom hơi say.
Tom is troubled by what happened.	Tom đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
I know Tom is not a very smart boy.	Tôi biết Tom không phải là một cậu bé quá thông minh.
Where did Tom get that coat?	Tom đã lấy chiếc áo khoác đó ở đâu?
I know that Tom is a famous guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai nổi tiếng.
You have to work hard if you want to be successful.	Bạn phải nỗ lực nếu muốn thành công.
I need to know Tom will be safe.	Tôi cần biết Tom sẽ an toàn.
I think Tom is alone in his room.	Tôi nghĩ Tom đang ở một mình trong phòng của anh ấy.
"I feel like playing cards." 	"Tôi cảm thấy thích chơi bài."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
This is all Tom needs.	Đây là tất cả những gì Tom cần.
Tom assumed that Mary didn't know John could speak French.	Tom cho rằng Mary không biết John có thể nói tiếng Pháp.
Why are you treating Tom like that?	Tại sao bạn lại đối xử với Tom như vậy?
I don't usually ask questions.	Tôi không thường đặt câu hỏi.
Tom probably won't be late.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến muộn.
I think Tom passed out.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bất tỉnh.
I first heard that from Tom.	Lần đầu tiên tôi nghe điều đó từ Tom.
How do you know I'm not the one who did it?	Làm thế nào bạn biết tôi không phải là người đã làm điều đó?
I think Tom has handled himself well.	Tôi nghĩ Tom đã tự xử lý tốt.
Tom doesn't want to do it alone.	Tom không muốn làm điều đó một mình.
I don't know what Tom can do.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm được những gì.
Who's coming for dinner?	Ai đến ăn tối?
I don't think you will be disappointed.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thất vọng.
I have a hot tub.	Tôi có một bồn tắm nước nóng.
Tom and Mary are no longer married.	Tom và Mary không còn kết hôn.
Tom says I'm a bum.	Tom nói tôi là một kẻ vô tích sự.
I wonder where Tom comes from.	Tôi tự hỏi Tom đến từ đâu.
Perhaps you are right.	Có lẽ bạn đúng.
I admit I'm not one to actually do it.	Tôi thừa nhận tôi không phải là người thực sự làm điều đó.
Tom was punched in the mouth.	Tom bị đấm vào miệng.
Tom still has someone he can always count on.	Tom vẫn còn một người mà anh ấy luôn có thể tin tưởng.
It doesn't take you long to do it.	Bạn không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom told me he did it for you.	Tom nói với tôi anh ấy đã làm điều đó cho bạn.
She doesn't like that place.	Cô ấy không thích nơi đó.
Do you really think you can do it without any help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
I know that Tom is almost always right, but not this time.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn đúng, nhưng lần này thì không.
Tom suggested a possible solution.	Tom đã đề xuất một giải pháp khả thi.
I don't think Tom knows French.	Tôi không nghĩ Tom biết tiếng Pháp.
I want Tom to help me with my homework.	Tôi muốn Tom giúp tôi làm bài tập về nhà.
I will never tell you what to do.	Tôi sẽ không bao giờ nói cho bạn biết bạn phải làm gì.
The size of the rug is 120 x 160 cm.	Kích thước của tấm thảm là 120 x 160 cm.
He quickly adapted to the new situation.	Anh nhanh chóng thích nghi với tình hình mới.
Tom is my best friend.	Tom là người bạn thân nhất của tôi.
My daughter sometimes comes to see me.	Con gái tôi thỉnh thoảng đến gặp tôi.
Tom probably doesn't know why Mary and John broke up.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary và John chia tay.
All about what?	Tất cả về cái gì?
That's exactly what Tom needed.	Đó chính xác là những gì Tom cần.
Tom says he wants to be a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một luật sư.
Tom is the only one who doesn't come here by car.	Tom là người duy nhất không đến đây bằng ô tô.
Tom likes to do it in the morning.	Tom thích làm điều đó vào buổi sáng.
Tom is rich, but he's not as rich as Mary.	Tom giàu có, nhưng anh ấy không giàu bằng Mary.
Why would Tom agree to do that?	Tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó?
At that time I could not speak French.	Lúc đó tôi không nói được tiếng Pháp.
Tom is the one who drew this picture.	Tom là người đã vẽ bức tranh này.
Tom said he wanted to know why Mary needed to do it.	Tom nói anh ấy muốn biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Now is the time to make amends.	Bây giờ là lúc để sửa đổi.
Here is a better idea.	Đây là một ý tưởng tốt hơn.
Tom intentionally broke the glass.	Tom cố tình làm vỡ kính.
Tom mentioned that several times.	Tom đã đề cập đến điều đó vài lần.
You should stay away from Tom.	Bạn nên tránh xa Tom.
Tom thinks Mary wants to do it, but she doesn't really want to.	Tom nghĩ Mary muốn làm điều đó, nhưng cô ấy không thực sự muốn.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó một mình.
I don't want to live in a big city.	Tôi không muốn sống ở một thành phố lớn.
Tom will injure himself if he is not careful.	Tom sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Tom does not allow his children to eat junk food.	Tom không cho phép các con mình ăn đồ ăn vặt.
I don't know anyone at the party.	Tôi không biết ai trong bữa tiệc.
Tom wouldn't prepare for it.	Tom sẽ không chuẩn bị cho nó.
You still have a chance to win.	Bạn vẫn có cơ hội để giành chiến thắng.
Imagine you are on a mountain top.	Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên một đỉnh núi.
Tom is extremely afraid of his father.	Tom vô cùng sợ hãi về cha mình.
Tom did the same thing again.	Tom đã làm điều tương tự một lần nữa.
He will not live more than a day.	Anh ấy sẽ không sống quá một ngày.
Tom didn't seem to notice.	Tom dường như không nhận ra.
Tom is your teacher, right?	Tom là giáo viên của bạn, phải không?
I think Tom might be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
I hope to have a chance to do that soon.	Tôi hy vọng sẽ sớm có cơ hội để làm điều đó.
I know that Tom is not a good musician.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
You will be very impressed.	Bạn sẽ rất ấn tượng.
Can you tell me why Tom doesn't do the same?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom không làm như vậy không?
Do you come to my area?	Bạn có đến khu của tôi không?
Tom says Mary is discouraged.	Tom nói Mary không được khuyến khích.
Mary thought the man she saw was Tom.	Mary nghĩ người đàn ông cô nhìn thấy là Tom.
Tom didn't go far enough.	Tom đã không đi đủ xa.
I'm much younger than Tom.	Tôi trẻ hơn Tom nhiều.
I couldn't come to your party, but thanks for inviting me.	Tôi không thể đến bữa tiệc của bạn, nhưng cảm ơn vì đã mời tôi.
This verb can be transitive or intransitive.	Động từ này có thể là transitive hoặc intransitive.
How many people did you invite to your wedding?	Bạn đã mời bao nhiêu người đến dự đám cưới của mình?
Tom inherited his farm from his father.	Tom thừa kế trang trại của mình từ cha mình.
Tom didn't tell me what Mary said.	Tom không nói với tôi những gì Mary đã nói.
How did Tom sleep?	Tom đã ngủ như thế nào?
I think Tom shouldn't have told Mary how he did it.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy đã làm điều đó như thế nào.
I did it, even though I didn't really have to.	Tôi đã làm điều đó, mặc dù tôi không thực sự phải làm.
I guess I'll live with you a year from now.	Tôi đoán tôi sẽ sống với bạn một năm kể từ bây giờ.
This is benzene.	Đây là benzen.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
Tom says he thinks Mary is in her room listening to music.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong phòng của cô ấy để nghe nhạc.
Tom tried doing what I suggested.	Tom đã thử làm những gì tôi đề nghị.
I am looking for a house to rent.	Tôi đang tìm một căn nhà để thuê.
In the end, they decided to stick to the original plan.	Rốt cuộc họ đã quyết định bám sát kế hoạch ban đầu.
The slaughter of prisoners was an act of barbarism.	Việc tàn sát các tù nhân là một hành động man rợ.
I haven't read that book, but Tom has.	Tôi chưa đọc cuốn sách đó, nhưng Tom thì có.
I know that Tom is not a good comedian.	Tôi biết rằng Tom không phải là một diễn viên hài kịch giỏi.
Do not give up.	Đừng bỏ cuộc.
I tried to modify.	Tôi đã cố gắng sửa đổi.
Tom said he assumed Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Why don't we go swimming with Tom?	Tại sao chúng ta không đi bơi với Tom?
Tom seemed to understand why Mary wanted to do that.	Tom dường như hiểu tại sao Mary lại muốn làm vậy.
I'm pretty tall right now.	Hiện tại tôi khá cao.
Since it was late at night and very tired, I stayed at the inn.	Vì trời đã khuya và rất mệt nên tôi ở nhà trọ.
I wish I could be there with you now.	Tôi ước tôi có thể ở đó với bạn bây giờ.
I am looking for it right now.	Tôi đang tìm kiếm nó ngay bây giờ.
I know Tom isn't the only one here who doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất ở đây không biết cách làm điều đó.
I doubt Tom is right.	Tôi nghi ngờ Tom đã đúng.
Tom probably shouldn't have told Mary that he meant to do that.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
Tom used to work in Australia.	Tom từng làm việc tại Úc.
Tom thinks Mary is sleeping.	Tom nghĩ Mary đang ngủ.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
What is your favorite wild animal?	Động vật hoang dã yêu thích của bạn là gì?
Don't know if Tom has a girlfriend.	Không biết Tom có ​​bạn gái chưa.
Tom said that he wished that Mary would never leave.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không bao giờ rời đi.
Tom wanted to ask Mary to go out with him, but he didn't have the courage.	Tom muốn rủ Mary đi chơi cùng nhưng anh không đủ can đảm.
You're going to take pictures, aren't you?	Bạn định chụp ảnh, phải không?
Tom has a bigger apartment than me.	Tom có ​​một căn hộ lớn hơn tôi.
Tom says that Mary wants John to do it alone.	Tom nói rằng Mary muốn John làm điều đó một mình.
The taller the tree, the more susceptible it is to lightning strikes.	Cây càng cao càng dễ bị sét đánh.
I don't eat at the school canteen anymore.	Tôi không ăn ở căng tin của trường nữa.
I will be moving back in with my parents next month.	Tôi sẽ chuyển về ở với bố mẹ vào tháng tới.
Tom knows a woman who doesn't like to eat chocolate.	Tom biết một người phụ nữ không thích ăn sô cô la.
Tom has to go alone.	Tom phải đi một mình.
Tom kissed Mary goodbye at the gate.	Tom hôn tạm biệt Mary ở cổng.
I need a flight leaving on Monday afternoon.	Tôi cần một chuyến bay khởi hành vào chiều Thứ Hai.
I know that Tom is very afraid of ghosts.	Tôi biết rằng Tom rất sợ ma.
Tom and Mary came first.	Tom và Mary đến trước.
You won't be able to smile.	Bạn sẽ không thể mỉm cười.
Tom still hasn't returned the money he owes me.	Tom vẫn chưa trả lại số tiền mà anh ấy nợ tôi.
Tom has some very important work that he has to do.	Tom có ​​một số việc rất quan trọng mà anh ấy phải làm.
Unfortunately, Tom did not come.	Thật không may, Tom đã không đến.
I think I know what Tom is doing.	Tôi nghĩ tôi biết Tom đang làm gì.
I have never done that.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó.
That's not the only reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến Tom không muốn làm điều đó.
Do you know who this car belongs to?	Bạn có biết chiếc xe này thuộc về ai không?
Tom puts new locks on all his doors.	Tom đặt ổ khóa mới trên tất cả các cửa của mình.
Tom swore he would never do that.	Tom thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom doesn't want to go abroad.	Tom không muốn ra nước ngoài.
There is a fairly small number of students at this university.	Có một số lượng khá nhỏ sinh viên tại trường đại học này.
Is this what you've been looking for all this time?	Đây có phải là thứ bạn đã tìm kiếm suốt thời gian qua không?
Is Tom wearing a nametag?	Tom đang đeo bảng tên phải không?
I feel like this is the hundredth time I've told you this!	Tôi cảm thấy như đây là lần thứ một trăm tôi nói với bạn điều này!
How many yards in a mile?	Có bao nhiêu thước trong một dặm?
I can't be with you forever.	Anh không thể ở bên em mãi mãi.
I don't know where this word comes from.	Tôi không biết từ này xuất phát từ đâu.
The guy playing the piano is Tom.	Anh chàng chơi piano là Tom.
We couldn't convince Tom not to do it.	Chúng tôi đã không thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
Tell Tom which bus to take.	Nói với Tom đi xe buýt nào.
Tom watched.	Tom đã xem.
Do you come home early just to eat and then go out again?	Bạn về sớm chỉ để ăn rồi lại đi chơi à?
Tom and dad built a tree house together.	Tom và bố đã cùng nhau xây một ngôi nhà trên cây.
There's not much you can do about it.	Bạn không thể làm gì nhiều về nó.
I have many discs.	Tôi có nhiều đĩa.
I went to a beach where no one else went.	Tôi đã đến một bãi biển mà không có ai khác đi.
Do you remember a guy named Tom?	Bạn có nhớ một chàng trai tên là Tom?
I will send you a copy of this painting as soon as I can.	Tôi sẽ gửi cho bạn một bản sao của bức tranh này ngay khi tôi có thể.
Things did not go so well.	Mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp như vậy.
I thought Tom was asleep, so he crept out of the room.	Tôi nghĩ Tom đã ngủ nên rón rén bước ra khỏi phòng.
You didn't like the way Tom did it, did you?	Bạn không thích cách Tom đã làm như vậy, phải không?
One thing I've always wanted to do is go camping with my family.	Một điều tôi luôn muốn làm là đi cắm trại cùng gia đình.
Does Tom often get into fights?	Tom có ​​thường xuyên đánh nhau không?
The problem is what does Tom do when we're not here.	Vấn đề là Tom làm gì khi chúng ta không có ở đây.
Tom chose to live in Boston instead of Chicago.	Tom đã chọn sống ở Boston thay vì Chicago.
I cannot accept your point of view.	Tôi không thể chấp nhận quan điểm của bạn.
They are walking away with it.	Họ đang bỏ đi với nó.
Tom says he thinks you'll want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bạn sẽ muốn làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was going to be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom was fined three hundred dollars.	Tom bị phạt ba trăm đô la.
Cut green beans to taste.	Đậu xanh cắt miếng vừa ăn.
After graduating from university, he taught English for two years.	Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đã dạy tiếng Anh trong hai năm.
Tom says you probably don't need to do that.	Tom nói rằng bạn có thể không cần phải làm điều đó.
The Greeks used to worship a number of gods.	Người Hy Lạp từng thờ một số vị thần.
My hearing is not what it used to be.	Thính giác của tôi không như trước đây.
I have to leave it on the bus.	Tôi phải để nó trên xe buýt.
It's a wonderful country to visit, but I wouldn't live there.	Đó là một đất nước tuyệt vời để đến thăm, nhưng tôi sẽ không sống ở đó.
I know Tom won't do anything stupid.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều gì ngu ngốc.
I was stabbed three times.	Tôi đã bị đâm ba lần.
Tom is scared to walk alone in the woods.	Tom sợ hãi khi phải đi bộ một mình trong rừng.
Tom is a poor man.	Tom là người nghèo.
Tom handled himself beautifully.	Tom đã tự xử lý rất đẹp.
Every rose has its thorns.	Mỗi bông hồng đều có gai của nó.
Tom is playing the guitar very well.	Tom đang chơi guitar rất giỏi.
Tom stepped back, shaking with fear.	Tom lùi lại, run rẩy vì sợ hãi.
I don't think you heard me the first time.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nghe tôi lần đầu tiên.
How long do you think we will have to wait?	Bạn nghĩ chúng ta sẽ phải đợi bao lâu?
I can do it that way better than Tom.	Tôi có thể làm theo cách đó tốt hơn Tom.
I don't know how much Tom weighs.	Tôi không biết Tom nặng bao nhiêu.
I would be surprised if Tom could speak French.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Aren't you afraid?	Bạn không sợ sao?
I should do it now, but I don't have time.	Tôi nên làm điều đó ngay bây giờ, nhưng tôi không có thời gian.
I know you haven't been to Boston.	Tôi biết bạn đã không đến Boston.
Tom was fired.	Tom đã bị sa thải.
I'll meet Tom at the station at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom ở nhà ga lúc 2:30.
Tom thinks I don't have to.	Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm vậy.
What is Australia's third largest city?	Thành phố lớn thứ ba của Úc là gì?
Tom drives a black pickup truck.	Tom lái một chiếc xe bán tải màu đen.
Please let Tom sleep a little longer.	Làm ơn để Tom ngủ thêm một chút nữa.
I told Tom that he should tell Mary that he didn't want to see her anymore.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên nói với Mary rằng anh ấy không muốn gặp cô ấy nữa.
You are sitting too close to the TV.	Bạn đang ngồi quá gần TV.
Baldness isn't too bad.	Hói đầu không phải là quá tệ.
Tom agreed to stay and help us clean up after the party.	Tom đã đồng ý ở lại và giúp chúng tôi dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tom promised me he would do it for us.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom gave me bad news.	Tom đã cho tôi biết tin xấu.
Tom has been here for the past three days.	Tom đã ở đây ba ngày qua.
You are the one who insisted we come here today.	Bạn là người đã nhấn mạnh chúng tôi đến đây hôm nay.
Tom doesn't want to relax.	Tom không muốn thư giãn.
Tom has been cranky all day.	Tom đã cáu kỉnh cả ngày.
Tom is thinking about going to Australia.	Tom đang nghĩ về việc đi Úc.
I tried to hit the ball, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng đánh bóng, nhưng tôi không thể.
I have earned a remainder.	Tôi đã kiếm được một phần còn lại.
I think I have a good chance to win.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để giành chiến thắng.
I pretended that I didn't know Tom stole my computer.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết Tom đã đánh cắp máy tính của tôi.
Tom told me to be more careful.	Tom bảo tôi phải cẩn thận hơn.
Tom ended up telling us everything he did.	Tom cuối cùng đã nói với chúng tôi mọi thứ anh ấy đã làm.
What else is it called?	Nó được gọi là gì nữa?
This year, I'm going to Boston instead of Chicago.	Năm nay, tôi sẽ đến Boston thay vì Chicago.
Hiking with friends is fun.	Đi bộ đường dài với bạn bè rất vui.
I used to think Tom was a pretty good coach.	Tôi từng nghĩ Tom là một huấn luyện viên khá giỏi.
I left home later than usual, but I was still able to catch my train.	Tôi rời nhà muộn hơn thường lệ, nhưng tôi vẫn có thể bắt được chuyến tàu của mình.
I wonder what time Tom will be here.	Tôi tự hỏi mấy giờ Tom sẽ đến đây.
That's why I came.	Đó là lý do tại sao tôi đến.
You will help Tom do it, right?	Bạn sẽ giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom wasn't the one to tell Mary to do it.	Tom không phải là người bảo Mary làm điều đó.
I don't know why Tom wants me to go to Boston with him.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi đến Boston với anh ấy.
Tom is not right.	Tom không đúng.
Why do you live with Tom?	Tại sao bạn sống với Tom?
I want a full time job.	Tôi muốn một công việc toàn thời gian.
I was the one who taught Tom how to play that song.	Tôi là người đã dạy Tom cách chơi bài hát đó.
Tom and Mary are both pretty overweight, aren't they?	Tom và Mary đều khá thừa cân, phải không?
Tom will probably tell Mary what he wants to buy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ấy muốn mua.
"You said blue is your favorite color." 	"Bạn đã nói màu xanh là màu yêu thích của bạn."
"No, I don't. I hate blue."	"Không, tôi không có. Tôi ghét màu xanh lam."
If you don't do it, someone else will.	Nếu bạn không làm điều đó, người khác sẽ làm.
That is not a good choice.	Đó không phải là một lựa chọn tốt.
I like entertainment.	Tôi thích giải trí.
Tom is fast asleep.	Tom đang ngủ mê man.
Tom assumed that everyone at school knew he was arrested.	Tom cho rằng mọi người ở trường đều biết rằng anh đã bị bắt.
I still can't believe you and Tom are married.	Tôi vẫn không thể tin rằng bạn và Tom đã kết hôn.
Tom doesn't seem to be aware of what Mary is doing.	Tom dường như không nhận thức được những gì Mary đang làm.
I hope that Tom doesn't suffer too much.	Tôi hy vọng rằng Tom không phải chịu đựng quá nhiều.
Tom and Mary are just average students.	Tom và Mary chỉ là những học sinh trung bình.
We argue a lot, but we always manage to mend things.	Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, nhưng chúng tôi luôn xoay sở để hàn gắn mọi thứ.
The problem is Tom's.	Vấn đề là của Tom.
I know that I should do it immediately.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó ngay lập tức.
I didn't want to go to Australia last month, but I had no other choice.	Tôi không muốn đến Úc vào tháng trước, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
I've been taking care of Tom since his accident.	Tôi đã chăm sóc Tom kể từ khi anh ấy bị tai nạn.
Since each hand carried a suitcase, I used my elbow to push the door in.	Vì mỗi tay xách vali nên tôi dùng cùi chỏ đẩy cửa vào.
I think we've made progress.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ.
Tom bought Mary a Christmas present.	Tom đã mua cho Mary một món quà Giáng sinh.
I wonder why Tom told Mary that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói với Mary như vậy.
You really don't know that Tom used to live in Boston?	Bạn thực sự không biết rằng Tom đã từng sống ở Boston?
I met Tom yesterday and he looked very sad.	Tôi đã gặp Tom ngày hôm qua và anh ấy trông rất buồn.
Tom told me Mary didn't cry.	Tom nói với tôi Mary không khóc.
I want to rent a bus.	Tôi muốn thuê một chiếc xe buýt.
I believe it was Tom who did it.	Tôi tin rằng chính Tom đã làm điều đó.
I'll let Tom go.	Tôi sẽ để Tom đi.
You know we shouldn't do that, right?	Bạn biết chúng tôi không nên làm điều đó, phải không?
Tom has yet to pay his membership fee.	Tom vẫn chưa trả phí thành viên của mình.
I want to know more about you, Tom.	Tôi muốn biết thêm về bạn, Tom.
I try to practice for at least thirty minutes every day.	Tôi cố gắng tập đàn ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
The boy was taciturn and quiet.	Cậu bé lầm lì và ít nói.
I think Tom cooperated.	Tôi nghĩ Tom đã hợp tác.
He found evidence that bees can communicate with each other.	Ông đã tìm ra bằng chứng cho thấy loài ong có thể giao tiếp với nhau.
You can leave it with me as long as you need.	Bạn có thể để nó với tôi miễn là bạn cần.
I suspect that Tom was confused.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã bối rối.
Tom was awarded a special prize.	Tom đã được trao giải đặc biệt.
I suspect Tom and Mary are engaged.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đính hôn.
Tom plans to go to Boston.	Tom dự định đến Boston.
Why don't we see if Tom has changed?	Tại sao chúng ta không xem Tom có ​​thay đổi không?
I don't think I understand what Tom is trying to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi hiểu những gì Tom đang cố gắng làm.
Tom worked for the telephone company.	Tom đã làm việc cho công ty điện thoại.
I don't work on weekends.	Tôi không làm việc vào cuối tuần.
It would not be wise to do it today.	Sẽ không phải là khôn ngoan nếu làm điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't want to leave Mary behind.	Tom không muốn bỏ Mary lại.
How many hours have you not eaten.	Đã bao nhiêu giờ rồi bạn chưa ăn.
Tom went to the front desk.	Tom đến quầy lễ tân.
Tom thinks there's a good chance he'll find Mary.	Tom nghĩ rằng có nhiều khả năng anh ấy sẽ tìm thấy Mary.
Tom doesn't want to share his toys.	Tom không muốn chia sẻ đồ chơi của mình.
My house doesn't have an alarm system.	Nhà tôi không có hệ thống báo động.
I love Tom too, but in a different way.	Tôi cũng yêu Tom, nhưng theo một cách khác.
Don't let anyone stop you.	Đừng để bất cứ ai ngăn cản bạn.
Tom sings pretty well, but he can't read music.	Tom hát khá hay, nhưng anh ấy không biết đọc nhạc.
Every time I see this play, I always cry.	Mỗi lần xem vở kịch này, tôi luôn khóc.
Have you told Tom his dog is dead?	Bạn đã nói với Tom rằng con chó của anh ấy đã chết chưa?
What can I do in the meantime?	Tôi có thể làm gì trong thời gian chờ đợi?
Are you a little too young to date an older man like Tom?	Bạn có hơi quá trẻ để hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi như Tom không?
Do you want to get free Narcan upon discharge?	Bạn có muốn nhận Narcan miễn phí khi xuất viện không?
Tom is a cute kid.	Tom là một đứa trẻ dễ thương.
I've been brainstorming all night.	Tôi đã động não cả đêm.
I have nothing to say.	Tôi không có gì để nói.
Tom will be back from Boston on Monday.	Tom sẽ trở về từ Boston vào thứ Hai.
Tom will be in trouble if he does.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu anh ta làm vậy.
There are so many things I want to tell you.	Có rất nhiều điều anh muốn nói với em.
You should do what Tom says to do.	Bạn nên làm những gì Tom nói phải làm.
The witch cast a spell on the naughty boy.	Phù thủy bỏ bùa chú cho cậu bé nghịch ngợm.
Tom sure looks happy.	Tom chắc chắn có vẻ hạnh phúc.
Never let anyone tell you what to do.	Đừng bao giờ để bất kỳ ai bảo bạn phải làm gì.
Tom said that Mary was uncomfortable.	Tom nói rằng Mary không thoải mái.
Is it okay if I let Tom drive?	Có ổn không nếu tôi để Tom lái?
I am a student of this university.	Tôi là sinh viên của trường đại học này.
Do you think Tom will let us do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó?
We want to find out what happened.	Chúng tôi muốn tìm hiểu điều gì đã xảy ra.
You just sit there and wait until Tom comes back.	Bạn chỉ cần ngồi đó và đợi cho đến khi Tom quay lại.
The young professor was loved by the female students.	Vị giáo sư trẻ được các sinh viên nữ yêu mến.
I need your guidance.	Tôi cần sự hướng dẫn của bạn.
Most kingfishers are found in tropical regions.	Hầu hết các loài bói cá được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới.
I'm just trying to have a little fun.	Tôi chỉ cố gắng vui vẻ một chút thôi.
Tom enjoys learning French with Mary.	Tom thích học tiếng Pháp với Mary.
Tom won't go out.	Tom sẽ không ra ngoài.
I am your woman.	Em là người phụ nữ của anh.
Tom did it at least once.	Tom đã làm điều đó ít nhất một lần.
Tom says this is not enough.	Tom nói rằng điều này là không đủ.
The same thing happened three years ago in Boston.	Điều tương tự đã xảy ra ba năm trước ở Boston.
The scaffolding that Tom built collapsed.	Giàn giáo mà Tom xây dựng bị sập.
Tom still wants to hang out with you.	Tom vẫn muốn đi chơi với bạn.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
Is Tom working today?	Hôm nay Tom có ​​làm việc không?
Tom is very dedicated, isn't he?	Tom rất tận tâm, phải không?
Did you know that Tom isn't actually from Boston?	Bạn có biết rằng Tom không thực sự đến từ Boston?
I know Tom knows who did it for us.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom doesn't need help.	Tom không cần phải giúp.
You should talk about this before it becomes too big of a deal.	Bạn nên nói chuyện này trước khi nó trở thành một vấn đề quá lớn.
Do you like baseball, Tom?	Bạn có thích bóng chày không, Tom?
Tom is not as old as he seems.	Tom không già như anh ấy có vẻ.
You are not expected to be able to do that.	Bạn không được mong đợi là có thể làm được điều đó.
Things didn't go well.	Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp.
At first, Tom thought that the person he saw was Mary, but later learned it was John.	Lúc đầu, Tom nghĩ rằng người anh nhìn thấy là Mary, nhưng sau đó mới biết đó là John.
I assume you share Tom's sentiments.	Tôi cho rằng bạn chia sẻ tình cảm của Tom.
That's not how it happened.	Đó không phải là cách nó diễn ra.
I'm not sure I understand.	Tôi không chắc mình hiểu.
It's shocking, isn't it?	Thật là sốc phải không?
Tom doesn't think you'll like the idea.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ thích ý tưởng này.
Tom should let Mary do it for him.	Tom nên để Mary làm điều đó cho anh ta.
We don't have drinking water.	Chúng tôi không có nước uống.
Tom went through a small tunnel.	Tom chui qua đường hầm nhỏ.
I want to make sure Tom does it.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom làm được điều đó.
He shot an arrow at the deer.	Anh ta bắn một mũi tên vào con nai.
Tom said he wished he hadn't gone there with Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không đến đó với Mary.
Tom doesn't want to be the first.	Tom không muốn là người đầu tiên.
No one is that good.	Không ai tốt như vậy.
We're doing this to help Tom.	Chúng tôi đang làm điều này để giúp Tom.
This message turned out to be a bit difficult to write for me.	Tin nhắn này hóa ra hơi khó viết đối với tôi.
I learned a lot about Boston.	Tôi đã học được rất nhiều điều về Boston.
Tom hopes that he won't be chosen to do it.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không được chọn để làm điều đó.
I just spent an hour talking to Tom.	Tôi vừa dành một giờ để nói chuyện với Tom.
Tom taught me how to whistle.	Tom đã dạy tôi cách huýt sáo.
The next song I'm going to sing is the one I wrote last night.	Bài hát tiếp theo tôi sẽ hát là bài hát tôi vừa viết đêm qua.
Tom's car is green.	Xe của Tom màu xanh lá cây.
Tom will come after me.	Tom sẽ đến sau tôi.
What would happen to get you to vote for me?	Điều gì sẽ xảy ra để khiến bạn bỏ phiếu cho tôi?
I don't think Tom knows how long it will take to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom is talking about going to Australia next winter.	Tom đang nói về việc đi Úc vào mùa đông tới.
I'm afraid I can't let you do that.	Tôi e rằng tôi không thể cho phép bạn làm điều đó.
Tom didn't know a single person in the room.	Tom không biết một người nào trong phòng.
Why did Tom stay in Boston?	Tại sao Tom ở lại Boston?
I see Tom crying.	Tôi thấy Tom đang khóc.
I thought Tom would be alone.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở một mình.
I want to give my old computer to Tom.	Tôi muốn đưa chiếc máy tính cũ của mình cho Tom.
Tom and I often walk to school together.	Tom và tôi thường đi bộ đến trường cùng nhau.
Tom hid himself in an empty coffin.	Tom giấu mình trong một chiếc quan tài trống rỗng.
Why don't we buy Tom one?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom một cái?
The new secretary doesn't hit me effectively.	Thư ký mới không đánh tôi hiệu quả.
Leave me alone and don't try to talk to me.	Hãy để tôi yên và đừng cố nói chuyện với tôi.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I think I'll hit the grass right now.	Tôi nghĩ tôi sẽ đánh cỏ ngay bây giờ.
You wouldn't ask Tom to do it, would you?	Bạn sẽ không yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Tom has never read the entire Bible.	Tom chưa bao giờ đọc toàn bộ Kinh thánh.
Tom and Mary arrived in Boston at the same time.	Tom và Mary đến Boston cùng lúc.
Why does Tom need my help?	Tại sao Tom cần sự giúp đỡ của tôi?
I don't stare.	Tôi không nhìn chằm chằm.
I got out of the car and opened the gate.	Tôi xuống xe và mở cổng.
Tom climbed the apple tree.	Tom trèo lên cây táo.
Everyone cried, not just Tom.	Mọi người đều khóc, không chỉ Tom.
You are incredibly beautiful.	Bạn đẹp vô cùng.
This is the first time in my life that I feel connected to someone.	Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được kết nối với một người nào đó.
I'm sick of the food here.	Tôi chán ngấy đồ ăn ở đây.
Tom is possessive.	Tom có ​​tính chiếm hữu.
I wonder when Tom wanted Mary to do that.	Tôi tự hỏi Tom muốn Mary làm điều đó từ khi nào.
I'm sorry I didn't do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không làm điều đó.
Take this capsule within thirty minutes of each meal.	Uống viên nang này trong vòng ba mươi phút sau mỗi bữa ăn.
The audience is mainly students.	Đối tượng chủ yếu là sinh viên.
Are you in court?	Bạn có ở tòa án không?
Tom thinks he's smarter than Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn Mary.
I did not agree with any of this.	Tôi đã không đồng ý với bất kỳ điều này.
I love communicating with people.	Tôi thích giao tiếp với mọi người.
Do you think Tom is in love with you?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang yêu bạn?
Tom cannot cope with failure.	Tom không thể đương đầu với thất bại.
I lied when I said I didn't know Tom.	Tôi đã nói dối khi nói rằng tôi không biết Tom.
Tom is out playing with his friends.	Tom đang ở ngoài chơi với bạn bè của mình.
He has a habit of reading the newspaper while eating.	Anh ấy có thói quen vừa đọc báo vừa ăn.
There's still a lot of work to be done.	Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
That's easy for Tom to say.	Tom nói vậy thì dễ.
Children usually won't eat what they don't like.	Trẻ em thường sẽ không ăn những gì chúng không thích.
Tom is not responsible for what happened.	Tom không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không thích bơi.
Tom thinks Mary can speak French.	Tom nghĩ Mary có thể nói tiếng Pháp.
I just told Tom what Mary told me.	Tôi chỉ nói với Tom những gì Mary đã nói với tôi.
Wait. 	Chờ đợi.
I can't go that fast.	Tôi không thể đi nhanh như vậy.
Tom thinks he has surpassed everyone.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã vượt trội hơn mọi người.
Tom said that Mary really wanted to do it alone.	Tom nói rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
I jumped into it.	Tôi lao vào nó.
I know that Tom won't be able to help Mary do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
You said the message came directly from Tom.	Bạn cho biết tin nhắn đến trực tiếp từ Tom.
Tom was kicked a few times.	Tom đã bị đá một vài lần.
I don't know much about sheep.	Tôi không biết nhiều về cừu.
Tom is at the mall, buying things.	Tom đang ở trung tâm mua sắm, mua đồ.
You'd better not let Tom drive.	Tốt hơn hết bạn không nên để Tom lái xe.
I can't be here tonight.	Tôi không thể ở đây đêm nay.
Tom always makes witty remarks.	Tom luôn đưa ra những nhận xét hóm hỉnh.
I think your memory is as good as mine.	Tôi nghĩ rằng trí nhớ của bạn cũng tốt như của tôi.
Now I will do that.	Bây giờ tôi sẽ làm điều đó.
I think you are doing it the wrong way.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó sai cách.
Tom is going through his clothes, looking for something suitable to wear to the party.	Tom đang xem xét quần áo của mình, tìm thứ gì đó thích hợp để mặc đi dự tiệc.
Neither Tom nor I knew what Mary was talking about.	Tom và tôi đều không biết Mary đang nói về điều gì.
Tom told me he was free.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tự do.
Tom said Mary wasn't happy when John did.	Tom nói Mary không vui khi John làm vậy.
Tom thinks he will have all the time he needs.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có tất cả thời gian anh ấy cần.
They don't know me.	Họ không biết tôi.
He won't come in the rain like this.	Anh ấy sẽ không đến trong cơn mưa như thế này.
Tom is making money holding hands.	Tom đang kiếm tiền nhờ nắm tay.
Tickets reserve $30 and admission $35.	Vé đặt trước $ 30 và vào cửa $ 35.
Tom says that Mary told him never to do that.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ làm điều đó.
Nothing will happen to you, Tom.	Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh, Tom.
Tom should ask Mary to do it.	Tom nên yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom promised that he would speak French.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ nói tiếng Pháp.
Tom says I sound annoyed.	Tom nói rằng tôi có vẻ khó chịu.
Why don't you try sitting up?	Tại sao bạn không thử ngồi dậy?
I told Tom he could be my teammate.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy có thể là đồng đội của tôi.
How many times do I have to say no?	Tôi phải nói không bao nhiêu lần?
Tom's cheeks flushed red.	Má của Tom đỏ bừng.
Tom is not as wealthy as before.	Tom không còn sung túc như trước nữa.
Do you really think I'll let anyone in between us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để bất cứ ai vào giữa chúng ta?
Tom said Mary may still be unconvinced.	Tom cho biết Mary có thể vẫn chưa bị thuyết phục.
She must have been a beauty queen when she was young.	Cô ấy hẳn là một hoa hậu khi còn trẻ.
I am waiting for the right woman.	Tôi đang đợi người phụ nữ phù hợp.
Do you think it is safe to go into this cave?	Bạn có nghĩ rằng nó là an toàn để đi vào hang động này?
We clapped.	Chúng tôi vỗ tay.
Tom is a better basketball player than you.	Tom là một cầu thủ bóng rổ giỏi hơn bạn.
I don't make any plans.	Tôi không thực hiện bất kỳ kế hoạch nào.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Tom needs to be demoted.	Tom cần phải bị giáng chức.
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ Tom đang lo lắng.
Tom told me that he thinks Mary still lives in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn sống ở Boston.
Tom is very funny.	Tom rất vui tính.
Tom wasn't the only one eating.	Tom không phải là người duy nhất ăn.
I'm leaving my options open.	Tôi đang để mở các lựa chọn của mình.
Tom has lost weight recently.	Tom đã giảm cân trong thời gian gần đây.
Tom is angry.	Tom tức giận.
You will see the store on your left.	Bạn sẽ thấy cửa hàng ở bên trái của mình.
Tom says you told him I won't go with you.	Tom nói rằng bạn đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ không đi với bạn.
I have a feeling you're trying to tell me something.	Tôi có cảm giác bạn đang cố nói với tôi điều gì đó.
I don't remember telling Tom not to.	Tôi không nhớ đã nói với Tom đừng làm vậy.
I wish it wasn't so hot here in the summer.	Tôi ước rằng nó không quá nóng ở đây vào mùa hè.
I work as a freelancer.	Tôi làm việc như một dịch giả tự do.
This is a high crime neighborhood.	Đây là một khu phố tội phạm cao.
I don't mind about that.	Tôi không bận tâm về điều đó.
I don't spit on your shoes.	Tôi không nhổ vào giày của bạn.
I know Tom did it tonight.	Tôi biết Tom đã làm điều đó tối nay.
That is a very real concern.	Đó là một mối quan tâm rất thực tế.
That song is in the public domain.	Bài hát đó thuộc phạm vi công cộng.
I don't think I have the guts to do that.	Tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom is very respectful.	Tom rất tôn trọng.
Tom is too stupid to win.	Tom quá ngu ngốc để giành chiến thắng.
Both Tom and I had to do it.	Cả tôi và Tom đều phải làm điều đó.
I've always been interested in surgery.	Tôi luôn quan tâm đến phẫu thuật.
Why don't we wake Tom up?	Tại sao chúng ta không đánh thức Tom?
He insists that things be done in the most efficient way, and he often does it on his own.	Anh ấy khẳng định mọi việc phải được hoàn thành theo cách hiệu quả nhất và anh ấy thường tự mình làm theo cách đó.
I don't really want to talk right now.	Tôi không thực sự muốn nói chuyện ngay bây giờ.
Sometimes life really imitates art.	Đôi khi cuộc sống thực sự bắt chước nghệ thuật.
I really like going to the movies.	Tôi thực sự thích đi xem phim.
You don't want to try doing that again, do you?	Bạn không muốn thử làm điều đó một lần nữa, phải không?
You will do the same to me.	Bạn cũng sẽ làm như vậy với tôi.
Tom is a magician.	Tom là một ảo thuật gia.
I do not like lying.	Tôi không thích nói dối.
I know Tom and Mary were both injured.	Tôi biết Tom và Mary đều đã bị thương.
I should wait until Tom gets here to do it.	Tôi nên đợi cho đến khi Tom đến đây để làm điều đó.
I told Tom the party wasn't going to be fun.	Tôi đã nói với Tom rằng bữa tiệc sẽ không vui lắm.
Tom seems quite rich.	Tom có ​​vẻ khá giàu.
I'm not like that.	Tôi không giống như thế.
Tom isn't in the garden is he?	Tom không ở trong vườn phải không?
Tomorrow I'm taking my mom for a ride in my new car.	Ngày mai tôi sẽ đưa mẹ tôi đi chơi trên chiếc xe hơi mới của tôi.
Tom says that Mary knows that she might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Do you think Tom still has many friends in Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn nhiều bạn bè ở Boston?
Tom needs furniture.	Tom cần đồ đạc.
Tom asks Mary not to say anything.	Tom yêu cầu Mary đừng nói gì cả.
It was a risk that Tom and I were prepared to take.	Đó là một rủi ro mà Tom và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ấn tượng.
I suspect both Tom and Mary are ill.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều bị ốm.
It beautiful right?	Nó đẹp, phải không?
Tom doesn't know his way around Boston.	Tom không biết đường đi của mình quanh Boston.
Many elderly people choke when eating mochi.	Nhiều người già bị nghẹt thở khi ăn mochi.
Tom still can't sing very well.	Tom vẫn chưa thể hát hay lắm.
You haven't told me your name.	Bạn chưa cho tôi biết tên của bạn.
Tom says that Mary will go the day after tomorrow, but he doesn't have time.	Tom nói rằng Mary sẽ đi vào ngày hôm kia, nhưng anh ấy không có thời gian.
Onions have sprouted.	Hành đã mọc mầm rồi.
Taking good care of your clothes will help them last longer.	Chăm sóc tốt cho quần áo của bạn sẽ giúp chúng bền lâu hơn.
Neither Tom nor Mary had a fever.	Cả Tom và Mary đều không bị sốt.
Tom was almost run over by a car.	Tom suýt bị một chiếc ô tô cán qua.
Tom recently learned to sing a lot of new songs.	Tom gần đây đã học cách hát rất nhiều bài hát mới.
You are very materialistic.	Bạn rất quan trọng về vật chất.
Mining is one of the main sources of wealth in Chile.	Khai thác mỏ là một trong những nguồn của cải chính ở Chile.
No lifeguards on duty.	Không có nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ.
I had a speech therapist when I was younger.	Tôi đã có một nhà trị liệu ngôn ngữ khi tôi còn trẻ.
We have become teammates.	Chúng tôi đã trở thành đồng đội.
Tom said Mary didn't seem happy to see him.	Tom nói Mary có vẻ không vui khi gặp anh ta.
Why did Tom resign?	Tại sao Tom từ chức?
Why did Tom change his mind?	Tại sao Tom lại thay đổi quyết định?
Tom will be talking about that.	Tom sẽ được nói về điều đó.
I want to go out with Tom.	Tôi muốn đi chơi với Tom.
Tom realized that he didn't have to.	Tom nhận ra rằng anh không cần phải làm như vậy.
Tom said he thought it would be safe to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ an toàn.
He was very angry, but he patiently listened to me.	Anh ấy rất tức giận, nhưng anh ấy đã kiên nhẫn lắng nghe tôi nói.
Why doesn't he give me presents anymore?	Tại sao anh ấy không tặng quà cho tôi nữa?
Tom is quite handsome.	Tom khá đẹp trai.
You think you know me pretty well, don't you?	Bạn nghĩ bạn biết tôi khá rõ, phải không?
Tom clearly wants to play.	Tom rõ ràng là muốn chơi.
How many sailors were on the sunken ship?	Có bao nhiêu thủy thủ trên con tàu bị chìm?
It is unlikely that our team will win.	Không có khả năng đội của chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
I think Tom will do what's right.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm những gì đúng.
Tom earns a lot of money.	Tom kiếm được rất nhiều tiền.
I know that Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was almost killed.	Tom gần như sắp bị giết.
I don't like fried food.	Tôi không thích đồ chiên.
I don't think we should tell Tom about what happened.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom will go days without smoking a cigarette.	Tom sẽ đi nhiều ngày mà không hút một điếu thuốc nào.
Do you want me to ask Tom to do it today?	Bạn có muốn tôi kêu Tom làm điều đó ngay hôm nay không?
I used to think that wasn't the problem.	Tôi từng nghĩ đó không phải là vấn đề.
Tom brought Mary some vegetable soup.	Tom mang cho Mary một ít súp rau.
Tom loves toys.	Tom thích đồ chơi.
I'm not sure it's real.	Tôi không chắc rằng nó có thật.
Tom says that Mary has no incentive to do it.	Tom nói rằng Mary không có động cơ để làm điều đó.
Tom, Mary, John and Alice all jumped into the pool at the same time.	Tom, Mary, John và Alice đều nhảy xuống hồ bơi cùng một lúc.
Do you know what time Tom's curfew is?	Bạn có biết giờ giới nghiêm của Tom là mấy giờ không?
I know why Tom doesn't need to.	Tôi biết tại sao Tom không cần làm vậy.
I'm too skinny.	Tôi quá gầy.
I can tell that Tom is joking.	Tôi có thể biết rằng Tom đang nói đùa.
You're much taller than me, aren't you?	Bạn cao hơn tôi rất nhiều, phải không?
No one could follow the professor's explanation.	Không ai có thể làm theo lời giải thích của giáo sư.
I know Tom is afraid he might hurt Mary's feelings.	Tôi biết Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Who did Tom play with?	Tom đã chơi với ai?
Tom wants to open a bank account.	Tom muốn mở một tài khoản ngân hàng.
Tell Tom to shut up.	Bảo Tom im đi.
Mary is your only sister, isn't she?	Mary là em gái duy nhất của bạn, phải không?
Tom didn't know Mary would do it.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó.
I'm sorry that I hurt your feelings.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương tình cảm của bạn.
Tom got out of the car and went home.	Tom xuống xe và về nhà.
Tom will be away for the whole week.	Tom sẽ vắng nhà cả tuần.
Tom should do better than he is asked to.	Tom nên làm tốt hơn những gì anh ấy được yêu cầu.
I don't like shaving.	Tôi không thích cạo râu.
Tom will be here in no time.	Tom sẽ đến đây ngay lập tức.
Tom was touched.	Tom đã cảm động.
Are you telling me you've never had a nightmare?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ gặp ác mộng?
Now you have hurt my feelings.	Bây giờ bạn đã làm tổn thương cảm xúc của tôi.
I don't think enough to be done.	Tôi không nghĩ rằng đủ để được thực hiện.
I saw Tom from the corner of my eye.	Tôi nhìn thấy Tom từ khóe mắt của mình.
Tom said Mary didn't seem lonely.	Tom nói Mary không có vẻ gì là cô đơn.
Tom is in the morgue.	Tom đang ở trong nhà xác.
That frustrated me even more.	Điều đó càng khiến tôi chán nản.
Tom and Mary are swimming in the pool.	Tom và Mary đang bơi trong hồ bơi.
Give me a minute to refresh.	Hãy cho tôi một phút để làm mới.
I was determined to return all the money I stole.	Tôi đã quyết tâm trả lại tất cả số tiền tôi đã lấy trộm.
I'm sure Tom will get through it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ vượt qua nó.
Tom works two jobs.	Tom làm hai công việc.
Don't ask questions. 	Đừng đặt câu hỏi.
Follow me.	Hãy làm theo tôi.
I did that a little bit.	Tôi đã làm điều đó một chút.
I saw Tom get in the car.	Tôi thấy Tom lên xe hơi.
Don't be too sure about that.	Đừng quá chắc chắn về điều đó.
Do you think Tom would volunteer to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tình nguyện làm điều đó?
I know that Tom doesn't know exactly how much it costs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chính xác chi phí để làm điều đó là bao nhiêu.
I don't think Tom can walk without a cane.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể đi lại mà không cần chống gậy.
They ended capitalism and built a socialist society.	Họ đã chấm dứt chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.
If you want to understand French well, watch movies in French.	Nếu bạn muốn hiểu tiếng Pháp tốt, hãy xem phim bằng tiếng Pháp.
I just want to wish Tom well.	Tôi chỉ muốn chúc Tom khỏe mạnh.
Give me that wrench.	Đưa tôi cái cờ lê đó.
Tom says he doesn't want to have a party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có một bữa tiệc.
Tom tells Mary that he will be free tomorrow.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ rảnh vào ngày mai.
Does Tom have to do it every day?	Tom có ​​phải làm điều đó mỗi ngày không?
I asked Tom who his French teacher was.	Tôi hỏi Tom ai là giáo viên tiếng Pháp của anh ấy.
Tom's right front leg looks like it's broken.	Chân trước bên phải của chú ngựa Tom giống như bị gãy.
Tom has nothing to hide.	Tom không có gì để che giấu.
I never thought I'd see Tom in Boston again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Tom ở Boston.
Buyer's market is a market where goods are abundant, buyers have many choices, and prices are low.	Thị trường người mua là thị trường mà hàng hóa phong phú, người mua có nhiều sự lựa chọn, giá cả thấp.
Don't talk to anyone.	Đừng nói chuyện với bất kỳ ai.
I don't usually do it at night.	Tôi không thường làm điều đó vào buổi tối.
You promised us that you would never do so again.	Bạn đã hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Did Tom hand-draw this picture?	Tom đã tự tay vẽ bức tranh này phải không?
Tom wants to punish me.	Tom muốn trừng phạt tôi.
I'm Tom's grandmother.	Tôi là bà của Tom.
Nothing is more important than compassion.	Không có gì quan trọng hơn lòng trắc ẩn.
Mary turned me down when I asked her about a date.	Mary đã từ chối tôi khi tôi hỏi cô ấy về một cuộc hẹn hò.
I speak French more often than I speak English.	Tôi nói tiếng Pháp thường xuyên hơn tôi nói tiếng Anh.
What did you and Tom do yesterday?	Bạn và Tom đã làm gì ngày hôm qua?
I think Tom will want to work on the plumbing.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn làm việc trên hệ thống ống nước.
Did you know Tom doesn't like chocolate?	Bạn có biết Tom không thích sô cô la?
I can't find time to read books.	Tôi không thể tìm thấy thời gian để đọc sách.
I know that Tom is injured.	Tôi biết rằng Tom bị thương.
Tom says that Mary is likely still willing to do that.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn sẵn sàng làm điều đó.
There were many people in the party.	Có rất nhiều người trong bữa tiệc.
I gave Tom the weapons he wanted.	Tôi đã đưa cho Tom những vũ khí mà anh ấy muốn.
I'm really happy I didn't do that.	Tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã không làm điều đó.
What makes you think I need to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó?
Tom doesn't want to be related to you.	Tom không muốn liên quan đến bạn.
Here's your dog. 	Con chó của bạn đây.
Where is mine?	Của tôi ở đâu?
Tom didn't do it as much as I have.	Tom đã không làm điều đó nhiều như tôi có.
What makes Tom so great?	Điều gì khiến Tom trở nên tuyệt vời như vậy?
Tom is too weak.	Tom quá yếu.
I will buy a leather belt.	Tôi sẽ mua một chiếc thắt lưng da.
I'm always there for Tom.	Tôi luôn ở đó vì Tom.
I would go to Tom's party if I were you.	Tôi sẽ đến bữa tiệc của Tom nếu tôi là bạn.
You shouldn't tell Tom that you don't like him.	Bạn không nên nói với Tom rằng bạn không thích anh ấy.
You sound like you are skeptical.	Bạn có vẻ như bạn đang hoài nghi.
Tom didn't seem surprised when I told him where Mary had gone.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói cho anh ấy biết Mary đã đi đâu.
Tom says I look like you.	Tom nói rằng tôi trông giống bạn.
My favorite subject is biology.	Môn học yêu thích của tôi là sinh học.
I wish I had eaten at that restaurant before it burned down.	Tôi ước rằng tôi đã ăn ở nhà hàng đó trước khi nó bị thiêu rụi.
Aren't those your glasses?	Đó không phải là kính của bạn sao?
Tom advised Mary not to borrow money from anyone.	Tom khuyên Mary không nên vay tiền từ bất kỳ ai.
The mayor feels that he should consider the loss of income from the parking meter.	Thị trưởng cảm thấy rằng ông nên xem xét việc mất thu nhập từ đồng hồ đậu xe.
Is there any chance you will come to Boston next month?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Boston vào tháng tới không?
Tom can't convince everyone.	Tom không thể thuyết phục tất cả mọi người.
I can read German, but I can't speak it.	Tôi có thể đọc tiếng Đức, nhưng tôi không thể nói được.
Lifeguards are currently on duty.	Nhân viên cứu hộ hiện đang làm nhiệm vụ.
You can't give up trying.	Bạn không thể từ bỏ việc cố gắng.
We had the opportunity to do that.	Chúng tôi đã có cơ hội để làm điều đó.
Tom needs to stay where he is.	Tom cần phải ở lại nơi anh ấy đang ở.
We can't fire Tom.	Chúng ta không thể sa thải Tom.
I know Tom is very hardworking.	Tôi biết Tom rất chăm chỉ.
I don't think married people should keep secrets from each other.	Tôi không nghĩ rằng những người đã kết hôn nên có những bí mật với nhau.
I'm not going to dance.	Tôi sẽ không đi khiêu vũ.
I was reading the magazine for a while when she came.	Tôi đã đọc tạp chí một thời gian thì cô ấy đến.
Tom rode his horse through the forest.	Tom cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng.
Tom used to play golf.	Tom từng chơi gôn.
You're the only one who can do this, right?	Bạn là người duy nhất có thể làm điều này, phải không?
This kind of book is of no use to us.	Loại sách này không có ích lợi gì đối với chúng tôi.
You said you never liked the way I did things.	Bạn nói rằng bạn không bao giờ thích cách tôi làm mọi việc.
I didn't want to live in Australia anymore, so I moved to New Zealand.	Tôi không muốn sống ở Úc nữa, vì vậy tôi chuyển đến New Zealand.
Of course you're joking.	Tất nhiên là bạn đang nói đùa.
Tom realized that he could do it alone.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
That's amateur.	Đó là nghiệp dư.
Tom told me you are busy.	Tom nói với tôi rằng bạn đang bận.
Tom is John's old roommate.	Tom là bạn cùng phòng cũ của John.
I didn't think Tom would get bored, but I was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng tôi đã nhầm.
Tom dusted his pants.	Tom phủi bụi trên quần.
Tom has a good brain.	Tom có ​​một bộ não tốt.
Someone told me that Tom has moved to Boston.	Ai đó nói với tôi rằng Tom đã chuyển đến Boston.
It's a comedy show.	Đó là một chương trình hài kịch.
Do you have a corkscrew that I can use?	Bạn có một cái vặn nút chai mà tôi có thể sử dụng không?
I need to talk to Tom about Mary.	Tôi cần nói chuyện với Tom về Mary.
Tom will be here in three hours.	Tom sẽ ở đây sau ba giờ nữa.
I will be here all week.	Tôi sẽ ở đây cả tuần.
As a pianist, Tom is much better than me.	Là một nghệ sĩ piano, Tom giỏi hơn tôi rất nhiều.
I want you to come into your room and lock the door.	Tôi muốn bạn vào phòng của bạn và khóa cửa lại.
Tom is a possible candidate.	Tom là một ứng cử viên khả thi.
I promised I wouldn't say anything.	Tôi đã hứa là tôi sẽ không nói gì cả.
Tom isn't exactly the 9 to 5 type of person is he?	Tom không chính xác là kiểu người 9 ăn 5 phải không?
Tom is not good at French is he?	Tom không giỏi tiếng Pháp phải không?
Do what you think should be done the way you think it should be done.	Hãy làm những gì bạn nghĩ phải làm theo cách bạn nghĩ nó nên được làm.
How would this word be defined?	Làm thế nào sẽ định nghĩa từ này?
I don't think Tom will like it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nó.
I think Tom is the one who has to tell Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
Tom has worked for the same website design company for many years.	Tom đã làm việc cho cùng một công ty thiết kế trang web trong nhiều năm.
Tom told Mary something he had never told anyone else.	Tom đã nói với Mary điều gì đó mà anh ấy chưa bao giờ nói với ai khác.
I was wondering when you got here.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn đến đây.
Be prepared for take-off.	Hãy chuẩn bị cho việc cất cánh.
I want to catch the bird, but I find it too difficult.	Tôi muốn bắt con chim, nhưng tôi thấy khó quá.
I guess all we can do now is wait.	Tôi đoán tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi.
I tried to get up at six this morning.	Tôi đã cố gắng dậy lúc sáu giờ sáng nay.
If I had known it was going to happen, I would have gone home sooner.	Nếu tôi biết điều đó sẽ xảy ra, tôi đã về nhà sớm hơn.
Tom lost face.	Tom mất mặt.
I don't want Tom to resign.	Tôi không muốn Tom từ chức.
Tom says he doesn't usually wear underwear.	Tom nói rằng anh ấy không thường mặc đồ lót.
I hope Tom is not prejudiced.	Tôi hy vọng Tom không thành kiến.
Is Tom going to play with us?	Tom có ​​định chơi với chúng ta không?
Tom said Mary had never seen John's dog.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nhìn thấy con chó của John.
How was it with Tom last night?	Chuyện xảy ra với Tom đêm qua như thế nào?
The army quelled the uprising within hours.	Quân đội đã dập tắt cuộc nổi dậy trong vòng vài giờ.
We do not believe that is true.	Chúng tôi không tin đó là sự thật.
It's been three years since I did that.	Đã ba năm kể từ khi tôi làm điều đó.
I love broccoli, but I hate cauliflower.	Tôi thích súp lơ xanh, nhưng tôi ghét súp lơ trắng.
Tom needs to learn to say no.	Tom cần học cách từ chối.
Carbon dioxide has increased by 10 percent.	Lượng khí cacbonic đã tăng lên 10 phần trăm.
Obviously you're too young to drink.	Rõ ràng là bạn còn quá trẻ để uống rượu.
I have not done anything unethical.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì trái đạo đức.
I don't think there's any reason for Tom to do that.	Tôi không nghĩ có lý do gì khiến Tom phải làm như vậy.
I am washing my clothes.	Tôi đang giặt quần áo của tôi.
We set traps to catch cockroaches.	Chúng tôi đặt bẫy để bắt gián.
We cannot blame anyone else.	Chúng ta không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác.
They carried the injured player away.	Họ cáng cầu thủ bị thương đi.
I don't think Tom will wake up at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thức dậy vào thời điểm này trong đêm.
I will stay a while longer if you want me.	Tôi sẽ ở lại một thời gian nữa nếu bạn muốn tôi.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
I should have gone to the meeting yesterday.	Đáng lẽ tôi đã đi dự cuộc họp ngày hôm qua.
I know I'm innocent.	Tôi biết tôi vô tội.
I don't like people like Tom.	Tôi không thích những người như Tom.
Tom used to go to this school.	Tom đã từng học trường này.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do whatever John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
That is the main question.	Đó là câu hỏi chính.
Evaluate your progress.	Đánh giá sự tiến bộ của bạn.
I don't think I will be able to do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
How long does it take Tom to hang up the clothes?	Tom đã mất bao nhiêu thời gian để treo quần áo lên?
The squirrel ate the hazelnut.	Con sóc đã ăn quả phỉ.
Tom says he doesn't want to do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với Mary.
I heard that carrots are good for your eyes.	Tôi nghe nói rằng cà rốt rất tốt cho mắt của bạn.
Tom was thirty years old or something.	Tom đã ba mươi tuổi gì đó.
I don't need it, and I don't want it.	Tôi không cần nó, và tôi không muốn nó.
Tom knew it was a matter of time before Mary found out what he had done.	Tom biết rằng vấn đề thời gian trước khi Mary phát hiện ra những gì anh ta đã làm.
I'm afraid that Tom might get hurt.	Tôi sợ rằng Tom có ​​thể bị thương.
Tom is there waiting for you.	Tom đang ở đó chờ bạn.
Tom received my present.	Tom nhận quà của tôi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is nice.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John tử tế.
Stop being emotional and think about it rationally.	Đừng xúc động nữa và hãy suy nghĩ về nó một cách lý trí.
Tom was one of the first people Mary met when she moved to Australia.	Tom là một trong những người đầu tiên Mary gặp khi cô chuyển đến Úc.
Tom has been in a lot of trouble lately.	Tom đã gặp rất nhiều rắc rối trong thời gian gần đây.
Tom is a good bass player.	Tom là một người chơi bass giỏi.
I don't like watching movies with subtitles.	Tôi không thích xem phim có phụ đề.
I knew Tom would show Mary how to do it.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom is trying to keep Mary calm.	Tom đang cố gắng giữ cho Mary bình tĩnh.
Tom owed me 300 dollars.	Tom đã nợ tôi 300 đô la.
I don't think you're being honest.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang trung thực.
Tom will probably have a hard time getting along with you.	Tom có ​​lẽ sẽ khó hòa hợp với bạn.
What will I tell Tom?	Tôi sẽ nói gì với Tom?
Tom says he has never tried water skiing.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thử trượt nước.
I heard some people singing Christmas carols.	Tôi nghe thấy một số người hát những bài hát mừng Giáng sinh.
Tom left the party after midnight.	Tom rời bữa tiệc sau nửa đêm.
You are the only vegetarian I know.	Bạn là người ăn chay duy nhất mà tôi biết.
What is your username?	Tên người dùng của bạn là gì?
I'm not sure I can wait that long.	Tôi không chắc mình có thể đợi lâu như vậy.
I know that Tom plans to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​kế hoạch làm điều đó.
I know that's not what you suggested, but it's all I can do.	Tôi biết đó không phải là những gì bạn đề xuất, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Our chimneys are made of bricks.	Ống khói của chúng tôi được làm bằng gạch.
At that time, I still didn't know what we needed to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết chúng tôi cần phải làm gì.
Tom should resign.	Tom nên từ chức.
Tom promised to change everything.	Tom đã hứa sẽ thay đổi mọi thứ.
I'm not dumb.	Tôi không câm.
You should let Tom know that you don't have to.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I'll be here all night.	Tôi sẽ ở đây cả buổi tối.
What Tom did was stupid.	Những gì Tom đã làm thật ngu ngốc.
I really wish you hadn't told Tom that.	Tôi thực sự ước bạn đã không nói với Tom điều đó.
Tom moves very well.	Tom di chuyển rất tốt.
Tom didn't want to appear shy.	Tom không muốn tỏ ra ngại ngùng.
I jumped over the ditch.	Tôi đã nhảy qua mương.
Tom said Mary understood French.	Tom nói Mary hiểu tiếng Pháp.
Do you think Tom will be gone by the time we get there?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó không?
Tom is very timid.	Tom rất rụt rè.
It is now 3:30.	Bây giờ là 3:30.
How will they make it through the cold winter in that tent?	Họ sẽ làm thế nào để vượt qua mùa đông lạnh giá trong căn lều đó?
I could tell you, but I won't.	Tôi có thể nói với bạn, nhưng tôi sẽ không.
I can't believe you weren't going to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn không định làm điều đó.
Will Tom be saved?	Tom có ​​được cứu không?
It bothers me immensely.	Nó làm phiền tôi vô cùng.
Tom tried to call Mary.	Tom đã cố gắng gọi cho Mary.
Tom poured some cereal into the bowl.	Tom đổ một ít ngũ cốc vào bát.
We were cut off talking on the phone.	Chúng tôi đã bị cắt khi nói chuyện điện thoại.
We consider this a bit of a nuisance.	Chúng tôi coi đây là một điều khá phiền toái.
Tom tipped the delivery boy thirty dollars.	Tom đã boa cho cậu bé giao hàng ba mươi đô la.
Tom is still trying to convince Mary to go to college.	Tom vẫn đang cố gắng thuyết phục Mary đi học đại học.
Tom needs to go to the hospital.	Tom cần đến bệnh viện.
Tom finds Mary obnoxious.	Tom thấy Mary thật đáng ghét.
Don't treat me like I'm a kid.	Đừng đối xử với tôi như thể tôi là một đứa trẻ.
Tom told me.	Tom đã nói với tôi.
Tom told me he didn't really want to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự muốn đến Úc.
I shorter than you.	Tôi thấp hơn bạn.
Tom says he doesn't think you should ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ bạn nên yêu cầu Mary làm điều đó.
The only thing Tom eats for breakfast is oatmeal.	Thứ duy nhất Tom ăn vào bữa sáng là bột yến mạch.
You should let Tom know you don't have to.	Bạn nên cho Tom biết bạn không cần phải làm điều đó.
I have a big surprise for you.	Tôi có một bất ngờ lớn dành cho bạn.
I don't know how unhappy Tom was.	Tôi không biết Tom đã bất hạnh như thế nào.
You don't always have your own way of doing things.	Không phải lúc nào bạn cũng có cách làm của riêng mình.
I can't do everything by myself.	Tôi không thể tự mình làm mọi thứ.
I can't even be there.	Tôi thậm chí không thể ở đó.
Tom is not much older than Mary.	Tom không lớn hơn Mary bao nhiêu.
I don't have as much money as you.	Tôi không có nhiều tiền như bạn.
Tom misses Mary very much.	Tom nhớ Mary rất nhiều.
We've been planning this for months.	Chúng tôi đã lên kế hoạch này trong nhiều tháng.
Tom is selfish.	Tom thật ích kỷ.
I made a lot of money.	Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền.
Tom, Mary, John and Alice were all asleep.	Tom, Mary, John và Alice đều đã ngủ.
I was the one who taught Tom how to water ski.	Tôi là người đã dạy Tom cách trượt nước.
It was dark so Tom decided to go home.	Trời tối nên Tom quyết định trở về nhà.
We have been here since 2013.	Chúng tôi đã ở đây từ năm 2013.
Tom says he hasn't noticed any difference.	Tom nói rằng anh ấy không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
He explored the area around Antarctica.	Ông đã khám phá khu vực xung quanh Nam Cực.
Tom needs to see this for himself.	Tom cần phải tự mình nhìn thấy điều này.
Do not forget that.	Đừng quên điều đó.
Tom and Mary were there.	Tom và Mary đã ở đó.
I don't really like doing this.	Tôi không thực sự thích làm điều này.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
Tom will update you.	Tom sẽ cập nhật cho bạn.
It is not ethical.	Nó không phù hợp với đạo đức.
She did not attend the meeting for fear of seeing her ex-husband again.	Cô không tham gia buổi họp mặt vì sợ gặp lại chồng cũ.
I know that Tom will probably want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
Tom just kept quiet.	Tom chỉ im lặng.
I don't need a wheelchair.	Tôi không cần xe lăn.
She is two years younger than him.	Cô ấy nhỏ hơn anh hai tuổi.
Tom is not the first person to volunteer to help us.	Tom không phải là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ chúng tôi.
They are good enough.	Họ đủ tốt.
We can run away from everything, except our conscience.	Chúng ta có thể trốn chạy mọi thứ, ngoại trừ lương tâm của mình.
Tom is not the only one who snores.	Tom không phải là người duy nhất ngủ ngáy.
London is one of the largest cities in the world.	London là một trong những thành phố lớn nhất thế giới.
Don't go to the kitchen.	Đừng vào bếp.
How much coffee do you think Tom drinks per day?	Bạn nghĩ Tom uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày?
Where does Tom plan to stay in Boston?	Tom dự định ở đâu ở Boston?
Tom seems to be very patriotic.	Tom dường như rất yêu nước.
Tom didn't know if he could do it.	Tom không biết liệu mình có thể làm điều đó hay không.
That doesn't seem so important anymore.	Điều đó dường như không còn quá quan trọng nữa.
Take off your shoes now and go to sleep.	Cởi giày của bạn ngay bây giờ và đi ngủ.
Tom is wearing an eye patch.	Tom đang đeo miếng dán che một bên mắt.
I don't think Tom wants to show us the pictures on his smartphone.	Tôi không nghĩ Tom muốn cho chúng tôi xem những bức ảnh trên điện thoại thông minh của anh ấy.
I am sorry that I was unable to attend the meeting yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể tham dự cuộc họp ngày hôm qua.
Tell me the truth, unless you think I can't accept it.	Hãy nói cho tôi sự thật, trừ khi bạn nghĩ rằng tôi không thể chấp nhận nó.
I don't want to talk about that here.	Tôi không muốn nói về điều đó ở đây.
I have to get home before it gets dark.	Tôi phải về nhà trước khi trời tối.
It didn't turn out the way we planned.	Nó đã không diễn ra theo cách chúng tôi đã lên kế hoạch.
It probably wouldn't be fun doing that.	Nó có lẽ sẽ không thú vị khi làm điều đó.
Are you not looking forward to your next vacation?	Bạn không mong đợi kỳ nghỉ tiếp theo của bạn?
Tom likes you.	Tom thích bạn.
You don't think much of Tom, do you?	Bạn không nghĩ nhiều về Tom, phải không?
What if Tom doesn't know what to do?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không biết phải làm gì?
Tom said he thought it would be a good idea to do that.	Tom cho biết anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
It takes 10 minutes by car from here to the train station.	Từ đây đến ga tàu mất 10 phút đi xe.
Tom is not sure that Mary didn't actually go to Australia last week.	Tom không chắc rằng Mary đã không thực sự đến Úc vào tuần trước.
I was surprised to see Tom hit Mary.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Tom đánh Mary.
I won't let anything happen to you.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
Tom disobeyed his parents.	Tom không vâng lời cha mẹ.
Tom doesn't know why Mary and John don't like him.	Tom không biết tại sao Mary và John không thích anh ta.
It's harder than I thought.	Nó khó hơn tôi nghĩ.
Tom doesn't care if you do it.	Tom không quan tâm nếu bạn làm điều đó.
At that time, Tom and I were in Australia.	Lúc đó, tôi và Tom đang ở Úc.
Tom is richer than anyone else in town.	Tom giàu hơn bất kỳ ai khác trong thị trấn.
Whatever he may say, I will not change my mind.	Bất cứ điều gì anh ấy có thể nói, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
I am a picky eater.	Tôi là một người kén ăn.
I wish you did it for me.	Tôi ước bạn làm điều đó cho tôi.
When did Tom get that hat?	Tom lấy chiếc mũ đó khi nào?
I think Tom thought Mary liked him.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghĩ Mary thích anh ấy.
I know I'm very lucky.	Tôi biết mình rất may mắn.
Tom casually shrugged.	Tom thản nhiên nhún vai.
I didn't say I wanted to do that.	Tôi không nói rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom bought too much milk.	Tom đã mua quá nhiều sữa.
Tom is very interesting.	Tom rất thú vị.
Tomorrow I will return to the village.	Ngày mai tôi sẽ về làng.
I would like to talk to you about your test results.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về kết quả kiểm tra của bạn.
I put the book down and turned on the light.	Tôi đặt cuốn sách xuống và bật đèn lên.
Tom will make a good teacher.	Tom sẽ trở thành một giáo viên tốt.
Tom and Mary both said they would be free tomorrow afternoon.	Tom và Mary đều nói rằng họ sẽ rảnh vào chiều mai.
Don't be so sneaky with me.	Đừng có lén lút với tôi như vậy.
I'm just watching.	Tôi chỉ đang xem.
Tom will be here in three days.	Tom sẽ ở đây trong ba ngày nữa.
Tom said that Mary was likely panicking.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị hoảng sợ.
Every girl can't be a ballerina.	Mọi cô gái không thể là một diễn viên ba lê.
I'm not proud of myself.	Tôi không tự hào về bản thân.
Is it true that Tom was in Australia last week?	Có đúng là Tom đã ở Úc vào tuần trước không?
I don't think Tom knows how good Attorney Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết luật sư Mary giỏi như thế nào.
Dolphins, not elephants, probably have the best memories of any non-human species.	Cá heo, không phải voi, có thể có những kỷ niệm đẹp nhất về bất kỳ loài nào không phải con người.
I lost my umbrella somewhere in the park. 	Tôi đã làm mất chiếc ô của mình ở đâu đó trong công viên.
I have to buy one.	Tôi phải mua một cái.
Don't point at others.	Đừng chỉ vào người khác.
Tom was hooked right away.	Tom đã bị cuốn hút ngay lập tức.
Tom came very early.	Tom đến rất sớm.
Tom is pessimistic about everything.	Tom bi quan về mọi thứ.
Now my brother is a college student, he has to read a lot.	Bây giờ anh trai tôi là sinh viên đại học, anh ấy phải đọc rất nhiều.
Tom seems very sure of himself.	Tom có ​​vẻ rất chắc chắn về bản thân.
I didn't know I had to help Tom do it.	Tôi không biết mình phải giúp Tom làm điều đó.
Keep stable.	Giữ nguyên.
I can't imagine how that happened.	Tôi không thể tưởng tượng được điều đó đã xảy ra như thế nào.
I did that in 2013.	Tôi đã làm điều đó vào năm 2013.
I'm lucky enough to have a home gym.	Tôi đủ may mắn để có một phòng tập thể dục tại nhà.
Tom is not very observant.	Tom không tinh ý lắm.
Tom believes that the people in that small village are cannibals.	Tom tin rằng những người trong ngôi làng nhỏ đó là những kẻ ăn thịt người.
I don't think you have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó một mình.
He should be able to do it in three hours.	Anh ấy sẽ có thể làm được trong ba giờ.
I promise I won't bite.	Tôi hứa là tôi sẽ không cắn đâu.
Can you go back to Boston on your own?	Bạn có thể tự mình quay lại Boston không?
I'll close my eyes for a bit.	Tôi sẽ nhắm mắt lại một chút.
I think Tom and Mary will be successful.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ thành công.
Tom has long and curly hair.	Tom có ​​mái tóc dài và xoăn.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom said Mary had never met John.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ gặp John.
You're the only person I know who often gets my name wrong.	Bạn là người duy nhất tôi biết thường xuyên nhầm tên tôi.
Tom doesn't want presents.	Tom không muốn có quà.
We don't have much fun.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui.
Tom thinks that Mary is not absent.	Tom nghĩ rằng Mary không vắng mặt.
I'll go before you get here.	Tôi sẽ đi trước khi bạn đến đây.
Can't you wait a little longer?	Bạn không thể đợi lâu hơn một chút nữa được không?
I don't think Tom would be here if he didn't want to.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây nếu anh ấy không muốn.
I may have been wrong.	Tôi có thể đã nhầm.
Tom has a lot of friends in Boston.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở Boston.
I'm not discouraged like Tom.	Tôi không nản lòng như Tom.
Tom wants to learn to swim.	Tom muốn học bơi.
That is really interesting.	Điều đó thực sự thú vị.
I knew that Tom would have a hard time doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom is a very good skater.	Tom là một vận động viên trượt băng rất giỏi.
Tom got into the car and slammed the door.	Tom vào xe và đóng sầm cửa lại.
Tom and Mary make a good team.	Tom và Mary tạo nên một đội tốt.
Tom turned on the tumble dryer and took out the clothes.	Tom mở máy sấy quần áo và lấy quần áo ra.
Asian stocks fell today.	Chứng khoán châu Á giảm điểm hôm nay.
Tom has a teenage daughter.	Tom có ​​một cô con gái tuổi teen.
I cannot fault this.	Tôi không thể nhận lỗi vì điều này.
Who on earth would want to do something like that?	Ai trên trái đất sẽ muốn làm điều gì đó như vậy?
I know Tom is very observant.	Tôi biết Tom rất tinh ý.
I don't care that no one comes.	Tôi không quan tâm rằng không có ai đến.
Tom hides in the attic.	Tom trốn trên gác mái.
No matter how long it takes, I'll get the job done.	Dù mất bao lâu, tôi cũng sẽ hoàn thành công việc.
I knew it would be futile to try to convince Tom to do it.	Tôi biết sẽ vô ích nếu cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
What do you like about Tom?	Bạn thích điều gì ở Tom?
She tries to read as many books as she can.	Cô ấy cố gắng đọc nhiều sách nhất có thể.
Tom asked Mary if she wanted to go shopping in the afternoon.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn đi mua sắm vào buổi chiều không.
Tom is an honest man.	Tom là một người trung thực.
I didn't really have to be there yesterday.	Tôi không thực sự phải ở đó ngày hôm qua.
The comparison is appropriate.	Sự so sánh là phù hợp.
I hope you will remember this in the future.	Tôi hy vọng bạn sẽ nhớ điều này trong tương lai.
I think this gift could be yours.	Tôi nghĩ rằng món quà này có thể là của bạn.
He was quickly recaptured.	Anh ta nhanh chóng bị bắt lại.
Tom finally found his way home.	Cuối cùng thì Tom cũng tìm được đường về nhà.
Now Tom realized that he should have let Mary have her own way.	Giờ Tom nhận ra rằng lẽ ra anh nên để Mary có con đường riêng của mình.
I know Tom is upstairs in his room.	Tôi biết Tom đang ở trên lầu trong phòng của anh ấy.
How did you get that light?	Làm thế nào bạn có được ánh sáng đó?
Tom said he didn't want to mow the lawn until evening.	Tom nói rằng anh ấy không muốn cắt cỏ cho đến tối.
Tom's friends sit around him on the floor.	Bạn bè của Tom ngồi xung quanh anh ấy trên sàn nhà.
It was clear that Tom was the one who was supposed to do it.	Rõ ràng rằng Tom là người được cho là phải làm điều đó.
Tom did it.	Tom đã làm được điều đó.
Tom picked up his item box and left.	Tom nhặt hộp đồ của mình và rời đi.
Tom never seems to wait for anyone.	Tom dường như không bao giờ đợi ai cả.
There is a grammatical error in that clause.	Có một lỗi ngữ pháp trong mệnh đề đó.
I don't think I can move.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể di chuyển.
I want Tom to have this.	Tôi muốn Tom có ​​cái này.
My stomach hurts so much that I can't sleep.	Tôi đau bụng đến mức không thể ngủ được.
TV is on.	TV đang bật.
Does Tom laugh?	Tom có ​​cười không?
Tom must be proud of himself.	Tom phải tự hào về bản thân.
Tom sat down at a table in the corner.	Tom ngồi xuống một chiếc bàn trong góc.
Can you imagine what our life would be like without electricity?	Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có điện?
Tom says he hopes Mary will be here today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ở đây hôm nay.
You seem to know a lot about Tom's family.	Bạn dường như biết rất nhiều về gia đình của Tom.
What will Tom say?	Tom sẽ nói gì?
If I remember correctly, I was given this amplifier as a present for my sixteenth birthday.	Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã được tặng bộ khuếch đại này như một món quà nhân dịp sinh nhật lần thứ mười sáu của mình.
Have you seen shrinkage yet?	Bạn đã thấy co lại chưa?
Tom says he didn't know that Mary could do it.	Tom nói rằng anh không biết rằng Mary có thể làm được điều đó.
I was trying to impress Tom.	Tôi đã cố gắng gây ấn tượng với Tom.
Mary is not as pretty as her sister.	Mary không xinh như em gái của cô ấy.
Tom says he should go.	Tom nói rằng anh ấy nên đi.
We ran out of gas in the middle of the intersection.	Chúng tôi hết xăng giữa ngã tư.
That is acceptable.	Điều đó có thể chấp nhận được.
Tom said he had a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
You'd better sit here.	Tốt hơn là bạn nên ngồi ở đây.
He was born with an incomplete heart valve.	Anh ta được sinh ra với một van tim chưa hoàn chỉnh.
Tom told me Mary was dead.	Tom nói với tôi Mary đã chết.
You weren't even there yesterday.	Bạn thậm chí đã không ở đó ngày hôm qua.
I bet we'll be able to sell a lot of these.	Tôi cá rằng chúng tôi sẽ có thể bán được nhiều thứ này.
That will not be an easy task.	Đó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Tom was the last to leave the party.	Tom là người cuối cùng rời bữa tiệc.
Why don't I have to do that?	Tại sao tôi không phải làm điều đó?
Tom said that he thought he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
I'll go get myself some coffee. 	Tôi sẽ đi lấy cà phê cho mình.
Would you like some?	Bạn có muốn một ít không?
Tom fills up his car with gas twice a week.	Tom đổ xăng trong ô tô của mình hai lần một tuần.
It's wet in Boston here.	Ở đây ẩm ướt ở Boston.
How long do you have to stay in Australia?	Bạn phải ở lại Úc bao lâu?
Don't change your plans, whatever happens.	Đừng thay đổi kế hoạch của bạn, bất cứ điều gì xảy ra.
There is little hope that Tom will get well soon.	Có rất ít hy vọng về việc Tom sẽ sớm khỏe lại.
Tom asked Mary if she could help him with his science homework.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thể giúp anh ấy làm bài tập về khoa học không.
They sing about things close to them.	Họ hát về những thứ gần gũi với họ.
I doubt that Tom actually plans to do that this week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
The band just started playing a few minutes ago.	Ban nhạc chỉ mới bắt đầu chơi cách đây vài phút.
I don't care as long as you're happy.	Tôi không quan tâm miễn là bạn hạnh phúc.
Tom is Mary's host.	Tom là chủ nhà của Mary.
That's not fun at all.	Điều đó không vui chút nào.
How many years did it take to build the pyramids?	Đã mất bao nhiêu năm để xây dựng các kim tự tháp?
Both Tom and Mary are attorneys.	Cả Tom và Mary đều là luật sư.
I want to make sure that Tom is okay.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom vẫn ổn.
I know you will be happy here.	Tôi biết bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
Tom turned to face Mary.	Tom quay lại đối mặt với Mary.
It's not often that Tom leaves early.	Không mấy khi Tom đi sớm.
Tom is my aunt's ex-husband.	Tom là chồng cũ của dì tôi.
Tom and Mary got married at a young age.	Tom và Mary kết hôn khi còn trẻ.
Tom's ideas were not popular.	Ý tưởng của Tom không phổ biến.
Outside there was a storm.	Bên ngoài nổi cơn giông tố.
Tom seems to be carrying some kind of weapon.	Tom dường như đang mang theo một loại vũ khí nào đó.
Tom didn't go out, but Mary did.	Tom không ra ngoài, nhưng Mary thì có.
It took him a while to realize where he was after he arrived.	Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang ở đâu sau khi anh đến.
Tom was the only one who was busy.	Tom là người duy nhất bận rộn.
I bought a box of donuts.	Tôi đã mua một hộp bánh rán.
Are you good at telling jokes?	Bạn có giỏi kể chuyện cười không?
Tom crushed the cardboard box with his foot.	Tom dùng chân bóp nát hộp các tông.
It's better to have a small reserve supply of foods, such as chocolate or beef balls, to replenish small amounts for long periods of time between meals.	Tốt hơn là nên có một nguồn cung cấp thực phẩm dự trữ nhỏ, chẳng hạn như sô cô la hoặc viên thịt bò, để bổ sung một lượng nhỏ trong thời gian dài giữa các bữa ăn.
We changed a lot of things.	Chúng tôi đã thay đổi rất nhiều thứ.
Tom was not the one who drove.	Tom không phải là người đã lái xe.
I came to ask you a question.	Tôi đến để hỏi bạn một câu hỏi.
It's not too far from Boston.	Nó không quá xa Boston.
I know what Tom wants to do.	Tôi biết những gì Tom muốn làm.
I wish I hadn't done what I did.	Tôi ước rằng tôi đã không làm những gì tôi đã làm.
I don't eat between meals.	Tôi không ăn giữa các bữa ăn.
It's just that we won't be able to do it today.	Chỉ là chúng ta sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Do you know why Tom skipped school today?	Bạn có biết tại sao hôm nay Tom lại trốn học không?
Why does Tom want to quit his job?	Tại sao Tom muốn nghỉ việc?
I don't think this makes sense.	Tôi không nghĩ điều này có ý nghĩa.
I don't think I need your help to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.
He has pigeon paws.	Anh ấy có móng chân chim bồ câu.
I wonder if I can tell Tom to do it.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói Tom làm điều đó không.
Tom is the ugliest man I have ever seen.	Tom là người đàn ông xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
Tom wants to know when you will arrive in Australia and how long you will be there.	Tom muốn biết khi nào bạn sẽ đến Úc và bạn sẽ ở đó trong bao lâu.
He put out the fire.	Anh ta dập lửa.
Tom should hire a bodyguard.	Tom nên thuê một vệ sĩ.
Tom doesn't have to be here with Mary.	Tom không cần phải ở đây với Mary.
Tom is a sassy guy.	Tom là một kẻ ngổ ngáo.
I'm so glad we're doing this.	Tôi rất vui vì chúng tôi đang làm điều này.
Look behind. 	Quan sát phía sau.
I'll take a look at the front.	Tôi sẽ xem mặt trước.
Tom has always loved to do that.	Tom luôn thích làm điều đó.
Tom might not have known Mary would be here.	Tom có ​​thể không biết Mary sẽ ở đây.
I considered doing something like blocking blacklist-based edits.	Tôi đã cân nhắc thực hiện một số việc như chặn các chỉnh sửa dựa trên danh sách đen.
I knew that Tom would be surprised if I did.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
Tom will go last.	Tom sẽ đi cuối cùng.
I want to go to Tom's concert.	Tôi muốn đi xem buổi hòa nhạc của Tom.
I sacrificed everything for Tom.	Tôi đã hy sinh mọi thứ cho Tom.
Tom is reading the novel that Mary gave him.	Tom đang đọc cuốn tiểu thuyết mà Mary đưa cho anh ấy.
If you don't do that, we will be disappointed.	Nếu bạn không làm điều đó, chúng tôi sẽ thất vọng.
Tom won't tell me where Mary is.	Tom sẽ không nói cho tôi biết Mary ở đâu.
You already know that, right?	Bạn đã biết điều đó rồi, phải không?
Tom hides in the cave.	Tom trốn trong hang.
What you are doing is making the problem worse.	Những gì bạn đang làm đang khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
His work is a source of pride for him.	Công việc của anh ấy là một nguồn tự hào đối với anh ấy.
Be sure of your facts before you write articles.	Hãy chắc chắn về các dữ kiện của bạn trước khi bạn viết bài.
Tom will see if Mary can help us tomorrow.	Tom sẽ xem liệu Mary có thể giúp chúng ta vào ngày mai không.
Tom didn't know what Mary was up to for dinner.	Tom không biết Mary định làm gì cho bữa tối.
I'm definitely glad I don't live in Australia.	Tôi chắc chắn rất vui vì tôi không sống ở Úc.
She started a new way of playing jazz on the shamisen.	Cô ấy đã khởi nguồn cho một cách chơi nhạc jazz mới trên đàn shamisen.
I think I can convince Tom to put you on the list.	Tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục Tom đưa bạn vào danh sách.
Why don't you guys make yourself comfortable?	Tại sao các bạn không làm cho mình thoải mái?
Heavy rain caused the temple to be washed away.	Trời mưa to khiến ngôi miếu bị cuốn trôi.
That's the number one priority.	Đó là ưu tiên số một.
Tom will provide you with anything you need.	Tom sẽ cung cấp cho bạn bất cứ thứ gì bạn cần.
What can we do for Tom?	Chúng ta có thể làm gì cho Tom?
Tom doesn't care about this.	Tom không quan tâm đến điều này.
Tom didn't want to tell Mary how to do it.	Tom không muốn nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
I know that Tom is a very nice guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất tốt.
Tom is older than all his friends.	Tom lớn tuổi hơn tất cả bạn bè của anh ấy.
I have to go to Boston next week to attend a wedding.	Tôi phải đến Boston vào tuần tới để tham dự một đám cưới.
If I had a lot of money, I would travel around the world.	Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.
You did an admirable job.	Bạn đã làm một công việc đáng ngưỡng mộ.
Tom isn't the only one not wearing a vest.	Tom không phải là người duy nhất không mặc vest.
I don't think you should ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Maybe we shouldn't have done what we did.	Có lẽ chúng ta không nên làm những gì chúng ta đã làm.
I'm not feeling well and I think I should stay home today.	Tôi không được khỏe và tôi nghĩ hôm nay tôi nên ở nhà.
Tom and Mary have always lived in Boston.	Tom và Mary luôn sống ở Boston.
Tom looks lonely.	Tom trông có vẻ cô đơn.
If Tom had stayed in his hometown, he would never have met Mary.	Nếu Tom ở lại quê hương của mình, anh sẽ không bao giờ gặp Mary.
You won't believe what Tom just said.	Bạn sẽ không tin những gì Tom vừa nói đâu.
Tom is the grandson of a coal miner.	Tom là cháu trai của một thợ khai thác than.
I have to do it today.	Tôi phải làm điều đó hôm nay.
Tom went for a haircut, but he'll be back soon.	Tom đã đi cắt tóc, nhưng anh ấy sẽ trở lại sớm thôi.
I'm here to report a crime.	Tôi đến đây để báo cáo tội ác.
Have you asked Tom for his opinion?	Bạn đã hỏi Tom về ý kiến ​​của anh ấy chưa?
Why didn't you tell me Tom couldn't do that?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom không thể làm điều đó?
Don't you know that Tom plans to join the meeting today?	Bạn không biết rằng Tom dự định tham gia cuộc họp hôm nay?
Japan has been sending athletes to the Olympics since 1912.	Nhật Bản đã cử các vận động viên đến Thế vận hội từ năm 1912.
I went out for a walk.	Tôi ra ngoài đi dạo.
Tom doesn't like cheese.	Tom không thích pho mát.
It is true that she died.	Đúng là cô ấy đã chết.
No one but Tom knew what really happened.	Không ai ngoại trừ Tom biết điều gì đã thực sự xảy ra.
I doubt if Tom will arrive early.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đến sớm không.
I hope that you and Tom will have a good time.	Tôi hy vọng rằng bạn và Tom sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
I think Tom will be back soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở lại sớm thôi.
Tom is the one who came up with the design.	Tom là người nghĩ ra thiết kế.
Tom didn't say a single word to me.	Tom đã không nói dù chỉ một lời với tôi.
Tom planted a tree.	Tom trồng cây.
There will be no merge.	Sẽ không có sự hợp nhất.
Tom watched from the porch.	Tom quan sát từ hiên nhà.
Tom can be so rude.	Tom có ​​thể thô lỗ như vậy.
They are terrible.	Chúng thật kinh khủng.
I don't think this is how it is done.	Tôi không nghĩ rằng đây là cách nó được thực hiện.
Tom tried to help Mary.	Tom đã cố gắng giúp Mary.
Tom thinks Mary should eat more fruit.	Tom nghĩ Mary nên ăn nhiều trái cây hơn.
Tom asks Mary not to play the drums so late at night.	Tom yêu cầu Mary đừng chơi trống vào buổi tối muộn như vậy.
Tom was dehydrated.	Tom đã bị mất nước.
Tom is lying to protect me.	Tom đang nói dối để bảo vệ tôi.
I couldn't hear a word Tom was saying.	Tôi không thể nghe thấy Tom đang nói từ nào.
How do you really know Tom?	Làm thế nào để bạn thực sự biết Tom?
Mary becomes more beautiful every time I see her.	Mary trở nên xinh đẹp hơn mỗi khi tôi gặp cô ấy.
I heard that you are from Australia.	Tôi nghe nói rằng bạn đến từ Úc.
I don't deserve anything.	Tôi không xứng đáng với bất cứ điều gì.
Don't insult my intelligence.	Đừng xúc phạm trí thông minh của tôi.
It took us a week to locate their hideout.	Chúng tôi đã mất một tuần để xác định nơi ẩn náu của họ.
Tom did not stop the car.	Tom không dừng xe.
Ignore Tom.	Bỏ qua Tom.
Tom has been promoted to foreman.	Tom đã được thăng chức lên quản đốc.
You're lucky you weren't injured.	Bạn may mắn là bạn không bị thương.
Her heart throbbed with excitement.	Trái tim cô rộn ràng vì phấn khích.
The results of this study are fascinating.	Kết quả của nghiên cứu này thật hấp dẫn.
Where's the adult?	Người lớn đâu?
Tom suggested we should stop what we're doing.	Tom đề nghị chúng ta nên dừng những gì chúng ta đang làm.
I currently live in Australia, but I am New Zealander.	Hiện tôi sống ở Úc, nhưng tôi là người New Zealand.
He doesn't want to leave.	Anh ấy không muốn rời đi.
There was a time when it was thought that human flight was a fantasy.	Đã có lúc người ta cho rằng việc bay của con người là viển vông.
The two of them have been in Australia for more than three years.	Hai người họ đã ở Úc hơn ba năm.
Tom said that Mary intended to be alone at home.	Tom nói rằng Mary định ở nhà một mình.
Tom and Mary both had the same idea.	Tom và Mary đều có cùng ý tưởng.
I think Tom must have been here.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phải ở đây.
They will take you up.	Họ sẽ đưa bạn lên.
I wanted Tom to ask Mary if she was going to Australia with us.	Tôi muốn Tom hỏi Mary xem cô ấy có định đi Úc với chúng tôi không.
I agree with what you are saying.	Tôi đồng ý với những gì bạn đang nói.
It's great isn't it?	Thật tuyệt phải không?
Tom won't let you die.	Tom sẽ không để bạn chết.
Tom will probably fail.	Tom có ​​thể sẽ thất bại.
The news was all about the collapse of the Soviet Union.	Tin tức đều nói về sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.
I put some milk in my coffee.	Tôi đã cho một ít sữa vào cà phê của mình.
"You still mad at me?" 	"Bạn vẫn còn giận tôi à?"
"Not quite."	"Không hoàn toàn không."
Tom said Mary thought he might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
I know that won't happen anytime soon.	Tôi biết rằng điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Both me and Tom were disappointed.	Cả tôi và Tom đều thất vọng.
It will only make matters worse.	Nó sẽ chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.
Why is Tom so unhappy?	Tại sao Tom lại bất hạnh như vậy?
Does Tom wash the car?	Tom có ​​rửa xe không?
I've been here longer than you.	Tôi đã ở đây lâu hơn bạn.
You are a good man.	Bạn là một người đàn ông tốt.
Tom assures me that won't happen.	Tom đảm bảo với tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom is the son of a merchant.	Tom là con trai của một thương gia.
Tom told me that he thinks Mary still wants to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn học tiếng Pháp.
I waited in line for half an hour.	Tôi đã xếp hàng nửa giờ.
Tom seems like he likes to do it.	Tom có ​​vẻ như anh ấy thích làm điều đó.
I think Tom is much smarter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
When does Tom need to do it?	Khi nào Tom cần làm điều đó?
They are completely wrong.	Họ hoàn toàn sai.
Tom ate an apple.	Tom đã ăn một quả táo.
You know that I like you, right?	Bạn biết rằng tôi thích bạn, phải không?
What time do you wake up Tom?	Bạn đánh thức Tom lúc mấy giờ?
"Will your parents be there?" 	"Bố mẹ bạn sẽ ở đó chứ?"
"Maybe yes, maybe not."	"Có thể có có thể không."
Tom often goes to the movies.	Tom thường đi xem phim.
Tom is in trouble for disobeying orders.	Tom gặp rắc rối vì không tuân theo mệnh lệnh.
Tom wouldn't like it if we didn't win.	Tom sẽ không thích nếu chúng tôi không thắng.
Is this your first time doing this?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn làm điều này?
The cat licks its paws.	Con mèo liếm bàn chân của nó.
This is not the knife I confiscated from Tom.	Đây không phải là con dao tôi tịch thu được từ Tom.
I don't think I can stand it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được điều đó.
You will see the bank on the left hand side of the hospital.	Bạn sẽ thấy ngân hàng ở bên tay trái của bệnh viện.
Why shouldn't I be happy?	Tại sao tôi không nên hạnh phúc?
I can go home late tonight.	Tôi có thể về nhà muộn vào tối nay.
Tom probably went to Australia.	Tom có ​​lẽ đã đi Úc.
Tom is going to have a really hard time doing that.	Tom sẽ có một thời gian thực sự khó khăn để làm điều đó.
What exactly do you want Tom to do?	Chính xác thì bạn muốn Tom làm gì?
Tom hid the gun under the oiled rags in his garage.	Tom giấu khẩu súng dưới đống giẻ lau dính dầu trong nhà để xe của mình.
Give me a knife to cut this rope with.	Đưa cho tôi một con dao để cắt sợi dây này với.
My experience tells me it's not a good idea.	Kinh nghiệm của tôi cho tôi biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
That's exactly what I expected to happen.	Đó chính xác là những gì tôi mong đợi sẽ xảy ra.
Tom thinks his country is the greatest country in the world.	Tom cho rằng đất nước của anh ấy là đất nước vĩ đại nhất trên thế giới.
Why does Tom care?	Tại sao Tom lại quan tâm?
Tom might be the one who did this, but I don't think so.	Tom có ​​thể là người đã làm điều này, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Tom didn't say what kind of bike he wanted.	Tom không nói anh ấy muốn loại xe đạp nào.
Have you seen this pamphlet yet?	Bạn đã xem cuốn sách nhỏ này chưa?
Tom has been doing that since he was a kid.	Tom đã làm điều đó kể từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
I really want to go to Australia with Tom.	Tôi thực sự muốn đến Úc với Tom.
Why don't you take off your hat?	Tại sao bạn không bỏ mũ ra?
Tom remarried after the death of his wife.	Tom tái hôn sau cái chết của vợ.
Tom and Mary are both right.	Tom và Mary đều đúng.
I can't believe you just hugged me.	Em không thể tin được là anh vừa ôm em.
I have lived in Boston since last year.	Tôi đã sống ở Boston từ năm ngoái.
Do you remember the first time we went out together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau không?
Everything has been said before.	Mọi thứ đã được nói trước.
Tom isn't the only one here who knows Mary.	Tom không phải là người duy nhất ở đây biết Mary.
Tom was absent because he was sick in bed.	Tom vắng mặt vì anh ấy ốm trên giường.
I hope nothing is broken.	Tôi hy vọng không có gì bị hỏng.
Tom reads every book in the school library.	Tom đọc mọi cuốn sách trong thư viện của trường.
Don't risk your fortune on that.	Đừng mạo hiểm tài sản của bạn vào điều đó.
I don't buy my bread at the supermarket. 	Tôi không mua bánh mì của tôi ở siêu thị.
I go to the bakery.	Tôi đi đến tiệm bánh.
I picked up Tom on the way home.	Tôi đón Tom trên đường về nhà.
I hadn't gone very far when it started to rain.	Tôi chưa đi được bao xa thì trời bắt đầu đổ mưa.
Tom is equal to the job.	Tom ngang bằng với công việc.
Can you give us a description of the car that hit Tom?	Bạn có thể cho chúng tôi mô tả về chiếc xe đã đâm Tom không?
Only Tom noticed what happened.	Chỉ có Tom mới nhận thấy điều gì đã xảy ra.
You won't be allowed to do that anywhere.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó ở bất cứ đâu.
Tom helped his mother decorate the Christmas tree.	Tom đã giúp mẹ trang trí cây thông Noel.
Is this your toothbrush?	Đây có phải là bàn chải đánh răng của bạn không?
Riding a horse is not easy.	Cưỡi một con ngựa không phải là dễ dàng.
I don't want to go to jail anymore.	Tôi không muốn phải ngồi tù thêm nữa.
Tom is still talking to Mary.	Tom vẫn đang nói chuyện với Mary.
We have not been told yet.	Chúng tôi vẫn chưa được nói.
I don't think Tom knows who stole his bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã lấy trộm xe đạp của mình.
I don't think Tom committed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã cam kết.
Tom doesn't like speaking.	Tom không thích diễn thuyết.
Tom assumed that Mary would finish the job when he arrived.	Tom cho rằng Mary sẽ hoàn thành công việc khi anh đến.
I thought you said you were going on vacation.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ đi nghỉ.
You're trying to trick me, aren't you?	Bạn đang cố gắng lừa tôi, phải không?
Tom doesn't want to buy a new car.	Tom không muốn mua một chiếc xe hơi mới.
I can't believe Tom really thought that would happen.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I think Tom is expecting someone to make him dinner.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong ai đó làm bữa tối cho anh ấy.
Tom advises Mary not to believe everything she reads.	Tom khuyên Mary không nên tin vào tất cả những gì cô ấy đọc được.
I heard Tom complaining about the cost of living in Boston.	Tôi nghe Tom phàn nàn về chi phí sinh hoạt ở Boston.
Tom no longer lives in Boston.	Tom không còn sống ở Boston.
Don't disobey my orders.	Đừng làm trái lệnh của tôi.
This courtyard can accommodate thirty diners.	Sân này có thể chứa ba mươi thực khách.
We couldn't come any closer.	Chúng tôi không thể đến gần hơn nữa.
Tom has back surgery.	Tom phải phẫu thuật lưng.
Tom isn't the only person Mary should talk to.	Tom không phải là người duy nhất Mary nên nói chuyện.
You don't have to hide your feelings.	Bạn không cần phải che giấu cảm xúc của mình.
I know Tom doesn't know why Mary did that on Monday.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm vậy vào thứ Hai.
Apparently, Tom had told Mary if she was late again, she would be fired.	Rõ ràng, Tom đã nói với Mary nếu cô ấy lại đến muộn, cô ấy sẽ bị sa thải.
Tom is taking this very seriously.	Tom đang rất coi trọng điều này.
Can Tom still do that?	Tom vẫn có thể làm được điều đó chứ?
Tom spent most of his life behind bars.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời mình sau song sắt.
I don't think Tom would be that sensible.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hợp lý như vậy.
If I were a boy, I could join the baseball team.	Nếu tôi là một cậu bé, tôi có thể tham gia vào đội bóng chày.
We are not the ones to give up.	Chúng tôi không phải là người bỏ cuộc.
Let's do this in chronological order.	Hãy làm điều này theo thứ tự thời gian.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was up.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã dậy.
Are you sure there isn't some kind of mistake?	Bạn có chắc chắn không có một số loại sai lầm?
Tom has been here for many years.	Tom đã ở đây nhiều năm.
Don't you think I'm more qualified?	Bạn không nghĩ tôi đủ tiêu chuẩn hơn sao?
Technology has given us great power.	Công nghệ đã mang lại cho chúng ta sức mạnh to lớn.
Tom will sing for free.	Tom sẽ hát miễn phí.
Did you tell Tom he could borrow your car?	Bạn có nói với Tom rằng anh ấy có thể mượn xe của bạn không?
I am grateful to you.	Tôi biết ơn bạn.
I admit that Tom was right.	Tôi thừa nhận rằng Tom đã đúng.
Giving up is not the answer.	Từ bỏ không phải là câu trả lời.
Tom will do it as soon as he can.	Tom sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
This is pear juice.	Đây là nước ép lê.
Tom is here all the time.	Tom ở đây mọi lúc.
I was not in Australia last October.	Tôi đã không ở Úc vào tháng 10 năm ngoái.
Tom married Mary last year.	Tom kết hôn với Mary vào năm ngoái.
Tom is obviously very famous.	Tom rõ ràng là rất nổi tiếng.
Mary is wearing a low slit dress.	Mary đang mặc một chiếc váy xẻ thấp.
The hotel is expensive, but the daily rate includes breakfast.	Khách sạn đắt tiền, nhưng giá hàng ngày đã bao gồm bữa sáng.
Tom says that Mary is incapable of crying.	Tom nói rằng Mary không có khả năng khóc.
Tom is starting to worry me.	Tom bắt đầu làm tôi lo lắng.
Tickets are $30 for adults and $15 for children 12 and under.	Vé là $ 30 cho người lớn và $ 15 cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.
I've been here a few times this year.	Tôi đã đến đây vài lần trong năm nay.
Tom is likely to be arrested.	Tom có ​​thể sẽ bị bắt.
My middle name is not Tom.	Tên đệm của tôi không phải là Tom.
Is Tom ready?	Tom đã sẵn sàng chưa?
Have you thought about what time of year you want to start your journey?	Bạn đã nghĩ về thời điểm nào trong năm mà bạn muốn bắt đầu cuộc hành trình của mình chưa?
Tom is likely to stay with his maternal grandparents in Australia.	Tom có ​​thể sẽ ở với ông bà ngoại của mình ở Úc.
It's too early to tell if Tom will be able to walk again.	Còn quá sớm để biết liệu Tom có ​​thể đi lại được hay không.
Tom didn't have to wait long.	Tom không phải đợi lâu.
Tom thinks that I always put myself in danger.	Tom nghĩ rằng tôi luôn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.
They have no commission.	Họ không có hoa hồng.
Tom didn't tell Mary what he wanted to eat.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn ăn gì.
In Tokyo, the number of wild birds is decreasing year by year.	Ở Tokyo, số lượng chim hoang dã đang giảm dần theo từng năm.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
Tom couldn't go another step.	Tom không thể đi thêm một bước nữa.
I think we have to meet Tom at 2:30.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải gặp Tom lúc 2:30.
Tom told me he needed some cash.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần một số tiền mặt.
He is what we call an honor student.	Anh ấy là những gì chúng tôi gọi là một học sinh danh dự.
I think Tom and Mary have gone crazy.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã phát điên.
I don't know what you did, but it fixed the problem.	Tôi không biết bạn đã làm gì, nhưng nó đã khắc phục được sự cố.
Tom is thirty.	Tom đã ba mươi.
I told Tom it would be no use talking to you.	Tôi đã nói với Tom rằng sẽ không có ích gì khi nói chuyện với bạn.
Schools will be closed today because of the snow.	Các trường học sẽ đóng cửa hôm nay vì tuyết.
I can't stop thinking about what we did.	Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì chúng tôi đã làm.
Tom is three years younger than Mary.	Tom nhỏ hơn Mary ba tuổi.
I don't think Tom will like this cake.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích chiếc bánh này.
Tom didn't know that Mary did it.	Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom knows that Mary can't swim.	Tom biết rằng Mary không biết bơi.
This is the book that I told you about yesterday.	Đây là cuốn sách mà tôi đã nói với bạn về ngày hôm qua.
I really don't care what happens.	Tôi thực sự không quan tâm những gì xảy ra.
The book you brought is not mine.	Cuốn sách bạn mang theo không phải của tôi.
I don't have time to finish what I'm doing.	Tôi không có thời gian để hoàn thành việc mình đang làm.
I am very happy to be near you.	Tôi rất vui khi được ở gần bạn.
Tom was not very pleased.	Tom không hài lòng lắm.
I had forgotten how beautiful Mary was.	Tôi đã quên Mary xinh đẹp như thế nào.
This is not everything I ordered.	Đây không phải là tất cả mọi thứ tôi đã đặt hàng.
I didn't understand what they were saying, but I knew they were speaking French.	Tôi không hiểu họ đang nói gì, nhưng tôi biết họ đang nói tiếng Pháp.
Tom hopes Mary knows she needs to do what John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm những gì John muốn cô ấy làm.
What's wrong with eating dog meat?	Ăn thịt chó có gì sai?
What do you sell in your small store?	Bạn bán gì trong cửa hàng nhỏ của bạn?
Tom's house is very dirty.	Nhà của Tom rất bẩn.
I thought Tom would drop by and say hello.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghé qua và nói lời chào.
I don't know if it works or not.	Tôi không biết liệu nó có hiệu quả hay không.
I really like my colleague.	Tôi thực sự thích đồng nghiệp của tôi.
Tom thinks that Mary will be the next to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I will throw it out.	Tôi sẽ ném nó ra ngoài.
He was sworn in as mayor.	Ông đã tuyên thệ nhậm chức thị trưởng.
Tom was trying to find out who killed his wife.	Tom đã cố gắng tìm ra kẻ đã giết vợ mình.
I'm just talking to my friends.	Tôi chỉ đang nói chuyện với bạn bè của tôi.
I don't want to change my gym clothes.	Tôi không muốn thay quần áo tập thể dục của mình.
Tom wants to see Mary die.	Tom muốn nhìn thấy Mary chết.
Do you think Tom is witty?	Bạn có nghĩ Tom là người hóm hỉnh không?
It was fun to watch Tom try to do that.	Thật vui khi nhìn Tom cố gắng làm điều đó.
Tom is going this way.	Tom đang đi về hướng này.
Why do Tom and Mary speak in French?	Tại sao Tom và Mary lại nói bằng tiếng Pháp?
That guy was walking pigeon feathers.	Anh chàng đó đang đi bộ lông chim bồ câu.
Tom said that Mary didn't do that.	Tom nói rằng Mary không làm vậy.
I know that Tom wouldn't do that to me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó với tôi.
Honestly, I don't think so.	Thành thật mà nói, tôi không nghĩ vậy.
Tom doesn't want to be a teacher.	Tom không muốn trở thành giáo viên.
Do not step into the flowerbed.	Đừng bước vào bồn hoa.
I can't do it and neither can Tom.	Tôi không thể làm điều đó và Tom cũng không thể.
If anything happens, we'll be there in 3 seconds.	Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ có mặt sau 3 giây.
Tom ate half as much as Mary.	Tom ăn nhiều bằng một nửa Mary.
A water molecule is made up of one oxygen atom and two hydrogen atoms.	Một phân tử nước được tạo thành từ một nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro.
Don't tell anyone I told you.	Đừng nói với bất cứ ai mà tôi đã nói với bạn.
Don't let Tom know that you're scared.	Đừng để Tom biết rằng bạn đang sợ hãi.
You don't have to say it out loud. 	Bạn không cần phải nói to như vậy.
I can hear you.	Tôi có thể nghe thấy bạn.
Tom would be very upset doing that.	Tom sẽ rất khó chịu khi làm điều đó.
Tom is lucky to be alive, isn't he?	Tom thật may mắn khi còn sống, phải không?
He is with her.	Anh ấy đang ở bên cô ấy.
Tom didn't know who Mary intended to do that to.	Tom không biết Mary định làm điều đó với ai.
Tom was raised by his grandparents.	Tom được ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Tom hired a local contractor to remodel his kitchen.	Tom đã thuê một nhà thầu địa phương để sửa sang lại nhà bếp của mình.
The man mustered up his courage and pulled the trigger.	Người đàn ông lấy hết can đảm và bóp cò.
You are blushing.	Bạn đang đỏ mặt.
We have three goals.	Chúng tôi có ba mục tiêu.
I wanted to be a fly on the wall at a meeting of senior executives about the company's future.	Tôi muốn trở thành một con ruồi trên tường trong cuộc họp của các giám đốc điều hành cấp cao về tương lai của công ty.
I discussed that with you.	Tôi đã thảo luận điều đó với bạn.
Some people think that eating at home is better for you than eating out.	Một số người cho rằng ăn ở nhà sẽ tốt cho bạn hơn là ăn ở ngoài.
I saw a white bird on the way home.	Tôi nhìn thấy một con chim trắng trên đường về nhà.
I really have no choice.	Tôi thực sự không có sự lựa chọn.
Tom lied to me.	Tom đã nói dối tôi.
The police persuaded her not to jump off the bridge.	Cảnh sát đã thuyết phục cô đừng nhảy cầu.
You don't seem to be aware that you have to do it.	Bạn dường như không nhận thức được rằng bạn phải làm điều đó.
Tom said he wondered if Mary and I could take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
Let me go for a little walk.	Hãy để tôi đi dạo một chút.
Does Tom like Mary?	Tom có ​​thích Mary không?
Tom is not very good at skiing.	Tom trượt tuyết không giỏi lắm.
I think Tom understood everything.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hiểu mọi thứ.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được.
She has a cheerful personality.	Cô ấy có một tính cách vui vẻ.
Where did Tom hear this?	Tom đã nghe thấy điều này ở đâu?
Tom is not a happy camper.	Tom không phải là một người cắm trại vui vẻ.
Tom didn't think it was possible that Mary was still at home.	Tom không nghĩ rằng có khả năng là Mary vẫn ở nhà.
Don't know if Tom was disappointed or not.	Không biết Tom có ​​thất vọng hay không.
We shouldn't take the risk.	Chúng ta không nên mạo hiểm.
I gave everything I had to Tom.	Tôi đã trao tất cả những gì tôi có cho Tom.
Tom says that everyone he knows has done it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã làm điều đó.
I ran into an old friend of mine at a party the other day.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của tôi trong bữa tiệc ngày hôm trước.
I found the book that I lost the day before.	Tôi đã tìm thấy cuốn sách mà tôi đã đánh mất ngày hôm trước.
What is your favorite day?	Ngày yêu thích của bạn là gì?
Tom hasn't shaved yet.	Tom vẫn chưa cạo râu.
Tom noticed that his eraser was missing.	Tom nhận thấy rằng cục tẩy của anh ấy bị thiếu.
Tom hasn't graduated from high school yet.	Tom vẫn chưa tốt nghiệp trung học.
As a child, he went to Paris three times.	Khi còn nhỏ, ông đã đến Paris ba lần.
If you don't discipline yourself, your father will punish you.	Nếu bạn không tự xử, cha bạn sẽ trừng phạt bạn.
I helped Tom unload his truck.	Tôi đã giúp Tom dỡ chiếc xe tải của anh ấy.
It's a really nice story.	Đó là một câu chuyện thực sự tốt đẹp.
We'd better leave the car here.	Tốt hơn chúng ta nên để xe ở đây.
Does Tom still work in Boston?	Tom vẫn làm việc ở Boston chứ?
Tom will be frustrated.	Tom sẽ nản lòng.
This watch is not expensive.	Đồng hồ này không đắt.
Tom showed me how to use his camera.	Tom đã chỉ cho tôi cách sử dụng máy ảnh của anh ấy.
You better not drive my car.	Tốt hơn là bạn không nên lái xe của tôi.
Didn't I tell you I'm allergic to peanuts?	Tôi đã không nói với bạn rằng tôi bị dị ứng với đậu phộng sao?
Tom and Mary will see each other as often as possible.	Tom và Mary sẽ gặp nhau thường xuyên nhất có thể.
Tom was very happy that everything worked out.	Tom rất vui vì mọi chuyện đã thành công.
Tom wasn't so lucky.	Tom không may mắn như vậy.
I don't think I need to tell Tom what we plan to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom về những gì chúng tôi dự định làm.
Tom put a bowl of oatmeal in front of Mary.	Tom đặt một bát bột yến mạch trước mặt Mary.
“Things are getting better,” agreed Tom.	“Mọi thứ đang trở nên tốt hơn,” Tom đồng ý.
Tom has searched everywhere for you.	Tom đã tìm kiếm khắp nơi cho bạn.
I don't know if what Tom said is true or not.	Tôi không biết liệu những gì Tom nói có đúng hay không.
Tom corrected himself.	Tom tự sửa lại.
Did Tom really tell Mary not to come here tomorrow?	Tom đã thực sự nói với Mary rằng đừng đến đây vào ngày mai?
I think the price is kind of high.	Tôi nghĩ rằng giá là loại cao.
I lived in Boston for three years before coming to Chicago.	Tôi sống ở Boston ba năm trước khi đến Chicago.
Tom has never been kissed.	Tom chưa bao giờ được hôn.
There's no sign of anything going on in there.	Không có dấu hiệu của bất cứ điều gì xảy ra trong đó.
It is not always possible.	Nó không phải lúc nào cũng có thể.
Both Tom and Mary need to be there tomorrow.	Cả Tom và Mary đều cần phải có mặt vào ngày mai.
Tom was very sad.	Tom đã rất đau buồn.
Tom seems ready to do it.	Tom dường như đã sẵn sàng để làm điều đó.
Promise me you'll think about my proposal.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ suy nghĩ về đề xuất của tôi.
Tom doesn't know who to invite to his birthday party.	Tom không biết mời ai đến dự tiệc sinh nhật của mình.
I didn't know he was dead.	Tôi không biết anh ấy đã chết.
Tom says that everyone he knows loves to do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều thích làm điều đó.
I didn't thank Tom for his help.	Tôi đã không cảm ơn Tom vì sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom just blew it up.	Tom chỉ làm nổ tung nó.
You can't pretend it didn't happen.	Bạn không thể giả vờ như nó đã không xảy ra.
Tom says he will appeal.	Tom nói rằng anh ấy sẽ kháng cáo.
Tom says he has a gift for Mary.	Tom nói rằng anh ấy có một món quà cho Mary.
Tom certainly didn't have my permission to do what he did.	Tom chắc chắn không có sự cho phép của tôi để làm những gì anh ấy đã làm.
We better hurry.	Tốt hơn chúng ta nên nhanh lên.
Tom hasn't done it yet.	Tom vẫn chưa làm được việc đó.
Tom was the only one not wearing a coat.	Tom là người duy nhất không mặc áo khoác.
What is the issue of this magazine?	Tạp chí này phát hành là gì?
Tell me it's not.	Nói với tôi rằng không phải vậy.
Tom was too drunk to do anything.	Tom đã quá say để làm bất cứ điều gì.
Tom said he would help me figure out how to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tìm ra cách làm điều đó.
Tom wants to flip a new leaf.	Tom muốn lật một chiếc lá mới.
Tom is not a famous guy.	Tom không phải là một chàng trai nổi tiếng.
Some companies have security guards at the front desk instead of the front desk.	Một số công ty có bảo vệ ở quầy lễ tân thay vì lễ tân.
You don't need to do it again.	Bạn không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom seems very busy.	Tom có ​​vẻ rất bận.
Tom thought that Mary would be the last to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is a sensitive person.	Tom là người nhạy bén.
Tom was impressed.	Tom rất ấn tượng.
Around dinner time, Rev. 	Vào khoảng thời gian ăn tối, Rev.
King was on the balcony outside his room.	King đang ở trên ban công bên ngoài phòng của mình.
I'm very, very concerned about it.	Tôi rất, rất quan tâm về nó.
Aren't you going to be in Boston?	Bạn không định ở Boston sao?
I haven't been to the doctor for a long time.	Tôi đã không đến bác sĩ trong một thời gian dài.
This makes me uncomfortable.	Điều này làm tôi khó chịu.
I didn't know that Tom would do it yesterday.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
I think Tom wouldn't be lonely if Mary was here.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cô đơn nếu Mary ở đây.
Do you enjoy the same things as Tom does?	Bạn có thích những điều tương tự như Tom làm không?
Does Tom not work?	Tom không làm việc phải không?
Tom did not feel like studying at all.	Tom không cảm thấy thích học chút nào.
Tom heard sounds outside.	Tom nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Please bring me the book next time you come.	Vui lòng mang cho tôi cuốn sách lần sau khi bạn đến.
Tom has the key.	Tom có ​​chìa khóa.
The book that I wanted was at the bottom of the pile.	Cuốn sách mà tôi muốn đã ở dưới cùng của đống.
I wouldn't quit if I were you.	Tôi sẽ không bỏ nếu tôi là bạn.
Tom teaches Mary French.	Tom dạy tiếng Pháp cho Mary.
Why did Tom come back to Australia?	Tại sao Tom trở lại Úc?
I don't think Tom is drunk.	Tôi không nghĩ Tom bị say.
Tom and Mary are having a housewarming party this coming Friday night.	Tom và Mary sẽ tổ chức một bữa tiệc tân gia vào tối thứ Sáu tới đây.
Spending time with friends on the beach is fun.	Dành thời gian với bạn bè trên bãi biển là niềm vui.
Tom didn't expect the test to be so easy.	Tom không ngờ bài kiểm tra lại dễ dàng như vậy.
Tom needs space.	Tom cần không gian.
I will never mention Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến Tom nữa.
I don't know if it's correct or not.	Tôi không biết liệu nó có đúng hay không.
Why don't you try calling Tom again?	Sao bạn không thử gọi lại cho Tom?
I only have one more thing to do.	Tôi chỉ còn một việc nữa thôi.
I think the girl Tom is dating is still in love with her ex-boyfriend.	Tôi nghĩ rằng cô gái mà Tom đang hẹn hò vẫn đang yêu bạn trai cũ của cô ấy.
Tom is a handsome boy.	Tom là một cậu bé đẹp trai.
Tom doesn't want to be a lawyer or a doctor.	Tom không muốn trở thành luật sư hay bác sĩ.
These are the clothes that Tom gave me.	Đây là những bộ quần áo mà Tom đã cho tôi.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn, phải không?
Is Tom the one who broke this?	Tom có ​​phải là người đã phá vỡ điều này?
Tom has an infectious disease.	Tom bị bệnh truyền nhiễm.
You start to sound like Tom.	Bạn bắt đầu có vẻ giống Tom.
It takes luck and hard work to achieve wealth.	Cần phải có may mắn và làm việc chăm chỉ để đạt được sự giàu có.
I almost convinced Tom to do it.	Tôi gần như đã thuyết phục Tom làm điều đó.
You are much older than Tom.	Bạn già hơn Tom rất nhiều.
What are you going to eat?	Bạn định ăn gì?
I doubt if anyone remembers his name now, except me.	Tôi nghi ngờ liệu có ai còn nhớ tên anh ấy bây giờ, ngoại trừ tôi.
Mary is not attractive.	Mary không hấp dẫn.
I can't find words to express what I feel.	Tôi không thể tìm thấy từ để diễn đạt những gì tôi cảm thấy.
Does Tom still go to church?	Tom vẫn đi nhà thờ chứ?
I am an acrobat.	Tôi là một vận động viên nhào lộn.
Tom wants to poison Mary.	Tom muốn đầu độc Mary.
Tom and Mary seem very interested.	Tom và Mary có vẻ rất thích thú.
I appreciate the offer, but I cannot accept it.	Tôi đánh giá cao lời đề nghị, nhưng tôi không thể chấp nhận nó.
Tom will fly to Australia next Monday.	Tom sẽ bay đến Úc vào thứ Hai tới.
Government officials inspected all factories.	Các quan chức chính phủ đã kiểm tra tất cả các nhà máy.
One person's music is another's noise.	Âm nhạc của một người là tiếng ồn của người khác.
Something happened, right?	Có điều gì đó đã xảy ra, phải không?
Tom saw me smile.	Tom đã thấy tôi cười.
What is your favorite fruit?	Loại trái cây yêu thích của bạn là gì?
I want Tom to know that we appreciate his help.	Tôi muốn Tom biết rằng chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh ấy.
You need to drink about two liters of water per day.	Bạn cần uống khoảng hai lít nước mỗi ngày.
Tom has no experience doing that.	Tom không có kinh nghiệm làm điều đó.
This is the largest oil tanker ever built in our country.	Đây là tàu chở dầu lớn nhất từng được đóng ở nước ta.
You promised to help Tom do it.	Bạn đã hứa sẽ giúp Tom làm điều đó.
He equipped himself with everything he needed to climb the mountain.	Anh đã trang bị cho mình mọi thứ cần thiết để leo núi.
Do you want me to tell Tom we won't do it alone?	Bạn có muốn tôi nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm điều đó một mình không?
I have found you a good place to live.	Tôi đã tìm thấy cho bạn một nơi tốt để sống.
I want to know why women live longer than men.	Tôi muốn biết tại sao phụ nữ sống lâu hơn nam giới.
Tom wrote many poems.	Tom đã viết rất nhiều bài thơ.
Tom is incapable of jealousy.	Tom không có khả năng ghen tị.
I hope Tom gets through this.	Tôi hy vọng Tom vượt qua điều này.
I have some questions to ask you.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom has heard it all before.	Tom đã nghe tất cả trước đây.
When I get to the office, I have tons of work waiting for me. 	Khi tôi đến văn phòng, tôi có hàng tấn công việc đang chờ đợi tôi.
I ran around like a chicken with its head cut off.	Tôi chạy xung quanh như một con gà bị cắt đầu.
Mary pushed her hair back.	Mary hất tóc ra sau.
If I wasn't sick, I'd join you.	Nếu tôi không bị ốm, tôi sẽ tham gia cùng bạn.
Mary liked the roses that Tom gave her.	Mary thích những bông hồng mà Tom tặng cô ấy.
I don't have the document you're asking for right now.	Tôi không có tài liệu bạn đang yêu cầu ngay bây giờ.
I don't drive.	Tôi không lái xe.
Mary is very gentle with her little sister.	Mary rất dịu dàng với em gái nhỏ của mình.
What kind of video games do you play?	Bạn chơi loại trò chơi điện tử nào?
Tom shouldn't have told Mary what to buy.	Tom không nên nói với Mary những gì để mua.
Tom is very important to our project.	Tom rất quan trọng đối với dự án của chúng tôi.
What did I think when I said I would do it?	Tôi đã nghĩ gì khi nói rằng tôi sẽ làm điều đó?
Tom says he thinks I'm taller than Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi cao hơn Mary.
Please come to my office at three o'clock this afternoon.	Vui lòng đến văn phòng của tôi lúc ba giờ chiều nay.
Tom stood and put on his coat.	Tom đứng và mặc áo khoác.
The last time I saw Tom, he was walking towards the beach.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đi về phía bãi biển.
I didn't realize that both Tom and Mary needed to do that.	Tôi không nhận ra rằng cả Tom và Mary đều cần phải làm điều đó.
We don't need these anymore.	Chúng ta không cần thêm những thứ này nữa.
I don't know if we can do that.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều đó hay không.
I want to see Tom do it.	Tôi muốn thấy Tom làm điều đó.
Tom didn't finish the song he was singing.	Tom đã không hoàn thành bài hát mà anh ấy đang hát.
"I'm champion!" 	"Tôi vô địch!"
Tom said before he died.	Tom nói trước khi chết.
Tom can't call Mary now.	Tom không thể gọi cho Mary bây giờ.
Tom's schedule is crazy.	Lịch trình của Tom thật điên rồ.
I know that Tom appreciates that.	Tôi biết rằng Tom đánh giá cao điều đó.
I know Tom can do it if he tries.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
She showed up at the park at the scheduled time.	Cô ấy xuất hiện ở công viên vào thời gian đã định.
It sounds very appealing.	Nghe có vẻ rất hấp dẫn.
Looks like Tom cares.	Có vẻ như Tom quan tâm.
Tom seems to have forgotten my name.	Tom dường như đã quên tên tôi.
I am an art student.	Tôi là một sinh viên nghệ thuật.
I can't say I wasn't disappointed.	Tôi không thể nói rằng tôi đã không thất vọng.
Tom is a good person to be friends with.	Tom là một người tốt để làm bạn với.
I don't think Tom knows why Mary is mad at him.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại giận anh ấy.
I think Tom can't do it alone.	Tôi nghĩ Tom không thể làm điều đó một mình.
Tom says that Mary is at home in bed with the flu.	Tom nói rằng Mary đang ở nhà trên giường vì bệnh cúm.
Tom used the phone almost all day.	Tom đã sử dụng điện thoại gần như cả ngày.
Tom was there to say hello to Mary.	Tom đã ở đó để chào Mary.
The team has won many titles.	Đội đã giành được rất nhiều danh hiệu.
Tom told me he thinks you can do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
I used to like school.	Tôi đã từng thích trường học.
I can't go anywhere.	Tôi không thể đi đâu cả.
I know Tom is hot-tempered.	Tôi biết Tom rất nóng tính.
I think Tom is hiding something.	Tôi nghĩ Tom đang che giấu điều gì đó.
I am familiar with Tom's work.	Tôi quen với công việc của Tom.
I don't think this sentence is grammatically correct.	Tôi không nghĩ câu này đúng ngữ pháp.
Tom is in need of our help.	Tom đang cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom peels the apple.	Tom gọt vỏ táo.
Tom told me he was not satisfied.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hài lòng.
Why don't we sit on that log?	Tại sao chúng ta không ngồi trên khúc gỗ đó?
I barely got to see Tom.	Tôi gần như không được gặp Tom.
Tom told Mary to do it immediately.	Tom bảo Mary làm điều đó ngay lập tức.
How long will it take me to get to the zoo from here?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến sở thú từ đây?
I had a chance to buy it, but I decided not to.	Tôi đã có cơ hội mua nó, nhưng tôi quyết định không mua.
I have no one to play with.	Tôi không có ai để chơi cùng.
It's unlikely that Tom will know what needs to be done.	Không chắc Tom sẽ biết những gì cần phải làm.
Tom says he has to go to the dentist on Monday.	Tom nói rằng anh ấy phải đến nha sĩ vào thứ Hai.
Two boys live alone with an adorable cat.	Hai cậu bé sống một mình với một chú mèo đáng yêu.
If you leave your textbooks at school during recess, they will be confiscated.	Nếu bạn để sách giáo khoa ở trường trong giờ giải lao, chúng sẽ bị tịch thu.
I don't know if he locked the door.	Tôi không biết anh ấy đã khóa cửa chưa.
Superheroes have special powers.	Các siêu anh hùng có sức mạnh đặc biệt.
I don't think Tom helped Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã giúp Mary.
We know you lied about Tom.	Chúng tôi biết bạn đã nói dối về Tom.
What Tom saw really upset him.	Những gì Tom nhìn thấy thực sự khiến anh ấy khó chịu.
Tom had to decide immediately.	Tom phải quyết định ngay lập tức.
Tom is much faster than me.	Tom nhanh hơn tôi rất nhiều.
Every time he goes out, he stops by the bookstore.	Mỗi lần đi chơi, anh ấy đều ghé vào hiệu sách.
Tom's poetry has won many awards.	Thơ của Tom đã giành được nhiều giải thưởng.
Tom was wrong many times.	Tom đã sai nhiều lần.
I am making dishes.	Tôi đang làm các món ăn.
I don't do what I have to do.	Tôi không làm những gì tôi phải làm.
Tom says he doesn't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
Make sure to check in at least 45 minutes before departure time.	Đảm bảo nhận phòng trước giờ khởi hành ít nhất 45 phút.
Tom really wants to do the right thing.	Tom rất muốn làm điều đúng đắn.
You're not a hero if you don't know how to build well.	Bạn không phải là một anh hùng nếu bạn không biết cách lên đồ tốt.
How much time do you estimate Tom will need to build a dog house?	Bạn ước tính Tom sẽ cần bao nhiêu thời gian để xây một chuồng chó?
Tom overhears Mary talking to John.	Tom tình cờ nghe được Mary nói chuyện với John.
That's the best thing anyone has ever said to me.	Đó là điều tuyệt vời nhất mà ai đó từng nói với tôi.
That's what I'm doing here.	Đó là những gì tôi đang làm ở đây.
OK. 	Được rồi.
I will accept your offer.	Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của bạn.
Tom has a problem with Mary.	Tom có ​​một vấn đề với Mary.
Tom couldn't remember the man's name.	Tom không thể nhớ tên của người đàn ông.
Tom said that Mary told him she was ready to do it.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh rằng cô ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Think about what you are doing.	Hãy nghĩ về những gì bạn đang làm.
I wish Tom had known that.	Tôi ước gì Tom đã biết điều đó.
Tom thinks Mary might be late.	Tom nghĩ Mary có thể đến muộn.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom has been selling used cars for a while.	Tom đã bán xe cũ trong một thời gian.
Tom, have you found your book yet?	Tom, bạn đã tìm thấy cuốn sách của mình chưa?
One day, Tom met Mary while he was walking his dog.	Một ngày nọ, Tom gặp Mary khi anh đang dắt chó đi dạo.
Tom looked back at the picture.	Tom đã nhìn lại bức tranh.
Tom holds a high position in an oil and gas company.	Tom giữ chức vụ cao trong một công ty dầu khí.
If I make a mistake, please let me know.	Nếu tôi mắc lỗi, vui lòng cho tôi biết.
He has to stay at home. 	Anh ấy phải ở nhà.
I saw his car in his garage.	Tôi thấy xe của anh ấy trong nhà để xe của anh ấy.
Do not open the door until the train stops.	Đừng mở cửa cho đến khi tàu dừng.
Tom was in the game.	Tom đã tham gia trò chơi.
Are you saying you don't want to do this?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn làm điều này?
Tom and Mary argue quite often.	Tom và Mary tranh luận khá thường xuyên.
Tom said he didn't want to do it that way.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm theo cách đó.
Tom is very generous with his money.	Tom rất hào phóng với tiền của mình.
Did you really see Tom doing what you told the police he did?	Bạn có thực sự thấy Tom đang làm những gì bạn đã nói với cảnh sát rằng anh ấy đã làm không?
We get to the theater early, so we can make sure everyone can get a seat.	Chúng tôi đến rạp sớm, vì vậy chúng tôi có thể chắc chắn rằng mọi người có thể có được một chỗ ngồi.
Tom just tells people what they need to know.	Tom chỉ nói với mọi người những gì họ cần biết.
Most of the students had no idea what was going on.	Hầu hết các học sinh đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom and Mary slapped each other.	Tom và Mary tát nhau.
This will not be boring.	Điều này sẽ không nhàm chán.
Some of Mr. Jackson's students did not study hard for the test.	Một số học sinh của thầy Jackson đã không học chăm chỉ cho bài kiểm tra.
No one listens to Tom.	Không ai nghe Tom.
Tom tightened the bolts.	Tom siết chặt các bu lông.
Tom will buy that for me.	Tom sẽ mua cái đó cho tôi.
I don't think Tom will be punished.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị trừng phạt.
I heard Tom hates you.	Tôi nghe nói Tom ghét bạn.
Tom says he saw someone standing outside your office.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy ai đó đang đứng bên ngoài văn phòng của bạn.
Tom will be in Australia for the whole month.	Tom sẽ ở Úc cả tháng.
Tom doesn't seem as courageous as Mary.	Tom dường như không can đảm như Mary.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình cần phải làm gì.
Tom is a clarinetist.	Tom là một nghệ sĩ kèn clarinetist.
Tom probably knew that something was wrong with Mary.	Tom có ​​lẽ biết rằng có điều gì đó không ổn với Mary.
Tom is a robot.	Tom là một người máy.
Tom tried to tell Mary not to do it.	Tom đã cố gắng nói với Mary đừng làm điều đó.
Tom looks pretty proud of himself.	Tom trông khá tự hào về bản thân.
I'm glad to hear you'll be able to do that.	Tôi rất vui khi biết bạn sẽ làm được điều đó.
Do both Tom and Mary live with you?	Cả Tom và Mary có sống cùng bạn không?
I wonder why Tom is so quiet.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại im lặng như vậy.
Tom visited Boston once.	Tom đã đến thăm Boston một lần.
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom said he would be very grateful if you could do it for him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể làm điều đó cho anh ấy.
Tom says that Mary doesn't really know how to do it.	Tom nói rằng Mary không thực sự biết cách làm điều đó.
Tom started to annoy me.	Tom bắt đầu làm phiền tôi.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
Tom is moving into his new house on Monday.	Tom sẽ chuyển đến ngôi nhà mới của anh ấy vào thứ Hai.
Tom has trouble opening the suitcase.	Tom gặp sự cố khi mở vali.
Neither Tom nor Mary were looking for a new job.	Cả Tom và Mary đều không tìm kiếm một công việc mới.
My name is Josef Patočka and I work at the Ministry of Foreign Affairs.	Tôi là Josef Patočka và tôi làm việc tại Bộ Ngoại giao.
I decided to live in Australia after graduating from university.	Tôi quyết định sống ở Úc sau khi tốt nghiệp đại học.
Tom looked back and smiled at me.	Tom nhìn lại và cười với tôi.
I don't find this confusing.	Tôi không thấy điều này khó hiểu.
Maybe I should write a letter to Tom.	Có lẽ tôi nên viết một lá thư cho Tom.
He went to Atami for a change of atmosphere.	Anh đến Atami để thay đổi không khí.
How can I forget Tom?	Làm sao tôi có thể quên được Tom?
I make no sound.	Tôi không phát ra âm thanh.
Tom flatly refused to talk to me.	Tom thẳng thừng từ chối nói chuyện với tôi.
Tom said his parents are divorced.	Tom cho biết bố mẹ anh đã ly hôn.
A car hit Tom while crossing the street.	Một chiếc ô tô đã đâm vào Tom khi băng qua đường.
You should not allow your son to always have his own way.	Bạn không nên cho phép con trai mình luôn có cách riêng của mình.
I showed Tom a tour of Boston.	Tôi đã cho Tom xem một vòng quanh Boston.
Tom bought me some roses.	Tom đã mua cho tôi một ít hoa hồng.
I think Tom is back in Boston in October.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trở lại Boston vào tháng Mười.
Tom seems resourceful.	Tom có ​​vẻ tháo vát.
It's not something you forget.	Đó không phải là thứ mà bạn quên.
I had a very busy schedule last week, but this week I'm relatively free.	Tôi đã có một lịch trình rất dày vào tuần trước, nhưng tuần này tôi tương đối rảnh.
I still have the sweater you gave me when I was thirteen.	Tôi vẫn còn giữ chiếc áo len mà bạn đã cho tôi khi tôi mười ba tuổi.
Tom drank as much as I drank.	Tom đã uống nhiều như tôi đã uống.
Tom wasn't angry, but Mary wasn't.	Tom không tức giận, nhưng Mary thì không.
Tom won't try to win.	Tom sẽ không cố gắng giành chiến thắng.
Would you like to go to the library yesterday?	Bạn có muốn đến thư viện ngày hôm qua không?
I'm not in a good mood today.	Tôi không có tâm trạng tốt hôm nay.
I was over the limit.	Tôi đã bị vượt quá giới hạn.
Tom should do it tomorrow.	Tom nên làm điều đó vào ngày mai.
I was done with that by the time Tom offered to help me.	Tôi đã hoàn thành việc đó vào thời điểm Tom đề nghị giúp tôi.
I heard you have a bad relationship with Tom.	Tôi nghe nói bạn có quan hệ xấu với Tom.
You have to knock before entering someone's office.	Bạn phải gõ cửa trước khi vào văn phòng của ai đó.
Tom pulled out another document and placed it on the table.	Tom lôi ra một tài liệu khác và đặt nó trên bàn.
Tom went to Mary's party, even though he was not invited.	Tom đã đến bữa tiệc của Mary, mặc dù anh ấy không được mời.
Kissing a man without a mustache is like eating unsalted eggs.	Hôn một người đàn ông không có ria mép giống như ăn trứng không muối.
He attributed his success to luck.	Ông cho rằng thành công của mình là do may mắn.
You are not allowed to park on this side of the street.	Bạn không được phép đậu xe ở phía bên này của đường phố.
If you need anything, don't hesitate to call.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại gọi.
Tom kicked open the door and entered the room.	Tom đá tung cánh cửa và đi vào phòng.
Love alone is not enough to have a successful international marriage.	Tình yêu thôi là không đủ để có một cuộc hôn nhân quốc tế thành công.
Tom didn't give me a goodnight kiss.	Tom đã không trao cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Tom is very rich, isn't he?	Tom rất giàu, phải không?
Tom tried to hide his anxiety.	Tom cố gắng che giấu sự lo lắng của mình.
Don't blame yourself. 	Đừng tự trách mình.
You did everything you could.	Bạn đã làm mọi thứ bạn có thể.
I'm not doing this for the money.	Tôi không làm việc này vì tiền.
He gave up alcohol for his health.	Anh đã từ bỏ rượu bia vì sức khỏe của mình.
Tom did all these things.	Tom đã làm tất cả những điều này.
Do you think Tom really wants to do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó một mình?
Tom was surprised when Mary remembered what he had told her.	Tom ngạc nhiên khi Mary nhớ lại những gì anh đã nói với cô.
Looks like Tom is not alone.	Có vẻ như Tom không đơn độc.
Will Tom be back soon?	Tom sẽ trở lại sớm chứ?
Tom will try to be on time.	Tom sẽ cố gắng có mặt đúng giờ.
You know I love Tom, right?	Bạn biết tôi yêu Tom, phải không?
Tom is stingy.	Tom thật keo kiệt.
Tom comes right away.	Tom đến ngay.
I thought you said you wanted to be the one doing it for Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn trở thành người làm điều đó cho Tom.
Tom passed out again.	Tom lại bất tỉnh.
Tom was crazy about Mary.	Tom đã phát điên vì Mary.
Tom says he doesn't want to feed his dog dry dog ​​food.	Tom nói rằng anh ấy không muốn cho chó ăn thức ăn khô dành cho chó của mình.
Tom dreams about zebras.	Tom mơ về ngựa vằn.
Tom played golf yesterday.	Tom đã chơi gôn ngày hôm qua.
I immediately thought of Tom.	Tôi nghĩ ngay đến Tom.
There was a big rock concert in 1970.	Có một buổi hòa nhạc rock lớn vào năm 1970.
You changed your mind, didn't you?	Bạn đã thay đổi quyết định của mình, phải không?
I don't think Tom needed to do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
The door opened and Tom walked in.	Cánh cửa mở ra và Tom bước vào.
I do not tolerate incompetence.	Tôi không dung thứ cho sự kém cỏi.
Tom is pleased with your progress.	Tom hài lòng với sự tiến bộ của bạn.
No sane person will do that.	Không có người lành mạnh sẽ làm điều đó.
How's it going, Tom?	Mọi chuyện thế nào, Tom?
She wanted him to say he would pay the bill.	Cô muốn anh ta nói rằng anh ta sẽ thanh toán hóa đơn.
I don't need to do it, but I want to.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi muốn.
Most of us didn't know it at the time.	Hầu hết chúng tôi không biết điều đó vào thời điểm đó.
Tom made a huge mistake.	Tom đã mắc một sai lầm rất lớn.
I don't think Tom is being very helpful.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang rất hữu ích.
Will that key open this drawer?	Chìa khóa đó có mở được ngăn kéo này không?
Rice prices increased by more than 3%.	Giá gạo tăng hơn 3%.
I'm pretty sure Tom likes Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom thích Mary.
There were no passengers on the bus at the time of the accident.	Không có hành khách nào trên xe buýt vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.
Tom is a loser.	Tom là một kẻ thất bại.
I'm gardening these days just to pass the time.	Tôi đang làm vườn những ngày này chỉ để giết thời gian.
Tom turned on some music.	Tom đã bật một số bản nhạc.
Tom is very bored.	Tom rất buồn chán.
I think you impressed them.	Tôi nghĩ bạn đã gây ấn tượng với họ.
I knew that Tom was going to be in trouble.	Tôi biết rằng Tom sẽ gặp rắc rối.
Tom got into a fight with some guys in the park.	Tom đã tham gia vào một cuộc chiến với một vài kẻ trong công viên.
Tom has reason to be worried.	Tom có ​​lý do để lo lắng.
What's the matter, dear friend?	Có chuyện gì vậy, bạn thân mến?
Tom knows he's gone too far.	Tom biết anh ấy đã đi quá xa.
Children want to hear the same story over and over.	Trẻ em muốn nghe đi nghe lại cùng một câu chuyện.
Why do you think you need a bodyguard?	Tại sao bạn nghĩ rằng bạn cần một vệ sĩ?
The number of murders is increasing even in a country like Japan.	Số vụ giết người ngày càng gia tăng ngay cả ở một quốc gia như Nhật Bản.
Tom is planning a trip.	Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi.
Please don't let Tom see you cry.	Xin đừng để Tom thấy bạn khóc.
Tom told me that he thought Mary was responsible for what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
It is outdated.	Nó đã lỗi thời.
I don't want Tom to know that I won't do it.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
The majority of voters liked what Roosevelt said.	Đa số cử tri thích những gì Roosevelt nói.
Neither Tom nor Mary is from Australia.	Cả Tom và Mary đều không đến từ Úc.
Tom eventually moved to Boston.	Tom cuối cùng chuyển đến Boston.
Tom took out a book, opened it and started reading.	Tom lấy ra một cuốn sách, mở nó ra và bắt đầu đọc.
Tom is a millionaire.	Tom là một triệu phú.
Tom is in the living room, sleeping on the sofa.	Tom đang ở trong phòng khách, ngủ trên ghế sofa.
I wonder if Tom will ever succeed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ thành công không.
Is it okay if Tom comes with us?	Có ổn không nếu Tom đi cùng chúng tôi?
Dream like La you will live forever. 	Mơ như La bạn se sông muôn đơi.
Live as if you were going to die today.	Sống như thể bạn sẽ chết vào ngày hôm nay.
Tom is not far away.	Tom không ở đâu xa.
Could you please skip it this time?	Bạn có thể vui lòng bỏ qua nó lần này không?
I don't think Tom will sympathize.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thông cảm.
I don't think Tom knew that Mary did it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
That's what I'm saying.	Đó là những gì tôi đang nói.
Where does Tom want to go?	Tom muốn đi đâu?
Tom is quite eccentric, isn't he?	Tom khá lập dị phải không?
I don't think we have anything to explain.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất cứ điều gì để giải thích.
I think Tom knows where Mary will do it.	Tôi nghĩ Tom biết Mary sẽ làm điều đó ở đâu.
Tom is definitely scared.	Tom chắc chắn là sợ.
I think there are some mistakes.	Tôi nghĩ rằng có một số sai lầm.
A native of Australia, Tom has been rocking the electronic music scene since starting his musical journey 13 years ago.	Là người gốc Úc, Tom đã làm rung chuyển nền âm nhạc điện tử kể từ khi bắt đầu hành trình âm nhạc của mình cách đây 13 năm.
What do you think Tom has to do?	Bạn nghĩ Tom phải làm gì?
He is one of the greatest artists in Japan.	Anh ấy là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất ở Nhật Bản.
Tom used to play guitar.	Tom từng chơi guitar.
Tom's friends know Tom is not happy.	Bạn bè của Tom biết Tom không vui.
Tom pulled into the parking lot and got out of the truck.	Tom tấp vào chỗ đậu xe và ra khỏi xe tải.
I'm not young anymore, but I can still bite.	Tôi không còn trẻ nữa, nhưng tôi vẫn có thể cắn.
The results were great.	Kết quả thật tuyệt vời.
Tom knows what not to expect.	Tom biết những gì không mong đợi.
Tom will change it.	Tom sẽ thay đổi nó.
Tom says he is considering quitting his job.	Tom nói rằng anh ấy đang cân nhắc nghỉ việc.
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn không biết phải làm gì.
Why don't we go out on the terrace?	Tại sao chúng ta không ra ngoài sân thượng?
Tom completely lost his head.	Tom hoàn toàn mất đầu.
I feel relieved after having said all I wanted to say.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói.
I wonder if Tom is prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​chuẩn bị để làm điều đó hay không.
Tom works in construction.	Tom làm việc trong lĩnh vực xây dựng.
You won't believe what I found today.	Bạn sẽ không tin những gì tôi tìm thấy ngày hôm nay.
He opposes monopolies.	Ông phản đối độc quyền.
I almost never sleep past 6:30 am.	Tôi hầu như không bao giờ ngủ quá 6:30 sáng.
Tom shouldn't watch too much TV.	Tom không nên xem TV quá nhiều.
What Tom has done is quite remarkable.	Những gì Tom đã làm là khá đáng chú ý.
Tom has a nice watch.	Tom có ​​một chiếc đồng hồ đẹp.
I still haven't done what I promised I would.	Tôi vẫn chưa làm những gì tôi đã hứa là tôi sẽ làm.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
I wouldn't be able to do it alone. 	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
You will need to help me.	Bạn sẽ cần phải giúp tôi.
Tom has lost everything he owns.	Tom đã mất tất cả những gì anh ấy sở hữu.
The elbow is the joint between the arm and the forearm.	Khuỷu tay là khớp giữa cánh tay và cẳng tay.
Why didn't you let Tom come to Boston last weekend?	Tại sao bạn không để Tom đến Boston vào cuối tuần trước?
Tom said that Mary was thin.	Tom nói rằng Mary gầy.
Tom's dog never barks.	Con chó của Tom không bao giờ sủa.
Mary was thinking about her question.	Mary đang suy nghĩ về câu hỏi của mình.
He will be prosecuted to the full extent of the law.	Anh ta sẽ bị truy tố ở mức độ đầy đủ của pháp luật.
No problem with Tom.	Không có vấn đề gì với Tom.
May I use your restroom?	Tôi có thể sử dụng phòng vệ sinh của bạn được không?
Why do Tom and Mary want to go to Australia?	Tại sao Tom và Mary muốn đến Úc?
Tom and Mary go get something to eat.	Tom và Mary đi kiếm thứ gì đó để ăn.
I suspect that Tom and Mary are both lonely.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều cô đơn.
How long will the procedure take?	thủ tục sẽ mất bao lâu?
Tom is out on the front porch, playing the guitar.	Tom đang ở ngoài hiên trước, chơi guitar.
Tom must have been there already.	Tom chắc đã ở đó rồi.
We'll need to buy a present for Tom.	Chúng ta sẽ cần mua một món quà cho Tom.
Tom says he is here to support you.	Tom nói rằng anh ấy ở đây để hỗ trợ bạn.
It will take you too long.	Bạn sẽ mất quá nhiều thời gian.
I can't believe I never knew that.	Tôi không thể tin rằng tôi chưa bao giờ biết điều đó.
I think Tom is ready to do that.	Tôi nghĩ Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom looks about thirty years old.	Tom trông khoảng ba mươi tuổi.
Now that everyone is here, we can begin.	Bây giờ mọi người đã ở đây, chúng ta có thể bắt đầu.
Repeat what I just told you.	Lặp lại những gì tôi vừa nói với bạn.
Maybe up to a thousand people there.	Có thể lên đến một nghìn người ở đó.
I could have died today.	Tôi có thể đã chết hôm nay.
My cousin is a little older than me.	Anh họ của tôi lớn hơn tôi một chút.
You must be Tom's brother.	Bạn phải là em trai của Tom.
Tom was not convicted.	Tom không bị kết án.
I'm tired of dealing with this problem.	Tôi mệt mỏi với việc đối phó với vấn đề này.
You are the only one who knows what to do.	Bạn là người duy nhất biết phải làm gì.
Tom is not much heavier than Mary.	Tom không nặng hơn Mary là bao.
Tom also has other responsibilities.	Tom cũng có những trách nhiệm khác.
Let's hope Tom will come.	Hãy hy vọng Tom sẽ đến.
That's all they care about.	Đó là tất cả những gì họ quan tâm.
He always likes his cake served in la mode.	Anh ấy luôn thích chiếc bánh của mình được phục vụ ở chế độ la mode.
I think you will be interested in this.	Tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm đến điều này.
They are not my real parents.	Họ không phải là cha mẹ thực sự của tôi.
Tom said he wanted answers.	Tom nói rằng anh ấy muốn có câu trả lời.
Flip the pancakes over.	Lật bánh kếp lại.
Tom let Mary go home.	Tom để Mary về nhà.
Tom's mother gave him a bath.	Mẹ của Tom đã tắm cho anh ấy.
Tom is not on the track team.	Tom không có trong đội điền kinh.
Why shouldn't I do that?	Tại sao tôi không nên làm điều đó?
He dresses sloppily.	Anh ấy ăn mặc rất luộm thuộm.
Is Tom injured?	Tom có ​​bị thương không?
Tom can be supportive when he wants.	Tom có ​​thể ủng hộ khi anh ấy muốn.
I've never been to Boston, and neither has Tom.	Tôi chưa bao giờ đến Boston, và Tom cũng vậy.
We don't know yet.	Chúng tôi chưa biết.
She acquaints us with the new rules.	Cô ấy làm quen với chúng tôi với quy định mới.
Then the US Air Force took control in 1948.	Sau đó, Không quân Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát vào năm 1948.
Tom can be disgusted.	Tom có ​​thể bị ghê tởm.
I don't think Tom is so ambitious.	Tôi không nghĩ Tom lại tham vọng như vậy.
Tom needs to learn to control his temper.	Tom cần học cách kiềm chế cơn nóng nảy của mình.
I have the King of Spades.	Tôi có King of Spades.
Have you figured out why Tom needs to do that?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom cần làm như vậy chưa?
Tom tells Mary that he thinks John is not discouraged.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ John không nản lòng.
If I did it all over again, I wouldn't change a thing.	Nếu tôi làm lại tất cả, tôi sẽ không thay đổi điều gì.
Tom said he wouldn't agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom is quite rude to Mary.	Tom khá thô lỗ với Mary.
I want to be woken up tomorrow at 6:30.	Tôi muốn được đánh thức vào ngày mai lúc 6:30.
You are a brave man.	Bạn là một người đàn ông dũng cảm.
We can't do anything about that.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
Do you think Tom will come home soon?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ về nhà sớm?
Tom promised to help us move.	Tom hứa sẽ giúp chúng tôi di chuyển.
I haven't written a letter to anyone in a long time.	Tôi đã không viết một lá thư cho ai trong một thời gian dài.
Why would Tom do this?	Tại sao Tom lại làm điều này?
I don't think Tom has any idea what to do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào nên làm.
I think Tom believes everything Mary says.	Tôi nghĩ rằng Tom tin tất cả những gì Mary nói.
Have you been told why we didn't hire you?	Bạn đã được cho biết lý do tại sao chúng tôi không thuê bạn chưa?
I know that Tom is not a fool.	Tôi biết rằng Tom không phải là một kẻ ngốc.
How did you cope?	Bạn đã đối phó như thế nào?
Tom said he didn't know Mary wanted to come to Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn đến Úc với anh ấy.
I'm pretty sure Tom is angry.	Tôi khá chắc rằng Tom đang tức giận.
Did Tom do the right thing?	Tom có ​​làm đúng không?
I mistook you for your brother.	Tôi nhầm bạn với anh trai của bạn.
That's why you are the best.	Đó là lý do tại sao bạn là người giỏi nhất.
Tom tried speaking French with us.	Tom đã thử nói tiếng Pháp với chúng tôi.
Do Tom and Mary know that you wish they left?	Tom và Mary có biết rằng bạn ước gì họ rời đi không?
Tom refused to answer our questions.	Tom từ chối trả lời câu hỏi của chúng tôi.
You are free to talk to anyone.	Bạn có thể tự do nói chuyện với bất kỳ ai.
Who will care?	Ai sẽ quan tâm?
We already know Tom has been arrested.	Chúng tôi đã biết Tom đã bị bắt.
I cannot speak French.	Tôi không thể nói tiếng Pháp.
I know Tom would be surprised if I did.	Tôi biết Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
In recent years, the government has tried to reduce price controls and subsidies.	Trong những năm gần đây, chính phủ đã cố gắng giảm kiểm soát giá cả và trợ cấp.
Tom is very aggressive, isn't he?	Tom rất hung dữ, phải không?
The new theory is too abstract for ordinary people.	Lý thuyết mới quá trừu tượng đối với người bình thường.
Neither of his sons wanted to take over the business.	Cả hai con trai của ông đều không muốn tiếp quản công việc kinh doanh.
The path is getting steeper and steeper.	Con đường mòn càng lúc càng dốc.
I don't think Tom will do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy nữa.
Tom was supposed to go to the hospital three days ago.	Tom lẽ ra phải đến bệnh viện ba ngày trước.
Tom has dinner with his parents.	Tom ăn tối cùng bố mẹ.
I think Tom is shaken.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bị lung lay.
Why isn't Tom here at this crucial time?	Tại sao Tom không ở đây vào thời điểm quan trọng này?
I'm not afraid of ghosts.	Tôi không sợ ma.
Tom really enjoys cycling.	Tom thực sự thích đi xe đạp.
What shoes have you decided to buy?	Bạn đã quyết định mua đôi giày nào?
Tom kept me waiting for thirty minutes.	Tom đã giữ tôi đợi trong ba mươi phút.
I guess I'll have to learn French.	Tôi đoán tôi sẽ phải học tiếng Pháp.
Tom never covers his mouth when he sneezes.	Tom không bao giờ che miệng khi hắt hơi.
If you've never been to Boston, you won't meet Tom.	Nếu bạn chưa bao giờ đến Boston, bạn sẽ không gặp Tom.
Tom almost never wins when he plays tennis.	Tom hầu như không bao giờ thắng khi anh ấy chơi quần vợt.
I wouldn't ask Tom for money if I were you.	Tôi sẽ không đòi tiền Tom nếu tôi là bạn.
Are you sure you're on the right track?	Bạn có chắc mình đang đi đúng đường không?
Tom is shocked by Mary's backlash.	Tom bị sốc trước phản ứng dữ dội của Mary.
I don't like milk at all.	Tôi không thích sữa chút nào.
Tom didn't do it carefully.	Tom đã không làm điều đó một cách cẩn thận.
President Hoover tried to resolve the crisis.	Tổng thống Hoover đã cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng.
Tom was told never to do that again.	Tom đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó nữa.
I won't be back this way for a long time.	Tôi sẽ không trở lại theo cách này trong một thời gian dài.
I don't think Tom and Mary have ever done it together.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã từng làm điều đó cùng nhau.
What is your favorite chick movie?	Bộ phim chick yêu thích của bạn là gì?
I know Tom is waiting for Mary to do it.	Tôi biết Tom đang đợi Mary làm điều đó.
I know that Tom will do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom is not a college student.	Tom không phải là sinh viên đại học.
Tom has been warned.	Tom đã được cảnh báo.
Tom is so childish.	Tom thật trẻ con.
I don't think Tom knows how deep the abyss is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết vực sâu như thế nào.
Everyone knows I don't like Tom.	Mọi người đều biết tôi không thích Tom.
I don't want to lie to Tom.	Tôi không muốn nói dối Tom.
Tom is probably not the only one who can help Mary do that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất có thể giúp Mary làm điều đó.
Tom was replaced.	Tom đã được thay thế.
Can you teach me how to apologize in French?	Bạn có thể dạy tôi cách xin lỗi bằng tiếng Pháp không?
I don't think you will come.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến.
Tom did not accept my apology.	Tom không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
We will freeze to death.	Chúng ta sẽ chết cóng.
Do you think it would be reasonable to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ là hợp lý để làm điều đó?
I don't like anyone in my class.	Tôi không thích ai trong lớp của mình.
That's not a bad deal.	Đó không phải là một thỏa thuận tồi.
Tom is not as committed as I am.	Tom không cam kết như tôi.
I went for a checkup last week.	Tôi đã đi kiểm tra sức khỏe vào tuần trước.
Tom couldn't stop himself from eating an entire bag of chips.	Tom không thể ngăn mình ăn hết cả túi khoai tây chiên.
Tom is sitting at the table.	Tom đang ngồi trên bàn.
I haven't visited Tom in a while.	Lâu rồi tôi không đến thăm Tom.
Tom couldn't breathe.	Tom không thở được.
I don't think this armchair is comfortable.	Tôi không nghĩ chiếc ghế bành này thoải mái.
Tom was the first to say he didn't want to do that.	Tom là người đầu tiên nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
You can tell that to Tom himself.	Bạn có thể nói điều đó với chính Tom.
I'm never in a hurry.	Tôi không bao giờ vội vàng.
I haven't tried that in years.	Tôi đã không thử làm điều đó trong nhiều năm.
Tom noticed a spot on John's tie.	Tom nhận thấy một chỗ trên cà vạt của John.
I know that Tom will do it sometime today.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
We hope to see you again in the future.	Chúng tôi hi vọng gặp lại bạn trong tương lai.
Tom hopes to find Mary at home.	Tom hy vọng sẽ tìm thấy Mary ở nhà.
I haven't done that since 2013.	Tôi đã không làm điều đó kể từ năm 2013.
I'm sorry I missed your birthday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ sinh nhật của bạn.
We both decided to shave our heads.	Cả hai chúng tôi đều quyết định cạo trọc đầu.
I wrote a song for Tom.	Tôi đã viết một bài hát cho Tom.
Tom soothes his daughter with kisses.	Tom xoa dịu con gái mình bằng những nụ hôn.
Tom is a really confident kid.	Tom là một đứa trẻ thực sự tự tin.
Tom's mother told him to take a shower.	Mẹ của Tom bảo anh ấy đi tắm.
Tom probably won't become famous.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở nên nổi tiếng.
That's not the response I was expecting.	Đó không phải là phản hồi mà tôi mong đợi.
I don't think Tom really needs to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần làm điều đó nữa.
If Tom wants me to do it, I will.	Nếu Tom muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
I am satisfied with these results.	Tôi hài lòng với những kết quả này.
They won the battle at the cost of many lives.	Họ đã chiến thắng trong trận chiến với cái giá phải trả bằng nhiều mạng sống.
Tom was drenched from head to toe when he got home.	Tom ướt sũng từ đầu đến chân khi về đến nhà.
Tom was never caught.	Tom không bao giờ bị bắt.
Don't cross the road.	Đừng băng qua đường.
Tom thinks I might not need to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Does Tom know how you feel about Mary?	Tom có ​​biết bạn cảm thấy thế nào về Mary không?
Tom is not on campus today.	Hôm nay Tom không có trong khuôn viên trường.
Please pay the cashier.	Vui lòng thanh toán cho nhân viên thu ngân.
Tom is sure that he will pass the exam today.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
October 20 is a hot day.	Ngày 20 tháng 10 là một ngày nóng nực.
Sometimes we should stop to think.	Đôi khi chúng ta nên dừng lại để suy nghĩ.
When the police stopped Tom for questioning, he tried to run away.	Khi cảnh sát dừng Tom lại để thẩm vấn, anh ta đã cố gắng chạy trốn.
I only have a few pens.	Tôi chỉ có một vài cây viết.
Looks like we're about to find out if this works.	Có vẻ như chúng tôi sắp tìm hiểu xem điều này có hiệu quả hay không.
I don't intend to do the same thing that Tom is doing.	Tôi không định làm điều tương tự như Tom đang làm.
I had my wallet stolen somewhere on the way home.	Tôi đã bị đánh cắp ví ở đâu đó trên đường về nhà.
Tom is the man in the red tie.	Tom là người đàn ông đeo cà vạt đỏ.
I think I'm the one causing the problem.	Tôi nghĩ tôi là người gây ra vấn đề.
I didn't do what I had to do.	Tôi đã không làm những gì tôi phải làm.
Do you think we can let Tom do it for us?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có thể để Tom làm điều đó cho chúng tôi?
Tom said that it was harder than he expected.	Tom nói rằng để làm được điều đó khó hơn anh ấy mong đợi.
Tom didn't notice.	Tom không chú ý.
Your comment made Tom laugh.	Bình luận của bạn khiến Tom bật cười.
They accused him of being part of a conspiracy.	Họ buộc tội anh ta là một phần của âm mưu.
Tom said he thought he would be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
We can catch Tom.	Chúng ta có thể bắt được Tom.
I want to stay home with Tom.	Tôi muốn ở nhà với Tom.
I am as confused as you.	Tôi cũng bối rối như bạn.
Tom is flying to Boston tomorrow.	Tom sẽ bay đến Boston vào ngày mai.
What does Tom expect from you?	Tom mong đợi điều gì ở bạn?
Someone contacted Tom?	Ai đó đã liên lạc với Tom?
We did not achieve our goal.	Chúng tôi đã không đạt được mục tiêu của mình.
I assume you don't want me to leave.	Tôi cho rằng bạn không muốn tôi rời đi.
Communication was cut off for two hours because of a thunderstorm.	Thông tin liên lạc đã bị cắt trong hai giờ vì giông bão.
I know you won't have time to do that today.	Tôi biết bạn sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
That's not my dog.	Đó không phải là con chó của tôi.
Tom has a lot on his mind at the moment.	Tom có ​​rất nhiều thứ trong đầu vào lúc này.
Why didn't Tom win?	Tại sao Tom không thắng?
Tom is looking for his wife.	Tom đang tìm kiếm vợ của mình.
Let Tom finish what he is saying.	Hãy để Tom nói hết những gì anh ấy đang nói.
Tom was trying to think of ways he could help Mary.	Tom đã cố gắng nghĩ ra cách anh có thể giúp Mary.
He got the job fortunately.	Anh ấy đã nhận được công việc một cách may mắn.
Tom would never leave Mary alone.	Tom sẽ không bao giờ để Mary một mình.
This morning when I woke up, it was almost freezing.	Sáng nay khi tôi thức dậy, trời gần như đóng băng.
I don't read French novels.	Tôi không đọc tiểu thuyết Pháp.
At that time Tom was still a child.	Khi đó Tom còn là một đứa trẻ.
All dogs are straining with their leash.	Tất cả những con chó đang căng thẳng với dây xích của họ.
I know that Tom will be a good teacher.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một giáo viên tốt.
I know that Tom is an expert.	Tôi biết rằng Tom là một chuyên gia.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Úc.
Tom will live in Australia for at least three years.	Tom sẽ sống ở Úc ít nhất ba năm.
I can't imagine my life without music.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có âm nhạc.
Tom has been doing everything for us.	Tom đã và đang làm mọi thứ cho chúng tôi.
Although I'm better at French, I really want to talk in English.	Mặc dù tôi giỏi tiếng Pháp hơn, nhưng tôi thực sự muốn nói chuyện bằng tiếng Anh.
I don't think Tom and Mary have to work on October 20th.	Tôi không nghĩ Tom và Mary phải làm việc vào ngày 20 tháng 10.
Tom lost his leg and fell into the water.	Tom bị hụt chân và rơi xuống nước.
You don't look much older than Tom.	Trông bạn không già hơn Tom nhiều.
Tom doesn't want to stand out.	Tom không muốn nổi bật.
It was not Tom who suggested we buy balloons.	Tom không phải là người gợi ý chúng tôi mua bóng bay.
I didn't know that you were still alive.	Tôi không biết rằng bạn vẫn còn sống.
Tom, can you hear me?	Tom, bạn có nghe thấy tôi nói không?
He's over fifty years old.	Anh ấy ngoài năm mươi tuổi.
Tom is looking for someone to help Mary.	Tom đang tìm người giúp Mary.
Tom continued to sing.	Tom tiếp tục hát.
Tom says he won't leave without Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không rời đi nếu không có Mary.
Tom is still on this floor.	Tom vẫn ở trên tầng này.
Tom said he was sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary phải làm điều đó.
I still wish I didn't have to.	Tôi vẫn ước rằng mình không phải làm như vậy.
Tom, Mary, John and Alice all love to dance.	Tom, Mary, John và Alice đều thích khiêu vũ.
Tom kicked his son out of the house.	Tom đuổi con trai ra khỏi nhà.
Tom turned on the trunk.	Tom bật cốp.
I didn't know you had to do it today.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom gives me an apple.	Tom đưa cho tôi một quả táo.
I've always assumed Tom was innocent.	Tôi đã luôn cho rằng Tom vô tội.
Tom will probably try to do that.	Tom có ​​thể sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom listened carefully, but he heard nothing.	Tom đã lắng nghe một cách cẩn thận, nhưng anh ấy không nghe thấy gì cả.
You want on the phone.	Bạn muốn trên điện thoại.
Roller skating is fun and also a good exercise.	Trượt patin là một niềm vui và cũng là một bài tập thể dục tốt.
I hope Tom feels better today.	Tôi hy vọng Tom cảm thấy tốt hơn hôm nay.
I cannot connect to the network.	Tôi không thể kết nối mạng.
Can I watch football with you again next Sunday?	Tôi có thể xem bóng đá với bạn một lần nữa vào Chủ nhật tới được không?
We need to put an end to this.	Chúng ta cần phải chấm dứt điều này.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Boston with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn đến Boston với anh ấy.
That's really not the problem.	Đó thực sự không phải là vấn đề.
I don't vote for anyone.	Tôi không bỏ phiếu cho bất cứ ai.
How did Tom know we were looking for Mary?	Làm sao Tom biết chúng tôi đang tìm Mary?
We have been studying French for several years.	Chúng tôi đã học tiếng Pháp trong vài năm.
I think Tom thought I was thinking too much.	Tôi nghĩ rằng Tom nghĩ rằng tôi đã nghĩ quá nhiều.
Tom will be very disappointed if you don't eat the salad he makes.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không ăn món salad mà anh ấy làm.
Why don't we try to do it together?	Tại sao chúng ta không thử làm điều đó cùng nhau?
I helped Tom up.	Tôi đã giúp Tom đứng lên.
Tom won't argue with Mary.	Tom sẽ không tranh luận với Mary.
Tom decided to give Mary a second chance.	Tom quyết định cho Mary cơ hội thứ hai.
Is there a chance that we might have been tracked?	Có khả năng là chúng tôi có thể đã bị theo dõi?
I don't think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston với Mary.
I know Tom is a little worried about what might happen.	Tôi biết Tom hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom rides his bike as fast as he can.	Tom đạp xe nhanh nhất có thể.
I don't think Tom is fat.	Tôi không nghĩ rằng Tom béo.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
I'll tell Tom that you called.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã gọi.
I think that's what we have to do.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì chúng tôi phải làm.
Tom said he didn't think it was a good idea to let Mary do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng việc cho phép Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
What if Tom is right?	Nếu Tom đúng thì sao?
I won't be long.	Tôi sẽ không lâu đâu.
Tom says that he also loves skiing.	Tom nói rằng anh ấy cũng thích trượt tuyết.
My muscles ached.	Cơ bắp của tôi đau nhức.
I think Tom is waiting for me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đợi tôi.
I know you will be here.	Tôi biết bạn sẽ ở đây.
Tom says he doesn't have much time left.	Tom nói rằng anh ấy không còn nhiều thời gian nữa.
Tom will do it just like before.	Tom sẽ làm điều đó giống như trước đây.
Why does Tom need to go today?	Tại sao Tom cần phải đi hôm nay?
Tom almost never does it alone.	Tom hầu như không bao giờ làm điều đó một mình.
Tom said he wouldn't agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó.
I'm staying at a hotel in New York.	Tôi đang ở một khách sạn ở New York.
I think Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom does what he is asked to do.	Tom làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Tom says he knows he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
You know, I think Tom really likes you.	Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng Tom thực sự thích bạn.
Tom took off his sweater.	Tom cởi áo len.
Won't you guys be there?	Không phải các bạn sẽ ở đó sao?
His biceps are huge.	Bắp tay của anh ấy rất lớn.
Tom probably won't attend the conference.	Tom có ​​thể sẽ không tham dự hội nghị.
Tom couldn't resist.	Tom không thể cưỡng lại được.
We are providing an affordable service.	Chúng tôi đang cung cấp một dịch vụ giá cả phải chăng.
Tom doesn't have to go if he doesn't want to.	Tom không cần phải đi nếu anh ấy không muốn.
Tom wasn't always around.	Tom không phải lúc nào cũng ở bên.
You can't come down here.	Bạn không thể xuống đây.
Tom left his luggage at the front desk.	Tom để hành lý của mình ở quầy lễ tân.
Can you locate it?	Bạn có thể xác định vị trí của nó?
She is a professor.	Cô ấy là một giáo sư.
When I fell I tore a hole in the knee of my pants.	Khi ngã tôi đã rách một lỗ ở đầu gối quần.
I didn't really see Tom kiss Mary.	Tôi không thực sự thấy Tom hôn Mary.
Apparently, Tom is very good at skiing.	Rõ ràng, Tom trượt tuyết rất giỏi.
Tom goes shopping with his family.	Tom đi mua sắm cùng gia đình.
You know it's not me.	Bạn biết đó không phải là tôi.
Tom moved to Australia with his wife just last month.	Tom đã chuyển đến Úc với vợ chỉ vào tháng trước.
I don't think you have to wait more than three hours.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải đợi hơn ba giờ.
Do you want me to help you clean up?	Bạn có muốn tôi giúp bạn dọn dẹp không?
Tom and Mary cannot raise their child.	Tom và Mary không thể nuôi con của họ.
Did Tom tell you about his parents?	Tom có ​​kể cho bạn nghe về bố mẹ của anh ấy không?
I am against the death penalty.	Tôi chống lại án tử hình.
Everyone did it, but Tom.	Mọi người đã làm điều đó, nhưng Tom.
Make Tom a drink.	Pha cho Tom một thức uống.
This bag is mine.	Túi xách này là của tôi.
Tom accepted the job offer without hesitation.	Tom chấp nhận lời đề nghị làm việc mà không do dự.
I have been informed that we are not allowed to park here.	Tôi đã được thông báo rằng chúng tôi không được phép đậu xe ở đây.
Tom and I are going to play badminton this afternoon.	Tom và tôi sẽ chơi cầu lông chiều nay.
Tom couldn't get past the guard.	Tom không thể vượt qua người bảo vệ.
Tom and Mary don't see each other very often.	Tom và Mary không gặp nhau thường xuyên.
I have a feeling something is wrong with you.	Tôi có cảm giác có điều gì đó không ổn với bạn.
I hope Tom is there.	Tôi hy vọng Tom ở đó.
You don't need to learn French.	Bạn không cần phải học tiếng Pháp.
That red tie doesn't match your suit. 	Chiếc cà vạt đỏ đó không hợp với bộ vest của bạn.
Why don't you wear the green one?	Tại sao bạn không mặc cái màu xanh lá cây?
I am peeling apples.	Tôi đang gọt táo.
Tom is resourceful.	Tom là người tháo vát.
Tom doesn't seem interested in sports.	Tom dường như không quan tâm đến thể thao.
I don't drink as much as Tom.	Tôi không uống nhiều như Tom.
His arrival was greeted with cheers.	Sự xuất hiện của anh ấy đã được chào đón bằng những tiếng reo hò.
I will go and look at the house.	Tôi sẽ đi và xem xét ngôi nhà.
Bags piled up behind him.	Những chiếc túi chất đống sau lưng anh ta.
My father doesn't care about his clothes one bit.	Cha tôi không quan tâm đến quần áo của mình một chút nào.
Tom is right.	Tom nói đúng.
Tom died on his farm.	Tom đã chết trong trang trại của mình.
Why don't you open it?	Tại sao bạn không mở nó ra?
Do you have a box I can put this in?	Bạn có một cái hộp mà tôi có thể đặt cái này vào không?
I think both Tom and Mary are at an impasse.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đang bế tắc.
Tom hasn't been able to do that for quite some time.	Tom đã không thể làm điều đó trong một thời gian khá dài.
Tom got in the car and slammed the door.	Tom lên xe và đóng sầm cửa lại.
Tom doesn't want us to do that.	Tom không muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom knows today is my birthday.	Tom biết hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tom will stay in Australia for three months.	Tom sẽ ở lại Úc trong ba tháng.
Don't know if Tom is home or not.	Không biết Tom có ​​nhà hay không.
I don't see anything out there.	Tôi không nhìn thấy gì ngoài đó.
I don't suggest you do that.	Tôi không đề nghị bạn làm điều đó.
It doesn't matter where you go in the Netherlands, you will see windmills.	Không quan trọng bạn đi đâu ở Hà Lan, bạn sẽ thấy những chiếc cối xay gió.
Tom is afraid to go home.	Tom sợ về nhà.
Her husband is a member of the Oda family.	Chồng cô là một thành viên của gia đình Oda.
Tom wondered what Mary was doing in Australia.	Tom tự hỏi Mary đang làm gì ở Úc.
There is a chance that rain will turn to snow during the night.	Có khả năng mưa sẽ chuyển thành tuyết trong đêm.
Tom was never good at baseball.	Tom chưa bao giờ giỏi bóng chày.
Tom told me to leave the window open.	Tom bảo tôi để cửa sổ mở.
It's one of Boston's most romantic restaurants.	Đó là một trong những nhà hàng lãng mạn nhất của Boston.
Tom needs someone to talk to.	Tom cần ai đó để nói chuyện.
Tom is not the one in charge.	Tom không phải là người phụ trách.
I know that Tom can really do it.	Tôi biết rằng Tom thực sự có thể làm điều đó.
Even though you said I should do it, I didn't.	Mặc dù bạn đã nói tôi nên làm điều đó, nhưng tôi đã không làm.
You have a great memory.	Bạn có một trí nhớ tuyệt vời.
Tom has been accused of murdering his wife.	Tom đã bị buộc tội giết vợ.
Tom didn't want to hear it.	Tom không muốn nghe nó.
How are you? 	Bạn khỏe không?
Did your trip go well?	Chuyến đi của bạn tốt chứ?
Tom took good care of everyone.	Tom đã chăm sóc mọi người rất tốt.
I know I'll have to do it eventually if no one else does it for me.	Tôi biết cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó nếu không ai khác làm điều đó cho tôi.
Have you ever talked to Tom about it?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với Tom về nó chưa?
Tom said he didn't know why Mary was going to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
You say you really want to hear the truth.	Bạn nói rằng bạn thực sự muốn nghe sự thật.
I knew that Tom was enjoying what was going on.	Tôi biết rằng Tom đã rất thích thú với những gì đang diễn ra.
All the letters I received from Tom were in French.	Tất cả những bức thư mà tôi nhận được từ Tom đều bằng tiếng Pháp.
Tom declined the offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị.
I certainly don't mind Tom talking to you.	Tôi chắc chắn không phiền khi Tom nói chuyện với bạn.
I will be teaching in Australia next year.	Tôi sẽ đi dạy ở Úc vào năm tới.
Can you impersonate Tom?	Bạn có thể đóng giả Tom không?
Our success is partly down to luck.	Thành công của chúng tôi một phần nhờ vào sự may mắn.
You'd better go to the dentist to have that tooth extracted.	Tốt hơn hết bạn nên đến nha sĩ để nhổ chiếc răng đó.
Tom says he will wait for Mary until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi Mary đến 2:30.
You are really good at writing short stories.	Bạn thực sự giỏi trong việc viết truyện ngắn.
Tom says he doesn't know who Mary will marry.	Tom nói rằng anh không biết Mary sẽ kết hôn với ai.
He told me his name was Tom.	Anh ấy nói với tôi tên anh ấy là Tom.
Don't want to go to Boston?	Bạn không muốn đến Boston?
Tom fell off the car.	Tom bị ngã xe.
I think Tom can help Mary if he wants to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp Mary nếu anh ấy muốn.
Tom was on the train.	Tom đã ở trên tàu.
Tom says he doesn't see any use in doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thấy có ích gì khi làm điều đó.
Ask Tom if he plans to come here on October 20th.	Hỏi Tom xem anh ấy có dự định đến đây vào ngày 20 tháng 10 không.
I'm getting bored.	Tôi đang phát chán.
I'm so glad it worked.	Tôi rất vui vì điều đó đã hiệu quả.
I talked to Tom in French.	Tôi đã nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
Neither Tom nor Mary had any luck.	Cả Tom và Mary đều không gặp may mắn.
We should bring lunch.	Chúng ta nên mang theo bữa trưa.
I bet you're hungry.	Tôi cá là bạn đang đói.
He opposes racism.	Anh ấy phản đối phân biệt chủng tộc.
Anytime you need help, just let me know.	Bất cứ lúc nào bạn cần giúp đỡ, chỉ cần cho tôi biết.
I can go to Tom's house whenever I want.	Tôi có thể đến nhà Tom bất cứ khi nào tôi muốn.
Tom didn't want to go outside on a cold day like this.	Tom không muốn ra ngoài trời vào một ngày lạnh giá như thế này.
Tom had never tried that before.	Tom chưa bao giờ thử điều đó trước đây.
There seems to be evidence that Tom is the one who stole Mary's bracelet.	Có vẻ như có bằng chứng cho thấy Tom là người đã đánh cắp chiếc vòng tay của Mary.
I don't know who that is.	Tôi không biết đó là ai.
I can't believe we're actually done.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thực sự hoàn thành.
Tom doesn't seem complicated.	Tom có ​​vẻ không phức tạp.
We really need to practice a little more.	Chúng tôi thực sự cần phải tập luyện thêm một chút.
That is an uncommon idea.	Đó là một ý tưởng không phổ biến.
Tom says he thinks Mary is upset.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang khó chịu.
Tom, there's something you should know about me.	Tom, có điều bạn nên biết về tôi.
It's really angry.	Nó thực sự tức giận.
Tom has a small farm not far from Boston.	Tom có ​​một trang trại nhỏ cách Boston không xa.
I admire your enthusiasm.	Tôi ngưỡng mộ sự nhiệt tình của bạn.
I don't want to do that anymore.	Tôi không muốn làm điều đó nữa.
Tom has decided that he will try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng trốn thoát.
I don't need to go immediately.	Tôi không cần phải đi ngay lập tức.
I don't know what Tom will say.	Tôi không biết Tom sẽ nói gì.
I'm not good at reading maps.	Tôi không giỏi đọc bản đồ.
You were very good at tennis. 	Bạn đã rất giỏi quần vợt.
Why did you give it up?	Tại sao bạn lại từ bỏ nó?
Please tell me the way to the post office.	Vui lòng cho tôi biết đường đến bưu điện.
Maybe I'll stay in Australia for a few more weeks.	Có lẽ tôi sẽ ở lại Úc vài tuần nữa.
I think Tom would be nervous doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Milk is good for you. 	Sữa sẽ tốt cho bạn.
You better drink it every day.	Tốt hơn bạn nên uống nó mỗi ngày.
I hope Tom is not uncooperative.	Tôi hy vọng Tom không bất hợp tác.
Ignore everything Tom says.	Bỏ qua mọi điều Tom nói.
Tom probably didn't know that Mary was unhappy.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đang bất hạnh.
I try my best to be attentive.	Tôi cố gắng hết sức để được chu đáo.
Tom has been told never to come back here again.	Tom đã được thông báo là không bao giờ quay lại đây nữa.
Tom and Mary are both truant.	Tom và Mary đều trốn học.
Tom may have stolen Mary's camera.	Tom có ​​thể đã đánh cắp máy ảnh của Mary.
I looked under the table to see what was there.	Tôi nhìn xuống gầm bàn để xem có gì ở đó.
Tom has yet to admit that he did it.	Tom vẫn chưa thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom thinks Mary is an architect.	Tom nghĩ rằng Mary là một kiến ​​trúc sư.
How many centimeters is one meter?	Một mét là bao nhiêu cm?
Tom is not on the porch.	Tom không ở ngoài hiên.
The boy grew up to be a great scientist.	Cậu bé lớn lên trở thành một nhà khoa học vĩ đại.
I tried to stay awake, but I soon fell asleep.	Tôi cố gắng để tỉnh táo, nhưng tôi đã sớm chìm vào giấc ngủ.
I showed Tom my tattoo.	Tôi đã cho Tom xem hình xăm của mình.
I'll tell Tom we'll pick him up.	Tôi sẽ nói với Tom là chúng tôi sẽ đón anh ấy.
I think Tom might be seeing someone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang nhìn thấy ai đó.
Tom is gaining weight, isn't he?	Tom đang tăng cân, phải không?
Inbreeding increases the risk of many genetic diseases.	Giao phối cận huyết làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh di truyền.
The thief entered the house through this door.	Tên trộm đã vào được nhà qua cánh cửa này.
I talked to Tom in French.	Tôi đã nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
Tom has been with us for about three years.	Tom đã làm việc cho chúng tôi khoảng ba năm.
I hope that our friendship is not affected by this.	Tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi điều này.
Your mother is very young, isn't she?	Mẹ bạn còn rất trẻ phải không?
Tom did everything we asked him to do.	Tom đã làm mọi thứ chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I still believe we can get this done by 2:30.	Tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom is a three-year-old Canadian boy.	Tom là một cậu bé Canada ba tuổi.
Tom is definitely not happy.	Tom chắc chắn không hạnh phúc.
I wish you could tell me what I should do.	Tôi ước bạn có thể cho tôi biết tôi nên làm gì.
I don't want to make that mistake again.	Tôi không muốn mắc phải sai lầm đó một lần nữa.
Tom practices bassoon every day.	Tom tập chơi bassoon mỗi ngày.
Even Tom failed the exam today.	Ngay cả Tom cũng trượt kỳ thi hôm nay.
Tom tells Mary that he can speak three languages.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
It will not be difficult for us to do this.	Sẽ không khó cho chúng tôi để làm điều này.
I'm so glad you did.	Tôi rất vui vì bạn đã làm được.
I suspect Tom lived in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đã sống ở Úc.
I think Tom will not be discouraged by these results.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nản lòng trước những kết quả này.
Tom stepped forward to shake Mary's hand.	Tom bước tới bắt tay Mary.
Tom looks like a celebrity.	Tom trông giống như một người nổi tiếng.
Do not Cry. 	Đừng khóc.
Everything will be ok.	Mọi thứ sẽ ok.
Tom not only visited Boston but also Chicago.	Tom không chỉ đến thăm Boston mà còn đến cả Chicago.
I wonder if it's really necessary to do that.	Tôi tự hỏi liệu nó có thực sự cần thiết để làm điều đó không.
Tom is saving for college.	Tom đang tiết kiệm để đi học đại học.
I won't make you go.	Tôi sẽ không bắt bạn đi.
Not only does Tom deny that he is friends with Mary, but he even knows her.	Tom không chỉ phủ nhận rằng anh ta là bạn của Mary, mà thậm chí anh ta còn biết cô ấy.
Tom asked his guidance counselor how to apply to college.	Tom đã hỏi cố vấn hướng dẫn của mình làm thế nào để nộp đơn vào đại học.
I'm glad you found a job.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm được một công việc.
Tom is still planning to go swimming this afternoon.	Tom vẫn định đi bơi vào chiều nay.
You have been quite busy.	Bạn đã khá bận rộn.
Spain ruled Cuba at the time.	Tây Ban Nha cai trị Cuba vào thời điểm đó.
Can't you hear all the car horns behind us?	Bạn không thể nghe thấy tất cả các tiếng còi xe phía sau chúng tôi?
His leg was bitten by an alligator.	Chân anh bị cá sấu cắn.
I have to be at school now.	Tôi phải ở trường bây giờ.
3 multiplied by 5 gets 15.	3 nhân với 5 được 15.
Tom wanted Mary to know he really didn't want to do that.	Tom muốn Mary biết anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
Tell Tom I won't need his help.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không cần anh ấy giúp.
I hope that I have the opportunity to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội để làm điều đó.
I sat in the back with Tom.	Tôi ngồi ở phía sau với Tom.
I don't have anything going on.	Tôi không có bất cứ điều gì đang xảy ra.
Tom says he won't let you go.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để bạn đi.
I find you attractive.	Tôi thấy bạn hấp dẫn.
Tom said I don't need to do it today.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is wearing black today.	Hôm nay Tom mặc đồ đen.
You are attactive.	Bạn thật hấp dẫn.
Why don't we split it up?	Tại sao chúng ta không chia nó ra?
I wish you quit whining.	Tôi ước bạn bỏ than vãn.
Tom drained my cup.	Tom uống cạn cốc của tôi.
I didn't know that Tom would be nervous doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom doesn't think it's right.	Tom không nghĩ nó đúng.
You have chosen a beautiful paint color for your room.	Bạn đã chọn được một màu sơn đẹp cho căn phòng của mình.
Does Tom have any children?	Tom có ​​con nào không?
The doctor said that I would probably never walk again.	Bác sĩ nói rằng tôi có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa.
I was not discouraged.	Tôi đã không nản lòng.
I don't want to tell Tom I've been to Australia.	Tôi không muốn nói với Tom rằng tôi đã đến Úc.
Did you find out why Tom is in prison?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom ở trong tù?
I don't like this dress. 	Tôi không thích váy này.
It always goes up.	Nó luôn luôn đi lên.
Tom said Mary knew she might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
What does that smell like to you?	Mùi đó như thế nào đối với bạn?
Tom and Mary quickly got into the car and drove off.	Tom và Mary nhanh chóng lên xe và lái đi.
I'll have Tom call you as soon as he gets in.	Tôi sẽ bảo Tom gọi cho bạn ngay khi anh ấy vào.
Tom sells vegetables.	Tom bán rau.
I know Tom won't be punished for doing that.	Tôi biết Tom sẽ không bị trừng phạt vì làm điều đó.
I want to go to Boston as badly as you do.	Tôi cũng muốn đến Boston tệ như bạn.
The donkey is galloping.	Con lừa đang phi nước đại.
Tom thinks that no one is looking.	Tom nghĩ rằng không có ai đang nhìn.
I am fully capable of taking care of myself.	Tôi hoàn toàn có khả năng chăm sóc bản thân.
Tom will probably tell Mary that she needs to be more careful.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn.
How could someone do that to another human, let alone their mother?	Làm thế nào ai đó có thể làm điều đó với một con người khác, chứ đừng nói đến mẹ của họ?
The first time Mary met Tom, he presented himself as a guy who wouldn't stick his neck out for anyone.	Lần đầu tiên Mary gặp Tom, anh ấy đã thể hiện là một chàng trai không chịu thò cổ ra vì bất cứ ai.
You should thank Tom for his help.	Bạn nên cảm ơn Tom vì đã giúp đỡ.
You can't stop people from talking.	Bạn không thể ngăn mọi người nói chuyện.
Tom speaks French better than me.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tôi.
I told you I don't know anything.	Tôi đã nói với bạn là tôi không biết gì cả.
Tom said that Mary might still be hungry.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn đói.
Tom doesn't seem to want to go to Mary and John's wedding.	Tom dường như không muốn đến dự đám cưới của Mary và John.
Tom seems like he's fine.	Tom có ​​vẻ như anh ấy ổn.
Tom came to see you this morning.	Tom đến gặp bạn sáng nay.
I can't stand the heat.	Tôi không thể chịu được nhiệt.
Debts must be repaid.	Các khoản nợ phải được hoàn trả.
Tom is too overweight to do that.	Tom quá thừa cân để làm điều đó.
Most of the people in this town are on vacation.	Hầu hết những người ở thị trấn này đang đi nghỉ.
Do you want to know who will do it?	Bạn có muốn biết ai sẽ làm điều đó không?
I waited for Tom for three hours, but he never showed up.	Tôi đã đợi Tom ba tiếng đồng hồ, nhưng anh ấy không hề xuất hiện.
Tom opened the safe, took out a bill and handed it to Mary.	Tom mở két sắt, lấy ra một tờ giấy bạc và đưa cho Mary.
I think we picked the wrong person for the job.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chọn nhầm người cho công việc.
Something made Tom angry.	Có điều gì đó khiến Tom tức giận.
Give me the phone, Tom.	Đưa điện thoại cho tôi, Tom.
Tom said he didn't think he could win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom asked very interesting questions.	Tom hỏi những câu hỏi rất thú vị.
If you want, you can use my desk.	Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng bàn của tôi.
Tom has a nice house.	Tom có ​​một ngôi nhà đẹp.
I definitely think that's an advantage.	Tôi chắc chắn nghĩ rằng đó là một lợi thế.
Tom is a possible cricketer.	Tom là một cầu thủ cricket có thể.
Tom burned all the letters that Mary had sent him.	Tom đã đốt tất cả những bức thư mà Mary đã gửi cho anh ta.
Place a bet.	Đặt cược.
I know Tom wouldn't like to do that to Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
Education aims to develop latent abilities.	Giáo dục nhằm phát triển các khả năng tiềm ẩn.
I am considering going to Australia.	Tôi đang cân nhắc việc đi Úc.
If there is another chance, he will try his best.	Nếu có cơ hội khác, anh ấy sẽ cố gắng hết sức.
This is my first time singing with a band.	Đây là lần đầu tiên tôi hát với một ban nhạc.
The three of you have never been to Australia together?	Ba người chưa từng đi Úc cùng nhau à?
You're the only person I know who can't swim.	Bạn là người duy nhất mà tôi biết không biết bơi.
Tom said that Mary thought she might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom is still a high school student.	Tom vẫn còn là một học sinh trung học.
Rumor has it that Tom and Mary are getting married.	Có tin đồn rằng Tom và Mary sắp kết hôn.
How did you get this bruise?	Làm thế nào bạn có được vết bầm này?
We cannot do anything.	Chúng tôi không thể làm gì được.
I know Tom won't admit that he doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I didn't realize that Tom would have to leave soon.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ phải về sớm.
There will come a time when you will regret it.	Sẽ đến lúc bạn hối hận.
What is your favorite ice cream flavor?	Vị kem yêu thích của bạn là gì?
It's not like you have anything better to do.	Nó không giống như bạn có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
Did Tom happen to mention anything about that?	Tom có ​​tình cờ đề cập bất cứ điều gì về điều đó không?
That's exactly what I want.	Đó chính xác là những gì tôi muốn.
Tom said he was a bit nervous.	Tom nói rằng anh ấy hơi lo lắng.
I want to catch the 6 o'clock train to New York.	Tôi muốn bắt chuyến tàu lúc 6 giờ tới New York.
Tom puts a lot of sugar in his coffee.	Tom cho rất nhiều đường vào cà phê của mình.
Are you voluntary?	Bạn tự ý à?
You and Tom have to work together.	Bạn và Tom phải làm việc cùng nhau.
Tom was here just the day before.	Tom đã ở đây chỉ vào ngày hôm trước.
What is Tom going to do?	Tom định làm gì?
Where did Tom leave the car keys?	Tom đã để chìa khóa xe ở đâu?
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ rằng Tom đang sợ hãi.
You are very observant.	Bạn rất tinh ý.
Tom didn't know it was impossible to do that.	Tom không biết là không thể làm được điều đó.
I don't think you will have to wait more than three hours.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ phải đợi hơn ba giờ.
I'm a bit drunk.	Tôi hơi say.
You're going to school, aren't you?	Bạn đang phải đi học, phải không?
Tom was the only one wearing a vest.	Tom là người duy nhất mặc vest.
Tom is wearing dark glasses.	Tom đang đeo kính đen.
There's a body in the trunk.	Có một cái xác trong thùng xe.
Tom tried to keep that from happening.	Tom đã cố gắng để điều đó không xảy ra.
I am delighted for this opportunity to work with you.	Tôi rất vui vì cơ hội này được làm việc với bạn.
None of us are indispensable.	Không ai trong chúng ta là không thể thiếu.
I burned all the letters that Tom sent me.	Tôi đã đốt hết những lá thư mà Tom đã gửi cho tôi.
Do you think I'm smart?	Bạn có nghĩ rằng tôi thông minh?
Tom is very careful.	Tom rất cẩn thận.
This is still one of the best restaurants in town.	Đây vẫn là một trong những nhà hàng tốt nhất trong thị trấn.
Tom admits he is a thief.	Tom thừa nhận anh ta là một tên trộm.
Unless you are in a hurry, you will be late for class.	Trừ khi bạn vội vàng, nếu không bạn sẽ bị trễ học.
Maybe you don't understand me.	Có lẽ bạn không hiểu tôi.
Tom nodded.	Tom gật đầu.
Tom loves to dance.	Tom thích khiêu vũ.
Tom will be here later.	Tom sẽ ở đây sau.
Tom is not the one to tell me you have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó.
You don't think this is interesting?	Bạn không nghĩ rằng điều này là thú vị?
Tom said that he thought he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
I don't think that will make much of a difference.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tạo ra nhiều khác biệt.
Tom didn't know if that was true.	Tom không biết liệu điều đó có đúng không.
I have great news.	Tôi có một tin tuyệt vời.
Do you go to the supermarket and buy some butter?	Bạn có đi đến siêu thị và mua một ít bơ không?
Tom considered it carefully.	Tom đã xem xét nó một cách cẩn thận.
Tom is leaving the house.	Tom đang rời khỏi nhà.
Tom needed to put his stuff somewhere, so I told him he could leave it in our garage.	Tom cần cất đồ của mình ở đâu đó, vì vậy tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy có thể để nó trong ga ra của chúng tôi.
Tom dreamed that he was dreaming.	Tom mơ thấy mình đang mơ.
Tom should have told Mary what to do.	Tom lẽ ra phải nói với Mary những gì cần phải làm.
I don't think Tom knows anyone in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết ai ở Boston.
Except for the weather, it was a great picnic.	Ngoại trừ thời tiết, đó là một chuyến dã ngoại tuyệt vời.
Tom's house is a five-minute walk from the train station.	Nhà của Tom cách ga xe lửa năm phút đi bộ.
For me, this is not an issue.	Đối với tôi, đây không phải là một vấn đề.
Do you really think Tom would want to come with us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi không?
It will take about three hours to get there by car.	Sẽ mất khoảng ba giờ để đến đó bằng ô tô.
I don't remember meeting Tom on the bus.	Tôi không nhớ đã gặp Tom trên xe buýt.
Where did Tom go yesterday?	Hôm qua Tom đã đi đâu?
How could Tom do such a crazy thing?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể làm một điều điên rồ như vậy?
That is only a small part of the problem.	Đó chỉ là một phần nhỏ của vấn đề.
It's neat.	Thật gọn gàng.
Who did they survey?	Họ đã khảo sát ai?
Tom looks tense, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ căng thẳng, nhưng Mary thì không.
Tom lost both his parents in the accident.	Tom đã mất cả cha lẫn mẹ của mình trong vụ tai nạn.
Tom looked skeptical at first.	Tom lúc đầu trông có vẻ hoài nghi.
Tom said he wished he hadn't let Mary kiss him.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không để Mary hôn anh.
Tom will probably be busy on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ bận vào thứ Hai.
Tom says he's not sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary nên làm điều đó.
Time destroys everything.	Thời gian phá hủy mọi thứ.
There's no reason you shouldn't do it.	Không có lý do gì bạn không nên làm điều đó.
Tom came home from work earlier today than usual.	Hôm nay Tom đi làm về sớm hơn thường lệ.
I know that Tom will be able to help Mary do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
Tom goes by train.	Tom đi bằng tàu hỏa.
Do not leave library books in this room.	Đừng để sách thư viện trong phòng này.
Tom didn't know what to do next.	Tom không biết phải làm gì tiếp theo.
Both Tom and Mary were injured.	Cả Tom và Mary đều bị thương.
Shallow Tom.	Tom nông cạn.
I wish I hadn't told Tom that.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom điều đó.
My father used to tell us about his school days.	Cha tôi thường kể cho chúng tôi nghe về những ngày còn đi học của ông.
Tom says Mary is very optimistic.	Tom nói Mary rất lạc quan.
Tom is braver than any other soldier.	Tom dũng cảm hơn bất kỳ người lính nào khác.
Tom retired from acting in 2013.	Tom từ giã sự nghiệp diễn xuất vào năm 2013.
Tom left me.	Tom đã bỏ tôi lại.
I don't completely trust Tom.	Tôi không hoàn toàn tin tưởng Tom.
Tom doesn't like white wine.	Tom không thích rượu vang trắng.
I think Japanese students are very good at acquiring knowledge.	Tôi nghĩ rằng học sinh Nhật Bản rất giỏi trong việc thu thập kiến ​​thức.
I know why Tom asked that question.	Tôi biết tại sao Tom lại hỏi câu hỏi đó.
Tom and I are happy.	Tom và tôi hạnh phúc.
Tom says he thinks Mary will forget to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ quên làm điều đó.
Tom climbed onto the roof.	Tom trèo lên mái nhà.
Tom says he doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
We were hoping that Tom would be able to come home for Christmas.	Chúng tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ có thể về nhà vào Giáng sinh.
Myanmar is ruled by a military dictatorship.	Myanmar được cai trị bởi một chế độ độc tài quân sự.
I have traveled all over Europe.	Tôi đã đi khắp châu Âu.
Tom took a nap on the sofa.	Tom chợp mắt trên ghế sofa.
You wouldn't do that, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó, phải không?
I don't like that type of woman.	Tôi không thích kiểu phụ nữ như vậy.
I've lived in Boston all my life.	Tôi đã sống ở Boston cả đời.
Tom didn't tell anyone that he was planning to do that.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đang dự định làm điều đó.
Tom said Mary is grateful for the opportunity to do that.	Tom nói Mary rất biết ơn vì đã có cơ hội làm được điều đó.
I have never eaten Thai food.	Tôi chưa bao giờ ăn đồ Thái.
Can I count on you to be at the meeting tomorrow?	Tôi có thể trông cậy vào việc bạn có mặt tại cuộc họp ngày mai không?
They did an unbelievable job.	Họ đã làm một công việc không thể tưởng tượng được.
Don't forget to call me tomorrow.	Đừng quên gọi cho tôi vào ngày mai.
How do you know which one is my favorite?	Làm thế nào bạn biết đó là một trong những yêu thích của tôi?
I just talked to Tom three hours ago.	Tôi vừa nói chuyện với Tom ba giờ trước.
This is definitely not what Tom and I expected to happen.	Đây chắc chắn không phải là điều mà Tom và tôi mong đợi sẽ xảy ra.
I'm bored.	Tôi chán ngắt.
Can you pick some flowers and put them in the vase?	Bạn có thể chọn một số bông hoa và cắm chúng vào bình?
I don't think I want to marry Tom.	Tôi không nghĩ mình muốn kết hôn với Tom.
Why don't we all make thirty dollars?	Tại sao tất cả chúng ta không kiếm được ba mươi đô la?
Tom will not be absent today.	Tom sẽ không vắng mặt hôm nay nữa.
I'm sure Tom will be optimistic.	Tôi chắc rằng Tom sẽ lạc quan.
Tom and Mary both want to make each other happy.	Tom và Mary đều muốn làm cho nhau hạnh phúc.
A lot of bad singers think they are good singers.	Rất nhiều người hát dở nghĩ rằng họ là người hát hay.
Can anyone verify this?	Bất cứ ai có thể xác minh điều này?
Didn't I tell you not to worry?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng đừng lo lắng sao?
Tom told me he didn't think Mary did.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
I did not attend the meeting.	Tôi đã không tham dự cuộc họp.
I saw him sawing a tree.	Tôi thấy anh ta đang cưa một cái cây.
Tom asked us to leave immediately.	Tom yêu cầu chúng tôi rời đi ngay lập tức.
That's something we don't need.	Đó là thứ mà chúng ta không cần.
I figured out why Tom was always late.	Tôi đã tìm ra lý do tại sao Tom luôn đến muộn.
You wouldn't be able to do it without Tom's help.	Bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I know that Tom is not a good student like Mary.	Tôi biết rằng Tom không phải là một học sinh giỏi như Mary.
Tom asks us to trust him.	Tom yêu cầu chúng tôi tin tưởng anh ấy.
If I were you, I'd stay out.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tránh ra.
I don't think you need to help us today.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải giúp chúng tôi ngày hôm nay.
Tom is still single.	Tom vẫn độc thân.
I have been working for this newspaper for four years.	Tôi đã làm việc cho tờ báo này được bốn năm.
Tom said Mary didn't think John did it alone.	Tom cho biết Mary không nghĩ John làm điều đó một mình.
I'm not sure I can believe that.	Tôi không chắc mình có thể tin được điều đó.
Tom can solve a lot of trouble himself by doing it himself.	Tom có ​​thể tự giải quyết rất nhiều rắc rối bằng cách tự mình làm điều đó.
This fine weather won't last.	Thời tiết tốt đẹp này sẽ không kéo dài.
I don't have to be here today.	Tôi không cần phải ở đây hôm nay.
Tom repels Mary.	Tom đẩy lui Mary.
I love hearing my grandfather's clock ring.	Tôi thích nghe tiếng chuông đồng hồ của ông nội.
You don't have to say yes.	Bạn không cần phải nói có.
Tom said it was fun to hang out with us.	Tom nói rằng rất vui khi đi chơi với chúng tôi.
We have already met.	Chúng ta đã gặp nhau rồi.
Tom changed his mind at the last minute.	Tom đã thay đổi quyết định vào phút cuối.
Tom has about half more stamps than Mary.	Tom có ​​số tem nhiều hơn Mary khoảng một nửa.
I told you he's not here.	Tôi đã nói với bạn rằng anh ấy không có ở đây.
Tom said he didn't have enough time to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think you are here.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ở đây.
Tom spends all his time thinking about Mary.	Tom dành toàn bộ thời gian để nghĩ về Mary.
I don't want to eat dinner tonight.	Tôi không muốn ăn bữa tối nay.
I'm not Tom's drinker.	Tôi không phải là người uống rượu của Tom.
I must warn you that if you do this again, you will be punished.	Tôi phải cảnh báo bạn rằng nếu bạn làm điều này một lần nữa, bạn sẽ bị trừng phạt.
Yesterday it stopped raining.	Hôm qua trời đã hết mưa.
How many hotels do you think there are in Australia?	Bạn nghĩ có bao nhiêu khách sạn ở Úc?
Tom is the only one who knows when we need to be there.	Tom là người duy nhất biết khi nào chúng ta cần ở đó.
Do you want me to try to do that?	Bạn có muốn tôi cố gắng làm điều đó?
Tom's voice filled the room.	Giọng của Tom tràn ngập căn phòng.
What is the soup?	Món súp là gì?
Tom cannot start his motorcycle.	Tom không thể khởi động xe máy của mình.
My home desk is very similar to this one.	Bàn làm việc ở nhà của tôi rất giống với bàn này.
It was in the 1920s that a massive earthquake destroyed Tokyo.	Đó là vào những năm 1920, một trận động đất lớn đã phá hủy Tokyo.
Maybe Tom doesn't like Boston as much as you do.	Có lẽ Tom không thích Boston nhiều như bạn.
Honesty is the first chapter in the book of wisdom.	Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách về sự khôn ngoan.
I very seriously doubt that Tom will prepare.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc rằng Tom sẽ chuẩn bị.
That car was so big that parking was difficult.	Chiếc xe đó quá lớn nên việc đậu xe rất khó khăn.
I still have a lot of questions to ask you about your relationship with Tom.	Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bạn về mối quan hệ của bạn với Tom.
Tom sometimes goes to Boston.	Tom thỉnh thoảng đến Boston.
I know how worried you are about Tom.	Tôi biết bạn lo lắng như thế nào về Tom.
Did you know Tom is Canadian?	Bạn có biết Tom là người Canada không?
Many people are already better off than they used to be.	Nhiều người đã khá giả hơn so với trước đây.
Mary's washing machine broke down a week after the warranty expired.	Máy giặt của Mary bị hỏng một tuần sau khi hết bảo hành.
I really doubt that Tom will be back any time soon.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ trở lại bất cứ lúc nào sớm.
You should brush your teeth at least twice a day.	Bạn nên đánh răng ít nhất hai lần một ngày.
Tom said he knew that Mary might not want to do it alone.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
Please don't ask Tom what happened.	Xin đừng hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra.
Tom said he thought I was annoying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi rất phiền phức.
Tom wants me on his team.	Tom muốn tôi vào đội của anh ấy.
Tom tried it.	Tom đã thử nó.
Tom doesn't go swimming often.	Tom không thường xuyên đi bơi.
I think you'll settle down with Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ ổn định với Tom.
Tom and I just really connected.	Tom và tôi chỉ thực sự kết nối.
Tom asked Mary if she had read the book he lent her.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy đã đọc cuốn sách mà anh ấy đã cho cô ấy mượn.
It doesn't matter to me how Tom does it.	Đối với tôi, Tom làm điều đó như thế nào không quan trọng.
That's our game plan.	Đó là kế hoạch trò chơi của chúng tôi.
Tom spends the first half of the day chopping wood.	Tom dành nửa ngày đầu để chặt gỗ.
We're waiting, Tom.	Chúng tôi đang đợi, Tom.
I won't go that far.	Tôi sẽ không đi xa như vậy.
The job requires certain skills that I don't have.	Công việc đòi hỏi những kỹ năng nhất định mà tôi không có.
Is there any chance that Tom gets caught?	Có khả năng Tom bị bắt không?
I don't think anyone has seen us.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom has a good mentor.	Tom có ​​một người cố vấn tốt.
Tom looked under the sofa for his glasses.	Tom nhìn vào gầm ghế sofa để tìm kính của mình.
Tom has been a really good friend.	Tom đã là một người bạn thực sự tốt.
I called up a few friends and we had an impromptu party.	Tôi đã gọi cho một vài người bạn và chúng tôi đã có một bữa tiệc ngẫu hứng.
I certainly wouldn't want to lose my job.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn mất việc.
Mary loves to ride her horse.	Mary thích cưỡi ngựa của cô ấy.
There's no way Tom would lie.	Không đời nào Tom nói dối.
Tom tried to hide his smile.	Tom cố gắng che giấu nụ cười của mình.
How do you know Tom can't do that?	Làm thế nào bạn biết Tom không thể làm điều đó?
I know that you've been to Boston.	Tôi biết rằng bạn đã đến Boston.
That is obvious.	Đó là điều hiển nhiên.
Maybe someone can enlighten me.	Có lẽ ai đó có thể khai sáng cho tôi.
Next week there will be a new moon.	Tuần sau sẽ có trăng non.
I hope Tom can solve that problem.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giải quyết vấn đề đó.
Do you know why Tom wasn't there yesterday?	Bạn có biết tại sao Tom không ở đó ngày hôm qua không?
Tom went this morning.	Tom đã đi sáng nay.
Tom doesn't like to wear ties.	Tom không thích đeo cà vạt.
It's all nonsense.	Đó là tất cả những điều vô nghĩa.
And he let the two of them sleep at his house.	Và anh đã cho hai người ngủ lại nhà mình.
Tom undressed and got into bed.	Tom cởi quần áo và lên giường.
I didn't know Tom was expecting me to do that.	Tôi không biết Tom đã mong đợi tôi làm điều đó.
You can come tomorrow, right?	Bạn có thể đến vào ngày mai, phải không?
Tom says nothing has changed.	Tom nói rằng không có gì thay đổi.
Tom stayed with me.	Tom ở lại với tôi.
Tom will be sorry he did that.	Tom sẽ rất tiếc vì anh ấy đã làm điều đó.
Tom staggered and fell face down.	Tom loạng choạng và ngã sấp mặt.
Tom bothered Mary.	Tom đã làm phiền Mary.
I don't feel right.	Tôi có cảm giác không đúng.
What is the average life expectancy in Australia?	Tuổi thọ trung bình ở Úc là bao nhiêu?
Now it's two o'clock in the morning.	Bây giờ là hai giờ sáng.
Tom is suspended, but Mary is not.	Tom bị đình chỉ, nhưng Mary thì không.
What did Tom build?	Tom đã xây dựng những gì?
I'm just a freshman.	Tôi chỉ là một sinh viên năm nhất.
Tom can't take a break.	Tom không thể nghỉ giải lao.
I think Tom is almost thirty now.	Tôi nghĩ bây giờ Tom đã gần ba mươi.
Tom said you were late this morning.	Tom nói rằng bạn đã đến muộn vào sáng nay.
I forgot to explain everything to Tom.	Tôi đã quên giải thích mọi thứ cho Tom.
Can't you do it later?	Bạn không thể làm điều đó sau này?
I trained my dog ​​to whistle.	Tôi đã huấn luyện con chó của mình đến khi tôi huýt sáo.
Tom is probably going to Boston next week.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào tuần tới.
I thought you said we wouldn't sing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không hát.
I want to turn this room into a study room.	Tôi muốn biến căn phòng này thành một phòng nghiên cứu.
Tom said that I should study harder.	Tom nói rằng tôi nên học tập chăm chỉ hơn.
Don't you think that's a bit silly?	Bạn không nghĩ rằng đó là một chút ngớ ngẩn?
It's 2pm now	Bây giờ là 2 giờ chiều
I know Tom doesn't mean anything.	Tôi biết Tom không có ý nghĩa gì.
I could have helped.	Tôi có thể đã giúp.
Mary says she thinks Tom will be careful.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ cẩn thận.
We're done, aren't we?	Chúng ta đã hoàn thành, phải không?
We are here to help.	Chúng tôi đến đây để giúp đỡ.
Tom has a rice cooker.	Tom có ​​một cái nồi cơm điện.
I have a vivid imagination.	Tôi có một trí tưởng tượng sống động.
Tom will need more time.	Tom sẽ cần thêm thời gian.
I did everything you asked me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom won't tell Mary what needs to be done.	Tom sẽ không nói với Mary những gì cần phải làm.
I was going to tell Tom what happened.	Tôi định nói với Tom những gì đã xảy ra.
There are rumors surrounding Tom and Mary.	Có những tin đồn xung quanh Tom và Mary.
If you have an interesting book, please lend it to me.	Nếu bạn có cuốn sách nào thú vị, hãy cho tôi mượn.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó một lần nữa.
You've been absent a lot lately.	Gần đây bạn vắng mặt nhiều.
Tom has gained a lot of weight.	Tom đã béo lên rất nhiều.
You are the only person who ever called me after 10pm.	Bạn là người duy nhất từng gọi cho tôi sau 10 giờ tối.
We have to get back to Australia as soon as possible.	Chúng tôi phải quay lại Úc càng sớm càng tốt.
I've been sitting here for almost an hour.	Tôi đã ngồi ở đây gần một giờ.
If I knew the answer to the question, I would tell you.	Nếu tôi biết câu trả lời cho câu hỏi, tôi sẽ nói với bạn.
Tom told me he and Mary spent their summer vacation at the beach.	Tom nói với tôi anh ấy và Mary đã trải qua kỳ nghỉ hè của họ ở bãi biển.
There is room inside.	Có phòng bên trong.
Tom is an all-round good athlete.	Tom là một vận động viên giỏi toàn diện.
Don't know if Tom really knows French.	Không biết Tom có ​​thực sự biết tiếng Pháp không.
I hit Tom, not Mary.	Tôi đánh Tom, không phải Mary.
Last night I was at home waiting for your call.	Đêm qua anh ở nhà đợi cuộc gọi của em.
"Am I supposed to do that?" 	"Em có hay làm như vậy không?"
"No, not often."	"Không, không thường xuyên như vậy."
My sister never fails to write home once a month.	Em gái tôi không bao giờ không viết thư về nhà mỗi tháng một lần.
I don't think I've seen anyone do that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy ai đó làm điều đó trước đây.
Tom calls his dogs.	Tom gọi những con chó của mình.
I don't want Tom to take pictures.	Tôi không muốn Tom chụp ảnh.
Tom wasn't the only person Mary wanted to talk to.	Tom không phải là người duy nhất Mary muốn nói chuyện.
Tom thought it was more likely that Mary would say yes.	Tom nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ nói đồng ý.
Why is Tom always late?	Tại sao Tom luôn đến muộn?
This is too important to ignore.	Điều này là quá quan trọng để bỏ qua.
Mary wears her hair down to her waist.	Mary để tóc dài đến thắt lưng.
The roof leaks when it rains.	Mái nhà bị dột khi trời mưa.
She goes to the market to buy fresh vegetables.	Cô đi chợ để mua rau sạch.
Tom hopes he won't be deported.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bị trục xuất.
It's amazing how much money Tom spends each week.	Thật đáng kinh ngạc khi Tom tiêu bao nhiêu tiền mỗi tuần.
Tom waited for Mary to speak, but she did not.	Tom đợi Mary nói, nhưng cô ấy không nói.
I've seen what happens to anyone who goes against Tom.	Tôi đã thấy điều gì xảy ra với bất kỳ ai chống lại Tom.
Tom squats.	Tom ngồi xổm.
I would ask around the school and see if anyone would like to volunteer to help us.	Tôi sẽ hỏi xung quanh trường và xem có ai muốn tình nguyện giúp đỡ chúng tôi không.
Unfortunately, it's a hoax.	Thật không may, đó là một trò lừa bịp.
Tom doesn't know where Mary's gloves are.	Tom không biết găng tay của Mary ở đâu.
What are some foods you only eat at night?	Một số loại thực phẩm bạn chỉ ăn vào buổi tối là gì?
I need a mouse pad.	Tôi cần một tấm lót chuột.
Tom told me he just needed a shoulder to cry on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chỉ cần một bờ vai để khóc.
Tom is just trying to help.	Tom chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
If you know it's bad for you, why do you keep doing it?	Nếu bạn biết điều đó có hại cho bạn, tại sao bạn vẫn tiếp tục làm điều đó?
This table is not stable.	Bảng này không ổn định.
Tom has lost his best friend.	Tom đã mất đi người bạn thân nhất của mình.
I don't think Tom knows what I'm up to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi định làm gì.
Tom is a very dangerous person.	Tom là một người rất nguy hiểm.
Is this plan feasible?	Kế hoạch này có khả thi không?
We have to work hard to make up for lost time.	Chúng ta phải làm việc chăm chỉ để bù lại thời gian đã mất.
I found out something about Tom that I think you should know.	Tôi đã tìm ra điều gì đó về Tom mà tôi nghĩ rằng bạn nên biết.
Tom shouldn't have bought Mary a birthday present.	Tom không nên mua quà sinh nhật cho Mary.
If Napoleon was born in this century, what could he do?	Nếu Napoleon được sinh ra trong thế kỷ này, ông ấy có thể làm được gì?
Tom was chasing Mary.	Tom đã đuổi theo Mary.
Is it true that Tom wants to do so?	Có đúng là Tom muốn làm như vậy không?
I'm going to eat tonight.	Tôi đi ăn tối nay.
Tom seems to be waiting for someone.	Tom dường như đang đợi ai đó.
If I knew your phone number, I would call you.	Nếu tôi biết số điện thoại của bạn, tôi sẽ gọi cho bạn.
I'm not sure, but I think you could be wrong.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ rằng bạn có thể sai.
She contributed an article to the newspaper.	Cô ấy đã đóng góp một bài báo cho tờ báo.
I look better than you.	Tôi trông đẹp hơn bạn.
I know that Tom knows who did it for him.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
We cannot do this before Friday.	Chúng tôi không thể làm điều này trước thứ Sáu.
I don't think Tom can handle it.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể xử lý nó.
You don't think Tom has to do it today, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Please advise if I should do this or not.	Xin mọi người tư vấn giúp tôi có nên làm như vậy hay không.
Why is Tom afraid?	Tại sao Tom sợ?
Tom will break everything if he's not careful.	Tom sẽ phá vỡ mọi thứ nếu anh ấy không cẩn thận.
Someone is watching us.	Có ai đó đang theo dõi chúng tôi.
Such things often happen by chance rather than by design.	Những điều như vậy thường xảy ra một cách tình cờ hơn là do thiết kế.
Tom said he was happy that Mary got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary đến đó sớm.
She didn't come before the two of you.	Cô ấy không đến trước hai người.
I really don't like Christmas music.	Tôi thực sự không thích nhạc Giáng sinh.
We have to make sure that doesn't happen.	Chúng tôi phải đảm bảo điều đó không xảy ra.
Tom is in shape.	Tom đang trong hình dạng.
I am familiar with the author's name.	Tôi quen thuộc với tên tác giả.
I would cut those trees down if I were you.	Tôi sẽ chặt những cái cây đó nếu tôi là bạn.
I wonder if Tom kissed Mary yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​hôn Mary không.
Tom won't wait for me.	Tom sẽ không đợi tôi.
Tom is sick today.	Hôm nay Tom bị ốm.
When I listen to that song, I think of my hometown.	Khi tôi nghe bài hát đó, tôi nghĩ về quê hương của tôi.
Tom had never been to Boston before.	Tom chưa bao giờ đến Boston trước đây.
I will never tell anyone what you just told me.	Tôi sẽ không bao giờ nói với ai những gì bạn vừa nói với tôi.
I don't have to be there on Monday.	Tôi không cần phải ở đó vào thứ Hai.
Use your instincts.	Sử dụng bản năng của bạn.
I don't think Tom knows what you did.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn đã làm gì.
Tom has a dark secret.	Tom có ​​một bí mật đen tối.
That's why we had to stay.	Đó là lý do tại sao chúng tôi phải ở lại.
I don't remember everyone.	Tôi không nhớ tất cả mọi người.
This is not worth it.	Điều này không đáng.
One day you will regret this.	Một ngày nào đó bạn sẽ hối hận vì điều này.
I'm not jealous.	Tôi không ghen tị.
I'm as hungry as you.	Tôi cũng đói như bạn.
Tom wants to stay with us until next Monday.	Tom muốn ở lại với chúng tôi cho đến thứ Hai tới.
Tom has actually been doing that for a while.	Tom đã thực sự làm điều đó một thời gian.
Don't harm anyone.	Đừng làm hại ai.
I doubt that Tom would be interested in joining the army.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc gia nhập quân đội.
I knew that Tom wasn't the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
You'd better know where you're going.	Tốt hơn bạn nên biết mình đang đi đâu.
This is why she is still mad at me.	Đây là lý do tại sao cô ấy vẫn còn giận tôi.
It took Tom a long time to decide who should do it.	Tom đã mất một thời gian dài để quyết định xem ai nên làm điều đó.
Tom started learning French after retiring.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp sau khi nghỉ hưu.
This morning I went to the airport to see off my cousin.	Sáng nay tôi đã đến sân bay để tiễn người em họ của tôi.
Tom took his son to the barbershop.	Tom đưa con trai đến tiệm hớt tóc.
You won already.	Bạn đã thắng rồi.
Don't bother locking the door.	Đừng bận tâm đến việc khóa cửa.
Do you easily find a job?	Bạn có dễ dàng tìm được việc làm không?
I was so excited that I couldn't eat anything.	Tôi phấn khích đến mức không ăn được gì.
Dinosaurs eat humans.	Khủng long ăn thịt con người.
I am the strongest.	Tôi là người mạnh nhất.
You don't want people to know, do you, Tom?	Bạn không muốn mọi người biết, phải không, Tom?
Tom doesn't have to be here on Monday.	Tom không cần phải ở đây vào thứ Hai.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết Tom có ​​làm thế hay không.
Tom doesn't know much about us.	Tom không biết nhiều về chúng tôi.
I have one son and two daughters. 	Tôi có một con trai và hai con gái.
My son lives in Boston and my two daughters live in Chicago.	Con trai tôi sống ở Boston và hai con gái tôi sống ở Chicago.
I know that Tom knows why you do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn làm như vậy.
I know that Tom could be punished for doing so.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
Tom isn't home on Monday, but Mary is.	Tom không có nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì có.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Why don't we eat something else today?	Tại sao chúng ta không ăn một cái gì đó khác ngày hôm nay?
Do you know who these skateboards belong to?	Bạn có biết những chiếc ván trượt này thuộc về ai không?
Tom was run out of town by an angry mob.	Tom đã chạy ra khỏi thị trấn bởi một đám đông giận dữ.
Both Tom and Mary wanted to go.	Cả Tom và Mary đều muốn đi.
Tom has told us quite a bit about you.	Tom đã cho chúng tôi biết khá nhiều về bạn.
I think you will find this interesting.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy điều này thú vị.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I think Tom thought he had to.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy.
Tom and Mary had a nice dinner together.	Tom và Mary đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau.
Tom is sitting alone at the bar.	Tom đang ngồi một mình ở quán bar.
I have to make sure Tom doesn't tell Mary about it.	Tôi phải chắc chắn rằng Tom không nói với Mary về điều đó.
Tom did not recognize the person sitting next to Mary.	Tom không nhận ra người ngồi cạnh Mary.
Tom had a small problem before that.	Tom đã gặp một vấn đề nhỏ trước đó.
You are probably the smartest student in our class.	Bạn có lẽ là học sinh thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
I have no reason not to trust Tom.	Tôi không có lý do gì để không tin tưởng Tom.
Tom is a doctor.	Tom là một bác sĩ.
Tom asked us to return the money to him.	Tom yêu cầu chúng tôi trả lại tiền cho anh ta.
Tom tells Mary about his new job.	Tom nói với Mary về công việc mới của anh ấy.
Tom and I are going to play tennis this afternoon.	Tom và tôi sẽ chơi tennis vào chiều nay.
That's not too bad.	Điều đó không quá tệ.
I don't want to do anything to make Tom angry.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến Tom tức giận.
I can't sleep with the lights on.	Tôi không thể ngủ với đèn sáng.
Tom took no time to reply to the letter.	Tom không mất thời gian trả lời bức thư.
She couldn't talk to him.	Cô không thể nói chuyện với anh ta.
It must have been a terrifying sight for them to see.	Đó hẳn là một cảnh tượng đáng sợ đối với họ khi xem.
Do you really think Tom will help us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi?
I'm still alone.	Tôi vẫn cô đơn.
Tom advised Mary to talk to a lawyer.	Tom khuyên Mary nói chuyện với luật sư.
Tom must have been broken.	Tom chắc đã bị phá vỡ.
Tom goes to see Mary in the hospital every day.	Tom đến gặp Mary trong bệnh viện mỗi ngày.
Tom never raised his hand to anyone.	Tom không bao giờ giơ tay với bất kỳ ai.
That's very interesting, Tom.	Điều đó rất thú vị, Tom.
I know that Tom didn't know that we were the ones who did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
Tom was very sure that Mary had to do it.	Tom rất chắc chắn rằng Mary phải làm điều đó.
I just don't want to see you get hurt.	Tôi chỉ không muốn thấy bạn bị thương.
Tom will need these, won't he?	Tom sẽ cần những thứ này, phải không?
I hit my finger with a hammer.	Tôi dùng búa đập mạnh vào ngón tay.
I want Tom to call me.	Tôi muốn Tom gọi cho tôi.
Tom is an actor and a musician.	Tom là một diễn viên và một nhạc sĩ.
I don't think you will make it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm cho nó.
I have never been to a French speaking country.	Tôi chưa bao giờ đến một quốc gia nói tiếng Pháp.
Why is Tom not happy?	Tại sao Tom không hạnh phúc?
You know we didn't do this.	Bạn biết chúng tôi đã không làm điều này.
I think I'll do it for Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm điều đó cho Tom.
Please accept our apology.	Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi.
Not much to eat in the cupboard.	Không có nhiều thứ để ăn trong tủ.
Do you think there is any chance that you could come?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào mà bạn có thể đến không?
We do not exchange money.	Chúng tôi không trao đổi tiền.
Do you like going to nightclubs?	Bạn có thích đi câu lạc bộ đêm?
Tom went swimming. 	Tom đã đi bơi.
So is Mary.	Mary cũng vậy.
It will be very difficult.	Nó sẽ rất khó khăn.
I know that's not true.	Tôi biết điều đó không đúng.
I will see Tom.	Tôi sẽ gặp Tom.
Tom got himself something to drink.	Tom lấy cho mình thứ gì đó để uống.
Tom needs to think when doing that.	Tom cần cân nhắc khi làm điều đó.
Japan is not what it was 15 years ago.	Nhật Bản không phải như 15 năm trước.
Tom came home quite late last night.	Tối qua Tom về nhà khá muộn.
Tom says Mary is worried about John.	Tom nói Mary đang lo lắng cho John.
You can't be the boss at the same time.	Bạn không thể vừa là ông chủ.
We know that Tom lied to us.	Chúng tôi biết rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
I got rid of my jewelry.	Tôi đã thoát khỏi đồ trang sức của mình.
Shooting.	Đang nổ súng.
You can say what you like, but I will never forgive you.	Bạn có thể nói những gì bạn thích, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn.
Tom told Mary to leave early.	Tom nói Mary đi sớm.
You look a lot like your dad when he was your age.	Bạn trông rất giống bố của bạn khi ông bằng tuổi bạn.
Tom has a meeting tomorrow.	Tom có ​​một cuộc họp vào ngày mai.
My head is exploding.	Đầu tôi đang nổ tung.
Hiring a non-native French speaker to write your notebook in French would be like hiring a carpenter to fix your plumbing.	Thuê một người nói tiếng Pháp không phải là bản ngữ để viết sổ tay của bạn bằng tiếng Pháp sẽ giống như thuê một thợ mộc để sửa chữa hệ thống ống nước của bạn.
Tom says he thinks he can buy what Mary wants for about $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể mua những gì Mary muốn với giá khoảng 300 đô la.
Tom was standing next to Mary.	Tom đang đứng cạnh Mary.
I know you're crazy, but I didn't know you were this crazy.	Tôi biết bạn điên, nhưng tôi không biết bạn điên đến mức này.
I can guarantee that won't happen again.	Tôi có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom, I want you to have this.	Tom, tôi muốn anh có cái này.
To the north, it borders Mexico with the United States.	Phía bắc giáp Mexico với Hoa Kỳ.
Tom really annoys me.	Tom thực sự làm tôi khó chịu.
Tom felt that he had hit a raw nerve.	Tom cảm thấy rằng anh ta đã bị trúng một dây thần kinh thô.
Who got you into this?	Ai đã đưa bạn vào điều này?
Tom has no problem doing that.	Tom không có vấn đề gì khi làm điều đó.
I think I can speak French better than Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
I don't like that kind of music.	Tôi không thích thể loại âm nhạc đó.
Why does Tom need Mary to do it?	Tại sao Tom cần Mary làm điều đó?
I've got you insured.	Tôi đã có bạn bảo hiểm.
Tom is still a prisoner.	Tom vẫn là một tù nhân.
Tom is a great actor.	Tom là một diễn viên tuyệt vời.
You should go now.	Bạn nên đi ngay bây giờ.
I'm not going to Tom's apartment.	Tôi sẽ không đến căn hộ của Tom.
I think you are right.	Tôi nghĩ là bạn đúng.
This cinema has two floors.	Rạp chiếu phim này có hai tầng.
Allegedly, it was Tom who did it.	Bị cáo buộc, Tom là người đã làm điều đó.
When does Tom wash the car?	Tom rửa xe khi nào?
Tom is not competitive.	Tom không có tính cạnh tranh.
Tom is still scared, isn't he?	Tom vẫn còn sợ hãi, phải không?
Tom thinks Mary won't be home on October 20.	Tom nghĩ Mary sẽ không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Don't think about it too much.	Đừng nghĩ về nó quá nhiều.
I have a surprise for you.	Tôi có một bất ngờ cho bạn.
Tom didn't know I needed to do it.	Tom không biết tôi cần phải làm điều đó.
No one has been able to do it.	Chưa ai có thể làm được.
Do you think you can do it by 2:30?	Bạn có nghĩ mình có thể làm được điều đó trước 2:30 không?
He let me use his typewriter.	Anh ấy để tôi sử dụng máy đánh chữ của anh ấy.
It makes no difference whether you want to do it or not.	Nó không có sự khác biệt cho dù bạn muốn làm điều đó hay không.
I asked Tom a few questions.	Tôi hỏi Tom một vài câu hỏi.
Tom says that there is a haunted house in his neighborhood.	Tom nói rằng có một ngôi nhà bị ma ám trong khu phố của anh ấy.
I told Tom you were hungry.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đói.
We want to make it affordable.	Chúng tôi muốn làm cho nó có giá cả phải chăng.
I think Tom should have been told not to.	Tôi nghĩ Tom phải được bảo là đừng làm vậy.
Tom has already started looking for work.	Tom đã bắt đầu tìm việc.
Are there many sharks around?	Có nhiều cá mập quanh đây không?
Tom is not distracted.	Tom không bị phân tâm.
Tom is the third child in a family of four children.	Tom là con thứ ba trong gia đình có bốn người con.
All the money I have in this drawer is missing.	Tất cả số tiền tôi có trong ngăn kéo này đều bị thiếu.
Tom is pretty cute, don't you think?	Tom khá dễ thương, bạn có nghĩ vậy không?
I'm pretty sure Tom is rich.	Tôi khá chắc rằng Tom giàu có.
Looks like Tom is desperate to win.	Có vẻ như Tom đang rất muốn giành chiến thắng.
I know that Tom shouldn't have done that.	Tôi biết rằng Tom không nên làm vậy.
Tom doesn't seem willing to consider the possibility that he's wrong.	Tom dường như không sẵn sàng xem xét khả năng anh ấy sai.
It's for Tom.	Đó là dành cho Tom.
Do you often get snow here?	Bạn có thường xuyên bị tuyết ở đây không?
I know that Tom knows why I don't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không làm như vậy.
I'll make Tom sing for us.	Tôi sẽ bắt Tom hát cho chúng tôi nghe.
Tom is short, isn't he?	Tom lùn, phải không?
I'm not busier than usual.	Tôi không bận rộn hơn bình thường.
The policeman handcuffed Tom behind his back.	Viên cảnh sát còng tay Tom ra sau lưng.
Tom loves risotto.	Tom thích risotto.
Where did Tom learn how to sing the blues?	Tom đã học cách hát nhạc blues ở đâu?
Three of our pilots were shot down.	Ba phi công của chúng tôi đã bị bắn hạ.
Is that Tom just driving past?	Đó có phải là Tom vừa lái xe qua không?
You know why I'm here today.	Bạn biết tại sao tôi ở đây hôm nay.
I saw a boy wearing colorful shoes.	Tôi nhìn thấy một cậu bé đi đôi giày sặc sỡ.
Tom is injured.	Tom bị thương.
I'm not surprised that Tom didn't need to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không cần làm vậy.
Tom asks Mary to take back what she said.	Tom yêu cầu Mary rút lại những gì cô ấy đã nói.
Tom was uncooperative.	Tom đã bất hợp tác.
I'm sure Tom wants to come with you.	Tôi chắc rằng Tom muốn đi cùng bạn.
The crowd started clapping.	Đám đông bắt đầu vỗ tay.
Tom did it too.	Tom cũng đã làm điều đó.
I don't think this is normal.	Tôi không nghĩ rằng điều này là bình thường.
Mary's father bought her a doll.	Cha của Mary đã mua cho cô một con búp bê.
Tom wasn't surprised that Mary didn't do it.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đã không làm điều đó.
I'm not surprised Tom can do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom có ​​thể làm được điều đó.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
Tom is the one who inspired me to do that.	Tom là người đã truyền cảm hứng cho tôi làm điều đó.
Mary lived in a convent for a few months.	Mary đã sống trong một tu viện trong một vài tháng.
Tom had trouble doing that.	Tom đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
My parents don't have much money.	Cha mẹ tôi không có nhiều tiền.
No matter what happens, keep the door locked and don't go out.	Không có vấn đề gì xảy ra, giữ cửa khóa và không ra ngoài.
Tom is leaving early tomorrow morning.	Tom sẽ đi vào sáng sớm ngày mai.
Tom loves the sound of his own voice.	Tom yêu âm thanh giọng nói của chính mình.
Tom will be working in Australia next year.	Tom sẽ làm việc ở Úc vào năm tới.
They may not hear you.	Họ có thể không nghe thấy bạn.
You're still not afraid of me, are you?	Bạn vẫn không sợ tôi, phải không?
Tom's patience will soon run out.	Sự kiên nhẫn của Tom sẽ sớm cạn kiệt.
Tom has never been sober for more than a week.	Tom chưa bao giờ tỉnh táo trong hơn một tuần.
My neighbor refused my request to cut down a tree.	Người hàng xóm của tôi từ chối yêu cầu chặt cây của tôi.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một mình.
Take your time, Tom.	Hãy dành thời gian của bạn, Tom.
Tom doesn't seem to want to do it for us.	Tom dường như không muốn làm điều đó cho chúng tôi.
When the fire broke out, he was fast asleep.	Khi ngọn lửa bùng lên, anh ấy đang ngủ say.
How long does Tom plan to stay in Australia?	Tom dự định ở lại Úc bao lâu?
I know Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tôi biết Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Why does Tom like Boston so much?	Tại sao Tom lại thích Boston đến vậy?
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm vậy.
Tom really thinks I need to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Which shoes are Tom's and yours?	Đôi giày nào là của Tom và của bạn?
Anyone hug Tom?	Có ai ôm Tom không?
I doubt that Tom will go to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đi Úc.
Tom wants the same thing to happen here.	Tom muốn điều tương tự xảy ra ở đây.
Tom didn't know which way to go.	Tom không biết phải đi con đường nào.
When was the last time you updated your website?	Lần cuối cùng bạn cập nhật trang web của mình là khi nào?
I think Tom will be careful.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cẩn thận.
Why didn't you tell me before?	Tại sao bạn không nói với tôi trước đây?
I just want to snuggle up.	Tôi chỉ muốn rúc vào lòng.
Tom drinks wine.	Tom uống rượu.
You complained about that, right?	Bạn đã phàn nàn về điều đó, phải không?
Aren't you worried about your public image?	Bạn không lo lắng về hình ảnh của mình trước công chúng sao?
Tom seemed to have cried.	Tom dường như đã khóc.
How does Tom know Mary will be here?	Làm sao Tom biết Mary sẽ ở đây?
Tom says Mary has nothing to do this morning.	Tom nói Mary không có việc gì để làm sáng nay.
Tom shared a large number of ideas with the committee.	Tom đã chia sẻ một số lượng lớn các ý tưởng với ủy ban.
Tom would love it if someone did it.	Tom sẽ thích nó nếu ai đó làm điều đó.
Tom arrived shortly after.	Tom đã đến ngay sau đó.
Tom seems very sincere.	Tom có ​​vẻ rất chân thành.
Tom told me he would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ủng hộ.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn về điều gì.
That's what we all want to do.	Đó là điều mà tất cả chúng tôi đều muốn làm.
Tom says he hates the last song we sang last night.	Tom nói rằng anh ấy ghét bài hát cuối cùng mà chúng tôi hát tối qua.
That's not what this is about.	Đó không phải là những gì đây là về.
If I had known her address, I would have been able to visit her.	Nếu tôi biết địa chỉ của cô ấy, tôi đã có thể đến thăm cô ấy.
He swept his brush across the canvas.	Anh quét bàn chải của mình trên tấm vải.
Thank you again, Tom.	Cảm ơn bạn một lần nữa, Tom.
Tom never seemed to smile again.	Tom dường như không bao giờ cười nữa.
Tom removed his finger from the trigger and put his pistol back in the holster.	Tom bỏ ngón tay ra khỏi cò súng và đặt khẩu súng lục của mình trở lại bao da.
I think someone raised the punch.	Tôi nghĩ rằng ai đó đã tăng cú đấm.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
I said I wouldn't see Tom again.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ không gặp lại Tom nữa.
Tom did not believe Mary could do such a thing.	Tom không tin Mary có thể làm được điều như vậy.
I'm sure you can do it.	Tôi chắc chắn rằng bạn có thể làm được điều đó.
People try to clear snow on the street.	Người dân cố dọn tuyết trên đường phố.
Caffeine can temporarily raise your blood pressure.	Caffeine có thể tạm thời làm tăng huyết áp của bạn.
I don't need Tom to tell me anything.	Tôi không cần Tom nói với tôi bất cứ điều gì.
When you say you'll take care of Spot, you know there's going to be responsibility.	Khi bạn nói rằng bạn sẽ chăm sóc Spot, bạn biết rằng sẽ có trách nhiệm.
You have to turn over a new card and work as hard as you can.	Bạn phải lật một lá mới và làm việc chăm chỉ nhất có thể.
It's been weeks since she wrote.	Đã nhiều tuần kể từ khi cô ấy viết.
Tom has a problem.	Tom có ​​vấn đề.
What should I do if Tom comes?	Tôi nên làm gì nếu Tom đến?
I'm sure my parents won't let me go alone.	Tôi chắc rằng bố mẹ tôi sẽ không để tôi đi một mình.
Tom tells everyone that he is bored.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang chán.
Only 16 percent of the teachers at this school are women.	Chỉ có 16 phần trăm giáo viên ở trường này là phụ nữ.
Tom doesn't do it every day.	Tom không làm điều đó mỗi ngày.
I am satisfied with his progress.	Tôi hài lòng với sự tiến bộ của anh ấy.
General check.	Tướng quân kiểm tra.
Tom described exactly what happened.	Tom đã mô tả chính xác những gì đã xảy ra.
Tom is married now, isn't he?	Tom bây giờ đã kết hôn, phải không?
Tom said that last night's performance lasted three hours.	Tom nói rằng buổi biểu diễn đêm qua kéo dài ba giờ.
Tom still hasn't bought anything today.	Tom vẫn chưa mua bất cứ thứ gì hôm nay.
I wish we could do it again.	Tôi ước chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa.
I don't read as many books as I would like.	Tôi không đọc nhiều sách như tôi muốn.
I thought that Tom wouldn't be able to understand French.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể hiểu tiếng Pháp.
Let Tom finish what he's doing.	Hãy để Tom hoàn thành việc anh ấy đang làm.
My parents are satisfied with my grades this year.	Cha mẹ tôi hài lòng với điểm số của tôi trong năm nay.
I always leave the window open while I sleep.	Tôi luôn để cửa sổ mở trong khi ngủ.
Why is no one laughing?	Tại sao không ai cười?
Do you really think you can sing better than Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể hát hay hơn Tom?
Why are you so determined to pay for your studies on your own, while your parents are willing to support you financially?	Tại sao bạn nhất quyết phải tự mình trang trải chi phí học tập, trong khi bố mẹ bạn sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho bạn?
Tom has had enough.	Tom đã có đủ.
Tom is in love with Mary's sister.	Tom đang yêu em gái của Mary.
Tom is likely to be involved. 	Tom có ​​thể sẽ tham gia.
Let me check.	Hãy để tôi kiểm tra.
We caught Tom trying to steal our food.	Chúng tôi bắt gặp Tom đang cố ăn cắp thức ăn của chúng tôi.
Tom usually stays with his friends.	Tom thường ở với bạn bè của mình.
You don't seem to have a good time.	Bạn dường như không có thời gian vui vẻ.
Tom scratched behind the dog's ear.	Tom gãi sau tai con chó.
Tom has no sisters.	Tom không có chị em gái nào.
I think Tom did it incorrectly.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó không chính xác.
Tom was told he needed to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom was paid a lot of money for that.	Tom đã được trả rất nhiều tiền cho việc làm đó.
I didn't know that you could speak French so well.	Tôi không biết rằng bạn có thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom and Mary are not currently in Boston.	Tom và Mary hiện không ở Boston.
Tom is silent.	Tom im lặng.
You shouldn't do that to anyone, you know.	Bạn không nên làm điều đó với bất kỳ ai, bạn biết đấy.
I don't want to talk to Tom right now.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
There is a chance that many people may be injured.	Có khả năng nhiều người có thể bị thương.
Tom really wanted to go to Boston with Mary.	Tom thực sự muốn đến Boston với Mary.
Tom told me he was going to ask Mary to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom agreed to meet me after school.	Tom đã đồng ý gặp tôi sau giờ học.
If there is no snow, we can climb the mountain.	Nếu không có tuyết, chúng tôi có thể leo núi.
Tom stood completely still, hoping he wouldn't be noticed.	Tom hoàn toàn đứng yên, hy vọng mình sẽ không bị chú ý.
Tom doesn't think Mary is saying what she really thinks.	Tom không nghĩ Mary đang nói những gì cô ấy thực sự nghĩ.
Why does Tom look so pale?	Tại sao Tom trông nhợt nhạt như vậy?
Tom won't let me pay for dinner.	Tom không cho phép tôi trả tiền cho bữa tối.
I didn't walk to school often when I was in middle school.	Tôi không thường xuyên đi bộ đến trường khi còn học trung học cơ sở.
Tom tells Mary how his day went.	Tom nói với Mary ngày hôm nay của anh ấy diễn ra như thế nào.
Tom needs at least $300 to buy everything he needs.	Tom cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom said he thought Mary might have to do it herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải tự mình làm việc đó.
Tom said he thought he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
That seems extremely unrealistic.	Điều đó có vẻ vô cùng phi thực tế.
It is still immoral.	Nó vẫn vô đạo đức.
I'm going to Boston next week to see Tom.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới để gặp Tom.
The store was crowded with holiday shoppers.	Cửa hàng đông đúc với những người mua sắm trong ngày lễ.
We have to see how much cash we have.	Chúng ta phải xem chúng ta có bao nhiêu tiền mặt.
I have seen this.	Tôi đã thấy điều này.
You need help, Tom.	Bạn cần giúp đỡ, Tom.
I don't want to go to Boston with Tom.	Tôi không muốn đến Boston với Tom.
I want you to think about it very carefully.	Tôi muốn bạn suy nghĩ về nó thật cẩn thận.
Tom sprinkles some sugar on toast.	Tom rắc một ít đường lên bánh mì nướng.
Looks like Tom needs to do it.	Có vẻ như Tom cần phải làm điều đó.
How many times do I have to tell you to do your homework?	Tôi phải dặn bao nhiêu lần để bạn làm bài tập?
The season is not over yet.	Mùa giải chưa kết thúc với.
How many times a day do you wash your hands?	Bạn rửa tay bao nhiêu lần một ngày?
I don't think Tom knew if Mary was coming or not.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu Mary có đến hay không.
Tom did well on his French test.	Tom đã làm tốt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
I am willing to do anything to help.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
What kind of fool would do such a thing?	Loại ngốc nào sẽ làm một điều như vậy?
Did Tom promise to do it?	Tom có ​​hứa làm điều đó không?
I don't trust anyone here.	Tôi không tin bất cứ ai ở đây.
You drank too much.	Bạn đã uống quá nhiều.
There is no such rule.	Không có quy tắc như vậy.
When did Geronimo die?	Geronimo chết khi nào?
Shouldn't we hold hands?	Chúng ta không nên nắm tay nhau sao?
Tom is the one who can make that happen.	Tom là người có thể biến điều đó thành hiện thực.
Who is the best singer in our company?	Ai là ca sĩ giỏi nhất trong công ty của chúng tôi?
I believe Tom really did that.	Tôi tin rằng Tom thực sự đã làm được điều đó.
Tom says that Mary is likely still unemployed.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn đang thất nghiệp.
We are not an accounting team.	Chúng tôi không phải là một nhóm kế toán.
The town has changed a lot since then.	Thị trấn đã thay đổi rất nhiều kể từ đó.
The last time I spoke to Tom, he said he was planning to move to Boston.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy định chuyển đến Boston.
Tom must be really worried.	Tom phải thực sự lo lắng.
Mr. Jackson is the worst teacher I have ever had.	Thầy Jackson là người thầy tệ nhất mà tôi từng có.
Don't give Tom your number.	Đừng cho Tom số của bạn.
I really didn't see it coming.	Tôi thực sự không thấy nó đến.
Tom spat.	Tom khạc nhổ.
I didn't know Tom was interested in jazz.	Tôi không biết Tom quan tâm đến nhạc jazz.
When I was a kid, I used to go to the beach every summer.	Khi còn nhỏ, tôi thường đi biển vào mỗi mùa hè.
I am really satisfied with it.	Tôi thực sự hài lòng về nó.
I think you will like that.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích điều đó.
I bought an external hard drive.	Tôi đã mua một ổ cứng ngoài.
Do you remember the first time you and I went swimming together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi và bạn đi bơi cùng nhau không?
I've made more than one stupid mistake in my life.	Tôi đã mắc nhiều hơn một sai lầm ngu ngốc trong đời.
Tom texted me in French.	Tom nhắn tin cho tôi bằng tiếng Pháp.
I can't phone Tom.	Tôi không thể gọi điện cho Tom.
I'm not in Boston anymore.	Tôi không ở Boston nữa.
Do you think Tom would like that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích điều đó không?
Our car ran out of gas in two minutes.	Xe của chúng tôi hết xăng sau hai phút.
Tom couldn't afford the computer he wanted, so he bought a cheaper one.	Tom không đủ khả năng mua chiếc máy tính mà anh ấy muốn, vì vậy anh ấy đã mua một chiếc rẻ hơn.
I should have kept my mouth shut.	Đáng lẽ tôi phải ngậm miệng lại.
Turns out it was Tom who did it.	Hóa ra Tom là người đã làm điều đó.
Tom joined Mary's band as a drummer.	Tom tham gia ban nhạc của Mary với tư cách là một tay trống.
I know nothing about this subject.	Tôi không biết gì về chủ đề này.
I didn't start wearing glasses until I was thirty.	Tôi đã không bắt đầu đeo kính cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Our teachers speak not only English but also French.	Giáo viên của chúng tôi không chỉ nói tiếng Anh mà còn cả tiếng Pháp.
There were more than fifteen thousand spectators.	Có hơn mười lăm nghìn khán giả.
Tom told us that he would teach us French.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom's success is partly down to luck.	Thành công của Tom một phần là do may mắn.
Tom comes home on Monday, but Mary doesn't.	Tom về nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì không.
Tom turned off the engine.	Tom tắt động cơ.
I get tired of listening to Christmas music everywhere I go.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe nhạc Giáng sinh ở mọi nơi tôi đến.
Tom thought Mary wouldn't be interested in doing that.	Tom nghĩ Mary sẽ không hứng thú với việc làm đó.
Tom didn't come with me that day.	Tom đã không đi cùng tôi vào ngày hôm đó.
Tom was bothering me.	Tom đã làm phiền tôi.
Tom knew Mary couldn't win.	Tom biết Mary không thể thắng.
Tom likes your idea.	Tom thích ý tưởng của bạn.
Tom is the one who killed Mary's cat.	Tom là người đã giết con mèo của Mary.
That's the hard part.	Đó là phần khó.
Tom was supposed to be in Boston last week.	Tom lẽ ra đã đến Boston vào tuần trước.
It's a bit hot today for my liking.	Hôm nay hơi nóng so với ý thích của tôi.
Tom considers himself a failure.	Tom coi mình là một kẻ thất bại.
Thank you for completing this form.	Cảm ơn bạn đã hoàn thành biểu mẫu này.
Tom should have known that Mary was in Australia.	Tom lẽ ra phải biết rằng Mary đang ở Úc.
I'm so glad you're here, Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây, Tom.
I think we need to give Tom the benefit of the doubt.	Tôi nghĩ chúng ta cần cho Tom lợi ích của sự nghi ngờ.
I hired a private detective.	Tôi đã thuê một thám tử tư.
I didn't know you came.	Tôi không biết bạn đã đến.
They cannot see you.	Họ không thể nhìn thấy bạn.
Tom looks a little pale.	Tom trông hơi nhợt nhạt.
I think Tom will give Mary John's phone number.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho số điện thoại của Mary John.
Tom should have asked Mary what time the meeting would start.	Tom lẽ ra nên hỏi Mary mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
I should never have let Tom eat so many sweets.	Tôi không bao giờ nên để Tom ăn nhiều kẹo như vậy.
Tom won't find what he's looking for.	Tom sẽ không tìm thấy thứ anh ấy đang tìm.
Anything you say can be used against you in court of law.	Bất cứ điều gì bạn nói có thể được sử dụng để chống lại bạn trước tòa án pháp luật.
Tom swears he's innocent.	Tom thề rằng anh ấy vô tội.
Tom stepped out of the darkness.	Tom bước ra từ bóng tối.
Tom makes a living writing short stories.	Tom kiếm sống bằng việc viết truyện ngắn.
You all know how I feel about that plan.	Tất cả các bạn đều biết tôi cảm thấy thế nào về kế hoạch đó.
Tom is a fair game.	Tom là một trò chơi công bằng.
Tom has been accused of stealing $3,000.	Tom đã bị buộc tội ăn cắp 3.000 đô la.
Tom was alone on the train.	Tom chỉ có một mình trên tàu.
That's a pretty good rule of thumb.	Đó là một quy tắc ngón tay cái khá tốt.
Tom has come out of his coma and is getting better and better.	Tom đã thoát khỏi tình trạng hôn mê và ngày càng tốt hơn.
I wasn't going to sing that song again.	Tôi đã không định hát lại bài hát đó.
Tom wants Mary to help him with his homework.	Tom muốn Mary giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom won't be there for sure.	Tom sẽ không ở đó chắc chắn.
I don't think Tom is ready.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng.
You are really good at your job.	Bạn thực sự giỏi trong công việc của mình.
I am a student teacher.	Tôi là một giáo viên sinh viên.
You have helped us a lot.	Bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều.
I don't think Tom is curious.	Tôi không nghĩ Tom tò mò.
I'm sure I'll see Tom again.	Tôi chắc rằng tôi sẽ gặp lại Tom.
Tom is not too aggressive.	Tom không quá hung dữ.
I don't think Tom is thirsty.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang khát.
The one who went skiing with Tom was John.	Người đi trượt tuyết với Tom là John.
You still have time.	Bạn vẫn còn thời gian.
Tom and Mary were very happy.	Tom và Mary đã rất hạnh phúc.
Tom went to art school.	Tom đã đến trường nghệ thuật.
Tom told me he was going to Boston in October.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tháng 10.
Tom seems to really want to do it.	Tom dường như rất muốn làm điều đó.
Tom said Mary was very happy.	Tom nói Mary rất vui.
I can't believe you liked that movie.	Tôi không thể tin rằng bạn thích bộ phim đó.
I don't think Tom will come to the party.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến bữa tiệc.
I wonder if Tom can really understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể hiểu được tiếng Pháp hay không.
I didn't realize the magnitude of the problem.	Tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.
Tom denied that he cried.	Tom phủ nhận rằng anh đã khóc.
Tom shows Mary a picture of his father.	Tom cho Mary xem một bức ảnh của cha anh.
Do you think he's up to the task?	Bạn có nghĩ rằng anh ấy ngang bằng với nhiệm vụ?
Neither Tom nor Mary stand a chance of winning.	Cả Tom và Mary đều không có cơ hội chiến thắng.
Do you want to work at a hamburger shop for the rest of your life?	Bạn có muốn làm việc ở tiệm bánh hamburger cả đời không?
It doesn't have to be this way, Tom.	Nó không cần phải theo cách này, Tom.
Dublin is headquartered in Ireland.	Dublin đặt trụ sở tại Ireland.
I was stunned.	Tôi choáng ngợp.
It's not Tom who needs to do that. 	Không phải Tom mới là người cần làm điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom will help you if you ask him.	Tom sẽ giúp bạn nếu bạn hỏi anh ấy.
Tom has a great love for his country.	Tom có ​​một tình yêu lớn đối với đất nước của mình.
Tom was wrong and I told him so.	Tom đã sai và tôi đã nói với anh ấy như vậy.
I do not intend to stay in Australia much longer.	Tôi không định ở lại Úc lâu hơn nữa.
Tom is said to be protecting Mary.	Tom được cho là đang bảo vệ Mary.
Tom was too late.	Tom đã quá muộn.
I should buy a present for Tom.	Tôi nên mua quà cho Tom.
Tom tells Mary to change.	Tom bảo Mary hãy thay đổi.
This time I won't do it.	Lần này tôi sẽ không làm điều đó.
She ruffled her hair.	Cô vuốt tóc vào nếp.
I don't want Tom to drive. 	Tôi không muốn Tom lái xe.
He is drinking.	Anh ấy đang uống rượu.
You can do it now if you want.	Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết cách làm điều đó rất tốt.
I don't feel comfortable here.	Tôi không cảm thấy thoải mái ở đây.
Is there a bank where I can exchange yen to dollars?	Có ngân hàng nào mà tôi có thể đổi yên sang đô la không?
Tom calls me every night.	Tom gọi cho tôi mỗi đêm.
I didn't know that Tom had a criminal record.	Tôi không biết rằng Tom đã có tiền án.
He returned to Japan after graduating from university.	Anh ấy trở về Nhật Bản sau khi tốt nghiệp đại học.
Tom says that Mary is sure that she has to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom told me he had to stay home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải ở nhà.
I'll talk to Tom in the morning.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom vào buổi sáng.
I'm afraid I don't understand what you are saying.	Tôi sợ rằng tôi không hiểu những gì bạn đang nói.
Tom walked up to Mary and shook her hand.	Tom bước đến gần Mary và bắt tay cô ấy.
Tom's problems started right after Mary left.	Vấn đề của Tom bắt đầu ngay sau khi Mary rời đi.
Would you say that you are talkative?	Bạn sẽ nói rằng bạn là người nói nhiều?
I am working here.	Tôi đang làm việc ở đây.
I really don't want to be here.	Tôi thực sự không muốn ở đây.
Tom is being protected by three men.	Tom đang được bảo vệ bởi ba người đàn ông.
She doesn't seem to recognize me.	Cô ấy dường như không nhận ra tôi.
I see Tom talking to Mary.	Tôi thấy Tom nói chuyện với Mary.
It started to rain as soon as Tom got home.	Trời bắt đầu mưa ngay khi Tom về đến nhà.
It happened three days after I returned from Boston.	Nó xảy ra ba ngày sau khi tôi trở về từ Boston.
Tom smiled uneasily.	Tom cười một cách khó chịu.
How many weeks will it take us to do it?	Chúng ta sẽ mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
I am two joints.	Tôi là hai khớp.
Looks like you weren't paying attention.	Có vẻ như bạn không chú ý.
Now I'm at home.	Bây giờ tôi đang ở nhà.
Tom didn't come home yesterday.	Tom đã không về nhà hôm qua.
They want autonomy.	Họ muốn có quyền tự quản.
One day will not be enough.	Một ngày sẽ không đủ.
Tom is hiding in the garage.	Tom đang trốn trong nhà để xe.
This wine is very intoxicating.	Rượu này rất say.
Tom and Mary are members of the same church.	Tom và Mary là thành viên của cùng một nhà thờ.
I know that Tom is a little tired.	Tôi biết rằng Tom hơi mệt.
Tom and Mary have this idea.	Tom và Mary có ý tưởng này.
Tom must have been annoyed.	Tom hẳn đã khó chịu.
Tom is a soldier.	Tom là một người lính.
I don't think you have to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó.
I am deaf in one ear.	Tôi bị điếc một bên tai.
Tom won't be able to get past me.	Tom sẽ không thể qua mặt được tôi.
We could have done it.	Chúng tôi có thể đã làm được.
Tom is on his way.	Tom đang trên đường tới.
There's something I have to tell you.	Có điều tôi phải nói với bạn.
You're smarter than me, aren't you?	Bạn thông minh hơn tôi, phải không?
I think you should ask Tom that. 	Tôi nghĩ bạn nên hỏi Tom điều đó.
He's better at French than I am.	Anh ấy giỏi tiếng Pháp hơn tôi.
I have never seen my cat act like that.	Tôi chưa bao giờ thấy con mèo của mình hành động như vậy.
What kind of truck did Tom drive?	Tom đã lái loại xe tải nào?
I'm not the only one who doesn't know how to do that.	Tôi không phải là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
Looking out the window, I see a rainbow.	Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một cầu vồng.
I asked Tom why he didn't do it.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không làm điều đó.
You and Tom must be hungry.	Bạn và Tom phải đói.
They are unpredictable.	Chúng không thể đoán trước được.
Tom should be able to fix it himself.	Tom sẽ có thể tự sửa chữa nó.
I am 100% sure about that.	Tôi chắc chắn 100% về điều đó.
Tom lives alone.	Tom sống một mình.
Tom told me that he liked Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích Mary.
The Incas were religious people.	Người Inca là những người tôn giáo.
I don't think Tom knows how to play trombone.	Tôi không nghĩ Tom biết chơi trombone.
Did Tom hit you?	Tom có ​​đánh bạn không?
Tom was tired of waiting.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi.
I don't think they will do anything.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì.
Tom has to call his grandmother.	Tom phải gọi cho bà của mình.
You cannot deceive fate.	Bạn không thể lừa dối số phận.
Tom said it would be very easy to do that.	Tom nói rằng sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
What is her relationship to you?	Cô ấy có quan hệ gì với bạn?
Tom would probably be excited.	Tom có ​​lẽ sẽ rất phấn khích.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
I had a scholarship to college.	Tôi đã có một học bổng vào đại học.
I'm the only one who has to do this.	Tôi là người duy nhất phải làm điều này.
We've introduced some new rules.	Chúng tôi đã đưa ra một số quy tắc mới.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
It's hard to surprise Tom.	Thật khó để làm Tom ngạc nhiên.
What kind of yogurt do you like best?	Bạn thích loại sữa chua nào nhất?
Tom doubts Mary can win.	Tom nghi ngờ Mary có thể thắng.
Why don't you call Tom and tell him what's going on?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nói cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra?
Those things disgust me.	Những điều đó làm tôi kinh tởm.
It's more nuanced than that.	Nó có nhiều sắc thái hơn thế.
I don't think Tom knows what I want to do.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi muốn làm gì.
The paramedics lifted Tom onto a stretcher.	Các nhân viên y tế đã nâng Tom lên cáng.
Tom didn't tell anyone he was thinking of doing it.	Tom không nói với ai rằng anh ấy đang nghĩ đến việc làm đó.
Why don't we solve this problem together?	Tại sao chúng ta không giải quyết vấn đề này cùng nhau?
Tom knows Mary won't win.	Tom biết Mary sẽ không thắng.
Tom, like everyone else in the room, knew what the problem was.	Tom cũng như những người khác trong phòng đều biết vấn đề là gì.
Tom is my mentor.	Tom là người cố vấn của tôi.
Tom had cut his finger on the squeegee.	Tom đã cắt ngón tay của mình trên miệng vắt.
Tom told us to calm down.	Tom bảo chúng tôi bình tĩnh.
Tom comes home to Mary almost every day.	Tom về nhà với Mary hầu như mỗi ngày.
Tom said he knew he might not be allowed to do that at school.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó ở trường.
I am not amused.	Tôi không thích thú.
Has Tom received the package we sent him?	Tom đã nhận được gói hàng mà chúng tôi gửi cho anh ấy chưa?
I know that Tom will probably have to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
I don't have time to read that book.	Tôi không có thời gian để đọc cuốn sách đó.
I bet oil prices will go up.	Tôi cá là giá dầu sẽ tăng.
What did Tom tell you?	Tom đã nói gì với bạn?
Tom may not be correct.	Tom có ​​thể không chính xác.
Tom is aiming his gun at Mary.	Tom đang nhắm súng vào Mary.
I don't even want to know who you are.	Tôi thậm chí không muốn biết bạn là ai.
Show me your certificate of health insurance.	Hãy cho tôi xem giấy chứng nhận bảo hiểm y tế của bạn.
Did you ever talk about something like that at school?	Bạn có bao giờ nói về điều gì đó như thế ở trường không?
We slide downhill.	Chúng tôi trượt xuống dốc.
Tom's school has more than 3,000 students.	Trường của Tom có ​​hơn 3.000 học sinh.
You are so charming today.	Hôm nay bạn thật quyến rũ.
Tom fell asleep and sat up in his chair.	Tom ngủ gật ngồi dậy trên ghế.
You must speak up.	Bạn phải lên tiếng.
Left enough for all of you.	Còn lại đủ cho tất cả các bạn.
It won't hurt.	Nó sẽ không đau đâu.
You never know when you need one.	Bạn không bao giờ biết khi nào bạn cần một cái.
Many housewives make good use of frozen food.	Nhiều bà nội trợ tận dụng rất tốt thực phẩm đông lạnh.
Time seemed to have stopped drifting.	Thời gian như ngừng trôi.
Tom thinks that Mary knows how much he hates opera.	Tom nghĩ rằng Mary biết anh ta ghét opera đến nhường nào.
What is your favorite snack?	Món ăn vặt yêu thích của bạn là gì?
He made a few grammatical errors.	Anh ấy đã mắc một vài lỗi ngữ pháp.
Complaining about something doesn't change anything.	Phàn nàn về điều gì đó không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom hasn't seen Mary in a while.	Tom đã không gặp Mary trong một thời gian.
I probably wouldn't do that.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó.
I don't know anything about Tom's life.	Tôi không biết gì về cuộc đời của Tom.
Do you think you are smarter than me?	Bạn có nghĩ rằng bạn thông minh hơn tôi không?
How do you find the volume of a cylinder?	Làm thế nào để bạn tìm thấy thể tích của một hình trụ?
We don't want to harm you.	Chúng tôi không muốn làm hại bạn.
Tom got drunk and said things he shouldn't have said.	Tom say khướt và nói những điều mà lẽ ra anh không nên nói.
I think Tom will probably win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ thắng.
I'm getting better at doing that.	Tôi đang trở nên tốt hơn khi làm điều đó.
Tom doesn't want to swim.	Tom không muốn bơi.
Tom accidentally runs into Mary and apologizes.	Tom vô tình đụng mặt Mary và xin lỗi.
Tom would have thought Mary would want to do it today.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is a pretty good bricklayer.	Tom là một thợ nề khá giỏi.
Tom is a truck driver, and Mary is a secretary.	Tom là tài xế xe tải, còn Mary là thư ký.
Tom doesn't wear a sweater.	Tom không mặc áo len.
Tom didn't get his job back.	Tom đã không nhận lại được công việc của mình.
Millions of beneficial organisms live in the human digestive tract.	Hàng triệu sinh vật có ích sống trong đường tiêu hóa của con người.
Don't make this any more complicated.	Đừng làm cho điều này phức tạp hơn nữa.
I'm not so sure.	Tôi không chắc là như vậy.
I ask you to reconsider.	Tôi xin bạn hãy xem xét lại.
I think Tom can convince Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom says he will never go back to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Úc.
You are giving me the same old line.	Bạn đang cho tôi cùng một dòng cũ.
Tom is very naughty.	Tom rất nghịch ngợm.
I think that made the difference.	Tôi nghĩ điều đó đã tạo nên sự khác biệt.
That will be fine.	Điều đó sẽ ổn.
Tom seems to know a lot about how we do things here.	Tom dường như biết rất nhiều về cách chúng tôi làm mọi việc ở đây.
Tom said that he thought he would not enjoy traveling with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi du lịch với Mary.
You are a very good artist.	Bạn là một nghệ sĩ rất tốt.
They're not bad.	Chúng không tệ.
Tom told me he was sure.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chắc chắn.
You should have been home a long time ago.	Lẽ ra bạn đã về nhà lâu rồi.
I know that Tom knows that Mary knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
I know that Tom might have to do it this week.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó trong tuần này.
Tom was in prison for murder.	Tom đã bị vào tù vì tội giết người.
It's not too terrible.	Nó không quá khủng khiếp.
I think Tom would be able to do that if he really wanted to.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
Tom called her again.	Tom gọi cho cô ấy một lần nữa.
Tom has decided to return to Australia.	Tom đã quyết định trở lại Úc.
Tom did not know that Mary was married to John.	Tom không biết rằng Mary đã kết hôn với John.
Many of us don't do that.	Nhiều người trong chúng ta không làm điều đó.
Tom hands me a new fountain pen.	Tom đưa cho tôi một cây bút máy mới.
Does Tom talk about us?	Tom có ​​nói về chúng ta không?
I would like to explain this in a little more detail.	Tôi muốn giải thích điều này chi tiết hơn một chút.
I have plenty of time left.	Tôi còn rất nhiều thời gian.
Tom feels a little tired.	Tom cảm thấy hơi mệt.
If you don't mind, I'll eat one of these donuts.	Nếu bạn không phiền, tôi sẽ ăn một trong những chiếc bánh rán này.
Why did Tom do that?	Tại sao Tom làm điều đó?
We are outcast.	Chúng tôi bị ruồng bỏ.
Tom doesn't know how to play poker.	Tom không biết chơi poker.
Tom looked very happy this morning.	Tom trông rất hạnh phúc vào sáng nay.
I bought this printer yesterday.	Tôi đã mua máy in này ngày hôm qua.
Tom told me he doesn't want to work with you.	Tom nói với tôi anh ấy không muốn làm việc với bạn.
You didn't seem surprised when I told you I didn't want to do that.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng tôi không muốn làm điều đó.
I don't think I'm ready for that yet.	Tôi chưa nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
My uncle works in a lighthouse.	Chú tôi làm việc trong một ngọn hải đăng.
Tom did it as you suggested.	Tom đã làm điều đó như bạn đề nghị.
I did it because I felt it was necessary.	Tôi đã làm điều đó bởi vì tôi cảm thấy nó là cần thiết.
I am willing to give you another chance.	Tôi sẵn sàng cho bạn một cơ hội khác.
Tom said he might be visiting Australia.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đến thăm Úc.
If someone is in trouble, you should help them.	Nếu ai đó gặp khó khăn, bạn nên giúp họ.
It's not very tasty.	Nó không ngon cho lắm.
We probably won't do it again until next October.	Chúng tôi có thể sẽ không làm điều đó một lần nữa cho đến tháng 10 tới.
His father disapproved of him.	Cha anh không chấp thuận anh.
Both Tom and Mary have the flu.	Cả Tom và Mary đều bị cúm.
I baited you.	Tôi đã mồi câu cho bạn.
We have to get out of here somehow.	Chúng ta phải ra khỏi đây bằng cách nào đó.
Tom hasn't arrived yet. 	Tom vẫn chưa đến.
He must have missed the bus.	Anh ấy chắc đã bị lỡ chuyến xe buýt.
Tom took his phone out of his pocket.	Tom lấy điện thoại ra khỏi túi.
I know all that Tom won't be able to do that.	Tôi biết tất cả rằng Tom sẽ không thể làm điều đó.
I don't remember the exact words.	Tôi không nhớ những từ chính xác.
Tom screams a lot.	Tom la hét rất nhiều.
Tom reached out his hand to stop Mary.	Tom đưa tay ra để ngăn Mary lại.
Tom wears a black tie.	Tom đeo cà vạt đen.
I can't say no.	Tôi không thể nói không.
I don't know where Tom is going this afternoon.	Tôi không biết Tom sẽ đi đâu vào chiều nay.
Tom denied that he cried.	Tom phủ nhận rằng anh ấy đã khóc.
I think you could have done much better.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã làm tốt hơn nhiều.
I did it because Tom asked me to do it.	Tôi đã làm điều đó bởi vì Tom yêu cầu tôi làm điều đó.
I know Tom would be happy to do it.	Tôi biết Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
What did Tom do in Australia?	Tom đã làm gì ở Úc?
Tom kissed Mary goodbye and left.	Tom hôn tạm biệt Mary và rời đi.
Tom looks like a tired old man.	Tom trông như một ông già mệt mỏi.
A car almost hit Tom.	Một chiếc ô tô suýt tông vào Tom.
Tom was ordained a priest in 2013.	Tom đã lên chức linh mục vào năm 2013.
Tom realizes that he doesn't have enough time to do the things that need to be done.	Tom nhận ra rằng anh không có đủ thời gian để làm những việc cần phải làm.
Tom gave it to me.	Tom đã đưa nó cho tôi.
Tom ran into Mary at the train station.	Tom tình cờ gặp Mary ở ga xe lửa.
Tom saw a car pull up in the driveway.	Tom nhìn thấy một chiếc xe hơi đang tấp vào đường lái xe.
Tom was beaten and robbed.	Tom bị đánh và bị cướp.
Do you think Tom is okay?	Bạn nghĩ Tom ổn chứ?
Tom is closer to his father than to his mother.	Tom gần gũi với cha hơn là với mẹ.
Why don't you ask your parents to buy you a car?	Tại sao bạn không đòi bố mẹ mua cho mình một chiếc ô tô?
You know why Tom did that, right?	Bạn biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
I made a lot of changes.	Tôi đã thực hiện rất nhiều thay đổi.
Tom has yet to be reassigned.	Tom vẫn chưa được chỉ định lại.
Definitely windy.	Chắc chắn là có gió.
I tried to make sure everyone was happy.	Tôi đã cố gắng đảm bảo rằng mọi người đều vui vẻ.
I'm very glad to see you.	Tôi rất vui mừng khi thấy bạn.
It's not like you have anything better to do.	Nó không giống như bạn có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
Tom hit me back.	Tom đánh trả tôi.
You will feel better in a few hours.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn trong vài giờ.
You have very sensitive hearing.	Bạn có thính giác rất nhạy bén.
Tom wondered if Mary would wear the necklace he had given her to the party.	Tom tự hỏi liệu Mary có đeo chiếc vòng cổ mà anh đã tặng cho cô ấy đến bữa tiệc không.
Tom is married to Mary.	Tom đã kết hôn với Mary.
We had to get through the crowd.	Chúng tôi phải vượt qua đám đông.
Tom has osteoporosis.	Tom bị loãng xương.
I know that I am ready.	Tôi biết rằng tôi đã sẵn sàng.
I love the way the wind plays with your hair.	Tôi thích cách gió đùa với mái tóc của bạn.
Negotiation is delicate business.	Đàm phán là việc kinh doanh tế nhị.
Tom will probably tell Mary what he needs her to do.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ấy cần cô ấy làm.
I'm just learning to swim.	Tôi chỉ đang học bơi.
I'm still teaching French.	Tôi vẫn đang dạy tiếng Pháp.
Tom says he will do it later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
Tom and Mary have to go to a meeting this afternoon.	Chiều nay Tom và Mary phải đi họp.
Tom hopes that Mary will suggest and leave.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ gợi ý và rời đi.
You can't bury your head in the sand.	Bạn không thể vùi đầu vào cát.
Neither Tom nor Mary have much free time.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều thời gian rảnh.
Tom didn't read everything as carefully as he should.	Tom đã không đọc mọi thứ cẩn thận như anh ấy nên làm.
Tom is probably Mary's best friend.	Tom có ​​lẽ là bạn thân nhất của Mary.
I suppose I could ask Tom.	Tôi cho rằng tôi có thể hỏi Tom.
I assume it's just a coincidence.	Tôi cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó thực hiện.
Tom might not be willing to do that.	Tom có ​​thể không sẵn sàng làm điều đó.
Tom goes to Boston to see Mary.	Tom đến Boston để gặp Mary.
Mary likes to wear clothes with vertical stripes, because she's heard they make you look thinner.	Mary thích mặc quần áo có sọc dọc, vì cô ấy nghe nói chúng khiến bạn trông gầy hơn.
I thank you for your cooperation.	Tôi xin cảm ơn vì sự cộng tác của bạn.
You are too busy.	Bạn quá bận.
This book is too difficult to read in a week.	Cuốn sách này quá khó để đọc trong một tuần.
Why don't we do it now?	Tại sao chúng ta không thực hiện ngay?
I hope that I will be given another chance.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ được cho một cơ hội khác.
I always wanted to learn to cook like you.	Tôi luôn muốn học nấu ăn như bạn.
I don't want you to buy anything for me.	Tôi không muốn bạn mua bất cứ thứ gì cho tôi.
Tom tells Mary that he doesn't think he can buy everything he needs.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ mình có thể mua được mọi thứ mình cần.
I don't think Tom understands what you're saying.	Tôi không nghĩ Tom hiểu bạn đang nói gì.
Both Tom's father and mother attended college.	Cả bố và mẹ của Tom đều học đại học.
Tom and Mary are best friends in high school.	Tom và Mary là bạn thân thời trung học.
At least pretend you're listening.	Ít nhất hãy giả vờ rằng bạn đang nghe.
I don't want you to do it alone.	Tôi không muốn bạn làm điều đó một mình.
Tom is very outgoing.	Tom rất hướng ngoại.
Their next assault was northeast of Paris in May.	Cuộc tấn công tiếp theo của họ là phía đông bắc Paris vào tháng Năm.
Tom will agree to do it.	Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
No one doubts Tom will do it tomorrow.	Không ai nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We must try our best.	Chúng ta phải cố gắng hết sức.
Is that what you wanted to tell me?	Đó có phải là điều bạn muốn nói với tôi không?
Tom cried.	Tom khóc.
It depends on what comes out at the end.	Nó phụ thuộc vào những gì xuất hiện ở cuối.
I met Tom again.	Tôi đã gặp lại Tom.
Tom is the one who takes out the trash.	Tom là người đi đổ rác.
Tom wears a shirt that doesn't fit.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi không vừa vặn.
Mary bought a blue dress to wear to the ball.	Mary đã mua một chiếc váy màu xanh lam để mặc đến buổi khiêu vũ.
I have no sense of direction so I always travel with a compass.	Tôi không có ý thức về phương hướng vì vậy tôi luôn đi du lịch với la bàn.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
My mother asked me to keep her company for the weekend.	Mẹ tôi yêu cầu tôi giữ công ty của bà vào cuối tuần.
Tom gets wiser as he gets older.	Tom trở nên khôn ngoan hơn khi anh ấy lớn lên.
How many constellations do you know?	Bạn biết bao nhiêu chòm sao?
There is a high fence around the swimming pool.	Có một hàng rào cao xung quanh bể bơi.
I wish it was Valentine's Day!	Tôi ước đó là ngày lễ tình nhân!
I don't think Tom will agree with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với bạn.
Where is the cathedral located?	Nhà thờ chính tòa nằm ở đâu?
I really like how empathetic Tom is.	Tôi thực sự thích cách Tom đồng cảm.
Tom cannot deny this.	Tom không thể phủ nhận điều này.
Tom did it once.	Tom đã làm điều đó một lần.
Tom and I love each other very much.	Tom và tôi yêu nhau rất nhiều.
It was a sight.	Đó là một cảnh tượng.
Tom knows every inch of the island after being stranded there for more than three years.	Tom biết từng inch của hòn đảo sau khi bị mắc kẹt ở đó hơn ba năm.
Tom will most likely spend the rest of his life behind bars.	Tom rất có thể sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt.
Tom says Mary shouldn't tell John about the accident.	Tom nói Mary không nên nói với John về vụ tai nạn.
These books are not intended for children.	Những cuốn sách này không dành cho trẻ em.
Tom doesn't wear a tie every day, but he usually does.	Tom không đeo cà vạt mỗi ngày, nhưng anh ấy thường đeo cà vạt.
Tom never forgets to do anything.	Tom không bao giờ quên làm bất cứ điều gì.
We have a lot of faith in Tom.	Chúng tôi rất tin tưởng vào Tom.
Tom is a veterinarian, right?	Tom là bác sĩ thú y, phải không?
Tom didn't tell me about this place.	Tom đã không nói với tôi về nơi này.
Tom appeared out of nowhere.	Tom xuất hiện một cách bất ngờ.
I did almost the same thing as Tom did.	Tôi đã làm gần giống như Tom đã làm.
Tom has never been to Boston.	Tom chưa bao giờ đến Boston.
Tom knows I'm sad.	Tom biết tôi đang buồn.
Tom thought Mary would be surprised.	Tom nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên.
I have a feeling you'll like this.	Tôi có cảm giác bạn sẽ thích điều này.
It's a good thing Tom is here.	Đó là một điều tốt Tom ở đây.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
I can't believe I didn't think of it.	Tôi không thể tin rằng tôi đã không nghĩ ra nó.
Tom knows more about economics than most people.	Tom biết nhiều hơn về kinh tế học hơn hầu hết mọi người.
Tom is likely to win the championship.	Tom có ​​khả năng giành chức vô địch.
The bull is stronger than the bullfighter, but he almost always loses.	Con bò đực khỏe hơn người đấu bò, nhưng nó hầu như luôn thua cuộc.
I ate enough of your lips in one day.	Tôi đã ăn đủ môi của bạn trong một ngày.
Tell Tom I feel fine.	Nói với Tom rằng tôi cảm thấy ổn.
I waited for Tom for three hours.	Tôi đã đợi Tom ba tiếng đồng hồ.
I found that I forgot my umbrella in class.	Tôi thấy rằng tôi đã để quên chiếc ô của mình trong lớp học.
Tom is a rather difficult guy to impress.	Tom là một chàng trai khá khó gây ấn tượng.
Both Tom and I were arrested in 2013.	Cả tôi và Tom đều bị bắt vào năm 2013.
I think Tom wants to do it tomorrow.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó vào ngày mai.
I apologize for being so secretive.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quá bí mật.
We have to somehow get through this troublesome situation.	Chúng ta phải bằng cách nào đó vượt qua tình huống rắc rối này.
Dinner is served from 9am to 12pm.	Bữa tối được phục vụ từ 9 đến 12 giờ.
I want you to come up with a better plan.	Tôi muốn bạn đưa ra một kế hoạch tốt hơn.
Tom did what he felt like doing.	Tom đã làm những gì anh ấy cảm thấy muốn làm.
I think Tom is allergic to cats.	Tôi nghĩ Tom bị dị ứng với mèo.
Tom always seems to be smiling.	Tom dường như luôn mỉm cười.
I am not loved.	Tôi không được yêu.
He doesn't like us.	Anh ấy không thích chúng tôi.
Tom can go home alone.	Tom có ​​thể về nhà một mình.
Tom said he hoped that Mary would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể giúp chúng tôi.
I must have lost it.	Chắc tôi đã đánh mất nó.
Tom looked both ways before crossing the busy street.	Tom nhìn cả hai hướng trước khi băng qua con phố đông đúc.
I want you to tell me why you did it.	Tôi muốn bạn cho tôi biết tại sao bạn lại làm như vậy.
You don't seem to understand why Tom has to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom lại phải làm như vậy.
Will you come pick me up tomorrow morning?	Sáng mai anh có đến đón em không?
We have to go there whether we like it or not.	Chúng ta phải đến đó dù muốn hay không.
Tom sounds like a nice guy.	Tom nghe có vẻ là một chàng trai tốt.
He is a dreamer.	Anh ấy là một người mơ mộng.
I am a good sleeper.	Tôi là một người ngủ ngon.
Would you like to go have a cup of coffee and talk?	Bạn có muốn đi uống một tách cà phê và nói chuyện không?
Tom is lucky to still have a job.	Tom thật may mắn khi vẫn còn một công việc.
Tom is a nosy, isn't he?	Tom là kẻ tọc mạch, phải không?
Tom suggested we drive here.	Tom đề nghị chúng tôi lái xe đến đây.
Tom said Mary was very reluctant to do it for John.	Tom cho biết Mary rất miễn cưỡng làm điều đó cho John.
Tom sent the letter to his uncle.	Tom gửi bức thư cho chú của mình.
Tom was reading a book the last time I saw him.	Tom đang đọc sách trong lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.
I'm sorry I'm late.	Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn.
It's been three years since Tom and I went to Boston.	Đã ba năm kể từ khi tôi và Tom đến Boston.
Tom cried like a baby.	Tom đã khóc như một đứa trẻ.
Some people are never satisfied with what they have.	Một số người không bao giờ hài lòng với những gì họ có.
I will get married next month.	Tôi sẽ kết hôn vào tháng tới.
That is our arrangement.	Đó là sự sắp xếp của chúng tôi.
Tom sat waiting.	Tom ngồi đợi.
Is it really Tom's sister?	Có đúng là em gái của Tom không?
Tom is not very cooperative.	Tom không hợp tác cho lắm.
His name is Tom, not John.	Tên anh ấy là Tom, không phải John.
I can't imagine dating anyone else.	Tôi không thể tưởng tượng được hẹn hò với bất kỳ ai khác.
Snakes are reptiles.	Rắn là loài bò sát.
Do you know what is the minimum wage in Australia?	Bạn có biết mức lương tối thiểu ở Úc là bao nhiêu không?
Tom smiled as Mary entered the room.	Tom mỉm cười khi Mary bước vào phòng.
Tom doesn't know the difference between diamond and emerald.	Tom không biết sự khác biệt giữa kim cương và ngọc lục bảo.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I'm in the middle of something here.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó ở đây.
Tom is in the lab.	Tom đang ở trong phòng thí nghiệm.
There are 35 students in this class.	Có 35 học sinh trong lớp này.
Promise you won't hesitate.	Hứa là bạn sẽ không lăn tăn đâu.
You cannot achieve the impossible without trying the absurd.	Bạn không thể đạt được điều không thể nếu không cố gắng điều phi lý.
Tom says he thinks Mary's suggestion is a good idea.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ gợi ý của Mary là một ý kiến ​​hay.
Tom's car is parked next to Mary's.	Xe của Tom đang đậu bên cạnh Mary's.
I know that you and Tom are planning to do it together.	Tôi biết rằng bạn và Tom đang có kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
Tom is extremely successful.	Tom cực kỳ thành công.
A diligent man will be successful in the long run.	Một người đàn ông siêng năng sẽ thành công về lâu dài.
I'm fine. 	Tôi ổn.
How about you?	Còn các bạn thì sao?
Tom doesn't seem to be paying much attention to you.	Tom dường như không chú ý đến bạn cho lắm.
Tom shivered slightly.	Tom khẽ rùng mình.
I'm not worried about anything.	Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì.
Tom has great respect for you.	Tom rất tôn trọng bạn.
Tom is the only person I know who doesn't like to watch football.	Tom là người duy nhất tôi biết không thích xem bóng đá.
Tom died an extremely rich man.	Tom đã chết một người đàn ông cực kỳ giàu có.
I know Tom as a pretty good salesman.	Tôi biết Tom là một nhân viên bán hàng khá giỏi.
Tom carefully picked up the broken glass.	Tom cẩn thận nhặt mảnh kính vỡ lên.
Tom does what's right for him.	Tom làm những gì phù hợp với anh ấy.
Tom gets a lot of complaints.	Tom nhận được rất nhiều lời phàn nàn.
I usually go bankrupt at the end of the month.	Tôi thường phá sản vào cuối tháng.
Sometimes I help my parents with sales after school.	Đôi khi tôi phụ giúp bố mẹ bán hàng sau giờ học.
Now I know that's true.	Bây giờ tôi biết rằng đó là sự thật.
Tom fired his agent.	Tom đã sa thải người đại diện của mình.
I am taking care of my grandfather.	Tôi đang chăm sóc ông tôi.
We'll be there by 2:30.	Chúng tôi sẽ đến đó trước 2:30.
Tom wears a suit to work.	Tom mặc vest đi làm.
That movie was more interesting than I expected.	Bộ phim đó thú vị hơn tôi mong đợi.
Tom has a secret that he is hiding.	Tom có ​​một bí mật mà anh ấy đang che giấu.
You had to be there by 2:30.	Bạn đã phải ở đó trước 2:30.
I think Tom might be thirsty.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể khát.
Tom is a player.	Tom là một cầu thủ.
Tom will be very upset to hear that Mary forgot to pay the rent.	Tom sẽ rất buồn khi biết Mary quên trả tiền nhà.
If we don't do it, no one will.	Nếu chúng ta không làm điều đó, không ai sẽ làm.
They didn't charge me.	Họ không tính phí cho tôi.
You'd better get up.	Tốt hơn là bạn nên đứng dậy.
If you want to be successful, you have to work hard.	Nếu bạn muốn thành công, bạn phải làm việc chăm chỉ.
Tom owns a car.	Tom sở hữu một chiếc xe hơi.
I think Tom is stupid.	Tôi nghĩ rằng Tom thật ngu ngốc.
Tom said he thought Mary might be asleep when he got home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
If you're still coughing, I don't think you should go to work.	Nếu bạn vẫn còn ho, tôi nghĩ bạn không nên đi làm.
Tom hates his job.	Tom ghét công việc của mình.
Tom was accused of doing it.	Tom đã bị buộc tội làm điều đó.
You can't just sit here all day.	Bạn không thể chỉ ngồi ở đây cả ngày.
School makes me sad.	Trường học làm tôi buồn.
Tom says it's up to you.	Tom nói rằng điều đó là tùy thuộc vào bạn.
Tom's almost done, isn't he?	Tom sắp hoàn thành, phải không?
Thanks for the heads up.	Cảm ơn cho những người đứng đầu lên.
I am not a native English speaker and realize that there is still a lot that I need to learn.	Tôi không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ và nhận ra rằng còn rất nhiều điều mà tôi cần phải học hỏi.
It will work fine.	Nó sẽ hoạt động tốt.
You know Tom and Mary broke up, right?	Bạn biết Tom và Mary đã chia tay, phải không?
What are we going to do this time next week?	Chúng ta sẽ làm gì vào thời gian này vào tuần tới?
You did that last night, didn't you?	Bạn đã làm điều đó tối qua, phải không?
Did you know both Tom and Mary don't like chocolate?	Bạn có biết cả Tom và Mary đều không thích sô cô la?
“I think it's a bit weird,” he said.	“Tôi nghĩ nó hơi kỳ lạ,” anh nói.
I still need to fill out this form.	Tôi vẫn cần điền vào mẫu đơn này.
You should do it while you still can.	Bạn nên làm điều đó trong khi bạn vẫn có thể.
That sounds exhausting.	Điều đó nghe có vẻ mệt mỏi.
He didn't mean to hurt you.	Anh ấy không cố ý làm tổn thương bạn.
I used to jog every day.	Tôi đã từng chạy bộ mỗi ngày.
Tom knew better than to ask Mary such a stupid question.	Tom biết rõ hơn là hỏi Mary một câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Does it not bother you?	Nó không làm phiền bạn?
Tom often goes out drinking on weekends.	Tom thường đi uống rượu vào cuối tuần.
I have arranged to do that.	Tôi đã sắp xếp để làm điều đó.
Tom says he hates me.	Tom nói rằng anh ấy ghét tôi.
The longer I stay in Paris, the more I like it.	Ở Paris càng lâu, tôi càng thích.
Tom's skills are unnecessary.	Kỹ năng của Tom là không cần thiết.
You're not going to do that anytime soon, are you?	Bạn sẽ không làm điều đó sớm, phải không?
I didn't know Tom would be here until Mary told me.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây cho đến khi Mary nói với tôi.
Tom is really troubled by what he sees.	Tom thực sự gặp rắc rối với những gì anh ấy nhìn thấy.
Have you changed your mind about being a pilot?	Bạn đã thay đổi suy nghĩ của mình về việc trở thành một phi công?
Tom just wanted some peace and quiet.	Tom chỉ muốn một chút yên bình và yên tĩnh.
I used to play the piano a lot when I was a kid.	Tôi đã từng chơi piano rất nhiều khi còn nhỏ.
Tom gets a raise.	Tom được tăng lương.
I'm not even here right now.	Tôi thậm chí không phải ở đây ngay bây giờ.
What is the best way to travel?	Cách tốt nhất để đi du lịch là gì?
Tom bought Mary some chocolate.	Tom mua cho Mary một ít sô cô la.
Tom can see that he is not going to win the argument.	Tom có ​​thể thấy rằng anh ấy sẽ không thắng trong cuộc tranh luận.
I know Tom is a little more patient than I am.	Tôi biết Tom kiên nhẫn hơn tôi một chút.
What are the pedals on the piano for?	Bàn đạp trên đàn piano để làm gì?
I drove all night to get here in time for this meeting.	Tôi đã lái xe cả đêm để đến đây cho kịp buổi họp này.
Tom gave a gift to Mary.	Tom đã tặng một món quà cho Mary.
Tom said that Mary thought John might have to do it on Monday.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
How did Tom get away?	Làm thế nào mà Tom thoát được?
I talked to Tom a few times.	Tôi đã nói chuyện với Tom một vài lần.
Tom went looking for Mary.	Tom đã đi tìm Mary.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
The storm did a lot of damage to the crops.	Cơn bão đã gây hại rất nhiều cho mùa màng.
I don't really care what Tom wants.	Tôi không thực sự quan tâm Tom muốn gì.
I know that Tom is not confused by that.	Tôi biết rằng Tom không hề bối rối vì điều đó.
The older I get, the more absent-minded I become.	Càng lớn tuổi, tôi càng đãng trí.
Tom is waking up.	Tom đang tỉnh lại.
The store was so crowded that they lost track of each other.	Cửa hàng đông đúc đến nỗi mất dấu nhau.
We're going to Boston at lunchtime.	Chúng ta sẽ đến Boston vào giờ ăn trưa.
Tom helps anyone who asks him for help.	Tom giúp bất cứ ai yêu cầu anh ấy giúp đỡ.
The address on this parcel is wrong.	Địa chỉ trên bưu kiện này là sai.
Tom says he plans to go to Boston next weekend.	Tom nói rằng anh ấy dự định đến Boston vào cuối tuần tới.
I thought you didn't want me to stay.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không muốn tôi ở lại.
I really haven't finished my homework yet.	Tôi thực sự vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom doesn't exactly say no.	Tom không chính xác nói không.
Tom was deeply moved by what Mary said.	Tom vô cùng xúc động trước những gì Mary nói.
It's a reputable store.	Đó là một cửa hàng có uy tín.
I don't think Tom knows why Mary would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
You look like someone who doesn't want to be disturbed.	Bạn trông giống như một người không muốn bị quấy rầy.
I want you to know that I'm here if you need me.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi ở đây nếu bạn cần tôi.
Have you picked up an interesting book for your son?	Bạn đã chọn một cuốn sách thú vị cho con trai của bạn?
Tom didn't want to go, but his father made him go.	Tom không muốn đi, nhưng cha anh bắt anh phải đi.
Some people dream of having a house on a hill.	Một số người mơ ước có một ngôi nhà trên một ngọn đồi.
Do many people live in your town?	Có nhiều người sống trong thị trấn của bạn không?
Tom says he hopes Mary refuses to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary từ chối làm điều đó.
He's in the whiskey business.	Anh ấy kinh doanh rượu whisky.
I thought you said your car was stolen.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chiếc xe của bạn đã bị đánh cắp.
What makes you think I know how to do this better than you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi biết cách làm điều này tốt hơn bạn?
Maybe Tom should stay with the kids.	Có lẽ Tom nên ở lại với bọn trẻ.
Do you really want to know how hard it is for me?	Bạn có thực sự muốn biết tôi khó khăn như thế nào không?
Tom almost died from hypothermia.	Tom gần như chết vì hạ thân nhiệt.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom said that he sold his car to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã bán chiếc xe của mình cho Mary.
We don't know what might happen in the future.	Chúng tôi không thể biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai.
Tom used to do that all the time.	Tom đã từng làm điều đó mọi lúc.
I really like it.	Tôi thực sự thích nó.
I'd rather the two of us never see each other again.	Thà cả hai chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Tom asks Mary to stop tickling him.	Tom yêu cầu Mary ngừng cù anh ta.
I want to know why you are not happy here.	Tôi muốn biết tại sao bạn không hạnh phúc ở đây.
Tom won't fix that for Mary.	Tom sẽ không sửa điều đó cho Mary.
Don't let yourself be provoked into a fight.	Đừng để bản thân bị khiêu khích vào một cuộc chiến.
Tom can do things that I cannot do.	Tom có ​​thể làm những điều mà tôi không thể làm.
Tom looks better than me.	Tom trông đẹp hơn tôi.
I was tired so I went straight to bed.	Tôi mệt nên đi thẳng lên giường.
Quito, Ecuador, is a little south of the equator.	Quito, Ecuador, là một chút về phía nam của đường xích đạo.
It is not easy to get here by public transport.	Không dễ để đến đây bằng phương tiện công cộng.
I won't beg you.	Tôi sẽ không cầu xin bạn.
Early registration is encouraged.	Đăng ký sớm được khuyến khích.
Tom says he doesn't need a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy không cần luật sư.
There is a gas leak.	Có một rò rỉ khí gas.
I have a previous engagement.	Tôi có một hôn ước trước.
Tom will do it if no one stops him.	Tom sẽ làm điều đó nếu không ai ngăn cản anh ta.
It is not a trick question.	Nó không phải là một câu hỏi mẹo.
I am color blind.	Tôi mù màu.
You are not allowed to do that here.	Bạn không được phép làm điều đó ở đây.
I drew a picture of a spaceship.	Tôi đã vẽ một bức tranh về một con tàu vũ trụ.
Tom wanted to stay longer, but he couldn't.	Tom muốn ở lại lâu hơn, nhưng anh không thể.
It's very cold in this room, isn't it?	Trong phòng này rất lạnh, phải không?
Tom won't even look at me.	Tom thậm chí sẽ không nhìn tôi.
Who is that girl in the pink dress?	Cô gái mặc váy hồng đó là ai?
Tom tugged at the curtains.	Tom kéo mạnh rèm cửa.
This isn't the first time we've seen something like this happen.	Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy điều như thế này xảy ra.
I knew that Tom would be happy to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom has a lot of experience with computers.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm về máy tính.
What kind of birds do they have in Australia?	Họ có những loại chim gì ở Úc?
Tom and Mary both want to be plumbers.	Tom và Mary đều muốn trở thành thợ sửa ống nước.
I want to finish this work so I can go home.	Tôi muốn hoàn thành công việc này để có thể về nhà.
What's wrong with Tom? 	Tom bị làm sao vậy?
He looks a bit pale.	Anh ấy trông hơi xanh xao.
Tom tells Mary that he thinks Alice is unattractive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ Alice không hấp dẫn.
I need to finish what I'm doing.	Tôi cần phải hoàn thành những gì tôi đang làm.
I can't afford to pay you.	Tôi không đủ khả năng để trả cho bạn.
I wish I had tried harder to get along with everyone in my class.	Tôi ước mình đã cố gắng hơn nữa để hòa đồng với mọi người trong lớp.
Several rioters were seriously injured.	Một vài kẻ bạo loạn bị thương nặng.
I am the national champion.	Tôi là nhà vô địch quốc gia.
I know Tom is capable of doing that.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó.
I have never been to this part of Boston before.	Tôi chưa bao giờ đến khu vực này của Boston trước đây.
That still doesn't answer my question.	Điều đó vẫn không trả lời câu hỏi của tôi.
Tom says he thinks Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể làm điều đó.
I'm not ready to take that chance.	Tôi không sẵn sàng nắm lấy cơ hội đó.
I thought you didn't know anything about lacrosse.	Tôi tưởng bạn không biết gì về lacrosse.
Tom said Mary was probably still very hungry.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn rất đói.
The three nations were united to form one nation.	Ba quốc gia đã được thống nhất để tạo thành một quốc gia.
Both Tom and I were confused.	Cả tôi và Tom đều bối rối.
Tom doesn't seem finished yet.	Tom dường như vẫn chưa kết thúc.
Why would you put the chicken in such a hard to get place when you know I want to use it right away?	Tại sao bạn lại đặt con gà vào một nơi khó lấy như vậy khi bạn biết rằng tôi muốn sử dụng nó ngay lập tức?
Are you sure it was Tom who taught Mary how to do it?	Bạn có chắc chính Tom là người đã dạy Mary cách làm điều đó?
I heard you said you like pineapples, so I bought you one.	Tôi nghe bạn nói bạn thích dứa, vì vậy tôi đã mua cho bạn một quả.
Tom only worked here for one summer.	Tom chỉ làm việc ở đây trong một mùa hè.
There is a dictionary on the table.	Có một cuốn từ điển trên bàn.
They say that the gods will drive away evil with thunderbolts.	Họ nói rằng các vị thần sẽ đánh đuổi cái ác bằng những tiếng sét.
I don't unlock the door anymore.	Tôi không mở khóa cửa nữa.
I'm not sure I can convince Tom to do that.	Tôi không chắc mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is really good at golf.	Tom thực sự rất giỏi chơi gôn.
Tom will do the right thing.	Tom sẽ làm điều đúng đắn.
I know Tom didn't do it by mistake.	Tôi biết Tom không làm vậy do nhầm lẫn.
Tom clearly needs to do it.	Tom rõ ràng cần phải làm điều đó.
Tom wants us to go to the police.	Tom muốn chúng ta đến gặp cảnh sát.
It was a special day for Tom.	Đó là một ngày đặc biệt đối với Tom.
I heard that you speak French well.	Tôi nghe nói rằng bạn nói tiếng Pháp giỏi.
Tom put the beer down.	Tom đặt bia xuống.
Tom seems to forget everything.	Tom dường như quên mọi thứ.
Tom believes Mary.	Tom tin Mary.
Tom says he doesn't live in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Boston nữa.
Who will choose this tab?	Ai sẽ chọn tab này?
Tom is not dressed appropriately.	Tom không ăn mặc phù hợp.
Tom says he likes to dance with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích khiêu vũ với Mary.
Tom will never give up.	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
The only girl that Tom really likes is Mary.	Cô gái duy nhất mà Tom thực sự thích là Mary.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom couldn't say anything that would make Mary stop crying.	Tom không thể nói bất cứ điều gì có thể khiến Mary ngừng khóc.
This is the best fake ID I have ever seen.	Đây là ID giả tốt nhất mà tôi từng thấy.
He ran away so as not to be caught.	Anh ta bỏ chạy để không bị bắt.
I know that Tom is a good carpenter. 	Tôi biết rằng Tom là một thợ mộc giỏi.
That's why I want him to help me build a house.	Đó là lý do tại sao tôi muốn anh ấy giúp tôi xây nhà.
We have many employees who can speak French well.	Chúng tôi có nhiều nhân viên có thể nói tiếng Pháp tốt.
Tom says he was wrong.	Tom nói rằng anh đã nhầm.
I got blisters.	Tôi bị bỏng rộp.
Tom probably wants to go out and play.	Tom có ​​lẽ muốn ra ngoài chơi.
What is the plural of bus?	Số nhiều của xe buýt là gì?
The meeting hasn't started yet.	Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.
I need three liters of blood.	Tôi cần ba lít máu.
You are a good speaker.	Bạn là một diễn giả giỏi.
I was asked not to do that.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó.
We don't have much to smile about these days.	Chúng ta không có nhiều điều để mỉm cười trong những ngày này.
Don't eat right before going to bed.	Đừng ăn ngay trước khi đi ngủ.
Tom was not implicated or charged.	Tom không bị liên đới hay buộc tội.
We both kissed Tom.	Cả hai chúng tôi đều hôn Tom.
This year will be more difficult than last year.	Năm nay sẽ còn khó khăn hơn năm ngoái.
I have to be at the station by 2:30.	Tôi phải có mặt tại nhà ga trước 2:30.
We spend all summer in the mountains to escape the summer heat.	Chúng tôi dành cả mùa hè trên núi để trốn cái nóng mùa hè.
Winter will be soon.	Mùa đông sẽ sớm thôi.
Tom probably drank more than necessary.	Tom có ​​lẽ uống nhiều hơn mức cần thiết.
You can't just go.	Bạn không thể chỉ đi.
Tom often takes the bus to work.	Tom thường đi xe buýt đến nơi làm việc.
I know that Tom will help us do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom took a sip of wine.	Tom nhấp một ngụm rượu.
I thought you said you only tried doing it once.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ thử làm điều đó một lần.
You are planning to take pictures tomorrow, right?	Bạn đang có kế hoạch chụp ảnh vào ngày mai, phải không?
I know that Tom probably won't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không làm như vậy nữa.
Tom bought a new pair of sunglasses.	Tom đã mua một cặp kính râm mới.
Where did the girl you're talking to go?	Cô gái mà bạn đang nói chuyện đã đi đâu?
I would feel happier if the three of you went out again.	Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu ba người lại ra ngoài.
It's inconvenient for me when my wife is away.	Tôi thật bất tiện khi vợ đi vắng.
Both Tom and I shouted as loud as we could.	Cả tôi và Tom đều hét to hết mức có thể.
Both Tom and Mary dyed their hair brown.	Cả Tom và Mary đều nhuộm tóc màu nâu.
I want you to take a good look around.	Tôi muốn bạn nhìn kỹ xung quanh.
Tom couldn't remember where he first met Mary.	Tom không thể nhớ lần đầu tiên anh gặp Mary ở đâu.
Tom is leaving next summer.	Tom sẽ đi vào mùa hè năm sau.
You don't know when Tom will do it, do you?	Bạn không biết khi nào Tom sẽ làm điều đó, phải không?
The area experienced rapid growth after the metro line opened in the early 2000s.	Khu vực này có tốc độ phát triển nhanh chóng sau khi tuyến tàu điện ngầm khai trương vào đầu những năm 2000.
I would like to know when you can send it out.	Tôi muốn biết khi nào bạn có thể gửi nó đi.
I know that Tom doesn't know Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không nên làm điều đó.
I feel like a deer in the headlights.	Tôi cảm thấy mình như một con nai trong ánh đèn pha.
He felt that this was an opportunity too good to miss.	Anh cảm thấy rằng đây là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.
It was only after many years that my mother told me the truth.	Mãi sau nhiều năm mẹ tôi mới nói cho tôi biết sự thật.
Tom doesn't know where to start.	Tom không biết bắt đầu từ đâu.
Will you go to a baseball game with me?	Bạn sẽ đi xem một trận đấu bóng chày với tôi chứ?
I heard worse.	Tôi nghe thấy tệ hơn.
Tom forgot to turn off the light.	Tom quên tắt đèn.
I don't think it tastes very good.	Tôi không nghĩ rằng nó có vị rất ngon.
Where do you think Tom and Mary went?	Bạn nghĩ Tom và Mary đã đi đâu?
Tom is going with us to Boston.	Tom sẽ cùng chúng tôi đến Boston.
That's not a bad story.	Đó không phải là một câu chuyện tồi.
Tom is trying to find a place to live close to where he works.	Tom đang cố gắng tìm một nơi ở để gần nơi anh ấy làm việc.
Bring me shoes.	Mang dép cho tôi.
Tom will need these.	Tom sẽ cần những thứ này.
Tom wondered if Mary would go out with him.	Tom tự hỏi liệu Mary có đi chơi với anh ta không.
You were in my dream.	Bạn đã ở trong giấc mơ của tôi.
Tom asks Mary to lie to him.	Tom yêu cầu Mary nói dối anh ta.
I don't think you're doing it here.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó ở đây.
Let me know when you come back.	Hãy cho tôi biết khi bạn trở lại.
Tom's hunch was right.	Linh cảm của Tom đã đúng.
I waited for Tom for three hours.	Tôi đã đợi Tom ba tiếng đồng hồ.
Tom told me you are from Australia.	Tom nói với tôi bạn đến từ Úc.
What is the most difficult thing about learning a foreign language?	Điều khó khăn nhất khi học ngoại ngữ là gì?
Tom thought that Mary would be tempted to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom is a retired doctor.	Tom là một bác sĩ đã nghỉ hưu.
Tom hopes that Mary will come to his party.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom could stay in Boston for another week.	Tom có ​​thể ở lại Boston trong một tuần nữa.
I think it's time to spend some time with my kids.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dành một chút thời gian cho các con.
It hasn't happened yet.	Nó vẫn chưa xảy ra.
You know who I'm talking about, right?	Bạn biết người tôi đang nói đến, phải không?
He was the only one not invited to the party.	Anh ấy là người duy nhất không được mời đến bữa tiệc.
I hope Tom doesn't suspect anything.	Tôi hy vọng Tom không nghi ngờ bất cứ điều gì.
Do you see the shooter's face?	Bạn có nhìn thấy khuôn mặt của kẻ bắn súng không?
I'm the only one who doesn't speak French.	Tôi là người duy nhất không biết nói tiếng Pháp.
Tom had no idea that Mary had a crush on him.	Tom không hề biết rằng Mary đã phải lòng anh.
Tom is the only friend I have.	Tom là người bạn duy nhất mà tôi có.
It is unknown if Tom is depressed.	Không biết Tom có ​​bị trầm cảm không.
I don't carry all of these with me.	Tôi không mang theo tất cả những thứ này với tôi.
Why don't you close the window?	Tại sao bạn không đóng cửa sổ lại?
I don't know where I can buy tickets for Tom's concert.	Tôi không biết tôi có thể mua vé cho buổi hòa nhạc của Tom ở đâu.
I think I will be fired.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị sa thải.
Tom is average.	Tom ở mức trung bình.
I think Tom might be nervous.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang lo lắng.
You need to get out of the house more.	Bạn cần phải ra khỏi nhà nhiều hơn.
Tom and Mary are in this thing together.	Tom và Mary đang ở trong thứ này cùng nhau.
Last Monday, Tom and his friends played volleyball.	Thứ Hai tuần trước, Tom và những người bạn của anh ấy chơi bóng chuyền.
A widow is a woman whose husband has died.	Góa phụ là một phụ nữ có chồng đã chết.
We shouldn't do what Tom asks us to do.	Chúng ta không nên làm những gì Tom yêu cầu chúng ta làm.
Tom doesn't need our help anymore.	Tom không cần sự giúp đỡ của chúng tôi nữa.
Tom wanted to give Mary a goodbye kiss, but he thought maybe he shouldn't.	Tom muốn trao cho Mary một nụ hôn tạm biệt, nhưng anh nghĩ có lẽ mình không nên.
No one is unbeatable.	Không ai là không thể đánh bại.
You should trust your intuition.	Bạn nên tin vào trực giác của mình.
Is there any country that admires the flame of patriotism as much as the United States?	Có quốc gia nào hâm mộ ngọn lửa yêu nước nhiều như Mỹ không?
I eat a lot of fruit and I always have some in the fridge.	Tôi ăn rất nhiều trái cây và tôi luôn có một ít trong tủ lạnh.
I will check out at eight o'clock.	Tôi sẽ trả phòng lúc tám giờ.
Tom said he was told not to.	Tom nói rằng anh ấy đã được bảo là đừng làm vậy.
I still have to pick up Tom from school.	Tôi vẫn phải đón Tom từ trường.
Two robbers broke into a store.	Hai tên cướp đột nhập vào một cửa hàng.
I don't think I'm really that important to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự quan trọng đối với bạn.
You will have three relationships before you meet your true soul mate.	Bạn sẽ có ba mối quan hệ trước khi gặp được tri kỷ thực sự của mình.
I don't want the same thing to happen to us.	Tôi không muốn điều tương tự xảy ra với chúng tôi.
I was Tom's first French teacher.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của Tom.
Tom and Mary have no children.	Tom và Mary không có con.
I know how much you love Tom.	Tôi biết bạn yêu Tom nhiều như thế nào.
I think I have to start doing my homework.	Tôi nghĩ tôi phải bắt đầu làm bài tập về nhà của mình.
Tom says he will come here by bus.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đây bằng xe buýt.
I can't imagine living in a place like this.	Tôi không thể tưởng tượng mình đang sống ở một nơi như thế này.
I wish more people would make compost.	Tôi ước nhiều người sẽ làm phân trộn.
I wonder why Tom is so drunk.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại say như vậy.
You should tell Tom first.	Bạn nên nói trước với Tom.
Tom is not old enough to do it alone.	Tom không đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom went to the clinic this morning.	Tom đã đến phòng khám sáng nay.
Tom doesn't seem confident.	Tom có ​​vẻ không tự tin.
If you are not part of the solution, you are part of the problem.	Nếu bạn không phải là một phần của giải pháp, bạn là một phần của vấn đề.
Tom has a really nice place.	Tom có ​​một nơi thực sự tốt đẹp.
I shouldn't have taken it.	Tôi không nên lấy nó.
Don't forget to kiss Tom goodbye.	Đừng quên hôn tạm biệt Tom.
Tom and Mary argue a lot.	Tom và Mary tranh cãi rất nhiều.
Tom didn't realize Mary needed to do it.	Tom không nhận ra Mary cần phải làm điều đó.
Thick fog is preventing the plane from landing.	Sương mù dày đặc đang ngăn cản máy bay hạ cánh.
Tom didn't think Mary would hesitate to do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
We will have more time to talk about this later.	Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói về điều này sau.
Did you shoot Tom?	Bạn đã bắn Tom?
Why does Tom want to talk to you?	Tại sao Tom muốn nói chuyện với bạn?
Tom had money problems.	Tom đã gặp vấn đề về tiền bạc.
Tom's joke resonated with the students.	Trò đùa của Tom đã gây được tiếng vang lớn với các học sinh.
Ask Tom where he bought his hat.	Hỏi Tom nơi anh ấy đã mua chiếc mũ của mình.
What does Tom really like?	Tom thực sự thích gì?
I told you you liked it.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn thích nó.
I don't think we should do it the way you suggested.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó theo cách bạn đã đề xuất.
I can speak a little French.	Tôi có thể nói một chút tiếng Pháp.
Tom noticed that Mary looked annoyed.	Tom nhận thấy Mary trông có vẻ khó chịu.
Tom slept in the back seat of the car while Mary drove.	Tom ngủ trên ghế sau của xe khi Mary lái xe.
Tom is back with his friends.	Tom đã trở lại với những người bạn của mình.
That's an insulting question.	Đó là một câu hỏi xúc phạm.
Why don't we go somewhere else?	Tại sao chúng ta không đi một nơi khác?
It must have been a shock to you.	Nó hẳn là một cú sốc đối với bạn.
I don't think Tom has time to do that right now.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
It wriggled like a worm.	Nó uốn éo như một con sâu.
Tom is skilled, right?	Tom có ​​tay nghề cao, phải không?
We asked Tom to mow our lawn.	Chúng tôi đã nhờ Tom cắt cỏ của chúng tôi.
I'm the only one who likes to do that.	Tôi là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom didn't tell me his last name.	Tom không cho tôi biết họ của anh ấy.
Tom and I met in 2013.	Tom và tôi gặp nhau vào năm 2013.
What I really want is something cold to drink.	Thứ tôi thực sự muốn là một thứ gì đó lạnh để uống.
Do you remember the day we first met?	Bạn có nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?
She is smarter than him.	Cô ấy thông minh hơn anh ấy.
I'll take care of that, Tom.	Tôi sẽ lo việc đó, Tom.
Now Tom knows what he needs to do.	Bây giờ Tom biết mình cần phải làm gì.
Tom will do whatever he can to help you.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp bạn.
Tom still hasn't done what he promised he would.	Tom vẫn chưa thực hiện những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
I think you and Tom are more similar than you'd like to admit.	Tôi nghĩ bạn và Tom giống nhau hơn những gì bạn muốn thừa nhận.
When will Tom be here?	Khi nào Tom sẽ đến đây?
I can't talk to girls.	Tôi không thể nói chuyện với con gái.
I made a temporary fix for the broken door.	Tôi đã sửa chữa tạm thời cho cánh cửa bị hỏng.
Tom was thirteen years old when his parents divorced.	Tom mười ba tuổi khi cha mẹ anh ly hôn.
I am a loner.	Tôi là người cô độc.
I couldn't get in because the door was closed.	Tôi không vào được vì cửa đã đóng.
Tom pretends to be drunker than he really is.	Tom giả vờ say hơn thực tế.
Tom and Mary are both in your class, right?	Tom và Mary đều ở trong lớp của bạn, phải không?
Tom is probably going out with Mary.	Tom có ​​lẽ đi chơi với Mary.
When was the last time you ate a home-cooked dinner?	Lần cuối cùng bạn ăn bữa tối nấu tại nhà là khi nào?
Tom never asked.	Tom không bao giờ hỏi.
You showed up at the right time.	Bạn đã xuất hiện vào đúng thời điểm.
Tom just wanted attention.	Tom chỉ muốn được chú ý.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
Tom is not a good cabinet maker.	Tom không phải là một người làm tủ giỏi.
Why don't we light a fire?	Tại sao chúng ta không đốt lửa?
You should get rid of these weeds.	Bạn nên loại bỏ những cỏ dại này.
Where is your accomplice?	Đồng phạm của bạn đâu?
Tom will be fine by Monday.	Tom sẽ ổn trước thứ Hai.
Tom didn't know that what he did was illegal.	Tom không biết rằng những gì anh ấy đã làm là không hợp pháp.
We withdrew.	Chúng tôi đã rút lui.
We were told not to do that.	Chúng tôi đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom said he had a bad day.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày tồi tệ.
What is Cloud computing?	Điện toán đám mây là gì?
I don't know Tom shouldn't do that.	Tôi không biết Tom không nên làm vậy.
I don't want to say that.	Tôi không muốn nói điều đó.
Here's what I have to do.	Đây là những gì tôi phải làm.
Don't look for us.	Đừng tìm kiếm chúng tôi.
Tom said he wouldn't be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sợ làm điều đó.
I appreciate your caution.	Tôi đánh giá cao sự thận trọng của bạn.
As long as I'm here, I can help you too.	Miễn là tôi ở đây, tôi cũng có thể giúp bạn.
They are really ugly.	Chúng thực sự xấu xí.
Tom wears a hood.	Tom đội mũ trùm đầu.
I'm sick of hearing Tom and Mary argue.	Tôi phát ngán khi nghe Tom và Mary tranh cãi.
It's best to translate from a foreign language you know into your native language.	Tốt nhất bạn nên dịch từ ngoại ngữ mà bạn biết sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
I don't care what Tom wants to do.	Tôi không quan tâm Tom muốn làm gì.
I don't want to do anything today.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Tom asked for a receipt.	Tom yêu cầu một biên lai.
Tom was wearing a new coat.	Tom đã mặc một chiếc áo khoác mới.
Tom is a practicing doctor.	Tom là một bác sĩ thực tập.
Tom lives in the same neighborhood as Mary.	Tom sống cùng khu phố với Mary.
Tom won't need it anymore.	Tom sẽ không cần nó nữa.
I think Tom was in the meeting today.	Tôi nghĩ Tom đã có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I have doubts about the authenticity of this document.	Tôi nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu này.
We don't have enough to eat.	Chúng tôi không có đủ để ăn.
You should let me do it for you.	Bạn nên để tôi làm điều đó cho bạn.
Tom says he forgot to remind Mary that she has to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên nhắc Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
What are the chances that I can do that?	Cơ hội để tôi có thể làm điều đó là gì?
I hope that Tom will do it for me.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I understand that you are going to Australia next week.	Tôi hiểu rằng bạn sẽ đến Úc vào tuần tới.
I'm better than Tom.	Tôi giỏi hơn Tom.
We cannot do anything.	Chúng tôi không thể làm gì được.
I gave Tom many chances.	Tôi đã cho Tom nhiều cơ hội.
After closing the door, I remember I forgot my key.	Sau khi đóng cửa lại, tôi nhớ mình đã để quên chìa khóa.
She is very good at following the rules.	Cô ấy rất giỏi trong việc tuân thủ các quy tắc.
Tom is someone I really admire.	Tom là người mà tôi thực sự ngưỡng mộ.
Tom will probably be desperate.	Tom có ​​thể sẽ tuyệt vọng.
Tom and Mary were both very hungry.	Tom và Mary đều rất đói.
Tom looks a bit agitated.	Tom có ​​vẻ hơi kích động.
Tom did something I have never done.	Tom đã làm một việc mà tôi chưa bao giờ làm.
We know Tom was born in Australia.	Chúng tôi biết Tom sinh ra ở Úc.
Tom did not believe Mary could take care of herself.	Tom không tin Mary có thể tự lo cho mình.
Tom refuses to travel.	Tom từ chối đi du lịch.
I don't think Tom knows what Mary needs to do the day after tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary cần làm gì vào ngày mốt.
It is not only cold outside but also humid.	Nó không chỉ lạnh bên ngoài mà còn ẩm ướt.
If it hadn't rained yesterday, I would have made it.	Nếu hôm qua trời không mưa, tôi đã làm được điều đó.
There's no way Tom could cry.	Không đời nào Tom khóc được.
Where was Tom when it happened?	Tom đã ở đâu khi nó xảy ra?
I don't know I don't have enough money.	Tôi không biết mình không có đủ tiền.
Tom rushed out of the room.	Tom lao ra khỏi phòng.
You are spoiling me.	Bạn đang làm hỏng tôi.
You're color blind, aren't you?	Bạn bị mù màu, phải không?
Tom is still trying to lose weight?	Tom vẫn đang cố gắng giảm cân?
I'm not a bit scared.	Tôi không một chút sợ hãi.
How long have you lived here in Boston?	Bạn đã sống ở đây bao lâu ở Boston?
Will Tom sing too?	Tom cũng sẽ hát chứ?
Many yachts are in the harbor.	Nhiều du thuyền đang ở trong bến cảng.
Tom couldn't understand why Mary was so upset.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại khó chịu như vậy.
Tom can be alone.	Tom có ​​thể ở một mình.
I was surprised that Tom wanted to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom muốn làm điều đó.
Tom doesn't want to come to Australia with us.	Tom không muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom convinced us to buy that painting.	Tom đã thuyết phục chúng tôi mua bức tranh đó.
What you said hurt Tom's feelings.	Những gì bạn nói đã làm tổn thương cảm xúc của Tom.
I think Tom will sympathize.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thông cảm.
Tom got up from his seat.	Tom đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
I'm going to wait until Tom gets here.	Tôi định đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom is smart enough not to do what Mary asks him to do.	Tom đủ thông minh để không làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
In the future, try to get to the office on time.	Trong tương lai, hãy cố gắng đến văn phòng đúng giờ.
He knows what's going on.	Anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't want to sell chocolate anymore.	Tôi không muốn bán sô cô la nữa.
I think we should put new tires on our car.	Tôi nghĩ chúng ta nên lắp lốp mới cho chiếc xe của mình.
Tom says he thinks he can impress Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể gây ấn tượng với Mary.
It's no coincidence that both Tom and Mary were there.	Không phải ngẫu nhiên mà cả Tom và Mary đều ở đó.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
Who wouldn't be happy here?	Ai sẽ không hạnh phúc ở đây?
Tom wants Mary to study harder.	Tom muốn Mary học chăm chỉ hơn.
Tom went to this school.	Tom đã đến trường này.
Tom didn't know I wouldn't do it.	Tom không biết tôi sẽ không làm điều đó.
Tom told me many things about Australia.	Tom đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về nước Úc.
I don't think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
He was sent into combat.	Anh ta đã được đưa vào chiến đấu.
Tom is having dinner.	Tom đang ăn tối.
What's your gut feeling?	Cảm giác ruột của bạn là gì?
You will do exactly as I say.	Bạn sẽ làm chính xác như tôi nói.
Tom says he really doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải làm gì.
Tom will come pick up Mary at 2:30.	Tom sẽ đến đón Mary lúc 2:30.
I haven't actually been to Boston.	Tôi chưa thực sự đến Boston.
Tom thinks he's a big shot.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một cú sút lớn.
Tom might not be the only one who wants to go home early.	Tom có ​​thể không phải là người duy nhất muốn về nhà sớm.
Tom was glad that Mary was there.	Tom rất vui vì Mary đã ở đó.
I know Tom as a responsible driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe có trách nhiệm.
I need to find out where Tom works.	Tôi cần tìm nơi Tom làm việc.
This expedition will be expensive.	Chuyến thám hiểm này sẽ tốn kém.
It was raining so we decided to stay indoors.	Trời mưa nên chúng tôi quyết định ở trong nhà.
How can you speak this language?	Làm thế nào để bạn có thể nói ngôn ngữ này?
This can be helpful.	Điều này có thể hữu ích.
Tom was suddenly brought on the spot.	Tom bất ngờ được đưa ngay tại chỗ.
Tom admitted he was broken.	Tom thừa nhận anh ấy đã bị phá vỡ.
I don't want Tom to do that anymore.	Tôi không muốn Tom làm vậy nữa.
I've been walking all day today, and my feet are killing me.	Tôi đã đi lại cả ngày hôm nay, và đôi chân của tôi đang giết chết tôi.
Where's your passport?	Hộ chiếu của bạn đâu?
I know that normally Tom is allowed to do whatever he wants.	Tôi biết rằng thông thường Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Why don't we sit?	Tại sao chúng ta không ngồi?
I should probably tell Tom what I want to do.	Tôi có lẽ nên nói với Tom những gì tôi muốn làm.
I'm not used to the noise.	Tôi không quen với tiếng ồn.
The number of students is decreasing.	Số lượng học sinh ngày càng giảm.
I won't show you how to do it even if I knew.	Tôi sẽ không chỉ cho bạn cách làm điều đó ngay cả khi tôi biết.
I don't think Tom succeeded.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thành công.
Tom sat at his desk all night.	Tom ngồi ở bàn làm việc cả đêm.
That's why I can't agree with you.	Đó là lý do tại sao tôi không thể đồng ý với bạn.
Tom is waiting for someone.	Tom đang đợi ai đó.
We had a problem.	Chúng tôi đã có một vấn đề.
Why did you decide not to come to Boston?	Tại sao bạn quyết định không đến Boston?
Tom wondered if Mary had any friends.	Tom tự hỏi liệu Mary có bạn bè nào không.
Tom told me he thought Mary was in there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ở trong đó.
If you decide to come to the US, please let me know as soon as possible.	Nếu bạn quyết định đến Mỹ, vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt.
Tom was unharmed.	Tom không hề hấn gì.
I don't want to study medicine.	Tôi không muốn học y khoa.
The painting you are looking at is a replica of Picasso.	Bức tranh bạn đang xem là bản sao của Picasso.
I know that Tom is a strong man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông mạnh mẽ.
Tom never got into any trouble.	Tom không bao giờ gặp rắc rối nào cả.
You're pulling my leg, aren't you?	Bạn đang kéo chân tôi, phải không?
Tom is still going to school.	Tom vẫn đang đi học.
Why don't you try to get some sleep?	Tại sao bạn không thử đi ngủ một chút?
Mary put on too much makeup.	Mary trang điểm quá đậm.
We chose Tom as our captain.	Chúng tôi đã chọn Tom làm đội trưởng.
Why does Tom want to be a barber?	Tại sao Tom muốn trở thành thợ cắt tóc?
The book was so good that I read it three times.	Cuốn sách đó hay đến nỗi tôi đã đọc nó ba lần.
I know that Tom is hurting.	Tôi biết rằng Tom đang bị tổn thương.
Our reputation will be tarnished.	Danh tiếng của chúng ta sẽ bị bôi nhọ.
That's not the only reason why Tom should do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom nên làm như vậy.
Tom felt tickled, but not Mary.	Tom thấy nhột nhột, nhưng Mary thì không.
Tom says he doesn't plan to stay here much longer.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây lâu hơn nữa.
What is the cheapest way to get to Boston?	Cách rẻ nhất để đến Boston là gì?
This is the best thing that ever happened to me.	Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi.
I might be the only one who really knows what's going on.	Tôi có thể là người duy nhất thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't think Tom knows Mary thinks he's stupid.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary nghĩ anh ấy ngu ngốc.
It is better to attack than to be attacked.	Thà tấn công còn hơn để bản thân bị tấn công.
It won't take long to get the job done.	Sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn thành công việc.
I don't think there's any way I can help you do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào tôi có thể giúp bạn làm điều đó.
I am a child.	Tôi là một đứa trẻ.
Don't peek anymore.	Đừng nhìn trộm nữa.
You like oranges, don't you?	Bạn thích cam, phải không?
Try not to spend more money than necessary.	Cố gắng không tiêu nhiều tiền hơn mức cần thiết.
Tom is a professional diver.	Tom là một thợ lặn chuyên nghiệp.
There is no cure for schizophrenia.	Không có cách chữa khỏi bệnh tâm thần phân liệt.
That's one of the reasons why I'm here.	Đó là một lý do tại sao tôi ở đây.
I haven't lost sleep over it either.	Tôi cũng chưa mất ngủ vì nó.
Tom wants you to come to Boston with him.	Tom muốn bạn đến Boston với anh ấy.
You should not spend too much money on your hobby.	Bạn không nên tiêu quá nhiều tiền cho sở thích của mình.
Tom often spends his spare time reading novels.	Tom thường dành thời gian rảnh rỗi để đọc tiểu thuyết.
Tom didn't know Mary used to do it pretty well.	Tom không biết Mary từng làm việc đó khá giỏi.
Do you really think Tom is from Boston?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đến từ Boston?
You should disinfect your house.	Bạn nên khử trùng ngôi nhà của bạn.
Tom has a three-year-old daughter.	Tom có ​​một cô con gái ba tuổi.
Obviously Tom likes being here in Australia.	Rõ ràng là Tom thích ở đây ở Úc.
We need to get those guys out of the country.	Chúng ta cần đưa những kẻ đó ra khỏi nước.
He didn't hear his name called.	Anh ấy không nghe thấy tên mình được gọi.
Tom always buys whatever is cheapest.	Tom luôn mua bất cứ thứ gì rẻ nhất.
Tom took a sip of tea.	Tom nhấp một ngụm trà.
Notice how Tom does it.	Chú ý cách Tom làm điều đó.
Tom needs no introduction.	Tom không cần giới thiệu.
Don't go out in this heat without a hat.	Đừng đi ra ngoài trong cái nóng này mà không đội mũ.
I think Tom was surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất ngạc nhiên.
Tom has submitted his resignation.	Tom đã nộp đơn xin nghỉ việc.
I plan to stay in Boston with my uncle.	Tôi định ở lại Boston với chú tôi.
At first, Tom seemed fine.	Lúc đầu, Tom có ​​vẻ ổn.
It took us over three hours to get to Boston.	Chúng tôi mất hơn ba giờ để đến Boston.
I was on my way to visit a friend in the hospital.	Tôi đang trên đường đến thăm một người bạn trong bệnh viện.
I showed Tom the application I was working on.	Tôi đã cho Tom xem ứng dụng mà tôi đang làm việc.
Attempts to negotiate a peace treaty failed.	Nỗ lực đàm phán một hiệp ước hòa bình đã thất bại.
Tom did not know that Mary was hungry.	Tom không biết rằng Mary đang đói.
You are too smart for that.	Bạn quá thông minh cho điều đó.
Tom tried his best, but it still wasn't enough.	Tom đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn chưa đủ.
I don't have much time for this.	Tôi không có nhiều thời gian cho việc này.
We are pretty good golfers.	Chúng tôi là những người chơi gôn khá giỏi.
You don't seem to like any of my jokes.	Bạn dường như không thích bất kỳ trò đùa nào của tôi.
I was surprised that Tom did it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom đã làm điều đó.
I'll make Tom leave.	Tôi sẽ bắt Tom rời đi.
I want you to help me with this article.	Tôi muốn bạn giúp tôi với bài báo này.
Is Tom suffering?	Tom có ​​đau khổ không?
Mary needs a husband.	Mary cần một người chồng.
You are not frozen?	Bạn không bị đóng băng?
Does Tom think I'm in Australia?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi đang ở Úc không?
Tom was injured while playing football.	Tom bị thương khi chơi bóng đá.
Tom didn't think Mary would enjoy doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I'm sure you can do that.	Tôi chắc chắn bạn có thể làm được điều đó.
Do you want to change location?	Bạn có muốn thay đổi địa điểm không?
I am not satisfied with it.	Tôi không hài lòng với nó.
I thought you said we wouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa.
When does Tom have breakfast?	Tom ăn sáng khi nào?
Tom joined our group.	Tom đã tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom is younger than he says.	Tom trẻ hơn những gì anh ấy nói.
Tom and Mary decide to stay where they are.	Tom và Mary quyết định ở lại nơi họ đang ở.
A policeman told me to stop the car.	Một cảnh sát bảo tôi dừng xe lại.
Tom is not troubled by anything at all.	Tom không gặp rắc rối bởi bất cứ điều gì cả.
I just don't want you to think I'm stingy.	Tôi chỉ không muốn bạn nghĩ rằng tôi keo kiệt.
Tom is not the one to tell me you need to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn cần phải làm điều đó.
The coach accused us of not trying our best.	Huấn luyện viên buộc tội chúng tôi đã không cố gắng hết sức.
I don't think Tom wants that to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn điều đó xảy ra.
Tom told me he didn't want me to do that anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn tôi làm như vậy nữa.
I don't know if I'll be back.	Tôi không biết mình sẽ quay lại.
Tom is clearly losing.	Tom rõ ràng đang thua cuộc.
I don't know why Tom doesn't want me to help Mary.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn tôi giúp Mary.
How does it get cold in Boston in winter?	Làm thế nào nó trở nên lạnh ở Boston vào mùa đông?
Do you know anyone who wants Tom dead?	Bạn có biết ai muốn Tom chết không?
There is no chance for Tom to win the war.	Không có cơ hội để Tom thắng cuộc chiến.
Tom asks Mary not to stop doing what she is doing.	Tom yêu cầu Mary đừng ngừng làm những gì cô ấy đang làm.
Tom can make people feel appreciated.	Tom có ​​thể làm cho mọi người cảm thấy được đánh giá cao.
Tom tells everyone that he is very worried.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất lo lắng.
Tom should have hired a better lawyer.	Tom lẽ ra nên thuê một luật sư giỏi hơn.
I think Tom could have done it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm được điều đó.
I don't recommend that at all.	Tôi không khuyên bạn điều đó chút nào.
Tom is currently attending university in Australia.	Tom hiện đang đi học đại học ở Úc.
I don't know how to deal with this kind of problem.	Tôi không biết làm thế nào để đối phó với loại vấn đề này.
I'm sure Tom will be very grateful.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất biết ơn.
Tom went to Boston?	Tom đã đến Boston?
No one has the right to tell me what clothes I can wear.	Không ai có quyền nói cho tôi biết tôi có thể mặc những loại quần áo nào.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
All are fake.	Tất cả đều là giả.
I think Tom will be worried.	Tôi nghĩ Tom sẽ lo lắng.
Tom said he left the house at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy rời nhà lúc 2:30.
Tom was shot while trying to escape.	Tom đã bị bắn khi cố gắng trốn thoát.
Do you have any French speaking staff?	Bạn có nhân viên nào nói tiếng Pháp không?
Tom scheduled a last minute meeting.	Tom đã lên lịch một cuộc họp vào phút cuối.
Tom seems to be doing it very well.	Tom dường như đang làm điều đó rất tốt.
Tom completed the puzzle.	Tom đã hoàn thành câu đố.
You don't have to lie.	Bạn không cần phải nói dối.
I am a morning person.	Tôi là một người buổi sáng.
Tom retired at the age of 65.	Tom nghỉ hưu khi 65 tuổi.
You said you would give me an answer today.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ cho tôi một câu trả lời hôm nay.
Tom thinks the boy he sees talking to Mary is John.	Tom nghĩ cậu bé mà anh nhìn thấy đang nói chuyện với Mary là John.
You are a fool to go out in this weather.	Bạn thật ngốc khi ra ngoài trong thời tiết này.
Don't touch my bag.	Đừng chạm vào túi của tôi.
I promised Tom that I would go to Australia with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đi Úc với anh ấy.
I wish I didn't drink like that.	Tôi ước rằng tôi đã không uống như vậy.
I don't think we broke any laws.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã vi phạm bất kỳ luật nào.
He had his family's home business so he left immediately.	Anh ấy có công việc kinh doanh tại nhà của gia đình mình nên anh ấy đã đi ngay lập tức.
I won't have to do that again.	Tôi sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
I cannot earn with such a small income.	Tôi không thể kiếm được bằng một khoản thu nhập nhỏ như vậy.
The outcome of the upcoming election will be the most unpredictable ever.	Kết quả của cuộc bầu cử sắp tới sẽ khó đoán định nhất từ ​​trước đến nay.
Can't you just have fun and enjoy the party?	Bạn không thể chỉ vui vẻ và tận hưởng bữa tiệc sao?
I want to know what I'm buying.	Tôi muốn biết những gì tôi đang mua.
I am writing a thesis on international disputes after World War II.	Tôi đang viết luận văn về các tranh chấp quốc tế sau Thế chiến thứ hai.
I wish I would have been more aware of what was to come.	Tôi ước gì tôi sẽ nhận thức rõ hơn về những gì sắp xảy ra.
Tom asked Mary if he could borrow a hacksaw.	Tom hỏi Mary nếu anh ta có thể mượn một cái cưa sắt.
I know that I shouldn't be helping Tom with his homework.	Tôi biết rằng tôi không nên giúp Tom làm bài tập về nhà.
How will I help you if you don't tell me what the problem is.	Tôi sẽ giúp bạn như thế nào nếu bạn không cho tôi biết vấn đề là gì.
I don't think we should wait.	Tôi không nghĩ chúng ta nên chờ đợi.
Tom said he didn't even want to think about it.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí không muốn nghĩ về điều đó.
That is very good advice.	Đó là lời khuyên rất tốt.
How does Tom survive?	Làm thế nào để Tom sống sót?
I don't understand how it could happen.	Tôi không hiểu làm thế nào nó có thể xảy ra.
How did Tom propose to do it?	Làm thế nào mà Tom đề xuất làm điều đó?
I hope there will be people I know at the party.	Tôi hy vọng sẽ có những người tôi biết trong bữa tiệc.
I need to talk to Tom right away.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay lập tức.
Tom has played that game before.	Tom đã chơi trò chơi đó trước đây.
Tom seems to be thinking about something else.	Tom dường như đang tâm trí của mình về một thứ khác.
Do you mind if I close the curtains?	Bạn có phiền không nếu tôi đóng rèm lại?
My father's name is Tom, and my mother's name is Mary.	Tên của cha tôi là Tom, và tên của mẹ tôi là Mary.
I told Tom to research.	Tôi đã nói với Tom để nghiên cứu.
It's not unusual for something like this to happen here.	Chuyện như vậy xảy ra ở đây không có gì lạ.
We allowed that.	Chúng tôi đã cho phép điều đó.
Do you agree with Tom's suggestions?	Bạn có đồng ý với các đề xuất của Tom không?
You're crazy, aren't you?	Bạn đang điên, phải không?
That's what my dad always said.	Đó là những gì bố tôi luôn nói.
We better go.	Tốt hơn chúng ta nên đi.
If you tell Tom how to do it, I'm sure he will.	Nếu bạn nói với Tom cách làm điều đó, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được.
Tom told me he was unemployed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang thất nghiệp.
All my friends turned their backs on me.	Tất cả bạn bè của tôi đều quay lưng lại với tôi.
Tom was playing football.	Tom đã chơi bóng đá.
Tom seemed to be aware of what was going on.	Tom dường như nhận thức được những gì đang xảy ra.
There will be an investigation.	Sẽ có một cuộc điều tra.
You are on the wrong train.	Bạn đang đi nhầm tàu.
Tom cooked the steak the way I liked it.	Tom đã nấu món bít tết theo cách tôi thích.
I refused to take Tom home.	Tôi từ chối chở Tom về nhà.
Who told you Tom can understand French?	Ai nói với bạn Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp?
Tom died leaving no will.	Tom chết không để lại di chúc.
It is not a priority.	Nó không phải là một ưu tiên.
Tom doesn't deserve to be fired.	Tom không đáng bị sa thải.
I want to give Tom some money.	Tôi muốn cho Tom một số tiền.
Tom is back.	Tom đã trở lại.
Corruption is a burning problem in many countries around the world.	Tham nhũng đang là vấn đề nhức nhối ở nhiều nước trên thế giới.
Don't you feel anything?	Bạn không cảm thấy gì sao?
Tom is clearly scared.	Tom rõ ràng là sợ hãi.
Tom is gaining weight, isn't he?	Tom đang tăng cân, phải không?
Can I borrow your headphones?	Tôi có thể mượn tai nghe của bạn không?
It's grammatically correct, but a native speaker probably wouldn't say it that way.	Nó đúng về mặt ngữ pháp, nhưng một người bản ngữ có thể sẽ không nói theo cách đó.
Tom's parents were not born in Australia.	Cha mẹ của Tom không sinh ra ở Úc.
I know how busy you are.	Tôi biết bạn đã bận rộn như thế nào.
If that accident happened in a city, it would cause a disaster.	Nếu tai nạn đó xảy ra ở một thành phố, nó sẽ gây ra một thảm họa.
Tom says he's planning to go to a meeting on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi họp vào thứ Hai.
Tom is afraid of my dog, isn't he?	Tom sợ con chó của tôi, phải không?
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Are you the one to let the dog in?	Bạn có phải là người cho con chó vào không?
Tom says he doesn't want Mary to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary làm điều đó một lần nữa.
Tom is simply buying time.	Tom chỉ đơn giản là câu giờ.
Tom will call you every day.	Tom sẽ gọi cho bạn mỗi ngày.
Tom said Mary thought she might not need to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I look for something that I can use to defend myself.	Tôi tìm kiếm thứ gì đó mà tôi có thể sử dụng để tự vệ.
I itch my eyes.	Tôi ngứa mắt.
Tom said he was really excited when asked to speak.	Tom cho biết anh ấy thực sự vui mừng khi được yêu cầu phát biểu.
I love Christmas carols.	Tôi yêu những bài hát mừng Giáng sinh.
I suggest you wait until 2:30.	Tôi đề nghị bạn đợi đến 2:30.
Do you think Tom was upset?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã khó chịu?
Tom's mind was clearly elsewhere.	Tâm trí của Tom rõ ràng là ở nơi khác.
Where's our stuff?	Đồ của chúng ta đâu?
I even wrote a letter to Tom.	Tôi thậm chí đã viết một bức thư cho Tom.
I don't buy bread.	Tôi không mua bánh mì.
It is better to fix the bookcase to the wall.	Tốt hơn là bạn nên cố định tủ sách vào tường.
You don't have to go unless you want to.	Bạn không cần phải đi trừ khi bạn muốn.
I feel the same way you do about this.	Tôi cảm thấy giống như cách bạn làm về điều này.
Tom eats a lot.	Tom ăn rất nhiều.
Tom will do whatever it takes.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì nó cần.
I am not qualified for this internship.	Tôi không đủ tiêu chuẩn cho công việc thực tập này.
If we didn't do it, it would have been more fun.	Nếu chúng tôi không làm điều đó, nó sẽ vui hơn.
I stayed in bed.	Tôi ở trên giường.
Tom gave Mary a stick of gum.	Tom đưa cho Mary một que kẹo cao su.
Can you cook an omelette?	Bạn có thể nấu một món trứng tráng?
The pigeon is cooing.	Con chim bồ câu đang thủ thỉ.
I think Tom will be in his room.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở trong phòng của anh ấy.
I climbed that mountain.	Tôi đã leo lên ngọn núi đó.
Tom didn't even look up from his book.	Tom thậm chí không nhìn lên khỏi cuốn sách của mình.
The judge sentenced him to 5 years in prison.	Thẩm phán đã kết án anh ta 5 năm tù.
I know that Tom may not have to do so anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không phải làm như vậy nữa.
There's nothing left in the fridge.	Không còn gì trong tủ lạnh.
Who can predict what will happen in the future?	Ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?
I think Tom was out for a walk.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ra ngoài đi dạo.
Tom is the only person in our office who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi không nói được tiếng Pháp.
I won't ask for money Tom.	Tôi sẽ không đòi tiền Tom.
Are you a little feverish today?	Hôm nay bạn hơi sốt phải không?
I fell in love with Tom once.	Tôi đã yêu Tom một lần.
I don't want to drink anything else.	Tôi không muốn uống bất cứ thứ gì khác.
Tom put on gloves.	Tom đeo găng tay vào.
He will definitely pass if he studies at this rate.	Cậu ấy chắc chắn sẽ đậu nếu học với tốc độ này.
It has been three weeks without rain.	Đã ba tuần rồi trời không mưa.
Tom can barely speak French.	Tom hầu như không thể nói tiếng Pháp.
Hang your coat on the hook by the door.	Treo áo khoác của bạn lên móc bên cửa.
I know that Tom is no longer on the team.	Tôi biết rằng Tom không còn ở trong đội nữa.
I'm sure I can do it tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm được điều đó vào ngày mai.
Lake Baikal in Russia is the deepest lake in the world.	Hồ Baikal ở Nga là hồ sâu nhất thế giới.
I don't know if I have enough time.	Tôi không biết mình có đủ thời gian hay không.
I know Tom knows who will help him do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
I heard that Tom is sleeping naked.	Tôi nghe nói rằng Tom đang ngủ trong tình trạng khỏa thân.
You really are a good man, Tom.	Anh thực sự là một người đàn ông tốt, Tom.
We didn't know that was going to happen.	Chúng tôi không biết điều đó sẽ xảy ra.
I did everything I was asked to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà tôi được yêu cầu.
One king after another ascended the throne during those few years.	Hết vị vua này đến vị vua khác lên ngôi trong vài năm đó.
It will be dark.	Trời sẽ tối.
You are not allowed to do that here.	Bạn không được phép làm điều đó ở đây.
I don't think Tom will swim by himself.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tự bơi.
Tom is so stupid.	Tom thật là ngốc nghếch.
Don't get off the car until it stops.	Đừng xuống xe cho đến khi nó dừng lại.
What's so great about being an adult?	Có gì tuyệt vời khi trở thành một người lớn?
Tom didn't tell me he lived in Boston.	Tom không nói với tôi rằng anh ấy sống ở Boston.
Tom mentioned a name I had never heard of before.	Tom đã đề cập đến một cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
The interior of the house is very attractive.	Nội thất của ngôi nhà rất hấp dẫn.
Why can't you act like an adult?	Tại sao bạn không thể hành động như một người lớn?
Does Tom still want to do that?	Tom có ​​còn muốn làm điều đó không?
Tom said he thought Mary might have to stay in Boston until Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó cả.
Tom knows who killed his dog.	Tom biết ai đã giết con chó của mình.
At times like these, I miss Tom.	Những lúc như thế này, tôi nhớ Tom.
Let the memorable things be the things that cannot be ignored.	Hãy cứ để những điều đáng nhớ là những điều không thể bỏ qua.
When was the last time you used heroin or methadone?	Lần cuối cùng bạn sử dụng heroin hoặc methadone là khi nào?
I found out where Tom used to live.	Tôi đã tìm ra nơi Tom từng sống.
I'm sorry I kissed Tom.	Tôi xin lỗi đã hôn Tom.
Why does Tom come home early?	Tại sao Tom về nhà sớm?
We'll have to wait and see if that happens.	Chúng ta sẽ phải chờ xem điều đó có xảy ra hay không.
Tom didn't want to go, and neither did Mary.	Tom không muốn đi, và Mary cũng vậy.
I am happy enough.	Tôi đủ hạnh phúc.
How long have you been in Tom?	Bạn đã ở Tom bao lâu?
Tom is not afraid to speak up in meetings.	Tom không ngại phát biểu ý kiến ​​trong cuộc họp.
Tom's funeral was three days ago.	Đám tang của Tom cách đây ba ngày.
Tom and Mary are both in Australia now, aren't they?	Tom và Mary hiện đều ở Úc, phải không?
Tom is not a socialist.	Tom không phải là người theo chủ nghĩa xã hội.
I'm not good at sorting things out.	Tôi không giỏi phân loại mọi thứ.
Tom asked what I bought.	Tom hỏi tôi đã mua gì.
Tom deals five cards to each player.	Tom chia năm lá bài cho mỗi người chơi.
I want to come to Australia again before my passport expires.	Tôi muốn đến Úc một lần nữa trước khi hộ chiếu của tôi hết hạn.
What's wrong with Tom?	Tom bị làm sao vậy?
I don't like the way Tom dances.	Tôi không thích cách Tom nhảy.
Tom is a racist.	Tom là một người phân biệt chủng tộc.
Who told you that Tom didn't kiss Mary?	Ai nói với bạn rằng Tom không hôn Mary?
How did Tom lose weight so quickly?	Làm thế nào mà Tom lại có thể giảm cân nhanh chóng như vậy?
Tom doesn't know why Mary isn't here today.	Tom không biết tại sao Mary không ở đây hôm nay.
Tom plays the tape recorder.	Tom đóng vai máy ghi âm.
Looks like Tom is going to Australia.	Có vẻ như Tom sẽ đến Úc.
One of our warehouses was broken into last night.	Một trong những nhà kho của chúng tôi đã bị đột nhập vào đêm qua.
Tom said Mary knew she might not have to do it.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không phải làm điều đó.
Tom stayed with Mary and John when he visited Boston.	Tom ở với Mary và John khi anh đến thăm Boston.
Tom seems busy.	Tom có ​​vẻ bận rộn.
Sometimes it seems to me that you don't really want to be here.	Đôi khi đối với tôi dường như bạn không thực sự muốn ở đây.
We have dinner from seven o'clock to half past seven.	Chúng tôi ăn tối từ bảy giờ đến bảy giờ rưỡi.
Why don't you play basketball with the rest more often?	Tại sao bạn không chơi bóng rổ với những người còn lại thường xuyên hơn?
I think I can speak French well enough to pass.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể nói tiếng Pháp đủ tốt để vượt qua.
Tom has lived in Boston since 2013.	Tom đã sống ở Boston từ năm 2013.
Tom sided with Mary.	Tom đứng về phía Mary.
Isn't that the girl who married Tom?	Đó không phải là cô gái đã kết hôn với Tom sao?
How far apart are contractions?	Các cơn co thắt cách nhau bao xa?
I'm not the one to suggest we go early.	Tôi không phải là người đề nghị chúng ta đi sớm.
I want Tom to come to dinner.	Tôi muốn Tom đến ăn tối.
Please write to me as soon as possible.	Hãy viết thư cho tôi càng sớm càng tốt.
She was so tired that she couldn't walk.	Cô ấy mệt đến mức không thể đi được.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đến Úc vào tuần tới.
Tom most likely doesn't do it now.	Tom rất có thể không làm điều đó bây giờ.
I doubt Tom really needs to do it today.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is the best high school catcher I've ever seen.	Tom là người bắt ở trường trung học giỏi nhất mà tôi từng thấy.
Try our new 5-in-1 toothpaste.	Hãy thử kem đánh răng 5 trong 1 mới của chúng tôi.
I hate Tom as much as you.	Tôi ghét Tom nhiều như bạn.
Tom faked his death.	Tom đã làm giả cái chết của mình.
Tom is much older than us.	Tom lớn hơn chúng tôi rất nhiều tuổi.
The plane accelerated before slowing down as it left the coast.	Máy bay tăng mạnh trước khi giảm tốc độ khi rời khỏi bờ biển.
Tom walked out of the store without buying anything.	Tom bước ra khỏi cửa hàng mà không mua bất cứ thứ gì.
Everyone here knows that Tom is in Boston.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom đang ở Boston.
Tom and Mary order their drinks.	Tom và Mary đặt đồ uống của họ.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
I was just as surprised as Tom.	Tôi cũng ngạc nhiên như Tom.
Tom was there for three years.	Tom đã ở đó ba năm.
I was exhausted.	Tôi đã kiệt sức.
I was wondering if you know where Tom is.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn có biết Tom ở đâu không.
Tom was seriously injured.	Tom đã bị thương nặng.
I will be here for a few days.	Tôi sẽ ở đây vài ngày.
I am not a foreigner.	Tôi không phải là người nước ngoài.
Tom is not leaving now.	Tom không đi bây giờ.
Apparently Tom has done it.	Rõ ràng là Tom đã làm xong việc đó.
It's very unlikely that Tom did that.	Rất khó có khả năng Tom đã làm điều đó.
He will take care of the cats for me when I am abroad.	Anh ấy sẽ chăm sóc lũ mèo cho tôi khi tôi ở nước ngoài.
The police have very few leads in this case.	Cảnh sát có rất ít manh mối trong vụ án này.
Tom is a typical Canadian.	Tom là một người Canada điển hình.
I don't teach anymore.	Tôi không dạy nữa.
Tom hasn't been to Australia as many times as Mary.	Tom đã không đến Úc nhiều lần như Mary.
Neither Tom nor Mary understood French.	Cả Tom và Mary đều không hiểu tiếng Pháp.
Tom is not as rich as Mary.	Tom không giàu bằng Mary.
Tom had an appointment.	Tom đã có một cuộc hẹn.
We probably won't hear from Tom for quite some time.	Chúng tôi có thể sẽ không nhận được tin tức từ Tom trong một thời gian khá dài.
Haven't you two talked yet?	Hai người vẫn chưa nói chuyện à?
I thought that Tom and Mary would get married.	Tôi đã nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
Tom and Mary are now together.	Tom và Mary hiện đang ở bên nhau.
The sun will set tonight at 6:03.	Mặt trời sẽ lặn tối nay lúc 6:03.
Aren't you happy yet?	Bạn vẫn chưa vui sao?
We'd better go back a bit.	Tốt hơn chúng ta nên quay lại một chút.
This room is not big enough.	Căn phòng này không đủ rộng.
I told you I wasn't going to do that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không định làm điều đó.
Butter is melting in the pan.	Bơ đang tan chảy trong chảo.
We need to find a way to do that.	Chúng ta cần tìm ra cách để làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as successful as Mary.	Tom dường như không thành công như Mary.
Here with me. 	Ở đây với tôi.
You will be safe.	Bạn sẽ được an toàn.
I don't think Tom will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
I will not betray Tom.	Tôi sẽ không phản bội Tom.
I think you are the only one who trusts Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn là người duy nhất tin tưởng Tom.
I still haven't found my key.	Tôi vẫn chưa tìm thấy chìa khóa của mình.
We don't know what we're up against.	Chúng tôi không biết chúng tôi đang chống lại những gì.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa trở về nhà.
Tom hasn't dated anyone since breaking up with Mary.	Tom chưa hẹn hò với ai kể từ khi chia tay với Mary.
Tom should have done it three days ago.	Tom lẽ ra đã làm điều đó ba ngày trước.
I know you won't get caught.	Tôi biết bạn sẽ không bị bắt.
The cat chased the mouse, but couldn't catch it.	Mèo đuổi chuột, nhưng không bắt được.
Tom is probably not joking.	Tom có ​​lẽ không nói đùa.
Tom was able to carry all the books.	Tom đã có thể mang theo tất cả các cuốn sách.
Tom will catch the next flight back to Boston.	Tom sẽ bắt chuyến bay tiếp theo trở về Boston.
Is it not a little small?	Nó không phải là một chút nhỏ?
I did it by accident.	Tôi đã làm điều đó một cách bất chợt.
Tom wants to spend time with his children.	Tom muốn dành thời gian cho các con của mình.
If you're not happy with my share, I'll make it a little more engaging.	Nếu bạn không hài lòng với chia sẻ của mình, tôi sẽ làm cho nó hấp dẫn hơn một chút.
I will never take you fishing again.	Tôi sẽ không bao giờ đưa bạn câu cá nữa.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll do that.	Tôi sẽ làm việc đó.
There is not much difference between the two opinions.	Không có nhiều khác biệt giữa hai ý kiến.
There is a lot of dust here.	Có rất nhiều bụi ở đây.
Tom thinks I'm his enemy.	Tom nghĩ rằng tôi là kẻ thù của anh ấy.
Tom only attended college for three months.	Tom chỉ học đại học trong ba tháng.
Tom is tired of waiting, isn't he?	Tom mệt mỏi vì phải chờ đợi, phải không?
Tom says I look different.	Tom nói rằng tôi trông khác.
I don't know for sure who he is.	Tôi không biết chắc chắn anh ta là ai.
Tom sent Mary on errands.	Tom đã cử Mary đi làm việc vặt.
I had a hunch that you would do it.	Tôi đã có linh cảm rằng bạn sẽ làm điều đó.
I think I will play tennis with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chơi quần vợt với Tom.
I wonder where Tom lives.	Tôi tự hỏi Tom sống ở đâu.
These differences are not so important.	Những khác biệt này không quá quan trọng.
I can't believe I cried.	Tôi không thể tin được là tôi đã khóc.
Tom is not in Australia, but Mary is.	Tom không ở Úc, nhưng Mary thì có.
Tom didn't seem to understand why Mary didn't.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary không làm vậy.
We have plenty of time.	Chúng tôi có nhiều thời gian.
This is not fun at all.	Điều này không vui chút nào.
Tom and Mary want to go for a walk on the beach together.	Tom và Mary muốn đi dạo trên bãi biển cùng nhau.
I won't let you in.	Tôi sẽ không cho bạn vào.
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
I wonder if Tom will recognize me after all these years.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra tôi sau bao nhiêu năm nữa không.
They walked at three miles per hour.	Họ đi bộ với tốc độ ba dặm một giờ.
A thief gets a big surprise when a group of women chanting "Jesus" scares the intruder away from their commune.	Một tên trộm sẽ bất ngờ lớn khi một nhóm phụ nữ hô vang "Chúa Giêsu" khiến kẻ đột nhập sợ hãi chạy khỏi địa bàn xã của họ.
I don't understand what the author is trying to say here.	Tôi không hiểu tác giả muốn nói gì ở đây.
I drained all the water in the tub.	Tôi đã xả hết nước trong bồn tắm.
I don't think I've heard you play guitar before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe bạn chơi guitar trước đây.
You are always complaining.	Bạn luôn phàn nàn.
I didn't know Tom couldn't swim.	Tôi không biết Tom không biết bơi.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom wants to be accepted.	Tom muốn được chấp nhận.
Tom looks tired tonight.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi vào tối nay.
There must have been a mistake.	Chắc đã có một sai lầm.
I'm having a hard time updating everything.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc cập nhật mọi thứ.
Tom says he feels at home.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy như ở nhà.
That's not an excuse.	Đó không phải là lời bào chữa.
I guess my mind is wandering.	Tôi đoán tâm trí tôi đang lang thang.
I told Tom about my vacation.	Tôi đã nói với Tom về kỳ nghỉ của tôi.
We didn't give them a choice.	Chúng tôi đã không cho họ một sự lựa chọn.
Tom says he won't have enough time to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không phải làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Something is happening here.	Có gì đó đang xảy ra ở đây.
You don't bother me.	Bạn không làm phiền tôi.
Most likely Tom will be in Boston next week.	Rất có thể Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom admitted he was the one who stole our jewelry.	Tom thừa nhận anh ta là người đã lấy trộm đồ trang sức của chúng tôi.
Use all means.	Dùng đủ mọi cách.
Tom knows who Mary wants to dance with.	Tom biết Mary muốn đi khiêu vũ với ai.
Tom lies to me all the time.	Tom nói dối tôi mọi lúc.
Tom didn't find out he was adopted until he was thirteen.	Tom đã không phát hiện ra mình đã được nhận nuôi cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
I think Tom will be the first.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên.
This doesn't get us anywhere.	Điều này không đưa chúng tôi đến bất cứ đâu.
Tom says he just needs more time.	Tom nói rằng anh ấy chỉ cần thêm thời gian.
Tom was quick.	Tom đã nhanh chóng.
Tom says he's not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ.
Police ordered the suspect to put down his gun.	Cảnh sát đã ra lệnh cho nghi phạm bỏ súng xuống.
Tom dreamed that he was flying.	Tom mơ thấy mình đang bay.
Tom bit his lip.	Tom bặm môi.
I don't have much for lunch.	Tôi không có nhiều bữa trưa.
When the business failed, he was left penniless.	Khi công việc kinh doanh thất bại, anh không còn một xu dính túi.
What are your assumptions based on?	Các giả định của bạn dựa trên điều gì?
Give Tom something to drink.	Cho Tom uống gì đó.
I suspect Tom and Mary are blind.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary bị mù.
You are violating the ban.	Bạn đang vi phạm lệnh cấm.
Why are you telling Tom I'm in Boston?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi đang ở Boston?
Show me something I can wear to the party.	Cho tôi xem thứ gì đó mà tôi có thể mặc đi dự tiệc.
Tom has many stories to tell.	Tom có ​​nhiều câu chuyện để kể.
Tom seems like a very capable man.	Tom có ​​vẻ như là một người đàn ông rất có năng lực.
It was through his influence that she became interested in ecology.	Chính nhờ ảnh hưởng của anh ấy mà cô ấy bắt đầu quan tâm đến sinh thái học.
Tom won't let his kids do that.	Tom sẽ không để con mình làm điều đó.
Tom pretends to be his twin brother.	Tom giả làm anh trai sinh đôi của mình.
Tom and I never give each other presents.	Tom và tôi chưa bao giờ tặng quà cho nhau.
I think you know it's not a good idea.	Tôi nghĩ bạn biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom says he hopes that you don't do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn không làm điều đó.
My office is on the fourth floor of that gray six-story building.	Văn phòng của tôi ở tầng bốn của tòa nhà sáu tầng màu xám đó.
I know Tom probably does it better than you think.	Tôi biết Tom có ​​lẽ làm điều đó tốt hơn bạn nghĩ.
Tom got a lead role in a horror movie.	Tom đã nhận được một vai chính trong một bộ phim kinh dị.
Tom has cut down on his drinking.	Tom đã cắt giảm việc uống rượu.
Tom and I want to have children.	Tom và tôi muốn có con.
His pride did not allow him to ask for help.	Lòng kiêu hãnh của anh không cho phép anh yêu cầu sự giúp đỡ.
I think Tom is having a good time.	Tôi nghĩ Tom đang rất vui.
Tom said that he thought Mary would be desperate to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
I think you've said enough.	Tôi nghĩ bạn đã nói đủ.
Aren't both Tom and Mary Canadian?	Không phải cả Tom và Mary đều là người Canada?
Why was Tom sent home?	Tại sao Tom bị đuổi về nhà?
Tom owns a chain of restaurants.	Tom sở hữu một chuỗi nhà hàng.
He was made to wait at the station for two hours.	Anh ta bị bắt phải đợi ở nhà ga trong hai giờ.
Tell Tom I'm not here.	Nói với Tom rằng tôi không có ở đây.
Tom told me he was cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lạnh lùng.
You will need your ID card.	Bạn sẽ cần thẻ ID của mình.
I'm sure my family is looking for me.	Tôi chắc rằng gia đình tôi đang tìm kiếm tôi.
When I got better, I went to check on the monster.	Khi tôi khỏe hơn, tôi đi xem xét con quái vật.
I guess I could call Tom and have him come help.	Tôi đoán tôi có thể gọi cho Tom và nhờ anh ấy đến giúp.
I know that Tom is a very successful businessman.	Tôi biết rằng Tom là một doanh nhân rất thành đạt.
The puncture wound is very deep and must be checked for infection.	Vết thương thủng rất sâu, phải đi kiểm tra nhiễm trùng.
Tom probably won't go.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi.
I can play the guitar, but I can't play very well.	Tôi có thể chơi guitar, nhưng tôi không thể chơi tốt lắm.
You are very good at making friends.	Bạn rất giỏi trong việc kết bạn.
I want to stay in Australia for a few more days.	Tôi muốn ở lại Úc thêm vài ngày.
Why did you never tell me you studied French?	Tại sao bạn không bao giờ nói với tôi rằng bạn học tiếng Pháp?
Would you like to have a glass of orange juice with your breakfast?	Bạn có muốn uống một ly nước cam vào bữa sáng của mình không?
It took him several weeks to recover from the shock.	Anh ấy đã mất vài tuần để hồi phục sau cú sốc.
The bartender asked Tom to pay his tab.	Người pha chế đã yêu cầu Tom thanh toán tiền tab của anh ta.
I always think of him when I'm alone.	Tôi luôn nghĩ về anh ấy khi tôi ở một mình.
Tom can stay here if he wants.	Tom có ​​thể ở lại đây nếu anh ấy muốn.
Who told you that Tom would be able to do it?	Ai nói với bạn rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó?
Tom is worrying you, isn't he?	Tom đang làm bạn lo lắng, phải không?
Tom did not do too well in his test.	Tom đã không làm quá tốt trong bài kiểm tra của mình.
Let me know when you find out what it is.	Hãy cho tôi biết khi bạn tìm ra nó là gì.
I think there's someone in the next room.	Tôi nghĩ có ai đó ở phòng bên cạnh.
That is still unproven.	Điều đó vẫn chưa được chứng minh.
Tom and I were the first to volunteer to do it.	Tom và tôi là những người đầu tiên tình nguyện làm điều đó.
I can't go to the mall.	Tôi không thể đến trung tâm mua sắm.
Tom helps me get up to speed.	Tom giúp tôi bắt kịp tốc độ.
I told Tom I needed to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó.
I know I have to do it with you.	Tôi biết tôi phải làm điều đó với bạn.
Tom did it for his kindness.	Tom đã làm điều đó vì lòng tốt của anh ấy.
Can you open the curtains, please?	Bạn có thể vui lòng mở rèm được không?
I thought Tom would be killed.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị giết.
I found out where Tom's plane crashed.	Tôi đã tìm ra nơi máy bay của Tom bị rơi.
If you don't go, neither will I.	Nếu bạn không đi, tôi cũng sẽ không.
I paid Tom's bills for him.	Tôi đã thanh toán các hóa đơn của Tom cho anh ta.
I don't think Tom is active anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang hoạt động nữa.
Tom wants us dead.	Tom muốn chúng ta chết.
Tom punished his children for doing that.	Tom đã trừng phạt những đứa con của mình khi làm điều đó.
I don't think Tom will have time to do that with us today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó với chúng tôi ngày hôm nay.
What does Tom usually eat?	Tom thường ăn gì?
Several civilians were killed.	Một số thường dân đã thiệt mạng.
Do you think it will snow tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ có tuyết không?
I can't say I'm surprised.	Tôi không thể nói là tôi ngạc nhiên.
I know that Tom will probably know how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ biết cách làm điều đó.
Does Tom still wear glasses?	Tom vẫn đeo kính chứ?
Will this much food help with a week's camping?	Liệu nhiều thức ăn này có giúp ích cho việc cắm trại trong một tuần không?
She is gentle with children.	Cô ấy dịu dàng với trẻ em.
Tom looks relaxed.	Tom có ​​vẻ thoải mái.
Only three cans of beer left.	Chỉ còn ba lon bia.
I am very grateful to you for this opportunity.	Tôi rất biết ơn bạn vì cơ hội này.
I cannot add it.	Tôi không thể thêm nó vào.
Tom believes that the death penalty should be abolished.	Tom tin rằng án tử hình nên được bãi bỏ.
They are 30 minutes behind schedule.	Họ đang chậm hơn 30 phút so với kế hoạch.
I didn't know you could cook this well, Tom.	Tôi không biết anh có thể nấu món này ngon, Tom.
Tom worries that Mary might do something stupid.	Tom lo lắng rằng Mary có thể làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom gave the wrong answer.	Tom đã trả lời sai.
Tom couldn't sleep because it was too hot.	Tom không thể ngủ được vì trời quá nóng.
Does Tom like basketball?	Tom có ​​thích bóng rổ không?
Tom doesn't seem to have the same prejudices as Mary.	Tom dường như không có thành kiến ​​như Mary.
I never told anyone that.	Tôi chưa bao giờ nói với ai điều đó.
I don't think this sentence makes much sense.	Tôi không nghĩ câu này có nhiều ý nghĩa.
I didn't have much luck.	Tôi không gặp nhiều may mắn.
There has been a gas leak.	Đã có một rò rỉ khí gas.
It was past midnight when Tom got home.	Lúc Tom về đến nhà đã quá nửa đêm.
Don't know if Tom is curious or not.	Không biết Tom có ​​tò mò hay không.
His new film earned him an Academy Award.	Bộ phim mới của anh ấy đã mang về cho anh ấy một giải thưởng của Viện hàn lâm.
Tom says he is an old friend of yours.	Tom nói rằng anh ấy là một người bạn cũ của bạn.
Tom knew Mary would be hungry.	Tom biết Mary sẽ đói.
You are the person we are looking for.	Bạn là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.
"I work in Australia." 	"Tôi làm việc ở Úc."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
You are very obnoxious.	Bạn đang rất đáng ghét.
Tom is looking forward to your visit.	Tom rất mong đợi chuyến thăm của bạn.
Tom will finish it by the end of the week.	Tom sẽ hoàn thành việc đó vào cuối tuần.
Tom has a terrible temper.	Tom có ​​một tính khí khủng khiếp.
Tom says he won't kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không hôn Mary.
Tom forgot to put on his underwear today.	Hôm nay Tom quên mặc quần lót.
You never forgave me, did you?	Bạn chưa bao giờ tha thứ cho tôi, phải không?
Tom led Mary onto the dance floor.	Tom dẫn Mary lên sàn nhảy.
Tom flung open the door.	Tom bật tung cánh cửa.
Hello Tom for me.	Xin chào Tom cho tôi.
How exactly did Tom win?	Chính xác thì Tom đã thắng như thế nào?
Tom very rarely says anything.	Tom rất hiếm khi nói bất cứ điều gì.
Tom snatched a pistol from his coat pocket.	Tom giật một khẩu súng lục trong túi áo khoác.
The police don't think it's possible that Tom committed suicide.	Cảnh sát không nghĩ rằng có khả năng Tom đã tự sát.
Tom says he thinks Mary's suggestion is good.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ gợi ý của Mary là tốt.
Do you really think you need one of those?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn cần một trong những thứ đó?
My girlfriend at the time was Mary.	Bạn gái của tôi lúc đó là Mary.
I didn't know Tom was the first to do it.	Tôi không biết Tom là người đầu tiên làm điều đó.
Tom is a good swimmer, but he doesn't swim very often.	Tom là một vận động viên bơi lội giỏi, nhưng anh ấy không thường xuyên bơi lội.
Tom told me Mary didn't know how to do it.	Tom nói với tôi Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
Don't you recognize that guy?	Bạn không nhận ra anh chàng đó sao?
I don't think Tom is shy.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhút nhát.
Tom and Mary are crying.	Tom và Mary đang khóc.
They know you're the one who visited Tom the night before he was killed.	Họ biết bạn là người đã đến thăm Tom vào đêm trước khi anh ấy bị giết.
Tom woke up feeling grumpy.	Tom thức dậy với cảm giác gắt gỏng.
Tom didn't tell anyone anything.	Tom đã không nói với ai bất cứ điều gì.
That's what Tom said he wanted to do.	Đó là những gì Tom nói rằng anh ấy muốn làm.
Tom blew his nose.	Tom xì mũi.
Tom doesn't speak French. 	Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom can't speak Spanish either.	Tom cũng không thể nói tiếng Tây Ban Nha.
Tom was the only one standing.	Tom là người duy nhất đang đứng.
Tom decided not to smoke anymore.	Tom quyết định không hút thuốc nữa.
Tom doesn't want to be caught.	Tom không muốn bị bắt.
Tom probably wouldn't do it alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó một mình.
Does Tom think dogs are smarter than cats?	Tom có ​​nghĩ rằng chó thông minh hơn mèo không?
Tom is my son.	Tom là con trai của tôi.
I think Tom is imaginative.	Tôi nghĩ rằng Tom là người giàu trí tưởng tượng.
I can't ignore this situation anymore.	Tôi không thể làm ngơ trước tình huống này nữa.
I had to have two fillings.	Tôi đã phải có hai miếng trám.
Tuberculosis killed 1.4 million people worldwide in 2019.	Bệnh lao đã giết chết 1,4 triệu người trên toàn thế giới vào năm 2019.
Don't ignore me.	Đừng bỏ qua tôi.
What does it include?	Nó bao gồm những gì?
Tom is really good at this, isn't he?	Tom thực sự giỏi trong việc này, phải không?
Tom will be with you today.	Tom sẽ ở bên bạn hôm nay.
We need to find time to do that.	Chúng ta cần tìm thời gian để làm điều đó.
I know you're not really busy.	Tôi biết bạn không thực sự bận.
I am having lunch with my sister.	Tôi đang ăn trưa với em gái tôi.
I don't want to go to Tom's party.	Tôi không muốn đến bữa tiệc của Tom.
I don't like the way you do it.	Tôi không thích cách bạn làm như vậy.
Did you know Tom did it or not?	Bạn có biết Tom đã làm điều đó hay không?
She wants to be a heroine.	Cô ấy muốn trở thành một nữ anh hùng.
I can't promise that Tom will talk to you.	Tôi không thể hứa rằng Tom sẽ nói chuyện với bạn.
Let Tom do it.	Hãy cho phép Tom làm điều đó.
How hard is it for you to do the little things that show you care?	Bạn khó làm những việc nhỏ thể hiện sự quan tâm của mình như thế nào?
Tom didn't know Mary would win.	Tom không biết Mary sẽ thắng.
There was a death in his family.	Có một cái chết trong gia đình anh ta.
Opossum is an American animal with a fox-like head and large eyes.	Opossum là một loài động vật châu Mỹ, có đầu giống cáo và đôi mắt to.
We tried to help Tom.	Chúng tôi đã cố gắng giúp Tom.
They didn't tell you much, did they?	Họ đã không nói với bạn nhiều, phải không?
I don't think anyone hates Tom.	Tôi không nghĩ có ai ghét Tom.
Tom is probably not awake yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa tỉnh.
No one but Tom survived.	Không ai ngoài Tom sống sót.
She seemed surprised when she heard her name called from behind.	Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên mình được gọi từ phía sau.
I will do it whether you like it or not.	Tôi sẽ làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
I know that Tom doesn't know that I don't do that often.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không thường xuyên làm như vậy.
Tom pointed Mary into John's office.	Tom chỉ cho Mary vào văn phòng của John.
Tom was not surprised to see Mary there.	Tom không ngạc nhiên khi thấy Mary ở đó.
Both Tom and Mary agreed to do it.	Cả Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
Tom asked Mary if she wanted to come to Boston with him.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn đến Boston với anh ấy không.
Tom is in love with John's ex-wife.	Tom đang yêu vợ cũ của John.
Tom says he thinks Mary might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I took the corkscrew out of the drawer and opened the bottle of wine Tom had brought.	Tôi lấy cái vặn nút chai ra khỏi ngăn kéo và mở chai rượu Tom đã mang theo.
As usual, Tom didn't do his homework until the last minute.	Như thường lệ, Tom không làm bài tập về nhà cho đến phút cuối cùng.
He was brought to the United States for trial.	Anh ta được đưa đến Hoa Kỳ để xét xử.
We know Tom can't do that.	Chúng tôi biết Tom không thể làm điều đó.
I have a lot of work to do this morning.	Tôi có rất nhiều việc phải làm sáng nay.
Tom is now halfway to Boston.	Tom hiện đã đi được nửa đường tới Boston.
Tom was shot by a policeman.	Tom đã bị bắn bởi một cảnh sát.
If you think I love you, you're right.	Nếu bạn nghĩ rằng tôi yêu bạn, bạn đã đúng.
You should be sure of the facts before you write something.	Bạn nên chắc chắn về các sự kiện trước khi bạn viết một cái gì đó.
Tell Tom I'll do it.	Nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom and his friends skate on a frozen pond.	Tom và những người bạn của anh ấy trượt băng trên cái ao đóng băng.
Tom seems fine to me.	Tom có ​​vẻ ổn đối với tôi.
Tom went camping.	Tom đã đi cắm trại.
I knew that Tom wouldn't be able to find a job in Boston.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể tìm được việc làm ở Boston.
This is not what Tom wants.	Đây không phải là những gì Tom muốn.
How long was Tom in the hospital?	Tom đã ở bệnh viện bao lâu?
It was Tom's first time living abroad.	Đó là lần đầu tiên Tom sống ở nước ngoài.
Togo is both a country of migrants and refugees.	Togo vừa là quốc gia của những người di cư và tị nạn.
Tom was walking home from the library when he was hit by a truck.	Tom đang đi bộ từ thư viện về nhà thì bị một chiếc xe tải đâm.
Tom and John punch each other.	Tom và John đấm nhau.
Tom looks a lot like his grandfather.	Tom trông rất giống ông của mình.
Looks like Tom is responsible for Mary having a nervous breakdown.	Có vẻ như Tom phải chịu trách nhiệm về việc Mary bị suy nhược thần kinh.
That's my sister.	Đó là chị gái của tôi.
I can't afford to be arrested for doing that.	Tôi không có khả năng bị bắt vì làm điều đó.
I thought you said that Tom is a mechanic.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một thợ cơ khí.
I will meet Tom at noon for lunch.	Tôi sẽ gặp Tom vào buổi trưa để ăn trưa.
He is a mean old man.	Ông là một ông già xấu tính.
Guess who wrote to me.	Đoán xem ai đã viết thư cho tôi.
Mary wears a white robe.	Mary mặc một chiếc áo choàng trắng.
I thought you said you needed me to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần tôi làm điều đó.
You don't want to do it alone?	Bạn không muốn làm điều đó một mình?
Tom told me that he has never met you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ gặp bạn.
I'm not sure I'll be able to do that.	Tôi không chắc rằng mình sẽ làm được điều đó.
You are doing it wrong.	Bạn đang làm sai.
Tom said he didn't see anything out of the ordinary.	Tom nói rằng anh không thấy gì khác thường.
Tom didn't come home that weekend.	Cuối tuần đó Tom không về nhà.
It is not difficult to overcome your weakness.	Không khó để khắc phục điểm yếu của bạn.
Tom and Mary met while they were both visiting Australia and were married three months later.	Tom và Mary gặp nhau khi cả hai đến thăm Úc và kết hôn ba tháng sau đó.
Tom is still not convinced.	Tom vẫn không bị thuyết phục.
You know they won't let you do that, right?	Bạn biết họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó, phải không?
Tom can't do that.	Tom không thể làm được điều đó.
That's what I have.	Đó là những gì tôi có.
We should not let the matter destabilize.	Chúng ta không nên để vấn đề bất ổn.
I know that's not correct.	Tôi biết điều đó không chính xác.
The factory laid off about three hundred workers.	Nhà máy đã sa thải khoảng ba trăm công nhân.
I have to get home by 2:30.	Tôi phải về nhà trước 2:30.
I want to just lie in bed.	Tôi muốn chỉ nằm trên giường.
I will go back to the hospital.	Tôi sẽ trở lại bệnh viện.
Tom and Mary both love this plan.	Tom và Mary đều thích kế hoạch này.
Tom said that he will go home as soon as he is done with that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà ngay sau khi làm xong việc đó.
Tom is carrying a bouquet of flowers.	Tom đang mang một bó hoa.
Tom has every right to be upset.	Tom có ​​quyền khó chịu.
His health gradually improved after he returned to live in the countryside.	Sức khỏe của anh dần chuyển biến tốt hơn sau khi anh về sống ở nông thôn.
I think you'll find out it's Tom's fault.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phát hiện ra đó là lỗi của Tom.
Tom is suddenly very happy.	Tom đột nhiên rất hạnh phúc.
Tom says he thinks Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is a very organized person.	Tom là một người rất có tổ chức.
I think Tom is expecting someone.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong đợi ai đó.
Tom knew that Mary wouldn't agree to do that.	Tom biết rằng Mary sẽ không đồng ý làm điều đó.
They are afraid.	Họ sợ hãi.
They are here at last.	Cuối cùng thì họ cũng ở đây.
Don't forget to be here by 2:30 tomorrow.	Đừng quên có mặt ở đây trước 2:30 ngày mai.
I can't find the restaurant.	Tôi không thể tìm thấy nhà hàng.
I'm glad you're doing better.	Tôi rất vui vì bạn đang làm tốt hơn.
Tom was supposed to have been here for dinner an hour ago.	Tom được cho là đã ở đây để ăn tối một giờ trước.
I can't write anymore.	Tôi không viết được nữa.
I asked Tom about his job.	Tôi hỏi Tom về công việc của anh ấy.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I don't think you'll get a chance to meet Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có cơ hội gặp Tom.
Tom has been busy all week.	Tom đã bận rộn cả tuần.
Doing that is illegal in many countries.	Làm điều đó là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia.
Tom thinks Mary hasn't made it yet.	Tom nghĩ Mary vẫn chưa làm được điều đó.
I don't think Tom would try to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
Do you think that's a good thing for me?	Bạn có nghĩ đó là một điều tốt cho tôi?
Are you and Tom friends?	Bạn và Tom có ​​phải là bạn của nhau không?
She is popular in both Japan and America.	Cô ấy nổi tiếng ở cả Nhật Bản và Mỹ.
I know Tom is a designer, but I don't know what he designs.	Tôi biết Tom là một nhà thiết kế, nhưng tôi không biết anh ấy thiết kế những thứ gì.
Pharmacies now track sedative prescriptions in the US to help prevent abuse.	Các hiệu thuốc hiện theo dõi các đơn thuốc an thần ở Mỹ để giúp ngăn ngừa việc lạm dụng.
You are not exactly an outsider.	Bạn không hẳn là người ngoài cuộc.
Her son's death broke Mary's heart.	Cái chết của con trai bà khiến trái tim Mary tan nát.
We cannot accept all of this.	Chúng tôi không thể chấp nhận tất cả những điều này.
Do not compare your child with others.	Đừng so sánh con của bạn với những người khác.
Tom is a bit weird.	Tom hơi lạ.
I'm not even sure if that helps.	Tôi thậm chí không chắc liệu điều đó có hữu ích hay không.
What can Tom do?	Tom có ​​thể làm gì không?
That will be my horse.	Đó sẽ là con ngựa của tôi.
I think Tom will do it better than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó tốt hơn Mary.
I worked hard to make up for the loss.	Tôi đã làm việc chăm chỉ để bù đắp cho những mất mát.
I think Tom can do it if he tries.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I doubt that Tom will wait until 2:30.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đợi đến 2:30.
You're kidding me, aren't you?	Bạn đang đùa tôi, phải không?
Tom licked the butter off the knife.	Tom liếm bơ khỏi dao.
Tom will try to do that this afternoon.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó vào chiều nay.
Consultation is by appointment only.	Tư vấn chỉ là theo hẹn.
I was the only one who didn't eat dessert.	Tôi là người duy nhất không ăn tráng miệng.
Tom said Mary thought she might have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
There's a good chance I won't be able to do it.	Có một cơ hội tốt là tôi sẽ không thể làm điều đó.
One bird in hand is better than two in the bush.	Một con chim trong tay tốt hơn hai con trong bụi.
Tom said he was very nervous.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng.
Tomorrow is not good.	Ngày mai không tốt.
Didn't he steal your wallet?	Không phải anh ta đã lấy trộm ví của bạn?
Tom didn't know where he was supposed to be.	Tom không biết anh ấy phải ở đâu.
As the Jewish Passover approached, Jesus went up to Jerusalem.	Khi sắp đến Lễ Vượt Qua của người Do Thái, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.
Tom truly believes that he can predict the future.	Tom thực sự tin rằng mình có thể đoán trước được tương lai.
Did you know Tom was in Australia?	Bạn có biết Tom đã ở Úc không?
Tom knows something.	Tom biết điều gì đó.
Tom left at four in the morning.	Tom rời đi lúc bốn giờ sáng.
I don't think Tom and I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom và tôi có thể làm điều đó một mình.
In all probability, we will come before they do.	Trong tất cả các xác suất, chúng tôi sẽ đến trước khi họ làm.
Tom says that Mary is his cousin.	Tom nói rằng Mary là em họ của anh ấy.
Tom is in front.	Tom đang ở phía trước.
Tom says Mary doesn't want to have lunch with him.	Tom nói Mary không muốn ăn trưa với anh ta.
My friend doesn't believe in ghosts.	Bạn tôi không tin có ma.
Tom is not allowed to do that anymore.	Tom không được phép làm điều đó nữa.
This is an optical illusion.	Đây là một ảo ảnh quang học.
Three miles from my house to the nearest bus stop.	Từ nhà tôi đến bến xe buýt gần nhất ba dặm.
I left Tom a few messages.	Tôi đã để lại cho Tom một vài tin nhắn.
Don't leave anyone in my room.	Đừng để bất cứ ai trong phòng của tôi.
Does Tom really believe that Mary has been abducted by aliens?	Tom có ​​thực sự tin rằng Mary đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh?
Looks like something is about to happen.	Có vẻ như điều gì đó sắp xảy ra.
He is poor and cannot buy a coat.	Anh ấy nghèo và không thể mua một chiếc áo khoác.
Do you want to call me or should I call you?	Bạn có muốn gọi cho tôi hay tôi nên gọi cho bạn?
What are the benefits of doing that?	Lợi ích của việc làm đó là gì?
I know you want to go to Australia with Tom.	Tôi biết bạn muốn đến Úc với Tom.
Tom just went crazy.	Tom vừa phát điên lên.
Tom went to Boston, where he lived for three years.	Tom đến Boston, nơi anh sống trong ba năm.
I can't believe Tom would say such hateful things about Mary.	Tôi không thể tin được Tom lại nói những điều đáng ghét như vậy về Mary.
His birthday is May 5.	Sinh nhật của anh ấy là ngày 5 tháng Năm.
Wouldn't you and Tom do it?	Không phải bạn và Tom sẽ làm điều đó sao?
Tom knew that I was enjoying what was going on.	Tom biết rằng tôi cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
According to a recent study, the average life expectancy of the Japanese is still increasing.	Theo một nghiên cứu gần đây, tuổi thọ trung bình của người Nhật vẫn đang tăng lên.
It's rude to point.	Thật thô lỗ khi chỉ tay.
That's what Tom thought.	Đó là những gì Tom nghĩ.
You have to do it before Tom gets here.	Bạn phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
I don't think Tom will be impressed by what you've done.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị ấn tượng bởi những gì bạn đã làm.
Tom is my everything.	Tom là tất cả của tôi.
The poor are getting poorer, and the rich are getting richer.	Người nghèo ngày càng nghèo đi, và người giàu ngày càng giàu hơn.
I would feel better if you don't go there alone.	Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bạn không đến đó một mình.
I know that Tom is afraid to walk through the woods alone.	Tôi biết rằng Tom sợ đi bộ qua rừng một mình.
I think Tom might like that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thích điều đó.
Tom has repeatedly denied that he was the one who did it.	Tom đã nhiều lần phủ nhận rằng mình là người đã làm điều đó.
Good morning. 	Buổi sáng tốt lành.
It's time to get up.	Đã đến lúc phải dậy.
I didn't realize Tom was married to Mary.	Tôi không nhận ra Tom đã kết hôn với Mary.
As soon as I saw him, I burst out laughing.	Ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã bật cười.
I know Tom had fun doing it.	Tôi biết Tom đã rất vui khi làm điều đó.
I'm healthy.	Tôi khỏe mạnh.
Tom is majoring in biology, isn't he?	Tom đang học chuyên ngành sinh học, phải không?
Tom needs to be caught.	Tom cần bị bắt.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
I'm out of ideas.	Tôi hết ý tưởng.
I think Tom blames himself.	Tôi nghĩ Tom tự trách mình.
Tom thinks he should stay with Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên ở với Mary.
Why is Tom helping us?	Tại sao Tom lại giúp chúng tôi?
Tom lied about what happened.	Tom đã nói dối về những gì đã xảy ra.
I wish they left it alone.	Tôi ước gì họ để nó yên.
Don't wake me up after ten.	Đừng gọi tôi dậy sau mười giờ.
I have to make a living by myself.	Tôi phải tự kiếm sống.
I can't stop staring at Tom.	Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào Tom.
All I want now is a glass of water.	Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là một cốc nước.
I almost stepped on a skunk last night.	Tôi đã suýt dẫm phải một con chồn hôi đêm qua.
Tom and I went to the same high school. 	Tom và tôi học cùng trường trung học.
He's a year behind me.	Anh ấy chậm hơn tôi một năm.
I'm not sure why they asked me that.	Tôi không chắc tại sao họ lại hỏi tôi như vậy.
We heard a tiger roar in the distance.	Chúng tôi nghe thấy tiếng hổ gầm ở đằng xa.
I don't want to see Tom do that.	Tôi không muốn thấy Tom làm vậy.
Tom is talking to his wife.	Tom đang nói chuyện với vợ mình.
He is nervous and easily scared.	Anh ấy lo lắng và dễ sợ hãi.
Tom is not a good chess player as he thinks.	Tom không phải là một người chơi cờ giỏi như anh ấy nghĩ.
Tom has gained weight.	Tom đã tăng cân.
Tom didn't tell Mary that he had to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy phải làm điều đó.
That's the important way.	Đó là cách quan trọng.
Tom had to go to the emergency room.	Tom đã phải vào phòng cấp cứu.
I do not go anywhere.	Tôi không đi đâu cả.
Tom has no excuse, but Mary does.	Tom không được bào chữa, nhưng Mary thì có.
Tom knows the territory.	Tom biết lãnh thổ.
Tom is still sleepy.	Tom vẫn còn buồn ngủ.
Tom was in a very agitated state.	Tom đã ở trong một trạng thái rất kích động.
Tom is almost done.	Tom gần như đã hoàn thành.
She writes essays in addition to novels and poetry.	Cô viết tiểu luận ngoài tiểu thuyết và thơ.
Tom cares about everything.	Tom quan tâm đến mọi thứ.
Tom never called me back.	Tom không bao giờ gọi lại cho tôi.
You will soon feel better.	Bạn sẽ sớm cảm thấy tốt hơn.
Tom is in the garden, weeding.	Tom đang ở trong vườn, nhổ cỏ.
Tom did it the old fashioned way.	Tom đã làm điều đó theo cách cổ điển.
The use of a new drug has limited the epidemic.	Việc sử dụng một loại thuốc mới đã hạn chế dịch bệnh.
Thank you for pointing that out.	Cảm ơn bạn đã chỉ ra rằng.
I agree with you that we need more women in this company.	Tôi đồng ý với bạn rằng chúng tôi cần nhiều phụ nữ hơn trong công ty này.
Who will come to Australia with you?	Ai sẽ đến Úc với bạn?
This is a very good way to learn languages.	Đây là một cách rất tốt để học ngôn ngữ.
We estimate the damage to be $1,000.	Chúng tôi ước tính thiệt hại là 1.000 đô la.
You know that's not possible.	Bạn biết rằng điều đó là không thể.
Welcome to visit.	Chào mừng bạn đến thăm.
I heard Tom dropped out of college.	Tôi nghe nói Tom đã bỏ học đại học.
Light on. 	Bật đèn lên.
I can't see a thing.	Tôi không thể nhìn thấy một thứ.
I only have a week left before school starts.	Tôi chỉ còn một tuần trước khi khai giảng.
All you have to do is press this button to take a photo.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút này để chụp ảnh.
Tom told me that he thought Mary was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có động lực để làm điều đó.
Next class we have to memorize this poem.	Lớp sau chúng mình phải học thuộc bài thơ này nhé.
Tom isn't here, so I'm really sad.	Tom không có ở đây, vì vậy tôi thực sự rất buồn.
Tom did not have the courage to tell Mary that he had made a mistake.	Tom không đủ can đảm để nói với Mary rằng anh đã mắc sai lầm.
I think Tom is quite pleased about that.	Tôi nghĩ rằng Tom khá hài lòng về điều đó.
I will try to be more like Tom.	Tôi sẽ cố gắng giống Tom hơn.
The man we saw this morning is Tom Jackson.	Người đàn ông chúng ta thấy sáng nay là Tom Jackson.
I know that Tom will probably do it later today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
Tom probably won't do it tomorrow either.	Tom có ​​lẽ cũng sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tulips are Tom's favorite flower.	Hoa tulip là loài hoa yêu thích của Tom.
Tom was in bed for three months.	Tom đã ở trên giường trong ba tháng.
Tom was sure Mary didn't know she had to do it.	Tom chắc rằng Mary không biết cô ấy phải làm điều đó.
Tom hasn't signed the contract yet.	Tom vẫn chưa ký hợp đồng.
This fountain pen is as good as any I've ever used.	Cây bút máy này tốt như bất kỳ cây bút nào tôi đã từng sử dụng.
I took the 10:30 train. 	Tôi bắt chuyến tàu 10:30.
However, it was ten minutes late.	Tuy nhiên, đã muộn mười phút.
I told Tom he should buy a new computer.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên mua một chiếc máy tính mới.
Tom said that Mary intended to be alone at home.	Tom cho biết Mary định ở nhà một mình.
Switzerland is a very beautiful country worth a visit.	Thụy Sĩ là một đất nước rất xinh đẹp đáng để bạn đến thăm.
They got on the plane.	Họ đã lên máy bay.
I wish Tom hadn't seen me do it.	Tôi ước rằng Tom đã không nhìn thấy tôi làm điều đó.
Tom is the sole survivor of the fire.	Tom là người duy nhất sống sót sau đám cháy.
I know that Tom won't make me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bắt tôi làm điều đó.
She couldn't help but be a little confused.	Cô không khỏi có chút mơ hồ.
Tom was tricked.	Tom bị lừa.
Tom will laugh when he sees this.	Tom sẽ bật cười khi nhìn thấy điều này.
Tom is incredibly talented.	Tom vô cùng tài năng.
Tom did not drink the milk that Mary had poured him.	Tom đã không uống sữa mà Mary đã rót cho anh ta.
I know that Tom did not agree to do that.	Tôi biết rằng Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Police believe the fire was intentionally set on fire.	Cảnh sát cho rằng ngọn lửa đã được cố tình châm lửa.
Tom owns a golf course.	Tom là chủ một sân gôn.
We did it together a few times.	Chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau vài lần.
We don't want money.	Chúng tôi không muốn tiền.
I've only been to Boston for a year.	Tôi mới đến Boston một năm.
Tom seems surprised by this.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên vì điều này.
Azerbaijan has made limited progress with market-based economic reforms.	Azerbaijan đã đạt được những tiến bộ hạn chế với các cải cách kinh tế dựa trên thị trường.
There are many rumors surrounding Tom.	Có nhiều tin đồn xung quanh Tom.
Is Tom very busy?	Tom có ​​rất bận không?
I approached Tom and shook his hand.	Tôi đến gần Tom và bắt tay anh ấy.
You've known Tom longer than any of us.	Bạn đã biết Tom lâu hơn bất kỳ ai trong chúng ta.
Tom is wearing a cardigan.	Tom đang mặc một chiếc áo len len.
I am a pretty good chess player.	Tôi là một người chơi cờ khá giỏi.
I know that Tom is afraid he might hurt Mary's feelings.	Tôi biết rằng Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Tom is not exactly welcome here.	Tom không được chào đón chính xác ở đây.
You're not really as stupid as you pretend to be, are you?	Bạn không thực sự ngu ngốc như khi bạn giả vờ, phải không?
I know Tom won't be able to do it for me.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
He used to go to school by bicycle, but now he goes by bus.	Anh ấy đã từng đi học bằng xe đạp, nhưng bây giờ anh ấy đã đi bằng xe buýt.
Tom will be eligible for parole after three years.	Tom sẽ đủ điều kiện để được ân xá sau ba năm.
Tom didn't think that would happen.	Tom không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Mary and Alice wear dresses of the same color.	Mary và Alice mặc váy cùng màu.
Everyone knows that Tom's French is very good.	Mọi người đều biết rằng tiếng Pháp của Tom rất tốt.
I don't think Tom is the type to do something like that.	Tôi không nghĩ Tom là kiểu người sẽ làm điều gì đó như vậy.
We hope Tom is okay.	Chúng tôi hy vọng Tom không sao.
Tom's mind is in the gutter.	Tâm trí của Tom đang ở trong rãnh nước.
You don't seem as interested in it as Tom.	Bạn có vẻ không hứng thú với việc đó như Tom.
Tom and I are not like that.	Tom và tôi không như vậy.
We'll probably figure this out eventually.	Chúng tôi có thể sẽ tìm ra điều này cuối cùng.
Temperatures rise above 20 degrees during the day.	Nhiệt độ tăng trên 20 độ trong ngày.
Tom is resting.	Tom đang nghỉ ngơi.
I didn't even know that you had a boyfriend.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn đã có bạn trai.
When I saw his new hairstyle, I tried not to laugh.	Khi tôi nhìn thấy kiểu tóc mới của anh ấy, tôi đã cố nén cười.
Tom must have seen me.	Tom chắc đã nhìn thấy tôi.
Tom thinks he's so smart.	Tom nghĩ rằng anh ấy thật thông minh.
Check with Tom.	Kiểm tra với Tom.
I don't want to change that.	Tôi không muốn thay đổi điều đó.
Tom took off his shoes and put on a pair of slippers.	Tom cởi giày và đi một đôi dép lê.
Tom and I practice together.	Tom và tôi tập luyện cùng nhau.
Tom says he's a good swimmer.	Tom nói rằng anh ấy bơi giỏi.
Do you think you can help Tom do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom làm điều đó?
I'm glad I waited.	Tôi rất vui vì tôi đã chờ đợi.
Tom doesn't get along with Mary.	Tom không hòa hợp với Mary.
A shopping mall is 1.6 km away.	Trung tâm mua sắm cách đó 1,6 km.
You can go out as long as you come back soon.	Bạn có thể ra ngoài miễn là bạn quay lại sớm.
You can't do anything about it.	Bạn không thể làm gì về nó.
Tom may not be present yet.	Tom có ​​thể vẫn chưa có mặt.
Did you have any trouble finding my home?	Bạn có gặp khó khăn gì trong việc tìm nhà của tôi không?
I didn't have lunch today.	Tôi đã không ăn trưa hôm nay.
Did you explain everything to Tom?	Bạn đã giải thích mọi thứ cho Tom chưa?
I'm sure Tom wouldn't lie to Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không nói dối Mary.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
No, I'm not a teacher. 	Không, tôi không phải là giáo viên.
I am just a student.	Tôi chỉ là một sinh viên.
It's scary.	Nó thật đáng sợ.
Tom is the only one who can help Mary right now.	Tom là người duy nhất có thể giúp Mary lúc này.
I know that Tom will have no trouble doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom told Mary that he would love to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất thích làm điều đó.
The shirt that Tom was wearing didn't fit him very well.	Chiếc áo sơ mi mà Tom đang mặc không vừa với anh ta cho lắm.
Fortunately, the shark's bite did not hit any major arteries.	May mắn thay, vết cắn của cá mập không đâm vào bất kỳ động mạch chính nào.
Tom seemed to know exactly what to do.	Tom dường như biết chính xác mình phải làm gì.
I don't need much of this.	Tôi không cần nhiều thứ này.
Monday is the only day of the week that I don't do it.	Thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần mà tôi không làm điều đó.
That is our priority.	Đó là ưu tiên của chúng tôi.
I'm not sure if I can do it, but I'll try.	Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Tom says he's not from Australia.	Tom nói rằng anh ấy không đến từ Úc.
Tom is expected to go home next Monday.	Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai tuần sau.
Tom hasn't been busy for three days.	Tom đã không bận rộn trong ba ngày.
Tom is helping us with our questions.	Tom đang giúp chúng tôi giải đáp thắc mắc của chúng tôi.
Tom could never hurt anyone.	Tom không bao giờ có thể làm tổn thương bất cứ ai.
I have visited Boston many times.	Tôi đã đến thăm Boston nhiều lần.
That's very attentive of you.	Đó là rất chu đáo của bạn.
I want to know why Tom and Mary don't get along.	Tôi muốn biết tại sao Tom và Mary không hợp nhau.
Tom should have danced with Mary.	Tom lẽ ra nên khiêu vũ với Mary.
What difference does it make if people don't do it?	Nó tạo ra sự khác biệt gì nếu mọi người không làm điều đó?
Let's go roller skating.	Hãy đi trượt patin.
Does anyone know where I can buy a horse?	Có ai biết nơi tôi có thể mua một con ngựa?
Planning a wedding before you propose is to put a carriage in front of you.	Lên kế hoạch cho đám cưới trước khi cầu hôn là đặt xe ngựa trước mặt.
I cannot go.	Tôi không thể đi được.
I don't like any of them.	Tôi không thích bất kỳ ai trong số họ.
Tom and Mary are our best customers.	Tom và Mary là những khách hàng tốt nhất của chúng tôi.
Tom said that Mary should eat more.	Tom nói rằng Mary nên ăn nhiều hơn.
Tom says he is very optimistic.	Tom nói rằng anh ấy rất lạc quan.
My mom won't let me have one.	Mẹ tôi sẽ không cho tôi có một cái.
Tom didn't even have time to have lunch.	Tom thậm chí không có thời gian để ăn trưa.
Tom said he left a few minutes after Mary did.	Tom nói rằng anh ấy rời đi vài phút sau khi Mary làm.
I think Tom is a brave man.	Tôi nghĩ rằng Tom là người dũng cảm.
Tom speaks French to his mother and English to his father. 	Tom nói tiếng Pháp với mẹ và tiếng Anh với cha.
If all three of them speak together, they speak French.	Nếu cả ba người trong số họ nói cùng nhau, họ nói tiếng Pháp.
Tom is attacked by a pack of wild dogs.	Tom bị một bầy chó hoang tấn công.
I can't pay all of my bills this month.	Tôi không thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình trong tháng này.
I know Tom will be missed.	Tôi biết Tom sẽ bị bỏ lỡ.
Tom is a former CIA agent.	Tom là một cựu nhân viên CIA.
Is one of you Tom?	Có phải một trong số bạn là Tom?
Why does Tom get up so early?	Tại sao Tom dậy sớm vậy?
Tom has three times as many books as I do.	Tom có ​​số sách nhiều gấp ba lần tôi.
This is everything I was hoping for.	Đây là tất cả mọi thứ tôi đã hy vọng.
What is your full name?	Tên đầy đủ của bạn là gì?
I am looking for some regular work.	Tôi đang tìm kiếm một số công việc thường xuyên.
Tom is a famous guy, right?	Tom là một chàng trai nổi tiếng, phải không?
That won't be fun.	Điều đó sẽ không vui đâu.
Tom doesn't have much time to study.	Tom không có nhiều thời gian cho việc học.
How long can we expect Tom to wait for us?	Chúng ta có thể mong đợi Tom đợi chúng ta bao lâu?
I thought maybe Tom wouldn't do that.	Tôi nghĩ có lẽ Tom sẽ không làm vậy.
Tom and Mary are trying to calm John down.	Tom và Mary đang cố gắng làm John bình tĩnh lại.
I've always wanted to have children.	Tôi luôn muốn có con.
The weather is nice, we can go for a walk, right?	Thời tiết đẹp, chúng ta có thể đi dạo, phải không?
I always have an ace up my sleeve.	Tôi luôn luôn có một con át chủ bài trong tay áo của tôi.
Tom spent more than he could actually afford on that car.	Tom đã chi nhiều hơn số tiền mà anh ấy thực sự có thể chi trả cho chiếc xe đó.
If everyone shouted at the same time, we wouldn't be able to hear what the Prime Minister had to say.	Nếu tất cả mọi người hét lên cùng một lúc, chúng tôi sẽ không thể nghe thấy những gì Thủ tướng phải nói.
I don't think I will do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
I had to go to work.	Tôi đã đi làm.
I'm Tom's uncle.	Tôi là chú của Tom.
I know that Tom knows why we don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao chúng tôi không muốn làm điều đó.
Neither Tom nor Mary has a son who is a police officer.	Cả Tom và Mary đều không có con trai là cảnh sát.
I want to have Tom for myself.	Tôi muốn có Tom cho riêng mình.
I should have told Tom why he had to.	Tôi nên nói với Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Tom finally noticed what Mary was doing.	Tom cuối cùng cũng nhận thấy Mary đang làm gì.
I know Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom said that Mary was unlucky.	Tom nói rằng Mary không may mắn.
Today is a good day for a picnic.	Hôm nay là một ngày tốt để đi dã ngoại.
Tom is not seriously ill.	Tom không bị bệnh nặng.
It is not what I want.	Nó không phải là những gì tôi muốn.
Tom scares the living daylights out of me.	Tom làm tôi sợ hãi những ánh sáng ban ngày đang sống.
Tom finally mustered up the courage to ask Mary to go out with him.	Tom cuối cùng cũng thu hết can đảm để rủ Mary đi chơi với mình.
Tom and Mary both had trouble sleeping.	Tom và Mary đều khó ngủ.
You should be able to walk within a few days.	Bạn sẽ có thể đi lại trong vòng vài ngày.
I came to see my friend off.	Tôi đã đến tiễn bạn tôi.
I don't think we can expect someone else to solve our problems.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi ai đó khác giải quyết vấn đề của chúng ta.
Someone is at the door.	Có ai đó đang ở cửa.
You can't have a celebration without fireworks.	Bạn không thể có một lễ kỷ niệm mà không có pháo hoa.
Tom doesn't know someone is trying to kill him.	Tom không biết ai đó đang cố giết anh ấy.
I'm sure you'll be happy to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ rất vui khi làm điều đó.
You'd better get down here immediately.	Tốt hơn hết bạn nên xuống đây ngay lập tức.
Tom is not at school on October 20.	Tom không ở trường vào ngày 20 tháng 10.
Tom plays football.	Tom chơi bóng đá.
I do not believe your eyes.	Tôi không tin vào mắt mình.
The older Tom grows, the more he looks like his father.	Tom càng lớn càng giống bố.
I had a little trouble finding Tom's house.	Tôi đã gặp một chút khó khăn khi tìm nhà của Tom.
Tom was too late.	Tom đã quá muộn.
I know Tom doesn't know exactly how to do it.	Tôi biết Tom không biết chính xác cách làm điều đó.
She makes a rule to read the newspaper after breakfast.	Cô ấy đưa ra quy tắc đọc báo sau khi ăn sáng.
I know Tom isn't telling the truth.	Tôi biết Tom không nói sự thật.
Tom didn't know that Mary wasn't going to stay.	Tom không biết rằng Mary không định ở lại.
I don't want to be seen with Tom.	Tôi không muốn bị nhìn thấy với Tom.
Tom's house for sale.	Căn nhà của Tom cần bán.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sợ.
Tom is a member of our association.	Tom là một thành viên của hội chúng tôi.
Tom mumbled.	Tom lầm bầm.
Tom must be in his thirties.	Tom phải ngoài ba mươi tuổi.
We need to meet essential needs.	Chúng tôi cần đáp ứng những nhu cầu thiết yếu.
It's a new message.	Đó là một tin nhắn mới.
Tom's room was surprisingly tidy.	Phòng của Tom ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên.
I did that twice.	Tôi đã làm điều đó hai lần.
You are no longer welcome in my house.	Bạn không còn được chào đón trong nhà của tôi nữa.
Tom is Mary's stepchild.	Tom là con riêng của Mary.
Tom does it spontaneously.	Tom làm điều đó một cách tự nhiên.
I know that Tom is a few inches shorter than Mary.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn Mary vài inch.
I was the one who convinced Tom to do it.	Tôi là người thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom said that he thought Mary was good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary giỏi tiếng Pháp.
Tom is terrible.	Tom rất kinh khủng.
He doesn't study as hard as before.	Anh ấy không học chăm chỉ như trước nữa.
Tom and Mary are both making very good money.	Tom và Mary đều đang kiếm tiền rất tốt.
I still think Tom is innocent.	Tôi vẫn nghĩ Tom vô tội.
They joined forces to fight the enemy.	Họ đã hợp lực để chống lại kẻ thù.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
I don't think you should show Tom how to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I am responsible for everything.	Tôi chịu trách nhiệm về mọi thứ.
Do you think you will return to Boston?	Bạn có nghĩ mình sẽ quay lại Boston không?
You must have been busy.	Bạn chắc chắn đã bận rộn.
This is just the book I was looking for.	Đây chỉ là cuốn sách tôi đang tìm kiếm.
Tom turned suddenly.	Tom đột ngột quay lại.
He mistook me for my twin brother.	Anh ấy đã nhầm tôi với anh trai sinh đôi của tôi.
It is a historical fact.	Đó là một sự thật lịch sử.
I don't think I should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó một mình.
Tom remains committed to doing that.	Tom vẫn cam kết thực hiện điều đó.
I decided not to go there.	Tôi quyết định không đến đó.
The man Mary is talking to is Tom.	Người đàn ông Mary đang nói chuyện với là Tom.
You don't think you will need more time?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ cần thêm thời gian?
Tom doesn't know Mary hates him.	Tom không biết Mary ghét anh ta.
You won't say anything, will you?	Bạn sẽ không nói bất cứ điều gì, bạn sẽ?
We don't even know why Tom isn't here now.	Chúng tôi thậm chí không biết tại sao Tom không có ở đây bây giờ.
Who is in charge of sales?	Ai phụ trách phần bán hàng?
I bet that's pretty easy to do.	Tôi cá rằng điều đó khá dễ thực hiện.
I wonder if I should tell Tom.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên nói với Tom không.
I don't want any trouble.	Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Tom is very observant, isn't he?	Tom rất tinh ý, phải không?
You should prioritize spending time with your family.	Bạn nên ưu tiên dành thời gian cho gia đình.
Tom is a diabetic.	Tom là một bệnh nhân tiểu đường.
You didn't really get to Boston by bike, did you?	Bạn đã không thực sự đến Boston bằng xe đạp, phải không?
I didn't tell Tom what I was doing.	Tôi không nói cho Tom biết tôi đang làm gì.
I don't know anything about this place.	Tôi không biết gì về nơi này.
Let me treat you to lunch.	Để tôi đãi bạn bữa trưa.
Tom spent a lot of time playing games.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để chơi game.
There is a big hole in your sock.	Có một lỗ lớn trên chiếc tất của bạn.
Tom doesn't like to study.	Tom không thích học.
I'm so disappointed in you, Tom.	Tôi rất thất vọng về bạn, Tom.
I think Tom is on the front porch.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trước hiên nhà.
Try doing it the way Tom suggested.	Hãy thử làm điều đó theo cách mà Tom gợi ý.
Tom said Mary was enjoying what was going on.	Tom nói Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
For breakfast, Tom has bacon and eggs and a cup of coffee.	Đối với bữa sáng, Tom ăn thịt xông khói và trứng và một tách cà phê.
I don't like traveling in large groups.	Tôi không thích đi du lịch theo nhóm đông người.
What time do you wake up on a school day?	Bạn thức dậy lúc mấy giờ vào ngày học?
I don't think Tom knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình phải làm gì.
Tom paid cash.	Tom đã trả tiền mặt.
Tom is good to everyone.	Tom tốt với mọi người.
Many pagans also celebrate Christmas.	Nhiều người ngoại đạo cũng tổ chức lễ Giáng sinh.
Tom gave me the key and I still have it.	Tom đã đưa cho tôi chìa khóa và tôi vẫn còn giữ nó.
"I saw that play." 	"Tôi đã xem vở kịch đó."
"Me too."	"Tôi cũng vậy."
Tom is far from perfect.	Tom còn lâu mới hoàn hảo.
That would be a good name for a cat.	Đó sẽ là một cái tên hay cho một con mèo.
Don't call me at work.	Đừng gọi cho tôi tại nơi làm việc.
You seem to get tired of doing that.	Bạn dường như cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom asks Mary to go sailing with him.	Tom yêu cầu Mary đi chèo thuyền với anh ta.
I am very busy recently.	Gần đây tôi rất bận.
Tom said he just got back from Boston.	Tom nói rằng anh ấy vừa trở về từ Boston.
Instead of going to Australia, you should go to New Zealand.	Thay vì đến Úc, bạn nên đến New Zealand.
I have seen everything.	Tôi đã thấy mọi thứ.
Tom spent more than three hundred dollars on art supplies.	Tom đã chi hơn ba trăm đô la cho đồ dùng nghệ thuật.
I like the theme song.	Tôi thích bài hát chủ đề.
They believed it could lead to war with Britain.	Họ tin rằng nó có thể dẫn đến chiến tranh với Anh.
Maybe this is not a good idea.	Có lẽ đây không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom attended that meeting.	Tom đã tham dự cuộc họp đó.
You cannot buy these in Australia.	Bạn không thể mua những thứ này ở Úc.
The tribe has spoken.	Bộ lạc đã lên tiếng.
We need an estimate.	Chúng tôi cần một ước tính.
I cannot thank you enough for all you have done.	Tôi không thể cảm ơn bạn đủ cho tất cả những gì bạn đã làm.
I don't think Tom is absent.	Tôi không nghĩ Tom vắng mặt.
Why did Tom cancel his trip?	Tại sao Tom lại hủy chuyến đi của mình?
Tom has been at the gym all afternoon.	Tom đã ở phòng tập thể dục cả buổi chiều.
Tom and Mary are vegetarians.	Tom và Mary là những người ăn chay trường.
I didn't know that Tom wanted me to help him.	Tôi không biết rằng Tom muốn tôi giúp anh ấy.
You are also quite cute.	Bạn cũng khá dễ thương.
Tom thinks he will be safe in Australia.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở Úc.
Your eccentric personality can make you charming or boring.	Tính cách lập dị của bạn có thể khiến bạn trở nên quyến rũ hoặc tẻ nhạt.
Tom walks in the city center.	Tom đi dạo trong trung tâm thành phố.
Why is Tom asking for so much money?	Tại sao Tom lại đòi nhiều tiền như vậy?
Do you think it is wise to wear your uniform today?	Bạn có nghĩ rằng thật khôn ngoan khi mặc đồng phục của bạn ngày hôm nay?
Tom hasn't been home since October.	Tom đã không về nhà kể từ tháng Mười.
There is a lot of rain in June.	Có rất nhiều mưa vào tháng Sáu.
Tom kisses his wife goodbye.	Tom hôn tạm biệt vợ.
I know Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không làm vậy ngày hôm qua.
Tom punched Mary lightly on the arm.	Tom đấm nhẹ vào tay Mary.
You should go back to Tom's.	Bạn nên quay trở lại của Tom.
When was the last time you had a comprehensive health check?	Lần cuối cùng bạn kiểm tra sức khỏe toàn diện là khi nào?
Maybe Tom was wrong?	Có thể Tom đã nhầm?
There are a lot of wild dogs around here.	Có rất nhiều chó hoang xung quanh đây.
I have found the key.	Tôi đã tìm thấy chìa khóa.
Tom's parents were too strict to let him do that.	Cha mẹ của Tom quá nghiêm khắc khi để anh làm như vậy.
What makes you think Tom is not happy?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không hạnh phúc?
Tom opened a box of worms.	Tom đã mở một hộp giun.
Someone increased Tom's drink.	Ai đó đã tăng đồ uống của Tom.
Tom loved Mary's sense of humor.	Tom yêu thích khiếu hài hước của Mary.
Why in a million years would Tom want to do that?	Tại sao trong một triệu năm nữa Tom lại muốn làm điều đó?
Tom needs more than that.	Tom cần nhiều hơn thế.
I would ignore Tom if I were you.	Tôi sẽ bỏ qua Tom nếu tôi là bạn.
Tom hoped Mary knew she needed to do what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
I don't know that I shouldn't do it again.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary are drinking the same thing.	Tom và Mary đang uống cùng một thứ.
You don't seem surprised when Tom tells you you have to.	Bạn dường như không ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng bạn phải làm như vậy.
Tom has a hard-to-pronounce last name.	Tom có ​​họ khó phát âm.
Did you know Tom is actually a conservative?	Bạn có biết Tom thực sự là một người bảo thủ?
Tom was still reluctant to call him away.	Tom vẫn miễn cưỡng gọi nó đi.
I know that Tom should wait until we get there to do it.	Tôi biết rằng Tom nên đợi cho đến khi chúng ta đến đó để làm điều đó.
I'll see Tom tomorrow night.	Tôi sẽ gặp Tom vào tối mai.
Tom says Mary is ready to drive.	Tom nói Mary sẵn sàng lái xe.
Tom saw Mary crying.	Tom nhìn thấy Mary đang khóc.
Tom laughs a lot.	Tom cười rất nhiều.
Tom says he thinks Mary isn't happy in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc ở Boston.
Tom did not perform well.	Tom đã không thể hiện tốt.
I couldn't find a job in Boston, so I returned home.	Tôi không thể tìm được việc làm ở Boston, vì vậy tôi trở về nhà.
Will Tom be here today?	Tom sẽ ở đây hôm nay chứ?
Tom volunteered to drive us home.	Tom tình nguyện chở chúng tôi về nhà.
Truffles are very expensive.	Nấm cục rất đắt.
I'm usually too tired to do anything after work.	Tôi thường quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì sau giờ làm việc.
Tom wants to be the center of attention.	Tom muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.
Is there any chance that I will actually get a chance to do that?	Có khả năng là tôi sẽ thực sự có cơ hội để làm điều đó?
You are not required to do that.	Bạn không bắt buộc phải làm điều đó.
Have you ever fallen asleep in class?	Bạn đã bao giờ ngủ gật trong lớp học chưa?
Tom figured it out on his own.	Tom đã tự mình tìm ra.
Tom says he's glad he was able to help you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn.
Tom says that Mary is probably still jealous.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ghen tị.
I don't have a picture of Tom.	Tôi không có hình của Tom.
Tom spends a lot of time going to the gym.	Tom dành nhiều thời gian đến phòng tập thể dục.
Tom said he would do it if he knew he had to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy biết mình phải làm vậy.
Tom tried to be cool.	Tom cố tỏ ra lạnh lùng.
Tom is a long way from home.	Tom là một chặng đường dài từ nhà.
Tom and Mary didn't know I would be here today.	Tom và Mary không biết tôi sẽ ở đây hôm nay.
Tom doesn't watch TV right now.	Tom hiện không xem TV.
I decided to stay here for a few more days.	Tôi quyết định ở đây thêm vài ngày nữa.
Please don't allow that to happen.	Xin đừng cho phép điều đó xảy ra.
If it hurts, give me a squeeze.	Nếu đau, hãy bóp tay cho tôi.
Tom stayed up late to finish writing the report.	Tom đã thức khuya để viết xong bản báo cáo.
I return to town.	Tôi trở lại thị trấn.
Tom had all day to get the job done.	Tom đã có cả ngày để hoàn thành công việc đó.
Tom saw the fire and ran to get the fire extinguisher.	Tom nhìn thấy ngọn lửa và chạy đi lấy bình cứu hỏa.
You are very difficult to understand.	Bạn rất khó hiểu.
French is the only foreign language I can speak.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất tôi có thể nói.
She is fixing the machine.	Cô ấy đang sửa máy.
I thought he wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến.
I don't know why I bother.	Tôi không biết tại sao tôi lại bận tâm.
Tom is reading Mary's diary.	Tom đang đọc nhật ký của Mary.
I hope you are as happy as I am.	Tôi hy vọng bạn cũng hạnh phúc như tôi.
Don't you know Tom loves to eat pizza?	Bạn không biết Tom rất thích ăn pizza?
Tom really looks like a doctor.	Tom thực sự trông giống như một bác sĩ.
If you keep bothering her like that, she will lose her temper.	Nếu bạn cứ làm phiền cô ấy như vậy, cô ấy sẽ mất bình tĩnh.
This elevator will take you to the tenth floor.	Thang máy này sẽ đưa bạn lên tầng mười.
I don't want to play tennis with you.	Tôi không muốn chơi quần vợt với bạn.
I think it's time for me to go.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải đi.
My house is not far from here.	Nhà tôi không xa đây lắm.
I lived in Boston a few years ago.	Tôi đã sống ở Boston một vài năm trước.
The storm did not last long.	Cơn bão kéo dài không lâu.
Tom is really looking for trouble.	Tom thực sự đang tìm kiếm rắc rối.
Multilateral trade negotiations face difficulty on import quotas.	Các cuộc đàm phán thương mại đa phương gặp khó khăn về hạn ngạch nhập khẩu.
Tom didn't do it the way he was supposed to.	Tom đã không làm theo cách mà anh ấy phải làm.
Tom is having lunch with Mary on the porch.	Tom đang ăn trưa với Mary trên hiên.
Tom thinks that Mary is not sober.	Tom nghĩ rằng Mary không tỉnh táo.
I don't need your help.	Tôi không cần bạn giúp.
You should trust your gut instincts.	Bạn nên tin vào bản năng ruột của mình.
The children are playing in the school yard.	Những đứa trẻ đang chơi trong sân trường.
Tom made himself something to eat.	Tom tự làm thứ gì đó để ăn.
Thank you for reminding me of the meeting I had to attend.	Cảm ơn bạn đã nhắc tôi về cuộc họp mà tôi phải tham dự.
It was the first cockroach I saw this spring.	Đó là con gián đầu tiên tôi nhìn thấy vào mùa xuân này.
Tom has to do it even if he doesn't want to.	Tom phải làm điều đó ngay cả khi anh ấy không muốn.
Tom doesn't seem to be as drunk as Mary.	Tom dường như không say như Mary.
Can you remember when that was?	Bạn có thể nhớ đó là khi nào không?
I cannot imagine such a thing ever happening.	Tôi không thể tưởng tượng một điều như vậy đã từng xảy ra.
He loves her more than she loves him.	Anh ấy yêu cô ấy nhiều hơn cô ấy yêu anh ấy.
We don't want Tom to do that again.	Chúng tôi không muốn Tom làm điều đó một lần nữa.
I don't have a cat.	Tôi không có một con mèo.
You didn't know that your door was open?	Bạn không biết rằng cửa của bạn đã mở?
Tom is ready, but Mary is not.	Tom đã sẵn sàng, nhưng Mary thì không.
Can you distinguish silver from tin?	Bạn có thể phân biệt bạc với thiếc không?
Man driving at steady speed.	Người đàn ông lái xe với tốc độ đều.
Tom will be here until next Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom told me he won't be able to be here tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể ở đây vào ngày mai.
I have tried them all.	Tôi đã thử tất cả.
I didn't know Tom was your father.	Tôi không biết Tom là cha của bạn.
I can't help Tom do that.	Tôi không thể giúp Tom làm điều đó.
If you finish reading the book, please put it back where you found it.	Nếu bạn đọc xong cuốn sách, vui lòng đặt nó trở lại nơi bạn tìm thấy.
Tom sighed heavily.	Tom thở dài thườn thượt.
I don't think this movie is interesting.	Tôi không nghĩ bộ phim này thú vị.
I disagree with Tom.	Tôi không đồng ý với Tom.
I changed my mind about dinner. 	Tôi đã thay đổi ý định về bữa tối.
I'm not really hungry right now.	Tôi không thực sự đói ngay bây giờ.
Don't give up hope, Tom.	Đừng từ bỏ hy vọng, Tom.
I have to get one of those.	Tôi phải lấy một trong những cái đó.
I should go home.	Tôi nên về nhà.
Tom is the son of a policeman.	Tom là con trai của một cảnh sát.
Tom is going to buy a gun.	Tom đang định mua một khẩu súng.
Are you telling me you don't know how to do this?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều này?
I'm not sure Tom will be there.	Tôi không chắc Tom sẽ ở đó.
Tom is always late for meetings.	Tom luôn đi họp muộn.
He doesn't want to do that.	Anh ấy không muốn làm điều đó.
I know it can be hard, but I think we need to do it.	Tôi biết nó có thể khó, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải làm điều đó.
I translated for Tom.	Tôi đã thông dịch cho Tom.
Tom was kicked out of a bar for a fight.	Tom bị đuổi khỏi quán bar vì tội đánh nhau.
Tom needs to keep that in mind.	Tom cần ghi nhớ điều đó.
Tom said that Mary thought he might not need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
We differ on the solution to the problem.	Chúng tôi khác nhau về giải pháp cho vấn đề.
I know Tom doesn't know that he doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
They don't want you. 	Họ không muốn bạn.
They want Tom.	Họ muốn Tom.
Tom is smiling at you, Mary.	Tom đang cười với bạn, Mary.
I think you got lost.	Tôi nghĩ bạn đã bị lạc.
I am also from Australia.	Tôi cũng đến từ Úc.
How do I get all those people out of my house?	Làm cách nào để đưa tất cả những người đó ra khỏi nhà tôi?
Tom is the only one who understands me.	Tom là người duy nhất hiểu tôi.
Tom is a policeman.	Tom là một cảnh sát.
I asked Tom why he didn't like Mary.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không thích Mary.
Do not let your children swim in this river.	Đừng để con bạn bơi ở sông này.
Tom lay face down on the blanket.	Tom nằm úp mặt vào chăn.
Tom looked into the room and saw no one was there.	Tom nhìn vào phòng và thấy không có ai ở đó.
What makes you think so?	Điều gì khiến bạn nghĩ như vậy?
I didn't get everything I needed.	Tôi đã không nhận được mọi thứ tôi cần.
Meanwhile, a lot of things happened.	Trong khi đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Tom spent a lot of time at the beach during his summer vacation.	Tom đã dành nhiều thời gian ở bãi biển trong kỳ nghỉ hè.
Have you ever tried to do it alone?	Bạn đã bao giờ cố gắng làm điều đó một mình?
Tom was sitting on the couch next to Mary.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Mary.
I believe Tom will do it.	Tôi tin rằng Tom sẽ làm được điều đó.
I don't really want to talk to you right now.	Tôi không thực sự muốn nói chuyện với bạn ngay bây giờ.
The sky lit up.	Bầu trời bừng sáng.
The pictures Tom paints are like photographs.	Những bức tranh Tom vẽ giống như những bức ảnh chụp.
What did Tom really say?	Tom thực sự đã nói gì?
I let Tom buy what he wants.	Tôi để Tom mua những thứ anh ấy muốn.
Tom didn't think Mary would be here today.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở đây hôm nay.
That's the problem with this job.	Đó là vấn đề với công việc này.
I watched Tom eat.	Tôi đã nhìn Tom ăn.
Tom definitely has trouble thinking outside the box.	Tom chắc chắn gặp khó khăn khi suy nghĩ bên ngoài hộp.
I think Tom stays at his grandparents' house whenever he visits Australia.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở nhà ông bà nội bất cứ khi nào anh ấy đến thăm Úc.
He cannot read.	Anh ấy không thể đọc.
Is this your first time flying a helicopter?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn lái máy bay trực thăng?
You shouldn't do it without permission.	Bạn không nên làm điều đó mà không có sự cho phép.
Tom lived in Boston until his death.	Tom sống ở Boston cho đến khi chết.
Tom smelled flowers.	Tom ngửi thấy mùi hoa.
You shouldn't blame yourself.	Bạn không nên tự trách mình.
Tom will probably go home.	Tom có ​​thể sẽ về nhà.
Do you know what Tom did yesterday?	Bạn có biết Tom đã làm gì ngày hôm qua không?
Tom is the one who inspired me to do that.	Tom là người đã truyền cảm hứng cho tôi làm điều đó.
I don't consider Tom a great man.	Tôi không coi Tom là một người đàn ông tuyệt vời.
Tom can see what's going on.	Tom có ​​thể thấy những gì đang xảy ra.
French is not difficult.	Tiếng Pháp không khó lắm.
I saw Tom and Mary go into the library.	Tôi thấy Tom và Mary đi vào thư viện.
This watch must have belonged to Tom's father.	Chiếc đồng hồ này chắc hẳn thuộc về cha của Tom.
We hope to be able to reach the top of the mountain before dawn.	Chúng tôi hy vọng có thể lên đến đỉnh núi trước bình minh.
Me with him.	Tôi với anh ta.
Tom doesn't have to worry about Mary.	Tom không phải lo lắng về Mary.
Tom said that he thinks he should learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình nên học tiếng Pháp.
What did Tom say that made Mary angry at him?	Tom đã nói gì khiến Mary giận anh?
You know what you're doing, don't you?	Bạn biết bạn đang làm gì, phải không?
Farmers are planting rice.	Những người nông dân đang cấy lúa.
Both Tom and Mary decided to enter the contest.	Cả Tom và Mary đều quyết định tham gia cuộc thi.
I told Tom he should talk to an attorney.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nói chuyện với một luật sư.
Tom doesn't want to have lunch.	Tom không muốn ăn trưa.
It's not as crazy as it sounds.	Nó không điên rồ như nó nghe.
It is necessary to distinguish between the two sounds.	Cần phải phân biệt giữa hai âm thanh.
Tom loves chocolate cake.	Tom thích bánh sô cô la.
I think I did it once.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều đó một lần.
I don't know anything about that island.	Tôi không biết gì về hòn đảo đó.
Some tariffs are as high as 60%.	Một số mức thuế cao tới 60%.
Let's pretend we are pirates.	Hãy giả như chúng ta là cướp biển.
I thought Tom would be here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Tom said he had plans for that Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch vào thứ Hai đó.
Is Tom still on the basketball team?	Tom vẫn còn trong đội bóng rổ chứ?
I don't see anything wrong with that.	Tôi không thấy có gì sai với điều đó.
Tom doesn't need to ask anyone for directions.	Tom không cần phải hỏi đường ai cả.
Neither Tom nor Mary had to learn French.	Cả Tom và Mary đều không phải học tiếng Pháp.
There are as many men as there are stars.	Có rất nhiều người đàn ông như có những ngôi sao.
Tom was very disappointed.	Tom đã rất thất vọng.
Tom is reading a novel.	Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết.
He drives a Ferrari.	Anh ấy lái một chiếc Ferrari.
Are you really Tom's brother?	Bạn có thực sự là anh trai của Tom?
Tom is not a good chess player.	Tom không phải là một người chơi cờ giỏi.
I haven't taken my stuff out of the car yet.	Tôi vẫn chưa lấy đồ ra khỏi xe.
I know that Tom doesn't know that I did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi đã làm điều đó.
Tom is walking down the street.	Tom đang đi bộ xuống phố.
Please give me an 80 yen stamp.	Vui lòng cho tôi một con tem 80 yên.
Mary works as a waitress at a restaurant on Park Street.	Mary làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng trên Phố Park.
This is not news.	Đây không phải là tin tức.
Thanks to his helping hand, I was able to get the job done.	Nhờ anh ấy giúp một tay, tôi đã có thể hoàn thành công việc.
Tom told me he needed to go to Boston.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy cần phải đến Boston.
It's amazing how much trouble Tom can get into.	Thật ngạc nhiên khi Tom có ​​thể vướng vào bao nhiêu rắc rối.
Tom and I enjoyed it.	Tom và tôi rất thích.
Tom tells Mary that he wants to marry her.	Tom nói với Mary rằng anh muốn cưới cô ấy.
Tom intends to go alone.	Tom định đi một mình.
Tom shouldn't have said anything.	Tom không nên nói gì cả.
I'm tired of being treated this way.	Tôi mệt mỏi vì bị đối xử theo cách này.
Tom has a daughter who attends the same school as Mary.	Tom có ​​một cô con gái học cùng trường với Mary.
Tom's constant complaining annoyed me.	Sự phàn nàn liên tục của Tom khiến tôi khó chịu.
Tom will be here earlier than expected.	Tom sẽ đến đây sớm hơn dự kiến.
Now is not the time.	Bây giờ không phải lúc.
Tom has a similar problem.	Tom có ​​một vấn đề tương tự.
I'm not avoiding anyone.	Tôi không trốn tránh ai cả.
I will try not to leave Tom early.	Tôi sẽ cố gắng để Tom không đi sớm.
Tom is wearing a stupid hat.	Tom đang đội một chiếc mũ ngu ngốc.
I assume you have re-read this.	Tôi cho rằng bạn đã đọc lại điều này.
Tom had to explain the joke to Mary.	Tom đã phải giải thích trò đùa cho Mary.
Tom is not in the cabin.	Tom không ở trong cabin.
Never leave me again.	Đừng bao giờ rời xa tôi nữa.
Tom wants me to go to Australia with him to visit Mary.	Tom muốn tôi đến Úc với anh ấy để thăm Mary.
I didn't even get a chance to eat anything.	Tôi thậm chí không có cơ hội để ăn bất cứ thứ gì.
Tom needs to verify that.	Tom cần xác minh điều đó.
I told Tom to mind his own business.	Tôi đã nói với Tom hãy để tâm đến việc riêng của anh ấy.
I had enough money to buy what I wanted.	Tôi đã có đủ tiền để mua những gì tôi muốn.
This teacup is translucent.	Tách trà này trong mờ.
I just don't feel like celebrating my birthday.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn tổ chức sinh nhật của mình.
Tom and Mary were present.	Tom và Mary đã có mặt.
Tom asked Mary if she knew who John taught French to.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John dạy tiếng Pháp cho ai không.
Tom said he wished he hadn't tried to convince Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Sometimes he acts like he's my boss.	Đôi khi anh ấy hành động như thể anh ấy là sếp của tôi.
Should we arrest Tom?	Chúng ta có nên bắt Tom không?
The train had already left when we reached the station.	Xe lửa đã rời đi khi chúng tôi đến ga.
I have no regrets about retiring.	Tôi không hối tiếc về việc giải nghệ.
Tom has been given a new uniform.	Tom đã được cấp một bộ đồng phục mới.
Have you ever tried skydiving?	Bạn đã bao giờ thử nhảy dù chưa?
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I know I won't be allowed to do that again.	Tôi biết tôi sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
The drink has a bitter taste.	Thức uống có vị đắng.
We should have Tom do it for us.	Chúng ta nên nhờ Tom làm điều đó cho chúng ta.
The vehicle was not illegally parked.	Chiếc xe không được đậu bất hợp pháp.
Tom says that Mary needs to see the manager.	Tom nói rằng Mary cần gặp người quản lý.
Can Tom do it?	Tom có ​​làm được không?
Tom didn't know that Mary shouldn't have done that.	Tom không biết rằng Mary không nên làm vậy.
Firefighters used an ax to break the door.	Lính cứu hỏa dùng rìu phá cửa.
Tom didn't know Mary wanted to do that to him.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó với anh ta.
I doubt Tom ever said that.	Tôi nghi ngờ Tom đã từng nói điều đó.
We know that you are friends with Tom.	Chúng tôi biết rằng bạn là bạn của Tom.
Tom just watched.	Tom chỉ xem.
Tom is the fastest swimmer on our team.	Tom là người bơi nhanh nhất trong đội của chúng tôi.
I have to meet Tom at 2:30.	Tôi phải gặp Tom lúc 2:30.
That's why I came back so soon.	Đó là lý do tại sao tôi trở lại sớm như vậy.
Don't let Tom deceive you.	Đừng để Tom lừa dối bạn.
I want to sleep a little more.	Tôi muốn ngủ thêm một chút nữa.
We went elk hunting.	Chúng tôi đã đi săn nai sừng tấm.
Please close the door.	Làm ơn đóng cửa lại.
That's what we usually talk about.	Đó là những gì chúng ta thường nói về.
Tom really doesn't seem to care.	Tom thực sự có vẻ không quan tâm.
Tom refuses to speak French.	Tom từ chối nói tiếng Pháp.
Tom told me he thought Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom started playing golf when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi gôn khi anh mười ba tuổi.
I'm not as stupid as you think.	Tôi không phải là một kẻ ngu ngốc như bạn nghĩ.
These headphones are broken.	Những chiếc tai nghe này đã bị hỏng.
Tom secretly read Mary's diary while she was taking a shower.	Tom đã bí mật đọc nhật ký của Mary khi cô đang tắm.
Tom is a stockbroker.	Tom là một nhà môi giới chứng khoán.
Arguing about it won't help.	Tranh luận về nó sẽ không giúp ích gì.
Tom completely lost his mind.	Tom hoàn toàn mất trí.
I can think of a lot of reasons why we shouldn't.	Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều lý do tại sao chúng ta không nên làm như vậy.
Tom felt his face heat up.	Tom cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Social networking sites are all the rage right now.	Các trang mạng xã hội hiện đang là cơn thịnh nộ.
I'm doing pretty well.	Tôi đang làm khá tốt.
Tom can be a thief.	Tom có ​​thể là một tên trộm.
The only person who knows how to do that is Tom.	Người duy nhất biết cách làm điều đó là Tom.
If we stop here, we'll be right back where we started!	Nếu chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta sẽ quay lại ngay nơi chúng ta đã bắt đầu!
Tom will beat you.	Tom sẽ đánh bại bạn.
Tom started talking.	Tom bắt đầu nói.
What Tom saw was shocking.	Những gì Tom nhìn thấy thật là sốc.
Tom patted Mary on the back.	Tom vỗ nhẹ vào lưng Mary.
You didn't even ask me how.	Bạn thậm chí còn không hỏi tôi thế nào.
Where do you want me to set up the tent?	Bạn muốn tôi dựng lều ở đâu?
Tom and Mary seem to enjoy talking to each other.	Tom và Mary có vẻ thích nói chuyện với nhau.
You don't look like a thief.	Trông bạn không giống một tên trộm.
Tom asked me if I wanted to dance.	Tom hỏi tôi có muốn nhảy không.
I noticed that Tom had trouble doing that.	Tôi nhận thấy rằng Tom đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
I know Tom didn't know I needed to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi cần phải làm điều đó.
A lot of people like to do that.	Rất nhiều người thích làm điều đó.
Tom knew that Mary would be back soon.	Tom đã biết rằng Mary sẽ về sớm.
What you want doesn't matter anymore.	Những gì bạn muốn không còn quan trọng nữa.
Both Tom and Mary shouted.	Cả Tom và Mary đều hét lên.
I want to go to Boston with Tom.	Tôi muốn đến Boston cùng với Tom.
Tom has just rented an apartment in Boston.	Tom vừa thuê một căn hộ ở Boston.
Tom can sing very well.	Tom có ​​thể hát rất hay.
You don't have to think that you won't succeed just because others have failed.	Bạn không cần phải nghĩ rằng mình sẽ không thành công chỉ vì những người khác đã thất bại.
Tom isn't really jealous, is he?	Tom không thực sự ghen tị, phải không?
I think Tom doesn't like the kind of music that I play.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích loại nhạc mà tôi chơi.
Do you have a girlfriend, Tom?	Bạn có bạn gái không, Tom?
Tom is trying to help Mary do that right now.	Tom đang cố gắng giúp Mary làm điều đó ngay bây giờ.
I was asked not to do that.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom finally answered.	Tom cuối cùng đã trả lời.
Whose letter was that?	Bức thư đó của ai?
How do we know we can trust Tom?	Làm sao chúng ta biết chúng ta có thể tin tưởng Tom?
I think Tom will come alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến một mình.
It seems okay if we don't do it.	Có vẻ như không sao cả nếu chúng ta không làm điều đó.
Certain automation has important social consequences.	Tự động hóa nhất định có những hậu quả xã hội quan trọng.
Tom is lucky to have so many close friends.	Tom thật may mắn khi có nhiều bạn thân.
I don't know how, but Tom did it.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng Tom đã làm được.
I'm surprised that Tom did it.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom đã làm điều đó.
Tom looked pale. 	Tom trông nhợt nhạt.
Is something wrong with him?	Có chuyện gì với anh ấy không?
I suggest you ask Tom.	Tôi đề nghị bạn hỏi Tom.
Tom said he didn't feel like doing that.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy muốn làm điều đó.
Do you think you've ever done that?	Bạn có nghĩ rằng bạn đã bao giờ làm điều đó?
You wouldn't do that, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó, phải không?
Do you want to go to the movies tonight?	Bạn có muốn đi xem phim tối nay không?
This kind of weather suits me.	Loại thời tiết này phù hợp với tôi.
Tom will be back anytime.	Tom sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Did Tom say he planned to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó không?
Tom may be desperate.	Tom có ​​thể tuyệt vọng.
Tom can't work.	Tom không thể làm việc.
Tom can pass.	Tom có ​​thể vượt qua.
I was hoping you could babysit for us next Monday night.	Tôi đã hy vọng bạn có thể trông trẻ cho chúng tôi vào tối thứ Hai tới.
They won't fire me.	Họ sẽ không sa thải tôi.
I don't think doing that would be a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
We don't really expect Tom to do that.	Chúng tôi không thực sự mong đợi Tom làm điều đó.
Tom had trouble admitting he was wrong.	Tom gặp khó khăn khi thừa nhận mình đã sai.
There's still a bit of it left.	Vẫn còn một chút của nó.
He was too proud to ask anyone any questions.	Anh ấy quá tự hào để hỏi người khác bất kỳ câu hỏi nào.
That's not why.	Đó không phải là lý do tại sao.
Tom is very special.	Tom rất đặc biệt.
Do you think you can draw a map for me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể vẽ một bản đồ cho tôi?
I am overweight.	Tôi thừa cân.
Tom leaves the final decision to Mary.	Tom để lại quyết định cuối cùng cho Mary.
Tom has returned from Boston.	Tom đã trở về từ Boston.
Why haven't you told Tom yet?	Tại sao bạn chưa nói với Tom?
Tom is responsible for this accident.	Tom phải chịu trách nhiệm về tai nạn này.
Tom was not supposed to win.	Tom không được cho là sẽ thắng.
I don't want to play games.	Tôi không muốn chơi game.
We grind the coffee by hand.	Chúng tôi xay cà phê bằng tay.
Tom has been here since Monday.	Tom đã ở đây từ thứ Hai.
What you said to Tom made him angry.	Những gì bạn nói với Tom khiến anh ấy tức giận.
A large number of people died.	Một số lượng lớn người chết.
Tom gave an oral report.	Tom đã đưa ra một báo cáo bằng miệng.
Tom watched Mary walk away.	Tom nhìn Mary bước đi.
How did Tom find you?	Làm thế nào mà Tom tìm thấy bạn?
Don't know if Tom sympathizes or not.	Không biết Tom có ​​thông cảm hay không.
Why are you so cruel to Tom?	Tại sao bạn lại tàn nhẫn với Tom như vậy?
Tom feels very happy.	Tom cảm thấy rất vui.
Who is this guy?	Anh chàng này là ai?
Why don't we do it now?	Tại sao chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ?
Tom decided not to go to Australia.	Tom quyết định không đi Úc.
I want you to like Tom.	Tôi muốn bạn thích Tom.
The reason Tom isn't here is because he has to go to Boston for the funeral.	Lý do mà Tom không có ở đây là vì anh ấy phải đến Boston để làm đám tang.
He couldn't speak because the audience was too noisy.	Anh ấy không thể nói được vì khán giả quá ồn ào.
Is Tom in danger?	Tom có ​​gặp nguy hiểm không?
I know you will enjoy Tom's concert.	Tôi biết bạn sẽ thích buổi hòa nhạc của Tom.
Tom has given me many things.	Tom đã cho tôi nhiều thứ.
What is the largest airport in the world?	Sân bay lớn nhất thế giới là gì?
Tom was not given any money.	Tom không được nhận bất kỳ khoản tiền nào.
Tom is not serious about his studies.	Tom không nghiêm túc với việc học của mình.
Tom has poor hygiene.	Tom vệ sinh kém.
Do you eat veal?	Bạn có ăn thịt bê không?
Tell Tom I'll be a few minutes late.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn vài phút.
I have been thinking about your suggestion.	Tôi đã suy nghĩ về đề nghị của bạn.
Do not shoot.	Đừng bắn.
Is Tom ever in a bad mood?	Tom có ​​bao giờ có tâm trạng tồi tệ không?
They know that doing their job happily is the only way to make routine work viable.	Họ biết rằng làm việc của mình một cách vui vẻ là cách duy nhất để làm cho công việc thường ngày có thể tồn tại được.
I don't think Tom will win.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ thắng.
Tom did his best not to get in Mary's way.	Tom đã cố gắng hết sức để không cản đường Mary.
Tom wipes the rifle.	Tom lau khẩu súng trường.
The stars looked dim because of the city lights.	Những vì sao trông mờ ảo vì ánh đèn thành phố.
It is not rare.	Nó không phải là hiếm.
Tom says that he has never studied French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
It's okay, I won't tell anyone.	Không sao đâu, tôi sẽ không nói với ai cả.
I don't think we have to do anything else.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải làm bất cứ điều gì khác.
Tom is very stressed, isn't he?	Tom đang rất căng thẳng, phải không?
Many people have also been vaccinated against the flu this year.	Nhiều người cũng đã được chủng ngừa bệnh cúm trong năm nay.
The road runs parallel to the river.	Con đường chạy song song với dòng sông.
"Will you go?" 	"Bạn có đi không?"
"I will if I have to."	"Tôi sẽ làm nếu tôi phải."
Tom is grieving.	Tom đang đau buồn.
Tom just arrived this morning.	Tom vừa mới đến sáng nay.
Tom wants to give Mary something special for her birthday.	Tom muốn tặng Mary một cái gì đó đặc biệt vào ngày sinh nhật của cô ấy.
I may be punished if I don't do it.	Tôi có thể bị trừng phạt nếu tôi không làm điều đó.
Tom will stay here with us.	Tom sẽ ở lại đây với chúng tôi.
Tom has gained 10 kg this year.	Tom đã tăng 10 kg trong năm nay.
Educators say that lessons with stories involving animals appeal to students.	Các nhà giáo dục nói rằng các bài học với những câu chuyện liên quan đến động vật hấp dẫn học sinh.
Tom is direct.	Tom là người trực tiếp.
Tom committed a crime and was fined $300.	Tom phạm tội và bị phạt 300 đô la.
Tom begged me to forgive him.	Tom cầu xin tôi tha thứ cho anh ấy.
That's not exactly how I did it.	Đó không chính xác là cách tôi đã làm.
Tom slept under the bridge last night.	Tom đã ngủ dưới gầm cầu đêm qua.
I think Tom has never been to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ đến Boston.
We cannot do what we want.	Chúng ta không thể làm những gì chúng ta muốn.
I didn't know that Tom wanted me to leave.	Tôi không biết rằng Tom muốn tôi rời đi.
You will injure yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
I wonder if Tom knew that Mary couldn't speak French.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
I think Tom knows how much time he will need to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Neither Tom nor Mary had started looking for work.	Cả Tom và Mary đều chưa bắt đầu tìm việc.
I think you should look at this again.	Tôi nghĩ bạn nên nhìn lại điều này một lần nữa.
Tom received the award for the highest sales at his company.	Tom đã nhận được giải thưởng cho doanh số bán hàng cao nhất tại công ty của mình.
I can't afford a car right now.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe hơi ngay bây giờ.
Tom prayed for Mary to get well.	Tom cầu nguyện cho Mary khỏe lại.
How does Tom know Mary won't do it?	Làm sao Tom biết Mary sẽ không làm điều đó?
Don't underestimate my power.	Đừng đánh giá thấp sức mạnh của tôi.
It was horrifying.	Thật là kinh hoàng.
Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s.	Frankfurters lần đầu tiên được bán ở Hoa Kỳ vào những năm 1860.
Tom says he has no plans.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch.
He is African-American.	Anh ấy là người Mỹ gốc Phi.
Tom is the one to blame for the failure.	Tom là người đáng bị đổ lỗi cho thất bại.
Tom would probably be mesmerized by that.	Tom có ​​thể sẽ bị mê hoặc bởi điều đó.
I can't read this size font.	Tôi không thể đọc phông chữ cỡ này.
Tom knew that Mary would probably be hungry when she got home.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ đói khi cô ấy về nhà.
Tom looks very impressed.	Tom trông có vẻ như rất ấn tượng.
What are you talking about, Tom?	Bạn đang nói gì vậy, Tom?
Tom will definitely come.	Tom chắc chắn sẽ đến.
Tom must have been wrong.	Tom chắc đã nhầm.
I always fight to survive.	Tôi luôn chiến đấu để tồn tại.
I know that Tom doesn't know you have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn phải làm điều đó.
Do you wake up early?	Bạn dậy sớm phải không?
Tom filled his plate with food.	Tom đổ đầy thức ăn vào đĩa của mình.
You guys are useless.	Các người thật vô dụng.
I have never been able to do that.	Tôi chưa bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom seems to be having a bad day.	Tom dường như đang có một ngày tồi tệ.
I see the sponge in the sink.	Tôi nhìn thấy miếng bọt biển trong bồn rửa.
Tom is a good driver.	Tom là một người lái xe tốt.
How old is Tom now?	Bây giờ Tom bao nhiêu tuổi?
Tom brought a blanket.	Tom mang theo một cái chăn.
Tom was too tired to do that.	Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
Tom hangs out with Mary a lot.	Tom đi chơi với Mary rất nhiều.
Should I believe you did the best you could?	Tôi có nên tin rằng bạn đã làm tốt nhất có thể không?
Tom said he didn't think Mary would let him do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ để anh làm điều đó.
I don't want to harm anyone.	Tôi không muốn làm hại bất cứ ai.
You think Tom will win, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ thắng, phải không?
I don't think Tom knows exactly what to do.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì phải làm.
Tom crawled through the hole in the wall.	Tom chui qua lỗ trên tường.
Tom had nothing to do with that scandal.	Tom không liên quan gì đến vụ bê bối đó.
Who are you going to Boston with?	Bạn định đến Boston với ai?
Even though you said I shouldn't do it, I did.	Mặc dù bạn đã nói rằng tôi không nên làm điều đó, tôi đã làm.
What is the real policy?	Chính sách thực sự là gì?
I admit that I don't like Tom very much.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thích Tom cho lắm.
Tom reminds me that I have a meeting at 2:30.	Tom nhắc tôi rằng tôi có một cuộc họp lúc 2:30.
I didn't realize Tom was in the hospital.	Tôi không nhận ra Tom đang ở trong bệnh viện.
Tom is also expected to do that.	Tom cũng được cho là sẽ làm được điều đó.
Don't you know Tom is Mary's cousin?	Bạn không biết Tom là anh họ của Mary sao?
Tom did not allow Mary to leave.	Tom không cho phép Mary rời đi.
We need time to grieve.	Chúng ta cần thời gian để thương tiếc.
Tom said Mary would probably die before Monday.	Tom nói Mary có thể sẽ chết trước thứ Hai.
You're very late, aren't you?	Bạn rất muộn, phải không?
I would never ask Tom to walk my dog.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Tom dắt chó của tôi đi dạo.
Tom says he thinks we should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta nên làm điều đó một mình.
You don't like it when I do it, do you?	Bạn không thích khi tôi làm điều đó, phải không?
Tom has a younger brother.	Tom có ​​một người em trai.
He's strong enough to lift that.	Anh ấy đủ khỏe để nâng điều đó.
I think there are a lot of beautiful women in Australia.	Tôi nghĩ có rất nhiều phụ nữ đẹp ở Úc.
Tom was kicked out of the gym.	Tom bị đuổi khỏi phòng tập.
I lived in Osaka for eighteen years when I moved to Tokyo.	Tôi đã sống ở Osaka mười tám năm khi tôi chuyển đến Tokyo.
Tom and Mary are waiting for you.	Tom và Mary đang đợi bạn.
We're not sure where Tom is.	Chúng tôi không chắc Tom đang ở đâu.
Do you know why Tom doesn't have to?	Bạn có biết tại sao Tom không phải làm như vậy không?
In my wildest dreams, I never thought that you would go out with me.	Trong những giấc mơ hoang đường nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ đi chơi với tôi.
Have you and Tom talked about what happened?	Bạn và Tom đã nói về những gì đã xảy ra chưa?
I won't do it unless you help me.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp tôi.
We compared Tom's work with Mary's work.	Chúng tôi đã so sánh công việc của Tom với công việc của Mary.
Return it to me when you're done.	Trả lại cho tôi khi bạn làm xong.
Tom says he thinks Mary will be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đến muộn.
I am eating a pear.	Tôi đang ăn một quả lê.
Tom threw the sausage on the grill.	Tom ném xúc xích vào vỉ nướng.
Tom has taken online French courses.	Tom đã tham gia các khóa học tiếng Pháp trực tuyến.
Tom hasn't talked to me lately.	Tom đã không nói chuyện với tôi gần đây.
I just wanted to ask Tom a few questions.	Tôi chỉ muốn hỏi Tom một vài câu hỏi.
I'm sorry I let you down.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn thất vọng.
Please continue to keep up the good work. 	Hãy tiếp tục duy trì tốt công việc.
We all appreciate it.	Tất cả chúng tôi đều đánh giá cao nó.
Tom isn't the only one who doesn't know that.	Tom không phải là người duy nhất không biết điều đó.
It's going to rain continuously today, so you'd better take an umbrella.	Hôm nay trời sẽ mưa liên tục, vì vậy tốt hơn hết bạn nên cầm ô đi.
I think we have three weeks to finish this work.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có ba tuần để hoàn thành công việc này.
Tom is extremely handsome and he knows it.	Tom cực kỳ đẹp trai và anh ấy biết điều đó.
I am very happy that you are satisfied.	Tôi rất vui vì bạn hài lòng.
I don't think that's what's causing the problem.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì gây ra vấn đề.
The insurmountable pressure from all directions was too much for Tom.	Áp lực không thể vượt qua từ mọi hướng là quá nhiều đối với Tom.
Tom and I were both shocked by what Mary had done.	Tom và tôi đều bị sốc vì những gì Mary đã làm.
Tom is autistic.	Tom đang mắc chứng tự kỷ.
Why don't we spend the weekend together?	Tại sao chúng ta không dành cả cuối tuần cho nhau?
I don't think Tom knows for sure when Mary will do it.	Tôi không nghĩ Tom biết chắc chắn khi nào Mary sẽ làm điều đó.
Why don't you take off your coat?	Tại sao bạn không cởi áo khoác của bạn?
Tom says he will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
I didn't know Tom wasn't happy here.	Tôi không biết Tom không hạnh phúc ở đây.
If ghosts aren't real, then why am I seeing one right now?	Nếu ma không có thật, vậy tại sao tôi lại nhìn thấy một con ma ngay bây giờ?
Would you like to bring this dish home?	Bạn có muốn mang món ăn này về nhà không?
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy sợ hãi.
Tom asked Mary if she was free the next day.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có rảnh vào ngày hôm sau không.
You have not answered my question.	Bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tom says Mary does it a lot.	Tom nói Mary làm điều đó rất nhiều.
Tom shouldn't have allowed Mary to do that.	Tom không nên cho phép Mary làm điều đó.
Don't let our imaginations run wild.	Đừng để trí tưởng tượng của chúng ta lung tung.
He looks quite cheerful in contrast to the people around him.	Anh ấy trông khá vui vẻ trái ngược với những người xung quanh.
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó.
Tom found my bike.	Tom đã tìm thấy chiếc xe đạp của tôi.
Tom told me that he thought Mary was disorganized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người vô tổ chức.
I don't want to do anything that might annoy Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể làm phiền Tom.
I don't think Tom would be interested in buying any of these books.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc mua bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
By nature, Tom is an inquisitive person.	Bản chất Tom là người ham học hỏi.
Tom greets his guests.	Tom chào những vị khách của mình.
Both Tom and I come from dysfunctional families.	Cả tôi và Tom đều xuất thân từ những gia đình rối loạn chức năng.
We will get the job done even if it takes us all day.	Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc ngay cả khi chúng tôi phải mất cả ngày.
Tom opened the bag.	Tom mở túi.
Tom doesn't want Mary at his party.	Tom không muốn Mary ở bữa tiệc của anh ấy.
There is a simple solution to this problem.	Có một giải pháp đơn giản cho vấn đề này.
This is what my mother gave me when I got married.	Đây là những gì mẹ tôi đã cho tôi khi tôi kết hôn.
Tom is writing.	Tom đang viết.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Boston.
He does somersaults.	Anh ta lộn nhào.
Tom is still not very good at French, is he?	Tom vẫn không giỏi tiếng Pháp lắm phải không?
Was Tom not at home yesterday?	Tom không có nhà hôm qua phải không?
Tom is not often absent.	Tom không thường xuyên vắng mặt.
Tom is a communist.	Tom là một người cộng sản.
Tom tells Mary that he is moving to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
Tom was not punished.	Tom không bị trừng phạt.
Daniel Gabriel Fahrenheit was born in 1686 in Danzig.	Daniel Gabriel Fahrenheit sinh năm 1686 tại Danzig.
Tom still had to read three more chapters.	Tom vẫn phải đọc ba chương nữa.
It's hard to believe something like that could happen here.	Thật khó tin chuyện như vậy lại có thể xảy ra ở đây.
Tom was thirteen years old when he moved here from Boston.	Tom mười ba tuổi khi anh chuyển đến đây từ Boston.
We are not ready.	Chúng tôi chưa sẵn sàng.
You are not thirty yet.	Bạn chưa ba mươi.
Tom is acting really weird right now.	Tom đang hành động thực sự kỳ lạ ngay bây giờ.
I see you're looking at Tom.	Tôi thấy bạn đang nhìn Tom.
You have to talk to Tom.	Bạn phải nói chuyện với Tom.
Tom says it's time to go home.	Tom nói rằng đã đến lúc phải về nhà.
Tom and Mary are playing the old maid.	Tom và Mary đang chơi cô hầu gái già.
Tom doesn't have to give me anything.	Tom không phải đưa cho tôi bất cứ thứ gì.
Tom doesn't seem to know how to do it.	Tom dường như không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is ready for work.	Tom đã sẵn sàng cho công việc.
You don't really want to go to Boston with Tom, do you?	Bạn không thực sự muốn đến Boston với Tom, phải không?
Tom sang a song I didn't know.	Tom đã hát một bài hát mà tôi không biết.
I know that Tom won't care if you do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quan tâm nếu bạn làm điều đó một mình.
I will be here tomorrow at 2:30 as usual.	Tôi sẽ đến đây vào ngày mai lúc 2:30 như thường lệ.
I just don't want you to be upset.	Tôi chỉ không muốn bạn khó chịu.
You hope that Tom will do it for you, right?	Bạn hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn, phải không?
Not only was Tom unhappy at work, he was also unhappy at home.	Tom không chỉ không hạnh phúc ở nơi làm việc mà còn không hài lòng ở nhà.
Broken due to heavy rain.	Đập vỡ do mưa lớn.
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó không.
I pray for Tom almost every day.	Tôi cầu nguyện cho Tom hầu như mỗi ngày.
You and I shouldn't be doing this.	Bạn và tôi không nên làm điều này.
Tom tells Mary that she should stop pretending to care about it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ quan tâm đến việc đó.
Tom should have told Mary the truth in the first place.	Tom lẽ ra phải nói sự thật với Mary ngay từ đầu.
Tom admitted that he cried.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã khóc.
Looks like no one else will get off the bus.	Có vẻ như không ai khác sẽ xuống xe buýt.
Tom thinks only of himself.	Tom chỉ nghĩ về mình.
Maybe Tom isn't at home.	Có lẽ Tom không ở nhà.
Tom said some things that didn't make sense.	Tom đã nói một số điều không có ý nghĩa.
Tom and Mary are talking about their plans.	Tom và Mary đang nói về kế hoạch của họ.
Tom said he thought he smelled something burning.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình ngửi thấy mùi gì đó đang cháy.
I suspect that Tom doesn't want to do that again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom did a really stupid thing.	Tom đã làm một điều thực sự ngu ngốc.
Tom didn't think we could win.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng.
Tom stopped stretching.	Tom ngừng duỗi người.
I do not want you to lie to me.	Tôi không muốn bạn nói dối tôi.
Tom did not intend that to happen.	Tom không có ý định điều đó xảy ra.
Tom doesn't think he can get along with Mary.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể hòa hợp với Mary.
I think both of you are quite handsome.	Tôi nghĩ cả hai bạn đều khá đẹp trai.
Tom kissed Mary on the cheek.	Tom hôn lên má Mary.
Tom can ask Mary to show us how to do that.	Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
He's getting better, so he'll be able to leave the hospital soon.	Anh ấy đã khá hơn, vì vậy anh ấy sẽ sớm có thể xuất viện.
Tom's pride won't allow him to admit he's wrong.	Niềm kiêu hãnh của Tom sẽ không cho phép anh ấy thừa nhận mình sai.
Where are the geese?	Những con ngỗng ở đâu?
Tom should be kept behind bars.	Tom nên được giữ sau song sắt.
We do not know what causes cancer.	Chúng tôi không biết những gì gây ra ung thư.
Tom's house was broken into.	Ngôi nhà của Tom đã bị đột nhập.
I am very happy to be married.	Tôi rất hạnh phúc khi kết hôn.
Tell Tom I'm sick.	Nói với Tom rằng tôi bị ốm.
Make sure Tom has finished his homework.	Hãy chắc chắn rằng Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I think Tom is neurotic.	Tôi nghĩ Tom bị loạn thần kinh.
That's a lot of help.	Đó là rất nhiều sự giúp đỡ.
I forgot about Tom completely.	Tôi đã quên Tom hoàn toàn.
I'm hungry! 	Tôi đang đói!
Would you like to give me something to eat?	Mau đưa cho tôi cái gì ăn đi.
Tom can't ski.	Tom không thể trượt tuyết.
I only scored 33 points on the test.	Tôi chỉ ghi được 33 điểm trong bài kiểm tra.
Tom has a very strong French accent.	Tom có ​​giọng Pháp rất mạnh.
Tom hasn't been cremated yet.	Tom vẫn chưa được hỏa táng.
If Tom can swim, so can I.	Nếu Tom biết bơi, tôi cũng vậy.
Tom is an easygoing person.	Tom là người dễ tính.
Last night I went to bed later than usual.	Tối qua tôi đi ngủ muộn hơn thường lệ.
What makes you think Tom is going to ask Mary to marry him?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đang định hỏi cưới Mary?
I thought you said we wouldn't be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ không ở đây.
Tom drove the truck to Boston.	Tom lái xe tải đến Boston.
At the time, I didn't know we wouldn't be allowed to do that.	Lúc đó, tôi không biết rằng chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
I said I'm tired of it.	Tôi đã nói rằng tôi mệt mỏi vì nó.
Mr. Jackson is the best teacher I have ever had.	Thầy Jackson là người thầy tốt nhất mà tôi từng có.
I think Tom didn't expect to be here that long.	Tôi nghĩ Tom đã không mong đợi ở đây lâu như vậy.
Can you give me Tom's address?	Bạn có thể cho tôi địa chỉ của Tom không?
Tom will be visiting Australia soon.	Tom sẽ sớm đến thăm Úc.
I think Tom is still in prison.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở trong tù.
Tom wanted to ask Mary how old she was, but he thought maybe he shouldn't.	Tom muốn hỏi Mary xem cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng anh nghĩ rằng có lẽ anh không nên.
I advised Tom to stay.	Tôi đã khuyên Tom ở lại.
When was the last time you ate pizza with a fork?	Lần cuối cùng bạn ăn pizza bằng nĩa là khi nào?
I went to Boston a few times when I was a kid.	Tôi đã đến Boston một vài lần khi tôi còn nhỏ.
One of my headlights burned out.	Một trong những đèn pha của tôi đã cháy hết.
Mary helps her mother prepare dinner.	Mary giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.
Tom held Mary's hand very tightly and refused to let go.	Tom nắm tay Mary rất chặt và không chịu buông ra.
I didn't know that you were on this plane.	Tôi không biết rằng bạn đang ở trên máy bay này.
Both Tom and Mary looked ridiculous.	Cả Tom và Mary đều trông thật nực cười.
Tell Tom I'm tired.	Nói với Tom rằng tôi mệt.
I don't want to do that for Tom.	Tôi không muốn làm điều đó cho Tom.
Tom would probably be reasonable.	Tom có ​​thể sẽ hợp lý.
I know neither Tom nor Mary is happy.	Tôi biết cả Tom và Mary đều không vui.
Tom is likely to be irritable today.	Hôm nay Tom có ​​thể sẽ cáu kỉnh.
Let's visit Tom in the hospital.	Hãy đến thăm Tom trong bệnh viện.
Tom needs some water.	Tom cần một ít nước.
The truth of the matter was unraveling for him.	Sự thật của vấn đề đang sáng ra với anh ta.
Will I see you there tonight?	Tôi sẽ gặp bạn ở đó tối nay?
Tom said that Mary was not thirsty.	Tom nói rằng Mary không khát.
Tom lost it.	Tom đã làm mất nó.
Why don't you use it?	Tại sao bạn không sử dụng nó?
I have met him a few times.	Tôi đã gặp anh ấy vài lần.
Tom will probably make a lot of money.	Tom có ​​thể sẽ kiếm được nhiều tiền.
Tom says he wants to be a teacher.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên.
Tom didn't seem as annoyed as Mary.	Tom không có vẻ khó chịu như Mary.
Tom said he wished he hadn't told Mary he forgot to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh đã quên làm điều đó.
Which flight will Tom take?	Tom sẽ đi chuyến bay nào?
Who do you go to the library with?	Bạn đến thư viện với ai?
Handshake. 	Bó tay.
I cannot think of any solution to this problem.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề này.
Tom will be 30 years old this year.	Năm nay Tom sẽ 30 tuổi.
I looked where Tom was pointing.	Tôi nhìn nơi Tom đang chỉ.
You are taller than I expected.	Bạn cao hơn tôi mong đợi.
I am waiting for a call.	Tôi đang chờ một cuộc gọi.
Tom is not our new drummer. 	Tom không phải là tay trống mới của chúng tôi.
He's our new lead guitarist.	Anh ấy là nghệ sĩ guitar chính mới của chúng tôi.
Science has brought many changes in our lives.	Khoa học đã mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống của chúng ta.
I don't think anyone would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự sẽ làm điều đó.
Tom is delirious.	Tom đang mê sảng.
The admiral is never satisfied.	Đô đốc không bao giờ hài lòng.
I took two aspirins for my headache.	Tôi đã uống hai viên aspirin cho cơn đau đầu của mình.
That's just a hypothetical question.	Đó chỉ là một câu hỏi giả định.
There were some broken chairs in the room.	Có một số chiếc ghế bị hỏng trong phòng.
I look forward to retirement.	Tôi mong được nghỉ hưu.
I was very sad when Tom died.	Tôi rất buồn khi Tom chết.
Fortunately, Tom is not my boss.	May mắn thay, Tom không phải là sếp của tôi.
Tom ran towards the house.	Tom chạy về phía ngôi nhà.
Tom didn't know how Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó như thế nào.
I have decided what to do.	Tôi đã quyết định phải làm gì.
I'm not good at singing and neither are you.	Tôi hát không hay và bạn cũng vậy.
What has Tom become?	Tom đã trở thành gì?
How much is my coat worth?	Cái áo khoác của tôi đáng giá bao nhiêu?
Tom thought it was a waste of time.	Tom nghĩ rằng đó là một sự lãng phí thời gian.
What you see is a dolphin.	Những gì bạn thấy là một con cá heo.
Tom is our best pilot.	Tom là phi công giỏi nhất của chúng tôi.
You're not the only one who has to do it.	Bạn không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó.
Tom is too young to do it on his own.	Tom còn quá nhỏ để có thể tự mình làm điều đó.
I'm not cranky.	Tôi không cáu kỉnh.
I let Tom do whatever he wants.	Tôi để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I don't think I'm allowed to help you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi được phép giúp bạn làm điều đó.
Tom would probably agree to do that.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom takes even the slightest offense.	Tom có ​​hành vi phạm tội dù là nhỏ nhất.
She is a knockout.	Cô ấy là một loại trực tiếp.
Tom knew something strange was going on.	Tom biết có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
Don't thank me now.	Đừng cảm ơn tôi bây giờ.
I don't think it's that easy.	Tôi không nghĩ làm điều đó dễ dàng như vậy.
I succeeded in convincing Tom to do it.	Tôi đã thành công trong việc thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is very knowledgeable on the subject.	Tom rất am hiểu về chủ đề này.
I told Tom I wanted to leave early.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn về sớm.
Tom says he wants to go there by bus.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến đó bằng xe buýt.
Honestly, I think this 'conspiracy theory' is pointless.	Thành thật mà nói, tôi nghĩ 'thuyết âm mưu' này là vô nghĩa.
Choose one of these prizes.	Chọn một trong số các giải thưởng này.
I don't think Tom has enough money to buy a ticket.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để mua vé.
Tom hasn't had a bad day.	Tom đã không có một ngày tồi tệ.
It is not expected to happen.	Nó không được cho là sẽ xảy ra.
I can't get to that high.	Tôi không thể đạt đến mức cao như vậy.
Tom says he doesn't want to meet or talk to anyone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn gặp hoặc nói chuyện với bất kỳ ai.
We are optimists.	Chúng tôi là những người lạc quan.
Tom says he can't leave without saying goodbye to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể rời đi mà không nói lời tạm biệt với Mary.
Tom is a little older than the rest of the students in the class.	Tom lớn hơn một chút so với các học sinh còn lại trong lớp.
Tom knew better than to ask Mary for help.	Tom biết rõ hơn là nhờ Mary giúp đỡ.
The boss sent Tom on a business trip to Australia.	Ông chủ cử Tom đi công tác ở Úc.
Tom is like a child.	Tom giống như một đứa trẻ.
Tom was there.	Tom đã ở đó.
You must leave the diagnosis to your doctor.	Bạn phải để lại chẩn đoán cho bác sĩ của bạn.
I assume you are familiar with this concept.	Tôi cho rằng bạn đã quen với khái niệm này.
Don't think I'm doing this to hurt you.	Đừng nghĩ rằng tôi làm điều này để làm tổn thương bạn.
I said I would do it.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is still the best.	Tom vẫn là tốt nhất.
The party is over, but we still can't go home.	Bữa tiệc kết thúc, nhưng chúng tôi vẫn không thể về nhà.
Tom trusted me.	Tom đã tin tưởng tôi.
I don't think Tom would do this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều này.
I told Tom it was time to quit.	Tôi đã nói với Tom rằng đã đến lúc phải nghỉ việc.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm điều đó.
The river is polluted by waste from houses and factories.	Dòng sông bị ô nhiễm bởi chất thải từ các nhà dân và nhà máy.
I like that Tom is not greedy.	Tôi thích rằng Tom không tham lam.
There was no response from Tom.	Không có phản ứng nào từ Tom.
We can't let Tom speak French.	Chúng tôi không thể để Tom nói tiếng Pháp.
Tom says he will leave.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi.
It is not all so big.	Nó không phải là tất cả lớn như vậy.
Now I'm over 60 and no one will give me a job.	Bây giờ tôi đã hơn 60 và sẽ không có ai cho tôi một công việc.
In all likelihood, it won't snow tomorrow.	Trong tất cả các khả năng, ngày mai trời sẽ không có tuyết.
I came across a rare book in a used bookstore.	Tôi tình cờ gặp một cuốn sách hiếm trong một hiệu sách cũ.
Tom will find out soon enough.	Tom sẽ sớm biết thôi.
Tom can do it much better than me.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn nhiều so với tôi.
Tom helped Mary carry water from the well.	Tom đã giúp Mary gánh nước từ giếng.
Sorry, but I didn't order this.	Xin lỗi, nhưng tôi không gọi món này.
Does this club have a live band or a DJ?	Câu lạc bộ này có ban nhạc sống hay có DJ không?
I don't agree with them.	Tôi không đồng ý với họ.
Tom must have won.	Tom chắc đã thắng rồi.
Can I go out for a walk?	Tôi ra ngoài đi dạo có được không?
My uncle who lives in Boston visited us last week.	Chú tôi sống ở Boston đã đến thăm chúng tôi vào tuần trước.
There is a detour on the road.	Có một đường vòng trên đường.
He doesn't want to part with his house.	Anh ấy không muốn chia tay ngôi nhà của mình.
I completely down.	Tôi hoàn toàn suy sụp.
Tom is at the neighbor's house.	Tom đang ở nhà hàng xóm.
Tom refused to go to sleep.	Tom không chịu đi ngủ.
I was too scared to say anything.	Tôi sợ quá không nói được gì.
Why don't you pull over and rest for a while?	Sao bạn không tấp vào lề và nghỉ ngơi một lát?
Tom doesn't often help me.	Tom không thường xuyên giúp đỡ tôi.
Tom works at his house.	Tom làm việc ở nhà của mình.
Who is the better driver?	Ai là người lái xe tốt hơn?
I'm not very likely to be late.	Tôi không có nhiều khả năng đến muộn.
No answer.	Không có câu trả lời.
I don't have to do this today.	Tôi không phải làm điều này ngày hôm nay.
I think Tom will be there tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến đó vào ngày mai.
The watch that my grandfather bought is still in good condition.	Chiếc đồng hồ mà ông tôi mua vẫn còn tốt.
Tom knew he had to be quick.	Tom biết rằng anh phải nhanh chóng.
I'm really busy today.	Hôm nay tôi thực sự bận.
Tom is living abroad.	Tom đang sống ở nước ngoài.
I do not minimize the consequences.	Tôi không giảm thiểu hậu quả.
The colonization of the Americas took the lives of millions of natives.	Sự đô hộ của Châu Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người bản xứ.
Both Tom and Mary wore felt coats.	Cả Tom và Mary đều mặc áo khoác dạ.
Misleading title.	Tiêu đề gây hiểu lầm.
Does Tom like sci-fi movies?	Tom có ​​thích phim khoa học viễn tưởng không?
I know Tom doesn't know I'm the one to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi là người phải làm điều đó.
Tom's horse kicked him.	Con ngựa của Tom đã đá anh ta.
Tom is also hiding something.	Tom cũng đang che giấu điều gì đó.
Tom will be home alone all day.	Tom sẽ ở nhà một mình cả ngày.
I don't think you and I will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn và tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom and Mary were surprised.	Tom và Mary đã rất ngạc nhiên.
Tom is expected to be sentenced on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 20 tháng 10.
I think there's a good chance that will happen.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra.
You've been shot, Tom.	Anh bị bắn rồi, Tom.
We are not married yet.	Chúng tôi vẫn chưa kết hôn.
I want to be ready by 2:30.	Tôi muốn sẵn sàng trước 2:30.
We won.	Chúng tôi đã thắng.
Tom says they won't let him do that.	Tom nói rằng họ sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
Tom said Mary might do it tomorrow.	Tom nói Mary có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
This obviously doesn't work.	Điều này rõ ràng là không hoạt động.
I don't think you need to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó nữa.
Tom told me that he thinks Mary will be back soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ trở lại sớm.
How many slices of ham do you want?	Bạn muốn bao nhiêu lát giăm bông?
I didn't eat for a few days.	Tôi đã không ăn trong một vài ngày.
When was the last time you helped Tom?	Lần cuối cùng bạn giúp Tom là khi nào?
I wonder why Tom doesn't talk to Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói chuyện với Mary.
Do you think Tom will give us this?	Bạn có nghĩ Tom sẽ cho chúng tôi cái này không?
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom didn't even help Mary get up.	Tom thậm chí còn không giúp Mary dậy.
I'm really mad at you.	Tôi thực sự giận bạn.
Mary wears a strapless dress.	Mary mặc váy quây.
Next year, this graded road will be paved.	Năm sau, con đường cấp phối này sẽ được trải nhựa.
Tom says he has never been to Australia.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
My dad is the best dad in the world.	Bố tôi là người bố tuyệt vời nhất trên thế giới.
You're not a waitress, are you?	Bạn không phải là nhân viên phục vụ, phải không?
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
I know Tom can do it if you help him.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Tom is still married to Mary, isn't he?	Tom vẫn kết hôn với Mary, phải không?
I'm out of town next week.	Tôi sẽ ra khỏi thành phố vào tuần tới.
I was hoping you could tell me how to do this.	Tôi đã hy vọng bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để làm điều này.
Tom spent a lot of time learning how to do it.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để học cách làm điều đó.
I don't have a degree.	Tôi không có bằng cấp.
He is not smart enough to calculate the numbers in his head.	Anh ta không đủ thông minh để tính toán những con số trong đầu.
Tom is a formidable man.	Tom là một người đàn ông đáng gờm.
Tom won the pumpkin carving contest.	Tom đã chiến thắng trong cuộc thi khắc bí ngô.
Tom should have known that Mary was in Boston.	Tom lẽ ra phải biết rằng Mary đang ở Boston.
Tom didn't think Mary was afraid.	Tom không nghĩ Mary sợ.
Tom is probably not rich.	Tom có ​​lẽ không giàu.
I can't believe Tom really doesn't want to come to Boston with us next week.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự không muốn đến Boston với chúng tôi vào tuần tới.
Tom hasn't really done that yet.	Tom vẫn chưa thực sự làm được điều đó.
What does Tom do every morning?	Tom làm gì mỗi sáng?
I realized it wasn't for me.	Tôi nhận ra nó không dành cho tôi.
I don't do it because I don't want to.	Tôi không làm vậy vì tôi không muốn.
Tom is thinking about it, isn't he?	Tom đang nghĩ về nó, phải không?
Tom and Mary were planning to do it yesterday.	Tom và Mary đã dự định làm điều đó ngày hôm qua.
It's easier than I thought.	Làm điều đó dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Tom said he tried doing it once.	Tom nói rằng anh ấy đã thử làm điều đó một lần.
The elevator is on its way down.	Thang máy đang trên đường đi xuống.
Tom is candid about his past.	Tom thẳng thắn về quá khứ của mình.
Why don't we take a break and have some coffee?	Tại sao chúng ta không nghỉ một lúc và uống một chút cà phê?
Tom showed the drawing to Mary.	Tom đưa bức vẽ cho Mary xem.
You better not mess with Tom.	Tốt hơn là bạn không nên gây rối với Tom.
Tom put his hand over his mouth.	Tom đưa tay che miệng.
If you feed your dog properly, you can increase its lifespan.	Nếu bạn cho chó ăn đúng cách, bạn có thể tăng tuổi thọ của nó.
Tom doesn't care how Mary does it.	Tom không cần biết Mary làm điều đó như thế nào.
All you have to do with writing is keep it clear and interesting.	Tất cả những gì bạn phải làm bằng văn bản là giữ cho nó rõ ràng và thú vị.
You really think I won't do it?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó?
Maybe Tom doesn't know that I rarely do that.	Có lẽ Tom không biết rằng tôi hiếm khi làm điều đó.
Tom told me that he plans to join the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định gia nhập đội.
I will be going to Australia soon.	Tôi sẽ sớm đi Úc.
I know you have to work today.	Tôi biết bạn phải làm việc hôm nay.
Tom denied that he knew anything about the bank robbery.	Tom phủ nhận rằng anh ta biết bất cứ điều gì về vụ cướp ngân hàng.
I trust Tom's instincts.	Tôi tin tưởng vào bản năng của Tom.
Tom's mother passed away in 2013.	Mẹ của Tom qua đời vào năm 2013.
I don't do those things anymore.	Tôi không làm những thứ đó nữa.
Tom tells everyone that he is lonely.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy cô đơn.
I still haven't done much.	Tôi vẫn chưa làm được gì nhiều.
Who do you think will do it?	Bạn nghĩ ai sẽ làm điều đó?
I'm really sorry that I lied to you.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn.
Tom says he doesn't know the rules.	Tom nói rằng anh ấy không biết các quy tắc.
Tom fooled me.	Tom đã đánh lừa tôi.
I'm still trying to figure out how Tom did it.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom says he's still planning.	Tom nói rằng anh ấy vẫn đang lên kế hoạch.
Tom said that Mary was probably still eating.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ăn.
Here is a towel that you can use.	Đây là một chiếc khăn mà bạn có thể sử dụng.
What will you do with it?	Bạn sẽ làm gì với nó?
How many kilograms did Tom lose last summer?	Tom đã giảm bao nhiêu kg vào mùa hè năm ngoái?
Tom throws darts.	Tom ném phi tiêu.
Do you find Mary attractive?	Bạn có thấy Mary hấp dẫn không?
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
Tom tries to pick up his keys with his toes.	Tom cố gắng nhặt chùm chìa khóa của mình bằng ngón chân.
Aren't you going to come tomorrow?	Ngày mai bạn không định đến sao?
News of his death had not been made public for several weeks.	Tin tức về cái chết của anh ấy đã không được công bố trong vài tuần.
Why don't we just take our stuff and leave?	Tại sao chúng ta không lấy đồ của mình và rời đi?
Tom was not surprised that Mary was late.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đến muộn.
I don't think I can swim as well as you guys.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bơi giỏi như các bạn.
I wish Tom hadn't seen us do that.	Tôi ước gì Tom đã không nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom says he needs to find another babysitter.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một người trông trẻ khác.
Tom is helping them.	Tom đang giúp họ.
How is life where you live?	Cuộc sống nơi bạn sống như thế nào?
Tom thought that doing that would not be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
I want to do it as much as possible while I still can.	Tôi muốn làm điều đó càng nhiều càng tốt trong khi tôi vẫn có thể.
Tom wondered if Mary needed to do that.	Tom tự hỏi liệu Mary có cần làm điều đó không.
Tom and I have a job to do.	Tom và tôi có một công việc phải làm.
Tom's wife is as tall as him.	Vợ của Tom cũng cao bằng anh ấy.
Tom is not mad at Mary.	Tom không giận Mary.
I saw Tom go into the store across the street.	Tôi thấy Tom đi vào cửa hàng bên kia đường.
It wouldn't be a bad idea to do that.	Sẽ không phải là một ý kiến ​​tồi khi làm điều đó.
I don't have enough money to buy the computer I want to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua chiếc máy tính mà tôi muốn mua.
I didn't know Tom was in the room.	Tôi không biết Tom đang ở trong phòng.
I want to talk to the person in charge.	Tôi muốn nói chuyện với người phụ trách.
Don't you know that Tom is afraid of you?	Bạn không biết rằng Tom sợ bạn?
That's just the way it is.	Đó chỉ là cách nó là như vậy.
I didn't feel like celebrating last night.	Tôi không cảm thấy muốn ăn mừng đêm qua.
You did it in a hurry, didn't you?	Bạn đã làm điều đó một cách vội vàng, phải không?
Tom was not selected.	Tom không được chọn.
Life is all about adjustment.	Cuộc sống là tất cả về sự điều chỉnh.
I don't know that you feel that way.	Tôi không biết rằng bạn cảm thấy như vậy.
Tom and I often get confused.	Tom và tôi thường nhầm lẫn.
I really look forward to seeing Tom again.	Tôi thực sự mong được gặp lại Tom.
I really want to do that right now.	Tôi rất muốn làm điều đó ngay bây giờ.
There is a cure for everything except death.	Có một cách chữa trị cho tất cả mọi thứ, ngoại trừ cái chết.
Tom is making snacks for Mary.	Tom đang làm đồ ăn nhẹ cho Mary.
I don't need you to remind me of anything. 	Tôi không cần bạn phải nhắc nhở tôi về bất cứ điều gì.
I know what to do.	Tôi biết mình phải làm gì.
I haven't finished my breakfast yet.	Tôi vẫn chưa ăn sáng xong.
What Tom did upset Mary.	Những gì Tom đã làm khiến Mary khó chịu.
Tom is on the balcony, talking to Mary.	Tom đang ở trên ban công, nói chuyện với Mary.
I think Tom is a self-righteous person.	Tôi nghĩ Tom là người tự đề cao.
Tom is the type of person I want to marry.	Tom là mẫu người mà tôi muốn kết hôn.
Who does Tom think would do it for Mary?	Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó cho Mary?
You made too many mistakes.	Bạn đã mắc quá nhiều sai lầm.
I told Tom I wouldn't let him go.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không cho phép anh ấy đi.
Tom rides his bike to school.	Tom đạp xe đến trường.
I had to explain everything to Tom.	Tôi đã phải giải thích mọi thứ với Tom.
Tom was devastated.	Tom đã bị suy sụp.
It's a very beautiful part of the country.	Đó là một phần rất đẹp của đất nước.
Nationalist movements in both countries have been exacerbating the problem.	Các phong trào dân tộc chủ nghĩa ở cả hai nước đã và đang làm trầm trọng thêm vấn đề.
Tom is as smart as anyone else in the class.	Tom thông minh như bất kỳ ai khác trong lớp.
Why don't you sit down for a bit?	Tại sao bạn không ngồi xuống một chút?
I could have done better if I had had more time.	Tôi đã có thể làm tốt hơn nếu tôi có nhiều thời gian hơn.
Sounds like our tugboat whistle.	Nghe giống như tiếng còi tàu kéo của chúng ta.
I was hoping to see Tom there.	Tôi đã hy vọng gặp Tom ở đó.
Are you telling me how to do my job?	Bạn đang cho tôi biết làm thế nào để làm công việc của tôi?
Tom owns a golf course.	Tom sở hữu một sân gôn.
Tom refused to tell me how much he paid for his new computer.	Tom từ chối cho tôi biết anh ấy đã trả bao nhiêu cho chiếc máy tính mới của mình.
I think Tom is in trouble.	Tôi nghĩ Tom đang gặp rắc rối.
Mary received Tom's flowers.	Mary nhận hoa của Tom.
I don't expect a surprise party.	Tôi không mong đợi một bữa tiệc bất ngờ.
To my knowledge, he is innocent.	Theo sự hiểu biết của tôi, anh ấy vô tội.
Aren't you still with Tom?	Không phải bạn vẫn ở với Tom?
Neither Tom nor Mary took the bus to work.	Cả Tom và Mary đều không bắt xe buýt đi làm.
You can do it now if you want.	Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn.
From a health standpoint, Tokyo is not a good place to live.	Từ quan điểm về sức khỏe, Tokyo không phải là một nơi tốt để sống.
Would you like Tom to do it for you?	Bạn có muốn Tom làm điều đó cho bạn không?
Tom was almost caught.	Tom gần như bị bắt.
Does Tom look worried to you?	Tom có ​​trông lo lắng với bạn không?
Tom asked us to leave.	Tom yêu cầu chúng tôi rời đi.
It is not my idea to hire you.	Tôi không phải là ý tưởng của tôi khi thuê bạn.
Tom is not a conservative.	Tom không phải là một người bảo thủ.
Tom won't hurt anyone.	Tom sẽ không làm hại ai cả.
Tom forgot to bring an extra set of clothes to change into.	Tom quên mang thêm một bộ quần áo để thay.
Tom and I were never very close.	Tom và tôi chưa bao giờ rất thân với nhau.
Mary wears a heart-shaped locket with a picture of Tom on it.	Mary đeo một chiếc mề đay hình trái tim có in ảnh Tom.
I didn't know that Tom would care if Mary did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm vậy.
Tom's trial will begin on Monday.	Phiên tòa của Tom sẽ bắt đầu vào thứ Hai.
My house always shakes when a truck passes by.	Nhà tôi luôn rung chuyển khi có xe tải chạy qua.
It's a story everyone is familiar with.	Đó là một câu chuyện mà mọi người đều quen thuộc.
We can certainly do it, but it will be very difficult.	Chắc chắn là chúng tôi có thể làm được điều đó, nhưng sẽ rất khó làm được.
Tom is supposed to go to Australia.	Tom được cho là sẽ đi Úc.
I don't want to tell her the truth.	Tôi không muốn nói với cô ấy sự thật.
I think I'm good at golf.	Tôi nghĩ rằng tôi giỏi chơi gôn.
Tom is clearly interested.	Tom rõ ràng là quan tâm.
We all went but Tom.	Tất cả chúng tôi đều đi trừ Tom.
This is cheap, right?	Đây là giá rẻ, phải không?
She has no intention of hurting you.	Cô ấy không có ý định làm tổn thương bạn.
Tom said he didn't know Mary would have to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
A lot of back problems can be attributed to poor sitting posture.	Rất nhiều vấn đề về lưng có thể là do tư thế ngồi không tốt.
Do you sell pots and pans here?	Ở đây có bán xoong nồi không?
Tom doesn't have enough experience to deal with that kind of problem.	Tom không có đủ kinh nghiệm để đối phó với loại vấn đề đó.
Tom says he saw Mary yawn.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary ngáp.
Tom should tell Mary which book to buy.	Tom nên nói cho Mary biết nên mua cuốn sách nào.
Report the captain's quarters.	Báo cáo các khu của thuyền trưởng.
I will help you as soon as I finish this.	Tôi sẽ giúp bạn ngay khi tôi hoàn thành việc này.
I know Tom was a coal miner.	Tôi biết Tom từng là thợ khai thác than.
Tom is not fooling us.	Tom không lừa chúng tôi.
Tom didn't tell the police everything.	Tom đã không nói với cảnh sát tất cả mọi thứ.
I worry that I might lose my job.	Tôi lo lắng rằng tôi có thể bị mất việc làm.
I don't even have to wear shoes.	Tôi thậm chí không phải đi giày.
Can you help me clean up a bit before you go?	Bạn có thể giúp tôi dọn dẹp một chút trước khi bạn đi?
They keep a lot of animals in the zoo.	Họ nuôi rất nhiều động vật trong vườn thú.
Tom doesn't seem to be overworked like Mary.	Tom dường như không làm việc quá sức như Mary.
I'm talking about my friend.	Tôi đang nói về bạn của tôi.
I want to be at the meeting today.	Tôi muốn có mặt tại cuộc họp hôm nay.
Tom is counting on your support.	Tom đang trông đợi vào sự hỗ trợ của bạn.
It doesn't make any difference at all.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào cả.
Tom and I never sang together.	Tom và tôi không bao giờ hát cùng nhau.
Both Tom and Mary did a great job.	Cả Tom và Mary đều làm rất tốt.
Tom arrives at 2:30.	Tom đến lúc 2:30.
I suspect that Tom really enjoys doing it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom says that Mary can go, but he can't.	Tom nói rằng Mary có thể đi, nhưng anh ấy không thể.
You better have a plan.	Tốt hơn bạn nên có một kế hoạch.
Tom is a very brave soul.	Tom là một linh hồn rất dũng cảm.
We both studied French in high school.	Cả hai chúng tôi đều học tiếng Pháp ở trường trung học.
I don't like being stared at.	Tôi không thích bị nhìn chằm chằm.
Violators will be punished.	Ai vi phạm sẽ bị trừng phạt.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Japan is very different from fifty years ago.	Nhật Bản rất khác so với năm mươi năm trước.
You can help us do that, right?	Bạn có thể giúp chúng tôi làm điều đó, phải không?
Tom slug Mary.	Tom sên Mary.
These blankets are very warm.	Những chiếc chăn này rất ấm.
I doubt Tom wants to do that.	Tôi nghi ngờ Tom muốn làm điều đó.
That will be all for now.	Đó sẽ là tất cả cho bây giờ.
Isn't that what we have to do?	Đó không phải là những gì chúng ta phải làm?
Tom says he is feeling sad.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy buồn.
It's multi-layered.	Nó nhiều lớp.
Tom had a few suggestions.	Tom đã có một vài gợi ý.
I thought you said you didn't see Tom this morning.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không gặp Tom sáng nay.
Your response is not surprising.	Phản ứng của bạn không có gì đáng ngạc nhiên cả.
I am sorting papers.	Tôi đang phân loại giấy tờ.
I guess Tom will win.	Tôi đoán là Tom sẽ thắng.
Take this medicine. 	Dùng thuốc này.
You will soon feel better.	Bạn sẽ sớm cảm thấy tốt hơn.
You can have the top bunk.	Bạn có thể có giường tầng trên cùng.
Tom promised his mother that he would clean his room.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh ấy sẽ dọn dẹp phòng của mình.
Tom and I both left the office at the same time.	Tom và tôi đều rời văn phòng cùng một lúc.
Just look at what you've done.	Chỉ cần nhìn vào những gì bạn đã làm.
That's what Tom did yesterday.	Đó là những gì Tom đã làm ngày hôm qua.
I know that Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom wants Mary to be his dance partner.	Tom muốn Mary trở thành bạn nhảy của mình.
Mary shows her friends her engagement ring.	Mary cho bạn bè xem chiếc nhẫn đính hôn của cô.
I don't think Tom will come.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến.
Tom is a bit weird.	Tom hơi kỳ lạ.
Tom arrived in a black car.	Tom đến trong một chiếc xe hơi màu đen.
She hid the fact that she used to be a salesperson.	Cô ấy giấu nhẹm chuyện mình từng là nhân viên bán hàng.
I was just wondering if I could borrow three hundred dollars from you. 	Tôi chỉ đang tự hỏi liệu tôi có thể vay ba trăm đô la từ bạn hay không.
I can pay you back next Monday.	Tôi có thể trả lại cho bạn vào thứ Hai tới.
They are made in different sizes.	Chúng được làm với nhiều kích cỡ khác nhau.
Tom said he left before Mary did.	Tom nói rằng anh ấy đã rời đi trước khi Mary làm.
The situation will soon return to the way it was before.	Tình hình sẽ sớm trở lại như trước đây.
Tom has many friends to help him out.	Tom có ​​nhiều bạn bè để giúp đỡ anh ấy.
I don't know if Tom will come or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đến hay không.
Tom says he knows it's time to go.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng đã đến lúc phải đi.
Tom says he is bored.	Tom nói rằng anh ấy đang chán.
We'll see how much Tom knows.	Chúng ta sẽ xem Tom biết bao nhiêu.
Tom has three siblings.	Tom có ​​ba anh chị em.
Tom may have forgotten.	Tom có ​​thể đã quên.
I don't wake up as early as before.	Tôi không dậy sớm như trước nữa.
What makes you think Tom won't do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ không làm vậy?
Tom looks more like his grandfather than his father.	Tom trông giống ông của mình hơn là cha của mình.
I locked the front door.	Tôi đã khóa cửa trước.
Tom was offended by Mary's accusations.	Tom đã bị xúc phạm bởi những lời buộc tội của Mary.
Tom told me he thought Mary was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã kiệt sức.
Tom did it just to annoy Mary.	Tom làm vậy chỉ để chọc tức Mary.
Tom can speak French quite well.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp khá tốt.
I think they should repeal that law.	Tôi nghĩ họ nên bãi bỏ luật đó.
Even though I was in an accident 6 months ago, my neck still hurts.	Dù bị tai nạn cách đây 6 tháng nhưng cổ tôi vẫn còn đau.
The kids are still fast asleep so don't make rackets.	Bọn trẻ còn đang ngủ say nên đừng có làm vợt nhé.
Why is Tom looking at us?	Tại sao Tom lại nhìn chúng ta?
He didn't know what to do.	Anh ấy không biết phải làm gì.
It cannot work.	Nó không thể hoạt động.
Tom should have rehearsed his speech.	Tom lẽ ra nên tập lại bài phát biểu của mình.
Tom told me that he thought Mary was uncomfortable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thoải mái.
I'm well off.	Tôi khá giả.
Tom is a good weather friend.	Tom là một người bạn thời tiết tốt.
Why don't you wait until tomorrow?	Tại sao bạn không đợi đến ngày mai?
Tom knows nothing about the situation.	Tom không biết gì về tình hình.
Tom says he thinks I look like I'm lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông giống như tôi cô đơn.
The next morning, Tom was found dead.	Sáng hôm sau, Tom được phát hiện đã chết.
Tom often wears hats.	Tom thường xuyên đội mũ.
Tom won't need physical therapy.	Tom sẽ không cần vật lý trị liệu.
Tell Tom I'm doing my homework.	Nói với Tom rằng tôi đang làm bài tập về nhà.
I will miss you after you go.	Tôi sẽ nhớ bạn sau khi bạn đi.
I didn't know that Tom didn't want to do that to you.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó với bạn.
Presidential duties last 5 years.	Nhiệm vụ của tổng thống kéo dài 5 năm.
I see obstacles as challenges.	Tôi xem những trở ngại là thách thức.
Tom is too young to take care of himself.	Tom còn quá nhỏ để chăm sóc bản thân.
Do you really think that will work?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả?
Tom depends too much on Mary.	Tom phụ thuộc quá nhiều vào Mary.
My car is about 30 miles a gallon.	Xe của tôi đi được khoảng 30 dặm một gallon.
The suffering is unimaginable.	Sự đau khổ không thể tưởng tượng được.
Tom tried to go yesterday afternoon.	Tom đã cố gắng đi vào chiều hôm qua.
I hope that you will be able to do that soon.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ sớm làm được điều đó.
I wish my parents would let me do that.	Tôi ước gì bố mẹ sẽ cho tôi làm điều đó.
Tom told me he would wait for us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi chúng tôi.
Tom was determined to ask Mary to marry him.	Tom đã quyết tâm hỏi cưới Mary.
Tom faces three to six months of rehab.	Tom phải đối mặt với ba đến sáu tháng cai nghiện.
Tom used to be a carpenter.	Tom từng là một thợ mộc.
Tom did everything he could to find Mary.	Tom đã làm mọi cách để tìm Mary.
I am a blogger.	Tôi là một blogger.
Tom says he thinks Mary is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom went a different route.	Tom đã đi một con đường khác.
Tom was the one who told me he should.	Tom là người đã nói với tôi rằng anh ấy nên làm như vậy.
We're not entirely sure why Tom did what he did.	Chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm.
He uses nasty language whenever he is angry.	Anh ta sử dụng ngôn ngữ khó chịu bất cứ khi nào anh ta tức giận.
Tom is a heavy smoker.	Tom là một người nghiện thuốc lá nặng.
I can't afford to buy the computer I want.	Tôi không đủ khả năng để mua máy tính mà tôi muốn.
I thought that Tom wouldn't have to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không phải làm điều đó.
I'm sorry for kissing Tom.	Tôi xin lỗi vì đã hôn Tom.
I saw Tom jump into the pool.	Tôi thấy Tom nhảy xuống hồ bơi.
Tom has some rich friends.	Tom có ​​một số người bạn giàu có.
All of Tom's classmates speak French.	Tất cả các bạn học của Tom đều nói tiếng Pháp.
Collective interests must be protected.	Lợi ích tập thể phải được bảo vệ.
I'm sure Tom won't have to work late tonight.	Tôi chắc chắn rằng tối nay Tom sẽ không phải làm việc muộn.
Actinium is a radioactive element.	Actinium là một nguyên tố phóng xạ.
Tom knows nothing about this.	Tom không biết gì về điều này.
Now and then, we go on business trips to London.	Bây giờ và sau đó, chúng tôi đi công tác ở London.
I don't think Tom will be fired, at least not this week.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị sa thải, ít nhất là không phải trong tuần này.
I don't want to talk about it now.	Tôi không muốn nói về nó bây giờ.
Since I wasn't hungry, I just ordered coffee.	Vì không đói nên tôi chỉ gọi cà phê.
"What's going on?" 	"Chuyện gì vậy?"
"Not much."	"Không nhiều."
I can do it alone.	Tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom used a car jack.	Tom đã sử dụng kích ô tô.
Tom is still fat.	Tom vẫn béo.
I know that Tom is staggered.	Tôi biết rằng Tom đang đi chệnh choạng.
Are you okay, Tom?	Bạn ổn chứ, Tom?
I'll tell Tom we're going with him.	Tôi sẽ nói với Tom là chúng tôi sẽ đi với anh ấy.
I told you what you need to know.	Tôi đã nói với bạn những gì bạn cần biết.
I don't know why, but it is so.	Tôi không biết tại sao, nhưng nó là như vậy.
I have a lot of vices, but smoking is not one of them.	Tôi có rất nhiều tệ nạn, nhưng hút thuốc không phải là một trong số đó.
I hesitate to discuss this topic with her.	Tôi ngần ngại khi thảo luận về chủ đề này với cô ấy.
When eating pancakes, how many do you usually eat?	Khi ăn bánh xèo, bạn thường ăn bao nhiêu chiếc?
Tom says he doesn't know how Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm điều đó như thế nào.
I promise not to peek.	Tôi hứa sẽ không nhìn trộm.
Tom went camping with his friends.	Tom đã đi cắm trại với bạn bè của mình.
Let's hope Tom doesn't do that.	Hãy hy vọng Tom không làm điều đó.
Tom still doesn't know Mary didn't do it.	Tom vẫn chưa biết Mary đã không làm điều đó.
Tom went to a tattoo parlor, thinking he might want to get a tattoo.	Tom đến một tiệm xăm, nghĩ rằng anh ấy có thể muốn xăm mình.
Tom and I have been friends forever.	Tom và tôi đã là bạn mãi mãi.
Don't know if Tom wants to go to Australia.	Không biết Tom có ​​muốn đi Úc không.
I suggest you talk to Tom about how to handle the situation.	Tôi đề nghị bạn nên nói chuyện với Tom về cách xử lý tình huống.
When you finish reading that book, put it back where it was.	Khi bạn đọc xong cuốn sách đó, hãy đặt nó trở lại vị trí cũ.
Tom is not very lenient.	Tom không khoan dung lắm.
That's not why I came here.	Đó không phải là lý do tại sao tôi đến đây.
I waited an hour and a half.	Tôi đã đợi một tiếng rưỡi.
I won't tell you what I think.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết những gì tôi nghĩ.
Everyone knows you're in love with Tom.	Mọi người đều biết bạn đang yêu Tom.
Tom's father is older than me.	Cha của Tom lớn tuổi hơn tôi.
Tom said that Mary thought she might be asked to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
Tom can play the piano much better than Mary.	Tom có ​​thể chơi piano tốt hơn Mary nhiều.
That is the joy of it.	Đó là niềm vui của nó.
Tom won't answer that question.	Tom sẽ không trả lời câu hỏi đó.
We credit Peary for discovering the North Pole.	Chúng tôi ghi nhận Peary vì đã khám phá ra Bắc Cực.
Bears love to scratch their backs on tree bark.	Gấu thích gãi lưng vào vỏ cây.
Tom is a do-it-yourselfer.	Tom là một người tự làm.
I will see the doctor again next Friday.	Tôi sẽ gặp lại bác sĩ vào thứ sáu tới.
I don't think Tom will be able to help us do that next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Tom should probably tell Mary that he couldn't have done it without her help.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy.
Tom is looking at the pictures that Mary took in Australia.	Tom đang xem những bức ảnh mà Mary đã chụp ở Úc.
Tom must recover his strength.	Tom phải phục hồi sức lực của mình.
The king cobra is a deadly snake.	Rắn hổ mang chúa là một loài rắn chết người.
That's not how I do it.	Đó không phải là cách tôi làm điều đó.
Treat Tom well.	Đối xử tốt với Tom.
I know Tom won't lose.	Tôi biết Tom sẽ không thua.
I wonder if Tom knows that Mary didn't do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đã không làm điều đó.
Why don't you come visit us?	Tại sao bạn không đến thăm chúng tôi?
Tom built a fallout shelter.	Tom đã xây dựng một nơi trú ẩn bụi phóng xạ.
Tom was born before his twin brother.	Tom được sinh ra trước anh trai sinh đôi của mình.
Where have you been? 	Bạn đã ở đâu?
Everyone is looking for you.	Mọi người đang tìm kiếm bạn.
Tom has yet to meet Mary's parents.	Tom vẫn chưa gặp bố mẹ của Mary.
I don't practice anymore.	Tôi không tập luyện nữa.
Tom is picky.	Tom là người kén chọn.
I heard Tom singing in the shower.	Tôi nghe thấy Tom hát trong lúc tắm.
A tiger is not a good pet.	Một con hổ không phải là một con vật cưng tốt.
That doesn't seem like a reasonable explanation to me.	Đó dường như không phải là một lời giải thích hợp lý đối với tôi.
Disasters can be devastating.	Thiên tai có thể tàn phá.
Tom wears shabby clothes.	Tom mặc quần áo tồi tàn.
I don't think Tom looks nervous doing that.	Tôi không nghĩ Tom trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
Do you usually take a nap in the afternoon?	Bạn có thường chợp mắt vào buổi chiều không?
Tom has often heard of Mary, but has not met her.	Tom thường nghe nói về Mary, nhưng chưa gặp cô ấy.
What game did Tom tell you what game he wanted to play?	Tom đã nói với bạn trò chơi nào mà anh ấy muốn chơi?
Will Tom really do it for you?	Tom thực sự sẽ làm điều đó cho bạn?
Mary is not the right girl for you.	Mary không phải là cô gái phù hợp với bạn.
You're wearing my shoes, aren't you?	Bạn đang đi giày của tôi, phải không?
I don't think we'll find anyone who can do it for us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể làm điều đó cho chúng tôi.
I almost choked on a fish bone.	Tôi suýt bị hóc xương cá.
I didn't get a chance to introduce myself to her.	Tôi không có cơ hội để giới thiệu bản thân với cô ấy.
The Jacksons have three dogs and three cats.	Gia đình Jacksons có ba con chó và ba con mèo.
We don't have much time to complete this.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
I don't understand why Tom didn't win.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại không thắng.
All Tom could think about was food.	Tất cả những gì Tom có ​​thể nghĩ đến là thức ăn.
I never realized Tom was interested in French.	Tôi chưa bao giờ nhận ra Tom quan tâm đến tiếng Pháp.
Look what's going on.	Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
You don't seem very optimistic.	Bạn có vẻ không lạc quan cho lắm.
She obeys him no matter what he tells her to do.	Cô ấy tuân theo anh ta cho dù anh ta bảo cô ấy làm gì.
Why is Tom trying to do that?	Tại sao Tom lại cố gắng làm điều đó?
Why is Tom acting so stupid?	Tại sao Tom lại hành động ngu ngốc như vậy?
Apple trees age and new trees are planted.	Những cây táo già đi và những cây mới được trồng.
There's still a lot of homework to fix.	Vẫn còn rất nhiều bài tập về nhà cần sửa.
I never said it wasn't a good idea.	Tôi chưa bao giờ nói rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I worked all night.	Tôi đã làm việc cả đêm.
She didn't let failure discourage her.	Cô đã không để thất bại làm mình nản lòng.
I didn't know that you were planning to do that.	Tôi không biết rằng bạn đang dự định làm điều đó.
What's that guy's name?	Tên của anh chàng đó là gì?
Several bridges were damaged or washed away.	Một số cây cầu đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi.
Tom seems to think so too.	Tom dường như cũng nghĩ như vậy.
He is my brother.	Anh ấy là anh trai của tôi.
I don't think our team is really that bad.	Tôi không nghĩ rằng đội của chúng tôi thực sự tệ như vậy.
I couldn't tell her the truth.	Tôi không thể nói cho cô ấy biết sự thật.
Tom will come with us.	Tom sẽ đi cùng chúng tôi.
Does Tom like to dance?	Tom có ​​thích khiêu vũ không?
Tom would do it another way.	Tom sẽ làm điều đó theo cách khác.
I didn't know that Tom didn't do it on purpose.	Tôi không biết rằng Tom không cố ý làm vậy.
Tom didn't seem to realize what he needed to do.	Tom dường như không nhận thức được mình cần phải làm gì.
Tom and Mary are starving.	Tom và Mary đang chết đói.
Tom is addicted to gambling.	Tom nghiện cờ bạc.
Tom knows about the robbery.	Tom biết về vụ cướp.
I don't think I have to anymore.	Tôi không nghĩ mình phải làm thế nữa.
Has Tom lost his mind?	Tom có ​​mất trí không?
Everyone hopes the recession will end soon.	Mọi người đều hy vọng cuộc suy thoái sẽ sớm kết thúc.
I'm sure I'll be able to do it sooner or later.	Tôi chắc rằng sớm muộn gì tôi cũng làm được.
The cat has a ribbon around its neck.	Con mèo có một dải ruy băng quanh cổ.
How long will you live in Boston?	Bạn sẽ sống ở Boston bao lâu?
Tom feels at home.	Tom cảm thấy như ở nhà.
I didn't cry at Tom's funeral.	Tôi không khóc trong đám tang của Tom.
I think Tom would be able to do that if he really put his mind to it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy thực sự đặt hết tâm trí vào nó.
I don't think that would cost very much.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tốn kém rất nhiều.
The movie is not as good as the book.	Bộ phim không hay như cuốn sách.
Tom took some ibuprofen.	Tom uống một ít ibuprofen.
Tom studied very hard.	Tom đã học tập rất chăm chỉ.
We have many reasons for hope.	Chúng ta có nhiều lý do để hy vọng.
How much effort did you have to put in to get your first job?	Bạn phải nỗ lực bao nhiêu để có được công việc đầu tiên?
I don't know when that will happen.	Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Tom is doing weight training.	Tom đang tập cân.
The fact that she was sick worried me a lot.	Việc cô ấy bị bệnh khiến tôi lo lắng rất nhiều.
Tom said that it seemed like Mary didn't like the concert.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không thích buổi hòa nhạc.
Tom became the band's manager.	Tom trở thành quản lý của ban nhạc.
Tom asked me not to tell anyone what happened.	Tom yêu cầu tôi không được nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
I wouldn't be able to live without music.	Tôi sẽ không thể sống mà không có âm nhạc.
I forgot how to get to Tom's.	Tôi đã quên làm thế nào để đến được Tom's.
Tom is part of that.	Tom là một phần của điều đó.
Tom's response to the drug pleased the doctor.	Phản ứng của Tom với thuốc làm hài lòng bác sĩ.
Tom did what Mary wanted him to do.	Tom đã làm những gì Mary muốn anh ấy làm.
Tom's backpack is near the door.	Ba lô của Tom ở gần cửa.
How many times a month do you wash your car?	Bạn rửa xe bao nhiêu lần một tháng?
We decided not to do that.	Chúng tôi đã quyết định không làm điều đó.
The exams have ended.	Các kỳ thi đã kết thúc.
Tom can tell Mary that he is not sleepy.	Tom có ​​thể nói với Mary rằng anh ấy không buồn ngủ.
Tom doesn't want to go to jail.	Tom không muốn vào tù.
Tom should have married Mary instead of her sister.	Tom lẽ ra nên kết hôn với Mary thay vì em gái cô ấy.
Tom didn't know if Mary was busy or not.	Tom không biết Mary có bận hay không.
Tom didn't like Mary's cooking at all.	Tom không thích việc Mary nấu một chút nào.
Tom said he had planned to do it that Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm vào thứ Hai đó.
I'm sorry for shouting.	Tôi xin lỗi vì đã hét lên.
Each cloud has a silver lining.	Mỗi đám mây có một lớp lót bạc.
I want to be a dentist in the future.	Tôi muốn trở thành một nha sĩ trong tương lai.
I'll just talk to Tom.	Tôi sẽ chỉ nói chuyện với Tom.
I thought you said you've seen people do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thấy mọi người làm điều đó.
I feel refreshed after taking a shower.	Tôi cảm thấy sảng khoái sau khi tắm.
Looks like Tom is getting frustrated.	Có vẻ như Tom đang nản lòng.
He added a little sugar and milk to his tea.	Anh ấy đã thêm một chút đường và sữa vào trà của mình.
Tom said he didn't want me to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi giúp Mary.
There are a bunch of boys on the playground.	Có một loạt các cậu bé trên sân chơi.
This is not sustainable.	Điều này không bền vững.
The woman talking to Tom is my mother.	Người phụ nữ đang nói chuyện với Tom là mẹ tôi.
I tried to find a way to reach Tom, but couldn't.	Tôi đã cố gắng tìm cách tiếp cận Tom, nhưng không thể.
You haven't eaten yet, have you?	Bạn vẫn chưa ăn gì phải không?
I suggest you wait until at least 2:30.	Tôi đề nghị bạn đợi cho đến ít nhất 2:30.
Tom is not an angel.	Tom không phải là thiên thần.
Tom is afraid of flying, isn't he?	Tom sợ đi máy bay phải không?
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật kỳ lạ.
Tom will be suitable.	Tom sẽ phù hợp.
Tom didn't listen to Mary.	Tom không nghe Mary.
Tom said he had fun at your party.	Tom nói rằng anh ấy đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
You will die if you stay here.	Bạn sẽ chết nếu bạn ở lại đây.
It was Tom and Mary's anniversary.	Đó là ngày kỷ niệm của Tom và Mary.
I know that Tom knows when Mary will do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào Mary sẽ làm điều đó.
Who did Tom hurt?	Tom đã làm ai bị thương?
Put on something else.	Đặt trên một cái gì đó khác.
I've never been in a canoe.	Tôi chưa bao giờ đi ca nô.
I'm sure Tom doesn't want to miss this.	Tôi chắc rằng Tom không muốn bỏ lỡ điều này.
If you knew you were going to die tomorrow, what would you do?	Nếu bạn biết bạn sẽ chết vào ngày mai, bạn sẽ làm gì?
Now can't go back.	Bây giờ không thể quay lại.
I said I could, not that I would.	Tôi đã nói rằng tôi có thể, không phải là tôi sẽ làm.
That's all Tom wanted.	Đó là tất cả những gì Tom muốn.
Tom paused for a minute.	Tom dừng lại một phút.
Tom says he is not poor.	Tom nói rằng anh ấy không nghèo.
You can have any book you want to read.	Bạn có thể có bất cứ cuốn sách nào bạn muốn đọc.
She drove my car without asking much.	Cô ấy lái xe của tôi mà không hỏi nhiều.
She asks him to give her some money so that she can go to a restaurant with her friends.	Cô yêu cầu anh ta đưa cho cô một số tiền để cô có thể đi ăn nhà hàng với bạn bè của mình.
Tom is trying very hard to do what has to be done.	Tom đang rất cố gắng để làm những gì phải làm.
Tom kisses the kids good night.	Tom hôn chúc ngủ ngon các con.
Why is my name not on the list?	Tại sao tên tôi không có trong danh sách?
I need to use your phone to call the police.	Tôi cần sử dụng điện thoại của bạn để gọi cảnh sát.
Tom and Mary were watching TV when I got home.	Tom và Mary đang xem tivi khi tôi về nhà.
Tom asked me if I liked science.	Tom hỏi tôi có thích khoa học không.
Tom doesn't use the flashlight I lent him.	Tom không sử dụng đèn pin mà tôi cho anh ấy mượn.
Tom knows he shouldn't.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm vậy.
He passed his driving test even though he is a poor driver.	Anh ấy đã vượt qua kỳ thi lái xe của mình mặc dù anh ấy là một người lái xe kém.
What happened to Tom's passport?	Chuyện gì đã xảy ra với hộ chiếu của Tom?
I don't leave Tom near my car.	Tôi không để Tom ở gần xe của tôi.
I think Tom should see a therapist.	Tôi nghĩ Tom nên đến gặp bác sĩ trị liệu.
I think Tom is funny.	Tôi nghĩ Tom thật hài hước.
Tom told me to wait.	Tom bảo tôi đợi.
I didn't have dinner last night.	Tôi đã không ăn tối đêm qua.
Tom didn't pay us. 	Tom không trả tiền cho chúng tôi.
Others do.	Người khác làm.
Tom prayed to God.	Tom cầu nguyện với Chúa.
We can use a trailer.	Chúng ta có thể sử dụng một chiếc xe kéo.
Tom thinks Mary is lying.	Tom cho rằng Mary đang nói dối.
Tom should have pretended to be dead.	Tom lẽ ra nên giả vờ chết.
We hired Tom yesterday.	Chúng tôi đã thuê Tom ngày hôm qua.
Tom and Mary enjoyed great success from the start.	Tom và Mary đã đạt được thành công lớn ngay từ đầu.
You didn't do that, did you?	Bạn đã không làm điều đó, phải không?
Tom had no comment.	Tom không có bình luận.
Tom spent three days in Australia.	Tom đã dành ba ngày ở Úc.
I didn't know that was breaking the rules.	Tôi không biết rằng điều đó đã vi phạm các quy tắc.
Tom wants me to go to Australia with him.	Tom muốn tôi đi Úc với anh ấy.
Does Tom take drugs?	Tom có ​​dùng ma túy không?
I'm so glad Tom is here.	Tôi rất vui vì Tom ở đây.
This is exactly what Tom wanted.	Đây chính là điều mà Tom mong ước.
His duties ranged from digging wells to cleaning up trash.	Nhiệm vụ của anh bao gồm từ đào giếng đến dọn rác.
Tom just told me.	Tom vừa nói với tôi.
Tom is very impressed with your work.	Tom rất ấn tượng với công việc của bạn.
I hope that Tom doesn't want to stay with us.	Tôi hy vọng rằng Tom không muốn ở lại với chúng tôi.
I'm sorry, it won't happen again.	Tôi xin lỗi, nó sẽ không xảy ra nữa.
Tom has perfect teeth.	Tom có ​​hàm răng hoàn hảo.
Tom called Mary early this morning.	Tom đã gọi cho Mary vào sáng sớm nay.
I know Tom will be there.	Tôi biết Tom sẽ ở đó.
The reason he gave was hard to understand.	Lý do mà anh ấy đưa ra thật khó hiểu.
Tom had a cigar in his mouth.	Tom ngậm một điếu xì gà trong miệng.
I think Tom is impolite.	Tôi nghĩ Tom thật bất lịch sự.
Tom was supposed to be here.	Tom đáng lẽ phải ở đây.
We encourage everyone to come.	Chúng tôi khuyến khích mọi người đến.
Tom is not obstinate.	Tom không cố chấp.
It was the worst pain Tom had ever experienced.	Đó là nỗi đau tồi tệ nhất mà Tom từng trải qua.
I know Tom likes a challenge.	Tôi biết Tom thích một thử thách.
Do you think you can write that report without any help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể viết báo cáo đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom wants to sleep on it.	Tom muốn ngủ trên đó.
I don't have the necessary experience.	Tôi không có kinh nghiệm cần thiết.
I don't want to forget it.	Tôi không muốn quên nó.
People in the back of the room cannot hear the speaker.	Những người ở phía sau phòng không thể nghe thấy người nói.
I don't think I will like it.	Tôi không nghĩ là tôi sẽ thích nó.
Tom plays volleyball better than me.	Tom chơi bóng chuyền giỏi hơn tôi.
I don't think Tom has the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ can đảm để làm điều đó.
You'll do it with Tom, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó với Tom, phải không?
Unnecessary.	Không cần thiết.
We have a lot of work to do, so let's get started.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, vì vậy hãy bắt đầu.
I have no choice.	Tôi không có sự lựa chọn.
I don't think you have to.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm như vậy.
This electromagnet is very strong.	Nam châm điện này rất mạnh.
There is no third option.	Không có lựa chọn thứ ba.
I was so scared that no one asked me to dance.	Tôi sợ đến mức không ai rủ tôi nhảy.
Her loyalty to the company made up for her lack of talent.	Lòng trung thành của cô với công ty đã bù đắp cho sự thiếu tài năng của cô.
I know I don't have to do whatever Tom tells me to do.	Tôi biết tôi không phải làm bất cứ điều gì Tom bảo tôi phải làm.
If someone gave you enough money to live in luxury for the rest of your life, would you still work?	Nếu ai đó cho bạn đủ tiền để sống xa hoa trong suốt quãng đời còn lại, bạn có còn làm việc không?
Tom is an easygoing person.	Tom là người dễ tính.
Tom will come pick me up at 2:30.	Tom sẽ đến đón tôi lúc 2:30.
Tom asked Mary to take a look at it.	Tom yêu cầu Mary xem qua nó.
Tom knows I'll be on time.	Tom biết tôi sẽ đến đúng giờ.
Can you tell me when Tom gets here?	Bạn có thể cho tôi biết khi Tom đến đây được không?
I think Tom will be back.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
Tom warned Mary not to do it.	Tom đã cảnh báo Mary không nên làm điều đó.
Will Tom go today?	Hôm nay Tom sẽ đi chứ?
The amount I gave him amounted to $10,000.	Số tiền tôi đã đưa cho anh ta lên tới 10.000 đô la.
Tom might not want to sing in front of such a large audience.	Tom có ​​thể không muốn hát trước một lượng khán giả lớn như vậy.
Tom discovers that it was Mary who stole his bicycle.	Tom phát hiện ra rằng Mary chính là người đã lấy trộm xe đạp của anh.
Tom said he would help us.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng ta.
It doesn't make much of a difference now.	Nó không tạo ra nhiều khác biệt bây giờ.
Five prisoners were recaptured, but three others were still adults.	Năm tù nhân đã được bắt lại, nhưng ba người khác vẫn còn lớn.
Tom is fine with us.	Tom ổn với chúng tôi.
The truth, as always, lies somewhere in between.	Sự thật, như mọi khi, nằm ở đâu đó ở giữa.
That is predictable.	Đó là điều có thể đoán trước được.
Tom said Mary was the only one who could do it without help.	Tom cho biết Mary là người duy nhất có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
Tom was alone at the bar last night.	Tối qua Tom ở quán bar một mình.
Tom said he felt a little amused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi thích thú.
A mirror reflects light.	Một tấm gương phản chiếu ánh sáng.
I am not honest.	Tôi không trung thực.
A bee is buzzing around.	Một con ong đang vo ve xung quanh.
Tom met Mary three years ago.	Tom đã gặp Mary ba năm trước.
Seeing that it's 8 o'clock, I think you should go to school early.	Thấy bây giờ là 8 giờ, tôi nghĩ bạn nên về trường sớm.
Tom says he doesn't know what happened.	Tom nói rằng anh ấy không biết điều gì đã xảy ra.
When do you go shopping?	Khi nào bạn đi mua sắm?
Tom is one of the richest men in town.	Tom là một trong những người đàn ông giàu nhất trong thị trấn.
I know that Tom is Mary's cousin, not her brother.	Tôi biết rằng Tom là anh họ của Mary, không phải anh trai cô ấy.
Tom wants to go to Australia.	Tom muốn đến Úc.
Tom is waiting on the porch.	Tom đang đợi ở hiên nhà.
How the hell did you know that was going to happen?	Làm thế quái nào mà bạn biết điều đó sẽ xảy ra?
Tom and Mary sat across from each other at a table in the corner.	Tom và Mary ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn trong góc.
Tom watered the tree he just planted.	Tom tưới cây mà anh ấy vừa cấy.
Who else was involved in the incident?	Ai khác đã tham gia vào vụ việc?
I know Tom but not Mary.	Tôi biết Tom nhưng không biết Mary.
I heard gunfire right after I heard the dinner gong.	Tôi nghe thấy tiếng súng ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng cồng ăn tối.
Tom should try to learn a little French.	Tom nên cố gắng học một chút tiếng Pháp.
Next time you see her, give her my best wishes.	Lần tới khi bạn gặp cô ấy, hãy dành cho cô ấy những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi.
When was the last time Tom helped you out?	Lần cuối cùng Tom giúp bạn làm gì là khi nào?
What happened was not Tom's fault.	Chuyện đã xảy ra không phải lỗi của Tom.
Tom told Mary that he slept 8 hours a night.	Tom nói với Mary rằng anh đã ngủ 8 tiếng mỗi đêm.
Tom leaned his bicycle against the wall.	Tom dựa xe đạp vào tường.
I'm going to the train station.	Tôi đang đi đến ga xe lửa.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương khá nặng.
Tom did not enter the building.	Tom đã không vào tòa nhà.
Their philosophy is identical.	Triết lý của họ giống hệt nhau.
Today, almost every home has one or two televisions.	Ngày nay, hầu hết mọi nhà đều có một hoặc hai chiếc ti vi.
Tom is going through puberty.	Tom đang bước qua tuổi dậy thì.
Tom doesn't want to go home with you.	Tom không muốn về nhà với bạn.
Tom asked Mary if she liked opera.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích opera không.
It was an uphill battle.	Đó là một trận chiến khó khăn.
Tom jumped out of his car.	Tom nhảy ra khỏi xe của mình.
I don't want to see anyone.	Tôi không muốn gặp ai cả.
We live just down the road from Tom.	Chúng tôi sống ngay dưới con đường từ Tom.
Tom says he thinks Mary might do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ làm điều đó.
Tom told me about his trip to Australia.	Tom kể cho tôi nghe về chuyến đi của anh ấy đến Úc.
Tom says he can sing with Mary and her band next weekend.	Tom nói rằng anh ấy có thể hát với Mary và ban nhạc của cô ấy vào cuối tuần tới.
Do you mind if I don't do it tomorrow?	Bạn có phiền không nếu tôi không làm điều đó vào ngày mai?
I hope that you don't do that.	Tôi hy vọng rằng bạn không làm điều đó.
You seem unreliable.	Bạn có vẻ không đáng tin cậy.
Here are some idioms.	Đây là một số thành ngữ.
Tom thinks personality is more important than looks.	Tom cho rằng tính cách quan trọng hơn ngoại hình.
Tom closed his eyes for a minute.	Tom nhắm mắt một phút.
Tom wondered what he could do.	Tom tự hỏi mình có thể làm gì.
Tom crashed into a tree.	Tom đâm vào một cái cây.
Only one thing is missing.	Chỉ còn thiếu một thứ.
Tom took a pill from the potion and put it in his mouth.	Tom lấy một viên thuốc từ lọ thuốc và cho vào miệng.
Tom is probably not too shy to do it.	Tom có ​​lẽ không quá ngại ngùng khi làm điều đó.
Tom's house is large.	Nhà của Tom rộng.
Tom put his iPad on the table.	Tom đặt iPad của mình lên bàn.
I don't think Tom would actually do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự sẽ làm điều đó.
I wonder if Tom can swim as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bơi giỏi như Mary không.
I don't plan to go to college.	Tôi không định học đại học.
Tom was over 30 years old when he got married.	Tom đã ngoài 30 tuổi khi kết hôn.
I don't think you should tell Tom how to do it.	Tôi không nghĩ bạn nên nói với Tom cách làm điều đó.
Tom says he plans to stay until next Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại cho đến thứ Hai tuần sau.
It is very clear.	Nó rất rõ ràng.
Why do you think Tom couldn't pass his driving test?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thể vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình?
I always have the pleasure of coming to Boston.	Tôi luôn có niềm vui khi đến Boston.
Tom looks very young.	Tom trông rất trẻ.
I also feel depressed.	Tôi cũng cảm thấy chán nản.
I know that Tom would love to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó một mình.
Tom had to come.	Tom đã phải đến.
Tom says he hopes Mary doesn't insist on doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không khăng khăng làm điều đó.
That is my concern.	Đó là mối quan tâm của tôi.
I'm not sure if Tom has ever been to Boston.	Tôi không chắc Tom đã từng đến Boston hay chưa.
Tom likes to sit on the pier playing his tin whistle while watching the sunset.	Tom thích ngồi trên bến tàu chơi chiếc còi thiếc của mình trong khi ngắm hoàng hôn.
Don't forget to do what I ask.	Đừng quên làm những gì tôi yêu cầu.
I don't think Tom is busy right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang bận rộn bây giờ.
This is not a contest.	Đây không phải là một cuộc thi.
Tom sees the bus coming.	Tom nhìn thấy xe buýt đang đến.
What is the most romantic city in the world?	Thành phố lãng mạn nhất trên thế giới là gì?
I let my wife take care of the family finances.	Tôi giao cho vợ lo tài chính gia đình.
Tom really hurt.	Tom thực sự rất đau.
Tom is still showering.	Tom vẫn đang tắm.
I have a nagging feeling that I've forgotten something.	Tôi có cảm giác dai dẳng rằng tôi đã quên một điều gì đó.
If the weather is bad, please don't do it.	Nếu thời tiết xấu, xin đừng làm vậy.
Tom did what Mary said he should do.	Tom đã làm những gì Mary nói anh ấy nên làm.
We'll never find Tom in this blizzard.	Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Tom trong trận bão tuyết này.
Tom drove Mary to the hospital on his motorbike.	Tom chở Mary đến bệnh viện trên chiếc xe máy của anh ấy.
Parents hope their child will be independent as soon as possible.	Cha mẹ hy vọng con mình sẽ tự lập càng sớm càng tốt.
It's not like a school.	Đó không giống như một trường học.
I wish I had enough money to retire.	Tôi ước rằng tôi có đủ tiền để nghỉ hưu.
Tom is a quarrelsome man.	Tom là một kẻ hay cãi vã.
I turned off the light when I left the room.	Tôi tắt đèn khi rời khỏi phòng.
Do you want me to say that I won't see Mary again?	Bạn có muốn tôi nói rằng tôi sẽ không gặp Mary nữa không?
Tom isn't the one to tell me you don't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không muốn làm điều đó.
I didn't realize you couldn't understand French.	Tôi không nhận ra rằng bạn không thể hiểu tiếng Pháp.
I am a good guy.	Tôi là một chàng trai tốt.
You'd better take off your shoes.	Tốt hơn hết bạn nên cởi giày ra.
I'm surprised that Tom can't do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom was not one of those who did it.	Tom không phải là một trong những người đã làm điều đó.
I look forward to seeing you next week.	Tôi mong được gặp bạn vào tuần tới.
Is Tom sober?	Tom có ​​tỉnh táo không?
I think Tom might be in Boston right now.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở Boston ngay bây giờ.
Tom promised to do it for us.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
You don't have to make dinner tonight.	Bạn không cần phải làm bữa tối tối nay.
I'm not hot-tempered.	Tôi không nóng nảy.
Tom was lost in thought.	Tom chìm trong dòng suy nghĩ miên man.
Why didn't you tell me you knew each other?	Tại sao anh không nói cho em biết anh quen nhau?
Tom takes care of his father.	Tom chăm sóc cha mình.
I just don't want our luck to run out.	Tôi chỉ không muốn vận may của chúng ta cạn kiệt.
You can draw an interesting parallel between those two events.	Bạn có thể rút ra một sự song song thú vị giữa hai sự kiện đó.
You don't have to scream. 	Bạn không cần phải hét lên.
I'm not deaf.	Tôi không điếc.
Now I am a different person.	Bây giờ tôi là một con người khác.
The car he was traveling in crashed into a train.	Chiếc xe anh đang đi đã đâm vào một đoàn tàu.
The army engaged the enemy five kilometers south of the capital.	Quân đội giao tranh với kẻ thù cách thủ đô năm km về phía nam.
Tom helped get me into this school.	Tom đã giúp đưa tôi vào trường này.
Tom pocketed his change.	Tom bỏ túi tiền lẻ của mình.
Tom has become a father.	Tom đã trở thành một người cha.
What if we don't do what they ask?	Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm những gì họ yêu cầu?
I am sorry to say that I cannot help you.	Tôi xin lỗi phải nói rằng tôi không thể giúp bạn.
I think it was the one who told me to leave.	Tôi nghĩ rằng đó là người đã bảo tôi rời đi.
Tom convinces Mary to help John.	Tom thuyết phục Mary giúp John.
A woman nice enough to show me the way.	Một người phụ nữ đủ tốt để chỉ đường cho tôi.
Tom had been in bed all morning.	Tom đã ở trên giường cả buổi sáng.
I promised not to do that.	Tôi đã hứa sẽ không làm điều đó.
I'm not the one who ate your sandwich.	Tôi không phải là người đã ăn sandwich của bạn.
Why are you imitating me?	Tại sao bạn bắt chước tôi?
Tom is probably not in a hurry.	Tom có ​​lẽ không vội.
I am used to this lifestyle.	Tôi đã quen với phong cách sống này.
When the bell rang, the audience took their seats.	Khi tiếng chuông vang lên, khán giả đã vào chỗ ngồi của mình.
Outreach programs are the primary source of support for at-risk youth in this community.	Các chương trình tiếp cận cộng đồng là nguồn hỗ trợ chính cho thanh thiếu niên có nguy cơ trong cộng đồng này.
Tom says he always does that.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm điều đó.
I'm not sure we'll do that.	Tôi không chắc rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
Let go of his arm. 	Hãy buông cánh tay anh ra.
You are hurting me.	Bạn đang làm tổn thương tôi.
Tom tried to get Mary to listen to him.	Tom đã cố gắng để Mary lắng nghe anh ta.
Why haven't you gone yet?	Tại sao bạn vẫn chưa đi?
The internet is full of information and therefore also a lot of useless information.	Internet có rất nhiều thông tin và do đó cũng có rất nhiều thông tin vô ích.
I am not able to change my decision.	Tôi không có khả năng thay đổi quyết định của mình.
I won't come for a second.	Tôi sẽ không đến một giây.
I know that Tom is afraid to refuse to do it.	Tôi biết rằng Tom sợ từ chối làm điều đó.
Tom also laughed.	Tom cũng cười.
Tom slept all afternoon.	Tom đã ngủ cả buổi chiều.
Tom is much stronger than you.	Tom mạnh hơn bạn rất nhiều.
I feel bad for lying to Tom.	Tôi cảm thấy tồi tệ khi nói dối Tom.
Looks like Tom won't help us.	Có vẻ như Tom sẽ không giúp chúng ta.
Why don't you say something?	Tại sao bạn không nói điều gì đó?
We are not on an island.	Chúng tôi không ở trên một hòn đảo.
I think Tom won't be here today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Since that time, food assistance has fallen dramatically.	Kể từ thời điểm đó, hỗ trợ lương thực đã giảm đáng kể.
I heard you say Tom don't jump.	Tôi nghe bạn nói Tom đừng nhảy.
Tom won't be able to help you.	Tom sẽ không thể giúp bạn.
I am falling in love with you.	Tôi đang rơi vào tình yêu với bạn.
I don't think Tom wants to go to the zoo with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại muốn đi sở thú với chúng tôi.
He lives in a controlled community.	Anh ta sống trong một cộng đồng có kiểm soát.
I told Tom to make the deal.	Tôi đã nói với Tom để thực hiện thỏa thuận.
Tom's door was open.	Cửa của Tom đã mở.
I really don't think Tom wants to do that.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
His efforts have contributed to the growth of my company.	Nỗ lực của anh ấy đã góp phần vào sự phát triển của công ty tôi.
I asked Tom to help me get out of trouble.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi thoát khỏi khó khăn.
Tonight will be perfect.	Đêm nay sẽ rất hoàn hảo.
Since the notes are written in French, it's easy for me to read.	Vì ghi chú được viết bằng tiếng Pháp nên tôi rất dễ đọc.
Where is the remote control for the TV?	Điều khiển từ xa cho TV ở đâu?
I think Tom doesn't always do that.	Tôi nghĩ Tom không phải lúc nào cũng làm như vậy.
Tom told me that he thinks Mary is biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thiên vị.
I'm not the only one who feels this way.	Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Why does Tom go to the bank?	Tại sao Tom đến ngân hàng?
There is a very high chance that it will rain tomorrow.	Có khả năng rất cao là ngày mai trời sẽ mưa.
Happy to help Tom.	Rất hân hạnh được giúp đỡ Tom.
As time went on, people paid less and less attention to this issue.	Thời gian trôi qua, mọi người ngày càng ít quan tâm đến vấn đề này hơn.
Tom was replaced by Mary.	Tom đã được thay thế bởi Mary.
I'll make Tom do it.	Tôi sẽ bắt Tom làm điều đó.
Tom said he was leaving at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi lúc 2:30.
Do you really want Tom to leave?	Bạn có thực sự muốn Tom rời đi?
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is not worried about what might happen if he does.	Tom không lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
I fear the inflammation is getting worse.	Tôi sợ tình trạng viêm ngày càng nặng.
That's not the original.	Đó không phải là bản gốc.
Tom doesn't want our help.	Tom không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom refilled Mary's glass again.	Tom lại rót đầy ly cho Mary.
I take responsibility for my actions.	Tôi chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Tom must have made a mistake.	Tom chắc đã mắc sai lầm.
I know what Tom wants to do.	Tôi biết Tom muốn làm gì.
I think I have something you might want.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cái gì đó bạn có thể muốn.
I don't need to talk to anyone else.	Tôi không cần phải nói chuyện với bất kỳ ai khác.
I am often irritated by her selfishness.	Tôi thường phát cáu vì sự ích kỷ của cô ấy.
Tom burned his own house.	Tom đã phóng hỏa ngôi nhà của chính mình.
Tom seems used to these kinds of problems.	Tom dường như đã quen với những loại vấn đề này.
The project must be completed by the end of the week at the latest.	Dự án phải hoàn thành chậm nhất vào cuối tuần.
Tom is a goon.	Tom là một goon.
I'm surprised you won the award.	Tôi ngạc nhiên vì bạn đã giành được giải thưởng.
Mary pulled her hair back into a ponytail.	Mary túm tóc lại thành kiểu đuôi ngựa.
Tom said he hoped he would be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ được phép làm điều đó.
I just want you to tell Tom what you told me.	Tôi chỉ muốn bạn nói với Tom những gì bạn đã nói với tôi.
I don't know what you're complaining about.	Tôi không biết bạn đang phàn nàn về điều gì.
I can't remember where I left my sunglasses.	Tôi không thể nhớ mình đã để kính râm ở đâu.
By now Tom has probably spent all that money.	Đến giờ Tom có ​​lẽ đã tiêu hết số tiền đó.
Jimmy Carter was the first US president to be born in a hospital.	Jimmy Carter là tổng thống Mỹ đầu tiên được sinh ra trong bệnh viện.
Tom can plant banana trees.	Tom có ​​thể trồng cây chuối.
When do you expect Tom to be here?	Bạn mong đợi Tom ở đây khi nào?
I wonder if Tom will do it for me.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom begs Mary not to cry anymore.	Tom cầu xin Mary đừng khóc nữa.
I want to make sure I don't make the same mistake you did.	Tôi muốn đảm bảo rằng tôi không mắc phải sai lầm tương tự như bạn đã làm.
Tom doesn't do that anymore.	Tom không làm thế nữa.
Tom will have to go to the hospital.	Tom sẽ phải đến bệnh viện.
If you have a cold, I'll get some ear drops.	Nếu bạn bị cảm lạnh, tôi sẽ lấy một loại thuốc nhỏ tai.
It doesn't add up.	Nó không cộng lại.
We won't let you in.	Chúng tôi sẽ không cho bạn vào.
Tom was supposed to come to Australia with me.	Tom được cho là sẽ đến Úc với tôi.
The driver told us which bus we should take.	Người lái xe cho chúng tôi biết chúng tôi nên đi xe buýt nào.
Tom put the book back on the shelf where it belonged.	Tom đặt cuốn sách trở lại kệ nơi nó thuộc về.
Tom worries that you won't like his gift.	Tom lo lắng rằng bạn sẽ không thích món quà của anh ấy.
Tom is tuning his violin.	Tom đang chỉnh vĩ cầm của mình.
The police rushed to the street near the spot.	Cảnh sát lao ra đường gần ngay tại chỗ.
How does it work?	Nó hoạt động như thế nào?
Tom wants to buy a motorcycle, but his parents won't let him.	Tom muốn mua một chiếc mô tô, nhưng bố mẹ không cho.
I already know Tom's friends.	Tôi đã biết những người bạn của Tom.
If you harm her in any way, I will kill you.	Nếu bạn làm hại cô ấy theo bất kỳ cách nào, tôi sẽ giết bạn.
Whenever you need help, give me a call.	Bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi.
I think Tom likes to play golf.	Tôi nghĩ rằng Tom thích chơi gôn.
I don't think Tom can do it that well.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó tốt như vậy.
I'm sure I was wrong.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã sai.
Tom admitted that he was rude.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã thô lỗ.
Tom hardly ever watches TV.	Tom hầu như không bao giờ xem TV.
Tom and Mary got married right after they both graduated from college.	Tom và Mary kết hôn ngay sau khi cả hai tốt nghiệp đại học.
We don't need to do that.	Chúng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom took Mary home.	Tom đưa Mary về nhà.
I don't have time to help you right now.	Tôi không có thời gian để giúp bạn ngay bây giờ.
Choose your battle carefully.	Chọn trận chiến của bạn một cách cẩn thận.
Would you like to visit the White House someday?	Bạn có muốn đến thăm Nhà Trắng vào một ngày nào đó không?
Tom discovered Mary.	Tom đã phát hiện ra Mary.
Last year, I couldn't do it, but now I can.	Năm ngoái, tôi không thể làm được điều đó, nhưng bây giờ tôi có thể.
Tom said he knew that Mary might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom pressed the elevator button.	Tom nhấn nút thang máy.
I can't swim as well as Tom can.	Tôi không thể bơi giỏi như Tom có ​​thể.
Tom said he was afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sợ phải làm điều đó.
She works for a large advertising agency in New York.	Cô ấy làm việc cho một công ty quảng cáo lớn ở New York.
Tom reached into his pocket, pulled out a few matches, struck one, and lit a campfire.	Tom thò tay vào túi, lấy ra vài que diêm, đánh một que, rồi đốt lửa trại.
Online tickets are $13 and $15 at the door.	Vé trực tuyến là $ 13 và $ 15 tại cửa.
Tom burned his hand on the hot stove.	Tom bị bỏng tay trên bếp nóng.
Tom says he doesn't care about that.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến điều đó.
I wonder why Tom gave me this.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại cho tôi cái này.
Tom ignored me.	Tom phớt lờ tôi.
Tom told me not to tell Mary that I was kicked out of school.	Tom bảo tôi đừng nói với Mary rằng tôi bị đuổi khỏi trường.
Tom and Mary had a big argument.	Tom và Mary đã cãi nhau rất to.
They successfully defused the bomb.	Họ đã gỡ bom thành công.
Tom and I are not all different.	Tom và tôi không phải là tất cả khác nhau.
I don't mind going out for a while.	Tôi không ngại ra ngoài một lúc.
I spent all day thinking about Tom.	Tôi đã dành cả ngày để nghĩ về Tom.
Wait until I tell Tom before you tell Mary.	Chờ cho đến khi tôi nói với Tom trước khi bạn nói với Mary.
Tom asked Mary what her sisters' names were.	Tom hỏi Mary tên của các chị em cô ấy là gì.
Tom has been in the hospital for three weeks.	Tom đã ở bệnh viện được ba tuần.
Don't know if Tom is still overweight.	Không biết Tom có ​​còn thừa cân không nữa.
Tom is trying very hard not to slip and fall.	Tom đang rất cố gắng để không bị trượt và ngã.
There are many beautiful places in Japan.	Có rất nhiều địa điểm đẹp ở Nhật Bản.
I admit I cannot speak French.	Tôi thừa nhận tôi không thể nói tiếng Pháp.
They don't support one group or the other.	Họ không ủng hộ nhóm này hay nhóm kia.
Today, I went shopping with Tom.	Hôm nay, tôi đã đi mua sắm với Tom.
The bartender brought Tom a drink.	Người pha chế mang đồ uống cho Tom.
Tom says he thinks you're capable of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có khả năng làm điều đó.
I should tell someone.	Tôi nên nói với ai đó.
Tom seems to be an unfriendly person.	Tom có ​​vẻ là người không thân thiện.
You are not in this alone.	Bạn không ở trong này một mình.
You made a mistake.	Bạn đã mắc sai lầm.
I don't think I'll be done by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
It is not socially acceptable to point fingers at people.	Nó không được xã hội chấp nhận khi chỉ tay vào người.
What is your favorite convenience store chain?	Chuỗi cửa hàng tiện lợi yêu thích của bạn là gì?
I don't think Tom has to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom phải làm như vậy nữa.
Not always so.	Không phải lúc nào cũng vậy.
Tom says he thinks Mary is done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
While walking on a street, he happened to meet an old friend of his.	Khi đang đi trên một con phố, anh tình cờ gặp một người bạn cũ của mình.
Tom wasn't the one to tell Mary to do it.	Tom không phải là người bảo Mary làm điều đó.
Tom won't be here next year.	Tom sẽ không ở đây vào năm sau.
There's something I want you to hear.	Có điều tôi muốn bạn nghe.
I'm tired of always supporting you.	Tôi chán ngấy với việc luôn ủng hộ bạn.
I don't like talking about my past.	Tôi không thích nói về quá khứ của mình.
Tom brought you to this point, didn't he?	Tom đã đưa bạn đến mức này, phải không?
Tom and I were just discussing that.	Tom và tôi chỉ đang thảo luận về điều đó.
Is that Tom's shoe?	Đó có phải là giày của Tom không?
Tom is getting married tomorrow, right?	Ngày mai Tom sẽ kết hôn, phải không?
Tom said that Mary passed away last Monday.	Tom nói rằng Mary đã qua đời vào thứ Hai tuần trước.
Tom joins a yoga class with Mary.	Tom tham gia một lớp học yoga với Mary.
Tom is likely ready.	Tom có ​​khả năng sẵn sàng.
Tom says he will be there tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đó vào ngày mai.
Are you sure it's yours?	Bạn có chắc rằng đó là của bạn?
I told Tom I couldn't speak French.	Tôi nói với Tom rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
I will try to do that.	Tôi sẽ thử làm điều đó.
Tom bought some new clothes for himself.	Tom đã mua một số quần áo mới cho mình.
This ingredient is used in traditional Chinese medicine.	Thành phần này được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc.
One of my ex-girlfriends is currently dating my sister's ex-boyfriend.	Một trong những người bạn gái cũ của tôi hiện đang hẹn hò với bạn trai cũ của em gái tôi.
I wonder if Tom thinks it's a good idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay không.
How many bus stops are there between here and where you got off?	Có bao nhiêu điểm dừng xe buýt giữa đây và nơi bạn xuống?
Tom said Mary knew she might not need to do it until next Monday.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
He is a bad boy.	Anh là một cậu bé hư.
He drank the whiskey as if it were water.	Anh uống whisky như thể nó là nước.
This room needs to be ventilated to the outside.	Căn phòng này cần được thông gió ra ngoài.
See where you are going!	Xem bạn đang đi đâu!
“Good morning,” Tom said with a smile.	“Chào buổi sáng,” Tom nói với nụ cười trên môi.
That's all Tom needed.	Đó là tất cả những gì Tom cần.
I think Mary is the right woman for me.	Tôi nghĩ rằng Mary là người phụ nữ phù hợp với tôi.
Tom didn't include that in the book.	Tom đã không bao gồm điều đó trong cuốn sách.
Tom said Mary agreed.	Tom nói Mary đồng ý.
I'm not that naive.	Tôi không ngây thơ như vậy.
Tom broke the law.	Tom đã phạm luật.
Sometimes things don't go as well as you would like.	Đôi khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như bạn mong muốn.
I think you want to come with us.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
Tom doesn't want to be in Australia now.	Tom không muốn ở Úc bây giờ.
We should hire Tom.	Chúng ta nên thuê Tom.
Tom plays chess.	Tom chơi cờ vua.
Tom worked for weeks on that project.	Tom đã làm việc trong nhiều tuần cho dự án đó.
Tom wrote a suicide note.	Tom đã viết một bức thư tuyệt mệnh.
Tom just passed the test.	Tom chỉ vừa mới vượt qua bài kiểm tra.
I probably shouldn't have said anything.	Tôi có lẽ không nên nói bất cứ điều gì.
Don't you know that Tom did it?	Bạn không biết rằng Tom đã làm điều đó?
I hope Tom enjoys what's going on.	Tôi hy vọng Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
I don't think you realize what you're doing.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra những gì bạn đang làm.
I was not promised anything.	Tôi đã không được hứa bất cứ điều gì.
I know that Tom is not a very likable person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất dễ mến.
Why can't you just be grateful for what you have?	Tại sao bạn không thể chỉ biết ơn những gì bạn có?
Tom didn't drink much at the party last night.	Tom không uống nhiều trong bữa tiệc tối qua.
We still haven't convinced Tom to do that.	Chúng tôi vẫn chưa thuyết phục được Tom làm điều đó.
Tom is not afraid to fight.	Tom không sợ chiến đấu.
Why did Tom tell Mary that?	Tại sao Tom lại nói với Mary điều đó?
I don't think Tom really needed to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó ngày hôm qua.
Staying at home is not an option.	Ở nhà không phải là một lựa chọn.
I think I will make a lot of money doing that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền khi làm điều đó.
Tom was waiting there.	Tom đã đợi ở đó.
Tom tried to avoid the question.	Tom cố tránh câu hỏi.
Tom wants to see what's inside the house.	Tom muốn xem những gì bên trong ngôi nhà.
This is the biggest temple I have ever seen.	Đây là ngôi chùa lớn nhất mà tôi từng thấy.
Sometimes I'm afraid of the dark.	Đôi khi tôi sợ bóng tối.
I know that Tom won't lie to you.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói dối bạn.
Tom started doing it after getting married.	Tom bắt đầu làm điều đó sau khi kết hôn.
It's not something I'm proud of.	Đó không phải là điều tôi tự hào.
Tom encouraged Mary to write novels.	Tom khuyến khích Mary viết tiểu thuyết.
We'll see if we have any time left.	Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có còn thời gian nào không.
I hope that Tom is thrilled.	Tôi hy vọng rằng Tom đang hồi hộp.
Tom says he wants to go back to Boston one day.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở lại Boston vào một ngày nào đó.
I'm pretty sure Tom is in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom đang ở Úc.
Tom told me that he thought Mary would be angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tức giận.
Which parent do you think you are?	Bạn nghĩ mình giống bố mẹ nào?
I have been asked to leave the company.	Tôi đã được yêu cầu rời khỏi công ty.
Tom didn't mention any of this to me.	Tom đã không đề cập đến bất kỳ điều này với tôi.
This is unreasonably cheap.	Cái này rẻ một cách vô lý.
I'll let Tom tell you all about that.	Tôi sẽ để Tom kể cho bạn nghe tất cả về điều đó.
I told Tom not to wait more than thirty minutes.	Tôi đã nói với Tom đừng đợi quá ba mươi phút.
This is a mistake that students often make.	Đây là một sai lầm mà học sinh thường mắc phải.
You seem convinced that Tom has to do it.	Bạn có vẻ bị thuyết phục rằng Tom phải làm điều đó.
I told Tom where I bought my umbrella.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã mua ô của mình ở đâu.
I know that Tom knows that Mary knows she doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I broke up with Tom.	Tôi đã chia tay với Tom.
I want to come, but I can't.	Tôi muốn đến, nhưng tôi không thể.
I never listen to Tom anyway.	Tôi không bao giờ lắng nghe Tom dù sao.
We won't be able to keep this a secret forever.	Chúng tôi sẽ không thể giữ bí mật này mãi mãi.
I plan to retire when I'm sixty years old.	Tôi dự định nghỉ hưu khi tôi sáu mươi tuổi.
Tom is young and handsome.	Tom còn trẻ và đẹp trai.
Tom and Mary hope they can win.	Tom và Mary hy vọng họ có thể giành chiến thắng.
Tom can't run as fast as Mary.	Tom không thể chạy nhanh như Mary.
It is still undetermined.	Nó vẫn chưa được xác định.
Tom lied.	Tom nói ngọng.
You can't hold that against me.	Bạn không thể giữ điều đó chống lại tôi.
Tom knows the reason.	Tom biết lý do.
Do you know when Tom came to Boston?	Bạn có biết Tom đến Boston khi nào không?
It would be wise to wait a few days and see what happens.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn đợi một vài ngày và xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom is a cake.	Tom là một chiếc bánh ngọt.
You know the difference, don't you?	Bạn biết sự khác biệt, phải không?
I wonder what Tom saw in Mary.	Tôi tự hỏi Tom nhìn thấy gì ở Mary.
Earth's surface is raised by volcanic activity.	Bề mặt trái đất nổi lên do hoạt động của núi lửa.
Tom says he feels rejected.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị hắt hủi.
She spoke to the children in a soft voice.	Cô nói với bọn trẻ bằng một giọng nhẹ nhàng.
I know Tom knows why Mary is afraid to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Tom thinks Mary won't eat what John did.	Tom nghĩ Mary sẽ không ăn những gì John đã làm.
Tom needs a taxi.	Tom cần một chiếc taxi.
Although I didn't intend to do it, I did in the end.	Mặc dù tôi không định làm điều đó, nhưng cuối cùng tôi đã làm được.
"You can watch TV last night?" 	"Bạn có xem TV tối qua không?"
"No, but I plan to watch it tonight."	"Không, nhưng tôi định xem nó tối nay."
Tom loves to write poetry.	Tom thích làm thơ.
Tom admitted that he made a mistake.	Tom thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
That doesn't scare you, does it?	Điều đó không làm bạn sợ, phải không?
Tom knew something was wrong.	Tom biết có điều gì đó không ổn.
I see you take Tom's key.	Tôi thấy bạn lấy chìa khóa của Tom.
Which do you want, this or that?	Bạn muốn cái nào, cái này hay cái kia?
The map says we are no more than two kilometers from the treasure.	Bản đồ cho biết chúng ta cách kho báu không quá hai km.
I think we have enough time to get it done today.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có đủ thời gian để hoàn thành việc đó ngày hôm nay.
Tom couldn't find what I was hiding.	Tom không tìm thấy thứ mà tôi đã giấu.
Tom didn't even notice what was happening.	Tom thậm chí còn không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.
Tom took this photo.	Tom đã chụp bức ảnh này.
Tom told me I had to do it.	Tom nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Tom says he's glad Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã không làm điều đó.
Tom has a restaurant on Park Street.	Tom có ​​một nhà hàng trên Phố Park.
We are good friends now, but we didn't like each other at first.	Bây giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau, nhưng chúng tôi không thích nhau lúc đầu.
Go to sleep, Tom.	Ngủ đi, Tom.
Tom found some old coins in his backyard.	Tom tìm thấy một số đồng xu cũ trong sân sau của mình.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she wanted to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh ấy rằng cô ấy muốn làm điều đó.
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn đã không bị thương.
Tom gave the picture to Mary.	Tom đưa bức tranh cho Mary.
Tom was too proud to give up.	Tom quá tự hào nên đã từ bỏ.
Let's meet when I get back from Boston.	Hãy gặp nhau khi tôi trở về từ Boston.
Hope is not a strategy.	Hy vọng không phải là một chiến lược.
Tom admitted that he was heartbroken.	Tom thừa nhận rằng anh rất đau lòng.
That shirt must be ironed.	Chiếc áo sơ mi đó phải được ủi.
I'm lonely and scared.	Tôi cô đơn và sợ hãi.
It would be great if you could do that.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể làm được điều đó.
If it's cold, come here and sit by the fire.	Nếu lạnh, hãy đến đây ngồi bên đống lửa.
The servings at that restaurant were generous.	Các phần ăn tại nhà hàng đó rất hào phóng.
Why does Tom want a dog?	Tại sao Tom muốn một con chó?
Tom wants to go to the lake with us.	Tom muốn đi đến hồ với chúng tôi.
I have responsibility.	Tôi có trách nhiệm.
Tom blew up the bridge.	Tom cho nổ tung cây cầu.
I don't think that should be done.	Tôi không nghĩ rằng điều đó nên được thực hiện.
I think Tom will like it here.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nó ở đây.
I want to go to the hospital with Tom.	Tôi muốn đến bệnh viện với Tom.
Are you good at problem solving?	Bạn có giỏi giải quyết vấn đề không?
I still don't think that will happen.	Tôi vẫn không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
I think Tom's idea is a good one.	Tôi nghĩ rằng ý tưởng của Tom là một ý tưởng hay.
Tom said he knew that Mary might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể phải làm điều đó trong tuần này.
Please tell me this doesn't really happen.	Hãy nói với tôi điều này không thực sự xảy ra.
I'm staying at the Hilton.	Tôi đang ở khách sạn Hilton.
Tom says he has to wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải đợi Mary.
Tom says he thinks Mary might not want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom really needs to rest a bit.	Tom thực sự cần phải nghỉ ngơi một chút.
There was an old apple tree standing in the garden.	Có một cây táo già đứng trong vườn.
Tom wasn't about to do it until Mary asked him to.	Tom đã không định làm điều đó cho đến khi Mary yêu cầu anh ấy làm vậy.
Now Tom is very serious.	Bây giờ Tom rất nghiêm túc.
Tom will do what he has to do.	Tom sẽ làm những gì anh ấy phải làm.
Tom would come to Boston with us if he could.	Tom sẽ đến Boston với chúng tôi nếu anh ấy có thể.
Tom assumed that Mary was confused.	Tom cho rằng Mary đang bối rối.
When did Tom and Mary get married?	Tom và Mary kết hôn khi nào?
Tom doesn't need to go home now.	Tom không cần phải về nhà bây giờ.
That doesn't surprise me.	Điều đó không làm tôi lạ.
You have achieved a lot.	Bạn đã đạt được rất nhiều.
The stars shine in the sky.	Những vì sao tỏa sáng trên bầu trời.
Do you really think Tom is Canadian?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người Canada?
Tom felt like giving up.	Tom cảm thấy muốn bỏ cuộc.
You can't really expect Tom to change.	Bạn không thể thực sự mong đợi Tom sẽ thay đổi.
Tom broke everything.	Tom đã phá vỡ mọi thứ.
Are you sure you want me to sell this?	Bạn có chắc là bạn muốn tôi bán cái này không?
Tom made no offers.	Tom không đưa ra lời đề nghị nào.
Tom is not in the attic.	Tom không ở trên gác mái.
Watch! 	Coi chừng!
There's a big hole there.	Có một cái lỗ lớn ở đó.
I have changed my opinion on that.	Tôi đã thay đổi quan điểm của mình về điều đó.
Each year, Hawaii is closer than 10 centimeters to Japan.	Mỗi năm, Hawaii lại gần Nhật Bản hơn 10 cm.
Apparently Tom doesn't know that he doesn't really need to do it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng anh ấy không thực sự cần phải làm điều đó.
I don't think they are teachers.	Tôi không nghĩ rằng họ là giáo viên.
Tom told me he wouldn't do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
I tried to get advice from Tom.	Tôi đã cố gắng xin lời khuyên từ Tom.
That's the real reason.	Đó là lý do thực sự.
I drank too much and I could barely walk.	Tôi đã uống quá nhiều và tôi gần như không thể đi lại được.
Who told Tom about that?	Ai đã nói với Tom về điều đó?
Please give a one way ticket to Boston.	Xin vui lòng cho một vé một chiều đến Boston.
I don't like telling you the truth.	Tôi không thích nói với bạn sự thật.
Last night was very hot and humid, so I didn't sleep well.	Đêm qua rất nóng và ẩm ướt, vì vậy tôi không ngủ ngon.
Tom doesn't drink vodka.	Tom không uống vodka.
Tom ordered wine for us.	Tom đã gọi rượu cho chúng tôi.
Tom didn't know that Mary was the one who did it.	Tom không biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
We broke our promise to Tom.	Chúng tôi đã không giữ lời hứa với Tom.
I'm so sad without you here.	Tôi rất đau khổ khi không có anh ở đây.
Tom says he knows Mary might want to do it herself.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể muốn tự mình làm điều đó.
Tom could have left.	Tom có ​​thể đã rời đi.
Tom got tired of walking and sat down on one of the park benches to rest.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi đi bộ và ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài trong công viên để nghỉ ngơi.
Tom has an older sister who can speak French.	Tom có ​​một người chị gái có thể nói tiếng Pháp.
Not sure if Tom will come to Boston with us.	Không chắc Tom sẽ đến Boston với chúng tôi.
They are harmless.	Chúng vô hại.
Can you and Tom go now?	Bạn và Tom có ​​thể đi ngay bây giờ được không?
I'm not leaving until I see Tom.	Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi gặp Tom.
I have an irregular circuit.	Tôi có một mạch không đều.
I know that I'm ugly.	Tôi biết rằng tôi xấu xí.
Tom, I disagree with you.	Tom, tôi không đồng ý với bạn.
Although he is rich, he is not happy.	Dù giàu có nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Tom will ask you some questions.	Tom sẽ hỏi bạn một số câu hỏi.
Girl talking to her parents about her university life in Tokyo.	Cô gái nói chuyện với bố mẹ về cuộc sống đại học của mình ở Tokyo.
Tom explained everything to me.	Tom đã giải thích mọi thứ cho tôi.
I can't pay Tom today.	Tôi không thể trả tiền cho Tom hôm nay.
Tom owns a lot of cars.	Tom sở hữu rất nhiều ô tô.
Tom thought that Mary agreed to do it.	Tom nghĩ rằng Mary đã đồng ý làm điều đó.
You are part of our team.	Bạn là một phần của nhóm chúng tôi.
If I had gone a little earlier, I would have caught the last train.	Nếu tôi đi sớm hơn một chút, tôi đã bắt được chuyến tàu cuối cùng.
We had to get something to eat so we stopped at a restaurant near the exit.	Chúng tôi phải kiếm cái gì đó để ăn vì vậy chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng gần lối ra.
Would you like to join us to play cards?	Bạn có muốn tham gia chơi bài với chúng tôi không?
Tom poured us tea.	Tom rót trà cho chúng tôi.
Did Tom ever tell you anything about what happened?	Tom có ​​bao giờ nói gì với bạn về những gì đã xảy ra không?
Tom is your aunt's ex-husband, isn't he?	Tom là chồng cũ của dì bạn, phải không?
Do you think that's a bad thing?	Bạn có nghĩ đó là một điều xấu?
I wanted something to sip on with my beer.	Tôi muốn có thứ gì đó để nhâm nhi với cốc bia của mình.
Vandalism is on the rise.	Sự phá hoại đang gia tăng.
Why don't you do it today?	Tại sao bạn không làm điều đó ngày hôm nay?
When I saw what happened to Tom, I panicked.	Khi tôi nhìn thấy những gì đã xảy ra với Tom, tôi đã hoảng sợ.
I have a new respect for Tom.	Tôi có một sự tôn trọng mới dành cho Tom.
Looks like no one in.	Có vẻ như không có ai trong.
Tom and his friends threw Mary into the water.	Tom và những người bạn của anh ấy đã ném Mary xuống nước.
If we had arrived ten minutes earlier, we would have boarded the plane.	Nếu chúng tôi đến sớm hơn mười phút, chúng tôi đã lên máy bay.
If you don't treat yourself, you won't get any dessert.	Nếu bạn không cư xử với chính mình, bạn sẽ không nhận được bất kỳ món tráng miệng nào.
Tom is going to Boston next year.	Tom sẽ đến Boston vào năm tới.
You will never see me again.	Bạn sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Tom says he is not mad at Mary.	Tom nói rằng anh ấy không giận Mary.
I don't think Mr. Jackson is a good leader.	Tôi không nghĩ ông Jackson là một nhà lãnh đạo giỏi.
Tom will stay in Boston for a few weeks.	Tom sẽ ở lại Boston trong vài tuần.
That flower is edible.	Hoa đó có thể ăn được.
Tom doesn't have to go now.	Tom không phải đi bây giờ.
Tom was very careful when he opened the drawer.	Tom đã rất cẩn thận khi mở ngăn kéo.
Tom is worried that he might lose his driver's license.	Tom lo lắng rằng mình có thể bị mất bằng lái.
I'm glad you found the money you lost.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy số tiền mà bạn bị mất.
Tom doesn't get worse, does he?	Tom không trở nên tồi tệ hơn, phải không?
I used to support Tom.	Tôi đã từng ủng hộ Tom.
I have completed my homework.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom and Mary won't be back for a day or two.	Tom và Mary sẽ không trở lại trong một hoặc hai ngày.
Maybe Tom wouldn't agree to do that.	Có lẽ Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I don't know we shouldn't be sitting here.	Tôi không biết chúng ta không nên ngồi ở đây.
Half of the apples Tom gave me were rotten.	Một nửa số táo Tom đưa cho tôi đã bị thối.
I'm having a good time here in Boston.	Tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây ở Boston.
I missed my stop. 	Tôi đã bỏ lỡ điểm dừng của mình.
What should I do?	Tôi nên làm gì?
Tom said he would love to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn đến Úc với chúng tôi.
I know a man named Tom.	Tôi biết một người tên Tom.
Tom showed Mary a picture of his son the size of a wallet.	Tom cho Mary xem một bức ảnh con trai của anh ta cỡ một chiếc ví.
Tom pretended not to know what Mary was talking about.	Tom giả vờ như không biết Mary đang nói về điều gì.
Tom put his pistol under the pillow.	Tom đặt khẩu súng lục của mình dưới gối.
Tom is a reckless driver, isn't he?	Tom là một người lái xe liều lĩnh, phải không?
One day you will be famous.	Một ngày nào đó bạn sẽ nổi tiếng.
There's no way Tom would do it alone.	Không đời nào Tom lại làm điều đó một mình.
Tom feels very safe in Australia.	Tom cảm thấy rất an toàn khi ở Úc.
Tom finds Mary's contact lenses.	Tom tìm thấy kính áp tròng của Mary.
Now I'm stronger.	Bây giờ tôi mạnh mẽ hơn.
Tom will return to Boston in mid-October.	Tom sẽ trở lại Boston vào giữa tháng 10.
You may have stayed in Australia.	Bạn có thể đã ở lại Úc.
Tom is clearly intrigued.	Tom rõ ràng là bị hấp dẫn.
Tom is addicted.	Tom bị nghiện.
Tom fell into the ditch.	Tom rơi xuống mương.
You can use these baskets for different things.	Bạn có thể sử dụng những chiếc giỏ này cho những việc khác nhau.
I'm sure Tom was sleepy.	Tôi chắc rằng Tom đã buồn ngủ.
I am no longer surprised by anything.	Tôi không còn ngạc nhiên bởi bất cứ điều gì.
He rotated his mustache.	Anh xoay bộ ria mép.
You want me to help you, don't you?	Bạn muốn tôi giúp bạn, phải không?
We can go to the beach or go hiking. 	Chúng ta có thể đi biển hoặc đi leo núi.
We cannot do both.	Chúng tôi không thể làm cả hai.
Tom is disgusted, but Mary is not.	Tom thì ghê tởm, nhưng Mary thì không.
I hope you find Tom.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy Tom.
Tom said that he thinks Mary is the best player on the team.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
You mean you didn't see Tom do that?	Ý bạn là bạn không thấy Tom làm điều đó?
Tom agrees that he will pay half the rent.	Tom đồng ý rằng anh ta sẽ trả một nửa tiền thuê.
This is hard to understand.	Điều này thật khó hiểu.
Don't forget to bring an umbrella with you.	Đừng quên mang theo một chiếc ô bên mình.
I don't know that you've done that already.	Tôi không biết rằng bạn đã hoàn thành việc đó rồi.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom moved to Boston three months ago.	Tom chuyển đến Boston ba tháng trước.
I don't think Tom is happy that it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom's teacher asks him to help her clean up the classroom.	Giáo viên của Tom yêu cầu anh giúp cô dọn dẹp lớp học.
You better do it quickly.	Tốt hơn là bạn nên làm điều đó nhanh chóng.
Do you know when Tom will come?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ đến không?
Tom may not really be as busy as he says he is.	Tom có ​​thể không thực sự bận rộn như anh ấy nói.
No matter what Tom does, he does it well.	Bất kể Tom làm gì, anh ấy đều làm tốt.
Tom is not very sleepy.	Tom không buồn ngủ lắm.
It's amazing how much work remains to be done.	Thật đáng ngạc nhiên là còn nhiều việc cần phải hoàn thành.
I will close my eyes.	Tôi sẽ nhắm mắt lại.
Tom did not participate.	Tom không tham gia.
He scolded her for leaving the door open.	Anh mắng cô vì đã để cửa mở.
Tom started drawing.	Tom bắt đầu vẽ.
Do not escape.	Đừng chạy trốn.
Are Tom and Mary still living where they used to be?	Tom và Mary có còn sống ở nơi họ từng sống không?
Tom died three hours after his wife passed away.	Tom qua đời ba giờ sau khi vợ anh qua đời.
This is the first time I've seen Tom do that.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tom làm như vậy.
Tom said he doesn't think Mary really enjoys doing it alone.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó một mình.
I did not break any laws.	Tôi không vi phạm bất kỳ luật nào.
Tom did it himself.	Tom đã tự mình làm điều đó.
Tom said Mary was going to Boston with him.	Tom nói Mary sẽ đến Boston với anh ta.
Why don't we get there soon?	Tại sao chúng ta không đến đó sớm?
Tom asked me if I was willing to do it for him.	Tom hỏi tôi có sẵn sàng làm điều đó cho anh ấy không.
The doctor wants you to stay in bed for another week.	Bác sĩ muốn bạn nằm trên giường thêm một tuần nữa.
I don't think I would want to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ muốn làm điều đó.
It's extremely surreal.	Nó cực kỳ siêu thực.
It was a great opportunity for Tom.	Đó là một cơ hội tuyệt vời cho Tom.
I don't really feel like swimming.	Tôi không thực sự cảm thấy thích bơi lội.
The lubrication system is poorly designed.	Hệ thống bôi trơn được thiết kế kém.
I think Tom cares about me.	Tôi nghĩ Tom quan tâm đến tôi.
What do you want Tom to do?	Bạn muốn Tom làm gì?
Green is often associated with money and the financial world, because banknotes in many countries are green.	Màu xanh lá cây thường liên quan đến tiền bạc và thế giới tài chính, bởi vì tiền giấy ở nhiều nước có màu xanh lá cây.
There aren't any clouds today.	Không có bất kỳ đám mây nào hôm nay.
Tom tells his friends that he is going to Australia.	Tom nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Úc.
I know Tom won't accept my invitation.	Tôi biết Tom sẽ không chấp nhận lời mời của tôi.
Tom says that he plans to become a doctor.	Tom nói rằng anh ấy dự định trở thành một bác sĩ.
I'm not sure that neither Tom nor Mary wanted to go there.	Tôi không chắc rằng cả Tom và Mary đều muốn đến đó.
Tom begged us to let Mary stay with us.	Tom cầu xin chúng tôi để Mary ở lại với chúng tôi.
This movie is a masterpiece.	Bộ phim này là một kiệt tác.
Tom is impulsive, isn't he?	Tom thật bốc đồng, phải không?
Tom was arrested for stealing.	Tom bị bắt vì tội ăn cắp.
Do you still like Tom?	Bạn vẫn thích Tom?
You look disoriented.	Bạn trông mất phương hướng.
I've seen this happen once or twice.	Tôi đã thấy điều này xảy ra một hoặc hai lần.
How can they do what they are doing?	Làm thế nào họ có thể làm những gì họ đang làm?
I've seen that face somewhere before.	Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đó ở đâu đó trước đây.
He ordered a book from a publisher in the United States.	Anh đã đặt mua một cuốn sách từ một nhà xuất bản ở Hoa Kỳ.
It's not as difficult as I thought it would be.	Làm điều đó không khó như tôi nghĩ.
How do I get Tom to notice me?	Làm cách nào để Tom chú ý đến tôi?
Isn't that what I always tell you?	Đó không phải là những gì tôi luôn nói với bạn?
You can call me Tom.	Bạn có thể gọi tôi là Tom.
Love does not guarantee a successful marriage.	Tình yêu không đảm bảo một cuộc hôn nhân thành công.
You still can't be mad at me.	Bạn vẫn không thể giận tôi.
I doubt if Tom is ready.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​sẵn sàng hay không.
Someone should have told Tom he did it the wrong way.	Ai đó đáng lẽ phải nói với Tom rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
I will not fire you.	Tôi sẽ không sa thải bạn.
Tom wants to join.	Tom muốn tham gia.
I'm back home. 	Tôi đang về nhà.
I've had enough Tom.	Tôi đã có đủ Tom.
I heard Tom is an excellent tennis player.	Tôi nghe nói Tom là một vận động viên quần vợt xuất sắc.
I'm glad they caught the suspect.	Tôi rất vui vì họ đã bắt được nghi phạm.
Tom did not live long.	Tom đã không sống lâu.
Maybe I'm fooling myself.	Có lẽ tôi đang tự lừa mình.
I will try my best to get there on time.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để đến đó đúng giờ.
Tom cut the apple.	Tom cắt miếng táo.
Tom and Mary got married on October 20.	Tom và Mary kết hôn vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom can be left alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể được yên.
What do you think Tom is trying to say?	Bạn nghĩ Tom đang cố nói gì?
It was not a dream.	Đó không phải là một giấc mơ.
You don't have a full-time job?	Bạn không có một công việc toàn thời gian?
What time is Tom's curfew?	Giờ giới nghiêm của Tom là mấy giờ?
Tom met Mary for breakfast.	Tom đã gặp Mary để ăn sáng.
I don't think I have to anymore.	Tôi không nghĩ mình phải làm như vậy nữa.
Tom and I are newcomers.	Tom và tôi là những người mới đến.
Tom is a drunkard.	Tom là một người say rượu.
I have lost 30 kg.	Tôi đã giảm được 30 kg.
Tom changed his plans.	Tom đã thay đổi kế hoạch của mình.
That doesn't stop me.	Điều đó không ngăn cản tôi.
Tom thought that Mary was desperate.	Tom nghĩ rằng Mary đã tuyệt vọng.
We had so much fun here in Australia.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Úc.
They all laughed when they saw what Tom was doing.	Tất cả đều cười khi thấy Tom đang làm gì.
Tom works in a bakery.	Tom làm việc trong một tiệm bánh.
I need an escort.	Tôi cần một người hộ tống.
Why does Tom have to stop?	Tại sao Tom phải dừng lại?
Your contributions to the school are tax deductible.	Khoản đóng góp của bạn cho trường được khấu trừ thuế.
Tom is not an imaginative man, is he?	Tom không phải là người giàu trí tưởng tượng, phải không?
If you don't hurry, you will be late for school.	Nếu bạn không nhanh chóng, bạn sẽ bị muộn học.
Do you want to say something, Tom?	Bạn có muốn nói điều gì đó không, Tom?
His employer fired him yesterday.	Người chủ của anh ấy đã sa thải anh ấy ngày hôm qua.
Tom painted the barn red.	Tom sơn chuồng màu đỏ.
I wish these young people every success in the world.	Tôi cầu chúc những người trẻ này thành công trên thế giới.
Do you really want to spend the rest of your life in Boston?	Bạn có thực sự muốn dành phần đời còn lại của mình ở Boston không?
I wish you quit singing.	Tôi ước bạn bỏ ca hát.
I can't believe Tom is going to commit suicide.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ tự tử.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
I wish I hadn't promised Tom that I would help him.	Tôi ước tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ta.
I think I understand what the problem is.	Tôi nghĩ rằng tôi hiểu vấn đề là gì.
It is wise to keep an open mind.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn giữ một tâm trí cởi mở.
Tom knew it wasn't worth it.	Tom biết rằng điều đó không đáng làm.
Tom says he is not interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến thể thao.
I don't care what happened.	Tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra.
I don't know if he will come by train or by car.	Tôi không biết liệu anh ấy sẽ đến bằng tàu hỏa hay ô tô.
Tom realizes that he is in love with Mary.	Tom nhận ra rằng anh đang yêu Mary.
Littering in this facility will result in a maximum fine of $500.	Việc xả rác trong cơ sở này sẽ bị phạt tối đa là $ 500.
Tom says he's glad Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
I think it doesn't matter.	Tôi nghĩ gì không quan trọng.
Tom said that Mary cried a lot.	Tom nói rằng Mary rất hay khóc.
Mary asked if the cat had finished its milk.	Mary hỏi liệu con mèo đã uống hết sữa chưa.
Don't know if Tom can play the flute or not.	Không biết Tom có ​​biết thổi sáo hay không.
I'm glad you're here to help us.	Tôi rất vui vì bạn ở đây để giúp chúng tôi.
Tom did not eat the meal that Mary prepared for him.	Tom đã không ăn bữa ăn mà Mary chuẩn bị cho anh ta.
We don't do this often.	Chúng tôi không làm điều này thường xuyên.
Does Tom want to go?	Tom có ​​muốn đi không?
I drove Tom to the station.	Tôi chở Tom đến nhà ga.
Tom poured me a glass of wine.	Tom rót cho tôi một ly rượu.
Tom and I are not ready to leave yet.	Tom và tôi vẫn chưa sẵn sàng rời đi.
I don't have dinner with you.	Tôi không ăn tối với bạn.
I was asked a question that I could not answer.	Tôi đã được hỏi một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
This is a dog house that I made myself.	Đây là chuồng chó mà tôi tự làm.
You're not Tom, are you?	Bạn không phải là Tom, phải không?
Tom's eyes weren't used to the dark yet, so he couldn't see anything.	Mắt của Tom chưa quen với bóng tối nên anh không thể nhìn thấy gì.
Tom has certainly had more than one job offer to date.	Tom chắc chắn đã có nhiều hơn một lời mời làm việc cho đến nay.
What do we do if Tom is late?	Chúng ta sẽ làm gì nếu Tom đến muộn?
Tom will ask Mary's permission to do it.	Tom sẽ xin phép Mary để làm điều đó.
I don't know what would make Tom happy.	Tôi không biết điều gì sẽ làm cho Tom hạnh phúc.
I have nothing to say to Tom.	Tôi không có gì để nói với Tom.
Tom is very competitive.	Tom rất cạnh tranh.
I help Tom with his homework.	Tôi giúp Tom làm bài tập về nhà.
I really hate it when you call me that.	Tôi thực sự ghét nó khi bạn gọi tôi như vậy.
Self-doubt is the first sign of intelligence.	Nghi ngờ về bản thân là dấu hiệu đầu tiên của sự thông minh.
I have a weapon.	Tôi có vũ khí.
Tom said Mary knew he might want to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó một mình.
I think you have the flu.	Tôi nghĩ bạn đã bị cúm.
Tom told me that he thinks it will snow all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ có tuyết cả ngày.
You should let Tom drive.	Bạn nên để Tom lái xe.
Tom is dying of thirst.	Tom đang chết khát.
I think you know that's not true.	Tôi nghĩ bạn biết điều đó không đúng.
The patient is well taken care of by the doctor.	Bệnh nhân được bác sĩ chăm sóc tận tình.
I have known about this for many years.	Tôi đã biết về điều này trong nhiều năm.
Tom is twice my age, isn't he?	Tom già gấp đôi tuổi tôi, phải không?
Tom is a pain.	Tom là một nỗi đau.
I think that's why Tom doesn't like Mary.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không thích Mary.
I don't care if Tom agrees or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đồng ý hay không.
Tom looks forward to taking a few weeks off.	Tom mong được nghỉ vài tuần.
What Tom did was horrible.	Những gì Tom đã làm thật kinh khủng.
Limit your comments to the issue we are discussing.	Giới hạn nhận xét của bạn đối với vấn đề chúng ta đang thảo luận.
Tom lived in Boston for a while.	Tom đã sống ở Boston một thời gian.
Tom didn't realize he was doing it wrong.	Tom không nhận ra mình đang làm điều đó sai.
Tom doesn't want to get into a screaming match.	Tom không muốn tham gia vào một trận đấu la hét.
Tom did not see Mary.	Tom không nhìn thấy Mary.
We should go there ourselves.	Chúng ta nên tự mình đến đó.
Is this what you wished for?	Đây có phải là những gì bạn đã mong ước?
Tom gave a bone to his dog.	Tom đã đưa một khúc xương cho con chó của mình.
These houses are new, but those houses are old.	Những ngôi nhà này là mới, nhưng những ngôi nhà đó đã cũ.
We reached an agreement after two hours of discussion.	Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sau hai giờ thảo luận.
Please do not throw anything out the window.	Xin đừng ném bất cứ thứ gì ra ngoài cửa sổ.
I didn't think Tom would stay that long.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở lại lâu như vậy.
Tom's face showed surprise.	Khuôn mặt của Tom lộ rõ ​​vẻ ngạc nhiên.
The airline grounded its fleet.	Hãng đã hạ cánh đội bay của mình.
Is Tom wearing the new shirt you bought him?	Tom có ​​đang mặc chiếc áo mới mà bạn mua cho anh ấy không?
Tom finally left.	Tom cuối cùng đã rời đi.
Tom belongs to which dog?	Tom là của con chó nào?
Tom and Mary were not wrong.	Tom và Mary không sai.
Don't open your book.	Đừng mở sách của bạn.
"Do you mind opening the window?" 	"Bạn có phiền mở cửa sổ không?"
"Nothing."	"Không có gì."
Tom says Mary is doing great.	Tom nói rằng Mary đang làm rất tốt.
Buy Tom a tennis racket.	Hãy mua cho Tom một cây vợt tennis.
Don't know if Tom will do that today.	Không biết hôm nay Tom có ​​làm vậy không.
You can't leave until you say goodbye to Tom.	Bạn không thể rời đi cho đến khi bạn nói lời tạm biệt với Tom.
I'm not sure, but I think so.	Tôi không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ vậy.
Tom is a good golfer.	Tom là một tay chơi gôn giỏi.
Thatched house.	Ngôi nhà lợp tranh.
Don't run around the house.	Đừng chạy quanh nhà.
Who is investigating Tom?	Ai đang điều tra Tom?
A castle located on the hill a little bit.	Một lâu đài nằm trên ngọn đồi một chút.
I think I have a picture of Tom somewhere.	Tôi nghĩ rằng tôi có một bức ảnh của Tom ở đâu đó.
It all goes downhill from here.	Tất cả đều xuống dốc từ đây.
Mary says she will do her homework.	Mary nói rằng cô ấy sẽ làm bài tập về nhà của mình.
I didn't know Tom was going to leave.	Tôi không biết Tom định bỏ đi.
Do you like egg rolls?	Bạn có thích món trứng cuộn không?
A lot of people heard Tom scream.	Rất nhiều người đã nghe thấy Tom hét lên.
I was the only person there that Tom seemed to trust.	Tôi là người duy nhất ở đó mà Tom có ​​vẻ tin tưởng.
Did you really play chess at 11:30 last night?	Bạn có thực sự chơi cờ vào lúc 11:30 đêm qua không?
Tom was happy to see Mary there.	Tom rất vui khi thấy Mary ở đó.
Tom came home very drunk last night.	Tối qua Tom về nhà rất say.
Tom didn't think that Mary was bored.	Tom không nghĩ rằng Mary đang buồn chán.
I paid $300 for this guitar.	Tôi đã trả 300 đô la cho cây đàn này.
Tom assumes everyone knows who he is.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ta là ai.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn.
Tom said that he thinks it will snow tonight.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đêm nay trời sẽ có tuyết.
You will be exhausted after doing that.	Bạn sẽ kiệt sức sau khi làm điều đó.
I don't know what time I have to be there.	Tôi không biết mình phải ở đó lúc mấy giờ.
I wasn't going to do that, but now that you've suggested, I can do it.	Tôi không định làm điều đó, nhưng bây giờ bạn đã gợi ý, tôi có thể làm được.
You have to let me talk to Tom.	Bạn phải để tôi nói chuyện với Tom.
Tom is illogical.	Tom thật phi logic.
Tom will help us, won't he?	Tom sẽ giúp chúng ta, phải không?
Tom might be stressed.	Tom có ​​thể đang căng thẳng.
Let's explore together.	Chúng ta hãy cùng nhau khám phá.
I was in Australia when Tom died.	Tôi đã ở Úc khi Tom qua đời.
Tom is waiting for you to help him.	Tom đang chờ bạn giúp anh ấy.
I know it can't be that simple.	Tôi biết nó không thể đơn giản như vậy.
Tom will be on the same train that I am going to take.	Tom sẽ đi cùng chuyến tàu mà tôi sẽ đi.
All Tom had to tell them was no.	Tất cả những gì Tom phải nói với họ là không.
Judging by her expression, she was worried.	Đánh giá vẻ mặt của cô ấy, cô ấy đang lo lắng.
From 1935 to 1947, Midway was used as a refueling stop for transpacific flights.	Từ năm 1935 đến năm 1947, Midway được sử dụng làm trạm dừng tiếp nhiên liệu cho các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương.
Tom assumed that Mary was Canadian.	Tom cho rằng Mary là người Canada.
I'm sure Tom wouldn't have gone bankrupt so often if he'd been a little more careful when spending his hard-earned money.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị phá sản thường xuyên như vậy nếu anh ấy cẩn thận hơn một chút khi tiêu số tiền kiếm được.
Tom might be able to find Mary a good job.	Tom có ​​thể sẽ tìm được cho Mary một công việc tốt.
I think we learned a little bit from Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi đã học được một chút từ Tom.
Tom wished me luck.	Tom chúc tôi may mắn.
I don't know anyone in that group.	Tôi không biết ai trong nhóm đó.
Tom was in the room alone.	Tom đã ở trong phòng một mình.
I can't leave without you.	Tôi không thể rời đi mà không có bạn.
Tom told me that Mary was very good at her job.	Tom nói với tôi rằng Mary rất giỏi trong công việc của cô ấy.
When do you have to return to Australia?	Khi nào bạn phải quay lại Úc?
What is a bicycle?	Xe đạp là gì?
Would you mind leaving us alone for a few minutes?	Bạn có phiền để chúng tôi một mình trong vài phút không?
Don't you know Tom wants to stay in Australia for another three weeks?	Bạn không biết Tom muốn ở lại Úc thêm ba tuần nữa sao?
I know that Tom doesn't know that we don't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
I can't understand why anyone would wear a jumpsuit.	Tôi không thể hiểu tại sao bất cứ ai lại mặc một bộ áo liền quần.
Tom doesn't seem to be as calm as Mary.	Tom dường như không bình tĩnh như Mary.
The Chicago Cubs haven't won the World Series since 1908.	Chicago Cubs đã không vô địch World Series kể từ năm 1908.
I'm afraid I might get lost without a map.	Tôi sợ mình có thể bị lạc nếu không có bản đồ.
You had a very beautiful smile.	Bạn đã có một nụ cười rất đẹp.
Remember that the purpose of Project Tatoeba is to create example sentences that can be used to study language. 	Hãy nhớ rằng mục đích của Dự án Tatoeba là tạo ra các câu ví dụ có thể được sử dụng để nghiên cứu ngôn ngữ.
It's not really a place to contribute non-native sentences for others to correct for you.	Đó không thực sự là nơi đóng góp những câu không phải tiếng mẹ đẻ để người khác sửa cho bạn.
Tom thinks doing that might be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý tưởng hay.
Tom felt his phone vibrate.	Tom cảm thấy điện thoại của mình rung lên.
Tom gave almost all of his money to charity.	Tom đã cho gần như toàn bộ số tiền của mình để làm từ thiện.
She likes oranges, doesn't she?	Cô ấy thích cam, phải không?
The backwardness of that country is well known.	Sự lạc hậu của đất nước đó ai cũng biết.
I was happy to hear that they agreed to my plan.	Tôi rất vui khi biết rằng họ đã đồng ý với kế hoạch của tôi.
Tom lived a long life.	Tom đã sống rất lâu.
A group of scientists joined them.	Một nhóm các nhà khoa học đã tham gia cùng với họ.
I feel better after talking with Tom.	Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với Tom.
How long does it take Tom to clean his room?	Tom đã mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp phòng của mình?
My brother Tom is older than me, but all my other brothers are younger.	Anh trai Tom của tôi lớn hơn tôi, nhưng tất cả những người anh em khác của tôi đều trẻ hơn.
You will understand better when you are my age.	Bạn sẽ hiểu rõ hơn khi bạn bằng tuổi tôi.
I know Tom as a dedicated teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên tận tâm.
I don't know Tom or his brother.	Tôi không biết Tom hay anh trai của anh ấy.
I didn't know that Tom was going to ask Mary not to do it.	Tôi không biết rằng Tom đang định yêu cầu Mary đừng làm điều đó.
I haven't heard you play guitar in a long time.	Tôi đã không nghe bạn chơi guitar trong một thời gian dài.
I'm sure Tom is planning to stay until the show is over.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang có kế hoạch ở lại cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
Tom tries to keep his balance on the slide.	Tom cố gắng giữ thăng bằng trên đường trượt.
I can't tell Tom the truth.	Tôi không thể nói cho Tom biết sự thật.
Let's go to Tom's place.	Hãy đến chỗ của Tom.
It was a typo.	Đó là một lỗi đánh máy.
I don't want to sound pessimistic.	Tôi không muốn nghe bi quan.
For the man with only one hammer in his toolkit, every problem is nailed.	Đối với người đàn ông chỉ có một cái búa trong bộ công cụ, mọi vấn đề đều như đinh đóng cột.
I know I shouldn't have tried to do it without your help.	Tôi biết tôi không nên cố gắng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Mary is Tom's mother-in-law.	Mary là mẹ vợ của Tom.
The police want to question Tom.	Cảnh sát muốn thẩm vấn Tom.
I know we will be late.	Tôi biết chúng tôi sẽ đến muộn.
Tom certainly did not vote for her.	Tom chắc chắn không bỏ phiếu cho cô ấy.
Tom should tell Mary that he doesn't want to do that again.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom dreams about kissing Mary.	Tom mơ về việc hôn Mary.
Stop teasing me.	Dừng chọc tôi.
Tom isn't the only one who thinks doing it is a good idea.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom got out of the elevator and walked down the hallway to his office.	Tom ra khỏi thang máy và đi xuống hành lang để đến văn phòng của mình.
Tom terrified Mary.	Tom khiến Mary kinh hãi.
Tom thinks everything will be fine.	Tom nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn.
They are very important people.	Họ là những người rất quan trọng.
She doesn't like her husband.	Cô không thích chồng mình.
Can you describe the man who took your wallet?	Bạn có thể mô tả người đàn ông đã lấy ví của bạn không?
You will feel better after a cup of hot tea.	Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau một tách trà nóng.
I know Tom will sing that song if you ask.	Tôi biết Tom sẽ hát bài hát đó nếu bạn yêu cầu.
I hope your parents will allow us to get married.	Tôi hy vọng bố mẹ bạn sẽ cho phép chúng tôi kết hôn.
Tom doesn't know what you're going to do.	Tom không biết bạn định làm gì.
The bridge could not withstand the force of strong currents and collapsed.	Cây cầu không thể chịu được lực của dòng chảy mạnh và đã bị sập.
That student is studying sociology.	Sinh viên đó đang học xã hội học.
You are a coward!	Bạn là một kẻ nhát gan!
Tom is expected to return to Boston on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
The owner used to be well off.	Chủ nhà từng khá giả.
Tom did not expect Mary to fall in love with John.	Tom không ngờ Mary lại yêu John.
We know you are friends with Tom.	Chúng tôi biết bạn là bạn của Tom.
I hum noisily.	Tôi ú ớ ầm ĩ.
Choose the t-shirt you like best.	Chọn chiếc áo phông mà bạn thích nhất.
Tom says he understands why Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom and Mary are both busy, aren't they?	Tom và Mary đều bận, phải không?
Would you like me to ask Tom to do it for you?	Bạn có muốn tôi yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn không?
How can you achieve what you did?	Làm thế nào bạn có thể đạt được những gì bạn đã làm?
Tom assures us that he won't do it again.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
I feed the cat every morning and every night.	Tôi cho mèo ăn mỗi sáng và mỗi tối.
Tom repainted his mailbox because it looked shabby.	Tom đã sơn lại hộp thư của mình vì nó trông tồi tàn.
Tom was at home on Monday afternoon.	Tom đã ở nhà vào chiều thứ Hai.
I don't think Tom would be embarrassed by something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy xấu hổ vì điều gì đó như vậy.
What you are doing is not helpful.	Những gì bạn đang làm không hữu ích.
I don't have anything in the fridge.	Tôi không có gì trong tủ lạnh.
Maybe I should ask Tom for help.	Có lẽ tôi nên nhờ Tom giúp.
Tom and I went to Australia together.	Tom và tôi đến Úc cùng nhau.
Any surgical procedure carries risks.	Bất kỳ thủ tục phẫu thuật nào cũng có rủi ro.
Tom raised an interesting question during our meeting.	Tom đã đưa ra một câu hỏi thú vị trong cuộc họp của chúng tôi.
I cannot unlock the door.	Tôi không thể mở khóa cửa.
Tom and Mary have been married for many years.	Tom và Mary đã kết hôn nhiều năm.
I was surprised when Tom told me Mary had left Australia.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary đã rời Úc.
I wish Tom wouldn't keep telling everyone I was his brother.	Tôi ước gì Tom sẽ không tiếp tục nói với mọi người rằng tôi là anh trai của anh ấy.
Tom said that it was difficult for Mary to cry.	Tom nói rằng Mary rất khó khóc.
I think Tom decided to learn French instead.	Tôi nghĩ Tom đã quyết định học tiếng Pháp để thay thế.
Don't you take the train?	Bạn không đi tàu sao?
Can you talk to Tom for me?	Bạn có thể nói chuyện với Tom cho tôi không?
I knew that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
We couldn't refuse to help Tom after all he's done for us.	Chúng tôi không thể từ chối giúp đỡ Tom sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi.
I will ask Tom to give this box to Mary.	Tôi sẽ nhờ Tom giao chiếc hộp này cho Mary.
I think you should take a vitamin supplement.	Tôi nghĩ bạn nên bổ sung vitamin.
Tom told me he has a trombone that he doesn't use anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một chiếc kèn trombone mà anh ấy không sử dụng nữa.
Tom is hoping everyone will leave, so he can go to sleep.	Tom đang hy vọng mọi người sẽ rời đi, để anh ấy có thể đi ngủ.
We know that will happen. 	Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
We just hope that it doesn't happen here.	Chúng tôi chỉ hy vọng rằng nó không xảy ra ở đây.
I also found every letter he ever wrote to my mother.	Tôi cũng tìm thấy mọi lá thư anh ấy từng viết cho mẹ tôi.
We will have to double our budget for next year.	Chúng tôi sẽ phải tăng gấp đôi ngân sách của mình cho năm tới.
It took us days to find the problem.	Chúng tôi đã mất nhiều ngày để tìm ra vấn đề.
I can not sing.	Tôi không biết hát.
I wish I didn't need to do this.	Tôi ước tôi không cần phải làm điều này.
Tom was hit by a car and died.	Tom bị ô tô đâm và chết.
Tom is here, but Mary hasn't come yet.	Tom ở đây, nhưng Mary vẫn chưa đến.
Submarines can dive up to 300 meters deep.	Tàu ngầm có thể lặn sâu tới 300 mét.
Tom doesn't seem scared to do it.	Tom dường như không sợ hãi khi làm điều đó.
Tom heads very hard.	Tom đánh đầu rất mạnh.
I know where Tom goes to school.	Tôi biết Tom đi học ở đâu.
I didn't know Tom would eventually do it.	Tôi không biết Tom cuối cùng sẽ làm điều đó.
Tom dismounted.	Tom xuống ngựa.
They didn't let me into the building.	Họ không cho tôi vào tòa nhà.
We lost our temper.	Chúng tôi đã mất bình tĩnh.
I think you think Tom is still a bricklayer.	Tôi nghĩ bạn nghĩ Tom vẫn còn là một thợ nề.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	Tom cho biết Mary nói với anh rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
Tom says I will die.	Tom nói rằng tôi sẽ chết.
Tom got it wrong.	Tom hiểu sai rồi.
Can you take care of the kids for a moment?	Bạn có thể chăm sóc bọn trẻ trong chốc lát được không?
I think Tom will resign.	Tôi nghĩ Tom sẽ từ chức.
Tom can know what Mary wants.	Tom có ​​thể biết Mary muốn gì.
If you need to borrow some money, let me know.	Nếu bạn cần vay một số tiền, hãy cho tôi biết.
My intervention on your behalf is the only reason you still have a job.	Sự can thiệp của tôi thay cho bạn là lý do duy nhất khiến bạn vẫn còn việc làm.
Tom is dishonest.	Tom không trung thực.
You can expect Tom to arrive on time.	Bạn có thể mong đợi Tom đến đúng giờ.
Tom is currently Canadian.	Tom hiện là người Canada.
Tom eats eggs without salt or pepper.	Tom ăn trứng mà không có muối hoặc hạt tiêu.
Tom plays the viola much better than Mary.	Tom chơi viola giỏi hơn Mary nhiều.
Tom kissed almost every girl in our class.	Tom đã hôn hầu hết mọi cô gái trong lớp của chúng tôi.
I will get it as soon as I can.	Tôi sẽ nhận được nó ngay khi tôi có thể.
I don't think Tom knows any of Mary's Canadian friends.	Tôi không nghĩ Tom biết bất kỳ người bạn Canada nào của Mary.
I'm so glad I was able to do it for you.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm điều đó cho bạn.
Tom cheated.	Tom đã bịp bợm.
Tom decides to tell Mary the truth.	Tom quyết định phải nói cho Mary biết sự thật.
I think we understood each other.	Tôi nghĩ chúng tôi đã hiểu nhau.
I think Tom is thirty years old.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ba mươi tuổi.
Tom is working in his garden.	Tom đang làm việc trong khu vườn của anh ấy.
Tom wondered who Mary had ever been married to.	Tom tự hỏi Mary từng kết hôn với ai.
Tom was a bit overweight as a kid.	Tom hơi thừa cân khi còn bé.
Tom says he thinks Mary probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ không thắng.
Tom is hyperventilation.	Tom đang tăng thông khí.
The newspaper today says that another storm is on its way.	Tờ báo hôm nay nói rằng một cơn bão khác đang trên đường đến.
Tom got out of the bathroom and dried himself with a towel.	Tom ra khỏi phòng tắm và dùng khăn lau khô người.
I don't know anyone here.	Tôi không biết ai ở đây.
I have better things to do than hear this nonsense.	Tôi có nhiều việc tốt hơn để làm hơn là nghe những điều vô nghĩa này.
I love kittens.	Tôi yêu mèo con.
I still haven't received anything.	Tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì.
Tom plays the violin very well.	Tom chơi vĩ cầm rất giỏi.
I think I will have a chance to do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom is very motivated, isn't he?	Tom rất có động lực, phải không?
Tom gave me a doll.	Tom đã cho tôi một con búp bê.
Tom says Mary is not supportive.	Tom nói Mary không ủng hộ.
Tom wears black leather gloves.	Tom đeo găng tay da đen.
We both have to do it.	Cả hai chúng ta đều phải làm điều đó.
You may want to bring a camera.	Bạn có thể muốn mang theo máy ảnh.
I fill my bag with candy when I go to see the kids.	Tôi lấp đầy túi của mình với kẹo khi tôi đi gặp bọn trẻ.
We can't be sure, can we?	Chúng tôi không thể chắc chắn, chúng tôi có thể?
I advise Tom to return home as soon as possible.	Tôi khuyên Tom nên trở về nhà càng sớm càng tốt.
Tom calls himself a hobbyist.	Tom tự gọi mình là một người có sở thích.
Tom met me.	Tom đã gặp tôi.
Tom is not allowed in here.	Tom không được phép vào đây.
Tom admits he stole the gold.	Tom thừa nhận anh ta đã lấy trộm vàng.
You think I'm weak, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi yếu đuối, phải không?
Tom says he hopes that Mary won't come home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không về nhà một mình.
I can't get rid of it.	Tôi không thể thoát khỏi nó.
I will see Tom next Monday.	Tôi sẽ gặp Tom vào thứ Hai tới.
Which of you is Tom's father?	Ai trong số các bạn là bố của Tom?
You don't know how lucky you are.	Bạn không biết mình may mắn như thế nào.
It is population growth that causes poverty.	Chính sự gia tăng dân số là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo.
I suspect Tom may not have enough money.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể không có đủ tiền.
Tom should do it again.	Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Tom killed his brother with their father's gun.	Tom đã giết anh trai mình bằng súng của cha họ.
He stayed late and worked overtime.	Anh ấy ở lại muộn và làm thêm giờ.
Tom says he's not old enough to vote.	Tom nói rằng anh ấy không đủ tuổi để bỏ phiếu.
We value fairness.	Chúng tôi coi trọng sự công bằng.
I can walk to school in half an hour.	Tôi có thể đi bộ đến trường trong nửa giờ nữa.
He doesn't go for ideas.	Anh ấy không đi cho ý tưởng.
Tom worked hard day and night.	Tom đã làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm.
There is a water shortage in this area.	Có một tình trạng thiếu nước ở khu vực này.
Tom won't tell me how much he bought his car for.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã mua chiếc xe của mình với giá bao nhiêu.
I don't think I need to wear a tie when going to a party.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đeo cà vạt khi đi dự tiệc.
Why don't we divide this fifty?	Tại sao chúng ta không chia năm mươi này?
I thought I might have caught a cold.	Tôi nghĩ tôi có thể đã bị cảm lạnh.
You're the only person here that I know.	Anh là người duy nhất ở đây mà tôi biết.
I think we'll be in Boston now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi sẽ ở Boston.
A cat is sleeping in a bass drum.	Một con mèo đang ngủ trong trống trầm.
I hope Tom had a good time.	Tôi hy vọng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't think Tom is as busy today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom lại bận như ngày hôm qua.
Both Tom and Mary know how to do this.	Cả Tom và Mary đều biết cách làm điều này.
I think I may have missed something.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã bỏ sót một cái gì đó.
I'm afraid of making mistakes.	Tôi sợ mắc sai lầm.
I knew that Tom didn't know how long it would take to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
If it were me, I'd buy the one with a bigger screen.	Nếu là tôi, tôi sẽ mua cái có màn hình lớn hơn.
Tom and Mary are in the same fix.	Tom và Mary đang ở trong cùng một sửa chữa.
Two hundred and fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.	Hai trăm năm mươi kg là một trọng lượng phi thường ngay cả đối với một đô vật sumo.
Where's my mother?	Mẹ tôi đâu?
I don't think Tom has to be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải ở đây.
I won't stop you.	Tôi sẽ không ngăn cản bạn.
This amount is not enough.	Số tiền này là không đủ.
Tom said that he didn't know who Mary was going to the prom with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi dự vũ hội với ai.
I think Tom is the only vegetarian here.	Tôi nghĩ rằng Tom là người ăn chay duy nhất ở đây.
I knew that Tom would show me how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom made a big mistake.	Tom đã mắc một sai lầm lớn.
Tom knew what Mary was up to.	Tom biết Mary định làm gì.
Tom is not all that influential.	Tom không phải là tất cả những gì có ảnh hưởng.
Tom would probably be reasonable.	Tom có ​​lẽ sẽ hợp lý.
I know that you are excited.	Tôi biết rằng bạn đang bị kích thích.
Just as he was preparing things, he was fired.	Ngay khi anh ta đang chuẩn bị mọi thứ, anh ta đã bị sa thải.
Do you know how Tom got involved?	Bạn có biết Tom đã tham gia như thế nào không?
You should count your blessings every day.	Bạn nên đếm các phước lành của bạn mỗi ngày.
This is a book of stories for children.	Đây là một cuốn sách của những câu chuyện dành cho trẻ em.
We heard an explosion in the distance.	Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ ở đằng xa.
Tom could have been the one who did it.	Tom có ​​thể là người đã làm điều đó.
I don't think I've ever met Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp Tom.
We still have a long way to go.	Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
Tom smells horrible.	Tom có ​​mùi kinh khủng.
I did what I could. 	Tôi đã làm những gì tôi có thể.
Now it's your turn.	Bây giờ là lượt của bạn.
Everyone asks you that, right?	Mọi người đều hỏi bạn điều đó, phải không?
They are two different words that mean the same thing.	Chúng là hai từ khác nhau có nghĩa giống nhau.
It is not fake.	Nó không phải là giả.
Food prices have skyrocketed.	Giá thực phẩm đã tăng vọt.
Tom is writing a letter to a friend.	Tom đang viết thư cho một người bạn.
Tom will probably be forgiven.	Tom có ​​thể sẽ được tha thứ.
You know what could happen, right?	Bạn biết điều gì có thể xảy ra, phải không?
I understand that you want to sell your home.	Tôi hiểu rằng bạn muốn bán căn nhà của mình.
You have to do what Tom tells you to do.	Bạn phải làm những gì Tom bảo bạn phải làm.
There was no reason for Tom to run away.	Không có lý do gì mà Tom lại bỏ chạy.
I wish I was healthy enough to do that.	Tôi ước mình có đủ sức khỏe để làm điều đó.
Customer satisfaction is our number one priority.	sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số một của chúng tôi.
It's not true that Tom died in the fire.	Chuyện Tom chết trong đám cháy là không đúng.
Where do you think Tom will go to college?	Bạn nghĩ Tom sẽ học đại học ở đâu?
I don't think we can do anything right now.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Tom doesn't want Mary to come to Australia with him.	Tom không muốn Mary đến Úc với anh ta.
I went to the airport to see Tom off.	Tôi đến sân bay để tiễn Tom.
Sunset at about five o'clock.	Hoàng hôn vào khoảng năm giờ.
Tom has long hair, tied in a ponytail.	Tom để tóc dài, buộc đuôi ngựa.
Do you think you can finish this job by noon?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể hoàn thành công việc này vào buổi trưa?
You have said very little so far.	Bạn đã nói rất ít cho đến nay.
I can't help but think that maybe one day you and I will get married.	Tôi không thể không nghĩ rằng có thể một ngày nào đó tôi và anh sẽ kết hôn.
Is Tom really only thirty?	Tom thực sự chỉ mới ba mươi?
Tom barely knew what was going to happen.	Tom hầu như không biết điều gì sẽ xảy ra.
I have the most ideas and I have the best ideas.	Tôi có nhiều ý tưởng nhất và tôi có những ý tưởng hay nhất.
Tom looks the same as before.	Tom trông vẫn như trước.
Tom is sewing.	Tom đang may vá.
"I don't know," said Tom.	"Tôi không biết," Tom nói.
I suspect that Tom tried to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã cố gắng làm điều đó một mình.
Tom didn't even object.	Tom thậm chí không phản đối.
I want everything replaced just like we found it.	Tôi muốn mọi thứ được thay thế giống như chúng tôi đã tìm thấy nó.
Where were you yesterday at 2:30?	Bạn đã ở đâu ngày hôm qua lúc 2:30?
I'm tired of hearing you brag.	Tôi mệt mỏi khi nghe bạn khoe khoang.
It took me a long time to convince him that I was right.	Phải mất một thời gian dài tôi mới thuyết phục được anh ấy rằng tôi đã đúng.
It was the girl who was waiting for me in the store yesterday.	Đó là cô gái đã đợi tôi trong cửa hàng ngày hôm qua.
I need to buy a spoon.	Tôi cần mua một cái thìa.
Tom is a tramp, isn't he?	Tom là một kẻ lang thang, phải không?
You wouldn't dress like that, would you?	Bạn sẽ không ăn mặc như vậy, phải không?
I'm not willing to spend that much money.	Tôi không sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy.
Who will stop you?	Ai sẽ ngăn cản bạn?
Tom says he'll be here in a few minutes.	Tom nói anh ấy sẽ đến đây trong vài phút nữa.
I believe you have met Tom.	Tôi tin rằng bạn đã gặp Tom.
I doubt that Tom would hate doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ghét làm điều đó.
Near the ground there is fog.	Gần mặt đất có sương mù.
I can't believe that both Tom and Mary are still single.	Tôi không thể tin rằng cả Tom và Mary đều vẫn độc thân.
I think Tom is kidding me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đùa tôi.
I was looking forward to seeing you again.	Tôi đã rất mong được gặp lại bạn.
I'm sorry it happened like this.	Tôi xin lỗi vì nó đã xảy ra như thế này.
Tom has decided to buy a red car.	Tom đã quyết định mua một chiếc ô tô màu đỏ.
You are faster than me.	Bạn nhanh hơn tôi.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be scared.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ sợ hãi.
Tom thought I would let him down.	Tom nghĩ rằng tôi sẽ để anh ấy thất vọng.
I hope you will do it with me.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm điều đó với tôi.
This is the biggest apple I have ever seen.	Đây là quả táo lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tom was a terrible cook until Mary started teaching him how to cook.	Tom là một đầu bếp rất tệ cho đến khi Mary bắt đầu dạy anh cách nấu ăn.
Do you want me to show you how to do that?	Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó không?
I'm sorry, I didn't mean to scare you.	Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn sợ.
I'm taking pictures of the bridge.	Tôi đang chụp ảnh cây cầu.
Tom bought an antique rug.	Tom đã mua một tấm thảm cổ.
It's hard to understand why you want to go.	Thật khó để hiểu tại sao bạn muốn đi.
How many people gave you Christmas presents this year?	Có bao nhiêu người đã tặng quà Giáng sinh cho bạn năm nay?
Tom has started drinking a lot.	Tom đã bắt đầu uống nhiều.
I know that you are coming.	Tôi biết rằng bạn đang đến.
When was the last time you painted your house?	Lần cuối cùng bạn sơn nhà là khi nào?
Tom was once a champion.	Tom đã từng là kẻ vô địch.
Tom came to visit me yesterday.	Tom đã đến thăm tôi ngày hôm qua.
You don't hear the bell?	Bạn không nghe thấy tiếng chuông?
Before doing anything else, I want to drink something.	Trước khi làm bất cứ điều gì khác, tôi muốn uống gì đó.
Do you think you are better than me?	Bạn có nghĩ rằng bạn tốt hơn tôi?
Tom is staying with his dog.	Tom đang ở với con chó của mình.
Tom knew he had to do something, but he wasn't sure what.	Tom biết anh ấy phải làm gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn về điều gì.
I'm in Tom's group.	Tôi ở trong nhóm của Tom.
All you have to do is sign here.	Tất cả những gì bạn phải làm là ký tên vào đây.
Would you like to see what else I have?	Bạn có muốn xem tôi có gì khác không?
Tom recently had surgery.	Tom gần đây đã được phẫu thuật.
Tom won't be late anymore.	Tom sẽ không đến muộn nữa.
Looks like Tom wants to attend the party.	Có vẻ như Tom muốn tham dự bữa tiệc.
I'm sorry for what I told you.	Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói với bạn.
Your time couldn't be worse.	Thời gian của bạn không thể tồi tệ hơn.
Tom is the one who caused all the trouble.	Tom là người đã gây ra mọi rắc rối.
Tom complained about having to stand in line.	Tom phàn nàn về việc phải đứng xếp hàng.
Tom doesn't need to speak. 	Tom không cần phải nói.
Mary had finished speaking.	Mary đã nói hết lời.
Tom said that he will turn thirteen next month.	Tom nói rằng cậu ấy sẽ tròn mười ba tuổi vào tháng tới.
Tom is an excellent kid.	Tom là một đứa trẻ xuất sắc.
Do you know anyone who can fly an airplane?	Bạn có biết ai có thể lái máy bay không?
You still haven't told Tom why you want to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn muốn làm điều đó, phải không?
I wrapped gifts.	Tôi đã gói quà.
I promised Tom we wouldn't sing that song tonight.	Tôi đã hứa với Tom rằng chúng tôi sẽ không hát bài hát đó tối nay.
I plan to visit Boston during my spring break.	Tôi định đến thăm Boston trong kỳ nghỉ xuân của tôi.
That doesn't seem very hygienic.	Điều đó có vẻ không được vệ sinh cho lắm.
Did I tell you where I first met Tom?	Tôi đã nói với bạn nơi tôi gặp Tom lần đầu tiên chưa?
She advised him to visit Boston, because she thought it was the most beautiful city in the world.	Cô ấy khuyên anh nên đến thăm Boston, vì cô ấy nghĩ rằng đó là thành phố đẹp nhất trên thế giới.
I think Tom is delirious.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mê sảng.
I am both excited and worried.	Tôi vừa vui mừng vừa lo lắng.
Tom was attacked by a wild dog.	Tom bị chó hoang tấn công.
It will be crowded later.	Sau này sẽ đông.
Tom forgot to wash the lettuce.	Tom quên rửa rau diếp.
He used to sit for hours doing nothing.	Anh ấy thường ngồi hàng giờ mà không làm được gì.
You should let Tom know that you have to do it sometime this week.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
Tom rode for the first time yesterday.	Tom cưỡi ngựa lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
I know Tom will make a good manager.	Tôi biết Tom sẽ trở thành một người quản lý tốt.
Tom tells Mary that he thinks she's drunk enough.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy đã say đủ rồi.
I don't think you can do it without any help.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
No problem.	Không có vấn đề gì cả.
I'm Tom's brother.	Tôi là anh trai của Tom.
I have a few friends who speak French quite well.	Tôi có vài người bạn nói tiếng Pháp khá tốt.
No matter how much Tom eats, he doesn't want to eat more.	Tom ăn bao nhiêu cũng không muốn ăn thêm.
Tom passed away three months ago.	Tom đã qua đời ba tháng trước.
I wonder if Tom knew that Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary muốn làm điều đó hay không.
I grabbed my bag and hurried away.	Tôi giật lấy chiếc túi của mình và vội vàng rời đi.
I got sick a lot.	Tôi bị ốm rất nhiều.
Tom looks very tired now.	Tom bây giờ trông rất mệt mỏi.
Tom has muted.	Tom đã tắt tiếng.
I asked Tom who did it.	Tôi hỏi Tom ai đã làm điều đó.
Tom will want to come to Australia with you.	Tom sẽ muốn đến Úc với bạn.
I'm here if you need anything.	Tôi ở đây nếu bạn cần bất cứ điều gì.
One of the most famous horse races in the world, the Melbourne Cup, will be held today.	Một trong những cuộc đua ngựa nổi tiếng nhất thế giới, Cúp Melbourne, sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay.
Tom and Mary were together.	Tom và Mary đã ở cùng nhau.
Tom is your friend, right?	Tom là bạn của bạn, phải không?
I'm ready to end this with.	Tôi đã sẵn sàng để kết thúc điều này với.
I speak French better than most of the students in my class.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn hầu hết học sinh trong lớp.
I have a feeling that Tom doesn't really speak French.	Tôi có cảm giác Tom không thực sự biết nói tiếng Pháp.
I have already eaten.	Tôi đã ăn rồi.
Have you been mistreated?	Bạn có bị ngược đãi không?
When Tom speaks, everyone listens.	Khi Tom nói, mọi người lắng nghe.
There is a toll booth in front.	Có một trạm thu phí ở phía trước.
Tom wears a wig, right?	Tom đội tóc giả, phải không?
Tom is not afraid to do anything.	Tom không sợ làm bất cứ điều gì.
I don't think I have time to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để làm điều đó.
What bothers you today?	Hôm nay có chuyện gì làm phiền bạn?
I certainly wouldn't want to do what Tom just did.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn làm những gì Tom vừa làm.
Thanks for watching until my dad gets home.	Cảm ơn vì đã theo dõi cho đến khi bố tôi về nhà.
If Tom didn't write it, who did?	Nếu Tom không viết nó, thì ai đã viết?
That is not a new idea.	Đó không phải là một ý tưởng mới.
Tom died a few years later.	Tom chết vài năm sau đó.
They say a look is worth more than a thousand words.	Họ nói rằng một cái nhìn có giá trị hơn ngàn lời nói.
Tom wants to buy some flowers for Mary.	Tom muốn mua một vài bông hoa cho Mary.
Tom seemed to know what he had to do.	Tom dường như biết mình phải làm gì.
I don't know that's what we should do.	Tôi không biết đó là những gì chúng ta nên làm.
Is this Tom's?	Đây có phải là của Tom không?
Tom is in Australia.	Tom đang ở Úc.
Tom's father was never here.	Cha của Tom không bao giờ ở đây.
I know that it is very difficult for anyone to know me.	Tôi biết rằng rất khó có ai biết tôi.
Tom is in the park with some friends.	Tom đang ở trong công viên với một vài người bạn.
Raspberries are very expensive.	Quả mâm xôi rất đắt.
I know Tom is not joking.	Tôi biết Tom không nói đùa.
Tom is eating a raw carrot.	Tom đang ăn một củ cà rốt sống.
These scissors do not cut well.	Những chiếc kéo này không cắt tốt.
I want you to stay here in Australia until next Monday.	Tôi muốn bạn ở lại đây ở Úc cho đến thứ Hai tuần sau.
You seem to be in a bad mood today.	Bạn có vẻ đang có một tâm trạng khó chịu hôm nay.
Tom doesn't have much to say on this matter.	Tom không có nhiều điều để nói về vấn đề này.
Foxes have few natural predators.	Cáo có ít động vật ăn thịt tự nhiên.
That was exactly the reaction I was hoping for.	Đó chính xác là phản ứng mà tôi đã hy vọng.
Tom has a kitten.	Tom có ​​một con mèo con.
Tom tells everyone that he is skeptical.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy hoài nghi.
Tom seems to like Australia.	Tom có ​​vẻ thích Úc.
Tom continued to scream.	Tom tiếp tục la hét.
I hope you don't mind me mentioning this, but you know that I love you.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi tôi đề cập đến điều này, nhưng bạn biết rằng tôi yêu bạn.
Words cannot describe the anger I feel.	Từ ngữ không thể diễn tả sự tức giận mà tôi cảm thấy.
Tom called me and asked me to come to Boston.	Tom gọi cho tôi và yêu cầu tôi đến Boston.
Tom is crazy about Mary, isn't he?	Tom phát cuồng vì Mary, phải không?
I can tell that you care about Tom.	Tôi có thể nói rằng bạn quan tâm đến Tom.
I thought you said you were going to try it this weekend.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ thử làm điều đó vào cuối tuần này.
Does Tom live near the park?	Tom có ​​sống gần công viên không?
Tom is the only one who does what he has to do.	Tom là người duy nhất làm những gì anh ấy phải làm.
You need to apologize to her and need to do it immediately.	Bạn cần phải xin lỗi cô ấy và cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom and Mary gave flowers to their mother on Mother's Day.	Tom và Mary đã tặng hoa cho mẹ của họ vào Ngày của Mẹ.
No one tried to interfere.	Không ai cố gắng can thiệp.
Tom doesn't seem as reckless as Mary.	Tom dường như không liều lĩnh như Mary.
It's past your bedtime.	Đã quá giờ đi ngủ của bạn.
I think Tom is conservative.	Tôi nghĩ rằng Tom là người bảo thủ.
There is a difference between silly and stupid.	Có một sự khác biệt giữa ngớ ngẩn và ngu ngốc.
What does Tom need this for?	Tom cần cái này để làm gì?
I didn't know Tom wouldn't be able to do it as quickly as Mary.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary.
Tom was the only one who didn't have to do that.	Tom là người duy nhất không phải làm điều đó.
I am not the owner.	Tôi không phải là chủ sở hữu.
This material will withstand many washings.	Chất liệu này sẽ chịu được nhiều lần giặt.
I fully believe that what Tom said is true.	Tôi hoàn toàn tin rằng những gì Tom nói là đúng.
Both Tom and Mary are still too young.	Cả Tom và Mary vẫn còn quá trẻ.
Tom says he doesn't think Mary actually did it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự đã làm điều đó.
I don't really think Tom wants to go.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom muốn đi.
Tom betrayed me.	Tom đã phản bội tôi.
The rain didn't stop us.	Mưa không ngăn được chúng tôi.
I know Tom would never think of doing that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
You should practice harder.	Bạn nên luyện tập chăm chỉ hơn.
Is there anything else you want to tell me?	Bạn còn điều gì muốn nói với tôi không?
It is just a precaution.	Nó chỉ là một biện pháp phòng ngừa.
That's one of the reasons people come here.	Đó là một trong những lý do mọi người đến đây.
Tom is eager to go there, isn't he?	Tom rất háo hức đến đó, phải không?
Tom still has to do it.	Tom vẫn phải làm điều đó.
That's the interesting part.	Đó là một phần thú vị.
Tom is upset about this.	Tom khó chịu về điều này.
Do you think I care what happens to you?	Bạn có nghĩ rằng tôi quan tâm đến những gì xảy ra với bạn?
Tom is looking for a rubber band.	Tom đang tìm một sợi dây chun.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys playing tennis with John.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích chơi quần vợt với John.
Lenin ordered them to revolt.	Lenin ra lệnh cho họ nổi dậy.
We have to fire Tom.	Chúng tôi phải sa thải Tom.
That will change.	Điều đó sẽ thay đổi.
The weather is terrible, isn't it?	Thời tiết thật tệ, phải không?
I'm not surprised that Tom didn't need to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không cần làm vậy.
He is coming closer.	Anh ấy đang đến gần hơn.
I was here for two hours.	Tôi đã ở đây hai giờ.
I take it for granted that he will become a member.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên khi anh ấy sẽ trở thành một thành viên.
I bought a few books to read while on vacation.	Tôi đã mua một vài cuốn sách để đọc khi đang đi nghỉ.
Tom is a patient man.	Tom là một người đàn ông kiên nhẫn.
I don't have time to watch TV.	Tôi không có thời gian để xem TV.
The book Tom lent me was very good.	Cuốn sách Tom cho tôi mượn rất hay.
Why don't you do it the way I showed you?	Tại sao bạn không làm như vậy theo cách tôi đã chỉ cho bạn?
If we don't do it, someone else will.	Nếu chúng tôi không làm điều đó, thì ai đó sẽ làm.
Why don't I buy you a hat?	Tại sao tôi không mua cho bạn một cái mũ?
Do you think that is the reason?	Bạn có nghĩ đó là lý do?
Both Tom and Mary lost their jobs.	Cả Tom và Mary đều mất việc.
I know that Tom won't win.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thắng.
Tom did not know when Mary arrived in Boston.	Tom không biết Mary đến Boston khi nào.
I rest assured that you are safe.	Tôi yên tâm rằng bạn an toàn.
We don't want to move, but we can't pay the rent.	Chúng tôi không muốn chuyển đi, nhưng chúng tôi không thể trả được tiền thuê.
Does Tom really need help?	Tom có ​​thực sự cần giúp đỡ không?
I think Tom is an uncomplicated person.	Tôi nghĩ Tom là người không phức tạp.
Why don't you just say you're busy?	Tại sao bạn không chỉ nói rằng bạn đang bận?
Tom teaches French at home.	Tom dạy tiếng Pháp tại nhà.
Why are the lights flashing?	Tại sao đèn nhấp nháy?
He bothered me with questions.	Anh ấy làm phiền tôi với những câu hỏi.
I don't think I'm going to kiss Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hôn Tom.
It's good that you gave me such a wonderful gift.	Thật là tốt khi bạn tặng cho tôi một món quà tuyệt vời.
Tom and Mary are both younger than me.	Tom và Mary đều trẻ hơn tôi.
Tom is the one who told me you should do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng bạn nên làm điều đó.
I certainly hope that's what happens.	Tôi chắc chắn hy vọng đó là những gì sẽ xảy ra.
Tom is a very attractive and intelligent man.	Tom là một người đàn ông rất hấp dẫn và thông minh.
Tom thought it was a smart and reasonable thing.	Tom cho rằng đó là điều thông minh và hợp lý.
I want you to know that Tom is fine.	Tôi muốn bạn biết rằng Tom vẫn ổn.
Tom had to be suspicious.	Tom đã phải nghi ngờ.
I expect to be back by 2:30.	Tôi dự kiến ​​sẽ quay lại trước 2:30.
Tom hasn't moved to Australia yet.	Tom vẫn chưa chuyển đến Úc.
Tom says he won't come back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quay lại.
Brazil declared war on Argentina in 1825.	Brazil tuyên chiến với Argentina năm 1825.
I had back pain yesterday.	Tôi đã bị đau lưng vào ngày hôm qua.
There was a strong smell of marijuana in the air.	Có một mùi cần sa nồng nặc trong không khí.
I am not an engineer.	Tôi không phải là một kỹ sư.
Earthquakes and floods are natural disasters.	Động đất và lũ lụt là thiên tai.
I will get even with Tom.	Tôi sẽ nhận được ngay cả với Tom.
He embezzled public money.	Anh ta biển thủ tiền của công.
I believe Tom will win.	Tôi tin rằng Tom sẽ thắng.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
It's funny that Tom didn't notice that.	Thật buồn cười khi Tom không nhận thấy điều đó.
Tom said he thought he might be the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
I want to ask you a question, but if this is a bad time, I can come back another time.	Tôi muốn hỏi bạn một câu, nhưng nếu đây là thời điểm tồi tệ, tôi có thể quay lại vào lúc khác.
If I were you, I wouldn't drink that stuff.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không uống thứ đó.
Tom told me that he thought Mary was still a teenager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn còn là một thiếu niên.
Why is Tom shouting at you?	Tại sao Tom lại hét vào mặt bạn?
Why don't we tell Tom he has to leave?	Tại sao chúng ta không nói với Tom rằng anh ấy phải rời đi?
When does Tom think we should do it?	Khi nào Tom nghĩ chúng ta nên làm điều đó?
She told me she would be here for about six hours.	Cô ấy nói với tôi cô ấy sẽ ở đây khoảng sáu giờ.
Tom said he felt uncomfortable and wanted to leave.	Tom cho biết anh cảm thấy không thoải mái và muốn rời đi.
Tom says his team will probably win.	Tom nói rằng đội của anh ấy có thể sẽ thắng.
They are coming for us.	Họ đang đến cho chúng tôi.
Don't you resent having to do that?	Bạn không bực bội khi phải làm điều đó sao?
Tom and Mary can do it together.	Tom và Mary có thể làm điều đó cùng nhau.
Tom just got that suit.	Tom vừa có bộ đồ đó.
Are you sure you want to be alone?	Bạn có chắc là bạn muốn ở một mình không?
Mary lost her engagement ring.	Mary bị mất chiếc nhẫn đính hôn.
I haven't told anyone in my class where I come from.	Tôi chưa nói cho ai trong lớp biết tôi đến từ đâu.
I think I'm crazy.	Tôi nghĩ tôi điên mất.
We are separating ourselves from the rest of the family.	Chúng tôi đang tách mình ra khỏi phần còn lại của gia đình.
I don't like talking about it.	Tôi không thích nói về nó.
We never let politics get in the way of our friendship.	Chúng tôi không bao giờ để chính trị cản trở tình bạn của chúng tôi.
I hope that Tom did what we asked him to do.	Tôi hy vọng rằng Tom đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Do you still think you'll be in Australia all summer?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn sẽ ở Úc cả mùa hè?
There is a rivalry among our schools.	Có một sự cạnh tranh giữa các trường học của chúng tôi.
Tom entered the forest.	Tom bước vào rừng.
I will never go to Boston with Tom.	Tôi sẽ không bao giờ đến Boston với Tom.
Tom was notified on Monday.	Tom đã được thông báo vào thứ Hai.
You are very negligent.	Bạn đang rất lơ đễnh.
Tom told me he does it every Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
We have to close the door.	Chúng ta phải đóng cửa lại.
Just now, Tom was on the balcony talking to Mary.	Lúc nãy, Tom đang ở trên ban công nói chuyện với Mary.
Try to see the problem from her point of view.	Hãy thử nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của cô ấy.
I thought I could handle it myself, but I can't.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tự xử lý nó, nhưng tôi không thể.
Tom says I need to put on some sunscreen.	Tom nói rằng tôi cần bôi một ít kem chống nắng.
Many wounded were left on the battlefield.	Nhiều người bị thương đã bị bỏ lại trên chiến trường.
Tom doesn't seem too sorry.	Tom dường như không quá tiếc.
Let's do a survey.	Hãy làm một cuộc khảo sát.
I've wanted to see you for a long time.	Tôi đã muốn gặp bạn từ lâu.
Tom says that Mary should have lied to John about where she spent her summer vacation.	Tom nói rằng Mary đáng lẽ phải nói dối John về nơi cô ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè của mình.
I didn't know Tom lived in the dorm.	Tôi không biết Tom sống trong ký túc xá.
I think you and Tom are going to Boston.	Tôi nghĩ bạn và Tom sẽ đến Boston.
Tom has enough problems his way.	Tom có ​​đủ vấn đề theo cách của nó.
You never wanted the same things I wanted.	Bạn chưa bao giờ muốn những thứ giống như tôi muốn.
You have never been like Tom.	Bạn chưa bao giờ giống như Tom.
Tom is quite dedicated.	Tom khá tận tâm.
I don't need to borrow your car anymore.	Tôi không cần mượn xe của anh nữa.
The teapot is on the table.	Ấm trà ở trên bàn.
I'm probably the only person here who doesn't understand French.	Tôi có lẽ là người duy nhất ở đây không hiểu tiếng Pháp.
Why do you think Tom wants to do it today?	Bạn nghĩ tại sao Tom muốn làm điều đó ngày hôm nay?
I know that Tom is tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom spends all his free time with Mary.	Tom dành tất cả thời gian rảnh của mình cho Mary.
I think for sure you will stay in Australia forever.	Tôi nghĩ rằng chắc chắn bạn sẽ ở lại Úc mãi mãi.
That really intrigued me.	Điều đó thực sự làm tôi tò mò.
I thought you said you wanted to know who Tom was up to.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom định làm điều đó với ai.
Tom knows who I'm trying to find.	Tom biết tôi đang cố tìm ai.
Tom started apologizing.	Tom bắt đầu xin lỗi.
I don't know why Tom would want me to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi làm điều đó.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm tốt hơn bạn.
I don't like Tom's attitude at all.	Tôi không thích thái độ của Tom chút nào.
Tom gave Mary a shovel.	Tom đưa cho Mary một cái xẻng.
Tom will probably enjoy this game.	Tom có ​​lẽ sẽ thích trò chơi này.
My son's front teeth are crooked.	Răng cửa của con trai tôi bị khấp khểnh.
I'm pretty sure Tom's plan won't work.	Tôi khá chắc rằng kế hoạch của Tom sẽ không thành công.
Let's wait and hear what Tom thinks.	Hãy cùng chờ nghe Tom nghĩ gì.
Tom says he thinks Mary is not at school.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ở trường.
We don't have enough food for everyone.	Chúng tôi không có đủ thức ăn cho mọi người.
Tom has enough money to buy everything he wants to buy.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy muốn mua.
Tom admits he did what Mary said he shouldn't have done.	Tom thừa nhận anh đã làm những gì Mary nói rằng anh không nên làm.
I was not good to you?	Tôi đã không tốt với bạn?
Tom had expected Mary to come alone.	Tom đã mong Mary đến một mình.
Tom seems interested in Mary.	Tom có ​​vẻ quan tâm đến Mary.
Tom tells Mary that he doesn't think John is confused.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang bối rối.
Tom is a shoe shine boy.	Tom là một cậu bé đánh giày.
I don't think Tom can help you right now.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp bạn lúc này.
Tom tried to kill himself.	Tom đã cố gắng tự sát.
Both Tom and I are very busy.	Cả tôi và Tom đều rất bận.
I am an eighth grader.	Tôi là học sinh lớp tám.
Tom wouldn't want to do that.	Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I suspect that Tom didn't really want to do that to Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
What does Tom want us to do?	Tom muốn chúng ta làm gì?
Tom wishes that their kiss would last forever.	Tom ước rằng nụ hôn của họ sẽ kéo dài mãi mãi.
I thought you said they would allow sitting in the meeting.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng họ sẽ cho phép ngồi trong cuộc họp.
Tom has already had dinner.	Tom đã ăn tối rồi.
We've been here a long time.	Chúng tôi đã ở đây lâu rồi.
I hope Tom knows what he has to do.	Tôi hy vọng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
I thought you said you were glad Tom didn't do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì Tom đã không làm điều đó.
Tom said he plans to do that Monday.	Tom cho biết anh ấy có kế hoạch làm vào thứ Hai đó.
They didn't pay me very much to do it.	Họ đã không trả cho tôi rất nhiều để làm điều đó.
I told Tom to take a moment to think about his options.	Tôi đã nói với Tom rằng hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về các lựa chọn của anh ấy.
Tom couldn't say anything more.	Tom không thể nói gì nữa.
Make 10 copies of that document and bring it to conference room 1.	Sao 10 bản sao của tài liệu đó và mang đến phòng họp số 1.
Tom and I see each other weekly.	Tom và tôi gặp nhau hàng tuần.
I would stay where you are if I were you.	Tôi sẽ ở lại nơi bạn ở nếu tôi là bạn.
Does Tom have a garden?	Tom có ​​một khu vườn không?
I know both Tom and Mary are dead.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã chết.
Tom looks very happy to see Mary.	Tom trông rất vui khi gặp Mary.
Tom went to bed without eating.	Tom đi ngủ mà không ăn gì.
I wonder if we will ever find out what happened.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ tìm ra những gì đã xảy ra hay không.
Fortunately, Tom knows what the problem is.	May mắn thay, Tom biết vấn đề là gì.
I know that Tom will not forgive me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không tha thứ cho tôi.
Tom is very nervous.	Tom rất căng thẳng.
Tom doesn't look very strong.	Tom trông không mạnh mẽ cho lắm.
I made sure I locked the door.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã khóa cửa.
Obviously Tom doesn't like doing that.	Rõ ràng là Tom không thích làm điều đó.
Tom says he hopes to get home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ về đến nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
I'm probably the only one who doesn't do that.	Tôi có lẽ là người duy nhất không làm điều đó.
I used to sing that song when I was little.	Tôi đã từng hát bài hát đó khi tôi còn nhỏ.
I'm quite busy now.	Bây giờ tôi khá bận.
Tom is the one who was here last week.	Tom là người đã ở đây tuần trước.
Tom is not a happy boy.	Tom không phải là một cậu bé hạnh phúc.
Tom asks Mary to teach him how to drive.	Tom yêu cầu Mary dạy anh ta cách lái xe.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm vậy.
Tom heard laughter outside.	Tom nghe thấy tiếng cười bên ngoài.
Be an optimist.	Hãy là một người lạc quan.
Crack the window a bit. 	Crack cửa sổ một chút.
There's a musty smell here.	Ở đây có mùi mốc.
This dish is so much better than what I usually eat.	Món này ngon hơn rất nhiều so với những gì tôi thường ăn.
A huge oil tanker just came out of the dock.	Một chiếc tàu chở dầu khổng lồ vừa ra khỏi bến.
Tom was gone for a while, but he's back.	Tom đã đi một lúc, nhưng anh ấy đã trở lại.
Tom explained the problem in detail.	Tom đã giải thích vấn đề một cách chi tiết.
Tom always looks tired.	Tom luôn có vẻ mệt mỏi.
Tom brought a cake.	Tom mang một chiếc bánh.
Tom didn't talk to Mary all night.	Tom đã không nói chuyện với Mary cả đêm qua.
I also didn't go to Boston last week.	Tôi cũng không đến Boston tuần trước.
Tom is not doing a very good job now.	Tom bây giờ không làm công việc tốt lắm.
Tom is a very good actor.	Tom là một người rất giỏi diễn xuất.
I should have been home a long time ago.	Đáng lẽ tôi đã về nhà lâu rồi.
Tom said that Mary was too drunk to do that.	Tom nói rằng Mary đã quá say để làm điều đó.
We need to get off at the next stop.	Chúng ta cần xuống ở điểm dừng tiếp theo.
Tom put a cup of hot coffee in front of Mary.	Tom đặt một tách cà phê nóng trước mặt Mary.
Looks like Tom is planning to stay in Australia for another three weeks.	Có vẻ như Tom đang có kế hoạch ở lại Úc trong ba tuần nữa.
I think Tom would be forgiven for doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ vì đã làm điều đó.
I suspect that Tom wants us to go swimming with him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn chúng tôi đi bơi với anh ấy.
They say that's exactly what the president wants.	Họ nói rằng đó chính xác là những gì tổng thống muốn.
Tom was stabbed more than thirty times.	Tom đã bị đâm hơn ba mươi nhát.
Tom may not be the only one who doesn't know Mary.	Tom có ​​thể không phải là người duy nhất không biết Mary.
What did you dream about when I woke you up?	Bạn đã mơ về điều gì khi tôi đánh thức bạn?
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​nhiều việc phải làm.
We'll help Tom do it tomorrow.	Chúng tôi sẽ giúp Tom làm điều đó vào ngày mai.
I usually get up at half past six.	Tôi thường dậy lúc sáu giờ rưỡi.
Tom walked down the hallway by himself.	Tom tự mình bước xuống hành lang.
I don't believe Tom did it.	Tôi không tin là Tom đã làm được.
Tom has a pretty good memory.	Tom có ​​một trí nhớ khá tốt.
Tom left Mary for another woman.	Tom đã bỏ Mary để lấy một người phụ nữ khác.
Tom says he thinks Mary will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
The two sisters wore matching dresses.	Hai chị em diện váy đồng điệu.
Walking through that part of town would be interesting.	Đi bộ qua khu vực đó của thị trấn sẽ rất thú vị.
Tom just shot Mary.	Tom vừa bắn Mary.
Tom said he didn't know who to give the package to.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải đưa gói hàng cho ai.
I think skunks are really cute.	Tôi nghĩ chồn hôi thực sự rất dễ thương.
I'll be asleep in about an hour.	Tôi sẽ ngủ trong khoảng một giờ nữa.
Tom says I look pale.	Tom nói rằng tôi trông nhợt nhạt.
Don't touch them.	Đừng chạm vào chúng.
Do not smoke in the toilet.	Đừng hút thuốc trong nhà vệ sinh.
Tom said that Mary was not impressed.	Tom nói rằng Mary không ấn tượng lắm.
I wouldn't do that either.	Tôi cũng sẽ không làm điều đó.
I shouldn't have trusted Tom.	Tôi không nên tin Tom.
You are always too busy to talk to me.	Bạn luôn quá bận rộn để nói chuyện với tôi.
How many wars are going on at this point?	Có bao nhiêu cuộc chiến đang diễn ra vào thời điểm này?
I'm happy with the way things turned out.	Tôi hạnh phúc với cách mọi thứ diễn ra.
I'm going to Boston tomorrow morning.	Tôi sẽ đến Boston vào sáng mai.
Now a lot of small businesses are having problems.	Bây giờ rất nhiều doanh nghiệp nhỏ đang gặp vấn đề.
Tom says he wants to be alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn được ở một mình.
Will you stay in Boston for a few more days?	Bạn sẽ ở lại Boston trong vài ngày nữa chứ?
Tom sang Mary a love song.	Tom đã hát cho Mary một bản tình ca.
Tom is a better cook than Mary.	Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary.
What is the best way to contact Tom?	Cách tốt nhất để liên lạc với Tom là gì?
I think Tom and Mary are both funny.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều hài hước.
You know that I like you, right?	Bạn biết rằng tôi thích bạn, phải không?
Tom broke up with Mary last weekend.	Tom đã chia tay Mary vào cuối tuần trước.
Tom assumes everyone knows what they have to do.	Tom cho rằng mọi người đều biết họ phải làm gì.
I don't like beets.	Tôi không thích củ cải đường.
Tom will kill Mary.	Tom sẽ giết Mary.
Tom is not that old.	Tom không già đến vậy.
Black smoke came out of the chimney.	Khói đen bốc ra từ ống khói.
I'm so glad Tom learned how to do that.	Tôi rất vui vì Tom đã học được cách làm điều đó.
Why didn't Tom tell me about Mary?	Tại sao Tom không nói với tôi về Mary?
Even God cannot do twice two not four.	Ngay cả Chúa cũng không thể làm hai lần hai không làm bốn.
Fresh snow brings a festive atmosphere.	Tuyết tươi mang đến không khí lễ hội.
Tom was drunk last night.	Tối qua Tom say.
What if you bought the house of your dreams?	Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mua được căn nhà mà bạn hằng mơ ước?
Tom said he wished he hadn't given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ước gì mình không tặng hoa cho Mary.
I'm great.	Tôi rất tuyệt.
Tom bought flowers and a box of chocolates for Mary.	Tom đã mua hoa và một hộp sôcôla cho Mary.
Poverty alleviation should be our main goal.	Xóa đói giảm nghèo phải là mục tiêu chính của chúng tôi.
Tom told me that I should consider retirement.	Tom nói với tôi rằng tôi nên xem xét việc nghỉ hưu.
Tom and I were in Australia last week.	Tom và tôi đã ở Úc vào tuần trước.
Tom said he didn't think Mary would really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ thực sự muốn làm điều đó.
Tom can lose everything if not careful.	Tom có ​​thể mất tất cả nếu không cẩn thận.
I don't think it's appropriate.	Tôi không nghĩ nó phù hợp.
I suspect that Tom and Mary have both left Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã rời Boston.
I think that's it for today.	Tôi nghĩ đó là nó cho ngày hôm nay.
Tom said he was not injured.	Tom nói rằng anh ấy không bị thương.
Is the water clear enough for snorkeling?	Nước có đủ trong để lặn với ống thở không?
Tom says that Mary teaches French.	Tom nói rằng Mary dạy tiếng Pháp.
Tom found it difficult to understand, but Mary did not.	Tom cảm thấy khó hiểu, nhưng Mary thì không.
Dictionaries are very useful and more than that, they are not expensive at all.	Từ điển rất hữu ích và hơn thế nữa, không hề đắt.
Tom won't be sarcastic.	Tom sẽ không mỉa mai đâu.
The building with the sepia roof is a church.	Tòa nhà với mái màu nâu đỏ là một nhà thờ.
Tom is one of the best.	Tom là một trong những người giỏi nhất.
Tom says he is unmarried.	Tom nói rằng anh ấy chưa lập gia đình.
Normal friend.	Bạn bình thường.
Tom doesn't know much about Boston.	Tom không biết nhiều về Boston.
Tom won't arrest me.	Tom sẽ không bắt tôi.
I don't want to spend my life here.	Tôi không muốn dành cả đời ở đây.
I know you can rely on him for transportation.	Tôi biết bạn có thể dựa vào anh ấy để vận chuyển.
Tom tries on a jacket.	Tom mặc thử một chiếc áo khoác.
Tom was arrested more than once.	Tom đã bị bắt nhiều hơn một lần.
He is a loose cannon.	Anh ta là một khẩu đại bác lỏng lẻo.
I don't think Tom is so polite.	Tôi không nghĩ Tom lại lịch sự như vậy.
Tom wants three hundred dollars for it.	Tom muốn ba trăm đô la cho nó.
I'm sure I've met that man somewhere, but I don't remember who he is.	Tôi chắc rằng tôi đã gặp người đàn ông đó ở đâu đó, nhưng tôi không nhớ anh ta là ai.
I wish I knew as much as you think I know.	Tôi ước rằng tôi biết nhiều như bạn nghĩ rằng tôi biết.
This is one reason.	Đây là một lý do.
It is his house.	Đó là nhà của anh ấy.
I don't know anyone who thinks Tom can do it.	Tôi không biết ai nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Smoking in the office is against the rules.	Hút thuốc tại văn phòng là vi phạm các quy định.
I didn't know that you had a sense of humour.	Tôi không biết rằng bạn có khiếu hài hước.
Tom brought me here once.	Tom đã từng đưa tôi đến đây.
Tom's teacher asked him to read the poem he had written to the class.	Giáo viên của Tom yêu cầu anh đọc bài thơ mà anh đã viết cho cả lớp.
You don't seem to care.	Bạn có vẻ không quan tâm.
We are picky eaters.	Chúng tôi là những người ăn uống kén chọn.
Tom loves fishing.	Tom thích câu cá.
Tom needs Mary's advice, but he can't find her.	Tom cần lời khuyên của Mary, nhưng anh không thể tìm thấy cô ấy.
Tom is a professional heavyweight boxer.	Tom là một võ sĩ quyền anh hạng nặng chuyên nghiệp.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích điều đó.
Measure the degree of pregnancy.	Đo la thai độ.
Is it true that you and Tom are married?	Có thật là bạn và Tom đã kết hôn?
Bigger is not always better.	Lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn.
Tom said Mary could return on Monday.	Tom cho biết Mary có thể trở lại vào thứ Hai.
She sells seashells by the sea.	Cô ấy bán vỏ sò bên bờ biển.
I know Tom is a lot like John.	Tôi biết Tom rất giống John.
Wholesale prices have increased accordingly.	Giá bán buôn đã tăng lên tương ứng.
Tom is expecting Mary to do it.	Tom đang mong đợi Mary làm điều đó.
No matter what happens, you must not give up.	Không có vấn đề gì xảy ra, bạn không được bỏ cuộc.
Tom says that Mary knows he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom put the gun to Mary's forehead.	Tom dí súng vào trán Mary.
Everyone except Tom and Mary has gone home.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom và Mary đều đã về nhà.
I don't want to be a doctor.	Tôi không muốn trở thành bác sĩ.
Tom is scary.	Tom thật đáng sợ.
Where did Tom tell you he was going?	Tom đã nói với bạn rằng anh ấy sẽ đi đâu?
Are you sure you want to throw it away?	Bạn có chắc chắn muốn vứt nó đi không?
I'm not surprised Tom didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm vậy.
I hope that you will do it soon.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm được điều đó sớm.
Tom and Mary both went to Boston.	Tom và Mary đều đã đến Boston.
You look small next to a sumo wrestler.	Bạn trông nhỏ bé bên cạnh một đô vật sumo.
Tom asks Mary to do something she knows she shouldn't do.	Tom yêu cầu Mary làm điều gì đó mà cô ấy biết rằng cô ấy không nên làm.
Tom didn't know I had to do it alone.	Tom không biết tôi phải làm một mình.
Tom wants Mary to be more careful.	Tom muốn Mary cẩn thận hơn.
Tom was stupid enough to believe everything Mary said.	Tom đã ngu ngốc đến mức tin tất cả những gì Mary nói.
I don't want to do that, but maybe I will.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm vậy.
The millionaire intends to buy the masterpiece regardless of the price.	Vị triệu phú dự định mua kiệt tác bất kể giá cả.
Tom told me that he thought Mary was new.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người mới.
You don't have any plants or animals, do you?	Bạn không có bất kỳ thực vật hoặc động vật, phải không?
I have my friend talking right now.	Tôi có bạn của tôi đang nói chuyện ngay bây giờ.
If I were to be reincarnated, I would like to be a bird.	Nếu tôi được tái sinh, tôi muốn trở thành một con chim.
I wonder why Tom doesn't like you.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích bạn.
Tom asked Mary what she thought would happen.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy nghĩ điều gì sẽ xảy ra.
Now I feel much more comfortable.	Bây giờ tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.
A guy stood by to run errands for her.	Một chàng trai đứng cạnh để chạy việc vặt cho cô.
I only did it twice.	Tôi chỉ làm điều đó hai lần.
Why don't we get it?	Tại sao chúng ta không nhận được nó?
Tom cannot return the money.	Tom không thể trả lại tiền.
I will stand guard now. 	Tôi sẽ đứng gác ngay bây giờ.
Go to sleep.	Đi ngủ.
Tom considered the offer carefully.	Tom đã xem xét lời đề nghị một cách cẩn thận.
Tom is liked by his friends.	Tom được bạn bè thích.
Tom and Mary got married after knowing each other for only three months.	Tom và Mary kết hôn sau khi biết nhau chỉ ba tháng.
We do not do any advertising at all. 	Chúng tôi không thực hiện bất kỳ quảng cáo nào cả.
All are word of mouth.	Tất cả đều là truyền miệng.
Tom looks pretty sick.	Tom trông khá ốm.
I think Tom is outrageous.	Tôi nghĩ rằng Tom là quá đáng.
Tom gave Mary all his money.	Tom đã đưa cho Mary tất cả số tiền của mình.
Tom said he knew Mary might not want to do it on such a hot day.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày nóng nực như vậy.
I'm sure that's true.	Tôi chắc điều đó đúng.
She seems to be getting fatter and fatter.	Cô ấy dường như ngày càng béo hơn.
Tom says he needs a vacation.	Tom nói rằng anh ấy cần một kỳ nghỉ.
I don't think Tom knows the whole truth.	Tôi không nghĩ Tom biết toàn bộ sự thật.
There's one more thing we have to do.	Còn một việc nữa chúng ta phải làm.
Tom flirted with both Mary and Alice throughout the evening.	Tom tán tỉnh cả Mary và Alice suốt buổi tối.
My shift is almost done.	Ca của tôi sắp xong rồi.
You don't have to shoot my dog.	Bạn không cần phải bắn con chó của tôi.
Tom asked Mary to clarify what she meant.	Tom yêu cầu Mary nói rõ ý cô ấy.
Tom always takes care of my dog ​​whenever I leave town on business.	Tom luôn chăm sóc con chó của tôi bất cứ khi nào tôi rời thị trấn đi công tác.
I don't like Tom.	Tôi không thích Tom.
Tom was happy to see Mary and John getting along so well.	Tom rất vui khi thấy Mary và John hòa hợp với nhau như vậy.
Don't follow in my footsteps.	Đừng đi theo bước chân của tôi.
I thought you said you would never ride a bike with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ đi xe đạp với Tom.
It is a contemplative thing to do.	Đó là một điều đáng suy ngẫm để làm.
Be patient with Tom.	Hãy kiên nhẫn với Tom.
Why don't you tell me a little bit about yourself?	Tại sao bạn không cho tôi biết một chút về bản thân bạn?
Why don't we leave now?	Tại sao chúng ta không rời đi ngay bây giờ?
I'm not Tom's brother.	Tôi không phải anh trai của Tom.
Tom told me he would wait for us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi chúng tôi.
Not sure Tom would do that.	Không chắc Tom sẽ làm điều đó.
I know you're not really busy.	Tôi biết bạn không thực sự bận rộn.
I don't feel like eating right now.	Tôi cảm thấy không muốn ăn ngay bây giờ.
Tom refuses any romantic interest in Mary.	Tom từ chối bất kỳ mối quan tâm lãng mạn nào dành cho Mary.
Tom went to an auto parts store to buy something for his car.	Tom đã đến một cửa hàng phụ tùng ô tô để mua một cái gì đó cho chiếc xe của mình.
Tom is picking his nose.	Tom đang ngoáy mũi.
No one told you it would cost this much, right?	Không ai nói với bạn rằng nó sẽ tốn kém đến mức này, phải không?
Tom and I made up.	Tom và tôi đã làm lành.
Tom thought that would happen.	Tom nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom told me to go home.	Tom bảo tôi về nhà.
Tom has made some bad investments.	Tom đã thực hiện một số khoản đầu tư tồi.
I wonder if you could talk Tom to show you how to do that.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể nói chuyện Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
How much gas does he pay each month?	Anh ta trả bao nhiêu tiền xăng mỗi tháng?
I'm sorry I reply to your email late.	Tôi xin lỗi vì tôi trả lời email của bạn muộn.
I think Tom was desperate.	Tôi nghĩ Tom đã tuyệt vọng.
Tom was thirteen years old when he first met Mary.	Tom mười ba tuổi khi anh gặp Mary lần đầu tiên.
I think Tom is in trouble.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gặp rắc rối.
Tom promises to help.	Tom hứa sẽ giúp.
Do you really think that's a good idea?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt?
Tom has found a roommate.	Tom đã tìm thấy một người bạn cùng phòng.
I don't like soccer, but I love watching it.	Tôi không thích đá bóng, nhưng tôi thích xem nó.
Did Tom tell you we were coming?	Tom có ​​nói với bạn là chúng ta sẽ đến không?
The reason that Tom came to Australia was to do it.	Lý do mà Tom đến Úc là để làm điều đó.
I just turned thirty.	Tôi vừa bước sang tuổi ba mươi.
I'll go wash my face first.	Tôi sẽ đi rửa mặt trước.
I can come to help, but not this Monday night.	Tôi có thể đến để giúp, nhưng không phải tối thứ Hai này.
I will be taking a French class next semester.	Tôi sẽ học lớp tiếng Pháp vào học kỳ tới.
I don't think Tom is as stupid as he looks.	Tôi không nghĩ Tom ngốc nghếch như vẻ ngoài của anh ấy.
We have to talk.	Chúng ta phải nói chuyện.
I think Tom is very serious.	Tôi nghĩ rằng Tom rất nghiêm túc.
Tom threw the bottle away.	Tom ném cái chai đi.
Now I'm learning how to do it.	Bây giờ tôi đang học cách làm điều đó.
Tom's eyelids were half open.	Mí mắt của Tom đã mở một nửa.
That will not be forgiven.	Điều đó sẽ không được tha thứ.
You should let Tom know that won't happen.	Bạn nên cho Tom biết điều đó sẽ không xảy ra.
That is their problem.	Đó là vấn đề của họ.
Tom said he had to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng phải làm điều đó.
He lives from hand to mouth without saving a dime.	Anh ta sống từ tay này sang miệng khác mà không tiết kiệm được một xu.
I really like your outfit.	Tôi thực sự thích trang phục của bạn.
I felt a little uncomfortable at Tom's party.	Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong bữa tiệc của Tom.
Tom wanted to say goodbye to Mary.	Tom muốn nói lời tạm biệt với Mary.
Tom never finished reading the Bible.	Tom chưa bao giờ đọc hết Kinh thánh.
I don't have enough time to do the things that have to be done.	Tôi không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
I had to replace that fluorescent bulb.	Tôi phải thay bóng đèn huỳnh quang đó.
That is fascinating.	Điều đó thật hấp dẫn.
Things can get more difficult.	Mọi thứ có thể trở nên khó khăn hơn.
Tom is very patient, isn't he?	Tom rất kiên nhẫn, phải không?
Are there any liquids or sharp objects in your luggage?	Có chất lỏng hoặc vật sắc nhọn nào trong hành lý của bạn không?
Ask Tom for help.	Hãy nhờ Tom giúp đỡ.
Tom has good instincts.	Tom có ​​bản năng tốt.
I think we will not do this.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không làm điều này.
At that time there were no railways in Japan.	Vào thời điểm đó ở Nhật Bản không có đường sắt.
Tom says he thinks he might be the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom wasn't worried in the slightest.	Tom không một chút lo lắng.
Tom and Mary looked embarrassed when John caught them kissing.	Tom và Mary trông ngượng ngùng khi John bắt gặp họ hôn nhau.
Tom has a headache.	Tom bị đau đầu.
Tom asked Mary what kind of movies she liked.	Tom hỏi Mary cô ấy thích loại phim nào.
We have to evacuate.	Chúng ta phải di tản.
Adjust the focus of the microscope.	Điều chỉnh tiêu cự của kính hiển vi.
Did you happen to be present when the accident happened?	Bạn có tình cờ có mặt khi vụ tai nạn xảy ra không?
I started to miss Tom.	Tôi bắt đầu nhớ Tom.
I knew Tom would be able to convince Mary to stop doing it.	Tôi biết Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
Tom told me he would love to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
Does Tom have any relatives living in Boston?	Tom có ​​người thân nào sống ở Boston không?
I don't have that ability.	Tôi không có khả năng đó.
She was absent from school for five days.	Cô ấy đã nghỉ học năm ngày.
I assume it's just a coincidence.	Tôi cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Will you stay just a little longer?	Bạn sẽ ở lại chỉ một chút nữa?
Tom knows that Mary will be arrested.	Tom biết rằng Mary sẽ bị bắt.
Tom is my great-grandfather.	Tom là ông cố của tôi.
People often don't tell the whole truth.	Mọi người thường không nói toàn bộ sự thật.
Did you really build this house yourself?	Có thật là anh tự tay xây ngôi nhà này không?
Tom says that Mary definitely doesn't want to get married.	Tom nói rằng Mary chắc chắn không muốn kết hôn.
Tom took a sandwich out of the picnic basket and started eating it.	Tom lấy một chiếc bánh sandwich ra khỏi giỏ dã ngoại và bắt đầu ăn nó.
Tom will probably try to do that.	Tom có ​​thể sẽ cố gắng làm điều đó.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó chưa.
Both Tom and Mary were held for three weeks.	Cả Tom và Mary đều bị giam giữ ba tuần.
I won't stop doing it!	Tôi sẽ không ngừng làm điều đó!
I don't think that's the way we have to do it.	Tôi không nghĩ đó là cách chúng tôi phải làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was a talented musician.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là một nhạc sĩ tài năng.
Tom didn't know what language Mary's friends were speaking, but he thought it might be French.	Tom không biết bạn bè của Mary đang nói ngôn ngữ gì, nhưng anh nghĩ đó có thể là tiếng Pháp.
We need to find out who drove that car.	Chúng ta cần tìm ra ai đã lái chiếc xe đó.
Tom won't see me.	Tom sẽ không gặp tôi.
Tom and Mary just sat there and looked at each other.	Tom và Mary chỉ ngồi đó và nhìn nhau.
I think Tom is rich.	Tôi nghĩ rằng Tom là người giàu có.
Tom is not silent, but Mary is not.	Tom không im lặng, nhưng Mary thì không.
Why are we all summoned here?	Tại sao tất cả chúng ta lại được triệu tập ở đây?
There's nothing I want to tell you.	Không có gì tôi muốn nói với bạn.
I know that Tom doesn't know why Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
I don't think I have the energy to go that far.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ nghị lực để đi xa như vậy.
I don't think Tom is at fault.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​lỗi.
That's my teacher.	Đó là giáo viên của tôi.
Just make sure you tell Tom not to do it.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn nói với Tom không làm điều đó.
If all else fails, reboot the system.	Nếu vẫn thất bại, hãy khởi động lại hệ thống.
I thought you said you didn't like Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thích Tom.
You need to be strong to do such things.	Bạn cần phải mạnh mẽ để làm được những điều như vậy.
What is the next stop?	Điểm dừng tiếp theo là gì?
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa tỉnh.
What do you think of the song I just sang to you?	Bạn nghĩ gì về bài hát tôi vừa hát cho bạn?
I barely passed that test.	Tôi gần như không vượt qua bài kiểm tra đó.
I think Tom will do well.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm tốt.
Tom never told anyone where he hid the keys.	Tom không bao giờ nói cho ai biết nơi anh giấu chìa khóa.
I think Tom won't be late.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến muộn.
Find out how much work you have to do and do it.	Tìm ra bao nhiêu công việc bạn phải làm và thực hiện nó.
I confronted Tom after the meeting.	Tôi đã đối đầu với Tom sau cuộc họp.
Great! 	Tuyệt quá!
We will go together.	Chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Tom is not very compassionate.	Tom không từ bi cho lắm.
I want you to give Tom a message.	Tôi muốn bạn cho Tom một tin nhắn.
Tom looks uncomfortable.	Tom có ​​vẻ không thoải mái.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
I'm mad at everyone.	Tôi giận mọi người.
Tom wants you to have this.	Tom muốn bạn có cái này.
Tom is really hungry.	Tom thực sự đói.
I don't know how to speak French very well.	Tôi không biết làm thế nào để nói tiếng Pháp rất tốt.
I didn't budge.	Tôi không nhúc nhích.
There is a drought in California.	Có một đợt hạn hán ở California.
I wonder if Tom is really vegetarian.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ăn chay không.
Tom didn't know what made him think he could do it.	Tom không biết điều gì đã khiến anh ấy nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom has never read a book in his life.	Tom chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào trong đời.
Tom is the one who told me where you live.	Tom là người đã cho tôi biết nơi bạn sống.
There is no evidence that Tom was the one who fired the gun.	Không có bằng chứng nào cho thấy Tom là người nổ súng.
Tom said he is considering suing Mary.	Tom cho biết anh ấy đang xem xét kiện Mary.
Tom didn't know what was bothering Mary.	Tom không biết điều gì đang làm phiền Mary.
No matter how sneaky Tom is, we have to try to get along with him.	Dù Tom có ​​lém lỉnh đến đâu, chúng ta cũng phải cố gắng hòa hợp với anh ấy.
Tom said that he thought Mary was probably not happy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ không vui khi làm điều đó.
Tom told us he doesn't want to eat anything spicy.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không muốn ăn bất cứ thứ gì cay.
Won't they be happy?	Họ sẽ không hạnh phúc sao?
See you next week, Tom.	Hẹn gặp lại vào tuần sau, Tom.
Tom told me that he thought Mary would be nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ căng thẳng.
What's in the envelope?	Có gì trong phong bì?
Tom wouldn't be afraid of that.	Tom sẽ không sợ điều đó.
There are quite a few students out of school today.	Hôm nay có khá nhiều học sinh nghỉ học.
Even Tom lied.	Ngay cả Tom cũng nói dối.
These shoes cost $30.	Đôi giày này có giá 30 đô la.
All Tom can do is fake it.	Tất cả những gì Tom có ​​thể làm là giả mạo nó.
Tom saw some books lying on the ground.	Tom nhìn thấy một số cuốn sách nằm trên mặt đất.
If you want me to play the piano, I'll play the piano.	Nếu bạn muốn tôi chơi piano, tôi sẽ chơi piano.
Once a week, the mother checks her son's room.	Mỗi tuần một lần, bà mẹ kiểm tra phòng của con trai mình.
Why does everyone think I'm stupid?	Tại sao mọi người đều nghĩ rằng tôi ngu ngốc?
I didn't know that Tom and Mary were such good cooks.	Tôi không biết rằng Tom và Mary lại là những đầu bếp giỏi như vậy.
Clouds of smoke are preventing the plane from taking off.	Những đám khói đang cản trở máy bay cất cánh.
Tom says he thinks he won't be able to cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm Mary vui lên.
The Middle East is the cradle of civilization.	Trung Đông là cái nôi của nền văn minh.
Tom is carried on a stretcher.	Tom được tiến hành trên cáng.
Tom ate another portion of mashed potatoes himself.	Tom tự ăn một phần khoai tây nghiền khác.
Tom sarcastically.	Tom mỉa mai.
I know Tom is in a lot of pain.	Tôi biết Tom đang rất đau.
Tom's luck ran out.	May mắn của Tom đã hết.
Tom faces a mandatory life sentence.	Tom phải đối mặt với bản án chung thân bắt buộc.
I did the best I could.	Tôi đã làm tốt nhất có thể.
It won't come to that.	Nó sẽ không đến với điều đó.
Tom and Mary are buried in Boston.	Tom và Mary được chôn cất ở Boston.
How much do they pay you to do it?	Họ trả cho bạn bao nhiêu để làm điều đó?
We got tired of hearing Tom and left.	Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe Tom và rời đi.
Both Tom and I love camping.	Cả tôi và Tom đều thích cắm trại.
You can't drive now. 	Bạn không thể lái xe bây giờ.
You have been drinking.	Bạn đã uống rượu.
Tom says it can be fixed.	Tom nói rằng nó có thể được sửa chữa.
Tom leaned against the wall.	Tom dựa vào tường.
I could have done it alone.	Tôi có thể đã làm điều đó một mình.
Chances are someone will be waiting for us.	Rất có thể ai đó sẽ đợi chúng ta.
Tom is working on the car.	Tom đang làm việc trên xe hơi.
We have a lot of reasons why we don't want to do it.	Chúng tôi có rất nhiều lý do tại sao chúng tôi không muốn làm điều đó.
I am thinking about it.	Tôi đang nghĩ về nó.
What did Tom eat?	Tom đã ăn gì?
We have to do this now.	Chúng tôi phải làm điều này ngay bây giờ.
I don't like surprises.	Tôi không thích ngạc nhiên.
I'm not that much older than you.	Tôi không già hơn bạn nhiều như vậy.
I speak French better than Tom.	Tôi nói tiếng Pháp giỏi hơn Tom.
I haven't had too many problems.	Tôi chưa gặp quá nhiều vấn đề.
Tom is not wearing a bulletproof vest.	Tom không mặc áo chống đạn.
Tom has been lying to Mary the whole time.	Tom đã nói dối Mary suốt thời gian qua.
I gradually understood that I had misunderstood Tom.	Tôi dần dần hiểu ra rằng tôi đã hiểu lầm Tom.
You probably shouldn't tell anyone about it.	Bạn có lẽ không nên nói với bất kỳ ai về điều đó.
Here is the list of people who will be here today.	Đây là danh sách những người sẽ ở đây hôm nay.
I'm so lucky you were there to help me.	Thật may mắn khi bạn đã ở đó để giúp tôi.
We need a backup plan.	Chúng tôi cần một kế hoạch dự phòng.
Tom could get hurt if he did.	Tom có ​​thể bị thương nếu làm vậy.
Tom heard Mary scream.	Tom nghe thấy tiếng Mary hét.
Tom said that he will come see us this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến gặp chúng tôi vào chiều nay.
Tom seems to be looking for something.	Tom dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tom used a credit card to pay.	Tom đã sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán.
Tom didn't know Mary and I had to do it alone.	Tom không biết Mary và tôi phải làm điều đó một mình.
You have to tell me what to do.	Bạn phải cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom sees everything as a challenge.	Tom coi mọi thứ như một thử thách.
Tom probably needs at least three bodyguards.	Tom có ​​lẽ cần ít nhất ba vệ sĩ.
I'm sorry I didn't trust you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không tin tưởng bạn.
Tom didn't really pay attention.	Tom không thực sự chú ý.
Tom shouldn't even be here.	Tom thậm chí không nên ở đây.
Tom did better than Mary.	Tom đã làm tốt hơn Mary.
Don't hold your breath for that.	Đừng nín thở vì điều đó.
We do not care.	Chúng tôi không quan tâm.
I wonder if Tom likes Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Mary không.
They knock on the door and say they have come to arrest him.	Họ gõ cửa và nói rằng họ đã đến để bắt anh ta.
I cannot provide details.	Tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết.
Tom thought it was embarrassing.	Tom nghĩ rằng điều đó thật đáng xấu hổ.
Tom said Mary didn't seem pleased.	Tom nói Mary có vẻ không hài lòng.
My only companion on the trip was my dog.	Người bạn đồng hành duy nhất của tôi trong chuyến đi là con chó của tôi.
Tom took the clarinet out of the box and started playing.	Tom lấy kèn clarinet ra khỏi hộp và bắt đầu chơi.
Tom and Mary don't have much.	Tom và Mary không có nhiều.
I'm not someone who needs to lose weight.	Tôi không phải là người cần giảm cân.
What do you want me to do now?	Bạn muốn tôi làm gì ngay bây giờ?
When was the last time Tom came here?	Lần cuối cùng Tom đến đây là khi nào?
Can a girl ask a boy out on a date?	Con gái rủ con trai đi hẹn hò có được không?
No one except Tom did it.	Không ai ngoại trừ Tom đã làm điều đó.
I won't love anymore.	Tôi sẽ không yêu nữa.
I know that Tom is a terrible cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp kinh khủng.
You don't know Tom shouldn't do that, right?	Bạn không biết Tom không nên làm điều đó, phải không?
Why are you challenging Tom?	Tại sao bạn lại thách thức Tom?
Tom was unconscious.	Tom đã bất tỉnh.
I could never get my son to eat any vegetables.	Tôi không bao giờ có thể bắt con trai tôi ăn bất kỳ loại rau nào.
Tom went in a different direction.	Tom đã đi theo một hướng khác.
I think Tom couldn't stop himself from doing that.	Tôi nghĩ Tom không thể ngăn mình làm điều đó.
A bulb for light.	Một bóng đèn cho ánh sáng.
I know that Tom wants Mary to do it for him.	Tôi biết rằng Tom muốn Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom wants to see it.	Tom muốn xem nó.
Tom was trying to fool everyone.	Tom đã cố gắng đánh lừa mọi người.
You are getting closer.	Bạn đang tiến gần hơn.
I'm not in the mood to go downtown.	Tôi không có tâm trạng để đi vào trung tâm thành phố.
Two more beers, please!	Xin mời thêm hai ly bia!
I'm not sure about that.	Tôi không chắc về điều đó.
I don't remember it that way.	Tôi không nhớ nó theo cách đó.
Don't complain.	Đừng than vãn.
I will do anything to bring Tom back.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đưa Tom trở lại.
We never had a clear explanation of the mystery.	Chúng tôi không bao giờ có một lời giải thích rõ ràng về bí ẩn.
I am well aware of the problems we face.	Tôi nhận thức rõ những vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt.
Tom has been released.	Tom đã được thả.
People, goods and money can move freely across national borders in the region.	Mọi người, hàng hóa và tiền bạc đều được tự do di chuyển qua các biên giới quốc gia trong khu vực.
Did anyone see Tom yesterday?	Có ai nhìn thấy Tom ngày hôm qua không?
Tom knows he should do it.	Tom biết anh ấy nên làm điều đó.
I told Tom he wouldn't be allowed to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I'm used to staying up late.	Tôi đã quen với việc thức đến khuya.
Sea turtles are beautiful creatures.	Rùa biển là những sinh vật tuyệt đẹp.
There's nothing that I can't deal with.	Không có gì mà tôi không thể đối phó.
Don't cut that wire.	Đừng cắt dây đó.
I am going from Tom Mary going to Boston next week.	Tôi đi từ Tom Mary sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom realized he might get hurt if he did.	Tom nhận ra mình có thể bị thương nếu làm vậy.
Don't forget to send this letter first thing in the morning.	Đừng quên gửi bức thư này đầu tiên vào buổi sáng.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô không cần phải làm vậy.
Tom is smoking a hand-rolled clove cigarette.	Tom đang hút một điếu thuốc lá đinh hương cuộn bằng tay.
They are good.	Chúng tốt.
Tom told me I should go back to Australia.	Tom nói với tôi rằng tôi nên quay trở lại Úc.
You often go to Australia, don't you?	Bạn thường đi Úc, phải không?
Tom is a heavy smoker.	Tom là một người nghiện thuốc lá nặng.
Tom started learning French last year.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp vào năm ngoái.
I think Tom might be busy right now.	Tôi nghĩ bây giờ Tom có ​​thể đang bận.
I don't like your sense of humour.	Tôi không thích khiếu hài hước của bạn.
Tom is a nice guy.	Tom là một chàng trai đẹp.
This house was designed by Tom.	Ngôi nhà này được thiết kế bởi Tom.
Does anyone here know Tom?	Có ai ở đây biết Tom không?
That won't happen any time soon.	Điều đó sẽ không sớm xảy ra nữa.
Tom suddenly stood up.	Tom đột ngột đứng dậy.
Did Tom ever mention a Canadian named Mary?	Tom có ​​bao giờ đề cập đến một người Canada tên là Mary không?
If the weather is good tomorrow, let's have a picnic.	Nếu thời tiết tốt vào ngày mai, chúng ta hãy đi dã ngoại.
I don't have to say.	Tôi không phải nói.
I didn't realize I was supposed to be here at 2:30.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã phải ở đây vào lúc 2:30.
I haven't had a chance to do that yet.	Tôi vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó.
Tom was broken.	Tom đã bị hỏng.
I'm sure I can finally figure it out.	Tôi chắc rằng cuối cùng tôi cũng có thể hiểu ra.
I didn't practice on Monday.	Tôi đã không luyện tập vào thứ Hai.
Tom doesn't seem to sleep.	Tom dường như không ngủ.
Why don't we go to Tom's office?	Tại sao chúng ta không đến văn phòng của Tom?
Tom could have gone surfing with Mary.	Tom có ​​thể đã đi lướt sóng với Mary.
Not all of us could fit in the truck.	Không phải tất cả chúng tôi đều có thể vừa vào chiếc xe tải.
Show me what you've done so far.	Cho tôi thấy những gì bạn đã làm cho đến nay.
I appreciate the gesture, but it's not enough.	Tôi đánh giá cao cử chỉ, nhưng nó không đủ.
Tom tries to seduce the women.	Tom cố gắng quyến rũ các phụ nữ.
We agreed with Tom.	Chúng tôi đã đồng ý với Tom.
Your talents could be better used elsewhere.	Tài năng của bạn có thể được sử dụng tốt hơn ở một nơi khác.
I think Tom is in his garden.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trong vườn của anh ấy.
Tom and Mary are high school students.	Tom và Mary là học sinh trung học.
Of course, Tom loves his kids.	Tất nhiên, Tom yêu những đứa trẻ của mình.
Tom was the one who taught me to swear.	Tom là người dạy tôi thề.
Tom doesn't look like a wrestler.	Tom trông không giống một đô vật.
I wish that you do it for me.	Tôi ước rằng bạn làm điều đó cho tôi.
Tom shot at us.	Tom đã bắn vào chúng tôi.
Tell me the story you heard from your brother.	Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện mà bạn đã nghe từ anh trai của mình.
Tom is moving to a new place on Monday.	Tom sẽ chuyển đến nơi ở mới vào thứ Hai.
There is something I have forgotten to take care of.	Có một cái gì đó tôi đã quên chăm sóc.
Tom wants to know what happens next.	Tom muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
He's as smart as any other boy in his class.	Anh ấy thông minh như bao cậu bé khác trong lớp.
Why haven't you told your parents about us?	Tại sao bạn chưa nói với bố mẹ của bạn về chúng tôi?
Tom is loading the car.	Tom đang tải xe.
I can't believe you would do that to me.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ làm điều đó với tôi.
Tom was executed.	Tom đã bị hành quyết.
Tom doesn't feel the same way I do about this.	Tom không cảm thấy giống như tôi làm về điều này.
Last night, I went to bed without brushing my teeth.	Đêm qua, tôi đi ngủ mà không đánh răng.
You are a bit snobby.	Bạn hơi hợm hĩnh.
I am an old man.	Tôi là người cổ hũ.
Who is the man you are talking to?	Người đàn ông mà bạn đang nói chuyện là ai?
I couldn't have done it without Tom.	Tôi không thể làm được điều đó nếu không có Tom.
I hope it won't be long before I hear from her.	Tôi hy vọng sẽ không lâu nữa tôi sẽ nhận được tin từ cô ấy.
Tom asked me if I liked him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thích anh ấy không.
Don't you study French?	Bạn không học tiếng Pháp à?
We should all oppose this.	Tất cả chúng ta nên phản đối điều này.
I think Tom will be in Australia on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào thứ Hai.
You should put the dog on a leash, so that it doesn't bite anyone.	Bạn nên xích con chó lại, để nó không cắn ai.
What made you want to become an anesthesiologist?	Điều gì khiến bạn muốn trở thành một bác sĩ gây mê?
Everyone except Tom and Mary has left.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom và Mary đã rời đi.
Tom must be a great teacher.	Tom hẳn là một giáo viên tuyệt vời.
If you wait a moment, I can help you.	Nếu bạn đợi một chút, tôi có thể giúp bạn.
Tom seems to be concentrating.	Tom dường như đang tập trung.
Can you fix it temporarily?	Bạn có thể sửa nó tạm thời được không?
I'm too old to dance.	Tôi quá già để khiêu vũ.
I don't plan to stay here much longer.	Tôi không định ở đây lâu hơn nữa.
A cold spell covers Europe.	Một đợt lạnh bao trùm khắp châu Âu.
Don't forget to write the date.	Đừng quên ghi ngày tháng.
Tom is looking forward to meeting you.	Tom rất mong được gặp bạn.
How do I know if my car is safe?	Làm cách nào để biết xe của tôi có an toàn hay không?
Do you know why Tom gave Mary that?	Bạn có biết tại sao Tom lại cho Mary như vậy không?
Tom came here alone.	Tom đã đến đây một mình.
Tom knew he had to keep working.	Tom biết anh ấy phải tiếp tục làm việc.
How many children did you see in the park?	Bạn đã thấy bao nhiêu đứa trẻ trong công viên?
We would never do something like that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy.
We are free citizens with the right to vote.	Chúng tôi là những công dân tự do có quyền bầu cử.
We get something from Tom.	Chúng tôi nhận được một cái gì đó từ Tom.
That's not a terrible idea.	Đó không phải là một ý tưởng kinh khủng.
I don't think it's very likely that Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ muốn làm điều đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
I could not understand the advice from Tom.	Tôi không thể hiểu được lời khuyên từ Tom.
I am here alone.	Tôi ở đây một mình.
I wonder what else Tom can teach me.	Tôi tự hỏi Tom có ​​thể dạy tôi điều gì nữa.
Tell me about a time you made a mistake.	Hãy kể cho tôi nghe về một lần bạn mắc lỗi.
Mary and Alice are both pregnant.	Mary và Alice đều đang mang thai.
Tom is the best player by far.	Tom là cầu thủ xuất sắc nhất cho đến nay.
I just get the change.	Tôi chỉ nhận được sự thay đổi.
Tom doesn't want to argue with Mary, so he lets the matter pass.	Tom không muốn tranh cãi với Mary, vì vậy anh ấy để vấn đề này qua loa.
Vaccinations help prevent diseases in children.	Tiêm phòng giúp ngăn ngừa các bệnh ở trẻ em.
We encountered many difficulties during the expedition.	Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến thám hiểm.
Tom made it clear that he didn't like Mary very much.	Tom nói rõ rằng anh ấy không thích Mary cho lắm.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
Come on, don't be afraid.	Thôi nào, đừng sợ.
A crocodile ate Tom.	Một con cá sấu đã ăn thịt Tom.
Tom thinks this is funny.	Tom nghĩ điều này thật buồn cười.
Everything Tom just said is true.	Tất cả những gì Tom vừa nói đều là sự thật.
Tom probably knew something was wrong with Mary.	Tom có ​​lẽ đã biết có điều gì đó không ổn với Mary.
Scientists are working to end AIDS.	Các nhà khoa học đang nỗ lực để chấm dứt căn bệnh thế kỷ AIDS.
I am a diligent person.	Tôi là một người siêng năng.
I want you both to go to Australia with me.	Tôi muốn cả hai đi Úc với tôi.
Tom should have gone to Australia last week with Mary, but he couldn't.	Tom lẽ ra đã đi Úc vào tuần trước với Mary, nhưng anh ấy không thể.
Tom was 13 years old at the time.	Lúc đó Tom 13 tuổi.
I don't think you have any better ideas.	Tôi không cho rằng bạn có bất kỳ ý tưởng nào tốt hơn.
You are doing something that you shouldn't be doing.	Bạn đang làm điều gì đó mà bạn không nên làm.
I am writing a letter to my daughter.	Tôi đang viết một bức thư cho con gái tôi.
It's not worth fixing this car.	Nó không đáng để sửa chữa chiếc xe này.
Tom spent all his savings to buy a house.	Tom dốc hết tiền tiết kiệm để mua nhà.
I know Tom knows how long it will take to do that.	Tôi biết Tom biết sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
This morning I have to go to work earlier than usual.	Sáng nay tôi phải đi làm sớm hơn thường lệ.
Tom says he's not the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người đầu tiên làm điều đó.
When I first met Tom, I didn't like him.	Khi tôi gặp Tom lần đầu tiên, tôi không thích anh ấy.
Tom is going to be a father.	Tom sắp làm cha.
We're trying to find Tom.	Chúng tôi đang cố gắng tìm Tom.
I don't think what I did was wrong.	Tôi không nghĩ những gì tôi đã làm là sai.
I am happy here.	Tôi đang vui ở đây.
Didn't you get a message from Tom about today's meeting?	Bạn không nhận được tin nhắn của Tom về cuộc họp hôm nay à?
If Tom were here now, he would show us how to do this.	Nếu Tom ở đây bây giờ, anh ấy sẽ chỉ cho chúng tôi cách làm điều này.
Tom was the only one who didn't eat.	Tom là người duy nhất không ăn.
I'm sick of being here.	Tôi phát ngán khi ở đây.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
I have prepared a bath for you.	Tôi đã chuẩn bị bồn tắm cho bạn.
As far as I know, this is the first time Tom has done it.	Theo những gì tôi biết, đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
I'm sorry I'm late.	Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn.
Tom remained in Boston until 2013.	Tom vẫn ở Boston cho đến năm 2013.
Tom is very worried and scared.	Tom rất lo lắng và sợ hãi.
Do you want to know what I'm going to say?	Bạn có muốn biết tôi sẽ nói gì không?
How did you earn such a large amount of money?	Làm thế nào mà bạn kiếm được một số tiền lớn như vậy?
Tom doesn't know that Mary knows how to do it.	Tom không biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
I hope Tom waits for us.	Tôi hy vọng Tom đợi chúng tôi.
This zipper does not pull smoothly.	Khóa kéo này không kéo trơn tru.
Don't make things worse than they are now.	Đừng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn hiện tại.
Did you know Tom would be there?	Bạn có biết Tom sẽ ở đó không?
You will find shops around the corner.	Bạn sẽ tìm thấy cửa hàng xung quanh góc.
I think Mary loves me.	Tôi nghĩ Mary yêu tôi.
I've heard of Tom.	Tôi đã nghe nói về Tom.
With the abolition of African slavery in 1863, workers were brought in from India and Java.	Với việc bãi bỏ chế độ nô lệ châu Phi vào năm 1863, công nhân đã được đưa đến từ Ấn Độ và Java.
We would appreciate it if you give us this concession.	Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn cho chúng tôi nhượng bộ này.
We hadn't gone far when we saw the road blocked by a truck.	Chúng tôi chưa đi được bao xa thì đã thấy con đường bị chặn bởi một chiếc xe tải.
Tom knew the door was locked.	Tom biết cửa đã bị khóa.
He held out his hand and I took it.	Anh ấy chìa tay ra và tôi nắm lấy.
There's no reason to think about it anymore.	Không có lý do gì để nghĩ về nó nữa.
Did Tom come to see you today?	Hôm nay Tom có ​​đến gặp bạn không?
That didn't go well.	Điều đó không diễn ra tốt đẹp.
I have heard about all your problems.	Tôi đã nghe về tất cả các vấn đề của bạn.
It was a great stunt.	Đó là một pha nguy hiểm tuyệt vời.
I'm wearing the blue sweater that Tom gave me.	Tôi đang mặc chiếc áo len màu xanh mà Tom đã đưa cho tôi.
I don't know what Tom wants to eat.	Tôi không biết Tom muốn ăn gì.
If this story doesn't interest you, continue reading Chapter 2.	Nếu câu chuyện này không làm bạn hứng thú, hãy xem tiếp Chương 2.
It would be difficult to convince Tom not to do that.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom không làm điều đó.
Mary made Halloween costumes for her children.	Mary đã làm trang phục Halloween cho các con cô.
Do you wish you hadn't done that?	Bạn có ước bạn đã không làm điều đó?
Are you flirting with Tom?	Bạn có đang tán tỉnh Tom không?
I want to make a collection call to Japan.	Tôi muốn thực hiện một cuộc gọi thu tiền tới Nhật Bản.
Tom is a good swimmer.	Tom bơi giỏi.
I apologize if I have exceeded my authority.	Tôi xin lỗi nếu tôi vượt quá quyền hạn của mình.
Everyone loves a story where the main characters go from rags to riches.	Mọi người đều thích một câu chuyện mà các nhân vật chính đi từ rách rưới đến giàu có.
Have you ever seen someone dive into the river from this bridge?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy ai đó lặn xuống sông từ cây cầu này chưa?
Tom is there to buy apples.	Tom đang ở đó để mua táo.
Tom and Mary soon realized that they had made a mistake.	Tom và Mary sớm nhận ra rằng họ đã mắc sai lầm.
Looks like Tom is having a good time.	Có vẻ như Tom đang rất vui.
Tom is not handsome, but Mary is.	Tom không đẹp trai, nhưng Mary thì có.
Who is younger, Tom or Mary?	Ai trẻ hơn, Tom hay Mary?
I told Tom not to drive.	Tôi đã bảo Tom đừng lái xe.
Several members of the rescue team died trying to rescue Tom.	Một số thành viên của đội cứu hộ đã chết khi cố gắng giải cứu Tom.
I think Tom will be here on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây vào ngày 20 tháng 10.
I highly doubt that Tom will be the last to do it.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I guess Tom and I are both dying.	Tôi đoán tôi và Tom đều sắp chết.
Tom won't come with us.	Tom sẽ không đi với chúng tôi.
Tom and Mary are very pleased with the gift.	Tom và Mary rất hài lòng với món quà.
I will not achieve my hopes.	Tôi sẽ không đạt được hy vọng của mình.
Tom was very cunning.	Tom đã rất ranh ma.
This is very ingenious.	Điều này là rất tài tình.
I didn't ask.	Tôi không hỏi.
Didn't you know that Tom and Mary were planning to get married?	Bạn không biết rằng Tom và Mary đã dự định kết hôn?
It's the ugliest dress I've ever seen.	Đó là chiếc váy xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
I think Tom is good.	Tôi nghĩ Tom là tốt.
I wouldn't go under any circumstances.	Tôi sẽ không đi trong bất kỳ trường hợp nào.
I can't eat anything.	Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì.
I only drink two or three glasses.	Tôi chỉ uống hai hoặc ba ly.
Everyone knows it was Tom who did it.	Mọi người đều biết chính Tom đã làm điều đó.
Tom visited us three days ago.	Tom đến thăm chúng tôi ba ngày trước.
Tom often writes articles for travel magazines.	Tom thường viết bài cho các tạp chí du lịch.
Why don't you ask Tom?	Tại sao bạn không hỏi Tom?
I think Tom is planning to do that tomorrow.	Tôi nghĩ Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
I consider Tom a friend.	Tôi coi Tom là một người bạn.
Have you told Tom about what happened?	Bạn đã nói với Tom về những gì đã xảy ra chưa?
Instead of going to Australia, I will go to New Zealand.	Thay vì đi Úc, tôi sẽ đến New Zealand.
Work is the best antidote to sadness.	Công việc là liều thuốc giải độc tốt nhất cho nỗi buồn.
I think Tom was here.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở đây.
Tom told me French is not that difficult.	Tom nói với tôi tiếng Pháp không khó lắm.
I realized that I wasn't ready.	Tôi nhận ra rằng tôi chưa sẵn sàng.
Tom was convinced that Mary no longer had to do that.	Tom tin chắc rằng Mary không còn phải làm điều đó nữa.
I think I'm pretty generous.	Tôi nghĩ rằng tôi khá hào phóng.
I'll ask around to see if anyone knows what causes this kind of problem.	Tôi sẽ hỏi xung quanh để xem có ai biết nguyên nhân gây ra loại vấn đề này không.
Tom's mother helped him prepare for school.	Mẹ của Tom đã giúp anh chuẩn bị đến trường.
I'm really glad that didn't happen.	Tôi thực sự vui mừng vì điều đó đã không xảy ra.
We still don't know how we ended up here.	Chúng tôi vẫn không biết làm thế nào chúng tôi kết thúc ở đây.
When was the last time you cleaned this room?	Lần cuối cùng bạn quét dọn căn phòng này là khi nào?
I play games well.	Tôi chơi game giỏi.
Tom reluctantly moved back to Boston.	Tom miễn cưỡng chuyển về Boston.
Tom saw nothing.	Tom chẳng thấy gì cả.
Goodbyes are always sad.	Những lời chia tay luôn buồn.
I don't have the time or inclination to help Tom.	Tôi không có thời gian và khuynh hướng để giúp Tom.
I told Tom not to play on the street.	Tôi đã nói với Tom không được chơi trên đường.
I heard that Tom broke his shoulder.	Tôi nghe nói rằng Tom bị gãy vai.
An enemy's enemy is not necessarily an ally.	Kẻ thù của kẻ thù không nhất thiết phải là đồng minh.
Tom says he wants to settle down.	Tom nói rằng anh ấy muốn ổn định cuộc sống.
That is the most obvious question.	Đó là câu hỏi rõ ràng nhất.
Tom must have had a reason to do what he did.	Tom hẳn có lý do để làm những gì anh ấy đã làm.
I'm definitely more comfortable here.	Tôi chắc chắn thoải mái hơn ở đây.
Tom spilled ink on the desk.	Tom làm đổ mực trên bàn làm việc.
Tell Tom he needs to get home by 2:30.	Nói với Tom rằng anh ấy cần về nhà trước 2:30.
Don't do anything you don't want to do.	Đừng làm bất cứ điều gì bạn không muốn làm.
I am living in Boston.	Tôi đang sống ở Boston.
Tom graduated from college in 2003.	Tom tốt nghiệp đại học năm 2003.
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
Drop by if you are in the vicinity.	Hãy ghé qua nếu bạn đang ở trong khu vực lân cận.
Tom is anorexic.	Tom biếng ăn.
I'll help Tom find what he needs.	Tôi sẽ giúp Tom tìm những gì anh ấy cần.
I think Tom swims a lot better than you.	Tôi nghĩ Tom bơi giỏi hơn bạn rất nhiều.
It is not easy to figure out the cost.	Nó không phải là dễ dàng để tìm ra chi phí.
There's no harm in being kissed, right?	Không có hại gì khi bị hôn, phải không?
Tom volunteers.	Tom tình nguyện viên.
Sales were up 30 percent.	Doanh số bán hàng đã tăng 30 phần trăm.
Tom and I should have done it ourselves.	Tom và tôi lẽ ra phải tự mình làm điều đó.
He didn't have much time to do his speech.	Anh ấy không có nhiều thời gian để làm bài phát biểu của mình.
Tom told me he intended to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định giành chiến thắng.
Tom didn't know what Mary meant.	Tom không biết Mary muốn nói gì.
Justice will prevail.	Công lý sẽ chiếm ưu thế.
Why haven't you eaten yet?	Tại sao bạn vẫn chưa ăn gì?
You are a very brave person.	Bạn là một người rất dũng cảm.
I don't think Tom has to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom phải làm điều đó một mình.
I won't play tennis with Tom anymore.	Tôi sẽ không chơi quần vợt với Tom nữa.
She's inexperienced, isn't she?	Cô ấy thiếu kinh nghiệm, phải không?
I have not seen this movie.	Tôi chưa xem phim này.
Tom doesn't want to be treated like a child.	Tom không muốn bị đối xử như một đứa trẻ.
Tom didn't have a good time doing that.	Tom đã không có thời gian tốt để làm điều đó.
Tom is very lonely.	Tom rất cô đơn.
Tom doesn't make exceptions for anyone.	Tom không tạo ngoại lệ cho bất kỳ ai.
I think it's the best movie I've ever seen.	Tôi nghĩ đó là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.
Tom is not a seasoned performer.	Tom không phải là một nghệ sĩ biểu diễn dày dạn kinh nghiệm.
He is a man who loves rituals.	Anh là một người rất thích lễ nghi.
Tom tries to defend Mary.	Tom cố gắng bênh vực Mary.
I don't know if Tom still hesitates.	Không biết Tom có ​​còn phân vân không.
Tom tells Mary that he will be back soon.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ sớm quay lại.
Tom still won't stop singing, even though we asked him to.	Tom vẫn không ngừng hát, mặc dù chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom and Mary both plan to do just that.	Tom và Mary đều dự định làm điều đó.
The final decision has not yet been made.	Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
I know that Tom wants to go home early today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom muốn về nhà sớm.
You're not the only one who doesn't believe Tom.	Bạn không phải là người duy nhất không tin Tom.
Tom can't go to the concert because he has to work.	Tom không thể đến buổi hòa nhạc vì anh ấy phải làm việc.
Tom doesn't know that someone wants to kill him.	Tom không biết rằng ai đó muốn giết anh ấy.
Many Americans oppose buying Alaska.	Nhiều người Mỹ phản đối việc mua Alaska.
I swear I won't tell anyone.	Tôi thề là tôi sẽ không nói cho ai biết.
Tom is not leaving here tomorrow.	Tom sẽ không rời khỏi đây vào ngày mai.
Everywhere you look you can see the damage caused by the earthquake.	Nhìn ở đâu bạn cũng có thể thấy thiệt hại do trận động đất gây ra.
I think you know we have to help Tom.	Tôi nghĩ bạn biết chúng tôi phải giúp Tom.
Tom will probably be too busy to do that until after 2:30.	Tom có ​​thể sẽ quá bận để làm điều đó cho đến sau 2:30.
Do you think Tom will be fine?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ổn không?
Why don't we visit Australia first?	Tại sao chúng ta không đến thăm Úc trước?
I did not leave disappointed.	Tôi đã không bỏ đi một cách thất vọng.
He is still pacifying his father.	Anh ấy vẫn đang xoa dịu cha mình.
Tom's dog has been found.	Con chó của Tom đã được tìm thấy.
Am I really the only one who did that?	Tôi thực sự là người duy nhất đã làm điều đó?
Why don't we have a look?	Tại sao chúng ta không có một cái nhìn?
Tom is a bit old for that.	Tom hơi già cho điều đó.
I thought that the woman I met yesterday was Tom's mother.	Tôi đã nghĩ rằng người phụ nữ tôi gặp hôm qua là mẹ của Tom.
That's not the point, Tom.	Đó không phải là vấn đề, Tom.
What explains the fact that women live longer than men?	Điều gì giải thích cho thực tế là phụ nữ sống lâu hơn nam giới?
Tom started the car.	Tom khởi động xe.
I'm going to the other side of the world.	Tôi sắp sang bên kia thế giới.
Tom can be angry.	Tom có ​​thể tức giận.
Tom doesn't look as busy as Mary.	Tom trông không bận rộn như Mary.
Tom lived here until three months ago.	Tom đã sống ở đây cho đến ba tháng trước.
You are unlucky, aren't you?	Bạn thật xui xẻo phải không?
Tom says he'll be back in Boston right after the show.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Boston ngay sau buổi biểu diễn.
Please don't say that.	Xin đừng nói điều đó.
Tom and Mary are dating.	Tom và Mary đang hẹn hò.
I'm not one to move desks.	Tôi không phải là người di chuyển bàn làm việc.
I want to tell as many people as possible about what happened.	Tôi muốn kể cho càng nhiều người càng tốt về những gì đã xảy ra.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm được điều đó.
She did not accept.	Cô ấy không nhận lời.
I don't see how I can refuse.	Tôi không thấy làm thế nào tôi có thể từ chối.
Is Tom happy that you gave Mary the job?	Tom có ​​vui khi bạn giao việc cho Mary không?
Tom was alone at home with Mary.	Tom ở nhà một mình với Mary.
Is there anything I shouldn't eat?	Có thứ gì tôi không nên ăn không?
Take a deep breath.	Lấy hơi thở sâu.
Tom said he wanted that.	Tom nói rằng anh ấy muốn điều đó.
I know Tom would never lie to Mary.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ nói dối Mary.
We only found a smashed watering can and nothing else.	Chúng tôi chỉ tìm thấy một bình tưới nước bị đập nát và không có gì khác.
I have a sore throat from smoking too much.	Tôi bị đau họng vì hút thuốc quá nhiều.
Tom aimed his rifle at the tiger and pulled the trigger.	Tom nhắm khẩu súng trường của mình vào con hổ và bóp cò.
I don't think Tom has been here before.	Tôi không nghĩ Tom đã từng đến đây trước đây.
If he sees you, he will be surprised.	Nếu anh ấy nhìn thấy bạn, anh ấy sẽ ngạc nhiên.
Tom says that he thinks it's hard for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary khó có thể làm điều đó.
She is watering flowers.	Cô ấy đang tưới hoa.
Tom seems to be doing a very good job.	Tom dường như đang làm một công việc rất tốt.
Tom does not stand.	Tom không đứng.
The number of students going abroad to study every year is increasing.	Số lượng học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập hàng năm ngày càng tăng.
Tom breaks the rules.	Tom phá vỡ các quy tắc.
What's the best piece of advice you've ever been given?	Lời khuyên tốt nhất mà bạn từng được đưa ra là gì?
It's just a story of ex-wives.	Đó chỉ là một câu chuyện của những người vợ cũ.
Tom and Mary said no one asked them to do it.	Tom và Mary cho biết không ai yêu cầu họ làm điều đó.
All the guests were touched by her hospitality.	Tất cả các khách mời đều cảm động trước sự hiếu khách của cô.
Tom is just trying to survive.	Tom chỉ cố gắng sống sót.
Tom is an accountant.	Tom là một nhân viên kế toán.
The rule does not apply in this case.	Quy tắc không áp dụng trong trường hợp này.
She is very careful so she rarely makes mistakes.	Cô ấy rất cẩn thận nên rất ít khi mắc lỗi.
I think Tom is still drunk.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn say.
Tom asked me why I haven't had breakfast.	Tom hỏi tôi tại sao tôi chưa ăn sáng.
Tom was acting crazy.	Tom đã hành động điên rồ.
Tom is still waiting for Mary to arrive.	Tom vẫn đang đợi Mary đến.
Why does Tom never do what I tell him to do?	Tại sao Tom không bao giờ làm những gì tôi bảo anh ấy làm?
I'll do that later when I'm not too busy.	Tôi sẽ làm điều đó sau khi tôi không quá bận.
I always wake up at half past six.	Tôi luôn thức dậy lúc sáu giờ rưỡi.
I know Tom will get the job done.	Tôi biết Tom sẽ hoàn thành công việc.
How do you know that Tom needs to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom cần phải làm điều đó?
Is this what Tom wants?	Đây có phải là những gì Tom muốn?
That's neat.	Thật là gọn gàng.
I wouldn't say it doesn't matter.	Tôi sẽ không nói rằng nó không quan trọng.
Tom seemed to find that annoying.	Tom dường như thấy điều đó thật khó chịu.
Tom told me where he was going.	Tom nói cho tôi biết nơi anh ấy định ở.
I don't want to leave the door unlocked.	Tôi không muốn để cửa không khóa.
I will do it this fall.	Tôi sẽ làm điều đó vào mùa thu này.
Tom needs to calm down a bit.	Tom cần bình tĩnh một chút.
I don't know if Tom is jealous.	Không biết Tom có ​​ghen không.
Tom and Mary go to the same school.	Tom và Mary học cùng trường.
Why is Tom so angry?	Tại sao Tom lại tức giận như vậy?
Tom has a very nice voice.	Tom có ​​một giọng hát rất hay.
I am indescribably sad.	Tôi buồn không thể tả được.
Tom switched banks.	Tom chuyển ngân hàng.
Tom says he hopes Mary will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom won't drink that.	Tom sẽ không uống thứ đó.
Tom was scared to cross the street.	Tom sợ hãi khi băng qua đường.
I don't think Tom knows if Mary is happy or not.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu Mary có hạnh phúc hay không.
I can see we still have a lot of work to do.	Tôi có thể thấy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
I suspect that Tom and Mary are both really tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều thực sự mệt mỏi.
Last Saturday, I went with my family to the zoo to see the pandas.	Thứ bảy tuần trước, tôi đã cùng gia đình đến sở thú để xem những chú gấu trúc.
At that time Tom was probably about thirteen years old.	Lúc đó Tom có ​​lẽ khoảng mười ba tuổi.
No need to be too formal.	Không cần phải quá trang trọng.
Why shouldn't Tom sing?	Tại sao Tom không nên hát?
I cannot give these numbers.	Tôi không thể đưa ra những con số này.
Tom became very defensive.	Tom trở nên rất phòng thủ.
That doesn't mean you should tell Tom now.	Điều đó không có nghĩa là bạn nên nói với Tom bây giờ.
Tom didn't say much more.	Tom không nói nhiều nữa.
Are you making a sandwich for Tom?	Bạn đang làm một chiếc bánh sandwich cho Tom?
Hundreds of trees in this park were toppled in the hurricane.	Hàng trăm cây cối trong công viên này bị đổ trong cơn cuồng phong.
Tom ruined everything his father worked so hard to build.	Tom đã phá hỏng mọi thứ mà cha anh đã dày công xây dựng.
I know that Tom is being mocked.	Tôi biết rằng Tom đang bị mỉa mai.
I don't see that we have any choice.	Tôi không thấy rằng chúng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào.
I didn't know Tom was your boyfriend.	Tôi không biết Tom là bạn trai của bạn.
I suspect that Tom and Mary were surprised.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rất ngạc nhiên.
New York City police wear dark blue uniforms.	Cảnh sát thành phố New York mặc đồng phục màu xanh đậm.
That's not what I'm going to do.	Đó không phải là điều mà tôi chuẩn bị làm.
I don't think Tom is old.	Tôi không nghĩ Tom đã già.
I am still confident that it will happen.	Tôi vẫn tự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
A square has four corners.	Một hình vuông có bốn góc.
I wish you wouldn't talk about me.	Tôi ước bạn sẽ không nói về tôi.
Tom runs away from the police.	Tom chạy trốn khỏi cảnh sát.
You sound like you're unhappy.	Bạn có vẻ như bạn đang không hạnh phúc.
I don't believe Tom has to do that.	Tôi không tin rằng Tom phải làm điều đó.
Do you really expect Tom to win?	Bạn có thực sự mong đợi Tom sẽ thắng?
Tom doesn't want to do it, but he has no choice.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không có lựa chọn nào khác.
Tom will do it anyway.	Tom sẽ làm điều đó dù sao.
Tom says the gunshots woke him up.	Tom nói rằng những tiếng súng đã đánh thức anh ta.
Tom said that Mary didn't cry.	Tom nói rằng Mary không khóc.
Tom says he has three other suggestions to make.	Tom nói rằng anh ấy có ba đề xuất khác để đưa ra.
Tom called the sheriff's office.	Tom đã gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng.
I told Tom who stole his bike.	Tôi nói với Tom ai đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
Tom wants Mary to like him.	Tom muốn Mary thích anh ta.
I was not at home yesterday.	Hôm qua tôi không có nhà.
Tom spends a lot of time at the beach.	Tom dành nhiều thời gian ở bãi biển.
Tom asked Mary if she had to do it now.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy phải làm điều đó bây giờ.
The dog pees on the carpet again.	Con chó lại tè ra thảm.
I can hold my breath for a long time.	Tôi có thể nín thở trong một thời gian dài.
Tom ruined the surprise by talking about the party.	Tom đã phá hỏng sự ngạc nhiên bằng cách nói về bữa tiệc.
Tom looked around the room.	Tom nhìn quanh phòng.
I nominate Tom as our representative.	Tôi đề cử Tom làm đại diện của chúng tôi.
Don't cross your legs.	Đừng bắt chéo chân.
Everyone was there except Tom.	Tất cả mọi người đều ở đó ngoại trừ Tom.
I don't think Tom doesn't know why that happened.	Tôi không nghĩ Tom không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I have read three books since Monday.	Tôi đã đọc ba cuốn sách kể từ thứ Hai.
Tom is obviously very cold.	Tom rõ ràng là rất lạnh.
The question is whether he will visit us next month.	Câu hỏi đặt ra là liệu anh ấy có đến thăm chúng tôi vào tháng tới hay không.
I can't believe you wouldn't enjoy playing cards with me and my friends.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ không thích chơi bài với tôi và bạn bè của tôi.
Tom knows he has to help Mary tomorrow.	Tom biết anh ấy phải giúp Mary vào ngày mai.
Tom is almost always right.	Tom hầu như luôn đúng.
Tom is wearing sneakers.	Tom đang đi giày thể thao.
I still think Tom is a racist.	Tôi vẫn nghĩ Tom là một kẻ phân biệt chủng tộc.
I don't like you, Tom.	Tôi không thích bạn, Tom.
Tom has my vote.	Tom có ​​phiếu bầu của tôi.
Apparently she was sick.	Rõ ràng là cô ấy bị ốm.
Tom's bag is very light.	Túi của Tom rất nhẹ.
Are you sure you want to help?	Bạn có chắc chắn muốn giúp không?
Tom knows that he has to do it tomorrow.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom flies a helicopter.	Tom lái trực thăng.
I must admit that I am very attractive.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất hấp dẫn.
Tom asked Mary if he could kiss her.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể hôn cô ấy không.
Tom spends most of his time reading books.	Tom dành phần lớn thời gian để đọc sách.
Tom has not been contacted yet.	Tom vẫn chưa liên lạc.
Tom will pick you up.	Tom sẽ đón bạn.
Tom thinks Mary might want to go to Boston with him.	Tom nghĩ Mary có thể muốn đến Boston với anh ta.
Tom was standing on the other side of the fence.	Tom đang đứng bên kia hàng rào.
I can't reach the top shelf unless I'm standing on a chair.	Tôi không thể với đến kệ trên cùng trừ khi tôi đứng trên ghế.
Do you think about Tom a lot?	Bạn có nghĩ về Tom nhiều không?
I fought.	Tôi đã đánh nhau.
Talking to Tom is pointless.	Nói chuyện với Tom là vô nghĩa.
Do you have a shovel?	Bạn có một cái xẻng?
We don't understand the question.	Chúng tôi không hiểu câu hỏi.
Debris was scattered over a large area.	Các mảnh vỡ nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn.
I am working hard.	Tôi đang làm việc chăm chỉ.
You already know the answer to that, Tom.	Bạn đã biết câu trả lời cho điều đó, Tom.
Tom is a smart guy.	Tom là một chàng trai thông minh.
Tom clearly has to do it.	Tom rõ ràng phải làm điều đó.
Tom is learning to deal with that.	Tom đang học cách đối phó với điều đó.
Tom and I are not very likely to sing together.	Tom và tôi không có nhiều khả năng hát cùng nhau.
I don't want to work in these conditions.	Tôi không muốn làm việc trong những điều kiện này.
Tom says he hopes you will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom probably won't be able to answer your question.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể trả lời câu hỏi của bạn.
Tom said that Mary knew he didn't want to do it until 2:30.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó cho đến 2:30.
"Ah, the pictures from the trip! Have you shown Tom yet?" 	"À, những bức ảnh trong chuyến đi! Bạn đã cho Tom xem chưa?"
"No, not yet."	"Chưa, chưa."
I want to know what's on that train.	Tôi muốn biết có gì trên chuyến tàu đó.
Why don't you cut your mustache?	Tại sao bạn không cắt ria mép?
I hope Tom knows why he has to.	Tôi hy vọng Tom biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
That's exactly what I had to do.	Đó chính xác là những gì tôi phải làm.
I didn't know something like this could happen.	Tôi không biết điều gì đó như thế này có thể xảy ra.
Tom is usually at home on Mondays, but Mary is not.	Tom thường ở nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì không.
I didn't know that before.	Tôi không biết điều đó trước đây.
I know you are not afraid.	Tôi biết bạn không sợ hãi.
Tom doesn't know how Mary will go to school tomorrow.	Tom không biết ngày mai Mary sẽ đến trường bằng cách nào.
Tom thinks he knows why.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết tại sao.
I thought you said you were glad Tom did it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui vì Tom đã làm điều đó.
I wonder if it will work.	Tôi tự hỏi nếu nó sẽ hoạt động.
What are you saying?	Bạn đang nói gì vậy?
Did you know Tom can swim?	Bạn có biết Tom có ​​biết bơi không?
We barely got there on time.	Chúng tôi gần như không đến đó đúng giờ.
You cannot replace someone like Tom.	Bạn không thể thay thế một người như Tom.
What is required here is discretion.	Những gì được yêu cầu ở đây là sự quyết định.
Tom is not a busy man.	Tom không phải là một người đàn ông bận rộn.
Your sister is counting on you, Tom.	Em gái của bạn trông cậy vào bạn, Tom.
Why don't you let Tom show you how to do it?	Tại sao bạn không để Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó?
Stairs to the loft have no railing. 	Cầu thang lên gác xép không có lan can.
It's not safe.	Nó không an toàn.
It seems that all Tom cares about is money.	Có vẻ như tất cả những gì Tom quan tâm là tiền.
I suspect that Tom and Mary were injured.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã bị thương.
Tom got off work.	Tom đã tan sở.
I'm talking about the problem with Tom.	Tôi đang nói về vấn đề với Tom.
Tom got on his bike.	Tom lên xe đạp.
Tom poured himself another glass of bourbon.	Tom rót cho mình một ly rượu bourbon khác.
It's something special.	Đó là một cái gì đó đặc biệt.
Tom didn't do it as often as I did.	Tom đã không làm điều đó thường xuyên như tôi.
She has been sick in bed since last Monday.	Cô ấy đã bị ốm trên giường kể từ thứ Hai tuần trước.
Tom must have forgotten his promise to Mary.	Tom hẳn đã quên lời hứa với Mary.
I'm sure no one was hurt.	Tôi chắc chắn rằng không ai bị thương.
Tom wants to come after work.	Tom muốn đến sau giờ làm việc.
I think Tom might be allowed to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
Tom is thinking about the consequences of his actions.	Tom đang nghĩ về hậu quả của hành động của mình.
I'm the type of person who always has the last word.	Tôi là loại người luôn phải nói lời sau cùng.
Would you like to go with Tom?	Bạn có muốn đi cùng Tom không?
I know Tom is not very good at playing the flute.	Tôi biết Tom thổi sáo không giỏi lắm.
I feel a bit sleepy.	Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.
Tom needs to learn a few basics.	Tom cần học một vài điều cơ bản.
What is your favorite city in the world?	Thành phố yêu thích của bạn trên thế giới là gì?
I'm not married yet.	Tôi vẫn chưa kết hôn.
This novel is not as good as his last one.	Cuốn tiểu thuyết này không hay bằng cuốn cuối cùng của anh ấy.
That is a separate question.	Đó là một câu hỏi riêng biệt.
Maybe they don't trust us.	Có thể họ không tin tưởng chúng tôi.
Tom replied evasive.	Tom trả lời là lảng tránh.
There is a secret base on the moon.	Có một căn cứ bí mật trên mặt trăng.
Tom can barely speak French.	Tom hầu như không thể nói tiếng Pháp.
Tom got there earlier than anyone else.	Tom đến đó sớm hơn bất kỳ ai khác.
Tom knew he was wrong.	Tom biết rằng mình đã sai.
It also disgusts me.	Nó cũng làm tôi ghê tởm.
Tom just wants to be happy.	Tom chỉ muốn được hạnh phúc.
Tom crashed into us.	Tom đâm vào chúng tôi.
Tom has finished washing the windows.	Tom đã rửa cửa sổ xong.
Tom fell asleep while watching a movie.	Tom ngủ gật khi đang xem phim.
We don't know anyone here.	Chúng tôi không biết ai ở đây.
Tom says he doesn't have enough money to buy the things he wants.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
I know Tom would be able to do it if he really wanted to.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
That's easier to do than Tom said.	Điều đó dễ làm hơn Tom đã nói.
Do you still eat oatmeal every day?	Bạn vẫn ăn bột yến mạch hàng ngày chứ?
Tom has decided to shelve his departure.	Tom đã quyết định gác lại sự ra đi của mình.
You will do well, I'm sure.	Bạn sẽ làm tốt, tôi chắc chắn.
Tom and Mary live together, but they are not legally married.	Tom và Mary sống cùng nhau, nhưng họ không kết hôn hợp pháp.
I hate myself for hating Tom.	Tôi ghét bản thân vì ghét Tom.
He has an old pickup truck and a large, tattered lawn mower.	Anh ta có một chiếc xe bán tải cũ và một chiếc máy cắt cỏ lớn, nát bươm.
Tom couldn't finish what he started.	Tom không thể hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu.
Tom did all he could to calm Mary down.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để giúp Mary bình tĩnh lại.
Tom was raised Catholic.	Tom đã lớn lên theo Công giáo.
Registration starts at 2:30.	Đăng ký bắt đầu lúc 2:30.
Statistics show that our standard of living has increased.	Số liệu thống kê chỉ ra rằng mức sống của chúng ta đã tăng lên.
I'm pretty sure everything will go well.	Tôi khá chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
I was worried about being sick.	Tôi đã lo lắng bị ốm.
I don't know why Tom did it, but I'm sure he has a good reason.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy, nhưng tôi chắc rằng anh ấy có lý do chính đáng.
Tom ate what little food was left.	Tom đã ăn những thức ăn ít ỏi còn lại.
We can be there by 2:30.	Chúng tôi có thể có mặt ở đó trước 2:30.
According to statistics, the world population is on an increasing trend.	Theo thống kê, dân số thế giới đang có xu hướng gia tăng.
I don't think Tom is sleepy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang buồn ngủ.
You can leave when you're done.	Bạn có thể rời đi khi bạn đã hoàn thành công việc.
The bathroom pipe is clogged with sewage.	Đường ống nhà tắm bị tắc nghẽn do nước thải.
I don't think Tom would want to go drinking with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi uống rượu với chúng tôi.
He doesn't seem to be aware of the conflict between me and my father.	Anh ấy dường như không nhận thức được mâu thuẫn giữa tôi và bố.
You can't give up, Tom.	Bạn không thể bỏ cuộc, Tom.
Tom did not do what he was told.	Tom đã không làm như những gì anh ấy đã nói.
Who is your favorite American actor?	Diễn viên người Mỹ yêu thích của bạn là ai?
Tom waited patiently in the lobby for three hours.	Tom đã kiên nhẫn đợi ở sảnh suốt ba tiếng đồng hồ.
Tom has not yet been asked to leave.	Tom vẫn chưa được yêu cầu rời đi.
Tom was not late to the meeting.	Tom đã không đến muộn cuộc họp.
Tom always wins?	Tom luôn chiến thắng?
I think Tom will come, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến, nhưng tôi không chắc.
We've been working on this issue all weekend.	Chúng tôi đã làm việc với vấn đề này cả cuối tuần.
Tom is a good music teacher.	Tom là một giáo viên dạy nhạc giỏi.
Tom is not going to be a teacher.	Tom sẽ không trở thành giáo viên.
Tom thought that Mary was asleep.	Tom nghĩ rằng Mary đã ngủ.
They are thirty dollars each.	Chúng là ba mươi đô la mỗi cái.
I did everything the way Tom told me to.	Tôi đã làm mọi thứ theo cách Tom bảo tôi làm.
Tom would love to help.	Tom rất muốn giúp đỡ.
Tom is always late.	Tom luôn đến muộn.
She brushed off her husband's hat.	Cô phủi mũ cho chồng.
Don't you know Tom wants to do that?	Bạn không biết Tom muốn làm điều đó sao?
We better get home by 2:30.	Tốt hơn chúng ta nên về nhà trước 2:30.
I apologize for being so rude.	Tôi xin lỗi vì tôi đã rất thô lỗ.
One of my shoes was chewed on by my dog.	Một trong những đôi giày của tôi đã bị con chó của tôi nhai.
That's why I was arrested.	Đó là lý do tôi bị bắt.
Everyone here knows that Tom is in Boston.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom đang ở Boston.
Public opinion is very supportive of the project.	Dư luận rất ủng hộ dự án.
Tom doesn't seem as impatient as Mary.	Tom không có vẻ nóng nảy như Mary.
Tom asked us to stay and help him clean up.	Tom yêu cầu chúng tôi ở lại và giúp anh ấy dọn dẹp.
I don't have to work on Mondays.	Tôi không phải làm việc vào thứ Hai.
It was only yesterday that I realized what she really meant.	Chỉ đến ngày hôm qua, tôi mới nhận ra cô ấy thực sự muốn nói gì.
The policeman handcuffed Tom behind his back.	Viên cảnh sát còng tay Tom ra sau lưng.
Tom and I are drinking together.	Tom và tôi đang uống rượu với nhau.
Why don't we all do it?	Tại sao tất cả chúng ta không làm điều đó?
I don't think Tom will ever forgive me for doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
I don't think I'll do it now.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó bây giờ.
Tom doesn't deserve you.	Tom không xứng với bạn.
I am in eleventh grade.	Tôi đang học lớp mười một.
I have an obligation to fix this.	Tôi có nghĩa vụ phải sửa chữa điều này.
Tom told me Mary was his student.	Tom nói với tôi Mary là học trò của anh ấy.
That is a huge waste of time.	Đó là một sự lãng phí thời gian khổng lồ.
Do you think Tom will be in Australia all summer?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc cả mùa hè?
Tom is in no hurry.	Tom không vội.
Tom can't believe he's hanging out with one of the prettiest girls at school.	Tom không thể tin rằng anh ấy đang đi chơi với một trong những cô gái đẹp nhất ở trường.
She was very curious, so she opened the box.	Cô ấy rất tò mò nên đã mở chiếc hộp ra.
Looks like I might have to go to Boston next summer.	Có vẻ như tôi có thể phải đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom wants to travel around Europe.	Tom muốn đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
We restore antique furniture.	Chúng tôi phục hồi đồ nội thất cổ.
Wait a minute, Tom!	Chờ một chút, Tom!
I think Tom might be older than me.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể lớn tuổi hơn tôi.
Tom was supposed to help me.	Tom lẽ ra phải giúp tôi.
I think everyone should stop using disposable shopping bags.	Tôi nghĩ rằng mọi người nên ngừng sử dụng túi mua sắm dùng một lần.
Tom used to tell me everything.	Tom đã từng kể cho tôi nghe mọi thứ.
Have you ever written to Tom?	Bạn đã bao giờ viết thư cho Tom chưa?
Tom is objective.	Tom là khách quan.
Tom hardly ever goes to such places.	Tom hầu như không bao giờ đến những nơi như thế.
I was thinking that I might not be allowed to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
Something terrible happened to Tom.	Có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Tom.
There are swings and swings in the park.	Trong công viên có xích đu và đu quay.
I assume you will call me if you need anything else.	Tôi cho rằng bạn sẽ gọi cho tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì khác.
I know what I'm saying.	Tôi biết tôi đang nói gì.
There is a garden behind our house.	Có một khu vườn phía sau nhà của chúng tôi.
I promised Tom that I would do it.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom will be back a week from today.	Tom sẽ trở lại một tuần kể từ hôm nay.
I thought I told you to never call me while I'm at the office.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ gọi cho tôi khi tôi đang ở văn phòng.
He began to study seriously.	Anh bắt đầu học một cách nghiêm túc.
Tom and Mary go in the same direction.	Tom và Mary đi cùng hướng.
Tom decides to go to Mary's party.	Tom quyết định đến bữa tiệc của Mary.
Tom needs to renew his passport by the 15th of next month.	Tom cần gia hạn hộ chiếu của mình trước ngày 15 tháng sau.
Don't pretend you're sorry. 	Đừng giả vờ rằng bạn xin lỗi.
I know that you don't.	Tôi biết rằng bạn không.
I think Tom is doing a good job.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm một công việc tốt.
I left Tom three messages.	Tôi đã để lại cho Tom ba tin nhắn.
I always thought Tom and Mary would get married.	Tôi luôn nghĩ Tom và Mary sẽ kết hôn.
Will Tom admit it?	Tom có ​​thừa nhận không?
I wonder if Tom really told Mary she had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói với Mary rằng cô ấy phải làm như vậy không.
I have a rash.	Tôi bị phát ban.
I bought this camera for 35,000 yen.	Tôi đã mua chiếc máy ảnh này với giá 35.000 yên.
I asked Tom if I could borrow some money.	Tôi hỏi Tom nếu tôi có thể vay một ít tiền.
The floor is covered with rodent droppings.	Sàn nhà phủ đầy phân của loài gặm nhấm.
Did Tom actually do that?	Tom đã thực sự làm điều đó chưa?
Tom knew there was no way he could do that.	Tom biết không đời nào anh có thể làm được điều đó.
What is the weight of your suitcase?	Trọng lượng vali của bạn là bao nhiêu?
I don't plan to do that anymore.	Tôi không định làm điều đó nữa.
I know I should when I'm in Boston.	Tôi biết tôi nên làm điều đó khi tôi ở Boston.
What are three skills you wish you had?	Ba kỹ năng mà bạn ước mình có là gì?
Tom has no interest in art.	Tom không hề quan tâm đến nghệ thuật.
Tom doesn't have to do it now.	Tom không phải làm điều đó bây giờ.
There aren't any restaurants around here.	Không có bất kỳ nhà hàng nào xung quanh đây.
Tom said that he hopes that you will make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Tom said that was a problem.	Tom nói rằng đó là một vấn đề.
Tom picked up a needle from the floor.	Tom nhặt một cây kim trên sàn.
You don't have to do that.	Bạn không cần thiết phải làm điều đó.
Tom is talkative, but Mary is not.	Tom là người nói nhiều, nhưng Mary thì không.
Neither Tom nor Mary confessed.	Cả Tom và Mary đều không thú nhận.
Tom knows that he should do it alone.	Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó một mình.
I wonder when Tom will return to Australia.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ trở lại Úc.
The company is doing so well, it's amazing.	Công ty đang hoạt động rất tốt, thật đáng kinh ngạc.
Tom is usually right.	Tom thường đúng.
There's a good chance that won't happen.	Có một cơ hội tốt là điều đó sẽ không xảy ra.
An hour after the trip, Mary announced that she couldn't remember turning off the iron.	Một giờ sau chuyến đi, Mary thông báo rằng cô ấy không thể nhớ là đã tắt bàn ủi.
Traveling alone is more enjoyable than traveling in a group.	Đi du lịch một mình thú vị hơn là đi theo nhóm.
Tom put the clothes in the suitcase.	Tom cất quần áo vào vali.
Tom says that Mary is hard to win.	Tom nói rằng Mary rất khó giành chiến thắng.
Why didn't I think of that sooner?	Tại sao tôi không nghĩ về điều đó sớm hơn?
Tom is not a fool.	Tom không phải là một kẻ ngốc.
Tom is not wearing a new coat.	Tom không mặc áo khoác mới.
Did Tom fail to do that?	Có phải Tom không làm được điều đó?
I didn't know you sang professionally.	Tôi không biết bạn đã hát chuyên nghiệp.
I heard from Tom.	Tôi đã nghe tin từ Tom.
She hid the letter carefully so that no one could see it.	Cô đã giấu kỹ lá thư để không ai nhìn thấy.
Tom suggested we take a break.	Tom đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi.
Is there nothing we can do to help Tom?	Không có gì chúng ta có thể làm để giúp Tom?
You are putting your life in jeopardy.	Bạn đang đặt cuộc sống của bạn vào tình trạng nguy hiểm.
Tom denies he killed Mary.	Tom phủ nhận anh ta đã giết Mary.
I think this is the first time Tom did it without help.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
Nobody told you it would be this way, right?	Không ai nói với bạn rằng nó sẽ theo cách này, phải không?
I told Tom he didn't have to speak so loudly.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải nói to như vậy.
Tom would be in Boston right now if he could.	Tom sẽ ở Boston ngay bây giờ nếu anh ấy có thể.
What's interesting?	Có gì thú vị?
Tom hasn't gone shopping yet.	Tom vẫn chưa đi mua sắm.
Tom says Mary will come later.	Tom nói rằng Mary sẽ đến sau.
I knew Tom would want to do it.	Tôi biết Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom's parents are teachers.	Cha mẹ của Tom là giáo viên.
I want to help Tom do that.	Tôi muốn giúp Tom làm điều đó.
It doesn't matter if I like you or not.	Không quan trọng là tôi có thích bạn hay không.
Tom withdrew his testimony.	Tom đã rút lại lời khai của mình.
Tom was caught off guard.	Tom đã mất cảnh giác.
Tom says he will figure out what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tìm ra những gì cần phải làm.
Tom is a good singer and songwriter.	Tom là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ giỏi.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
Tom wants us to talk.	Tom muốn chúng ta nói chuyện.
Tom can't walk yet, can he?	Tom vẫn chưa thể đi bộ, phải không?
I like eating seafood.	Tôi thích ăn hải sản.
We don't know much about Tom.	Chúng tôi không biết nhiều về Tom.
There's nowhere else to go.	Không còn nơi nào khác để đi.
I'm pretty sure we have enough gas to get home.	Tôi khá chắc rằng chúng ta có đủ xăng để về nhà.
Tom focuses on the positive and doesn't focus on the negative.	Tom tập trung vào điều tích cực và không tập trung vào tiêu cực.
Tom left an hour ago. 	Tom đã rời đi một giờ trước.
The rest of us will be leaving soon.	Phần còn lại của chúng tôi sẽ sớm rời đi.
You look like a cowboy.	Bạn trông giống như một cao bồi.
He travels the world collecting facts about little known countries.	Anh ấy đi khắp thế giới thu thập sự thật về các quốc gia ít được biết đến.
I'm surprised Tom doesn't need to do what everyone else needs to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không cần làm những gì mà những người khác cần làm.
Never do that to me again.	Đừng bao giờ làm điều đó với tôi nữa.
Tom wears a black knit hat.	Tom đội một chiếc mũ đan màu đen.
I know Tom is not an idiot.	Tôi biết Tom không phải là một tên ngốc.
Tom could see that Mary was about to cry.	Tom có ​​thể thấy rằng Mary sắp khóc.
I don't know what else I need to do.	Tôi không biết mình cần phải làm gì khác.
It won't be easy to convince Tom.	Sẽ không dễ dàng để thuyết phục Tom.
Tom is a tycoon.	Tom là một ông trùm.
The teacher explained the meaning of the word to us.	Cô giáo giải thích nghĩa của từ cho chúng tôi.
Tom knew that something bad could happen.	Tom biết rằng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.
Unfortunately, Tom can't do that for you.	Thật không may, Tom không thể làm điều đó cho bạn.
Can you find Tom for me?	Bạn có thể tìm Tom cho tôi được không?
I'm wearing a new pair of shoes.	Tôi đang đi một đôi giày mới.
Tom is still in the game.	Tom vẫn còn trong trò chơi.
I know Tom wants you to do it for him.	Tôi biết Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
We could stay in Boston for a few weeks.	Chúng tôi có thể ở lại Boston trong vài tuần.
That's not the real problem.	Đó không phải là vấn đề thực sự.
It was the worst movie I've ever seen.	Đó là bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
Tom doesn't sleep.	Tom không ngủ.
I think you will recognize Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra Tom.
I know Tom knows that I need to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom deserves it.	Tom xứng đáng với điều đó.
The humid weather affects his health.	Thời tiết nồm ẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.
Tom is trying to change all of that.	Tom đang cố gắng thay đổi tất cả những điều đó.
Tom decided not to join the meeting.	Tom quyết định không tham gia cuộc họp.
I want Tom to go there.	Tôi muốn Tom đến đó.
Tom and I barely see each other anymore.	Tom và tôi hầu như không còn gặp nhau nữa.
Tom was supposed to be here all afternoon.	Tom đáng lẽ phải ở đây cả buổi chiều.
I didn't know Tom was going to Australia with Mary.	Tôi không biết Tom sẽ đi Úc với Mary.
I'm sure that's not the case.	Tôi chắc chắn rằng không phải như vậy.
Tom plays with kittens.	Tom chơi với mèo con.
There's a very good chance that Tom knows Mary.	Có một cơ hội rất tốt là Tom biết Mary.
What do you think about Tom?	Bạn nghĩ gì về Tom?
Tom is worth about one hundred million dollars.	Tom có ​​giá trị khoảng một trăm triệu đô la.
Tom says he doesn't think you need to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn cần phải làm như vậy.
Are you feeling better, Tom?	Bạn có cảm thấy tốt hơn không, Tom?
Tom was surprised that Mary didn't arrive on time.	Tom ngạc nhiên vì Mary đến không đúng giờ.
Tom is the only one who can do that, I think.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó, tôi nghĩ vậy.
Tom will probably tell Mary she has to be more careful next time she does it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng cô ấy phải cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
Tom is already here and Mary will be here soon.	Tom đã ở đây và Mary sẽ đến đây sớm.
I think Tom is a dental student.	Tôi nghĩ rằng Tom là một sinh viên nha khoa.
I don't want to watch TV.	Tôi không muốn xem tivi.
Everyone knows that two heads are better than one.	Mọi người đều biết rằng hai cái đầu tốt hơn một cái.
Tom has no money to buy food.	Tom không có tiền để mua thức ăn.
Can Tom walk?	Tom có ​​thể đi bộ không?
This is my farm, and it's not for sale.	Đây là trang trại của tôi, và nó không phải để bán.
I wonder if that's true or not.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng hay không.
You can not miss it.	Bạn không thể bỏ qua điều này.
I went on flight 001 from Tokyo.	Tôi đã đi trên chuyến bay 001 từ Tokyo.
Maybe I could talk to Tom.	Có lẽ tôi có thể nói chuyện với Tom.
Police believe Tom is involved in last week's robbery.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan đến vụ cướp tuần trước.
A true friend is someone who will help you get moving.	Một người bạn thực sự là người sẽ giúp bạn di chuyển.
Tom has big lips.	Tom có ​​đôi môi lớn.
If I didn't have his help, I would die.	Nếu tôi không có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi sẽ chết.
Tom asked me to stay and help him.	Tom yêu cầu tôi ở lại và giúp anh ta.
Tom shouldn't worry about Mary.	Tom không nên lo lắng về Mary.
Although Norway remained neutral during World War I, it suffered heavy losses to its shipping operations.	Mặc dù Na Uy vẫn giữ thái độ trung lập trong Thế chiến thứ nhất, nhưng nước này đã phải chịu những tổn thất nặng nề đối với hoạt động vận chuyển của mình.
Tom says that all the people he hangs out with speak French.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy thường đi chơi đều nói tiếng Pháp.
Tom was offended.	Tom đã bị xúc phạm.
Tom said I go to church with him.	Tom nói tôi đi nhà thờ với anh ấy.
Tom ran across the street.	Tom chạy băng qua đường.
Can you tell me how you found out what Tom did?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra những gì Tom đã làm?
He tried to put the pieces of a broken vase together.	Anh cố gắng ghép những mảnh vỡ của một chiếc bình bị vỡ lại với nhau.
Tom said he was really glad that Mary was able to do that.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng khi Mary có thể làm được điều đó.
Tell Tom what you think he needs to do.	Hãy nói cho Tom biết bạn nghĩ anh ấy cần làm gì.
Tom lashed out at me.	Tom đả kích tôi.
Tom gave Mary a heart-shaped cookie.	Tom đã tặng Mary một chiếc bánh quy hình trái tim.
I am very disappointed in both of them.	Tôi rất thất vọng về cả hai người.
I didn't recognize that beggar.	Tôi không nhận ra tên ăn mày đó.
I think Tom might be sick.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị ốm.
I should have told Tom not to waste time trying to convince Mary to do it.	Tôi nên nói với Tom đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
It is like eating wild mushrooms collected by a stranger claiming that he knows which mushrooms are poisonous and which are not.	Nó giống như ăn nấm hoang dã được thu thập bởi một người lạ tuyên bố rằng anh ta biết nấm nào độc và nấm nào không.
Tom shut up.	Tom im đi.
I expect this to be your first time doing this.	Tôi mong đợi đây là lần đầu tiên bạn làm điều này.
Tom will probably be hungry when he gets here.	Tom có ​​lẽ sẽ đói khi đến đây.
Tom is my date.	Tom là người hẹn hò của tôi.
Tom realizes that Mary doesn't love him.	Tom nhận ra rằng Mary không yêu anh.
Tom did not know what Mary had found.	Tom không biết Mary đã tìm thấy thứ gì.
I fear that I will never get married.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn.
He always does what he wants.	Anh ấy luôn làm theo ý mình.
You didn't listen.	Bạn đã không nghe.
I'm not saying I'm from Australia.	Tôi không nói rằng tôi đến từ Úc.
Tom was a little desperate.	Tom hơi tuyệt vọng.
Tom said with a wave of his hand that he was not enthusiastic about the idea.	Tom cho biết bằng một cái phẩy tay bác bỏ rằng anh không nhiệt tình với ý tưởng này.
Tom entered his apartment and closed the door.	Tom vào căn hộ của mình và đóng cửa lại.
Enter your email address.	Nhập địa chỉ email của bạn.
I think you should tell your parents that we are married.	Tôi nghĩ bạn nên nói với bố mẹ bạn rằng chúng ta đã kết hôn.
You don't have to sit with Tom.	Bạn không cần phải ngồi với Tom.
Tom and his driving instructor were both killed in the crash.	Tom và người hướng dẫn lái xe của anh ta đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Tom probably hasn't made it yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa làm được điều đó.
I think I will go to London after finishing high school.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến London sau khi học xong trung học.
Aren't you going to work tonight?	Tối nay anh không đi làm à?
I told Tom we were going to Boston by 2:30 on Monday.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đến Boston trước 2:30 vào thứ Hai.
Tom can't think of a reason why he should stay.	Tom không thể nghĩ ra lý do tại sao anh ta nên ở lại.
Tom knows more than he's allowed to.	Tom biết nhiều hơn những gì anh ấy đang cho phép.
Tom doesn't seem to want to testify against Mary.	Tom dường như không muốn làm chứng chống lại Mary.
From here it's no more than a ten minute walk.	Từ đây đi bộ không quá mười phút.
You need.	Bạn cần.
The only language that Tom can speak is French.	Ngôn ngữ duy nhất mà Tom có ​​thể nói là tiếng Pháp.
Where is the nearest doctor?	Bác sĩ gần nhất ở đâu?
I think I got lost.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị lạc.
Tom asks his father to give him some money for lunch.	Tom yêu cầu bố anh cho anh một ít tiền để ăn trưa.
This will be easier if you help.	Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn giúp đỡ.
Tom is not fast enough.	Tom không đủ nhanh.
I don't bring earplugs.	Tôi không mang theo bịt tai.
Tom thinks that Mary might have done it.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đã làm điều đó.
He failed to become a cabinet member at the time.	Ông đã thất bại trong việc trở thành một thành viên nội các vào thời điểm đó.
When the time is right, you will know.	Khi đến thời điểm thích hợp, bạn sẽ biết.
Tom doesn't want to work overtime on Christmas Eve.	Tom không muốn làm thêm giờ vào đêm Giáng sinh.
Tom was ordered to do it.	Tom được lệnh phải làm điều đó.
What are Tom and Mary doing here?	Tom và Mary đang làm gì ở đây?
Tom and Mary started kissing as soon as John left the room.	Tom và Mary bắt đầu hôn nhau ngay khi John rời khỏi phòng.
Don't threaten me!	Đừng đe dọa tôi!
The dress is decorated with lace.	Chiếc váy được trang trí bằng ren.
Tom must really like Mary.	Tom phải thực sự thích Mary.
I heard that Tom went to Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom đã đến Úc.
I know that Tom should do it outside.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó bên ngoài.
I find language learning very rewarding.	Tôi thấy việc học ngôn ngữ rất bổ ích.
I'm not like normal people.	Tôi không giống những người bình thường.
Obviously there was a mistake.	Rõ ràng là có một sai lầm.
Tom will miss this.	Tom sẽ bỏ lỡ việc này.
Does anyone here know Tom Jackson?	Có ai ở đây biết Tom Jackson không?
I hope Tom isn't sleepy.	Tôi hy vọng Tom không buồn ngủ.
Tom should never have gone there alone.	Tom không bao giờ nên đến đó một mình.
As you get older, you will have more of these problems.	Khi bạn già đi, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề kiểu này hơn.
Tom's death was not in vain.	Cái chết của Tom không phải là vô ích.
Your fingerprints have been found on the murder weapon.	Dấu vân tay của bạn đã được tìm thấy trên vũ khí giết người.
I will not tell you.	Tôi sẽ không nói với bạn.
You better not get caught.	Tốt hơn là bạn không nên bị bắt.
We are waiting for your order.	Chúng tôi đang chờ đơn đặt hàng của bạn.
How are you sure it's Tom?	Làm thế nào bạn chắc chắn rằng đó là Tom?
I don't have a raincoat.	Tôi không có áo mưa.
She couldn't think of anything to give the children for Christmas.	Cô không thể nghĩ sẽ tặng gì cho lũ trẻ vào dịp Giáng sinh.
I hope you get the money you need.	Tôi hy vọng bạn nhận được số tiền mà bạn cần.
Tom says he thinks Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thắng.
Tom smiled when he realized that Mary was about to kiss him.	Tom mỉm cười khi nhận ra Mary chuẩn bị hôn anh.
Did you consult Tom?	Bạn đã tham khảo ý kiến ​​của Tom?
Tom wasn't the one who gave me the picture hanging over my fireplace.	Tom không phải là người đưa cho tôi bức tranh treo trên lò sưởi của tôi.
We were not given a fair chance.	Chúng tôi đã không được trao một cơ hội công bằng.
Tom is the prime suspect.	Tom là nghi phạm chính.
Let's see each other the next time you come back to Australia.	Hãy cùng gặp nhau vào lần tới khi bạn trở lại Úc.
Go see what Tom is doing upstairs.	Đi xem Tom đang làm gì trên lầu.
I know that Tom and Mary both did it.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã làm điều đó.
We don't know exactly what to do.	Chúng tôi không biết chính xác phải làm gì.
Tom often reads when he is waiting for people.	Tom thường đọc khi anh ấy đang đợi mọi người.
She cheated on him.	Cô đã lừa dối anh.
Tom probably didn't know that Mary should do it alone.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary nên làm điều đó một mình.
Why is everyone staring at Tom?	Tại sao mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tom?
Tom needs to see a therapist.	Tom cần gặp bác sĩ chuyên khoa.
Have you told Tom what needs to be done?	Bạn đã nói với Tom những gì cần phải làm chưa?
They are willing to take that risk.	Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Tom wondered if Mary knew John had spent three years in prison.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết John đã phải ngồi tù ba năm hay không.
He was not surprised at all by her abilities.	Anh không ngạc nhiên chút nào về khả năng của cô.
Did Tom really see what he said he saw?	Tom có ​​thực sự nhìn thấy những gì anh ấy nói rằng anh ấy đã thấy không?
I'm waiting for a text from Tom.	Tôi đang đợi tin nhắn từ Tom.
Tom sat on my coat.	Tom ngồi trên áo khoác của tôi.
Are you telling me you can't do it?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó?
Tom says he won't hit Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đánh Mary.
Is that Wall Street lingo?	Đó có phải là biệt ngữ Phố Wall không?
I have absolutely no idea what's going on.	Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
The best policy for us to follow is to take care of our own business.	Chính sách tốt nhất để chúng tôi tuân thủ là quan tâm đến công việc kinh doanh của chính mình.
I think Tom made it clear.	Tôi nghĩ Tom đã nói rõ.
It was hot, so I went home to take a shower.	Trời nóng nên tôi về nhà đi tắm.
I'll let you tell Tom.	Tôi sẽ để bạn nói với Tom.
Doing that is immoral.	Làm điều đó là vô đạo đức.
Tom has a part to blame?	Tom có ​​một phần đáng trách?
I don't think Tom will hurt Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm tổn thương Mary.
We couldn't believe anything Tom said about Mary.	Chúng tôi không thể tin bất cứ điều gì Tom nói về Mary.
I can't believe I just promised Tom that.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa hứa với Tom điều đó.
It will start to rain soon.	Trời sẽ bắt đầu mưa sớm.
Think about what's going on in the world.	Nghĩ về những gì đang diễn ra trên thế giới.
I doubt that you will be able to do that.	Tôi nghi ngờ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
I very seriously doubt Tom will be self-conscious.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ tự ý thức.
I know Tom and Mary are more than just friends.	Tôi biết Tom và Mary không chỉ là bạn bè.
Mary is convinced that she will never marry.	Mary tin chắc rằng cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn.
I told Tom it was okay for him to do it.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy làm điều đó là được.
I know Tom is not a good carpenter. 	Tôi biết Tom không phải là một thợ mộc giỏi.
That's why I didn't ask him for help.	Đó là lý do tại sao tôi không nhờ anh ấy giúp đỡ.
Tom didn't really help us much.	Tom không thực sự giúp chúng tôi nhiều.
Tom and Mary wear gloves of the same size.	Tom và Mary đeo găng tay cùng kích cỡ.
I don't think Tom knows but I do.	Tôi không nghĩ Tom biết mà tôi biết.
Tom told me he did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom ran away with tears streaming down his face.	Tom chạy đi với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
I challenged Tom to a race.	Tôi đã thách thức Tom tham gia một cuộc đua.
Tell me why you don't do it.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn không làm điều đó.
Please sit on the deck.	Hãy ngồi trên boong.
You will have to come to Australia next year.	Bạn sẽ phải đến Úc vào năm tới.
Tom put a wet towel on Mary's forehead.	Tom đắp khăn ướt lên trán Mary.
I'm looking for my keys.	Tôi đang tìm chìa khóa của mình.
Tom had more than one drink.	Tom đã uống nhiều hơn một ly.
I take it for granted that you will come.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng bạn sẽ đến.
Tom was burned by some hot grease.	Tom bị bỏng bởi một ít dầu mỡ nóng.
I think Tom is very strong.	Tôi nghĩ rằng Tom rất mạnh mẽ.
I don't know who to talk to.	Tôi không biết phải nói chuyện với ai.
I should wait for Tom.	Tôi nên đợi Tom.
Has Tom slept yet?	Tom đã ngủ chưa?
Don't give them to Tom.	Đừng đưa chúng cho Tom.
I don't think Tom will be forgiven.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ.
I think Tom will be there.	Tôi nghĩ Tom sẽ có mặt.
I had a lot of trouble doing that.	Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi làm điều đó.
Cold weather.	Trời lạnh.
Tom is doing very well when he is inexperienced.	Tom đang làm rất tốt khi anh ấy còn thiếu kinh nghiệm.
Tom raised his wine glass to toast.	Tom nâng ly rượu của mình để nâng ly chúc mừng.
I scolded Tom many times.	Tôi đã mắng Tom nhiều lần.
Tom won't talk to me.	Tom sẽ không nói chuyện với tôi.
You're not the only one buying one of these.	Bạn không phải là người duy nhất mua một trong những thứ này.
Tom told me he did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom is lucky that Mary did it for him.	Tom thật may mắn khi Mary đã làm điều đó cho anh ấy.
I don't want to exercise.	Tôi không muốn tập thể dục.
I'll be back to see you in 30 minutes.	Tôi sẽ quay lại để gặp bạn sau 30 phút.
Tom's dream has finally come true.	Giấc mơ của Tom cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Tom is not picky.	Tom không kén chọn.
We cannot hold out much longer.	Chúng ta không thể cầm cự lâu hơn nữa.
Tom did everything the way Mary told him to.	Tom đã làm mọi thứ theo cách Mary bảo anh ấy làm.
She's making money holding hands.	Cô ấy đang kiếm tiền nhờ nắm tay.
Tom taught French in Boston for three years.	Tom dạy tiếng Pháp ở Boston trong ba năm.
That's not all Tom did.	Đó không phải là tất cả những gì Tom đã làm.
Tom was unable to help Mary do it.	Tom đã không thể giúp Mary làm điều đó.
Tom has to follow our rules.	Tom phải tuân theo các quy tắc của chúng tôi.
You promised me that you wouldn't spend extra money on computer games.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ không chi thêm tiền cho các trò chơi trên máy tính.
Tom told me he wouldn't do what I wanted him to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
She was in the hospital for a month.	Cô ấy đã ở bệnh viện một tháng.
I remember Tom quite well.	Tôi nhớ Tom khá rõ.
I am a wolf.	Tôi là một con sói.
I'm sorry we couldn't stay any longer.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.
I don't want to talk to Tom about work.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom về công việc.
We almost had an accident when the brakes got stuck.	Chúng tôi suýt gặp tai nạn khi phanh xe bị kẹt.
I know that Tom doesn't know that we don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi không muốn làm điều đó.
Tom says he has something important to tell you.	Tom nói rằng anh ấy có điều quan trọng muốn nói với bạn.
The avalanche washed away everything in its path.	Trận tuyết lở cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó.
Tom and Mary will name their son John.	Tom và Mary sẽ đặt tên cho con trai của họ là John.
Why is Tom so mean to us?	Tại sao Tom lại ác ý với chúng tôi như vậy?
Tom is friendly, but Mary is not.	Tom thì thân thiện, nhưng Mary thì không.
We couldn't have picked a better time.	Chúng tôi không thể chọn một thời điểm tốt hơn.
I don't think Tom is alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom chỉ có một mình.
Plague is a highly contagious and often fatal disease.	Bệnh dịch hạch là một bệnh truyền nhiễm cao và thường gây tử vong.
Tom said Mary had to do it.	Tom nói Mary phải làm điều đó.
The eel I caught last week is still alive.	Con lươn tôi bắt được tuần trước vẫn còn sống.
There's nothing I can do for Tom.	Tôi không thể làm gì cho Tom.
Can you trust Tom?	Bạn có thể tin tưởng Tom?
Did you know Tom and Mary both have homes on Park Street?	Bạn có biết Tom và Mary đều có nhà trên Phố Park không?
Tom said that he thought Mary was a beautiful woman.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary là một người phụ nữ đẹp.
Tom says it's too late.	Tom nói rằng đã quá muộn.
I don't want one.	Tôi không muốn một cái.
Tom wants to buy Mary a fur coat.	Tom muốn mua cho Mary một chiếc áo khoác lông thú.
Tom thought Mary would be happy to see him.	Tom nghĩ Mary sẽ rất vui khi gặp anh.
Tom can buy that.	Tom có ​​thể mua cái đó.
What should I do if my wife snores?	Tôi nên làm gì nếu vợ tôi ngáy?
Tom didn't think Mary would kiss him.	Tom không nghĩ Mary sẽ hôn anh.
Tom almost always walks to work.	Tom hầu như luôn đi bộ đến nơi làm việc.
Tom and Mary were unable to help John do it.	Tom và Mary đã không thể giúp John làm điều đó.
Tom says Mary has to do it before she leaves.	Tom nói Mary phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
Tom is in Boston and looking for work.	Tom đang ở Boston và tìm việc làm.
Tom has had a very busy week.	Tom đã có một tuần rất bận rộn.
I can't leave you here to die.	Anh không thể bỏ mặc em ở đây cho đến chết được.
It doesn't work?	Nó không hoạt động?
I think Tom is really fat.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự rất béo.
You will be laughed at if you do that.	Bạn sẽ bị cười nếu bạn làm điều đó.
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
Tom was too scared to talk.	Tom quá sợ hãi để nói chuyện.
I don't care much about it.	Tôi không quan tâm nhiều đến nó.
Who will Tom come to Boston with?	Tom sẽ đến Boston với ai?
Tom is a few inches taller than Mary.	Tom cao hơn Mary vài inch.
Tom loves potatoes.	Tom rất thích khoai tây.
You have a nice car! 	Bạn có một chiếc xe đẹp!
You pay a lot for it.	Bạn phải trả rất nhiều cho nó.
I don't think Tom needs to do it outside.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó bên ngoài.
I don't know where Tom was born.	Tôi không biết Tom sinh ra ở đâu.
I'm sorry I can't help Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp Tom.
I can't remember the last time I laughed this much.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi cười nhiều như thế này là khi nào.
Don't know where Tom will go this afternoon.	Không biết chiều nay Tom sẽ đi đâu.
Tom's field is history.	Lĩnh vực của Tom là lịch sử.
That's why Tom didn't want to do it.	Đó là lý do Tom không muốn làm điều đó.
I really don't like swimming.	Tôi thực sự không thích bơi lội.
That store doesn't close until seven o'clock.	Cửa hàng đó không đóng cửa cho đến bảy giờ.
He's tight-lipped and he never talks unless talked to.	Anh ấy kín tiếng và anh ấy không bao giờ nói chuyện trừ khi được nói chuyện với.
I have to stay home and take care of Tom.	Tôi phải ở nhà và chăm sóc Tom.
Tom was still talking to Mary when I left.	Tom vẫn nói chuyện với Mary khi tôi rời đi.
What's wrong with that?	Có gì sai với điều đó?
Tom was not at home at the time.	Lúc đó Tom không có ở nhà.
Tom tells Mary that he can't afford to buy more jewelry for her.	Tom nói với Mary rằng anh không đủ khả năng mua thêm đồ trang sức cho cô.
It's not like we have anything else to do.	Nó không giống như chúng tôi có bất cứ điều gì khác để làm.
I couldn't hold out any longer.	Tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa.
Did you have to wear a uniform when you were in high school?	Bạn có phải mặc đồng phục khi bạn còn ở trường trung học?
I had a baby girl the year after I got married.	Tôi có một bé gái vào năm sau khi kết hôn.
I didn't recognize that guy.	Tôi không nhận ra anh chàng đó.
Tom didn't do it himself.	Tom đã không tự mình làm điều đó.
I thought you might want to go swimming with us.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn đi bơi với chúng tôi.
I think Tom isn't sure that's what Mary is supposed to do.	Tôi nghĩ rằng Tom không chắc đó là những gì Mary phải làm.
If Tom was here with us, everything would be much easier.	Nếu Tom ở đây với chúng tôi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
I doubt that I will ever be able to do that.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom and Mary both lied.	Tom và Mary đều nói dối.
Tom and I went to Australia at the same time.	Tom và tôi đến Úc cùng lúc.
I don't think he will come.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đến.
Tom is a much better liar than I thought.	Tom là một kẻ nói dối giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tom loves taking pictures.	Tom rất thích chụp ảnh.
I looked at what Tom was doing and started laughing.	Tôi nhìn Tom đang làm gì và bắt đầu cười.
Tom told Mary why she needed to do it.	Tom nói với Mary tại sao cô ấy cần làm điều đó.
Did Tom really tell Mary not to?	Tom có ​​thực sự bảo Mary đừng làm vậy không?
You should be sure about it before going.	Bạn nên chắc chắn về nó trước khi đi.
You followed us, right?	Bạn đã theo dõi chúng tôi, phải không?
Tom bowed and withdrew.	Tom cúi đầu và rút lui.
When does Tom plan to do that?	Khi nào Tom dự định làm điều đó?
How many push-ups can you do?	Bạn có thể thực hiện bao nhiêu lần chống đẩy?
Tom wears a sombrero.	Tom mặc một chiếc sombrero.
She was appointed president.	Cô được bổ nhiệm làm chủ tịch.
You don't seem as assertive as Tom.	Bạn dường như không quyết đoán như Tom.
Tom and Mary don't talk to each other.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau.
The fastest means of transport is by plane.	Phương tiện di chuyển nhanh nhất là máy bay.
I usually have dinner from 7 to 8 pm.	Tôi thường ăn tối từ 7 đến 8 giờ tối.
Police were unable to get anything out of the woman.	Cảnh sát đã không thể lấy được bất cứ thứ gì ra khỏi người phụ nữ.
Tom realizes no one will help him.	Tom nhận ra sẽ không có ai giúp anh ta.
Tom is in the bathroom.	Tom đang ở trong phòng tắm.
Tom lives upstairs to me.	Tom sống ở tầng trên tôi.
Tom said that Mary was tempted to do it.	Tom nói rằng Mary đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Have you ever sworn to the police?	Bạn đã bao giờ thề với cảnh sát chưa?
I know that Tom is not an A student.	Tôi biết rằng Tom không phải là học sinh đạt loại A.
Tom still hasn't been told he doesn't need to do it.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Sorry, Tom.	Xin lỗi, Tom.
He invested all his capital in that business.	Anh ấy đã đầu tư hết vốn vào công việc kinh doanh đó.
I don't understand why I have to do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải làm như vậy.
I was surprised that Tom didn't thank me for the gift.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom không cảm ơn tôi về món quà.
Things didn't go as I expected.	Mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi.
Tom has very little to say on the matter.	Tom có ​​rất ít điều để nói về vấn đề này.
I suspect that Tom never did it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình.
Tom says he will buy that for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua cái đó cho bạn.
Tom told me he could swim well, but he really couldn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể bơi tốt, nhưng anh ấy thực sự không thể.
Tom says he thinks Mary isn't happy in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hạnh phúc ở Boston.
The baby is sleeping.	Em bé đang ngủ.
Tom asked how long I had lived in Australia.	Tom hỏi tôi đã sống ở Úc bao lâu.
Tom is harassing me.	Tom đang quấy rối tôi.
Looks like the storm has calmed down.	Có vẻ như cơn bão đã dịu đi.
I can't carry this suitcase. 	Tôi không thể xách va li này.
It's too heavy.	Nó quá nặng.
Tom and I were both in Boston last week.	Tom và tôi đều ở Boston tuần trước.
She doesn't have any enemies.	Cô ấy không có bất kỳ kẻ thù nào.
We should leave this area as soon as possible.	Chúng ta nên rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt.
Tom says he thinks he might be asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I don't think you want to take that chance.	Tôi không nghĩ bạn muốn nắm lấy cơ hội đó.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom won't come, according to Mary.	Tom sẽ không đến, theo Mary.
I don't think what Tom said is true.	Tôi không nghĩ những gì Tom nói là đúng.
Tom said he was too tired to dance.	Tom nói rằng anh ấy quá mệt để nhảy.
Write down your goals on a piece of paper.	Viết ra các mục tiêu của bạn trên một tờ giấy.
I won't arrest you.	Tôi sẽ không bắt bạn.
I'm pretty sure Tom doesn't speak French.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không biết nói tiếng Pháp.
Tom was dressed to go out.	Tom đã mặc quần áo đi chơi.
I came to pick you up, but you're already gone.	Tôi đến đón bạn, nhưng bạn đã đi rồi.
This is not the road.	Đây không phải là đường.
Do you know the lyrics of this song?	Bạn có biết lời bài hát này?
I was in Boston for a few days last month.	Tôi đã ở Boston vài ngày vào tháng trước.
Tom doesn't have much time.	Tom không có nhiều thời gian.
No wonder Tom gets a part.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom nhận được một phần.
Tom speaks French better than me.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tôi.
I watched Tom very closely.	Tôi đã quan sát Tom rất kỹ.
Tom saw someone standing outside his window.	Tom nhìn thấy ai đó đang đứng bên ngoài cửa sổ của mình.
Did Tom drown?	Tom có ​​chết đuối không?
I know it's going to be hard, but you can handle it.	Tôi biết nó sẽ khó, nhưng bạn có thể xử lý nó.
I know that Tom is not guilty.	Tôi biết rằng Tom không có tội.
There are many things that Tom wants to change.	Có rất nhiều thứ mà Tom muốn thay đổi.
Tom never helped me.	Tom không bao giờ giúp tôi.
You should always do what's right.	Bạn nên luôn làm những gì đúng.
Tom sat in the waiting room reading a magazine.	Tom ngồi trong phòng chờ đọc tạp chí.
Neither Tom nor Mary had to do it again.	Cả Tom và Mary đều không phải làm điều đó một lần nữa.
They say a storm is coming.	Họ nói rằng sắp có một cơn bão.
We haven't even discussed it yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa thảo luận về nó.
Do not skip this step.	Đừng bỏ qua bước này.
The damage will cost us a lot of money.	Thiệt hại sẽ khiến chúng ta mất rất nhiều tiền.
Where is the garden?	Vườn ở đâu?
I didn't hear anything Tom said.	Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì Tom nói.
Tom is older than the rest of the kids in the class.	Tom lớn hơn những đứa trẻ còn lại trong lớp.
I can make you do it, but I don't want to.	Tôi có thể bắt bạn làm điều đó, nhưng tôi không muốn.
I know Tom did it once.	Tôi biết Tom đã làm điều đó một lần.
Don't worry about us.	Đừng lo lắng về chúng tôi.
Tom works for me as my personal secretary.	Tom làm việc cho tôi với tư cách là thư ký riêng của tôi.
Then I sold them and bought the R. Burton Historical Collection.	Sau đó, tôi bán chúng và mua được Bộ sưu tập lịch sử của R. Burton.
I never said we were romantically involved.	Tôi chưa bao giờ nói rằng chúng tôi có quan hệ tình cảm.
Tom is in danger of burnout in his current job.	Tom có ​​nguy cơ kiệt sức trong công việc hiện tại.
I don't abandon you.	Tôi không bỏ rơi bạn.
You will not leave.	Bạn sẽ không rời đi.
You should enjoy it while you can.	Bạn nên tận hưởng nó trong khi bạn có thể.
Tom is probably sleeping right now.	Tom có ​​lẽ đang ngủ ngay bây giờ.
When was the last time you cooked a meal?	Lần cuối cùng bạn nấu một bữa ăn là khi nào?
I know Tom knows I've never done that before.	Tôi biết Tom biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom and Mary were both a little embarrassed.	Tom và Mary đều hơi xấu hổ.
Tom said he didn't want to spend too much time doing it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn dành quá nhiều thời gian để làm điều đó.
I'm fighting madly because someone stole my bike.	Tôi đang chiến đấu điên cuồng vì ai đó đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Tom asked Mary if she was going to do it.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có định làm điều đó không.
Tom was kicked out of college.	Tom bị đuổi khỏi trường đại học.
I think Tom should stay.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ở lại.
Tom tells Mary that he has a crush on her.	Tom cho Mary biết anh đã phải lòng cô.
I guess I'm a bit late.	Tôi đoán tôi hơi muộn.
Tom is incredibly popular on campus.	Tom vô cùng nổi tiếng trong khuôn viên trường.
Tom means the whole world to me.	Tom có ​​nghĩa là cả thế giới đối với tôi.
Tom filled his canteen with water.	Tom đổ đầy nước vào căng tin của mình.
Tom said he heard Mary speak French.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy Mary nói tiếng Pháp.
In the end you will come back to me.	Cuối cùng bạn sẽ trở lại với tôi.
I'm afraid we're pretty full at the moment.	Tôi e rằng chúng tôi đang khá no vào lúc này.
Hope everyone will stay and help me clean up after the party.	Mong rằng mọi người sẽ ở lại và giúp tôi dọn dẹp sau bữa tiệc.
Shouldn't we start work?	Chúng ta không nên bắt đầu công việc sao?
Tom says he wants to improve his French.	Tom nói rằng anh ấy muốn cải thiện tiếng Pháp của mình.
I don't think Tom is allergic to peanuts.	Tôi không nghĩ Tom bị dị ứng với đậu phộng.
I know Tom won't show us how to do that.	Tôi biết Tom sẽ không chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
I can't believe Tom knows where Mary lives.	Tôi không thể tin rằng Tom biết Mary sống ở đâu.
Tom's loan request was denied.	Yêu cầu vay của Tom đã bị từ chối.
If the rest of us can survive, so can you.	Nếu phần còn lại của chúng ta có thể sống sót, thì bạn cũng vậy.
That's when I will do it.	Đó là khi tôi sẽ làm điều đó.
I have an itchy trigger finger.	Tôi bị ngứa ngón tay cò súng.
Tom doesn't seem to like you very much.	Tom dường như không thích bạn cho lắm.
Tom runs for class president.	Tom tranh cử chức lớp trưởng.
This colony was founded in 1700.	Thuộc địa này được thành lập vào năm 1700.
I don't stone anyone.	Tôi không ném đá ai cả.
It's frustrating to do that.	Thật là chán nản khi làm điều đó.
You are not like them.	Bạn không giống như họ.
Tom paid someone else to do it.	Tom đã trả tiền cho người khác để làm việc đó.
I can't do anything for you.	Tôi không thể làm gì cho bạn.
Shampoo and toothpaste have the same price.	Dầu gội và kem đánh răng có cùng giá.
Wait! 	Chờ đợi!
I am going to!	Tôi đang đến!
I don't know French that well.	Tôi không biết tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom's suggestion is a good one.	Đề xuất của Tom là một đề xuất tốt.
Tom opened the wine.	Tom mở rượu.
I still have the pocket knife you gave me.	Tôi vẫn còn con dao bỏ túi mà bạn đã đưa cho tôi.
There's nothing wrong with keeping quiet when there's nothing to say.	Không có gì sai khi giữ im lặng khi không có gì để nói.
I don't think Tom knows that I don't do it often.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi không thường xuyên làm vậy.
Tom says Mary has nothing to read.	Tom nói Mary không có gì để đọc.
Tom has left his family.	Tom đã rời bỏ gia đình của mình.
The policeman asked Tom to get out of his car.	Viên cảnh sát yêu cầu Tom ra khỏi xe của anh ta.
I found you an apartment.	Tôi đã tìm cho bạn một căn hộ.
We have more rain this year than last year.	Năm nay chúng ta có nhiều mưa hơn năm ngoái.
Tom and Mary have known each other since 2013.	Tom và Mary quen nhau từ năm 2013.
There is no reason to deny it anymore.	Không có lý do gì để phủ nhận nó nữa.
It will only be for a while.	Nó sẽ chỉ là một lúc.
Please come here at 3 o'clock exactly.	Vui lòng đến đây vào lúc 3 giờ chính xác.
Tom says Mary is likely to be a careful person.	Tom nói Mary có khả năng là người cẩn thận.
The problem is I don't have enough money.	Vấn đề là tôi không có đủ tiền.
French is an elective subject.	Tiếng Pháp là môn tự chọn.
What equipment do you need for your favorite sport?	Bạn cần trang bị gì cho môn thể thao yêu thích của mình?
Tom lives alone in a small wooden house.	Tom sống một mình trong một căn nhà gỗ nhỏ.
Would it be ok if I didn't do it today?	Sẽ ổn nếu tôi không làm điều đó ngày hôm nay?
The cat doesn't move its muscles.	Con mèo không cử động cơ.
Tom served as chairman until 2013.	Tom giữ chức chủ tịch cho đến năm 2013.
He is a watchman in this building.	Anh ta là một người canh gác trong tòa nhà này.
I'm probably the only one here who knows how old Tom really is.	Tôi có lẽ là người duy nhất ở đây biết Tom thực sự bao nhiêu tuổi.
Tom flipped the coin and said, "Head or tail?"	Tom lật đồng xu và nói, "Đầu hay đuôi?"
I know Tom might have to do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is going to Mary's party.	Tom sẽ đến bữa tiệc của Mary.
I'm as old as Tom.	Tôi già như Tom.
I don't care how it's done as long as it's done.	Tôi không quan tâm nó đã hoàn thành như thế nào miễn là nó đã hoàn thành.
Tom blew the balloon up.	Tom đã thổi bong bóng lên.
You and Tom used to be friends. 	Bạn và Tom từng là bạn của nhau.
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế?
Tom advised Mary not to go to Boston with John.	Tom khuyên Mary không nên đến Boston với John.
How long does it take to get to Boston from here?	Mất bao lâu để đến Boston từ đây?
I know that Tom cares.	Tôi biết rằng Tom quan tâm.
I don't think it's weird at all.	Tôi không nghĩ nó kỳ lạ chút nào.
When was the last time you had a day off?	Lần cuối cùng bạn có một ngày nghỉ là khi nào?
Tom goes to the city center to buy things.	Tom đến trung tâm thành phố để mua đồ.
You don't know why Tom would want you to do that.	Bạn không biết tại sao Tom lại muốn bạn làm điều đó.
I know a good restaurant.	Tôi biết một nhà hàng tốt.
I don't care what happens to me.	Tôi không quan tâm tôi sẽ ra sao.
Looks like Tom is innocent.	Có vẻ như Tom vô tội.
Tom says he hopes Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thích làm điều đó.
We haven't done this in a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không làm điều này.
The difference is almost immeasurable.	Sự khác biệt hầu như không thể đo lường được.
Tom says he doesn't remember asking Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu Mary làm điều đó.
This play does not have a third act.	Vở kịch này không có màn thứ ba.
I'd like to see you.	Tôi rất muốn gặp bạn.
I never agree with Tom.	Tôi không bao giờ đồng ý với Tom.
Tom came to Boston alone.	Tom đến Boston một mình.
Zucchini is a summer vegetable.	Bí ngòi là một loại rau mùa hè.
Tom wears a bow about once a week.	Tom đeo nơ khoảng một lần một tuần.
Tom was injured.	Tom đã bị thương.
I will go to Australia next summer.	Tôi sẽ đi Úc vào mùa hè tới.
You have to tell Tom that you're sorry.	Bạn phải nói với Tom rằng bạn xin lỗi.
I don't drink coffee or tea.	Tôi không uống cà phê hay trà.
Tom is scared to talk to me, isn't he?	Tom sợ hãi khi nói chuyện với tôi, phải không?
You are starting to understand it.	Bạn đang bắt đầu hiểu nó.
Somehow you have to find a way to get this done in a month.	Bằng cách nào đó bạn phải tìm cách hoàn thành công việc này trong một tháng.
Tom knows that I have to be careful.	Tom biết rằng tôi phải cẩn thận.
Tom is resting under a tree.	Tom đang nghỉ ngơi dưới gốc cây.
I am having a cold.	Tôi đang bị cảm lạnh.
Tom overheard us talking.	Tom tình cờ nghe thấy chúng tôi nói chuyện.
I have a report to do.	Tôi có một báo cáo cần phải làm.
Tom says he thinks you can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
I made you sad.	Tôi đã làm bạn buồn.
You are not allowed to do that in this country.	Bạn không được phép làm điều đó ở quốc gia này.
Mary doesn't wear makeup.	Mary không trang điểm.
Can Tom afford it?	Tom có ​​đủ khả năng đó không?
I didn't know you would do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó một mình.
I am an archaeologist.	Tôi là một nhà khảo cổ học.
Tom did not do any work.	Tom đã không làm bất kỳ công việc nào.
Tom says he thinks Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không khóc.
You're planning on doing that, aren't you?	Bạn đang dự định làm điều đó, phải không?
I know that Tom is a doctor now.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ bây giờ.
I should record that.	Tôi nên ghi lại điều đó.
She doesn't like her husband.	Cô không thích chồng mình.
Tom wants us to wait.	Tom muốn chúng ta đợi.
Tom clears the table and Mary clears the dishes.	Tom dọn bàn và Mary dọn dẹp các món ăn.
Why can't you just follow the rules?	Tại sao bạn không thể chỉ tuân theo các quy tắc?
Tom tells everyone that he is satisfied.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy hài lòng.
We just have to find a way to get this done.	Chúng tôi chỉ phải tìm cách để hoàn thành việc này.
I don't think Tom would get mad if you did it without him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
I forgot to turn off the light when I left.	Tôi quên tắt đèn khi tôi rời đi.
We don't want to lose.	Chúng tôi không muốn thua.
Did Tom actually do that?	Tom đã thực sự làm điều đó bao giờ chưa?
Tom and Mary are very poor.	Tom và Mary rất nghèo.
Is that what Tom would do?	Đó có phải là những gì Tom sẽ làm?
Do all birds have feathers?	Có phải tất cả các loài chim đều có lông?
Tom emptied the bottle before filling it with soda.	Tom đổ hết nước ra khỏi chai trước khi đổ đầy nước ngọt vào.
Why don't we take a break for lunch?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi để ăn trưa?
Not much chance Tom will help us.	Không có nhiều cơ hội Tom sẽ giúp chúng ta.
Tom says he wants to take an afternoon nap.	Tom nói rằng anh ấy muốn chợp mắt vào buổi chiều.
Tom doesn't seem to be at ease.	Tom dường như không được thoải mái.
I am the third youngest student in the class.	Tôi là học sinh nhỏ tuổi thứ ba trong lớp.
Tom knows who has to do it.	Tom biết ai phải làm điều đó.
Tom apologized many times.	Tom đã xin lỗi rất nhiều lần.
I don't know how to answer the question.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi.
This time I am very optimistic.	Lần này tôi rất lạc quan.
Tom has changed a lot since I last saw him.	Tom đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
I thought Tom would regret doing it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom told me that he thinks Mary is the prettiest girl in our class.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là cô gái đẹp nhất trong lớp của chúng tôi.
I'm tired of your nagging.	Tôi mệt mỏi vì sự cằn nhằn của bạn.
Tom has three small children.	Tom có ​​ba đứa con nhỏ.
Your son is not like you.	Con trai bạn không giống bạn.
I love the way Tom plays the guitar.	Tôi thích cách Tom chơi guitar.
We forced Tom to keep it a secret.	Chúng tôi đã buộc Tom phải giữ bí mật.
I don't want to ask Tom to help me.	Tôi không muốn nhờ Tom giúp tôi.
I don't like to sing sad songs.	Tôi không thích hát những bài hát buồn.
I can't believe you will do that.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom suggested we agree to do it.	Tom đề nghị chúng tôi đồng ý làm điều đó.
Tom closed his eyes and sat next to Mary.	Tom nhắm mắt ngồi cạnh Mary.
The witness gave his name.	Nhân chứng đã nêu tên của mình.
Tom and Mary became friends.	Tom và Mary đã trở thành bạn của nhau.
I hope everything goes well for you.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cho bạn.
Tom got out of the elevator.	Tom ra khỏi thang máy.
I feel like partying.	Tôi cảm thấy thích tiệc tùng.
Tom says he doesn't think he needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình cần phải làm điều đó.
Tom told me that he thinks Mary is a better tennis player than he is.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là một tay vợt giỏi hơn anh ấy.
Will Tom really stay in Australia all year?	Liệu Tom có ​​thực sự ở lại Úc cả năm không?
I used to eat at that restaurant when I was a college student.	Tôi thường ăn ở nhà hàng đó khi còn là sinh viên đại học.
Tom is not a strong guy.	Tom không phải là một chàng trai mạnh mẽ.
I think Tom would be a good babysitter.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là một người giữ trẻ tốt.
Tom and Mary have declared their undying love for each other.	Tom và Mary đã tuyên bố tình yêu bất diệt của họ dành cho nhau.
Add more vitamin C to avoid catching a cold.	Bổ sung nhiều vitamin C để tránh bị cảm lạnh.
Tom is walking slowly through the park.	Tom đang đi bộ chậm rãi qua công viên.
Are you going to Tom's party?	Bạn có đi dự tiệc của Tom không?
Tom is taking me out to dinner tonight.	Tối nay Tom sẽ đưa tôi đi ăn tối.
I'm not eager to meet Tom.	Tôi không háo hức gặp Tom.
I thought you were gone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đi.
Obviously Tom would allow Mary to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom is sending Mary a message.	Tom đang gửi cho Mary một tin nhắn.
You will be informed in the course on time.	Bạn sẽ được thông báo trong khóa học đúng hạn.
Tom became suspicious.	Tom trở nên nghi ngờ.
I wonder if Tom will be adopted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​được nhận nuôi không.
Tom has been building a house for thirty years.	Tom đã xây nhà được ba mươi năm.
Tom won't be able to do it unless Mary helps him.	Tom sẽ không thể làm điều đó trừ khi Mary giúp anh ta.
I know Tom is very attractive.	Tôi biết Tom rất hấp dẫn.
Tom says he didn't see Mary yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã không gặp Mary ngày hôm qua.
Tom is very famous, isn't he?	Tom rất nổi tiếng, phải không?
Tom and Mary succeed.	Tom và Mary thành công.
Koalas are not bears.	Gấu túi không phải là gấu.
I think Tom might be swimming.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang bơi.
Tom says he will do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
This time I overcame myself.	Lần này tôi đã vượt qua chính mình.
I have a lot of work to do this afternoon.	Chiều nay tôi có rất nhiều việc phải làm.
Why am I always the one who has to do everything around here?	Tại sao tôi luôn là người phải làm mọi thứ xung quanh đây?
Can't you see that Tom is not happy?	Bạn không thể thấy rằng Tom không hạnh phúc?
Tom broke the silence.	Tom phá vỡ sự im lặng.
Don't take that too literally.	Đừng hiểu điều đó quá theo nghĩa đen.
This is the most expensive bottle of wine I have ever bought.	Đây là chai rượu đắt nhất mà tôi từng mua.
This code is not very well written.	Mã này không được viết rất tốt.
Do you both love each other?	Cả hai yêu nhau phải không?
The boy stroked the girl's chin and kissed her cheek.	Chàng trai vuốt ve cằm cô gái và hôn lên má cô.
Tom works in a small room.	Tom làm việc trong một căn phòng nhỏ.
Tom says I don't have to go if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải đi nếu tôi không muốn.
Tom didn't do everything he needed to do.	Tom đã không làm mọi thứ anh ấy cần làm.
Tom said that he tried to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng giúp Mary làm điều đó.
Tom told me he'll be busy on Monday.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ bận vào thứ Hai.
Tom comes by bus.	Tom đến bằng xe buýt.
Tom didn't laugh.	Tom không cười.
Tom has developed feelings for Mary.	Tom đã nảy sinh tình cảm với Mary.
Who is the owner of this car?	Ai là chủ sở hữu của chiếc xe này?
Where is the light bulb?	Bóng đèn ở đâu?
Tom doesn't have to go.	Tom không cần phải đi.
Tom wouldn't be very interested in doing that.	Tom sẽ không hứng thú lắm khi làm điều đó.
Tom is afraid that he will lose his key.	Tom sợ rằng anh ấy sẽ làm mất chìa khóa của mình.
Her eyes are her best feature.	Đôi mắt của cô ấy là đặc điểm tốt nhất của cô ấy.
You don't have a dog, do you?	Bạn không có một con chó, phải không?
She read the magazine while waiting for the date to appear.	Cô ấy đọc tạp chí trong khi chờ ngày xuất hiện.
I saw Tom and Mary holding hands in the park.	Tôi thấy Tom và Mary nắm tay nhau trong công viên.
I made muffins.	Tôi đã làm bánh nướng xốp.
Tom said he thought Mary would be able to do it without any help.	Tom cho biết anh nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I wonder if Tom is still stranded on that island.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn bị mắc kẹt trên hòn đảo đó không.
Do you like graphs?	Bạn có thích đồ thị không?
Tom acts like he knows everything.	Tom hành động như thể anh ấy biết tất cả mọi thứ.
She warmed herself by the fire.	Cô sưởi ấm cho mình bên bếp lửa.
It's good that you give me a ride.	Thật tốt khi bạn cho tôi một chuyến đi.
Good health enabled him to work until the age of seventy-five.	Sức khỏe tốt giúp ông có thể làm việc cho đến năm bảy mươi lăm tuổi.
I know Tom knows that Mary probably won't have to.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ không phải làm như vậy nữa.
To do that may be harder than you think.	Để làm được điều đó có thể khó hơn bạn nghĩ.
I think Tom will love the gifts you buy him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích những món quà mà bạn mua cho anh ấy.
Tom shouted in loud music.	Tom hét lên trong tiếng nhạc lớn.
Math has never been my forte.	Toán học chưa bao giờ là sở trường của tôi.
The story of Tom and Mary is very interesting.	Câu chuyện của Tom và Mary rất thú vị.
I'm surprised you don't know Tom.	Tôi rất ngạc nhiên khi bạn không biết Tom.
There is a chance we will win.	Có khả năng chúng tôi sẽ thắng.
Tom certainly doesn't.	Tom chắc chắn không làm vậy.
Tom said he didn't think Mary knew how to cook Chinese food.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary biết nấu món ăn Trung Quốc.
I'm sure you'll miss Boston.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nhớ Boston.
Where would you like us to put these supplies?	Bạn muốn chúng tôi đặt những nguồn cung cấp này ở đâu?
War is very profitable.	Chiến tranh sinh lợi rất nhiều.
Tom did not tell Mary about the robbery.	Tom không nói với Mary về vụ cướp.
You wouldn't be able to do it if Tom couldn't see you.	Bạn sẽ không thể làm điều đó nếu Tom không nhìn thấy bạn.
Did you know that Tom saw you yesterday in the park with Mary?	Bạn có biết rằng Tom đã nhìn thấy bạn ngày hôm qua trong công viên với Mary không?
The kids make fun of Tom about his looks.	Bọn trẻ chế nhạo Tom về ngoại hình của anh ấy.
Be honest. 	Hãy trung thực.
How messy is your place?	Chỗ của bạn bừa bộn như thế nào?
He loves rituals.	Anh ấy yêu thích các nghi lễ.
I don't wait another second.	Tôi không đợi thêm một giây nào nữa.
I didn't know that Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I wish I could show you how much I love you.	Tôi ước tôi có thể cho bạn thấy tôi yêu bạn nhiều như thế nào.
Tom is too lazy to ever think of doing that.	Tom quá lười biếng để bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó.
We are proceeding as planned.	Chúng tôi đang tiến hành theo kế hoạch.
Thanks for your help, Tom.	Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, Tom.
Will Tom and Mary get back together again?	Tom và Mary có quay lại với nhau lần nữa không?
I will become a doctor.	Tôi sẽ trở thành một bác sĩ.
I can't believe no one died.	Tôi không thể tin rằng không có ai chết.
Tom will be here when that happens.	Tom sẽ ở đây khi điều đó xảy ra.
I'll get our coats from the cloak room.	Tôi sẽ lấy áo khoác của chúng tôi từ phòng áo choàng.
She put on her sister's jeans and looked in the mirror.	Cô mặc lại chiếc quần jean của em gái và nhìn vào gương.
I think that's wrong.	Tôi nghĩ điều đó sai.
What if someone kills Tom? 	Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó giết Tom?
What you will do?	Bạn sẽ làm gì?
Do you really think Tom will cry?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ khóc?
Tom was caught stealing from his roommate.	Tom bị bắt quả tang ăn trộm đồ của bạn cùng phòng.
Tom says he is thinking about becoming a chef.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc trở thành một đầu bếp.
Tom is not the first here.	Tom không phải là người đầu tiên ở đây.
Tom didn't do everything we wanted him to do.	Tom đã không làm tất cả những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom can't help us right now.	Tom không thể giúp chúng tôi ngay bây giờ.
Do you see a problem with us not attending that meeting?	Bạn có thấy vấn đề gì với việc chúng tôi không tham dự cuộc họp đó không?
I'm almost certain Tom will be at the meeting tomorrow.	Tôi gần như chắc chắn Tom sẽ tham gia cuộc họp vào ngày mai.
Tom gave Mary his wallet.	Tom đưa cho Mary chiếc ví của anh ấy.
If you have an indoor swimming pool, you're probably pretty rich.	Nếu bạn có một bể bơi trong nhà, có lẽ bạn khá giàu.
Maybe Tom didn't do what everyone said he did.	Có lẽ Tom đã không làm những gì mọi người nói rằng anh ấy đã làm.
Tom is a smart guy, isn't he?	Tom là một chàng trai thông minh, phải không?
The more you listen, the more interesting it gets.	Càng nghe càng thấy thú vị.
Tell me what I have to do and I will do it.	Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì và tôi sẽ làm điều đó.
Tom has left the party.	Tom đã rời khỏi bữa tiệc.
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
Tom told me he would help Mary.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ giúp Mary.
Are you sure you want to go to Australia with Tom?	Bạn có chắc chắn muốn đến Úc với Tom không?
My parents don't like my girlfriend. 	Bố mẹ tôi không thích bạn gái của tôi.
They say she is a gold digger.	Họ nói rằng cô ấy là một người đào vàng.
Tom took a step back.	Tom lùi lại một bước.
Tom heard Mary and John talking about Alice.	Tom đã nghe Mary và John nói về Alice.
I don't get paid that much.	Tôi không được trả nhiều như vậy.
Tom won't be the first to do that.	Tom sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom and Mary are soul mates.	Tom và Mary là bạn tâm giao.
Do not write in library books.	Đừng viết trong sách thư viện.
Tom may not have seen you come in.	Tom có ​​thể đã không nhìn thấy bạn vào.
I don't think Tom was right.	Tôi không nghĩ Tom đã đúng.
I know that Tom is very unlikely to do that.	Tôi biết rằng Tom rất khó có thể làm được điều đó.
Tom walks on the treadmill for an hour.	Tom đi bộ trên máy chạy bộ trong một giờ.
Tom is checking the door to make sure it's locked.	Tom đang kiểm tra cánh cửa để đảm bảo rằng nó đã được khóa.
Sometimes things don't go as well as you expect.	Đôi khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như bạn mong đợi.
What did Tom whisper to you?	Tom đã thì thầm điều gì với bạn?
No one could tell Tom what he had to do.	Không ai có thể nói cho Tom biết anh ta phải làm gì.
It looks to me like we need to talk to Tom.	Đối với tôi, có vẻ như chúng ta cần nói chuyện với Tom.
Tom thinks you said yes.	Tom nghĩ rằng bạn đã nói có.
Tom said that he thought Mary would be scared because of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi vì điều đó.
The town is buzzing with activity.	Thị trấn ồn ào với hoạt động.
I'm the same height as you.	Tôi cùng chiều cao với bạn.
What does this mean?	Điều này có nghĩa là gì?
Tom did not fight.	Tom đã không chiến đấu.
Tom was robbed in Australia.	Tom bị cướp ở Úc.
Tom said he expected the job to be challenging.	Tom nói rằng anh ấy mong đợi công việc này sẽ có nhiều thử thách.
I usually stay with Tom when I'm in Boston.	Tôi thường ở với Tom khi tôi ở Boston.
I'm so glad I could help.	Tôi rất vui vì tôi có thể giúp được.
I don't want to give anyone false hope.	Tôi không muốn cho bất cứ ai hy vọng hão huyền.
I suspect Tom and Mary are frustrated.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang thất vọng.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
I made that mistake.	Tôi đã mắc sai lầm đó.
I have to give Tom some money.	Tôi phải đưa cho Tom một ít tiền.
I hope you don't think I'm as obnoxious as Tom.	Tôi hy vọng bạn không nghĩ rằng tôi đáng ghét như Tom.
I'm tired, but I still can't sleep.	Tôi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được.
Tom's reputation is ruined.	Danh tiếng của Tom bị hủy hoại.
How accurate do you think these numbers are?	Bạn nghĩ những con số này chính xác đến mức nào?
Because it was raining, we couldn't go to the beach.	Vì trời mưa nên chúng tôi không thể đi biển.
You and I are the only people Tom wants to talk to.	Bạn và tôi là những người duy nhất Tom muốn nói chuyện.
That's my car.	Đó là xe hơi của tôi.
Tom says he plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch làm điều đó.
Tom won't know why.	Tom sẽ không biết tại sao.
You can do it if you put your mind to it.	Bạn có thể làm được nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
Give up smoking if you want to live a long life.	Hãy từ bỏ thuốc lá nếu bạn muốn sống lâu.
Tom is still awake.	Tom vẫn tỉnh táo.
He is a reckless young man.	Anh ta là một người trẻ tuổi liều lĩnh.
Tom said he wants to go home early today.	Tom nói hôm nay anh ấy muốn về nhà sớm.
Tom will probably eat it now.	Tom có ​​lẽ sẽ ăn được ngay bây giờ.
I used to work as a clown.	Tôi đã từng làm việc như một chú hề.
Tom says he will return it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả lại nó.
That no longer applies.	Điều đó không còn áp dụng nữa.
I know Tom and Mary both want to do it tomorrow.	Tôi biết Tom và Mary đều muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom tells Mary that he is happy to see her.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui khi gặp cô.
Tom and his friends were robbed with a gun.	Tom và những người bạn của anh ấy đã bị cướp bằng súng.
What was Tom laughing at?	Tom đã cười cái gì vậy?
A bad cold kept me out of school this week.	Một trận cảm nặng đã khiến tôi không thể học được trong tuần này.
There are times when we have to hide the truth.	Có những lúc chúng ta phải che giấu sự thật.
Tell us what happened to Tom.	Hãy cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra với Tom.
Tom is leaving the day after tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày mốt.
Maybe Tom didn't see Mary.	Có thể là Tom đã không nhìn thấy Mary.
I know it will be expensive.	Tôi biết nó sẽ đắt.
I don't have anything better in mind.	Tôi không có bất cứ điều gì tốt hơn trong tâm trí.
Tom seems to get angry easily.	Tom dường như dễ nổi giận.
I would do that if I could.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có thể.
Why don't you want Tom to know?	Tại sao bạn không muốn Tom biết?
Something is going on between Tom and Mary.	Có điều gì đó đang xảy ra giữa Tom và Mary.
Don't ask for it.	Đừng đòi hỏi như vậy.
Tom gave it to the wrong person.	Tom đã đưa nó cho người sai.
Tom won't tell Mary why he wants to do it.	Tom sẽ không nói với Mary tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
I told Tom I would do it on Monday.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom took off his clothes and crawled into bed.	Tom cởi bỏ quần áo và bò lên giường.
Tom went directly home.	Tom đã trực tiếp về nhà.
Tom got into a fight.	Tom đã đánh nhau.
Tom knows I'm home.	Tom biết tôi đã về nhà.
Nothing is happening.	Không có chuyện gì đang xảy ra.
Tom climbed into bed and turned off the light.	Tom leo lên giường và tắt đèn.
Both Tom and I are students.	Cả tôi và Tom đều là sinh viên.
Please turn to page 3 and see the third paragraph.	Vui lòng lật sang trang 3 và xem đoạn thứ ba.
Tom has left Boston.	Tom đã rời Boston.
How old were you when your mother married your stepfather?	Bạn bao nhiêu tuổi khi mẹ bạn kết hôn với cha dượng của bạn?
Tom showed me his stamp collection.	Tom cho tôi xem bộ sưu tập tem của anh ấy.
I know that I shouldn't do that.	Tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Tom was the last to leave.	Tom là người cuối cùng rời đi.
Tom won't tell Mary the real reason he's going to Boston.	Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự anh ấy sẽ đến Boston.
Tom won't be working with us tomorrow.	Tom sẽ không làm việc với chúng ta vào ngày mai.
Tom has never driven a car before.	Tom chưa bao giờ lái ô tô trước đây.
You are so Beautiful.	Bạn thật đẹp.
Tom admitted that he assaulted his wife.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã hành hung vợ mình.
The girl gets distracted and loses track of her parents.	Cô gái bị phân tâm và mất dấu cha mẹ của mình.
If you had to quit your job, what would you do?	Nếu bạn phải nghỉ việc, bạn sẽ làm gì?
Tom shouldn't have let Mary do that.	Tom không nên để Mary làm điều đó.
Tom said Mary punched him.	Tom nói Mary đã đấm anh ta.
Hide in the cellar.	Hãy trốn trong hầm.
Tom is sitting alone in the park, reading a book.	Tom đang ngồi một mình trong công viên, đọc sách.
Tom doesn't know where his family is.	Tom không biết gia đình mình ở đâu.
I hope Tom didn't do that.	Tôi hy vọng Tom đã không làm điều đó.
Tom doesn't know all the facts.	Tom không biết tất cả sự thật.
Tom seems to be contributing.	Tom dường như đang đóng góp.
Tom wanted me to teach Mary how to drive.	Tom muốn tôi dạy Mary cách lái xe.
I know that's not correct.	Tôi biết điều đó không chính xác.
I'm not good at that.	Tôi không giỏi về điều đó.
Tom knew Mary.	Tom đã biết Mary.
I think Tom already knew that.	Tôi nghĩ Tom đã biết điều đó.
I didn't marry Tom because I loved him, but because he was rich.	Tôi không lấy Tom vì tôi yêu anh ấy, mà vì anh ấy giàu có.
He is contemplating his future life.	Anh ấy đang suy ngẫm về cuộc sống tương lai của mình.
The dog is so intelligent that it seems almost human.	Con chó rất thông minh đến nỗi nó có vẻ gần như con người.
Don't pry into other people's business.	Đừng tọc mạch vào chuyện của người khác.
I don't think Tom will like Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích Mary.
Tom is very wise, isn't he?	Tom rất khôn ngoan, phải không?
I heard that Tom went to Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom đã đến Boston.
You shouldn't believe anything Tom says.	Bạn không nên tin bất cứ điều gì Tom nói.
Tom said he didn't have enough energy to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ năng lượng để làm điều đó ngày hôm nay.
The French administered the area as Syria until independence in 1946.	Người Pháp quản lý khu vực này với tên gọi là Syria cho đến khi trao độc lập vào năm 1946.
I'm tired of yelling at Tom.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc la mắng Tom.
How does Tom know Mary will win?	Làm sao Tom biết Mary sẽ thắng?
How do you suggest I tell Tom that?	Làm thế nào bạn đề nghị tôi nói với Tom điều đó?
All male employees must wear a blue vest, white shirt and red tie.	Tất cả nhân viên nam đều phải mặc vest xanh, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ.
Tom is pretty scared, isn't he?	Tom khá sợ hãi, phải không?
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
Tom says he thinks Mary might love John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể yêu John.
That is not likely to happen.	Điều đó không có khả năng xảy ra.
I don't remember what happened next.	Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.
I think Tom likes learning French, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Tom thích học tiếng Pháp, nhưng tôi không chắc.
All words underlined in red must be spell checked.	Tất cả các từ được gạch chân màu đỏ phải được kiểm tra chính tả.
Why don't you run for student council?	Tại sao bạn không ứng cử vào hội học sinh?
My uncle drove me to the countryside.	Chú tôi chở tôi đi chơi ở quê.
Why do you think Tom is reluctant to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại miễn cưỡng làm điều đó?
Where did Tom go?	Tom đã đi đâu?
Tom won't tell me where he left my car keys.	Tom sẽ không nói cho tôi biết anh ấy để chìa khóa xe của tôi ở đâu.
Tom looks very impressive.	Tom trông rất ấn tượng.
Tom knows we care.	Tom biết rằng chúng tôi quan tâm.
I'm sure Tom can help you find a job.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể giúp bạn tìm việc.
I think it would be fun to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom put on his goggles.	Tom đeo kính bảo hộ vào.
Tom should have told me sooner.	Tom nên nói với tôi sớm hơn.
That's what life is like.	Cuộc sống là vậy đó.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary để làm điều đó hay không.
I think Tom and Mary are too young to get married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary còn quá trẻ để kết hôn.
Everyone in town is gossiping about us.	Mọi người trong thị trấn đang đồn thổi về chúng tôi.
Tom says he wants to go to bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi ngủ.
Tom offered us a glass of wine.	Tom đã đề nghị cho chúng tôi một ly rượu.
You don't want to have another child?	Bạn không muốn có thêm một đứa con?
Tom will help.	Tom sẽ giúp đỡ.
Can you guess what I want to talk to you about?	Bạn có đoán được tôi muốn nói chuyện với bạn về điều gì không?
I don't want to burden you with my troubles.	Tôi không muốn làm gánh nặng cho bạn với những rắc rối của tôi.
Tom has a small garden.	Tom có ​​một khu vườn nhỏ.
I think Tom hasn't done that since October.	Tôi nghĩ Tom đã không làm điều đó kể từ tháng Mười.
Tom didn't know that Mary wanted him to help her.	Tom không biết rằng Mary muốn anh giúp cô.
Tom almost went to Boston last summer.	Tom gần như đã đến Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom agreed to speak.	Tom đã đồng ý phát biểu.
Did you break the window on purpose or by accident?	Bạn cố ý làm vỡ cửa sổ hay do tình cờ?
Tom is an independent person.	Tom là một người độc lập.
I think a lot of people binge eat because of stress.	Tôi nghĩ rằng có nhiều người ăn uống vô độ vì căng thẳng.
What's the worst tattoo you've ever seen?	Hình xăm tồi tệ nhất mà bạn từng thấy là gì?
Tom peeled an orange and gave it to Mary.	Tom bóc một quả cam và đưa cho Mary.
I can't believe you agreed to this.	Tôi không thể tin rằng bạn đã đồng ý với điều này.
I have tried everything.	Tôi đã thử mọi thứ.
A lot of people don't think this is true.	Rất nhiều người không nghĩ điều này là đúng.
I hope Tom is wrong.	Tôi hy vọng Tom đã sai.
Tell me why you are not planning to go to Australia with us.	Hãy cho tôi biết lý do bạn không dự định đi Úc với chúng tôi.
Tom leaned on his ski pole.	Tom dựa vào cột trượt tuyết của mình.
Can you wake me up at 7 a.m. tomorrow, please?	Làm ơn đánh thức tôi lúc 7 giờ sáng ngày mai được không?
All the girls in Tom's class think that Tom is really handsome.	Tất cả các cô gái trong lớp của Tom đều nghĩ rằng Tom thực sự rất đẹp trai.
You should wait until Monday to go.	Bạn nên đợi đến thứ Hai để đi.
This is as difficult for me as it is for you.	Điều này cũng khó đối với tôi cũng như đối với bạn.
The land has never been plowed.	Đất chưa hề được cày xới.
It doesn't matter how old you are.	Bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng.
Do you think Tom is ugly?	Bạn có nghĩ Tom xấu xí không?
Tom will never give up trying.	Tom sẽ không bao giờ từ bỏ việc cố gắng.
I know Tom is a lousy dancer.	Tôi biết Tom là một vũ công tệ hại.
Does Tom think Mary is lying?	Tom có ​​nghĩ Mary nói dối không?
Earth has a thick, oxygen-rich atmosphere.	Trái đất có bầu khí quyển dày, giàu ôxy.
How does it feel to be a patient?	Cảm giác như thế nào khi trở thành một bệnh nhân?
Tom crossed his arms over his chest.	Tom khoanh tay trước ngực.
I hope you won't mind.	Tôi hy vọng bạn sẽ không phiền.
We found it impossible for us to cross the river.	Chúng tôi thấy rằng không thể cho chúng tôi qua sông.
Tom paid by credit card.	Tom đã thanh toán bằng thẻ tín dụng.
This could be Tom's umbrella.	Đây có thể là chiếc ô của Tom.
Are those Tom's sunglasses?	Đó có phải là kính râm của Tom không?
Tom is a private person, isn't he?	Tom là người kín đáo, phải không?
I assume you heard about what happened here yesterday.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
Tom and I have the right to defend ourselves.	Tom và tôi có quyền tự bảo vệ mình.
They are speaking a language I do not recognize.	Họ đang nói một ngôn ngữ mà tôi không nhận ra.
I don't think Tom is sleeping.	Tôi không nghĩ Tom đang ngủ.
What do you want to be when you grow up?	Bạn muốn trở thành gì khi lớn lên?
I really don't feel like doing that today.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I think Tom paid too much for that old saxophone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trả quá nhiều cho chiếc saxophone cũ kỹ đó.
That's easy enough for you to say.	Điều đó đủ dễ dàng để bạn nói.
I'm trying the best I can.	Tôi đang cố gắng hết sức có thể.
Everyone agrees with you, right?	Mọi người đều đồng ý với bạn, phải không?
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ thất vọng.
Tom says he doesn't think Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó.
I'm used to eating alone.	Tôi đã quen với việc ăn một mình.
The desert is an arid and unforgiving place to live.	Sa mạc là một nơi khô cằn và không khoan nhượng để sống.
I heard Boston is very cold this time of year.	Tôi nghe nói Boston rất lạnh vào thời điểm này trong năm.
Shouldn't you do it alone?	Bạn không nên làm điều đó một mình?
Swimming is a lot more enjoyable than sailing.	Bơi lội thú vị hơn rất nhiều so với chèo thuyền.
There's no telling when she'll stab you in the back.	Không có gì nói trước khi nào cô ấy sẽ đâm sau lưng bạn.
Everyone knows that I don't like Tom.	Mọi người đều biết rằng tôi không thích Tom.
Is Tom baking a cake?	Tom đang nướng bánh phải không?
I should try to stop it.	Tôi nên cố gắng ngăn chặn nó.
Tom sings well, doesn't he?	Tom hát hay, phải không?
If you don't know the way, ask the police.	Nếu bạn không biết đường, hãy hỏi cảnh sát.
Tom found the chair quite comfortable.	Tom thấy chiếc ghế khá thoải mái.
Tom knows me very well.	Tom biết tôi rất rõ.
I would rather walk than wait for the next bus.	Tôi thà đi bộ còn hơn đợi chuyến xe buýt tiếp theo.
You are being too modest.	Bạn đang quá khiêm tốn.
Tom has been asking me all morning.	Tom đã hỏi tôi cả buổi sáng.
I don't think we're ready.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
I will never forget how you helped us when we needed help.	Tôi chưa bao giờ quên bạn đã giúp chúng tôi như thế nào khi chúng tôi cần giúp đỡ.
Tom is clearly very disappointed.	Tom rõ ràng là rất thất vọng.
Tom and Mary are now good friends.	Tom và Mary bây giờ là bạn tốt của nhau.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom should never have been caught.	Tom lẽ ra không bao giờ bị bắt.
I wouldn't be surprised if Tom wanted to go to Australia.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom muốn đến Úc.
Tom told me he would be here around 2:30.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ ở đây vào khoảng 2:30.
Tom helped an old woman load groceries into her car.	Tom đã giúp một bà già chất hàng tạp hóa lên xe hơi của bà.
You are taller than most of Tom's friends.	Bạn cao hơn hầu hết bạn bè của Tom.
After running up the hill, I was completely out of breath.	Sau khi chạy lên đồi, tôi hoàn toàn hụt hơi.
Hurry up. 	Nhanh lên.
Left.	Đã rời đi.
Did you have a chance to talk to Tom?	Bạn có cơ hội nói chuyện với Tom không?
Tom is not safe around me anymore.	Tom không an toàn khi ở cạnh tôi nữa.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
How many muffins do you sell a day?	Bạn bán được bao nhiêu cái bánh nướng xốp một ngày?
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
This didn't help at all.	Điều này không giúp được gì cả.
Tell Tom we're here.	Hãy nói với Tom chúng tôi đang ở đây.
I had so much fun in Australia last week.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở Úc vào tuần trước.
Tom knows I like him.	Tom biết tôi thích anh ấy.
I really cannot answer your question.	Tôi thực sự không thể trả lời câu hỏi của bạn.
Tom needs to resign.	Tom cần từ chức.
Tom slammed the van door shut.	Tom đóng sầm cửa xe van lại.
I cannot believe what I am seeing.	Tôi không thể tin được những gì tôi đang thấy.
That's all Tom did.	Đó là tất cả những gì Tom đã làm.
I know Tom plays the trombone no better than Mary.	Tôi biết Tom chơi trombone không giỏi hơn Mary.
Everyone wants to believe that dreams can come true.	Mọi người đều muốn tin rằng những giấc mơ có thể trở thành sự thật.
Tom is going crazy with the world.	Tom đang phát điên với thế giới.
Tom killed his biological father.	Tom đã giết cha ruột của mình.
Tom and I are very close.	Tom và tôi rất thân thiết.
They have sandwiches and coffee for lunch.	Họ ăn trưa với bánh mì và cà phê.
Does that bolt seem loose?	Cái bu lông đó có vẻ lỏng lẻo?
Do you believe there is an afterlife?	Bạn có tin rằng có một thế giới bên kia?
Paper towels are sold in packs of 10.	Khăn giấy được bán theo gói 10 cái.
Tom is very funny.	Tom rất vui nhộn.
Tom asked me three questions.	Tom hỏi tôi ba câu hỏi.
In case you change your mind, give me a call.	Trong trường hợp bạn đổi ý, hãy gọi cho tôi.
Don't tell Tom about it.	Đừng nói với Tom về điều đó.
The urgent business did not encourage him to go on a picnic.	Công việc kinh doanh khẩn cấp không khuyến khích anh đi dã ngoại.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
You're still a firefighter, aren't you?	Bạn vẫn là lính cứu hỏa, phải không?
That's what we all want, isn't it?	Đó là điều mà tất cả chúng ta đều muốn, phải không?
Tom has chosen carefully.	Tom đã lựa chọn cẩn thận.
Do you want to work for a large company or a small company?	Bạn muốn làm việc cho một công ty lớn hay một công ty nhỏ?
Tom could probably save himself a lot of time by doing it himself.	Tom có ​​lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bản thân bằng cách tự mình làm việc đó.
She is a second grader.	Cô ấy là học sinh lớp hai.
Can you lend me some money to buy some gas?	Bạn có thể cho tôi mượn một ít tiền để mua một ít xăng được không?
Tom is trying to sleep.	Tom đang cố đi ngủ.
Do you think Tom can get Mary to stop doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể khiến Mary ngừng làm điều đó không?
I don't think there is any significant damage.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ thiệt hại nào đáng kể.
Does Tom get many visitors?	Tom có ​​được nhiều khách đến thăm không?
I could have left it on the table.	Tôi có thể đã để nó trên bàn.
Toyota's new car is too expensive.	Chiếc xe hơi mới của Toyota có mức giá quá đắt.
I think Tom didn't get it done.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không hoàn thành việc đó.
Tom is safe where he is.	Tom đã an toàn ở nơi anh ấy đang ở.
Tom made Mary rich.	Tom đã làm cho Mary trở nên giàu có.
When she heard the bad news, she burst into tears.	Khi nghe tin dữ, cô đã bật khóc.
He did not fulfill his promise.	Anh ấy đã không thực hiện lời hứa của mình.
He won't like this.	Anh ấy sẽ không thích điều này.
Will Tom help you?	Tom sẽ giúp bạn chứ?
He doesn't come back before ten o'clock.	Anh ấy không về trước mười giờ.
Tom has always been a musician.	Tom luôn là một nhạc sĩ.
Why does Tom want to be a lawyer?	Tại sao Tom muốn trở thành luật sư?
Dead people don't make up stories.	Người chết không bịa chuyện.
Neither Tom nor Mary could solve the problem.	Cả Tom và Mary đều không thể giải quyết vấn đề.
I can't call Tom.	Tôi không thể gọi cho Tom.
Tom says he thinks it's most likely Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ không làm điều đó.
I was unable to work last month.	Tôi đã không thể làm việc vào tháng trước.
Tom is still alive.	Tom vẫn còn sống.
Tom says it's a legitimate concern.	Tom nói rằng đó là một mối quan tâm chính đáng.
I bought this guitar at a pawn shop.	Tôi mua cây đàn này ở một cửa hàng cầm đồ.
I was very surprised by that.	Tôi rất ngạc nhiên vì điều đó.
Tom has no intention of giving money to Mary.	Tom không có ý định đưa tiền cho Mary.
I don't like the perfume Mary is wearing today.	Tôi không thích mùi nước hoa Mary đang mặc hôm nay.
Tom will be happy here.	Tom sẽ hạnh phúc ở đây.
I have an announcement.	Tôi có một thông báo.
We are not hiding.	Chúng tôi không trốn.
Tom came home a little after Mary.	Tom về nhà sau Mary một chút.
I don't know what to do is part of the problem.	Tôi không biết phải làm gì là một phần của vấn đề.
I don't think they will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom said he doesn't feel pressured to win.	Tom cho biết anh không cảm thấy áp lực phải giành chiến thắng.
Do you sell used computers?	Bạn có bán máy tính cũ không?
Tom ordered this.	Tom đã đặt hàng cái này.
I left my toolbox at home.	Tôi đã để hộp dụng cụ của mình ở nhà.
I don't know how long it will take you to do that.	Tôi không biết bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom will probably tell Mary that he is not hungry.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không đói.
Tom is currently writing a book about that.	Tom hiện đang viết một cuốn sách về điều đó.
He satisfied his thirst with a large beer.	Anh thỏa mãn cơn khát của mình bằng một cốc bia lớn.
She is my friend.	Cô ấy là bạn tôi.
I thought you said you didn't trust Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không tin tưởng Tom.
Tom didn't know when Mary would do it.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
I don't really like jazz music.	Tôi không thích nhạc jazz cho lắm.
Tom goes out without a hat.	Tom ra ngoài mà không đội mũ.
He has a habit of reading newspapers during meals.	Anh ấy có thói quen đọc báo trong bữa ăn.
Tom was told he needed to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom comes from a dilapidated house.	Tom đến từ một ngôi nhà tan nát.
Tom will fit right in.	Tom sẽ phù hợp ngay.
Tom is a greedy man.	Tom là một người đàn ông tham lam.
It was a dull day and Tom didn't feel like going out.	Đó là một ngày buồn tẻ và Tom không cảm thấy muốn ra ngoài.
I unlocked the door and entered the room.	Tôi mở khóa cửa và bước vào phòng.
No one cares why Tom is a vegetarian.	Không ai quan tâm tại sao Tom lại ăn chay.
No one thinks you're stupid.	Không ai nghĩ rằng bạn ngu ngốc.
We didn't know it was happening.	Chúng tôi không biết điều đó đang xảy ra.
Tom looks like he's about to explode.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sắp phát nổ.
Signs that say "high voltage" are usually yellow.	Các biển báo cho biết "điện áp cao" thường có màu vàng.
Tom has made it very clear that he does not want to fight.	Tom đã nói rất rõ rằng anh ấy không muốn chiến đấu.
She may not remember me, but I miss her.	Cô ấy có thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ cô ấy.
I want to know how much money Tom spent.	Tôi muốn biết Tom đã tiêu bao nhiêu tiền.
Even the mayor breathes dioxin.	Ngay cả thị trưởng cũng hít thở chất độc dioxin.
His painting was not particularly good, so no one praised him for it.	Bức tranh của anh ấy không đặc biệt tốt, vì vậy không ai khen ngợi anh ấy về nó.
When he was a child, he used to go fishing on Sundays.	Khi còn là một đứa trẻ, ông thường đi câu cá vào chủ nhật.
We wouldn't be able to do it without your help.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom said he will read the report this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đọc bản báo cáo vào chiều nay.
I just thought you might want to go skiing with us.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn đi trượt tuyết với chúng tôi.
Tom and I are not very likely to do it together.	Tom và tôi không có nhiều khả năng làm điều đó cùng nhau.
Ask Tom if he's willing to work part-time.	Hỏi Tom xem anh ấy có sẵn sàng làm việc bán thời gian không.
If the weather was nice yesterday, we would have gone to the zoo.	Nếu hôm qua thời tiết đẹp, chúng tôi đã đi đến sở thú.
Tom said he didn't know who Mary was going with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi với ai.
There was a young man who came to see you half an hour ago.	Có một người trẻ tuổi đến gặp bạn nửa giờ trước.
He had a great idea.	Anh ấy đã có một ý tưởng tuyệt vời.
I never received anything from Tom.	Tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì từ Tom.
They agreed to raise wages and stop hiring children.	Họ đồng ý tăng lương và ngừng thuê trẻ em.
I don't think you need to tell Tom what you're up to.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết bạn định làm gì.
Don't eat so much bread.	Đừng ăn nhiều bánh mì như vậy.
Have you considered amputation?	Bạn đã xem xét việc cắt cụt chi chưa?
On average we work 8 hours a day.	Trung bình chúng tôi làm việc 8 giờ một ngày.
Tom is a lazy person.	Tom là một người lười biếng.
You've seen Tom's house, haven't you?	Bạn đã thấy nhà của Tom, phải không?
When I was a little girl, I wanted to be a teacher when I grew up.	Khi tôi còn là một cô bé, tôi muốn trở thành một giáo viên khi tôi lớn lên.
Tom is a delicate man.	Tom là người tinh tế.
Tom could have done it for you.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó cho bạn.
We have to find a way out of here.	Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây.
You don't want to know what I want?	Bạn không muốn biết những gì tôi muốn?
Tom thinks he's going to have a good time.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom shot a child in the back.	Tom đã bắn vào lưng một đứa trẻ.
I'm not sure I want you to see this.	Tôi không chắc tôi muốn bạn nhìn thấy điều này.
Tom finally admitted to himself that he would never be able to do it.	Tom cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I am afraid that I cannot accept your invitation.	Tôi sợ rằng tôi không thể chấp nhận lời mời của bạn.
I had a lot of work to do yesterday.	Tôi đã có rất nhiều việc cần phải làm ngày hôm qua.
I know that Tom is much shorter than you.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn bạn rất nhiều.
That probably didn't happen.	Điều đó có lẽ đã không xảy ra.
Tom didn't know how Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó như thế nào.
I don't think Tom wants to spend more time in Boston.	Tôi không nghĩ Tom muốn dành thêm thời gian ở Boston.
Tom was the first to try to help me.	Tom là người đầu tiên cố gắng giúp tôi.
Tom has dual citizenship.	Tom có ​​hai quốc tịch.
I know that Tom doesn't know if Mary can do it.	Tôi biết rằng Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Do you want to know who did it?	Bạn có muốn biết ai đã làm điều đó không?
Tom didn't go to Boston last weekend with Mary.	Tom đã không đến Boston vào cuối tuần trước với Mary.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Boston with her.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ đến Boston với cô ấy.
Tom needs to gain weight.	Tom cần tăng cân.
Tom won't let me help him.	Tom không cho phép tôi giúp anh ấy.
Tom actually said it.	Tom thực sự đã nói điều đó.
I'm not the one to do that.	Tôi không phải là người phải làm điều đó.
I will buy a refrigerator.	Tôi sẽ mua một cái tủ lạnh.
I think Tom took my shoes.	Tôi nghĩ rằng Tom đã lấy giày của tôi.
Tom told Mary he was in Australia last October.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Úc vào tháng 10 năm ngoái.
Tom said that could be happening soon.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ sớm xảy ra.
When Tom arrives in Boston, I'll call you right away.	Khi Tom đến Boston, tôi sẽ gọi cho bạn ngay.
Tom told me that he thought Mary could swim.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bơi.
Why don't you join the conversation?	Tại sao bạn không tham gia vào cuộc trò chuyện?
Tom can choose any color he likes.	Tom có ​​thể chọn bất kỳ màu nào anh ấy thích.
Tom promised that he wouldn't speak French.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không nói tiếng Pháp.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
As usual for her, she was late to the meeting this afternoon.	Như thường lệ với cô ấy, cô ấy đã đến muộn buổi họp chiều nay.
Let Tom hear whatever he wants.	Hãy để Tom nghe bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom has grown impatient.	Tom đã trở nên mất kiên nhẫn.
Send Tom this message as soon as he arrives.	Gửi cho Tom tin nhắn này ngay khi anh ấy đến.
I noticed that Tom was smiling.	Tôi nhận thấy rằng Tom đang mỉm cười.
Tom wants the ball.	Tom muốn có bóng.
If I do that, people will think I'm crazy.	Nếu tôi làm vậy, mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên.
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
Tom thinks Mary is hungry.	Tom nghĩ Mary đói.
Tom never drinks red wine.	Tom không bao giờ uống rượu vang đỏ.
I don't think Tom knew Mary was Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary là người Canada.
I don't get up early in the morning.	Tôi không dậy sớm vào buổi sáng.
Tom was surprised that Mary was still there waiting for him.	Tom ngạc nhiên vì Mary vẫn ở đó đợi anh.
I was hoping Tom would be more cooperative.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ hợp tác hơn.
People cannot keep silent.	Mọi người không thể giữ im lặng.
I doubt that Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
I plan to do it every Monday for the rest of the year.	Tôi dự định làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần trong thời gian còn lại của năm.
I want to learn how to order food in French.	Tôi muốn học cách gọi đồ ăn bằng tiếng Pháp.
Tom taught us French.	Tom dạy tiếng Pháp cho chúng tôi.
Tom says he will be right back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ quay lại ngay.
Who is taller, you or me?	Ai cao hơn, bạn hay tôi?
Tom told me he was happy to see me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui khi gặp tôi.
Tom tried to convince Mary to stop doing it.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
Is Tom going to help Mary?	Tom có ​​định giúp Mary không?
If you trespass on his property, he will hit you with his dog.	Nếu bạn xâm phạm tài sản của anh ta, anh ta sẽ đánh chó của anh ta vào bạn.
Tom and I exchange presents every Christmas.	Tom và tôi trao đổi quà vào mỗi dịp Giáng sinh.
This is his most interesting novel to date.	Đây là cuốn tiểu thuyết thú vị nhất cho đến nay của ông.
Quitting smoking is not easy.	Từ bỏ thuốc lá không dễ dàng.
If you join this club, you will have access to all its facilities.	Nếu bạn tham gia câu lạc bộ này, bạn sẽ được quyền sử dụng tất cả các tiện nghi của nó.
Isn't Tom right?	Tom không đúng phải không?
You will find the same scene as you see in this picture.	Bạn sẽ tìm thấy khung cảnh giống như bạn nhìn thấy trong bức tranh này.
Tom admits that he doesn't match Mary in golf.	Tom thừa nhận rằng anh không phù hợp với Mary trong môn đánh gôn.
I'm crazy about American football.	Tôi phát cuồng vì bóng đá Mỹ.
Tom crossed his fingers and hoped everything would be fine.	Tom vượt qua các ngón tay của mình và hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Mosquitoes are very bad here. 	Ở đây muỗi rất tệ.
I am being eaten.	Tôi đang bị ăn thịt.
The wheel is covered with mud.	Bánh xe bị dính bùn.
Tom is very overweight and very annoyed when people make fun of him for that.	Tom rất thừa cân và rất khó chịu khi bị mọi người trêu chọc vì vậy.
Tom doesn't know why Mary isn't at school.	Tom không biết tại sao Mary không ở trường.
Tom's plan will never work.	Kế hoạch của Tom sẽ không bao giờ thành công.
I don't think Tom shot Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã bắn Mary.
They already have enough to do.	Họ đã có đủ để làm rồi.
Tom was abandoned.	Tom đã bị bỏ rơi.
Tom says I look very impressed.	Tom nói rằng tôi trông rất ấn tượng.
Tom was laughed at.	Tom đã bị cười nhạo.
It's not a defensive measure.	Đó không phải là biện pháp phòng thủ.
Tom probably didn't know that Mary had to do it again tomorrow.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary phải làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
Tom hates these.	Tom ghét những thứ này.
Tom is a very unhappy man.	Tom là một người đàn ông rất bất hạnh.
Music can really soothe the soul.	Âm nhạc thực sự có thể xoa dịu tâm hồn.
I'm the only one allowed to do this.	Tôi là người duy nhất được phép làm điều này.
That will never happen to us.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng tôi.
Guess what Tom gave Mary.	Đoán xem Tom đã cho Mary những gì.
Tom knows how to contact me if he needs me.	Tom biết cách liên hệ với tôi nếu anh ấy cần tôi.
Your prediction was correct.	Dự đoán của bạn đã đúng.
Tom does not sit with Mary.	Tom không ngồi với Mary.
Tom said he was hoping he could help us today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I've always wanted to live in Boston.	Tôi luôn muốn sống ở Boston.
Do you know what's in here?	Bạn có biết những gì trong đây?
Tom would make a good father.	Tom sẽ làm một người cha tốt.
Find out what Tom is doing here.	Tìm hiểu những gì Tom đang làm ở đây.
Tom turned on the headlights.	Tom bật đèn pha.
I just wish that I could speak French a little better.	Tôi chỉ ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn một chút.
Tom was found guilty.	Tom đã bị kết tội.
You are the person I want to meet.	Bạn là người tôi muốn gặp.
Tom knows he shouldn't be here.	Tom biết anh ấy không nên ở đây.
I wonder if Tom can help me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp tôi không.
Tom was snoring loudly.	Tom đã ngáy to.
No problem with the engine.	Không có vấn đề gì với động cơ.
Tom is about to be fired.	Tom sắp bị sa thải.
I don't think you understand how important this is to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu điều này quan trọng như thế nào đối với tôi.
Tom did the best he could.	Tom đã làm hết sức mình có thể.
You will have to go alone.	Bạn sẽ phải đi một mình.
It will take me all day.	Tôi sẽ mất cả ngày.
We saw the woman being taken to the hospital.	Chúng tôi đã nhìn thấy người phụ nữ được mang đi bệnh viện.
Tom has a parking ticket.	Tom có ​​một vé đậu xe.
Tom is not the one in charge.	Tom không phải là người phụ trách.
Tom asked me if I could play the French trumpet.	Tom hỏi tôi có biết chơi kèn Pháp không.
Do you have air conditioning installed?	Bạn có đặt máy lạnh không?
Tom said that he assumed Mary would do it.	Tom nói rằng anh đã cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
Isn't he your boyfriend?	Anh ấy không phải là bạn trai của bạn sao?
Tom even looked behind the door.	Tom thậm chí còn nhìn ra sau cánh cửa.
I changed that.	Tôi đã thay đổi điều đó.
You are so dirty.	Bạn thật bẩn thỉu.
Tom tells Mary that he thinks John is not disappointed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thất vọng.
Tom had this coming.	Tom đã có điều này sắp tới.
I doubt that Tom will hate this.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ghét điều này.
Tom thinks you know something.	Tom nghĩ rằng bạn biết điều gì đó.
You and I both know that Tom doesn't like watching baseball on TV.	Bạn và tôi đều biết rằng Tom không thích xem bóng chày trên TV.
Tom packed his suitcase.	Tom thu dọn vali của mình.
I may be late.	Tôi có thể đến muộn.
Tom and Mary enjoy each other's company.	Tom và Mary tận hưởng bầu bạn của nhau.
Tom sat on the bus next to Mary.	Tom ngồi trên xe buýt cạnh Mary.
You won't go to school tomorrow right?	Bạn sẽ không đi học vào ngày mai phải không?
I advise you not to help Tom anymore.	Tôi khuyên bạn không nên giúp Tom nữa.
Tom was working as a waiter at the time.	Lúc đó Tom đang làm bồi bàn.
I am thinking of launching a new website.	Tôi đang nghĩ đến việc tung ra một trang web mới.
Tom stepped inside.	Tom bước vào trong.
I know Tom didn't visit Boston.	Tôi biết Tom đã không đến thăm Boston.
Sometimes I smoke just to let my hands do something.	Đôi khi tôi hút thuốc chỉ để cho đôi tay của mình làm việc gì đó.
Tom's dog started barking.	Con chó của Tom bắt đầu sủa.
Tom did well in the exam.	Tom đã làm tốt trong kỳ thi.
I'm just a little worried.	Tôi chỉ hơi lo lắng.
Tom thinks Mary has a driver's license.	Tom nghĩ Mary có bằng lái xe.
I think Tom knows things that we don't.	Tôi nghĩ Tom biết những điều mà chúng tôi không.
I know Tom wasn't happy.	Tôi biết Tom đã không vui.
I was the only person in the meeting who didn't think it was a good idea.	Tôi là người duy nhất trong cuộc họp không nghĩ đó là ý kiến ​​hay.
Tom and Mary want to have children.	Tom và Mary muốn có con.
I think Tom is a retired truck driver.	Tôi nghĩ rằng Tom là một tài xế xe tải đã nghỉ hưu.
Tom doesn't even know that I'm here.	Tom thậm chí không biết rằng tôi đang ở đây.
Tom says Mary thinks he might not want to do it until things cool down.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó cho đến khi mọi chuyện trở nên nguội lạnh.
You might be thinking that we don't really need to do that.	Có thể bạn đang nghĩ rằng chúng tôi không thực sự cần thiết phải làm điều đó.
Tom seems to want something from you.	Tom dường như muốn một cái gì đó từ bạn.
Tom told me he wanted me to do it for him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom is an atheist, isn't he?	Tom là một người vô thần, phải không?
We owe Tom a lot.	Chúng tôi nợ Tom rất nhiều.
Tom still doesn't know where he's going next summer.	Tom vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu vào mùa hè năm sau.
I don't think it's possible to read a book in the moonlight.	Tôi không cho rằng có thể đọc một cuốn sách dưới ánh trăng.
Who takes care of your children while you are at work?	Ai chăm sóc con bạn khi bạn đi làm?
No one knows that Tom has a dark side.	Không ai biết rằng Tom có ​​một mặt tối.
You're crazy.	Bạn đang điên.
Tom doesn't have to do it right away.	Tom không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom denied he met Mary last week.	Tom phủ nhận anh đã gặp Mary vào tuần trước.
I doubt that Tom will ever get married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ kết hôn.
That is really funny.	Đó là thực sự hài hước.
Mary is completely without makeup.	Mary hoàn toàn không trang điểm.
It's not like water.	Nó không giống như nước.
The burned body was unrecognizable.	Cơ thể đã cháy không thể nhận ra.
Tom hesitated before answering.	Tom ngập ngừng trước khi trả lời.
Tom almost always wears a sling.	Tom hầu như luôn đeo dây treo.
Tom falls in love with every woman he meets.	Tom phải lòng mọi phụ nữ mà anh gặp.
There was no hope Tom would do it.	Không có hy vọng Tom sẽ làm điều đó.
Who is your favorite composer?	Nhà soạn nhạc yêu thích của bạn là ai?
I know that Tom probably won't help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom is leaving right now.	Tom đang đi ngay bây giờ.
Tom walked down the street.	Tom bước xuống phố.
Tom will probably be famous.	Tom có ​​lẽ sẽ nổi tiếng.
Tom promised he would do it.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó.
Scorpions hide in cracks.	Bọ cạp ẩn mình trong các vết nứt.
Tom offered to let me use his car tomorrow.	Tom đề nghị để tôi sử dụng xe của anh ấy vào ngày mai.
Tom's birthday is coming up in a week.	Một tuần nữa sẽ đến sinh nhật của Tom.
No engine.	Không có động cơ.
Tom reached for the phone.	Tom với lấy điện thoại.
Tom knows Mary likes Boston.	Tom biết Mary thích Boston.
He bravely ignored my advice.	Anh ấy đã dũng cảm bỏ qua lời khuyên của tôi.
I will help you decide if you want me.	Tôi sẽ giúp bạn quyết định nếu bạn muốn tôi.
Will you go shopping with me?	Bạn sẽ đi mua sắm với tôi chứ?
I should go there alone.	Tôi nên đến đó một mình.
Tom buys cocaine from Mary.	Tom mua cocaine từ Mary.
Tom is a terrible boss.	Tom là một ông chủ khủng khiếp.
Skip the intro.	Bỏ qua phần giới thiệu.
That is undisputed.	Đó là điều không cần phải bàn cãi.
I'm glad we left early.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã về sớm.
My sister works as a secretary in a large multinational company.	Em gái tôi làm thư ký trong một công ty đa quốc gia lớn.
They are looking into the matter.	Họ đang xem xét vấn đề.
She didn't mean to offend anyone with her comment.	Cô ấy không có ý xúc phạm bất cứ ai với nhận xét của mình.
Tom won't do it anytime soon.	Tom sẽ không làm điều đó sớm.
I took Tom to the supermarket to buy some eggs.	Tôi đã đưa Tom đi siêu thị để mua một số quả trứng.
Tom is no better at it than Mary.	Tom không giỏi làm việc đó hơn Mary.
Oh no! 	Ôi không!
I wasn't paying attention and left my cell phone in the restaurant!	Tôi đã không chú ý và để quên điện thoại di động của mình trong nhà hàng!
I think maybe Tom was trying to do that.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom đã cố gắng làm điều đó.
I wonder if Tom would actually do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Tom asks Mary not to discuss the matter with John.	Tom yêu cầu Mary không thảo luận vấn đề này với John.
I know Tom is a vegetarian, so I don't serve him any meat.	Tôi biết Tom là một người ăn chay, vì vậy tôi không phục vụ anh ấy bất kỳ món thịt nào.
Tom has been single for a while.	Tom đã độc thân được một thời gian.
I know Tom is a little shorter than Mary.	Tôi biết Tom thấp hơn Mary một chút.
This is not perfect.	Đây là điều không hoàn hảo.
Tom is quite optimistic.	Tom khá lạc quan.
I have come to the conclusion that he is guilty.	Tôi đã đi đến kết luận rằng anh ta có tội.
Is Tom really a teacher?	Tom có ​​thực sự là một giáo viên?
I'm sorry I kept you waiting for so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn đợi quá lâu.
We went out for a walk.	Chúng tôi ra ngoài đi dạo.
Tom brought in groceries for his wife.	Tom mang đồ tạp hóa vào cho vợ.
I'm not sure you'll be happy to see me.	Tôi không chắc rằng bạn sẽ vui khi gặp tôi.
Tom and his girlfriend were here together this morning.	Tom và bạn gái của anh ấy đã ở đây cùng nhau sáng nay.
Tom doesn't seem to understand what you are saying.	Tom dường như không hiểu bạn đang nói gì.
Tom acts like he's happy, but deep inside, he's sad.	Tom cư xử như thể anh ấy rất vui, nhưng sâu bên trong, anh ấy rất buồn.
Tom did it all last week.	Tom đã làm điều đó cả tuần trước.
We are looking for a way out of this mess.	Chúng tôi đang tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn này.
Tom did it without us.	Tom đã làm điều đó mà không có chúng tôi.
You remember it, don't you?	Bạn nhớ nó, phải không?
Tom is ready for bed.	Tom đã sẵn sàng đi ngủ.
I don't think you'll want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
I will do whatever I can to help you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp bạn.
After months of fighting, Tom and Mary decided to call it a layoff.	Sau nhiều tháng chiến đấu, Tom và Mary quyết định gọi nó là nghỉ việc.
Tom and Mary must have been very happy.	Tom và Mary chắc hẳn rất hạnh phúc.
Tom lied to the FBI.	Tom đã nói dối FBI.
Everything must be accounted for.	Tất cả mọi thứ phải được hạch toán.
I need to find a babysitter.	Tôi cần tìm một người trông trẻ.
Don't come back here.	Đừng quay lại đây.
Tom wants to play golf with Mary's dad.	Tom muốn chơi gôn với bố của Mary.
Tom was the one who introduced me to my wife.	Tom là người giới thiệu tôi với vợ tôi.
Can I borrow your sunscreen?	Cho tôi mượn kem chống nắng được không?
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
I think Tom will be home around 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ về đến nhà vào khoảng 2:30.
Maybe Tom will be busy, right?	Có lẽ Tom sẽ bận, phải không?
Tom is a dice player.	Tom là một tay chơi xóc đĩa.
Tom and Mary both died at the age of thirty.	Tom và Mary đều chết ở tuổi ba mươi.
I'm prettier than Tom, right?	Tôi đẹp hơn Tom, phải không?
Do you know where Tom's umbrella is?	Bạn có biết ô của Tom ở đâu không?
They asked me to translate this book into French.	Họ đã yêu cầu tôi dịch cuốn sách này sang tiếng Pháp.
I know Tom doesn't do that often.	Tôi biết Tom không thường xuyên làm vậy.
I knew Tom would have to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
How long do you think these shoes will last?	Bạn nghĩ đôi giày này sẽ tồn tại được bao lâu?
Why should I care what happens to Tom?	Tại sao tôi phải quan tâm đến những gì xảy ra với Tom?
I know Tom as a very good storyteller.	Tôi biết Tom là một người kể chuyện rất giỏi.
I promise I won't tell anyone that you're rich.	Tôi hứa tôi sẽ không nói với ai rằng bạn giàu có.
I don't think Tom should go there by car.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên đến đó bằng ô tô.
I know I need to do it before it's too long.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó trước khi quá lâu.
I think Tom probably won't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
I know that Tom will do whatever you ask.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
This is a picture of Tom.	Đây là hình của Tom.
An apple, half eaten, lay beside the kitchen sink.	Một quả táo, đã ăn được một nửa, nằm bên cạnh bồn rửa trong bếp.
Tom's letter was heartbreaking.	Bức thư của Tom thật đau lòng.
I hate seeing Tom leave.	Tôi ghét thấy Tom bỏ đi.
I feel very lonely.	Tôi cảm thấy rất cô đơn.
Tom says that Mary is very punctual.	Tom nói rằng Mary có khả năng rất đúng giờ.
Leaving something unfinished is the worst thing you can do.	Bỏ lại một thứ gì đó chưa hoàn thành là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm.
I like roasted chestnuts.	Tôi thích hạt dẻ rang.
These boys must be sent to a reformatory.	Những cậu bé này phải được gửi đến một trường giáo dưỡng.
Tom will find them.	Tom sẽ tìm thấy chúng.
This is not your fork.	Đây không phải là nĩa của bạn.
Why does a cat's tongue feel like sandpaper?	Tại sao lưỡi của mèo có cảm giác giống như giấy nhám?
As such, prices are increasing weekly.	Như vậy, giá cả đang tăng lên hàng tuần.
I have been trying to contact you for months.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn trong nhiều tháng.
He has written many books about his experiences abroad.	Anh ấy đã viết rất nhiều sách về kinh nghiệm của mình ở nước ngoài.
We don't need Tom's help.	Chúng tôi không cần Tom giúp.
The secretary stuffed the letter into the envelope.	Cô thư ký nhét lá thư vào phong bì.
I feel sleepy when I listen to soft music.	Tôi cảm thấy buồn ngủ khi tôi nghe nhạc nhẹ.
You should let Tom know that you can't do it today.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom allowed Mary to go alone.	Tom cho phép Mary đi một mình.
Tom sees the world through rose-tinted glasses.	Tom nhìn thế giới qua cặp kính màu hoa hồng.
Tom was adamant not to do it.	Tom kiên quyết không làm điều đó.
Tom's boat has been stolen.	Thuyền của Tom đã bị đánh cắp.
What's on that leaf?	Có gì trên chiếc lá đó?
Tom wonders where Mary plans to go to college.	Tom tự hỏi Mary dự định học đại học ở đâu.
Tom is a surgeon.	Tom là một bác sĩ phẫu thuật.
Where can I buy toothpaste?	Tôi có thể mua kem đánh răng ở đâu?
We have our passport with us.	Chúng tôi có hộ chiếu của chúng tôi với chúng tôi.
Tom looked surprised when I told him I needed to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi cần phải làm điều đó.
私 、 ピ ー マ ン 大 好 き ん だ。	私 、 ピ ー マ ン が 大好 き な ん だ。
Aren't you going to help us tomorrow morning?	Bạn không định giúp chúng tôi vào sáng mai sao?
Some people still believe that the world is flat.	Một số người vẫn tin rằng thế giới phẳng.
Tom said he heard three shots fired.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy ba phát súng bắn ra.
I'm afraid I have bad news.	Tôi sợ rằng tôi có tin xấu.
Tom trusts no one but Mary.	Tom không tin ai ngoại trừ Mary.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
This knife is really sharp.	Con dao này thực sự rất sắc bén.
Looks like Tom bought a new car.	Có vẻ như Tom đã mua một chiếc xe hơi mới.
I want to be a lumberjack.	Tôi muốn trở thành thợ rừng.
Is there anything you want to say to Tom?	Có điều gì bạn muốn nói với Tom không?
Tom stopped eating a lot.	Tom đã bỏ ăn rất nhiều.
Tom and I played chess all afternoon.	Tom và tôi đã chơi cờ cả buổi chiều.
She despises liars.	Cô ấy coi thường những người nói dối.
Tom is a car mechanic.	Tom là một thợ sửa xe.
We should get out of here as quickly as possible.	Chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
I think there are too many lawyers in Boston.	Tôi nghĩ rằng có quá nhiều luật sư ở Boston.
Tom did that recently.	Tom đã làm điều đó gần đây.
Tom will do it with us later.	Tom sẽ làm điều đó với chúng tôi sau.
I suddenly felt like jumping off the bridge into the river.	Tôi đột nhiên cảm thấy muốn nhảy khỏi cầu xuống sông.
You are very stuck.	Bạn đang rất bế tắc.
Anyway, I'm out of here.	Dù sao thì tôi cũng ra khỏi đây.
I don't know them at all.	Tôi không biết họ chút nào.
You cannot choose your masters.	Bạn không thể chọn các bậc thầy của mình.
I don't like these comments.	Tôi không thích những nhận xét này.
I knew Tom was going to ask Mary not to do that.	Tôi biết Tom định yêu cầu Mary đừng làm vậy.
It took a while for him to realize his mistake.	Phải một thời gian sau anh mới nhận ra lỗi lầm của mình.
Tom, you surprised me.	Tom, bạn làm tôi ngạc nhiên.
I will buy a fan.	Tôi sẽ mua một cái quạt.
Guinea pigs are very cute.	Lợn Guinea rất dễ thương.
It doesn't really matter, though.	Nó không thực sự quan trọng, mặc dù.
Tom wasn't there on business.	Tom không có ở đó đi công tác.
Tom said he didn't think Mary would do the same today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm như vậy hôm nay.
I know Tom did it once.	Tôi biết Tom đã làm điều đó một lần.
Tom's attitude is commendable.	Thái độ của Tom rất đáng khen ngợi.
We should talk to Tom about that.	Chúng ta nên nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom is Mary's last hope.	Tom là hy vọng cuối cùng của Mary.
It will be difficult to find a replacement for Tom.	Sẽ rất khó để tìm người thay thế Tom.
I knew Tom would be in trouble if he did.	Tôi biết Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
Many of the paintings in the exhibition were sold on the opening day.	Rất nhiều bức tranh trong triển lãm đã được bán ngay trong ngày khai mạc.
This is very scary.	Điều này rất đáng sợ.
Where is the mirror?	Gương ở đâu?
I will not recommend it.	Tôi sẽ không giới thiệu nó.
Tom is looking through his binoculars.	Tom đang nhìn qua ống nhòm của mình.
I could run a little faster when I was younger.	Tôi có thể chạy nhanh hơn một chút khi tôi còn trẻ.
Tom has big brown eyes.	Tom có ​​đôi mắt to màu nâu.
Tom admits he's not sure.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không chắc chắn.
Tom's uncle took care of him.	Chú của Tom đã chăm sóc anh ấy.
It is not clear who is behind the attack.	Không rõ ai đứng sau vụ tấn công.
Why don't we wait until October?	Tại sao chúng ta không đợi đến tháng 10?
Tom has big hands.	Tom có ​​đôi bàn tay to lớn.
I won't tell you who did it.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết ai đã làm điều đó.
I called Tom and told him about my problem.	Tôi đã gọi cho Tom và nói với anh ấy về vấn đề của tôi.
I hope Tom comes tomorrow.	Tôi hy vọng Tom đến vào ngày mai.
I can see Tom now.	Tôi có thể nhìn thấy Tom bây giờ.
Both Tom and Mary fell.	Cả Tom và Mary đều bị ngã.
I don't know why I expected anything different.	Tôi không biết tại sao tôi mong đợi bất cứ điều gì khác nhau.
Tom said it is not yet the right time to do that.	Tom cho biết vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Tom gave Mary his coat and she hung it up.	Tom đưa cho Mary chiếc áo khoác của anh ấy và cô ấy treo nó lên.
Tom went there personally.	Tom đã đích thân đến đó.
Tom saw a big bird.	Tom đã nhìn thấy một con chim lớn.
I don't think I have a pompous personality.	Tôi không nghĩ mình có tính cách thích khoa trương.
Don't know if Tom is busy or not.	Không biết Tom có ​​bận hay không.
I don't feel like doing that anymore.	Tôi không còn cảm thấy muốn làm điều đó nữa.
I am not marrying the woman my parents want me to marry.	Tôi không kết hôn với người phụ nữ mà cha mẹ tôi muốn tôi kết hôn.
It would be nice if you also come.	Sẽ rất tốt nếu bạn cũng đến.
Tom told me he thought Mary was hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị thương.
I know that Tom doesn't know that you know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn biết cách làm điều đó.
I'm not worried about you.	Tôi không lo lắng cho bạn.
Both Tom and I drink too much coffee.	Cả tôi và Tom đều uống quá nhiều cà phê.
Tom just admitted he made a mistake.	Tom chỉ thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
Tom doesn't know where the fire extinguisher is.	Tom không biết bình cứu hỏa ở đâu.
What is your pre-tax income?	Thu nhập trước thuế của bạn là bao nhiêu?
Did you visit Boston with Tom?	Bạn đã đến thăm Boston với Tom?
I want you not to do that.	Tôi muốn bạn không làm điều đó.
I have not written anything in this notebook yet.	Tôi vẫn chưa viết gì vào cuốn sổ này.
Tom and Mary are both mad at me, aren't they?	Tom và Mary đều giận tôi, phải không?
Although he lives within the school grounds, he is often late.	Mặc dù anh ấy sống trong phạm vi trường học, nhưng anh ấy thường đến muộn.
I doubt Tom will hate this.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ghét điều này.
This book is not interesting at all.	Cuốn sách này không thú vị chút nào.
I cannot find it.	Tôi không thể tìm ra nó.
Tom doesn't seem to believe he needs to do it.	Tom dường như không tin rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
If Tom doesn't swim, neither will I.	Nếu Tom không bơi, tôi cũng sẽ không.
Tom is probably incapable of taking care of himself.	Tom có ​​lẽ không có khả năng chăm sóc bản thân.
If you taste this sauce, you will find it a bit salty.	Nếu bạn nếm thử nước sốt này, bạn sẽ thấy nó hơi mặn.
Tom doesn't want to go to lunch with you.	Tom không muốn đi ăn trưa với bạn.
Mary treats Tom like her own child.	Mary đối xử với Tom như con ruột của mình.
Despite everything, Tom is still happy.	Bất chấp mọi thứ, Tom vẫn hạnh phúc.
Tom is wearing a military uniform.	Tom đang mặc một bộ quân phục.
Tom is taking care of Mary's dog while she is away.	Tom đang chăm sóc con chó của Mary trong khi cô ấy đi vắng.
Golf is a sport that I don't like.	Golf là môn thể thao mà tôi không thích.
I can't see you either.	Tôi cũng không thể nhìn thấy bạn.
That is not here.	Đó không phải là ở đây.
I advised Tom to start doing that.	Tôi đã khuyên Tom nên bắt đầu làm điều đó.
Tom may not be in Boston.	Tom có ​​thể không ở Boston.
Tom says he can't help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp Mary làm điều đó.
Tom knows that Mary doesn't like raw eggs.	Tom biết rằng Mary không thích trứng sống.
He has a habit of going for a walk before breakfast every morning.	Anh có thói quen đi dạo trước khi ăn sáng mỗi sáng.
Tom did not seem satisfied with Mary's answer.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với câu trả lời của Mary.
I should have known that it would be a waste of time.	Tôi nên biết rằng nó sẽ rất lãng phí thời gian.
We decided to learn French.	Chúng tôi đã quyết định học tiếng Pháp.
Tom didn't go to college.	Tom đã không học đại học.
Has Tom done that yet?	Tom đã làm điều đó chưa?
I know that Tom might have to do it this week.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó trong tuần này.
They will expand their store.	Họ sẽ mở rộng cửa hàng của họ.
Tom has a very good girlfriend.	Tom có ​​một người bạn gái rất tốt.
It was probably just a coincidence.	Đó có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Neither Tom nor Mary have many friends here.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều bạn ở đây.
It is not necessary for you to do that now.	Nó không cần thiết để bạn làm điều đó bây giờ.
I will help you rescue Tom.	Tôi sẽ giúp bạn giải cứu Tom.
Thanks again for everything you've done for me.	Cảm ơn một lần nữa vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
That is a great suggestion.	Đó là một gợi ý tuyệt vời.
Tom has good taste.	Tom có ​​khẩu vị tốt.
I went to the park with Tom the other day.	Tôi đã đi đến công viên với Tom ngày hôm kia.
I'm learning French.	Tôi đang học tiếng Pháp.
Why don't you eat now?	Tại sao bạn không ăn bây giờ?
I will get off at the next bus stop.	Tôi sẽ xuống ở trạm xe buýt tiếp theo.
Tom decided to take another seat.	Tom quyết định ngồi vào chỗ khác.
That was not my mistake.	Đó không phải là sai lầm của tôi.
I am looking for the restroom.	Tôi đang tìm phòng vệ sinh.
For me it makes no difference whether you believe me or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù bạn có tin tôi hay không.
Tom was sure that Mary wanted to do it.	Tom tin chắc rằng Mary muốn làm điều đó.
I still don't know what the plan is.	Tôi vẫn chưa biết kế hoạch là gì.
Tom told you I was coming, didn't he?	Tom đã nói với bạn là tôi sẽ đến, phải không?
I don't have any privacy rights.	Tôi không có bất kỳ quyền riêng tư nào.
I think Tom didn't know that Mary could speak French.	Tôi nghĩ Tom không biết rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom hasn't been charged yet.	Tom vẫn chưa bị tính phí.
Tom is the person you should ask.	Tom là người bạn nên hỏi.
Tom says Mary should do it.	Tom nói Mary nên làm điều đó.
Someone must have stolen your watch.	Chắc ai đó đã đánh cắp đồng hồ của bạn.
I know I can't do it as well as Tom can.	Tôi biết tôi không thể làm điều đó tốt như Tom có ​​thể.
Tom was pretty sure the door was locked.	Tom khá chắc chắn rằng cửa đã bị khóa.
Is Tom leaving early?	Tom có ​​về sớm không?
Tom worked in Australia from 2003 to 2013.	Tom làm việc tại Úc từ năm 2003 đến năm 2013.
That was the first time I met Tom.	Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tom.
It should be cheap for you to do it.	Nó phải là rẻ cho bạn để làm điều đó.
Why don't you explain it to Tom?	Tại sao bạn không giải thích nó với Tom?
I'm happy to sit out here and chat with you.	Tôi rất vui khi được ngồi ra đây và trò chuyện với bạn.
That train doesn't stop where we live.	Chuyến tàu đó không dừng lại nơi chúng ta đang sống.
That was quite a long time.	Đó là một thời gian khá dài.
Don't let yourself get into that.	Đừng để mình tham gia vào điều đó.
There are many cars on the street.	Có rất nhiều xe trên đường phố.
Who will believe your story?	Ai sẽ tin câu chuyện của bạn?
I don't give Tom a choice.	Tôi không cho Tom lựa chọn.
I think the last thing you want to do right now is go home.	Tôi nghĩ rằng điều cuối cùng bạn muốn làm ngay bây giờ là về nhà.
Tom thinks Mary is single, but he's not really sure.	Tom nghĩ Mary còn độc thân, nhưng anh không thực sự chắc chắn.
I want to be like Tom when I grow up.	Tôi muốn giống như Tom khi lớn lên.
It's mystical.	Thật là thần bí.
I don't think Tom will be back in time for dinner.	Tôi không nghĩ Tom sẽ về kịp để ăn tối.
This is not one of my books.	Đây không phải là một trong những cuốn sách của tôi.
I did some research for you and found out that you have been in prison.	Tôi đã tìm kiếm thông tin cho bạn và phát hiện ra rằng bạn đã từng ngồi tù.
I thought you said you had a dog.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn có một con chó.
I don't know if Tom has ever considered going to a specialist.	Không biết Tom đã bao giờ tính đến chuyện đi khám chuyên khoa chưa.
Who is second in command?	Ai là người thứ hai chỉ huy?
How long do you need to borrow my bike?	Bạn cần mượn xe đạp của tôi trong bao lâu?
Tom is very irritable today.	Hôm nay Tom rất cáu kỉnh.
I'm not used to doing it in the dark.	Tôi không quen làm điều đó trong bóng tối.
I've been robbed before.	Tôi đã từng bị cướp trước đây.
I want you to know that I really don't want to do that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi thực sự không muốn làm điều đó.
Both Tom and Mary speak fluent French.	Cả Tom và Mary đều nói thông thạo tiếng Pháp.
Tom reads every book in the library.	Tom đọc mọi cuốn sách trong thư viện.
I'll let you know in a day or so.	Tôi sẽ cho bạn biết trong một ngày hoặc lâu hơn.
Tom had a rather difficult childhood.	Tom đã có một tuổi thơ khá khó khăn.
Can you tell me your name and phone number?	Bạn có thể cho tôi biết tên và số điện thoại của bạn không?
I'm surprised Tom isn't busy today.	Tôi ngạc nhiên là hôm nay Tom không bận.
I know Tom is not a coward.	Tôi biết Tom không phải là một kẻ hèn nhát.
Tom was Mary's high school crush.	Tom là người thích thời trung học của Mary.
Tom has classes now.	Tom đã có lớp học ngay bây giờ.
Tom says Mary is not angry.	Tom nói Mary không tức giận.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
Hello. 	Xin chào.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
I know Tom knows I did it.	Tôi biết Tom biết tôi đã làm điều đó.
I think Tom will like this wine.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích loại rượu này.
Should we follow Tom?	Chúng ta có nên theo dõi Tom không?
Please issue my invoice asap?	Vui lòng lập hóa đơn của tôi càng sớm càng tốt?
Tom is not happy.	Tom không vui.
The band played the first set as dinner was being served.	Ban nhạc chơi set đầu tiên khi bữa tối đang được dọn ra.
Tom is not at the hotel right now.	Tom không có ở khách sạn bây giờ.
I just tell people what they want to hear.	Tôi chỉ nói với mọi người những gì họ muốn nghe.
I thought you would let me go.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ để cho tôi đi.
There are books lying here and there in the room.	Có những cuốn sách nằm ở đây và ở đó trong phòng.
Tom was afraid to tell his parents that he had dropped out of three grades.	Tom sợ phải nói với bố mẹ rằng anh đã bỏ học ba lớp.
Tom and Mary are boring.	Tom và Mary thật nhàm chán.
Tom suddenly left the room.	Tom đột ngột rời khỏi phòng.
I can't stop thinking about Tom.	Tôi không thể ngừng nghĩ về Tom.
The song "Dang Me" was written and recorded by Roger Miller in 1965.	Bài hát "Dang Me" được viết và thu âm bởi Roger Miller vào năm 1965.
Tom is not at home.	Tom không có nhà.
Rain fell endlessly in the jungle.	Mưa rơi xuống vô tận trong rừng rậm.
Tom spent almost half of the money he won in the lottery.	Tom đã tiêu gần một nửa số tiền mà anh ta trúng xổ số.
What causes storms?	Nguyên nhân gây ra bão?
I'm fitting in pretty well.	Tôi đang hòa nhập khá tốt.
Tom is remodeling.	Tom đang tu sửa.
What format should I use?	Tôi nên sử dụng định dạng nào?
Tom usually doesn't get the chance to leave early.	Tom thường không có cơ hội về sớm.
Tom told me he wanted to quit his job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
Tom says I'm weird.	Tom nói rằng tôi kỳ lạ.
I thought Tom would be absent.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt.
Such a thing cannot happen in Japan.	Một điều như vậy không thể xảy ra ở Nhật Bản.
Tom does almost nothing he is asked to do.	Tom hầu như không làm gì anh ấy được yêu cầu làm.
Does Tom feel like you about it?	Tom có ​​cảm thấy như bạn về điều đó không?
I know Tom doesn't know that Mary should do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary nên làm điều đó.
I don't know of any other way to do this.	Tôi không biết bất kỳ cách nào khác để làm điều này.
Have you asked Tom yet?	Bạn đã hỏi Tom chưa?
Tom should probably tell Mary he doesn't want to do that.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Most of the trees here are maples.	Hầu hết các cây ở đây đều là cây phong.
I know Tom doesn't have to do it today.	Tôi biết Tom không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he wanted to leave the band.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời khỏi ban nhạc.
Tom came to Boston without me.	Tom đến Boston mà không có tôi.
I thought about it for about a week or two.	Tôi đã nghĩ về nó trong khoảng một hoặc hai tuần.
Tom was the one who told me Mary should do it.	Tom là người đã nói với tôi Mary nên làm điều đó.
This is my luggage.	Đây là hành lý của tôi.
Tell Tom dinner is ready.	Nói với Tom bữa tối đã sẵn sàng.
I should try to catch up with Tom.	Tôi nên cố gắng bắt kịp Tom.
Prejudice is confusing and misleading.	Định kiến ​​là khó hiểu và gây hiểu lầm.
I feel that's not fair.	Tôi cảm thấy điều đó không công bằng.
That's Tom's step-sister.	Đó là chị kế của Tom.
There was no sender.	Không có người đưa tiễn.
I don't know why that happened.	Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
You know I wouldn't do that.	Bạn biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Journaling also gives us the opportunity to reflect on our daily lives.	Viết nhật ký cũng giúp chúng ta có cơ hội suy ngẫm về cuộc sống hàng ngày của mình.
Tom said Mary was too short to get to the top shelf.	Tom cho biết Mary quá ngắn để lên đến kệ trên cùng.
Tom tries to get Mary's attention.	Tom cố gắng thu hút sự chú ý của Mary.
Tom disguised himself very well.	Tom đã ngụy trang rất tốt.
Tom doesn't think we really have to do that.	Tom không nghĩ rằng chúng ta thực sự phải làm điều đó.
I knew Tom would do it yesterday.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
It was a large force with 5,000 soldiers.	Đó là một lực lượng lớn với 5.000 binh sĩ.
Regulations have been made.	Các quy định đã được thực hiện.
Tom can get some rest.	Tom có ​​thể nghỉ ngơi một chút.
Tom may not make it to the meeting.	Tom có ​​thể không đến được cuộc họp.
Tom is not old enough to dress himself.	Tom chưa đủ tuổi để tự mặc quần áo.
How many of these are Tom's and yours?	Bao nhiêu thứ trong số này là của Tom và của bạn?
Obviously I can't force you to do something you don't want to.	Rõ ràng là tôi không thể ép bạn làm điều gì đó mà bạn không muốn.
Tom does it because he wants to do it.	Tom làm điều đó bởi vì anh ấy muốn làm điều đó.
Tom will not speak today.	Tom sẽ không phát biểu hôm nay.
Tom and Mary are planning to have another baby.	Tom và Mary đang có ý định nhận thêm một đứa trẻ.
By the way, have you been to Hokkaido?	Nhân tiện, bạn đã từng đến Hokkaido chưa?
They put Tom in jail.	Họ tống Tom vào tù.
Tom says he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sure you have many friends.	Tôi chắc rằng bạn có nhiều bạn bè.
This custom has become firmly established among the Japanese.	Phong tục này đã trở nên vững chắc đối với người Nhật.
Tom is popular with all the girls.	Tom nổi tiếng với tất cả các cô gái.
Don't talk about Tom.	Đừng nói về Tom.
This is really not Tom's fault.	Đây thực sự không phải là lỗi của Tom.
Do you know why Tom is in prison?	Bạn có biết tại sao Tom ở trong tù không?
Tom shivered, and his teeth clanged.	Tom rùng mình, và răng anh ấy kêu vang.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
Tom, I am with you about this.	Tom, tôi với bạn về việc này.
Tom says he doesn't want to help Mary do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm điều đó nữa.
Tom arrived about thirty minutes late.	Tom đến muộn khoảng ba mươi phút.
He's always chasing girls.	Anh ấy luôn theo đuổi các cô gái.
Tom said he couldn't believe that Mary would actually do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin rằng Mary thực sự sẽ làm điều đó.
Tom and Mary both stared at John.	Tom và Mary đều nhìn John chằm chằm.
Tom said he was happy to be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được yêu cầu làm điều đó.
Tom lives in a small town where no one locks the door.	Tom sống trong một thị trấn nhỏ, nơi không ai khóa cửa.
You already knew, didn't you?	Bạn đã biết, phải không?
I was told never to do that again.	Tôi đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Tom says he doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I knew that Tom didn't know who would do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó.
Last summer it was exceptionally cold, the worst rice crop in 10 years.	Mùa hè năm ngoái trời đặc biệt lạnh, vụ lúa kém nhất trong 10 năm.
Tom knows that Mary loves him.	Tom biết rằng Mary yêu anh ấy.
Tom wants to learn as many languages ​​as possible.	Tom muốn học nhiều ngôn ngữ nhất có thể.
He bought a canister.	Anh ta mua một cái ống đựng.
These flowers are not for you.	Những bông hoa này không dành cho bạn.
Chimpanzees usually give birth to their first child at the age of 13, humans at the age of 19.	Tinh tinh thường sinh con đầu lòng ở tuổi 13, con người ở tuổi 19.
What you said made Tom angry.	Những gì bạn nói khiến Tom tức giận.
Tom said he thought Mary approved of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thông qua việc làm đó.
We should just enjoy this and not worry about how much it costs.	Chúng ta chỉ nên tận hưởng điều này và không phải lo lắng về giá bao nhiêu.
I know I said I would, but I can't do it today.	Tôi biết rằng tôi đã nói rằng tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không thể làm điều đó hôm nay.
Tom says he always does it that way.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm theo cách đó.
She claims that she knows nothing about him, but I don't believe her.	Cô ấy tuyên bố rằng cô ấy không biết gì về anh ta, nhưng tôi không tin cô ấy.
How many French classes do you have a week?	Bạn có bao nhiêu lớp học tiếng Pháp một tuần?
I don't think I'll let Tom do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó một mình.
Will Tom be willing to do it?	Liệu Tom có ​​sẵn sàng làm điều đó?
If I notice, I'll tell you.	Nếu tôi để ý, tôi sẽ nói với bạn.
Do you have a problem with Tom?	Bạn có gặp vấn đề với Tom không?
Tom was able to buy the same computer that I bought for a lot less.	Tom đã có thể mua cùng một chiếc máy tính mà tôi đã mua với giá rẻ hơn rất nhiều.
Tom is a disabled person.	Tom là một người tàn tật.
It's a story that won't go away.	Đó là một câu chuyện sẽ không biến mất.
It was cold last night, and yet he didn't wear a coat.	Đêm qua trời lạnh, vậy mà anh không mặc áo khoác.
Would you like us to come to Boston with you?	Bạn có muốn chúng tôi đến Boston với bạn không?
I haven't been to Australia in a while.	Tôi đã không đến Úc trong một thời gian.
Tom may still be scared.	Tom có ​​thể vẫn còn sợ hãi.
I hesitated as to which way to go.	Tôi lưỡng lự không biết nên đi con đường nào.
Tom was once married to Mary.	Tom từng kết hôn với Mary.
I don't feel good about myself.	Tôi không cảm thấy tốt cho bản thân mình.
Tom says he makes thirty dollars an hour.	Tom nói rằng anh ấy kiếm được ba mươi đô la một giờ.
Tom lets Mary know that he doesn't like her.	Tom cho Mary biết rằng anh không thích cô.
A makeshift stage has been set up in the park.	Một sân khấu tạm thời đã được dựng lên trong công viên.
Too bad she got sick.	Thật tệ là cô ấy bị ốm.
I don't want to go to work today.	Tôi không muốn đi làm hôm nay.
What time do you think it is now? 	Bạn nghĩ bây giờ là mấy giờ?
Where did you go home so late?	Bạn đã đi đâu về muộn vậy?
Who will come to our party?	Ai sẽ đến bữa tiệc của chúng tôi?
There is nothing but milk in the refrigerator.	Không có gì ngoài sữa trong tủ lạnh.
What's the weather like now?	Thời tiết bây giờ như thế nào?
Tom was fined for running a red light.	Tom bị phạt vì vượt đèn đỏ.
I bought him a drink in return for his help.	Tôi đã mua cho anh ấy đồ uống để đáp lại sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom thinks he will be able to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom tends to talk too much.	Tom có ​​xu hướng nói quá nhiều.
Tom has been up for three o'clock.	Tom đã thức được ba giờ rồi.
I will be very happy if you come.	Tôi sẽ rất vui nếu bạn đến.
I will go abroad next summer.	Tôi sẽ ra nước ngoài vào mùa hè tới.
Who is your favorite movie star?	Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn?
I admire your optimism.	Tôi ngưỡng mộ sự lạc quan của bạn.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
I know Tom was hurt.	Tôi biết Tom đã bị thương.
We kicked Tom out of our band.	Chúng tôi đã đuổi Tom ra khỏi ban nhạc của chúng tôi.
It doesn't really depend on me.	Nó không thực sự phụ thuộc vào tôi.
Tom says Mary can't do it alone.	Tom nói rằng Mary không thể làm điều đó một mình.
Ripping money is a crime, but ripping checks is not.	Xé tiền là một tội ác, nhưng xé séc thì không.
I think Tom is not in his office.	Tôi nghĩ Tom không có trong văn phòng của anh ấy.
At the time, Tom did not know Mary as the person he would eventually marry.	Vào thời điểm đó, Tom không biết Mary là người mà cuối cùng anh sẽ kết hôn.
The union won a 5% salary increase.	Công đoàn thắng tăng lương 5%.
I know that Tom and only Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom và chỉ Tom có ​​thể làm được điều đó.
I've known Tom for a long time.	Tôi đã biết Tom từ rất lâu rồi.
You're out of luck.	Bạn không gặp may.
Tom took something from the wall.	Tom lấy một thứ gì đó trên tường.
How many yards is a mile?	Một dặm là bao nhiêu thước?
Is now a good time to buy beach property?	Bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua bất động sản bãi biển?
Keep Tom away from Mary.	Giữ Tom tránh xa Mary.
Do you think you can sing for us?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể hát cho chúng tôi nghe?
We have no idea.	Chúng tôi không có ý tưởng.
The security guards escorted Tom out of the building.	Các nhân viên bảo vệ đã hộ tống Tom ra khỏi tòa nhà.
Tom is probably not very hungry.	Tom có ​​lẽ không đói lắm.
I am afraid of you do not understand.	Tôi sợ bạn không hiểu.
I think I forgot to close the window.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên đóng cửa sổ.
Tom went too far with his joke.	Tom đã đi quá xa với trò đùa của mình.
I won't be able to catch the train.	Tôi sẽ không thể bắt được tàu.
Tom opened the trunk to get the spare tire.	Tom mở cốp xe để lấy lốp dự phòng.
I'll make Tom wish he'd never been born.	Tôi sẽ khiến Tom ước rằng anh ấy sẽ không bao giờ được sinh ra.
I won't be able to finish it unless I get your help.	Tôi sẽ không thể hoàn thành nó trừ khi tôi nhận được sự giúp đỡ của bạn.
Tom isn't the only one not wearing a costume.	Tom không phải là người duy nhất không mặc trang phục.
I don't want to admit that.	Tôi không muốn thừa nhận điều đó.
Tom and Mary will lose.	Tom và Mary sẽ thua cuộc.
Tom died three days after Mary.	Tom chết sau Mary ba ngày.
Tom leaned back in his chair and stared at Mary.	Tom ngả người ra ghế và nhìn Mary chằm chằm.
I'm dying to try that.	Tôi đang chết để thử điều đó.
Tom says he can't remember what happened.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ những gì đã xảy ra.
Tom is enjoying life.	Tom đang tận hưởng cuộc sống.
How many times do we have to do this?	Chúng ta phải làm điều này bao nhiêu lần?
Tom tells Mary that he doesn't think John is crazy.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John bị điên.
Tom saw me when I was doing it.	Tom đã nhìn thấy tôi khi tôi đang làm điều đó.
Tom is a French student.	Tom là một sinh viên Pháp.
I wonder how long Tom was there.	Tôi tự hỏi Tom đã ở đó bao lâu.
I have had many opportunities to do that.	Tôi đã có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom shook my hand.	Tom bắt tay tôi.
I think you've been dating Tom for too long.	Tôi nghĩ bạn đã hẹn hò với Tom quá lâu.
You'll let me know if there's a problem, won't you?	Bạn sẽ cho tôi biết nếu có vấn đề, phải không?
I knew that Tom would be able to convince Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom became suspicious.	Tom trở nên nghi ngờ.
Tom arrived just in time to catch the train.	Tom đến đúng lúc để bắt tàu.
Why don't we go see if Tom can help us?	Tại sao chúng ta không đi xem Tom có ​​thể giúp chúng ta không?
Tom will be back from Australia tomorrow.	Tom sẽ trở về từ Úc vào ngày mai.
I think you know that Tom won't be in today's meeting.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay.
I hope that Tom and Mary do it for us.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary làm điều đó cho chúng tôi.
Tom has a large walk-in closet in his room.	Tom có ​​một tủ quần áo không cửa ngăn lớn trong phòng của mình.
He is a sly fox.	Anh ta là một con cáo ranh mãnh.
I am not the one who wrote this story.	Tôi không phải là người viết câu chuyện này.
I can't tell just by looking.	Tôi không thể biết chỉ bằng cách nhìn.
Tom wants to buy something nice for Mary.	Tom muốn mua một cái gì đó tốt đẹp cho Mary.
Tom didn't think Mary would be impressed.	Tom không nghĩ Mary sẽ ấn tượng.
I confided my troubles to him.	Tôi đã tâm sự những rắc rối của mình với anh ấy.
I come from the east coast.	Tôi đến từ bờ biển phía đông.
Do not discuss this with anyone.	Đừng thảo luận điều này với bất kỳ ai.
Do you think Tom created it all?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã tạo ra tất cả?
We overheard.	Chúng tôi đã nghe lỏm.
I'm pretty sure it won't rain today.	Tôi khá chắc hôm nay trời sẽ không mưa.
Mary did her hair this morning.	Mary đã làm tóc vào sáng nay.
I don't know if Tom would agree to do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó hay không.
There aren't any musicians in my family.	Không có bất kỳ nhạc sĩ nào trong gia đình tôi.
Tom often plays basketball with his friends.	Tom thường chơi bóng rổ với bạn bè của mình.
I'm too old to go to Australia.	Tôi quá già để đi Úc.
I don't want to sit in the back.	Tôi không muốn ngồi ở phía sau.
Tom turned the water out of his wet bathing suit.	Tom vặn nước ra khỏi bộ áo tắm ướt của mình.
Tom never discusses politics with his friends.	Tom không bao giờ thảo luận về chính trị với bạn bè của mình.
Tom was so tired that he couldn't walk anymore.	Tom mệt đến mức không thể đi được nữa.
Tom is looking for some people to help him move his piano.	Tom đang tìm kiếm một số người để giúp anh ấy di chuyển cây đàn piano của mình.
Tom says he knows what's going on.	Tom nói rằng anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom seems to have been dedicated.	Tom dường như đã tận tâm.
It's not hot in Boston, is it?	Ở Boston, trời không nóng, phải không?
Do you know why Tom is not here today?	Bạn có biết tại sao Tom không ở đây hôm nay không?
Tom shows Mary some pictures of John.	Tom cho Mary xem một số bức ảnh của John.
I can't hear you clearly.	Tôi không thể nghe rõ bạn.
Tom was once a bellboy.	Tom đã từng là một chàng trai đánh chuông.
Tom was in bed all morning.	Tom ở trên giường cả buổi sáng.
Who is the person sitting next to Tom?	Người ngồi cạnh Tom là ai?
Tom is completely naked.	Tom hoàn toàn khỏa thân.
Tom opened the freezer and pulled out a can of frozen orange juice.	Tom mở tủ đông và lấy ra một lon nước cam đông lạnh.
I will not be able to stay in Australia as long as I would like.	Tôi sẽ không thể ở lại Úc lâu như tôi muốn.
You are a kid.	Bạn là một con nhóc.
She regularly corresponds with her close friend in Australia.	Cô ấy thường xuyên trao đổi thư từ với người bạn thân ở Úc.
Don't mention this to Tom.	Đừng đề cập vấn đề này với Tom.
I have a feeling that I'm the only one who can't do that.	Tôi có cảm giác rằng tôi là người duy nhất không thể làm điều đó.
Tom did that all morning.	Tom đã làm điều đó suốt buổi sáng.
Neither Tom nor Mary was hiding in the basement.	Cả Tom và Mary đều không trốn trong tầng hầm.
If you haven't ridden a bike yet, you should give it a try.	Nếu bạn chưa lái xe đạp, bạn nên thử một lần.
I yelled at Tom.	Tôi hét vào mặt Tom.
Tom hangs the laundry on the clothesline.	Tom treo đồ giặt trên dây phơi quần áo.
You've been in touch with Tom, haven't you?	Bạn đã từng liên lạc với Tom, phải không?
I won't go there alone.	Tôi sẽ không đến đó một mình.
Tom admits that he was helped to do just that.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã được giúp đỡ để làm điều đó.
Tom didn't seem surprised to see Mary.	Tom dường như không ngạc nhiên khi thấy Mary.
Tom is likely to do it again.	Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó một lần nữa.
I wrote a letter.	Tôi đã viết thư.
I have to go.	Tôi phải đi.
Excuse me, would you mind showing me the way?	Xin lỗi, bạn có phiền đưa đường cho tôi được không?
Can I borrow this book for a few days?	Tôi có thể mượn cuốn sách này trong vài ngày được không?
Tom did an admirable job.	Tom đã làm một công việc đáng ngưỡng mộ.
This is an armchair.	Đây là một chiếc ghế bành.
Apparently it was Tom who had to tell Mary to do it.	Rõ ràng Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
Tom believes that the attraction is mutual.	Tom tin rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
What does Tom do?	Tom làm nghề gì?
I think Tom does it better than me.	Tôi nghĩ rằng Tom làm điều đó tốt hơn tôi.
Could you please ask Tom if he's going out tonight?	Bạn có thể vui lòng hỏi Tom xem anh ấy có đi chơi tối nay không?
I have been summoned.	Tôi đã được triệu tập.
You'll help us do that, won't you?	Bạn sẽ giúp chúng tôi làm điều đó, phải không?
Tom is in the backyard, playing with his friends.	Tom đang ở sân sau, chơi với bạn bè của mình.
There is no student discount.	Không có chiết khấu cho sinh viên.
Tom told me you need some money.	Tom nói với tôi rằng bạn cần một số tiền.
Tom told Mary that I couldn't do it.	Tom nói với Mary rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom said he was drunk.	Tom nói rằng anh ấy đã say.
Tom made us do the work.	Tom đã bắt chúng tôi làm công việc.
This expression can be useful.	Biểu thức này có thể hữu ích.
I thought you said that no one knew about us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng không ai biết về chúng tôi.
Tom didn't wait for you. 	Tom đã không đợi bạn.
He was waiting for me.	Anh ấy đã đợi tôi.
Tom tells Mary that he won't have lunch with her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không ăn trưa với cô ấy.
From what?	Từ gì?
Tom and Mary plan to get married in October.	Tom và Mary dự định kết hôn vào tháng 10.
Tom says his new house has cost him a lot of money.	Tom nói rằng ngôi nhà mới của anh ấy đã khiến anh ấy tốn rất nhiều tiền.
I don't think Tom would be as enthusiastic about it as he is.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như anh ấy.
Tom looks tired of waiting.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi vì phải chờ đợi.
Tom can run.	Tom có ​​thể chạy.
Can't you hear all the car horns beeping behind us?	Bạn không thể nghe thấy tất cả các tiếng còi xe hơi bíp phía sau chúng tôi?
I don't know why Tom said that to Mary.	Tôi không biết tại sao Tom lại nói điều đó với Mary.
We did not hear any alarms.	Chúng tôi không nghe thấy bất kỳ báo động nào.
I didn't know that Tom would be attending your party.	Tôi không biết rằng Tom sẽ tham dự bữa tiệc của bạn.
Tom says that's not the real reason Mary wanted to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do thực sự Mary muốn làm điều đó.
I believe I have seen the documentation you are talking about.	Tôi tin rằng tôi đã xem tài liệu mà bạn đang nói đến.
Tom and I will go together.	Tom và tôi sẽ đi cùng nhau.
We've never tried to do it that way.	Chúng tôi chưa bao giờ thử làm theo cách đó.
We have to have a serious talk.	Chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc.
Tom says that's not the main reason Mary wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính mà Mary muốn làm điều đó.
I should have told you before.	Tôi nên nói với bạn trước đây.
You are turning thirty.	Bạn đang bước sang tuổi ba mươi.
All equipment must be cleaned.	Tất cả các thiết bị phải được vệ sinh.
I doubt that Tom can do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom soon realized that there was nothing he could do to help.	Tom sớm nhận ra rằng anh không thể làm gì để giúp đỡ.
Tom has been looking for the letter all day.	Tom đã tìm kiếm lá thư cả ngày.
This is a rare natural phenomenon.	Đây là một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp.
I'm sure Tom will come soon.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến sớm.
I'm sure everything will be fine for you.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa cho bạn.
Tom won't lend me money.	Tom sẽ không cho tôi vay tiền.
I think Tom played well.	Tôi nghĩ Tom đã chơi tốt.
Tom and Mary were sitting on the porch talking to each other.	Tom và Mary đang ngồi trên hiên nhà nói chuyện với nhau.
I don't need to do it right away.	Tôi không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I am a student here.	Tôi là sinh viên ở đây.
Aren't you going tomorrow?	Ngày mai bạn không đi sao?
Tom is ready to go home now.	Tom đã sẵn sàng về nhà ngay bây giờ.
Why would Tom agree to do that?	Tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó?
Do you know what Tom does in his free time?	Bạn có biết Tom làm gì vào thời gian rảnh không?
I will tell everyone what you just told me.	Tôi sẽ nói với mọi người những gì bạn vừa nói với tôi.
Tom hasn't been back here in years.	Tom đã không quay lại đây nhiều năm.
That's good, though.	Đó là tốt, mặc dù.
Many people are finding solace in gardening.	Nhiều người đang tìm thấy niềm an ủi trong công việc làm vườn.
Maybe we should all sit down and try to talk about this calmly.	Có lẽ tất cả chúng ta nên ngồi xuống và cố gắng nói về điều này một cách bình tĩnh.
Tom sleeps with the window open.	Tom ngủ khi mở cửa sổ.
Tom said Mary didn't get enough sleep.	Tom nói Mary không ngủ đủ giấc.
I plan to stay in Boston for three days.	Tôi dự định ở lại Boston trong ba ngày.
I don't think you'll see us.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhìn thấy chúng tôi.
Tom is probably not the best singer in our class.	Tom có ​​lẽ không phải là người hát hay nhất trong lớp của chúng tôi.
I don't think Tom is determined to do that.	Tôi không nghĩ Tom quyết tâm làm điều đó.
Tom probably doesn't know why Mary didn't come to school today.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không đến trường hôm nay.
The things on my porch are all things I'm trying to sell.	Những thứ trên hiên nhà tôi đều là những thứ tôi đang muốn bán.
What is Tom drinking?	Tom đang uống gì?
Tom has never been on a plane.	Tom chưa bao giờ lên máy bay.
You can't believe what Tom says.	Bạn không thể tin những gì Tom nói.
Tom doesn't like people who manipulate others.	Tom không thích những người thao túng người khác.
I haven't bought everything we need yet.	Tôi vẫn chưa mua mọi thứ chúng ta cần.
Tom is very good at this, isn't he?	Tom rất giỏi trong việc này, phải không?
Tom tried to hide his embarrassment.	Tom cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Tom acted like a child.	Tom đã hành động như một đứa trẻ.
Tom says Mary is looking forward to seeing you.	Tom nói Mary rất mong được gặp bạn.
This is not a map.	Đây không phải là một bản đồ.
I can't think of everything.	Tôi không thể nghĩ ra mọi thứ.
I don't know how to start this lawn mower.	Tôi không biết làm thế nào để khởi động máy cắt cỏ này.
Tom is not overweight.	Tom không thừa cân.
I won't get sucked into this.	Tôi sẽ không bị cuốn hút vào điều này.
Tom shouldn't have told Mary that he doesn't like his job.	Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy không thích công việc của mình.
This room is not that big.	Căn phòng này không lớn như vậy.
Tom should be more patient.	Tom nên kiên nhẫn hơn.
Tom was finally able to contact Mary.	Tom cuối cùng đã có thể liên lạc với Mary.
That sounds crazy to you, doesn't it?	Điều đó có vẻ điên rồ đối với bạn, phải không?
Tom said that Mary was really scared.	Tom nói rằng Mary đã thực sự sợ hãi.
This is not the only one.	Đây không phải là duy nhất.
What is Tom's office number?	Số văn phòng của Tom là gì?
He was arrested by an undercover cop.	Anh đã bị bắt bởi một cảnh sát chìm.
My brother prepared it all for us.	Anh trai của tôi đã chuẩn bị tất cả cho chúng tôi.
He quickly gets tired of something no matter how he likes it in the first place.	Anh ấy nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với một thứ bất kể anh ấy thích nó như thế nào ngay từ đầu.
Tom was proud of you.	Tom đã tự hào về bạn.
You should not waste your time.	Bạn không nên lãng phí thời gian của mình.
It was a very tiring job.	Đó là công việc rất mệt mỏi.
I prepared everything for Tom.	Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho Tom.
No matter how hard you try, you can't do better than her.	Dù cố gắng đến mấy cũng không thể làm tốt hơn cô ấy được.
No one understands how he does it, but he does it.	Không ai hiểu anh ta làm như thế nào, nhưng anh ta làm được.
I didn't know Tom could run that fast.	Tôi không biết Tom có ​​thể chạy nhanh như vậy.
I was at home almost all day yesterday.	Tôi đã ở nhà gần như cả ngày hôm qua.
It feels like we've been waiting for hours.	Có cảm giác như chúng tôi đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ.
Normally this wouldn't worry the pilot, but lately it's been happening more and more often.	Thông thường điều này sẽ không khiến phi công lo lắng, nhưng gần đây điều này xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.
Tom stood completely still.	Tom hoàn toàn đứng yên.
I'm not in the mood to argue.	Tôi không có tâm trạng để tranh luận.
Tom says that Mary is not married.	Tom nói rằng Mary chưa kết hôn.
Tom has no doubts.	Tom không nghi ngờ gì cả.
Tom plays volleyball very well.	Tom chơi bóng chuyền rất giỏi.
You can call me by my name.	Bạn có thể gọi tôi bằng tên của tôi.
I'm sorry I'm going away soon.	Tôi rất tiếc vì tôi sắp đi xa.
Tom doesn't care what happens.	Tom không quan tâm chuyện gì xảy ra.
I don't recommend starting anything that you can't finish.	Tôi khuyên bạn không nên bắt đầu bất cứ điều gì mà bạn không thể hoàn thành.
How many museums are there in Australia?	Có bao nhiêu viện bảo tàng ở Úc?
Tom sat on the tatami mat.	Tom ngồi trên chiếu tatami.
Tom saw Mary's car parked in front of a fire hydrant.	Tom nhìn thấy xe của Mary đậu trước một trụ cứu hỏa.
What does Tom mean when he says we are in the same boat?	Tom có ​​ý gì khi anh ấy nói rằng chúng ta đang ở cùng một con thuyền?
You didn't even try to do that, did you?	Bạn thậm chí đã không cố gắng làm điều đó, phải không?
Tom seems to be in trouble.	Tom dường như gặp rắc rối.
Tom is not ready to give up yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ.
What do you say when you play tennis with me?	Bạn nói gì khi chơi tennis với tôi?
Tom thinks Mary won't be the first to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I'm glad to hear that Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui khi biết tin Tom không bị thương.
I don't intend to usurp anyone.	Tôi không có ý định chiếm đoạt bất kỳ ai.
You know it's not the first time Tom has done that, right?	Bạn biết đó không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó, phải không?
Tom is a very intelligent person.	Tom là một người rất thông minh.
I have to give it to Tom.	Tôi phải giao nó cho Tom.
That's not what Tom is going to talk about.	Đó không phải là những gì Tom sẽ nói về.
Tom has been waiting for someone all morning.	Tom đã đợi ai đó cả buổi sáng.
Tom won't be able to do anything about it.	Tom sẽ không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
I never want to eat at this restaurant again.	Tôi không bao giờ muốn ăn ở nhà hàng này nữa.
Can you bring this box into the living room for me?	Bạn có thể mang cái hộp này vào phòng khách cho tôi được không?
Looks like Tom is about to vomit.	Có vẻ như Tom sắp nôn.
I am good at both French and English.	Tôi giỏi cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom will do it too.	Tom cũng sẽ làm điều đó.
I have never regretted doing that.	Tôi chưa bao giờ hối hận khi làm điều đó.
I know that Tom will not lose.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thua.
Fear is essential to survival.	Sợ hãi là điều cần thiết để tồn tại.
I can't believe anything Tom says anymore.	Tôi không thể tin bất cứ điều gì Tom nói nữa.
Change into your swimsuit and go swimming.	Hãy thay đồ bơi và đi bơi.
I promise I'll get there by 2:30.	Tôi hứa rằng tôi sẽ đến đó trước 2:30.
Tom married Mary's daughter.	Tom kết hôn với con gái của Mary.
The pelican has a large beak.	Chim bồ nông có mỏ lớn.
I told Tom not to leave the windows open at night.	Tôi đã nói với Tom đừng để cửa sổ mở vào ban đêm.
Tom went to Boston.	Tom đã đến Boston.
Tom seemed intoxicated.	Tom có ​​vẻ say sưa.
I told you I'm the best.	Tôi đã nói với bạn tôi là người giỏi nhất.
I wish I had grown more lettuce this year.	Tôi ước gì mình trồng nhiều rau diếp hơn trong năm nay.
Don't trust politicians.	Đừng tin tưởng các chính trị gia.
I'll be here until 2:30.	Tôi sẽ ở đây cho đến 2:30.
I didn't know that you wanted to do that to me.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó với tôi.
Don't go out. 	Đừng đi ra ngoài.
It's raining heavily outside.	Ngoài đó trời đang mưa khá to.
Why doesn't it work?	Tại sao nó không hoạt động?
Don't ride that horse. 	Đừng cưỡi con ngựa đó.
He will throw you.	Anh ta sẽ ném bạn.
They are not hungry.	Họ không đói.
Tom couldn't answer that.	Tom không thể trả lời điều đó.
It's not as far as a car.	Nó không xa bằng ô tô.
I told Tom I think you can do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
This car handles well.	Xe này xử lý tốt.
Tom finally contacted Mary by phone.	Tom cuối cùng đã liên lạc với Mary qua điện thoại.
Don't look at Tom.	Đừng nhìn Tom.
Tom is sure he needs to do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó một lần nữa.
Don't you see anyone?	Bạn không thấy ai sao?
I think you should wake Tom.	Tôi nghĩ bạn nên đánh thức Tom.
Ethics is a branch of philosophy.	Đạo đức là một nhánh của triết học.
I see Tom standing there.	Tôi thấy Tom đang đứng đó.
The last time I went to Australia was three years ago.	Lần cuối cùng tôi đến Úc là ba năm trước.
I decided to stay in Boston for a few more days.	Tôi quyết định ở lại Boston vài ngày nữa.
There is no money in the cash register.	Không có tiền trong máy tính tiền.
You will find something.	Bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó.
Tom says that Mary is sure she doesn't need to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
"Should I heat this up?" 	"Tôi có nên làm nóng cái này không?"
"No thanks, it's okay."	"Không, cám ơn, không sao cả."
Tom nodded toward the door.	Tom gật đầu về phía cửa.
Tom told me he was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lo lắng.
He tried to climb over the fence but to no avail.	Anh ta cố gắng trèo qua hàng rào nhưng không có kết quả.
Tom is not obligated to do that.	Tom không có trách nhiệm phải làm điều đó.
Tom and Mary were arrested.	Tom và Mary đã bị bắt.
Tom doesn't like Mary's dog.	Tom không thích con chó của Mary.
Does Tom know what your opinion is?	Tom có ​​biết ý kiến ​​của bạn là gì không?
How many days does it take?	Mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Didn't you know Tom would do that to Mary?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó với Mary sao?
I am a loner.	Tôi là một người cô độc.
We should have gone on a day that wasn't too hot.	Đáng lẽ chúng ta nên đi vào một ngày không quá nóng.
Tom is a good musician, isn't he?	Tom là một nhạc sĩ giỏi, phải không?
They cheered and clapped.	Họ hoan hô và vỗ tay.
Tom was very good at it when he was young.	Tom đã rất giỏi làm điều đó khi anh ấy còn trẻ.
Tom and I have been together for almost three years.	Tom và tôi đã ở bên nhau gần ba năm.
Tom doesn't even know Mary's last name.	Tom thậm chí không biết họ của Mary.
General elections were held in April 2017, and voters elected President Lenin Moreno.	Tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 4 năm 2017, và các cử tri đã bầu ra Tổng thống Lenin Moreno.
I doubt that Tom will like that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thích điều đó.
Tom did all he could for Mary.	Tom đã làm tất cả những gì có thể cho Mary.
How many times have I asked you not to do it?	Đã bao nhiêu lần tôi yêu cầu bạn không làm điều đó?
I just want Tom to be happy.	Tôi chỉ muốn Tom được hạnh phúc.
Tom is one of my old students.	Tom là một trong những học sinh cũ của tôi.
Tom and I don't talk much.	Tom và tôi không nói nhiều.
How many times are you going to ask me that question?	Bạn định hỏi tôi câu đó bao nhiêu lần?
Did Tom give you anything to eat?	Tom có ​​cho bạn ăn gì không?
I think I scared Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm Tom sợ hãi.
Tom heard the toilet flush.	Tom nghe thấy bồn cầu bị dội nước.
I wonder why Tom likes to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom thích làm điều đó.
Tom won't worry about that.	Tom sẽ không lo chuyện đó đâu.
Tom doesn't need me to do it for him.	Tom không cần tôi làm điều đó cho anh ấy.
Lots of clams lying on the beach.	Rất nhiều trai nằm trên bãi biển.
I can't wait to see what you do next.	Tôi nóng lòng muốn xem bạn sẽ làm gì tiếp theo.
They demand an end to the wave of immigration.	Họ yêu cầu chấm dứt làn sóng nhập cư.
Do you have something to say?	Bạn có điều gì muốn nói không?
Tom wants me to take responsibility for everything that happened.	Tom muốn tôi chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra.
Tom and Mary still live with their parents.	Tom và Mary vẫn sống với bố mẹ của họ.
I know that Tom is dangerous.	Tôi biết rằng Tom rất nguy hiểm.
I just got back from USA yesterday, so I'm still thinking in English.	Tôi vừa mới trở về từ Hoa Kỳ ngày hôm qua, vì vậy tôi vẫn đang suy nghĩ bằng tiếng Anh.
Tom seemed very upset.	Tom dường như rất khó chịu.
Almost everyone in the class voted in favor of holding a thank you party for the teachers.	Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều biểu quyết ủng hộ việc tổ chức một bữa tiệc cảm ơn cho các giáo viên.
I cannot be replaced.	Tôi không thể thay thế được.
Tom wants you to wait for Mary.	Tom muốn bạn đợi Mary.
That wouldn't be hard to come by, would it?	Điều đó sẽ không khó xảy ra phải không?
Tom is worse now than before.	Tom bây giờ còn tệ hơn trước.
Tom would agree to that.	Tom sẽ đồng ý với điều đó.
Tom asked me if I liked Thai food.	Tom hỏi tôi có thích đồ ăn Thái không.
I don't remember where Tom told me he hid the document.	Tôi không nhớ Tom đã nói với tôi ở đâu rằng anh ấy đã giấu tài liệu.
Ask Tom what he thinks of Australia.	Hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì về nước Úc.
I have been brainwashed.	Tôi đã bị tẩy não.
I have lived in this house since last month.	Tôi đã sống trong ngôi nhà này từ tháng trước.
We don't need to see that.	Chúng tôi không cần phải thấy điều đó.
I don't think it's safe to go out at night.	Tôi không nghĩ rằng đi ra ngoài vào ban đêm là an toàn.
That makes you angry, doesn't it?	Điều đó làm cho bạn tức giận, phải không?
That's not a valid comparison.	Đó không phải là một so sánh hợp lệ.
Tom pointed to the empty glass on the bar.	Tom chỉ vào chiếc ly rỗng trên quầy bar.
Tom wrote Mary a brilliant introduction.	Tom đã viết cho Mary một lời giới thiệu sáng chói.
Tom believes in equality between women and men.	Tom tin vào sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
Is this Tom and Mary's cup?	Đây có phải là cốc của Tom và Mary không?
Tom said that he wished he would have spent more money on the gift he bought for Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình sẽ chi nhiều tiền hơn cho món quà mà anh ấy mua cho Mary.
Tom has no choice but to pay the fine.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả tiền phạt.
Tom wants an economy car.	Tom muốn có một chiếc ô tô hạng phổ thông.
Does this have anything to do with our work?	Điều này có liên quan gì đến công việc của chúng tôi không?
I will do it next winter.	Tôi sẽ làm điều đó vào mùa đông tới.
Please sit there.	Vui lòng ngồi đó.
Tom has done his job.	Tom đã hoàn thành công việc của mình.
I think it's very likely that Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ rất có thể Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom didn't stop complaining.	Tom không ngừng phàn nàn.
Fortunately, no one was seriously injured when the truck drove into the school.	May mắn không ai bị thương nặng khi chiếc xe tải chạy vào khu trường học.
Tom says he is trying to learn how to play the oboe.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng học cách chơi oboe.
The refrigerator is full of food.	Tủ lạnh tràn ngập thức ăn.
We don't need this anymore.	Chúng tôi không cần điều này nữa.
I doubt Tom and Mary have any sympathy for each other.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary có thiện cảm với nhau.
Tom says he doesn't know why Mary wants him to meet her in the park.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại muốn anh gặp cô trong công viên.
Tyson continued the stab with a left hook.	Tyson tiếp tục cú đâm bằng một cú móc trái.
The topic is really interesting, but it's hard to discuss.	Chủ đề thực sự rất thú vị, nhưng thật khó để thảo luận.
I don't want Tom to stay any longer.	Tôi không muốn Tom ở lại lâu hơn nữa.
Tom had absolutely no idea what was going on.	Tom hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't work for Tom anymore.	Tôi không làm việc cho Tom nữa.
Tom doesn't always get up early.	Không phải lúc nào Tom cũng dậy sớm.
Tom was tortured and murdered.	Tom bị tra tấn và sát hại.
Tom and Mary had a lot of fun together.	Tom và Mary đã có rất nhiều niềm vui bên nhau.
Tom still hasn't eaten enough.	Tom vẫn chưa ăn đủ.
Tom is inspired by Mary.	Tom được truyền cảm hứng bởi Mary.
I think you should give Tom your phone number.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom số điện thoại của bạn.
Tomorrow is my birthday.	Ngày mai là sinh nhật của tôi.
I asked Tom to take me home.	Tôi yêu cầu Tom đưa tôi về nhà.
Tom told me that was not true.	Tom nói với tôi điều đó không đúng.
We have agreed to continue the negotiations.	Chúng tôi đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán.
Three of the men involved in the crash were hospitalized.	Ba trong số những người đàn ông liên quan đến vụ tai nạn đã phải nhập viện.
I should run away then.	Tôi nên chạy trốn khi đó.
Tom closed his eyes to Mary.	Tom nhắm mắt với Mary.
Tom looked surprised when Mary told him she didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
There's still a chance that Tom can help us.	Vẫn còn cơ hội mà Tom có ​​thể giúp chúng ta.
It is not possible to anticipate every possible situation.	Không thể lường trước được mọi tình huống có thể xảy ra.
Tom whistled softly.	Tom khẽ huýt sáo.
I'm not very good at backgammon.	Tôi không giỏi lắm về backgammon.
We went to a matinee gallery because it was cheaper.	Chúng tôi đã đến một nhà trưng bày matinee vì nó rẻ hơn.
We've been here too long.	Chúng tôi đã ở đây quá lâu.
I was hoping Tom would ask me to sing.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ yêu cầu tôi hát.
I asked Tom to confirm my findings.	Tôi đã yêu cầu Tom xác nhận những phát hiện của tôi.
Tom buys his daughters some cold drinks.	Tom mua cho các con gái của mình một số đồ uống lạnh.
I know Tom is very famous.	Tôi biết Tom rất nổi tiếng.
This lake is the deepest lake in Japan.	Hồ này là hồ sâu nhất ở Nhật Bản.
Tom didn't trust Mary at all.	Tom không tin Mary chút nào.
Tom likes to eat cold pizza for breakfast.	Tom thích ăn pizza lạnh vào bữa sáng.
Our baby can't talk yet.	Em bé của chúng tôi vẫn chưa biết nói.
I don't have the same problems as Tom has.	Tôi không có những vấn đề tương tự như Tom gặp phải.
I try not to clutter my room with trash.	Tôi cố gắng không làm lộn xộn căn phòng của mình với những thứ rác rưởi.
I will never do this again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều này nữa.
I thought Tom was a complete idiot.	Tôi đã nghĩ Tom hoàn toàn là một tên ngốc.
I think Tom might have to do it this week.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể phải làm điều đó trong tuần này.
Tom can't go far.	Tom không thể đi xa được.
Tom will work for us.	Tom sẽ làm việc cho chúng tôi.
Tom had no chance to get out.	Tom không có cơ hội thoát ra.
This year's watermelon is unusually sweet.	Dưa hấu năm nay ngọt lạ thường.
I'm sure Tom won't get drunk.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không say.
Tom climbs the rope.	Tom leo lên dây.
Tom is not to be trusted.	Tom không được tin tưởng.
You are not late.	Bạn không đến muộn.
There's no way that I could have known that would happen.	Không có cách nào mà tôi có thể biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom is our hero.	Tom là anh hùng của chúng ta.
I did it the way you asked.	Tôi đã làm điều đó theo cách mà bạn yêu cầu.
I have as many rights here as you do.	Tôi có nhiều quyền ở đây như bạn làm.
Today is Friday so I don't have to get up for school tomorrow.	Hôm nay là thứ sáu nên ngày mai tôi không phải dậy đi học.
I know Tom needs to do it.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó.
Tom is at the store over there, buying a pair of shoes.	Tom đang ở cửa hàng ở đằng kia, mua một đôi giày.
Both Tom and Mary are fine.	Cả Tom và Mary đều ổn.
I really shouldn't be doing this.	Tôi thực sự không nên làm điều này.
I don't think Tom has much time to waste.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều thời gian để lãng phí.
You're not happy about it, are you?	Bạn không hài lòng về nó, phải không?
I know exactly where to find Tom.	Tôi biết chính xác nơi để tìm Tom.
Let's escort Tom to his quarters.	Hãy hộ tống Tom về khu của anh ấy.
Tom will approve.	Tom sẽ chấp thuận.
Tom probably won't be there.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đó.
I tried to do what Tom told me to do.	Tôi đã cố gắng làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom is dishonest, but Mary is.	Tom không trung thực, nhưng Mary thì đúng như vậy.
Tom wants to learn boxing, but his mother thinks it's too dangerous.	Tom muốn học đấm bốc, nhưng mẹ anh cho rằng nó quá nguy hiểm.
I broke Tom's nose.	Tôi đã đánh gãy mũi của Tom.
Who was the person who just talked to you?	Ai là người vừa nói chuyện với bạn?
I love Mary so much that I could die.	Tôi yêu Mary đến nỗi tôi có thể chết.
Tom hates all of us.	Tom ghét tất cả chúng tôi.
This is what Tom is looking for.	Đây là những gì Tom đang tìm kiếm.
I have some questions I need to ask you.	Tôi có một số câu hỏi tôi cần hỏi bạn.
Do you spend enough time with Tom?	Bạn có dành đủ thời gian cho Tom không?
I don't want to play this game anymore.	Tôi không muốn chơi trò chơi này nữa.
I don't have a lawyer.	Tôi không có luật sư.
I rarely see Tom.	Tôi hiếm khi gặp Tom.
Does Tom have a big family?	Tom có ​​một gia đình lớn không?
Tom divorced Mary and married Alice.	Tom ly hôn với Mary và kết hôn với Alice.
Why don't we eat here?	Tại sao chúng ta không ăn ở đây?
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
I haven't seen you since graduation.	Tôi đã không gặp bạn kể từ khi tốt nghiệp.
I found my hat in Tom's car.	Tôi tìm thấy mũ của tôi trong xe của Tom.
Tom is desperate.	Tom tuyệt vọng.
I thought Tom would come pick me up.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến đón tôi.
I don't want to think about it.	Tôi không muốn nghĩ về nó.
I have been looking forward to your arrival.	Tôi đã mong chờ sự xuất hiện của bạn.
I hope you do as well as Tom.	Tôi mong bạn cũng làm được như Tom.
I don't like making mistakes.	Tôi không thích mắc sai lầm.
Tom is learning how to fly a plane.	Tom đang học cách lái máy bay.
Tom doesn't love Mary like he used to.	Tom không yêu Mary như anh ấy đã từng.
I think you should find out when Tom plans to leave.	Tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu thời điểm Tom dự định rời đi.
Perhaps you will have to defend yourself.	Có lẽ bạn sẽ phải tự vệ.
Tom was defeated within an inch of his life.	Tom đã bị đánh bại trong vòng một inch của cuộc đời mình.
"What will you have?" 	"Bạn sẽ có gì?"
"Just like usual."	"Giống như bình thường."
I watched a documentary about that.	Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về điều đó.
The danger is not over yet.	Nguy hiểm vẫn chưa qua.
Tom decided to have surgery.	Tom đã quyết định phẫu thuật.
Tom walked to the door and rang the bell.	Tom bước tới cửa và bấm chuông.
I just want you to know that I'm sorry.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi xin lỗi.
I guess I'll catch Tom then.	Tôi đoán tôi sẽ bắt được Tom sau đó.
I shouldn't have told Tom that.	Tôi không nên nói với Tom điều đó.
Why you do not answer?	Tại sao bạn không trả lời?
The ambulance took Tom to the hospital.	Xe cấp cứu đã đưa Tom đến bệnh viện.
This worries Tom a lot.	Điều này khiến Tom lo lắng rất nhiều.
You will regret doing this.	Bạn sẽ hối hận khi làm điều này.
I usually walk to work, but today I drove.	Tôi thường đi bộ đến nơi làm việc, nhưng hôm nay tôi đã lái xe.
This is the dumbest movie I've ever seen in my life.	Đây là bộ phim ngu ngốc nhất mà tôi từng xem trong đời.
Hoover won fifty-eight percent of the vote.	Hoover đã giành được năm mươi tám phần trăm số phiếu bầu.
Tom finds out that his money has been stolen.	Tom phát hiện ra rằng tiền của mình đã bị đánh cắp.
Tom thinks some of his friends can do it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom should wait for us.	Tom nên đợi chúng tôi.
The cake that Tom made was not good.	Chiếc bánh mà Tom làm không ngon.
Tom was afraid that he might bleed to death.	Tom sợ rằng mình có thể bị chảy máu đến chết.
I have plans that I really can't change.	Tôi có những kế hoạch mà tôi thực sự không thể thay đổi.
Tom's house also burned down.	Ngôi nhà của Tom cũng bị cháy rụi.
Tom and I speak the same language.	Tom và tôi nói cùng một ngôn ngữ.
We don't know the truth yet.	Chúng tôi chưa biết sự thật.
I know that Tom is hiding something, but I don't know what.	Tôi biết rằng Tom đang che giấu điều gì đó, nhưng tôi không biết điều gì.
You should pay more attention to your own safety.	Bạn nên chú ý nhiều hơn đến sự an toàn của chính mình.
You underestimate me.	Bạn đánh giá thấp tôi.
I have the ace of diamonds.	Tôi có át chủ bài của kim cương.
You can not deal with.	Bạn không thể đối phó với.
I suspect Tom needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom cần phải làm điều đó một mình.
The one doing it now is Tom.	Người đang làm điều đó bây giờ là Tom.
Tom thinks Mary is very cute.	Tom nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
I'm pleased with the way you did it.	Tôi hài lòng với cách bạn đã làm điều đó.
I forgot to ask Tom about his advice.	Tôi quên hỏi Tom về lời khuyên của anh ấy.
Mary is currently eating for two.	Mary hiện đang ăn cho hai người.
Tom says he didn't know Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm điều đó.
Companies with diversified holdings tend to be better resistant to economic shocks.	Các công ty có cổ phần đa dạng có xu hướng chống lại các cú sốc kinh tế tốt hơn.
I admit that I really don't know how to do it.	Tôi thừa nhận rằng tôi thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't think Tom was confused.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bối rối.
Tom knew he had to do something to help Mary.	Tom biết anh phải làm gì đó để giúp Mary.
Tom should let you do it.	Tom nên để bạn làm điều đó.
Tom tells Mary that he believes in astrology.	Tom nói với Mary rằng anh ấy tin vào chiêm tinh học.
Tom probably wouldn't be prepared.	Tom có ​​thể sẽ không chuẩn bị.
I know Tom doesn't know if Mary can do it.	Tôi biết Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom thought that Mary and I would do it ourselves.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi sẽ tự làm điều đó.
I don't carry the key.	Tôi không mang theo chìa khóa.
I'll keep your bag while you put on your coat.	Tôi sẽ giữ túi của bạn trong khi bạn mặc áo khoác.
Tom talks to Mary in French, but she doesn't understand him.	Tom nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp, nhưng cô ấy không hiểu anh ta.
We can't let Tom practice so late at night.	Chúng ta không thể để Tom tập đàn vào buổi tối muộn như vậy.
I was hit by a car in Boston last month.	Tôi đã bị một chiếc xe hơi ở Boston đâm vào tháng trước.
Tom is always absent.	Tom luôn vắng mặt.
I think Tom won't wait much longer.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đợi lâu nữa.
Tom smiled shyly.	Tom bẽn lẽn cười toe toét.
I know Tom would appreciate your help.	Tôi biết Tom sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
Tom has seen worse.	Tom đã thấy tồi tệ hơn.
Tom knew he was going to be in trouble.	Tom biết rằng mình sẽ gặp rắc rối.
I think it's denatured alcohol.	Tôi nghĩ đó là rượu biến tính.
Tom promises not to smoke anymore.	Tom hứa sẽ không hút thuốc nữa.
Tom has his own insecurities.	Tom có ​​những nỗi bất an của riêng mình.
The serial killer appeared cold and aloof throughout his trial, and appeared unaffected by the fact that he had killed so many people.	Kẻ giết người hàng loạt tỏ ra lạnh lùng và xa cách trong suốt phiên tòa xét xử, và tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi thực tế rằng hắn đã giết rất nhiều người.
You will find this lesson easy.	Bạn sẽ thấy bài học này dễ dàng.
I hope Tom hasn't signed the contract yet.	Tôi hy vọng Tom vẫn chưa ký hợp đồng.
Tom asked me not to talk to Mary anymore.	Tom yêu cầu tôi không nói chuyện với Mary nữa.
Tom hit his head on the roof of the car.	Tom đập đầu vào nóc ô tô.
I wish I had been to the theater last night.	Tôi ước rằng tôi đã đến nhà hát đêm qua.
Does Tom walk to school?	Tom có ​​đi bộ đến trường không?
The old man sat against the wall, bored.	Ông già ngồi dựa tường ngao ngán.
I'm afraid we can't make up for the lost points.	Tôi e rằng chúng ta không thể bù đắp cho những điểm đã mất.
Tom is Mary's nephew, isn't he?	Tom là cháu trai của Mary, phải không?
That won't work.	Điều đó sẽ không hoạt động.
Tom smiles every time he sees Mary.	Tom mỉm cười mỗi khi nhìn thấy Mary.
Tom and Mary met in Boston three years ago.	Tom và Mary gặp nhau ở Boston ba năm trước.
He exclaimed: "What dirty face do you have!"	Anh ta kêu lên: "Cô có cái mặt bẩn thỉu gì!"
We have been warned.	Chúng tôi đã được cảnh báo.
Tom is great about it.	Tom rất tuyệt về nó.
Tom is clearly impressed.	Tom rõ ràng là rất ấn tượng.
I'm sorry, but we can't accommodate your request.	Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
Tom is not the only one in the class.	Tom không phải là người duy nhất trong lớp.
The first step to solving a problem is to admit there is a problem.	Bước đầu tiên để giải quyết một vấn đề là thừa nhận có một vấn đề.
Tom is not someone you should worry about.	Tom không phải là người bạn nên lo lắng.
Patriotism is overrated.	Lòng yêu nước được đánh giá quá cao.
Tom is smarter than many people think.	Tom thông minh hơn nhiều người nghĩ.
I know that Tom will be angry if you do it without him.	Tôi biết rằng Tom sẽ tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
I want to take this luggage in the truck. 	Tôi muốn lấy hành lý này trong xe tải.
Do you think you can help me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi?
I don't take credit.	Tôi không nhận tín dụng.
I hope Tom doesn't bother you.	Tôi hy vọng Tom không làm phiền bạn.
I took my dog ​​to the vet today.	Tôi đã đưa con chó của tôi đến bác sĩ thú y hôm nay.
Don't forget that Tom will need your help.	Đừng quên rằng Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
I can't buy anything because I don't have money.	Tôi không thể mua bất cứ thứ gì vì tôi không có tiền.
I gave Tom some wine.	Tôi đã cho Tom một ít rượu.
Tom is fine alone.	Tom vẫn ổn một mình.
They looked far and wide to find the missing dog.	Họ nhìn xa và rộng để tìm con chó mất tích.
The pain was so bad I couldn't sleep.	Đau đến mức tôi không thể ngủ được.
Tom will love Boston.	Tom sẽ yêu Boston.
Tom took Mary aside to talk privately.	Tom đưa Mary sang một bên để nói chuyện riêng.
I already know what Tom thinks.	Tôi đã biết những gì Tom nghĩ.
Tom and I agreed to each other.	Tom và tôi đã đồng ý với nhau.
This painting is a good copy of the original.	Bức tranh này là một bản sao tốt của bản gốc.
Tom is hard to talk to, isn't he?	Tom thật khó nói chuyện phải không?
Tom said that he would give Mary a book.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tặng Mary một cuốn sách.
Can you suggest something that might be more helpful?	Bạn có thể đề xuất một cái gì đó có thể hữu ích hơn không?
When did you buy this cello?	Bạn mua cây đàn Cello này khi nào?
I know Tom almost thirty years old.	Tôi biết Tom gần ba mươi tuổi.
I lost my traveler's check.	Tôi làm mất séc du lịch của mình.
Tom is Mary's ex-husband, isn't he?	Tom là chồng cũ của Mary, phải không?
Tom is not the only one caught.	Tom không phải là người duy nhất bị bắt.
I just told Tom he doesn't need to help me on Monday.	Tôi vừa nói với Tom rằng anh ấy không cần phải giúp tôi vào thứ Hai.
Tom doesn't want to do that either.	Tom cũng không muốn làm điều đó.
Oversupply leads to price drop.	Cung cấp quá mức dẫn đến giảm giá.
Tom and I go in the same direction.	Tom và tôi đi cùng hướng.
Tom is a reasonable man, isn't he?	Tom là một người đàn ông hợp lý, phải không?
Tom tells Mary which dress he thinks she should wear.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy nên mặc chiếc váy nào.
I feel that Tom hasn't done all that he should have done.	Tôi cảm thấy rằng Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy nên làm.
Tom lives in the valley.	Tom sống dưới thung lũng.
I will see if it works.	Tôi sẽ xem nếu nó hoạt động.
The swimming pool is not open for another hour.	Hồ bơi không mở cửa trong một giờ nữa.
The rich alluvial diamond deposits make Namibia a major source of quality gem diamonds.	Các mỏ kim cương phù sa phong phú khiến Namibia trở thành nguồn cung cấp kim cương đá quý chất lượng chính.
I don't know what the problem is.	Tôi không biết vấn đề là gì.
Tom is really hard to get along with.	Tom thực sự rất khó để hòa hợp.
Tom, who has been working all day, wants to rest.	Tom, người đã làm việc cả ngày, muốn được nghỉ ngơi.
Tom says he hopes you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể chăm sóc bản thân.
Tom says he will talk to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom will work all afternoon.	Tom sẽ làm việc cả buổi chiều.
I wrote my name in the sand.	Tôi đã viết tên mình trên cát.
I don't know where Tom took me.	Tôi không biết Tom đã đưa tôi đi đâu.
I rarely hear Tom speak French.	Tôi hiếm khi nghe Tom nói tiếng Pháp.
Is it true that Tom was able to swim across the river?	Có thật là Tom đã có thể bơi qua sông?
I don't think you really believe that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự tin điều đó.
Tom and John both married younger women.	Tom và John đều kết hôn với những phụ nữ trẻ hơn.
Tom asked for my advice.	Tom xin lời khuyên của tôi.
I understand how serious things are.	Tôi hiểu mọi thứ nghiêm trọng như thế nào.
Tom bought a bottle of champagne.	Tom mua một chai sâm panh.
I could do it right now if I weren't here.	Tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu tôi không phải ở đây.
Can Tom buy that for us?	Tom có ​​thể mua cái đó cho chúng tôi không?
Tom won't drive you home.	Tom sẽ không chở bạn về nhà.
Tom won't do the dishes.	Tom sẽ không rửa bát.
I don't really think Tom can do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom, Mary and John all attended the same high school.	Tom, Mary và John đều học cùng một trường trung học.
I think Tom has some friends in Australia.	Tôi nghĩ Tom có ​​một số người bạn ở Úc.
They all flocked around the movie star.	Tất cả đều đổ xô xung quanh ngôi sao điện ảnh.
Tom put down his coffee cup.	Tom đặt cốc cà phê của mình xuống.
Tom thought it would be fun.	Tom nghĩ rằng nó sẽ rất vui.
Tom is in his car.	Tom đang ở trong xe của anh ấy.
That's not why I took it.	Đó không phải là lý do tại sao tôi lấy nó.
We will be in Australia in just a few days.	Chúng tôi sẽ ở Úc chỉ trong vài ngày.
Everyone wants to believe that dreams can come true.	Mọi người đều muốn tin rằng những giấc mơ có thể trở thành sự thật.
I'm from Boston and my wife is from Chicago.	Tôi đến từ Boston và vợ tôi đến từ Chicago.
Do not complain.	Đừng phàn nàn.
That has nothing to do with us.	Điều đó không liên quan đến chúng tôi.
I'm not sure, but I think you could be wrong.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ bạn có thể sai.
It is a felony.	Đó là một trọng tội.
I don't know what made me think of you.	Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nghĩ về bạn.
Tom and Mary are both shocked.	Tom và Mary đều bị sốc.
I know that Tom knows Mary can do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary có thể làm điều đó.
Tom couldn't help noticing how beautiful Mary was.	Tom không thể không nhận thấy Mary xinh đẹp như thế nào.
I know Tom is a good cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi.
Do you know how to unlock this door?	Bạn có biết làm thế nào để mở khóa cửa này?
I think it's an illegal salvage operation.	Tôi nghĩ đó là một hoạt động trục vớt bất hợp pháp.
At that time, I was afraid that something bad would happen.	Lúc đó, tôi sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
No one has seen Tom recently.	Không ai nhìn thấy Tom gần đây.
I wonder if Tom knows Mary's with us.	Không biết Tom có ​​biết Mary đi cùng chúng ta không.
I can't stay long.	Tôi không thể ở lại lâu.
I should never have tried going early.	Tôi không bao giờ nên thử đi sớm.
I did that once today.	Tôi đã làm điều đó một lần vào ngày hôm nay.
You don't need much.	Bạn không cần nhiều.
Will you help me find my daughter?	Bạn sẽ giúp tôi tìm thấy con gái của tôi?
I want to try this new model before buying.	Tôi muốn dùng thử mô hình mới này trước khi mua.
Tom is regularly beaten by his alcoholic father.	Tom thường xuyên bị đánh đập bởi người cha nghiện rượu của mình.
Tom was late because his car ran out of gas.	Tom đến muộn vì xe của anh ấy hết xăng.
The furniture was purchased in an auction.	Đồ nội thất đã được mua trong một cuộc đấu giá.
I'm doing what I think is right.	Tôi đang làm những gì tôi nghĩ là đúng.
I think Tom is behind bars.	Tôi nghĩ Tom đang ở sau song sắt.
I don't make rules.	Tôi không đưa ra các quy tắc.
Tom is balancing on a curve.	Tom đang giữ thăng bằng trên một đường cong.
I sent the package to Tom yesterday, so he should get it by Monday.	Tôi đã gửi gói hàng cho Tom ngày hôm qua, vì vậy anh ấy sẽ nhận được nó trước thứ Hai.
She is not my girlfriend.	Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.
I don't visit my parents anymore.	Tôi không về thăm bố mẹ nữa.
Hey, Tom, can I ask you something?	Này, Tom, tôi có thể hỏi bạn vài điều được không?
I hope that changes.	Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ thay đổi.
We did a lot.	Chúng tôi đã làm rất nhiều.
Tom is too poor to marry Mary.	Tom quá nghèo để kết hôn với Mary.
Today Tom wears a kilo.	Hôm nay Tom mặc một kg.
I want to go out and get some fresh air.	Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
I think Tom lived here.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sống ở đây.
Tom couldn't hide his displeasure.	Tom không giấu được sự khó chịu.
That's not what I heard.	Đó không phải là những gì tôi nghe thấy.
The phone cannot be used.	Không thể sử dụng điện thoại.
I never thought I would find others like me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy những người khác giống như tôi.
I heard that Tom is quite obstinate.	Tôi nghe nói rằng Tom khá cố chấp.
It could be heroin.	Nó có thể là heroin.
I should go there with you.	Tôi nên đến đó với bạn.
Tom and Mary can't do that.	Tom và Mary không thể làm điều đó.
Tom saw Mary's car in her driveway.	Tom nhìn thấy xe của Mary trên đường lái xe của cô ấy.
There's no reason why that couldn't happen.	Không có lý do gì mà điều đó không thể xảy ra.
Tom generates more than six numbers.	Tom tạo ra hơn sáu con số.
What makes you so sure it's not a fake?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng đó không phải là hàng giả?
You didn't tell Tom to do it, did you?	Bạn đã không bảo Tom làm điều đó, phải không?
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
Five minus three is two.	Năm trừ ba là hai.
He was drunk from too much alcohol.	Anh ấy đã say rượu vì quá nhiều rượu.
I will do whatever you want me to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn tôi làm.
I will be in Australia for the next few years.	Tôi sẽ ở Úc trong vài năm tới.
One barrel is still missing.	Một thùng vẫn còn thiếu.
I remember you were in Australia for a short time.	Tôi nhớ bạn đã ở Úc một thời gian ngắn.
Tom doesn't know who wants to do that.	Tom không biết ai muốn làm điều đó.
I think I have a right to know what's going on here.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền biết những gì đang xảy ra ở đây.
You came too late.	Bạn đến quá muộn.
I am not a rational person, and neither is anyone else.	Tôi không phải là người lý trí, và ai khác cũng vậy.
Tom wouldn't really buy that, would he?	Tom sẽ không thực sự mua cái đó, phải không?
She shaves her legs several times a month.	Cô ấy cạo lông chân nhiều lần trong tháng.
I don't know what you're worried about.	Tôi không biết bạn đang lo lắng về điều gì.
Don't you think we need to change that?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi điều đó sao?
I can't surf.	Tôi không thể lướt.
Tom is hard to impress, isn't he?	Tom rất khó để gây ấn tượng, phải không?
Mary sold her wedding dress.	Mary đã bán chiếc váy cưới của mình.
I'm not going to fire Tom.	Tôi sẽ không sa thải Tom.
Tom told me that he and Mary were divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary đã ly hôn.
She eats as much meat as her father.	Cô ấy ăn nhiều thịt không kém gì cha cô ấy.
I think you convinced Tom to help us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom loves mint chocolate.	Tom thích sô cô la bạc hà.
Tom fell asleep while driving and caused an accident.	Tom ngủ gật khi lái xe và gây ra tai nạn.
I think Tom doubts me.	Tôi nghĩ rằng Tom nghi ngờ tôi.
Where did you get that artwork from?	Bạn lấy tác phẩm nghệ thuật đó từ đâu?
That's how we do it in Australia.	Đó là cách chúng tôi làm ở Úc.
You can't go wrong if you read the instructions carefully.	Bạn không thể làm sai nếu bạn đọc kỹ hướng dẫn.
When I left the house this morning, Tom was still sleeping.	Khi tôi ra khỏi nhà sáng nay, Tom vẫn đang ngủ.
I hired myself a lawyer.	Tôi đã thuê cho mình một luật sư.
Tom will be the next to do that.	Tom sẽ là người tiếp theo làm được điều đó.
Do not be greedy.	Đừng tham lam.
You start to sound like Tom.	Bạn bắt đầu nghe giống Tom.
Tom wished he was taller.	Tom ước mình cao hơn.
We did everything we could for Tom.	Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể cho Tom.
What did Tom do in there?	Tom đã làm gì trong đó?
Tom told me yesterday that he is leaving tomorrow.	Tom đã nói với tôi ngày hôm qua rằng anh ấy sẽ đi vào ngày mai.
You have lost your mind.	Bạn đã mất trí.
It's not hard to make new friends.	Không khó để kết bạn mới.
I'm going to Tom's house to study.	Tôi sẽ đến nhà Tom để học.
See that the knife does not slip.	Thấy rằng con dao không bị trượt.
Tom is the one who helped me do that.	Tom là người đã giúp tôi làm được điều đó.
Tom is angry with Mary for calling him stupid.	Tom giận Mary vì đã gọi anh ta là đồ ngu ngốc.
This will take a long time to complete.	Sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
You will go far.	Bạn sẽ đi xa.
Tom believes he is doing the right thing.	Tom tin rằng anh ấy đang làm điều đúng đắn.
Tom drinks wine.	Tom uống rượu.
Tom doesn't have any friends who like to camp.	Tom không có bất kỳ người bạn nào thích cắm trại.
Tom served three years in the Navy.	Tom đã phục vụ ba năm trong Hải quân.
Just as Tom was about to speak, the lights went out.	Ngay khi Tom chuẩn bị nói, đèn tắt.
Don't you think it's creepy?	Bạn không nghĩ nó rùng rợn?
I heard that Tom and Mary are considering a divorce.	Tôi nghe nói Tom và Mary đang tính chuyện ly hôn.
We will have a blizzard tomorrow.	Chúng ta sẽ có một trận bão tuyết vào ngày mai.
Would you mind carrying it up the stairs for me?	Bạn có phiền khiêng nó lên cầu thang cho tôi không?
Many crimes were committed during the war.	Nhiều tội ác đã được thực hiện trong chiến tranh.
Tom hasn't done that in three months.	Tom đã không làm điều đó trong ba tháng.
I know that Tom is upset.	Tôi biết rằng Tom đang khó chịu.
By the time I arrived, Tom had already left.	Vào lúc tôi đến, Tom đã rời đi.
Tom would disagree with Mary.	Tom sẽ không đồng ý với Mary.
I thought Tom would panic.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ hoảng sợ.
We argued.	Chúng tôi đã tranh cãi.
I know that Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
There's a chance I'll be killed.	Có khả năng tôi sẽ bị giết.
Tom and I became friends immediately.	Tom và tôi trở thành bạn ngay lập tức.
Do not worried. 	Đừng lo.
We will not fail this time.	Chúng tôi sẽ không thất bại lần này.
That's not the only reason why Tom shouldn't.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom không nên làm vậy.
Tom admitted he was impolite.	Tom thừa nhận anh ấy đã bất lịch sự.
Do you think Tom is fluent in French?	Bạn có nghĩ rằng Tom thông thạo tiếng Pháp không?
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
You are a selfish person.	Bạn là một người ích kỷ.
Tom says he hopes that you won't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
I don't think Tom will be in his office.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở trong văn phòng của anh ấy.
What did you promise Tom that you would cook for him?	Bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ nấu gì cho anh ấy?
Fluffy rugs were popular in the 1960s.	Thảm lông xù phổ biến vào những năm 1960.
We cannot change what happened.	Chúng tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
I don't want to testify.	Tôi không muốn làm chứng.
I know you don't like me, but we have to work together.	Tôi biết bạn không thích tôi, nhưng chúng ta phải làm việc cùng nhau.
Tom has to do something to solve this problem.	Tom phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này.
Of course, I won't tell Tom that.	Tất nhiên, tôi sẽ không nói với Tom điều đó.
Tom told me I did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom has a very loud voice.	Tom có ​​một giọng nói rất lớn.
I want a panda.	Tôi muốn một con gấu trúc.
I haven't seen a good movie lately.	Tôi đã không xem một bộ phim hay gần đây.
Tom says Mary is probably still scared.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn sợ.
Why don't we order pizza?	Tại sao chúng ta không đặt bánh pizza?
We went to Tom's place last night to play cards.	Tối qua chúng tôi đã đến chỗ của Tom để chơi bài.
You should get into the habit of going to bed early.	Bạn nên tập thói quen đi ngủ sớm.
I used to play badminton, but I don't anymore.	Tôi đã từng chơi cầu lông, nhưng tôi không còn nữa.
I think Tom can do it faster than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom was thrown on the bus.	Tom đã bị ném xuống xe buýt.
A leap year has three hundred and sixty-six days.	Một năm nhuận có ba trăm sáu mươi sáu ngày.
Tom says he knows Mary won't come to Australia unless he comes with her.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không đến Úc trừ khi anh ấy đi cùng cô ấy.
Tom brought enough food for everyone.	Tom đã mang đủ thức ăn cho mọi người.
Tomorrow Tom has some errands.	Ngày mai Tom có ​​một vài việc lặt vặt.
Tom couldn't bear to be away from Mary.	Tom không thể chịu đựng được khi phải xa Mary.
Tom bought Mary a fruit basket.	Tom mua cho Mary một giỏ trái cây.
Why don't you try adding a little cinnamon to your coffee?	Tại sao bạn không thử cho một chút quế vào cà phê của mình?
I really don't want to play tag with Tom and his friends.	Tôi thực sự không muốn chơi tag với Tom và bạn bè của anh ấy.
I really didn't do it alone.	Tôi thực sự đã không làm điều đó một mình.
Tom works on an oil rig.	Tom làm việc trên một giàn khoan dầu.
Do you have a lot of money with you?	Bạn có nhiều tiền với bạn không?
Tom felt that it could be dangerous.	Tom cảm thấy rằng điều đó có thể nguy hiểm.
Tom is my tenant.	Tom là người thuê nhà của tôi.
Tom may be weak.	Tom có ​​thể yếu.
Surprisingly, he sings very well.	Đáng ngạc nhiên là anh ấy hát rất hay.
Tom replied in French.	Tom trả lời bằng tiếng Pháp.
I have to go back to Boston on Monday.	Tôi phải trở lại Boston vào thứ Hai.
Don't keep anyone waiting in the meeting room.	Đừng để bất cứ ai đợi trong phòng họp.
That is not required.	Điều đó không bắt buộc.
I have never dated her. 	Tôi chưa bao giờ hẹn hò với cô ấy.
She is just a friend.	Cô ấy chỉ là một người bạn.
Tom is probably a little older than me.	Tom có ​​lẽ lớn hơn tôi một chút.
You shouldn't say such things in front of children.	Bạn không nên nói những điều như vậy trước mặt trẻ em.
Tom dragged himself out of bed.	Tom lê mình ra khỏi giường.
Tom seems to know a lot about me.	Tom dường như biết rất nhiều về tôi.
Don't you feel tired?	Bạn không thấy mệt sao?
Tom yelled at Mary.	Tom đã la mắng Mary.
Now I'm sad.	Bây giờ tôi đang buồn.
When I was little, I didn't like to sing.	Khi tôi còn nhỏ, tôi không thích hát.
Tom looked out over the water.	Tom nhìn ra mặt nước.
Tom did not know with whom Mary was going to Boston.	Tom không biết Mary sẽ đến Boston với ai.
We do this to help those in need.	Chúng tôi làm điều này để giúp đỡ những người khó khăn.
I haven't lost much weight.	Tôi đã không giảm cân nhiều.
Tom plans to return to Australia.	Tom dự định trở lại Úc.
Where is the laundry basket?	Giỏ giặt ở đâu?
Do you think you will get caught?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ bị bắt?
I want Tom to leave.	Tôi muốn Tom rời đi.
I need to find someone to back up Tom's alibi.	Tôi cần tìm người sao lưu bằng chứng ngoại phạm của Tom.
Tom's boss demands a lot of work.	Ông chủ của Tom yêu cầu rất nhiều việc.
We understand what's going on.	Chúng tôi hiểu những gì đang xảy ra.
We wonder how Tom did it.	Chúng tôi tự hỏi làm thế nào Tom làm được điều đó.
I need to talk to Tom's mother.	Tôi cần nói chuyện với mẹ của Tom.
This is the brochure you requested.	Đây là cuốn sách nhỏ mà bạn yêu cầu.
I have experienced that myself.	Tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó.
Why is Tom always so happy?	Tại sao Tom luôn vui vẻ như vậy?
Scientists believe that dogs are descendants of wolves.	Các nhà khoa học cho rằng chó là hậu duệ của chó sói.
Someone told me you were going to die.	Ai đó đã nói với tôi rằng bạn sẽ chết.
Tom doesn't bring his phone.	Tom không mang theo điện thoại.
Tom says he doesn't have enough money to buy food for everyone.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua thức ăn cho mọi người.
Aren't you afraid?	Bạn không sợ sao?
I know that Tom can understand French.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
In those days, a cup of coffee cost 200 yen.	Những ngày đó, một cốc cà phê có giá 200 yên.
I think Mr. Jackson's first name was Tom.	Tôi nghĩ tên đầu tiên của ông Jackson là Tom.
I went to see you yesterday afternoon, but you didn't come in.	Chiều hôm qua tôi ghé gặp bạn nhưng bạn không vào.
If you live in Boston, you probably already know it.	Nếu bạn sống ở Boston, bạn có thể đã biết điều đó.
Show me the pictures you took in Boston.	Cho tôi xem những bức ảnh bạn đã chụp ở Boston.
What is the best way to contact you?	Cách tốt nhất để liên lạc với bạn là gì?
Tom wasn't surprised when that happened.	Tom không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Are you sure Tom is not allergic to peanuts?	Bạn có chắc Tom không bị dị ứng với đậu phộng?
Tom can go to Boston to find work.	Tom có ​​thể đến Boston để tìm việc.
Tom needs financial help.	Tom cần giúp đỡ về tài chính.
Did Tom ever tell you what that was?	Tom đã bao giờ nói cho bạn biết đó là gì chưa?
I don't think Tom is smart.	Tôi không nghĩ Tom là người thông minh.
I was starting to forget that.	Tôi đã bắt đầu quên điều đó.
I still don't know what's missing.	Tôi vẫn không biết những gì còn thiếu.
I haven't been to Boston, but I've met Tom.	Tôi chưa đến Boston, nhưng tôi đã gặp Tom.
I thought Tom would regret doing that.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
I don't believe Tom will cry.	Tôi không tin là Tom sẽ khóc.
Tom could tell right away that Mary was in trouble.	Tom có ​​thể biết ngay rằng Mary đang gặp rắc rối.
Tom was born in Boston, but all of his brothers were born in Chicago.	Tom sinh ra ở Boston, nhưng tất cả anh em của anh đều sinh ra ở Chicago.
Tom was in Boston for several months.	Tom đã ở Boston trong vài tháng.
Tom has a ring for Mary.	Tom có ​​một chiếc nhẫn cho Mary.
This garden is not normally open to visitors.	Khu vườn này thường không mở cửa cho du khách.
I will be at home tonight.	Tôi sẽ ở nhà tối nay.
Tom admits that he is very tired.	Tom thừa nhận rằng anh ấy rất mệt mỏi.
Tom has a very beautiful daughter.	Tom có ​​một cô con gái rất xinh đẹp.
Tom gets special treatment.	Tom được đối xử đặc biệt.
Tom usually does it in the morning.	Tom thường làm điều đó vào buổi sáng.
Tom works in a log yard.	Tom làm việc trong một bãi gỗ.
Tom said that Mary was hoping we would.	Tom nói rằng Mary đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom didn't even discuss the matter with Mary.	Tom thậm chí còn không thảo luận vấn đề với Mary.
Tom didn't just change jobs. 	Tom không chỉ thay đổi công việc.
He was fired.	Anh ấy đã bị sa thải.
Tom will never come back.	Tom sẽ không bao giờ trở lại.
I don't think anyone has tried to do that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã cố gắng làm điều đó trước đây.
I don't know who called you yesterday.	Tôi không biết ai đã gọi cho bạn ngày hôm qua.
We took a bath.	Chúng tôi đã tắm.
I've never seen Tom behave this way before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom cư xử theo cách này trước đây.
I've had three different jobs since I started living in Boston.	Tôi đã có ba công việc khác nhau kể từ khi bắt đầu sống ở Boston.
I know Tom wouldn't be happy to do that.	Tôi biết Tom sẽ không vui khi làm điều đó.
I know Tom's phone number.	Tôi biết số điện thoại của Tom.
You are really famous here.	Bạn thực sự nổi tiếng ở đây.
Tom doesn't usually brush his hair.	Tom thường không chải đầu.
I will marry Tom.	Tôi sẽ kết hôn với Tom.
Tom has a lot of assets.	Tom có ​​rất nhiều tài sản.
Tom says he didn't know Mary would eventually want to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
I don't mind doing that at all.	Tôi không ngại làm điều đó chút nào.
Tom told me he wanted to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn giành chiến thắng.
I certainly didn't know Tom was going to move to Boston.	Tôi chắc chắn không biết Tom sẽ chuyển đến Boston.
I cannot communicate in French.	Tôi không thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Tom receives more than a hundred emails a day.	Tom nhận được hơn một trăm email mỗi ngày.
I didn't know Tom and Mary worked together.	Tôi không biết Tom và Mary đã làm việc cùng nhau.
Tom wondered why Mary was so grumpy.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại gắt gỏng như vậy.
Tom's essay has many typos.	Bài luận của Tom có ​​nhiều lỗi chính tả.
Tom did some good things.	Tom đã làm một số điều tốt.
Tom tells Mary that he is not going to Australia with her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không đến Úc với cô ấy.
Looks like Tom is having a good time.	Có vẻ như Tom đang rất vui.
There is no such thing as a comprehensive textbook.	Không có cái gọi là sách giáo khoa toàn diện.
Tom is not the one to turn on the light.	Tom không phải là người bật đèn.
Who are you protecting?	Bạn đang bảo vệ ai?
Tom would probably be willing to do that.	Tom có ​​thể sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I don't charge Tom a lawn mowing fee.	Tôi không tính phí cắt cỏ cho Tom.
Are you sure you can find your way home?	Bạn có chắc là bạn có thể tìm được đường về nhà?
Tom still needs to do it, I think.	Tom vẫn cần phải làm điều đó, tôi nghĩ.
It is possible that it is real.	Có khả năng là nó có thật.
I will call you at 2:30.	Tôi sẽ gọi cho bạn lúc 2:30.
I think you know the reason for that better than I do.	Tôi nghĩ bạn biết lý do cho điều đó tốt hơn tôi.
Tom and Mary fold the flag.	Tom và Mary gấp lá cờ.
Tom must have been sick.	Tom chắc đã bị ốm.
I think Tom and I should do it ourselves.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi nên tự mình làm điều đó.
It took Tom more than three hours to do it.	Tom đã mất hơn ba giờ để làm điều đó.
Tom will be fine.	Tom sẽ không sao đâu.
Tom was invited to the party.	Tom đã được mời đến bữa tiệc.
I think Tom is not right.	Tôi nghĩ rằng Tom không đúng.
Tom should go.	Tom nên đi.
Tom is ready for a ride.	Tom đã sẵn sàng cho một chuyến đi.
I think I understand your feeling.	Tôi nghĩ rằng tôi hiểu cảm giác của bạn.
I don't think it's a coincidence.	Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
I don't think Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Why don't you answer the door when I knock?	Tại sao bạn không trả lời cửa khi tôi gõ cửa?
Tom said it was urgent.	Tom nói rằng điều đó là khẩn cấp.
I think you should call Tom.	Tôi nghĩ bạn nên gọi cho Tom.
Tom and I are still in Boston.	Tom và tôi vẫn ở Boston.
Tom won't kill me.	Tom sẽ không giết tôi.
Tom says he's not looking for a relationship.	Tom nói rằng anh ấy không tìm kiếm một mối quan hệ.
I admit this may not be the best way to do it.	Tôi thừa nhận đây có thể không phải là cách tốt nhất để làm điều đó.
I should have come to the end.	Tôi đáng lẽ phải đến cuối cùng.
She is much better than last year.	Cô ấy đã khá hơn nhiều so với năm ngoái.
Tom didn't get permission from his parents to do it.	Tom không được phép của bố mẹ để làm điều đó.
I was ordered to kill you.	Tôi đã được lệnh phải giết anh.
If I wanted your help, I would ask you for it.	Nếu tôi muốn sự giúp đỡ của bạn, tôi sẽ yêu cầu bạn cho nó.
Tom and I are the ones who will do it.	Tom và tôi là những người sẽ làm điều đó.
Tom is still not very good at golf, is he?	Tom vẫn không giỏi chơi gôn lắm phải không?
I have a lot of things I have to buy.	Tôi có rất nhiều thứ tôi phải mua.
Tom told me he had never been to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
Tom stinks.	Tom bốc mùi.
I am also afraid.	Tôi cũng sợ.
That is what we are doing now.	Đó là những gì chúng tôi đang làm bây giờ.
Tom didn't like the kind of joke Mary told.	Tom không thích kiểu đùa mà Mary kể.
We had a terrible time in the blizzard.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khủng khiếp trong trận bão tuyết.
Tom will be back soon.	Tom sẽ về sớm.
Did Tom say why he was planning to go to Boston?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy dự định đến Boston không?
I cannot answer all the questions.	Tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
Compare your translation with the one on the blackboard.	So sánh bản dịch của bạn với bản dịch trên bảng đen.
Tom says he's really sorry for what happened.	Tom nói rằng anh ấy thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
I know that Tom couldn't have done it better.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt hơn được nữa.
Do you know what Tom wants us to buy?	Bạn có biết Tom muốn chúng ta mua gì không?
Tom was very clear.	Tom đã rất rõ ràng.
Tom had another girlfriend.	Tom đã có một người bạn gái khác.
Did you know that men can get breast cancer?	Bạn có biết rằng nam giới có thể bị ung thư vú?
Tom was impressed by Mary's cooking skills.	Tom rất ấn tượng trước tài nấu nướng của Mary.
We don't do such things in Australia.	Chúng tôi không làm những điều như vậy ở Úc.
Tom wanted to buy that painting, but I sold it to someone else.	Tom muốn mua bức tranh đó, nhưng tôi đã bán nó cho người khác.
Tom's speech silenced the crowd.	Bài phát biểu của Tom khiến đám đông im lặng.
That hasn't happened since October.	Điều đó đã không xảy ra kể từ tháng Mười.
Tom has been trained.	Tom đã được đào tạo.
Mary broke up with her boyfriend yesterday.	Mary đã chia tay bạn trai ngày hôm qua.
I won't do it alone.	Tôi sẽ không làm điều đó một mình.
No matter how hard you try, you can't complete it in one day.	Dù cố gắng đến mấy cũng không thể hoàn thành trong một ngày.
You may end up injured again if you do so the way you did last time.	Bạn có thể sẽ bị thương một lần nữa nếu bạn làm như vậy theo cách bạn đã làm lần trước.
He is running very fast.	Anh ấy đang chạy rất nhanh.
The enemy attack ceased at dawn.	Cuộc tấn công của kẻ thù chấm dứt vào lúc bình minh.
It was a start.	Đó là một sự khởi đầu.
Tom wants to start over.	Tom muốn bắt đầu lại.
I don't like concerts.	Tôi không thích buổi hòa nhạc.
Tom just talked to everyone he passed on the street.	Tom chỉ nói chuyện với tất cả những người anh ấy đi qua trên phố.
I had an extraordinary day.	Tôi đã có một ngày thật phi thường.
Tom knew he had to do something.	Tom biết anh ấy phải làm gì đó.
Tom painted his room white.	Tom đã sơn căn phòng của mình màu trắng.
I never expected anything like this to happen here.	Tôi không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì như thế này xảy ra ở đây.
You are going to many places.	Bạn đang đi nhiều nơi.
I'm pretty good at math.	Tôi khá giỏi toán.
I don't want anything more.	Tôi không muốn gì hơn nữa.
Tom controls everything.	Tom kiểm soát mọi thứ.
I'm going to call Tom back today.	Tôi định gọi lại cho Tom hôm nay.
I don't have dinner, and neither does Tom.	Tôi không ăn tối, và Tom cũng không ăn tối.
Tom won't be here anymore.	Tom sẽ không xuất hiện ở đây nữa.
Doing that wouldn't be safe.	Làm điều đó sẽ không an toàn.
We need a doctor.	Chúng tôi cần một bác sĩ.
You might want to think about this a little longer.	Bạn có thể muốn nghĩ về điều này lâu hơn một chút.
Tom was expecting Mary to come by herself.	Tom đã mong đợi Mary tự mình đến.
I kicked Tom.	Tôi đá Tom.
I will do almost anything in the world for you.	Tôi sẽ làm hầu hết mọi thứ trên thế giới cho bạn.
I haven't eaten meat in a long time.	Lâu rồi tôi không ăn thịt.
Tom will probably be angry.	Tom có ​​thể sẽ tức giận.
Her mansion is on the hill.	Biệt thự của cô ấy nằm trên đồi.
Tom asked to see the manager.	Tom yêu cầu gặp người quản lý.
I should have agreed to help Tom.	Tôi nên đồng ý giúp Tom.
Tom says he thinks Mary needs to be more careful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải cẩn thận hơn.
I was insecure.	Tôi đã bất an.
We didn't hear the other side.	Chúng tôi đã không nghe thấy phía bên kia.
Tom thinks Mary is in Australia, but she is actually in New Zealand.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Úc, nhưng cô ấy thực sự đang ở New Zealand.
How does Tom know Mary will be in Australia?	Làm sao Tom biết Mary sẽ ở Úc?
We know you are very rich.	Chúng tôi biết bạn rất giàu.
Tom doesn't remember where he put the pen.	Tom không nhớ mình đã đặt bút ở đâu.
Tom may not sleep.	Tom có ​​thể không ngủ.
That's one of the reasons why I like Tom.	Đó là một trong những lý do tại sao tôi thích Tom.
Your daughter is wearing an inappropriate outfit.	Con gái của bạn đang mặc một bộ trang phục không phù hợp.
There's a lot of things Tom won't eat.	Có rất nhiều thứ Tom sẽ không ăn.
I have found a buyer.	Tôi đã tìm thấy một người mua.
Tom has co-authored three textbooks.	Tom đã đồng tác giả ba cuốn sách giáo khoa.
I think I talked to everyone about that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói chuyện với mọi người về điều đó.
I think Tom will be able to help Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp Mary.
I tried so hard to keep them at home, but they wouldn't listen to me.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để bắt họ ở nhà, nhưng họ không chịu nghe lời tôi.
Say what you're thinking.	Nói những gì bạn đang nghĩ.
You will find no argument here.	Bạn sẽ không tìm thấy tranh luận nào ở đây.
I'm so glad you've recovered.	Tôi rất vui vì bạn đã bình phục.
Tom won't miss the train.	Tom sẽ không bỏ lỡ chuyến tàu.
We don't really expect that to happen.	Chúng tôi không thực sự mong đợi điều đó xảy ra.
I stopped by today, but you are not at home.	Hôm nay tôi có ghé qua, nhưng bạn không có ở nhà.
Tom will do it.	Tom sẽ làm được.
Tom believes in Mary's innocence.	Tom tin vào sự vô tội của Mary.
Tom loves going to school.	Tom rất thích đi học.
Tom is not a soccer player.	Tom không phải là một vận động viên chơi bóng.
What are you doing at the pier?	Bạn đang làm gì ở bến tàu?
The man who spoke French to Tom was a friend of mine.	Người đàn ông nói tiếng Pháp với Tom đó là một người bạn của tôi.
There are about 1,800 billionaires in the world.	Có khoảng 1.800 tỷ phú trên thế giới.
Tom exhaled loudly.	Tom thở ra thật to.
He cannot control his desires.	Anh ấy không thể kiểm soát được ham muốn của mình.
That's not the only reason why Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom muốn làm điều đó.
I can't believe that didn't work.	Tôi không thể tin rằng điều đó đã không hoạt động.
There are ants everywhere.	Có kiến ​​ở khắp mọi nơi.
Tom is studying law at Harvard.	Tom đang học luật tại Harvard.
Tom can walk to his office in 30 minutes or less.	Tom có ​​thể đi bộ đến văn phòng của anh ấy sau 30 phút hoặc ít hơn.
Of course Tom will be late.	Tất nhiên là Tom sẽ đến muộn.
Tom has three thousand yen in his pocket.	Tom có ​​ba nghìn yên trong túi.
Tom worries that his cat will never come back.	Tom lo lắng rằng con mèo của mình sẽ không bao giờ quay trở lại.
Why should I help Tom when he has never helped me?	Tại sao tôi phải giúp Tom khi anh ấy chưa bao giờ giúp tôi?
Be careful or you will loose the gears.	Hãy cẩn thận nếu không bạn sẽ làm bong các bánh răng.
Tom wants to be alone.	Tom muốn ở một mình.
The building on the right is the school.	Tòa nhà bên phải là trường học.
No one is excluded.	Không ai bị loại trừ.
Tom says he's not drunk.	Tom nói rằng anh ấy không say.
Tom is panicking.	Tom đang hoảng sợ.
Are Tom and Mary still married?	Tom và Mary vẫn kết hôn chứ?
Tom drinks iced tea on Long Island and Mary drinks an international glass.	Tom uống trà đá ở Long Island và Mary uống một ly quốc tế.
A trade delegation arrived in Japan before the Prime Minister to check the numbers with their Japanese counterparts.	Một phái đoàn thương mại đã đến Nhật Bản trước Thủ tướng để kiểm tra các con số với những người đồng cấp Nhật Bản của họ.
I don't think Tom actually plans to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
Improved medical technology is one of the turning points of the space program.	Công nghệ y tế cải tiến là một trong những bước ngoặt của chương trình vũ trụ.
I'm not the one who teaches Tom French.	Tôi không phải là người dạy Tom tiếng Pháp.
Tom didn't tell Mary how he planned to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy dự định làm điều đó như thế nào.
Tom says he wants to leave Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời khỏi Úc.
Today Tom and I are cleaning the house.	Hôm nay tôi và Tom đang dọn dẹp nhà cửa.
You cook for Tom, right?	Bạn nấu ăn cho Tom, phải không?
That must be Tom.	Đó phải là Tom.
Is it accessible?	Nó có thể truy cập được không?
I think you will not do this again.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều này một lần nữa.
No one recognized Tom.	Không ai nhận ra Tom.
All the boys did not laugh at Tom.	Tất cả các chàng trai đều không cười nhạo Tom.
Tom urges Mary to take the job she is being offered.	Tom thúc giục Mary nhận công việc mà cô ấy đang được mời.
Tom solved that problem.	Tom đã giải quyết vấn đề đó.
The color of an object is actually the color of light reflected while all other colors are absorbed.	Màu sắc của một đối tượng thực sự là màu của ánh sáng phản chiếu trong khi tất cả các màu khác bị hấp thụ.
Tom probably doesn't know what he did wrong.	Tom có ​​lẽ không biết mình đã làm gì là sai.
I didn't tell Tom that I knew you.	Tôi không nói với Tom rằng tôi biết bạn.
Why doesn't Tom help us?	Tại sao Tom không giúp chúng tôi?
We don't have the red one anymore.	Chúng tôi không còn cái nào màu đỏ nữa.
I know that Tom will eventually get out of prison.	Tôi biết rằng Tom cuối cùng sẽ ra khỏi tù.
Tom said that he saw something strange in the forest.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ trong rừng.
The boy seemed to know a lot about plants.	Cậu bé dường như biết rất nhiều về thực vật.
Why don't you buy one you like?	Tại sao bạn không mua một cái bạn thích?
Tom will take us to the zoo.	Tom sẽ đưa chúng ta đến sở thú.
I'm not good at cooking so I eat out a lot.	Tôi không giỏi nấu nướng nên tôi ăn ở ngoài rất nhiều.
Tom said he would fill out the application for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ điền vào đơn đăng ký cho tôi.
Police are investigating the cause of the accident.	Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
I think Tom made a mistake.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mắc sai lầm.
Orange juice makes me have diarrhea.	Nước cam khiến tôi bị tiêu chảy.
Tom is lucky to still be able to do that.	Tom thật may mắn khi vẫn có thể làm được điều đó.
Why are you pretending that you can't understand French?	Tại sao bạn lại giả vờ rằng bạn không thể hiểu tiếng Pháp?
What kind of person do you think I am?	Bạn nghĩ tôi là người như thế nào?
Tom was the only student who failed the test.	Tom là học sinh duy nhất trượt bài kiểm tra.
It would be more fun to do it the way Tom suggested.	Sẽ vui hơn nếu làm điều đó theo cách Tom gợi ý.
I plan to move to Australia.	Tôi dự định chuyển đến Úc.
Is there a link between smoking and lung cancer?	Có mối liên hệ giữa hút thuốc lá và ung thư phổi không?
Tom took many pictures of Mary's house.	Tom đã chụp rất nhiều hình ảnh về ngôi nhà của Mary.
The candy I kept in the bag was mushy from the heat.	Kẹo tôi đựng trong túi bị nhão vì nóng.
I can't make Tom stay.	Tôi không thể bắt Tom ở lại.
I won't be able to do that.	Tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom called to say he would be late.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Doesn't that remind you of something?	Điều đó không nhắc bạn về điều gì sao?
I know that Tom is a really good kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ thực sự tốt.
The waiter refilled our glasses to our mouths.	Người phục vụ rót đầy ly cho chúng tôi đến tận miệng.
Don't do what you're doing and come here.	Đừng làm những gì bạn đang làm và đến đây.
I know the way to Tom's house.	Tôi biết đường đến nhà Tom.
Tom was very pleased with himself.	Tom rất hài lòng với bản thân.
Do you know Tom's mother?	Bạn có biết mẹ của Tom không?
I'm looking for a present for Tom.	Tôi đang tìm một món quà cho Tom.
Tom and Mary told me they planned to get married.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ dự định kết hôn.
I know that Tom lied to me.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối tôi.
Tom doesn't want to go to bed right now.	Tom không muốn đi ngủ ngay bây giờ.
Tom says he likes Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích Mary.
Please watch it that the child does not go near the pond.	Xin vui lòng xem nó rằng đứa trẻ không đi đến gần ao.
Tom's goal in college was to get a degree.	Mục đích của Tom khi học đại học là để có được một tấm bằng.
You don't seem to know how to do it.	Bạn dường như không biết làm thế nào để làm điều đó.
They are at the restaurant looking at the menu.	Họ đang ở nhà hàng xem thực đơn.
I think Tom has amnesia.	Tôi nghĩ Tom bị mất trí nhớ.
Please don't tell Tom where I am.	Xin đừng nói cho Tom biết tôi đang ở đâu.
Finish your homework before your dad comes home.	Hoàn thành bài tập về nhà của bạn trước khi bố bạn về nhà.
I think Tom bought the house he was looking at last week.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mua ngôi nhà mà anh ấy đang xem vào tuần trước.
I may not be able to handle this situation.	Tôi có thể không xử lý được tình huống này.
Tom wants to go to the beach.	Tom muốn đi biển.
Tom is happiest at home.	Tom hạnh phúc nhất khi ở nhà.
The bus overturned and passengers were trapped inside the bus for three hours.	Chiếc xe buýt bị lật và hành khách bị mắc kẹt bên trong xe buýt trong ba giờ.
Now Tom is very worried.	Bây giờ Tom rất lo lắng.
He tries to make up for his lack of sleep by taking a nap.	Anh cố gắng bù đắp tình trạng thiếu ngủ của mình bằng cách chợp mắt.
Everyone in the room did the same thing.	Mọi người trong phòng đều làm điều tương tự.
Tom says he doesn't think he's very good at French.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình rất giỏi tiếng Pháp.
Why don't you call a spade a spade?	Tại sao bạn không gọi một cái thuổng là một cái thuổng?
Do you really think doing it would be worth it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ đáng giá không?
I will bring this home.	Tôi sẽ mang cái này về nhà.
I don't think Tom can dance.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nhảy.
I think Tom is lying.	Tôi nghĩ Tom đang nói dối.
I think we should go to Australia next autumn.	Tôi nghĩ chúng ta nên đến Úc vào mùa thu tới.
I need to see Tom.	Tôi cần gặp Tom.
Tom won't drive me home.	Tom sẽ không chở tôi về nhà.
Tom shook his head as he walked out of the room.	Tom lắc đầu khi bước ra khỏi phòng.
Why is no one asking questions?	Tại sao không ai đặt câu hỏi?
What Tom did drives me crazy.	Những gì Tom đã làm khiến tôi phát điên.
Tom wouldn't be too nervous to do that.	Tom sẽ không lo lắng lắm khi làm điều đó.
Do you think Tom will be fine?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ổn không?
Tom and Mary went out on the balcony at two o'clock in the morning.	Tom và Mary ra ngoài ban công lúc hai giờ sáng.
Our team is invincible.	Đội của chúng tôi là bất khả chiến bại.
Tom looked confused.	Tom tỏ ra bối rối.
You are wrong.	Bạn sai rồi.
I wonder why Tom was so determined to do so.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại quyết tâm làm như vậy.
Looks like Tom is upset.	Có vẻ như Tom đang khó chịu.
What if Tom starts asking questions?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom bắt đầu đặt câu hỏi?
I don't think anyone has tried doing that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử làm điều đó trước đây.
Tom says it's not time to do that yet.	Tom nói rằng vẫn chưa đến lúc làm điều đó.
I know that I have to do it with you.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó với bạn.
Tom was the one who suggested we raise the price.	Tom là người đề nghị chúng tôi tăng giá.
Tom was eager to leave.	Tom háo hức rời đi.
I looked out at the sea for hours.	Tôi nhìn ra biển hàng giờ liền.
Grow up, Tom.	Lớn lên, Tom.
The plane made a turn.	Máy bay đã quay một vòng.
His aunt's apple pie was delicious and he had a second help.	Bánh táo của dì anh rất ngon và anh đã có một sự giúp đỡ thứ hai.
You don't seem to know what to do.	Bạn dường như không biết phải làm gì.
Tom is not looking for a relationship.	Tom không tìm kiếm một mối quan hệ.
Tom has to get to Boston first.	Tom phải đến Boston trước.
Mary is worried about her appearance.	Mary lo lắng về ngoại hình của cô ấy.
I try not to let my emotions influence my decisions.	Tôi cố gắng không để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Tom was very generous in donating so much money.	Tom đã rất hào phóng khi quyên góp nhiều tiền như vậy.
If Tom can do it, I'm sure I can too.	Nếu Tom có ​​thể làm được điều đó, tôi chắc chắn rằng tôi cũng có thể làm được điều đó.
This summer is cooler than usual.	Mùa hè năm nay mát hơn bình thường.
What he said was completely unimportant.	Những điều anh ấy nói hoàn toàn không quan trọng.
I don't want to fight you.	Tôi không muốn đấu với anh.
Tom said he paid thirty dollars for that shirt.	Tom nói rằng anh ấy đã trả ba mươi đô la cho chiếc áo đó.
You will be back by 9 o'clock.	Bạn sẽ quay lại trước 9 giờ.
Why can't we be honest with each other?	Tại sao chúng ta không thể thành thật với nhau?
Tom remained poor all his life.	Tom vẫn nghèo suốt cuộc đời.
Tom has two sisters. 	Tom có ​​hai chị em gái.
Both of them live in Australia.	Cả hai người họ đều sống ở Úc.
I chew gum.	Tôi nhai kẹo cao su.
Tom seems like a nice guy at first.	Ban đầu Tom có ​​vẻ là một chàng trai tốt.
That's exactly what I wanted to say.	Đó chính xác là những gì tôi muốn nói.
He really is an idiot.	Anh đúng là một thằng ngốc.
I doubt Tom was the one who did it.	Tôi nghi ngờ Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom says he wants to go home soon.	Tom nói rằng anh ấy muốn về nhà sớm.
You are out of touch with reality.	Bạn lạc lõng với thực tế.
I'm the one who needs to do it.	Tôi là người cần làm điều đó.
Tom probably doesn't know where Mary lives.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sống ở đâu.
You should cultivate the habit of getting up early.	Bạn nên trau dồi thói quen dậy sớm.
I didn't know that you collected stamps.	Tôi không biết rằng bạn đã sưu tập tem.
Our school is 80 years old.	Trường của chúng tôi đã 80 năm tuổi.
Tom says that he thinks Mary loves swimming.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất thích bơi lội.
I hope Tom isn't too upset.	Tôi hy vọng Tom không quá khó chịu.
Someone named Tom wants to talk to you.	Ai đó tên Tom muốn nói chuyện với bạn.
I know that Tom doesn't want to do it until after lunch.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó cho đến sau bữa trưa.
Tom won't be here to help you.	Tom sẽ không ở đây để giúp bạn.
Tom won't ask you to speak French.	Tom sẽ không yêu cầu bạn nói tiếng Pháp.
I did it both ways.	Tôi đã làm điều đó theo cả hai cách.
You can do it again if you want.	Bạn có thể làm điều đó một lần nữa nếu bạn muốn.
I thought so too at first.	Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.
I think Tom left early.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi sớm.
He is not good at making friends and is always alone.	Anh ấy không giỏi kết bạn và luôn giữ một mình.
Do you know where Tom might be right now?	Bạn có biết Tom có ​​thể ở đâu bây giờ không?
Tom, look who's here.	Tom, nhìn xem ai ở đây.
Tom says Mary has to do it.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó.
I still exercise every day.	Tôi vẫn tập thể dục hàng ngày.
When Tom saw the policeman, he ran away.	Khi Tom nhìn thấy viên cảnh sát, anh ta đã bỏ chạy.
Tom is not a Pisces.	Tom không phải là một Song Ngư.
Tom told me that he thought Mary could run faster than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể chạy nhanh hơn anh ấy có thể.
The school will provide tents for us.	Nhà trường sẽ cung cấp lều cho chúng tôi.
Tom and Mary currently live in Australia.	Tom và Mary hiện sống ở Úc.
The man passed by without even glancing at her.	Người đàn ông lướt qua không thèm liếc nhìn cô.
I think Tom wouldn't be lonely if Mary was here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cô đơn nếu Mary ở đây.
Your blood pressure is high.	Huyết áp của bạn cao.
Tom went down to the river on a rubber raft.	Tom đi xuống sông trên một chiếc bè cao su.
Tom is shorter than Mary, isn't he?	Tom thấp hơn Mary, phải không?
She is a very interesting person.	Cô ấy là một người rất thú vị.
Mary helped Tom.	Mary đã giúp Tom.
I don't think Tom knew Mary wasn't happy.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không vui.
To my knowledge, he will not come.	Theo sự hiểu biết của tôi, anh ấy sẽ không đến.
Isn't that right, Tom?	Phải không Tom?
I missed this.	Tôi đã bỏ lỡ điều này.
I still miss all my friends in Australia.	Tôi vẫn nhớ tất cả những người bạn của tôi ở Úc.
I fear that he may be late for the train.	Tôi sợ rằng anh ấy có thể bị trễ tàu.
The berries ripened almost as quickly as we could collect.	Các quả mọng chín gần như nhanh nhất mà chúng tôi có thể thu thập được.
I don't think Tom is joking.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói đùa.
One thing I never want to do again is press the time clock.	Một điều tôi không bao giờ muốn làm lại là bấm đồng hồ thời gian.
Tom is at the door. 	Tom đang ở cửa.
Ask him in.	Hãy hỏi anh ấy trong.
I cannot understand this.	Tôi không thể hiểu được điều này.
I doubt that Tom will have to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
I think Tom is a thoughtful person.	Tôi nghĩ Tom là người chu đáo.
Tom and I want to see you.	Tom và tôi muốn gặp bạn.
I wish I could, but I can't.	Tôi ước tôi có thể làm được, nhưng tôi không thể.
Mary is in her room, playing with her dolls.	Mary đang ở trong phòng của cô ấy, chơi với những con búp bê của cô ấy.
Tom is not in his bed.	Tom không ở trên giường của anh ấy.
He cut it with the knife he received as a gift from his brother.	Anh ta cắt nó bằng con dao mà anh ta nhận được như một món quà từ anh trai mình.
What I want now is a hot cup of coffee.	Điều tôi muốn bây giờ là một tách cà phê nóng.
I think Tom and Mary were secretly married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã bí mật kết hôn.
Tom isn't Mary's nephew is he?	Tom không phải là cháu của Mary phải không?
I have never seen Tom so upset before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khó chịu như vậy trước đây.
Oranges are graded by size and quality.	Cam được phân loại theo kích cỡ và chất lượng.
Tom didn't know Mary spoke French so well.	Tom không biết Mary nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom is expected to die soon.	Tom được cho là sẽ chết sớm.
Tom prefers the company of his dogs to people.	Tom thích bầu bạn với những chú chó của mình hơn là mọi người.
I think Tom is the only one who doesn't need to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất không cần phải làm điều đó.
Tom probably won't be the last to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
I'm afraid to get lost in the dark.	Tôi sợ bị lạc trong bóng tối.
I hope Tom won't be there.	Tôi hy vọng Tom sẽ không ở đó.
Tom has been trying to trap me with his sister for a long time.	Tom đã cố gắng gài bẫy tôi với em gái của anh ấy trong một thời gian dài.
You know that I need to do it, right?	Bạn biết rằng tôi cần làm điều đó, phải không?
Tom promised to take me fishing.	Tom hứa sẽ đưa tôi đi câu cá.
I don't like pizza more than spaghetti.	Tôi không thích pizza hơn là mì spaghetti.
Sorry, I'm in a hurry.	Xin lỗi, tôi đang vội.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom got bored of his job, so he quit.	Tom đã chán công việc của mình, vì vậy anh ấy đã nghỉ việc.
Tom always says I have a sense of humour.	Tom luôn nói rằng tôi có khiếu hài hước.
Looks like something is still wrong.	Có vẻ như điều gì đó vẫn chưa ổn.
Tom makes friends with everyone he meets.	Tom kết bạn với tất cả những người anh ấy gặp.
I'm not surprised at all that Tom didn't do what he told Mary he would.	Tôi không ngạc nhiên chút nào khi Tom đã không làm những gì anh ấy đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm.
What was the last thing you photographed?	Điều cuối cùng bạn chụp ảnh là gì?
Tom is partially paralyzed.	Tom bị liệt một phần.
If I had eaten more for lunch, I wouldn't be hungry now.	Nếu tôi ăn nhiều hơn cho bữa trưa, tôi sẽ không đói bây giờ.
I don't see much of Tom.	Tôi không nhìn thấy nhiều về Tom.
Tom thinks Mary will win the race.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thắng cuộc đua.
What do you plan to do for the rest of the day?	Bạn dự định làm gì cho phần còn lại của ngày?
Tom was the one who asked Mary to do it.	Tom là người đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom is extremely grateful.	Tom vô cùng biết ơn.
Tom got drunk and said things he shouldn't have said.	Tom say khướt và nói những điều mà lẽ ra anh không nên nói.
Tom doesn't like cold sandwiches.	Tom không thích bánh mì kẹp thịt nguội.
Tom didn't give me his phone number.	Tom không cho tôi số điện thoại của anh ấy.
You definitely ruffled her hair with that anti-feminist joke.	Bạn chắc chắn đã làm xù lông cô ấy với trò đùa chống nữ quyền đó.
Do you have lucid dreams?	Bạn có những giấc mơ sáng suốt?
I can't believe Tom ate the whole thing.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ăn toàn bộ thứ này.
Tom is really drunk.	Tom say thật rồi.
I hope you can come up with a better plan than this.	Tôi hy vọng bạn có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn thế này.
Tom wanted something cold to drink.	Tom muốn một thứ gì đó lạnh để uống.
Tom seemed extremely annoyed.	Tom có ​​vẻ vô cùng khó chịu.
If you sing, they kick you out of the bar.	Nếu bạn hát, họ sẽ đuổi bạn ra khỏi quán bar.
Tom told me that he thought Mary was responsible for what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
It was fun talking to Tom.	Thật thú vị khi nói chuyện với Tom.
Can anyone other than Tom help Mary?	Có ai khác ngoài Tom giúp Mary không?
I know that Tom is much stronger than Mary.	Tôi biết rằng Tom mạnh hơn Mary rất nhiều.
I still haven't made much progress.	Tôi vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ.
Tom opened the conference room door.	Tom mở cửa phòng họp.
Tom told me he thought Mary would be scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi.
I can't stand Tom's behavior anymore.	Tôi không thể chịu đựng được hành vi của Tom nữa.
I'm the one who helped Tom.	Tôi là người đã giúp Tom.
I wonder why Tom speaks French so well.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom pulled the blanket over Mary's shoulders.	Tom trùm chăn lên vai Mary.
Tom can speak French well enough.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp đủ tốt.
I think it's time for me to call the doctor.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải gọi bác sĩ.
You didn't tell Tom you were married, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng bạn đã kết hôn, phải không?
Tom said he will buy more tickets from us.	Tom nói anh ấy sẽ mua thêm vé từ chúng tôi.
Don't expect Tom to buy that for you.	Đừng mong đợi Tom sẽ mua cái đó cho bạn.
Tom said he thought he was too young to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình còn quá trẻ để làm điều đó.
Who won the championship?	Ai đã giành chức vô địch?
I don't care if you go or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn đi hay không.
That's not how my grandmother did it.	Đó không phải là cách mà bà tôi làm.
Tom says he's going to Boston next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tháng tới.
Tom has lived in Australia for a long time.	Tom đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
I wonder if Tom is as excited about this as Mary is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hào hứng với điều này như Mary không.
I do not understand what you mean.	Tôi không hiểu bạn muốn nói gì.
I have not asked anyone.	Tôi chưa hỏi ai.
Tom is always happy to help.	Tom luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Were you in Australia with Tom last month?	Bạn có ở Úc với Tom vào tháng trước không?
I don't hire Tom.	Tôi không thuê Tom.
Police were unable to determine which of the twins committed the crime.	Cảnh sát không thể xác định ai trong số các cặp song sinh đã phạm tội.
The teacher joked that she was 90 years old.	Cô giáo nói đùa rằng bà đã 90 tuổi.
Tom opened the door for us.	Tom đã mở cửa cho chúng tôi.
I don't go to Boston that often anymore.	Tôi không đến Boston thường xuyên nữa.
I am afraid it will rain this afternoon.	Tôi sợ trời sẽ mưa chiều nay.
Tom has unlocked the gate.	Tom đã mở khóa cổng.
There are a lot of dogs here, right?	Có rất nhiều chó ở đây, phải không?
The problem was that Tom didn't do what he said he would.	Vấn đề là Tom đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I can't decide what to do next.	Tôi không thể quyết định phải làm gì tiếp theo.
Maybe I shouldn't have given Tom my phone number.	Có lẽ tôi không nên cho Tom biết số điện thoại của mình.
Tom doesn't speak French to us.	Tom không nói tiếng Pháp với chúng tôi.
Let's buy a drink for Tom.	Hãy mua đồ uống cho Tom.
Tom craves attention.	Tom khao khát sự chú ý.
Tom doesn't like to speak French and neither do I.	Tom không thích nói tiếng Pháp và tôi cũng vậy.
Tom wouldn't really be here all day, would he?	Tom sẽ không thực sự ở đây cả ngày, phải không?
I'm afraid I'm short on coffee.	Tôi sợ rằng tôi thiếu cà phê.
I didn't expect to see Tom at the party.	Tôi không mong đợi để gặp Tom trong bữa tiệc.
I've never seen Tom hit anyone.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom đánh ai.
Tom is not good enough.	Tom không đủ tốt.
I think you don't need to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom has been sick three times since he moved to Boston.	Tom đã bị ốm ba lần kể từ khi anh ấy chuyển đến Boston.
Please let me know when Tom gets home.	Vui lòng cho tôi biết khi Tom về nhà.
Tom did everything we asked him to do.	Tom đã làm mọi thứ chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
One more step and I'll shoot!	Một bước nữa và tôi sẽ bắn!
Don't trust Tom. 	Đừng tin tưởng Tom.
Trust me.	Hãy tin tôi.
Tom started working for us right after he graduated from high school.	Tom bắt đầu làm việc cho chúng tôi ngay sau khi anh ấy tốt nghiệp trung học.
Let Tom help you.	Hãy để Tom giúp bạn.
Tom is the only one without an umbrella.	Tom là người duy nhất không có ô.
This is the first time this happened to me.	Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi.
Tom seemed as excited as Mary.	Tom có ​​vẻ hào hứng như Mary.
Why don't we take a trip to Australia?	Tại sao chúng ta không thực hiện một chuyến đi đến Úc?
Tom won't remember anything.	Tom sẽ không nhớ gì cả.
Do you think there's a chance you can do it?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội bạn có thể làm được điều đó?
I'm sorry I told you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói với bạn.
I am very grateful for what you did.	Tôi rất biết ơn những gì bạn đã làm.
Any. 	Nào.
Let's do it again.	Hãy làm điều đó một lần nữa.
The teacher told Tom that his essay was very well written.	Giáo viên nói với Tom rằng bài luận của anh ấy được viết rất tốt.
If only I wasn't in such a hurry!	Giá như tôi đừng vội vàng như vậy!
Tom continued to work.	Tom tiếp tục làm việc.
Tom loves tennis.	Tom thích quần vợt.
I don't blame anyone.	Tôi không trách ai cả.
Which is your favorite, apple, orange or grape?	Bạn thích món nào nhất, táo, cam hay nho?
Rabbits are related to beavers and squirrels.	Thỏ có họ hàng với hải ly và sóc.
I'm too sleepy to drive.	Tôi quá buồn ngủ để lái xe.
Tom didn't know whether to tell Mary or not.	Tom không biết có nên nói với Mary hay không.
Don't go out now. 	Đừng đi ra ngoài bây giờ.
We are about to have lunch.	Chúng ta sắp ăn trưa.
Tom went back to the kitchen.	Tom quay trở lại nhà bếp.
Every time I think of Tom, I feel a lump in my throat.	Mỗi khi nghĩ đến Tom, tôi lại thấy nghẹn ở cổ họng.
I don't like Tom's dog.	Tôi không thích con chó của Tom.
You know that's impossible, right?	Bạn biết rằng điều đó là không thể, phải không?
I wish I could sing as good as you.	Tôi ước tôi có thể hát hay như bạn.
Tom is too shy to talk to anyone.	Tom quá nhút nhát để nói chuyện với bất cứ ai.
Tom said that he thought he was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom knows he can't do that.	Tom biết anh ấy không có khả năng làm được điều đó.
You don't have to follow Tom.	Bạn không cần phải theo dõi Tom.
Tom hopes there won't be any more problems.	Tom hy vọng sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào nữa.
I will visit Boston.	Tôi sẽ đến thăm Boston.
Tom is also a cancer survivor.	Tom cũng là một người sống sót sau căn bệnh ung thư.
Tom will fix that.	Tom sẽ sửa điều đó.
Which part doesn't make sense to you?	Phần nào không có ý nghĩa với bạn?
I told you not to call me Tom.	Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Tom.
I didn't know about it until I read the article.	Tôi đã không biết về nó cho đến khi tôi đọc bài báo.
You know Tom isn't capable of that, right?	Bạn biết Tom không có khả năng làm điều đó, phải không?
Tom thinks Mary won't be home on Monday.	Tom nghĩ Mary sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
It will only take a minute.	Nó sẽ chỉ mất một phút.
Tom's hat fell off his head.	Mũ của Tom rơi khỏi đầu.
What do they want to talk to me for?	Họ muốn nói chuyện với tôi để làm gì?
I have no pity for such an idiot.	Tôi không có chút thương hại nào cho một kẻ ngu ngốc như vậy.
I first.	Tôi đầu tiên.
I don't think Tom will like this place.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nơi này.
Tom was warned not to do it again.	Tom đã được cảnh báo không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom is afraid that he will be late.	Tom sợ rằng mình sẽ đến muộn.
I go out to get some fresh air.	Tôi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
Why should I share my food with Tom?	Tại sao tôi nên chia sẻ thức ăn của tôi với Tom?
Tom might have time to do it tomorrow.	Tom có ​​thể có thời gian để làm điều đó vào ngày mai.
Tom deleted the file.	Tom đã xóa tệp.
Tom says he thinks he can do it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó trước 2:30.
Her beauty has put her in many dangers.	Vẻ đẹp của cô ấy đã khiến cô ấy gặp nhiều nguy hiểm.
Tom asked me if I knew Mary's email address.	Tom hỏi tôi có biết địa chỉ email của Mary không.
Tom says he doesn't know where Mary bought her pearl necklace.	Tom nói rằng anh không biết Mary đã mua chiếc vòng ngọc trai của mình ở đâu.
Tom makes money by working at the local supermarket.	Tom kiếm tiền bằng cách làm việc tại siêu thị địa phương.
I wish I could swim as fast as Tom.	Tôi ước mình có thể bơi nhanh như Tom.
I don't know if I've hurt anyone.	Tôi không biết tôi đã làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom walked over to Mary's table and put the box of chocolates there for her to find in the morning.	Tom bước đến bàn của Mary và đặt hộp sô cô la ở đó để cô ấy tìm vào buổi sáng.
Do you think I want to hurt Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi muốn làm tổn thương Tom?
Tom won the first hand.	Tom đã thắng ván bài đầu tiên.
I don't wear lipstick often.	Tôi không thường xuyên tô son.
During his time at the bank, he taught economics at the university.	Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, ông dạy kinh tế tại trường đại học.
I don't think this is a problem.	Tôi không nghĩ rằng đây là một vấn đề.
Do you want me to wash the lettuce?	Bạn có muốn tôi rửa rau diếp không?
Have you found your contact lenses yet?	Bạn đã tìm thấy kính áp tròng của mình chưa?
Tom didn't seem disappointed.	Tom không có vẻ thất vọng.
Tom was in no hurry to do it.	Tom không vội làm điều đó.
Tom will be there in three hours.	Tom sẽ ở đó trong ba giờ.
She did not know the information until she met him.	Cô không biết thông tin cho đến khi gặp anh.
I'm not going.	Tôi không định đi.
Tom will look into it.	Tom sẽ xem xét nó.
I am proud of this program.	Tôi tự hào về chương trình này.
Tom says that Mary is probably still upset.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn bực bội.
Someone is trying to kill me.	Ai đó đang cố giết tôi.
Tom was unfair to Mary.	Tom đã không công bằng với Mary.
I knew Tom wouldn't be able to convince Mary to stop doing it.	Tôi biết Tom sẽ không thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I promise you I will never do that again.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom ignored the warning signs.	Tom không để ý đến các dấu hiệu cảnh báo.
Tom tried to tell Mary about this.	Tom đã cố gắng nói với Mary về điều này.
Tom promised to pay me 300 dollars.	Tom hứa sẽ trả cho tôi 300 đô la.
That is not reasonable.	Điều đó không hợp lý.
How likely are you to go to Boston next Monday?	Khả năng bạn sẽ đến Boston vào thứ Hai tới là bao nhiêu?
I thought Tom would be angry, but to my surprise he smiled.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ tức giận, nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy mỉm cười.
I had a bad headache. 	Tôi đã có một cơn đau đầu tồi tệ.
That's why I go to bed early.	Đó là lý do tại sao tôi đi ngủ sớm.
You don't want to keep it?	Bạn không muốn giữ nó?
I just learned six new facts about koalas.	Tôi vừa biết được sáu sự thật mới về gấu túi.
Who told you that Tom ate my bread?	Ai nói với bạn rằng Tom đã ăn bánh mì của tôi?
Tom was making too much noise.	Tom đã làm ồn quá nhiều.
You and Tom belong together.	Bạn và Tom thuộc về nhau.
She sat on the bed while her mother braided her hair.	Cô ngồi trên giường trong khi mẹ cô tết tóc cho cô.
Tom stayed in Boston for a short time.	Tom ở lại Boston một thời gian ngắn.
I very seriously doubt Tom will need to do that.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I don't think I would be jealous.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ghen tị.
Sculpting is like peeling a banana.	Điêu khắc giống như lột một quả chuối.
My pencil fell off the edge of the table.	Chiếc bút chì của tôi rơi khỏi mép bàn.
Tom said that Mary likes to do it.	Tom nói rằng Mary thích làm điều đó.
If you want to be successful, use your time well.	Nếu bạn muốn thành công, hãy sử dụng thời gian của mình thật tốt.
It's Tom's stepchild.	Đó là con riêng của Tom.
I suspect that Tom is afraid of you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sợ bạn.
Tom won't care what we say.	Tom sẽ không quan tâm những gì chúng tôi nói.
I don't know if that's true.	Tôi không biết có đúng như vậy không.
I know Tom wouldn't be prepared to do that.	Tôi biết Tom sẽ không chuẩn bị để làm điều đó.
Tom died alone.	Tom chết một mình.
Tom will try to kill you.	Tom sẽ cố giết bạn.
I'm Tom's landlord.	Tôi là chủ nhà của Tom.
I can hope for a miracle, right?	Tôi có thể hy vọng vào một phép màu, phải không?
Tom never goes anywhere alone.	Tom không bao giờ đi đâu một mình.
I hope that doesn't happen.	Tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
I don't think it's safe for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn cho Tom khi làm điều đó.
Tom worries about his children.	Tom lo lắng cho các con của mình.
Tom never noticed me.	Tom không bao giờ để ý đến tôi.
Tom tried not to overreact.	Tom cố gắng không phản ứng thái quá.
Tom said that he thought Mary might be asleep when he got home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
It was not a difficult decision.	Đó không phải là một quyết định khó khăn.
Do you really know Tom's family?	Bạn có thực sự biết gia đình của Tom?
Tom left Boston a few days after Christmas.	Tom rời Boston vài ngày sau lễ Giáng sinh.
Tom is in court.	Tom đang ở trong phiên tòa.
I doubt Tom won't do it unless you do it with him.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn làm điều đó với anh ấy.
They won't give up.	Họ sẽ không bỏ cuộc.
Don't get confused in it.	Đừng để bị lẫn lộn trong đó.
You have more experience than me, right?	Bạn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, phải không?
We all look forward to seeing you next weekend.	Tất cả chúng tôi đều mong gặp bạn vào cuối tuần tới.
Tom says he can do it blindfolded.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó bị bịt mắt.
Tom thinks Mary is in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Boston.
I know Tom will do it today.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó hôm nay.
Tom was expelled from school for fighting.	Tom bị đuổi học vì đánh nhau.
I don't think Tom will cooperate.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hợp tác.
Surfers from all over the world come here.	Những người lướt sóng từ khắp nơi trên thế giới đến đây.
Tom's house is near the church he goes to.	Nhà của Tom gần nhà thờ mà anh ấy đến.
I offered Tom a cup of coffee.	Tôi mời Tom một tách cà phê.
You exaggerated.	Bạn đã phóng đại.
Don't tell me you don't know.	Đừng nói với tôi là bạn không biết.
What has changed since then?	Có gì thay đổi kể từ đó?
Not knowing what to do, I asked for his advice.	Không biết phải làm sao, tôi xin lời khuyên của anh ấy.
Tom must have left this for you.	Tom chắc đã để lại cái này cho bạn.
I never wear these shoes again.	Tôi không bao giờ đi đôi giày này nữa.
Tom often feels sleepy after lunch.	Tom thường cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn trưa.
Milk boils at a higher temperature than water.	Sữa sôi ở nhiệt độ cao hơn nước.
You don't even try.	Bạn thậm chí không cố gắng.
It's the most beautiful sound in the world.	Đó là âm thanh đẹp nhất trên thế giới.
My whole body hurts.	Toàn bộ cơ thể của tôi đau.
I cannot rent a car.	Tôi không thể thuê một chiếc xe hơi.
Has Tom changed over the years?	Tom có ​​thay đổi trong những năm qua không?
I just made coffee. 	Tôi vừa pha cà phê.
Do you want some?	Bạn có muốn một số không?
Tom sought help.	Tom đã tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary có thể làm điều đó.
There will come a time when you will regret this.	Sẽ đến lúc bạn hối hận vì điều này.
I doubt that Tom will be pleased.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không hài lòng.
One more apple.	Còn một quả táo.
I am a patient man.	Tôi là một người đàn ông kiên nhẫn.
Tom hasn't bought milk yet.	Tom vẫn chưa mua sữa.
I didn't expect to see Tom at the party.	Tôi không mong gặp Tom ở bữa tiệc.
I was falsely accused.	Tôi đã bị buộc tội sai.
Tom is on the train.	Tom đang ở trên tàu.
Tom says he thinks it's better not to go out.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tốt hơn là không nên đi ra ngoài.
Tom and Mary will work together.	Tom và Mary sẽ làm việc cùng nhau.
Tom says he thinks Mary won't be able to convince John to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John làm điều đó.
We're the only ones here who know that Tom and only Tom have to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom và chỉ Tom phải làm điều đó.
Tom is the team's top scorer.	Tom là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội.
Did you get a Christmas present from Tom?	Bạn có nhận được quà Giáng sinh từ Tom không?
Tom stopped watching the movie because he didn't find it interesting.	Tom ngừng xem phim vì không thấy thú vị.
Don't you know you're the laughing stock of the town?	Anh không biết mình là trò cười của cả thị trấn sao?
Tom has something in his eye.	Tom có ​​thứ gì đó trong mắt anh ấy.
Tom looks excited.	Tom có ​​vẻ hào hứng.
You can choose fruit or cheese salad.	Bạn có thể chọn salad trái cây hoặc pho mát.
I want to know what's going on.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
It's not very cold, but it's always wet.	Trời không lạnh lắm, nhưng luôn ẩm ướt.
Tom went out to lunch.	Tom ra ngoài ăn trưa.
Tom wants to tell Mary that she shouldn't.	Tom muốn nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
He was the last man I wanted to see.	Anh ấy là người đàn ông cuối cùng mà tôi muốn gặp.
How did Tom's hearing go?	Cuộc điều trần của Tom diễn ra như thế nào?
Tom has been very helpful to me.	Tom đã rất hữu ích đối với tôi.
Out of all the countries you've visited, which one is your favorite?	Trong số tất cả các quốc gia bạn đã ghé thăm, quốc gia nào bạn yêu thích nhất?
Tom gives Mary a gun.	Tom đưa cho Mary một khẩu súng.
I asked him if he had received my letter.	Tôi hỏi anh ấy nếu anh ấy đã nhận được thư của tôi.
Tom will never leave Boston.	Tom sẽ không bao giờ rời Boston.
It is not correct.	Nó không chính xác.
Tom rented a pair of ice skates.	Tom thuê một đôi giày trượt băng.
Tom says that Mary needs some money.	Tom nói rằng Mary cần một số tiền.
I wish Tom wouldn't be so mean to me.	Tôi ước gì Tom sẽ không ác ý với tôi như vậy.
I do not scare.	Tôi không sợ.
I think it's time you started helping around here.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn nên bắt đầu giúp đỡ xung quanh đây.
Tom tells Mary that he is going to kill John.	Tom nói với Mary rằng anh ta sẽ giết John.
You don't know what today is?	Bạn không biết hôm nay là gì?
I would like to fax this to the Boston office.	Tôi muốn gửi fax này tới văn phòng Boston.
We yearn for peace.	Chúng tôi khao khát hòa bình.
I still wish that you would do it.	Tôi vẫn ước rằng bạn sẽ làm điều đó.
I think I should tell Tom we won't do that anymore.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Tom just did what he was told.	Tom chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Tom was very helpful.	Tom đã rất hữu ích.
You know that's not likely to happen, right?	Bạn biết điều đó không có khả năng xảy ra, phải không?
I don't want to talk to Tom right now.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
My throat is sore and my nose is runny.	Cổ họng tôi bị đau và chảy nước mũi.
We estimate the damage to be one thousand dollars.	Chúng tôi ước tính thiệt hại là một nghìn đô la.
Does Tom think I need to go?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi cần phải đi không?
We went to Australia to spend a few weeks with Tom.	Chúng tôi đã đến Úc để dành một vài tuần với Tom.
Tom says he loves his new job.	Tom nói rằng anh ấy rất thích công việc mới của mình.
You don't really want to do that to us, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều đó với chúng tôi, phải không?
Tom will be home any minute.	Tom sẽ về nhà bất cứ lúc nào.
Almost all of the passengers on board were dozing off when the accident happened.	Hầu như tất cả hành khách trên xe đều ngủ gật khi vụ tai nạn xảy ra.
I hope Tom doesn't lose his temper.	Tôi hy vọng Tom không mất bình tĩnh.
Tom is the most influential man in Boston.	Tom là người đàn ông có ảnh hưởng nhất ở Boston.
Tom knows what you're looking for.	Tom biết những gì bạn đang tìm kiếm.
I wish I gave Tom a chance now.	Tôi ước gì bây giờ tôi cho Tom một cơ hội.
Tom doesn't know the difference between wine and champagne.	Tom không biết sự khác biệt giữa rượu vang và rượu sâm banh.
Was Tom the one who helped you do this?	Tom có ​​phải là người đã giúp bạn làm điều này?
Do you like grapefruit juice?	Bạn có thích nước ép bưởi không?
I wish I had enough money to buy a house like that.	Tôi ước mình có đủ tiền để mua một ngôi nhà như thế.
The average number of births per woman decreased from 5.6 in 2005 to 4.5 in 2016.	Số lần sinh trung bình của một phụ nữ giảm từ 5,6 năm 2005 xuống 4,5 vào năm 2016.
Their support is invaluable to me.	Sự hỗ trợ của họ là vô giá đối với tôi.
Tom is a bad driver, isn't he?	Tom là một tài xế tồi, phải không?
I didn't tell Tom what Mary said.	Tôi không nói với Tom những gì Mary đã nói.
This milk actually tastes like milk that is supposed to taste.	Sữa này thực sự có vị giống như sữa được cho là có mùi vị.
I know what Tom has to do.	Tôi biết Tom phải làm gì.
I don't think you are allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
Tom isn't the only one who likes to do it.	Tom không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
Both react.	Cả hai đều phản ứng.
There is no way you can win.	Không có cách nào bạn có thể giành chiến thắng.
I wonder where Tom found that.	Tôi tự hỏi Tom đã tìm thấy thứ đó ở đâu.
When was the last time you got a haircut?	Lần cuối cùng bạn đi cắt tóc là khi nào?
That's Tom's daughter.	Đó là con gái của Tom.
Tom didn't seem scared at all.	Tom không có vẻ gì là sợ hãi.
I'm used to my own way.	Tôi đã quen với cách đi của riêng mình.
Tom is almost as young as Mary.	Tom gần như trẻ bằng Mary.
We didn't do it very well.	Chúng tôi đã không làm điều đó rất tốt.
I still have a lot of work to do.	Tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Tom looked down at the ground.	Tom nhìn xuống đất.
Tom won't tell me why he's angry.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại tức giận.
I hope you will understand.	Tôi hy vọng bạn sẽ hiểu.
Tom seemed to know what to do.	Tom dường như biết phải làm gì.
America likes to claim that it is a "classless" society.	Nước Mỹ thích tuyên bố rằng đó là một xã hội "không có giai cấp".
Tom said he was wondering if Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy đang tự hỏi liệu Mary có làm như vậy hay không.
Tom did not thank Mary enough.	Tom đã không cảm ơn Mary đầy đủ.
Tom only wears designer clothes.	Tom chỉ mặc quần áo hàng hiệu.
Tom never let me do that.	Tom chưa bao giờ để tôi làm điều đó.
No one likes unsolicited advice.	Không ai thích những lời khuyên không được yêu cầu.
The jury has yet to choose the best book.	Ban giám khảo vẫn chưa chọn ra cuốn sách hay nhất.
The more I think about it, the more embarrassed I feel.	Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy xấu hổ.
I know that Tom is a much better driver than you.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe tốt hơn bạn rất nhiều.
I hope you all will be friends with me.	Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ làm bạn với tôi.
Tom ran to the door.	Tom chạy về phía cửa.
I don't like French class.	Tôi không thích lớp học tiếng Pháp.
How many hours do you think it will take Tom to finish writing the report?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu giờ để viết xong bản báo cáo?
Tom spent a lot of money on clothes.	Tom đã tiêu rất nhiều tiền vào quần áo.
I just don't have time.	Tôi chỉ không có thời gian.
Tom has no intention of shooting anyone.	Tom không có ý định bắn bất cứ ai.
"What's new?" 	"Có gì mới?"
"Not much."	"Không nhiều."
What did Tom do for you?	Tom đã giúp gì cho bạn?
Have you contacted Tom yet?	Bạn đã từng liên lạc với Tom chưa?
Tom did what he promised to do.	Tom đã làm những gì anh ấy đã hứa sẽ làm.
I'm already up.	Tôi đã lên rồi.
Has anyone told you that a thief broke into my house?	Có ai nói với bạn rằng có trộm đột nhập vào nhà tôi không?
Everything is going smoothly.	Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
Tom won't even talk to me now.	Tom thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi bây giờ.
How many husbands have you had?	Bạn đã có bao nhiêu người chồng?
Which faucet is leaking?	Vòi nào bị rò rỉ?
I made Tom suffer.	Tôi đã làm cho Tom đau khổ.
Tom didn't have the chance for you and I was given.	Tom đã không có cơ hội cho bạn và tôi đã được trao.
He was robbed of his money in the street.	Anh ta đã bị cướp tiền của mình trên đường phố.
Tom said that if he won the lottery, he would buy a new house.	Tom nói rằng nếu anh ấy trúng số, anh ấy sẽ mua một ngôi nhà mới.
Tom has a soft voice.	Tom có ​​một giọng nói nhẹ nhàng.
Tom hasn't weeded the garden yet.	Tom vẫn chưa làm cỏ khu vườn.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
I just had a hot shower, so I feel much better.	Tôi vừa được tắm nước nóng, vì vậy tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Tom is definitely not in Boston anymore.	Tom chắc chắn không ở Boston nữa.
Everyone stopped talking when Tom entered the room.	Mọi người ngừng nói khi Tom bước vào phòng.
Tom asked me how old I am.	Tom hỏi tôi bao nhiêu tuổi.
Some bugs have been fixed.	Một số lỗi đã được sửa.
Tom didn't want to spend as much money as he did.	Tom không muốn tiêu nhiều tiền như anh ấy đã làm.
Tom learned to read when he was three years old.	Tom biết đọc khi mới ba tuổi.
Tom saw Mary's true potential.	Tom đã nhìn thấy tiềm năng thực sự của Mary.
Tom should call.	Tom nên gọi.
Someone ransacked this place.	Ai đó đã lục soát nơi này.
I was only three years old in 2013.	Tôi chỉ mới ba tuổi vào năm 2013.
Tom should go ahead and do it alone.	Tom nên tiếp tục và làm điều đó một mình.
Tom will work all afternoon.	Tom sẽ làm việc cả buổi chiều.
Don't waste it.	Đừng lãng phí nó.
You don't think Tom can do it in less than three hours, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ, phải không?
The cottage reminds me of the happy times I spent with her.	Ngôi nhà tranh gợi cho tôi nhớ về những khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi đã trải qua với cô ấy.
Tom went into the building even though he was told not to.	Tom đã đi vào tòa nhà mặc dù anh đã được bảo là không nên.
Tom said Mary finished her meal.	Tom nói Mary đã ăn xong.
Tom says Mary won't do it either.	Tom nói rằng Mary cũng sẽ không làm vậy.
Cape Verdeans have settled in America, Europe, Africa and South America.	Cabo Verdeans đã định cư ở Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Nam Mỹ.
Dress warmly so you don't get cold.	Mặc ấm để bạn không bị lạnh.
Tom is quite talented, isn't he?	Tom khá tài năng phải không?
I decided to tell about Tom.	Tôi đã quyết định kể về Tom.
Tom and Mary did the rest.	Tom và Mary đã làm phần còn lại.
She brags about how well she can cook.	Cô ấy khoe khoang về việc cô ấy có thể nấu ăn ngon như thế nào.
Do you mind if I call Tom?	Bạn có phiền không nếu tôi gọi cho Tom?
Tom didn't tell the truth.	Tom đã không nói sự thật.
I hope you are happy too.	Tôi hy vọng bạn cũng hạnh phúc.
Nice to meet you.	Tôi rất vui khi gặp bạn.
Do you really think Tom is alive?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom còn sống?
What do you like to do?	Bạn thích làm những việc gì?
That company has been very successful so far.	Công ty đó đã rất thành công cho đến nay.
You owe Tom three hundred dollars.	Bạn nợ Tom ba trăm đô la.
I want my songs sung by a famous person.	Tôi muốn những bài hát của mình được hát bởi một người nổi tiếng.
I wonder if Tom noticed the difference.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận thấy sự khác biệt hay không.
I have decided to trust you.	Tôi đã quyết định tin tưởng bạn.
The only problem is that we don't know how to do it.	Vấn đề duy nhất là chúng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Maybe Tom doesn't know that I've never done that.	Có lẽ Tom không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom and I both come from dysfunctional families.	Tom và tôi đều xuất thân từ những gia đình rối loạn chức năng.
I suspect Tom is up to it.	Tôi nghi ngờ Tom đang định làm điều đó.
I cannot decode this message.	Tôi không thể giải mã tin nhắn này.
Tom wants to try again.	Tom muốn thử lại lần nữa.
Tom is not as slow as before.	Tom không còn chậm chạp như trước nữa.
Tom is in Boston at the moment.	Tom đang ở Boston vào thời điểm này.
Tom is afraid someone will see him.	Tom sợ ai đó sẽ nhìn thấy mình.
Let's put all our money together and buy a car for Tom.	Hãy gom tất cả tiền của chúng ta lại với nhau và mua một chiếc xe hơi cho Tom.
You better come and thank Tom.	Tốt hơn hết bạn nên đến và cảm ơn Tom.
Don't worry, Tom. 	Đừng lo lắng, Tom.
I will help you find a job.	Tôi sẽ giúp bạn tìm một công việc.
Tom says he doesn't have any bad habits.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ thói quen xấu nào.
I think we've agreed that you won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I wonder if Tom has learned French.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã học tiếng Pháp hay chưa.
Will you call Tom?	Bạn sẽ gọi cho Tom chứ?
Tom turned his back on them and left the room.	Tom quay lưng lại với họ và rời khỏi phòng.
Tom won't do it if we ask him not to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu chúng tôi yêu cầu anh ấy không làm vậy.
The film received mixed reviews.	Phim nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.
I don't live too far from here.	Tôi không sống quá xa nơi đây.
I can't remember exactly where I parked the car.	Tôi không thể nhớ chính xác nơi tôi đã đậu xe.
I want to learn how to sing that song.	Tôi muốn học cách hát bài hát đó.
I don't usually walk to school.	Tôi không thường đi bộ đến trường.
I don't want to hurt Tom.	Tôi không muốn làm tổn thương Tom.
There is a leak in the roof that needs fixing.	Có một chỗ dột trên mái cần sửa.
Tom wasn't sure he could win.	Tom không chắc mình có thể thắng.
Tom and Mary need to talk about it.	Tom và Mary cần nói về điều đó.
I try to help Tom every chance I get.	Tôi cố gắng giúp Tom mọi cơ hội mà tôi có được.
I didn't tell Tom that I lived in Australia.	Tôi không nói với Tom rằng tôi sống ở Úc.
Tom has been busy since last week.	Tom đã bận từ tuần trước.
I don't think Tom knows where his umbrella is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ô của mình ở đâu.
It probably wouldn't be fun doing it alone.	Có lẽ sẽ không thú vị khi làm điều đó một mình.
Tom turned down the TV.	Tom vặn nhỏ TV.
I can't go to work in these clothes.	Tôi không thể đi làm trong bộ quần áo này.
They didn't do anything wrong.	Họ không làm gì sai cả.
We may need to go to Boston on Monday.	Chúng tôi có thể cần đến Boston vào thứ Hai.
I don't think Tom will hear us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nghe thấy chúng tôi.
The policeman got the gun from the killer.	Viên cảnh sát giành được khẩu súng từ kẻ sát nhân.
Tom will probably be the first to volunteer.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên tình nguyện.
Tom wasn't at the party, and neither was Mary.	Tom không có mặt ở bữa tiệc, và Mary cũng vậy.
I cannot tell you more than that.	Tôi không thể nói với bạn nhiều hơn thế nữa.
I want to hire you as a consultant.	Tôi muốn thuê bạn làm nhà tư vấn.
Tom is not sitting on the porch.	Tom không ngồi trên hiên nhà.
Tom majored in Japanese literature in university.	Tom học chuyên ngành văn học Nhật Bản ở trường đại học.
Do you think there is a chance that you can do it?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội mà bạn có thể làm được điều đó không?
Now we have a lot to worry about.	Bây giờ chúng tôi có rất nhiều thứ để lo lắng.
I don't really care about Tom.	Tôi không thực sự quan tâm đến Tom.
Did Tom really say he thinks I'm smart?	Tom có ​​thực sự nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi thông minh?
Tom is likely to leave the country.	Tom có ​​thể sẽ rời khỏi đất nước.
I have some documents that I would like you to re-read.	Tôi có một số tài liệu muốn bạn đọc lại.
Tom didn't know that he shouldn't believe everything Mary said.	Tom không biết rằng anh không nên tin tất cả những gì Mary nói.
French was the only language I spoke until I was thirteen.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất tôi nói cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Where's my other glove?	Găng tay kia của tôi đâu?
Where do these welds come from?	Những mối hàn này đến từ đâu?
He lives within the boundaries of the school.	Anh ta sống trong phạm vi của trường học.
Famous Tom.	Tom nổi tiếng.
I knew that something terrible was about to happen.	Tôi biết rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
I hope Tom doesn't find out what we did.	Tôi hy vọng Tom không phát hiện ra những gì chúng tôi đã làm.
Tom made the same mistake again.	Tom lại mắc lỗi tương tự.
Tom is handsome and charismatic.	Tom đẹp trai và lôi cuốn.
I don't want to do what Tom wants me to do.	Tôi không muốn làm những gì Tom muốn tôi làm.
What does Tom do then?	Tom làm gì sau đó?
Tell Tom not to leave.	Nói Tom đừng bỏ đi.
My house is next to Tom's.	Nhà tôi ở cạnh nhà Tom.
Tom will most likely agree to do that.	Tom rất có thể sẽ đồng ý làm điều đó.
Tell Tom we don't want to go.	Nói với Tom rằng chúng tôi không muốn đi.
Greet. 	Chào.
How's it going?	Thế nào rồi?
I'll give Tom another chance.	Tôi sẽ cho Tom một cơ hội khác.
Modification is the first step to recovery.	Sửa đổi là bước đầu tiên để phục hồi.
I met Tom on the way here.	Tôi đã gặp Tom trên đường đến đây.
Can you tell me who sold them to you?	Bạn có thể cho tôi biết ai đã bán chúng cho bạn?
How did you get into comedy?	Làm thế nào bạn có được vào hài kịch?
I don't want to do that either.	Tôi cũng không muốn làm điều đó.
Actually, that's what we did.	Trên thực tế, đó là những gì chúng tôi đã làm.
Caesar left Gaul, crossed the Rubicon, and reached Italy.	Caesar rời Gaul, băng qua Rubicon, và đến Ý.
I think she was mad at me because I didn't pay the bill on time.	Tôi nghĩ cô ấy giận tôi vì tôi không thanh toán hóa đơn kịp thời.
I knew that Tom would allow Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom could barely hear what Mary was saying.	Tom hầu như không thể nghe thấy những gì Mary đang nói.
Tom took a closer look at it.	Tom đã xem xét nó kỹ hơn.
Tom and I shared the cost.	Tom và tôi đã chia sẻ chi phí.
Where did Tom learn to do this?	Tom đã học ở đâu để làm điều này?
Tom was afraid that he might be deported.	Tom sợ rằng mình có thể bị trục xuất.
Tom is not good enough.	Tom không đủ tốt.
Can you stand behind my car for a minute and tell me if my brake lights are working?	Bạn có thể đứng sau xe của tôi một phút và cho tôi biết đèn phanh của tôi có hoạt động không?
You have to explode your way.	Bạn phải nổ tung theo cách của mình.
I am being treated unfairly.	Tôi đang bị đối xử bất công.
I've got a jack, a king and three queens in my hands.	Tôi đã có một jack, một vua và ba hoàng hậu trong tay.
This is one of the best restaurants in Boston.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất ở Boston.
Linux doesn't become popular overnight.	Linux không trở nên phổ biến trong một sớm một chiều.
Tom thinks Mary is stronger than me.	Tom nghĩ rằng Mary mạnh mẽ hơn tôi.
Let's flush the toilet.	Hãy xả bồn cầu.
Tom almost died of yellow fever a few years ago.	Tom suýt chết vì sốt vàng cách đây vài năm.
Tom is being very cautious, isn't he?	Tom đang rất thận trọng, phải không?
I heard glass clashing.	Tôi nghe thấy tiếng kính va vào nhau.
Most people in my area don't live anywhere near a bus stop.	Hầu hết những người trong khu vực của tôi không sống ở bất kỳ đâu gần bến xe buýt.
Is it okay if I turn off the radio?	Có ổn không nếu tôi tắt radio?
Ask Tom if he knows where Mary lives.	Hỏi Tom xem anh ấy có biết Mary sống ở đâu không.
Tom has the ability to break.	Tom có ​​khả năng bị phá vỡ.
I think you are the greatest.	Tôi nghĩ bạn là người vĩ đại nhất.
I'm going to bake a cake for Tom's birthday.	Tôi sẽ nướng bánh cho sinh nhật của Tom.
I can't eat any more. 	Tôi không thể ăn thêm nữa.
I'm full.	Tôi no rồi.
How did you know that I wanted to be in Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn ở Boston?
Tom says he doesn't want Mary to drive.	Tom nói rằng anh ấy không muốn để Mary lái xe.
I know I probably won't win.	Tôi biết mình có thể sẽ không thắng.
Tom has nothing to worry about.	Tom không có gì phải lo lắng cả.
Tom asked Mary why she needed to stay in Australia until Monday.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy cần ở lại Úc cho đến thứ Hai.
I think Tom had a chance to win.	Tôi nghĩ Tom đã có cơ hội chiến thắng.
I don't think Tom knew when Mary did it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã làm điều đó khi nào.
I've wanted to do that for a long time.	Tôi đã muốn làm điều đó trong một thời gian dài.
Would you like to go with Tom?	Bạn có muốn đi cùng Tom không?
What is happening to the refugees at the border is a shameful thing.	Những gì đang xảy ra với những người tị nạn ở biên giới là một điều đáng xấu hổ.
It's dust.	Đó là bụi.
Tom is probably really busy.	Tom có ​​lẽ thực sự bận rộn.
It's possible that he did it on purpose.	Có khả năng là anh ta đã cố tình làm điều đó.
Tom ate more than Mary.	Tom đã ăn nhiều hơn Mary.
I know Tom is a playboy.	Tôi biết Tom là một gã ăn chơi trác táng.
I didn't really expect Tom to answer that question.	Tôi không thực sự mong đợi Tom trả lời câu hỏi đó.
Tom is friendly.	Tom thân thiện.
We got Tom.	Chúng tôi đã bắt được Tom.
I don't want any beans.	Tôi không muốn bất kỳ hạt đậu nào.
I didn't think Tom would be so ferocious.	Tôi không nghĩ Tom lại hung dữ như vậy.
Tom doesn't need to change his plans.	Tom không cần phải thay đổi kế hoạch của mình.
We'll have a picnic if tomorrow is fine.	Chúng ta sẽ đi dã ngoại nếu ngày mai ổn.
I have found a new roommate.	Tôi đã tìm thấy một người bạn cùng phòng mới.
Tom and I stopped kissing.	Tom và tôi đã ngừng hôn.
Mary reached into her pocket.	Mary thò tay vào túi.
I don't like green beans.	Tôi không thích đậu xanh.
I'm getting a big raise.	Tôi đang được tăng lương lớn.
I wonder if Tom finished.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã hoàn thành.
I don't know if I can do that, but I'll try.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không, nhưng tôi sẽ thử.
I know Tom knows why I do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
There is no difference.	Không có gì khác biệt.
Tom can fix almost anything.	Tom có ​​thể sửa chữa hầu hết mọi thứ.
Tom certainly seemed to enjoy talking to Mary.	Tom chắc chắn có vẻ thích nói chuyện với Mary.
What you are saying is not reasonable.	Những gì bạn đang nói không hợp lý.
Tom and Mary were far apart.	Tom và Mary đã xa nhau.
Tom watched intently.	Tom chăm chú theo dõi.
No one knows exactly where Tom is going.	Không ai biết chính xác Tom sẽ đi đâu.
Tom suddenly realized that something strange was going on.	Tom chợt nhận ra rằng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
He is the most handsome man I have ever met.	Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
What time did Tom go out?	Tom đã đi chơi lúc mấy giờ?
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đói.
Tom doesn't even care that we're here.	Tom thậm chí không quan tâm rằng chúng tôi đang ở đây.
You may have died.	Bạn có thể đã chết.
I don't understand what word you are talking about.	Tôi không hiểu bạn đang nói từ nào.
That's why I don't like Australia.	Đó là lý do tại sao tôi không thích Úc.
Tom doesn't seem to be as adventurous as Mary.	Tom dường như không thích mạo hiểm như Mary.
I had enough time to do what needed to be done.	Tôi đã có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
I think we had this place for the whole day.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có nơi này cho cả ngày.
This car is not mine. 	Chiếc xe này không phải của tôi.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
That's not what was supposed to happen.	Đó không phải là những gì được cho là sẽ xảy ra.
I can't tell Tom everything.	Tôi không thể nói với Tom mọi thứ.
That can't be good for anyone.	Điều đó không thể tốt cho bất kỳ ai.
Can we go to the park and play now?	Bây giờ chúng ta có thể đến công viên và chơi không?
I was the one who inspired Tom to do it.	Tôi là người đã truyền cảm hứng cho Tom làm điều đó.
It's a bad habit of mine.	Đó là một thói quen xấu của tôi.
Tom bought another dog for his kids.	Tom đã mua một con chó khác cho những đứa trẻ của mình.
Tom will never walk again, will he?	Tom sẽ không bao giờ đi bộ nữa, phải không?
There is a lot of tension in this room.	Có rất nhiều căng thẳng trong căn phòng này.
That's the way it is.	No chinh la như thê.
It disgusts me.	Nó làm tôi ghê tởm.
Tom aggravates the situation.	Tom làm trầm trọng thêm tình hình.
Roger Miller became very famous thanks to the success of the songs "Dang Me" and "Chug-A-Lug."	Roger Miller trở nên rất nổi tiếng nhờ sự thành công của các bài hát "Dang Me" và "Chug-A-Lug."
Tom was looking at some books from the school library a few days ago.	Tom đã xem một vài cuốn sách từ thư viện trường cách đây vài ngày.
I had a lot of fun while I was in Australia.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi tôi ở Úc.
Tom went to Australia with a friend.	Tom đã đến Úc với một người bạn.
Why didn't Tom say anything?	Tại sao Tom không nói gì?
I'm trying to do more.	Tôi đang cố gắng làm nhiều hơn nữa.
I should ask you for some advice.	Tôi nên hỏi bạn một lời khuyên.
I know that you are smart.	Tôi biết rằng bạn thông minh.
I think Tom will be very disappointed if that happens.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất thất vọng nếu điều đó xảy ra.
Tom is better at French than I am.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn tôi.
Tom comes to Australia every three months.	Tom đến Úc ba tháng một lần.
Tom said that Mary was at home on Monday.	Tom nói rằng Mary đã ở nhà vào thứ Hai.
Why don't we play chess together sometime?	Tại sao một lúc nào đó chúng ta không chơi cờ cùng nhau?
Do you guys talk about me while I'm away?	Các bạn có nói về tôi khi tôi đi vắng không?
They won't understand.	Họ sẽ không hiểu.
Tom picked up the diamond and looked at it.	Tom nhặt viên kim cương lên và nhìn vào nó.
It is not easy, is it?	Nó không phải là dễ dàng, phải không?
I speak French better than Tom.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Tom was the first to be punished.	Tom là người đầu tiên bị trừng phạt.
Your French is not bad.	Tiếng Pháp của bạn không tệ.
Tom and I both stared at Mary.	Tom và tôi đều nhìn Mary chằm chằm.
How much cheese do you think Tom eats?	Bạn nghĩ Tom ăn bao nhiêu pho mát?
The play was written by a famous playwright.	Vở kịch được viết bởi một nhà viết kịch nổi tiếng.
Tom and I haven't kissed in a long time.	Tom và tôi đã lâu không hôn nhau.
I really need to get back on the road.	Tôi thực sự cần phải quay trở lại con đường.
Tom just told me something very disturbing.	Tom vừa nói với tôi một điều rất đáng lo ngại.
Tom kept asking me questions.	Tom không ngừng đặt câu hỏi cho tôi.
He filled the cup up to his mouth.	Anh đổ đầy cốc đến gần miệng.
I hope I can stay in Australia for three more weeks.	Tôi hy vọng mình có thể ở lại Úc thêm ba tuần nữa.
Defendant maintained his innocence.	Bị cáo giữ nguyên sự vô tội của mình.
Tom said he was tired.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi.
Tom was a bit uncertain.	Tom hơi không chắc chắn.
You are a very bad driver.	Bạn là một người lái xe rất tồi.
Tom says he's not sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary nên làm điều đó.
I can't go out because of bad weather.	Tôi không thể ra ngoài vì thời tiết xấu.
Tom has no place to put his things.	Tom không có chỗ để đặt đồ đạc của mình.
I know why Tom doesn't like doing that.	Tôi biết tại sao Tom không thích làm điều đó.
What's your name, boy?	Tên bạn là gì, cậu bé?
Yesterday, Tom's sister went to Boston.	Hôm qua, chị gái của Tom đã đến Boston.
Why don't you tell us you work here?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết bạn làm việc ở đây?
Tom has an older brother who is a carpenter.	Tom có ​​một người anh trai là thợ mộc.
You don't know do you?	Bạn không biết phải không?
Tom couldn't take it anymore, so he shot himself.	Tom không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã tự bắn mình.
You need supervision.	Bạn cần giám sát.
Tom runs into his old roommate at Mary's party.	Tom tình cờ gặp người bạn cùng phòng cũ của mình trong bữa tiệc của Mary.
That doesn't sound like what Tom would say, does it?	Điều đó không giống như điều mà Tom sẽ nói phải không?
I know that Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
I am very stupid.	Tôi rất ngu ngốc.
We realized that was pointless.	Chúng tôi nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa.
I don't want to intrude.	Tôi không muốn xâm phạm.
I do not have a job.	Tôi không có việc làm.
I don't think we should compromise.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên thỏa hiệp.
Tom hoped Mary wouldn't find out what he did.	Tom hy vọng Mary sẽ không phát hiện ra những gì anh ta đã làm.
You will have to wait until tomorrow.	Bạn sẽ phải đợi cho đến ngày mai.
He couldn't explain what happened.	Anh ấy không thể giải thích những gì đã xảy ra.
You know how to do that, right?	Bạn biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
He always spoke ill of his father behind his back.	Anh luôn nói xấu bố sau lưng.
I know Tom doesn't have the strength to do that.	Tôi biết Tom không đủ sức để làm điều đó.
I don't think I'll see Tom in Boston.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp Tom ở Boston.
Have you been nauseous recently?	Gần đây bạn có bị buồn nôn không?
Tom is very stuck.	Tom đang rất bế tắc.
I don't know how much time I need.	Tôi không biết mình cần bao nhiêu thời gian.
The knight swore allegiance to the king.	Người hiệp sĩ đã tuyên thệ trung thành với nhà vua.
You know how hard it is to convince Tom to do anything.	Bạn biết khó có thể thuyết phục Tom làm bất cứ điều gì.
I think you guys are going to go swimming.	Tôi nghĩ rằng các bạn đang định đi bơi.
Every child can dress the way they like.	Mọi đứa trẻ đều có thể ăn mặc theo cách chúng thích.
It's not far from here.	Nó không xa đây.
We have run out of kerosene.	Chúng tôi đã hết dầu hỏa.
Tom knew immediately that something was wrong.	Tom biết ngay có điều gì đó không ổn.
I think you'll find out it's Tom's fault.	Tôi nghĩ bạn sẽ phát hiện ra đó là lỗi của Tom.
Don't waste your time trying to do that.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để cố gắng làm điều đó.
What does it include?	Nó bao gồm những gì?
I doubt Tom will admit that he doesn't know how to do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
How do we have enough food for everyone?	Làm thế nào để chúng ta có đủ thức ăn cho mọi người?
Please buy a package of spaghetti.	Vui lòng mua một gói mì spaghetti.
I wonder if Tom really did it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó một mình không.
Tom should have come to the office by now.	Tom lẽ ra đã đến văn phòng ngay bây giờ.
Tom has been in prison since 2013.	Tom đã ở tù từ năm 2013.
Tom explained his strange theory to me.	Tom giải thích lý thuyết kỳ lạ của anh ấy cho tôi.
I can't drink beer anymore.	Tôi không thể uống bia nữa.
Tom told me he planned to stay at the Hilton.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định ở lại khách sạn Hilton.
We are in the second week of a non-stop heat wave.	Chúng ta đang ở trong tuần thứ hai của đợt nắng nóng không ngừng.
You don't need to worry about me anymore.	Bạn không cần phải lo lắng về tôi nữa.
Tom says that Mary should do it when she has time.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó khi cô ấy có thời gian.
I wonder why Tom insists we do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khăng khăng chúng tôi làm như vậy.
Your performance is sloppy.	Màn trình diễn của bạn thật cẩu thả.
Tom hasn't been married to Mary for a long time.	Tom chưa kết hôn với Mary được bao lâu.
That's not what Tom wants you to do.	Đó không phải là những gì Tom muốn bạn làm.
Tom needs to be involved.	Tom cần phải tham gia.
I hope that everything will be fine.	Tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.
I don't understand anything either.	Tôi cũng không hiểu gì cả.
Tom says he thinks Mary is sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary buồn ngủ.
We both know what happened to Tom.	Cả hai chúng tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I don't think I'll get a chance to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội làm được điều đó.
I like to drive, but I'm not a good driver.	Tôi thích lái xe, nhưng tôi không phải là một người lái xe giỏi.
You tried for me.	Bạn đã cố gắng cho tôi.
Looks like we don't have clean silverware.	Có vẻ như chúng ta không có đồ bạc sạch.
Tom promised he wouldn't.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom decides to go find Mary.	Tom quyết định đi tìm Mary.
What kind of clothes do you like to wear?	Bạn thích mặc loại quần áo nào?
How long will Tom stay with us?	Tom sẽ ở lại với chúng ta bao lâu?
I think the KGB was implicated.	Tôi nghĩ KGB đã bị liên lụy.
Tom has decided to leave town.	Tom đã quyết định rời thị trấn.
Tom says he didn't know that Mary could speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I think Tom will enjoy seeing this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích thú khi nhìn thấy điều này.
I doubt Tom would do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Potentially, the disease could kill thousands.	Có khả năng, căn bệnh này có thể giết chết hàng nghìn người.
Tom doesn't like to drive after dark.	Tom không thích lái xe sau khi trời tối.
You shouldn't always believe what others say.	Bạn không nên luôn tin những gì người khác nói.
Strictly speaking, it's not a vertical line.	Nói một cách chính xác, đó không phải là một đường thẳng đứng.
I'm bad at keeping secrets.	Tôi rất tệ trong việc giữ bí mật.
With the tone, it will be one hour, fifty-eight minutes and forty seconds.	Với âm báo, nó sẽ là một giờ, năm mươi tám phút và bốn mươi giây.
I didn't know Tom would be afraid to do that.	Tôi không biết Tom sẽ sợ khi làm điều đó.
I wonder how Tom did it.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom làm được điều đó.
I don't want to die here.	Tôi không muốn chết ở đây.
I was hoping Tom would find someone else to help him.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ tìm được ai đó khác để giúp anh ấy.
I think I broke my arm.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị gãy tay.
That amplifier doesn't work.	Bộ khuếch đại đó không hoạt động.
Tom knows what is hidden in the cave.	Tom biết những gì được giấu trong hang động.
Tom said he was fooled into doing it.	Tom nói rằng anh ấy đã bị lừa khi làm điều đó.
I think the only person who can help you is Tom.	Tôi nghĩ người duy nhất có thể giúp bạn là Tom.
I don't like the way Tom does business.	Tôi không thích cách Tom kinh doanh.
We plan to try that again on Monday.	Chúng tôi dự định thử làm lại điều đó vào thứ Hai.
I know I can't change Tom's mind.	Tôi biết tôi không thể thay đổi quyết định của Tom.
Tom vowed to do everything in his power to protect the local wildlife.	Tom thề sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ động vật hoang dã ở địa phương.
They are having a meeting.	Họ đang có một cuộc họp.
I know Tom is the one who has to tell Mary what to do.	Tôi biết Tom là người phải nói cho Mary biết phải làm thế nào.
Why didn't you tell me that Tom needed to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom cần phải làm điều đó?
What kind of book were you going to write?	Bạn đã định viết loại sách gì?
I feel confident.	Tôi cảm thấy tự tin.
The dog Tom followed him to school.	Chú chó Tom theo anh đến trường.
Tom always seems busy.	Tom luôn có vẻ bận rộn.
Tom told me Mary was very suspicious.	Tom nói với tôi Mary rất đáng ngờ.
Last year, Tom was not as fat as Mary, but now he is fatter than her.	Năm ngoái, Tom không béo như Mary, nhưng bây giờ anh ấy béo hơn cô ấy.
Tom asked Mary if she really wanted to do it again.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Both Tom and Mary are very happy to be here.	Cả Tom và Mary đều rất hạnh phúc khi ở đây.
I do not want to participate in the ceremony.	Tôi không muốn tham gia vào buổi lễ.
The region boasts some of the country's most beautiful women.	Khu vực này tự hào có những phụ nữ đẹp nhất của đất nước.
The proof is in the pudding.	Bằng chứng là trong pudding.
I didn't know Tom wouldn't mind doing that for Mary.	Tôi không biết Tom sẽ không phiền khi làm điều đó cho Mary.
I want Tom to understand what to do.	Tôi muốn Tom hiểu những gì phải làm.
You work every night, right?	Bạn làm việc hàng đêm, phải không?
What would you do if you could live forever?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn có thể sống mãi mãi?
You are as stupid as Tom.	Bạn cũng ngu ngốc như Tom.
Tom will be based in Boston.	Tom sẽ có trụ sở tại Boston.
I will leave it to your judgment.	Tôi sẽ để nó cho sự phán xét của bạn.
Tom can change that.	Tom có ​​thể thay đổi điều đó.
Tom eats like a pig and he is like a pig.	Tom ăn như một con lợn và anh ấy cũng giống một con.
No one noticed that Tom was in pain.	Không ai nhận ra Tom đang đau đớn.
People called for an immediate invasion of Cuba.	Mọi người kêu gọi một cuộc xâm lược Cuba ngay lập tức.
This is the map you are looking for.	Đây là bản đồ bạn đang tìm kiếm.
Tom sent Mary a telegram.	Tom đã gửi cho Mary một bức điện.
Tom wants to be polite.	Tom muốn lịch sự.
I need to know that Tom is happy.	Tôi cần biết rằng Tom đang hạnh phúc.
Welcome back anytime.	Chào mừng bạn trở lại bất cứ lúc nào.
It was very painful before, but never as bad as it is now.	Trước đây nó rất đau, nhưng chưa bao giờ nặng như bây giờ.
Tom is a great coach.	Tom là một huấn luyện viên tuyệt vời.
I'm not accusing anyone in particular.	Tôi không buộc tội ai cụ thể.
I am disappointed.	Tôi thất vọng.
After the heavy rain came a great flood.	Sau trận mưa lớn là một trận lũ lớn.
You seem displeased to see me.	Bạn có vẻ không hài lòng khi gặp tôi.
Tom is not allowed to eat lunch at his desk.	Tom không được phép ăn trưa tại bàn làm việc của mình.
I want you to know I'm still your friend.	Tôi muốn bạn biết tôi vẫn là bạn của bạn.
Do you remember the first time you kissed me?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn hôn tôi không?
Tom has enough money to buy whatever he wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I think Tom will be very surprised.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất ngạc nhiên.
Tom told me he doesn't have an office.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có văn phòng.
Do you still want to come to Boston with us?	Bạn vẫn muốn đến Boston với chúng tôi?
Tom should do it immediately.	Tom nên làm điều đó ngay lập tức.
Tom is a lot smarter than people say.	Tom thông minh hơn rất nhiều so với những gì người ta khen ngợi.
I will follow you to the ends of the earth.	Tôi sẽ theo bạn đến cùng trái đất.
I'm ignoring you.	Tôi đang phớt lờ anh.
Tom was about to cry.	Tom sắp bật khóc.
They don't know yet.	Họ chưa biết.
I am eager to succeed.	Tôi nóng lòng muốn thành công.
I heard about you from Tom.	Tôi đã nghe về bạn từ Tom.
He doesn't have any common sense.	Anh ấy không có bất kỳ ý thức chung nào.
I know a place where we can make some money.	Tôi biết một nơi mà chúng ta có thể kiếm được một số tiền.
I'm sorry to let everyone down.	Tôi xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng.
Tom's sister looks a lot like Mary.	Em gái của Tom trông rất giống Mary.
Tom did some stretching exercises.	Tom đã thực hiện một số bài tập kéo căng.
I was the one who convinced Tom to show Mary how to do it.	Tôi là người thuyết phục Tom chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom hasn't arrived yet.	Tom vẫn chưa đến.
Where can Tom get it from?	Tom có ​​thể lấy nó từ đâu?
Calm down, Tom.	Bình tĩnh, Tom.
Tom agrees with that.	Tom đồng ý với điều đó.
I was a little hesitant about asking Tom for help.	Tôi hơi do dự về việc nhờ Tom giúp đỡ.
I knew that Tom wouldn't want to stop doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn ngừng làm điều đó.
We usually order grilled octopus before the main course.	Chúng tôi thường gọi món bạch tuộc nướng trước món chính.
Do you have pictures of your kids with you?	Bạn có hình ảnh của những đứa trẻ của bạn với bạn?
I didn't know the truth until yesterday.	Mãi đến ngày hôm qua, tôi mới biết được sự thật.
I'll meet you at the elevator.	Tôi sẽ gặp bạn ở thang máy.
I asked him if you would come with me, but he didn't even answer.	Tôi hỏi anh ấy liệu bạn có đi cùng tôi không, nhưng anh ấy thậm chí còn không trả lời.
Tom is a peach.	Tom là một quả đào.
Tom rolled his eyes.	Tom đảo mắt.
Tom called to say he would be three hours late.	Tom gọi để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn ba giờ.
Tom needs to know what will happen.	Tom cần biết điều gì sẽ xảy ra.
Denmark is undergoing a modest economic expansion.	Đan Mạch đang trải qua một quá trình mở rộng kinh tế khiêm tốn.
I know you will come.	Tôi biết bạn sẽ đến.
You better do what we told you to do.	Tốt hơn bạn nên làm những gì chúng tôi đã bảo bạn làm.
I didn't take a nap.	Tôi không chợp mắt.
Except for a few minor errors, your article is good.	Ngoại trừ một vài lỗi nhỏ, bài viết của bạn là tốt.
Tom really likes baseball.	Tom thực sự thích bóng chày.
Tom is probably not even in Boston.	Tom có ​​lẽ thậm chí không ở Boston.
Tom won't sing.	Tom sẽ không hát.
Tom is not someone who needs a job. 	Tom không phải là người cần việc làm.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom played a good game.	Tom đã bày ra một trò chơi hay.
I think I'm smarter than anyone else.	Tôi nghĩ rằng tôi thông minh hơn bất kỳ ai khác.
Tom is a novelist and an artist.	Tom là một tiểu thuyết gia và một nghệ sĩ.
I want you to know that I mean every word I say.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi muốn nói đến từng lời tôi nói.
You can leave earlier if you want.	Bạn có thể rời đi sớm hơn nếu bạn muốn.
You cannot have both.	Bạn không thể có được cả hai.
Tom seems to have everything for him.	Tom dường như có mọi thứ cho anh ta.
The divers were trapped in the cave.	Các thợ lặn bị mắc kẹt trong hang.
TV is not working.	Ti vi không hoạt động.
Tom is a complete stranger.	Tom là một người hoàn toàn xa lạ.
I know from experience that such confrontations never end well.	Tôi biết từ kinh nghiệm rằng những cuộc đối đầu như vậy không bao giờ kết thúc tốt đẹp.
Don't be foolish anymore.	Đừng dại dột nữa.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
Do you really think Tom will be able to help Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp Mary?
What are the pros and cons of hitchhiking?	Ưu và nhược điểm của quá giang là gì?
Tom spread some strawberry jam on a slice of bread.	Tom phết một ít mứt dâu tây lên một lát bánh mì.
There is a bakery on Park Street.	Có một tiệm bánh trên Phố Park.
We did not see this movie.	Chúng tôi đã không xem bộ phim này.
Tom seems to be sad.	Tom có ​​vẻ như đang buồn.
I had a job.	Tôi đã có một công việc.
Tom's birthday is next week.	Sinh nhật của Tom là vào tuần tới.
Tom made his nephew a toy.	Tom đã làm cho cháu trai của mình một món đồ chơi.
Who is your favorite golfer?	Người chơi gôn yêu thích của bạn là ai?
Tom doesn't seem to be afraid of Mary.	Tom dường như không sợ Mary.
You don't want to come to Boston with me?	Bạn không muốn đến Boston với tôi?
I gave the dog a bone. 	Tôi đã cho con chó một khúc xương.
That stopped its barking.	Điều đó đã ngăn tiếng sủa của nó.
I think Tom went fishing with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi câu cá với Mary.
My sister goes to kindergarten.	Em gái tôi đi học mẫu giáo.
Tom didn't know who those people were.	Tom không biết những người đó là ai.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom told Mary that he never intended to do that.	Tom nói với Mary rằng anh chưa bao giờ có ý định làm điều đó.
Tom won't do this.	Tom sẽ không làm điều này.
I've actually never seen it.	Tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thấy nó.
How many more years do you plan to work?	Bạn dự định làm việc bao nhiêu năm nữa?
Tom believes in Mary.	Tom tin tưởng vào Mary.
I lied to you the whole time.	Tôi đã nói dối bạn suốt thời gian qua.
Tom was upset when Mary told him she didn't want to do anything with him anymore.	Tom rất buồn khi Mary nói với anh rằng cô không muốn làm gì với anh nữa.
Because of his impolite answer, she got angry and slapped him in the face.	Vì câu trả lời bất lịch sự của anh, cô tức giận và tát vào mặt anh.
Tom will probably be safe where he is.	Tom có ​​lẽ sẽ được an toàn ở nơi anh ấy đang ở.
Tom filled out his resume.	Tom đã điền vào bản lý lịch của mình.
I know Tom doesn't know that I can't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom and Mary often play together in the park near our house.	Tom và Mary thường chơi cùng nhau trong công viên gần nhà chúng tôi.
Tom says Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể làm được điều đó.
Tom hides in a crate.	Tom trốn trong một cái thùng.
Tom heard everything Mary said.	Tom đã nghe tất cả những gì Mary nói.
Did you tell Tom what he needed to do?	Bạn có nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì không?
I know that Tom didn't know that we didn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom đã không biết rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
I only have one mouth, but I have two ears.	Tôi chỉ có một miệng, nhưng tôi có hai tai.
Tom knows how Mary feels about that.	Tom biết Mary cảm thấy thế nào về điều đó.
These are the decisions I want you to help me make.	Đây là những quyết định tôi muốn bạn giúp tôi thực hiện.
It's a pity you won't be able to join us.	Thật tiếc khi bạn sẽ không thể tham gia cùng chúng tôi.
I think Tom is still here.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở đây.
Tom told me he was in a lot of trouble.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang gặp rất nhiều rắc rối.
I doubt that Tom has the courage to stand up for what he believes in.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​đủ can đảm để đứng lên vì những gì anh ấy tin tưởng.
Mary is a manicurist.	Mary là một thợ làm móng tay.
You will do that at some point, right?	Bạn sẽ làm điều đó một lúc nào đó, phải không?
Have you ever talked to an English speaking audience?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với một khán giả nói tiếng Anh chưa?
Long ago, people didn't live very long.	Rất lâu trước đây, con người không sống lâu lắm.
I really want to marry you, but my family won't allow it.	Tôi rất muốn lấy em, nhưng gia đình tôi không cho phép.
You shouldn't do it here.	Bạn không nên làm điều đó ở đây.
Everyone thinks Tom is rich.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom giàu có.
You're a wise man, Tom.	Anh là một người khôn ngoan, Tom.
Tom wriggled his way through the narrow doorway.	Tom lách mình qua khe cửa hẹp.
I think Tom will want to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
I don't think any of you realize how important this is.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số các bạn nhận ra tầm quan trọng của điều này.
I doubt that Tom and Mary need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary cần phải làm điều đó.
It's been three years since Tom passed away.	Đã ba năm kể từ khi Tom qua đời.
Either I will do it or Tom will.	Hoặc tôi sẽ làm điều đó hoặc Tom sẽ làm.
Tom thought it was a waste of time.	Tom nghĩ rằng đó là một sự lãng phí thời gian.
China continues to lose arable land to erosion and urbanization.	Trung Quốc tiếp tục mất đất canh tác vì xói mòn và đô thị hóa.
Tom, Mary, John and Alice all live with their dad in Boston.	Tom, Mary, John và Alice đều sống với bố của họ ở Boston.
I guess I'm wrong.	Tôi đoán tôi sai.
The only thing he thinks about is seeing her.	Điều duy nhất anh ấy nghĩ đến là nhìn thấy cô ấy.
What do you do when you and Tom go out together?	Bạn sẽ làm những việc gì khi bạn và Tom đi chơi cùng nhau?
I know that Tom will let you do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó một mình.
This should not be repeated.	Điều này không nên lặp lại.
I don't think Tom knows he's unlikely to be fired.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không có khả năng bị sa thải.
Does Tom have a reason?	Tom có ​​lý do gì không?
I asked Tom what he thought of Mary.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ gì về Mary.
Tom and Mary are great together.	Tom và Mary thật tuyệt khi ở bên nhau.
I think Tom doesn't worry about doing that.	Tôi nghĩ Tom không lo lắng khi làm điều đó.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Tom thinks the situation is really sad.	Tom nghĩ rằng tình hình thực sự đáng buồn.
I really think Tom would do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom is driving to Boston.	Tom đang lái xe đến Boston.
Move it, Tom.	Di chuyển nó đi, Tom.
Tom has things to do.	Tom có ​​những việc cần làm.
Let's go to the gym and see if Tom is there.	Hãy đến phòng tập thể dục và xem Tom có ​​ở đó không.
Tom and I were both drunk.	Tom và tôi đều say.
I don't care much for swimming.	Tôi không quan tâm nhiều đến việc bơi lội.
I know the long dead.	Tôi biết người đã khuất từ ​​lâu.
To get some information on Japanese economic issues, you will find this book very useful.	Để có được một số thông tin về các vấn đề kinh tế Nhật Bản, bạn sẽ thấy cuốn sách này rất hữu ích.
Mutual respect must be the foundation of any healthy society.	Sự tôn trọng lẫn nhau phải làm nền tảng cho bất kỳ xã hội lành mạnh nào.
Why does Tom have to pay anything?	Tại sao Tom phải trả bất cứ thứ gì?
I can't let Tom do that anymore.	Tôi không thể để Tom làm điều đó nữa.
Tom is a heavyweight guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar hạng nặng.
Tom said he felt very tired.	Tom cho biết anh cảm thấy rất mệt mỏi.
You will regret this in the morning.	Bạn sẽ hối tiếc điều này vào buổi sáng.
Well, won't you answer your phone?	Chà, bạn sẽ không trả lời điện thoại của bạn à?
I can see you're busy, so I'll get straight to the point.	Tôi có thể thấy bạn đang bận, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Tom knows Mary has more than one cat.	Tom biết Mary có nhiều hơn một con mèo.
Tom spends a lot of time in front of the TV.	Tom dành nhiều thời gian trước TV.
I just found a nickel on the street.	Tôi vừa tìm thấy một niken trên đường phố.
Tom doesn't have time to talk to you.	Tom không có thời gian để nói chuyện với bạn.
The man identified himself as Tom Jackson.	Người đàn ông tự nhận mình là Tom Jackson.
I don't want to go back.	Tôi không muốn quay lại.
I was not at home.	Tôi đã không ở nhà.
It was definitely a magical moment.	Đó chắc chắn là một khoảnh khắc kỳ diệu.
Mary has been looking for a job since she graduated.	Mary đã tìm kiếm một công việc kể từ khi cô ấy tốt nghiệp.
I don't need to know how it works.	Tôi không cần biết nó hoạt động như thế nào.
It has been raining continuously since the day before yesterday.	Trời đã mưa liên tục kể từ ngày hôm kia.
Tom doesn't have any teaching experience.	Tom không có bất kỳ kinh nghiệm giảng dạy nào.
You are always lucky.	Bạn luôn gặp may mắn.
Tom finds himself the center of attention.	Tom thấy mình là trung tâm của sự chú ý.
I had a mental breakdown.	Tôi đã suy sụp tinh thần.
Neither Tom nor Mary needed to do that.	Cả Tom và Mary đều không cần làm điều đó.
Tom says he can't come with us tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi với chúng ta vào ngày mai.
Tom moved to Australia quite a few years ago.	Tom đã chuyển đến Úc cách đây khá nhiều năm.
I don't think what Tom does is funny.	Tôi không nghĩ những gì Tom làm là buồn cười.
Tom slowly got up from his chair.	Tom từ từ đứng dậy khỏi ghế.
I don't think Tom understands me.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu tôi.
I haven't decided what to do yet.	Tôi chưa quyết định mình sẽ làm gì.
Tom is almost as tall as you.	Tom cao gần bằng bạn.
I'm still taller than Tom.	Tôi vẫn cao hơn Tom.
Tom leaves the restaurant.	Tom đi khỏi nhà hàng.
Where one door closes, another opens.	Nơi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.
Hey, don't be too hard on yourself.	Này, đừng quá khắt khe với bản thân.
Give them back to Tom.	Trả chúng lại cho Tom.
Don't forget to set your clock back one hour.	Đừng quên đặt đồng hồ của bạn lùi lại một giờ.
That's exactly what I said.	Đó chính xác là những gì tôi đã nói.
I asked Tom to tell me why he didn't.	Tôi yêu cầu Tom cho tôi biết tại sao anh ấy không làm như vậy.
The bike stopped.	Chiếc xe đạp dừng lại.
I don't think Tom knows for sure when Mary will do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chắc Mary sẽ làm điều đó khi nào.
Tom is already on the train.	Tom đã lên tàu rồi.
Tom started chasing Mary around the playground.	Tom bắt đầu đuổi theo Mary xung quanh sân chơi.
Just a few more steps and we'll be there.	Chỉ cần một vài bước nữa và chúng tôi sẽ có mặt ở đó.
Tom was arrested yesterday.	Tom đã bị bắt ngày hôm qua.
Tom was holding the pocket watch he received from his grandfather.	Tom đã cầm chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh nhận được từ ông nội.
Tom thinks this is a good idea.	Tom nghĩ rằng đây là một ý kiến ​​hay.
Garbage dumping is very noisy.	Việc đổ rác rất ồn ào.
Tom wasn't here when I arrived.	Tom không có ở đây khi tôi đến.
I don't really hear Tom.	Tôi không thực sự nghe thấy Tom.
Tom will start his new job on Monday.	Tom sẽ bắt đầu công việc mới vào thứ Hai.
I was very impressed.	Tôi đã rất ấn tượng.
There are two boats on the lake.	Có hai chiếc thuyền trên hồ.
Tom says that Mary might be upset.	Tom nói rằng Mary có thể đang khó chịu.
How long will Tom last?	Tom sẽ tồn tại được bao lâu?
You owe it to yourself to take a vacation.	Bạn nợ chính mình để có một kỳ nghỉ.
Tom often walks his dog late at night.	Tom thường dắt chó đi dạo vào đêm khuya.
What do you think of Tom's performance?	Bạn nghĩ gì về màn trình diễn của Tom?
Even Tom said something.	Ngay cả Tom cũng nói điều gì đó.
Enemy fierce attack.	Địch tấn công dữ dội.
Tom is a competitor.	Tom là một đối thủ cạnh tranh.
Both Tom and Mary were quite excited.	Cả Tom và Mary đều khá hào hứng.
Tom looks healthier than before.	Tom trông khỏe mạnh hơn trước.
Tom went through the file.	Tom đã xem qua hồ sơ.
Tom wants Mary to stay.	Tom muốn Mary ở lại.
Tom should have been deported.	Tom lẽ ra đã bị trục xuất.
What is a bell tower?	Tháp chuông là gì?
Can you describe Tom?	Bạn có thể mô tả Tom?
I heard that Tom is doing that.	Tôi nghe nói rằng Tom đang làm điều đó.
Tom was really crazy.	Tom đã thực sự điên cuồng.
Do you remember Tom's address?	Bạn có nhớ địa chỉ của Tom không?
I have been playing chess since I was a kid.	Tôi đã chơi cờ vua từ khi còn là một đứa trẻ.
Most likely Tom and Mary will get married in the near future.	Nhiều khả năng Tom và Mary sẽ kết hôn trong thời gian tới.
Tom tells Mary that he won't be able to do it today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I dare you to jump over this ditch.	Tôi dám bạn nhảy qua con mương này.
Tom seemed confused by what Mary said.	Tom có ​​vẻ bối rối trước những gì Mary nói.
Tom wants to cooperate.	Tom muốn hợp tác.
I want you to meet a friend of mine.	Tôi muốn bạn gặp một người bạn của tôi.
Tom couldn't understand why Mary had to go.	Tom không thể hiểu tại sao Mary phải ra đi.
Tom says Mary will do it tomorrow.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We will call back after lunch.	Chúng tôi sẽ gọi lại sau bữa trưa.
Do you really think you need one of those?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn cần một trong những thứ đó không?
Ask Tom if he can understand French.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể hiểu tiếng Pháp không.
I didn't show Tom that picture.	Tôi không cho Tom xem bức ảnh đó.
Tom noticed that Mary hadn't even started cooking dinner yet.	Tom nhận thấy rằng Mary thậm chí còn chưa bắt đầu nấu bữa tối.
I still haven't told Tom that I won't do it.	Tôi vẫn chưa nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom probably won't come by taxi.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến bằng taxi.
I'm still driving the car my grandmother gave me.	Tôi vẫn đang lái chiếc xe mà bà tôi đã cho.
I don't think you understand what's going on.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu những gì đang xảy ra.
We won't do that today.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he can't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi thêm nữa.
I didn't know you could do this.	Tôi không biết bạn có thể làm điều này.
Tom is the only person here who doesn't have a driver's license.	Tom là người duy nhất ở đây không có bằng lái xe.
I don't remember seeing you do that.	Tôi không nhớ đã thấy bạn làm điều đó.
Tom would never try to steal my work.	Tom sẽ không bao giờ cố gắng ăn cắp công việc của tôi.
I think we should stick to the original plan.	Tôi nghĩ chúng ta nên bám sát kế hoạch ban đầu.
Tom won't bother us anymore.	Tom sẽ không làm phiền chúng tôi nữa.
Tom and Mary stopped kissing.	Tom và Mary ngừng hôn.
Tom said that everyone was very drunk.	Tom nói rằng mọi người đều rất say.
Tom never talked to Mary's friends.	Tom không bao giờ nói chuyện với bạn bè của Mary.
Tom realized something wasn't right.	Tom nhận ra điều gì đó không đúng.
Tom is still vulnerable, isn't he?	Tom vẫn dễ bị tổn thương, phải không?
Don't forget to bring an umbrella.	Đừng quên mang theo một chiếc ô.
Tom assumes everything is his business.	Tom cho rằng mọi thứ là việc của anh ấy.
Everything is under control here.	Mọi thứ đều được kiểm soát ở đây.
Tom promised not to tell Mary anything.	Tom hứa sẽ không nói với Mary bất cứ điều gì.
Tom just had a heart attack.	Tom vừa bị đau tim.
I don't believe that's a good idea.	Tôi không tin rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Police said the bus did not appear to be speeding.	Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt dường như không chạy quá tốc độ.
I can't do my homework without a computer.	Tôi không thể làm bài tập về nhà mà không có máy tính.
Tom tricked Mary into doing it for him.	Tom đã lừa Mary làm điều đó cho anh ta.
I guess that has nothing to do with me.	Tôi đoán điều đó không liên quan đến tôi.
Tom was bullied in high school.	Tom từng bị bắt nạt ở trường trung học.
Tom will have to handle that.	Tom sẽ phải xử lý điều đó.
“I am the happiest man in the world,” Tom said to himself.	“Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới,” Tom nói với chính mình.
Tom isn't really in Boston now.	Tom không thực sự ở Boston bây giờ.
Tom and I talked about it.	Tom và tôi đã nói về nó.
I know Tom is a great guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai tuyệt vời.
I think I know a way out of here.	Tôi nghĩ rằng tôi biết một cách để thoát khỏi đây.
I am a stutterer.	Tôi là một người nói lắp.
Tom definitely deserves a round of applause.	Tom chắc chắn xứng đáng được một tràng pháo tay.
Don't throw away your chance.	Đừng vứt bỏ cơ hội của bạn.
What will Tom do with us?	Tom sẽ làm gì với chúng ta?
Tom is sitting outside, enjoying the warm weather.	Tom đang ngồi bên ngoài, tận hưởng thời tiết ấm áp.
Mary is much more beautiful than Alice.	Mary đẹp hơn Alice rất nhiều.
Tom has made a lot of videos about Australia.	Tom đã làm rất nhiều video về Úc.
He pushed the suitcase down to close it.	Anh ấn chiếc vali xuống để đóng nó lại.
I think Tom knows.	Tôi nghĩ Tom biết.
Tom has one brother and three sisters.	Tom có ​​một anh trai và ba chị gái.
Tom may be late for work.	Tom có ​​thể đi làm muộn.
I'm not afraid to say it.	Tôi không ngại nói ra.
Tom is a liar and manipulator.	Tom là một kẻ nói dối và thao túng.
I'm not impressed.	Tôi không ấn tượng.
I've always been a little overweight.	Tôi luôn thừa cân một chút.
I think Tom will be very angry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất tức giận.
I can't read Tom's messages.	Tôi không thể đọc tin nhắn của Tom.
I keep in touch with Tom.	Tôi giữ liên lạc với Tom.
Tom was probably about thirty.	Tom có ​​lẽ khoảng ba mươi.
I'm not always on time, but I usually am.	Tôi không phải lúc nào cũng đúng giờ, nhưng tôi thường như vậy.
I didn't see a single person in the park.	Tôi không nhìn thấy một người nào trong công viên.
Tom is getting ready for an interview.	Tom đã sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn.
Tom really should learn French.	Tom thực sự nên học tiếng Pháp.
What they do next is terrible, even by my standards.	Những gì họ làm tiếp theo là tồi tệ, ngay cả theo tiêu chuẩn của tôi.
I don't think I want to live in Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn sống ở Boston.
That's not right.	Điều đó không đúng.
I don't understand. 	Tôi không hiểu.
Could you repeat that?	Bạn có thể nhắc lại điều đó được không?
I really can't make that decision now.	Tôi thực sự không thể đưa ra quyết định đó bây giờ.
I am on time.	Tôi đúng giờ.
No one has the right to treat you like this.	Không ai có quyền đối xử với bạn như thế này.
I plan to stay here during this time.	Tôi dự định ở lại đây trong thời gian này.
Do you think that is a good sign?	Bạn có nghĩ đó là một dấu hiệu tốt không?
I didn't know I wanted one of those until I saw one used.	Tôi đã không biết rằng tôi muốn một trong những thứ đó cho đến khi tôi thấy một chiếc được sử dụng.
Maybe the only person here who doesn't need to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không cần làm điều đó là Tom.
Tom isn't the only one who wants to do that.	Tom không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
I wonder if Tom told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom and Mary are really close and they tell each other everything.	Tom và Mary thực sự rất thân thiết và họ kể cho nhau nghe mọi thứ.
Tom says he doesn't know where Mary intends to do it.	Tom nói rằng anh không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
This is the table that Tom wants to get rid of.	Đây là cái bàn mà Tom muốn loại bỏ.
Tom said it was a small problem.	Tom nói rằng đó là một vấn đề nhỏ.
I'm not sure it's real.	Tôi không chắc nó có thật.
Tom was destroyed by hatred.	Tom đã bị tiêu diệt bởi sự thù hận.
Don't force.	Đừng ép buộc.
I asked Tom if he wanted to come with me.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn đi cùng tôi không.
Crime is certainly on the rise in many of our major cities.	Tội phạm chắc chắn đang gia tăng ở nhiều thành phố lớn của chúng ta.
Tom always wears a blue shirt.	Tom luôn mặc áo sơ mi xanh.
You are a student, right?	Bạn là sinh viên, phải không?
Would you like to donate a kidney?	Bạn có muốn hiến tặng một quả thận không?
It's cold outside, so it's a good idea to wear a jacket when going outside.	Ngoài trời lạnh, vì vậy bạn nên mặc áo khoác khi ra ngoài.
I don't think that's the safest way to do it.	Tôi không nghĩ rằng đó là cách an toàn nhất để làm điều đó.
She graduated with honors.	Cô tốt nghiệp loại ưu.
Tom had to go there alone.	Tom phải đến đó một mình.
Tom has a picture of Mary.	Tom có ​​một bức tranh của Mary.
I was completely bewildered by his sudden change in personality.	Tôi hoàn toàn hoang mang trước sự thay đổi tính tình đột ngột của anh.
A lot has happened while you were away.	Rất nhiều điều đã xảy ra khi bạn đi vắng.
Tom tried to kill Mary.	Tom đã cố giết Mary.
I don't spend time with Tom.	Tôi không dành thời gian cho Tom.
Tom won't let that stop Mary.	Tom sẽ không để điều đó ngăn Mary.
I am very grateful for Tom's help.	Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Tom.
You can't invite others to come along?	Bạn không thể kêu gọi người khác đi cùng?
Tom takes a bath before dinner.	Tom đi tắm trước khi ăn tối.
I don't add you to my friends list.	Tôi không thêm bạn vào danh sách bạn bè của tôi.
I will sleep when you come here.	Tôi sẽ ngủ khi bạn đến đây.
He seems to have a habit of standing behind his colleagues when he makes a mistake.	Anh ta dường như có thói quen đứng sau lưng đồng nghiệp khi anh ta mắc lỗi.
Tom told me that he thought Mary was homeless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người vô gia cư.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang khó chịu.
Tom is less flexible than Mary.	Tom kém linh hoạt hơn Mary.
The log drifted into the river.	Khúc gỗ trôi xuống sông.
I promise you that won't happen.	Tôi hứa với bạn điều đó sẽ không xảy ra.
I oppose being treated like a child.	Tôi phản đối việc bị đối xử như một đứa trẻ.
I don't want to be the one to tell Tom that.	Tôi không muốn là người nói với Tom điều đó.
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ Tom sợ.
Tom said grace before eating.	Tom nói ân trước khi ăn.
Neither Tom nor Mary was arrested.	Cả Tom và Mary đều không bị bắt.
I was at home yesterday because I had a very bad cold.	Tôi đã ở nhà ngày hôm qua vì tôi bị cảm lạnh rất nặng.
I won't tell them what they want to know.	Tôi sẽ không nói cho họ biết những gì họ muốn biết.
I think you convinced Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom said he told the officer he was there to take some pictures.	Tom nói rằng anh ta đã nói với viên cảnh sát rằng anh ta đến đó để chụp một vài bức ảnh.
Tom arrived after the others had left.	Tom đến sau khi những người khác đã rời đi.
Strong winds knocked down many tree branches last night.	Những trận gió mạnh đã quật ngã rất nhiều cành cây trong đêm qua.
Have you ever gone shopping with Tom?	Bạn đã bao giờ đi mua sắm với Tom chưa?
Do you think we will be able to solve that problem in the near future?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề đó trong tương lai gần không?
Tom wants to win at any cost.	Tom muốn giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào.
"What is Tom's native language?" 	"Ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom là gì?"
"It's French."	"Đó là tiếng Pháp."
How old were you when you moved to Boston?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn chuyển đến Boston?
I want to get off at the next stop.	Tôi muốn xuống ở điểm dừng tiếp theo.
I think Tom must be in Boston. 	Tôi nghĩ rằng Tom phải ở Boston.
What is he doing here?	Anh ta làm gì ở đây?
It was just a joke. 	Nó chỉ là một trò đùa.
Lighten up!	Làm sáng lên!
Tom was never absent.	Tom chưa bao giờ vắng mặt.
That's where you told me it would be.	Đó là nơi bạn đã nói với tôi nó sẽ được.
Tom was not familiar with that subject.	Tom không quen thuộc với chủ đề đó.
Tom didn't mention where he was going.	Tom không đề cập đến việc anh ấy định đi đâu.
Tom runs after his dogs.	Tom chạy theo những con chó của mình.
Tom and Mary spent as much time together as they could.	Tom và Mary đã dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể.
I wish you weren't singing now.	Tôi ước gì bạn không hát bây giờ.
We are all law-abiding citizens.	Tất cả chúng ta đều là những công dân tuân thủ luật pháp.
How many glasses of wine did you drink before I got here?	Bạn đã uống bao nhiêu ly rượu trước khi tôi đến đây?
We're not sure what Tom is doing.	Chúng tôi không chắc Tom đang làm gì.
We don't help anyone escape.	Chúng tôi không giúp ai trốn thoát.
Tom made some huge mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm rất lớn.
I know that Tom knows Mary doesn't.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không làm vậy.
Tom was out of luck.	Tom đã hết may mắn.
Tom said it would be okay if I didn't attend the meeting this afternoon.	Tom nói sẽ không sao nếu tôi không tham dự cuộc họp chiều nay.
I promise you I won't do that again.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ không làm thế nữa.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom said he thought he might be allowed to do it again.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom is living in Mary's house.	Tom đang sống trong nhà của Mary.
Tom pays for dinner and goes home.	Tom trả tiền cho bữa tối và về nhà.
I don't think I broke any rules.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã phá vỡ bất kỳ quy tắc nào.
I don't know why I did that.	Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom doubts Mary will call back.	Tom nghi ngờ Mary sẽ gọi lại.
I doubt that Tom really enjoys doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự thích làm điều đó.
The surface of the moon is irregular.	Bề mặt của mặt trăng không đều.
Looks like the job won't be done in a year.	Có vẻ như công việc sẽ không hoàn thành trong một năm.
I'm glad I'm not on that jury.	Tôi rất vui vì tôi không phải ở trong ban giám khảo đó.
I think Tom is not being honest.	Tôi nghĩ Tom không thành thật.
This is your schedule for the day.	Đây là lịch trình của bạn trong ngày.
Five years have passed since they came to Japan.	Năm năm đã trôi qua kể từ khi họ đến Nhật Bản.
Are you a seismologist?	Bạn có phải là một nhà địa chấn học?
Tom did what Mary told him to do.	Tom đã làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
Tom was mad at me because I wouldn't do what he asked me to do.	Tom đã giận tôi vì tôi sẽ không làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
Your boyfriend is really lucky to have someone like you.	Bạn trai của bạn thực sự may mắn khi có một người như bạn.
Tom would love to see this.	Tom rất thích xem cái này.
Tom tried to make Mary's suicide look like an accident.	Tom đã cố gắng làm cho việc tự tử của Mary giống như một vụ tai nạn.
Tom has changed so much that I don't even recognize him.	Tom đã thay đổi nhiều đến mức tôi thậm chí không nhận ra anh ấy.
There are more sponsorships to come.	Có nhiều tài trợ hơn để đến.
Tom went to a museum with Mary.	Tom đã đến một viện bảo tàng với Mary.
I think Tom will be here soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến đây sớm.
There was only one towel in our bathroom.	Chỉ có một chiếc khăn tắm trong phòng tắm của chúng tôi.
"Are you free later?" 	"Sau này có rảnh không?"
"I'm not free today, but I have time tomorrow."	"Hôm nay tôi không rảnh, nhưng tôi có thời gian vào ngày mai."
Don't stay up late every night.	Đừng thức khuya mỗi đêm.
Tom tells Mary that he hasn't seen John all day.	Tom nói với Mary rằng anh đã không gặp John cả ngày.
I found us a good place to pitch a tent.	Tôi đã tìm cho chúng tôi một nơi tốt để dựng lều.
I don't think Tom should do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy nữa.
Tom drove past Mary's house on his way to the supermarket.	Tom lái xe ngang qua nhà Mary trên đường đến siêu thị.
Despite his anger, he patiently listened to me.	Bất chấp sự tức giận của mình, anh ấy vẫn kiên nhẫn lắng nghe tôi nói.
Is Tom still a plumber?	Tom vẫn làm thợ sửa ống nước chứ?
He strayed from his group.	Anh ta đi lạc khỏi nhóm của mình.
I don't think I'm very lucky.	Tôi không nghĩ rằng tôi rất may mắn.
Tom turned on the faucet.	Tom bật vòi nước.
Tom took some pills to ease the pain.	Tom uống vài viên thuốc để giảm bớt cơn đau.
Headlight not working.	Đèn pha không hoạt động.
I think Tom is too young to retire.	Tôi nghĩ rằng Tom còn quá trẻ để nghỉ hưu.
Tom was extremely happy.	Tom đã vô cùng hạnh phúc.
Tom gave Mary bad advice.	Tom đã cho Mary những lời khuyên tồi tệ.
All Tom wanted was to go home and go to sleep.	Tất cả những gì Tom muốn là về nhà và đi ngủ.
Tom thought Mary's dress was not appropriate for the occasion.	Tom nghĩ chiếc váy của Mary không thích hợp cho dịp này.
I don't want to admit that I don't know how to do it.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Why doesn't Tom know that?	Tại sao Tom không biết điều đó?
Tom wouldn't do it, so I asked Mary to do it.	Tom sẽ không làm điều đó, vì vậy tôi đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom keeps his car clean.	Tom giữ xe của anh ấy sạch sẽ.
I found out that Tom lied to us.	Tôi phát hiện ra rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom said he wished he hadn't done it alone.	Tom nói rằng anh ước gì mình không làm điều đó một mình.
You have to be a good walker to go all the way.	Bạn phải là một người đi bộ tốt để có thể đi hết một chặng đường.
I kept telling him to listen, but he refused.	Tôi tiếp tục bảo anh ấy nghe, nhưng anh ấy không chịu.
I think I'm prettier than you.	Tôi nghĩ tôi đẹp hơn bạn.
I asked Tom not to go there, but he went anyway.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng đến đó, nhưng anh ấy vẫn đi.
Tom has decided to hire a private detective.	Tom đã quyết định thuê một thám tử tư.
Tom dreamed that Mary had abandoned him.	Tom mơ thấy Mary đã bỏ rơi anh.
I know you're not enjoying it here.	Tôi biết bạn không thích thú ở đây.
I fear that I will be tied up all afternoon.	Tôi sợ rằng tôi sẽ bị trói cả buổi chiều.
That's not how most people do it.	Đó không phải là cách hầu hết mọi người làm điều đó.
They will try to manipulate you.	Họ sẽ cố gắng thao túng bạn.
Tom and Mary both speak French.	Tom và Mary đều nói tiếng Pháp.
I'm still not completely convinced.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
Tom made the same mistake twice.	Tom đã mắc cùng một sai lầm hai lần.
I forgot that Tom speaks French.	Tôi quên rằng Tom nói tiếng Pháp.
I didn't know Tom would ask Mary to help him.	Tôi không biết Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ta.
Why aren't you here yet?	Tại sao bạn vẫn chưa ở đây?
Tom bought some frozen strawberries.	Tom đã mua một ít dâu tây đông lạnh.
We don't know why Tom did it.	Chúng tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I don't think Tom would be upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
How do you talk Tom joined the dance?	Làm thế nào bạn nói chuyện Tom tham gia khiêu vũ?
I see Tom doing his report this morning.	Tôi thấy Tom đang làm báo cáo sáng nay.
They won't pass me.	Họ sẽ không vượt qua tôi.
Tom has been in this room all day.	Tom đã ở trong phòng này cả ngày.
Why don't you let us go?	Tại sao bạn không để chúng tôi đi?
Do you think we should stay a little longer?	Bạn có nghĩ chúng ta nên ở lại lâu hơn một chút không?
Tom is a little taller than Mary.	Tom cao hơn Mary một chút.
Do you always sing this song in this key?	Bạn có luôn hát bài hát này trong key này không?
Tom and Mary looked at each other silently.	Tom và Mary im lặng nhìn nhau.
I wonder why Tom was going to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại định làm điều đó.
Tom's father is dead.	Cha của Tom đã chết.
Come on, Tom, I'll race you.	Nào, Tom, tôi sẽ đua với bạn.
Tom returned to Australia yesterday.	Tom đã trở lại Úc vào ngày hôm qua.
You really should lie to Tom about where you were last night.	Bạn thực sự nên nói dối Tom về việc bạn đã ở đâu vào đêm qua.
I'm not the only one who can help Tom do that.	Tôi không phải là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
I know Tom is a pretty good hitter.	Tôi biết Tom là một tay đánh khá giỏi.
Things won't change too much.	Mọi thứ sẽ không thay đổi quá nhiều.
I haven't gone swimming in a long time.	Tôi đã không đi bơi trong một thời gian dài.
Tom is usually the first to complain.	Tom thường là người đầu tiên phàn nàn.
He was too tired to go any further.	Anh ấy quá mệt mỏi để đi xa hơn nữa.
You don't seem to have any problems.	Bạn dường như không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Tom has some bills to pay.	Tom có ​​một số hóa đơn cần phải thanh toán.
I can't stand the cold.	Tôi không thể chịu được lạnh.
Tom stopped laughing and gave me a dirty look.	Tom ngừng cười và nhìn tôi một cách bẩn thỉu.
I don't understand why you don't help.	Tôi không hiểu tại sao bạn không giúp.
I have to help Tom get it out of the garage.	Tôi phải giúp Tom lấy ra khỏi nhà để xe.
I want to know why you did it.	Tôi muốn biết lý do mà bạn đã làm điều đó.
Tom and Mary are both grinning.	Tom và Mary đều đang cười toe toét.
Tom has always liked you.	Tom luôn thích bạn.
Tom joined the kyudo club when he was in high school.	Tom đã tham gia câu lạc bộ kyudo khi anh ấy còn học trung học.
I know that Tom won't try to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom told me I looked distracted.	Tom nói với tôi rằng tôi trông có vẻ mất tập trung.
Tom is the guy Mary met the other day.	Tom là anh chàng mà Mary gặp hôm trước.
It doesn't seem too difficult to do.	Có vẻ như làm điều đó không quá khó.
Tom knows time is running out.	Tom biết thời gian không còn nhiều.
I don't come back here often.	Tôi không quay lại đây thường xuyên.
Just tell Tom to hurry up and do something.	Chỉ cần nói với Tom nhanh lên và làm một cái gì đó.
Tom didn't read the book his teacher told him to read.	Tom đã không đọc cuốn sách mà giáo viên của anh ấy đã bảo anh ấy đọc.
These grapes are so sour that I can't eat them.	Những trái nho này rất chua nên tôi không thể ăn được.
He asked me for my age, name, address, etc.	Anh ấy hỏi tôi tuổi, tên, địa chỉ, v.v.
Did you figure out how Tom did it?	Bạn đã tìm ra cách Tom làm được điều đó chưa?
I'm pretty sure Tom didn't do anything he didn't have to.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm bất cứ điều gì mà anh ấy không phải làm.
It is unlikely that Tom will admit that he is wrong.	Không có khả năng Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy sai.
Tom says that ketchup makes anything taste better.	Tom nói rằng sốt cà chua làm cho bất cứ thứ gì ngon hơn.
Tom is not ugly.	Tom không xấu xí.
It is unlikely that Tom will do it tomorrow.	Không có khả năng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Maybe convince Tom to help us.	Có thể thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I know a girl whose father is a lawyer.	Tôi biết một cô gái có bố là luật sư.
Is this the only picture of her you have?	Đây có phải là bức ảnh duy nhất về cô ấy mà bạn có?
I suspect Tom is in his office.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy.
I hope I don't bother you.	Tôi hy vọng tôi không làm phiền bạn.
Tom bought a house by the lake.	Tom đã mua một ngôi nhà bên hồ.
The young man hurriedly stood up, stammered a few sentences and then disappeared in a moment.	Người thanh niên vội vàng đứng dậy, lắp bắp vài câu rồi trong chốc lát đã biến mất.
Tom did a terrible thing.	Tom đã làm một điều khủng khiếp.
I'm not sure how Tom would do it.	Tôi không chắc Tom sẽ làm như thế nào.
Tom makes Mary's death look like an accident.	Tom khiến cái chết của Mary giống như một vụ tai nạn.
Tom tells Mary that she is very hot.	Tom nói với Mary rằng cô ấy rất nóng.
She made the same mistake as last time.	Cô ấy đã mắc phải sai lầm như lần trước.
I didn't even bring my coat.	Tôi thậm chí còn không mang theo áo khoác.
I think you want me to help you.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn tôi giúp bạn.
Tom knows what happened to Mary.	Tom biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom says that Mary always eats oatmeal for breakfast.	Tom nói rằng Mary luôn ăn bột yến mạch vào bữa sáng.
Strangers near are better than people far away.	Người lạ ở gần tốt hơn người ở xa.
Tom is a goalkeeper.	Tom là một thủ môn.
You don't even know where I went.	Bạn thậm chí không biết tôi đã đi đâu.
Tom ran without looking back.	Tom chạy mà không nhìn lại.
Tom needs to be told he needs to do it.	Tom cần được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
You have no right to talk to Tom that way.	Bạn không có quyền nói chuyện với Tom theo cách đó.
Anything Tom tells us could be a lie.	Bất cứ điều gì Tom nói với chúng tôi đều có thể là dối trá.
Who is the owner?	Ai là chủ sở hữu?
It's very hot in this room, isn't it?	Trong phòng này rất nóng, phải không?
I think Tom has amnesia.	Tôi nghĩ rằng Tom bị mất trí nhớ.
Can you send it to Tom?	Bạn có thể gửi nó cho Tom không?
We didn't know the full story at the time.	Chúng tôi không biết toàn bộ câu chuyện vào thời điểm đó.
My brother skips school often.	Anh trai tôi trốn học thường xuyên.
Tom laid the eggs on a plate.	Tom bày trứng ra đĩa.
"You look amazing." 	"Bạn trông thật tuyệt vời."
"Thank you."	"Cảm ơn bạn."
Tom says if Mary doesn't do that, he will be angry.	Tom nói nếu Mary không làm vậy, anh ấy sẽ tức giận.
I would buy a new house if I had the money.	Tôi sẽ mua một ngôi nhà mới nếu tôi có tiền.
Tom realized that he had to do it.	Tom nhận ra rằng anh phải làm điều đó.
How can we help Tom?	Làm thế nào chúng tôi có thể giúp Tom?
Tom was born on a plane.	Tom được sinh ra trên một chiếc máy bay.
Tom has to go to sleep.	Tom phải đi ngủ.
Tom convinces Mary to stay at the school.	Tom thuyết phục Mary ở lại trường.
Tom is very straightforward.	Tom rất thẳng thắn.
I don't think that's strange.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là lạ.
Tom is only thirteen years old.	Tom chỉ mới mười ba tuổi.
Even Tom can do it.	Ngay cả Tom cũng có thể làm được điều đó.
Why don't you sell it?	Tại sao bạn không bán nó?
Tom won't take it.	Tom sẽ không lấy nó.
Tom doesn't seem as obsessed as Mary.	Tom dường như không bị ám ảnh như Mary.
Tom doesn't know us.	Tom không biết chúng tôi.
I don't play tennis as often as I used to anymore.	Tôi không chơi quần vợt thường xuyên như trước nữa.
This is the hotel where we stayed last year.	Đây là khách sạn nơi chúng tôi đã ở vào năm ngoái.
Who else was involved in the bombing?	Ai khác đã tham gia vào vụ đánh bom?
Tom and Mary danced close together.	Tom và Mary đã khiêu vũ gần nhau.
I don't think I like that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích điều đó.
I think Tom is awake.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tỉnh.
Tom bought Chuck's Bar and Grill, but he didn't rename it.	Tom đã mua Chuck's Bar and Grill, nhưng anh ấy không đổi tên nó.
She must be at the office now.	Cô ấy phải có mặt tại văn phòng bây giờ.
I usually go to bed very late.	Tôi thường đi ngủ rất muộn.
I hope I don't get stabbed.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị đâm.
He didn't notice the change, but I did.	Anh ấy không nhận thấy sự thay đổi, nhưng tôi thì có.
Tom told me that you used to live in Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn đã từng sống ở Úc.
Tom was clearly hesitant to do so.	Tom rõ ràng là do dự khi làm điều đó.
Now that I have enough money, I can get that camera.	Bây giờ tôi có đủ tiền, tôi có thể có được chiếc máy ảnh đó.
Tom didn't come home last night until past midnight.	Tom đã không về nhà đêm qua cho đến quá nửa đêm.
He's been in the bathroom for a while now.	Anh ấy đã vào nhà vệ sinh được một lúc rồi.
Tom said he saw Mary eating a sandwich in the park.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary đang ăn bánh sandwich trong công viên.
Mary put on her bathrobe into the living room.	Mary mặc áo choàng tắm vào phòng khách.
I may have to stay in Boston for a few more days.	Tôi có thể phải ở lại Boston vài ngày nữa.
Tom graduated.	Tom đã tốt nghiệp.
I think Tom won't be home on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom wears slippers.	Tom đi dép lê.
Tom is actually working for the FBI.	Tom thực sự đang làm việc cho FBI.
Tom disagrees.	Tom không đồng ý.
Tom put his clothes on.	Tom mặc quần áo vào.
Tom is still married.	Tom vẫn kết hôn.
Tom and Mary are planning to stay together.	Tom và Mary đang có kế hoạch ở cùng nhau.
I know Tom is in the kitchen, cooking.	Tôi biết Tom đang ở trong bếp, nấu ăn.
Tom slept like a log all night and most of the next day.	Tom ngủ như một khúc gỗ suốt đêm và gần hết ngày hôm sau.
Tell Tom I'm innocent.	Nói với Tom rằng tôi vô tội.
Tom is not as old as people think.	Tom không già như mọi người nghĩ.
Tom and Mary are wasting time.	Tom và Mary đang lãng phí thời gian.
Tom filled it out for Mary.	Tom đã điền cho Mary.
You are not poor are you?	Bạn không nghèo phải không?
I know that Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
I'm surprised you moved back to Boston.	Tôi ngạc nhiên khi bạn chuyển về Boston.
Tom is not like most soldiers.	Tom không giống như hầu hết những người lính.
More and more women have their own careers and are not economically dependent on their husbands.	Ngày càng nhiều phụ nữ có sự nghiệp riêng và không phụ thuộc vào chồng về kinh tế.
I think you said you wanted to know why Tom had to.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom phải làm như vậy.
The weather is great today, isn't it?	Thời tiết hôm nay thật tuyệt phải không?
I think Tom will be in Boston next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào tuần tới.
I think Tom is exhausted.	Tôi nghĩ Tom đã kiệt sức.
You forgot to plug in your headphones.	Bạn quên cắm tai nghe của mình.
I don't think Tom would be scared by that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom knows that he is being lied to.	Tom biết rằng mình đang bị lừa dối.
I am really happy for you.	Tôi thực sự hạnh phúc cho bạn.
Tom and Mary broke up on Monday.	Tom và Mary đã chia tay vào thứ Hai.
You don't seem to be busy.	Bạn dường như không bận rộn.
Can't you be a little more patient?	Bạn không thể kiên nhẫn hơn một chút được không?
Tom told me he tried to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó.
Please fasten your seat belt.	Vui lòng thắt dây an toàn.
I don't know anything about what happened.	Tôi không biết gì về những gì đã xảy ra.
Tom is not a gold digger.	Tom không phải là một thợ đào vàng.
Tom must be told.	Tom phải được nói.
Tom complained about that.	Tom đã phàn nàn về điều đó.
Tom said Mary is likely to remain pessimistic.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn còn bi quan.
Tom tried to scream.	Tom cố gắng hét lên.
You might find better things to do with your time.	Bạn có thể tìm thấy những điều tốt hơn để làm với thời gian của mình.
Slow down, Tom! 	Chậm lại, Tom!
Where is the fire?	Lửa ở đâu?
Don't let Tom talk to anyone.	Đừng để Tom nói chuyện với bất cứ ai.
I think Tom will do it faster than Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
I want to see Tom as soon as possible.	Tôi muốn gặp Tom càng sớm càng tốt.
I want you to know you can stop worrying.	Tôi muốn bạn biết bạn có thể ngừng lo lắng.
Tom knows what he needs to buy.	Tom biết mình cần mua gì.
Neither Tom nor Mary has dual citizenship.	Cả Tom và Mary đều không có hai quốc tịch.
Tom looks really busy.	Tom trông thực sự bận rộn.
Tom has a great sense of humour.	Tom có ​​một khiếu hài hước tuyệt vời.
Tom says he found his key.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình.
Tom has just returned from vacation.	Tom vừa trở về sau kỳ nghỉ.
Tom told me that he thought Mary could do it better than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm điều đó tốt hơn anh ấy có thể.
Tom has known Mary for a long time.	Tom đã biết Mary từ rất lâu.
I'm sorry, but I can't help you right now.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp bạn ngay bây giờ.
I wish that Tom was here to help us.	Tôi ước rằng Tom ở đây để giúp chúng tôi.
You're the one who gave me this, aren't you?	Bạn là người đã cho tôi cái này, phải không?
I have an interesting proposition for you.	Tôi có một đề xuất hấp dẫn dành cho bạn.
You're taking your joke a little too far.	Bạn đang mang trò đùa của mình đi hơi quá xa.
Tom took a cookie.	Tom lấy một cái bánh quy.
Tom and Mary did not smile.	Tom và Mary không cười.
Tom is a wonderful person, isn't he?	Tom là một người tuyệt vời, phải không?
My daughter is in her teens.	Con gái tôi đang ở tuổi vị thành niên.
Tom doesn't know when to shut up.	Tom không biết khi nào nên im lặng.
As soon as Tom entered the room, everyone started to have fun.	Ngay khi Tom bước vào phòng, mọi người bắt đầu tỏ ra vui vẻ.
Tom used to do that when he was young.	Tom thường làm như vậy khi còn trẻ.
I did not expect a warm welcome.	Tôi không mong đợi một sự chào đón nồng nhiệt.
I can skate, but not as good as Tom.	Tôi có thể trượt băng, nhưng không giỏi như Tom.
I don't have many books.	Tôi không có nhiều sách.
We're not far from Tom's.	Chúng tôi không xa Tom's.
I hope Tom didn't get lost on the way here.	Tôi hy vọng Tom không bị lạc trên đường đến đây.
Tom doesn't think Mary wants to do that.	Tom không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Did Tom ask for help?	Tom có ​​yêu cầu giúp đỡ không?
I know for a fact that Tom has nothing to do with this.	Tôi biết thực tế là Tom không liên quan gì đến chuyện này.
I wonder what Tom did for Mary.	Tôi tự hỏi Tom đã làm gì cho Mary.
There is almost no time left.	Gần như không còn thời gian.
He closed the bag.	Anh đóng khóa túi lại.
Tom doesn't play by the rules.	Tom không chơi theo luật.
This is Tom's first time doing this.	Đây là lần đầu tiên Tom làm điều này.
Did Tom tell you anything interesting?	Tom có ​​nói với bạn điều gì thú vị không?
Tom's office door was closed.	Cửa văn phòng của Tom đã đóng.
Tom is afraid of what people think.	Tom sợ mọi người nghĩ gì.
There is no such word.	Không có từ nào như vậy.
Tom and his friends will be here soon.	Tom và bạn bè của anh ấy sẽ sớm đến đây.
Tom says he's in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy không quá vội vàng để làm điều đó.
It's not difficult to do that.	Làm điều đó không khó.
Tom is richer than me, isn't he?	Tom giàu hơn tôi, phải không?
Tom will probably enjoy what's going on.	Tom có ​​lẽ sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom has to go home now.	Tom phải về nhà ngay bây giờ.
Tom and I have known each other for a while.	Tom và tôi quen nhau chưa lâu.
Tom says he was betrayed.	Tom nói rằng anh ấy đã bị phản bội.
We will split the profits among all of us.	Chúng tôi sẽ chia lợi nhuận cho tất cả chúng tôi.
Tom and I are planning to go to Australia together.	Tom và tôi đang có kế hoạch đi Úc cùng nhau.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng họ có thể không cho phép anh ấy làm điều đó ở trường.
For more than three decades, oil and global finance have powered the UAE economy.	Trong hơn ba thập kỷ, dầu mỏ và tài chính toàn cầu đã thúc đẩy nền kinh tế UAE.
Tom arrived just in time.	Tom đến đúng lúc.
Tom has his own life to live.	Tom có ​​cuộc sống riêng của mình để sống.
We didn't see each other about it.	Chúng tôi đã không nhìn thấy nhau về điều đó.
I guess that's how I would do it.	Tôi đoán đó là cách tôi sẽ làm điều đó.
Tom thinks you can't do it.	Tom nghĩ rằng bạn không thể làm điều đó.
It's a story everyone is familiar with.	Đó là một câu chuyện mà mọi người đều quen thuộc.
We have a lot of work ahead of us.	Chúng ta còn rất nhiều việc ở phía trước.
Tom told me I should go back to Boston.	Tom nói với tôi rằng tôi nên quay trở lại Boston.
Tom played quarterback on our high school football team.	Tom chơi tiền vệ trong đội bóng đá của trường trung học của chúng tôi.
Tom bought rolls.	Tom mua bánh cuốn.
I always wanted to visit another country.	Tôi luôn muốn đến thăm một đất nước khác.
I am telling you the whole truth.	Tôi đang nói với bạn toàn bộ sự thật.
Tom and Mary spoke loudly enough for John to hear them.	Tom và Mary đã nói đủ lớn để John có thể nghe thấy họ.
I don't know what the fuss is.	Tôi không biết chuyện ồn ào là gì.
We ran out of gas on the way there.	Chúng tôi đã hết xăng trên đường đến đó.
I don't think Tom knows I think he's stupid.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi nghĩ anh ấy ngu ngốc.
Sorry, but I can't have dinner with you tonight.	Xin lỗi, nhưng tôi không thể ăn tối với bạn tối nay.
This is one of the largest stadiums in the world.	Đây là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới.
Tom and Mary are more or less the same size.	Tom và Mary ít nhiều có cùng kích thước.
Tom is not worried at all.	Tom không lo lắng gì cả.
Tom was unable to come to my party.	Tom đã không thể đến được bữa tiệc của tôi.
In this country, procrastination is normal.	Ở đất nước này, việc chần chừ là chuyện bình thường.
Tom is probably home by now.	Tom có ​​lẽ đã về đến nhà ngay bây giờ.
Please pass this notice along with the conference information to the appropriate managers in your company.	Vui lòng chuyển thông báo này cùng với thông tin hội thảo đến những người quản lý thích hợp trong công ty của bạn.
I didn't really mean what I said.	Tôi không thực sự cố ý những gì tôi đã nói.
Tom never kisses his wife in public.	Tom không bao giờ hôn vợ ở nơi công cộng.
I like music, and I listen to music every day.	Tôi thích âm nhạc, và tôi nghe nhạc hàng ngày.
Tom helped.	Tom đã giúp đỡ.
Have you ever told Tom that you love him?	Bạn đã bao giờ nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy chưa?
Give this to Tom.	Đưa cái này cho Tom.
I know that Tom wants you to do it for him.	Tôi biết rằng Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom didn't want to wait for us, but he did.	Tom không muốn đợi chúng tôi, nhưng anh ấy đã làm.
I don't know where Australia is.	Tôi không biết Úc ở đâu.
I probably wouldn't be able to tell Tom to do it.	Tôi có lẽ sẽ không thể nói Tom làm điều đó.
I want to be with you when you tell Tom about us getting married.	Tôi muốn ở bên anh khi anh nói với Tom về việc chúng ta sẽ kết hôn.
If we don't restructure our business, we'll go down.	Nếu chúng tôi không tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ đi xuống.
I hope you don't mind if I can't come to your party this weekend.	Tôi hy vọng bạn không phiền nếu tôi không thể đến bữa tiệc của bạn vào cuối tuần.
We will stay until the end.	Chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi kết thúc.
You are free to do as you please with your money.	Bạn có thể tự do làm theo ý mình với số tiền của mình.
They made a whip out of wire.	Họ làm một chiếc roi bằng dây.
Tom knows business.	Tom biết kinh doanh.
I don't know if Tom has a bicycle or not.	Tôi không biết Tom có ​​xe đạp hay không.
I guess I shouldn't have done that.	Tôi đoán tôi không nên làm điều đó.
I am your father.	Tôi là cha của bạn.
How many more weeks do you think Tom will help us for free?	Bạn nghĩ Tom sẽ giúp chúng ta miễn phí trong bao nhiêu tuần nữa?
The evidence suggests the opposite is the case.	Bằng chứng cho thấy trường hợp ngược lại.
Don't know if Tom snores.	Không biết Tom có ​​ngáy không.
I really don't care what Tom buys.	Tôi thực sự không quan tâm đến những gì Tom mua.
I don't know what happened, but I'm going to find out.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi định tìm hiểu.
I don't think I want to talk about it.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn nói về nó.
It's not easy to stay honest.	Thật không dễ dàng để luôn trung thực.
We close at 2:30.	Chúng tôi đóng cửa lúc 2:30.
I know you won't like it in Australia.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thích nó ở Úc.
When was the last time you answered the phone?	Lần cuối cùng bạn trả lời điện thoại là khi nào?
Tom likes to study after dinner.	Tom thích học sau bữa tối.
Why are you talking to Tom?	Tại sao bạn lại nói chuyện với Tom?
Does Tom sing at your wedding?	Tom có ​​hát trong đám cưới của bạn không?
We need to attack before the sun rises.	Chúng ta cần phải tấn công trước khi mặt trời mọc.
Tom and I don't like each other.	Tom và tôi không thích nhau.
Tom told Mary that he was very tired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất mệt.
Tom said that was the first time he tried doing it.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh ấy thử làm điều đó.
Tom is really cool.	Tom thực sự rất tuyệt.
Please show us what you have.	Vui lòng cho chúng tôi thấy những gì bạn có.
Tom and I will meet tomorrow.	Tom và mình sẽ gặp nhau vào ngày mai.
I don't seem to have much patience.	Tôi dường như không có nhiều kiên nhẫn.
There weren't any people on the beach.	Không có bất kỳ người nào trên bãi biển.
Tom and Mary seem happy to see each other again.	Tom và Mary dường như rất vui khi gặp lại nhau.
Tom said Mary's dog seemed friendly.	Tom cho biết con chó của Mary có vẻ thân thiện.
I know that Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm vậy.
Tom didn't know who that boy was.	Tom không biết cậu bé đó là ai.
You need to call Tom and tell him.	Bạn cần gọi cho Tom và nói với anh ấy.
I met Tom this afternoon.	Tôi gặp Tom chiều nay.
Technically, that's not a lie.	Về mặt kỹ thuật, đó không phải là một lời nói dối.
Tom tried to figure it out by himself.	Tom đã cố gắng tìm ra nó một mình.
Tom is still doing drugs.	Tom vẫn đang làm ma túy.
Tom often rides his bike to school.	Tom thường đạp xe đến trường.
Tom decided not to give up.	Tom quyết định không bỏ cuộc.
I assume Tom is about the same age as you.	Tôi cho là Tom cũng trạc tuổi bạn.
Tom closed his diary after writing about the events of that day.	Tom đã đóng nhật ký của mình sau khi viết về các sự kiện của ngày hôm đó.
Tom says Mary can't do that.	Tom nói Mary không thể làm điều đó.
Mary wears a silver pin on her coat.	Mary đeo một chiếc ghim bạc trên áo khoác.
Please don't run away from me.	Xin đừng chạy trốn khỏi tôi.
We have to protect Tom.	Chúng tôi phải bảo vệ Tom.
Tom lent me three books.	Tom cho tôi mượn ba cuốn sách.
We won't make you wait long.	Chúng tôi sẽ không bắt bạn phải đợi lâu.
I don't need to know the details.	Tôi không cần biết chi tiết.
You arrive an hour early.	Bạn đến sớm một giờ.
You don't want to go do you?	Bạn không muốn đi phải không?
We don't even talk anymore.	Chúng tôi thậm chí không nói chuyện nữa.
We have a snack and then continue working.	Chúng tôi ăn nhẹ và sau đó tiếp tục làm việc.
What is your favorite movie of all time?	Bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của bạn là gì?
I don't like either of Tom's children.	Tôi không thích một trong hai đứa con của Tom.
I'm sure I didn't say that.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã không nói điều đó.
This camel is so tamed that anyone can ride it.	Con lạc đà này được thuần hóa đến nỗi bất cứ ai cũng có thể cưỡi nó.
I think Tom is the only one who needs to do that.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom seems rather annoyed.	Tom có ​​vẻ khá khó chịu.
You really should help Tom.	Bạn thực sự nên giúp đỡ Tom.
I think you will find this interesting.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy điều này thú vị.
The update is being installed.	Bản cập nhật đang được cài đặt.
Tom certainly doesn't look very happy.	Tom chắc chắn không có vẻ hạnh phúc cho lắm.
I think both Tom and Mary are single.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều độc thân.
I think Tom is ready.	Tôi nghĩ Tom đã sẵn sàng.
Negative MRI.	MRI âm tính.
I gave Tom some water.	Tôi đã cho Tom một ít nước.
Tom never really loved Mary.	Tom chưa bao giờ thực sự yêu Mary.
Tom is a rude person.	Tom là một người thô lỗ.
How long will it take you to make bread for everyone?	Bạn sẽ mất bao lâu để làm bánh mì cho mọi người?
It's a relief to hear.	Thật là nhẹ nhõm khi nghe.
Tom used to make $30,000 a month.	Tom từng kiếm được 30.000 USD một tháng.
Tom failed his math class.	Tom đã thi trượt lớp toán của mình.
Tom is a big fan of science fiction.	Tom là một fan hâm mộ lớn của khoa học viễn tưởng.
It's a beautiful day for hiking, isn't it?	Đó là một ngày đẹp trời để đi bộ đường dài, phải không?
Tom said he is going on a business trip to Australia next month.	Tom cho biết anh ấy sẽ đi công tác ở Úc vào tháng tới.
It's hard to believe that Tom really wants to go to Boston.	Thật khó tin là Tom thực sự muốn đến Boston.
I don't think there's any reason Tom should do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì mà Tom phải làm như vậy.
We gave it to Tom.	Chúng tôi đã đưa nó cho Tom.
Tom didn't have much luck.	Tom không gặp nhiều may mắn.
Tom and Mary are lawyers.	Tom và Mary là luật sư.
I'm just as surprised by Tom's death as you are.	Tôi cũng ngạc nhiên về cái chết của Tom như bạn.
Tom says that's not the main reason why Mary should do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính tại sao Mary nên làm như vậy.
I haven't talked to anyone yet.	Tôi chưa nói chuyện với ai.
We are delighted to hear that Tom has returned safely.	Chúng tôi rất vui khi biết rằng Tom đã trở lại an toàn.
It might just be a ruse.	Nó có thể chỉ là một mưu mẹo.
Tom knew that the trip would be very dangerous.	Tom biết rằng chuyến đi sẽ rất nguy hiểm.
Tom never went to college.	Tom chưa bao giờ học đại học.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wears a blue bathing suit.	Tom mặc một bộ đồ tắm màu xanh lam.
Tom was a little worried.	Tom hơi lo lắng.
Both Tom and Mary do it again.	Cả Tom và Mary đều làm điều đó một lần nữa.
Tom says that Mary doesn't think it's safe to do that.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng làm điều đó sẽ an toàn.
I'm not sure when Tom will come.	Tôi không biết chắc khi nào Tom sẽ đến.
I don't remember how to do this.	Tôi không nhớ làm thế nào để làm điều này.
Tom won't go any further.	Tom sẽ không đi xa hơn.
Tom is convinced that he doesn't need to do it.	Tom tin chắc rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom thinks Mary will do the right thing.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đúng đắn.
Please do not forget me.	Xin đừng quên tôi.
Tom has been to a lot of parties.	Tom đã đến rất nhiều bữa tiệc.
Tom reads a book.	Tom đọc sách.
I am yours and you are mine.	Tôi là của bạn và bạn là của tôi.
I think Tom is the creator.	Tôi nghĩ rằng Tom là người sáng tạo.
You should have done it last night.	Bạn nên làm điều đó đêm qua.
Give me a reason why I should help you do it.	Hãy cho tôi một lý do tại sao tôi nên giúp bạn làm điều đó.
This is the craziest thing I've ever seen.	Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy.
That's the school I went to.	Đó là ngôi trường tôi đã học.
We are not meant for each other.	Chúng tôi không dành cho nhau.
Tom is not going to Boston for Christmas.	Tom sẽ không đến Boston vào lễ Giáng sinh.
Please don't do it now.	Xin đừng làm điều đó ngay bây giờ.
Did Tom wash the car?	Có phải Tom đã rửa xe không?
Yesterday I played the game all day.	Hôm qua tôi chơi game cả ngày.
Tom is not happy.	Tom không vui.
Don't do it for me.	Đừng làm điều đó cho tôi.
Tom promised he would help me build a dog house.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giúp tôi xây một chuồng chó.
Have you ever eaten eggs with ketchup?	Bạn đã bao giờ ăn trứng với tương cà chưa?
I like herbal tea.	Tôi thích trà thảo mộc.
Your generosity is appreciated.	Sự hào phóng của bạn được đánh giá cao.
Tom says I look healthy.	Tom nói rằng tôi trông khỏe mạnh.
I wasn't so lucky.	Tôi đã không được may mắn như vậy.
We use proven strategies.	Chúng tôi sử dụng các chiến lược đã được chứng minh.
Tom burst into tears.	Tom bật khóc.
How long did it take you to walk there?	Bạn đã mất bao lâu để đi bộ đến đó?
It takes a long time to analyze the data.	Phải mất nhiều thời gian để phân tích dữ liệu.
Tom has two brothers who live in Australia.	Tom có ​​hai anh trai sống ở Úc.
Tom convinced me to stay.	Tom thuyết phục tôi ở lại.
Why does Tom want me to do that?	Tại sao Tom muốn tôi làm điều đó?
When I was a student, I studied for at least three hours every night.	Khi còn là sinh viên, tôi học ít nhất ba giờ mỗi đêm.
I don't think Tom was supportive enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ ủng hộ.
You need to encourage Tom to try again.	Bạn cần khuyến khích Tom thử lại.
When is the bonfire?	Khi nào thì đốt lửa trại?
Tom will be thirty next month.	Tom sẽ ba mươi vào tháng tới.
Tom says that Mary has been feeling depressed lately.	Tom nói rằng Mary đã cảm thấy chán nản trong thời gian gần đây.
Why don't we relax?	Tại sao chúng ta không thư giãn?
Why didn't Tom tell us this?	Tại sao Tom không nói với chúng tôi điều này?
Don't put it on my desk.	Đừng đặt nó trên bàn của tôi.
I think Tom is a few inches taller than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom cao hơn Mary vài inch.
I know Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm điều đó.
I won't wash your car.	Tôi sẽ không rửa xe của bạn.
Tom can spell better than Mary.	Tom có ​​thể đánh vần tốt hơn Mary.
Tom can't see it, but he can feel it.	Tom không thể nhìn thấy nó, nhưng anh ấy có thể cảm nhận được.
Do you think you will recognize Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ nhận ra Tom?
I need to go before Tom gets here.	Tôi cần phải đi trước khi Tom đến đây.
Tom and I both love swimming.	Tom và tôi đều thích bơi lội.
Tom lives in an old apartment complex.	Tom sống trong một khu chung cư cũ.
Tom and I both want to go home.	Tom và tôi đều muốn về nhà.
Well, I don't have much.	Chà, tôi không có nhiều.
Tom and Mary live in an old castle.	Tom và Mary sống trong một lâu đài cổ.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
I have never seen anything more beautiful in my life.	Tôi chưa bao giờ thấy điều gì đẹp hơn trong cuộc đời mình.
I was young and ambitious, just like you.	Tôi đã từng trẻ và đầy tham vọng, giống như bạn.
Tom looked around to see who threw the rock at him.	Tom nhìn xung quanh để xem ai đã ném tảng đá vào mình.
Tom was unable to quit smoking.	Tom đã không thể bỏ thuốc lá.
Did Tom tell you that himself?	Tom đã nói với bạn điều đó chính mình?
I was in the shower and got wet to the skin.	Tôi đang tắm và bị ướt đến da.
Are you not a chef?	Bạn không phải là một đầu bếp?
Tom wants to know where Mary is.	Tom muốn biết Mary ở đâu.
I don't think Tom knows exactly what he should do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy nên làm.
We need to apologize to Tom.	Chúng tôi cần phải xin lỗi Tom.
Watch out for the dog.	Hãy coi chừng con chó.
I used to respect Tom.	Tôi đã từng tôn trọng Tom.
Tom and I are best friends.	Tom và tôi là bạn thân của nhau.
Tom drinks cold water.	Tom uống nước lạnh.
Tom was treated horribly.	Tom đã bị đối xử khủng khiếp.
Of course, I will vote for Tom.	Tất nhiên, tôi sẽ bầu cho Tom.
Why doesn't Tom sing?	Tại sao Tom không hát?
Now I am writing a letter.	Bây giờ tôi đang viết một lá thư.
I won't know that until Tom gets here.	Tôi sẽ không biết điều đó cho đến khi Tom đến đây.
Tom wants to leave early and so do I.	Tom muốn về sớm và tôi cũng vậy.
You have nothing to say to Tom?	Bạn không có điều gì để nói với Tom?
Tom did not appear at all.	Tom đã không xuất hiện ở tất cả.
I'm making myself a sandwich. 	Tôi đang làm cho mình một cái bánh sandwich.
I'll make you one too, if you want one.	Tôi cũng sẽ làm cho bạn một cái, nếu bạn muốn một cái.
We had a lot of snow around this time last year.	Chúng tôi đã có rất nhiều tuyết vào khoảng thời gian này năm ngoái.
Tom decided to major in French at university.	Tom quyết định học chuyên ngành tiếng Pháp ở trường đại học.
I finally told Tom what Mary told me not to tell him.	Cuối cùng tôi đã nói với Tom những gì Mary bảo tôi đừng nói với anh ấy.
This table is different from the one I ordered.	Cái bàn này khác với cái tôi đã đặt.
It's not the first time I've done that.	Đó không phải là lần đầu tiên tôi làm điều đó.
Tom grabbed his backpack.	Tom chộp lấy ba lô của mình.
Tom was ready to accept the offer.	Tom đã sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị.
Tom doesn't seem as determined to do it as Mary.	Tom dường như không quyết tâm làm điều đó như Mary.
Listen to his candid opinion.	Hãy lắng nghe ý kiến ​​thẳng thắn của anh ấy.
I just do what I'm told.	Tôi chỉ làm những gì tôi được yêu cầu.
Tom should have been more generous.	Tom lẽ ra nên hào phóng hơn.
You cannot rule it out.	Bạn không thể loại trừ nó.
I hope that Tom will get the job.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ nhận được công việc.
I was on our high school football team.	Tôi ở trong đội bóng đá trường trung học của chúng tôi.
If I hadn't had such a hearty breakfast, I would have enjoyed lunch with you.	Nếu tôi không có một bữa sáng thịnh soạn như vậy, tôi đã rất thích ăn trưa với bạn.
Tom doesn't want to teach French.	Tom không muốn dạy tiếng Pháp.
I don't make Mary happy anymore.	Tôi không làm cho Mary hạnh phúc nữa.
I will replace Tom.	Tôi sẽ thay thế Tom.
You said you hate Tom.	Bạn đã nói rằng bạn ghét Tom.
Tom used to work for me.	Tom đã từng làm việc cho tôi.
Does Tom have to stay?	Tom có ​​phải ở lại không?
I knew Tom would do it with Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó với Mary.
The weather is nice and it's our day off, so let's have a picnic.	Thời tiết đẹp và đó là ngày nghỉ của chúng tôi, vì vậy chúng ta hãy đi dã ngoại.
Why don't we ask Tom if he can speak French?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom xem anh ấy có biết nói tiếng Pháp không?
Tom will do what Mary tells him to do.	Tom sẽ làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
Tom thought about it for a moment.	Tom nghĩ về nó một lúc.
When she got home from school, she started helping her mother in the kitchen.	Khi đi học về, cô bắt đầu giúp mẹ vào bếp.
You can't blame yourself for that.	Bạn không thể tự trách mình vì điều đó.
Anyone in your position would give the same answer.	Bất kỳ ai ở vị trí của bạn đều sẽ đưa ra câu trả lời giống nhau.
If you were stranded on a deserted island, what would you miss the most?	Nếu bạn bị mắc kẹt trên một hoang đảo, bạn sẽ nhớ điều gì nhất?
I'm pretty sure I'll get used to this eventually.	Tôi khá chắc rằng cuối cùng tôi sẽ quen với điều này.
Tom doesn't use steroids.	Tom không sử dụng steroid.
You're not the one who actually did it, are you?	Bạn không phải là người thực sự đã làm điều đó, phải không?
I think Tom has a meeting this afternoon.	Tôi nghĩ Tom có ​​một cuộc họp chiều nay.
Do you have a paper clip?	Bạn có một cái kẹp giấy?
Tom can do it a lot better than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary rất nhiều.
Tom won't be able to solve the problem alone.	Tom sẽ không thể giải quyết vấn đề một mình.
Who will be at the meeting this afternoon?	Ai sẽ có mặt trong cuộc họp chiều nay?
Tom is a successful salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng thành công.
I think Tom will have to help Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ phải giúp Mary.
If we do not receive a reply from Tom within the next three days, I think we should write to him again.	Nếu chúng tôi không nhận được thư trả lời của Tom trong vòng ba ngày tới, tôi nghĩ chúng tôi nên viết thư cho anh ấy một lần nữa.
Go home. 	Về nhà.
Get some rest.	Nghỉ ngơi chút đi.
Tom looked rather worried.	Tom trông khá lo lắng.
I can't drive very well.	Tôi không thể lái xe rất tốt.
Why doesn't Tom stop?	Tại sao Tom không dừng lại?
You know what's going to happen tonight, don't you?	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra tối nay, phải không?
I've never really tortured anyone.	Tôi chưa bao giờ thực sự tra tấn bất kỳ ai.
I can do it now if you want me to.	Tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn tôi.
Tom said that Mary didn't seem confused.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là bối rối.
Tom was one of the last to join their work.	Tom là một trong những người cuối cùng tham gia vào công việc của họ.
I'm too depressed to do that now.	Tôi quá chán nản để làm điều đó bây giờ.
This is something I would do myself.	Đây là điều mà tôi sẽ tự làm.
I don't think Tom knows I'm here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi ở đây.
They don't answer anyone.	Họ không trả lời bất cứ ai.
Tom says he wants to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào ngày mai.
Are you sure you don't want this?	Bạn có chắc là bạn không muốn điều này?
What does Tom have to do with this?	Tom phải làm gì với điều này?
Tom couldn't see what Mary was doing.	Tom không thể nhìn thấy Mary đang làm gì.
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
We face competition from foreign suppliers.	Chúng tôi phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp nước ngoài.
Tom is not trying to impress anyone.	Tom không cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai.
Tom knew Mary didn't like him very much.	Tom biết Mary không thích anh ta lắm.
He always speaks ill of his wife.	Anh ấy luôn nói xấu vợ mình.
You will have to leave now.	Bạn sẽ phải rời đi ngay bây giờ.
Tom didn't want to be rude to Mary.	Tom không muốn thô lỗ với Mary.
Tom is younger than you think.	Tom trẻ hơn bạn nghĩ.
Tom advised me to go there alone.	Tom khuyên tôi nên đến đó một mình.
We'd better wait until tomorrow.	Tốt hơn chúng ta nên đợi cho đến ngày mai.
Her tears flowed endlessly.	Nước mắt cô tuôn rơi không dứt.
You know we're not allowed to do that, right?	Bạn biết chúng tôi không được phép làm điều đó, phải không?
Tom doesn't seem interested in politics.	Tom dường như không quan tâm đến chính trị.
I hope I don't need to do that today.	Tôi hy vọng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sorry I bothered you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm phiền bạn.
No one knows what happened to Tom.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Would it really make any difference if I was there?	Nó sẽ thực sự tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào nếu tôi ở đó?
Do you happen to know where Tom bought those shoes?	Bạn có tình cờ biết Tom mua đôi giày đó ở đâu không?
October 20 is Tom's birthday.	Ngày 20 tháng 10 là sinh nhật của Tom.
They are mocking you.	Họ đang chế giễu bạn.
Her cardigan was unbuttoned.	Chiếc áo nịt của cô ấy đã được cởi cúc.
I tried to convince Tom to drive.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom lái xe.
Tom seems to be all thumbs up.	Tom dường như là tất cả các ngón tay cái.
I apologize for my poor French.	Tôi xin lỗi vì tiếng Pháp kém của tôi.
Tom looked at the price list and realized he didn't have enough money.	Tom nhìn vào bảng giá và nhận ra mình không có đủ tiền.
I have to clean the floor.	Tôi phải lau sàn nhà.
I'm so glad I was able to see you yesterday.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể gặp bạn ngày hôm qua.
Tom couldn't believe Mary was doing it.	Tom không thể tin rằng Mary đang làm điều đó.
Tom put a lot of sugar in my coffee.	Tom đã cho rất nhiều đường vào cà phê của tôi.
Tom wears overalls.	Tom mặc quần yếm.
Who do you think Tom wants to give it to?	Bạn nghĩ Tom muốn tặng nó cho ai?
I didn't tell Tom the whole truth.	Tôi đã không nói cho Tom biết toàn bộ sự thật.
The police are tracking Tom.	Cảnh sát đang theo dõi Tom.
Today there are no ninjas or samurai in Japan.	Ngày nay không có ninja hay samura ở Nhật Bản.
It would be difficult to do that now.	Sẽ rất khó để làm điều đó bây giờ.
Tom says he does it faster than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Lucky Tom his toast fell right on top.	Tom may mắn là bánh mì nướng của anh ấy đã rơi đúng phía trên.
Tom will be back later.	Tom sẽ trở lại sau.
Warmer indoors. 	Trong nhà ấm hơn.
Just get in.	Vào trong thôi.
Tom wants to do it with me.	Tom muốn làm điều đó với tôi.
Tom told me he was the last one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người cuối cùng.
I think that is the case here.	Tôi nghĩ rằng đó là trường hợp ở đây.
For me it doesn't matter if you get that book.	Đối với tôi không thành vấn đề nếu bạn lấy cuốn sách đó.
Tom is very compassionate.	Tom rất từ ​​bi.
Tom didn't think that Mary would allow him to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ cho phép anh ta làm điều đó.
Playing volleyball is more fun than watching it.	Chơi bóng chuyền vui hơn là xem nó.
What do we do if Tom doesn't come?	Chúng ta sẽ làm gì nếu Tom không đến?
That's interesting, but aside from the problem.	Điều đó thật thú vị, nhưng bên cạnh vấn đề.
I don't think there's any reason Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì mà Tom cần phải làm điều đó.
How long do you think Tom will be gone?	Bạn nghĩ Tom sẽ ra đi trong bao lâu?
No one knows Tom isn't happy here.	Không ai biết Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom accepted Mary's invitation to have dinner with her.	Tom đã chấp nhận lời mời của Mary để ăn tối với cô ấy.
Tom made Mary sit with the other children.	Tom bắt Mary ngồi với những đứa trẻ khác.
Tom's plane crashed.	Máy bay của Tom bị rơi.
Mary is wearing a red dress.	Mary đang mặc một chiếc váy màu đỏ.
Tom says he's glad you did it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Mary.
Don't touch me with your soapy hands.	Đừng chạm vào tôi bằng bàn tay đầy xà phòng của bạn.
Tom won't give up.	Tom sẽ không bỏ cuộc.
Tom says he remembers doing that.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã làm điều đó.
We are used to the cold.	Chúng tôi đã quen với cái lạnh.
Tom told me he's doing it right now.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom doesn't like people talking about him.	Tom không thích mọi người nói về mình.
Tom has no children.	Tom không có con.
I wish I could tell the difference.	Tôi ước tôi có thể nói sự khác biệt.
The boy could not swim across the river.	Cậu bé không thể bơi qua sông.
After dinner, Tom fell asleep.	Sau bữa tối, Tom ngủ thiếp đi.
I don't think that matters to us.	Tôi không nghĩ điều đó quan trọng đối với chúng tôi.
Tom called off the party.	Tom đã gọi tắt bữa tiệc.
Tom probably won't be in Boston until Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I know about Tom.	Tôi biết về Tom.
I don't think I've ever seen you drunk like this before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn say như thế này trước đây.
You are quite a collector.	Bạn khá là một nhà sưu tập.
Tom kept quiet throughout the meeting.	Tom giữ im lặng trong suốt cuộc họp.
Tom just shook his head and laughed.	Tom chỉ lắc đầu và cười.
What is your selling price?	Giá bán của anh là bao nhiêu?
I don't think Tom is cheating.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang lừa dối.
I noticed that Tom was shivering.	Tôi nhận thấy rằng Tom đang rùng mình.
This is a ring.	Đây là một chiếc nhẫn.
I heard you say Tom does it.	Tôi nghe bạn nói Tom làm điều đó.
Tom has been a bus driver for three years.	Tom đã làm tài xế xe buýt được ba năm.
Tom won't worry.	Tom sẽ không lo lắng.
That's not part of my job.	Đó không phải là một phần công việc của tôi.
I need to find someone who can take care of my children.	Tôi cần tìm một người có thể chăm sóc các con tôi.
I can't say for sure how many times I've been to Boston.	Tôi không thể nói chắc mình đã đến Boston bao nhiêu lần.
I think that won't work.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không hiệu quả.
We could spend more time discussing this, but I don't think we'll be able to come to an agreement.	Chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để thảo luận về vấn đề này, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể đi đến thống nhất.
Do you know why Tom skipped school today?	Bạn có biết tại sao hôm nay Tom trốn học không?
I've never been through that.	Tôi chưa bao giờ trải qua điều đó.
I won't defend Tom.	Tôi sẽ không bênh vực Tom.
That is the most important thing.	Đó là điều quan trọng nhất.
Let's go kayaking.	Hãy chèo thuyền kayak.
Do you know whose skateboard this is?	Bạn có biết đây là ván trượt của ai không?
I will see Tom tomorrow.	Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai.
This is not the wrench I want.	Đây không phải là cờ lê tôi muốn.
I'll go my own way this time.	Tôi sẽ đi theo cách riêng của tôi lần này.
Mary said she doesn't think Tom is ready to be a father.	Mary cho biết cô không nghĩ Tom đã sẵn sàng để trở thành một người cha.
He claims to share his profits.	Anh ta tuyên bố chia sẻ lợi nhuận của mình.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will stay with you.	Tôi sẽ ở lại với bạn.
Now I am reading a very interesting book.	Bây giờ tôi đang đọc một cuốn sách rất thú vị.
This mountain has many caves.	Ngọn núi này có rất nhiều hang động.
What I want now is a glass of cold water.	Thứ tôi muốn bây giờ là một cốc nước lạnh.
Mr. Jackson was the principal of the high school that Tom attended.	Ông Jackson là hiệu trưởng của trường trung học mà Tom theo học.
I can't see anyone.	Tôi không thể nhìn thấy ai cả.
Tom will be very excited to see you.	Tom sẽ rất phấn khích khi gặp bạn.
Tom understands the game plan.	Tom hiểu kế hoạch trò chơi.
I don't think it's that easy.	Tôi không nghĩ làm điều đó dễ dàng như vậy.
I will give you two suggestions.	Tôi sẽ cho bạn hai gợi ý.
I appreciate all that Tom has done for us.	Tôi đánh giá cao tất cả những gì Tom đã làm cho chúng tôi.
I doubt that Tom will wait much longer.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đợi lâu nữa.
It is a beautiful drawing.	Đó là một bức vẽ đẹp.
Tom thinks Mary is much younger than she really is.	Tom nghĩ Mary trẻ hơn rất nhiều so với thực tế.
I don't want you to say anything else.	Tôi không muốn bạn nói bất cứ điều gì khác.
Both Tom and I want to win.	Cả tôi và Tom đều muốn chiến thắng.
I don't like waiting in line.	Tôi không thích xếp hàng chờ đợi.
Tom was carrying a briefcase full of cash.	Tom đang mang một chiếc cặp đựng đầy tiền mặt.
You told Tom he should do it, right?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó, phải không?
I know Tom doesn't know that Mary shouldn't do that.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không nên làm như vậy.
You're not tall enough, are you?	Bạn không đủ cao, phải không?
She is panting.	Cô ấy đang thở hổn hển.
Tom worked part-time at a fast food restaurant while in college.	Tom làm việc bán thời gian tại một nhà hàng thức ăn nhanh khi còn học đại học.
I wonder if Tom thinks you have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng bạn phải làm như vậy hay không.
I speak French better than any of my classmates.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn bất kỳ bạn học nào của tôi.
Although I don't like math, I have to learn logarithms.	Mặc dù tôi không thích toán học, nhưng tôi phải học logarit.
Tom was a little skeptical.	Tom hơi nghi ngờ.
I'm pretty sure Tom and Mary are having a party next week.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary sẽ tổ chức tiệc vào tuần tới.
I will never race again.	Tôi sẽ không bao giờ đua nữa.
Tom will probably volunteer to do it.	Tom có ​​thể sẽ tình nguyện làm điều đó.
Tom is not as unlucky as before.	Tom không còn xui xẻo như trước nữa.
Where are my keys? 	Những chiếc chìa khóa của tôi đâu?
They were here earlier.	Họ đã ở đây sớm hơn.
Imagination affects every part of our lives.	Trí tưởng tượng ảnh hưởng đến mọi phần trong cuộc sống của chúng ta.
Why don't you talk to me?	Tại sao bạn không nói chuyện với tôi?
Tom knows nothing about computer programming.	Tom không biết gì về lập trình máy tính.
It's a sneaky trick.	Đó là một thủ thuật lén lút.
I know you're upset.	Tôi biết bạn đang khó chịu.
You don't get far by lying.	Bạn không đi được xa bằng cách nói dối.
I asked Tom that question.	Tôi đã hỏi Tom câu hỏi đó.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
I studied here for three years.	Tôi đã học ở đây ba năm.
That was extremely frustrating.	Điều đó vô cùng bực bội.
Tom always asks silly questions.	Tom luôn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.
Tom did not offer to pay me back.	Tom đã không đề nghị trả lại tiền cho tôi.
When Tom comes to Boston, he usually stays at hotels, but sometimes he stays with us.	Khi Tom đến Boston, anh ấy thường ở khách sạn, nhưng đôi khi anh ấy ở lại với chúng tôi.
You are a cute child.	Bạn là một đứa trẻ dễ thương.
Women hate Tom and me.	Phụ nữ ghét Tom và tôi.
Tom and Mary are still holding out hope that their son will be found alive.	Tom và Mary vẫn đang nuôi hy vọng con trai của họ sẽ được tìm thấy còn sống.
Tom thought Mary wouldn't have to do this.	Tom nghĩ Mary sẽ không phải làm điều này.
Tom told some dirty jokes.	Tom đã kể một số trò đùa bẩn thỉu.
The water stopped flowing because the faucet had a bend.	Nước ngừng chảy vì vòi có chỗ gấp khúc.
I have no money with me right now.	Tôi không có tiền với tôi ngay bây giờ.
I understand what Tom means.	Tôi hiểu ý của Tom.
I left the building before Tom arrived.	Tôi đã rời khỏi tòa nhà trước khi Tom đến.
I won't let Tom drive my car anymore.	Tôi sẽ không để Tom lái xe của tôi nữa.
Tom said he walked three miles yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã đi bộ ba dặm ngày hôm qua.
Tell Tom to help us.	Hãy nói Tom giúp chúng tôi.
Dealing with Tom is really frustrating.	Đối phó với Tom thực sự rất khó chịu.
Hiking is a lot more enjoyable with other people.	Đi bộ đường dài thú vị hơn rất nhiều với người khác.
I noticed the sale price is written in red ink.	Tôi nhận thấy giá bán được viết bằng mực đỏ.
I have a rash on my neck.	Tôi bị phát ban trên cổ.
I don't think there's a doctor here.	Tôi không nghĩ rằng có một bác sĩ ở đây.
Tom wants me to talk to Mary about it.	Tom muốn tôi nói chuyện với Mary về vấn đề đó.
I will try.	Tôi sẽ thử.
That's not a problem anymore.	Đó không phải là một vấn đề nữa.
Tom isn't the only person I know in Boston.	Tom không phải là người duy nhất tôi biết ở Boston.
Tom barely talks to anyone anymore.	Tom hầu như không nói chuyện với ai nữa.
Tom would probably be curious.	Tom có ​​lẽ sẽ rất tò mò.
Tom is the one who started the fire.	Tom là người châm ngòi cho ngọn lửa.
Tom has to go to school early tomorrow.	Ngày mai Tom phải đi học sớm.
I don't want to say anything in front of Tom.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì trước mặt Tom.
Actually, I'm not so sure.	Thực ra, tôi không chắc lắm.
Tom is just pulling your chain.	Tom chỉ đang kéo dây chuyền của bạn.
Tom said Mary is likely to remain skeptical.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn còn hoài nghi.
You can understand French, right?	Bạn có thể hiểu tiếng Pháp, phải không?
I believe you are wrong.	Tôi tin rằng bạn đã sai.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Looks like Tom needs to do it.	Có vẻ như Tom cần phải làm điều đó.
Everyone was still staring at Tom.	Mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom says he won't go.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi.
Many countries have laws against smoking.	Nhiều quốc gia có luật cấm hút thuốc.
Coffee is mine.	Cà phê là của tôi.
Why is Tom smiling at us?	Tại sao Tom lại cười với chúng tôi?
The only person who didn't hike with us yesterday was Tom.	Người duy nhất không đi bộ đường dài với chúng tôi ngày hôm qua là Tom.
Tom has seen worse than this.	Tom đã thấy tồi tệ hơn thế này.
I didn't know that Tom was dead.	Tôi không biết rằng Tom đã chết.
I hope it will be ignored this time.	Tôi hy vọng nó sẽ được bỏ qua lần này.
I don't think Tom has to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm điều đó một mình.
I tried to lose weight.	Tôi đã cố gắng giảm cân.
Do you think Mary is prettier than me?	Bạn có nghĩ Mary xinh hơn tôi không?
Tom and Mary told each other a lot of things that weren't true.	Tom và Mary kể cho nhau nghe rất nhiều điều không có thật.
I hope that no one thinks it's my fault.	Tôi hy vọng rằng không ai nghĩ rằng đó là lỗi của tôi.
Tom said Mary had only done it three times.	Tom cho biết Mary mới chỉ làm điều đó ba lần.
Tom wasn't sure he should do that.	Tom không chắc mình nên làm điều đó.
I am ready to answer.	Tôi sẵn sàng trả lời.
It is a time consuming job.	Đó là một công việc tốn nhiều thời gian.
I knew you were crazy.	Tôi đã biết bạn bị điên.
I don't care what time you go to bed.	Tôi không quan tâm bạn đi ngủ lúc mấy giờ.
I have complete confidence in Tom.	Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tom.
Tom is sleepy, but Mary is not.	Tom buồn ngủ, nhưng Mary thì không.
Tom and Mary spent a lot of time together.	Tom và Mary đã dành rất nhiều thời gian cho nhau.
I had heard that he was fat, but I didn't think he would be that fat.	Tôi đã nghe nói rằng anh ấy béo, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ béo như vậy.
That rope must be wound.	Sợi dây đó phải được cuộn lại.
I didn't like opera before, but now I really like it.	Trước đây tôi không thích opera, nhưng bây giờ tôi rất thích nó.
Tom tells me that he is feeling fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang cảm thấy ổn.
What makes you think Tom hasn't made it yet?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó?
Tom did it just this morning.	Tom đã làm điều đó chỉ sáng nay.
Tom picked up Mary's jewelry box and opened it.	Tom nhặt hộp trang sức của Mary và mở nó.
Why did Tom ask Mary to do that?	Tại sao Tom lại yêu cầu Mary làm điều đó?
I need you to talk to Tom.	Tôi cần bạn nói chuyện với Tom.
You should not go out at night alone.	Bạn không nên ra ngoài vào buổi tối một mình.
Tom said he would let us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Pour Tom some milk.	Đổ cho Tom một ít sữa.
Tom gets along very well with Mary's friends.	Tom rất hòa thuận với bạn bè của Mary.
Tom says he has the right to do that.	Tom nói rằng anh ấy có quyền làm điều đó.
Tom decides to help Mary do it.	Tom quyết định giúp Mary làm điều đó.
Tom doesn't want to stay in Boston.	Tom không muốn ở lại Boston.
I'm doing this as fast as I can.	Tôi đang làm điều này nhanh nhất có thể.
I don't tell Tom why I don't like him.	Tôi không nói với Tom tại sao tôi không thích anh ấy.
Tom and I live in the same house and go to the same school.	Tom và tôi sống cùng nhà và học cùng trường.
Tom says he thinks he can cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
I know Tom has done it.	Tôi biết Tom đã làm xong việc đó.
I want to know why Tom wants to do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom's speech was not as interesting as Mary's.	Bài phát biểu của Tom không thú vị bằng bài phát biểu của Mary.
I could tell it was him by the way he spoke.	Tôi có thể biết đó là anh ấy qua cách anh ấy nói.
I probably shouldn't have told Tom I didn't like him.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi không thích anh ấy.
There's no law that says what they can or can't do.	Không có luật nào nói rằng họ có thể hoặc không thể làm gì.
He locked his jewelry in a safe.	Anh ta đã nhốt đồ trang sức của mình trong két sắt.
We need an itemized receipt.	Chúng tôi cần một biên lai được chia thành từng khoản.
Tom wondered if Mary could do it.	Tom tự hỏi liệu Mary có thể làm điều đó không.
You know that's what's going to happen.	Bạn biết rằng đó là những gì sẽ xảy ra.
Tom is visiting his grandmother.	Tom đang đến thăm bà của anh ấy.
Tom didn't miss any of Mary's concerts.	Tom đã không bỏ lỡ bất kỳ buổi hòa nhạc nào của Mary.
Anyway, I don't want to go to Boston.	Dù sao thì tôi cũng không muốn đến Boston.
Tom didn't have the courage to admit he was wrong.	Tom không đủ can đảm để thừa nhận mình đã sai.
Tom wants to do it, but he doesn't know how.	Tom muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không biết làm thế nào.
I wish Tom had told us sooner.	Tôi ước gì Tom đã nói với chúng tôi sớm hơn.
Tom tapped me on the shoulder.	Tom gõ vào vai tôi.
I suspect that Tom and Mary have no intention of going to Australia with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không có ý định đi Úc với bạn.
It's not that I don't love you, it's just that I don't want to get married.	Không phải anh không yêu em mà chỉ là em chưa muốn kết hôn.
Tom is a college student.	Tom là một sinh viên đại học.
I don't know if I can remember this long password.	Tôi không biết liệu mình có thể nhớ được mật khẩu dài này không.
Tom has been running this restaurant for three years.	Tom đã điều hành nhà hàng này trong ba năm.
The crowd is cheering.	Đám đông đang tán thưởng.
Tom doesn't think Mary is at home.	Tom không nghĩ rằng Mary đang ở nhà.
My happiness is overshadowed by the thought that Tom is not with us.	Niềm hạnh phúc của tôi bị lu mờ bởi suy nghĩ rằng Tom không ở bên chúng tôi.
We have discovered the remains of an ancient civilization.	Chúng tôi đã phát hiện ra di tích của một nền văn minh cổ đại.
I am very pleased to see that you enjoy your work.	Tôi rất vui khi thấy bạn rất thích công việc của mình.
I used to think only bears hibernate, but the teacher said that turtles do too.	Tôi từng nghĩ chỉ có gấu mới ngủ đông, nhưng cô giáo nói rằng rùa cũng vậy.
Why don't we sit on the deck?	Tại sao chúng ta không ngồi trên boong?
I'm on duty today.	Hôm nay tôi trực.
Tom is about to start.	Tom sắp bắt đầu.
We're all Canadians here except Tom.	Tất cả chúng tôi đều là người Canada ở đây ngoại trừ Tom.
Tom really doesn't like Mary.	Tom thực sự không thích Mary.
Tom shouldn't have married Mary.	Tom không nên kết hôn với Mary.
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I don't plan to meet Tom at the airport.	Tôi không định gặp Tom ở sân bay.
Tom said he would help me do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp tôi làm điều đó.
I didn't know Tom would do that for Mary.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
I'm thinking about Tom.	Tôi đang nghĩ về Tom.
Tom took pictures of cows.	Tom đã chụp ảnh những con bò.
Tom's body was found fragmented.	Thi thể của Tom được tìm thấy đã bị phân mảnh.
Do you think Tom will win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ chiến thắng?
I apologize for not being as careful as I should have been.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không cẩn thận như tôi đáng lẽ phải làm.
I think Tom is going to do that.	Tôi nghĩ Tom đang định làm điều đó.
I am very happy to do that.	Tôi rất vui khi làm điều đó.
There will be a party at Tom's on October 20th.	Sẽ có một bữa tiệc tại Tom's vào ngày 20 tháng 10.
There are many things to eat.	Có nhiều thứ để ăn.
Tom will probably tell Mary to come home as soon as she can.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary để trở về nhà ngay khi cô ấy có thể.
Tom might still be afraid to do it.	Tom có ​​thể vẫn sợ làm điều đó.
Tom has been crying for a long time.	Tom đã khóc từ rất lâu rồi.
Tom's recovery took a year.	Tom phục hồi mất một năm.
Tom said he believed everything I said.	Tom nói rằng anh ấy tin tất cả những gì tôi nói.
I'm afraid to tell the truth.	Tôi sợ nói ra sự thật.
Tom asked us not to make any noise.	Tom yêu cầu chúng tôi không được làm ồn.
The dog got through a hole in the fence.	Con chó chui qua một lỗ hổng trên hàng rào.
I know that Tom is not a very interesting guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai rất thú vị.
I will call you when I get home.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi về nhà.
I have never dated blindly.	Tôi chưa bao giờ hẹn hò mù quáng.
You have made your point clear.	Bạn đã làm rõ quan điểm của mình.
Tom is doing a great job, isn't he?	Tom đang làm một công việc tuyệt vời, phải không?
I couldn't hear myself speak.	Tôi không thể nghe chính mình nói.
Tom loves to play the violin.	Tom thích chơi vĩ cầm.
The weather has been nice for the past three days.	Thời tiết đẹp trong ba ngày qua.
Please don't forget to sign the document.	Xin đừng quên ký vào tài liệu.
Tom took his dog to the vet.	Tom đã đưa con chó của mình đến bác sĩ thú y.
I cannot imagine life on another planet.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống trên một hành tinh khác.
You didn't see what I saw.	Bạn không thấy những gì tôi đã thấy.
Tom said that the time was just right.	Tom nói rằng thời gian là vừa phải.
Tom certainly attracted a lot of attention.	Tom chắc chắn đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
It is cruel to lock a small child in one's room.	Việc nhốt một đứa trẻ nhỏ trong phòng của mình là một hành động tàn nhẫn.
Tom knows nothing about cooking Chinese food.	Tom không biết gì về nấu đồ ăn Trung Quốc.
They are talking about you.	Họ đang nói về bạn.
Tom said he thinks there's a good chance it will snow.	Tom cho biết anh nghĩ có nhiều khả năng trời sẽ có tuyết.
I like Tom.	Tôi thích Tom.
I didn't know Tom had to help Mary do it.	Tôi không biết Tom phải giúp Mary làm điều đó.
I think Tom is a good man.	Tôi nghĩ Tom là một người đàn ông tốt.
You will find a solution, I'm sure.	Bạn sẽ tìm thấy một giải pháp, tôi chắc chắn.
I should have told Tom to visit Boston.	Đáng lẽ tôi nên bảo Tom đến thăm Boston.
Cycling to work every day will help you get in shape.	Đạp xe đi làm hàng ngày sẽ giúp bạn lấy lại vóc dáng.
Ask Tom when he will be back.	Hỏi Tom khi nào anh ấy sẽ quay lại.
I'm the one who painted the garage.	Tôi là người đã sơn nhà để xe.
I'm not hungry, so I don't eat anything.	Tôi không đói, vì vậy tôi không ăn bất cứ thứ gì.
Tom doesn't always do it that way.	Tom không phải lúc nào cũng làm theo cách đó.
There is no other way out.	Không có lối thoát nào khác.
I have nowhere to live.	Tôi không có nơi nào để sống.
Do you have something that you paid a lot of money for but almost never used?	Bạn có thứ gì đó mà bạn đã trả rất nhiều tiền nhưng hầu như chưa bao giờ sử dụng?
Napoleon's army lost the Battle of Waterloo in 1815.	Quân đội của Napoléon thua trận Waterloo năm 1815.
It won't be long before she gets over her illness.	Sẽ không lâu nữa cô ấy sẽ vượt qua được căn bệnh của mình.
I didn't mean for you to find it.	Tôi không cố ý để bạn tìm thấy nó.
Tom and Mary often play tennis together after school.	Tom và Mary thường chơi tennis cùng nhau sau giờ học.
Tom will be working the late shift tonight.	Tối nay Tom sẽ làm ca muộn.
Can you grab a beer on the way home?	Bạn có thể lấy một hộp bia trên đường về không?
Tom knows how to fix it.	Tom biết làm thế nào để sửa chữa nó.
Tom told me that he plans to stay at the Hilton.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định ở lại khách sạn Hilton.
You made a big mistake.	Bạn đã mắc một sai lầm lớn.
Tom is not satisfied.	Tom không hài lòng.
You should lock, or at least close, all doors.	Bạn nên khóa, hoặc ít nhất là đóng, tất cả các cửa.
Tom was able to get the job.	Tom đã có thể nhận được công việc.
Did you order the hamburger or the double hamburger?	Bạn đã đặt bánh hamburger hay bánh hamburger đôi?
We are conducting a survey.	Chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát.
Tom came here early in the morning.	Tom đến đây sáng sớm.
If anything happens here, can I depend on you?	Nếu có bất cứ điều gì xảy ra ở đây, tôi có thể phụ thuộc vào bạn?
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã làm điều đó.
You don't look like a felon.	Bạn trông không giống như một trọng tội.
Tom heard a thud.	Tom nghe thấy tiếng đập mạnh.
I have never missed a payment.	Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một khoản thanh toán nào.
Tom hasn't been to church in a while.	Tom đã không đến nhà thờ trong một thời gian.
Tom is the one who helped me buy this car.	Tom là người đã giúp tôi mua chiếc xe này.
He is not a man to fool.	Anh ấy không phải là một người đàn ông để đánh lừa.
Tom peeled most of the potatoes.	Tom gọt vỏ gần hết khoai tây.
I'm calm.	Tôi bình tĩnh.
Will Tom come back?	Tom có ​​quay lại không?
Tom went to Boston to buy a painting.	Tom đến Boston để mua một bức tranh.
Tom should give me a second chance, don't you think?	Tom nên cho tôi cơ hội thứ hai, bạn có nghĩ vậy không?
I know what's going on.	Tôi biết những gì đang xảy ra.
It's really cold here.	Ở đây thực sự lạnh.
I'm really not in the mood for pizza today.	Tôi thực sự không có tâm trạng để ăn pizza hôm nay.
I want Tom to go away.	Tôi muốn Tom biến đi.
I do not like rain.	Tôi không thích mưa.
I'm thinking of switching majors.	Tôi đang nghĩ đến việc chuyển đổi chuyên ngành.
I wonder if you could get me another beer.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể lấy cho tôi một cốc bia khác.
Tom asked Mary to come with him.	Tom rủ Mary đi cùng.
Tom says he will be back in October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào tháng 10.
I haven't cleaned the kitchen yet.	Tôi vẫn chưa dọn bếp.
That's not a terrible idea.	Đó không phải là một ý tưởng kinh khủng.
"You're students, right?" 	"Các bạn là sinh viên đúng không?"
"Yes we are."	"Vâng chúng tôi."
His work did not meet my expectations.	Công việc của anh ấy không đạt được kỳ vọng của tôi.
Tom doesn't drink tea, does he?	Tom không uống trà phải không?
Have you ever been treated for a mental disorder?	Bạn đã bao giờ được điều trị chứng rối loạn tâm thần chưa?
Is there anything else I can do for you?	Tôi có thể làm gì khác cho bạn không?
I thought maybe Tom wouldn't need to.	Tôi nghĩ có lẽ Tom sẽ không cần làm vậy.
Tom says his stomach still hurts.	Tom nói rằng bụng anh vẫn còn đau.
I know that Tom didn't know that we were planning to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi đang dự định làm điều đó.
There are fears that the plane has disintegrated mid-air and that the pieces may never be found.	Có những lo ngại rằng chiếc máy bay đã tan rã giữa không trung và những mảnh vỡ có thể không bao giờ được tìm thấy.
Tom does it better than Mary.	Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom's answer shows that he missed the whole point of the story.	Câu trả lời của Tom cho thấy rằng anh ấy đã bỏ lỡ toàn bộ điểm của câu chuyện.
I saw Tom kiss Mary yesterday.	Tôi đã thấy Tom hôn Mary hôm qua.
Tom looks pretty busy.	Tom trông khá bận rộn.
Stand to the left of the bike and hold it with your right hand.	Đứng ở bên trái của xe đạp và giữ yên bằng tay phải.
I have been dealing with four aces.	Tôi đã được giải quyết bốn con át chủ bài.
I worked too much.	Tôi đã làm việc quá nhiều.
This time you don't make as many mistakes as last time.	Lần này bạn không mắc nhiều sai lầm như lần trước.
Tom made a fatal mistake.	Tom đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Who are you to tell me what I need?	Bạn là ai cho tôi biết tôi cần gì?
When you were in Australia, you worked with Tom, didn't you?	Khi bạn ở Úc, bạn đã làm việc với Tom, phải không?
I can't lend you that much money.	Tôi không thể cho bạn vay nhiều tiền như vậy.
Tom prefers coffee to tea.	Tom thích cà phê hơn trà.
Tom never asked how Mary died.	Tom không bao giờ hỏi Mary chết như thế nào.
I wouldn't have tried to do it without help.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom is still complaining.	Tom vẫn đang phàn nàn.
I know Tom is not a teacher now.	Tôi biết Tom không phải là giáo viên bây giờ.
The auto company laid off 300 workers.	Công ty ô tô đã sa thải 300 công nhân.
Don't you think you're lucky?	Bạn không nghĩ mình may mắn sao?
You don't have to go to school tomorrow.	Bạn không cần phải đi học vào ngày mai.
How much does it cost to send this package by air to Australia?	Phí gửi gói hàng này bằng đường hàng không đến Úc là bao nhiêu?
Tell Tom where you live.	Nói cho Tom biết bạn sống ở đâu.
Which one of us, I think, should talk to Tom about this.	Tôi nghĩ ai trong chúng ta nên nói chuyện với Tom về điều này.
Tom didn't know what Mary wanted to do.	Tom không biết Mary muốn làm gì.
"Tom doesn't like to talk about Boston." 	"Tom không thích nói về Boston."
"So why does he keep doing it?"	"Vậy tại sao anh ta tiếp tục làm điều đó?"
The Constitution may need updating.	Hiến pháp có thể cần cập nhật.
How long will we sit here?	Chúng ta sẽ ngồi đây bao lâu?
Have you met Tom yet?	Bạn đã từng gặp Tom chưa?
Registration deadline is Monday noon.	Hạn chót đăng ký là trưa thứ Hai.
Tom became frustrated.	Tom trở nên thất vọng.
I would never allow Tom to do that.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Whatever Tom says, stay calm.	Dù Tom có ​​nói gì đi nữa, hãy bình tĩnh.
Tom wants to spend more time with his family.	Tom muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Looks like Tom is about to faint.	Có vẻ như Tom sắp ngất xỉu.
Why don't we talk about what Tom did?	Tại sao chúng ta không nói về những gì Tom đã làm?
I won't waste my money.	Tôi sẽ không lãng phí tiền của mình.
Get all this trash out of here.	Lấy tất cả rác này ra khỏi đây.
I asked him if he liked himself the other day.	Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy có thích bản thân mình vào ngày hôm trước không.
Tom is much older than my father.	Tom lớn hơn bố tôi rất nhiều.
He's as old as me.	Anh ấy bằng tuổi tôi.
I think it can be expensive to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể tốn kém để làm điều đó.
Tom was the one who agreed to do it.	Tom là người đã đồng ý làm điều đó.
We have been very successful.	Chúng tôi đã rất thành công.
This can be done.	Điều này có thể làm được.
I'm not ready to give an answer yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra câu trả lời.
I don't know how much money was taken.	Tôi không biết bao nhiêu tiền đã bị lấy mất.
Don't forget to do that.	Đừng quên làm điều đó.
I am a gardener.	Tôi là một người làm vườn.
Tom asked Mary for a cigarette.	Tom hỏi Mary một điếu thuốc.
Air is composed mainly of nitrogen and oxygen.	Không khí có thành phần chủ yếu là nitơ và oxy.
When do you drive to Tom's house?	Khi nào bạn lái xe đến nhà Tom?
Tom is not in the basement.	Tom không ở dưới tầng hầm.
Tom is cleaning the kitchen.	Tom đang lau bếp.
How do you get along with your new classmates?	Làm thế nào để bạn hòa hợp với các bạn học mới của bạn?
I have decided to give Tom my old bike.	Tôi đã quyết định tặng Tom chiếc xe đạp cũ của mình.
Tom told me that he thought Mary was very impressive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất ấn tượng.
How is Tom's plan different from Mary's?	Kế hoạch của Tom khác với kế hoạch của Mary như thế nào?
How many times a week do you shower?	Bạn tắm bao nhiêu lần một tuần?
Tom says he knows you can't do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn không thể làm điều đó.
I work on Sunday, so I have Monday off.	Tôi làm việc vào Chủ nhật, vì vậy tôi được nghỉ thứ Hai.
I heard from Tom that Mary didn't win.	Tôi đã nghe từ Tom rằng Mary đã không thắng.
Tom told me that he thought Mary was disgruntled.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bất mãn.
I can't go to Boston this summer.	Tôi không thể đến Boston vào mùa hè này.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
I don't feel like talking to anyone.	Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện với bất cứ ai.
Don't do it again this time.	Lần này đừng làm như vậy nữa.
Don't know if Tom will show up tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​xuất hiện không.
How dare you talk to me with that voice!	Làm sao bạn dám nói chuyện với tôi bằng giọng nói đó!
It feels good, doesn't it?	Nó cảm thấy tốt, phải không?
Mary is the most beautiful woman I know.	Mary là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi biết.
He was the first man I interviewed for a job.	Anh ấy là người đàn ông đầu tiên tôi phỏng vấn xin việc.
Dating is exhausting.	Hẹn hò thật mệt mỏi.
I will explain the situation to Tom.	Tôi sẽ giải thích tình hình cho Tom.
Why don't you just talk to me?	Tại sao bạn không chỉ nói chuyện với tôi?
You're not tired are you?	Bạn không mệt phải không?
I don't think Tom is nervous.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang hồi hộp.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary định ở đâu.
I want you to see if you can do it.	Tôi muốn bạn xem nếu bạn có thể làm điều đó.
How did you get Tom to talk?	Làm thế nào bạn có được Tom để nói chuyện?
Tom assumed everyone in the room knew Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người trong phòng đều biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I have an article I want to show you.	Tôi có một bài báo muốn cho các bạn xem.
They got married.	Họ đã kết hôn.
I would love to do that.	Tôi sẽ thích làm điều đó.
It's not as easy as I thought it would be.	Làm điều đó không dễ dàng như tôi nghĩ.
Tom has a small antique shop right next to his house.	Tom có ​​một cửa hàng đồ cổ nhỏ ngay cạnh nhà.
Tom is not allowed in here.	Tom không được phép vào đây.
That is also possible.	Điều đó cũng có thể.
Tom opened his eyes and saw Mary.	Tom mở mắt và nhìn thấy Mary.
Tom is determined to go to Boston.	Tom quyết tâm đến Boston.
I told Tom that Mary already knew he wouldn't be attending her party.	Tôi nói với Tom rằng Mary đã biết rằng anh ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của cô ấy.
I don't want to hear your complaints.	Tôi không muốn nghe những lời phàn nàn của bạn.
He has the ability to keep secrets when he wants to.	Anh ta có khả năng giữ bí mật khi anh ta muốn.
You can't keep beating yourself up about what happened years ago.	Bạn không thể tiếp tục đánh bại bản thân về những điều đã xảy ra nhiều năm trước.
I was too short to get to the top shelf, so I asked Tom to get the books for me.	Tôi quá thiếu để đến được kệ trên cùng, vì vậy tôi đã nhờ Tom lấy sách giúp tôi.
Tom will be an hour late.	Tom sẽ đến muộn một giờ.
Where's your other brother?	Anh trai khác của bạn đâu?
Tom was sitting three tables away from us.	Tom đang ngồi cách chúng tôi ba bàn.
Am I not beautiful?	Tôi không đẹp sao?
Tom spends too much money.	Tom tiêu quá nhiều tiền.
Tom was the only one who thought it was true.	Tom là người duy nhất nghĩ rằng đó là sự thật.
Tom speaks Fench more fluently than Mary.	Tom nói tiếng Fench trôi chảy hơn Mary.
Tom says he hopes that you won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
We both agree with Tom.	Cả hai chúng tôi đều đồng ý với Tom.
Are you Tom?	Có phải bạn là Tom không?
I am not a vindictive person.	Tôi không phải là người có thù hận.
Tom said Mary was hoping we would.	Tom nói Mary đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó.
I know Tom attended this school.	Tôi biết Tom đã học trường này.
What really surprised me the most was how many hours a day Tom slept.	Điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên nhất là Tom đã ngủ bao nhiêu tiếng một ngày.
Have you ever seen your mother in a bikini?	Bạn đã bao giờ thấy mẹ mình mặc bikini chưa?
He made his wife mend his shirt.	Anh ta bắt vợ vá áo cho anh ta.
It will happen, I'm sure of it.	Nó sẽ xảy ra, tôi chắc chắn về điều đó.
I know that Tom won't win.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thắng.
That doesn't make it any better.	Điều đó không làm cho nó tốt hơn.
Tom felt like dancing.	Tom cảm thấy muốn khiêu vũ.
Tom was surprised to see Mary eating meat because she told him she was a vegetarian.	Tom đã rất ngạc nhiên khi thấy Mary ăn thịt vì cô ấy đã nói với anh rằng cô ấy ăn chay.
Tom started to sprint.	Tom bắt đầu chạy nước rút.
Tom did not run a red light.	Tom không vượt đèn đỏ.
Tickets are distributed free of charge at the information counter.	Vé được phát miễn phí tại quầy thông tin.
Tom says he doesn't want to spend a lot of time on that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn dành nhiều thời gian cho việc đó.
I know why you wouldn't want to do that.	Tôi biết tại sao bạn không muốn làm điều đó.
He thoroughly analyzed the problem.	Ông đã phân tích kỹ lưỡng vấn đề.
Tom turned on the electric fan.	Tom bật quạt điện.
Why don't we go get coffee?	Tại sao chúng ta không đi uống cà phê?
I've known Tom since college.	Tôi biết Tom từ khi học đại học.
Tom can't be there.	Tom không thể ở đó.
It will cost about 2,000 yen to fix it.	Sẽ tốn khoảng 2.000 yên để sửa nó.
Tom is holding his breath.	Tom đang nín thở.
You have no idea how hard it was for Tom.	Bạn không biết nó đã khó khăn như thế nào đối với Tom.
I waited for two hours. 	Tôi đã đợi cả hai giờ đồng hồ.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
Tom doesn't need to apologize.	Tom không cần phải xin lỗi.
I don't consider myself religious.	Tôi không coi mình là tôn giáo.
I assure you this is not just about money.	Tôi đảm bảo với bạn điều này không chỉ là tiền bạc.
Is there a difference between magic and magic?	Có sự khác biệt giữa ma thuật và ma thuật không?
Tom says he will try to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giúp Mary.
I think Tom is pessimistic.	Tôi nghĩ Tom bi quan.
Does Tom still speak French?	Tom vẫn nói tiếng Pháp chứ?
Tom says he thinks Mary did it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is a janitor.	Tom là một người lao công.
Tom asks Mary to call him later.	Tom yêu cầu Mary gọi cho anh ta sau.
Tom couldn't keep Mary.	Tom không thể giữ được Mary.
I'm not the only one who knows your secret.	Tôi không phải là người duy nhất biết bí mật của bạn.
I almost passed.	Tôi gần như thông qua.
Who doesn't like vacation?	Ai không thích kỳ nghỉ?
I saw Tom and Mary walking side by side.	Tôi thấy Tom và Mary đi cạnh nhau.
Now I'm calm.	Bây giờ tôi bình tĩnh.
I thought you did something to upset me.	Anh đã nghĩ rằng em đã làm điều gì đó khiến anh khó chịu.
I think we'll give it a try.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thử.
I often visit museums when I live in Kyoto.	Tôi thường đến thăm viện bảo tàng khi tôi sống ở Kyoto.
Tom hates his teacher.	Tom ghét giáo viên của mình.
I don't like Australia at all.	Tôi không thích Úc chút nào.
They crushed all resistance.	Họ đã đè bẹp mọi sự kháng cự.
Tom will help Mary tomorrow.	Tom sẽ giúp Mary vào ngày mai.
I don't commit.	Tôi không cam kết.
Tom drives faster.	Tom lái xe nhanh hơn.
Tom finally retired.	Tom cuối cùng đã nghỉ hưu.
Does Tom have a job?	Tom có ​​việc làm không?
Tom is wearing the hat you gave him.	Tom đang đội chiếc mũ mà bạn đã đưa cho anh ấy.
Tom is under no obligation to do that.	Tom không có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I hope we can find a way to do it.	Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra cách để làm điều đó.
We have a lot to learn from each other.	Chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau.
I want to visit Tom when I am in Australia.	Tôi muốn đến thăm Tom khi tôi ở Úc.
I'm not Canadian, but my dad is.	Tôi không phải là người Canada, nhưng bố tôi thì có.
"Do you want to hug or kiss me?" 	"Em muốn ôm hay hôn anh?"
"I want to do both."	"Tôi muốn làm cả hai."
Club members gather in the meeting room.	Các thành viên câu lạc bộ tập hợp trong phòng họp.
You're still too young for that.	Bạn vẫn còn quá trẻ cho điều đó.
I'm not that happy.	Tôi không hạnh phúc như vậy.
Tom drove to the hotel.	Tom lái xe đến khách sạn.
Tom was convicted.	Tom đã bị kết án.
I will not answer the question.	Tôi sẽ không trả lời câu hỏi.
I have a car, but I hardly ever use it.	Tôi có một chiếc ô tô, nhưng tôi hầu như không bao giờ sử dụng nó.
Tom thanks Mary for letting him use her computer.	Tom cảm ơn Mary vì đã cho anh ấy sử dụng máy tính của cô ấy.
You are a fool.	Bạn là một kẻ ngốc.
Tom has no reason to do that.	Tom không có lý do gì để làm điều đó.
Tom feels he has done something wrong.	Tom cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó.
Tom seemed surprised when I told him he needed to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I think it will be difficult to find a good place to live in Boston.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm được một nơi ở tốt để sống ở Boston.
Tom is a stubborn boy.	Tom là một cậu bé bướng bỉnh.
Tom and Mary are still being held.	Tom và Mary vẫn đang bị giam giữ.
When Tom got home, dinner was waiting for him.	Khi Tom về đến nhà, bữa tối đang đợi anh ấy.
I hope Tom understands.	Tôi hy vọng Tom hiểu.
I do not refute that.	Tôi không bác bỏ điều đó.
I don't want to lie to Tom about that.	Tôi không muốn nói dối Tom về điều đó.
Can you convince Tom to help you?	Bạn có thể thuyết phục Tom giúp bạn không?
I hope you are not in my room again.	Tôi hy vọng bạn không ở trong phòng của tôi một lần nữa.
That's not why I came to Australia.	Đó không phải là lý do tôi đến Úc.
Tom usually stays in bed until the kids come home from school.	Tom thường ở trên giường cho đến khi các con đi học về.
Tom says he thinks he won't be able to do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó sớm.
Tom shouldn't have done it, but he did.	Tom lẽ ra không nên làm vậy, nhưng anh ấy đã làm.
I want to get married, but not to Mary.	Tôi muốn kết hôn, nhưng không phải với Mary.
I wake up at 2:30.	Tôi thức dậy lúc 2:30.
Tom plans to play tennis.	Tom dự định chơi quần vợt.
I will not let my daughter pierce her nose.	Tôi sẽ không để con gái tôi xỏ mũi.
It will never be done.	Nó sẽ không bao giờ được thực hiện.
I heard some people walking along the corridor.	Tôi nghe thấy một số người đi bộ dọc hành lang.
Tom glanced at Mary.	Tom liếc mắt đưa tình về Mary.
Are you taking cholesterol-lowering medication?	Bạn đang dùng thuốc giảm cholesterol?
Tom says he wants to be an architect.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một kiến ​​trúc sư.
I hope that Tom doesn't bother us again.	Tôi hy vọng rằng Tom không làm phiền chúng tôi một lần nữa.
Did Tom really do all he said he did?	Tom có ​​thực sự làm tất cả những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm không?
Tom's hair looks good.	Tóc của Tom trông ổn.
I told Tom I wasn't going to win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không thắng.
Is that a compliment or an insult?	Đó là một lời khen hay một sự xúc phạm?
I think Tom is too young to really understand women.	Tôi nghĩ rằng Tom còn quá trẻ để thực sự hiểu phụ nữ.
Tom doesn't need to do that either.	Tom cũng không cần phải làm điều đó.
I can't wait to try on this dress.	Tôi nóng lòng muốn thử chiếc váy này.
Tom does not currently live in Australia.	Tom hiện không sống ở Úc.
Are you sure what you are saying is true?	Bạn có chắc những gì bạn đang nói là đúng?
Both Tom and Mary blew their noses.	Cả Tom và Mary đều xì mũi.
I don't want you to compete with me.	Tôi không muốn bạn tranh giành tôi.
Most people think that eating meat is okay.	Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ăn thịt là được.
I don't know what Tom is afraid of.	Tôi không biết Tom sợ điều gì.
Where did Tom find the machete?	Tom đã tìm thấy con dao rựa ở đâu?
Tom is hiding something behind his back.	Tom đang giấu thứ gì đó sau lưng.
Are you sure Tom cheated?	Bạn có chắc Tom đã lừa dối?
The room was so quiet you could hear a pin drop.	Căn phòng yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
In the current downturn, economic growth has dropped to 0%.	Trong bối cảnh lao dốc hiện nay, tăng trưởng kinh tế đã giảm xuống còn 0%.
Tom is one of the group.	Tom là một trong nhóm.
I guess I'm wasting my time trying to convince Tom to help us.	Tôi đoán tôi đang lãng phí thời gian để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I don't know where your office is.	Tôi không biết văn phòng của bạn ở đâu.
Censorship will not hide the truth.	Kiểm duyệt sẽ không che giấu sự thật.
Obviously Tom doesn't know anything.	Rõ ràng là Tom không biết gì cả.
Tom told me he wouldn't eat until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ăn cho đến 2:30.
Tom has a high sense of responsibility.	Tom có ​​tinh thần trách nhiệm cao.
Tom has a hard time hearing.	Tom có ​​một khoảng thời gian khó nghe.
Tom may not go fishing with us.	Tom có ​​thể không đi câu cá với chúng tôi.
I don't think Tom can convince you to give it up.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục bạn từ bỏ việc đó.
Tom says that Mary knows that she might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom simply told the truth.	Tom chỉ đơn giản nói sự thật.
Tom says he thinks he knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary muốn làm.
He was unsuccessful in explaining what he wanted.	Anh ấy đã không thành công trong việc giải thích những gì anh ấy muốn.
If you let the engine run, you can hear what the problem is.	Nếu bạn để động cơ chạy, bạn có thể nghe thấy vấn đề là gì.
"How was your test?" 	"Bài kiểm tra bạn ra sao rồi?"
"So so."	"Tam tạm."
What can't you tell me?	Điều gì bạn không thể nói với tôi?
I wonder why Tom bought this.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại mua cái này.
He didn't say that, but he implied that I was lying.	Anh ấy không nói vậy, nhưng anh ấy ngụ ý rằng tôi đang nói dối.
Tom can do it with one hand.	Tom có ​​thể làm điều đó bằng một tay.
Tom does not allow Mary to drive his car.	Tom không cho phép Mary lái xe của anh ta.
Tom has a motive.	Tom có ​​một động cơ.
Please do not hurt me.	Xin đừng làm tôi đau.
Tom never accomplishes anything.	Tom không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì.
Why can't Tom do that?	Tại sao Tom không làm được điều đó?
Tom forgot to lock the car.	Tom quên khóa xe.
Neither Tom nor Mary had to go to Australia.	Cả Tom và Mary đều không phải đến Úc.
Tom worked all day long.	Tom đã làm việc cả ngày dài.
Ask Tom if he can help us with that.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có giúp chúng tôi làm điều đó không.
He demanded a large sum of money from me.	Anh ta đòi tôi một khoản tiền lớn.
We worry about Tom.	Chúng tôi lo lắng về Tom.
Tom told me that he thought Mary was unfair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không công bằng.
Watching TV in French is a good way to learn.	Xem TV bằng tiếng Pháp là một cách học tốt.
Tom said that he enjoyed the view.	Tom nói rằng anh ấy rất thích khung cảnh.
Don't talk too much.	Đừng nói quá nhiều.
I don't think this is the best solution.	Tôi không nghĩ rằng đây là giải pháp tốt nhất.
I'm not saying I did it.	Tôi không nói rằng tôi đã làm điều đó.
It's fun to learn about all kinds of baking soda.	Thật thú vị khi tìm hiểu về tất cả các loại muối nở.
We hope for a better result this time.	Chúng tôi hy vọng vào một kết quả tốt hơn lần này.
Tom is making a cake.	Tom đang làm bánh.
It will take a while for the cement to dry.	Sẽ mất một lúc để xi măng khô.
I'm just trying to help Tom.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp Tom.
Tom goes to the bathroom again.	Tom đi tắm lần nữa.
First, I want to eat some cake.	Đầu tiên, tôi muốn ăn một chút bánh ngọt.
Tom opposes the plan.	Tom phản đối kế hoạch.
Tom realized that was likely not going to happen.	Tom nhận ra rằng điều đó có khả năng không xảy ra.
Tom is fixing my car.	Tom đang sửa xe của tôi.
Tom is likely to be arrested this afternoon.	Tom có ​​thể sẽ bị bắt vào chiều nay.
I don't think Tom is handsome.	Tôi không nghĩ rằng Tom đẹp trai.
I just wanted to let you know that I can't do that.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom sleeps like a baby.	Tom ngủ như một đứa trẻ.
You don't seem to like taking risks like Tom.	Bạn dường như không thích mạo hiểm như Tom.
Why don't you answer your phone?	Tại sao bạn không trả lời điện thoại của bạn?
That is not possible.	Điều đó là không thể làm được.
We won't start the meeting until Tom arrives.	Chúng ta sẽ không bắt đầu cuộc họp cho đến khi Tom đến.
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
I will have dinner at a restaurant.	Tôi sẽ ăn tối tại một nhà hàng.
Tom asks Mary to turn on the light.	Tom yêu cầu Mary bật đèn.
I've always wanted to go on a cruise.	Tôi luôn muốn đi du thuyền.
You will see your advantage knowing a foreign language.	Bạn sẽ thấy lợi thế của mình khi biết ngoại ngữ.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
I want to hear Tom speak.	Tôi muốn nghe Tom nói.
Today Tom seems friendlier than usual.	Hôm nay Tom có ​​vẻ thân thiện hơn bình thường.
Tom is just like me.	Tom cũng giống như tôi.
I wish you had told me the truth then.	Tôi ước rằng bạn đã nói cho tôi sự thật sau đó.
You should not climb the mountain in such bad weather.	Bạn không nên leo núi trong thời tiết xấu như vậy.
Tom thought it would be safer to stay indoors.	Tom nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu ở trong nhà.
Tom told me he felt tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi.
It will be difficult to convince Tom to sell that horse.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom bán con ngựa đó.
You think I'm done with that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi đã hoàn thành việc đó, phải không?
Was Tom the one who told you I wasn't coming?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng tôi sẽ không đến không?
Tom could feel it.	Tom có ​​thể cảm nhận được điều đó.
That is our problem.	Đó là vấn đề của chúng tôi.
It is of prime importance.	Nó là quan trọng hàng đầu.
I thought for sure we would be killed.	Tôi nghĩ chắc chắn chúng tôi sẽ bị giết.
I am good to everyone.	Tôi tốt với mọi người.
Tom says he doesn't even want to think about it.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí không muốn nghĩ về nó.
Tom tells Mary that he wants to quit his job and find another one.	Tom nói với Mary rằng anh muốn bỏ việc và tìm một công việc khác.
Maybe it will be difficult for Tom to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom làm được điều đó.
I think Tom understood.	Tôi nghĩ Tom đã hiểu.
I was late to class because the bus broke down.	Tôi đã đến lớp muộn vì xe buýt bị hỏng.
Tom gives the map to Mary.	Tom đưa bản đồ cho Mary.
Who told Tom he could leave early?	Ai nói với Tom rằng anh ấy có thể về sớm?
Tom can tell Mary that he is not tired.	Tom có ​​thể nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
Tom's door was open.	Cửa của Tom đã mở.
Tom might think you don't like him.	Tom có ​​thể nghĩ rằng bạn không thích anh ấy.
It was clear that those two women knew each other well.	Rõ ràng là hai người phụ nữ đó đã biết rõ về nhau.
Tom lost all the money he had.	Tom đã mất tất cả số tiền mà anh ta có.
What does Tom want you to call him?	Tom muốn bạn gọi anh ấy là gì?
Tom spoke very loudly.	Tom nói rất to.
Does Tom still hate French?	Tom có ​​còn ghét tiếng Pháp không?
Tom says he doesn't know what Mary will do.	Tom nói rằng anh không biết Mary sẽ làm gì.
Tom saw someone unloading wooden boxes from a truck.	Tom nhìn thấy ai đó đang dỡ các hộp gỗ từ một chiếc xe tải.
"Who are you?" 	"Bạn là ai?"
"I'm Tom."	"Tôi là Tôm."
That is not realistic.	Điều đó không thực tế.
It would be wise to do it today.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn làm điều đó ngay hôm nay.
Tom won't break up with you.	Tom sẽ không chia tay bạn.
Tom said goodbye to his friends and boarded the plane.	Tom chào tạm biệt bạn bè và lên máy bay.
Young children have short attention spans.	Trẻ nhỏ có khoảng thời gian chú ý ngắn.
I think Tom could sing a few songs for us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hát một vài bài hát cho chúng tôi.
We knew that from the start.	Chúng tôi đã biết điều đó ngay từ đầu.
I hope I will be able to help you another time.	Tôi hy vọng tôi sẽ có thể giúp bạn vào lúc khác.
I am always on time for appointments.	Tôi luôn đúng giờ cho các cuộc hẹn.
This is a drink I'm not particularly interested in.	Đây là thức uống mà tôi không đặc biệt quan tâm.
Tom was sent to prison.	Tom đã bị đưa vào tù.
You should talk to Tom directly.	Bạn nên nói chuyện trực tiếp với Tom.
Tom found a half-eaten apple behind the toaster.	Tom tìm thấy một quả táo đã ăn dở phía sau máy nướng bánh mì.
I really don't like the way Tom does it.	Tôi thực sự không thích cách Tom làm như vậy.
Tom is not the one to ask all the questions.	Tom không phải là người hỏi tất cả các câu hỏi.
I wasn't in the mood to do that yesterday.	Tôi đã không có tâm trạng để làm điều đó ngày hôm qua.
Looks like it won't rain.	Có vẻ như trời sẽ không mưa.
Tom is not wearing a helmet.	Tom không đội mũ bảo hiểm.
Tom says he thinks Mary will need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cần phải làm điều đó.
Tom dealt with the situation calmly.	Tom đối phó với tình huống một cách bình tĩnh.
Tom will make Mary do it.	Tom sẽ bắt Mary làm điều đó.
I want you to mow the lawn right after breakfast.	Tôi muốn bạn cắt cỏ ngay sau khi ăn sáng.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm như vậy.
I am right and everyone else is wrong.	Tôi đúng và mọi người khác sai.
We need to find a safe place to put this.	Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để đặt cái này.
She is worried because she has not received a letter from her son in months.	Cô ấy lo lắng vì cô ấy đã không nhận được một bức thư từ con trai mình trong nhiều tháng.
Tom drowned.	Tom đã chết đuối.
Tom is very biased.	Tom rất thiên vị.
Bicycles are the most elegant and efficient means of transport ever invented.	Xe đạp là phương tiện giao thông thanh lịch và hiệu quả nhất từng được phát minh.
It just makes no sense.	Nó chỉ là không có ý nghĩa.
Tom didn't know what Mary wanted to eat.	Tom không biết Mary muốn ăn gì.
Tom doesn't think we need to do that.	Tom không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó.
Tom disappeared shortly after.	Tom biến mất ngay sau đó.
The British established Singapore as a trading colony on the site in 1819.	Người Anh thành lập Singapore như một thuộc địa thương mại trên địa điểm này vào năm 1819.
Non-alcoholic beer won't get you drunk.	Bia không cồn sẽ không làm bạn say.
Tom took care of Mary's dog while she was away.	Tom đã chăm sóc con chó của Mary trong khi cô ấy đi vắng.
I cut thick branches with a hand saw.	Tôi cắt những cành cây dày bằng cưa tay.
Don't be noisy for nothing.	Đừng ồn ào vì không có gì.
Something is bothering you, isn't it?	Có điều gì đó làm phiền bạn, phải không?
Don't you know Tom and Mary often go out to eat together?	Bạn không biết Tom và Mary thường đi ăn cùng nhau sao?
I think Tom's leg is broken.	Tôi nghĩ chân của Tom bị gãy.
The plane climbed to an altitude of 10,000 meters.	Máy bay đã leo lên độ cao 10.000 mét.
I'm surprised that Tom doesn't know how to do it.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
I think Tom will like the gift Mary gave him.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích món quà mà Mary tặng anh ấy.
I think Boston is the most beautiful city in the world.	Tôi nghĩ Boston là thành phố đẹp nhất trên thế giới.
Tom is a bus driver, right?	Tom là một tài xế xe buýt, phải không?
Wake me up at eight o'clock.	Đánh thức tôi lúc tám giờ.
I don't think Tom will be able to help us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
Tom is afraid to go out alone at night.	Tom sợ ra ngoài một mình vào ban đêm.
Tom will eventually find out that Mary was the one who did it.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra Mary là người đã làm điều đó.
I know Tom says he's a fashion designer, but I don't think he really is.	Tôi biết Tom nói rằng anh ấy là một nhà thiết kế thời trang, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy thực sự là như vậy.
Tom turned down my offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của tôi.
Tom was drunk when Mary stepped away from him.	Tom uống say khi Mary bước ra khỏi anh.
The results are remarkable.	Kết quả là đáng chú ý.
Tom could feel the sun on his neck.	Tom có ​​thể cảm thấy mặt trời trên cổ mình.
Why don't we make this clear now?	Tại sao chúng ta không làm rõ điều này ngay bây giờ?
Tom is a big guy.	Tom là một chàng trai to lớn.
Tom knows who Mary says she intends to marry.	Tom biết người mà Mary nói rằng cô ấy định kết hôn.
I don't live far from Tom, but I don't see him very often.	Tôi không sống xa Tom, nhưng tôi không gặp anh ấy thường xuyên.
Tom said Mary was a good mother.	Tom nói Mary là một người mẹ tốt.
Tom told Mary to eat everything on her plate.	Tom bảo Mary ăn tất cả mọi thứ trong đĩa của cô ấy.
I tried to answer the question, but I can't.	Tôi đã cố gắng trả lời câu hỏi, nhưng tôi không thể.
I'm pretty picky.	Tôi khá kén chọn.
I am a worried waste.	Tôi là một phế vật lo lắng.
Tom and I had so much fun.	Tom và tôi đã có rất nhiều niềm vui.
Please only make necessary repairs.	Vui lòng chỉ sửa chữa cần thiết.
More than 500,000 Cuban workers are currently registered as freelancers.	Hơn 500.000 công nhân Cuba hiện đang đăng ký làm việc tự do.
Are you not staying at the hotel?	Bạn không ở khách sạn à?
Make sure Tom knows what happened.	Hãy chắc chắn rằng Tom biết những gì đã xảy ra.
So far, no one has laughed at any of Tom's jokes.	Cho đến nay, không ai cười trước bất kỳ trò đùa nào của Tom.
I don't think Tom wanted to do that this morning.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó vào sáng nay.
I think Tom will mess up again.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lại gây rối.
Tom and I spoke at the same time.	Tom và tôi nói cùng một lúc.
Tom ate a sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh sandwich.
I don't think Tom knows how to have fun.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách vui vẻ.
I didn't buy what I needed.	Tôi đã không mua những gì tôi cần.
She is pregnant with twins.	Cô ấy đang mang thai đôi.
This is not a fair test.	Đây không phải là một bài kiểm tra công bằng.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom said that I ate too fast.	Tom nói rằng tôi ăn quá nhanh.
Tom is alone on a Friday night.	Tom ở một mình vào tối thứ sáu.
Tom is wearing an expensive Italian suit.	Tom đang mặc một bộ đồ Ý đắt tiền.
I wonder how many times we'll have to tell Tom before he does.	Tôi tự hỏi chúng ta sẽ phải nói với Tom bao nhiêu lần trước khi anh ấy làm điều đó.
Tom needs to find someone else to help him.	Tom cần tìm một người khác để giúp anh ta.
I'm quite surprised that Tom doesn't want to do that.	Tôi khá ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó.
You said you would do anything for me.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi.
Tom said he thought I looked happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông hạnh phúc.
I can't say anything against it.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì chống lại nó.
Tom wants more than that.	Tom muốn nhiều hơn thế.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
We can talk for hours without ever being dull.	Chúng tôi có thể nói chuyện hàng giờ mà không bao giờ buồn tẻ.
I think Tom wants to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom is probably not in his thirties yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở độ tuổi ba mươi.
Tom is upstairs, studying French.	Tom ở trên lầu, đang học tiếng Pháp.
I didn't know it was there.	Tôi không biết nó đã ở đó.
Tom doesn't have to go to a meeting.	Tom không cần phải đi họp.
He doesn't have to wash the car.	Anh ấy không phải rửa xe.
Tom was amazed that we were able to do that.	Tom rất ngạc nhiên vì chúng tôi có thể làm được điều đó.
I'm surprised you know that word.	Tôi ngạc nhiên khi bạn biết từ đó.
I didn't know you worked here.	Tôi không biết bạn đã làm việc ở đây.
Tom and I felt relieved.	Tom và tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tom and I love each other.	Tom và tôi yêu nhau.
I'll be in Boston around 2:30.	Tôi sẽ đến Boston vào khoảng 2:30.
I want Tom to come.	Tôi muốn Tom đến.
Tom said that he thought I should leave early.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên về sớm.
I was hoping Tom would forget.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ quên.
You are starting to annoy me.	Bạn đang bắt đầu làm phiền tôi.
We've been having a hard time lately.	Chúng tôi đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây.
I paid no attention to him.	Tôi không để ý đến anh ta.
I think Tom probably knows what's going on.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ biết chuyện gì đang xảy ra.
The power went out, but we have a generator.	Mất điện, nhưng chúng tôi có một máy phát điện.
I want to study with the same French teacher that Tom is studying with.	Tôi muốn học với cùng một giáo viên tiếng Pháp mà Tom đang học cùng.
Tom is feeding the cows.	Tom đang cho bò ăn.
I don't like being kept waiting.	Tôi không thích bị bắt phải chờ đợi.
I don't think there will be any problem doing that.	Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ vấn đề gì khi làm điều đó.
I wish I could figure out how to paint my car without paying a lot of money.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách sơn chiếc xe của mình mà không phải trả nhiều tiền.
Tom doesn't want to do that, does he?	Tom không muốn làm điều đó, phải không?
Tom knew that was happening.	Tom biết rằng điều đó đang xảy ra.
Did you notice that Tom was staring at Mary?	Bạn có nhận thấy rằng Tom đang nhìn chằm chằm vào Mary không?
I want to check the feasibility.	Tôi muốn kiểm tra tính khả thi.
How many cups of coffee does Tom usually drink per day?	Tom thường uống bao nhiêu tách cà phê mỗi ngày?
Tom is almost done, isn't he?	Tom đã gần hoàn thành, phải không?
Tom put the gun to Mary's head.	Tom dí súng vào đầu Mary.
It is common to find graduate students vaping in the bathroom.	Việc tìm thấy học sinh cao học vaping trong phòng tắm là điều thường thấy.
Everyone loves free gifts.	Mọi người đều thích quà tặng miễn phí.
I wasn't able to eat as much as I wanted.	Tôi đã không thể ăn nhiều như tôi muốn.
Don't worry about what happened to Tom.	Đừng lo lắng về những gì đã xảy ra với Tom.
That is very difficult to do.	Điều đó rất khó thực hiện.
I'm very satisfied.	Tôi rất hài lòng.
Tom got in the car and the driver closed the door.	Tom lên xe và tài xế đóng cửa lại.
Tom didn't scream.	Tom không hét.
I don't eat fish.	Tôi không ăn cá.
Tom shouldn't have done it alone.	Tom không nên làm điều đó một mình.
Are you really going to make me do that?	Bạn thực sự sẽ bắt tôi làm điều đó?
You didn't know Tom needed to do it, did you?	Bạn không biết Tom cần phải làm điều đó, phải không?
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
Tom offers me a drink.	Tom mời tôi một ly.
Tom is inexperienced.	Tom còn thiếu kinh nghiệm.
The better you get to know her, the more you'll like her.	Bạn càng hiểu rõ về cô ấy, bạn sẽ càng thích cô ấy.
Tom was not very successful.	Tom không thành công lắm.
Come on, Tom, I need a little cooperation.	Nào, Tom, tôi cần hợp tác một chút.
Tom behaved quite foolishly.	Tom đã cư xử khá dại dột.
Tom can also help you.	Tom cũng có thể giúp bạn.
I think you should get to know Tom.	Tôi nghĩ bạn nên làm quen với Tom.
Do you know where Tom had lunch?	Bạn có biết Tom đã ăn trưa ở đâu không?
Try to reason with Tom.	Hãy thử suy luận với Tom.
If Tom doesn't get here soon, let's leave without him.	Nếu Tom không đến đây sớm, chúng ta hãy rời đi mà không có anh ấy.
Tom is among those planning to attend.	Tom nằm trong số những người dự định tham dự.
Tom says he doesn't have a girlfriend.	Tom nói rằng anh ấy không có bạn gái.
Tom knows that we can't take care of ourselves.	Tom biết rằng chúng ta không thể tự chăm sóc bản thân.
You can't fool me this time.	Bạn không thể lừa tôi lần này.
Why don't we go find Tom?	Tại sao chúng ta không đi tìm Tom?
Tom must have been very young when he wrote that song.	Tom hẳn còn rất trẻ khi viết bài hát đó.
Housing here is twice as expensive as in Boston.	Nhà ở đây đắt gấp đôi giá ở Boston.
Tom taught me how to make a ninja star out of origami paper.	Tom đã dạy tôi cách làm một ngôi sao ninja bằng giấy origami.
Tom has something to tell Mary.	Tom có ​​chuyện cần nói với Mary.
I don't like fried fish.	Tôi không thích cá rán.
Tom knew that Mary had to do it.	Tom đã biết rằng Mary phải làm điều đó.
I'm sure Tom won't be suspicious.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không nghi ngờ.
Tom doesn't have to go there himself.	Tom không cần phải tự mình đến đó.
Tom said Mary was probably still cranky.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn cáu kỉnh.
She lost her job two years ago.	Cô ấy đã mất việc làm hai năm nay.
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary ở đâu.
Tom needs to get in shape.	Tom cần phải lấy lại vóc dáng.
Tom and Mary are not allowed to do that.	Tom và Mary không được phép làm điều đó.
You are the one who needs to do it.	Bạn là người cần làm điều đó.
You are making Tom uncomfortable.	Bạn đang làm Tom khó chịu.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
Tom doesn't seem to believe that Mary needs to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary cần phải làm điều đó.
I always feel rushed.	Tôi cảm thấy mình luôn gấp gáp.
Tom shouldn't have told Mary his secrets.	Tom không nên nói với Mary những bí mật của anh ấy.
I was told not to call you stupid.	Tôi đã được bảo là không được gọi bạn là đồ ngu ngốc.
I want to buy a pair of ski boots.	Tôi muốn mua một đôi ủng trượt tuyết.
I don't know anyone who can help us.	Tôi không biết ai có thể giúp chúng tôi.
That's harder to do than Tom said.	Điều đó khó thực hiện hơn những gì Tom nói.
I didn't know that Tom would be here.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đây.
I asked Tom to do it for me.	Tôi đã nhờ Tom làm việc đó cho tôi.
Tom is on the volleyball team.	Tom ở trong đội bóng chuyền.
Tom never drives over the speed limit.	Tom không bao giờ lái xe quá tốc độ cho phép.
Some words have double meanings.	Một số từ có nghĩa kép.
There were very few passengers on the last bus.	Có rất ít hành khách trên chuyến xe cuối cùng.
I don't say that.	Tôi không say như vậy.
I'm surrounded by people I don't like.	Xung quanh tôi là những người tôi không thích.
I'm afraid I have to agree with Tom's analysis.	Tôi e rằng tôi phải đồng ý với phân tích của Tom.
I know Tom knows I shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm điều đó.
I wish we hadn't been to Australia.	Tôi ước rằng chúng tôi đã không đến Úc.
Tom helps anyone who asks him.	Tom giúp bất cứ ai yêu cầu anh ấy.
Tom got a job as a janitor.	Tom đã nhận được một công việc như một người lao công.
I didn't know Tom couldn't do that.	Tôi không biết Tom không thể làm điều đó.
I won't go there.	Tôi sẽ không đến đó.
Turns out he often eats at his dad's restaurant.	Hóa ra là anh ấy thường ăn ở nhà hàng của bố mình.
Do you want to swap jobs?	Bạn có muốn hoán đổi công việc?
Do not be afraid. 	Đừng sợ.
I won't hurt you.	Tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Tom said it wasn't him who broke the window.	Tom nói không phải anh ta là người đã phá cửa sổ.
Tom didn't even know that Mary was gone.	Tom thậm chí không biết rằng Mary đã đi.
We were very surprised.	Chúng tôi đã rất ngạc nhiên.
Tom obeyed.	Tom vâng lời.
I won't let anyone do that.	Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm điều đó.
Is this the first time you and Tom have done this together?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn và Tom làm điều này cùng nhau không?
How can you tell which is fake?	Làm thế nào bạn có thể biết cái nào là hàng giả?
I'm pretty sure Tom was telling the truth.	Tôi khá chắc rằng Tom đã nói thật.
I can't do it without much help.	Tôi không thể làm điều đó mà không có nhiều sự giúp đỡ.
Do you think that's wrong?	Bạn có nghĩ điều đó sai không?
You're one of Tom's friends, aren't you?	Bạn là một trong những người bạn của Tom, phải không?
I will help you in the garden after I finish my homework.	Tôi sẽ giúp bạn trong vườn sau khi tôi làm xong bài tập về nhà.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
I've heard rumors about you and Tom.	Tôi đã nghe tin đồn về bạn và Tom.
Tom also plays the harpsichord.	Tom cũng chơi harpsichord.
Tom usually likes to eat out.	Tom thường thích đi ăn ở ngoài.
Tom wears his party hat.	Tom đội chiếc mũ dự tiệc của mình.
Tom Jackson talked to the teachers at our school.	Tom Jackson đã nói chuyện với các giáo viên ở trường chúng tôi.
I will stay home from school today.	Hôm nay tôi sẽ nghỉ học ở nhà.
I have to give Tom something.	Tôi phải đưa cho Tom vài thứ.
Tom said he will be here tonight.	Tom nói anh ấy sẽ ở đây tối nay.
It's all your fault, Tom.	Tất cả là lỗi của anh, Tom.
You did something wrong.	Bạn đã làm sai điều gì đó.
Does anyone know where Tom went?	Có ai biết Tom đã đi đâu không?
We will change our course immediately.	Chúng tôi sẽ thay đổi khóa học của chúng tôi ngay lập tức.
Detectives are questioning the suspect right now.	Các thám tử đang thẩm vấn nghi phạm ngay lúc này.
That would be very funny.	Điều đó sẽ rất vui nhộn.
Tom bent down to smell the flowers.	Tom cúi xuống ngửi hoa.
Tom says he hopes that you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể chăm sóc cho bản thân.
I'm not worried about Tom.	Tôi không lo lắng về Tom.
I want Tom to stay in Australia with me.	Tôi muốn Tom ở lại Úc với tôi.
Tom is not a bad man.	Tom không phải là một người đàn ông xấu xa.
They are working on a new vaccine.	Họ đang nghiên cứu một loại vắc-xin mới.
I think Tom will have a good time.	Tôi nghĩ Tom sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom closed the lid of the box.	Tom đậy nắp hộp lại.
Tom said Mary probably wouldn't.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không làm vậy.
She doesn't run.	Cô ấy không chạy.
I found that book by accident at the bookstore.	Tôi tình cờ tìm thấy cuốn sách đó ở nhà sách.
He doesn't write letters or phone calls.	Anh ấy không viết thư hay điện thoại.
You should tell Tom Mary not to do that.	Bạn nên nói với Tom Mary không cần phải làm điều đó.
Tom will have to do better than that.	Tom sẽ phải làm tốt hơn thế.
I want to emphasize that.	Tôi muốn nhấn mạnh điều đó.
We have some issues to deal with.	Chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết.
What makes you think I want to spend Christmas with Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn trải qua Giáng sinh với Tom?
Tom tells Mary that he is depressed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bị trầm cảm.
There's a reason for it.	Có một lý do cho nó.
I don't usually eat the same things as Tom.	Tôi không thường ăn những món tương tự như Tom.
Tom and I are not talking right now.	Tom và tôi không nói chuyện ngay bây giờ.
Tom is new here, right?	Tom là người mới ở đây, phải không?
Tom and Mary are both lucky, aren't they?	Tom và Mary đều may mắn, phải không?
You have misunderstood me.	Bạn đã hiểu lầm tôi.
Tom was not surprised that Mary won the contest.	Tom không ngạc nhiên khi Mary thắng cuộc thi.
Tom has been fired many times.	Tom đã nhiều lần bị sa thải.
I just caught the last part of the concert.	Tôi chỉ bắt được phần cuối của buổi hòa nhạc.
Tom is probably thirsty.	Tom có ​​lẽ đang khát.
Tom was at Mary's house almost every day.	Tom hầu như ở nhà Mary mỗi ngày.
We both grinned.	Cả hai chúng tôi đều cười toe toét.
I told Tom not to do it, but he did anyway.	Tôi đã nói với Tom đừng làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm.
Are you still sure it's Tom?	Bạn vẫn chắc chắn đó là Tom?
We forgot about Tom.	Chúng tôi đã quên về Tom.
I know that Tom is tickling.	Tôi biết rằng Tom đang nhột nhạt.
Tell Tom I won't come.	Nói với Tom là tôi sẽ không đến.
There is no stopping now.	Không có điểm dừng bây giờ.
He will sit here.	Anh ấy sẽ ngồi đây.
I know that Tom doesn't know that I didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi đã không làm điều đó.
How long do you expect to work for this company?	Bạn mong đợi làm việc cho công ty này trong bao lâu?
Tom is sick.	Tom ốm yếu.
Japan plays an important role in promoting world peace.	Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình thế giới.
Tom left the kitchen door wide open.	Tom để cửa bếp rộng mở.
He failed in this plan, to the chagrin of his father.	Anh đã thất bại trong kế hoạch này, trước sự thất vọng của cha anh.
I don't know anyone who doesn't like Christmas.	Tôi không biết có ai không thích Giáng sinh.
Without a doubt, Tom will do it for us.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
I hope that you read this book.	Tôi hy vọng rằng bạn đọc cuốn sách này.
Tom doesn't think I have enough time to do that.	Tom không nghĩ rằng tôi có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't want to go back to Australia.	Tom không muốn trở lại Úc.
Tom was not entirely satisfied with the settlement.	Tom không hoàn toàn hài lòng với việc dàn xếp.
I should have told Tom why doing that was a bad idea.	Tôi nên nói với Tom tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
He's over thirty.	Anh ấy hơn ba mươi.
It will be three weeks before I see you again.	Phải ba tuần nữa tôi mới gặp lại anh.
Tom didn't think he would get caught.	Tom không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt.
Tom recommended this hotel.	Tom đã giới thiệu khách sạn này.
Tom took swimming lessons last summer.	Tom đã học bơi vào mùa hè năm ngoái.
I know that Tom knows where he should do it.	Tôi biết rằng Tom biết nơi anh ấy nên làm điều đó.
Tom often invites himself to dinner.	Tom thường tự mời mình ăn tối.
I would never say this, but I can understand the intended meaning.	Tôi sẽ không bao giờ nói điều này, nhưng tôi có thể hiểu ý nghĩa dự định.
Tom says that Mary is going back home to Boston.	Tom nói rằng Mary sẽ trở về nhà ở Boston.
I'm not sure about anything.	Tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì.
I feel cold. 	Tôi thấy lạnh.
Can you close the window, please?	Làm ơn đóng cửa sổ lại được không?
Tom told me that he thought Mary was jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ghen tuông.
Tom won't eat now.	Tom sẽ không ăn bây giờ.
I will travel to Australia next month.	Tôi sẽ đi du lịch Úc vào tháng tới.
Tom used to be a dog catcher.	Tom từng là một tay bắt chó.
Tom made us feel welcome.	Tom đã khiến chúng tôi cảm thấy được chào đón.
Tom limped.	Tom đi khập khiễng.
That is a fascinating thought.	Đó là một suy nghĩ hấp dẫn.
I'm tired of always having to charge my cell phone.	Tôi mệt mỏi với việc luôn phải sạc điện thoại di động của mình.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm điều đó.
That is a very interesting thing.	Đó là một điều rất thú vị.
It is true that she teaches French at school.	Đúng là cô ấy dạy tiếng Pháp ở trường.
The reason Tom left Boston was because his wife wanted to move to Chicago.	Lý do Tom rời Boston là vì vợ anh muốn chuyển đến Chicago.
Tom is the fattest man I know.	Tom là người béo nhất mà tôi biết.
That's them.	Đó là họ.
Don't do it unless I tell you.	Đừng làm điều đó trừ khi tôi nói với bạn.
I see a big smile on your face. 	Tôi thấy một nụ cười tươi trên khuôn mặt của bạn.
YOU MUST cheer up.	BẠN PHẢI vui lên.
Tom doesn't seem as sad as Mary.	Tom dường như không buồn như Mary.
The police suspect that Tom is involved in the murder.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom có ​​liên quan đến vụ giết người.
Are you sure Tom doesn't suspect anything?	Bạn có chắc Tom không nghi ngờ điều gì không?
That's a really great idea.	Đó là một ý tưởng thực sự tuyệt vời.
I pushed Tom.	Tôi đã đẩy Tom.
He could not adapt to the new situation.	Anh không thể thích nghi với hoàn cảnh mới.
Europeans love to drink wine.	Người châu Âu thích uống rượu vang.
Tom says he doesn't think Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể bơi.
Tom never even tried to kiss Mary.	Tom thậm chí chưa bao giờ cố gắng hôn Mary.
I know that Tom can play the saxophone. 	Tôi biết rằng Tom có ​​thể chơi saxophone.
Can you also play the saxophone?	Bạn cũng có thể chơi saxophone?
Tom stopped me.	Tom ngăn tôi lại.
I have never been addicted to anything.	Tôi chưa bao giờ nghiện bất cứ thứ gì.
I don't think that's what Tom meant.	Tôi không nghĩ đó là ý của Tom.
Obviously Tom doesn't want to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
I will stop Tom.	Tôi sẽ ngăn Tom.
Tom will not marry you.	Tom sẽ không kết hôn với bạn.
What you did made Tom cry.	Những gì bạn đã làm khiến Tom khóc.
Did you know that your air conditioner has broken down?	Bạn có biết rằng máy lạnh của bạn đã bị hỏng?
I took off my jacket and put it on the chair.	Tôi cởi áo khoác và đặt nó trên ghế.
Who can speak French better, Tom or Mary?	Ai có thể nói tiếng Pháp tốt hơn, Tom hay Mary?
Do I need to explain it to you again?	Tôi có cần giải thích lại với bạn không?
October 20 is Tom's birthday.	Ngày 20 tháng 10 là sinh nhật của Tom.
Are you also afraid of Tom?	Bạn cũng sợ Tom?
I think we really surprised Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi thực sự làm Tom ngạc nhiên.
We are handling it.	Chúng tôi đang xử lý nó.
What did Tom shout at Mary?	Tom đã hét gì với Mary?
I know Tom is confused.	Tôi biết Tom đang bối rối.
I went to Boston for Tom and Mary's wedding.	Tôi đến Boston để dự đám cưới của Tom và Mary.
I like my new car. 	Tôi thích chiếc xe mới của tôi.
I also like my old car.	Tôi cũng thích chiếc xe cũ của mình.
The reasons why we cannot support his view will be given below.	Lý do tại sao chúng tôi không thể ủng hộ quan điểm của anh ấy sẽ được đưa ra dưới đây.
I would do it, but you beat me to it.	Tôi sẽ làm điều đó, nhưng bạn đã đánh bại tôi vì nó.
I wish I could have gone sooner.	Tôi ước gì tôi có thể đi sớm hơn.
Tom and Mary said nothing to each other.	Tom và Mary không nói gì với nhau.
Remind me to call Tom tonight.	Nhắc tôi gọi cho Tom tối nay.
The history of every nation begins with the heart of a man or woman.	Lịch sử của mọi quốc gia đều bắt đầu từ trái tim của một người đàn ông hay phụ nữ.
Tom has written two books.	Tom đã viết hai cuốn sách.
Tom is not in my class.	Tom không ở trong lớp của tôi.
Tom took off his gloves.	Tom tháo găng tay.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
We'll leave when Tom arrives.	Chúng tôi sẽ rời đi khi Tom đến.
Have you sent Tom a Christmas card yet?	Bạn đã gửi cho Tom một tấm thiệp Giáng sinh chưa?
Tom used to be in a band with me.	Tom đã từng ở trong một ban nhạc với tôi.
I don't think you really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm điều đó.
Who do you think would do such a thing?	Bạn nghĩ ai sẽ làm một điều như vậy?
You really lost your mind, didn't you?	Bạn thực sự mất trí, phải không?
I'm not worried at all.	Tôi không lo lắng chút nào.
Tom says that Mary is alone.	Tom nói rằng Mary ở một mình.
I will sell the house if I find a buyer.	Tôi sẽ bán nhà nếu tìm được người mua.
Tom is Mary's neighbor.	Tom là hàng xóm của Mary.
I want to take you somewhere where I know you'll be safe.	Tôi muốn đưa bạn đến một nơi nào đó mà tôi biết rằng bạn sẽ an toàn.
In God's eyes, all people are equal.	Trước mắt Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều bình đẳng.
How can we reduce the number of accidents on the highway?	Làm thế nào chúng ta có thể giảm số vụ tai nạn trên đường cao tốc?
Doing that won't take as long as you think.	Làm điều đó sẽ không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ.
Who was waiting for Tom?	Ai đã đợi Tom?
I think Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
They do not accept bribes above.	Họ không nhận hối lộ ở trên.
I go to the dentist every day.	Tôi đến nha sĩ mỗi ngày.
Tom has decided.	Tom đã quyết định.
When did Tom tell you that you needed to do it?	Khi nào Tom nói với bạn rằng bạn cần phải làm điều đó?
Grant took 14,000 prisoners.	Grant đã bắt 14.000 tù nhân.
Do you think Tom will come at the same time as always?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến cùng một lúc như mọi khi?
Tom may have been disoriented.	Tom có ​​thể đã bị mất phương hướng.
Tom would probably tell Mary to look out the window.	Tom có ​​thể sẽ bảo Mary hãy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Can I use your phone for a while?	Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn một lúc không?
Tom cut off the head of the chicken.	Tom cắt bỏ đầu gà.
I know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
Don't do it again.	Đừng làm điều đó một lần nữa.
Tom and his mother are waiting on the porch.	Tom và mẹ anh ấy đang đợi ở hiên nhà.
Tom was both excited and worried.	Tom vừa vui mừng vừa lo lắng.
We lost a package.	Chúng tôi đã mất một gói.
There is no one as blind as those who will not see.	Không có ai mù quáng như những người sẽ không nhìn thấy.
I know you will be very angry.	Tôi biết bạn sẽ rất tức giận.
Mary stripped off her clothes.	Mary lột sạch quần áo của mình.
Tom just closed his eyes and tried to ignore what was going on.	Tom chỉ nhắm mắt và cố lờ đi những gì đang diễn ra.
Tom knows he doesn't have enough money to buy what he wants.	Tom biết mình không có đủ tiền để mua những thứ mình muốn.
Tom was very tired and fell asleep during the meeting.	Tom đã rất mệt và ngủ gật trong cuộc họp.
I don't think Tom realized how long it would take to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra rằng sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
I don't know how you feel.	Tôi không biết bạn cảm thấy như vậy.
Have you ever asked Tom why he doesn't like doing it?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom tại sao anh ấy không thích làm điều đó?
Since there was no room on the table, I had to get up to eat.	Vì không còn chỗ trên bàn, tôi phải đứng dậy ăn.
Tom is the only person I know who can't do that.	Tom là người duy nhất tôi biết không thể làm điều đó.
Is that wrong you say?	Bạn nói vậy có sai không?
I'm sure that's not necessary.	Tôi chắc rằng điều đó không cần thiết.
I saw Tom at the funeral.	Tôi đã thấy Tom ở đám tang.
Tom thinks he can do it tomorrow.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó vào ngày mai.
I'm sick these days.	Dạo này tôi bị ốm.
I know Tom will go eventually.	Tôi biết cuối cùng thì Tom cũng sẽ ra đi.
I did it on a nightingale.	Tôi đã làm điều đó trên một con chim sơn ca.
Tom doesn't think he's capable of doing that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có khả năng làm điều đó.
You can't stop Tom from doing that, can you?	Bạn không thể ngăn Tom làm điều đó, phải không?
The room is starting to spin.	Căn phòng đang bắt đầu quay.
So do you just sit there, or will you help us?	Vì vậy, bạn chỉ cần ngồi ở đó, hay bạn sẽ giúp chúng tôi?
Tom is very playful.	Tom rất ham chơi.
Did you know Tom and John are brothers?	Bạn có biết Tom và John là anh em?
Tom can make Mary laugh.	Tom có ​​thể làm cho Mary cười.
I don't want to do it alone.	Tôi không muốn làm điều đó một mình.
I don't think Tom knows why Mary and John are fighting.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary và John lại đánh nhau.
Tom has lived in Boston for a long time.	Tom đã sống ở Boston trong một thời gian dài.
Did you take Tom to the airport?	Bạn đã đưa Tom đến sân bay?
Tom had no doubt that Mary would arrive on time.	Tom không nghi ngờ rằng Mary sẽ đến đúng giờ.
I don't have any allergies.	Tôi không có bất kỳ dị ứng.
Armed policemen escort Tom out of the courtroom.	Các cảnh sát có vũ trang hộ tống Tom ra khỏi phòng xử án.
It is no longer valid.	Nó không còn giá trị nữa.
Tom says he doesn't need to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Everyone in Tom's family is really patriotic.	Mọi người trong gia đình Tom đều thực sự yêu nước.
What you intend to do will not help.	Những gì bạn định làm sẽ không giúp ích được gì.
Tom can speak French better than Mary can.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn Mary có thể.
Tom says he can't do anything to help Mary.	Tom nói rằng anh không thể làm bất cứ điều gì để giúp Mary.
Tom is more scared than me.	Tom sợ hãi hơn tôi.
I can never seem to win.	Tôi dường như không bao giờ có thể giành chiến thắng.
Tom stole my clothes.	Tom đã lấy trộm quần áo của tôi.
I know that I am not well.	Tôi biết rằng tôi không khỏe.
Tom is busy these days, isn't he?	Tom dạo này bận lắm phải không?
Will I go to hell if I don't go to church?	Tôi sẽ xuống địa ngục nếu tôi không đến nhà thờ?
We caught tadpoles and put them in jars.	Chúng tôi bắt nòng nọc và cho vào chum.
Tom wants to know what Mary did last weekend.	Tom muốn biết Mary đã làm gì vào cuối tuần trước.
I normally don't drink coffee.	Tôi bình thường không uống cà phê.
Tom told Mary that he was going to learn French.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ học tiếng Pháp.
You can't see Tom today.	Bạn không thể gặp Tom hôm nay.
You have to pay an extra 10,000 yen on public holidays.	Bạn phải trả thêm 10.000 yên vào các ngày lễ.
Is there any chance it will happen?	Có khả năng nào sẽ xảy ra không?
The jury is deliberating.	Ban giám khảo đang nghị án.
Tom says he thinks his team will probably win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đội của anh ấy có thể sẽ giành chiến thắng.
The armchair that I am sitting in is very comfortable.	Chiếc ghế bành mà tôi đang ngồi rất thoải mái.
Tell me why I can't go.	Nói cho tôi biết tại sao tôi không thể đi.
I will cooperate.	Tôi sẽ hợp tác.
The police suspect that Tom committed suicide.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom đã tự sát.
Tom isn't afraid of you, is he?	Tom không sợ bạn, phải không?
Tom is a good opponent.	Tom là một đối thủ tốt.
A good mediator can make a deal go smoothly.	Một người hòa giải tốt có thể làm cho một thỏa thuận diễn ra suôn sẻ.
We don't go out to eat as often as we used to.	Chúng tôi không đi ăn thường xuyên như trước nữa.
Tom never wears a vest.	Tom không bao giờ mặc vest.
Tom can run as fast as Mary.	Tom có ​​thể chạy nhanh như Mary.
Tom did other stupid things.	Tom đã làm những điều ngu ngốc khác.
The hospital that used to be across the street closed in 2013.	Bệnh viện từng nằm bên kia đường đã đóng cửa vào năm 2013.
Where is the magazine I am reading?	Tạp chí mà tôi đang đọc ở đâu?
We tried to invite Tom over.	Chúng tôi đã cố gắng mời Tom đến.
No, Mary is not my step-sister, she is my half-sister.	Không, Mary không phải là chị kế của tôi, cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
As far as I know, Tom does it.	Theo những gì tôi biết, Tom làm điều đó.
I'm afraid you have no chance of getting a job.	Tôi e rằng bạn không có cơ hội nhận được việc làm.
Tom washes clothes once a week.	Tom giặt quần áo mỗi tuần một lần.
Tom wouldn't hate this.	Tom sẽ không ghét điều này.
That's not the main reason why Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom không nên làm vậy.
The removal of the bearing beam has affected the structure of the building.	Việc loại bỏ dầm chịu lực đã làm ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà.
I think Tom is doing it too.	Tôi nghĩ Tom cũng đang làm điều đó.
Tom is not allowed to help Mary with her homework.	Tom không được giúp Mary làm bài tập về nhà.
I knew that Tom would be able to do it if he put all his heart into it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
I think Tom will need help getting in and out of the tub.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cần giúp đỡ để ra vào bồn tắm.
Tom should stay.	Tom nên ở lại.
I suspect Tom was injured.	Tôi nghi ngờ Tom đã bị thương.
Tom said that he thought Mary was not good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không giỏi tiếng Pháp.
Tom tried to kiss me.	Tom đã cố hôn tôi.
I worked for Tom.	Tôi đã làm việc cho Tom.
This store closes at nine o'clock every night.	Cửa hàng này đóng cửa lúc chín giờ mỗi đêm.
My father brought me here, sir. 	Cha tôi đã đưa tôi đến đây, thưa ngài.
I have nothing to say about it, and neither does my mother. 	Tôi không có gì để nói về nó, và mẹ tôi cũng vậy.
"	"
I think Tom and Mary must be in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary phải ở Boston.
Tom won't let that happen.	Tom sẽ không để điều đó xảy ra.
Tom doesn't think I care what he does.	Tom không nghĩ rằng tôi quan tâm đến những gì anh ấy làm.
Tom doesn't want to see it.	Tom không muốn nhìn thấy nó.
He's as sweet as he can be.	Anh ấy ngọt ngào nhất có thể.
Is Tom handsome?	Tom có ​​đẹp trai không?
I don't think I have the energy to do that right now.	Tôi không nghĩ mình có đủ năng lượng để làm điều đó lúc này.
Tom ended his cleverness.	Tom đã kết thúc sự thông minh của anh ấy.
I'm doing the best I can.	Tôi đang làm hết sức mình có thể.
Tom wants to stay at home.	Tom muốn ở nhà.
Tom and Mary know why you did it.	Tom và Mary biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Ask Tom to bring his guitar.	Yêu cầu Tom mang theo cây đàn của anh ấy.
I've never met anyone else like Tom.	Tôi chưa từng gặp ai khác như Tom.
The dog growled at the shopkeeper.	Con chó gầm gừ với người bán hàng.
Tom has to take care of me.	Tom phải chăm sóc tôi.
Tom asked me to come here to deliver this message.	Tom yêu cầu tôi đến đây để chuyển thông điệp này.
Tell Tom it's not his fault.	Nói với Tom đó không phải lỗi của anh ấy.
I want to buy this trombone, but I don't have enough money.	Tôi muốn mua chiếc kèn trombone này, nhưng tôi không có đủ tiền.
His constant insults aroused her anger.	Những lời xúc phạm liên tục của anh đã khơi dậy sự tức giận của cô.
Can you tell me which way should I go?	Bạn có thể cho tôi biết tôi nên đi con đường nào không?
I don't think Tom was ever happy here.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng hạnh phúc ở đây.
Have fun, but don't get lost.	Hãy vui vẻ, nhưng đừng lạc lối.
All governments will have to cooperate in this regard.	Tất cả các chính phủ sẽ phải hợp tác trong vấn đề này.
Tom didn't seem to know what was going on.	Tom dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.
He is stuck in a deadlocked job.	Anh ta bị mắc kẹt trong một công việc bế tắc.
I trained Tom for the job.	Tôi đã đào tạo Tom cho công việc.
I've always liked football.	Tôi luôn thích bóng đá.
Tom said that he thought Mary would be interested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm.
Tom was very angry.	Tom rất tức giận.
I caught a glimpse of her face.	Tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Remember to review the paper before handing it in.	Nhớ xem lại giấy trước khi giao nộp.
Tom needs to go back home to get his passport.	Tom cần trở về nhà để lấy hộ chiếu.
Is Tom back yet?	Tom đã về chưa?
It couldn't be done in the amount of time we had.	Nó không thể được thực hiện trong khoảng thời gian chúng tôi có.
The explanation that Tom gave was easy to understand.	Lời giải thích mà Tom đưa ra rất dễ hiểu.
It was a quiet winter evening.	Đó là một buổi tối mùa đông yên tĩnh.
I know that Tom wants to be the first to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
I hope you make it through soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ mau qua khỏi.
They agreed to elect him as president.	Họ đồng ý bầu anh ta làm tổng thống.
They won't care.	Họ sẽ không quan tâm.
Tom says he knows he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
A priest has skillfully drawn a picture of a priest on a folding screen.	Một linh mục đã khéo léo vẽ hình một linh mục trên màn hình gấp.
Maybe Tom can go to Boston.	Có lẽ Tom có ​​thể đến Boston.
Tom probably won't win the race.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng cuộc đua.
Tom bought a new vacuum cleaner.	Tom đã mua một chiếc máy hút bụi mới.
It is equivalent to sawing off the branch on which you are sitting.	Nó tương đương với việc bạn đang cưa đi cành cây mà bạn đang ngồi.
Where does Tom think I am?	Tom nghĩ tôi đang ở đâu?
Tom has worn his clothes longer.	Tom đã mặc quần áo của mình dài hơn.
Do you know how Tom got this information?	Bạn có biết làm thế nào Tom có ​​được thông tin này không?
Tom's death is considered an accident.	Cái chết của Tom được coi là một tai nạn.
I won't go down that road again.	Tôi sẽ không đi xuống con đường đó nữa.
Tom will not abandon you.	Tom sẽ không bỏ rơi bạn.
Tom is determined to try again.	Tom quyết tâm thử lại.
Because Tom mistranslated a sentence, our company lost a lot of money.	Bởi vì Tom dịch sai một câu, công ty của chúng tôi mất rất nhiều tiền.
Tom knows he's dying.	Tom biết anh ấy sắp chết.
Tom said he would do it if he knew he had to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy biết anh ấy phải làm như vậy.
Tom is likely still around, right?	Tom có ​​khả năng vẫn còn ở lại, phải không?
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
I think my eyes are playing tricks on me.	Tôi nghĩ rằng đôi mắt của tôi đang chơi trò lừa gạt tôi.
Tom forage in the forest.	Tom kiếm ăn trong rừng.
Do Tom's children have enough to eat?	Các con của Tom có ​​đủ ăn không?
You are unreasonable.	Bạn đang không hợp lý.
I don't think Tom knows where Mary went to school.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã đi học ở đâu.
The blockade of Britain and other allies was very successful.	Cuộc phong tỏa của Anh và các đồng minh khác đã rất thành công.
The enemy occupied the fort.	Địch chiếm đồn.
I drove to Tom's this morning.	Tôi đã lái xe đến Tom's sáng nay.
Tom doesn't seem to like doing that.	Tom dường như không thích làm điều đó.
Does Tom miss Australia?	Tom có ​​nhớ Úc không?
It's been three years since I last drove a car.	Đã ba năm kể từ lần cuối cùng tôi lái một chiếc ô tô.
Tom also did everything that Mary asked.	Tom cũng làm mọi thứ mà Mary yêu cầu.
Tom already knew that Mary had no plans to be here today.	Tom đã biết rằng Mary không có kế hoạch ở đây hôm nay.
Tom says you won't let him in.	Tom nói rằng bạn sẽ không cho anh ta vào.
Tom might have to do it again.	Tom có ​​thể phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think we should make a decision until we hear from Tom.	Tôi nghĩ chúng ta không nên đưa ra quyết định cho đến khi nghe tin từ Tom.
Tom talks to himself as he waters the plants.	Tom tự nói chuyện với chính mình khi anh ấy tưới cây.
Tom won't be there with Mary.	Tom sẽ không ở đó với Mary.
Tom's dog bit me.	Con chó của Tom đã cắn tôi.
Where you pitch your tent is up to you.	Nơi bạn dựng lều là tùy thuộc vào bạn.
I really can't get over that.	Tôi thực sự không thể vượt qua điều đó.
There must be something wrong with Tom's algorithm.	Thuật toán của Tom phải có trục trặc.
Tom finished college.	Tom đã học xong đại học.
Tom is ambitious, right?	Tom có ​​tham vọng, phải không?
When was the last time you went to an amusement park?	Lần cuối cùng bạn đến công viên giải trí là khi nào?
That's only part of the problem.	Đó chỉ là một phần của vấn đề.
Tom said that he thought Mary was in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không có gì phải vội vàng làm điều đó.
Tom is folding his laundry.	Tom đang gấp đồ giặt của mình.
Tom says there is not enough time to do that.	Tom nói rằng không có đủ thời gian để làm điều đó.
We ignore Tom.	Chúng tôi phớt lờ Tom.
People say he's still alive.	Mọi người nói rằng anh ấy vẫn còn sống.
Tom probably wouldn't drink that.	Tom có ​​lẽ sẽ không uống thứ đó.
I have postponed my trip to Australia.	Tôi đã hoãn chuyến đi đến Úc.
We should let the police handle the matter.	Chúng ta nên để cảnh sát xử lý vấn đề.
Tom is not happy to be with.	Tom không vui khi ở cùng.
I admit I did what I promised but didn't do.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì tôi đã hứa nhưng không làm.
I was wondering if you could agree to be interviewed for my paper.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có thể đồng ý phỏng vấn cho bài báo của tôi hay không.
I don't think Tom did that.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó.
I bought a telescope and a book on astronomy.	Tôi đã mua một kính viễn vọng và một cuốn sách về thiên văn học.
Don't you know that Tom can play guitar?	Bạn không biết rằng Tom có ​​thể chơi guitar?
He lost his balance and fell off the ladder.	Anh ta bị mất thăng bằng và rơi khỏi thang.
How much is the return ticket?	Giá vé khứ hồi là bao nhiêu?
I know that Tom did it once.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó một lần.
Tom tells Mary that he doesn't think Alice is cute.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ Alice dễ thương.
I'm pretty sure that's true.	Tôi khá chắc chắn đó là sự thật.
You are desperate.	Bạn đang tuyệt vọng.
How can you tell when Tom is lying?	Làm thế nào bạn có thể biết khi nào Tom đang nói dối?
Tom seems to know who did it.	Tom dường như biết ai đã làm điều đó.
They stay in separate rooms.	Họ ở trong những phòng riêng biệt.
I suspect Tom is dead.	Tôi nghi ngờ Tom đã mất.
Tom says he hopes Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thích làm điều đó.
I didn't do everything you asked me to do.	Tôi đã không làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
If you were an animal, what would you be?	Nếu bạn là một con vật, bạn sẽ thành con gì?
It was not a complete surprise.	Đó không phải là một bất ngờ hoàn toàn.
Tom is not as good at tennis as Mary.	Tom không giỏi quần vợt như Mary.
Tom will find another attorney for you.	Tom sẽ tìm một luật sư khác cho bạn.
I need to do that before I can go home.	Tôi cần phải làm điều đó trước khi tôi có thể về nhà.
You know that Tom is Mary's friend, right?	Bạn biết rằng Tom là bạn của Mary, phải không?
Tom will do the right thing.	Tom sẽ làm điều đúng đắn.
It's a beautiful brooch.	Đó là một cây trâm đẹp.
I would never have thought of such a thing.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến một điều như vậy.
Tom got on the bus to Boston.	Tom lên xe buýt đi Boston.
Do we have to go to school next Monday?	Chúng ta có phải đến trường vào thứ Hai tới không?
I grew a beard when I was in college.	Tôi đã để râu khi tôi còn học đại học.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I didn't know you were going to attend the meeting.	Tôi không biết bạn sẽ tham dự cuộc họp.
You have passed the test.	Bạn đã vượt qua bài kiểm tra.
That's not why I'm here.	Đó không phải là lý do tại sao tôi ở đây.
You are crazy for lending money to Tom.	Bạn thật điên rồ khi cho Tom vay tiền.
I was impressed by your recent ad in the New York Times.	Tôi rất ấn tượng về quảng cáo gần đây của bạn trên New York Times.
Tom and Mary parted ways.	Tom và Mary rời xa nhau.
Tom bullied me when I was in elementary school.	Tom đã bắt nạt tôi khi tôi còn học tiểu học.
I hope you are not afraid to do it.	Tôi hy vọng bạn không sợ làm điều đó.
The birds are singing here and there in the park.	Những con chim đang hót ở đây và ở đó trong công viên.
Mumps is an infectious disease.	Quai bị là một bệnh truyền nhiễm.
Tom is a very effective speaker.	Tom là một diễn giả rất hiệu quả.
I want to leave feedback.	Tôi muốn để lại phản hồi.
I'm drinking with some friends.	Tôi đang uống với một vài người bạn.
Tom didn't know Mary broke up with her boyfriend.	Tom không biết Mary đã chia tay bạn trai của cô ấy.
I don't owe anyone an explanation.	Tôi không nợ ai một lời giải thích.
Tom is probably dying.	Tom có ​​lẽ sắp chết.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Won't need any of that.	Sẽ không cần bất kỳ điều đó.
Tom is a mutual friend.	Tom là một người bạn chung.
He is very flexible.	Anh ấy rất linh hoạt.
Tom cleaned his smartphone.	Tom đã làm sạch điện thoại thông minh của mình.
If anyone comes to see me, tell me I'm out.	Nếu có ai đến gặp tôi, hãy nói rằng tôi đã ra ngoài.
Tom told me that he owed Mary money.	Tom nói với tôi rằng anh ta nợ Mary tiền.
The traffic accident made it impossible for me to catch the train.	Vụ tai nạn giao thông khiến tôi không thể bắt được tàu.
Tom wants Mary to learn French.	Tom muốn Mary học tiếng Pháp.
It was exhilarating.	Nó đã được phấn khởi.
You are not allowed to drink in the park.	Bạn không được phép uống trong công viên.
Tom and his girlfriend are in the same class.	Tom và bạn gái học cùng lớp.
He left Japan at the end of the year.	Anh ấy rời Nhật Bản vào cuối năm.
Tom and Mary were married in October on a tropical beach.	Tom và Mary đã kết hôn vào tháng 10 trên một bãi biển nhiệt đới.
Tom is still waiting.	Tom vẫn đang đợi.
Tom is quite talkative.	Tom là người khá nói.
The truth is clear. 	Sự thật là rõ ràng.
No one can deny them.	Không ai có thể phủ nhận chúng.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
Tom said that Mary really wanted to do it today.	Tom nói rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
It happens more often than you think.	Nó xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ.
Tom seems to already know all that.	Tom dường như đã biết tất cả những điều đó.
Tom can't open the drawer.	Tom không thể mở ngăn kéo.
All Tom talks about is his job.	Tất cả những gì Tom nói về là công việc của anh ấy.
I don't think it's very likely that Tom will know the answer.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ biết câu trả lời.
Tom isn't afraid of us, is he?	Tom không sợ chúng ta phải không?
I know that Tom is a sports fanatic.	Tôi biết rằng Tom là một tín đồ thể thao.
Tom thinks Mary won't forgive him.	Tom nghĩ Mary sẽ không tha thứ cho anh ta.
Tom did not laugh at Mary. 	Tom không cười nhạo Mary.
He's laughing at John.	Anh ta đang cười John.
Tom and Mary moved to Boston shortly after they got married.	Tom và Mary chuyển đến Boston ngay sau khi họ kết hôn.
I wish I could find a way to get more people to visit my site.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách để có nhiều người truy cập vào trang web của tôi.
I have absolutely no intention of doing that again.	Tôi hoàn toàn không có ý định làm điều đó một lần nữa.
I will ask Tom to stay.	Tôi sẽ yêu cầu Tom ở lại.
They must have come home by now.	Chắc bây giờ họ đã về đến nhà.
I know Tom didn't know he wouldn't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Three years ago, nothing like this would have happened.	Ba năm trước đây sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra.
Tom will pay me.	Tom sẽ trả tiền cho tôi.
I think Tom will pass the test.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
An intruder killed Tom.	Một kẻ đột nhập đã giết Tom.
Tom said he didn't think Mary would agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
They are joking.	Họ đang đùa.
Tom's mother made him eat his vegetables.	Mẹ của Tom bắt anh ăn rau của mình.
You're much better at French than Tom, aren't you?	Bạn giỏi tiếng Pháp hơn Tom nhiều, phải không?
Puffer fish is considered a delicacy in Japan.	Cá nóc được coi là một món ngon ở Nhật Bản.
Tom said he was willing to pay for my ticket.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng trả tiền mua vé của tôi.
Tom has serious health problems.	Tom có ​​vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
Tom's hair is thick.	Tóc của Tom dày.
I want a bag of potatoes.	Tôi muốn một bao khoai tây.
I wouldn't mind losing a few pounds.	Tôi sẽ không ngại giảm một vài cân.
I think I will stay in Australia for a few more weeks.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại Úc trong vài tuần nữa.
If you like this, you can have it.	Nếu bạn thích cái này, bạn có thể có nó.
Tom turned over three days later.	Tom trở mình trong ba ngày sau đó.
Tom is in Boston visiting his grandmother.	Tom đang ở Boston thăm bà của anh ấy.
I know that Tom won't be able to do it for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
Tom is the only one who has to stay here.	Tom là người duy nhất phải ở lại đây.
Tom is more afraid of Mary than she is of him.	Tom sợ Mary hơn cô ấy sợ anh ta.
I got off my bike and sat down on a bench.	Tôi xuống xe đạp và ngồi xuống một chiếc ghế dài.
I don't want to forget anything.	Tôi không muốn quên bất cứ điều gì.
Tom said he learned how to do it in Boston.	Tom cho biết anh đã học cách làm điều đó ở Boston.
Tom thought I might want to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó một mình.
You don't think I can do it?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó?
Tom thinks that Mary must do the same.	Tom nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
I know it's hard for me to get this done today.	Tôi biết rằng tôi khó có thể hoàn thành việc này trong ngày hôm nay.
Many tons of waste end up in landfills every month.	Nhiều tấn rác thải đổ vào bãi rác mỗi tháng.
Tom bought a new suit for himself.	Tom đã mua một bộ đồ mới cho mình.
Tom's car.	Xe của Tom.
You need parental permission if you are going to apply for that job.	Bạn cần sự cho phép của cha mẹ nếu bạn định nộp đơn xin việc đó.
Tom is the only one who has to do this.	Tom là người duy nhất phải làm điều này.
Tom accidentally put salt in his coffee.	Tom đã vô tình bỏ muối vào cà phê của mình.
Tom crossed the threshold.	Tom bước qua ngưỡng cửa.
Tom said it was up to us.	Tom nói rằng điều đó là tùy thuộc vào chúng tôi.
I'm not sure that Tom should do that.	Tôi không chắc rằng Tom nên làm điều đó.
Tom is a Gemini.	Tom là một Song Tử.
I will read this book on the plane.	Tôi sẽ đọc cuốn sách này trên máy bay.
Tom says he understands why Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary lại sợ hãi.
Tom paled.	Tom tái mặt.
Tom probably doesn't know what you're up to.	Tom có ​​lẽ không biết bạn định làm gì.
I should probably tell Tom I don't want him to.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không muốn anh ấy làm như vậy.
Tom tells Mary that he doesn't care about it.	Tom nói với Mary rằng anh không quan tâm đến việc đó.
They suspect that Tom has come to this country illegally.	Họ nghi ngờ rằng Tom đã đến đất nước này một cách bất hợp pháp.
Tom says that Mary should do it outside.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó bên ngoài.
We know that you are not stupid.	Chúng tôi biết rằng bạn không ngu ngốc.
I can hardly stop doing it.	Tôi rất khó có thể ngừng làm điều đó.
I told them they could do whatever they wanted.	Tôi nói với họ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
There's no point in arguing with someone like that.	Không có ích gì khi tranh luận với một người như thế.
Tom will never hurt anyone again.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương ai nữa.
Tom hasn't been able to go to church for three months.	Tom đã không thể đến nhà thờ trong ba tháng.
That is no reason to panic.	Đó không phải là lý do để hoảng sợ.
Tom will never leave Mary.	Tom sẽ không bao giờ rời bỏ Mary.
This will teach you not to disturb others.	Điều này sẽ dạy bạn không làm phiền người khác.
Tom is probably sleepy.	Tom có ​​lẽ đang buồn ngủ.
Tom doesn't know French.	Tom không biết tiếng Pháp.
It wouldn't be safe to do that now.	Sẽ không an toàn khi làm điều đó bây giờ.
No one in his class is faster than him.	Không ai trong lớp của anh ấy nhanh hơn anh ấy.
Tom hasn't done his duty yet, has he?	Tom vẫn chưa làm nhiệm vụ phải không?
Our office is on the 10th floor of the Tokyo building.	Văn phòng của chúng tôi ở tầng 10 của tòa nhà Tokyo.
Tom doesn't seem willing to consider the possibility that he's wrong.	Tom dường như không sẵn sàng xem xét khả năng anh ấy sai.
Tom wiped his feet on the doormat.	Tom lau chân trên tấm thảm chùi chân.
Tom may not be in Australia.	Tom có ​​thể không ở Úc.
Don't you know Tom is interested in modern art?	Bạn không biết Tom quan tâm đến nghệ thuật hiện đại?
Tom has really gone wild.	Tom thực sự đã trở nên hoang dã.
Tom said he wished he hadn't told Mary to tell John to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình đã không nói với Mary để nói với John làm điều đó.
Tom says he will be back soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm quay lại.
I see you've found your book.	Tôi thấy bạn đã tìm thấy cuốn sách của mình.
I think Tom went back to Boston in October.	Tôi nghĩ Tom đã trở lại Boston vào tháng 10.
Tom said when will he come?	Tom nói khi nào anh ấy sẽ đến?
I didn't get paid much to do that.	Tôi đã không được trả nhiều tiền để làm điều đó.
Tom defends his discovery.	Tom bảo vệ phát hiện của mình.
Tom is still too young to take over.	Tom vẫn còn quá trẻ để tiếp quản.
I don't blame you for this.	Tôi không trách bạn về điều này.
Are you the one who will buy the food?	Bạn có phải là người sẽ mua thức ăn?
Tom is having a hard time supporting his family.	Tom đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ gia đình của mình.
I think Tom will want to talk to Mary about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom always seems to do that.	Tom dường như luôn làm điều đó.
They were found unharmed.	Họ được tìm thấy không hề hấn gì.
I wonder if it will really snow tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có tuyết thật không.
We don't need your help.	Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom cut the cake into 8 pieces.	Tom cắt bánh thành 8 miếng.
Tom wished he could spend more time with Mary.	Tom ước gì anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
Tom didn't let Mary leave.	Tom không để Mary rời đi.
Tom says he feels terrible.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy khủng khiếp.
Tom grabbed Mary's arm and pulled her towards the door.	Tom nắm lấy cánh tay của Mary và kéo cô ấy về phía cửa.
Tom crossed the frozen lake.	Tom băng qua hồ nước đóng băng.
Tom is lucky he can still do that.	Tom thật may mắn vì anh ấy vẫn có thể làm được điều đó.
Why don't you go back and talk to Tom?	Tại sao bạn không quay lại và nói chuyện với Tom?
I never had to worry too much about anything.	Tôi chưa bao giờ phải lo lắng quá nhiều về bất cứ điều gì.
I can't remember how to do it.	Tôi không thể nhớ làm thế nào để làm điều đó.
Tom probably shouldn't have done that.	Tom có ​​lẽ không nên làm vậy.
Tom should have asked Mary where she wanted him to park the car.	Tom lẽ ra nên hỏi Mary rằng cô ấy muốn anh ấy đậu xe ở đâu.
Tom gets paid more than he expected to be paid.	Tom được trả nhiều hơn những gì anh ấy mong đợi được trả.
That is really noble of you.	Điều đó thực sự cao quý của bạn.
Tom is thinking about it now.	Tom bây giờ đang nghĩ về nó.
I feel really oppressed.	Tôi cảm thấy thực sự bị áp bức.
I cannot receive this amount.	Tôi không thể nhận số tiền này.
Tom is a tall and lanky guy.	Tom là một anh chàng cao và cao lêu nghêu.
Does Tom seriously think anyone would vote for him?	Tom có ​​nghiêm túc nghĩ rằng có ai đó sẽ bỏ phiếu cho anh ấy không?
I hate administrative work.	Tôi ghét công việc hành chính.
Please don't leave without me.	Xin đừng rời đi mà không có tôi.
Tom is sitting on the hood of the car.	Tom đang ngồi trên mui xe.
You are too tall.	Bạn cao quá.
Tom is not the only one to make mistakes.	Tom không phải là người duy nhất mắc lỗi.
I'm not tearing you apart.	Tôi không xé xác bạn.
When I look back on those days, it all seemed like a dream.	Khi tôi nhìn lại những ngày đó, tất cả dường như chỉ như một giấc mơ.
I don't want to go to Boston.	Tôi không muốn đến Boston.
I think birthdays are important.	Tôi nghĩ sinh nhật là quan trọng.
I didn't want to sing, but Tom made it for me.	Tôi không muốn hát, nhưng Tom đã làm cho tôi.
I hate you, Tom.	Tôi ghét anh, Tom.
I am sure that Tom will reform.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cải cách.
Only a week left until the exam.	Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ kiểm tra.
I want to thank you for all your hard work.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả công việc khó khăn của bạn.
It will be very difficult to get Tom to change his mind.	Sẽ rất khó để khiến Tom thay đổi quyết định.
Looks like Tom was right.	Có vẻ như Tom đã đúng.
Tom saw Mary do it.	Tom đã thấy Mary làm điều đó.
I don't often argue with my wife.	Tôi không thường xuyên tranh cãi với vợ.
I have decided not to have a dog anymore.	Tôi đã quyết định không nuôi một con chó nữa.
I don't give you any money.	Tôi không đưa cho bạn bất kỳ khoản tiền nào.
I thought we had found the perfect hideout, but the police found us.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy một nơi ẩn náu hoàn hảo, nhưng cảnh sát đã tìm thấy chúng tôi.
Mackerel is delicious whether you grill it or grill it.	Cá thu ngon dù bạn nướng hay nướng.
Tom will be here in fifteen minutes.	Tom sẽ đến đây sau mười lăm phút nữa.
I tried to follow her, but she let me slip.	Tôi đã cố gắng theo dõi cô ấy, nhưng cô ấy đã cho tôi trượt.
I think the Jacksons are having a party.	Tôi nghĩ Jacksons đang tổ chức một bữa tiệc.
Tom told me that he thought Mary would be faster than John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nhanh hơn John.
The plan has not yet been completed.	Kế hoạch vẫn chưa được hoàn thành.
I don't really like golf.	Tôi không thích chơi gôn cho lắm.
All the songs I sing for you today are written by me.	Tất cả những bài hát tôi hát cho bạn hôm nay đều do tôi viết.
Tom bent down and picked up the ball.	Tom cúi xuống và nhặt quả bóng.
I wonder why Tom wants to go to Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn đến Boston.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Tom is a hippie.	Tom là một hippie.
There are carp in the pond.	Có cá chép trong ao.
Tom didn't know he had to do it alone.	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó một mình.
Tom, you have to help me.	Tom, bạn phải giúp tôi.
I'm almost never at home during the day.	Tôi hầu như không bao giờ ở nhà trong ngày.
Tom said I looked worried.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ lo lắng.
It's not that easy.	Nó không dễ dàng như vậy.
I think I can buy one of those for you.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể mua một trong những cái đó cho bạn.
Boston is not like Chicago at all.	Boston không giống Chicago chút nào.
Tom stopped what he was doing and looked up at Mary.	Tom dừng việc anh đang làm và nhìn lên Mary.
I know that Tom knows what Mary did.	Tôi biết rằng Tom biết những gì Mary đã làm.
Tom was unable to do whatever he was supposed to do.	Tom đã không thể làm bất cứ điều gì anh ấy phải làm.
Tom said in an angry tone.	Tom nói với một giọng điệu tức giận.
Tom and I have decided not to sing together.	Tom và tôi đã quyết định không hát cùng nhau.
I want Tom to read this again.	Tôi muốn Tom đọc lại cái này.
I think Tom might have gone home alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã về nhà một mình.
Tom only visited once at blue moon.	Tom chỉ đến thăm một lần vào lúc trăng xanh.
How do you know that today is my birthday?	Làm thế nào bạn biết rằng hôm nay là sinh nhật của tôi?
Tom didn't have to wait long in the waiting room.	Tom không phải đợi lâu trong phòng chờ.
I don't think Tom will be arrested.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị bắt.
You should practice what you preach.	Bạn nên thực hành những gì bạn giảng.
I don't want to have any more children.	Tôi không muốn có thêm con nữa.
Tom can be a little tough.	Tom có ​​thể hơi khó khăn.
I don't think Tom knows how much Mary loves him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
A fire started in the upper part of the church.	Một đám cháy bắt đầu ở phần trên của nhà thờ.
Find an empty bottle and fill it with water.	Tìm một cái chai rỗng và đổ đầy nước vào.
Tom has a head in emergencies.	Tom có ​​một người đứng đầu trong những trường hợp khẩn cấp.
I have a pretty good idea of ​​where Tom went.	Tôi có một ý tưởng khá hay về nơi Tom đã đi.
Tom doesn't water the lawn.	Tom không tưới cỏ.
Do not leave library books in the classroom.	Đừng để sách thư viện trong lớp học.
Can Tom really speak French?	Tom thực sự có thể nói tiếng Pháp không?
Do you think you speak French better than Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn Tom?
I don't think Tom will notice.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để ý.
Tom is much shorter than me.	Tom thấp hơn tôi nhiều.
Can you go see if Tom is okay?	Bạn có thể đi xem Tom có ​​ổn không?
I do not have many friends.	Tôi không có nhiều bạn.
I didn't see anyone I recognized.	Tôi không nhìn thấy bất kỳ ai mà tôi nhận ra.
Tom teaches Sunday classes.	Tom dạy các lớp học chủ nhật.
We won't stay long.	Chúng ta sẽ không ở lại lâu đâu.
I arrived in Boston a few weeks before Tom arrived.	Tôi đến Boston vài tuần trước khi Tom đến.
I can't really be sure that Tom didn't take the money.	Tôi thực sự không thể chắc chắn rằng Tom đã không lấy tiền.
This is harder than I thought.	Điều này khó hơn tôi nghĩ.
Yesterday Tom came to see you.	Hôm qua Tom đến gặp bạn.
Tom lives only an hour away.	Tom chỉ sống cách đó một giờ.
Tom said he wanted to teach me French.	Tom nói rằng anh ấy muốn dạy tôi tiếng Pháp.
Tom loves coming here every year for his birthday.	Tom thích đến đây hàng năm vào ngày sinh nhật của mình.
Tom wasn't sure what he wanted to do with his life.	Tom không chắc mình muốn làm gì với cuộc đời mình.
Looks like we'll have to walk.	Có vẻ như chúng ta sẽ phải đi bộ.
I was awakened by gunfire.	Tôi bị đánh thức bởi tiếng súng.
You should attend the meeting today.	Bạn nên tham dự cuộc họp hôm nay.
I won't mention that again.	Tôi sẽ không đề cập đến điều đó một lần nữa.
All of them are equal.	Tất cả chúng đều bình đẳng.
I apologize if I wasn't clear.	Tôi xin lỗi nếu tôi không rõ ràng.
What happened next startled Tom.	Điều gì xảy ra tiếp theo khiến Tom giật mình.
Although Tom is rich, he is not happy.	Mặc dù Tom giàu có nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Tom did not like Mary's behavior at all.	Tom hoàn toàn không thích cách cư xử của Mary.
I'm still too young.	Tôi vẫn còn quá trẻ.
I doubt Tom has to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom phải làm điều đó một lần nữa.
I wanted to let you know I'll be late.	Tôi muốn cho bạn biết tôi sẽ đến muộn.
I will probably vote for Tom Jackson.	Tôi có thể sẽ bỏ phiếu cho Tom Jackson.
I didn't even know you had a girlfriend.	Tôi thậm chí còn không biết bạn đã có bạn gái.
Tom forced Mary to sign the suicide note.	Tom ép Mary ký vào bức thư tuyệt mệnh.
I want to apologize for the way I spoke to you the last time we met.	Tôi muốn xin lỗi vì cách tôi đã nói chuyện với bạn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
They blew up the bridge with gunpowder.	Họ cho nổ tung cây cầu bằng thuốc súng.
You don't have to do it now if you don't feel well.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn cảm thấy không khỏe.
Why don't you have children yet?	Tại sao bạn vẫn chưa có con?
I have not graduated yet.	Tôi vẫn chưa tốt nghiệp.
I assume Tom understands what we're talking about.	Tôi cho rằng Tom hiểu những gì chúng tôi đang nói.
I need to buy some medicine for Tom.	Tôi cần mua một ít thuốc cho Tom.
Where did Tom get this information?	Tom lấy thông tin này ở đâu?
I don't object to you doing that.	Tôi không phản đối việc bạn làm điều đó.
Tom is having lunch with Mary.	Tom đang ăn trưa với Mary.
We still haven't been told what we need to do.	Chúng tôi vẫn chưa được cho biết chúng tôi cần phải làm gì.
In all likelihood, it won't snow today.	Trong tất cả các khả năng, hôm nay trời sẽ không có tuyết.
Sorry, I mistook you for someone else.	Xin lỗi, tôi đã nhầm bạn với người khác.
Tom probably won't come by taxi.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến bằng taxi.
As you get older, your waistline gets bigger.	Khi bạn già đi, vòng eo của bạn sẽ lớn hơn.
Tom must have thought Mary knew how to do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary đã biết cách làm điều đó.
Tom patiently waited for three hours, and then gave up.	Tom kiên nhẫn chờ đợi trong ba giờ, và sau đó bỏ cuộc.
Shall we get there before the end of the movie?	Chúng ta sẽ đến đó trước khi kết thúc bộ phim chứ?
I don't like swimming in winter.	Tôi không thích bơi vào mùa đông.
It's not my fault, is it?	Đó không phải là lỗi của tôi, phải không?
Just say no to simple solutions.	Chỉ cần nói không với các giải pháp đơn giản.
I can't stand his arrogance.	Tôi không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của anh ta.
What do you remember about Tom?	Bạn nhớ gì về Tom?
Tom always seems to know what to do.	Tom dường như luôn biết phải làm gì.
What Tom said seems strange to me.	Những gì Tom nói có vẻ lạ đối với tôi.
Saying that is not constructive.	Nói như vậy không mang tính xây dựng.
Now Tom is at Mary's house.	Bây giờ Tom đang ở nhà Mary.
If you lie enough times, you will start to believe it.	Nếu bạn nói dối đủ lần, bạn sẽ bắt đầu tin vào điều đó.
Tom said he thought he would be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom is waiting for some of his friends to join him.	Tom đang đợi một số bạn bè của mình tham gia cùng anh ấy.
I wish we had more people like Tom.	Tôi ước chúng ta có thêm nhiều người như Tom.
Tom was amused by what he saw.	Tom cảm thấy thích thú với những gì anh ấy nhìn thấy.
Hurry! 	Vội vàng!
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
What is your favorite dessert with strawberries?	Món tráng miệng yêu thích của bạn với dâu tây là gì?
I know that Tom is a very practical person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất thực tế.
Tom tried to be comfortable.	Tom cố tỏ ra thoải mái.
Tom couldn't go fishing with us last summer.	Tom không thể đi câu cá với chúng tôi vào mùa hè năm ngoái.
I think Tom doesn't do that now.	Tôi nghĩ Tom không làm thế bây giờ.
Sometimes you have to choose between looking good and being comfortable.	Đôi khi bạn phải lựa chọn giữa trông đẹp và thoải mái.
Looks like you don't understand, Tom.	Có vẻ như bạn không hiểu, Tom.
I first met Tom at a small bar outside of town.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom ở một quán bar nhỏ bên ngoài thị trấn.
Tom can't prove anything.	Tom không thể chứng minh bất cứ điều gì.
The boat you want to buy has been sold.	Chiếc thuyền bạn muốn mua đã được bán.
Tom is going to the concert, right?	Tom sẽ đến buổi hòa nhạc, phải không?
Tom was born on October 20, 2013.	Tom sinh ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Tom said that his bus was late.	Tom nói rằng xe buýt của anh ấy đã đến muộn.
I will have to be very careful.	Tôi sẽ phải rất cẩn thận.
The nimble brown fox jumped over the lazy brown dog.	Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con chó nâu lười biếng.
The flight attendant asked me to change seats.	Tiếp viên yêu cầu tôi đổi chỗ.
I can't believe you will give away all your money.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ cho đi tất cả tiền của bạn.
Tom doesn't seem to care about that.	Tom dường như không quan tâm đến điều đó.
I think Tom will be ready.	Tôi nghĩ Tom sẽ sẵn sàng.
Tom has a strong alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ.
Tom didn't say why he was angry.	Tom không nói lý do tại sao anh ấy tức giận.
I'll meet Tom in front of the station at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom trước nhà ga lúc 2:30.
Tom insists he didn't kill anyone.	Tom khẳng định anh ta không giết ai cả.
I apologize for being late.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
Tom is still reluctant to do it for you.	Tom vẫn miễn cưỡng làm điều đó cho bạn.
Tom says he's not looking for a relationship.	Tom nói rằng anh ấy không tìm kiếm một mối quan hệ.
Cold and humid days are bad for your health.	Những ngày lạnh ẩm có hại cho sức khỏe của bạn.
Tom sacrificed himself for his country.	Tom đã hy sinh bản thân cho đất nước của mình.
Many people don't realize that antibiotics are not effective against viruses.	Nhiều người không nhận ra rằng thuốc kháng sinh không có hiệu quả đối với vi rút.
Tom was the first boy ever to kiss Mary.	Tom là cậu bé đầu tiên từng hôn Mary.
Would you mind writing it down on this piece of paper?	Bạn có phiền viết nó ra mảnh giấy này không?
Tom fell asleep thinking about Mary.	Tom chìm vào giấc ngủ khi nghĩ về Mary.
This is the only food I can find.	Đây là thức ăn duy nhất mà tôi có thể tìm thấy.
Tom thinks I might have to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó một mình.
Tom is losing blood fast.	Tom đang mất máu nhanh.
Tom had run out of patience.	Tom đã hết kiên nhẫn.
They could not agree on some parts of it.	Họ không thể đồng ý về một số phần của nó.
You wouldn't wear that, would you?	Bạn sẽ không mặc cái đó, phải không?
Tom won't try to stop me.	Tom sẽ không cố gắng ngăn cản tôi.
Do you eat salads?	Bạn có ăn salad không?
Tom didn't think he would get caught.	Tom không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt.
I finally got used to city life.	Cuối cùng thì tôi cũng đã quen với cuộc sống thành thị.
You should see the look on Tom's face when Mary walks in.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi Mary bước vào.
It's a kind of lottery.	Đó là một loại xổ số.
I feel like a hypocrite.	Tôi cảm thấy mình như một kẻ đạo đức giả.
I usually feel sleepy after lunch.	Tôi thường cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn trưa.
Tom told me that Mary had lived in Australia for three years.	Tom nói với tôi rằng Mary đã sống ở Úc được ba năm.
What is Australia's tallest building?	Tòa nhà cao nhất của Úc là gì?
Shouldn't we ask Tom if he wants to come with us?	Chúng ta không nên hỏi Tom rằng anh ấy có muốn đi cùng chúng ta không?
I wonder if Tom can really win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể giành chiến thắng hay không.
I am a video game programmer.	Tôi là một lập trình viên trò chơi điện tử.
He warmed himself by the stove.	Anh tự sưởi ấm bên bếp lò.
Tom brought a salad.	Tom đã mang một món salad.
I heard that Tom and Mary were planning to get married.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã dự định kết hôn.
We can't go to Boston now.	Chúng tôi không thể đến Boston bây giờ.
Tom loves canning.	Tom thích đóng hộp.
They were ungrateful.	Họ đã vô ơn.
Obviously, it's a crime.	Rõ ràng, đó là một tội ác.
I know Tom is a very good football player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng đá rất giỏi.
That doesn't really make sense.	Điều đó không thực sự có ý nghĩa.
Tom asks Mary why she likes to do it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy thích làm điều đó.
Tom says he thinks Mary isn't crazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không điên.
Tom said he didn't think I had the guts to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ tôi có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom is a very gifted artist.	Tom là một nghệ sĩ rất có năng khiếu.
What makes you think what Tom said is not true?	Điều gì khiến bạn nghĩ những gì Tom nói là không đúng?
Can you allow me to observe?	Bạn có thể cho phép tôi quan sát không?
Tell Tom I'm going out for a walk.	Nói với Tom rằng tôi sẽ ra ngoài đi dạo.
It seems that it is difficult for her to fit in with the students at her new school.	Có vẻ như rất khó để cô có thể hòa nhập với các học sinh ở trường mới.
Tom has a job, right?	Tom có ​​một công việc, phải không?
Tom was shocked by what Mary said he should do.	Tom đã bị sốc bởi những gì Mary nói rằng anh ta nên làm.
Remove Tom's name from the list.	Xóa tên của Tom khỏi danh sách.
Tom always kisses Mary good morning.	Tom luôn hôn Mary buổi sáng tốt lành.
I'm too tired to do anything today.	Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Tom and I are busy planning our wedding.	Tom và tôi đang bận lên kế hoạch cho đám cưới của chúng tôi.
You make me disgusted you.	Bạn làm cho tôi ghê tởm bạn.
I wonder if I really need to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự cần làm điều đó hay không.
Tom didn't let failure discourage him.	Tom đã không để thất bại làm anh nản lòng.
I give my children an allowance.	Tôi cho các con tôi một khoản tiền tiêu vặt.
"It's Tom. What is he doing here?" 	"Tom đây. Anh ấy lại làm gì ở đây vậy?"
"I think he's about to tell us."	"Tôi nghĩ anh ấy sắp nói với chúng ta."
I watched Tom ride his bike away.	Tôi nhìn Tom đạp xe đi mất.
Maybe Tom is doing it right now.	Có lẽ Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I feel better after I take the medicine that Tom gave me.	Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi tôi uống thuốc mà Tom cho tôi.
We couldn't find a good sewing machine anywhere.	Chúng tôi không thể tìm thấy một chiếc máy may tốt ở bất cứ đâu.
Tom didn't help Mary.	Tom đã không giúp Mary.
Not so long ago, the Europeans burned the heretics.	Cách đây không lâu, người châu Âu đã thiêu đốt những kẻ dị giáo.
I rented a room in Paris for a month.	Tôi đã thuê một căn phòng ở Paris trong một tháng.
I've been sitting here for almost an hour.	Tôi đã ngồi ở đây gần một giờ.
You are very profound.	Bạn rất sâu sắc.
I started working here in 2013.	Tôi bắt đầu làm việc ở đây vào năm 2013.
The match was suspended because of the rain.	Trận đấu đã bị tạm dừng vì trời mưa.
I advised Tom to do it again.	Tôi đã khuyên Tom làm điều đó một lần nữa.
Did Tom say where he is?	Tom có ​​nói anh ấy ở đâu không?
I got the impression that Tom wasn't amused himself.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không thích thú với chính mình.
I don't think anyone told Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng có ai nói với Tom phải làm gì.
In the meantime, he went to sleep.	Trong khi chờ đợi, anh đã đi ngủ.
I was hoping that you knew the answer.	Tôi đã hy vọng rằng bạn biết câu trả lời.
Tom wondered if Mary had heard the same rumors he had heard.	Tom tự hỏi liệu Mary cũng đã từng nghe những tin đồn tương tự mà anh đã nghe.
What if no one buys anything on Black Friday?	Điều gì sẽ xảy ra nếu không có ai mua bất cứ thứ gì vào Thứ Sáu Đen?
I hope that doesn't happen.	Tôi hy vọng điều đó không xảy ra.
I think I can do it better than you.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
Talk to me, Tom.	Hãy nói chuyện với tôi, Tom.
I have enchanted a secret from her.	Tôi đã mê hoặc một bí mật từ cô ấy.
Tom will only have himself to blame.	Tom sẽ chỉ có mình để tự trách mình.
Tom cannot lend Mary any money right now.	Tom không thể cho Mary vay bất kỳ khoản tiền nào ngay bây giờ.
At that time Tom was not a member.	Lúc đó Tom chưa phải là thành viên.
I think I have found someone interested in buying your home.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một người quan tâm đến việc mua nhà của bạn.
Tom makes a lot of mistakes when he speaks French.	Tom rất hay mắc lỗi khi nói tiếng Pháp.
Tom and Mary are starting to get it right now.	Tom và Mary đang bắt đầu lấy nó ngay bây giờ.
Tom left Mary with the children.	Tom để lại Mary với những đứa trẻ.
Three of Tom's friends went to Mary's party.	Ba người bạn của Tom đã đến bữa tiệc của Mary.
Tom usually eats breakfast very quickly.	Tom thường ăn sáng rất nhanh.
Tom says he has nothing to hide.	Tom nói rằng anh ấy không có gì phải che giấu.
Tom didn't want to blame himself.	Tom không muốn tự buộc tội mình.
I know you'll love Boston.	Tôi biết bạn sẽ thích Boston.
After a prolonged high-speed chase, the policeman shot and killed Tom.	Sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao kéo dài, viên cảnh sát đã bắn chết Tom.
I can't forget the day I met him.	Tôi không thể quên cái ngày mà tôi gặp anh ấy.
Tom and I were asked to act on our own.	Tom và tôi được yêu cầu phải tự xử.
I wonder if Tom really has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự phải làm như vậy không.
Is it true that Tom will take your place?	Có đúng là Tom sẽ thế chỗ bạn không?
Maybe Tom will do this.	Có lẽ Tom sẽ làm điều này.
I was surprised to learn that Tom does not speak French.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom won't be able to do everything he wants to do.	Tom sẽ không thể làm mọi thứ muốn làm.
I didn't know that Tom and Mary were French speakers.	Tôi không biết rằng Tom và Mary là những người nói tiếng Pháp.
Tom and I couldn't help ourselves.	Tom và tôi không thể tự giúp mình.
Tom is a little worried for you.	Tom hơi lo lắng cho bạn.
Oh, that's silly.	Ồ, thật là ngớ ngẩn.
There is so much pollution in New York that joggers often wear masks while running.	Có nhiều ô nhiễm ở New York đến nỗi những người chạy bộ thường đeo khẩu trang khi chạy.
I am quite satisfied with it.	Tôi khá hài lòng với nó.
Tom heard a car pull up in his driveway.	Tom nghe thấy tiếng xe hơi tấp vào đường lái xe của mình.
Tom returned the books he had borrowed to the library.	Tom trả lại những cuốn sách anh đã mượn cho thư viện.
Tom is walking towards me right now.	Tom đang đi về phía tôi ngay bây giờ.
I don't need any of you.	Tôi không cần bất kỳ ai trong số các bạn.
Tom probably doesn't even remember me.	Tom có ​​lẽ thậm chí không nhớ tôi.
Should we try to help Tom?	Chúng ta có nên thử giúp Tom không?
Tom will crash here for a while.	Tom sẽ gặp nạn ở đây một thời gian.
I won't use it.	Tôi sẽ không sử dụng nó.
Tom and I are not planning to go together.	Tom và tôi không có kế hoạch đi cùng nhau.
Tom said he would help me figure out how to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tìm ra cách làm điều đó.
Tom said he will come tomorrow.	Tom nói anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
You've been pretty busy, haven't you?	Bạn đã khá bận rộn, phải không?
I owe it to Tom for this.	Tôi nợ Tom vì điều này.
I will cry.	Tôi sẽ khóc.
I'm not used to doing this alone.	Tôi không quen làm điều này một mình.
What is my responsibility?	Trách nhiệm của tôi là gì?
Peige is the one who gets the job done.	Peige là người sẽ hoàn thành công việc.
You are blinded by love.	Bạn bị tình yêu làm cho mù quáng.
Tom Jackson is armed and dangerous.	Tom Jackson được trang bị vũ khí và nguy hiểm.
I want to know what Tom thinks.	Tôi muốn biết Tom nghĩ như thế nào.
Tom should have won.	Tom lẽ ra đã thắng.
I'm not married either.	Tôi cũng chưa kết hôn.
He is spreading humus on the flower beds.	Anh ấy đang trải lớp mùn trên những luống hoa.
Tom says that's not true.	Tom nói điều đó không đúng.
What? 	Gì?
I can't hear what you're saying.	Tôi không thể nghe những gì bạn đang nói.
It was not a difficult decision.	Đó không phải là một quyết định khó khăn.
Tom is joking with his friends.	Tom đang đùa giỡn với bạn bè của mình.
I heard that Tom has offered you a job.	Tôi nghe nói rằng Tom đã mời bạn một công việc.
Tom has been sober for three months.	Tom đã tỉnh táo được ba tháng.
Tom has heartburn.	Tom bị chứng ợ nóng.
Wet clothes cling to the body.	Quần áo ẩm ướt bám vào người.
I just remembered his name, which I haven't been able to for a long time.	Tôi vừa mới nhớ ra tên của anh ấy, điều mà tôi đã không thể trong một thời gian dài.
I'm afraid you don't love me anymore.	Em sợ anh không còn yêu em nữa.
I don't really like dancing.	Tôi không thực sự thích khiêu vũ.
I don't know if I can handle this on my own.	Tôi không biết liệu tôi có thể giải quyết việc này một mình hay không.
I left there a little after 2:30.	Tôi rời khỏi đó một chút sau 2:30.
Why is Tom mad at you?	Tại sao Tom lại giận bạn?
Why does Tom want to be a tailor?	Tại sao Tom muốn trở thành một thợ may?
Tom runs the fastest.	Tom chạy nhanh nhất.
I want to go to the beach with you.	Tôi muốn đi biển với bạn.
I don't think Tom knows I'm married.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đã kết hôn.
I can't wait too long.	Tôi không thể chờ đợi quá lâu nữa.
My name is Mary and this is my husband, Tom.	Tên tôi là Mary và đây là chồng tôi, Tom.
Tom used to teach acting.	Tom từng dạy diễn xuất.
As soon as she saw me, she greeted me with a smile.	Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy đã mỉm cười chào đón tôi.
Neither Tom nor Mary had eaten.	Cả Tom và Mary đều chưa ăn.
I told Tom to calm down.	Tôi bảo Tom hãy bình tĩnh.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm như vậy.
Tom says he knows why Mary has to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom said Mary intended to do that.	Tom nói Mary có ý định làm điều đó.
Tom tells Mary that she has to leave.	Tom nói với Mary rằng cô ấy phải rời đi.
Tom has no website.	Tom không có trang web.
Tom thinks I'm a tramp.	Tom nghĩ rằng tôi là một kẻ lang thang.
I know that Tom spent time at Mary's.	Tôi biết rằng Tom đã dành thời gian ở Mary's.
Do not delete this file.	Đừng xóa tệp này.
I don't think you will ask Tom to help you.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhờ Tom giúp bạn.
You don't have to do it if you don't want to.	Bạn không cần phải làm điều đó nếu bạn không muốn.
There has been a reduction in staff at our factory.	Đã có sự cắt giảm nhân sự tại nhà máy của chúng tôi.
Tom knows who the killer is.	Tom biết ai là kẻ giết người.
I had no choice but to throw him out.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ném anh ta ra ngoài.
I'm trying very much.	Tôi đang cố gắng rất nhiều.
Tom doesn't know many people in Boston.	Tom không biết nhiều người ở Boston.
Please, do not go.	Làm ơn đừng đi.
I think it will snow tonight.	Tôi nghĩ rằng đêm nay trời sẽ có tuyết.
Tom's face swelled up after being stung by a bee.	Khuôn mặt của Tom sưng lên sau khi bị ong đốt.
Sir Thomas said that only an arrowhead made of pure obsidian stone could pierce the lower part of the mighty dragon.	Ngài Thomas nói rằng chỉ có một đầu mũi tên được làm bằng đá obsidian nguyên chất mới có thể xuyên qua phần dưới của con rồng dũng mãnh.
Tom said he knew that Mary would eventually do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary cuối cùng sẽ làm điều đó.
Tom apologized to the families of the victims for the explosion at the factory.	Tom đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân vì vụ nổ tại nhà máy.
Tom talked to Mary about what needed to be done.	Tom đã nói chuyện với Mary về những gì cần phải làm.
Tom was the only one left in the class.	Tom là người duy nhất còn trong lớp học.
Tom followed the instructions.	Tom đã làm theo các hướng dẫn.
Tom will probably be tired.	Tom có ​​thể sẽ mệt mỏi.
Tom is a teacher here.	Tom là một giáo viên ở đây.
This is a really good marmalade.	Đây là mứt cam thực sự tốt.
Tom says Mary knows that she might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I had no choice but to do what Tom asked me to do.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Can I count on clemency?	Tôi có thể tin tưởng vào sự khoan hồng?
You should do everything that Tom asks you to do.	Bạn nên làm mọi thứ mà Tom yêu cầu bạn làm.
She passed by without glancing at me.	Cô ấy đi ngang qua mà không liếc nhìn tôi.
Tom knew Mary didn't want to do that anymore.	Tom biết Mary không còn muốn làm điều đó nữa.
Tom tells everyone that he is married.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã kết hôn.
I'm in the middle of something here.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó ở đây.
Why can't you be honest?	Tại sao bạn không thể trung thực?
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
I don't think Tom would care if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó.
Sometimes Tom says some stupid things.	Đôi khi Tom nói một số điều ngu ngốc.
Tom didn't tell us about it.	Tom đã không nói với chúng tôi về điều đó.
I hope Tom does it for us.	Tôi hy vọng Tom làm điều đó cho chúng tôi.
I knew that Tom would be reluctant to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Who is the highest bidder?	Ai là người trả giá cao nhất?
Tell Tom we'll be ready.	Nói với Tom là chúng tôi sẽ sẵn sàng.
For Christmas, I knit sandals for my family and friends.	Đối với Giáng sinh, tôi đan dép cho gia đình và bạn bè của tôi.
I wonder why Tom suggested we do it.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó.
I was drifting aimlessly.	Tôi đã trôi dạt vô định.
I know that I should do it while I'm in Australia.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó khi tôi ở Úc.
I think you will enjoy tonight.	Tôi nghĩ bạn sẽ tận hưởng tối nay.
Now Tom was quiet.	Bây giờ Tom đã yên lặng.
Don't get off the train until it stops.	Đừng xuống tàu cho đến khi nó dừng lại.
Tom is walking his dogs.	Tom đang dắt đàn chó của mình đi dạo.
The situation remains unchanged.	Tình hình vẫn không thay đổi.
I was never really close with anyone.	Tôi chưa bao giờ thực sự thân thiết với bất cứ ai.
Don't you know Tom saw you in the park this morning?	Bạn không biết Tom đã nhìn thấy bạn trong công viên sáng nay?
The soldiers stood attentive.	Những người lính đứng chú ý.
Tom sat watching TV.	Tom ngồi xem TV.
It's not easy to understand why you would want to leave.	Thật không dễ hiểu tại sao bạn lại muốn ra đi.
He made his sister a pretty pen tray.	Anh đã làm cho em gái mình một chiếc khay đựng bút xinh xắn.
Tom is not sleepy.	Tom không buồn ngủ.
The business does not make a profit.	Công việc kinh doanh không tạo ra lợi nhuận.
Tom did all he could to help.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ.
Is Tom looking at me?	Tom có ​​đang nhìn tôi không?
No one told Tom what he should do.	Không ai nói cho Tom biết anh nên làm gì.
This can not wait until tomorrow?	Điều này không thể đợi đến ngày mai?
I want you to help me do it tomorrow.	Tôi muốn bạn giúp tôi làm điều đó vào ngày mai.
Just remember what I told you.	Chỉ cần nhớ những gì tôi đã nói với bạn.
I know that Tom is not a good carpenter. 	Tôi biết rằng Tom không phải là một thợ mộc giỏi.
That's why I didn't ask him for help.	Đó là lý do tại sao tôi không nhờ anh ấy giúp đỡ.
I don't know very well.	Tôi chưa biết rõ lắm.
I heard that Tom is very stubborn.	Tôi nghe nói rằng Tom rất cứng đầu.
Tom and Mary have started dating.	Tom và Mary đã bắt đầu hẹn hò.
Where do hermits live?	Các ẩn sĩ sống ở đâu?
I guess that's okay.	Tôi đoán điều đó không sao.
Tom didn't even last a year.	Tom thậm chí không tồn tại được một năm.
I really don't really care.	Tôi thực sự không quan tâm lắm.
We need to contact Tom.	Chúng tôi cần liên lạc với Tom.
Tom certainly knows his stuff.	Tom chắc chắn biết những thứ của mình.
Tom is different now.	Tom bây giờ đã khác.
You don't need to wash the car. 	Bạn không cần phải rửa xe.
It was washed.	Nó đã được rửa sạch.
Tom and Mary are partying.	Tom và Mary đang tiệc tùng.
Tom's window is closed.	Cửa sổ của Tom đã đóng.
That's a lot to live for.	Đó là rất nhiều điều để sống.
I hope I'll see Tom tonight.	Tôi hy vọng tôi sẽ gặp Tom tối nay.
If you ask me, Tom is the one with the problem.	Nếu bạn hỏi tôi, Tom là người có vấn đề.
It was something that Tom couldn't do.	Đó là điều mà Tom không thể làm được.
Tom is old enough to vote.	Tom đủ tuổi để bỏ phiếu.
Tom returned the money.	Tom đã trả lại tiền.
You will get pneumonia.	Bạn sẽ bị viêm phổi.
I didn't see a single person.	Tôi không nhìn thấy một người nào.
Tom is lighting a candle with a lighter.	Tom đang thắp sáng ngọn nến bằng bật lửa.
I don't believe that either.	Tôi cũng không tin điều đó.
I hate to interrupt, but I need to say something.	Tôi ghét phải ngắt lời, nhưng tôi cần phải nói điều gì đó.
Tom has no such problem.	Tom không có vấn đề như vậy.
That won't happen to me.	Điều đó sẽ không xảy ra với tôi.
Please don't put it on the table.	Xin đừng đặt nó trên bàn.
Surely he will go to America.	Chắc chắn rằng anh ấy sẽ đi Mỹ.
Tom will be very relieved to hear that.	Tom sẽ rất nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
She congratulated me on my success.	Cô ấy chúc mừng thành công của tôi.
Tom says he won't learn French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không học tiếng Pháp.
I know that Tom will have to stay in Boston longer than planned.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải ở lại Boston lâu hơn dự định.
Tom will probably cry.	Tom có ​​lẽ sẽ khóc.
Tom is still settled with Mary.	Tom vẫn ổn định với Mary.
It makes me indifferent.	Nó khiến tôi thờ ơ.
The miners are on strike.	Các thợ mỏ đang đình công.
I know that Tom doesn't know that he has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom is going home next weekend.	Tom sẽ về nhà vào cuối tuần tới.
Tom and I became friends while we both lived in Australia.	Tom và tôi trở thành bạn bè khi cả hai cùng sống ở Úc.
You will have to answer for your behavior.	Bạn sẽ phải trả lời cho hành vi của mình.
Tom hasn't really won yet.	Tom vẫn chưa thực sự thắng.
It wasn't what Tom said that annoyed me, it was the way he said it.	Không phải những gì Tom nói khiến tôi khó chịu, mà là cách anh ấy nói.
I wonder if Tom thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng tôi cần làm điều đó không.
No one has ever said such things to me.	Chưa ai từng nói những điều như vậy với tôi.
Have you ever asked Tom why he likes to do it?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom tại sao anh ấy thích làm điều đó?
Why don't we book a date?	Tại sao chúng ta không đặt một ngày?
Tom had a heated argument with Mary.	Tom đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với Mary.
I couldn't see what the two of them were doing, but they were making noise.	Tôi không thể nhìn thấy hai người họ đang làm gì, nhưng họ đang làm ồn ào.
Tom came the day Mary left.	Tom đến vào ngày Mary đi.
Tom and his friends played cards.	Tom và những người bạn của anh ấy đã chơi đánh bài.
Tom said he wouldn't try to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom is not wearing a plaid shirt.	Tom không mặc áo sơ mi kẻ sọc.
I enjoyed myself in Tom's party.	Tôi rất thích bản thân mình trong bữa tiệc của Tom.
If you need someone to talk to, I'm here.	Nếu bạn cần ai đó nói chuyện, tôi ở đây.
Tom walked to the window and looked out.	Tom bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Boston.
I can't show you this.	Tôi không thể cho bạn xem cái này.
It's not polite to shout at people like that.	Thật không lịch sự khi hét vào mặt mọi người như vậy.
Tom thinks Mary is quite attractive.	Tom nghĩ Mary khá hấp dẫn.
Tom can't protect Mary.	Tom không thể bảo vệ Mary.
Tom used to drink a lot of milk.	Tom đã từng uống rất nhiều sữa.
I want to thank you for everything you have done for me.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Tom and I often have lunch together.	Tôi và Tom thường ăn trưa cùng nhau.
Tom can't describe how fun it was.	Tom không thể mô tả nó vui như thế nào.
What will you do on Monday?	Bạn sẽ làm gì vào thứ Hai?
I'm sure your friends miss you.	Tôi chắc chắn rằng những người bạn của bạn nhớ bạn.
Tom said that no one else tried to do it.	Tom nói rằng không ai khác cố gắng làm điều đó.
I thought you said you didn't want to be disturbed.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn bị quấy rầy.
Lots of people are waiting for Tom.	Rất nhiều người đang chờ đợi Tom.
Tom is always at home.	Tom luôn luôn ở nhà.
Why do you never ask simple questions?	Tại sao bạn không bao giờ hỏi những câu hỏi đơn giản?
All the passengers were in a hurry to get off the plane.	Tất cả các hành khách đều vội vàng rời máy bay.
Don't you know Tom didn't get paid for that?	Bạn không biết Tom đã không được trả tiền cho việc đó sao?
You better not do it while Tom is here.	Tốt hơn là bạn không nên làm điều đó khi Tom ở đây.
This paragraph is ambiguous.	Đoạn này mơ hồ.
Do you really think Tom is lonely?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom cô đơn?
That is not your concern.	Đó không phải là mối quan tâm của bạn.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
I know Tom thinks Mary is a racist.	Tôi biết Tom nghĩ Mary là một kẻ phân biệt chủng tộc.
Is it okay if I open the curtains?	Có ổn không nếu tôi mở rèm cửa?
I didn't know what we were doing was illegal.	Tôi không biết những gì chúng tôi đang làm là bất hợp pháp.
I think Tom is the only one here who doesn't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất ở đây không biết cách làm điều đó.
Tom told me that he was going to have lunch with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ăn trưa với Mary.
Tom will probably be the last to leave.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng rời đi.
I sold Tom my car.	Tôi đã bán cho Tom chiếc xe hơi của mình.
Tom grabbed Mary by the throat and suffocated her.	Tom nắm lấy cổ họng Mary và làm cô ấy nghẹt thở.
Tom thinks Mary is motivated to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có động lực để làm điều đó.
Tom said he thought Mary was unhappy in Australia.	Tom cho biết anh nghĩ Mary không hạnh phúc khi ở Úc.
Tom has strong religious beliefs.	Tom có ​​niềm tin tôn giáo mạnh mẽ.
Tom has a debt to pay.	Tom có ​​một món nợ phải trả.
I wonder why Tom didn't intend to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không định làm điều đó.
I am of Australian descent.	Tôi là người gốc Úc.
You need to understand the magnitude of the problem.	Bạn cần hiểu tầm quan trọng của vấn đề.
I don't want to get in trouble.	Tôi không muốn gặp rắc rối.
Tom admits he stole money from Mary.	Tom thừa nhận anh ta đã lấy trộm tiền của Mary.
Tom doesn't seem any happier now.	Tom không có vẻ hạnh phúc hơn bây giờ.
I apologize for asking.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hỏi.
I wouldn't be afraid to do it.	Tôi sẽ không sợ làm điều đó.
Tom applied for asylum in 2013.	Tom đã nộp đơn xin tị nạn vào năm 2013.
Let the controversy begin.	Hãy để cuộc tranh cãi bắt đầu.
Don't let Tom come near me.	Đừng để Tom đến gần tôi.
The children didn't seem to understand what Tom was saying.	Bọn trẻ dường như không hiểu Tom đang nói gì.
Has Tom been fired yet?	Tom đã bị sa thải chưa?
Those are questions I cannot answer.	Đó là những câu hỏi tôi không trả lời được.
I wish I had a car that I could rely on.	Tôi ước tôi có một chiếc xe hơi mà tôi có thể dựa vào.
I heard Boston is a beautiful city.	Tôi nghe nói Boston là một thành phố xinh đẹp.
You need to attach your photo to the application.	Bạn cần đính kèm ảnh của mình vào đơn đăng ký.
I know Tom wants to be a famous artist.	Tôi biết Tom muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
Children think they are invincible.	Trẻ em nghĩ rằng chúng là bất khả chiến bại.
Tom knew what would happen if he did.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
Ask Tom to help you.	Nhờ Tom giúp bạn.
There was a long pause and then everyone started laughing.	Có một khoảng thời gian dài dừng lại và sau đó mọi người bắt đầu cười.
I stopped at the butcher shop near the post office and bought some steaks to grill.	Tôi dừng lại ở cửa hàng bán thịt gần bưu điện và mua một vài miếng bít tết để nướng.
I told Tom to fix the door.	Tôi bảo Tom sửa cửa.
Tom knows that I'm curious.	Tom biết rằng tôi tò mò.
Tom didn't wear the tie that Mary wanted him to wear.	Tom không đeo cà vạt mà Mary muốn anh ta đeo.
Do you sell this by kg?	Bạn bán cái này theo kg?
I think Tom is still sleepy.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn buồn ngủ.
You don't think you're being selfish?	Bạn không nghĩ rằng bạn đang ích kỷ?
Who doesn't wear gloves?	Ai không đeo găng tay?
Tom is practically blind.	Tom thực tế là mù.
Tom passed away this morning.	Tom đã qua đời sáng nay.
I haven't spoken to Tom since I left Boston.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ khi tôi rời Boston.
Tom hands Mary a white envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì màu trắng.
I was just wondering if Tom might still be at school.	Tôi chỉ đang tự hỏi liệu Tom có ​​thể còn ở trường hay không.
Clear out the shelves and you can put your books there.	Dọn sạch kệ và bạn có thể đặt sách của mình ở đó.
Is eating liver harmful to health?	Ăn gan có hại cho sức khỏe không?
I poured Tom another cup of coffee.	Tôi rót cho Tom một tách cà phê khác.
You don't need to do that anymore.	Bạn không cần phải làm điều đó nữa.
We spent the whole afternoon preparing for the party.	Chúng tôi đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Tom used to be good at tennis, but he wasn't in good shape today.	Tom thường chơi quần vợt giỏi, nhưng hôm nay anh ấy không có phong độ tốt.
I think it would be dangerous for Tom and me to go scuba diving by ourselves.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm cho Tom và tôi nếu tự mình lặn biển.
There won't be any more lessons.	Sẽ không có bất kỳ bài học nào nữa.
Don't take anything for granted.	Đừng coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
I'm pretty sure Tom can win.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể thắng.
Tom knows the secret.	Tom biết bí mật.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc.
I have never felt so uncomfortable in all my life.	Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy trong suốt cuộc đời mình.
Tom believes his life is in danger.	Tom tin rằng mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm.
I don't even know Tom's last name.	Tôi thậm chí không biết họ của Tom.
How can you tell if a pineapple is ripe?	Làm thế nào bạn có thể biết nếu một quả dứa đã chín?
This factory produces 500 cars per day.	Nhà máy này sản xuất 500 chiếc ô tô mỗi ngày.
Tom cut a hole in the fence.	Tom khoét một lỗ trên hàng rào.
I don't think Tom wants to go swimming with me.	Tôi không nghĩ Tom muốn đi bơi với tôi.
I hope I don't starve.	Tôi hy vọng tôi không chết đói.
He was about to fall asleep when he heard his name called.	Anh đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tên mình được gọi.
If he donates one kidney, he can survive with the other kidney.	Nếu anh ta hiến một quả thận, anh ta có thể sống sót với quả thận còn lại.
Tom certainly seemed amused himself.	Tom chắc chắn có vẻ thích thú với chính mình.
I feel a little uncomfortable saying this, but I love you.	Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nói ra điều này, nhưng tôi yêu bạn.
You should take a closer look.	Bạn nên xem xét kỹ hơn.
Tom dressed as a woman.	Tom mặc quần áo như một phụ nữ.
I think I've paid these bills.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thanh toán những hóa đơn này.
I'm sure someone will help you do that.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ giúp bạn làm điều đó.
We shouldn't have let Tom do that.	Chúng ta không nên để Tom làm điều đó.
Tom is taking antidepressants.	Tom đang dùng thuốc chống trầm cảm.
A face without freckles is like a sky without stars.	Một khuôn mặt không có tàn nhang cũng giống như bầu trời không có các vì sao.
I don't think we can move this piano without help.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể di chuyển cây đàn piano này mà không có sự giúp đỡ.
Tom works at the local supermarket.	Tom làm việc tại siêu thị địa phương.
We should take Tom to the hospital.	Chúng ta nên đưa Tom đến bệnh viện.
I didn't even tell my parents.	Tôi thậm chí còn không nói với bố mẹ tôi.
I didn't know Tom and Mary were your children.	Tôi không biết Tom và Mary là con của bạn.
I had no trouble convincing Tom to leave.	Tôi không gặp khó khăn gì khi thuyết phục Tom rời đi.
You mean you've never seen a panda?	Bạn có nghĩa là bạn chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu trúc?
Tom is not our eldest son.	Tom không phải là con trai lớn của chúng tôi.
I can't wait until everything is back to normal.	Tôi không thể đợi cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường.
You are a teacher, right?	Bạn là một giáo viên, phải không?
I'm just looking for Tom.	Tôi chỉ đang tìm Tom.
If I don't do this, someone else will have to.	Nếu tôi không làm điều này, người khác sẽ phải làm điều đó.
I don't think it's correct.	Tôi không nghĩ nó đúng.
Tom is a repairman.	Tom là một thợ sửa chữa.
Tom was amazed at how well Mary spoke French.	Tom rất ngạc nhiên về việc Mary nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
You'll never guess what I've found.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được những gì tôi đã tìm thấy.
Who will come to Boston with you?	Ai sẽ đến Boston với bạn?
I wonder if there's a chance Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu có cơ hội Tom sẽ giúp chúng tôi không.
I will demonstrate it with the help of some concrete examples.	Tôi sẽ chứng minh điều đó với sự trợ giúp của một số ví dụ cụ thể.
I should say yes.	Tôi nên nói có.
We cannot afford to go wrong.	Chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
If he wants to be successful, he has to work harder.	Nếu anh ta muốn thành công, anh ta phải làm việc chăm chỉ hơn.
Tom was the only reporter at the crime scene.	Tom là phóng viên duy nhất tại hiện trường vụ án.
Tom has changed very little.	Tom đã thay đổi rất ít.
I think Tom is doing it for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều đó cho Mary.
Tom will never get the chance to do that.	Tom sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I don't think this is what I lost.	Tôi không nghĩ đây là cái mà tôi đã đánh mất.
Tom didn't want to wait that long.	Tom không muốn đợi lâu như vậy.
I was particularly unlucky.	Tôi đã đặc biệt không may mắn.
Finally, Tom was able to contact Mary.	Cuối cùng, Tom đã có thể liên lạc với Mary.
There's a chance it's Tom.	Có khả năng đó là Tom.
I am not a union member.	Tôi không phải là đoàn viên.
You will see it for yourself.	Bạn sẽ thấy nó cho chính mình.
I don't recognize any of these men.	Tôi không nhận ra ai trong số những người đàn ông này.
They didn't give me anything to eat.	Họ không cho tôi ăn gì cả.
The dog Tom licks his face.	Con chó Tom liếm mặt.
Don't dream anymore.	Đừng mơ mộng nữa.
Tom is currently there with Mary.	Tom hiện đang ở đó với Mary.
When was the last time you ate persimmons?	Lần cuối cùng bạn ăn quả hồng là khi nào?
Are you sure you want to do this?	Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn làm điều này?
You and I often disagree.	Bạn và tôi thường không đồng ý.
Is Tom really related to you?	Tom có ​​thực sự liên quan đến bạn?
I told you I don't know how to do it.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom asked Mary why she was smiling.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại cười.
Why don't you have dinner with us?	Tại sao bạn không ăn tối với chúng tôi?
I think Tom shot Mary.	Tôi nghĩ Tom đã bắn Mary.
Tom's performance was not as good as I expected.	Màn trình diễn của Tom không tốt như tôi mong đợi.
I told Tom what I was doing in his room.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi đang làm trong phòng của anh ấy.
Do you have a backup plan in place?	Bạn đã có sẵn một kế hoạch dự phòng chưa?
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
The balance of public opinion is still in his favor.	Cán cân của dư luận vẫn nghiêng về phía ông.
I'll go see Tom myself.	Tôi sẽ tự mình đi gặp Tom.
Tom says he hopes Mary will do it for him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom loves playing with my dog.	Tom rất thích chơi với con chó của tôi.
The bus stop is a five-minute walk away.	Trạm xe buýt cách đây năm phút đi bộ.
Why don't you take notes?	Tại sao bạn không ghi chú?
Tom wants you to know that he won't.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Is there any chance you will come to Australia this year?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Úc trong năm nay không?
Fight your own battles.	Chiến đấu những trận chiến của riêng bạn.
I do it, not because I want to, but because I have to.	Tôi làm như vậy, không phải vì tôi muốn, mà vì tôi phải làm vậy.
Tom and I sat on the beach watching the seagulls.	Tom và tôi ngồi trên bãi biển ngắm lũ mòng biển.
Tom knows how to play guitar.	Tom biết chơi guitar.
I know Tom can swim better than me.	Tôi biết Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi.
Mary looks hot.	Mary trông nóng bỏng.
Tom was not afraid in the slightest.	Tom không hề có một chút sợ hãi.
Tom blamed Mary for everything that went wrong.	Tom đã đổ lỗi cho Mary về mọi thứ không như ý.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
Don't move from here.	Đừng di chuyển khỏi đây.
And to make matters worse, he got into a traffic accident.	Và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, anh ấy đã gặp một tai nạn giao thông.
We don't want to go back to Boston.	Chúng tôi không muốn quay lại Boston.
We have to do the job in one day.	Chúng tôi phải làm công việc trong một ngày.
In general she sang very well, but now she sings very badly.	Nói chung cô ấy hát rất hay, nhưng bây giờ cô ấy hát rất tệ.
Tom looked up when he heard footsteps approaching.	Tom nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
I was a bit surprised when Tom said he wouldn't.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom didn't notice that Mary wasn't wearing the ring he had given her.	Tom không nhận thấy rằng Mary không đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô ấy.
I never bothered to clean the garage today.	Tôi chưa bao giờ lo dọn dẹp nhà để xe hôm nay.
Tom was suspended from school for talking obscenely with a female classmate.	Tom đã bị đình chỉ học vì nói chuyện tục tĩu với một bạn nữ cùng lớp.
Tell us everything you know about where Tom grew up.	Hãy cho chúng tôi biết mọi thứ bạn biết về nơi Tom lớn lên.
We don't get paid enough to do these things.	Chúng tôi không được trả đủ tiền để làm những việc này.
Does Tom like any of those?	Tom có ​​thích cái nào trong số đó không?
I know that Tom is a coward.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ hèn nhát.
Do you have somewhere else to go, Tom?	Bạn có nơi nào khác để đến không, Tom?
I did not cancel the meeting.	Tôi không hủy cuộc họp.
Tom works as a greeter.	Tom làm việc như một người chào hỏi.
Tom will show us the document this afternoon.	Tom sẽ cho chúng tôi xem tài liệu vào chiều nay.
I'm sorry I made you stop doing that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã khiến bạn ngừng làm điều đó.
It's a really old picture.	Đó là một bức tranh thực sự cũ.
Tom says that Mary doesn't look like her mother at all.	Tom nói rằng Mary trông không giống mẹ cô cho lắm.
What does Tom have?	Tom có ​​gì?
I am completely elated.	Tôi hoàn toàn phấn khởi.
Tom wants to fix that.	Tom muốn khắc phục điều đó.
Tom's house is not far from the park.	Nhà của Tom không xa công viên.
How good is Tom playing basketball?	Tom chơi bóng rổ giỏi như thế nào?
If you can't do it, I guess I'll have to.	Nếu bạn không thể làm điều đó, tôi đoán tôi sẽ phải làm.
Tom is a little older than me.	Tom lớn hơn tôi một chút.
Tom probably doesn't remember what Mary looked like.	Tom có ​​lẽ không nhớ Mary trông như thế nào.
I want you to tell me everything you know about Tom.	Tôi muốn bạn nói cho tôi tất cả những gì bạn biết về Tom.
Tom hasn't made much progress yet.	Tom vẫn chưa tiến bộ nhiều.
I'm twenty and I don't know what I want to do with my life.	Tôi đã hai mươi và tôi không biết mình muốn làm gì với cuộc đời mình.
I want to make sure you're doing this because you want to.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn đang làm điều này bởi vì bạn muốn.
Tom won't leave me.	Tom sẽ không bỏ rơi tôi.
I'm not worried about that at all.	Tôi không lo lắng về điều đó chút nào.
Tom is worried Mary won't leave.	Tom lo lắng Mary sẽ không rời đi.
Tom forgot to buy batteries.	Tom quên mua pin.
Tom and Mary both went inside.	Tom và Mary đều vào trong.
I'm not used to eating alone.	Tôi không quen ăn một mình.
I saw a policeman on the way to school.	Tôi nhìn thấy một cảnh sát trên đường đến trường.
Tom is humming to himself.	Tom đang ngâm nga một mình.
I want to talk to you about Tom.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về Tom.
I don't think doing that would be fun.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ không vui lắm.
After scouring the beach for 2 hours with a metal detector, Tom found the following: 6 bottle caps, 2 soft drink can pop tops, an old belt buckle, and enough change to buy a pack of candy 	Sau khi rà soát bãi biển trong 2 giờ bằng máy dò kim loại, Tom đã tìm thấy những thứ sau: 6 nắp chai, 2 nắp bật từ lon nước ngọt, một chiếc khóa thắt lưng cũ và đủ tiền lẻ để mua một gói kẹo
rubber.	cao su.
Poker is one of Tom's favorite games.	Poker là một trong những trò chơi yêu thích của Tom.
You can only keep it if you want it.	Bạn chỉ có thể giữ nó nếu bạn muốn nó.
Our headquarters are in Boston.	Trụ sở chính của chúng tôi ở Boston.
How many people did you invite to your wedding?	Bạn đã mời bao nhiêu người đến dự đám cưới của mình?
Tom and I went jogging together yesterday.	Tom và tôi đã cùng nhau chạy bộ ngày hôm qua.
Tom is left-handed.	Tom thuận tay trái.
Tom has something else on his mind.	Tom có ​​một cái gì đó khác trong tâm trí của mình.
Tom often talks a lot.	Tom thường nói nhiều.
I received a Christmas card from Tom.	Tôi nhận được một tấm thiệp Giáng sinh từ Tom.
There is a bank in front of the station.	Có một ngân hàng ở phía trước của nhà ga.
How did you get your wealth?	Làm thế nào bạn có được sự giàu có của bạn?
One of us has to tell Tom before he finds out for himself.	Một người trong chúng ta phải nói với Tom trước khi anh ta tự phát hiện ra.
I thought I wouldn't have to go to Australia.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không phải đến Úc.
Tom communicates extremely well.	Tom giao tiếp cực kỳ tốt.
I can't believe I'm actually doing this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang thực sự làm điều này.
I should have reported the issue, but I didn't.	Đáng lẽ tôi phải báo cáo vấn đề, nhưng tôi đã không làm như vậy.
Baby kick.	Cú đạp của em bé.
I send Tom an annual Christmas card.	Tôi gửi cho Tom một tấm thiệp Giáng sinh hàng năm.
Tom entered the restaurant with a big smile on his face.	Tom bước vào nhà hàng với nụ cười thật tươi trên môi.
Tom heard footsteps behind him.	Tom nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
I want to give this to you, Tom.	Tôi muốn đưa cái này cho bạn, Tom.
We walked along the dimly lit corridor.	Chúng tôi đi dọc hành lang thiếu ánh sáng.
The end does not justify the means.	Kết thúc không biện minh cho phương tiện.
That white building is a morgue.	Tòa nhà màu trắng đó là một nhà xác.
That is the hardest part of the job.	Đó là phần khó khăn nhất của công việc.
Tchaikovsky's Piano Concerto No. 1 in B key is one of the most famous piano concertos.	Bản hòa tấu piano số 1 của Tchaikovsky ở cung bậc B là một trong những bản hòa tấu piano nổi tiếng nhất.
Tom explained his reasoning clearly.	Tom đã giải thích lý do của mình một cách rõ ràng.
Tom left just before Mary did.	Tom đã rời đi ngay trước khi Mary làm.
Tom rummaged through his closet for something.	Tom lục tung tủ quần áo của mình để tìm thứ gì đó.
I don't think Tom has time to buy everything he needs to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thời gian để mua mọi thứ anh ấy cần mua.
Tom did it for fun.	Tom đã làm điều đó cho vui.
Tom fooled everyone.	Tom đã đánh lừa mọi người.
Tom told me that he came from Boston just to visit Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến từ Boston chỉ để thăm Mary.
Tom ran to the door.	Tom chạy ra cửa.
I'll be there by 2:30.	Tôi sẽ đến trước 2:30.
Tom tried to tell Mary to leave.	Tom đã cố gắng nói với Mary rằng hãy rời đi.
Tom says he thinks Mary is done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
We have allowed that possibility.	Chúng tôi đã cho phép khả năng đó.
Tom should have sent an apology letter.	Tom lẽ ra nên gửi một lá thư xin lỗi.
I offered to lend Tom some money.	Tôi đã đề nghị cho Tom vay một số tiền.
Tom wants to find out.	Tom muốn tìm hiểu.
Is what they say about Tom true?	Những gì họ nói về Tom có ​​đúng không?
I was much busier than I expected.	Tôi đã bận rộn hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi.
I know Tom is a little taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary một chút.
We illustrated the story with pictures.	Chúng tôi đã minh họa câu chuyện bằng hình ảnh.
I'm going to visit Boston with Tom.	Tôi sẽ đến thăm Boston với Tom.
You and I both know that's not true.	Bạn và tôi đều biết đó không phải là sự thật.
I like to paint with watercolors.	Tôi thích vẽ bằng màu nước.
Tom's car won't start.	Xe của Tom sẽ không nổ máy.
That will be resolved.	Điều đó sẽ được giải quyết.
She mentally prepared herself for the tennis match by practicing for hours every day.	Cô đã chuẩn bị tinh thần cho trận đấu quần vợt bằng cách tập luyện hàng giờ mỗi ngày.
Tom plays the guitar almost as well as Mary.	Tom chơi guitar gần như giỏi như Mary.
Now I'm on the roof.	Bây giờ tôi đang ở trên mái nhà.
I know why Tom doesn't want to dance.	Tôi biết tại sao Tom không muốn nhảy.
I feel like I've been reborn.	Tôi cảm thấy như mình được tái sinh.
Tom doesn't seem reluctant to do it for Mary.	Tom dường như không miễn cưỡng làm điều đó cho Mary.
Tom says you want to study abroad.	Tom nói rằng bạn muốn đi du học.
Tom had been sitting there all morning.	Tom đã ngồi ở đó cả buổi sáng.
Everyone is about to find out that they will be fired.	Mọi người đều sắp phát hiện ra rằng họ sẽ bị cho thôi việc.
Tom is a rather shy person.	Tom là một người khá nhút nhát.
I see no sign.	Tôi không nhìn thấy dấu hiệu.
I don't know if Tom is a doctor.	Tôi không biết Tom có ​​phải là bác sĩ không.
What makes you think we have to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó?
I asked Tom to lend me his dictionary, but he refused.	Tôi đã đề nghị Tom cho tôi mượn từ điển của anh ấy, nhưng anh ấy từ chối.
I would be happy if you let me do it.	Tôi sẽ rất vui nếu bạn để tôi làm điều đó.
What do you know about Tom that I don't?	Bạn biết gì về Tom mà tôi không biết?
Tom said that he assumed Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
I think Tom is neurotic.	Tôi nghĩ rằng Tom bị loạn thần kinh.
There's still some beer left in the fridge.	Vẫn còn một ít bia trong tủ lạnh.
I am not so disappointed.	Tôi không thất vọng như vậy.
I think Tom will eventually learn how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ học cách làm điều đó.
You are a good teammate.	Bạn là một đồng đội tốt.
Tom should be glad he's not in Australia.	Tom nên mừng vì anh ấy không ở Úc.
I thought Tom was Mary's father.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là cha của Mary.
You're fired! 	Bạn bị sa thải!
You have one hour to clean your office.	Bạn có một giờ để dọn dẹp văn phòng của mình.
Tom and Mary spent Saturday morning together.	Tom và Mary đã dành cả buổi sáng thứ Bảy cùng nhau.
All commercial goods and packages from abroad go through customs.	Tất cả các hàng hóa thương mại và các gói hàng từ nước ngoài đi qua hải quan.
That way we kill two birds with one stone.	Bằng cách đó, chúng ta giết hai con chim bằng một viên đá.
Do not view opinions and facts as the same.	Đừng xem các ý kiến ​​và sự kiện giống nhau.
I have high hopes for Tom.	Tôi rất hy vọng vào Tom.
I always confuse which side is the gate and which is the right one.	Tôi luôn nhầm lẫn bên nào là cổng và bên phải.
Who does Tom dance with?	Tom khiêu vũ với ai?
It was my fault that Tom died.	Tom đã chết là lỗi của tôi.
I still don't know if I'll do it or not.	Tôi vẫn chưa biết liệu mình có làm điều đó hay không.
I'm not ready to talk.	Tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện.
Tom told me he had to go to Australia.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy phải đi Úc.
She spilled ink on her desk.	Cô ấy làm đổ mực trên bàn làm việc.
The peace talks failed again, with both sides blaming the other for the failure.	Các cuộc đàm phán hòa bình lại thất bại, cả hai bên đều đổ lỗi cho bên kia về thất bại.
Tom does a pretty good job of hiding his pain.	Tom làm khá tốt công việc che giấu nỗi đau của mình.
I want to know if Tom can come tomorrow.	Tôi muốn biết liệu ngày mai Tom có ​​thể đến hay không.
Tom denied he said it.	Tom phủ nhận anh ấy đã nói điều đó.
Tom invited us to his wedding.	Tom đã mời chúng tôi đến dự đám cưới của anh ấy.
I know Tom and Mary are likely to win.	Tôi biết Tom và Mary có khả năng thắng.
What did you do between two and four o'clock yesterday afternoon?	Bạn đã làm gì từ hai đến bốn giờ chiều hôm qua?
Maybe I should call Tom myself.	Có lẽ tôi nên tự gọi cho Tom.
I found out something about Tom that I didn't know before.	Tôi đã tìm ra điều gì đó về Tom mà tôi chưa biết trước đây.
Tom took something out of his pocket and gave it to Mary.	Tom lấy thứ gì đó trong túi ra và đưa cho Mary.
Don't make promises you can't keep.	Đừng đưa ra những lời hứa mà bạn không thể giữ.
Hey Tom, is that your cat?	Này Tom, đó có phải là con mèo của bạn không?
You cried, didn't you?	Bạn đã khóc, phải không?
You must be reasonable.	Bạn phải hợp lý.
They made Tom change his mind.	Họ đã khiến Tom thay đổi ý định.
I know that Tom is against it.	Tôi biết rằng Tom chống lại nó.
Tom and Mary have nothing in the world but each other.	Tom và Mary không có gì trên đời ngoại trừ nhau.
Tom always does what he says.	Tom luôn làm những gì anh ấy nói.
Tom teaches French in Boston.	Tom dạy tiếng Pháp ở Boston.
Tom exchanged glances with Mary.	Tom trao đổi ánh mắt với Mary.
This should be pretty easy, I think.	Điều này sẽ khá dễ dàng, tôi nghĩ.
Whether the drug is effective is uncertain.	Liệu thuốc có hiệu quả hay không là điều không chắc chắn.
The crew is busy preparing for a trip to space.	Phi hành đoàn đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến du hành ra ngoài không gian.
I hope you will have a good time.	Tôi hy vọng bạn sẽ có một thời gian tốt.
I don't think Tom knows what I want him to do for me tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi muốn anh ấy làm cho tôi vào ngày mai.
Tom wanted to take a nap before dinner.	Tom muốn chợp mắt trước bữa tối.
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
You have the right to consult an attorney before reporting to the police.	Bạn có quyền hỏi ý kiến ​​luật sư trước khi trình báo với cảnh sát.
She stirred her tea with some golden spoons.	Cô khuấy trà của mình với một ít thìa vàng.
Tom wondered how long it would take for Mary to realize John wasn't coming back.	Tom tự hỏi còn bao lâu nữa Mary mới nhận ra John sẽ không quay lại.
Tom asks Mary to buy a case of beer.	Tom yêu cầu Mary mua một thùng bia.
Tell Tom I'll pick him up.	Nói với Tom tôi sẽ đón anh ấy.
Tom tells Mary what she has to buy.	Tom nói với Mary những gì cô ấy phải mua.
I think Tom is annoying.	Tôi nghĩ rằng Tom thật phiền phức.
Tom and Mary both stayed until the end of the party.	Tom và Mary đều ở lại cho đến khi kết thúc bữa tiệc.
He promised to help me, but at the last minute he let me down.	Anh ấy hứa sẽ giúp đỡ tôi, nhưng đến phút cuối cùng anh ấy lại khiến tôi thất vọng.
You don't seem to be as special as Tom.	Bạn dường như không đặc biệt như Tom.
We should give up while we're ahead.	Chúng ta nên bỏ cuộc khi đang dẫn trước.
I returned to my hometown after a two-year absence.	Tôi trở về quê hương sau hai năm vắng bóng.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn không.
Is this not what we are supposed to do?	Đây không phải là những gì chúng ta phải làm sao?
I don't really think Tom can do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
She is not qualified to perform the task.	Cô ấy không đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ.
Tom is about my age.	Tom trạc tuổi tôi.
Tomorrow Tom is going on a picnic with Mary.	Ngày mai Tom sẽ đi dã ngoại với Mary.
The falcon is a bird of prey.	Chim ưng là một loài chim săn mồi.
Tom certainly knows about this more than I do.	Tom chắc chắn biết về điều này nhiều hơn tôi.
Madagascar is one of the last great lands on earth to be colonized by humans.	Madagascar là một trong những vùng đất lớn cuối cùng trên trái đất bị con người đô hộ.
Please put your phone in sleep mode.	Vui lòng đặt điện thoại của bạn ở chế độ cách thức.
Tom smiled at his mother expectantly.	Tom mỉm cười với mẹ mình với vẻ mong đợi.
I saw a mischievous smile on Tom's face.	Tôi thấy một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt của Tom.
Tom decided he didn't really enjoy working in Australia.	Tom quyết định rằng anh ấy không thực sự thích làm việc ở Úc.
I don't work next week.	Tôi không làm việc vào tuần tới.
Lately, no matter how much sleep I get, I just can't seem to get enough sleep.	Gần đây, cho dù tôi có ngủ được bao nhiêu đi nữa, tôi dường như không thể ngủ đủ giấc.
Tom could be the one who did this.	Tom có ​​thể là người đã làm điều này.
I don't want bananas at all.	Tôi không muốn chuối gì cả.
That's way more than we really need.	Đó là cách nhiều hơn chúng ta thực sự cần.
It has no parallel.	Nó không có song song.
Tom seems pretty busy.	Tom có ​​vẻ khá bận.
This boat is no longer seaworthy.	Con thuyền này không còn đủ khả năng đi biển.
I am not ungrateful.	Tôi không vô ơn.
I don't doubt your honesty in the slightest.	Tôi không một chút nghi ngờ sự trung thực của bạn.
Scorpio likes dark places.	Bọ cạp thích những nơi tối tăm.
I don't think Tom can understand French.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
This rain is likely to turn to snow later tonight.	Cơn mưa này có khả năng chuyển thành tuyết vào cuối đêm nay.
See that Tom gets what he needs.	Hãy thấy rằng Tom có ​​được những gì anh ấy cần.
Tom knows that he is overweight.	Tom biết rằng anh ấy đang thừa cân.
Tom seems to know what he wants.	Tom dường như biết mình muốn gì.
Tom stayed home from school because he was sick.	Tom nghỉ học ở nhà vì anh ấy bị ốm.
Tom left the room, slamming the door.	Tom rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
The life of a banker is difficult.	Cuộc sống của một nhân viên ngân hàng thật khó khăn.
You don't like Tom much, do you?	Bạn không thích Tom nhiều, phải không?
Tom couldn't understand why Mary was laughing at him.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại cười anh.
"Where's my black coat?" 	"Áo khoác đen của tôi đâu?"
"It's hanging in the closet."	"Nó được treo trong tủ quần áo."
Is Tom any better?	Tom đã khá hơn chưa?
I don't have enough money to buy food for everyone.	Tôi không có đủ tiền để mua thức ăn cho mọi người.
Tom has always hated me.	Tom luôn ghét tôi.
I will not be missed.	Tôi sẽ không bị bỏ lỡ.
Neither Tom nor Mary was drunk.	Cả Tom và Mary đều không say.
He is fluent in Japanese.	Anh ấy thông thạo tiếng Nhật.
I'm glad I didn't know.	Tôi rất vui vì tôi không biết.
I asked Tom why I shouldn't.	Tôi hỏi Tom tại sao tôi không nên làm vậy.
Tom always follows the rules.	Tom luôn tuân thủ các quy tắc.
Fuse blown.	Cầu chì bị nổ.
I know that Tom doesn't know that we won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom is a very difficult teacher.	Tom là một giáo viên rất khó tính.
The fishermen took pictures of their catch.	Các ngư dân chụp ảnh đánh bắt của họ.
I can't find anything wrong with Tom.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trái với Tom.
Tom is the person we want to hire.	Tom là người chúng tôi muốn thuê.
"My parents are getting divorced." 	"Cha mẹ tôi sắp ly hôn."
"Mine too."	"Của tôi cũng vậy."
We know that Tom didn't do it.	Chúng tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
We are all eagerly waiting for him to win the Nobel Prize.	Tất cả chúng tôi đều háo hức mong anh ấy đoạt giải Nobel.
Qutub Minar and Red Fort in Delhi.	Qutub Minar và Red Fort ở Delhi.
I'm not sure I understand exactly what you're trying to do.	Tôi không chắc rằng tôi hiểu chính xác những gì bạn đang cố gắng làm.
You are a great cook.	Bạn là một đầu bếp tuyệt vời.
Is the book you are reading interesting?	Cuốn sách bạn đang đọc có thú vị không?
Tom died in Boston.	Tom chết ở Boston.
Emotions are contagious.	Cảm xúc dễ lây lan.
How should I tell Tom that?	Tôi nên nói với Tom điều đó như thế nào?
Tom couldn't wait any longer, so he left.	Tom không thể đợi thêm được nữa, vì vậy anh ấy đã rời đi.
Tom is really old, isn't he?	Tom già thật rồi, phải không?
Tom had to wait a long time in the waiting room.	Tom đã phải đợi rất lâu trong phòng chờ.
I can't stop Tom from doing it.	Tôi không thể ngăn Tom làm điều đó.
I don't think Tom will make a good teacher.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trở thành một giáo viên giỏi.
This report is not exhaustive.	Báo cáo này không đầy đủ.
You have no idea how important this work is to me.	Bạn không biết công việc này quan trọng như thế nào đối với tôi.
Tom has been missing for three years.	Tom đã mất tích ba năm.
Do you mind me having another cup of coffee?	Bạn có phiền tôi uống một tách cà phê khác không?
Tom was not present at Mary's funeral.	Tom không có mặt tại đám tang của Mary.
Tom was resting.	Tom đã được nghỉ ngơi.
Tom and Mary are both architects.	Tom và Mary đều là kiến ​​trúc sư.
I quit smoking when I was diagnosed with cancer.	Tôi đã bỏ thuốc khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Tom said that Mary had been here at least three times before.	Tom nói rằng Mary đã đến đây ít nhất ba lần trước đây.
The man aimed the gun at the detectives.	Người đàn ông nhắm súng vào các thám tử.
Tom couldn't seem to understand what Mary was trying to say.	Tom dường như không thể hiểu những gì Mary đang cố gắng nói.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải làm vậy.
The dog barked at the postman.	Con chó sủa người đưa thư.
So tell me what you did.	Vì vậy, hãy cho tôi biết bạn đã làm gì.
Since I had met him once before, I recognized him immediately.	Vì tôi đã gặp anh ấy một lần trước đây nên tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức.
Tom did some very bad things.	Tom đã làm một số điều rất tồi tệ.
I know it's important to you.	Tôi biết điều đó quan trọng đối với bạn.
Tom cooked for everyone.	Tom đã nấu cho mọi người.
I just wanted to make sure you wouldn't mind if I did.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn sẽ không phiền nếu tôi làm vậy.
Give Tom his change.	Đưa cho Tom tiền lẻ của anh ấy.
Tom is on his way back from the gym.	Tom đang trên đường trở về từ phòng tập thể dục.
I think there will be a lot of people there today.	Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người ở đó ngày hôm nay.
I can't remember when you moved to Australia.	Tôi không thể nhớ khi bạn chuyển đến Úc.
Tom sometimes chews with his mouth.	Tom đôi khi nhai bằng miệng.
I don't think who does it really matters.	Tôi không nghĩ ai làm điều đó thực sự quan trọng.
I'm sure you won't be able to do that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó.
You will stay with me.	Bạn sẽ ở với tôi.
Tom told me that he thought Mary was cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary lạnh lùng.
I have a few questions about Tom.	Tôi có một vài câu hỏi về Tom.
Tom said he didn't think Mary was asleep.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đã ngủ.
What a sad comment!	Thật là một bài bình luận đáng buồn!
Tom is very cocky, isn't he?	Tom rất tự phụ, phải không?
Tom said he wished he didn't have to.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không phải làm như vậy.
I have decided to promote Tom.	Tôi đã quyết định thăng chức cho Tom.
Tom told me he would do it for us.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I thought that Tom doesn't eat meat.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không ăn thịt.
I told Tom how Mary was injured.	Tôi nói với Tom rằng Mary đã bị thương như thế nào.
Thank you for your introduction.	Cảm ơn bạn đã giới thiệu.
This bridge over the river is the oldest bridge in town.	Cây cầu bắc qua sông này là cây cầu lâu đời nhất trong thị trấn.
Why don't you open the door for Tom?	Tại sao bạn không mở cửa cho Tom?
Wait for Tom, OK?	Hãy chờ Tom, OK?
Tom loosened his belt.	Tom nới lỏng thắt lưng.
Tom was surprised that Mary was still awake.	Tom ngạc nhiên vì Mary vẫn còn thức.
What is your progress?	Tiến bộ của bạn là gì?
Tom bent down and picked up the pen he dropped.	Tom cúi xuống và nhặt chiếc bút anh đánh rơi.
The value of the yen has skyrocketed.	Giá trị của đồng yên đã tăng vọt.
I bet Tom knows how to do it.	Tôi cá là Tom biết cách làm điều đó.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
Tom's strange attitude on the matter did not stem from any cause.	Thái độ kỳ lạ của Tom về vấn đề này không xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào.
I will include the author's name and publisher.	Tôi sẽ bao gồm tên tác giả và nhà xuất bản.
You just ran out of time.	Bạn vừa hết thời gian.
I think Tom will be very angry.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất tức giận.
I know Tom doesn't have to.	Tôi biết Tom không cần phải làm vậy.
Tom said he didn't think he would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy.
We can clone it.	Chúng tôi có thể nhân bản nó.
Tom is here for help.	Tom đến đây để được giúp đỡ.
I'm not used to hard work.	Tôi không quen với công việc khó khăn.
Do you really think Tom is weak?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom yếu đuối?
Tom, I want to talk to Mary.	Tom, tôi muốn nói chuyện với Mary.
I told Tom what I wanted to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn làm.
Tom remarried to his first wife.	Tom tái hôn với người vợ đầu tiên.
Tom said that Mary knew that John might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó.
I completely agree with everything Tom said.	Tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì Tom nói.
Tom gave us a tour of Boston.	Tom đã cho chúng tôi một chuyến tham quan Boston.
Tom's birthday party will be held tomorrow night.	Bữa tiệc sinh nhật của Tom sẽ được tổ chức vào tối mai.
Tom is wearing a hat.	Tom đang đội một chiếc mũ.
It was the worst thing Tom could do.	Đó là điều tồi tệ nhất mà Tom có ​​thể làm.
Tom never looked at me a second time.	Tom không bao giờ nhìn tôi lần thứ hai.
How long do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ rằng sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Can you help Tom?	Có thể giúp Tom không?
Tom and Mary get along very well.	Tom và Mary rất hợp nhau.
I think Tom went to Boston last week.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston tuần trước.
Tom didn't know how much that computer would cost.	Tom không biết chiếc máy tính đó sẽ có giá bao nhiêu.
Tom was very unlucky, wasn't he?	Tom đã rất xui xẻo, phải không?
You love Tom, don't you?	Bạn yêu Tom, phải không?
Oh no! 	Ôi không!
The tiger is back!	Con hổ đã trở lại!
No problem is insurmountable.	Không có vấn đề là không thể vượt qua.
His letter indirectly addresses this issue.	Bức thư của anh ấy gián tiếp đề cập đến vấn đề này.
All will become clear.	Tất cả sẽ trở nên rõ ràng.
That's the main reason I'll never do it again.	Đó là lý do chính mà tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Tom and I were in Australia last month.	Tom và tôi đã ở Úc vào tháng trước.
The attackers set fire to several buildings.	Những kẻ tấn công đã đốt cháy một số tòa nhà.
Tom is a biochemist.	Tom là một nhà hóa sinh.
The swept chimney almost fell off the roof.	Ống khói quét gần như rơi khỏi mái nhà.
I'm trying to figure out how Tom did it.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem Tom đã làm điều đó như thế nào.
Don't be cowardly anymore.	Đừng hèn nhát nữa.
I'm sure Tom will be stubborn.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cứng đầu.
Tom and Mary look very happy together.	Tom và Mary trông rất hạnh phúc bên nhau.
It's another wax ball.	Đó là một quả bóng sáp khác.
I know that he won't pay me.	Tôi biết rằng anh ấy sẽ không trả tiền cho tôi.
We both know that it's hard for Tom to do that.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng Tom khó có thể làm được điều đó.
I don't like you and Tom.	Tôi không thích bạn và Tom.
I still have to run errands.	Tôi vẫn phải chạy việc vặt.
Tom thinks Mary will be on time.	Tom nghĩ Mary sẽ đúng giờ.
I never lie to Tom.	Tôi không bao giờ nói dối Tom.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom saw his name on the list.	Tom đã thấy tên mình trong danh sách.
Where can I find a good financial advisor?	Tôi có thể tìm một nhà tư vấn tài chính giỏi ở đâu?
I don't want to think about death.	Tôi không muốn nghĩ đến cái chết.
You might consider postponing your trip to Boston.	Bạn có thể cân nhắc việc hoãn chuyến đi đến Boston.
Why can't you answer any of my questions?	Tại sao bạn không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi?
I don't know what time I have to be there.	Tôi không biết mình phải ở đó lúc mấy giờ.
Tom could have refused to do it.	Tom có ​​thể đã từ chối làm điều đó.
I thought you came here to see Tom.	Tôi nghĩ bạn đến đây để gặp Tom.
Tom was not promoted.	Tom không được thăng chức.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
I heard a nightingale.	Tôi nghe thấy một con chim sơn ca.
Tom is serving as interim director.	Tom đang làm giám đốc tạm thời.
I wish I could find a way to make more money.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách kiếm nhiều tiền hơn.
Tom told me that he thinks Mary still wants to come to Australia with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn đến Úc với anh ấy.
Tom is still not there.	Tom vẫn không ở đó.
You must not tell Tom anything.	Bạn không được nói với Tom bất cứ điều gì.
I will call you as soon as I get back from Australia.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi trở về từ Úc.
Tom didn't expect any help.	Tom không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào.
"Does he like music?" 	"Anh ấy thích âm nhạc?"
"Yes, he does."	"Có, anh ấy có."
Does it help if I turn on the light?	Nó có ích gì nếu tôi bật đèn lên không?
Tom said he thought Mary might want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is not an athlete.	Tom không phải là một vận động viên.
Tom and I almost got married 3 years ago.	Tom và tôi suýt kết hôn cách đây 3 năm.
Tom is an asshole.	Tom là một thằng khốn.
Have you ever seen Tom talking to any woman?	Bạn đã bao giờ thấy Tom nói chuyện với bất kỳ phụ nữ nào chưa?
Tom and Mary cooked dinner on Monday.	Tom và Mary đã nấu bữa tối vào thứ Hai.
I didn't know that Tom wasn't happy.	Tôi không biết rằng Tom không hạnh phúc.
Tom is not someone who needs a job. 	Tom không phải là người cần việc làm.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom sees his name written on the blackboard and wonders why the teacher wrote it there.	Tom nhìn thấy tên mình được viết trên bảng đen và tự hỏi tại sao giáo viên lại viết nó ở đó.
Why do you have a paintbrush in your hand?	Tại sao bạn có một cây cọ vẽ trong tay của bạn?
It's refreshing.	Thật sảng khoái.
Tom knew there was no point in talking to Mary.	Tom biết chẳng ích gì khi nói chuyện với Mary.
The story is about two young people who fall in love.	Câu chuyện kể về hai bạn trẻ yêu nhau.
Tom is in his room alone.	Tom đang ở trong phòng một mình.
How long is the trial period?	Thời lượng tập thí điểm là bao lâu?
Tom waited for Mary to continue.	Tom đợi Mary nói tiếp.
I suspect that Tom is frustrated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang thất vọng.
Tom borrowed me three hundred dollars.	Tom đã vay tôi ba trăm đô la.
They hold almost no power at the national level.	Họ hầu như không nắm giữ quyền lực ở cấp quốc gia.
I got home at 2:30 p.m.	Tôi về nhà lúc 2 giờ 30 phút.
I'm the only one who can help Tom do that.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom did not suspect Mary would come to the party.	Tom không nghi ngờ Mary sẽ đến bữa tiệc.
Can't you guess what I'm doing?	Bạn không thể đoán tôi đang làm gì?
This is not a diamond. 	Đây không phải là một viên kim cương.
It is just ordinary glass.	Nó chỉ là thủy tinh bình thường.
Tom and Mary have been together for over thirty years.	Tom và Mary đã ở bên nhau hơn ba mươi năm.
Tom is clearly a paranoid schizophrenic.	Tom rõ ràng là một kẻ tâm thần phân liệt hoang tưởng.
How can we stop Tom?	Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn Tom?
Tom is absent because he has the flu.	Tom vắng mặt vì anh ấy bị cúm.
Do you eat pasta by twirling it around your fork?	Bạn có ăn mì Ý bằng cách xoay nó quanh nĩa của bạn không?
Tom definitely deserves the award.	Tom chắc chắn xứng đáng với giải thưởng.
How do I know we're not allowed in that room?	Làm sao tôi biết được chúng tôi không được phép vào phòng đó?
Tom told me he would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ hợp tác.
What language is spoken in the United States?	Ngôn ngữ nào được sử dụng ở Hoa Kỳ?
Tom is very reliable.	Tom rất đáng tin cậy.
Tom eats less than you think.	Tom ăn ít hơn bạn nghĩ.
I'm not sure what time the concert will start.	Tôi không chắc mấy giờ buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu.
I don't think Tom will be broken.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị phá vỡ.
Tom is the one who laughs.	Tom là người cười.
Tom swore he wouldn't do that again.	Tom thề rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
I told Tom he shouldn't waste time trying to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên lãng phí thời gian để cố gắng làm điều đó.
Tom probably didn't intend to do that.	Tom có ​​lẽ không định làm điều đó.
You are on the wrong train.	Bạn đang đi nhầm chuyến tàu.
Do you think it will be suitable?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ phù hợp?
Tom teaches French to his children.	Tom dạy tiếng Pháp cho các con của mình.
Tom tried to make amends by contributing to the orphanage's construction fund.	Tom đã cố gắng sửa đổi bằng cách đóng góp vào quỹ xây dựng trại trẻ mồ côi.
Tom says he loves it here in Boston.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở đây ở Boston.
I don't think Tom knows how to use an iron.	Tôi không nghĩ Tom biết cách sử dụng bàn là.
Beware of thieves.	Hãy coi chừng kẻ trộm.
I drank a liter of coffee.	Tôi đã uống một lít cà phê.
Tom looks at the sample with his microscope.	Tom nhìn vào mẫu bằng kính hiển vi của mình.
If I were you, I would kiss Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ hôn Tom.
Raise your hand! 	Giơ tay lên!
This is a robbery.	Đây là một vụ cướp.
When do you think I can talk to Tom?	Bạn nghĩ khi nào tôi có thể nói chuyện với Tom?
How far is it from here to the next village?	Nó là bao xa từ đây đến làng tiếp theo?
I have no plans to ever do that. 	Tôi không có kế hoạch bao giờ làm điều đó.
I don't intend to do that. 	Tôi không định làm điều đó.
I don't plan on doing that.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó.
Tom and I are the ones who built this.	Tom và tôi là những người đã xây dựng nên cái này.
I need a new kidney.	Tôi cần một quả thận mới.
He is an Englishman, but lives in India.	Anh ấy là một người Anh, nhưng sống ở Ấn Độ.
I don't think we should even try to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên cố gắng làm điều đó.
Tom isn't in a hurry, is he?	Tom không vội phải không?
I never told Tom I couldn't swim.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi không biết bơi.
It's been three days since Tom left the house.	Đã ba ngày kể từ khi Tom ra khỏi nhà.
People ask you for criticism, but expect praise only.	Mọi người yêu cầu bạn phê bình, nhưng chỉ mong đợi lời khen ngợi.
Tom did not tell me that you are a doctor.	Tom đã không nói với tôi rằng bạn là một bác sĩ.
Can you help me load the truck?	Bạn có thể giúp tôi tải xe tải được không?
Tom's stepmother is not much older than him.	Mẹ kế của Tom không già hơn anh ấy nhiều.
Tom had never been in a car like the one Mary owned.	Tom chưa bao giờ ngồi trong một chiếc xe hơi như chiếc Mary sở hữu.
I haven't seen Tom in about three months.	Tôi đã không gặp Tom trong khoảng ba tháng.
We have been good friends for a long time.	Chúng tôi đã là bạn tốt của nhau trong một thời gian dài.
Tom doesn't clean the room.	Tom không dọn phòng.
Tom got up a while ago.	Tom đã dậy cách đây một lúc.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm được điều đó.
I want to figure out how to do that.	Tôi muốn tìm ra cách làm điều đó.
I crouched just in time to avoid the punch that was aimed at me.	Tôi cúi xuống đúng lúc để tránh cú đấm nhắm vào mình.
Tom is willing to do what we ask him to do.	Tom sẵn sàng làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom says he wants to buy some soap.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một ít xà phòng.
Is it true that Tom is moving to Boston?	Có đúng là Tom đang chuyển đến Boston không?
I can't afford to go on vacation now.	Tôi không đủ khả năng để đi nghỉ bây giờ.
I have no authority to do that.	Tôi không có thẩm quyền để làm điều đó.
I didn't know you were planning to do that.	Tôi không biết bạn đã lên kế hoạch làm điều đó.
I don't know what to do with all of this.	Tôi không biết phải làm gì với tất cả những thứ này.
I think something scared Tom.	Tôi nghĩ có điều gì đó khiến Tom sợ hãi.
I know that Tom and Mary have never been to Australia together.	Tôi biết rằng Tom và Mary chưa bao giờ đi Úc cùng nhau.
When are you going to tell Tom he has to work late on Monday?	Khi nào bạn định nói với Tom rằng anh ấy phải làm việc muộn vào thứ Hai?
I know that Tom may have done it on purpose.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đã cố tình làm điều đó.
I bet things like this don't happen to Tom.	Tôi cá rằng những thứ như thế này không xảy ra với Tom.
Tom talked to Mary late at night.	Tom đã nói chuyện với Mary vào tối muộn.
I am trying to find a new job.	Tôi đang cố gắng tìm một công việc mới.
Why you do not talk to me?	Tại sao bạn không nói với tôi?
How much more can we save?	Chúng ta có thể tiết kiệm được bao nhiêu nữa?
Tom has returned home.	Tom đã trở về nhà.
My gun misfired.	Súng của tôi bắn nhầm.
Tom hasn't actually been to Boston.	Tom chưa thực sự đến Boston.
Tom hides in the closet.	Tom trốn trong tủ.
Tom is crazy, isn't he?	Tom bị điên, phải không?
Tom and Mary got married when they were young.	Tom và Mary kết hôn khi họ còn trẻ.
Tom is near the top.	Tom xếp gần hàng đầu.
Two divisions surrendered.	Hai sư đoàn đã đầu hàng.
We will not be fooled again.	Chúng ta sẽ không bị lừa lần nữa.
Tom's family has a dog and a cat.	Gia đình của Tom có ​​một con chó và một con mèo.
Tom tries to put out the fire.	Tom cố gắng dập lửa.
We currently have no way to prevent meteor strikes.	Chúng tôi hiện không có cách nào để ngăn chặn các cuộc tấn công của thiên thạch.
Tom says he has to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải nói chuyện với Mary.
How much would you pay for such a thing?	Bạn sẽ trả bao nhiêu cho một thứ như vậy?
Your place of residence?	Nơi ở của bạn?
He always comes home at six o'clock at night.	Anh ấy luôn về nhà lúc sáu giờ tối.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hay không.
Tom replied to my mail very quickly.	Tom đã trả lời thư của tôi rất nhanh.
Tom is not a very busy man.	Tom không phải là một người đàn ông quá bận rộn.
We don't really have anything in common.	Chúng tôi không thực sự có điểm chung.
How old was Tom when he graduated from college?	Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy tốt nghiệp đại học?
I know that Tom is in the bedroom counting money.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng ngủ để đếm tiền.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm rất tốt.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I doubt that Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I'm just following the blueprint.	Tôi chỉ đang làm theo bản thiết kế.
Tom is in his bedroom.	Tom đang ở trong phòng ngủ của anh ấy.
Maybe Tom should do it.	Có lẽ Tom nên làm điều đó.
He's a friend from work.	Anh ấy là bạn từ chỗ làm.
Tom thinks you've got something to do with it.	Tom nghĩ rằng bạn đã có một cái gì đó để làm với nó.
I know Tom is afraid to do that.	Tôi biết Tom sợ làm điều đó.
I ran into Tom at lunch today.	Tôi tình cờ gặp Tom vào bữa trưa hôm nay.
We want Tom to stay a few more days.	Chúng tôi muốn Tom ở lại vài ngày nữa.
Tom decides to make a deal with Mary.	Tom quyết định thỏa thuận với Mary.
What do you not like about Tom?	Bạn không thích điều gì ở Tom?
Tom told me that he thought Mary was overweight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị thừa cân.
It is not biodegradable.	Nó không thể phân hủy sinh học.
There's no way Tom can win.	Không đời nào Tom thắng được.
Tom was in the back.	Tom đã ở phía sau.
It will probably take us an hour or two to do it.	Có lẽ chúng tôi sẽ mất một hoặc hai giờ để làm điều đó.
I have a headache.	Tôi bị đau đầu.
You should never leave your husband.	Bạn không bao giờ nên bỏ chồng của bạn.
We fear it will happen again.	Chúng tôi sợ nó sẽ xảy ra một lần nữa.
It's not easy to love someone like Tom.	Thật không dễ dàng để yêu một người như Tom.
Tom is not afraid.	Tom không sợ.
She was kind enough to carry the luggage for me.	Cô ấy đủ tốt bụng để mang hành lý cho tôi.
Tom didn't even look at the report Mary gave him.	Tom thậm chí còn không nhìn vào bản báo cáo mà Mary đưa cho anh ta.
I really hope Tom is found quickly.	Tôi thực sự hy vọng Tom được tìm thấy nhanh chóng.
Tom always wanted to sit in the front row.	Tom luôn muốn ngồi ở hàng ghế đầu.
Tom finally convinced Mary to do it.	Tom cuối cùng đã thuyết phục được Mary làm điều đó.
I don't think anyone else can help me.	Tôi không nghĩ còn ai có thể giúp tôi nữa.
Please wait here a moment.	Vui lòng đợi ở đây một chút.
Tom was hoping to earn enough money to buy something to eat.	Tom đã hy vọng kiếm đủ tiền để mua thứ gì đó để ăn.
Tom told me that he wanted to learn to play the xylophone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn học chơi xylophone.
Tom told his father what he did.	Tom đã nói với bố những gì anh ấy đã làm.
Tom wants me to help Mary.	Tom muốn tôi giúp Mary.
Tom says he finds doing it fun.	Tom nói rằng anh ấy thấy làm điều đó thật thú vị.
What can I do with leftover vegetables?	Tôi có thể làm gì với phần rau còn sót lại?
Don't ask that question.	Đừng hỏi câu hỏi đó.
Tom has a beautiful wife.	Tom có ​​một người vợ xinh đẹp.
There are both freshwater mussels and saltwater mussels.	Có cả trai nước ngọt và trai nước mặn.
Tom is an engineering student.	Tom là một sinh viên kỹ thuật.
Tom endured the pain for several weeks before finally arriving at the hospital.	Tom đã chịu đựng cơn đau trong vài tuần trước khi cuối cùng đến bệnh viện.
Tom says he thinks Mary doesn't like him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thích anh ấy.
Stop talking bad about it, Tom.	Đừng nói xấu nữa đi Tom.
Tom spoils the movie for Mary by telling her how it ends.	Tom đã làm hỏng bộ phim cho Mary bằng cách nói cho cô ấy biết nó kết thúc như thế nào.
Can you lend me a penny?	Bạn có thể cho tôi mượn một xu được không?
I don't like punk rock.	Tôi không thích punk rock.
I agree that we should ask Tom to do it.	Tôi đồng ý rằng chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom will drive us to the beach.	Tom sẽ chở chúng ta đến bãi biển.
A scorpion stung Tom.	Một con bọ cạp đã đốt Tom.
You are the only person I can trust.	Bạn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
There are a lot of weeds in your garden.	Có rất nhiều cỏ dại trong vườn của bạn.
I believe it will happen eventually.	Tôi tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Tom is from Boston, isn't he?	Tom đến từ Boston, phải không?
Tom wants to live in Australia.	Tom muốn sống ở Úc.
Tom told me that he thought Mary was excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị kích thích.
I'm sure Tom won't be in Australia now.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ở Úc bây giờ.
I am very upset about that.	Tôi rất khó chịu về điều đó.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
I have to go to the pharmacy.	Tôi phải đi đến hiệu thuốc.
It would be very difficult for me to do that.	Tôi sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom was late for work.	Tom đã đi làm muộn.
Do not talk to me.	Đừng nói chuyện với tôi.
He was one of the rising young men of the party.	Anh ấy là một trong những người đàn ông trẻ đang lên của bữa tiệc.
Tom was too serious to do something like that.	Tom quá nghiêm túc để làm điều gì đó như vậy.
I think I may have to take out a loan.	Tôi nghĩ tôi có thể phải vay nợ.
Tom can be tough when he needs to be.	Tom có ​​thể cứng rắn khi anh ấy cần.
I hope Tom hasn't left yet.	Tôi hy vọng Tom vẫn chưa rời đi.
I don't think Tom knows where Mary bought her bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã mua chiếc xe đạp của cô ấy ở đâu.
Tom told me that.	Tom đã nói với tôi điều đó.
Tom is more dangerous than we think.	Tom nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Tom doesn't wear moccasins.	Tom không đeo giày da đanh.
Thank goodness you were here.	Ơn trời là bạn đã ở đây.
I think most people know peanuts are not nuts.	Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều biết đậu phộng không phải là loại hạt.
Why don't we ask Tom's advice?	Tại sao chúng ta không xin lời khuyên của Tom?
You don't have to read it if you're not interested.	Bạn không cần phải đọc nó nếu bạn không hứng thú.
As I was about to leave the house, I received a phone call from Tom.	Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, tôi nhận được điện thoại từ Tom.
I think I'll go see Tom and ask what he thinks.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp Tom và hỏi xem anh ấy nghĩ gì.
Previously people believed that the earth was flat.	Trước đây mọi người tin rằng trái đất là phẳng.
I don't think I have the willpower to quit.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ ý chí để bỏ thuốc lá.
I don't know what Tom wants to do.	Tôi không biết Tom muốn làm gì.
Tom has an insatiable appetite.	Tom có ​​một sự thèm ăn vô độ.
Tom is terrible at reading between lines.	Tom rất tệ khi đọc giữa các dòng.
Tom says he has to stay here until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy phải ở lại đây cho đến 2:30.
Maybe Tom wanted to try telling Mary to do it.	Có lẽ Tom muốn thử nói Mary làm điều đó.
I realize I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you'll consider dating me.	Tôi nhận ra mình có thể không phải là người đàn ông đáng mơ ước nhất trên thế giới, nhưng tôi vẫn hy vọng bạn sẽ cân nhắc hẹn hò với tôi.
You should be able to walk in a few days.	Bạn sẽ có thể đi bộ trong một vài ngày.
Tom and Mary are ready.	Tom và Mary đã sẵn sàng.
I have to help Tom clean the garage.	Tôi phải giúp Tom dọn dẹp nhà để xe.
Who are you planning to go to Boston with?	Bạn dự định đến Boston với ai?
Tom is probably not older than Mary.	Tom có ​​lẽ không già hơn Mary.
I'm not sure that's what Tom wants.	Tôi không chắc đó là những gì Tom muốn.
I don't think there's anyone I know in Australia.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai tôi biết ở Úc.
Tom seems to do it every day.	Tom dường như làm điều đó mỗi ngày.
Tom was the one who taught me how to swear.	Tom là người đã dạy tôi cách thề.
Did you hear about what Tom did?	Bạn có nghe về những gì Tom đã làm không?
Tom took off his headphones.	Tom tháo tai nghe ra.
I have not received your letter until today.	Tôi đã không nhận được thư của bạn cho đến ngày hôm nay.
Can you give this to Tom?	Bạn có thể đưa cái này cho Tom không?
When did Tom say he would go swimming?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ đi bơi?
Tom is better at science than anyone else in the class.	Tom giỏi khoa học hơn bất kỳ ai khác trong lớp.
Tom ordered everything on the menu.	Tom gọi mọi thứ trong thực đơn.
Tom needs to get rid of this old car.	Tom cần phải thoát khỏi chiếc xe cũ này.
He asked me to return the money immediately.	Anh ta yêu cầu tôi phải trả lại tiền ngay lập tức.
I'm sure Tom will go.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đi.
Tom has been getting better lately.	Tom đã trở nên tốt hơn gần đây.
Tom may have been arrested.	Tom có ​​thể đã bị bắt.
You didn't tell Tom what we did, did you?	Bạn đã không nói với Tom những gì chúng tôi đã làm, phải không?
Tom stole a wallet from someone on the bus.	Tom đã lấy trộm một chiếc ví từ một người nào đó trên xe buýt.
I was drugged.	Tôi đã bị đánh thuốc mê.
He eventually became president of IBM.	Cuối cùng ông đã trở thành chủ tịch của IBM.
There is no time for this.	Không có thời gian cho việc này.
Mary is Tom's oldest child from his third marriage.	Mary là con lớn nhất của Tom từ cuộc hôn nhân thứ ba.
I thought Tom would hardly win.	Tôi đã nghĩ Tom khó có thể thắng.
Tom says he thinks Mary will enjoy the concert.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tận hưởng buổi hòa nhạc.
Tom will be very difficult to replace.	Tom sẽ rất khó thay thế.
Tom had hip replacement surgery.	Tom đã được phẫu thuật thay khớp háng.
We have to do something to stop this madness.	Chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn sự điên rồ này.
Was Tom involved in what happened today?	Tom có ​​tham gia vào những gì đã xảy ra ngày hôm nay không?
Tom denied doing it.	Tom phủ nhận việc làm đó.
Tom and I met three years ago in Boston.	Tom và tôi gặp nhau ba năm trước ở Boston.
You still haven't eaten?	Bạn vẫn chưa ăn?
I didn't know that Tom did such things.	Tôi không biết rằng Tom đã làm những điều như vậy.
Skin is the largest organ of the body.	Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể.
I know Tom will do it for you.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó với bạn.
I don't think Tom will be happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom can no longer do the things he used to be able to do.	Tom không còn có thể làm những việc mà anh ấy từng có thể làm được nữa.
Tom wants to buy an expensive engagement ring for Mary.	Tom muốn mua một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền cho Mary.
I hope I have a chance to come to Australia.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội đến Úc.
Tom would cry every time his father left the room.	Tom sẽ khóc mỗi khi bố anh rời khỏi phòng.
The medal has an inscription.	Huy chương có một dòng chữ.
She lived in Hiroshima until she was ten.	Cô sống ở Hiroshima cho đến khi lên mười.
Tom replied back to me.	Tom trả lời lại tôi.
Did you know that Tom saw Mary?	Bạn có biết rằng Tom đã nhìn thấy Mary không?
Tom thinks Mary is in the room.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng.
Boston is not like any other city.	Boston không giống như những thành phố khác.
Tom lowered his sword.	Tom hạ kiếm xuống.
The population here has grown rapidly.	Dân số ở đây đã tăng lên nhanh chóng.
Tom says he thinks he won't get there until dark.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến đó cho đến khi trời tối.
You are usually busier than me.	Bạn thường bận rộn hơn tôi.
Tom says I look very stylish.	Tom nói rằng tôi trông rất sành điệu.
Don't whisper anymore.	Đừng thì thầm nữa.
That's the way I've always done it.	Đó là cách mà tôi luôn làm điều đó.
I haven't gone anywhere for a long time.	Tôi đã không đi đâu trong một thời gian dài.
Is the way I'm doing okay?	Cách tôi đang làm có ổn không?
I did not go into detail.	Tôi đã không đi vào chi tiết.
Silkworm spins cocoons.	Con tằm quay kén.
Tom and Mary are moving out next month.	Tom và Mary sẽ chuyển đi vào tháng tới.
What do you keep winking at me for?	Em cứ nháy mắt với anh để làm gì?
We have something for Tom.	Chúng tôi có một cái gì đó cho Tom.
Tom was asked not to speak during the meeting.	Tom được yêu cầu không phát biểu trong cuộc họp.
I know Tom won't need help doing it.	Tôi biết Tom sẽ không cần giúp đỡ để làm điều đó.
Is the fish any good?	Cá có tốt không?
I doubt Tom would do it for Mary.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
I'm not sitting here.	Tôi không ngồi đây.
I know that Tom is a tough kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ cứng rắn.
Watch your baby sleep in the crib.	Nhìn con ngủ trong nôi.
Tom is wearing a sling.	Tom đang đeo dây treo.
I don't think Tom knows that.	Tôi không nghĩ Tom biết điều đó.
Don't wait too long to tell Tom how you feel.	Đừng đợi quá lâu để nói cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
I cannot tell you what I will do.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi sẽ làm gì.
Tom needs to learn how to control his anger.	Tom cần học cách kiềm chế cơn tức giận của mình.
By nature Tom is an optimist.	Bản chất Tom là một người lạc quan.
I did it while Tom was still sleeping.	Tôi đã làm điều đó trong khi Tom vẫn đang ngủ.
Tom asks Mary to stop the car.	Tom yêu cầu Mary dừng xe.
Why should Tom care?	Tại sao Tom nên quan tâm?
We have seen this before.	Chúng tôi đã thấy điều này trước đây.
Tom won't have to do it alone.	Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
I can't tell Tom and his brother apart.	Tôi không thể phân biệt Tom và anh trai của anh ấy.
I have a feeling that Tom might be there.	Tôi có cảm giác rằng Tom có ​​thể ở đó.
At first, I didn't know what to do.	Lúc đầu, tôi không biết phải làm gì.
Tom knows that Mary is not a teacher.	Tom biết rằng Mary không phải là một giáo viên.
I didn't think I would have to do that again.	Tôi đã không nghĩ rằng tôi sẽ phải làm như vậy nữa.
I get paid at the end of the month.	Tôi được trả lương vào cuối tháng.
Tom says Mary is going to see John in Australia.	Tom nói Mary sẽ đi gặp John ở Úc.
Tom is covered in mud.	Tom dính đầy bùn.
I wouldn't do it without you.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu không có bạn.
I don't think Tom is as generous as he should be.	Tôi không nghĩ rằng Tom hào phóng như anh ấy đáng lẽ phải như vậy.
I know that Tom is not the kind of person who would do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là loại người sẽ làm điều đó.
Tom corrected Mary.	Tom sửa lại cho Mary.
I am speechless right now.	Tôi không nói nên lời ngay bây giờ.
Don't worry about such a trivial matter.	Đừng lo lắng về một vấn đề tầm thường như vậy.
We cannot distinguish a good person from a bad person just by appearance.	Chúng ta không thể phân biệt một người tốt với một người xấu chỉ bằng vẻ bề ngoài.
Tom said he would stay for dinner.	Tom nói anh ấy sẽ ở lại ăn tối.
I guess we don't have any choice.	Tôi đoán chúng ta không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
I cannot guarantee that will happen.	Tôi không thể đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom is sitting on the bench alone.	Tom đang ngồi trên băng ghế dự bị một mình.
Tom is glad he voted.	Tom rất vui vì anh ấy đã bỏ phiếu.
Tom didn't mean to help, but Mary did.	Tom không định giúp, nhưng Mary thì có.
Tom declined to provide specifics.	Tom từ chối cung cấp chi tiết cụ thể.
I've never seen Tom like that.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom như vậy.
Should we sit with Tom?	Chúng ta có nên ngồi với Tom không?
No one should be surprised.	Không ai nên ngạc nhiên.
Tom painted the ceiling white.	Tom sơn trần nhà màu trắng.
Don't know if Tom is sleepy or not.	Không biết Tom có ​​buồn ngủ hay không.
Tom is certainly capable of being the boss.	Tom chắc chắn có khả năng trở thành ông chủ.
Please tell all your friends.	Hãy nói với tất cả bạn bè của bạn.
I do not like study.	Tôi không thích học.
Without your help, I would not have been able to get through that difficult situation.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn đó.
I didn't eavesdrop.	Tôi không nghe trộm.
I don't know when I'll be able to go back to Boston.	Tôi không biết khi nào tôi có thể quay lại Boston.
Tom should have been tempted to do that.	Tom lẽ ra nên bị cám dỗ để làm điều đó.
I got a part-time job as a bartender at the same bar where Tom sang.	Tôi nhận được một công việc bán thời gian là một người pha chế rượu tại cùng một quán bar nơi Tom hát.
I don't know what to do.	Tôi không biết nên làm gì.
The compass needle points north.	Kim la bàn chỉ về hướng Bắc.
Expensive things often prove to be more economical in the long run.	Những thứ đắt tiền thường chứng tỏ tính kinh tế hơn về lâu dài.
We both really want to come to your party.	Cả hai chúng tôi đều thực sự muốn đến bữa tiệc của bạn.
Tom and I used to be on the same team.	Tom và tôi từng ở cùng một đội.
Antonio Guzmán Blanco came to power in Venezuela in 1870.	Antonio Guzmán Blanco lên nắm quyền ở Venezuela vào năm 1870.
Meanwhile, France's public debt has increased from 89.5% of GDP in 2012 to 97% in 2017.	Trong khi đó, nợ công của Pháp đã tăng từ 89,5% GDP năm 2012 lên 97% vào năm 2017.
I'm not good at talking to people.	Tôi không giỏi nói chuyện với mọi người.
I really don't want to play.	Tôi thực sự không muốn chơi.
Tom said that he wished that Mary would eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ ăn thức ăn lành mạnh hơn.
It makes no difference whether you agree or not.	Không có gì khác biệt cho dù bạn đồng ý hay không.
I look forward to hearing from Tom.	Tôi rất mong nhận được phản hồi từ Tom.
Why didn't Tom tell his wife?	Tại sao Tom không nói với vợ mình?
Tom is often sick.	Tom thường xuyên bị ốm.
It will definitely happen one day.	Nó chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
She doesn't have to go to school on Saturday.	Cô ấy không phải đi học vào thứ bảy.
You think I'm joking?	Bạn nghĩ tôi đang đùa à?
There are some questions I have to ask Tom.	Có một số câu hỏi tôi phải hỏi Tom.
No need to say anything.	Không cần phải nói gì cả.
Neither Tom nor Mary have been very busy lately.	Cả Tom và Mary gần đây đều không bận rộn lắm.
Some people talk too much and do too little.	Một số người nói quá nhiều và làm quá ít.
There are some things you cannot control.	Có một số điều bạn không thể kiểm soát.
Tom won't be of much help.	Tom sẽ không có nhiều sự giúp đỡ.
That has been done.	Điều đó đã được thực hiện.
Tom says that Mary is not drunk.	Tom nói rằng Mary không say.
I don't think Tom really did it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
"Who could that be?" 	"Đó có thể là ai?"
"I think it's Tom."	"Tôi nghĩ đó là Tom."
You are a bad teacher.	Bạn là một giáo viên tồi tệ.
Tom talks funny.	Tom nói chuyện hài hước.
Tom won't listen anymore.	Tom sẽ không nghe nữa.
His plan is to build a bridge over that river.	Kế hoạch của anh ta là xây dựng một cây cầu bắc qua con sông đó.
We are juniors.	Chúng tôi là đàn em.
Tom has had three wives.	Tom đã có ba đời vợ.
Tom wears a T-shirt and a cap.	Tom mặc áo phông và đội mũ lưỡi trai.
I went to the butcher shop this morning.	Tôi đã đến cửa hàng thịt sáng nay.
Life is not a movie.	Cuộc sống không phải là một bộ phim.
I don't call you stupid.	Tôi không gọi bạn là ngu ngốc.
Tom has a lot of motivation.	Tom có ​​rất nhiều động lực.
Tom was arrested while he was leaving his house.	Tom đã bị bắt khi anh ta đang rời khỏi nhà của mình.
Tom is well paid for the work he does.	Tom được trả công xứng đáng cho công việc mà anh ấy đã làm.
Tom didn't tell me he didn't have time to do that.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
Tom stole his father's credit card.	Tom đã lấy trộm thẻ tín dụng của bố mình.
Where do all these moles come from?	Tất cả những nốt ruồi này đến từ đâu?
Why did Tom buy another car?	Tại sao Tom lại mua một chiếc xe hơi khác?
Tom says he thinks Mary isn't crazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không điên.
I did the problematic things.	Tôi đã làm những điều có vấn đề.
Tom was able to do it.	Tom đã có thể làm điều đó.
I think it would be better if we wait until tomorrow to do it.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đợi đến ngày mai để làm điều đó.
How will they entertain the kids on a wet afternoon?	Họ sẽ giải trí cho lũ trẻ như thế nào vào một buổi chiều ẩm ướt?
Are you still not planning to quit your job?	Bạn vẫn chưa định nghỉ việc sao?
We are not Canadian.	Chúng tôi không phải là người Canada.
I don't like Christmas anymore.	Tôi không thích Giáng sinh nữa.
I'm glad that didn't happen.	Tôi rất vui vì điều đó đã không xảy ra.
Tom and Mary are both underage.	Tom và Mary đều chưa đủ tuổi.
Can we turn on the air conditioner?	Chúng ta có thể bật máy lạnh không?
I just don't want to do it right now.	Tôi chỉ không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom didn't find what he was looking for.	Tom đã không tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom is a pretty good cook.	Tom là một đầu bếp khá giỏi.
Then we went to Bethlehem to see the statues.	Sau đó, chúng tôi đến Bethlehem để xem các bức tượng.
Tom will never talk about what happened.	Tom sẽ không bao giờ nói về những gì đã xảy ra.
Tom didn't have a good job back then.	Tom không có một công việc tốt khi đó.
It makes no difference whether the train is delayed or not.	Việc tàu bị hoãn hay không cũng không có gì khác biệt.
It won't be easy for me to do that.	Sẽ không dễ dàng để tôi làm được điều đó.
I thought I saw Tom in the park, but it was someone else.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên, nhưng đó là một người khác.
How many sausages do you sell a day?	Bạn bán bao nhiêu xúc xích một ngày?
Tom tells Mary that John is married.	Tom nói với Mary rằng John đã kết hôn.
My mind went blank.	Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
I thought I wouldn't be able to do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
I know that Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
This song is timeless.	Bài hát này là vượt thời gian.
They don't want to be drawn into a dispute.	Họ không muốn bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp.
Tom is mad at me.	Tom giận tôi.
You're almost as tall as Tom.	Bạn cao gần bằng Tom.
I will never forget the first time I saw Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom.
Tom stopped to have a cigarette.	Tom dừng lại để có một điếu thuốc.
You will only lose land.	Bạn sẽ chỉ mất đất.
I know Tom doesn't like that.	Tôi biết Tom không thích điều đó.
I simply don't know what to say.	Tôi chỉ đơn giản là không biết phải nói gì.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
They are really scared.	Họ thực sự sợ hãi.
We can't do that here.	Chúng tôi không thể làm điều đó ở đây.
Tom couldn't make me leave.	Tom không thể bắt tôi rời đi.
Let me summarize the report.	Hãy để tôi tóm tắt báo cáo.
Tom won't be able to help Mary today.	Tom sẽ không thể giúp Mary hôm nay.
I don't think Tom knows how to tie a shoelace.	Tôi không nghĩ Tom biết cách thắt dây giày.
I'm not sure if I'll make it or not.	Tôi không chắc liệu mình có vượt qua được hay không.
I can't get rid of my acne.	Tôi không thể thoát khỏi mụn của tôi.
Tom has an ear infection.	Tom bị nhiễm trùng tai.
I can't see him either.	Tôi cũng không thể nhìn thấy anh ấy.
You should be back by 2:30.	Bạn nên quay lại trước 2:30.
Tom is not allowed to go out alone.	Tom không được phép ra ngoài một mình.
Tom is not very busy.	Tom không bận lắm.
I guess I'll have to take responsibility for what happened.	Tôi đoán tôi sẽ phải nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Not only Tom has to study, but I also have to study.	Không chỉ Tom phải học mà tôi cũng phải học nữa.
You'll have to go to Boston to see Tom next week.	Bạn sẽ phải đến Boston để gặp Tom vào tuần tới.
How often should I change my cat poop?	Tôi nên thay phân mèo bao lâu một lần?
Tom got in the truck and drove away.	Tom lên xe tải và lái đi.
Tom says he hopes that Mary will be able to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom said he wanted to know why Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao Mary phải làm như vậy.
I think Tom is allergic to peanuts.	Tôi nghĩ Tom bị dị ứng với đậu phộng.
We listened to the teacher during English class.	Chúng tôi đã lắng nghe giáo viên trong giờ học tiếng Anh.
I was young and impressive then.	Lúc đó tôi còn trẻ và dễ gây ấn tượng.
Someone is playing with matches.	Ai đó đang chơi với các trận đấu.
I do not understand why.	Tôi không hiểu tại sao.
I know Tom wouldn't be stupid enough to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
I know Tom would probably be happy to do it for you.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
I bet you Tom won't join the party.	Tôi cá với bạn là Tom sẽ không tham gia bữa tiệc.
You know Tom would ask me to do it, right?	Bạn biết Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó, phải không?
It is so simple that even a child can do it.	Nó đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được.
Tom should do what Mary tells him to do.	Tom nên làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
Tom really likes music a lot.	Tom thực sự thích âm nhạc rất nhiều.
Children running back and forth in the park.	Trẻ em chạy tới chạy lui trong công viên.
Plans for a new mall are still on the drawing board.	Các kế hoạch cho một khu thương mại mới vẫn còn trên bàn vẽ.
Tom probably couldn't have done it without help.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
When I don't have money, I just have a rug for a bed.	Khi tôi không có tiền, tôi chỉ có một tấm thảm cho một chiếc giường.
I think Tom won't worry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không lo lắng.
Tom said that yesterday was the happiest day of his life.	Tom nói rằng ngày hôm qua là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
What are some popular dog names in your country?	Một số tên chó phổ biến ở quốc gia của bạn là gì?
Who else did Tom kiss?	Tom đã hôn ai khác?
Tom can take care of himself.	Tom có ​​thể tự lo cho mình.
We better deal with this immediately.	Tốt hơn chúng ta nên giải quyết vấn đề này ngay lập tức.
Tom should let me talk to him.	Tom nên để tôi nói chuyện với anh ấy.
Tom wanted a sports car and wasn't even interested in looking at family cars.	Tom muốn có một chiếc xe thể thao và thậm chí không quan tâm đến việc nhìn vào những chiếc xe gia đình.
Tom has a lot of things he wants to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ anh ấy muốn mua.
The best way is to do things one at a time.	Cách tốt nhất là làm từng việc một.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Tom chose not to speak French.	Tom đã chọn không nói tiếng Pháp.
Tom tells everyone that he is ready to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã sẵn sàng làm điều đó.
I suspect that Tom didn't do this.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không làm điều này.
Tom knows he needs to say something, but he doesn't know what to say.	Tom biết anh ấy cần phải nói điều gì đó, nhưng anh ấy không biết phải nói gì.
Tom called Mary for help.	Tom đã gọi cho Mary để được giúp đỡ.
Neither Tom nor Mary asked us to do it.	Cả Tom và Mary đều không yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
I thought Tom wouldn't do that again.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Tell me that won't happen.	Hãy nói với tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Do not exceed the allowed speed.	Đừng vượt quá tốc độ cho phép.
Tom has been here for three hours.	Tom đã ở đây được ba giờ.
Do you like crossword puzzles?	Bạn có thích câu đố ô chữ?
Life is too short to drink cheap alcohol.	Cuộc sống quá ngắn để uống rượu rẻ tiền.
The sound here is amazing.	Âm thanh ở đây thật tuyệt vời.
Tom is a great actor.	Tom là một diễn viên tuyệt vời.
Tom might not be waiting for us anymore.	Tom có ​​thể không đợi chúng ta nữa.
I don't even want to know.	Tôi thậm chí không muốn biết.
It is inconvenient.	Thật là bất tiện.
I think you should buy yourself a new phone.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một chiếc điện thoại mới.
The problem is still not resolved.	Vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
“Thirty dollars is a lot for that little room,” he thought.	“Ba mươi đô la là rất nhiều cho căn phòng nhỏ đó,” anh nghĩ.
I'm going to Boston in October.	Tôi sẽ đi Boston vào tháng Mười.
You know why Tom and I are here, right?	Bạn biết tại sao Tom và tôi ở đây, phải không?
That's not why I did it.	Đó không phải là lý do tại sao tôi làm điều đó.
I think it may not be easy to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không dễ dàng để làm điều đó.
Tom should have done it now.	Tom đáng lẽ phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom started behaving erratically.	Tom bắt đầu cư xử thất thường.
Tom probably won't sleep.	Tom có ​​lẽ sẽ không ngủ.
Tom and Mary both stopped by.	Tom và Mary đều ghé qua.
Tom went to a costume party last weekend.	Tom đã đến một bữa tiệc hóa trang vào cuối tuần trước.
I don't think we should do that yet.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó được nêu ra.
I wonder why Tom is in Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ở Úc.
I wish you hadn't told me that.	Tôi ước gì bạn đã không nói với tôi điều đó.
I think Tom will be able to cheer up Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm Mary vui lên.
Do you think there's a chance that Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
She couldn't say that.	Cô ấy không thể nói như vậy.
Tom didn't seem surprised when I told him why we should.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy tại sao chúng ta nên làm như vậy.
Tom loves his wife very much.	Tom vô cùng yêu vợ.
Tom killed someone in self-defense.	Tom đã giết ai đó để tự vệ.
Tom doesn't plan on doing it alone.	Tom không có kế hoạch làm điều đó một mình.
I'm glad you helped Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã giúp Tom.
Maybe Tom doesn't know he can't be punished.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không có khả năng bị trừng phạt.
Tom looks horrible.	Tom trông thật kinh khủng.
I wonder if Tom has actually seen that movie.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự xem bộ phim đó chưa.
You look so gloomy.	Trông bạn thật ảm đạm.
I'll make sure that doesn't happen again.	Tôi sẽ đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom showed Mary where to keep her umbrella.	Tom chỉ cho Mary nơi để ô của cô ấy.
If you park here, your car will be towed.	Nếu bạn đậu ở đây, xe của bạn sẽ được kéo.
I would like to know if you know how to do it.	Tôi muốn biết nếu bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
No one named Tom Jackson has been reported missing.	Không ai tên Tom Jackson được báo cáo là mất tích.
Tom doesn't live in Boston.	Tom không sống ở Boston.
Do you think Tom can be trusted?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể được tin cậy?
It was a beautiful day, so we went swimming.	Đó là một ngày đẹp trời, vì vậy chúng tôi đã đi bơi.
I know Tom is Mary's cousin, not her brother.	Tôi biết Tom là anh họ của Mary, không phải anh trai cô ấy.
I knew it would hurt Tom.	Tôi biết rằng nó sẽ làm tổn thương Tom.
I want to check some of my valuables.	Tôi muốn kiểm tra một số vật có giá trị của mình.
I need to buy a new toaster.	Tôi cần mua một máy nướng bánh mì mới.
Tom has to be here in thirty minutes.	Tom phải đến đây trong ba mươi phút nữa.
I think you might like some breakfast.	Tôi nghĩ bạn có thể thích một số bữa ăn sáng.
Tom should be ready for his trip.	Tom nên sẵn sàng cho chuyến đi của mình.
Hey, here's a thought.	Này, đây là một suy nghĩ.
I'm being patient right now.	Tôi đang kiên nhẫn ngay bây giờ.
What is the most convenient way to get to the airport?	Cách thuận tiện nhất để đến sân bay là gì?
I think I'll ask Mary out.	Tôi nghĩ tôi sẽ rủ Mary đi chơi.
I think we should leave ten minutes ago.	Tôi nghĩ chúng ta nên rời đi mười phút trước.
Has Tom learned French yet?	Tom đã học tiếng Pháp chưa?
Tom is likely to be selected for the position.	Tom có ​​thể sẽ được chọn cho vị trí này.
Is Tom baking a cake?	Tom đang nướng bánh phải không?
A group of armed attackers surrounded Tom.	Một nhóm những kẻ tấn công có vũ trang đã bao vây Tom.
You are a better liar than I thought.	Bạn là một kẻ nói dối tốt hơn tôi nghĩ.
I should have left, but I didn't.	Đáng lẽ tôi nên bỏ đi, nhưng tôi đã không làm thế.
I think I can trust Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng Tom.
Tom comes home after dark.	Tom về đến nhà sau khi trời tối.
I don't believe we can.	Tôi không tin rằng chúng ta có thể làm được.
I thought you said you would probably do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể sẽ làm điều đó.
I guess we have a problem.	Tôi đoán chúng ta có một vấn đề.
I will definitely go to Boston with Tom.	Tôi chắc chắn sẽ đến Boston với Tom.
Tom doesn't learn French here.	Tom không học tiếng Pháp ở đây.
I think we're going to have a hard time meeting the deadline.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng thời hạn.
Mary pulled her hair into a bun.	Mary búi tóc thành một búi.
I really can't remember.	Tôi thực sự không thể nhớ.
I am better than you.	Tôi tốt hơn bạn.
I wonder why Tom left Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại rời Úc.
I don't think we can go home before Monday.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể về nhà trước thứ Hai.
You don't want one of these?	Bạn không muốn một trong số này?
Tom can't be like the old people say.	Tom không thể như những người già vẫn nói.
Everything is under control here.	Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát ở đây.
Preparation is what is needed.	Chuẩn bị là những gì cần thiết.
Tom and his wife both grew up in Boston.	Tom và vợ đều lớn lên ở Boston.
Does Tom go to Australia with you when you go?	Tom có ​​đi Úc với bạn khi bạn đi không?
Tom is in the kitchen, having a late night snack.	Tom đang ở trong bếp, ăn nhẹ vào đêm muộn.
Tom smiles at the camera.	Tom mỉm cười trước ống kính.
Tom says he doesn't know why Mary is so angry.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại tức giận như vậy.
Give me that soccer ball.	Đưa quả bóng đá đó cho tôi.
Why doesn't anyone do anything?	Tại sao không ai làm bất cứ điều gì?
I am not asking for a lighter burden, but for a wider shoulder.	Tôi không yêu cầu một gánh nặng nhẹ hơn, mà cho một đôi vai rộng hơn.
Tom carefully climbed the rickety stairs.	Tom cẩn thận leo lên cầu thang ọp ẹp.
I can't believe we're going to shoot Tom.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi sẽ bắn Tom.
Tom is late again.	Tom lại đến muộn.
Why is Tom blaming me for what happened?	Tại sao Tom lại đổ lỗi cho tôi về những gì đã xảy ra?
It's hard to do that, isn't it?	Thật khó để làm được điều đó phải không?
Tom lost his reading glasses.	Tom bị mất kính đọc sách.
Don't want to stay in Boston during the summer?	Bạn không muốn ở lại Boston trong mùa hè?
I don't even have a bicycle.	Tôi thậm chí không có một chiếc xe đạp.
One of my headlights is not working.	Một trong những đèn pha của tôi không hoạt động.
My grandfather is 90 years old and very active.	Ông tôi đã 90 tuổi và rất hoạt bát.
I was caught showering and drenching my skin.	Tôi bị bắt gặp đang tắm và ướt sũng da.
We should have done that a long time ago.	Chúng ta nên làm điều đó từ lâu rồi.
Tom built a fence around his garden.	Tom đã xây hàng rào xung quanh khu vườn của mình.
I know that Tom is afraid the police might arrest him.	Tôi biết rằng Tom sợ cảnh sát có thể bắt anh ta.
Tom came home just before dawn.	Tom về nhà ngay trước bình minh.
They defeated the enemy.	Họ đã chiến thắng kẻ thù.
Tom thinks that Mary is not worried.	Tom nghĩ rằng Mary không lo lắng.
Can you direct me to the subway station?	Bạn có thể chỉ đường cho tôi đến ga tàu điện ngầm được không?
Tom wants to know how long we'll be here.	Tom muốn biết chúng ta sẽ ở đây bao lâu.
Tom says he hasn't seen Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã không nhìn thấy Mary.
"I want to play cards." 	"Tôi muốn chơi bài."
"Me too."	"Tôi cũng vậy."
Did Tom say where he did it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã làm điều đó ở đâu không?
I don't know that you need to tell Tom what to do.	Tôi không biết rằng bạn cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom is kissing Mary right now.	Tom đang hôn Mary ngay bây giờ.
I know Tom is a bum.	Tôi biết Tom là một kẻ vô tích sự.
It was her little sister that broke her toy.	Đó là đứa em gái nhỏ của cô ấy đã làm vỡ đồ chơi của cô ấy.
I think Tom is an accountant.	Tôi nghĩ rằng Tom là một kế toán.
My kids don't do such things.	Con tôi không làm những điều như vậy.
I never see her without thinking of her mother.	Tôi không bao giờ nhìn thấy cô ấy mà không nghĩ đến mẹ cô ấy.
"Whose ring is this?" 	"Đây là nhẫn của ai?"
"They belong to my mother."	"Họ là của mẹ tôi."
Tom cracked the open window.	Tom bẻ khóa cửa sổ đang mở.
If you don't want to stay, you can leave.	Nếu bạn không muốn ở lại, thì bạn có thể rời đi.
Tom opened the curtains and looked out at the view.	Tom mở rèm cửa và nhìn ra quang cảnh.
My goal is lofty.	Mục tiêu của tôi là cao cả.
Who rescued Tom?	Ai đã giải cứu Tom?
They have seen our faces.	Họ đã nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi.
I'm not sure where I am.	Tôi không chắc mình đang ở đâu.
He calculated the speed of light.	Ông đã tính toán tốc độ ánh sáng.
You're an adult, aren't you?	Bạn là người lớn, phải không?
I don't think we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
Proverbs are filled with wisdom.	Câu tục ngữ chứa đầy sự khôn ngoan.
I'm surprised Tom doesn't want to do what everyone else wants to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm những gì mà những người khác muốn làm.
He doesn't like to travel by air.	Anh ấy không thích đi du lịch bằng đường hàng không.
How can Tom do that?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom can go home now.	Tom có ​​thể về nhà ngay bây giờ.
Tom says this is your alley.	Tom nói rằng đây là con hẻm của bạn.
I tried to teach myself to play the guitar.	Tôi đã cố gắng dạy mình chơi guitar.
There's nothing new under the sun.	Không có gì mới dưới ánh mặt trời.
Tom and Mary go to church together every Sunday.	Tom và Mary cùng nhau đi nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần.
Tom shrugged.	Tom nhún vai.
I don't want my neighbors to feel sorry for me.	Tôi không muốn những người hàng xóm của tôi cảm thấy có lỗi với tôi.
How did Tom learn French?	Tom đã học tiếng Pháp như thế nào?
Tom stuck a fork in my hand.	Tom đã cắm một cái nĩa vào tay tôi.
I visited Tom in Australia.	Tôi đã đến thăm Tom ở Úc.
You are starting to annoy me.	Bạn đang bắt đầu làm phiền tôi.
Tom did not know how long Mary expected him to wait.	Tom không biết Mary mong anh đợi bao lâu.
I think Tom and Mary are both shy.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều nhút nhát.
We haven't seen each other since our school days.	Chúng tôi đã không gặp nhau từ những ngày còn đi học.
Tom understood why Mary didn't want to come to Boston with him.	Tom hiểu tại sao Mary không muốn đến Boston cùng anh.
Tom continued talking as if Mary wasn't there.	Tom tiếp tục nói như thể Mary không có ở đó.
Tom said he wasn't too worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng lắm.
Tom feels obligated to do it.	Tom cảm thấy bắt buộc phải làm điều đó.
Protests are likely to increase.	Các cuộc biểu tình có khả năng gia tăng.
Which do you think Tom will choose?	Bạn nghĩ Tom sẽ chọn cái nào?
Where did Tom work before coming here?	Tom đã làm việc ở đâu trước khi đến đây?
I'm not hungry.	Tôi không đói.
I thought my father would kill me.	Tôi đã nghĩ rằng cha tôi sẽ giết tôi.
Tom arrived home to find Mary packed up and left.	Tom về đến nhà thì thấy Mary đã thu dọn đồ đạc và rời đi.
That book was so boring that I couldn't finish it.	Cuốn sách đó chán đến mức tôi không thể hoàn thành nó.
Sexual harassment has now become a burning problem of society.	Quấy rối tình dục giờ đây đã trở thành một vấn đề nhức nhối của xã hội.
I chose not to do it the way Tom suggested.	Tôi đã chọn không làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
You won't believe who came today.	Bạn sẽ không tin ai đã đến hôm nay.
I have aspirin in my briefcase.	Tôi có aspirin trong cặp của mình.
You don't want to talk about that?	Bạn không muốn nói về điều đó?
I can't lie to you again.	Tôi không thể nói dối bạn một lần nữa.
Tom will die today.	Tom sẽ chết hôm nay.
Tom says that's not what he wants to do.	Tom nói đó không phải là điều anh ấy muốn làm.
There is no money in the wallet that I found.	Không có tiền trong ví mà tôi tìm thấy.
Tom gets scolded for being late.	Tom bị mắng vì đi muộn.
I don't think Tom would hire a private detective.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thuê một thám tử tư.
I think Tom will be happy to see Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi gặp Mary.
Tom feels wronged.	Tom cảm thấy bị làm sai.
Let me help Tom.	Để tôi giúp Tom.
I will miss being a teacher.	Tôi sẽ bỏ lỡ việc trở thành một giáo viên.
Tom's surgeon is very experienced and highly regarded.	Bác sĩ phẫu thuật cho Tom rất giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao.
I'm pretty sure Tom is thirsty.	Tôi khá chắc rằng Tom đang khát.
Tom turns off the computer.	Tom tắt máy tính.
I think Australia is bigger than New Zealand, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Úc lớn hơn New Zealand, nhưng tôi không chắc.
Tom put some coal in the stove.	Tom cho một ít than vào bếp.
Tom died under strange circumstances.	Tom chết trong hoàn cảnh kỳ lạ.
"What kind of beer would you like?" 	"Bạn muốn loại bia nào?"
"What do you have on the faucet?"	"Bạn có gì trên vòi?"
I don't know what kind of music you like.	Tôi không biết bạn thích thể loại nhạc nào.
Tom said he didn't think he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
In his speech, he mentioned the strength of the company.	Trong bài phát biểu, ông đề cập đến sức mạnh của công ty.
Tom let out a groan.	Tom rên lên một tiếng.
Tom's essay is better than mine.	Bài luận của Tom hay hơn của tôi.
Tom told me that he thought Mary was jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary ghen tuông.
Tom was there with one of his friends.	Tom đã ở đó với một trong những người bạn của anh ấy.
I think it would be fun to go to Australia next week.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu được đi Úc vào tuần tới.
Tom never talks about his ex.	Tom không bao giờ nói về người yêu cũ của mình.
Tell Tom to study harder.	Hãy nói Tom hãy học tập chăm chỉ hơn.
They won't lie.	Họ sẽ không nói dối.
You must warn Tom.	Bạn phải cảnh báo Tom.
Consider the alternatives.	Hãy xem xét các lựa chọn thay thế.
What can Tom say?	Tom có ​​thể nói gì?
Tom opened the car door and jumped out.	Tom mở cửa xe và nhảy ra ngoài.
I haven't heard that name in years.	Tôi đã không nghe thấy cái tên đó trong nhiều năm.
I will return to Boston.	Tôi sẽ trở lại Boston.
Time for someone to do something about that.	Đã đến lúc ai đó làm điều gì đó về vấn đề đó.
Tom was fired after being caught playing Tetris at work.	Tom đã bị sa thải sau khi bị bắt gặp chơi Tetris tại nơi làm việc.
Tom has been kept waiting for a long time.	Tom đã được tiếp tục chờ đợi trong một thời gian dài.
Tom won't come live with us.	Tom sẽ không đến sống với chúng ta.
Tom told me he would be alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở một mình.
Tom knew he was being photographed.	Tom biết mình đang bị chụp ảnh.
You should tell Tom that you don't want to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom hasn't signed up yet.	Tom vẫn chưa đăng ký.
Swimming after dark is not a good idea.	Bơi sau khi trời tối không phải là một ý kiến ​​hay.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom has a great memory.	Tom có ​​một trí nhớ tuyệt vời.
I don't like when you use my toothbrush.	Tôi không thích khi bạn sử dụng bàn chải đánh răng của tôi.
Tom is a successful jazz musician.	Tom là một nhạc sĩ nhạc jazz thành công.
Tom doesn't know exactly where to start.	Tom không biết chính xác bắt đầu từ đâu.
I think I'll come see you before I go to Boston.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến gặp bạn trước khi tôi đến Boston.
Tom didn't want to admit that he could have been wrong.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy có thể đã sai.
Looks like you're not having much fun.	Có vẻ như bạn không có nhiều niềm vui.
I can't believe you're involved in this.	Tôi không thể tin rằng bạn tham gia vào việc này.
Our dog rarely bites.	Con chó của chúng tôi hiếm khi cắn.
Tom regrets doing that.	Tom rất hối hận vì đã làm điều đó.
I came here as soon as I heard you needed help.	Tôi đến đây ngay khi nghe tin bạn cần giúp đỡ.
He didn't realize where it came from.	Anh không nhận ra nó đến từ đâu.
People devise shelters to protect themselves.	Mọi người nghĩ ra những nơi trú ẩn để tự bảo vệ mình.
The one doing it now is Tom.	Người đang làm điều đó bây giờ là Tom.
Tom was unable to contact Mary.	Tom đã không thể liên lạc với Mary.
I don't take your money.	Tôi không lấy tiền của bạn.
Where were you yesterday afternoon at 2:30?	Bạn đã ở đâu vào chiều hôm qua lúc 2:30?
Tom is much more talented than his father.	Tom tài năng hơn cha mình rất nhiều.
If you always eat this much, you will gain weight.	Nếu bạn luôn ăn nhiều như vậy, bạn sẽ tăng cân.
This cannot be forgotten.	Điều này không thể quên được.
Tom argues a lot.	Tom tranh luận rất nhiều.
Tom took a taxi to the museum.	Tom bắt taxi đến bảo tàng.
It took us longer to do it than we expected.	Chúng tôi đã mất nhiều thời gian hơn để làm điều đó hơn chúng tôi mong đợi.
Tom doesn't seem as wise as Mary.	Tom dường như không khôn ngoan bằng Mary.
I must confess to you that I snore.	Tôi phải thú nhận với bạn rằng tôi ngủ ngáy.
Do you still believe Tom's story?	Bạn có còn tin câu chuyện của Tom không?
Tom said he was hoping that would happen.	Tom nói rằng anh ấy đã hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
The moon's gravity is 1/6 of the earth's gravity.	Lực hấp dẫn của mặt trăng bằng 1/6 lực hấp dẫn của trái đất.
Tom got up to go, but Mary stopped him.	Tom đứng dậy để đi, nhưng Mary đã ngăn anh lại.
He was a member of the Supreme Court.	Ông từng là thành viên của Tòa án Tối cao.
You should always spend time doing things that can help your child get ahead in life.	Bạn nên luôn dành thời gian làm những việc có thể giúp con bạn vươn lên trong cuộc sống.
We will not focus on this issue.	Chúng tôi sẽ không tập trung vào vấn đề này.
Tom hasn't signed up yet.	Tom vẫn chưa đăng ký.
Now I'm a little bit difficult and I can't afford such an expensive meal.	Bây giờ tôi hơi khó khăn và tôi không thể mua một bữa ăn đắt tiền như vậy.
Do you want to travel to the United States?	Bạn có muốn đi du lịch đến Hoa Kỳ không?
I can't pay Tom.	Tôi không thể trả tiền cho Tom.
Bring me a damp towel.	Mang cho tôi một chiếc khăn ẩm.
Tom didn't think Mary had to.	Tom không nghĩ Mary phải làm vậy.
This morning Tom got out of bed later than usual.	Sáng nay Tom ra khỏi giường muộn hơn thường lệ.
Tom was very nervous.	Tom đã rất căng thẳng.
I spent time in Boston.	Tôi đã dành thời gian ở Boston.
Tom doesn't seem to be aware of all the problems he's causing.	Tom dường như không nhận thức được tất cả những vấn đề mà anh ấy đang gây ra.
You don't like baseball?	Bạn không thích bóng chày?
Don't know if Tom ever cried.	Không biết Tom có ​​bao giờ khóc không.
You better go with Tom.	Tốt hơn bạn nên đi với Tom.
I was not done.	Tôi đã không làm xong.
Tom said Mary tried really hard to win.	Tom cho biết Mary đã rất cố gắng để giành chiến thắng.
I have to tell Tom everything.	Tôi phải nói với Tom mọi thứ.
Tom was disrespectful to his teacher.	Tom đã vô lễ với giáo viên của mình.
I've decided not to sing that song tonight.	Tôi đã quyết định không hát bài hát đó tối nay.
I wouldn't feel bad about it.	Tôi sẽ không cảm thấy tồi tệ về điều đó.
Do you really think it would be romantic to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ rất lãng mạn khi làm điều đó?
Tom is trapped inside the car.	Tom bị mắc kẹt bên trong xe.
I have to win this race.	Tôi phải thắng cuộc đua này.
I never told Tom about what happened.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Was Tom on that ship?	Tom có ​​trên con tàu đó không?
We need to finish the project as soon as possible.	Chúng tôi cần hoàn thành dự án càng sớm càng tốt.
Tom shared an apartment with John in Boston when they were students.	Tom ở chung một căn hộ với John ở Boston khi họ còn là sinh viên.
Nice to meet you.	Tôi rất vui khi biết bạn.
I wonder if Tom has seen this movie.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã xem bộ phim này hay chưa.
I know that Tom is still in his room, studying.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang ở trong phòng của mình, đang học.
How many hours a week do you play games?	Bạn chơi game bao nhiêu giờ một tuần?
I forgot you were Tom's wife.	Tôi quên mất cô là vợ của Tom.
You know them, don't you?	Bạn biết họ, phải không?
Let's do it at Tom's house.	Hãy làm điều đó ở nhà của Tom.
I really don't feel cold.	Tôi thực sự không cảm thấy lạnh.
Tom said he wished he hadn't allowed Mary to do that.	Tom nói rằng anh ước mình không cho phép Mary làm điều đó.
I know that Tom and Mary are in love.	Tôi biết rằng Tom và Mary đang yêu nhau.
Tom might get drunk.	Tom có ​​thể bị say.
Tom won't be able to stay here with us.	Tom sẽ không thể ở lại đây với chúng tôi.
Tom and Mary played catch for a while.	Tom và Mary đã chơi trò đuổi bắt một lúc.
Tom took his coat out of the closet in the lobby and put it on.	Tom lấy áo khoác của mình ra khỏi tủ ở sảnh và mặc vào.
Don't forget to tell Tom what time he has to be here tomorrow.	Đừng quên nói với Tom mấy giờ anh ấy phải ở đây vào ngày mai.
Tom got stuck in traffic.	Tom bị kẹt xe.
Tom is pretty good at it.	Tom khá giỏi khi làm điều đó.
Tom needs to see you in 10 minutes.	Tom cần gặp bạn sau 10 phút nữa.
I majored in art.	Tôi học chuyên ngành nghệ thuật.
Tom is the one who wrote this story.	Tom là người đã viết câu chuyện này.
Tom misunderstood what I said.	Tom đã hiểu sai những gì tôi nói.
Would you like me to call and see if I can get you an appointment?	Bạn có muốn tôi gọi và xem liệu tôi có thể lấy được cho bạn một cuộc hẹn không?
Tom and Mary sip their tea together.	Tom và Mary cùng nhâm nhi tách trà của họ.
Tom is really nice.	Tom thực sự rất tốt.
I hope we will be able to stay in touch.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể giữ liên lạc.
That won't happen anytime soon.	Điều đó sẽ không xảy ra sớm.
Why don't we try?	Tại sao chúng ta không thử?
Ask Tom.	Hãy hỏi Tom.
I just saw an opossum.	Tôi vừa nhìn thấy một ô opossum.
Tom should have told Mary that he was married.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng anh ấy đã kết hôn.
I have a feeling that my French has not improved much.	Tôi có cảm giác rằng tiếng Pháp của tôi không được cải thiện nhiều.
I told you I wouldn't call Tom.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ không gọi cho Tom.
Tom knows better than to disagree with Mary.	Tom biết rõ hơn là không đồng ý với Mary.
Tom is the wrong person to mess with.	Tom là người sai để gây rối với.
I didn't know I wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết mình sẽ không được phép làm điều đó.
I tried to cheer Tom up, but all he wanted was to be alone.	Tôi đã cố gắng cổ vũ Tom, nhưng tất cả những gì anh ấy muốn là được ở một mình.
Tom often mispronounces people's names.	Tom thường phát âm sai tên của mọi người.
Tom's voice is the loudest in the room.	Giọng của Tom là người lớn nhất trong phòng.
You could have kept quiet, but you didn't.	Bạn có thể giữ im lặng, nhưng bạn đã không.
Aren't Tom and Mary both Canadian?	Không phải Tom và Mary đều là người Canada sao?
I am Tom. 	Tôi là Tôm.
What's your name?	Bạn tên là gì?
We still hope Tom gets better.	Chúng tôi vẫn hy vọng Tom sẽ khỏe hơn.
Tom doesn't think Mary knows how to do it.	Tom không nghĩ Mary biết cách làm điều đó.
Tom and Mary will watch the game together.	Tom và Mary sẽ xem trận đấu cùng nhau.
Tom forgot to put on his underwear today.	Hôm nay Tom quên mặc quần lót.
I don't know for sure if Tom swims or not.	Tôi không biết chắc chắn liệu Tom có ​​bơi hay không.
I don't want to see this either.	Tôi cũng không muốn nhìn thấy điều này.
Tom says that's not what Mary wants to do.	Tom nói đó không phải là điều Mary muốn làm.
I don't think Tom knows I don't do it often.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi không thường xuyên làm vậy.
A bucket list is a list of things you want to do before you die.	Danh sách xô là danh sách những việc bạn muốn làm trước khi chết.
I usually read the newspaper during my lunch hour.	Tôi thường đọc báo trong giờ ăn trưa của mình.
Tom says he won't be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó nữa.
As far as I know, Tom is a nice guy.	Theo những gì tôi biết, Tom là một chàng trai tốt.
He wishes he had studied harder when he was younger.	Anh ấy ước mình đã học chăm chỉ hơn khi còn trẻ.
Barack Obama's mother, Ann Dunham, is an anthropologist.	Mẹ của Barack Obama, Ann Dunham, là một nhà nhân chủng học.
So when do you plan to break the way and buy a house?	Vậy bạn định phá cách và mua nhà vào thời điểm nào?
You're the only one here with a car, aren't you?	Bạn là người duy nhất ở đây có xe hơi, phải không?
Tom told Mary that I was very shy.	Tom nói với Mary rằng tôi rất nhút nhát.
I am afraid this boat will sink if we take more than seven people.	Tôi sợ chiếc thuyền này sẽ chìm nếu chúng tôi đưa hơn bảy người.
I was waiting for love to come.	Tôi đã chờ đợi tình yêu đến.
Not sure what Tom will order for dinner.	Không biết Tom sẽ gọi món gì cho bữa tối.
Tom's classmates called his name.	Các bạn cùng lớp của Tom đã gọi tên anh ấy.
The atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.	Quả bom nguyên tử đã phá hủy toàn bộ thành phố Hiroshima.
I want to make Tom feel at home.	Tôi muốn làm cho Tom cảm thấy như ở nhà.
Tom had it for me.	Tom đã có nó cho tôi.
I haven't done any of the things you asked me to do.	Tôi chưa làm bất kỳ việc nào bạn yêu cầu tôi làm.
I have gained some weight.	Tôi đã tăng cân một chút.
I don't think we should tell Tom about what we did.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom về những gì chúng ta đã làm.
We are not like that.	Chúng tôi không như vậy.
Tom was surprised at how much Mary drank.	Tom ngạc nhiên vì Mary đã uống nhiều như thế nào.
Tom said he thought he might not have to do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó ở đây.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
I don't think Tom knew Mary wasn't happy.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không hạnh phúc.
Tom and I are planning to move to Boston.	Tom và tôi đang có kế hoạch chuyển đến Boston.
Tom knew he barely had enough time to do what he had to do.	Tom biết anh hầu như không có đủ thời gian để làm những gì anh phải làm.
I'm ashamed of what I did to my benefactor.	Tôi xấu hổ về những gì tôi đã làm với ân nhân của mình.
What does Tom mean?	Ý của Tom là gì?
I want to find out why it is broken.	Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao nó bị hỏng.
The dogs barked all night.	Những con chó sủa suốt đêm.
I know that Tom will probably have to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
I came to like the painting more than ever.	Tôi trở nên thích bức tranh hơn bao giờ hết.
I suspect that Tom and Mary didn't leave when they had to.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã không rời đi khi họ phải làm vậy.
Tom is decorating his bedroom.	Tom đang trang trí phòng ngủ của mình.
Mary is a female name.	Mary là một tên phụ nữ.
That's what I want to do.	Đó là những gì tôi muốn làm.
Tom couldn't decide which shirt he should wear.	Tom không thể quyết định mình nên mặc chiếc áo nào.
I don't see any customers complaining.	Tôi không thấy khách hàng nào phàn nàn.
Tom tells Mary that he doesn't know how to play the saxophone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không biết chơi saxophone.
I don't think I have the willpower to stop eating junk food.	Tôi không nghĩ mình có đủ ý chí để ngừng ăn đồ ăn vặt.
The neighborhood where Tom lives is very quiet.	Khu phố nơi Tom sống rất yên tĩnh.
"Is anyone in the room?" 	"Có ai trong phòng không?"
"No, no one was there."	"Không, không có ai ở đó."
Tom could have done it yesterday.	Tom lẽ ra đã có thể hoàn thành việc đó vào ngày hôm qua.
You know Tom doesn't really want to do that, right?	Bạn biết Tom không thực sự muốn làm điều đó, phải không?
I don't know what this symbol stands for.	Tôi không biết biểu tượng này là viết tắt của cái gì.
How do I know that will happen?	Làm sao tôi biết được điều đó sẽ xảy ra?
I think Tom is ambitious.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đầy tham vọng.
I'm not worried about those things.	Tôi không lo lắng về những thứ đó.
I came here to say hello to Tom.	Tôi đến đây để nói lời chào với Tom.
Of course, you don't remember.	Tất nhiên, bạn không nhớ.
Working Tom became hungry.	Tom làm việc trở nên thèm ăn.
Tom is too drunk to drive.	Tom quá say để lái xe.
I am quite happy right now.	Tôi khá hạnh phúc ngay bây giờ.
This penthouse is spacious.	Căn hộ áp mái này rộng rãi.
Tom says that Mary's comments are misleading.	Tom nói rằng những bình luận của Mary là sai lệch.
I usually get home before Tom does.	Tôi thường về nhà trước khi Tom làm.
Tom is not a florist.	Tom không phải là một người bán hoa.
Tom is a family psychologist.	Tom là một nhà tâm lý học gia đình.
Tom's house burned down in 2013.	Nhà của Tom bị thiêu rụi vào năm 2013.
Tom is still angry.	Tom vẫn còn tức giận.
I promised Tom that I would go shopping with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đi mua sắm với anh ấy.
I know what Tom's car looks like.	Tôi biết xe của Tom trông như thế nào.
Are you sure it's not contagious?	Bạn có chắc là nó không lây không?
Tom asked me when I did it.	Tom hỏi tôi khi tôi làm điều đó.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích ở đây.
I wonder what they will do next.	Tôi tự hỏi họ sẽ làm gì tiếp theo.
Tom said that Mary had to do it pretty soon.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó khá sớm.
What is the name of the movie we watched last night?	Tên bộ phim chúng ta đã xem đêm qua là gì?
Tom isn't really serious about learning how to play banjo.	Tom không thực sự nghiêm túc về việc học cách chơi banjo.
The old man spent most of his time looking back at his youth.	Ông lão đã dành phần lớn thời gian để nhìn lại tuổi trẻ của mình.
Does Tom watch a lot of TV?	Tom có ​​xem TV nhiều không?
Tom is not like me.	Tom không giống tôi.
I don't think Tom feels very well this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng chiều nay Tom cảm thấy rất khỏe.
Tom here.	Tom đây.
Tom is the one who planned the party.	Tom là người đã lên kế hoạch cho bữa tiệc.
We must love our country as we love our parents.	Chúng ta phải yêu tổ quốc như yêu cha mẹ mình.
I think you will ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thắng.
I know how you feel, Tom.	Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, Tom.
I have to come in here.	Tôi phải vào đây.
Tom is going to visit Australia.	Tom sẽ đến thăm Úc.
I don't really think Tom did it without any help.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom and Mary shook hands.	Tom và Mary bắt tay nhau.
Did Tom know Mary wouldn't do it?	Tom có ​​biết Mary sẽ không làm điều đó không?
Tom will explain to you when he gets back.	Tom sẽ giải thích cho bạn khi anh ấy quay lại.
Tom wants to buy some notebooks and pens. 	Tom muốn mua một số vở và bút.
He also wants to buy other things.	Anh ấy cũng muốn mua những thứ khác.
The city increased the number of traffic signals at major intersections.	Thành phố tăng số lượng tín hiệu giao thông tại các nút giao thông chính.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom dropped himself on the couch.	Tom thả mình trên chiếc ghế dài.
You are not that crazy.	Bạn không điên như vậy.
They have a less selfish reason to try it.	Họ có một lý do ít ích kỷ hơn để thử nó.
Can't you hear me calling you?	Bạn không nghe thấy tôi gọi bạn sao?
I know Tom is hard to get along with.	Tôi biết Tom rất khó hòa hợp.
I'm not the one who borrowed Tom's car.	Tôi không phải là người đã mượn xe của Tom.
Tom did not apologize to Mary.	Tom không xin lỗi Mary.
We'll meet Tom at the gate.	Chúng ta sẽ gặp Tom ở cổng.
We direct them to the station.	Chúng tôi hướng dẫn họ đến nhà ga.
I don't think Tom told us the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói với chúng tôi sự thật.
What is your main purpose of learning English?	Mục đích chính của việc học tiếng Anh của bạn là gì?
Do you think Tom really wants to do it again?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó một lần nữa?
Please buy some avocados.	Vui lòng mua một vài quả bơ.
Tom retreated to the window and hid behind the curtain.	Tom lùi về phía cửa sổ và trốn sau tấm rèm.
Tom was observing the whole time.	Tom đã quan sát toàn bộ thời gian.
I doubt that Tom would be that stupid.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngu ngốc như vậy.
Tom hasn't done that in months.	Tom đã không làm điều đó trong nhiều tháng.
That's not all Tom said.	Đó không phải là tất cả những gì Tom nói.
You are wearing a uniform.	Bạn đang mặc đồng phục.
Tom woke up as soon as his dog started barking.	Tom thức dậy ngay khi con chó của anh bắt đầu sủa.
I swear someone is watching us.	Tôi thề rằng có ai đó đang theo dõi chúng tôi.
How does Tom feel about all of this?	Tom cảm thấy thế nào về tất cả những điều này?
I know Tom did it alone.	Tôi biết Tom đã làm điều đó một mình.
Tom was the only one who could explain what happened.	Tom là người duy nhất có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra.
I know exactly where to find the buried treasure.	Tôi biết chính xác nơi để tìm kho báu được chôn giấu.
Tom should probably tell Mary what she needs to do.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
Tom said that Mary was very hungry.	Tom nói rằng Mary rất đói.
I know that Tom has visited Australia.	Tôi biết rằng Tom đã đến thăm Úc.
Tom wants to go alone.	Tom muốn đi một mình.
There is a beautiful woman with black hair in the park.	Có một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen trong công viên.
The police searched all of Tom's high school lockers today.	Cảnh sát đã lục soát tất cả các tủ đựng đồ ở trường trung học của Tom ngày hôm nay.
I'm sure Tom appreciates what you do for him.	Tôi chắc chắn rằng Tom đánh giá cao những gì bạn làm cho anh ấy.
Tom said he saw Mary waiting for the bus this morning.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary đợi xe buýt sáng nay.
Tom has to get to the hospital quickly. 	Tom phải đến bệnh viện nhanh chóng.
His wife has a small child.	Vợ anh ấy đang có con nhỏ.
Tom is doing well.	Tom đang làm tốt.
Although Tom ate like a bird, he still gained weight.	Dù Tom ăn như chim nhưng vẫn tăng cân.
I have wanted to learn French for a long time.	Tôi đã muốn học tiếng Pháp trong một thời gian dài.
Tom and Mary are not old enough to get married.	Tom và Mary chưa đủ tuổi kết hôn.
You should let Tom do it for you.	Bạn nên để Tom làm điều đó cho bạn.
I'm trying to figure everything out.	Tôi đang cố gắng tìm ra mọi thứ.
Tom said it was his first time doing it.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh ấy làm điều đó.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
I expected Tom to join.	Tôi mong đợi Tom sẽ tham gia.
What is the oldest city in the world?	Thành phố lâu đời nhất trên thế giới là gì?
Tom noticed that Mary had noticed.	Tom nhận thấy rằng Mary đã để ý.
How long will we have to wait for Tom?	Chúng ta sẽ phải đợi Tom bao lâu nữa?
Tom doesn't seem as materialistic as Mary.	Tom dường như không thiên về vật chất như Mary.
Tom lives in the same city as Mary.	Tom sống ở cùng thành phố với Mary.
I think you're smarter than Tom.	Tôi nghĩ bạn thông minh hơn Tom.
I know Tom's financial situation well.	Tôi biết rõ về tình hình tài chính của Tom.
I don't like the tie you're wearing.	Tôi không thích chiếc cà vạt mà bạn đang đeo.
That's why I don't like you.	Đó là lý do tại sao tôi không thích bạn.
Wait a minute. 	Đợi tí.
I want to tell you a few things.	Tôi muốn nói với bạn vài điều.
I don't think Tom is crying.	Tôi không nghĩ Tom đang khóc.
I am falling.	Tôi đang ngã.
Tom promised me he wouldn't tell anyone.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
Tom is my great-uncle.	Tom là chú cố của tôi.
I suspect that Tom and Mary are not doing it now.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không làm điều đó bây giờ.
Tom delivered a message from Mary John.	Tom đã đưa tin nhắn của Mary John.
Why don't you let Tom buy that for you?	Tại sao bạn không để Tom mua cái đó cho bạn?
Tom chose to spend Christmas with Mary rather than with his family.	Tom đã chọn để dành Giáng sinh với Mary hơn là với gia đình của mình.
Tom was able to solve the problem on his own.	Tom đã có thể giải quyết vấn đề một mình.
I saw the look on Tom's face and knew he was angry.	Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Tom và biết rằng anh ấy đang tức giận.
Crows are black.	Quạ có màu đen.
I haven't cried in a long time.	Đã lâu rồi tôi không khóc.
Can you tell me where can I find Tom?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể tìm thấy Tom ở đâu không?
Tom lives near the school he goes to.	Tom sống gần trường học mà anh ấy đi học.
That's the kind of Tom came.	Đó là loại Tom đã đến.
Tom took a closer look at the food.	Tom nhìn kỹ hơn đồ ăn.
When was Tom here?	Tom ở đây khi nào?
I don't think Tom is embarrassed.	Tôi không nghĩ Tom đang xấu hổ.
Doing that is not easy.	Làm điều đó không dễ dàng.
The book is written in French.	Cuốn sách được viết bằng tiếng Pháp.
Life cannot exist without water.	Sự sống không thể tồn tại nếu không có nước.
I think Tom did it pretty well.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó khá tốt.
Tom almost forgot to tell Mary what she had to do.	Tom gần như quên nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
I'm not sure what's wrong with Tom.	Tôi không chắc Tom bị làm sao.
I'm so glad that happened.	Tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
I'm not the one who told Tom to do it.	Tôi không phải là người bảo Tom làm điều đó.
I cannot understand what this means.	Tôi không thể hiểu điều này có nghĩa là gì.
We are happy to cooperate.	Chúng tôi rất vui khi được hợp tác.
Tom doesn't have enough money to buy food for everyone.	Tom không có đủ tiền để mua thức ăn cho mọi người.
It doesn't matter what happens to us.	Điều gì xảy ra với chúng tôi không quan trọng.
Tom and I were never angry at each other for long.	Tom và tôi không bao giờ giận nhau lâu.
Tom can do whatever he likes as far as I'm concerned.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy thích trong chừng mực của tôi.
Tom won't be home on Monday, but Mary will.	Tom sẽ không ở nhà vào thứ Hai, nhưng Mary sẽ đến.
Tom is not jealous.	Tom không ghen tị.
If the mountain does not come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain.	Nếu ngọn núi không đến với Muhammad, Muhammad phải đi đến ngọn núi.
Does your grandmother go out together?	Bà của bạn có đi chơi cùng nhau không?
Tom will injure himself if he is not a little more careful.	Tom sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận hơn một chút.
Tom says he hopes Mary refuses to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary từ chối làm điều đó.
We need to feed Tom.	Chúng ta cần cho Tom ăn.
Are you the one who told Tom he shouldn't go?	Bạn có phải là người đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đi?
You will meet another person.	Bạn sẽ gặp một người khác.
She has about 2,000 books.	Cô ấy có khoảng 2.000 cuốn sách.
You're a bartender, right?	Bạn là một bartender, phải không?
I am quite comfortable speaking French.	Tôi khá thoải mái khi nói tiếng Pháp.
Who does Tom usually go swimming with?	Tom thường đi bơi với ai?
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
He doesn't go to school.	Anh ấy không đi học.
You bought a bottle of wine, didn't you?	Bạn đã mua một chai rượu vang, phải không?
Tom pushed open the bedroom door.	Tom đẩy cửa phòng ngủ ra.
I think we have enough time to do that now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có đủ thời gian để làm điều đó.
This is just one of many things we must do before we can go home.	Đây chỉ là một trong nhiều việc chúng ta phải làm trước khi có thể về nhà.
Tom is the one who should do it.	Tom là người nên làm điều đó.
It is sick.	Nó đang bị bệnh.
I do not have passport.	Tôi không có hộ chiếu.
Tom doesn't know where he will live next year.	Tom không biết anh ấy sẽ sống ở đâu vào năm tới.
I didn't know that Tom was a teacher.	Tôi không biết rằng Tom là một giáo viên.
I'm pretty sure it was Tom who did it.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom là người đã làm điều đó.
We will use energy sources such as sun and wind.	Chúng tôi sẽ sử dụng các nguồn năng lượng như mặt trời và gió.
I have decided to shave my head.	Tôi đã quyết định cạo đầu.
Tom said that he thought Mary would be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
I don't think you mean that.	Tôi không nghĩ bạn có ý đó.
Tom is a promising student.	Tom là một học sinh đầy triển vọng.
I hope that I get a chance to meet Tom.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội gặp Tom.
Tom reads a comic book.	Tom đọc một cuốn truyện tranh.
We need to learn to live with what we have.	Chúng ta cần học cách sống với những gì mình đang có.
You are not in town?	Bạn không ở trong thị trấn?
Tom found what he was looking for in his car.	Tom đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm trong xe của mình.
Do I snore a lot while sleeping?	Tôi có ngáy nhiều khi ngủ không?
Tom's pulse is low.	Mạch của Tom thấp.
You play an instrument, right?	Bạn chơi một nhạc cụ, phải không?
You can't keep it a secret from me.	Bạn không thể giữ bí mật với tôi.
I didn't know Tom didn't like to do that.	Tôi không biết Tom không thích làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't gone to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không đi Úc cùng Mary.
Why can't they be stopped?	Tại sao chúng không thể bị dừng lại?
Tom asked what I needed.	Tom hỏi tôi cần gì.
He's still wearing a white vest.	Anh ấy vẫn mặc áo vest trắng.
Don't forget a wide-brimmed hat.	Đừng quên mũ rộng vành.
Tom says he hopes you'll be at the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ có mặt tại bữa tiệc.
I wonder what's wrong with the car.	Tôi tự hỏi có chuyện gì với chiếc xe.
Tom said that Mary knew that John might need to do it today.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom first met Mary when he was thirteen years old.	Tom gặp Mary lần đầu khi anh mười ba tuổi.
She was consumed with ambition.	Cô ấy đã được tiêu thụ với tham vọng.
I don't think Tom knows why you would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Even with glasses, he can't see very well.	Ngay cả khi đeo kính, anh ấy cũng không nhìn rõ lắm.
You can depend on Tom to help you.	Bạn có thể phụ thuộc vào Tom để giúp bạn.
You cannot buy it now.	Bạn không thể mua nó bây giờ.
Tom was the one who taught Mary how to swim.	Tom là người đã dạy Mary cách bơi.
I'm only three years older than Tom.	Tôi chỉ hơn Tom ba tuổi.
What's up with you today?	Hôm nay bạn có chuyện gì vậy?
We met in a cafe near campus.	Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê gần khuôn viên trường.
Tom is very emotional, isn't he?	Tom rất dễ xúc động, phải không?
Tom knew that Mary was sleepy.	Tom biết rằng Mary đã buồn ngủ.
Tom didn't like it very much.	Tom không thích nó lắm.
I think Tom is autistic.	Tôi nghĩ Tom bị tự kỷ.
This is spam.	Đây là spam.
Tom was never like that before he met you.	Tom chưa bao giờ như vậy trước khi anh ấy gặp bạn.
Tom did not mention the group by name.	Tom đã không đề cập đến nhóm bằng tên.
Who benefits from what we have done?	Ai được lợi từ những gì chúng tôi đã làm?
Tom wrote down his new teacher's name so he wouldn't forget.	Tom đã viết ra tên giáo viên mới của mình để anh ấy không quên.
Tom brought Mary some clothes.	Tom mang cho Mary một số quần áo.
You don't like to travel, do you?	Bạn không thích đi du lịch, phải không?
Tom intends to stay here all day.	Tom định ở đây cả ngày.
I had to go to the newsstand to get a newspaper.	Tôi phải ra ngoài sạp báo để lấy một tờ báo.
I told Tom I would be right back.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ quay lại ngay.
She always wears out-of-fashion clothes.	Cô ấy luôn mặc những bộ quần áo lỗi mốt.
Tom just told me he wasn't going to help us paint the house.	Tom chỉ nói với tôi rằng anh ấy không định giúp chúng tôi sơn nhà.
Tom didn't kiss anyone.	Tom không hôn ai cả.
I should guess you're the one who did this.	Tôi nên đoán bạn là người đã làm điều này.
Tom says he thinks Mary won't do the same tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy vào ngày mai.
I'm sorry I lied to you.	Tôi xin lỗi vì đã lừa dối bạn.
He sent his son out to get the newspaper.	Ông cho con trai ra ngoài để lấy báo.
I don't think you need that much money to buy the things you need.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần nhiều tiền như vậy để mua những thứ bạn cần.
I shouldn't have left the window open.	Tôi không nên để cửa sổ mở.
Mary dried her hands on her apron.	Mary lau khô tay trên tạp dề.
My soul is a rabbit. 	Linh hồn của tôi là một con thỏ.
What is your?	Của bạn là gì?
Tom doesn't seem to be hurt.	Tom dường như không bị tổn thương.
I will finish it by the end of the week.	Tôi sẽ hoàn thành nó vào cuối tuần.
Mary locked herself in her room, closing all the windows.	Mary nhốt mình trong phòng, đóng tất cả các cửa sổ.
Repetition plays an important role in the study of language.	Sự lặp lại đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu ngôn ngữ.
Tom and I are having a great time.	Tom và tôi đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
Tom often eats popcorn when watching movies.	Tom thường ăn bỏng ngô khi xem phim.
Tom told me he would be there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở đó.
Tom is the tallest person in the class.	Tom là người cao nhất trong lớp.
Tom is not as energetic as before.	Tom không còn sung sức như trước nữa.
I was very lonely.	Tôi đã rất cô đơn.
I know that Tom is not a hard worker.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chăm chỉ.
I knew that Tom didn't know who would do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó.
Tom didn't like it.	Tom không thích nó.
Please let me know what you think we should do.	Vui lòng cho tôi biết bạn nghĩ chúng ta phải làm gì.
The incarceration rate in the United States is the highest in the world.	Tỷ lệ giam giữ ở Hoa Kỳ là cao nhất trên thế giới.
Tom tried to hold back his tears.	Tom đã cố kìm nước mắt của mình.
Tom said that he knew that Mary would cry.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ khóc.
Does Tom play the mandolin?	Tom có ​​chơi đàn mandolin không?
Tom and I want to know what's going on.	Tom và tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
In this day and age, life without electricity is a utopia.	Thời đại ngày nay, cuộc sống không có điện là điều không tưởng.
Tom was killed not far from home.	Tom bị giết cách nhà không xa.
All your goldfish are dead.	Tất cả cá vàng của bạn đã chết.
I don't have the strength for that anymore.	Tôi không còn sức cho việc đó nữa.
I didn't feel safe walking in that neighborhood at night.	Tôi không cảm thấy an toàn khi đi dạo trong khu phố đó vào ban đêm.
Tom is much happier than before.	Tom hạnh phúc hơn nhiều so với trước đây.
Did Tom tell you who it was?	Tom có ​​nói cho bạn biết đó là ai không?
What is your explanation?	Lời giải thích của bạn là gì?
Tom wants to impress Mary.	Tom muốn gây ấn tượng với Mary.
Tom says Mary won't do it again.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm thế nữa.
Tom didn't seem to find that unpleasant.	Tom dường như không thấy điều đó khó chịu.
Tom was so sure he had to do it.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy phải làm điều đó.
I know Tom will regret doing that.	Tôi biết Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
I have made my decision.	Tôi đã đưa ra quyết định của mình.
Tom picked up one of his gloves and put it on.	Tom nhặt một trong những chiếc găng tay của mình và đeo nó vào.
Tom thinks Mary will be scared.	Tom nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
I got mosquito bites all over my leg when I woke up this morning.	Tôi bị muỗi đốt khắp chân khi thức dậy sáng nay.
Tom bent down to pick up something.	Tom cúi xuống nhặt một thứ gì đó.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom must have been very tired when he got home.	Tom có ​​lẽ đã rất mệt khi về đến nhà.
How much for half a kilo?	Bao nhiêu cho nửa kg?
Does Tom often swim?	Tom có ​​thường xuyên bơi lội không?
Tom sings in a choir.	Tom hát trong một dàn hợp xướng.
Tom didn't want to be caught talking to Mary.	Tom không muốn bị bắt gặp nói chuyện với Mary.
Not many countries in the world have abundant natural resources.	Không có nhiều quốc gia trên thế giới có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng hay.
You should see your face.	Bạn nên nhìn thấy vẻ mặt của bạn.
Tom is much lighter than Mary.	Tom nhẹ hơn Mary rất nhiều.
This used to be Tom's office.	Đây từng là văn phòng của Tom.
The movie is hitting theaters next month.	Phim đang chiếu tại các rạp vào tháng sau.
I don't have a ticket.	Tôi không có vé.
Tom doesn't want to sell his house, but he has to.	Tom không muốn bán ngôi nhà của mình, nhưng anh ấy phải làm vậy.
Tom quietly turned the doorknob and crept into the room.	Tom lặng lẽ xoay nắm cửa và rón rén bước vào phòng.
I don't draw very well.	Tôi vẽ không đẹp lắm.
Tom deposited $1,000 in his savings account.	Tom đã gửi 1.000 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình.
I don't think we should do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này.
You'll be in trouble and it's my fault.	Bạn sẽ gặp rắc rối và đó là lỗi của tôi.
Tom hasn't paid the rent yet.	Tom vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
Tom was panicking about what had happened.	Tom đã phát hoảng vì những gì đã xảy ra.
Tom is the only one who snores.	Tom là người duy nhất ngủ ngáy.
I think you should rest a bit. 	Tôi nghĩ bạn nên nghỉ ngơi một chút.
You look pale.	Bạn trông nhợt nhạt.
Tom was not surprised that Mary knew about what had happened.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đã biết về những gì đã xảy ra.
Not ready to continue?	Bạn chưa sẵn sàng để tiếp tục?
Boys as well as girls will be affected by this decision.	Con trai cũng như con gái sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này.
He is very secretive about his family life.	Anh ấy rất kín tiếng trong cuộc sống gia đình của mình.
Tom tries not to make quick judgments.	Tom cố gắng không đưa ra phán đoán nhanh.
Is it Tom and Mary?	Có phải Tom với Mary không?
Tom knows.	Tom biết.
No, I do not want.	Không, tôi không muốn.
I'm bored of Boston.	Tôi chán Boston.
Tom was wearing the same clothes as John's.	Tom đã mặc quần áo tương tự như của John.
I think Tom is a polite person.	Tôi nghĩ Tom là người lịch sự.
Tom has a clear alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.
Tom opens a bottle of beer.	Tom mở một chai bia.
Who is that old man?	Ông già đó là ai?
Tom didn't seem used to it.	Tom dường như không quen với việc đó.
Does Tom know what we do?	Tom có ​​biết chúng ta làm gì không?
Tom did not know that the police were tracking his every move.	Tom không hề biết rằng cảnh sát đang theo dõi mọi hành tung của anh ta.
They took turns taking sips of sugar water.	Họ thay nhau nhấp từng ngụm nước đường.
I know I have to do my own homework.	Tôi biết tôi phải tự làm bài tập về nhà.
Why is Tom talking to Mary?	Tại sao Tom lại nói chuyện với Mary?
Tom was the last to cross the finish line.	Tom là người cuối cùng băng qua vạch đích.
This is not a legend.	Đây không phải là một huyền thoại.
Tom was sick in bed for a week.	Tom bị ốm trên giường một tuần.
Tom will take care of Mary's dog while she is on vacation.	Tom sẽ chăm sóc con chó của Mary trong khi cô ấy đi nghỉ.
How much money should I bring?	Tôi nên mang theo bao nhiêu tiền?
I cannot leave you.	Tôi không thể rời xa em.
Is there any chance you will return to Boston this year?	Có cơ hội nào bạn sẽ trở lại Boston trong năm nay không?
My parents weren't the ones who taught me French.	Cha mẹ tôi không phải là người dạy tôi tiếng Pháp.
I hope Tom learns from his mistakes.	Tôi hy vọng Tom học hỏi từ những sai lầm của mình.
I was upgraded to first class.	Tôi đã được nâng cấp lên hạng nhất.
I know Tom is scared.	Tôi biết Tom đang sợ hãi.
Tom told me he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đúng.
I owe Tom one.	Tôi nợ Tom một cái.
Tom tries to fit the square pin into the round hole.	Tom cố gắng lắp cái chốt hình vuông vào lỗ tròn.
You understand, don't you?	Bạn hiểu, phải không?
There is so much more for me to learn.	Còn rất nhiều thứ để tôi học hỏi.
Tom gave Mary a handkerchief.	Tom đưa cho Mary một chiếc khăn tay.
Don't tell me, just tell me.	Đừng nói với tôi, chỉ cho tôi.
Tom told me it was none of my business.	Tom nói với tôi đó không phải việc của tôi.
Tom prefers tea to coffee.	Tom thích trà hơn cà phê.
Tom would probably go mad.	Tom có ​​lẽ sẽ nổi điên.
Tom is going to church.	Tom đang đi nhà thờ.
What does Tom need that for?	Tom cần cái đó để làm gì?
That's what I want most.	Đó là điều tôi muốn nhất.
I wouldn't have been able to do it without Tom's help.	Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom wasn't sure if he should talk to Mary about it.	Tom không chắc liệu anh ấy có nên nói chuyện với Mary về điều đó hay không.
I couldn't get the ticket yesterday.	Tôi không thể nhận được vé ngày hôm qua.
I hope Tom is carefree.	Tôi hy vọng Tom là vô tư.
Tom didn't think that Mary would be able to do it alone.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
Neither Tom nor Mary is busy this week.	Cả Tom và Mary đều không bận rộn trong tuần này.
Tom says he thinks Mary might need to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó cho John.
Tom is my best friend in the whole world.	Tom là người bạn tốt nhất của tôi trên toàn thế giới.
Why doesn't anyone help us?	Tại sao không ai giúp chúng tôi?
It was Tom Mary who wanted to talk.	Đó là Tom Mary muốn nói chuyện.
I can't believe you made Tom cry.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm cho Tom khóc.
Tom was supposed to help me paint the barn yesterday, but he never showed up.	Tom đáng lẽ phải giúp tôi sơn chuồng ngày hôm qua, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
Tom loves those jeans.	Tom yêu những chiếc quần jean đó.
I think you said you're done with that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã làm xong việc đó.
What makes you think Tom doesn't need to?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không cần phải làm vậy?
Tom says we can ask Mary to do it.	Tom nói rằng chúng ta có thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom knows he can count on us.	Tom biết anh ấy có thể tin tưởng vào chúng tôi.
Tom said he saw a shark one day while he was swimming.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con cá mập vào một ngày nọ khi anh ấy đang bơi.
Tom stepped out onto the balcony.	Tom bước ra ban công.
Tom continued to study French for another three years.	Tom tiếp tục học tiếng Pháp trong ba năm nữa.
If we can do it, I'm sure you can too.	Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó, tôi chắc chắn rằng bạn cũng sẽ làm được.
I thought you said you were scared to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sợ hãi khi làm điều đó.
I'm not cold anymore.	Tôi không còn lạnh nữa.
Tom lives at home with his mother.	Tom sống ở nhà với mẹ.
Who has to take out the trash?	Ai là người phải đổ rác?
Tom wasn't the one to tell me I had to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi phải làm như vậy.
That's all I had to do.	Đó là tất cả những gì tôi phải làm.
I don't think your mom will like it.	Tôi không nghĩ mẹ bạn sẽ thích nó.
I think Tom had a good time.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
When Tom arrived at Mary's house, it was raining heavily.	Lúc Tom đến nhà Mary, trời mưa rất to.
I'm pretty sure Tom speaks French.	Tôi khá chắc rằng Tom nói tiếng Pháp.
Tom lives in the house over there.	Tom sống trong ngôi nhà đằng kia.
Tom says I should go.	Tom nói rằng tôi nên đi.
I have always loved your work.	Tôi luôn yêu thích công việc của bạn.
You are really creative.	Bạn thực sự sáng tạo.
I wonder why Tom should do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom nên làm như vậy.
Tom had to stay at home all week.	Tom đã phải ở nhà cả tuần.
Tom was stoned.	Tom bị ném đá.
It won't rain today.	Hôm nay trời sẽ không mưa.
You hate us, don't you?	Bạn ghét chúng tôi, phải không?
Tom didn't know Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó.
Does Tom look lonely?	Trông Tom có ​​đang cô đơn không?
The judge declared a mistake.	Các thẩm phán tuyên bố một sai lầm.
Do you want to ride a bicycle?	Bạn có muốn đi xe đạp không?
I've been away for too long.	Tôi đã ở xa quá lâu.
We are deceiving ourselves.	Chúng ta đang tự huyễn hoặc mình.
I don't think I'm bad.	Tôi nghĩ mình không xấu.
Where are the Alps?	Dãy núi Alps ở đâu?
I didn't know Tom was going to quit.	Tôi không biết Tom sẽ bỏ việc.
I know Tom died doing it.	Tôi biết Tom đã chết khi làm điều đó.
Thanks for watching Tom today.	Cảm ơn vì đã xem Tom hôm nay.
Can we check the sound at 2:30?	Chúng ta có thể kiểm tra âm thanh lúc 2:30 không?
Tom was locked up for three years.	Tom đã bị nhốt trong ba năm.
In 1958, the statue was built in Hiroshima Peace Park.	Năm 1958, bức tượng được xây dựng tại Công viên Hòa bình Hiroshima.
I'm willing to bet Tom will be late.	Tôi sẵn sàng cá là Tom sẽ đến muộn.
Tom could tell that Mary was quite scared.	Tom có ​​thể nói rằng Mary khá sợ hãi.
Tom was walking.	Tom đã đi bộ.
My life has never been the same since I first met Tom.	Cuộc sống của tôi chưa bao giờ giống như vậy kể từ lần đầu tiên tôi gặp Tom.
There's no reason to worry.	Không có lý do gì để lo lắng.
He felt himself being grabbed by a strong arm from behind.	Anh cảm thấy mình bị một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau nắm lấy.
Tom spent the day hiking.	Tom đã dành cả ngày để đi bộ đường dài.
I wish I could have Tom show me how to juggle.	Tôi ước gì có thể được Tom chỉ cho cách tung hứng.
Tom ran down the stairs as fast as he could.	Tom chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể.
Tom said he didn't think he needed to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình không cần phải làm như vậy.
Tell Tom that he should visit Australia.	Nói với Tom rằng anh ấy nên đến thăm Úc.
You are driving me crazy.	Bạn đang làm tôi phát điên.
The procedures are the same.	Các thủ tục là như nhau.
I know that you fear me.	Tôi biết rằng bạn sợ tôi.
Today is quite a busy day.	Hôm nay là một ngày khá bận rộn.
Tom is married with three sons.	Tom đã kết hôn với ba con trai.
Tom and Mary built a snowman.	Tom và Mary đã xây dựng một người tuyết.
Tom saw Mary's car in the garage.	Tom nhìn thấy xe của Mary trong ga ra.
Tom sent Mary several hundred letters last year.	Tom đã gửi cho Mary vài trăm bức thư vào năm ngoái.
Tom says he thinks Mary will be here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở đây.
I want to do that, but I can't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không thể.
We had a hard time with Tom.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn với Tom.
Tom won't come down for breakfast this morning.	Sáng nay Tom sẽ không xuống ăn sáng.
I got sick of hearing that.	Tôi phát ngán khi nghe điều đó.
Tom thinks Mary is at home.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở nhà.
I changed my mind.	Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
Tom loves skating.	Tom thích trượt băng.
Tom says he won't come to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
I tried to hack into the system.	Tôi đã cố gắng xâm nhập vào hệ thống.
I'm not as creative as I should be.	Tôi không sáng tạo như tôi nên làm.
You are my best friend in Boston.	Bạn là bạn thân nhất của tôi ở Boston.
Tom and Mary both sat down.	Tom và Mary đều ngồi xuống.
Have you ever passed through the Strait of Magellan?	Bạn đã bao giờ đi qua Eo biển Magellan chưa?
I know that Tom was going to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom đã định làm điều đó ngày hôm qua.
You should probably tell Tom why he should.	Bạn có lẽ nên nói cho Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
The chances of Tom being executed are slim.	Cơ hội để Tom bị xử tử là rất mong manh.
I won't let anyone help Tom.	Tôi sẽ không để ai giúp Tom.
Tom has been busy for a while.	Tom đã bận một thời gian.
Tom left me with no other choice.	Tom đã để tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
I know you're upset about your car being hit, but you weren't hurt and you should be grateful you're alive.	Tôi biết bạn rất buồn về việc chiếc xe của bạn bị tông, nhưng bạn không bị thương và bạn nên biết ơn khi còn sống.
No one knows Tom is an old scammer.	Không ai biết Tom là một kẻ lừa đảo cũ.
I was going to Boston with Tom.	Tôi đã định đến Boston với Tom.
Tom's life ended tragically.	Cuộc đời của Tom kết thúc một cách bi thảm.
"Everyone is invited." 	"Mọi người đều được mời."
"Even Tom?"	"Ngay cả Tom?"
Tom was drunk again.	Tom lại say.
Tom didn't like this very much.	Tom không thích điều này cho lắm.
Tom played basketball in high school.	Tom đã chơi bóng rổ ở trường trung học.
Please wait a moment and do not hang up.	Vui lòng đợi trong giây lát và không cúp máy.
Tom said he didn't think he would win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình sẽ không thắng.
This food is not very nutritious.	Thực phẩm này không phải là rất bổ dưỡng.
Tom doesn't feel sorry for himself.	Tom không cảm thấy có lỗi với bản thân.
It started to rain as soon as we set up our tent.	Trời bắt đầu đổ mưa ngay khi chúng tôi dựng lều.
Tom said he thought I might need to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó.
Tom kept many secrets from Mary.	Tom đã giữ nhiều bí mật với Mary.
Tom doesn't really need Boston.	Tom không thực sự cần đến Boston.
I fear one day I will have to call it that.	Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ phải gọi như vậy.
What do you think of Tom's suggestion?	Bạn nghĩ gì về gợi ý của Tom?
Tom said he is very afraid of snakes.	Tom cho biết anh rất sợ rắn.
Tom said that he thought he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom is going to Boston again next weekend.	Tom sẽ lại đến Boston vào cuối tuần tới.
I am always at home.	Tôi luôn ở nhà.
Tom hopes that Mary will cooperate.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ hợp tác.
It's not clear why Tom would want to do that.	Không rõ tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Tom is not the type to lose his temper easily.	Tom không phải là loại người dễ mất bình tĩnh.
What kind of music does Tom dislike?	Tom không thích loại nhạc nào?
The teacher asked us a number of questions, none of which we could answer.	Giáo viên hỏi chúng tôi một số câu hỏi, không câu nào mà chúng tôi trả lời được.
Please pass our compliments to the chef.	Xin hãy chuyển lời khen của chúng tôi đến đầu bếp.
Tom is a volleyball player.	Tom là một cầu thủ bóng chuyền.
Tom said what he wanted to say.	Tom nói những gì anh ấy muốn nói.
You will probably have a hard time doing that.	Có lẽ bạn sẽ khó làm được điều đó.
Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom realizes that Mary is dead.	Tom nhận ra rằng Mary đã chết.
Neither Tom nor Mary has anything to tell you.	Cả Tom và Mary đều không có gì để nói với bạn.
It won't take as long as you think.	Việc làm đó sẽ không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ.
It's not as hot today as it was yesterday.	Hôm nay trời không nóng như hôm qua.
I didn't tell Tom why I didn't need to do it.	Tôi đã không nói với Tom tại sao tôi không cần làm điều đó.
Tom compared life to a puzzle.	Tom đã so sánh cuộc sống với một câu đố.
Tom will visit you this afternoon.	Tom sẽ đến thăm bạn vào chiều nay.
The poor boy didn't know what to do.	Cậu bé tội nghiệp không biết phải làm sao.
Tom offered me some tea.	Tom mời tôi một ít trà.
Tom is in bed because he is not feeling well.	Tom nằm trên giường vì anh ấy không được khỏe.
I definitely need to find Tom.	Tôi chắc chắn cần tìm Tom.
Tom is not quite himself today.	Hôm nay Tom không hoàn toàn là chính mình.
Do you believe in ESP?	Bạn có tin vào ESP?
Does Tom live alone?	Tom có ​​sống một mình không?
I didn't know that you were in love with Tom.	Tôi không biết rằng bạn đang yêu Tom.
I'm surprised you're still here.	Tôi ngạc nhiên là bạn vẫn ở đây.
Tom texted Mary to let her know that he would be late for dinner.	Tom đã nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh ấy sẽ đến muộn để ăn tối.
Tom is stuck.	Tom bị mắc kẹt.
I am a plumber.	Tôi là thợ sửa ống nước.
Why aren't there more people there?	Tại sao không có nhiều người ở đó?
Do you think we'll ever find our way back to the campsite?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm được đường trở lại khu cắm trại không?
Tom is ready to sing a few songs.	Tom sẵn sàng hát một vài bài hát.
You're my friend, aren't you?	Bạn là bạn của tôi, phải không?
Tom told me Mary was tickled.	Tom nói với tôi Mary bị nhột.
A lot of tourists have invaded the island.	Rất nhiều khách du lịch đã xâm chiếm hòn đảo.
That is absurd.	Đó là vô lý.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
I can't think of any alternatives.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lựa chọn thay thế nào.
Tom gets along with all his classmates.	Tom hòa thuận với tất cả các bạn cùng lớp của mình.
Coconut has a hard shell.	Dừa có vỏ cứng.
This is a story written from the point of view of a dog.	Đây là một câu chuyện được viết dưới góc nhìn của một chú chó.
Don't answer the phone.	Đừng trả lời điện thoại.
Let Tom see what he wants.	Hãy để Tom xem những gì anh ấy muốn.
I am quite satisfied.	Tôi khá hài lòng.
It won't be possible to do that today.	Sẽ không thể hoàn thành việc đó trong ngày hôm nay.
Tom asked Mary if she really had to.	Tom hỏi Mary có thực sự phải làm như vậy không.
I'm sorry I said what I said yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói những gì tôi đã nói ngày hôm qua.
Tom said he knew he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom is married to a very beautiful girl.	Tom đã kết hôn với một cô gái rất xinh đẹp.
Tom didn't come home until dawn.	Tom đã không về nhà cho đến khi bình minh.
I didn't do my homework.	Tôi đã không làm bài tập về nhà của mình.
Burning trash too close to home is not a good idea.	Đốt thùng rác quá gần nhà không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom will show you what to do.	Tom sẽ chỉ cho bạn những gì phải làm.
I thought Tom would do it all day.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cả ngày.
Are you sure you don't want to move to Australia?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không muốn chuyển đến Úc không?
I want to work for you as long as possible.	Tôi muốn làm việc cho bạn càng lâu càng tốt.
I doubt that Tom really did it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
I haven't had anything to eat since this morning.	Tôi đã không có bất cứ thứ gì để ăn kể từ sáng nay.
I wonder if we forgot to tell Tom not to.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quên nói với Tom rằng đừng làm vậy không.
Tom is the manipulator.	Tom là người thao túng.
Have you ever driven Tom's car?	Bạn đã bao giờ lái xe của Tom chưa?
I am looking for a friend of mine.	Tôi đang tìm một người bạn của tôi.
Tom covered the blanket tightly.	Tom trùm chăn kín mít.
Tom says Mary won't let him do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không để anh ta làm điều đó.
I'm really surprised you got the award.	Tôi thực sự ngạc nhiên khi bạn nhận được giải thưởng.
Tom has no talent to be an actor.	Tom không có tài năng để trở thành một diễn viên.
I don't think Tom's answer is wrong.	Tôi không nghĩ câu trả lời của Tom là sai.
Who am I to tell Tom what to do?	Tôi là ai để nói cho Tom biết phải làm gì?
Tell me you've never been here before.	Hãy nói với tôi rằng bạn chưa từng đến đây trước đây.
Tom would sincerely agree.	Tom sẽ đồng ý một cách chân thành.
Tom didn't study last summer.	Tom đã không học vào mùa hè năm ngoái.
Tom said he didn't want to go to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi Úc với tôi.
Tom says he's not sure Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
We want to talk about Tom.	Chúng tôi muốn nói về Tom.
Work requires a lot of travel.	Công việc phải đi lại nhiều.
Tom hired me to paint his house.	Tom thuê tôi sơn nhà cho anh ấy.
You think I don't know who you are, do you?	Bạn nghĩ rằng tôi không biết bạn là ai, phải không?
Tom sent his daughter to her room.	Tom đã gửi con gái của mình đến phòng của cô ấy.
I'll call Tom in a few minutes.	Tôi sẽ gọi cho Tom sau vài phút.
Thanks, but I shouldn't drink. 	Cảm ơn, nhưng tôi không nên uống.
I am the designated driver.	Tôi là người lái xe được chỉ định.
This looks like orange juice, but it's not. 	Đây trông giống như nước cam, nhưng không phải.
I wonder what it is.	Tôi tự hỏi nó là cái gì.
Tom sat there.	Tom ngồi đó.
Surely Tom wouldn't do that.	Chắc chắn Tom sẽ không làm vậy.
Tom passed the exam.	Tom đã vượt qua kỳ thi.
It was obvious to everyone that he was a genius.	Rõ ràng với mọi người rằng anh ấy là một thiên tài.
Get something to eat on the way home.	Hãy kiếm thứ gì đó để ăn trên đường về nhà.
Tom can't make his own decisions.	Tom không thể đưa ra quyết định của riêng mình.
What is your opinion?	Ý kiến ​​của bạn là gì?
It's fake.	Nó rởm.
You cannot do that here.	Bạn không thể làm điều đó ở đây.
I was cry so much.	Tôi đã khóc rất nhiều.
Why don't we go in?	Tại sao chúng ta không đi vào?
The question is what will you do.	Câu hỏi là bạn sẽ làm gì.
I am very afraid of dogs.	Tôi rất sợ chó.
Tom had three horses.	Tom đã có ba con ngựa.
I will probably make a few mistakes.	Tôi có thể sẽ mắc một vài sai lầm.
The locks have been changed.	Các ổ khóa đã được thay đổi.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be offended.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bị xúc phạm.
Tom and Mary both wear sunglasses.	Tom và Mary đều đeo kính râm.
I know a lot of people who can do that.	Tôi biết rất nhiều người có thể làm được điều đó.
Tom and Mary meet at the botanical garden.	Tom và Mary gặp nhau tại vườn bách thảo.
Make a decision and execute it with confidence that you are right.	Đưa ra quyết định và thực hiện nó với sự tự tin rằng bạn đúng.
I think I made it clear that I don't want to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ rằng tôi không muốn làm điều đó.
The pilot was forced to make an emergency landing.	Phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp.
I didn't save anyone either.	Tôi cũng không cứu ai cả.
Our store will reopen on October 20th.	Cửa hàng của chúng tôi sẽ mở cửa trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Looks like Tom is about to get fat.	Có vẻ như Tom sắp phát phì.
Tom can go play games with Mary.	Tom có ​​thể đi chơi trò chơi với Mary.
Tom said he saw the whole thing.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy toàn bộ sự việc.
I think Tom said he was planning to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom is very proud of what he has been able to achieve.	Tom rất tự hào về những gì anh ấy có thể đạt được.
Doing that did not make Tom happy.	Làm điều đó không khiến Tom hài lòng.
I'm sorry I ruined your wedding.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phá hỏng đám cưới của bạn.
I don't have to go to school tomorrow.	Tôi không cần phải đi học vào ngày mai.
I have several recordings of Beethoven's Fifth Symphony.	Tôi có một số bản thu của Bản giao hưởng thứ năm của Beethoven.
Tom found something on the front seat of his car.	Tom tìm thấy thứ gì đó trên ghế trước xe của anh ấy.
All three girls are studying ballet.	Cả ba cô gái đó đều đang học múa ba lê.
Have you gone to any famous gardens?	Bạn đã đi đến bất kỳ khu vườn nổi tiếng?
Tom wants the same dog that we have.	Tom muốn cùng một loại chó mà chúng tôi có.
The owner of this house is Tom.	Chủ nhân của ngôi nhà này là Tom.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
How can you convince Tom to do it for you?	Làm thế nào bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó cho bạn?
Tom is the only friend Mary has in Australia.	Tom là người bạn duy nhất mà Mary có ở Úc.
I'm not sure exactly when I should do that.	Tôi không chắc chính xác khi nào tôi nên làm điều đó.
Tom has changed his diet.	Tom đã thay đổi chế độ ăn uống của mình.
Tom is from the south.	Tom đến từ miền nam.
He is one of the most popular students in the class.	Anh ấy là một trong những học sinh nổi tiếng nhất trong lớp.
I don't have much fun in Boston.	Tôi không có nhiều niềm vui ở Boston.
Why don't we ask Tom to leave?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom rời đi?
Tom was still alive when we found him.	Tom vẫn còn sống khi chúng tôi tìm thấy anh ấy.
Tom was as prepared as Mary.	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng như Mary.
Give Tom this car.	Đưa cho Tom chiếc xe này.
I think Tom should be able to convince Mary to stop doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I think everyone here knows that Tom can't do that.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom wants more than money.	Tom muốn nhiều hơn tiền.
Tom said that he expected Mary to participate.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary tham gia.
Tom was just trying to help.	Tom chỉ cố gắng giúp đỡ.
How did Tom react when you told him that?	Tom đã phản ứng như thế nào khi bạn nói với anh ấy điều đó?
You don't know what you're missing.	Bạn không biết mình đang thiếu gì.
Seychelles grew 5% in 2017 due to a strong tourism industry and low commodity prices.	Seychelles đã tăng trưởng 5% trong năm 2017 do ngành du lịch phát triển mạnh và giá hàng hóa thấp.
If you teach me your language, I will teach you mine.	Nếu bạn dạy tôi ngôn ngữ của bạn, tôi sẽ dạy bạn ngôn ngữ của tôi.
Tom made a decision.	Tom đã đưa ra quyết định.
Tom is jealous of me.	Tom ghen tị với tôi.
I was mentally prepared.	Tôi đã chuẩn bị tinh thần.
Why do you think what Tom did was wrong?	Tại sao bạn nghĩ rằng những gì Tom đã làm là sai?
Tom is sitting alone.	Tom đang ngồi một mình.
We cannot pay the rent today.	Chúng tôi không thể trả tiền thuê nhà hôm nay.
I need to find out where Tom was on Monday.	Tôi cần tìm xem Tom đã ở đâu vào thứ Hai.
Tom and Mary fight.	Tom và Mary đánh nhau.
Tom just got back from Boston.	Tom vừa trở về từ Boston.
She is good to everyone.	Cô ấy tốt với tất cả mọi người.
I won't be there before 2:30.	Tôi sẽ không ở đó trước 2:30.
It was a miracle that our house survived the earthquake.	Thật là một phép lạ khi ngôi nhà của chúng tôi sống sót sau trận động đất.
Tom doesn't think Mary is lonely.	Tom không nghĩ Mary cô đơn.
I have to help Tom do it.	Tôi phải giúp Tom làm điều đó.
I haven't told Tom why I have to.	Tôi chưa nói với Tom tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom has moved to the right.	Tom đã chuyển sang bên phải.
I thought you told me you didn't know Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói với tôi rằng bạn không biết Tom.
Tom is really different.	Tom thực sự khác biệt.
Tom is three.	Tom là ba.
I'm your new assistant.	Tôi là trợ lý mới của bạn.
I spent three times what you spent.	Tôi đã tiêu số tiền gấp ba lần số tiền bạn bỏ ra.
Is that Tom's girlfriend?	Đó có phải là bạn gái của Tom không?
I'm sure Tom doesn't hate Mary.	Tôi chắc rằng Tom không ghét Mary.
He's not at home.	Anh ấy không có ở nhà.
She shouldn't go out alone at night.	Cô ấy không nên ra ngoài một mình vào buổi tối.
I definitely don't want to go.	Tôi chắc chắn không muốn đi.
This could be catastrophic.	Điều này có thể là thảm họa.
Tom said he saw Mary and John kissing.	Tom cho biết anh đã nhìn thấy Mary và John hôn nhau.
I know a good Mexican restaurant on Park Street.	Tôi biết một nhà hàng Mexico ngon trên phố Park.
There is a portrait of Tom Jackson on the wall.	Có một bức chân dung của Tom Jackson trên tường.
Tom told me that he thought Mary was going to lose patience.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ mất kiên nhẫn.
I have visited Tom a number of times in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom một số lần ở Boston.
I am satisfied with this.	Tôi hài lòng về điều này.
You might want to reconsider that move, Tom.	Bạn có thể muốn xem xét lại động thái đó, Tom.
Tom doesn't hate Mary. 	Tom không ghét Mary.
He just loves someone else.	Anh ấy chỉ yêu một người khác.
Why don't we take it easy?	Tại sao chúng ta không từ tốn?
How long do I have to do this?	Tôi phải làm điều này bao lâu nữa?
We still don't know what to do.	Chúng tôi vẫn chưa biết mình cần phải làm gì.
Tom cooks very well.	Tom nấu ăn rất giỏi.
Mary counted the remaining money in her pocket.	Mary đếm số tiền còn lại trong túi.
Tom always does things like that.	Tom luôn làm những điều như vậy.
The police arrested Tom for questioning.	Cảnh sát đã bắt Tom để thẩm vấn.
Tom looks back on his life and wonders if he's really accomplished anything.	Tom nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi liệu anh ấy có thực sự đạt được thành tựu gì không.
I want to play billiards.	Tôi muốn chơi bi-a.
He has an intellectual disability.	Anh ấy bị thiểu năng trí tuệ.
I don't think I hurt Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm tổn thương Tom.
I hope that I can work with Tom again.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể làm việc với Tom một lần nữa.
Tom has a wife and three children.	Tom có ​​vợ và ba con.
We took off our skates.	Chúng tôi đã cởi giày trượt của chúng tôi.
Why is Tom afraid of Mary?	Tại sao Tom lại sợ Mary?
Tom gets another call from Mary.	Tom nhận được một cuộc gọi khác từ Mary.
I suspect that Tom is still homesick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn nhớ nhà.
Tom is busy too.	Tom cũng bận.
Do not drink caffeinated beverages.	Không uống đồ uống có chứa caffein.
I started learning French when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp khi tôi mười ba tuổi.
Tom can understand that.	Tom có ​​thể hiểu điều đó.
On Saturday night, it is difficult to find parking around here.	Vào tối thứ bảy, rất khó để tìm chỗ đậu xe quanh đây.
I dedicate this song to Tom.	Tôi dành tặng bài hát này cho Tom.
What makes you think Tom never did that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom chưa bao giờ làm điều đó?
I'm going to have a great day today.	Tôi sẽ có một ngày tuyệt vời hôm nay.
Tom placed an order.	Tom đã đặt hàng.
There is a bridge about a kilometer from this river.	Có một cây cầu cách con sông này khoảng một km.
I'll take a shower as soon as I get home.	Tôi sẽ đi tắm ngay khi về đến nhà.
Tom is an old friend of mine from high school.	Tom là một người bạn cũ của tôi từ thời trung học.
This road will soon be paved.	Con đường này sẽ sớm được trải nhựa.
I couldn't make it without you.	Tôi không thể làm cho nó mà không có bạn.
We don't have enough food to eat.	Chúng tôi không có đủ thức ăn để ăn.
I can't believe you did that to me.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó với tôi.
Tom is young, but he has a lot of experience.	Tom còn trẻ, nhưng anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm.
Tom can speak French almost as well as you can.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp gần như tốt như bạn có thể.
That's what I did recently.	Đó là điều mà tôi đã làm gần đây.
I want to apply for naturalization.	Tôi muốn nộp đơn xin nhập quốc tịch.
Tom says he will send Mary another email.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gửi cho Mary một email khác.
Tom is going on a business trip to Australia next week.	Tom sẽ đi công tác ở Úc vào tuần tới.
Tom asked the DJ for a slow song.	Tom yêu cầu DJ cho một bài hát chậm.
I don't like jokes like this.	Tôi không thích những trò đùa kiểu này.
They provide food for war victims.	Họ cung cấp thực phẩm cho các nạn nhân chiến tranh.
That's why I need your help.	Đó là lý do tại sao tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
I will help you find Tom.	Tôi sẽ giúp bạn tìm Tom.
Who ate my cake that I kept in the fridge?	Ai đã ăn chiếc bánh của tôi mà tôi đã để trong tủ lạnh?
I'm so glad you were able to be with your parents on Christmas Day.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể ở bên cha mẹ của bạn vào ngày Giáng sinh.
Don't you know that you don't have to be here today?	Bạn không biết rằng bạn không cần phải có mặt ở đây hôm nay?
This place is arguably the best restaurant in London.	Nơi này được cho là nhà hàng tốt nhất ở London.
Tom sat at his desk all morning.	Tom ngồi vào bàn làm việc cả buổi sáng.
Tom gave Mary his business card.	Tom đưa cho Mary danh thiếp của mình.
There's only one thing I can do.	Chỉ có một điều tôi có thể làm.
We can't keep track of your plan any longer.	Chúng tôi không thể theo dõi kế hoạch của bạn lâu hơn nữa.
Tom didn't know Mary was staring at him.	Tom không biết Mary đang nhìn anh chằm chằm.
I won't do everything for you.	Tôi sẽ không làm mọi thứ cho bạn.
I'm sure Tom told you I'd be here.	Tôi chắc rằng Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ ở đây.
Tom will want you to be happy.	Tom sẽ muốn bạn hạnh phúc.
I don't understand these new rules.	Tôi không hiểu những quy tắc mới này.
We should let Tom rest.	Chúng ta nên để Tom nghỉ ngơi.
Do you think anyone will be able to eavesdrop on what we are talking about?	Bạn có nghĩ rằng bất cứ ai sẽ có thể nghe lén những gì chúng ta đang nói đến không?
Tom drives.	Tom lái xe.
There is dust on the table.	Có bụi trên bàn.
Were you in Tom's room last night?	Bạn có ở trong phòng của Tom đêm qua không?
Can you see Tom and me?	Bạn có thể thấy Tom và tôi không?
Tom was the one who explained it to me.	Tom là người đã giải thích điều đó cho tôi.
I know Tom might want to learn how to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể muốn học cách làm điều đó.
I can try to talk to Tom about that.	Tôi có thể cố gắng nói chuyện với Tom về điều đó.
Today is a hot sunny day.	Hôm nay là một ngày nắng nóng.
If I have time, I plan to do it.	Nếu có thời gian, tôi định làm điều đó.
Tom has known Mary since he was a child.	Tom đã biết Mary từ khi anh còn là một đứa trẻ.
Have you told Tom why he shouldn't do it that way?	Bạn đã nói với Tom tại sao anh ấy không nên làm theo cách đó chưa?
Do you really think Tom will let you do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó?
You need to make sure you show up on time.	Bạn cần đảm bảo rằng bạn có mặt đúng giờ.
Tom told me that he thought Mary was responsible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary phải chịu trách nhiệm.
There was some trouble the day he moved in.	Có một số rắc rối vào ngày anh ấy chuyển đến.
I know why Tom is here.	Tôi biết tại sao Tom đến đây.
Tom died after stepping on a scorpion in the desert.	Tom chết sau khi giẫm phải con bọ cạp trên sa mạc.
Tom says he doesn't believe it actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó thực sự xảy ra.
Tom is just a beginner.	Tom chỉ là một người mới bắt đầu.
I can put it back in the drawer if you want.	Tôi có thể đặt nó trở lại ngăn kéo nếu bạn muốn.
Tell me when Tom gets here.	Nói cho tôi biết khi nào Tom đến đây.
If you don't like it, then you can quit.	Nếu bạn không thích nó, sau đó bạn có thể bỏ.
Glad you helped Tom.	Rất vui vì bạn đã giúp đỡ Tom.
I tie my shoelaces.	Tôi buộc dây giày của mình.
Tom sleeps on the bottom bunk.	Tom ngủ trên giường tầng dưới cùng.
I can't pray now.	Tôi không thể cầu nguyện bây giờ.
Tom's name is not on the list.	Tên của Tom không có trong danh sách.
Tonight the stars are bright.	Đêm nay những vì sao sáng rực rỡ.
You don't give me many options.	Bạn không cho tôi nhiều lựa chọn.
We must bandage the wound immediately.	Chúng ta phải băng bó vết thương ngay lập tức.
Tom told me that Mary was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ quyết tâm làm điều đó.
Tom said he would be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng tôi hôm nay.
We have to do that.	Chúng ta phải làm điều đó.
Tom couldn't tell where the money came from.	Tom không thể biết tiền đến từ đâu.
Tom doesn't seem to be in good health.	Tom dường như không được khỏe mạnh.
I think Tom will be heartbroken.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất đau lòng.
This is the map you are looking for.	Đây là bản đồ mà bạn đang tìm kiếm.
Tom works hard every day.	Tom làm việc chăm chỉ mỗi ngày.
Do you know where to find Tom?	Bạn có biết tìm Tom ở đâu không?
I was determined to stay.	Tôi đã quyết tâm ở lại.
I decided not to tell Tom what happened.	Tôi quyết định không nói với Tom về những gì đã xảy ra.
We won't be leaving soon.	Chúng tôi sẽ không về sớm.
I have to finish this by 2:30.	Tôi phải hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom tells me that he does 30 push-ups every morning.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực hiện 30 lần chống đẩy mỗi sáng.
Tom stopped singing when he heard the fire alarm go off.	Tom ngừng hát khi nghe chuông báo cháy vang lên.
Tom hears this and gets very angry.	Tom nghe thấy điều này và rất tức giận.
It was a bad plan in many ways.	Đó là một kế hoạch tồi theo nhiều cách.
Tom probably wouldn't tell Mary that he meant to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
How many days did it take Tom to do that?	Tom đã mất bao nhiêu ngày để làm được điều đó?
Tom has his own problems.	Tom có ​​vấn đề của riêng mình.
The truth is that Tom's French is not very good.	Sự thật là tiếng Pháp của Tom không tốt lắm.
That is not important to me.	Điều đó không quan trọng đối với tôi.
I want to keep my clothes as long as possible.	Tôi muốn giữ quần áo của mình càng lâu càng tốt.
Injustice begets injustice.	Bất công sinh ra bất công.
There is a man and two women waiting for you in the lobby.	Có một người đàn ông và hai người phụ nữ đang đợi bạn ở sảnh.
Larger servings contain more calories.	Khẩu phần lớn hơn chứa nhiều calo hơn.
I don't think we'll do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom really thinks we should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
I've been wanting to ask you out for a long time.	Tôi đã muốn rủ bạn đi chơi từ lâu.
The weather has been weird for the past few years.	Thời tiết thật kỳ lạ trong vài năm qua.
Tom is investigating the situation.	Tom đang điều tra tình hình.
The police found the stolen jewelry.	Cảnh sát đã tìm thấy số trang sức bị đánh cắp.
I don't think anything bad will happen.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì tồi tệ sẽ xảy ra.
I just thought it would be a good thing to do.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ là một điều tốt để làm.
I didn't know you didn't speak French.	Tôi không biết bạn không nói tiếng Pháp.
Tom does not get along with Mary's parents.	Tom không hòa thuận với cha mẹ của Mary.
Tom walks through the village.	Tom đi bộ qua làng.
A long silence followed.	Một sự im lặng kéo dài sau đó.
I'm not sure exactly what I saw.	Tôi không chắc chính xác những gì tôi đã thấy.
Tom is accused of selling weapons to a terrorist group.	Tom bị buộc tội bán vũ khí cho một nhóm khủng bố.
Tom might be interested.	Tom có ​​thể quan tâm.
I don't really like dancing. 	Tôi không thực sự thích khiêu vũ.
I prefer singing.	Tôi thích ca hát hơn.
I don't think I made it clear myself.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nói rõ bản thân mình.
Tom told me he didn't intend to do that.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom hung up before I finished.	Tom dập máy trước khi tôi kết thúc.
I promise it won't take long.	Tôi hứa sẽ không mất nhiều thời gian.
I don't need to go to the doctor.	Tôi không cần phải đến bác sĩ.
Tom said he wants to be able to speak French like a native.	Tom cho biết anh ấy muốn có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
Tom helps his father on the farm.	Tom giúp cha mình trong trang trại.
All students clapped.	Tất cả học sinh vỗ tay.
Tell Tom exactly what you told me.	Nói với Tom chính xác những gì bạn đã nói với tôi.
It's not clear who Tom is trying to impress.	Không rõ Tom đang cố gây ấn tượng với ai.
Tom is unlikely to die.	Tom không có khả năng chết.
I can't sleep when I'm stressed.	Tôi không thể ngủ khi tôi căng thẳng.
Who are you waving at?	Bạn đang vẫy tay chào ai?
I know Tom is a very good drummer.	Tôi biết Tom là một tay trống rất giỏi.
Tom is not as overweight as before.	Tom không còn thừa cân như trước nữa.
Tom said good night to Mary.	Tom đã nói lời chúc ngủ ngon với Mary.
Tom told me he thought Mary was excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị kích thích.
Happiness and success in life does not depend on our circumstances, but on our efforts.	Hạnh phúc và thành công trong cuộc sống không phụ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta, mà là do nỗ lực của chúng ta.
Tom is very good at balancing things on his head.	Tom rất giỏi trong việc cân bằng mọi thứ trên đầu.
Tom pretends he's my brother.	Tom giả vờ anh ấy là anh trai của tôi.
Tom doesn't know that what he is doing is illegal.	Tom không biết rằng những gì anh ta đang làm là bất hợp pháp.
Tom says they won't let him do that anymore.	Tom nói rằng họ sẽ không cho phép anh ấy làm điều đó nữa.
Tom came here to play basketball.	Tom đến đây để chơi bóng rổ.
I suspect that Tom has done it before.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã làm điều đó trước đây.
I think now is not a good time to do that.	Tôi nghĩ bây giờ không phải là thời điểm tốt để làm điều đó.
I want you to promise me that you won't do that.	Tôi muốn bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom doesn't like swearing.	Tom không thích chửi thề.
Tom knows who did it.	Tom biết ai đã làm điều đó.
Tom has a black bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp màu đen.
I don't know that I need to do it alone.	Tôi không biết rằng tôi cần phải làm điều đó một mình.
Tom said that he wished Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ làm điều đó.
Counting my own horse, we have thirty saddle horses.	Tính con ngựa của riêng tôi, chúng tôi có ba mươi con ngựa yên ngựa.
Many families have lost their savings during the war and have nothing left to get them back.	Nhiều gia đình đã mất tiền tiết kiệm trong chiến tranh và không còn gì để lấy lại.
I don't know what to say to Tom.	Tôi không biết phải nói gì với Tom.
Tom finds out that Mary is in trouble and comes to her aid.	Tom phát hiện ra rằng Mary đang gặp khó khăn và đến giúp cô ấy.
Tom doesn't have any female friends.	Tom không có bất kỳ người bạn nữ nào.
I often see Tom here.	Tôi thường xuyên gặp Tom ở đây.
I was in Australia all week.	Tôi ở Úc cả tuần.
Tom is pursuing a successful career in Boston.	Tom đang theo đuổi một sự nghiệp thành công ở Boston.
Doing so is not good for your health.	Làm như vậy không tốt cho sức khỏe của bạn.
I'm glad you got home safely.	Tôi rất vui vì bạn đã về nhà an toàn.
I did my best to avoid eye contact with Tom.	Tôi đã cố gắng hết sức để tránh giao tiếp bằng mắt với Tom.
Tom is a gentle man.	Tom là người nhẹ nhàng.
What's the point of driving anywhere?	Có ích gì khi lái xe đến bất cứ đâu?
Tom has another chance to do it.	Tom có ​​một cơ hội khác để làm điều đó.
We have undone what we should have done.	Chúng tôi đã hoàn tác những gì đáng lẽ phải làm.
I know that Tom is someone we can trust.	Tôi biết rằng Tom là người mà chúng ta có thể tin tưởng.
I am not a happy camper.	Tôi không phải là một người cắm trại vui vẻ.
Tom will show Mary how to unclog the drain.	Tom sẽ chỉ cho Mary cách thông tắc cống.
I don't really feel like playing tennis.	Tôi không thực sự cảm thấy thích chơi quần vợt.
We always talk about a lot of things after school.	Chúng tôi luôn nói về rất nhiều điều sau giờ học.
You can turn off the music if you want.	Bạn có thể tắt nhạc nếu muốn.
Does Tom remind you of someone?	Tom có ​​làm bạn nhớ đến ai đó không?
I lied to you and Tom.	Tôi đã nói dối bạn và Tom.
Tom always seemed to be with Mary.	Tom dường như luôn ở bên Mary.
I'm starting to distrust Tom.	Tôi bắt đầu không tin Tom.
Tom said he knew that Mary might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has a full-time job.	Tom có ​​một công việc toàn thời gian.
Now I am very worried.	Bây giờ tôi rất lo lắng.
Tom often brings his computer with him.	Tom thường mang theo máy tính của mình.
Tom won't be at home today.	Hôm nay Tom sẽ không ở nhà.
Tom may not want to eat yet.	Tom có ​​thể chưa muốn ăn.
Tom plans to do that too.	Tom cũng có kế hoạch làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John works hard.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John chăm chỉ.
When Tom was a teenager, he made money delivering newspapers.	Khi Tom còn là một thiếu niên, anh ấy đã kiếm được tiền từ việc giao báo.
That's not too bad, is it?	Điều đó không quá tệ phải không?
Everyone will be tired.	Mọi người sẽ mệt mỏi.
Tom got out of the pool and then came back.	Tom ra khỏi hồ bơi và sau đó quay trở lại.
Maybe Tom didn't do it.	Có thể là Tom đã không làm điều đó.
Do you charge a separate bill for drinks?	Bạn có tính tiền riêng cho đồ uống không?
I just received a notification that the meeting has been cancelled.	Tôi vừa nhận được một thông báo rằng cuộc họp đã bị hủy bỏ.
Tom asked to be driven home.	Tom yêu cầu được chở về nhà.
Tom couldn't look away.	Tom không thể nhìn đi chỗ khác.
Tom will probably visit us next summer.	Tom có ​​thể sẽ đến thăm chúng tôi vào mùa hè năm sau.
Don't you think my horse has to win the Derby?	Bạn không nghĩ con ngựa của tôi phải thắng trận Derby sao?
I will have to be in Boston for at least three weeks.	Tôi sẽ phải ở Boston ít nhất ba tuần.
Tom didn't tell me he was married.	Tom không nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom told me he got a tattoo on his right arm when he lived in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có hình xăm trên cánh tay phải khi anh ấy sống ở Boston.
You did a great job here.	Bạn đã làm rất tốt ở đây.
I forgot your name.	Tôi đã quên tên của bạn.
Your car is in the way. 	Xe của bạn đang cản đường.
Let's move it.	Hãy di chuyển nó.
We take our high standard of living for granted.	Chúng tôi coi mức sống cao của chúng tôi là điều hiển nhiên.
Tom said that he was often bullied at school.	Tom nói rằng anh ấy thường bị bắt nạt ở trường.
Tom was the one who told me he had to.	Tom là người nói với tôi rằng anh ấy phải làm như vậy.
I don't know where you're going.	Tôi không biết bạn định đi đâu.
He majored in social anthropology.	Ông chuyên ngành nhân học xã hội.
This guitar belongs to Tom.	Cây đàn này thuộc về Tom.
Tom rarely sleeps past 6:30.	Tom hiếm khi ngủ quá 6:30.
Unfortunately, there can be complications.	Thật không may, có thể có các biến chứng.
Tom was a helicopter pilot during the war.	Tom là một phi công trực thăng trong chiến tranh.
I'm not surprised Tom is there.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom ở đó.
I'm really proud to be a Canadian.	Tôi thực sự tự hào là một người Canada.
Tom was the only one who didn't do that.	Tom là người duy nhất không làm điều đó.
I reluctantly obeyed.	Tôi vâng lời một cách miễn cưỡng.
Tom couldn't afford such an expensive car, so he decided to steal it.	Tom không thể mua một chiếc xe đắt tiền như vậy, vì vậy anh ta quyết định ăn trộm nó.
Tom's essay is full of typos.	Bài luận của Tom đầy lỗi chính tả.
The escalator suddenly stopped.	Thang cuốn đột ngột dừng lại.
Tom doesn't know what he would do without Mary.	Tom không biết anh ấy sẽ làm gì nếu không có Mary.
I was burned.	Tôi đã bị đốt.
How did that happen and why did it happen?	Làm thế nào điều đó xảy ra và tại sao điều đó xảy ra?
My opinion is irrelevant.	Ý kiến ​​của tôi là không liên quan.
Tom was too tired to speak.	Tom đã quá mệt để nói.
Tom can't ride a bike very well yet, so his bike has exercise wheels.	Tom chưa thể đi xe đạp rất tốt, vì vậy xe đạp của anh ấy có bánh xe tập.
Tom drives his parents' car.	Tom lái xe của bố mẹ.
I won't say yes.	Tôi sẽ không nói có.
Tom doesn't have many friends.	Tom không có nhiều bạn.
Tom is really rich.	Tom thực sự rất giàu.
I think I did something to make Tom angry.	Tôi nghĩ mình đã làm điều gì đó khiến Tom tức giận.
Tom made many friends.	Tom đã kết bạn với rất nhiều người.
Europeans often paid Indians to work for them.	Người châu Âu thường trả tiền cho người da đỏ để làm việc cho họ.
I'm not sure what time Tom will be home.	Tôi không chắc mấy giờ Tom sẽ về nhà.
I will try to get home by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng về nhà trước 2:30.
Let me know if you come tomorrow.	Hãy nói cho tôi biết nếu bạn đến vào ngày mai.
Tell me how to find Tom.	Cho tôi biết cách tìm Tom.
Tom feels frustrated.	Tom cảm thấy thất vọng.
I have to finish this work by the day after tomorrow.	Tôi phải hoàn thành công việc này vào ngày mốt.
I told Tom to google it.	Tôi đã nói với Tom để google nó.
There are many politicians who do not keep their promises.	Có rất nhiều chính trị gia không giữ lời hứa.
We didn't go far.	Chúng tôi đã không đi xa.
Very few fat men have long noses.	Rất ít đàn ông béo có mũi dài.
Do you really think Tom likes the gift I gave him?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thích món quà mà tôi đã tặng cho anh ấy không?
The last time I saw Tom was three weeks ago.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là ba tuần trước.
Tom said that Mary passed away on October 20.	Tom nói rằng Mary qua đời vào ngày 20 tháng 10.
At the best hotels, someone is always there to call you.	Tại những khách sạn tốt nhất, luôn có người ở bên và gọi cho bạn.
Tom says he will never let you drive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để bạn lái xe.
Why do you say yes if you don't want to go?	Tại sao bạn lại nói có nếu bạn không muốn đi?
I would rather stay at a hotel near the airport.	Tôi thà ở khách sạn gần sân bay.
Tell Tom I'm not in.	Nói với Tom rằng tôi không tham gia.
I assume Tom is still at home.	Tôi cho rằng Tom vẫn ở nhà.
I know that Tom won't do that to me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó với tôi.
Tom doesn't go back to prison, does he?	Tom không trở lại tù, phải không?
This is not an intentional act.	Đây không phải là một hành động cố ý.
Making a woman happy is not an easy task.	Làm cho một người phụ nữ hạnh phúc không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
You've never done this before, have you?	Bạn chưa bao giờ làm điều này trước đây, phải không?
When she entered the room, he sat up on his bed.	Khi cô bước vào phòng, anh ngồi dậy trên giường của mình.
Tom pretends that he knows what's going on.	Tom giả vờ rằng anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
He abandoned his family and moved to Tahiti.	Anh từ bỏ gia đình và chuyển đến Tahiti.
Tom loves trying new things.	Tom thích thử những điều mới.
Tom told me he thought Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom said he had to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng phải làm điều đó.
Do not laugh.	Đừng cười.
He has swelling on his head.	Anh ấy bị sưng trên đầu.
I should have foreseen this.	Tôi nên thấy trước điều này.
Don't let me down like you did the other day.	Đừng làm tôi thất vọng như cách bạn đã làm hôm trước.
Do you know why Tom came to Boston?	Bạn có biết tại sao Tom đến Boston không?
I'm so ashamed of myself for what I did.	Tôi rất xấu hổ về bản thân về những gì tôi đã làm.
That hotel has a cozy atmosphere.	Khách sạn đó có một bầu không khí ấm cúng.
You didn't take any punches, did you?	Bạn không chịu bất kỳ cú đấm nào, phải không?
I could tell in his accent that he was German.	Tôi có thể nói bằng giọng của anh ấy rằng anh ấy là người Đức.
Tom is definitely making progress here.	Tom chắc chắn đang tiến bộ ở đây.
I don't diet anymore.	Tôi không ăn kiêng nữa.
I'm not the one to deal with that.	Tôi không phải là người phải đối phó với điều đó.
I shouldn't have told Tom anything about that.	Tôi không nên nói với Tom bất cứ điều gì về điều đó.
I know that Tom used to be a fighter pilot.	Tôi biết rằng Tom từng là một phi công chiến đấu.
We are not a good attacking team.	Chúng tôi không phải là một đội tấn công giỏi.
Let's ask Tom to do it.	Hãy yêu cầu Tom làm điều đó.
I think Tom has already done that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó rồi.
Tom will go skiing alone.	Tom sẽ đi trượt tuyết một mình.
Tom can stay an extra night if he wants.	Tom có ​​thể ở lại thêm một đêm nếu anh ấy muốn.
You couldn't do it alone, could you?	Bạn đã không thể làm điều đó một mình, phải không?
I don't think I have no imagination.	Tôi không nghĩ rằng tôi không có trí tưởng tượng.
Vultures circled above the corpse.	Kền kền lượn vòng phía trên xác chết.
What is your registration number?	Số đăng ký của bạn là gì?
I have been married for more than thirty years.	Tôi đã kết hôn hơn ba mươi năm.
There are many ways to respond to compliments.	Có nhiều cách để phản ứng lại những lời khen ngợi.
There is no reason to be alarmed.	Không có lý do gì để báo động.
Tom did it himself.	Tom đã tự mình làm điều đó.
It's past three o'clock.	Đã hơn ba giờ chiều.
I told Tom to stay in the house.	Tôi đã bảo Tom ở trong nhà.
I know that Tom will be able to do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
You spend too much time worrying about unimportant things.	Bạn dành quá nhiều thời gian để lo lắng về những điều không quan trọng.
Tom is clearly still very weak.	Tom rõ ràng là vẫn còn rất yếu.
Tom was forced to do it.	Tom buộc phải làm điều đó.
Tom is losing patience.	Tom đang mất kiên nhẫn.
Tom wants to know the reason.	Tom muốn biết lý do.
The pickpocket disappeared into the crowd.	Kẻ móc túi biến mất trong đám đông.
I don't really feel like playing chess with Tom.	Tôi không thực sự cảm thấy thích chơi cờ với Tom.
I don't think you'll be able to convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom was a little amused.	Tom hơi thích thú.
I want Tom and Mary to do this together.	Tôi muốn Tom và Mary cùng làm việc này.
I know Tom wouldn't want to stop doing it.	Tôi biết Tom sẽ không muốn ngừng làm điều đó.
I think Tom is an electrician.	Tôi nghĩ rằng Tom là một thợ điện.
I imagine that's what happens all the time.	Tôi tưởng tượng đó là điều sẽ xảy ra mọi lúc.
I don't think I need to tell Tom that Mary wants him to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom rằng Mary muốn anh ấy làm điều đó.
Tom and Mary want to go to the movies together.	Tom và Mary muốn đi xem phim cùng nhau.
Tom has been informed.	Tom đã được thông báo.
Tom asked me where I bought the computer.	Tom hỏi tôi đã mua máy tính ở đâu.
It can't be anything else.	Nó không thể là bất cứ điều gì khác.
I am not a great letter writer.	Tôi không phải là một người viết thư lớn.
You're scared to tell me, aren't you?	Bạn sợ hãi khi nói với tôi, phải không?
I want to talk to Tom's French teacher.	Tôi muốn nói chuyện với giáo viên tiếng Pháp của Tom.
I doubt that next time Tom will be so careless.	Tôi nghi ngờ rằng lần tới Tom sẽ bất cẩn như vậy.
I am offended.	Tôi bị xúc phạm.
I think Tom already has a girlfriend.	Tôi nghĩ Tom đã có bạn gái rồi.
What are your plans for this afternoon?	Kế hoạch của bạn cho chiều nay là gì?
If you want to fish, you have to fish somewhere.	Muốn câu được cá thì phải câu cá ở đâu.
How do you know about me and Tom?	Làm thế nào bạn biết về tôi và Tom?
Tom said that he wished Mary would eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ ăn thức ăn lành mạnh hơn.
What courses do you teach?	Bạn dạy những khóa học nào?
I would do anything for those kids.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho những đứa trẻ đó.
Maybe Tom didn't know it wouldn't happen today.	Có lẽ Tom không biết điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I think you know it's not a good idea.	Tôi nghĩ bạn biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Christmas is coming, isn't it?	Giáng sinh đang cận kề, phải không?
Tom's mother remarried.	Mẹ của Tom đã tái hôn.
This is a new one.	Đây là một cái mới.
Tom is naughty.	Tom nghịch ngợm.
Tom refused to tell Mary how much he weighed.	Tom từ chối nói cho Mary biết anh ta nặng bao nhiêu.
You can't run away from us.	Bạn không thể chạy khỏi chúng tôi.
That's really how I feel.	Đó thực sự là cảm giác của tôi.
Tom got some gum stuck under one of his shoes.	Tom đã bị dính một ít kẹo cao su dưới một trong những đôi giày của anh ấy.
Tom is very serious about his job.	Tom rất nghiêm túc với công việc của mình.
I'm not that busy now.	Tôi không bận rộn như vậy bây giờ.
It remains to be seen if I can get there in time.	Vẫn còn phải xem nếu tôi có thể đến đó kịp thời.
Tom sometimes sleeps on the floor.	Tom đôi khi ngủ trên sàn nhà.
Why are you feeding Tom so much?	Tại sao bạn lại cho Tom ăn nhiều như vậy?
Tom posted a picture of himself with his shirt on.	Tom đã đăng một bức ảnh của mình với chiếc áo sơ mi của anh ấy.
Tom was probably out of work.	Tom có ​​lẽ đã tan sở.
He's a pretty easy man by nature.	Bản chất anh ấy là một người đàn ông khá dễ tính.
Tom never drinks beer with Mary.	Tom không bao giờ uống bia khi có Mary.
When I was young, many people used to say I was handsome.	Khi tôi còn trẻ, nhiều người thường nói tôi đẹp trai.
You have a great view. 	Bạn có tầm nhìn tuyệt vời.
Why do you wear glasses?	Tại sao bạn đeo kính?
Looks like you have some explaining to do.	Có vẻ như bạn có một số giải thích phải làm.
Tom was here for Mary's birthday.	Tom đã ở đây dự sinh nhật của Mary.
What kind of question is that, Tom?	Câu hỏi kiểu gì vậy, Tom?
I'm going to Tom's house early tomorrow morning.	Tôi sẽ đến nhà Tom vào sáng sớm ngày mai.
Tom canceled our date. 	Tom đã hủy hẹn hò của chúng ta.
He said he had to work late.	Anh ấy nói anh ấy phải làm việc muộn.
My phone is not working.	Điện thoại của tôi không hoạt động.
All 300 passengers and crew survived the crash.	Tất cả 300 hành khách và phi hành đoàn đều sống sót sau vụ tai nạn.
Tom has to stay in bed for a few more days.	Tom phải nằm trên giường vài ngày nữa.
There's lipstick on your collar.	Có vết son trên cổ áo của bạn.
Tom tells Mary why he needs her help.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy cần sự giúp đỡ của cô ấy.
You shouldn't do it without asking permission first.	Bạn không nên làm điều đó mà không xin phép trước.
Don't be afraid to talk to Tom.	Đừng ngại nói chuyện với Tom.
Tom put two and two together.	Tom đặt hai và hai lại với nhau.
Tom and Mary have both worked in Australia.	Tom và Mary đều đã làm việc tại Úc.
Tom can do whatever he wants to do.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I feel happiest at school.	Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở trường.
How could Tom have known that was going to happen?	Làm sao Tom có ​​thể biết được điều đó sắp xảy ra?
All the girls love Tom.	Tất cả các cô gái yêu Tom.
Tom broke into Mary's house.	Tom đột nhập vào nhà Mary.
I heard that Tom did it.	Tôi nghe nói rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom has all capitalized.	Tom đã viết hoa tất cả.
Who will play tennis?	Ai sẽ chơi quần vợt?
I shouldn't have written like that.	Tôi không nên viết như vậy.
Tom said that he hopes that we can travel together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể đi du lịch cùng nhau.
Tom wants to be respected.	Tom muốn được tôn trọng.
That's one thing I want to do.	Đó là một điều tôi muốn làm.
How can Tom hate you?	Làm sao Tom có ​​thể ghét bạn?
I have developed romantic feelings for you.	Tôi đã nảy sinh tình cảm lãng mạn với bạn.
You don't have to pretend that you care.	Bạn không cần phải giả vờ rằng bạn quan tâm.
Maybe Tom and I shouldn't be doing this.	Có lẽ tôi và Tom không nên làm điều này.
Tom doesn't want anyone to be sad.	Tom không muốn ai phải buồn.
Tom wants to be in Boston.	Tom muốn ở Boston.
Are you sure you want to eat that?	Bạn có chắc là bạn muốn ăn món đó không?
I heard both Tom and Mary have resigned.	Tôi nghe nói cả Tom và Mary đều đã từ chức.
Tom and I agreed to meet.	Tom và tôi đồng ý gặp nhau.
I don't think Tom knows why Mary isn't here.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không ở đây.
Tom thinks he'll be able to afford a house by the time he's thirty.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có đủ khả năng mua một ngôi nhà vào năm anh ấy ba mươi tuổi.
Tom said he thought he might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
You cannot walk.	Bạn không thể đi bộ.
She tried to squeeze all the juice out of the orange.	Cô cố gắng vắt hết nước trong quả cam.
Tom said he felt hated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị ghét.
Tom has Mary's support.	Tom có ​​sự hỗ trợ của Mary.
Tom is the only one who wants to do it.	Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Whoever failed the test must take the exam tomorrow.	Ai trượt bài kiểm tra phải thi vào ngày mai.
Tom sat down at his desk.	Tom ngồi xuống bàn làm việc.
You cannot achieve the impossible without trying the absurd.	Bạn không thể đạt được điều không thể nếu không cố gắng điều phi lý.
Tom says he is not planning to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó vào ngày mai.
He took care of his mother after his father passed away.	Anh chăm sóc cho mẹ mình sau khi cha anh qua đời.
Tom says he's happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được ở đây.
Tom doesn't have to tell Mary anything he doesn't want.	Tom không cần phải nói với Mary bất cứ điều gì mà anh ấy không muốn.
I was engrossed in reading a book and didn't hear you calling.	Tôi đang mải mê đọc sách và không nghe thấy tiếng bạn gọi.
Tom tells Mary that John is incompetent.	Tom nói với Mary rằng John bất tài.
Tom died when Mary was still a teenager.	Tom qua đời khi Mary vẫn còn ở tuổi thiếu niên.
I don't know how to explain that.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích điều đó.
Tom seemed surprised when I told him what Mary was up to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì Mary định làm.
I will try to turn my ideas into a book.	Tôi sẽ cố gắng biến những ý tưởng của mình thành một cuốn sách.
I advised Tom not to believe what Mary said.	Tôi đã khuyên Tom đừng tin những gì Mary nói.
Tom has an MBA.	Tom có ​​bằng MBA.
They are quite tired after working all day.	Họ khá mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày.
Tom is buried in a suburban Boston cemetery.	Tom được chôn cất tại một nghĩa trang ngoại ô Boston.
Tokyo will be short of water again this summer.	Tokyo sẽ lại thiếu nước vào mùa hè này.
Tom built his own house.	Tom đã xây dựng ngôi nhà của riêng mình.
I made the change I was advised to make.	Tôi đã thực hiện thay đổi mà tôi được khuyên nên thực hiện.
I'm not sure this is a very good idea.	Tôi không chắc rằng đây là một ý tưởng rất hay.
I think Tom knows what he's doing.	Tôi nghĩ Tom biết anh ấy đang làm gì.
Tom says he doesn't plan to go it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi một mình.
I'm not sorry I did this.	Tôi không xin lỗi vì tôi đã làm điều này.
Tom declined the offer.	Tom từ chối lời đề nghị.
I don't think what Tom did was wrong.	Tôi không nghĩ những gì Tom đã làm là sai trái.
Germany was once allied with Italy.	Đức từng là liên minh với Ý.
There is a degree of stress in every job.	Có một mức độ căng thẳng trong mọi công việc.
It is a beautiful dress.	Đó là một chiếc váy đẹp.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
For breakfast, I had two slices of toast with marmalade and black tea.	Đối với bữa sáng, tôi có hai lát bánh mì nướng với mứt cam và trà đen.
I know when I've been the best.	Tôi biết khi nào tôi đã được tốt nhất.
Tom is facing this way.	Tom đang đối mặt với cách này.
Tom should understand that we are doing this for his own good.	Tom nên hiểu rằng chúng tôi đang làm điều này vì lợi ích của chính anh ấy.
Tom kept quiet while we talked.	Tom giữ im lặng trong khi chúng tôi nói chuyện.
I think Tom is sneaking.	Tôi nghĩ Tom đang lén lút.
Does Tom know where Mary went?	Tom có ​​biết Mary đã đi đâu không?
Tom was bitten by a dog when he was 13 years old.	Tom bị chó cắn khi mới 13 tuổi.
Nothing to it.	Không có gì để nó.
Give it all to Tom.	Đưa cho Tom tất cả.
Why don't we discuss it now?	Tại sao chúng ta không thảo luận về nó ngay bây giờ?
Tom is the richest man I know.	Tom là người giàu nhất mà tôi biết.
Tom explained everything in French.	Tom giải thích mọi thứ bằng tiếng Pháp.
What more do you want, Tom?	Bạn còn muốn gì nữa, Tom?
No one is that stupid.	Không ai ngu đến thế.
Storm.	Trời bão.
Why is Tom so mad at you?	Tại sao Tom lại giận bạn như vậy?
I know I can get home by 2:30.	Tôi biết tôi có thể về nhà trước 2:30.
I thought about smashing his guitar, but I didn't.	Tôi đã nghĩ đến việc đập vỡ cây đàn của anh ấy, nhưng tôi đã không làm điều đó.
Tom stuffed the rag into the hole.	Tom nhét giẻ vào lỗ.
It must have been terrible.	Nó hẳn là rất kinh khủng.
Tom wants to see you.	Tom muốn gặp bạn.
Don't you know Tom wasn't going to do that?	Bạn không biết Tom không định làm điều đó sao?
Tom is here to talk.	Tom ở đây để nói chuyện.
We're not as rich as Tom.	Chúng tôi không giàu bằng Tom.
I'm not the only one who got up early this morning.	Tôi không phải là người duy nhất dậy sớm vào sáng nay.
I'm afraid I might say something stupid.	Tôi sợ tôi có thể nói điều gì đó ngu ngốc.
We should teach our children about the dangers of smoking.	Chúng ta nên dạy con mình về sự nguy hiểm của việc hút thuốc.
Tom noticed that the door was not locked.	Tom nhận thấy rằng cửa không khóa.
Tom told me that he thought Mary was biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thành kiến.
I can see Tom now, but I couldn't see him a minute ago.	Tôi có thể nhìn thấy Tom bây giờ, nhưng tôi không thể nhìn thấy anh ấy một phút trước.
Tom is a biologist.	Tom là một nhà sinh vật học.
Tom says that he thinks it's more likely that Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng Mary sẽ không làm điều đó.
I couldn't sleep well last night.	Tôi không thể ngủ ngon đêm qua.
I cannot confirm this.	Tôi không thể xác nhận điều này.
It shouldn't be like that.	Nó không nên như vậy.
His crimes are unforgivable.	Tội ác của anh ta là không thể tha thứ.
They speak briefly.	Họ nói ngắn gọn.
This rule applies to all cases.	Quy tắc này áp dụng cho mọi trường hợp.
If I were you, I would apply for a job.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn xin việc.
Tom worries too much about Mary.	Tom lo lắng quá nhiều cho Mary.
I have been in Australia for less than a month.	Tôi đã đến Úc chưa đầy một tháng.
We have been doing this for over three years now.	Chúng tôi đã làm điều này hơn ba năm nay.
I don't have as much money as you think.	Tôi không có nhiều tiền như bạn nghĩ.
We have a busy week ahead.	Chúng tôi có một tuần bận rộn phía trước.
He would sit and look out at the sea for hours.	Anh ấy sẽ ngồi và nhìn ra biển hàng giờ.
I wonder if Tom likes Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Mary hay không.
No, you don't have to do that.	Không, bạn không cần phải làm điều đó.
Tom is not a spy.	Tom không phải là một điệp viên.
Tom is one of the nicest people I know.	Tom là một trong những người đẹp nhất mà tôi biết.
Does Tom need to go now?	Tom có ​​cần phải đi ngay bây giờ không?
When Tom asked me to marry him, I said yes.	Khi Tom hỏi tôi kết hôn với anh ấy, tôi đã nói đồng ý.
Tom would never have done it if Mary hadn't been there.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Tom quietly closed the door behind him.	Tom lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.
What is seasickness?	Cảm giác say sóng là gì?
I think the soup needs a little salt.	Tôi nghĩ rằng súp cần một chút muối.
Tom forgot his wedding anniversary and Mary was very sad.	Tom đã quên kỷ niệm ngày cưới của mình và Mary rất buồn.
They don't usually take hostages.	Họ không thường bắt con tin.
I highly doubt if Tom knows Mary's phone number.	Tôi rất nghi ngờ nếu Tom biết số điện thoại của Mary.
It is completely meaningless.	Nó hoàn toàn vô nghĩa.
You were not invited.	Bạn đã không được mời.
That is the most important reason.	Đó là lý do quan trọng nhất.
Tell Tom not to hate me for leaving him.	Nói Tom đừng ghét tôi vì đã bỏ anh ấy.
Tom gave me exactly what I wanted.	Tom đã cho tôi chính xác những gì tôi muốn.
Can you tell us how it will work?	Bạn có thể cho chúng tôi biết nó sẽ hoạt động như thế nào không?
I don't plan to stay long.	Tôi không định ở lại lâu.
I want to go to bed early because tomorrow I need to get up early.	Tôi muốn đi ngủ sớm vì ngày mai tôi cần phải dậy sớm.
Is Tom afraid of snakes?	Tom sợ rắn phải không?
Tom says he thinks Mary is sleeping in her room.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ngủ trong phòng của cô ấy.
I have been divorced three times.	Tôi đã ly hôn ba lần.
Tom told me that his father had passed away.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy đã qua đời.
Tom said Mary looked tired.	Tom cho biết Mary trông có vẻ mệt mỏi.
I have a few minutes left.	Tôi còn vài phút nữa.
Tom spat on me.	Tom đã nhổ vào tôi.
Tom admitted that he hit Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã đánh Mary.
Tom tells Mary that he is not happy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không vui.
Tom hasn't smiled in a long time.	Tom đã lâu không cười.
What do you really want to say?	Điều mà bạn thực sự muốn nói là gì?
I want to be able to tell Tom that he has nothing to worry about.	Tôi muốn có thể nói với Tom rằng anh ấy không có gì phải lo lắng.
Stop! 	Dừng lại!
There is a deer on the road.	Có một con nai trên đường.
Tom is now back in prison.	Tom bây giờ đã trở lại nhà tù.
You care, don't you?	Bạn quan tâm, phải không?
Even though our birthdays are only a day apart, Tom is a year ahead of me.	Mặc dù sinh nhật của chúng tôi chỉ cách nhau một ngày, nhưng Tom đã đi trước tôi một năm.
Tom lives there alone.	Tom sống ở đó một mình.
Tom hasn't told us what he wants to do.	Tom chưa cho chúng tôi biết anh ấy muốn làm gì.
Mary is a cheerleader.	Mary là một hoạt náo viên.
It just scared me.	Nó chỉ làm tôi sợ.
How dare you make fun of Tom!	Sao bạn dám giễu cợt Tom!
Tom is buried in Boston.	Tom được chôn cất ở Boston.
We don't like to talk about those things.	Chúng tôi không thích nói về những điều đó.
How many pairs of white socks do you have?	Bạn có bao nhiêu đôi tất trắng?
I think you are the wrong one.	Tôi nghĩ bạn là người đã nhầm.
All Tom did was complain.	Tất cả những gì Tom làm là phàn nàn.
Tom is still on the porch.	Tom vẫn ở ngoài hiên.
Tom tells Mary it's time to go.	Tom nói với Mary rằng đã đến lúc phải đi.
I didn't mean to interrupt.	Tôi không cố ý ngắt lời.
Tom is hiding in there.	Tom đang trốn trong đó.
Tom knew that Mary could speak French quite well.	Tom biết Mary có thể nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom is having another seizure.	Tom đang có một cơn động kinh khác.
Tom wasn't very lucky.	Tom không may mắn lắm.
Our refrigerator is not working.	Tủ lạnh của chúng tôi không hoạt động.
I don't think Tom understands what I'm saying.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu những gì tôi đang nói.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
They were very respectful.	Họ đã rất tôn trọng.
I didn't know that both Tom and Mary would be there.	Tôi không biết rằng cả Tom và Mary đều sẽ đến đó.
Tom is trying on a jacket.	Tom đang mặc thử áo khoác.
Hey, I'm just doing my job.	Này, tôi chỉ đang làm công việc của mình.
Tom, call Mary ASAP.	Tom, gọi cho Mary càng sớm càng tốt.
Tipping is not usually made here.	Tiền boa thường không được thực hiện ở đây.
It's better to speak as clearly as possible.	Tốt hơn là bạn nên nói chuyện rõ ràng nhất có thể.
Are you trying to distract me?	Bạn đang cố đánh lạc hướng tôi?
Tom became quite fluent in French after about three years of intense study.	Tom trở nên khá thông thạo tiếng Pháp sau khoảng ba năm học tập căng thẳng.
The cheers didn't stop.	Tiếng hoan hô không dứt.
Neither Tom nor Mary have ever been to Australia.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến Úc.
Would it help if I gave you more time?	Nó sẽ giúp nếu tôi cho bạn thêm thời gian?
Tom is tone deaf.	Tom bị điếc giọng điệu.
I don't know where it went.	Tôi không biết nó đã đi đâu.
I haven't washed the dishes yet?	Tôi vẫn chưa rửa bát?
He is a freelance journalist.	Anh ấy là một nhà báo tự do.
We stayed to help Tom.	Chúng tôi ở lại để giúp Tom.
Tom wants to do this too.	Tom cũng muốn làm điều này.
We used to play hookey since school days.	Chúng tôi thường chơi trò hookey từ thời đi học.
Tom was dead when the ambulance arrived.	Tom đã chết khi xe cấp cứu đến.
Tom is also working hard.	Tom cũng đang làm việc chăm chỉ.
Don't waste your time and money.	Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc của bạn.
That bar is one of his favorite haunts.	Quán bar đó là một trong những nơi ám ảnh yêu thích của anh ấy.
My mother was so tired that she went to bed early.	Mẹ tôi mệt quá nên đi ngủ sớm.
I have no answer for that.	Tôi không có câu trả lời cho điều đó.
Is there anyone you haven't told?	Có ai mà bạn không nói với?
Tom wears shoes the same size as me.	Tom đi đôi giày cùng cỡ với tôi.
We don't even know where we are.	Chúng tôi thậm chí không biết mình đang ở đâu.
There used to be a cafe near the park.	Trước đây có một quán cà phê gần công viên.
I'll keep an eye on Tom.	Tôi sẽ để mắt đến Tom.
Tom doesn't seem to be as busy as Mary.	Tom dường như không bận rộn như Mary.
How long did it take Tom to build the dog house?	Tom đã mất bao lâu để xây dựng chuồng chó?
I think Tom doesn't like the way I make spaghetti.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích cách tôi làm mì Ý.
I think Tom is dishonest.	Tôi nghĩ Tom không trung thực.
I don't think Tom knows anyone who should ask him for help.	Tôi không nghĩ Tom biết ai nên nhờ anh ấy giúp đỡ.
Drink up, Tom.	Uống đi, Tom.
Tom cut the article out of the newspaper.	Tom đã cắt bài báo ra khỏi tờ báo.
Tom might not want to come with us.	Tom có ​​thể không muốn đi với chúng tôi.
Tom found a good restaurant not too far from our campus.	Tom đã tìm thấy một nhà hàng tốt không quá xa khuôn viên của chúng tôi.
Tom will probably walk to school tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ đi bộ đến trường vào ngày mai.
Tom said that Mary was probably still sleepy.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn buồn ngủ.
Tom wants to hear every detail.	Tom muốn nghe mọi chi tiết.
Tom shouted at Mary.	Tom hét lên với Mary.
I was late because I was stuck in traffic.	Tôi đã đến muộn vì tôi bị kẹt xe.
Don't get too close to the fire.	Đừng đến quá gần đống lửa.
I want to know what time I need here tomorrow.	Tôi muốn biết thời gian tôi cần ở đây vào ngày mai.
Tom says he saw something scary.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ.
Tom complains about his job a lot.	Tom phàn nàn về công việc của mình rất nhiều.
I don't think that's a real word.	Tôi không nghĩ rằng đó là một từ thực sự.
Tom seemed about to ask another question.	Tom dường như sắp hỏi một câu hỏi khác.
Tom seems to be the one in charge.	Tom dường như là người phụ trách.
Malaria kills more than 400,000 people each year.	Bệnh sốt rét giết chết hơn 400.000 người mỗi năm.
Tom said Mary might still be interested in that.	Tom nói Mary có lẽ vẫn quan tâm đến việc đó.
I'm still not sure if I'll go or not.	Tôi vẫn chưa chắc liệu mình có đi hay không.
Your thermostat is set too high.	Bộ điều nhiệt của bạn được đặt quá cao.
Tom says I shouldn't buy this house.	Tom nói rằng tôi không nên mua căn nhà này.
Maybe it was a mistake.	Có thể đó là một sai lầm.
It would be great if you did that.	Sẽ rất tốt nếu bạn làm điều đó.
The flip side of popularity is public scrutiny.	Mặt trái của sự nổi tiếng là sự soi mói của công chúng.
Tom says he's not in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không ở Boston.
I have to finish this work next Tuesday.	Tôi phải hoàn thành công việc này vào thứ Ba tới.
Tom asks Mary to pass a message to John.	Tom yêu cầu Mary chuyển một tin nhắn cho John.
Tom killed Mary's cats.	Tom đã giết những con mèo của Mary.
How did you teach your dog to do that?	Bạn đã dạy con chó của mình làm điều đó như thế nào?
I just want to make Tom happy.	Tôi chỉ muốn làm cho Tom hạnh phúc.
Tom dried his face with a towel.	Tom lau khô mặt bằng khăn.
I know Tom is not a good photographer.	Tôi biết Tom không phải là một nhiếp ảnh gia giỏi.
Tom is three years younger than you, isn't he?	Tom nhỏ hơn bạn ba tuổi, phải không?
Tom will be able to come tomorrow.	Tom sẽ có thể đến vào ngày mai.
Tom bought a used truck.	Tom đã mua một chiếc xe tải đã qua sử dụng.
There was a murder in my apartment block last summer.	Có một vụ giết người trong khu chung cư của tôi vào mùa hè năm ngoái.
I read French a lot better.	Tôi đọc tiếng Pháp tốt hơn rất nhiều.
Tom moved here a few months from Boston.	Tom đã chuyển đến đây vài tháng từ Boston.
Tom bought a book yesterday and gave it to Mary.	Tom đã mua một cuốn sách ngày hôm qua và tặng nó cho Mary.
Engine not working.	Động cơ không hoạt động.
You are both adults.	Cả hai bạn đều là người lớn.
We are looking forward to your visit.	Chúng tôi rất mong đợi chuyến thăm của cô chú.
Do you know where we can find Tom?	Bạn có biết nơi chúng tôi có thể tìm thấy Tom không?
Tom told me he hoped that Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
How did Tom know Mary could do it?	Làm sao Tom biết Mary có thể làm được điều đó?
Tom doesn't have to come here today.	Tom không cần phải đến đây hôm nay.
We need to clean our apartment.	Chúng ta cần dọn dẹp căn hộ của mình.
Tom will take the 2:30 train.	Tom sẽ đi chuyến tàu 2:30.
I'm sorry, what did I say wrong?	Tôi xin lỗi, tôi đã nói gì sai?
Why didn't you tell Tom the truth at that moment?	Tại sao bạn không nói sự thật với Tom ngay lúc đó?
I doubt that Tom is ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
It won't be easy for you to do that.	Sẽ không dễ dàng để bạn làm được điều đó.
Tom shot the thief in the leg.	Tom đã bắn tên trộm vào chân.
I told Tom I didn't want to drive.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn lái xe.
It would be great if we could spend more time together.	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
I plan to move back to Australia because my whole family lives there.	Tôi dự định chuyển về Úc vì cả gia đình tôi sống ở đó.
She snuggled up to her boyfriend.	Cô ấy nép vào người bạn trai của mình.
Tom says he thinks he can impress Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể gây ấn tượng với Mary.
Looks like Tom doesn't want to play chess.	Có vẻ như Tom không muốn chơi cờ.
Tom started laughing again.	Tom lại bắt đầu cười.
Tom is not the one to deal with that.	Tom không phải là người giải quyết việc đó.
I don't think Tom will be punished.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị trừng phạt.
I think Tom did a great job on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm rất tốt vào thứ Hai.
Here's your chance, Tom.	Đây là cơ hội của bạn, Tom.
Tom promised to stay in his room.	Tom hứa sẽ ở trong phòng của mình.
I'm really proud of the girls.	Tôi thực sự tự hào về các cô gái.
Tom also likes this idea.	Tom cũng thích ý tưởng này.
She doesn't seem to care.	Cô ấy có vẻ không quan tâm.
Does Tom work here in Boston?	Tom có ​​làm việc ở đây ở Boston không?
Tom went and got Mary another drink.	Tom đi lấy cho Mary một ly khác.
She doesn't know how to play golf.	Cô ấy không biết chơi gôn.
Is Tom satisfied?	Tom có ​​hài lòng không?
I know nothing about this subject.	Tôi không biết gì về chủ đề này.
That would be helpful.	Điều đó sẽ hữu ích.
If you don't mind, I think I'd stay a little longer.	Nếu bạn không phiền, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Tom and I don't live near each other.	Tom và tôi không sống gần nhau.
Please let me know the results by telegram.	Vui lòng cho tôi biết kết quả bằng điện tín.
I know that Tom doesn't speak French.	Tôi biết rằng Tom không nói được tiếng Pháp.
People with lower incomes spend a disproportionate amount of their income on rent.	Những người có thu nhập thấp hơn chi tiêu một lượng không cân xứng trong thu nhập của họ cho tiền thuê nhà.
Tom was never stupid.	Tom không bao giờ ngu ngốc.
That doesn't make any sense to you, does it?	Điều đó không có ý nghĩa đối với bạn, phải không?
Tom won't do this anymore.	Tom sẽ không làm điều này nữa.
By 1897, thousands of people were out of work.	Đến năm 1897, hàng nghìn người không còn việc làm.
Tom did not form the team.	Tom đã không thành lập đội.
Tom will probably be back soon.	Tom có ​​thể sẽ trở lại sớm.
I don't care what's going on.	Tôi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
Tom couldn't believe his eyes.	Tom không thể tin vào mắt mình.
Bought some tofu on the way home.	Mua một ít đậu phụ trên đường về nhà.
If he can make it past eighteen, he'll join the army.	Nếu cậu ấy có thể vượt qua năm mười tám tuổi, cậu ấy sẽ nhập ngũ.
I don't think I've seen you here before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy bạn ở đây trước đây.
The first American colonists arrived in the 17th century.	Những người thực dân Mỹ đầu tiên đến vào thế kỷ 17.
I think Tom agrees with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đồng ý với Mary.
I heard Tom's footsteps behind me.	Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Tom sau lưng tôi.
You don't have it.	Bạn không có nó.
Tom drove home.	Tom lái xe trở về nhà.
Maybe we should go to Boston next week to visit Tom.	Có lẽ chúng ta nên đến Boston vào tuần sau để thăm Tom.
Tom didn't come home until his family had finished dinner.	Tom đã không về nhà cho đến khi gia đình anh đã ăn xong bữa tối.
Are you positive that it is Tom?	Bạn có tích cực rằng đó là Tom?
Tom will provide us with everything that we ask for.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu.
I didn't realize that I wouldn't be able to do it.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
I know that Tom is a sophomore.	Tôi biết rằng Tom là sinh viên năm hai.
Most Japanese temples are made of wood.	Hầu hết các ngôi chùa của Nhật Bản đều được làm bằng gỗ.
Tom says he hasn't met Mary yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp Mary.
I told Tom I didn't want to sing.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn hát.
I bought some postcards to send to my friends in Boston.	Tôi đã mua một số bưu thiếp để gửi cho bạn bè của tôi ở Boston.
Please sew these buttons on.	Vui lòng khâu các nút này vào.
I think this is not mine.	Tôi nghĩ rằng đây không phải là của tôi.
Do you really believe you can beat Tom?	Bạn có thực sự tin rằng bạn có thể đánh bại Tom?
Tom is a good listener, isn't he?	Tom là một người biết lắng nghe, phải không?
Tom is very close to his family.	Tom rất thân thiết với gia đình của mình.
Only Tom can answer that for you.	Chỉ có Tom mới có thể trả lời điều đó cho bạn.
I met Tom three summers ago.	Tôi đã gặp Tom ba mùa hè trước.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
Looks like you're ready to leave.	Có vẻ như bạn đã sẵn sàng để rời đi.
Mary is a wonderful woman.	Mary là một người phụ nữ tuyệt vời.
I don't want to appear hypocritical.	Tôi không muốn tỏ ra đạo đức giả.
Tom hasn't done that since 2013.	Tom đã không làm điều đó kể từ năm 2013.
I can't stand cowards.	Tôi không thể chịu đựng được những kẻ hèn nhát.
I have come to the same conclusion.	Tôi đã đi đến kết luận tương tự.
It was a problem that was too difficult for me to deal with.	Đó là một vấn đề quá khó đối với tôi để giải quyết.
Tom didn't think Mary was surprised.	Tom không nghĩ Mary ngạc nhiên.
Tom has a wife and three children to support.	Tom có ​​một người vợ và ba đứa con để hỗ trợ.
I think what Tom said is very inappropriate.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói rất không phù hợp.
Tom saved them from death.	Tom đã cứu họ khỏi cái chết.
Tom said he wondered if Mary and I could do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thể tự mình làm điều đó hay không.
I don't think Tom can hear Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nghe thấy Mary.
Tom thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nghĩ Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
We stayed at a small hotel just outside of town.	Chúng tôi ở tại một khách sạn nhỏ ngay bên ngoài thị trấn.
Tom was devastated, but Mary was not.	Tom đã bị tàn phá, nhưng Mary thì không.
I wonder why they chose Tom.	Tôi tự hỏi tại sao họ chọn Tom.
Tom couldn't understand Mary.	Tom không thể hiểu Mary.
Tom asks Mary to tell John that he has no plans to go to Australia this year.	Tom yêu cầu Mary nói với John rằng anh ấy không có kế hoạch đi Úc trong năm nay.
He wants to be a tennis player when he grows up.	Anh ấy muốn trở thành một vận động viên quần vợt khi lớn lên.
I wonder if Tom can come.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể đến không.
Tom was sent to the principal's office.	Tom được cử đến văn phòng hiệu trưởng.
I gave Tom a gun.	Tôi đã đưa cho Tom một khẩu súng.
Tom's pillow has a blue pillowcase.	Gối của Tom có ​​áo gối màu xanh lam.
Why don't you tell us what happened last night?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra đêm qua?
I will never forget meeting Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên gặp Tom.
Mary wore flowers in her hair.	Mary cài hoa trên tóc.
Tom promised us that he would be back in three days.	Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ trở lại sau ba ngày.
Why did you suddenly change your mind?	Tại sao bạn đột nhiên thay đổi quyết định của bạn?
Tom can't do it as well as I can.	Tom không thể làm điều đó tốt như tôi có thể.
Tom was in the right place.	Tom đã đúng chỗ.
Tom doesn't want a dog.	Tom không muốn có một con chó.
I don't think Tom knows everyone's names.	Tôi không nghĩ Tom biết tên mọi người.
Tom has stolen some money from his tent.	Tom đã bị đánh cắp một số tiền từ lều của mình.
Tom was able to take care of himself.	Tom đã có thể tự chăm sóc bản thân.
I don't think Tom is smart.	Tôi không nghĩ rằng Tom thông minh.
Tom has successfully convinced many people that he possesses mystical powers.	Tom đã thuyết phục thành công nhiều người rằng anh sở hữu sức mạnh huyền bí.
Tom spilled his drink.	Tom làm đổ đồ uống của mình.
Tom walked into the room with a pile of washed clothes.	Tom bước vào phòng với một mớ quần áo đã được giặt.
This is my book, not Tom's.	Đây là sách của tôi, không phải của Tom.
The last time I went to Boston was three years ago.	Lần cuối cùng tôi đến Boston là ba năm trước.
Do you want to go for a drink after work?	Bạn có muốn đi uống nước sau giờ làm việc không?
Tom doesn't seem to agree with you at all.	Tom dường như không đồng ý với bạn chút nào.
Tom will go too.	Tom cũng sẽ đi.
This is not what we should do.	Đây không phải là những gì chúng ta nên làm.
How do you know that Tom is the one who did it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom là người đã làm điều đó?
After cleaning the window, I could see through it clearly.	Sau khi lau cửa sổ, tôi có thể nhìn xuyên qua nó một cách rõ ràng.
Tom never gave me any money.	Tom không bao giờ cho tôi bất kỳ khoản tiền nào.
I don't know what that means.	Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.
Don't be stupid anymore and get your job done.	Đừng ngu ngốc nữa và hoàn thành công việc của bạn.
I was the one who took care of Tom's dog when he was in Boston.	Tôi là người đã chăm sóc con chó của Tom khi nó ở Boston.
Do you think there really is a monster in the basement?	Bạn có nghĩ rằng thực sự có một con quái vật trong tầng hầm?
When Tom was a kid, he went to Boston every summer to stay with his grandparents.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, anh đến Boston vào mỗi mùa hè để ở với ông bà của mình.
I'm the one who caught Tom.	Tôi là người đã bắt được Tom.
I think Tom is too young.	Tôi nghĩ Tom còn quá trẻ.
How is Tom now?	Bây giờ Tom thế nào?
How fast did Tom go?	Tom đã đi nhanh như thế nào?
Why don't you take off your coat?	Tại sao bạn không cởi áo khoác của bạn?
There will be plenty of time to talk later.	Sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện sau.
I'm not good at keeping secrets.	Tôi không giỏi giữ bí mật.
Yesterday I played chess with Tom.	Hôm qua tôi đã chơi cờ vua với Tom.
Tom said Mary is likely to be responsible for what happened.	Tom cho biết Mary có khả năng là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
The ship was scuttled last year.	Con tàu đã bị đánh đắm vào năm ngoái.
I don't want the same thing to happen here.	Tôi không muốn điều tương tự xảy ra ở đây.
I can't do that either.	Tôi cũng không thể làm điều đó.
I don't like boys.	Tôi không thích trai.
Tom ordered another drink.	Tom gọi đồ uống khác.
Tom jumped into the driver's seat.	Tom nhảy vào ghế lái.
I still can't speak French as well as I would like.	Tôi vẫn không thể nói tiếng Pháp tốt như tôi muốn.
Tom was exhausted.	Tom đã kiệt sức.
Tom came here to use my computer.	Tom đến đây để sử dụng máy tính của tôi.
I will do whatever it takes to keep my job.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ công việc của mình.
A few weeks later, Tom resigned.	Vài tuần sau, Tom từ chức.
I spotted him from afar.	Tôi đã phát hiện ra anh ta từ xa.
Tom is an incredibly talented musician.	Tom là một nhạc sĩ vô cùng tài năng.
Tom didn't seem too worried about that.	Tom dường như không lo lắng lắm về điều đó.
Tom is not wrong yet.	Tom vẫn chưa sai.
You are responsible for this accident.	Bạn phải chịu trách nhiệm về tai nạn này.
You must have thought a lot about this.	Bạn hẳn đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.
Tom is leaving next Monday.	Tom sẽ đi vào thứ Hai tới.
Tom wants to sleep on it.	Tom muốn ngủ trên đó.
It'll just be our little secret, okay?	Nó sẽ chỉ là bí mật nhỏ của chúng ta, được chứ?
I don't want to wake you up.	Tôi không muốn đánh thức bạn.
My father can speak French, but my mother cannot.	Cha tôi có thể nói tiếng Pháp, nhưng mẹ tôi không thể.
He was hoping to entice her to do what he wanted.	Anh ta đang hy vọng sẽ lôi kéo cô làm những gì anh ta muốn.
I need to remind people what needs to be done.	Tôi cần nhắc mọi người những gì cần phải làm.
Tom's contract expires on October 20.	Hợp đồng của Tom hết hạn vào ngày 20 tháng 10.
I've been unwell lately.	Gần đây tôi không được khỏe.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
If you keep learning French, you will eventually get better.	Nếu bạn tiếp tục học tiếng Pháp, cuối cùng bạn sẽ trở nên tốt hơn.
Tom is knitting baskets.	Tom đang đan rổ.
Tom and Mary broke up.	Tom và Mary đã chia tay.
You have a strong will.	Bạn có một ý chí mạnh mẽ.
I don't want to move to Boston.	Tôi không muốn chuyển đến Boston.
Tom is handsome, but Mary is not.	Tom thì đẹp trai, nhưng Mary thì không.
It was chaos.	Thật là hỗn loạn.
Tom says he has something to happen tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có việc gì đó sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tom took Mary with him.	Tom đã đưa Mary đi cùng.
I can say that you are a warm person.	Tôi có thể nói rằng bạn là một người ấm áp.
Tom doesn't like to drink.	Tom không thích uống rượu.
However, I have no money; 	Có điều, tôi không có tiền;
for the other, I don't have time.	cho cái khác, tôi không có thời gian.
He is in doubt.	Anh ấy đang nghi ngờ.
Tom is hiding somewhere in the woods.	Tom đang trốn ở đâu đó trong rừng.
Don't bother yourself.	Đừng tự làm phiền mình.
Is Tom hiding in the closet?	Tom đang trốn trong tủ phải không?
Tom won't go back to Australia if he doesn't have to.	Tom sẽ không quay lại Úc nếu anh ấy không cần thiết.
I wonder how Tom got to Boston.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom đến Boston.
Tom will be out of town for a while.	Tom sẽ ra khỏi thị trấn một thời gian.
There is little chance she will be elected.	Có rất ít khả năng cô ấy sẽ được bầu.
Both pages were devoted to news of the royal divorce.	Cả hai trang báo đã được dành cho tin tức về vụ ly hôn của hoàng gia.
Tom is much shorter and heavier than Mary.	Tom thấp hơn nhiều và nặng hơn Mary đáng kể.
It's not happening right now.	Nó không xảy ra ngay bây giờ.
Daily life can sometimes be a bit monotonous.	Cuộc sống hàng ngày đôi khi có một chút đơn điệu.
I don't have a brother.	Tôi không có anh trai.
Tom tried not to cry.	Tom cố gắng không khóc.
Tom asked me where I lived.	Tom hỏi tôi nơi tôi sống.
That blouse is made of cotton fabric.	Chiếc áo cánh đó được làm bằng vải bông.
Tom knit.	Tom đan.
Would you like Tom to do it for you?	Bạn có muốn Tom làm điều đó cho bạn không?
There is no way to tell.	Không có cách nào để nói.
It's good that you came to see me off.	Thật tốt khi bạn đến để tiễn tôi.
Don't move them.	Đừng di chuyển chúng.
I didn't have the guts to ask Tom that question.	Tôi không có gan hỏi Tom câu hỏi đó.
Tom doesn't like me anymore.	Tom không còn thích tôi nữa.
Tom recognized me.	Tom đã nhận ra tôi.
We're the only ones here who know Tom doesn't have to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom không phải làm điều đó.
Tom opened his suitcase and pulled out a clean shirt.	Tom mở vali và lấy ra một chiếc áo sơ mi sạch.
I don't know what Tom paid for.	Tôi không biết Tom đã trả tiền để làm gì.
No one but Tom was ready.	Không ai ngoài Tom đã sẵn sàng.
Tom says he can't do anything to help.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
Tom bought a dictionary.	Tom đã mua một cuốn từ điển.
Tom said he wished he hadn't left the windows unlocked.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để cửa sổ mở khóa.
That's not what you told me last week.	Đó không phải là những gì bạn đã nói với tôi tuần trước.
We should bring a flashlight.	Chúng ta nên mang theo đèn pin.
I know you're not here.	Tôi biết bạn không ở đây.
It will not last more than three minutes.	Nó sẽ không kéo dài quá ba phút.
Tom thinks doing that might be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý tưởng tồi.
I hope we didn't interrupt anything.	Tôi hy vọng chúng tôi không làm gián đoạn bất cứ điều gì.
Tom wouldn't be able to do it alone. 	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
You will need to help him.	Bạn sẽ cần phải giúp anh ta.
Tom owns many valuable paintings.	Tom sở hữu nhiều bức tranh có giá trị.
I won't help Tom do that.	Tôi sẽ không giúp Tom làm điều đó.
I have a message for you.	Tôi có một tin nhắn cho bạn.
Tom was not looking for you. 	Tom đã không tìm kiếm bạn.
He's looking for Mary.	Anh ấy đang tìm Mary.
Tom will be a college student next year.	Tom sẽ là sinh viên đại học vào năm sau.
Tom tried to cheer me up.	Tom đã cố gắng làm tôi vui lên.
There are about 1,000 students at our high school.	Có khoảng 1.000 học sinh tại trường trung học của chúng tôi.
Tom is working at a bank.	Tom đang làm việc tại một ngân hàng.
Tom died a year ago today.	Tom đã chết cách đây một năm vào ngày hôm nay.
Don't you know that oil floats on water?	Bạn không biết rằng dầu nổi trên mặt nước?
Tom didn't know how to respond.	Tom không biết phải trả lời như thế nào.
Do you go to school on Saturdays?	Bạn có đi học vào các ngày thứ bảy không?
Tom has a coin collection.	Tom có ​​một bộ sưu tập tiền xu.
The gates have been closed.	Các cánh cổng đã được đóng lại.
It won't be done unless you do it yourself.	Nó sẽ không được thực hiện trừ khi bạn làm điều đó cho mình.
Why didn't you tell me you wouldn't be there?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ không ở đó?
You really enjoy doing that a lot, don't you?	Bạn thực sự thích làm điều đó rất nhiều, phải không?
Can I see your ID?	Tôi có thể xem giấy tờ tùy thân của bạn không?
Compared to his brother, he is a poor athlete.	So với anh trai mình, anh ấy là một vận động viên kém.
Tom is 6 meters tall.	Tom cao 6 mét.
Tom can beat you.	Tom có ​​thể đánh bại bạn.
What is the name of Tom's boat?	Thuyền của Tom tên gì?
I will never wear these shoes again.	Tôi sẽ không bao giờ đi đôi giày này nữa.
Sorry, we can't help you.	Rất tiếc, chúng tôi không thể giúp bạn.
Tom's mother used to be a singer.	Mẹ của Tom từng là ca sĩ.
This is not really helpful.	Điều này không thực sự hữu ích.
I wonder with whom Tom went to Boston.	Tôi tự hỏi Tom đã đến Boston với ai.
I wish I had done better.	Tôi ước rằng tôi đã làm tốt hơn.
Is selling cosmetics easy?	Bán mỹ phẩm có dễ không?
Either Tom doesn't want to do it or he can't.	Hoặc là Tom không muốn làm điều đó hoặc anh ấy không thể.
Tom will probably be disappointed.	Tom có ​​thể sẽ thất vọng.
Tom knows what we're talking about.	Tom biết chúng ta đang nói về cái gì.
Tom makes sure his dog has enough to eat.	Tom đảm bảo rằng con chó của anh ấy có đủ ăn.
Tom can swim quite well.	Tom có ​​thể bơi khá tốt.
I have not completed the report yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành báo cáo.
I think I shouldn't have told Tom he had to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom says he will ask Mary to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom doesn't know why Mary wants a new dress.	Tom không biết lý do tại sao Mary muốn một chiếc váy mới.
Why didn't anyone say anything?	Tại sao không ai nói gì?
I know Tom won't be penalized for doing that.	Tôi biết Tom sẽ không bị phạt vì làm điều đó.
I wonder if she would recognize me after all these years.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra tôi sau ngần ấy năm không.
Tom knows more than you think.	Tom biết nhiều hơn bạn nghĩ.
Tom should have known better than lending money to Mary.	Tom lẽ ra nên biết tốt hơn là cho Mary vay tiền.
There's a reason no one likes you.	Có một lý do không ai thích bạn.
I love these utilities.	Tôi thích những tiện ích này.
I know that Tom is a good wrestler.	Tôi biết rằng Tom là một đô vật giỏi.
Tom couldn't help but eavesdrop on Mary and John's conversation.	Tom không thể không nghe lén cuộc trò chuyện của Mary và John.
I will be very tired when I get home.	Tôi sẽ rất mệt khi về đến nhà.
These muffins are delicious.	Những chiếc bánh nướng xốp này rất ngon.
Tom volunteered to drive us home.	Tom đã tình nguyện chở chúng tôi về nhà.
Tom said that Mary knew John might have to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể phải làm điều đó.
I forgot to tell you what time the meeting will start.	Tôi quên nói cho bạn biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
I think Tom is deaf.	Tôi nghĩ rằng Tom bị điếc.
Tom asked me if I thought he looked tired.	Tom hỏi tôi liệu tôi có nghĩ rằng anh ấy trông có vẻ mệt mỏi không.
Tom says he doesn't think Mary likes him very much.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thích anh cho lắm.
Did you notice that we have rats in our house?	Bạn có để ý rằng chúng ta có chuột trong nhà không?
I don't think Tom wants to do that here.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó ở đây.
It's not the Tom I'm worried about.	Đó không phải là Tom mà tôi lo lắng.
He peeked inside, afraid of what he would discover.	Anh nhìn lén vào trong, sợ không biết mình sẽ phát hiện ra điều gì.
After taking off her glasses and pulling her hair back, Mary looked like a completely different person.	Sau khi bỏ kính và vén tóc, Mary trông như một người hoàn toàn khác.
Tom won't tell us the truth.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết sự thật.
Tom and Mary told me they had never played tennis together.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ chưa bao giờ chơi quần vợt cùng nhau.
I think Tom will be shot.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị bắn.
What are you pursuing?	Bạn đang theo đuổi điều gì?
There is a problem with this machine.	Có một vấn đề với máy này.
We don't want to get involved.	Chúng tôi không muốn dính líu đến.
I thought Tom would be there, and he was.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đó, và anh ấy đã ở đó.
Tom worked in Australia in 2013.	Tom đã làm việc tại Úc vào năm 2013.
Tom didn't look very comfortable.	Tom trông không được thoải mái cho lắm.
I should have gone swimming when I had the chance.	Đáng lẽ tôi nên đi bơi khi có cơ hội.
Are you saying that Tom and Mary are liars?	Bạn đang nói rằng Tom và Mary là những kẻ nói dối?
I wonder if Tom is going to quit his job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định nghỉ việc hay không.
Tom and Mary went on a road trip.	Tom và Mary đã đi du ngoạn trên đường.
Not many customers in the bar.	Không có nhiều khách hàng trong quán bar.
I have to go there, but I won't.	Tôi phải đến đó, nhưng tôi sẽ không.
French was the only language I spoke until I was thirteen.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất tôi nói cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom couldn't bear Mary's complaints any longer.	Tom không thể chịu đựng được lời than vãn của Mary nữa.
The early morning mist dimmed the figure of a man walking in front of him.	Làn sương sớm mờ ảo bóng dáng một người đàn ông đang đi trước mặt.
Mary is a very ambitious woman.	Mary là một phụ nữ rất tham vọng.
You would do it if Tom asked you to, right?	Bạn sẽ làm điều đó nếu Tom yêu cầu bạn, phải không?
My father is expecting you to call him tomorrow.	Cha tôi đang mong bạn sẽ gọi cho ông ấy vào ngày mai.
Tom bought a new watch.	Tom đã mua một chiếc đồng hồ mới.
It was too late to close the barn door after the horse was stolen.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi con ngựa bị trộm.
I don't know which one to choose.	Tôi không biết phải chọn cái nào.
The hikers were frozen when they were found.	Những người đi bộ đường dài đã bị đóng băng khi họ được tìm thấy.
Let's have a quick recap.	Hãy tóm tắt nhanh.
This is not the way to do it.	Đây không phải là cách để làm điều đó.
What do you think Tom wants?	Bạn cho rằng Tom muốn gì?
Tom is going to Australia tomorrow.	Tom sẽ đi Úc vào ngày mai.
Tom says that no one else has tried to do that.	Tom nói rằng không ai khác đã thử làm điều đó.
I'm putting on my shoes.	Tôi đang xỏ giày vào.
Tom wasn't the one who shot me.	Tom không phải là người đã bắn tôi.
This place still looks like it did a long time ago.	Nơi này trông vẫn giống như nó đã làm cách đây rất lâu.
Tom was pounding back.	Tom đã đập trở lại.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom reluctantly went to the dentist.	Tom miễn cưỡng đến gặp nha sĩ.
There are many stars larger than our sun.	Có rất nhiều ngôi sao lớn hơn mặt trời của chúng ta.
It was just something I was thinking about.	Nó chỉ là một cái gì đó tôi đã suy nghĩ về.
"Who is that?" 	"Đó là ai?"
"It's your mother."	"Là mẹ của ngươi."
Tom is going swimming with us tomorrow morning.	Tom sẽ đi bơi với chúng ta vào sáng mai.
Tom expressed his disappointment.	Tom bày tỏ sự thất vọng của mình.
Tom recognized Mary's glasses.	Tom nhận ra kính của Mary.
Tom won't even try to win.	Tom thậm chí sẽ không cố gắng giành chiến thắng.
Tom thought about this.	Tom đã nghĩ về điều này.
Tom looks nothing like his image.	Tom trông không có gì giống với hình ảnh của anh ấy.
I'm trying to find a publisher for a book I just finished.	Tôi đang cố gắng tìm nhà xuất bản cho cuốn sách tôi vừa viết xong.
What told you?	Điều gì đã cho bạn biết?
I'm not sure I really want to go to Boston with Tom.	Tôi không chắc mình thực sự muốn đến Boston với Tom.
You should visit Tom in the hospital.	Bạn nên đến thăm Tom trong bệnh viện.
There are only a few people in this village.	Chỉ có một vài người trong ngôi làng này.
That's not what I'm afraid of.	Đó không phải là điều tôi sợ.
There is a constant stream of cars.	Có một dòng xe liên tục.
Her mother went to the United States to study English.	Mẹ cô đã đến Hoa Kỳ để học tiếng Anh.
Tom didn't know Mary could see him.	Tom không biết Mary có thể nhìn thấy anh ta.
It is unlikely that our company will be profitable this year.	Không chắc công ty của chúng tôi sẽ có lãi trong năm nay.
Tom says that Mary doesn't think John can do it alone.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John có thể làm điều đó một mình.
Tom has a t-shirt just like that one.	Tom có ​​một chiếc áo phông giống như chiếc áo đó.
I think Tom is Canadian.	Tôi nghĩ Tom là người Canada.
What makes you think Tom will be late again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ lại đến muộn?
I didn't know Tom would do it faster than Mary.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom asked Mary about a date.	Tom đã hỏi Mary về một cuộc hẹn hò.
I don't understand immediately.	Tôi không hiểu ngay lập tức.
I'd be happy to help you if I can.	Tôi rất vui được giúp bạn nếu tôi có thể.
Tom accused me of negligence.	Tom buộc tội tôi vì sơ suất.
I can do things Tom can't.	Tôi có thể làm những điều Tom không thể.
I assume Tom didn't show up.	Tôi cho rằng Tom đã không xuất hiện.
Tom ate the whole pie.	Tom đã ăn hết chiếc bánh.
Tom says he hopes Mary does her best to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Tom says he doesn't have any plans for next weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch nào cho cuối tuần tới.
Tom had no doubt that Mary would come to the party.	Tom không nghi ngờ rằng Mary sẽ đến bữa tiệc.
What Tom has done is pretty impressive, isn't it?	Những gì Tom đã làm khá ấn tượng, phải không?
Are you still not retired, Tom?	Anh vẫn chưa nghỉ hưu sao, Tom?
Tom has a lot of chicken.	Tom có ​​rất nhiều gà.
Why did it take you so long to tell me?	Tại sao bạn mất nhiều thời gian để nói với tôi?
I want to know when you plan to do that.	Tôi muốn biết khi nào bạn định làm điều đó.
Don't forget your phone.	Đừng quên điện thoại của bạn.
Tom caught a big salmon.	Tom bắt được một con cá hồi lớn.
I wonder what made Tom think I had to do the same?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi cũng phải làm như vậy?
I'd like to ask you a few questions if you don't mind.	Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi nếu bạn không phiền.
Tom was asked to do it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom says he hopes that you can make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tonight I'm going to eat at a Chinese restaurant.	Tối nay tôi sẽ đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc.
I do not accept your excuses.	Tôi không chấp nhận lời bào chữa của bạn.
Tom is an innkeeper.	Tom là một chủ quán trọ.
Tom doesn't know you don't know Mary.	Tom không biết bạn không biết Mary.
That doesn't make things any better.	Điều đó không làm cho mọi thứ tốt hơn.
Tom knows what's in Mary's suitcase.	Tom biết có gì trong vali của Mary.
I've noticed some weird things happening around here.	Tôi đã nhận thấy một số điều kỳ lạ xảy ra xung quanh đây.
You are making yourself stupid.	Bạn đang tự làm cho mình ngu ngốc.
Did you read the email I sent you?	Bạn đã đọc email mà tôi đã gửi cho bạn?
Tom has three of them.	Tom có ​​ba trong số chúng.
Well, isn't this just amazing.	Chà, điều này không chỉ tuyệt vời sao.
We kissed passionately.	Chúng tôi hôn nhau say đắm.
Tom was standing there just a moment ago.	Tom đang đứng ở đó chỉ một lúc trước.
Tom had never seen a goat before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con dê trước đây.
I don't remember where you said I should park.	Tôi không nhớ bạn đã nói rằng tôi nên đậu xe ở đâu.
Tom did not expect Mary to win.	Tom không mong đợi Mary sẽ thắng.
They earn enough money in a week to buy a house.	Họ kiếm đủ tiền trong một tuần để mua nhà.
Tom raises Arabian horses.	Tom nuôi ngựa Ả Rập.
I suspect that Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự thích làm điều đó.
You won't believe it's spring.	Bạn sẽ không tin rằng đó là mùa xuân.
Tom thought that Mary would be exhausted.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ kiệt sức.
Tom assumed that Mary would do it.	Tom cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
You have taught me a lot.	Bạn đã dạy tôi rất nhiều.
I know he's not dead.	Tôi biết anh ấy không chết.
I was very sad to hear that.	Tôi rất buồn khi nghe điều đó.
Tom's running out of money, isn't he?	Tom sắp hết tiền, phải không?
Don't spread yourself too thin.	Đừng tán mình quá mỏng.
I scolded Tom to be more careful.	Tôi mắng Tom phải cẩn thận hơn.
I know Tom and Mary are in love.	Tôi biết Tom và Mary đang yêu nhau.
I wonder if Tom will come to Boston.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ đến Boston.
Why did Tom buy that hat?	Tại sao Tom lại mua chiếc mũ đó?
Mary is my girlfriend now.	Mary bây giờ là bạn gái của tôi.
Tom won't let me in his room.	Tom không cho tôi vào phòng của anh ấy.
I tried to warn you.	Tôi đã cố gắng cảnh báo bạn.
Do you have any available rooms?	Bạn có phòng trống nào không?
Tom is not as sure of himself as he used to be.	Tom không còn chắc chắn về bản thân như trước nữa.
I wonder if Tom will attend Mary's party tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​tham dự bữa tiệc của Mary không.
She follows all the latest trends in fashion.	Cô ấy làm theo tất cả các xu hướng mới nhất trong thời trang.
Tom is accused of stealing money from the cash register.	Tom bị buộc tội ăn cắp tiền từ máy tính tiền.
If at first you don't succeed, try, try, try again.	Nếu lúc đầu bạn không thành công, hãy thử, thử, thử lại.
Tom said he didn't want to stay in Boston any longer.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở lại Boston lâu hơn nữa.
If Tom can't do it, I'm sure I can't either.	Nếu Tom không thể làm điều đó, tôi chắc chắn rằng tôi cũng sẽ không thể.
Tom mocked us.	Tom đã chế giễu chúng tôi.
I just don't feel like doing it right now.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I'm not too young to do that.	Tôi không còn quá trẻ để làm điều đó.
You're both musicians, right?	Cả hai bạn đều là nhạc sĩ, phải không?
After the calves are weaned, they are moved to luxurious riverbanks for fattening.	Sau khi bê được cai sữa, chúng được chuyển đến các bãi sông sang trọng để vỗ béo.
I serve on a jury about once a year.	Tôi phục vụ trong bồi thẩm đoàn khoảng một năm một lần.
Are you planning to attend today's meeting?	Bạn có dự định tham dự cuộc họp hôm nay không?
Tom had to run out of money again.	Tom lại phải hết tiền.
Tom finds it hard to stay optimistic.	Tom cảm thấy thật khó để giữ lạc quan.
Tom is not the only friend Mary has in Australia.	Tom không phải là người bạn duy nhất mà Mary có ở Úc.
Tom doesn't seem to have any problems.	Tom dường như không gặp vấn đề gì.
I think Tom is too weak to do that.	Tôi nghĩ Tom quá yếu để làm điều đó.
Tom was supposed to visit Australia, but he didn't.	Tom đáng lẽ đã đến thăm Úc, nhưng anh ấy đã không.
The first statement is not true.	Tuyên bố đầu tiên là không đúng sự thật.
He didn't say a word.	Anh ấy không nói một lời nào.
Tom is going to the beach tomorrow.	Tom sẽ đi biển vào ngày mai.
To the naked eye, nothing could be seen but cornfields.	Bằng mắt thường, không thể nhìn thấy gì ngoài những cánh đồng ngô.
I don't know who to ask for advice.	Tôi không biết nên xin lời khuyên của ai.
There aren't any problems.	Không có bất kỳ vấn đề.
I'm not completely prepared for this.	Tôi không hoàn toàn chuẩn bị cho điều này.
It's not the value they claim.	Đó không phải là giá trị mà họ yêu cầu.
Tom doesn't often go hiking alone.	Tom không thường xuyên đi bộ đường dài một mình.
I have no intention of returning to Australia until next October.	Tôi không có ý định quay lại Úc cho đến tháng 10 tới.
I am a painter.	Tôi là một họa sĩ.
You don't realize Tom needs to do that, do you?	Bạn không nhận ra Tom cần phải làm điều đó, phải không?
I cannot run away.	Tôi không thể chạy trốn.
Tom bought something.	Tom đã mua một cái gì đó.
Tom still looked surprised.	Tom vẫn có vẻ ngạc nhiên.
Although I didn't want to do it, I did.	Mặc dù tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
I couldn't do that when I was a kid.	Tôi không thể làm điều đó khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom doesn't have many options.	Tom không có nhiều lựa chọn.
When Tom was young, he said that he wanted to be a French teacher.	Khi Tom còn nhỏ, anh ấy nói rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Pháp.
I won't have to come so early next time.	Tôi sẽ không phải đến sớm như vậy lần sau.
Each person or a small group must build their own boat.	Mỗi người hoặc một nhóm nhỏ phải tự đóng thuyền.
The postmark indicates this letter was sent a week ago.	Dấu bưu điện cho biết lá thư này đã được gửi cách đây một tuần.
Tom told me a funny story.	Tom đã kể cho tôi nghe một câu chuyện vui.
There are no fingerprints on the knife.	Không có dấu vân tay trên con dao.
Why does Tom want Mary to eat with John?	Tại sao Tom lại muốn Mary đi ăn với John?
Give me a sip.	Cho tôi uống một ngụm.
I have not read any of his novels.	Tôi chưa đọc bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào của anh ấy.
I am a fast swimmer.	Tôi là một người bơi nhanh.
Tom told me to answer all your questions.	Tom đã nói với tôi để trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
I always tell Tom everything.	Tôi luôn nói với Tom mọi thứ.
You don't want to talk to Tom?	Bạn không muốn nói chuyện với Tom?
Everyone mispronounces my name.	Mọi người đều phát âm sai tên tôi.
Can you do me a favor and give this to Tom?	Bạn có thể giúp tôi một việc và đưa cái này cho Tom không?
He fell into the bottomless abyss.	Anh rơi xuống vực sâu không đáy.
Tom took Mary to a hotel.	Tom đã đưa Mary đến một khách sạn.
Tom left without saying goodbye.	Tom rời đi mà không thèm nói lời từ biệt.
You don't want to talk about this now?	Bạn không muốn nói về điều này bây giờ?
Did Tom tell you he's going out today?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy sẽ đi chơi hôm nay không?
I cannot explain that.	Tôi không thể giải thích điều đó.
Tom has come to my rescue.	Tom đã đến để giải cứu tôi.
Tom left immediately.	Tom đã đi ngay lập tức.
It's not as easy to do as people think.	Nó không dễ dàng để làm điều đó như mọi người nghĩ.
I know that Tom knows Mary how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary làm thế nào để làm được điều đó.
I think after what you've been through, you'll want to give up.	Tôi nghĩ rằng sau những gì bạn đã trải qua, bạn sẽ muốn từ bỏ.
I'm glad you got over your cold.	Tôi rất vui vì bạn đã qua cơn cảm lạnh.
I can only buy enough food for three days.	Tôi chỉ có thể mua đủ thức ăn cho ba ngày.
I wonder why Tom isn't there.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại không ở đó.
Many problems resolve themselves when one does not worry about them.	Nhiều vấn đề tự giải quyết khi một người không lo lắng về chúng.
One of Tom's daughters is much more beautiful than the other three.	Một trong những cô con gái của Tom xinh đẹp hơn nhiều so với ba cô còn lại.
You're not telling me anything that I don't already know, are you?	Bạn không nói với tôi bất cứ điều gì mà tôi chưa biết, phải không?
I bet you'll tell me you're too tired to help.	Tôi cá là bạn sẽ nói với tôi rằng bạn quá mệt mỏi để giúp đỡ.
Tom deserves to get it easy.	Tom xứng đáng để có được nó dễ dàng.
I won't come here anymore.	Tôi sẽ không đến đây nữa.
Did Tom ever tell you what Mary looked like?	Tom đã bao giờ nói cho bạn biết Mary trông như thế nào chưa?
We want Tom to help us tomorrow night.	Chúng tôi muốn Tom giúp chúng tôi vào tối mai.
Tom's parents are control freaks.	Cha mẹ của Tom là những người thích kiểm soát.
Don't be a chicken.	Đừng là một con gà.
Tom had his wisdom tooth extracted.	Tom đã bị nhổ răng khôn.
I heard that because Tom is not feeling well, he won't go to school today.	Tôi nghe nói rằng vì Tom không được khỏe nên hôm nay anh ấy sẽ không đến trường.
What does Tom see in you?	Tom thấy gì ở bạn?
Tom said he did not see any kangaroos while in Australia.	Tom cho biết anh không nhìn thấy con chuột túi nào khi ở Úc.
Tom looks curious.	Tom có ​​vẻ tò mò.
I wish I could spend more time with my dad before he died.	Tôi ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho bố trước khi ông mất.
I found my bike behind Tom's house.	Tôi tìm thấy chiếc xe đạp của mình sau nhà Tom.
Tom told me he would be back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại.
Tom is very unlikely to win again.	Tom rất khó có thể giành chiến thắng một lần nữa.
Tom thinks he's in big trouble.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang gặp rắc rối lớn.
You will learn a lot here.	Bạn sẽ học được rất nhiều điều ở đây.
I am a minimalist.	Tôi là một người theo chủ nghĩa tối giản.
There is no proof that Tom is the thief.	Không có bằng chứng nào cho thấy Tom là kẻ trộm.
Never in my life have I witnessed such a horrible accident.	Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến ​​một vụ tai nạn kinh hoàng như vậy.
Don't brag too much about it.	Đừng khoe khoang quá nhiều về điều đó.
Why did Tom go to prison?	Tại sao Tom vào tù?
I will be much more careful in the future.	Tôi sẽ cẩn thận hơn nhiều trong tương lai.
Tom and Mary were traveling together.	Tom và Mary đã đi du lịch cùng nhau.
I know that Tom won't stop.	Tôi biết rằng Tom sẽ không dừng lại.
Tom didn't tell anyone.	Tom không nói lại với bất kỳ ai.
You won't cry, will you?	Bạn sẽ không khóc, phải không?
Tom will join our team.	Tom sẽ tham gia đội của chúng tôi.
Tom is too skinny.	Tom quá gầy.
Do you like chocolate pudding?	Bạn có thích bánh pudding sô cô la không?
The typewriter is stored in the basement.	Máy đánh chữ được cất giữ dưới tầng hầm.
We tricked Tom.	Chúng tôi đã lừa Tom.
Tom is not allowed to teach French.	Tom không được phép dạy tiếng Pháp.
Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.	Rừng mưa nhiệt đới sản xuất oxy và tiêu thụ carbon dioxide.
How exactly was Tom killed?	Chính xác thì Tom đã bị giết như thế nào?
I can't believe we're actually doing this.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đang thực sự làm điều này.
Why don't you try again from the beginning?	Tại sao bạn không thử lại từ đầu?
Please don't be afraid.	Xin đừng sợ.
Maybe that's what Tom is waiting for.	Có lẽ đó là điều mà Tom đang chờ đợi.
I eat fruit every day, but Tom doesn't.	Tôi ăn trái cây mỗi ngày, nhưng Tom thì không.
Just tell Tom what you need.	Chỉ cần nói với Tom những gì bạn cần.
Tom said that it was Mary who told him he shouldn't.	Tom nói rằng chính Mary đã nói với anh rằng anh không nên làm như vậy.
We have been waiting.	Chúng tôi đã chờ đợi.
Initially the trade involved timber and ivory, but later it expanded into slavery.	Ban đầu hoạt động buôn bán liên quan đến gỗ và ngà voi, nhưng sau đó nó mở rộng thành nô lệ.
He has an appointment with Mary this afternoon.	Anh ấy có một cuộc hẹn với Mary vào chiều nay.
What do you give Tom for his birthday?	Bạn tặng gì cho Tom nhân ngày sinh nhật của anh ấy?
I got a text from Tom in French.	Tôi nhận được tin nhắn từ Tom bằng tiếng Pháp.
As soon as he saw me, he turned pale and ran away.	Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ấy tái mặt và bỏ chạy.
Alcohol consumption in Eastern Europe is higher than in Western Europe.	Mức tiêu thụ rượu ở Đông Âu cao hơn Tây Âu.
I gave Tom a piece of paper and a pencil.	Tôi đưa cho Tom một mảnh giấy và một cây bút chì.
You did this on purpose, didn't you?	Bạn đã làm điều này có chủ đích, phải không?
Have you asked her to give you her paintings?	Bạn đã yêu cầu cô ấy đưa cho bạn những bức tranh của cô ấy?
I hope you and Tom will have a good time.	Tôi hy vọng bạn và Tom sẽ có một thời gian vui vẻ.
Tom is an excellent skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết xuất sắc.
Things are looking pretty bad for Tom.	Mọi thứ đang có vẻ khá tệ đối với Tom.
Tom wants Mary to introduce him to all her friends.	Tom muốn Mary giới thiệu anh với tất cả bạn bè của cô ấy.
The jigs are up! 	Đồ gá đã lên!
Raise your hand!	Hãy giơ tay lên!
I'm not familiar with that term.	Tôi không quen với thuật ngữ đó.
An eloquent cheer erupted from the crowd.	Một sự cổ vũ hùng hồn bùng lên từ đám đông.
Something hilarious is going on.	Có điều gì đó vui nhộn đang xảy ra.
What are you doing here, Tom? 	Bạn đang làm gì ở đây, Tom?
Mary doesn't want to see you.	Mary không muốn gặp bạn.
Something caught Tom's eye.	Có điều gì đó đã lọt vào mắt Tom.
I'm not one to usually do that.	Tôi không phải là người thường làm như vậy.
We are learning.	Chúng tôi đang học việc.
I don't think we can expect someone else to solve our problems.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi một người khác giải quyết vấn đề của chúng ta.
Tom wears a gray suit.	Tom mặc một bộ đồ màu xám.
On September 26, 1959, the strongest typhoon in Japan's recorded history made landfall in Nagoya.	Vào ngày 26 tháng 9 năm 1959, cơn bão mạnh nhất trong lịch sử được ghi nhận của Nhật Bản đã đổ bộ vào Nagoya.
Do you think it's possible that Tom knows how to do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom biết cách làm điều đó?
Tom is dying, isn't he?	Tom sắp chết, phải không?
Tom doesn't know why I'm here.	Tom không biết tại sao tôi lại ở đây.
I knew that Tom would be desperate to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ tuyệt vọng để làm điều đó.
Money can't always buy you happiness.	Không phải lúc nào tiền cũng mua được hạnh phúc cho bạn.
Tom has said that he will be back soon.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ về sớm.
I am not saying it is easy.	Tôi không nói nó là dễ dàng.
Tom will be out for a while.	Tom sẽ ra ngoài một thời gian.
Tom is always at the top of his class.	Tom luôn đứng đầu lớp.
Tom began to breathe heavily.	Tom bắt đầu thở nặng nhọc.
Can you give me a quote.	Bạn có thể báo giá cho mình nha.
The police don't have any evidence against Tom.	Cảnh sát không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại Tom.
Tom says he wants to live in a French speaking country.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
I don't touch anything.	Tôi không chạm vào bất cứ thứ gì.
It's possible that Tom did it on purpose.	Có khả năng là Tom đã cố tình làm điều đó.
I think Tom is going to Boston on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
You are restless.	Bạn đang bồn chồn.
Lots of people around here driving trucks.	Rất nhiều người xung quanh đây lái xe tải.
Tom knew it was Mary who held the umbrella for him.	Tom biết chính Mary là người đã cầm ô cho anh.
I know Tom didn't do it yesterday.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua.
You know that Tom doesn't trust you.	Bạn biết rằng Tom không tin tưởng bạn.
I wish Tom wouldn't do it alone.	Tôi ước gì Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom now goes to a better school.	Tom bây giờ đến một trường học tốt hơn.
The last time I was in Boston, I only stayed for three days.	Lần cuối cùng tôi ở Boston, tôi chỉ ở lại ba ngày.
Tom has three months of rehab ahead of him.	Tom còn ba tháng cai nghiện trước mắt.
Tom hasn't signed the contract yet.	Tom chưa ký hợp đồng.
I dreamed that I was in a very strange situation.	Tôi mơ thấy mình đang ở trong một tình huống rất kỳ lạ.
Tom does not allow his children to use his power tools.	Tom không cho các con sử dụng các công cụ điện của mình.
We can't leave Tom there.	Chúng tôi không thể để Tom ở đó.
Tom is a chicken farmer.	Tom là một nông dân nuôi gà.
Tom tells Mary he doesn't care about it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
Tom got here on time.	Tom đến đây đúng giờ.
Tom ran out of the classroom.	Tom chạy ra khỏi lớp.
Tom and I flew to Australia together.	Tom và tôi đã bay đến Úc cùng nhau.
Tom will come in three hours.	Tom sẽ đến sau ba giờ nữa.
Tom says you look great.	Tom nói rằng bạn trông rất tuyệt.
I'm waiting for dinner.	Tôi đang đợi bữa tối.
I was the one who gave Tom his bike.	Tôi là người đã đưa cho Tom chiếc xe đạp của anh ấy.
Hunger caused Tom to steal from his neighbors.	Cái đói đã khiến Tom phải ăn trộm từ những người hàng xóm của mình.
Cheesecake is my favorite cake.	Cheesecake là món bánh yêu thích của tôi.
I think Tom likes it.	Tôi nghĩ Tom thích nó.
That's it.	Nó là như vậy.
That is my favorite.	Đó là yêu thích của tôi.
Tom is not very healthy.	Tom không phải là rất khỏe mạnh.
Tom put everything in the box.	Tom đặt mọi thứ vào hộp.
Old men tend to exaggerate.	Ông già có xu hướng phóng đại.
Martin Luther King Jr. 	Martin Luther King Jr.
fought for civil rights for African Americans by teaching nonviolence.	đã đấu tranh vì quyền công dân cho người Mỹ gốc Phi bằng cách dạy bất bạo động.
How long did it take you to demolish your dog's house?	Bạn đã mất bao lâu để phá nhà cho con chó của bạn?
Tom says he doesn't want to do that to you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với bạn.
That movie wasn't very good.	Phim đó không hay lắm.
Is it safe to eat moldy cheese?	Ăn pho mát bị mốc có an toàn không?
I'm so glad I said that.	Tôi rất vui vì tôi đã nói điều đó.
I would probably like it here.	Tôi có lẽ sẽ thích ở đây.
I don't know exactly how to do this.	Tôi không biết chính xác làm thế nào để làm điều này.
Tom said I have to go to Australia.	Tom nói rằng tôi phải đến Úc.
Tom told me he was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang lo lắng.
I doubt Tom can do it without any help.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom didn't help Mary do it.	Tom đã không giúp Mary làm điều đó.
She set a world record in the high jump.	Cô đã lập kỷ lục thế giới về môn nhảy cao.
I don't understand how the human brain works.	Tôi không hiểu bộ não con người hoạt động như thế nào.
Tom is interested in horses.	Tom quan tâm đến ngựa.
My friend doesn't believe in ghosts.	Bạn tôi không tin rằng có ma.
He is satisfied with the work he has done.	Anh hài lòng với công việc mình đã làm.
Where is the emergency exit?	Lối thoát hiểm ở đâu?
I know that Tom is a pretty good skier.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
Tom gasped.	Tom thở gấp gáp.
I think Tom and only Tom agree with you.	Tôi nghĩ rằng Tom và chỉ Tom đồng ý với bạn.
Does Tom say that he doesn't think we do it as a good idea?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ chúng ta làm điều đó là một ý kiến ​​hay không?
The store where you buy groceries is called a grocery store.	Cửa hàng nơi bạn mua hàng tạp hóa được gọi là cửa hàng tạp hóa.
All the money we collected went to Tom.	Tất cả số tiền chúng tôi thu thập được đã chuyển cho Tom.
Tom has already done his homework.	Tom đã làm bài tập về nhà của mình rồi.
Tom and Mary are cold.	Tom và Mary lạnh lùng.
I don't have a weapon.	Tôi không có vũ khí.
When was the last time you played the violin?	Lần cuối cùng bạn chơi violin là khi nào?
Did you bring all that I asked you to bring?	Bạn có mang theo tất cả những gì tôi yêu cầu bạn mang theo không?
I'm sorry for bothering you.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
Tom said that he heard Mary tapping her leg.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng Mary gõ vào chân cô ấy.
Have you heard that management positions are very popular?	Bạn có nghe nói rằng vị trí quản lý đang rất được quan tâm không?
The buses in Montgomery are segregated.	Các xe buýt ở Montgomery được tách biệt.
You behaved rudely.	Bạn đã cư xử một cách thô lỗ.
This is the first time we've tried this approach.	Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử cách tiếp cận này.
I want to find out what happened to Tom.	Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom is a good bass player, isn't he?	Tom là một người chơi bass giỏi, phải không?
How do you know Tom will say that?	Làm sao bạn biết Tom sẽ nói điều đó?
My cousin is not the type to never break a promise.	Anh họ tôi không phải là loại người không bao giờ thất hứa.
I am ready for the challenge.	Tôi sẵn sàng cho thử thách.
Tom knew right away that something was wrong.	Tom biết ngay rằng có điều gì đó không ổn.
That fish is not edible.	Cá đó không ăn được.
I think Tom doesn't use drugs.	Tôi nghĩ rằng Tom không sử dụng ma túy.
Only Tom can answer that question.	Chỉ có Tom mới có thể trả lời câu hỏi đó.
Tom won't believe us, will he?	Tom sẽ không tin chúng ta, phải không?
Tom and Mary are both going to do it tomorrow.	Tom và Mary đều sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom and I make decisions together.	Tom và tôi đưa ra quyết định cùng nhau.
Is there anywhere around here where I can rent a motorbike?	Có chỗ nào quanh đây mà tôi có thể thuê xe máy không?
In 1864, Lincoln decided to run for re-election.	Năm 1864, Lincoln quyết định tái tranh cử.
I don't know if she will come.	Tôi không biết liệu cô ấy có đến không.
I know that Tom is still willing to do that.	Tôi biết rằng Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
Where can I find a restroom?	Tôi có thể tìm nhà vệ sinh ở đâu?
Tom was supposed to be here at noon.	Tom đáng lẽ phải ở đây vào buổi trưa.
Tom wouldn't do it even if he could.	Tom sẽ không làm điều đó ngay cả khi anh ấy có thể.
Is this what Tom wants?	Đây có phải là những gì Tom muốn?
Don't personify animals!	Đừng nhân cách hóa động vật!
We will start tomorrow, weather permitting.	Chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai, nếu thời tiết cho phép.
Take off your hat.	Bỏ mũ ra.
I'm pretty good at doing that.	Tôi khá giỏi khi làm điều đó.
Tom has always done this.	Tom đã luôn làm điều này.
My apartment is tidy.	Căn hộ của tôi là ngăn nắp.
I don't want to worry you.	Tôi không muốn làm bạn lo lắng.
Tom is aware of how dire the situation is.	Tom nhận thức được tình hình nghiêm trọng như thế nào.
I have been to several funerals recently.	Tôi đã đến một số đám tang gần đây.
Tom and I are not the only ones who have to do this.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất phải làm điều này.
The flowers in the garden need to be watered.	Những bông hoa trong vườn cần được tưới nước.
You've stalled long enough, Tom.	Bạn đã đình trệ đủ lâu, Tom.
Don't want to join us?	Bạn không muốn tham gia với chúng tôi?
Tom burst into the room.	Tom xông vào phòng.
They say that Isabela is dead.	Họ nói rằng Isabela đã chết.
You're afraid that I'm right, aren't you?	Bạn sợ rằng tôi đúng, phải không?
Tom wished he had told Mary that.	Tom ước gì anh ấy nói với Mary điều đó.
What Tom is going to do will make Mary angry.	Những gì Tom định làm sẽ khiến Mary tức giận.
I know Tom knows how Mary did it.	Tôi biết Tom biết Mary đã làm điều đó như thế nào.
Laughter rang through the audience.	Những tiếng cười râm ran khắp khán giả.
Tom is no longer a young man.	Tom không còn là một chàng trai trẻ nữa.
Why are there six-pointed stars on the flag of Slovenia?	Tại sao lại có những ngôi sao sáu cánh trên quốc kỳ của Slovenia?
I didn't know you had a sister.	Tôi không biết bạn có một em gái.
Tom seemed distracted.	Tom dường như bị phân tâm.
It won't make much of a difference.	Nó sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.
Place the disc in the computer.	Đặt đĩa vào máy tính.
Tom sat down on the couch beside Mary.	Tom ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Mary.
Tom has no interest in golf.	Tom không có hứng thú với chơi gôn.
If he calls, tell him I'll get in touch with him later.	Nếu anh ấy gọi, hãy nói với anh ấy rằng tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau.
He was given an injection before the surgery.	Anh ấy đã được tiêm trước khi phẫu thuật.
We were at Tom's place last night.	Chúng tôi đã ở chỗ của Tom đêm qua.
I know Tom would love to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó một mình.
I don't think Tom can hear Mary sing.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nghe thấy Mary hát.
Tom did his best to hide his disappointment.	Tom đã cố gắng hết sức để che giấu sự thất vọng của mình.
I know you're tired.	Tôi biết bạn đang mệt mỏi.
Tom did not know that Mary was studying French with John.	Tom không biết rằng Mary đang học tiếng Pháp với John.
Staying indoors all day is not good for your health.	Nếu bạn ở trong nhà cả ngày sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tom is a very tall boy.	Tom là một cậu bé rất cao.
Tom and Mary have nothing to eat.	Tom và Mary không có gì để ăn.
How much money does Tom earn?	Tom kiếm được bao nhiêu tiền?
Tell me what you fear.	Hãy nói cho tôi biết bạn sợ điều gì.
We are workaholics.	Chúng tôi là những người nghiện công việc.
Are you listening, Tom?	Bạn có đang nghe không, Tom?
Tom begins to feel sorry for Mary.	Tom bắt đầu cảm thấy có lỗi với Mary.
I am not responsible for that.	Tôi không phải là người chịu trách nhiệm về điều đó.
Tom witnessed the whole thing.	Tom đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc.
Tom and Mary entered the classroom at the same time.	Tom và Mary bước vào lớp cùng lúc.
Are both Tom and Mary still living in Boston?	Cả Tom và Mary có còn sống ở Boston không?
Where is Tom going now?	Tom đi đâu bây giờ?
Tom and Mary went to a bar in Boston.	Tom và Mary đã đi nhảy bar ở Boston.
I wonder if Tom knew Mary really needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary thực sự cần làm điều đó không.
Let's just hope that we have more luck next time.	Hãy chỉ hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn hơn vào lần sau.
I wonder what more Tom wants.	Tôi tự hỏi Tom còn muốn gì nữa.
Tom goes to Mary's for Thanksgiving dinner.	Tom đến nhà Mary để ăn tối Lễ Tạ ơn.
We know what Tom is like.	Chúng tôi biết Tom thế nào.
You didn't know that Tom would do it?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
This is not easy to do well.	Điều này không dễ dàng để làm tốt.
Do we need Tom's permission?	Chúng ta có cần sự cho phép của Tom không?
I met Tom.	Tôi đã gặp Tom.
I know Tom wants to be a pediatrician.	Tôi biết Tom muốn trở thành bác sĩ nhi khoa.
I have given up smoking and I feel like a new man.	Tôi đã từ bỏ thuốc lá và tôi cảm thấy mình như một người đàn ông mới.
I have the ability to do it myself.	Tôi có khả năng tự mình làm điều đó.
Tom said he wanted to see Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn thấy Mary làm điều đó.
Tom said he could help us.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Would you like to play cards after dinner?	Bạn có muốn chơi bài sau bữa tối không?
That's a really good picture.	Đó là một bức tranh thực sự tốt.
That kind of behavior is unacceptable.	Loại hành vi đó không thể chấp nhận được.
Do not waste my time.	Đừng lãng phí thời gian của tôi.
I know that you care.	Tôi biết rằng bạn quan tâm.
A decision must be made by October 20.	Quyết định phải được đưa ra trước ngày 20 tháng 10.
Tom looks like he's busy.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang bận.
Maybe it would be fun to do that.	Có lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom also has a daughter.	Tom cũng có một cô con gái.
Tom decided to make spaghetti for dinner.	Tom quyết định làm mì Ý cho bữa tối.
We have decided to retaliate.	Chúng tôi đã quyết định trả đũa.
I didn't think Tom would be so thorough.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kỹ lưỡng như vậy.
Tom gave us some good advice.	Tom đã cho chúng tôi một số lời khuyên tốt.
Tom thinks he must be wrong.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải nhầm.
Tom is not the first person in our class to get married.	Tom không phải là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
"When does your sister come home from work?" 	"Khi nào em gái anh đi làm về?"
"I don't know, but I think she'll be at the house a few minutes before me."	"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ đến nhà trước tôi vài phút."
You don't seem scared.	Bạn không có vẻ sợ hãi.
He is shorter than his father.	Anh ấy thấp hơn bố anh ấy.
Creativity is the ability to combine known elements in a new and unusual way.	Sáng tạo là khả năng kết hợp các yếu tố đã biết theo một cách mới và khác thường.
Why don't you radio for help?	Tại sao bạn không phát thanh để được giúp đỡ?
I can't even imagine what you have to go through.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng những gì bạn phải trải qua.
Tom was told not to do it alone.	Tom đã được yêu cầu không nên làm điều đó một mình.
I know you mock me behind my back.	Tôi biết bạn chế giễu tôi sau lưng.
Aren't you going to Boston tomorrow?	Ngày mai bạn không đi Boston à?
Tom and Mary love each other very much.	Tom và Mary rất yêu nhau.
I am here because I have to be here.	Tôi ở đây bởi vì tôi phải ở đây.
Tom eats a light dinner.	Tom ăn một bữa tối nhẹ.
Tom was very young, perhaps too young.	Tom còn rất trẻ, có lẽ còn quá trẻ.
Tom seems to enjoy spending time with Mary.	Tom có ​​vẻ thích dành thời gian với Mary.
Did you know that Tom was born in Boston?	Bạn có biết rằng Tom sinh ra ở Boston?
Where's my guitar box?	Hộp đàn của tôi đâu?
You know this isn't the way we should be.	Bạn biết đây không phải là cách chúng ta nên làm.
Give me a plane.	Cho tôi một cái máy bay.
Tom ended up not getting paid.	Tom cuối cùng đã không được trả tiền.
Tom didn't take off his tie.	Tom không cởi cà vạt.
Tom will find a way to do it.	Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom saw us.	Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom says he knows why Mary did it.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary lại làm như vậy.
I don't think Tom will be here this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây sáng nay.
I don't know how much money Tom will give me.	Tôi không biết Tom sẽ cho tôi bao nhiêu tiền.
Tom can tell me what happened when he got here.	Tom có ​​thể cho tôi biết điều gì đã xảy ra khi anh ấy đến đây.
Do we have a real blizzard going on here?	Chúng ta có một trận bão tuyết thực sự đang diễn ra ở đây?
Tom didn't know if he had to.	Tom không biết mình có phải làm thế không.
I don't think Tom will dance.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nhảy.
Tom should eat more for breakfast.	Tom nên ăn nhiều hơn cho bữa sáng.
Tom forgot to bring lunch today.	Hôm nay Tom quên mang theo bữa trưa.
Tom took off his goggles and wiped the sweat from his face.	Tom tháo kính bảo hộ và lau mồ hôi trên mặt.
Where did you put the cork?	Bạn đã đặt cái nút chai ở đâu?
Tom doesn't do such things.	Tom không làm những điều như vậy.
I advised Tom to learn French.	Tôi đã khuyên Tom học tiếng Pháp.
Tom may have had a fight with Mary.	Tom có ​​thể đã đánh nhau với Mary.
I usually have a ham and cheese sandwich for lunch.	Tôi thường ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội và pho mát cho bữa trưa.
It's a bit scary.	Nó hơi đáng sợ.
Tom and I are both high school students.	Tom và tôi đều là học sinh trung học.
I've met a lot of bad guys in my life.	Tôi đã gặp rất nhiều kẻ xấu trong đời.
Tom is not my father. 	Tom không phải là cha tôi.
He is my uncle.	Ông là chú của tôi.
Seriously, episode 21 made me laugh to the point of crying.	Nghiêm túc mà nói, tập 21 khiến tôi cười đến mức suýt khóc.
Tom did not say when he would arrive.	Tom không nói khi nào anh ấy sẽ đến.
If you want a lawyer but can't afford one, one will be appointed for you.	Nếu bạn muốn có một luật sư nhưng không đủ khả năng, một luật sư sẽ được chỉ định cho bạn.
Let me talk to Tom.	Để tôi nói chuyện với Tom.
I live across from Tom.	Tôi sống đối diện với Tom.
They sacrificed a lot to get their own home.	Họ đã hy sinh rất nhiều để có được ngôi nhà của riêng mình.
Now I am very worried.	Bây giờ tôi rất lo lắng.
The notice in the park said, "Stay away from the grass."	Thông báo trong công viên cho biết, "Tránh xa cỏ."
Tom wondered why Mary took so long to prepare.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Have you read the book Tom wrote about Boston?	Bạn đã đọc cuốn sách Tom viết về Boston chưa?
The more laws, the more people commit crimes.	Càng nhiều luật, càng nhiều người phạm tội.
I hope you know what you're bringing us into.	Tôi hy vọng bạn biết những gì bạn đang đưa chúng tôi vào.
Tom says that Mary is lonely.	Tom nói rằng Mary cô đơn.
Tom's passport has been stolen.	Hộ chiếu của Tom đã bị đánh cắp.
I won't tell anyone you're in Australia.	Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai rằng bạn đang ở Úc.
Tom just does what he wants to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom opened the book to a random page and started reading.	Tom mở cuốn sách ra một trang ngẫu nhiên và bắt đầu đọc.
Tom is just pretending that he's tired.	Tom chỉ đang giả vờ rằng anh ấy mệt mỏi.
Tom has acted in several films.	Tom đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim.
Tom has the ability to do the job.	Tom có ​​khả năng thực hiện công việc.
Tom knew he was not going to win the argument.	Tom biết mình sẽ không thắng trong cuộc tranh luận.
I miss you when you're at this high.	Tôi nhớ bạn khi bạn ở khoảng cao này.
Tom did something really bad.	Tom đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ.
Tom is their hero.	Tom là người hùng của họ.
The Tokaido Line was paralyzed by the storm.	Tuyến Tokaido bị tê liệt do bão.
Tom is definitely from Australia.	Tom chắc chắn đến từ Úc.
That's something I would never do.	Đó là điều tôi sẽ không bao giờ làm.
I wonder why Tom told me I had to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói với tôi rằng tôi phải làm như vậy.
He angrily slammed the door shut.	Anh tức giận đóng sầm cửa lại.
Tom told me Mary had lived in Boston for three years.	Tom nói với tôi Mary đã sống ở Boston được ba năm.
That would please my father.	Điều đó sẽ làm hài lòng cha tôi.
It fits on a floppy disk.	Nó phù hợp trên một đĩa mềm.
In 1997, the islands of Anjouan and Moheli declared their independence from the Comoros.	Năm 1997, các đảo Anjouan và Moheli tuyên bố độc lập khỏi Comoros.
That disagrees with what he said.	Điều đó không đồng ý với những gì anh ấy nói.
Tom and Mary are leaving Boston next Monday.	Tom và Mary sẽ rời Boston vào thứ Hai tới.
Tom is a paper boy.	Tom là một cậu bé bán giấy.
Tom said Mary rarely cried.	Tom cho biết Mary rất ít khi khóc.
Tom has a shovel that you can borrow.	Tom có ​​một cái xẻng mà bạn có thể mượn.
I wonder if Tom really thinks Mary wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ Mary muốn làm điều đó không.
Tom is very good at writing.	Tom rất giỏi trong việc viết lách.
Tom is still a minor.	Tom vẫn chưa thành niên.
Tom doesn't know how much money he needs.	Tom không biết mình cần bao nhiêu tiền.
Tom is proud of his kids.	Tom tự hào về những đứa trẻ của mình.
Tom said that he couldn't do everything he was meant to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm tất cả những gì anh ấy đã định làm.
I know that Tom knows Mary doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Tom is not like other criminals.	Tom không giống như những tên tội phạm khác.
That's not how I see it.	Đó không phải là cách tôi thấy.
It's almost lunch time.	Gần đến giờ ăn trưa.
Fortunately, Tom was able to rescue the drowning child in time.	May mắn thay, Tom đã kịp giải cứu đứa trẻ bị đuối nước.
I am a therapist.	Tôi là một nhà trị liệu.
They go to the park by bus.	Họ đến công viên bằng xe buýt.
Tom says he doesn't want any more help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
Do you think I don't know that?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết điều đó?
I think Tom is just trying to be realistic.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang cố gắng trở nên thực tế.
Tom tells Mary that he thinks John is funny.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thật hài hước.
The figs in the bag have not been washed yet.	Quả sung trong túi vẫn chưa được rửa sạch.
I was so drunk that I couldn't feel my face anymore.	Tôi say đến mức không còn cảm giác được khuôn mặt của mình nữa.
What do you rely on?	Bạn dựa vào đâu?
Tom knows this.	Tom biết điều này.
I couldn't hear what Tom said.	Tôi không thể nghe những gì Tom nói.
Tom called Mary and pretended to be me.	Tom đã gọi cho Mary và giả làm tôi.
I'll take a shower.	Tôi đi tắm đây.
I passed the message to Tom.	Tôi đã truyền thông điệp cho Tom.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
Tom wants to be a veterinarian.	Tom muốn trở thành một bác sĩ thú y.
Tom stole my idea.	Tom đã đánh cắp ý tưởng của tôi.
I have been given some tasks to do.	Tôi đã được giao một số nhiệm vụ để làm.
Tom said that Mary didn't seem sleepy at all.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là buồn ngủ.
Do not make me cry.	Đừng làm tôi khóc.
Tom sang at our wedding.	Tom đã hát trong đám cưới của chúng tôi.
If you're ready, let's get started.	Nếu bạn đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu.
It's me and Tom's turn.	Đến lượt tôi và Tom.
I couldn't see anyone in the car.	Tôi không thể nhìn thấy ai ở trong xe.
Both Tom and I wanted to be plumbers.	Cả tôi và Tom đều muốn trở thành thợ sửa ống nước.
I go home every evening.	Tôi về nhà vào mỗi buổi tối.
I don't think Tom knows much about me.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về tôi.
I'm tired of reading.	Tôi chán đọc.
Since then, a lot of changes have happened in Japan.	Kể từ đó, rất nhiều thay đổi đã xảy ra ở Nhật Bản.
Tom intended to go to Australia to see Mary, but decided not to.	Tom định đến Úc để gặp Mary, nhưng quyết định không đi.
Tom was in the right place at the right time.	Tom đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
Flip a coin.	Lật một đồng xu.
I think Tom will be back.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
No one noticed Tom leaving the room.	Không ai nhận thấy Tom rời khỏi phòng.
Tom is staying with his parents, right?	Tom đang ở với bố mẹ, phải không?
I have something for Tom.	Tôi có một số thứ cho Tom.
Do you think you are a healthy person?	Bạn có nghĩ rằng bạn là một người khỏe mạnh?
Tom won't answer.	Tom sẽ không trả lời.
Tom is dating a Chinese exchange student.	Tom đang hẹn hò với một sinh viên trao đổi người Trung Quốc.
He is a gardener.	Anh ấy là một người làm vườn.
Tom's cooking is much better than you think.	Tom nấu ăn ngon hơn bạn tưởng rất nhiều.
I can't remember.	Tôi không thể nhớ được.
I'm afraid that will happen.	Tôi e rằng điều đó sẽ xảy ra.
There's someone at the door who wants to talk to you.	Có ai đó ở cửa muốn nói chuyện với bạn.
I don't think being poor is anything to be ashamed of.	Tôi không nghĩ rằng nghèo là điều gì đáng xấu hổ.
I'm not going to let Tom push me around.	Tôi sẽ không để Tom đẩy tôi xung quanh.
Tom is still not allowed to do that.	Tom vẫn không được phép làm điều đó.
Tom got caught stealing something.	Tom bị bắt trộm một thứ gì đó.
Tom will be confused.	Tom sẽ bối rối.
Tom and Mary disagree with you.	Tom và Mary không đồng ý với bạn.
The socks Tom is wearing don't fit.	Đôi tất mà Tom đang đi không phù hợp.
I am thinking of moving to Australia.	Tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến Úc.
It's wasteful.	Thật lãng phí.
I am devastated.	Tôi bị tàn phá.
You can leave as soon as you finish your work.	Bạn có thể rời đi ngay sau khi hoàn thành công việc của mình.
Tom burned his neighbor's house.	Tom đốt nhà hàng xóm của mình.
Tom was the one who took care of that.	Tom là người đã xử lý vấn đề đó.
It's been almost three months since I moved here.	Đã gần ba tháng kể từ khi tôi chuyển đến đây.
Tom said he saw a lion yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con sư tử vào ngày hôm qua.
Tom said he thought he could help us with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
It would be a terrible mistake to do that.	Sẽ là một sai lầm khủng khiếp nếu làm điều đó.
Tom said he thought it would never happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
The work is not completed yet.	Công việc vẫn chưa hoàn thành.
Tom has been very busy all day.	Tom đã rất bận rộn cả ngày.
Tom is also our friend.	Tom cũng là bạn của chúng tôi.
Tom is working hard, right?	Tom đang làm việc chăm chỉ, phải không?
Tom feeds the feral cat.	Tom cho mèo hoang ăn.
They live on the 12th floor of this apartment.	Họ sống trên tầng 12 của căn hộ này.
You can stay in Australia for as long as you like.	Bạn có thể ở lại Úc bao lâu tùy thích.
Whose file is that?	Tập tài liệu đó của ai?
I'm not good at swimming.	Tôi bơi không giỏi.
Jazz is not my forte.	Jazz không phải là sở trường của tôi.
I know that Tom shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không nên làm như vậy nữa.
That man is Tom.	Người đàn ông đó là Tom.
Come to town tonight and have some fun.	Hãy đến thị trấn tối nay và vui chơi một chút.
I know Tom as a very sleeper.	Tôi biết Tom là một người rất hay ngủ.
You'll see it, won't you?	Bạn sẽ thấy nó, phải không?
Tom knows he'll be busy on October 20.	Tom biết anh ấy sẽ bận vào ngày 20 tháng 10.
I thought you said you were afraid to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sợ làm điều đó.
Tom and his friends often hang out together after school.	Tom và những người bạn của anh ấy thường đi chơi cùng nhau sau giờ học.
Tom has a sister.	Tom có ​​một em gái.
Do you and Tom have a fight or something?	Bạn và Tom có ​​đánh nhau hay gì không?
I don't think Tom is the problem.	Tôi không nghĩ rằng Tom mới là vấn đề.
Tom was the first to realize that Mary was in pain.	Tom là người đầu tiên nhận ra Mary đang bị đau.
You're about three years younger than me, aren't you?	Bạn nhỏ hơn tôi khoảng ba tuổi, phải không?
Tom can't drive and neither can Mary.	Tom không thể lái xe và Mary cũng không thể.
Tom will have to work late every night this week.	Tom sẽ phải làm việc muộn mỗi tối trong tuần này.
There is a lot of danger in a big storm.	Có rất nhiều nguy hiểm trong một cơn bão lớn.
Tom said he couldn't wait long.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi lâu.
Tom is very ticklish.	Tom rất nhột nhột.
Let me tell you how Tom and Mary met.	Để tôi kể cho bạn nghe Tom và Mary đã gặp nhau như thế nào.
I am a comedian.	Tôi là một diễn viên hài.
Most of their time is spent in part-time jobs.	Phần lớn thời gian của họ được dành cho các công việc bán thời gian.
Tom is the one who suggested I buy this.	Tom là người đề nghị tôi mua cái này.
We don't see you.	Chúng tôi không nhìn thấy bạn.
I'm not surprised Tom is here.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom ở đây.
I could tell Tom was joking.	Tôi có thể nói Tom đang nói đùa.
Tom looks through the list to see if Mary's name is there.	Tom xem qua danh sách để xem liệu tên của Mary có ở đó không.
I'll leave at 2:30.	Tôi sẽ nghỉ lúc 2:30.
Tom didn't know Mary was interested in classical music.	Tom không biết Mary quan tâm đến nhạc cổ điển.
Tom just got kicked out of the house.	Tom vừa bị đuổi khỏi nhà.
I hope nothing happens to Tom.	Tôi hy vọng không có gì xảy ra với Tom.
You're not convinced, are you?	Bạn không bị thuyết phục, phải không?
This vase has been on the shelf for many years.	Chiếc bình này đã được đặt trên kệ trong nhiều năm.
I don't know why Tom lost his patience.	Tôi không biết tại sao Tom lại mất kiên nhẫn.
Tom replied that he was sorry.	Tom trả lời rằng anh ấy rất tiếc.
Tom did all of that.	Tom đã làm tất cả những điều đó.
I think Tom will be happy to see Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi gặp Mary.
I want nothing to do with Tom.	Tôi không muốn làm gì với Tom.
Tom spent the afternoon writing postcards.	Tom đã dành cả buổi chiều để viết bưu thiếp.
She was sick in bed for a while.	Cô ấy đã bị ốm trên giường một thời gian.
Does that sound ironic to you?	Điều đó có vẻ mỉa mai đối với bạn?
Tom did not tell Mary what to do.	Tom không nói với Mary những gì phải làm.
I think you can do it without my help.	Tôi nghĩ bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom told me that he thought Mary was bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang buồn chán.
I was informed that he failed the test.	Tôi đã được thông báo về việc anh ấy đã thất bại trong cuộc kiểm tra.
I'm not the only one getting here early.	Tôi không phải là người duy nhất đến đây sớm.
I'm sure you can take care of yourself.	Tôi chắc rằng bạn có thể tự lo cho mình.
Why do you want to hurt me so much?	Tại sao em lại muốn làm tổn thương anh nhiều như vậy?
I want to rent a motorboat.	Tôi muốn thuê một chiếc thuyền máy.
Tom is at my house.	Tom đang ở nhà tôi.
Now Tom knows why.	Bây giờ Tom biết tại sao.
Tom didn't seem very sleepy.	Tom dường như không buồn ngủ cho lắm.
Tom can solve that problem.	Tom có ​​thể giải quyết vấn đề đó.
I ran some errands for Tom.	Tôi đã chạy một số việc lặt vặt cho Tom.
Tom and Mary were both in Australia last month.	Tom và Mary đều ở Úc vào tháng trước.
Tom said he has no plans to stay single for the rest of his life.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch sống độc thân cả đời.
The body converts excess calories into fat.	Cơ thể chuyển hóa calo thừa thành chất béo.
Peel and finely chop the onion.	Bóc vỏ và thái nhỏ hành tây.
I am looking for a place to stay in Boston.	Tôi đang tìm một nơi để ở tại Boston.
I suggest you find a new line of work.	Tôi đề nghị bạn nên tìm một dòng công việc mới.
White carpets are difficult to clean.	Thảm trắng rất khó làm sạch.
I think you should stay here until the rain stops.	Tôi nghĩ bạn nên ở đây cho đến khi trời tạnh mưa.
Tom says Mary is his girlfriend.	Tom nói Mary là bạn gái của anh ấy.
I don't believe we were officially introduced.	Tôi không tin rằng chúng tôi đã được chính thức giới thiệu.
Tom doesn't offer gentle advice.	Tom không đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng.
I've given a speech or two in my time.	Tôi đã có một hoặc hai bài phát biểu trong thời gian của mình.
I doubt Tom will remember.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ nhớ.
I don't think Tom knows he shouldn't be parked there.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy không nên đậu ở đó.
Tom tells Mary that she doesn't have to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom, Mary, John and Alice can all swim.	Tom, Mary, John và Alice đều có thể bơi.
The floor is completely covered by a large rug.	Sàn nhà được bao phủ hoàn toàn bởi một tấm thảm lớn.
Tom can't keep a job.	Tom không thể giữ một công việc.
I think you know that Tom dropped out of college.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng Tom đã bỏ học đại học.
Tom is the perfect guy for Mary.	Tom là chàng trai hoàn hảo cho Mary.
You don't look comfortable.	Trông bạn không được thoải mái.
You don't want to help?	Bạn không muốn giúp đỡ?
There are many yachts in the harbor.	Có rất nhiều du thuyền trong bến cảng.
You haven't changed one bit.	Bạn đã không thay đổi một chút nào.
Many couples today have signed prenuptial agreements.	Nhiều cặp vợ chồng ngày nay đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.
Yes, that's exactly what I want.	Vâng, đó chính xác là những gì tôi muốn.
Tom told me he was too tired to study tonight, so he just wanted to watch TV.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quá mệt để học tối nay, vì vậy anh ấy chỉ muốn xem TV.
Tom did it himself.	Tom đã tự làm.
Tom does not know Mary's full name.	Tom không biết tên đầy đủ của Mary.
I'll go get our coats from the cloak room.	Tôi sẽ đi lấy áo khoác của chúng ta từ phòng áo choàng.
This bandage is too thin to support your weight.	Lớp băng này quá mỏng để có thể chịu được trọng lượng của bạn.
Tom is in custody.	Tom đang bị giam giữ.
Can you please help Tom?	Bạn có thể vui lòng giúp Tom được không?
I don't think Tom would be better at it than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không giỏi làm việc đó hơn Mary.
Tom will come with me.	Tom sẽ đi với tôi.
Tom's door wasn't locked, so I didn't need a key to get in.	Cửa của Tom đã không khóa, vì vậy tôi không cần chìa khóa để vào.
Has Tom been here yet?	Tom đã ở đây chưa?
What makes you think I want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó?
I think Tom might not be pleased.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không hài lòng.
Tom was very distressed.	Tom đã rất đau khổ.
Tom will return home on October 20.	Tom sẽ trở về nhà vào ngày 20 tháng 10.
He suddenly started writing a letter to his mother.	Anh đột nhiên bắt đầu viết một bức thư cho mẹ mình.
Tom wants to move here.	Tom muốn chuyển đến đây.
Where did Tom die?	Tom chết ở đâu?
I won't get paid until Monday.	Tôi sẽ không được trả cho đến thứ Hai.
You seem surprised that Tom can't do that.	Bạn có vẻ ngạc nhiên rằng Tom không thể làm được điều đó.
Tom seems bored with all this.	Tom dường như cảm thấy nhàm chán với tất cả những điều này.
Tom thinks Mary will be absent.	Tom nghĩ Mary sẽ vắng mặt.
You should not be too hasty in making a decision. 	Bạn không nên quá vội vàng trong việc đưa ra quyết định.
Sometimes it helps to sit back and reflect.	Đôi khi, ngồi lại và suy ngẫm sẽ rất hữu ích.
Sadly, Tom doesn't read books.	Đáng buồn thay, Tom không đọc sách.
The guests won't come for an hour. 	Những vị khách sẽ không đến trong một giờ.
In the meantime, we can reserve a table.	Trong thời gian chờ đợi, chúng ta có thể đặt bàn ăn.
Tom has the ability to pass the test.	Tom có ​​khả năng vượt qua kỳ kiểm tra.
What did you buy for Tom?	Bạn đã mua gì cho Tom?
Did you say where Tom was?	Bạn đã nói Tom đã ở đâu?
I'm pretty depressed right now.	Hiện giờ tôi khá chán nản.
Tom is very angry with Mary.	Tom rất giận Mary.
I've always liked it.	Tôi luôn thích nó.
Tom did his job.	Tom đã làm công việc của mình.
I've been gone this week.	Tôi đã đi suốt tuần này.
I'm not afraid of anyone.	Tôi không sợ ai cả.
I can't deal with you right now.	Tôi không thể giải quyết với bạn ngay bây giờ.
Tom didn't think Mary would be alone.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở một mình.
We expect Tom to help us.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom tells everyone that he is lonely.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy cô đơn.
Tom likes trains.	Tom thích xe lửa.
That's not how things are done here.	Đó không phải là cách mọi thứ được thực hiện ở đây.
I take it seriously before going to bed.	Tôi coi trọng việc đánh giày trước khi đi ngủ.
I can't afford a new bike.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe đạp mới.
What are you laughing at?	Bạn đang cười cái gì vậy?
What is the best thing to do in the event of a storm?	Điều tốt nhất nên làm trong trường hợp có bão là gì?
I found a part-time job.	Tôi đã tìm được một công việc bán thời gian.
Tom is still alive.	Tom vẫn còn sống.
You don't have to be afraid of change.	Bạn không cần phải sợ hãi trước sự thay đổi.
This knife was given to me by my grandfather.	Con dao này do ông ngoại tặng cho tôi.
There is no reason to believe that.	Không có lý do gì để tin vào điều đó.
Tom talked about Mary for more than three hours.	Tom đã nói về Mary trong hơn ba giờ đồng hồ.
Tom was very rude to the wait staff.	Tom đã rất thô lỗ với nhân viên phục vụ.
I met Tom three years ago.	Tôi đã gặp Tom ba năm trước.
Tom thinks he's a good singer.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một ca sĩ giỏi.
I want to study with you tonight, but I can't.	Tôi muốn học với bạn tối nay, nhưng tôi không thể.
I don't think Tom likes Mary very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích Mary cho lắm.
Tom seems to be leaving.	Tom dường như sẽ rời đi.
God has a plan for Tom.	Chúa có một kế hoạch cho Tom.
Tom and I used to do it together.	Tom và tôi đã từng làm điều đó cùng nhau.
I know that Tom knows who needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai cần phải làm điều đó.
This movie is surprisingly interesting.	Bộ phim này thú vị một cách đáng ngạc nhiên.
Tom said that he thought Mary would like the movie.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích bộ phim.
You have to tell Tom not to do that.	Bạn phải nói với Tom đừng làm vậy.
You don't have to stand.	Bạn không cần phải đứng.
Tom measured the windows to find new curtains.	Tom đã đo các cửa sổ để tìm những tấm màn mới.
He read the entire Old Testament in one year.	Anh ấy đã đọc toàn bộ Cựu ước trong một năm.
The negotiations took place in Boston.	Cuộc đàm phán diễn ra ở Boston.
I haven't talked to anyone lately.	Tôi không nói chuyện với ai gần đây.
Tom won't tell Mary that he's sleepy.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy đang buồn ngủ.
You think I don't like doing that, do you?	Bạn nghĩ rằng tôi không thích làm điều đó, phải không?
I want my mother.	Tôi muốn mẹ của tôi.
It's only a five-minute walk to school.	Chỉ mất năm phút đi bộ đến trường.
Tom is getting desperate.	Tom đang trở nên tuyệt vọng.
I know you love Tom.	Tôi biết bạn yêu Tom.
Tom lives on the other side of this street.	Tom sống ở phía bên kia của con phố này.
Tom is not right-handed.	Tom không thuận tay phải.
I don't understand any of that.	Tôi không hiểu bất kỳ điều gì trong số đó.
I don't have that ability right now.	Tôi không có khả năng đó ngay bây giờ.
Don't want some ice?	Bạn không muốn một ít đá?
Tom started talking exactly like his father.	Tom bắt đầu nói giống hệt bố của mình.
They unload the goods onto the ship.	Họ dỡ hàng lên tàu.
You still have thirty minutes.	Bạn vẫn còn ba mươi phút.
We import a lot of things from Australia.	Chúng tôi nhập khẩu rất nhiều thứ từ Úc.
Tom boiled some eggs for breakfast.	Tom luộc một ít trứng cho bữa sáng.
Tom and Mary will have to work together.	Tom và Mary sẽ phải làm việc cùng nhau.
I think I have an idea.	Tôi nghĩ tôi có một ý tưởng.
We are very happy that you are here.	Chúng tôi rất vui vì bạn ở đây.
Tom won't take care of it.	Tom sẽ không chăm sóc nó.
Tom spends most of his day studying French.	Tom dành phần lớn thời gian trong ngày để học tiếng Pháp.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đáng tin cậy.
It's not something just anyone can do.	Đó không phải là điều mà chỉ ai cũng có thể làm được.
Tom didn't know Mary would do it.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó.
I'm bad with money.	Tôi rất tệ với tiền bạc.
Socrates said that realizing one's own ignorance is the first step towards wisdom.	Socrates nói rằng nhận ra sự ngu dốt của chính mình là bước đầu tiên để hướng tới sự khôn ngoan.
Tom knows that I have been suspended.	Tom biết rằng tôi đã bị đình chỉ.
We need to find another way to make a living.	Chúng ta cần tìm một cách khác để kiếm sống.
I don't think I will go to work tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ đi làm.
I never heard from Tom again.	Tôi không bao giờ nghe tin từ Tom nữa.
Did Tom do much today?	Hôm nay Tom có ​​làm được nhiều không?
You never know who is watching.	Bạn không bao giờ biết ai đang xem.
How far is it to Tom's house?	Còn bao xa nữa là đến nhà của Tom?
Tom has had a beard all summer.	Tom đã để râu trong suốt mùa hè.
You love doing that, don't you?	Bạn thích làm điều đó, phải không?
Tom says he has no flood insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm lũ lụt.
Tom admits that he has never actually been to Australia.	Tom thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thực sự đến Úc.
Tom is an extremely shy person.	Tom là một người cực kỳ nhút nhát.
Tom will never come home again, will he?	Tom sẽ không bao giờ về nhà nữa, phải không?
Did Tom get away with murder?	Tom có ​​thoát tội giết người không?
Tom walked up the steps ahead.	Tom bước lên những bậc thang phía trước.
It's dark and I don't know what to do.	Trời tối và tôi không biết phải làm gì.
I look forward to seeing you in Australia.	Tôi rất mong được gặp bạn ở Úc.
Why can't you do it yet?	Tại sao bạn vẫn chưa thể làm được điều đó?
My uncle's company launched a new product last month.	Công ty của chú tôi đã tung ra một sản phẩm mới vào tháng trước.
You cannot put toothpaste back into the tube.	Bạn không thể cho kem đánh răng trở lại ống.
Tom and Mary have a house in the country.	Tom và Mary có một ngôi nhà ở nông thôn.
Tom knows how to use the abacus.	Tom biết cách sử dụng bàn tính.
I know that Tom is a thief.	Tôi biết rằng Tom là một tên trộm.
I haven't bought a ticket yet.	Tôi vẫn chưa mua vé.
"Tom was able to convince Mary to help." 	"Tom đã có thể thuyết phục Mary giúp đỡ."
"How did he do that?"	"Anh ấy đã làm thế bằng cách nào?"
Tom, what's going on? 	Tom, có chuyện gì vậy?
Your face is red.	Mặt bạn đỏ bừng.
Tom does not feed the dog in the morning, only feeds the dog in the evening.	Tom không cho chó ăn vào buổi sáng, chỉ cho chó ăn vào buổi tối.
I owe Tom three hundred dollars.	Tôi nợ Tom ba trăm đô la.
Is it okay if I use your car today?	Nếu tôi sử dụng xe của bạn hôm nay thì có được không?
I think we'd better ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Tom missed the last train home.	Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà.
They will not stop there to achieve their political goals.	Họ sẽ không dừng lại ở đó để đạt được các mục tiêu chính trị của họ.
I won't be able to do it if you don't help me.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu bạn không giúp tôi.
I really need to go home and catch some z.	Tôi thực sự cần phải về nhà và bắt một số z.
I think there's still a chance for that to happen.	Tôi nghĩ rằng vẫn có cơ hội xảy ra.
The weather changes suddenly.	Thời tiết thay đổi đột ngột.
I can't remember all of my passwords, so I write them all down in a notebook that I keep hidden where I don't think anyone can find it.	Tôi không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy tôi ghi tất cả chúng vào một cuốn sổ mà tôi giấu kín ở nơi tôi không nghĩ rằng ai đó có thể tìm thấy nó.
Tom was just three years old when his father passed away.	Tom vừa được ba tuổi khi cha anh qua đời.
Tom can try to do it alone.	Tom có ​​thể thử làm điều đó một mình.
Tom tried, but couldn't do it.	Tom đã cố gắng, nhưng không thể làm được.
How much will it cost?	Nó sẽ có giá bao nhiêu?
Don't you know Tom has a sports car?	Bạn không biết Tom có ​​một chiếc xe thể thao?
It's a nice car you're driving.	Đó là một chiếc xe đẹp bạn đang lái.
That's not a motivator.	Đó không phải là một động lực.
I don't make anyone cry.	Tôi không làm ai khóc.
Tom is almost always at home.	Tom hầu như luôn ở nhà.
I know that Tom knows I shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
Tom did something really bad.	Tom đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ.
I thought you said Tom did it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom đã làm điều đó.
I think you will be impressed.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ bị ấn tượng.
My brother drew it.	Em trai tôi đã vẽ nó.
Tom, how many times can you pull?	Tom, bạn có thể kéo được bao nhiêu lần?
I won't hug Tom anymore.	Tôi sẽ không ôm Tom nữa.
I suppose Tom would gladly do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ sẵn lòng làm điều đó.
I can't promise Tom won't come back.	Tôi không thể hứa là Tom sẽ không quay lại.
I don't know why Tom lied.	Tôi không biết tại sao Tom lại nói dối.
I'm late again.	Tôi lại đến muộn.
Tom was clearly hesitant to do so.	Tom rõ ràng là do dự khi làm điều đó.
I tend to look at the pictures before reading the text.	Tôi có xu hướng nhìn vào các bức tranh trước khi đọc văn bản.
Could one of you please tell me where can I park my car?	Xin một người trong số các bạn vui lòng cho tôi biết tôi có thể đậu xe ở đâu?
Tom wants to do it more than Mary.	Tom muốn làm điều đó nhiều hơn Mary.
Tom is a fun-loving person.	Tom là một người thích vui vẻ.
Tom didn't talk to you yesterday?	Hôm qua Tom không nói chuyện với bạn à?
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom đang ở đâu.
I've got a season ticket for all the home games.	Tôi đã có được một tấm vé của mùa giải cho tất cả các trận đấu trên sân nhà.
I don't see how I can do all I'm asked to do.	Tôi không thấy làm thế nào tôi có thể làm tất cả những gì tôi được yêu cầu.
Where is the tape?	Băng ở đâu?
Columbus argued that he could reach India by going west.	Columbus lập luận rằng ông có thể đến Ấn Độ bằng cách đi về phía tây.
The model and serial number are at the bottom of the panel.	Mô hình và số sê-ri nằm ở dưới cùng của bảng điều khiển.
Both Tom and Mary were silent.	Cả Tom và Mary đều im lặng.
Why don't you come to my house and play the piano?	Tại sao bạn không đến nhà tôi và chơi piano?
Since you're here, we might as well get started.	Vì bạn ở đây, chúng ta cũng có thể bắt đầu.
Did you know that Tom has only one leg?	Bạn có biết rằng Tom chỉ có một chân?
It took us a long time to decide where to go.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để quyết định sẽ đi đâu.
Tom says he won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
We won't leave Tom here alone.	Chúng tôi sẽ không để Tom ở đây một mình.
Tom couldn't stop thinking about Mary.	Tom không thể ngừng nghĩ về Mary.
Tom said that he would teach us French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom is moving pretty fast.	Tom đang di chuyển khá nhanh.
Tom doesn't know the value of money.	Tom không biết giá trị của đồng tiền.
Tom says he is pleased with the results.	Tom nói rằng anh ấy hài lòng với kết quả.
Do what you are asked to do.	Hãy làm những gì bạn được yêu cầu.
Tom, can I have some time with you alone?	Tom, tôi có thể có một chút thời gian với bạn một mình?
I don't think it's too late to do that.	Tôi không nghĩ rằng đã quá muộn để làm điều đó.
If you don't want that book anymore, can I get it?	Nếu bạn không muốn cuốn sách đó nữa, tôi có thể lấy nó được không?
The group disbanded.	Nhóm tan rã.
Do you think eating with family is important?	Bạn có nghĩ rằng việc ăn uống với gia đình là quan trọng?
Tom was not invited.	Tom không được mời.
I had a very interesting conversation with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với Tom.
I can't believe they hired me.	Tôi không thể tin rằng họ đã thuê tôi.
I will be disappointed if I see you do that.	Tôi sẽ thất vọng nếu tôi thấy bạn làm điều đó.
Enemy troops surround the city.	Quân địch bao vây thành phố.
Tom is not our son.	Tom không phải là con trai của chúng tôi.
Tom hasn't done it yet.	Tom vẫn chưa làm được.
Tom slipped and broke his neck.	Tom trượt chân và gãy cổ.
Tom never said anything about it.	Tom chưa bao giờ nói gì về điều đó.
Tom says he's always wanted to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy luôn muốn đến Úc.
Why do you think Tom hates me?	Tại sao bạn nghĩ Tom ghét tôi?
Tom says he thinks Mary cares.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm.
Tom says he's moving to Boston next October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston vào tháng 10 tới.
Tom says he saw something scary.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ.
I trusted him with all the money I had.	Tôi đã tin tưởng anh ấy với tất cả số tiền tôi có.
One has to practice every day to become a world class athlete.	Người ta phải luyện tập mỗi ngày để trở thành một vận động viên đẳng cấp thế giới.
Do you have a mentor?	Bạn có người cố vấn không?
Persuasion is better than force.	Thuyết phục tốt hơn vũ lực.
Tom read Mary a story.	Tom đã đọc cho Mary một câu chuyện.
The meeting starts at 2:30pm and ends at 5:00pm.	Cuộc họp bắt đầu lúc 2 giờ 30 phút và kết thúc lúc 5 giờ.
Tom and Mary called off their engagement.	Tom và Mary đã hủy bỏ lễ đính hôn của họ.
Tom has lived in Boston for thirty years, but he still doesn't seem to know the city well enough.	Tom đã sống ở Boston ba mươi năm, nhưng anh ấy dường như vẫn chưa hiểu rõ về thành phố này.
Look at the seventh line from the bottom of page 34.	Nhìn vào dòng thứ bảy từ cuối trang 34.
Tom begs Mary to keep it a secret.	Tom cầu xin Mary giữ bí mật.
There are many collisions.	Có nhiều vụ va chạm.
You can't find it?	Bạn không thể tìm thấy nó?
Is Tom really your boss?	Tom có ​​thực sự là sếp của bạn không?
Tom says he thinks Mary is likely to cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có khả năng sẽ khóc.
I don't think Tom is being honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang trung thực.
I can't remember everything you told me.	Tôi không thể nhớ tất cả những gì bạn đã nói với tôi.
Tom said he knew that was what Mary had to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary phải làm.
I must have typed the wrong number.	Chắc tôi đã gõ nhầm số.
I know Tom knows who has to do it.	Tôi biết Tom biết ai phải làm điều đó.
You are not fully informed.	Bạn không được thông tin đầy đủ.
I told Tom you're working.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đang làm việc.
That is the tip of the iceberg.	Đó là phần nổi của tảng băng chìm.
Tom visits Mary in the hospital.	Tom đến thăm Mary trong bệnh viện.
Tom hesitated in the doorway.	Tom do dự trước ngưỡng cửa.
I'll probably kiss Tom.	Chắc tôi sẽ hôn Tom.
Tom felt in his pocket for his wallet.	Tom cảm thấy trong túi lấy ví của mình.
I want you to tell Tom that he can't come here anymore.	Tôi muốn bạn nói với Tom rằng anh ấy không thể đến đây nữa.
I would never have met you if I hadn't broken my leg.	Tôi sẽ không bao giờ gặp bạn nếu tôi không bị gãy chân.
Tom must have been about three years old then.	Lúc đó Tom chắc khoảng ba tuổi.
You have been forgiven.	Bạn đã được tha thứ.
Tom says he doesn't have an office.	Tom nói rằng anh ấy không có văn phòng.
German domination did not last long.	Sự thống trị của người Đức không kéo dài lâu.
Today Tom wears a black shirt.	Hôm nay Tom mặc một chiếc áo sơ mi đen.
I have something I want to give you.	Tôi có một cái gì đó tôi muốn đưa cho bạn.
Tom asks that the room be painted.	Tom yêu cầu rằng căn phòng được sơn.
Tom killed the dragon.	Tom đã giết con rồng.
Tom says that he thinks Mary and John will break up.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary và John sẽ chia tay.
I don't know if you remember Tom or not.	Tôi không biết liệu bạn có nhớ Tom hay không.
I don't understand what just happened here.	Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây.
Why is Tom attacking me?	Tại sao Tom lại tấn công tôi?
I was swimming in the pool at the time.	Lúc đó tôi đang bơi trong hồ bơi.
There are some things we could change, but we chose not to.	Có một số điều chúng tôi có thể thay đổi, nhưng chúng tôi đã chọn không làm.
Tom doesn't wear blue.	Tom không mặc màu xanh lam.
Billie Holliday has a gravelly voice.	Billie Holliday có một giọng nói đầy sỏi đá.
I gave Tom some comics.	Tôi đã cho Tom vài truyện tranh.
Tom sees Mary driving her new car.	Tom nhìn thấy Mary đang lái chiếc xe hơi mới của cô ấy.
I am not capable of completing the work alone.	Tôi không có khả năng hoàn thành công việc một mình.
You can get injured if you are not careful.	Bạn có thể bị thương nếu không cẩn thận.
Why can't I kiss you?	Tại sao tôi không thể hôn bạn?
I have a friend who can play trombone.	Tôi có một người bạn có thể chơi trombone.
I hope this doesn't bother you too much.	Tôi hy vọng điều này sẽ không làm phiền bạn quá nhiều.
It took Tom a long time to decide what to wear.	Tom đã mất một thời gian dài để quyết định xem mình sẽ mặc gì.
Tom is going too, right?	Tom cũng sẽ đi, phải không?
Ask Tom if he's going to the party tonight.	Hỏi Tom xem anh ấy có đi dự tiệc tối nay không.
I have seen you dance.	Tôi đã thấy bạn nhảy.
I told Tom I wasn't going to Boston with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston với anh ấy.
Don't you know Tom lived in Boston as a child?	Bạn không biết Tom sống ở Boston khi còn nhỏ sao?
When Tom took a nap, his blood pressure went up.	Khi Tom chợp mắt, huyết áp của anh ấy tăng lên.
Tom won't find anyone who will help him do it.	Tom sẽ không tìm thấy bất kỳ ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Why don't we walk to the station?	Tại sao chúng ta không đi bộ đến nhà ga?
Tom caused a ruckus at dinner last night.	Tom đã gây náo loạn vào bữa tối hôm qua.
Tom will explain it to you.	Tom sẽ giải thích cho bạn.
Tom and I both left early.	Tom và tôi đều đi sớm.
Stay away from whirlpools.	Tránh xa vùng nước xoáy.
They are sitting in the kitchen and drinking tea.	Họ đang ngồi trong bếp và uống trà.
I'm just glad it's over.	Tôi chỉ vui vì nó đã kết thúc.
I try to always be at least five minutes ahead of time.	Tôi cố gắng luôn đến trước thời gian ít nhất năm phút.
The jury found Tom not guilty.	Bồi thẩm đoàn nhận thấy Tom không có tội.
Tom drove me crazy.	Tom đã làm tôi phát điên.
Tom Jackson is an American naval officer and painter.	Tom Jackson là một sĩ quan hải quân và họa sĩ người Mỹ.
He is a lazy man.	Anh ta là một kẻ lười biếng.
The girl on the right is Mary.	Cô gái bên phải là Mary.
We did everything they asked us to do.	Chúng tôi đã làm mọi thứ mà họ yêu cầu chúng tôi làm.
What fun is that?	Điều đó có gì vui?
The discussion is very intellectually stimulating.	Cuộc thảo luận rất kích thích trí tuệ.
I wish I could buy a better car.	Tôi ước mình có thể mua được một chiếc xe hơi tốt hơn.
The pond is 3 meters deep.	Ao sâu 3 mét.
Tom doesn't need to talk to me.	Tom không cần phải nói chuyện với tôi.
I don't think Tom cares about me.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến tôi.
I don't think I want to go to college.	Tôi không nghĩ mình muốn vào đại học.
What changes do you have in mind?	Bạn có những thay đổi nào trong tâm trí?
I know that Tom went camping, but I don't know where.	Tôi biết rằng Tom đã đi cắm trại, nhưng tôi không biết ở đâu.
Tom didn't look too worried.	Trông Tom không quá lo lắng.
Let it go, Tom.	Để nó đi, Tom.
Tom put on his coat and went outside.	Tom mặc áo khoác và đi ra ngoài.
Don't interrupt Tom.	Đừng ngắt lời Tom.
I don't think there's enough room in the canoe for the three of us.	Tôi không nghĩ có đủ chỗ trong ca nô cho cả ba chúng tôi.
I am your mother's child.	Con là con của mẹ.
The sky will not be clear.	Bầu trời sẽ không rõ ràng.
Tom is working, isn't he?	Tom đang làm việc, phải không?
Tom had the information we needed.	Tom có ​​thông tin chúng tôi cần.
Tom is still a little angry, isn't he?	Tom vẫn còn một chút tức giận, phải không?
Tom agreed to let Mary do it.	Tom đã đồng ý để Mary làm điều đó.
I'm so glad I finally caught you.	Tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã bắt được bạn.
Does it really matter which of these I choose?	Tôi chọn cái nào trong số này có thực sự quan trọng không?
Tom told me he didn't know why Mary did what she did.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm những gì cô ấy đã làm.
I only read the first four chapters.	Tôi chỉ đọc bốn chương đầu tiên.
Many people think that the report is poorly written.	Nhiều người nghĩ rằng bản báo cáo được viết kém.
I will tell him when the time is right.	Tôi sẽ nói điều đó với anh ấy vào thời điểm thích hợp.
Tom is a bit tall.	Tom hơi cao.
Tom clearly doesn't really want to do that.	Tom rõ ràng không thực sự muốn làm điều đó.
I usually sleep on the bus on the way home.	Tôi thường ngủ trên xe buýt trên đường về nhà.
Tom looks really familiar.	Tom trông thực sự rất quen thuộc.
Tom says he hopes Mary knows he doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I'm sure Tom doesn't think so.	Tôi chắc rằng Tom không nghĩ vậy.
Tom was offered a job singing on a cruise ship.	Tom đã được mời làm việc hát trên một chiếc tàu du lịch.
Do you know who we are, Tom?	Bạn có biết chúng tôi là ai không, Tom?
I don't think Tom does.	Tôi nghĩ Tom không làm vậy.
They turned to look at Tom.	Họ quay lại nhìn Tom.
Tom isn't safe here, is he?	Tom không an toàn ở đây phải không?
Tom and Mary are giving birth next month.	Tom và Mary sẽ sinh con vào tháng tới.
Tom said Mary didn't have to do it.	Tom nói Mary không cần phải làm điều đó.
Tom said that it should have been easy.	Tom nói rằng làm điều đó lẽ ra phải dễ dàng.
Tom works in a music store.	Tom làm việc trong một cửa hàng âm nhạc.
I don't think Tom will come this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến vào sáng nay.
Tom usually swims in the morning.	Tom thường bơi vào buổi sáng.
Tom swore he wouldn't agree to do it.	Tom đã thề rằng anh ấy không đồng ý làm điều đó.
Did you know Tom before he came to work for us?	Bạn có biết Tom trước khi anh ấy đến làm việc cho chúng tôi không?
Tom shows Mary a picture of John.	Tom cho Mary xem một bức ảnh của John.
Antibodies fight infections and viruses.	Các kháng thể chống lại nhiễm trùng và vi rút.
Tom tried to get Mary to work harder.	Tom đã cố gắng để Mary làm việc chăm chỉ hơn.
The old rules do not apply.	Các quy tắc cũ không áp dụng.
I was really cute when I was a kid.	Tôi thực sự rất dễ thương khi tôi còn là một đứa trẻ.
It's nice to have Tom back.	Thật vui khi có Tom trở lại.
Does Tom still love Mary?	Tom có ​​còn yêu Mary không?
I don't think Tom is honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom trung thực.
Tom let us in.	Tom cho chúng tôi vào.
I want to be a police officer when I grow up.	Tôi muốn trở thành cảnh sát khi lớn lên.
The length of the day and the length of the year hardly change at all.	Độ dài của ngày và độ dài của năm hầu như không thay đổi chút nào.
I think this is the right time to introduce this product.	Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu sản phẩm này.
Who is the better hunter?	Ai là thợ săn giỏi hơn?
I could not meet his expectations.	Tôi không thể đáp ứng kỳ vọng của anh ấy.
Mary had her first child when she was still a teenager.	Mary có đứa con đầu lòng khi cô ấy vẫn còn là một thiếu niên.
Tom sat behind Mary in French class.	Tom ngồi sau Mary trong lớp tiếng Pháp.
I can't resist sweet things.	Tôi không thể cưỡng lại những điều ngọt ngào.
Tom was born in Boston but grew up in Chicago.	Tom sinh ra ở Boston nhưng lớn lên ở Chicago.
Tom was crazy.	Tom đã bị điên.
I agree to go.	Tôi đồng ý đi.
Her old bike creaked as she rode down the hill.	Chiếc xe đạp cũ của cô ấy kêu cót két khi cô ấy đạp xe xuống đồi.
I should have thought of that sooner.	Tôi nên nghĩ về điều đó sớm hơn.
A bad habit is easy to get into.	Một thói quen xấu rất dễ mắc phải.
Old age is not pleasant.	Tuổi già không dễ chịu.
Someone asked me a question about Tom.	Ai đó đã hỏi tôi một câu hỏi về Tom.
The humidity is quite high.	Độ ẩm khá cao.
I'll beep Tom.	Tôi sẽ kêu bíp Tom.
I think this is the first time Tom does it.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
Tom says he's not sure if Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể tự chăm sóc cho mình hay không.
I was concerned.	Tôi đã bận tâm.
What does Tom think about this?	Tom nghĩ gì về điều này?
You have underestimated Tom.	Bạn đã đánh giá thấp Tom.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
What I want to know is how Tom got here.	Điều tôi muốn biết là làm sao Tom đến được đây.
I know Tom won't let Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
No one seems to listen to Tom.	Dường như không ai lắng nghe Tom.
Tom was wrong to refuse Mary's help.	Tom đã sai khi từ chối sự giúp đỡ của Mary.
You can have enough money to live until you die.	Bạn có thể có đủ tiền để sống cho đến khi chết.
You didn't really do it for yourself, did you?	Bạn đã không thực sự làm điều đó cho chính mình, phải không?
Tom ran a marathon last weekend.	Tom đã chạy marathon vào cuối tuần trước.
He was caught off guard when his wife announced that he was about to have a baby.	Anh mất cảnh giác khi vợ thông báo sắp có con.
I hope Tom knows he doesn't have to.	Tôi hy vọng Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom says the solution to the problem is obvious.	Tom nói rằng giải pháp cho vấn đề là rõ ràng.
They refused to consider him as a strong candidate.	Họ từ chối coi anh như một ứng cử viên nặng ký.
Tom is not the first.	Tom không phải là người đầu tiên.
Tom will probably forget his promise.	Tom có ​​lẽ sẽ quên lời hứa của mình.
I would never forgive myself if anything happened to Tom.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Tom.
We can't depend on Tom to do the right thing.	Chúng ta không thể phụ thuộc vào Tom để làm điều đúng đắn.
Tom certainly understands we all need to attend today's meeting.	Tom chắc chắn hiểu tất cả chúng ta cần phải tham dự cuộc họp hôm nay.
Volunteers receive a t-shirt.	Các tình nguyện viên nhận được một chiếc áo phông.
I really don't have any opinion.	Tôi thực sự không có bất kỳ ý kiến.
We have to wear school uniforms.	Chúng tôi phải mặc đồng phục học sinh ở trường.
Ask Tom what we need to do next.	Hỏi Tom xem chúng ta cần làm gì tiếp theo.
Would you pass by the bakery and buy some bread?	Bạn sẽ đi ngang qua tiệm làm bánh và mua một ít bánh mì chứ?
Tom spent weeks preparing for his trip.	Tom đã dành hàng tuần để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
If what Tom told me is true, then we have nothing to worry about.	Nếu những gì Tom nói với tôi là sự thật, thì chúng tôi không có gì phải lo lắng cả.
Einstein's theory has contributed a lot to modern science.	Lý thuyết của Einstein đã đóng góp rất nhiều cho khoa học hiện đại.
My computer won't start.	Máy tính của tôi không khởi động được.
Tom forgot to tell Mary about the party.	Tom quên nói với Mary về bữa tiệc.
I'm not sure this is necessary.	Tôi không chắc rằng điều này là cần thiết.
We are lucky to have Tom.	Chúng tôi may mắn có Tom.
Tom yelled at the waitress because she spilled hot coffee on him.	Tom hét vào mặt cô phục vụ vì cô ấy làm đổ cà phê nóng vào người anh.
I do not know anything.	Tôi không biết gì cả.
That's all they have.	Đó là tất cả những gì họ có.
I don't know what's popular now.	Tôi không biết những gì phổ biến bây giờ.
Overcooked fish can dry out and lose flavor.	Cá nấu quá chín có thể bị khô và mất vị.
Tom didn't do his job.	Tom đã không làm công việc của mình.
I think you will be surprised.	Tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên.
We sold the car to Tom.	Chúng tôi đã bán xe cho Tom.
Tom's done, isn't he?	Tom đã hoàn thành, phải không?
When did you go out with Tom?	Bạn đã từng đi chơi với Tom khi nào?
Tom is weak in French.	Tom yếu tiếng Pháp.
Tom needs to go and sit down.	Tom cần phải đi và ngồi xuống.
Speak only when you are resolved.	Chỉ nói khi bạn được giải quyết.
Yesterday, Tom told me he had never been to Boston.	Hôm qua, Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
Where does Tom hang out?	Tom đi chơi ở đâu?
I wish someone would do this for me.	Tôi ước ai đó sẽ làm điều này cho tôi.
I love red parrots.	Tôi yêu những con vẹt đỏ.
Many people won't do that.	Nhiều người sẽ không làm điều đó.
Tom was standing in front of Mary.	Tom đang đứng trước mặt Mary.
Nothing but a full apology would satisfy Tom.	Không có gì ngoài một lời xin lỗi đầy đủ sẽ làm Tom hài lòng.
How long did it take Tom to convince Mary to help us?	Tom đã mất bao lâu để thuyết phục Mary giúp chúng ta?
You won't believe what happened this afternoon.	Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra chiều nay.
Tom tries to keep Mary warm.	Tom cố gắng giữ ấm cho Mary.
Tom makes his own bread.	Tom tự làm bánh mì.
Most of the houses around here don't have basements.	Hầu hết các ngôi nhà xung quanh đây không có tầng hầm.
Don't buy flowers for yourself. 	Đừng mua hoa cho chính mình.
Let someone else buy them for you.	Hãy để người khác mua chúng cho bạn.
Tom is not as smart as Mary.	Tom không thông minh như Mary.
He didn't know what was going on.	Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.
I think we'll need to pause the picnic because of the weather.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải tạm dừng chuyến dã ngoại vì thời tiết.
I think Tom is going to Australia on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào ngày 20 tháng 10.
This is not my home.	Đây không phải là nhà của tôi.
Tom doesn't want you to get mad at him.	Tom không muốn bạn nổi giận với anh ấy.
I was surprised to hear Tom say that.	Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Tom nói vậy.
Tom says Mary is angry.	Tom nói Mary đang tức giận.
What do you think we must do to maintain world peace?	Bạn nghĩ chúng ta phải làm gì để duy trì hòa bình của thế giới?
I don't think I will be able to pass the test.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua bài kiểm tra.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn như vậy.
Tom is the captain of the soccer team and also of the baseball team.	Tom là đội trưởng của đội bóng đá và cũng thuộc đội bóng chày.
There are no more than five passengers on the bus.	Không có quá năm hành khách trên xe buýt.
Do you still see Tom?	Bạn vẫn thấy Tom à?
Are you going to Boston in October?	Bạn có ý định đến Boston vào tháng 10?
Tom lied to Mary when he told her he did it.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói với cô rằng anh đã làm điều đó.
How long can Tom stay?	Tom có ​​thể ở lại bao lâu?
Tom has no plans to do it again.	Tom không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
You're a much better singer than Tom, aren't you?	Bạn là một ca sĩ giỏi hơn Tom nhiều, phải không?
Tom was pulled over by the police.	Tom đã bị cảnh sát kéo qua.
Tom's mother remarried very quickly after the death of his father.	Mẹ của Tom tái hôn rất nhanh sau cái chết của cha anh.
The Socialist Party received only 18 percent of the vote.	Đảng Xã hội chỉ được 18% số phiếu.
Tom says he won't try doing it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thử làm điều đó một lần nữa.
Tom is likely to remain safe.	Tom có ​​khả năng vẫn an toàn.
You think Tom wouldn't enjoy doing that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó, phải không?
Tom looks tired all the time.	Tom trông lúc nào cũng mệt mỏi.
You are manipulating.	Bạn đang thao túng.
Tom said he thought he might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom told me he was going to talk to Mary.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Would you like some wine?	Bạn có muốn uống một chút rượu vang không?
I think Tom fell in love with Mary.	Tôi nghĩ Tom đã yêu Mary.
Tom told me that he thought Mary was suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đa nghi.
I can do it better than Tom can.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể.
Tom asks Mary why she is angry.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại tức giận.
Tom did not understand what Mary needed.	Tom không hiểu Mary cần gì.
I don't think Tom is very bright.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất sáng sủa.
Tom has been told to be here at 2:30 tomorrow.	Tom đã được thông báo là sẽ có mặt ở đây lúc 2:30 ngày mai.
I think Tom wants to do that.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó.
Tom and Mary are losing.	Tom và Mary đang thua cuộc.
I know that Tom is a little worried about what might happen if he does.	Tôi biết rằng Tom hơi lo lắng về điều gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
Tom apologized again.	Tom xin lỗi một lần nữa.
Tom is usually the last to finish his meal.	Tom thường là người ăn xong cuối cùng.
Tom looks worse than before.	Tom trông tệ hơn trước.
This is the most embarrassing moment of my life.	Đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi.
Who can comfort Tom?	Ai có thể an ủi Tom?
I believe that is it.	Tôi tin rằng đó là nó.
I don't completely agree with you.	Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn.
Corridors should not be less than two meters wide.	Hành lang không được rộng dưới hai mét.
Tom must know what to do.	Tom phải biết phải làm gì.
I like to write in the sand whenever I go to the beach.	Tôi thích viết trên cát bất cứ khi nào tôi đi biển.
She has some flaws, but I love her more for them.	Cô ấy có một số lỗi lầm, nhưng tôi yêu cô ấy nhiều hơn vì chúng.
You are quite intelligent.	Bạn khá thông minh.
I thought you would quit Tom.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ nghỉ việc cho Tom.
You are being unreasonable.	Bạn đang tỏ ra vô lý.
An opportunity like this only comes once in a lifetime.	Cơ hội như thế này chỉ đến một lần trong đời.
Who is that stranger?	Người lạ đó là ai?
You're a little younger than Tom, aren't you?	Bạn trẻ hơn Tom một chút, phải không?
Tom seemed a little drunk.	Tom dường như hơi say.
Tom said he would do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom will have to undergo several months of rehabilitation after being discharged from the hospital.	Tom sẽ phải trải qua vài tháng phục hồi chức năng sau khi xuất viện.
That's how Tom does it.	Đó là cách Tom làm.
I think someone is there.	Tôi nghĩ có ai đó ở đó.
Tom told me he wanted me to stop doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi ngừng làm điều đó.
I'm just stating the truth.	Tôi chỉ nêu sự thật.
I really don't work here.	Tôi thực sự không làm việc ở đây.
There used to be a pharmacy around that corner.	Đã từng có một hiệu thuốc ở góc đó.
Tom will be back on Monday.	Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
What do you say we ditch this bozo and have some fun?	Bạn nói gì chúng ta bỏ bozo này và có một số niềm vui?
Tom fixed that three weeks ago.	Tom đã sửa điều đó ba tuần trước.
Tom is valedictorian and Mary is valedictorian.	Tom là thủ khoa và Mary là á khoa.
I said I couldn't do it.	Tôi đã nói rằng tôi không thể làm điều đó.
It will not be easy to sell this house.	Sẽ không dễ dàng để bán căn nhà này.
I'm not as good at it as I used to be.	Tôi không giỏi làm việc đó như tôi đã từng.
I think you shouldn't ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
It's not important.	Nó không quan trọng.
There are cigarette butts everywhere.	Có tàn thuốc ở khắp mọi nơi.
Tom and Mary sat on the bench under the old tree.	Tom và Mary ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây cổ thụ.
I can't take this pain anymore.	Tôi không thể chịu đựng thêm nỗi đau này nữa.
Do you think I have a chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng tôi có cơ hội chiến thắng?
You are not allowed to use erasers.	Bạn không được phép sử dụng tẩy.
If it had rained yesterday, I wouldn't have done it.	Nếu hôm qua trời mưa, tôi đã không làm như vậy.
We are building a new factory not far from here.	Chúng tôi đang xây dựng một nhà máy mới cách đây không xa.
I am completely serious.	Tôi hoàn toàn nghiêm túc.
Tom says he's sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary có thể làm được điều đó.
Tom is comfortable.	Tom thoải mái.
We like to have a cup of coffee after lunch.	Chúng tôi thích uống một tách cà phê sau khi ăn trưa.
Maybe that's what Tom would do.	Có lẽ đó là những gì Tom sẽ làm.
I have accepted the fact that I will never be as fluent in French as I would like to be.	Tôi đã chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ không bao giờ thông thạo tiếng Pháp như tôi muốn.
Tom did not object.	Tom không phản đối.
I couldn't eat anything on this menu.	Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì trong thực đơn này.
Stupidity knows no bounds.	Sự ngu ngốc không biết giới hạn.
I remember the year when he got a job.	Tôi nhớ năm khi anh ấy nhận được một công việc.
Tom thinks Mary is upset.	Tom nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
I was tricked by Tom.	Tôi đã bị lừa bởi Tom.
This hairstyle was popular in the nineties.	Kiểu tóc này phổ biến vào những năm chín mươi.
Tom is wearing an orange jumpsuit.	Tom đang mặc một bộ áo liền quần màu cam.
I think you should get some sleep.	Tôi nghĩ bạn nên ngủ một chút.
Tom is the only one who will do it.	Tom là người duy nhất sẽ làm điều đó.
Tom usually eats breakfast in the kitchen.	Tom thường ăn sáng trong bếp.
I don't think I'm likely to get fired.	Tôi không nghĩ mình có khả năng bị sa thải.
I'm not surprised that Tom doesn't like Mary.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không thích Mary.
Tom is probably still eating.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ăn.
Tom Jackson did not run for re-election in 2013.	Tom Jackson đã không tái tranh cử vào năm 2013.
I wish I had never told Tom that I knew Mary.	Tôi ước gì tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi biết Mary.
I have a right to know what's going on.	Tôi có quyền biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom hoped that Mary would be well enough to come.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ đủ khỏe để đến.
Tom just found out he has to move to Australia.	Tom vừa phát hiện ra anh ấy phải chuyển đến Úc.
This knife is not sharp enough.	Con dao này không đủ sắc.
Tom didn't know Mary wanted him to do it.	Tom không biết Mary muốn anh làm điều đó.
This cannot be wrong.	Điều này không thể sai.
Tom pointed me to.	Tom chỉ tôi với.
You know who Tom's French teacher is, right?	Bạn biết ai là giáo viên tiếng Pháp của Tom, phải không?
Keep all medicines out of reach of children.	Giữ tất cả các loại thuốc xa tầm tay trẻ em.
Tom said that he thought Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom has been a coach since 2013.	Tom là huấn luyện viên từ năm 2013.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó vào sáng nay.
We found Tom.	Chúng tôi đã tìm thấy Tom.
Tom has something to ask Mary.	Tom có ​​chuyện muốn hỏi Mary.
I love someone else. 	Tôi yêu một người khác.
Pass it.	Vượt qua nó.
Why didn't you tell me Tom had a girlfriend?	Tại sao bạn không cho tôi biết Tom đã có bạn gái?
Tom retires next spring.	Tom nghỉ hưu vào mùa xuân tới.
I did not always obey my parents.	Không phải lúc nào tôi cũng vâng lời cha mẹ.
Why does Tom want to learn French?	Tại sao Tom muốn học tiếng Pháp?
That's a pretty simple question.	Đó là một câu hỏi khá đơn giản.
You are doing it very well.	Bạn đang làm điều đó rất tốt.
Tom concentrates on his work.	Tom tập trung vào công việc của mình.
I know you will learn a lot.	Tôi biết bạn sẽ học được rất nhiều điều.
It may seem trivial to you, but to me it is worth noting.	Nó có vẻ tầm thường đối với bạn, nhưng đối với tôi nó rất đáng để tâm.
That's our bus.	Đó là xe buýt của chúng tôi.
The weatherman said it would rain in the afternoon.	Người dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa vào buổi chiều.
Tom said that he thought it would be worth it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất đáng giá.
I love what I'm doing right now.	Tôi yêu những gì tôi đang làm ngay bây giờ.
I told Tom Mary wasn't here.	Tôi đã nói với Tom Mary không có ở đây.
Here they only sell women's shoes.	Ở đây họ chỉ bán giày nữ.
That novel is not for children.	Cuốn tiểu thuyết đó không dành cho trẻ em.
I think Tom and Mary both have to be told not to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều phải được yêu cầu không được làm điều đó.
I think Tom is not as old as Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom không già bằng Mary.
I put the wrong glasses on my wife.	Tôi đã đeo nhầm kính cho vợ tôi.
I wouldn't take my girlfriend there.	Tôi sẽ không đưa bạn gái của tôi đến đó.
Close your eyes, Tom.	Nhắm mắt lại, Tom.
Please show me the location of Australia on the map.	Vui lòng chỉ cho tôi vị trí của Úc trên bản đồ.
Tom often goes to Australia.	Tom thường đến Úc.
Tom entered the dark room without hesitation.	Tom bước vào căn phòng tối mà không do dự.
It's hard to find out who is telling the truth.	Thật khó để tìm ra ai đang nói sự thật.
She couldn't resist for long.	Cô không chống cự được lâu.
Tom was very upset.	Tom đã rất khó chịu.
Looks like she was already a beauty queen in her day.	Có vẻ như cô ấy đã là một hoa hậu vào thời của cô ấy.
No soap.	Không có xà phòng.
Tom lives with his wife in Boston.	Tom sống với vợ ở Boston.
The file I need seems to have been deleted.	Tệp tôi cần dường như đã bị xóa.
I still can't believe Tom didn't do it.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã không làm điều đó.
I don't really want Tom to help me.	Tôi không thực sự muốn Tom giúp tôi.
I'm moving as fast as I can.	Tôi đang di chuyển nhanh nhất có thể.
Tom never talked about it.	Tom không bao giờ nói về điều đó.
Tom cannot get along with his neighbors.	Tom không thể hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
Tom must be taller than me.	Tom phải cao hơn tôi.
He, like you, is wrong.	Anh ấy cũng như bạn đang sai.
Tom will have a heart attack if not careful.	Tom sẽ lên cơn đau tim nếu không cẩn thận.
I didn't know that I would have to do it again.	Tôi không biết rằng tôi sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it when she gets older.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó khi cô ấy lớn hơn.
Tom says he hopes you enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn thích làm điều đó.
I forgot if it was Saturday or Sunday.	Tôi đã quên không biết đó là thứ bảy hay chủ nhật.
Tom lives in a trailer park.	Tom sống trong một công viên xe kéo.
I'll set my alarm clock so I get up early enough to catch the first train.	Tôi sẽ đặt đồng hồ báo thức để tôi dậy đủ sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên.
Tom says he will help Mary too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary.
I can't find my socks.	Tôi không thể tìm thấy tất của mình.
I don't think that will make much of a difference.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tạo ra nhiều khác biệt.
Tom will be back shortly.	Tom sẽ trở lại trong thời gian ngắn.
I think you said you've been working all morning.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã làm việc cả buổi sáng.
Do you have a backup plan?	Bạn có một kế hoạch dự phòng?
Tom used to be our lead singer, but now he just sings harmonies.	Tom từng là ca sĩ chính của chúng tôi, nhưng bây giờ anh ấy chỉ hát hòa âm.
Wet the surface of the tire, note the air bubbles forming under the water film and the puncture found.	Làm ướt bề mặt lốp, lưu ý các bọt khí hình thành dưới màng nước và vết thủng được tìm thấy.
I think Tom likes his job.	Tôi nghĩ rằng Tom thích công việc của mình.
We will have a math test tomorrow.	Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra toán học vào ngày mai.
Tom glanced around.	Tom liếc nhìn xung quanh.
Tom asked me a few questions.	Tom hỏi tôi một vài câu hỏi.
You don't have to be in today's meeting.	Bạn không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I will wear my blue jacket.	Tôi sẽ mặc áo khoác màu xanh của tôi.
I doubt if Tom stays up this late.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​thức khuya như thế này không.
I walked over to Tom's desk and handed him a pair of scissors.	Tôi bước đến bàn của Tom và đưa cho anh ấy một cái kéo.
I don't want to waste another second.	Tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa.
I'm sure we'll see Tom again.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại Tom.
I don't know much about Boston.	Tôi không biết nhiều về Boston.
Tom Jackson is a famous actor.	Tom Jackson là một diễn viên nổi tiếng.
Good luck. 	Chúc các bạn may mắn.
You will need it.	Bạn sẽ cần đến nó.
Do you really think Tom is from Australia?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đến từ Úc?
Don't forget to do it today before you go home.	Đừng quên làm điều đó ngay hôm nay trước khi bạn về nhà.
Tom looked surprised when I told him.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy.
These diamonds are from South Africa.	Những viên kim cương này có xuất xứ từ Nam Phi.
A tree fell on my new car and I had to get rid of it.	Một cái cây đã đổ trên chiếc xe mới của tôi và tôi phải vứt bỏ nó.
I don't think that's likely to happen.	Tôi không nghĩ có nhiều khả năng điều đó xảy ra.
Tom says he is in doubt.	Tom nói rằng anh ấy đang nghi ngờ.
Wait until the page loads.	Chờ cho đến khi trang tải.
Tom might not have drank it.	Tom có ​​thể đã không uống nó.
Tom's bike was stolen by a drug addict.	Chiếc xe đạp của Tom đã bị đánh cắp bởi một kẻ nghiện ma túy.
Tom died in a hotel in Boston.	Tom chết trong một khách sạn ở Boston.
I'm tired of this place.	Tôi mệt mỏi với nơi này.
Tom approached the house.	Tom đến gần ngôi nhà.
Tom is not a pitcher.	Tom không phải là người ném bóng.
Neither Tom nor Mary were told.	Cả Tom và Mary đều không được nói.
I didn't know you did it alone.	Tôi không biết bạn đã làm điều đó một mình.
I wonder if Tom will do what he says he will.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm hay không.
I didn't know you'd make it before 2:30.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Tom paints Easter eggs with his grandchildren every year.	Tom vẽ những quả trứng Phục sinh với các cháu của mình hàng năm.
Tom hasn't read that book yet.	Tom vẫn chưa đọc cuốn sách đó.
You seem to know a lot about me.	Bạn dường như biết rất nhiều về tôi.
I know I shouldn't feel that way.	Tôi biết rằng tôi không nên cảm thấy như vậy.
What matters is how effectively you use your time.	Điều quan trọng là bạn sử dụng thời gian có hiệu quả như thế nào.
I assume Tom will be like the last time we saw him.	Tôi cho rằng Tom sẽ giống như lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom says he doesn't want to be promoted.	Tom nói rằng anh ấy không muốn được thăng chức.
You may have run.	Bạn có thể đã chạy.
We won three games in a row.	Chúng tôi đã thắng ba trận liên tiếp.
After running up so many stairs, she couldn't breathe at all.	Sau khi chạy lên rất nhiều bậc thang, cô ấy hoàn toàn không thở được.
Tom will be sleeping when we arrive.	Tom sẽ ngủ khi chúng tôi đến.
Tom is one of the most unsympathetic people I know.	Tom là một trong những người không thông cảm nhất mà tôi biết.
I'm thinking of putting my house up for sale.	Tôi đang nghĩ đến việc rao bán căn nhà của mình.
I'm afraid I'll have to ask you to leave.	Tôi sợ rằng tôi sẽ phải yêu cầu bạn rời đi.
Tom is standing in line behind Mary.	Tom đang đứng xếp hàng sau Mary.
Today the sky is beautiful blue.	Hôm nay bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.
Do you understand the ranks in the army?	Bạn có hiểu các cấp bậc trong quân đội?
Tom was the only one who didn't.	Tom là người duy nhất không làm vậy.
Tom said that I should exercise more.	Tom nói rằng tôi nên tập thể dục nhiều hơn.
Is Tom on the train?	Tom có ​​trên tàu không?
I am with a patient.	Tôi đang ở với một bệnh nhân.
I know Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom needs us, and we need him.	Tom cần chúng tôi, và chúng tôi cần anh ấy.
Tom has been with us for the past three days.	Tom đã ở với chúng tôi trong ba ngày qua.
I told Tom I wanted him to come here tomorrow.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy đến đây vào ngày mai.
What's wrong with your dog?	Con chó của bạn bị sao vậy?
Shouldn't you do your homework?	Bạn không nên làm bài tập về nhà của bạn?
He has a habit of reading the newspaper while eating.	Anh ấy có thói quen vừa đọc báo vừa ăn.
Tom brought Mary a small gift.	Tom đã mang đến cho Mary một món quà nhỏ.
Tom drank.	Tom đã uống.
Tom's going to be in Boston all week, isn't he?	Tom sẽ ở Boston cả tuần, phải không?
Wish I had noticed that sooner.	Giá như tôi nhận thấy điều đó sớm hơn.
I wonder where Tom went.	Tôi tự hỏi Tom đã đi đâu.
It made me shiver.	Nó khiến tôi rùng mình.
I can tell you what happens.	Tôi có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
Mary is on maternity leave.	Mary đang trong thời gian nghỉ sinh.
I was surprised when Tom told me that Mary had left Boston.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng Mary đã rời Boston.
That's the whole idea.	Đó là toàn bộ ý tưởng.
Tom noticed that Mary was there.	Tom nhận thấy Mary đang ở đó.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom reached for a dictionary on the top shelf.	Tom với lấy một cuốn từ điển ở trên giá trên cùng.
I hate to tell you this, but Tom doesn't really like you.	Tôi ghét phải nói với bạn điều này, nhưng Tom không thực sự thích bạn.
Tom thinks Mary should go to John's house and help him.	Tom nghĩ Mary nên đến nhà John và giúp anh ta.
What happened on October 20?	Chuyện gì đã xảy ra vào ngày 20 tháng 10?
I don't have a call tomorrow.	Tôi không có cuộc gọi vào ngày mai.
Tom told me that he thought Mary was amused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thích thú.
Tom thinks Mary will want to know that John is going to Australia next week.	Tom nghĩ Mary sẽ muốn biết rằng John dự định đến Úc vào tuần tới.
Tom also had some disappointments.	Tom cũng có một số thất vọng.
You never once said you were sorry.	Bạn chưa một lần nói rằng bạn xin lỗi.
Do you think Tom is still motivated?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn động lực?
Tom says he has to sleep more.	Tom nói rằng anh ấy phải ngủ nhiều hơn.
Tom often makes Mary cry.	Tom thường làm cho Mary khóc.
Aren't you going to come in?	Bạn không định vào sao?
Tom and his family live in Australia.	Tom và gia đình sống ở Úc.
Tom greeted us warmly.	Tom chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt.
Charles Moore created Forth in an attempt to increase programmer productivity without sacrificing machine efficiency.	Charles Moore đã tạo ra Forth trong một nỗ lực nhằm tăng năng suất của lập trình viên mà không làm giảm hiệu quả của máy.
You're not a good cook, are you?	Bạn không phải là một đầu bếp giỏi, phải không?
That's one way to explain it.	Đó là một cách để giải thích nó.
I'm looking for the Hilton hotel.	Tôi đang tìm khách sạn Hilton.
I don't work as many hours a day as Tom.	Tôi không làm việc nhiều giờ một ngày như Tom.
Tom knows the city very well.	Tom biết rất rõ về thành phố.
Doors will open at 2:30pm	Cửa sẽ mở lúc 2:30 chiều
Tom saw blood on the floor.	Tom nhìn thấy máu trên sàn nhà.
Tell me about some of the places you've visited.	Kể cho tôi nghe về một số địa điểm bạn đã ghé thăm.
Tom wants Mary.	Tom muốn Mary.
Everyone asks you that, right?	Mọi người đều hỏi bạn điều đó, phải không?
Tom has feelings for Mary.	Tom có ​​tình cảm với Mary.
I'm plucking my eyebrows.	Tôi đang nhổ lông mày của mình.
I want you to help me drive.	Tôi muốn bạn giúp tôi chạy xe.
Tom learns that the police suspect Mary.	Tom biết rằng cảnh sát nghi ngờ Mary.
You don't come with us?	Bạn không đi với chúng tôi?
Tom just did what he was told.	Tom chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Is it true that Tom has never been to Boston?	Có đúng là Tom chưa bao giờ đến Boston không?
Does Tom want to come along?	Tom có ​​muốn đi cùng không?
Has Tom been in Australia?	Tom đã ở Úc chưa?
Tom will complain.	Tom sẽ khiếu nại.
Both Tom and I are tired.	Cả tôi và Tom đều mệt mỏi.
They discussed Tom's proposals at the meeting.	Họ đã thảo luận về các đề xuất của Tom tại cuộc họp.
Currently, I have to share this room with my friend.	Hiện tại, tôi phải ở chung phòng này với bạn tôi.
I wonder why Tom likes to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom thích làm điều đó.
Madagascar is known for its rich and diverse wildlife.	Madagascar được biết đến với hệ động vật hoang dã phong phú và đa dạng.
Tom said he would try to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giúp chúng tôi.
Tom goes to Boston to find out why.	Tom đến Boston để tìm hiểu lý do.
Tom will stay in Boston.	Tom sẽ ở lại Boston.
That thing doesn't exist.	Thứ đó không tồn tại.
I don't want anyone to talk to me.	Tôi không muốn ai nói chuyện với tôi.
Tom shot this video.	Tom đã quay video này.
Both Tom and Mary agreed to do it.	Cả Tom và Mary đều đồng ý làm điều đó.
So what you're telling me is tomorrow I have to work.	Vì vậy, những gì bạn đang nói với tôi là ngày mai tôi phải làm việc.
Tom is much stronger than me.	Tom mạnh hơn tôi rất nhiều.
I know that Tom is about the same age as me.	Tôi biết rằng Tom cũng gần bằng tuổi tôi.
Tom said he planned to do just that.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch để làm điều đó.
Tom told me he would do it tomorrow.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Have you been to Australia or New Zealand in the past three weeks?	Bạn đã đến Úc hoặc New Zealand trong ba tuần qua chưa?
The reason that Tom couldn't get that job was because he didn't have any experience.	Lý do mà Tom không thể nhận được công việc đó là vì anh ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nào.
Tom is fat, but Mary is not.	Tom béo, nhưng Mary thì không.
Tom picked up the radio and started talking.	Tom nhấc máy bộ đàm lên và bắt đầu nói.
Why do you think Tom is late?	Bạn nghĩ tại sao Tom đến muộn?
Tell Tom I don't know where Mary lives.	Nói với Tom rằng tôi không biết Mary sống ở đâu.
My mother told me that Tom is my half brother.	Mẹ tôi nói với tôi rằng Tom là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.
Tom wants to keep it a surprise.	Tom muốn giữ cho nó một điều bất ngờ.
You will be safe when you get there.	Bạn sẽ được an toàn khi bạn đến đó.
I saw Tom place a kiss on Mary's cheek.	Tôi thấy Tom đặt một nụ hôn vào má Mary.
How has that affected your writing?	Điều đó đã ảnh hưởng đến việc sáng tác của bạn như thế nào?
I know you won't be able to do it alone.	Tôi biết bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
That's what made Tom cry.	Đó là điều khiến Tom khóc.
Don't you remember that week we were together in Boston?	Bạn không nhớ tuần đó chúng ta đã ở cùng nhau ở Boston sao?
Are you telling me you can't swim?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không thể bơi?
Tom loves ceremonies.	Tom thích những buổi lễ.
What is the scale of this map?	Tỷ lệ của bản đồ này là bao nhiêu?
Tom became a rabbi.	Tom đã trở thành một giáo sĩ Do Thái.
Not a single soul was seen in the village.	Không một linh hồn nào được nhìn thấy trong làng.
Tom said that was the first time he saw Mary do this.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh thấy Mary làm như vậy.
Tom realizes he forgot to pay, so he goes back to the restaurant.	Tom nhận ra mình đã quên thanh toán, vì vậy anh quay trở lại nhà hàng.
I will be happy to assist anyone who needs help.	Tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bất cứ ai cần giúp đỡ.
Tom is dead.	Tom đã chết.
When does Tom usually get up?	Tom thường dậy khi nào?
You say you will help Tom.	Bạn nói rằng bạn sẽ giúp Tom.
Tom told me he was not satisfied.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hài lòng.
Tom wasn't about to leave.	Tom không định rời đi.
Only a few of us know how to do it.	Chỉ một vài người trong chúng ta biết cách làm điều đó.
Tom is not the type of person who would do something like that.	Tom không phải là loại người sẽ làm điều gì đó như vậy.
I'm not sure what that is.	Tôi không chắc đó là gì.
Tom tells everyone that he made it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm được điều đó.
It's not good for scientists to get emotional.	Không tốt cho các nhà khoa học để có được cảm xúc.
I just remembered something I have to do before tomorrow morning.	Tôi vừa nhớ ra một việc tôi phải làm trước sáng mai.
It looks to me like you're being honest.	Đối với tôi có vẻ như bạn đang trung thực.
I know Tom didn't have to do it, but he did it anyway.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Tom is a bad teacher.	Tom là một giáo viên tồi.
Tom was very upset when Mary walked away from him.	Tom đã rất khó chịu khi Mary bước ra khỏi anh ta.
Will Tom be in Boston next year?	Tom sẽ ở Boston vào năm tới chứ?
Tom came home late last night.	Tối qua Tom về nhà muộn.
As people get older, their memory becomes weaker.	Càng lớn, trí nhớ của con người càng yếu đi.
Tom is going to the zoo tomorrow.	Tom sẽ đến sở thú vào ngày mai.
Tom felt like he was punched in the gut.	Tom cảm thấy như bị đấm vào ruột.
I bet you're tired after doing that.	Tôi cá là bạn mệt mỏi sau khi làm điều đó.
I am looking for a list of French words with high frequency.	Tôi đang tìm danh sách các từ tiếng Pháp có tần suất cao.
Tom was following us.	Tom đã theo dõi chúng tôi.
People love sports heroes.	Mọi người yêu thích các anh hùng thể thao.
I am sure you will enjoy the party.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thích bữa tiệc.
Today's article is not important.	Bài báo ngày nay không có gì quan trọng.
I admit that I was not happy.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không hạnh phúc.
Tom has been a very good customer.	Tom đã là một khách hàng rất tốt.
Tom looks confident.	Tom trông có vẻ tự tin.
Tom and Mary both took sips of wine.	Tom và Mary đều nhấp từng ngụm rượu.
Tom graduated with a degree in mechanical engineering.	Tom đã tốt nghiệp với bằng kỹ sư cơ khí.
Tom doesn't know how to do it.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Where are the others?	Những người khác ở đâu?
What is your father's name?	Tên của cha bạn là gì?
Tom convinces the store manager to give him the money back.	Tom thuyết phục người quản lý cửa hàng trả lại tiền cho anh ta.
At that time, Tom was sitting between Mary and John.	Lúc đó, Tom đang ngồi giữa Mary và John.
Why doesn't Tom like to eat fish?	Tại sao Tom không thích ăn cá?
There are several places to see in this city.	Có một số địa điểm để xem trong thành phố này.
I think Tom might need to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó một mình.
Yuck, there's a hair floating in the soup.	Yuck, có một sợi tóc bồng bềnh trong súp.
Tom says he's not willing to take that risk.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Tom says he's willing to take that risk.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Tom testified in his own defense.	Tom đã làm chứng để bào chữa cho chính mình.
People are waiting longer to get married and have children.	Mọi người đang chờ đợi lâu hơn để kết hôn và sinh con.
Tom was very enthusiastic.	Tom đã rất nhiệt tình.
Neither Tom nor Mary left early.	Cả Tom và Mary đều không về sớm.
Tom said Mary was desperate.	Tom nói Mary đã tuyệt vọng.
I have regained my confidence now.	Tôi đã lấy lại sự tự tin của mình bây giờ.
It won't be lonely here.	Ở đây sẽ không cô đơn.
Do you want six packs or twelve packs?	Bạn muốn có sáu múi hay mười hai múi?
I don't get up early like you.	Tôi không dậy sớm như bạn.
Please scan this.	Vui lòng quét cái này.
Do both Tom and Mary live in Australia?	Cả Tom và Mary có sống ở Úc không?
Tom says Mary doesn't like him.	Tom nói Mary không thích anh ta.
Tom wants to work in a hospital.	Tom muốn làm việc trong bệnh viện.
Tom, what will you do?	Tom, bạn sẽ làm gì?
I'm too old for this.	Tôi quá già cho việc này.
We should expect something like this to happen.	Chúng ta nên mong đợi điều gì đó như thế này xảy ra.
I do not want to sleep.	Tôi không muốn ngủ.
Tom said that he thought Mary would be shy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nhút nhát.
Tom told me he didn't like Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích Mary.
The IRS has frozen Tom's bank account.	IRS đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của Tom.
I think Tom is crazy.	Tôi nghĩ rằng Tom đang điên.
I wonder if Tom knew Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary muốn làm điều đó hay không.
Tom should have asked Mary to come to Boston with him.	Tom lẽ ra nên rủ Mary đến Boston với anh ta.
I once had a friend who looked like Tom.	Tôi đã từng có một người bạn trông giống như Tom.
What operating system and browser do you use?	Bạn sử dụng hệ điều hành và trình duyệt nào?
Tom showed Mary a few coins.	Tom cho Mary xem một vài đồng xu.
What happened changed Tom's life.	Những gì đã xảy ra đã thay đổi cuộc đời của Tom.
You weren't here last year.	Bạn đã không ở đây vào năm ngoái.
I don't have a dime.	Tôi không có một xu.
This is a fallacy.	Đây là một sự nguỵ biện.
He is the legal owner of the company.	Anh ấy là chủ sở hữu hợp pháp của công ty.
We need to be very careful not to break anything.	Chúng ta cần phải rất cẩn thận để không làm vỡ bất cứ thứ gì.
There are bags of different sizes.	Có những chiếc túi với nhiều kích cỡ khác nhau.
They considered him unsuitable for the job.	Họ coi anh ta không phù hợp với công việc.
I haven't thought about Tom in years.	Tôi đã không nghĩ về Tom trong nhiều năm.
Tom said that he would never testify against Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm chứng chống lại Mary.
How are the fees you pay determined?	Các khoản phí mà bạn phải trả được xác định như thế nào?
What did Tom point to?	Tom đã chỉ vào cái gì?
I am very pleased to meet you.	Tôi rất vui mừng được gặp bạn.
Tom's dog goes wherever Tom goes.	Con chó của Tom đi bất cứ nơi nào Tom đến.
Tom can go to Australia.	Tom có ​​thể đến Úc.
Tom thinks so too.	Tom cũng nghĩ như vậy.
Tom admits fault.	Tom nhận lỗi.
You should learn to swim at a young age.	Bạn nên học bơi khi còn trẻ.
Mary was wearing a red dress when I saw her yesterday at the supermarket.	Mary mặc một chiếc váy đỏ khi tôi nhìn thấy cô ấy hôm qua ở siêu thị.
Tom must have been impressed.	Tom hẳn đã rất ấn tượng.
I saw Tom sleeping on a bench in the park.	Tôi thấy Tom đang ngủ trên một chiếc ghế dài trong công viên.
Why don't we see Tom already?	Tại sao chúng ta không xem Tom đã có chưa?
I can't tell you where Tom went.	Tôi không thể nói cho bạn biết Tom đã đi đâu.
Tom ran to the door.	Tom chạy ra cửa.
I didn't think it would turn out like this.	Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này.
The cowboy quickly jumped out the window.	Anh chàng cao bồi nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Inequality between men and women should not be allowed.	Không được phép tồn tại bất bình đẳng giữa nam và nữ.
I don't think we can wait until October.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể đợi đến tháng 10.
I don't like what Tom did.	Tôi không thích những gì Tom đã làm.
The door was kicked in by one of the police officers.	Cánh cửa bị một trong những nhân viên cảnh sát đạp tung.
I think Tom likes to play tennis.	Tôi nghĩ Tom thích chơi quần vợt.
You should talk to Tom.	Bạn nên nói chuyện với Tom.
Where is the registration booth?	Gian hàng đăng ký ở đâu?
Tom says he won't be gone much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi lâu nữa.
Tom is mischievous, but Mary is not.	Tom tinh nghịch, nhưng Mary thì không.
I'm happy to talk to someone.	Tôi rất vui khi được nói chuyện với ai đó.
I was wondering if you would mind lending me your car for a few days.	Tôi tự hỏi liệu bạn có phiền cho tôi mượn xe của bạn trong vài ngày không.
Tom offered to help.	Tom đã đề nghị giúp đỡ.
Police believe that Tom was stabbed before cutting his throat.	Cảnh sát cho rằng Tom đã bị đâm trước khi cắt cổ họng.
I'm running the speed limit.	Tôi đang chạy giới hạn tốc độ.
Tom is a grouper.	Tom là một con cá mú.
I have to help Tom. 	Tôi phải giúp Tom.
He is my friend.	Anh ấy là bạn của tôi.
I don't know how much money Tom and Mary spent.	Tôi không biết Tom và Mary đã tiêu bao nhiêu tiền.
Firefighters are trying to put out the fire.	Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.
It doesn't happen by chance.	Nó không xảy ra một cách tình cờ.
The door closed with a bang.	Cánh cửa đóng lại với một tiếng nổ.
The number of traffic accidents is increasing.	Số vụ tai nạn giao thông ngày càng gia tăng.
Tom was tied up all week.	Tom đã bị trói cả tuần.
I didn't think I would be as successful.	Tôi không nghĩ mình sẽ thành công như vậy.
Tom drove Mary to the grocery store.	Tom chở Mary đến cửa hàng tạp hóa.
Tom helps Mary take off her shoes.	Tom giúp Mary cởi giày.
The teacher wanted us to divide the work on this project.	Giáo viên muốn chúng tôi phân chia công việc trong dự án này.
Tom was mad at you.	Tom đã giận bạn.
I really don't understand it.	Tôi thực sự không hiểu nó.
Look at that koala.	Nhìn con koala đó.
Did Tom say why he didn't come?	Tom có ​​nói tại sao anh ấy không đến không?
Let me summarize what I said.	Hãy để tôi tóm tắt những gì tôi đã nói.
I cheated on Tom.	Tôi đã lừa dối Tom.
There is a photo album on the table.	Có một album ảnh trên bàn.
Tom says he regrets his decision.	Tom nói rằng anh rất hối hận về quyết định của mình.
Tom and Mary drank three pints of beer.	Tom và Mary uống ba bình bia.
I want to forget you, but I can't.	Tôi muốn quên em, nhưng tôi không thể.
Tom looks sad.	Tom có ​​vẻ buồn.
Tom is more extroverted than me.	Tom là người hướng ngoại hơn tôi.
Can you lend me $30?	Bạn có thể cho tôi vay $ 30 được không?
Why don't you just tell Tom what happened?	Tại sao bạn không chỉ cho Tom biết những gì đã xảy ra?
I come from USA.	Tôi đến từ Mỹ.
Can you get Tom to a safe place?	Bạn có thể đưa Tom đến một nơi an toàn?
You didn't know Tom had to do it, did you?	Bạn không biết Tom phải làm điều đó, phải không?
I haven't had to do that in a while.	Tôi đã không phải làm điều đó trong một thời gian.
I trusted someone who was not worthy of my trust.	Tôi đã tin tưởng ai đó không xứng đáng với sự tin tưởng của tôi.
Tom said he knew Mary might not have been forced to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không bị bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I'll see if Tom wants to visit.	Tôi sẽ xem Tom có ​​muốn đến thăm không.
I don't know exactly what time we're leaving, but we'll arrive after 2:30.	Tôi không biết chính xác mấy giờ chúng tôi sẽ rời đi, nhưng sẽ đến sau 2:30.
I didn't think college was that much fun.	Tôi không nghĩ rằng trường đại học lại vui đến thế.
I saw a big pelican there.	Tôi nhìn thấy một con bồ nông lớn ở đó.
Tom's French is hard to understand.	Tiếng Pháp của Tom thật khó hiểu.
I think you have a date with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có một cuộc hẹn với Tom.
Tom is a potential witness.	Tom là một nhân chứng tiềm năng.
Tom tried to pressure me to do it.	Tom đã cố gắng gây áp lực để tôi làm điều đó.
I don't know when Tom will go to Australia.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đi Úc.
Tom used to be a soldier.	Tom từng là một người lính.
It's old and outdated.	Nó cũ kỹ và cũ kỹ.
Don't be hypocritical.	Đừng đạo đức giả.
I have completed my mission.	Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tom provided us with everything that we asked for.	Tom đã cung cấp cho chúng tôi mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu.
I think Tom was very happy then.	Tôi cho rằng lúc đó Tom rất vui.
I don't know when Tom arrived in Australia.	Tôi không biết Tom đến Úc khi nào.
Tom was playing a joke with his friend.	Tom đã chơi một trò đùa với bạn của mình.
Tom must take responsibility for his own actions.	Tom phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Who's turn to take out the trash?	Đổ rác đến lượt ai?
The Mexican government announced a ban on importing used cars, with the exception of 1998 models.	Chính phủ Mexico thông báo cấm nhập khẩu ô tô cũ, ngoại trừ các mẫu xe đời 1998.
Tom picked up the remote and started flipping through the channels.	Tom cầm điều khiển lên và bắt đầu lật qua các kênh.
Do you know the name of the girl with Tom?	Bạn có biết tên của cô gái đi cùng Tom không?
I haven't seen Tom in a month.	Tôi đã không gặp Tom trong một tháng.
Tom doesn't realize Mary shouldn't be doing what she's doing.	Tom không nhận ra Mary không nên làm những gì cô ấy đang làm.
Tom is a pretty good photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia khá giỏi.
Tom told me he will call you later.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ gọi cho bạn sau.
I would never let you go to Australia alone.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn đi Úc một mình.
I don't think Tom knows where Mary wants to go next weekend.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn đi đâu vào cuối tuần tới.
That is the price you have to pay.	Đó là cái giá mà bạn phải trả.
They are lying to us.	Họ đang nói dối chúng tôi.
What is our destiny?	Số phận của chúng ta là gì?
Tom started coughing and everyone started moving away.	Tom bắt đầu ho và mọi người bắt đầu di chuyển ra xa.
Tom accidentally burned the curtain.	Tom vô tình làm cháy tấm rèm.
How dare you say that in front of my wife!	Sao anh dám nói như vậy trước mặt vợ tôi!
Tom says that he hopes that Mary will let him take her home.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ để anh ấy đưa cô ấy về nhà.
I just can't get over it.	Tôi chỉ không thể vượt qua nó.
Tom was shot while robbing a convenience store.	Tom bị bắn khi cướp một cửa hàng tiện lợi.
My dog ​​killed one of Tom's cats.	Con chó của tôi đã giết một trong những con mèo của Tom.
I heard all about what happened from Tom.	Tôi đã nghe tất cả về những gì đã xảy ra từ Tom.
I had enough money to buy everything I wanted to buy.	Tôi đã có đủ tiền để mua mọi thứ tôi muốn mua.
I know that Tom doesn't know why I did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
Tom never backs down.	Tom không bao giờ lùi bước.
Tom told me that he thought it would be fine to eat these berries.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ sẽ ổn nếu ăn những quả mọng này.
Tom said that Mary did it many times.	Tom nói rằng Mary đã làm điều đó nhiều lần.
They are a couple of hippies.	Họ là một vài hippies.
Tom is still too young to drink beer.	Tom vẫn còn quá nhỏ để uống bia.
I know that Tom knows I did it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi đã làm điều đó.
I don't understand your logic.	Tôi không hiểu logic của bạn.
The patient is slowly recovering.	Bệnh nhân đang dần hồi phục.
I think it was his lousy personality that let the ladies down.	Tôi nghĩ rằng chính tính cách tệ hại của anh ấy đã khiến các quý cô thất vọng.
You really don't know that Tom has to do it?	Bạn thực sự không biết rằng Tom phải làm điều đó?
I never expected to see Tom again.	Tôi không bao giờ mong đợi để gặp lại Tom.
This shop sells vintage jewelry.	Cửa hàng này bán đồ trang sức cổ điển.
There's something wrong here, even though I can't put my finger on it.	Có điều gì đó không ổn ở đây, mặc dù tôi không thể đặt ngón tay của mình vào nó.
Following this, you are required to surrender your weapons.	Theo đây, bạn được yêu cầu đầu hàng vũ khí của mình.
I don't want to see him anymore.	Tôi không muốn gặp anh ta nữa.
What is Tom's father's name?	Tên bố của Tom là gì?
Do not shoot. 	Đừng bắn.
I'm one of the good guys.	Tôi là một trong những người tốt.
Tom must be in this building somewhere.	Tom phải ở trong tòa nhà này ở đâu đó.
Tom's plan is not very good.	Kế hoạch của Tom không tốt lắm.
You are a great guy.	Bạn là một chàng trai tuyệt vời.
I didn't know Tom would be back so soon.	Tôi không biết Tom sẽ trở lại sớm như vậy.
She is good.	Cô ấy tốt.
I can't imagine what Tom would be worried about.	Tôi không thể tưởng tượng được Tom lại lo lắng về điều gì.
Tom wakes up at 6:30.	Tom thức dậy lúc 6:30.
I can't go to Australia.	Tôi không thể đến Úc.
I'm really careful.	Tôi thực sự cẩn thận.
Tom told me that he hoped that Mary would be courteous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ nhã nhặn.
Have you ever tasted anything Tom cooks?	Bạn đã bao giờ nếm bất cứ thứ gì Tom nấu chưa?
I was in Australia when I was in high school.	Tôi đã ở Úc khi tôi học trung học.
Tom doesn't often go out to eat with his family.	Tom không thường xuyên đi ăn cùng gia đình.
She turned 16 years old.	Cô tròn 16 tuổi.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Don't make me take the belt.	Đừng bắt tôi lấy thắt lưng.
I bought this t-shirt at a discount.	Tôi đã mua chiếc áo phông này được giảm giá.
I'm wondering if I should take the job.	Tôi đang phân vân có nên đảm nhận công việc đó không.
You can tell by Tom's accent that he is Canadian.	Bạn có thể biết bằng giọng của Tom rằng anh ấy là người Canada.
Even though I sat in the sun, I still felt chills.	Dù ngồi dưới nắng nhưng tôi vẫn thấy ớn lạnh.
We have all been laid off.	Tất cả chúng tôi đã bị cho nghỉ việc.
Actually, that's why Tom and I are here.	Thực ra, đó là lý do tại sao tôi và Tom ở đây.
This is outrageous behavior.	Đây là hành vi thái quá.
Please don't have any hard feelings.	Xin đừng có bất kỳ cảm giác khó khăn.
Tom made a choice.	Tom đã lựa chọn.
I wasn't very good at swimming until I learned to swim.	Tôi bơi không giỏi lắm cho đến khi học bơi.
What made Tom kill people?	Điều gì đã khiến Tom giết người?
Tom is determined to find out the truth.	Tom quyết tâm tìm ra sự thật.
Tom was once a conscientious man.	Tom đã từng là người tận tâm.
I'll drive Tom there myself.	Tôi sẽ tự mình chở Tom đến đó.
Tom, Mary, John and Alice are all idiots.	Tom, Mary, John và Alice đều là những kẻ ngốc.
Does it really surprise you?	Nó thực sự làm bạn ngạc nhiên phải không?
If you don't do it, someone else will.	Nếu bạn không làm điều đó, thì người khác sẽ làm.
This is the first time something like this has happened.	Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra.
I met one of the Jacksons at the party.	Tôi đã gặp một trong những Jacksons tại bữa tiệc.
A rhetorical question that does not require an answer.	Một câu hỏi tu từ không yêu cầu câu trả lời.
Sorry, I didn't mean to interrupt you.	Xin lỗi, tôi không cố ý ngắt lời bạn.
I think Tom will miss today's meeting.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhớ cuộc họp hôm nay.
Don't leave like this.	Đừng bỏ đi như thế này.
We believe in transparency.	Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch.
I don't believe him at all.	Tôi không tin anh ta chút nào.
Tom says he doesn't want to argue about this anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tranh cãi về điều này nữa.
I got caught in the rain and got wet.	Tôi bị mắc mưa và bị ướt.
It's not there now.	Nó không có ở đó bây giờ.
I think Tom will be drunk when we get there.	Tôi nghĩ Tom sẽ say khi chúng ta đến đó.
Tom's advice is usually not very good.	Lời khuyên của Tom thường không tốt cho lắm.
Tom is at least as rich as Mary.	Tom ít nhất cũng giàu bằng Mary.
He is managing the business for his father.	Anh ấy đang quản lý công việc kinh doanh cho cha mình.
I get paid a lot of money to do this.	Tôi được trả rất nhiều tiền để làm điều này.
I want to know why you are mad at Tom.	Tôi muốn biết tại sao bạn lại giận Tom.
You are too tall.	Bạn quá cao.
The rebel was eventually caught and put in prison.	Kẻ nổi loạn cuối cùng đã bị bắt và bị giam trong tù.
Tom was the one who suggested we go early.	Tom là người đề nghị chúng tôi đi sớm.
Tom thought about it.	Tom thầm nghĩ về điều đó.
I work in a call center.	Tôi làm việc trong một trung tâm cuộc gọi.
That's what you have to do.	Đó là những gì bạn phải làm.
Tom is no better than me.	Tom không tốt hơn tôi.
Tom told Mary to be quiet.	Tom bảo Mary hãy im lặng.
I will teach you how to skate.	Tôi sẽ dạy bạn cách trượt băng.
I will see Tom again.	Tôi sẽ gặp lại Tom.
You are acting like a three year old.	Bạn đang hành động như một đứa trẻ ba tuổi.
Tom is so rude.	Tom thật bất lịch sự.
I'll help you once I'm done with this.	Tôi sẽ giúp bạn sau khi tôi làm xong việc này.
In Japan, there is no lake bigger than Lake Biwa.	Ở Nhật Bản, không có hồ nào lớn hơn Hồ Biwa.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I asked Tom where he was born.	Tôi hỏi Tom nơi anh sinh ra.
The girl went to school despite her illness.	Cô gái đến trường bất chấp bệnh tật.
Tom thinks the amulet will protect him from harm.	Tom nghĩ rằng chiếc bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ anh ta khỏi bị tổn hại.
Tom chats with Mary.	Tom trò chuyện với Mary.
Tom said that he expected Mary to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I've never seen Tom naked.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khỏa thân.
He ran so fast that they couldn't keep up with him.	Anh ta chạy nhanh đến nỗi họ không thể đuổi kịp anh ta.
What is Tom's opinion?	Ý kiến ​​của Tom là gì?
Tom says he will be back home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở về nhà trước 2:30.
Tom says we should rest a bit.	Tom nói chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.
It's not too difficult for you to do that.	Không quá khó để bạn làm được điều đó.
You don't think Tom does that right?	Bạn không nghĩ Tom làm vậy đúng không?
I think I'll talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói chuyện với Tom.
It was a suicide bombing.	Đó là một vụ đánh bom liều chết.
Sunlight is a source of vitamin D.	Ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D.
I don't know whether to buy these brown or black shoes.	Tôi không biết nên mua đôi giày màu nâu này hay màu đen.
I can't do it without help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be poor.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ nghèo.
Tom says Mary is not happy here.	Tom nói Mary không hạnh phúc ở đây.
Tom thinks he has to help Mary.	Tom nghĩ rằng anh phải giúp Mary.
Tom said he thought Mary made it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm được điều đó.
I will never forget the first time we did it together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên chúng tôi làm điều đó cùng nhau.
Tom says he won't be here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đây vào ngày mai.
Tom talked about helping Mary move.	Tom đã nói về việc giúp Mary di chuyển.
Fishing is not allowed here.	Câu cá không được phép ở đây.
Tomorrow Tom will be at home.	Ngày mai Tom sẽ ở nhà.
Tom can operate a crane.	Tom có ​​thể vận hành một chiếc cần trục.
Tom won't come in.	Tom sẽ không vào.
Tom goes to Chuck's Diner to see Mary.	Tom đến Chuck's Diner để gặp Mary.
Can you tell me what I should do?	Bạn có thể cho tôi biết tôi nên làm gì không?
I did not witness anything.	Tôi không chứng kiến ​​bất cứ điều gì.
Both Tom and Mary read a lot of books in French.	Cả Tom và Mary đều đã đọc rất nhiều sách bằng tiếng Pháp.
Please call Tom Jackson.	Làm ơn gọi cho Tom Jackson.
Tom told me he thought Mary would be carefree.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ Mary sẽ vô tư.
Tom is standing at the window.	Tom đang đứng ở cửa sổ.
The regulation was repealed, but later it was reintroduced.	Quy định đã bị bãi bỏ, nhưng sau đó nó đã được tái hiện.
I make it a rule to walk for half an hour every morning.	Tôi đưa ra quy tắc đi bộ nửa giờ mỗi sáng.
I was surprised to learn that I didn't have to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi không phải làm điều đó.
Tom was out of position.	Tom đã ra khỏi vị trí.
I think it would be better if we wait until tomorrow to do it.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta đợi đến ngày mai để làm điều đó.
Tom says that no one else can help him.	Tom nói rằng không ai khác có thể giúp anh ta.
I'm sure I'll get to Boston eventually. 	Tôi chắc rằng cuối cùng tôi sẽ đến Boston.
I just don't know when.	Tôi chỉ không biết khi nào.
I'm helping Tom learn French.	Tôi đang giúp Tom học tiếng Pháp.
Tom wants Mary to go dance with him.	Tom muốn Mary đi khiêu vũ với anh ta.
Tom has dark brown hair.	Tom có ​​mái tóc màu nâu sẫm.
I'm glad you waited for me.	Tôi rất vui vì bạn đã đợi tôi.
Tom says that Mary is his daughter.	Tom nói rằng Mary là con gái của anh ấy.
Tom's great-grandmother lives in Scotland.	Bà cố của Tom sống ở Scotland.
Tom said he thought it would be a big mistake to tell Mary about what happened.	Tom cho biết anh nghĩ sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary về những gì đã xảy ra.
The farmer digs a hole so he can plant a tree.	Người nông dân đào một cái hố để anh ta có thể trồng cây.
Everyone knows Tom has poor human skills.	Mọi người đều biết Tom có ​​kỹ năng làm người kém cỏi.
Do you have any pain relievers?	Bạn có thuốc giảm đau nào không?
Tom knew that Mary was trying to do just that.	Tom biết rằng Mary đã cố gắng làm điều đó.
Tom took a closer look at it.	Tom đã xem xét kỹ hơn nó.
What is Tom's motive for doing that?	Động cơ của Tom để làm điều đó là gì?
I know Tom is not a good tailor.	Tôi biết Tom không phải là một thợ may giỏi.
So what are you talking about, Tom?	Vậy bạn đang nói gì vậy, Tom?
I never understood you.	Tôi chưa bao giờ hiểu bạn.
Messing with Tom would be a mistake.	Lộn xộn với Tom sẽ là một sai lầm.
Tom said he would contact me, but he didn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ liên lạc với tôi, nhưng anh ấy đã không.
I asked Tom to tell me what he wanted.	Tôi yêu cầu Tom nói cho tôi biết anh ấy muốn gì.
Tom is a problem.	Tom là một vấn đề.
There's not much room.	Không có nhiều chỗ.
I don't think you're smart enough to get into Harvard.	Tôi không nghĩ bạn đủ thông minh để vào Harvard.
I don't have time for breakfast.	Tôi không có thời gian cho bữa sáng.
Can you do me a favor and wait until tomorrow morning?	Bạn có thể giúp tôi một việc và đợi đến sáng mai được không?
Tom lost his hotel room key.	Tom bị mất chìa khóa phòng khách sạn.
Tom usually starts his day with a swim.	Tom thường bắt đầu ngày mới của mình bằng một buổi bơi lội.
He returned to his home village, where he spent the last years of his life.	Anh trở về ngôi làng quê hương của mình, nơi anh đã trải qua những năm tháng cuối đời.
I know Tom as a very likable person.	Tôi biết Tom là một người rất dễ mến.
I definitely don't have to do that.	Tôi chắc chắn không phải làm điều đó.
Tom thanked God.	Tom đã tạ ơn Chúa.
You don't think you should tell me?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên nói với tôi?
Tom ate a piece of toast.	Tom đã ăn một miếng bánh mì nướng.
I can't get in today.	Hôm nay tôi không vào được.
Tom is not as timid as before.	Tom không còn rụt rè như trước nữa.
I was in a lot of pain for a few days.	Tôi đã rất đau đớn trong một vài ngày.
I don't think it will take long to wash the car.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để rửa xe.
Tom lied about how old he was.	Tom đã nói dối về việc anh ấy bao nhiêu tuổi.
Tom is sitting on a log.	Tom đang ngồi trên một khúc gỗ.
Tom has one brother and one sister.	Tom có ​​một anh trai và một em gái.
Tom tries to put the pieces back together.	Tom cố gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau.
Tom is probably not the only one who can help us do that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is in the woods.	Tom đang ở trong rừng.
We ran out of food.	Chúng tôi đã hết thức ăn.
I am quite unsatisfied with it.	Tôi khá không hài lòng về nó.
Having met him before, I recognized him immediately.	Gặp anh ấy trước đây, tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức.
Tom is on his way home.	Tom đang trên đường về nhà.
I waited as long as I could.	Tôi đã đợi lâu nhất có thể.
Tom could have done it well when he was young.	Tom có ​​thể làm tốt điều đó khi anh ấy còn trẻ.
Tom and I understand each other perfectly.	Tom và tôi hiểu nhau một cách hoàn hảo.
Tom told his teacher that the reason he was absent was because he was sick.	Tom nói với giáo viên của mình rằng lý do anh ấy vắng mặt là anh ấy bị ốm.
You are very possessive, aren't you?	Bạn rất sở hữu, phải không?
I don't see a difference between these two.	Tôi không thấy sự khác biệt giữa hai điều này.
Tom worked as a reader for the blind.	Tom đã làm việc như một người đọc cho người mù.
The transfer student in the other class is a handsome guy.	Học sinh chuyển trường ở lớp kia là một anh chàng đẹp trai.
I know I should stay with you.	Tôi biết tôi nên ở lại với bạn.
Tom is cutting his nails.	Tom đang cắt móng tay.
Tom isn't sure Mary should do it.	Tom không chắc Mary nên làm điều đó.
We don't have much water.	Chúng tôi không có nhiều nước.
Tom won't be pleased.	Tom sẽ không hài lòng.
Tom stole a lot of money from Mary.	Tom đã đánh cắp rất nhiều tiền từ Mary.
Tom has been officially charged with murder.	Tom đã chính thức bị buộc tội giết người.
You won't get another chance to do it anytime soon.	Bạn sẽ không có cơ hội khác để làm điều đó sớm.
I think it's you who should apologize to her.	Tôi nghĩ chính bạn là người nên xin lỗi cô ấy.
Please don't hate us for this.	Xin đừng ghét chúng tôi vì điều này.
They blamed him for the company's failure.	Họ đổ lỗi cho anh ta về sự thất bại của công ty.
Wait until six o'clock.	Hãy đợi đến sáu giờ.
Tom pressed his ear to the wall.	Tom áp tai vào tường.
Tom was born to be an artist.	Tom được sinh ra để trở thành một nghệ sĩ.
I want to thank Tom for inviting me to read this speech.	Tôi muốn cảm ơn Tom vì đã mời tôi đọc bài phát biểu này.
We are caught in a vicious circle.	Chúng tôi bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn.
I am not responsible for the accident.	Tôi không phải là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
I don't know what Tom does on Monday afternoons.	Tôi không biết Tom làm gì vào các buổi chiều thứ Hai.
The man is crossing his arms and extending his arms.	Người đàn ông đang khoanh tay và dang tay ra.
Tom asked me if I liked him.	Tom hỏi tôi có thích anh ấy không.
I don't love him.	Tôi không yêu anh ta.
Tom said that Mary wanted to go yesterday.	Tom nói rằng Mary muốn đi hôm qua.
Tom said he couldn't see himself doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thể thấy mình làm điều đó.
I don't think Tom will tell anyone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói với ai.
Tom and Mary quickly became very good friends.	Tom và Mary nhanh chóng trở thành những người bạn rất tốt.
Do you really think Tom is single?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang độc thân?
The alarm goes off and the red light starts flashing.	Chuông báo động vang lên và đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy.
Tom and Mary finally decided to get married.	Tom và Mary cuối cùng đã quyết định kết hôn.
Tom is happy to be healthy again.	Tom rất vui vì đã khỏe mạnh trở lại.
Tom doesn't seem to be as bright as Mary.	Tom dường như không được tươi sáng như Mary.
I want to get out of the rat race.	Tôi muốn thoát khỏi cuộc đua chuột.
The painting you are looking at costs 100,000 yen.	Bức tranh bạn đang xem có giá 100.000 yên.
What did you really come here to talk to me about?	Bạn thực sự đến đây để nói chuyện với tôi về điều gì?
Tom will probably become frustrated.	Tom có ​​lẽ sẽ trở nên thất vọng.
That's much, much better.	Đó là nhiều, tốt hơn nhiều.
The doctor advised Tom to abstain from alcohol.	Bác sĩ khuyên Tom nên kiêng rượu.
I envy.	Tôi ghen tị.
Isn't that a bit much to ask?	Đó không phải là một chút nhiều để hỏi?
It doesn't happen overnight.	Nó không xảy ra trong một sớm một chiều.
Tom doesn't know why Mary doesn't like Australia.	Tom không biết tại sao Mary không thích Úc.
The summit of nations puts free trade at the top of the agenda.	Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia đặt thương mại tự do lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.
We were lucky.	Chúng tôi đã may mắn.
It was a collaborative effort.	Đó là một nỗ lực hợp tác.
Tom is a rebellious teenager.	Tom là một thiếu niên nổi loạn.
Tom was a real heartbreaker when he was young.	Tom là một người thực sự đau lòng khi anh ấy còn trẻ.
We need to be more careful.	Chúng ta cần phải thận trọng hơn.
Tom is going back to prison.	Tom sẽ trở lại tù.
Tom will be ready for us in about ten minutes.	Tom sẽ sẵn sàng cho chúng tôi trong khoảng mười phút nữa.
I know that we can take care of ourselves.	Tôi biết rằng chúng ta có thể tự lo cho mình.
Tom decided the best thing to do was go to Boston.	Tom quyết định điều tốt nhất nên làm là đến Boston.
What is the worst gift you have ever received?	Món quà tệ nhất mà bạn từng nhận được là gì?
Why would Tom want Mary to do that?	Tại sao Tom lại muốn Mary làm điều đó?
Tom will do it again.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Why aren't Tom and Mary here?	Tại sao Tom và Mary không ở đây?
What the hell are you thinking that brought him here?	Cô đang nghĩ cái quái gì mà đưa anh ta đến đây?
Tom practices Tai Chi in the park.	Tom tập Thái Cực Quyền trong công viên.
Is it okay if I leave the assignment here?	Có ổn không nếu tôi để bài tập ở đây?
I don't think Tom will let me win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi thắng.
How long has Tom been there?	Tom đã ở đó bao lâu rồi?
We are stupid to do so.	Chúng tôi thật ngu ngốc khi làm như vậy.
Tom applied for a job at the company where I work.	Tom đã nộp đơn xin việc tại công ty nơi tôi làm việc.
Aren't you sorry you did that?	Bạn không xin lỗi vì bạn đã làm điều đó?
I cannot thank Tom enough for what he has done for me.	Tôi không thể cảm ơn Tom đủ cho những gì anh ấy đã làm cho tôi.
If it were up to me, I would say yes.	Nếu điều đó tùy thuộc vào tôi, tôi sẽ nói có.
Tom moved to Boston to live with his grandparents.	Tom chuyển đến Boston để sống với ông bà ngoại.
You should do it yourself.	Bạn nên tự mình làm điều đó.
Can you tell me how to call this number?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để gọi số này?
Tom wasn't there last week.	Tom đã không ở đó vào tuần trước.
Tom seemed confused.	Tom có ​​vẻ khó hiểu.
You're very persistent, aren't you?	Bạn rất kiên trì, phải không?
You could be the first to show up.	Bạn có thể là người đầu tiên xuất hiện.
If it rains tomorrow, I won't play golf.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không chơi gôn.
You've got until noon.	Bạn đã có cho đến trưa.
Despite all these problems, our story had a happy ending.	Bất chấp tất cả những vấn đề này, câu chuyện của chúng tôi đã có một kết thúc có hậu.
Tom is still undefeated.	Tom vẫn bất bại.
I don't need anyone's help.	Tôi không cần ai giúp đỡ.
Tom tried to convince Mary to stay.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary ở lại.
I don't have time and money.	Tôi không có thời gian và tiền bạc.
Tom is quite reliable.	Tom khá đáng tin cậy.
You don't want to kiss me?	Bạn không muốn hôn tôi?
I went to the bank to get money.	Tôi đã đến ngân hàng để lấy tiền.
Tom says that he is a psychic.	Tom nói rằng anh ấy là nhà ngoại cảm.
Tom received a lot of threats.	Tom đã nhận được rất nhiều lời đe dọa.
Detectives have literally asked thousands of people about the incident.	Các thám tử đã hỏi hàng nghìn người về vụ việc theo đúng nghĩa đen.
Tom doesn't want his son to be like me.	Tom không muốn con trai mình trở nên giống tôi.
What makes you think Tom did this?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom đã làm điều này?
Tom knows that something is going on.	Tom biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra.
Tom Jackson is our department head.	Tom Jackson là trưởng bộ phận của chúng tôi.
Tom says he wants to visit Santa in the North Pole.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm ông già Noel ở Bắc Cực.
Tom doesn't have the determination to do that.	Tom không có khả năng quyết tâm làm điều đó.
One day they will give in to us.	Một ngày nào đó họ sẽ nhượng bộ chúng ta.
Looking back, I think you were right.	Khi nhìn lại, tôi nghĩ bạn đã đúng.
Tom tells everyone that he doesn't know what to do.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Maybe Tom told Mary to sit over there.	Có lẽ Tom đã bảo Mary ngồi đằng kia.
I came to tell you Tom was injured.	Tôi đến để nói với bạn Tom đã bị thương.
I think you shouldn't do it here.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó ở đây.
Are you Mary's husband?	Bạn có phải là chồng của Mary?
It's not as cold here as it is in Alaska.	Ở đây không lạnh như ở Alaska.
Tom may not believe you.	Tom có ​​thể không tin bạn.
Tom is 30 years old.	Tom 30 tuổi.
Why do people leave?	Tại sao mọi người rời đi?
Tom asks Mary to walk his dog while he's out of town.	Tom yêu cầu Mary dắt con chó của anh ta đi dạo trong khi anh ta ra khỏi thị trấn.
I should have had a little talk with Tom.	Tôi nên có một cuộc nói chuyện nhỏ với Tom.
Tom thought that Mary would be interested.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm.
I have to go home a little early today.	Hôm nay tôi phải về nhà sớm một chút.
We have 30 minutes.	Chúng ta có 30 phút.
At the dance, everyone raved about my dress.	Tại buổi khiêu vũ, mọi người đều say sưa nói về chiếc váy của tôi.
I gave Tom what he asked for.	Tôi đã cho Tom những gì anh ấy yêu cầu.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Tom became wary.	Tom trở nên cảnh giác.
Tom cannot be stopped.	Tom không thể bị dừng lại.
Tom said he didn't know Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cần phải làm điều đó.
I will be Tom's French teacher next year.	Tôi sẽ là giáo viên tiếng Pháp của Tom vào năm tới.
What will you do at the weekend?	Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần?
Tom didn't feel like doing that.	Tom không cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom is an ENT specialist.	Tom là một chuyên gia tai mũi họng.
One more thing. 	Một điều nữa.
If you try anything with Mayu, I'll break your spine.	Nếu bạn thử bất cứ điều gì với Mayu, tôi sẽ làm gãy xương sống của bạn.
Tom was surprised that Mary didn't know how to do it.	Tom ngạc nhiên rằng Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom was able to swim across the river, but Mary had to wait for someone to get her on their boat.	Tom đã có thể bơi qua sông, nhưng Mary phải đợi ai đó đưa cô ấy lên thuyền của họ.
Tom is afraid that Mary will ignore him.	Tom sợ rằng Mary sẽ bỏ qua anh ta.
This could be Tom's handwriting.	Đây có thể là chữ viết tay của Tom.
Why don't you do what you said?	Tại sao bạn không làm như những gì bạn đã nói?
Tom left the store, carrying three packages.	Tom rời cửa hàng, mang theo ba gói hàng.
Are Tom and Mary still in Boston?	Tom và Mary có còn ở Boston không?
Tom is really excited about that.	Tom thực sự vui mừng về điều đó.
Tom will celebrate his 30th birthday today.	Hôm nay Tom sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 30 của mình.
I know that Tom won't confess.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thú nhận.
Tom didn't know what Mary would say.	Tom không biết Mary sẽ nói gì.
We won't have an office Christmas party this year.	Chúng tôi sẽ không tổ chức tiệc Giáng sinh văn phòng trong năm nay.
Tom hopes Mary knows that she needs to do what John tells her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm những gì John bảo cô ấy phải làm.
Tom doesn't know that he doesn't need to do it.	Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't have any friends who like to go camping.	Tom không có bất kỳ người bạn nào thích đi cắm trại.
Everyone respects Tom	Mọi người đều tôn trọng Tom
Tom and Mary ate snails at the restaurant last night.	Tom và Mary đã ăn ốc ở nhà hàng tối qua.
It will save time if we cut across the field.	Sẽ tiết kiệm thời gian nếu chúng ta cắt ngang lĩnh vực này.
I don't want Tom to think I'm stupid.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi là một kẻ ngu ngốc.
I haven't seen you since college.	Tôi đã không gặp bạn kể từ khi học đại học.
I know Tom is the one who has to tell Mary not to do that anymore.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy nữa.
Tom writes a letter to Mary.	Tom viết thư cho Mary.
I said I don't know Tom.	Tôi đã nói là tôi không biết Tom.
I think Tom won't give up.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bỏ cuộc.
I think you are crazy.	Tôi nghĩ bạn đang điên.
I don't think Tom is a friendly person.	Tôi không nghĩ Tom là người thân thiện.
Tom is trustworthy.	Tom là người đáng tin cậy.
I believe Tom is innocent.	Tôi tin rằng Tom vô tội.
That's not why you should leave.	Đó không phải là lý do tại sao bạn nên rời đi.
I gave a lot of money to Tom.	Tôi đã đưa rất nhiều tiền cho Tom.
Tom thinks Mary is here.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở đây.
Tom seemed to be expecting something to happen.	Tom dường như đang mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra.
Tom thought Mary wouldn't make more than thirty dollars an hour.	Tom nghĩ Mary sẽ không thể kiếm được hơn ba mươi đô la một giờ.
That's not a very good thing to do.	Đó không phải là một điều rất tốt để làm.
I think Tom is a little nervous about this.	Tôi nghĩ rằng Tom hơi lo lắng về điều này.
Every time Tom comes to Australia, he always comes to visit me.	Mỗi lần Tom đến Úc, anh ấy luôn đến thăm tôi.
The piano won't go through that door.	Đàn piano sẽ không đi qua cánh cửa đó.
Tom says he has to find someone to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy phải tìm một ai đó để giúp anh ấy làm điều đó.
I wish I was as successful as Tom.	Tôi ước mình cũng thành công như Tom.
What will you do after school today?	Bạn sẽ làm gì sau giờ học hôm nay?
How long has Tom worked for you?	Tom đã làm việc cho bạn bao lâu rồi?
Tom looks smug.	Tom trông tự mãn.
Tom went shopping comfortably.	Tom đã đi mua sắm thoải mái.
The Alps are located in the heart of Europe.	Dãy núi Alps nằm ở trung tâm của Châu Âu.
He wants to buy a pearl necklace for his wife.	Anh ấy muốn mua một chiếc vòng ngọc trai cho vợ mình.
We are investigating a series of murders.	Chúng tôi đang điều tra một loạt vụ giết người.
I couldn't buy enough food for everyone.	Tôi đã không thể mua đủ thức ăn cho mọi người.
I really doubt that Tom will be impressed.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ rất ấn tượng.
I didn't know you would be alone.	Tôi không biết bạn sẽ ở một mình.
I know who your father is.	Tôi biết rõ cha của bạn là ai.
What are some things you are good at?	Bạn giỏi một số thứ là gì?
Tom is a hair stylist.	Tom là một nhà tạo mẫu tóc.
I'm trying to find something to eat.	Tôi đang cố tìm thứ gì đó để ăn.
Tom and Mary try to get as far away from civilization as possible.	Tom và Mary cố gắng đi càng xa nền văn minh càng tốt.
I am sure you will come.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đến.
Tom is not good for you.	Tom không tốt cho bạn.
We used to live in Boston when you were kids.	Chúng tôi từng sống ở Boston khi bạn còn bé.
Tom was with me at my apartment.	Tom đã ở với tôi tại căn hộ của tôi.
I think Tom wants to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
I know that Tom is right and we are wrong.	Tôi biết rằng Tom đúng và chúng tôi sai.
I didn't tell you how to do it already?	Tôi đã không nói cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó đã?
I don't think Tom will swim.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bơi.
I know I shouldn't have mentioned it.	Tôi biết tôi không nên đề cập đến nó.
I know Tom is someone we can rely on.	Tôi biết Tom là người mà chúng ta có thể dựa vào.
I don't mind if you leave.	Tôi không phiền nếu bạn rời đi.
Where did Tom serve in the war?	Tom đã phục vụ ở đâu trong chiến tranh?
"Do you like strawberries?" 	"Bạn thích dâu tây không?"
"Sure. I love them."	"Chắc chắn rồi. Tôi yêu họ."
Don't sit here.	Đừng ngồi đây.
Eat your vegetables so that you will grow up and be strong.	Ăn rau của bạn để bạn sẽ lớn lên và mạnh mẽ.
Does Tom want the job?	Tom có ​​muốn công việc không?
Tom will never stop.	Tom sẽ không bao giờ dừng lại.
I know that Tom did it right.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó đúng.
I have a project for you.	Tôi có một dự án cho bạn.
Tom was married at the time.	Tom đã kết hôn vào thời điểm đó.
Tom was a little shorter than me when we were junior high school students.	Tom thấp hơn tôi một chút khi chúng tôi còn là học sinh trung học cơ sở.
I'm sure your parents are proud of you.	Tôi chắc rằng bố mẹ bạn tự hào về bạn.
Are they pacifists?	Họ có phải là người theo chủ nghĩa hòa bình không?
Tom was too tired to do that now.	Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó bây giờ.
Little did Tom know that Mary planned to stay in Boston for a few weeks.	Tom không biết rằng Mary dự định ở lại Boston trong vài tuần.
I'm not a doctor. 	Tôi không phải bác sĩ.
I am a nurse.	Tôi là một y tá.
Tom put his coat over Mary's shoulders.	Tom khoác áo khoác lên vai Mary.
We got stuck in traffic, making us twenty minutes late.	Chúng tôi bị kẹt xe, khiến chúng tôi đến muộn hai mươi phút.
Tom is only a child, but he is not afraid.	Tom chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh ấy không sợ hãi.
I doubt that Tom was here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã ở đây.
I don't need help.	Tôi không cần giúp đỡ.
You need to respect Tom's privacy.	Bạn cần tôn trọng quyền riêng tư của Tom.
Tom is still going, isn't he?	Tom vẫn định đi, phải không?
He makes a walk rule every morning.	Anh ấy đưa ra quy tắc đi bộ mỗi sáng.
Should Tom go to Australia?	Tom có ​​nên đi Úc không?
We have a little time before the next train.	Chúng tôi có một ít thời gian trước chuyến tàu tiếp theo.
Tom and Mary are friends, nothing more.	Tom và Mary là bạn, không hơn gì.
I doubt if Tom will be caught.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​bị bắt không.
Tom said he was willing to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
What would you do if you were here now?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở đây bây giờ?
I know Tom knows we don't have to.	Tôi biết Tom biết rằng chúng ta không cần phải làm thế.
My findings suggest that is not the case.	Những phát hiện của tôi cho thấy rằng không phải như vậy.
I still don't know where I will live next year.	Tôi vẫn chưa biết mình sẽ sống ở đâu trong năm tới.
I was scolded for not doing what I had to do.	Tôi đã bị mắng vì không làm những gì tôi phải làm.
Don't you know that everything I have is also yours?	Anh không biết tất cả những gì em có cũng là của anh sao?
Tom invited me to the movies.	Tom mời tôi đến xem phim.
Can you finish the manuscript by Friday?	Bạn có thể hoàn thành bản thảo trước thứ sáu không?
Tom owns a hardware store.	Tom sở hữu một cửa hàng phần cứng.
How long did it take you to drive from Boston to Chicago?	Bạn đã mất bao lâu để lái xe từ Boston đến Chicago?
I didn't mean to take it out on you.	Tôi không cố ý lấy nó ra đối với bạn.
Can Tom have some help with that?	Tom có ​​thể có một số giúp đỡ với điều đó?
How many times do you think you've eaten here?	Bạn nghĩ mình đã ăn ở đây bao nhiêu lần?
As far as I can tell, the coast is clear.	Theo như tôi có thể nói, bờ biển trong vắt.
Where did you buy your golf clubs?	Bạn đã mua gậy chơi gôn của mình ở đâu?
Tom heard a noise and stopped to see what it was.	Tom nghe thấy tiếng động và dừng lại để xem đó là gì.
Tom seemed hesitant.	Tom có ​​vẻ do dự.
There isn't any evidence that Tom did it.	Không có bất kỳ bằng chứng nào Tom đã làm điều đó.
Tom says he wants to know why you don't work here anymore.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao bạn không làm việc ở đây nữa.
Tom spent too much time on the computer.	Tom đã dành quá nhiều thời gian trên máy tính.
I hope Tom will have the courage to show up.	Tôi hy vọng Tom sẽ có đủ can đảm để xuất hiện.
I can't believe what I'm hearing here.	Tôi không thể tin được những gì tôi đang nghe ở đây.
Don't let it bother us.	Đừng để nó làm phiền chúng ta.
I am very serious.	Tôi rất nghiêm túc.
I think you are busy preparing for your trip.	Tôi nghĩ rằng bạn đang bận chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
I have to do this.	Tôi phải làm điều này.
It's been a while since you and I went camping together.	Đã lâu rồi anh và em chưa đi cắm trại cùng nhau.
Why doesn't Tom come with you?	Tại sao Tom không đi cùng bạn?
Don't try to reform me.	Đừng cố cải tạo tôi.
That's not how you spell my name.	Đó không phải là cách bạn đánh vần tên tôi.
Do you mind looking at my suitcase for a minute?	Bạn có phiền xem vali của tôi một phút không?
Tom wants to cancel the fundraiser.	Tom muốn hủy bỏ đợt gây quỹ.
Tom should have helped Mary move the sofa.	Tom lẽ ra nên giúp Mary di chuyển ghế sofa.
Tom will be Mary's French teacher next year.	Tom sẽ là giáo viên tiếng Pháp của Mary vào năm sau.
Tom accepted my gift.	Tom đã nhận món quà của tôi.
Tom can do it very well.	Tom có ​​thể làm điều đó rất tốt.
Is Tom a college student?	Tom có ​​phải là sinh viên đại học không?
The new CEO has opened up a lot of avenues for partnerships.	Giám đốc điều hành mới đã mở ra rất nhiều con đường cho các mối quan hệ đối tác.
It's great to see Tom happy again.	Thật tuyệt khi thấy Tom vui vẻ trở lại.
I'm too busy to see Tom.	Tôi quá bận để gặp Tom.
I'm sure Tom wouldn't be here if he didn't have to.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở đây nếu anh ấy không cần phải như vậy.
Don't know if Tom will be busy tomorrow.	Không biết ngày mai Tom có ​​bận hay không.
Tom told me he was bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chán.
A lot of people are dealing with hay fever now.	Rất nhiều người đang đối phó với cơn sốt cỏ khô bây giờ.
Tom won three races.	Tom đã thắng ba cuộc đua.
I may not come to Boston with you next week.	Tôi có thể không đến Boston với bạn vào tuần tới.
I saw Tom yesterday for the first time.	Tôi đã nhìn thấy Tom hôm qua lần đầu tiên.
I need a few more hours of sleep.	Tôi cần ngủ thêm vài giờ nữa.
How long does Tom plan to stay in Boston?	Tom dự định ở lại Boston bao lâu?
Tom did not look back at Mary.	Tom không nhìn lại Mary.
Tom became very frustrated.	Tom trở nên rất thất vọng.
French is quite difficult, isn't it?	Tiếng Pháp khá khó phải không?
Do you think Tom is behind what is happening now?	Bạn có nghĩ rằng Tom đứng đằng sau những gì đang xảy ra bây giờ?
Tom took some money from his wallet and gave it to Mary.	Tom lấy một vài tờ tiền trong ví và đưa cho Mary.
Tom told the truth.	Tom đã nói sự thật.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó.
What's all the uproar anyway?	Dù sao thì tất cả sự náo động là gì?
Mary's twin.	Mary sinh đôi.
I don't tell people.	Tôi không nói với mọi người.
Let me know what you need me to do.	Hãy cho tôi biết bạn cần tôi làm gì.
We have a lot of mashed potatoes.	Chúng tôi có rất nhiều khoai tây nghiền.
You will injure yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
I don't think I know that woman.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người phụ nữ đó.
I know that Tom cannot speak French very well.	Tôi biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom won't let you sing.	Tom sẽ không cho phép bạn hát.
Tom has lunch at noon.	Tom ăn trưa vào buổi trưa.
The gun went off as he was cleaning it, and the bullet almost struck his wife.	Súng nổ khi anh ta đang lau nó, và viên đạn gần như đã găm vào người vợ anh ta.
I have nothing to do today.	Tôi không có gì để làm hôm nay.
Tom might know.	Tom có ​​thể biết.
My mother doesn't like dogs.	Mẹ tôi không thích chó.
Tom is too kind to his students.	Tom quá nhân hậu với học sinh của mình.
Every kid going to school has played pickpocket at one time or another.	Mọi đứa trẻ đi học đều đã từng chơi trò móc túi lúc này hay lúc khác.
Are you not satisfied?	Bạn không hài lòng phải không?
I can't believe I just shot myself.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa tự bắn mình.
Tom pointed at Mary.	Tom chỉ tay về phía Mary.
It will be difficult to convince Tom.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom.
Tom wasn't the one to tell me where Mary lived.	Tom không phải là người nói với tôi nơi Mary sống.
Tom says that his friends are not drunk.	Tom nói rằng bạn bè của anh ấy không say.
The amount is increasing.	Số tiền đang tăng lên.
Does Tom understand that?	Tom có ​​hiểu điều đó không?
Tom has more experience in the business than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hơn tôi.
We'd love to see Tom do that.	Chúng tôi muốn thấy Tom làm điều đó.
We must preserve the family tradition.	Chúng ta phải giữ gìn truyền thống của gia đình.
Tom is not easily satisfied.	Tom không dễ dàng hài lòng.
By the time we finished it was after midnight.	Lúc chúng tôi kết thúc đã là sau nửa đêm.
Tom said he wanted me to go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi đi Úc với Mary.
Tom cracked his knuckles.	Tom bẻ khớp ngón tay.
Tom has no obvious injuries.	Tom không có thương tích rõ ràng.
Tom would never let you go to Boston alone, would he?	Tom sẽ không bao giờ để bạn đến Boston một mình, phải không?
Speak softly so as not to wake the baby.	Hãy nói chuyện nhẹ nhàng để không đánh thức em bé.
I know that is not the case.	Tôi biết rằng đó không phải là trường hợp.
We need Tom's help.	Chúng tôi cần nhờ Tom giúp đỡ.
As usual with her, she broke her promise.	Như thường lệ với cô ấy, cô ấy đã thất hứa.
Tom most likely knows what to do.	Tom rất có thể biết phải làm gì.
We are very active.	Chúng tôi đang rất chủ động.
Tom says you are moving out.	Tom nói rằng bạn đang chuyển ra ngoài.
However, common sense tells us that there are no easy solutions.	Tuy nhiên, cảm giác chung cho chúng ta biết rằng không có giải pháp dễ dàng.
Tom's car was damaged more than Mary's.	Xe của Tom bị hư hại nhiều hơn xe của Mary.
Tom says he thinks Mary isn't sober.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không tỉnh táo.
Tom saw a smile on Mary's face.	Tom nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của Mary.
Tom knows he has to move.	Tom biết anh ấy phải di chuyển.
Tom is a much better French speaker than Mary.	Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary nhiều.
That is enough.	Như vậy là đủ.
Tom arrived before 2:30.	Tom đến trước 2:30.
I've been thinking about you all day.	Tôi đã nghĩ về bạn cả ngày.
There is an error in your diagram.	Có lỗi trong sơ đồ của bạn.
Tom says he will be right back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ quay lại ngay.
Tom tried to kill himself yesterday.	Tom đã cố gắng tự sát ngày hôm qua.
Tom did not open the letter he received from Mary.	Tom đã không mở lá thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
Why is Neptune blue?	Tại sao sao Hải Vương lại có màu xanh lam?
Who's ready?	Ai đã sẵn sàng?
The prince has begun a long journey.	Hoàng tử đã bắt đầu một cuộc hành trình dài.
A thief killed Tom.	Một tên trộm đã giết Tom.
Tom is not afraid of anything.	Tom không sợ hãi bất cứ điều gì.
Tom says he doesn't mind waiting.	Tom nói rằng anh ấy không ngại chờ đợi.
Pakistan is a Muslim country.	Pakistan là một quốc gia Hồi giáo.
Tom returns home after many years away.	Tom trở về nhà sau nhiều năm ra đi.
I've enjoyed doing it since I was a kid.	Tôi đã rất thích làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Neither Tom nor Mary cooperated.	Cả Tom và Mary đều không hợp tác.
Tom was repeatedly asked not to do it.	Tom đã nhiều lần được yêu cầu không làm điều đó.
Tom helped cook lunch.	Tom đã giúp nấu bữa trưa.
Something is not right.	Có gì đó không đúng.
I want to talk to you away from the press.	Tôi muốn nói chuyện với bạn khỏi báo chí.
Tom said that Mary wasn't sure what to do.	Tom nói rằng Mary không chắc mình phải làm gì.
I knew that Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom came home three hours earlier than Mary.	Tom về nhà sớm hơn Mary ba giờ.
Finding Tom is not too difficult.	Tìm Tom không quá khó.
I must ask you to do something potentially dangerous.	Tôi phải yêu cầu bạn làm điều gì đó có thể nguy hiểm.
He assumed that I knew the answer to be obvious.	Anh ấy cho rằng tôi biết câu trả lời là điều hiển nhiên.
We store the hay in the barn.	Chúng tôi cất cỏ khô trong nhà kho.
Tom is moving in with John next week.	Tom sẽ chuyển đến sống với John vào tuần tới.
I'm afraid I don't have enough money for me at the moment.	Tôi sợ rằng tôi không có đủ tiền cho tôi vào lúc này.
I've always wanted to learn how to do this better.	Tôi luôn muốn học cách làm điều này tốt hơn.
Tom studies harder than Mary.	Tom học hành chăm chỉ hơn Mary.
Did you ever talk to Tom?	Bạn có bao giờ nói chuyện với Tom không?
I don't think Tom was disappointed.	Tôi không nghĩ Tom đã thất vọng.
Tom wanted someone to do it for Mary.	Tom muốn nhờ ai đó làm điều đó cho Mary.
That's what I have to see.	Đó là điều tôi phải xem.
Do you think Tom realizes how much money his parents make?	Bạn có nghĩ rằng Tom nhận ra bố mẹ anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền không?
Did Tom say when he will be here?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ đến đây không?
This year my dad celebrates his 70th birthday, but he's more energetic than me.	Năm nay bố tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 70, nhưng ông ấy còn sung sức hơn tôi.
Tom got out of bed on the wrong side and he was grumpy all day.	Tom ra khỏi giường sai bên và anh ấy gắt gỏng cả ngày.
Don't talk about me.	Đừng nói về tôi.
It's a fake beard, isn't it?	Đó là một bộ râu giả, phải không?
Do we need to wait for Tom?	Chúng ta có cần đợi Tom không?
Tom is the only one who needs to do it.	Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom sat down and listened to Mary.	Tom ngồi xuống và lắng nghe Mary.
Tom is not busy, and neither am I.	Tom không bận, và tôi cũng vậy.
Tom writes a letter to Mary.	Tom viết thư cho Mary.
Tom couldn't tell Mary the truth.	Tom không thể nói sự thật với Mary.
When Tom ate some food that fell on the floor, Mary looked very disgusted.	Khi Tom ăn một số thức ăn rơi trên sàn, Mary trông rất kinh tởm.
Tom asked an innocent question.	Tom hỏi một câu hỏi ngây thơ.
Tom would not have survived without their help.	Tom sẽ không thể sống sót nếu không có sự giúp đỡ của họ.
The meeting will have to be rescheduled.	Cuộc họp sẽ phải được dời lại.
Tom is almost always right, isn't he?	Tom hầu như luôn đúng, phải không?
Tom was afraid someone would see him do it.	Tom sợ ai đó sẽ thấy anh ấy làm điều đó.
I think I can get along with Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể hòa hợp với Tom.
What did you say Tom's last name is?	Bạn đã nói họ của Tom là gì?
Tom quickly opened the door.	Tom nhanh chóng mở cửa.
Tom asked his personal driver to take Mary to the airport.	Tom đã nhờ tài xế riêng chở Mary đến sân bay.
When I asked Tom how to do it, he said he didn't know how.	Khi tôi hỏi Tom làm thế nào để làm điều đó, anh ấy nói rằng anh ấy không biết làm thế nào.
I don't make rules. 	Tôi không đưa ra các quy tắc.
I just execute them.	Tôi chỉ thực thi chúng.
How do we continue from here?	Làm thế nào để chúng tôi tiếp tục từ đây?
I'm not going fishing with Tom.	Tôi sẽ không đi câu cá với Tom.
I know Tom doesn't know why I would want Mary to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại muốn Mary làm như vậy.
Tom is searched while crossing the border.	Tom bị tìm kiếm khi băng qua biên giới.
You already said that.	Bạn đã nói điều đó rồi.
My sister's husband is many years older than me.	Chồng của em gái tôi hơn tôi nhiều tuổi.
I think Tom has a long way to go.	Tôi nghĩ Tom còn một chặng đường dài phía trước.
Does Tom go to the party with anyone?	Tom có ​​đến bữa tiệc với ai không?
Do you ever eat while driving?	Bạn có bao giờ ăn khi đang lái xe không?
Tom is monitoring his weight.	Tom đang theo dõi cân nặng của mình.
He has more than five dictionaries.	Anh ấy có hơn năm cuốn từ điển.
Tom often has breakfast with his family.	Tom thường ăn sáng cùng gia đình.
When I arrived at the station, the train was just about to leave the station.	Khi tôi đến ga, tàu vừa chuẩn bị rời bến.
Tom is trustworthy, but Mary is not.	Tom thì đáng tin, nhưng Mary thì không.
I'm not sure I can be of that much help.	Tôi không chắc mình có thể giúp được nhiều như vậy.
I think Tom wouldn't be enthusiastic about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nhiệt tình với điều đó.
This is something I've always wanted to learn how to do.	Đây là điều mà tôi luôn muốn học cách làm.
Be respected.	Được tôn trọng.
It's just the way he likes it.	Đó chỉ là cách anh ấy thích nó.
I'm sorry, but that's simply not possible.	Tôi xin lỗi, nhưng điều đó đơn giản là không thể.
Tom has fenced himself in his room.	Tom đã tự rào lại trong phòng của mình.
Tom told me he won't be in Boston next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
Did you know that carp eat tadpoles?	Bạn có biết rằng cá chép ăn nòng nọc?
You don't like being rich?	Bạn không thích giàu có?
I'm sure you'll like it here.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích ở đây.
I don't believe the trader.	Tôi không tin các nhà kinh doanh.
Tom asked me why Mary wasn't there.	Tom hỏi tôi tại sao Mary không ở đó.
Tom saved us a lot of money.	Tom đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều tiền.
Tom wasn't quite sure what to do.	Tom hoàn toàn không chắc mình nên làm gì.
I thought you said you would do it if I wanted you to.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó nếu tôi muốn bạn.
Tom doesn't seem as arrogant as Mary.	Tom không có vẻ kiêu ngạo như Mary.
It's not unheard of.	Nó không phải là chưa từng nghe về.
Tom soaks in the tub.	Tom ngâm mình trong bồn tắm.
Tom felt stiffness when he stood up after sitting in the same position for a long time.	Tom cảm thấy cứng khớp khi anh đứng dậy sau khi ngồi ở tư thế cũ trong một thời gian dài.
Luckily Tom is still in Boston now.	Tom may mắn là bây giờ vẫn còn ở Boston.
You don't know why I didn't do that, do you?	Bạn không biết tại sao tôi không làm điều đó, phải không?
Tom doesn't wash his hair.	Tom không gội đầu.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
I wonder if I should trust Tom.	Tôi tự hỏi liệu mình có nên tin tưởng Tom không.
Boy lost his glove playing in the snow.	Cậu bé bị mất găng tay chơi trong tuyết.
Tom mentioned that you will be here today.	Tom đã đề cập rằng bạn sẽ ở đây hôm nay.
I think there's a good chance that will happen.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra.
Tom said he was looking for a place to eat.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm một nơi để ăn.
They stood up in unison.	Họ đồng loạt đứng lên.
Tom fills the holes with sawdust.	Tom lấp đầy các lỗ bằng mùn cưa.
As soon as I went outside, it started to rain.	Ngay khi tôi đi ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Tom drugged Mary.	Tom đánh thuốc mê Mary.
I don't think Tom misses me.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhớ tôi.
My husband was probably drunk when he signed this.	Chồng tôi có lẽ đã say khi ký tên này.
I should go camping.	Tôi nên đi cắm trại.
These are not for sale outside of Australia.	Những thứ này không được bán bên ngoài nước Úc.
Tom says he plans to stay in Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Úc vào mùa hè năm sau.
It is not a threat.	Nó không phải là một mối đe dọa.
Tom will also be back on the 20th.	Tom cũng sẽ trở lại vào ngày 20.
There is always hope.	Luôn có hy vọng.
Does Tom like the same kind of music as Mary?	Tom có ​​thích thể loại âm nhạc giống như Mary không?
Tom was amused, but Mary was not.	Tom cảm thấy thích thú, nhưng Mary thì không.
She asked me what happened to him, but I didn't know.	Cô ấy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, nhưng tôi không biết.
I know Tom is a reasonable man.	Tôi biết Tom là người hợp lý.
Our yacht club has ten members.	Câu lạc bộ du thuyền của chúng tôi có mười thành viên.
Tom decided to go to the party.	Tom quyết định đi dự tiệc.
How about going to the movies with me?	Đi xem phim với tôi thì sao?
You have your t-shirt in the back.	Bạn có chiếc áo phông của bạn ở phía sau.
I'm really sorry for what I said.	Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã nói.
This work is shoddy.	Công việc này là kém chất lượng.
If it rains tomorrow, the match will be postponed.	Nếu trời mưa vào ngày mai, trận đấu sẽ bị hoãn.
I have never sung in public.	Tôi chưa bao giờ hát trước công chúng.
I think Tom might be sick.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị ốm.
Tom is young.	Tom còn trẻ.
Tom doesn't cough now.	Tom không ho bây giờ.
Tom barely knew Mary.	Tom hầu như không biết Mary.
You should have told me about that yesterday.	Bạn nên nói với tôi về điều đó ngày hôm qua.
I won't study French anymore.	Tôi sẽ không học tiếng Pháp nữa.
He knocked on the door several times but got no answer.	Anh gõ cửa nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời.
I'm not sure what I would do.	Tôi không chắc mình sẽ làm gì.
I think Tom is irresistible.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể cưỡng lại được.
Tom told Mary that he wanted to stay in Australia for a few more weeks.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn ở lại Úc thêm vài tuần.
Tom can't hurt Mary.	Tom không thể làm tổn thương Mary.
In general, young people today are not interested in politics.	Nhìn chung, giới trẻ ngày nay không quan tâm đến chính trị.
Tom says he thinks Mary is right.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đúng.
Tom tells Mary that he thinks John is boring.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thật nhàm chán.
Tom puts flowers on Mary's grave.	Tom đặt hoa trên mộ của Mary.
Tom is hoping Mary will have lunch with him.	Tom đang hy vọng Mary sẽ ăn trưa với anh ta.
You'd better not tell Tom that.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với Tom điều đó.
Tom doesn't think Mary is attractive.	Tom không nghĩ Mary hấp dẫn.
He tucked the napkin under his chin.	Anh nhét khăn ăn dưới cằm.
Tom thought that was stupid.	Tom nghĩ điều đó thật ngu ngốc.
Tom should be rated a lot lower.	Tom nên được xếp hạng thấp hơn rất nhiều.
You don't have to scream.	Bạn không cần phải hét lên.
Tom was clearly trying to cheer up Mary.	Tom rõ ràng đang cố gắng làm Mary vui lên.
Sorry, but I don't want to sit next to you.	Xin lỗi, nhưng tôi không muốn ngồi cạnh bạn.
Tom sure knows a lot about Boston.	Tom chắc chắn biết rất nhiều về Boston.
I can see Tom sleeping.	Tôi có thể thấy Tom đang buồn ngủ.
I could sit on a beach chair and drink lemonade all day.	Tôi có thể ngồi trên ghế trên bãi biển và uống nước chanh cả ngày.
Tom knows he did something bad.	Tom biết anh ấy đã làm điều gì đó tồi tệ.
The International Space Station is an amazing feat of engineering.	Trạm vũ trụ quốc tế là một kỳ công tuyệt vời của kỹ thuật.
It's not expensive.	Nó không đắt.
Tom doesn't want to be seen.	Tom không muốn bị nhìn thấy.
That's not even close to the truth.	Điều đó thậm chí không gần với sự thật.
Of course, Tom was wrong.	Tất nhiên, Tom đã sai.
Tom doesn't know that Mary is John's girlfriend.	Tom không biết rằng Mary là bạn gái của John.
Tom checked out of the hotel.	Tom trả phòng khách sạn.
Thanks to your help, I was able to finish early.	Nhờ sự giúp đỡ của bạn, tôi đã có thể hoàn thành sớm.
I am carrying my book.	Tôi đang mang theo cuốn sách của mình.
Fortunately, our piano was not damaged in the flood.	May mắn thay, cây đàn piano của chúng tôi không bị hư hại trong trận lụt.
I'm used to the weather.	Tôi đã quen với thời tiết.
I hope all but one of your dreams come true, so you always have something to strive for.	Tôi hy vọng tất cả, trừ một trong những giấc mơ của bạn thành hiện thực, vì vậy bạn luôn có điều gì đó để phấn đấu.
I usually go out for a walk right after lunch.	Tôi thường ra ngoài đi dạo ngay sau bữa trưa.
Why didn't you tell me you were married?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã kết hôn?
In fact, she is quite unreliable.	Trên thực tế, cô ấy khá không đáng tin cậy.
We did a lot of great things.	Chúng tôi đã làm rất nhiều điều tuyệt vời.
I wish I had enough money to buy that.	Tôi ước mình có đủ tiền để mua thứ đó.
Why don't you let me go to Boston?	Tại sao bạn không cho tôi đến Boston?
I suppose it was Tom's idea.	Tôi cho rằng đó là ý tưởng của Tom.
Tom was drunk and couldn't remember where he parked his car.	Tom say khướt và không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Don't leave me here like this.	Đừng để tôi ở đây như thế này.
You will be fined if you repeat the offense.	Bạn sẽ bị phạt nếu tái phạm.
I wonder if Tom is crazy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị điên không.
Tom says that Mary knows that John might not want to do that to her.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không muốn làm điều đó với cô ấy.
Tom sat down at his desk.	Tom ngồi xuống bàn làm việc.
Try on this new outfit to see if it fits.	Mặc thử bộ đồ mới này xem có vừa vặn không.
Can you really ask Tom to do your homework for you?	Bạn có thực sự có thể yêu cầu Tom làm bài tập cho bạn không?
Tom doesn't know their names.	Tom không biết tên của họ.
Do you think Tom is enjoying what's going on?	Bạn có nghĩ Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra không?
I wonder why Tom didn't go to school yesterday.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đến trường ngày hôm qua.
Tom is quick.	Tom nhanh nhẹn.
Tom thought that Mary had spoken.	Tom nghĩ rằng Mary đã nói ra.
Tom watched Mary walk away.	Tom nhìn Mary bước đi.
I know Tom will find out who did it.	Tôi biết Tom sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
They eat fish on Fridays.	Họ ăn cá vào các ngày thứ Sáu.
Does Tom ever hug his children?	Tom có ​​bao giờ ôm các con của mình không?
I don't want to believe this happening around.	Tôi không muốn tin về điều này xảy ra xung quanh.
I just got a few bruises.	Tôi chỉ bị một vài vết bầm tím.
Don't give Tom too much.	Đừng cho Tom quá nhiều.
I didn't know Tom knew Mary.	Tôi không biết Tom biết Mary.
I can do two things at once.	Tôi có thể làm hai việc cùng một lúc.
When you see Tom, tell him I said hello.	Khi bạn nhìn thấy Tom, hãy nói với anh ấy rằng tôi đã chào.
A larger harvest will help offset the expected drop in crop prices.	Một vụ thu hoạch lớn hơn sẽ giúp bù đắp cho sự sụt giảm giá cây trồng dự kiến.
I tried to maintain a positive attitude.	Tôi đã cố gắng duy trì một thái độ tích cực.
Tom probably doesn't need to.	Tom có ​​lẽ không cần phải làm vậy.
None of my children want to go to Boston.	Không một đứa con nào của tôi muốn đến Boston.
It will be a fun weekend.	Đó sẽ là một ngày cuối tuần vui vẻ.
Tom was unable to finish the job.	Tom đã không thể hoàn thành công việc.
Tom rides his motorbike to work.	Tom đi xe máy đến nơi làm việc.
I want to ask them when is the wedding date.	Tôi muốn hỏi họ ngày cưới là khi nào.
Tom says that Mary doesn't have a reliable car.	Tom nói rằng Mary không có một chiếc xe đáng tin cậy.
I know Tom won't like Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thích Mary.
Tom still has feelings for Mary.	Tom vẫn có cảm tình với Mary.
Tom quickly put on his clothes.	Tom nhanh chóng mặc quần áo vào.
Tom is still working, isn't he?	Tom vẫn đang làm việc, phải không?
Tom begs Mary to give him another chance.	Tom cầu xin Mary cho anh ta một cơ hội khác.
I didn't know that you were here.	Tôi không biết rằng bạn đã ở đây.
We were friends with Tom.	Chúng tôi đã từng là bạn của Tom.
Don't leave me here.	Đừng bỏ tôi ở đây.
That inspired Tom.	Điều đó đã truyền cảm hứng cho Tom.
Without air, the plane cannot fly.	Nếu không có không khí, máy bay không thể bay.
Pay attention to what I'm telling you.	Hãy chú ý đến những gì tôi đang nói với bạn.
I wonder if Tom would recognize me after all these years.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra tôi sau ngần ấy năm không.
Why don't Tom and Mary dance?	Tại sao Tom và Mary không khiêu vũ?
I don't think you have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó một mình.
Tom didn't want Mary to sit next to John.	Tom không muốn Mary ngồi cạnh John.
Tom is the only meat eater in our family.	Tom là người duy nhất ăn thịt trong gia đình chúng tôi.
I think Tom will want to know.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn biết.
I'm glad you're doing well.	Tôi rất vui vì bạn đang làm tốt.
Do you want to know what Tom did?	Bạn có muốn biết Tom đã làm gì không?
Tom got himself a beer from the fridge.	Tom lấy cho mình một cốc bia trong tủ lạnh.
Tom thinks he's being ripped off.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang bị gạt.
Tom caught more fish than anyone else.	Tom bắt được nhiều cá hơn bất kỳ ai khác.
Tom will be here in about three hours.	Tom sẽ đến đây trong khoảng ba giờ nữa.
If you don't pay him back, he will be angry!	Nếu bạn không trả lại cho anh ta, anh ta sẽ tức giận!
Tom wears a Superman costume.	Tom mặc trang phục Siêu nhân.
Tom spends an average of eight hours a day playing video games.	Tom dành trung bình tám giờ mỗi ngày để chơi trò chơi điện tử.
Did you know Tom will win?	Bạn có biết Tom sẽ thắng không?
We won't be able to stay here long.	Chúng tôi sẽ không thể ở lại đây lâu.
Tom doesn't know anything about us.	Tom không biết gì về chúng tôi.
Tom went to the kitchen to get something to mull over.	Tom vào bếp lấy thứ gì đó để nghiền ngẫm.
I'm sure that won't happen today.	Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom says that he is really rich.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất giàu.
Tom has a bad cold.	Tom bị cảm nặng.
I went to every modern art performance that took place in Tokyo last year.	Tôi đã đến mọi buổi biểu diễn nghệ thuật hiện đại diễn ra ở Tokyo vào năm ngoái.
I'm in Boston for the weekend.	Tôi ở Boston vào cuối tuần.
Tom jumped out of the plane.	Tom đã nhảy ra khỏi máy bay.
Tom couldn't make himself hear the noise of the crowd.	Tom không thể làm cho mình nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông.
I was a bit hesitant to go there alone.	Tôi hơi do dự khi đến đó một mình.
Mary is a really good woman.	Mary là một phụ nữ thực sự tốt.
Tom was bored out of his skull.	Tom đã chán nản ra khỏi hộp sọ của mình.
Tom will be there, won't he?	Tom sẽ ở đó, phải không?
I planned to visit the temple last week.	Tôi đã lên kế hoạch đến thăm ngôi đền vào tuần trước.
Mom used to say she was proud of me.	Mẹ thường nói rằng mẹ tự hào về tôi.
I hope that you don't catch a cold.	Tôi hy vọng rằng bạn không bị cảm lạnh.
Tom did that many years ago.	Tom đã làm điều đó từ nhiều năm trước.
I filled the jacuzzi with hot water.	Tôi đổ đầy nước nóng vào bể sục.
Tom was busy and didn't have a chance to have lunch.	Tom bận rộn và không có cơ hội để ăn trưa.
Tom has decided to resign.	Tom đã quyết định từ chức.
Tom should be allowed to continue his work.	Tom nên được phép tiếp tục công việc của mình.
Isn't that so?	Không phải vậy sao?
He has completely avoided being sentimental.	Anh ấy đã hoàn toàn tránh bị đa cảm.
Tom just wanted to leave.	Tom chỉ muốn rời đi.
Tom said that Mary thought John might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
How much kerosene is left in the barrel?	Hỏi còn lại bao nhiêu dầu hỏa trong thùng?
Maybe we can do it for Tom.	Có lẽ chúng ta có thể làm điều đó cho Tom.
Tom won't sit with Mary.	Tom sẽ không ngồi với Mary.
Tom doesn't want Mary to talk to John.	Tom không muốn Mary nói chuyện với John.
Tom left without notice.	Tom rời đi mà không có thông báo.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be helpless.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bất lực.
Tom doesn't want to sell his soul.	Tom không muốn bán linh hồn của mình.
I can't bring myself to see a horror movie again.	Tôi không thể mang mình đi xem phim kinh dị một lần nữa.
I don't want it now.	Tôi không muốn nó bây giờ.
I will be a little late.	Tôi sẽ đến muộn một chút.
Jet lag really started attacking Tom.	Máy bay phản lực lag thực sự bắt đầu tấn công Tom.
Tom passionately hugged Mary.	Tom say đắm ôm Mary.
You're the teacher's pet, right?	Bạn là thú cưng của giáo viên, phải không?
I don't need to do anything else today.	Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì khác ngày hôm nay.
I know I won't be able to do it alone.	Tôi biết tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Do you know where your child is currently?	Bạn có biết con bạn hiện đang ở đâu không?
Don't tell me what I know.	Đừng nói với tôi những gì tôi biết.
I speak French almost as well as I speak English.	Tôi nói tiếng Pháp gần như cũng như nói tiếng Anh.
I don't know the exact date it happened, but it happened in 2013.	Tôi không biết chính xác ngày xảy ra, nhưng nó đã xảy ra vào năm 2013.
Tom said he was glad Mary was able to win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã có thể giành chiến thắng.
What is their value?	Giá trị của chúng là gì?
Tom has been moved.	Tom đã được chuyển đi.
Today I received a letter from my grandparents.	Hôm nay tôi nhận được một lá thư từ ông bà của tôi.
Tom wouldn't do that to Mary.	Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
I know that Tom doesn't know that I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
I think I can take you with me if you want to go.	Tôi nghĩ tôi có thể đưa bạn theo nếu bạn muốn đi.
Tom is a free man.	Tom lại là người tự do.
He asked me to go with him to the party.	Anh ấy đề nghị tôi đi cùng anh ấy đến bữa tiệc.
I worry about what will happen.	Tôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra.
Tom never gives up.	Tom không bao giờ bỏ cuộc.
Hurry, or you will miss the last train.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
Why didn't you tell me you wanted to go camping?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn muốn đi cắm trại?
Tom sleeps in class.	Tom ngủ trong lớp.
You think Tom would do it, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó, phải không?
I already know that you are the one who did it.	Tôi đã biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
He's on the radio.	Anh ấy đang ở trên đài.
Tom came to the counter and bought drinks for both of us.	Tom đến quầy và mua đồ uống cho cả hai chúng tôi.
I tried to be nice to Tom.	Tôi đã cố gắng đối xử tốt với Tom.
I think it's not a big deal.	Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.
It will probably rain this afternoon.	Chiều nay có lẽ trời sẽ mưa.
Tom didn't ask anything.	Tom không hỏi gì cả.
What is the monthly price?	Giá hàng tháng là bao nhiêu?
Tom and Mary are wearing matching T-shirts.	Tom và Mary đang mặc áo phông đồng điệu.
I pawned my guitar to pay the rent.	Tôi đã cầm đồ cây đàn guitar của mình để trả tiền thuê nhà.
Do you think I don't care?	Bạn có nghĩ rằng tôi không quan tâm?
Tom said that Mary probably wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không thể làm điều đó.
Tom rarely comes here anymore.	Tom hiếm khi đến đây nữa.
Tom refused to help me.	Tom từ chối giúp tôi.
The floorboards creak a little when you walk past them.	Ván sàn kêu cót két một chút khi bạn đi ngang qua chúng.
Because my mother was sick, I couldn't go there.	Vì mẹ tôi ốm nên tôi không thể đến đó.
Don't even think about it.	Thậm chí không nghĩ về nó.
Tom is not going home for dinner.	Tom không định về nhà ăn tối.
Tom is a great guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar tuyệt vời.
Tom is quite poor.	Tom khá nghèo.
Tom should be able to solve the problem.	Tom sẽ có thể giải quyết vấn đề.
Don't forget your promise.	Đừng quên lời hứa của bạn.
Tom would be proud of me.	Tom sẽ tự hào về tôi.
Tom didn't explain it very well.	Tom đã không giải thích nó tốt lắm.
You do not need to hurry.	Bạn không cần phải vội vàng.
I suspect Tom is not the one who did this.	Tôi nghi ngờ Tom không phải là người đã làm điều này.
Tom supports Mary.	Tom ủng hộ Mary.
Tom is going to Boston with Mary.	Tom sẽ đến Boston với Mary.
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
We were hoping to buy more.	Chúng tôi đã hy vọng sẽ mua nhiều hơn nữa.
I know that Tom is afraid of my dog.	Tôi biết rằng Tom sợ con chó của tôi.
Anyway, you and I are like-minded people.	Dù gì thì anh và em cũng là những người cùng chí hướng.
I hope you've never done that.	Tôi hy vọng bạn chưa bao giờ làm điều đó.
Tom says Mary doesn't believe John would do that to Alice.	Tom nói Mary không tin John sẽ làm điều đó với Alice.
I think Tom has no brothers at all.	Tôi nghĩ rằng Tom không có anh em nào cả.
Tom will have to change.	Tom sẽ phải thay đổi.
Tom seems reluctant to go.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng đi.
Why didn't you tell me I shouldn't do that?	Tại sao bạn không nói với tôi tôi không nên làm điều đó?
Tom filled the teapot with water.	Tom đổ đầy nước vào ấm trà.
I don't think I can stay.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ở lại.
Tom said Mary was probably still awake.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn dậy.
Tom and I already know you did it.	Tom và tôi đã biết bạn đã làm điều đó.
Tom was about to sit down when the siren went off.	Tom định ngồi xuống thì tiếng còi báo động vang lên.
There has been disappointment.	Đã có sự thất vọng.
Yesterday Tom told me he will do it tomorrow.	Hôm qua Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We cannot let it be.	Chúng ta không thể để nó như vậy.
Tom should be motivated to do that.	Tom nên có động lực để làm điều đó.
Tom thought Mary wasn't drunk, but she was.	Tom nghĩ rằng Mary không say, nhưng cô ấy đã.
I just got fined for riding without a helmet.	Tôi vừa bị phạt vì đi xe không đội mũ bảo hiểm.
I remember singing this song with you many years ago.	Tôi nhớ đã hát bài hát này với bạn nhiều năm trước.
That doesn't happen anywhere.	Điều đó không xảy ra ở bất cứ đâu.
I don't understand why you would do that.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại làm như vậy.
I thought Tom would be late.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
Tom couldn't open the door because it was fastened from the inside.	Tom không thể mở cửa vì nó đã được bắt chặt từ bên trong.
I'm sorry to disappoint you.	Tôi xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng.
Tom probably didn't know exactly what he needed to do.	Tom có ​​lẽ không biết chính xác mình cần phải làm gì.
I don't need to go any further.	Tôi không cần phải đi xa hơn nữa.
I just received word that Tom is moving into our office in Australia.	Tôi vừa nhận được tin Tom sẽ chuyển đến văn phòng của chúng tôi ở Úc.
He can't swim like she can.	Anh ấy không thể bơi như cô ấy có thể.
Mary made breakfast for her husband.	Mary làm bữa sáng cho chồng.
Tom will help us, I thought.	Tom sẽ giúp chúng tôi, tôi nghĩ.
Tom is always grumpy in the morning.	Tom luôn gắt gỏng vào buổi sáng.
Mary wants to lead a life worth living.	Mary muốn hướng đến một cuộc sống đáng sống.
I think Tom is a pretty good artist.	Tôi nghĩ rằng Tom là một nghệ sĩ khá giỏi.
Tom and Mary were both completely exhausted.	Tom và Mary đều hoàn toàn kiệt sức.
Tom is hungry to win.	Tom đang khao khát chiến thắng.
No one wants to talk about Tom.	Không ai muốn nói về Tom.
Tom was sick so he couldn't help.	Tom bị ốm nên không thể giúp được gì.
Tom will probably be the first to wake up.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên thức dậy.
I don't remember when I last did that.	Tôi không nhớ tôi đã làm điều đó lần cuối cùng khi nào.
Aren't you going to wait for Tom?	Bạn không định đợi Tom sao?
I should have expected this to happen.	Tôi lẽ ra phải đoán trước điều này xảy ra.
You should leave your car parked in the old location.	Bạn nên để xe của bạn đậu ở vị trí cũ.
You are my enemy.	Bạn là kẻ thù của tôi.
You can be a little better with your brother.	Bạn có thể tốt hơn một chút với anh trai của bạn.
I don't need you to tell me how to behave.	Tôi không cần bạn nói cho tôi biết cách cư xử.
Tom said that Mary had fun at your party.	Tom nói rằng Mary đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
Tom passed every test.	Tom đã vượt qua mọi bài kiểm tra.
What surprised me was that Tom didn't seem happy.	Điều làm tôi ngạc nhiên là Tom có ​​vẻ không vui.
I don't know that I did anything wrong.	Tôi không biết rằng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Do you go with me?	Bạn có đi với tôi không?
Tom didn't talk about taking very good care of himself.	Tom đã không nói về việc chăm sóc bản thân rất tốt.
Tom doesn't like the way Mary cooks.	Tom không thích cách Mary nấu ăn.
You were very clear about that.	Bạn đã rất rõ ràng về điều đó.
Tom says he doesn't want to play poker.	Tom nói rằng anh ấy không muốn chơi poker.
Tom hopes Mary won't do it.	Tom hy vọng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is not the last to come here.	Tom không phải là người cuối cùng đến đây.
I have curly hair.	Tôi có một mái tóc xoăn.
Tom started crying when he was fired.	Tom bắt đầu khóc khi bị sa thải.
Wind energy has been used to some extent in many countries.	Năng lượng gió đã được sử dụng ở một mức độ nào đó ở nhiều nước.
Tom drinks like a fish.	Tom uống như một con cá.
Why don't we go by taxi?	Tại sao chúng ta không đi bằng taxi?
Tom removed the bandages from Mary's feet.	Tom tháo băng khỏi chân Mary.
Tom denied he was leaving early.	Tom phủ nhận anh ấy đi sớm.
Don't be afraid to dance.	Đừng ngại khiêu vũ.
Tom is likely handcuffed.	Tom có ​​khả năng bị còng tay.
Tom met another woman.	Tom đã gặp một người phụ nữ khác.
I don't really want to live there.	Tôi không thực sự muốn sống ở đó.
Tom said that Mary made it clear.	Tom nói rằng Mary đã nói rõ.
I don't know the traffic laws here.	Tôi không biết luật giao thông ở đây.
I really think we need to be honest with Tom.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta cần phải thành thật với Tom.
I know Tom won't be back.	Tôi biết Tom sẽ không quay lại.
I'm sure you'll miss Boston.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nhớ Boston.
I'm sure Tom will think we shouldn't.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ rằng chúng ta không nên làm vậy.
He is probably sleeping.	Anh ấy có lẽ đang ngủ.
Maybe that's why Tom wanted to see Mary.	Có lẽ đó là lý do tại sao Tom muốn gặp Mary.
When Tom arrives, give him this.	Khi Tom đến, hãy đưa cho anh ấy cái này.
The girl Tom saw yesterday in the park is from Australia.	Cô gái mà Tom nhìn thấy ngày hôm qua trong công viên đến từ Úc.
Tom probably won't be interested in going to the art museum.	Tom có ​​thể sẽ không quan tâm đến việc đến bảo tàng nghệ thuật.
Why haven't you told me yet?	Tại sao bạn vẫn chưa nói với tôi?
Tom thinks that Mary is John's cousin.	Tom nghĩ rằng Mary là em họ của John.
Tom and Mary are stupid.	Tom và Mary thật ngu ngốc.
Tom is not retired yet.	Tom vẫn chưa nghỉ hưu.
Tom told Mary what he did.	Tom nói với Mary những gì anh ấy đã làm.
I'm at work.	Tôi đang đi làm.
Tom is the one responsible for what happened.	Tom là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I don't sing often.	Tôi không thường xuyên hát.
Every rule has its exceptions.	Mọi quy tắc đều có ngoại lệ của nó.
Tom didn't tell any of his friends.	Tom đã không nói với bất kỳ người bạn nào của mình.
First we have to bring the barbecue from the cellar to the garden.	Đầu tiên chúng ta phải mang thịt nướng từ hầm ra ngoài vườn.
The situation is much worse than we initially thought.	Tình hình tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ ban đầu.
It is said that she is a good cook.	Người ta nói rằng cô ấy là một đầu bếp giỏi.
Tom couldn't hear anything.	Tom không thể nghe thấy gì cả.
Tom used to be my roommate.	Tom từng là bạn cùng phòng của tôi.
What is the problem this time?	Vấn đề lần này là gì?
I should have told Tom what I did.	Tôi nên nói với Tom những gì tôi đã làm.
Tom clearly lied.	Tom rõ ràng đã nói dối.
The doctor ordered the patient to abstain from alcohol.	Bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân kiêng rượu.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
Tom likes beautiful women. 	Tom thích phụ nữ đẹp.
He also likes expensive alcohol and fast sports cars.	Anh ấy cũng thích rượu đắt tiền và xe thể thao nhanh.
Tom takes the children to a pet store.	Tom đưa các con đến một cửa hàng thú cưng.
You learned how to do that from Tom, didn't you?	Bạn đã học được cách làm điều đó từ Tom, phải không?
School ends at half past three.	Trường học tan học lúc ba giờ rưỡi.
Tom doesn't think Mary will let you do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ để bạn làm điều đó.
Where is the Red Cross?	Chữ thập đỏ ở đâu?
Do you think Tom can find it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể tìm thấy nó?
I want you to have a chest X-ray.	Tôi muốn bạn chụp X-quang phổi.
What was Tom doing then?	Lúc đó Tom đang làm gì?
It is not easy to catch a rabbit with bare hands.	Không dễ để bắt một con thỏ bằng tay không.
Tom will have plenty of time to do that later.	Sau này Tom sẽ có nhiều thời gian để làm việc đó.
Pretending that you can't speak French is of no use.	Giả vờ rằng bạn không thể nói tiếng Pháp thì không có ích gì.
It was an outrage.	Đó là một sự phẫn nộ.
Tom said he was very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy rất thất vọng.
Tom is still waiting for you in the lobby.	Tom vẫn đang đợi bạn ở sảnh.
Tom could have gone surfing with Mary.	Tom có ​​thể đã đi lướt sóng với Mary.
Tom says he's tired of trying to convince Mary to help him.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi cố gắng thuyết phục Mary giúp anh ấy.
What are we going to do tomorrow if we get this done today?	Chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai nếu chúng ta hoàn thành việc này hôm nay?
Tom thinks that Mary is alone.	Tom nghĩ rằng Mary chỉ có một mình.
There are many questions that need to be answered.	Có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
Tom has developed a goiter.	Tom đã phát triển một bệnh bướu cổ.
Tom and John hurt each other.	Tom và John làm tổn thương nhau.
I'm not the one who told Tom he needed to learn French.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
What would you do if war broke out?	Bạn sẽ làm gì nếu chiến tranh nổ ra?
According to Tom, Mary was not going to Boston with him.	Theo Tom, Mary sẽ không đến Boston với anh ta.
I really hope you get well soon.	Em thật lòng mong anh sớm khỏi bệnh.
Tom soon realizes that he will never be able to do it.	Tom sớm nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I don't think it's going to rain, but I'll take an umbrella just in case.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ cầm ô để đề phòng.
Tom would be glad he did.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
Cocoa can be very bitter.	Ca cao có thể rất đắng.
I hope Tom isn't upset.	Tôi hy vọng Tom không buồn.
I don't think Tom will be as careful as he is.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cẩn thận như anh ấy.
You are my guest.	Bạn là khách của tôi.
Tom said that Mary thought he might need to extend his visa.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải gia hạn visa.
Tom woke me up.	Tom đã đánh thức tôi.
Tom said he was very hungry.	Tom nói rằng anh ấy rất đói.
I hope Tom will do more than that.	Tôi mong rằng Tom sẽ làm được nhiều hơn thế.
The puzzles are difficult, if not impossible, to translate.	Các câu đố rất khó, nếu không muốn nói là không thể dịch được.
Tom still hasn't told me why he didn't.	Tom vẫn chưa cho tôi biết lý do tại sao anh ấy không làm như vậy.
I will be attending a conference in Boston next month.	Tôi sẽ tham dự một hội nghị ở Boston vào tháng tới.
Tom didn't like that.	Tom không thích điều đó.
As time goes on, people are more and more interested in this issue.	Thời gian trôi qua, mọi người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.
Tom carefully backed away from the ledge.	Tom cẩn thận lùi lại khỏi mỏm đá.
He was a great educator so his children really listened to him.	Ông ấy là một nhà giáo dục tuyệt vời nên các con của ông ấy thực sự nghe lời ông ấy.
I think Tom can play the harmonica as well as Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể chơi harmonica tốt như Mary.
We should get Tom to the hospital immediately.	Chúng ta nên đưa Tom đến bệnh viện ngay lập tức.
I don't know that I should do it outside.	Tôi không biết rằng tôi nên làm điều đó ở bên ngoài.
I don't care when you do that.	Tôi không quan tâm khi bạn làm điều đó.
Pasta with meatballs was invented by Italian immigrants living in New York City.	Mỳ Ý với thịt viên được phát minh bởi những người nhập cư Ý sống ở thành phố New York.
Tom wasted a lot of money.	Tom đã lãng phí rất nhiều tiền.
Tom asked a very good question.	Tom đã hỏi một câu hỏi rất hay.
I sit here.	Tôi ngồi đây.
I think the cookies made by Tom are better than the ones that Mary makes.	Tôi nghĩ những chiếc bánh quy do Tom tự làm thì ngon hơn những chiếc mà Mary làm.
There was not enough space on the bus for all of us.	Không có đủ chỗ trên xe buýt cho tất cả chúng tôi.
You are driving too fast.	Bạn đang lái xe quá nhanh.
I asked Tom to sing.	Tôi yêu cầu Tom hát.
Why is Tom here?	Tại sao Tom lại ở đây?
Good academic results are the result of diligence.	Kết quả học tập tốt là kết quả của sự siêng năng.
Tom always feels sorry for me.	Tom luôn thấy có lỗi với tôi.
What happened to Tom?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom?
He was the only boy who solved the problem.	Anh ấy là cậu bé duy nhất giải quyết được vấn đề.
I'm sorry I wasn't able to help you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp bạn ngày hôm qua.
Tom doesn't understand that.	Tom không hiểu điều đó.
Tom said that Mary was not at home when he visited her.	Tom nói rằng Mary không có ở nhà khi anh đến thăm cô ấy.
I couldn't do anything at that time.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì vào thời điểm đó.
I didn't know you did that.	Tôi không biết bạn đã làm điều đó.
I'm on my way to Tom's place.	Tôi đang trên đường đến chỗ của Tom.
We need to decide what is important and what is not.	Chúng ta cần quyết định điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng.
I think you will keep Tom busy.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm cho Tom bận rộn.
I just arrived at the station to see my mother off.	Tôi vừa đến nhà ga để tiễn mẹ tôi.
I want to be the one to do it.	Tôi muốn trở thành người làm điều đó.
I don't play volleyball.	Tôi không chơi bóng chuyền.
Tom didn't know that Mary would do it alone.	Tom không biết rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
She is curt.	Cô ấy cộc lốc.
From that moment on, he felt an undying hatred for his oppressors.	Kể từ lúc đó, anh cảm thấy căm thù bất diệt đối với những kẻ áp bức mình.
Tom said he and his friends plan to go camping next weekend.	Tom cho biết anh và bạn bè dự định đi cắm trại vào cuối tuần tới.
They are still continuing.	Họ vẫn đang tiếp tục.
Can I take a few days off to visit my family?	Tôi xin nghỉ phép vài ngày để về thăm gia đình được không?
I don't think what we did helped.	Tôi không nghĩ những gì chúng tôi đã làm đã giúp ích.
You mean you didn't do that?	Bạn có nghĩa là bạn đã không làm điều đó?
I don't think Tom is going to Boston alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Boston một mình.
The deepest lake here.	Hồ sâu nhất ở đây.
Tom really loves Mary.	Tom thực sự yêu Mary.
I want to sleep in my own bed tonight.	Tôi muốn ngủ trên giường của chính mình đêm nay.
Don't you remember anything?	Bạn không nhớ gì sao?
I thought it would be fun to go to Boston and visit Tom.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất vui nếu đến Boston và thăm Tom.
It was the most enjoyable concert I've ever been to.	Đó là buổi hòa nhạc thú vị nhất mà tôi từng tham gia.
My business is at a standstill because of the recession.	Công việc kinh doanh của tôi đang bế tắc vì suy thoái kinh tế.
Tom knows what to do.	Tom biết những gì nên làm.
Tom paid someone to help him move the piano.	Tom đã trả tiền cho một người nào đó để giúp anh ấy di chuyển cây đàn piano.
I'm sure you're sleepy.	Tôi chắc rằng bạn đang buồn ngủ.
Every day I cycle or take the bus to work.	Mỗi ngày tôi đều đạp xe hoặc đi xe buýt đến nơi làm việc.
Tom says he has no plans to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
Tom has never been better.	Tom chưa bao giờ tốt hơn.
Tom asks Mary to meet John at the station.	Tom yêu cầu Mary gặp John ở nhà ga.
Tom ate an animal shaped cookie.	Tom đã ăn một chiếc bánh quy hình động vật.
Mary spends hours in the bathroom.	Mary dành hàng giờ trong phòng tắm.
How much will it cost us to translate that book?	Chúng tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền để dịch cuốn sách đó?
Tom's parents and his wife don't get along.	Cha mẹ của Tom và vợ anh ấy không hợp nhau.
He is a good person.	Anh ấy là một người tốt.
Do you have seasonal allergies?	Bạn có bị dị ứng theo mùa không?
Do you have glue?	Bạn có keo dính không?
They met with the Minister of Foreign Affairs yesterday.	Họ đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày hôm qua.
I know that Tom is a pretty good dancer.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công khá giỏi.
I tried to explain to Tom that he needed an appointment.	Tôi đã cố gắng giải thích với Tom rằng anh ấy cần một cuộc hẹn.
That's definitely not a good idea.	Đó chắc chắn không phải là một ý kiến ​​hay.
You say you are planning to buy a new one.	Bạn nói rằng bạn đang có kế hoạch mua một cái mới.
Tom's plan sounds much more logical than Mary's plan.	Kế hoạch của Tom nghe hợp lý hơn nhiều so với kế hoạch của Mary.
I don't think I really understand. 	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự hiểu.
Can you explain it again?	Bạn có thể giải thích nó một lần nữa?
Don't know if Tom still does.	Không biết Tom có ​​còn làm vậy không.
Tom told me he would love to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
Prices will go up soon.	Giá sẽ sớm tăng lên.
Tom slows down at the stop sign, but doesn't stop.	Tom giảm tốc độ ở biển báo dừng, nhưng không dừng lại.
You are a mean person.	Bạn là một người xấu tính.
I'm so glad you're back.	Tôi rất vui vì bạn đã quay trở lại.
Tom thought it was an accident.	Tom nghĩ rằng đó là một tai nạn.
Tom found something interesting in his backyard.	Tom tìm thấy một cái gì đó thú vị trong sân sau của mình.
Tom tells Mary that he will stay in the hallway and wait for her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ ở lại hành lang và đợi cô ấy.
I know that you have been romantically involved with Tom.	Tôi biết rằng bạn đã có quan hệ tình cảm với Tom.
You know what, Tom, what about you driving?	Bạn biết gì không, Tom, bạn lái xe thì sao?
I don't think anyone wants to see that movie more than once.	Tôi không nghĩ có ai muốn xem bộ phim đó nhiều hơn một lần.
Tom was looking at you.	Tom đã nhìn bạn.
Tom has yet to be charged.	Tom vẫn chưa bị buộc tội gì cả.
Sincere Tom.	Tom chân thành.
I heard that you can't do that.	Tôi nghe nói rằng bạn không thể làm điều đó.
You must be Tom Jackson.	Bạn phải là Tom Jackson.
Tom needs a house.	Tom cần một ngôi nhà.
Tom did a lot to help Mary.	Tom đã làm rất nhiều để giúp Mary.
I'm going to Boston tomorrow afternoon.	Tôi sẽ đến Boston vào chiều mai.
Tom returns Mary's book to her.	Tom trả lại cuốn sách của Mary cho cô ấy.
Tom had no way of knowing that the dam wouldn't hold.	Tom không có cách nào để biết rằng con đập sẽ không giữ được.
I don't like him very much, actually I hate him.	Tôi không thích anh ta lắm, thực ra tôi ghét anh ta.
We have been asked not to do it again.	Chúng tôi đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I didn't have a driver's license until last year.	Tôi chưa có bằng lái xe cho đến năm ngoái.
Tom is in love, isn't he?	Tom đang yêu, phải không?
I know that Tom was a little intimidated by Mary.	Tôi biết rằng Tom đã hơi bị Mary đe dọa.
Baggy jeans.	Những chiếc quần jean rộng thùng thình.
I promise you will be happy.	Tôi hứa bạn sẽ hạnh phúc.
The climb will be very steep and difficult.	Cuộc leo núi sẽ rất dốc và khó khăn.
Tom has type one diabetes.	Tom bị bệnh tiểu đường loại một.
Tom is a difficult person to approach.	Tom là một người khó gần.
Police restrict going out.	Cảnh sát hạn chế ra đường.
That is unprofessional.	Đó là không chuyên nghiệp.
I know that Tom is being stubborn with me.	Tôi biết rằng Tom đang cố chấp với tôi.
Tom will probably want to eat with us.	Tom có ​​thể sẽ muốn ăn với chúng tôi.
Can you recycle egg cartons?	Bạn có thể tái chế hộp trứng?
We got there before Tom.	Chúng tôi đến đó trước Tom.
There's something I need to tell you.	Có điều tôi cần nói với bạn.
Tom is a talented musician, isn't he?	Tom là một nhạc sĩ tài năng, phải không?
Tom can speak French as well as Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
It didn't happen.	Nó đã không xảy ra.
I go out for a walk to get some fresh air.	Tôi ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành.
There is no school in August.	Không có trường học vào tháng Tám.
I never hurt Tom.	Tôi không bao giờ làm hại Tom.
Why do I have to say sorry when it's not my fault?	Tại sao tôi phải nói xin lỗi khi đó không phải là lỗi của tôi?
Please Tom don't cry anymore.	Xin Tom đừng khóc nữa.
My mother taught me how to make miso soup.	Mẹ tôi đã dạy tôi cách làm súp miso.
Tom has to go home.	Tom phải về nhà.
I didn't know that Tom would tell Mary how to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
They are on their way.	Họ đang trên đường đến.
I didn't hear anyone playing the guitar.	Tôi không nghe thấy ai chơi guitar.
You mean you don't know what happened?	Ý bạn là bạn không biết chuyện gì đã xảy ra?
I don't have a pressure cooker.	Tôi không có nồi áp suất.
I don't usually use pillows.	Tôi không thường dùng gối.
You promised that you would do it yesterday.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Tom wondered what Mary had to buy.	Tom băn khoăn không biết Mary phải mua gì.
Many of you know Tom.	Nhiều người trong số các bạn biết Tom.
I have no more food.	Tôi không còn thức ăn nữa.
Tom has to do an odd job.	Tom phải làm một công việc vặt.
I did everything Tom told me I needed to do.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm.
Does Tom have to go to meetings a lot?	Tom có ​​phải đi họp nhiều không?
I don't think I've ever heard Tom complain about Mary's cooking.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom phàn nàn về tài nấu nướng của Mary.
Tom was late for dinner.	Tom đã đến muộn cho bữa tối.
I'll try not to get distracted by Tom.	Tôi sẽ cố gắng để Tom không bị phân tâm.
Trust your gut.	Hãy tin tưởng vào đường ruột của bạn.
Tom is not a good mechanic.	Tom không phải là một thợ sửa xe giỏi.
Tom ate one piece of cake and let Mary eat the other.	Tom ăn một miếng bánh và để Mary ăn miếng kia.
Man opening a liquor store wearing a mask.	Người đàn ông mở cửa hàng rượu đeo mặt nạ.
Tom is a very friendly person.	Tom là một người rất thân thiện.
I think Tom will be waiting for you.	Tôi nghĩ Tom sẽ đợi bạn.
She is eighty-one years old now.	Bây giờ cô ấy đã tám mươi mốt tuổi.
This job is perfect for me.	Công việc này rất phù hợp với tôi.
I don't know who that girl is.	Tôi không biết cô gái đó là ai.
Tom is fighting to survive.	Tom đang chiến đấu để tồn tại.
Tom said he was wondering if Mary could do it.	Tom cho biết anh đang tự hỏi liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom took a pen out of his shirt pocket.	Tom lấy một cây bút ra khỏi túi áo sơ mi.
Tom said he was willing to take that risk.	Tom cho biết anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Tom says he will buy something for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một cái gì đó cho Mary.
Tom told Mary that everything was taken care of.	Tom nói với Mary rằng mọi thứ đã được lo liệu.
Tom seems to have been rich once.	Tom dường như đã từng giàu có một thời.
Tom said that he heard Mary's screams.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng hét của Mary.
We cannot lose hope.	Chúng ta không thể mất hy vọng.
Mary may be cute, but I don't like her.	Mary có thể dễ thương, nhưng tôi không thích cô ấy.
I just wanted to say I'm sorry.	Tôi chỉ muốn nói tôi xin lỗi.
Tom's clothes are covered in mud.	Quần áo của Tom dính đầy bùn.
I don't think Tom knew what he was going to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình sẽ làm gì.
I was worried you wouldn't do it.	Tôi đã lo lắng bạn sẽ không làm điều đó.
It is not socially acceptable to point fingers at people.	Nó không được xã hội chấp nhận khi chỉ tay vào người.
Tom is living a quiet life in Boston.	Tom đang sống một cuộc sống yên tĩnh ở Boston.
Tom will be here soon.	Tom sẽ sớm có mặt ở đây.
Everyone thought Tom was going to Boston this weekend.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần này.
Tom believes that Mary is safe.	Tom tin rằng Mary vẫn an toàn.
Last night there was such a racket at my house, I couldn't sleep.	Tối qua có một cây vợt như vậy ở nhà tôi, tôi không tài nào ngủ được.
I want to believe that what Tom said is true.	Tôi muốn tin rằng những gì Tom nói là sự thật.
All positions are full.	Tất cả các vị trí đã đầy đủ.
Tom organized this party.	Tom đã tổ chức bữa tiệc này.
Tom said Mary hit him.	Tom nói Mary đã đánh anh ta.
Tom said Mary thought he was the only one who wanted to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ anh là người duy nhất muốn làm điều đó.
You should not go back.	Bạn không nên quay lại.
Tom said he thought I might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó một mình.
I know a guy who knows a guy who knows that Tom Jackson.	Tôi biết một chàng trai biết một chàng trai biết rằng Tom Jackson.
Tom will be very warm if he wears his new coat.	Tom sẽ rất ấm áp nếu anh ấy mặc chiếc áo khoác mới của mình.
Tom has an important mission to perform.	Tom có ​​một nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện.
Tom slammed his bedroom door.	Tom đóng sầm cửa phòng ngủ của mình.
Tom has a lot to lose.	Tom có ​​rất nhiều thứ để mất.
I know Tom doesn't know exactly how much he will have to pay to do it.	Tôi biết Tom không biết chính xác anh ấy sẽ phải trả bao nhiêu để làm điều đó.
Let me tell you what Tom stole.	Để tôi nói cho bạn biết Tom đã ăn trộm những gì.
I'm not afraid of anything.	Tôi không sợ gì cả.
I didn't recognize Tom at first.	Tôi không nhận ra Tom lúc đầu.
It's better for both of us to get some sleep.	Tốt hơn là cả hai chúng ta nên ngủ một chút.
I am convinced of Tom's innocence.	Tôi bị thuyết phục về sự vô tội của Tom.
If you don't go to bed early, it will be morning.	Nếu bạn không đi ngủ sớm, trời sẽ sáng.
There is rarely a sound more beautiful in this world than the laughter of a child.	Trên đời này hiếm có âm thanh nào đẹp hơn tiếng cười của trẻ thơ.
Tom is a talkative person.	Tom là một người nói nhiều.
You can learn many things from Tom.	Bạn có thể học được nhiều điều từ Tom.
Tom is reading a book in his bedroom.	Tom đang đọc sách trong phòng ngủ của mình.
Is Tom selling his house?	Có phải Tom đang bán nhà của mình?
I can convince Tom to do it.	Tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Maybe this will cheer you up.	Có lẽ điều này sẽ làm bạn vui lên.
I talked about helping Tom do that.	Tôi đã nói về việc giúp Tom làm điều đó.
I almost kissed Tom yesterday.	Tôi đã suýt hôn Tom ngày hôm qua.
They all returned home.	Tất cả họ đã trở về nhà.
Tom was on tiptoe.	Tom đã nhón gót.
I do not angry with you.	Tôi không giận bạn.
Tom warns Mary not to eat the mushrooms she finds in the forest.	Tom cảnh báo Mary không được ăn nấm mà cô tìm thấy trong rừng.
I'm trying to be friendly.	Tôi đang cố gắng trở nên thân thiện.
Tom says he doesn't think Mary should do it inside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó bên trong.
I talked to Tom again.	Tôi đã nói chuyện với Tom một lần nữa.
Tom is coming home.	Tom sắp về nhà.
Tom is not as stubborn as Mary.	Tom không cứng đầu như Mary.
I forgot to text Tom.	Tôi quên đưa tin nhắn cho Tom.
Tom says the cold doesn't bother him.	Tom nói rằng cái lạnh không làm phiền anh.
Tom is taller than Mary, isn't he?	Tom cao hơn Mary, phải không?
I have never done it like that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó như vậy trước đây.
I know Tom is a few pounds lighter than Mary.	Tôi biết Tom nhẹ hơn Mary vài pound.
Tom is a very independent person.	Tom là một người rất độc lập.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
It's not ready.	Nó chưa sẵn sàng.
I don't want Tom to know what happened.	Tôi không muốn Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I don't think I can find the time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I gave up eating meat.	Tôi đã từ bỏ ăn thịt.
Tom told Mary why he was late.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy đến muộn.
Tom believes in vampires.	Tom tin vào ma cà rồng.
I'm not sure I'm ready to tell you.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng để nói với bạn.
The meeting this morning was not very long.	Buổi họp sáng nay không dài lắm.
You really are a pig.	Bạn đúng là một con lợn.
What makes you think I won't sing?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ không hát?
I pay Tom's salary.	Tôi trả lương cho Tom.
I don't know if the story is true or not.	Tôi không biết câu chuyện có thật hay không.
Mary couldn't stand it when Tom hovered around her while she was cooking.	Mary không thể chịu được khi Tom lượn lờ xung quanh cô ấy trong khi cô ấy đang nấu ăn.
I need to jailbreak.	Tôi cần phải bẻ khóa.
I wonder what Tom and Mary are always talking about.	Tôi tự hỏi Tom và Mary luôn nói về điều gì.
Tom and Mary have decided to get married.	Tom và Mary đã quyết định kết hôn.
Tom is a very talented man.	Tom là một người đàn ông rất tài năng.
Tom and I are both on the same team.	Tom và tôi đều ở cùng một đội.
I used to wear a tie, but I don't anymore.	Tôi đã từng đeo cà vạt, nhưng tôi không còn nữa.
Tom is 13 years old, but he still believes in Santa Claus.	Tom đã 13 tuổi, nhưng anh vẫn tin vào ông già Noel.
Who is taking care of your children?	Ai đang chăm sóc con cái của bạn?
I am no longer homeless.	Tôi không còn là người vô gia cư.
Don't try to play games with me.	Đừng cố chơi trò chơi với tôi.
I've been waiting for you all day.	Tôi đã đợi bạn cả ngày.
Someone is knocking on the door.	Ai đó đang gõ cửa.
Tom should be supportive.	Tom nên ủng hộ.
Tom lived less than thirty minutes ago.	Tom sống cách đây chưa đầy ba mươi phút.
I know that Tom will do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
You don't have to try to do it if you don't want to.	Bạn không cần phải cố gắng làm điều đó nếu bạn không muốn.
Is there anything special you would like to eat?	Có món gì đặc biệt mà bạn muốn ăn không?
Don't worry about Tom. 	Đừng lo lắng về Tom.
He is not a threat.	Anh ta không phải là một mối đe dọa.
I heard that Tom wouldn't do that.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom is a basketball coach.	Tom là một huấn luyện viên bóng rổ.
Tom said I need to do it.	Tom nói tôi cần phải làm điều đó.
Tom wears clothes of the same color every day.	Tom mặc quần áo cùng màu mỗi ngày.
You can't lock Tom in his room.	Bạn không thể nhốt Tom trong phòng của anh ấy.
Why don't you remove this?	Tại sao bạn không loại bỏ điều này?
I don't think we will have any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom can swim very well.	Tom có ​​thể bơi rất giỏi.
Tom knew maybe he talked too much.	Tom biết có lẽ anh ấy đã nói quá nhiều.
Before becoming a famous actor, Tom worked as a personal trainer.	Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng, Tom từng làm huấn luyện viên cá nhân.
That's what I learned while in Australia.	Đó là những gì tôi học được khi ở Úc.
I am filing for divorce.	Tôi đang đệ đơn ly hôn.
The important thing now is that you listen to what Tom has to say.	Điều quan trọng bây giờ là bạn lắng nghe những gì Tom nói.
It's getting dark.	Trời tối dần.
Tom was scared to jump off the cliff.	Tom sợ hãi muốn nhảy khỏi vách đá.
I wonder if Tom knows that Mary was involved in a traffic accident.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đã tham gia vào một vụ tai nạn giao thông hay không.
Tom rewrote his essay and delivered it at a later date.	Tom đã viết lại bài luận của mình và chuyển nó vào một ngày sau đó.
Tom put down the box he was holding.	Tom đặt chiếc hộp anh ấy đang cầm xuống.
Have you ever used a fire extinguisher?	Bạn đã từng sử dụng bình chữa cháy chưa?
I don't know I have to do it.	Tôi không biết tôi phải làm điều đó.
You do not have to be present at the meeting.	Bạn không cần phải có mặt tại cuộc họp.
I want my daughters to learn to speak French.	Tôi muốn các con gái của tôi học nói tiếng Pháp.
I also didn't go to Australia last month.	Tôi cũng không đi Úc vào tháng trước.
Should I buy you something on the way home?	Tôi có nên mua thứ gì đó cho bạn trên đường về nhà không?
Tom seems very sweet.	Tom có ​​vẻ rất ngọt ngào.
There's not enough room in my car for anyone else.	Không có đủ chỗ trong xe của tôi cho bất kỳ ai khác.
Tom finally called me yesterday.	Tom cuối cùng đã gọi cho tôi ngày hôm qua.
Tom says he has no plans to go anywhere tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
We need Tom here.	Chúng tôi cần Tom ở đây.
Please don't do anything else until Tom gets here.	Xin đừng làm bất cứ điều gì khác cho đến khi Tom đến đây.
Tom should probably tell Mary that he needs her help.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy cần cô ấy giúp đỡ.
I rarely hear Tom looking for me before I turn around and there he is, as loud as life and twice as bad.	Tôi hiếm khi nghe thấy Tom đang tìm kiếm tôi trước khi tôi quay lại và anh ấy ở đó, to bằng cuộc sống và xấu gấp đôi.
Tom said that Mary wasn't excited about it.	Tom nói rằng Mary không hào hứng với điều đó.
I have reached the limit of my abilities.	Tôi đã đạt đến giới hạn khả năng của mình.
Head or tail?	Đầu hay đuôi?
Why don't you believe me when I say I'm happy?	Tại sao bạn không tin tôi khi tôi nói rằng tôi hạnh phúc?
My father plays the trumpet, and my mother plays the violin.	Cha tôi chơi kèn, và mẹ tôi chơi violin.
Tom knows that Mary cannot speak French.	Tom biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
Tom has yet to be informed that he needs to do it.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
What are you here to do?	Bạn đang ở để làm gì?
I know that Tom is a little worried about what might happen if he does.	Tôi biết rằng Tom hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
I showed it to Tom.	Tôi đã cho Tom xem.
She's not pretty, sure, but she's very smart.	Cô ấy không phải là xinh đẹp, chắc chắn, nhưng cô ấy rất thông minh.
He said it was hopeless to continue the struggle.	Anh ta nói rằng việc tiếp tục đấu tranh là vô vọng.
The last time I saw Tom was Monday morning.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là sáng thứ Hai.
I want you to find out if Tom and Mary intend to come here alone.	Tôi muốn bạn tìm hiểu xem Tom và Mary có định đến đây một mình không.
I know Tom doesn't know who did it for him.	Tôi biết Tom không biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
I hope Tom helps me paint the ceiling.	Tôi mong Tom giúp tôi sơn trần nhà.
I think Boston is better than Chicago.	Tôi nghĩ Boston tốt hơn Chicago.
Tom says he doesn't think you would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn sẽ làm như vậy.
Really hot today.	Hôm nay thực sự nóng.
I need to help Tom do that.	Tôi cần giúp Tom làm điều đó.
Tom is still a bit confused.	Tom cũng vẫn còn một chút bối rối.
Tom asked me not to laugh.	Tom yêu cầu tôi đừng cười.
Has Tom ever threatened you?	Tom đã bao giờ đe dọa bạn chưa?
Tom is not an animal trainer.	Tom không phải là một huấn luyện viên động vật.
I had a complaint.	Tôi đã có một khiếu nại.
I don't think Tom can help us.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Tom has a replica made from his car keys.	Tom có ​​một bản sao làm từ chìa khóa xe hơi của anh ấy.
Tom smiled politely.	Tom lịch sự mỉm cười.
I suspect that Tom and Mary are homesick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang nhớ nhà.
Tom couldn't get Mary to stop.	Tom không thể khiến Mary dừng lại.
I know that Tom knows who will help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
It would be a mistake to do that.	Sẽ là sai lầm nếu làm điều đó.
Is Tom really unhappy?	Tom thực sự không vui phải không?
You don't think you can do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó?
I will be back before the weekend.	Tôi sẽ trở lại trước cuối tuần.
I want to know what happened to the pistol you got from Tom.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với khẩu súng lục mà bạn nhận được từ Tom.
Tom urged Mary to travel when she was still a child.	Tom đã thúc giục Mary đi du lịch khi cô ấy vẫn còn nhỏ.
I think Tom wasn't really listening.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không thực sự lắng nghe.
Please don't tell Tom anything about what happened.	Xin đừng nói bất cứ điều gì với Tom về những gì đã xảy ra.
I heard you are from Boston.	Tôi nghe nói bạn đến từ Boston.
Tom certainly has an interesting story to tell.	Tom chắc chắn có một câu chuyện thú vị để kể.
We don't have any strawberry ice cream.	Chúng tôi không có bất kỳ kem dâu tây nào.
I think that's not possible in Tom's case.	Tôi nghĩ điều đó là không thể trong trường hợp của Tom.
I'm not waiting for Tom.	Tôi không đợi Tom.
Meat is often discounted right before closing time.	Thịt thường được giảm giá ngay trước giờ đóng cửa.
Tom passed the exam.	Tom đã vượt qua kỳ thi.
I'm very busy so I probably won't be able to come tomorrow.	Tôi rất bận nên có lẽ tôi sẽ không thể đến vào ngày mai.
Tom became acting chairman of the committee.	Tom trở thành quyền chủ tịch của ủy ban.
How do you know Tom used to do that?	Làm thế nào bạn biết Tom đã từng làm điều đó?
Tom staged this whole thing.	Tom đã dàn dựng toàn bộ việc này.
Tom says he has important work to do.	Tom nói rằng anh ấy có việc quan trọng phải làm.
He plunges into his gambling debt.	Anh ta lao vào khoản nợ cờ bạc của mình.
Tom said he thought I might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I rescheduled my appointment twice.	Tôi đã lên lịch lại cuộc hẹn của mình hai lần.
She still hasn't heard the news.	Cô ấy vẫn chưa nghe tin tức.
Tom says he's done.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn thành.
Tom is always reading.	Tom luôn đọc.
Tom wants everyone out of here.	Tom muốn mọi người ra khỏi đây.
Mary quietly closed the door.	Mary lặng lẽ đóng cửa lại.
Tom may not cry.	Tom có ​​thể không khóc.
That's not how it works. 	Đó không phải là cách nó hoạt động.
Let me show you how.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm.
What happened in the meantime?	Điều gì đã xảy ra trong khi chờ đợi?
Tom said he didn't think Mary actually did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm như vậy.
Our problem is not ignorance, but laziness.	Vấn đề của chúng ta không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là sự lười biếng.
Tom asks Mary to return the engagement ring he gave her to him.	Tom yêu cầu Mary trao lại chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã tặng cho cô ấy cho anh.
The tension between Tom and Mary can be clearly seen.	Có thể thấy rõ sự căng thẳng giữa Tom và Mary.
I don't think Tom will be the last.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người cuối cùng.
Tom and I laughed at Mary.	Tom và tôi cười nhạo Mary.
I know that Tom is the branch manager.	Tôi biết rằng Tom là giám đốc chi nhánh.
You don't have to be in a hurry.	Bạn không cần phải quá vội vàng.
We all thought it was hilarious.	Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng nó rất vui nhộn.
Tom said that Mary thought he might not be forced to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không bị bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom said he had a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I didn't know that I didn't have enough money to buy everything I needed.	Tôi đã không biết rằng tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi cần.
Tom admitted he was wrong.	Tom thừa nhận anh đã sai.
I just need a few more hours to finish this report.	Tôi chỉ cần vài giờ nữa để hoàn thành báo cáo này.
I don't play any instruments.	Tôi không chơi bất kỳ nhạc cụ nào.
The two countries negotiated a peace treaty.	Hai nước đã thương lượng một hiệp ước hòa bình.
I'm sure Tom will show up.	Tôi chắc rằng Tom sẽ xuất hiện.
Tom can retire if he wants to.	Tom có ​​thể nghỉ hưu nếu anh ấy muốn.
I have some information for Tom.	Tôi có một số thông tin cho Tom.
I'm thinking about going on vacation.	Tôi đang nghĩ về việc đi nghỉ.
Help Tom hang the laundry.	Hãy giúp Tom treo đồ giặt.
You're in danger, Tom.	Anh đang gặp nguy hiểm, Tom.
Tom and I reach for the doorknob at the same time.	Tom và tôi với tay nắm cửa cùng một lúc.
Tom rents an apartment in Boston.	Tom thuê một căn hộ ở Boston.
I staggered backwards.	Tôi loạng choạng lùi về phía sau.
We cannot do everything at home.	Chúng tôi không thể làm mọi thứ ở nhà.
Tom needs someone who understands him.	Tom cần một người hiểu anh ấy.
I don't think Tom is in Boston.	Tôi không nghĩ Tom đang ở Boston.
Tom said he didn't get any sleep last night.	Tom nói rằng đêm qua anh ấy đã không ngủ một giấc nào.
The police crossed Tom's name off their list of suspects.	Cảnh sát đã gạch tên Tom ra khỏi danh sách tình nghi của họ.
This river is the deepest here.	Con sông này sâu nhất ở đây.
Tom has been here with me all this time.	Tom đã ở đây với tôi suốt thời gian qua.
Tom breaks into Mary's car and steals something hidden under the driver's seat.	Tom đột nhập vào xe của Mary và lấy trộm thứ được giấu dưới ghế lái.
Tom is still paying that loan.	Tom vẫn đang trả khoản vay đó.
Tom is a slow driver.	Tom là một người lái xe chậm.
I can't kiss you now.	Tôi không thể hôn em bây giờ.
I left my watch at home.	Tôi đã để quên đồng hồ ở nhà.
Tom and Mary will never see each other again.	Tom và Mary sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Tom will probably make it in the end.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó cuối cùng.
Tom thinks he'll be safe in Boston.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở Boston.
I saw Tom standing there just a moment ago.	Tôi đã nhìn thấy Tom đứng ở đó chỉ một lúc trước.
Tom finally convinces Mary to help him.	Tom cuối cùng đã thuyết phục được Mary giúp anh ta.
Tom said Mary was too young to vote.	Tom nói Mary còn quá trẻ để có thể bỏ phiếu.
I knew Tom was going to say something stupid.	Tôi biết Tom sẽ nói điều gì đó ngu ngốc.
That's pretty good, isn't it?	Điều đó khá tốt, phải không?
Tom fought through the flames and rescued the child from the burning house.	Tom đã chiến đấu vượt qua ngọn lửa và giải cứu đứa trẻ khỏi ngôi nhà đang cháy.
Tom is a good athlete.	Tom là một vận động viên giỏi.
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom is waiting in front of the restaurant.	Tom đang đợi trước nhà hàng.
This train does not stop where we live.	Chuyến tàu này không dừng lại nơi chúng ta sống.
This tree is about 300 years old.	Cây này khoảng 300 năm tuổi.
Jackson's health quickly became much better.	Sức khỏe của Jackson nhanh chóng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Do you know any cheap hotels around here?	Bạn có biết khách sạn rẻ tiền nào quanh đây không?
I speak French a lot better.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn rất nhiều.
Something is wrong with my camera.	Có gì đó không ổn với máy ảnh của tôi.
Tom came in from the porch.	Tom bước vào từ hiên nhà.
His son's life is in danger.	Tính mạng của con anh ấy đang gặp nguy hiểm.
The problem is not insurmountable.	Vấn đề không phải là không thể vượt qua.
Tom is a real good friend.	Tom là một người bạn tốt thực sự.
Tom is already drunk, isn't he?	Tom đã say rồi, phải không?
Maybe you shouldn't do that to Tom.	Có lẽ bạn không nên làm vậy với Tom.
That never happened to me.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi.
I know that Tom is not against it.	Tôi biết rằng Tom không chống lại nó.
"I didn't know Tom liked anime." 	"Tôi không biết Tom thích anime."
"There's a lot you don't know about him."	"Có rất nhiều điều bạn không biết về anh ấy."
It will be difficult but not impossible.	Nó sẽ khó nhưng không phải là không thể.
I don't think you should invite Tom to your party.	Tôi nghĩ bạn không nên mời Tom đến bữa tiệc của bạn.
I think we are very open-minded people.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi là những người rất cởi mở.
Tom told me that today.	Tom đã nói với tôi điều đó hôm nay.
You cannot go there.	Bạn không thể đến đó.
Tom will be extremely angry.	Tom sẽ vô cùng tức giận.
Do you think Tom would want to learn French?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn học tiếng Pháp?
I was polite.	Tôi đã lịch sự.
Are Tom and Mary together?	Tom và Mary có lại với nhau không?
Tom postponed his trip to Boston.	Tom đã hoãn chuyến đi đến Boston.
Tom thought that it would not be safe for Mary to walk home by herself.	Tom nghĩ rằng sẽ không an toàn nếu Mary tự mình đi bộ về nhà.
Tom is going to Boston.	Tom chuẩn bị đi Boston.
Tom says that will probably never happen.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.
Now I'm not in good shape.	Bây giờ tôi không có phong độ tốt.
I know that Tom is a very good bowler.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi bowling rất giỏi.
Tom said he hoped that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom fastened his seat belt and got out of the car.	Tom thắt dây an toàn và bước ra khỏi xe.
I'm not the only one who has to do that.	Tôi không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
They don't seem to be American.	Họ dường như không phải là người Mỹ.
I couldn't help but cry.	Tôi không thể không khóc.
Believe me, I tried.	Tin tôi đi, tôi đã cố gắng.
It is likely that you will need to do that.	Có khả năng bạn sẽ cần phải làm điều đó.
Why do you want me to go see Tom?	Tại sao bạn muốn tôi đi gặp Tom?
Have you ever thought that I might want to stay in Australia for a few more days?	Bạn đã bao giờ nghĩ rằng tôi có thể muốn ở lại Úc thêm vài ngày nữa không?
I think Tom will be the first.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên.
Don't forget to fasten your seat belt.	Đừng quên thắt dây an toàn.
French is not easy for us.	Tiếng Pháp không dễ đối với chúng tôi.
Tom has played the clarinet better since the last time I heard him play.	Tom đã chơi kèn clarinet tốt hơn kể từ lần cuối cùng tôi nghe anh ấy chơi.
There are a few boats on the lake.	Có một vài chiếc thuyền trên hồ.
I know that Tom is up to something.	Tôi biết rằng Tom đang làm gì đó.
Tom doesn't know the difference between Holy Week and Christmas.	Tom không biết sự khác biệt giữa Tuần Thánh và Giáng sinh.
Tom hurried back to his office.	Tom vội vàng trở lại văn phòng của mình.
Tom couldn't see the lake from where he was standing.	Tom không thể nhìn thấy hồ từ nơi anh ấy đang đứng.
A lot of buildings collapsed in Japan due to yesterday's earthquake.	Rất nhiều tòa nhà bị sập ở Nhật Bản do trận động đất hôm qua.
I used to hate Tom.	Tôi đã từng ghét Tom.
I know Tom is afraid that he will be fired.	Tôi biết Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
I can't play the piano very well.	Tôi không thể chơi piano rất tốt.
I think it is very dangerous for children to play in the pond.	Tôi nghĩ trẻ em chơi dưới ao rất nguy hiểm.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm điều đó.
I think I know who that guy is.	Tôi nghĩ tôi biết anh chàng kia là ai.
Why didn't you drop by yesterday?	Sao hôm qua bạn không ghé qua?
The plane was blown up by the hijackers.	Máy bay bị không tặc cho nổ tung.
Tom's wife left him in 2013.	Vợ của Tom đã bỏ anh ta vào năm 2013.
Tom fills out his college application.	Tom điền vào đơn đăng ký đại học của mình.
The police found Tom.	Cảnh sát đã tìm thấy Tom.
By then it will be too late.	Khi đó sẽ quá muộn.
I think Tom is in Australia.	Tôi nghĩ là Tom đang ở Úc.
I know Tom as a truck driver.	Tôi biết Tom là một tài xế xe tải.
Tom didn't have enough experience to get that job.	Tom không có đủ kinh nghiệm để nhận được công việc đó.
Looks like Tom has done it before.	Có vẻ như Tom đã làm điều đó trước đây.
Poor Tom.	Tom thật tội nghiệp.
No arrests have been made.	Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Come on, spit it out!	Nào, nhổ nó ra!
Tom absentmindedly looked out the window.	Tom lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
These sinkholes are time bombs.	Những hố sụt này là những quả bom hẹn giờ.
Finally, Tom is ready to go.	Cuối cùng thì Tom cũng sẵn sàng ra đi.
It is very strange indeed.	Nó thực sự rất kỳ lạ.
Tom was speechless.	Tom không nói nên lời.
How much money do you have in your wallet?	Bạn có bao nhiêu tiền trong ví?
I'm not the one to tell Tom where Mary lives.	Tôi không phải là người nói cho Tom biết Mary sống ở đâu.
I go to the same school as you.	Tôi học cùng trường với bạn.
He motioned for me to come closer.	Anh ấy ra hiệu cho tôi gần hơn.
Tom's parents are older than Mary's parents.	Cha mẹ của Tom lớn hơn cha mẹ của Mary.
I think she's hiding information from the police.	Tôi nghĩ cô ấy đang giấu thông tin từ cảnh sát.
He doesn't know how to behave at the dinner table.	Anh ta không biết làm thế nào để cư xử trên bàn ăn.
My mother went to the hospital in the morning.	Mẹ tôi đến bệnh viện vào buổi sáng.
Tom stays here with me.	Tom ở lại đây với tôi.
Tom almost kissed Mary, but decided not to.	Tom suýt hôn Mary, nhưng quyết định không.
That's not for me to decide.	Đó không phải để tôi quyết định.
I know that Tom is not a very smart guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai quá thông minh.
Tom is a bit strange, isn't he?	Tom hơi lạ phải không?
Have you chosen the songs that you will sing tonight?	Bạn đã chọn những bài hát mà bạn sẽ hát tối nay chưa?
I hope I will be discharged before October.	Tôi hy vọng tôi sẽ ra viện trước tháng 10.
Are you sure Tom doesn't suspect anything?	Bạn có chắc rằng Tom không nghi ngờ điều gì không?
I'm sure Tom will gladly do it for you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sẵn lòng làm điều đó cho bạn.
She is a true artist.	Cô ấy là một nghệ sĩ thực thụ.
I know Tom is uncomfortable.	Tôi biết Tom không thoải mái.
I thought you said you were exempt from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn được miễn làm điều đó.
I don't think I've seen anyone do that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai làm điều đó trước đây.
I think you should talk to Tom about this.	Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với Tom về điều này.
Does Tom really think I like him?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng tôi thích anh ấy không?
Please hurry up. 	Xin hãy nhanh lên.
We are already late.	Chúng tôi đã muộn rồi.
He read the document aloud.	Anh ta đọc to tài liệu.
Tom and Mary are not here right now.	Tom và Mary không có ở đây ngay bây giờ.
Tom has been pardoned.	Tom đã được ân xá.
How much do you think I should pay Tom to do it?	Bạn nghĩ tôi nên trả bao nhiêu cho Tom để làm điều đó?
Tom doesn't play guitar anymore.	Tom không chơi guitar nữa.
"I don't like this song." 	"Tôi không thích bài hát này."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
Tom has no will to quit.	Tom không có ý chí để bỏ thuốc lá.
How do we know they are not complicit?	Làm sao chúng ta biết họ không đồng lõa?
I don't get a good view.	Tôi không có được một cái nhìn tốt.
Tom caught the mouse.	Tom đã bắt được con chuột.
Tom is very straightforward.	Tom rất thẳng thắn.
Tom says he thinks Mary hasn't made it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn chưa làm được điều đó.
Tom can spill beans.	Tom có ​​thể làm đổ đậu.
Tom died a few weeks later.	Tom chết sau đó vài tuần.
Tom is an A student.	Tom là học sinh hạng A.
Tom ate a turkey sandwich and drank a glass of orange juice.	Tom ăn sandwich gà tây và uống một cốc nước cam.
I couldn't do it because I was sick.	Tôi đã không thể làm điều đó vì tôi bị ốm.
I don't want to do that again.	Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa.
I'm sure his name is Tom.	Tôi chắc chắn tên anh ta là Tom.
You'd better mind your own business.	Tốt hơn hết bạn nên để tâm đến công việc kinh doanh của chính mình.
The drug is no longer sold over the counter.	Thuốc đó không được bán qua quầy nữa.
You really didn't go to Boston last summer?	Bạn đã thực sự không đến Boston vào mùa hè năm ngoái?
Tom used to like Mary, but now he can't stand her.	Tom đã từng thích Mary, nhưng giờ anh không thể chịu đựng được cô ấy.
All of us but Tom thought Mary was guilty.	Tất cả chúng tôi trừ Tom đều nghĩ Mary có tội.
Tom didn't know when Mary would come.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến.
We arrived before Tom.	Chúng tôi đến trước Tom.
I think I can be persuaded to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể bị thuyết phục để làm điều đó.
Tom will call me.	Tom sẽ gọi cho tôi.
Tom is the type to always have his own way.	Tom là kiểu người luôn phải có con đường riêng của mình.
We want to spend about three months in Australia.	Chúng tôi muốn dành khoảng ba tháng ở Úc.
I know that Tom weighs several pounds more than Mary.	Tôi biết rằng Tom nặng hơn Mary vài pound.
Tom is very superstitious.	Tom rất mê tín.
Why don't you go to the pool?	Tại sao bạn không xuống hồ bơi?
I shouldn't be in Australia.	Tôi không nên ở Úc.
This is cocoa.	Đây là ca cao.
Tom is making some popcorn.	Tom đang làm một ít bỏng ngô.
Tom wants to move to Australia.	Tom muốn chuyển đến Úc.
Tom couldn't help but listen.	Tom không thể không lắng nghe.
I know that Tom is a widow and I also know that Mary is a widow.	Tôi biết rằng Tom là một góa phụ và tôi cũng biết rằng Mary là một góa phụ.
We haven't packed our suitcases yet.	Chúng tôi vẫn chưa đóng gói vali của mình.
Do not be stressful.	Đừng căng thẳng.
Tom did not do this.	Tom đã không làm điều này.
I heard Tom is doing this.	Tôi nghe nói Tom đang làm điều này.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
I think that all things considered, we can say that the meeting was successful and achieved the set objectives.	Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đã được xem xét, chúng ta có thể nói rằng cuộc họp đã thành công và đạt được các mục tiêu đề ra.
Tom will be here all afternoon.	Tom sẽ ở đây cả buổi chiều.
I don't carry much cash.	Tôi không mang theo nhiều tiền mặt.
I have no one else to turn to but you.	Tôi không còn ai khác để hướng đến ngoài bạn.
Why don't you tell Tom you don't want to go to Australia with him?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn không muốn đi Úc với anh ấy?
There is a garden behind my house.	Có một khu vườn phía sau nhà tôi.
Tom quit his job to raise alpacas.	Tom bỏ việc để nuôi alpacas.
Tom told me he had never done it before.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
You're a stranger here, aren't you?	Bạn là một người lạ ở đây, phải không?
Tom didn't marry the woman we all thought he would.	Tom đã không kết hôn với người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều nghĩ rằng anh ấy sẽ kết hôn.
Looks like he married me for my sister.	Có vẻ như anh ta lấy tôi vì em gái tôi.
I know that I did not do so in the way that you told me to.	Tôi biết rằng tôi đã không làm như vậy theo cách mà bạn đã nói với tôi.
If you run a red light, you run the risk of causing an accident.	Nếu bạn vượt đèn đỏ, bạn có nguy cơ gây ra tai nạn.
Tom saw Mary. 	Tom đã nhìn thấy Mary.
He also saw John.	Anh ấy cũng đã nhìn thấy John.
I should discuss that with Tom.	Tôi nên thảo luận điều đó với Tom.
It's no one's fault.	Đó là lỗi của không ai cả.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ có ai có thể ngăn được Tom.
It is not a luxury.	Nó không phải là một thứ xa xỉ.
That might be what they would say.	Đó có thể là những gì họ sẽ nói.
I might be the next to do it.	Tôi có thể sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom asked me if I would go swimming tomorrow afternoon.	Tom hỏi tôi liệu chiều mai tôi có đi bơi không.
How do I know if you are married or not?	Làm sao tôi biết bạn đã kết hôn hay chưa?
I'll do it for you if you want me to.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn muốn tôi.
Tom shouldn't have asked Mary to do it.	Tom không nên yêu cầu Mary làm điều đó.
We had an explosion.	Chúng tôi đã có một vụ nổ.
Our host is very nice.	Chủ nhà của chúng tôi rất tốt.
I don't know who to turn to for advice.	Không biết có thể nhờ ai tư vấn giúp.
What should we give Tom on his birthday?	Chúng ta nên tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
Do you want a root beer?	Bạn có muốn một ly bia gốc?
The vehicle has been loaded.	Các xe đã được tải.
I just realized we made a huge mistake.	Tôi chỉ nhận ra rằng chúng tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Shorter days.	Ngày ngắn lại.
Tom was not able to do everything he was supposed to do.	Tom đã không thể làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
It will take me a long time to clean up this mess.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp đống hỗn độn này.
I realize that Tom might be tempted to do that.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom is thinking of moving to a cabin in the middle of nowhere.	Tom đang nghĩ đến việc chuyển đến một cabin ở giữa hư không.
Mary is wearing a very beautiful dress.	Mary đang mặc một chiếc váy rất đẹp.
I don't think Tom will notice.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để ý.
We need to uphold anti-discrimination laws - in hiring, housing, and education, and in the criminal justice system. 	Chúng ta cần duy trì luật chống phân biệt đối xử - trong việc thuê mướn, nhà ở, và giáo dục, và trong hệ thống tư pháp hình sự.
That is what the Constitution and our highest ideals require.	Đó là điều mà Hiến pháp và những lý tưởng cao nhất của chúng ta yêu cầu.
Tom told me that he thought Mary was rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người giàu có.
I didn't know I had to be here yesterday.	Tôi không biết tôi đã phải ở đây ngày hôm qua.
Tom is now ready to leave.	Tom bây giờ đã sẵn sàng để rời đi.
It's not the real thing, Tom.	Nó không phải hàng thật, Tom.
Tom says that Mary knows he might not want to do it in his heart.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó trong lòng.
Tom wasn't there for Mary when she needed him.	Tom đã không ở đó vì Mary khi cô ấy cần anh.
I told Tom he needed to be here by 2:30.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải có mặt ở đây trước 2:30.
I tell my children that they should help each other.	Tôi nói với các con tôi rằng chúng nên giúp đỡ lẫn nhau.
Tom finally did what we asked him to do.	Tom cuối cùng đã làm được những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
He has only a superficial knowledge of Japanese.	Anh ta chỉ có kiến ​​thức hời hợt về tiếng Nhật.
Tom eats bananas without washing his hands.	Tom ăn chuối mà không rửa tay.
I told Tom he should go.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đi.
I didn't know that Tom was intending to do that.	Tôi không biết rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Tom checks his mailbox to see if he has received any mail.	Tom kiểm tra hộp thư của mình để xem liệu anh ấy có nhận được bất kỳ thư nào không.
Who's down there with you?	Ai ở dưới đó với bạn?
I sold my house in 2013.	Tôi đã bán căn nhà của tôi vào năm 2013.
I know Tom is brave.	Tôi biết Tom rất can đảm.
Tom is our man.	Tom là người của chúng ta.
Tom looks emotional.	Tom có ​​vẻ xúc động.
Meat will spoil quickly in such hot weather.	Thịt sẽ nhanh hỏng trong thời tiết nắng nóng như vậy.
I know Tom is not older than Mary.	Tôi biết Tom không già hơn Mary.
I don't always do that.	Không phải lúc nào tôi cũng làm như vậy.
Tom says he might be the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom and I both nearly drowned.	Tom và tôi đều suýt chết đuối.
Tom wants to drive.	Tom muốn lái xe.
Tom is not welcome in this house.	Tom không được chào đón trong ngôi nhà này.
There was no one there but Tom.	Không có ai ở đó ngoài Tom.
Tom says he's not sure he's ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom was waiting for Mary at the station.	Tom đã đợi Mary ở nhà ga.
His opinion is worthless.	Ý kiến ​​của anh ấy là vô giá trị.
Tom's phone vibrated.	Điện thoại của Tom rung lên.
I can't believe you didn't recognize me.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không nhận ra tôi.
I would like to know who you are planning to go to Australia with.	Tôi muốn biết bạn dự định đi Úc với ai.
She doesn't like to work.	Cô ấy không thích làm việc.
What are you doing until now?	Bạn đang làm gì cho đến bây giờ?
Why are you so agitated?	Tại sao bạn lại kích động như vậy?
That's where the problem lies.	Đó là vấn đề nằm ở đâu.
I don't think you should quit your job.	Tôi không nghĩ bạn nên nghỉ việc.
I don't think you'll talk to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nói chuyện với tôi.
Tom and Mary were walking down the road with fishing poles slung over their shoulders.	Tom và Mary đang đi trên con đường với những chiếc cọc câu cá quàng qua vai.
I think Tom will do it for you if you ask him.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
We wasted a lot of time trying to do that.	Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian để cố gắng làm điều đó.
Tom admits that he was helped to do just that.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã được giúp đỡ để làm điều đó.
Tom is not in the garden.	Tom không ở trong vườn.
I read about how to make roast beef in a recipe book.	Tôi đã đọc về cách làm món thịt bò nướng trong một cuốn sách công thức.
I don't have a boat.	Tôi không có thuyền.
I took Tom home.	Tôi đã bắt Tom về nhà.
I have no information about Tom.	Tôi không có thông tin về Tom.
I know that Tom didn't do what Mary he did.	Tôi biết rằng Tom đã không làm những gì Mary mà anh ấy đã làm.
Tom was very upset when Mary didn't come to his party.	Tom đã rất khó chịu khi Mary không đến bữa tiệc của anh ấy.
When he heard the voice, he looked out the window.	Khi nghe thấy giọng nói, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tom and Mary are going to a concert together.	Tom và Mary sẽ đi xem một buổi hòa nhạc cùng nhau.
I want to learn all the words on this list by July.	Tôi muốn học tất cả các từ trong danh sách này trước tháng Bảy.
I don't want to step on your toes.	Tôi không muốn giẫm lên ngón chân của bạn.
I'm sorry I didn't tell them anything.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói với họ bất cứ điều gì.
Tom wiped his eyes.	Tom lau mắt.
His advice didn't help much.	Lời khuyên của anh ấy không giúp được gì nhiều.
Deaf people can converse in sign language.	Người khiếm thính có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Tom is a hockey coach.	Tom là một huấn luyện viên khúc côn cầu.
Tom asked us why we didn't do it.	Tom hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi không làm điều đó.
Tom was the only one who didn't want to do that.	Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Tom said he knew I might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi có thể cần phải làm điều đó.
I know Tom is a good swimmer, but he's not as good as me.	Tôi biết Tom là một vận động viên bơi lội giỏi, nhưng anh ấy không bơi giỏi như tôi.
There were three men there.	Có ba người đàn ông ở đó.
Tom was diagnosed with acute myeloid leukemia in 2013.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính vào năm 2013.
Tom and Mary are playing basketball with their friends.	Tom và Mary đang chơi bóng rổ với bạn bè của họ.
That's why Tom did it.	Đó là lý do tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom was very supportive.	Tom đã rất ủng hộ.
Tom is trying a lot.	Tom đang cố gắng rất nhiều.
I want to stay here with Tom.	Tôi muốn ở lại đây với Tom.
I don't think it's worth the price they're asking.	Tôi không nghĩ nó xứng đáng với cái giá mà họ đang yêu cầu.
I wish we hadn't done that.	Tôi ước chúng tôi đã không làm điều đó.
Tom asks Mary not to speak French with John.	Tom yêu cầu Mary không nói tiếng Pháp với John.
Tom wanted to show Mary how to do it, so that next time she could do it and he wouldn't have to.	Tom muốn chỉ cho Mary cách làm điều đó, để lần sau cô ấy có thể làm được và anh ấy sẽ không phải làm thế.
What kind of games were popular when you were a kid?	Những loại trò chơi phổ biến khi bạn còn là một đứa trẻ?
Tom said that Mary knew he might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh có thể không cần phải làm điều đó.
Tom is sleepy and so am I.	Tom đang buồn ngủ và tôi cũng vậy.
Are you seriously thinking about starting your own business?	Bạn có đang suy nghĩ nghiêm túc về việc bắt đầu kinh doanh của riêng mình không?
We may have to hire some new waiters.	Chúng tôi có thể phải thuê một số bồi bàn mới.
Tom says he thinks Mary speaks French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nói tiếng Pháp.
This is the book I was looking for.	Đây là cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm.
I returned to my hometown after a five-year absence.	Tôi trở về quê hương sau năm năm vắng bóng.
I am 162 cm tall.	Tôi cao 162 cm.
I'm Tom's agent.	Tôi là đại lý của Tom.
Tom was extremely popular.	Tom đã vô cùng nổi tiếng.
Tom told me he did it in 2013.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó vào năm 2013.
I don't think Tom knows how to drive.	Tôi không nghĩ Tom biết lái xe.
I don't think Tom knows I'm here.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi ở đây.
I'm taking off. 	Tôi đang cất cánh.
See you tomorrow.	Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
I knew Tom would let Mary do it alone.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình.
That movie was interesting, wasn't it?	Bộ phim đó thật thú vị, phải không?
I still don't believe you're telling the truth.	Tôi vẫn không tin rằng bạn đang nói sự thật.
Tom was sitting next to Mary.	Tom đang ngồi cạnh Mary.
It's a package of lies.	Đó là một gói dối trá.
I assume Tom is Mary's boyfriend.	Tôi cho rằng Tom là bạn trai của Mary.
Tom feels very sleepy.	Tom cảm thấy rất buồn ngủ.
There was no one in the living room.	Không có ai trong phòng khách.
Are you planning to go to Boston with Tom?	Bạn có dự định đến Boston với Tom không?
I hope it's not impossible.	Tôi hy vọng nó không phải là không thể.
You are a hoot.	Bạn là một hoot.
I know that every choice I make has consequences.	Tôi biết rằng mọi lựa chọn của tôi đều có hệ quả.
Tom still closed the door.	Tom vẫn đóng cửa phòng.
Don't make yourself unhappy.	Đừng khiến bản thân không vui.
Tom won't go to work on Monday.	Tom sẽ không đi làm vào thứ Hai.
Whether I go or not depends on whether Tom goes.	Tôi đi hay không phụ thuộc vào việc Tom có ​​đi không.
I cut myself this morning while shaving.	Tôi đã tự cắt mình sáng nay khi đang cạo râu.
Tom needs this.	Tom cần cái này.
I didn't pay much attention to what Tom said.	Tôi không chú ý lắm đến những gì Tom nói.
Tom really likes you.	Tom thực sự thích bạn.
I first met Tom as a high school student.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom là một học sinh trung học.
Tom can come with me.	Tom có ​​thể đi với tôi.
I don't think Tom was disloyal.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã không trung thành.
I don't think Tom was careless.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bất cẩn.
Tom made a poor impression.	Tom đã tạo ra một ấn tượng kém.
Tom couldn't do something like that.	Tom không thể làm điều gì đó như vậy.
I finished cleaning the room.	Tôi đã dọn phòng xong.
Tom doesn't know who he should ask to help him calculate his taxes.	Tom không biết anh ta nên nhờ ai để giúp anh ta tính thuế.
Tom may need to speak French.	Tom có ​​thể cần nói tiếng Pháp.
Tom has three sons.	Tom có ​​ba con trai.
My family is not at home right now.	Gia đình tôi hiện không có nhà.
I wonder why Tom would want to buy that for Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn mua cái đó cho Mary.
Tom was just about to say something when Mary entered the room.	Tom vừa định nói gì đó thì Mary bước vào phòng.
I knew that Tom would be a great basketball coach. 	Tôi biết rằng Tom sẽ là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
That's why I hired him.	Đó là lý do tại sao tôi thuê anh ta.
Take as many peaches as you like.	Lấy bao nhiêu quả đào tùy thích.
Tom told me that he knew Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết Mary.
Tom has a puppy.	Tom có ​​một con chó con.
That's not what I'm saying.	Đó không phải là những gì tôi đang nói.
Tom started learning French at a young age so his pronunciation is very good.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi còn nhỏ nên khả năng phát âm của anh ấy rất tốt.
How can anyone think Tom is a good boss?	Làm sao ai có thể nghĩ Tom là một ông chủ tốt?
Tom should have done it the way I showed him.	Tom lẽ ra nên làm điều đó theo cách tôi đã chỉ cho anh ấy.
Don't think about things like that.	Đừng nghĩ về những thứ như thế.
I get chapped lips every winter.	Tôi bị nứt nẻ môi mỗi mùa đông.
Whatever you do, don't pull this rope.	Dù bạn làm gì, đừng kéo sợi dây này.
Epithelial damage is always a concern when intubating the endotracheal tube.	Tổn thương biểu mô luôn là vấn đề cần quan tâm khi đặt ống nội khí quản.
What does that mean?	Điều đó có nghĩa là gì?
Who is that tall man?	Người đàn ông cao lớn đó là ai?
Tom told us he would agree to do it.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ đồng ý làm điều đó.
Neptune is so beautiful.	Sao Hải Vương đẹp quá.
Tom convinced Mary to come over to him and help him with his homework.	Tom thuyết phục Mary đến chỗ anh và giúp anh làm bài tập.
You won't forget that, will you?	Bạn sẽ không quên điều đó, phải không?
Except for Tom, everyone has left.	Ngoại trừ Tom, tất cả mọi người đều đã rời đi.
Tom pointed the remote at the TV.	Tom hướng điều khiển vào TV.
Are you sure you're not jealous?	Bạn có chắc mình không ghen tị?
I don't like being asked to go shopping.	Tôi không thích được yêu cầu đi mua sắm.
I didn't know you could speak French so well.	Tôi không biết bạn có thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
I know that Tom was very angry.	Tôi biết rằng Tom đã rất tức giận.
I don't think Tom knows that I'm here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi ở đây.
If you are not careful, you will fail again.	Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ lại thất bại.
Tom went to Boston with Mary.	Tom đã đến Boston với Mary.
Tom recently moved to Boston.	Tom gần đây đã chuyển đến Boston.
You know that's not true.	Bạn biết rằng điều đó không đúng.
Has Tom apologized to you yet?	Tom đã xin lỗi bạn chưa?
She kept her hair in a high bun.	Cô để tóc búi cao.
Tom knows that there is a problem.	Tom biết rằng có một vấn đề.
Tom wanted to know what it was like.	Tom muốn biết nó như thế nào.
Tom has an older brother who lives in Boston.	Tom có ​​một người anh trai sống ở Boston.
I didn't pay attention to what Tom was doing.	Tôi không để ý đến những gì Tom đang làm.
Tom said Mary wanted him to do it.	Tom nói Mary muốn anh ấy làm điều đó.
I have had liver problems for a long time.	Tôi đã gặp vấn đề về gan trong một thời gian dài.
I will probably do it again.	Tôi có thể sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom says Mary doesn't speak French.	Tom nói Mary không nói được tiếng Pháp.
You'll be OK. 	Bạn sẽ ổn thôi.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
He wandered about the country.	Ông lang thang về đất nước.
It was not a serious mistake.	Đó không phải là một sai lầm nghiêm trọng.
You don't think I would do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
It would be exhausting to do that.	Sẽ rất mệt khi làm điều đó.
This makes no sense to me.	Điều này không có nghĩa đối với tôi.
Tom will probably come to Boston with you if you ask him to go.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston với bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy đi.
Tom wears his snowshoes.	Tom đi giày tuyết của mình.
Tom said I went too fast.	Tom nói rằng tôi đã đi quá nhanh.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
I was asked to do it before I went home today.	Tôi đã được yêu cầu làm điều đó trước khi tôi về nhà hôm nay.
I don't like driving in Boston.	Tôi không thích lái xe ở Boston.
Tom and Mary said they talked about it last night.	Tom và Mary nói rằng họ đã nói về điều đó đêm qua.
I got a severe sunburn.	Tôi bị cháy nắng nặng.
I love visiting cemeteries when I travel.	Tôi thích đến thăm các nghĩa trang khi tôi đi du lịch.
Tom and Mary are winning.	Tom và Mary đang chiến thắng.
Tom and I belong together.	Tom và tôi thuộc về nhau.
Tom knows that Mary is lying.	Tom biết rằng Mary đang nói dối.
The reason I came to Boston was to buy this book.	Lý do tôi đến Boston là để mua cuốn sách này.
Tom is happy to be at home after a long absence.	Tom rất vui khi được ở nhà sau một thời gian dài vắng bóng.
Do you still need me here?	Bạn vẫn cần tôi ở đây?
Tom is lucky to have someone who will help him do it.	Tom may mắn có ai đó sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom doesn't know anything about Boston.	Tom không biết gì về Boston.
I made apple sauce.	Tôi đã làm nước sốt táo.
I will go now.	Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Tom tried to stop Mary from going to Boston.	Tom đã cố gắng ngăn Mary đến Boston.
Tom is going to Australia next month.	Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
I blame Tom for what happened.	Tôi đổ lỗi cho Tom về những gì đã xảy ra.
That budget is not final.	Ngân sách đó chưa phải là cuối cùng.
Why don't you try doing it by yourself?	Tại sao bạn không thử làm điều đó một mình?
Tom says he will be there until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đó cho đến 2:30.
Tom was sitting very close to Mary.	Tom đang ngồi rất gần Mary.
Tom was never friendly.	Tom chưa bao giờ thân thiện.
We've all said good things about Tom.	Tất cả chúng tôi đã nói những điều tốt đẹp về Tom.
I think Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	Tôi nghĩ Tom sợ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Tom was selected out of 300 applicants.	Tom đã được chọn trong số 300 người nộp đơn.
That doesn't work either.	Điều đó cũng không hoạt động.
Tom thinks we're dead.	Tom nghĩ rằng chúng ta đã chết.
Tom may not be as happy as he seems.	Tom có ​​thể không hạnh phúc như anh ấy có vẻ.
Tom started vomiting.	Tom bắt đầu nôn mửa.
Tom said he would help me load the truck.	Tom nói anh ấy sẽ giúp tôi xếp xe tải.
Tom could tell that Mary was still sleeping.	Tom có ​​thể nói rằng Mary vẫn đang ngủ.
You're one of Tom's students, aren't you?	Bạn là một trong những học sinh của Tom, phải không?
I want Tom to be more careful.	Tôi muốn Tom cẩn thận hơn.
Tom told me he could come on any day except Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể đến vào bất kỳ ngày nào, trừ thứ Hai.
This river is not clean enough to swim in.	Con sông này không đủ sạch để bơi vào.
Tom has a pleasant voice.	Tom có ​​một giọng nói dễ chịu.
While she writes, her father will supervise.	Trong khi cô ấy viết, bố cô ấy sẽ giám sát.
Tom practiced hard every day.	Tom đã luyện tập chăm chỉ mỗi ngày.
I was standing next to Tom in the back of the auditorium.	Tôi đang đứng cạnh Tom ở phía sau khán phòng.
Tom said Mary is taller than her sister.	Tom cho biết Mary cao hơn chị gái của cô ấy.
I want to give back what you took from me.	Tôi muốn trả lại những gì bạn đã lấy từ tôi.
She gave the child to her aunt to take care of.	Cô giao con cho dì chăm sóc.
I don't think Tom knew that Mary shouldn't have done that.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary không nên làm như vậy.
Do you think that is enough?	Bạn có nghĩ như vậy là đủ?
It won't be long before we know the truth.	Sẽ không lâu nữa trước khi chúng ta biết sự thật.
I thought that Tom would be the last to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I don't have all day.	Tôi không có cả ngày.
I wonder if Tom would be willing to help me with my homework.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​sẵn sàng giúp tôi làm bài tập về nhà không.
Would you like me to buy you a sandwich?	Bạn có muốn tôi mua một chiếc bánh sandwich cho bạn không?
Tom goes to school at 7:30.	Tom đi học lúc 7:30.
Where's my lucky blue hat?	Chiếc mũ màu xanh may mắn của tôi đâu?
Tom told me he thought Mary was nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
Are you worried about Tom?	Bạn có lo lắng về Tom không?
How did Tom react to this?	Tom đã phản ứng thế nào với điều này?
Tom thinks Mary wasn't in Australia last summer.	Tom nghĩ rằng Mary đã không ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
I want ketchup on the side.	Tôi muốn có nước sốt cà chua ở bên cạnh.
Here's a list of things Tom told us to do.	Đây là danh sách những điều Tom bảo chúng tôi phải làm.
I think Tom already knows.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết.
I'll do it even though I know it's dangerous.	Tôi sẽ làm điều đó mặc dù tôi biết điều đó rất nguy hiểm.
Why do you think I want to do that?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó?
Do Tom and Mary like the same movies?	Tom và Mary có thích những bộ phim giống nhau không?
They say that in America anyone can become president, but maybe that's not true.	Họ nói rằng ở Mỹ ai cũng có thể trở thành tổng thống, nhưng có lẽ điều đó không đúng.
This is the largest dictionary available in this library.	Đây là từ điển lớn nhất có trong thư viện này.
Tom is the team leader.	Tom là trưởng nhóm.
We should not despise a man because he is poor.	Chúng ta không nên khinh thường một người đàn ông vì anh ta nghèo.
Did you know Tom bought an apartment?	Bạn có biết Tom đã mua một căn hộ chung cư?
They shoot horses, don't they?	Họ bắn ngựa, phải không?
Tom is never late to class, right?	Tom không bao giờ đến lớp muộn, phải không?
If you don't want me here, just tell me.	Nếu bạn không muốn tôi ở đây, chỉ cần nói với tôi.
You were very quiet.	Bạn đã rất yên lặng.
You should come with me.	Bạn nên đi với tôi.
Tom tore the paper.	Tom xé tờ giấy.
Give me a Phillips head screwdriver.	Đưa cho tôi cái tuốc nơ vít đầu Phillips.
It is an omen.	Nó là một điềm báo.
I know that Tom is not a bad driver.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lái xe tồi.
I get dressed as fast as I can.	Tôi mặc quần áo nhanh nhất có thể.
Tom says he wants to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp Mary làm điều đó.
I tried to contact Tom.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom.
Tom should tell Mary what she needs to know.	Tom nên nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
I'm sure Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tôi chắc rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
I will never be as famous as Tom.	Tôi sẽ không bao giờ nổi tiếng như Tom.
Tom doesn't want to fight.	Tom không muốn chiến đấu.
Tom went to Mary's funeral.	Tom đã đến dự đám tang của Mary.
Tom tried many different ways to do it.	Tom đã thử nhiều cách khác nhau để làm điều đó.
How much money do you think you will spend in Australia?	Bạn nghĩ mình sẽ tiêu bao nhiêu tiền ở Úc?
Please stay as long as you like.	Xin vui lòng ở lại bao lâu tùy thích.
He is 10 kg heavier than me.	Anh ấy nặng hơn tôi 10 ký.
Tom needs to finish what he's doing.	Tom cần phải hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
Tom says he's willing to try anything.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng thử bất cứ điều gì.
I must have lost the key on the way.	Chắc tôi đã đánh mất chìa khóa trên đường đi.
I don't think this is a good time to do this.	Tôi không nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để làm điều này.
Tom says you should wait here.	Tom nói rằng bạn nên đợi ở đây.
Aren't you worried about global warming?	Bạn không lo lắng về sự nóng lên toàn cầu?
Tom is stupid enough to believe Mary.	Tom đủ ngu ngốc để tin Mary.
We are very sorry about this inconvenience.	Chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện này.
Tom didn't tell me why he came to Australia.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy lại đến Úc.
Get lost, you fool.	Đi lạc, đồ ngu.
I really don't need to do it today.	Tôi thực sự không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and I are on the same wavelength.	Tom và tôi đang ở trên cùng một bước sóng.
When was the last time you rented a house?	Lần cuối cùng bạn thuê nhà là khi nào?
You don't understand the question.	Bạn không hiểu câu hỏi.
Tom finds it difficult to decide which one to buy.	Tom cảm thấy khó khăn khi quyết định mua cái nào.
Tom says he doesn't know much about Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết nhiều về Boston.
Tom won't be able to do anything you've asked him to do.	Tom sẽ không thể làm bất cứ điều gì bạn đã yêu cầu anh ấy làm.
I don't want to go too far.	Tôi không muốn đi quá đà.
Tom left me for another woman.	Tom đã bỏ tôi theo một người phụ nữ khác.
I made a terrible mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
Tom died in battle.	Tom chết trong trận chiến.
I wonder if Tom knows how lonely I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi cô đơn như thế nào không.
I don't think Tom knows exactly how much it will cost.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác nó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
That's not why I quit my job.	Đó không phải là lý do mà tôi nghỉ việc.
I am determined to put the plan into practice no matter what others may say.	Tôi quyết tâm đưa kế hoạch vào thực tế cho dù người khác có thể nói gì.
Tom is not the catcher.	Tom không phải là người bắt.
I hope they all come in time.	Tôi hy vọng tất cả chúng sẽ đến trong thời gian.
I did not participate in the conversation.	Tôi đã không tham gia vào cuộc đối thoại.
Tom lent me his umbrella.	Tom cho tôi mượn ô của anh ấy.
There is no danger.	Không có nguy hiểm.
Tom is not the captain. 	Tom không phải là đội trưởng.
He is a lieutenant.	Anh ấy là một trung úy.
I think we have disconnected.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị ngắt kết nối.
Tom's plan won't work.	Kế hoạch của Tom sẽ không hoạt động.
I don't really mean that.	Tôi không thực sự có ý đó.
Tom shouldn't have told Mary.	Tom không nên nói với Mary.
The project was delivered on time and just slightly above budget.	Dự án đã được giao đúng thời hạn và chỉ cao hơn ngân sách một chút.
I think it's too late to do that now.	Tôi nghĩ đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
I doubt it will rain today.	Tôi nghi ngờ liệu hôm nay trời có mưa không.
I will ride a bicycle. 	Tôi sẽ đi xe đạp.
Want to come?	Muốn tới?
Unfortunately, I had to drop out of college because I couldn't afford it.	Thật không may, tôi đã phải bỏ học đại học vì tôi không có đủ tiền học.
Tom advised Mary to bring an umbrella with her.	Tom khuyên Mary nên mang ô đi cùng.
I'm not sure Tom knows what to do.	Tôi không chắc Tom biết phải làm gì.
I will have to correct them because of my mistake.	Tôi sẽ phải sửa đổi họ vì sai lầm của tôi.
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom and I hit it immediately.	Tom và tôi đánh nó ngay lập tức.
I think you don't want rewards.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn phần thưởng.
Tom has skinny legs.	Tom có ​​đôi chân gầy.
Relax.	Thư giãn đầu óc.
Don't meddle in other people's business.	Đừng xen vào chuyện của người khác.
I promise not to tell anyone where Tom is.	Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết Tom đang ở đâu.
I know that's not true.	Tôi biết điều đó không đúng.
Tom said I looked bored.	Tom nói rằng tôi trông rất chán.
Tom will do it soon.	Tom sẽ làm điều đó sớm.
Tom escaped to Australia.	Tom trốn đến Úc.
I don't think we need permission to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần sự cho phép để làm điều đó.
Tom is in perfect health.	Tom đang ở trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo.
Tom told me he found an interesting book about Australia at the local library.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy một cuốn sách thú vị về nước Úc tại thư viện địa phương.
I know that Tom doesn't know if Mary wants to do it or not.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
Recently Tom has been under a lot of stress.	Gần đây Tom đã phải chịu rất nhiều căng thẳng.
When Tom got home, Mary was asleep.	Khi Tom về đến nhà, Mary đã ngủ.
We had to stay in Australia until Tom was discharged from the hospital.	Chúng tôi phải ở lại Úc cho đến khi Tom ra viện.
Do you know why Tom came here today?	Bạn có biết tại sao Tom đến đây hôm nay không?
I knew Tom was going to be in trouble.	Tôi biết Tom sẽ gặp rắc rối.
Since I couldn't pay the rent, I asked him for help.	Vì tôi không thể trả tiền thuê nhà, tôi đã nhờ anh ấy giúp đỡ.
Tom says he wants to take an afternoon nap.	Tom nói rằng anh ấy muốn chợp mắt vào buổi chiều.
The longer Tom talked, the more I didn't like what he was saying.	Tom càng nói lâu, tôi càng không thích những gì anh ấy đang nói.
Tom is going to Boston next year.	Tom sẽ đến Boston vào năm tới.
Tom might want to sing with us.	Tom có ​​thể muốn hát với chúng tôi.
Obviously Tom would do it for me.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I think it is better not to drink this water.	Tôi nghĩ tốt hơn là không nên uống nước này.
I know that Tom drinks coffee.	Tôi biết rằng Tom uống cà phê.
I think I fell in love with Tom.	Tôi nghĩ tôi đã yêu Tom.
Tom needs immediate medical attention.	Tom cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.
Tom is very good at French.	Tom rất giỏi tiếng Pháp.
Why are you afraid of Tom?	Tại sao bạn sợ Tom?
I have to go inside.	Tôi phải vào trong.
Tom has become a hobo.	Tom đã trở thành một hobo.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Obviously Tom would allow Mary to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Hotels along the beach have been evacuated.	Các khách sạn dọc theo bãi biển đã được sơ tán.
Is it true that Tom lived in Boston for three years?	Có đúng là Tom đã sống ở Boston ba năm không?
I don't think I need to help Tom do that.	Tôi không nghĩ mình cần giúp Tom làm điều đó.
You have to help your friends when they are in trouble.	Bạn phải giúp đỡ bạn bè của mình khi họ gặp khó khăn.
He holds stock in this company.	Anh ta nắm giữ cổ phiếu trong công ty này.
I know that you want to do it.	Tôi biết rằng bạn muốn làm điều đó.
I am three years younger than him.	Tôi nhỏ hơn anh ấy ba tuổi.
Tom had to think quickly.	Tom đã phải suy nghĩ nhanh chóng.
Tom waits inside.	Tom đợi bên trong.
Tom must have known we didn't want him there.	Tom hẳn đã biết rằng chúng tôi không muốn anh ấy ở đó.
Are you sure you want to delete those files?	Bạn có chắc chắn muốn xóa các tệp đó không?
Tom knows why he got the chance.	Tom biết tại sao anh ấy lại có cơ hội.
Tom opened his mouth to interrupt.	Tom mở miệng cắt ngang.
Why does Tom need it?	Tại sao Tom cần nó?
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Both Tom and Mary died in the crash.	Cả Tom và Mary đều chết trong vụ tai nạn.
Tom has been convicted of drunk driving twice in the past four years.	Tom đã bị kết tội lái xe trong tình trạng say rượu hai lần trong bốn năm qua.
Are you sure about the price of that car?	Bạn có chắc chắn về giá của chiếc xe đó?
Tom and Mary go to school together.	Tom và Mary cùng nhau đi học.
Tiles fell from the roof and broke into pieces.	Những viên ngói từ trên mái rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh.
I told Tom he shouldn't go out after dark.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên ra ngoài sau khi trời tối.
I was born in a small town about three hundred miles away.	Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ cách đây khoảng ba trăm dặm.
We're the only ones here who know Tom already knows why Mary doesn't need to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết tại sao Mary không cần làm điều đó.
I made many American friends at the party.	Tôi đã kết bạn với nhiều người Mỹ trong bữa tiệc.
Tom has been in prison for half his life.	Tom đã ở tù nửa đời người.
There isn't any hope.	Không có bất kỳ hy vọng nào.
Do Tom and I need to do that?	Tom và tôi có cần phải làm điều đó không?
I gave a flower to my father.	Tôi đã tặng một bông hoa cho bố tôi.
We won't have time to do that.	Chúng tôi sẽ không có thời gian để làm điều đó.
That is a great plan.	Đó là một kế hoạch tuyệt vời.
Tom is eating alone.	Tom đang ăn một mình.
Tom translated what Mary said into French.	Tom diễn giải những gì Mary nói sang tiếng Pháp.
The thermometer stands at 37 degrees Celsius.	Nhiệt kế đứng ở 37 độ C.
Tom has no social skills.	Tom không có kỹ năng xã hội.
I can't find him anywhere.	Tôi không thể tìm thấy anh ta ở bất cứ đâu.
I don't think I should tell Tom I'm going to Australia.	Tôi không nghĩ mình nên nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc.
Does that make your boat afloat?	Điều đó có làm nổi con thuyền của bạn không?
It wouldn't be good if you did.	Sẽ không tốt nếu bạn làm vậy.
Tom hasn't sharpened his knife yet.	Tom vẫn chưa mài dao.
Why are you not at school today?	Tại sao bạn không ở trường hôm nay?
I don't think I need to read the manual.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đọc hướng dẫn.
Tom went out of the room.	Tom đi ra khỏi phòng.
Does Tom want another one?	Tom có ​​muốn một cái khác không?
Tom graduated first in his class. 	Tom tốt nghiệp đầu tiên trong lớp của mình.
Mary graduated third among her.	Mary tốt nghiệp thứ ba trong số cô ấy.
How many times have I told you not to?	Đã bao nhiêu lần tôi bảo bạn đừng làm vậy?
What are you going to do after we finish this?	Bạn sẽ làm gì sau khi chúng ta hoàn thành việc này?
Tom is very interested in jazz music.	Tom rất quan tâm đến nhạc jazz.
Mary has a ring on every finger of her left hand.	Mary có một chiếc nhẫn trên mọi ngón tay của bàn tay trái.
One of Tom's dogs was hit by a car.	Một trong những con chó của Tom bị ô tô đâm.
Tom is at school right now, isn't he?	Tom đang ở trường ngay bây giờ, phải không?
Tom has a terrible driving record.	Tom có ​​một thành tích lái xe khủng khiếp.
Tom and Mary met at a party on Valentine's Day.	Tom và Mary gặp nhau trong một bữa tiệc vào ngày lễ tình nhân.
I don't expect to be asked to do that.	Tôi không mong đợi được yêu cầu làm điều đó.
Napoleon's horse is white.	Con ngựa của Napoléon màu trắng.
Tom entered the room after Mary.	Tom bước vào phòng sau Mary.
That's all they aim for.	Đó là tất cả những gì họ hướng đến.
The man had not eaten for three days, hardly thinking about anything but food.	Người đàn ông đã ba ngày không ăn, khó nghĩ về bất cứ thứ gì ngoại trừ thức ăn.
If I were you, I wouldn't move to Australia.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không chuyển đến Úc.
I didn't ask Tom to wait for us.	Tôi không yêu cầu Tom đợi chúng tôi.
Tom is dehydrated.	Tom bị mất nước.
It's a reliable approach.	Đó là một cách tiếp cận đáng tin cậy.
I want to buy a present for Tom.	Tôi muốn mua quà cho Tom.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
Tom has left.	Tom đã rời đi.
Soon it will be cold again.	Không lâu sau, trời sẽ lạnh trở lại.
I think you intend to send this message to someone else.	Tôi nghĩ rằng bạn có ý định gửi tin nhắn này cho người khác.
I wonder what made Tom lie to us about it.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nói dối chúng tôi về điều đó.
I'm not used to working all night.	Tôi không quen làm việc cả đêm.
This is a good handbook.	Đây là một cuốn cẩm nang tốt.
Tom said he felt lightheaded.	Tom cho biết anh cảm thấy lâng lâng.
Why doesn't Tom want to do this?	Tại sao Tom không muốn làm điều này?
I have a cold, and I have a fever.	Tôi bị cảm lạnh, và tôi bị sốt.
Tom often does it alone.	Tom thường xuyên làm điều đó một mình.
Who is your favorite actor?	Ai là diễn viên yêu thích của bạn?
The Earth is spherical in shape.	Trái đất có dạng hình cầu.
Tom should have done it the way Mary showed him.	Tom lẽ ra nên làm điều đó theo cách mà Mary đã chỉ cho anh ta.
I know Tom is a little tired.	Tôi biết Tom hơi mệt.
Tom did not name.	Tom không đặt tên.
I was hoping Tom would want to do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I'm not good at doing that.	Tôi không giỏi làm việc đó.
Today's performance by the ABC Symphony Orchestra was not what I expected.	Buổi biểu diễn hôm nay của Dàn nhạc Giao hưởng ABC không như tôi mong đợi.
Tom laughed about it when I told him.	Tom đã cười về điều đó khi tôi nói với anh ấy.
It was amazingly easy.	Nó đã được dễ dàng một cách đáng kinh ngạc.
You've met Tom already, haven't you?	Bạn đã gặp Tom rồi phải không?
They won't find him.	Họ sẽ không tìm thấy anh ta.
Even though it meant taking a dangerous risk, he still decided to go there.	Mặc dù điều đó có nghĩa là mạo hiểm nguy hiểm, anh vẫn quyết định đến đó.
No one can be 100% objective.	Không ai có thể khách quan 100%.
Pull the trigger.	Bóp cò.
France ceded ownership to Britain in 1763, who colonized the island in 1805.	Pháp nhượng lại quyền sở hữu cho Anh vào năm 1763, quốc gia này đã đô hộ hòn đảo vào năm 1805.
Tom didn't know I could speak French.	Tom không biết tôi có thể nói tiếng Pháp.
I'm still not very impressed.	Tôi vẫn không ấn tượng lắm.
I am an optimist.	Tôi là một người lạc quan.
It can't be that simple.	Nó không thể đơn giản như vậy.
I think I'll go home.	Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà.
We can't just ignore Tom's past.	Chúng ta không thể bỏ qua quá khứ của Tom.
He had his parents die in a plane crash.	Anh ấy đã có cha mẹ của mình chết trong vụ tai nạn máy bay.
Carbon fiber is lighter than steel.	Sợi carbon nhẹ hơn thép.
Mr. Jackson does not accept gifts from students.	Ông Jackson không nhận quà từ học sinh.
Due to the fall in global commodity prices, resource revenues of all types have fallen dramatically.	Do giá hàng hóa toàn cầu giảm, doanh thu từ tài nguyên của tất cả các loại đã giảm đáng kể.
"When is the car wash?" 	"Khi nào thì rửa xe?"
"I think sometime this week."	"Tôi nghĩ là đôi khi trong tuần này."
Tom said he would try a different approach.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử một cách tiếp cận khác.
You are an animal.	Bạn là một con vật.
We have been in Australia for a while.	Chúng tôi đã ở Úc được một thời gian.
Tom invited Mary to come.	Tom mời Mary đến.
At this point, it really doesn't matter.	Tại thời điểm này, nó thực sự không quan trọng.
Yesterday, Tom was a little better than usual.	Hôm qua, Tom đã khá hơn bình thường một chút.
Tom would never kill anyone.	Tom sẽ không bao giờ giết bất cứ ai.
I don't want to marry Mary.	Tôi không muốn kết hôn với Mary.
Reading is for the mind what exercise is for the body.	Đọc sách là cho tâm trí những gì là bài tập thể dục cho cơ thể.
These shirts are selling like cupcakes.	Những chiếc áo này đang bán chạy như bánh nướng.
Tom told me that he thought Mary would be cranky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cáu kỉnh.
I see you made friends.	Tôi thấy bạn đã kết bạn.
Tom looked at Mary questioningly.	Tom nhìn Mary dò hỏi.
Mary's parents disagreed with her decision to get a tattoo.	Cha mẹ của Mary không đồng ý với quyết định xăm mình của cô.
I hired Tom.	Tôi đã thuê Tom.
Tom is not very careful.	Tom không cẩn thận lắm.
Tom says he doesn't think he can convince Mary to go out with him.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Mary đi chơi với mình.
The insect is a small animal and it has six legs.	Côn trùng là một loài động vật nhỏ và nó có sáu chân.
Tom doesn't like to do that.	Tom không thích làm điều đó.
I can't leave until the job is over.	Tôi không thể rời đi cho đến khi công việc kết thúc.
Tom likes movies like me.	Tom thích thể loại phim giống tôi.
Isn't that Tom?	Đó không phải là Tom?
Tell Tom where to put this.	Nói cho Tom biết nơi để đặt cái này.
Tom is looking for volunteers.	Tom đang tìm kiếm tình nguyện viên.
Finally, Tom got a hold of Mary.	Cuối cùng thì Tom cũng nắm được Mary.
I told you I don't know if Tom is telling the truth.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết liệu Tom có ​​nói sự thật hay không.
Is this uncommon?	Điều này là không phổ biến?
Everyone says I look like my dad.	Mọi người đều nói rằng tôi giống bố tôi.
Tom's children are playing outside.	Các con của Tom đang chơi bên ngoài.
Tom is the first.	Tom là người đầu tiên.
"I'm teacher." 	"Tôi là một giáo viên."
"Me too."	"Tôi cũng vậy."
I am having a good time.	Tôi đang có một thời gian tốt.
Tom doesn't have a scratch on his body.	Tom không có một vết xước trên người.
Tom is not a very tough person.	Tom không phải là một người rất cứng rắn.
I wonder if Tom is upset.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​khó chịu hay không.
We all have had our moments.	Tất cả chúng ta đã có những khoảnh khắc của mình.
Tom has decided to stay.	Tom đã quyết định sẽ ở lại.
You know that I can't do that.	Bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom was going to tell Mary, wasn't he?	Tom định nói với Mary, phải không?
Tom stopped in the middle of the road.	Tom dừng lại giữa đường.
I don't like to eat meat because I'm vegetarian.	Tôi không thích ăn thịt vì tôi ăn chay.
He didn't realize what he had lost.	Anh ấy không nhận ra mình đã mất gì.
Tom asked us why we agreed to do it.	Tom hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi đồng ý làm điều đó.
I take a shower every morning in the summer.	Tôi đi tắm vào mỗi buổi sáng vào mùa hè.
Do you want me to show you the picture again?	Bạn có muốn tôi cho bạn xem hình ảnh một lần nữa?
I was going to Boston last week.	Tôi đã định đến Boston vào tuần trước.
Tom's room is very messy.	Phòng của Tom rất bừa bộn.
Tom was much better at skiing.	Tom đã trượt tuyết giỏi hơn nhiều.
The flowers brighten up the room.	Những bông hoa làm bừng sáng cả căn phòng.
I can't find my sandwich.	Tôi không thể tìm thấy bánh sandwich của mình.
My father is proud because he has never been in a traffic accident.	Bố tôi tự hào vì ông chưa bao giờ bị tai nạn giao thông.
I'm glad you could come.	Tôi rất vui vì bạn có thể đến.
Nothing beats hugging a cat.	Không gì có thể đánh bại được việc ôm chặt một con mèo.
Tom had a genius brushstroke.	Tom đã có một nét vẽ thiên tài.
Tom knew he had no other choice.	Tom biết anh không có lựa chọn nào khác.
They stared at us, as if we were aliens.	Họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, như thể chúng tôi là người ngoài hành tinh.
I hope Tom knows what to do.	Tôi hy vọng Tom biết phải làm gì.
I think I'll stay home tonight and watch TV.	Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ ở nhà và xem TV.
There is no way that you can do it alone.	Không có cách nào mà bạn có thể làm điều đó một mình.
What Tom said made no sense at all.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa gì cả.
Tom works at a ski resort.	Tom làm việc tại một khu nghỉ mát trượt tuyết.
I think Tom was fooled.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị lừa.
Tom called Mary the next day.	Tom gọi cho Mary vào ngày hôm sau.
Mary never wears makeup.	Mary không bao giờ trang điểm.
Tom got a flu shot.	Tom đã tiêm phòng cúm.
The bread is not fresh.	Bánh mì không tươi.
I think Tom won't be here much longer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây lâu nữa.
I'm still trying to figure out what Tom is trying to tell me.	Tôi vẫn đang cố tìm hiểu xem Tom đang muốn nói gì với tôi.
Tom said that Mary looked like she was happy.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ như cô ấy đang hạnh phúc.
Tom is a talented singer.	Tom là một ca sĩ tài năng.
I know that Tom can convince Mary to stop doing it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
Tom doesn't care, but I do.	Tom không quan tâm, nhưng tôi thì có.
We encourage your participation.	Chúng tôi khuyến khích sự tham gia của bạn.
Do you like looking at yourself in the mirror?	Bạn có thích nhìn mình trong gương không?
Mary is Tom's girlfriend.	Mary là bạn gái của Tom.
That is really strange.	Điều đó thực sự kỳ lạ.
Tom asked me why I don't like him.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không thích anh ấy.
I won't wait for Tom.	Tôi sẽ không đợi Tom.
I never thought they would like their teacher so much.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ lại thích giáo viên của họ đến vậy.
Why don't you start?	Tại sao bạn không bắt đầu?
Please don't say "I told you so."	Xin đừng nói "Tôi đã nói với bạn như vậy."
Tom will be back in a second.	Tom sẽ trở lại sau một giây.
In addition to doing the usual test, we have to do a long essay.	Ngoài việc làm các bài kiểm tra thông thường, chúng tôi phải làm một bài luận dài.
Tom seems fine with it.	Tom có ​​vẻ ổn với nó.
We can do it this afternoon, so let's have lunch earlier than usual.	Chúng ta có thể làm điều đó vào trưa nay, vì vậy hãy ăn trưa sớm hơn bình thường.
Tom is better as a drummer.	Tom giỏi hơn với vai trò là một tay trống.
I can actually go eat a hamburger right now.	Tôi thực sự có thể đi ăn một chiếc bánh hamburger ngay bây giờ.
The root cause of Mary's problems was the way she was treated as a child.	Nguyên nhân sâu xa của những vấn đề của Mary là cách cô ấy bị đối xử khi còn nhỏ.
I will buy that painting.	Tôi sẽ mua bức tranh đó.
Tom says he doesn't think Mary can do it alone.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó một mình.
Tom and I folded the papers together.	Tom và tôi gấp các tờ giấy lại với nhau.
She showed him how to use the new software.	Cô ấy đã chỉ cho anh ấy cách sử dụng phần mềm mới.
Tom bought Mary some flowers.	Tom đã mua cho Mary một số bông hoa.
I don't want Tom to stay any longer.	Tôi không muốn Tom ở lại lâu hơn nữa.
I'm sure he's smart.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy là người thông minh.
I don't know how to solve this problem.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
I don't want to miss my flight.	Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến bay của mình.
Tom says he is ready for the test.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng cho bài kiểm tra.
I am busy little work.	Tôi đang bận chút việc.
In the end, Tom achieved his goal.	Cuối cùng, Tom đã đạt được mục tiêu của mình.
Don't ask me what Tom is thinking.	Đừng hỏi tôi Tom đang nghĩ gì.
Can you tell me how to get to the ballpark?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến sân bóng không?
I think they will need to sell their home.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ cần phải bán nhà của họ.
Tom will like what you say.	Tom sẽ thích những gì bạn nói.
People with physical disabilities hate being pitied.	Những người khuyết tật về thể chất ghét bị thương hại.
How much money does Tom spend a month?	Tom tiêu bao nhiêu tiền một tháng?
Tom likes to do it, but I don't.	Tom thích làm điều đó, nhưng tôi không.
I wish that I could go to your concert.	Tôi ước rằng tôi có thể đi xem buổi hòa nhạc của bạn.
What will you be like when you grow up?	Bạn sẽ như thế nào khi lớn lên?
I didn't marry him because he was rich.	Tôi không lấy anh ấy vì anh ấy giàu có.
I am working right now.	Tôi đang làm việc ngay bây giờ.
What are you snacking on?	Bạn đang ăn vặt gì?
I have to get some work done before I go.	Tôi phải hoàn thành một số việc trước khi đi.
I got home at 2:30 p.m.	Tôi về nhà lúc 2 giờ 30 phút.
How much discount do you think I can get?	Bạn nghĩ tôi có thể nhận được bao nhiêu chiết khấu?
Tom was looking forward to seeing Mary again.	Tom rất mong được gặp lại Mary.
You don't seem to know what's going on.	Bạn dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom Jackson has set a new world record.	Tom Jackson đã lập kỷ lục thế giới mới.
Tom seemed attentive.	Tom có ​​vẻ chăm chú.
Tom found himself a housemate.	Tom đã tìm cho mình một người bạn cùng nhà.
I know Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
The answer is very complicated.	Câu trả lời là rất phức tạp.
Do you really think Tom is cold?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom lạnh lùng?
I'm sure we can work this out.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này.
Now I'm better.	Bây giờ tôi đã tốt hơn.
Her husband smoked like a chimney.	Chồng cô hút thuốc như ống khói.
I don't like writing.	Tôi không thích viết lách.
I don't care who kisses Tom.	Tôi không quan tâm ai hôn Tom.
Tom has no raincoat.	Tom không có áo mưa.
It's not every day you get a building with your name on it.	Không phải ngày nào bạn cũng nhận được một tòa nhà mang tên bạn.
Tom and Mary both looked surprised.	Tom và Mary đều có vẻ ngạc nhiên.
Tom tries to explain everything to Mary.	Tom cố gắng giải thích mọi thứ với Mary.
What is one thing you like to do?	Một điều bạn thích làm là gì?
I don't know if this is the right thing to do.	Tôi không biết liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay không.
I'm sure both of you will do well.	Tôi chắc chắn rằng cả hai bạn sẽ làm tốt.
I hope you're not serious.	Tôi hy vọng bạn không nghiêm túc.
Tom almost fell off his bike.	Tom suýt ngã xe đạp.
I'm drenched.	Tôi ướt đẫm.
I think Tom wants to know what you're doing.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn biết bạn đang làm gì.
Tom was panting.	Tom đang thở hổn hển.
I'm busy all the time.	Lúc nào tôi cũng bận.
"What did you do?" 	"Bạn đã làm gì?"
"I do not do anything."	"Tôi không làm gì cả."
I'm working on a new song.	Tôi đang làm một bài hát mới.
I may need to stay in Boston until Monday.	Tôi có thể cần phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
It's unbearably hot today.	Hôm nay trời nóng không thể chịu nổi.
We have never had this before.	Chúng tôi chưa bao giờ có điều này trước đây.
I will finish by the time you get here.	Tôi sẽ hoàn thành vào lúc bạn đến đây.
Is there a chance he will resign?	Có khả năng anh ta từ chức không?
I don't care how much money Tom has.	Tôi không quan tâm Tom có ​​bao nhiêu tiền.
There are not enough doctors to give children proper care.	Không có đủ bác sĩ để chăm sóc thích hợp cho trẻ em.
Tom and Mary argue a lot, but they still get along quite well.	Tom và Mary tranh cãi rất nhiều, nhưng họ vẫn khá hòa hợp với nhau.
It's not a personal matter.	Nó không phải chuyện cá nhân.
Tom found a dead bird in the chimney.	Tom tìm thấy một con chim chết trong ống khói.
Tom ran back outside.	Tom chạy trở lại bên ngoài.
What shall we give Tom?	Chúng ta sẽ cho Tom những gì?
You told me Tom is very handsome and he really is.	Bạn đã nói với tôi Tom rất đẹp trai và anh ấy thực sự là như vậy.
Tom did not expect Mary to come alone.	Tom không mong Mary đến một mình.
Both Tom and Mary are in their thirties.	Cả Tom và Mary đều đã ngoài 30 tuổi.
Why don't we do that?	Tại sao chúng ta không làm điều đó?
Jack of all trades, there is no master.	Jack của tất cả các ngành nghề, không có bậc thầy nào.
Do you think Tom can be scared?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể sợ hãi?
People don't know how bad things are here.	Mọi người không biết mọi thứ tồi tệ như thế nào ở đây.
The two women looked at Tom and then at each other.	Hai người phụ nữ nhìn Tom rồi nhìn nhau.
I never want to leave this room.	Tôi không bao giờ muốn rời khỏi căn phòng này.
Tom reluctantly apologized.	Tom miễn cưỡng xin lỗi.
I just wish we could get out of this horrible place.	Tôi chỉ ước chúng ta có thể rời khỏi nơi kinh khủng này.
Tom looks like an angel.	Tom trông như một thiên thần.
Do you think Tom will visit us next summer?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến thăm chúng ta vào mùa hè tới?
I think that's a good idea.	Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
That proves nothing.	Điều đó không chứng minh được gì.
Ireland joined the European Community in 1973 and the eurozone monetary union in 1999.	Ireland gia nhập Cộng đồng Châu Âu vào năm 1973 và liên minh tiền tệ khu vực đồng euro vào năm 1999.
I don't know how to force this lock.	Tôi không biết làm thế nào để buộc khóa này.
Tom says he decided it was too hard to do.	Tom nói rằng anh ấy quyết định điều đó là quá khó để thực hiện.
I visited Tom in Australia.	Tôi đã đến thăm Tom ở Úc.
Did Tom leave anything here for me?	Tom có ​​để lại thứ gì ở đây cho tôi không?
Give me a few more days to think again.	Hãy cho tôi vài ngày nữa để suy nghĩ lại.
The first person to swim the Channel was Captain Webb.	Người đầu tiên bơi được Channel là Thuyền trưởng Webb.
That is not an excuse.	Đó không phải là một cái cớ.
Tom needs a plan B.	Tom cần một kế hoạch B.
I go skiing about once a week in the winter.	Tôi đi trượt tuyết khoảng một lần một tuần vào mùa đông.
I know that Tom can't do it today.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom lowered his voice.	Tom hạ giọng.
I hope Tom doesn't tell Mary what we did.	Tôi hy vọng Tom không nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
I don't want Tom to tell Mary what we did.	Tôi không muốn Tom nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Nowadays, you can't buy much with a dollar.	Ngày nay, bạn không thể mua nhiều với một đô la.
I'm looking for someone to help me translate something from French to English.	Tôi đang tìm người giúp tôi dịch nội dung nào đó từ tiếng Pháp sang tiếng Anh.
Tom asked about you.	Tom đã hỏi về bạn.
Tom decided it was finally time to do what he promised he would do.	Tom quyết định cuối cùng đã đến lúc thực hiện những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
No one at the airport would tell us anything about the crash.	Không ai ở sân bay sẽ cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về vụ tai nạn.
He is the smartest man I know.	Anh là người đàn ông thông minh nhất mà tôi biết.
Tom realized that he was talking too much.	Tom nhận ra rằng anh ấy đã nói quá nhiều.
We still hope that happens.	Chúng tôi vẫn hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
They affirmed the importance of strengthening global preventive measures to prevent serious damage.	Họ khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa toàn cầu để ngăn chặn những thiệt hại nghiêm trọng.
I could see Tom wasn't in the mood to do that.	Tôi có thể thấy Tom không có tâm trạng để làm điều đó.
I bought it.	Tôi đã mua nó.
I've never seen Tom drink.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom uống rượu.
I'm pretty sure Tom has been to Boston a few times.	Tôi khá chắc rằng Tom đã đến Boston vài lần.
English is spoken everywhere in the world.	Tiếng Anh được sử dụng ở mọi nơi trên thế giới.
I don't think Tom knows who Mary's boyfriend is.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn trai của Mary là ai.
Tom and Mary are both sleepy.	Tom và Mary đều buồn ngủ.
Tom tells Mary that she will be safe if she does that.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ an toàn nếu làm điều đó.
What will your mother do if you are late?	Mẹ bạn sẽ làm gì nếu bạn đến muộn?
I suspect Tom has nothing to do with this.	Tôi nghi ngờ Tom không liên quan gì đến chuyện này.
I didn't say I was going to Australia.	Tôi không nói rằng tôi sẽ đến Úc.
I will help you become better.	Tôi sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn.
Experts say this is not always the case.	Các chuyên gia nói rằng điều này không phải luôn luôn như vậy.
Is Tom a good cook?	Tom có ​​phải là một đầu bếp giỏi không?
Tom is planning to take pictures tomorrow.	Tom đang có kế hoạch chụp ảnh vào ngày mai.
I don't think I can survive in this place.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống sót ở nơi này.
Tom played basketball while in college.	Tom chơi bóng rổ khi còn học đại học.
Tom wished he could understand French.	Tom ước gì mình có thể hiểu được tiếng Pháp.
That's not the worst part.	Đó không phải là phần tồi tệ nhất.
I don't want to lose you again.	Tôi không muốn mất em một lần nữa.
There is a picture of Tom hanging on the wall.	Có một bức ảnh của Tom được treo trên tường.
Don't blame Tom.	Đừng đổ lỗi cho Tom.
I wonder if Tom noticed that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận thấy điều đó không.
What makes you think you'll get away with it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ thoát khỏi nó?
Tom told me he was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hoàn thành.
I want you to tell Tom that he can't come here anymore.	Tôi muốn bạn nói với Tom rằng anh ấy không thể đến đây nữa.
They are actors.	Họ là những diễn viên.
How long will it take you to paint my garage?	Bạn sẽ mất bao lâu để sơn nhà để xe của tôi?
Tom worries about that too.	Tom cũng lo lắng về điều đó.
Tom checked all the trash cans.	Tom đã kiểm tra tất cả các thùng rác.
Tom and I should probably go there together.	Tom và tôi có lẽ nên đến đó cùng nhau.
I am not a complainer.	Tôi không phải là người phàn nàn.
This is the hardest thing I've ever done.	Đây là điều khó nhất mà tôi từng làm.
Oh, sure, I studied English during my school days. 	Ồ, chắc chắn, tôi đã học tiếng Anh trong những ngày còn đi học.
But it wasn't until two or three years ago that I really started taking it seriously.	Nhưng phải đến hai hoặc ba năm trước, tôi mới thực sự bắt đầu coi trọng nó.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
I suspect Tom and Mary never did.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Don't leave Tom.	Đừng rời xa Tom.
How about a recharge?	Làm thế nào về một nạp tiền?
I know that Tom knows who did it for me.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho tôi.
You won't have to do that.	Bạn sẽ không phải làm điều đó.
Remember to bring a raincoat.	Nhớ mang theo áo mưa.
What is your favorite Michael Jackson music video?	Video âm nhạc Michael Jackson yêu thích của bạn là gì?
Tom felt compelled to say something.	Tom cảm thấy buộc phải nói điều gì đó.
I have something you need to see.	Tôi có một cái gì đó bạn cần xem.
Tom can tell us why.	Tom có ​​thể cho chúng tôi biết lý do tại sao.
I don't know if you know this, but I'm not as smart as you.	Tôi không biết bạn có biết điều này không, nhưng tôi không thông minh bằng bạn.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom is not a messy person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lộn xộn.
I have to live in Australia for three more years.	Tôi phải sống ở Úc thêm ba năm nữa.
We have a lot of rain in June and July.	Chúng ta có nhiều mưa vào tháng Sáu và tháng Bảy.
Tom is not busy, and neither am I.	Tom không bận, và tôi cũng vậy.
Tom doesn't need to answer those questions.	Tom không cần trả lời những câu hỏi đó.
Tom would probably tell Mary not to waste time convincing John to do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary đừng lãng phí thời gian để thuyết phục John làm điều đó.
Tom knew that I was impressed.	Tom biết rằng tôi đã rất ấn tượng.
The exhibition caused a small scandal.	Cuộc triển lãm đã gây ra một vụ bê bối nhỏ.
I just received word that Tom is moving into our Boston office.	Tôi vừa nhận được tin Tom sẽ chuyển đến văn phòng ở Boston của chúng tôi.
Tom said he didn't think Mary would let him do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ để anh làm điều đó.
Tom is in his bedroom, isn't he?	Tom đang ở trong phòng ngủ của anh ấy, phải không?
Tom is definitely in a hurry.	Tom chắc chắn đang vội.
I think you should try a little harder.	Tôi nghĩ bạn nên cố gắng hơn một chút.
What do you think they will do Tom?	Bạn nghĩ họ sẽ làm gì Tom?
Tom doesn't want it.	Tom không muốn nó.
Tom said he would rather walk than take the bus.	Tom nói anh ấy thà đi bộ còn hơn đi xe buýt.
Not many students can read Latin.	Không có nhiều học sinh có thể đọc được tiếng Latinh.
I'm a police officer in Boston.	Tôi là cảnh sát ở Boston.
I think I'll call Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ gọi cho Tom.
I think I'm a pretty good cook.	Tôi nghĩ rằng tôi là một đầu bếp khá giỏi.
Tom was only three years old when he arrived in Boston.	Tom chỉ mới ba tuổi khi đến Boston.
Tom needs a little more time.	Tom cần thêm một chút thời gian.
Tom has a younger sister named Mary.	Tom có ​​một cô em gái tên là Mary.
It will cost you thirty dollars.	Bạn sẽ mất ba mươi đô la.
Everyone ignored what Tom was doing.	Mọi người đều phớt lờ những gì Tom đang làm.
What is ceramic?	Gốm là gì?
I have to apologize to Tom.	Tôi phải xin lỗi Tom.
I think I had until 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi đã có cho đến 2:30.
Tom opens the bag and learns it's not his.	Tom mở chiếc túi và biết rằng nó không phải của mình.
The ends of the fork are bent.	Các đầu của nĩa bị uốn cong.
Tom backed into his parking spot.	Tom lùi vào chỗ đậu xe của mình.
Who told Tom what to do?	Ai bảo Tom phải làm gì?
Tom needs to know that I can't help him anymore.	Tom cần biết rằng tôi không thể giúp anh ấy được nữa.
Tom wondered how Mary did it.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary làm được điều đó.
I don't teach here anymore.	Tôi không dạy ở đây nữa.
Tom recites the Our Father.	Tom đọc kinh Lạy Cha.
We should ask Tom which one he thinks we should buy.	Chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ chúng ta nên mua cái nào.
I let myself go.	Tôi đã để mình đi.
Tom was surprised that anyone else was there.	Tom ngạc nhiên không biết có ai khác ở đó.
Tom doesn't know that there are wolves in the area.	Tom không biết rằng có sói trong khu vực.
Tom asks Mary to buy him something to drink.	Tom yêu cầu Mary mua cho anh ấy thứ gì đó để uống.
Tom bought you some time, I hear.	Tom đã mua cho bạn một chút thời gian, tôi nghe.
It went as well as it could have.	Nó đã diễn ra tốt như nó có thể có.
I don't feel the urge anymore.	Tôi không cảm thấy thôi thúc nữa.
Tom sounds like Mary.	Tom có ​​giọng giống Mary.
Do you know where I've been?	Bạn có biết tôi đã ở đâu không?
I can't stand people like that.	Tôi không thể chịu đựng được những kẻ như vậy.
Who told you Tom doesn't want to win?	Ai nói với bạn là Tom không muốn chiến thắng?
Tom refused to answer my question.	Tom từ chối trả lời câu hỏi của tôi.
Last week Tom didn't do it as much as he usually does.	Tuần trước Tom đã không làm điều đó nhiều như anh ấy thường làm.
Am I in custody?	Tôi có đang bị giam giữ không?
I didn't know Tom didn't need to do that.	Tôi không biết Tom không cần phải làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary would be grumpy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ gắt gỏng.
Mary's hair is very beautiful.	Tóc của Mary rất đẹp.
I'm looking for a part-time job so I can buy a new camcorder.	Tôi đang tìm một công việc bán thời gian để có thể mua một chiếc máy quay phim mới.
Tom is not so young anymore.	Tom không còn trẻ như vậy.
Tom really had a good year.	Tom thực sự đã có một năm tốt lành.
Tom is a lousy gardener.	Tom là một người làm vườn tệ hại.
I can't believe people think Tom is smart.	Tôi không thể tin rằng mọi người nghĩ rằng Tom thông minh.
Tom says he doesn't know why.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao.
Tom told me Mary wasn't at home.	Tom nói với tôi Mary không có ở nhà.
Don't hold back.	Đừng kìm lại.
When I got home, I crawled into bed and fell asleep right away.	Về đến nhà, tôi bò lên giường và lăn ra ngủ ngay.
I think we should rest a bit.	Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.
Tom and Mary went to Boston together.	Tom và Mary đã đến Boston cùng nhau.
Tom drives a truck and his wife drives a scooter.	Tom lái xe tải và vợ lái xe ga.
Tom said he was having a really hard time doing that.	Tom nói rằng anh ấy đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom will do it whenever he can.	Tom sẽ làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có thể.
Don't expect too much success.	Đừng quá mong muốn thành công.
You will have to do it alone.	Bạn sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom asked Mary to see the video he had taken.	Tom yêu cầu Mary xem đoạn video mà anh ấy đã quay.
We all miss you.	Tất cả chúng tôi đều nhớ bạn.
Tom leaves sunglasses in my car.	Tom để kính râm trong xe của tôi.
Tom did the only thing he could.	Tom đã làm điều duy nhất mà anh ấy có thể.
I think you're wearing my shoes.	Tôi nghĩ bạn đang đi giày của tôi.
You want to go to Boston with Tom, don't you?	Bạn muốn đến Boston với Tom, phải không?
She invited me to the ballet.	Cô ấy mời tôi đi xem múa ba lê.
Tom admitted he was reckless.	Tom thừa nhận anh đã liều lĩnh.
You should have told me a long time ago.	Bạn nên nói với tôi từ lâu rồi.
I thought he would be angry but to my surprise, he smiled.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ tức giận nhưng tôi ngạc nhiên thay, anh ấy mỉm cười.
Tom and Mary said they were very angry.	Tom và Mary cho biết họ rất tức giận.
It's a pity you can't join us.	Thật tiếc khi bạn không thể tham gia cùng chúng tôi.
When all is said and done, the most precious element in life is surprise.	Khi tất cả được nói và làm, yếu tố quý giá nhất trong cuộc sống là sự ngạc nhiên.
I don't know how to pronounce Tom's last name.	Tôi không biết cách phát âm họ của Tom.
Tom is not a football player.	Tom không phải là một cầu thủ bóng đá.
I'm not as stupid as you think.	Tôi không ngốc như bạn nghĩ đâu.
I know that this is important to all of us.	Tôi biết rằng điều này là quan trọng đối với tất cả chúng ta.
I don't think Tom is sure that's what Mary wants to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là điều Mary muốn làm.
Are you sorry you weren't there?	Bạn có xin lỗi vì bạn đã không ở đó?
Ignoring the decision would be a bad idea.	Bỏ qua quyết định sẽ là một ý tưởng tồi.
Tom didn't know he had a daughter.	Tom không biết mình có một đứa con gái.
I just don't want to do that anymore.	Tôi chỉ không muốn làm điều đó nữa.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom said it didn't happen that way.	Tom nói rằng nó không xảy ra theo cách đó.
They're about 25 cents a pound cheaper.	Chúng rẻ hơn khoảng 25 xu một pound.
Tom will be here in five minutes.	Tom sẽ đến đây trong năm phút nữa.
That is for you.	Đó là dành cho bạn.
Tom doesn't sing?	Tom không hát à?
Tom is not someone you can rely on.	Tom không phải là người bạn có thể dựa vào.
I know that Tom is a carpenter.	Tôi biết rằng Tom là một thợ mộc.
Tom and Mary are here with me today.	Tom và Mary ở đây với tôi hôm nay.
Tom tells Mary that she should tell John why she did this.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên nói với John tại sao cô ấy lại làm như vậy.
I have to be in Australia.	Tôi phải ở Úc.
It's not that big.	Nó không lớn như vậy.
I'm used to living in tents.	Tôi đã quen với việc sống trong lều.
Tom thinks he knows the answer.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết câu trả lời.
Tom moved out yesterday.	Tom đã chuyển ra ngoài ngày hôm qua.
Lately Tom seems to be doing so a lot.	Gần đây Tom có ​​vẻ làm như vậy rất nhiều.
In the end, Tom changed his mind.	Cuối cùng, Tom đã thay đổi quyết định của mình.
I cannot live without him.	Tôi không thể sống thiếu anh ấy.
Does Tom remember what happened yesterday?	Tom có ​​nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua không?
Tom came here yesterday morning to help us.	Tom đã đến đây vào sáng hôm qua để giúp chúng tôi.
Tom is afraid of Mary, isn't he?	Tom sợ Mary, phải không?
I want to talk to you about this.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về vấn đề này.
Stop complaining and do what I tell you to do.	Ngừng phàn nàn và làm những gì tôi bảo bạn phải làm.
Tom was there when Mary died.	Tom đã ở đó khi Mary chết.
I'm not a doctor yet.	Tôi chưa phải là bác sĩ.
Tom thinks we can win.	Tom nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom and I were in Boston last week.	Tom và tôi đã ở Boston tuần trước.
Please tell me you will try to do it.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ cố gắng làm điều đó.
Doing it in Boston would be a real challenge.	Làm điều đó ở Boston sẽ là một thách thức thực sự.
Tom and Mary both did it.	Tom và Mary đều đã làm điều đó.
Tom does not live with his family.	Tom không sống cùng gia đình.
Tom should have chosen something else.	Tom lẽ ra nên chọn thứ khác.
I was stupid to believe Tom.	Tôi thật ngu ngốc khi tin Tom.
It's your fault I just lost my job.	Đó là lỗi của bạn khi tôi vừa mất việc.
I'm debating whether to make potato salad or not.	Tôi đang phân vân không biết có nên làm món salad khoai tây hay không.
For me it doesn't matter whether you do it or not.	Đối với tôi không quan trọng cho dù bạn làm điều đó hay không.
Daniel had a good job.	Daniel đã có một công việc tốt.
You're not here now, are you?	Bạn không phải ở đây bây giờ, phải không?
Tom can explain the situation.	Tom có ​​thể giải thích tình hình.
Why did you decide to name your son Tom?	Tại sao bạn quyết định đặt tên cho con trai mình là Tom?
Why doesn't anyone help me?	Tại sao không ai giúp tôi?
Tom tried the door key.	Tom đã thử chìa khóa cửa.
I think you might be interested in this.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm đến điều này.
You don't seem as serious as Tom.	Bạn có vẻ không nghiêm túc như Tom.
It is one of our specialties.	Đó là một trong những đặc sản của chúng tôi.
Tom was out of sight.	Tom đã khuất bóng.
I don't usually do it in October.	Tôi không thường làm điều đó vào tháng Mười.
Food prices have increased.	Thực phẩm đã tăng giá.
I met Tom when I was working in Boston.	Tôi gặp Tom khi tôi làm việc ở Boston.
I didn't understand it properly.	Tôi đã không hiểu nó đúng.
Tom said that Mary was heartbroken.	Tom nói rằng Mary rất đau lòng.
Tom pushed Mary out the door.	Tom đẩy Mary ra khỏi cửa.
Can you give me an elevator in your car?	Bạn có thể cho tôi một thang máy trong xe của bạn?
The policeman motioned for me to stop.	Người cảnh sát ra hiệu cho tôi dừng lại.
Tom is a skilled gymnast.	Tom là một vận động viên thể dục có tay nghề cao.
If you want us to help, why don't you ask us?	Nếu bạn muốn chúng tôi giúp đỡ, tại sao bạn không yêu cầu chúng tôi?
Does Tom really think he can do it?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó không?
Tom looks worried.	Tom trông có vẻ như đang lo lắng.
No one remembers what Tom did.	Không ai nhớ Tom đã làm gì.
I can't fake it.	Tôi không thể giả mạo nó.
Tom was so drunk that he couldn't open the door.	Tom say đến mức không mở được cửa.
Tom came up with some pretty good ideas.	Tom đã nảy ra một số ý tưởng khá hay.
Don't speak French.	Đừng nói tiếng Pháp.
Chess players must be good at strategic thinking.	Người chơi cờ phải giỏi tư duy chiến lược.
Where's the ashtray?	Cái gạt tàn ở đâu?
Tom wasn't sure Mary didn't know she shouldn't have done it.	Tom không chắc Mary không biết cô ấy không nên làm điều đó.
Surprisingly, Tom was not injured.	Thật ngạc nhiên là Tom không bị thương.
Do you like mashed potatoes?	Bạn có thích khoai tây nghiền không?
You are not the one in charge?	Bạn không phải là người phụ trách?
Make sure the dog does not go outside.	Hãy chắc chắn rằng con chó không đi ra ngoài.
We don't have food in the house.	Chúng tôi không có thức ăn trong nhà.
Tom was not the one who taught me to play the ukulele.	Tom không phải là người dạy tôi chơi ukulele.
I understand exactly what you are saying.	Tôi hiểu chính xác những gì bạn đang nói.
Among the products of this region, cotton dominates.	Trong số các sản phẩm của khu vực này, bông chiếm ưu thế.
The audience applauded the actress.	Khán giả vỗ tay tán thưởng nữ diễn viên.
The car broke down so we had to walk.	Xe bị hỏng nên chúng tôi phải đi bộ.
You are completely missing the point.	Bạn hoàn toàn thiếu điểm.
I have no bread.	Tôi không có bánh mì.
I assumed it was Tom who did it.	Tôi đã cho rằng Tom là người đã làm điều đó.
They are babies.	Chúng là trẻ sơ sinh.
That's not a horse. 	Đó không phải là một con ngựa.
It was a donkey.	Đó là một con lừa.
Tom opened the door and let the dog out.	Tom mở cửa và thả con chó ra ngoài.
There is not enough food.	Không có đủ thức ăn.
Tom doesn't want to go either.	Tom cũng không muốn đi.
Tom doesn't trust the doctor.	Tom không tin vào bác sĩ.
What are we doing here?	Chúng ta đang làm gì ở đây?
I thought you might want to know who's coming to our party.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn biết ai sẽ đến bữa tiệc của chúng tôi.
Not all museum items are on display.	Không phải tất cả các mặt hàng của bảo tàng đều được trưng bày.
Once I had the opportunity to visit Boston.	Một lần tôi có cơ hội đến thăm Boston.
They hung transmitters from the ceiling to prepare for the party.	Họ treo những chiếc máy phát sóng từ trần nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Tom seems to be a reckless young man.	Tom có ​​vẻ là một người trẻ tuổi liều lĩnh.
That's just what you need now.	Đó chỉ là những gì bạn cần bây giờ.
I think Tom cooperated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hợp tác.
I thought you said you were in a hurry?	Tôi tưởng rằng bạn nói rằng bạn đang vội vàng?
He suddenly got a good idea while he was taking a shower.	Anh ấy đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay khi anh ấy đang tắm.
Tom said he still has some unfinished business to deal with.	Tom cho biết anh vẫn còn một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành cần giải quyết.
Tom did not give more details.	Tom không cho biết thêm chi tiết.
I think Tom will not like this movie.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích bộ phim này.
Tom teaches history.	Tom dạy lịch sử.
Tom promised not to tell Mary.	Tom hứa sẽ không nói với Mary.
I can't blame Tom for hating me.	Tôi không thể trách Tom vì đã ghét tôi.
You've heard them, right?	Bạn đã nghe thấy họ, phải không?
I am not satisfied with your negligence.	Tôi không hài lòng với sự sơ suất của bạn.
Tom admitted that he did what he promised not to do.	Tom thừa nhận rằng anh đã làm những gì anh đã hứa sẽ không làm.
You should tell Tom that you want to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn muốn làm điều đó.
I don't feel like waiting.	Tôi không cảm thấy muốn chờ đợi.
If you don't believe me, go and see for yourself.	Nếu bạn không tin tôi, hãy đi và xem cho chính mình.
We should have stopped when we had the chance.	Đáng lẽ chúng ta phải dừng lại khi có cơ hội.
How do you know Tom and Mary are not really married?	Làm sao bạn biết Tom và Mary chưa thực sự kết hôn?
I don't think you're more surprised than I am.	Tôi không cho rằng bạn còn ngạc nhiên hơn chính tôi.
I don't think Tom can do it in less than three hours.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Why don't you explain it to Tom?	Tại sao bạn không giải thích nó với Tom?
I know that Tom is a relative of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người thân của bạn.
I would have done that if I had more time.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi có thêm thời gian.
Tom told Mary he was in Australia last weekend, but he was actually in New Zealand.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Úc vào cuối tuần trước, nhưng anh ấy thực sự đang ở New Zealand.
I cannot find a job in Australia.	Tôi không thể tìm được việc làm ở Úc.
Tom's acting is very good.	Diễn xuất của Tom rất tốt.
I called Tom, but his number was disconnected.	Tôi đã gọi cho Tom, nhưng số của anh ấy đã bị ngắt.
I told you that Tom is not a bad guy.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom không phải là một gã tồi.
Tom will pay the bill.	Tom sẽ thanh toán hóa đơn.
I really don't like chicken.	Tôi thực sự không thích gà.
I'm sorry I didn't believe you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không tin bạn.
He has always been very affectionate with his wife.	Anh ấy luôn rất tình cảm với vợ của mình.
Right now, Tom is sleeping like a lamb.	Lúc này, Tom đang ngủ như một con cừu non.
I'm an adult now too.	Bây giờ tôi cũng đã trưởng thành.
I really have to take this call.	Tôi thực sự phải nhận cuộc gọi này.
Tom didn't flinch.	Tom không hề nao núng.
I wish that we could spend more time together.	Tôi ước rằng chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
We have been here for a while.	Chúng tôi đã ở đây một thời gian.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
He has told friends that he is not ready to run for office.	Anh ấy đã nói với bạn bè rằng anh ấy không sẵn sàng tham gia tranh cử.
Tom zipped up his jacket.	Tom kéo khóa áo khoác của mình lên.
Mother has been bedridden since the end of last month.	Mẹ ốm liệt giường từ cuối tháng trước.
I didn't know you believed in ghosts.	Tôi không biết bạn tin vào ma.
The islands were the only British land that was occupied by the Germans during the Second World War.	Quần đảo này là vùng đất duy nhất của Anh bị quân Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai.
I want you to sing with Tom.	Tôi muốn bạn hát với Tom.
Tom asks Mary to call the police.	Tom yêu cầu Mary gọi cảnh sát.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
You shouldn't judge a person by what he wears.	Bạn không nên đánh giá một người qua những gì anh ta mặc.
They screwed up that autopsy.	Họ đã làm hỏng cuộc khám nghiệm tử thi đó.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sợ.
Tom suddenly appeared.	Tom bất ngờ xuất hiện.
Tom stared at himself in the mirror.	Tom nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Tom taught Mary how to write songs.	Tom đã dạy Mary cách viết bài hát.
I said I'm not sure.	Tôi nói rằng tôi không chắc.
Don't bother Tom.	Đừng làm phiền Tom.
Tom can do it with Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó với Mary.
Tom sent his mother some flowers for Mother's Day.	Tom đã gửi cho mẹ một số hoa vào Ngày của Mẹ.
Tom jumps.	Tom nhảy.
I don't even know if Tom is still alive.	Tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​còn sống hay không.
Is there anything more fun we can do?	Có điều gì thú vị hơn mà chúng ta có thể làm không?
Tom said Mary knew he didn't want to do it until 2:30.	Tom nói Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó cho đến 2:30.
Did Tom really think that would happen?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra không?
That won't happen here.	Điều đó sẽ không xảy ra ở đây.
I think it would be better if you didn't.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn không làm như vậy.
I can't be friends with you.	Tôi không thể làm bạn với bạn.
I'm not the one who told Tom about your party.	Tôi không phải là người đã nói với Tom về bữa tiệc của bạn.
As far as I know, he's a good guy.	Theo như tôi biết, anh ấy là một người tốt.
I am the owner of this building.	Tôi là chủ sở hữu của tòa nhà này.
You don't look so tough.	Bạn trông không khó khăn như vậy.
Tom said he did it three times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó ba lần.
There is a supermarket in the next corner.	Có một siêu thị ở góc tiếp theo.
Tom said he never wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó.
The party will be held outdoors, weather permitting.	Bữa tiệc sẽ được tổ chức ngoài trời, nếu thời tiết cho phép.
You know what needs to be done, right?	Bạn biết những gì cần phải làm, phải không?
I am a newbie in this field.	Tôi là một người mới trong lĩnh vực này.
Police set up barricades.	Cảnh sát lập chốt chặn.
Tom is leaving early tomorrow morning.	Tom sẽ đi vào sáng sớm ngày mai.
When did you find out that Tom is not old enough to drink?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không đủ tuổi để uống rượu khi nào?
Tom was caught red-handed.	Tom bị bắt quả tang.
Do you have tattoos?	bạn có hình xăm không?
Where would you most like to be right now?	Bạn muốn ở đâu nhất ngay bây giờ?
The trouble with him is that he's lazy.	Rắc rối với anh ta là anh ta lười biếng.
Why don't you come for lunch?	Tại sao bạn không đến ăn trưa?
Tom entered the house.	Tom vào nhà.
She is trying to repaint her house.	Cô ấy đang cố sơn lại ngôi nhà của mình.
Very few people have typewriters.	Rất ít người có máy đánh chữ.
I want you to remember exactly what you told Tom.	Tôi muốn bạn nhớ chính xác những gì bạn đã nói với Tom.
Drinks at Tom's daughter's wedding cost him a fortune.	Đồ uống trong đám cưới của con gái Tom khiến anh ấy tốn một đống.
Tom loves fishing.	Tom thích câu cá.
He loves to travel. 	Anh ấy thích đi du lịch.
I did the same.	Tôi cũng làm như vậy.
I'm not outlawing guns.	Tôi không chống súng ngoài vòng pháp luật.
Tom is behaving like a child.	Tom đang cư xử như một đứa trẻ.
How do you stay full of energy?	Làm thế nào để bạn luôn tràn đầy năng lượng?
You will love Tom.	Bạn sẽ yêu Tom.
I have something here that I think you should check out.	Tôi có một cái gì đó ở đây mà tôi nghĩ bạn nên xem.
This is just a hypothesis.	Đây chỉ là một giả thuyết.
Tom the dog loves to lick people's faces.	Chú chó Tom thích liếm mặt người.
You are still not allowed here.	Bạn vẫn không được phép ở đây.
We have yet to hear from Tom.	Chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức từ Tom.
Tom says there is no one in the class.	Tom nói rằng không có ai trong lớp học.
You do not know Tom was not happy here?	Bạn không biết Tom đã không hạnh phúc ở đây?
Tom never wanted to live in Boston.	Tom không bao giờ muốn sống ở Boston.
I seem confident, but I am extremely nervous when speaking in front of people. 	Tôi có vẻ tự tin, nhưng tôi cực kỳ lo lắng khi nói trước mọi người.
My hands shake, I slurp my tongue, and sometimes I don't even know what I'm talking about.	Tay tôi run lên, tôi líu cả lưỡi, và đôi khi tôi còn không biết mình đang nói gì.
Tom told me that you play the trumpet very well.	Tom nói với tôi rằng bạn chơi kèn rất giỏi.
Tom will do it if you help him.	Tom sẽ làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
The province is rich in mineral resources.	Là tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản.
Tom says he's not thirty yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa ba mươi.
Tom needs to finish school.	Tom cần phải hoàn thành việc học.
Tom told Mary I was disappointed.	Tom nói với Mary rằng tôi đã thất vọng.
Have you heard of a bird called the Arctic Tern?	Bạn đã nghe nói về loài chim có tên là Bắc Cực Tern chưa?
I don't trade.	Tôi không buôn.
I don't think I'm narrow-minded.	Tôi không nghĩ rằng tôi hẹp hòi.
"Should I let him call you when he comes back?" 	"Tôi có nên để anh ta gọi cho bạn khi anh ta trở lại?"
"Yes, please."	"Vâng, làm ơn."
I didn't even know that you lived in Australia.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn đã từng sống ở Úc.
Some men don't know how to fight.	Một số người đàn ông không biết cách chiến đấu.
Tom took Mary away.	Tom bắt Mary đi.
Be careful not to drop anything on your feet.	Hãy cẩn thận để không làm rơi bất cứ thứ gì vào chân của bạn.
I understand Tom has made a lot of money for his old age.	Tôi hiểu Tom đã kiếm được nhiều tiền cho tuổi già của mình.
Tom handed the bottle opener to Mary.	Tom đưa dụng cụ khui chai cho Mary.
I don't listen to anyone.	Tôi không nghe ai cả.
Why don't you come to me?	Tại sao bạn không đến với tôi?
I doubt that Tom would agree to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I know that Tom doesn't want to do it again.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
This time try to do it the way I suggested.	Lần này hãy thử làm theo cách tôi đã gợi ý.
Tom collects shells.	Tom thu thập vỏ.
Tom is much older than Mary.	Tom lớn hơn Mary rất nhiều.
Currently, Macedonia receives a small supply of natural gas from Russia via Bulgaria.	Hiện tại, Macedonia nhận được nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên nhỏ từ Nga thông qua Bulgaria.
What is your favorite ethnic food?	Món ăn dân tộc yêu thích của bạn là gì?
I think Tom has the ability to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom has a loud and annoyed voice.	Tom có ​​một giọng nói lớn và khó chịu.
I'm in no hurry.	Tôi không vội gì cả.
We didn't notice anything.	Chúng tôi không nhận thấy bất cứ điều gì.
I should take your advice.	Tôi nên nghe lời khuyên của bạn.
I'm so glad you're here, Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây, Tom.
This is my first time buying a newspaper in this city.	Đây là lần đầu tiên tôi mua một tờ báo ở thành phố này.
The bricks have fallen.	Những viên gạch đã rơi xuống.
I have never seen you cook. 	Tôi chưa bao giờ thấy bạn nấu ăn.
Can you cook anything at all?	Bạn có thể nấu bất cứ thứ gì ở tất cả?
Tell Tom I still have his umbrella.	Nói với Tom rằng tôi vẫn còn cầm ô của anh ấy.
Tom said that he just wanted to spend time alone.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn dành thời gian cho riêng mình.
I am aware of the difficulties.	Tôi nhận thức được những khó khăn.
Tom is very happy about that.	Tom rất vui vì điều đó.
There is not much sugar left in the sugar bowl.	Không còn nhiều đường trong bát đường.
I need to verify everything you told us.	Tôi cần xác minh mọi thứ bạn đã nói với chúng tôi.
I met Tom in Boston last month.	Tôi đã gặp Tom ở Boston vào tháng trước.
Whoever is responsible for this mess will have to clean it up.	Ai chịu trách nhiệm về việc để xảy ra lộn xộn này sẽ phải dọn dẹp nó.
I want to deal with this letter before I do anything else.	Tôi muốn giải quyết bức thư này trước khi tôi làm bất cứ điều gì khác.
Please check if we can do it.	Vui lòng kiểm tra xem chúng tôi có thể làm điều đó hay không.
My father always spoke with a very loud voice.	Cha tôi luôn nói với một giọng rất lớn.
If you see Tom today, tell him he's invited to my party, too.	Nếu bạn gặp Tom hôm nay, hãy nói với anh ấy rằng anh ấy cũng được mời đến bữa tiệc của tôi.
I can't believe it just works.	Tôi không thể tin rằng nó chỉ hoạt động.
It's not too late to change the schedule.	Vẫn chưa muộn để thay đổi lịch trình.
They arrived at dusk.	Họ đến lúc chạng vạng.
Tom doesn't really want to do that, does he?	Tom không thực sự muốn làm điều đó, phải không?
Tom didn't hit Mary.	Tom không đánh Mary.
Tom waited for Mary for more than three hours.	Tom đã đợi Mary hơn ba giờ đồng hồ.
You don't have to come to Australia if you don't want to.	Bạn không cần phải đến Úc nếu bạn không muốn.
You think I can teach Tom how to do that, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể dạy Tom cách làm điều đó, phải không?
Tom's French isn't perfect.	Tiếng Pháp của Tom không hoàn hảo.
I know that Tom will be waiting for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ đợi chúng tôi.
Try her best, she won't be able to please him.	Cố gắng hết sức, cô ấy sẽ không thể làm hài lòng anh.
Tom could tell in Mary's voice that she was probably from Ireland.	Tom có ​​thể nói bằng giọng của Mary rằng có lẽ cô ấy đến từ Ireland.
She filled her plate with salad.	Cô ấy chất đầy đĩa của mình với salad.
Tom won't pay me for doing this.	Tom sẽ không trả tiền cho tôi khi làm điều này.
Tom didn't like the meal.	Tom không thích bữa ăn.
Tom is looking for a way to make money.	Tom đang tìm cách kiếm tiền.
There is no excuse for excessive coercion.	Không có lý do gì cho sự ép buộc quá mức.
Tom will probably do it again today.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
Tom will probably tell Mary that she should do it as soon as possible.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Do you still love Tom?	Bạn vẫn còn yêu Tom sao?
We need more than ten cans of beer for our party.	Chúng tôi cần hơn mười hộp bia cho bữa tiệc của mình.
You'd better let me do this.	Tốt hơn hết bạn nên để tôi làm việc này.
Tom says he thinks Mary is here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở đây.
I was at the hospital with Tom when he died.	Tôi đã ở bệnh viện với Tom khi anh ấy chết.
Tom seems to hate me.	Tom có ​​vẻ ghét tôi.
I was never very serious about learning French.	Tôi chưa bao giờ rất nghiêm túc về việc học tiếng Pháp.
Are you sure you really want to know the truth?	Bạn có chắc là bạn thực sự muốn biết sự thật?
I have not hidden anything from you.	Tôi đã không che giấu bất cứ điều gì với bạn.
Tom is a good friend of yours, isn't he?	Tom là một người bạn tốt của bạn, phải không?
Tom said Mary was drunk.	Tom nói Mary say.
You have a hard time getting along.	Bạn rất khó để hòa hợp.
Tom still hopes to do that.	Tom vẫn hy vọng sẽ làm được điều đó.
Nobody told you what to do, right?	Không ai bảo bạn phải làm gì, phải không?
I saw a bunch of drunk people dancing in the park.	Tôi nhìn thấy một đám người say rượu đang nhảy múa trong công viên.
I don't think Tom ate anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ăn bất cứ thứ gì.
Tom and Mary seem to like each other.	Tom và Mary có vẻ thích nhau.
I was told never to do that again.	Tôi đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó nữa.
I told Tom you went to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã đến Úc.
I'm sorry I didn't do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không làm điều đó.
In those days, sugar was less valuable than salt.	Vào những ngày đó, đường ít giá trị hơn muối.
I was tired of listening to his long speech.	Tôi mệt mỏi khi nghe bài phát biểu dài của anh ta.
Tom helped Mary clean the house.	Tom đã giúp Mary dọn dẹp nhà cửa.
Compared to basketball, baseball can be considered a bit slow and boring.	So với bóng rổ, bóng chày có thể được coi là hơi chậm và nhàm chán.
Tom fooled everyone.	Tom đã đánh lừa mọi người.
How many ex-husbands do you have?	Bạn có bao nhiêu người chồng cũ?
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
Tom rarely makes mistakes.	Tom hiếm khi mắc sai lầm.
You said you would give me your answer today.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ cho tôi câu trả lời của bạn ngày hôm nay.
Wherever he went, he taught love, patience, and most of all, non-violence.	Ở bất cứ nơi nào anh ấy đi qua, anh ấy đều dạy về tình yêu thương, sự kiên nhẫn và hơn hết là không bạo lực.
Tom will be here for a few weeks.	Tom sẽ ở đây trong vài tuần.
The poor man never saw his wife again.	Người đàn ông tội nghiệp đã không bao giờ gặp lại vợ mình.
I have decided to answer all questions publicly.	Tôi đã quyết định trả lời tất cả các câu hỏi một cách công khai.
Tom seems to have recognized you.	Tom dường như đã nhận ra bạn.
Tom said that he gave a book to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã tặng một cuốn sách cho Mary.
Tom stopped hitting Mary when he noticed everyone was watching.	Tom ngừng đánh Mary khi nhận thấy mọi người đang theo dõi.
Tom is likely to fail.	Tom có ​​khả năng thất bại.
Tom is over 30 years old.	Tom đã ngoài 30 tuổi.
I thank Tom for what he did for us.	Tôi cảm ơn Tom vì những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi.
Tom tried really hard.	Tom đã rất cố gắng.
This is one of the biggest summer music festivals.	Đây là một trong những lễ hội âm nhạc mùa hè lớn nhất.
Tom informed Mary of his decision to sell the house.	Tom thông báo cho Mary về quyết định bán nhà của anh ta.
I would be surprised if Tom wins.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom thắng.
Tom looks very surprised.	Tom có ​​vẻ rất ngạc nhiên.
I wonder what scares Tom.	Tôi tự hỏi điều gì khiến Tom sợ hãi.
Tom wants us to be there with him.	Tom muốn chúng tôi ở đó với anh ấy.
Looks like you're trying not to laugh.	Có vẻ như bạn đang cố gắng không cười.
Tom had eaten all the bread, so there was not a piece left.	Tom đã ăn hết cái bánh mì nên không còn một miếng nào.
Tom and Mary is a match made in heaven.	Tom và Mary là một trận đấu được tạo ra trên thiên đường.
I'm not afraid of Tom.	Tôi không sợ Tom.
We have not met.	Chúng ta chưa gặp nhau.
What did you tell Tom about this?	Bạn đã nói gì với Tom về điều này?
One thing you might want to consider buying is a new briefcase.	Một thứ bạn có thể muốn cân nhắc mua là một chiếc cặp mới.
Well, Tom, today is your lucky day.	Vâng, Tom, hôm nay là ngày may mắn của bạn.
I know Tom isn't a law student, but I'm not sure what he's studying.	Tôi biết Tom không phải là sinh viên luật, nhưng tôi không chắc anh ấy đang học gì.
I wonder what Tom means.	Tôi tự hỏi Tom có ​​nghĩa là gì.
Tom begs Mary not to say anything to his parents.	Tom cầu xin Mary đừng nói bất cứ điều gì với cha mẹ anh.
Tom will have to wait.	Tom sẽ phải đợi.
I didn't recognize Tom because he weighed so much.	Tôi không nhận ra Tom vì anh ấy đã đè nặng lên rất nhiều.
I don't think Tom passed out.	Tôi không nghĩ rằng Tom bất tỉnh.
Tom tore up Mary's letter.	Tom đã xé lá thư của Mary.
Tom liked dogs as a child.	Tom thích chó khi còn nhỏ.
Why is Mary going on a picnic with him?	Sao Mary lại đi dã ngoại với anh ấy?
Tom says that he thinks Mary is good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary giỏi tiếng Pháp.
Tom will be here at the end of the day.	Tom sẽ ở đây vào cuối ngày.
Tom will win.	Tom sẽ thắng.
I think Tom wants to go there with us.	Tôi nghĩ Tom muốn đến đó với chúng tôi.
If I took that plane, I would die now.	Nếu tôi đi chiếc máy bay đó, tôi sẽ chết bây giờ.
Tom likes to teach teachers how to teach better.	Tom thích dạy các giáo viên cách dạy tốt hơn.
I knew that Tom knew Mary shouldn't have done this.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm như vậy.
Tom tells Mary that he has no other choice.	Tom nói với Mary rằng anh không có lựa chọn nào khác.
Tom thinks that Mary is not at home.	Tom nghĩ rằng Mary không có ở nhà.
Who will you go with?	Bạn sẽ đi với ai?
Tom acted like nothing was wrong.	Tom đã hành động như không có gì sai.
That's not what I thought I would say.	Đó không phải là điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói.
I can't believe Tom betrayed me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã phản bội tôi.
Tom doesn't know what time he has to be there.	Tom không biết mấy giờ anh ấy phải ở đó.
I'm not the boss.	Tôi không phải là ông chủ.
In Canada, there are many areas where tree harvesting is illegal.	Ở Canada, có nhiều khu vực mà việc khai thác cây là bất hợp pháp.
I was told we shouldn't do it here.	Tôi đã được nói rằng chúng tôi không nên làm điều đó ở đây.
Tom says he wants to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy muốn vay một số tiền.
Tom won the marathon.	Tom đã thắng cuộc chạy marathon.
Tom was angry when Mary hung the picture upside down.	Tom tức giận khi Mary treo ngược bức tranh.
I have no one to take care of me.	Tôi không có ai để chăm sóc tôi.
I will call it a day.	Tôi sẽ gọi nó là một ngày.
You'd better check them out at the front desk.	Tốt hơn bạn nên kiểm tra chúng ở quầy lễ tân.
Can you put the baby in the car seat?	Bạn có thể đặt em bé vào ghế ô tô?
Tom was sprawled out on the sofa.	Tom đang nằm dài trên ghế sofa.
Tom is John's twin brother.	Tom là anh trai sinh đôi của John.
I didn't ask you any questions?	Tôi chưa hỏi bạn câu hỏi nào?
Tom says that's what he's always wanted.	Tom nói đó là điều anh ấy luôn muốn.
How much did the headset that Tom bought cost?	Chiếc tai nghe mà Tom đã mua có giá bao nhiêu?
You are forgetting something very important.	Bạn đang quên một điều rất quan trọng.
You still didn't tell me when you got off work.	Bạn vẫn chưa nói với tôi khi bạn tan sở.
If you want to really leave your mark, write a best-selling novel.	Nếu bạn muốn thực sự để lại dấu ấn của mình, hãy viết một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất.
Tom bought some wine for his party.	Tom đã mua một ít rượu cho bữa tiệc của mình.
Since I didn't know what to do, I asked him for advice.	Vì không biết phải làm sao nên tôi đã nhờ anh ấy cho lời khuyên.
We limp.	Chúng tôi khập khiễng.
Tom reads the Bible every day.	Tom đọc Kinh thánh mỗi ngày.
Tom is very naive.	Tom rất ngây thơ.
Tom has a gray patch in his hair.	Tom có ​​một mảng màu xám trên tóc.
"Thank." 	"Cảm ơn."
"Welcome."	"Hân hạnh."
Tom had no idea what Mary meant when she said that.	Tom không biết Mary có ý gì khi cô ấy nói vậy.
I don't even know what that is.	Tôi thậm chí không biết đó là gì.
Tom told Mary that he thought John was being reckless.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã không thận trọng.
I know him by name but I never really talked to him.	Tôi biết anh ấy qua tên nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với anh ấy.
Why did Tom kiss Mary?	Tại sao Tom lại hôn Mary?
They cheered.	Họ hoan hô.
Talk to Tom in French.	Nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
Tom loves me for who I am.	Tom yêu tôi vì con người của tôi.
Chances are Tom will be fined for doing that.	Rất có thể Tom sẽ bị phạt vì làm điều đó.
How did that thought not come to your mind?	Làm thế nào mà ý nghĩ đó không có trong đầu của bạn?
We only do this once during a blue moon.	Chúng tôi chỉ làm điều này một lần trong một lần trăng xanh.
I don't think Tom realized how long it would take to do that.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
Tom and Mary make snow angels.	Tom và Mary làm thiên thần tuyết.
The suspect was taken to the police station for further questioning.	Nghi phạm đã được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn thêm.
I'm not worried at all about that.	Tôi không lo lắng chút nào về điều đó.
I have been quite busy.	Tôi đã khá bận rộn.
Tom makes a meditation rule every morning.	Tom đưa ra quy tắc thiền mỗi sáng.
We learn from experience that men never learn from experience.	Chúng tôi rút kinh nghiệm rằng đàn ông không bao giờ học được gì từ kinh nghiệm.
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó một mình.
I've never heard Tom sing in front of a crowd.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom hát trước đám đông.
Tom and Mary seem about to part ways.	Tom và Mary dường như sắp chia tay.
Tom puffed his pipe.	Tom phì phèo tẩu thuốc.
Do you think all dictatorships are bad?	Bạn có nghĩ rằng tất cả các chế độ độc tài đều xấu không?
They are crazy about each other.	Họ phát cuồng vì nhau.
I did this for a long time.	Tôi đã làm điều này trong một thời gian dài.
Tom admits he stole money from Mary.	Tom thừa nhận anh ta đã ăn cắp tiền từ Mary.
Have you ever seen Tom without glasses?	Bạn đã bao giờ thấy Tom không đeo kính chưa?
Tom didn't mention why he was looking for Mary.	Tom đã không đề cập lý do tại sao anh ấy tìm kiếm Mary.
Tom said that he thinks there is a good chance it will snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có nhiều khả năng là trời sẽ có tuyết.
You should be able to do it much better.	Bạn nên có thể làm điều đó tốt hơn nhiều.
Wouldn't it be great if Tom did it for Mary?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom làm điều đó cho Mary phải không?
Tom gently kissed his daughter's forehead.	Tom nhẹ nhàng hôn lên trán con gái.
I did that for a long time.	Tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài.
Tom told me that he liked Mary's smile.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích nụ cười của Mary.
I don't like this light.	Tôi không thích ánh sáng này.
I received another text from Tom today.	Tôi nhận được một tin nhắn khác từ Tom hôm nay.
Tom is pretty straightforward.	Tom khá thẳng thắn.
They are not mine.	Chúng không phải của tôi.
Tom and Mary have been playing tennis since 2:30.	Tom và Mary đã chơi quần vợt từ lúc 2 giờ 30 phút.
That's the only way we can do it.	Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể làm điều đó.
Can you please point me to a camera that is cheaper than this one?	Bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi một chiếc máy ảnh rẻ hơn cái này được không?
Tom only wears suits on special occasions.	Tom chỉ mặc vest vào những dịp đặc biệt.
I had to beg Tom to ask Mary out on a date.	Tôi đã phải năn nỉ Tom rủ Mary đi hẹn hò.
I'm glad everyone is fine.	Tôi rất vui vì mọi người đều ổn.
I don't know how to use this.	Tôi không biết làm thế nào để sử dụng thứ này.
Tom and I sat across from each other.	Tom và tôi ngồi đối diện nhau.
Tom couldn't get out in time.	Tom không thể ra ngoài kịp thời.
I couldn't help but fall asleep.	Tôi không thể không chìm vào giấc ngủ.
I have known her since she was a child.	Tôi đã biết cô ấy từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ.
That's not how it works. 	Đó không phải là cách nó hoạt động.
Let me show you how.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm.
It is not easy to be a referee.	Không dễ để trở thành trọng tài chính.
I am the owner of the house.	Tôi là chủ nhân của ngôi nhà.
Tom hit Mary and hit her with a black eye.	Tom đánh Mary và đánh cô ấy một con mắt đen.
Tom heard Mary talking to John.	Tom nghe thấy Mary nói chuyện với John.
The German Shepherd dog is limping on the street.	Chú chó chăn cừu Đức đang đi khập khiễng trên phố.
It doesn't matter who started it or why it started.	Không quan trọng ai đã bắt đầu nó hoặc tại sao nó bắt đầu.
Tom is one of the most expensive photographers in the world.	Tom là một trong những nhiếp ảnh gia đắt giá nhất thế giới.
I'm sure that's what Tom has to do.	Tôi chắc chắn đó là những gì Tom phải làm.
I think I can get to the airport on time if I'm speeding a bit.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến sân bay đúng giờ nếu tôi lái xe quá tốc độ cho phép một chút.
Tom is charismatic, but Mary is not.	Tom rất lôi cuốn, nhưng Mary thì không.
There are still a lot of stupid laws written in the books.	Vẫn còn rất nhiều luật ngu ngốc được ghi trên sách.
I have never played the piano well.	Tôi chưa bao giờ chơi piano giỏi.
Tom took Mary's hands and brought them to his lips.	Tom nắm lấy tay Mary và đưa chúng lên môi.
I can't understand Tom.	Tôi không thể hiểu được Tom.
Tom sees a rabbit in his backyard.	Tom nhìn thấy một con thỏ trong sân sau của mình.
You don't have to be a genius.	Bạn không cần phải là một thiên tài.
Tom says he thinks Mary died in 2013.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã chết vào năm 2013.
Tom just pulled into the driveway.	Tom vừa tấp vào đường lái xe.
A foul smell pervaded the room.	Một mùi xú uế bao trùm khắp phòng.
Tom died three days after moving to Australia.	Tom qua đời ba ngày sau khi chuyển đến Úc.
Tom was pardoned by the governor.	Tom đã được thống đốc ân xá.
Tom had a conversation with Mary.	Tom đã có một cuộc trò chuyện với Mary.
I wish that Tom would rest.	Tôi ước rằng Tom sẽ nghỉ ngơi.
Tom is very good at imitating people.	Tom rất giỏi trong việc bắt chước mọi người.
You shouldn't do anything to Tom.	Bạn không nên làm gì với Tom.
I said I don't go shopping with her.	Tôi nói rằng tôi không đi mua sắm với cô ấy.
I don't like big dogs.	Tôi không thích những con chó lớn.
We can't predict what Tom will think.	Chúng tôi không thể đoán được Tom sẽ nghĩ gì.
Tom has learned to cook well.	Tom đã học nấu ăn ngon.
You should take his advice and follow it.	Bạn nên xin lời khuyên của bố và làm theo.
I've already done that.	Tôi đã làm xong việc đó rồi.
Where did Tom get this car?	Tom đã lấy chiếc xe này ở đâu?
Tom wasn't at school yesterday was he?	Tom không ở trường hôm qua phải không?
Tom fell and scratched his knee.	Tom ngã xuống và xây xát đầu gối.
We are on the verge of a new era.	Chúng ta đang trên bờ vực của một kỷ nguyên mới.
Tom volunteered to go to Boston to help there.	Tom đã tình nguyện đến Boston để giúp đỡ ở đó.
I wish you wouldn't lie to me.	Tôi ước bạn đừng nói dối tôi.
Tom sacrificed his life to save Mary.	Tom đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Mary.
Tom says you will ask a lot of questions.	Tom nói rằng bạn sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi.
Tom didn't think what Mary said was true.	Tom không nghĩ những gì Mary nói là đúng.
The people on the island are kind.	Người dân trên đảo tốt bụng.
I know that Tom has done it.	Tôi biết rằng Tom đã làm xong việc đó.
Tom was right not to go there alone.	Tom đã đúng khi không đến đó một mình.
I know that Tom is a really good singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ thực sự giỏi.
I want to talk to you.	Tôi muốn nói chuyện với bạn.
Tom knows what Mary did three days ago.	Tom biết Mary đã làm gì ba ngày trước.
I gave him the little money I had with me.	Tôi đã đưa cho anh ta số tiền ít ỏi mà tôi có với tôi.
Let's see how Tom does it.	Hãy xem Tom làm điều đó như thế nào.
I looked at Tom's death certificate.	Tôi đã xem giấy chứng tử của Tom.
Tom warned Mary that it would happen.	Tom đã cảnh báo Mary rằng điều đó sẽ xảy ra.
That is the usual procedure.	Đó là thủ tục thông thường.
Where's Tom's dog?	Con chó của Tom đâu?
I told Tom who I really am.	Tôi đã nói cho Tom biết tôi thực sự là ai.
Tom wants to be a famous actor.	Tom muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Tom must be mad at me.	Tom phải giận tôi.
Tom knows that Mary doesn't think John likes Alice very much.	Tom biết rằng Mary không nghĩ rằng John thích Alice cho lắm.
I know this isn't the first time Tom has lied to us.	Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên Tom nói dối chúng tôi.
You don't have the strength to do that, do you?	Bạn không có đủ sức để làm điều đó, phải không?
Tom took off his hat.	Tom bỏ mũ ra.
I think it will be an opportunity for you to improve your French.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là cơ hội để bạn nâng cao trình độ tiếng Pháp của mình.
Both Tom and I shouted.	Cả tôi và Tom đều hét lên.
Tom is obscene.	Tom thật tục tĩu.
You are not the one in charge?	Bạn không phải là người phụ trách?
Why couldn't someone tell me sooner?	Tại sao ai đó không thể nói với tôi sớm hơn?
I caught him running away from that store.	Tôi bắt gặp anh ta trốn khỏi cửa hàng đó.
Tom had something important to say, but Mary kept interrupting him.	Tom có ​​điều gì đó quan trọng muốn nói, nhưng Mary liên tục cắt ngang lời anh.
Did Tom tell you where the picnic will be?	Tom có ​​nói cho bạn biết chuyến dã ngoại sẽ diễn ra ở đâu không?
I tried really hard to convince Tom to help Mary.	Tôi đã rất cố gắng thuyết phục Tom giúp Mary.
I don't think anything is broken.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì bị hỏng.
We have come a long way to find you.	Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để tìm thấy bạn.
He propped his elbow.	Anh chống khuỷu tay.
I don't shave as often as Tom.	Tôi không cạo râu thường xuyên như Tom.
They don't trust me.	Họ không tin tưởng tôi.
What is the highest mountain in Europe?	Ngọn núi cao nhất ở châu Âu là gì?
It's been three years since Tom left me.	Đã ba năm kể từ khi Tom rời xa tôi.
Is the microphone still on?	Micrô vẫn bật chứ?
Tom came before Mary.	Tom đến trước Mary.
Tom swore he would never do that.	Tom thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom has been asked for secrecy.	Tom đã được yêu cầu bí mật.
Tom slept on the couch most of the afternoon.	Tom đã ngủ trên ghế hầu như cả buổi chiều.
Tom did not know with whom Mary was going to Australia.	Tom không biết Mary định đi Úc với ai.
That's all I can do.	Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
I left the lights on all night last night.	Tôi đã để đèn sáng suốt đêm qua.
I need you to focus and listen to me.	Tôi cần bạn tập trung và lắng nghe tôi.
Tom pushed the plate of food out.	Tom đẩy đĩa thức ăn ra.
Tom put down her bag and went into the kitchen.	Tom đặt túi xách của cô ấy xuống và đi vào bếp.
Tom finds Mary's mother quite intimidating.	Tom thấy mẹ của Mary khá đáng sợ.
I did it the way Tom told me to.	Tôi đã làm điều đó theo cách Tom bảo tôi làm.
I don't believe this is the case.	Tôi không tin rằng đây là trường hợp.
That boy is Tom.	Cậu bé đó là Tom.
I have a 13 year old stepdaughter.	Tôi có một con gái riêng 13 tuổi.
Keep the door locked and don't let anyone in.	Giữ cửa khóa và không cho bất cứ ai vào.
I don't think you tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã cố gắng đủ nhiều.
What would you like to talk to Tom about?	Bạn muốn nói chuyện với Tom về điều gì?
Everyone who came was wearing their best clothes.	Mọi người đến đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất của họ.
We were with Tom yesterday.	Chúng tôi đã ở với Tom ngày hôm qua.
Tom says he didn't do what he should have done.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm những gì anh ấy nên làm.
Tom may not be able to do that.	Tom có ​​thể không làm được điều đó.
We used to talk about this all the time.	Chúng tôi đã từng nói về điều này mọi lúc.
I wish you left me alone.	Tôi ước gì bạn để tôi một mình.
Tom fell asleep on sentry duty.	Tom ngủ quên trong nhiệm vụ canh gác.
Did the article say how fast Tom drove?	Có phải bài báo nói rằng Tom đã lái xe nhanh như thế nào không?
Whenever I lie in bed and read a book, I fall asleep.	Bất cứ khi nào tôi nằm trên giường và đọc sách, tôi đều chìm vào giấc ngủ.
That is a question for another day.	Đó là một câu hỏi cho một ngày khác.
Tom has broken both arms.	Tom đã bị gãy cả hai tay.
Tom said Mary wasn't tired.	Tom nói Mary không mệt.
Tom could barely stand.	Tom gần như không thể đứng vững.
Tom is a parasitic sluggard.	Tom là một kẻ lười biếng ăn bám.
Don't force us to do it.	Đừng ép chúng tôi làm điều đó.
My findings suggest that is not the case.	Phát hiện của tôi cho thấy không phải như vậy.
This is the only photo where the entire family can be seen.	Đây là bức ảnh duy nhất có thể nhìn thấy toàn bộ gia đình.
I'm looking for my pen.	Tôi đang tìm cây viết của mình.
Is the procedure clear?	Thủ tục có rõ ràng không?
You don't seem to know much about Boston.	Bạn dường như không biết nhiều về Boston.
Don't stay longer than we have to.	Đừng ở lại lâu hơn chúng ta phải làm.
Tom has been an excellent manager.	Tom đã là một nhà quản lý xuất sắc.
Don't waste your time trying to help Tom.	Đừng lãng phí thời gian của bạn khi cố gắng giúp Tom.
Life is wonderful, isn't it?	Cuộc sống thật tuyệt vời phải không?
I am looking for a gift for a friend of mine.	Tôi đang tìm một món quà cho một người bạn của tôi.
I don't want to go out on a day like this.	Tôi không muốn ra ngoài vào một ngày như thế này.
Tom is the talker of the town.	Tom là người nói chuyện của thị trấn.
Drugs and alcohol do not usually mix.	Thuốc và rượu thường không trộn lẫn với nhau.
I deny being the one who stole Tom's bike.	Tôi phủ nhận mình là người đã lấy trộm xe đạp của Tom.
That is all past now.	Đó là tất cả quá khứ bây giờ.
Does Tom have to go?	Tom có ​​phải đi không?
Tom and Mary love to walk hand in hand in the moonlight.	Tom và Mary thích tay trong tay đi dạo dưới ánh trăng.
Tom rarely eats cookies.	Tom rất ít khi ăn bánh quy.
Tom is one of the survivors.	Tom là một trong những người sống sót.
I am looking for a lawyer.	Tôi đang tìm một luật sư.
My teacher doesn't like me.	Giáo viên của tôi không thích tôi.
Tom says he loves baseball.	Tom nói rằng anh ấy yêu bóng chày.
You should hope that doesn't happen.	Bạn nên hy vọng điều đó không xảy ra.
Feminine logic is not always logical.	Logic nữ tính không phải lúc nào cũng logic.
I'm not interested in detective novels at all.	Tôi không hứng thú với tiểu thuyết trinh thám chút nào.
I used to work at a restaurant in Boston.	Tôi từng làm việc tại một nhà hàng ở Boston.
I had lunch in the canteen with my friends.	Tôi đã ăn trưa trong căng tin với bạn bè của mình.
I knew Tom would be able to convince Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Do not touch it. 	Đừng chạm vào nó.
That is proof.	Đó là bằng chứng.
We'll be with Tom.	Chúng tôi sẽ ở với Tom.
Is there any chance you will come to Australia this year?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Úc trong năm nay không?
I don't think Tom wants to be my friend anymore.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm bạn của tôi nữa.
We shouldn't be drinking in this theatre.	Chúng tôi không nên uống trong rạp hát này.
Tom hopes he can help Mary do it.	Tom hy vọng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
Tom probably wouldn't be interested in that.	Tom có ​​lẽ sẽ không hứng thú với việc đó.
What does Tom need to be careful of?	Tom cần phải cẩn thận điều gì?
I've done it more than most people.	Tôi đã làm điều đó nhiều hơn hầu hết mọi người.
I don't care if people think I'm weird.	Tôi không quan tâm nếu mọi người nghĩ tôi kỳ quặc.
Tom and Mary both smiled.	Tom và Mary đều mỉm cười.
Why don't we discuss this outside?	Tại sao chúng ta không thảo luận điều này bên ngoài?
Tom said he never did that.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ làm điều đó.
Tom says he wants to come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến vào ngày mai.
I'm not the one who hit Tom.	Tôi không phải là người đánh Tom.
I heard you have friends in the CIA.	Tôi nghe nói bạn có bạn trong CIA.
Tom and I decided to do it together.	Tom và tôi đã quyết định làm điều đó cùng nhau.
The stone was so heavy that no one could lift it.	Hòn đá nặng đến nỗi không ai có thể nhấc nổi.
Tom is not wearing a Hawaiian shirt.	Tom không mặc áo sơ mi Hawaii.
Tom took it himself.	Tom đã tự mình mang nó đi.
The piano was invented in the 18th century by Bartolomeo Cristofori.	Đàn piano được phát minh vào thế kỷ 18 bởi Bartolomeo Cristofori.
Tom came home for Thanksgiving.	Tom đã về nhà vào Lễ Tạ ơn.
When are you going to tie the knot?	Khi nào bạn định thắt nút?
Tom was wearing his t-shirt backwards.	Tom đã mặc chiếc áo phông của mình về phía sau.
The wingspan of an eagle is more than a meter long.	Sải cánh của đại bàng dài hơn một mét.
I assume Tom will join us later.	Tôi cho rằng Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi sau này.
Tom will be sentenced on October 20.	Tom sẽ bị kết án vào ngày 20 tháng 10.
I hope Tom knows what needs to be done.	Tôi hy vọng Tom biết những gì cần phải làm.
Tom says that can never happen again.	Tom nói rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra nữa.
We cannot protect you.	Chúng tôi không thể bảo vệ bạn.
Tom washed his feet.	Tom đã rửa chân.
Tom said he was having fun with us.	Tom nói rằng anh ấy đang đi chơi vui vẻ với chúng tôi.
Tom and I can't agree on what color curtains to buy.	Tom và tôi không thống nhất được việc mua rèm màu gì.
Tom knew absolutely nothing about Mary.	Tom hoàn toàn không biết gì về Mary.
What is your favorite small town in America?	Thị trấn nhỏ yêu thích của bạn ở Mỹ là gì?
She hung up the phone angrily.	Cô giận dữ cúp máy.
I was the one who got Tom out of that mess.	Tôi là người đưa Tom ra khỏi mớ hỗn độn đó.
Tom says he loves that kind of work.	Tom nói rằng anh ấy yêu thích loại công việc đó.
I'm not as weak as you think.	Tôi không yếu đuối như bạn nghĩ.
Tom got Mary fired.	Tom đã khiến Mary bị sa thải.
The police believe that Tom is somehow involved.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan bằng cách nào đó.
You wouldn't really buy that one, would you?	Bạn sẽ không thực sự mua cái đó, phải không?
Tom is someone I've known since high school.	Tom là người mà tôi biết từ thời trung học.
The University Authority decided to establish a branch campus in New York.	Cơ quan Quản lý Đại học quyết định thành lập một cơ sở chi nhánh tại New York.
I cannot reach Tom by phone.	Tôi không thể liên lạc với Tom qua điện thoại.
Make sure Tom does it alone.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm điều đó một mình.
You are not fit to be seen.	Bạn không thích hợp để được nhìn thấy.
I knew Tom would ask Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ nhờ Mary làm điều đó.
Do you think there is any chance that you will have to do that?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào mà bạn sẽ phải làm điều đó không?
You know that I won't lie to you.	Bạn biết rằng tôi sẽ không nói dối bạn.
He looks like he's on parade.	Anh ấy trông như thể đang đi diễu hành.
Tom came here alone.	Tom đã đến đây một mình.
Tom tells Mary that he thinks John is not worried.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không lo lắng.
Tom told me he would likely do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có khả năng sẽ làm điều đó.
Tom was asked to do a three-act play.	Tom đã được yêu cầu đóng một vở kịch ba màn.
I noticed that one of the names on the list is yours.	Tôi nhận thấy rằng một trong những cái tên trong danh sách là của bạn.
Tom looked deep into Mary's eyes.	Tom nhìn sâu vào mắt Mary.
I think I will stay in Boston for a few more days.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại Boston vài ngày nữa.
I write a diary.	Tôi viết nhật ký.
I am not afraid at all.	Tôi không sợ hãi gì cả.
Tom didn't need to ask what was going on.	Tom không cần hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Tom can never win.	Tom không bao giờ có thể chiến thắng.
Tom will probably tell Mary that he's sleepy.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom didn't let me finish what I was saying.	Tom không để tôi nói hết những gì tôi đang nói.
You are asking too much of me.	Bạn đang yêu cầu quá nhiều ở tôi.
Well, I've gotten better.	Chà, tôi đã khá hơn.
How do you know something is not true?	Làm thế nào để bạn biết một cái gì đó không phải là sự thật?
Everyone has the right to say what they think.	Mọi người đều có quyền nói những gì mình nghĩ.
Water temperature is 38 degrees.	Nhiệt độ nước là 38 độ.
Tom usually gets up before 6:30.	Tom thường dậy trước 6:30.
Ask Tom if he needs to do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có cần làm điều đó không.
Who ate the rest of the leftovers?	Ai đã ăn phần còn lại của thức ăn thừa?
Tom was the first to leave.	Tom là người đầu tiên rời đi.
Why doesn't he eat with me anymore?	Tại sao anh ấy không đi ăn với tôi nữa?
We worked very hard.	Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
I see Tom running on the street.	Tôi thấy Tom đang chạy trên đường.
I'm going to the mall.	Tôi đang đi đến trung tâm thương mại.
Tom says it's not the first time that's happened.	Tom nói rằng đó không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
You told Tom I couldn't do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
Tom did not appreciate Mary's jokes.	Tom không đánh giá cao những trò đùa của Mary.
Tom is horrible.	Tom thật kinh khủng.
I wouldn't mind doing it again.	Tôi sẽ không ngại làm lại.
Tom did not miss a single lesson.	Tom đã không bỏ lỡ một buổi học nào.
Tom says that no one can help Mary.	Tom nói rằng không ai có thể giúp Mary.
Wear sunscreen and bring sunglasses.	Mang kem chống nắng và mang theo kính râm.
This afternoon I go to the park.	Chiều nay tôi đi công viên.
Don't go too far.	Đừng đi quá xa.
You seem reluctant to do it for Tom.	Bạn có vẻ miễn cưỡng làm điều đó cho Tom.
I definitely agree with Tom.	Tôi chắc chắn đồng ý với Tom.
Don't know if Tom is downstairs or not.	Không biết Tom có ​​ở dưới nhà hay không.
Can I tell you a little secret?	Tôi có thể cho bạn biết một bí mật nhỏ được không?
Tom's car is blue.	Xe của Tom màu xanh lam.
Tom tells Mary that she is his only one.	Tom nói với Mary rằng cô ấy là người duy nhất của anh ấy.
There must be a better way to do this.	Phải có một cách tốt hơn để làm điều này.
Paint is drying.	Sơn đang khô.
Did you tell Tom why you didn't want to do that?	Bạn có cho Tom biết tại sao bạn không muốn làm điều đó không?
I can't turn my back on Tom right now.	Tôi không thể quay lưng lại với Tom lúc này.
What is the plan?	Kế hoạch là gì?
Tom is not too tall.	Tom không quá cao.
How do you help someone who doesn't want your help?	Làm thế nào để bạn giúp một người không muốn sự giúp đỡ của bạn?
Tom looks a lot like John, doesn't he?	Tom trông rất giống John, phải không?
Have you encountered any bureaucratic red tape?	Bạn có gặp phải băng đỏ quan liêu nào không?
He lost track of his friend in the crowd.	Anh ta mất dấu người bạn của mình trong đám đông.
Tom said he was not injured.	Tom nói rằng anh ấy không bị thương.
I know that Tom knows that I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I have the key.	Tôi có chìa khóa.
This is an unproven hypothesis.	Đây là một giả thuyết chưa được chứng minh.
It's a trivial problem.	Đó là một vấn đề tầm thường.
I live on the outskirts of town.	Tôi sống ở ngoại ô thị trấn.
I don't think they expected us to arrive so soon.	Tôi không nghĩ rằng họ mong đợi chúng tôi đến sớm như vậy.
I think Tom will be grateful.	Tôi nghĩ Tom sẽ biết ơn.
No matter how many people tell Tom he made a mistake, he insists he's right.	Dù có bao nhiêu người nói với Tom rằng anh ấy đã mắc sai lầm, anh ấy vẫn khẳng định mình đúng.
I have no respect for Tom.	Tôi không tôn trọng Tom.
I don't want to get my clothes dirty.	Tôi không muốn làm bẩn quần áo của mình.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to go bowling with John.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự có kế hoạch đi chơi bowling với John.
I don't think that's a good idea.	Tôi nghĩ đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom won't know if he can do it until he tries to do it.	Tom sẽ không biết liệu anh ấy có thể làm được điều đó hay không cho đến khi anh ấy cố gắng làm điều đó.
Do you have a mop and bucket for me to borrow?	Bạn có cây lau nhà và cái xô cho tôi mượn không?
Tom entered the bedroom and slammed the door.	Tom vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
What is Tom's brother's name?	Tên anh trai của Tom là gì?
I hope you know that the last thing I want to do is hurt you.	Tôi hy vọng bạn biết rằng điều cuối cùng tôi muốn làm là làm tổn thương bạn.
I thought you said Tom was a banker.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là một chủ ngân hàng.
He just naturally avoids anything stressful, difficult or strenuous.	Anh ta chỉ tự nhiên tránh mọi thứ căng thẳng, khó khăn hoặc vất vả.
I don't think I'll do that anymore.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm như vậy nữa.
We have no plans.	Chúng tôi không có kế hoạch.
Tom asked me why I wanted to do that.	Tom hỏi tôi tại sao tôi muốn làm điều đó.
I feel a bit sleepy.	Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.
Tom doesn't want to fight Mary.	Tom không muốn đánh nhau với Mary.
Tom says he will finish right away.	Tom nói rằng anh ấy sẽ kết thúc ngay.
Tom hasn't told me where he plans to stay in Boston.	Tom chưa cho tôi biết anh ấy định ở đâu ở Boston.
I was hoping that we could do it.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
I am very proud of my father.	Tôi rất tự hào về cha tôi.
I think Tom's done with that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm xong việc đó.
We have not found a solution yet.	Chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp.
They rush inside before you can say Jack Robinson.	Họ vội vã vào trong trước khi bạn có thể nói Jack Robinson.
Do you need a deposit?	Bạn có cần đặt cọc không?
You do things that I wouldn't do.	Bạn làm những điều mà tôi sẽ không làm.
I wasn't the only one here that day.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây ngày hôm đó.
It is a rare luxury.	Đó là một điều xa xỉ hiếm có.
Let's hope that Tom doesn't sit in the back.	Hãy hy vọng rằng Tom không ngồi ở phía sau.
Tom will never forget what happened today.	Tom sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
I know that Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is too young to do that, right?	Tom quá nhỏ để làm điều đó, phải không?
My friend is not Canadian.	Bạn tôi không phải là người Canada.
Where is Tom buried?	Tom được chôn cất ở đâu?
Tom just wanted Mary to like him.	Tom chỉ muốn Mary thích anh ta.
Why doesn't Tom try to help Mary?	Tại sao Tom không cố gắng giúp Mary?
Tom didn't go swimming yesterday either.	Hôm qua Tom cũng không đi bơi.
Tom is not a fast driver is he?	Tom không phải là một người lái xe nhanh phải không?
I am very particular about what I eat.	Tôi rất đặc biệt về những gì tôi ăn.
Tom's horse was caught and bolted before he could mount it.	Con ngựa của Tom đã bị bắt và bắt vít trước khi anh có thể gắn nó lên.
Tom said that he thought Mary looked annoyed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ khó chịu.
Why do zebras have stripes?	Tại sao ngựa vằn có vằn?
Tom told me last week he was going to Boston next week.	Tom đã nói với tôi vào tuần trước anh ấy sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom hugged his knees.	Tom ôm đầu gối.
Tom could tell why Mary didn't.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom is my brother.	Tom là em trai của tôi.
Tom does it at 2:30 every day except Monday.	Tom làm điều đó lúc 2:30 mỗi ngày trừ thứ Hai.
Tom kissed Mary.	Tom đã hôn Mary.
Tom says Mary wants to talk to you.	Tom nói rằng Mary muốn nói chuyện với bạn.
Tom was probably not right.	Tom có ​​lẽ đã không đúng.
Tom wasn't worried in the slightest.	Tom không một chút lo lắng.
Can you introduce me to Tom?	Bạn có thể giới thiệu tôi với Tom được không?
I wouldn't pay that much.	Tôi sẽ không trả nhiều như vậy.
I haven't done this in years.	Tôi đã không làm điều này trong nhiều năm.
Like it or not, you have to.	Dù muốn hay không, bạn phải làm thế.
That's another reason I'm here.	Đó là lý do khác mà tôi ở đây.
Please tell me the bus to go to the city center.	Xin vui lòng cho tôi biết xe buýt để đi đến trung tâm thành phố.
Tom and Mary are both students here.	Tom và Mary đều là sinh viên ở đây.
I wrote to Tom about Mary.	Tôi đã viết cho Tom về Mary.
This is something to think about.	Đây là một cái gì đó để suy nghĩ về.
I don't speak French as well as you think.	Tôi không nói tiếng Pháp tốt như bạn nghĩ.
Tom set up a soup kitchen to help the homeless.	Tom lập bếp súp để giúp đỡ những người vô gia cư.
I know Tom is a little older than Mary.	Tôi biết Tom lớn hơn Mary một chút.
Tom plays chess with Mary.	Tom chơi cờ với Mary.
Tom seems to like talking about himself.	Tom có ​​vẻ thích nói về bản thân.
What game does Tom like to play?	Tom thích chơi trò chơi nào?
I thought the death penalty should be abolished.	Tôi đã nghĩ rằng án tử hình nên được bãi bỏ.
Tom says there is not enough time to do that.	Tom nói rằng không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom's friends must miss him.	Bạn bè của Tom phải nhớ anh ấy.
Tom doesn't need to worry about those things anymore.	Tom không cần phải lo lắng về những điều đó nữa.
Tom and Mary became best friends.	Tom và Mary đã trở thành bạn thân của nhau.
It takes determination.	Cần phải có quyết tâm.
Tom is not the first there.	Tom không phải là người đầu tiên ở đó.
Tom is a good football player.	Tom là một cầu thủ bóng đá giỏi.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
I know which of the two girls do you like more.	Tôi biết bạn thích cô gái nào hơn trong hai cô gái.
Almost everyone I know wears contacts.	Hầu như tất cả những người tôi biết đều đeo danh bạ.
Without your help, I would not have been successful.	Nếu không có sự trợ giúp của bạn, tôi đã không thể thành công.
Have you ever chewed tobacco?	Bạn đã bao giờ nhai thuốc lá chưa?
Tom bought his dog some toys.	Tom đã mua cho con chó của mình một số đồ chơi.
I am no longer afraid.	Tôi không còn sợ hãi nữa.
I don't think Tom needs to tell Mary how to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
Both Tom and Mary are young and attractive.	Cả Tom và Mary đều trẻ trung và hấp dẫn.
I'm at Tom's apartment.	Tôi đang ở căn hộ của Tom.
Tom and Mary had a few drinks together at the bar.	Tom và Mary đã uống một vài ly với nhau tại quầy bar.
Tom had an argument with his boss.	Tom đã có một cuộc tranh cãi với sếp của mình.
I wasn't at the party last night.	Tôi đã không ở bữa tiệc tối qua.
You do not know you are not here today?	Bạn không biết bạn không phải ở đây hôm nay?
I was not at school last week.	Tôi đã không ở trường tuần trước.
You can't kick Tom out of the club.	Bạn không thể đuổi Tom ra khỏi câu lạc bộ.
You're late.	Bạn đến muộn.
That's how he discovered the comet.	Đó là cách anh ta phát hiện ra sao chổi.
There's nothing wrong with me.	Không có gì sai với tôi.
I noticed Tom didn't do what he was supposed to do.	Tôi nhận thấy Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
I don't think we'll get to Boston before dark.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến được Boston trước khi trời tối.
You were so kind to invite me to dinner.	Bạn rất tử tế khi mời tôi đi ăn tối.
That's why people are so upset.	Đó là lý do tại sao mọi người rất khó chịu.
Tom doesn't bring an umbrella.	Tom không mang ô.
I knew Tom would panic.	Tôi biết Tom sẽ hoảng sợ.
Tom might be okay.	Tom có ​​thể không sao.
I don't like anyone here except Tom.	Tôi không thích ai ở đây ngoại trừ Tom.
Tom tells Mary that he thinks John isn't happy that it's going to happen.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I'm trying not to cough.	Tôi đang cố gắng không ho.
Tom may come soon.	Tom có ​​thể đến sớm.
Tom probably knows who I am.	Tom có ​​lẽ biết tôi là ai.
We can't leave Tom like this.	Chúng ta không thể để Tom như thế này.
Tom always seems to use his smartphone.	Tom dường như luôn sử dụng điện thoại thông minh của mình.
We have to run for it.	Chúng ta phải chạy cho nó.
I know Tom doesn't know why you're doing it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại làm vậy một mình.
Tom said that he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất thích làm điều đó.
Tom told me a sad story.	Tom kể cho tôi nghe một câu chuyện buồn.
The answer is not recommended.	Câu trả lời là không khuyến khích.
Tom bought some things that I would never even think of buying.	Tom đã mua một số thứ mà tôi thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mua.
You should be a veterinarian.	Bạn nên là một bác sĩ thú y.
We can't blame Tom, okay?	Chúng ta không thể đổ lỗi cho Tom, được không?
Tom said he would help me find what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tìm thấy những thứ tôi cần.
It's absurd!	Thật phi lý!
You got better because you did everything the doctor ordered.	Bạn đã khá hơn vì bạn đã làm tất cả những gì bác sĩ yêu cầu.
Tom gives me a lot of advice.	Tom cho tôi rất nhiều lời khuyên.
It was one of the stupidest things I've ever done.	Đó là một trong những điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.
There's a hole in your sock.	Có một cái lỗ trên chiếc tất của bạn.
The meeting will be over by the time I get there.	Cuộc họp sẽ kết thúc vào lúc tôi đến đó.
I have a bruise.	Tôi có một vết bầm tím.
Tom went out to get some fresh air.	Tom ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
Tom knows exactly how I feel about Mary.	Tom biết chính xác cảm giác của tôi về Mary.
Have you ever drank 100 rum?	Bạn đã bao giờ uống rượu rum 100 chưa?
I don't know whether to take that as a compliment or an insult.	Tôi không biết nên coi đó là một lời khen hay một lời xúc phạm.
It will be processed.	Nó sẽ được xử lý.
When I heard the news, I wanted to cry.	Khi biết tin, tôi muốn khóc.
I want to know why you are threatening Tom.	Tôi muốn biết tại sao bạn lại đe dọa Tom.
I only wear glasses when I'm reading a book.	Tôi chỉ đeo kính khi tôi đang đọc sách.
Tom told Mary that she couldn't go.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không thể đi.
That decision has yet to be made.	Quyết định đó vẫn chưa được đưa ra.
Tom tried his best to convince Mary not to say anything about what happened.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary không nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
The detective disguised himself as an elderly gentleman.	Vị thám tử cải trang thành một quý ông lớn tuổi.
Tom has seen a cat in his garden.	Tom đã nhìn thấy một con mèo trong khu vườn của mình.
Someone is waiting for you in the lobby.	Có ai đó đang đợi bạn ở sảnh đợi.
The hailstorm damaged the crops.	Trận mưa đá làm hại mùa màng.
I'm not sleepy yet.	Tôi vẫn chưa buồn ngủ.
She is focused on one thing.	Cô ấy tập trung vào một thứ.
That's all we need.	Đó là tất cả những gì chúng ta cần.
Tom didn't do it because he was told he shouldn't.	Tom đã không làm điều đó bởi vì anh ấy được yêu cầu là không nên.
I know Tom doesn't know that I've never done that before.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
When it's hot, there's nothing better than drinking cold beer.	Khi trời nóng, uống bia lạnh thì còn gì bằng.
I don't like being alone on the beach.	Tôi không thích ở một mình trên bãi biển.
Did Tom go somewhere last night?	Tối qua Tom có ​​đi đâu đó không?
Don't you know Tom owns more than one car?	Bạn không biết Tom sở hữu nhiều hơn một chiếc xe hơi?
Tell Tom he has to do it by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó trước 2:30.
Tom didn't do it the way Mary told him to.	Tom đã không làm điều đó theo cách Mary bảo anh ấy làm.
Tom slept for thirty minutes.	Tom chợp mắt trong ba mươi phút.
Diplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.	Mối quan hệ ngoại giao vẫn chưa được thiết lập giữa Nhật Bản và Triều Tiên.
There was moonlight last night.	Tối hôm qua có ánh trăng.
I was thinking that Tom would be the next to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom said that Mary was the best dancer he had ever danced with.	Tom nói rằng Mary là vũ công giỏi nhất mà anh ấy từng khiêu vũ.
Earth rotates.	Trái đất quay.
The people who live here belong to the upper class.	Những người sống ở đây thuộc tầng lớp thượng lưu.
Did you not learn that in school?	Bạn đã không học điều đó trong trường học?
I wonder if Tom is really okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ổn không.
You will be exempt from doing that.	Bạn sẽ được miễn làm điều đó.
Tom plays bridge.	Tom chơi cầu.
Do you really think Tom is resourceful?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người tháo vát?
Tom never helped in the kitchen.	Tom không bao giờ giúp việc nhà bếp.
You are young and inexperienced.	Bạn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm.
Tom says he will help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp Mary.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	Tom cho biết anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự chăm sóc bản thân hay không.
I have something to say to Tom.	Tôi có vài điều muốn nói với Tom.
I think Tom will have a hard time doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom moved towards the doorway.	Tom tiến về phía ngưỡng cửa.
Tom was unable to ask Mary to help him.	Tom đã không thể nhờ Mary giúp anh ta.
Why are you doing what you are doing?	Tại sao bạn đang làm những gì bạn đang làm?
Looks like Tom is about to throw up.	Có vẻ như Tom sắp nôn ra.
I never got a chance to talk to Tom.	Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với Tom.
Tom was about to kiss Mary, but she backed away.	Tom định hôn Mary, nhưng cô ấy lùi lại.
Tom doesn't like children.	Tom không thích trẻ con.
Tom closed his eyes as the nurse inserted the needle into his arm.	Tom nhắm mắt khi y tá cắm cây kim vào cánh tay anh.
Tom brought the cup to his lips.	Tom đưa chiếc cốc lên môi.
Tom and I have been married for a long time.	Tom và tôi kết hôn đã lâu.
I'll do it for you, Tom.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn, Tom.
Tom wakes up a little after I do.	Tom thức dậy một chút sau khi tôi làm.
Please don't ask me about Tom.	Xin đừng hỏi tôi về Tom.
I was overcome by greed.	Tôi đã bị chế ngự bởi lòng tham.
I think you have to take care of Tom.	Tôi nghĩ bạn phải chăm sóc Tom.
Tom is allowed to do whatever he wants.	Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
She is sad right now.	Cô ấy đang buồn ngay bây giờ.
Tom wants to get married after graduation.	Tom muốn kết hôn sau khi tốt nghiệp.
I know Tom is a better swimmer than I am.	Tôi biết Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi.
Tom said Mary has yet to be punished for doing it.	Tom cho biết Mary vẫn chưa bị trừng phạt vì làm điều đó.
Do you think they will know we are from Australia?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ biết chúng tôi đến từ Úc?
Tom believes he needs to do it.	Tom tin rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Neither Tom nor Mary had much work to do before he could go home.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc phải làm trước khi anh ấy có thể về nhà.
Tom's death is inexplicable.	Cái chết của Tom không thể giải thích được.
Tom raised a pair of rabbits for breeding.	Tom nuôi một cặp thỏ để làm giống.
I want to talk to you, Tom.	Tôi muốn nói chuyện với anh, Tom.
You are much faster than me.	Bạn nhanh hơn tôi rất nhiều.
I ran to catch up with Tom.	Tôi chạy để bắt kịp Tom.
I hope Tom doesn't sleep.	Tôi hy vọng Tom không ngủ.
Tom has less money than his brother.	Tom có ​​ít tiền hơn anh trai của mình.
Tom will probably lose.	Tom có ​​lẽ sẽ thua.
You're not good at speaking French, are you?	Bạn không giỏi nói tiếng Pháp phải không?
My flight arrives at 2:30 pm.	Chuyến bay của tôi đến lúc 2:30 chiều.
My technique can be improved.	Kỹ thuật của tôi có thể được cải thiện.
Tom asked Mary why she couldn't do it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thể làm điều đó.
Tom has written more than 300 songs.	Tom đã viết hơn 300 bài hát.
Tom and I are busy.	Tom và tôi đang bận.
Tom is cowering behind his bar.	Tom đang thu mình sau quầy bar của mình.
Someone has to tell Tom what happened to Mary.	Ai đó phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
You are not biased.	Bạn không thiên vị.
I can't do it without someone's help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
Tom says that it seems Mary is not happy at all.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không vui chút nào.
To whom did Tom sell his harpsichord?	Tom đã bán cây đàn harpsichord của mình cho ai?
That's not a secret.	Đó không phải là một bí mật.
I looked at my watch and noticed that it was past five o'clock.	Tôi nhìn đồng hồ và lưu ý rằng đã hơn năm giờ.
I am very impressed by how well you speak French.	Tôi rất ấn tượng bởi cách bạn nói tiếng Pháp tốt.
Tom did it twice.	Tom đã làm điều đó hai lần.
It will dry soon.	Nó sẽ khô sớm thôi.
Tom took my car.	Tom lấy xe của tôi.
Tom and Mary are in trouble.	Tom và Mary đang gặp rắc rối.
Tom can't pronounce Mary's last name.	Tom không thể phát âm họ của Mary.
You blew it up, Tom.	Anh đã làm nổ tung nó, Tom.
If you cook, I wash.	Nếu bạn nấu ăn, tôi sẽ rửa.
Tom will never forgive me for doing that.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
We enjoyed the quiz show on TV last night.	Chúng tôi rất thích chương trình đố vui trên truyền hình tối qua.
I don't believe that is the case.	Tôi không tin rằng đó là trường hợp.
Tom described the incident in detail.	Tom đã mô tả sự việc một cách chi tiết.
Tom paid the bill and left the restaurant.	Tom thanh toán hóa đơn và rời khỏi nhà hàng.
I didn't know Tom would be arrested.	Tôi không biết Tom sẽ bị bắt.
Complete what's on your plate.	Hoàn thành những gì trên đĩa của bạn.
I have never had that experience.	Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đó.
We can't go in there.	Chúng ta không thể vào đó.
You know that Tom wants to do it, right?	Bạn biết rằng Tom muốn làm điều đó, phải không?
I have regained all my confidence now.	Tôi đã lấy lại tất cả sự tự tin của mình bây giờ.
There is not much furniture in my room.	Không có nhiều đồ đạc trong phòng của tôi.
Tom unlocked the car.	Tom mở khóa xe.
Tom says he won't wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi Mary.
I think Tom and Mary are both confused.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều bối rối.
Is Tom a teacher here?	Tom có ​​phải là giáo viên ở đây không?
Does Tom wear a helmet?	Tom có ​​đội mũ bảo hiểm không?
You're the only one who seems to know what needs to be done.	Bạn là người duy nhất dường như biết những gì cần phải làm.
Why did you never tell me you used to live in Boston?	Tại sao bạn không bao giờ nói với tôi rằng bạn đã từng sống ở Boston?
If I had enough money, I would have bought that computer.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua chiếc máy tính đó.
Tom wants to be an artist.	Tom muốn trở thành một nghệ sĩ.
Am I the only one who agree with you?	Tôi có phải là người duy nhất đồng ý với bạn?
Here with Tom.	Ở đây với Tom.
We better run for it.	Tốt hơn chúng ta nên chạy cho nó.
I'm thinking about your problem with Tom.	Tôi đang nghĩ về vấn đề của bạn với Tom.
In the beginning, humans were just like other animals.	Thuở ban đầu, con người cũng giống như những loài động vật khác.
What did you do with my glasses? 	Bạn đã làm gì với kính của tôi?
They were here a minute ago.	Họ đã ở đây một phút trước.
I'm sure they'll wake up.	Tôi chắc rằng họ sẽ tỉnh lại.
Tom always has a lot to do on Mondays.	Tom luôn có nhiều việc phải làm vào thứ Hai.
Tom was standing there, a machete in hand.	Tom đang đứng đó, tay cầm một con dao rựa.
Mary rarely kissed her husband anymore.	Mary hiếm khi hôn chồng nữa.
Tom is one of my dad's friends.	Tom là một trong những người bạn của bố tôi.
I don't have time to do that.	Tôi không có thời gian để làm việc đó.
Tom says he thinks he might not be obligated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I want to make sure Tom does it.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom làm được điều đó.
Why didn't you get this?	Tại sao bạn không nhận được cái này?
I use regular pieces of paper as bookmarks.	Tôi sử dụng những mảnh giấy thông thường làm dấu trang.
I'll be able to take care of Tom for you tomorrow afternoon.	Tôi sẽ có thể chăm sóc Tom cho bạn vào chiều mai.
Tom usually has lunch in the canteen.	Tom thường ăn trưa trong căng tin.
You always have to be on the lookout for pickpockets.	Bạn luôn phải đề phòng những kẻ móc túi.
Hey, look what I'm gonna do.	Này, xem tôi sẽ làm gì.
Tom doesn't know he shouldn't do it alone.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một mình.
Tom will be back on Monday.	Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
I imagine that Tom will eventually run out of money and have to return home.	Tôi tưởng tượng rằng cuối cùng Tom sẽ hết tiền và phải trở về nhà.
I've always liked those people.	Tôi luôn thích những người đó.
If we don't do it soon, we won't be able to.	Nếu chúng ta không làm điều đó sớm, chúng ta sẽ không thể làm được.
Tom thinks Mary is going to Australia next weekend.	Tom nghĩ Mary sẽ đến Úc vào cuối tuần tới.
Read it to me, Tom.	Đọc cho tôi nghe, Tom.
I know why Tom is scared.	Tôi biết tại sao Tom lại sợ hãi.
I knew that Tom wasn't going to let Mary go home anytime soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không để Mary về nhà sớm.
Without Tom's advice, Mary would have failed.	Nếu không có lời khuyên của Tom, Mary đã thất bại.
I didn't know Tom couldn't do it alone.	Tôi không biết Tom không thể làm điều đó một mình.
Tom, Mary and John all live with their mother in Australia.	Tom, Mary và John đều sống với mẹ của họ ở Úc.
You were hoping this would happen, right?	Bạn đã hy vọng điều này sẽ xảy ra, phải không?
Tom didn't come today either.	Hôm nay Tom cũng không đến.
Tom and I went to the movies together last week.	Tom và tôi đã đi xem phim cùng nhau vào tuần trước.
I'll stay at home.	Tôi sẽ ở nhà.
I don't go along.	Tôi không đi cùng.
Tom says he hopes you give it a try.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn thử làm điều đó.
I think Tom might not be able to do it for us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không làm được điều đó cho chúng tôi.
I was surprised when Tom told me he did it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
I know Tom knows I need to do it.	Tôi biết Tom biết tôi cần phải làm điều đó.
I made sure Tom wouldn't do that.	Tôi đã đảm bảo rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Mary wears a beautiful dress.	Mary mặc một chiếc váy đẹp.
Tom went to the bathroom.	Tom đi vào phòng tắm.
Tom can tell you more things than I can.	Tom có ​​thể cho bạn biết nhiều điều hơn tôi có thể.
I don't understand anything you say.	Tôi không hiểu bất cứ điều gì bạn nói.
I didn't tell Tom why I came to Australia.	Tôi không nói cho Tom biết lý do tại sao tôi lại đến Úc.
I just found out that my boyfriend dumped me.	Tôi vừa phát hiện ra rằng bạn trai của tôi đã từ bỏ tôi.
Not satisfied with your new sports car?	Bạn không hài lòng với chiếc xe thể thao mới của mình?
You should spend some time in Boston with your grandparents.	Bạn nên dành một chút thời gian ở Boston với ông bà của bạn.
Tom doesn't seem to care anymore.	Tom dường như không còn quan tâm nữa.
People don't want the truth.	Mọi người không muốn sự thật.
The cup you just broke is the one Tom gave me.	Cái cốc bạn vừa làm vỡ là cái mà Tom đưa cho tôi.
Tom is hungry, but Mary is not.	Tom đói, nhưng Mary thì không.
Tom said he hoped we would make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi sẽ làm được điều đó.
I think I liked you more the way you were before.	Tôi nghĩ tôi đã thích bạn hơn như cách bạn trước đây.
Tom has never had much money.	Tom chưa bao giờ có nhiều tiền.
Tom is calling the shots.	Tom đang gọi các phát súng.
My job is to make sure everyone follows the rules.	Công việc của tôi là đảm bảo rằng mọi người tuân theo các quy tắc.
I promise I won't tell anyone.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai.
Tom says he wants you not to do it here.	Tom nói rằng anh ấy muốn bạn không làm điều đó ở đây.
Tom always breaks at the end of the month.	Tom luôn luôn bị phá vỡ vào cuối tháng.
Tom speaks French better than us.	Tom nói tiếng Pháp giỏi hơn chúng tôi.
You have no right to ask me such questions.	Bạn không có quyền hỏi tôi những câu hỏi như vậy.
I don't like this city.	Tôi không thích thành phố này.
I know that you probably don't need to do that.	Tôi biết rằng bạn có thể không cần phải làm điều đó.
You can handle this project any way you choose.	Bạn có thể xử lý dự án này theo bất kỳ cách nào bạn chọn.
Thank you for agreeing to meet us here.	Cảm ơn vì đã đồng ý gặp chúng tôi ở đây.
She found the ring that she lost in the journey.	Cô đã tìm thấy chiếc nhẫn mà cô đã đánh mất trong cuộc hành trình.
Tom was sure Mary wouldn't.	Tom chắc chắn Mary sẽ không làm vậy.
I know that Tom doesn't know why we don't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi không làm điều đó.
I wasn't ready for that.	Tôi đã không sẵn sàng cho điều đó.
I wish I hadn't told anyone.	Tôi ước gì tôi đã không nói với ai.
You don't want to get back with Tom?	Bạn không muốn quay lại với Tom?
Tom says he thinks Mary will cooperate.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ hợp tác.
Which wire should I cut, red wire or white wire?	Tôi nên cắt dây nào, dây đỏ hay dây trắng?
Tom looks like he's fine.	Tom trông có vẻ như anh ấy vẫn ổn.
You should ask Tom's permission to do that.	Bạn nên xin phép Tom để làm điều đó.
At that time Tom did not have a cell phone.	Lúc đó Tom không có điện thoại di động.
Tom is excited to get started.	Tom rất hào hứng để bắt đầu.
Tom has three million dollars in the bank.	Tom có ​​ba triệu đô la trong ngân hàng.
Do not eat or drink anything else today.	Không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác hôm nay.
Tom fell and injured his knee.	Tom bị ngã và bị thương ở đầu gối.
You are going the wrong way. 	Bạn đang đi sai đường.
You have to turn around.	Bạn phải quay vòng.
How much sugar should I put in your coffee?	Tôi nên cho bao nhiêu đường vào cà phê của bạn?
Tom told me what you intend to do.	Tom đã nói với tôi những gì bạn định làm.
I can't believe you're married.	Tôi không thể tin rằng bạn đã kết hôn.
What breed is Tom's dog?	Con chó của Tom là giống chó gì?
What Tom did made people courageous.	Những gì Tom đã làm đã khiến người ta phải can đảm.
Tom says he will do it for Mary this time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary lần này.
Tom asked Mary where he should park the car.	Tom hỏi Mary anh nên đậu xe ở đâu.
Tom cried out in pain.	Tom đau đớn hét lên.
I know that Tom knows that Mary knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
There's no reason why you can't come to us.	Không có lý do gì mà bạn không thể đến với chúng tôi.
Tom continued to ask questions.	Tom tiếp tục đặt câu hỏi.
Tom will have breakfast early tomorrow.	Tom sẽ ăn sáng sớm vào ngày mai.
Tom is doing what he needs to do.	Tom đang làm những gì anh ấy cần làm.
Tom is having a party next weekend.	Tom sẽ có một bữa tiệc vào cuối tuần tới.
I'd prefer it if you hadn't told Tom about this.	Tôi thích nó hơn nếu bạn không nói với Tom về điều này.
Tom saw that Mary was not in bed.	Tom thấy rằng Mary không ở trên giường.
I don't know if Tom told Mary what to do.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary những gì phải làm.
Tom and Mary do not eat together.	Tom và Mary không ăn cùng nhau.
Tom will never come back, will he?	Tom sẽ không bao giờ trở lại, phải không?
I assume you won't deny that.	Tôi cho rằng bạn sẽ không phủ nhận điều đó.
He was a poet and diplomat.	Ông là một nhà thơ và nhà ngoại giao.
Why can't you tell Tom?	Tại sao bạn không thể nói với Tom?
An architect occupies that office.	Một kiến ​​trúc sư chiếm giữ văn phòng đó.
What is Tom afraid of?	Tom sợ gì?
Can you tell me how you found out that Tom did it?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom đã làm điều đó?
Tom was suspicious, but Mary was not.	Tom nghi ngờ, nhưng Mary thì không.
Tom is waiting for Mary outside the cinema.	Tom đang đợi Mary bên ngoài rạp chiếu phim.
Tom knew it was only a matter of time before Mary found out what he had done.	Tom biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Mary phát hiện ra anh ta đã làm gì.
I hope Tom can do this.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm được điều này.
I don't bring cash.	Tôi không mang theo tiền mặt.
Tom told me that Mary had lived in Boston for three years.	Tom nói với tôi rằng Mary đã sống ở Boston được ba năm.
I arrived in Boston at 2:30.	Tôi đến Boston lúc 2:30.
Last weekend, Tom called Mary to tell her he was planning to go to Australia for a year.	Cuối tuần trước, Tom đã gọi cho Mary để nói với cô rằng anh dự định đi Úc trong một năm.
Fares are up three percent from last year.	Giá vé đã tăng ba phần trăm so với năm ngoái.
Tom put the money in the box, then put the box in the drawer.	Tom cất tiền vào hộp, rồi cất hộp vào ngăn kéo.
I don't think I've ever heard Tom complain about the weather.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom phàn nàn về thời tiết.
How did you train your dog when you called it?	Bạn đã huấn luyện con chó của mình như thế nào khi bạn gọi nó?
Tom goes to the store to buy some apples.	Tom đến cửa hàng để mua một số quả táo.
You are not allowed to play baseball here.	Bạn không được phép chơi bóng chày ở đây.
Tom knows we can't take care of ourselves.	Tom biết chúng ta không thể tự chăm sóc bản thân.
I don't have many friends in Australia.	Tôi không có nhiều bạn bè ở Úc.
Tom has enough money to buy the things he has to buy.	Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ta phải mua.
Tom might have overlooked that if Mary hadn't seen him do it.	Tom có ​​thể đã bỏ qua điều đó nếu Mary không thấy anh ta làm điều đó.
Nearly a third of mass shooting victims are teenagers.	Gần một phần ba số nạn nhân của vụ xả súng là thanh thiếu niên.
Tom promises he'll be back soon.	Tom hứa anh ấy sẽ quay lại sớm.
Assuming that we miss the last train, what should we do?	Giả sử rằng chúng ta bị lỡ chuyến tàu cuối cùng, chúng ta phải làm gì?
Tom stared down at his plate.	Tom nhìn chằm chằm xuống đĩa của mình.
That's what life is like.	Cuộc sống là vậy đó.
Tom's troubled days are over.	Những ngày rắc rối của Tom đã qua.
Tom is no longer as obsessive as before.	Tom không còn ám ảnh như trước nữa.
Language is the means by which people communicate with others.	Ngôn ngữ là phương tiện mà con người giao tiếp với người khác.
It was not an easy feat.	Đó không phải là một kỳ công dễ dàng.
Tom broke all speed records.	Tom đã phá vỡ mọi kỷ lục về tốc độ.
It weighs maybe 300 kg.	Nó nặng có lẽ 300 kg.
Tom did something to Mary.	Tom đã làm điều gì đó với Mary.
Why don't we start everything?	Tại sao chúng ta không bắt đầu mọi thứ?
It's a problem, but not one that we can't solve.	Đó là một vấn đề, nhưng không phải là vấn đề mà chúng tôi không thể giải quyết.
Isn't that Tom's house?	Đó không phải là nhà của Tom?
I was the one who took care of Tom the dog while he was in Australia.	Tôi là người đã chăm sóc chú chó Tom khi anh ấy ở Úc.
The only foreign country Tom has ever visited is Australia.	Đất nước xa lạ duy nhất mà Tom từng đến là Úc.
Did Tom ever tell you why he didn't like Mary?	Có bao giờ Tom nói với bạn tại sao anh ấy không thích Mary?
Everyone should listen.	Mọi người nên lắng nghe.
Nothing could make Tom happier.	Không có gì có thể làm cho Tom hạnh phúc hơn.
I don't know why Tom doesn't like Boston.	Tôi không biết tại sao Tom không thích Boston.
I don't walk to school anymore.	Tôi không đi bộ đến trường nữa.
Tom is inexperienced, isn't he?	Tom thiếu kinh nghiệm, phải không?
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
Tom will be surprised if you don't.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn không làm vậy.
Tom depends on Mary too much.	Tom phụ thuộc vào Mary quá nhiều.
I didn't do well enough on the driving test to get my driver's license.	Tôi đã không làm đủ tốt trong bài kiểm tra lái xe để được cấp bằng lái xe.
Tom said he had plans for Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã có kế hoạch cho thứ Hai.
Tom's only companion is his dog.	Người bạn đồng hành duy nhất của Tom là chú chó của anh ấy.
I know that Tom knows when Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
It's hard for Tom to admit that he needs help.	Thật khó để Tom thừa nhận rằng anh ấy cần được giúp đỡ.
Tom and Mary's new puppy chews on everything he can handle, including Tom's new slippers.	Con chó con mới của Tom và Mary nhai tất cả mọi thứ mà nó có thể cầm được, bao gồm cả đôi dép mới của Tom.
I don't think Tom is sincere.	Tôi không nghĩ rằng Tom chân thành.
Tom is trying to protect his family.	Tom đang cố gắng bảo vệ gia đình của mình.
I never went swimming with Tom.	Tôi chưa bao giờ đi bơi với Tom.
Tom won't stop you.	Tom sẽ không ngăn cản bạn.
Tom kicks the ball with his left foot.	Tom đá bóng bằng chân trái.
I know that you are not doing that right now.	Tôi biết rằng bạn đang không làm điều đó ngay bây giờ.
Don't you think Tom is also scared?	Bạn không nghĩ rằng Tom cũng sợ hãi?
Tom says he wishes that you wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I don't know what it feels like to be homeless.	Tôi không biết cảm giác vô gia cư là như thế nào.
Tom cannot speak French and English.	Tom không thể nói tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom thinks that Mary is not ready to do that.	Tom nghĩ rằng Mary chưa sẵn sàng để làm điều đó.
It's an advertising gimmick.	Đó là một mánh lới quảng cáo.
Your shirt has a stain on it.	Áo sơ mi của bạn có một vết bẩn trên đó.
I really don't have that much money.	Tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy.
Tom tells Mary that they need to leave.	Tom nói với Mary rằng họ cần phải rời đi.
You should get well in a week or so.	Bạn sẽ khỏe lại trong một tuần hoặc lâu hơn.
Congress voted again.	Đại hội biểu quyết lại.
The most recent report shows that we are lagging behind our competitors.	Báo cáo gần đây nhất cho thấy chúng ta đang bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh.
With just a little more effort, he could have succeeded.	Chỉ cần thêm một chút nỗ lực, anh ấy đã có thể thành công.
I have a lot of time, but not enough money.	Tôi có nhiều thời gian, nhưng không đủ tiền.
Tom says that aliens have kidnapped Mary.	Tom nói rằng người ngoài hành tinh đã bắt cóc Mary.
Tom told me he was planning to move to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định chuyển đến Úc.
Tom decides to attend Mary's party.	Tom quyết định tham dự bữa tiệc của Mary.
Tom is not a fast swimmer.	Tom không phải là người bơi nhanh.
I want to play checkers.	Tôi muốn chơi cờ caro.
I know that Tom was the last to do it.	Tôi biết rằng Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom and Mary should both be awake.	Tom và Mary đều nên thức.
I will stay in Australia as long as I can.	Tôi sẽ ở lại Úc miễn là tôi có thể.
Did Tom finish the cake by himself?	Tom đã ăn hết chiếc bánh một mình chưa?
Tom says that he and Mary are planning to get married.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đang có kế hoạch kết hôn.
It is very difficult to catch a rabbit with bare hands.	Rất khó để bắt một con thỏ bằng tay không.
You know Tom is a butcher, right?	Bạn biết Tom là một người bán thịt, phải không?
Tom is not blind, but Mary is.	Tom không mù, nhưng Mary thì có.
You and I both know Tom can't understand French.	Bạn và tôi đều biết Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom and Mary will co-host the show.	Tom và Mary sẽ đồng dẫn chương trình.
Tom says he hopes he can cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
The results confirmed my hypothesis.	Kết quả đã xác nhận giả thuyết của tôi.
You wouldn't want that to happen, would you?	Bạn sẽ không muốn điều đó xảy ra, phải không?
On election day, voters chose Nixon.	Vào ngày bầu cử, các cử tri đã chọn Nixon.
I think Tom would agree to let Mary do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý để Mary làm điều đó.
The only weapon I have in the house is a pistol.	Vũ khí duy nhất tôi có trong nhà là súng lục.
I think Tom will be here by 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây trước 2:30.
This is very humiliating.	Điều này rất nhục nhã.
Tom has different plans.	Tom có ​​những kế hoạch khác nhau.
I'm afraid you have to work overtime.	Tôi sợ bạn phải làm thêm giờ.
Do you know how many tourists come to Australia every day?	Bạn có biết có bao nhiêu khách du lịch đến Úc mỗi ngày không?
Tom will be ready to do it tomorrow.	Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
I have asked you to do it many times.	Tôi đã nhiều lần yêu cầu bạn làm điều đó.
I must say I am very proud.	Tôi phải nói rằng tôi rất tự hào.
Tom was following Mary.	Tom đã theo dõi Mary.
I don't completely agree with you.	Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn.
They have no ears for music.	Họ không có tai cho âm nhạc.
No one turns off their devices anymore.	Không ai tắt thiết bị của họ nữa.
I think Tom was the one who cut down those trees.	Tôi nghĩ Tom là người đã chặt những cái cây đó.
Tom didn't think that Mary could do it without some help.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
Tom was trying to hide what was really going on.	Tom đã cố gắng che giấu những gì thực sự đang diễn ra.
Tom thinks that Mary will not forgive him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không tha thứ cho anh ta.
Tom wants to start over.	Tom muốn bắt đầu lại từ đầu.
I like surprises.	Tôi thích những điều bất ngờ.
I don't believe Tom is a racist.	Tôi không tin Tom là một kẻ phân biệt chủng tộc.
What is your earliest memory from childhood?	Kỷ niệm sớm nhất của bạn từ thời thơ ấu là gì?
Tom doesn't wear shoes, but Mary does.	Tom không đi giày, nhưng Mary thì có.
I fell off my bike and hurt my shoulder.	Tôi bị ngã xe đạp nên đau vai.
Tom chuckled at me.	Tom cười khúc khích với tôi.
I'm sure Tom never did that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không bao giờ làm điều đó.
I think Tom is the only one here who doesn't drink.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất ở đây không uống rượu.
I didn't realize that Tom was so gullible.	Tôi không nhận ra rằng Tom quá cả tin.
I won't make Tom do that.	Tôi sẽ không bắt Tom làm điều đó.
He had the feeling that he was still on the wave.	Anh có cảm giác rằng mình vẫn đang ở trên sóng.
I know that Tom is a greedy man.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ tham lam.
I am the one who chose this color.	Tôi là người đã chọn màu này.
Would you please turn off the radio?	Bạn có vui lòng tắt đài không?
Tom thought there was something Mary wasn't telling him.	Tom nghĩ rằng có điều gì đó Mary không nói với anh ấy.
Tom was not at home when I visited him last night.	Tom không có ở nhà khi tôi đến thăm anh ấy tối qua.
You must have a plan.	Bạn phải có một kế hoạch.
No one wants to play with Tom.	Không ai muốn chơi với Tom.
I don't live with my parents.	Tôi không sống với bố mẹ.
I can be there before 2:30.	Tôi có thể ở đó trước 2:30.
Tom doesn't speak French and neither does Mary.	Tom không nói được tiếng Pháp và Mary cũng không.
I went there to talk to Tom.	Tôi đến đó để nói chuyện với Tom.
Tom said that no one was arrested.	Tom nói rằng không ai bị bắt.
In the synagogues, people used to pray standing up.	Trong các hội đường, người ta thường cầu nguyện đứng dậy.
I'm afraid our joke.	Tôi e rằng trò đùa của chúng ta.
Tom finally won.	Tom cuối cùng đã giành được chiến thắng.
Tom needs to meet you at his office.	Tom cần gặp bạn tại văn phòng của anh ấy.
Tom participated in the summer festival.	Tom đã tham gia lễ hội mùa hè.
There is no point in discussing that now.	Không có lý do gì để thảo luận về điều đó bây giờ.
We have to be here in three hours.	Chúng ta phải ở đây trong ba giờ nữa.
Mary is a Canadian woman.	Mary là một phụ nữ Canada.
It's not fun at all.	Nó không vui chút nào.
How will you deal with this?	Bạn sẽ đối phó với điều này như thế nào?
Tom wrote me a song.	Tom đã viết cho tôi một bài hát.
Mary has two boyfriends.	Mary có hai người bạn trai.
We'll see if we can get the job done today.	Chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có thể hoàn thành công việc hôm nay hay không.
Tom bought a hat for Mary.	Tom đã mua một chiếc mũ cho Mary.
I'm not as nervous as Tom.	Tôi không lo lắng như Tom.
Tom likes to sleep late.	Tom thích ngủ muộn.
I called other parents.	Tôi đã gọi cho các bậc cha mẹ khác.
The two men were tried by a military court.	Hai ông đã bị tòa án quân sự xét xử.
Tom said that he was reluctant to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho Mary.
I emailed Tom about it.	Tôi đã gửi email cho Tom về nó.
What Tom did was very risky.	Những gì Tom đã làm là rất mạo hiểm.
I don't know how to answer.	Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Tom doesn't seem to be as agile as Mary.	Tom dường như không được nhanh nhẹn như Mary.
I'm desperate to do that.	Tôi tuyệt vọng để làm điều đó.
You must be Tom's parent.	Bạn phải là cha mẹ của Tom.
Tom's body was stabbed more than thirty times.	Cơ thể của Tom đã bị đâm hơn ba mươi nhát.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tuyệt vời.
I don't think Tom will be able to buy a house.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể mua được một căn nhà.
Why is Tom talking?	Tại sao Tom lại nói chuyện?
Tom is still in college.	Tom vẫn đang học đại học.
This is where Tom first met Mary.	Đây là nơi Tom gặp Mary lần đầu tiên.
Tom considers Mary a heroine.	Tom coi Mary là một nữ anh hùng.
Do you want to know why I did this?	Bạn có muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy không?
Tom is older than his sister.	Tom lớn hơn chị gái của mình.
The doctor says that you have to be careful to avoid euphoria.	Bác sĩ nói rằng bạn phải cẩn thận để tránh hưng phấn.
Obviously Tom has the ability to do that.	Rõ ràng là Tom có ​​khả năng làm điều đó.
The moment I walked into the room, I knew something was wrong.	Ngay lúc tôi bước vào phòng, tôi biết có điều gì đó không ổn.
I have to wash my hands and brush my teeth.	Tôi phải rửa tay và đánh răng.
Tom took the bread out of Mary's hand.	Tom lấy chiếc bánh mì ra khỏi tay Mary.
Tom sings very well.	Tom hát rất hay.
What do people eat for lunch?	Mọi người ăn gì cho bữa trưa?
Tom wants to be a pilot.	Tom muốn trở thành một phi công.
We stopped at the motel overnight.	Chúng tôi dừng lại ở nhà nghỉ qua đêm.
Tom still keeps in touch with Mary.	Tom vẫn giữ liên lạc với Mary.
Tom knew he would have to do it.	Tom biết rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó.
I know where Tom works.	Tôi biết Tom làm việc ở đâu.
Tom didn't know what it meant.	Tom không biết nó có nghĩa là gì.
I think Tom will be careful.	Tôi nghĩ Tom sẽ cẩn thận.
Can you find Tom?	Bạn có thể tìm thấy Tom không?
Who is tom?	Ai là tom?
Tom brought me a sandwich.	Tom đã mang cho tôi một cái bánh sandwich.
It's not entirely clear what we need to do.	Nó không hoàn toàn rõ ràng những gì chúng tôi cần phải làm.
We have three weeks left to do this.	Chúng tôi còn ba tuần để làm việc này.
Boys spend more time playing video games than girls.	Con trai dành nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử hơn con gái.
Great weather, and calm sea.	Thời tiết tuyệt vời, và biển lặng.
Tom is not the one to take care of that.	Tom không phải là người lo việc đó.
Tom's bedroom is cleaner than mine.	Phòng ngủ của Tom sạch hơn phòng ngủ của tôi.
Are you the one who did it?	Bạn là người đã làm điều đó phải không?
Did you know Tom pays taxes?	Bạn có biết Tom có ​​đóng thuế không?
Tom is still very busy.	Tom vẫn rất bận.
It was I who asked Tom to go there.	Chính tôi là người đã yêu cầu Tom đến đó.
Tom says he will do it later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
All three of those men spoke French better than I did.	Cả ba người đàn ông đó đều nói tiếng Pháp giỏi hơn tôi.
I learn something new every day.	Tôi học một cái gì đó mới mỗi ngày.
Tom grows tomatoes, cucumbers and lettuce.	Tom trồng cà chua, dưa chuột và xà lách.
I don't allow you to do that.	Tôi không cho phép bạn làm điều đó.
Tom is much heavier than Mary.	Tom nặng hơn Mary rất nhiều.
Tom took the orange juice out of the refrigerator.	Tom lấy nước cam ra khỏi tủ lạnh.
That doesn't seem to be what we need.	Đó dường như không phải là những gì chúng ta cần.
Do you know which suitcase belongs to Tom?	Bạn có biết chiếc vali nào là của Tom không?
Tom doesn't think he can do it today.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Don't you know Tom doesn't like to do that?	Bạn không biết Tom không thích làm điều đó sao?
Tom seems to be enjoying himself.	Tom dường như rất thích thú với bản thân.
Tom worries about his mother.	Tom lo lắng cho mẹ của mình.
The company is turning to the export market to compensate for the drop in domestic sales.	Công ty đang chuyển hướng sang thị trường xuất khẩu để bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán hàng trong nước.
Tom never told me he wanted to come to Boston with us.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Boston với chúng tôi.
I'm sure you will handle it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ giải quyết được.
Tom has decided to keep a diary.	Tom đã quyết định giữ một cuốn nhật ký.
Tom asked me to help Mary with her French homework.	Tom nhờ tôi giúp Mary làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp của cô ấy.
Those guys over there are the police.	Những kẻ ở đằng kia là cảnh sát.
I didn't know Tom would ask me to do that.	Tôi không biết Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
I don't want to make the same mistakes as Tom did.	Tôi không muốn mắc phải những sai lầm như Tom đã làm.
He has only superficial knowledge of the subject.	Anh ta chỉ có kiến ​​thức hời hợt về chủ đề này.
You are an excellent bartender.	Bạn là một người pha chế xuất sắc.
Tom wanted to know with whom Mary would do it.	Tom muốn biết Mary sẽ làm điều đó với ai.
Tom says he knows it's time to go.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng đã đến lúc phải đi.
Tom is just an amateur.	Tom chỉ là một tay nghiệp dư.
I don't know how Tom talked to you.	Tôi không biết Tom đã nói chuyện với bạn như thế nào.
I know why you give Tom so much money.	Tôi biết tại sao bạn lại cho Tom nhiều tiền như vậy.
I saw Tom just the other day.	Tôi đã nhìn thấy Tom chỉ vào ngày hôm trước.
I guess you will do it tomorrow.	Tôi đoán rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom and Mary exercise at the same gym.	Tom và Mary tập thể dục tại cùng một phòng tập thể dục.
I think Tom and Mary both made it.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
Tom doesn't seem like he's alone.	Tom không có vẻ như anh ấy đang cô đơn.
Tom has more money than Mary.	Tom có ​​nhiều tiền hơn Mary.
Tom tried to kill himself.	Tom đã cố gắng tự sát.
I forgot to tell Tom something.	Tôi quên nói với Tom điều gì đó.
Tom hasn't told me what I need to do.	Tom chưa nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.
If you could only speak English, you would be perfect.	Nếu bạn chỉ có thể nói tiếng Anh, bạn sẽ là người hoàn hảo.
Tom will probably tell Mary that he wants her help.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ.
I have a feeling Tom is still here in Australia.	Tôi có cảm giác Tom vẫn ở đây ở Úc.
Do you like quiche?	Bạn có thích bánh quiche?
Tom is not as old as me.	Tom không già như tôi.
Tom and Mary said they were willing to take care of our kids.	Tom và Mary nói rằng họ sẵn sàng chăm sóc những đứa trẻ của chúng tôi.
Tom hopes to arrive in Boston by the end of October.	Tom hy vọng sẽ đến Boston vào cuối tháng 10.
Tom and Mary enjoyed being together.	Tom và Mary rất thích ở bên nhau.
Which magazines do you subscribe to?	Những tạp chí nào bạn đăng ký?
Tom studied journalism in Boston.	Tom học báo chí ở Boston.
I'm trying to live within my means.	Tôi đang cố gắng sống trong khả năng của mình.
Tom says he knows he might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom walked out of the room.	Tom bước ra khỏi phòng.
Tom and Mary were both sentenced to death.	Tom và Mary đều đã bị kết án tử hình.
There were also some people reading magazines on the train.	Cũng có một số người đọc tạp chí trên xe lửa.
I don't know what more I can do for you.	Tôi không biết tôi có thể làm gì hơn cho bạn.
Don't tell me you still trust Tom.	Đừng nói với tôi rằng bạn vẫn tin tưởng Tom.
Tom doesn't think he should.	Tom không nghĩ mình nên làm vậy.
Please visit when you happen to be in the vicinity.	Vui lòng ghé thăm khi bạn tình cờ ở trong khu vực lân cận.
We survived another cold winter.	Chúng tôi đã sống sót qua một mùa đông lạnh giá nữa.
It doesn't have to be this way.	Nó không cần phải theo cách này.
There is no rush.	Không có gì phải vội vàng.
Tom can do it too.	Tom cũng có thể làm được điều đó.
Tom couldn't do it even if he tried.	Tom không thể làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
I'm sure Tom will do it eventually.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó cuối cùng.
The room is dull.	Căn phòng buồn tẻ.
We need Tom on our team.	Chúng tôi cần Tom trong đội của chúng tôi.
After shooting Tom, Mary shoots herself.	Sau khi bắn Tom, Mary tự bắn mình.
Tom doesn't look very busy, does he?	Tom trông không bận lắm phải không?
Some people try to gain an advantage by exploiting their personal connections.	Một số người cố gắng đạt được lợi thế bằng cách khai thác các mối liên hệ cá nhân của họ.
I'm sorry you couldn't come to my birthday party.	Thật tiếc khi bạn không thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi.
Tom told me that I shouldn't go out alone at night.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên ra ngoài một mình vào buổi tối.
I am Tom.	Tôi là Tôm.
Mary knitted these gloves.	Mary đã đan những chiếc găng tay này.
Tom is a damn man.	Tom là một kẻ chết tiệt.
I'm still your boss.	Tôi vẫn là sếp của bạn.
Tom won't let us leave.	Tom sẽ không để chúng ta rời đi.
My money was stolen.	Tiền của tôi đã bị đánh cắp.
I know Tom wants to get it done by Monday night.	Tôi biết Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
Tom is very distressed.	Tom rất đau khổ.
It's not reasonable.	Nó không hợp lý.
We hope to cover the shortfall.	Chúng tôi hy vọng sẽ trang trải được khoản thâm hụt.
Tom didn't understand why Mary wanted to learn French.	Tom không hiểu tại sao Mary lại muốn học tiếng Pháp.
Tom will probably be handcuffed.	Tom có ​​lẽ sẽ bị còng tay.
Tom slowly walked up the hill.	Tom từ từ đi lên đồi.
Tom walked into the office and saw a box on the desk.	Tom bước vào văn phòng và nhìn thấy một chiếc hộp trên bàn làm việc.
That's the house I used to live in.	Đó là ngôi nhà mà tôi đã từng ở.
I met Tom in front of the store.	Tôi gặp Tom trước cửa hàng.
Tom said that Mary was with him.	Tom nói rằng Mary đã ở cùng anh ta.
Not much is happening right now.	Không có nhiều điều xảy ra ngay bây giờ.
Tom waved to Mary from the helicopter.	Tom vẫy tay chào Mary từ trên trực thăng.
I didn't know Tom had to help Mary.	Tôi không biết Tom phải giúp Mary.
I think Tom might be lonely.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cô đơn.
Tom is quite disorganized.	Tom khá vô tổ chức.
I don't think Tom really likes that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự thích điều đó.
It wasn't until they were married that Tom learned Mary was wanted for murder.	Mãi cho đến khi họ kết hôn, Tom mới biết Mary bị truy nã vì tội giết người.
I'm trying to figure something out.	Tôi đang cố gắng tìm ra điều gì đó.
Tom and Mary planned a family trip.	Tom và Mary đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch gia đình.
You can do that if you want, but I recommend you don't do it.	Bạn có thể làm điều đó nếu bạn muốn, nhưng tôi khuyên bạn không nên làm điều đó.
After heavy rains, the river overflowed its banks.	Sau những trận mưa lớn, sông đã tràn bờ.
There's a phone call for you.	Có một cuộc điện thoại cho bạn.
I have seen him somewhere.	Tôi đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó.
Did you know Tom can't speak French?	Bạn có biết Tom không thể nói tiếng Pháp?
I don't think Tom will come to Australia alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc một mình.
I won't let them hurt you.	Tôi sẽ không để họ làm tổn thương bạn.
I don't think you want to hear about my problems.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn nghe về những vấn đề của tôi.
Shouldn't you be at work now?	Bạn không nên ở nơi làm việc bây giờ?
You're rich, aren't you?	Bạn giàu có, phải không?
Can I borrow your computer?	Tôi có thể mượn máy tính của bạn được không?
Tom had a heart attack while shoveling snow.	Tom bị đau tim khi đang xúc tuyết.
What problem are you having with Tom?	Bạn đang gặp vấn đề gì với Tom?
I think that's the problem.	Tôi nghĩ đó là vấn đề.
The police seemed to know exactly where we were.	Cảnh sát dường như biết chính xác chúng tôi đang ở đâu.
Tom has a habit of biting his nails.	Tom có ​​thói quen cắn móng tay.
I want to forget the whole thing that happened.	Tôi muốn quên toàn bộ chuyện đã từng xảy ra.
Tom is coming.	Tom đang đến.
Many Americans are obese.	Nhiều người Mỹ bị béo phì.
I know that Tom is allergic to cats.	Tôi biết rằng Tom bị dị ứng với mèo.
You never know what will happen.	Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
I know Tom will try to be on time.	Tôi biết Tom sẽ cố gắng đến đúng giờ.
Will be fine.	Sẽ tốt thôi.
Why do you think Tom is so dirty?	Bạn nghĩ sao Tom lại bẩn đến vậy?
I've asked myself that question a thousand times.	Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó hàng nghìn lần.
Tom is lying on the bed, sleeping.	Tom đang nằm trên giường, ngủ.
I can never tell when Tom is joking.	Tôi không bao giờ có thể biết Tom đang nói đùa khi nào.
I don't need that kind of stress in my life.	Tôi không cần loại căng thẳng đó trong cuộc sống của mình.
Tom wants to know why Mary doesn't eat meat.	Tom muốn biết tại sao Mary không ăn thịt.
I never did that to you.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó với bạn.
The owner of the restaurant allowed her to bring home the furniture on the table to feed all her dogs.	Chủ nhà hàng đã cho phép cô mang đồ đạc trên bàn về nhà để nuôi tất cả những con chó của mình.
I don't think Tom knows why I have to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I think someone made the punch.	Tôi nghĩ rằng ai đó đã thực hiện cú đấm.
I'm not going to the airport.	Tôi sẽ không đến sân bay.
We didn't pay attention.	Chúng tôi đã không chú ý.
Tom said he would take that risk.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chấp nhận rủi ro đó.
Can you name all the trees in the garden?	Bạn có thể kể tên tất cả các cây trong vườn?
Tom said he didn't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom did it without asking for help.	Tom đã làm điều đó mà không yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom pretends to be drunk.	Tom giả vờ say.
I feel refreshed after going for a walk.	Tôi cảm thấy sảng khoái sau khi đi dạo.
Tom is afraid of his grandfather.	Tom sợ ông của mình.
I know Tom is not capable of doing that very well.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó tốt lắm.
Mary's dream of going abroad has finally come true.	Ước mơ ra nước ngoài của Mary cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Tom should have been supportive.	Tom đáng lẽ phải ủng hộ.
Tom ate a banana.	Tom đã ăn một quả chuối.
You say you love him, but I can't for the life of me understand what you see in him.	Bạn nói rằng bạn yêu anh ấy, nhưng tôi không thể cho cuộc đời của tôi hiểu những gì bạn nhìn thấy ở anh ấy.
Tom never said he wanted to work for you.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn làm việc cho bạn.
Tom doesn't want Mary to go out with John.	Tom không muốn Mary đi chơi với John.
Tom is always complaining about one thing or another.	Tom luôn phàn nàn về điều này hay điều khác.
The water level in these glasses is the same.	Mực nước trong các ly này là như nhau.
Neither Tom nor Mary did what the others did.	Cả Tom và Mary đều không làm được những gì mà những người khác đã làm.
Tom fell asleep on my shoulder.	Tom ngủ gục trên vai tôi.
Tom says he will be ready to go by the time you get here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng đi vào thời điểm bạn đến đây.
I'm not younger than Tom.	Tôi không trẻ hơn Tom.
Tom took off his glasses and wiped his eyes.	Tom tháo kính và lau mắt.
Why are ducks called mallards?	Tại sao vịt được gọi là vịt trời?
Tom sank into the hammock.	Tom chìm vào võng.
I don't want to give it up.	Tôi không muốn từ bỏ nó.
Tom said he thought he wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
I don't see any harm in doing that.	Tôi không thấy có hại gì khi làm điều đó.
I can't imagine what you've been through.	Tôi không thể tưởng tượng được những gì bạn đã trải qua.
I'll show you how if you ask me.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm nếu bạn hỏi tôi.
Tom is on the porch with three friends from school.	Tom đang ở trên hiên nhà với ba người bạn từ trường.
Tom might be in the kitchen, but I don't know.	Tom có ​​thể ở trong bếp, nhưng tôi không biết.
We waited a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi một thời gian dài.
Tom is not aware of the danger.	Tom không nhận thức được mối nguy hiểm.
Tom Jackson is Mary's new attorney.	Tom Jackson là luật sư mới của Mary.
Tom will need our support.	Tom sẽ cần sự hỗ trợ của chúng tôi.
Most of the fire survivors were scattered, living in other towns and cities.	Hầu hết những người sống sót sau vụ cháy đều sống rải rác, sống ở các thị trấn và thành phố khác.
He has donated countless works to the museum.	Ông đã tặng vô số tác phẩm cho bảo tàng.
Tom is asking if we're done.	Tom đang hỏi xem chúng ta đã xong chưa.
Why does Tom have to apologize?	Tại sao Tom phải xin lỗi?
I don't want to leave.	Tôi không muốn rời đi.
I know Tom was furious.	Tôi biết Tom đã rất tức giận.
You tried to convince Tom not to do that anymore, right?	Bạn đã cố gắng thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa, phải không?
I will do that tomorrow.	Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I can hold my breath for quite a long time.	Tôi có thể nín thở trong một thời gian khá dài.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
I consider Tom a completely responsible individual.	Tôi coi Tom là một cá nhân hoàn toàn có trách nhiệm.
I still haven't told Tom why I need to do it.	Tôi vẫn chưa nói với Tom lý do tại sao tôi cần phải làm điều đó.
What dangers do we face?	Chúng ta phải đối mặt với những nguy hiểm nào?
It is important not to change or stop your medication without first consulting your doctor.	Điều quan trọng là không thay đổi hoặc ngừng thuốc mà không xin ý kiến ​​bác sĩ.
Are you mad at Tom?	Bạn có giận Tom không?
I also agree with Tom.	Tôi cũng đồng ý với Tom.
Tom could barely keep the canoe from tipping over.	Tom hầu như không thể giữ cho chiếc ca nô không bị lật.
That's what I did.	Đó là những gì tôi đã làm.
Do you know what kind of tree it is?	Bạn có biết đó là loại cây gì không?
Please limit smoking.	Hãy hạn chế hút thuốc.
I'm pretty sure no one will recognize you.	Tôi khá chắc rằng sẽ không ai nhận ra bạn.
He keeps his clothespins in a bucket.	Anh ấy giữ những chiếc kẹp quần áo của mình trong một cái xô.
This is your dessert.	Đây là món tráng miệng của bạn.
Tom took a sip of his drink.	Tom nhấp một ngụm đồ uống của mình.
Tom told me he wasn't going to move on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định đi tiếp.
I doubt that Tom actually did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thực sự làm điều đó.
Tom said he didn't want the money I offered.	Tom nói rằng anh ấy không muốn số tiền mà tôi đề nghị.
The soup Tom made wasn't too bad.	Món súp Tom làm không quá tệ.
Tom and Mary played chess all afternoon.	Tom và Mary chơi cờ cả buổi chiều.
"Missing an apostrophe. It and it are different." 	"Thiếu một dấu nháy đơn. Nó và nó khác nhau."
"I know. It was a typo."	"Tôi biết. Đó là một lỗi đánh máy."
I have to be in Boston next Monday for an important meeting.	Tôi phải ở Boston vào thứ Hai tới để tham dự một cuộc họp quan trọng.
I didn't know that Tom could do it so well.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt như vậy.
Tom allowed me to go there.	Tom cho phép tôi đến đó.
I really don't want to do this.	Tôi thực sự không muốn làm điều này.
I'm sure Tom will ask you to dance.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rủ bạn đi khiêu vũ.
Tom should stay with us.	Tom nên ở lại với chúng tôi.
For Tom, it's quantity, not quality.	Đối với Tom, đó là số lượng chứ không phải chất lượng.
Austria's financial position compares favorably with other countries in the euro area.	Vị thế tài chính của Áo so sánh thuận lợi với các nước khác trong khu vực đồng euro.
I won't have any later.	Tôi sẽ không có bất kỳ thời gian nào sau này.
Tom never looked at Mary.	Tom không bao giờ nhìn Mary.
Take a look inside.	Hãy nhìn vào bên trong.
Tom promised to come.	Tom hứa sẽ đến.
I guess you've been to Boston before.	Tôi đoán bạn đã đến Boston trước đây.
Tom also went to Boston.	Tom cũng đã đến Boston.
Tom entered the bar using a fake ID.	Tom đã vào quán bar bằng cách sử dụng ID giả.
Mary is lonely because the other students don't talk to her.	Mary cô đơn vì những học sinh khác không nói chuyện với cô ấy.
What does Tom eat for lunch?	Tom ăn gì cho bữa trưa?
Spirits have run out.	Rượu mạnh đã hết sạch.
Tom doesn't want to admit that he doesn't know.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không biết.
I think I will be able to do it if you help me.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể làm được điều đó nếu bạn giúp tôi.
I want to wear the same clothes that Tom wears.	Tôi muốn mặc cùng loại quần áo mà Tom mặc.
Every Canadian I have met has been very friendly.	Mọi người Canada tôi đã gặp đều rất thân thiện.
I'm sick of sweat.	Tôi phát ốm vì mồ hôi.
I came to save Tom.	Tôi đến để cứu Tom.
Tom opened the window.	Tom mở cửa sổ.
Tom was intrigued by the idea.	Tom đã bị hấp dẫn bởi ý tưởng này.
We'll need to be a little quieter.	Chúng ta sẽ cần phải yên tĩnh hơn một chút.
Why do you think Tom is the one to do it?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại là người làm điều đó?
Tom had his wallet stolen on the train.	Tom đã bị đánh cắp ví trên tàu.
Tom has shown us what he can do.	Tom đã cho chúng ta thấy những gì anh ấy có thể làm.
Tom didn't notice that his shoes were unlaced.	Tom không nhận thấy rằng đôi giày của mình đã được cởi dây.
I lost my temper.	Tôi mất bình tĩnh.
I cannot stay for the meeting.	Tôi không thể ở lại cho cuộc họp.
I was a spy when I was in my thirties.	Tôi là một điệp viên khi tôi ngoài ba mươi tuổi.
I have the same opinion as you.	Tôi cùng quan điểm với bạn.
I don't have to do that, do I?	Tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom's parents are divorced.	Cha mẹ của Tom đã ly hôn.
Looks like it will take a while.	Có vẻ như sẽ mất một lúc.
Tom certainly knows what he should do now.	Tom chắc chắn biết anh ấy nên làm gì bây giờ.
I know Tom is a really good teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên thực sự tốt.
About 30 people were arrested.	Khoảng 30 người đã bị bắt.
I know that Tom doesn't know I won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi sẽ không thể làm được điều đó.
I can't mingle with the neighbors anymore.	Tôi không thể hòa nhập với những người hàng xóm nữa.
Earth rotates on its axis once every 24 hours.	Trái đất cứ 24 giờ lại quay trên trục của nó một lần.
I can't tell you how much I miss Tom.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi nhớ Tom đến nhường nào.
Tom doesn't play basketball on Mondays.	Tom không chơi bóng rổ vào thứ Hai.
I don't want to leave Boston.	Tôi không muốn rời Boston.
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Your letter only reached me today, delayed by heavy snow.	Bức thư của bạn chỉ đến được với tôi hôm nay, đã bị trì hoãn bởi trận tuyết dày.
The lake is not far from here.	Hồ không xa đây.
Tom told Mary that he had a long talk with John.	Tom nói với Mary rằng anh đã có một cuộc nói chuyện dài với John.
Tom's face was smeared with dirt.	Mặt Tom lấm lem bùn đất.
Tom clung to the hope that Mary was still alive.	Tom bám lấy hy vọng rằng Mary vẫn còn sống.
I do not use it.	Tôi không sử dụng nó.
I think Tom is disappointed.	Tôi nghĩ Tom thất vọng.
This is not a good idea.	Đây không phải là một ý kiến ​​hay.
Ten minutes later, our car ran out of gas.	Mười phút sau, xe của chúng tôi hết xăng.
You should do it yourself.	Bạn nên tự làm điều đó.
Tom's eye doctor determined that he had glaucoma in his eye but not glaucoma.	Bác sĩ mắt của Tom xác định rằng anh ta bị tăng nhãn áp ở mắt mà không phải bệnh tăng nhãn áp.
I'm not sure where I belong.	Tôi không chắc mình thuộc về nơi nào.
I was in my room and didn't hear what was happening in the living room.	Tôi đang ở trong phòng của mình và không nghe thấy những gì đang xảy ra trong phòng khách.
Is there a risk of being caught by the police?	Có nguy cơ bị cảnh sát bắt không?
We have decided to go to Boston instead of Chicago.	Chúng tôi đã quyết định đến Boston thay vì Chicago.
Tom was hesitant to do it, but Mary was not.	Tom đã do dự khi làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom says that Mary isn't the only one who likes to do it.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom thought the car was going in reverse.	Tom nghĩ rằng chiếc xe đã đi ngược lại.
I have never tried doing this before.	Tôi chưa bao giờ thử làm điều này trước đây.
I'm happy to see you happy.	Tôi rất vui khi thấy bạn hạnh phúc.
You are very upset.	Bạn đang rất bức xúc.
Tom has bad breath.	Tom bị hôi miệng.
I have no idea.	Tôi không có ý kiến.
Tom's father is not on his birth certificate.	Cha của Tom không có tên trong giấy khai sinh của anh ấy.
Tom was sure Mary could do it.	Tom chắc rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom didn't want to sit next to Mary.	Tom không muốn ngồi cạnh Mary.
Tom knew that I was skeptical.	Tom biết rằng tôi đã hoài nghi.
Shouldn't we be friends?	Chúng ta không nên là bạn của nhau sao?
What's your favorite blonde prank?	Trò đùa tóc vàng yêu thích của bạn là gì?
Tom hopes he doesn't get caught.	Tom hy vọng anh ta không bị bắt.
Mary spent all her time working.	Mary đã dành tất cả thời gian của mình để làm việc.
I definitely don't plan on doing that.	Tôi chắc chắn không có kế hoạch làm điều đó.
I know how much you mean to Tom.	Tôi biết bạn có ý nghĩa như thế nào với Tom.
Buy me another beer and I'll think about it.	Mua cho tôi một cốc bia khác và tôi sẽ suy nghĩ về nó.
I don't know if it's possible.	Tôi không biết nếu nó có thể.
Today is warmer than yesterday.	Hôm nay ấm hơn hôm qua.
I worked with Tom.	Tôi đã làm việc cùng với Tom.
Tom picked up the knife and examined it.	Tom nhặt con dao lên và xem xét nó.
Is it true that Tom proposed to you?	Có đúng là Tom đã cầu hôn bạn không?
Tom is probably going to be very unfriendly after what you did to him.	Tom có ​​thể sẽ rất không thân thiện sau những gì bạn đã làm với anh ấy.
Tom loves cakes.	Tom rất thích bánh ngọt.
Tom's bike is in the garage.	Xe đạp của Tom ở trong ga ra.
Tom had to pay another three hundred dollars.	Tom phải trả thêm ba trăm đô la nữa.
That happened about three years ago.	Chuyện đó đã xảy ra cách đây khoảng ba năm.
You know Tom would never let you live like this, right?	Bạn biết Tom sẽ không bao giờ để bạn sống như thế này, phải không?
Suddenly, the door swung open, and Tom entered.	Đột nhiên, cánh cửa bật mở, và Tom bước vào.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Go ahead. 	Tiến lên.
I'll catch up with you in 10 minutes.	Tôi sẽ bắt kịp với bạn sau 10 phút.
Tom put down his paintbrush.	Tom đặt cọ vẽ xuống.
Tom is not registered to vote yet.	Tom vẫn chưa đăng ký bỏ phiếu.
I don't think Tom needs to worry about that.	Tôi không nghĩ Tom cần phải lo lắng về điều đó.
Is Tom not focused?	Tom không tập trung phải không?
What does Tom really want?	Tom thực sự muốn gì?
Tom begs Mary not to say anything.	Tom cầu xin Mary đừng nói gì cả.
You wouldn't really kill Tom, would you?	Bạn sẽ không thực sự giết Tom, phải không?
Tom bumped into Mary, causing her to spill coffee on her.	Tom va vào Mary, khiến cô ấy làm đổ cà phê vào người.
I didn't know that Tom was a dentist.	Tôi không biết rằng Tom là một nha sĩ.
I don't have anyone to take Tom with.	Tôi không có ai để Tom đi cùng.
Tom was reluctant to do it for us.	Tom miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
You'd better be careful not to catch a cold.	Tốt hơn hết bạn nên cẩn thận để không bị cảm lạnh.
Tom told me that he plans to go biking next summer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi đạp xe vào mùa hè năm sau.
My ordinary waitress would have nothing to do with me.	Cô hầu bàn bình thường của tôi sẽ không liên quan gì đến tôi.
How does Tom know?	Làm sao Tom biết được?
This time Tom was not delayed.	Lần này Tom không bị trì hoãn.
You told Tom I did it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Tom's passport expires next month.	Hộ chiếu của Tom sẽ hết hạn vào tháng tới.
To keep a nut from twisting due to squeaking, etc., screw it down until it is stuck, as the name suggests, firmly on the surface it rests on.	Để giữ cho một đai ốc không bị vặn do kêu chói tai, v.v., hãy vặn nó xuống cho đến khi nó bị kẹt, như tên gọi, chắc chắn trên bề mặt mà nó nằm trên.
I appreciate what you did for us.	Tôi đánh giá cao những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
Tom lay on the witness stand.	Tom nằm trên khán đài nhân chứng.
I just couldn't get along with him.	Tôi chỉ không thể hòa hợp với anh ấy.
Tom wanted to take me to a dance, but I said no.	Tom muốn đưa tôi đến một buổi khiêu vũ, nhưng tôi đã nói không.
Tom doubted Mary could do it.	Tom nghi ngờ Mary có thể làm điều đó.
I did some stupid things.	Tôi đã làm một số điều ngu ngốc.
I don't understand why Tom is so mad.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại nổi khùng như vậy.
Tom bullies his classmates.	Tom bắt nạt bạn học của mình.
I don't think I'll get the chance to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội để làm điều đó.
You are a funny guy.	Bạn là một chàng trai vui tính.
I don't mind Tom, but I can't stand Mary.	Tôi không phiền Tom, nhưng tôi không thể chịu được Mary.
Tom wouldn't go anywhere without me.	Tom sẽ không đi đâu nếu không có tôi.
That's when the problems started.	Đó là khi các vấn đề bắt đầu.
What is the name of this flower?	Tên của hoa này là gì?
Last night we heard the sound of gunfire and screams in the street outside our window.	Đêm qua, chúng tôi nghe thấy âm thanh của tiếng súng và tiếng la hét trên đường phố bên ngoài cửa sổ của chúng tôi.
Tom ate a small piece of cake.	Tom ăn một miếng bánh nhỏ.
Did Tom feed the dog this morning?	Sáng nay Tom có ​​cho chó ăn không?
Tom was raised in a wealthy family.	Tom được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có.
Ice turns back to water when it melts.	Nước đá trở lại thành nước khi nó tan chảy.
Tom has some questions to ask you.	Tom có ​​một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
I know that Tom is in the bedroom cleaning out his closet.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng ngủ để dọn dẹp tủ quần áo của mình.
Tom wished Mary could stay longer.	Tom ước Mary có thể ở lại lâu hơn.
Tom is stuck between a rock and a hard place.	Tom bị kẹt giữa một tảng đá và một nơi cứng.
Tom came to see me yesterday afternoon.	Tom đã đến gặp tôi vào chiều hôm qua.
He arrived early, as he was asked to.	Anh ấy đến sớm, như anh ấy đã được yêu cầu.
Someone must have seen something.	Ai đó chắc hẳn đã nhìn thấy thứ gì đó.
Don't get caught watching the clock.	Đừng để bị bắt xem đồng hồ.
They've laid off a lot of people this week.	Họ đã sa thải rất nhiều người trong tuần này.
Tom promises to fix Mary's broken table.	Tom hứa sẽ sửa chiếc bàn bị hỏng của Mary.
Chariot races were popular in ancient Rome.	Các cuộc đua xe ngựa phổ biến ở La Mã cổ đại.
The teacher allowed me to go home early.	Cô giáo đã cho phép tôi về nhà sớm.
Everyone here knows you don't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết bạn không ăn thịt lợn.
What should I do if my husband no longer loves me?	Tôi phải làm gì nếu chồng tôi không còn yêu tôi nữa?
I don't think Tom will forget to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên làm điều đó.
Tom's house is near where he works.	Nhà của Tom gần nơi anh ấy làm việc.
Have you decided who to invite to your birthday party?	Bạn đã quyết định mời ai đến dự tiệc sinh nhật của mình chưa?
It makes no difference whether he comes or not.	Không có gì khác biệt cho dù anh ta có đến hay không.
Tom advised Mary to stop drinking.	Tom khuyên Mary ngừng uống rượu.
Maybe Tom will do it.	Có lẽ Tom sẽ làm điều đó.
I'm glad Tom likes Mary.	Tôi rất vui vì Tom thích Mary.
Why don't we go somewhere and talk?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó và nói chuyện?
There are many reasons why I don't.	Có nhiều lý do khiến tôi không làm vậy.
Tom signed the bill.	Tom đã ký vào hóa đơn.
Why do you think it costs so much?	Tại sao bạn nghĩ rằng nó có giá nhiều như vậy?
Where is the ladies room? 	Phòng phụ nữ ở đâu?
I want to wash my hands.	Tôi muốn rửa tay.
Tom didn't really give Mary a chance.	Tom đã không thực sự cho Mary một cơ hội.
I have no more water.	Tôi không còn nước nữa.
I think Tom doesn't want Mary to go out with John.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn Mary đi chơi với John.
I didn't know that Tom was going to quit.	Tôi không biết rằng Tom sẽ nghỉ việc.
Tom hasn't been himself lately.	Tom đã không còn là chính mình gần đây.
The usual 5 gallons, please.	Làm ơn cho 5 gallon thông thường.
I don't want to follow in my father's footsteps.	Tôi không muốn theo bước chân của cha tôi.
After walking for a while, we reached the lake.	Sau khi đi bộ một lúc, chúng tôi đến hồ.
I don't think you need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần làm điều đó.
It's good that you don't go.	Thật tốt khi bạn không đi.
I just want to stay with you a little longer.	Tôi chỉ muốn ở lại với bạn thêm một lúc nữa.
They don't understand French at all.	Họ không hiểu tiếng Pháp chút nào.
Tom said he was going to buy something, but he didn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một cái gì đó, nhưng anh ấy đã không.
We are always busy this time of year.	Chúng tôi luôn bận rộn vào thời điểm này trong năm.
Tom is waiting for everyone to leave.	Tom đang đợi mọi người rời đi.
How can I suppress these feelings?	Làm sao tôi có thể kìm nén những cảm xúc này?
Dull abdominal pain, sharp pain, cramps, or something else?	Đau bụng âm ỉ, đau buốt, chuột rút, hay bệnh gì khác?
The gauge is not important.	Cai đo không quan trọng.
How much time do you spend on the computer?	Bạn dành bao nhiêu thời gian trên máy tính?
Tom has been informed that he needs to pay more.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy cần phải trả nhiều tiền hơn.
I had some car problems.	Tôi đã gặp một số vấn đề về xe hơi.
The more time I spend doing this, the less time I have to do the things I love to do.	Tôi càng dành nhiều thời gian để làm việc này, thì tôi càng có ít thời gian hơn để làm những việc tôi thích làm.
I suspect that Tom and Mary must have gone to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary phải đến Boston.
Tom has had a profound effect on my life.	Tom đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi.
Tom and Mary said they had a good time at the concert.	Tom và Mary nói rằng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại buổi hòa nhạc.
I will go to Australia next month.	Tôi sẽ đi Úc vào tháng sau.
I don't understand the rules of the game.	Tôi không hiểu luật chơi.
Chuck's Diner makes the best burgers in Boston.	Chuck's Diner làm bánh mì kẹp thịt ngon nhất ở Boston.
Don't let Tom cross the street.	Đừng để Tom băng qua đường.
Tom thinks you will do it.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom's car was stolen.	Xe của Tom đã bị đánh cắp.
In 1931-32 Japan occupied Manchuria, and in 1937 it launched a full-scale invasion of China.	Năm 1931-32 Nhật Bản chiếm Mãn Châu, và vào năm 1937, nước này tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Trung Quốc.
The press can't ignore us forever. 	Báo chí không thể phớt lờ chúng tôi mãi mãi.
Sooner or later, they will make a story about us.	Không sớm thì muộn, họ sẽ làm một câu chuyện về chúng ta.
Tom knew Mary wasn't happy.	Tom biết Mary không vui.
Tom survived the attack.	Tom sống sót sau cuộc tấn công.
Tom hates coming to work late on Fridays.	Tom ghét đi làm muộn vào thứ Sáu.
You should do it immediately.	Bạn nên làm điều đó ngay lập tức.
Tom won't make it in time.	Tom sẽ không đến kịp.
I go out to drink.	Tôi ra ngoài uống rượu.
Tom cooks for himself.	Tom tự nấu ăn.
We know what we have to do.	Chúng tôi biết những gì chúng tôi phải làm.
There's some milk left in the fridge.	Còn một ít sữa trong tủ lạnh.
Tom is making a mistake.	Tom đang mắc sai lầm.
I don't like his jokes.	Tôi không thích những trò đùa của anh ấy.
I'm a sucker before my first cup of coffee.	Tôi là một người thích thú trước khi uống tách cà phê đầu tiên.
Tom could not avoid being detained.	Tom không thể tránh khỏi bị giam giữ.
Tom thanks Mary for taking care of his dog.	Tom cảm ơn Mary vì đã chăm sóc con chó của anh ấy.
Tom really fooled Mary.	Tom thực sự đã đánh lừa Mary.
Tom ate the whole apple, the seeds and all.	Tom đã ăn toàn bộ quả táo, hạt và tất cả.
Tom is always a fun guy to hang out with.	Tom luôn là một chàng trai vui vẻ để đi chơi cùng.
Tom poured all his whiskey down the drain.	Tom đổ tất cả rượu whisky của mình xuống cống.
Tom doesn't think this is the first time Mary has tried to do it.	Tom không nghĩ đây là lần đầu tiên Mary cố gắng làm điều đó.
We're all taxpayers, aren't we?	Chúng ta đều là người nộp thuế, phải không?
Tom lifted the jar and read the label.	Tom nhấc cái lọ lên và đọc nhãn.
You can't have a job.	Bạn không thể có công việc.
I think it will be fine.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi.
I know Tom doesn't know why I don't want to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom doesn't tell you what to do?	Tom không nói cho bạn biết phải làm gì sao?
Tom told me he wanted to cry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn khóc.
Tom looked at his palm.	Tom nhìn vào lòng bàn tay của mình.
Tom says you will be fine.	Tom nói rằng bạn sẽ ổn thôi.
Tom called Mary at 2:30.	Tom gọi cho Mary lúc 2:30.
We need to find out what's wrong.	Chúng ta cần tìm ra điều gì sai.
Tom said today he will learn French.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ học tiếng Pháp.
Tom doesn't want to talk about Mary.	Tom không muốn nói về Mary.
I knew that Tom wasn't able to do that when he was in Boston.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
The dialogue in this book is very unrealistic.	Đối thoại trong cuốn sách này là rất phi thực tế.
I want to see you again someday.	Tôi muốn gặp lại bạn vào một ngày nào đó.
I gave Tom permission to do that.	Tôi đã cho phép Tom làm điều đó.
It's not like Tom is going anywhere.	Nó không giống như Tom sẽ đi đâu cả.
Aren't you happy we didn't do it?	Bạn không vui vì chúng tôi đã không làm điều đó?
What should I tell Tom?	Tôi nên nói gì với Tom?
I heard that Einstein didn't start talking until he was four years old.	Tôi nghe nói rằng Einstein đã không bắt đầu nói cho đến khi ông ấy bốn tuổi.
I don't have to do it again.	Tôi không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't even show up.	Tom thậm chí còn không xuất hiện.
Make sure Tom gets this.	Hãy chắc chắn rằng Tom nhận được điều này.
Tom says he only did it three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó ba lần.
You seem surprised when Tom tells us why we should.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với chúng tôi tại sao chúng tôi nên làm như vậy.
I do not like lying.	Tôi không thích nói dối.
I cannot decrypt the message.	Tôi không thể giải mã tin nhắn.
Tom listened carefully.	Tom đã lắng nghe một cách cẩn thận.
These things are not real.	Những thứ này không có thật.
Tom is delusional and dangerous.	Tom ảo tưởng và nguy hiểm.
What do you do when you're not studying?	Bạn làm gì khi không học?
My neighbor has a pomegranate tree.	Hàng xóm của tôi có một cây lựu.
We both came up with the same idea at the same time.	Cả hai chúng tôi cùng một lúc nảy ra cùng một ý tưởng.
I thought you might enjoy looking at some of Tom's paintings.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thích xem một số bức tranh của Tom.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Mary was pretty sure that Tom would ask her to marry him.	Mary khá chắc chắn rằng Tom sẽ hỏi cưới cô ấy.
Tell Tom not to leave.	Hãy nói với Tom đừng bỏ đi.
Tom was not expelled.	Tom không bị đuổi học.
You shouldn't have said that to Tom.	Bạn không nên nói điều đó với Tom.
Tom can speak French.	Tom biết nói tiếng Pháp.
Tom stared at the impenetrable black night sky.	Tom nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đen kịt không thể xuyên thủng.
Tom and Mary sat on the couch very close to each other.	Tom và Mary ngồi trên chiếc ghế dài rất gần nhau.
Why is Tom excited?	Tại sao Tom lại hào hứng?
I know Tom is a law student.	Tôi biết Tom là một sinh viên luật.
Tom had never said such a thing.	Tom chưa bao giờ nói một điều như vậy.
When I first met Tom, I thought he was rich.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom, tôi đã nghĩ anh ấy giàu có.
Tom promised me he would come to the party.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ đến dự tiệc.
Tom wants us to go.	Tom muốn chúng ta đi.
The man in that photo is not Tom.	Người đàn ông trong bức ảnh đó không phải là Tom.
Tom didn't know we had to do it.	Tom không biết chúng tôi phải làm điều đó.
Tom shouldn't have let Mary drive.	Tom không nên để Mary lái xe.
I know Tom likes to do it alone.	Tôi biết Tom thích làm điều đó một mình.
I'll take you somewhere where you'll be safe.	Tôi sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó mà bạn sẽ an toàn.
Tom seems to be in a pretty bad mood.	Tom dường như đang có một tâm trạng khá tồi tệ.
I like Tom. 	Tôi thích Tom.
He's fun to hang out with.	Anh ấy rất vui khi đi chơi cùng.
This is a memorable day for me.	Đây là một ngày đáng nhớ đối với tôi.
In some parts of the world, it is not uncommon for people to bathe outdoors.	Ở một số nơi trên thế giới, việc người dân tắm ngoài trời không phải là hiếm.
There were a lot of poodles under the couch.	Có rất nhiều con chó xù dưới chiếc ghế dài.
I wonder if I can tell Tom to do it.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói Tom làm điều đó không.
Tom knew he would be arrested.	Tom biết rằng mình sẽ bị bắt.
Tom and Mary are collaborators.	Tom và Mary là cộng tác viên.
Tom's dogs killed one of Mary's goats.	Những con chó của Tom đã giết một trong những con dê của Mary.
Even Tom looked worried.	Ngay cả Tom trông cũng lo lắng.
I don't feel uncomfortable.	Tôi không thấy khó chịu.
I know that we can do this if we try.	Tôi biết rằng chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta cố gắng.
Tom doesn't love me anymore.	Tom không còn yêu tôi nữa.
Don't rush to do something you may regret later.	Đừng vội vàng làm điều gì đó mà bạn có thể hối tiếc sau này.
For me it makes no difference whether we leave now or later.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù chúng ta rời đi bây giờ hay sau này.
I talk to Tom a lot.	Tôi nói chuyện với Tom rất nhiều.
This is not as crazy as it seems.	Điều này không phải là điên rồ như nó có vẻ.
Tom is on vacation with his parents.	Tom đang đi nghỉ cùng bố mẹ.
There isn't anything in the box.	Không có bất cứ thứ gì trong hộp.
Tom is pretty successful, isn't he?	Tom khá thành công, phải không?
Do you think Tom knew it was going to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ xảy ra không?
Tom died to see Mary.	Tom đã chết để gặp Mary.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't do it again.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom will eventually learn how to do it.	Tom cuối cùng sẽ học cách làm điều đó.
That's thirty euros.	Đó là ba mươi euro.
Tom is in pain.	Tom đang trong cơn đau đớn.
I visited Tom.	Tôi đã đến thăm Tom.
We caught red-handed Tom.	Chúng tôi bắt được Tom thuận tay đỏ.
Tom doesn't live too far from where he works.	Tom không sống quá xa nơi anh ấy làm việc.
He gets along with everyone in his neighborhood.	Anh ấy hòa đồng với mọi người trong khu phố của mình.
Tom has also expressed the same opinion.	Tom cũng đã bày tỏ ý kiến ​​tương tự.
You have no idea what this means to me.	Bạn không biết điều này có ý nghĩa gì với tôi.
Tom is almost done, isn't he?	Tom gần như đã hoàn thành, phải không?
I feel completely recovered after a week in the water.	Tôi cảm thấy hoàn toàn phục hồi sau một tuần ở trong nước.
Tom called back a few minutes later.	Tom gọi lại vài phút sau.
Tom is clearly lonely.	Tom rõ ràng là cô đơn.
I didn't tell Tom what I needed to buy.	Tôi không nói cho Tom biết tôi cần mua gì.
This is the best guitar money can buy.	Đây là cây đàn tốt nhất mà tiền có thể mua được.
Tom said Mary was not afraid.	Tom nói Mary không sợ hãi.
Tom and Mary arrived at the front door at the same time.	Tom và Mary đến cửa trước cùng lúc.
It was a beautiful sunny day when we arrived at the mall.	Đó là một ngày nắng đẹp khi chúng tôi đến trung tâm mua sắm.
I'm sure someone will.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm được.
Tom wants Mary to stay, but I don't think she will.	Tom muốn Mary ở lại, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ làm vậy.
Tom cut his spending.	Tom cắt giảm chi tiêu của mình.
Tom said he was expecting Mary to do it on October 20.	Tom cho biết anh đã mong Mary làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom assumed that Mary wouldn't be able to convince John to do it.	Tom cho rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John làm điều đó.
I woke up in the middle of the night.	Tôi thức dậy vào nửa đêm.
I don't think we'll be able to do that until the day after tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó cho đến ngày mốt.
Tom allows his daughter Mary to go to the party.	Tom cho phép con gái Mary của mình đi dự tiệc.
We don't have it right now.	Chúng tôi không có nó ngay bây giờ.
This restaurant is known for its crispy roasted chicken.	Nhà hàng này được biết đến với món gà quay giòn.
Tom wants to go back to Australia.	Tom muốn quay lại Úc.
Tom said he heard Mary threaten to kill John.	Tom cho biết anh đã nghe thấy Mary đe dọa giết John.
Tom wants revenge.	Tom muốn trả thù.
Tom and Mary were arrested on Monday.	Tom và Mary bị bắt hôm thứ Hai.
Don't you think you're being a little dramatic?	Bạn không nghĩ rằng bạn đang có một chút kịch tính?
I may be old, but I'm not crazy.	Tôi có thể già, nhưng tôi không điên.
Do you work part time?	Bạn có làm việc bán thời gian không?
He was just over twenty years old.	Anh ấy mới ngoài hai mươi tuổi.
Tom has now lost everything.	Tom giờ đã mất tất cả.
There will be trouble.	Sẽ có rắc rối.
How many months did it take you to do that?	Bạn đã mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
I was with Tom when I was in Australia.	Tôi đã ở với Tom khi tôi ở Úc.
No one can do this better than Tom.	Không ai có thể làm điều này tốt hơn Tom.
What will the world look like thirty years from now?	Thế giới ba mươi năm nữa sẽ ra sao?
Tom entered Mary's room.	Tom bước vào phòng Mary.
I will buy a gun for self defense.	Tôi sẽ mua một khẩu súng để phòng thân.
Police did not find any weapons in Tom's garage.	Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào trong nhà để xe của Tom.
Tom was partying with his friends last night.	Tom đã tiệc tùng với bạn bè của anh ấy vào đêm qua.
Tom is very complicated.	Tom rất phức tạp.
I'm not driving today.	Hôm nay tôi không lái xe.
All the competitors are trying to take their piece of the pie.	Tất cả các đối thủ đang cố gắng giành lấy miếng bánh của họ.
They are great.	Họ thật tuyệt.
I think Tom is from Australia.	Tôi nghĩ Tom đến từ Úc.
You don't have to prove anything to me.	Bạn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với tôi.
Mary says she thinks Tom did it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom đã làm điều đó.
Tom told me he was from Boston.	Tom nói với tôi anh ấy đến từ Boston.
The fear of falling made him freeze.	Nỗi sợ hãi bị ngã khiến anh lạnh cóng.
Tom never throws the ball again.	Tom không bao giờ ném bóng nữa.
Tom swims across the river.	Tom bơi qua sông.
What's the fuss about?	Ồn ào về chuyện gì vậy?
Both of Tom's brothers can do it.	Cả hai anh trai của Tom đều có thể làm được điều đó.
I think what they are doing is wrong.	Tôi nghĩ rằng những gì họ đang làm là sai.
They will be ready for that.	Họ sẽ sẵn sàng cho điều đó.
I will do that when I have time.	Tôi sẽ làm điều đó khi tôi có thời gian.
Why did Tom let Mary do it?	Tại sao Tom lại để Mary làm điều đó?
We don't have time to do everything on this list.	Chúng tôi không có thời gian để làm mọi thứ trong danh sách này.
Tom expected Mary to obey him.	Tom mong Mary sẽ vâng lời anh ta.
What is the ambassador's name?	Tên đại sứ là gì?
I'm sure Tom will do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm được.
Tom is our sales manager.	Tom là giám đốc kinh doanh của chúng tôi.
I know that Tom is a little taller than me.	Tôi biết rằng Tom cao hơn tôi một chút.
Tom is waiting for you in the conference room.	Tom đang đợi bạn trong phòng họp.
I read this book when I was in high school.	Tôi đọc cuốn sách này khi tôi còn học trung học.
I haven't chosen my bridesmaids yet.	Tôi vẫn chưa chọn phù dâu cho mình.
Are you sure you don't know what it is?	Bạn có chắc là bạn không biết nó là gì không?
Everyone knows that Tom is the one who broke the window.	Mọi người đều biết rằng Tom là người đã phá cửa sổ.
We ran out of red wine.	Chúng tôi đã hết rượu vang đỏ.
Tom confessed that he was scared.	Tom thú nhận rằng anh rất sợ.
Tom is a pretty good drummer.	Tom là một tay trống khá giỏi.
I suspect that Tom lied.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nói dối.
Tom loves teaching people French.	Tom thích dạy mọi người tiếng Pháp.
I ignored Tom's advice.	Tôi phớt lờ lời khuyên của Tom.
Hand washing is often considered the most important measure to prevent the spread of infection.	Rửa tay thường được coi là biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh nhiễm trùng.
I went to see Tom in Australia.	Tôi đã đến gặp Tom ở Úc.
I wrote a lot of stories.	Tôi đã viết rất nhiều câu chuyện.
You are all idiots.	Tất cả các bạn đều là đồ ngốc.
Tom doesn't know how Mary died.	Tom không biết Mary chết như thế nào.
Tom doesn't have to tell me what to do.	Tom không cần phải nói cho tôi biết phải làm gì.
You want this, don't you?	Bạn muốn điều này, phải không?
This is not like you at all.	Điều này không giống bạn chút nào.
I can't remember the lyrics you want me to sing.	Tôi không thể nhớ lời bài hát mà bạn muốn tôi hát.
Tom can't do anything about that right now.	Tom không thể làm bất cứ điều gì về điều đó ngay bây giờ.
This is a javelin.	Đây là một cây lao.
Tom needs a shoulder to cry on.	Tom cần một bờ vai để khóc.
Tom can't drive now.	Tom không thể lái xe bây giờ.
Tom will have to leave the building.	Tom sẽ phải rời khỏi tòa nhà.
I don't plan to stay in Boston much longer.	Tôi không định ở lại Boston lâu hơn nữa.
Tom knows it will be difficult to win.	Tom biết sẽ rất khó để giành chiến thắng.
I know Tom as a socialist.	Tôi biết Tom là một người theo chủ nghĩa xã hội.
Tom likes oranges.	Tom thích cam.
Schools reopen in September after the summer break.	Các trường học mở cửa trở lại vào tháng 9 sau kỳ nghỉ hè.
Tom should tell Mary that she should do it ASAP.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom had told Mary that he wasn't going to stay at home all day.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không định ở nhà cả ngày.
Tom says he thinks you wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Many families have moved west to make a new life on the border.	Nhiều gia đình đã đi về phía Tây để tạo dựng cuộc sống mới nơi biên cương.
They are fake.	Chúng là giả.
Without Tom's help, I would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, tôi đã thất bại.
You have to be careful not to make him angry.	Bạn phải cẩn thận để không làm anh ấy tức giận.
I don't even know if that's possible.	Tôi thậm chí không biết nếu điều đó có thể.
Tom and I are on our honeymoon.	Tom và tôi đang đi hưởng tuần trăng mật.
The big question is what do we do about it.	Câu hỏi lớn là chúng ta phải làm gì với nó.
I know Tom isn't the one to have to tell Mary that she should.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
We despised Tom.	Chúng tôi đã khinh thường Tom.
You know it's going to be hard to do.	Bạn biết nó sẽ khó thực hiện.
Tom is ready to die.	Tom đã sẵn sàng để chết.
I don't think Tom will be scared.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ hãi.
To be successful, you need to look like you've been successful.	Để thành công, bạn cần phải trông giống như bạn đã thành công.
I think Tom has never done it alone before.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình trước đây.
Tom and Mary both like Boston.	Tom và Mary đều thích Boston.
I am doing my french homework now.	Tôi đang làm bài tập về nhà tiếng Pháp của tôi bây giờ.
I told Tom I didn't want to go to Boston with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đến Boston với anh ấy.
How long do you think these changes might take?	Bạn nghĩ rằng những thay đổi này có thể được thực hiện trong bao lâu.
Tom did not know where Mary was going.	Tom không biết Mary định đi đâu.
You can meet Tom tonight.	Bạn có thể gặp Tom tối nay.
I didn't expect it to happen so soon.	Tôi đã không mong đợi nó xảy ra sớm như vậy.
I gave each of them three candies.	Tôi cho mỗi đứa ba cái kẹo.
It's been three months since Tom moved to Boston.	Đã ba tháng kể từ khi Tom chuyển đến Boston.
I think Tom wants to know if you're not going to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn biết nếu bạn không định làm điều đó.
Looks like Tom will do what we asked him to do.	Có vẻ như Tom sẽ làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
I took the bus so I wouldn't be late for my appointment.	Tôi đi xe buýt để không bị trễ cuộc hẹn.
Tom put down his spoon.	Tom đặt thìa xuống.
Tom pulls the rope.	Tom kéo dây.
If you don't help Tom, I will.	Nếu bạn không giúp Tom, tôi sẽ làm.
Tom did not return home until midnight.	Tom đã không trở về nhà cho đến nửa đêm.
I have never worn a tuxedo.	Tôi chưa bao giờ mặc tuxedo.
You are entering deep water.	Bạn đang đi vào vùng nước sâu.
I didn't tell Tom why I didn't.	Tôi không nói với Tom tại sao tôi không làm vậy.
Both Tom and Mary were really drunk.	Cả Tom và Mary đều đã thực sự say.
She will pay at most $50.	Cô ấy sẽ trả nhiều nhất là 50 đô la.
Tom said Mary knew he might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I can't swim, but my brother can.	Tôi không biết bơi, nhưng anh trai tôi có thể.
I think Tom would be jealous.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghen tị.
I wish I could play the saxophone better.	Tôi ước mình chơi saxophone giỏi hơn.
I guess Tom will have to do that.	Tôi đoán Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom asks Mary to stay, but she has to go back to work.	Tom yêu cầu Mary ở lại, nhưng cô ấy phải quay lại làm việc.
What's your husband's name?	Chồng bạn tên gì?
The girl closed her eyes and listened to the pastor.	Cô gái nhắm mắt và lắng nghe mục sư.
Tom is not my boss.	Tom không phải là sếp của tôi.
That will give Tom plenty of time.	Điều đó sẽ cho Tom nhiều thời gian.
Several flights were delayed due to a minor accident.	Một vài chuyến bay đã bị hoãn do một tai nạn nhỏ.
Many students are looking for part-time work.	Nhiều sinh viên đang tìm kiếm công việc bán thời gian.
Tom, Mary, John, and Alice all wear name tags.	Tom, Mary, John và Alice đều đeo thẻ tên.
I know that Tom used to be a waiter at a nightclub.	Tôi biết rằng Tom từng là nhân viên phục vụ tại một hộp đêm.
Tom repainted the shutters.	Tom sơn lại cửa chớp.
I know Tom is a reasonable guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai hợp lý.
There are still many questions that need to be answered.	Vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
You painted the wall, didn't you?	Bạn đã sơn tường, phải không?
On the other side of the park, there is a beautiful river.	Ở phía bên kia của công viên, có một con sông tuyệt đẹp.
I haven't won anything in my whole life.	Tôi đã không giành được bất cứ điều gì trong cả cuộc đời của tôi.
I referred Tom for the job.	Tôi đã giới thiệu Tom cho công việc.
I know Tom used to be a freelance journalist.	Tôi biết Tom từng là một nhà báo tự do.
I don't want to get hurt.	Tôi không muốn bị thương hại.
Tom tells his son getting a tattoo is a bad idea.	Tom nói với con trai mình xăm hình là một ý tưởng tồi.
His house is at the bottom of the hill.	Nhà anh ở dưới chân đồi.
Let Tom finish.	Để Tom kết thúc.
Tom says he doesn't have to go to Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy không phải đến Boston vào tuần tới.
Tom was still working when the bomb went off.	Tom vẫn làm việc khi quả bom nổ.
Tom doesn't feel appreciated.	Tom không cảm thấy được đánh giá cao.
You remind me so much of Tom.	Bạn làm tôi nhớ rất nhiều về Tom.
I can't wait for the pond to freeze so I can skate with my cousin.	Tôi không thể đợi ao đóng băng để có thể trượt băng với anh em họ của mình.
I met him at the end of the platform.	Tôi gặp anh ấy ở cuối sân ga.
No one is allowed to talk about Tom.	Không ai được phép nói về Tom.
Give me an ashtray, please.	Làm ơn cho tôi một cái gạt tàn.
They identified Tom.	Họ đã xác định được Tom.
Many Peruvians have a habit of chewing coca leaves.	Nhiều người Peru có thói quen nhai lá coca.
When I look back on my life, I realize how much time I wasted.	Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận ra mình đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian.
Does Tom really have to do that?	Tom có ​​thực sự phải làm điều đó không?
Tom's hands were covered with grease.	Tay của Tom dính đầy dầu mỡ.
Whose compass is this?	Đây là la bàn của ai?
Tom told me that Mary was his ex-wife.	Tom nói với tôi rằng Mary là vợ cũ của anh ấy.
Does Tom have health insurance?	Tom có ​​bảo hiểm y tế không?
Tom currently lives here.	Tom hiện đang sống ở đây.
Have you ever received a letter from Tom?	Bạn đã bao giờ nhận được thư từ Tom chưa?
Tom thinks that Mary will be here soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sớm đến đây.
I think I'm the only one here who can speak French.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom came to ask the teacher about the assignment.	Tom đến hỏi giáo viên về bài tập.
Tom told me he never did that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
Tom said he was ready to face the tough challenge.	Tom cho biết anh đã sẵn sàng đối mặt với thử thách khó khăn.
It's for you, Tom.	Nó dành cho bạn, Tom.
I'm about to take Tom home.	Tôi chuẩn bị đưa Tom về nhà.
You should hear Tom sing. 	Bạn nên nghe Tom hát.
He is really good.	Anh ấy thực sự rất tốt.
I don't mind doing housework.	Tôi không ngại làm việc nhà.
You haven't even tried.	Bạn thậm chí chưa thử.
I agreed to get there by 2:30.	Tôi đã đồng ý đến đó trước 2:30.
Will you stay for a while?	Bạn sẽ ở lại một thời gian?
Tom doesn't wear blue.	Tom không mặc đồ màu xanh lam.
Tom will probably be the first to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến.
Tom couldn't do it better than I could.	Tom không thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Tom was bullied a lot.	Tom đã bị bắt nạt rất nhiều.
The crocodile ate the dog.	Con cá sấu đã ăn thịt con chó.
I think things will get more complicated as time goes on.	Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn khi thời gian trôi qua.
What was that letter about?	Bức thư đó viết về cái gì?
What are you two plotting?	Hai người đang âm mưu gì vậy?
You have changed.	Bạn đã thay đổi.
Tom bought a leather jacket.	Tom mua một chiếc áo khoác da.
Do you think Tom and I can do it ourselves?	Bạn có nghĩ rằng Tom và tôi có thể tự mình làm điều đó không?
Tom blows his hair.	Tom sấy tóc.
Tom doesn't deserve to be public.	Tom không xứng đáng được công khai.
How do we avoid making the same mistake again?	Làm thế nào để chúng ta tránh mắc lại sai lầm tương tự?
Tom and Mary were in the same class in middle school.	Tom và Mary học cùng lớp ở trường trung học cơ sở.
Tom says Mary is probably still in her room.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn ở trong phòng của cô ấy.
Is your hair naturally curly?	Tóc bạn có xoăn tự nhiên không?
What color is Tom's sweater?	Áo len của Tom màu gì?
I'm investigating the options.	Tôi đang điều tra các tùy chọn.
Mary is not too young to be a mother.	Mary không còn quá trẻ để làm mẹ.
I know Tom plays the guitar better than Mary.	Tôi biết Tom chơi guitar giỏi hơn Mary.
Don't spend more than you earn.	Đừng chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được.
I don't think Tom hears you.	Tôi không nghĩ rằng Tom nghe thấy bạn.
What you are saying makes no sense.	Những gì bạn đang nói không có ý nghĩa gì.
The only person here who can do that is Tom.	Người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó là Tom.
Tom and I should never have done that.	Tom và tôi không bao giờ nên làm điều đó.
Tom is an open book.	Tom là một cuốn sách mở.
Tom wasn't the only one helping us. 	Tom không phải là người duy nhất giúp chúng tôi.
Mary also helped us.	Mary cũng đã giúp chúng tôi.
I'm used to the dark.	Tôi đã quen với bóng tối.
I hate arrogant people.	Tôi ghét những người kiêu căng.
Tom said Mary didn't sound very optimistic.	Tom nói Mary nghe có vẻ không lạc quan lắm.
Tom has never been a talkative person.	Tom chưa bao giờ là một người nói nhiều.
Tom was one of the people who stayed and helped clean up after the party.	Tom là một trong những người ở lại và giúp dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tom and Mary are there with John now.	Tom và Mary đang ở đó với John bây giờ.
I don't usually agree with Tom on anything.	Tôi thường không đồng ý với Tom về bất cứ điều gì.
That's what my friends keep telling me.	Đó là những gì bạn bè của tôi tiếp tục nói với tôi.
I just wanted to let you know that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi nghĩ rằng bạn là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I'm not sure if I turned off the lights or not.	Tôi không chắc liệu mình đã tắt đèn hay chưa.
Did you spend Christmas with Tom?	Bạn đã trải qua Giáng sinh với Tom?
Tom doesn't want to play chess with you.	Tom không muốn chơi cờ với bạn.
There is a mirror on the wall.	Có một tấm gương trên tường.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm thế nữa.
What else should we do today?	Chúng ta phải làm gì khác hôm nay?
I won't come tomorrow.	Tôi sẽ không đến vào ngày mai.
Where is the gym?	Phòng tập ở đâu?
You must keep moving or you will fall asleep.	Bạn phải tiếp tục di chuyển nếu không bạn sẽ ngủ quên.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
I slept a good night.	Tôi ngủ một giấc ngon lành.
Tom doesn't watch.	Tom không xem.
I suspect that Tom and Mary have left Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rời khỏi Úc.
Start a new paragraph here.	Bắt đầu một đoạn mới ở đây.
I think I can do it alone.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom ended up completing everything we asked him to do.	Tom cuối cùng đã hoàn thành mọi việc mà chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom wants to spend Christmas with his family.	Tom muốn cùng gia đình đón Giáng sinh.
It is said that there is no life on Mars.	Người ta nói rằng không có sự sống trên sao Hỏa.
You don't know what I know.	Bạn không biết những gì tôi biết.
Despite being sick, Tom still plans to finish his homework on time.	Dù bị ốm nhưng Tom vẫn lên kế hoạch hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
It was horrible.	Thật là thảm hại.
Tom doesn't understand why we're doing this.	Tom không hiểu tại sao chúng tôi lại làm điều này.
Tom and Mary live in different states.	Tom và Mary sống ở các bang khác nhau.
The square is brightly lit.	Quảng trường được chiếu sáng rực rỡ.
Tom can help you tomorrow.	Tom có ​​thể giúp bạn vào ngày mai.
I'd be happy to do it for you tomorrow.	Tôi rất vui khi làm điều đó cho bạn vào ngày mai.
Tom said that Mary did this.	Tom nói rằng Mary đã làm điều này.
Tom is right here.	Tom ở ngay đây.
Tom is a very loving person.	Tom là một người rất yêu đời.
Don't call her now.	Đừng gọi cho cô ấy bây giờ.
I would be happier if I stayed there.	Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi ở lại đó.
The leaders of the seven industrial democracies will meet in Okinawa in 2000.	Các nhà lãnh đạo của bảy nền dân chủ công nghiệp sẽ gặp nhau tại Okinawa vào năm 2000.
I am dying fast.	Tôi đang lụi tàn nhanh chóng.
I imagine myself as an expert.	Tôi tự tưởng tượng mình là một chuyên gia.
Tom wasn't stupid enough to tell Mary that.	Tom không ngốc đến mức nói với Mary điều đó.
Tom picked up the hat and put it on.	Tom nhặt chiếc mũ và đội nó lên.
I look forward to working with Tom.	Tôi rất mong được làm việc với Tom.
Everyone hesitated.	Mọi người ngập ngừng.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Do you keep her photo because you still love her?	Bạn giữ bức ảnh của cô ấy vì bạn vẫn còn yêu cô ấy?
I didn't do it right.	Tôi đã không làm điều đó đúng.
This school was established in 2013.	Trường này được thành lập vào năm 2013.
Tom was the only one who didn't pass the test.	Tom là người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra.
I hope that Tom can find us.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể tìm thấy chúng tôi.
I think you will ask that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hỏi điều đó.
I didn't know this building had a basement.	Tôi không biết tòa nhà này có một tầng hầm.
Tom and Mary are sitting at the counter.	Tom và Mary đang ngồi ở quầy.
Tom asked me if I could speak French.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể nói tiếng Pháp không.
I don't know how far it is to the station.	Tôi không biết nó là bao xa đến nhà ga.
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thắng.
Hummer limousines are the ultimate symbol of conspicuous consumption.	Những chiếc xe limousine Hummer là biểu tượng cuối cùng của sự tiêu dùng dễ thấy.
The government is trying to diversify its industry and commerce.	Chính phủ đang cố gắng đa dạng hóa ngành công nghiệp và thương mại của mình.
Tom and Mary have three beautiful children.	Tom và Mary có ba đứa con kháu khỉnh.
Tom is the only foreign student at our school.	Tom là sinh viên nước ngoài duy nhất ở trường chúng tôi.
Tom has to go to Australia next Monday.	Tom phải đến Úc vào thứ Hai tới.
I'm not going anywhere.	Tôi chẳng đi đâu cả.
Tom is very fair.	Tom rất công bằng.
Tom has a lot of work to do today.	Tom có ​​rất nhiều việc cần phải làm trong ngày hôm nay.
I don't think I could do this without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này mà không có sự giúp đỡ của bạn.
By the time I got there to pick up Tom, he was ready to leave.	Vào lúc tôi đến đó để đón Tom, anh ấy đã sẵn sàng rời đi.
You cannot have your own way of doing things.	Bạn không thể có cách riêng của mình trong mọi việc.
They have not learned anything.	Họ chưa học được gì.
You won't have to do it alone.	Bạn sẽ không phải làm điều đó một mình.
Tom always complains about his boss.	Tom luôn phàn nàn về sếp của mình.
Tom likes modern architecture.	Tom thích kiến ​​trúc hiện đại.
Each of us was given three hundred dollars.	Mỗi người trong chúng tôi được cho ba trăm đô la.
You are not a doctor?	Bạn không phải là bác sĩ?
I fear that I will lose you.	Tôi sợ rằng tôi sẽ mất em.
I can't believe what I'm hearing.	Tôi không thể tin được những gì tôi đang nghe.
Tom was the only one who didn't have to go.	Tom là người duy nhất không phải đi.
I'm sick of Tom's complaints.	Tôi chán ngấy những lời phàn nàn của Tom.
"Tom isn't here." 	"Tom không có ở đây."
"Then where is he?"	"Vậy thì anh ấy ở đâu?"
If you hear her speak English, you will bring her to an American.	Nếu bạn nghe cô ấy nói tiếng Anh, bạn sẽ đưa cô ấy đến với một người Mỹ.
Tom put the corn in the pot and put it on the stove.	Tom cho ngô vào nồi bắc lên bếp.
Tom is going on vacation.	Tom sắp đi nghỉ.
I will return to the hotel.	Tôi sẽ trở lại khách sạn.
What does Tom expect?	Tom mong đợi điều gì?
Can Tom be contacted?	Tom có ​​liên lạc được không?
Tom says he sees Mary at school every day.	Tom nói rằng anh ấy nhìn thấy Mary ở trường mỗi ngày.
We will write to Tom.	Chúng tôi sẽ viết thư cho Tom.
I haven't called Tom yet.	Tôi vẫn chưa gọi cho Tom.
You think I work for Tom, but I don't.	Bạn nghĩ rằng tôi làm việc cho Tom, nhưng tôi không làm.
Tom asked me if I would be free next Monday.	Tom hỏi tôi liệu tôi có rảnh vào thứ Hai tới không.
Tom waved goodbye to me.	Tom vẫy tay chào tạm biệt tôi.
I'm not the one who ate all the cookies.	Tôi không phải là người đã ăn tất cả các bánh quy.
Tom probably wouldn't want to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
I wonder why Tom wants to marry Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn kết hôn với Mary.
You are always fun to hang out with.	Bạn luôn vui vẻ khi đi chơi cùng.
Tom won't sing for Mary.	Tom sẽ không hát cho Mary.
Tom is wearing a black coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác đen.
I think Tom is the one who should make that decision.	Tôi nghĩ Tom là người nên đưa ra quyết định đó.
Tom and Mary are getting married next spring.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.
It wasn't long before we reached our goal.	Không lâu sau chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình.
Tom told me he wasn't worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không lo lắng.
The food was so good that I ate too much.	Thức ăn rất ngon mà tôi đã ăn quá nhiều.
Tom is married to a famous actress.	Tom đã kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng.
I think Tom can teach you how to drive.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể dạy bạn cách lái xe.
Your bike is much newer than mine.	Chiếc xe đạp của bạn mới hơn nhiều so với của tôi.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
You have to go back.	Bạn phải quay lại.
Tom didn't think Mary did.	Tom không nghĩ Mary làm vậy.
Tom is a great guy.	Tom là một chàng trai tuyệt vời.
I was very impressed with Tom's report.	Tôi rất ấn tượng với báo cáo của Tom.
I bet you're tired after doing that.	Tôi cá rằng bạn mệt mỏi sau khi làm điều đó.
Tom thanked me already.	Tom đã cảm ơn tôi rồi.
I don't like this happening.	Tôi không thích điều này sẽ xảy ra.
We are videographers.	Chúng tôi là những người quay phim.
If possible, I want to go home now.	Nếu có thể, tôi muốn về nhà ngay.
How much is this taxpayer cost?	Bao nhiêu là chi phí này người nộp thuế?
I was going to lie to Tom about what happened.	Tôi định nói dối Tom về những gì đã xảy ra.
Tom is doing something stupid.	Tom đang làm điều gì đó ngu ngốc.
We cannot allow this.	Chúng tôi không thể cho phép điều này.
Don't ask questions, do it.	Đừng đặt câu hỏi, hãy làm điều đó.
Tom's father rejected him.	Cha của Tom đã từ chối anh ta.
I brought Tom some gifts.	Tôi đã mang cho Tom một số quà tặng.
I don't get over it.	Tôi không vượt qua nó.
Tom loves the scarf.	Tom thích chiếc khăn quàng cổ.
Are you nearsighted?	Bạn có bị cận thị không?
Tom says he doesn't think Mary does that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary làm như vậy nữa.
You will have a wonderful time.	Bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời.
I just had a fight with Tom.	Tôi vừa đánh nhau với Tom.
Tom is not as crazy as before.	Tom không còn điên như trước nữa.
Tom has a secret.	Tom có ​​một bí mật.
We have a lot of water.	Chúng tôi có rất nhiều nước.
I don't have brown hair.	Tôi không có tóc nâu.
I am not familiar with this.	Tôi không quen với điều này.
Tom says he has no plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
I'm afraid to die.	Tôi sợ muốn chết.
Don't you feel better?	Bạn không cảm thấy tốt hơn sao?
The chimney caught fire and the house burned down.	Ống khói bốc cháy và ngôi nhà bị thiêu rụi.
Tom and I have helped Mary a lot.	Tom và tôi đã giúp Mary rất nhiều.
I didn't know Tom helped Mary do it.	Tôi không biết Tom đã giúp Mary làm điều đó.
Tom asks his friends if they think Mary likes him.	Tom hỏi bạn bè của mình rằng liệu họ có nghĩ rằng Mary thích anh ấy không.
Getting a sports car is easy, compared to the maintenance that one has to do on it.	Nhận một chiếc xe thể thao rất dễ dàng, so với việc bảo dưỡng mà người ta phải làm trên nó.
Tom says he doesn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
Is it okay if we speak French?	Có ổn không nếu chúng tôi nói tiếng Pháp?
Your job is to play the role of the devil's advocate.	Công việc của bạn là đóng vai người bênh vực ma quỷ.
Maybe you should help Tom do it.	Có lẽ bạn nên giúp Tom làm điều đó.
Tom had a good time talking to Mary.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi nói chuyện với Mary.
I have no way of stopping Tom from doing whatever he wants to do.	Tôi không có cách nào ngăn cản Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
It's better if you don't eat before going to bed.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không ăn trước khi đi ngủ.
Tom thinks I don't need to do that.	Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom wouldn't be able to do it very well.	Tom sẽ không thể làm điều đó rất tốt.
I ran up the stairs, walking two people at a time.	Tôi chạy lên cầu thang, đi hai người một lúc.
Tom hid his money under the mattress.	Tom giấu tiền của mình dưới nệm.
I don't study as much as Tom.	Tôi không học nhiều như Tom.
I still haven't found my passport.	Tôi vẫn chưa tìm thấy hộ chiếu của mình.
Tom has three pairs of shoes.	Tom có ​​ba đôi giày.
Tom is a heavy sleeper, isn't he?	Tom là một người ngủ nhiều, phải không?
I can't ask Tom to do that.	Tôi không thể yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom is alone.	Tom chỉ có một mình.
I know we should stay home.	Tôi biết chúng ta nên ở nhà.
Tom will do whatever you tell him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn bảo anh ấy làm.
Everyone is really nice here.	Mọi người đều thực sự tốt ở đây.
I think Tom is very strong.	Tôi nghĩ Tom rất mạnh mẽ.
We are very fortunate that that did not happen.	Chúng tôi rất may mắn rằng điều đó đã không xảy ra.
She said she was twenty years old, which is not true.	Cô ấy nói cô ấy hai mươi tuổi, điều đó không đúng.
We will not finish this today.	Chúng tôi sẽ không hoàn thành việc này ngày hôm nay.
Tom thought that Mary would be absent.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ vắng mặt.
They fill in the blanks.	Họ điền vào chỗ trống.
You have been quite helpful.	Bạn đã khá hữu ích.
I bet no one is sleepy.	Tôi cá là không ai buồn ngủ cả.
Stop edging and hanging.	Dừng viền và treo.
He is a lazy man.	Anh là một kẻ lười biếng.
I am very humble.	Tôi rất khiêm tốn.
Tom is a little younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary một chút.
Tom contacted Mary.	Tom đã liên lạc với Mary.
Tom told me I had to do it.	Tom đã nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Don't spend too much time watching TV.	Đừng dành quá nhiều thời gian để xem tivi.
When Tom was in high school, he was often punished for smoking.	Khi Tom còn học trung học, anh ấy thường bị phạt vì tội hút thuốc.
I can't tell you how sad that makes me.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó khiến tôi buồn như thế nào.
Tom barely touches his food.	Tom hầu như không chạm vào thức ăn của mình.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Who will go with you tomorrow?	Ai sẽ đi với bạn vào ngày mai?
Although Tom is rich, he is not happy.	Mặc dù Tom giàu có nhưng anh ấy không hạnh phúc.
I think they are ready.	Tôi nghĩ họ đã sẵn sàng.
Tom needs to overcome his fear.	Tom cần phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình.
Tom moved back to Boston.	Tom chuyển về Boston.
Mary is wearing a new set of clothes.	Mary đang mặc một bộ quần áo mới.
Tom washed his dog yesterday.	Tom đã rửa cho con chó của anh ấy ngày hôm qua.
From a very young age, Jorge Luis Borges suffered from serious vision problems.	Ngay từ khi còn rất nhỏ, Jorge Luis Borges đã gặp vấn đề nghiêm trọng về thị lực.
I wish I had never told Tom I loved him.	Tôi ước gì tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
The floor creaked.	Sàn nhà kêu cót két.
Tom said Mary should never have done that.	Tom nói Mary không bao giờ nên làm điều đó.
It is spelled the same in both languages.	Nó được đánh vần giống nhau trong cả hai ngôn ngữ.
I am not as good as you think.	Tôi không tốt như bạn nghĩ.
Tom plans to spend his thirtieth birthday with Mary.	Tom dự định sẽ dành sinh nhật thứ ba mươi của mình với Mary.
Why don't you try to convince Tom?	Tại sao bạn không thử thuyết phục Tom?
I heard you are interested in making a deal.	Tôi nghe nói bạn quan tâm đến việc thực hiện một thỏa thuận.
The main question is how Tom feels.	Câu hỏi chính là Tom cảm thấy thế nào.
I don't know how to answer.	Tôi không biết phải trả lời.
I know Tom knows he can't do that.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
You can never be happy if you feel jealous of others.	Bạn không bao giờ có thể hạnh phúc nếu bạn cảm thấy ghen tị với người khác.
What was Tom accused of?	Tom đã bị buộc tội gì?
I can't have this with my conscience.	Tôi không thể có chuyện này với lương tâm của mình.
Tom has noisy neighbors.	Tom có ​​những người hàng xóm ồn ào.
I know you will never want to leave.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ muốn rời đi.
I know Tom is as tall as Mary.	Tôi biết Tom cao bằng Mary.
Tom knows who Mary intends to marry.	Tom biết Mary định kết hôn với ai.
I want to prove to you that I am not sick.	Tôi muốn chứng minh cho bạn thấy rằng tôi không bị bệnh.
Tom studied French every evening.	Tom đã học tiếng Pháp vào mỗi buổi tối.
Tom sometimes talks in his sleep.	Tom đôi khi nói chuyện trong giấc ngủ của mình.
This is not what Tom needs.	Đây không phải là thứ mà Tom cần.
Tom is not exactly what you call handsome.	Tom không phải là chính xác những gì bạn gọi là đẹp trai.
Tom married Mary.	Tom kết hôn với Mary.
Tom lost his new umbrella the next day when he bought it.	Tom đã đánh mất chiếc ô mới của mình vào ngày hôm sau khi anh ấy mua nó.
We are gardeners.	Chúng tôi là những người làm vườn.
What color are you going to paint your kitchen?	Bạn định sơn phòng bếp của mình màu gì?
Surely you will get better.	Chắc chắn bạn sẽ nhận được tốt hơn.
He is lacking common sense.	Anh ấy đang thiếu ý thức chung.
Tom calls me a coward.	Tom gọi tôi là kẻ hèn nhát.
I took care of it.	Tôi đã chăm sóc nó.
What did Tom cook?	Tom đã nấu gì?
We can't really keep all of this, can we?	Chúng ta thực sự không thể giữ tất cả những thứ này, phải không?
Can you spend a dime?	Bạn có thể dành một đồng không?
Tom led Mary back to her apartment.	Tom dẫn Mary về căn hộ của cô ấy.
Tom says he won't come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến.
I can do it, but Tom can't.	Tôi có thể làm điều đó, nhưng Tom không thể.
The government is deporting illegal aliens as part of a crackdown campaign.	Chính phủ đang trục xuất những người ngoài hành tinh bất hợp pháp như một phần của chiến dịch đàn áp.
Tom is the brain behind the operation.	Tom là bộ não đằng sau hoạt động.
I wish I could spend more time with my father before he died.	Tôi ước rằng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho cha tôi trước khi ông mất.
Tom is a big boy!	Tom là một cậu bé lớn!
Tom doesn't know we shouldn't do that today.	Tom không biết hôm nay chúng ta không nên làm vậy.
Tom told me he thought Mary used to live in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary từng sống ở Úc.
These tickets don't cost me anything.	Những chiếc vé này không khiến tôi mất bất cứ chi phí nào.
You don't seem to be as crazy as Tom.	Bạn dường như không điên như Tom.
Tom says that Mary doesn't think John will like Alice.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ thích Alice.
Tom is very friendly.	Tom rất thân thiện.
Do you think Tom will really help me?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự sẽ giúp tôi?
Is it true that you are a high school teacher?	Có đúng bạn là giáo viên trung học không?
I know Tom is currently in Australia.	Tôi biết Tom hiện đang ở Úc.
Now would be a good time to do that.	Bây giờ sẽ là thời điểm tốt để làm điều đó.
Tom is never afraid of anything, right?	Tom không bao giờ sợ bất cứ điều gì, phải không?
I'm sorry, but he's out now.	Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ anh ấy đã ra ngoài.
What is your favorite opera?	Vở opera yêu thích của bạn là gì?
I don't know what that thing is.	Tôi không biết thứ đó là gì.
I've seen those men somewhere before.	Tôi đã nhìn thấy những người đàn ông đó ở đâu đó trước đây.
I haven't eaten anything all day, but I don't feel hungry.	Cả ngày nay tôi chưa ăn gì, nhưng tôi không cảm thấy đói.
Broken radar.	Radar bị hỏng.
Did your week get off to a good start?	Tuần của bạn có khởi đầu tốt không?
Tom will be back tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
I can't figure out how to open this box.	Tôi không thể tìm ra cách mở hộp này.
We should be able to find what we're looking for in Boston.	Chúng tôi sẽ có thể tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm ở Boston.
I don't think you can win.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
That price is 1.5 euros per kilogram.	Giá đó là 1,5 euro cho mỗi kg.
I said it wasn't a good idea.	Tôi đã nói rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
That's what I've been saying all along.	Đó là những gì tôi đã nói suốt.
I'll tell Tom next time I talk to him.	Tôi sẽ nói với Tom vào lần tới khi tôi nói chuyện với anh ấy.
I keep receiving spam emails.	Tôi tiếp tục nhận được email spam.
Will you come to the meeting at my place?	Bạn sẽ đến cuộc họp ở chỗ của tôi chứ?
Can't you talk to Tom?	Bạn không thể nói chuyện với Tom được không?
You are taking over.	Bạn đang tiếp quản.
Tom is feeling really low.	Tom đang cảm thấy thực sự thấp.
Tom suddenly started shouting obscenities.	Tom đột nhiên bắt đầu la hét những lời tục tĩu.
Why are you with Tom instead of me?	Tại sao bạn lại ở bên Tom thay vì tôi?
I doubt Tom and Mary did it together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau.
We're going up the mountain, so why don't you come with us?	Chúng tôi đang đi lên núi, vậy tại sao bạn không đi cùng chúng tôi?
Tom found out who Mary is.	Tom đã tìm ra Mary là ai.
Your feet are swollen because your shoes are too small.	Bàn chân của bạn bị sưng tấy vì đôi giày của bạn quá nhỏ.
I'll show you something.	Tôi sẽ cho bạn xem một cái gì đó.
This movie is rated PG-13.	Phim này được xếp hạng PG-13.
Tom and Mary are working on that right now.	Tom và Mary hiện đang giải quyết vấn đề đó.
You wouldn't be very interested in doing that, would you?	Bạn sẽ không hứng thú lắm khi làm điều đó, phải không?
We'll have to drag one person all night.	Chúng tôi sẽ phải kéo một người suốt đêm.
It would be great if Tom could win.	Sẽ thật tuyệt nếu Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Napoleon marched into Russia.	Napoléon tiến quân vào Nga.
Tom thought that Mary would be cold.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ lạnh lùng.
Do Tom and Mary like to read the same kind of books?	Tom và Mary có thích đọc cùng một loại sách không?
Most racehorses are thoroughbred.	Hầu hết các con ngựa đua đều là những con thuần chủng.
We've been waiting for you, Tom.	Chúng tôi đã chờ đợi bạn, Tom.
Tom is not a likable person.	Tom không phải là một người dễ mến.
I couldn't be happier being single.	Tôi không thể hạnh phúc hơn khi độc thân.
There is a large cherry tree in the garden.	Có một cây anh đào lớn trong vườn.
I could have sworn I saw Tom downtown today.	Tôi đã có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy Tom ở trung tâm thành phố hôm nay.
Tom often buys expensive clothes.	Tom thường mua quần áo đắt tiền.
We were completely exhausted after the five hour trip.	Chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau chuyến đi kéo dài năm giờ.
If it weren't for you, I wouldn't be here right now.	Nếu không có anh thì bây giờ em đã không ở đây.
Tom doesn't want to cause us any more trouble.	Tom không muốn gây rắc rối cho chúng tôi nữa.
I doubt that Tom really needs to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
You are not efficient.	Bạn không hiệu quả.
Both Tom and Mary make very good money.	Cả Tom và Mary đều kiếm tiền rất tốt.
That is a legend.	Đó là một huyền thoại.
Maybe Tom should pay more attention in class.	Có lẽ Tom nên chú ý hơn trong lớp.
The Taj Mahal is perhaps the most famous building in India.	Taj Mahal có lẽ là công trình nổi tiếng nhất ở Ấn Độ.
Can you still make Tom laugh?	Bạn vẫn có thể làm cho Tom cười?
I won't be able to help.	Tôi sẽ không thể giúp.
I assure you that is not necessary.	Tôi đảm bảo với bạn rằng điều đó không cần thiết.
I am very proud of myself.	Tôi rất tự hào về bản thân.
I can protect myself.	Tôi có thể tự bảo vệ mình.
Tom asks Mary to teach his daughter how to drive.	Tom nhờ Mary dạy con gái anh cách lái xe.
Tom is in a good mood today, which is unusual.	Tom hôm nay có tâm trạng tốt, đó là điều không bình thường.
Tom is very busy today.	Hôm nay Tom bận quá.
They are very smart.	Họ rất thông minh.
Tom is quite active.	Tom khá năng động.
Don't try to change the subject.	Đừng cố gắng thay đổi chủ đề.
They are all dying.	Tất cả họ đang chết.
Tom exuded confidence.	Tom toát ra vẻ tự tin.
Tom seems to like Mary very much.	Tom dường như rất thích Mary.
Have you ever said "I love you" to anyone?	Bạn đã bao giờ nói "I love you" với bất kỳ ai chưa?
Tom seems to be a gentleman.	Tom có ​​vẻ là một quý ông.
Tom grabbed his son's collar.	Tom nắm cổ áo con trai.
We have to find out.	Chúng tôi phải tìm ra.
Female students outnumber male students slightly.	Học sinh nữ đông hơn học sinh nam một chút.
Tom asked Mary and she said yes.	Tom hỏi Mary và cô ấy nói có.
I think Tom has some relatives in Boston.	Tôi nghĩ Tom có ​​một số người thân ở Boston.
Tom would be foolish to leave Mary alone.	Tom sẽ thật ngu ngốc nếu để Mary một mình.
I have a question I was going to ask Tom, but I forgot to ask.	Tôi có một câu hỏi định hỏi Tom, nhưng tôi đã quên không hỏi.
Life is hard. 	Cuộc sống là khó khăn.
Dying is easy.	Chết thật dễ dàng.
Tom is not careful.	Tom không cẩn thận.
I know Tom knows what I want to do.	Tôi biết Tom biết tôi muốn làm gì.
"You think he'll come?" 	"Cô nghĩ rằng anh ấy sẽ đến?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
Tom's eyesight is getting worse and worse.	Thị lực của Tom ngày càng giảm sút.
Tom smiled apologetically and left the room.	Tom mỉm cười hối lỗi và rời khỏi phòng.
It takes only five minutes to walk from the station to my house.	Đi bộ từ ga đến nhà tôi chỉ mất năm phút.
Someone is waiting in the lobby.	Ai đó đang đợi ở sảnh.
Tom told me Mary didn't speak French.	Tom nói với tôi Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
Tom is the richest man I know.	Tom là người giàu nhất mà tôi biết.
I would go if I could.	Tôi đã đi nếu tôi có thể.
Tom is back to doing what he used to do.	Tom đã trở lại làm những gì anh ấy đã từng làm.
I talked to Tom yesterday.	Tôi đã nói chuyện với Tom ngày hôm qua.
I should be more assertive.	Tôi nên quyết đoán hơn.
Tom has a lot of shoes.	Tom có ​​rất nhiều giày.
I'm sure Tom won't be at the meeting tomorrow morning.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp sáng mai.
You are the only one I trust to do it.	Bạn là người duy nhất tôi tin tưởng để làm điều đó.
Tom said he wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó.
She speaks English as if she were a native.	Cô ấy nói tiếng Anh như thể cô ấy là một người bản xứ.
Everything seems to be going smoothly.	Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ.
Why can't you stay?	Tại sao bạn không thể ở lại?
I can't talk to Tom about anything.	Tôi không thể nói chuyện với Tom về bất cứ điều gì.
Tom is not my grandfather.	Tom không phải là ông nội của tôi.
I don't know what I've got.	Tôi không biết những gì tôi đã có.
If Tom is not careful, he will injure himself.	Nếu Tom không cẩn thận, anh ấy sẽ tự làm mình bị thương.
Why didn't you tell us there was a witness?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng có một nhân chứng?
I know that Tom is a fast driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe nhanh.
I wish you would stop doubting me.	Tôi ước bạn sẽ ngừng nghi ngờ tôi.
It snowed for ten days straight.	Tuyết rơi suốt mười ngày liền.
Tom always goes fishing alone.	Tom luôn đi câu cá một mình.
Tom said that he thought Mary would be worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lo lắng.
I am indeed one of the lucky ones.	Tôi thực sự là một trong những người may mắn.
Do you really want to go to the party with Tom?	Bạn có thực sự muốn đi dự tiệc với Tom không?
Tom says he doesn't think Mary is hungry.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đói.
Cats were domesticated by the Egyptians.	Mèo đã được thuần hóa bởi người Ai Cập.
Do you want to learn how to play guitar?	Bạn có muốn học cách chơi guitar không?
I don't drink much beer.	Tôi không uống nhiều bia.
Mary wears an open back dress.	Mary mặc một chiếc váy hở lưng.
Tom seems very happy to be here today.	Tom dường như rất vui khi có mặt ở đây hôm nay.
One way to get money is to borrow.	Một cách để có được tiền là đi vay.
Date has not been set.	Ngày chưa được ấn định.
Tom says I look thinner than the last time he saw me.	Tom nói rằng tôi trông gầy hơn lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy tôi.
I didn't know Tom was such a good clarinetist.	Tôi không biết Tom lại là một nghệ sĩ kèn clarinetist giỏi như vậy.
Tom won't lend you his car.	Tom sẽ không cho bạn mượn xe của anh ấy.
Tom hasn't read any of these books yet.	Tom chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
Some countries have strict anti-drug laws.	Một số quốc gia có luật nghiêm ngặt chống ma túy.
Are you sure you don't want some of this?	Bạn có chắc bạn không muốn một số điều này?
Tom didn't start learning French until he retired.	Tom đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến khi nghỉ hưu.
I told Tom you wanted to know.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn muốn biết.
Tom thought Mary would be impressed.	Tom nghĩ Mary sẽ rất ấn tượng.
You should tell Tom that you are not capable of doing that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không có khả năng làm điều đó.
We have not discussed it yet.	Chúng tôi vẫn chưa thảo luận về nó.
Tom is the only one who has done it more than three times.	Tom là người duy nhất đã làm điều đó hơn ba lần.
I don't mean to imply that the work you are doing is not worth it.	Tôi không có ý ám chỉ rằng công việc bạn đang làm là không đáng giá.
You'll be sorry you didn't do it.	Bạn sẽ rất tiếc vì bạn đã không làm điều đó.
I'm not sure I understand exactly what you're trying to say.	Tôi không chắc mình hiểu chính xác những gì bạn đang cố gắng nói.
Tom comes on Monday and comes back the next day.	Tom đến vào thứ Hai và quay lại vào ngày hôm sau.
What makes you think we need to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó?
Tom said he thought it wouldn't be dangerous to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm như vậy sẽ không nguy hiểm.
Tom won't want to read this.	Tom sẽ không muốn đọc cái này.
I just assumed everything would be fine.	Tôi chỉ cho rằng mọi thứ sẽ ổn.
I need a hammer to hammer the boards.	Tôi cần một cái búa để đóng các tấm ván.
Can you teach me how to play the piano?	Bạn có thể dạy tôi làm thế nào để chơi piano?
Tom said he thought he would be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom stopped laughing.	Tom ngừng cười.
Tom tricked us again.	Tom lại lừa chúng ta.
I know Tom didn't know I wanted to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi muốn làm điều đó.
I am disgruntled.	Tôi bất bình.
What's in this bag?	Có gì trong túi này?
Tom is not a good person.	Tom không phải là một người tốt.
If you wait a while, your eyes will adapt to the dark.	Nếu bạn đợi một lúc, mắt bạn sẽ thích nghi với bóng tối.
Who is the heaviest person in your family?	Ai là người nặng nhất trong gia đình bạn?
When Tom woke up, it was already dark.	Khi Tom tỉnh dậy, trời đã tối.
I know that Tom doesn't know that I didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom is talking to someone.	Tom đang nói chuyện với ai đó.
I'm so glad you stopped by.	Tôi rất vui vì bạn đã ghé qua.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
I advise you not to go there alone.	Tôi khuyên bạn không nên đến đó một mình.
Tom says that Mary thinks John is a handsome man.	Tom nói rằng Mary nghĩ John là một người đàn ông đẹp trai.
How many more days will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu ngày nữa để làm được điều đó?
Tom will visit Australia next month.	Tom sẽ đến thăm Úc vào tháng tới.
I don't know how to tie a square knot.	Tôi không biết làm thế nào để thắt một nút vuông.
I can't remember where I left my umbrella.	Tôi không thể nhớ mình đã để ô ở đâu.
Our boat is sinking.	Thuyền của chúng ta đang chìm.
I can't do what Tom does.	Tôi không thể làm những gì Tom làm.
I don't think Tom knew if Mary was coming or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết liệu Mary có đến hay không.
Tom moved the car into the driver's seat.	Tom chuyển xe vào lái.
I bet Tom was very disappointed.	Tôi cá là Tom rất thất vọng.
Tom asked Mary to buy some milk.	Tom nhờ Mary mua một ít sữa.
I am happy and satisfied.	Tôi hạnh phúc và hài lòng.
Tom sells fertilizer.	Tom bán phân bón.
Tom informed me that the bridge was about to collapse.	Tom thông báo với tôi rằng cây cầu sắp sập.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều đó.
I know that you trust Tom.	Tôi biết rằng bạn tin tưởng Tom.
Tom and I broke up.	Tom và tôi đã chia tay.
I don't carry much cash.	Tôi không mang nhiều tiền mặt.
Tom didn't think that Mary was bored.	Tom không nghĩ rằng Mary đang buồn chán.
Tom also said that he wouldn't do it.	Tom cũng đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
You shouldn't speak so loudly.	Bạn không nên nói to như vậy.
Tom never lost his temper.	Tom không bao giờ mất bình tĩnh.
Tom was very nice to us.	Tom rất tốt với chúng tôi.
Don't be so silly.	Đừng ngớ ngẩn như vậy.
Tom felt like Mary was taking advantage of him.	Tom cảm thấy như Mary đã lợi dụng anh ta.
When Tom met Mary, he knew he had met the love of his life.	Khi Tom gặp Mary, anh ấy biết mình đã gặp được tình yêu của đời mình.
This guitar is too expensive for me to buy.	Cây đàn này đắt quá nên tôi không thể mua được.
I haven't played this game in a while.	Tôi đã không chơi trò chơi này trong một thời gian.
I think Tom was shocked.	Tôi nghĩ Tom đã bị sốc.
That's not even a problem.	Đó thậm chí không phải là một vấn đề.
That is not an error.	Đó không phải là một lỗi.
Please take this medicine after meals three times a day.	Vui lòng dùng thuốc này sau bữa ăn ba lần một ngày.
There will be coffee and cakes at five o'clock.	Sẽ có cà phê và bánh ngọt vào lúc năm giờ.
Employers' organizations are influential organizations.	Tổ chức của người sử dụng lao động là tổ chức có nhiều ảnh hưởng.
I know what's up.	Tôi biết có chuyện gì.
Tom turned to Mary and smiled.	Tom quay về phía Mary và mỉm cười.
Why did Tom lie to Mary?	Tại sao Tom lại nói dối Mary?
I'm not sure that's what Tom is supposed to do.	Tôi không chắc đó là những gì Tom phải làm.
Tom told me he waited for thirty minutes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đợi trong ba mươi phút.
We all try to get together at least once a year.	Tất cả chúng tôi đều cố gắng đến với nhau ít nhất mỗi năm một lần.
I reminded him to write a letter to his mother soon.	Tôi nhắc anh ấy sớm viết thư cho mẹ.
We like Tom.	Chúng tôi thích Tom.
There is no third option.	Không có lựa chọn thứ ba.
I know you won't dance.	Tôi biết bạn sẽ không nhảy.
Tom arrived past midnight.	Tom đã đến quá nửa đêm.
I'm not sure I'm ready.	Tôi không chắc rằng tôi đã sẵn sàng.
Maybe you should do what Tom told you to do.	Có lẽ bạn nên làm những gì Tom đã bảo bạn làm.
We had to ask someone to help us.	Chúng tôi phải nhờ ai đó giúp chúng tôi.
Tom didn't know what he was doing was wrong.	Tom không biết điều mình làm là sai.
Tom tends to drink too much.	Tom có ​​xu hướng uống quá nhiều.
Tom woke up the next morning feeling great.	Tom thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác thật tuyệt.
Looks like no one wants to sit with you.	Có vẻ như không ai muốn ngồi cùng bạn.
I was the one who did it wrong.	Tôi là người đã làm điều đó sai.
Where is it used?	Nó được sử dụng ở đâu?
Tom thinks doing that might be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý tưởng tồi.
That is not the answer.	Đó không phải là câu trả lời.
Isaac Newton was born on December 25, 1642.	Isaac Newton sinh ngày 25 tháng 12 năm 1642.
Did Tom help?	Tom có ​​giúp gì không?
How much was the last time you ate at a restaurant?	Lần cuối cùng bạn ăn ở nhà hàng đã tiêu bao nhiêu?
Why don't we tell Tom everything?	Tại sao chúng ta không nói với Tom mọi thứ?
We're not even sure if Tom is guilty of anything.	Chúng tôi thậm chí không chắc Tom có ​​tội gì không.
Which translation of this book do you think is better, the French version or the English version?	Bạn nghĩ bản dịch nào của cuốn sách này hay hơn, bản tiếng Pháp hay bản tiếng Anh?
He stopped looking for the pearl.	Anh ta ngừng tìm kiếm viên ngọc trai.
I think you'd better give up.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên từ bỏ.
Tom should have gone to Boston last week with Mary, but he couldn't.	Tom lẽ ra đã đến Boston tuần trước với Mary, nhưng anh ấy không thể.
Tom would be angry if I didn't.	Tom sẽ tức giận nếu tôi không làm vậy.
I don't remember how I fixed it.	Tôi không nhớ mình đã sửa nó như thế nào.
You have to be careful not to drop the eggs.	Bạn phải cẩn thận để không làm rơi trứng.
If I see Tom, I'll tell him you're looking for him.	Nếu tôi thấy Tom, tôi sẽ nói với anh ấy rằng bạn đang tìm anh ấy.
Tom doesn't drink enough water.	Tom không uống đủ nước.
I think she is an honest woman.	Tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ trung thực.
Tom felt strangely happy.	Tom cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Tom could have been much more seriously injured if he hadn't been wearing his helmet.	Tom có ​​thể đã bị thương nặng hơn nhiều nếu anh ấy không đội mũ bảo hiểm.
I think you can do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm được.
Tom was robbed.	Tom đã bị cướp.
Tom equips himself with a gun and a knife.	Tom trang bị cho mình một khẩu súng và một con dao.
I can't drive this thing.	Tôi không thể lái thứ này.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy.
Don't miss this one.	Đừng bỏ lỡ cái này.
Tom says he needs a little more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm một chút thời gian.
There is a radio on the table.	Có một cái đài trên bàn.
I had been reading for about an hour when he came in.	Tôi đã đọc sách khoảng một giờ thì anh ấy bước vào.
Sometimes Tom exaggerates.	Đôi khi Tom phóng đại.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải đến Úc.
We are at the same age.	Tôi bằng tuổi bạn.
Tom doesn't seem too happy, does he?	Tom có ​​vẻ không quá vui phải không?
I'm sure you have a lot to think about.	Tôi chắc rằng bạn có rất nhiều điều để suy nghĩ.
I do a lot of things that my mother doesn't know I do.	Tôi làm rất nhiều việc mà mẹ tôi không biết tôi làm.
I don't like sending postcards while traveling.	Tôi không thích gửi bưu thiếp khi đi du lịch.
I have no intention of waiting any longer.	Tôi không có ý định chờ đợi thêm nữa.
I didn't sleep.	Tôi đã không ngủ.
Tom, Mary, John and Alice are all safe.	Tom, Mary, John và Alice đều an toàn.
You have been cleared of all charges.	Bạn đã được xóa tất cả các khoản phí.
Tom's overall message was good, but the delivery was misleading.	Thông điệp tổng thể của Tom là tốt, nhưng việc gửi đi đã bị sai lệch.
Why don't you go back to the hospital and see how Tom is?	Tại sao bạn không trở lại bệnh viện và xem Tom thế nào?
Does Tom need to stay in Boston?	Tom có ​​cần ở lại Boston không?
When I was young, I had to learn to fend for myself.	Khi còn trẻ, tôi phải học cách tự chống chọi với bản thân.
I know that Tom used to be a cop.	Tôi biết rằng Tom từng là cảnh sát.
Is there a girl here that you haven't met?	Có cô gái nào ở đây mà bạn chưa gặp không?
I have a terrible stomach ache.	Tôi bị đau bụng kinh khủng.
The police have no suspects.	Cảnh sát không có nghi phạm.
I'll kiss you if that's what you want.	Tôi sẽ hôn bạn nếu đó là điều bạn muốn.
I don't want to resign from my current job.	Tôi không muốn từ chức công việc hiện tại.
I hope Tom did what you asked him to do.	Tôi hy vọng Tom đã làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I am the one who made that decision.	Tôi là người đưa ra quyết định đó.
We know you are here.	Chúng tôi biết bạn đang ở đây.
Little did Tom know that Mary was a serial killer.	Tom không hề biết rằng Mary là một kẻ giết người hàng loạt.
They had to change their schedule because the train was late.	Họ phải thay đổi lịch trình của mình vì tàu đến muộn.
Tom has no plans to go to Boston with us.	Tom không có kế hoạch đi Boston với chúng tôi.
Thank you for ironing my clothes.	Cảm ơn vì đã ủi quần áo cho tôi.
What is your favorite room in your house?	Căn phòng yêu thích của bạn trong ngôi nhà của bạn là gì?
I have nothing more to say to Tom.	Tôi không còn gì để nói với Tom.
I know that Tom won't go to jail.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đi tù.
Tom is afraid that he might do something that he will regret.	Tom sợ rằng anh ấy có thể làm điều gì đó mà anh ấy sẽ hối hận.
I can understand why you might not want to go.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn có thể không muốn đi.
This is what Tom wants.	Đây là những gì Tom muốn.
I know that Tom is a widow and I also know that Mary is a widow.	Tôi biết rằng Tom là một góa phụ và tôi cũng biết Mary là một góa phụ.
I think we'll be able to do that today.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom wanted to go swimming with Mary, but he didn't.	Tom muốn đi bơi với Mary, nhưng anh ấy đã không.
"Go into the little girl's room" is a euphemism for "to go to the bathroom."	"Đi vào phòng của cô gái nhỏ" là một cách nói uyển ngữ của "đi vệ sinh."
I know that I shouldn't leave early.	Tôi biết rằng tôi không nên về sớm.
I don't want to live this way anymore.	Tôi không muốn sống theo cách này nữa.
Tom took off his headphones.	Tom tháo tai nghe ra.
Respect yourself and you will be respected.	Hãy tôn trọng bản thân và bạn sẽ được tôn trọng.
Tom is a smart kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ thông minh, phải không?
I am a store manager.	Tôi là quản lý cửa hàng.
Ignoring Tom won't help.	Bỏ qua Tom sẽ không giúp ích được gì.
As unbelievable as it may seem, he's a really strong guy.	Có vẻ như không thể tin được, anh ấy là một chàng trai thực sự mạnh mẽ.
I only tell you this because we are friends.	Tôi chỉ nói với bạn điều này bởi vì chúng ta là bạn.
I am very lucky to have friends like you.	Tôi rất may mắn khi có những người bạn như bạn.
Tom is not that fat.	Tom không béo như vậy.
I hope Tom does what he has to do.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm những gì anh ấy phải làm.
Tom looks disgruntled.	Tom có ​​vẻ bất bình.
Tom is clearly an idiot.	Tom rõ ràng là một tên ngốc.
Tom will do it when he comes in.	Tom sẽ làm điều đó khi anh ấy bước vào.
Tom had a bicycle accident.	Tom bị tai nạn xe đạp.
You're the one who wants to do it, right?	Bạn là người muốn làm điều đó, phải không?
Everyone knows that Tom doesn't want to stay in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn ở lại Boston.
Tom plans to go to Boston.	Tom dự định đến Boston.
I told Tom I don't think you can do it today.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom has good hearing.	Tom có ​​thính giác tốt.
Nothing like this has ever happened before you started working here.	Không có gì như thế này từng xảy ra trước khi bạn bắt đầu làm việc ở đây.
We adopted Tom when he was three years old.	Chúng tôi nhận nuôi Tom khi anh ấy ba tuổi.
Be careful that the thread does not break.	Hãy cẩn thận để sợi chỉ không bị đứt.
I was the one who convinced Tom to stop doing it.	Tôi là người thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom is helping Mary decorate her party.	Tom đang giúp Mary trang trí cho bữa tiệc của cô ấy.
Tom says he doesn't want to go to Boston by bus.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston bằng xe buýt.
Wouldn't it be great if Tom quit doing it?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom bỏ làm việc đó phải không?
Tom advised me to do it.	Tom đã khuyên tôi nên làm điều đó.
I feel like I'm unstoppable.	Tôi cảm thấy như tôi không thể ngăn cản được.
Growing up, I never imagined that I would become famous.	Khi lớn lên, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ trở nên nổi tiếng.
Does Tom like it?	Tom có ​​thích nó không?
I know that Tom won't help us do that tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai.
Tom's neighbors always complain about the noise when he throws a party.	Những người hàng xóm của Tom luôn phàn nàn về tiếng ồn mỗi khi anh tổ chức tiệc.
Tom enjoys photography, cooking and video games.	Tom thích nhiếp ảnh, nấu ăn và trò chơi điện tử.
I will miss Australia.	Tôi sẽ nhớ Úc.
Tom stepped out of the bathroom.	Tom bước ra khỏi phòng tắm.
Tom had a defeated look on his face.	Tom có ​​vẻ mặt thất bại.
You should decline the offer.	Bạn nên từ chối đề nghị đó.
I don't write the rules.	Tôi không viết các quy tắc.
I didn't know we wouldn't have enough time to do that.	Tôi không biết rằng chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
The British began with a ground attack against Baltimore.	Người Anh bắt đầu bằng một cuộc tấn công trên bộ chống lại Baltimore.
If it snows, I won't go out.	Nếu trời có tuyết, tôi sẽ không ra ngoài.
I feel a sharp pain in my head.	Tôi cảm thấy đau nhói ở đầu.
Tom is a shy and insecure young man.	Tom là một chàng trai trẻ nhút nhát và không an toàn.
Tom's dog doesn't bark at me.	Con chó của Tom không sủa tôi.
I want to know what you're up to.	Tôi muốn biết bạn định làm gì.
Tom says he feels much better now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.
This game requires a pair of dice.	Trò chơi này yêu cầu một cặp xúc xắc.
Tom is trying to live a normal life.	Tom đang cố gắng sống một cuộc sống bình thường.
I will not oppose you.	Tôi sẽ không phản đối bạn.
Tom didn't have a girlfriend until he was thirty.	Tom chưa có bạn gái cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
The proverb is still very popular in America.	Câu tục ngữ vẫn rất phổ biến ở Mỹ.
Shouldn't Tom do it instead of you?	Tom không nên làm điều đó thay vì bạn?
You don't have to answer.	Bạn không cần phải trả lời.
Who will believe you?	Ai sẽ tin bạn?
Tom refused the deal.	Tom từ chối thỏa thuận.
We can't risk that happening to Tom.	Chúng tôi không thể mạo hiểm điều đó xảy ra với Tom.
I like Mary, not because of her looks, but because of her kindness.	Tôi thích Mary, không phải vì ngoại hình của cô ấy, mà vì lòng tốt của cô ấy.
I don't like your tone.	Tôi không thích giọng điệu của bạn.
I am brushing my teeth.	Tôi đang đánh răng.
Tom and Mary hate John.	Tom và Mary ghét John.
Tom gives John some of his clothes.	Tom đưa cho John một số quần áo của anh ấy.
You can buy whatever you like, but not both.	Bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn thích, nhưng không phải cả hai.
I will bring Tom to you.	Tôi sẽ mang Tom đến với bạn.
I don't know how to deal with Tom.	Tôi không biết làm thế nào để đối phó với Tom.
Tobacco sales are not allowed.	Không được phép bán thuốc lá.
I don't think Tom is as influential as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ảnh hưởng như Mary.
Tom grew up in a house with only his parents.	Tom lớn lên trong một ngôi nhà chỉ có cha mẹ.
Both candidates are not very popular.	Cả hai ứng cử viên đều không nổi tiếng lắm.
I wonder if Tom is as interested in this as Mary is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quan tâm đến điều này như Mary không.
Tom tells Mary that he thinks John is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John vẫn khỏe.
You cannot separate the milk from the coffee once it is added.	Bạn không thể tách sữa ra khỏi cà phê sau khi cho vào.
I know you want to go home early today.	Tôi biết hôm nay bạn muốn về nhà sớm.
I wonder if Tom had told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom told Mary that he was glad that it was going to happen.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
You'd better tell me the whole story.	Tốt hơn hết bạn nên kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Tom and Mary are off work.	Tom và Mary đang nghỉ làm.
I'm pretty sure that's not the case.	Tôi khá chắc chắn rằng đó không phải là trường hợp.
Tom saved all the letters Mary sent him.	Tom đã lưu tất cả những bức thư Mary gửi cho anh ta.
Tom was with us in Australia last summer.	Tom đã ở với chúng tôi ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
I didn't know Tom wouldn't be able to do that.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I don't remember inviting Tom to dinner.	Tôi không nhớ đã mời Tom đi ăn tối.
Tom packed his things and went to Boston.	Tom thu dọn đồ đạc và đến Boston.
I wouldn't visit Australia if I were you.	Tôi sẽ không đến thăm Úc nếu tôi là bạn.
Why don't you stand up for me?	Tại sao bạn không đứng lên cho tôi?
Tom has yet to show up at work.	Tom vẫn chưa xuất hiện tại nơi làm việc.
Tom has been here much longer than Mary.	Tom đã ở đây lâu hơn Mary rất nhiều.
I wonder if Tom would.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy không.
Tom knew immediately where he was going.	Tom biết ngay mình sẽ đi đâu.
There were no other survivors.	Không có người sống sót nào khác.
In her spare time, she enjoys swimming and playing tennis.	Trong thời gian rảnh rỗi, cô thích bơi lội và chơi quần vợt.
Tom says he knows Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó.
I think Tom and Mary still don't have children.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary vẫn chưa có con.
Tom gives Mary a sandwich.	Tom đưa cho Mary một chiếc bánh sandwich.
Tom was a little pale.	Tom hơi nhợt nhạt.
I've been thinking about you all morning.	Tôi đã nghĩ về bạn cả buổi sáng.
You better eat something.	Tốt hơn là bạn nên ăn một thứ gì đó.
I am penniless.	Tôi không một xu dính túi.
Tom pressed me to do it.	Tom thúc ép tôi phải làm điều đó.
Tom did not consult Mary.	Tom không hỏi ý kiến ​​của Mary.
Tom and I can both drive.	Tom và tôi đều có thể lái xe.
I don't want to wear Tom's old clothes.	Tôi không muốn mặc quần áo cũ của Tom.
You cannot handle it.	Bạn không thể xử lý nó.
Tom behaved like a man.	Tom đã cư xử như một người đàn ông.
When did Tom lose his car keys?	Tom bị mất chìa khóa xe khi nào?
I'm quite willing to do that.	Tôi khá sẵn lòng làm điều đó.
Tom called his parents to tell him he was in the hospital.	Tom đã gọi cho bố mẹ của mình để thông báo rằng anh ấy đang ở trong bệnh viện.
Tom behaves like a gentleman.	Tom cư xử như một quý ông.
Crab is a crustacean.	Cua là động vật giáp xác.
Don't worry, I will translate it for you.	Đừng lo lắng, tôi sẽ dịch nó cho bạn.
I am very full.	Tôi rất no.
I never confide in Tom.	Tôi chưa bao giờ tâm sự với Tom.
Tom doesn't want to go to jail.	Tom không muốn ngồi tù.
I know that Tom will hate this.	Tôi biết rằng Tom sẽ ghét điều này.
Art teachers draw at night.	Các giáo viên nghệ thuật vẽ vào ban đêm.
Mary is a thirty-year-old Canadian woman.	Mary là một phụ nữ Canada ba mươi tuổi.
Tom has traveled around the world with Mary.	Tom đã đi du lịch vòng quanh thế giới với Mary.
Tom went into the dark room and turned on the light.	Tom vào trong phòng tối và bật đèn.
I couldn't buy tickets so we couldn't go to the concert.	Tôi không mua được vé nên chúng tôi không thể đến xem buổi hòa nhạc.
I haven't talked to Tom in a while.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong một thời gian.
Tom is hard to find.	Tom rất khó tìm.
Tom was sure he did the right thing.	Tom chắc chắn rằng mình đã làm đúng.
The world population is growing at a rate of nearly 90 million people per year.	Dân số thế giới đang tăng với tốc độ gần 90 triệu người mỗi năm.
The old man named the wooden doll Pinocchio.	Ông lão đặt tên cho búp bê gỗ là Pinocchio.
Tom is the one who is supposed to do it.	Tom là người được cho là phải làm điều đó.
The wind is getting colder.	Gió lạnh dần.
That thought did not last long.	Suy nghĩ đó không tồn tại được bao lâu.
It was chaos.	Thật là hỗn loạn.
An old man is practicing Tai Chi in the park.	Một cụ già đang tập Thái Cực Quyền trong công viên.
I went to Los Angeles on vacation last month.	Tôi đã đến Los Angeles vào kỳ nghỉ tháng trước.
I know you're not an idiot.	Tôi biết bạn không phải là một tên ngốc.
Tom and Mary both looked at their feet.	Tom và Mary đều nhìn vào chân của họ.
I wonder if Tom can do it as well as you.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó tốt như bạn không.
She went to the stadium.	Cô ấy đã đến sân vận động.
Tom can swim better than I can.	Tom có ​​thể bơi tốt hơn tôi có thể.
We didn't think about it until it was too late.	Chúng tôi đã không nghĩ về điều đó cho đến khi quá muộn.
Tom is eating a pear.	Tom đang ăn một quả lê.
You will have to walk.	Bạn sẽ phải đi bộ.
I need some answers from Tom.	Tôi cần một số câu trả lời từ Tom.
Tom was unable to attend the party.	Tom đã không thể tham dự bữa tiệc.
Tom says he has something very important to say.	Tom nói rằng anh ấy có một điều rất quan trọng muốn nói.
I saw the man being arrested.	Tôi thấy người đàn ông bị bắt.
Tom is ready to compete.	Tom đã sẵn sàng để cạnh tranh.
I don't think Tom knows where Mary went to college.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã học đại học ở đâu.
How much time a week do you spend doing fun things with your kids?	Bạn dành bao nhiêu thời gian một tuần để làm những điều vui vẻ với con cái?
Tom weighs twice as much as me.	Tom nặng gấp đôi tôi.
Tom turned the knob and opened the door.	Tom vặn nắm đấm và mở cửa.
Tom is not a good plumber.	Tom không phải là một thợ sửa ống nước giỏi.
I've been in dangerous situations before.	Tôi đã từng ở trong những tình huống nguy hiểm trước đây.
Do you really think Tom and I are a couple?	Bạn thực sự nghĩ rằng Tom và tôi là một cặp sao?
Tom called the bank.	Tom đã gọi cho ngân hàng.
Tom can be overwhelmed.	Tom có ​​thể bị choáng ngợp.
You still think you can count on Tom?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn có thể dựa vào Tom?
Tom didn't know that you could do it.	Tom không biết rằng bạn có thể làm điều đó.
Tom decided never to do it again.	Tom quyết định không bao giờ làm điều đó nữa.
I should listen to Tom.	Tôi nên nghe Tom.
I'm sure Tom will come.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đến.
You should not belittle him.	Bạn không nên coi thường anh ấy.
Tom thought that Mary would agree to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
I decided not to do it.	Tôi quyết định sẽ không làm điều đó.
You like to draw, don't you?	Bạn thích vẽ, phải không?
Tom said he thought I might not win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể sẽ không thắng.
Tom is going crazy.	Tom đang trở nên điên cuồng.
I think that maybe Tom is almost home by now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ có lẽ Tom gần như đã về nhà.
I can't look the other way anymore.	Tôi không thể nhìn theo hướng khác được nữa.
Tom is moving into his new apartment on Monday.	Tom sẽ chuyển đến căn hộ mới của anh ấy vào thứ Hai.
Tom has all kinds of pets.	Tom có ​​tất cả các loại vật nuôi.
Tom told me that he knew Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết Mary.
Tom says he's willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
I've been thinking about our new project for two weeks, but I can't think of a good idea.	Tôi đã suy nghĩ về dự án mới của chúng tôi trong hai tuần, nhưng tôi không thể nghĩ ra một ý tưởng hay.
Tom probably doesn't know much about Australia.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về nước Úc.
Tom doesn't know where to burn the trash can.	Tom không biết đốt thùng rác ở đâu.
Tom never fully appreciated that.	Tom không bao giờ hoàn toàn đánh giá cao điều đó.
We told Tom he was not welcome here.	Chúng tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không được chào đón ở đây.
I know that Tom is not capable of doing that.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó.
If it rains, I won't go.	Nếu trời mưa, tôi sẽ không đi.
Tom thought it was an accident.	Tom nghĩ rằng đó là một tai nạn.
He mocked my efforts.	Anh ấy chế giễu những nỗ lực của tôi.
The ship passed through the Panama Canal.	Con tàu đi qua kênh đào Panama.
I think Tom is young.	Tôi nghĩ Tom còn trẻ.
Hundreds of thousands of people are without work.	Hàng trăm nghìn người không có việc làm.
Tom knows the job will be difficult.	Tom biết công việc sẽ khó khăn.
Tom is being blackmailed.	Tom đang bị tống tiền.
Tom said he thought I should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
Tom swims very well.	Tom bơi rất giỏi.
Tom is the toughest man I've ever met.	Tom là người cứng rắn nhất mà tôi từng gặp.
I think Tom is speaking French.	Tôi nghĩ Tom đang nói tiếng Pháp.
He is a very promising young man.	Anh ấy là một chàng trai trẻ rất triển vọng.
Tom didn't know what to do with Mary.	Tom không biết Mary phải làm gì.
I am sorry to say that I cannot help you.	Tôi xin lỗi phải nói rằng tôi không thể giúp bạn.
I don't know what to do with all the stuff Tom left in my place.	Tôi không biết phải làm gì với tất cả những thứ Tom để lại ở chỗ của tôi.
Tom says we should work together.	Tom nói chúng ta nên làm việc cùng nhau.
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
I will visit Tom next week.	Tôi sẽ đến thăm Tom vào tuần tới.
You never told me Tom was a barber.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là thợ cắt tóc.
I don't feel good.	Tôi không cảm thấy tốt.
Tom and I first met three months ago.	Tom và tôi gặp nhau lần đầu cách đây ba tháng.
Tom says he hopes that Mary doesn't have to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không phải làm điều đó.
Wait until Tom comes back.	Hãy đợi cho đến khi Tom trở lại.
The H2N2 virus was first reported in Singapore in February 1957 and reached the United States that summer.	Virus H2N2 được báo cáo lần đầu tiên ở Singapore vào tháng 2 năm 1957 và đến Hoa Kỳ vào mùa hè năm đó.
After the war, England had many colonies.	Sau chiến tranh, nước Anh có nhiều thuộc địa.
Tom will see if he can do it.	Tom sẽ xem liệu anh ấy có thể làm được điều đó không.
Tom is on his way to Boston.	Tom đang trên đường đến Boston.
The station is located on the west side of the hotel.	Nhà ga nằm ở phía tây của khách sạn.
Most of us just want to know what's going on.	Hầu hết chúng ta chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't think we should tell Tom what Mary did.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom những gì Mary đã làm.
It wasn't hard for me to convince Tom to do it.	Tôi không khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom asked me how I planned to pick up Mary for her birthday.	Tom hỏi tôi dự định đón Mary vào ngày sinh nhật của cô ấy như thế nào.
Tom didn't know which way to go.	Tom không biết phải đi con đường nào.
Tom didn't know Mary was crazy.	Tom không biết Mary bị điên.
I didn't know that Tom would want to come with us.	Tôi không biết rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
I can't run as fast as you.	Tôi không thể chạy nhanh như bạn.
He didn't seem to want to tell us his name.	Anh ta dường như không muốn nói cho chúng tôi biết tên của mình.
You have to do it whether you want to or not.	Bạn phải làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
What would it take to convince you to help us?	Điều gì sẽ xảy ra để thuyết phục bạn giúp chúng tôi?
Tom was furious.	Tom đã phát cáu.
How much wine did Tom drink?	Tom đã uống bao nhiêu rượu?
Tom was lucky that Mary didn't hit him.	Tom may mắn là Mary đã không đánh anh ta.
Tom is a very talented person.	Tom là một người rất tài năng.
Tell me what you're crying about.	Hãy nói cho tôi biết bạn đang khóc về điều gì.
I highly doubt that Tom will be angry.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ tức giận.
I have managed to pass unnoticed.	Tôi đã quản lý để vượt qua không được chú ý.
Tom will be back tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
Tom would probably be worried.	Tom có ​​thể sẽ lo lắng.
Tom is going to Boston.	Tom sẽ đến Boston.
You said you wouldn't do it.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ không làm điều đó.
My fingers hurt because I accidentally closed the car door in there.	Ngón tay tôi đau nhói vì tôi vô tình đóng cửa xe vào đó.
Yesterday Tom was late to class because he had an accident.	Hôm qua Tom đã đến lớp muộn vì anh ấy bị tai nạn.
Tom wants to be with Mary all the time.	Tom muốn ở bên Mary mọi lúc.
Tom put on his pajamas and climbed into bed.	Tom mặc bộ đồ ngủ và leo lên giường.
I never spoke French again.	Tôi không bao giờ nói tiếng Pháp nữa.
Did you tell Tom about meeting Mary in Australia?	Bạn có nói với Tom về việc gặp Mary ở Úc không?
I don't really need that.	Tôi không thực sự cần điều đó.
I'm sorry, my dad isn't at home.	Tôi xin lỗi, bố tôi không có ở nhà.
A squirrel bathing in a pond.	Một con sóc đang tắm trong ao.
Tom just ate.	Tom vừa ăn.
Footsteps could be heard approaching in the dark.	Có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần trong bóng tối.
What are some good sources of protein?	Một số nguồn protein tốt là gì?
During the summer vacation, I made many friends in the village.	Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã kết bạn với nhiều người dân trong làng.
I know Tom didn't have to do it today.	Tôi biết Tom đã không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know Tom wants to do it.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó.
Tom left Mary in Australia.	Tom đã để lại Mary ở Úc.
I'm here to teach you some manners.	Tôi ở đây để dạy bạn một số cách cư xử.
Tom loved to eat apples when he was a kid.	Tom rất thích ăn táo khi còn nhỏ.
Tom is absolutely brilliant.	Tom vô cùng xuất sắc.
This is not a theory. 	Đây không phải là lý thuyết.
That's reality.	Đó là thực tế.
I wish it was longer.	Tôi ước nó sẽ lâu hơn.
Tom deserves to be jailed.	Tom xứng đáng bị bỏ tù.
I don't have to pay rent.	Tôi không phải trả tiền thuê nhà.
What is a shooting star?	Sao băng là gì?
Why does Tom have to if he doesn't have to?	Tại sao Tom phải làm vậy nếu anh ấy không cần phải làm vậy?
You can't let those people go.	Bạn không thể để những người đó đi.
Tom didn't want to admit he was wrong.	Tom không muốn thừa nhận mình đã sai.
He is determined to become a teacher.	Anh quyết tâm trở thành một giáo viên.
Time to let Tom go.	Đã đến lúc để Tom ra đi.
He is used to getting up early in the morning.	Anh ấy đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng.
Tom is still not old enough to do that.	Tom vẫn chưa đủ lớn để làm điều đó.
This car is brand new.	Chiếc xe này hoàn toàn mới.
I told Tom I would do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom died of old age.	Tom chết vì tuổi già.
I am very impressed with Tom's work.	Tôi rất ấn tượng với công việc của Tom.
I think you've practiced enough.	Tôi nghĩ bạn đã thực hành đủ.
You couldn't finish everything that needed to be done, right?	Bạn đã không thể hoàn thành mọi thứ cần phải làm, phải không?
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
What else did Tom get?	Tom đã nhận được gì nữa?
Tom is wearing a plaid shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc.
I don't need to know why you do that.	Tôi không cần biết tại sao bạn lại làm như vậy.
It's not like Tom was in a hurry.	Nó không giống như Tom đã vội vàng.
Tom and I are trying to sell our house.	Tom và tôi đang cố gắng bán ngôi nhà của mình.
I wouldn't have been able to do it without Tom's help.	Tôi đã không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I don't like Boston and neither does Tom.	Tôi không thích Boston và Tom cũng không.
Tom has come all the way to Australia.	Tom đã đến tận nước Úc.
I won't do that to you.	Tôi sẽ không làm điều đó với bạn.
Tom locked the doors and windows.	Tom đã khóa cửa ra vào và cửa sổ.
The two have been enemies for a long time.	Hai người đã là kẻ thù của nhau trong một thời gian dài.
Tom didn't hear me.	Tom không nghe thấy tôi.
The old man is still very healthy for his age.	Cụ ông vẫn rất khỏe mạnh so với tuổi của ông.
Tom wants to be a diplomat.	Tom muốn trở thành một nhà ngoại giao.
Tom abandoned the project because he didn't have enough money.	Tom đã từ bỏ dự án vì không có đủ tiền.
Tom won't tell me how much he paid for his new computer.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã trả bao nhiêu cho chiếc máy tính mới của mình.
Tom would never do that for Mary.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó cho Mary.
Tom seemed to know what Mary wanted to do.	Tom dường như biết Mary muốn làm gì.
I'm afraid I have some very bad news.	Tôi e rằng tôi có một số tin rất xấu.
You still owe me twenty dollars.	Bạn vẫn nợ tôi hai mươi đô la.
I hope that you don't have to stay in Australia for a whole month.	Tôi hy vọng rằng bạn không phải ở lại Úc cả tháng.
When did you try hugging Tom?	Bạn đã thử ôm Tom khi nào?
You're old enough to do it alone.	Bạn đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom could have brought Mary home last night.	Tom có ​​thể đã đưa Mary về nhà đêm qua.
I know Tom expected me to do it.	Tôi biết Tom mong tôi làm điều đó.
Tom did not listen.	Tom không nghe lời.
You don't really do that, do you?	Bạn không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom has always been stuck by me.	Tom đã luôn luôn bị mắc kẹt bởi tôi.
Tom put his glasses back on.	Tom đeo kính trở lại.
Did you tell Tom why you want him to do that?	Bạn có nói với Tom tại sao bạn muốn anh ấy làm như vậy không?
Tom thinks he is unlikely to survive.	Tom nghĩ rằng anh ấy không có khả năng sống sót.
Tom knew Mary could not refuse.	Tom biết Mary không có khả năng từ chối.
I did some research for you and found out you've been in prison.	Tôi đã tìm kiếm thông tin cho bạn và phát hiện ra bạn đã từng ngồi tù.
Tom is going abroad next year.	Tom sẽ ra nước ngoài vào năm tới.
Tom said he knew I might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi có thể cần phải làm điều đó.
I never kissed Tom again.	Tôi không bao giờ hôn Tom nữa.
How's your child?	Con bạn thế nào rồi?
I don't want to see Tom again.	Tôi không muốn gặp lại Tom.
My father told me not to read in bed.	Cha tôi bảo tôi không được đọc sách trên giường.
I'll help Tom figure out what needs to be done.	Tôi sẽ giúp Tom tìm ra những gì cần phải làm.
Tom will see if Mary can do it.	Tom sẽ xem liệu Mary có làm được điều đó không.
I need to know when you plan to do it.	Tôi cần biết bạn định làm điều đó vào thời gian nào.
The guest sat across from me.	Người khách ngồi đối diện với tôi.
How can I avoid getting an eye infection?	Làm thế nào tôi có thể tránh bị nhiễm trùng mắt?
Tom and John are longtime best friends.	Tom và John là bạn thân lâu năm.
The plot develops rapidly.	Cốt truyện phát triển nhanh chóng.
Tom is eager to succeed.	Tom rất mong muốn thành công.
He hasn't ordered dinner yet.	Anh ấy vẫn chưa đặt bữa tối.
Tom tells Mary that he doesn't plan to stay long.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại lâu.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
Tom proposed a solution to the problem.	Tom đã đề xuất một giải pháp cho vấn đề.
Tom is the one who won.	Tom là người đã chiến thắng.
Tom doesn't need a towel.	Tom không cần khăn.
Apparently Tom left his wallet at home.	Rõ ràng là Tom đã để quên ví ở nhà.
Tom was bitten by a snake.	Tom bị rắn cắn.
Tom asked Mary if she wanted something to drink.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn uống gì đó.
We don't have landlines anymore.	Chúng tôi không có điện thoại cố định nữa.
Tom said he was reluctant to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
The proposal has its good points as well as its bad points.	Đề xuất có những điểm tốt cũng như những điểm chưa tốt của nó.
Tom doesn't get paid much to do it.	Tom không được trả nhiều tiền để làm điều đó.
We get some eggs from Tom.	Chúng tôi nhận được một số quả trứng từ Tom.
Tom appeared in court today.	Tom đã xuất hiện tại tòa án ngày hôm nay.
You still haven't seen the plans?	Bạn vẫn chưa nhìn thấy các kế hoạch?
I have two sons. 	Tôi có hai cậu con trai.
One in Boston and one in Chicago.	Một ở Boston và một ở Chicago.
Tom asked the question.	Tom đặt câu hỏi.
You know that you shouldn't do that, right?	Bạn biết rằng bạn không nên làm điều đó, phải không?
I think Tom needs to be told that.	Tôi nghĩ Tom cần được nói điều đó.
I am not a French teacher.	Tôi không phải là giáo viên tiếng Pháp.
Tom didn't even want to go.	Tom thậm chí không muốn đi.
Don't you have the key to this door?	Bạn không có chìa khóa vào cửa này à?
That is completely absurd.	Điều đó hoàn toàn vô lý.
You can do anything, if you put your mind to it.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì, nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
Tom doesn't like his job.	Tom không thích công việc của mình.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
It was not until the next morning that we saw the land.	Mãi đến sáng hôm sau, chúng tôi mới thấy đất.
Tom asked if I would mind helping him.	Tom hỏi tôi có phiền giúp anh ấy không.
We need to know what's out there.	Chúng ta cần biết những gì ở ngoài đó.
Tom asked Mary what she bought at the jewelry store.	Tom hỏi Mary cô ấy đã mua gì ở cửa hàng trang sức.
The word "cliché" comes from French.	Từ "sáo ngữ" bắt nguồn từ tiếng Pháp.
Whatever you do, don't tell Tom you're going to do it.	Dù bạn làm gì, đừng nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
I think about Tom all the time.	Tôi nghĩ về Tom mọi lúc.
Tom said he intended to do it.	Tom nói rằng anh ấy định làm điều đó.
I think Tom will be hungry when he gets home.	Tôi nghĩ Tom sẽ đói khi về đến nhà.
Tom used Mary.	Tom đã sử dụng Mary.
I don't think anyone really thinks Tom is as rich as he claims to be.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom giàu có như những gì anh ấy nói.
Tom will do it unless someone stops him.	Tom sẽ làm điều đó trừ khi ai đó ngăn cản anh ta.
Tom is deaf in his left ear.	Tom bị điếc tai trái.
Tom said he wouldn't mind doing it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại làm điều đó cho Mary.
There is a sundial in the garden.	Có một đồng hồ mặt trời trong vườn.
What animals can you see in this picture?	Những con vật mà bạn có thể nhìn thấy trong bức tranh này là gì?
Tom spoke as if he knew everything.	Tom nói như thể anh ấy biết tất cả mọi thứ.
How do you know that I don't volunteer?	Làm sao bạn biết rằng tôi không tình nguyện?
Tom is going to work this weekend.	Tom sẽ làm việc vào cuối tuần này.
Call Tom now.	Gọi ngay cho Tom.
Tom can't go home yet.	Tom chưa thể về nhà.
Tom lost his sight in an accident.	Tom bị mất thị lực trong một tai nạn.
You are doing pretty well. 	Bạn đang làm khá tốt.
Please continue to uphold.	Hãy tiếp tục phát huy.
Tom said who would help Mary?	Tom đã nói ai sẽ giúp Mary?
Tom doesn't have a car. 	Tom không có xe hơi.
He just uses Mary's.	Anh ấy chỉ sử dụng Mary's.
The whole town was in darkness.	Cả thị trấn chìm trong bóng tối.
Tom and I can go fishing together.	Tom và tôi có thể đi câu cá cùng nhau.
That's not what I heard.	Đó không phải là những gì tôi đã nghe.
Tom wants to be a concurrent interpreter.	Tom muốn trở thành một thông dịch viên đồng thời.
I thought I would go to that bar, but they didn't let me in.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ vào quán bar đó, nhưng họ không cho tôi vào.
I don't think Tom knows what he should do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình nên làm gì.
Do you really think you can convince Tom to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó?
They are not from Boston.	Họ không đến từ Boston.
Can you remember the first word you learned in English?	Bạn có thể nhớ từ đầu tiên bạn học bằng tiếng Anh không?
Tom went to Mary and gave her the flowers he had picked for her.	Tom đến gặp Mary và đưa cho cô ấy những bông hoa mà anh ấy đã hái cho cô ấy.
The job takes a long time to complete.	Công việc mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.
I'm not much of a golfer.	Tôi không phải là một người chơi gôn nhiều.
Out of all the instruments my roommate could decide to start learning, he chose the harmonica.	Trong số tất cả các loại nhạc cụ mà bạn cùng phòng của tôi có thể quyết định bắt đầu học, anh ấy đã chọn kèn harmonica.
Tell Tom he has to be home by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải về nhà trước 2:30.
Tom knows he can't win.	Tom biết rằng anh ấy không thể chiến thắng.
Are they Tom's brothers?	Họ có phải là anh em của Tom không?
"I work in Australia." 	"Tôi làm việc ở Úc."
"I also work in Australia."	"Tôi cũng làm việc ở Úc."
Looks like you're tired.	Có vẻ như bạn đang mệt mỏi.
Tom is unlikely to leave tomorrow.	Tom không chắc sẽ ra đi vào ngày mai.
Heavy snow prevented the train from departing.	Tuyết rơi dày đã cản trở chuyến tàu khởi hành.
Tom is a bit cowardly, isn't he?	Tom hơi nhát gan, phải không?
Start the engine.	Khởi động động cơ.
I have never used a chisel before. 	Tôi chưa bao giờ sử dụng một cái đục trước đây.
Can you show me how?	Bạn có thể chỉ cho tôi làm thế nào?
I know what I'm talking about.	Tôi biết tôi đang nói về cái gì.
Tom wants to be friends with Mary.	Tom muốn làm bạn với Mary.
Tom doesn't have any place to go.	Tom không có bất kỳ nơi nào để đi.
There were 215 votes in favor and 15 votes against.	Có 215 phiếu ủng hộ và 15 phiếu chống.
Tom doesn't have to do it right away.	Tom không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I can't be of any help.	Tôi không thể giúp được gì.
Tom is a model prisoner.	Tom là một tù nhân kiểu mẫu.
I hope you have a happy future ahead of you.	Tôi hy vọng bạn có một tương lai hạnh phúc ở phía trước của bạn.
Tom helped the police find Mary's body.	Tom đã giúp cảnh sát tìm thấy thi thể của Mary.
I don't have enough money to buy the things that Tom wants me to buy for him.	Tôi không có đủ tiền để mua những thứ mà Tom muốn tôi mua cho anh ấy.
Don't sit on the counter.	Đừng ngồi trên quầy.
Tom is not going anywhere.	Tom sẽ không đi đâu.
Tom would probably hesitate to do so.	Tom có ​​thể sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom ran into Mary while he was in Boston.	Tom tình cờ gặp Mary khi anh ấy đang ở Boston.
You are obese.	Bạn béo phì.
Outdoor markets sell food grown on local farms.	Các khu chợ ngoài trời bán thực phẩm được trồng tại các trang trại địa phương.
Tom will buy that painting.	Tom sẽ mua bức tranh đó.
Tom hasn't come home yet?	Tom vẫn chưa về nhà à?
Thank you for your thoughtful and compassionate reply.	Cảm ơn bạn đã trả lời chu đáo và từ bi của bạn.
What will happen to you?	Điều gì sẽ xảy ra với bạn?
There is a letter on the table.	Có một lá thư trên bàn.
I cannot help myself.	Tôi không thể tự giúp mình.
I'm not even sure if Tom will come or not.	Tôi thậm chí không chắc liệu Tom có ​​đến hay không.
I got back in the car and drove home.	Tôi trở lại xe và lái xe về nhà.
He said he won't come to the party because he has to study.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc vì anh ấy phải học.
It was easy for Tom to win.	Thật dễ dàng để Tom giành chiến thắng.
Tom will do it next week or next week.	Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới hoặc tuần sau.
She learned basket weaving from her grandmother.	Cô học nghề đan rổ từ bà ngoại.
Why don't we go for a walk in my car?	Tại sao chúng ta không đi dạo trong xe của tôi?
We hope it doesn't rain.	Chúng tôi hy vọng trời không mưa.
Tom, you didn't do that, did you?	Tom, anh không làm vậy phải không?
Don't worry about my dog.	Đừng lo lắng về con chó của tôi.
It's the only one in the store.	Đó là chiếc duy nhất có trong cửa hàng.
I couldn't have made it without his support.	Tôi không thể xoay sở nếu không có sự hỗ trợ của anh ấy.
I did most of what needed to be done.	Tôi đã làm hầu hết những gì cần phải làm.
I didn't know that you two were friends.	Tôi không biết rằng hai người là bạn của nhau.
Tom wants to talk to Mary about this.	Tom muốn nói chuyện với Mary về vấn đề này.
How difficult was it for you to find work in Australia?	Bạn đã gặp khó khăn như thế nào khi tìm việc làm tại Úc?
I'm not trying to be a hero.	Tôi không cố gắng trở thành một anh hùng.
I consider him the best person for the job.	Tôi coi anh ấy là người tốt nhất cho công việc.
I have to buy a new carpet for this room.	Tôi phải mua một tấm thảm mới cho căn phòng này.
French was harder to learn than I expected.	Tiếng Pháp khó học hơn tôi mong đợi.
I cannot trust it.	Tôi không thể tin tưởng vào nó.
Tom told me he had a knife that I could borrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một con dao mà tôi có thể mượn.
Tom won't be very happy to leave here.	Tom sẽ không vui lắm khi rời khỏi đây.
I never even dreamed that would be a possibility.	Tôi thậm chí chưa bao giờ mơ rằng đó sẽ là một khả năng.
I apologize for the noise.	Tôi xin lỗi về tiếng ồn.
I think Tom will be busy tomorrow afternoon.	Tôi nghĩ Tom sẽ bận vào chiều mai.
I will be ready to go when you get here.	Tôi sẽ sẵn sàng đi khi bạn đến đây.
Tom won't explain it to me.	Tom sẽ không giải thích cho tôi.
I know that Tom is not a very smart person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người quá thông minh.
Don't touch those glasses.	Đừng chạm vào những chiếc kính đó.
We've done that already.	Chúng tôi đã làm điều đó rồi.
Tom has an appointment with the doctor this morning.	Tom có ​​một cuộc hẹn với bác sĩ sáng nay.
Tom tells Mary that he thinks John is dishonest.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không trung thực.
Let me know if you are experiencing any pain.	Hãy cho tôi biết nếu bạn đang gặp phải bất kỳ nỗi đau nào.
You can only answer yes or no.	Bạn chỉ có thể trả lời có hoặc không.
I hope that it won't rain tomorrow.	Tôi hy vọng rằng ngày mai trời không mưa.
Tom called the photos here.	Tom gọi các bức ảnh ở đây.
I thought you said you were tired of waiting for Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn mệt mỏi khi chờ đợi Tom làm điều đó.
I am here alone.	Tôi ở đây một mình.
Tom's savings will soon run out.	Số tiền tiết kiệm của Tom sẽ sớm cạn kiệt.
I go tonight.	Tôi đi đêm nay.
Tom said that he thinks he will be able to do it with his help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
I was asked not to help Tom do it.	Tôi đã được yêu cầu không giúp Tom làm điều đó.
Tom knew Mary told everyone she would do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom might not want that.	Tom có ​​thể không muốn điều đó.
Tom doesn't have as many books as Mary.	Tom không có nhiều sách như Mary.
You always do it for Tom, don't you?	Bạn luôn làm điều đó vì Tom, phải không?
I think I'm losing my mind.	Tôi nghĩ rằng tôi đang mất trí.
Tom asks Mary if she has a boyfriend.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có bạn trai.
I will turn 30 next Monday.	Tôi sẽ bước sang tuổi 30 vào thứ Hai tới.
Tom lost his job in Boston.	Tom đã mất việc làm ở Boston.
I'm too young to do that.	Tôi còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom is playing with my dog.	Tom đang chơi với con chó của tôi.
I have never been an alcoholic.	Tôi chưa bao giờ là một người nghiện rượu.
I know Tom didn't know Mary had to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary phải làm điều đó.
Tom won't do it right away.	Tom sẽ không làm điều đó ngay lập tức.
The last time I saw Tom, he was wearing a tuxedo.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã mặc một bộ lễ phục.
I do it whenever I get the chance.	Tôi làm điều đó bất cứ khi nào tôi có cơ hội.
Tom is not going to Boston with you.	Tom không định đi Boston với bạn.
Tom took off his shirt.	Tom cởi áo.
Tom thinks I'm Mary.	Tom nghĩ tôi là Mary.
They refused to do so.	Họ đã từ chối làm như vậy.
Tom wondered why everyone was staring at Mary.	Tom tự hỏi tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào Mary.
How come Tom and I can afford everything we need?	Làm thế nào mà Tom và tôi lại có thể mua được mọi thứ chúng tôi cần?
I hope Tom doesn't mind.	Tôi hy vọng Tom không phiền.
Tom confessed to us.	Tom đã thú nhận với chúng tôi.
That's when Tom started to panic.	Đó là lúc Tom bắt đầu hoảng sợ.
My printer is about to run out of ink.	Máy in của tôi sắp hết mực.
There's no reason to be afraid.	Không có lý do gì để sợ hãi.
Tyranny is everywhere.	Chế độ chuyên chế ở khắp mọi nơi.
Tom is interested in French literature.	Tom quan tâm đến văn học Pháp.
I have a feeling you don't want me to win.	Tôi có cảm giác bạn không muốn tôi thắng.
Tom reached into the cardboard box and pulled out a photo album.	Tom với tay vào hộp các tông và lấy ra một cuốn album ảnh.
Tom really thinks he doesn't need to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is a bad man.	Tom là một người đàn ông tồi.
Tom trusts no one and no one trusts Tom either.	Tom không tin ai và cũng không ai tin tưởng Tom.
I had a crush on Tom when I was in high school.	Tôi đã phải lòng Tom khi tôi còn học trung học.
Tom didn't know exactly what to do.	Tom không biết chính xác phải làm gì.
Tom wants to ask us a few questions.	Tom muốn hỏi chúng tôi một vài câu hỏi.
Tom doesn't seem to want to deal with the problem.	Tom dường như không muốn giải quyết vấn đề.
Tom wants Mary to meet his mother.	Tom muốn Mary gặp mẹ của mình.
I know Tom wouldn't lie to Mary.	Tôi biết Tom sẽ không nói dối Mary.
They say they are busy.	Họ nói rằng họ đang bận.
Tom bought some food for Mary.	Tom đã mua một số thức ăn cho Mary.
Tom's favorite color is blue.	Tom thích nhất màu xanh lam.
"I want some more." 	"Tôi muốn một số nữa."
"I'm sorry, we are no more."	"Tôi xin lỗi, chúng tôi không còn nữa."
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tom is kicking me.	Tom đang đá tôi.
Tom is no longer alive.	Tom không còn sống nữa.
I am thinking about buying a new house.	Tôi đang nghĩ về việc mua một ngôi nhà mới.
Are you saying Tom doesn't help you?	Bạn đang nói Tom không giúp gì cho bạn?
Tom knew I would be alone.	Tom biết tôi sẽ ở một mình.
Tom said he didn't think doing it was a good idea.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
My last name was Jackson before marriage.	Họ của tôi là Jackson trước khi kết hôn.
Where could Tom be?	Tom có ​​thể ở đâu?
I don't think Tom has as much money as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều tiền như tôi.
I don't know where my crutches are. 	Tôi không biết chiếc nạng của mình ở đâu.
Have you seen them yet?	Bạn đã thấy chúng chưa?
Tom doesn't think Mary can fix his watch.	Tom không nghĩ Mary có thể sửa đồng hồ của anh ấy.
Tom's eyes are bigger than his belly.	Mắt của Tom lớn hơn bụng.
Tom said that he thinks he must be able to speak French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải nói được tiếng Pháp.
Tom wants to go to the beach.	Tom muốn đi biển.
Tom won't want to wait.	Tom sẽ không muốn đợi.
I don't think Tom will listen to you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nghe lời bạn.
We had to figure out how to get Tom to do what we wanted him to do.	Chúng tôi phải tìm ra cách để khiến Tom làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom always has the last word.	Tom luôn phải nói lời cuối cùng.
I will not visit Boston.	Tôi sẽ không đến thăm Boston.
Salmon can jump up to 12 feet tall.	Cá hồi có thể nhảy cao tới 12 feet.
Tom says he has a special tool he uses to do it.	Tom nói rằng anh ấy có một công cụ đặc biệt mà anh ấy sử dụng để làm điều đó.
I'm not trying to blame anyone.	Tôi không cố đổ lỗi cho bất cứ ai.
Tom doesn't want anyone to know.	Tom không muốn ai biết.
I told him to send me another ticket.	Tôi bảo anh ấy gửi cho tôi một vé nữa.
Tom is one of the best artists I know.	Tom là một trong những nghệ sĩ giỏi nhất mà tôi biết.
There are many things that need to be done.	Có rất nhiều điều cần phải làm.
Tom sadly looked out the window.	Tom buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
I don't think we need permission to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần sự cho phép để làm điều này.
Tom said he did it as fast as he could.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó nhanh nhất có thể.
Tom asked us what we plan to do tomorrow if the weather is fine.	Tom hỏi chúng tôi rằng chúng tôi dự định làm gì vào ngày mai nếu thời tiết tốt.
I don't see what's going on.	Tôi không nhận thấy điều gì đang xảy ra.
They open sandwiches.	Họ mở bánh mì sandwich.
The boss outlined a three-pronged approach to turning the company's fortunes around.	Ông chủ đã vạch ra một cách tiếp cận ba hướng để xoay chuyển vận may của công ty.
Tom asked if I would mind helping Mary.	Tom hỏi tôi có phiền giúp Mary không.
Tom also wants what Mary wants.	Tom cũng muốn điều mà Mary muốn.
I hope Tom won't want to do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Can you buy me some eggs and milk while you are at the supermarket?	Bạn có thể mua một ít trứng và sữa cho tôi khi bạn đang ở siêu thị không?
I'm sure Tom dreamed.	Tôi chắc rằng Tom mơ.
Tom is in a state of disobedience to his commanding officer's direct orders.	Tom đang trong tình trạng không tuân lệnh trực tiếp từ sĩ quan chỉ huy của mình.
Tom died suddenly in 2013.	Tom đột ngột qua đời vào năm 2013.
I know that you are a teenager.	Tôi biết rằng bạn là một thiếu niên.
I guess it's unnecessary to ask Tom for help.	Tôi đoán việc nhờ Tom giúp đỡ là điều không cần thiết.
I have no money.	Tôi không có tiền.
Always keep your intelligence with you.	Luôn giữ sự thông minh bên bạn.
Tom comes home late.	Tom về nhà muộn.
Every spring, I can't wait to go to the garden.	Mỗi mùa xuân, tôi lại nóng lòng muốn ra vườn.
He was stoned.	Anh đã bị ném đá.
I'm sure Tom will be very disappointed to hear that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất thất vọng khi nghe điều đó.
Tom was a little surprised when Mary said she would do it.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom listened to the birds chirping.	Tom lắng nghe tiếng chim hót líu lo.
Tom is likely still unemployed.	Tom có ​​khả năng vẫn đang thất nghiệp.
Tom is a member of a secret society of scientists.	Tom là thành viên của một hội kín gồm các nhà khoa học.
Tom is working on a new plan.	Tom đang thực hiện một kế hoạch mới.
I have to take the dog out for a walk.	Tôi phải dắt con chó ra ngoài đi dạo.
Do you think there is any chance for Tom to do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom làm điều đó không?
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử một lần nữa?
Tom did not have the courage to disobey Mary.	Tom không đủ can đảm để không vâng lời Mary.
Tom acted like a real baby.	Tom đã hành động như một em bé thực sự.
That is the duty of the police.	Đó là nhiệm vụ của cảnh sát.
Is crazy.	Thật là điên rồ.
I never thought I would see her again.	Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa.
Tom knew Mary was coming to his birthday party.	Tom đã biết Mary sẽ đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
I'm glad the kids weren't hurt.	Tôi rất vui vì bọn trẻ không bị thương.
I told you I don't need to do that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Why don't you go into the water?	Tại sao bạn không xuống nước?
I was too young to know what was going on.	Tôi còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra.
I was an idiot for lending money to Tom.	Tôi là một tên ngốc khi cho Tom vay tiền.
Did you know Tom can speak French?	Bạn có biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp hay không?
How can Tom find the treasure?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể tìm thấy kho báu?
You are not my husband anymore.	Anh không còn là chồng của em nữa.
I'm wearing a new pair of shoes, so I don't want to walk too far today.	Tôi đang đi một đôi giày mới, vì vậy tôi không muốn đi bộ quá xa hôm nay.
Do you think you can handle a few minutes alone with Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giải quyết vài phút một mình với Tom không?
Tom accepted our offer.	Tom đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
I'm looking forward to the concert.	Tôi đang mong chờ buổi hòa nhạc.
Thin air on high mountain tops.	Không khí loãng trên đỉnh núi cao.
Tom got help.	Tom đã nhận được sự giúp đỡ.
Tom lost money at the casino, but he tells his friends that he won.	Tom đã thua tiền tại sòng bạc, nhưng anh ấy nói với bạn bè rằng anh ấy đã thắng.
Tom should have called us.	Tom nên gọi cho chúng tôi.
It's not about whether I need surgery, but when.	Vấn đề không phải là tôi có cần phẫu thuật hay không, mà là khi nào.
Tom and Mary are volunteers.	Tom và Mary là tình nguyện viên.
Tom says he won't help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng ta.
He exchanged his old car for a new one.	Anh ta đã đổi chiếc xe cũ của mình lấy một chiếc mới.
Tom wants to see how we're going to do this.	Tom muốn xem chúng ta sẽ làm điều này như thế nào.
I think Tom might be in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Boston.
I'm older than him.	Tôi già hơn anh ấy.
Used correctly, certain poisons are beneficial.	Sử dụng đúng cách, một số chất độc nhất định sẽ có lợi.
I congratulate them on the birth of their daughter.	Tôi chúc mừng họ về sự ra đời của con gái họ.
Tom left his keys in the car.	Tom để quên chìa khóa trong xe.
The rash never returned.	Phát ban không bao giờ trở lại.
I did that for many years.	Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
Doing that won't make Tom happy.	Làm điều đó sẽ không làm cho Tom hạnh phúc.
Pardon me for a moment, Tom.	Thứ lỗi cho tôi một chút, Tom.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
I think I can do it if I try.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó nếu tôi cố gắng.
Even though Tom and I have birthdays just a day apart, he's still one grade ahead of me at school.	Mặc dù Tom và tôi có sinh nhật chỉ cách nhau một ngày, nhưng anh ấy vẫn hơn tôi một lớp ở trường.
I saw Tom and could barely recognize him.	Tôi đã nhìn thấy Tom và hầu như không thể nhận ra anh ấy.
I think it's time for me to give up on that idea.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải từ bỏ ý định đó.
I haven't written to Tom in a long time.	Tôi đã không viết thư cho Tom trong một thời gian dài.
You can never know what you might find at that store.	Bạn không bao giờ có thể biết những gì bạn có thể tìm thấy ở cửa hàng đó.
I'm not sure if Tom should do it again.	Tôi không chắc Tom có ​​nên làm điều đó một lần nữa.
It didn't turn out the way I wanted.	Điều đó không diễn ra theo cách tôi muốn.
Tom seems to be enthusiastic.	Tom có ​​vẻ là người nhiệt tình.
Tom goes to bed at midnight.	Tom đi ngủ lúc nửa đêm.
Tom and Mary got engaged last year.	Tom và Mary đã đính hôn vào năm ngoái.
You can have it if you want.	Bạn có thể có nó nếu bạn muốn.
I won't need it.	Tôi sẽ không cần nó.
Tom will never let you go to Australia alone.	Tom sẽ không bao giờ để bạn đi Úc một mình.
I promise never to tell Tom.	Tôi hứa sẽ không bao giờ nói với Tom.
You have to be more tolerant.	Bạn phải bao dung hơn.
I was threatened by Tom.	Tôi đã bị đe dọa bởi Tom.
Tom will probably finish that by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom and Mary shop at the same supermarket.	Tom và Mary mua sắm tại cùng một siêu thị.
Tom is a greedy fool.	Tom là một kẻ ngốc tham lam.
I didn't know I needed a visa.	Tôi không biết mình cần thị thực.
Tom didn't know if Mary had to or not.	Tom không biết Mary có phải làm thế hay không.
I'll bring you a cup of tea while you wait.	Tôi sẽ mang cho bạn một tách trà trong khi bạn đợi.
I know that Tom is committed to doing that.	Tôi biết rằng Tom cam kết thực hiện điều đó.
What could make Tom do that?	Điều gì có thể khiến Tom làm được điều đó?
Tom hasn't had enough yet?	Tom vẫn chưa chịu đựng đủ sao?
My family needs me and I need my family.	Gia đình tôi cần tôi và tôi cần gia đình tôi.
Try to keep Tom busy.	Cố gắng giữ cho Tom bận rộn.
The police arrested Tom.	Cảnh sát đã bắt Tom.
You grew up around here, didn't you?	Bạn đã lớn lên quanh đây, phải không?
When my interview was postponed to 3, I wandered to kill time.	Khi cuộc phỏng vấn của tôi bị hoãn đến 3, tôi đi lang thang giết thời gian.
That will almost certainly happen.	Điều đó gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
I know that you didn't do what you were supposed to do.	Tôi biết rằng bạn đã không làm những gì bạn phải làm.
Tom thought that Mary would be stubborn.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cứng đầu.
Tom ate the sandwich that Mary made for him.	Tom đã ăn bánh sandwich mà Mary làm cho anh ấy.
Is Tom on good terms with Mary?	Tom có ​​quan hệ tốt với Mary không?
Tom also runs a popular website.	Tom cũng điều hành một trang web nổi tiếng.
I'm ready to defend myself.	Tôi đã sẵn sàng để tự vệ.
He hasn't had a decent meal in a long time.	Đã lâu rồi anh ấy không được ăn một bữa ăn tử tế.
No one has contributed to the understanding of dreams as much as Freud.	Không ai đóng góp vào sự hiểu biết về những giấc mơ nhiều như Freud.
We're on the same side, Tom.	Chúng ta cùng phe, Tom.
I don't know that Tom knows why I don't.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
Tom has a two-room house.	Tom có ​​một ngôi nhà hai phòng.
I think Tom has resigned.	Tôi nghĩ Tom đã từ chức.
Tom was injured from being severely beaten.	Tom bị thương do bị đánh đập nghiêm trọng.
Tom asked again.	Tom hỏi lại.
Tom is extremely naive.	Tom vô cùng ngây thơ.
I ran into an old friend at the station.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ ở nhà ga.
Tom is supposed to help you.	Tom lẽ ra phải giúp bạn.
Tom and Mary were married three months later.	Tom và Mary kết hôn ba tháng sau đó.
Tom and Mary tell everyone at work that they are getting married.	Tom và Mary nói với mọi người tại nơi làm việc rằng họ sắp kết hôn.
I'm at Tom's house.	Tôi đang ở nhà Tom.
Even Tom has to do it.	Ngay cả Tom cũng phải làm được điều đó.
Tom tried his best not to cry.	Tom đã cố gắng hết sức để không khóc.
The price of almost everything is going through the roof.	Giá của hầu hết mọi thứ đang đi qua mái nhà.
Could they have chosen a better time?	Không lẽ họ đã chọn một thời điểm tốt hơn?
I'm not drunk. 	Tôi không say.
I'm just really tired.	Tôi chỉ thực sự mệt mỏi.
What does a beautiful woman like you do in a place like this?	Một người phụ nữ xinh đẹp như bạn làm gì ở một nơi như thế này?
You both lie.	Cả hai bạn đều nói dối.
The attackers all had knives.	Những kẻ tấn công đều có dao.
If Tom asks me for help, I will help him.	Nếu Tom yêu cầu tôi giúp đỡ, tôi sẽ giúp anh ấy.
I know that Tom will learn how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ học cách làm điều đó.
I know Tom can't do it as well as I can.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó tốt như tôi có thể.
Tom says he will never do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom is annoying.	Tom thật khó chịu.
This building has been condemned.	Tòa nhà này đã bị lên án.
Did you spend a lot on clothes in the last year?	Bạn có chi tiêu nhiều cho quần áo trong năm ngoái không?
That's why I'm here.	Đó là lý do tại sao tôi ở đây.
She is, if anything, a little better today than she was yesterday.	Cô ấy, nếu có, hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút.
Tom doesn't care what other people do.	Tom không quan tâm đến những gì người khác làm.
I was the one who convinced Tom to help us.	Tôi là người đã thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I think Tom sounds like a native French speaker.	Tôi nghĩ rằng Tom nghe như một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom is in Boston a lot.	Tom ở Boston rất nhiều.
I know that Tom doesn't know anyone who wants to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết ai muốn làm điều đó.
Do you really think that Tom is the best French speaker in your class?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong lớp của bạn không?
I don't know what that is all.	Tôi không biết đó là tất cả những gì.
It's like her to think of others before thinking of herself.	Việc nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân cũng giống như cô ấy.
I spend a lot of time doing things for Tom.	Tôi dành nhiều thời gian để làm mọi việc cho Tom.
Tom can't open the window.	Tom không thể mở cửa sổ.
In Japan, you never have to go too far to find a convenience store.	Ở Nhật Bản, bạn không bao giờ phải đi quá xa để tìm một cửa hàng tiện lợi.
Tom is a good diver.	Tom là một thợ lặn giỏi.
Tom gave concerts until his death in 2013.	Tom đã tổ chức các buổi hòa nhạc cho đến khi qua đời vào năm 2013.
Tom visits the zoo.	Tom đến thăm sở thú.
That's how it usually happens.	Đó là cách nó thường xảy ra.
I guess I'm lucky I didn't get hurt.	Tôi đoán tôi may mắn vì tôi không bị thương.
Don't joke with me, Tom.	Đừng đùa với tôi, Tom.
Tom has no money so he can't come with me.	Tom không có tiền nên không thể đi cùng tôi.
I haven't heard of it.	Tôi chưa nghe nói về nó.
I've been waiting for Tom for a long time.	Tôi đã đợi Tom rất lâu.
The last time I went to Boston was in October.	Lần cuối cùng tôi đến Boston là vào tháng Mười.
The canaries are her only friends.	Đôi chim hoàng yến là người bạn duy nhất của cô ấy.
Tom shows off his new cell phone.	Tom khoe chiếc điện thoại di động mới của mình.
Tom is very disciplined, isn't he?	Tom rất kỷ luật, phải không?
The light bulb has burned out.	Bóng đèn đã cháy hết.
What's wrong with my plan?	Có gì sai với kế hoạch của tôi?
Tom says you have my key.	Tom nói rằng bạn có chìa khóa của tôi.
Tom still can't do that.	Tom vẫn chưa thể làm điều đó.
Tom asked me who drew the picture hanging on my wall.	Tom hỏi tôi ai đã vẽ bức tranh đang treo trên tường của tôi.
I think Tom is a few years older than me.	Tôi nghĩ rằng Tom hơn tôi vài tuổi.
I know Tom is heavy.	Tôi biết Tom rất nặng.
Tom tried what Mary suggested.	Tom đã thử làm những gì Mary đề nghị.
Tom seems to take it for granted, he'll get the job.	Tom dường như coi đó là điều hiển nhiên, anh ấy sẽ nhận được công việc.
I was wondering when you will tell me.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn sẽ nói với tôi.
I don't think I was aggressive enough.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã đủ hung hăng.
I just can't help you this time.	Tôi chỉ không thể giúp bạn lần này.
Tom talked to me.	Tom đã nói chuyện với tôi.
Tom found some bubbles and bought it for his son.	Tom đã tìm thấy một ít bong bóng và mua nó cho con trai mình.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Where are the eggs?	Trứng ở đâu?
Tom is smarter than Mary thinks.	Tom thông minh hơn Mary nghĩ.
Tom thought Mary and I wouldn't enjoy camping alone.	Tom nghĩ Mary và tôi sẽ không thích cắm trại một mình.
A cooled compromise solution is better than nothing at all.	Một giải pháp thỏa hiệp được tưới mát sẽ tốt hơn là không có gì cả.
If Tom runs away, where can he go?	Nếu Tom bỏ chạy, anh ấy có thể đi đâu?
Tom won't give me what I need.	Tom sẽ không cho tôi những gì tôi cần.
It's right up my alley.	Đó là ngay trên con hẻm của tôi.
Why can't you be with me?	Tại sao anh không thể ở bên em?
Where do you see yourself in 10 years?	Bạn thấy mình ở đâu trong 10 năm nữa?
If you want to go now, then you will have to find someone else to drive you home.	Nếu bạn muốn đi ngay bây giờ, thì bạn sẽ phải tìm người khác chở bạn về nhà.
He should have gone to New York by now.	Anh ấy đáng lẽ đã đến New York vào lúc này.
Can you have lunch with us tomorrow?	Bạn có thể ăn trưa với chúng tôi vào ngày mai không?
I still have paperwork to do.	Tôi vẫn còn thủ tục giấy tờ để làm.
Tom thought Mary wouldn't have to.	Tom nghĩ Mary sẽ không cần phải làm vậy.
Napoleon Bonaparte was born in Corsica.	Napoléon Bonaparte sinh ra ở Corsica.
I want to be with Tom.	Tôi muốn ở bên Tom.
What's in the basket?	Có gì trong giỏ?
Everyone sympathizes with Tom.	Mọi người thông cảm cho Tom.
Tom gets a very good salary.	Tom nhận lương rất cao.
How does it feel to be an only child?	Cảm giác thế nào khi là con một?
I know that Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
They are planning to extend the railway line to the next town.	Họ đang có kế hoạch kéo dài tuyến đường sắt đến thị trấn tiếp theo.
Tom is sure he has to do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy phải làm điều đó một lần nữa.
People can't stop talking about how beautiful the couple Tom and Mary are.	Mọi người không thể ngừng bàn tán về cặp đôi Tom và Mary đẹp đôi như thế nào.
Tom was overwhelmed by the amount of work he had to do.	Tom bị choáng ngợp bởi khối lượng công việc mà anh phải làm.
I kissed Tom on both cheeks.	Tôi hôn Tom lên cả hai má.
Don't shake the boat.	Đừng lắc thuyền.
I am sure that Tom will be unreasonable.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không hợp lý.
Tom said today he doesn't like playing tennis.	Tom nói hôm nay anh ấy không thích chơi quần vợt.
Tom has a license to do that.	Tom có ​​giấy phép để làm điều đó.
I know Tom knows we should do it alone.	Tôi biết Tom biết chúng tôi nên làm điều đó một mình.
Without glasses, he is as blind as a bat.	Không có kính, anh ta mù như một con dơi.
What did you do with my pen? 	Bạn đã làm gì với cây bút của tôi?
It was here a minute ago.	Nó đã ở đây một phút trước.
Tom should go to school.	Tom nên đi học.
I have never been sedated before.	Tôi chưa bao giờ được dùng thuốc an thần trước đây.
Tom was too old to do it alone.	Tom đã quá già để làm điều đó một mình.
You don't feel hungry?	Bạn không thấy đói?
Tom and Mary ate together.	Tom và Mary đã ăn cùng nhau.
You seem to have hesitated to do so.	Bạn dường như đã rất do dự khi làm điều đó.
Mary is wearing the dress her mother made for her.	Mary đang mặc chiếc váy mà mẹ cô ấy đã may cho cô ấy.
Tom says he can give Mary some money.	Tom nói rằng anh ấy có thể cho Mary một số tiền.
Tom and Mary walk to their car.	Tom và Mary đi bộ đến xe của họ.
If you memorize 5 English words every day, you will be able to memorize 1,825 words in a year and 182,620 words in 100 years.	Nếu bạn ghi nhớ 5 từ tiếng Anh mỗi ngày, bạn sẽ có thể ghi nhớ 1.825 từ trong một năm và 182.620 từ trong 100 năm.
Tom's house is near the river.	Nhà của Tom gần sông.
A little thought will tell you that the whole plan is out of the question.	Một chút suy nghĩ sẽ cho bạn biết rằng toàn bộ kế hoạch đều nằm ngoài dự đoán.
No one knows that Tom is an old scammer.	Không ai biết rằng Tom là một kẻ lừa đảo cũ.
I'm fed up with Tom's behavior.	Tôi chán ngấy cách cư xử của Tom.
The world has changed a lot in the past thirty years.	Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong ba mươi năm qua.
Tom is likely to be the last to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là người đến cuối cùng.
The last thing I want to do is cause you a problem.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là gây ra cho bạn một vấn đề.
Let's go to the park and feed the ducks.	Hãy đi đến công viên và cho vịt ăn.
Can't you close your trap in minutes?	Bạn không thể đóng bẫy của bạn trong vài phút?
The midterm elections are coming up.	Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra.
Tom shot Mary dead.	Tom đã bắn chết Mary.
Tom told Mary John didn't want to do that.	Tom nói với Mary John không muốn làm điều đó.
I want to be home by 2:30.	Tôi muốn về nhà trước 2:30.
Neither Tom nor Mary cooperated.	Cả Tom và Mary đều không hợp tác.
Do not surprise. 	Đừng ngạc nhiên.
You know that I can do whatever I want to do.	Bạn biết rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
I don't want to lie down.	Tôi không muốn nằm xuống.
I got to the point of giving up when I suddenly found a solution.	Tôi đã đến mức bỏ cuộc khi tôi bất ngờ tìm ra giải pháp.
Tom always says no.	Tom luôn nói không.
Tom will take a while, but he will eventually get over Mary.	Tom sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng anh ấy sẽ vượt qua được Mary.
How are others managing?	Những người khác đang quản lý như thế nào?
That has happened in a number of cases.	Điều đó đã xảy ra trong một số trường hợp.
Tom tends to try a little.	Tom có ​​xu hướng cố gắng một chút.
Tom should be the last to do it.	Tom phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom can't buy a car.	Tom không thể mua một chiếc xe hơi.
My shoulder hurts when I lift my arm.	Tôi đau vai khi tôi nhấc cánh tay lên.
Can survive only on rice and beans.	Có thể sống sót chỉ bằng gạo và đậu.
Tom says he hopes that will happen.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
There's a chance Tom won't do it.	Có khả năng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom and John are almost brothers.	Tom và John gần như là anh em.
I need to find Tom right now.	Tôi cần tìm Tom ngay bây giờ.
Tom and I didn't recognize each other at first.	Tom và tôi lúc đầu không nhận ra nhau.
It's fun to listen to music.	Thật là thú vị khi nghe nhạc.
It is not all expensive.	Nó không phải là tất cả đắt tiền.
Will you go?	Bạn sẽ đi chứ?
Tom also left.	Tom cũng bỏ đi.
Tom is a friend of a friend of a friend.	Tom là bạn của một người bạn của một người bạn.
This chair is not very comfortable.	Ghế này không thoải mái cho lắm.
The most beautiful cherry blossoms bloom in April.	Hoa anh đào nở đẹp nhất vào tháng Tư.
Tom doesn't seem to be a student here.	Tom dường như không phải là sinh viên ở đây.
Tom hopes that Mary will help us.	Tom mong rằng Mary sẽ giúp chúng ta.
We need to find out who he is and who he is working for.	Chúng tôi cần tìm hiểu xem anh ấy là ai và anh ấy đang làm việc cho ai.
I want you to admit that maybe you like Tom a little bit.	Tôi muốn bạn thừa nhận rằng có thể bạn thích Tom một chút.
I don't like that story.	Tôi không thích câu chuyện đó.
Some people went by train, and others by road.	Một số người đã đi bằng tàu hỏa, và những người khác đi bằng đường bộ.
I don't think we'll see each other again.	Tôi cho rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
I bought a laser pointer for a presentation.	Tôi đã mua một con trỏ laser cho bài thuyết trình.
This is not a time or place.	Đây không phải là thời gian hay địa điểm.
Tom annoys everyone with his constant complaints.	Tom làm mọi người khó chịu với những lời phàn nàn liên tục của mình.
You need to be at the meeting this afternoon.	Bạn cần phải có mặt tại cuộc họp chiều nay.
Tom says that Mary is not good enough for that.	Tom nói rằng Mary không đủ tốt để làm điều đó.
Tom didn't cry last night.	Tom đã không khóc đêm qua.
Tom likes to watch action movies.	Tom thích xem phim hành động.
Tom wanted Mary to do it, but she told him she wouldn't do it.	Tom muốn Mary làm điều đó, nhưng cô ấy nói với anh rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Tom isn't the only one here hungry.	Tom không phải là người duy nhất ở đây đói.
Did you know rotten eggs float?	Bạn có biết trứng thối nổi lên không?
Yesterday I was caught showering on my way home.	Hôm qua tôi bị bắt gặp đang tắm trên đường về nhà.
They won't find you.	Họ sẽ không tìm thấy bạn.
Tom doesn't have much energy today.	Hôm nay Tom không có nhiều năng lượng.
We can use all the luck we have.	Chúng ta có thể sử dụng tất cả những gì may mắn có được.
Tom got up earlier than usual.	Tom dậy sớm hơn mọi khi.
How long did it take you to write this book?	Bạn đã mất bao lâu để viết cuốn sách này?
Tom will never cry.	Tom sẽ không bao giờ khóc.
I'll be there in about 30 minutes.	Tôi sẽ đến trong khoảng 30 phút nữa.
Tom nervously entered.	Tom hồi hộp bước vào.
Tom advised Mary not to buy anything from that store.	Tom khuyên Mary không nên mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó.
Tom stretched out on a beach towel.	Tom nằm dài trên một chiếc khăn tắm biển.
I'm pretty sure Tom won't help you do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó.
I have been blacklisted.	Tôi đã bị đưa vào danh sách đen.
I think you're pulling my leg.	Tôi nghĩ rằng bạn đang kéo chân tôi.
I didn't wear a seat belt.	Tôi đã không thắt dây an toàn.
Tom wears white.	Tom mặc đồ trắng.
Pioneer men and women have a difficult life, and so do their children.	Những người đàn ông và phụ nữ tiên phong có một cuộc sống khó khăn, và con cái của họ cũng vậy.
I told you Tom didn't do that.	Tôi đã nói với bạn là Tom đã không làm điều đó.
Don't touch this.	Đừng chạm vào cái này.
Tom said that the box was too heavy to lift on its own.	Tom nói rằng chiếc hộp quá nặng để có thể tự mình nâng lên.
It's a pretty easy job.	Đó là một công việc khá dễ dàng.
Tom hasn't told me what to do.	Tom chưa nói với tôi phải làm gì.
I know that Tom knows I know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi biết cách làm điều đó.
That will show them.	Điều đó sẽ cho họ thấy.
I need to ask you about Tom.	Tôi cần hỏi bạn về Tom.
Tom knows what to do, doesn't he?	Tom biết phải làm gì, phải không?
They have no choice.	Họ không có lựa chọn.
Tom and I both started talking at the same time.	Tom và tôi đều bắt đầu nói chuyện cùng một lúc.
I think we have a great team this year.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một đội tuyệt vời trong năm nay.
Tom seemed to be fascinated by what was happening.	Tom dường như bị cuốn hút bởi những gì đang xảy ra.
Tom lost 70 pounds.	Tom giảm 70 pound.
Tom bought this truck the same day he got his driver's license.	Tom đã mua chiếc xe tải này cùng ngày anh ấy lấy bằng lái xe.
Tom knew that Mary was in prison.	Tom biết rằng Mary đã phải ngồi tù.
Tom said he was tired of waiting for Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi chờ Mary làm điều đó.
I don't think you're the kind of person who would do such things.	Tôi không nghĩ bạn là loại người sẽ làm những điều như vậy.
Tom started laughing and the others started laughing too.	Tom bắt đầu cười và những người khác cũng bắt đầu cười theo.
Tom made this for me.	Tom đã làm cái này cho tôi.
Do you think you can do it for me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi?
I think I know everything there is to know about this.	Tôi nghĩ rằng tôi biết tất cả mọi thứ cần biết về điều này.
I don't like the dress you're wearing.	Tôi không thích chiếc váy bạn đang mặc.
Tom won't be at home this weekend.	Cuối tuần này Tom sẽ không ở nhà.
Go horseback riding on Monday.	Hãy đi cưỡi ngựa vào thứ Hai.
Who do you think will win the tennis title this year?	Bạn nghĩ ai sẽ giành được danh hiệu quần vợt năm nay?
I offered to help Tom, but he said he didn't need any help.	Tôi đã đề nghị giúp đỡ Tom, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom got sick while in Boston.	Tom bị ốm khi ở Boston.
Tom asks Mary to continue doing what she is doing.	Tom yêu cầu Mary tiếp tục làm những gì cô ấy đang làm.
Did you know Tom fell in love with Mary?	Bạn có biết Tom đã yêu Mary?
Can you meet me at the canteen in ten minutes?	Bạn có thể gặp tôi ở căng tin trong mười phút nữa được không?
Drop anchor here.	Hãy thả neo ở đây.
Tom is still not qualified to do that.	Tom vẫn chưa đủ điều kiện để làm điều đó.
Tom buys clothes at a store on Park Street.	Tom mua quần áo tại một cửa hàng trên phố Park.
Tom worries that something is wrong.	Tom lo lắng rằng có điều gì đó không ổn.
Tom will be here next week.	Tom sẽ ở đây vào tuần tới.
I want to hear it from Tom.	Tôi muốn nghe nó từ Tom.
I think you're too old for Tom.	Tôi nghĩ bạn quá già so với Tom.
Tom told me he didn't think Mary needed to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không cần phải làm vậy.
I wish you could tell me what to do.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom says he has to stay at home.	Tom nói rằng anh ấy phải ở nhà.
We don't sell the house to Tom.	Chúng tôi không bán nhà cho Tom.
Tom certainly overestimates his own abilities.	Tom chắc chắn đánh giá quá cao khả năng của bản thân.
Maybe it would help if I talked to Tom.	Có lẽ sẽ hữu ích nếu tôi nói chuyện với Tom.
Tom is really decisive.	Tom thực sự rất quyết đoán.
I know Tom is different.	Tôi biết Tom thì khác.
I don't want to talk about what happened.	Tôi không muốn nói về những gì đã xảy ra.
Make sure you don't forget anyone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên bất kỳ ai.
I know that Tom doesn't know why Mary needs to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary cần phải làm điều đó một mình.
Tom is going to Boston soon.	Tom sẽ sớm đi Boston.
Our school starts at 7:15.	Trường học của chúng tôi bắt đầu lúc 7:15.
That man was taller than Mary.	Người đàn ông đó cao hơn Mary.
Tom has come to the office.	Tom đã đến văn phòng.
Why do you want to give that to Tom?	Tại sao bạn muốn cho Tom cái đó?
I'm sorry, I'm working on something else.	Tôi xin lỗi, tôi đang làm việc khác.
I realized I couldn't win.	Tôi nhận ra rằng mình không thể chiến thắng.
Do not worried. 	Đừng lo.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
Everyone hopes that Tom will win.	Mọi người đều hy vọng rằng Tom sẽ giành chiến thắng.
You should let Tom out of it.	Bạn nên để Tom ra khỏi nó.
Tom says Mary hopes you can do it for her.	Tom nói rằng Mary hy vọng bạn có thể làm điều đó cho cô ấy.
I have a friend who has a motorbike license.	Tôi có một người bạn có bằng lái xe máy.
Tom didn't tell me what time he planned to get there.	Tom không cho tôi biết anh ấy định đến đó vào thời gian nào.
You never know what will happen next.	Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Are you confusing margarine with butter?	Bạn có nhầm bơ thực vật với bơ không?
Do you know what you've just been allowed to happen?	Bạn có biết những gì bạn vừa được phép xảy ra không?
That's just fair.	Đó chỉ là công bằng.
When will Tom come home?	Khi nào Tom sẽ về nhà?
Tom plays rockabilly pretty well.	Tom chơi rockabilly khá giỏi.
Did you live in Australia when you were a child?	Bạn đã sống ở Úc khi bạn còn là một đứa trẻ?
Thank you for your attention to this matter.	Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho vấn đề này.
What kind of vegetables does Tom want to grow?	Tom muốn trồng loại rau gì?
This is not a pipe.	Đây không phải là một đường ống.
I know Tom is not a baseball fan.	Tôi biết Tom không phải là một fan hâm mộ bóng chày.
Cause of death was not given.	Nguyên nhân cái chết không được đưa ra.
Tom will finish it by 2:30.	Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom and Mary are not alone.	Tom và Mary không ở một mình.
Tom's answer was correct.	Câu trả lời của Tom đã đúng.
Broadcasters can talk quickly.	Phát thanh viên có thể nói chuyện nhanh chóng.
I doubt that Tom really meant what he said.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói.
I can talk about anything with my best friend.	Tôi có thể nói về bất cứ điều gì với người bạn thân nhất của tôi.
Tom didn't tell me I shouldn't do it.	Tom đã không nói với tôi rằng tôi không nên làm điều đó.
Doing the paperwork is often monotonous.	Làm các thủ tục giấy tờ thường đơn điệu.
What do you want me to pick up for you?	Bạn muốn tôi nhặt gì cho bạn?
Tom doesn't go fishing anymore.	Tom không đi câu cá nữa.
You don't know Tom shouldn't do that, right?	Bạn không biết Tom không nên làm điều đó, phải không?
Tom bought a cashmere sweater.	Tom mua một chiếc áo len cashmere.
It was hard to talk to Tom.	Thật khó để nói chuyện với Tom.
We will be watching Tom very closely.	Chúng tôi sẽ theo dõi Tom rất chặt chẽ.
Tom plays the devil's advocate in the brainstorming meeting.	Tom đóng vai người biện hộ cho quỷ dữ trong cuộc họp cân não.
I'm really tired, but I can't sleep.	Tôi thực sự mệt mỏi, nhưng tôi không thể ngủ được.
Tom has been studying French for a while.	Tom đã học tiếng Pháp một thời gian.
I might get in trouble if I do that.	Tôi có thể gặp rắc rối nếu tôi làm điều đó.
They are trying to help.	Họ đang cố gắng giúp đỡ.
Tom has to go back to Australia.	Tom phải trở lại Úc.
Tom found Mary.	Tom đã tìm thấy Mary.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
Tom pulled a flashlight out of his pocket and turned it on.	Tom rút đèn pin ra khỏi túi và bật nó lên.
Tom has a big mouth.	Tom có ​​một cái miệng lớn.
You know that I didn't do that.	Bạn biết rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom says he wishes Mary hadn't convinced John to do it.	Tom nói rằng anh ước Mary không thuyết phục John làm điều đó.
I have big hands.	Tôi có bàn tay lớn.
I'm not your wife.	Em không phải là vợ anh.
The menswear set is on sale this week at that department store.	Bộ quần áo nam được bán trong tuần này tại cửa hàng bách hóa đó.
Tom can be crucified.	Tom có ​​thể bị đóng đinh.
Tom never talked about Mary.	Tom chưa bao giờ nói về Mary.
I think Tom should be able to convince Mary to stop doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
You are always happy.	Bạn luôn hạnh phúc.
Tom drove slowly across the old bridge.	Tom lái xe chầm chậm qua cây cầu cũ.
Tom said that Mary is probably still excited.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn hào hứng.
The author of this book used to be my French teacher.	Tác giả của cuốn sách này từng là giáo viên dạy tiếng Pháp của tôi.
I didn't really think about that.	Tôi đã không thực sự nghĩ về điều đó.
Tom did what we asked him to do.	Tom đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom is painting a deck of cards.	Tom đang sơn bộ bài.
I'm ashamed I did that.	Tôi xấu hổ vì tôi đã làm điều đó.
Tom watched the squirrel.	Tom quan sát con sóc.
Do you know where Tom has lunch?	Bạn có biết Tom ăn trưa ở đâu không?
I parked on the left side of the road right in front of the school.	Tôi đậu xe bên trái đường ngay trước trường.
Tom won't stay long.	Tom sẽ không ở lại lâu đâu.
Let me give you an example to illustrate what I mean.	Hãy để tôi cho bạn một ví dụ để minh họa ý tôi muốn nói.
Tom gave me advice on which stocks to buy.	Tom đã cho tôi lời khuyên nên mua cổ phiếu nào.
Tom said Mary was too busy to do that.	Tom nói Mary quá bận để làm điều đó.
Tom thinks that Mary is still sleeping.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn đang ngủ.
Neither Tom nor Mary did it.	Cả Tom và Mary đều không làm điều đó.
Tom said that he always told Mary the truth.	Tom nói rằng anh ấy luôn nói với Mary sự thật.
Tom is the captain of this ship.	Tom là thuyền trưởng của con tàu này.
Tom is a very civic minded person.	Tom là một người rất có tư tưởng công dân.
Tom says that Mary is likely exempt from doing that.	Tom nói rằng Mary có khả năng được miễn làm điều đó.
I called and asked Tom if he knew when Mary would come.	Tôi gọi và hỏi Tom liệu anh ấy có biết khi nào Mary sẽ đến không.
I'm sorry I couldn't tell you more.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể nói với bạn nhiều hơn.
Tom was afraid Mary would say no.	Tom sợ Mary sẽ nói không.
Tom says they will postpone the picnic.	Tom nói rằng họ sẽ hoãn chuyến dã ngoại.
Do you have gas to lend me?	Bạn có xăng cho tôi mượn được không?
Don't leave here until you've done that.	Đừng rời khỏi đây cho đến khi bạn đã hoàn thành việc đó.
These problems will eventually be resolved.	Những vấn đề này cuối cùng sẽ được giải quyết.
Tom must be wondering why we're here.	Tom chắc hẳn đang thắc mắc tại sao chúng ta lại ở đây.
I don't think anyone would like Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ thích Tom.
Tom cooks for us.	Tom nấu ăn cho chúng tôi.
Tom never throws anything away.	Tom không bao giờ ném bất cứ thứ gì đi.
He moved to the office in Chiba.	Anh ấy chuyển đến văn phòng ở Chiba.
Tom told me he was happy that it was going to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Stuff today and starve tomorrow.	Thứ hôm nay và chết đói vào ngày mai.
I know that Tom is not a good musician.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
That's not what I'm doing.	Đó không phải là những gì tôi đang làm.
Tom should have been outside playing with the other kids.	Tom lẽ ra nên ở ngoài chơi với những đứa trẻ khác.
We helped Tom a lot.	Chúng tôi đã giúp Tom rất nhiều.
I don't know much about astronomy.	Tôi không biết nhiều về thiên văn học.
Tom told me he would never let me down.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng.
Tom told me not to tell you anything.	Tom đã nói với tôi rằng đừng nói với bạn bất cứ điều gì.
Tom invited me in.	Tom mời tôi vào.
There have been many cases of cholera this year.	Đã có nhiều trường hợp mắc bệnh tả trong năm nay.
Mary was diagnosed with breast cancer in October.	Mary được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 10.
Tom was born half a century ago.	Tom được sinh ra từ nửa thế kỷ trước.
Did you know Tom never does that again?	Bạn có biết Tom không bao giờ làm điều đó nữa không?
Tom finished his drink and then ordered another.	Tom uống hết đồ uống của mình và sau đó gọi một ly khác.
It breaks my heart to know that everything between us is over.	Thật đau lòng khi biết rằng mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc.
The cake is cooling on the counter.	Bánh đang nguội trên quầy.
I can't say I blame you.	Tôi không thể nói rằng tôi đổ lỗi cho bạn.
How did you get out of helping your dad clean the garage?	Làm thế nào bạn thoát ra khỏi việc giúp cha bạn dọn dẹp nhà để xe?
I have tried everything else.	Tôi đã thử mọi thứ khác.
What was the first novel written in Japanese?	Cuốn tiểu thuyết đầu tiên được viết bằng tiếng Nhật là gì?
Mary assumed the handbag was a gift from her husband.	Mary cho rằng chiếc túi xách là quà của chồng cô.
Tom is exempt.	Tom được miễn.
When I was in New York, I visited Brooklyn.	Khi tôi ở New York, tôi đã đến thăm Brooklyn.
Tom said that Mary should eat more vegetables.	Tom nói rằng Mary nên ăn nhiều rau hơn.
Tom probably knows how to swim.	Tom có ​​lẽ biết bơi.
You've gained a bit of weight, haven't you?	Bạn đã tăng cân một chút, phải không?
Just don't let it ever happen again.	Chỉ cần đừng để nó bao giờ xảy ra một lần nữa.
Tom's boat capsized.	Con thuyền Tom bị lật.
Tom is no longer a suspect.	Tom không còn là nghi phạm nữa.
Tom doesn't like watching late-night TV shows.	Tom không thích xem các chương trình truyền hình đêm khuya.
I don't think I really have to.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm như vậy.
Don't think you can escape the consequences.	Đừng nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi hậu quả.
This is a better way.	Đây là cách tốt hơn.
Tom seems to be an honest person.	Tom có ​​vẻ là một người trung thực.
Tom and Mary are both teachers here.	Tom và Mary đều là giáo viên ở đây.
I live in Boston now, but I'm a native of Chicago.	Bây giờ tôi sống ở Boston, nhưng tôi là người gốc Chicago.
The new microphone works better.	Micrô mới hoạt động tốt hơn.
I hope Tom enjoys doing it.	Tôi hy vọng Tom thích làm điều đó.
Both Tom and Mary came to lunch.	Cả Tom và Mary đều đến ăn trưa.
Tom was the only one of us who wasn't Canadian.	Tom là người duy nhất trong chúng tôi không phải là người Canada.
I'm glad to hear that you got the job.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đã nhận được công việc đó.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy không.
Tom plans to stay in Australia for a few weeks.	Tom dự định ở lại Úc trong vài tuần.
Tom said he thought he would be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
What a wonderful mess you got us into.	Thật là một mớ hỗn độn tuyệt vời mà bạn đã đưa chúng tôi vào.
Tom left the house as soon as Mary left.	Tom rời khỏi nhà ngay sau khi Mary rời đi.
Tom doesn't come here as often as before.	Tom không đến đây thường xuyên như trước nữa.
He's better off than he was ten years ago.	Anh ấy khá giả hơn so với mười năm trước.
Tom is indecisive.	Tom không quyết đoán.
It's strange that he dropped out of school.	Anh ấy nghỉ học mới là chuyện lạ.
Tom wanted to leave, but I convinced him to stay.	Tom muốn ra đi, nhưng tôi đã thuyết phục anh ấy ở lại.
Tom thinks he's a genius, but I disagree with him.	Tom nghĩ anh ấy là một thiên tài, nhưng tôi không đồng ý với anh ấy.
Have you seen the movie I told you about?	Bạn đã xem bộ phim mà tôi đã kể cho bạn nghe chưa?
Tom knew he was being watched.	Tom biết mình đang bị theo dõi.
Please help me fold these blankets.	Làm ơn giúp tôi gấp những chiếc chăn này.
They leaned out of the window to watch the parade.	Họ nghiêng mình ra khỏi cửa sổ để xem cuộc diễu hành.
I don't think Tom knows much about that.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về điều đó.
I don't think Tom will do it again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom teaches French linguistics.	Tom dạy ngôn ngữ học tiếng Pháp.
Thank you so much for volunteering.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì tình nguyện.
I'm riding a minivan.	Tôi đang đi xe tải nhỏ.
The picture hanging on the wall was drawn by Tom.	Bức tranh treo trên tường do Tom vẽ.
Tom is likely to leave soon.	Tom có ​​thể sẽ rời đi sớm.
Tom is silent.	Tom im lặng.
Tom was out.	Tom đã ra ngoài.
I can't hurt you.	Tôi không thể làm tổn thương bạn.
Tom says he knows that Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
That's not where I was last night.	Đó không phải là nơi tôi đã ở đêm qua.
He played the role of Hamlet.	Anh ấy đã đóng vai Hamlet.
I don't know why Tom hates Mary.	Tôi không biết tại sao Tom lại ghét Mary.
Please put your fingerprint here.	Vui lòng đặt dấu vân tay của bạn ở đây.
Tom drew a picture of a squirrel.	Tom đã vẽ một bức tranh về một con sóc.
Tom doesn't matter.	Tom không quan trọng.
Stop teasing Mary. 	Đừng trêu Mary nữa.
Can't you see she's about to cry?	Bạn không thấy cô ấy sắp khóc sao?
It's imitation leather.	Đó là chất liệu giả da.
I have decided to trust Tom.	Tôi đã quyết định tin tưởng Tom.
Don't make me hurt you again.	Đừng làm tôi tổn thương bạn một lần nữa.
Tom and Mary live in the suburbs.	Tom và Mary sống ở ngoại ô.
Tom is charged with kidnapping.	Tom bị buộc tội bắt cóc.
Tom says he can't remember the last time he watched a movie.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ lần cuối cùng anh ấy xem một bộ phim là khi nào.
I have noticed a change recently.	Tôi đã nhận thấy một sự thay đổi gần đây.
Looks like Tom and Mary ran away together.	Có vẻ như Tom và Mary đã bỏ trốn cùng nhau.
Tom will do it alone.	Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom will give us what we want.	Tom sẽ cho chúng ta những gì chúng ta muốn.
I know that Tom is a clever man.	Tôi biết rằng Tom là một người khéo léo.
I asked if I was really required to do that.	Tôi hỏi tôi có thực sự bắt buộc phải làm điều đó không.
Tom is really hungry.	Tom thực sự đói.
I really tired. 	Tôi thực sự mệt mỏi.
Today, I walked too much.	Hôm nay, tôi đã đi bộ quá nhiều.
It costs him $50 to rent a car in Hawaii.	Anh ta phải mất 50 đô la để thuê một chiếc xe hơi ở Hawaii.
Tom was unable to come up with any evidence to back up his claim.	Tom đã không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình.
We're not all that busy.	Tất cả chúng tôi không bận rộn như vậy.
You shouldn't listen to Tom.	Bạn không nên nghe Tom.
Tom is not good at making quick decisions.	Tom không giỏi trong việc đưa ra quyết định nhanh chóng.
Mary is wearing high heels today.	Hôm nay Mary đi giày cao gót.
I can hardly imagine that anyone would believe this.	Tôi khó tưởng tượng rằng có ai có thể tin được điều này.
Actually, I think he's a nice guy.	Trên thực tế, tôi nghĩ anh ấy là một chàng trai tốt.
I think Tom didn't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó.
You should eat now when you have the chance.	Bạn nên ăn ngay bây giờ khi bạn có cơ hội.
Tom did not study very well.	Tom học không tốt lắm.
Not everyone is as thoughtful as you.	Không phải ai cũng chu đáo như bạn đâu.
Tom is the one who helped me do that.	Tom là người đã giúp tôi làm điều đó.
In Japan, bowing when meeting someone is the right thing to do.	Ở Nhật Bản, cúi chào khi gặp ai đó là điều đúng đắn.
In 1955, the cancer returned and she died in 1956 at the age of 42.	Năm 1955, căn bệnh ung thư tái phát và bà mất năm 1956 ở tuổi 42.
I think Tom is a nice guy.	Tôi nghĩ Tom là người dễ mến.
Tom and Mary decide to play chess.	Tom và Mary quyết định chơi cờ vua.
I need to let Tom know.	Tôi cần cho Tom biết.
Tom is on pause.	Tom đang tạm ngừng.
If I had something to say, I would have said it.	Nếu tôi có điều gì đó để nói, tôi đã nói rồi.
I can see Tom still alive.	Tôi có thể thấy Tom vẫn còn sống.
I don't think Tom likes to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó một mình.
Tom is probably not as old as you think.	Tom có ​​lẽ không già như bạn nghĩ.
Don't hide in it.	Đừng trốn trong đó.
I think it's time for you to grow up.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải trưởng thành.
You can't scare me.	Bạn không thể làm tôi sợ.
Maybe you shouldn't.	Có lẽ bạn không nên làm vậy.
Tom will have to buy a new bicycle.	Tom sẽ phải mua một chiếc xe đạp mới.
Why do you think Tom doesn't do it?	Bạn nghĩ tại sao Tom không làm điều đó?
I had to stay after school and help clean up the classroom.	Tôi phải ở lại sau giờ học và giúp dọn dẹp lớp học.
Are you still going to stay here for a long time?	Bạn vẫn định ở đây lâu dài à?
I don't like this watch.	Tôi không thích chiếc đồng hồ này.
Tom hopes to find a solution to the problem soon.	Tom hy vọng sẽ sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Tell Tom I'm proud of him.	Nói với Tom rằng tôi tự hào về anh ấy.
Tom has not been able to contact Mary.	Tom không liên lạc được với Mary.
I don't want to help Tom do that today.	Tôi không muốn giúp Tom làm điều đó hôm nay.
Tom likes to do it whenever he's in Boston.	Tom thích làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy ở Boston.
Tom and Mary jump on the trampoline.	Tom và Mary nhảy trên tấm bạt lò xo.
I feel like I've seen this movie.	Tôi cảm thấy như tôi đã xem bộ phim này.
Tom is not strong enough.	Tom không đủ mạnh.
Tom hit Mary very hard.	Tom đánh Mary rất mạnh.
Tom said he felt like getting drunk.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn say.
"Did you do that yesterday?" 	"Hôm qua em có làm vậy không?"
"Yes, I did."	"Vâng, tôi đã làm."
Am I correct in assuming that you have done what we asked you to do?	Tôi có đúng khi cho rằng bạn đã làm xong những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm không?
Tom wasn't in Boston very long.	Tom không ở Boston lâu lắm.
We invite you to visit us in the summer.	Chúng tôi mời bạn đến thăm chúng tôi vào mùa hè.
Tom says it doesn't bother him at all.	Tom nói rằng nó không làm phiền anh ta cả.
At first, I didn't see how serious the problem was.	Ban đầu, tôi không thấy vấn đề nghiêm trọng như thế nào.
Most of the snakes on this island are harmless.	Hầu hết các loài rắn trên hòn đảo này đều vô hại.
How could you not know what's going on?	Làm thế nào bạn có thể không biết những gì đang xảy ra?
Shout out to me as soon as you're ready.	Hãy hét lên cho tôi ngay khi bạn sẵn sàng.
From now on I will never lie again.	Từ nay tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa.
The Panama Canal was built by the United States Army Corps of Engineers between 1904 and 1914.	Kênh đào Panama được xây dựng bởi Công binh Lục quân Hoa Kỳ từ năm 1904 đến năm 1914.
Tom was able to get some help.	Tom đã có thể nhận được một số trợ giúp.
You will answer the phone.	Bạn sẽ trả lời điện thoại.
My car won't start because it's cold.	Xe của tôi không nổ máy vì lạnh.
I know that you are worried.	Tôi biết rằng bạn đang lo lắng.
Tom tells Mary why John left.	Tom nói với Mary tại sao John lại bỏ đi.
I suspect that Tom is not really needed there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự cần thiết ở đó.
Does Tom know what he did was wrong?	Tom có ​​biết điều mình làm là sai không?
Tom separates the items into three stacks.	Tom tách các mục thành ba chồng.
Tom says he hopes Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không thắng.
I ask you to return my money.	Tôi yêu cầu bạn trả lại tiền cho tôi.
Everything has calmed down.	Mọi thứ đã lắng xuống.
Tom is the only one with a camera.	Tom là người duy nhất có máy ảnh.
I think Tom is jealous.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ghen tị.
Chester Arthur was once a successful lawyer.	Chester Arthur đã từng là một luật sư thành công.
Tom seems to have done a very good job.	Tom dường như đã làm một công việc rất tốt.
I know Tom doesn't know why I can't do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
I'm busy doing something important.	Tôi đang bận làm một việc quan trọng.
Some people say I'm a bit odd.	Một số người nói tôi hơi kỳ quặc.
I'm not like you.	Tôi không giống bạn.
Tom touched my arm.	Tom chạm vào cánh tay tôi.
We have been sitting here for over an hour.	Chúng tôi đã ngồi ở đây hơn một giờ.
There was no one but Tom waiting.	Không có ai ngoài Tom đợi.
How much are these two honey donuts?	Hai chiếc bánh rán mật ong này giá bao nhiêu?
I am sure of your success.	Tôi chắc chắn về thành công của bạn.
Have you ever seen an unidentified flying object?	Bạn có bao giờ thấy vật thể bay không xác định chưa?
We have no choice. 	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
I guess we'll have to walk.	Tôi đoán chúng ta sẽ phải đi bộ.
Tom had a girlfriend named Mary.	Tom đã có một người bạn gái tên là Mary.
Tom did not gain weight.	Tom không tăng cân.
I'm so glad I'm back.	Tôi rất vui vì tôi đã trở lại.
It's likely that Tom didn't do what you asked him to do.	Có khả năng Tom đã không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
No one knows how it will end.	Không ai biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
It was a big shock.	Đó là một cú sốc lớn.
Shut up, Tom. 	Im đi, Tom.
You are spoiling everything!	Bạn đang làm hỏng mọi thứ!
Tom didn't do it voluntarily.	Tom đã không tự nguyện làm điều đó.
No one here dances as well as you.	Không ai ở đây nhảy giỏi như bạn.
She is digging her own grave.	Cô ấy đang tự đào mồ chôn mình.
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
I'm glad you told me how to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I'm not going anywhere.	Tôi không định đi đâu cả.
I will do it manually.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách thủ công.
Tom accidentally shot Mary while he was cleaning his gun.	Tom đã vô tình bắn Mary khi anh ta đang lau súng.
Fortunately, Tom has some money that I can borrow.	May mắn thay, Tom có ​​một số tiền mà tôi có thể vay.
Tom is charming.	Tom thật quyến rũ.
I don't know anyone who hates Tom.	Tôi không biết ai ghét Tom.
Tom didn't take off his shirt.	Tom không cởi áo.
Tom says he knows who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
Did Tom tell you why he wanted to leave early?	Tom có ​​nói cho bạn biết tại sao anh ấy muốn về sớm không?
Do you like anchovies?	Bạn có thích cá cơm không?
I don't think we can wait until Monday.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể đợi đến thứ Hai.
That's not why I came to Boston.	Đó không phải là lý do tôi đến Boston.
It is not worth fixing this camera.	Nó không đáng để sửa chữa máy ảnh này.
Tom told me that Mary was not his type.	Tom nói với tôi rằng Mary không phải là mẫu người của anh ấy.
I wouldn't feel right about it.	Tôi sẽ không cảm thấy đúng về nó.
Tom ordered one.	Tom đã đặt một cái.
Tom expects Mary to solve the problem.	Tom mong Mary giải quyết vấn đề.
Tom likes the same kind of music as Mary.	Tom thích thể loại âm nhạc giống như Mary.
Even now, I still think that I want to see you from time to time. 	Ngay cả bây giờ, tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ rằng tôi muốn gặp bạn.
Not the friend of today, but the friend that I remember from the past.	Không phải bạn của ngày hôm nay, mà là bạn mà tôi nhớ về quá khứ.
Tom took Mary out.	Tom đưa Mary đi chơi.
Tom thinks Mary knows who actually did it.	Tom nghĩ rằng Mary biết ai đã thực sự làm điều đó.
Tom doesn't have enough time to do that today.	Hôm nay Tom không có đủ thời gian để làm việc đó.
Tom grew up in a small village.	Tom lớn lên trong một ngôi làng nhỏ.
Tom made it clear that we had to do it.	Tom đã nói rõ rằng chúng tôi phải làm điều đó.
Tom is still a taxi driver in Australia.	Tom vẫn là một tài xế taxi ở Úc.
Tom has caused a lot of problems here.	Tom đã gây ra rất nhiều vấn đề ở đây.
Tom can always try to do it alone.	Tom luôn có thể thử làm điều đó một mình.
It is in this room that the summit will be held.	Chính trong căn phòng này, hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức.
A bus pulled up in front of the hotel.	Một chiếc xe buýt tấp vào trước khách sạn.
Tom is paying attention.	Tom đang chú ý.
You're motivated, aren't you?	Bạn có động lực, phải không?
Tom mumbled.	Tom lầm bầm.
Tom loves it in Australia.	Tom yêu thích nó ở Úc.
Reception not good.	Lễ tân không tốt.
Apparently Tom didn't agree to do that.	Rõ ràng là Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Tom tried to pull the splinter out of Mary's finger.	Tom cố gắng kéo chiếc dằm ra khỏi ngón tay của Mary.
The big question is how Tom feels.	Câu hỏi lớn là Tom cảm thấy thế nào.
Tom said he wished he hadn't asked Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom seems to know everything.	Tom dường như biết mọi thứ.
Tom tries to resist arrest.	Tom cố gắng chống lại việc bắt giữ.
Tom is not the only one to solve the puzzle.	Tom không phải là người duy nhất giải được câu đố.
Tom loves it in Boston.	Tom thích nó ở Boston.
It's not something everyone can do.	Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được.
I didn't have a good day.	Tôi đã không có một ngày tốt lành.
I don't have to follow Tom all the time.	Tôi không cần phải theo dõi Tom mọi lúc.
Tom and Mary made sandwiches.	Tom và Mary đã làm bánh mì sandwich.
Tom said that Mary thought he was the only one who knew how to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ anh là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom won't let anyone do anything for Mary.	Tom sẽ không để bất kỳ ai làm bất cứ điều gì cho Mary.
That is a powerful idea.	Đó là một ý tưởng mạnh mẽ.
I hope I have a chance to come to Australia.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội đến Úc.
I'm tired of being treated like a child.	Tôi mệt mỏi vì bị đối xử như một đứa trẻ.
I hope that's true.	Tôi hy vọng đó là sự thật.
Is that you I heard singing in the shower?	Đó có phải là bạn mà tôi đã nghe thấy đang hát trong lúc tắm không?
Tom is walking at a very fast speed.	Tom đang đi với một tốc độ rất nhanh.
We have a birdbath in our garden.	Chúng tôi có một bể tắm chim trong vườn của chúng tôi.
I heard Tom open the door.	Tôi nghe thấy tiếng Tom mở cửa.
Tom is a madman.	Tom là một người điên.
Tom is an amateur boxer, right?	Tom là một võ sĩ nghiệp dư, phải không?
I've never been good with numbers.	Tôi chưa bao giờ giỏi với các số liệu.
Tom is conservative.	Tom là người bảo thủ.
Tom always asks me to buy him something.	Tom luôn yêu cầu tôi mua cho anh ấy một thứ gì đó.
Most of my friends are not married.	Hầu hết bạn bè của tôi đều không kết hôn.
I don't know we have to be quiet here.	Tôi không biết chúng ta phải yên lặng ở đây.
I'm not the only one here allowed to do that.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây được phép làm điều đó.
That's what Tom is most afraid of.	Đó là điều mà Tom sợ nhất.
Koalas have large, hairy ears.	Gấu túi có đôi tai lớn và nhiều lông.
We'll go with Tom.	Chúng tôi sẽ đi với Tom.
There is some talk of a compromise.	Có một số cuộc nói chuyện về một thỏa hiệp.
I will read more tomorrow.	Tôi sẽ đọc thêm vào ngày mai.
I want to live in Boston with my family.	Tôi muốn sống ở Boston với gia đình.
Can you pass this letter to Tom?	Bạn có thể chuyển bức thư này cho Tom không?
Despite the heavy traffic, we arrived on time.	Bất chấp giao thông đông đúc, chúng tôi đến đúng giờ.
Tom won't leave Mary with you.	Tom sẽ không để Mary với bạn.
The police believe that Tom did not die of natural causes.	Cảnh sát tin rằng Tom không chết vì nguyên nhân tự nhiên.
I know Tom knows that Mary is the one who did it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
How thoughtful of you to remind me of my promise.	Thật chu đáo về bạn để nhắc nhở tôi về lời hứa của tôi.
We are still not convinced that we should do it.	Chúng tôi vẫn chưa bị thuyết phục rằng chúng tôi nên làm điều đó.
Tom went to Boston to promote his new book.	Tom đã đến Boston để quảng cáo cho cuốn sách mới của mình.
I think Tom will be very excited.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất phấn khích.
I'm sure Tom wants to do it again.	Tôi chắc chắn rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom has to decide immediately.	Tôi không nghĩ Tom phải quyết định ngay lập tức.
Tom shot himself in the knee.	Tom tự bắn vào đầu gối.
Tom says he wishes you knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn biết cách làm điều đó.
Tom can't listen to music without tapping his feet.	Tom không thể nghe nhạc nếu không gõ vào chân.
I don't think you're doing it as well as you can a little help.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó tốt như bạn có thể có một chút giúp đỡ.
Obviously that's what you want.	Rõ ràng đó là những gì bạn muốn.
The hypnotist made Tom's stomach crawl.	Nhà thôi miên khiến Tom sởn gai ốc.
The way Tom smiles is annoying.	Cách Tom cười thật khó chịu.
Tom is blessed with a cheerful personality.	Tom được may mắn với một tính cách vui vẻ.
After the crash, the police told the crowd to stay behind.	Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát đã nói với đám đông rằng hãy lùi lại phía sau.
That is not very original.	Đó không phải là rất nguyên bản.
It's been six o'clock.	Đã sáu giờ rồi.
That's all I needed to hear.	Đó là tất cả những gì tôi cần nghe.
We can handle Tom.	Chúng tôi có thể xử lý Tom.
I think Tom can sympathize.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thông cảm.
You'll be OK. 	Bạn sẽ ổn thôi.
Do not worried.	Đừng lo.
Does Tom want to sing?	Tom có ​​muốn hát không?
Tom hopes Mary won't be disqualified.	Tom hy vọng Mary sẽ không bị loại.
Tom is not satisfied with the way the painters paint his office.	Tom không hài lòng với cách các họa sĩ vẽ văn phòng của mình.
I'm sure Tom has a pension.	Tôi chắc rằng Tom có ​​lương hưu.
I know Tom probably won't need to.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không cần làm vậy.
Tom could have complained, but he didn't.	Tom có ​​thể đã phàn nàn, nhưng anh ấy đã không.
Tom's mother passed away just a week before Tom graduated from college.	Mẹ của Tom qua đời chỉ một tuần trước khi Tom tốt nghiệp đại học.
It's a movie worth watching.	Đó là một bộ phim đáng xem.
Tom is not bossy.	Tom không hách dịch.
Tom's roommate often leaves dirty dishes in the sink.	Bạn cùng phòng của Tom thường để bát đĩa bẩn trong bồn rửa.
I'm sure we'll find a solution.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
Tom fell asleep during class.	Tom ngủ gật trong giờ học.
Tom was as worried as Mary.	Tom cũng lo lắng như Mary.
Tom should have chosen to do something else.	Tom lẽ ra nên chọn làm điều gì đó khác.
Tom didn't want to play any of the songs that Mary requested.	Tom không muốn chơi bất kỳ bài hát nào mà Mary yêu cầu.
What is your favorite racing game?	Trò chơi đua xe yêu thích của bạn là gì?
Tom hit the ball out onto the field.	Tom đánh bóng ra ngoài sân.
I admire your spirit.	Tôi khâm phục tinh thần của bạn.
How did you know Tom will be released from prison today?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ được ra tù ngày hôm nay?
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn khỏe.
The situation is unbearable.	Tình hình là không thể chịu đựng được.
He faked his death and forged a new identity.	Anh ta đã làm giả cái chết của mình và giả mạo một danh tính mới.
How did Tom propose to do it?	Làm thế nào mà Tom đề xuất làm điều đó?
I hope next time Tom is more careful.	Tôi hy vọng lần sau Tom cẩn thận hơn.
The exceptions prove the rule.	Các trường hợp ngoại lệ chứng minh quy luật.
You should forget about Tom.	Bạn nên quên Tom.
Tom needs someone who understands him.	Tom cần một người hiểu anh ấy.
The seat is adjustable.	Ghế có thể điều chỉnh.
I don't think Tom is as rich as most people think.	Tôi không nghĩ Tom giàu có như hầu hết mọi người nghĩ.
Tom hopes to inherit a lot of money when his mother dies.	Tom hy vọng sẽ được thừa kế nhiều tiền khi mẹ anh qua đời.
Why don't we have a party?	Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc?
Neither Tom nor Mary agreed to help.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý giúp đỡ.
Tom helped Mary up from the floor.	Tom đã giúp Mary đứng dậy khỏi sàn.
Tom plays baseball every day.	Tom chơi bóng chày mỗi ngày.
Tom will do it today too.	Tom cũng sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
It won't be easy to do that.	Sẽ không dễ dàng gì để làm được điều đó.
I am very upset with Tom.	Tôi rất khó chịu với Tom.
Tom is not very fat.	Tom không béo lắm.
This lid is so tight that I can't open it.	Cái nắp này quá chặt khiến tôi không thể mở được.
Tom is remodeling his house.	Tom đang sửa sang ngôi nhà của mình.
You have lost some blood.	Bạn đã mất một ít máu.
You know where to find me if you need anything.	Bạn biết nơi để tìm tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì.
Do you know who will be here today?	Bạn có biết ai sẽ ở đây hôm nay không?
Tom and I were able to help Mary do what she had to do.	Tom và tôi đã có thể giúp Mary làm những gì cô ấy phải làm.
Tom talked to Mary.	Tom đã nói chuyện với Mary.
He's about your age.	Anh ấy trạc tuổi bạn.
How far can you swim underwater in one breath?	Bạn có thể bơi bao xa dưới nước trong một lần thở?
Tom drove back to Mary's house.	Tom lái xe trở lại nhà Mary.
How much time will Tom spend in Boston?	Tom sẽ dành bao nhiêu thời gian ở Boston?
Tom wants to give Mary a second chance.	Tom muốn cho Mary cơ hội thứ hai.
Are you sure you won't come with me?	Bạn có chắc là bạn sẽ không đi cùng tôi không?
I don't want to help Tom today.	Tôi không muốn giúp Tom hôm nay.
This is the coldest winter in twenty years.	Đây là mùa đông lạnh nhất trong hai mươi năm.
I hope Tom can help me.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giúp tôi.
I don't think I've ever heard Tom sing.	Tôi không nghĩ mình đã từng nghe Tom hát.
We have reported his disappearance.	Chúng tôi đã báo cáo sự mất tích của anh ấy.
We're running out of water.	Chúng ta sắp cạn kiệt nước.
That is a question we are all asking ourselves.	Đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều đang tự hỏi mình.
It was an adventure going down the river on a raft.	Đó là một cuộc phiêu lưu đi xuống sông trên một chiếc bè.
It was the most enjoyable internship.	Đó là kỳ thực tập thú vị nhất.
I can't remember how to use this.	Tôi không thể nhớ cách sử dụng cái này.
Let's approach this issue from a different angle.	Hãy tiếp cận vấn đề này từ một góc độ khác.
It will cost you more to fix it than you have to buy a new one.	Bạn sẽ tốn nhiều tiền hơn để sửa nó hơn là bạn phải mua một cái mới.
Tom slipped and almost fell.	Tom trượt chân và suýt ngã.
I know that Tom knows that Mary should do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
I want to invest in an index fund.	Tôi muốn đầu tư vào quỹ chỉ số.
Tom doesn't seem very interested.	Tom có ​​vẻ không quan tâm lắm.
Tom says he doesn't think Mary actually did it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự đã làm điều đó.
That's why they pay us big sums.	Đó là lý do tại sao họ trả cho chúng tôi những khoản tiền lớn.
If you have a question, please raise your right hand.	Nếu bạn có một câu hỏi, xin vui lòng giơ tay phải của bạn.
Tom got that recipe from Mary.	Tom lấy công thức đó từ Mary.
Close your eyes and let me know what you hear.	Nhắm mắt lại và cho tôi biết những gì bạn nghe được.
They clearly pose no threat.	Chúng rõ ràng không gây ra mối đe dọa nào.
What kind of dog does Tom have?	Tom có ​​loại chó gì?
Both Tom and Mary knew that was not true.	Cả Tom và Mary đều biết rằng điều đó không đúng.
You think Tom didn't die of natural causes?	Bạn cho rằng Tom không chết vì nguyên nhân tự nhiên?
Tom is playing with his cat.	Tom đang chơi với con mèo của mình.
Tom and Mary have different personalities.	Tom và Mary có tính cách khác nhau.
Tom says he likes it in Australia.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở Úc.
Tom got in Mary's way.	Tom đã cản đường Mary.
I hope this is not a mistake.	Tôi hy vọng đây không phải là một sai lầm.
Tom's condition is not good.	Tình trạng của Tom không tốt.
I doubt that Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom says he's ready to make some changes.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng thực hiện một số thay đổi.
Tom didn't tell us where he parked his car.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy đã đậu xe ở đâu.
I should have known that you wouldn't want to see me.	Tôi nên biết rằng bạn sẽ không muốn nhìn thấy tôi.
When you're done, you can leave.	Khi bạn hoàn thành, bạn có thể rời đi.
Is there anything we can do to help?	Có bất cứ điều gì mà chúng tôi có thể làm để giúp đỡ?
Tom is outside, playing with his brothers.	Tom đang ở bên ngoài, chơi với các anh trai của mình.
Why don't you wear a sweater today?	Tại sao bạn không mặc một chiếc áo len hôm nay?
Tom was fired from his job last week.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình vào tuần trước.
Tom has a forgiving nature.	Tom có ​​một bản chất tha thứ.
I think Tom is sure that's what Mary needs to do.	Tôi nghĩ Tom chắc chắn đó là điều Mary cần làm.
Tom can't live here anymore.	Tom không thể sống ở đây nữa.
Tom tells everyone that he has been starved.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bị bỏ đói.
I didn't realize that Tom would try to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
I don't know when Tom will be back.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ trở lại.
How do I tell Tom this?	Làm thế nào để tôi nói với Tom điều này?
I wonder if you could possibly help me.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể có thể giúp tôi.
You are satisfied with your life, aren't you?	Bạn hài lòng với cuộc sống của mình, phải không?
I haven't said you can leave.	Tôi chưa nói rằng bạn có thể rời đi.
I doubt that I will be able to do that.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is not sitting on the couch.	Tom không ngồi trên ghế dài.
There is a rock on the floor.	Có một tảng đá trên sàn.
It won't happen to Tom.	Nó sẽ không xảy ra với Tom.
This is not what I want to do.	Đây không phải là điều tôi muốn làm.
Tom chased after me.	Tom đuổi theo tôi.
Tom doesn't want to have children.	Tom không muốn có con.
Tom said he did it three times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó ba lần.
You can't blame her for not knowing what she hasn't been taught.	Bạn không thể trách cô ấy vì không biết những gì cô ấy chưa được dạy.
Tom tells Mary that he believes what John says.	Tom nói với Mary rằng anh ấy tin những gì John nói.
Tom basking in the sun.	Tom phơi mình dưới nắng.
Tom is having lunch with the sheriff.	Tom đang ăn trưa với cảnh sát trưởng.
Why don't you bring it home?	Sao bạn không mang nó về nhà?
The train arrived 30 minutes late.	Tàu đến trễ 30 phút.
Tom rarely forgets to do anything.	Tom hiếm khi quên làm bất cứ điều gì.
Don't you hear?	Bạn không nghe à?
I think Tom will win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
Is it true that Tom kissed you?	Có đúng là Tom đã hôn bạn không?
I must say I feel very safe in Boston.	Tôi phải nói rằng tôi cảm thấy rất an toàn ở Boston.
I wouldn't be surprised if we saw Tom there.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tôi thấy Tom ở đó.
Tom is the person we are looking for.	Tom là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Tom doesn't have enough time to do everything that needs to be done.	Tom không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I'll go inside right now.	Tôi sẽ vào trong ngay bây giờ.
Do you know Tom's intentions?	Bạn có biết ý định của Tom không?
If there is anything urgent, you can contact me.	Nếu có gì khẩn cấp, bạn có thể liên hệ với tôi.
That is all what I have.	Đó là tất cả những gì tôi có.
He felt as if he were in a dream.	Anh cảm thấy như thể mình đang ở trong một giấc mơ.
If I had known that Tom needed help, I would have helped him.	Nếu tôi biết rằng Tom cần giúp đỡ, tôi đã có thể giúp anh ấy.
What position does Tom hold?	Tom giữ chức vụ gì?
I'm fed up with this system.	Tôi chán ngấy với hệ thống này.
I will never forget what Tom did for me.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Tom đã làm cho tôi.
I'm not really sure what this is.	Tôi không thực sự chắc chắn đây là gì.
Tom told me I could do it if I wanted to.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể làm điều đó nếu tôi muốn.
Tom is a good chess player.	Tom là một người chơi cờ giỏi.
Is this the right window to cash travelers checks?	Đây có phải là cửa sổ phù hợp để thanh toán séc du lịch bằng tiền mặt không?
Tom has no friends in Boston.	Tom không có bạn bè nào ở Boston.
Tom and Mary are eating.	Tom và Mary đang ăn.
Do you think Tom is dead?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã chết?
Tom's heart started pounding.	Tim Tom bắt đầu đập thình thịch.
Nothing is changed.	Không có gì được thay đổi.
Tom said he wished he hadn't left the windows unlocked.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để cửa sổ mở khóa.
I want to go swimming with Tom, but I can't.	Tôi muốn đi bơi với Tom, nhưng tôi không thể.
Tom won't be coming home tonight.	Tom sẽ không về nhà tối nay.
Tom loves the beach.	Tom yêu bãi biển.
I think Tom doesn't want to go out with his friends two nights in a row.	Tôi nghĩ Tom không muốn đi chơi với các bạn hai đêm liên tiếp.
My thoughts and prayers are with you and your family.	Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi là với bạn và gia đình của bạn.
I know that Tom can convince Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
Tom wants to take a picture of Mary, but she doesn't want him.	Tom muốn chụp ảnh Mary, nhưng cô không muốn anh ta.
She won't explain it to them.	Cô ấy sẽ không giải thích điều đó cho họ.
I think you should send Tom to Australia.	Tôi nghĩ bạn nên gửi Tom đến Úc.
Tom still won't discuss what happened.	Tom vẫn sẽ không thảo luận về những gì đã xảy ra.
I heard you play.	Tôi đã nghe bạn chơi.
I don't like Australia very much.	Tôi không thích Úc cho lắm.
It is difficult to convey the meaning correctly.	Rất khó để truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác.
I don't know where Tom got that.	Tôi không biết Tom lấy cái đó ở đâu.
Don't forget what Tom said last week.	Đừng quên những gì Tom đã nói vào tuần trước.
How did Tom get the news?	Làm thế nào mà Tom nhận được tin tức?
You feel nervous, don't you?	Bạn cảm thấy lo lắng, phải không?
I don't know where you work.	Tôi không biết bạn làm việc ở đâu.
I object to paying bills.	Tôi phản đối việc thanh toán hóa đơn.
Tom is not joking.	Tom không đùa đâu.
Tom could have called the police, but he didn't.	Tom có ​​thể đã gọi cảnh sát, nhưng anh ấy đã không.
Tom is treated differently because he is a foreigner.	Tom bị đối xử khác biệt vì anh ấy là người nước ngoài.
It is understandable that you should feel this way.	Có thể hiểu được rằng bạn nên cảm thấy như vậy.
I didn't know that Tom didn't really want to do it yesterday.	Tôi không biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
You don't seem particularly nervous.	Bạn không có vẻ lo lắng đặc biệt.
I didn't know we wouldn't have enough time to do that yesterday.	Tôi không biết rằng chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó vào ngày hôm qua.
Bring back Tom.	Mang Tom trở lại.
The beggar turned out to be a thief.	Người ăn xin hóa ra là một tên trộm.
You will feel cold.	Bạn sẽ cảm thấy lạnh.
I know that Tom will be fired if he does.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị sa thải nếu anh ta làm vậy.
I want you to do it with Tom.	Tôi muốn bạn làm điều đó với Tom.
The kitchen always smells good when Tom is around.	Căn bếp luôn có mùi thơm khi có Tom ở bên.
I can convince Tom to do it.	Tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I assume Tom told you I was going to be here.	Tôi cho rằng Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ ở đây.
Tom comes home after midnight.	Tom về nhà sau nửa đêm.
Do you think anyone else in your office will get married this year?	Bạn có nghĩ rằng có ai khác trong văn phòng của bạn sẽ kết hôn trong năm nay không?
He couldn't do it.	Anh ấy không thể làm được.
You will hardly meet Tom.	Bạn sẽ khó gặp Tom.
My dream is to take a trip around the world.	Ước mơ của tôi là thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới.
Tom was too scared to walk home alone.	Tom sợ quá không dám đi bộ về nhà một mình.
You will have to get used to working with Tom.	Bạn sẽ phải làm quen với việc làm việc với Tom.
I hope that I can come to Boston soon.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể đến Boston sớm.
Tom wants to try it.	Tom muốn thử nó.
I didn't know we had to do it without Tom.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó mà không có Tom.
I thought you didn't drink.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đã không uống.
Tom is a retired dentist.	Tom là một nha sĩ đã nghỉ hưu.
You're not fooling anyone, are you?	Bạn không lừa ai cả, phải không?
Tom's father forced Tom to sell his motorbike.	Cha của Tom đã bắt Tom phải bán chiếc xe máy của mình.
I hope that Tom and Mary don't get here anytime soon.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary không đến đây sớm.
Rail service was suspended because of the fog.	Dịch vụ đường sắt đã bị đình chỉ vì sương mù.
Tom has been trained.	Tom đã được luyện tập.
I did some testing to figure out why Tom was in jail.	Tôi đã thực hiện một số kiểm tra để tìm ra lý do tại sao Tom lại phải ngồi tù.
He still doesn't know.	Anh ấy vẫn chưa biết.
Does not show your card.	Không hiển thị thẻ của bạn.
I have been there before.	Tôi đã ở đó trước đây.
What is that machine for?	Cái máy đó để làm gì?
Tell me what's going on at home.	Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà.
Did you know Tom needs to do it?	Bạn có biết Tom cần phải làm điều đó?
The book Tom lent me was interesting.	Cuốn sách Tom cho tôi mượn thật thú vị.
I told everyone about the party.	Tôi đã nói với mọi người về bữa tiệc.
I don't think Tom is lazy.	Tôi không nghĩ rằng Tom lười biếng.
People say I'm crazy.	Mọi người nói tôi điên.
Tom has a bad habit of jumping to conclusions.	Tom có ​​một thói quen xấu là nhảy đến kết luận.
Tom wasn't the only one who missed the meeting.	Tom không phải là người duy nhất bỏ lỡ cuộc họp.
My mother had no choice but to part with her diamond ring.	Mẹ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia tay chiếc nhẫn kim cương của bà.
When was the last time you grilled meat?	Lần cuối cùng bạn nướng thịt là khi nào?
You don't seem to like spinach.	Bạn có vẻ không thích rau bina.
Tom has all kinds of problems.	Tom có ​​tất cả các loại vấn đề.
You don't want to see me anymore, do you?	Bạn không muốn gặp tôi nữa phải không?
I was stoned.	Tôi đã bị ném đá.
Tom is a very talented kid.	Tom là một đứa trẻ rất tài năng.
Tell me, Tom.	Kể cho tôi nghe đi, Tom.
Will Tom join us?	Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Tom will be punished for what he did.	Tom sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
When noon here, it is 3 pm. 	Khi buổi trưa ở đây, là 3 giờ chiều.
in Boston.	ở Boston.
Tom won the contest last year.	Tom đã thắng cuộc thi năm ngoái.
Tom put the book in his bag.	Tom cất cuốn sách vào trong cặp của mình.
You have done a wonderful job.	Bạn đã hoàn thành một công việc tuyệt vời.
You don't like living with your parents, do you?	Bạn không thích sống với cha mẹ của bạn, phải không?
I can't order you to do that.	Tôi không thể ra lệnh cho bạn làm điều đó.
Tom and I have known each other for many years.	Tôi và Tom đã biết nhau nhiều năm.
I don't have clean socks.	Tôi không có đôi tất sạch.
I hate spiders.	Tôi ghét nhện.
This is a fake diamond.	Đây là một viên kim cương giả.
How much do QA professionals make?	Các chuyên gia kiểm tra chất lượng kiếm được bao nhiêu?
Tom wondered how Mary could eat everything on her plate.	Tom tự hỏi làm cách nào Mary có thể ăn hết mọi thứ trên đĩa của mình.
Maybe Tom will like it there.	Có lẽ Tom sẽ thích nó ở đó.
Tom should have known better than asking Mary for a loan.	Tom nên biết tốt hơn là hỏi Mary cho vay.
Tom seems to know how to do it.	Tom dường như biết cách làm điều đó.
Tom has an old felt hat that he always wears when it rains.	Tom có ​​một chiếc mũ phớt cũ mà anh ấy luôn đội khi trời mưa.
Why is the door locked?	Tại sao cửa bị khóa?
Tom says he will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sớm thôi.
Tom says he doesn't know French.	Tom nói rằng anh ấy không biết tiếng Pháp.
Please step back from the edge of the platform.	Vui lòng lùi lại từ mép của nền tảng.
I'm still upset with you.	Tôi vẫn còn khó chịu với bạn.
Just remember that I love you.	Chỉ cần nhớ rằng tôi yêu bạn.
That's what she said.	Đó là những gì cô ấy nói.
Just a short drive to Tom's house.	Chỉ cần lái xe một đoạn ngắn là đến nhà Tom.
You should thank Tom.	Bạn nên cảm ơn Tom.
Tom is in Boston this year.	Tom đang ở Boston năm nay.
Tom looked embarrassed.	Tom có ​​vẻ ngượng ngùng.
I thought you wanted to send this message to someone else.	Tôi nghĩ bạn muốn gửi tin nhắn này cho người khác.
Don't click that link.	Đừng nhấp vào liên kết đó.
What is the name of the twelve months of the year?	Tên của mười hai tháng trong năm là gì?
Tom and Mary spent the afternoon just driving around town.	Tom và Mary đã dành cả buổi chiều chỉ để lái xe quanh thị trấn.
There's someone there.	Có ai đó ở đó.
Tom said that he knew that something bad was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
When I get out of prison, I don't intend to commit any more crimes.	Khi tôi ra khỏi tù, tôi không có ý định phạm tội nữa.
Mary was respected by everyone.	Mary được mọi người kính trọng.
I can hardly remember Tom.	Tôi khó có thể nhớ Tom.
Are you still driving the car your grandfather gave you?	Bạn vẫn đang lái chiếc xe mà ông của bạn đã cho bạn?
Tom is irresponsible, isn't he?	Tom thật vô trách nhiệm, phải không?
Tom had a heart attack while shoveling snow on his roof.	Tom đã lên cơn đau tim khi đang xúc tuyết trên mái nhà của mình.
Tom and Mary should both do it.	Tom và Mary đều nên làm điều đó.
Tom brought his guitar.	Tom đã mang theo cây đàn của mình.
Tom told me he wanted to change his name.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đổi tên.
Tom was robbed while walking late at night.	Tom bị cướp khi đang đi dạo vào đêm khuya.
Where is your important person?	Người quan trọng của bạn đâu?
Tom agrees that it can happen.	Tom đồng ý rằng nó có thể xảy ra.
Tom denied he stole the money.	Tom phủ nhận anh ta đã đánh cắp tiền.
I can't explain why that happened.	Tôi không thể giải thích tại sao điều đó lại xảy ra.
Mary was sitting in front of the mirror, combing her hair.	Mary đang ngồi trước gương, chải tóc.
Tom doesn't know much about that.	Tom không biết nhiều về điều đó.
I don't understand what you are asking me to do.	Tôi không hiểu bạn đang yêu cầu tôi làm gì.
I have never tasted anything like this before.	Tôi chưa bao giờ nếm bất cứ thứ gì như thế này trước đây.
The cardinals elected a new pope.	Các hồng y đã bầu một giáo hoàng mới.
I don't see anything there.	Tôi không thấy gì ở đó.
Do you really think I will help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ giúp bạn?
You will be able to read this book easily.	Bạn sẽ có thể đọc cuốn sách này một cách dễ dàng.
Tom, I found the picture you were looking for.	Tom, tôi đã tìm thấy bức tranh mà bạn đang tìm kiếm.
I can't help Tom anymore.	Tôi không thể giúp Tom được nữa.
It's fun to take a car ride.	Thật thú vị khi tham gia một chuyến đi trên ô tô.
You don't look like a cop.	Trông bạn không giống một cảnh sát.
Tom rejected the idea.	Tom đã bác bỏ ý tưởng này.
Tom had to tell Mary not to do that.	Tom phải nói với Mary đừng làm vậy.
Tom realized that there was still a lot of work to be done.	Tom nhận ra rằng còn rất nhiều việc phải làm.
I have subscribed to your channel.	Tôi đã đăng ký kênh của bạn.
It seemed like a good idea at the time, but I wish I hadn't done it.	Đó có vẻ là một ý tưởng hay vào thời điểm đó, nhưng tôi ước mình đã không làm điều đó.
Tom is sure that he will win the game.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ thắng trò chơi.
You don't let me finish.	Bạn không để tôi nói hết.
I failed the test because I didn't study hard.	Tôi đã trượt bài kiểm tra vì tôi không học tập chăm chỉ.
The room is at the end of the hallway.	Căn phòng ở cuối hành lang.
Tom is your teacher, right?	Tom là giáo viên của bạn, phải không?
I've never had any reason to do this before.	Tôi chưa bao giờ có bất kỳ lý do gì để làm điều này trước đây.
Tell Tom I'll do it for him.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I didn't realize I was doing it the wrong way.	Tôi không nhận ra rằng tôi đã làm điều đó sai cách.
I've often heard of these, but I've never seen it before.	Tôi thường nghe nói về những điều này, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
Tom came to our house uninvited.	Tom đến nhà chúng tôi mà không được mời.
"Is it possible to catch AIDS from the toilet?" 	"Có khả năng lây nhiễm bệnh AIDS từ bồn cầu không?"
"No, it's not."	"Không, không phải."
Tom brought Mary here.	Tom đã đưa Mary đến đây.
Tom put a few more logs on the fire.	Tom đặt thêm một vài khúc gỗ vào đống lửa.
Tom's boss criticizes him for not having any initiative.	Sếp của Tom chỉ trích anh ta vì không có bất kỳ sáng kiến ​​nào.
Tom didn't want Mary to stay any longer.	Tom không muốn Mary ở lại lâu hơn nữa.
The way Tom does it is pretty stupid.	Cách Tom làm điều đó khá ngu ngốc.
She asked me if I had any luck.	Cô ấy hỏi tôi có biết may không.
Tom died in the explosion.	Tom chết trong vụ nổ.
Tom replied with a smile.	Tom trả lời với một nụ cười.
That is very, very odd.	Điều đó rất, rất kỳ quặc.
Without a map, I would have lost my way.	Nếu không có bản đồ, tôi đã lạc đường.
Tom and Mary begin to spend more time together.	Tom và Mary bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
Do you think Tom will let us do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó?
What can you do for Tom?	Bạn có thể làm gì cho Tom?
I can see you've done that before.	Tôi có thể thấy bạn đã làm điều đó trước đây.
Do you see what's going on here?	Bạn có thấy những gì đang xảy ra ở đây?
I think Tom can do it on his own.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể tự mình làm được điều đó.
Tom is a witness.	Tom là một nhân chứng.
Tom is shoveling snow outside.	Tom đang xúc tuyết bên ngoài.
Tom says you are a bad influence on me.	Tom nói bạn là người có ảnh hưởng xấu đến tôi.
He puts a lot of emphasis on this point.	Anh ấy nhấn mạnh rất nhiều vào điểm này.
Tom is not the party organizer.	Tom không phải là người tổ chức bữa tiệc.
Tom did well last time.	Tom đã làm tốt lần trước.
You really should call your mom and tell her you're going to be late for dinner.	Bạn thực sự nên gọi cho mẹ của bạn và nói với bà rằng bạn sẽ đến muộn để ăn tối.
Why didn't you tell me that Tom would be here?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom sẽ ở đây?
There's one thing I need you to do for me.	Có một việc tôi cần bạn làm cho tôi.
How do you know if your email account has been hacked?	Làm thế nào để bạn biết nếu tài khoản email của bạn đã bị tấn công?
Tom was really handsome when he was a teenager.	Tom thực sự đẹp trai khi anh ấy còn là một thiếu niên.
No one has heard from Tom since he arrived in Boston.	Không ai nghe tin gì về Tom kể từ khi anh ta đến Boston.
I learned a lot from that book.	Tôi đã đọc được rất nhiều điều từ cuốn sách đó.
I don't think I will go to Australia this year.	Tôi không nghĩ mình sẽ đến Úc trong năm nay.
I went to bed a little later than usual.	Tôi đi ngủ muộn hơn thường lệ một chút.
Tom is running a little behind.	Tom đang chạy phía sau một chút.
Can I see the timetable?	Tôi có thể xem thời gian biểu được không?
Haven't opened the box.	Chưa mở hộp.
Looks like it will rain tonight.	Có vẻ như trời sẽ mưa đêm nay.
Tom ate spinach, but not Mary.	Tom ăn rau chân vịt, nhưng Mary thì không.
Tom should sit this out.	Tom nên ngồi cái này ra.
I call Tom almost every day.	Tôi gọi cho Tom hầu như mỗi ngày.
Tom wanted to buy a new car, but Mary told him about it.	Tom muốn mua một chiếc ô tô mới, nhưng Mary đã nói với anh ấy về việc đó.
Tom has good reason not to go.	Tom có ​​lý do chính đáng để không đi.
I think Tom and I will do it ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi sẽ tự làm điều đó.
It's not an easy way to live.	Đó không phải là một cách dễ dàng để sống.
You can't expect me to do such a thing.	Bạn không thể mong đợi tôi làm một điều như vậy.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that to John.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó với John.
Tom says we should rest.	Tom nói chúng ta nên nghỉ ngơi.
This guitar is so expensive that I can't afford to buy it.	Cây đàn này đắt đến nỗi tôi không đủ tiền mua.
Tom Jackson has written three books.	Tom Jackson đã viết ba cuốn sách.
What's a good car if you can't drive it?	Một chiếc xe tốt là gì nếu bạn không thể lái nó?
Tom put down his spoon and picked up his cup.	Tom đặt thìa xuống và cầm cốc của mình lên.
You're seriously injured, aren't you?	Bạn bị thương nặng, phải không?
I didn't know you would come back.	Tôi không biết bạn sẽ quay lại.
Tom is a premium member.	Tom là một thành viên cao cấp.
It was just meant to be a harmless joke.	Nó chỉ có nghĩa là một trò đùa vô hại.
You don't think you're smarter than Tom?	Bạn không nghĩ rằng bạn thông minh hơn Tom?
Tom has promised to come, but he hasn't shown up yet.	Tom đã hứa sẽ đến, nhưng anh ấy vẫn chưa xuất hiện.
Tom has eaten there before.	Tom đã ăn ở đó trước đó.
After months of searching, Mary bought a new dress.	Sau nhiều tháng tìm kiếm, Mary đã mua một chiếc váy mới.
Tom says he doesn't like living in the city center.	Tom nói rằng anh ấy không thích sống ở trung tâm thành phố.
Don't give up on love.	Đừng từ bỏ tình yêu.
Tom and Mary are both tall, aren't they?	Tom và Mary đều cao, phải không?
She couldn't come because he was sick.	Cô ấy không thể đến vì anh ấy bị ốm.
I think Tom is selfish.	Tôi nghĩ rằng Tom thật ích kỷ.
I don't think anyone has ever done something like this before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều gì đó như thế này trước đây.
I'll see you at 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn lúc 2:30.
Tom is an amateur actor.	Tom là một diễn viên nghiệp dư.
Tom and Mary used to be friends, right?	Tom và Mary từng là bạn của nhau, phải không?
Tom seemed hesitant.	Tom có ​​vẻ do dự.
I believe Tom won't do that.	Tôi tin rằng Tom sẽ không làm vậy.
I want to know all about this.	Tôi muốn biết tất cả những gì về điều này.
Tom said it was a joke.	Tom nói rằng đó là một trò đùa.
I don't need anyone else but you.	Tôi không cần ai khác ngoài bạn.
Tom didn't get a day off.	Tom đã không được nghỉ cả ngày.
Where are Tom's folks?	Tom's folks ở đâu?
I am a very careful driver.	Tôi là một người lái xe rất cẩn thận.
I don't think you should try doing it by yourself.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên thử làm điều đó một mình.
I'm sorry you have to stay indoors in this weather.	Thật tiếc cho bạn khi phải ở trong nhà trong thời tiết này.
Tom had nothing to drink yesterday.	Tom không có gì để uống ngày hôm qua.
Now discrimination is illegal.	Bây giờ phân biệt đối xử là bất hợp pháp.
Both of Tom's brothers can fend for themselves.	Cả hai anh trai của Tom đều có thể tự lo cho mình.
He doesn't like to wait until the last moment to do something.	Anh ấy không thích đợi đến giây phút cuối cùng để làm điều gì đó.
I don't need to go to the store today.	Tôi không cần phải đến cửa hàng hôm nay.
How old were you when you had your first lover?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn có người yêu đầu tiên của mình?
I don't care what the consequences are.	Tôi không quan tâm hậu quả là gì.
I don't know when Tom will go to Boston.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đi Boston.
She makes a rule of walking for one hour every morning.	Cô ấy đưa ra quy tắc đi bộ một giờ mỗi sáng.
Don't try to remind me.	Đừng cố nhắc tôi.
I fear that I will get lost.	Tôi sợ rằng mình sẽ bị lạc.
I thought you said you would do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó.
I didn't think I would be in Boston that long.	Tôi không nghĩ mình sẽ ở Boston lâu như vậy.
You won't want to be late.	Bạn sẽ không muốn đến muộn.
There's something going on next door.	Có một cái gì đó đang xảy ra bên cạnh.
You don't come with me?	Bạn không đi với tôi?
I know that I shouldn't be eavesdropping.	Tôi biết rằng tôi không nên nghe trộm.
Tom is coming to dinner tonight.	Tối nay Tom sẽ đến ăn tối.
I don't think it's very likely that Tom will be here today.	Tôi không nghĩ rất có thể hôm nay Tom sẽ ở đây.
Her daughter has a stomach ache.	Con gái cô ấy bị đau bụng.
Tom is thin, isn't he?	Tom gầy, phải không?
Why don't you feed Tom?	Tại sao bạn không cho Tom ăn?
Tom will try to convince Mary to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
I'm sorry, my dad isn't here.	Tôi xin lỗi, bố tôi không có ở đây.
Tom says you will know.	Tom nói rằng bạn sẽ biết.
I went to the car to pick up my stuff.	Tôi ra xe để lấy đồ.
Tom must have thought Mary could do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I know that Tom is not a native French speaker.	Tôi biết rằng Tom không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom has studied at Harvard for the past three years.	Tom đã học tại Harvard trong ba năm qua.
I don't eat meat, but Tom does.	Tôi không ăn thịt, nhưng Tom thì có.
Tom gives Mary a banana.	Tom đưa cho Mary một quả chuối.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn, phải không?
Do you mind if I don't go?	Bạn có phiền nếu tôi không đi không?
Both Tom and Mary have been fired.	Cả Tom và Mary đều đã bị sa thải.
Don't go so fast.	Đừng đi nhanh như vậy.
Tom deserves a reward.	Tom xứng đáng được thưởng.
I am very impressed.	Tôi rất ấn tượng.
What is that crunching sound?	Âm thanh lạo xạo đó là gì?
I should keep that a secret.	Tôi nên giữ bí mật đó.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
I think Tom is a good lawyer.	Tôi nghĩ rằng Tom là một luật sư giỏi.
Tom says he will never let you do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
I am fighting.	Tôi đang chiến đấu.
Tom certainly doesn't need a loan.	Tom chắc chắn không cần vay.
Tom wants to meet you at his office.	Tom muốn gặp bạn tại văn phòng của anh ấy.
Can you help me a little, please?	Làm ơn giúp tôi một chút được không?
Tom can know that we are here.	Tom có ​​thể biết rằng chúng tôi đang ở đây.
You have fallen into a trap.	Bạn đã rơi vào một cái bẫy.
Tom won't come to Boston with me.	Tom sẽ không đến Boston với tôi.
We definitely need Tom's help.	Chúng tôi chắc chắn cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom is a dying man.	Tom là người sắp chết.
Did you know Tom back then?	Bạn có biết Tom hồi đó không?
He invested a lot of money in stocks.	Anh ấy đã đầu tư rất nhiều tiền vào cổ phiếu.
Tom and Mary went through the forest.	Tom và Mary đã đi qua khu rừng.
Don't underestimate yourself.	Đừng đánh giá thấp bản thân.
I don't go there often anymore.	Tôi không đến đó thường xuyên nữa.
Have you called Tom yet?	Bạn đã gọi cho Tom chưa?
I don't think Tom is a carpenter.	Tôi không nghĩ Tom là thợ mộc.
That is the most immediate challenge.	Đó là thách thức trước mắt nhất.
Tom called Mary on Monday night.	Tom đã gọi cho Mary vào tối thứ Hai.
She wants to move out and find a place of her own.	Cô ấy muốn chuyển ra ngoài và tìm một nơi ở cho riêng mình.
Tom doesn't rely on us, does he?	Tom không dựa dẫm vào chúng ta, phải không?
I don't think we really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự cần phải làm điều đó.
Tom said he was going to Boston and see if he could find a job there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston và xem liệu anh ấy có thể tìm được việc làm ở đó không.
People will not accept any more empty promises.	Mọi người sẽ không chấp nhận bất kỳ lời hứa suông nào nữa.
Looks like you'll be busy.	Có vẻ như bạn sẽ bận rộn.
That's one of the points this study makes.	Đó là một trong những điểm mà nghiên cứu này đưa ra.
Don't take yourself too seriously.	Đừng quá coi trọng bản thân.
Tom made me pay the bill.	Tom bắt tôi thanh toán hóa đơn.
I do not have it.	Tôi không có nó.
Tom is having surgery tomorrow.	Tom sẽ phẫu thuật vào ngày mai.
In this regard, I feel exactly the same way Tom does.	Về vấn đề này, tôi cảm thấy giống hệt như cách Tom làm.
Tom says he doesn't like watching sports on TV.	Tom nói rằng anh ấy không thích xem thể thao trên TV.
I hope Tom and I aren't too late.	Tôi hy vọng Tom và tôi không quá muộn.
You are named after your father.	Bạn được đặt theo tên của cha bạn.
Tom loves taking pictures of food.	Tom thích chụp ảnh đồ ăn.
I will become a lawyer.	Tôi sẽ trở thành một luật sư.
I think it would be nice to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu làm được điều đó.
I know this isn't the first time Tom has done it.	Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
I decided not to do that foolish thing.	Tôi quyết định không làm điều dại dột đó.
Tom didn't even offer to help Mary.	Tom thậm chí không đề nghị giúp Mary.
Tom promised to do it by 2:30.	Tom hứa sẽ làm điều đó trước 2:30.
I don't think Tom will really win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thực sự thắng.
I am all for that.	Tôi là tất cả vì điều đó.
Tom looked at me disapprovingly.	Tom nhìn tôi không tán thành.
I don't think I will succeed.	Tôi không nghĩ mình sẽ thành công.
I just wanted to scare Tom, not hurt him.	Tôi chỉ muốn dọa Tom chứ không phải làm anh ấy bị thương.
Does Tom think he can do it?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó không?
Tom is fast, but Mary is not.	Tom thì nhanh, nhưng Mary thì không.
If Tom says it, it's probably true.	Nếu Tom nói điều đó, có lẽ đó là sự thật.
I saw my uncle on the way to school.	Tôi nhìn thấy chú tôi trên đường đến trường.
I should warn you that Tom is a bit weird.	Tôi nên cảnh báo bạn rằng Tom hơi kỳ lạ.
Tom has no more time.	Tom không còn thời gian nữa.
Tom went to another room.	Tom đi sang phòng khác.
I'll be out of town all week.	Tôi sẽ ở ngoài thị trấn cả tuần.
They see little need for labor unions.	Họ thấy rất ít nhu cầu về liên đoàn lao động.
Tom looked unimpressed.	Tom trông không ấn tượng.
Tom failed the ventilator test.	Tom đã thất bại trong bài kiểm tra máy thở.
I want you to go see Tom.	Tôi muốn bạn đi gặp Tom.
I wonder if Tom is still living in Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống ở Úc hay không.
Tom seems really annoyed.	Tom có ​​vẻ thực sự khó chịu.
The load of the truck exceeds three tons.	Tải trọng của xe tải vượt quá ba tấn.
Tom personally invited me.	Tom đã đích thân mời tôi.
The hurricane destroyed Tom's house.	Trận cuồng phong đã phá hủy nhà của Tom.
If you hadn't rejected Tom when he came to you for help, none of this would have happened.	Nếu bạn không từ chối Tom khi anh ấy đến nhờ bạn giúp đỡ, thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
Do you think Tom is prettier than me?	Bạn có nghĩ Tom đẹp hơn tôi không?
Tom has no reason why he can't go.	Tom không có lý do gì khiến anh ấy không thể đi.
How will they enforce that law?	Họ sẽ thực thi luật đó như thế nào?
We got the results we expected.	Chúng tôi đã nhận được kết quả mà chúng tôi mong đợi.
I don't know how long Tom lived in Boston, but at least three years.	Tôi không biết Tom sống ở Boston bao lâu, nhưng ít nhất là ba năm.
Tom and Mary are not alone.	Tom và Mary không đơn độc.
Is Tom still alive?	Tom còn sống không?
I have faith in each of you.	Tôi có niềm tin vào mỗi người trong số các bạn.
Tom looked where Mary was pointing.	Tom nhìn nơi Mary đang chỉ.
I think I was brainwashed.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị tẩy não.
Tom did what he said he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
It's a one-time deal.	Đó là một thỏa thuận một lần.
McKinley demanded an immediate ceasefire in Cuba.	McKinley yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Cuba.
I will return your book on Monday if I finish it.	Tôi sẽ trả sách của bạn vào thứ Hai nếu tôi hoàn thành nó.
It made Tom think.	Nó khiến Tom phải suy nghĩ.
Tom and I enjoy playing the game.	Tom và tôi thích thú khi chơi trò chơi.
You really shouldn't do that now.	Bạn thực sự không nên làm điều đó bây giờ.
Tom thinks that Mary will help him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ giúp anh ta.
Did you have a dog when you were a kid?	Bạn có nuôi một con chó khi bạn còn nhỏ không?
Tom doesn't know who won.	Tom không biết ai đã thắng.
Tom will be landing in Boston right now.	Tom sẽ hạ cánh ở Boston ngay bây giờ.
Tom is really conservative, isn't he?	Tom thực sự rất bảo thủ, phải không?
We did this the wrong way.	Chúng tôi đã làm điều này một cách sai lầm.
Tom won't be allowed in here.	Tom sẽ không được phép vào đây.
Isn't that every filmmaker's dream?	Đó chẳng phải là ước mơ của mọi nhà làm phim sao?
Tom helped me with my homework.	Tom đã giúp tôi làm bài tập về nhà.
You look like you just lost your best friend.	Bạn trông như thể bạn vừa mất đi người bạn thân nhất của mình.
Tom seems to be angry.	Tom có ​​vẻ như đang tức giận.
Tom is wearing a blue bathing suit.	Tom đang mặc một bộ đồ tắm màu xanh lam.
Tom is packing his suitcase.	Tom đang thu dọn vali của mình.
Tom will come later.	Tom sẽ đến sau.
I'm not sure Tom would let anyone help Mary.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ để ai đó giúp Mary.
Tom is polite to Mary.	Tom lịch sự với Mary.
You are no longer a child.	Bạn không còn là trẻ con nữa.
I will stay in my room.	Tôi sẽ ở trong phòng của tôi.
Tom can stay here as long as he wants.	Tom có ​​thể ở đây bao lâu tùy ý.
I think Tom will prepare food for us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chuẩn bị thức ăn cho chúng tôi.
I think Tom's plan is a good one.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch của Tom là một kế hoạch tốt.
Tom flashed a knowing smile.	Tom nở một nụ cười đầy hiểu biết.
I'm sure Tom understands what I mean.	Tôi chắc rằng Tom hiểu ý tôi.
Tom ran through the rounds.	Tom đã chạy qua các vòng đấu.
Some old ladies are in the park with their beautiful little dogs.	Một số bà già đang ở trong công viên với những con chó nhỏ xinh đẹp của họ.
Tom said he was ready to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom realized that everyone was looking at him.	Tom nhận ra rằng mọi người đang nhìn anh ấy.
We have suppliers.	Chúng tôi có các nhà cung cấp.
Tom definitely spends a lot of time indoors.	Tom chắc chắn dành nhiều thời gian ở trong nhà.
That doesn't happen here.	Điều đó không xảy ra ở đây.
Tom has to come.	Tom phải đến.
Tom could sense something.	Tom có ​​thể cảm nhận được điều gì đó.
Tom is probably not Mary's best friend.	Tom có ​​lẽ không phải là bạn thân nhất của Mary.
What is your favorite non-alcoholic beverage?	Đồ uống không cồn yêu thích của bạn là gì?
Tom wondered what Mary would say if she knew he had spent the holiday in Australia with Alice.	Tom tự hỏi Mary sẽ nói gì nếu cô ấy biết anh đã trải qua kỳ nghỉ ở Úc với Alice.
Tom has an older brother named John.	Tom có ​​một người anh trai tên là John.
I am very sorry for being late.	Tôi rất xin lỗi vì đã đến muộn.
I am driving.	Tôi đang lái xe.
Tom and Mary are really happy.	Tom và Mary thực sự rất hạnh phúc.
Tom doesn't seem very busy, does he?	Tom có ​​vẻ không bận lắm phải không?
By reading, we learn ways of expressing ourselves that we never even thought of.	Bằng cách đọc, chúng ta học được những cách thể hiện bản thân mà chúng ta thậm chí chưa từng nghĩ đến.
I suggest you stop asking irrelevant questions.	Tôi đề nghị bạn ngừng hỏi những câu hỏi không liên quan.
If they had left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.	Nếu họ rời đi sớm hơn một chút, họ sẽ tránh được tắc đường.
Tom broke up with Mary before her birthday, so he wouldn't have to buy her a present.	Tom đã chia tay Mary trước sinh nhật của cô ấy, vì vậy anh ấy sẽ không phải mua quà cho cô ấy.
I look forward to spending time with my family.	Tôi mong được dành thời gian cho gia đình.
There are about 80 different species of mangroves.	Có khoảng 80 loài cây ngập mặn khác nhau.
Tom has new shoes.	Tom có ​​đôi giày mới.
Do you really think Tom is interested in doing that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​hứng thú với việc đó không?
Tom finally woke up in the middle of the morning.	Cuối cùng thì Tom cũng thức dậy vào giữa buổi sáng.
I gave Tom a gift.	Tôi đã cho Tom một món quà.
We all have secrets we don't want to share.	Tất cả chúng ta đều có những bí mật mà chúng ta không muốn chia sẻ.
If Tom does it, please let me know.	Nếu Tom làm điều đó, xin vui lòng cho tôi biết.
The puppy licked her cheek.	Con chó con liếm vào má cô.
The factory decided to get rid of the old machinery.	Nhà máy quyết định loại bỏ máy móc cũ.
The victim was stabbed repeatedly by the perpetrator.	Nạn nhân bị hung thủ đâm liên tiếp vào người.
I can't turn it any louder. 	Tôi không thể vặn to hơn nữa.
It was noisy.	Đó là tiếng ồn ào.
Do you drink whiskey?	Bạn có uống rượu whisky không?
You didn't respond the way I wanted you to.	Bạn đã không trả lời theo cách tôi muốn bạn.
Tom has a son who is not much older than Mary.	Tom có ​​một cậu con trai lớn hơn Mary không nhiều.
I don't think I should do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó với Tom.
If you have something to say, it's better if you open your mouth and say it.	Nếu bạn có điều gì đó để nói, sẽ tốt hơn nếu bạn mở miệng và nói ra.
Tom is a good friend.	Tom là một người bạn tốt.
Tom is learning to swim.	Tom đang học bơi.
Tom exercises regularly.	Tom tập thể dục thường xuyên.
Tom ran to a neighbor for help.	Tom đã chạy đến một người hàng xóm để được giúp đỡ.
She added, as an afterthought, that she was going shopping.	Cô ấy nói thêm, như một suy nghĩ sau đó, rằng cô ấy sẽ đi mua sắm.
Tom told us.	Tom đã nói với chúng tôi.
Tom didn't know I couldn't do what he asked me to do.	Tom không biết tôi không thể làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
I went to pick up Tom.	Tôi đi đón Tom.
We can't live in Boston anymore.	Chúng tôi không thể sống ở Boston nữa.
I will not turn my back on anyone.	Tôi sẽ không quay lưng lại với bất cứ ai.
Tom needs to see if he can do it.	Tom cần xem liệu anh ấy có thể làm được điều đó không.
That is a waste of time.	Đó là một sự lãng phí thời gian.
Tom says he will finish the work by Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành công việc trước thứ Hai.
They became citizens after receiving political asylum.	Họ đã trở thành công dân sau khi được tị nạn chính trị.
Tom pays too?	Tom cũng trả tiền à?
Tom couldn't find a job.	Tom không tìm được việc làm.
Tom turned around and saw someone watching him.	Tom quay lại và thấy ai đó đang theo dõi mình.
I really hate it when people stare at me.	Tôi thực sự ghét nó khi mọi người nhìn chằm chằm vào tôi.
I don't know why Tom is mad at you.	Tôi không biết tại sao Tom lại giận bạn.
It's a lot of fun driving a car.	Thật là nhiều niềm vui khi lái xe ô tô.
We are overfishing the world's oceans.	Chúng ta đang đánh bắt quá mức các đại dương trên thế giới.
Tom didn't listen to anyone.	Tom không nghe ai cả.
I think Tom is having a hard time doing that.	Tôi nghĩ Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom claims that everything has changed.	Tom tuyên bố rằng mọi thứ đã thay đổi.
Tom put down his cup.	Tom đặt cốc xuống.
We think it's Tom.	Chúng tôi nghĩ đó là Tom.
I don't think Tom knows why Mary quit.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại nghỉ việc.
I will not marry Mary.	Tôi sẽ không kết hôn với Mary.
Try to cut the meat with another knife.	Cố gắng cắt thịt bằng một con dao khác.
How many ex-wives does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu vợ cũ?
What do you want me to buy for you?	Bạn muốn tôi mua gì cho bạn?
Tom answered the phone again.	Tom lại nghe điện thoại.
I don't think it would be a smart idea to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng thông minh để làm điều đó.
Tom is in bad shape.	Tom đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Tom knew Mary would probably win.	Tom biết Mary có lẽ sẽ thắng.
Tom was beside Mary.	Tom ở bên cạnh Mary.
I want to know what happened to the gun you got from Tom.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với khẩu súng mà bạn nhận được từ Tom.
Tom couldn't do everything he promised he would do.	Tom không thể làm mọi thứ mà anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
The library is the white building on the right.	Thư viện là tòa nhà màu trắng ở bên phải.
The restaurant we went to yesterday was pretty good.	Nhà hàng chúng tôi đã đến ngày hôm qua khá tốt.
I don't want to go to bed right now.	Tôi không muốn đi ngủ ngay bây giờ.
If humans were to fly, they would have wings.	Nếu con người có ý định bay, họ sẽ có cánh.
Tom is the only student at this school that Mary knows.	Tom là học sinh duy nhất ở trường này mà Mary biết.
This pocket watch is over seventy years old.	Chiếc đồng hồ bỏ túi này đã hơn bảy mươi năm tuổi.
Tom is the winner.	Tom là người chiến thắng.
The ship received additional passengers.	Con tàu đã nhận thêm hành khách.
Don't you know Tom is an old scammer?	Bạn không biết Tom là một kẻ lừa đảo cũ sao?
Tom is hired.	Tom được thuê.
Tom is not always right.	Tom không phải lúc nào cũng đúng.
Tom told Mary that he didn't have to do anything.	Tom nói với Mary rằng anh không cần phải làm gì cả.
Tom learns that Mary is married.	Tom biết rằng Mary đã kết hôn.
Tom is in his tent.	Tom đang ở trong lều của anh ấy.
I don't think Tom would be so reluctant.	Tôi không nghĩ Tom lại miễn cưỡng như vậy.
Why do you never pay attention?	Tại sao bạn không bao giờ chú ý?
The Jacksons are always at home on Mondays.	Các Jacksons luôn ở nhà vào thứ Hai.
I am computer illiterate.	Tôi mù chữ về máy tính.
I just finished my French homework.	Tôi vừa mới làm xong bài tập về nhà tiếng Pháp của mình.
Tom owns both.	Tom sở hữu cả hai.
Invoices are difficult to calculate.	Hóa đơn rất khó tính toán.
You don't need that.	Bạn không cần điều đó.
Tom was unable to hide his anger.	Tom đã không thể che giấu sự tức giận của mình.
I guess I should study harder.	Tôi đoán tôi nên học chăm chỉ hơn.
Tom has been gone since yesterday.	Tom đã đi từ hôm qua.
I want to thank you for what you did for Tom.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm cho Tom.
It's extremely interesting.	Nó cực kỳ thú vị.
Tom and I rarely go out together.	Tom và tôi hiếm khi đi chơi cùng nhau.
Why did you tell Tom I was going to wait until Monday to get back to Boston?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi định đợi đến thứ Hai để trở lại Boston?
I don't slouch on the dance floor.	Tôi không xuề xòa trên sàn nhảy.
I beg you, before you freak out at me, listen to the last of what I have to say.	Tôi cầu xin bạn, trước khi phát hoảng với tôi, hãy lắng nghe cuối cùng của những gì tôi phải nói.
Superman flies like a rocket.	Siêu nhân bay nhanh như tên lửa.
Rumor has it that Tom and Mary are getting married.	Có tin đồn rằng Tom và Mary sắp kết hôn.
Looks like Tom was stabbed.	Có vẻ như Tom đã bị đâm.
I don't owe you a red cent.	Tôi không nợ bạn một xu đỏ.
Tom hates every day at summer camp.	Tom ghét mọi ngày trong trại hè.
Tom's parents divorced when he was 13 years old.	Cha mẹ của Tom ly hôn khi anh mới 13 tuổi.
Tom is a pretty handsome guy.	Tom là một anh chàng khá đẹp trai.
Does Tom surf?	Tom có ​​lướt sóng không?
We have had no snow this winter.	Mùa đông năm nay chúng tôi không hề có tuyết.
Tom wants to run for class president.	Tom muốn tranh cử chức lớp trưởng.
Tom wondered where to hang his coat.	Tom băn khoăn không biết nên treo áo khoác ở đâu.
I can't help but feel sorry for Tom.	Tôi không thể không cảm thấy tiếc cho Tom.
I can't believe Tom had to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã phải làm như vậy.
I want to change this dollar bill to ten dimes.	Tôi muốn đổi tờ đô la này thành mười dime.
I hope Tom listened.	Tôi hy vọng Tom đã lắng nghe.
Tom is active.	Tom đang hoạt động.
I wonder if Tom is bipolar.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người lưỡng cực hay không.
I think Tom should help me.	Tôi nghĩ rằng Tom nên giúp tôi.
It won't happen again. 	Nó sẽ không xảy ra nữa.
It is an accident.	Nó là một tai nạn.
Tom disobeyed orders.	Tom không tuân lệnh.
Tom went home by himself.	Tom đã tự mình về nhà.
What is your favorite place on a first date?	Địa điểm yêu thích của bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là gì?
Tom will be impressed if you do that.	Tom sẽ rất ấn tượng nếu bạn làm điều đó.
I knew that Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
No one was in the car with Tom.	Không ai ở trong xe với Tom.
They don't cheat us.	Họ không lừa chúng tôi.
Don't mind that.	Đừng bận tâm đến việc đó.
I wouldn't consider myself a conservative.	Tôi sẽ không coi mình là một người bảo thủ.
You should tell Tom that Mary is not going to help him.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định giúp anh ta.
Tom, it's time we talked.	Tom, đã đến lúc chúng ta nói chuyện.
Tom is a much faster driver than Mary.	Tom là người lái xe nhanh hơn Mary nhiều.
I have arranged a meeting.	Tôi đã sắp xếp một cuộc họp.
I can force you in.	Tôi có thể ép bạn vào.
I don't really like being in Boston.	Tôi không thực sự thích ở Boston.
I don't understand how it happened.	Tôi không hiểu nó đã xảy ra như thế nào.
I'm sure Tom would refuse to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
You should tell Tom he doesn't have to.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
I knew that Tom would be forgiven for it.	Tôi biết rằng Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
Tom won't last long.	Tom sẽ không tồn tại lâu đâu.
Tom seemed to be aware of what was going on.	Tom dường như nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Tom told Mary what he couldn't eat.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy không thể ăn.
I told Tom what he should tell Mary.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy nên nói với Mary.
Tom said that he didn't think Mary would need to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không cần phải làm vậy.
Tom can leave early.	Tom có ​​thể về sớm.
Tom has a decision to make.	Tom có ​​một quyết định để thực hiện.
I didn't expect you to show up here.	Tôi không ngờ bạn lại xuất hiện ở đây.
Tom usually eats breakfast alone.	Tom thường ăn sáng một mình.
Tom will try to convince Mary not to do that.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary đừng làm vậy.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ.
I understand that sooner or later Tom wants to do it.	Tôi hiểu rằng sớm muộn gì Tom cũng muốn làm điều đó.
I'm afraid that's a denial.	Tôi e rằng đó là một sự từ chối.
It may be too late to do anything about it.	Có thể đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về điều đó.
A great warrior exudes power. 	Một chiến binh vĩ đại tỏa ra sức mạnh.
He doesn't have to fight to the death.	Anh ta không cần phải chiến đấu đến chết.
Tom never asked me to show him how to do it.	Tom chưa bao giờ yêu cầu tôi chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
If you leave it there, someone can steal it.	Nếu bạn để nó ở đó, ai đó có thể lấy cắp nó.
She told us we had to call the doctor immediately.	Cô ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải gọi bác sĩ ngay lập tức.
Is Tom good at drawing?	Tom vẽ giỏi phải không?
Tom knew about everything we did.	Tom biết về mọi thứ chúng tôi đã làm.
Tom decided that he would do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I have been accused of being dishonest.	Tôi đã bị buộc tội là không trung thực.
I know Tom is up to something.	Tôi biết Tom đang làm gì đó.
I take care of Tom.	Tôi chăm sóc Tom.
I know you're not satisfied.	Tôi biết bạn không hài lòng.
You know I'm not eager to do that, right?	Bạn biết tôi không háo hức làm điều đó, phải không?
It's snowing where Tom is.	Nơi Tom đang có tuyết.
Many people drink water from the kitchen faucet.	Nhiều người uống nước từ vòi bếp.
What does Tom like to do?	Tom thích làm gì?
Tom thinks Mary is wrong.	Tom cho rằng Mary đã sai.
Quit eating too fast. 	Bỏ ăn nhanh quá.
You should eat more slowly.	Bạn nên ăn chậm hơn.
There will be no more secrets between us.	Sẽ không còn bí mật nào nữa giữa chúng ta.
I think Tom doesn't often win when he plays chess.	Tôi nghĩ Tom không mấy khi thắng khi chơi cờ.
I think you all agree that Tom is our best salesman.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều đồng ý rằng Tom là nhân viên bán hàng giỏi nhất của chúng tôi.
Make sure you choose wisely.	Hãy chắc chắn rằng bạn chọn một cách khôn ngoan.
Tom drank some beer.	Tom uống một chút bia.
Tom ran downstairs to see what was going on.	Tom chạy xuống cầu thang để xem có chuyện gì.
The toilet is currently not working.	Nhà vệ sinh hiện không hoạt động.
I don't think we did it right.	Tôi không nghĩ chúng tôi đã làm đúng.
Tom got off the passenger side.	Tom xuống xe bên hành khách.
I wonder what made Tom think I had to?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi phải làm như vậy?
He is a typical Japanese man.	Anh ấy là một người đàn ông Nhật Bản điển hình.
The man stood near the door and the woman across from the room by the window had commemorative photographs.	Người đàn ông đứng gần cửa ra vào và người phụ nữ ở đối diện căn phòng cạnh cửa sổ có những bức ảnh kỷ niệm.
Tom put air into the tire.	Tom đưa không khí vào lốp xe.
A bear killed Tom.	Một con gấu đã giết Tom.
I wish you didn't hang out with Tom. 	Tôi ước bạn không đi chơi với Tom.
I do not like him.	Tôi không thích anh ta.
Can you tell me exactly what you have to do?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác những gì bạn phải làm không?
I don't think we can wait until 2:30.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đợi đến 2:30.
When I was 17 years old, I was injured while playing football. 	Năm 17 tuổi, tôi bị chấn thương khi chơi bóng.
I collided with someone and as a result I broke some teeth.	Tôi đã va chạm với ai đó và kết quả là tôi bị gãy một số răng.
Tom is famous not only in Australia but also all over the world.	Tom nổi tiếng không chỉ ở Úc mà còn trên toàn thế giới.
I don't think I did that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó.
Tom says that Mary may still be scared.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn sợ hãi.
Do you have to go today?	Bạn có phải đi hôm nay không?
Tom says it's time to start thinking about what we should do.	Tom nói rằng đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về những gì chúng ta nên làm.
Tom says he doesn't believe you're actually considering doing that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn đang thực sự cân nhắc làm điều đó.
Tom is waiting for news from you.	Tom đang chờ đợi tin tức từ bạn.
Tom is fine when you leave.	Tom vẫn ổn khi bạn rời đi.
Tom and his friends sat around the campfire and toasted marshmallows.	Tom và những người bạn của mình ngồi quây quần bên đống lửa trại và nướng kẹo dẻo.
The verdict is inexcusable.	Bản án không chê vào đâu được.
I want Tom to love me.	Tôi muốn Tom yêu tôi.
Should we tell Tom what we did?	Chúng ta có nên nói cho Tom biết chúng ta đã làm gì không?
He did not fulfill his duty.	Anh ấy đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Tom didn't say anything about what he did.	Tom không nói bất cứ điều gì về những gì anh ấy đã làm.
I giggled.	Tôi cười khúc khích.
Tom is scattered.	Tom bị phân tán.
They worry about the budget.	Họ lo lắng về ngân sách.
Tom says he knows Mary might not want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó một lần nữa.
What difference does it make if everyone does it?	Nó có gì khác biệt nếu mọi người làm điều đó?
I am satisfied with the results.	Tôi hài lòng với kết quả.
This museum is a popular tourist attraction.	Bảo tàng này là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.
My sister doesn't want to associate with them.	Em gái tôi không muốn kết hợp với họ.
I probably wouldn't do it today.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom ate both of my sandwiches.	Tom đã ăn cả hai chiếc bánh mì của tôi.
I can't pick you up at school.	Tôi không thể đón bạn ở trường.
You're a better chess player than Tom, aren't you?	Bạn là một người chơi cờ giỏi hơn Tom, phải không?
I know that Tom doesn't know that I don't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom says he doesn't drink coffee.	Tom nói rằng anh ấy không uống cà phê.
Tom spent a decade as an apprentice.	Tom đã dành một thập kỷ để học việc.
I have no intention of retiring.	Tôi không hề có ý định nghỉ hưu.
I think you're the only one who cares.	Tôi nghĩ bạn là người duy nhất quan tâm.
My phone is not new.	Điện thoại của tôi không phải là mới.
I hope Tom hasn't given up hope.	Tôi hy vọng Tom đã không từ bỏ hy vọng.
Tom was asked to speak.	Tom đã được yêu cầu phát biểu.
Tom knows what he needs to do.	Tom biết mình cần phải làm gì.
Tom started learning boxing when he was 12 years old.	Tom bắt đầu học đấm bốc khi mới 12 tuổi.
Tom told me that he thought Mary would be nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ căng thẳng.
I couldn't help but be impressed by Tom's bravery.	Tôi không khỏi ấn tượng trước sự dũng cảm của Tom.
How do you know Tom isn't lying?	Làm sao bạn biết Tom không nói dối?
Tom didn't get a chance to tell Mary his opinion.	Tom không có cơ hội để nói với Mary ý kiến ​​của anh ấy.
This is a special day, isn't it?	Đây là một ngày đặc biệt, phải không?
I couldn't go back to sleep.	Tôi không thể ngủ lại được.
Tom has no intention of doing that.	Tom không có ý định làm điều đó.
I will go abroad next year.	Tôi sẽ ra nước ngoài vào năm tới.
I was never good at French.	Tôi chưa bao giờ giỏi tiếng Pháp.
I didn't know that Tom was Mary's ex-boyfriend.	Tôi không biết rằng Tom là bạn trai cũ của Mary.
Monday is the only day of the week Tom doesn't do it.	Thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần Tom không làm điều đó.
Tom's lips are blue.	Môi của Tom có ​​màu xanh.
Tom said he thought Mary might not want to do it during the summer.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó trong suốt mùa hè.
Tom suffered a lot.	Tom đã phải chịu đựng rất nhiều.
Tom says you've been to Boston.	Tom nói rằng bạn đã đến Boston.
How much time do you think we have left?	Bạn nghĩ chúng ta còn bao nhiêu thời gian?
Tom's parents fight all the time.	Cha mẹ của Tom chiến đấu mọi lúc.
Despite being a child, she was not afraid.	Mặc dù là một đứa trẻ, cô không sợ hãi.
Tom says he knows that Mary might not want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó một lần nữa.
I'm still worried.	Tôi vẫn đang lo lắng.
I don't think it will be that easy.	Tôi không nghĩ nó sẽ dễ dàng như vậy.
Tom doesn't know how to explain what he did.	Tom không biết giải thích thế nào về việc anh ấy đã làm điều đó.
I want to know why you didn't get here on time.	Tôi muốn biết tại sao bạn không đến đây đúng giờ.
It is clear that Hawking will live longer than people think.	Rõ ràng là Hawking sẽ sống lâu hơn người ta tưởng.
I'm really surprised Tom isn't here.	Tôi thực sự ngạc nhiên khi Tom không có ở đây.
We waited for Tom at the library for half an hour, but he didn't show up.	Chúng tôi đợi Tom ở thư viện nửa tiếng, nhưng anh ấy không xuất hiện.
Tom doesn't really know us.	Tom không thực sự biết chúng tôi.
What is Tom worried about?	Tom lo lắng về điều gì?
I want you to promise me that you won't do that.	Tôi muốn bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Sewing shirt buttons is something you should learn to do.	May cúc áo sơ mi là việc bạn nên học để làm.
Tom didn't know why Mary was there.	Tom không biết tại sao Mary lại đến đó.
Do you mind if I take my shirt off? 	Bạn có phiền không nếu tôi cởi áo ra?
It's very hot here.	Ở đây rất nóng.
Tom is controlled.	Tom được điều khiển.
Tom visits Mary.	Tom đến thăm Mary.
You don't even know his name, do you?	Bạn thậm chí không biết tên của anh ta, phải không?
Tom did not accept any gifts.	Tom đã không nhận bất kỳ món quà nào.
Has Tom ever won?	Tom đã từng thắng chưa?
Tom is having a hard time doing that.	Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
I wonder why Tom isn't here.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không có ở đây.
Tom wasn't very strict, but Mary was right.	Tom không nghiêm khắc lắm, nhưng Mary thì đúng.
Tom is just being polite.	Tom chỉ lịch sự thôi.
I'm new to the neighborhood.	Tôi mới đến khu phố.
Tom acts like a thug.	Tom hành động như một tên côn đồ.
Why don't you do it for me?	Tại sao bạn không làm điều đó cho tôi?
Do you really think we will find what we are looking for?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm?
I knew that Tom wouldn't want to be the first to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
I thought I wouldn't be able to do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
I met someone.	Tôi đã gặp một người.
Tom may not be scared.	Tom có ​​thể không sợ hãi.
I heard that Tom can speak French.	Tôi nghe nói rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
The boat is heading towards the harbour.	Con thuyền đang hướng về bến cảng.
Do you think Tom will appear?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ xuất hiện?
I don't have much money left.	Tôi không còn nhiều tiền.
You didn't tell us everything, did you?	Bạn không nói với chúng tôi tất cả mọi thứ, phải không?
Please contact me if you have any questions or concerns.	Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.
Are you still Tom's girlfriend?	Bạn vẫn là bạn gái của Tom chứ?
What are you doing, Tom?	Bạn đang làm gì vậy, Tom?
Tom should be here tonight.	Tom nên ở đây tối nay.
Do you think it will be difficult to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
How many hours did Tom do it?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu giờ?
You're not here so I'm really sad.	Anh không có ở đây nên em thực sự rất buồn.
Tom and I were just talking about that.	Tom và tôi chỉ đang nói về điều đó.
The rest of the week is pretty lackluster.	Phần còn lại của tuần khá mờ nhạt.
Do you think Tom has come to Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đến Úc?
Tom said that doing that might be a good idea.	Tom nói rằng làm điều đó có thể là một ý kiến ​​hay.
Let's spend Valentine's Day together.	Hãy cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân.
Tom was stabbed by Mary.	Tom bị Mary đâm.
Tom yawned.	Tom ngáp.
Tom says that he doesn't know Mary well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rõ về Mary.
I don't think Tom is the right person for this job.	Tôi không nghĩ Tom là người thích hợp cho công việc này.
How many cars does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu chiếc ô tô?
Tom can be a vegetarian.	Tom có ​​thể là một người ăn chay.
I don't think about that.	Tôi không nghĩ về điều đó.
If you ask me, she's a bit out of the ordinary.	Nếu bạn hỏi tôi, cô ấy hơi khác thường.
Tom struggles to make ends meet.	Tom phải vật lộn để kiếm sống qua ngày.
I don't see ticks.	Tôi không thấy nhột.
Tom will be very successful one day.	Tom sẽ rất thành công vào một ngày nào đó.
Tom is going to Australia next summer.	Tom sẽ đi Úc vào mùa hè năm sau.
You cannot say anything.	Bạn không thể nói bất cứ điều gì.
Mary is so charming.	Mary thật quyến rũ.
Tom admits he shot Mary's dog.	Tom thừa nhận anh ta đã bắn con chó của Mary.
Orchid grows in tropical forests.	Lan rừng mọc ở rừng nhiệt đới.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình cần phải làm gì.
I thought I didn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Both boys and girls should take a cooking class in school.	Cả nam và nữ đều nên tham gia lớp học nấu ăn trong trường.
Let Tom rest.	Cho Tom nghỉ ngơi.
You've seen me, haven't you?	Bạn đã nhìn thấy tôi, phải không?
Is Tom free now?	Bây giờ Tom có ​​rảnh không?
If I were reincarnated, I would like to return as a cat.	Nếu tôi được đầu thai, tôi muốn trở lại như một con mèo.
I didn't know you were jealous.	Tôi không biết bạn đang ghen tị.
According to the weather forecast, there will be a lot of rain on the way.	Theo dự báo thời tiết, sẽ có nhiều mưa trên đường đi.
Tom still misses you.	Tom vẫn nhớ bạn.
Tom and Mary haven't finished their meal yet.	Tom và Mary vẫn chưa ăn xong.
Tom told me that he thought Mary was bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang buồn chán.
Tom wouldn't have done it if Mary wasn't there.	Tom sẽ không làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
That's the most important thing I learned from you.	Đó là điều quan trọng nhất mà tôi học được từ bạn.
You are a great woman.	Bạn là một người phụ nữ tuyệt vời.
I know Tom didn't know that I did it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi đã làm điều đó.
Tom will be here on Monday night.	Tom sẽ ở đây vào tối thứ Hai.
They are very dangerous.	Chúng rất nguy hiểm.
Tom tells Mary that he doesn't eat out very often.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thường xuyên đi ăn ngoài.
You have to be more careful about spelling and punctuation.	Bạn phải cẩn thận hơn về chính tả và dấu câu.
I'm pretty sure Tom has relatives in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​họ hàng ở Boston.
I couldn't feel anything.	Tôi không thể cảm nhận được điều gì.
When Tom finished running, he was very happy.	Khi Tom chạy xong, anh ấy rất vui.
I didn't know you could cook like this.	Tôi không biết bạn có thể nấu ăn như thế này.
I know Tom is a better student than Mary.	Tôi biết Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
I accommodated him for one night.	Tôi cung cấp chỗ ở cho anh ta một đêm.
We had a lot of fun, didn't we?	Chúng ta đã rất vui, phải không?
I'm sure you won't have any problems.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Tom has something in his pocket.	Tom có ​​một cái gì đó trong túi của anh ấy.
If you tell Tom what to do, he will.	Nếu bạn bảo Tom phải làm gì, anh ấy sẽ làm.
Tom said he didn't think anyone could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng ai đó có thể làm được điều đó.
Tom thinks the used car salesman is trying to get him off the hook.	Tom nghĩ rằng người bán xe cũ đang cố gắng gạt anh ta ra.
I feel a bit stressed.	Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Not all of us can get on the truck.	Không phải tất cả chúng tôi đều có thể lên xe tải.
I doubt Tom is right about that.	Tôi nghi ngờ Tom nói đúng về điều đó.
I will try harder in the future.	Tôi sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới.
Did you understand Tom's explanation?	Bạn đã hiểu lời giải thích của Tom chưa?
Tom said he was glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh rất vui vì đã có thể làm được điều đó.
You should let Tom know you can do it without his help.	Bạn nên cho Tom biết bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của anh ấy.
We have been waiting for you for many years. 	Chúng tôi đã chờ đợi bạn trong nhiều năm.
Where have you been?	Bạn đã ở đâu?
I don't know you're sad.	Tôi không biết bạn đang buồn.
That no longer applies.	Điều đó không còn được áp dụng nữa.
I don't have to be at the meeting this afternoon.	Tôi không cần phải có mặt tại cuộc họp chiều nay.
When my husband passed away, I had a hard time keeping my chin.	Khi chồng tôi mất, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để giữ được cằm của mình.
Tom informs Mary that she shouldn't.	Tom thông báo với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
It's great to see Tom back.	Thật tuyệt khi thấy Tom trở lại.
I can't tell you what happened.	Tôi không thể nói với bạn về những gì đã xảy ra.
I don't negotiate.	Tôi không thương lượng.
I can't get along with Tom.	Tôi không thể hòa hợp với Tom.
Tom didn't press the button.	Tom đã không nhấn nút.
I get up at 6:30 as usual.	Tôi dậy lúc 6:30 như thường lệ.
We can't blame everything on Tom.	Chúng ta không thể đổ lỗi mọi thứ cho Tom.
I don't remember when I took this photo.	Tôi không nhớ mình đã chụp bức ảnh này khi nào.
Tom really cares.	Tom thực sự quan tâm.
Tom had a very negative attitude.	Tom đã có một thái độ rất tiêu cực.
I ate pizza for lunch, so I wanted to eat something other than pizza for dinner.	Tôi đã ăn pizza cho bữa trưa, vì vậy tôi muốn ăn thứ gì đó khác ngoài pizza cho bữa tối.
I have completely recovered.	Tôi đã hoàn toàn bình phục.
Don't assume everyone has a car.	Đừng coi tất cả mọi người đều có xe hơi.
Are we now ready to proceed with the selection of judges?	Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để tiến hành lựa chọn ban giám khảo chưa?
For a moment, he thought about following the man.	Trong một thoáng, anh nghĩ đến việc đi theo người đàn ông.
Tom packed the bag and gave it to Mary.	Tom đóng cặp và đưa cho Mary.
Please keep a leash on your dog.	Hãy giữ một dây xích trên con chó của bạn.
Tom and I are still here.	Tom và tôi vẫn ở đây.
I doubt Tom will hate what you did.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ghét những gì bạn đã làm.
I worry about it.	Tôi lo lắng về nó.
Is it correct for a doctor to decide when someone should die?	Có đúng khi bác sĩ quyết định khi nào một người nào đó nên chết không?
Tom and Mary have left.	Tom và Mary đã rời đi.
Don't do it unless I'm there to help you.	Đừng làm vậy trừ khi tôi ở đó để giúp bạn.
We can't buy it anymore.	Chúng tôi không thể mua được nữa.
Tom is an art dealer, isn't he?	Tom là một nhà buôn nghệ thuật, phải không?
Tom's stressful job is taking a toll on his health.	Công việc căng thẳng của Tom đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh ấy.
I don't think Tom intends to back down.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ý định lùi bước.
Tom pointed to the back door.	Tom chỉ ra cửa sau.
Tell Tom I don't want to talk to him.	Nói với Tom rằng tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.
I don't want to be caught.	Tôi không muốn bị bắt.
I don't feel like seeing anyone.	Tôi không cảm thấy muốn nhìn thấy bất cứ ai.
Tom did not like dogs as a child.	Tom không thích chó khi còn nhỏ.
I suspect that Tom may not have enough money.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền.
Tom made a horrible discovery.	Tom đã có một khám phá kinh khủng.
Tom only sees his family at Christmas and Easter.	Tom chỉ gặp gia đình vào Giáng sinh và Phục sinh.
I thought you said you can legally drive a bus.	Tôi nghĩ bạn nói bạn có thể lái xe buýt một cách hợp pháp.
I can't see well enough to read this size font without glasses.	Tôi không thể nhìn đủ rõ để đọc phông chữ cỡ này nếu không có kính.
Tom always wears a backpack on his shoulder.	Tom luôn đeo một chiếc ba lô trên vai.
Tom usually doesn't do it alone.	Tom thường không làm điều đó một mình.
I will tell Tom that you are here.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đang ở đây.
Banana prices have not changed much over the past few years.	Giá chuối không thay đổi nhiều trong vài năm qua.
I've always wanted to travel the world.	Tôi luôn muốn đi du lịch khắp thế giới.
Tom squandered his entire inheritance.	Tom đã phung phí toàn bộ tài sản thừa kế của mình.
I should probably tell Tom that I want to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
I'm majoring in history.	Tôi đang học chuyên ngành lịch sử.
I know that Tom won't stop doing it anytime soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không sớm ngừng làm việc đó.
I don't understand what's going on.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom is raking leaves together in the garden.	Tom đang cùng nhau cào lá trong vườn.
I'm sad you're not here.	Tôi buồn vì bạn không có ở đây.
I thought you said Tom wouldn't go.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ không đi.
I quit doing many of the things I used to do.	Tôi đã bỏ làm nhiều việc mà tôi từng làm.
Heavy raindrops are starting to fall.	Những hạt mưa lớn đang bắt đầu rơi.
I would certainly be sad if Tom died.	Tôi chắc chắn sẽ rất buồn nếu Tom chết.
I understand that this is a gamble.	Tôi hiểu rằng đây là một canh bạc.
I know that Tom might not want to do it again.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một lần nữa.
A day has 86,400 seconds.	Một ngày có 86.400 giây.
I think we'll need to get this project back up and running shortly.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần đưa dự án này vào hoạt động trở lại trong một thời gian ngắn.
It's been 33 years since Marilyn Monroe died.	Đã 33 năm kể từ khi Marilyn Monroe qua đời.
I plan to eat as soon as I leave work.	Tôi định ăn ngay khi tan sở.
Tom lay awake in bed.	Tom nằm thao thức trên giường.
I bought a webcam.	Tôi đã mua một cái webcam.
Don't curse anymore.	Đừng chửi bới nữa.
Tom's hands were cuffed.	Hai tay của Tom đã bị còng.
I think you all want to know.	Tôi nghĩ tất cả các bạn đều muốn biết.
Tom is not allergic to eggs. 	Tom không bị dị ứng với trứng.
He just doesn't like eggs.	Anh ấy chỉ không thích trứng.
Tom, I'd love to hear from you too.	Tom, tôi cũng muốn nghe ý kiến ​​của bạn.
You can't believe it.	Bạn không thể tin được.
Tom has a dog and three cats.	Tom có ​​một con chó và ba con mèo.
I don't work as many hours a day as I used to.	Tôi không làm việc nhiều giờ một ngày như trước nữa.
Tom has to go now.	Tom phải đi ngay bây giờ.
Tom was just worried.	Tom chỉ lo lắng.
It won't harm you.	Nó sẽ không làm hại bạn.
I know Tom doesn't know why Mary continues to do this even though he has asked her not to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary tiếp tục làm vậy mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
Tom drove me to the airport in his dad's car.	Tom chở tôi đến sân bay trên xe của bố anh ấy.
We have failed.	Chúng tôi đã thất bại.
Tom touched Mary's forehead.	Tom sờ trán Mary.
He had the opportunity to study abroad for two years.	Anh ấy có cơ hội được đi du học hai năm ở nước ngoài.
Observe the baby's fingers.	Quan sát các ngón tay của em bé.
A man came and asked if I was okay.	Một người đàn ông đến và hỏi tôi có sao không.
Today is the first time I see Tom smile.	Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy Tom cười.
Why don't you tell them it's my fault?	Tại sao bạn không nói với họ rằng đó là lỗi của tôi?
There are several students in the room.	Có một số học sinh trong phòng.
I'm so glad I got to see you today.	Tôi rất vui vì tôi có thể gặp bạn hôm nay.
Tom had no reason to want Mary to go.	Tom không có lý do gì để muốn Mary đi.
Tom didn't buy Mary anything for her birthday.	Tom đã không mua cho Mary bất cứ thứ gì cho ngày sinh nhật của cô ấy.
I think Tom will ask Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom obeyed Mary.	Tom vâng lời Mary.
What percentage do you think what Tom said is true?	Bạn nghĩ bao nhiêu phần trăm những gì Tom nói là đúng?
Tom has no family to support.	Tom không có gia đình để hỗ trợ.
That is why many students are absent from school today.	Đó là lý do tại sao nhiều học sinh nghỉ học hôm nay.
You won't miss it.	Bạn sẽ không bỏ lỡ nó.
Tom quit his job shortly after his wife died.	Tom nghỉ việc ngay sau khi vợ anh qua đời.
They will do whatever they can.	Họ sẽ làm bất cứ điều gì họ có thể.
I know that Tom hasn't made it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
I don't think Tom knows what he's going to do.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ làm gì.
Tom wrote a cookbook.	Tom đã viết một cuốn sách dạy nấu ăn.
We have to discuss business.	Chúng ta phải thảo luận về kinh doanh.
Tom told me he thought I might be interested in doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể quan tâm đến việc làm đó.
I don't want Tom to do it right away.	Tôi không muốn Tom làm điều đó ngay lập tức.
We haven't had any rain for three weeks.	Chúng tôi đã không có bất kỳ trận mưa nào trong ba tuần.
That's a good idea, Tom.	Đó là một ý kiến ​​hay, Tom.
Be careful not to hurt Tom's feelings.	Hãy cẩn thận để không làm tổn thương cảm xúc của Tom.
What Tom did was really disgusting.	Những gì Tom đã làm thực sự rất kinh tởm.
I shouldn't have agreed to help Tom do it.	Tôi không nên đồng ý giúp Tom làm điều đó.
Tom said he didn't plan to do it alone.	Tom cho biết anh ấy không định làm điều đó một mình.
No one has the right to tell you how to raise your children.	Không ai có quyền nói cho bạn biết cách nuôi dạy con của bạn.
You can meet Tom there.	Bạn có thể gặp Tom ở đó.
Tom is a former prisoner.	Tom là một cựu tù nhân.
Tom will work for us.	Tom sẽ làm việc cho chúng tôi.
He sings an ensemble of hits by Simon and Garfunkel.	Anh ấy hát một bản hòa tấu các bản hit của Simon và Garfunkel.
Tom wanted to open the bag but couldn't open the suitcase.	Tom muốn mở đồ nhưng không mở được vali.
Tom wouldn't be able to sell his car for that price.	Tom sẽ không thể bán chiếc xe của mình với giá đó.
Galileo dropped two iron balls from the top of the tower.	Galileo thả hai viên bi sắt từ trên đỉnh tháp xuống.
Tom says Mary hopes you can do it for her.	Tom nói Mary hy vọng bạn có thể làm điều đó cho cô ấy.
Tom told me that he sleeps with the window open.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ngủ khi mở cửa sổ.
Don't forget to send this letter on your way to your school.	Đừng quên gửi bức thư này trên đường đến trường của bạn.
Are you Tom's lawyer?	Bạn là luật sư của Tom?
I can't help but doubt.	Tôi không thể không nghi ngờ.
Tom won't believe it.	Tom sẽ không tin điều đó.
I understand you have dual citizenship.	Tôi hiểu bạn có hai quốc tịch.
You don't have a clue, do you?	Bạn không có một manh mối, phải không?
Rose petals are very delicate.	Cánh hoa hồng rất mỏng manh.
Tom made his kids some cookies.	Tom đã làm cho con mình một số bánh quy.
I know that Tom is behind schedule.	Tôi biết rằng Tom đang chậm tiến độ.
I think Tom will like it here.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nó ở đây.
Unfortunately, I won't be there.	Thật không may, tôi sẽ không ở đó.
Tom says he will never do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom often eats too quickly.	Tom thường ăn quá nhanh.
Tom didn't tell us when he planned to get there.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy dự định đến đó vào thời gian nào.
Don't burst my bubble.	Đừng làm vỡ bong bóng của tôi.
Is there Wi-Fi on your premises?	Có Wi-Fi trong khuôn viên của bạn không?
Tom should never have told you that.	Tom không bao giờ nên nói với bạn điều đó.
Tom told everyone Mary was in Australia.	Tom nói với mọi người Mary đã ở Úc.
Tom took off his glasses and put them in his pocket.	Tom tháo kính ra và bỏ vào túi.
Tom is a very good songwriter.	Tom là một người viết bài hát rất hay.
You don't even know my name.	Bạn thậm chí còn không biết tên của tôi.
Tom is expected to do it, right?	Tom dự kiến ​​sẽ làm điều đó, phải không?
Tom is the night manager.	Tom là người quản lý ban đêm.
Tom would probably get hurt if he did.	Tom có ​​lẽ sẽ bị thương nếu anh ấy làm vậy.
I don't know anyone named Tom.	Tôi không biết ai tên Tom.
Tom needs an operation.	Tom cần một cuộc phẫu thuật.
Tom seems to be disorganized.	Tom dường như là người vô tổ chức.
Tom is a bad kisser.	Tom là một người hôn tồi.
I know that Tom might not want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom is a bad driver, isn't he?	Tom là một người lái xe tồi, phải không?
You are being a fool.	Bạn đang là một kẻ ngốc.
Don't tell me you're quitting.	Đừng nói với tôi là bạn đang nghỉ việc.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom tried to yawn.	Tom cố gắng ngáp.
Tom doesn't see Mary anymore.	Tom không gặp Mary nữa.
Don't you think Tom is a great guy?	Bạn không thấy Tom là một chàng trai tuyệt vời sao?
I'm sure Tom won't be in Boston next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở Boston vào thứ Hai tới.
Tom has decided that he will not sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
You think I don't know what I'm doing?	Bạn nghĩ rằng tôi không biết những gì tôi đang làm?
Does Tom like French?	Tom có ​​thích tiếng Pháp không?
Look what I found in Tom's locker.	Nhìn những gì tôi tìm thấy trong tủ của Tom.
Tom goes downtown at least once a week.	Tom đến trung tâm thành phố ít nhất một lần một tuần.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
I don't know how to get along with those difficult people.	Tôi không biết phải làm thế nào để hòa hợp với những người khó tính đó.
Tom thought Mary was surprised.	Tom nghĩ Mary ngạc nhiên.
Tom promised to go to Australia with us.	Tom đã hứa sẽ đi Úc với chúng tôi.
Tom left ten minutes ago.	Tom đã rời đi mười phút trước.
Do not worried. 	Đừng lo.
These things happen.	Những điều này xảy ra.
Tom took notes.	Tom đã ghi chép.
You saved all of our lives.	Bạn đã cứu tất cả cuộc sống của chúng tôi.
I cut out junk food.	Tôi đã cắt bỏ đồ ăn vặt.
She will not be satisfied.	Cô ấy sẽ không hài lòng.
Mary is my stepdaughter.	Mary là con gái riêng của tôi.
Tom didn't even talk to me.	Tom thậm chí không nói chuyện với tôi.
Tom is tall, isn't he?	Tom cao, phải không?
I don't eat cake, because I'm not hungry.	Tôi không ăn bánh, vì tôi không đói.
I knew Tom when I was in Boston.	Tôi quen Tom khi tôi ở Boston.
I will be there next week.	Tôi sẽ ở đó cả tuần tới.
You like lobster, don't you?	Bạn thích tôm hùm, phải không?
He rarely goes to the barber shop.	Anh ấy hiếm khi đến tiệm cắt tóc.
What is your favorite hair color?	Màu tóc yêu thích của bạn là gì?
Tom hoped Mary wouldn't be late.	Tom hy vọng Mary sẽ không đến muộn.
Tom and Mary were here first.	Tom và Mary đã ở đây đầu tiên.
I know Tom is still there waiting for you.	Tôi biết Tom vẫn ở đó đợi bạn.
Ask Tom if he agrees.	Hỏi Tom xem anh ấy có đồng ý không.
Tom told Mary to speak French.	Tom bảo Mary nói tiếng Pháp.
He is a slim child.	Anh ấy là một đứa trẻ mảnh khảnh.
Most people won't notice it.	Hầu hết mọi người sẽ không nhận thấy điều đó.
Tom wants too much money.	Tom muốn quá nhiều tiền.
I wish you had told me when to arrive.	Tôi ước gì bạn đã cho tôi biết khi nào đến.
Tom's poetry has won many awards.	Thơ của Tom đã giành được nhiều giải thưởng.
I want to take pictures of people.	Tôi muốn chụp ảnh của mọi người.
Tom thinks he will find another job.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm một công việc khác.
Tom can't draw as well as I can.	Tom không thể vẽ tốt như tôi.
Tom never seems to finish his homework on time.	Tom dường như không bao giờ hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
Tom was the first to realize that Mary wanted to do it.	Tom là người đầu tiên nhận ra rằng Mary muốn làm điều đó.
I don't want special treatment.	Tôi không muốn bị đối xử đặc biệt.
Tom is glad that Mary is at home with the children.	Tom rất vui vì Mary đã ở nhà với lũ trẻ.
I haven't done that in a long time.	Tôi đã không làm điều đó rất lâu.
You're the only one here who likes basketball, right?	Bạn là người duy nhất ở đây thích bóng rổ, phải không?
Tom is the famous kind, right?	Tom là loại nổi tiếng, phải không?
I doubt that Tom will eventually want to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
You will be in trouble.	Bạn sẽ gặp rắc rối.
You can not tell a little feeling with Tom?	Bạn không thể nói một chút cảm giác với Tom?
Do you want Tom to wait?	Bạn có muốn Tom đợi không?
Do not drink bath water.	Đừng uống nước tắm.
I don't think we should do it alone.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó một mình.
Tom saved the best for last.	Tom đã để dành những gì tốt nhất cho lần cuối cùng.
I want this building to be searched from top to bottom.	Tôi muốn tòa nhà này được tìm kiếm từ trên xuống dưới.
Fill the jars with water.	Đổ đầy nước vào các lọ.
You should have told Tom sooner.	Bạn nên nói với Tom sớm hơn.
I don't know why Tom doesn't want me to help him.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn tôi giúp anh ấy.
I know you're telling the truth.	Tôi biết bạn đang nói sự thật.
I don't need to pay, because I have a free ticket.	Tôi không cần phải trả tiền, vì tôi có một vé miễn phí.
You are facing.	Bạn đang phải đối mặt.
Tom drinks a lot of beer.	Tom uống rất nhiều bia.
Tom said it was a joke.	Tom nói rằng đó là một trò đùa.
Tom knows that he shouldn't do it.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom is a salesman, right?	Tom là một nhân viên bán hàng, phải không?
Tom is probably waiting for you.	Tom có ​​lẽ đang đợi bạn.
I had a lot of things I had to buy.	Tôi đã có rất nhiều thứ tôi phải mua.
I can't find what I want.	Tôi không thể tìm thấy những gì tôi muốn.
Tom bought a cheap pair of shoes, but they didn't last long.	Tom đã mua một đôi giày rẻ tiền, nhưng chúng không sử dụng được lâu.
Tom ran into downtown Mary.	Tom chạy vào trung tâm thành phố Mary.
They are building a long bridge over the canal.	Họ đang xây một cây cầu dài bắc qua kênh.
Our math teacher won't give us a test tomorrow.	Giáo viên toán của chúng tôi sẽ không cho chúng tôi một bài kiểm tra vào ngày mai.
What will you do the day after tomorrow?	Bạn sẽ làm gì vào ngày mốt?
Tom is not a bad student.	Tom không phải là một học sinh tồi.
Looks like Tom is very excited.	Có vẻ như Tom đang rất phấn khích.
I am in one place.	Tôi đang ở một chỗ.
Tom can't seem to win.	Tom dường như không thể chiến thắng.
Tom got up and went to the door.	Tom đứng dậy và đi ra cửa.
Tom never leaves the house without a bodyguard.	Tom không bao giờ rời khỏi nhà mà không có vệ sĩ đi cùng.
What should we do with people who are seriously ill or hurt and cannot be cured?	Chúng ta nên làm gì với những người bị bệnh nặng hoặc bị tổn thương và không thể khỏi bệnh?
Tom has a lot of things he wants to say to Mary.	Tom có ​​rất nhiều điều anh ấy muốn nói với Mary.
I have never seen so many handsome men in such a place.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người đàn ông đẹp trai ở một nơi như vậy.
I'm not the only one who wants to do that.	Tôi không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom tried to protect you.	Tom đã cố gắng bảo vệ bạn.
I don't think Tom will do that easily.	Tôi không nghĩ Tom sẽ dễ dàng làm được điều đó.
Tom earns enough to pay his bills.	Tom kiếm đủ để trả các hóa đơn của mình.
No one can repeat the results of that study.	Không ai có thể lặp lại kết quả của nghiên cứu đó.
If we do not complete this work, we will lose the next contract.	Nếu chúng tôi không hoàn thành công việc này, chúng tôi sẽ mất hợp đồng tiếp theo.
Tom sat on the couch reading a book.	Tom ngồi trên ghế dài đọc sách.
The Governor is capable of solving his present difficulties.	Thống đốc có khả năng giải quyết những khó khăn hiện tại của mình.
Haven't you worked in a hospital?	Không phải bạn đã từng làm việc ở bệnh viện sao?
Tom did not lose patience.	Tom không mất kiên nhẫn.
I don't even own a computer.	Tôi thậm chí không sở hữu một máy tính.
We think the pirates have buried treasure on this island.	Chúng tôi nghĩ rằng những tên cướp biển đã chôn giấu kho báu trên hòn đảo này.
You're pretty satisfied with yourself, aren't you?	Bạn khá hài lòng với bản thân, phải không?
I don't want to walk with you.	Tôi không muốn đi bộ với bạn.
Tom tells us that he doesn't like to do that.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom says he hopes that Mary will come to his concert.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ đến buổi hòa nhạc của anh ấy.
Tom made the decision himself.	Tom đã tự mình đưa ra quyết định.
I know Tom as a social worker.	Tôi biết Tom là một nhân viên xã hội.
The recession won't last forever.	Suy thoái sẽ không kéo dài mãi mãi.
I haven't seen Tom and Mary since they got married.	Tôi đã không gặp Tom và Mary kể từ khi họ kết hôn.
This is completely untrue.	Điều này hoàn toàn không có thật.
Tom agreed to talk to Mary about it.	Tom đã đồng ý nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom still plays the violin, right?	Tom vẫn chơi violin, phải không?
She is very religious.	Cô ấy rất sùng đạo.
There's a really good restaurant right near the beach that I think you'll like.	Có một nhà hàng thực sự tốt ngay gần bãi biển mà tôi nghĩ bạn sẽ thích.
Has Tom discussed it with Mary?	Tom đã thảo luận về nó với Mary chưa?
I know a guy who said he doesn't like ice cream.	Tôi biết một chàng trai nói rằng anh ấy không thích ăn kem.
I will never see Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
I don't want to move here.	Tôi không muốn chuyển đến đây.
Tom and I were both at home last night.	Tom và tôi đều ở nhà tối qua.
I know Tom does that sometimes.	Tôi biết Tom đôi khi làm điều đó.
Was Tom the one who gave you that?	Tom có ​​phải là người đã cho bạn điều đó?
Tom was ready, but Mary was not.	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Mary thì không.
The train was overdue by about half an hour.	Chuyến tàu quá hạn khoảng nửa giờ.
This further complicates the matter.	Điều này càng làm phức tạp thêm vấn đề.
Don't you know Tom won't do that?	Bạn không biết Tom sẽ không làm điều đó sao?
Feel free to ask me any time you have questions.	Vui lòng hỏi tôi bất cứ lúc nào bạn có câu hỏi.
You don't want to know why I do it?	Bạn không muốn biết tại sao tôi làm như vậy?
That's what I think Tom said.	Đó là những gì tôi nghĩ Tom đã nói.
Tom is still on the controller.	Tom vẫn còn trên tay điều khiển.
What is the best way to overcome depression?	Cách tốt nhất để vượt qua trầm cảm là gì?
Tom said he didn't think Mary would let him do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ để anh làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was dead.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã chết.
You hope you don't need to do that, right?	Bạn hy vọng bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom put the baby down on a blanket.	Tom đặt đứa bé xuống một tấm chăn.
My mother told me that I had to go to bed by ten o'clock every night at school.	Mẹ tôi nói với tôi rằng tôi phải đi ngủ trước mười giờ vào những buổi tối ở trường.
Do you really think it's stupid to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng thật ngu ngốc khi làm điều đó?
I think Tom used to play golf.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng chơi gôn.
Tom had been cranky all morning.	Tom đã cáu kỉnh suốt buổi sáng.
Tom stopped hitting Mary as soon as John entered the room.	Tom ngừng đánh Mary ngay khi John bước vào phòng.
Tom said he would do it the day before, but he didn't have time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày hôm trước, nhưng anh ấy không có thời gian.
Tom was the one who told me he needed to do it.	Tom là người nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I don't think Tom will forget that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên điều đó.
The rain has stopped. 	Mưa đã tạnh.
Let's go for a walk.	Chúng ta hãy đi dạo.
I know that Tom is a terrible dancer.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công khủng khiếp.
The noise has been reduced by the insulation.	Tiếng ồn đã được giảm bớt bởi lớp cách nhiệt.
Tom says he has never milked a cow.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ vắt sữa bò.
We need to get as close as possible.	Chúng ta cần đến gần nhất có thể.
You know I wouldn't be able to convince Tom to do that, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không thể thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
Tom still want to eat with us?	Tom vẫn muốn đi ăn với chúng ta chứ?
Tom doesn't want to die alone.	Tom không muốn chết một mình.
Does that mean Tom won't do it?	Điều đó có nghĩa là Tom sẽ không làm điều đó?
Warn Tom not to do that.	Cảnh báo Tom đừng làm điều đó.
Tom doesn't have enough money to pay all his bills this month.	Tom không có đủ tiền để trả tất cả các hóa đơn của mình trong tháng này.
I think you are absolutely right.	Tôi nghĩ bạn hoàn toàn đúng.
I don't want to look stupid.	Tôi không muốn trông ngu ngốc.
I'm trying to save money.	Tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền.
I know that you and Tom are friends.	Tôi biết rằng bạn và Tom là bạn bè.
Tom was talking to someone near the gate not long ago.	Tom đã nói chuyện với ai đó gần cổng cách đây không lâu.
Tom staggered back home.	Tom loạng choạng trở về nhà.
Tom said he was happy to be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được yêu cầu làm điều đó.
Time goes by so fast, doesn't it?	Thời gian trôi nhanh lắm phải không?
Do you think Tom speaks French better than Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp tốt hơn Mary không?
That's where you went wrong.	Đó là chỗ bạn đã nhầm.
What is your favorite spectator sport?	Môn thể thao khán giả yêu thích của bạn là gì?
Tom looks pretty good.	Tom trông khá ổn.
Tom seems a bit disoriented.	Tom có ​​vẻ hơi mất phương hướng.
I don't know what made me think of that.	Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nghĩ đến điều đó.
Perhaps Tom was raised by wolves.	Có lẽ Tom đã được nuôi dưỡng bởi những con sói.
Tom said that he enjoyed it very much.	Tom nói rằng anh ấy rất thích nó.
Tom wants some money to buy some ice cream.	Tom muốn một ít tiền để mua một ít kem.
Tom convinces Mary to go to the party.	Tom thuyết phục Mary đi dự tiệc.
Tom said it wasn't a big deal.	Tom nói rằng đó không phải là một vấn đề lớn.
Who will go with me?	Ai sẽ đi với tôi?
I'm not the oldest person here.	Tôi không phải là người lớn tuổi nhất ở đây.
He has many acquaintances but few friends.	Anh ta có nhiều người quen nhưng ít bạn bè.
Mary is not my girlfriend. 	Mary không phải là bạn gái của tôi.
She is just a friend.	Cô ấy chỉ là một người bạn.
I don't have anything to give you.	Tôi không có bất cứ thứ gì để cho bạn.
Can you tell me how to get to the town hall?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến được tòa thị chính?
Didn't you kiss Tom yesterday?	Hôm qua bạn không hôn Tom à?
Tom still doesn't want to do that, does he?	Tom vẫn không muốn làm điều đó, phải không?
I used to keep a diary when I was in high school.	Tôi đã từng giữ một cuốn nhật ký khi tôi còn học trung học.
I have to use the restroom.	Tôi phải sử dụng nhà vệ sinh.
I know you're smart.	Tôi biết bạn thông minh.
Hydrangeas are popular ornamental plants in shrub gardens.	Hoa cẩm tú cầu là loại cây cảnh phổ biến trong vườn cây bụi.
I know that Tom is shy.	Tôi biết rằng Tom là người nhút nhát.
My teacher was mad at me because I kept falling asleep in class.	Cô giáo của tôi giận tôi vì tôi cứ ngủ gật trong lớp.
So sweet.	Thật ngọt ngào.
We may not be able to sell this car.	Chúng tôi có thể không bán được chiếc xe này.
Tom promised that he would be available, but he did not.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ sẵn sàng, nhưng anh ấy không làm như vậy.
You watched, didn't you?	Bạn đã xem, phải không?
Tom loves his dog.	Tom yêu con chó của mình.
I also need to talk to Tom.	Tôi cũng cần nói chuyện với Tom.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
Tom wants to be a firefighter.	Tom muốn trở thành lính cứu hỏa.
Tom has been sick in bed since last Monday.	Tom đã bị ốm trên giường kể từ thứ Hai tuần trước.
What you are suggesting we will not work.	Những gì bạn đang đề xuất chúng tôi sẽ không làm việc.
How can I get to the border?	Làm thế nào tôi có thể đến biên giới?
Some will question the truth of such rumors.	Một số người sẽ đặt câu hỏi về sự thật của những tin đồn như vậy.
Tom is a better cook than his mother.	Tom là một đầu bếp giỏi hơn mẹ của anh ấy.
Tom tries to sneak out.	Tom cố gắng lẻn ra ngoài.
You are not allowed to bring food into the library.	Bạn không được phép mang thức ăn vào thư viện.
You don't eat fish?	Bạn không ăn cá?
What time will Tom come home?	Tom sẽ về nhà lúc mấy giờ?
Tom is buying a new house, isn't he?	Tom đang mua một ngôi nhà mới, phải không?
I said it.	Tôi đã nói ra.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi có thể làm điều đó.
I will pay attention. 	Tôi sẽ chú ý.
I promise.	Tôi hứa.
I will read this book tomorrow.	Tôi sẽ đọc cuốn sách này vào ngày mai.
I don't know if it works or not.	Tôi không biết liệu nó có hoạt động hay không.
Tom looked into Mary's eyes and kissed her.	Tom nhìn chằm chằm vào mắt Mary và hôn cô ấy.
I know Tom was here.	Tôi biết Tom đã ở đây.
He certainly won't come.	Anh ấy chắc chắn sẽ không đến.
I think Tom is not Canadian.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là người Canada.
I'm putting my feet down.	Tôi đang đặt chân xuống.
We have two unused rooms in our house.	Chúng tôi có hai phòng không sử dụng trong nhà của chúng tôi.
I like helicopter pilots.	Tôi thích phi công trực thăng.
Tom and Mary played a video game together.	Tom và Mary đã chơi một trò chơi điện tử cùng nhau.
Tom tried to convince Mary to knit a scarf for him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đan cho anh ấy một chiếc khăn quàng cổ.
Tom and Mary planned a family trip.	Tom và Mary đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch gia đình.
Can Tom spend the night with us?	Tom có ​​thể qua đêm với chúng ta không?
Tom is busy now, but not as busy as he is going to be.	Bây giờ Tom đang bận, nhưng không bận như anh ấy sắp sửa.
I hope Tom will be thrilled.	Tôi hy vọng Tom sẽ hồi hộp.
I did what you asked.	Tôi đã làm những gì bạn yêu cầu.
I think you will recognize Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận ra Tom.
We stayed at a three star hotel.	Chúng tôi ở tại một khách sạn ba sao.
We probably won't be able to make it to Boston in time for the wedding.	Có thể là chúng tôi sẽ không thể đến Boston kịp cho đám cưới.
Tom is a Catholic priest.	Tom là một linh mục Công giáo.
I hope that you will understand.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ hiểu.
I hope you're not planning to do that today.	Tôi hy vọng bạn không định làm điều đó ngày hôm nay.
Who was the person who just talked to you?	Ai là người vừa nói chuyện với bạn?
Aren't you going home for Christmas?	Bạn không định về nhà đón Giáng sinh à?
It's not that you don't listen to other people's opinions.	Không phải là bạn không lắng nghe ý kiến ​​của người khác.
Tom never seems to pay much attention in class.	Tom dường như không bao giờ chú ý nhiều trong lớp.
I realize that I could not have done it without your help.	Tôi nhận ra rằng tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
People still don't understand what's so bad about that.	Mọi người vẫn không hiểu điều đó có gì tồi tệ.
Tom is as fast as me.	Tom cũng nhanh như tôi.
He does all he has and gets more done than anyone else.	Anh ấy làm tất cả những gì anh ấy có và hoàn thành nhiều việc hơn bất kỳ ai khác.
I don't want to do anything else.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khác.
Tom knew what he was about to do would make Mary angry.	Tom biết những gì anh ta sắp làm sẽ khiến Mary tức giận.
Tom chose Mary for the job.	Tom đã chọn Mary cho công việc.
Tom and I sat on the beach and talked all afternoon.	Tom và tôi ngồi trên bãi biển và nói chuyện với nhau cả buổi chiều.
Tom was not the first to enter the room.	Tom không phải là người đầu tiên bước vào phòng.
Maybe Tom shouldn't have agreed to do that.	Có lẽ Tom không nên đồng ý làm điều đó.
Are you sure this is the best way to do it?	Bạn có chắc đây là cách tốt nhất để làm điều đó?
Tom is not one to drink all the milk.	Tom không phải là người uống hết sữa.
Tom says he would appreciate it if you didn't do so again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đánh giá cao nếu bạn không làm như vậy nữa.
Tom needs to tell Mary what he wants her to do.	Tom cần nói cho Mary biết anh ấy muốn cô ấy làm gì.
Tom rest.	Tom nghỉ ngơi đi.
That is not my goal.	Đó không phải là mục tiêu của tôi.
I don't know when Tom came to Boston.	Tôi không biết Tom đã đến Boston khi nào.
Tom has had many different jobs.	Tom đã có nhiều công việc khác nhau.
I plan to live here for the rest of my life.	Tôi dự định sẽ sống ở đây cho đến cuối đời.
That is easier said than done.	Điều đó nói dễ hơn là làm.
Tom was the one who helped Mary do it.	Tom là người đã giúp Mary làm điều đó.
I gave Tom a chance to work for me.	Tôi đã cho Tom một cơ hội để làm việc cho tôi.
I'm afraid I can't come on Monday.	Tôi sợ rằng tôi không thể đến vào thứ Hai.
There are so many things I want to show you.	Có rất nhiều điều tôi muốn cho bạn thấy.
I don't think it's possible.	Tôi không nghĩ rằng nó có thể.
Tom always has trouble reading between lines.	Tom luôn gặp khó khăn khi đọc giữa các dòng.
Tom doesn't look too busy.	Tom trông không quá bận rộn.
Tom still seems afraid of Mary.	Tom vẫn có vẻ sợ Mary.
Tom doesn't look very friendly at first.	Tom thoạt nhìn không mấy thân thiện.
I admit that I was wrong.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã sai.
Tom gets along very well with his father-in-law.	Tom rất hòa thuận với bố vợ.
Tom used to hate Australia.	Tom đã từng rất ghét nước Úc.
I'm baking a cake for Tom's birthday.	Tôi đang nướng bánh cho sinh nhật của Tom.
This study may be flawed.	Nghiên cứu này có thể thiếu sót.
Tom opened the medicine cabinet.	Tom mở tủ thuốc.
Tom is allergic to strawberries.	Tom bị dị ứng với dâu tây.
I know Tom can do it if he puts his mind to it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt tâm trí vào nó.
He just doesn't seem to be floating in the world.	Anh ấy dường như không nổi trên thế giới.
Tom looks surprised, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên, nhưng Mary thì không.
Tom has enough money to buy that, I'm pretty sure.	Tom có ​​đủ tiền để mua cái đó, tôi khá chắc chắn.
Tom is sure that Mary is lying.	Tom chắc chắn rằng Mary đang nói dối.
What did you do today?	Bạn đã làm gì hôm nay?
Tom does not doubt his own ability to do it.	Tom không nghi ngờ khả năng của chính mình để làm điều đó.
Tom should pay what he owes.	Tom nên trả những gì anh ta nợ.
We simply cannot let that happen.	Đơn giản là chúng tôi không thể để điều đó xảy ra.
I think Tom is going to do something drastic.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều gì đó quyết liệt.
That's all I can tell you at the moment.	Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn vào lúc này.
Don't watch TV.	Đừng xem tivi.
Tom didn't mention anything about it to me.	Tom đã không đề cập bất cứ điều gì về nó với tôi.
I fell hard and had a black bruise on my knee.	Tôi bị ngã rất mạnh và có một vết bầm đen trên đầu gối.
I think Tom will allow us to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I think we all want to know what happened.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom asked if anyone had seen Mary.	Tom hỏi có ai đã nhìn thấy Mary chưa.
It is true that I am a strict teacher.	Đúng là tôi là một giáo viên nghiêm khắc.
I threw away my mail opener, because I never used it again.	Tôi đã vứt bỏ công cụ mở thư của mình, vì tôi không bao giờ sử dụng nó nữa.
Tom says he has nothing to do.	Tom nói rằng anh ấy không có việc gì phải làm.
Tom refused to answer Mary's question.	Tom từ chối trả lời câu hỏi của Mary.
Tom has a tight budget.	Tom có ​​ngân sách eo hẹp.
I thought you said you wanted to know why Tom wanted to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom muốn làm điều đó.
How much orange juice do you want me to buy?	Bạn muốn tôi mua bao nhiêu nước cam?
We thought Tom was asleep.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ.
I don't think the Giants will win this year.	Tôi không nghĩ rằng Người khổng lồ sẽ vô địch năm nay.
I'm taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom.
I'm safe.	Tôi an toàn.
Tom deleted the video.	Tom đã xóa video.
Both Tom and Mary would love to come to your party.	Cả Tom và Mary đều rất muốn đến bữa tiệc của bạn.
I know that Tom used to be a rancher.	Tôi biết rằng Tom từng là một chủ trang trại gia súc.
Tom doesn't take the bus to work.	Tom không đi xe buýt đến nơi làm việc.
I can't see where the problem is.	Tôi không thể thấy vấn đề là ở đâu.
You didn't know that Tom could do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
Tom was offended by what Mary had said.	Tom đã bị xúc phạm bởi những gì Mary đã nói.
He is the eldest son.	Anh ấy là con trai cả.
Now let's not give up.	Bây giờ chúng ta đừng bỏ cuộc.
Tom is sitting near the window.	Tom đang ngồi gần cửa sổ.
That's what I came to talk to you about.	Đó là những gì tôi đến để nói chuyện với bạn.
Tom couldn't find the money I hid.	Tom không thể tìm thấy số tiền tôi đã giấu.
I wonder if Tom really wants to go to Boston with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Boston với Mary không.
I remember meeting Tom in Australia.	Tôi nhớ đã gặp Tom ở Úc.
Please do not turn up the volume on the TV.	Vui lòng không tăng âm lượng trên TV.
Tom suggested we take care of ourselves.	Tom đề nghị chúng tôi tự chăm sóc bản thân.
Student loan debt has grown from $600 billion a decade ago to more than $1.4 trillion at the end of 2018.	Khoản nợ vay dành cho sinh viên đã tăng từ 600 tỷ USD một thập kỷ trước lên hơn 1,4 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2018.
Do you still watch cartoons?	Bạn vẫn xem phim hoạt hình chứ?
We will stay with Tom.	Chúng tôi sẽ ở lại với Tom.
Tom should be punished.	Tom nên bị trừng phạt.
The woman Tom married was even fatter than he was.	Người phụ nữ mà Tom kết hôn thậm chí còn béo hơn anh ấy.
I do not know the way.	Tôi không biết đường đi.
Now I'm confused.	Bây giờ tôi đang bối rối.
I still haven't solved the problem.	Tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề.
I also want to see Tom.	Tôi cũng muốn gặp Tom.
He is not someone who is less interested in what is happening in the world.	Anh ấy không phải là người ít quan tâm đến những gì đang xảy ra trên thế giới.
How's Tom?	Tom thế nào rồi?
I think you can't understand French.	Tôi nghĩ rằng bạn không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom was looking for a book on guard dog training.	Tom đang tìm một cuốn sách về huấn luyện chó bảo vệ.
Why do you think so many people hate Tom?	Bạn nghĩ tại sao nhiều người lại ghét Tom?
I would like to hire you to draw a portrait of me.	Tôi muốn thuê bạn vẽ một bức chân dung của tôi.
Will you wear that dress to the party?	Bạn sẽ mặc chiếc váy đó đến bữa tiệc?
Tom told me he was no longer on the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn ở trong đội nữa.
Tom thought that Mary would be very upset if he did.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất khó chịu nếu anh ta làm vậy.
Tom could tell in Mary's voice that she wasn't a native.	Tom có ​​thể nói bằng giọng của Mary rằng cô ấy không phải là người bản xứ.
Don't blow your own trumpet.	Đừng thổi kèn của riêng bạn.
Motivation is gone.	Động lực đã biến mất.
I couldn't believe what she said.	Tôi không thể tin những gì cô ấy nói.
Tom says he will never go back to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Úc.
That wasn't the only thing Tom found.	Đó không phải là thứ duy nhất mà Tom tìm thấy.
She had a hard time suppressing her emotions.	Cô đã rất khó để kìm nén cảm xúc của mình.
Tom and Mary pay separately.	Tom và Mary thanh toán riêng.
Me and my dad set the table in my family.	Tôi và bố dọn bàn ăn trong gia đình tôi.
Tom said he wasn't sure he wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I smell.	Tôi bốc mùi.
Tom knew we weren't busy.	Tom biết rằng chúng tôi không bận.
I doubt if Tom will come.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đến không.
I think I'll ask Tom to help me do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
We have made a decision.	Chúng tôi đã đưa ra quyết định.
Tom will probably be punished.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt.
Tom is looking forward to meeting you.	Tom rất háo hức được gặp bạn.
She majored in history.	Cô học chuyên ngành lịch sử.
Tom said Mary probably wouldn't.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không làm vậy.
Tom didn't tell Mary what was going on.	Tom không nói cho Mary biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom said he wished he hadn't convinced Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không thuyết phục Mary làm điều đó.
It took you quite a while to do that, didn't it?	Bạn đã mất khá nhiều thời gian để làm điều đó, phải không?
That didn't work for me.	Điều đó không hiệu quả với tôi.
Tom looks shocked.	Tom có ​​vẻ bị sốc.
Tom is the one who is supposed to do this.	Tom là người được cho là phải làm điều này.
Tom sat on the porch and drank tea.	Tom ngồi trên hiên và uống trà.
I don't know how to get it.	Tôi không biết phải làm thế nào để có được nó.
What is Tom going to do next?	Tom định làm gì sau này?
Tom will try to convince Mary to accept your offer.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary chấp nhận lời đề nghị của bạn.
If you do what I want, I'll give you this.	Nếu bạn làm những gì tôi muốn, tôi sẽ cho bạn cái này.
I will remember here.	Tôi sẽ nhớ ở đây.
What makes you think you have to?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn phải làm như vậy?
I don't want to go out tonight.	Tôi không muốn đi chơi tối nay.
You can have both.	Bạn có thể có cả hai điều này.
Why is Tom looking at me?	Tại sao Tom lại nhìn tôi?
I am in the bath.	Tôi đang ở trong bồn tắm.
Tom was the only one who was busy.	Tom là người duy nhất bận rộn.
There is no objection.	Không có phản đối.
Is Tom the only one here who doesn't have a driver's license?	Có phải Tom là người duy nhất ở đây không có bằng lái xe?
I think I know what will happen now.	Tôi nghĩ tôi biết điều gì sẽ xảy ra bây giờ.
I can't tell Tom everything.	Tôi không thể nói với Tom mọi thứ.
They announced that they were going to have a party.	Họ thông báo rằng họ sẽ có một bữa tiệc.
Tom pushed the wheelchair down the hallway.	Tom đẩy xe lăn xuống hành lang.
I know I shouldn't help Tom do it again.	Tôi biết rằng tôi không nên giúp Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom is likely to stay in Boston for at least three weeks.	Tom có ​​thể sẽ ở lại Boston ít nhất ba tuần.
I don't want to do that again.	Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't speak unless talked to.	Tom không nói trừ khi được nói chuyện với.
Do you think Tom is lying?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang nói dối?
Tom was the only one who didn't eat.	Tom là người duy nhất không ăn.
Tom attended Harvard at the same time as me.	Tom học Harvard cùng thời với tôi.
They began to lose faith in their commander.	Họ bắt đầu mất niềm tin vào chỉ huy của mình.
Is there any problem?	Có trục trặc gì không?
I would be very disappointed if I couldn't come.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu tôi không thể đến.
No one is faster than you.	Không ai nhanh bằng bạn.
Tom was in charge.	Tom đã phụ trách.
My father is proud of being tall and handsome.	Bố tôi tự hào vì cao ráo và đẹp trai.
Tom doesn't want me to go to his party.	Tom không muốn tôi đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom rented an apartment in Boston.	Tom đã thuê một căn hộ ở Boston.
Tom and I live on different floors.	Tom và tôi sống trên các tầng khác nhau.
Tom is hiding in the barn.	Tom đang trốn trong nhà kho.
I don't think Tom will like that movie.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bộ phim đó.
Tom is a chemistry professor.	Tom là một giáo sư hóa học.
Tom is currently hiding in the mountains.	Tom hiện đang ẩn náu trên núi.
I'm glad you were able to do that.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó.
I don't think Tom knows why Mary needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary cần làm như vậy.
Tom doesn't want to be here today.	Tom không muốn ở đây hôm nay.
Tom tells Mary that he wants her to stay in Boston with him.	Tom nói với Mary rằng anh muốn cô ở lại Boston với anh.
Tom kisses Mary and apologizes.	Tom hôn Mary và xin lỗi.
Reserve on charcoal.	Dự trữ trên than củi.
I never go home on a Monday until after 2:30.	Tôi không bao giờ về nhà vào thứ Hai cho đến sau 2:30.
Tom said that he was also very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy cũng rất thất vọng.
We don't need to talk about this now.	Chúng ta không cần phải nói về điều này bây giờ.
Tom didn't seem as restless as Mary.	Tom không có vẻ bồn chồn như Mary.
The police searched Tom's room.	Cảnh sát khám xét phòng của Tom.
Tom was very reluctant to do that.	Tom đã rất miễn cưỡng làm điều đó.
Tom knows this term.	Tom biết thuật ngữ này.
Tom winked at me.	Tom nháy mắt với tôi.
Tom is our only child.	Tom là đứa con duy nhất của chúng tôi.
Tom opened the box and took out a beautiful ring.	Tom mở hộp và lấy ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp.
I guess it will have to wait.	Tôi đoán rằng nó sẽ phải chờ đợi.
Are there enough forks for everyone?	Có đủ nĩa cho tất cả mọi người không?
You should see the movie.	Bạn nên xem bộ phim.
Tom is very good at keeping secrets.	Tom rất giỏi trong việc giữ bí mật.
Tom decided he wasn't going to try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng sửa chữa điều đó.
Tom has restarted his computer.	Tom đã khởi động lại máy tính của mình.
Tom is one of my relatives.	Tom là một trong những người thân của tôi.
Are you sure it's not just a dream?	Bạn có chắc đó không chỉ là một giấc mơ?
I didn't know it was so well known.	Tôi không biết nó đã được biết đến nhiều như vậy.
I do not learn.	Tôi không học.
I can't remember where we did it.	Tôi không thể nhớ nơi chúng tôi đã làm điều đó.
Tom is religious.	Tom theo đạo.
Tom walks the dog.	Tom dắt chó đi dạo.
How many days will it take us to do it?	Chúng ta sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Do you think it has something to do with Tom?	Bạn có nghĩ nó liên quan đến Tom không?
I doubt Tom and Mary.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary.
Tom told Mary not to do that again.	Tom đã nói với Mary đừng làm thế nữa.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó nữa.
Give Tom at least one chance.	Hãy cho Tom ít nhất một cơ hội.
Tom said he wished he hadn't gone to Australia.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đi Úc.
I forgot your number.	Tôi đã quên số của bạn.
I know that Tom won't wait for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi chúng tôi.
You should just do what Tom asks you to do.	Bạn chỉ nên làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Tom accidentally deleted all his messages.	Tom đã vô tình xóa tất cả tin nhắn của mình.
Tom doesn't study hard.	Tom không học chăm chỉ.
It is not an easy task.	Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Don't know if Tom sympathizes.	Không biết Tom có ​​thông cảm không.
The next meeting will take place in the next few days.	Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
We shouldn't have let Tom escape.	Chúng ta không nên để Tom trốn thoát.
Tom did not fight back.	Tom không đánh trả.
Tom said Mary would love to do that.	Tom nói Mary rất thích làm điều đó.
Tom says he has a day off tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có ngày nghỉ vào ngày mai.
I don't know who would do that.	Tôi không biết ai sẽ làm điều đó.
I knew Tom would have the guts to do it.	Tôi biết Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
Let's hope that the same thing doesn't happen again this year.	Hãy hy vọng rằng điều tương tự sẽ không xảy ra một lần nữa trong năm nay.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I'm not the only one who can do that.	Tôi không phải là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom and Mary are both very nervous, aren't they?	Tom và Mary đều rất lo lắng, phải không?
Tom wasn't the last to get off the bus.	Tom không phải là người cuối cùng xuống xe.
Tom sat next to Mary, holding her hand.	Tom ngồi cạnh Mary, nắm tay cô ấy.
Below is a list of common fears.	Dưới đây là danh sách những nỗi sợ hãi phổ biến.
Tom has a crush on a girl much older than him.	Tom phải lòng một cô gái hơn anh rất nhiều tuổi.
Don't call me an idiot.	Đừng gọi tôi là đồ ngốc.
I know Tom knows that I need to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom doesn't draw.	Tom không vẽ.
In the past, it was very difficult to get tickets.	Trước đây, rất khó kiếm được vé.
Tom and I are not Canadian.	Tom và tôi không phải là người Canada.
Tom wrote to Mary to tell her what had happened to him.	Tom đã viết thư cho Mary để kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra với anh ấy.
Tom left on a bicycle.	Tom rời đi trên một chiếc xe đạp.
Why does Tom drink so much?	Tại sao Tom lại uống nhiều như vậy?
Everyone is listening attentively to Tom's speech.	Mọi người đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Tom.
Did you know Tom died in Australia?	Bạn có biết Tom đã chết ở Úc?
I think you should tell Tom what to do.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom won't explain it to me.	Tom sẽ không giải thích cho tôi.
Sorry, I don't understand your name.	Xin lỗi, tôi không hiểu tên bạn.
Here is a list of all those buried here.	Đây là danh sách tất cả những người được chôn cất ở đây.
I don't work on weekends.	Tôi quy định không làm việc vào cuối tuần.
Do you really need to ask the question to know the answer?	Bạn có thực sự cần đặt câu hỏi để biết câu trả lời?
Tom can't speak French without making a lot of mistakes.	Tom không thể nói tiếng Pháp nếu không mắc rất nhiều lỗi.
We spent way too much time doing this.	Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để làm việc này.
I swear I didn't steal your wallet.	Tôi thề là tôi không ăn cắp ví của bạn.
My parents retired before I graduated from high school.	Cha mẹ tôi đã nghỉ hưu trước khi tôi tốt nghiệp trung học.
A car drove past him.	Một chiếc ô tô chạy qua anh ta.
Tom was lying face down on a rug.	Tom đang nằm úp mặt trên một tấm thảm.
I didn't know Tom would hurt me.	Tôi không biết Tom sẽ làm tổn thương tôi.
Tom doesn't know how to say "thank you" in French.	Tom không biết nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Things just kept going downhill from there.	Mọi thứ cứ tiếp tục xuống dốc từ đó.
Tom burst into tears in the room.	Tom bật khóc trong phòng.
Interestingly, no one noticed the confusion.	Điều thú vị là không ai nhận ra sự nhầm lẫn đó.
We'll deal with Tom later.	Chúng ta sẽ giải quyết với Tom sau.
I think you've come to Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đến Úc.
I have never felt so ashamed in all my life.	Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy trong suốt cuộc đời mình.
Don't know if Tom will do that today.	Không biết hôm nay Tom có ​​làm vậy không.
Would you say you are trustworthy?	Bạn sẽ nói rằng bạn đáng tin cậy?
Tom won't be able to deal with that.	Tom sẽ không thể đối phó với điều đó.
I thought Tom didn't know Mary.	Tôi tưởng Tom không biết Mary.
We don't know what's going on.	Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
I'm not the only one late.	Tôi không phải là người duy nhất đến muộn.
I highly doubt that Tom will get drunk.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị say.
You don't think Tom will call back, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ gọi lại, phải không?
I can't see any bruises.	Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ vết bầm tím nào.
It took a moment for Tom to find his voice.	Phải mất một lúc Tom mới tìm được giọng nói của mình.
Tom is planning a surprise party for Mary.	Tom đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc bất ngờ dành cho Mary.
I don't know how you can stand that guy.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể chịu được anh chàng đó.
Tom rotated his thumb.	Tom xoay ngón tay cái.
There's something I need to do.	Có một cái gì đó tôi cần phải làm.
The more you do something, the better you get at it.	Bạn càng làm nhiều điều gì đó, bạn càng đạt được điều đó tốt hơn.
Tom made me carry his suitcase.	Tom bắt tôi phải xách va li của anh ấy.
Tom is too fat to wear those jeans.	Tom quá béo để mặc chiếc quần jean đó.
Tom says Mary is probably still in Boston.	Tom nói Mary có lẽ vẫn ở Boston.
I am transgender.	Tôi là người chuyển giới.
Who is younger, your mother or your father?	Ai trẻ hơn, mẹ bạn hay bố bạn?
The trees we planted in the church grounds are proliferating.	Những cây chúng tôi trồng trong khuôn viên nhà thờ đang sinh sôi nảy nở.
I owe you $1,000.	Tôi nợ bạn 1.000 đô la.
Tom helped.	Tom đã giúp đỡ.
I didn't know that you would be late.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến muộn.
Who informed you?	Ai đã thông báo cho bạn?
Tom says he wants to go home.	Tom nói rằng anh ấy muốn về nhà.
He's the most stubborn kid I've ever seen.	Nó là đứa trẻ cố chấp nhất mà tôi từng thấy.
Tom should be able to answer all of those questions.	Tom sẽ có thể trả lời tất cả những câu hỏi đó.
I bought some gifts for my kids at the airport before driving home.	Tôi đã mua một số món quà cho các con tôi ở sân bay trước khi lái xe về nhà.
Tom said it was harder than he expected.	Tom nói rằng nó khó hơn anh ấy mong đợi.
Tom is due to take his first flight to Boston on Monday.	Tom dự định đáp chuyến bay đầu tiên đến Boston vào thứ Hai.
I know that Tom doesn't know that Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Mary is the most beautiful woman in the world.	Mary là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom says he wants his children to be successful.	Tom nói rằng anh ấy mong các con của mình sẽ thành công.
Tom says it's time to go home.	Tom nói rằng đã đến lúc phải về nhà.
Tom is about my age.	Tom trạc tuổi tôi.
Tom won't do it here.	Tom sẽ không làm điều đó ở đây.
Tom gave me this before he died.	Tom đã cho tôi cái này trước khi chết.
Tom says you will come.	Tom nói rằng bạn sẽ đến.
Tom says that Mary is in Boston.	Tom nói rằng Mary đang ở Boston.
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom looks like he's recovering.	Tom trông có vẻ như đang hồi phục.
Tom is a very good businessman.	Tom là một doanh nhân rất giỏi.
Who came up with that idea in the first place?	Ai đã nghĩ ra ý tưởng đó ngay từ đầu?
Tom loves golf, but Mary considers it slow and boring.	Tom thích chơi gôn, nhưng Mary cho rằng nó chậm và nhàm chán.
Tom is not wearing a suit today.	Hôm nay Tom không mặc vest.
Tom will show you how to do that.	Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom already knew that Mary wanted him to do it.	Tom đã biết rằng Mary muốn anh ấy làm điều đó.
I cannot read what is written.	Tôi không thể đọc những gì được viết.
Will Tom do it again?	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa?
Tom doesn't know you can't swim?	Tom không biết bạn không biết bơi sao?
Tom thinks Mary knows.	Tom nghĩ rằng Mary biết.
I want you to convince Tom to help us.	Tôi muốn bạn thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Don't you wish you were here yesterday?	Bạn không ước bạn đã ở đây ngày hôm qua?
I don't like to travel.	Tôi không thích đi du lịch.
The announcement was made on Monday.	Thông báo đã được thực hiện vào thứ Hai.
You don't know if Tom can do it or not, do you?	Bạn không biết liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không, phải không?
The cow groaned.	Con bò kêu rên.
Tom and I get along pretty well.	Tom và tôi khá hợp nhau.
Let me tell you what you can do.	Hãy để tôi nói cho bạn biết bạn có thể làm gì.
Tom is in trouble. 	Tom đang gặp rắc rối.
He needs help.	Anh ấy cần giúp đỡ.
We will not quit now.	Chúng tôi sẽ không bỏ ngay bây giờ.
Can Tom stop?	Tom có ​​thể dừng lại không?
I cannot understand your letter.	Tôi không thể hiểu lá thư của bạn.
Tom says he regrets not doing it.	Tom nói rằng anh ấy hối hận vì đã không làm điều đó.
Tom said that the time was just right.	Tom nói rằng thời gian là vừa phải.
Is Tom abandoned?	Tom có ​​bị bỏ rơi không?
Your parents hate me, right?	Bố mẹ bạn ghét tôi, phải không?
Tom has no choice.	Tom không có quyền lựa chọn.
I assume Tom told you that.	Tôi cho rằng Tom đã nói với bạn điều đó.
Tom really wanted Mary to leave.	Tom thực sự muốn Mary rời đi.
That is the problem that we should consider first.	Đó là vấn đề mà chúng ta nên xem xét đầu tiên.
My parents taught me to swim when I was three years old.	Cha mẹ tôi đã dạy tôi bơi khi tôi lên ba tuổi.
Ask Tom to be quiet.	Yêu cầu Tom im lặng.
Will you send my best wishes to your sister?	Bạn sẽ gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến em gái của bạn chứ?
Tom thinks that some of his friends might not be able to make it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể không làm được điều đó.
Do you have a timetable?	Bạn có lịch trình không?
Tom's mother was very angry when she saw Tom jump on her bed.	Mẹ của Tom đã rất tức giận khi thấy Tom nhảy lên giường của mình.
I would give anything to trade places with you.	Tôi sẽ cho bất cứ thứ gì để trao đổi các địa điểm với bạn.
I didn't know we had to do it without you.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó mà không có bạn.
Both Tom and Mary said the same thing.	Cả Tom và Mary đều nói y như vậy.
Tom's birthday is always a big event.	Sinh nhật của Tom luôn là một sự kiện lớn.
Tom wrote several letters to Mary, but she never wrote back.	Tom đã viết một số lá thư cho Mary, nhưng cô ấy không bao giờ viết lại.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
My father used to say that you only tease the people you love.	Cha tôi thường nói rằng bạn chỉ trêu chọc những người bạn yêu thương.
Tom took Mary home.	Tom đưa Mary về nhà.
Tom was very insistent.	Tom đã rất khăng khăng.
Don't scowl.	Đừng cau có.
Tom takes a fifteen-minute break.	Tom nghỉ giải lao mười lăm phút.
What are you apologizing for?	Bạn đang xin lỗi vì cái gì vậy?
I'm really very sorry.	Tôi thực sự rất xin lỗi.
Does Tom visit Australia?	Tom có ​​đến thăm Úc không?
That is a huge number.	Đó là một con số khổng lồ.
Many health experts say that you should eat three meals a day.	Nhiều chuyên gia sức khỏe nói rằng bạn nên ăn ba bữa một ngày.
You need to be here immediately.	Bạn cần ở đây ngay lập tức.
I don't think we'll do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó một mình.
I didn't mean to hurt anyone.	Tôi không cố ý làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom was pretty sure Mary wouldn't be there.	Tom khá chắc rằng Mary sẽ không ở đó.
Is this Tom?	Đây có phải là Tom?
Tom thinks that Mary can kiss John.	Tom nghĩ rằng Mary có thể hôn John.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom and Mary are quite smart.	Tom và Mary khá thông minh.
I don't usually eat red meat.	Tôi không thường ăn thịt đỏ.
Her eyes welled up.	Đôi mắt cô rưng rưng.
Tom says he doesn't know how to play guitar.	Tom nói rằng anh ấy không biết chơi guitar.
We are gaining position.	Chúng tôi đang đạt được vị trí.
Tom was watching TV in his underwear when I entered the room.	Tom đang xem TV trong bộ đồ lót khi tôi bước vào phòng.
Maybe you're in love.	Có lẽ bạn đang yêu.
I didn't know you would have to do it again.	Tôi không biết bạn sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
I won't get caught.	Tôi sẽ không bị bắt.
Tom is not as rich as Mary.	Tom không giàu bằng Mary.
You will soon get used to eating Japanese food.	Bạn sẽ sớm quen với việc ăn đồ Nhật.
Tom can't forget my address.	Tom không thể quên địa chỉ của tôi.
How do you know Tom will quit?	Làm sao bạn biết Tom sẽ nghỉ việc?
I wonder if Tom knew Mary had to do it by 2:30.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết Mary phải làm điều đó trước 2:30.
I will forget you said that.	Tôi sẽ quên bạn đã nói điều đó.
I don't sleep as much as before.	Tôi không còn ngủ nhiều như trước nữa.
I don't think I'll be able to do that anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ sớm làm được điều đó.
I am responsible for washing bed sheets and towels.	Tôi là người chịu trách nhiệm giặt khăn trải giường và khăn tắm.
Tom thought Mary wouldn't be impressed.	Tom nghĩ Mary sẽ không ấn tượng.
Tom lives here alone.	Tom sống ở đây một mình.
Tom said he saw Mary spank one of his children.	Tom cho biết anh đã nhìn thấy Mary đánh đòn một trong những đứa con của mình.
Neither Tom nor Mary quit smoking.	Cả Tom và Mary đều không bỏ thuốc lá.
We have to find a way to do that.	Chúng ta phải tìm ra cách để làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't told Mary that.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không nói với Mary điều đó.
Remember I'm doing this for Tom, not for you.	Hãy nhớ rằng tôi làm điều này cho Tom, không phải cho bạn.
She called out to him, with tears streaming down her cheeks.	Cô gọi anh, với những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Tom and Mary are getting married next October.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào tháng 10 tới.
If I told you what you should do, would you?	Nếu tôi nói cho bạn biết bạn nên làm gì, bạn sẽ làm chứ?
I know I won't be able to do that anymore.	Tôi biết mình sẽ không còn đủ sức để làm điều đó.
How do they celebrate anniversaries?	Họ tổ chức những ngày kỷ niệm như thế nào?
We were very disappointed to hear that Tom was unable to obtain a visa.	Chúng tôi rất thất vọng khi biết tin Tom không thể xin được visa.
You and I know that we have no chance of survival.	Bạn cũng như tôi biết rằng chúng ta không có cơ hội sống sót.
Tom doesn't know I wish that he would leave.	Tom không biết tôi ước rằng anh ấy sẽ rời đi.
I have a message I want you to send.	Tôi có một thông điệp tôi muốn bạn gửi.
Do you really think Tom can swim?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi?
Tom says he is going to Australia next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
I think Tom will do his best.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố gắng hết sức.
Tom quickly looked around.	Tom nhanh chóng nhìn xung quanh.
Aren't you still dating the same girl?	Không phải bạn vẫn đang hẹn hò với cùng một cô gái sao?
Tom doesn't like what's going on.	Tom không thích những gì đang diễn ra.
Tom went to school today.	Tom đã đi học hôm nay.
If Tom can't do it, maybe no one else can.	Nếu Tom không thể làm điều đó, có lẽ không ai khác có thể làm được.
Why don't we go out on the balcony?	Tại sao chúng ta không ra ngoài ban công?
I hope you can come to Australia next summer.	Tôi hy vọng bạn có thể đến Úc vào mùa hè năm sau.
If he can come to the concert, he will be very happy.	Nếu anh ấy có thể đến buổi hòa nhạc, anh ấy sẽ rất vui.
Tom's friends tried to cheer him up.	Bạn bè của Tom đã cố gắng cổ vũ anh ấy.
Does anyone else know you're here?	Có ai khác biết bạn ở đây không?
I told a bedtime story to my daughter.	Tôi đã kể một câu chuyện trước khi đi ngủ cho con gái tôi.
Tom threatened to kill me.	Tom đã đe dọa sẽ giết tôi.
Tom has no choice but to go home.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc về nhà.
I think I should stay in Australia a little longer.	Tôi nghĩ tôi nên ở Úc lâu hơn một chút.
I come to your house right away.	Tôi đến ngay nhà bạn.
Don't you know that I don't have a driver's license?	Bạn không biết rằng tôi không có bằng lái xe sao?
There are several reasons why you should do it.	Có một số lý do tại sao bạn nên làm điều đó.
This is my first time doing this.	Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này.
They will like me.	Họ sẽ thích tôi.
Tom's trial begins on Monday.	Phiên tòa của Tom bắt đầu vào thứ Hai.
Tom is remodeling his house.	Tom đang sửa sang lại ngôi nhà của mình.
Tom had surgery yesterday.	Tom đã được phẫu thuật vào ngày hôm qua.
Tom had to miss school because he was sick.	Tom đã phải nghỉ học vì bị ốm.
Tom met his former employer at a conference.	Tom đã gặp người chủ cũ của mình tại một hội nghị.
We don't have much time to do that.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
I want to learn to play the harp.	Tôi muốn học chơi đàn hạc.
You and I were not invited.	Bạn và tôi đã không được mời.
Tom is not afraid to make difficult decisions.	Tom không ngại đưa ra những quyết định khó khăn.
This is a way for us to give back to the community.	Đây là một cách để chúng tôi trả ơn cho cộng đồng.
Tom doesn't look tired at all.	Tom không có vẻ gì là mệt mỏi.
Fighting won't solve anything.	Chiến đấu sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì.
Why doesn't Tom like living in Australia?	Tại sao Tom không thích sống ở Úc?
We have an hour left.	Chúng ta còn một giờ nữa.
Mary is a housekeeper.	Mary là một quản gia.
I know that Tom is allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom được phép làm điều đó.
Tom wondered what he had to say.	Tom tự hỏi mình phải nói gì.
Don't spill the beans.	Đừng làm đổ đậu.
Can Tom and Mary find a babysitter for John?	Tom và Mary có tìm được người trông trẻ cho John không?
Tom will be surprised how easy it is to do.	Tom sẽ ngạc nhiên vì nó dễ làm như thế nào.
I didn't know we had to do that before today.	Tôi không biết chúng ta phải làm điều đó trước ngày hôm nay.
As soon as I find it, I will bring it to you.	Ngay khi tìm được, tôi sẽ mang đến tận nơi cho bạn.
It's not safe for a girl to go out alone late at night.	Không an toàn cho một cô gái đi chơi một mình vào đêm khuya.
Tom's project won the science fair.	Dự án của Tom đã giành chiến thắng trong hội chợ khoa học.
Tom is clearly interested in you.	Tom rõ ràng là quan tâm đến bạn.
I suspect that Tom and Mary lived in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã sống ở Boston.
Tom will be able to get home before Mary.	Tom sẽ có thể về nhà trước Mary.
I know that Tom is not a student here. 	Tôi biết rằng Tom không phải là sinh viên ở đây.
He is a teacher.	Anh ấy là một giáo viên.
She looked at the stranger suspiciously.	Cô nhìn người lạ một cách nghi ngờ.
Neither Tom nor Mary eat dessert.	Cả Tom và Mary đều không ăn tráng miệng.
I'm glad you made it home in one go.	Tôi rất vui vì bạn đã làm được nó về nhà trong một lần.
There are a few shops next to my house.	Có một vài cửa hàng bên cạnh nhà tôi.
I have to be back in the office by 2:30.	Tôi phải trở lại văn phòng trước 2:30.
Tom might be scared.	Tom có ​​thể đang sợ hãi.
Do not call me.	Đừng gọi cho tôi.
Tom and Mary got into their car.	Tom và Mary lên xe của họ.
Tom wasn't as surprised as I was.	Tom không ngạc nhiên như tôi.
I'm a lot heavier now than before.	Bây giờ tôi nặng hơn rất nhiều so với trước đây.
I'm afraid I didn't explain it too well.	Tôi e rằng tôi đã không giải thích nó quá rõ.
I am very fast.	Tôi rất nhanh.
No one asked you?	Không có ai hỏi bạn?
Did I ever tell you about the time Tom did that?	Tôi có bao giờ kể cho bạn nghe về lần Tom làm điều đó không?
Tom and Mary are still deciding.	Tom và Mary vẫn đang quyết định.
Don't know if Tom is here today or not.	Không biết hôm nay Tom có ​​ở đây hay không.
Have you had a stomach ache recently?	Gần đây bạn có bị đau bụng không?
I'm wearing my new shoes.	Tôi đang đi đôi giày mới của mình.
A cheerful spirit is worth more than a hefty salary.	Một tinh thần vui vẻ đáng giá hơn một mức lương kếch xù.
Did Tom ever tell you how he first met Mary?	Tom có ​​bao giờ kể cho bạn nghe lần đầu tiên anh ấy gặp Mary như thế nào không?
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
Make sure the hard drive is wiped clean.	Đảm bảo rằng ổ cứng đã được xóa sạch.
Tom is the most beautiful kid I have ever met.	Tom là đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Who do you think watched TV in this room last night?	Bạn nghĩ ai đã xem TV trong phòng này đêm qua?
Tom doesn't know where his car is.	Tom không biết xe của mình ở đâu.
I didn't really think I could do it.	Tôi đã không thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó.
Tom turned around when he heard someone shouting his name.	Tom quay lại khi nghe ai đó hét tên mình.
Tom pressed the button down the elevator.	Tom ấn nút xuống thang máy.
You will easily do that.	Bạn sẽ dễ dàng làm được điều đó.
I have some questions to ask Tom.	Tôi có một số câu hỏi cần hỏi Tom.
It would probably be cheaper to do it yourself.	Nó có lẽ sẽ rẻ hơn để tự mình làm điều đó.
Some guys are hanging around in front of the bar.	Một số chàng trai đang lượn lờ trước quầy bar.
I know Tom is a better bass player than Mary.	Tôi biết Tom là người chơi bass giỏi hơn Mary.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
Tom seemed a little too eager to do it.	Tom dường như hơi quá háo hức để làm điều đó.
Tom is a troubled teenager.	Tom là một thiếu niên gặp rắc rối.
I'm sure Tom would be a good teacher.	Tôi chắc rằng Tom sẽ là một giáo viên tốt.
We have not raised enough money yet.	Chúng tôi vẫn chưa huy động đủ tiền.
Tom and Mary don't hate you.	Tom và Mary không ghét bạn.
Tom seems to have cleaned up everything except the kitchen sink.	Tom dường như đã thu dọn tất cả mọi thứ trừ bồn rửa trong bếp.
I didn't live in Australia last year.	Tôi đã không sống ở Úc vào năm ngoái.
I don't want to run into Tom.	Tôi không muốn đụng độ Tom.
Tom cannot retire.	Tom không thể nghỉ hưu.
Tom loves to play chess.	Tom thích chơi cờ vua.
Don't do anything hasty.	Đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp.
Tom went to the music festival.	Tom đã đến lễ hội âm nhạc.
I don't think Tom knows what Mary wants him to buy for her.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn anh ấy mua gì cho cô ấy.
Tom told me he thought Mary was hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị thương.
I think Tom made us a better team.	Tôi nghĩ Tom đã khiến chúng tôi trở thành một đội tốt hơn.
Tom bought Mary some expensive clothes.	Tom đã mua cho Mary một số quần áo đắt tiền.
You were embarrassed to do that, right?	Bạn đã cảm thấy xấu hổ khi làm điều đó, phải không?
I assume Tom will do it.	Tôi cho rằng Tom sẽ làm điều đó.
It was my first time eating at that restaurant.	Đó là lần đầu tiên tôi ăn ở nhà hàng đó.
I don't think Tom will be able to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
Who is waiting for Tom?	Ai đang đợi Tom?
Tom lives alone.	Tom sống một mình.
Idaho is famous for its potatoes.	Idaho nổi tiếng với khoai tây.
I think Tom would be able to do that if he really wanted to.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
Whether you stay or not is entirely up to you.	Bạn có ở lại hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do on October 20th.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì vào ngày 20 tháng 10.
Please tell me you didn't think the same thing.	Hãy nói với tôi rằng bạn đã không nghĩ điều tương tự.
I think Tom was in there.	Tôi nghĩ Tom đã ở trong đó.
I know that Tom knows who will help him do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
I really like my daughter-in-law.	Tôi rất thích con dâu của mình.
Nobody likes Tom and me.	Không ai thích Tom và tôi.
Tom is working at a pet store.	Tom đang làm việc tại một cửa hàng thú cưng.
Tom is a fugitive.	Tom là một kẻ trốn chạy.
Tom sat next to Mary on the sofa.	Tom ngồi cạnh Mary trên ghế sofa.
My neighbor's dog kept me awake most of the night.	Con chó hàng xóm của tôi đã khiến tôi thức gần như cả đêm.
Tom really doesn't want to work in Australia.	Tom thực sự không muốn làm việc ở Úc.
Tom applied for a credit card, but he was declined.	Tom đã đăng ký một thẻ tín dụng, nhưng anh ấy đã bị từ chối.
Tom was shaken.	Tom bị run.
We just did what we were told.	Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi đã được nói.
Tom continued reading.	Tom tiếp tục đọc.
Tom gave some snacks to his dog.	Tom đã đưa một chút đồ ăn nhẹ cho con chó của mình.
I can't go to Boston this year.	Tôi không thể đến Boston năm nay.
Do you mind telling me where you are going?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn đang đi đâu không?
Tom is rude and arrogant.	Tom thô lỗ và kiêu ngạo.
You miss her, don't you?	Bạn nhớ cô ấy, phải không?
Has Tom spent all the money you gave him?	Tom đã tiêu hết số tiền mà bạn đưa cho anh ấy chưa?
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Tom doesn't often eat fruit.	Tom không thường xuyên ăn trái cây.
Tom wants his son to learn how to read French.	Tom muốn con trai mình học cách đọc tiếng Pháp.
There was no bus so I had to walk.	Không có xe buýt nên tôi phải đi bộ.
Tom never bothered to tell Mary.	Tom không bao giờ buồn nói với Mary.
What should I give Tom for his birthday?	Tôi nên tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
Tom's injuries are not serious.	Vết thương của Tom không nghiêm trọng.
Why don't we all travel together?	Tại sao tất cả chúng ta không đi du lịch cùng nhau?
I think you should talk to the police.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nói chuyện với cảnh sát.
I had come a long way before I lost my wallet.	Tôi đã đi được một quãng đường trước khi lỡ ví.
You don't know anyone there, do you?	Bạn không biết ai ở đó, phải không?
I'll be out for a while.	Tôi sẽ ra ngoài một lúc.
You don't know what that means to me.	Bạn không biết điều đó có ý nghĩa gì với tôi.
Tom didn't want Mary to eat that much candy.	Tom không muốn Mary ăn nhiều kẹo như vậy.
I stayed indoors all day because of the blizzard.	Tôi ở trong nhà cả ngày vì bão tuyết.
Tom takes life in prison.	Tom nhận cuộc sống trong tù.
Do you want me to take care of it for you?	Bạn có muốn tôi chăm sóc nó cho bạn không?
Tom seems to have achieved what he set out to be.	Tom dường như đã đạt được những gì anh ấy đặt ra.
Doing that will be easier than you think.	Làm điều đó sẽ dễ dàng hơn bạn nghĩ.
The preparations for the party are almost complete.	Công tác chuẩn bị cho bữa tiệc đã gần hoàn tất.
That's not against the law, is it?	Điều đó không vi phạm pháp luật, phải không?
Tom thinks Mary did it on purpose.	Tom nghĩ Mary cố tình làm vậy.
The driver opened the door and we all got off.	Người lái xe mở cửa và tất cả chúng tôi xuống xe.
Tom will arrive around 2:30.	Tom sẽ đến vào khoảng 2:30.
Tom now has three children.	Hiện tại Tom đã có ba đứa con.
I talked to my parents about me studying abroad.	Tôi đã nói chuyện với bố mẹ về việc tôi đi du học.
You can never be on time? 	Bạn không bao giờ có thể đúng giờ?
I've been waiting here for an hour.	Tôi đã đợi ở đây một giờ.
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom knew he was in trouble.	Tom biết mình đang gặp rắc rối.
That's not what I'm asking you.	Đó không phải là điều tôi đang hỏi bạn.
How was your French class?	Lớp học tiếng Pháp của bạn như thế nào?
Why don't you start by telling us where you've been?	Tại sao bạn không bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết bạn đã đi đâu?
Tom will do it himself.	Tom sẽ tự mình làm điều đó.
Tom forced a smile.	Tom cố nặn ra một nụ cười.
That sounds good, doesn't it?	Điều đó nghe có vẻ tốt, phải không?
I love the smell of freshly cut grass.	Tôi thích mùi của cỏ mới cắt.
I don't think I want to learn French anymore.	Tôi không nghĩ mình muốn học tiếng Pháp nữa.
Tom didn't know why Mary did that.	Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom told me he didn't want me to do that anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó nữa.
Tom says he really doesn't understand.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không hiểu.
Tom seemed impressed by Mary's cooking skills.	Tom có ​​vẻ ấn tượng trước tài nấu nướng của Mary.
Tom says he has a knife in his car.	Tom nói rằng anh ta có một con dao trong xe của mình.
I expected it to be harder to do that.	Tôi mong đợi nó sẽ khó hơn để làm điều đó.
Don't you think Tom is sweet?	Bạn không nghĩ Tom là người ngọt ngào?
Every quarter I get a bonus.	Mỗi quý tôi nhận được một khoản tiền thưởng.
Why doesn't he tell me jokes anymore?	Tại sao anh ấy không kể chuyện cười cho tôi nữa?
Tom doesn't have any friends.	Tom không có bất kỳ người bạn nào.
Tom has decided to quit smoking.	Tom đã quyết định bỏ thuốc lá.
It took us a long time to get to Boston.	Chúng tôi mất nhiều thời gian để đến được Boston.
I'm trying to contact Tom.	Tôi đang cố liên lạc với Tom.
I don't think Tom is dead.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chết.
What is the best way to approach a guy?	Cách tốt nhất để tiếp cận một chàng trai là gì?
I didn't even notice what was happening.	Tôi thậm chí không nhận thấy những gì đang xảy ra.
I hope you are well compensated.	Tôi hy vọng bạn được đền bù xứng đáng.
I know Tom is going to Boston.	Tôi biết Tom sẽ đến Boston.
Tom told me he felt hot.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy nóng.
The meeting will be adjourned to the 20th of this month.	Cuộc họp sẽ bị hoãn đến ngày 20 tháng này.
We weren't able to help Tom do that.	Chúng tôi đã không thể giúp Tom làm điều đó.
That doesn't sound very polite.	Điều đó nghe có vẻ không lịch sự cho lắm.
They are hanging up in the closet.	Họ đang treo lên trong tủ quần áo.
I don't like learning irregular verbs.	Tôi không thích học động từ bất quy tắc.
Tom was unable to return to his home.	Tom đã không thể trở về nhà của mình.
I don't like it when you leave dirty clothes on the floor.	Tôi không thích khi bạn để quần áo bẩn trên sàn nhà.
Sooner or later, someone will have to speak up.	Dù sớm hay muộn, ai đó cũng sẽ phải lên tiếng.
We can eliminate parking fees.	Chúng tôi có thể loại bỏ phí đậu xe.
Tom tells Mary that he is going to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đi Úc.
Tom should tell Mary about the job he was offered.	Tom nên nói với Mary về công việc mà anh ấy được mời.
I want Tom to show me how to do that.	Tôi muốn Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom has been sick in bed for a week now.	Tom đã ốm trên giường một tuần nay.
I can do that now.	Tôi có thể làm điều đó bây giờ.
Who are you, and what are you doing here?	Bạn là ai, và bạn đang làm gì ở đây?
I'll buy you another one if you want me to.	Tôi sẽ mua cho bạn một cái khác nếu bạn muốn tôi.
Tom says that he likes to cycle to work.	Tom nói rằng anh ấy thích đạp xe để đi làm.
Not every country belongs to the United Nations.	Không phải mọi quốc gia đều thuộc Liên Hợp Quốc.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ Tom sợ hãi.
You cannot keep the ring that Tom gave you. 	Bạn không thể giữ chiếc nhẫn mà Tom đã đưa cho bạn.
You should return it.	Bạn nên trả lại nó.
Tom's pet dog licks his hand.	Chú cún cưng của Tom liếm tay.
Tom and Mary both love old movies.	Tom và Mary đều thích những bộ phim cũ.
Tom said he would sing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hát.
I will not accept that request.	Tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu đó.
With only thirty minutes, we could not answer all the questions.	Chỉ có ba mươi phút, chúng tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
I can't believe you're a grandma.	Tôi không thể tin rằng bạn là một bà ngoại.
I wish Tom had left.	Tôi ước gì Tom đã rời đi.
Tom has decided that he will not sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
I fell in love with a girl I met in Australia last year.	Tôi đã yêu một cô gái mà tôi đã gặp ở Úc vào năm ngoái.
I don't want to go to Boston by bus.	Tôi không muốn đến Boston bằng xe buýt.
I'm not narrow-minded.	Tôi không hẹp hòi.
Tom didn't buy it even for a second.	Tom không mua nó dù chỉ một giây.
Tom said he didn't have the energy to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có nghị lực để làm điều đó.
Tom has had a very good year.	Tom đã có một năm rất tốt.
I can't tell you anything.	Tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì.
Can you figure out how I did that magic trick?	Bạn có thể tìm ra cách tôi đã thực hiện trò ảo thuật đó không?
Tom hasn't run for office in years.	Tom đã không tranh cử trong nhiều năm.
You will meet Tom tomorrow night.	Bạn sẽ gặp Tom vào tối mai.
If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.	Nếu bạn không đủ tiền thuê luật sư, một luật sư sẽ được cung cấp cho bạn.
Tom died three weeks after the accident.	Tom chết ba tuần sau vụ tai nạn.
You should eat now when you have the chance.	Bạn nên ăn ngay bây giờ khi bạn có cơ hội.
I'll be home a little before 2:30.	Tôi sẽ về nhà một chút trước 2:30.
Tom is mostly busy.	Tom hầu như bận rộn.
Mary is not one of the most popular girls.	Mary không phải là một trong những cô gái nổi tiếng nhất.
In this game, the players are not allowed to kick the ball.	Trong trò chơi này, các cầu thủ không được phép đá bóng.
It may not be safe for Tom to do that.	Có thể không an toàn cho Tom khi làm điều đó.
Normally I'm not a jealous person.	Bình thường tôi không phải là người hay ghen.
Tom said he was eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất háo hức được làm điều đó.
Tom has made some very big mistakes recently.	Tom đã mắc một số sai lầm rất lớn gần đây.
I don't know that Tom knows how long it takes to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I really had to fasten my seat belt and study for our final test.	Tôi thực sự phải thắt dây an toàn và học cho bài kiểm tra cuối cùng của chúng tôi.
Tom joins the search for the missing boy.	Tom tham gia tìm kiếm cậu bé mất tích.
Does Tom play the drums?	Tom có ​​chơi trống không?
Tom has to find another way.	Tom phải tìm một cách khác.
I think Tom won't be busy this afternoon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bận chiều nay.
You're not as tall as me, are you?	Bạn không cao bằng tôi, phải không?
I don't need advice.	Tôi không cần cố vấn.
How could they let things get so bad?	Sao họ có thể để mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy?
Silly, isn't it?	Ngớ ngẩn, phải không?
I'm sorry I forgot to show you how to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên hướng dẫn bạn cách làm điều đó.
I don't know if I can visit you next Monday.	Tôi không biết liệu tôi có thể đến thăm bạn vào thứ Hai tới không.
Pasta is high in carbohydrates.	Mì ống có nhiều carbohydrate.
I cannot stop them.	Tôi không thể ngăn họ lại.
Someone is eating.	Ai đó đang ăn.
I wonder if Tom knows Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không thể làm điều đó.
Tom, you are not schizophrenic.	Tom, bạn không phải là bệnh tâm thần phân liệt.
Tom died Monday at his home in Boston.	Tom qua đời hôm thứ Hai tại nhà riêng ở Boston.
Don't you know Tom will be in Australia all week?	Bạn không biết Tom sẽ ở Úc cả tuần sao?
Tom works for a technology company.	Tom làm việc cho một công ty công nghệ.
Tom is a coward. 	Tom là một kẻ hèn nhát.
He ran away from the battle.	Anh ta chạy khỏi trận chiến.
"Are you ok?" 	"Bạn có ổn không?"
"Right."	"Đúng."
If you need a pen, I'll lend you one.	Nếu bạn cần một cây bút, tôi sẽ cho bạn mượn một cây.
I know I don't need to do that.	Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó.
Please don't tell anyone that Tom and I are here.	Xin đừng nói cho ai biết Tom và tôi đang ở đây.
There are things that I hate more than this.	Có những điều mà tôi còn ghét hơn thế này.
I don't think I have time to help you today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để giúp bạn ngày hôm nay.
Tom is concentrating.	Tom đang tập trung.
Tom is clearly a plumber.	Tom rõ ràng là một thợ sửa ống nước.
I hope I don't die soon.	Tôi hy vọng tôi không chết sớm.
You are the one who should pay the bill.	Bạn là người nên thanh toán hóa đơn.
Even though his phone was clearly ringing, Tom left it on the table and didn't answer.	Mặc dù điện thoại của anh ấy rõ ràng đang đổ chuông, Tom vẫn để nó trên bàn và không trả lời.
I think you and I can do it together.	Tôi nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
I don't like being called an idiot.	Tôi không thích bị gọi là một kẻ ngốc.
I have to explain that to Tom.	Tôi phải giải thích điều đó với Tom.
Tom is quite busy right now, isn't he?	Tom bây giờ khá bận phải không?
Neither Tom nor Mary looked desperate.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ gì là tuyệt vọng.
I think I'll get a chance to do it the day after tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội làm điều đó vào ngày mốt.
Tom doesn't know much.	Tom không biết nhiều.
I would have been happy if Tom had stayed.	Tôi đã có thể hạnh phúc nếu Tom ở lại.
Kickboxing is a good exercise for the heart.	Kickboxing là bài tập tốt cho tim mạch.
This is one of the reasons that I like Boston.	Đây là một trong những lý do mà tôi thích Boston.
Tom will want to go with you.	Tom sẽ muốn đi với bạn.
Tom is not sure Mary can speak French.	Tom không chắc Mary có thể nói tiếng Pháp.
If all goes according to her plan, she will be in great demand.	Nếu tất cả theo đúng kế hoạch của cô ấy, cô ấy sẽ có nhu cầu rất lớn.
Tom got into a fight with Mary because of you.	Tom đã đánh nhau với Mary vì bạn.
There is no doubt that I could not have done it without your help.	Không có nghi ngờ gì rằng tôi không thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
I won't let Tom do that to you.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó với bạn.
Maybe Tom is eating now.	Có lẽ bây giờ Tom đang ăn.
I am very busy these days.	Những ngày này tôi rất bận.
Tom doesn't think he needs to use deodorant.	Tom không nghĩ rằng anh ấy cần sử dụng chất khử mùi.
Tom told me that the book was very interesting.	Tom nói với tôi rằng cuốn sách rất thú vị.
Which tribe are you from?	Bạn đến từ bộ lạc nào?
Masters have failed more times than beginners have even tried.	Bậc thầy đã thất bại nhiều lần hơn những người mới bắt đầu thậm chí đã thử.
I will be shocked.	Tôi sẽ bị sốc.
Tom sat still in the armchair.	Tom ngồi yên trên ghế bành.
I don't often go to Boston anymore.	Tôi không thường đến Boston nữa.
Tom is the CEO of a billion dollar company.	Tom là giám đốc điều hành của một công ty tỷ đô la.
When will I come to pick you up tomorrow?	Ngày mai khi nào tôi đến đón bạn?
Save Tom.	Cứu Tom.
Tom leaned against the fence.	Tom dựa vào hàng rào.
I wear an apron.	Tôi đeo tạp dề.
I wonder why Tom doesn't want to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Úc với chúng tôi.
I have almost had enough of this.	Tôi gần như đã có đủ điều này.
Mary is a country girl.	Mary là một cô gái quê mùa.
She denied being involved in the scheme.	Cô ấy phủ nhận đã tham gia vào kế hoạch này.
I am a teacher of Japanese.	Tôi là giáo viên tiếng Nhật.
Tom is a priest.	Tom là một linh mục.
Flash photography is not allowed beyond this time.	Chụp ảnh với đèn flash không được phép vượt quá thời điểm này.
I still haven't thanked you for yesterday. 	Tôi vẫn chưa cảm ơn bạn cho ngày hôm qua.
I really appreciate this.	Tôi rất trân trọng điều này.
Doing that is illegal.	Làm điều đó là bất hợp pháp.
I go to school late.	Tôi đi học muộn.
Tom is the team leader.	Tom là trưởng nhóm.
He will rip my head off.	Anh ta sẽ xé toạc đầu tôi.
I'm cleaning out my closet.	Tôi đang dọn dẹp tủ quần áo của tôi.
The man asked me who I was, but I didn't think it was necessary to answer that question.	Người đàn ông đó hỏi tôi rằng tôi là ai, nhưng tôi không nghĩ rằng cần phải trả lời câu hỏi đó.
Tom is a seasoned traveler.	Tom là một du khách dày dạn kinh nghiệm.
Are you sure you can ask Tom for help?	Bạn có chắc mình có thể nhờ Tom giúp không?
Can't do anything?	Không thể làm gì được?
Some are sunbathing, others are swimming.	Một số người đang tắm nắng, những người khác đang bơi.
We were not able to get what we needed.	Chúng tôi đã không thể có được những gì chúng tôi cần.
I often fall asleep.	Tôi thường ngủ quên.
Tom says he will do what he can for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm những gì có thể cho Mary.
No one can guess what happened to Tom.	Có ai đoán được chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom wouldn't do that either.	Tom cũng sẽ không làm điều đó.
Tell Tom I have to work late tonight.	Nói với Tom tối nay tôi phải làm việc muộn.
I didn't hear what you said.	Tôi không nghe thấy những gì bạn nói.
Tom is usually busy in the afternoon.	Tom thường bận vào buổi chiều.
Tom was shot through the heart with an arrow from a crossbow.	Tom bị bắn xuyên tim bằng một mũi tên từ nỏ.
I am not allowed to drive.	Tôi không được phép lái xe.
There are some good restaurants nearby.	Có một số nhà hàng tốt gần đây.
What does GNP mean?	GNP có nghĩa là gì?
Who is more fluent in French, Tom or Mary?	Ai thông thạo tiếng Pháp hơn, Tom hay Mary?
We ate canned crab for dinner.	Chúng tôi ăn cua đóng hộp cho bữa tối.
He is attracted to Asian women.	Anh ấy bị thu hút bởi phụ nữ châu Á.
I'm sure you will recover.	Tôi chắc rằng bạn sẽ bình phục.
The big question is how are we going to pay for it.	Câu hỏi lớn là chúng ta sẽ trả tiền như thế nào cho nó.
Don't forget to pay your taxes.	Đừng quên nộp thuế của bạn.
Tom will never leave Australia without his children.	Tom sẽ không bao giờ rời Úc mà không có các con của mình.
Is there nothing we can do to help Tom?	Không có gì chúng ta có thể làm để giúp Tom?
Legal services will be provided by attorneys and other professionals appointed by the government.	Các dịch vụ pháp lý sẽ được cung cấp bởi các luật sư và các chuyên gia khác để được chính phủ bổ nhiệm.
You should not let children play with knives.	Bạn không nên để trẻ em nghịch dao.
The earthquake was the biggest one we've ever experienced.	Trận động đất là trận động đất lớn nhất mà chúng tôi từng trải qua.
Tom could not refuse Mary's request.	Tom không thể từ chối yêu cầu của Mary.
There was not enough evidence to charge him.	Không có đủ bằng chứng để buộc tội anh ta.
After Tom graduated from high school, he went to Boston.	Sau khi Tom tốt nghiệp trung học, anh đến Boston.
I told Tom that I had seen Mary with John.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã nhìn thấy Mary với John.
Tom says Mary needs to do it ASAP.	Tom nói Mary cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom says Mary should do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó vào ngày mai.
Tom and Mary walked across the campus together.	Tom và Mary cùng nhau đi ngang qua khuôn viên trường.
I know that Tom wasn't paid to do it.	Tôi biết rằng Tom đã không được trả tiền để làm điều đó.
Tom ate all the ice cream.	Tom đã ăn hết kem.
Tom looked up in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn lên.
Tom will soon be done.	Tom sẽ sớm được thực hiện.
Why don't you wash your dishes?	Tại sao bạn không rửa bát của bạn?
Tom will give me that if I ask.	Tom sẽ cho tôi cái đó nếu tôi yêu cầu.
I think Tom is at home.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở nhà.
Tom says he's never been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
I hoped Tom would wait, but he was gone by the time I got there.	Tôi hy vọng Tom sẽ đợi, nhưng anh ấy đã biến mất vào lúc tôi đến đó.
We have been waiting here for hours.	Chúng tôi đã đợi ở đây hàng giờ đồng hồ.
As soon as he got on the bus, it started moving.	Ngay sau khi anh ta lên xe buýt, nó bắt đầu di chuyển.
Why don't you join me?	Tại sao bạn không tham gia cùng tôi?
It doesn't seem very good.	Nó có vẻ không tốt cho lắm.
Tom is one of three children of Mary.	Tom là một trong ba người con của Mary.
They don't sleep at all.	Họ không ngủ hết.
You were the one who convinced Tom to do it.	Bạn là người đã thuyết phục Tom làm điều đó.
You are always drunk.	Bạn luôn say.
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
Have we heard from Tom yet?	Chúng tôi đã nghe tin từ Tom chưa?
Tom and John changed shirts after the game.	Tom và John đổi áo đấu sau trận đấu.
Tom said it was a lie.	Tom nói đó là một lời nói dối.
I think you're strange.	Tôi nghĩ bạn lạ.
Tom puts on a mask, gloves and face shield before leaving the house.	Tom đeo khẩu trang, găng tay và tấm che mặt trước khi ra khỏi nhà.
Tom is faster than me.	Tom nhanh hơn tôi.
I'm sure Tom would agree to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Listen, I'm sorry we bothered you.	Nghe này, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền bạn.
Tom lay on the bed, eyes wide open.	Tom nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
If I had known about it, I would have changed my plans.	Nếu tôi biết về nó, tôi đã thay đổi kế hoạch của mình.
You're still not strong enough to do that.	Bạn vẫn chưa đủ khỏe để làm điều đó.
I think the police are looking for Tom.	Tôi nghĩ rằng cảnh sát đang tìm Tom.
Tom eats nothing but fruits and vegetables.	Tom không ăn gì ngoài trái cây và rau.
Tom really annoys me.	Tom thực sự làm tôi khó chịu.
Tom says he has to go.	Tom nói anh ấy phải đi.
Every time I see Tom, he seems to be playing a game.	Mỗi khi tôi nhìn thấy Tom, anh ấy dường như đang chơi một trò chơi.
Tom and I will be a little late.	Tom và tôi sẽ đến muộn một chút.
Tom finished packing his suitcase.	Tom đã hoàn thành việc đóng gói vali của mình.
I'm not Tom's type.	Tôi không phải mẫu người của Tom.
Tom married for money.	Tom kết hôn vì tiền.
I admire your determination.	Tôi ngưỡng mộ sự quyết đoán của bạn.
I would talk to Tom instead of just ignoring him.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom thay vì chỉ phớt lờ anh ấy.
I want to thank you for everything you have done for me.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
I guess I've lived too long.	Tôi đoán rằng tôi đã sống quá lâu.
Tom said he didn't want to ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn yêu cầu Mary làm điều đó.
I found what I was looking for in the drawers.	Tôi tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm trong các ngăn kéo.
Tom seemed to be drunk.	Tom dường như đã say.
It's hard to keep up with Tom.	Thật khó để theo kịp Tom.
Tom can't go.	Tom không thể đi được.
Tom speaks French with his grandparents.	Tom nói tiếng Pháp với ông bà của mình.
Tom rarely talks about Mary.	Tom hiếm khi nói về Mary.
There may be hope for Tom yet.	Có thể có hy vọng cho Tom được nêu ra.
Tom said it didn't bother Mary.	Tom nói rằng điều đó không làm Mary bận tâm.
Maybe you shouldn't do that anymore.	Có lẽ bạn không nên làm như vậy nữa.
Do you know where Tom is waiting for us?	Bạn có biết Tom đang đợi chúng ta ở đâu không?
Tom earns three times more than me.	Tom kiếm được nhiều hơn tôi gấp ba lần.
Tom told Mary to relax.	Tom bảo Mary cứ thư giãn đi.
Tom was there.	Tom đã ở đó.
I will be visiting the art gallery one of these days.	Tôi sẽ đến thăm triển lãm nghệ thuật một trong những ngày này.
Tom and Mary are running out of time.	Tom và Mary đã gần hết thời gian.
Tom didn't seem to want to accept the bribe we offered him.	Tom dường như không muốn nhận khoản hối lộ mà chúng tôi đưa ra cho anh ta.
We exaggerated.	Chúng tôi đã phóng đại.
Tom is pretty smart, isn't he?	Tom khá thông minh phải không?
Tom told me he didn't want to do that anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Tom didn't know that woman at all.	Tom hoàn toàn không biết người phụ nữ đó.
Tom found no one in the shack.	Tom không tìm thấy ai trong lán.
I was determined to go to Boston.	Tôi quyết tâm đến Boston.
Tom wore his sweater by mistake.	Tom đã mặc nhầm chiếc áo len của mình ra ngoài.
This time Tom wasn't right.	Lần này Tom không đúng.
Tom is divorced and has a daughter.	Tom đã ly hôn và có một cô con gái.
I thought I couldn't do what Tom does?	Tôi nghĩ rằng tôi đã không thể làm những gì Tom làm?
I'm on the right team.	Tôi đang ở đúng đội.
We must look at the problem from its proper angle.	Chúng ta phải nhìn vấn đề ở góc độ thích hợp của nó.
Tell Tom I don't know where he parked his car.	Nói với Tom rằng tôi không biết anh ấy đã đậu xe ở đâu.
English is spoken in many countries around the world.	Tiếng Anh được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới.
You can't get out of this mess.	Bạn không thể bỏ đi khỏi mớ hỗn độn này.
I was wrong.	Tôi nhầm rồi.
Tom is happy with his new job.	Tom hạnh phúc với công việc mới của mình.
I wonder if Tom really helped us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giúp chúng tôi không.
I'm sure I've seen him somewhere before.	Tôi chắc rằng tôi đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó trước đây.
If you don't want to go, you don't have to.	Nếu bạn không muốn đi, bạn không cần phải làm thế.
Tom ignored the warning.	Tom phớt lờ lời cảnh báo.
I am absolutely convinced that it was Tom who stole your violin.	Tôi hoàn toàn khẳng định rằng chính Tom đã đánh cắp cây vĩ cầm của bạn.
Tom got shampoo in his eyes.	Tom bị dầu gội vào mắt.
Just a few days ago, things seemed so much better.	Chỉ vài ngày trước, mọi thứ có vẻ tốt hơn rất nhiều.
They called the British supporters the Tories.	Họ gọi những người ủng hộ người Anh là Tories.
There was nothing I could do at that time.	Tôi không thể làm gì được vào lúc đó.
People of my generation all think the same about this.	Những người cùng thế hệ với tôi đều nghĩ như vậy về điều này.
Tom believes there is a time and place for everything.	Tom tin rằng có thời gian và địa điểm cho mọi thứ.
I think that's what we need to do.	Tôi nghĩ đó là điều chúng ta cần làm.
I will wait until three o'clock.	Tôi sẽ đợi đến ba giờ.
You shouldn't always follow the crowd.	Bạn không nên lúc nào cũng hùa theo đám đông.
You won't need this.	Bạn sẽ không cần cái này.
We should now declare a state of emergency.	Bây giờ chúng ta nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Tom didn't let Mary do what she wanted to do.	Tom đã không để Mary làm những gì cô ấy muốn làm.
Please don't stop.	Xin đừng dừng lại.
I'm sorry I have to go.	Tôi xin lỗi vì tôi phải đi.
I don't think you're ugly.	Tôi không nghĩ rằng bạn xấu xí.
Tom says he will help me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi.
Tom is the youngest.	Tom là người trẻ nhất.
I have nothing to give you.	Tôi không có gì để cho bạn.
Tom pronounced my name incorrectly.	Tom đã phát âm tên tôi không chính xác.
The sight of the centipede on the wall was enough to give me goosebumps.	Cảnh tượng con rết trên tường đủ khiến tôi sởn da gà.
I'm sorry, I forgot to do my homework.	Tôi xin lỗi, tôi quên làm bài tập về nhà.
Tom couldn't decide.	Tom không thể quyết định được.
Did you talk to the landlady?	Bạn đã nói chuyện với bà chủ nhà?
What does an astronomer do?	Một nhà thiên văn học làm gì?
Tom and Mary were asleep.	Tom và Mary đã ngủ.
How gullible do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom là người cả tin đến mức nào?
Please help me if you can.	Xin hãy giúp tôi nếu bạn có thể.
Tom tells Mary that he thinks John is impatient.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thiếu kiên nhẫn.
It's really foggy here.	Ở đây thực sự có sương mù.
I still have a long way to go.	Tôi còn một chặng đường dài để đi.
Tom wrote a short story about a young girl and her dog.	Tom đã viết một câu chuyện ngắn về một cô gái trẻ và con chó của cô ấy.
I couldn't help but chuckle at Tom's cheesy joke.	Tôi không thể kìm được mà cười khúc khích trước trò đùa sến súa của Tom.
Tom likes everything about Mary.	Tom thích mọi thứ về Mary.
Tom asks Mary to be his wife.	Tom yêu cầu Mary làm vợ anh ta.
I'm as hungry as a bear.	Tôi đói như một con gấu.
Tom won't be able to translate to the contract correctly.	Tom sẽ không thể dịch sang hợp đồng một cách chính xác.
Tom will never abandon his children.	Tom sẽ không bao giờ bỏ rơi các con của mình.
Tom began to whip Mary.	Tom bắt đầu quất Mary.
I know Tom hasn't planned to do that yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa định làm điều đó.
Are you good at negotiating?	Bạn có giỏi đàm phán không?
Tom told me he thought Mary was amusing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang gây cười.
My mother does not speak English very well.	Mẹ tôi nói tiếng Anh không tốt lắm.
Tom didn't do anything that I wouldn't do.	Tom đã không làm bất cứ điều gì mà tôi sẽ không làm.
I don't believe Tom is guilty.	Tôi không tin rằng Tom có ​​tội.
We must take steps to stop air pollution.	Chúng ta phải thực hiện các bước để ngăn chặn ô nhiễm không khí.
Why do I have a feeling that I won't be like this?	Tại sao tôi có cảm giác rằng tôi sẽ không như thế này?
Tom walks around the mall, window shopping.	Tom dạo quanh trung tâm thương mại, cửa sổ mua sắm.
People say that Japan is the richest country in the world.	Mọi người nói rằng Nhật Bản là quốc gia giàu nhất thế giới.
Tom is not a bad boss.	Tom không phải là một ông chủ tồi.
I don't drink as much beer as before.	Tôi không uống nhiều bia như trước nữa.
Tom invites Mary to dinner.	Tom mời Mary ăn tối.
I am Tom's mother.	Tôi là mẹ của Tom.
Japan is famous for its scenic spots.	Nhật Bản nổi tiếng với danh lam thắng cảnh.
She's not here yet.	Cô ấy vẫn chưa đến đây.
I am willing to admit it was my fault.	Tôi sẵn sàng thừa nhận đó là lỗi của tôi.
I am thinking that I should learn French next year.	Tôi đang nghĩ rằng tôi nên học tiếng Pháp vào năm tới.
I have already had dinner.	Tôi đã ăn tối rồi.
No one is perfect.	Không ai hoàn hảo cả.
Tom smiled back.	Tom cười đáp lại.
Looks like you're exhausted.	Có vẻ như bạn đang kiệt sức.
It's not because she's beautiful that I like her.	Không phải vì cô ấy đẹp mà tôi thích cô ấy.
This is my email address.	Đây là địa chỉ email của tôi.
Don't be too exaggerated.	Đừng quá phóng đại.
I think Tom did his homework.	Tôi nghĩ Tom đã làm bài tập về nhà của mình.
I was suddenly awakened by a loud noise.	Tôi đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng động lớn.
Mary is a woman of many talents.	Mary là một phụ nữ có nhiều tài năng.
Looks like not many people attended the party.	Có vẻ như không có nhiều người tham dự bữa tiệc.
I realize I don't have enough time to do the things that need to be done.	Tôi nhận ra mình không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
I faxed Tom a copy of the contract.	Tôi đã fax cho Tom một bản sao của hợp đồng.
Several protesters were shot.	Một số người biểu tình đã bị bắn.
I want to make it clear that I have not changed my mind.	Tôi muốn nói rõ rằng tôi không thay đổi suy nghĩ của mình.
I don't think Tom will come to Boston with us next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston với chúng tôi vào cuối tuần tới.
Why are you always defending Tom?	Tại sao bạn luôn bênh vực Tom?
Tom is very good at French.	Tom rất giỏi tiếng Pháp.
Can you tell me where I can find a guesthouse?	Bạn có thể cho tôi biết nơi tôi có thể tìm thấy một nhà khách?
Is there any food you don't like?	Có món ăn nào bạn không thích không?
I was very surprised to see that.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy điều đó.
That's not what people usually do.	Đó không phải là những gì mọi người thường làm.
Someone set up Tom.	Ai đó đã thiết lập Tom.
I hope I didn't call you at a bad time.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không gọi cho bạn vào một thời điểm tồi tệ.
This year my mother did not bake my birthday cake.	Năm nay mẹ tôi không nướng bánh sinh nhật cho tôi.
Now I definitely won't sleep.	Bây giờ tôi chắc chắn sẽ không ngủ.
Tom thought it was a coincidence.	Tom nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp.
Tom told me that he plans to go to university in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi học đại học ở Úc.
Tom is wearing a new pair of jeans.	Tom đang mặc một chiếc quần jean mới.
Tom has decided that he will not help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
By the time I got home, the kids were already asleep.	Lúc tôi về đến nhà, bọn trẻ đã ngủ rồi.
Tom reluctantly did it.	Tom miễn cưỡng làm điều đó.
I also decided not to do that.	Tôi cũng đã quyết định không làm điều đó.
I remember talking to Tom.	Tôi nhớ nói chuyện với Tom.
Haven't we had enough of that nonsense?	Chúng ta đã không có đủ những điều vô nghĩa đó rồi sao?
Tom may not have to give up anything.	Tom có ​​thể không phải từ bỏ bất cứ điều gì.
I think Tom and John look better without a beard.	Tôi nghĩ Tom và John trông đẹp hơn khi không có râu.
Tom refuses to work with Mary.	Tom từ chối làm việc với Mary.
I don't really like punk rock.	Tôi không thích punk rock cho lắm.
Tom is in the kitchen helping Mary cook dinner.	Tom đang ở trong bếp giúp Mary nấu bữa tối.
Tom is tired, but not Mary.	Tom mệt, nhưng Mary thì không.
Tom and Mary have adopted a child.	Tom và Mary đã nhận nuôi một đứa trẻ.
Everyone knows that she married him for his money.	Mọi người đều biết rằng cô ấy lấy anh ta vì tiền của anh ta.
Tom doesn't seem as wise as Mary.	Tom dường như không khôn ngoan như Mary.
We're out of ammo.	Chúng tôi hết đạn.
I see no reason why I should.	Tôi không thấy lý do gì khiến tôi phải làm như vậy.
Tom told me that he thought Mary was engaged.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã đính hôn.
They won't mind.	Họ sẽ không phiền đâu.
I see Tom sitting on the porch.	Tôi thấy Tom đang ngồi trên hiên nhà.
The two sisters lived to be 100 years old.	Hai chị em sống đến 100 tuổi.
Tom will eventually need to do it.	Tom cuối cùng sẽ cần phải làm điều đó.
Tom says that Mary is not satisfied.	Tom nói rằng Mary không hài lòng.
Tom just wants to know what he did wrong.	Tom chỉ muốn biết anh ấy đã làm gì sai.
I just got to the airport to see Tom off.	Tôi vừa đến sân bay để tiễn Tom.
Tom wants to buy a fishing boat.	Tom muốn mua một chiếc thuyền đánh cá.
I wonder if Tom has ever seen cycling to work.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ coi đạp xe đi làm chưa.
Tom doesn't do it as often as he used to anymore.	Tom không làm điều đó thường xuyên như trước đây nữa.
Who are you planning to stay with in Australia?	Bạn định ở với ai ở Úc?
It would be better if Tom stayed in Australia all summer.	Sẽ tốt hơn nếu Tom ở lại Úc cả mùa hè.
I wonder if Tom is really in Boston right now.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đang ở Boston ngay bây giờ không.
I need to find someone who can help me.	Tôi cần tìm ai đó có thể giúp tôi.
That's the first thing I ever gave you.	Đó là điều đầu tiên tôi đã từng cho bạn.
Tom is always causing trouble.	Tom luôn gây rắc rối.
He knows how to sharpen knives.	Anh ấy biết mài dao.
The iron door slowly opened.	Cánh cửa sắt từ từ mở ra.
Tom has a big TV.	Tom có ​​một chiếc TV lớn.
Why would you buy such a small funnel?	Tại sao bạn lại mua một cái phễu nhỏ như vậy?
Tom told Mary not to worry.	Tom bảo Mary đừng lo lắng nữa.
I wonder if Tom is there.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đó hay không.
Tom had plans for Monday.	Tom đã có kế hoạch cho thứ Hai.
The door slammed shut.	Cánh cửa đóng sầm lại.
You want to be the next to do it, don't you?	Bạn muốn là người tiếp theo làm điều đó, phải không?
Do you have a student like Tom?	Bạn có học sinh nào giống Tom không?
I have a lot of contacts.	Tôi có rất nhiều địa chỉ liên lạc.
I don't think we need to stay here much longer.	Tôi nghĩ chúng ta không cần ở đây lâu hơn nữa.
Salt monkey nuts are popular in many parts of the world.	Hạt khỉ muối phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.
Give Tom the phone.	Đưa điện thoại cho Tom.
No one has seen Tom since this morning.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ sáng nay.
Delivery takes place one month after the order is placed.	Việc giao hàng diễn ra một tháng sau khi đơn hàng được đặt.
Tom claims he didn't know that Mary was planning to do it.	Tom tuyên bố anh ta không biết rằng Mary đang dự định làm điều đó.
I hope you can do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
Tom walked away from the accident unharmed.	Tom đã bỏ đi khỏi vụ tai nạn mà không bị thương.
I was too young to go to school.	Tôi còn quá nhỏ để đi học.
Tom didn't want to embarrass Mary.	Tom không muốn làm Mary xấu hổ.
Tom is a member of this organization.	Tom là một thành viên của tổ chức này.
I will go to Australia.	Tôi sẽ đi Úc.
It's not for everyone.	Nó không dành cho tất cả mọi người.
We can't stay here forever.	Chúng ta không thể ở đây mãi mãi.
Tom is so sorry it happened.	Tom rất tiếc vì nó đã xảy ra.
Tom won't eat that, will he?	Tom sẽ không ăn cái đó, phải không?
I don't think Tom can afford to buy the car he wants.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ khả năng để mua chiếc xe mà anh ấy muốn.
It's not really that scary.	Nó không thực sự đáng sợ như vậy.
Tom types 70 words a minute.	Tom gõ 70 từ một phút.
Tom did it yesterday.	Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
I haven't washed my hands yet.	Tôi vẫn chưa rửa tay.
I wouldn't have to do it myself.	Tôi sẽ không phải tự mình làm điều đó.
I was just trying to make Tom jealous.	Tôi chỉ cố làm cho Tom ghen.
Tom, I want you to meet my sister, Mary.	Tom, tôi muốn anh gặp em gái tôi, Mary.
Tom won't help Mary.	Tom sẽ không giúp Mary.
Tom and Mary went caving.	Tom và Mary đã đi thám hiểm hang động.
We are complete opposites.	Chúng tôi hoàn toàn đối lập.
Can anyone tell you what's going on?	Có ai nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra không?
I am very happy to hear that your sister is out of danger after the surgery.	Tôi rất vui khi biết tin chị của bạn đã qua khỏi cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật.
I will do that pretty soon.	Tôi sẽ làm điều đó khá sớm.
Tom loves flowers.	Tom yêu hoa.
Give me another set of keys, Tom.	Đưa cho tôi bộ chìa khóa khác, Tom.
You cannot let it come to you.	Bạn không thể để nó đến với bạn.
Tom was in seventh heaven.	Tom đã ở trên thiên đường thứ bảy.
Tom said he regrets his decision.	Tom cho biết anh rất hối hận về quyết định của mình.
Why don't we meet on Monday?	Tại sao chúng ta không gặp nhau vào thứ Hai?
We've all talked about it.	Tất cả chúng ta đã nói về nó.
Tom liked everything about the trip.	Tom thích mọi thứ về chuyến đi.
Something happened here, but I don't know what.	Có điều gì đó đã xảy ra ở đây, nhưng tôi không biết là gì.
I'll meet you in the lobby at 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn ở sảnh lúc 2:30.
Which do you think Tom would want?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn cái nào?
Tom stood up and looked around.	Tom đứng dậy và nhìn xung quanh.
Tom does not leave his house.	Tom không rời khỏi nhà của mình.
I haven't told you about what Tom did last week, have I?	Tôi chưa nói với bạn về những gì Tom đã làm tuần trước, phải không?
I don't think you really want to draw attention to that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn thu hút sự chú ý đến điều đó.
We can never seem to compromise on anything.	Chúng tôi dường như không bao giờ có thể thỏa hiệp về bất cứ điều gì.
I never said that I thought Tom was handsome.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi nghĩ Tom đẹp trai.
Tom says that it seems Mary is not very happy.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không vui lắm.
I think Tom was drunk.	Tôi nghĩ Tom đã say.
I didn't know you didn't have to do that.	Tôi không biết bạn không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to do it again.	Tom không muốn Mary làm điều đó một lần nữa.
Does Tom think Mary did it?	Tom có ​​nghĩ Mary đã làm điều đó không?
Tom spoke quite quickly.	Tom nói khá nhanh.
Have you ever read the works of Milton?	Bạn đã bao giờ đọc các tác phẩm của Milton chưa?
Half the town burned in the fire.	Một nửa thị trấn bị thiêu rụi trong đám cháy.
Tom raised his right hand.	Tom giơ tay phải lên.
Tom will ask Mary to do it for us, won't he?	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng ta, phải không?
Why don't we go somewhere together?	Tại sao chúng ta không đi đâu đó cùng nhau?
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
How can we get this done in time?	Làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng lúc?
Tomorrow I will give Tom my old guitar.	Ngày mai tôi sẽ đưa cho Tom cây đàn cũ của tôi.
The surgery was serious, but Tom made it through.	Cuộc phẫu thuật rất nghiêm trọng, nhưng Tom đã vượt qua.
Why do you need to be there by 2:30?	Tại sao bạn cần phải có mặt ở đó trước 2:30?
Did you not write him a letter?	Bạn không viết thư cho anh ấy à?
You'd better not go there.	Tốt hơn hết bạn không nên đến đó.
Relax. 	Thư giãn.
You are making me nervous.	Bạn đang làm tôi lo lắng.
Tom says he didn't know that Mary would eventually leave him.	Tom nói rằng anh không biết rằng Mary cuối cùng sẽ rời bỏ anh.
Tom knows I didn't cry.	Tom biết tôi đã không khóc.
Tom argued with Mary.	Tom tranh luận với Mary.
Why doesn't Tom listen to me?	Tại sao Tom không nghe tôi?
Tom told me he might not.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể không làm vậy.
There are currently three cars parked in front of your house.	Hiện tại có ba chiếc ô tô đang đậu trước cửa nhà bạn.
I don't like fishing, but my dad does.	Tôi không thích câu cá, nhưng bố tôi thì có.
Tom must be very happy.	Tom chắc hẳn rất vui.
I think you were there last night.	Tôi nghĩ bạn đã ở đó đêm qua.
Tom is still in Boston.	Tom vẫn ở Boston.
Tom forgave Mary about everything.	Tom đã tha thứ cho Mary về mọi thứ.
Tom says he feels a lot better today.	Tom nói hôm nay anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Let's see if we get approval.	Hãy xem nếu chúng tôi nhận được sự chấp thuận.
Tom is extremely greedy.	Tom vô cùng tham lam.
I'm almost certain that will happen.	Tôi gần như chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom worries about the health of his loved ones.	Tom lo lắng cho sức khỏe của những người thân yêu của mình.
I wish I could speak French as well as a native.	Tôi ước mình có thể nói tiếng Pháp tốt như một người bản xứ.
He is known for his integrity.	Anh ấy nổi tiếng về sự chính trực.
Tom said he was wondering if Mary needed to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang tự hỏi liệu Mary có cần làm điều đó hay không.
This is your only chance, Tom.	Đây là cơ hội duy nhất của bạn, Tom.
Tom leaves at 2:30.	Tom rời đi lúc 2:30.
If you eat it, you will die.	Nếu bạn ăn nó, bạn sẽ chết.
I agreed to let Tom do it.	Tôi đã đồng ý để Tom làm điều đó.
Why can't you do what you said?	Tại sao bạn không thể làm những gì bạn đã nói?
I think you are trying too hard.	Tôi nghĩ bạn đang cố gắng quá nhiều.
I think Tom might need some time off.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cần một thời gian nghỉ ngơi.
Although it is a very difficult task, I will do my best.	Mặc dù đó là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
I should be able to get that done by the end of the week.	Tôi sẽ có thể hoàn thành việc đó vào cuối tuần.
Tom couldn't understand that.	Tom không thể hiểu được điều đó.
This building will be renovated soon.	Tòa nhà này sẽ sớm được cải tạo.
Tom can hurt you.	Tom có ​​thể làm bạn bị thương.
Tom didn't tell Mary he already knew how to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy đã biết cách làm điều đó.
Obviously you're mad at Tom.	Rõ ràng là bạn đang giận Tom.
I found out that Tom is very rich.	Tôi phát hiện ra rằng Tom rất giàu có.
Tom and Mary are both happy to be friends again.	Tom và Mary đều rất vui khi được làm bạn trở lại.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom says that doing it is very important.	Tom nói rằng làm điều đó là rất quan trọng.
Tom told them not to.	Tom bảo họ đừng làm vậy.
Tom always throws tantrums whenever he can't find his own way.	Tom luôn nổi cơn thịnh nộ mỗi khi anh ấy không thể tìm được cách riêng của mình.
Tom passes the hospital every day on his way to work.	Tom đi ngang qua bệnh viện mỗi ngày trên đường đi làm.
Tom said nothing about moving to Boston.	Tom không nói gì về việc chuyển đến Boston.
Where's my pizza?	Pizza của tôi đâu?
I want to see Tom first.	Tôi muốn gặp Tom trước.
Tom says that will never happen.	Tom nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Don't show me anything else.	Đừng cho tôi xem bất cứ điều gì khác.
Ask Tom why he's late.	Hãy hỏi Tom tại sao anh ấy đến muộn.
Tom came up with a good plan.	Tom nghĩ ra một kế hoạch hay.
Tom grumpy.	Tom gắt gỏng.
Tom invited me to dinner.	Tom mời tôi ăn tối.
I realize that this sounds crazy, but I think I fell in love with your sister.	Tôi nhận ra rằng điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em gái của bạn.
Why exactly would Tom want to do that?	Chính xác thì tại sao Tom lại muốn làm điều đó?
I don't want to do that right now.	Tôi không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Is Tom taking a shower?	Tom đang tắm phải không?
We are making people think.	Chúng tôi đang làm cho mọi người suy nghĩ.
Does Tom know the area well?	Tom có ​​biết rõ về khu vực này không?
The only difference between a bad cook and a poisoner is intention.	Sự khác biệt duy nhất giữa một đầu bếp tồi và một kẻ đầu độc là ý định.
You do not like it?	Bạn không thích nó?
Are you sure you can do it without our help?	Bạn có chắc mình làm được điều đó mà không cần sự trợ giúp của chúng tôi không?
Tom realizes that he has fallen in love with Mary.	Tom nhận ra rằng anh đã yêu Mary.
I think Tom impressed them.	Tôi nghĩ Tom đã gây ấn tượng với họ.
We are being bombarded with invitations.	Chúng tôi đang bị phủ bởi những lời mời.
I don't know what I need to do.	Tôi chưa biết mình cần phải làm gì.
My father is a skilled fisherman.	Cha tôi là một ngư dân lành nghề.
You must stop if the light is red.	Bạn phải dừng lại nếu đèn đỏ.
Tom did not know that Mary could speak French.	Tom không biết Mary biết nói tiếng Pháp.
I'm a bit scared.	Tôi hơi sợ.
Tom doesn't seem to want to be here.	Tom dường như không muốn ở đây.
Do you have a computer I can borrow?	Bạn có máy tính nào cho tôi mượn không?
It has problem.	Nó có vấn đề.
Things don't have to be this way.	Mọi thứ không cần phải theo cách này.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I never wanted to hurt you.	Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bạn.
I really should have told Tom to visit Boston.	Tôi thực sự nên nói với Tom đến thăm Boston.
Sorry. 	Xin lỗi.
It's all my fault.	Tất cả là lỗi của tôi.
Tom was arrested on Monday night.	Tom đã bị bắt vào đêm thứ Hai.
Didn't I tell you not to sing?	Không phải tôi đã nói với bạn là đừng hát sao?
I doubt Tom did it.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm điều đó.
I don't want to get in trouble.	Tôi không muốn gặp rắc rối.
Some wounds of time never heal.	Một số vết thương thời gian không bao giờ lành.
I spent a lot of time in Boston.	Tôi đã dành nhiều thời gian ở Boston.
I'm pretty sure Tom has done this before.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm điều này trước đây.
Tom turned to his friends for help.	Tom đã tìm đến bạn bè của mình để được giúp đỡ.
I need you to let me know when you plan to come.	Tôi cần bạn cho tôi biết khi bạn dự định đến.
You are free.	Bạn đang tự do.
You're not really going to take pictures, are you?	Bạn không thực sự định chụp ảnh, phải không?
The question is who will tell him.	Câu hỏi là ai sẽ nói với anh ta.
I know that you don't speak French very well.	Tôi biết rằng bạn nói tiếng Pháp không tốt lắm.
I don't think we should go in this direction.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi theo hướng này.
Tom offers me a cup of coffee.	Tom mời tôi một tách cà phê.
Tom is dead, but not Mary.	Tom đã chết, nhưng Mary thì không.
I'm not sure that Tom will help.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ giúp.
Tom says he's concerned about that.	Tom nói rằng anh ấy lo ngại về vấn đề đó.
There is still food on the table.	Vẫn còn thức ăn trên bàn.
Tom had fun with Mary.	Tom đã vui vẻ với Mary.
Tom is an environmental activist.	Tom là một nhà hoạt động môi trường.
Tom returns to his home in Australia.	Tom trở về nhà của mình ở Úc.
Tom is a bully, just like John.	Tom là một kẻ hay bắt nạt, giống như John.
Tom thinks Mary is learning French.	Tom nghĩ Mary đang học tiếng Pháp.
Tom woke up from a deep sleep.	Tom thức dậy sau giấc ngủ say.
Tom says he thinks Mary is having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Wet air.	Không khí ẩm ướt.
She left her bag on the shelf when she got off the train.	Cô ấy đã để quên túi xách của mình trên giá khi xuống tàu.
I bought these jeans last week at your store.	Tôi đã mua những chiếc quần jean này vào tuần trước tại cửa hàng của bạn.
It must have been stolen.	Chắc nó đã bị đánh cắp.
Tom should probably tell Mary she needs to be more careful the next time she does it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn trong lần tiếp theo khi làm điều đó.
She was too short to see over the fence.	Cô ấy quá thấp để nhìn qua hàng rào.
That's not too difficult, is it?	Điều đó không quá khó phải không?
I am not a gambler.	Tôi không phải là một con bạc.
Tom is the newest member of our team.	Tom là thành viên mới nhất trong nhóm của chúng tôi.
I am very open to new ideas.	Tôi rất cởi mở với những ý tưởng mới.
It was a tantalizing thought.	Đó là một ý nghĩ trêu ngươi.
Tom and Mary are ready to go.	Tom và Mary đã sẵn sàng đi.
We will make the payment by bank transfer.	Chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
I didn't know that Tom would be there.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đó.
I don't have a fishing license.	Tôi không có giấy phép đánh cá.
You don't have to come to work on Saturday.	Bạn không cần phải đến làm việc vào thứ Bảy.
You'll just have to do with what you have.	Bạn sẽ chỉ phải làm với những gì bạn có.
Tom arrived unannounced.	Tom đến không báo trước.
Tom is extremely patient.	Tom cực kỳ kiên nhẫn.
Tom continued to work.	Tom tiếp tục làm việc.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Tom took a bite of an apple.	Tom cắn một miếng táo.
He blew soap bubbles.	Anh ấy thổi bong bóng xà phòng.
Don't expect people to think like you.	Đừng mong đợi mọi người sẽ nghĩ giống như bạn.
They brought Tom in on a stretcher.	Họ đưa Tom vào bằng cáng.
Get Tom some food.	Lấy cho Tom một ít thức ăn.
I don't think Tom helped Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã giúp Mary.
In the United States, a wave means "goodbye."	Ở Hoa Kỳ, một làn sóng có nghĩa là "tạm biệt."
I suspect Tom is still crazy.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn điên.
Are you sure you're the only one in the house?	Bạn có chắc mình là người duy nhất trong nhà?
It is completely compromised.	Nó hoàn toàn bị xâm phạm.
I can't start my day without seeing the sun rise.	Tôi không thể bắt đầu một ngày của mình mà không nhìn thấy mặt trời mọc.
Why do I do it for Tom?	Tại sao tôi làm điều đó cho Tom?
Let me recap what has been said.	Hãy để tôi tóm tắt lại những gì đã được nói.
I know that Tom is trustworthy.	Tôi biết rằng Tom là đáng tin cậy.
Anything can happen, I'm prepared for it.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra, tôi đã chuẩn bị cho nó.
Tom patted his son's shoulder.	Tom vỗ vai con trai.
Can I help you do it for me?	Tôi có thể giúp bạn làm điều đó cho tôi không?
Tom thinks Mary is an idiot.	Tom nghĩ Mary là một tên ngốc.
It has been like this since the dawn of time.	Nó đã như thế này kể từ buổi bình minh của thời gian.
I wish I hadn't hit Tom.	Tôi ước tôi đã không đánh Tom.
It causes quite a lot of feeling when Nomo throws the ball on target.	Nó gây ra khá nhiều cảm giác khi Nomo ném bóng không trúng đích.
Tom makes a lot of money selling soap.	Tom kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán xà phòng.
It's only been a week since I arrived in Boston.	Chỉ mới một tuần kể từ khi tôi đến Boston.
New fur coats are on display in the window.	Những chiếc áo khoác lông thú mới được trưng bày trên cửa sổ.
I am grateful for what I have.	Tôi biết ơn những gì tôi có.
I bought a present for Tom this afternoon.	Tôi đã mua quà cho Tom chiều nay.
Tom says he wants to change his plans.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay đổi kế hoạch của mình.
Tom is a famous guy.	Tom là một chàng trai nổi tiếng.
You've risked enough.	Bạn đã mạo hiểm đủ.
They know what they're doing.	Họ biết họ đang làm gì.
Tom went to Boston with his parents.	Tom đã đến Boston với cha mẹ của mình.
Tom wasn't the first guy Mary kissed.	Tom không phải là chàng trai đầu tiên mà Mary hôn.
Tom is thinking about it.	Tom đang nghĩ về nó.
Tom didn't know it was happening.	Tom không biết điều đó đang xảy ra.
I think Tom is upset.	Tôi nghĩ rằng Tom đang khó chịu.
Why don't you do something about it?	Tại sao bạn không làm điều gì đó về nó?
Tom was well paid to do it.	Tom đã được trả công xứng đáng để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary might need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
I'm pretty sure Tom has never been to Australia.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ đến Úc.
Tom will pick me up tonight.	Tom sẽ đón tôi tối nay.
Tomorrow he lands on the moon.	Ngày mai anh ấy đáp xuống mặt trăng.
I called 911.	Tôi gọi 911.
Tom jumps back to his truck.	Tom nhảy trở lại xe tải của mình.
Tom did it very enthusiastically.	Tom đã làm điều đó rất nhiệt tình.
I know Tom could have done it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
Tom and Mary have been dating for about three months of the previous year.	Tom và Mary đã hẹn hò khoảng ba tháng ba năm trước.
Tom is almost twice Mary's age.	Tom gần gấp đôi tuổi Mary.
Tom deserves to be treated with respect.	Tom xứng đáng được đối xử với sự tôn trọng.
Tom is not illiterate.	Tom không mù chữ.
Why didn't Tom kiss Mary?	Tại sao Tom không hôn Mary?
Tom will be paid more.	Tom sẽ được trả nhiều hơn.
Tom didn't have a good time.	Tom đã không có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giành chiến thắng.
Why don't people like me?	Tại sao mọi người không thích tôi?
I want to know if Tom can swim.	Tôi muốn biết liệu Tom có ​​biết bơi hay không.
If it rains tomorrow afternoon, we'll meet in the gym.	Nếu trời mưa chiều mai, chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng tập thể dục.
Tom is not the brightest light on the porch.	Tom không phải là bóng đèn sáng nhất trên hiên nhà.
"How many children do you have?" 	"Bạn có bao nhiêu đứa con?"
"I only have one."	"Tôi chỉ có một."
Do you want to talk about Tom?	Bạn có muốn nói về Tom không?
Most people only watch what they want to see.	Hầu hết mọi người chỉ xem những gì họ muốn xem.
I'm glad Tom and Mary get along.	Tôi rất vui vì Tom và Mary hòa hợp với nhau.
Tom is the rudest man I have ever met.	Tom là người đàn ông thô lỗ nhất mà tôi từng gặp.
Do you think it would be easy to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó?
Have you heard the voice of a man or a woman?	Bạn đã nghe giọng nói của đàn ông hay đàn bà?
I didn't know you had to do it this afternoon.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó chiều nay.
Is there anywhere around here where I can rent a bike?	Có nơi nào quanh đây mà tôi có thể thuê một chiếc xe đạp không?
Tom held Mary's hand very tightly.	Tom nắm tay Mary rất chặt.
Tom took his wallet out of his pocket.	Tom lấy ví ra khỏi túi.
Tom has been discovered.	Tom đã được phát hiện.
I didn't know you came early.	Tôi không biết bạn đến sớm.
You've been here a long time, haven't you?	Bạn đến đây lâu rồi phải không?
I often travel to Boston for business.	Tôi thường đi công tác ở Boston.
You should give up smoking because it is not good for health.	Bạn nên từ bỏ thuốc lá vì nó không tốt cho sức khỏe.
I think there's something you're not telling me.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó bạn không nói với tôi.
That is a very complicated question.	Đó là một câu hỏi rất phức tạp.
You are the worst basketball coach this team has ever had.	Bạn là huấn luyện viên bóng rổ tệ nhất mà đội này từng có.
Tom asks Mary not to tell John what he did.	Tom yêu cầu Mary không nói với John những gì anh ta đã làm.
He did not tell me his name.	Anh ấy không cho tôi biết tên của anh ấy.
Tom has been in trouble many times before.	Tom đã gặp rắc rối nhiều lần trước đây.
I have read your book. 	Tôi đã đọc cuốn sách của bạn.
It's very interesting.	Nó rất thú vị.
Tom looks a little cranky.	Tom có ​​vẻ hơi cáu kỉnh.
Should we praise Tom?	Chúng ta có nên khen ngợi Tom không?
Tom and Mary watched John go out the door.	Tom và Mary nhìn John đi ra khỏi cửa.
Let's hope Tom is right.	Hãy hy vọng Tom đúng.
Tom has a very good musical taste.	Tom có ​​khiếu âm nhạc rất tốt.
Tom was murdered in Boston three months ago.	Tom đã bị sát hại ở Boston ba tháng trước.
Why don't we eat a piece?	Tại sao chúng ta không ăn một miếng?
My 3 year old is really worrying me.	Đứa con 3 tuổi của tôi đang thực sự làm tôi lo lắng.
Tom may have died of starvation.	Tom có ​​thể đã chết vì đói.
Tom is certainly not in a hurry.	Tom chắc chắn không vội vàng.
Tom can have it.	Tom có ​​thể có nó.
I think Tom is scared now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang sợ hãi bây giờ.
That's why Tom insisted on doing so.	Đó là lý do tại sao Tom nhất quyết làm như vậy.
Tom was wearing an eyepatch the last time I saw him.	Tom đã đeo băng bịt mắt vào lần cuối tôi gặp anh ấy.
Tom walked up the stairs.	Tom bước lên cầu thang.
It doesn't really happen that way.	Nó không thực sự xảy ra theo cách đó.
We don't really talk about that too much.	Chúng tôi không thực sự nói về điều đó quá nhiều.
Tom and I won't be playing together in class tonight.	Tom và tôi sẽ không chơi cùng nhau trong buổi học tối nay.
Tom bought three tickets on Monday.	Tom đã mua ba vé vào thứ Hai.
I would be very grateful if you could do it for me.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
Which do you prefer, white rice or brown rice?	Bạn thích loại nào tốt hơn, gạo trắng hay gạo lứt?
I'm sure I won't be the first to do that.	Tôi chắc rằng mình sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom was shot three times in the head.	Tom bị bắn ba phát vào đầu.
I forgot about Tom.	Tôi đã quên về Tom.
There is a church in the center of the village.	Có một nhà thờ ở trung tâm làng.
Tom is very hypocritical.	Tom rất đạo đức giả.
Even though the posted speed limit is 55 miles per hour, Tom is still driving much faster.	Mặc dù tốc độ giới hạn được công bố là 55 dặm một giờ, Tom vẫn lái xe nhanh hơn nhiều.
We'll be done by 2:30 pm.	Chúng ta sẽ hoàn thành trước 2:30 chiều.
Tom said he was not aware of any problems.	Tom nói rằng anh ấy không nhận thức được bất kỳ vấn đề nào.
Tom told me he would help.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ giúp.
Tom needs you.	Tom cần bạn.
You're not the only one here who wants to go home early, are you?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây muốn về nhà sớm, phải không?
Tom and I were in the same class in elementary school.	Tom và tôi học cùng lớp hồi tiểu học.
I'm not sure I can contact Tom.	Tôi không chắc rằng tôi có thể liên hệ với Tom.
Do you really believe that I am that stupid?	Bạn có thực sự tin rằng tôi ngu ngốc như vậy không?
Are you sure you don't want me to go to Australia with you?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi đi Úc với bạn không?
I know Tom almost never does that.	Tôi biết Tom hầu như không bao giờ làm điều đó.
Where is the nearest coffee shop?	Quán cà phê gần nhất ở đâu?
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it when she gets older.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó khi cô ấy lớn hơn.
I feel like I'm ready.	Tôi cảm thấy như tôi đã sẵn sàng.
You are too trusting.	Bạn quá tin tưởng.
I'm in Boston.	Tôi đang ở Boston.
Tom lives in a good neighborhood.	Tom sống trong một khu phố tốt.
How much time do you think you need to do that?	Bạn nghĩ mình cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
The three main monotheistic religions are Islam, Judaism and Christianity.	Ba tôn giáo độc thần chính là Hồi giáo, Do Thái giáo và Cơ đốc giáo.
Aren't you the one who asked Tom to do it?	Bạn không phải là người đã yêu cầu Tom làm điều đó?
Chances are Tom will do it if you ask him.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom had a good night at the casino.	Tom đã có một đêm vui vẻ tại sòng bạc.
It is not remarkable.	Nó không phải là đáng chú ý.
Tom is not afraid to speak his mind.	Tom không ngại nói ra suy nghĩ của mình.
Tom says he hasn't met anyone else.	Tom nói rằng anh ấy không gặp ai khác.
Tom helped with that.	Tom đã giúp đỡ với điều đó.
We are investigating the cause of the accident.	Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn.
I don't wait for anyone.	Tôi không đợi ai cả.
This is where I told Tom.	Đây là nơi tôi đã nói với Tom.
Tom told me to make sure I didn't lose his keys.	Tom nói với tôi để đảm bảo rằng tôi không làm mất chìa khóa của anh ấy.
Whales eat plankton and small fish.	Cá voi ăn sinh vật phù du và cá nhỏ.
Tom doesn't know.	Tom không biết.
I am a taxi driver.	Tôi là một tài xế taxi.
I've been here longer than Tom.	Tôi đã ở đây lâu hơn Tom.
Is Tom following me?	Tom có ​​theo dõi tôi không?
I won't be here long.	Tôi sẽ không ở đây lâu.
I know that I shouldn't lie.	Tôi biết rằng tôi không nên nói dối.
That's something I've always liked.	Đó là thứ mà tôi luôn thích.
Tom sat on his rocking chair.	Tom ngồi trên chiếc ghế xích đu của mình.
If he's not sick, I think he'll come.	Nếu anh ấy không ốm, tôi nghĩ anh ấy sẽ đến.
I already ironed the dress.	Tôi đã ủi váy rồi.
I resent their rude attitude.	Tôi bực bội với thái độ thô lỗ của họ.
Money takes a long time to earn, but you can spend it instantly.	Tiền mất nhiều thời gian để kiếm được, nhưng bạn có thể tiêu nó ngay lập tức.
These grapes have a sour taste.	Những trái nho này có vị chua.
Actors and politicians never skip a photo shoot.	Các diễn viên và chính trị gia không bao giờ bỏ qua một lần chụp ảnh.
Does Tom want to do it with us?	Tom có ​​muốn làm điều đó với chúng tôi không?
Tom is usually the last to leave class each day.	Tom thường là người cuối cùng rời lớp học mỗi ngày.
I'm sure everything will go well.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
The vase was broken.	Chiếc bình bị vỡ tan tành.
That's not us.	Đó không phải là chúng tôi.
Tom can pick you up at the train station if you want.	Tom có ​​thể đón bạn ở ga tàu nếu bạn muốn.
We both work in the same office.	Hai chúng tôi làm cùng một văn phòng.
Did Tom see Mary do that?	Tom có ​​thấy Mary làm vậy không?
Tom saw something unusual.	Tom đã thấy điều gì đó bất thường.
This door is self-locking.	Cửa này tự khóa.
Tom is lucky he can take care of himself.	Tom may mắn là anh ấy có thể tự lo cho mình.
You are a very special person.	Bạn là một người rất đặc biệt.
Tom straightened up and threw a monkey wrench into the toolbox.	Tom đứng thẳng dậy và ném một chiếc cờ lê khỉ vào hộp dụng cụ.
Tom was very upset.	Tom rất khó chịu.
Tom is driving his car.	Tom đang lái xe của anh ấy.
Tom said that Mary was too young to get a driver's license.	Tom nói rằng Mary còn quá nhỏ để lấy bằng lái xe.
Tom is extraordinary.	Tom thật phi thường.
Tom doesn't have to pay for anything.	Tom không phải trả tiền cho bất cứ thứ gì.
I can eat things that Tom can't.	Tôi có thể ăn những thứ mà Tom không thể.
I don't know what Tom is plotting.	Tôi không biết Tom đang âm mưu điều gì.
Tom wanted to take a closer look at the blueprints.	Tom muốn xem xét kỹ hơn các bản thiết kế.
I don't want anyone to know about this.	Tôi không muốn ai biết về điều này.
Tom is very fond of music.	Tom rất thích âm nhạc.
Tom lay on the floor, dead.	Tom nằm trên sàn, chết.
Tom can get them.	Tom có ​​thể lấy chúng.
Tom is waiting for someone to pick him up.	Tom đang đợi ai đó đến đón.
Tom is very picky.	Tom rất kén chọn.
Tom gave me a lot of food.	Tom đã cho tôi ăn nhiều.
We have more than enough time.	Chúng ta có quá đủ thời gian.
Tom thinks the house Mary wants to buy is a bit too small.	Tom nghĩ căn nhà mà Mary muốn mua hơi quá nhỏ.
I cannot comply with your request.	Tôi không thể thực hiện theo yêu cầu của bạn.
Tom was suddenly delighted when Mary entered the room.	Tom đột nhiên vui mừng khi Mary bước vào phòng.
Tom is here to see you.	Tom đến đây để gặp bạn.
Tom and I have known each other since 2013.	Tôi và Tom quen nhau từ năm 2013.
I know that Tom is a liar.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ nói dối.
Tom and Mary sang Christmas carols together.	Tom và Mary đã cùng nhau hát những bài hát mừng Giáng sinh.
Tom's happiness was short-lived.	Hạnh phúc của Tom thật ngắn ngủi.
Tom told me he didn't have much time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều thời gian.
Tom says he is not being paid enough.	Tom nói rằng anh ấy không được trả đủ.
Tom doesn't realize that he shouldn't be doing what he's doing.	Tom không nhận ra rằng anh ấy không nên làm những gì anh ấy đang làm.
Tom had to work a double shift.	Tom đã phải làm một ca kép.
You'll have to summarize it for me.	Bạn sẽ phải tóm tắt nó cho tôi.
I don't need Tom to do it for me anymore.	Tôi không cần Tom làm điều đó cho tôi nữa.
I don't think Tom is as stubborn as you think.	Tôi không nghĩ rằng Tom cứng đầu như bạn nghĩ.
I told Tom that the bank was closed.	Tôi nói với Tom rằng ngân hàng đã đóng cửa.
I called Tom for help.	Tôi đã gọi cho Tom để được giúp đỡ.
We don't blame Tom.	Chúng tôi không trách Tom.
Tom didn't wear a tie to work today.	Hôm nay Tom không đeo cà vạt đi làm.
Tom is jealous of Mary's stamp collection.	Tom ghen tị với bộ sưu tập tem của Mary.
Tom borrowed a lot of money from Mary.	Tom đã vay rất nhiều tiền từ Mary.
Tom said he was heartbroken.	Tom nói rằng anh ấy rất đau lòng.
Tom and Mary are in the same class.	Tom và Mary học cùng lớp.
Naples is a picturesque city.	Naples là một thành phố đẹp như tranh vẽ.
I hope that Tom is adequate.	Tôi hy vọng rằng Tom là đầy đủ.
I still can't believe you invited Tom.	Tôi vẫn không thể tin rằng bạn đã mời Tom.
What law did Tom break?	Tom đã phạm luật gì?
I hope I don't fail tomorrow's test.	Tôi hy vọng tôi không làm bài kiểm tra ngày mai thất bại.
I did that for a long time.	Tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài.
I believe Tom is right.	Tôi tin rằng Tom đúng.
They are not all boys.	Họ không phải tất cả đều là con trai.
I had something better.	Tôi đã có một cái gì đó tốt hơn.
Tom thought he would be able to meet Mary.	Tom nghĩ rằng anh sẽ có thể gặp Mary.
What happened to Tom and Mary?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom và Mary?
You are not allowed in there.	Bạn không được phép vào đó.
I don't think Tom wants to see Mary.	Tôi không nghĩ Tom muốn gặp Mary.
Tom is not in Boston.	Tom không ở Boston.
Tom says he will be going to Boston soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm đến Boston.
I don't want to waste my money.	Tôi không muốn lãng phí tiền của mình.
It was yesterday that Tom went.	Đó là ngày hôm qua mà Tom đã đi.
I have to talk to you for a minute.	Tôi phải nói chuyện với bạn một phút.
I think Tom will be very surprised when that happens.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
I didn't think Tom would be that old.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ già như vậy.
I don't know how to start my lawn mower.	Tôi không biết cách khởi động máy cắt cỏ của mình.
Tom followed the group out the door.	Tom đi theo nhóm ra khỏi cửa.
Maybe we should ask Tom.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom.
Tom would never agree.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý.
We don't have orange juice anymore.	Chúng tôi không còn nước cam nữa.
Tom can help us.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
What does Tom really believe in?	Tom thực sự tin vào điều gì?
Tom says he doesn't have time to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để học tiếng Pháp.
Tom tells Mary that he will help her wash the car.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ giúp cô rửa xe.
Something is wrong with Tom.	Có điều gì đó không ổn với Tom.
They will have a party the day after tomorrow.	Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc vào ngày mốt.
One difficulty after another arose.	Khó khăn này đến khó khăn khác nảy sinh.
You have to move faster.	Bạn phải di chuyển nhanh hơn.
Tom bought Mary a scarf.	Tom đã mua cho Mary một chiếc khăn quàng cổ.
It is unknown when he will arrive in London.	Không biết khi nào anh ta đến London.
Who are our competitors?	Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là ai?
Tom tied the canoe to the top of his car.	Tom buộc chiếc ca nô vào đầu ô tô của mình.
I had a lot of fun at the party.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc.
Tom is more than just a neighbor.	Tom không chỉ là một người hàng xóm.
Mary is my grandmother.	Mary là bà của tôi.
I wish I had the courage to express my feelings.	Tôi ước mình có đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình.
I don't think Tom did anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm bất cứ điều gì.
Tom said that his parents let him do whatever he wanted to do.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy để anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Tom doesn't know that Mary is not Canadian.	Tom không biết rằng Mary không phải là người Canada.
They are not reliable.	Họ không đáng tin cậy.
I think Tom can tell Mary about it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói với Mary về việc đó.
Tom seems sincere.	Tom có ​​vẻ chân thành.
What are people laughing about?	Mọi người đang cười về cái gì?
Finally I'm happy to meet you.	Cuối cùng tôi rất vui được gặp bạn.
I will be in Australia just until New Year's Eve.	Tôi sẽ ở Úc chỉ cho đến đêm giao thừa.
Tom was planning to kill someone.	Tom đã lên kế hoạch giết ai đó.
The poor sailors got scurvy.	Các thủy thủ tội nghiệp bị bệnh scorbut.
You are a happy man, Tom.	Bạn là một người đàn ông hạnh phúc, Tom.
Tom needs you strong right now.	Tom cần bạn mạnh mẽ ngay bây giờ.
I'm not as good at tennis as Tom.	Tôi không giỏi chơi quần vợt như Tom.
He decided not to go to the meeting.	Anh ấy đã quyết định không đi họp.
Tom is also very healthy.	Tom cũng rất khỏe mạnh.
Tom told me he didn't want to do that anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Tom visited last weekend.	Tom đã đến thăm vào cuối tuần trước.
I think Tom can wait a little longer.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đợi lâu hơn một chút.
Tom is pretty mad at me, isn't he?	Tom khá giận tôi, phải không?
Before forks and chopsticks, people used to eat food with a piece of flat bread.	Trước khi có dĩa và đũa, người ta thường ăn thức ăn bằng một miếng bánh mì dẹt.
The brake system is not working.	Hệ thống phanh không hoạt động.
So far, they have not arrived yet.	Cho đến nay, họ vẫn chưa đến.
"Is Tom really going to do that?" 	"Tom có ​​thực sự định làm điều đó không?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
I heard rumors that Tom is moving to Boston.	Tôi nghe tin đồn rằng Tom sẽ chuyển đến Boston.
Where is the nearest travel agency?	Đại lý du lịch gần nhất ở đâu?
Why don't you trust us?	Tại sao bạn không tin tưởng chúng tôi?
I am not a scientist.	Tôi không phải là một nhà khoa học.
My husband is a veteran.	Chồng tôi là một cựu chiến binh.
I couldn't tell Tom what was going on.	Tôi không thể nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom's room is filled with toys.	Phòng của Tom chứa đầy đồ chơi.
Tom wants to keep things the way they are.	Tom muốn giữ mọi thứ như chúng vốn có.
I am ready to do that.	Tôi sẵn sàng làm điều đó.
I'll go to bed as soon as I get home.	Tôi sẽ đi ngủ ngay khi về đến nhà.
Tom's mother stayed up all night worrying about him.	Mẹ của Tom thức trắng đêm lo lắng cho anh.
Tom seems to be aware of what he has to do.	Tom dường như nhận thức được những gì anh ta phải làm.
Three cubes are twenty-seven.	Ba hình khối là hai mươi bảy.
Tom is back on the team.	Tom đã trở lại đội.
We probably won't have to do that anymore.	Chúng tôi có lẽ sẽ không phải làm điều đó nữa.
All are upstairs.	Tất cả đều ở trên lầu.
Tom called me last night.	Tom đã gọi cho tôi vào đêm qua.
How much lawyers are paid is a simple matter of supply and demand.	Bao nhiêu luật sư được trả là một vấn đề đơn giản của cung và cầu.
How fast can Tom run?	Tom có ​​thể chạy nhanh đến mức nào?
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
They're all Canadians, aren't they?	Họ đều là người Canada, phải không?
He won by a small number of votes.	Anh ấy đã thắng với một số lượng phiếu bầu nhỏ.
I am very disappointed in the way things turned out.	Tôi rất thất vọng về cách mọi thứ diễn ra.
I assume you have some ideas on how to handle this.	Tôi cho rằng bạn có một số ý tưởng về cách xử lý vấn đề này.
Tom asked me if I thought I could win.	Tom hỏi tôi liệu tôi có nghĩ rằng mình có thể thắng không.
You know that Tom would never let you live like this, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không bao giờ để bạn sống như thế này, phải không?
I wouldn't even try to pronounce that.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng phát âm điều đó.
I know Tom is upstairs in his room.	Tôi biết Tom đang ở trên lầu trong phòng của anh ấy.
You made me very happy.	Bạn đã làm tôi rất vui.
Tom was in the water.	Tom đã xuống nước.
Tell Tom that I love him.	Nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
I was surprised when you told me I didn't need to do that.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi bạn nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
What is the flip side of that?	Mặt trái của điều đó là gì?
You should not go to school tomorrow.	Bạn không nên đến trường vào ngày mai.
Tom was not looking forward to this moment.	Tom đã không mong đợi giây phút này.
Even Tom has little interest in learning French.	Ngay cả Tom cũng có chút hứng thú với việc học tiếng Pháp.
Tom is dying.	Tom sắp chết.
After such a tiring game, I thought I would go to sleep.	Sau một trận bóng mệt mỏi như vậy, tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ.
Why don't you go to sleep?	Tại sao bạn không đi ngủ?
I knew that Tom didn't know what Mary was up to.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary đang định làm điều đó.
I don't think Tom knows where I live.	Tôi không nghĩ Tom biết nơi tôi sống.
I don't think Tom is busy today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom bận.
I hope that Tom hasn't left yet.	Tôi hy vọng rằng Tom vẫn chưa rời đi.
Tom says he doesn't like beer.	Tom nói rằng anh ấy không thích bia.
Tom skipped school.	Tom đã trốn học.
Tom left at the last minute.	Tom đã ra đi vào phút cuối.
If I were you, I wouldn't go to Australia.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đến Úc.
Tom was going to go with Mary, but something happened and he couldn't.	Tom đã định đi cùng Mary, nhưng có điều gì đó xảy ra và anh ấy không thể.
There's no point in going there.	Không có ích gì khi đến đó.
Tom comes here quite often.	Tom đến đây khá thường xuyên.
I am not a bill payer.	Tôi không phải là người thanh toán hóa đơn.
I noticed you weren't home last night.	Tôi nhận thấy bạn không có ở nhà đêm qua.
I know Tom doesn't know why we should.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng ta nên làm như vậy.
I have never eaten Chinese food.	Tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn Trung Quốc.
I think you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
I'm the only one who doesn't want to do that.	Tôi là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I wonder if Tom really did what Mary said he did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm hay không.
I'm leaving tonight.	Tối nay tôi đi đây.
Who invented dynamite?	Ai phát minh ra thuốc nổ?
Tom can come.	Tom có ​​thể đến.
I don't think it's for us to decide.	Tôi không nghĩ là do chúng ta quyết định.
I don't let Tom go.	Tôi không để Tom đi.
There are many beds in the manor.	Có nhiều giường trong trang viên.
I asked the man in the store if he could give me a discount.	Tôi hỏi người đàn ông trong cửa hàng nếu anh ta có thể giảm giá.
Tom finished cleaning the kitchen and then started cleaning the living room.	Tom đã hoàn thành việc dọn dẹp nhà bếp và sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng khách.
Tom wished he and Mary went back to Australia.	Tom ước gì anh ấy cùng Mary trở lại Úc.
Tom should hear about this.	Tom nên nghe về điều này.
A lot of people are starving in the world.	Rất nhiều người đang chết đói trên thế giới.
There is a glass on the nightstand.	Có một cái ly trên tủ đầu giường.
Tom is a better driver than Mary.	Tom là một tài xế giỏi hơn Mary.
Tom didn't do it well.	Tom đã không làm điều đó tốt.
Tom is not a good fortune teller.	Tom không phải là một thầy bói giỏi.
Tom is just scared, that's all.	Tom chỉ sợ, vậy thôi.
Tom and Mary laughed like fools.	Tom và Mary cười như những kẻ ngốc.
When was the last time you had a vacation?	Lần cuối cùng bạn có một kỳ nghỉ là khi nào?
I returned home earlier than I thought.	Tôi trở về nhà sớm hơn tôi nghĩ.
Aren't you at work?	Bạn không phải đang ở nơi làm việc?
I thought you might want to know that Tom wasn't planning to come.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn biết rằng Tom không định đến.
Tom tells Mary that he thinks John is at home every Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John ở nhà vào mỗi thứ Hai.
What is the big idea?	Ý tưởng lớn là gì?
Tom won't give up.	Tom sẽ không bỏ cuộc.
I didn't write even a single letter to Tom while I was away.	Tôi đã không viết dù chỉ một lá thư cho Tom khi tôi đi vắng.
Tom was walking his dog when he was hit by a truck.	Tom đang dắt chó đi dạo thì bị xe tải tông.
What happened was predictable.	Điều gì đã xảy ra có thể đoán trước được.
I just don't like being left behind.	Tôi chỉ không thích bị bỏ lại phía sau.
Tom just signed the contract.	Tom vừa ký hợp đồng.
Tom is not as cooperative as before.	Tom không hợp tác như trước nữa.
Tomorrow is another day.	Ngày mai là một ngày khác.
Tom got home just before it started to rain.	Tom về nhà ngay trước khi trời đổ mưa.
Tom needs to show us what he can do.	Tom cần cho chúng ta thấy những gì anh ấy có thể làm.
I let you go.	Tôi để bạn đi.
I was in this hospital for three weeks when I was thirteen years old.	Tôi đã ở bệnh viện này ba tuần khi tôi mười ba tuổi.
Tom parked across the street.	Tom đậu xe bên kia đường.
You'll need more money than that, right?	Bạn sẽ cần nhiều tiền hơn thế, phải không?
I never knew that you wanted to do that.	Tôi chưa bao giờ biết rằng bạn muốn làm điều đó.
Why don't we wait until high tide?	Tại sao chúng ta không đợi đến khi thủy triều lên?
Guests started arriving a little after 2:30.	Khách bắt đầu đến sau 2:30 một chút.
I hope to have the opportunity to see you again next time I'm in Boston.	Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại bạn vào lần tới khi tôi ở Boston.
I wonder why Tom thinks we should.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ chúng ta nên làm như vậy.
Tom has completed an electrician training course.	Tom đã hoàn thành khóa học nghề thợ điện.
I was busier than expected.	Tôi đã bận rộn hơn dự kiến.
I think it would be best if you did as Tom said and left.	Tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu bạn làm như Tom nói và rời đi.
I think it's very unlikely that Tom will drink beer.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ uống bia.
Her health has declined over the past few months.	Sức khỏe của cô ấy đã giảm sút trong những tháng qua.
I want you to have lunch with me today.	Tôi muốn bạn ăn trưa với tôi hôm nay.
Why can't you fish here?	Tại sao bạn không thể câu cá ở đây?
I'm not old-fashioned.	Tôi không cổ hủ.
Tom realized with a broken leg that it would be difficult to get back to camp.	Tom nhận ra với một cái chân bị gãy rằng sẽ rất khó để trở lại trại.
Tom told me he had nothing to do with what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
I can't make Tom laugh.	Tôi không thể làm cho Tom cười.
I bring you a small housewarming gift.	Tôi mang cho bạn một món quà tân gia nho nhỏ.
The librarian asked us to stop talking.	Thủ thư yêu cầu chúng tôi ngừng nói chuyện.
I should have come here first.	Tôi nên đến đây trước.
I wish you waited a little longer.	Tôi ước bạn đợi lâu hơn một chút.
Tom kindly answered all my questions.	Tom vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
This house belongs to my grandfather.	Ngôi nhà này là của ông tôi.
Even if we wanted to, we wouldn't do it.	Ngay cả khi chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Call Tom now.	Gọi cho Tom ngay bây giờ.
I don't think it's possible.	Tôi không nghĩ rằng nó có thể.
I'm pretty sure Tom can help Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể giúp Mary.
Do you know a man named Tom Jackson?	Bạn có biết một người tên là Tom Jackson?
Tom was in trouble yesterday.	Tom đã gặp rắc rối vào ngày hôm qua.
We all need to learn how to deal with this situation.	Tất cả chúng ta cần học cách đối phó với tình huống này.
Aren't you going to come?	Bạn không định đến sao?
You promised me you would sell me that one.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ bán cho tôi cái đó.
I still think about Tom.	Tôi vẫn nghĩ về Tom.
Tom used his machete to erase the tracks.	Tom đã sử dụng con dao rựa của mình để xóa dấu vết.
Tom really wants this.	Tom thực sự muốn điều này.
I hope Tom can wait.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể đợi.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
He asked his sister to help him paint the wall in his room.	Anh ấy đã nhờ chị gái của anh ấy giúp anh ấy vẽ bức tường trong phòng của mình.
My bedroom has spiders.	Phòng ngủ của tôi có nhện.
Tom also stood.	Tom cũng đứng.
That can't be Tom.	Đó không thể là Tom.
Just 21 months after his landslide re-election, Richard Milhous Nixon - in a drama unparalleled in American history - was forced to resign as President.	Chỉ 21 tháng sau cuộc tái đắc cử long trời lở đất, Richard Milhous Nixon - trong một bộ phim truyền hình vô song trong lịch sử Hoa Kỳ - đã buộc phải từ chức Tổng thống.
Tom won't be busy all day.	Tom sẽ không bận rộn cả ngày.
It was no use trying to find him in the crowd.	Cố gắng tìm anh trong đám đông cũng chẳng có ích gì.
I wish we hadn't been to Australia.	Tôi ước chúng tôi đã không đến Úc.
Tom and I happened to be on the same train.	Tom và tôi tình cờ lên cùng một chuyến tàu.
The department head seems to enjoy abusing his authority.	Trưởng bộ phận có vẻ thích lạm dụng quyền hạn của mình.
I thought you said you don't need to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không cần phải làm điều đó.
You'll be surprised how long it takes Tom to get ready in the morning.	Bạn sẽ ngạc nhiên về việc Tom mất bao lâu để sẵn sàng vào buổi sáng.
I think Tom might not be waiting for me.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không đợi tôi.
There's a boat over there.	Có một chiếc thuyền ở đằng kia.
I think Tom will be home around 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ về đến nhà vào khoảng 2:30.
Tom still hasn't told Mary what she has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Tom may not know what to do.	Tom có ​​thể không biết mình phải làm gì.
Tom told us not to do it, but we did anyway.	Tom đã nói với chúng tôi rằng đừng làm vậy, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã làm.
Tom doesn't think Mary will be in her office on Monday.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở văn phòng của cô ấy vào thứ Hai.
I want to have lunch with Tom.	Tôi muốn ăn trưa với Tom.
Tom says he doesn't have to get up so early tomorrow.	Tom nói rằng ngày mai anh ấy không cần phải dậy sớm như vậy.
You cannot go back there.	Bạn không thể quay lại đó.
Why don't you ask the librarian for help?	Tại sao bạn không nhờ thủ thư giúp đỡ?
Tom has a dense job.	Tom có ​​một công việc dày đặc.
I haven't done much in the past few days.	Tôi đã không làm được gì nhiều trong vài ngày qua.
I think I heard Tom say he would do it.	Tôi nghĩ tôi đã nghe Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Are you the tallest in your class?	Bạn cao nhất trong lớp phải không?
Tom might need to do it again.	Tom có ​​thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think I can stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể ở đây lâu hơn nữa.
Tom has gained weight.	Tom đã tăng cân.
Tom is a damn man.	Tom là một kẻ chết tiệt.
I will check upstairs.	Tôi sẽ kiểm tra tầng trên.
I clicked the link.	Tôi đã nhấp vào liên kết.
I think Tom is attentive.	Tôi nghĩ rằng Tom là người chăm chú.
The climate here is very mild, so it rarely snows here even in winter.	Khí hậu ở đây rất ôn hòa nên hiếm khi có tuyết ở đây kể cả vào mùa đông.
Early eight o'clock bus ride today.	Chuyến xe buýt tám giờ sớm hôm nay.
That's what you call luck.	Đó là những gì bạn gọi là may mắn.
Tom makes me feel special.	Tom khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
I'm done arguing.	Tôi tranh luận xong rồi.
Tom needs water.	Tom cần nước.
Tom thinks Mary is not alone.	Tom nghĩ Mary không đơn độc.
Tom forgot to warn Mary.	Tom quên cảnh báo Mary.
You have plenty of time to catch the train.	Bạn có nhiều thời gian để bắt tàu.
The trials are open to the public.	Các thử nghiệm được mở cho công chúng.
Tom was grinding his teeth in obvious pain.	Tom đang nghiến răng trong cơn đau rõ ràng.
I plan to go to Boston whether Tom wants to come with me or not.	Tôi dự định đến Boston dù Tom có ​​muốn đi cùng tôi hay không.
You are not strong enough.	Bạn không đủ mạnh mẽ.
Tom says he doesn't go to Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đến Boston nữa.
Do you remember the day you and I first met?	Bạn có nhớ ngày mà bạn và tôi lần đầu tiên gặp nhau?
You will have to come with us.	Bạn sẽ phải đi cùng chúng tôi.
There were a lot of people in the pool.	Có rất nhiều người trong hồ bơi.
The Tatoeba project, which can be found online at tatoeba.org, is working on creating a large database of example sentences translated into multiple languages.	Dự án Tatoeba, có thể được tìm thấy trực tuyến tại tatoeba.org, đang làm việc để tạo ra một cơ sở dữ liệu lớn gồm các câu ví dụ được dịch sang nhiều ngôn ngữ.
Tom refused to do that.	Tom từ chối làm điều đó.
Learning to speak a foreign language well takes a lot of time.	Học để nói tốt một ngoại ngữ cần rất nhiều thời gian.
There is nowhere to park.	Không có nơi nào để đậu.
I do not have pence.	Tôi không có tiền lẻ.
Enough.	Đủ rồi.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
Tom was told he shouldn't have done it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom closed his eyes as he kissed.	Tom nhắm mắt khi anh hôn.
Tom was starting to lose his mind.	Tom đã bắt đầu mất trí.
Although Tom didn't win the race, he didn't seem too disappointed.	Mặc dù Tom không giành chiến thắng trong cuộc đua, nhưng anh ấy có vẻ không quá thất vọng.
I'll see Tom tomorrow morning.	Tôi sẽ gặp Tom vào sáng mai.
Tom just got cold feet.	Tom chỉ bị lạnh chân.
Tom is not a happy person, is he?	Tom không phải là một người hạnh phúc, phải không?
I suspect that Tom and Mary are confused.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang bối rối.
I'm sure Tom will want you to go.	Tôi chắc rằng Tom sẽ muốn bạn đi.
I lost my briefcase.	Tôi bị mất chiếc cặp của mình.
Where is the TV remote?	Điều khiển TV ở đâu?
Tom also helped Mary.	Tom cũng đã giúp Mary.
You don't have to buy the book.	Bạn không cần phải mua cuốn sách.
That's why we don't tell you.	Đó là lý do tại sao chúng tôi không nói với bạn.
How did Tom pay for all this?	Làm thế nào mà Tom trả cho tất cả những điều này?
At the age of seventeen, he ran away from the village.	Năm mười bảy tuổi, anh bỏ trốn khỏi làng quê.
Be careful not to swallow the pit.	Hãy cẩn thận để không nuốt hố.
I'd say that's enough.	Tôi muốn nói vậy là đủ.
He longs for his mother.	Anh khao khát mẹ.
Tom is going to work on Monday.	Tom sẽ đi làm vào thứ Hai.
Tom can leave at any time.	Tom có ​​thể rời đi bất cứ lúc nào.
They don't know my real name.	Họ không biết tên thật của tôi.
I don't think we should fight.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đánh nhau.
Don't do it until Tom gets there.	Đừng làm điều đó cho đến khi Tom đến đó.
I think Tom is shy.	Tôi nghĩ rằng Tom là người nhút nhát.
Tom didn't want Mary to drive him home.	Tom không muốn Mary chở anh ta về nhà.
Tom is having second thoughts.	Tom đang có những suy nghĩ thứ hai.
I think Tom went to buy beer.	Tôi nghĩ Tom đã đi mua bia.
Tally what you owe.	Kiểm đếm những gì bạn nợ.
The lights in Tom's room are on.	Đèn trong phòng của Tom đang sáng.
I have an errand that I need to run.	Tôi có một việc lặt vặt cần phải chạy.
Homeroom teachers should do their best to stay in touch with their students.	Giáo viên chủ nhiệm nên cố gắng hết sức để giữ liên lạc với học sinh của mình.
Why does Tom always dress like that?	Tại sao Tom luôn ăn mặc như vậy?
I'll have to talk about this with my dad.	Tôi sẽ phải nói chuyện này với bố tôi.
Tom couldn't take the job.	Tom không thể đảm đương công việc đó.
Please do not let the children play with knives.	Xin đừng để bọn trẻ nghịch dao.
Tom never admits he's wrong, because he sees it as a sign of weakness.	Tom không bao giờ thừa nhận rằng mình sai, vì anh ấy cho rằng đó là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Tom doesn't want to do it alone.	Tom không muốn làm điều đó một mình.
Mary closed her eyes and waited for Tom's kiss. 	Mary nhắm mắt và chờ đợi nụ hôn của Tom.
When she opened her eyes, Tom was gone.	Khi cô mở mắt, Tom đã biến mất.
That's how it happened last time.	Đó là cách nó đã xảy ra lần trước.
I was just about to go shopping when you called.	Tôi vừa định đi mua sắm thì bạn gọi điện.
Tom changes his password at least once a month.	Tom thay đổi mật khẩu của mình ít nhất một lần một tháng.
Don't you two hang out together?	Hai người không đi chơi với nhau à?
Tom and Mary sat side by side on the backseat of John's car.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau trên băng ghế sau xe hơi của John.
That is my main focus.	Đó là trọng tâm chính của tôi.
I won't be here that long.	Tôi sẽ không ở đây lâu như vậy.
What is your mobile number?	Số điện thoại di động của bạn là gì?
Tom tells Mary that he thinks she did wrong, but she doesn't care what he thinks.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy đã làm sai, nhưng cô ấy không quan tâm những gì anh ấy nghĩ.
Tom said he was planning to go on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
In a little while, we can use this, I suppose.	Trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể sử dụng cái này, tôi cho là vậy.
Tom needs to start doing it.	Tom cần phải bắt đầu làm điều đó.
Tom said Mary should never have done that.	Tom nói Mary không bao giờ nên làm điều đó.
Does Tom like peas?	Tom có ​​thích đậu Hà Lan không?
Tom always feels depressed during the cold winter months.	Tom luôn cảm thấy chán nản trong những tháng mùa đông lạnh giá.
Tom doesn't have any non-Canadian friends.	Tom không có bất kỳ người bạn nào không phải là người Canada.
Tom looks very scared.	Tom trông rất sợ.
Tom says he thinks he should ask Mary to leave.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên yêu cầu Mary rời đi.
I wonder if Tom knew Mary needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần phải làm điều đó không.
I'm not really busy.	Tôi thực sự không bận.
Tom continued to do it, even though we asked him not to.	Tom đã tiếp tục làm điều đó, mặc dù chúng tôi yêu cầu anh ấy không làm vậy.
Tom will probably be home on October 20.	Tom có ​​thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Sometimes I go, sometimes I don't.	Đôi khi tôi đi, đôi khi tôi không.
Tom thinks Mary will be angry.	Tom nghĩ Mary sẽ tức giận.
Tom is back in prison.	Tom đã trở lại nhà tù.
Tom says you are willing to help us paint the garage.	Tom nói rằng bạn sẵn sàng giúp chúng tôi sơn nhà để xe.
Tom's job is sloppy.	Công việc của Tom là cẩu thả.
Tom is lucky that we are here to help him.	Tom thật may mắn khi chúng tôi ở đây để giúp anh ấy.
It took her a long time to choose a hat.	Cô mất nhiều thời gian để chọn một chiếc mũ.
I kiss Tom, good night.	Tôi hôn Tom, chúc ngủ ngon.
Mary was rescued by a handsome lifeguard.	Mary đã được giải cứu bởi một nhân viên cứu hộ đẹp trai.
You are attentive.	Bạn chu đáo.
Do you feel the same way I do about this?	Bạn có cảm thấy giống như tôi làm về điều này không?
Tom wrote down everything Mary said.	Tom đã viết ra tất cả những gì Mary nói.
It won't be as difficult as you might think.	Nó sẽ không khó thực hiện như bạn nghĩ.
I know that Tom is not a talkative person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người nói nhiều.
Tom didn't tell us what to do.	Tom không cho chúng tôi biết phải làm gì.
That was not my mistake.	Đó không phải là sai lầm của tôi.
Let me do it differently.	Hãy để tôi làm điều đó khác.
Tom always seems to be busy.	Tom dường như luôn bận rộn.
How long are you going to stay here?	Bạn định ở đây bao lâu nữa?
Tom was naked.	Tom đã khỏa thân.
I can't believe how many volunteers we can get.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi có thể nhận được bao nhiêu tình nguyện viên.
I'm so glad we're getting married.	Tôi rất vui vì chúng tôi sắp kết hôn.
Tom has yet to do that.	Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Is Tom good at swimming?	Tom có ​​giỏi bơi không?
Maybe Tom doesn't know what happened.	Có lẽ Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom has worked all his life.	Tom đã làm việc cả đời.
Do you really believe that Tom will do it?	Bạn có thực sự tin rằng Tom sẽ làm điều đó?
I did some stretching.	Tôi đã làm một số kéo dài.
You are too critical of the shortcomings of others.	Bạn quá chỉ trích những thiếu sót của người khác.
I'm sure Tom doesn't want to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn làm điều đó.
The conference continued until 5 o'clock.	Hội nghị tiếp tục đến 5 giờ.
Don't talk about this to anyone.	Đừng nói chuyện này với bất kỳ ai.
Tom is probably crying.	Tom có ​​lẽ đang khóc.
I will return to my office.	Tôi sẽ trở lại văn phòng của tôi.
Would you be satisfied if I did?	Bạn có hài lòng không nếu tôi làm như vậy?
I never seem to have any free time anymore.	Tôi dường như không bao giờ có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nữa.
Tom was not willing to help me do that.	Tom không sẵn lòng giúp tôi làm điều đó.
Tom escaped from prison about a year ago.	Tom đã trốn thoát khỏi nhà tù khoảng một năm trước.
I tried to convince Tom to do it, but he said he didn't care.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không quan tâm.
Tom will get really mad.	Tom sẽ thực sự nổi điên.
His mother didn't want to do that.	Mẹ anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom says he hopes Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cố gắng làm điều đó.
I think you go to work.	Tôi nghĩ bạn đi công tác.
Tom can out chicken.	Tom có ​​thể ra gà.
Warn Tom not to do that again.	Cảnh báo Tom đừng làm vậy nữa.
Tom is just feeling bored.	Tom chỉ đang cảm thấy buồn chán.
I hope to be able to go on Monday.	Tôi hy vọng có thể đi vào thứ Hai.
I found out where Tom is.	Tôi đã tìm ra Tom ở đâu.
Tom said no one else was willing to help Mary.	Tom cho biết không ai khác sẵn lòng giúp Mary.
Tom says that's not likely to happen.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Our votes.	Số phiếu bầu của chúng tôi.
I didn't know that you were so good at French.	Tôi không biết rằng bạn rất giỏi tiếng Pháp.
Available a lot.	Có sẵn rất nhiều.
Tom's dog is bigger than Mary's dog.	Con chó của Tom lớn hơn con chó của Mary.
Tom lives near the ocean.	Tom sống gần đại dương.
Tom absolutely loves you.	Tom hoàn toàn thích bạn.
Tom says he won't be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom goes to school to learn how to tune the piano.	Tom đến trường để học cách chỉnh nhạc đàn piano.
Tom doesn't seem to be celebrating.	Tom dường như không ăn mừng.
Never say her name.	Đừng bao giờ nói tên cô ấy.
I must go on my way now.	Tôi phải đi trên con đường của tôi bây giờ.
Tom followed Mary inside.	Tom theo Mary vào trong.
I doubt if Tom will be in Australia this summer.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ở Úc vào mùa hè này không.
Tom still doesn't need to do that.	Tom vẫn không cần phải làm điều đó.
I started hanging out with Tom.	Tôi đã bắt đầu đi chơi với Tom.
Tom is sitting on his bed.	Tom đang ngồi trên giường của mình.
Tom didn't seem to pay much attention to Mary.	Tom dường như không chú ý lắm đến Mary.
Tom's father is an alcoholic.	Cha của Tom là một người nghiện rượu.
Tom was the one who told me I should.	Tom là người nói với tôi rằng tôi nên làm như vậy.
Tom bought Mary a dress.	Tom đã mua cho Mary một chiếc váy.
The girl in the red dress ignores the man in black and calls a friend.	Cô gái mặc váy đỏ phớt lờ người đàn ông mặc đồ đen và gọi điện thoại cho một người bạn.
Do not pour hot water into the glass, otherwise the glass may crack.	Không đổ nước nóng vào ly, nếu không ly có thể bị nứt.
I don't allow Tom to do that.	Tôi không cho phép Tom làm điều đó.
Tom probably won't have any fun at Mary's party.	Tom có ​​lẽ sẽ không có bất kỳ niềm vui nào trong bữa tiệc của Mary.
Tom and Mary kept quiet.	Tom và Mary giữ im lặng.
He bet me twenty bucks that I wouldn't do it.	Anh ta cá với tôi hai mươi đô la rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't be here.	Có lẽ Tom không biết mình không nên làm vậy ở đây.
Tom needs to tell Mary to do it.	Tom cần phải nói với Mary để làm điều đó.
What Tom is wearing is inappropriate.	Những gì Tom đang mặc là không phù hợp.
Tom is in the kitchen with Mary cooking dinner.	Tom đang ở trong bếp cùng Mary nấu bữa tối.
Tom is not the one to tell me you need to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn cần phải làm điều đó.
Do you like what you have become?	Bạn có thích những gì bạn đã trở thành?
My life is an open book.	Cuộc đời tôi là một cuốn sách mở.
Did you ever see Tom while you were in Boston?	Bạn có bao giờ gặp Tom khi bạn ở Boston không?
That is not appropriate here.	Điều đó không thích hợp ở đây.
Tom is the main breadwinner in his family.	Tom là trụ cột chính trong gia đình anh ấy.
It is too early to draw conclusions.	Còn quá sớm để đưa ra kết luận.
I tried to make it as cheap as possible.	Tôi đã cố gắng làm cho nó rẻ nhất có thể.
I'm tired of hearing you moan and moan.	Tôi mệt mỏi khi nghe bạn rên rỉ và rên rỉ.
I can't believe you actually didn't do that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đã không làm điều đó.
Why does Tom want to sell it?	Tại sao Tom muốn bán nó?
If you don't go, I don't want to go either.	Nếu bạn không đi, tôi cũng không muốn đi.
I'm sorry, but you're not allowed in here.	Tôi xin lỗi, nhưng bạn không được phép vào đây.
I want to give you the opportunity to do that.	Tôi muốn cho bạn cơ hội để làm điều đó.
Hurry up, or you'll be late for lunch.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị muộn bữa trưa.
Tom is not entirely wrong.	Tom không hoàn toàn sai.
Don't you know Tom and Mary are John's parents?	Bạn không biết Tom và Mary là cha mẹ của John sao?
Tom is still the best, right?	Tom vẫn là tốt nhất, phải không?
I picked up a hitchhiker.	Tôi đón một người quá giang.
Tom took a folded piece of paper from his pocket and placed it on the table.	Tom lấy một tờ giấy gấp trong túi ra và đặt nó lên bàn.
Do you know where you have to park?	Bạn có biết bạn phải đậu ở đâu không?
Why did Tom do this to us?	Tại sao Tom lại làm vậy với chúng ta?
I am talking about you.	Tôi đang nói về bạn.
Mary is a brunette.	Mary là một cô gái tóc nâu.
I think Tom will want to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
How do I know if a guy is interested in me?	Làm cách nào để biết liệu một chàng trai có quan tâm đến tôi hay không?
Tom went around the car and opened the door for Mary.	Tom đi vòng quanh xe và mở cửa cho Mary.
That will happen in due time.	Điều đó sẽ xảy ra trong thời gian thích hợp.
Can you put some ice in my glass?	Bạn có thể cho vài viên đá vào ly của tôi được không?
You cannot ignore Tom's request.	Bạn không thể bỏ qua yêu cầu của Tom.
Some people consider Tom arrogant.	Một số người cho rằng Tom kiêu ngạo.
I don't think I should help you.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên giúp bạn.
Mary asked me if I loved her.	Mary hỏi tôi có yêu cô ấy không.
That's exactly what I wanted Tom to think.	Đó chính xác là những gì tôi muốn Tom nghĩ.
Tom says I look embarrassed.	Tom nói rằng tôi có vẻ xấu hổ.
I had to help Tom yesterday afternoon.	Tôi đã phải giúp Tom vào chiều hôm qua.
I don't want Tom to know we're here.	Tôi không muốn Tom biết chúng tôi đang ở đây.
Tom will probably walk to work tomorrow morning.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
Will it help if I give you some money?	Sẽ giúp được gì nếu tôi cho bạn một số tiền?
He was afraid that he might hurt her feelings.	Anh sợ rằng mình có thể làm tổn thương tình cảm của cô.
Judo is a Japanese martial art.	Judo là một môn võ thuật của Nhật Bản.
This medicine will relieve your pain.	Thuốc này sẽ làm giảm cơn đau của bạn.
She put her hand to her ear to block out the noise.	Cô đặt tay lên tai để ngăn tiếng ồn.
You'd better contact your parents immediately.	Tốt hơn hết bạn nên liên lạc với cha mẹ mình ngay lập tức.
If you could live anywhere, where would it be?	Nếu bạn có thể sống ở bất cứ đâu, thì nó sẽ ở đâu?
Tom is very knowledgeable about Japanese art.	Tom rất am hiểu về nghệ thuật Nhật Bản.
Mary is self-aware of the gaps between her front teeth.	Mary tự nhận thức về khoảng trống giữa những chiếc răng cửa của mình.
I don't know it's public knowledge.	Tôi không biết đó là kiến ​​thức công cộng.
Tom was unable to keep his balance.	Tom đã không thể giữ thăng bằng.
It's not as useful as I thought it would be.	Nó không hữu ích như tôi nghĩ.
Will Tom ever do this?	Tom sẽ làm điều này bao giờ?
Tom saw the cat.	Tom đã nhìn thấy con mèo.
Tom says he is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy không đói.
I can't believe that at least you're not willing to consider the possibility of another explanation.	Tôi không thể tin rằng ít nhất bạn không sẵn sàng xem xét khả năng có một lời giải thích khác.
His weight strained the rope.	Trọng lượng của anh ta làm căng dây.
The exhibition will be held next month.	Triển lãm sẽ được tổ chức vào tháng tới.
I think Tom will no longer do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không còn làm điều đó nữa.
Tell her I'm sick of her lies.	Nói với cô ấy rằng tôi chán ngấy những lời nói dối của cô ấy.
Tom put two pieces of bread in the toaster.	Tom cho hai miếng bánh mì vào máy nướng bánh mì.
Tom seemed shocked by what Mary said.	Tom dường như bị sốc trước những gì Mary nói.
I'm very glad to see you.	Tôi rất vui mừng khi thấy bạn.
Tom will probably be present.	Tom có ​​thể sẽ có mặt.
Tom was running too fast for me to catch him.	Tom đã chạy quá nhanh để tôi có thể bắt kịp anh ta.
What is the limit?	Giới hạn là gì?
Tom wanted to play poker with us, but Mary wouldn't allow it.	Tom muốn chơi poker với chúng tôi, nhưng Mary không cho phép.
Tom and Mary meet in front of the museum at 2:30.	Tom và Mary gặp nhau trước bảo tàng lúc 2:30.
You are not very scary.	Bạn không phải là rất đáng sợ.
I know this.	Tôi biết điều này.
Is Tom still bothering you?	Tom vẫn làm phiền bạn à?
All humans on Earth are descended from a common ancestor.	Tất cả loài người trên Trái đất đều có nguồn gốc từ một tổ tiên chung.
That was a bad idea.	Đó là một ý tưởng tồi tệ.
Tom won't recognize you.	Tom sẽ không nhận ra bạn.
What happened, Tom?	Chuyện gì đã xảy ra vậy Tom?
Tom and I are here to help you do just that.	Tom và tôi ở đây để giúp bạn làm điều đó.
Maybe we should stop at a gas station to ask for directions.	Có lẽ chúng ta nên dừng lại một trạm xăng để hỏi đường.
Don't forget to cut the grass.	Đừng quên cắt cỏ.
I never had enough money to buy a car.	Tôi không bao giờ có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
Tom told me that Mary had never been to Australia.	Tom nói với tôi rằng Mary chưa bao giờ đến Úc.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom was determined to become a soccer team.	Tom đã quyết tâm trở thành đội bóng đá.
I'm not the only one who likes to do that.	Tôi không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom is trying to get Mary back.	Tom đang cố gắng giành lại Mary.
Tom says he is going to work.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi làm.
I believe his name is Tom.	Tôi tin rằng tên anh ấy là Tom.
Why not just tell Tom?	Tại sao không chỉ nói với Tom?
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
I know Tom doesn't have the guts to do that.	Tôi biết Tom không đủ can đảm để làm điều đó.
Tom said he found a wallet in the back seat.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy một chiếc ví ở ghế sau.
Tom is a podcaster.	Tom là một podcaster.
I've been dreaming about this for years.	Tôi đã mơ về điều này trong nhiều năm.
Why doesn't Tom want to do that?	Tại sao Tom không muốn làm điều đó?
I'm sure Tom wouldn't want to be late for work.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn đi làm muộn.
Tom is sure Mary won't win.	Tom chắc chắn Mary sẽ không thắng.
Who did Tom ask to help Mary?	Tom đã nhờ ai giúp Mary?
Do you think Tom knows how to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết cách làm điều đó?
I don't want you to tell Tom about the party.	Tôi không muốn bạn nói với Tom về bữa tiệc.
Tom promised never to do that.	Tom đã hứa sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom is growing impatient.	Tom đang trở nên mất kiên nhẫn.
Tom has an older half-brother.	Tom có ​​một người anh trai cùng cha khác mẹ.
Unfortunately, I don't have time to do that.	Thật không may, tôi không có thời gian để làm điều đó.
There's no way out of here. 	Không có đường ra khỏi đây.
We are stuck.	Chúng tôi bị mắc kẹt.
I drank a little yesterday.	Tôi đã uống một chút ngày hôm qua.
I know why Tom has an affair with Mary.	Tôi biết lý do tại sao Tom qua lại với Mary.
Aside from the essentials, can't you go a day without something?	Ngoài những thứ cần thiết, bạn không thể đi một ngày mà không có điều gì?
Why don't you sit down at the table?	Tại sao bạn không ngồi xuống bàn?
Tom locked himself in the bathroom.	Tom tự nhốt mình trong phòng tắm.
Doing that took longer than I thought.	Làm điều đó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
Just speaking in French all day is a good experience for me.	Chỉ nói bằng tiếng Pháp cả ngày là một trải nghiệm tốt đối với tôi.
Tom went out to buy bread.	Tom ra ngoài mua bánh mì.
Tom is lucky that someone will help him do that.	Tom thật may mắn khi ai đó sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom was born on a ship.	Tom được sinh ra trên một con tàu.
You can't run away from me now.	Bạn không thể chạy trốn khỏi tôi bây giờ.
Tom is waiting to see what happens.	Tom đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
You don't want to know who that woman is?	Bạn không muốn biết người phụ nữ đó là ai?
Tom was in Boston last Monday.	Tom đã ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
It's not just Tom that sees Mary doing what she says she doesn't.	Không chỉ Tom mới thấy Mary làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy không làm.
Does Tom care when we leave?	Tom có ​​quan tâm khi chúng ta rời đi không?
I'm sorry I lied to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn.
I bought a cabin near a lake.	Tôi đã mua một cabin gần một cái hồ.
Tom needs one of those.	Tom cần một trong những thứ đó.
Why don't you go watch TV while I cook dinner?	Tại sao bạn không đi xem TV trong khi tôi nấu bữa tối?
Who will succeed?	Ai sẽ thành công?
It won't be easy to decide.	Sẽ không dễ dàng để quyết định.
You were named after your father, right?	Bạn được đặt theo tên của cha bạn, phải không?
What is the real goal?	Mục tiêu thực sự là gì?
You talk more than most of Tom's other friends, don't you?	Bạn nói nhiều hơn hầu hết những người bạn khác của Tom, phải không?
The driver stopped the car and told Tom to get out.	Người lái xe dừng xe và bảo Tom ra ngoài.
I bet you wish you hadn't done that.	Tôi cá là bạn ước bạn đã không làm điều đó.
Tom says he will do it later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
When does Tom have time to do it?	Khi nào Tom có ​​thời gian để làm điều đó?
Tom could have lied to us about that.	Tom có ​​thể đã nói dối chúng tôi về điều đó.
Tomorrow will be even better.	Ngày mai sẽ thậm chí còn tốt hơn.
Who do you think can tell us the answer?	Bạn nghĩ ai có thể cho chúng tôi biết câu trả lời?
I'm sure you're not so happy here.	Tôi chắc rằng bạn không hạnh phúc như vậy ở đây.
If it rains tomorrow, I won't come.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không đến.
I want a pint of beer.	Tôi muốn một vại bia.
I finally understand what you are trying to tell me.	Cuối cùng tôi cũng hiểu những gì bạn đang cố gắng nói với tôi.
The Jones family pays their servants by the week.	Gia đình Jones trả cho người hầu của họ theo tuần.
Tom's grandfather on his mother's side has passed away.	Ông nội của Tom bên mẹ anh ấy đã qua đời.
I might be able to do that tomorrow.	Tôi có thể sẽ làm được điều đó vào ngày mai.
Tom promised Mary that he would come home early today.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ về nhà sớm hôm nay.
Tom will be very sad if Mary leaves.	Tom sẽ rất buồn nếu Mary rời đi.
Tom later found out what Mary had told him was not true.	Tom sau đó phát hiện ra những gì Mary đã nói với anh ta là không đúng sự thật.
Tom is changing clothes.	Tom đang thay quần áo.
Are you sure that's the right word?	Bạn có chắc đó là từ đúng không?
Don't let this happen again.	Đừng để điều này xảy ra một lần nữa.
Tom mistook me for my twin brother.	Tom đã nhầm tôi với anh trai sinh đôi của tôi.
Tom burns toast.	Tom đốt bánh mì nướng.
Interview started at 2:30.	Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc 2:30.
If you don't want to get married, you'd rather not get married.	Nếu bạn không muốn kết hôn, thà rằng bạn không kết hôn.
I didn't know I had to do that when I was in Boston.	Tôi không biết mình phải làm điều đó khi tôi ở Boston.
That will be our little secret.	Đó sẽ là bí mật nhỏ của chúng tôi.
You didn't hurt Tom, did you?	Bạn không làm tổn thương Tom, phải không?
Is it really true that there aren't any snakes in Ireland?	Có thật là không có bất kỳ con rắn nào ở Ireland?
Tom was lucky he wasn't hurt.	Tom may mắn là anh ấy không bị thương.
Tom was still sleeping on the couch.	Tom vẫn đang ngủ trên chiếc ghế dài.
I know that it is very unlikely that anyone can help me.	Tôi biết rằng rất khó có thể có ai có thể giúp tôi.
Tom is asked to keep secrets.	Tom được yêu cầu bí mật.
I just hope we can get this done in time.	Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng thời gian.
I haven't been to Boston in years.	Tôi đã không đến Boston trong nhiều năm.
Tom wondered who in the room understood French.	Tom tự hỏi ai trong phòng hiểu tiếng Pháp.
Tom should drive Mary home.	Tom nên chở Mary về nhà.
It is unknown if Tom was arrested or not.	Không biết Tom có ​​bị bắt hay không.
Tom will kill us all.	Tom sẽ giết tất cả chúng ta.
Tom's mother is a devout Catholic.	Mẹ của Tom là một người Công giáo sùng đạo.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
I have constipation.	Tôi bị táo bón.
I know Tom is a pretty good guitar player.	Tôi biết Tom là một người chơi guitar khá giỏi.
Tom put his hat on the table.	Tom đặt mũ lên bàn.
We need your guidance.	Chúng tôi cần sự hướng dẫn của bạn.
Tom reloads his gun.	Tom nạp đạn cho súng của mình.
You must be there right now.	Bạn phải ở đó ngay bây giờ.
You will live longer if you don't smoke.	Bạn sẽ sống lâu hơn nếu bạn không hút thuốc.
Tom loves playing computer games.	Tom thích chơi trò chơi máy tính.
Tom thanks Mary.	Tom cảm ơn Mary.
Tom works for a construction company.	Tom làm việc cho một công ty xây dựng.
It's still possible.	Vẫn có khả năng xảy ra.
Gasoline is very expensive.	Xăng rất đắt.
I'm so proud of Tom.	Tôi rất tự hào về Tom.
He doesn't know what's going on behind his back.	Anh ấy không biết điều gì đang xảy ra sau lưng mình.
Tom and Mary are really proud of their children.	Tom và Mary thực sự tự hào về các con của họ.
Tom lived in Australia when he was in university.	Tom sống ở Úc khi anh còn học đại học.
Your time will not be wasted.	Thời gian của bạn sẽ không bị lãng phí.
You do not need to use a dictionary to read this book.	Bạn không cần phải sử dụng từ điển khi đọc cuốn sách này.
It's free.	Đó là miễn phí.
I suggest we go now, Tom.	Tôi đề nghị chúng ta nên đi ngay bây giờ, Tom.
I've used up my paycheck, but I have my bank account to roll it back to.	Tôi đã sử dụng hết tiền lương của mình, nhưng tôi có tài khoản ngân hàng của mình để khôi phục lại.
I don't expect much from Tom.	Tôi không mong đợi nhiều ở Tom.
I know that Tom knows why Mary doesn't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom is excited to go to the concert.	Tom rất hào hứng khi được đi xem buổi hòa nhạc.
I have a friend whose father is a famous actor.	Tôi có một người bạn có bố là một diễn viên nổi tiếng.
He's really selfish.	Anh ấy thực sự ích kỷ.
You still haven't forgotten about the money you owe me, have you?	Bạn vẫn chưa quên về số tiền bạn nợ tôi, phải không?
Looks like they are compatible with each other.	Có vẻ như chúng tương thích với nhau.
Mary was my first real girlfriend.	Mary là bạn gái thực sự đầu tiên của tôi.
You don't regret that tattoo do you?	Bạn không hối hận vì hình xăm đó chứ?
Do you think I sound fluent in French?	Bạn có nghĩ rằng tôi nghe có vẻ thông thạo tiếng Pháp không?
Tom loves fried rice.	Tom thích cơm rang.
Anguilla Island rebelled and was allowed to secede in 1971.	Đảo Anguilla nổi dậy và được phép ly khai vào năm 1971.
Tom hasn't fed the dog yet.	Tom vẫn chưa cho chó ăn.
I don't know all the rules yet.	Tôi không biết tất cả các quy tắc được nêu ra.
How would you like to work in those conditions?	Bạn muốn làm việc như thế nào trong những điều kiện đó?
Tom said he didn't want to be disturbed.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bị quấy rầy.
Did I tell you that I now teach at the high school near your house?	Tôi đã nói với bạn rằng tôi bây giờ dạy ở trường cấp ba gần nhà của bạn?
Tom works in the morning.	Tom làm việc vào buổi sáng.
Tom felt something was wrong.	Tom cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tom is a college student, right?	Tom là sinh viên đại học, phải không?
I said I need your permission to do that.	Tôi đã nói rằng tôi cần sự cho phép của bạn để làm điều đó.
Tom has nowhere to run.	Tom không có nơi nào để chạy.
Private detectives have been hired to look into the strange case.	Các thám tử tư đã được thuê để xem xét vụ án kỳ lạ.
There is a large fine for talking on a hand-held cell phone while driving.	Có một khoản tiền phạt lớn cho việc nói chuyện điện thoại di động cầm tay trong khi lái xe.
I think Tom will be disappointed.	Tôi nghĩ Tom sẽ thất vọng.
I was worried that you wouldn't get here on time.	Tôi đã lo lắng rằng bạn sẽ không đến đây đúng giờ.
Please do not come to the office if the weather is bad.	Vui lòng không đến văn phòng nếu thời tiết xấu.
You used the wrong punctuation here.	Bạn đã sử dụng dấu câu sai ở đây.
Wouldn't it be great if Tom quit smoking?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom bỏ thuốc lá phải không?
We have talked a lot about this.	Chúng tôi đã nói rất nhiều về điều này.
I get the feeling that you're all just a bunch of people who agree.	Tôi có cảm giác rằng tất cả các bạn chỉ là một nhóm những người đồng ý.
All essays, not yours, are fine.	Tất cả các bài luận, không phải của bạn, đều tốt.
You didn't ask Tom if you could borrow some money?	Bạn không hỏi Tom rằng bạn có thể vay một ít tiền không?
You don't quit, right?	Bạn không bỏ, phải không?
What's that grease on your shirt?	Thứ dầu mỡ dính trên áo của bạn là gì?
Tom and Mary are both downstairs.	Tom và Mary đều ở tầng dưới.
Was Tom fined?	Tom có ​​bị phạt không?
I don't know where you're from, but in Boston, people who want a job wear ties.	Tôi không biết bạn đến từ đâu, nhưng ở Boston, những người muốn có việc làm đều đeo cà vạt.
The Rosetta Stone was found in 1799.	Đá Rosetta được tìm thấy vào năm 1799.
It was a beautiful day that we decided to have a picnic.	Đó là một ngày đẹp trời mà chúng tôi quyết định tổ chức một buổi dã ngoại.
I'm glad we finished early.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã hoàn thành sớm.
How can they afford the legal fees?	Làm thế nào họ có thể chi trả các khoản phí pháp lý?
I think I'm the only one here who can do that.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
Tom has yet to agree to do that.	Tom vẫn chưa đồng ý làm điều đó.
Has Tom done everything you asked him to do?	Tom đã làm tất cả những gì bạn yêu cầu anh ấy làm chưa?
They surrendered without a fight.	Họ đầu hàng mà không chiến đấu.
Tom asked Mary where she was from.	Tom hỏi Mary cô ấy đến từ đâu.
What you did made Tom angry.	Những gì bạn đã làm khiến Tom tức giận.
Tom lives a simple life.	Tom sống một cuộc sống đơn giản.
Tom is a good singer, but Mary is even better.	Tom là một ca sĩ giỏi, nhưng Mary còn hay hơn.
What kind of question is that? 	Đó là dạng câu hỏi gì?
Do you really expect me to answer that?	Bạn có thực sự mong đợi tôi trả lời điều đó không?
Don't care about individuals.	Đừng quan tâm đến cá nhân.
Tom spent the afternoon studying.	Tom đã dành cả buổi chiều để học.
The most important thing to do right now is to stay calm.	Điều quan trọng nhất cần làm lúc này là chúng ta phải bình tĩnh.
I've been here a while.	Tôi đã ở đây một thời gian rồi.
Tom's current whereabouts are unknown.	Nơi ở hiện tại của Tom vẫn chưa được biết.
I can not talk.	Tôi không thể nói chuyện.
I don't think it's very likely that Tom will tell us the truth about what happened.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật về những gì đã xảy ra.
I wonder why Tom wasn't here yesterday.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không ở đây ngày hôm qua.
Tom is a kind kid.	Tom là một đứa trẻ tốt bụng.
I definitely feel better.	Tôi chắc chắn cảm thấy tốt hơn.
How can you do this to me after all we've been through together?	Làm thế nào bạn có thể làm điều này với tôi sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau?
If I had more money, I could buy that one.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể mua cái đó.
By nature Tom is an introvert.	Bản chất Tom là một người hướng nội.
This movie is directed by Tom Jackson.	Phim này do Tom Jackson làm đạo diễn.
Tom is coming home tomorrow.	Tom sẽ trở về nhà vào ngày mai.
All I want is what's mine.	Tất cả những gì tôi muốn là những gì của tôi.
Tom teaches French to adults.	Tom dạy tiếng Pháp cho người lớn.
Tom really doesn't want to work in Boston.	Tom thực sự không muốn làm việc ở Boston.
I don't like wearing hats.	Tôi không thích đội mũ.
If you don't believe me, who will?	Nếu bạn không tin tôi, ai sẽ?
The chemicals that cool your refrigerator are warming the planet.	Các hóa chất làm mát tủ lạnh của bạn đang làm ấm hành tinh.
You have to take off your shoes at the door.	Bạn phải cởi giày ở cửa.
That's how it happened.	Đó là cách nó đã xảy ra.
I heard that you were in Australia last week.	Tôi nghe nói rằng bạn đã ở Úc vào tuần trước.
Tom stayed in Boston with the rest of his family.	Tom ở lại Boston với phần còn lại của gia đình.
Tom didn't ask Mary with whom she was going to Boston.	Tom không hỏi Mary rằng cô ấy định đến Boston với ai.
Tom doesn't often help his mother with the laundry.	Tom không thường xuyên giúp mẹ giặt quần áo.
Tom is not ready to fight.	Tom chưa sẵn sàng chiến đấu.
Tom says he feels tired.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi.
Tom loves to sing.	Tom thích hát.
Neither Tom nor Mary had much of a chance to do that.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom says that his grandfather is living alone.	Tom nói rằng ông của anh ấy đang sống một mình.
Have you ever drank moonshine?	Bạn đã bao giờ uống rượu moonshine chưa?
It's a bit creepy here, isn't it?	Ở đây hơi rùng rợn, phải không?
Tom is my accountant.	Tom là kế toán của tôi.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom says he won't help anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp đỡ ai cả.
Tom struggled to lift heavy dumbbells.	Tom rất vất vả mới nhấc được quả tạ nặng.
Do you think you can convince Tom to drive?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom lái xe không?
Do you approve or disapprove of my project?	Bạn chấp thuận hay phản đối dự án của tôi?
It's not like I don't want to do it.	Nó không giống như tôi không muốn làm điều đó.
Obviously Tom doesn't want to take out the trash.	Rõ ràng là Tom không muốn đổ rác.
Tom is the only one who can help you.	Tom là người duy nhất có thể giúp bạn.
That's the idea.	Đó là ý tưởng.
Tom is a casanova.	Tom là một casanova.
I don't steal money.	Tôi không ăn cắp tiền.
Tom thought it was more likely that Mary would agree to babysit on Friday night.	Tom nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ đồng ý trông trẻ vào tối thứ Sáu.
I did not finish the book.	Tôi đã không hoàn thành cuốn sách.
I feel a little under the weather.	Tôi cảm thấy một chút dưới thời tiết.
Tom has had a very stressful week.	Tom đã có một tuần rất căng thẳng.
I don't think Tom needs to come to the office today.	Tôi không nghĩ Tom cần phải đến văn phòng hôm nay.
Tom has some sort of handheld device in hand.	Tom có ​​một số loại thiết bị cầm tay trong tay.
This box is not big enough.	Hộp này không đủ lớn.
You should tell Tom he shouldn't do it.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do what John tells her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm những gì John bảo cô ấy làm.
I did that job for five years.	Tôi đã làm công việc đó được năm năm.
It's time to take care of the cat.	Đã đến lúc chăm sóc con mèo.
Tom is in no hurry to sell his car.	Tom không vội bán chiếc xe của mình.
All not my fault.	Tất cả không phải lỗi của tôi.
Compared to Tom, I'm just a beginner.	So với Tom, tôi chỉ là một người mới bắt đầu.
"How much will everything be?" 	"Mọi thứ sẽ là bao nhiêu?"
"It will be thirteen dollars." 	"Nó sẽ là mười ba đô la."
"	"
I don't think I'm introverted.	Tôi không nghĩ mình sống nội tâm.
I think you know that we need to do that.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng ta cần phải làm điều đó.
You should keep this machine clean and lubricated.	Bạn nên giữ cho máy này sạch sẽ và được bôi trơn.
I'm surprised Tom doesn't know how to spell Mary's last name.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết đánh vần họ của Mary.
My French teacher is not Canadian.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi không phải là người Canada.
I have problems with my short term memory.	Tôi có vấn đề với trí nhớ ngắn hạn của mình.
Tom only ate three or four pieces then spat the food out.	Tom chỉ ăn ba hoặc bốn miếng sau đó nhổ thức ăn ra.
Pumpkin is a good source of manganese, potassium and vitamins A, C and E.	Bí ngô là một nguồn cung cấp mangan, kali và vitamin A, C và E.
What kind of car does Tom have?	Tom có ​​loại xe gì?
Don't you know that Tom has been in a coma for three years?	Bạn không biết rằng Tom đã hôn mê ba năm?
Tom won't come back here.	Tom sẽ không quay lại đây.
You still have all your life ahead of you.	Bạn vẫn còn tất cả cuộc sống của bạn ở phía trước của bạn.
Tom had a regretful expression.	Tom có ​​một vẻ mặt tiếc nuối.
Tom didn't get up before six o'clock.	Tom đã không dậy trước sáu giờ.
I'm hungry.	Tôi đói rồi.
Dead fish on the beach has started to stink.	Cá chết trên bãi biển đã bắt đầu bốc mùi.
Tom should tell Mary what he can't eat.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy không thể ăn.
Tom is working in Boston, isn't he?	Tom đang làm việc ở Boston, phải không?
You're the stuffy one, aren't you?	Bạn là người ngột ngạt, phải không?
Those present at the concert were surprised by his performance.	Những người có mặt tại buổi hòa nhạc đều bất ngờ trước màn trình diễn của anh.
Tom did very well in the exam.	Tom đã làm rất tốt trong kỳ thi.
He is famous for being straight as an arrow. 	Anh ta nổi tiếng là thẳng như một mũi tên.
He will never get involved in corruption.	Anh ấy sẽ không bao giờ dính líu đến tham nhũng.
It's been quite a day, hasn't it?	Đã khá một ngày, phải không?
Tom is very good at poker, isn't he?	Tom rất giỏi poker, phải không?
If you try, you will succeed.	Nếu bạn cố gắng, bạn sẽ thành công.
Tom said he heard someone screaming.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy ai đó la hét.
Tom goes with Mary to Boston.	Tom đi cùng Mary đến Boston.
Why is Tom wearing a coat?	Tại sao Tom lại mặc áo khoác?
Why are you so stubborn?	Tại sao bạn lại cứng đầu như vậy?
I don't think Tom would object to that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phản đối việc làm đó.
I don't think you broke a bone.	Tôi không nghĩ rằng bạn bị gãy xương.
I don't know how to trick the basketball.	Tôi không biết làm thế nào để lừa bóng rổ.
Maybe Tom is having a good time.	Có lẽ Tom đang rất vui.
I hope that Tom didn't make it too difficult.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không làm điều đó quá khó khăn.
Tom said he never did that.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ làm điều đó.
A taxi from the airport costs about $30.	Một chiếc taxi từ sân bay có giá khoảng 30 đô la.
We still can't do it.	Chúng tôi vẫn chưa làm được.
Tom is in Australia, visiting family.	Tom đang ở Úc, thăm gia đình.
I didn't know that you would worry.	Tôi không biết rằng bạn sẽ lo lắng.
Tom let Mary do it.	Tom để Mary làm điều đó.
I think we should ignore Tom's complaints.	Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua những lời phàn nàn của Tom.
Tom is younger than us.	Tom trẻ hơn chúng tôi.
Chances are Tom will get into Harvard.	Rất có thể Tom sẽ vào được Harvard.
I just hope no one sees me doing it.	Tôi chỉ hy vọng không ai nhìn thấy tôi làm điều đó.
Tom is good at tennis.	Tom giỏi quần vợt.
Luckily, my neighbor was able to start my car in time.	May mắn thay, người hàng xóm của tôi đã kịp khởi động xe của tôi.
Tom watched Mary disappear into the darkness.	Tom nhìn Mary biến mất trong bóng tối.
Do you know a safer way to do it?	Bạn có biết một cách an toàn hơn để làm điều đó?
That's not the deal.	Đó không phải là thỏa thuận.
In 1971, Pablo Neruda won the Nobel Prize for Literature.	Năm 1971, Pablo Neruda đoạt giải Nobel văn học.
There are many birds on the tree.	Có rất nhiều chim trên cây.
I think Tom is still determined to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn quyết tâm làm điều đó.
You're old enough to do it alone, right?	Bạn đã đủ lớn để làm điều đó một mình, phải không?
We need to make sure that Tom knows how to do it.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom says he wishes you knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn biết cách làm điều đó.
Sometimes I think Tom likes to learn French.	Đôi khi tôi nghĩ Tom thích học tiếng Pháp.
The job is 99% done.	Công việc đã hoàn thành 99%.
It's not a knife.	Đó không phải là một con dao.
I will never go to Boston again.	Tôi sẽ không bao giờ đến Boston nữa.
Tom didn't know I wanted to do it alone.	Tom không biết tôi muốn làm điều đó một mình.
I don't really want to go swimming with you.	Tôi không thực sự muốn đi bơi với bạn.
Thank you for agreeing to meet me here.	Cảm ơn bạn đã đồng ý gặp tôi ở đây.
Tom gave Mary good advice, but she didn't follow through.	Tom đã cho Mary lời khuyên tốt, nhưng cô ấy không làm theo.
Long-term waste is dumped into a landfill.	Rác thải lâu ngày được chất thành bãi rác.
Tom calls Mary and tells her he has to work overtime.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy phải làm thêm giờ.
Don't think I don't appreciate what you've done.	Đừng nghĩ rằng tôi không đánh giá cao những gì bạn đã làm.
Is this the box you want me to give Tom?	Đây có phải là chiếc hộp mà bạn muốn tôi đưa cho Tom không?
Tom is quite old.	Tom khá già.
Tom's lights are on.	Đèn của Tom đang sáng.
Tom is always kind.	Tom luôn tốt bụng.
Stamp this on a postcard and drop it in the mailbox.	Dán tem này vào bưu thiếp và thả vào hộp thư.
You never have to tell me what to do again.	Bạn không bao giờ phải nói cho tôi biết phải làm gì nữa.
Why did you choose to stay here?	Tại sao bạn lại chọn ở lại đây?
Let Tom rest.	Hãy để Tom nghỉ ngơi.
We did not live up to our expectations.	Chúng tôi đã không sống như mong đợi.
I think Tom would agree.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý.
Tom understands that.	Tom hiểu điều đó.
Tom washes the apples.	Tom rửa sạch táo.
I know that Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó.
What do you think about how Tom did it?	Bạn nghĩ gì về cách Tom đã làm điều đó?
Tom doesn't seem interested in making friends.	Tom dường như không quan tâm đến việc kết bạn.
I don't want to argue about that.	Tôi không muốn tranh luận về điều đó.
I assume you are correcting the mistake.	Tôi cho rằng bạn đang sửa chữa những sai lầm.
I shouldn't have told anyone.	Tôi không nên nói với bất kỳ ai.
Tom is not an alcoholic.	Tom không phải là một người nghiện rượu.
Tom has a very bad reputation around town.	Tom có ​​một danh tiếng rất xấu xung quanh thị trấn.
Tom brought Mary something to drink.	Tom mang cho Mary thứ gì đó để uống.
We couldn't avoid postponing our trip.	Chúng tôi không thể tránh khỏi việc hoãn chuyến đi của mình.
Tom often does the same things as Mary.	Tom thường làm những điều tương tự như Mary.
I know Tom knows we don't want to do that.	Tôi biết Tom biết chúng tôi không muốn làm điều đó.
I know Tom is a coward.	Tôi biết Tom là một kẻ hèn nhát.
I just unlocked the door.	Tôi vừa mở khóa cửa.
I probably won't do it again.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó một lần nữa.
This watch is very valuable.	Đồng hồ đeo tay này rất có giá trị.
Tom has been told that he is too short.	Tom đã được nói rằng anh ấy quá thấp.
We have started.	Chúng tôi đã bắt đầu.
Tom and Mary are digging a hole.	Tom và Mary đang đào một cái hố.
Everyone was indignant.	Mọi người đều phẫn nộ.
Tom is just sleepy.	Tom chỉ buồn ngủ.
They said I was qualified for the job.	Họ nói rằng tôi đủ tiêu chuẩn cho công việc đó.
Tom didn't seem offended.	Tom dường như không bị xúc phạm.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom and I will do it together.	Tom và tôi sẽ làm điều đó cùng nhau.
I do not agree with any of this.	Tôi không đồng ý với bất kỳ điều này.
This will heal soon.	Điều này sẽ sớm lành lại.
Don't look out the window. 	Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Focus on your work.	Tập trung vào công việc của bạn.
He will always be Tom's father.	Anh sẽ luôn là cha của Tom.
You are very attractive in the color blue.	Bạn rất hấp dẫn trong màu xanh lam.
I don't have a thermometer.	Tôi không có nhiệt kế.
Let me know if I'm bothering you.	Hãy cho tôi biết nếu tôi đang làm phiền bạn.
The children drew pictures on the sidewalk with chalk.	Các em nhỏ đã vẽ những bức tranh trên vỉa hè bằng phấn.
There is no guarantee that he will return next week.	Không có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ trở lại vào tuần tới.
Tom looked around nervously.	Tom lo lắng nhìn xung quanh.
Tell Tom it's not my fault.	Nói với Tom rằng đó không phải là lỗi của tôi.
That will take forever.	Điều đó sẽ mất mãi mãi.
There is a bad smell.	Có một mùi hôi.
I just tell you the truth.	Tôi chỉ cho bạn biết sự thật.
Tom talked to me about this.	Tom đã nói chuyện với tôi về điều này.
Tom always goes to the supermarket where Mary works.	Tom luôn đến siêu thị nơi Mary làm việc.
They urged him to punish the rebels.	Họ thúc giục ông trừng phạt những kẻ nổi loạn.
Anyone stupid enough to go there to ask for it.	Bất cứ ai đủ ngu ngốc đến đó để yêu cầu nó.
Tom seemed to be listening carefully.	Tom dường như đang lắng nghe một cách cẩn thận.
Tom bought a suit worth three hundred dollars.	Tom đã mua một bộ đồ trị giá ba trăm đô la.
You can leave the baby with me for two days.	Bạn có thể để đứa bé với tôi trong hai ngày.
I want it if you are always honest with me.	Tôi muốn nó nếu bạn luôn thành thật với tôi.
If he studies hard, he can pass the exam.	Nếu anh ấy học chăm chỉ, anh ấy có thể vượt qua kỳ thi.
I was looking for something to clean carpets.	Tôi đang tìm thứ gì đó để làm sạch thảm.
Is Tom missing?	Tom có ​​mất tích không?
I'm as happy as possible.	Tôi hạnh phúc nhất có thể.
They don't understand French.	Họ không hiểu tiếng Pháp.
Thank you for the gift you gave my son.	Cảm ơn vì món quà mà bạn đã cho con trai tôi.
You are wise to ask him for help.	Bạn là người khôn ngoan khi nhờ anh ấy giúp đỡ.
Tom said Mary had wanted to visit Australia for a long time.	Tom cho biết Mary đã muốn đến thăm Úc từ lâu.
I don't think I can help you understand how difficult that is.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn hiểu điều đó khó khăn như thế nào.
I noticed Tom shivering.	Tôi nhận thấy Tom đang rùng mình.
I hope that Tom will be in Australia in October.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở Úc vào tháng Mười.
I know that Tom should do it alone.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó một mình.
Tom didn't react fast enough.	Tom không phản ứng đủ nhanh.
It is stylish and trendy.	Nó sành điệu và hợp thời trang.
They are proud of me.	Họ tự hào về tôi.
How many days did Tom spend doing it?	Tom đã dành bao nhiêu ngày để làm việc đó?
Tom is the head of marketing.	Tom là trưởng bộ phận tiếp thị.
Tom wants to help, but he says he's too busy.	Tom muốn giúp, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy quá bận.
I've been gone a long time.	Tôi đã đi lâu rồi.
Tom says he will buy the necessary things.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua những thứ cần thiết.
Tom doesn't have to be at the meeting today.	Tom không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I wonder if Tom is as stingy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​keo kiệt như Mary không.
Tom is a bit overweight.	Tom hơi thừa cân.
I texted Tom back to let him know I would be there.	Tôi đã nhắn lại cho Tom để cho anh ấy biết rằng tôi sẽ ở đó.
That is not important to me.	Điều đó không quan trọng đối với tôi.
I know that Tom is the same height as me.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng chiều cao với tôi.
Tom will be back in Australia next week.	Tom sẽ trở lại Úc vào tuần tới.
I like Tom and Mary.	Tôi thích Tom và Mary.
Tom was busy all day yesterday.	Tom đã bận cả ngày hôm qua.
Tom will arrive in Boston at 2:30.	Tom sẽ đến Boston lúc 2:30.
I don't mind being here alone.	Tôi không phiền ở đây một mình.
I know how wet Tom is.	Tôi biết Tom bị ướt như thế nào.
Tom says Mary always wins.	Tom nói Mary luôn thắng.
Tom is the one who can speak French, not me.	Tom là người có thể nói tiếng Pháp, không phải tôi.
You think Tom would do the same, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm như vậy, phải không?
I have nothing to hide.	Tôi không có gì để che giấu.
Try to find out why Tom did what he did.	Hãy thử tìm hiểu xem tại sao Tom lại làm như vậy theo cách anh ấy đã làm.
I don't go to Boston very often.	Tôi không thường xuyên đến Boston.
I don't understand your explanation.	Tôi không hiểu lời giải thích của bạn.
Tom will do almost anything to avoid getting caught.	Tom sẽ làm hầu hết mọi thứ để tránh bị bắt.
We've been together a long time.	Chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi.
Tom promised to give me everything we needed.	Tom hứa sẽ cho tôi mọi thứ chúng tôi cần.
Do they have the legal authority to do it?	Họ có thẩm quyền hợp pháp để làm điều đó không?
The fox's tail is longer than the rabbit's.	Đuôi của cáo dài hơn đuôi của thỏ.
Tom said Mary knew she might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó.
I won't mess it up.	Tôi sẽ không làm nó rối tung lên.
Tom had a difficult childhood.	Tom đã có một tuổi thơ đầy khó khăn.
Tom texted me a few minutes ago.	Tom đã nhắn tin cho tôi vài phút trước.
Isn't that what we should be doing?	Đó không phải là những gì chúng ta nên làm?
That's why I brought you here.	Đó là lý do tại sao tôi đưa bạn đến đây.
Tom refused to listen to anything Mary said.	Tom từ chối nghe bất cứ điều gì Mary nói.
Don't think about it anymore.	Đừng nghĩ về nó nữa.
Tom hangs the calendar on the wall.	Tom treo lịch lên tường.
People say that Tom is very bold.	Mọi người nói rằng Tom rất táo bạo.
I know Tom as a better person than ever.	Tôi biết Tom là một người tốt hơn bao giờ hết.
Tom is a pretty good basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ khá giỏi.
Tom asked me if I could lend him some money.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể cho anh ấy vay một số tiền không.
The mouse ran under the bed.	Con chuột chạy bên dưới giường.
Is Tom really necessary to be here?	Tom có ​​thực sự cần thiết để ở đây không?
This is your medicine.	Đây là thuốc của bạn.
The only light in the room was a dim red light.	Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn đỏ mờ ảo.
All the songs that Tom writes sound the same to me.	Tất cả các bài hát mà Tom viết đều nghe giống nhau đối với tôi.
Tom has a birthmark on his left leg.	Tom có ​​một vết bớt ở chân trái.
I am asking you because you are here right now.	Tôi đang hỏi bạn vì bạn đang ở đây ngay bây giờ.
I know Tom is a little too old for me.	Tôi biết Tom hơi quá già đối với tôi.
Tom is probably just shy.	Tom có ​​lẽ chỉ là người nhút nhát.
Tom is timid.	Tom rụt rè.
Tom said Mary was hungry.	Tom nói Mary đói.
Where will you go on your vacation?	Bạn sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ của mình?
Such is enough.	Như vậy là đủ rồi.
You should do it no matter how tired you are.	Bạn nên làm điều đó cho dù bạn đang mệt mỏi như thế nào.
I am here every evening.	Tôi ở đây vào mỗi buổi tối.
I still don't have everything I need.	Tôi vẫn chưa có mọi thứ tôi cần.
Do you think Tom will win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ chiến thắng?
I should have given Tom what he wanted.	Đáng lẽ tôi phải cho Tom những gì anh ấy muốn.
Tom sometimes cooks dinner for us.	Tom đôi khi nấu bữa tối cho chúng tôi.
It's not attractive at all.	Nó không hấp dẫn chút nào.
I really don't want to do that.	Tôi thực sự không muốn làm điều đó.
No one asked me what I thought of it.	Không ai hỏi tôi nghĩ gì về điều đó.
Tom has been the manager since last year.	Tom đã là người quản lý từ năm ngoái.
There's something here Tom should see.	Có một cái gì đó ở đây Tom nên xem.
It may not be as difficult to do as you think.	Nó có thể không khó thực hiện như bạn nghĩ.
We know that Tom doesn't always do what he is supposed to do.	Chúng tôi biết rằng Tom không phải lúc nào cũng làm những gì anh ấy phải làm.
I'm still not used to how it works here.	Tôi vẫn chưa quen với cách làm việc ở đây.
I am a singer.	Tôi là ca sĩ.
Tom wasn't surprised when that happened.	Tom không ngạc nhiên lắm khi điều đó xảy ra.
Are you sure there is no solution?	Bạn có chắc là không có giải pháp nào không?
I don't think I'll be able to do that today.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó hôm nay.
Tom buys rye bread.	Tom mua bánh mì lúa mạch đen.
Tom needs to get back here soon.	Tom cần quay lại đây sớm.
Are you sure you don't want us to come with you?	Bạn có chắc là bạn không muốn chúng tôi đi cùng bạn không?
Many people believe that global warming is irreversible.	Nhiều người cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu là không thể đảo ngược.
I don't think you need to tell Tom why you should.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn phải làm như vậy.
I'll help you, man.	Tôi sẽ giúp bạn, anh bạn.
I don't know how long I will have to stay in Boston.	Tôi không biết mình sẽ phải ở Boston bao lâu.
Tom doesn't seem to like that.	Tom dường như không thích điều đó.
Tom is waiting for me, isn't he?	Tom đang đợi tôi, phải không?
I have never done anything like this before.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Tom still hasn't told me what to do.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tôi phải làm gì.
I saw Tom kissing Mary behind the barn.	Tôi thấy Tom hôn Mary sau nhà kho.
Tom answered all of our questions in less than ten minutes.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi trong vòng chưa đầy mười phút.
Tom, is it true that you're dating Mary?	Tom, có đúng là anh đang hẹn hò với Mary không?
Tom says he hopes that you win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn giành chiến thắng.
That's what this city needs.	Đó là những gì thành phố này cần.
What Tom does makes lunch inedible.	Những gì Tom làm cho bữa trưa không ăn được.
Tom says he will come immediately.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến ngay lập tức.
Tom never got the chance to do that.	Tom không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Tom looks confused?	Tom có ​​vẻ bối rối?
I have never been a gambler.	Tôi chưa bao giờ là một con bạc.
That's the video I want to see.	Đó là video tôi muốn xem.
Tom had not written to Mary for a long time.	Tom đã không viết thư cho Mary trong một thời gian dài.
Tom doesn't seem to want to admit that Mary is a better swimmer than he is.	Tom dường như không muốn thừa nhận rằng Mary là một vận động viên bơi lội giỏi hơn anh ta.
Would you please tell me how to do this?	Bạn có vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm điều này?
The shirt you're wearing is really wrinkled.	Chiếc áo sơ mi bạn đang mặc thực sự rất nhăn.
Tom quit his job yesterday.	Tom đã nghỉ việc ngày hôm qua.
I don't know what else to say.	Tôi không biết phải nói gì khác.
That's not part of our plan.	Đó không phải là một phần trong kế hoạch của chúng tôi.
Tom likes chocolate, but I don't.	Tom thích sô cô la, nhưng tôi thì không.
Tom didn't think Mary was so beautiful.	Tom không nghĩ Mary lại xinh đẹp như vậy.
I wonder why Tom would want to buy that house.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn mua căn nhà đó.
When was the last time you hired workers?	Lần cuối cùng bạn tuyển dụng công nhân là khi nào?
How is the business?	Công việc kinh doanh thế nào?
The doctor did a thorough examination of her.	Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho cô.
Tom swore he would do it.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom paid no attention to what Mary said.	Tom không để ý đến những gì Mary nói.
Tom just smiled and said nothing.	Tom chỉ cười và không nói gì.
I'm thinking about getting into politics.	Tôi đang nghĩ đến việc tham gia vào chính trị.
Tom doesn't trust anyone and no one trusts him.	Tom không tin tưởng bất kỳ ai và không ai tin tưởng anh ta.
Now you've got my attention.	Bây giờ bạn đã có sự chú ý của tôi.
There is a lot of smoke.	Có rất nhiều khói.
The plane had already taken off when I arrived at the airport.	Máy bay đã cất cánh khi tôi đến sân bay.
You are not allowed to park around here.	Bạn không được phép đậu xe quanh đây.
When talking to classmates, what language do you usually speak?	Khi nói chuyện với các bạn cùng lớp, bạn thường nói ngôn ngữ nào?
How did you keep it?	Bạn đã giữ như thế nào?
It looks like snow, doesn't it?	Nó trông giống như tuyết, phải không?
I know that Tom does it about three times a week.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó khoảng ba lần một tuần.
No one had ever asked me that before.	Chưa ai từng hỏi tôi điều đó trước đây.
That doesn't mean Tom has given up.	Điều đó không có nghĩa là Tom đã bỏ cuộc.
Why can't you explain what you're doing?	Tại sao bạn không thể giải thích những gì bạn đang làm?
The shopkeeper was trying to pressure Tom into buying something he didn't want, so Tom left the store.	Người bán hàng đang cố gắng gây áp lực buộc Tom phải mua thứ gì đó mà anh ta không muốn, vì vậy Tom đã rời khỏi cửa hàng.
Tom says he doesn't know why Mary left.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại bỏ đi.
Tom used to make us do it.	Tom thường bắt chúng tôi làm điều đó.
Mary is a fashion model.	Mary là một người mẫu thời trang.
Tom is a known drug dealer.	Tom là một đại lý ma tuý được biết đến.
I think we've all been offended.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã bị xúc phạm.
Tom and Mary's house is a mess.	Ngôi nhà của Tom và Mary rất bừa bộn.
You have to cut them into slices.	Bạn phải cắt chúng thành từng lát.
Tom will be here.	Tom sẽ ở đây.
Tom is a good guitarist.	Tom là một tay guitar giỏi.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
Tom must be suspicious.	Tom phải nghi ngờ.
Neither Tom nor Mary came to visit us.	Cả Tom và Mary đều không đến thăm chúng tôi.
Tom says he wants to drink some milk.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống một chút sữa.
I'm driving into town so I can see you off on the road.	Tôi đang lái xe vào thị trấn để có thể tiễn bạn trên đường.
I don't think I can be happy here if you leave.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc ở đây nếu bạn rời đi.
I think I will go to Australia next summer.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi Úc vào mùa hè năm sau.
Tom did it.	Tom đã làm được.
Tom is trying to avoid Mary, isn't he?	Tom đang cố tránh Mary, phải không?
We have to stop these.	Chúng ta phải dừng lại những thứ này.
I didn't expect Tom to do it today.	Tôi không mong đợi Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I want to go hunting with Tom.	Tôi muốn đi săn với Tom.
Things will be very different from now.	Mọi thứ sẽ khác rất nhiều so với bây giờ.
There will be a formal dance at the casino.	Sẽ có một buổi khiêu vũ chính thức tại sòng bạc.
You didn't know that Tom didn't have to do it today, did you?	Bạn không biết rằng Tom đã không phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom is registered to vote.	Tom đã đăng ký bỏ phiếu.
Tom and Mary's house is beautiful.	Nhà của Tom và Mary thật đẹp.
Tell me what will happen.	Hãy nói cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
If you don't listen to the radio, turn it off.	Nếu bạn không nghe đài, hãy tắt nó đi.
Have you seen the man in this photo?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh này chưa?
Does Tom know you want to do that while you're in Boston?	Tom có ​​biết bạn muốn làm điều đó khi bạn đang ở Boston không?
Tom is back just in time for Christmas.	Tom đã trở lại đúng dịp Giáng sinh.
I appreciate everyone's support.	Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của mọi người.
There are some misprints, but all in all, it's a good book.	Có một số bản in sai, nhưng tất cả, đó là một cuốn sách hay.
Tom is looking for a place to stay in Boston.	Tom đang tìm một nơi để ở tại Boston.
That was the last time Tom saw Mary.	Đó là lần cuối cùng Tom nhìn thấy Mary.
It's a pity you couldn't come.	Thật tiếc khi bạn không thể đến.
Tom says Mary should leave.	Tom nói Mary nên bỏ đi.
I rarely find what I'm looking for.	Tôi hiếm khi tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
They like Tom.	Họ thích Tom.
Her classmates folded three hundred and fifty-six cranes so that a thousand were buried with her.	Các bạn cùng lớp của cô đã gấp ba trăm năm mươi sáu con hạc để một nghìn con được chôn cùng với cô.
I want to continue working for Tom.	Tôi muốn tiếp tục làm việc cho Tom.
Tom probably can't win.	Tom có ​​lẽ không thể thắng.
Why is Tom afraid to do that?	Tại sao Tom lại sợ làm điều đó?
I'm not that much older than you.	Tôi không già hơn bạn nhiều như vậy.
Don't you know Tom is younger than Mary?	Bạn không biết Tom trẻ hơn Mary sao?
I don't want to be in trouble again.	Tôi không muốn gặp rắc rối một lần nữa.
What is the use of reading magazines?	Đọc tạp chí có ích gì?
I have decided to buy the farm we reviewed last week.	Tôi đã quyết định mua trang trại mà chúng tôi đã xem xét vào tuần trước.
I will go home tonight.	Tôi sẽ về nhà tối nay.
Just go and ask Tom.	Chỉ cần đi và hỏi Tom.
Tom says it will be difficult.	Tom nói rằng nó sẽ khó khăn.
Tom is drinking champagne.	Tom đang uống sâm panh.
I fixed your headset.	Tôi đã sửa tai nghe của bạn.
Why don't we start without Tom?	Tại sao chúng ta không bắt đầu mà không có Tom?
I know that Tom is fine.	Tôi biết rằng Tom vẫn ổn.
Tom's family is from Australia.	Gia đình của Tom đến từ Úc.
Tom was sentenced to three years in prison.	Tom bị ba năm tù.
Promise me you'll be there.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ ở đó.
You should leave Tom alone.	Bạn nên để Tom một mình.
You have changed so much that I hardly recognize you.	Bạn đã thay đổi nhiều đến mức tôi khó có thể nhận ra bạn.
Does Tom come here often?	Tom có ​​thường đến đây không?
I didn't know that Tom was still living in Boston.	Tôi không biết rằng Tom vẫn đang sống ở Boston.
Tom is smoking.	Tom đang bốc khói.
Tom asked me some very personal questions.	Tom đã hỏi tôi một số câu hỏi rất riêng tư.
I don't have enough money to pay rent this month.	Tôi không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà tháng này.
Tom told Mary that he had been waiting a long time.	Tom nói với Mary rằng anh đã đợi rất lâu.
Let's hope Tom doesn't sing.	Hãy hy vọng Tom không hát.
Is Tom unwell?	Tom không khỏe phải không?
How did Tom get home?	Tom về nhà bằng cách nào?
After 2013, Tom lives and works in Australia.	Sau năm 2013, Tom sống và làm việc tại Úc.
I didn't tell Tom about this place.	Tôi đã không nói với Tom về nơi này.
I wish I got home by 2:30.	Tôi ước mình về đến nhà trước 2:30.
What time did Tom say he would arrive?	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ đến lúc mấy giờ?
It would be unwise to ignore Tom altogether.	Sẽ không khôn ngoan nếu bỏ qua Tom hoàn toàn.
I don't think Tom knows the whole story.	Tôi không nghĩ Tom biết toàn bộ câu chuyện.
Tom drove the car on vacation.	Tom đã lái chiếc xe hơi đi nghỉ.
Tom admitted that he was confused.	Tom thừa nhận rằng anh đã cảm thấy bối rối.
Tom was asked to do it alone.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom and Mary are dancing together.	Tom và Mary đang khiêu vũ với nhau.
Tom did nothing but cry.	Tom không làm gì ngoài việc khóc.
I wish I wore short sleeves.	Tôi ước mình mặc áo tay ngắn.
The one I'm worried about is Tom.	Người tôi lo lắng là Tom.
I think Tom might come.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến.
Tom said that Mary was the only one who got here on time today.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất đến đây đúng giờ hôm nay.
Why didn't you tell me you were going to Boston?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn sẽ đến Boston?
I hate terrorism.	Tôi ghét khủng bố.
Are you and Tom planning to get married?	Bạn và Tom có ​​dự định kết hôn không?
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
I'll go out with Tom.	Tôi sẽ đi chơi với Tom.
This chapter will focus on the concepts of geometry.	Chương này sẽ tập trung vào các khái niệm về hình học.
If we don't do something, Tom will die.	Nếu chúng tôi không làm điều gì đó, Tom sẽ chết.
I was born in Boston but moved to Chicago with my parents when I was thirteen.	Tôi sinh ra ở Boston nhưng chuyển đến Chicago với cha mẹ khi tôi mười ba tuổi.
Bottle handle is broken.	Tay cầm bình bị gãy.
Tom probably won't realize that Mary isn't here.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhận ra rằng Mary không có ở đây.
Tom does everything for Mary.	Tom làm mọi thứ cho Mary.
I get to school at 8:30.	Tôi đến trường lúc 8:30.
Madrid is one of the most beautiful capitals in Europe.	Madrid là một trong những thủ đô đẹp nhất ở Châu Âu.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Have you talked to Tom about this?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều này chưa?
I don't remember any of this.	Tôi không nhớ bất kỳ điều gì trong số này.
I didn't follow the rules.	Tôi đã không tuân theo các quy tắc.
Tom should have hired a lawyer.	Tom lẽ ra nên thuê một luật sư.
I used to think that it didn't really matter what I fed my dog.	Tôi từng nghĩ rằng việc tôi cho chó ăn không thực sự quan trọng.
The Jacksons are coming to dinner tonight.	Các Jacksons sẽ đến ăn tối tối nay.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom lại muốn làm điều đó một mình.
She starts her work at seven o'clock.	Cô ấy bắt đầu công việc của mình lúc bảy giờ.
Tom wants to live in Boston.	Tom muốn sống ở Boston.
Tom doesn't know how badly I want to see him.	Tom không biết tôi muốn gặp anh ấy tệ đến mức nào.
I know what's going on.	Tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
I would never say it this way, but I can understand the intended meaning.	Tôi sẽ không bao giờ nói theo cách này, nhưng tôi có thể hiểu ý nghĩa dự định.
I have to find out who Tom gave that information to.	Tôi phải tìm xem Tom đã cung cấp thông tin đó cho ai.
Don't let Tom distract you.	Đừng để Tom làm bạn phân tâm.
I didn't sleep that night.	Tôi đã không ngủ một đêm đó.
Tom had a traffic accident.	Tom bị tai nạn giao thông.
Tom hit me.	Tom đã đánh tôi.
The two brothers hugged each other tightly.	Hai anh em ôm nhau thắm thiết.
I'm not the captain of the new team.	Tôi không phải là đội trưởng của đội mới.
Tom has a shrill voice.	Tom có ​​một giọng nói chói tai.
I think Tom likes puzzles.	Tôi nghĩ Tom thích câu đố.
Tom is carrying an umbrella.	Tom đang mang một chiếc ô.
No one comforts me when I'm sad.	Không ai an ủi khi tôi buồn.
Tom asked Mary if she could borrow an extra flashlight.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có thể mượn thêm một chiếc đèn pin không.
I stopped by the bookstore and I bought an interesting book.	Tôi ghé qua hiệu sách và tôi đã mua được một cuốn sách thú vị.
Tom tells Mary that he will kill her.	Tom nói với Mary rằng anh ta sẽ giết cô ấy.
I don't really want to talk to Tom about that.	Tôi không thực sự muốn nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom observed Mary and John.	Tom đã quan sát Mary và John.
Tom told Mary to come home early.	Tom bảo Mary về nhà sớm.
We need to find out where Tom was born.	Chúng ta cần tìm ra nơi Tom sinh ra.
It's hard to live with the knowledge that you're a failure.	Thật khó để sống với kiến ​​thức rằng bạn là một kẻ thất bại.
That's not how we have to do it.	Đó không phải là cách chúng ta phải làm.
Tom barely had time to do it.	Tom gần như không có thời gian để làm điều đó.
Tom says that Mary doesn't look like she's having a good time.	Tom nói rằng Mary trông không giống như cô ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
You really are a coward.	Bạn thật là một kẻ hèn nhát.
Tom studies French for at least 30 minutes every day.	Tom học tiếng Pháp ít nhất 30 phút mỗi ngày.
Tom continued to look at Mary.	Tom tiếp tục nhìn Mary.
Neither Tom nor Mary have money problems.	Cả Tom và Mary đều không gặp vấn đề về tiền bạc.
I don't think I want to live in Australia.	Tôi không nghĩ mình muốn sống ở Úc.
Tom has lost his birth certificate.	Tom đã bị mất giấy khai sinh.
Tom will be in Australia this week.	Tom sẽ ở Úc trong tuần này.
Not being able to decide on a priority is the biggest problem.	Không thể quyết định mức độ ưu tiên là vấn đề lớn nhất.
I think Tom might be a little jealous.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hơi ghen tị.
I know that Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Tom says he knows that Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể thắng.
Tom is much younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
That's what we have to discuss.	Đó là những gì chúng ta phải thảo luận.
I'm used to sleeping in a room without air conditioning.	Tôi quen với việc ngủ trong phòng không có máy lạnh.
She is not poor.	Cô ấy không nghèo.
At that time Tom was not old enough to drink.	Lúc đó Tom chưa đủ lớn để uống rượu.
He screams a lot.	Anh ấy la hét rất nhiều.
Dating can be scary.	Hẹn hò có thể đáng sợ.
Naginata is one of the traditional Japanese martial arts.	Naginata là một trong những môn võ cổ truyền của Nhật Bản.
Tom doesn't seem to be in a bad mood with me.	Tom dường như không có tâm trạng xấu với tôi.
I think Tom can do it for Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
I know Tom is not alone in his room.	Tôi biết Tom không ở một mình trong phòng của anh ấy.
There is a small garden in front of my house.	Có một khu vườn nhỏ trước nhà tôi.
Sit down, Tom.	Ngồi đi, Tom.
Do you really think Tom would be reasonable?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ hợp lý?
I don't think Tom will be mad at you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giận bạn.
I don't think you are allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
I won't do that from now on.	Tôi sẽ không làm điều đó từ bây giờ.
Tom is reading a book.	Tom đang đọc sách.
Do you really think Tom is smart?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thông minh?
Tom stepped on his glasses.	Tom giẫm lên kính của mình.
I have to go home now.	Tôi phải trở về nhà ngay bây giờ.
Would you like to take a break?	Bạn có muốn nghỉ giải lao không?
We don't need any more firewood.	Chúng ta không cần thêm củi nữa.
Tom knew Mary was going to learn French.	Tom biết Mary sẽ học tiếng Pháp.
Tom was born again.	Tom lại được sinh ra.
Tom wants to see the Eiffel Tower.	Tom muốn nhìn thấy tháp Eiffel.
Tom is taller than us.	Tom cao hơn chúng tôi.
I know Tom is much older than my father.	Tôi biết Tom lớn hơn bố tôi rất nhiều.
I don't want to make Tom angry.	Tôi không muốn làm Tom tức giận.
Some of you may not want to do this.	Một số bạn có thể không muốn làm điều này.
It won't just happen. 	Nó sẽ không chỉ xảy ra.
You have to make it happen.	Bạn phải làm cho nó xảy ra.
Tom doesn't exaggerate, does he?	Tom không nói quá, phải không?
We don't like doing this.	Chúng tôi không thích làm điều này.
Tom doesn't have to worry about things like that.	Tom không phải lo lắng về những điều như thế.
The locals are very hospitable.	Người dân địa phương rất hiếu khách.
I know you won't like doing that.	Tôi biết bạn sẽ không thích làm điều đó.
I'll take a shower as soon as I get home.	Tôi sẽ đi tắm ngay khi về đến nhà.
You are not like your father.	Bạn không giống bố của bạn.
Tom listened to Mary.	Tom đã nghe Mary.
I just want to know if you're in trouble.	Tôi chỉ muốn biết nếu bạn gặp rắc rối.
I don't think I'll get tired of doing this.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc này.
Tom doesn't seem sincere.	Tom có ​​vẻ không chân thành.
He can't be young.	Anh ấy không thể trẻ.
Tom said that he didn't think Mary would actually do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thực sự làm như vậy.
I don't think Tom likes to swim.	Tôi không nghĩ Tom thích bơi.
I want to ask Tom for help.	Tôi muốn nhờ Tom giúp đỡ.
I came before Tom.	Tôi đến trước Tom.
Tom said I looked horrible.	Tom nói rằng tôi trông thật kinh khủng.
I'm surprised Tom didn't.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không làm vậy.
There's only one thing we still need to buy.	Chỉ có một thứ chúng ta vẫn cần mua.
You are the last hope for humanity.	Bạn là hy vọng cuối cùng cho nhân loại.
I don't care what Tom thinks of me.	Tôi không quan tâm Tom nghĩ gì về tôi.
Tom says he's not serious.	Tom nói rằng anh ấy không nghiêm túc.
Tom ignored Mary all morning.	Tom phớt lờ Mary suốt buổi sáng.
Tom said he didn't think Mary would agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary know each other, but they're not exactly friends.	Tom và Mary biết nhau, nhưng họ không hẳn là bạn.
Tom spent the money Mary gave him to eat something.	Tom đã tiêu số tiền Mary đưa cho anh ta để ăn gì đó.
Tom told me he was lonely.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cô đơn.
Why are you always contradicting me? 	Tại sao bạn luôn mâu thuẫn với tôi?
Can't you accept for once that I might be right?	Bạn không thể chấp nhận một lần rằng tôi có thể đúng?
Let's assume that Tom won't get here on time.	Hãy giả sử rằng Tom sẽ không đến đây đúng giờ.
I don't think any of the people there are women.	Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong số những người ở đó là phụ nữ.
Looks like Tom made no effort to find Mary.	Có vẻ như Tom đã không nỗ lực để tìm Mary.
Can Tom find Mary?	Tom có ​​thể tìm thấy Mary không?
I can't carry all these suitcases by myself.	Tôi không thể tự mình mang theo tất cả những chiếc vali này.
Tom didn't know that Mary bought bread.	Tom không biết rằng Mary đã mua bánh mì.
You don't want Tom to know you're right?	Bạn không muốn Tom biết bạn đã đúng?
The locomotive was for sale but was later discarded because a buyer could not be found.	Đầu máy được rao bán nhưng sau đó đã bị loại bỏ vì không tìm được người mua.
Tom used to love his job.	Tom đã từng yêu công việc của mình.
That certainly makes no sense.	Điều đó chắc chắn là vô nghĩa.
Tom speaks French much better than I do.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tôi rất nhiều.
In case of an emergency, contact my agent.	Trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ với đại lý của tôi.
I have seen a lot of things.	Tôi đã thấy rất nhiều thứ.
How many people named Tom do you know?	Bạn biết bao nhiêu người tên Tom?
This may be our only chance to talk to Tom.	Đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng tôi nói chuyện với Tom.
I don't want to shoot you.	Tôi không muốn bắn anh.
Tom doesn't seem to be getting paid.	Tom dường như không được trả tiền.
I don't eat salad because it has bacon in it.	Tôi không ăn salad vì có thịt xông khói trong đó.
When Tom gets there, it will be dark.	Khi Tom đến đó, trời sẽ tối.
Is there a good place to eat around here?	Có chỗ nào ăn ngon quanh đây không?
I'll pay for this, Tom.	Anh sẽ trả cho cái này, Tom.
I never thought that building a picnic table would be so difficult.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc đóng một chiếc bàn ăn ngoài trời lại khó đến thế.
I think Tom is mad at me because I didn't help him build the house.	Tôi nghĩ Tom giận tôi vì tôi không giúp anh ấy xây nhà.
Tom wishes he had more free time.	Tom ước gì mình có nhiều thời gian rảnh hơn.
I don't sleep much.	Tôi không ngủ nhiều.
I use the Internet as a resource for my research.	Tôi sử dụng Internet như một nguồn tài nguyên cho nghiên cứu của mình.
Who's right?	Ai đúng?
Do you really want to know why Tom doesn't like you?	Bạn có thực sự muốn biết tại sao Tom không thích bạn không?
He cannot do that.	Anh ấy không thể làm điều đó.
I know Tom is sympathetic.	Tôi biết Tom rất thông cảm.
While waiting for the bus, I witnessed a traffic accident.	Trong lúc chờ xe buýt, tôi chứng kiến ​​một vụ tai nạn giao thông.
Tom says he doesn't know if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom suggested that Mary go to the doctor.	Tom đề nghị Mary đi khám bác sĩ.
I think Tom will regret doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
I was surprised when Tom told me he did it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
Our troubles are not over yet.	Những rắc rối của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.
Tom said he was planning to get there soon.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch đến đó sớm.
Tom told Mary about what happened on Monday.	Tom nói với Mary về những gì đã xảy ra vào thứ Hai.
You don't have to take off your shoes.	Bạn không cần phải cởi giày.
What are we looking for?	Chúng ta đang tìm kiếm cái gì?
My company is handling the PR for that video game.	Công ty của tôi đang xử lý PR cho trò chơi điện tử đó.
Tell Tom we'll meet him at the airport.	Nói với Tom là chúng ta sẽ gặp anh ấy ở sân bay.
Tom is really confused now.	Tom bây giờ thực sự bối rối.
Sometimes Tom says things he doesn't believe.	Đôi khi Tom nói những điều mà anh ấy không tin.
Tom told me that he thinks Mary still wants to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn học tiếng Pháp.
I don't know what that means.	Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.
Tom will do whatever Mary asks him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom is not very famous.	Tom không nổi tiếng lắm.
Tom's boat sank.	Thuyền của Tom bị chìm.
Tom was told about what happened.	Tom đã được kể về những gì đã xảy ra.
I know that Tom was a basketball coach.	Tôi biết rằng Tom đã từng là huấn luyện viên bóng rổ.
I'm not afraid of the police.	Tôi không sợ cảnh sát.
Tom told me he had never done it before.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom likes movies like me.	Tom thích thể loại phim giống tôi.
I hope you can do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
Finding Tom won't be easy.	Tìm Tom sẽ không dễ dàng.
Try to be together.	Cố gắng ở bên nhau.
I have a cake in the oven.	Tôi có một cái bánh trong lò nướng.
Do you need me, Tom?	Bạn có cần tôi không, Tom?
I don't mind buying that for you.	Tôi không ngại mua cái đó cho bạn.
You do not help me.	Bạn không giúp tôi.
We can't talk here. 	Chúng ta không thể nói chuyện ở đây.
Let's go somewhere else.	Hãy đi đến một nơi khác.
Tom's teacher said that he thinks Tom needs glasses.	Giáo viên của Tom nói rằng ông ấy nghĩ rằng Tom cần đeo kính.
Tom believes that Mary will win.	Tom tin rằng Mary sẽ thắng.
I don't know anything about robots.	Tôi không biết gì về người máy.
Tom must be well off. 	Tom hẳn là khá giả.
He drives a very nice car.	Anh ấy lái một chiếc xe rất đẹp.
I bought Tom a book.	Tôi đã mua cho Tom một cuốn sách.
I don't have a bike let alone a car.	Tôi không có xe đạp chứ đừng nói đến ô tô.
There must be someone else who can do it.	Phải có ai đó khác có thể làm điều đó.
I don't think it could be otherwise.	Tôi cho rằng nó không thể khác được.
Tom doesn't think I have to.	Tom không nghĩ tôi phải làm vậy.
Tom was the first to notice Mary's arrival.	Tom là người đầu tiên nhận thấy Mary đã đến.
I think Tom will make breakfast for us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bữa sáng cho chúng tôi.
Did you see Tom this morning?	Bạn có thấy Tom sáng nay không?
I want to teach Tom how to do it.	Tôi muốn dạy Tom cách làm điều đó.
I didn't know you were the last to do it.	Tôi không biết bạn là người cuối cùng làm điều đó.
I don't think Tom knew what Mary expected him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary mong đợi anh ta làm.
That is not a priority.	Đó không phải là một ưu tiên.
I don't think you should tell Tom how to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên nói với Tom cách làm điều đó.
Tom isn't the only one busy. 	Tom không phải là người duy nhất bận rộn.
Mary is also busy.	Mary cũng bận.
Tom says he thinks I'm nice.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi tốt bụng.
I thank Tom for the flowers.	Tôi cảm ơn Tom vì những bông hoa.
Tom will be here in fifteen minutes.	Tom sẽ đến đây sau mười lăm phút nữa.
I don't want to go to Australia.	Tôi không muốn đến Úc.
Tom thinks that Mary will do it very soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó rất sớm.
Tom was trying to impress his boss.	Tom đã cố gắng gây ấn tượng với ông chủ của mình.
Tom walked past Mary without noticing her.	Tom đi ngang qua Mary mà không để ý đến cô ấy.
That man over there is the husband of the woman who taught me French.	Người đàn ông đằng kia là chồng của người phụ nữ dạy tôi tiếng Pháp.
Are you sure you don't want me to tell Tom about that?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi nói với Tom về điều đó không?
How can you tell Tom is not happy?	Làm thế nào bạn có thể nói Tom không hạnh phúc?
Tom was too late.	Tom đã đến quá muộn.
Tom said Mary might cry.	Tom nói Mary có thể sẽ khóc.
I have been vaccinated against the flu.	Tôi đã được tiêm phòng cúm.
It's a very witty phrase.	Đó là một cụm từ rất dí dỏm.
Is he not a little childish?	Anh ta không phải là một chút trẻ nhỏ?
Who told Tom I was here?	Ai nói với Tom rằng tôi đã ở đây?
Just to be clear, that was Tom's idea, not mine.	Để chúng tôi rõ ràng, đó là ý tưởng của Tom, không phải của tôi.
I hope you're not having a bad week.	Tôi hy vọng bạn không có một tuần tồi tệ.
We were told what to do.	Chúng tôi đã được cho biết phải làm gì.
Tom knew we weren't going to win.	Tom biết rằng chúng tôi sẽ không giành chiến thắng.
I don't care if you go or not. 	Tôi không quan tâm nếu bạn đi hay không.
I still go.	Tôi vẫn đi.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	Tom cho biết Mary nói với anh rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
Tom must have sensed this was about to happen.	Tom hẳn đã cảm thấy điều này sắp xảy ra.
I don't know why Tom is fat.	Tôi không biết tại sao Tom lại béo.
Tom sells pillowcases on his website.	Tom bán vỏ gối trên trang web của mình.
Tom is comforting Mary.	Tom đang an ủi Mary.
To Tom, it doesn't matter what Mary does.	Đối với Tom, Mary làm gì không quan trọng.
Tom didn't know why Mary planned to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
I wondered if I could learn to speak French as well as Tom.	Tôi tự hỏi liệu mình có thể học nói tiếng Pháp tốt như Tom không.
I didn't want to do it the way Tom said I had to.	Tôi không muốn làm như vậy theo cách mà Tom đã nói là tôi phải làm.
I am doubling my price.	Tôi đang tăng gấp đôi giá của mình.
While driving, pay attention to potholes.	Trong khi lái xe, hãy chú ý đến những ổ gà.
Tom admitted that he was curious.	Tom thừa nhận rằng anh rất tò mò.
Are you really thinking of buying that used car?	Bạn đang thực sự nghĩ đến việc mua chiếc xe cũ đó?
Tom says he knows he can win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể giành chiến thắng.
Tom doesn't think Mary looks like her mother.	Tom không nghĩ Mary trông giống mẹ của cô ấy.
You can leave us, Tom.	Bạn có thể rời bỏ chúng tôi, Tom.
I'm not disorganized.	Tôi không vô tổ chức.
We should do what we are told.	Chúng ta nên làm những gì chúng ta được yêu cầu.
Did Tom really do it for us?	Tom có ​​thực sự làm điều đó cho chúng ta không?
I think Tom was frustrated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nản lòng.
I don't feel hungry right now.	Tôi không cảm thấy đói ngay bây giờ.
You don't expect to do that.	Bạn không mong đợi để làm điều đó.
I don't want to talk about my problem.	Tôi không muốn nói về vấn đề của mình.
I'm sure Tom will do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Why don't you believe me?	Tại sao bạn không tin tôi?
Looks like Tom doesn't know anything about the matter.	Có vẻ như Tom không biết gì về vấn đề này.
This will cost Tom with his work.	Điều này sẽ khiến Tom phải trả giá bằng công việc của mình.
I forgot how to play chess.	Tôi đã quên cách chơi cờ vua.
I wonder what made Tom think Mary should do this?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary nên làm như vậy?
No one knows where Tom is.	Không ai biết Tom ở đâu.
I'm breaking up with my girlfriend tonight.	Tôi sẽ chia tay bạn gái tối nay.
Tom didn't even go upstairs.	Tom thậm chí còn không lên lầu.
They couldn't stop laughing.	Họ không thể ngừng cười.
I told Tom he didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom said that Mary was waiting for him.	Tom nói rằng Mary đã đợi anh ta.
Tom keeps his garage clean.	Tom giữ nhà để xe của mình sạch sẽ.
If you are not quiet, the baby will wake up.	Nếu bạn không yên lặng, em bé sẽ thức giấc.
No one knows how Tom will react to this.	Không ai biết Tom sẽ phản ứng thế nào với điều này.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm điều đó.
I know I'm not ready to do that.	Tôi biết tôi chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Do you have tickets for today's show?	Bạn có vé cho buổi biểu diễn hôm nay không?
Tom is reading a book in his room.	Tom đang đọc sách trong phòng của mình.
Does Tom know where I live?	Tom có ​​biết tôi sống ở đâu không?
Mary needs a man.	Mary cần một người đàn ông.
I still miss Tom.	Tôi vẫn nhớ Tom.
The audience went wild when Tom stepped onto the stage.	Khán giả phát cuồng khi Tom bước ra sân khấu.
Tom is married to a Canadian woman.	Tom đã kết hôn với một phụ nữ Canada.
We don't see Tom.	Chúng tôi không thấy Tom.
I don't know what Tom knows, but Tom knows what I know.	Tôi không biết Tom biết gì, nhưng Tom biết những gì tôi biết.
All were involved in the negotiations.	Tất cả đã tham gia vào các cuộc đàm phán.
Tom said I didn't sound very surprised.	Tom nói tôi nghe có vẻ không ngạc nhiên lắm.
I don't have time to help you right now.	Tôi không có thời gian để giúp bạn ngay bây giờ.
Tom asked Mary to sew a button on his coat.	Tom yêu cầu Mary khâu lại một chiếc cúc áo khoác của anh ấy.
Tom was told he should do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Please don't come to Australia without me.	Xin đừng đến Úc mà không có tôi.
I haven't seen Tom since 2013.	Tôi đã không gặp Tom kể từ năm 2013.
Tom says I don't seem busy.	Tom nói rằng tôi không có vẻ bận rộn.
I know I can always count on Tom.	Tôi biết tôi luôn có thể tin tưởng vào Tom.
I hope Tom is not angry.	Tôi hy vọng Tom không tức giận.
Maybe Tom needs a doctor.	Có lẽ Tom cần bác sĩ.
Tom loves talking to Mary.	Tom thích nói chuyện với Mary.
Tom said he would be the first to do it.	Tom nói anh ấy sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Some students seem to have forgotten to do their homework.	Một số học sinh dường như đã quên làm bài tập về nhà.
What did Tom say about Mary?	Tom đã nói gì về Mary?
I can't imagine myself doing that.	Tôi không thể tưởng tượng được mình lại làm như vậy.
Tom will be at the party, but Mary doesn't know it yet.	Tom sẽ có mặt tại bữa tiệc, nhưng Mary vẫn chưa biết điều đó.
Tom is Mary's rival.	Tom là đối thủ của Mary.
Tom could not afford to go to Boston with Mary.	Tom không có khả năng đến Boston với Mary.
Don't take the risk!	Đừng mạo hiểm!
Aren't you and Tom friends?	Bạn và Tom không phải là bạn sao?
Tom won't be able to move the piano by himself.	Tom sẽ không thể tự mình di chuyển cây đàn piano.
Tom told me that I was always too pessimistic.	Tom nói với tôi rằng tôi luôn quá bi quan.
You weren't paying attention, were you?	Bạn đã không chú ý, phải không?
Are you going to Tom's on Monday?	Bạn có định ở Tom's vào thứ Hai không?
I told them they could do whatever they wanted to do.	Tôi nói với họ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn làm.
Tom thought that was stupid.	Tom nghĩ điều đó thật ngu ngốc.
Are you sure Tom is the one who did it?	Bạn có chắc Tom là người đã làm điều đó?
It's a fairy tale.	Đó là một câu chuyện cổ tích.
Questions came quickly and furiously from the large number of reporters who had gathered outside the courthouse.	Các câu hỏi đến nhanh chóng và dữ dội từ một số lượng lớn các phóng viên đã tập trung bên ngoài tòa án.
Do you know very few people who actually do that?	Bạn có biết rất ít người thực sự làm điều đó?
How about visiting the store?	Làm thế nào về việc ghé qua cửa hàng?
You should tell Tom you won't do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom is a coward.	Tom là một kẻ hèn nhát.
Tom is driving to Mary's apartment to give her something.	Tom đang lái xe đến căn hộ của Mary để đưa cho cô ấy thứ gì đó.
I know that Tom is a gambler.	Tôi biết rằng Tom là một con bạc.
Tom will probably be outside.	Tom có ​​thể sẽ ở bên ngoài.
Principle is there for a reason.	Nguyên tắc là có lý do.
Tom's father is a university professor.	Cha của Tom là một giáo sư đại học.
Tom doesn't like cheese very much.	Tom không thích pho mát cho lắm.
Tom goes to night school.	Tom đi học đêm.
I'm pretty sure it was Tom who started the rumor.	Tôi khá chắc rằng Tom là người khơi mào cho tin đồn.
I don't mind that Tom is late.	Tôi không bận tâm rằng Tom đến muộn.
Out of courtesy, Tom ran the first draft of his speech before his boss.	Theo phép lịch sự, Tom chạy bản thảo đầu tiên của bài phát biểu trước sếp của mình.
Tom is not alone right now. 	Tom không cô đơn lúc này.
Mary stayed with him.	Mary ở với anh ta.
Tom was silent, but not Mary.	Tom im lặng, nhưng Mary thì không.
Tom is richer than Mary thinks.	Tom giàu hơn Mary nghĩ nhiều.
I will miss you very much.	Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều.
Tom and Mary sit on a park bench.	Tom và Mary ngồi trên ghế đá công viên.
I know that I can count on all of you.	Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng vào tất cả các bạn.
Tom says he wants to go to business school.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi học trường kinh doanh.
The curfew begins at 7:00 pm.	Giờ giới nghiêm bắt đầu lúc 7:00 tối.
They are drunk.	Họ say rồi.
After dinner, we took a tour around town in my car.	Sau bữa tối, chúng tôi đi một vòng quanh thị trấn trên xe của tôi.
I don't think Tom can speak French well.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nói tiếng Pháp tốt.
Tom has been looking for Mary for many years.	Tom đã tìm kiếm Mary trong nhiều năm.
Tom knows I'm not happy.	Tom biết tôi không hạnh phúc.
Tom didn't try very hard.	Tom không cố gắng lắm.
Tom and I don't recognize each other.	Tom và tôi không nhận ra nhau.
On weekdays, there are always fewer people.	Vào các ngày trong tuần, luôn có ít người hơn.
Tom says he can do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I've always wanted a pet squirrel.	Tôi luôn muốn có một chú sóc cưng.
Tom has patches on the knees of his jeans.	Tom có ​​những mảng trên đầu gối của quần jean.
Tom quietly walked down.	Tom lặng lẽ bước xuống.
What is the theme of his latest novel?	Chủ đề của cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh ấy là gì?
I will probably vote for Tom.	Tôi có thể sẽ bỏ phiếu cho Tom.
You should not swim in this pond.	Bạn không nên bơi trong ao này.
Tom rents a house with three bedrooms.	Tom thuê một ngôi nhà có ba phòng ngủ.
There are rumors that the company will be affiliated with an American company.	Có tin đồn rằng công ty sẽ liên kết với một công ty Mỹ.
"Can you do me a big favor?" 	"Bạn có thể làm cho tôi một đặc ân lớn?"
"What do you want me to do for you?"	"Em muốn anh làm gì cho em?"
Tom will do things his own way.	Tom sẽ làm mọi thứ theo cách của riêng mình.
Tom will let you win.	Tom sẽ để bạn giành chiến thắng.
Tom said that Mary is currently in Australia.	Tom nói rằng Mary hiện đang ở Úc.
Where do you two think we're going?	Hai bạn nghĩ mình sẽ đi đâu?
"Have you done that yet?" 	"Bạn đã làm điều đó chưa?"
"Yes, I have."	"Vâng tôi có."
Something is wrong.	Có điều gì đó không ổn.
I think you have been asked not to do it again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom will get mad if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
I have chosen.	Tôi đã chọn.
Tom saw a ship on the horizon.	Tom nhìn thấy một con tàu ở phía chân trời.
The doctor told me I shouldn't drive anymore.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi không nên lái xe nữa.
Tom knows how to tell a good story.	Tom biết cách kể một câu chuyện hay.
Tom tells Mary that she should go, but she stays.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên đi, nhưng cô ấy ở lại.
I don't think Tom has one of these.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​một trong những thứ này.
It's not something I have to buy.	Đó không phải là thứ tôi phải mua.
Tom is the one who killed Mary's cat.	Tom là người đã giết con mèo của Mary.
I haven't let anyone else see this yet.	Tôi chưa cho bất kỳ ai khác nhìn thấy điều này.
Missing a screw.	Thiếu một con vít.
I don't think I understand you.	Tôi không nghĩ rằng tôi hiểu bạn.
Tom tells Mary to come home as soon as possible.	Tom bảo Mary hãy trở về nhà càng sớm càng tốt.
Tom was given the same opportunity as you and me.	Tom đã được trao cơ hội giống như bạn và tôi.
Sorry. 	Xin lỗi.
I beg your pardon?	Tôi cầu xin bạn thứ lỗi?
Tom joined the army when he was my age, and he told me it wasn't worth it.	Tom gia nhập quân đội khi anh ấy bằng tuổi tôi, và anh ấy nói với tôi rằng điều đó không đáng.
Tom lent me his French textbook.	Tom đã cho tôi mượn sách giáo khoa tiếng Pháp của anh ấy.
It was Tom who did this, not Mary.	Tom là người làm điều này, không phải Mary.
Tom has to make sure Mary doesn't do it.	Tom phải đảm bảo rằng Mary không làm điều đó.
Tom couldn't speak at all.	Tom hoàn toàn không thể nói được.
I plan to do it tomorrow for the first time in three years.	Tôi dự định làm điều đó vào ngày mai lần đầu tiên sau ba năm.
Tom makes it look so easy.	Tom làm cho nó trông thật dễ dàng.
That's not what I expected to hear.	Đó không phải là những gì tôi mong đợi được nghe.
Tom said he thought I wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Mary allowed Tom to put his arm around her.	Mary cho phép Tom choàng tay qua cô.
Tom won't reconsider.	Tom sẽ không xem xét lại.
I looked in the direction of the window, but saw nothing.	Tôi nhìn về hướng cửa sổ, nhưng không thấy gì cả.
What are you babbling about?	Bạn đang lảm nhảm về cái gì vậy?
I was asked to do something I didn't want to do.	Tôi đã được yêu cầu làm điều gì đó mà tôi không muốn làm.
We are volunteering.	Chúng tôi đang tình nguyện.
I've been looking forward to hearing from you for weeks.	Tôi đã mong đợi được nghe từ bạn trong nhiều tuần.
Tom knew that Mary had told everyone she was going to Boston.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ đến Boston.
It's not my wife on the phone.	Đó không phải là vợ tôi nghe điện thoại.
Tom and I don't see each other very often.	Tom và tôi không thường xuyên nhìn nhau.
Tom asked Mary who she thought was the prettiest boy in the class.	Tom hỏi Mary xem cô ấy nghĩ ai là chàng trai đẹp nhất trong lớp.
Tom's driver's license expires next month.	Bằng lái xe của Tom sẽ hết hạn vào tháng tới.
The decanter is still half full.	Bình gạn vẫn còn đầy một nửa.
Please speak louder so everyone can hear you.	Vui lòng nói to hơn để mọi người có thể nghe thấy bạn.
Tom and Mary are the same size.	Tom và Mary có cùng kích thước.
It took me a long time to realize that I was doing it wrong.	Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng tôi đã làm điều đó không đúng.
I think we should pay Tom more.	Tôi nghĩ chúng ta nên trả cho Tom nhiều hơn.
It's not me who has to change, it's you.	Không phải tôi là người phải thay đổi, mà là bạn.
Did you know Tom has a swimming pool?	Bạn có biết Tom có ​​một bể bơi không?
Where do you get the idea I don't like Tom?	Bạn lấy ý tưởng tôi không thích Tom từ đâu?
Did you know that they came here today?	Bạn có biết rằng họ đã đến đây hôm nay?
Tom beat me.	Tom đã đánh bại tôi.
I suspect Tom and Mary are sick.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary bị ốm.
My flight back to Australia is leaving in three hours.	Chuyến bay trở lại Úc của tôi sẽ khởi hành sau ba giờ nữa.
Tom is a smart student.	Tom là một học sinh thông minh.
Tom knows what we're doing.	Tom biết chúng tôi đang làm gì.
I'm not afraid of heights anymore.	Tôi không sợ độ cao như trước nữa.
The meeting will start at 2:30.	Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 2:30.
Tom is an extrovert and has a lot of friends.	Tom là người hướng ngoại và có rất nhiều bạn bè.
Do you know what's going on?	Bạn có biết điều gì đang xảy ra không?
I'm looking for a navy blue raincoat, size 36.	Tôi đang tìm một chiếc áo mưa màu xanh nước biển, cỡ 36.
Tom and I like to spend some alone time.	Tom và tôi muốn dành thời gian cho riêng mình.
Someone may have been following you.	Ai đó có thể đã theo dõi bạn.
Tom has no steady income.	Tom không có thu nhập ổn định.
Make sure Tom doesn't leave before I get there.	Hãy chắc chắn rằng Tom không rời đi trước khi tôi đến đó.
Tom would never agree to do that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
My findings suggest that is not the case.	Những phát hiện của tôi cho thấy rằng không phải như vậy.
Tom says he's never been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
Tom thought Mary was moving to Boston, but he was wrong.	Tom nghĩ Mary đang chuyển đến Boston, nhưng anh đã nhầm.
The box you are looking for is in stock.	Hộp mà bạn đang tìm kiếm đang ở trong kho.
Why don't we go to a vegetarian restaurant?	Tại sao chúng ta không đến một nhà hàng chay?
Tom will know something is wrong.	Tom sẽ biết có điều gì đó không ổn.
I don't have any time to do that.	Tôi không có bất kỳ thời gian nào để làm điều đó.
Except for Tom, everyone attended.	Ngoại trừ Tom, tất cả mọi người đều tham dự.
I thought you said you would help us do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom didn't do the best he could.	Tom không làm tốt nhất có thể.
Tom is very jealous, isn't he?	Tom rất kỵ, phải không?
I can't do it now because I'm not well.	Tôi không thể làm điều đó bây giờ vì tôi không được khỏe.
He comes to see you right after you leave.	Anh ấy đến gặp bạn ngay sau khi bạn rời đi.
Tom can't do it, but Mary can.	Tom không thể làm điều đó, nhưng Mary thì có thể.
I think Tom will be alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở một mình.
Tom wants to go fishing.	Tom muốn đi câu cá.
Will Tom have to tell Mary?	Tom sẽ phải nói với Mary chứ?
I didn't like any of these books.	Tôi không thích bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
Although I have been studying English at school for the past six years, I am still not good at speaking it.	Mặc dù tôi đã học tiếng Anh ở trường trong sáu năm qua, tôi vẫn không giỏi nói nó.
Tom did not offer to shake hands.	Tom không đề nghị bắt tay.
Tom forgot to do what he was supposed to do.	Tom đã quên làm những gì anh ấy phải làm.
I'm not sure what Tom is talking about.	Tôi không chắc Tom đang nói về cái gì.
We are firing you.	Chúng tôi đang sa thải bạn.
I share a room with Tom.	Tôi cùng phòng với Tom.
Don't worry about it. 	Đừng lo lắng về nó.
Just get back to work.	Chỉ cần trở lại làm việc.
Everyone knows that Tom doesn't want to live in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn sống ở Boston.
It doesn't end well.	Nó không kết thúc tốt đẹp.
I'm sorry I made you so unhappy.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn rất bất hạnh.
I wanted Tom to know that I wouldn't.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi sẽ không làm vậy.
Tom doesn't force me to do anything.	Tom không ép tôi làm bất cứ điều gì.
I asked Tom to drive Mary to the library.	Tôi yêu cầu Tom chở Mary đến thư viện.
Tom is much younger than he looks.	Tom trẻ hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
I know how long it will take.	Tôi biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
I don't have as much money as him.	Tôi không có nhiều tiền như anh ấy.
Tom asked if he could do anything.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể làm được gì không.
If Tom and Mary worked it out together, there wouldn't be any problems.	Nếu Tom và Mary cùng nhau giải quyết thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Are you sure you want to cancel the meeting?	Bạn có chắc chắn muốn hủy cuộc họp không?
You're not beginning to believe these things, are you?	Bạn không bắt đầu tin những điều này, phải không?
I'm not the one to convince Tom to do that.	Tôi không phải là người thuyết phục Tom làm điều đó.
Tell Tom I'm sleeping.	Nói với Tom rằng tôi đang ngủ.
I could have done it by 2:30 if Tom hadn't started talking to me.	Tôi có thể đã hoàn thành việc đó trước 2:30 nếu Tom không bắt đầu nói chuyện với tôi.
Tom has hired a private investigator.	Tom đã thuê một nhà điều tra tư nhân.
Tom has an umbrella like this one.	Tom có ​​một chiếc ô giống như chiếc ô này.
Tom is not very good at volleyball.	Tom không giỏi bóng chuyền lắm.
Tom is ready to help Mary.	Tom sẵn sàng giúp đỡ Mary.
He's not a bad kid.	Anh ấy không phải là một đứa trẻ xấu.
If Tom comes, give him this.	Nếu Tom đến, hãy đưa cho anh ấy cái này.
Was Tom with Mary when you saw him?	Tom có ​​đi cùng Mary khi bạn nhìn thấy anh ấy không?
Tom said I looked unimpressed.	Tom nói rằng tôi trông không mấy ấn tượng.
Tom spends all his free time playing video games.	Tom dành tất cả thời gian rảnh để chơi trò chơi điện tử.
Tom is the winner.	Tom là người chiến thắng.
That is just not possible.	Điều đó chỉ là không thể.
Tom was sitting there just a minute ago.	Tom đã ngồi ở đó chỉ một phút trước.
I used to be a scared person.	Tôi đã từng là người sợ hãi.
I doubt that Tom actually has the time to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có thời gian để làm điều đó.
I would rather sit and read in the library than go home.	Tôi thà ngồi đọc sách trong thư viện còn hơn về nhà.
Tom may know where Mary works.	Tom có ​​thể biết Mary làm việc ở đâu.
I don't think I have enough money to buy that.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ tiền để mua thứ đó.
I am ready to help.	Tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Tom winked and kissed.	Tom nháy mắt và hôn.
I'll have Tom call you.	Tôi sẽ nhờ Tom gọi cho bạn.
That is not always the case.	Điều đó không phải luôn luôn như vậy.
I know Tom will ask.	Tôi biết Tom sẽ hỏi.
I think we should go to Boston next summer.	Tôi nghĩ chúng ta nên đến Boston vào mùa hè năm sau.
What was the biggest lesson you learned from a mistake you made?	Bài học lớn nhất bạn học được từ một sai lầm mà bạn đã mắc phải là gì?
I don't know what they're talking about, but I know they're speaking French.	Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng tôi biết rằng họ đang nói tiếng Pháp.
I don't feel tired at all. 	Tôi không thấy mệt chút nào.
Tom did most of the driving.	Tom đã thực hiện hầu hết việc lái xe.
Tom was there for three days.	Tom đã ở đó ba ngày.
Tom says he doesn't like Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thích Mary nữa.
Tom was very surprised.	Tom đã rất ngạc nhiên.
I was arrested and spent the night in prison.	Tôi bị bắt và ở tù qua đêm.
Tom respects everyone.	Tom tôn trọng tất cả mọi người.
I'm afraid people might laugh at me.	Tôi sợ mọi người có thể cười nhạo tôi.
President Nixon signed the Clean Water and Clean Air Act in 1970, and the Endangered Species Act three years later.	Tổng thống Nixon đã ký Đạo luật về Nước sạch và Không khí sạch vào năm 1970, và Đạo luật về các loài nguy cấp ba năm sau đó.
I have never seen snow.	Tôi chưa bao giờ thấy tuyết.
It was still dark when Tom left the house for school.	Trời vẫn còn tối khi Tom rời nhà đến trường.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
Tom or Mary may have an extra pencil they can lend you.	Tom hoặc Mary có thể có thêm một cây bút chì mà họ có thể cho bạn mượn.
Tom shows Mary his stamp collection.	Tom cho Mary xem bộ sưu tập tem của mình.
Tom said he didn't want to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn bất cứ thứ gì.
I can't tell you why Tom is late.	Tôi không thể cho bạn biết tại sao Tom đến muộn.
Tom knows more than he tells us.	Tom biết nhiều hơn những gì anh ấy nói với chúng tôi.
The ship could not leave the harbor because of the storm.	Con tàu không thể rời bến cảng vì cơn bão.
Tom refused to come.	Tom từ chối đến.
At dinner time, don't talk with your mouth.	Vào giờ ăn tối, không nói chuyện với miệng của bạn.
I was happy to do it for you.	Tôi đã rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Tom took his time.	Tom đã dành thời gian của mình.
Tom is a self-righteous person.	Tom là người tự đề cao.
I know that you would never let Tom drive.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom lái xe.
You should not act prematurely.	Bạn không nên hành động sớm.
What will you do if I don't let you?	Bạn sẽ làm gì nếu tôi không cho phép bạn?
She ironed his shirt.	Cô ủi áo sơ mi cho anh.
We don't want to do it that way.	Chúng tôi không muốn làm theo cách đó.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
I don't believe Tom can speak French.	Tôi không tin Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Don't think about the cost. 	Đừng nghĩ đến chi phí.
Think about value.	Hãy nghĩ về giá trị.
That doesn't happen.	Điều đó không xảy ra.
We have to wonder if building a bridge here is worth the expense.	Chúng tôi phải tự hỏi liệu việc xây dựng một cây cầu ở đây có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không.
You should stay in Australia for a few months.	Bạn nên ở lại Úc trong vài tháng.
You are the leader. 	Bạn là người dẫn đầu.
You decide.	Bạn quyết định.
I know that Tom is methodical.	Tôi biết rằng Tom là người có phương pháp.
Do you know what you're doing?	Bạn có biết mình đang làm gì không?
I'm still too weak.	Tôi vẫn còn quá yếu.
We don't have enough time to build another barn before winter.	Chúng tôi không có đủ thời gian để xây một cái chuồng khác trước mùa đông.
Have you ever seen a kangaroo?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con kangaroo chưa?
I told Tom I couldn't play tennis with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể chơi quần vợt với anh ấy.
I'm ashamed that my son is such a lazy kid.	Tôi xấu hổ vì con trai tôi là một đứa lười biếng như vậy.
Who likes Tom?	Ai thích Tom?
Tom's boss is scolding him.	Ông chủ của Tom đang mắng anh ta.
The kids are talking to their parents at the moment.	Những đứa trẻ đang nói chuyện với cha mẹ của chúng vào lúc này.
Did Tom do it himself?	Tom có ​​tự mình làm điều đó không?
Tom isn't the one to tell me not to do that anymore.	Tom không phải là người bảo tôi đừng làm thế nữa.
Tom needs to sign this document.	Tom cần phải ký vào tài liệu này.
You never told me Tom was a carpenter.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một thợ mộc.
I'm trying so hard to do the right thing.	Tôi đang cố gắng rất nhiều để làm điều đúng đắn đó.
Tom is reading a short story.	Tom đang đọc một câu chuyện ngắn.
Tom promised me that.	Tom đã hứa với tôi điều đó.
Tom and Mary went their separate ways.	Tom và Mary đã đường ai nấy đi.
You're the only one I know who can do that.	Bạn là người duy nhất tôi biết có thể làm điều đó.
Take off your coat and make your own at home.	Cởi áo khoác và tự làm ở nhà.
Tom is a very simple person.	Tom là một người rất giản dị.
I'm really sorry to bother you.	Tôi thực sự xin lỗi đã làm phiền bạn.
Did Tom know that you can't eat nuts?	Tom có ​​biết rằng bạn không thể ăn các loại hạt không?
Tom is not from the FBI.	Tom không thuộc FBI.
Tom is rich enough to do whatever he wants to do.	Tom đủ giàu để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Tom smirked.	Tom nhếch mép.
I don't feel like doing anything today.	Tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Tom and Mary celebrated their 30th wedding anniversary on October 20th.	Tom và Mary đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày cưới vào ngày 20 tháng 10.
Tom needs quick help.	Tom cần sự giúp đỡ nhanh chóng.
You are all cowards.	Tất cả các bạn đều là những kẻ hèn nhát.
I know Tom is originally from Boston.	Tôi biết Tom là người gốc Boston.
Tom crawled towards me.	Tom bò về phía tôi.
Their marriage has been strained recently because of financial problems.	Cuộc hôn nhân của họ gần đây căng thẳng vì vấn đề tài chính.
The dog needs to go outside.	Con chó cần đi ra ngoài.
The index tags need to be sorted.	Các thẻ chỉ mục cần được sắp xếp.
Tom thought it was possible that Mary would say yes.	Tom nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ nói đồng ý.
I just saw Tom in the lobby.	Tôi vừa thấy Tom ở sảnh.
Let's hope Tom comes home.	Hãy hy vọng Tom về nhà.
Tom says he can't live with Mary much longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể sống với Mary lâu hơn nữa.
A local family has recommended a place to stay.	Một gia đình địa phương đã đề nghị cho bạn một nơi để ở.
He is different from what he used to be.	Anh ấy khác với những gì anh ấy đã từng.
Tom says he thinks it won't be possible before next Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó trước thứ Hai tuần sau.
I knew that Tom would say no.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói không.
Tom knows exactly what happened.	Tom biết chính xác điều gì đã xảy ra.
The show starts at seven o'clock. 	Buổi biểu diễn bắt đầu lúc bảy giờ.
We must not delay.	Chúng ta không được chậm trễ.
The winner is Tom.	Người chiến thắng là Tom.
I'd like to think there's more to it than that.	Tôi muốn nghĩ rằng còn nhiều điều hơn thế nữa.
Tom says he thinks Mary is a good cook.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
I won't let you go alone.	Tôi không để bạn đi một mình.
Accidents are often caused by carelessness.	Tai nạn thường do bất cẩn.
I shouldn't have told Tom anything about that.	Tôi không nên nói với Tom bất cứ điều gì về điều đó.
It's always someone else's problem.	Đó luôn là vấn đề của người khác.
Both Tom and John moved to Australia with their wives.	Cả Tom và John đều chuyển đến Úc với vợ của họ.
That's not a question I expected.	Đó không phải là một câu hỏi mà tôi mong đợi.
Filling out this questionnaire only takes a few minutes of your time.	Việc điền vào bảng câu hỏi này chỉ mất vài phút thời gian của bạn.
I don't know much about classical music.	Tôi không biết nhiều về âm nhạc cổ điển.
The thick fog obscured everything.	Màn sương mù dày đặc đã xóa mờ mọi thứ.
Tom knew Mary didn't know that John was going to marry Alice.	Tom biết Mary không biết rằng John sẽ kết hôn với Alice.
I don't want to lose this job.	Tôi không muốn mất công việc này.
Tom is my dance instructor.	Tom là người hướng dẫn khiêu vũ của tôi.
I am no longer your assistant.	Tôi không còn là trợ lý của anh nữa.
"Will it rain tomorrow?" 	"Liệu mai có mưa không?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
I had very little picture of myself as a kid.	Tôi có rất ít hình ảnh về bản thân khi còn bé.
Why isn't your dog wearing a muzzle?	Tại sao con chó của bạn không đeo rọ mõm?
I bind him with a close friendship.	Tôi ràng buộc với anh ấy bằng một tình bạn thân thiết.
We hope Tom comes home soon.	Chúng tôi mong Tom sẽ sớm trở về nhà.
Tom said Mary went to Boston.	Tom nói Mary đã đến Boston.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Is Tom swimming?	Tom có ​​đang bơi không?
Tom says he wants to learn how to play oboe.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách chơi oboe.
Tom is still up all night.	Tom vẫn thức trắng đêm.
I got down and hid in the tall grass.	Tôi xuống và trốn trong bụi cỏ cao.
Tom and Mary are sitting under that tree over there.	Tom và Mary đang ngồi dưới gốc cây đằng kia.
Tom's ideas were mocked.	Ý tưởng của Tom đã bị chế giễu.
Tom has a safe.	Tom có ​​một két an toàn.
Tom has lost three races in a row.	Tom đã thua ba cuộc đua liên tiếp.
This is my bike, not Tom's.	Đây là xe đạp của tôi, không phải của Tom.
Tom had to help Mary.	Tom đã phải giúp Mary.
Tom feels ashamed that he has been lied to.	Tom cảm thấy xấu hổ vì mình đã bị lừa dối.
I would appreciate it if you would come with me.	Tôi rất cảm kích nếu bạn đi cùng tôi.
Apparently he can't swim.	Rõ ràng là anh ta không biết bơi.
The only thing I can do is bring a cup of tea.	Điều duy nhất tôi có thể làm là mang theo một tách trà.
I was hired to do a job.	Tôi được thuê để làm một công việc.
I knew Tom wasn't able to do that when he was in Boston.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
I think that's why Tom didn't.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không làm vậy.
I have always been interested in botany.	Tôi luôn quan tâm đến thực vật học.
Tom gets dressed as fast as he can.	Tom mặc quần áo nhanh nhất có thể.
I told Tom he did it the wrong way.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
Something very strange happened to Tom.	Một điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra với Tom.
Neither Tom nor Mary have guitars.	Cả Tom và Mary đều không có guitar.
I'm tired of this cold weather.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với thời tiết lạnh giá này.
I've only written three songs so far this year.	Tôi chỉ viết ba bài hát cho đến nay trong năm nay.
I have a rowing boat that you can borrow.	Tôi có một chiếc thuyền chèo mà bạn có thể mượn.
What causes this pain?	Điều gì gây ra nỗi đau này?
It's easier for me to do it myself than to explain.	Tôi tự làm dễ hơn là giải thích.
Tom has to decide where he wants to go to college.	Tom phải quyết định nơi anh ấy muốn học đại học.
Looks like Tom and I are the only ones from Australia here.	Có vẻ như tôi và Tom là những người duy nhất đến từ Úc ở đây.
Tom is probably not happy right now.	Tom có ​​lẽ không hạnh phúc ngay bây giờ.
I had a hard time finding Tom's house.	Tôi đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm nhà của Tom.
That boy spoke as if he had grown up.	Cậu bé đó nói như thể cậu ấy đã trưởng thành.
Tom said that he thought it would be a mistake to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ là một sai lầm.
Why can't they choose what they want?	Tại sao họ không thể chọn những gì họ muốn?
Don't take that away from Tom.	Đừng lấy điều đó ra khỏi Tom.
Leave Tom alone or you will regret it.	Để Tom yên nếu không bạn sẽ hối hận.
Tom is also going to Australia.	Tom cũng sẽ đến Úc.
Neither Tom nor John has a girlfriend.	Cả Tom và John đều không có bạn gái.
He didn't eat this, did he?	Anh ta không ăn cái này, phải không?
Tom was sitting at his usual table.	Tom đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của mình.
Tom will figure this out eventually.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra điều này.
Tom won't be here today.	Hôm nay Tom sẽ không ở đây.
That's a really stupid idea.	Đó là một ý tưởng thực sự ngu ngốc.
There was great confidence in Tom's voice.	Có một niềm tin lớn trong giọng nói của Tom.
Tom explains things better than Mary.	Tom giải thích mọi thứ tốt hơn Mary.
He was anxious to know the results of the test.	Anh ấy nóng lòng muốn biết kết quả của bài kiểm tra.
The votes are being counted.	Các lá phiếu đang được đếm.
Mary said that she thought it would embarrass Tom.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ điều đó sẽ khiến Tom xấu hổ.
There is a policeman there.	Có một cảnh sát ở đó.
I'm trying to find a way to help you.	Tôi đang cố tìm cách giúp bạn.
I know you won't enjoy the party.	Tôi biết bạn sẽ không thích bữa tiệc.
That's all I wanted to do.	Đó là tất cả những gì tôi muốn làm.
I don't really believe that.	Tôi không thực sự tin điều đó.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
In general, young people do not like formality.	Nhìn chung, giới trẻ không thích hình thức.
Why is Tom upset?	Tại sao Tom lại khó chịu?
OH! 	Ồ!
I'm so sorry to hear that.	Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.
Tom has a back injury.	Tom bị chấn thương lưng.
If you don't leave voluntarily, we will have to kick you out.	Nếu bạn không tự nguyện rời đi, chúng tôi sẽ phải đuổi bạn ra ngoài.
I'm afraid Tom will say no.	Tôi e rằng Tom sẽ nói không.
I often borrow Tom's books.	Tôi thường mượn sách của Tom.
It is a day I will not forget.	Đó là một ngày tôi sẽ không quên.
I have an appointment at 2:30.	Tôi có một cuộc hẹn vào lúc 2:30.
What makes you think it's Tom's fault?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng đó là lỗi của Tom?
Tom forced us to do it.	Tom buộc chúng tôi phải làm điều đó.
I doubt that Tom really wants to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom did not heed any advice from Mary.	Tom không để ý đến bất kỳ lời khuyên nào từ Mary.
Tom doesn't seem convinced.	Tom có ​​vẻ không bị thuyết phục.
We need to do something about this immediately.	Chúng ta cần phải làm điều gì đó về điều này ngay lập tức.
Never ask a question if you are not prepared to hear the answer.	Đừng bao giờ đặt câu hỏi nếu bạn không chuẩn bị để nghe câu trả lời.
Tom wasn't always like that.	Tom không phải lúc nào cũng như vậy.
My eyes are not as good as before.	Mắt tôi không còn tốt như trước nữa.
Tom convinces Mary that she needs to do it.	Tom thuyết phục Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom testified at Mary's trial.	Tom đã làm chứng tại phiên tòa xét xử Mary.
Tom is not selfish at all.	Tom không ích kỷ chút nào.
What else should we buy?	Chúng ta nên mua gì nữa?
Tom expects me to be there.	Tom mong tôi ở đó.
Not knowing what to do, we called the police.	Không biết phải làm sao, chúng tôi đã điện thoại báo cảnh sát.
Tom dipped his paddle in the water.	Tom nhúng mái chèo của mình xuống nước.
Tom should have done that already.	Tom nên đã làm điều đó rồi.
The thought that Tom might be doing it worried Mary.	Ý nghĩ rằng Tom có ​​thể đang làm điều đó khiến Mary lo lắng.
I think you will like it here.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích ở đây.
Stay here until I tell you you can leave.	Ở lại đây cho đến khi tôi nói với bạn rằng bạn có thể rời đi.
Tom went to Mary's house last Monday and stayed there for three hours.	Tom đã đến nhà Mary vào thứ Hai tuần trước và ở đó ba giờ đồng hồ.
It is a very time consuming task.	Đó là một nhiệm vụ rất tốn thời gian.
Tom wants to go.	Tom muốn đi.
Tom tries to convince Mary that she is wrong.	Tom cố gắng thuyết phục Mary rằng cô ấy đã sai.
We have nothing to eat except apples.	Chúng tôi không có gì để ăn ngoại trừ táo.
Tom did me a favor.	Tom đã giúp tôi một việc.
I cannot share that information with you.	Tôi không thể chia sẻ thông tin đó với bạn.
I know Tom is not a good manager.	Tôi biết Tom không phải là một người quản lý giỏi.
Tom did not allow Mary to go.	Tom không cho phép Mary đi.
Tom asked Mary who she wanted to hire.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn thuê ai.
How good is Tom at swimming?	Tom bơi giỏi như thế nào?
Tom ran out into the hallway.	Tom chạy ra ngoài hành lang.
Both Tom and Mary plan to go there tomorrow.	Cả Tom và Mary đều dự định đến đó vào ngày mai.
Tom doesn't think I can do it, does he?	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó, phải không?
I hope that Tom got what he needed.	Tôi hy vọng rằng Tom đã có được những gì anh ấy cần.
If you study harder, you will pass the test.	Nếu bạn học chăm chỉ hơn, bạn sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
I can't stop asking myself the same question.	Tôi không thể ngừng tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
I visited my friend Tom yesterday.	Tôi đã đến thăm bạn Tom của tôi ngày hôm qua.
Tom is one of the students I'm teaching French to this year.	Tom là một trong những học sinh mà tôi đang dạy tiếng Pháp cho năm nay.
I just moved to Boston and I don't know anyone here yet.	Tôi vừa chuyển đến Boston và tôi chưa biết ai ở đây.
I was about to do that when the phone rang.	Tôi đang định làm điều đó thì chuông điện thoại reo.
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
Those children are also Tom's.	Những đứa trẻ đó cũng là của Tom.
I'm so sorry to see you go.	Tôi rất tiếc khi thấy bạn đi.
It wouldn't be safe to do that.	Sẽ không an toàn khi làm điều đó.
I don't remember Tom's sister's name.	Tôi không nhớ tên em gái của Tom.
You don't give up, do you?	Bạn không bỏ cuộc, phải không?
I'm not the one who translated this.	Không phải tôi là người dịch cái này.
I hope Tom is ready.	Tôi hy vọng Tom đã sẵn sàng.
I don't think Tom was unfair.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã không công bằng.
Tom helps himself a slice of pizza.	Tom tự giúp mình một lát bánh pizza.
Is Tom funny?	Tom có ​​hài hước không?
I know that Tom knows that you don't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng bạn không thực sự phải làm điều đó.
We have worked together for more than thirty years.	Chúng tôi đã làm việc cùng nhau hơn ba mươi năm.
No one knows where Tom went.	Không ai biết Tom đã đi đâu.
Tom is on the wagon.	Tom đang ở trên toa xe.
I know that you are probably hungry by now.	Tôi biết rằng bây giờ bạn có thể đói.
Tom says he thinks Mary is not alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không đơn độc.
Do you think anyone would care if Tom didn't?	Bạn có nghĩ sẽ có ai quan tâm nếu Tom không làm như vậy không?
It will be completed in a moment.	Nó sẽ được hoàn thành trong giây lát.
Tom says he has to buy some flowers for Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải mua một số hoa cho Mary.
Tom knows that he is in trouble with Mary.	Tom biết rằng anh đang gặp rắc rối với Mary.
In general, distance runners are less flexible than sprinters.	Nói chung, người chạy cự ly kém linh hoạt hơn người chạy nước rút.
I know that Tom is a much better cook than I am.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi rất nhiều.
I made some changes to my schedule.	Tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với lịch trình của mình.
Something needs to be done immediately.	Cần phải làm gì đó ngay lập tức.
Tom is in dire need of money.	Tom đang rất cần tiền.
Tom refused to shake Mary's hand.	Tom từ chối bắt tay Mary.
We have nothing to lose and everything to gain.	Chúng tôi không có gì để mất và tất cả mọi thứ để đạt được.
Tom has enough money to retire.	Tom có ​​đủ tiền để nghỉ hưu.
Tom's dog followed him to his office.	Con chó của Tom theo anh ta đến văn phòng của anh ta.
Tom's daughter lost her toy.	Con gái của Tom bị mất đồ chơi.
It is not until you lose your health that you realize its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, bạn mới nhận ra giá trị của nó.
No one other than Tom wants to buy this.	Không có ai khác ngoài Tom muốn mua thứ này.
Do you think Tom is still up?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn lên?
Has anyone talked to Tom about this?	Có ai đã nói chuyện với Tom về điều này?
She tries to hide her grief during the party.	Cô cố gắng che giấu sự đau buồn của mình trong bữa tiệc.
She braked when she saw a child running into the street.	Cô phanh gấp khi thấy một đứa trẻ chạy ra đường.
Every day my father goes to work at eight o'clock.	Mỗi ngày bố tôi đi làm lúc tám giờ.
Tom's family loves me.	Gia đình của Tom yêu quý tôi.
I'll be in Boston at 2:30.	Tôi sẽ đến Boston lúc 2:30.
Is that Tom's book?	Đó có phải là sách của Tom không?
Will Tom really leave?	Tom thực sự sẽ rời đi?
Tom and I are not on the same team.	Tom và tôi không cùng đội.
I was almost suicidal at the time.	Tôi đã gần như sắp tự sát vào thời điểm đó.
Tom won't do anything today.	Hôm nay Tom sẽ không làm gì cả.
Tom visits Mary in Boston.	Tom đến thăm Mary ở Boston.
I don't think I can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is here with a friend.	Tom đang ở đây với một người bạn.
I cannot speak for my colleagues.	Tôi không thể nói thay cho đồng nghiệp của mình.
Are you sure you want to live in Boston?	Bạn có chắc chắn muốn sống ở Boston không?
I think Tom is too busy to help us.	Tôi nghĩ rằng Tom quá bận để giúp chúng tôi.
Tom and John are both dating a girl named Mary.	Tom và John đều đang hẹn hò với cô gái tên Mary.
I think Tom is absolutely right.	Tôi nghĩ Tom hoàn toàn đúng.
Tom and Mary looked through all the dishes on the table.	Tom và Mary xem qua tất cả các món trên bàn.
The pavement is very slippery.	Vỉa hè rất trơn.
We are seeing each other for a while.	Chúng tôi đang gặp gỡ nhau một chút.
Tom hugs Mary too.	Tom cũng ôm Mary.
You may have called me yourself.	Bạn có thể đã gọi cho tôi chính mình.
In the digital age, handwriting is slowly becoming a fading art.	Trong thời đại kỹ thuật số, viết tay đang dần trở thành một môn nghệ thuật bị mai một.
Tom really wasn't sure why he had to go to Boston.	Tom thực sự không chắc tại sao anh ấy phải đến Boston.
I have a surprise for you in this package.	Tôi có một bất ngờ cho bạn trong gói này.
Tom doesn't want me to call Mary.	Tom không muốn tôi gọi cho Mary.
My interest fades away.	Sự quan tâm của tôi mất dần.
I haven't kissed Tom yet.	Tôi chưa hôn Tom.
I don't know anyone in Boston.	Tôi không biết ai ở Boston.
I lived in a small town in Australia for several years.	Tôi đã sống ở một thị trấn nhỏ ở Úc trong vài năm.
Tom is stitched.	Tom bị khâu.
If I knew his address, I would contact him immediately.	Nếu tôi biết địa chỉ của anh ấy, tôi sẽ liên lạc với anh ấy ngay lập tức.
I don't want to eat much.	Tôi không muốn ăn nhiều.
He is not a charismatic leader.	Anh ấy không phải là một nhà lãnh đạo lôi cuốn.
I don't think Tom is at home.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở nhà.
Tom promised to get me out of here.	Tom hứa sẽ đưa tôi đi khỏi đây.
Tom went to Boston to visit his parents last weekend.	Tom đã đến Boston thăm bố mẹ vào cuối tuần trước.
Tom has to think about this.	Tom phải nghĩ về điều này.
Tom started reading when he was three years old.	Tom bắt đầu đọc khi mới ba tuổi.
Tom thinks Mary will be mad.	Tom nghĩ Mary sẽ nổi điên.
Tom knew Mary was leaving.	Tom đã biết Mary sẽ rời đi.
Tom is only slightly taller than Mary.	Tom chỉ cao hơn Mary một chút.
Tom was indicted last month.	Tom đã bị truy tố vào tháng trước.
Tom tried to make friends.	Tom đã cố gắng kết bạn.
I didn't know Tom and Mary were planning to get married.	Tôi không biết Tom và Mary dự định kết hôn.
Will you go with us, or will you stay here alone?	Bạn sẽ đi với chúng tôi, hay bạn sẽ ở lại đây một mình?
Tom and Mary were also injured.	Tom và Mary cũng bị thương.
Tom is getting off the train.	Tom đang xuống tàu.
Tom can't live without a cell phone.	Tom không thể sống thiếu điện thoại di động.
Tom is definitely not a good pitcher.	Tom chắc chắn ném bóng không tốt.
Who are you going to stay with in Boston?	Bạn định ở với ai ở Boston?
How much do you think Tom will give me for this?	Bạn nghĩ Tom sẽ cho tôi bao nhiêu cho việc này?
I will write Tom a postcard.	Tôi sẽ viết cho Tom một tấm bưu thiếp.
Tom told me about what happened at school yesterday.	Tom đã kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra ở trường ngày hôm qua.
There's nothing wrong with the plan.	Không có gì sai với kế hoạch.
I will fly there.	Tôi sẽ bay đến đó.
Tom needs to stay at our place for a few days.	Tom cần ở lại chỗ của chúng tôi vài ngày.
Tom is working fast.	Tom đang làm việc nhanh chóng.
Tom shook Mary awake.	Tom lay Mary tỉnh giấc.
Tom reminded me not to forget to do it.	Tom đã nhắc tôi đừng quên làm điều đó.
It will be very funny.	Nó sẽ rất vui nhộn.
Tom says he thinks you won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không khóc.
You are arguing about semantics.	Bạn đang tranh cãi về ngữ nghĩa.
Is Tom coming with you now?	Bây giờ Tom có ​​đi cùng bạn không?
We will surprise Tom.	Chúng tôi sẽ làm Tom ngạc nhiên.
I know Tom does it about three times a week.	Tôi biết Tom làm điều đó khoảng ba lần một tuần.
I tried, but couldn't do it.	Tôi đã cố gắng, nhưng không thể làm được điều đó.
Tom can come tomorrow morning.	Tom có ​​thể đến vào sáng mai.
Tom told me he didn't want to help us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi.
I know Tom is drunk.	Tôi biết Tom đang say.
I know that Tom is much younger than Mary thinks.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn rất nhiều so với Mary nghĩ.
Tom gives Mary John's phone number.	Tom cho số điện thoại của Mary John.
Tom seems to know Mary didn't do what she said she would.	Tom dường như biết Mary đã không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
Tom falls in love every time.	Lần nào Tom cũng phải lòng.
Tom started talking to Mary as soon as the door closed.	Tom bắt đầu nói chuyện với Mary ngay khi cánh cửa đóng lại.
Tom opened the door to let his dog in.	Tom mở cửa cho chú chó của mình vào.
They are disappointed in their son.	Họ thất vọng về con trai của họ.
Why don't we all help Tom do it?	Tại sao tất cả chúng ta không giúp Tom làm điều đó?
Tom didn't know Mary was in the club.	Tom không biết Mary đang ở trong câu lạc bộ.
They know that Tom hates Mary.	Họ biết rằng Tom ghét Mary.
Tom is one of the best players we have on the team.	Tom là một trong những cầu thủ giỏi nhất mà chúng tôi có trong đội.
Tom doesn't like the taste of vinegar.	Tom không thích vị của giấm.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom rarely comes here.	Tom hiếm khi đến đây.
Why don't you wear clothes?	Tại sao bạn không mặc quần áo?
I think Tom just wanted more time to think about it.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về nó.
I am very happy for this opportunity.	Tôi rất vui vì cơ hội này.
You did everything wrong.	Bạn đã làm mọi thứ sai.
Tom promised not to cry.	Tom hứa sẽ không khóc.
Tom turned outside to see what Mary was doing.	Tom quay lại bên ngoài để xem Mary đang làm gì.
I think you're dead now.	Tôi nghĩ bây giờ bạn đã chết.
Tom said Mary was not impressed.	Tom nói Mary không ấn tượng lắm.
Tom keeps a dream diary.	Tom giữ một cuốn nhật ký giấc mơ.
Tom will recover.	Tom sẽ bình phục.
Tom said he thought he might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
I don't think Tom will be late next time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn vào lần sau.
Did anyone see Tom there?	Có ai nhìn thấy Tom ở đó không?
I wonder if Tom knows how to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết làm thế nào để làm điều đó không.
I didn't know that Tom was married.	Tôi không biết rằng Tom đã kết hôn.
I don't need to stay.	Tôi không cần phải ở lại.
Tom has an older brother.	Tom có ​​một người anh trai.
Tom knows what he has to do.	Tom biết anh ấy phải làm gì.
That's it. 	Đó là nó.
I'm out of here.	Tôi ra khỏi đây.
Why don't we do it your way?	Tại sao chúng tôi không làm theo cách của bạn?
Tom called Mary and asked her to come pick her up.	Tom gọi cho Mary và nhờ cô đến đón.
Tom gave the police a detailed statement.	Tom đã cho cảnh sát một bản khai chi tiết.
Tom says I don't look like a teacher.	Tom nói rằng tôi trông không giống một giáo viên.
I'm not the man I used to be.	Tôi không phải là người đàn ông mà tôi từng là.
We are accountants.	Chúng tôi là nhân viên kế toán.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm vậy nữa.
The paintings Mary painted were spectacular.	Những bức tranh Mary vẽ rất ngoạn mục.
Tom told me he thought Mary would be the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom tells everyone that Mary knows how to do it.	Tom nói với mọi người rằng Mary biết cách làm điều đó.
Tom seems to be having a good time in Boston.	Tom dường như đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I can't tell you how much I learned from Tom.	Tôi không thể cho bạn biết tôi đã học được bao nhiêu từ Tom.
They are allies.	Họ là đồng minh.
I wish Tom stayed a little longer.	Tôi muốn Tom ở lại lâu hơn một chút.
Tom told Mary that his father died when he was thirteen years old.	Tom nói với Mary rằng cha anh qua đời khi anh mười ba tuổi.
I will miss Tom.	Tôi sẽ nhớ Tom.
I know Tom as a recovering alcoholic.	Tôi biết Tom là một người nghiện rượu đang hồi phục.
I have not met him before.	Tôi chưa gặp anh ấy trước đây.
I don't like this episode.	Tôi không thích tập này.
Tom interrupted Mary before she could finish.	Tom ngắt lời Mary trước khi cô ấy có thể nói hết.
I have never been bitten by a dog.	Tôi chưa bao giờ bị chó cắn.
I think we'd better start.	Tôi cho rằng tốt hơn chúng ta nên bắt đầu.
Are you good at calligraphy?	Bạn có giỏi thư pháp không?
I do not speak French.	Tôi không nói tiếng Pháp.
Tom thinks he's better than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn bất kỳ ai khác.
Crows are birds.	Quạ là loài chim.
Tom is eager to help Mary out.	Tom rất mong muốn giúp Mary ra ngoài.
Tom has probably left.	Tom có ​​lẽ đã rời đi.
Tom and Mary seem very happy together.	Tom và Mary dường như rất hạnh phúc bên nhau.
Yesterday Tom did not study French.	Hôm qua Tom không học tiếng Pháp.
I don't think Tom knows either of Mary's sisters.	Tôi không nghĩ Tom biết một trong hai chị gái của Mary.
What's in your wallet?	Có gì trong ví của bạn?
The newspaper today says that a big storm is approaching.	Tờ báo hôm nay nói rằng một cơn bão lớn đang đến gần.
The coffee shop is located nearby.	Quán cà phê nằm ngay gần đó.
Tom said that was very important.	Tom nói rằng điều đó rất quan trọng.
How do you know that's where Tom is now?	Làm thế nào bạn biết đó là nơi Tom bây giờ?
Why do you never talk about Tom?	Tại sao bạn không bao giờ nói về Tom?
Tom and Mary clink glasses.	Tom và Mary cụng ly.
Tom is going to Australia with Mary.	Tom sẽ đến Úc với Mary.
So stupid. 	Thật là ngu ngốc.
We should never do that.	Chúng ta không bao giờ nên làm điều đó.
I have gained three kilograms.	Tôi đã tăng ba kg.
Tom has decided that he will not work today.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm việc hôm nay.
Tom is very excited about it.	Tom rất vui mừng về nó.
Tom would be surprised if Mary didn't.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary không làm vậy.
I didn't really laugh.	Tôi đã không thực sự cười.
Aren't you the one who was supposed to tell Tom he had to do it?	Bạn không phải là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ta phải làm điều đó sao?
He is nothing more than an ordinary thug.	Anh ta không hơn gì một tên côn đồ bình thường.
Maybe we should wait until Tom gets here.	Có lẽ chúng ta nên đợi cho đến khi Tom đến đây.
I care about Tom very much.	Tôi quan tâm đến Tom rất nhiều.
Tom didn't get a ride home.	Tom đã không có được một chuyến xe về nhà.
Tom has lived in Australia for almost three years.	Tom đã sống ở Úc được gần ba năm.
Is it true that Tom intends to stay in Australia until October?	Có đúng là Tom dự định ở lại Úc đến tháng 10 không?
I'm pretty sure Tom is going to be at your party.	Tôi khá chắc rằng Tom đang định có mặt tại bữa tiệc của bạn.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
Tom came up with an alternative plan.	Tom đã đưa ra một kế hoạch thay thế.
He came up with a good reason not to go to the party.	Anh ta viện ra một lý do chính đáng để không đi dự tiệc.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa về nhà.
Tom smokes a cigarette.	Tom hút một điếu thuốc.
Tom insists he still hasn't been paid.	Tom khẳng định anh ấy vẫn chưa được trả tiền.
I wasn't able to buy what I wanted.	Tôi đã không thể mua những gì tôi muốn.
The newspaper today says that a storm is coming.	Tờ báo hôm nay nói rằng một cơn bão đang đến.
Tom is the man who designed our house.	Tom là người đã thiết kế ngôi nhà của chúng tôi.
I should have known that Tom would be busy.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ bận.
Tom slept through the earthquake.	Tom đã ngủ qua trận động đất.
Tom could tell that Mary was dying.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đang chết.
Tom doesn't know why Mary called the police.	Tom không biết tại sao Mary lại gọi cảnh sát.
Tom is the victim of a terrible crime.	Tom là nạn nhân của một tội ác khủng khiếp.
She continued talking after I asked her to stop.	Cô ấy tiếp tục nói sau khi tôi yêu cầu cô ấy dừng lại.
Tom says he's not sure Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary không muốn làm điều đó.
No one had ever called me a coward before.	Trước đây chưa từng có ai gọi tôi là kẻ hèn nhát.
The town belongs to a mountainous district.	Thị trấn thuộc một huyện miền núi.
He's a Republican fundraiser.	Anh ấy là một người gây quỹ của đảng Cộng hòa.
Opening day was all we could hope for.	Ngày khai mạc là tất cả những gì chúng tôi có thể hy vọng.
Whales are very large mammals that live in the ocean.	Cá voi là loài động vật có vú rất lớn sống ở đại dương.
Before I get out of bed, I take a moment to think about what I'm going to do for the day.	Trước khi ra khỏi giường, tôi dành một ít thời gian để suy nghĩ về những việc tôi sẽ làm trong ngày.
Tom is Mary's gardener.	Tom là người làm vườn của Mary.
Tom is now a veteran.	Tom bây giờ là một cựu chiến binh.
Tom is going to visit his grandmother on Monday.	Tom sẽ đến thăm bà của anh ấy vào thứ Hai.
I don't want to sit down.	Tôi không muốn ngồi xuống.
Tom had to go there alone.	Tom phải đến đó một mình.
Why did you agree to meet Tom the night he was murdered?	Tại sao bạn đồng ý gặp Tom vào đêm anh ta bị sát hại?
She is a great role model for us.	Cô ấy là một hình mẫu tuyệt vời cho chúng tôi.
Tom knows exactly who I am.	Tom biết chính xác tôi là ai.
Tom admits that he has feelings for Mary.	Tom thừa nhận rằng anh có tình cảm với Mary.
I know that Tom is a much better swimmer than I am.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi rất nhiều.
I'm not only learning English, but I'm also learning French.	Tôi không chỉ học tiếng Anh, mà tôi còn học tiếng Pháp.
He told me how rich he used to be.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã từng là một người giàu có như thế nào.
It's not even a disappointment.	Nó thậm chí không phải là một sự thất vọng.
Tom doesn't want to go with Mary.	Tom không muốn đi với Mary.
What else can Tom do?	Tom có ​​thể làm gì khác?
Tom and I are no longer together.	Tom và tôi không còn bên nhau nữa.
Tom will probably be punished for eating all the cookies.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt vì ăn hết bánh quy.
What does Tom plan to do next?	Tom dự định làm gì sau này?
I can't pay now.	Tôi không có khả năng thanh toán bây giờ.
Tom is the only one who understands Mary.	Tom là người duy nhất hiểu Mary.
Tom and I went kayaking alone.	Tom và tôi đã chèo thuyền kayak một mình.
Please do not feed wild animals.	Xin đừng cho động vật hoang dã ăn.
I should have done it before 2:30.	Tôi nên làm điều đó trước 2:30.
Tom and I talk about war.	Tom và tôi nói về chiến tranh.
I don't wash the car.	Tôi không rửa xe.
Tom didn't do what he was punished for.	Tom đã không làm những gì anh ấy bị trừng phạt.
I don't want to do anything else.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khác.
Without your advice, I would have failed.	Nếu không nhờ lời khuyên của bạn, tôi sẽ thất bại.
I think Tom is hungry.	Tôi nghĩ Tom đói.
Do you know anyone who has been to Australia?	Bạn có biết ai đã từng đến Úc không?
Are you still planning to do that?	Bạn vẫn dự định làm điều đó sao?
Tom knows it's more than that.	Tom biết rằng nó còn hơn thế nữa.
As Tom said, this soup is too salty.	Như Tom đã nói, món súp này quá mặn.
I need a new webcam.	Tôi cần một webcam mới.
I don't understand aerodynamics.	Tôi không hiểu về khí động học.
I don't have any fun doing that.	Tôi không có bất kỳ niềm vui khi làm điều đó.
That's the book I was looking for.	Đó là cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm.
Is there any hope?	Có hy vọng nào không?
Tom was there for three years.	Tom đã ở đó ba năm.
Tom said he thought I might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom came close to drowning.	Tom đến gần bị chết đuối.
As soon as he heard the news, Tom burst into tears.	Ngay khi biết tin, Tom đã bật khóc.
I don't have any reason to do that.	Tôi không có bất kỳ lý do gì để làm điều đó.
There aren't many people here today.	Hôm nay không có nhiều người ở đây.
A referendum on independence from Great Britain was defeated in 1995.	Một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập khỏi Vương quốc Anh đã bị đánh bại vào năm 1995.
I think Tom is jealous.	Tôi nghĩ Tom đang ghen tị.
You can't help but go.	Bạn không thể không đi.
Tom wants to take care of Mary.	Tom muốn chăm sóc Mary.
Tom is Mary's brother.	Tom là anh trai của Mary.
Tom and I played together when we were kids.	Tom và tôi đã chơi cùng nhau khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom says he wants to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn chiến thắng.
Tom makes pancakes for breakfast.	Tom làm bánh kếp cho bữa sáng.
What is the tallest building in Australia?	Tòa nhà cao nhất ở Úc là gì?
You might think I don't have a driver's license.	Bạn có thể nghĩ rằng tôi không có bằng lái xe.
Tom would probably feel better about having something to eat.	Tom có ​​lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi được ăn gì đó.
I wonder how long Tom has been in Australia.	Tôi tự hỏi Tom đã ở Úc bao lâu.
Do you have a similar expression in French?	Bạn có cách diễn đạt nào tương tự trong tiếng Pháp không?
That's why I don't want to date Tom.	Đó là lý do tại sao tôi không muốn hẹn hò với Tom.
Tom hopes Mary knows she needs to do what John thinks she should do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm những gì John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
Tom gave Mary a brief sketch of his plan.	Tom đã đưa cho Mary một bản phác thảo ngắn gọn về kế hoạch của anh ta.
I got dandruff.	Tôi bị gàu.
Tom is very excited about his job.	Tom rất hào hứng với công việc của mình.
Don't tell me it's okay if it's not really okay.	Đừng nói với tôi là ổn nếu nó không thực sự ổn.
Tom won't do it until you ask him.	Tom sẽ không làm điều đó cho đến khi bạn hỏi anh ấy.
Tom says he didn't know Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó.
You may have just told us.	Bạn có thể vừa nói với chúng tôi.
It will never change.	Nó sẽ không bao giờ thay đổi.
I said I wouldn't do it again.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom tells Mary that he doesn't think John is awake.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ rằng John đã tỉnh.
Is Tom still hungry?	Tom vẫn đói chứ?
I'm a vegetarian, so I don't want to eat meat, if that's okay.	Tôi là một người ăn chay, vì vậy tôi không muốn ăn thịt, nếu điều đó ổn.
Tom is allowed to do what he wants.	Tom được phép làm những gì anh ấy muốn.
What is your favorite fairy tale?	Câu chuyện cổ tích yêu thích của bạn là gì?
They won't tell me how Tom died.	Họ sẽ không cho tôi biết Tom đã chết như thế nào.
Do Tom and I need to do that?	Tom và tôi có cần phải làm điều đó không?
Tom tells Mary that he is desperate.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang tuyệt vọng.
I haven't seen Tom in a week.	Đã một tuần rồi tôi không gặp Tom.
You can tell that Tom's heart is not in it.	Bạn có thể nói rằng trái tim của Tom không ở trong đó.
I think I won't go to school tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đi học vào ngày mai.
Tom said you were here.	Tom nói rằng bạn đã ở đây.
We don't expect to lose the game.	Chúng tôi không mong đợi để thua trò chơi.
Tom gave Mary a hard time.	Tom đã cho Mary một khoảng thời gian khó khăn.
I didn't mean to take it.	Tôi không cố ý lấy nó.
Tom drove to Boston.	Tom lái xe đến Boston.
Tom is very good at explaining things.	Tom rất giỏi trong việc giải thích mọi thứ.
I don't think you're jealous.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ghen tị.
He combines work with pleasure.	Anh ấy kết hợp công việc với niềm vui.
Tom says he's going to Australia and see if he can find a job there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc và xem liệu anh ấy có thể tìm được việc làm ở đó không.
I'm going on a business trip to Australia for a few days.	Tôi sẽ đi công tác ở Úc vài ngày.
I would give you one of these if I could.	Tôi sẽ đưa cho bạn một trong những thứ này nếu tôi có thể.
I hope that Tom did what he had to do.	Tôi hy vọng rằng Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
There will be more surprises.	Sẽ có nhiều bất ngờ hơn.
He walked out of the warehouse with his hands in the air.	Anh ta bước ra khỏi nhà kho với hai tay trên không.
Did Tom tell you his password?	Tom có ​​cho bạn biết mật khẩu của anh ấy không?
Check back for updates.	Kiểm tra lại các bản cập nhật.
Tom and I make eye contact.	Tom và tôi giao tiếp bằng mắt.
Tom said that he thought Mary was difficult to get along with.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất khó hòa hợp.
I love inventing useful things.	Tôi thích phát minh ra những thứ hữu ích.
Tom stole the diamond.	Tom đã lấy trộm viên kim cương.
I don't think you can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
This coffee is not drinkable.	Cà phê này không thể uống được.
Why is Tom scared?	Tại sao Tom lại sợ hãi?
Tom said he wouldn't tell Mary what we did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói với Mary những gì chúng tôi đã làm.
Why do lizards sunbathe?	Tại sao thằn lằn lại tắm nắng?
You'll tell us, won't you?	Bạn sẽ nói với chúng tôi, phải không?
Both Tom and Mary know French.	Cả Tom và Mary đều biết tiếng Pháp.
Tom and I are not the ones who would do that.	Tom và tôi không phải là những người sẽ làm điều đó.
I didn't know Tom was sick.	Tôi không biết Tom bị ốm.
Tom says he doesn't like the air conditioner.	Tom nói rằng anh ấy không thích điều hòa nhiệt độ.
Tom doesn't sound as philosophical as Mary.	Tom không có vẻ triết học như Mary.
Tom thinks I'm lazy.	Tom nghĩ rằng tôi lười biếng.
Tom doesn't want to lose Mary.	Tom không muốn mất Mary.
I'm not hungry at the moment.	Tôi không đói vào lúc này.
We are not as young as we used to be.	Chúng tôi không còn trẻ như ngày xưa.
Tom decides to break up with Mary.	Tom quyết định chia tay Mary.
We had to put the piano on its side to get it in.	Chúng tôi phải đặt cây đàn piano ở phía bên của nó để đưa nó vào.
Road work was suspended because of the storm.	Công việc trên đường đã bị đình chỉ vì cơn bão.
Tom knows where I live.	Tom biết tôi sống ở đâu.
Tom should try it.	Tom nên thử nó.
I have a full-length mirror in my bedroom.	Tôi có một chiếc gương soi toàn thân trong phòng ngủ.
Tom tells Mary that he can do it.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
What makes you think Tom doesn't like you?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không thích bạn?
We hope it ends.	Chúng tôi hy vọng nó sẽ kết thúc.
Do you want me to get you a pillow?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn một chiếc gối?
I'm not very good at golf.	Tôi không giỏi chơi gôn cho lắm.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
You shouldn't be there.	Bạn không nên ở đó.
The Sahara is the largest desert in the world.	Sahara là sa mạc lớn nhất trên thế giới.
Tom is still a bartender, right?	Tom vẫn là một bartender, phải không?
I know that Tom knows Mary shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó ở đây.
He cannot read.	Anh ấy không thể đọc.
Germany won on the battlefield.	Đức đã chiến thắng trên chiến trường.
Don't you feel happy?	Bạn không thấy vui sao?
Mary was offended when Tom bought her some breath freshener.	Mary đã bị xúc phạm khi Tom mua cho cô ấy một ít thuốc làm thơm hơi thở.
Tom has not returned to Australia since graduating from high school.	Tom đã không trở lại Úc kể từ khi tốt nghiệp trung học.
Tom and Mary started doing it when they were both thirteen years old.	Tom và Mary bắt đầu làm điều đó khi cả hai đều mười ba tuổi.
Tom looks a little angry.	Tom có ​​vẻ hơi tức giận.
What car did Tom drive?	Tom đã lái xe gì?
It's one of the greenest cities in the world.	Đó là một trong những thành phố xanh nhất trên thế giới.
I really don't care if Tom does or not.	Tôi thực sự không quan tâm Tom có ​​làm vậy hay không.
I couldn't do it without your help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom's parents told him that, although they didn't like Mary very much, they wouldn't get in the way if he really wanted to marry her.	Bố mẹ Tom nói với anh rằng, dù họ không thích Mary cho lắm, nhưng họ sẽ không cản đường nếu anh thực sự muốn cưới cô.
Tom asks the same question over and over, but he never gets an answer.	Tom hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, nhưng anh ấy không bao giờ nhận được câu trả lời.
Tom can study in my office if he wants.	Tom có ​​thể học trong văn phòng của tôi nếu anh ấy muốn.
Tom made a healthy salad.	Tom đã làm một món salad tốt cho sức khỏe.
Tom wasn't surprised that Mary was able to do it.	Tom không ngạc nhiên khi Mary có thể làm được điều đó.
Tom doesn't need to paint the fence. 	Tom không cần sơn hàng rào.
They tore it up a week after he painted it.	Họ đã xé nó một tuần sau khi anh ấy vẽ nó.
So why don't you tell Tom that?	Vậy tại sao bạn không nói với Tom điều đó?
I was not competitive enough.	Tôi đã không đủ cạnh tranh.
Tom says he is not happy here.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây.
At the party, everyone was well dressed.	Tại bữa tiệc, mọi người đều ăn mặc đẹp.
Tom admits he didn't do what Mary told him to do.	Tom thừa nhận anh ta đã không làm những gì Mary bảo anh ta làm.
As long as you are here, I will stay.	Chỉ cần bạn ở đây, tôi sẽ ở lại.
Tom said he couldn't believe it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin được.
I'm sure Tom wouldn't object to that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không phản đối điều đó.
I feel fine.	Tôi cảm thấy ổn.
I'm glad you appreciate that.	Tôi rất vui vì bạn đánh giá cao điều đó.
I have to pick up my kids at their school.	Tôi phải đón con tôi ở trường của chúng.
Tom was very pleased with it.	Tom rất hài lòng với nó.
Tom is double beans.	Tom đang đậu kép.
I'm sorry Tom isn't here.	Tôi xin lỗi Tom không có ở đây.
Tom is too strict.	Tom quá khắt khe.
It's pretty hot, isn't it?	Nó khá nóng, phải không?
Can I get some samples?	Tôi có thể lấy một số mẫu không?
Tom wants to testify against Mary.	Tom muốn làm chứng chống lại Mary.
Tom said that Mary was born in Boston.	Tom nói rằng Mary sinh ra ở Boston.
Mary's sister borrowed her clothes without asking.	Em gái của Mary đã mượn quần áo của cô ấy mà không cần hỏi.
Tom turned to Mary and asked her a question.	Tom quay sang Mary và hỏi cô ấy một câu hỏi.
Tom doesn't seem to have such a good time.	Tom dường như không có thời gian vui vẻ như vậy.
Tom and Mary are in the library.	Tom và Mary đang ở trong thư viện.
Tom and I want to sing together.	Tom và tôi muốn hát cùng nhau.
We won't have another chance to do that anytime in the near future.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội nào khác để làm điều đó bất cứ lúc nào trong tương lai gần.
The meeting lasted until 2:30 p.m.	Cuộc họp kéo dài đến 2 giờ 30 phút.
Tom is disappointed that Mary didn't come to his party.	Tom thất vọng vì Mary không đến bữa tiệc của anh.
Tom didn't know Mary would do it today.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó hôm nay.
I am working on this.	Tôi đang làm việc về điều này.
She had her shoes shine.	Cô ấy đã có đôi giày của mình tỏa sáng.
Tom won't protect me.	Tom sẽ không bảo vệ tôi.
You don't really think I would do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
He is working on it.	Anh ấy đang làm việc với nó.
Tom and I are missionaries.	Tom và tôi là những người truyền giáo.
As the family traveled from place to place, as a child Cesar Chavez attended more than thirty schools.	Vì gia đình đi du lịch hết nơi này đến nơi khác, nên khi còn nhỏ Cesar Chavez đã theo học hơn ba mươi trường học.
Tom starts a fight.	Tom bắt đầu một cuộc chiến.
I have heard about you.	Tôi đã nghe nói về bạn.
His success is due more to his persistent hard work than to his talent.	Thành công của anh ấy là do sự chăm chỉ bền bỉ của anh ấy nhiều hơn là tài năng của anh ấy.
Tom turned off his radio.	Tom đã tắt máy bộ đàm của mình.
You must not leave your guests waiting outside.	Bạn không được để khách của bạn đợi bên ngoài.
I didn't know what to do when Tom said he wouldn't help me.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp tôi.
He just graduated from school so he has no experience.	Anh ấy mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm.
Tom and Mary are probably halfway to Australia by now.	Tom và Mary có lẽ hiện đã đi được nửa chặng đường tới Úc.
Is there something you want to do this weekend?	Có điều gì đó bạn muốn làm vào cuối tuần này?
Tom told me it would be safe to do that.	Tom nói với tôi rằng sẽ an toàn nếu làm điều đó.
I will kiss you.	Tôi sẽ hôn bạn.
Tom was offered a better job.	Tom đã được cung cấp một công việc tốt hơn.
Tom seems very enthusiastic.	Tom có ​​vẻ rất nhiệt tình.
Tom told me he would be ready soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sớm sẵn sàng.
It couldn't get any worse.	Nó không thể trở nên tồi tệ hơn.
Tom will never walk again.	Tom sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
You must have lost them.	Bạn hẳn đã đánh mất chúng.
I like your frankness.	Tôi thích sự thẳng thắn của bạn.
I will leave.	Tôi sẽ để lại.
It may take a few hours to do that.	Có thể mất vài giờ để làm điều đó.
Sometimes that's just the way it is.	Đôi khi đó chỉ là cách của nó.
When was the last time there was flooding here?	Lần cuối cùng có lũ lụt ở đây là khi nào?
I didn't know that you liked dogs.	Tôi không biết rằng bạn thích chó.
Tom doesn't like being surprised.	Tom không thích bị ngạc nhiên.
I don't think you do it dangerously.	Tôi không nghĩ bạn làm điều đó nguy hiểm.
I didn't know you were going to Boston.	Tôi không biết bạn định đến Boston.
Has Tom done that recently?	Tom có ​​làm điều đó gần đây không?
There's something about him that doesn't sit well with me.	Có điều gì đó về anh ấy không phù hợp với tôi.
Tom says he knows the area well.	Tom nói rằng anh ấy biết rõ về khu vực này.
The trend doesn't look good.	Xu hướng có vẻ không tốt.
Don't you think I deserve an apology?	Bạn không nghĩ rằng tôi xứng đáng nhận được một lời xin lỗi?
I think Tom will do it faster than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom is outside, waiting in his car.	Tom đang ở bên ngoài, đang đợi trong xe của anh ấy.
Tom and Mary don't know how to do it.	Tom và Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
I can't pinpoint the exact problem.	Tôi không thể xác định chính xác vấn đề.
No one wants to talk about Tom.	Không ai muốn nói về Tom.
Tom said that he enjoyed the party.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa tiệc.
I am thinking of opening a store.	Tôi đang nghĩ đến việc mở một cửa hàng.
She goes into the forest to search for her lost child.	Cô đi vào rừng để tìm kiếm đứa con đã mất của mình.
Tom could tell Mary wasn't convinced.	Tom có ​​thể nói Mary không bị thuyết phục.
I don't know why Tom does such things.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm những việc như vậy.
You have a crush on Tom.	Bạn đã phải lòng Tom.
Tom said Mary would probably be reluctant to do it.	Tom nói Mary có lẽ sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
How do you think that makes Tom feel?	Bạn nghĩ điều đó khiến Tom cảm thấy thế nào?
Do not believe anyone.	Đừng tin bất cứ ai.
Tom is visiting family in Australia.	Tom đang thăm gia đình ở Úc.
Tom shakes everyone's hand.	Tom bắt tay mọi người.
I think you will reach the same conclusion as I did.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đạt được kết luận giống như tôi đã làm.
Tom wouldn't have helped us today if Mary hadn't asked him.	Tom sẽ không giúp chúng ta hôm nay nếu Mary không nhờ anh ta.
Tom cooks breakfast.	Tom nấu bữa sáng.
I'm tired of you.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với bạn.
Prompt action is needed.	Hành động kịp thời là cần thiết.
I want you to know that you did a great job.	Tôi muốn bạn biết rằng bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
Why do some people hate hearing birds in the morning?	Tại sao một số người ghét nghe tiếng chim vào buổi sáng?
A lot of things happened and my schedule was messed up.	Rất nhiều thứ đã xảy ra và lịch trình của tôi bị xáo trộn.
You don't have to tell Tom that.	Bạn không cần phải nói với Tom điều đó.
Tom has friends in influential places.	Tom có ​​bạn bè ở những nơi có ảnh hưởng.
Tom's watch has been stolen.	Đồng hồ của Tom đã bị đánh cắp.
I know that Tom won't tell Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói với Mary.
Who will prepare the food?	Ai sẽ chuẩn bị thức ăn?
Tom must have had a crush on Mary.	Tom chắc chắn đã phải lòng Mary.
The shopkeeper nodded, so the woman wrote the check and handed it over.	Người bán hàng gật đầu, vì vậy người phụ nữ viết séc và đưa nó.
I have nothing to do right now.	Tôi không có gì để làm ngay bây giờ.
Tom needs to find a way to do it.	Tom cần phải tìm cách để làm điều đó.
Tom was not surprised that Mary won the race.	Tom không ngạc nhiên khi Mary thắng cuộc đua.
Tom doesn't go hiking as much as he used to.	Tom không còn đi bộ đường dài nhiều như trước nữa.
Tom is a thirty year old man.	Tom là một người đàn ông ba mươi tuổi.
Tom says he thinks Mary is good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary giỏi nói tiếng Pháp.
You are too hot-tempered.	Bạn quá nóng tính.
Tom was not invited by us.	Tom không được chúng tôi mời.
Your name isn't Tom, is it?	Tên của bạn không phải là Tom, phải không?
The man sitting on that bench was Tom.	Người đàn ông ngồi trên băng ghế đó là Tom.
You know that I'm still contemplating joining the team, right?	Bạn biết rằng tôi vẫn đang có ý định gia nhập đội, phải không?
Tom is carrying a bag.	Tom đang mang một chiếc túi.
I have worked here since high school.	Tôi đã làm việc ở đây từ khi học trung học.
I will focus on my work.	Tôi sẽ tập trung vào công việc của mình.
Tom asked some confusing questions.	Tom đã hỏi một số câu hỏi khó hiểu.
I thought you said you wanted to do it ASAP.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom can't wait to tell Mary.	Tom nóng lòng muốn nói với Mary.
I guess it will rain soon.	Tôi đoán là trời sẽ mưa sớm thôi.
The highest mountain in the world is Mount Everest.	Ngọn núi cao nhất thế giới là đỉnh Everest.
Tom stroked the horse's neck.	Tom vuốt ve cổ con ngựa.
I just want to tell you that I love you.	Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi yêu bạn.
Tom knows that I hate meetings.	Tom biết rằng tôi ghét các cuộc họp.
You are destroying my life.	Bạn đang phá hủy cuộc sống của tôi.
You don't look that strong.	Bạn trông không mạnh mẽ như vậy.
Mary and Tom love to walk hand in hand in the moonlight.	Mary và Tom thích tay trong tay đi dạo dưới ánh trăng.
Tom is really having a hard time doing that.	Tom thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
Let me talk to Tom.	Để tôi nói chuyện với Tom.
The bank's branch offices are located throughout Japan.	Các văn phòng chi nhánh của ngân hàng được đặt trên khắp Nhật Bản.
The American generals believed they could win an easy victory.	Các tướng Mỹ tin rằng họ có thể giành được một chiến thắng dễ dàng.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
Gerhard Schroeder was the first German chancellor who did not experience World War II.	Gerhard Schroeder là thủ tướng Đức đầu tiên không trải qua Thế chiến thứ hai.
My students were eagerly awaiting the test results.	Các học sinh của tôi đã rất háo hức chờ đợi kết quả kiểm tra.
You shouldn't lend money to Tom.	Bạn không nên cho Tom vay tiền.
He walked away with a sad face.	Anh bước đi với vẻ mặt buồn bã.
I haven't finished buying everything I need yet.	Tôi vẫn chưa mua xong mọi thứ mà tôi cần.
You've told me that before.	Bạn đã nói điều đó với tôi trước đây.
Don't drag me into this.	Đừng lôi tôi vào chuyện này.
Tom looked up from his work.	Tom nhìn lên từ công việc của mình.
I don't think Tom should let Mary do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên để Mary làm điều đó.
I found the keys that I thought I lost.	Tôi đã tìm thấy những chiếc chìa khóa mà tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất.
Tom said he hasn't seen Mary since their divorce.	Tom cho biết anh đã không gặp Mary kể từ khi họ ly hôn.
There's still a lot of work to do, so I won't get bored.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy tôi sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Tom does 30 sit-ups every morning before breakfast.	Tom thực hiện 30 lần ngồi lên mỗi sáng trước khi ăn sáng.
I was a bit surprised.	Tôi hơi ngạc nhiên.
Tom goes to church by car.	Tom đến nhà thờ bằng ô tô.
The hospital where Tom was born is in Australia.	Bệnh viện nơi Tom sinh ra là ở Úc.
I wonder if the weather will be fine tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu thời tiết sẽ tốt vào ngày mai.
Tom was trying to appear calm.	Tom đang cố tỏ ra điềm tĩnh.
How long have you slept for?	Bạn đã từng ngủ bao lâu nhất?
It's likely I'll be the one to do it.	Có khả năng tôi sẽ là người phải làm điều đó.
Tom assured me the gun was unloaded.	Tom đảm bảo với tôi rằng súng chưa được nạp đạn.
Tom did not come out of his room.	Tom đã không ra khỏi phòng của mình.
Tom is still not here, is he?	Tom vẫn không ở đây, phải không?
Tom asks Mary to talk to you.	Tom yêu cầu Mary nói chuyện với bạn.
I had a lot of calls today.	Tôi đã có rất nhiều cuộc gọi ngày hôm nay.
Why didn't anyone tell us the truth?	Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết sự thật?
Tom seemed hesitant to do so.	Tom có ​​vẻ do dự khi làm điều đó.
I thought I could do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng có thể làm được điều đó một mình.
I have to remember to buy this book tomorrow.	Tôi phải nhớ mua cuốn sách này vào ngày mai.
The flower garden needs to be watered.	Vườn hoa cần được tưới nước.
I am one of thirty people who will have to do it.	Tôi là một trong ba mươi người sẽ phải làm điều đó.
We need more men like Tom to work for us.	Chúng tôi cần thêm những người đàn ông như Tom làm việc cho chúng tôi.
You don't know what it feels like to not have enough to eat.	Bạn không biết cảm giác như thế nào khi không có đủ ăn.
I don't know why I shouldn't do that.	Tôi không biết tại sao tôi không nên làm như vậy.
I will send my resume.	Tôi sẽ gửi sơ yếu lý lịch của mình.
Tom has not been found yet.	Tom vẫn chưa được tìm thấy.
I thought I could sell your old car to you.	Tôi nghĩ tôi có thể bán chiếc xe cũ của bạn cho bạn.
I assume you've heard of it.	Tôi cho rằng bạn đã nghe nói về nó.
These new curtains don't match the rugs.	Những tấm rèm mới này không hợp với những tấm thảm.
Get Tom out of my sight.	Đưa Tom ra khỏi tầm mắt của tôi.
We'll get something to eat. 	Chúng ta sẽ kiếm cái gì đó để ăn.
Would you like to come with us?	Bạn có muốn đi với chúng tôi không?
I sent my mother some flowers for Mother's Day.	Tôi đã gửi cho mẹ tôi một số bông hoa vào Ngày của Mẹ.
Close the windows. 	Đóng những cái cửa sổ.
Otherwise, mosquitoes will get in.	Nếu không, muỗi sẽ chui vào.
Tom and Mary are Canadian.	Tom và Mary là người Canada.
Tom is ready to do it.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
I just want to be a part of it.	Tôi chỉ muốn trở thành một phần của nó.
Tom doesn't mind talking to Mary.	Tom không ngại nói chuyện với Mary.
Tom has been here a year and a half.	Tom đã ở đây một năm rưỡi.
I have never seen a real cow.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con bò thật.
Tom and Mary both know that's not true.	Tom và Mary đều biết điều đó không đúng.
You should be here at 2:30.	Đáng lẽ bạn phải ở đây lúc 2:30.
Tell me what you heard.	Hãy kể cho tôi nghe những gì bạn nghe được.
Don't overwork!	Đừng làm việc quá sức!
I was injured when I fell off the ladder.	Tôi bị thương khi ngã khỏi thang.
Tom is stronger.	Tom mạnh mẽ hơn.
My high school French teacher is a native speaker.	Giáo viên tiếng Pháp thời trung học của tôi là một người bản ngữ.
I think Tom knows what he has to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết anh ấy phải làm gì.
I know Tom is irreplaceable.	Tôi biết Tom là không thể thay thế.
Tom has a lot to do with it.	Tom có ​​rất nhiều điều để làm với nó.
Not sure if Tom thought he had to.	Không biết Tom có ​​nghĩ mình phải làm như vậy không.
I know Tom is a little shorter than Mary.	Tôi biết Tom thấp hơn Mary một chút.
We can't just sit here. 	Chúng ta không thể chỉ ngồi đây.
We need to get up and do something.	Chúng ta cần đứng dậy và làm điều gì đó.
I didn't say I was leaving.	Tôi không nói rằng tôi sẽ rời đi.
I know Tom is at his office doing the paperwork.	Tôi biết Tom đang ở văn phòng của anh ấy để làm thủ tục giấy tờ.
Cannabis does different things to different people.	Cần sa làm những điều khác nhau với những người khác nhau.
I have never seen such a scatterbrain.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một scatterbrain như vậy.
Mary is a beautiful woman.	Mary là một phụ nữ xinh đẹp.
I want to be able to write as beautifully as Tom.	Tôi muốn có thể viết đẹp như Tom.
Tell Tom that he should stay out of sight.	Nói với Tom rằng anh ấy nên tránh xa tầm mắt.
Tom said that he did not intend to hurt Mary.	Tom nói rằng anh ta không có ý định làm tổn thương Mary.
I know that Tom is very dedicated.	Tôi biết rằng Tom rất tận tâm.
Tom says he was here three hours ago, but he still hasn't made it here.	Tom nói rằng anh ấy đã ở đây ba giờ trước, nhưng anh ấy vẫn chưa đến được đây.
Tom might be in Australia.	Tom có ​​thể đang ở Úc.
Tom is sitting at the back of the bus.	Tom đang ngồi ở phía sau xe buýt.
Tom was too tired and didn't even want to eat.	Tom đã quá mệt mỏi và thậm chí không muốn ăn.
I don't keep secrets from you.	Tôi không giữ bí mật với bạn.
I guess I'm really in trouble now.	Tôi đoán bây giờ tôi đang thực sự gặp rắc rối.
I don't think I can trust you anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng bạn được nữa.
That's how I found out about it.	Đó là cách tôi tìm hiểu về nó.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
Tom didn't work last night.	Tom đã không làm việc đêm qua.
Tom does it not as fast as Mary.	Tom làm điều đó không nhanh như Mary.
Tom mainly talks about his trip.	Tom chủ yếu nói về chuyến đi của mình.
Tom stole Mary's umbrella.	Tom đã lấy trộm ô của Mary.
I was the one who convinced Tom to teach Mary how to drive.	Tôi là người thuyết phục Tom dạy Mary cách lái xe.
We plan to discuss that in tomorrow's meeting.	Chúng tôi dự định thảo luận vấn đề đó trong cuộc họp ngày mai.
Tom says Mary won't stay long.	Tom nói Mary sẽ không ở lại lâu.
I knew Tom would back down.	Tôi biết Tom sẽ lùi bước.
I'm putting out a fire with water.	Tôi đang dập lửa bằng nước.
Without antibiotics, medicine would not have made such great advances.	Nếu không có thuốc kháng sinh, y học đã không có những tiến bộ vượt bậc như vậy.
Tom didn't go where he said he was going.	Tom đã không đi nơi mà anh ấy đã nói là anh ấy sẽ đi.
You should tell Tom that Mary asked about him.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đã hỏi về anh ta.
Tom seems very happy to be here.	Tom dường như rất hạnh phúc khi ở đây.
I have a step sister.	Tôi có một người chị kế.
I didn't get much sleep last night so I fell asleep all day at work.	Tôi không ngủ được nhiều vào đêm qua nên tôi đã ngủ gật cả ngày tại nơi làm việc.
I look forward to going with you.	Tôi rất háo hức được đi cùng bạn.
Tom wasn't the one to tell me that Mary had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary phải làm điều đó.
Don't bother anymore!	Đừng làm phiền nữa!
Tom is always worried about money.	Tom luôn lo lắng về tiền bạc.
Tom and I were on the same bus.	Tom và tôi đã ở trên cùng một chuyến xe buýt.
I really wish that I could help you more.	Tôi thực sự ước rằng tôi có thể giúp bạn nhiều hơn.
Tom looks very pleased.	Tom trông rất hài lòng.
Three longtime prisoners of the state penitentiary have just escaped.	Ba tù nhân lâu năm của nhà nước đền tội vừa trốn thoát.
Please tell me how to cook sukiyaki.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để nấu sukiyaki.
Some people shouldn't sing.	Một số người không nên hát.
Maybe Tom will be busy tomorrow.	Ngày mai có lẽ Tom sẽ bận.
Tom knows how to fight.	Tom biết cách chiến đấu.
You should not stay in this area.	Bạn không nên ở trong khu vực này.
It's interesting when people laugh while giving speeches.	Thật là thú vị khi mọi người cười trong khi phát biểu.
Tom won't figure this out.	Tom sẽ không hiểu ra điều này.
Tom says he is planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
I talked to your parents about your behavior.	Tôi đã nói chuyện với cha mẹ của bạn về hành vi của bạn.
Tom was bullied as a child.	Tom từng bị bắt nạt khi còn nhỏ.
The match was canceled due to heavy rain.	Trận đấu đã bị hủy do trời mưa lớn.
Tom seems to be thrown.	Tom có ​​vẻ bị ném.
Where do you have to fish.	Bạn phải câu cá ở đâu.
Is Tom injured?	Tom có ​​bị thương không?
Tom's family was also there.	Gia đình của Tom cũng ở đó.
Tom must have been in trouble.	Tom hẳn đã gặp rắc rối.
I will definitely not return to Australia.	Tôi chắc chắn sẽ không trở lại Úc.
I'm sure you'll find everything in order.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thấy mọi thứ đều theo thứ tự.
I am Tom's daughter.	Tôi là con gái của Tom.
Everyone says he looks like his dad.	Mọi người đều nói rằng anh ấy giống bố của mình.
Tom should have stayed in Boston last week.	Tom lẽ ra nên ở lại Boston tuần trước.
Tom's answer was quick and to the point.	Câu trả lời của Tom rất nhanh và đúng trọng tâm.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I want to thank Tom for everything he has done for us.	Tôi muốn cảm ơn Tom vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi.
Tom has attempted suicide several times.	Tom đã cố gắng tự tử nhiều lần.
Tom's friends know he's having money problems.	Bạn bè của Tom biết anh ấy đang gặp vấn đề về tiền bạc.
Tom entered his apartment and closed the door behind him.	Tom bước vào căn hộ của mình và đóng cửa lại sau lưng.
What is your favorite shampoo?	Dầu gội yêu thích của bạn là gì?
We have evidence that Tom may have been involved.	Chúng tôi có bằng chứng cho thấy có thể Tom đã tham gia.
Does Tom go to school today?	Hôm nay Tom có ​​đi học không?
Tom says he doesn't think Mary really wants to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó ở đây.
You do not start to get tired?	Bạn không bắt đầu mệt mỏi?
We do not sell fruit here.	Chúng tôi không bán trái cây ở đây.
Is there any chance that Tom will be there?	Có khả năng Tom sẽ ở đó không?
Could you please turn off the TV for a moment?	Bạn vui lòng tắt TV một chút được không?
I'm so excited to be here with all of you.	Tôi rất vui mừng được ở đây với tất cả các bạn.
Tom knows that Mary told John to ask Alice not to do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với John để yêu cầu Alice không làm điều đó.
The following is a list of those who have volunteered.	Sau đây là danh sách những người đã tình nguyện.
As people age, physical strength declines.	Khi con người già đi, thể lực suy giảm.
I need Tom to understand.	Tôi cần Tom hiểu.
I try to never eat after 8pm.	Tôi cố gắng không bao giờ ăn sau 8 giờ tối.
I watched that movie, but Tom didn't.	Tôi đã xem bộ phim đó, nhưng Tom thì không.
I didn't have the courage to tell her the truth.	Tôi không đủ can đảm để nói cho cô ấy biết sự thật.
Tom asked me if I would agree to do that.	Tom hỏi tôi liệu tôi có đồng ý làm điều đó không.
The warehouse is on fire.	Nhà kho đang cháy.
I'm too tired to exercise.	Tôi quá mệt mỏi để tập thể dục.
Memories fade too quickly.	Kỉ niệm phai nhạt quá nhanh.
Tom was the first to encourage me to do it.	Tom là người đầu tiên khuyến khích tôi làm điều đó.
Tom did not say where he worked.	Tom không nói nơi anh ấy làm việc.
I don't think Tom really needs to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần làm điều đó.
Tom examines Mary's wound.	Tom kiểm tra vết thương của Mary.
How long does the airport bus take to the airport?	Xe buýt sân bay đến sân bay mất bao lâu?
Have you ever actually heard Tom speak French?	Bạn đã bao giờ thực sự nghe Tom nói tiếng Pháp chưa?
I know Tom is not a good baseball player.	Tôi biết Tom không phải là một cầu thủ bóng chày giỏi.
You cannot do anything else.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì khác.
I know that Tom doesn't know anyone who does that.	Tôi biết rằng Tom không biết bất kỳ ai làm điều đó.
Tom said that he thought Mary was beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary thật xinh đẹp.
Tom and Mary aren't sure.	Tom và Mary không chắc.
You will have time for that later.	Bạn sẽ có thời gian cho việc đó sau.
That's not correct, is it?	Điều đó không chính xác, phải không?
Tom said he was curious about it.	Tom nói rằng anh ấy rất tò mò về điều đó.
Do you still believe that Tom is the one who did it?	Bạn vẫn tin rằng Tom là người đã làm điều đó?
I know Tom used to be a heavy drinker.	Tôi biết Tom từng là một người nghiện rượu nặng.
I do a lot of things that my mother doesn't know I do.	Tôi làm rất nhiều việc mà mẹ tôi không biết tôi làm.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Maybe Tom went out with Mary.	Có lẽ Tom đã đi chơi với Mary.
Tom will be on the same flight with me.	Tom sẽ đi cùng chuyến bay với tôi.
I wonder if Tom is actually in Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở Úc không.
I know Tom is out on the porch.	Tôi biết Tom đang ở ngoài hiên.
Tom doesn't go to school here anymore.	Tom không đi học ở đây nữa.
I wish it was Valentine's Day.	Tôi ước đó là ngày lễ tình nhân.
I won't be busy this afternoon.	Tôi sẽ không bận chiều nay.
Tom returned to his room.	Tom trở về phòng.
I think you speak French better than Tom.	Tôi nghĩ bạn nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Tom is shy and cowardly.	Tom nhút nhát và nhát gan.
Are you sure you don't want me to help you?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi giúp bạn không?
Tom says he believes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Mary asks Tom to pose as her boyfriend.	Mary yêu cầu Tom đóng giả làm bạn trai của cô ấy.
Tom hasn't returned yet.	Tom vẫn chưa trở về.
You're lucky no one saw you do it, right?	Bạn may mắn không ai thấy bạn làm điều đó, phải không?
Tom will provide us with everything we need.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần.
As soon as man is born, man begins to die.	Ngay khi con người được sinh ra, con người bắt đầu chết.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
What flavor do you want?	Bạn muốn hương vị nào?
I think Tom can do it faster alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
I won't let that happen again.	Tôi sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa.
Tom is not alone in the house.	Tom không ở trong nhà một mình.
Did you tell Tom why you want Mary to do that?	Bạn có nói với Tom tại sao bạn muốn Mary làm điều đó không?
Do you know why I love Tom?	Bạn có biết tại sao tôi lại yêu Tom không?
We were too far away to hear Tom.	Chúng tôi ở quá xa để có thể nghe thấy Tom.
Tom stepped out into the parking lot to see Mary's new car.	Tom bước ra bãi đậu xe để nhìn chiếc xe mới của Mary.
I want you to meet my sister, Mary.	Tôi muốn bạn gặp em gái tôi, Mary.
Tom sent me a Christmas present.	Tom đã gửi cho tôi một món quà Giáng sinh.
Can we talk to Tom?	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom được không?
Tom will probably win easily.	Tom có ​​lẽ sẽ dễ dàng giành chiến thắng.
Tom is usually reasonable, but Mary is not.	Tom thường hợp lý, nhưng Mary thì không.
The government has been reforming education.	Chính phủ đã và đang cải cách giáo dục.
Tom didn't buy me what I needed.	Tom đã không mua cho tôi những gì tôi cần.
I'm so glad you agreed to meet me.	Tôi rất vui vì bạn đã đồng ý gặp tôi.
Tom says he likes it in Australia.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở Úc.
Chances are Tom won't win.	Có khả năng là Tom sẽ không thắng.
Tom thinks that Mary will come if someone invites her.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến nếu ai đó mời cô ấy.
I was surprised when Tom told me he didn't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Don't let them through the gate.	Đừng để họ qua cổng.
Revenue was lower than we expected.	Doanh thu thấp hơn chúng tôi mong đợi.
Tom says you won't try.	Tom nói rằng bạn sẽ không thử.
Do you know where Tom bought his new car?	Bạn có biết Tom đã mua chiếc xe mới của mình ở đâu không?
I'm glad what Tom said was about to happen didn't happen.	Tôi mừng vì những gì Tom nói sắp xảy ra đã không xảy ra.
Tom and Mary still live in the apartment above John and Alice.	Tom và Mary vẫn sống trong căn hộ phía trên John và Alice.
We probably shouldn't do that.	Chúng ta có lẽ không nên làm điều đó.
I totally happened to know what Tom was doing.	Tôi hoàn toàn tình cờ biết được Tom đang làm gì.
Tom cooks all his own meals.	Tom nấu tất cả các bữa ăn của riêng mình.
That's the reason.	Đó là lý do.
Tom is not afraid of anyone.	Tom không sợ bất kỳ ai.
Tom ended up losing that job.	Tom cuối cùng đã mất công việc đó.
I don't know who Tom wants to go dancing with.	Tôi không biết Tom muốn đi khiêu vũ với ai.
Tom is ready to take the lead.	Tom đã sẵn sàng để dẫn đầu.
Why are you telling me Tom lives in Boston when he actually lives in Chicago?	Tại sao bạn lại cho tôi biết Tom sống ở Boston trong khi anh ấy thực sự sống ở Chicago?
Tom doesn't have anything in his bag.	Tom không có bất cứ thứ gì trong cặp của mình.
Tom has an eclectic taste in music.	Tom có ​​một gu âm nhạc chiết trung.
Tom won't listen to Mary's advice.	Tom sẽ không nghe lời khuyên của Mary.
Tom said he didn't think he could do it without any help.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom often talks about Mary.	Tom thường nói về Mary.
I don't know what the consequences will be.	Tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào.
I was annoyed by the smell of rotting fish.	Tôi khó chịu vì mùi cá thối rữa.
The salesgirl could not open the cash register.	Cô bán hàng không thể mở máy tính tiền.
I didn't know him at the time.	Tôi không biết anh ấy vào thời điểm đó.
Tom is more handsome than John.	Tom đẹp trai hơn John.
I did not become rich.	Tôi đã không trở nên giàu có.
I know I can do it when I'm in Boston.	Tôi biết tôi có thể làm điều đó khi tôi ở Boston.
I don't think Tom will do that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
Do you know what this box is made of?	Bạn có biết chiếc hộp này được làm bằng gì không?
I want to see a doctor as soon as possible.	Tôi muốn đi khám càng sớm càng tốt.
I don't think Tom can deal with the truth.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giải quyết sự thật.
He asked me some questions about the math test.	Anh ấy hỏi tôi một số câu hỏi về bài kiểm tra toán.
Tom is always in a hurry, isn't he?	Tom luôn vội vàng, phải không?
Tom is waiting for Mary to come home.	Tom đang đợi Mary về nhà.
I was not seriously injured.	Tôi không bị thương nặng.
I still haven't done what I have to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì tôi phải làm.
You don't want to know why?	Bạn không muốn biết tại sao?
This test has no time limit.	Bài kiểm tra này không có giới hạn thời gian.
Why would Tom be offended?	Tại sao Tom sẽ bị xúc phạm?
Tom will do that later.	Tom sẽ làm điều đó sau.
Tom isn't ready yet, is he?	Tom vẫn chưa sẵn sàng, phải không?
Tom wondered what happened.	Tom tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
They overpowered me.	Họ đã chế ngự tôi.
I won't fool myself.	Tôi sẽ không tự lừa mình.
Do you think you will be in Australia for long?	Bạn có nghĩ mình sẽ ở Úc lâu không?
I went to Tom's place after walking all day.	Tôi đã đến chỗ của Tom sau khi đi dạo cả ngày.
Tom also went to Boston.	Tom cũng đã đến Boston.
Tom will probably be fined for doing that.	Tom có ​​thể sẽ bị phạt vì làm điều đó.
There are all kinds of flowers in that garden.	Có tất cả các loại hoa trong khu vườn đó.
Why don't we go by car?	Tại sao chúng ta không đi bằng ô tô?
Tom has everything under control.	Tom có ​​mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Tom doesn't have to protect Mary anymore.	Tom không phải bảo vệ Mary nữa.
Tom pushed Mary out the window.	Tom đẩy Mary ra ngoài cửa sổ.
I think I've told you this before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn điều này trước đây.
We have to win this game.	Chúng tôi phải thắng trò chơi này.
Tom believes that Mary will win.	Tom tin rằng Mary sẽ thắng.
We are certainly not rich.	Chúng tôi chắc chắn không giàu có.
His tie was removed.	Cà vạt của anh ta đã được gỡ bỏ.
Tom wants it all done now.	Tom muốn mọi việc được hoàn thành ngay bây giờ.
I haven't heard from Tom in a long time.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong một thời gian dài.
Tom is tired and so am I.	Tom mệt và tôi cũng mệt.
This was a perfect place for us to set up our tent.	Đây là một nơi hoàn hảo để chúng tôi dựng lều của mình.
Tom had never done it so quickly before.	Tom chưa bao giờ làm điều đó nhanh chóng như vậy trước đây.
Tom looks around for something he can use to defend himself.	Tom nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó mà anh ấy có thể sử dụng để tự vệ.
I don't want to drink coffee.	Tôi không muốn uống cà phê.
Tom showed me a picture of his wife.	Tom cho tôi xem một bức ảnh của vợ anh ấy.
I know Tom will ask you not to do that.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu bạn không làm điều đó.
Tom lost his mind.	Tom mất trí.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
You sound like you're having a bad day.	Bạn có vẻ như bạn đang có một ngày tồi tệ.
There's a lot going on.	Có rất nhiều điều đang diễn ra.
Tom is a teacher at a local high school.	Tom là giáo viên tại một trường trung học địa phương.
I can't remember what my life was like before I met Tom.	Tôi không thể nhớ cuộc sống của mình như thế nào trước khi tôi gặp Tom.
Perhaps you are trying too hard.	Có lẽ bạn đang cố gắng quá sức.
Tom can beat anyone.	Tom có ​​thể đánh bại bất kỳ ai.
That is not allowed here.	Điều đó không được phép ở đây.
I know Tom will do it again today.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
Why don't we have another drink?	Tại sao chúng ta không uống một ly khác?
Tom was in Australia for three years.	Tom đã ở Úc trong ba năm.
Tom needs a bath.	Tom cần tắm.
You should apologize to Tom for what you did.	Bạn nên xin lỗi Tom vì những gì bạn đã làm.
Tom didn't seem to want to answer that question.	Tom dường như không muốn trả lời câu hỏi đó.
Tom had a quick breakfast.	Tom đã có một bữa sáng nhanh chóng.
I know that Tom is used to sitting on the floor.	Tôi biết rằng Tom đã quen với việc ngồi trên sàn nhà.
We rented the house not because we liked it, but because it was close to the station.	Chúng tôi thuê nhà không phải vì thích mà vì nó gần ga.
Tom does not eat dark meat.	Tom không ăn thịt sẫm màu.
Tom said Mary wanted to do it alone.	Tom nói Mary muốn làm điều đó một mình.
Tom said he heard Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe Mary làm điều đó.
I don't think Tom wanted to say anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn nói bất cứ điều gì.
I thought Tom was going to have a breakdown.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị suy sụp.
You told me what I wanted to know.	Bạn đã nói với tôi những gì tôi muốn biết.
Tom and Mary pray together.	Tom và Mary cùng nhau cầu nguyện.
Tom spent his summer vacation studying French.	Tom đã dành kỳ nghỉ hè của mình để học tiếng Pháp.
I'm not sure that's what Tom said.	Tôi không chắc đó là những gì Tom đã nói.
I'm not kidding.	Tôi không đùa đâu.
Can you explain to me exactly how that happened?	Bạn có thể giải thích cho tôi chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào không?
Tom said he didn't know anything about the accident.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về vụ tai nạn.
Don't stick your nose into other people's business.	Đừng chúi mũi vào chuyện của người khác.
After hugging Tom, Mary packed her suitcase and left.	Sau khi ôm Tom, Mary thu dọn vali và rời đi.
Tom has always been special to me.	Tom luôn là người đặc biệt đối với tôi.
Tom never listens to what I say.	Tom không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói.
I just want to make sure we're doing this the right way.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang làm điều này đúng cách.
He has made the final decision on all such matters.	Anh ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng về tất cả những vấn đề như vậy.
Tom says he wants Mary to have lunch with him.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary ăn trưa với anh ấy.
I know I'm not perfect.	Tôi biết tôi không hoàn hảo.
I think Tom said he didn't want to get married.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không muốn kết hôn.
Tom says he won't try to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cố gắng làm điều đó nữa.
Tom is doing it now.	Tom đang làm điều đó bây giờ.
Tom told me that he thought Mary shouldn't have done it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không nên làm vậy.
It's been almost three years since Tom died.	Đã gần ba năm kể từ khi Tom chết.
Are there any tours in the city?	Có chuyến tham quan nào trong thành phố không?
Tom let the dog out.	Tom để chó ra ngoài.
I can tell you if you promise not to tell anyone.	Tôi có thể nói với bạn nếu bạn hứa không nói với ai.
Thanks to your help, Tom and I were able to finish early.	Nhờ sự giúp đỡ của bạn, Tom và tôi đã có thể hoàn thành sớm.
It will be easier if we do it together.	Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta làm điều đó cùng nhau.
I think Tom just needs a hug.	Tôi nghĩ Tom chỉ cần một cái ôm.
Tom hopes that he won't need to do that.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom says that Mary only does it in the morning.	Tom nói rằng Mary chỉ làm việc đó vào buổi sáng.
Tom is not as drunk as I am.	Tom không say như tôi.
He gave all his assets to his son.	Ông giao toàn bộ tài sản của mình cho con trai.
Mary wears large gold hoop earrings.	Mary đeo hoa tai vòng vàng lớn.
Tom won't go there with me.	Tom sẽ không đến đó với tôi.
I have nowhere to go this afternoon.	Tôi không có nơi nào để đi chiều nay.
Tom will invite Mary.	Tom sẽ mời Mary.
Tom will not show you.	Tom sẽ không chỉ cho bạn.
What's the matter, honey?	Chuyện gì thế em yêu?
Sometimes I'm picky, sometimes I'm not.	Đôi khi tôi kén chọn, đôi khi tôi không.
I have no doubt about that.	Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.
I was struck by the bell.	Tôi bị đánh động bởi tiếng chuông.
We continued to work for hours without eating.	Chúng tôi tiếp tục làm việc hàng giờ liền mà không ăn gì.
Does Tom like yoga?	Tom có ​​thích yoga không?
I'm disappointed that Tom isn't here.	Tôi thất vọng vì Tom không có ở đây.
You're sick.	Bạn ốm.
What does Soviet abbreviation stand for?	Liên Xô viết tắt của từ gì?
There's no way I can come to your party.	Không đời nào tôi có thể đến được bữa tiệc của bạn.
I haven't talked to Tom in months.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong nhiều tháng.
That is wishful thinking at best.	Đó là suy nghĩ mơ mộng tốt nhất.
Tom did everything we wanted him to do.	Tom đã làm mọi thứ chúng tôi muốn anh ấy làm.
She left the last page blank.	Cô ấy để trống trang cuối cùng.
Tom wants his children to learn French.	Tom muốn các con mình học tiếng Pháp.
I still think we should offer to help.	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi nên đề nghị giúp đỡ.
Tom says he thinks Mary is at home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở nhà.
What is your biggest weakness?	Khuyết điểm lớn nhất của bạn là gì?
What is news?	Tin tức là gì?
What do you know about Tom's girlfriend?	Bạn biết gì về bạn gái của Tom?
What Tom and I are doing is very dangerous.	Những gì tôi và Tom đang làm rất nguy hiểm.
That's what I'm here about.	Đó là những gì tôi ở đây về.
I recommend doing whatever Tom tells you to do.	Tôi khuyên bạn nên làm bất cứ điều gì Tom bảo bạn làm.
Tom was wearing a life jacket.	Tom đã mặc một chiếc áo phao.
I'll let Tom sleep a little longer.	Tôi sẽ để Tom ngủ thêm một chút nữa.
That in itself is not unusual.	Điều đó tự nó không phải là bất thường.
Tom broke me.	Tom bẻ tôi.
Don't drink so much beer.	Đừng uống nhiều bia như vậy.
Tom is often late for appointments.	Tom thường trễ hẹn.
Is Tom the right coach for us?	Tom có ​​phải là huấn luyện viên phù hợp với chúng ta không?
I know Tom will be doing it in Boston last week.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần trước.
Tom told me I should drop by sometime.	Tom nói với tôi rằng một lúc nào đó tôi nên ghé qua thăm.
Tell Tom we can't do that.	Nói với Tom rằng chúng tôi không thể làm điều đó.
I do not believe that such a compromise is possible.	Tôi không tin rằng sự thỏa hiệp như vậy là có thể.
I know how to get past Tom.	Tôi biết làm thế nào để vượt qua Tom.
Tom guessed Mary's weight.	Tom đoán được cân nặng của Mary.
Tom went somewhere.	Tom đã đi đâu đó.
I'm probably not the only one who knows how to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I know Tom is someone we can trust.	Tôi biết Tom là người mà chúng ta có thể tin tưởng.
I will do it as long as I get paid for it.	Tôi sẽ làm công việc đó với điều kiện tôi được trả tiền cho công việc đó.
At that time Tom was not very rich.	Hồi đó Tom không giàu lắm.
What did Tom complain about?	Tom đã phàn nàn về điều gì?
Tom can't take care of himself.	Tom không thể tự chăm sóc bản thân.
Tom and I went to the mall together.	Tom và tôi đã đến trung tâm mua sắm cùng nhau.
Tom swims pretty well.	Tom bơi khá tốt.
Tom said that I don't look like my brother at all.	Tom nói rằng tôi trông không giống anh trai mình cho lắm.
No one told me you were waiting for me.	Không ai nói với tôi rằng bạn đang đợi tôi.
Tom just wanted to ask Mary a few questions.	Tom chỉ muốn hỏi Mary một vài câu hỏi.
I got my pilot's license in 2013.	Tôi có bằng phi công vào năm 2013.
You have to work overtime today.	Hôm nay bạn phải làm thêm giờ.
In particular, what does Tom dislike?	Đặc biệt, Tom không thích điều gì?
Tom is not his right thinking.	Tom không phải là suy nghĩ đúng đắn của mình.
I won't work in Boston even if you pay me double.	Tôi sẽ không làm việc ở Boston ngay cả khi bạn trả cho tôi gấp đôi.
Tom and Mary don't understand.	Tom và Mary không hiểu.
I feel like an outsider.	Tôi cảm thấy như một người ngoài cuộc.
Tom is flirting with disaster.	Tom đang tán tỉnh với thảm họa.
I can't forget what happened last summer.	Tôi không thể quên những gì đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái.
Tom didn't go swimming with us yesterday.	Tom đã không đi bơi với chúng tôi ngày hôm qua.
Tom continued climbing.	Tom tiếp tục leo lên.
I wonder if it's okay to do that.	Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi làm điều đó.
What did Tom do here?	Tom đã làm gì ở đây?
The changes are absolutely amazing.	Những thay đổi là hoàn toàn tuyệt vời.
Tom brought his knees to his chest and rested his chin on them.	Tom co đầu gối lên trước ngực và tựa cằm vào chúng.
I don't think Tom is a plumber.	Tôi không nghĩ Tom là một thợ sửa ống nước.
Shouldn't Tom be in Australia now?	Bây giờ Tom không nên ở Úc sao?
Tom tells Mary that he thinks John is fat.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John béo.
Tom is proud of his son.	Tom tự hào về con trai của mình.
I don't want Tom to know that I don't know how to do it.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
He made an appointment to meet him at the coffee shop.	Anh hẹn gặp anh ở quán cà phê.
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
Tom said he was very busy all week.	Tom nói rằng anh ấy rất bận cả tuần.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ổn.
I'm not sure how we can make that happen.	Tôi không chắc làm thế nào chúng ta có thể biến điều đó thành hiện thực.
I bought two liters of black raspberries from the Amish farmer.	Tôi đã mua hai lít quả mâm xôi đen từ người nông dân Amish.
I know you're not enjoying yourself here.	Tôi biết bạn không thích thú với bản thân ở đây.
I have been lied to before.	Tôi đã từng bị nói dối trước đây.
"What are you doing?" 	"Bạn đang làm gì?"
"I can't complain."	"Tôi không thể phàn nàn."
It takes a lot of courage to admit that you were wrong.	Cần rất nhiều can đảm để thừa nhận rằng bạn đã sai.
Some managers complained about him becoming the company's president.	Một số nhà quản lý phàn nàn về việc anh ta trở thành chủ tịch của công ty.
Tom is not as careful as I am.	Tom không cẩn thận như tôi.
Tom says he is sure that Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh chắc chắn rằng Mary cần phải làm điều đó.
You should be able to do it without my help.	Bạn sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
I won't do that to you.	Tôi sẽ không làm điều đó với bạn.
Aren't you Tom's brother?	Bạn không phải là anh trai của Tom?
Why didn't Tom do it today?	Tại sao Tom không làm điều đó hôm nay?
Tom didn't buy any eggs.	Tom đã không mua bất kỳ quả trứng nào.
This place is great.	Nơi này là tuyệt vời.
I won't pay Tom.	Tôi sẽ không trả tiền cho Tom.
Many high-ranking officials attended the meeting.	Nhiều quan chức cấp cao đã tham dự cuộc họp.
The kids gathered around where Tom had sat and watched him play the guitar.	Những đứa trẻ tụ tập xung quanh nơi Tom đã ngồi và xem anh ấy chơi guitar.
Swimming isn't really Tom's thing.	Bơi lội thực sự không phải là điều của Tom.
My mother gave me what I wanted for lunch.	Mẹ tôi đã cho tôi những gì tôi muốn cho bữa trưa.
I think that means a lot to Tom.	Tôi nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với Tom.
I asked Tom if he knew Mary's address.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết địa chỉ của Mary không.
Tom was involved in the riot last night.	Tom đã tham gia vào cuộc bạo loạn đêm qua.
Avocados have a buttery texture.	Quả bơ có một kết cấu bơ.
I don't think we should stay at that hotel.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở khách sạn đó.
Tom won't come.	Tom sẽ không đến.
I was most confused.	Tôi đã bối rối nhất.
Why does Tom live in a place like this?	Tại sao Tom lại sống ở một nơi như thế này?
I heard that you are learning French.	Tôi nghe nói rằng bạn đang học tiếng Pháp.
Yesterday Tom didn't come home from school.	Hôm qua Tom không đi học về.
Don't know if Tom knows that.	Không biết Tom có ​​biết điều đó không.
That was the last thing I heard from Tom.	Đó là điều cuối cùng tôi nghe được từ Tom.
I would like to know if you have been to Australia.	Tôi muốn biết bạn đã từng đến Úc chưa.
If I were you, I wouldn't believe Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tin Tom.
Tom and Mary got married last summer.	Tom và Mary kết hôn vào mùa hè năm ngoái.
Tom and I went to the same high school.	Tom và tôi học cùng trường trung học.
Tom cut class again today.	Hôm nay Tom lại cắt lớp.
I took out the key and opened the door.	Tôi lấy chìa khóa ra và mở cửa.
Tom wasn't happy with the way we did it.	Tom không hài lòng với cách chúng tôi làm điều đó.
Can you arrange these flowers for me?	Bạn có thể sắp xếp những bông hoa này cho tôi được không?
Tom probably won't win anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng nữa.
I think you gave Tom your old coat.	Tôi nghĩ bạn đã đưa cho Tom chiếc áo khoác cũ của bạn.
I told Tom he shouldn't eat raw pork.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên ăn thịt lợn sống.
Why can't we play tennis today?	Tại sao chúng ta không thể chơi quần vợt hôm nay?
At this time, I cannot comment on that matter.	Tại thời điểm này, tôi không thể bình luận về vấn đề đó.
Tom needs all the help he can get.	Tom cần tất cả sự giúp đỡ mà anh ấy có thể nhận được.
I beg you not to do that.	Tôi cầu xin bạn đừng làm điều đó.
I won't work with Tom.	Tôi sẽ không làm việc với Tom.
Tom injured his left leg.	Tom bị thương ở chân trái.
Tom is my first name.	Tom là tên đầu tiên của tôi.
Are you a perfectionist?	Bạn là người cầu toàn?
Tom and Mary confront each other.	Tom và Mary đối đầu với nhau.
I'm not happy.	Tôi không vui.
Who is the man playing the piano?	Ai là người đàn ông chơi piano?
Tom is mad that I let you help me.	Tom tức điên lên vì tôi đã để bạn giúp tôi.
You cannot be a woman.	Bạn không thể là một người phụ nữ.
Tom doesn't eat rice.	Tom không ăn cơm.
Tom thinks his country is the greatest country in the world.	Tom nghĩ rằng đất nước của anh ấy là đất nước vĩ đại nhất trên thế giới.
I'm sure I'm not what you're looking for.	Tôi chắc chắn rằng tôi không phải là người mà bạn đang tìm kiếm.
Tom thinks it's fine.	Tom nghĩ rằng nó ổn.
I still think Tom will win.	Tôi vẫn nghĩ Tom sẽ thắng.
I can't remember what my life was like before I met Tom.	Tôi không thể nhớ cuộc sống của mình như thế nào trước khi gặp Tom.
I felt hurt, betrayed, and most of all angry.	Tôi cảm thấy bị tổn thương, bị phản bội, và hơn hết là tức giận.
Tom was able to change Mary's mind.	Tom đã có thể thay đổi suy nghĩ của Mary.
I don't think I know the man who plays the drums.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người đàn ông chơi trống.
Tom is a poor driver.	Tom là một người lái xe nghèo.
I don't think that's funny.	Tôi không nghĩ điều đó thật buồn cười.
I don't want to sell this. 	Tôi không muốn bán cái này.
Let's find something else we can sell.	Hãy tìm một cái gì đó khác mà chúng ta có thể bán.
Tom has enough money to buy the things he needs.	Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
Why doesn't Tom want to do that?	Tại sao Tom không muốn làm điều đó?
Find someone who really knows how to do this.	Hãy tìm một người thực sự biết cách làm điều này.
In those days, women did not have the right to vote.	Vào những ngày đó, phụ nữ không có quyền bầu cử.
Tom bought Mary a basket full of fruit.	Tom mua cho Mary một giỏ đầy trái cây.
You don't remember Tom?	Bạn không nhớ Tom?
I will not allow that.	Tôi sẽ không cho phép điều đó.
It is impossible to predict what might happen.	Không thể nói trước điều gì có thể xảy ra.
There are only a few patches of vegetation near the river.	Chỉ có một vài mảng thực vật gần sông.
We will both be in Australia for a while.	Cả hai chúng tôi sẽ ở Úc một thời gian.
They are poor because of discrimination.	Họ nghèo vì bị phân biệt đối xử.
Don't open the door.	Đừng mở cửa.
Tom spent a week with Mary in Boston.	Tom đã dành một tuần với Mary ở Boston.
I don't think Tom knows where Mary went.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã đi đâu.
That won't fit in my pocket.	Cái đó sẽ không vừa với túi của tôi.
We won't be able to hide it forever.	Chúng ta sẽ không thể che giấu nó mãi mãi.
I'm pretty sure Tom is doing something illegal.	Tôi khá chắc rằng Tom đang làm điều gì đó bất hợp pháp.
Tom has a splinter in his finger.	Tom có ​​một chiếc dằm trong ngón tay.
That's something I would never do.	Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ làm.
I had a good time while in Boston.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở Boston.
Tom is waiting for you in the lobby.	Tom đang đợi bạn ở sảnh.
Tom knows that the police are looking for him.	Tom biết rằng cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
Tom asks Mary to find out what John wants.	Tom yêu cầu Mary tìm hiểu John muốn gì.
Tom called and complained.	Tom gọi điện và phàn nàn.
Why don't we sit in the back of the bus?	Tại sao chúng ta không ngồi ở phía sau xe buýt?
Tom didn't know if Mary liked pumpkin pie or not.	Tom không biết Mary có thích bánh bí ngô hay không.
Tom was taken away.	Tom đã bị bắt đi.
Tom used to call Mary every night after dinner.	Tom thường gọi cho Mary mỗi đêm sau bữa tối.
I think Tom would say yes.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói có.
I know that Tom will get mad if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom said he didn't think Mary would cry.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ khóc.
Tom suffered an injury from his old job.	Tom bị chấn thương do công việc cũ.
You can't scream at Tom.	Bạn không thể hét vào Tom.
Tom looks hungry.	Tom có ​​vẻ đói.
It was Tom's only fault.	Đó là lỗi duy nhất của Tom.
Why do all the boys like Tom?	Tại sao tất cả các chàng trai đều thích Tom?
He is working hard to pass the entrance exam.	Anh ấy đang làm việc chăm chỉ để vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào.
It doesn't mean what you think it means.	Nó không có nghĩa là những gì bạn nghĩ nó có nghĩa là.
I often talk to Tom.	Tôi thường xuyên nói chuyện với Tom.
You must eat nutritious foods.	Bạn phải ăn những thức ăn bổ dưỡng.
Tom is sweating.	Tom đang đổ mồ hôi.
Does Tom seem annoyed?	Tom có ​​vẻ khó chịu không?
Maybe Tom can help you wash the car.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn rửa xe.
The restaurant we are going to eat tonight is near where I work.	Nhà hàng chúng ta sẽ ăn tối nay gần nơi tôi làm việc.
Tom wanted to know why Mary was absent.	Tom muốn biết tại sao Mary vắng mặt.
His job is to negotiate with foreign buyers.	Công việc của anh ta là đàm phán với những người mua nước ngoài.
You haven't told anyone yet, have you?	Bạn vẫn chưa nói với ai, phải không?
Tom often sleeps on the train on the way home from work.	Tom thường ngủ trên tàu trên đường đi làm về.
Tom lost the key.	Tom bị mất chìa khóa.
Maybe Tom didn't know Mary had to.	Có lẽ Tom không biết Mary phải làm vậy.
No need to be ashamed.	Không cần phải xấu hổ.
The butcher who sells this beef to me is always friendly.	Người bán thịt bán thịt bò này cho tôi luôn thân thiện.
Are you going to go back to sleep?	Bạn có định đi ngủ lại không?
If anything happens to you, let us know immediately.	Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với bạn, hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức.
Obviously they're not happy here.	Rõ ràng là họ không vui khi ở đây.
You're very generous.	Bạn thật hào phóng.
We had to learn French at our high school.	Chúng tôi phải học tiếng Pháp tại trường trung học của chúng tôi.
Tom will definitely ask Mary to do it.	Tom chắc chắn sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom is very handsome in black.	Tom mặc đồ đen rất đẹp.
You need to catch that bus to get to the museum.	Bạn cần bắt xe buýt đó để đến bảo tàng.
Tom says he doesn't want to go fishing with Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi câu cá với Mary nữa.
Don't tell anyone about this yet.	Đừng nói với ai về điều này được nêu ra.
I went to Tom and Mary's last night.	Tôi đã đến Tom và Mary's đêm qua.
I am watching the market closely.	Tôi đang theo dõi thị trường chặt chẽ.
I don't like multitasking.	Tôi không thích đa nhiệm.
I owe no one else an explanation.	Tôi không nợ ai khác một lời giải thích.
It's not over until it's over.	Nó vẫn chưa kết thúc cho đến khi nó kết thúc.
Tom got involved in a bad accident.	Tom đã dính vào một tai nạn tồi tệ.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
Tom says he is looking for help.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
Let me get you a chair.	Để tôi lấy cho bạn một cái ghế.
Tom is not as shy as before.	Tom không còn nhút nhát như trước nữa.
Tom put the box down on the table.	Tom đặt chiếc hộp xuống bàn.
Kids your age don't usually do that.	Những đứa trẻ ở độ tuổi của bạn thường không làm như vậy.
Tom said he was very sure that Mary didn't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom kissed Mary goodbye at the airport gate.	Tom hôn tạm biệt Mary ở cổng sân bay.
Tom knew that something bad could happen.	Tom biết rằng điều gì đó tồi tệ có thể sẽ xảy ra.
Tom is making lunch.	Tom đang làm bữa trưa.
You don't know how much I appreciate this.	Bạn không biết tôi đánh giá cao điều này như thế nào.
Tom looked at Mary's nametag.	Tom nhìn vào bảng tên của Mary.
Tom told me he didn't know Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết Mary.
I feel nervous speaking French.	Tôi cảm thấy lo lắng khi nói tiếng Pháp.
Tom was very drunk.	Tom đã rất say.
We were told Tom wanted our help.	Chúng tôi được cho biết Tom muốn chúng tôi giúp đỡ.
Tom's priorities are different.	Các ưu tiên của Tom là khác nhau.
I am the executive director.	Tôi là giám đốc điều hành.
Tom didn't seem impressed.	Tom không có vẻ gì là ấn tượng.
Don't you know Tom is going to Boston with Mary?	Bạn không biết Tom định đến Boston với Mary sao?
Tom fell in love with me.	Tom đã yêu tôi.
Tom told me that he had never seen Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary.
I can't believe you need to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom swam back to shore.	Tom đã bơi trở lại bờ.
I think I left my sunglasses at Tom's.	Tôi nghĩ rằng tôi đã để kính râm của mình ở Tom's.
Mary wears a mini skirt.	Mary mặc một chiếc váy ngắn.
I advised Tom to see the dentist.	Tôi đã khuyên Tom đến gặp nha sĩ.
Sorry to interrupt you, but would you mind opening a window?	Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bạn, nhưng bạn có phiền mở cửa sổ không?
Tom says Mary won't do it alone.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
We are not compatible.	Chúng tôi không hợp nhau.
Tom says he doesn't think he's ready to be a father.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để trở thành một người cha.
Did Tom find anyone to help him?	Tom có ​​tìm được ai để giúp anh ấy không?
Tom confessed that he did it.	Tom thú nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
"I'm not hungry." 	"Tôi không đói."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
I think you'll get that done by 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I was startled.	Tôi giật mình.
Tom served me coffee.	Tom phục vụ tôi cà phê.
Tom was burned.	Tom bị bỏng.
Tom didn't know he offended anyone.	Tom không biết mình đã xúc phạm bất kỳ ai.
I don't think everyone is here.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đều ở đây.
What did you throw at Tom?	Bạn đã ném gì vào Tom?
Tom and I are very busy right now.	Tom và tôi hiện rất bận.
I could be wrong about Tom.	Tôi có thể đã sai về Tom.
I told Tom where his car is.	Tôi đã nói với Tom nơi để xe của anh ấy.
I really don't know how it works.	Tôi thực sự không biết nó hoạt động như thế nào.
I know you want to do it.	Tôi biết bạn muốn làm điều đó.
Mary is having a new dress made.	Mary đang có một chiếc váy mới được thực hiện.
She was very ill and had been in bed for a week.	Cô ấy ốm nặng và đã nằm trên giường được một tuần.
The rats are destroying all the grain in the barn.	Lũ chuột đang phá hoại tất cả ngũ cốc trong chuồng.
Tom is paranoid.	Tom bị hoang tưởng.
I didn't know Tom agreed to do that.	Tôi không biết Tom đã đồng ý làm điều đó.
Would you drop it with that racket?	Bạn sẽ bỏ nó với cây vợt đó?
Tom is a big kid.	Tom là một đứa trẻ lớn.
You are not fair.	Bạn không công bằng.
Tom says he is not ready to get married.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để kết hôn.
Tom had it really good.	Tom đã có nó thực sự tốt.
I just want you to know I'm here for you.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi ở đây vì bạn.
Tom kissed Mary, not Alice.	Tom đã hôn Mary, không phải Alice.
We need to know what is causing this.	Chúng ta cần biết điều gì gây ra điều này.
I suspect Tom went to Boston last weekend.	Tôi nghi ngờ Tom đã đến Boston vào cuối tuần trước.
Tom is not normal.	Tom không bình thường.
Tom is very friendly, isn't he?	Tom rất thân thiện, phải không?
You can do that if you want.	Bạn có thể làm điều đó nếu bạn muốn.
Most people spend about a third of their lives sleeping.	Hầu hết mọi người dành khoảng một phần ba cuộc đời để ngủ.
Tom is still trying to convince Mary to do it.	Tom vẫn đang cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
I thought Tom would come alone.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến một mình.
That's a long way to go.	Đó là một chặng đường dài để đi.
Tom would be proud.	Tom sẽ tự hào.
This swallow's wing is broken.	Cánh én này bị gãy.
I want Tom to clean the living room.	Tôi muốn Tom dọn phòng khách.
Tom is studying to be a mechanical engineer.	Tom đang học để trở thành một kỹ sư cơ khí.
I have to study for tomorrow's French test.	Tôi phải học cho bài kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.
What would that solve?	Điều đó sẽ giải quyết được gì?
You did a great job, Tom.	Bạn đã làm rất tốt, Tom.
Tom is choking on something.	Tom đang mắc nghẹn vì điều gì đó.
I told Tom I thought Mary could do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I think Tom is a broad-minded person.	Tôi nghĩ Tom là người có đầu óc rộng rãi.
Tom did not return my call.	Tom đã không trả lại cuộc gọi của tôi.
Why don't we go today?	Tại sao chúng ta không đi hôm nay?
I'm afraid I'm not feeling well.	Tôi e rằng tôi đang cảm thấy không ổn.
Tom is not an advisor.	Tom không phải là một cố vấn.
Both Tom and Mary tried to stay awake, but Mary overslept.	Cả Tom và Mary đều cố gắng tỉnh táo, nhưng Mary đã ngủ quên.
Tom knew I was right.	Tom biết tôi đã đúng.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I don't think Tom will make it at 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó vào lúc 2:30.
I want to ask you a few questions about what happened at school today.	Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi về những gì đã xảy ra ở trường ngày hôm nay.
Tom loves cakes.	Tom thích bánh ngọt.
He has lived in Ankara for six years.	Anh ấy đã sống ở Ankara được sáu năm.
Tom really enjoys swimming.	Tom thực sự thích bơi lội.
World War II broke out in 1939.	Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào năm 1939.
I know that Tom is much smarter now.	Tôi biết rằng bây giờ Tom thông minh hơn rất nhiều.
What's in the trunk of your car?	Có gì trong cốp xe của bạn?
I don't mind living alone.	Tôi không ngại sống một mình.
How long did it take you to decorate your Christmas tree?	Bạn đã mất bao lâu để trang trí cây thông Noel của mình?
Tom did it against my advice.	Tom đã làm điều đó trái với lời khuyên của tôi.
Why can't I come to Australia next summer?	Tại sao tôi không thể đến Úc vào mùa hè tới?
Tom tried to get Mary to stay one more day.	Tom đã cố gắng để Mary ở lại thêm một ngày nữa.
We haven't washed our hands yet.	Chúng tôi vẫn chưa rửa tay.
This watch is not quite right.	Đồng hồ này không đúng lắm.
I think Tom will do what he said.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm như những gì anh ấy đã nói.
Tom knew Mary was with John.	Tom biết Mary đi cùng John.
Are you really scared to be in the same room as Tom?	Bạn có thực sự sợ khi ở cùng phòng với Tom không?
That's not good enough for you.	Điều đó không đủ tốt cho bạn.
Tom has everything a boy could want.	Tom có ​​mọi thứ mà một cậu bé có thể muốn.
Where's your dog?	Con chó của bạn đâu?
Don't be a child.	Đừng là một đứa trẻ.
One hour of sleep before midnight is valid after two hours.	Một giờ ngủ trước nửa đêm có giá trị sau hai giờ.
Why don't we get married right away?	Tại sao chúng ta không kết hôn ngay lập tức?
Do you think you will miss it?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ bỏ lỡ nó?
Tom should have helped Mary more.	Tom lẽ ra nên giúp Mary nhiều hơn.
My parents taught me not to accept gifts from strangers.	Cha mẹ tôi đã dạy tôi không được nhận quà của người lạ.
He ran too fast for us to catch up.	Anh ta chạy quá nhanh để chúng tôi đuổi kịp.
She didn't succeed, but after all it was her first attempt.	Cô ấy đã không thành công, nhưng sau tất cả đó là nỗ lực đầu tiên của cô ấy.
Tom was out of the office.	Tom đã ra khỏi văn phòng.
I'm trying to figure out what happened.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Who is that beautiful girl?	Cô gái xinh đẹp đó là ai?
Tom is a very smart boy, isn't he?	Tom là một cậu bé rất thông minh, phải không?
That is doubtful.	Điều đó thật đáng nghi ngờ.
I have a friend who speaks French very well.	Tôi có một người bạn nói tiếng Pháp rất tốt.
There's nothing you can do about it now.	Bạn không thể làm gì với nó bây giờ.
Tom asked me to tell Mary why I did this.	Tom yêu cầu tôi nói với Mary tại sao tôi lại làm như vậy.
How much did you spend in total?	Tổng số tiền bạn đã bỏ ra là bao nhiêu?
You can at least try to be a little more polite, even though it doesn't sound like you.	Ít nhất bạn có thể cố gắng lịch sự hơn một chút, mặc dù nó không giống như bạn.
I thought Tom was a French teacher.	Tôi tưởng Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp.
I will not attend the meeting today.	Tôi sẽ không tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom is likely to be late, right?	Tom có ​​khả năng đến muộn, phải không?
I didn't know that Tom wouldn't be able to do that for Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho Mary.
We can keep doing this if we want.	Chúng tôi có thể tiếp tục làm điều này nếu chúng tôi muốn.
Do not move these books.	Đừng di chuyển những cuốn sách này.
I don't think that's exactly what Tom agreed to do.	Tôi không nghĩ đó chính xác là những gì Tom đồng ý làm.
That is very, very sad.	Điều đó rất, rất buồn.
Tom is a Methodist, but Mary is a Catholic.	Tom là người theo đạo Methodist, nhưng Mary là người Công giáo.
I'm going to Australia next month to do it.	Tôi sẽ đến Úc vào tháng tới để làm điều đó.
Tom wants his son to live in Boston.	Tom muốn con trai mình sống ở Boston.
I am a scout.	Tôi là một hướng đạo sinh.
I had problems starting the car this morning.	Tôi đã gặp sự cố khi khởi động xe sáng nay.
Tom will follow my advice, I think.	Tom sẽ làm theo lời khuyên của tôi, tôi nghĩ vậy.
Tom asked me if I wanted to go to Australia with Mary.	Tom hỏi tôi có muốn đến Úc với Mary không.
No one is better at this than me.	Không ai giỏi việc này hơn tôi.
There were more than 20 people sitting there.	Đã có hơn 20 người ngồi ở đó.
I don't believe them.	Tôi không tin họ.
You've seen what Tom can do.	Bạn đã thấy những gì Tom có ​​thể làm.
I know how much you want to do this.	Tôi biết bạn muốn làm điều này đến mức nào.
Tom made some toys for his nephew.	Tom đã làm cho cháu trai của mình một số đồ chơi.
I probably won't go today.	Tôi có lẽ sẽ không đi hôm nay.
Did Tom show up for the meeting?	Tom có ​​xuất hiện trong cuộc họp không?
Tom said it would be too risky to do that.	Tom nói rằng sẽ quá mạo hiểm nếu làm điều đó.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
He makes a rule to read aloud every day.	Anh ấy đưa ra quy tắc đọc to mỗi ngày.
Tom said that Mary was very ticklish.	Tom nói rằng Mary rất nhột nhạt.
We don't have time to stop at the supermarket.	Chúng tôi không có thời gian để dừng lại ở siêu thị.
I gave you everything.	Tôi đã cho bạn tất cả mọi thứ.
My appointment is at 2:30.	Cuộc hẹn của tôi là vào lúc 2:30.
Tom didn't stare at Mary.	Tom không nhìn chằm chằm vào Mary.
Tennis is fun to watch. 	Quần vợt rất thú vị để xem.
Basketball is also fun to watch.	Bóng rổ cũng rất thú vị khi xem.
I don't think I want to do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một lần nữa.
Do you know what is causing the problem?	Bạn có biết điều gì gây ra sự cố không?
Tom says he will do it whether you like it or not.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
Why didn't you ask me sooner?	Tại sao bạn không hỏi tôi sớm hơn?
You won't be able to see it from then on.	Bạn sẽ không thể nhìn thấy nó từ sau đó.
They trust Tom.	Họ tin tưởng Tom.
I know that you are tired.	Tôi biết rằng bạn đang mệt mỏi.
Tom has lived here for three years.	Tom đã sống ở đây ba năm.
I think that man is gone.	Tôi nghĩ rằng người đàn ông đó đã mất.
I know Tom almost the same age as my father.	Tôi biết Tom gần bằng tuổi cha tôi.
She would rather listen to what others say than speak for herself.	Cô ấy thà lắng nghe người khác nói hơn là tự mình nói.
It will be cheaper if you buy in bulk.	Sẽ rẻ hơn nếu bạn mua với số lượng lớn.
Nothing funny.	Không có gì vui cả.
I am a volleyball player.	Tôi là một cầu thủ bóng chuyền.
Tom won't tell Mary why he quit his job.	Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do anh ấy bỏ việc.
Tom said he was happy that Mary was able to do that.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
We hadn't seen or heard from Tom for a long time.	Chúng tôi đã không gặp hoặc nghe tin tức về Tom trong một thời gian dài.
Tom says he really doesn't know how old Mary is.	Tom nói rằng anh thực sự không biết Mary bao nhiêu tuổi.
Tom only listens to rock music from the 90s.	Tom chỉ nghe nhạc rock từ những năm 90.
I wonder if Tom is right.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đúng hay không.
Where is my family?	Gia đình tôi ở đâu?
Tom said he didn't think Mary would want to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary lại muốn làm như vậy.
Tom knows Mary doesn't have much money.	Tom biết Mary không có nhiều tiền.
Ubuntu is a popular Linux distribution.	Ubuntu là một bản phân phối Linux phổ biến.
Tom said Mary was probably still sleepy.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn buồn ngủ.
I asked Tom what happened, but he didn't tell me.	Tôi hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ấy không nói với tôi.
Tom was a little surprised that Mary did.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary làm vậy.
That shirt doesn't fit me anymore.	Cái áo đó không vừa với tôi nữa.
I don't object to you going out to work, but who will take care of the children?	Tôi không phản đối việc anh ra ngoài làm việc, nhưng ai sẽ là người trông con?
Some economists think so.	Một số nhà kinh tế nghĩ như vậy.
I suspect that Tom and Mary want us to help them do it tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ làm điều đó vào ngày mai.
Tom did not stop Mary.	Tom không ngăn Mary.
Tom doesn't leave the house very often.	Tom không ra khỏi nhà thường xuyên.
All we have to do now is wait for Tom to get here.	Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là đợi Tom đến đây.
Why don't Tom and Mary get married in Australia?	Tại sao Tom và Mary không kết hôn ở Úc?
Tom is good enough.	Tom là đủ tốt.
I assume you will have lunch with Tom.	Tôi cho rằng bạn sẽ ăn trưa với Tom.
I'm not in the mood for the game.	Tôi không có tâm trạng cho trò chơi.
I'm not crazy.	Tôi không bị điên.
I let Tom live.	Tôi để Tom sống.
She nodded in response.	Cô ấy gật đầu trả lời.
He is from Wales.	Anh ấy đến từ xứ Wales.
Tom usually gets up early.	Tom thường dậy sớm.
Did Tom tell you what he wanted to drink?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy muốn uống gì không?
Next time Tom needs to be better prepared.	Lần sau Tom cần chuẩn bị tốt hơn.
We all know how this will end.	Tất cả chúng ta đều biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.
Tom wants to be in Australia.	Tom muốn ở Úc.
Thanks for watching until the end of the concert.	Cảm ơn vì đã theo dõi cho đến cuối buổi hòa nhạc.
Tom only told one truth.	Tom chỉ nói một sự thật.
Magic happened.	Phép màu đã xảy ra.
Tom tells Mary that he is moving to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
The company is located on the outskirts of Osaka.	Công ty nằm ở ngoại ô Osaka.
This is the man they say stole the car.	Đây là người đàn ông mà họ nói đã lấy trộm chiếc xe.
Tom told me that he thought Mary was thin.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary gầy.
I think I will get here on time.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến đây đúng giờ.
My dog ​​ate a tissue. 	Con chó của tôi đã ăn một chiếc khăn giấy.
I wonder if he's sick.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có bị ốm không.
I snore.	Tôi ngáy.
He finds it very difficult to continue the conversation.	Anh ấy cảm thấy rất khó để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tom is responsible for this.	Tom phải chịu trách nhiệm về việc này.
You don't see the exit sign there?	Bạn không thấy dấu hiệu thoát ra ở đó?
I have always been poor.	Tôi luôn luôn nghèo.
Tom finished his beer and got up to leave.	Tom uống hết cốc bia và đứng dậy rời đi.
Tom ate too much.	Tom đã ăn quá nhiều.
I'm just glad I finished it.	Tôi chỉ vui vì tôi đã hoàn thành nó.
I arrived as soon as Tom left.	Tôi đến ngay khi Tom vừa đi.
Tom leaned his head against the window.	Tom dựa đầu vào cửa sổ.
That's not what I expected.	Đó không phải là những gì tôi mong đợi.
Tom doesn't seem to be in good health.	Tom dường như không được khỏe mạnh.
That story cannot be true.	Câu chuyện đó không thể là sự thật.
I assume everyone thinks I'm crazy.	Tôi cho rằng mọi người đều nghĩ tôi bị điên.
Do you really think Tom can convince Mary to help him?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary giúp anh ta không?
Tom walks along the street.	Tom đi dọc phố.
I don't like chocolate, but Tom does.	Tôi không thích sô cô la, nhưng Tom thì có.
Which of you is Tom's doctor?	Ai trong số các bạn là bác sĩ của Tom?
The feedback is good.	Các phản hồi là tốt.
My boss makes no excuses for me being late to a meeting.	Sếp của tôi không bào chữa cho việc tôi đến muộn cuộc họp.
"You need to pay a fee." 	"Bạn cần phải trả một khoản phí."
"What kind of fee?"	"Loại phí nào?"
Tom stared at the picture Mary was holding in her hand.	Tom nhìn chằm chằm vào bức tranh Mary đang cầm trên tay.
I knew that Tom didn't know Mary had to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary phải làm điều đó.
Tom eats less than Mary.	Tom ăn ít hơn Mary.
I asked Tom to call you.	Tôi đã yêu cầu Tom gọi cho bạn.
Tom still has a chance.	Tom vẫn còn cơ hội.
Tom is full of surprises today.	Hôm nay Tom đầy bất ngờ.
I suppose it's impossible to know exactly when that will happen.	Tôi cho rằng không thể biết chính xác khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
I just bought this car from Tom last week.	Tôi mới mua chiếc xe này từ Tom tuần trước.
I haven't met everyone yet.	Tôi vẫn chưa gặp mọi người.
Tom stepped back.	Tom lùi bước.
Do you think you can stop insulting me in front of my family?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể ngừng xúc phạm tôi trước mặt gia đình tôi?
You will be completely safe.	Bạn sẽ hoàn toàn an toàn.
I haven't broken a Christmas ornament in years.	Tôi đã không làm hỏng một vật trang trí Giáng sinh trong nhiều năm.
I often attend conferences.	Tôi thường tham gia các hội nghị.
I am not satisfied with the results.	Tôi không hài lòng với kết quả.
The doctors said that Tom was very ill.	Các bác sĩ nói rằng Tom bị bệnh rất nặng.
I have a lot of things I want to do before I die.	Tôi có rất nhiều điều muốn làm trước khi chết.
Tom is acting presumptuous.	Tom đang tỏ ra tự phụ.
You know that I don't like Tom.	Bạn biết rằng tôi không thích Tom.
I know Tom didn't know we were going to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
You are manipulating Tom.	Bạn đang thao túng Tom.
Tom and I are having a party tomorrow night.	Tom và tôi sẽ có một bữa tiệc vào tối mai.
Do you want to continue hanging out with Tom?	Bạn có muốn tiếp tục đi chơi với Tom không?
Suddenly I feel tired.	Tự dưng tôi thấy mệt mỏi.
I asked Tom to tell Mary what to do.	Tôi yêu cầu Tom nói cho Mary biết những gì cần phải làm.
Does Tom know I want him to win?	Tom có ​​biết tôi muốn anh ấy thắng không?
My father is a miller.	Cha tôi là một thợ xay.
Tom says ghosts are not real.	Tom nói rằng ma không có thật.
I know Tom can't stop Mary from doing it.	Tôi biết Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
Serving people is his sole purpose in life.	Phục vụ mọi người là mục đích duy nhất trong cuộc sống của anh ấy.
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
You are too young to buy alcohol.	Bạn còn quá trẻ để mua rượu.
I don't think Tom knows if Mary will come tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu Mary có đến vào ngày mai hay không.
The store is having a summer sale.	Cửa hàng đang có đợt giảm giá hàng hè.
Tom's paintings did not impress me at all.	Những bức tranh của Tom không gây ấn tượng với tôi chút nào.
I know you care.	Tôi biết bạn quan tâm.
Who will help you?	Ai sẽ giúp bạn?
Japan is one of the largest economic powers in the world.	Nhật Bản là một trong những cường quốc kinh tế lớn nhất trên thế giới.
Tom decides to go skiing with Mary.	Tom quyết định đi trượt tuyết với Mary.
Tom was very happy with it.	Tom đã rất vui với nó.
I think you misunderstood me.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hiểu lầm tôi.
You doze off.	Bạn ngủ gật.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
There are snakes in the Amazon.	Có rắn ở Amazon.
I know that Tom doesn't know why we can't do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
We must realize the truth of the matter.	Chúng ta phải nhận ra sự thật của vấn đề.
No one had ever heard of him.	Không ai từng nghe nói về anh ta.
Don't let it get dirty.	Đừng để nó bị vấy bẩn.
I doubt something like that would upset Tom.	Tôi nghi ngờ điều gì đó như thế sẽ làm Tom khó chịu.
Do you think Tom will come?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến không?
Mary is Tom's first and only love.	Mary là tình yêu đầu tiên và duy nhất của Tom.
I'm sure that's what Tom needs to do.	Tôi chắc rằng đó là những gì Tom cần làm.
Tom had a very difficult time making friends there.	Tom đã có một khoảng thời gian rất khó khăn để kết bạn ở đó.
Tom did not provide further details.	Tom đã không cung cấp thêm chi tiết.
I couldn't best Tom.	Tôi đã không thể tốt nhất Tom.
You don't know French very well, do you?	Bạn không biết tiếng Pháp tốt lắm phải không?
Tom says he is planning to go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch đi Úc với Mary.
Tom will have to do it.	Tom sẽ phải làm điều đó.
I know that Tom doesn't know why you're doing it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại làm vậy một mình.
This is your civic duty.	Đây là nghĩa vụ công dân của bạn.
You told Tom he couldn't do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó, phải không?
I wonder if Tom knows Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không thể làm điều đó.
She passed him without even noticing him.	Cô đi ngang qua anh mà không hề nhận ra anh.
Tom earns three times as much as I do.	Tom kiếm được nhiều gấp ba lần tôi.
I do not smoke.	Tôi không hút thuốc.
Tom can leave now if he wants to.	Tom có ​​thể rời đi ngay bây giờ nếu anh ấy muốn.
Tom often falls asleep while listening to the radio.	Tom thường ngủ gật khi đang nghe đài.
Tom is too young to run for president.	Tom còn quá trẻ để tranh cử tổng thống.
I'm very happy because it's sunny today.	Tôi rất vui vì hôm nay trời nắng.
Tom said Mary knew he might not want to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom will never hurt anyone again.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương ai nữa.
I don't have to worry about that.	Tôi không phải lo lắng về điều đó.
Tom wants to be a firefighter.	Tom muốn trở thành lính cứu hỏa.
Tom opened the door and walked in.	Tom mở cửa và bước vào.
I will try to finish by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước 2:30.
I know that Tom can't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó nữa.
Repairs will cost a lot of money.	Việc sửa chữa sẽ tốn rất nhiều tiền.
I told Tom not to be afraid of Mary.	Tôi đã nói với Tom đừng sợ Mary.
Idyllic scene.	Khung cảnh bình dị.
If I had enough money, I would buy a guitar.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua một cây đàn guitar.
Does Tom play hockey?	Tom có ​​chơi khúc côn cầu không?
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Tom peeked through the curtain.	Tom nhìn trộm qua rèm.
Why did Tom buy it?	Tại sao Tom mua nó?
I know Tom won't do it anytime soon.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó sớm.
You complain a lot, don't you?	Bạn phàn nàn rất nhiều, phải không?
I want her teeth straight.	Tôi muốn có răng của cô ấy thẳng.
Tom said that Mary thought she might not need to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
If I fall, I won't be able to get up.	Nếu tôi ngã, tôi sẽ không thể đứng dậy.
I told Tom he couldn't get into our club.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không thể vào câu lạc bộ của chúng tôi.
I suspect that Tom is drunk.	Tôi nghi ngờ rằng Tom say rượu.
It would be difficult to determine what was causing the problem.	Sẽ rất khó để xác định điều gì đã gây ra sự cố.
I don't care what Tom did.	Tôi không quan tâm Tom đã làm gì.
Who knows what tomorrow will be?	Ai biết ngày mai sẽ ra sao?
Tom doesn't speak much French.	Tom không nói được nhiều tiếng Pháp.
I don't think that's important to us.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là quan trọng đối với chúng tôi.
I'm afraid I don't have one.	Tôi e rằng tôi không có.
The Quakers are a religious people.	Người Quakers là một dân tộc tôn giáo.
Please accept our condolences.	Xin vui lòng nhận lời chia buồn của chúng tôi.
Tom realizes that Mary is not happy in Boston.	Tom nhận ra rằng Mary không hạnh phúc ở Boston.
I will always remember the first time I saw Tom.	Tôi sẽ luôn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom.
Tom didn't tell Mary what was going to happen.	Tom không nói cho Mary biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I thought Tom would surprise Mary and take her out to dinner.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ làm Mary ngạc nhiên và đưa cô ấy đi ăn tối.
Tom told me he wasn't happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không vui.
Tom was warned not to be late.	Tom đã được cảnh báo là không đến muộn.
I'm not as smart as Tom.	Tôi không thông minh như Tom.
You are not convinced?	Bạn không bị thuyết phục?
This is not what I had in mind.	Đây không phải là những gì tôi có trong đầu.
Tom doesn't look very tired.	Tom trông không mệt mỏi lắm.
Did you know that I will be arrested?	Bạn có biết rằng tôi sẽ bị bắt không?
Don't drink champagne.	Đừng uống rượu sâm panh.
It's a pleasure to be back in Australia again.	Thật vui khi được trở lại Úc một lần nữa.
There's an old tractor in the barn that hasn't been used for many years.	Có một chiếc máy kéo cũ trong nhà kho đã nhiều năm không được sử dụng.
Today I overslept on the sofa.	Hôm nay tôi ngủ quên trên ghế sa lông.
Tom has something he wants to say. 	Tom có ​​điều gì đó anh ấy muốn nói.
However, he could not fit a single word vertically.	Tuy nhiên, anh ta không thể lắp được một từ nào theo chiều dọc.
We shouldn't have gone so early yesterday.	Chúng ta không nên đi sớm như vậy ngày hôm qua.
Are you sure Tom will let us help Mary?	Bạn có chắc Tom sẽ để chúng tôi giúp Mary?
I bet this is the first time this has happened to you.	Tôi cá rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với bạn.
I'm just glad everything is fine.	Tôi chỉ vui vì mọi thứ đều ổn.
It's not a common name.	Đó không phải là một cái tên phổ biến.
I had a good time talking with you.	Tôi đã có một thời gian tốt để nói chuyện với bạn.
I don't think I could do it without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom was very touched by Mary's gift.	Tom rất cảm động trước món quà của Mary.
He was hoarse from too much shouting.	Anh ấy bị khản giọng vì quá nhiều tiếng la hét.
I doubt Tom will do it anytime soon.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó sớm.
The silence in the forest is peaceful.	Sự im lặng trong rừng là yên bình.
Tom doesn't plant flowers. 	Tom không trồng hoa.
He is growing lettuce.	Anh ấy đang trồng rau diếp.
Registration is required.	Đăng ký là bắt buộc.
The cause of the accident is currently under investigation by the police.	Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
I know that Tom knows why Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Tom is your friend, right?	Tom là bạn của bạn, phải không?
Let's go fishing with Tom.	Hãy đi câu cá với Tom.
We used to visit my grandparents every weekend when I was little.	Chúng tôi thường đến thăm ông bà của tôi vào mỗi cuối tuần khi tôi còn nhỏ.
Tom didn't think Mary would cooperate, but she did.	Tom không nghĩ Mary sẽ hợp tác, nhưng cô ấy đã.
Looks like Tom is waiting for someone to help him.	Có vẻ như Tom đang đợi ai đó đến giúp mình.
Tom really thinks I have to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
When you come to Boston, where do you plan to stay?	Khi đến Boston, bạn định ở đâu?
It is better to drink in moderation.	Tốt hơn là nên uống có chừng mực.
Nothing more could be done.	Không thể làm gì hơn được nữa.
Tom says he remembers doing that.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã làm điều đó.
Tom and Mary will likely never see each other again.	Tom và Mary có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
It's not mine.	Nó không phải của tôi.
I want to travel this summer, but I don't know where to go.	Tôi muốn đi du lịch trong mùa hè này, nhưng tôi không biết đi đâu.
Are there schools for refugee children?	Có trường học cho trẻ em tị nạn không?
Tom and John are not brothers.	Tom và John không phải là anh em.
It's a robot.	Đó là một người máy.
Pass ketchup.	Chuyền nước sốt cà chua.
What is their plan?	Kế hoạch của họ là gì?
Tom won't disappear.	Tom sẽ không biến mất.
Tom just deposited some money into his savings account yesterday.	Tom mới gửi một số tiền vào tài khoản tiết kiệm của mình hôm qua.
I cannot understand the meaning of this word.	Tôi không thể hiểu ý nghĩa của từ này.
Make sure we ask Tom about it.	Hãy chắc chắn rằng chúng tôi hỏi Tom về nó.
Tom probably couldn't tell Mary to do it.	Tom có ​​lẽ không thể nói Mary làm điều đó.
The Honduran economy is heavily dependent on US trade and remittances.	Nền kinh tế Honduras phụ thuộc nhiều vào thương mại và lượng kiều hối của Mỹ.
Do you know how many people are going to the party tonight?	Bạn có biết có bao nhiêu người sẽ đến bữa tiệc tối nay không?
Tom has no principles.	Tom không có nguyên tắc.
Have you met Tom's new girlfriend yet?	Bạn đã gặp bạn gái mới của Tom chưa?
Tom comes home Monday afternoon at 2:30.	Tom về nhà vào chiều thứ Hai lúc 2:30.
Did you ever talk to Tom about it?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với Tom về điều đó chưa?
You need to open an account at a bank to receive payments.	Bạn cần mở tài khoản tại ngân hàng để nhận thanh toán.
I live in Boston with Tom.	Tôi sống ở Boston với Tom.
We are the referee.	Chúng tôi là trọng tài.
I don't live on welfare.	Tôi không sống bằng phúc lợi.
Tom did not recognize the sound.	Tom không nhận ra âm thanh.
Tom can now speak French.	Tom hiện có thể nói tiếng Pháp.
Tom is a convicted criminal.	Tom là một tội phạm bị kết án.
Tom didn't tell me her name.	Tom đã không cho tôi biết tên của cô ấy.
I think Tom has been to Boston at least once.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston ít nhất một lần.
So what's on your mind?	Vì vậy những gì trong tâm trí của bạn?
Tom thought I might not want to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không muốn làm điều đó.
I knew that something terrible was about to happen.	Tôi biết rằng một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Our road is very bumpy.	Con đường chúng tôi đi rất gập ghềnh.
Tom says he's glad Mary wasn't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary không bị thương.
Tom's mother mainly relies on him to do the shopping and household chores.	Mẹ của Tom chủ yếu dựa vào anh để làm các công việc mua sắm và gia đình.
That is unforgivable.	Đó là điều không thể tha thứ.
I think Tom will be biased.	Tôi nghĩ Tom sẽ thiên vị.
I wonder if Tom is really helping us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giúp chúng ta không.
Tom mentioned drugs.	Tom đề cập đến ma túy.
Tom never immediately thought about trying to convince Mary to do it.	Tom chưa bao giờ nghĩ ngay đến việc cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom said that he thought he wouldn't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể chiến thắng.
Tom says that Mary is very busy this week.	Tom nói rằng Mary rất bận trong tuần này.
Tom told me that he thought Mary was very clever.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất khôn ngoan.
Tom probably wouldn't think it was Mary who did it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nghĩ ra chính Mary là người đã làm điều đó.
The door was locked so I couldn't get in.	Cửa bị khóa nên tôi không vào được.
He soon got used to his new surroundings.	Anh ấy sớm làm quen với môi trường mới xung quanh.
Tom is my stepfather.	Tom là cha dượng của tôi.
It is his courage to go against his boss.	Nó là can đảm của anh ta để chống lại ông chủ của mình.
Think it over and let me know what you decide.	Hãy suy nghĩ kỹ và cho tôi biết bạn quyết định điều gì.
It means a lot.	Nó có ý nghĩa rất lớn.
He faced many dangers.	Anh đã phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.
Tom sat alone at one of the stalls in the diner.	Tom ngồi một mình tại một trong những gian hàng trong quán ăn.
Is this the car that Tom told us about?	Đây có phải là chiếc xe mà Tom đã nói với chúng ta không?
They don't want us to see what they're doing.	Họ không muốn chúng tôi thấy những gì họ đang làm.
Why don't we just let Tom leave?	Tại sao chúng ta không để Tom rời đi?
Tom was acting suspiciously.	Tom đã hành động một cách đáng ngờ.
Tom couldn't wait to see Mary's face.	Tom nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Mary.
Tom just passed by.	Tom vừa đi qua.
Tom will take care of Mary.	Tom sẽ chăm sóc Mary.
Tell Tom he can't go.	Nói với Tom rằng anh ấy không thể đi.
Is Tom out there?	Có phải Tom ở ngoài đó không?
Why is no one swimming?	Tại sao không có ai bơi?
Tom gave Mary a mischievous smile.	Tom nở một nụ cười tinh quái với Mary.
I still don't have a plan.	Tôi vẫn chưa có kế hoạch.
Tom wants Mary to know that he likes her.	Tom muốn Mary biết rằng anh ấy thích cô ấy.
I've known Tom since elementary school.	Tôi biết Tom từ khi học tiểu học.
You will be well soon.	Bạn sẽ sớm khỏe lại.
You don't need to do it again.	Bạn không cần phải làm điều đó một lần nữa.
You should tell Tom you can't do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
Both Tom and I wanted to know why that happened.	Cả tôi và Tom đều muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom was in the bar drinking alone.	Tom đã ở trong quán bar uống rượu một mình.
Tom and Mary tell John that they are leaving.	Tom và Mary nói với John rằng họ sẽ rời đi.
How does Tom let Mary cook dinner for him?	Làm thế nào Tom để Mary nấu bữa tối cho anh ta?
Tom is the captain of the soccer team.	Tom là đội trưởng của đội bóng đá.
Tom, do you have any questions?	Tom, bạn có câu hỏi nào không?
Tom looked shocked.	Tom trông như bị sốc.
The coat was too big for Tom.	Chiếc áo khoác quá lớn đối với Tom.
Tom followed me.	Tom đi sau tôi.
Tom stepped over the log.	Tom bước qua khúc gỗ.
That's my story and I'm sticking with it.	Đó là câu chuyện của tôi và tôi đang gắn bó với nó.
Can you reread this essay for me?	Bạn có thể đọc lại bài luận này cho tôi được không?
Where were you on October 20 at 2:30 pm?	Bạn đã ở đâu vào ngày 20 tháng 10 lúc 2:30 chiều?
We are having a serious talk about your future.	Chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tương lai của bạn.
I don't know where Tom needs to go.	Tôi không biết Tom cần đi đâu.
You've never seen this before, have you?	Bạn chưa từng thấy điều này trước đây, phải không?
I doubt that Tom will believe me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không tin tôi.
Tom is almost the same age as Mary.	Tom gần bằng tuổi Mary.
Tom isn't impatient like Mary is he?	Tom không thiếu kiên nhẫn như Mary phải không?
Has Tom told you who he is married to?	Tom đã nói cho bạn biết anh ấy đã kết hôn với ai chưa?
Last night it was freezing.	Đêm qua trời đã đóng băng.
I usually take a shower before going to bed.	Tôi thường tắm trước khi đi ngủ.
I still think Tom will win.	Tôi vẫn nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
Tom told me he didn't know how to do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I didn't do it yesterday, so I have to do it today.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua, vì vậy tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
They can't kill us.	Họ không thể giết chúng ta.
That's just the way Tom wanted it.	Đó chỉ là cách Tom muốn nó.
Tom fell asleep and started snoring.	Tom chìm vào giấc ngủ và bắt đầu ngáy.
Tom said he lost his temper.	Tom nói rằng anh ấy đã mất bình tĩnh.
Today is March 5.	Hôm nay là ngày 5 tháng Ba.
Did you have fun with Tom and Mary today?	Hôm nay bạn có vui vẻ với Tom và Mary không?
Tomorrow is a new day.	Ngày mai là một ngày mới.
Tom is a stout, big fat man.	Tom là một người mập mạp, to béo.
Do you know why Tom needs to do that?	Bạn có biết tại sao Tom cần làm như vậy không?
I am majoring in electrical engineering.	Tôi đang học chuyên ngành kỹ thuật điện.
He is not fit to be a teacher.	Anh ấy không thích hợp để trở thành một giáo viên.
Tom works at the biggest department store in town.	Tom làm việc tại cửa hàng bách hóa lớn nhất trong thị trấn.
Tom doesn't complain about many things.	Tom không phàn nàn về nhiều điều.
That was not part of the plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch.
They chatted for a moment.	Họ trò chuyện trong giây lát.
Was Tom the one who told you what to buy?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn những gì để mua không?
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
Tom was supposed to be at the meeting.	Tom lẽ ra phải có mặt trong cuộc họp.
Tom and Mary still don't talk to each other.	Tom và Mary vẫn không nói chuyện với nhau.
Tom tripped and sprained his ankle.	Tom bị vấp và bong gân mắt cá chân.
Tom goes sea bass fishing.	Tom đi câu cá vược.
You don't have to do it if you don't want to.	Bạn không cần phải làm điều đó nếu bạn không muốn.
The voice on the speaker was muffled and confusing.	Giọng nói trên loa bị bóp nghẹt khó hiểu.
I'd like to think about that a bit longer before making a decision.	Tôi muốn suy nghĩ về điều đó lâu hơn một chút trước khi đưa ra quyết định.
Tom likes to play mind games.	Tom thích chơi trò chơi trí óc.
Try to remember how we did it last time.	Cố gắng nhớ lại cách chúng ta đã làm điều đó lần trước.
Are these Tom's suitcases?	Đây có phải là những chiếc vali của Tom không?
Tom took a deep breath.	Tom hít một hơi thật sâu.
Have you tried playing that song on your guitar?	Bạn đã thử chơi bài hát đó trên cây đàn guitar của mình chưa?
Tom is the one who told me to read this book.	Tom là người đã bảo tôi đọc cuốn sách này.
Tom wanted someone to do it for Mary.	Tom muốn nhờ ai đó làm điều đó cho Mary.
Who will do it for us?	Ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi?
I know that Tom has something to do with it.	Tôi biết rằng Tom có ​​một cái gì đó để làm với nó.
Tom put his backpack on the back seat of the car.	Tom đặt ba lô lên băng ghế sau xe.
Tom asks Mary to do something for him.	Tom yêu cầu Mary làm một điều gì đó cho anh ta.
Tom can play the guitar, but not very well.	Tom có ​​thể chơi guitar, nhưng không giỏi lắm.
Tom told me about what happened to Mary.	Tom kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra với Mary.
Mary's first boyfriend was named Tom.	Bạn trai đầu tiên của Mary tên là Tom.
We know that everything we need to do is on the list.	Chúng tôi biết rằng mọi thứ chúng tôi cần làm đều có trong danh sách.
I don't think it's likely that Tom will tell us what to do.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ cho chúng ta biết phải làm gì.
Is something bothering you?	Có gì đó làm phiền bạn không?
I do not believe you.	Tôi không tin anh.
I hold chopsticks with my left hand.	Tôi cầm đũa bằng tay trái.
Tom, you don't have to talk to me like that.	Tom, anh không cần phải nói chuyện với em như vậy.
I disagree with Tom.	Tôi không đồng ý với Tom.
Tom won't make Mary do it.	Tom sẽ không bắt Mary làm điều đó.
Mary tried on the dress.	Mary mặc thử chiếc váy.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thích làm điều đó.
Tom said he thought he was too young to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom graduated from college.	Tom đã tốt nghiệp đại học.
I swim poorly.	Tôi bơi kém.
Tom says he thinks he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Mary said that she always wanted to get married.	Mary nói rằng cô ấy luôn muốn kết hôn.
Tom says he hopes that you can make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm được điều đó.
Do you have any asthma medication?	Bạn có thuốc hen suyễn nào không?
Tom is unlikely to be impressed.	Tom không có khả năng bị ấn tượng.
I hope to leave Tokyo in a few days.	Tôi hy vọng sẽ rời khỏi Tokyo trong một vài ngày.
I wish you would let Tom come with us.	Tôi ước bạn sẽ để Tom đi với chúng tôi.
Tom is the one who did all this.	Tom là người đã làm tất cả những điều này.
I heard that Tom is always on time.	Tôi nghe nói rằng Tom luôn luôn đúng giờ.
When and where did you buy that old watch?	Bạn mua chiếc đồng hồ cũ đó khi nào và ở đâu?
I can't believe how selfish you are.	Tôi không thể tin rằng bạn ích kỷ như thế nào.
Tom doesn't really speak French.	Tom không thực sự nói tiếng Pháp.
It's not a cake.	Đó không phải là bánh tét.
I wouldn't do that either.	Tôi cũng sẽ không làm điều đó.
Tom can't change Mary's way of life, but that doesn't stop him from trying.	Tom không thể thay đổi cách sống của Mary, nhưng điều đó không ngăn cản anh ấy cố gắng.
I just want to say thank you to all of you.	Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các bạn.
Our family didn't have a dog when I was growing up.	Gia đình chúng tôi không nuôi chó khi tôi lớn lên.
Tom and Mary have both seen that movie.	Tom và Mary đều đã xem bộ phim đó.
Tom lost a lot of money playing poker.	Tom đã mất rất nhiều tiền khi chơi poker.
Tom arrived on the same day as Mary.	Tom đến cùng ngày với Mary.
Tom needs to slow down.	Tom cần giảm tốc độ.
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
He has no chance against his opponent.	Anh ta không có cơ hội chống lại đối thủ của mình.
There's no point in trying to do that.	Cố gắng làm điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tom knows why Mary isn't here.	Tom biết tại sao Mary không ở đây.
Too little is not as good as too much.	Quá ít cũng không tốt cũng như quá nhiều.
I know Tom was going to do it.	Tôi biết Tom đã định làm điều đó.
I know Tom is unlucky.	Tôi biết Tom thật không may mắn.
I believe you know what this is all about.	Tôi tin rằng bạn biết tất cả những gì đây là về.
Tom skips school too often.	Tom trốn học quá thường xuyên.
"But where's your book?" 	"Nhưng quyển sach của bạn ở đâu?"
"They're on the table."	"Chúng ở trên bàn ấy."
I'm not as good a swimmer as I used to be.	Tôi không bơi giỏi như tôi đã từng.
I don't think Tom would care if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó.
Tom is John's middle name.	Tom là tên đệm của John.
I'm not even sure why.	Tôi cung không chăc tại sao.
I hate broccoli!	Tôi ghét bông cải xanh!
Tom knows that Mary is unlikely to win.	Tom biết rằng Mary khó có thể thắng.
Tom and Mary have too much free time.	Tom và Mary có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Tom and Mary quickly defeat it.	Tom và Mary nhanh chóng đánh bại nó.
That's the kind of car I want to drive.	Đó là loại xe mà tôi muốn lái.
Tom almost never goes anywhere.	Tom hầu như không bao giờ đi đâu cả.
Tom is a burned man.	Tom là một người bị bỏng.
My brother borrowed money from a loan shark.	Anh trai tôi vay tiền của một người cho vay nặng lãi.
I don't go to school on Sunday.	Tôi không đi học vào chủ nhật.
We are expected to arrive in Boston at 2:30.	Chúng tôi dự kiến ​​sẽ đến Boston lúc 2:30.
Tom was able to cook his own dinner.	Tom đã có thể tự nấu bữa tối.
It was difficult for me to see the blackboard from the seat the teacher had assigned me.	Tôi khó nhìn bảng đen từ chỗ ngồi mà giáo viên đã chỉ định cho tôi.
Hopefully, Tom is okay.	Hy vọng rằng, Tom không sao cả.
Tom is not the driver.	Tom không phải là người lái xe.
We don't know if that's the problem.	Chúng tôi không biết liệu đó có phải là vấn đề hay không.
Tom doesn't go down to the basement.	Tom không đi xuống tầng hầm.
I know you and Tom don't sing together.	Tôi biết bạn và Tom không hát cùng nhau.
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay.
I wouldn't be surprised if it snowed.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trời có tuyết.
I think you've got a place to stay.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có một nơi để ở.
I thought Tom wouldn't come back here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không quay lại đây.
Tom came with something.	Tom đến mang theo một thứ gì đó.
Why is Tom shy?	Tại sao Tom lại nhút nhát?
Obviously you were wrong.	Rõ ràng là bạn đã sai.
Do you know who would do this?	Bạn có biết ai sẽ làm điều này?
Tom says I look hungry.	Tom nói rằng tôi trông đói.
Yes, Tom did.	Đúng là Tom đã làm điều đó.
I hope you and Tom will enjoy it here.	Tôi hy vọng bạn và Tom sẽ thích nó ở đây.
Tom doesn't seem to regret what he did.	Tom dường như không hối hận về những gì mình đã làm.
I cannot repair this refrigerator.	Tôi không thể sửa chữa tủ lạnh này.
Tom is not a good painter, is he?	Tom không phải là một họa sĩ giỏi, phải không?
I know that Tom doesn't know that he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Calm down, buddy. 	Bình tĩnh nào anh bạn.
I just messed with you!	Tôi chỉ lộn xộn với bạn!
It's not difficult to do.	Nó không khó để làm.
I don't think Tom had anything to do with the bank robbery.	Tôi không nghĩ Tom có ​​liên quan gì đến vụ cướp ngân hàng.
Tom is not a great teammate.	Tom không phải là một đồng đội tuyệt vời.
I know that Tom is interested in doing it.	Tôi biết rằng Tom quan tâm đến việc làm đó.
Tom has gained a bit of weight.	Tom đã tăng cân một chút.
I feel good after a workout.	Tôi cảm thấy tốt sau khi tập luyện.
I am confident that Tom will succeed.	Tôi tin tưởng rằng Tom sẽ thành công.
I will go home soon.	Tôi sẽ về nhà sớm.
Tom is likely to be in Australia in October.	Tom có ​​thể sẽ ở Úc vào tháng 10.
You think you need to do it today, don't you?	Bạn nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó ngay hôm nay, phải không?
Tom's complaint is not the first the company has received.	Đơn khiếu nại của Tom không phải là lần đầu tiên công ty nhận được.
Things are not going to get better any time soon.	Mọi thứ sẽ không trở nên tốt hơn bất cứ lúc nào sớm.
Tom is swimming, but Mary is not.	Tom đang bơi, nhưng Mary thì không.
Tom says he thinks Mary might want to do it tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó vào chiều mai.
I'm afraid I differ from you on this point.	Tôi e rằng tôi khác với bạn về điểm này.
Tom thinks Mary is wonderful.	Tom nghĩ Mary thật tuyệt vời.
We have accomplished everything that we set out to do.	Chúng tôi đã hoàn thành mọi thứ mà chúng tôi đặt ra.
I don't know exactly how to do that.	Tôi không biết chính xác làm thế nào để làm điều đó.
Thanks for hiring me.	Cảm ơn vì đã thuê tôi.
I don't think Tom saw what we were doing.	Tôi không nghĩ Tom đã nhìn thấy những gì chúng tôi đang làm.
I wanted to get a woman's perspective on this.	Tôi muốn có được góc nhìn của một người phụ nữ về điều này.
Did you know Tom plans to go to Australia with Mary?	Bạn có biết Tom dự định đi Úc với Mary không?
Tom doesn't know about Mary.	Tom không biết về Mary.
Tom likes peanuts.	Tom thích đậu phộng.
Between you and me, I don't like our new captain.	Giữa tôi và bạn, tôi không thích đội trưởng mới của chúng ta.
You will soon be able to sing as good as Tom.	Bạn sẽ sớm có thể hát tốt như Tom.
Both of Tom's sisters live in Australia.	Cả hai chị gái của Tom đều sống ở Úc.
Neither Tom nor Mary wrote books.	Cả Tom và Mary đều không viết sách.
Tom has just started learning to read.	Tom mới bắt đầu học đọc.
Tom won't understand.	Tom sẽ không hiểu.
I really like broccoli.	Tôi thực sự thích bông cải xanh.
The store assistant did her best to find what we needed.	Người trợ lý cửa hàng đã cố gắng hết sức để tìm những thứ chúng tôi cần.
Nearly 60% of illiterate youth are female.	Gần 60% thanh niên mù chữ là nữ.
I know that Tom is a brave man.	Tôi biết rằng Tom là một người dũng cảm.
I don't think Tom will be caught.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị bắt.
Tom is not tired.	Tom không mệt.
Tom is not afraid to go home. 	Tom không sợ về nhà.
He just doesn't want to.	Anh ấy chỉ không muốn.
Tom says he thinks Mary needs to do it before John gets here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó trước khi John đến đây.
I didn't know that you were here.	Tôi không biết rằng bạn đã ở đây.
Do you think anyone would pay over thirty dollars for this?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ trả hơn ba mươi đô la cho việc này không?
I don't think you should do that to Tom.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó với Tom.
Tom still works in Boston.	Tom vẫn làm việc ở Boston.
Tom probably didn't know if Mary could swim.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có biết bơi hay không.
Tom thinks his passport has been stolen.	Tom nghĩ rằng hộ chiếu của mình đã bị đánh cắp.
What Tom said is disrespectful.	Những gì Tom nói là thiếu tôn trọng.
I didn't know Tom was worried.	Tôi không biết Tom đang lo lắng.
I didn't know that you were a French teacher.	Tôi không biết rằng bạn là giáo viên tiếng Pháp.
Tom cried the whole time.	Tom đã khóc suốt thời gian đó.
Tom gave up all hope of finding a better job.	Tom từ bỏ mọi hy vọng tìm được một công việc tốt hơn.
When Tom was about to kiss Mary, she slapped him.	Khi Tom định hôn Mary, cô ấy đã tát anh.
Would you like me to wrap it up as a gift?	Bạn có muốn tôi gói nó lại như một món quà không?
I often play tennis with Tom.	Tôi thường chơi quần vợt với Tom.
What makes you think Tom can do this?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều này?
I think Tom would be interested.	Tôi nghĩ Tom sẽ quan tâm.
It doesn't matter what you do.	Bạn làm gì không quan trọng.
Tom is eating fries in his pocket.	Tom đang ăn khoai tây chiên trong túi.
We saw Tom get in a taxi.	Chúng tôi thấy Tom lên taxi.
Tom brought Mary into town.	Tom đưa Mary vào thị trấn.
Tom looked down at the well.	Tom nhìn xuống giếng.
I think Tom has been looking forward to this for a long time.	Tôi nghĩ Tom đã mong đợi điều này từ lâu.
Tom is allowed to do whatever he wants to do.	Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I told everyone that I was moving to Boston.	Tôi đã nói với mọi người rằng tôi sẽ chuyển đến Boston.
Tom understood that.	Tom đã hiểu điều đó.
Tom came here for the first time yesterday.	Tom đã đến đây lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tom said that Mary punched him.	Tom nói rằng Mary đã đấm anh ta.
The flowers sway in the wind.	Những bông hoa đung đưa trong gió.
The two countries fought together as allies in World War II.	Hai nước đã từng chiến đấu cùng nhau với tư cách là đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
I don't think we can afford it now.	Tôi không nghĩ bây giờ chúng ta có thể mua được.
I won't recommend it to everyone.	Tôi sẽ không giới thiệu nó cho tất cả mọi người.
I think that's strange.	Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
I gave Mary a diamond ring.	Tôi đã tặng một chiếc nhẫn kim cương cho Mary.
Tom says he feels better.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn.
I knew that Tom was almost broken, so I lent him some money.	Tôi biết rằng Tom đã gần như tan vỡ, vì vậy tôi đã cho anh ấy vay một số tiền.
Tom is probably still in Boston now.	Tom có ​​lẽ vẫn ở Boston bây giờ.
Tom wants to go to college.	Tom muốn đi học đại học.
We didn't do our homework.	Chúng tôi đã không làm bài tập về nhà của chúng tôi.
I'm a bit disappointed with my boys.	Tôi hơi thất vọng với các chàng trai của mình.
I have a fixed income.	Tôi có thu nhập cố định.
Tom and Mary got married when they were both thirty years old.	Tom và Mary kết hôn khi cả hai đều ba mươi tuổi.
Tom did not know that Mary could not speak French.	Tom không biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
I don't need this.	Tôi không cần cái này.
Tom is not good at speaking French.	Tom không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom doesn't like pets.	Tom không thích thú cưng.
I just do what you ask me to do.	Tôi chỉ làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom and I talked about many things.	Tom và tôi đã nói về nhiều thứ.
Tom is a rich farmer.	Tom là một nông dân giàu có.
Tom doesn't think Mary is cute.	Tom không nghĩ rằng Mary dễ thương.
Tom can't work tomorrow.	Ngày mai Tom không thể làm việc.
I know that Tom has decided not to do that.	Tôi biết rằng Tom đã quyết định không làm điều đó.
That is not strange.	Điều đó không có gì lạ.
Tom tells Mary that he wants her to stay in Australia with him.	Tom nói với Mary rằng anh muốn cô ở lại Úc với anh.
Looks like Tom is wearing a new pair of shoes.	Có vẻ như Tom đang đi một đôi giày mới.
I promise you I won't be late.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ không đến muộn.
I think Tom is poor.	Tôi nghĩ Tom thật tội nghiệp.
I suppose that's why Tom isn't here.	Tôi cho rằng đó là lý do Tom không có ở đây.
Tom and Mary are dead.	Tom và Mary đã chết.
Does Tom need to go to Boston?	Tom có ​​cần đến Boston không?
Tom says he knows Mary might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể phải làm điều đó.
I don't need to tell you to squat.	Tôi không cần phải nói với bạn ngồi xổm.
Tom is still not crying right?	Tom vẫn không khóc phải không?
We liked each other from the very beginning.	Chúng tôi đã thích nhau ngay từ đầu.
I don't think Tom has to decide immediately.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải quyết định ngay lập tức.
Tom, Mary, John and Alice are all from Boston.	Tom, Mary, John và Alice đều đến từ Boston.
I cannot get it to work.	Tôi không thể có được nó để làm việc.
Tom stopped me from joining the group.	Tom đã ngăn tôi tham gia nhóm.
Tom is the only one who can talk to Mary.	Tom là người duy nhất có thể nói chuyện với Mary.
Tom has no idea what it takes to be a father.	Tom không có quan niệm về những gì đòi hỏi làm cha.
Tom asks Mary to come to Boston.	Tom yêu cầu Mary đến Boston.
Mary is your neighbor's daughter, isn't she?	Mary là con gái hàng xóm của bạn, phải không?
Why don't you let Tom win?	Tại sao bạn không để Tom thắng?
Your comment is irrelevant.	Nhận xét của bạn là không liên quan.
We need to mail these documents to Tom.	Chúng tôi cần gửi những tài liệu này qua đường bưu điện cho Tom.
Tom seemed a little distracted.	Tom dường như hơi mất tập trung.
I like almost every song that Tom sang last night.	Tôi thích hầu hết mọi bài hát mà Tom đã hát đêm qua.
Tom sat on a stool surrounded by his grandchildren sitting on the floor.	Tom ngồi trên một chiếc ghế đẩu được bao quanh bởi những đứa cháu của anh ấy đang ngồi trên sàn nhà.
Tom's car is not where he parked it.	Xe của Tom không phải nơi anh ấy đã đậu nó.
Oxygen is required for combustion.	Oxy là cần thiết cho quá trình đốt cháy.
Tom left a message.	Tom đã để lại lời nhắn.
Tom is often late, isn't he?	Tom thường xuyên đến muộn, phải không?
I can't remember exactly how old I was when I first met you.	Tôi không thể nhớ chính xác lần đầu tiên tôi gặp em là bao nhiêu tuổi.
I'm not the only one who doesn't know what to do.	Tôi không phải là người duy nhất không biết phải làm gì.
Tom didn't even bother to look up from his work.	Tom thậm chí không buồn nhìn lên khỏi công việc của mình.
I think I nailed it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đóng đinh nó.
I don't like modern architecture.	Tôi không thích kiến ​​trúc hiện đại.
Mary was kidnapped by pirates.	Mary đã bị bắt cóc bởi những tên cướp biển.
Tom has a lot of properties in Australia.	Tom có ​​rất nhiều tài sản ở Úc.
Tom fired a gun once.	Tom đã nổ súng một lần.
Mary doesn't like men like Tom.	Mary không thích những người đàn ông giống Tom.
Tom is having financial difficulties.	Tom đang gặp khó khăn về tài chính.
Are you and Tom still dating?	Bạn và Tom vẫn đang hẹn hò với nhau chứ?
Shooting for the second scene has begun.	Việc quay cảnh thứ hai đã bắt đầu.
I think Tom might be right at this point.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đúng vào thời điểm này.
Flashlight turns off and on.	Đèn chớp tắt và bật sáng.
They oppose the increase in tuition fees.	Họ phản đối việc tăng học phí.
I hope to continue to see more of the world.	Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhìn thấy nhiều hơn thế giới.
Tom is a linguist.	Tom là một nhà ngôn ngữ học.
Tom has gained weight since last year.	Tom đã tăng cân từ năm ngoái.
There is nothing in this world stronger than the will to survive.	Không có gì trên thế giới này mạnh hơn ý chí sinh tồn.
No more electricity.	Không còn điện nữa.
Tom promised Mary that he would eat whatever she cooked.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ ăn bất cứ thứ gì cô ấy nấu.
Many countries have participated in the Olympic Games.	Rất nhiều quốc gia đã tham gia Thế vận hội Olympic.
I don't think Tom heard Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy Mary.
Tom is in Boston this week.	Tom ở Boston tuần này.
I knew that Tom would be very upset if I did.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất khó chịu nếu tôi làm vậy.
Tom is a bit sublime.	Tom hơi cao siêu.
Tom is the one with the problem, not me.	Tom là người có vấn đề, không phải tôi.
Tom was the last to leave.	Tom là người cuối cùng rời đi.
Our school trip was ruined by an unusual snowfall.	Chuyến đi học của chúng tôi đã bị phá hỏng bởi một trận tuyết rơi bất thường.
Tom has lived in Australia for many years.	Tom đã sống ở Úc trong nhiều năm.
Your hair is not even wet.	Tóc của bạn thậm chí không ướt.
Aren't you going to open the envelope?	Bạn không định mở phong bì sao?
Tom seems scared to talk about it.	Tom có ​​vẻ sợ khi nói về điều đó.
Tom is an old man who is always surrounded by beautiful girls who make him admire.	Tom là một ông già luôn có những thiếu nữ xinh đẹp vây quanh khiến ông ngưỡng mộ.
My phone vibrated.	Điện thoại của tôi rung lên.
I don't think Tom likes to watch baseball on TV.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích xem bóng chày trên TV.
What Tom said shocked everyone.	Những gì Tom nói đã khiến mọi người bị sốc.
Did both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary đều đã làm điều đó chưa?
Tom tried to sneak into the concert.	Tom đã cố gắng lẻn vào buổi hòa nhạc.
I don't want to go back to Australia.	Tôi không muốn trở lại Úc.
I'm younger than Tom.	Tôi trẻ hơn Tom.
Tom and I stole it a few weeks ago.	Tom và tôi đã lấy trộm nó vài tuần trước.
I want Tom to understand why I have to do this.	Tôi muốn Tom hiểu tại sao tôi phải làm điều này.
I know that Tom is a few inches taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary vài inch.
I think it's time for me to clean the garage.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải dọn dẹp nhà để xe.
I don't know anything about that.	Tôi không biết gì về điều đó.
Tom stayed there for a few days.	Tom ở đó vài ngày.
Tom became confused and a little nervous.	Tom trở nên bối rối và hơi lo lắng.
Is that your daughter there?	Đó có phải là con gái của bạn ở đó không?
Tom doesn't know where his car keys are.	Tom không biết chìa khóa xe của mình ở đâu.
Tom bought a drink for everyone in the bar.	Tom đã mua một phần đồ uống cho mọi người trong quán bar.
Tom's lights stay on all night.	Đèn của Tom sáng suốt đêm.
Tom is walking behind Mary.	Tom đang đi sau Mary.
I woke up a little bit.	Tôi đã tỉnh táo một chút.
If I die, I want you to keep this ring.	Nếu tôi chết, tôi muốn bạn giữ chiếc nhẫn này.
Tom will be surprised how easy it will be.	Tom sẽ ngạc nhiên về việc nó sẽ dễ dàng như thế nào.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I am insane.	Tôi là người mất trí.
Tom wants to be the last.	Tom muốn là người cuối cùng.
I want Tom to tell me about his childhood.	Tôi muốn Tom kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của anh ấy.
I'm better at French than English.	Tôi giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Anh.
I have some ideas.	Tôi có một số ý tưởng.
We currently believe this drug is not safe for children.	Hiện chúng tôi tin rằng loại thuốc này không an toàn cho trẻ em.
Tom and Mary go to lunch together.	Tom và Mary đi ăn trưa cùng nhau.
I didn't know that you and Tom did it together.	Tôi không biết rằng bạn và Tom đã làm điều đó cùng nhau.
Tom should have finished his meal.	Tom lẽ ra đã ăn xong rồi.
You're late, as always.	Bạn đến muộn, như mọi khi.
Relax, Tom.	Thư giãn đi, Tom.
Are we all really going to be on the same plane?	Tất cả chúng ta có thực sự sẽ ở trên cùng một máy bay không?
I can't believe I finally made it.	Tôi không thể tin rằng cuối cùng tôi đã làm được điều đó.
Why don't you talk to us now?	Tại sao bạn không nói chuyện với chúng tôi bây giờ?
I only met Tom once.	Tôi chỉ gặp Tom một lần.
Please do not try to do that again.	Vui lòng không cố gắng làm điều đó một lần nữa.
I never knew Tom.	Tôi chưa bao giờ biết Tom.
Tom died suddenly in 2013.	Tom đột ngột qua đời vào năm 2013.
Tom helped us when he could.	Tom đã giúp chúng tôi khi anh ấy có thể.
We have no plans to go together.	Chúng tôi không có kế hoạch đi cùng nhau.
Tom has a headache.	Tom đau đầu.
Does Tom keep butter in the fridge?	Tom có ​​để bơ trong tủ lạnh không?
Tom says Mary doesn't look very happy today.	Tom nói hôm nay Mary trông không vui lắm.
Looks like Tom isn't very happy.	Có vẻ như Tom không vui lắm.
I have a pair of gloves.	Tôi có một đôi găng tay.
Tom said Mary would probably do it.	Tom nói Mary có thể sẽ làm điều đó.
This is what you get paid to do.	Đây là những gì bạn được trả tiền để làm.
Buyers withdrew.	Người mua đã rút lui.
I wouldn't do that under any circumstances.	Tôi sẽ không làm điều đó trong bất kỳ trường hợp nào.
I don't have much free time.	Tôi không có nhiều thời gian rảnh.
Tom is unlikely to come to Boston.	Tom không chắc sẽ đến Boston.
Tom probably wouldn't care too much about that.	Tom có ​​thể sẽ không quan tâm lắm về điều đó.
I know I'm a little crazy.	Tôi biết rằng tôi hơi điên rồ.
Do you think Tom really wants to dance with me?	Bạn có nghĩ Tom thực sự muốn khiêu vũ với tôi không?
Tom says that he is only interested in helping Mary.	Tom nói rằng anh ấy chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ Mary.
Tom doesn't like to talk much.	Tom không thích nói nhiều.
Tom is a cunning little devil.	Tom là một con quỷ nhỏ khôn lanh.
Tom wrote a song about Mary.	Tom đã viết một bài hát về Mary.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom didn't ask a single question.	Tom đã không hỏi một câu nào.
I don't count.	Tôi không đếm.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ổn.
I have a son who just turned three years old.	Tôi có một cậu con trai vừa tròn ba tuổi.
I don't think Tom is being realistic.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang thực tế.
I don't understand why I need to do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi cần phải làm như vậy.
By the way, have you been to Europe?	Nhân tiện, bạn đã từng đến Châu Âu chưa?
You cannot do this.	Bạn không thể làm điều này.
We talked about this.	Chúng tôi đã nói về điều này.
Tom needs someone with whom he can discuss his problems.	Tom cần một người mà anh ấy có thể thảo luận các vấn đề của mình.
I am reading your thoughts.	Tôi đang đọc những suy nghĩ của bạn.
Never in my life did I do that.	Không đời nào tôi làm vậy.
Tom and Mary are crazy about each other.	Tom và Mary phát cuồng vì nhau.
When are you going to go shopping?	Khi nào bạn định đi mua sắm?
You are bleeding.	Bạn đang chảy máu.
Tom owns a garage.	Tom sở hữu một nhà để xe.
He went out shooting, just like you said he would.	Anh ấy đã ra ngoài bắn súng, giống như bạn đã nói là anh ấy sẽ làm.
If you don't want to be here, you don't have to stay.	Nếu bạn không muốn ở đây, bạn không cần phải ở lại.
I wish my children were as good as yours.	Tôi ước những đứa con của tôi được tốt đẹp như của bạn.
Tom told me that you like to play chess.	Tom nói với tôi rằng bạn thích chơi cờ vua.
I apologize for what I said before.	Tôi xin lỗi về những gì tôi đã nói trước đây.
I wish I hadn't been there.	Tôi ước gì tôi đã không đến đó.
Tom will certainly be punished.	Tom chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
He's not my cousin.	Anh ấy không phải là anh họ của tôi.
I wonder what will happen.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.
Who tied Tom?	Ai đã trói Tom?
We have not forgotten you.	Chúng tôi đã không quên bạn.
Tom tried to make amends with Mary.	Tom đã cố gắng sửa đổi với Mary.
The lavishness of the party amazed everyone.	Sự xa hoa của bữa tiệc khiến mọi người kinh ngạc.
Tom asked Mary why she had to do this today.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy phải làm như vậy hôm nay.
Tom is obsessed with celebrities.	Tom bị ám ảnh bởi những người nổi tiếng.
Much of the vehicle's damage was on the passenger side.	Phần lớn thiệt hại của chiếc xe là về phía hành khách.
I'm busy.	Tôi đang bận.
I think Tom is very reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
In the hot season, my son's skin is very prone to acne.	Vào mùa nóng, da con trai tôi rất dễ nổi mụn.
Tom pretends that he doesn't care that he's poor.	Tom giả vờ rằng anh ấy không quan tâm rằng anh ấy nghèo.
I suspect that Tom will probably regret what he did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ hối hận về những gì anh ấy đã làm.
It's a cute hat.	Đó là một chiếc mũ dễ thương.
Tom is a wizard.	Tom là một thuật sĩ.
Tom doesn't need crutches anymore.	Tom không cần dùng nạng nữa.
They had not gone far when they met an old man.	Họ chưa đi được bao xa thì gặp một ông già.
At least pretend you're happy to be here.	Ít nhất hãy giả vờ rằng bạn hạnh phúc khi ở đây.
Tom goes to Bible study once a week.	Tom đi học Kinh thánh mỗi tuần một lần.
Tom became chubby.	Tom trở nên mập mạp.
It will take you many days to complete this work.	Bạn sẽ mất nhiều ngày để hoàn thành công việc này.
Tom closed his eyes and smiled.	Tom nhắm mắt và mỉm cười.
I don't think anyone has tried that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử điều đó trước đây.
You don't have to scream at me.	Bạn không cần phải hét vào mặt tôi.
Let me tell you what you need to say.	Hãy để tôi nói cho bạn biết những gì bạn cần nói.
Tom did a lot of things with that project.	Tom đã làm rất nhiều điều với dự án đó.
Tom is supposed to know everything.	Tom được cho là biết mọi thứ.
Tom needs to do it next.	Tom cần phải làm điều đó tiếp theo.
Tom asked me if I had ever dated anyone from another country.	Tom hỏi tôi đã bao giờ hẹn hò với ai từ một quốc gia khác chưa.
I wonder if Tom really enjoys doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự thích làm điều đó không.
The gunfire grew louder, so we ran down to our cellar.	Tiếng súng ngày càng nặng hơn, vì vậy chúng tôi chạy xuống hầm của mình.
I just hope I can stay with Tom for a while.	Tôi chỉ hy vọng tôi có thể ở lại với Tom một thời gian.
Tom and Mary get married.	Tom và Mary kết hôn.
I am determined to do it no matter how difficult it is.	Tôi quyết tâm làm công việc đó cho dù nó có khó khăn đến đâu.
Tom continued to talk even though Mary was fast asleep.	Tom vẫn tiếp tục nói dù Mary đã ngủ say.
Tom took off his clothes and put them in the washing machine.	Tom cởi quần áo của mình và cho vào máy giặt.
Neither Tom nor Mary was busy.	Cả Tom và Mary đều không bận.
Have you ever played golf with Tom?	Bạn đã bao giờ chơi gôn với Tom chưa?
Tom's house is being painted.	Ngôi nhà của Tom đang được sơn.
Tom said he didn't think Mary would want to do that.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary lại muốn làm như vậy.
Tom was punished.	Tom đã bị trừng phạt.
Tom admits what he did was wrong.	Tom thừa nhận những gì anh đã làm là sai.
Tom and Mary said they would be back on October 20.	Tom và Mary cho biết họ sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Listening to this song makes me want to dance.	Nghe bài hát này khiến tôi muốn nhảy.
Tom stopped at a rest area.	Tom dừng lại ở một khu vực nghỉ ngơi.
Tom is a young professional.	Tom là một chuyên gia trẻ.
Tom doesn't need to take a taxi. 	Tom không cần phải đi taxi.
He could have walked.	Anh ấy có thể đã đi bộ.
Tom wrote down Mary's number on a napkin.	Tom đã viết lại số của Mary trên một chiếc khăn ăn.
Tom went to Boston to live with his father.	Tom đến Boston để sống với cha mình.
Churches and schools were established there.	Người ta thành lập nhà thờ và trường học ở đó.
I was poked in the eye.	Tôi đã bị chọc vào mắt.
I wish I remembered to send Tom a happy birthday card.	Tôi ước mình nhớ gửi cho Tom một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
I like the songs that Tom writes.	Tôi thích những bài hát mà Tom viết.
Doesn't that make you want to quit?	Điều đó không làm cho bạn muốn bỏ thuốc lá?
I don't miss this meeting.	Tôi không bỏ lỡ cuộc họp này.
Tom is not moving to Boston.	Tom sẽ không chuyển đến Boston.
Tom's eldest daughter is not married.	Con gái lớn của Tom chưa kết hôn.
I know that Tom is not very busy.	Tôi biết rằng Tom không bận lắm.
Nail biting is a bad habit.	Cắn móng tay là một thói quen xấu.
I'm not the one to tell Tom.	Tôi không phải là người nói với Tom.
Is it me you're talking about?	Có phải tôi mà bạn đang nói đến không?
Tom says he has been told not to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm như vậy nữa.
Can you tell me why Tom doesn't do the same?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom không làm như vậy không?
Tom is still not very good at playing the flute.	Tom vẫn thổi sáo không giỏi lắm.
Tom went out the door.	Tom đi ra khỏi cửa.
You've never visited Australia, have you?	Bạn chưa bao giờ đến thăm Úc, phải không?
You should expect a few rainy days during your trip.	Bạn nên chờ một vài ngày mưa trong chuyến đi của mình.
I am still married to Mary.	Tôi vẫn kết hôn với Mary.
I didn't even know that Tom used to live in Australia.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom từng sống ở Úc.
I know that Tom can do it on his own if he tries.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể tự mình làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Why do you think it was Tom who did it?	Tại sao bạn nghĩ rằng chính Tom đã làm điều đó?
Who is the person?	Ai là người?
Why do you want to live in Australia?	Tại sao bạn muốn sống ở Úc?
I hope Tom isn't busy.	Tôi hy vọng Tom không bận.
I don't know if Tom is confused or not.	Không biết có phải Tom đang bối rối hay không.
His success is partly down to luck.	Thành công của anh ấy một phần nhờ vào sự may mắn.
You are planning to go tomorrow, right?	Bạn đang có kế hoạch đi vào ngày mai, phải không?
I am glad to hear that you are doing well.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đang làm tốt.
Tom loves to write stories.	Tom thích viết truyện.
I'll let you know when I figure it out myself.	Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi tự tìm ra.
I believe Tom can win.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Tom will definitely cooperate.	Tom chắc chắn sẽ hợp tác.
You know I can't come to Boston with you.	Bạn biết tôi không thể đến Boston với bạn.
Many students come to Europe for the purpose of studying music.	Nhiều sinh viên đến châu Âu với mục đích học nhạc.
Tom is very hard to start doing that.	Tom rất khó bắt đầu làm điều đó.
Tom is not much taller than you.	Tom không cao hơn bạn nhiều.
Are you going to cut all the trees here?	Định chặt hết cây ở đây à?
Protect your duke.	Bảo vệ công tước của bạn.
We could live in Australia for several years.	Chúng tôi có thể sống ở Úc trong vài năm.
I think you are doing it wrong.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó sai.
Tom fixed Mary's bicycle for her.	Tom đã sửa xe đạp của Mary cho cô ấy.
You'd better not leave early today.	Tốt hơn hết bạn không nên về sớm hôm nay.
They are all afraid of you.	Tất cả họ đều sợ bạn.
Looks like Tom is fine.	Có vẻ như Tom vẫn ổn.
Tom is just having fun.	Tom chỉ đang vui đùa.
I starve to death.	Tôi chết đói.
My sister is a receptionist.	Em gái tôi là một nhân viên lễ tân.
I know Tom is nearby.	Tôi biết Tom đang ở gần đây.
Tom got here thirty minutes early.	Tom đến đây sớm ba mươi phút.
Tom couldn't have done any better.	Tom sẽ không thể làm tốt hơn được nữa.
We cannot take any more casualties.	Chúng tôi không thể chịu thêm bất kỳ thương vong nào nữa.
Tom and Mary were made for each other.	Tom và Mary được tạo ra để dành cho nhau.
Tom looks young, doesn't he?	Tom trông còn trẻ, phải không?
He spent three years in prison for his crimes.	Anh ta đã phải ngồi tù ba năm vì tội ác của mình.
There is no soul in sight.	Không có linh hồn trong tầm nhìn.
Tom may need physical therapy.	Tom có ​​thể cần vật lý trị liệu.
Tom will easily do that.	Tom sẽ dễ dàng làm được điều đó.
I think Tom might be allowed to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
Tom played.	Tom đã chơi.
Tom says he wants to stay at home.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà.
We better not mention it.	Tốt hơn là chúng tôi không đề cập đến nó.
Tom wants to try doing it again.	Tom muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Don't believe anything Tom says.	Đừng tin bất cứ điều gì Tom nói.
Tom is one of my patients.	Tom là một trong những bệnh nhân của tôi.
What does Tom have to do with this problem?	Tom phải làm gì với vấn đề này?
Tom tells Mary that he thinks John does it faster than Alice.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John làm việc đó nhanh hơn Alice.
Tom said he didn't think Mary could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
I asked Tom to do it by Monday.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó trước thứ Hai.
Tom is an army captain.	Tom là một đại úy quân đội.
I can't remember how to spell her name.	Tôi không thể nhớ cách đánh vần tên cô ấy.
Tom says he thinks Mary is awake.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã tỉnh.
I thought Tom would do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
We will stay indoors all day even if it doesn't rain.	Chúng tôi sẽ ở trong nhà cả ngày ngay cả khi trời không mưa.
Tom stole Mary's candy.	Tom đã ăn trộm kẹo của Mary.
Do not repeat it in the house of God.	Đừng lặp lại lời đó trong nhà của Đức Chúa Trời.
I'm stuck in Australia.	Tôi đang mắc kẹt ở Úc.
How are you?	Sức khỏe của bạn thế nào?
I just want you to know I regret doing that.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi hối hận vì đã làm điều đó.
I plan to have lunch with Tom.	Tôi có kế hoạch ăn trưa với Tom.
I called Tom from Boston.	Tôi gọi cho Tom từ Boston.
Tom is indispensable at the moment.	Tom là không thể thiếu vào lúc này.
I never thought that Tom could not tell the truth.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể không nói sự thật.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I had to stay so I could talk to Tom privately.	Tôi phải ở lại để có thể nói chuyện riêng với Tom.
I think I understood it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu nó.
I have never been more proud of you.	Tôi chưa bao giờ tự hào về bạn hơn thế.
I know Tom knows that I don't do that often.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không thường xuyên làm vậy.
Tom's boss has put him on a performance improvement plan.	Sếp của Tom đã đưa anh ta vào một kế hoạch cải thiện hiệu suất.
Tom is pretty discreet, isn't he?	Tom khá kín đáo, phải không?
Neither Tom nor Mary are here to help us.	Cả Tom và Mary đều không đến đây để giúp chúng tôi.
I think Tom did it better this time.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó tốt hơn lần này.
I called my wife to let her know that I would be late for dinner.	Tôi gọi cho vợ để báo cho cô ấy biết rằng tôi sẽ đến muộn để ăn tối.
Tom and I have never met, but I know a lot about him.	Tom và tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tôi biết rất nhiều về anh ấy.
I really don't have time for this right now.	Tôi thực sự không có thời gian cho việc này ngay bây giờ.
Tom feels that he has fulfilled his role well.	Tom cảm thấy rằng anh ấy đã hoàn thành tốt vai trò của mình.
Tom pulled out his gun and aimed at Mary.	Tom rút súng ra và nhắm vào Mary.
Tom hasn't shown up yet.	Tom vẫn chưa xuất hiện.
Tom removed his finger from the trigger.	Tom bỏ ngón tay ra khỏi cò súng.
Who is the man in this picture?	Người đàn ông trong bức tranh này là ai?
I'm sure Tom would be desperate to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất tuyệt vọng khi làm được điều đó.
Both Tom and Mary are in the library.	Cả Tom và Mary đều ở trong thư viện.
I shouldn't have doubled the recipe.	Tôi không nên tăng gấp đôi công thức.
Tom's goal is to own a house before he turns thirty.	Mục tiêu của Tom là sở hữu một ngôi nhà trước khi anh ấy ba mươi tuổi.
Are you saying you didn't write this?	Bạn đang nói rằng bạn đã không viết cái này?
Why don't you let Tom know that you don't plan on doing that?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn không có kế hoạch làm điều đó?
I can verify that.	Tôi có thể xác minh điều đó.
Tom will be back by 2:30.	Tom sẽ trở lại trước 2:30.
Tom is fluent in French.	Tom thông thạo tiếng Pháp.
Tom is too scared to fight.	Tom quá sợ hãi để chiến đấu.
I think it's time for me to get a dog.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải kiếm một con chó.
Tom left alone.	Tom đã rời đi một mình.
Tom says he knows that Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thắng.
How many times have you been robbed?	Bạn đã bị ăn trộm bao nhiêu lần rồi?
I'm sure you'll be happy in Boston.	Tôi chắc rằng bạn sẽ hạnh phúc khi ở Boston.
Is Tom experienced?	Tom có ​​kinh nghiệm không?
Large areas of the ocean are polluted.	Các khu vực rộng lớn của đại dương bị ô nhiễm.
She fainted, and I had to hold her to keep her from falling.	Cô ấy ngất xỉu, và tôi phải giữ cô ấy để giữ cho cô ấy không bị ngã.
In those days, there was no radio.	Trong những ngày đó, không có radio.
I'm always careful not to say too much.	Tôi luôn cẩn thận để không nói quá nhiều.
Do you think I'm funny?	Bạn có nghĩ tôi buồn cười không?
I think you should go back to Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nên trở lại Úc.
Why is Tom pointing at Mary?	Tại sao Tom lại chỉ vào Mary?
Tom waited for Mary to leave.	Tom đợi Mary đi khỏi.
Tom said that he thought Mary would be tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ mệt mỏi.
Tom was strangled three times.	Tom đã bị bóp nghẹt ba lần.
Tom has probably been here before.	Tom có ​​lẽ đã ở đây trước đây.
You don't understand French?	Bạn không hiểu tiếng Pháp?
Tom said that some teenagers attacked him.	Tom nói rằng một số thanh thiếu niên đã tấn công anh ta.
I'm not afraid to help.	Tôi không ngại giúp đỡ.
I'm ready to take the lead.	Tôi đã sẵn sàng để dẫn đầu.
That is not necessary at all.	Điều đó không cần thiết chút nào.
Tom put me in a difficult position.	Tom đã đặt tôi vào một tình thế khó khăn.
Tom is thirty years old, and Mary is thirteen years old.	Tom ba mươi tuổi, và Mary mười ba tuổi.
Tom made me his assistant.	Tom đã cho tôi làm trợ lý của anh ấy.
I have a feeling Tom is still here in Boston.	Tôi có cảm giác Tom vẫn ở đây ở Boston.
They can't hurt you.	Họ không thể làm tổn thương bạn.
I wish Tom would do that.	Tôi ước gì Tom sẽ làm được điều đó.
I turned on the flashlight, so I could see.	Tôi bật đèn pin lên, để tôi có thể nhìn thấy.
Tom backed up the file.	Tom đã sao lưu tệp.
Tom opened a can of broth.	Tom đã mở một lon nước hầm.
Have you double-checked these figures?	Bạn đã kiểm tra kỹ những số liệu này chưa?
They huddled together.	Họ xúm vào nhau.
I just don't think I can do it.	Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi có thể làm được.
Tom said he thought I was annoying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi rất phiền phức.
Tom told me that he thought Mary was conscious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có ý thức.
I am here and ready.	Tôi ở đây và sẵn sàng.
Tom was on our team.	Tom đã ở trong đội của chúng tôi.
I asked Tom what he would suggest.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy sẽ đề nghị gì.
Tom told me that he had seen a book about Boston from the local library.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xem một cuốn sách về Boston từ thư viện địa phương.
Tom was knighted by the king after saving the princess from an evil dragon.	Tom được nhà vua phong tước hiệp sĩ sau khi cứu công chúa khỏi con rồng độc ác.
How often is Tom late for appointments?	Tom thường xuyên trễ hẹn như thế nào?
Two vanilla ice cream, please.	Làm ơn cho hai cây kem vani.
Most people do not get sick from the virus.	Hầu hết mọi người không bị bệnh do vi rút.
Tom said he didn't know when Mary was going to come to Boston.	Tom nói rằng anh không biết Mary định đến Boston khi nào.
I can't go today. 	Tôi không thể đi hôm nay.
I have to study for a math exam.	Tôi phải học cho một kỳ thi toán.
They don't teach you anything at school?	Họ không dạy bạn bất cứ điều gì ở trường?
I didn't know we were the ones who had to do it.	Tôi không biết chúng tôi là những người phải làm điều đó.
All these bulbs can't be bad.	Tất cả các bóng đèn này không thể xấu.
I understand what's going on.	Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I want to break up with Tom.	Tôi muốn chia tay với Tom.
A lot of the trees in my garden have died.	Rất nhiều cây trong vườn của tôi đã chết.
I'll probably get that done by 2:30.	Tôi có thể sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết có thể làm gì với nó.
Tom said he didn't really expect Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi Mary làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is probably having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
This snake is not venomous.	Con rắn này không có nọc độc.
I immediately called Tom.	Tôi gọi ngay cho Tom.
You don't look too convincing.	Bạn trông không quá thuyết phục.
I was offered a promotion.	Tôi đã được cung cấp một chương trình khuyến mãi.
Tom used to have a saxophone, but someone stole it.	Tom đã từng có một cây kèn saxophone, nhưng ai đó đã lấy trộm nó.
Do you want me to read it?	Bạn có muốn tôi đọc nó không?
If you want to do it, then do it.	Nếu bạn muốn làm điều đó, thì hãy làm điều đó.
I know it's not Tom's umbrella.	Tôi biết đó không phải là chiếc ô của Tom.
We both know that's not true.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó không đúng.
I know Tom will be able to do it if he really needs to.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
We won't let that happen.	Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
What is the best time of year to visit Boston?	Thời gian tốt nhất trong năm để đến thăm Boston là gì?
Tom did not think that Mary was tired.	Tom không nghĩ rằng Mary mệt mỏi.
I know that Tom knows he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm vậy.
This is one of the shortest books I have ever read.	Đây là một trong những cuốn sách ngắn nhất mà tôi từng đọc.
She is very afraid of snakes.	Cô ấy rất sợ rắn.
I can't find Tom either.	Tôi cũng không thể tìm thấy Tom.
The convoy went down Park Street.	Đoàn xe đi xuống Phố Park.
I'm not allowed to go to Tom's house.	Tôi không được phép đến nhà Tom.
Tom cleans out the closet in his bedroom.	Tom dọn dẹp tủ quần áo trong phòng ngủ của mình.
Tom is not good at swimming, is he?	Tom bơi không giỏi phải không?
I would do that if I had more time.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có nhiều thời gian hơn.
I don't think I have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
I hope you don't mind me coming here.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi tôi đến đây.
Tom doesn't have a mission right?	Tom không có nhiệm vụ phải không?
I'm surprised to see you here.	Tôi ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây.
Tom is not mad at Mary.	Tom không giận Mary.
I have to ask Tom a question.	Tôi phải hỏi Tom một câu hỏi.
The girl's voice became weaker and weaker.	Giọng cô gái càng lúc càng yếu.
Tom knows that Mary is likely not to do it.	Tom biết rằng Mary có khả năng không làm điều đó.
Tom said he wished he could come too.	Tom nói rằng anh ấy cũng ước rằng mình cũng có thể đến.
I know Tom doesn't want me to do that.	Tôi biết Tom không muốn tôi làm điều đó.
He is a patient man.	Anh ấy là một người đàn ông kiên nhẫn.
It won't take me long.	Tôi sẽ không mất nhiều thời gian.
Tom does not regret his decision.	Tom không hối hận về quyết định của mình.
Tom has a black dog.	Tom có ​​một con chó đen.
I don't think that's what Tom said.	Tôi không nghĩ đó là những gì Tom đã nói.
Tom wasn't worried, but Mary was.	Tom không lo lắng, nhưng Mary thì có.
To tell the truth, I drove my dad's car without his permission.	Nói thật là tôi đã lái xe của bố tôi mà không có sự cho phép của ông ấy.
I don't think Tom knows he's unlikely to be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy không có khả năng bị sa thải.
Who founded Disneyland?	Ai đã thành lập Disneyland?
Tom shows no emotion.	Tom không biểu lộ cảm xúc.
Tom thought that Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
I am disappointed with your performance.	Tôi thất vọng với màn trình diễn của bạn.
I will not be fired. 	Tôi sẽ không bị sa thải.
At least, I hope I'm not.	Ít nhất, tôi hy vọng tôi không phải như vậy.
When was the last time you saw Tom kiss Mary?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom hôn Mary là khi nào?
I don't think Tom cares about me.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến tôi.
My cold isn't getting any better.	Cảm lạnh của tôi không khá hơn chút nào.
Tom told me that he thought Mary was deaf.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị điếc.
You won't need that again.	Bạn sẽ không cần điều đó một lần nữa.
I hope that I am not the only one who will be there.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải là người duy nhất sẽ ở đó.
I'll let you know if something out of the ordinary happens.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu có điều gì bất thường xảy ra.
You don't look too hot.	Trông bạn không quá nóng bỏng.
Tom says that Mary knows that John may not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó.
Maybe next time you'll listen to me when I tell you to be careful.	Có lẽ lần sau bạn sẽ nghe tôi khi tôi bảo bạn phải cẩn thận.
Tom said that Mary was asked to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
We can go back home if you two want to be alone.	Chúng ta có thể trở về nhà nếu hai người muốn ở một mình.
Tom covered his mouth when he sneezed.	Tom che miệng khi anh hắt hơi.
I need a paper bag to put it in.	Tôi cần một túi giấy để đặt nó vào.
I would buy this watch, except it's too expensive.	Tôi sẽ mua chiếc đồng hồ này, ngoại trừ nó quá đắt.
Tom is very strict with his children.	Tom rất nghiêm khắc với các con của mình.
Let me thread the needle for you.	Để tôi luồn kim cho bạn.
It's not hard to see why people like Tom.	Không khó để hiểu tại sao mọi người lại thích Tom.
I don't think a native French speaker would say that.	Tôi không nghĩ một người nói tiếng Pháp bản ngữ sẽ nói như vậy.
Tom didn't think Mary was happy that it was going to happen.	Tom không nghĩ Mary vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom gave me a hard time.	Tom đã gây cho tôi một khoảng thời gian khó khăn.
Do you often draw with a pencil?	Bạn có thường vẽ bằng bút chì không?
I'm the tallest person here.	Tôi là người cao nhất ở đây.
I was bothered by the baby's cry.	Tôi thấy phiền vì tiếng khóc của đứa trẻ.
I won't know until I talk to Tom.	Tôi sẽ không biết cho đến khi tôi nói chuyện với Tom.
Tom was not impressed.	Tom không ấn tượng.
I don't teach French anymore.	Tôi không dạy tiếng Pháp nữa.
I want to see what's in the drawer.	Tôi muốn xem có gì trong ngăn kéo.
It was a coincidence.	Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
I went to medical school.	Tôi đã đến trường y học.
Tom is three years old.	Tom ba tuổi.
Is Tom good?	Tom có ​​tốt không?
Tom must be right.	Tom phải đúng.
Tom was the one who taught Mary how to play solitaire.	Tom là người đã dạy Mary cách chơi solitaire.
Here is what is happening.	Đây là những gì đang xảy ra.
Tom is making real progress.	Tom đang tiến bộ thực sự.
I am good at Japanese.	Tôi giỏi tiếng Nhật.
Tom says the heat doesn't bother him at all.	Tom nói rằng cái nóng không làm anh khó chịu chút nào.
I know that you are hungry.	Tôi biết rằng bạn đang đói.
Tom told me he was interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quan tâm.
When you find Tom, please let me know.	Khi bạn tìm thấy Tom, vui lòng cho tôi biết.
Tom is not your typical high school student.	Tom không phải là học sinh trung học điển hình của bạn.
Is Tom retired yet?	Tom đã nghỉ hưu chưa?
I was overwhelmed.	Tôi vô cùng choáng ngợp.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Someone said Tom was looking for us.	Ai đó nói Tom đang tìm chúng ta.
When did Mary buy that dress?	Mary mua chiếc váy đó khi nào?
You will return to the prison.	Bạn sẽ trở lại nhà tù.
Let me know how you found out Tom did it.	Hãy cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra Tom đã làm điều đó.
They will believe it.	Họ sẽ tin điều đó.
I don't think Tom wants to talk to me.	Tôi không nghĩ Tom muốn nói chuyện với tôi.
Tom thinks that Mary cares about John.	Tom nghĩ rằng Mary quan tâm đến John.
I didn't eat much.	Tôi đã không ăn rất nhiều.
Tom and Mary will have lunch alone.	Tom và Mary sẽ ăn trưa một mình.
We need to finish before nightfall.	Chúng ta cần hoàn thành trước khi màn đêm buông xuống.
Tom was not the one who helped Mary.	Tom không phải là người đã giúp Mary.
I'm not that busy yet.	Tôi vẫn chưa bận rộn như vậy.
I think you used to teach French in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã từng dạy tiếng Pháp ở Boston.
I have as many books as Tom.	Tôi có nhiều sách như Tom.
Cabbage can be eaten raw.	Bắp cải có thể được ăn sống.
I don't think Tom has ever told a joke in his life.	Tôi không nghĩ Tom đã từng kể một câu chuyện cười trong đời.
Tom was able to answer all he was asked.	Tom đã có thể trả lời tất cả những gì anh ấy được hỏi.
Do you know how much I really want to do that?	Bạn có biết tôi thực sự muốn làm điều đó đến mức nào không?
I was going to show Tom these letters.	Tôi định cho Tom xem những bức thư này.
I wonder why Tom always looks so tired.	Tôi tự hỏi tại sao Tom luôn trông mệt mỏi như vậy.
Mary untied the hair tie from her ponytail and let her hair fall around her neck.	Mary tháo dây buộc tóc khỏi đuôi ngựa và để tóc buông xõa ngang cổ.
I know that Tom is a little crazy.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút điên rồ.
Her beauty is incomparable.	Vẻ đẹp của cô ấy là không thể so sánh được.
I went to do an errand.	Tôi đã đi làm một việc vặt.
I liked that band better than before they became famous.	Tôi thích ban nhạc đó hơn trước khi họ trở nên nổi tiếng.
If you're idle, don't be alone, if you're alone, don't be idle.	Nếu bạn nhàn rỗi, hãy không đơn độc, nếu bạn đơn độc, hãy không nhàn rỗi.
You cannot trust him.	Bạn không thể tin tưởng vào anh ta.
Don't start cheering yet.	Đừng bắt đầu cổ vũ được nêu ra.
Tom didn't want to do it that way.	Tom không muốn làm theo cách đó.
Tom drove to work this morning.	Tom đã lái xe đi làm sáng nay.
Why don't you have to come to Australia?	Tại sao bạn không phải đến Úc?
It's the best thing you've ever done.	Đó là điều tốt nhất mà bạn từng làm.
I won't have to do it tomorrow.	Tôi sẽ không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó một lần nữa.
We found footprints in the sand.	Chúng tôi tìm thấy dấu chân trên cát.
Tom should have asked Mary why she left early.	Tom lẽ ra nên hỏi Mary tại sao cô ấy về sớm.
You cannot trust anyone these days.	Bạn không thể tin tưởng bất cứ ai trong những ngày này.
Do not worried. 	Đừng lo.
You are safe.	Bạn an toàn rồi.
You will never be in that club.	Bạn sẽ không bao giờ có được trong câu lạc bộ đó.
Am I the only one here who thinks this room is too hot?	Tôi là người duy nhất ở đây nghĩ rằng căn phòng này quá nóng?
We did our best to prepare Tom for what was to come.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho Tom về những gì sắp xảy ra.
You don't understand what's going on here?	Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Does Tom know all of Mary's cat names?	Tom có ​​biết tất cả tên mèo của Mary không?
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
You got all that wrong.	Bạn đã sai tất cả điều đó.
I need to put a new lock on the front door.	Tôi cần đặt một ổ khóa mới trên cửa trước.
How can I trust Tom?	Làm thế nào tôi có thể tin tưởng Tom?
I can't believe Tom didn't have to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không phải làm điều đó.
The technician arrived a few hours later.	Các kỹ thuật viên đến một vài giờ sau đó.
I shouldn't have told Tom about what we did.	Tôi không nên nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
If you are not careful, you may get injured.	Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị thương.
I don't need and don't want more assets.	Tôi không cần và cũng không muốn có thêm tài sản.
Tom knows he doesn't have time to spare.	Tom biết anh không có thời gian rảnh rỗi.
Tom is probably not joking.	Tom chắc không nói đùa đâu.
Please give Tom a job.	Xin hãy cho Tom một công việc.
Tom wants to get his GED.	Tom muốn lấy GED của mình.
I don't have to be nice to you.	Tôi không cần phải tốt với bạn.
We understand the urge.	Chúng tôi hiểu sự thôi thúc.
Watch out for Tom.	Coi chừng Tom.
Tom is also sleepy.	Tom cũng buồn ngủ.
This box is too big to fit in my suitcase.	Cái hộp này quá lớn để có thể nhét vừa vali của tôi.
I think that system was abolished last year.	Tôi nghĩ rằng hệ thống đó đã bị bãi bỏ vào năm ngoái.
I thought you said you couldn't speak French.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
Tom will be the first to be punished.	Tom sẽ là người đầu tiên bị trừng phạt.
It doesn't matter what they say.	Họ nói gì không quan trọng.
Over time, rules have been added to the game to make it safer.	Theo thời gian, các quy tắc đã được thêm vào trò chơi để làm cho nó an toàn hơn.
Talking to Tom was futile.	Nói chuyện với Tom là vô ích.
He always makes skeptical remarks to me.	Anh ấy luôn đưa ra những nhận xét hoài nghi với tôi.
My hairline is receding.	Chân tóc của tôi đang rút đi.
I see Tom trusting you.	Tôi thấy Tom tin tưởng bạn.
Did you know that it took Tom almost three hours to do it?	Bạn có biết rằng Tom đã mất gần ba giờ để làm điều đó không?
Why are you crying, Tom?	Tại sao bạn lại khóc, Tom?
He practices the piano every day, so he can become a pianist.	Anh ấy luyện tập piano mỗi ngày, vì vậy anh ấy có thể trở thành một nghệ sĩ piano.
I'm not so sure about Tom.	Tôi không chắc lắm về Tom.
It's not new anymore.	Nó không còn mới nữa.
Tom moved me.	Tom làm tôi cảm động.
Tom seems more worried than I am.	Tom có ​​vẻ lo lắng hơn tôi.
Tom wants to be like John.	Tom muốn giống như John.
I think Tom will probably do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Tom doesn't need you like Mary does.	Tom không cần bạn như Mary làm.
Why don't we just relax for a few minutes?	Tại sao chúng ta không thư giãn trong vài phút?
I'm really happy tonight.	Tôi thực sự rất vui tối nay.
I don't buy what Tom asks me to buy.	Tôi không mua thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
Tom said Mary knew she might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom probably wouldn't be here today.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây hôm nay.
Tom is the father of three children.	Tom là cha của ba đứa trẻ.
I trained hard.	Tôi đã tập luyện chăm chỉ.
Please don't tell any of your friends about this.	Xin đừng nói với bất kỳ người bạn nào của bạn về điều này.
Tom's company imports tea from India.	Công ty của Tom nhập khẩu chè từ Ấn Độ.
How do you know that Tom didn't win?	Làm sao bạn biết rằng Tom đã không thắng?
Looks like that happened.	Có vẻ như điều đó đã xảy ra.
Why doesn't Tom need to go to Boston?	Tại sao Tom không cần đến Boston?
Tom and Mary plan to stay until Monday.	Tom và Mary dự định ở lại cho đến thứ Hai.
There will be competition.	Sẽ có sự cạnh tranh.
Tom must have been very reluctant to do that.	Tom hẳn đã rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom almost always has his dog with him.	Tom hầu như luôn luôn có con chó của mình với anh ta.
You don't laugh.	Bạn không cười.
You can't kill both of us.	Bạn không thể giết cả hai chúng ta.
Tom was completely confused.	Tom hoàn toàn bối rối.
I think Tom was different.	Tôi nghĩ rằng Tom đã khác.
Tom knows us well.	Tom biết rõ về chúng tôi.
Tom seemed to understand.	Tom dường như đã hiểu.
Tom is very docile.	Tom rất ngoan ngoãn.
Are you going to do it next week?	Có phải tuần sau bạn sẽ làm điều đó?
Tom exaggerated.	Tom đã phóng đại.
I wish Tom did what we asked him to do.	Tôi ước gì Tom đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
You will have to find Tom.	Bạn sẽ phải tìm Tom.
Does anyone here know of any noble gases that are radioactive?	Có ai đó ở đây biết khí quý nào có tính phóng xạ không?
I don't even know who he is.	Tôi thậm chí không biết anh ta là ai.
I don't think you'll have much fun doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
You are the only one who has met Tom.	Bạn là người duy nhất đã gặp Tom.
Where there are spiders.	Nơi có nhện.
You can't hide forever.	Bạn không thể trốn mãi được.
I know that you would never do that on purpose.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ cố tình làm điều đó.
I was so tired that I couldn't study.	Tôi mệt mỏi đến mức không thể học được.
I don't want your sympathy.	Tôi không muốn bạn thông cảm.
I forgot that you are Tom's wife.	Tôi quên rằng bạn là vợ của Tom.
The man who stole my wallet yesterday has been arrested.	Người đàn ông đã lấy trộm ví của tôi ngày hôm qua đã bị bắt.
Countless lives have been saved thanks to insulin.	Vô số người đã được cứu sống nhờ insulin.
Do you realize how much this will cost us?	Bạn có nhận ra điều này sẽ khiến chúng ta phải trả giá bao nhiêu không?
I heard Tom and Mary fighting.	Tôi nghe thấy Tom và Mary đánh nhau.
Tom sends Mary a birthday present every year.	Tom gửi quà sinh nhật cho Mary hàng năm.
The US economy is the largest economy in the world.	Nền kinh tế Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới.
Tom never spoke.	Tom không bao giờ nói.
Tom doesn't know how to use a fire extinguisher.	Tom không biết cách sử dụng bình cứu hỏa.
What does Tom want us to do with his stuff?	Tom muốn chúng ta làm gì với đồ của anh ấy?
I will forgive you.	Tôi sẽ tha thứ cho bạn.
Don't you want to know why Tom is here today?	Bạn không muốn biết tại sao Tom lại ở đây hôm nay?
Whales can be submerged for a long time.	Cá voi có thể bị ngập nước trong một thời gian dài.
Tom is a brave skydiver.	Tom là một vận động viên nhảy dù dũng cảm.
I am remodeling.	Tôi đang tu sửa.
I can't understand what she wants.	Tôi không thể hiểu cô ấy muốn gì.
It cannot be done this way.	Nó không thể được thực hiện theo cách này.
Where did I put the newspaper?	Tôi đã đặt tờ báo ở đâu?
I was worried for you.	Tôi đã lo lắng cho bạn.
Tom proposed to Mary in front of the church.	Tom cầu hôn Mary trước cửa nhà thờ.
I hope you don't waste my time.	Tôi hy vọng bạn không lãng phí thời gian của tôi.
I have decided not to move to Australia.	Tôi đã quyết định không chuyển đến Úc.
No one could have imagined what had become of him.	Không ai có thể tưởng tượng những gì đã trở thành của anh ta.
I have to remember to tell Tom to do it.	Tôi phải nhớ nói với Tom để làm điều đó.
I don't think we're ready to do that yet.	Tôi chưa nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
I still can't parallel park very well.	Tôi vẫn không thể đỗ song song rất tốt.
Tom probably won't be here on time.	Tom có ​​thể sẽ không ở đây đúng giờ.
Tom is helping Mary clean the house.	Tom đang giúp Mary dọn dẹp nhà cửa.
Ask Tom what he bought.	Hỏi Tom xem anh ấy đã mua gì.
I've got what I need.	Tôi đã có những gì tôi cần.
Tom probably thinks I can't speak French.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
I'm afraid I don't have enough freedom to do that.	Tôi e rằng tôi không có đủ tự do để làm điều đó.
Tom can't beat me.	Tom không thể đánh bại tôi.
There is no easy way.	Không có cách nào dễ cả.
Tom left everything and moved to Boston.	Tom bỏ lại tất cả và chuyển đến Boston.
What does Tom really think?	Tom thực sự nghĩ gì?
Tom doesn't want anyone to know he's rich.	Tom không muốn ai biết anh ấy giàu có.
Tom is often not punctual.	Tom thường không đúng giờ.
Tom doesn't get along very well.	Tom không hòa đồng cho lắm.
Nice to meet you, Tom.	Rất vui được gặp bạn, Tom.
Tom has to be taken out of the plane.	Tom phải được đưa ra khỏi máy bay.
You don't know what the problem is?	Bạn không biết vấn đề là gì?
Tom knows exactly what happened.	Tom biết chính xác điều gì đã xảy ra.
What do you like to do with your friends?	Bạn thích làm gì với bạn bè của mình?
He is an ambassador to the United Nations.	Ông là đại sứ tại Liên Hợp Quốc.
I tried to convince Tom to come to Australia with us, but he said he had other things to do.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đến Úc với chúng tôi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có những việc khác phải làm.
I ran as fast as I could, but Tom beat me by thirty seconds.	Tôi chạy nhanh hết mức có thể, nhưng Tom đã đánh bại tôi ba mươi giây.
You don't give up, do you?	Bạn không bỏ cuộc, phải không?
Tom's demands were not unreasonable.	Những yêu cầu của Tom không phải là không có lý.
I haven't finished my mission yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.
There are three beauty parlors on this street.	Có ba tiệm làm đẹp trên đường này.
You are ignoring me.	Bạn đang phớt lờ tôi.
Tom has cancer.	Tom bị ung thư.
I hope Tom is generous.	Tôi hy vọng Tom rộng lượng.
It would be silly to do that.	Thật là ngớ ngẩn nếu làm điều đó.
Things like this just happen.	Những điều như thế này chỉ xảy ra.
Tom won't be leaving soon.	Tom sẽ không đi sớm.
Tom asked Mary if John was going to do it alone.	Tom hỏi Mary liệu John có định làm điều đó một mình không.
The main takeaway from the last 250 years of recorded American history is that the President is not a king.	Điều rút ra chính trong lịch sử 250 năm qua của nước Mỹ được ghi nhận là Tổng thống không phải là vua.
Tom should let me sing.	Tom nên để tôi hát.
Would you like to have dinner on the patio?	Bạn có muốn ăn tối trên hiên không?
Does Tom really live here?	Tom có ​​thực sự sống ở đây không?
Tom and Mary are scared.	Tom và Mary sợ hãi.
That is a contradiction.	Đó là một sự mâu thuẫn.
Tom wants more information.	Tom muốn biết thêm thông tin.
Tom wondered if Mary was as worried as he was.	Tom tự hỏi liệu Mary có lo lắng như anh không.
The game was postponed due to rain.	Trò chơi đã bị hoãn lại do trời mưa.
Tom says that Mary is jealous.	Tom nói rằng Mary ghen tị.
Tom bought Mary a small gift.	Tom đã mua cho Mary một món quà nhỏ.
I hope Tom knows what he needs to do.	Tôi hy vọng Tom biết những gì anh ấy cần phải làm.
The police suspect that Tom is trying to poison Mary.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom đang cố gắng đầu độc Mary.
I wish I had a babysitting job.	Tôi ước tôi có một công việc trông trẻ.
How long can Tom stay here?	Tom có ​​thể ở đây bao lâu?
I'm not used to working with someone like Tom.	Tôi không quen làm việc với một người như Tom.
Tom is quite healthy.	Tom khá khỏe mạnh.
As far as I know, the novel has not been translated into Japanese.	Theo những gì tôi biết, cuốn tiểu thuyết không được dịch sang tiếng Nhật.
This disease causes blindness.	Căn bệnh này gây ra mù lòa.
I burned all the letters that you wrote to me.	Tôi đã đốt tất cả những bức thư mà bạn đã viết cho tôi.
I have a feeling you and I have a lot in common.	Tôi có cảm giác bạn và tôi có rất nhiều điểm chung.
Tom is very upset today.	Hôm nay Tom rất khó chịu.
Tom has no intention of going back to Boston.	Tom không định quay lại Boston.
You are a really good photographer.	Bạn là một nhiếp ảnh gia thực sự giỏi.
I cannot see any difference.	Tôi không thể thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
I'm glad you liked it.	Tôi vui vì bạn thích nó.
A friend I was traveling with on our first overseas trip had his wallet stolen. 	Một người bạn mà tôi đi cùng trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên của chúng tôi đã bị móc túi ví của anh ấy.
I don't think it leaves a very good impression.	Tôi không nghĩ rằng nó để lại một ấn tượng rất tốt.
I'm not old enough to get a driver's license.	Tôi không đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
Tom and I are unlikely to agree on many things.	Tom và tôi không có khả năng đồng ý về nhiều thứ.
All requests are confidential.	Tất cả các yêu cầu đều được bảo mật.
Tom is really kind.	Tom thực sự tốt bụng.
Tom is not our youngest son. 	Tom không phải là con trai út của chúng tôi.
John is.	John là.
Tom is allowed to do that, but Mary is not.	Tom được phép làm điều đó, nhưng Mary thì không.
We had a long discussion about what to do with it.	Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận dài về việc phải làm gì với nó.
Even Tom would be shocked.	Ngay cả Tom cũng sẽ bị sốc.
Tom is clearly the winner.	Tom rõ ràng là người chiến thắng.
Tom doesn't want to lose.	Tom không muốn thua cuộc.
Tom polishes my shoes for me.	Tom đánh bóng giày cho tôi.
Tom is young for his age.	Tom còn nhỏ so với tuổi của mình.
Do you know how Tom broke his leg?	Bạn có biết Tom bị gãy chân như thế nào không?
Tom won't buy that for Mary.	Tom sẽ không mua cho Mary cái đó.
Do you know many people who have done that?	Bạn có biết nhiều người đã làm điều đó?
Tom is a baseball player.	Tom là một cầu thủ bóng chày.
Tom was sure that Mary knew she had to do it.	Tom chắc chắn rằng Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
I don't think I need to stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải ở đây lâu hơn nữa.
I'm tired of being treated like this.	Tôi mệt mỏi khi bị đối xử như thế này.
Tom was the one who told me that story.	Tom là người đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó.
Tom told me that he thought Mary was fat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary béo.
Tom is holding a knife in his left hand.	Tom đang cầm một con dao trên tay trái.
Tom made me pay.	Tom bắt tôi phải trả tiền.
Tom rarely talks to Mary anymore.	Tom hiếm khi nói chuyện với Mary nữa.
She soon adjusted herself to the new school.	Cô đã sớm điều chỉnh bản thân để phù hợp với ngôi trường mới.
I would never have come to Australia without you.	Đáng lẽ tôi không bao giờ đến Úc mà không có bạn.
If you tell the truth, you don't have to remember anything.	Nếu bạn nói sự thật, bạn không cần phải nhớ bất cứ điều gì.
Our website is offline.	Trang web của chúng tôi đang ngoại tuyến.
Tom is pretty convincing, isn't he?	Tom khá thuyết phục, phải không?
Tom lent me the money I needed.	Tom đã cho tôi vay số tiền tôi cần.
I know that Tom is a very bad cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp rất tệ.
We have been together for thirty years.	Chúng tôi đã bên nhau ba mươi năm.
I don't do it as often as I used to.	Tôi không làm điều đó thường xuyên như tôi đã từng.
He asked us if we could draw a map of the United States.	Anh ấy hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có thể vẽ bản đồ của Hoa Kỳ không.
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ Tom đang lo lắng.
I know that I can't do that.	Tôi biết rằng tôi không thể làm điều đó.
We are glad that Tom made it home safely.	Chúng tôi rất vui vì Tom đã về đến nhà an toàn.
Is Tom gone?	Tom đã đi rồi à?
Tom says he is waiting for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang đợi Mary.
Tom knows what's in the bag.	Tom biết có gì trong túi.
I can still remember the first time I saw you.	Tôi vẫn có thể nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm vậy.
I can't do that to you right now.	Tôi không thể làm điều đó với bạn ngay bây giờ.
Tom refused to call the doctor.	Tom từ chối gọi bác sĩ.
I like Tom's company.	Tôi thích công ty của Tom.
Let's go get a burger.	Hãy đi lấy một cái bánh mì kẹp thịt.
Tom knew that couldn't happen.	Tom biết rằng điều đó không thể xảy ra.
I don't think Tom is too old for me.	Tôi không nghĩ Tom quá già đối với tôi.
When Tom arrived at Mary's house, it was raining heavily.	Lúc Tom đến nhà Mary, trời mưa rất to.
I am bound.	Tôi đang bị ràng buộc.
I know Tom is out.	Tôi biết Tom đang ra ngoài.
Personally, I don't care.	Cá nhân tôi không quan tâm.
Tom wished he and Mary were back in Boston.	Tom ước gì anh ấy cùng Mary trở lại Boston.
A good team is a group of individuals working together to achieve a common goal.	Một nhóm tốt là một nhóm các cá nhân làm việc cùng nhau để đạt được một mục tiêu chung.
This is what Tom is looking for.	Đây là những gì Tom đang tìm kiếm.
Why are you lending Tom so much money?	Tại sao bạn lại cho Tom vay nhiều tiền như vậy?
There was a man named Tom Jackson on the death row.	Có một người tên là Tom Jackson trong vụ tử hình.
I think you have changed.	Tôi nghĩ rằng bạn đã thay đổi.
I grind my own coffee beans every morning.	Tôi xay hạt cà phê của riêng mình mỗi sáng.
Not every book on the table belongs to me.	Không phải mọi cuốn sách trên bàn đều thuộc về tôi.
I know he will only continue to let me down, but I can't help but love him.	Tôi biết anh ấy sẽ chỉ tiếp tục làm tôi thất vọng, nhưng tôi không thể không yêu anh ấy.
He had to leave the city, so he moved to Berlin.	Anh ấy phải rời thành phố, vì vậy anh ấy chuyển đến Berlin.
We were amazed.	Chúng tôi đã rất kinh ngạc.
You are being too aggressive.	Bạn đang quá hung hăng.
Tom stole something from my house.	Tom đã lấy trộm một thứ gì đó từ nhà tôi.
This doesn't just happen overnight.	Điều này không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều.
As long as no one finds out it's fine.	Miễn là không ai phát hiện ra nó là được.
Tom doesn't know what Mary said to John.	Tom không biết Mary đã nói gì với John.
Tom is still studying in Australia, right?	Tom vẫn đang học ở Úc, phải không?
Send me Tom's number.	Gửi cho tôi số của Tom.
Do you really think this will work?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều này sẽ hiệu quả?
Tomorrow morning, please wake me up at 6 o'clock.	Sáng mai, làm ơn đánh thức tôi lúc 6 giờ.
Tom told me he was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang lo lắng.
Tom and Mary went camping together.	Tom và Mary đã đi cắm trại cùng nhau.
This soil is rich in humus.	Đất này giàu mùn.
I'm just here for moral support.	Tôi chỉ ở đây để hỗ trợ tinh thần.
Tom accompanies Mary to the event.	Tom đi cùng Mary đến sự kiện.
It's strange that this doesn't work.	Thật kỳ lạ là điều này không hoạt động.
Finally, they reached the top of the mountain.	Cuối cùng, họ cũng lên đến đỉnh núi.
Tom was a little drunk.	Tom đã hơi say.
Tom loves chocolate cake.	Tom rất thích bánh sô cô la.
Go out and get some more firewood.	Đi ra ngoài và kiếm thêm một số củi.
Tom got out of bed on the wrong side and grumbled all day.	Tom đã ra khỏi giường sai bên và càu nhàu cả ngày.
We realized that the problem wasn't just a few bad companies, but the whole system.	Chúng tôi nhận ra rằng vấn đề không chỉ là một vài công ty tồi mà là toàn bộ hệ thống.
I will make sure that all your stuff gets delivered to you.	Tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả những thứ của bạn sẽ được gửi cho bạn.
I heard Tom sneeze.	Tôi nghe thấy Tom hắt hơi.
Tom was blindfolded and taken out of the house.	Tom bị bịt mắt và đưa ra khỏi nhà.
Tom never told anyone what happened.	Tom chưa bao giờ nói với ai về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't go to the same school as Mary.	Tom không học cùng trường với Mary.
Tom didn't go out last weekend.	Cuối tuần trước Tom đã không đi chơi.
Tom promised himself to study harder for the next test.	Tom tự hứa với bản thân sẽ học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra tiếp theo.
Tell us why you killed Tom.	Hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn giết Tom.
It did not rain heavily.	Trời không mưa to.
Tom works for a large department store.	Tom làm việc cho một cửa hàng bách hóa lớn.
Looks like you're happy.	Có vẻ như bạn đang hạnh phúc.
Tom said he had no other details.	Tom nói rằng anh ta không có chi tiết nào khác.
Tom unplugged the toaster and put it in a box.	Tom rút phích cắm của máy nướng bánh mì và cất nó vào một chiếc hộp.
Tom probably already has a girlfriend.	Tom có ​​lẽ đã có bạn gái.
The final match has been postponed to tomorrow.	Trận đấu cuối cùng đã bị hoãn đến ngày mai.
I bought all of these televisions.	Tôi đã mua tất cả những chiếc tivi này.
Tom thinks Mary is joking, but she is very serious.	Tom nghĩ Mary đang nói đùa, nhưng cô ấy đang rất nghiêm túc.
I think there are a lot of handsome men in Australia.	Tôi nghĩ có rất nhiều người đàn ông đẹp trai ở Úc.
You did it very quickly, didn't you?	Bạn đã làm điều đó rất nhanh, phải không?
Tom passed away last year.	Tom đã qua đời vào năm ngoái.
I put a cup of hot tea on your desk.	Tôi đặt một tách trà nóng trên bàn làm việc của bạn.
Tom really wanted us there.	Tom thực sự muốn chúng tôi ở đó.
Tom is going to Australia this summer.	Tom sẽ đến Úc vào mùa hè này.
I want to win this match by knockout.	Tôi muốn thắng trận đấu này bằng loại trực tiếp.
Do you think Tom knows where Mary first met John?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết nơi Mary gặp John lần đầu tiên không?
I think Tom would love to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom rất thích làm điều đó.
Tom lost weight very quickly.	Tom giảm cân rất nhanh.
Tom said that Mary was very tired.	Tom nói rằng Mary rất mệt mỏi.
I didn't talk to you. 	Tôi đã không nói chuyện với bạn.
Please mind your own business.	Xin hãy để tâm đến việc kinh doanh của riêng bạn.
I know Tom knows who will help Mary do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom didn't know what Mary was saying.	Tom không biết Mary đang nói gì.
Tom and Mary both work eight hours a day.	Tom và Mary đều làm việc tám giờ một ngày.
Tom will probably be tired.	Tom có ​​thể sẽ mệt mỏi.
The idea looks terrible.	Ý tưởng có vẻ kinh khủng.
I am writing a semester paper.	Tôi đang viết một bài báo học kỳ.
The blonde girl's name is Mary.	Tên của cô gái tóc vàng là Mary.
Tom is very special to me.	Tom rất đặc biệt đối với tôi.
Tom said Mary is available to babysit our children on Monday night.	Tom cho biết Mary sẵn sàng trông trẻ cho các con của chúng tôi vào tối thứ Hai.
Tom wants you to know that he won't be at the meeting today.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay.
Mary is very pretty.	Mary rất xinh.
I am really excited about it.	Tôi thực sự rất vui mừng về nó.
Tom told me that I should consider resigning.	Tom nói với tôi rằng tôi nên xem xét việc từ chức.
I'm sure Tom will want to do that too.	Tôi chắc rằng Tom cũng sẽ muốn làm điều đó.
I'm old enough to do that.	Tôi đủ lớn để làm điều đó.
I was told we don't have to do that.	Tôi đã được nói rằng chúng ta không cần phải làm điều đó.
I wonder if Tom has ever considered seeing a specialist.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ cân nhắc đến việc đi khám chuyên khoa hay chưa.
Can I use this umbrella?	Tôi có thể sử dụng chiếc ô này không?
Tom is still not confused, is he?	Tom vẫn không bối rối, phải không?
I can't believe Tom won't come.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ không đến.
You are not prepared?	Bạn chưa chuẩn bị?
Tom hugged Mary tightly.	Tom ôm chặt Mary.
Not much going on here.	Không có nhiều chuyện xảy ra ở đây.
I wouldn't call you if it wasn't important.	Tôi sẽ không gọi cho bạn nếu nó không quan trọng.
Tom doesn't seem to care much about whether or not Mary likes him.	Tom dường như không quan tâm lắm đến việc Mary có thích anh ta hay không.
Tom despises women.	Tom coi thường phụ nữ.
I was hoping that you could lend me a hand.	Tôi đã hy vọng rằng bạn có thể giúp tôi một tay.
I don't think Tom will enjoy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích thú.
Does Tom study French?	Tom có ​​học tiếng Pháp không?
Tom says he is studying to be a doctor.	Tom nói rằng anh ấy đang học để trở thành một bác sĩ.
Tom and Mary both want steak for dinner.	Tom và Mary đều muốn ăn bít tết cho bữa tối.
I don't feel particularly hungry.	Tôi không cảm thấy đói đặc biệt.
Tom will only be there for a few weeks.	Tom sẽ chỉ ở đó vài tuần.
Tom likes to play football.	Tom thích chơi bóng đá.
It's hard for me to express myself in French.	Thật khó để tôi thể hiện bản thân bằng tiếng Pháp.
I have a hunch that Tom is going to die.	Tôi có linh cảm rằng Tom sẽ chết.
Tom told me that he thinks Mary should still do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn nên làm điều đó.
Tom doesn't want to wait for anything.	Tom không muốn chờ đợi bất cứ điều gì.
Who sat in front of you during the movie?	Ai đã ngồi trước mặt bạn trong buổi xem phim?
I would never believe that Tom did it on purpose.	Tôi sẽ không bao giờ tin rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom was extremely stupid.	Tom đã vô cùng ngốc nghếch.
I'm going there.	Tôi đang tới đó.
I don't want to hear Tom sing.	Tôi không muốn nghe Tom hát.
We have to convince Tom to stay here.	Chúng ta phải thuyết phục Tom ở lại đây.
Tom takes the next step.	Tom thực hiện bước tiếp theo.
Chances are Tom will be the next manager.	Rất có thể Tom sẽ là người quản lý tiếp theo.
I don't think it's dangerous to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ nguy hiểm khi làm điều đó.
They never told me what I needed to do.	Họ không bao giờ nói với tôi những gì tôi cần phải làm.
Now I'm tired.	Bây giờ tôi đang mệt mỏi.
I am in danger.	Tôi đang gặp nguy hiểm.
You are always right.	Bạn luôn đúng.
Tom said that Mary thought John might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom filled out paperwork for Mary.	Tom điền giấy tờ cho Mary.
Tom told me he thought Mary would be reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom knew Mary wasn't from Boston even though she said she was.	Tom biết Mary không đến từ Boston mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy đến.
Why don't we meet Tom at the station?	Tại sao chúng ta không gặp Tom ở nhà ga?
Tom brought Mary to our party.	Tom đã đưa Mary đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom gave Mary his notebook.	Tom đưa cho Mary cuốn sổ của anh ấy.
Tom tells Mary that he thinks John is hesitant to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John do dự khi làm điều đó.
Why have I never seen you here before?	Tại sao tôi chưa thấy bạn ở đây bao giờ?
Tom didn't even say thank you.	Tom thậm chí không nói lời cảm ơn.
I shouldn't have talked to Tom.	Tôi không nên nói chuyện với Tom.
Tom is a wedding photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia đám cưới.
I have a bathrobe, but I rarely wear it.	Tôi có một chiếc áo choàng tắm, nhưng tôi hiếm khi mặc nó.
I passed.	Tôi thông qua.
Tom is very busy on Mondays.	Tom rất bận vào các ngày thứ Hai.
Do not make noise.	Đừng làm ồn.
Tom says he is going to visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Úc.
Mary is a charming woman.	Mary là một phụ nữ quyến rũ.
Tom is not sure where Mary is.	Tom không chắc Mary ở đâu.
I can't let it go.	Tôi không thể để nó đi.
Tom is lucky that Mary is still willing to do that.	Tom may mắn là Mary vẫn sẵn lòng làm điều đó.
I am interested in health care.	Tôi quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe.
Tom was very unpopular in high school.	Tom rất không được yêu thích ở trường trung học.
I helped you and Tom.	Tôi đã giúp bạn và Tom.
I'm not wearing the shirt Tom wants me to wear.	Tôi không mặc chiếc áo sơ mi mà Tom muốn tôi mặc.
I don't like this part of town.	Tôi không thích phần này của thị trấn.
Tom gave me a gun.	Tom đưa cho tôi một khẩu súng.
An investigation is still pending.	Một cuộc điều tra vẫn đang chờ xử lý.
Tom doesn't fight, does he?	Tom không đánh nhau, phải không?
Tom won't need to do that.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom would be so desperate to do that.	Tom sẽ rất tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom is a good tennis player, but he doesn't play often.	Tom là một người chơi quần vợt giỏi, nhưng anh ấy không chơi thường xuyên.
Tom still didn't wait, did he?	Tom vẫn không đợi, phải không?
Tom has no such problem.	Tom không có vấn đề như vậy.
Do you think you will be able to help me?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể giúp tôi?
I know Tom is a tough guy.	Tôi biết Tom là người cứng rắn.
Tom forbade us to do that.	Tom đã cấm chúng tôi làm điều đó.
Tom and Mary walked along the beach, watching the sunset.	Tom và Mary đi dọc bờ biển, ngắm cảnh hoàng hôn.
Here is what you will do.	Đây là những gì bạn sẽ làm.
Tom wanted to cheer up Mary.	Tom muốn làm Mary vui lên.
We don't know where to go.	Chúng tôi không biết phải đi đâu.
We are concerned that you may have been injured.	Chúng tôi lo lắng rằng bạn có thể đã bị thương.
Today, I am busy preparing for my trip.	Hôm nay, tôi đang bận chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
Tom will love being in Boston.	Tom sẽ thích ở Boston.
Tom fooled us all.	Tom đã đánh lừa tất cả chúng ta.
Rumor has it that she has a new job.	Có tin đồn rằng cô ấy có một công việc mới.
Tom doesn't wear socks.	Tom không mang tất.
You know I don't have to help Tom do that, right?	Bạn biết tôi không phải giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom said he enjoyed the challenge.	Tom nói rằng anh ấy rất thích thử thách này.
I bet you looked beautiful when you were young.	Tôi cá là bạn trông rất đẹp khi bạn còn trẻ.
Tom owes me a favor or two.	Tom nợ tôi một hoặc hai đặc ân.
I reacted immediately.	Tôi phản ứng ngay lập tức.
Tom is a competent lawyer.	Tom là một luật sư có năng lực.
Can I see you at 2:30 on Monday?	Tôi có thể gặp bạn lúc 2:30 thứ Hai được không?
Can you suggest a better way to do this?	Bạn có thể đề xuất một cách tốt hơn để làm điều này?
I don't know with whom Tom is going to Boston.	Tôi không biết Tom định đến Boston với ai.
I have to find out when Tom is scheduled to arrive.	Tôi phải tìm hiểu khi nào Tom dự định đến.
I'm afraid of Tom.	Tôi sợ Tom.
You never told us why there was a delay.	Bạn chưa bao giờ cho chúng tôi biết lý do tại sao có sự chậm trễ.
Tom wants to see the results.	Tom muốn xem kết quả.
Tom attended college in Boston.	Tom học đại học ở Boston.
We will not be able to replace it.	Chúng tôi sẽ không thể thay thế nó.
Tom is my son's friend.	Tom là bạn của con trai tôi.
Tom will listen to us.	Tom sẽ nghe chúng tôi.
I still don't think it's a good idea.	Tôi vẫn không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom and I looked at each other in surprise.	Tom và tôi ngạc nhiên nhìn nhau.
It's not a bad thing.	Nó không phải là một điều xấu.
The tennis players all stepped off the court and headed for their cars.	Các vận động viên quần vợt đều bước ra khỏi sân và đi về phía ô tô của họ.
Tom told me that he thought Mary was stingy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary keo kiệt.
Tom is practicing the piano.	Tom đang tập đàn.
Tom used to be a good worker.	Tom từng là một công nhân tốt.
Tom got up and started walking.	Tom đứng dậy và bắt đầu đi lại.
Tom almost hit me.	Tom suýt đánh tôi.
I'm very supportive of Tom.	Tôi rất ủng hộ Tom.
Look at that good-looking woman.	Hãy nhìn người phụ nữ ưa nhìn đó.
Tom rode to school.	Tom cưỡi ngựa đến trường.
Accurate measurements are of paramount importance.	Các phép đo chính xác là điều quan trọng hàng đầu.
I finally met Tom.	Cuối cùng tôi đã gặp Tom.
I highly doubt that would upset Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ làm Tom khó chịu.
I won't really do that today.	Tôi sẽ không thực sự làm điều đó ngày hôm nay.
Here I am now, Tom.	Bây giờ tôi ở đây, Tom.
I told Tom what I wanted to eat.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn ăn.
This is my first time smoking.	Đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc.
Tom plays the violin.	Tom chơi vĩ cầm.
Tom told me where he parked his car.	Tom cho tôi biết anh ấy đã đậu xe ở đâu.
I am optimistic.	Tôi lạc quan.
Tom will probably tell Mary that he will never leave her.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy.
Tom never saw his wife again.	Tom không bao giờ gặp lại vợ mình.
I would spit on you if I could.	Tôi sẽ nhổ vào bạn nếu tôi có thể.
Tom has decided not to cut his hair until spring.	Tom đã quyết định không cắt tóc cho đến mùa xuân.
Where is your band?	Ban nhạc của bạn đâu?
Tom wondered why Mary had written his name on the back cover of her notebook.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại viết tên anh trên bìa sau cuốn sổ của cô ấy.
Tom couldn't have done it better.	Tom không thể làm điều đó tốt hơn.
Tom has yet to do that this year.	Tom vẫn chưa làm được điều đó trong năm nay.
Tom got here before noon.	Tom đến đây trước buổi trưa.
That would be relevant.	Điều đó sẽ có liên quan.
Thank you for doing this, Tom.	Cảm ơn bạn đã làm điều này, Tom.
Tom told me he was very hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đói.
Tom will love it in Boston.	Tom sẽ thích nó ở Boston.
Tom is really happy.	Tom thực sự hạnh phúc.
Tom won't stay here.	Tom sẽ không ở lại đây.
We cannot attack them.	Chúng ta không thể tấn công chúng.
Don't let the weather bother you.	Đừng để thời tiết làm phiền bạn.
Tom is not eligible for the promotion.	Tom không đủ điều kiện để được khuyến mại.
It all started when I first met Tom.	Mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp Tom lần đầu.
I only weigh 45 kg.	Tôi chỉ nặng 45 ký.
Tom tricked Mary out of her savings.	Tom đã lừa Mary hết tiền tiết kiệm của cô ấy.
I like it very much.	Tôi rất thích nó.
"Where's my cactus?" 	"Cây xương rồng của tôi đâu?"
"It's on the windowsill."	"Nó ở trên bệ cửa sổ."
Tom says it won't be easy to do that.	Tom nói rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Tom wants to attend an out-of-state college next year.	Tom muốn theo học một trường cao đẳng ngoài tiểu bang vào năm tới.
I know Tom is not a college student.	Tôi biết Tom không phải là sinh viên đại học.
I know Tom as a realist.	Tôi biết Tom là một người theo chủ nghĩa thực tế.
The teacher allowed Tom to do whatever he wanted.	Giáo viên đã cho phép Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Don't let the dog sleep in our bed.	Đừng để con chó ngủ trên giường của chúng tôi.
I don't do it for the money.	Tôi không làm điều đó vì tiền.
Tom shouldn't trust Mary.	Tom không nên tin Mary.
We are not afraid of anyone.	Chúng tôi không sợ bất cứ ai.
Tom survived three shipwrecks.	Tom sống sót sau ba vụ đắm tàu.
Tom and Mary both knew that wasn't going to happen.	Tom và Mary đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom said he hopes to return in October.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào tháng 10.
Tom is quite confident.	Tom khá tự tin.
You don't have to go right away, do you?	Bạn không cần phải đi ngay lập tức, phải không?
We asked Tom to help us.	Chúng tôi đã yêu cầu Tom giúp chúng tôi.
Tom dodged again.	Tom lại lảng tránh.
Tom told me Mary wasn't tired.	Tom nói với tôi Mary không mệt.
Tom admits he didn't do what he promised to do.	Tom thừa nhận anh ấy đã không làm những gì anh ấy hứa sẽ làm.
I don't think you're being honest.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang trung thực.
Is that a problem for you?	Đó có phải là vấn đề đối với bạn?
It's stupid to do that.	Thật là ngu ngốc khi làm điều đó.
I don't know that Tom knows why I have to.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom was stung by a jellyfish.	Tom bị sứa đốt.
Tom says he hopes Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
I don't think Tom knows who baked this cake.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã nướng chiếc bánh này.
Dolphins swim well.	Cá heo bơi giỏi.
I know it can be done.	Tôi biết có thể làm được điều đó.
Tom thought I might be interested.	Tom nghĩ rằng tôi có thể quan tâm.
By this point in my life, I've seen it all.	Đến thời điểm này trong đời, tôi đã thấy tất cả.
Tom doesn't seem as motivated as Mary.	Tom dường như không có động lực như Mary.
Did you test this with Tom?	Bạn đã kiểm tra điều này với Tom?
You remind me of someone I used to know.	Bạn làm tôi nhớ đến một người tôi từng quen.
Tom and Mary decided to get married in October.	Tom và Mary đã quyết định kết hôn vào tháng 10.
That's what got you in trouble in the first place.	Đó là điều đã khiến bạn gặp rắc rối ngay từ đầu.
Tom got lucky again.	Tom lại gặp may rồi.
I saw Tom's name on the list.	Tôi đã thấy tên của Tom trong danh sách.
Tom can do it faster than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn bất kỳ ai khác.
Need more testing.	Cần thử nghiệm thêm.
Tom realized that he wouldn't be able to change anything.	Tom nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Tom and Mary say that John cried.	Tom và Mary nói rằng John đã khóc.
That's not the whole story.	Đó không phải là toàn bộ câu chuyện.
Tom is proud of his children.	Tom tự hào về các con của mình.
Mary was the only woman wearing a skirt.	Mary là người phụ nữ duy nhất mặc váy.
Tom asked Mary what she wanted to drink.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn uống gì.
You warned me already.	Bạn đã cảnh báo tôi rồi.
Mistakes of the past need not be repeated.	Sai lầm của quá khứ không cần phải lặp lại.
I didn't know you had to do that.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó.
I saw him cross the street as I got off the bus.	Tôi nhìn thấy anh ta băng qua đường khi tôi xuống xe buýt.
Tom introduces Mary to John.	Tom giới thiệu Mary với John.
I talked about helping Tom move.	Tôi đã nói về việc giúp Tom di chuyển.
"What do you say?" 	"Bạn nói gì?"
"I did not say anything."	"Tôi không nói gì cả."
Tom says he's glad you were able to do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm điều đó vào ngày hôm qua.
He resumed reading after lunch.	Anh lại tiếp tục đọc sau bữa trưa.
I don't like this tie. 	Tôi không thích cà vạt này.
Show me another one.	Cho tôi xem một cái khác.
He wants to make up and you should meet him halfway.	Anh ấy muốn làm lành và bạn nên gặp anh ấy nửa chừng.
Who will look after your dog while you are in Australia?	Ai sẽ chăm sóc con chó của bạn khi bạn ở Úc?
I don't see anyone wearing a hat.	Tôi không thấy ai đội mũ cả.
Tom survived, but all the other passengers died.	Tom sống sót, nhưng tất cả các hành khách khác đều chết.
I don't like what you're saying.	Tôi không thích những gì bạn đang nói.
Tom is not really good at tennis.	Tom không thực sự giỏi quần vợt.
I think the deck is missing a few cards.	Tôi nghĩ bộ bài bị thiếu một vài lá bài.
You don't laugh.	Bạn không cười.
I know Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I really shouldn't be doing this.	Tôi thực sự không nên làm điều này.
There are many housewives who complain about the high prices.	Có rất nhiều bà nội trợ phàn nàn về giá cả quá cao.
I hope that you can take care of yourself.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể tự chăm sóc cho mình.
You can't do anything.	Bạn không thể làm gì được.
It will take me three hours to do it.	Tôi sẽ mất ba giờ đồng hồ để làm điều đó.
There was blood on his shirt that the police found under Tom's bed.	Có vết máu trên áo mà cảnh sát tìm thấy dưới giường của Tom.
Tom started screaming, so the kids ran away.	Tom bắt đầu la hét, vì vậy bọn trẻ bỏ chạy.
I have been traveling for a while.	Tôi đã đi du lịch một thời gian.
I don't think Tom would mind if I used his bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu tôi sử dụng xe đạp của anh ấy.
Tom is waiting for you on the porch.	Tom đang đợi bạn ở hiên nhà.
I think this watermelon is special.	Tôi nghĩ rằng quả dưa hấu này là đặc biệt.
Tom saw Mary sitting on her porch, and he waved at her.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi trên hiên nhà cô ấy, và anh ấy vẫy tay với cô ấy.
I want to make a reservation at my favorite restaurant, but this restaurant is closed on Christmas Eve.	Tôi muốn đặt chỗ tại nhà hàng yêu thích của mình, nhưng nhà hàng này đóng cửa vào đêm Giáng sinh.
Tom told me he had never been to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
Tom likes wild rice.	Tom thích lúa hoang.
I don't care what it takes.	Tôi không quan tâm những gì nó cần.
Walking will be faster.	Đi bộ sẽ nhanh hơn.
They were ready to risk being shot by the enemy.	Họ đã sẵn sàng để có nguy cơ bị bắn bởi kẻ thù.
I don't wear pants.	Tôi không mặc quần.
Please let me answer each question one by one.	Vui lòng cho tôi trả lời từng câu hỏi một.
I think Tom seems amused.	Tôi nghĩ Tom có ​​vẻ thích thú.
What doesn't kill you makes you stronger.	Điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Tom likes red wine.	Tom thích rượu vang đỏ.
A seagull suddenly flew over our heads.	Một con mòng biển đột nhiên bay qua đầu chúng tôi.
Tom was almost hit by a car.	Tom suýt bị ô tô đâm.
Tom reacted angrily.	Tom giận dữ phản ứng.
Tom was asked to do it three times.	Tom đã ba lần được yêu cầu làm điều đó.
Tom lives on the beach.	Tom sống trên bờ biển.
I think you are the most beautiful guy I have ever met.	Tôi nghĩ rằng bạn là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Why don't we meet in front of the station?	Tại sao chúng ta không gặp nhau trước nhà ga?
Tom said nothing offensive.	Tom không nói gì xúc phạm.
I agreed to go with Tom.	Tôi đã đồng ý đi với Tom.
Mary resembles her mother in appearance, but not in character.	Mary giống mẹ về ngoại hình, nhưng không giống về tính cách.
Tom is upstairs with the kids.	Tom đang ở trên lầu với lũ trẻ.
I cannot visit Australia.	Tôi không thể đến thăm Úc.
Tom is doing great, isn't he?	Tom đang làm rất tốt, phải không?
I didn't know that would embarrass you.	Tôi không biết điều đó sẽ làm bạn xấu hổ.
I guess I'm not going anywhere anytime soon.	Tôi đoán tôi sẽ không đi đâu sớm.
I'm sick of this song.	Tôi phát ngán vì bài hát này.
I am busy writing letters and giving speeches.	Tôi bận rộn với việc viết thư và phát biểu.
I won't go with you.	Tôi sẽ không đi với bạn.
I have four trump cards.	Tôi có bốn con át chủ bài.
I wonder if Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó hay không.
There was no room in the room for another bed.	Không có chỗ trong phòng cho một chiếc giường khác.
Why don't you use a hammer?	Tại sao bạn không sử dụng một cái búa?
What do we need to do to prevent that from happening?	Chúng ta cần làm gì để điều đó không xảy ra?
Tom seems to be a reasonable person.	Tom dường như là người hợp lý.
You don't have to do it alone.	Bạn không cần phải làm điều đó một mình.
Tom and Mary decided to sing together.	Tom và Mary đã quyết định hát cùng nhau.
Tom and I have trouble getting along.	Tom và tôi gặp khó khăn trong việc hòa hợp.
Something is definitely wrong here.	Có gì đó chắc chắn không ổn ở đây.
Tom was arrested in Australia.	Tom bị bắt ở Úc.
I'm sorry I have to ask you this.	Tôi xin lỗi vì tôi phải hỏi bạn điều này.
Tom will be in trouble if he eats all the ice cream.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu ăn hết kem.
Can you work out the total cost of the trip?	Bạn có thể tính ra tổng chi phí của chuyến đi không?
That's why he disagreed with what they had suggested.	Đó là lý do tại sao anh ta không đồng ý với những gì họ đã đề nghị.
I sold my bike to Tom.	Tôi đã bán chiếc xe đạp của mình cho Tom.
Tom would never let me go, would he?	Tom sẽ không bao giờ để tôi đi, phải không?
Did you know Tom plays basketball very well?	Bạn có biết Tom chơi bóng rổ rất giỏi không?
Tom said that his parents told him not to do it.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
They barricaded themselves in the room.	Họ tự rào chắn trong phòng.
They are all happy.	Tất cả họ đều hạnh phúc.
Tom looks sharp.	Tom trông sắc sảo.
Is Tom armed?	Tom có ​​vũ trang không?
Tom throws everything out of the box.	Tom vứt bỏ mọi thứ ra khỏi hộp.
Tom doesn't have a dog.	Tom không có một con chó.
Tom always wants to play my piano every time he comes to visit me.	Tom luôn muốn chơi đàn piano của tôi mỗi khi anh ấy đến thăm tôi.
Tom let me sing with his band.	Tom để tôi hát với ban nhạc của anh ấy.
I even wrote Tom a letter.	Tôi thậm chí đã viết cho Tom một bức thư.
I don't open my eyes.	Tôi không mở mắt.
I'm lucky enough to have access to a great library.	Tôi đủ may mắn để có quyền truy cập vào một thư viện tuyệt vời.
Tom is probably sleeping.	Tom có ​​lẽ đang ngủ.
I hope to get two copies of this book.	Tôi hy vọng có được hai bản sao của cuốn sách này.
I doubt if Tom would be motivated to do that.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
I want to know where Tom went.	Tôi muốn biết Tom đã đi đâu.
It was the court's conclusion that the witness had perjured.	Đó là kết luận của tòa án rằng nhân chứng đã khai man.
Tom says that Mary is willing to do it for John.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó cho John.
What's in the news?	Có gì trong tin tức?
Tom could have left.	Tom có ​​thể đã rời đi.
We can't continue to pretend that Tom is okay.	Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ rằng Tom không có vấn đề gì.
Neither Tom nor Mary seemed disappointed.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ thất vọng.
Make sure you complete this before you go home.	Đảm bảo rằng bạn hoàn thành việc này trước khi về nhà.
It rains a lot in Okinawa.	Trời mưa rất nhiều ở Okinawa.
Tom is one of my favorite students.	Tom là một trong những học sinh yêu thích của tôi.
That's just fine with me.	Điều đó chỉ tốt với tôi.
Tom asked me if I knew how to do it.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết làm thế nào để làm điều đó không.
Tom told me that he thought Mary had bought a new viola.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã mua một cây đàn viola mới.
Tom is a monster.	Tom là một con quái vật.
Tom went back into the house to get his backpack.	Tom quay vào nhà để lấy ba lô.
Tom can wait in my office.	Tom có ​​thể đợi trong văn phòng của tôi.
What was once true may still not be true.	Những gì đã từng là đúng có thể vẫn không đúng.
Tom should come early.	Tom nên đến sớm.
I suspect that Tom lied to us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom looked pretty healthy last night.	Tom trông khá khỏe mạnh vào đêm qua.
I come from Boston.	Tôi đến từ Boston.
I hope it doesn't rain this afternoon.	Tôi hy vọng trời không mưa chiều nay.
Tom says he doesn't plan to go home soon.	Tom nói rằng anh ấy không định về nhà sớm.
Tom asks Mary to close the gate.	Tom yêu cầu Mary đóng cổng.
Tom says that Mary is ready to do it.	Tom nói rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
He is proud that he has never been defeated in table tennis.	Anh ấy tự hào vì chưa bao giờ bị đánh bại trong môn bóng bàn.
Tom refuses to visit his fiancé's parents.	Tom từ chối đến thăm bố mẹ vợ sắp cưới.
Give me a minute to get my bearings back.	Cho tôi một phút để lấy lại vòng bi của tôi.
Tom said he needed three hundred thousand dollars.	Tom nói rằng anh ấy cần ba trăm nghìn đô la.
Tom currently lives alone in a small apartment.	Tom hiện đang sống một mình trong một căn hộ nhỏ.
Tom talked to Mary for almost an hour.	Tom đã nói chuyện với Mary gần một giờ đồng hồ.
We wouldn't dream of selling our house.	Chúng tôi sẽ không mơ bán ngôi nhà của mình.
That movie was a bit disappointing.	Phim đó hơi thất vọng.
In a few days, all this will be over.	Trong một vài ngày, tất cả điều này sẽ kết thúc.
Tom told me to close the gate.	Tom bảo tôi đóng cổng.
Lots of things happening at once.	Rất nhiều thứ xảy ra cùng một lúc.
Tom's explanation is not very easy to understand.	Lời giải thích của Tom không dễ hiểu lắm.
I plan to lie in bed all day and read a book.	Tôi định nằm trên giường cả ngày và đọc sách.
I think it's time for you to go.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải ra đi.
I want to make sure we get there on time.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đến đó đúng giờ.
There are many boats on the lake.	Có rất nhiều thuyền trên hồ.
Tom is carrying a leather briefcase.	Tom đang mang một chiếc cặp da.
Did you talk to Tom today?	Bạn đã nói chuyện với Tom hôm nay?
I think I now have enough money to buy the car I want.	Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi đã có đủ tiền để mua chiếc xe mà tôi muốn.
We need to buy vinegar.	Chúng tôi cần mua giấm.
Tom said that Mary knew that John might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom walks his dog at least three times a day.	Tom dắt chó đi dạo ít nhất ba lần một ngày.
Did you know that Tom is going to Australia with Mary?	Bạn có biết rằng Tom sẽ đến Úc với Mary không?
He started writing a novel.	Anh ấy bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết.
Aren't you going to Australia with Tom?	Bạn không định đi Úc với Tom sao?
Tom has to learn French.	Tom phải học tiếng Pháp.
Tom and I run together.	Tom và tôi chạy cùng nhau.
I can't wake Tom no matter how hard I try.	Tôi không thể đánh thức Tom cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa.
I have the same number of books as him.	Tôi có cùng số sách với anh ta.
Some say I look like a woman, but I'm a man.	Một số người nói tôi trông giống phụ nữ, nhưng tôi là đàn ông.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
You know that I'm afraid to do that, right?	Bạn biết rằng tôi sợ làm điều đó, phải không?
I am planning to do it by myself.	Tôi đang lên kế hoạch làm điều đó một mình.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary để làm điều đó hay không.
You are a talented writer.	Bạn là một nhà văn tài năng.
Tom told me that he is not happy here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây.
Why does Tom have so many enemies?	Tại sao Tom lại có nhiều kẻ thù như vậy?
Why don't you clean your room?	Tại sao bạn không dọn phòng của bạn?
Are you telling me you've never studied French?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ học tiếng Pháp?
No one ever gave us money before.	Không ai từng cho chúng tôi tiền trước đây.
I don't think Tom knows what time he intends to leave.	Tôi không nghĩ Tom biết mình định đi lúc mấy giờ.
Tom lives not far from here.	Tom sống không xa đây.
Tom doesn't need our support.	Tom không cần sự hỗ trợ của chúng tôi.
Tom says I look so young.	Tom nói rằng tôi trông rất trẻ.
Tom did not believe Mary would win.	Tom không tin Mary sẽ thắng.
Tom is still working as a waiter.	Tom vẫn đang làm bồi bàn.
Gargling with salt water helps to stop coughing.	Súc miệng bằng nước muối giúp hết ho.
Tom just got back from Boston today.	Tom vừa trở về từ Boston hôm nay.
I'm not allowed to discuss that with you.	Tôi không được phép thảo luận điều đó với bạn.
I don't want to talk to Tom anymore.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom nữa.
Unmarried couples deserve the same visitation rights as married couples.	Những cặp vợ chồng chưa kết hôn xứng đáng được hưởng quyền thăm nom giống như những cặp vợ chồng đã kết hôn.
I won't harm anyone.	Tôi sẽ không làm hại ai cả.
Tom always burns oil at midnight.	Tom luôn đốt dầu lúc nửa đêm.
They went to a fortune teller.	Họ đã đến một thầy bói.
The pentagram is an important symbol in witchcraft.	Ngôi sao năm cánh là một biểu tượng quan trọng trong thuật phù thủy.
Tom never looked at Mary that way again.	Tom không bao giờ nhìn Mary theo cách đó nữa.
I had to wait a long time at the hospital.	Tôi đã phải chờ đợi một thời gian dài ở bệnh viện.
Why don't you go to Australia with Tom?	Tại sao bạn không đi Úc với Tom?
Clean up the warehouse and get rid of unnecessary things.	Dọn dẹp nhà kho và vứt bỏ những thứ không cần thiết.
What could have caused him to behave so cruelly?	Điều gì có thể khiến anh ta hành xử tàn nhẫn như vậy?
Tom almost always speaks French to Mary.	Tom hầu như luôn nói tiếng Pháp với Mary.
Additional details are not available.	Chi tiết bổ sung không có sẵn.
How much will the fee be?	Phí sẽ là bao nhiêu?
Tom doesn't sharpen his pencil.	Tom không mài bút chì.
I'm not in the mood to sing right now.	Tôi không có tâm trạng để hát lúc này.
Tom has money, and I don't.	Tom có ​​tiền, còn tôi thì không.
Tom was above cloud nine.	Tom đã ở trên chín tầng mây.
The police charged him with speeding.	Cảnh sát buộc tội anh ta vì đã chạy quá tốc độ.
I don't want Tom to be alone.	Tôi không muốn Tom ở một mình.
At least you can pretend to care about what I'm saying.	Ít nhất bạn có thể giả vờ quan tâm đến những gì tôi đang nói.
Feeling chills, I turned on the heater.	Cảm thấy ớn lạnh, tôi bật máy sưởi.
I highly doubt Tom will be lonely.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ cô đơn.
I don't have enough money to pay the bill.	Tôi không có đủ tiền để thanh toán hóa đơn.
Tom will never change his mind.	Tom sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
Why don't you do your homework?	Tại sao bạn không làm bài tập về nhà của bạn?
I can convince Tom to dance for us.	Tôi có thể thuyết phục Tom nhảy cho chúng tôi.
Tom plans to stay here until the rain stops.	Tom dự định ở đây cho đến khi trời tạnh mưa.
Who did you hear it from?	Bạn đã nghe nó từ ai?
Don't tell Tom. 	Đừng nói với Tom.
He will personally take it.	Anh ấy sẽ đích thân nhận lấy.
I am quite satisfied.	Tôi khá hài lòng.
So sad.	Thật đáng buồn.
I don't think Tom knows what Mary is going to do tonight.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ làm gì vào tối nay.
Tom moves a lot.	Tom di chuyển rất nhiều.
What you said drove Tom mad.	Những gì bạn nói đã khiến Tom nổi điên.
I'll do it for Tom.	Tôi sẽ làm điều đó cho Tom.
Tom, your mother is here.	Tom, mẹ của bạn ở đây.
What do you want me to say to Tom?	Bạn muốn tôi nói gì với Tom?
I should have told Tom I was back.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi đã trở lại.
This door has been welded closed.	Cánh cửa này đã được hàn đóng lại.
Tom was killed by a stray bullet.	Tom đã bị giết bởi một viên đạn lạc.
We don't need to do anything else.	Chúng tôi không cần phải làm bất cứ điều gì khác.
He has been criticized for voicing such a controversial point.	Ông đã bị chỉ trích vì đã nói lên một quan điểm gây tranh cãi như vậy.
You may have called.	Bạn có thể đã gọi.
I didn't go to my prom.	Tôi đã không đến buổi dạ hội của mình.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
Tom drove slower than Mary.	Tom lái xe chậm hơn Mary.
That's not fun at all.	Điều đó không vui chút nào.
Tom says he needs to learn French.	Tom nói rằng anh ấy cần phải học tiếng Pháp.
Tom needs a bath.	Tom cần tắm.
Tom said he was cold.	Tom nói rằng anh ấy lạnh lùng.
I hope Tom will understand me.	Tôi hy vọng Tom sẽ hiểu tôi.
Why don't we meet again tomorrow?	Tại sao chúng ta không gặp lại nhau vào ngày mai?
I think Tom is not good at French.	Tôi nghĩ rằng Tom không giỏi tiếng Pháp.
Kiwi fruit is a rich source of vitamin K and vitamin C.	Quả kiwi là một nguồn cung cấp vitamin K và vitamin C dồi dào.
Tom got rid of his old books.	Tom đã loại bỏ những cuốn sách cũ của mình.
There are three survivors.	Có ba người sống sót.
I really appreciate your offer to take me to the station.	Tôi thực sự đánh giá cao đề nghị của bạn để đưa tôi đến nhà ga.
Tom loves listening to music.	Tom thích nghe nhạc.
Tom and Mary have all kinds of problems.	Tom và Mary có đủ loại vấn đề.
Tom answered all my questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
A mother's advice is better than a friend's advice.	Lời khuyên của một người mẹ sẽ tốt hơn lời khuyên của một người bạn.
Tom was the only one drinking tea.	Tom là người duy nhất uống trà.
I wonder who gave Tom that money.	Tôi tự hỏi ai đã cho Tom số tiền đó.
If you eat that much, you will get sick.	Nếu bạn ăn nhiều như vậy, bạn sẽ bị ốm.
Give me that little screwdriver.	Đưa cho tôi cái tuốc nơ vít nhỏ đó.
Roger Miller's father died when he was a year old and his mother became ill soon after, so he was sent to live with his uncle in Erick, Oklahoma.	Cha của Roger Miller qua đời khi anh mới một tuổi và mẹ anh bị bệnh ngay sau đó, vì vậy anh được gửi đến sống với chú của mình ở Erick, Oklahoma.
I was awakened by the humming of a wasp.	Tôi bị đánh thức bởi tiếng vo ve của một con ong vò vẽ.
Obviously there is some misunderstanding.	Rõ ràng là có một số hiểu lầm.
They think there's something troubling about it.	Họ nghĩ rằng có điều gì đó rắc rối về nó.
Tom still speaks French.	Tom vẫn nói tiếng Pháp.
Tom is taller than Mary.	Tom cao hơn Mary.
I'm glad that was resolved.	Tôi rất vui vì điều đó đã được giải quyết.
It would probably be very frustrating to do that.	Có lẽ sẽ rất chán nản khi làm điều đó.
During the fall and spring, the weather is unpredictable.	Trong suốt mùa thu và mùa xuân, thời tiết không thể đoán trước được.
"How many sons do you have?" 	"Bạn có bao nhiêu người con trai?"
"I only have one."	"Tôi chỉ có một."
Don't know if Tom will be back soon.	Không biết Tom có ​​về sớm không.
Tom has only a limited time here.	Tom chỉ có một thời gian giới hạn ở đây.
He voiced his opinion in a letter to Newsweek magazine.	Ông đã nói lên ý kiến ​​của mình trong một bức thư gửi cho tạp chí Newsweek.
I just wanted to see if I could do it.	Tôi chỉ muốn xem liệu tôi có thể làm được điều đó không.
Isn't that annoying?	Đó không phải là khó chịu?
Did you get an answer from Tom?	Bạn có nhận được câu trả lời từ Tom không?
Tom doesn't think what Mary said is true.	Tom không nghĩ rằng những gì Mary nói là đúng.
Tom and Mary started talking like old friends.	Tom và Mary bắt đầu nói chuyện như những người bạn cũ.
I've been feeling tired lately.	Gần đây tôi cảm thấy mệt mỏi.
I don't know what happened to you.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn.
I tried to commit suicide twice.	Tôi đã cố gắng tự tử hai lần.
There were more than 100 people in the room.	Có hơn 100 người trong phòng.
That's my medicine.	Đó là thuốc của tôi.
I know Tom is a much better singer than Mary.	Tôi biết Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary nhiều.
Tom started doing that just a few weeks ago.	Tom bắt đầu làm điều đó chỉ vài tuần trước.
Tom loves antiques.	Tom rất thích đồ cổ.
No one seems to know why Tom isn't here.	Dường như không ai biết tại sao Tom không có ở đây.
Nineteen states voted in the election of 1816.	Mười chín tiểu bang đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 1816.
You will need more money than that.	Bạn sẽ cần nhiều tiền hơn thế.
This box is not as big as the other one.	Hộp này không lớn bằng hộp kia.
I don't think Tom will be ready to do that until next year.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
You always watch TV.	Bạn luôn xem TV.
Where did we go wrong with Tom?	Chúng ta đã sai ở đâu với Tom?
I don't think anyone really expects your help.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự mong đợi bạn giúp đỡ.
Their eldest daughter is still unmarried.	Con gái lớn của họ vẫn chưa kết hôn.
I very much doubt that Tom will come soon.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ đến sớm.
I suspect that Tom and Mary are not going to Boston with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không định đến Boston với bạn.
The dog will not let go of the ball.	Con chó sẽ không buông quả bóng.
The soldier returned home exhausted.	Người lính trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi.
You never do that in the morning, do you?	Bạn không bao giờ làm điều đó vào buổi sáng, phải không?
There's a lot I haven't told you yet.	Còn rất nhiều điều tôi chưa nói với bạn.
I don't think Tom wants to see Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn gặp Mary.
It's probably almost impossible to do that.	Có lẽ hầu như không thể làm được điều đó.
People say I'm too picky sometimes.	Mọi người nói tôi đôi khi quá kén chọn.
I see the boy in brown shoes.	Tôi nhìn thấy cậu bé đi giày nâu.
I'm going home with Tom.	Tôi sẽ về nhà với Tom.
Tom is in terrible danger.	Tom đang gặp nguy hiểm khủng khiếp.
Why can't we do that?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó?
I can't stand Tom's behavior.	Tôi không thể chịu đựng được hành vi của Tom.
It's cheap!	Thật rẻ!
The express train does not stop between Shibuya and Naka-Meguro.	Chuyến tàu tốc hành không dừng lại giữa Shibuya và Naka-Meguro.
I think both Tom and Mary want to do that.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Tom shuffled back out.	Tom tráo trở ra.
Tom is wearing sunglasses.	Tom đang đeo kính râm.
Tom has just returned to Australia.	Tom vừa trở lại Úc.
I'm wondering if this is a good time to buy a new model.	Tôi đang phân vân không biết đây có phải là thời điểm tốt để mua mẫu máy mới không.
Tom and I owe you our lives.	Tom và tôi nợ bạn cuộc sống của chúng tôi.
He doesn't care about me at all.	Anh ấy không quan tâm đến tôi một chút nào.
They wouldn't have started the meeting without us.	Họ sẽ không bắt đầu cuộc họp nếu không có chúng tôi.
I thought you said you didn't like doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thích làm điều đó.
Tom is unlikely to return tomorrow.	Tom không có khả năng trở lại vào ngày mai.
Tom heard Mary coming out of the bathroom.	Tom nghe thấy tiếng Mary bước ra từ phòng tắm.
Do you think Tom will be the first to do it?	Bạn có nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó?
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
Tom asked me if I really wanted to do it alone.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thực sự muốn làm điều đó một mình không.
How can Tom be killed by his wife?	Làm sao Tom có ​​thể bị vợ giết?
I think Tom will ask Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
In my opinion, French is a difficult language to learn.	Theo tôi, tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó học.
Tom used to be overweight.	Tom từng bị thừa cân.
Tom feels very confident.	Tom cảm thấy rất tự tin.
We have reason.	Chúng tôi có lý trí.
I haven't done this in a while.	Tôi đã không làm điều này trong một thời gian.
I don't like your hat.	Tôi không thích cái mũ của bạn.
I don't eat meat every day.	Tôi không ăn thịt mỗi ngày.
I think Tom is doing well.	Tôi nghĩ Tom đang làm tốt.
I'm not asking what the rules are.	Tôi không hỏi các quy tắc là gì.
I never imagined that my blog would become so popular.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng blog của mình sẽ trở nên nổi tiếng như vậy.
Let Tom do it.	Hãy để Tom làm điều đó.
I didn't get my driver's license until I was thirty.	Tôi đã không lấy được bằng lái xe cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Tom loves football.	Tom thích bóng đá.
Tom's mother tells him to do his homework.	Mẹ của Tom bảo anh ấy làm bài tập về nhà.
Why are you indoors on a beautiful day like this?	Tại sao bạn lại ở trong nhà vào một ngày đẹp trời như thế này?
Tom will not be absent.	Tom sẽ không vắng mặt.
I could lose my pension.	Tôi có thể mất lương hưu.
You are not much help.	Bạn không giúp được gì nhiều.
Didn't anyone tell you that you don't have to be here today?	Không ai nói với bạn rằng bạn không cần phải có mặt ở đây hôm nay?
Since it's raining now, I won't do it.	Vì bây giờ trời đang mưa nên tôi sẽ không làm vậy.
Call me as soon as you know anything about Tom's condition.	Hãy gọi cho tôi ngay khi bạn biết bất cứ điều gì về tình trạng của Tom.
Tom said Mary didn't seem confident.	Tom nói Mary có vẻ không tự tin.
I have no food.	Tôi không có thức ăn.
As I told you before, I will do it tomorrow.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I'm a pretty lucky guy.	Tôi là một chàng trai khá may mắn.
You should apologize to Tom for what you said.	Bạn nên xin lỗi Tom vì những gì bạn đã nói.
I don't think Tom is going to Australia with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc với Mary.
That is our decision.	Đó là quyết định của chúng tôi.
I would have made it if Tom hadn't stopped me.	Tôi sẽ làm được điều đó nếu Tom không ngăn cản tôi.
Tom tells Mary that he is not willing to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không sẵn sàng làm điều đó.
Some old buildings need to be demolished.	Một vài tòa nhà cũ cần được phá bỏ.
I don't know anyone here in this town.	Tôi không biết ai ở đây trong thị trấn này.
You're sleepy, aren't you?	Bạn đang buồn ngủ, phải không?
Tom and Mary discussed the matter for almost an hour.	Tom và Mary đã thảo luận vấn đề này trong gần một giờ đồng hồ.
Did you read the article this morning?	Bạn đã đọc bài báo sáng nay chưa?
Tom doesn't usually do that.	Tom không thường làm kiểu đó.
Don't know if Tom cried.	Không biết Tom có ​​khóc không.
Tom invites his friends over.	Tom mời bạn bè của anh ấy đến.
I finally overcame my shyness and asked him out.	Cuối cùng tôi đã vượt qua được sự ngại ngùng của mình và hẹn anh ấy đi chơi.
I wonder if it will rain.	Tôi tự hỏi liệu trời có mưa không.
I told you we should ask permission.	Tôi đã nói với bạn rằng chúng tôi nên xin phép.
There's nothing you can do to help Tom.	Bạn không thể làm gì để giúp Tom.
I was in Australia with Tom.	Tôi đã ở Úc với Tom.
I'm not saying you took it.	Tôi không nói là bạn đã lấy nó.
I am not against doing that.	Tôi không phản đối việc làm đó.
I already called the police.	Tôi đã gọi cảnh sát rồi.
I think it was Tom who had to tell Mary not to do that.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
I was just going to get something to eat.	Tôi chỉ định kiếm cái gì đó để ăn.
Tom is on the bus to the city.	Tom đang trên xe buýt đến thành phố.
Tom says he thinks Mary might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó một mình.
It shouldn't bother Tom.	Nó không nên làm phiền Tom.
Don't you agree it's a bad idea?	Bạn không đồng ý rằng đó là một ý tưởng tồi?
Tom was at school that day.	Tom đã ở trường vào ngày hôm đó.
I think you know that Tom is Mary's brother.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom là anh trai của Mary.
Tom was up all night. 	Tom đã thức cả đêm.
Now he is too tired to work.	Bây giờ anh ấy quá mệt mỏi để làm việc.
We are old people.	Chúng tôi là những người cũ.
Tom hopes that he can sail with Mary.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể đi thuyền với Mary.
I have a habit of showering in the morning.	Tôi có thói quen tắm vào buổi sáng.
Tom thinks that Mary is not a good cook.	Tom nghĩ rằng Mary không phải là một đầu bếp giỏi.
As soon as Tom walked out the door, Mary began to cry.	Ngay khi Tom bước ra khỏi cửa, Mary bắt đầu khóc.
Tom says that Mary knows John might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom has lived in Boston since he graduated from college.	Tom đã sống ở Boston kể từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
You'll get used to this in three or four weeks.	Bạn sẽ quen với điều này trong ba hoặc bốn tuần.
I know Tom might not want to do it again.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom was out there in the woods alone all night.	Tom đã ở ngoài đó trong rừng một mình suốt đêm.
You are a smart boy.	Con là một cậu bé thông minh.
I wonder if Tom told Mary she shouldn't leave early.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không nên về sớm không.
Tom says he's trying to stay awake.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng tỉnh táo.
Tom picked an apple from the tree and gave it to me.	Tom hái một quả táo trên cây và đưa cho tôi.
Tom is still out of town.	Tom vẫn ở ngoài thị trấn.
Tom says we shouldn't laugh at Mary.	Tom nói chúng ta không nên cười Mary.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom will probably prepare.	Tom có ​​thể sẽ chuẩn bị.
Tom is the one responsible for that.	Tom là người chịu trách nhiệm cho việc đó.
How many keys are on your keychain?	Có bao nhiêu chìa khóa trên móc khóa của bạn?
It is not a party.	Nó không phải là một bữa tiệc.
Tom grew up in Boston.	Tom lớn lên ở Boston.
Tom wasn't sure what would happen.	Tom không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
You caused the problem.	Bạn đã gây ra vấn đề.
I felt my hands shaking and my heart beating fast.	Tôi cảm thấy tay mình run và tim đập nhanh.
Tom and Mary rarely go out to eat together.	Tom và Mary hiếm khi đi ăn cùng nhau.
Tom didn't realize who the girl was.	Tom không nhận ra cô gái đó là ai.
I don't know Tom knows why I don't like doing it.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
Everyone cheered.	Tất cả mọi mọi người đã cổ vũ.
Tom has to accept this.	Tom phải chấp thuận điều này.
I'm staying at the Hilton.	Tôi đang ở khách sạn Hilton.
Tom can tell you all about that.	Tom có ​​thể cho bạn biết tất cả về điều đó.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
There's no doubt that Tom will do it for us.	Không có nghi ngờ gì về việc Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
You'd better go through the house before taking it away.	Tốt hơn hết bạn nên đi qua nhà trước khi mang nó đi.
Tom doesn't want to go out with us.	Tom không muốn đi chơi với chúng tôi.
I'm not helping Tom.	Tôi không giúp Tom.
Call me when you get the chance.	Hãy gọi cho tôi khi bạn có cơ hội.
Tom did not speak.	Tom không nói.
How long does Tom's speech last?	Bài phát biểu của Tom kéo dài bao lâu?
I'm sure you won't believe this.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không tin vào điều này.
Bills up to $100.	Hóa đơn lên tới 100 đô la.
I heard that some people sleep in the bathtub.	Tôi nghe nói rằng một số người ngủ trong bồn tắm.
My sneakers are wet.	Giày thể thao của tôi bị ướt.
Come on and get up.	Nào và đứng dậy.
Tom did it whenever he got the chance.	Tom đã làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có cơ hội.
I am not allowed to speak in the meeting.	Tôi không được phép nói chuyện trong cuộc họp.
Tom is smarter than anyone else here.	Tom thông minh hơn bất kỳ ai khác ở đây.
I applied myself.	Tôi đã tự mình nộp đơn.
You bring donuts.	Bạn mang bánh rán đến.
Tom didn't really hit me.	Tom không thực sự đánh tôi.
I told Tom to keep his promise.	Tôi đã nói với Tom rằng hãy giữ lời hứa của anh ấy.
I lost track all the time during our hike in the woods.	Tôi đã mất dấu mọi lúc trong chuyến đi bộ của chúng tôi trong rừng.
They must know I'm innocent.	Họ phải biết tôi vô tội.
Tom is incredibly lucky.	Tom may mắn vô cùng.
I learned a lot about Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều về Tom.
Tom stores most of his data in the cloud.	Tom lưu trữ hầu hết dữ liệu của mình trên đám mây.
Tom couldn't get out of the car.	Tom không thể ra khỏi xe.
Tom sees the policeman outside and starts to worry.	Tom nhìn thấy cảnh sát bên ngoài và bắt đầu lo lắng.
Tom was not the one who actually wrote the letter.	Tom không phải là người thực sự viết bức thư.
Tom picked up the magazine and started reading.	Tom nhặt tạp chí lên và bắt đầu đọc.
Why don't you try using this rope?	Tại sao bạn không thử sử dụng sợi dây này?
I don't think Tom really needed to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó ngày hôm qua.
Looks like they've skipped out of town.	Có vẻ như họ đã bỏ qua khỏi thị trấn.
If I were him, I wouldn't put up with it.	Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ không chịu đựng nó.
I guess we shouldn't be surprised that it happened.	Tôi đoán chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó đã xảy ra.
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
I'm a little tired.	Tôi có một chút mệt mỏi.
I think today I will go home early and cook.	Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ về nhà sớm và nấu ăn.
Tom and Mary just wanted to be left alone.	Tom và Mary chỉ muốn được yên.
Hey, where's Tom?	Này, Tom đâu?
Tom won't tell Mary about it.	Tom sẽ không nói với Mary về điều đó.
Are you really going to Boston with Tom?	Bạn thực sự sẽ đến Boston với Tom?
I booked the hotel a month in advance.	Tôi đã đặt phòng khách sạn trước một tháng.
Tom says that Mary is a bad driver.	Tom nói rằng Mary là một người lái xe tồi.
I didn't do anything with anyone.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì với bất cứ ai.
That's not my problem.	Đó không phải là vấn đề của tôi.
You'd better keep working.	Tốt hơn là bạn nên tiếp tục làm việc.
Tom stood his ground.	Tom giữ vững lập trường của mình.
Tom has been chosen as the captain.	Tom đã được chọn làm đội trưởng.
Tom's explanation was confusing.	Lời giải thích của Tom thật khó hiểu.
I want to take Tom home.	Tôi muốn đưa Tom về nhà.
Tom looks younger than I expected.	Tom trông trẻ hơn tôi mong đợi.
Tom deserves the award.	Tom xứng đáng với giải thưởng.
I have a coat, but I don't have a hat.	Tôi có áo khoác, nhưng tôi không có mũ.
Do you want to know why Tom doesn't like you?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không thích bạn không?
We are focusing on the presidential election.	Chúng tôi đang tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống.
Tom knows Mary's address.	Tom biết địa chỉ của Mary.
Tom thinks Mary won't be alone.	Tom nghĩ Mary sẽ không cô đơn.
Why don't you believe me when I say I'm busy?	Tại sao bạn không tin tôi khi tôi nói rằng tôi đang bận?
I'll ask Tom's permission to do it.	Tôi sẽ xin phép Tom để làm điều đó.
There were many women in the crowd with crying children.	Có rất nhiều phụ nữ trong đám đông với những đứa trẻ đang khóc.
Why are we helping Tom?	Tại sao chúng tôi lại giúp Tom?
At least I should be offered to pay.	Ít nhất tôi nên được đề nghị trả tiền.
We'll go with Tom.	Chúng tôi sẽ đi với Tom.
Tom almost fell off his chair.	Tom suýt ngã khỏi ghế.
Tom told Mary he didn't.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không làm vậy.
I still don't think Tom should do the same.	Tôi vẫn không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
Did Tom do it alone?	Tom đã làm điều đó một mình?
I don't want a party.	Tôi không muốn có một bữa tiệc.
Tom has now returned from Australia.	Tom hiện đã trở về từ Úc.
I didn't realize Tom had to do it.	Tôi không nhận ra Tom phải làm điều đó.
Sometimes the rich look down on other people who don't have much money.	Đôi khi người giàu coi thường người khác, những người không có nhiều tiền.
He drifted aimlessly through life.	Anh trôi dạt vô định trong cuộc sống.
Tom told us a story about a monster that ate children.	Tom kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một con quái vật ăn thịt trẻ em.
Tom started talking.	Tom bắt đầu nói.
How would you rewrite this sentence to make it sound more natural?	Bạn sẽ viết lại câu này như thế nào để làm cho nó nghe tự nhiên hơn?
Tom made his parents happy.	Tom đã làm cho bố mẹ anh ấy hạnh phúc.
I bet you've done this before.	Tôi cá là bạn đã làm điều này trước đây.
I think I've convinced Tom.	Tôi nghĩ tôi đã thuyết phục được Tom.
My legs are still wobbly.	Chân tôi vẫn còn loạng choạng.
Does Tom look like he's sleeping?	Tom có ​​giống như đang ngủ không?
All sales staff worked for a week.	Toàn bộ nhân viên kinh doanh đã làm việc suốt một tuần.
I think Tom expected Mary to come here sooner.	Tôi nghĩ Tom đã mong Mary đến đây sớm hơn.
Tom says Mary doesn't do that anymore.	Tom nói rằng Mary không làm như vậy nữa.
Will Tom graduate this year?	Tom có ​​tốt nghiệp năm nay không?
Tom did not heed Mary's advice.	Tom đã không nghe theo lời khuyên của Mary.
Tom still has a lot of work to do.	Tom vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Both the Jackson brothers were jailed.	Cả hai anh em nhà Jackson đều đã bị bỏ tù.
Tom doesn't really care if his car gets dirty or not.	Tom không thực sự quan tâm đến việc chiếc xe của mình có bị bẩn hay không.
Did you know that Tom thinks John is Mary's son?	Bạn có biết rằng Tom nghĩ rằng John là con trai của Mary không?
Tom wants to be an architect, like his father.	Tom muốn trở thành một kiến ​​trúc sư, giống như cha mình.
The two countries will negotiate to resolve the crisis.	Hai nước sẽ đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng.
I cannot say for sure.	Tôi không thể nói chắc chắn.
Does your mother object?	Mẹ bạn có phản đối không?
Did Tom tell you what was written in the notebook?	Tom có ​​nói với bạn những gì được viết trong cuốn sổ không?
I know that they are a good team.	Tôi biết rằng họ là một đội tốt.
Tom wondered if Mary knew what she had to do.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết cô ấy phải làm gì không.
I didn't like Tom at the time.	Tôi không thích Tom vào thời điểm đó.
The question is can Tom keep up with us.	Câu hỏi là Tom có ​​thể theo kịp chúng tôi không.
I suggest we eat now unless you're not hungry yet.	Tôi đề nghị chúng ta nên ăn ngay bây giờ trừ khi bạn chưa đói.
You are the most beautiful bride I have ever seen.	Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
I fear for you.	Tôi sợ cho bạn.
She lives near the edge of Wripple, so she drives in every day.	Cô ấy sống gần rìa Wripple, vì vậy cô ấy lái xe đến mỗi ngày.
Tom had hoped Mary wouldn't find out the truth.	Tom đã hy vọng Mary sẽ không tìm ra sự thật.
It would be a lot more fun to do it the way Tom suggested.	Sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu làm điều đó theo cách mà Tom gợi ý.
Tom is leaning against the fence.	Tom đang dựa vào hàng rào.
I was prepared to talk about it.	Tôi đã chuẩn bị để nói về nó.
I've known how to do that since I was a kid.	Tôi đã biết cách làm điều đó từ khi còn là một đứa trẻ.
When was the last time you ate popsicles?	Lần cuối cùng bạn ăn kem que là khi nào?
I don't procrastinate as much as before.	Tôi không trì hoãn nhiều như trước nữa.
I'm the one who went to Australia with Tom.	Tôi là người đã đến Úc với Tom.
Tom doesn't have to do that. 	Tom không cần phải làm điều đó.
Mary will do it for him.	Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom took a letter opener from his desk.	Tom lấy một cái mở thư trên bàn làm việc.
Tom panicked and started screaming.	Tom hoảng sợ và bắt đầu la hét.
I will tell Tom to meet you there.	Tôi sẽ nói với Tom để gặp bạn ở đó.
It's been over three years since I moved here.	Đã hơn ba năm kể từ khi tôi chuyển đến đây.
I feel weird today and don't understand why.	Hôm nay tôi cảm thấy kỳ lạ và không hiểu tại sao.
Which city gets colder in winter, Boston or Chicago?	Thành phố nào trở nên lạnh hơn vào mùa đông, Boston hay Chicago?
Tom and Mary both know it wasn't John who did it.	Tom và Mary đều biết không phải John đã làm điều đó.
Tom came earlier.	Tom đã đến trước đó.
Did Tom say how he was going to get to Boston?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ đến Boston bằng cách nào không?
Tom bought eggs but no bacon.	Tom mua trứng nhưng không có thịt xông khói.
Tom looked bored and frustrated.	Tom trông có vẻ chán nản và thất vọng.
The blankets are very useful.	Những tấm chăn rất hữu ích.
Tom didn't think Mary would want to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
I wonder what made Tom think Mary wouldn't?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy?
I've been thinking a lot lately and have trouble sleeping at night.	Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều và khó ngủ vào ban đêm.
Honestly, there's nothing to worry about.	Thành thật mà nói, không có gì phải lo lắng về điều đó.
Tom took the key from his secret hiding place and opened the door.	Tom lấy chìa khóa từ chỗ ẩn nấp bí mật của nó và mở cửa.
We are number 1.	Chúng tôi là số 1.
Tom gets angry when he is blamed for something that is not his fault.	Tom tức giận khi bị đổ lỗi cho một việc không phải lỗi của mình.
Looks like we were skating together yesterday.	Có vẻ như hôm qua chúng tôi đã trượt băng cùng nhau.
That's what we need to try to convince Tom to do.	Đó là những gì chúng ta cần cố gắng thuyết phục Tom làm.
Tom did not sing the song that Mary requested.	Tom đã không hát bài hát mà Mary yêu cầu.
I have never used this type of computer before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng loại máy tính này trước đây.
Mary never kissed her husband.	Mary không bao giờ hôn chồng mình.
Tom thought Mary would hug him.	Tom nghĩ Mary sẽ ôm anh.
I don't think you have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
You can watch TV after you finish your homework.	Bạn có thể xem TV sau khi làm xong bài tập về nhà.
Tom probably knows what happened.	Tom có ​​lẽ biết chuyện gì đã xảy ra.
You told Tom not to do that again, didn't you?	Bạn đã bảo Tom đừng làm thế nữa, phải không?
There's no way Tom would do something like that.	Không đời nào Tom lại làm chuyện như vậy.
I think it's very likely that Tom won't know Mary.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ không biết Mary.
It's fun to ski in the snow.	Thật là thú vị khi trượt tuyết trong tuyết.
Tom is about to cry.	Tom sắp khóc.
I am no longer afraid of spiders.	Tôi không còn sợ nhện nữa.
Tom and I are not married yet.	Tom và tôi vẫn chưa kết hôn.
I don't think I will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó.
I don't think Tom is deranged.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị loạn trí.
I love reading my old diaries.	Tôi thích đọc nhật ký cũ của mình.
Tom's keys clattered in his pocket as he walked down the stairs.	Chìa khóa của Tom kêu leng keng trong túi khi anh bước xuống cầu thang.
I plan to stay here until about 2:30.	Tôi dự định ở đây cho đến khoảng 2:30.
Tom went out with his friends.	Tom đã đi chơi với bạn bè của mình.
Tom has a son about your age.	Tom có ​​một cậu con trai trạc tuổi bạn.
Tom is expected to die this week.	Tom có ​​thể sẽ chết trong tuần này.
The check must have been lost in the mail.	Séc chắc đã bị thất lạc trong thư.
I know what kind of man Tom is.	Tôi biết Tom là người như thế nào.
See you soon, Tom.	Hẹn gặp lại, Tom.
I never lied to Tom.	Tôi chưa bao giờ nói dối Tom.
You are one of the most despicable people I am not pleased to meet.	Bạn là một trong những người đáng khinh bỉ nhất mà tôi không hài lòng khi gặp.
I want to hear what people have to say.	Tôi muốn nghe những gì mọi người nói.
Tom turned down my offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của tôi.
I don't want Tom in our wedding.	Tôi không muốn có Tom trong đám cưới của chúng tôi.
I never understood why Tom did that.	Tôi không bao giờ hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
How does Tom get out of prison?	Làm thế nào để Tom ra khỏi nhà tù?
Who protected Tom?	Ai đã bảo vệ Tom?
Tom was sentenced to life in prison.	Tom đã bị kết án chung thân.
They're bringing him in for questioning right now.	Họ đang đưa anh ta đến để thẩm vấn ngay bây giờ.
Snow reflects UV light.	Tuyết phản chiếu ánh sáng tia cực tím.
That doesn't happen in this neighborhood.	Điều đó không xảy ra ở khu phố này.
I didn't open any boxes.	Tôi đã không mở bất kỳ hộp nào.
Tom will drive Mary to the airport.	Tom sẽ chở Mary đến sân bay.
How much time do you have before you have to leave?	Bạn có bao nhiêu thời gian trước khi bạn phải rời đi?
Why don't we let Tom do it for us?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều đó cho chúng ta?
I was tired yesterday, so I went to bed right away.	Hôm qua tôi mệt nên đi ngủ ngay.
Tom mispronounced my name.	Tom phát âm sai tên tôi.
Tom hasn't seen Mary in over a year.	Tom đã không gặp Mary trong hơn một năm.
Tom says he thinks he needs to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải giúp Mary.
Why don't you come after work today?	Tại sao bạn không đến sau giờ làm việc hôm nay?
Tom has decided to go back to Boston.	Tom đã quyết định quay trở lại Boston.
Tom will definitely try.	Tom chắc chắn sẽ cố gắng.
Do they sell rakes?	Họ có bán cào không?
His lectures were still very instructive as usual.	Bài giảng của ông vẫn rất hướng dẫn như thường lệ.
I'll catch up with you in a few minutes.	Tôi sẽ bắt kịp với bạn sau vài phút.
Tom and Mary are both Catholics.	Tom và Mary đều là người Công giáo.
He describes exactly what happened there.	Anh ấy mô tả chính xác những gì đã xảy ra ở đó.
There's nothing I can do to stop it.	Tôi không thể làm gì để ngăn chặn điều đó.
You don't want to tell me anything?	Bạn không muốn nói với tôi bất cứ điều gì?
I was at my brother's house on Park Street.	Tôi đã ở nhà em trai tôi trên Phố Park.
I wouldn't be surprised if that happened.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
I don't think this is a fake.	Tôi không nghĩ đây là hàng giả.
Do you want to buy an encyclopedia?	Bạn có muốn mua một cuốn bách khoa toàn thư không?
It's good that you give me a lift.	Thật tốt khi bạn cho tôi một thang máy.
I hope that Tom is available.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​sẵn.
I didn't mean to hurt anyone.	Tôi không cố ý làm tổn thương bất cứ ai.
I know Tom can teach you how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
Tom started drinking when he was a teenager.	Tom bắt đầu uống rượu khi còn là một thiếu niên.
He often goes to McDonald's.	Anh ấy thường đến McDonald's.
I don't think Tom would want to sing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn hát.
That won't happen today.	Điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I just want a little more freedom to make my own decisions.	Tôi chỉ muốn tự do hơn một chút để đưa ra quyết định của riêng mình.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do what John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Honey, why don't you watch a little TV while you like to do something more comfortable.	Em yêu, sao em không xem tivi một chút trong khi em thích làm việc gì đó thoải mái hơn.
Why would someone kidnap Tom?	Tại sao ai đó lại bắt cóc Tom?
You didn't win the bet?	Bạn đã không thắng cược?
We waited too long.	Chúng tôi đã đợi quá lâu.
Tom doesn't eat anything I cook for him.	Tom không ăn bất cứ thứ gì tôi nấu cho anh ấy.
Tom said Mary might be surprised.	Tom nói Mary có thể sẽ ngạc nhiên.
I want to know who that guy standing over there.	Tôi muốn biết gã đó đang đứng đằng kia là ai.
Do you have a pair of dice?	Bạn có một cặp xúc xắc?
I have been asked to do that several times.	Tôi đã được yêu cầu làm điều đó vài lần.
Tom will show you how.	Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm.
Tom doesn't seem to be as drunk as Mary.	Tom dường như không say như Mary.
You are working too hard.	Bạn đang làm việc quá sức.
Tom says there is no one in there.	Tom nói rằng không có ai trong đó.
When did you find out that Tom didn't want to go camping with us?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không muốn đi cắm trại với chúng ta khi nào?
Tom is screaming.	Tom đang hét lên.
It's very interesting, isn't it?	Nó rất thú vị phải không?
I heard both of your grandfathers were plumbers.	Tôi nghe nói cả hai ông nội của bạn đều là thợ sửa ống nước.
Tom can't speak French, you know.	Tom không thể nói tiếng Pháp, bạn biết đấy.
We spent many hours doing it.	Chúng tôi đã dành nhiều giờ để làm điều đó.
Tom agrees not to speak French.	Tom đồng ý không nói tiếng Pháp.
I can remember when you were just a boy.	Tôi có thể nhớ khi bạn chỉ là một cậu bé.
Neither Tom nor Mary had to return to Boston.	Cả Tom và Mary đều không phải quay lại Boston.
I don't want to be kicked out of school.	Tôi không muốn bị đuổi khỏi trường.
Tom's favorite TV show has been cancelled.	Chương trình truyền hình yêu thích của Tom đã bị hủy.
Tom doesn't need to help Mary.	Tom không cần phải giúp Mary.
Tom didn't know that Mary and I weren't allowed to do it alone.	Tom không biết rằng Mary và tôi không được phép làm điều đó một mình.
Tom has a lot of work to do right now.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm ngay bây giờ.
I'll leave Tom alone.	Tôi sẽ để Tom một mình.
Tom won't let Mary go there.	Tom sẽ không để Mary đến đó.
Tom is the tallest boy on our soccer team.	Tom là cậu bé cao nhất trong đội bóng đá của chúng tôi.
Tom is unlikely to promise to do that.	Tom không có khả năng hứa làm điều đó.
I get the impression that Tom is in love with you.	Tôi có ấn tượng rằng Tom đang yêu bạn.
We shouldn't have let you do that.	Chúng tôi không nên để bạn làm điều đó.
Are you interested for some refreshments?	Bạn có quan tâm cho một số giải khát?
Tom isn't sure whether to press the red button or the blue button.	Tom không chắc nên nhấn nút màu đỏ hay nút màu xanh lam.
Tom gave up too easily.	Tom bỏ cuộc quá dễ dàng.
I think Tom might get hurt if he tries to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
I don't think it will be easy.	Tôi không nghĩ nó sẽ dễ dàng.
Tom and I had a great time together.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Tom told Mary that I was determined to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi quyết tâm làm điều đó.
I think Tom can finish that by 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom appreciates all that Mary has done for him.	Tom đánh giá cao tất cả những gì Mary đã làm cho anh ấy.
Tom is a fast runner, isn't he?	Tom là một người chạy nhanh, phải không?
I know you don't live here anymore.	Tôi biết bạn không còn sống ở đây nữa.
Tom won't try to stop you.	Tom sẽ không cố gắng ngăn cản bạn.
He is a notorious liar.	Anh ta là một kẻ dối trá khét tiếng.
I don't know him at all.	Tôi không biết anh ta chút nào.
Tom cares, but Mary doesn't.	Tom quan tâm, nhưng Mary thì không.
Tom asked Mary why she left early.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại về sớm.
I don't know much about hunting.	Tôi không biết nhiều về săn bắn.
I don't know when Tom needs to do it.	Tôi không biết khi nào Tom cần làm điều đó.
It doesn't matter if you like it or not.	Bạn có thích hay không không quan trọng.
Tom and I looked at each other and smiled.	Tom và tôi nhìn nhau và mỉm cười.
Tom can't accomplish everything he hopes he can.	Tom không thể hoàn thành mọi thứ mà anh ấy hy vọng có thể.
Tom gets up early so he can see the sunrise.	Tom dậy sớm để có thể nhìn thấy mặt trời mọc.
Tom's house is not too far from Mary's house.	Nhà của Tom không quá xa nhà của Mary.
I am tired. 	Tôi mệt.
I have to go now.	Tôi phải đi bây giờ.
Tom can stop Mary from doing it.	Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
Do you want to date me?	Bạn có muốn hẹn hò với tôi không?
Tom exercise jogging.	Tom tập thể dục chạy bộ.
Don't give me that.	Đừng đưa tôi cái đó.
My opinion on that subject has changed several times.	Ý kiến ​​của tôi về chủ đề đó đã thay đổi vài lần.
Tom seems to be making progress.	Tom dường như đang tiến bộ.
I really don't need any help.	Tôi thực sự không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom doesn't come to Boston every month?	Tom không đến Boston hàng tháng sao?
Tom bought one, and so did I.	Tom đã mua một cái, và tôi cũng vậy.
What did Tom suggest?	Tom đã đề xuất điều gì?
I have a friend in Spain who speaks five languages.	Tôi có một người bạn ở Tây Ban Nha nói được năm thứ tiếng.
Tom did this last year.	Tom đã làm điều này năm ngoái.
Tom is not just a musician.	Tom không chỉ là một nhạc sĩ.
Tom says Mary can eat whatever she wants.	Tom nói Mary có thể ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
I know Tom is an alcoholic.	Tôi biết Tom là một người nghiện rượu.
I was not able to finish my homework on time.	Tôi đã không thể hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
You are too polite.	Bạn quá lịch sự.
I used to love to draw.	Tôi đã từng thích vẽ tranh.
You won't recognize Tom.	Bạn sẽ không nhận ra Tom.
I was once a naughty boy.	Tôi đã từng là một cậu bé nghịch ngợm.
Tom doesn't know that Mary has a dog.	Tom không biết rằng Mary có một con chó.
Tom was used to making quick decisions.	Tom đã quen với việc đưa ra quyết định nhanh chóng.
Why doesn't anyone listen to me?	Tại sao không ai nghe tôi?
What do you think of Tom's new tattoo?	Bạn nghĩ gì về hình xăm mới của Tom?
I talked to Tom the other day.	Tôi đã nói chuyện với Tom ngày hôm trước.
My father doesn't eat much fruit.	Cha tôi không ăn nhiều trái cây.
Tom grew up with Mary.	Tom lớn lên cùng Mary.
I have to admit that I like Tom.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích Tom.
Tom is working in AIDS research.	Tom đang làm việc trong nghiên cứu về bệnh AIDS.
There are some details that we don't know yet.	Có một số chi tiết mà chúng tôi chưa biết.
She used a brush to scrub the kitchen floor.	Cô dùng bàn chải cọ rửa sàn nhà bếp.
Tom isn't digging a hole, is he?	Tom không phải đang đào một cái hố, phải không?
I know Tom does it all the time.	Tôi biết Tom làm điều đó mọi lúc.
We have no classes today.	Hôm nay chúng tôi không có lớp học.
Tom and Mary hurried out of the building.	Tom và Mary vội vàng bước ra khỏi tòa nhà.
Does anyone here have a bottle opener?	Có ai ở đây có dụng cụ mở chai không?
It was not a difficult decision.	Đó không phải là một quyết định khó khăn.
Tom is difficult to approach.	Tom rất khó tiếp cận.
You like to live dangerously.	Bạn thích sống một cách nguy hiểm.
I doubt that Tom really needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom is a test pilot.	Tom là một phi công thử nghiệm.
I don't know what caused it.	Tôi không biết điều gì đã gây ra nó.
I looked down at Mount Fuji from the window of the plane.	Tôi nhìn xuống núi Phú Sĩ từ cửa sổ máy bay.
Maybe you need to step back a bit and think about why you're doing this.	Có lẽ bạn cần lùi lại một chút và nghĩ về lý do tại sao bạn lại làm điều này.
Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself.	Tom đứng trước một chiếc gương soi toàn thân, nhìn vào chính mình.
I'm not asking to be selected.	Tôi không yêu cầu được chọn.
Tom wants to make a deal.	Tom muốn thực hiện một thỏa thuận.
I really can't explain why.	Tôi thực sự không thể giải thích tại sao.
Fortunately, my guitar was not damaged in the flood.	May mắn thay, cây đàn của tôi không bị hư hỏng trong trận lụt.
I think you and Tom could make a cute couple.	Tôi nghĩ bạn và Tom có ​​thể trở thành một cặp đôi dễ thương.
Tom says he is feeling a lot better.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Are you friends with Tom?	Bạn có phải là bạn với Tom?
I don't want to be pretentious.	Tôi không muốn tự phụ.
Tom forces Mary to sign the document.	Tom buộc Mary phải ký vào tài liệu.
She managed to back their boat into the garage.	Cô xoay sở để lùi thuyền của họ vào nhà để xe.
Tom told me he thought Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom was brought in for questioning.	Tom đã được đưa đến để thẩm vấn.
Tom would love to talk to you.	Tom rất muốn nói chuyện với bạn.
Why can't Tom sing?	Tại sao Tom không thể hát?
I've always loved drawing.	Tôi luôn thích vẽ.
I'm the one who actually did it.	Tôi là người thực sự đã làm điều đó.
Tom likes to watch sports on TV.	Tom thích xem thể thao trên TV.
Tom says I look very pale.	Tom nói rằng tôi trông rất nhợt nhạt.
I stand beside Tom.	Tôi đứng bên Tom.
There is a cave on the top of the land.	Có một cái hang trên mỏm đất.
Now we should hear something from Tom.	Bây giờ chúng ta nên nghe điều gì đó từ Tom.
The bread was moldy, but Tom still ate it.	Bánh mì bị mốc, nhưng Tom vẫn ăn nó.
Agriculture is susceptible to changes in weather and climate.	Nông nghiệp dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi của thời tiết và khí hậu.
Tom got drunk and forgot where he parked his car.	Tom say khướt và quên mất mình đã đỗ xe ở đâu.
Tom said Mary knew John might want to do it as quickly as possible.	Tom nói Mary biết John có thể muốn làm điều đó càng nhanh càng tốt.
He's so crazy about his new car that he drives out every Sunday.	Anh ấy phát cuồng với chiếc xe hơi mới của mình đến nỗi cứ chủ nhật là lái xe đi chơi.
Tom is not our interpreter. 	Tom không phải thông dịch viên của chúng tôi.
He is our tour guide.	Anh ấy là hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi.
Tom has yet to return from Australia.	Tom vẫn chưa trở về từ Úc.
I think Tom went to Australia last week.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Úc vào tuần trước.
I'm sorry, but I'll have to cancel my appointment.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải hủy cuộc hẹn của mình.
That doesn't bring me much comfort.	Điều đó không mang lại cho tôi nhiều sự thoải mái.
Tom is in a coma and the doctors aren't sure if he's still alive.	Tom đang hôn mê và các bác sĩ không chắc liệu anh ấy có còn sống hay không.
Tom isn't the one to tell me I shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không nên làm vậy.
Tom says Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
You will soon get used to life in a big city.	Bạn sẽ sớm quen với cuộc sống ở một thành phố lớn.
Just stay a minute while I look for him.	Chỉ cần ở lại một phút trong khi tôi tìm kiếm anh ta.
Tom says he hopes you won't let Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom realizes that he is a suspect.	Tom nhận ra rằng anh ta là một kẻ tình nghi.
Tom's cooking is not good.	Tom nấu ăn không ngon.
Tom couldn't remember where he parked the car.	Tom không thể nhớ anh đã đậu xe ở đâu.
I sometimes go to Boston to visit Tom and his family.	Tôi thỉnh thoảng đến Boston để thăm Tom và gia đình anh ấy.
That is nature.	Đó là bản năng.
I don't want her.	Tôi không muốn cô ấy.
Tom is not stubborn, but Mary is.	Tom không bướng bỉnh, nhưng Mary thì có.
Tom said that Mary was very angry.	Tom nói rằng Mary đã rất tức giận.
I think Tom won't be the first to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I don't think Tom is right.	Tôi không nghĩ rằng Tom đúng.
Tom said he thought he was too old to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quá già để làm điều đó.
Airbags saved my life.	Túi khí đã cứu mạng tôi.
At our school there are more girls than boys.	Ở trường chúng tôi có nhiều nữ sinh hơn nam.
You're a hard worker, aren't you?	Bạn là một người chăm chỉ, phải không?
They won't be back.	Họ sẽ không trở lại.
Tom wants a beer.	Tom muốn một ly bia.
I'm sorry I couldn't be here yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể ở đây ngày hôm qua.
I often ask questions to which I already know the answers.	Tôi thường hỏi những câu hỏi mà tôi đã biết câu trả lời.
Tom says that Mary is not willing to do it again.	Tom nói rằng Mary không sẵn sàng làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary hugged and kissed each other on the cheek.	Tom và Mary ôm nhau và hôn lên má nhau.
It's part of Tom.	Đó là một phần của Tom.
Do you think that's what happened to Tom?	Bạn có nghĩ đó là những gì đã xảy ra với Tom?
I can't believe I'm doing this again.	Tôi không thể tin rằng tôi đang làm điều này một lần nữa.
Tom's life falls into turmoil.	Cuộc sống của Tom rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Tom and Mary are at home today.	Tom và Mary ở nhà hôm nay.
You've grown since the last time I saw you.	Bạn đã trưởng thành kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn.
Tom told me he's not in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ở Úc.
I don't think I've ever seen you so busy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã bao giờ thấy bạn bận rộn như vậy.
Tom still looks undecided.	Tom trông vẫn chưa quyết định.
I think Tom wouldn't like camping alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích cắm trại một mình.
Did you have to get up very early this morning?	Bạn đã phải dậy rất sớm vào sáng nay?
Tom doesn't want to talk to you.	Tom không muốn nói chuyện với bạn.
Tom won't give in.	Tom sẽ không nhượng bộ.
Don't joke anymore!	Đừng có đùa nữa!
That is a very unfair assessment.	Đó là một đánh giá rất không công bằng.
I'm going to have a baby.	Tôi sắp có em bé.
I don't think I will.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm được.
Tom and I are a bit busy.	Tom và tôi hơi bận.
I'll tell them I won't be there on time.	Tôi sẽ nói với họ rằng tôi sẽ không có mặt đúng giờ.
Does Tom know why you don't?	Tom có ​​biết tại sao bạn không làm như vậy không?
I could stay in Boston for a night or two.	Tôi có thể ở lại Boston một hoặc hai đêm.
We use a dictionary to look up the meaning of words.	Chúng tôi sử dụng từ điển để tra nghĩa của từ.
Where's Tom? 	Tom đâu rồi?
I want to talk to him.	Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Tom sat down on the bench.	Tom ngồi xuống băng ghế.
Tom is on the bus with Mary.	Tom đang ở trên xe buýt với Mary.
I thought Tom was here.	Tôi nghĩ Tom đã ở đây.
I know Tom won't let me do that here.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó ở đây.
Why do we need Tom?	Tại sao chúng ta cần Tom?
He stays at home all day instead of going out.	Anh ấy ở nhà cả ngày thay vì đi chơi.
I don't think Tom is funny.	Tôi không nghĩ Tom là người hài hước.
It's been a busy 24 hours.	Đó là một 24 giờ bận rộn.
Tom said I should ask Mary to help me.	Tom nói tôi nên nhờ Mary giúp tôi.
You don't know that I can't do that, right?	Bạn không biết rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
We need to know why you lied to Tom.	Chúng tôi cần biết tại sao bạn lại nói dối Tom.
If you're there, express yourself.	Nếu bạn ở đó, hãy thể hiện bản thân.
I still love classic rock.	Tôi vẫn yêu rock cổ điển.
Tom has seen a giraffe.	Tom đã nhìn thấy một con hươu cao cổ.
You need to get out of the house more often.	Bạn cần phải ra khỏi nhà thường xuyên hơn.
We couldn't get any more information about Tom.	Chúng tôi không thể lấy thêm thông tin về Tom.
Tom gave Mary the key.	Tom đưa cho Mary chìa khóa.
Tom is a liar if he says he saw us together.	Tom là kẻ nói dối nếu anh ấy nói rằng anh ấy đã nhìn thấy chúng ta cùng nhau.
What's wrong with this?	Có gì sai với điều này?
While we were on vacation, a neighbor took care of our cat.	Trong khi chúng tôi đi nghỉ, một người hàng xóm đã chăm sóc con mèo của chúng tôi.
Tom's face turned red when Mary kissed him.	Mặt Tom đỏ bừng khi Mary hôn anh.
I didn't know you two were friends.	Tôi không biết hai người là bạn.
We have achieved our goals.	Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu của mình.
It's Tom in the background.	Đó là Tom trong nền.
Tom will probably stay home.	Tom có ​​thể sẽ ở nhà.
Don't forget to tell Tom that he has to do it.	Đừng quên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom was really happy.	Tom đã thực sự hạnh phúc.
Tom is hoping Mary will smile at him.	Tom đang hy vọng Mary sẽ mỉm cười với anh ấy.
Tom used a toothpick.	Tom đã sử dụng một chiếc tăm.
Don't misbehave.	Đừng cư xử sai.
Tom inherited his uncle's property.	Tom được thừa kế tài sản của chú mình.
Tom said he didn't want to wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đợi thêm nữa.
Tom and Mary say they don't want to fight.	Tom và Mary nói rằng họ không muốn đánh nhau.
Tom thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom poured himself another cup of tea.	Tom tự rót cho mình một tách trà khác.
There are survivors.	Có những người sống sót.
You can keep doing that if you want.	Bạn có thể tiếp tục làm điều đó nếu bạn muốn.
TV is boring today.	Hôm nay TV thật nhàm chán.
Tom will be the next to do it.	Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom began to laugh hysterically.	Tom bắt đầu cười một cách cuồng loạn.
I'm the only one who wants to do that.	Tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
Did you find the plot of the play confusing?	Bạn có thấy cốt truyện của vở kịch khó hiểu không?
Tom is suffering from depression.	Tom đang bị trầm cảm.
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không ai bị thương.
My bike is much newer than yours.	Xe đạp của tôi mới hơn của bạn rất nhiều.
Tom refused to sing the song that Mary requested.	Tom từ chối hát bài mà Mary yêu cầu.
Tom returned from Australia last week.	Tom đã trở về từ Úc vào tuần trước.
Tom doesn't have much to gain either.	Tom cũng không có nhiều thứ để đạt được.
How do you know he's dead?	Làm sao bạn biết rằng anh ấy đã chết?
I don't know what to buy him for his birthday.	Tôi không biết mua gì cho anh ấy nhân ngày sinh nhật.
I would be lying if I said I'm sorry.	Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói tôi xin lỗi.
I didn't even see Tom go.	Tôi thậm chí không thấy Tom đi.
Tom doesn't want to steal the program from Mary.	Tom không muốn đánh cắp chương trình từ Mary.
You never stand a chance, Tom.	Bạn không bao giờ có cơ hội, Tom.
How many weeks will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu tuần để làm được điều đó?
Has anyone ever told you that you are beautiful?	Có ai đã từng nói với bạn rằng bạn xinh đẹp chưa?
Last year, Tom had a pretty good job.	Năm ngoái, Tom đã có một công việc khá tốt.
I'm the only one who needs to do it.	Tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
I didn't know it was important.	Tôi không biết nó quan trọng.
I can't compete with that.	Tôi không thể cạnh tranh với điều đó.
Tom and I know you did it.	Tom và tôi biết bạn đã làm điều đó.
If you want to talk to Tom, you'll have to wait.	Nếu bạn muốn nói chuyện với Tom, bạn sẽ phải đợi.
I don't belong to anyone.	Tôi không thuộc về ai cả.
Owls are nocturnal animals.	Cú là loài động vật sống về đêm.
Tom believes that Mary must do it.	Tom tin rằng Mary phải làm điều đó.
I don't think Tom has been studying French for long.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã học tiếng Pháp lâu.
Tom promised Mary that he would not smoke anymore.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không hút thuốc nữa.
Tom was lucky that Mary did it for him.	Tom thật may mắn khi Mary đã làm điều đó cho anh ta.
I still think it's a good idea.	Tôi vẫn nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Why do you want to hurt Tom?	Tại sao bạn muốn làm tổn thương Tom?
Tom told me he doesn't teach French.	Tom nói với tôi anh ấy không dạy tiếng Pháp.
I don't even have time to read.	Tôi thậm chí không có thời gian để đọc.
I think I'll challenge Tom to a game of chess.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thách đấu Tom trong một ván cờ.
Tom won't be the first to come here.	Tom sẽ không phải là người đầu tiên đến đây.
Tom comes from a small town.	Tom đến từ một thị trấn nhỏ.
Tom should never have been released.	Tom lẽ ra không bao giờ được thả.
I hope Tom enjoys what I did for him.	Tôi hy vọng Tom sẽ thích những gì tôi đã làm cho anh ấy.
I haven't been away for a long time.	Tôi đã không đi lâu lắm.
I start with beer.	Tôi bắt đầu với bia.
Tom doesn't have to wait for me.	Tom không cần phải đợi tôi.
Tom does it better than anyone else.	Tom làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác.
Don't you know that I'm from Australia?	Bạn không biết rằng tôi đến từ Úc sao?
I don't think Tom knows who gave this umbrella to me.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã đưa chiếc ô này cho tôi.
You have a problem with that, Tom?	Bạn có vấn đề với điều đó, Tom?
Tom refuses to pay his bill.	Tom từ chối thanh toán hóa đơn của mình.
I won't do it the way Tom did.	Tôi sẽ không làm điều đó như cách Tom đã làm.
I advised Tom not to do it.	Tôi đã khuyên Tom không nên làm điều đó.
Have you ever been on a cruise?	Bạn đã bao giờ đi du thuyền chưa?
Tom told me he thought Mary was unfair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không công bằng.
You should carry this rope with you, just in case.	Bạn nên mang theo sợi dây này bên mình, đề phòng khi cần.
"Where are you?" 	"Bạn đang ở đâu?"
"In that hotel."	"Ở khách sạn đó."
We have finished all of our work.	Chúng tôi đã hoàn thành tất cả công việc của mình.
You are just getting in the way.	Bạn chỉ đang cản đường.
Tom's family is very poor.	Gia đình Tom rất nghèo.
All of this sounds weird, but it's true.	Tất cả điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật.
Tom and Mary kiss good night.	Tom và Mary hôn nhau chúc ngủ ngon.
Tom says he's good at riding a unicycle.	Tom nói rằng anh ấy giỏi đi xe đạp một bánh.
I'm not sure I agree with you.	Tôi không chắc tôi đồng ý với bạn.
I am also learning French.	Tôi cũng đang học tiếng Pháp.
Tom pulled out his cell phone and called.	Tom rút điện thoại di động ra và gọi.
Tom says he is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy không đói.
I don't even have to.	Tôi cũng không cần phải làm vậy.
Tom is an angel.	Tom là một thiên thần.
Tom was hungry.	Tom đã đói.
I was very tired when I got home at night.	Tôi rất mệt khi về nhà vào buổi tối.
I'm really sorry that things didn't go your way.	Tôi thực sự xin lỗi vì mọi việc không như ý với bạn.
I don't think Tom liked the movie.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bộ phim.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I want to talk to you directly.	Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với bạn.
The children squealed with joy.	Những đứa trẻ ré lên vì sung sướng.
Tom doesn't like noisy cities.	Tom không thích những thành phố ồn ào.
Is your coworker American?	Đồng nghiệp của bạn có phải là người Mỹ không?
Tom says he hopes that Mary won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
Tom says he will hire a detective.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thuê một thám tử.
It takes forever to walk anywhere in this city.	Phải mất mãi mãi để đi bộ đến bất cứ đâu trong thành phố này.
Tom didn't seem to believe that Mary wanted to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary muốn làm điều đó.
Why don't we see how quickly we can get this done?	Tại sao chúng ta không thấy chúng ta có thể hoàn thành việc này nhanh như thế nào?
No one is allowed to do that.	Không ai được phép làm điều đó.
You still haven't convinced Tom to do it, have you?	Bạn vẫn chưa thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
I want to know why Tom needs to do this.	Tôi muốn biết tại sao Tom cần làm như vậy.
That waterfall looks amazing.	Thác nước đó trông thật tuyệt vời.
Tom said that Mary knew she might not have to do it again.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
I know that you are not lying.	Tôi biết rằng bạn không nói dối.
Did you know there will be no class tomorrow?	Bạn có biết ngày mai sẽ không có lớp học không?
Tom owns this restaurant.	Tom sở hữu nhà hàng này.
Do you think it looks like Tom's handwriting?	Bạn có nghĩ nó giống chữ viết tay của Tom không?
Tom won't eat it.	Tom sẽ không ăn nó.
I think Tom already knows why Mary doesn't need to.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary không cần làm vậy.
Do you like origami?	Bạn có thích origami?
You swim better than me, right?	Bạn bơi giỏi hơn tôi, phải không?
Tom attended a party three nights ago.	Tom đã tham dự một bữa tiệc ba đêm trước.
Tom pointed to a point on the map.	Tom chỉ vào một điểm trên bản đồ.
He lacks motivation.	Anh ấy thiếu động lực.
The cows are milked at six o'clock.	Những con bò được vắt sữa lúc sáu giờ.
Tom and I spend a lot of time together.	Tom và tôi dành nhiều thời gian cho nhau.
I don't think Tom knows how to express his feelings.	Tôi không nghĩ Tom biết cách thể hiện cảm xúc của mình.
Tom doesn't believe it.	Tom không tin.
Bungee jumping isn't as exciting as it looks.	Nhảy bungee không thú vị như vẻ ngoài của nó.
I admire your talent.	Tôi ngưỡng mộ tài năng của bạn.
I can't pretend to like him.	Tôi không thể giả vờ thích anh ấy.
You won't be allowed to do that.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó.
The addict died from a drug overdose.	Người nghiện đã chết vì sử dụng ma túy quá liều.
I didn't know they could do that.	Tôi không biết rằng họ có thể làm điều đó.
I want to exchange this book for another book.	Tôi muốn đổi cuốn sách này lấy cuốn khác.
I don't like meat.	Tôi không thích thịt.
Tom is not very happy.	Tom không vui lắm.
Tom is on the phone with Mary.	Tom đang nói chuyện điện thoại với Mary.
Are you sure this is not a mistake?	Bạn có chắc đây không phải là một sự nhầm lẫn nào đó?
Tom visited Mary on Sunday morning.	Tom đến thăm Mary vào sáng Chủ nhật.
Tom tried on the shirt.	Tom mặc thử áo sơ mi.
I know Tom will be as enthusiastic about it as you seem to be.	Tôi biết Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như bạn có vẻ như vậy.
Tom drinks coffee to stay awake while studying at night.	Tom uống cà phê để tỉnh táo khi học bài vào ban đêm.
This can have unpredictable consequences.	Điều này có thể gây ra những hậu quả khó lường.
I'd like some coffee if you're making some.	Tôi muốn một ít cà phê nếu bạn đang pha một ít.
That's what Tom was afraid of.	Đó là điều mà Tom sợ.
Tom lost the key.	Tom làm mất chìa khóa.
Tom says that he enjoys teaching French.	Tom nói rằng anh ấy thích dạy tiếng Pháp.
You don't want to know why I did this to Tom?	Bạn không muốn biết tại sao tôi lại làm vậy với Tom?
Tom could be in trouble.	Tom có ​​thể gặp rắc rối.
Tom canceled lunch with me today.	Tom đã hủy bữa trưa với tôi hôm nay.
Tom just showed up at work.	Tom vừa xuất hiện tại nơi làm việc.
Tom says he doesn't go to Boston very often.	Tom nói rằng anh ấy không thường xuyên đến Boston.
Tom knows this already.	Tom biết điều này rồi.
Why does Tom not like this hotel?	Tại sao Tom không thích khách sạn này?
Visit my website and learn more about me.	Truy cập trang web của tôi và tìm hiểu thêm về tôi.
Tom is supposed to help me do that now.	Tom được cho là sẽ giúp tôi làm điều đó ngay bây giờ.
Tom put his shoes on.	Tom đã mang giày vào.
Don't take too long.	Đừng quá lâu.
Tom told Mary to take a nap.	Tom bảo Mary đi ngủ trưa.
Tom is clearly confusing.	Tom rõ ràng là khó hiểu.
Tom is doing very well at school.	Tom đang học rất tốt ở trường.
In any case, I don't want you to worry.	Trong mọi trường hợp, tôi không muốn bạn lo lắng.
I think you will stay overnight in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở lại qua đêm ở Boston.
Tom says he's glad Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã không làm điều đó.
This job is not easy.	Công việc này không dễ dàng.
I love doing things with Tom.	Tôi thích làm mọi thứ với Tom.
Tom believes that nothing bad can happen to him.	Tom tin rằng không có điều gì tồi tệ có thể xảy ra với anh ấy.
I wonder if Tom knows how to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết làm điều đó hay không.
I haven't seen you in such a long time.	Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài như vậy.
We must take into account the wishes of all families in planning a trip.	Chúng ta phải tính đến mong muốn của tất cả các gia đình trong việc lập kế hoạch cho một chuyến đi.
Tom tells Mary that he met John in October.	Tom nói với Mary rằng anh đã gặp John vào tháng 10.
I would miss doing that.	Tôi sẽ bỏ lỡ làm điều đó.
Do you guys like Tom?	Các bạn có thích Tom không?
I barely kissed Tom yesterday.	Tôi gần như không hôn Tom ngày hôm qua.
I'm calling Tom back.	Tôi đang gọi lại cho Tom.
I don't know how much it costs.	Tôi không biết nó có giá bao nhiêu.
You would do the same in my place.	Bạn cũng sẽ làm như vậy ở vị trí của tôi.
Tom will try to figure out why Mary did it the way she did.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao Mary lại làm như vậy theo cách cô ấy đã làm.
I recommend you keep your opinions to yourself from now on.	Tôi khuyên bạn nên giữ ý kiến ​​của bạn cho riêng mình từ bây giờ.
Why is that dog growling?	Tại sao con chó đó gầm gừ?
He earns three times as much as I do.	Anh ấy kiếm được nhiều gấp ba lần tôi.
I don't think we can solve this on our own.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tự mình giải quyết vấn đề này.
What's your favorite place to listen to live music?	Địa điểm yêu thích của bạn để nghe nhạc sống là gì?
Tom sells building materials.	Tom bán vật liệu xây dựng.
I think I found a way to fix this.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách để khắc phục điều này.
It would be unwise to do it today.	Sẽ là không khôn ngoan nếu làm điều đó ngày hôm nay.
That cocktail was very sweet and easy to drink.	Loại cocktail đó rất ngọt và dễ uống.
Tom has no fever this morning.	Tom không bị sốt sáng nay.
She mistook me for my brother.	Cô ấy nhầm tôi với anh trai tôi.
We won't be back again until next year.	Chúng tôi sẽ không quay lại đây nữa cho đến năm sau.
Why do you never say anything?	Tại sao bạn không bao giờ nói bất cứ điều gì?
I thought you said we wouldn't sing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không hát.
It's very difficult to get the right people to help us.	Rất khó để có được những người phù hợp để giúp chúng ta.
I introduced Tom to my parents.	Tôi đã giới thiệu Tom với bố mẹ tôi.
I definitely wish I could sing as good as you.	Tôi chắc chắn ước tôi có thể hát hay như bạn.
There's nothing in the world where we can't learn something.	Không có gì trên thế giới mà chúng ta không thể học được điều gì đó.
Tom says he needs to be in Australia for a few weeks.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ở Úc vài tuần.
Tom gave up hope a long time ago.	Tom đã từ bỏ hy vọng từ rất lâu trước đây.
Looks like you're not having a good time here.	Có vẻ như bạn không có thời gian vui vẻ ở đây.
You don't seem to be doing that very well.	Bạn dường như không làm được điều đó tốt lắm.
I'm surprised Tom doesn't need to do what I need to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không cần làm những gì tôi cần làm.
Tom told Mary what he needed her to do.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy cần cô ấy làm.
Tom's death came unexpectedly.	Cái chết của Tom đến thật bất ngờ.
I gave Tom a shove.	Tôi đã cho Tom một cú xô.
There are different ways to deal with pain.	Có nhiều cách khác nhau để chịu đựng cơn đau.
I don't let my kids eat candy.	Tôi không cho con tôi ăn kẹo.
How does Tom know Mary won't win?	Làm sao Tom biết Mary sẽ không thắng?
Don't you want us to invite Tom too?	Bạn cũng không muốn chúng tôi mời Tom sao?
I think Tom and Mary have both given up hope.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã từ bỏ hy vọng.
I don't want my mother to worry.	Tôi không muốn mẹ tôi lo lắng.
Tom and Mary soon realized that they shouldn't have done it.	Tom và Mary sớm nhận ra rằng họ không nên làm điều đó.
Mary is a very funny girl.	Mary là một cô gái rất vui tính.
Tom is much better.	Tom tốt hơn nhiều.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
The water became cloudy because of the rain.	Nước trở nên đục ngầu vì mưa.
I don't really sleep, just doze off.	Tôi không thực sự ngủ, chỉ ngủ gật.
I'm going to bake a cake for Tom's birthday party.	Tôi sẽ nướng bánh cho bữa tiệc sinh nhật của Tom.
Tom has everything he wants for Christmas.	Tom có ​​mọi thứ anh ấy muốn cho Giáng sinh.
Tom must have forgotten the promise he made.	Tom hẳn đã quên lời hứa mà anh ấy đã hứa.
I want you to say that you will not return to Boston.	Tôi muốn bạn nói rằng bạn sẽ không trở lại Boston.
I couldn't make Tom understand what needed to be done.	Tôi không thể làm cho Tom hiểu những gì cần phải làm.
Tom lives a quiet life.	Tom sống một cuộc sống yên tĩnh.
Tom soon realized that trying to convince Mary to stay was futile.	Tom sớm nhận ra rằng cố thuyết phục Mary ở lại là vô ích.
I am a train without rails.	Tôi là một con tàu không có đường ray.
Our English teachers emphasize pronunciation.	Giáo viên tiếng Anh của chúng tôi nhấn mạnh vào phát âm.
Violence broke out across the city because of food shortages.	Bạo lực nổ ra khắp thành phố vì tình trạng thiếu lương thực.
His son took on the job of factory manager.	Con trai ông đảm nhận công việc quản lý nhà máy.
I don't know how long it will take to do that.	Tôi không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I don't know where Tom will live next year.	Tôi không biết Tom sẽ sống ở đâu vào năm tới.
Tom is grounded.	Tom là có cơ sở.
If it's not a mouse, what is it?	Nếu nó không phải là một con chuột, nó là gì?
Tom didn't know Mary was ever married to John.	Tom không biết Mary từng kết hôn với John.
It's not too late to change your mind.	Vẫn chưa muộn để thay đổi suy nghĩ của bạn.
She studies quite well, but she lacks class.	Cô ấy học khá giỏi, nhưng cô ấy thiếu đẳng cấp.
Tom is not a picky eater.	Tom không phải là một người kén ăn.
Tom sat behind the wheel of the truck.	Tom ngồi sau tay lái của chiếc xe tải.
Tom will go to jail.	Tom sẽ phải ngồi tù.
I did not expect to see you here today.	Tôi không mong đợi để gặp bạn ở đây ngày hôm nay.
I am writing to ask if you have any open positions.	Tôi viết thư này để hỏi xem bạn có bất kỳ vị trí nào còn trống không.
I don't like when people stand too close to me.	Tôi không thích khi mọi người đứng quá gần tôi.
This is a fake.	Đây là hàng giả.
Tom and Mary both have similar interests.	Tom và Mary đều có cùng sở thích.
I know I didn't do that.	Tôi biết rằng tôi đã không làm điều đó.
If you disagree, just let us know.	Nếu bạn không đồng ý, chỉ cần cho chúng tôi biết.
Lucky Tom his toast fell with butter on top.	Tom may mắn là bánh mì nướng của anh ấy đã rơi xuống với phần bơ ở trên.
Tom says he is feeling bad.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy tồi tệ.
Maybe Tom won't be late for work this morning.	Có lẽ sáng nay Tom sẽ không đi làm muộn.
Tom was screaming for help.	Tom đã la hét để được giúp đỡ.
Tom will catch us.	Tom sẽ bắt được chúng ta.
I forgot that you don't like carrots.	Tôi quên rằng bạn không thích cà rốt.
I decided to start learning French.	Tôi quyết định bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom hopes that he will be offered the job.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ được mời làm việc.
Maybe it would be better if I didn't.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không làm như vậy.
I don't understand what you are trying to achieve.	Tôi không hiểu bạn đang cố gắng đạt được điều gì.
Tom had no reason not to believe Mary.	Tom không có lý do gì để không tin Mary.
Tom does not recycle.	Tom không tái chế.
How many minutes do you think it will take Tom to do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
You don't know why Tom did that?	Bạn không biết tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom may never be the same again.	Tom có ​​thể không bao giờ giống như vậy nữa.
Tom finds Mary an apartment not too far from where she works.	Tom tìm cho Mary một căn hộ không quá xa nơi cô ấy làm việc.
Solve it yourself.	Hãy tự giải quyết.
I don't know anyone who doesn't like Tom.	Tôi không biết ai không thích Tom.
He writes to me less and less often these days.	Anh ấy viết cho tôi ngày càng ít thường xuyên hơn trong những ngày này.
I told Tom that today's meeting has been cancelled.	Tôi đã nói với Tom rằng cuộc họp hôm nay đã bị hủy.
I am a quiet guy.	Tôi là một chàng trai trầm tính.
Has anyone told Tom he'll have to do it tomorrow?	Có ai nói với Tom rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó vào ngày mai không?
How many years will it take to do that?	Sẽ mất bao nhiêu năm để làm được điều đó?
Don't let me make you do it.	Đừng để tôi bắt bạn làm điều đó.
I saw Tom get out of the taxi.	Tôi thấy Tom ra khỏi taxi.
Tom was taken to the hospital.	Tom được đưa vào bệnh viện.
He tried to rationalize his foolish actions.	Anh cố gắng hợp lý hóa hành động dại dột của mình.
Tom was not surprised that Mary was there.	Tom không ngạc nhiên khi Mary ở đó.
Tom struggled to do that.	Tom đã đấu tranh để làm được điều đó.
Tom should have filled his tank.	Tom lẽ ra nên đổ đầy bể của mình.
I did what I said I would.	Tôi đã làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
Both Tom and Mary love sailing.	Cả Tom và Mary đều thích chèo thuyền.
I can feel myself falling asleep.	Tôi có thể cảm thấy mình đang buồn ngủ.
Tom enjoys baseball and volleyball, and Mary enjoys skiing and swimming.	Tom thích bóng chày và bóng chuyền, còn Mary thích trượt tuyết và bơi lội.
We've all done things we wish we hadn't done.	Tất cả chúng ta đã làm những điều mà chúng ta ước mình đã không làm.
Tom never spoke French to me.	Tom chưa bao giờ nói tiếng Pháp với tôi.
Tom is trying to find a solution.	Tom đang cố gắng tìm ra giải pháp.
I don't think you will get a chance to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I think we've heard enough.	Tôi nghĩ chúng ta đã nghe đủ.
Tom asked Mary if she was worried.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có lo lắng không.
I can tell you are a warm person.	Tôi có thể nói bạn là một người ấm áp.
Tom said he would come if invited.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến nếu được mời.
In the late eighteenth century, passports for an American were usually signed by the President of the United States.	Vào cuối thế kỷ thứ mười tám, hộ chiếu cho một người Mỹ thường được ký bởi Tổng thống Hoa Kỳ.
Did Tom miss school yesterday?	Hôm qua Tom có ​​nghỉ học không?
Tom says he understands why Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom wants to ask Mary to be his lawyer.	Tom muốn nhờ Mary làm luật sư.
You terrify me.	Bạn làm tôi kinh hoàng.
I haven't told anyone else.	Tôi chưa nói với ai khác.
Tom was the only one drinking.	Tom là người duy nhất uống rượu.
Tom says you just ate.	Tom nói rằng bạn vừa mới ăn.
I suspect that Tom doesn't like doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thích làm điều đó.
Are you going to Australia next week?	Bạn có định đi Úc vào tuần tới không?
I have never written this type of essay before.	Tôi chưa bao giờ viết loại tiểu luận này trước đây.
I've been close to her since I was little.	Tôi đã thân thiết với cô ấy từ khi còn nhỏ.
When do you think you'll see Tom again?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ gặp lại Tom?
We have reached the point of no return.	Chúng tôi đã đạt đến điểm không thể quay lại.
Tom says Mary is not willing to do it again.	Tom nói Mary không sẵn sàng làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks Mary might need to do it today.	Tom nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Canada's crime rate is falling.	Tỷ lệ tội phạm của Canada đang giảm.
Tom isn't the only one looking tired. 	Tom không phải là người duy nhất trông mệt mỏi.
Mary also looked tired.	Mary trông cũng mệt mỏi.
I'm not sure why Tom lied.	Tôi không chắc tại sao Tom lại nói dối.
I'm usually more patient than this.	Tôi thường kiên nhẫn hơn thế này.
We are working hard to complete the project by October.	Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để hoàn thành dự án vào tháng 10.
Maybe you want to have a drink with me.	Có lẽ bạn muốn uống một ly với tôi.
I wouldn't go to Australia if I were you.	Tôi sẽ không đến Úc nếu tôi là bạn.
You know I didn't like you in sixth grade.	Bạn biết tôi đã không thích bạn ở lớp sáu.
I don't mind doing this at all.	Tôi không thấy phiền khi làm điều này chút nào.
Dominos is my favorite game.	Dominos là trò chơi yêu thích của tôi.
Tom says he will buy an electric chainsaw.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một chiếc cưa máy điện.
Tom wants you to take us to school.	Tom muốn bạn đưa chúng tôi đến trường.
We are bound together by a close friendship.	Chúng tôi gắn bó với nhau bằng một tình bạn thân thiết.
Don't look in my room.	Đừng nhìn vào phòng của tôi.
I don't often visit Tom while he is in the hospital.	Tôi không thường xuyên đến thăm Tom khi anh ấy nằm viện.
Tom is not older than you.	Tom không già hơn bạn.
I think you think Tom is not interested in sports.	Tôi nghĩ bạn nghĩ Tom không quan tâm đến thể thao.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom couldn't have known that.	Tom không thể biết được điều đó.
I am not ready to have children yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để có con.
Tom arrived at the airport a few hours before his flight left.	Tom đến sân bay vài giờ trước khi chuyến bay của anh ấy khởi hành.
I assure you they are identical.	Tôi đảm bảo với bạn rằng chúng giống hệt nhau.
Tom came home earlier than I expected.	Tom về nhà sớm hơn tôi dự kiến.
I don't like learning French.	Tôi không thích học tiếng Pháp.
Tom washes his hair three times a week.	Tom gội đầu ba lần một tuần.
There's nothing wrong with keeping quiet when you have nothing to say.	Không có gì sai khi giữ im lặng khi bạn không có gì để nói.
I can't imagine what it's like there.	Tôi không thể tưởng tượng nó như thế nào ở đó.
Tom got very close when he was hit by a car.	Tom đến rất gần thì bị một chiếc ô tô đâm.
I'm sure Tom would be reluctant to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom and Mary will try.	Tom và Mary sẽ thử.
Tom thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
I paid Tom back the money I owed him.	Tôi đã trả lại cho Tom số tiền mà tôi nợ anh ấy.
Do you think it will rain?	Bạn có nghĩ trời sẽ mưa không?
I'm sorry I caused so many problems.	Tôi xin lỗi vì tôi đã gây ra quá nhiều vấn đề.
Tom didn't realize that his socks didn't match.	Tom không nhận ra rằng đôi tất của anh ấy không khớp.
I need a word with Tom.	Tôi cần một lời với Tom.
Do you ever have lunch with Tom?	Bạn có bao giờ ăn trưa với Tom không?
We just want to find Tom.	Chúng tôi chỉ muốn tìm Tom.
Tom earns half as much as Mary.	Tom kiếm được nhiều tiền bằng một nửa Mary.
What are Tom and Mary planning?	Tom và Mary đang lên kế hoạch gì?
I used to work at the same bakery where Tom works now.	Tôi đã từng làm việc tại cùng một tiệm bánh nơi Tom làm việc bây giờ.
What makes you think Tom is still a high school student?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom vẫn còn là một học sinh trung học?
I was thinking you would recommend the job to me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ đề nghị công việc cho tôi.
Tom asked me to come here.	Tom yêu cầu tôi đến đây.
Tom is proud of Mary.	Tom tự hào về Mary.
Tom's friends tried to help him.	Bạn bè của Tom đã cố gắng giúp đỡ anh ấy.
Tom will eventually get used to it.	Tom cuối cùng sẽ quen với nó.
No one can run faster than Tom.	Không ai có thể chạy nhanh hơn Tom.
The pantry is empty.	Phòng đựng thức ăn trống rỗng.
Tom said he was praying for us.	Tom nói rằng anh ấy đang cầu nguyện cho chúng tôi.
I went with Tom yesterday.	Tôi đã đi với Tom ngày hôm qua.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở Úc bao lâu nữa?
Tom is happier now, isn't he?	Tom bây giờ đang hạnh phúc hơn, phải không?
She was late due to heavy snowfall.	Cô ấy đã đến muộn do tuyết rơi dày đặc.
Do you know why Tom refuses to do that?	Bạn có biết tại sao Tom từ chối làm điều đó không?
Tom was burned unrecognizably.	Tom đã bị bỏng không thể nhận ra.
Tom doesn't think Mary is ugly.	Tom không nghĩ Mary xấu xí.
Do you think Tom can take care of himself?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân?
Tom doesn't seem to want anything.	Tom dường như không muốn bất cứ điều gì.
I hope you are not doing anything illegal.	Tôi hy vọng bạn không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
I am the tallest boy in our class.	Tôi là cậu bé cao nhất trong lớp của chúng tôi.
I shivered a bit.	Tôi hơi run.
Tom says that Mary is sick.	Tom nói rằng Mary bị ốm.
Tom doesn't like to drink.	Tom không thích uống rượu.
I'll talk to Tom and see what he thinks.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom và xem anh ấy nghĩ gì.
I want to know how you feel about it.	Tôi muốn biết bạn cảm thấy thế nào về nó.
Tom said he wanted to marry me.	Tom nói rằng anh ấy muốn cưới tôi.
Tom is doing something.	Tom đang làm một cái gì đó.
I don't know if Tom is there or not.	Tôi không biết Tom có ​​ở đó hay không.
Tom can't remember.	Tom không thể nhớ.
Tom was pouring Mary a drink when he felt the ground begin to shake.	Tom đang rót cho Mary một ly thì anh cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển.
You mean Tom is the one who did it?	Ý bạn là Tom là người đã làm điều đó?
It's probably not Tom.	Đó có lẽ không phải là Tom.
Do you like oysters?	Bạn có thích hàu không?
Failure in business left him penniless.	Thất bại trong kinh doanh khiến anh không còn một xu dính túi.
Tom and Mary sat side by side on the sofa.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.
Tom needs to keep doing what he's doing.	Tom cần tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm.
Tom trusted Mary.	Tom đã tin tưởng Mary.
I'm not sure if I can be there on time.	Tôi không chắc liệu mình có thể có mặt đúng giờ hay không.
I watched the movie with Tom.	Tôi đã xem phim với Tom.
I really hope that doesn't happen.	Tôi thực sự hy vọng điều đó không xảy ra.
Tom says he will be able to help me paint my shed tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể giúp tôi sơn nhà kho của mình vào ngày mai.
Air is composed mainly of nitrogen and oxygen.	Không khí được cấu tạo chủ yếu bởi nitơ và oxy.
Tom always says he wants to learn how to play mahjong.	Tom luôn nói rằng anh ấy muốn học cách chơi mạt chược.
Tom will call you later.	Tom sẽ gọi cho bạn sau.
Do you want to join the festival?	Bạn có muốn tham gia lễ hội không?
I really don't understand the problem.	Tôi thực sự không hiểu vấn đề.
My mother prepares a meal for me.	Mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn cho tôi.
Tom is still working.	Tom vẫn làm việc.
We can't buy what we need.	Chúng tôi không thể mua những gì chúng tôi cần.
How did you first come up with this idea?	Lần đầu tiên bạn nảy ra ý tưởng này như thế nào?
I don't know what will happen next.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I don't know if Tom can help us.	Tôi không biết nếu Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
How long did it take you to swim across the river?	Bạn đã mất bao lâu để bơi qua sông?
Tom is wearing the tie that Mary gave him.	Tom đang đeo chiếc cà vạt mà Mary đưa cho anh ta.
I'm sorry I couldn't go with you today.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng bạn hôm nay.
I don't think Tom has the courage to go against Mary.	Tôi nghĩ Tom không đủ can đảm để chống lại Mary.
I take it for granted that you will come to my party.	Tôi cho rằng bạn sẽ đến dự tiệc của tôi là điều hiển nhiên.
I do not know where.	Tôi không biết ở đâu.
Tom just wanted Mary to help him a little more with the kids.	Tom chỉ muốn Mary giúp anh nhiều hơn một chút với bọn trẻ.
Prime Minister Koizumi is certainly not a cold-blooded person.	Thủ tướng Koizumi chắc chắn không phải là một kẻ máu lạnh.
What's with the costume?	Có gì với trang phục?
I hope this is the beginning of a beautiful friendship.	Tôi mong rằng đây là sự khởi đầu của một tình bạn đẹp.
Tom said Mozart is one of his favorite composers.	Tom cho biết Mozart là một trong những nhà soạn nhạc yêu thích của anh ấy.
I can't believe we're actually here.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi thực sự ở đây.
I know I'm not sure I'll get this done today.	Tôi biết tôi không chắc sẽ hoàn thành việc này ngày hôm nay.
Mount Everest is higher than any mountain in the world.	Đỉnh Everest cao hơn bất kỳ ngọn núi nào trên thế giới.
Father often told us not to be jealous of others.	Cha thường nói với chúng ta rằng đừng ghen tị với người khác.
Last night an explosion occurred at a fireworks factory.	Đêm qua một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa.
You don't really feel like doing that, do you?	Bạn không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó, phải không?
Tom doesn't remember where he parked the car.	Tom không nhớ anh đã đậu xe ở đâu.
The cat is frightened by a strange noise.	Con mèo sợ hãi trước một tiếng động lạ.
I didn't know that Tom was too tired to do that.	Tôi không biết rằng Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
I'm just trying to find Tom.	Tôi chỉ đang cố tìm Tom.
I refused to help Tom do it.	Tôi từ chối giúp Tom làm điều đó.
I want Tom to be safe.	Tôi muốn Tom được an toàn.
I wish I didn't have to leave.	Tôi ước gì tôi không phải rời đi.
Tom says he doesn't feel the same way at all.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy như vậy chút nào.
I know both Tom and Mary have left Boston.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã rời Boston.
Tom has been drinking all day.	Tom đã uống rượu cả ngày.
Three new stamps were released last month.	Ba con tem mới đã được phát hành vào tháng trước.
You must leave your bags in the cloak room.	Bạn phải để túi của bạn trong phòng áo choàng.
Tom asked us if we wanted to go to Boston with Mary.	Tom hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có muốn đến Boston với Mary không.
I'm sure there's something in the box.	Tôi chắc chắn có một cái gì đó trong hộp.
Tomorrow afternoon I will go surfing with Tom.	Chiều mai tôi sẽ đi lướt sóng với Tom.
Tom told me he was very sympathetic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thông cảm.
There are a lot of new buildings here.	Hiện có rất nhiều tòa nhà mới ở đây.
Do you have a chisel that I can borrow?	Bạn có cái đục nào cho tôi mượn không?
Tom looks a bit overdressed today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ hơi ăn mặc quá.
Tom told me that he thought Mary was interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm.
Tom put a hot water bottle on Mary's forehead.	Tom đặt một chai nước nóng lên trán Mary.
She took care of her sister, who was lying in bed with a bad cold.	Cô chăm sóc em gái mình, người đang nằm trên giường bị cảm nặng.
I'm not like other girls.	Tôi không giống những cô gái khác.
It's a dangerous game you're playing.	Đó là một trò chơi nguy hiểm mà bạn đang chơi.
How can you give something that you don't have?	Làm thế nào bạn có thể cho một cái gì đó mà bạn không có?
My new phone is thinner than my old phone.	Điện thoại mới của tôi mỏng hơn điện thoại cũ của tôi.
You are not the only neurosurgeon here.	Bạn không phải là bác sĩ giải phẫu thần kinh duy nhất ở đây.
I'm all because of Tom's marriage proposal.	Tôi là tất cả vì lời cầu hôn của Tom.
Don't keep it.	Đừng giữ nó.
Unless we tell Tom otherwise, he's scheduled to be at the meeting tomorrow.	Trừ khi chúng ta nói với Tom nếu không, anh ấy dự định sẽ có mặt tại cuộc họp ngày mai.
Tom hopes to live in Australia one day.	Tom hy vọng sẽ sống ở Úc vào một ngày nào đó.
Tom thinks he is different from the others.	Tom nghĩ rằng anh ấy khác với những người khác.
Tom can't afford college.	Tom không đủ khả năng học đại học.
That's what needs to be stopped.	Đó là điều cần phải dừng lại.
Tom is not a generous person.	Tom không phải là một người hào phóng.
Tom said Mary is willing to help him do it.	Tom cho biết Mary sẵn sàng giúp anh làm điều đó.
Tom and Mary are hurrying to school.	Tom và Mary đang vội vàng đến trường.
I believe that is too much.	Tôi tin rằng đó là quá nhiều.
I'm a bit impatient with this.	Tôi hơi nóng nảy với điều này.
Tom doesn't speak French well.	Tom không biết nói tiếng Pháp tốt.
That's not against the law, is it?	Điều đó không vi phạm pháp luật, phải không?
Tom says he hopes you'll be at the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ có mặt tại bữa tiệc.
If you could change anything in your past, what would it be?	Nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ của mình, đó sẽ là gì?
Tom would probably agree.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý.
I still haven't done all that I've been asked to do.	Tôi vẫn chưa làm tất cả những gì tôi được yêu cầu.
Tom is not just an innocent bystander.	Tom không chỉ là một người ngoài cuộc vô tội.
Tom doesn't go fishing.	Tom không đi câu cá.
A boy named Tom comes to see you.	Một cậu bé tên Tom đến gặp bạn.
I want to sue Tom.	Tôi muốn kiện Tom.
I'll have steak and potatoes for dinner.	Tôi sẽ ăn bít tết và khoai tây cho bữa tối.
Do you really want Tom to suffer?	Bạn có thực sự muốn Tom phải đau khổ?
I asked Tom to stop making noise.	Tôi yêu cầu Tom đừng làm ồn nữa.
Some of Tom's friends are in prison.	Một vài người bạn của Tom đang ở trong tù.
I will come home.	Tôi sẽ trở về nhà.
I need a Kleenex.	Tôi cần một Kleenex.
Tom did not answer his phone.	Tom đã không trả lời điện thoại của anh ấy.
I am in control.	Tôi đang kiểm soát.
Tom is pretty scary, don't you think?	Tom khá đáng sợ, bạn có nghĩ vậy không?
It was the third Meiji year when their surname was changed to Saga.	Đó là năm Meiji thứ ba khi họ của họ được đổi thành Saga.
Tom told me how much he paid.	Tom cho tôi biết anh ấy đã trả bao nhiêu.
Tom asked me to wait here until Mary comes back.	Tom yêu cầu tôi đợi ở đây cho đến khi Mary quay lại.
Tom says he knows that Park Street is where Mary lives.	Tom nói rằng anh biết rằng Phố Park là nơi Mary sống.
Tom heard everything they said.	Tom đã nghe tất cả những gì họ nói.
Tom won't be able to help me.	Tom sẽ không thể giúp tôi.
Tom will learn French.	Tom sẽ học tiếng Pháp.
I can't find the keyhole.	Tôi không thể tìm thấy lỗ khóa.
I think everyone here knows Tom.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều biết Tom.
Tom is not allowed to leave the country.	Tom không được phép rời khỏi đất nước.
Tom will rest quickly.	Tom sẽ nghỉ ngơi nhanh chóng.
Don't fool yourself.	Đừng tự lừa mình.
What time does the first bus run in the morning?	Chuyến xe buýt đầu tiên chạy lúc mấy giờ trong buổi sáng?
Tom is a decent character.	Tom là một nhân vật khá.
Tom doesn't have many friends in Australia.	Tom không có nhiều bạn ở Úc.
Neither Tom nor I like Mary.	Cả tôi và Tom đều không thích Mary.
Tom doesn't have any classes tomorrow.	Tom không có bất kỳ lớp học nào vào ngày mai.
I still haven't done what I was asked to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì tôi được yêu cầu.
When it came time to vote, he abstained.	Đến lúc bỏ phiếu, anh ta bỏ phiếu trắng.
I plan to be in Boston for three months.	Tôi dự định sẽ ở Boston trong ba tháng.
Watch out for pickpockets.	Đề phòng những kẻ móc túi.
Tom and Mary don't deny it.	Tom và Mary không phủ nhận điều đó.
Were both Tom and Mary born in Boston?	Có phải cả Tom và Mary đều sinh ra ở Boston không?
It's been a long time since Tom and I did that together.	Đã lâu rồi tôi và Tom không làm điều đó cùng nhau.
Both Tom and Mary have lost a lot of weight since I last saw them.	Cả Tom và Mary đều đã giảm cân rất nhiều kể từ lần cuối tôi nhìn thấy họ.
Tom has done his role well.	Tom đã làm tốt vai trò của mình.
Tom doesn't go to the same school as me.	Tom không học cùng trường với tôi.
What should we do while we wait for that to happen?	Chúng ta nên làm gì trong khi chờ đợi điều đó xảy ra?
In America, we believe that a lifetime of hard work and responsibility will be rewarded with a safe and dignified retirement.	Ở Mỹ, chúng tôi tin rằng một đời làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm sẽ được đền đáp bằng một quyết định về hưu an toàn và đàng hoàng.
Tom should tell Mary that she needs to be more careful from now on.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn từ bây giờ.
Tom always treats Mary like a child.	Tom luôn đối xử với Mary như một đứa trẻ.
When Tom arrived at the store, the store was closed.	Khi Tom đến cửa hàng, cửa hàng đã đóng cửa.
Next time I'm in Boston, I'll try to visit you.	Lần tới khi tôi ở Boston, tôi sẽ cố gắng đến thăm bạn.
When was the last time you washed your hair?	Lần cuối cùng bạn gội đầu là khi nào?
We made a big mistake.	Chúng tôi đã mắc một sai lầm lớn.
That's what you can do to help.	Đó là những gì bạn có thể làm để giúp đỡ.
Maybe you will succeed.	Có thể bạn sẽ thành công.
Tragedy must be remembered so that it does not repeat.	Thảm kịch phải được ghi nhớ để nó không lặp lại.
Tom said that he taught himself French.	Tom nói rằng anh ấy đã tự học tiếng Pháp.
Tom went swimming in the pool.	Tom đã đi bơi trong hồ bơi.
Tom left.	Tom bỏ đi.
Tom was amused by the joke.	Tom cảm thấy thích thú với trò đùa.
I don't feel old.	Tôi không cảm thấy già.
Who is the cute girl that I saw you at the mall?	Cô gái dễ thương mà tôi đã nhìn thấy bạn ở trung tâm mua sắm là ai?
I'm looking for a good place to pitch my tent.	Tôi đang tìm một nơi tốt để dựng lều của mình.
Don't delay getting the business done.	Đừng trì hoãn việc hoàn thành công việc kinh doanh.
There is a big supermarket in my neighborhood.	Có một siêu thị lớn trong khu phố của tôi.
Why don't you help us?	Tại sao bạn không giúp chúng tôi?
Why are your blinds closed?	Tại sao rèm của bạn bị đóng?
Tom often loses his keys.	Tom thường làm mất chìa khóa của mình.
This table is used by Tom.	Bàn này được sử dụng bởi Tom.
I'm sure Tom doesn't do that anymore.	Tôi chắc chắn rằng Tom không làm như vậy nữa.
Tom has a debilitating migraine.	Tom bị chứng đau nửa đầu suy nhược.
I'm not going to Boston this month.	Tôi sẽ không đi Boston trong tháng này.
Let me talk to Tom.	Để tôi nói chuyện với Tom.
I'm almost ready.	Tôi gần như đã sẵn sàng.
I'm not surprised by Tom's answer.	Tôi không ngạc nhiên trước câu trả lời của Tom.
Japan today is considered one of the largest economic powers in the world.	Nhật Bản ngày nay được coi là một trong những cường quốc kinh tế lớn nhất trên thế giới.
I was caught speeding yesterday.	Tôi đã bị bắt ngày hôm qua quá tốc độ.
Who could have stolen it from Tom?	Ai có thể đã đánh cắp nó từ Tom?
Do you think I'm a fool?	Bạn có nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc?
I know that Tom is a very good customer.	Tôi biết rằng Tom là một khách hàng rất tốt.
Tom Jackson is the chairman.	Tom Jackson là chủ tịch.
Tom stopped Mary before she could do any damage.	Tom đã ngăn Mary lại trước khi cô ấy có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào.
That's not what I said I would do.	Đó không phải là những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
Tom carefully looked inside the box.	Tom cẩn thận nhìn vào bên trong chiếc hộp.
Tom says he will kill Mary.	Tom nói rằng anh ta sẽ giết Mary.
Tom says he is healthy.	Tom nói rằng anh ấy khỏe mạnh.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Tom was asleep.	Tom đã ngủ.
Tom nodded a few times.	Tom gật đầu vài cái.
Tom says he thinks you won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không khóc.
This district is known for its air pollution.	Quận này nổi tiếng về ô nhiễm không khí.
Tom is not old fashioned.	Tom không phải là người cổ hủ.
The Suez Canal connects the Mediterranean Sea and the Red Sea.	Kênh đào Suez nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ.
I can't do this, so please don't ask me to try.	Tôi không thể làm điều này, vì vậy xin vui lòng không yêu cầu tôi cố gắng.
Tom and I are going to Australia.	Tom và tôi chuẩn bị đến Úc.
Tom doesn't do things the way I do.	Tom không làm mọi thứ theo cách tôi làm.
Tom was wrong.	Tom đã sai.
What Tom said is not true.	Những gì Tom nói là không đúng sự thật.
I don't like swimming in the pool.	Tôi không thích bơi trong hồ bơi.
Tom and Mary are not on the same team.	Tom và Mary không cùng đội.
Looks like you learned a lot.	Có vẻ như bạn đã học được rất nhiều điều.
Tom can do it anywhere he chooses.	Tom có ​​thể làm điều đó bất cứ nơi nào anh ấy chọn.
I'm not surprised that Tom doesn't know how to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không biết làm điều đó.
Tom forced himself in.	Tom tự buộc mình vào.
Maybe you can easily do that.	Có lẽ bạn sẽ dễ dàng làm được điều đó.
Don't let this opportunity pass you by.	Đừng để cơ hội này vụt qua bạn.
Why don't you listen to reason?	Tại sao bạn không lắng nghe lý trí?
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
I have to try doing it at least once.	Tôi phải thử làm điều đó ít nhất một lần.
I trusted Tom.	Tôi đã tin tưởng Tom.
Tom considers that wasting food is a sin.	Tom cho rằng lãng phí thức ăn là một tội lỗi.
Tom likes carrots.	Tom thích cà rốt.
Tom used to be a famous actor.	Tom từng là một diễn viên nổi tiếng.
Tom told me that he thinks Mary is bipolar.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người lưỡng cực.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
I feel completely refreshed after a week in the water.	Tôi cảm thấy hoàn toàn sảng khoái sau một tuần ở trong nước.
Elephants are killed for their tusks.	Voi bị giết để lấy ngà.
I don't think Tom knows what he should do.	Tôi không nghĩ Tom biết mình nên làm gì.
Tom's victory did not last long.	Chiến thắng của Tom không kéo dài lâu.
Tom says he doesn't want to do anything with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì với Mary.
I didn't know that Tom told Mary he couldn't do that.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
I'm surprised Tom didn't show up at Mary's party.	Tôi ngạc nhiên là Tom không xuất hiện trong bữa tiệc của Mary.
Why does Tom have a problem with Mary helping us?	Tại sao Tom gặp vấn đề với Mary lại giúp chúng ta?
I do not eat.	Tôi không ăn.
I lent Tom the car.	Tôi đã cho Tom mượn xe.
Tom told me Mary didn't care.	Tom nói với tôi Mary không quan tâm.
What do you think we need to buy?	Bạn nghĩ chúng ta cần mua những thứ gì?
Tom denies that he killed Mary.	Tom phủ nhận việc anh ta giết Mary.
I don't think Tom will catch any fish.	Tôi không nghĩ Tom sẽ câu được con cá nào.
What kind of boat does Tom own?	Tom sở hữu loại thuyền nào?
Tom seems to think so.	Tom dường như nghĩ vậy.
Come on, Tom.	Cố lên, Tom.
This part is easy to understand. 	Phần này rất dễ hiểu.
The rest is confusing.	Phần còn lại là khó hiểu.
Tom and I are both hungry.	Tom và tôi đều đói.
You do it a lot better than Tom.	Bạn làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với Tom.
What do you have to say when making excuses?	Bạn phải nói gì khi bào chữa?
Now she is crazy.	Bây giờ cô ấy phát điên.
I look forward to watching movies with her.	Tôi rất mong được xem phim cùng cô ấy.
Tom began to search the house.	Tom bắt đầu lục soát ngôi nhà.
No one I know trusts Tom.	Không ai tôi biết tin tưởng Tom.
I was surprised that there were no people in the village.	Tôi ngạc nhiên là không có người nào trong làng cả.
I suffocated.	Tôi nghẹt thở.
Do you know when Tom will do it?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ làm điều đó không?
You didn't come to my high school?	Bạn đã không đến trường trung học của tôi?
I know you can't wait.	Tôi biết bạn không thể chờ đợi.
I don't know what you will do.	Tôi không biết bạn sẽ làm gì.
I just want to relax and listen to some music.	Tôi chỉ muốn thư giãn và nghe một số bản nhạc.
I knew that Tom wouldn't do something like that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều gì đó như vậy.
Are you going to do it tomorrow?	Có phải ngày mai bạn sẽ làm điều đó?
I don't want to walk. 	Tôi không muốn đi bộ.
Let's take a taxi.	Hãy bắt taxi.
The question is where did Tom go.	Câu hỏi đặt ra là Tom đã đi đâu.
Tom really wants to go to Australia with you.	Tom thực sự muốn đi Úc với bạn.
He drives a Lotus.	Anh ấy lái một chiếc Lotus.
Don't be naive.	Đừng ngây thơ.
I should be happy for Tom.	Tôi nên mừng cho Tom.
Tom may have been offended.	Tom có ​​thể đã bị xúc phạm.
We didn't play well.	Chúng tôi đã chơi không tốt.
I didn't know I needed to do that last week.	Tôi không biết mình cần phải làm điều đó vào tuần trước.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
Tom plans to stay in his mountain chalet all summer.	Tom dự định ở trong căn nhà gỗ trên núi của mình cả mùa hè.
Tom thinks Mary and I went into the woods to kill ourselves.	Tom nghĩ Mary và tôi vào rừng để tự sát.
We found this to work very well.	Chúng tôi thấy điều này hoạt động rất tốt.
Tom encourages his students to speak French outside of the classroom.	Tom khuyến khích học sinh của mình nói tiếng Pháp bên ngoài lớp học.
Fortunately, Tom survived the accident.	May mắn thay, Tom đã sống sót sau vụ tai nạn.
Do any of you not eat rice?	Có bạn nào không ăn cơm không?
I was really bad.	Tôi đã thực sự tồi tệ.
I hope we'll be able to do that eventually.	Tôi hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó.
I don't react well to threats.	Tôi không phản ứng tốt với các mối đe dọa.
I offered to help Tom, but he didn't want my help.	Tôi đã đề nghị giúp đỡ Tom, nhưng anh ấy không muốn sự giúp đỡ của tôi.
I don't want to go to school today.	Tôi không muốn đến trường hôm nay.
Everyone loves the cheesecake I baked yesterday.	Mọi người đều yêu thích món bánh pho mát mà tôi đã nướng hôm qua.
I saw Tom hand Mary something in a small box.	Tôi thấy Tom đưa cho Mary một thứ gì đó trong một chiếc hộp nhỏ.
This is the best thing we've ever done.	Đây là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng làm.
Congratulations! 	Xin chúc mừng!
You just won a million dollars!	Bạn vừa giành được một triệu đô la!
Tom translated a French novel into English.	Tom đã dịch một cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp sang tiếng Anh.
There are dozens of suspects in the case.	Có hàng chục nghi phạm trong vụ án.
Tom will probably be very tired when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ rất mệt khi về đến nhà.
Tom doesn't have to do that. 	Tom không cần phải làm điều đó.
Mary will do it.	Mary sẽ làm điều đó.
Tom doesn't deserve to be re-elected.	Tom không xứng đáng được bầu lại.
Tom says he has to find someone to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải tìm một người làm điều đó cho Mary.
Australia is one of the countries I want to visit before I die.	Úc là một trong những quốc gia tôi muốn đến thăm trước khi chết.
If Tom had been a little more careful, he would have succeeded.	Nếu Tom cẩn thận hơn một chút, anh ấy đã thành công.
I don't think Tom will ever forgive me for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
Tom is above average in height.	Tom có ​​chiều cao trên trung bình.
By now Tom had probably kissed Mary.	Đến giờ Tom có ​​lẽ đã hôn Mary.
The most beautiful time of life is when we are young.	Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời là khi chúng ta còn trẻ.
Tom tried to suppress a sneeze.	Tom cố nén một cái hắt hơi.
I'm looking for a jacket in my size.	Tôi đang tìm một chiếc áo khoác với kích cỡ của mình.
I was tempted to do that.	Tôi đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Mary is a beautiful young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ đẹp.
Tom has stomach cancer.	Tom bị ung thư dạ dày.
It was a risky proposition.	Đó là một đề xuất mạo hiểm.
Tom doesn't hunt anymore.	Tom không đi săn nữa.
I've been thinking a lot about it lately.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về gần đây.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
Tom doesn't need to say anything else.	Tom không cần phải nói bất cứ điều gì khác.
Tom couldn't find a job.	Tom không tìm được việc làm.
That's all I will say.	Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói.
Tom looked around the lunchroom to see who was there.	Tom nhìn quanh phòng ăn trưa để xem ai ở đó.
This looks like a good place to set up camp.	Đây có vẻ là một địa điểm tốt để dựng trại.
I love watching westerners.	Tôi thích xem người phương tây.
What do you want me to do with it?	Bạn muốn tôi làm gì với nó?
I sharpen my pencil with my pocket knife.	Tôi mài bút chì bằng con dao bỏ túi của mình.
I know that you can do it if you try.	Tôi biết rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
Tom wanders the streets of the village.	Tom lang thang khắp các con đường trong làng.
It will take no less than an hour to get there.	Sẽ mất không dưới một giờ để đến đó.
I want to make Tom happy.	Tôi muốn làm cho Tom hạnh phúc.
Tom is so lucky to be here.	Tom thật may mắn khi được ở đây.
Tell Tom I'll be right there.	Nói với Tom là tôi sẽ tới ngay.
That research may be flawed.	Nghiên cứu đó có thể thiếu sót.
We need to hire someone a little more experienced.	Chúng tôi cần thuê một người có kinh nghiệm hơn một chút.
Tom was here earlier this morning.	Tom đã ở đây sớm hơn sáng nay.
This is no longer fun.	Điều này không còn vui nữa.
Tom's house is across the street from mine.	Nhà của Tom ở bên kia đường đối diện với nhà tôi.
I think Tom was with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở với Mary.
I don't see any reason for it.	Tôi không thấy bất kỳ lý do nào cho nó.
I know that you have a truck. 	Tôi biết rằng bạn có một chiếc xe tải.
Can you lend me tomorrow?	Mai anh cho em mượn nhé?
Tom eats lunch in the kitchen.	Tom ăn trưa trong bếp.
I have been slandered.	Tôi đã bị vu khống.
I feel a bit nervous right now.	Tôi cảm thấy hơi lo lắng ngay bây giờ.
When the crow flew, it was about 20 miles away.	Khi quạ bay, nó cách đây khoảng 20 dặm.
I won't wait.	Tôi sẽ không chờ đợi.
Tom says he'll do it when he's in Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
I wouldn't do it again if I were you.	Tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa nếu tôi là bạn.
Do you really think that will happen?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
I wonder if Tom could tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nói với Mary làm điều đó không.
Tom is the smartest kid in our class.	Tom là đứa trẻ thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
I am having trouble concentrating.	Tôi đang gặp khó khăn khi tập trung.
That is really interesting.	Điều đó thực sự thú vị.
If you want more wine, go to the cellar and get some.	Nếu bạn muốn thêm rượu vang, hãy đến hầm rượu và lấy một ít.
I didn't expect Tom to admit that he was the one who did it.	Tôi không mong đợi Tom thừa nhận rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
You should take his advice.	Bạn nên nghe lời khuyên của anh ấy.
Everyone except Tom knows that he doesn't need to stay in Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Úc.
I think I didn't make any mistakes.	Tôi nghĩ rằng tôi đã không mắc bất kỳ sai lầm nào.
Tom says he thinks Mary won't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy.
I can't die yet.	Tôi chưa thể chết.
I think both Tom and Mary were born in Australia.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều sinh ra ở Úc.
Do you really think it was Tom who gave Mary that black eye?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chính Tom đã cho Mary con mắt đen đó không?
We have more in common than I realized.	Chúng tôi có nhiều điểm chung hơn tôi nhận ra.
Tom frowned slightly.	Tom hơi cau mày.
Tom did not think that Mary was discouraged.	Tom không nghĩ rằng Mary nản lòng.
I hate dieting.	Tôi ghét ăn kiêng.
I gave a bicycle to Tom.	Tôi đã đưa một chiếc xe đạp cho Tom.
I am saving money for my old age.	Tôi đang tiết kiệm tiền cho tuổi già của mình.
We can see Mount Fuji in the distance.	Chúng ta có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ ở đằng xa.
That is a good question. 	Đó là một câu hỏi hay.
I wish I knew the answer.	Tôi ước gì tôi biết câu trả lời.
Tom is pleased with the way things have turned out.	Tom hài lòng với cách mọi thứ đã diễn ra.
This will delight you.	Điều này sẽ làm bạn thích thú.
Both Mary and Alice wore mini skirts and high heels.	Cả Mary và Alice đều mặc váy ngắn và đi giày cao gót.
I think Tom and Mary both want you to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều muốn bạn làm điều đó.
Tom doesn't need to do anything else.	Tom không cần làm gì khác.
I think you are making this a bit too difficult.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều này hơi quá khó khăn.
Even when he is busy, he will come.	Ngay cả khi anh ấy bận, anh ấy sẽ đến.
Tom told me that he thought Mary was unfriendly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thân thiện.
He put a pack of cigarettes on the table.	Anh ta đặt một bao thuốc lá trên bàn.
Tom was able to buy us all tickets to tonight's concert.	Tom đã có thể mua cho chúng tôi tất cả vé xem buổi hòa nhạc tối nay.
Tom is wearing red.	Tom đang mặc đồ màu đỏ.
Tom says he doesn't do it often.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó thường xuyên.
The floor is clean.	Sàn nhà sạch sẽ.
Tom is not drunk.	Tom không say.
Tom hates snakes.	Tom ghét rắn.
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đói.
Tom may not even know how to do it.	Tom có ​​thể thậm chí không biết làm thế nào để làm điều đó.
I go to bed at the same time every night.	Tôi đi ngủ vào cùng một giờ mỗi đêm.
Water covers most of the earth's surface.	Nước chiếm hầu hết bề mặt trái đất.
I'm wary.	Tôi cảnh giác.
Medicines work wonders.	Thuốc có tác dụng kỳ diệu.
Don't keep all your money in one pocket.	Đừng giữ tất cả tiền của bạn trong một túi.
We need to decide soon what we are going to do.	Chúng tôi cần sớm quyết định những gì chúng tôi sẽ làm.
Let me know what you think we need to do.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ chúng tôi cần làm gì.
Does Tom know why you don't like him?	Tom có ​​biết tại sao bạn không thích anh ấy không?
Tom was kicked out of a bar for a fight.	Tom bị đuổi khỏi quán bar vì đánh nhau.
They used a high speed camera.	Họ đã sử dụng một máy ảnh tốc độ cao.
Tom says he is staying at his parents' house.	Tom nói rằng anh ấy đang ở nhà bố mẹ mình.
Tom is not a coal miner.	Tom không phải là một thợ khai thác than.
Why is Tom following me?	Tại sao Tom theo dõi tôi?
You don't have to tell me that again.	Bạn không cần phải nói lại điều đó với tôi.
Tom is in charge of figuring out the solution.	Tom phụ trách vạch ra giải pháp.
We can trust Tom not to tell anyone.	Chúng ta có thể tin tưởng Tom không nói cho ai biết.
Tom knew I wanted to leave as soon as possible.	Tom biết tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt.
You know I can't go to Australia with you.	Bạn biết tôi không thể đi Úc với bạn.
Tom gets up early every morning and goes swimming.	Tom dậy sớm mỗi sáng và đi bơi.
Ten minutes remain until the end of the lesson.	Mười phút còn lại cho đến khi kết thúc bài học.
I can't wait until next week.	Tôi không thể đợi cho đến tuần sau.
You won't even remember me in a few years.	Bạn thậm chí sẽ không nhớ tôi một vài năm nữa.
Tom almost married a woman he met in Boston.	Tom gần như kết hôn với một người phụ nữ mà anh gặp ở Boston.
I swear I'm not drunk.	Tôi thề rằng tôi không say.
I never once mentioned Tom.	Tôi chưa một lần đề cập đến Tom.
It's easy to be happy on a day like this, isn't it?	Thật dễ dàng để hạnh phúc trong một ngày như thế này, phải không?
He came to my house with the excuse that he wanted to see me.	Anh ta đến nhà tôi với lý do muốn gặp tôi.
Tom is a very poor driver.	Tom là một người lái xe rất kém.
I don't think you should go to Boston.	Tôi không nghĩ bạn nên đến Boston.
Do you think Tom will let me do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó?
Please board the plane and go to Boston.	Vui lòng lên máy bay và đến Boston.
Why didn't you tell me you needed to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi bạn cần phải làm điều đó?
This morning Tom went to school early.	Sáng nay Tom đã đi học sớm.
Most likely Tom will be gone on Monday.	Rất có thể Tom sẽ ra đi vào thứ Hai.
Tom won't swim.	Tom sẽ không bơi.
Tom for a great hairstyle.	Tom cho một kiểu tóc tuyệt vời.
I won't say that.	Tôi sẽ không nói như thế.
Each ticket is 20 yen.	Mỗi vé là 20 yên.
Is it satisfactory?	Có thỏa đáng không?
She usually comes home on Sundays.	Cô ấy thường về nhà vào Chủ nhật.
You will be there, won't you?	Bạn sẽ ở đó, phải không?
He bases his report on available statistics.	Anh ấy dựa trên báo cáo của mình trên các số liệu thống kê có sẵn.
Tom tried to save Mary.	Tom đã cố gắng cứu Mary.
Tom's bedroom is blue.	Phòng ngủ của Tom có ​​màu xanh lam.
I still go to Boston at least once a month.	Tôi vẫn đến Boston ít nhất mỗi tháng một lần.
It's old stuff.	Đó là đồ cũ.
I don't like exercise.	Tôi không thích tập thể dục.
Tom dented his car.	Tom làm móp chiếc xe của mình.
I don't think Tom wants any help.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom didn't do what you asked him to do.	Tom đã không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom says he hopes Mary knows why she needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết tại sao cô ấy cần làm điều đó.
The other kids don't talk.	Những đứa trẻ khác không nói chuyện.
Tom doesn't know that Mary is John's niece.	Tom không biết rằng Mary là cháu gái của John.
Tom tried to smile.	Tom cố gắng mỉm cười.
We are therapists.	Chúng tôi là nhà trị liệu.
I think he's hiding something from me.	Tôi nghĩ anh ấy đang giấu tôi điều gì đó.
They climbed the rugged north face.	Họ leo lên mặt phía bắc gồ ghề.
I knew that Tom would be happy to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom is very photogenic, isn't he?	Tom rất ăn ảnh phải không?
Tom says that Mary is likely still in doubt.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn nghi ngờ.
Tom will be at home all day.	Tom sẽ ở nhà cả ngày.
I don't have time to go there today.	Tôi không có thời gian để đến đó hôm nay.
Tom says it's all perfectly normal, but it's not.	Tom nói rằng tất cả đều hoàn toàn bình thường, nhưng không phải vậy.
It would be dangerous to do that.	Sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
You should ask Tom to tell you how to do it.	Bạn nên yêu cầu Tom cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Find a solution that is acceptable to everyone.	Hãy tìm một giải pháp mà mọi người chấp nhận được.
They both looked at Tom.	Cả hai đều nhìn Tom.
Never open a car door while the vehicle is in motion.	Không bao giờ mở cửa ô tô khi xe đang di chuyển.
Do you think Tom did it on purpose?	Bạn có nghĩ rằng Tom làm vậy có chủ đích không?
I don't think you understand how important this is to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu điều này quan trọng với tôi như thế nào.
Tom will go there alone.	Tom sẽ đến đó một mình.
Tom may be gone by the time we get there.	Tom có ​​thể ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
Tom taught me most of the French I know.	Tom đã dạy tôi hầu hết tiếng Pháp mà tôi biết.
Tom hired Mary for the job.	Tom đã thuê Mary cho công việc.
Does Tom have a beard?	Tom có ​​râu không?
Tom thinks something is wrong.	Tom nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.
I don't think Tom will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
I don't know how to deal with my daughter.	Tôi không biết phải làm thế nào để đối phó với con gái tôi.
Tom and Mary are both pretty ambitious, aren't they?	Tom và Mary đều khá tham vọng, phải không?
Violence against anyone is unacceptable.	Bạo lực đối với bất kỳ ai là không thể chấp nhận được.
Tom says he doesn't need any more help.	Tom nói rằng anh ấy không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
Tom will take good care of you.	Tom sẽ chăm sóc bạn tốt.
This sweater is not expensive. 	Chiếc áo len này không đắt.
It's really cheap.	Nó thực sự rẻ.
We don't know who did this.	Chúng tôi không biết ai đã làm điều này.
Maybe Tom will leave.	Có lẽ Tom sẽ ra đi.
Tom thinks he knows how to get to Mary's house.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết cách đến nhà Mary.
Tom is on the lacrosse team.	Tom ở trong đội lacrosse.
I certainly hope that happens.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
I think he had something to do with that scandal.	Tôi nghĩ anh ấy có liên quan gì đó đến vụ bê bối đó.
Tom said that he never wanted to be a cop.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn trở thành cảnh sát.
Living here is not easy.	Sống ở đây không dễ dàng.
People are trying to convince me to do it.	Mọi người đang cố gắng thuyết phục tôi làm điều đó.
Tom has unlocked his briefcase.	Tom đã mở khóa cặp của mình.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
Tom did it because he was forced to.	Tom đã làm điều đó bởi vì anh ấy bị buộc phải.
Tom told Mary to stop the car.	Tom bảo Mary dừng xe lại.
Why are you telling Tom Mary is bad?	Tại sao bạn lại nói với Tom Mary là xấu?
I had a bad time.	Tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ.
I think there will be a lot of people there today.	Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người ở đó ngày hôm nay.
Tom has decided to file a complaint against his neighbours.	Tom đã quyết định gửi đơn khiếu nại chống lại những người hàng xóm của mình.
Tom knows Mary is watching him.	Tom biết Mary đang theo dõi anh ta.
I don't find Tom funny at all.	Tôi không thấy Tom buồn cười chút nào.
A crowd of onlookers had gathered.	Một đám đông người xem đã tụ tập.
We haven't really discussed this yet.	Chúng tôi chưa thực sự thảo luận về vấn đề này.
Do you want me to turn on the light?	Bạn có muốn tôi bật đèn lên không?
Tom is a smart guy.	Tom là một chàng trai thông minh.
Tom put the whiskey bottle in front of Mary.	Tom đặt chai rượu whisky trước mặt Mary.
Ask Tom if he did that today.	Hãy hỏi Tom xem hôm nay anh ấy có làm vậy không.
I think I'll challenge Tom to a game of chess.	Tôi nghĩ tôi sẽ thách đấu Tom trong một ván cờ.
We had to postpone the picnic because it was raining.	Chúng tôi phải hoãn chuyến dã ngoại vì trời mưa.
My mother told me there was nothing I could do to fully prepare for parenthood.	Mẹ tôi nói rằng tôi không thể làm gì để chuẩn bị hoàn toàn cho việc làm cha mẹ.
Tom was a little worried.	Tom hơi lo lắng.
This coat is long enough to touch the ground.	Bộ lông này dài đến mức chạm đất.
Let's see if Tom is in his office.	Hãy xem Tom có ​​ở trong văn phòng của anh ấy không.
I live near the station.	Tôi ở gần nhà ga.
I want to tell Tom what's going on.	Tôi muốn nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he wants to know if you are planning to go to Boston with him next weekend.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu bạn có dự định đi Boston với anh ấy vào cuối tuần tới hay không.
Tom almost never does it.	Tom hầu như không bao giờ làm điều đó.
Tom still turns on his computer.	Tom vẫn bật máy tính của mình.
I'm not as good at cooking as Tom.	Tôi nấu ăn không ngon như Tom.
Tom was dumped by his girlfriend.	Tom đã bị bạn gái cưa đổ.
I really don't understand the question.	Tôi thực sự không hiểu câu hỏi.
How do you know that you don't mistake me for someone else?	Làm sao bạn biết rằng bạn không nhầm tôi với người khác?
I don't think I will be fired.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải.
I would do it if I knew it was necessary.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi biết nó là cần thiết.
I can't do that, because I'm busy.	Tôi không thể làm điều đó, vì tôi bận.
I heard Tom will quit doing it.	Tôi nghe nói Tom sẽ bỏ làm việc đó.
I suggest we focus on finding our way out of this cave.	Tôi đề nghị chúng ta tập trung vào việc tìm đường ra khỏi hang động này.
Would you also blame me for this?	Bạn cũng sẽ đổ lỗi cho tôi về điều này?
Tom and Mary looked at each other for a moment.	Tom và Mary nhìn nhau một lúc.
You should make sure you show up on time.	Bạn nên đảm bảo rằng bạn có mặt đúng giờ.
This is Tom's favorite book.	Đây là cuốn sách yêu thích của Tom.
I don't buy your story.	Tôi không mua câu chuyện của bạn.
Are you saying you don't think I can do it?	Bạn đang nói rằng bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được?
Tom said that Mary went to Australia.	Tom nói rằng Mary đã đi Úc.
I know why Tom can't win.	Tôi biết tại sao Tom không thể thắng.
Maybe it will be difficult for Tom to win.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom giành chiến thắng.
Tom is likely to be arrested.	Tom có ​​thể sẽ bị bắt.
Do you think it will work?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ hoạt động?
My advice is to leave as soon as possible.	Lời khuyên của tôi là hãy rời đi càng sớm càng tốt.
Tom bought too much milk.	Tom đã mua quá nhiều sữa.
Tom wants a computer like yours.	Tom muốn một chiếc máy tính giống như của bạn.
I don't care if we do it or not.	Tôi không quan tâm liệu chúng tôi có làm điều đó hay không.
Why are there so many dishonest people in the world?	Tại sao có nhiều người không trung thực trên thế giới?
Tom says the committee will vote on that tomorrow.	Tom nói rằng ủy ban sẽ bỏ phiếu về điều đó vào ngày mai.
Tom was unanimously approved.	Tom đã được nhất trí chấp thuận.
Tom seems to really enjoy doing it.	Tom dường như thực sự thích làm điều đó.
You didn't waste much time, did you?	Bạn đã không lãng phí nhiều thời gian, phải không?
How can you find Tom so fast?	Làm thế nào bạn có thể tìm thấy Tom nhanh như vậy?
I was seriously injured.	Tôi bị thương nặng.
I don't feel too tired.	Tôi không cảm thấy quá mệt mỏi.
I don't want those guys to hunt me down.	Tôi không muốn những kẻ đó săn lùng tôi.
It is an alcoholic beverage.	Đó là một loại đồ uống có cồn.
I know Tom wants to get it done by Monday night.	Tôi biết Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
I heard rumors that Tom is moving to Boston.	Tôi nghe tin đồn rằng Tom sẽ chuyển đến Boston.
He is burning with anger.	Anh ta đang bừng bừng lửa giận.
Tom was involved in another war.	Tom đã tham gia vào một cuộc chiến khác.
This morning Tom looks tired.	Sáng nay Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
How long have you been a carpenter?	Bạn làm thợ mộc được bao lâu rồi?
I think we should let Tom sing for us.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom hát cho chúng ta nghe.
Everything is unlikely to change.	Mọi thứ không có khả năng thay đổi.
Tom will let me know if there's a problem, won't he?	Tom sẽ cho tôi biết nếu có vấn đề, phải không?
Tom gave his word.	Tom đã đưa ra lời của mình.
I know Tom will wake up.	Tôi biết Tom sẽ thức.
I'm sure Tom will do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom wondered how much Mary weighed.	Tom tự hỏi Mary nặng bao nhiêu.
Tom says he wants to remove his name.	Tom nói rằng anh ấy muốn xóa tên của mình.
I don't think Tom knows what it costs to be in Boston for a week.	Tôi không nghĩ Tom biết chi phí ở Boston trong một tuần là bao nhiêu.
I told Tom to come in.	Tôi bảo Tom vào nhà.
Tom tends to be late.	Tom có ​​xu hướng đi muộn.
Tom forgot to tell me where to meet him.	Tom quên nói cho tôi biết nơi gặp anh ấy.
I don't think that's weird at all.	Tôi không nghĩ điều đó kỳ lạ chút nào.
That is your job.	Đó là công việc của bạn.
I suspect that what Tom said is a lie.	Tôi nghi ngờ rằng những gì Tom nói là dối trá.
Tom and John both say they kissed Mary.	Tom và John đều nói rằng họ đã hôn Mary.
I just called to say hello.	Tôi chỉ gọi để nói xin chào.
Tom didn't seem surprised when I told him Mary wasn't here.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary không có ở đây.
It's not very difficult.	Nó không khó lắm.
Tom has very few friends.	Tom có ​​rất ít bạn bè.
Tom took out a bag of marshmallows.	Tom lấy ra một túi kẹo dẻo.
Tom probably didn't think to do that.	Tom có ​​lẽ không nghĩ đến việc làm điều đó.
We're not really good at that.	Chúng tôi không thực sự giỏi trong việc đó.
How did Tom get here?	Làm thế nào mà Tom đến được đây?
Tom was also at the beach.	Tom cũng đã ở bãi biển.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ở đây.
I don't have to go to work the day after tomorrow.	Tôi không cần phải đi làm vào ngày mốt.
Tom is afraid of my dog.	Tom sợ con chó của tôi.
Tom always keeps his room clean.	Tom luôn giữ phòng của mình sạch sẽ.
I don't want to go to Australia with you.	Tôi không muốn đi Úc với bạn.
Tom comes to my office after lunch.	Tom đến văn phòng của tôi sau bữa trưa.
What I don't understand is why the kids can't go outside on such a beautiful day.	Điều tôi không hiểu là tại sao bọn trẻ không được ra ngoài chơi vào một ngày đẹp trời như vậy.
We have to go now.	Chúng ta phải đi ngay bây giờ.
I know Tom knows when I did it.	Tôi biết Tom biết tôi đã làm điều đó khi nào.
Classes start at nine o'clock every day.	Lớp học bắt đầu lúc chín giờ hàng ngày.
It was the most disgusting thing I have ever experienced.	Đó là điều kinh tởm nhất mà tôi từng nếm trải.
I don't think you believe that.	Tôi không nghĩ rằng bạn tin điều đó.
Tom said he wasn't done.	Tom nói rằng anh ấy đã không xong.
Will Tom come?	Tom có ​​đến không?
I thought you were with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã ở với Tom.
I assume you think I'm rich.	Tôi cho rằng bạn nghĩ tôi giàu có.
Do you remember to fasten your seat belt?	Bạn có nhớ thắt dây an toàn không?
Maybe Tom doesn't want to come to Boston with us.	Có lẽ Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
I prayed for you.	Tôi đã cầu nguyện cho bạn.
Tom has chicken.	Tom có ​​gà.
Your problem is that you are not listening very carefully.	Vấn đề của bạn là bạn không lắng nghe rất cẩn thận.
Today Tom seems more attentive in class than usual.	Hôm nay Tom có ​​vẻ chú ý trong lớp hơn thường lệ.
Tom says he thinks Mary is having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Tom is not always busy.	Tom không phải lúc nào cũng bận.
I don't think Tom is competitive enough.	Tôi không nghĩ Tom đủ sức cạnh tranh.
Tom is not good at managing his finances.	Tom không giỏi quản lý tài chính của mình.
We are looking for someone who can use computers.	Chúng tôi đang tìm người có thể sử dụng máy tính.
Eating here is not cheap.	Ăn ở đây không rẻ.
Looks like they are interested in tropical fish.	Có vẻ như họ quan tâm đến cá nhiệt đới.
Tom told Mary what he had seen on TV.	Tom kể cho Mary nghe những gì anh đã xem trên TV.
Tom has no weakness.	Tom không có điểm yếu.
Tom wants Mary to come to his party.	Tom muốn Mary đến bữa tiệc của anh ấy.
I'm so glad Tom was able to get his driver's license.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể lấy được bằng lái xe.
Tom has reason to be upset with Mary.	Tom có ​​lý do để khó chịu với Mary.
Swimming in this river is not allowed.	Không được phép bơi ở sông này.
Tom is irresponsible, but not Mary.	Tom là người vô trách nhiệm, nhưng Mary thì không.
I don't think you should tell Tom that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên nói với Tom điều đó.
Tom has a lot of female friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn nữ.
His family has $800 coming in every month.	Gia đình anh ấy có 800 đô la đến mỗi tháng.
I know that Tom and Mary used to be friends.	Tôi biết rằng Tom và Mary từng là bạn.
Tom refuses to allow Mary to go to the party.	Tom từ chối cho phép Mary đi dự tiệc.
She is stubborn.	Cô ấy cứng đầu.
Tom wrote a letter to Mary this morning.	Tom đã viết một bức thư cho Mary sáng nay.
Your explanation won't wash it off. 	Lời giải thích của bạn sẽ không rửa sạch.
That is the unbelievable truth.	Đó là sự thật không thể tin được.
Ask Tom to join the meeting.	Yêu cầu Tom tham gia cuộc họp.
Tom thought doing that wouldn't be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ không phải là một ý tưởng tồi.
Why didn't you tell Tom sooner?	Tại sao bạn không nói với Tom sớm hơn?
We have run out of paper for the copier.	Chúng tôi đã hết giấy cho máy photocopy.
When life gives you lemons, make lemonade.	Khi cuộc sống mang lại cho bạn chanh, làm cho nước chanh.
Tom's rude behavior made me angry.	Hành vi thô lỗ của Tom khiến tôi tức giận.
How much does Tom know about Mary?	Tom biết bao nhiêu về Mary?
Tom gave Mary the money I had given him to give to her.	Tom đưa cho Mary tờ tiền mà tôi đã đưa cho anh ấy để đưa cho cô ấy.
We cannot see the stars through the clouds.	Chúng ta không thể nhìn thấy các vì sao qua các đám mây.
My dog ​​and I sleep in the same room.	Con chó của tôi và tôi ngủ trong cùng một phòng.
I have visited Tom many times in Australia.	Tôi đã đến thăm Tom nhiều lần ở Úc.
Tom told me to get lost.	Tom bảo tôi đi lạc.
I will do it first tomorrow.	Tôi sẽ làm điều đó đầu tiên vào ngày mai.
Why don't you want me to come here?	Tại sao bạn không muốn tôi đến đây?
Tom's views on the matter are well known.	Quan điểm của Tom về vấn đề này được nhiều người biết đến.
Can you please tell Tom I'm right?	Bạn có thể vui lòng cho Tom biết tôi nói đúng không?
Tom wanted to do it this afternoon, but I told him no.	Tom muốn làm điều đó vào chiều nay, nhưng tôi đã nói với anh ấy là không.
We will not buy anything.	Chúng tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì.
I heard from Tom.	Tôi đã nghe tin từ Tom.
Tom and I both cried.	Tom và tôi đều khóc.
Tom is obviously tall.	Tom rõ ràng là cao.
Tom is engaged to Mary, isn't he?	Tom đã đính hôn với Mary, phải không?
Tom teaches acting.	Tom dạy diễn xuất.
Tom was not my first piano teacher.	Tom không phải là giáo viên dạy piano đầu tiên của tôi.
Tom believes that the way Mary is doing is wrong.	Tom tin rằng cách Mary đang làm là sai.
Tom and Mary still didn't do what they were supposed to do.	Tom và Mary vẫn không làm những gì họ phải làm.
"Let's dance together." 	"Hãy nhảy cùng nhau."
"I thought you would never ask."	"Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ hỏi."
I just don't know how.	Tôi chỉ không biết làm thế nào.
Tom said he's glad you were able to do that while you were in Australia.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Úc.
Tom told me I was the last.	Tom nói với tôi rằng tôi là người cuối cùng.
I'm not surprised because I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi không ngạc nhiên vì tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
Tom entertained the kids by telling them some jokes.	Tom giải trí cho bọn trẻ bằng cách kể cho chúng nghe một số câu chuyện cười.
I have been in business for thirty years.	Tôi đã kinh doanh ba mươi năm.
She asked me if I knew Tom's address.	Cô ấy hỏi tôi có biết địa chỉ của Tom không.
I don't think I'll see Tom there.	Tôi không nghĩ mình sẽ thấy Tom ở đó.
Please do not worry.	Xin đừng lo lắng.
Tom won't need to do it alone.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó một mình.
Tom is planning to go tomorrow.	Tom đang có kế hoạch đi vào ngày mai.
Tom is the only person who has ever escaped from that prison.	Tom là người duy nhất từng trốn thoát khỏi nhà tù đó.
Can Tom come back?	Tom có ​​thể quay lại không?
What is the benefit of doing this?	Ích lợi của việc làm này là gì?
Tom said he thought I looked sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông như đang buồn ngủ.
Doesn't it look like a mirror?	Nó không giống như một tấm gương?
Tom has no neighbours.	Tom không có hàng xóm.
Tom tells Mary that he doesn't think John will be the next to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
How much paper do you need?	Bạn cần số lượng giấy nào?
Tom says he didn't know Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể làm điều đó.
Tom writes his name on the whiteboard.	Tom viết tên mình lên bảng trắng.
I think you don't smoke.	Tôi nghĩ rằng bạn không hút thuốc.
The only person who can do that is Tom.	Người duy nhất có thể làm được điều đó là Tom.
No matter what you think, the verdict is not only.	Bất kể bạn nghĩ gì, phán quyết không chỉ.
Don't be late.	Đừng đi trễ.
Tom kisses Mary. 	Tom hôn Mary.
He also kissed Alice.	Anh cũng hôn Alice.
He has some serious defects, but I think he is also a great scholar.	Anh ấy có một số khiếm khuyết nghiêm trọng, nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng là một học giả tuyệt vời.
Tom did nothing to Mary.	Tom không làm gì Mary.
Tom mentioned a name I had never heard of before.	Tom đã đề cập đến một cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
How would you feel if you told Tom you love him, but he told you he doesn't love you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại nói với bạn rằng anh ấy không yêu bạn?
There used to be a police station in front of this bus stop.	Trước đây từng có một đồn cảnh sát ở phía trước bến xe buýt này.
The look on Tom's face told me he was scared.	Vẻ mặt của Tom cho tôi biết anh ấy sợ.
We cannot learn Japanese without learning Kanji.	Chúng ta không thể học tiếng Nhật mà không học chữ Kanji.
I don't enjoy doing it as much as I used to.	Tôi không thích làm điều đó nhiều như tôi đã từng.
Tom swears that Mary told him she did it.	Tom thề rằng Mary đã nói với anh rằng cô ấy đã làm điều đó.
Tom will forever be in our hearts.	Tom sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta.
Tom cried so hard that he was speechless.	Tom đã khóc nghẹn ngào và không thể nói nên lời.
Tom keeps his head above the water.	Tom giữ đầu ở trên mặt nước.
Tom had a premonition that Mary was seeing someone else.	Tom có ​​linh cảm rằng Mary đang nhìn thấy người khác.
Tom is listed among the missing.	Tom được liệt kê trong số những người mất tích.
The airline offered free accommodation to stranded passengers as a gesture of goodwill.	Hãng hàng không đã cung cấp chỗ ở miễn phí cho những hành khách mắc kẹt như một cử chỉ thiện chí.
Tom says he plans to go to Australia next weekend.	Tom nói rằng anh ấy dự định đến Úc vào cuối tuần tới.
I don't think that's a good idea right now.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay ngay bây giờ.
He is aware of my presence but he does not greet me.	Anh ấy nhận thức được sự hiện diện của tôi nhưng anh ấy không chào tôi.
It is often said that women live longer than men.	Người ta thường nói rằng phụ nữ sống lâu hơn nam giới.
You can't come to Boston with me.	Bạn không thể đến Boston với tôi.
Tom threw his half-eaten bread in the trash.	Tom ném chiếc bánh mì đang ăn dở của mình vào thùng rác.
Women are not like that.	Phụ nữ không như vậy.
Tom used to be an electrician.	Tom từng là một thợ điện.
I'm angry with her.	Tôi giận cô ấy.
I am not sure about the size to take.	Tôi không chắc chắn về kích thước để lấy.
Does Tom eat meat?	Tom có ​​ăn thịt không?
Tom stopped in Boston for three days on his way to Australia.	Tom dừng lại ở Boston trong ba ngày trên đường đến Úc.
Tom apologizes for not telling Mary sooner.	Tom xin lỗi vì đã không nói với Mary sớm hơn.
That's a really good idea.	Đó là một ý tưởng thực sự tốt.
Mary has a Canadian boyfriend.	Mary có bạn trai người Canada.
Drop by my office before you leave. 	Ghé qua văn phòng của tôi trước khi bạn rời đi.
I have something for you.	Tôi có thứ này cho bạn.
Tom always helps people for free.	Tom luôn giúp đỡ mọi người miễn phí.
Tom thinks Mary is funny.	Tom nghĩ Mary thật hài hước.
Tom the cat scratched me.	Mèo Tom đã cào tôi.
What can a hunger strike achieve?	Tuyệt thực có thể đạt được những gì?
Don't think you're ready for the challenge?	Bạn không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để thử thách?
I know that Tom is not as smart as Mary.	Tôi biết rằng Tom không thông minh như Mary.
There is no soul here.	Không có linh hồn ở đây.
Tom made this mistake on purpose.	Tom đã cố tình phạm sai lầm này.
Tom and Mary looked as if they were having a good time.	Tom và Mary trông như thể họ đang vui vẻ.
I will never shoot you.	Tôi sẽ không bao giờ bắn bạn.
We took the shortest route to the station.	Chúng tôi đã đi con đường ngắn nhất để đến nhà ga.
I don't want to be the next to do it.	Tôi không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I wonder why Tom doesn't speak French.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói được tiếng Pháp.
They have friends.	Họ có bạn bè.
Do you speak French or English better?	Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh giỏi hơn?
Now I am amazed.	Bây giờ tôi kinh ngạc.
Do you want to know who that beautiful woman is?	Bạn có muốn biết người phụ nữ xinh đẹp đó là ai không?
Tom is at home almost every weekend.	Tom ở nhà hầu như mỗi cuối tuần.
I know that I don't need to help Tom do it anymore.	Tôi biết rằng tôi không cần phải giúp Tom làm điều đó nữa.
Tom is finishing his work.	Tom đang hoàn thành công việc của mình.
I'm sorry I don't have a pencil to write with.	Tôi xin lỗi vì tôi không có bút chì để viết.
The bar is open until six in the morning.	Quán bar mở cửa đến sáu giờ sáng.
I like your cat, but it doesn't like me.	Tôi thích con mèo của bạn, nhưng nó không thích tôi.
I learned French when I was seven, but now I only remember a few words.	Tôi học tiếng Pháp khi lên bảy, nhưng bây giờ tôi chỉ nhớ được một vài từ.
Tom has a lot of assets.	Tom có ​​rất nhiều tài sản.
I don't think Tom will like you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích bạn.
I need to hire someone who can speak French.	Tôi cần thuê một người có thể nói tiếng Pháp.
Don't forget to clean the back of the refrigerator.	Đừng quên làm sạch phía sau tủ lạnh.
Tom didn't even know Mary had a sister.	Tom thậm chí còn không biết Mary có em gái.
I have never seen you so worried.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn lo lắng như vậy.
Tom doesn't seem to know very much.	Tom dường như không biết nhiều lắm.
I'm pretty sure Tom has a pair of skateboards.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​một đôi ván trượt.
Tom threw the empty cup in the trash.	Tom ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác.
Tom and Mary are both quite good at French.	Tom và Mary đều khá giỏi tiếng Pháp.
I haven't finished buying everything I need yet.	Tôi vẫn chưa mua xong mọi thứ tôi cần.
Tom will come in the morning.	Tom sẽ đến vào buổi sáng.
Tom is assisting a client.	Tom đang hỗ trợ một khách hàng.
Things wouldn't get any better.	Mọi thứ sẽ không tốt hơn chút nào.
Tom has a lot of money, but he doesn't have many friends.	Tom có ​​rất nhiều tiền, nhưng anh ấy không có nhiều bạn bè.
I'm afraid I can't let you drive.	Tôi sợ tôi không thể để bạn lái xe.
Tom says we should call him if anything goes wrong.	Tom nói chúng ta nên gọi cho anh ấy nếu có gì bất thường.
Do you think we can find a replacement for Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể tìm được người thay thế Tom không?
I'm not just a singer.	Tôi không chỉ là một ca sĩ.
Both Tom and Mary knew John was the one who did it.	Cả Tom và Mary đều biết John là người đã làm điều đó.
I'm just happy it ended so well.	Tôi chỉ hạnh phúc vì nó đã kết thúc tốt đẹp như vậy.
I think someone should call the police.	Tôi nghĩ ai đó nên gọi cảnh sát.
Tom is a loner.	Tom là một kẻ cô độc.
I have good reflexes.	Tôi có phản xạ tốt.
He can do five somersaults without breaking a sweat.	Anh ta có thể thực hiện năm lần lộn nhào mà không đổ mồ hôi.
Don't ask who I am.	Đừng hỏi tôi là ai.
Tom has left you with everything he has in his favor.	Tom đã để lại cho bạn tất cả những gì anh ấy có theo ý mình.
Do you remember the first time we met?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
The meeting ended at 4pm.	Cuộc họp kết thúc lúc 4 giờ chiều.
Tom said that Mary knew John might not have been forced to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom thinks he heard something.	Tom nghĩ rằng anh ấy nghe thấy gì đó.
Tom stayed in Boston for a few days.	Tom ở lại Boston vài ngày.
Looks like it's going to rain.	Có vẻ như trời sắp mưa.
I wish I had returned with Tom to Australia.	Tôi ước rằng tôi đã cùng Tom trở lại Úc.
Nothing here.	Không có gì ở đây.
Tom rarely goes out these days.	Ngày nay Tom hiếm khi ra ngoài.
Have you ever found a four-leaf clover?	Bạn đã bao giờ tìm thấy cỏ bốn lá chưa?
I'm tired of Tom.	Tôi mệt mỏi với Tom.
How many gas stations do you think there are in this city?	Bạn nghĩ có bao nhiêu trạm xăng trong thành phố này?
Is it okay if I call you Tom?	Có ổn không nếu tôi gọi bạn là Tom?
You're a baseball fan, right?	Bạn là một người hâm mộ bóng chày, phải không?
Tom is very bright.	Tom rất sáng sủa.
The driver stopped the car and told Tom to get off.	Người lái xe dừng xe và bảo Tom xuống xe.
That's why I'm disappointed.	Đó là lý do tại sao tôi thất vọng.
I hate when people make me wait a long time.	Tôi ghét khi người khác bắt tôi phải đợi lâu.
Thanks to a cold summer, beer has sold poorly.	Nhờ một mùa hè lạnh giá, bia đã bán kém.
I don't understand why Tom likes Boston so much.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại thích Boston đến vậy.
Tom will be told that he is too short.	Tom sẽ được cho biết rằng anh ấy quá thấp.
You have to change trains at the next station.	Bạn phải đổi tàu ở ga tiếp theo.
I think Tom isn't sure that's what he needs to do.	Tôi nghĩ Tom không chắc đó là điều anh ấy cần làm.
You will not be able to do this job.	Bạn sẽ không thể đảm đương công việc này.
Tom and I lie to each other all the time.	Tom và tôi nói dối nhau mọi lúc.
Tom is proud of his achievements.	Tom tự hào về thành tích của mình.
He's better than a fruit pie.	Anh ấy ngon hơn một chiếc bánh trái cây.
At first, waking up at 6 a.m. was hard, but now I'm used to it.	Ban đầu, thức dậy lúc 6 giờ sáng rất khó, nhưng giờ tôi đã quen.
I ran a bit late.	Tôi chạy hơi muộn.
Tom says he thinks Mary's suggestion is a good idea.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng gợi ý của Mary là một ý kiến ​​hay.
I hope you realize that without being conscious of it.	Tôi hy vọng bạn nhận ra điều đó mà không có ý thức về nó.
Who is your favorite female rapper?	Rapper nữ yêu thích của bạn là ai?
It would probably be better not to do it.	Nó có lẽ sẽ tốt hơn không làm điều đó.
Tom was the only one who promised to help us.	Tom là người duy nhất hứa sẽ giúp chúng tôi.
Tom says he wishes Mary wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom is one of the lucky ones.	Tom là một trong những người may mắn.
Your fingerprint has been printed on the gun.	Dấu tay của bạn đã được in trên súng.
I have lived in Boston for about thirty years.	Tôi đã sống ở Boston khoảng ba mươi năm.
I'm afraid I ate too much.	Tôi sợ tôi đã ăn quá nhiều.
I don't touch Tom.	Tôi không đụng tay vào Tom.
I hope you become the champion.	Tôi hy vọng bạn trở thành nhà vô địch.
It's great isn't it?	Thật tuyệt phải không?
Tom hasn't told Mary yet.	Tom vẫn chưa nói với Mary.
Tom and Mary have been happily married for thirteen years.	Tom và Mary đã kết hôn hạnh phúc được mười ba năm.
Tom is trustworthy, isn't he?	Tom là người đáng tin cậy, phải không?
Tom couldn't stay here much longer.	Tom không thể ở đây lâu hơn nữa.
That's not a joke.	Đó không phải là trò đùa.
Tom tells Mary that he wants John to teach Alice how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn John dạy Alice cách làm điều đó.
When does Tom want me there?	Khi nào Tom muốn tôi ở đó?
Who will wear them?	Ai sẽ mặc chúng?
Tom doesn't like being cold.	Tom không thích lạnh lùng.
Don't tell me how to spend my money.	Đừng nói với tôi cách tiêu tiền của tôi.
Tom took a long warm bath.	Tom tắm nước ấm thật lâu.
I ate curry last night.	Tôi đã ăn cà ri tối qua.
I don't think we should do it again.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom realized how long it would take to do that.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra rằng sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
Tom has a good team.	Tom có ​​một đội tốt.
Tom is still waiting for an answer.	Tom vẫn đang chờ câu trả lời.
I don't really care what's going on.	Tôi không quan tâm lắm đến những gì đang xảy ra.
Tom unplugged the TV.	Tom rút phích cắm của TV.
Tom wants everyone to know the truth.	Tom muốn mọi người biết sự thật.
Tom often cooks dinner for Mary.	Tom thường nấu bữa tối cho Mary.
Tom and Mary canceled the party they were supposed to have.	Tom và Mary đã hủy bỏ bữa tiệc mà họ định có.
I don't think Tom is a bad guy.	Tôi không nghĩ Tom là một kẻ xấu.
Tom texted Mary to tell her he was sorry.	Tom đã nhắn tin cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy xin lỗi.
I would go camping with you if my leg didn't hurt.	Tôi sẽ đi cắm trại với bạn nếu chân tôi không bị đau.
I'm going to Boston.	Tôi đang đi đến Boston.
Tom told me he was very shy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nhút nhát.
Tom listened with interest.	Tom thích thú lắng nghe.
Tom bowed politely to Mary.	Tom cúi chào Mary một cách lịch sự.
Tom plays spoon and Mary plays kazoo.	Tom chơi thìa và Mary chơi kazoo.
My plan for the summer is to go to Europe.	Kế hoạch của tôi trong mùa hè là đi Châu Âu.
I doubt Tom will tell Mary.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói với Mary.
Tom says he thinks his team will probably win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đội của anh ấy có thể sẽ giành chiến thắng.
Emperor Nero was an extremely cruel tyrant.	Hoàng đế Nero là một bạo chúa cực kỳ độc ác.
Tom can tell Mary not to do it.	Tom có ​​thể nói với Mary đừng làm điều đó.
Tom rises with the rising sun.	Tom mọc lên cùng với mặt trời mọc.
You do it much better than me.	Bạn làm điều đó tốt hơn tôi rất nhiều.
I am looking for another lawyer.	Tôi đang tìm một luật sư khác.
His income is now double what it was ten years ago.	Thu nhập của anh hiện nay gấp đôi so với mười năm trước.
I heard gunfire and ran in the opposite direction.	Tôi nghe thấy tiếng súng và chạy theo hướng ngược lại.
How can a skinny person like you eat so much?	Một người gầy như bạn sao có thể ăn nhiều như vậy được?
Why don't we eat pizza for lunch today?	Tại sao chúng ta không ăn pizza cho bữa trưa hôm nay?
Compared to his father, he lacks insight.	So với cha mình, anh ấy thiếu cái nhìn sâu sắc.
Tom asked Mary to help decorate his Christmas tree.	Tom đã nhờ Mary giúp trang trí cây thông Noel của mình.
Tom will pay for what he did.	Tom sẽ phải trả giá cho những gì anh ấy đã làm.
What will you do during summer vacation?	Bạn sẽ làm gì trong kỳ nghỉ hè?
You must complete this exercise by the day after tomorrow.	Bạn phải hoàn thành bài tập này vào ngày mốt.
Does Tom still think I should go talk to Mary?	Tom có ​​còn nghĩ rằng tôi nên đến nói chuyện với Mary không?
I am short of cash.	Tôi đang thiếu tiền mặt.
Tom refused to comply.	Tom từ chối tuân theo.
Even though it's snowing, I have to go.	Mặc dù tuyết rơi, tôi phải đi.
Tom is praying for rain.	Tom đang cầu mưa.
Tom ran for cover.	Tom chạy tìm chỗ nấp.
Tom knows nothing.	Tom không biết gì cả.
Tom still looks tired.	Tom vẫn có vẻ mệt mỏi.
Maybe Tom and Mary weren't at home.	Có lẽ Tom và Mary không ở nhà.
You can't just stand by and let this happen.	Bạn không thể chỉ đứng nhìn và để điều này xảy ra.
Tom said he went there for work.	Tom nói rằng anh ấy đến đó để làm việc.
I didn't think Tom would be that talented.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tài năng đến vậy.
Is that Tom's wife?	Đó có phải là vợ của Tom không?
Does Tom have a crush on Mary?	Tom có ​​phải lòng Mary không?
Are you sure Tom said he planned to do it tomorrow?	Bạn có chắc Tom đã nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào ngày mai?
Scorpions can sting.	Bọ cạp có thể châm chích.
I couldn't stand it any longer.	Tôi không thể chịu đựng được lâu hơn.
I've known Tom since three summers ago.	Tôi biết Tom từ ba mùa hè trước.
Tom lives alone in a wooden house.	Tom sống một mình trong căn nhà gỗ.
Tom is afraid to talk to Mary.	Tom sợ nói chuyện với Mary.
Tom and Mary got up to dance to their favorite song.	Tom và Mary đứng dậy để nhảy theo bài hát yêu thích của họ.
He attributed his poverty to bad luck.	Anh ta cho rằng sự nghèo khó của mình là do sự kém may mắn.
I still haven't done all that I should.	Tôi vẫn chưa làm tất cả những gì tôi nên làm.
You still need to do it, right?	Bạn vẫn cần phải làm điều đó, phải không?
Tom says this will be the last time he does this.	Tom nói đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy làm điều này.
Why do we disagree disagree?	Tại sao chúng ta không đồng ý không đồng ý?
Tom says Mary can take care of herself.	Tom nói Mary có thể tự lo cho mình.
I want to dance with Tom.	Tôi muốn khiêu vũ với Tom.
My curtains were open, so I could see what was happening outside.	Rèm cửa của tôi đã mở, vì vậy tôi có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài.
We still have a few more miles to go before we get there.	Chúng tôi vẫn còn một vài dặm nữa để đi trước khi chúng tôi đến đó.
Tom tells Mary how much he loves watching baseball on TV.	Tom nói với Mary rằng anh ấy thích xem bóng chày trên TV đến nhường nào.
Tom said Mary knew he might not have to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
The last thing Tom wants to be different is.	Điều cuối cùng Tom muốn trở nên khác biệt.
Tom likes to walk to work.	Tom thích đi bộ đến nơi làm việc.
I thought you said you wanted to do it yourself.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn tự mình làm điều đó.
Mary has beautiful hair.	Mary có mái tóc đẹp.
Don't forget that it's very difficult to get a good job these days.	Đừng quên rằng những ngày này rất khó kiếm được công việc tốt.
I wouldn't make much money from that job.	Tôi sẽ không kiếm được nhiều tiền từ công việc đó.
I don't know if Tom committed suicide.	Không biết có phải Tom đã tự sát không.
I've always been afraid of doctors.	Tôi luôn sợ bác sĩ.
You did not reply.	Bạn đã không trả lời.
I was not efficient enough.	Tôi đã không đủ hiệu quả.
He is likely to get angry if you ask a lot of questions.	Anh ấy có khả năng nổi giận nếu bạn đặt nhiều câu hỏi.
Tom leaves for Australia.	Tom rời đi Úc.
There are three main parts.	Có ba phần chính.
I don't need attention.	Tôi không cần sự chú ý.
I thought Tom would be waiting for us.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đợi chúng tôi.
Japan is not rich in natural resources.	Nhật Bản không dồi dào tài nguyên thiên nhiên.
I don't expect any complications.	Tôi không mong đợi bất kỳ biến chứng.
It was clear that Tom was still not convinced.	Rõ ràng là Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
I keep making that mistake over and over again.	Tôi cứ phạm phải sai lầm đó hết lần này đến lần khác.
Tom told me you wouldn't do that.	Tom đã nói với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Do you know where Tom has been hiding?	Bạn có biết Tom đã trốn ở đâu không?
Tom doesn't want trouble.	Tom không muốn rắc rối.
Tom and Mary are getting closer and closer.	Tom và Mary ngày càng thân thiết hơn.
I almost called Tom back today.	Tôi gần như đã gọi lại cho Tom hôm nay.
Tom wants to be better at French.	Tom muốn giỏi tiếng Pháp hơn.
I like the blend of coffee.	Tôi thích sự pha trộn của cà phê.
No one can play guitar like Tom Jackson.	Không ai có thể chơi guitar như Tom Jackson.
Tom hid that fact from me.	Tom đã che giấu sự thật đó với tôi.
Don't say it again.	Đừng nói lại lần nữa.
I only care about doing the right thing.	Tôi chỉ quan tâm đến việc làm đúng.
Tom has a tendency to rambling.	Tom có ​​xu hướng lan man.
Tom is planning to get married.	Tom đang có kế hoạch kết hôn.
I wouldn't feel comfortable doing that.	Tôi sẽ không cảm thấy thoải mái khi làm điều đó.
I never heard Tom complain about anything.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom phàn nàn về bất cứ điều gì.
I went through some old family photos while I was cleaning out the closet.	Tôi xem qua một số bức ảnh gia đình cũ khi tôi đang dọn dẹp tủ quần áo.
The United States occupied and recaptured the island in 1935.	Hoa Kỳ chiếm đóng và tái chiếm đảo vào năm 1935.
He boldly ignored the teacher's advice.	Anh ta đã mạnh dạn bỏ qua lời khuyên của giáo viên.
This is a book for beginners.	Đây là cuốn sách dành cho người mới bắt đầu.
The Buddha statue is a remarkable work of Japanese art.	Tượng Phật là tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý của Nhật Bản.
Tom is a very patient man.	Tom là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
Tom says he thinks we should try to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng giúp Mary.
Tom's story is believable.	Câu chuyện của Tom là đáng tin cậy.
Tom believes in fairies.	Tom tin vào các nàng tiên.
That is really helpful.	Điều đó thực sự hữu ích.
Three months later, Tom died.	Ba tháng sau, Tom chết.
"How did Tom get in here?" 	"Làm sao Tom vào được đây?"
"He came in through the window you left unlocked."	"Anh ta đi vào qua cửa sổ mà bạn để lại không khóa."
Tom only does it when he's sleepy.	Tom chỉ làm điều đó khi anh ấy buồn ngủ.
Do you know how to get to the Hilton?	Bạn có biết cách đến khách sạn Hilton không?
There's work to do.	Có việc phải làm.
Democracy promotes freedom.	Dân chủ khuyến khích tự do.
I admire the way you do it.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn làm điều đó.
Tom is very quiet for some reason.	Tom đang rất im lặng vì một số lý do.
I think Tom is in love with his secretary.	Tôi nghĩ Tom đang yêu thư ký của anh ấy.
I would like to schedule an appointment with Dr. Jackson.	Tôi muốn sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ Jackson.
Tom did not obey the court order.	Tom đã không tuân theo lệnh của tòa án.
I know Tom doesn't know why he needs to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao anh ấy cần phải làm điều đó một mình.
Why is it okay for women to wear earrings but not for men?	Tại sao phụ nữ đeo hoa tai thì được mà đàn ông thì không?
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he won't do it.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom's silence confirmed Mary's suspicions.	Sự im lặng của Tom càng khẳng định mối nghi ngờ của Mary.
Tom realized that there was no way he could do it alone.	Tom nhận ra rằng không có cách nào anh ấy có thể làm điều đó một mình.
You know nothing.	Bạn không hiểu gì cả.
I'm trying to win here.	Tôi đang cố gắng giành chiến thắng ở đây.
I was disappointed to hear that.	Tôi thất vọng khi nghe điều đó.
I know that you didn't do what you were supposed to do.	Tôi biết rằng bạn đã không làm những gì bạn phải làm.
I know Tom used to be a freelance photographer.	Tôi biết Tom từng là một nhiếp ảnh gia tự do.
Now I'm ready.	Bây giờ tôi sẵn sàng.
Tom has a problem with Mary.	Tom có ​​vấn đề với Mary.
If my husband finds tickets to the concert, he'll buy you two, too.	Nếu chồng tôi tìm được vé cho buổi hòa nhạc, anh ấy cũng sẽ mua hai chiếc cho bạn.
Tom will have to buy a new bicycle.	Tom sẽ phải mua một chiếc xe đạp mới.
Tom's wallet was stolen.	Ví của Tom đã bị đánh cắp.
Tom said he didn't want to do it after dark.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó sau khi trời tối.
I expected that to happen.	Tôi đoán trước điều đó sẽ xảy ra.
I won't lend Tom any money.	Tôi sẽ không cho Tom mượn tiền.
Tom shook his head.	Tom lắc đầu.
Tom climbed through the window.	Tom trèo qua cửa sổ.
A beautiful woman like her shouldn't go out to eat alone.	Một người phụ nữ xinh đẹp như cô không nên đi ăn một mình.
I am bleeding.	Tôi đang chảy máu.
Tom knows I'm married.	Tom biết tôi đã kết hôn.
You don't feel like doing that, do you?	Bạn không cảm thấy muốn làm điều đó, phải không?
I think Tom is relaxing.	Tôi nghĩ Tom đang thư giãn.
You made me the happiest person in the world.	Bạn đã khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Tom is a journalism student.	Tom là một sinh viên báo chí.
Tom came to talk to me.	Tom đến nói chuyện với tôi.
We probably won't find anyone who wants to do anything with us.	Có thể chúng tôi sẽ không tìm thấy bất cứ ai muốn làm bất cứ điều gì với chúng tôi.
I can't believe Tom did that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó.
I want Tom to do it for me.	Tôi muốn Tom làm điều đó cho tôi.
Tom thought Mary would be desperate to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
I want to know when you will be back.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ trở lại.
Tom is a very sloppy person.	Tom là một người ăn mặc rất luộm thuộm.
Tom poured Mary a mouthful of brandy.	Tom rót cho Mary một ngụm đầy rượu mạnh.
Tom sure knows when Mary's concert is going to happen.	Tom chắc chắn biết khi nào buổi hòa nhạc của Mary sẽ diễn ra.
Tom was not shot.	Tom không bị bắn.
Tom seemed very heartbroken.	Tom dường như rất đau lòng.
I thought you would come last night.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến vào đêm qua.
I don't think it's anyone I know.	Tôi không nghĩ đó là bất kỳ ai mà tôi biết.
Tom did it again, didn't he?	Tom đã làm điều đó một lần nữa, phải không?
You don't have a girlfriend yet?	Bạn chưa có bạn gái à?
Tom and Mary love to walk together in the woods.	Tom và Mary thích đi dạo cùng nhau trong rừng.
Tom says he doesn't know French.	Tom nói rằng anh ấy không biết tiếng Pháp.
Tom hung his coat on the hook.	Tom treo áo khoác lên móc.
Remember to buy a lime to drink tequila.	Nhớ mua một cục vôi để uống rượu tequila.
How much fruit is grown in the country?	Bao nhiêu trái cây được trồng trong nước?
Tom and Mary were upset with each other.	Tom và Mary đã khó chịu với nhau.
There is some money in the pocket.	Có một ít tiền trong túi.
His attendance is infrequent.	Sự tham dự của anh ấy không thường xuyên.
Tom deserves everything that comes his way.	Tom xứng đáng với mọi thứ đang đến theo cách của anh ấy.
Tom said that he thought it was very likely that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ làm điều đó.
Tom doesn't have to tell me what to do.	Tom không cần phải nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
My grandfather lived to be 90 years old.	Ông tôi sống đến 90 tuổi.
I don't think you need to tell Tom why you're not here on Monday.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn không ở đây vào thứ Hai.
He was preparing for his impending departure.	Anh ấy đã chuẩn bị cho sự ra đi sắp xảy ra của mình.
Does Tom look happy?	Trông Tom có ​​hạnh phúc không?
I think you are living with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang sống với Tom.
We are keeping you under control.	Chúng tôi đang quản thúc bạn.
Why don't you ask Tom to leave?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom rời đi?
Tom could tell Mary had a lot on his mind.	Tom có ​​thể nói với Mary có rất nhiều thứ trong đầu.
I believe you will succeed.	Tôi tin rằng bạn sẽ thành công.
Tom says he will go tomorrow morning.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào sáng mai.
Tom can operate a forklift.	Tom có ​​thể vận hành một chiếc xe nâng.
Tom told me that he is not used to public speaking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quen nói trước đám đông.
Tom and Mary are discussing their problems with John.	Tom và Mary đang thảo luận vấn đề của họ với John.
I hate it when you leave me alone with Tom.	Tôi ghét nó khi bạn để tôi một mình với Tom.
If I hadn't bought this bike yet, I'd have bought your old one from you.	Nếu tôi chưa mua chiếc xe đạp này, tôi đã mua chiếc cũ của bạn từ bạn.
I didn't sleep well.	Tôi ngủ không ngon.
Tom doesn't seem sad, does he?	Tom không có vẻ buồn, phải không?
Tell Tom I'll talk to him later.	Nói với Tom tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau.
Tom's ill-informed financial decisions almost led to his ruin.	Những quyết định tài chính thiếu thông tin của Tom gần như đã dẫn đến sự hủy hoại của anh ấy.
Tom challenged.	Tom thách thức.
Tom photocopies his birth certificate.	Tom phô tô giấy khai sinh của mình.
Tom thinks Mary is not afraid.	Tom nghĩ Mary không sợ.
I know Tom doesn't know that you shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn không nên làm như vậy.
I am a native of Boston.	Tôi là người gốc Boston.
Do you really think Tom is uncomfortable?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không thoải mái?
You are a better shooter than me.	Bạn là một người bắn tốt hơn tôi.
Tom has piles of books in his attic.	Tom có ​​hàng đống sách trên gác mái của mình.
I don't think Tom will try to kill us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cố giết chúng tôi.
I don't like walking alone at night.	Tôi không thích đi dạo một mình vào ban đêm.
Tom tells everyone that he is jealous.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy ghen tị.
Tom hasn't woken up yet. 	Tom vẫn chưa dậy.
He usually stays in bed until 7:30.	Anh ấy thường ở trên giường đến 7 giờ 30 phút.
Tom is spending more and more time in Boston.	Tom ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở Boston.
Why does Tom want to help Mary do it?	Tại sao Tom muốn giúp Mary làm điều đó?
I'm not comfortable.	Tôi không thoải mái.
Tom will arrive at 2:30.	Tom sẽ đến lúc 2:30.
How long do you think it will take until the pain goes away completely?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu cho đến khi cơn đau biến mất hoàn toàn?
I think you should buy another one.	Tôi nghĩ bạn nên mua một cái khác.
I don't think I like what Tom is doing.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích những gì Tom đang làm.
I know a lot of people who don't want to do that.	Tôi biết nhiều người không muốn làm điều đó.
Spitting in the street is a crime in Singapore.	Khạc nhổ trên đường phố là một tội ác ở Singapore.
I know Tom didn't ask me to do it, but I did anyway.	Tôi biết Tom không yêu cầu tôi làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm.
Tom has never won a race.	Tom chưa bao giờ thắng một cuộc đua.
Tom couldn't believe it, but Mary couldn't.	Tom thì không thể tin được, nhưng Mary thì không.
The doctor told me I needed to lose weight.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi cần giảm cân.
You are all dressed. 	Tất cả các bạn đang mặc quần áo.
Where are you going?	Bạn đi đâu?
I don't think Tom knows that Mary doesn't like him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary không thích anh ta.
Isn't that unconstitutional?	Đó không phải là vi hiến?
More often than not, he's late for school.	Thường xuyên hơn không, anh ấy đi học muộn.
Tom is a final year student majoring in marketing.	Tom là sinh viên năm cuối chuyên ngành marketing.
This app allows you to download stories for free for offline reading.	Ứng dụng này cho phép bạn tải truyện xuống miễn phí để đọc ngoại tuyến.
I will pick you up at your house at 2:30.	Tôi sẽ đón bạn tại nhà của bạn lúc 2:30.
There are some people I don't get along with.	Có một số người mà tôi không hòa hợp.
Tom says Mary doesn't have a reliable car.	Tom nói Mary không có một chiếc xe hơi đáng tin cậy.
I don't think Tom will be in Australia this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom said he would try to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó.
Thank you for giving me something to eat. 	Cảm ơn bạn đã cho tôi một cái gì đó để ăn.
I was really hungry.	Tôi đã thực sự đói.
Why didn't you come home last night?	Tại sao bạn không về nhà tối qua?
Be careful with Tom.	Hãy cẩn thận với Tom.
Tom is Mary's only grandchild.	Tom là đứa cháu duy nhất của Mary.
Tom tells everyone that he is lonely.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy cô đơn.
You're the only person I know who can't swim.	Bạn là người duy nhất tôi biết không biết bơi.
Tom grew up in foster care.	Tom lớn lên trong sự chăm sóc nuôi dưỡng.
I never emailed Tom anything.	Tôi chưa bao giờ gửi email cho Tom bất cứ điều gì.
Tom says he has no health insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm y tế.
Why do you think Tom doesn't do the same anymore?	Bạn nghĩ tại sao Tom không làm như vậy nữa?
I have allowed my children to do that many times.	Tôi đã cho phép các con tôi làm điều đó nhiều lần.
Just let me know when you're ready.	Chỉ cần cho tôi biết khi bạn đã sẵn sàng.
I think Tom had a party last night.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một bữa tiệc tối qua.
How did you get Tom out of that room?	Làm thế nào bạn đưa Tom ra khỏi căn phòng đó?
Tom will be very happy here.	Tom sẽ rất hạnh phúc khi ở đây.
How much do QA professionals make?	Các chuyên gia kiểm tra chất lượng kiếm được bao nhiêu tiền?
Tom insists that he has never lied to me.	Tom khẳng định rằng anh ấy chưa bao giờ nói dối tôi.
I want to withdraw some cash.	Tôi muốn rút một ít tiền mặt.
Tomorrow would be a good time to do it.	Ngày mai sẽ là thời điểm tốt để làm điều đó.
I should tell Tom what I want him to do.	Tôi nên nói với Tom những gì tôi muốn anh ấy làm.
I think what you are doing is stupid.	Tôi nghĩ những gì bạn đang làm là ngu ngốc.
I thought you said that Tom and Mary were married.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom doesn't have much motivation to learn French.	Tom không có nhiều động lực để học tiếng Pháp.
Tom is not a good dancer.	Tom không phải là một vũ công giỏi.
I found three ways to solve the problem.	Tôi đã tìm ra ba cách để giải quyết vấn đề.
Tom shared his sandwich with Mary.	Tom đã chia sẻ bánh sandwich của anh ấy với Mary.
Tom is waxing the floor.	Tom đang tẩy lông sàn nhà.
I'm sure you're busy, Tom.	Tôi chắc rằng bạn đang bận, Tom.
Tom passed his French test today.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp hôm nay.
What time do you wake up during the workday?	Bạn thức dậy lúc mấy giờ trong ngày làm việc?
I am supporting my family.	Tôi đang hỗ trợ gia đình tôi.
They jostled each other.	Họ xô đẩy nhau.
I see you sneer.	Tôi thấy bạn cười khẩy.
It's worrisome.	Thật đáng lo ngại.
Nice to see you again, Tom.	Rất vui được gặp lại anh, Tom.
The basketball game today was not very interesting.	Trận đấu bóng rổ hôm nay không thú vị cho lắm.
They called the doctor because the child was sick.	Họ gọi bác sĩ vì đứa trẻ bị ốm.
I was wondering what would happen.	Tôi đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.
I'm sorry I can't see you tonight.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể gặp bạn tối nay.
Tom may have run into Mary when he was in Boston.	Tom có ​​thể tình cờ gặp Mary khi anh ấy ở Boston.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
Tom was saved from drowning.	Tom đã được cứu khỏi chết đuối.
Tom and Mary ride the same bus to school.	Tom và Mary đi cùng một chuyến xe buýt đến trường.
Tom knows that he can trust you.	Tom biết rằng anh ấy có thể tin tưởng bạn.
Tom must be having a good time.	Tom hẳn đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I went out with Tom yesterday.	Tôi đã đi chơi với Tom hôm qua.
I don't think Tom can't afford to be a lawyer.	Tôi không nghĩ Tom không đủ khả năng để trở thành một luật sư.
I'll tell Tom to do it if I don't forget.	Tôi sẽ bảo Tom làm điều đó nếu tôi không quên.
Tom is really talented.	Tom thực sự tài năng.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
Will you still be in Boston this time next year?	Bạn vẫn sẽ ở Boston vào thời điểm này vào năm tới chứ?
I don't think Tom has the patience to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
Don't you know that there is a good chance this will happen?	Bạn không biết rằng có một cơ hội tốt điều này sẽ xảy ra?
I'm here to help you, Tom.	Tôi ở đây để giúp bạn, Tom.
Tom probably dyed his hair.	Tom có ​​lẽ đã nhuộm tóc.
Tom is as smart as Mary.	Tom cũng thông minh như Mary.
Tom was not killed.	Tom không bị giết.
I have to find Tom.	Tôi phải tìm Tom.
I have things I want to do.	Tôi có những thứ tôi muốn làm.
We can't even be sure that it was Tom's voice that we heard.	Chúng tôi thậm chí không thể chắc chắn rằng đó là giọng của Tom mà chúng tôi đã nghe thấy.
Tom is still not sure why he needs to do that.	Tom vẫn không chắc tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
I myself don't know what I want.	Bản thân tôi cũng không biết mình muốn gì.
We had a heavy downpour last night.	Chúng tôi đã có một trận mưa lớn vào đêm qua.
How are earthquakes measured?	Động đất được đo như thế nào?
I don't like living alone.	Tôi không thích sống một mình.
I can't do that anymore.	Tôi không có nhiều khả năng làm điều đó nữa.
You know that Tom is a butcher, right?	Bạn biết rằng Tom là một người bán thịt, phải không?
"Tom and Mary decided to help John paint the house." 	"Tom và Mary đã quyết định giúp John sơn nhà."
"It's nice to hear."	"Thật là vui khi được nghe."
Tom did not close the refrigerator door.	Tom không đóng cửa tủ lạnh.
I don't think I want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ tôi muốn làm điều đó với Tom.
Tom thinks Mary won't be angry, but I think she will.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không tức giận, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ như vậy.
Looks like Tom is going to Boston.	Có vẻ như Tom sẽ đến Boston.
You've seen this before, I can tell.	Bạn đã thấy điều này trước đây, tôi có thể nói.
I'm not naive. 	Tôi không ngây thơ.
I'm just optimistic.	Tôi chỉ lạc quan.
The green crate is shaped like an igloo.	Thùng màu xanh lá cây có hình dạng giống như lều tuyết.
It's never too late to start learning a foreign language.	Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu học ngoại ngữ.
Tom suddenly realized that something was wrong.	Tom chợt nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
I don't know how to hold chopsticks.	Tôi không biết cầm đũa.
Tom teaches at this school.	Tom dạy ở trường này.
Tom sounds like a pretty cool kid.	Tom nghe có vẻ là một đứa trẻ khá tuyệt.
Who knew that Tom was here?	Ai biết rằng Tom đang ở đây?
What Tom wants is to be alone.	Những gì Tom muốn là được ở một mình.
Tom has been looking for his dog all day.	Tom đã tìm kiếm con chó của mình cả ngày.
Do you always do what Tom asks you to do?	Bạn có luôn làm những gì Tom yêu cầu bạn làm không?
Tom made some mistakes in his test.	Tom đã mắc một số lỗi trong bài kiểm tra của mình.
What did Tom eat for lunch?	Tom đã ăn gì cho bữa trưa?
Tom was never allowed to do that.	Tom chưa bao giờ được phép làm điều đó.
Most of our students are girls, but we have a few boys.	Hầu hết học sinh của chúng tôi là con gái, nhưng chúng tôi có một vài con trai.
I still don't understand what's going on.	Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cathode rays carry a negative charge.	Tia catốt mang điện tích âm.
What makes you think Tom should do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom nên làm điều đó?
These are not show dogs.	Đây không phải là những con chó trưng bày.
To me, it seems that Tom was too careless.	Đối với tôi, có vẻ như Tom đã quá bất cẩn.
I heard that Tom committed suicide, but I don't believe it.	Tôi nghe nói rằng Tom đã tự tử, nhưng tôi không tin điều đó.
Tom was too stunned to talk.	Tom quá choáng váng để nói chuyện.
I know that Tom is active.	Tôi biết rằng Tom đang hoạt động.
Feel the rhythm and follow the beat.	Cảm nhận nhịp điệu và làm theo nhịp.
Tom's smiling face lets everyone know that he is happy.	Khuôn mặt tươi cười của Tom cho mọi người biết rằng anh ấy đang hạnh phúc.
I don't think Tom could have done it without our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
His carelessness brought about the accident.	Sự bất cẩn của anh ấy đã mang đến tai nạn.
I want Tom on my team.	Tôi muốn Tom vào đội của tôi.
Are Mr and Mrs Jackson Tom's parents?	Ông bà Jackson có phải là cha mẹ của Tom không?
Did Tom buy your story?	Tom có ​​mua câu chuyện của bạn không?
Tom doesn't let his kids watch TV until they've done their homework.	Tom không cho các con mình xem TV cho đến khi chúng làm xong bài tập về nhà.
Tom is driving me crazy.	Tom đang làm tôi phát điên.
Tom hates your gut.	Tom ghét ruột của bạn.
That restaurant is cheap, but the food is not very good.	Nhà hàng đó rẻ, nhưng đồ ăn không ngon lắm.
Tom started working here in October.	Tom bắt đầu làm việc tại đây vào tháng 10.
Tom sprained his wrist.	Tom bị bong gân cổ tay.
It is beyond your jurisdiction.	Nó nằm ngoài quyền hạn của bạn.
You do not need to apply in advance.	Bạn không cần phải nộp đơn trước.
I don't think it's a good idea to let Tom do it.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi để Tom làm điều đó.
It will be a long day.	Sẽ là một ngày dài.
Tom may have been kidnapped.	Tom có ​​thể đã bị bắt cóc.
I'll take a nap for a while.	Tôi sẽ chợp mắt một lát.
Why don't you and Tom do it together?	Tại sao bạn và Tom không làm điều đó cùng nhau?
Obviously Tom was expecting you to do it for Mary.	Rõ ràng là Tom đã mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
Tom is the only one who doesn't know Mary has moved to Australia.	Tom là người duy nhất không biết Mary đã chuyển đến Úc.
I am a good listener.	Tôi là một người biết lắng nghe.
I didn't know you could cook so well.	Tôi không biết bạn có thể nấu ăn ngon như vậy.
Factionalism is a staple of Lebanese political life.	Chủ nghĩa bè phái là một yếu tố chính của đời sống chính trị Lebanon.
Tom says that Mary is not Canadian.	Tom nói rằng Mary không phải là người Canada.
I think it was the first time Tom and I did it alone.	Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó một mình.
Tom is not really nice to me.	Tom không thực sự tốt với tôi.
Tom doesn't know that you have to do it today.	Tom không biết rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know what's going on.	Tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom told me the whole story.	Tom đã kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Do you want me to get you something to drink?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn thứ gì đó để uống không?
Tom has a small dog.	Tom có ​​một con chó nhỏ.
The earliest civilizations arose in Mesopotamia.	Các nền văn minh sớm nhất đã phát sinh ở Mesopotamia.
Tom is not worried.	Tom không lo lắng.
I think you should know that whatever happens, I will still love you.	Tôi nghĩ rằng bạn nên biết rằng bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ vẫn yêu bạn.
Tom never had enemies.	Tom không bao giờ có kẻ thù.
I want to give you the benefit of the doubt.	Tôi muốn cung cấp cho bạn lợi ích của sự nghi ngờ.
I don't think Tom really has to do that right now.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm điều đó ngay bây giờ.
I won't go that way.	Tôi sẽ không đi theo cách đó.
Tom had chocolate ice cream for dessert.	Tom đã có kem sô cô la để tráng miệng.
Her son is her mother's son. 	Con trai cô ấy là con trai của mẹ.
He must be with her at all times.	Anh ấy phải ở bên cô ấy mọi lúc.
Tom said that he thought Mary wasn't sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không buồn ngủ.
This kind of thing doesn't happen often.	Loại chuyện này không thường xuyên xảy ra.
There is absolutely no chance that Tom will win the race.	Hoàn toàn không có cơ hội Tom sẽ thắng cuộc đua.
He is still working.	Anh ấy vẫn đang làm việc.
For the first time this week, I went out for a walk.	Lần đầu tiên trong tuần này, tôi ra ngoài đi dạo.
I'm so lucky today.	Hôm nay tôi thật may mắn.
Tom appreciates you.	Tom đánh giá cao về bạn.
When boys go camping, they like to live in a primitive way.	Khi các chàng trai đi cắm trại, họ thích sống theo cách nguyên thủy.
Looks like she's happy.	Có vẻ như cô ấy đang hạnh phúc.
All the boys did not laugh at Tom.	Tất cả các chàng trai đều không cười nhạo Tom.
I have underestimated you.	Tôi đã đánh giá thấp bạn.
Tom knows that he can't do what needs to be done.	Tom biết rằng anh ấy không thể làm những gì cần phải làm.
Thanks to the nice weather, we were able to harvest all the crops in one day.	Nhờ thời tiết đẹp, chúng tôi có thể thu hoạch tất cả các vụ mùa trong một ngày.
Tom returned home on Monday.	Tom đã trở về nhà vào thứ Hai.
I have to lose weight.	Tôi phải giảm cân.
You can get a driver's license after you turn eighteen.	Bạn có thể lấy bằng lái xe ô tô sau khi đủ mười tám tuổi.
Tom continued to do that until 2013.	Tom tiếp tục làm điều đó cho đến năm 2013.
I know Tom doesn't know that he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Tom was shocked when he heard that his father had a heart attack.	Tom bị sốc khi biết tin cha mình lên cơn đau tim.
Can I get this in two or three days?	Tôi có thể lấy cái này trong hai hoặc ba ngày được không?
How many weeks do you estimate it will take you to do it?	Bạn ước tính bạn sẽ mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Tom and I danced together.	Tom và tôi đã khiêu vũ với nhau.
Tom could no longer hide his fear.	Tom không còn che giấu được nỗi sợ hãi của mình.
I won't let you hurt me.	Tôi sẽ không để bạn làm tổn thương tôi.
Tom told me that Mary decided to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã quyết định làm điều đó.
Tom told me that you went with him yesterday afternoon.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đi cùng anh ấy vào chiều hôm qua.
Tom is supposed to be in Australia at the moment.	Tom được cho là sẽ ở Úc vào lúc này.
I don't know how to spell this word.	Tôi không biết làm thế nào để đánh vần từ này.
Tom died in a plane crash.	Tom chết trong một vụ tai nạn máy bay.
Mary broke up with the guy she used to date.	Mary đã chia tay chàng trai mà cô từng hẹn hò.
I hope Tom and Mary agree to do it.	Tôi hy vọng Tom và Mary đồng ý làm điều đó.
Tom did what Mary said he did.	Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
Cross-country skiing is very popular in Norway.	Trượt tuyết băng đồng rất phổ biến ở Na Uy.
Tom will see it.	Tom sẽ thấy nó.
Tom did not think that Mary would come to Australia alone.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ đến Úc một mình.
Tom usually wears a knitted ski cap in the winter.	Tom thường đội một chiếc mũ trượt tuyết đan vào mùa đông.
Tom got married in Australia.	Tom đã kết hôn ở Úc.
I'll give you a ride of my car.	Tôi sẽ cho bạn một chuyến xe của tôi.
Don't let them get close.	Đừng để chúng đến gần.
I can't say anything.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì.
Tom loves flowers.	Tom thích hoa.
This room is for VIP guests.	Phòng này dành cho khách VIP.
Why did Tom buy that sweater?	Tại sao Tom lại mua chiếc áo len đó?
Can you tell the difference between butter and margarine?	Bạn có thể phân biệt được bơ và bơ thực vật không?
I heard that Tom was married to a rich widow.	Tôi nghe nói rằng Tom đã kết hôn với một góa phụ giàu có.
That is catch.	Đó là bắt.
I know that Tom is a fast eater, so I eat as fast as I can, so we'll be done by about the time.	Tôi biết rằng Tom là một người ăn nhanh, vì vậy tôi ăn nhanh nhất có thể, vì vậy chúng tôi sẽ ăn xong vào khoảng thời gian.
Do you want me to come and get you?	Bạn có muốn tôi đến và lấy bạn không?
I know Tom was impolite.	Tôi biết Tom đã bất lịch sự.
Tom denied he stole the money.	Tom phủ nhận anh ta đã đánh cắp tiền.
Tomorrow I start working.	Ngày mai tôi bắt đầu làm việc.
We will not say.	Chúng tôi sẽ không nói.
Tom doesn't know how to fry fish.	Tom không biết rán cá.
Tom is going to the airport.	Tom sẽ đến sân bay.
Tom says that Mary will have a hard time crying.	Tom nói rằng Mary sẽ rất khó khóc.
Tom is a hard worker.	Tom là một công nhân chăm chỉ.
Tom wears black.	Tom mặc đồ đen.
I hope Tom remembers how to get to our house.	Tôi hy vọng Tom nhớ cách đến nhà của chúng tôi.
There will be no ambiguity.	Sẽ không có sự mơ hồ.
Tom said he understood everything.	Tom nói rằng anh ấy đã hiểu mọi thứ.
I'm sorry I was late this morning.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn sáng nay.
Please, do not go.	Làm ơn đừng đi.
Did you see Tom at the party?	Bạn có thấy Tom ở bữa tiệc không?
Tom is not barefoot.	Tom không đi chân trần.
Tom is walking up the sidewalk.	Tom đang đi bộ lên vỉa hè.
Tom's voice sounds much better than yours.	Giọng của Tom nghe hay hơn của bạn nhiều.
Tom said he didn't think Mary really had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó.
Tom didn't ask anyone else to do this.	Tom đã không yêu cầu bất kỳ ai khác làm điều này.
Tom is a loving husband.	Tom là một người chồng yêu thương.
Tom is hazy, isn't he?	Tom đang mơ hồ, phải không?
I was supposed to go to Australia last week, but something happened and I couldn't.	Tôi đã định đến Úc vào tuần trước, nhưng có điều gì đó xảy ra và tôi không thể.
He's so rude.	Anh thật thô lỗ.
I'm just glad it all worked out.	Tôi chỉ vui vì tất cả đã thành công.
Can you tell me what's wrong with Tom?	Bạn có thể cho tôi biết Tom bị làm sao không?
Earth makes one revolution around the sun in about 365 days.	Trái đất thực hiện một vòng quay quanh mặt trời trong khoảng 365 ngày.
Tom doesn't have to do it if he doesn't really want to.	Tom không cần phải làm điều đó nếu anh ấy không thực sự muốn.
Tom says we won't be able to do that.	Tom nói rằng chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom is very bad at golf.	Tom chơi gôn rất tệ.
I'm pretty sure Tom knows we're here.	Tôi khá chắc rằng Tom biết rằng chúng tôi đang ở đây.
I don't need to do it right away.	Tôi không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom was clearly pleased with the results.	Tom rõ ràng hài lòng với kết quả.
We have to move out before next month.	Chúng ta phải dọn khỏi nhà trước tháng sau.
If you're not willing to help, get out of my way.	Nếu bạn không sẵn lòng giúp đỡ, hãy tránh đường cho tôi.
I will do the same for Tom.	Tôi sẽ làm điều tương tự cho Tom.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom arrives at an inopportune time.	Tom đến vào một thời điểm không thích hợp.
If you don't have other plans, let's go to dinner.	Nếu bạn không có kế hoạch khác, chúng ta hãy đi ăn tối.
Tom said he thought he might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
We have two dogs, one white and one black.	Chúng tôi có hai con chó, một con trắng và một con đen.
I had a lot of friends when I was in Boston.	Tôi có rất nhiều bạn bè khi tôi ở Boston.
You don't have to pretend to care.	Bạn không cần phải giả vờ quan tâm.
Tom can't go to the beach with friends this weekend because he has a bad cold.	Cuối tuần này Tom không thể đi biển với bạn vì anh ấy bị cảm nặng.
This is where the battle took place.	Đây là nơi đã diễn ra trận chiến.
I don't think Tom knows what I did last night.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì tôi đã làm đêm qua.
Tom knows that he shouldn't do it.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Don't humiliate yourself.	Đừng tự làm bẽ mặt mình.
Tom was badly burned.	Tom bị bỏng nặng.
Tom said he found it interesting.	Tom nói rằng anh ấy thấy điều đó thật thú vị.
I will not follow you.	Tôi sẽ không đi theo bạn.
Tom always tries to eat healthy food.	Tom luôn cố gắng ăn thức ăn lành mạnh.
I do not have much.	Tôi không có nhiều.
Tom played some tunes for us on the piano.	Tom đã chơi một số giai điệu cho chúng tôi trên đàn piano.
Hey, that's a great idea.	Này, đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Tom and Mary seem perfect together.	Tom và Mary dường như hoàn hảo khi ở bên nhau.
Tom doesn't seem as lucky as Mary.	Tom dường như không may mắn như Mary.
I guess that's the smart thing to do.	Tôi đoán đó là điều thông minh nên làm.
I don't understand British humor.	Tôi không hiểu sự hài hước của người Anh.
I didn't mean to make him cry.	Tôi không cố ý làm anh ấy khóc.
His music is sweeping the country.	Âm nhạc của anh ấy đang càn quét khắp cả nước.
Tom chose to do that.	Tom đã chọn làm điều đó.
It will fall soon.	Nó sẽ sớm rơi.
Tom is the best looking guy in our class.	Tom là chàng trai trông đẹp nhất trong lớp của chúng tôi.
I used to think Tom was pretty good at French.	Tôi từng nghĩ Tom khá giỏi tiếng Pháp.
Tom said I should ask Mary to do it.	Tom nói tôi nên nhờ Mary làm điều đó.
Tom could be a little more helpful.	Tom có ​​thể hữu ích hơn một chút.
What if the three of us go camping next weekend?	Còn nếu ba chúng ta đi cắm trại vào cuối tuần tới thì sao?
Tom would probably wake up by now.	Tom có ​​thể sẽ tỉnh ngay bây giờ.
Looks like Tom is a busy man.	Có vẻ như Tom là một người bận rộn.
You are a very patient teacher.	Bạn là một giáo viên rất kiên nhẫn.
Have you ever noticed how Tom is always staring at Mary?	Bạn có bao giờ để ý rằng Tom luôn nhìn chằm chằm vào Mary như thế nào không?
I didn't see anyone else waiting in front of the station.	Tôi không thấy ai khác đang đợi trước nhà ga.
Tom wants to be your friend.	Tom muốn trở thành bạn của bạn.
Maps help us to study geography.	Bản đồ giúp chúng ta nghiên cứu địa lý.
Tom is a lawyer and also a very good person.	Tom là một luật sư và cũng là một người rất giỏi.
Tom is seriously thinking about moving to Australia.	Tom đang suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển đến Úc.
My wife and I were both born in Australia.	Tôi và vợ đều sinh ra ở Úc.
We received a warm welcome.	Chúng tôi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Let's hope Tom will be there.	Hãy hy vọng Tom sẽ ở đó.
The guests were crammed into the elevator.	Những vị khách đã chen chúc vào thang máy.
Tom used gasoline to light the fire.	Tom đã dùng xăng để châm lửa.
I mentioned it to Tom.	Tôi đã đề cập nó với Tom.
She came up with a good way to make money on the Internet.	Cô đã nghĩ ra một cách hay để kiếm tiền trên Internet.
Tom found Mary very friendly.	Tom thấy Mary rất thân thiện.
Tom showed me how to make spaghetti.	Tom đã chỉ cho tôi cách làm mì Ý.
Confidence and stupidity are a very dangerous combination, but generally they go hand in hand.	Tự tin và ngu ngốc là một sự kết hợp rất nguy hiểm, nhưng nhìn chung chúng vẫn đi đôi với nhau.
Tom was carried off the field on a stretcher.	Tom được cáng rời sân.
I know that Tom hasn't made it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
You have no reason.	Bạn không có lý do.
Tom buried his face in his hands.	Tom vùi mặt vào tay mình.
Tom won't come in.	Tom sẽ không vào.
I have to figure this out.	Tôi phải tìm ra điều này.
Tom and Mary have about 20 children, but they are not sure of the exact number.	Tom và Mary có khoảng 20 người con, nhưng họ không chắc chắn về con số chính xác.
Well, what is it called?	Chà, nó được gọi là gì?
I think you're a better guitar player than that.	Tôi nghĩ bạn là một người chơi guitar giỏi hơn thế.
Tom says he wants to do it tonight.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào tối nay.
I have bad feelings about Tom.	Tôi có cảm giác tồi tệ về Tom.
Tom said he didn't know Mary couldn't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể bơi rất tốt.
That is not the end of the story.	Đó không phải là kết thúc của câu chuyện.
The old woman lives in a three-room apartment alone.	Bà cụ sống trong một căn hộ ba phòng một mình.
I believe in Tom's ability.	Tôi tin tưởng vào khả năng của Tom.
He's not stupid at all.	Anh ấy không hề ngu ngốc.
Do you think they will let us do that?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó?
That is prolonging the problem.	Đó là kéo dài vấn đề.
Tom thinks that Mary will help him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ giúp anh ta.
I also bought Tom some food.	Tôi cũng mua cho Tom một ít thức ăn.
Tom and Mary went shopping.	Tom và Mary đã đi mua sắm.
Tom plans to sell or give away everything he owns.	Tom có ​​kế hoạch bán hoặc cho đi mọi thứ mà anh ấy sở hữu.
Tom reviews the paperwork.	Tom xem xét các thủ tục giấy tờ.
Tom didn't want to do it, but he had no choice.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
Tom can't afford to eat at that kind of restaurant, so let's go somewhere else.	Tom không đủ khả năng để ăn ở nhà hàng kiểu đó nên chúng ta hãy đi chỗ khác.
Tom passed by our house.	Tom đi ngang qua nhà chúng tôi.
Please don't mention that Tom was here.	Xin đừng đề cập rằng Tom đã ở đây.
I have finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Tom says Mary is not weak.	Tom nói Mary không yếu.
I don't understand why today the bus is almost empty.	Không hiểu sao hôm nay xe buýt gần như vắng khách.
I hope you don't catch a cold.	Tôi hy vọng bạn không bị cảm lạnh.
How long did it take you to do that?	Bạn đã mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom wants to get back to Boston as soon as possible.	Tom muốn trở lại Boston càng sớm càng tốt.
What do you do in your spare time?	Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi?
Tom assumes everyone knows he can't do that.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy không thể làm điều đó.
I'm sorry I couldn't be here for you like I was supposed to be.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể ở đây vì bạn như tôi đáng lẽ phải có.
I think I'll be able to afford a house by the time I'm thirty.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể đủ tiền mua một căn nhà vào năm tôi ba mươi tuổi.
Do you think Tom knew about that?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã biết về điều đó?
Tom needs to buy some things.	Tom cần mua một vài thứ.
I thought I heard Tom would be here.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe nói Tom sẽ ở đây.
I don't know what I was expecting.	Tôi không biết mình đã mong đợi điều gì.
Tom doesn't seem to do what he is supposed to do.	Tom dường như không làm những gì anh ta phải làm.
Drink up, Tom. 	Uống đi, Tom.
You will feel better.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
This is not a government question.	Đây không phải là một câu hỏi của chính phủ.
Tom told me he was bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang chán.
Tom told me that he thought Mary was still underage.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
Tom remains disorganized.	Tom vẫn vô tổ chức.
Tom married a woman he met in Australia.	Tom kết hôn với một người phụ nữ anh gặp ở Úc.
Tom says he doesn't know what Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm gì.
Tom is looking for something to eat.	Tom đang tìm thứ gì đó để ăn.
Tom loves going to the art store.	Tom thích đến cửa hàng nghệ thuật.
Do you understand anything that Tom says?	Bạn có hiểu bất cứ điều gì mà Tom nói?
Tom said he really didn't know where to go.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải đi đâu.
That's an extremely helpful attitude.	Đó là một thái độ cực kỳ hữu ích.
You believe Tom, don't you?	Bạn tin Tom, phải không?
You have no idea how hard I worked for this.	Bạn không biết tôi đã phải làm việc vất vả như thế nào để làm được điều này.
Why don't you let Tom talk to Mary?	Tại sao bạn không để Tom nói chuyện với Mary?
Tom has trouble doing that.	Tom gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom will live here with us.	Tom sẽ sống ở đây với chúng tôi.
Famine stared us in the face.	Nạn đói nhìn chằm chằm vào mặt chúng tôi.
Do you like Parmesan cheese on pasta?	Bạn có thích phô mai Parmesan trên mì Ý không?
Looks like Tom is not having a good time.	Có vẻ như Tom không có thời gian vui vẻ.
Tom asked Mary for help.	Tom đã nhờ Mary giúp đỡ.
Tom readily agreed to do what we asked.	Tom đã sẵn sàng đồng ý làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom often drinks green tea.	Tom thường uống trà xanh.
You can wait.	Bạn có thể chờ đợi.
Don't think your French is good enough to explain the problem?	Bạn không nghĩ rằng tiếng Pháp của bạn đủ tốt để giải thích vấn đề?
I'm not flexible enough to do that.	Tôi không đủ linh hoạt để làm điều đó.
It will only take you about three hours to do it.	Bạn sẽ chỉ mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
The boy is wandering in the town.	Cậu bé đang lang thang trong thị trấn.
Tom urges Mary to resign.	Tom thúc giục Mary từ chức.
All three of us want to go to your concert.	Cả ba chúng tôi đều muốn đến buổi hòa nhạc của bạn.
I told Tom he should stay home.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên ở nhà.
I know Tom will probably want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
A red and white flag flutters in the wind.	Một lá cờ đỏ và trắng tung bay trong gió.
I wasn't able to do it as often last year as I would have liked.	Tôi đã không thể làm điều đó thường xuyên vào năm ngoái như tôi muốn.
Tom obediently waited.	Tom ngoan ngoãn chờ đợi.
I know that Tom can't leave until Mary gets here.	Tôi biết rằng Tom không thể rời đi cho đến khi Mary đến đây.
Tom is a very approachable guy.	Tom là một chàng trai rất dễ gần.
I had enough money to buy the things I had to buy.	Tôi đã có đủ tiền để mua những thứ tôi phải mua.
I did not clean it.	Tôi không làm sạch nó.
Tom was in Boston for three years.	Tom đã ở Boston trong ba năm.
I wonder which coat is Tom's and Mary's.	Tôi tự hỏi áo khoác nào là của Tom và của Mary.
So what are you looking at?	Vì vậy, bạn đang nhìn gì?
Tom had a hard time making a living in Boston.	Tom đã gặp khó khăn khi kiếm sống ở Boston.
I know Tom won't pass the exam.	Tôi biết Tom sẽ không vượt qua kỳ thi.
I did it more than anyone else.	Tôi đã làm điều đó nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Tom has no close friends to help him with his problems.	Tom không có bạn thân để giúp anh ấy giải quyết các vấn đề của mình.
Is it Tom?	Có phải Tom không?
Tom's suitcase is full.	Vali của Tom đã đầy.
Tom is not married to Mary.	Tom không kết hôn với Mary.
Better to try and fail, than never try at all.	Tốt hơn là bạn nên thử và thất bại, còn hơn là không bao giờ thử chút nào.
All are good, should choose three books.	Tất cả đều hay, nên chọn ba cuốn.
Tom was the only one who didn't smile.	Tom là người duy nhất không cười.
I feel depressed because there is so much work to do.	Tôi cảm thấy chán nản vì có rất nhiều việc phải làm.
I want to know when I need to be there.	Tôi muốn biết khi nào tôi cần có mặt ở đó.
Tom shines the headlights.	Tom rọi đèn pha.
What kind of bike did you ride on your trip?	Bạn đã đi loại xe đạp nào trong chuyến đi của mình?
No evidence against him was found at the scene.	Không có bằng chứng chống lại anh ta được tìm thấy tại hiện trường.
Why don't you choose someone your own size?	Tại sao bạn không chọn một người có kích thước của riêng bạn?
I know that Tom often does.	Tôi biết rằng Tom thường làm như vậy.
Tom didn't even buy a ticket.	Tom thậm chí còn không mua vé.
Flight attendant, prepare to land.	Tiếp viên hàng không, chuẩn bị hạ cánh.
I guarantee that you won't be disappointed.	Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không thất vọng.
I don't want to lose my girlfriend.	Tôi không muốn mất bạn gái của mình.
We need to explain that to Tom.	Chúng tôi cần giải thích điều đó với Tom.
Show Tom how to do it.	Chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Thank you for letting us know that it was Tom who did it.	Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi biết rằng chính Tom là người đã làm điều đó.
Tom will be back in a few minutes.	Tom sẽ trở lại sau vài phút.
I have a feeling today will be interesting.	Tôi có cảm giác hôm nay sẽ rất thú vị.
I wasn't good at French when I was in college, but I've improved.	Tôi không giỏi tiếng Pháp khi còn học đại học, nhưng tôi đã tiến bộ hơn.
Please feel free to ask a question at any time.	Xin vui lòng đặt một câu hỏi bất cứ lúc nào.
I don't want you to do anything else.	Tôi không muốn bạn làm bất cứ điều gì khác.
Tom is taking Mary somewhere special for her birthday.	Tom sẽ đưa Mary đến một nơi nào đó đặc biệt vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom feels bad for Mary.	Tom cảm thấy tồi tệ cho Mary.
You mean you didn't know Tom was married?	Ý bạn là bạn không biết Tom đã kết hôn?
Do you even know his name is Tom?	Bạn thậm chí có biết tên của anh ấy là Tom?
The room is occupied by only one person.	Phòng chỉ có một người ở.
Tom tells Mary that she should lie about who she went to Australia with.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên nói dối về việc cô ấy đã đến Úc với ai.
Tom and Mary ride the ski lift together.	Tom và Mary cùng nhau đi thang máy trượt tuyết.
I hope Tom doesn't come soon.	Tôi hy vọng Tom không đến sớm.
I want to spend more time with my family.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
No one can surpass Tom.	Không ai có thể vượt qua Tom.
Tom dug a hole in his front yard.	Tom đã đào một cái hố ở sân trước của mình.
Tom went to the pharmacy to buy some cough syrup.	Tom đến hiệu thuốc để mua một ít siro ho.
Tom said he didn't know he needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình cần phải làm điều đó.
I know that Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I'm going to clear this cabinet so you can use it.	Tôi sẽ dọn cái tủ này đi để bạn có thể sử dụng nó.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang có kế hoạch đến Boston với anh ấy.
Wouldn't that be interesting?	Điều đó sẽ không thú vị phải không?
I don't think that's what you intended.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì bạn dự định.
I wish Tom wasn't always talking about work.	Tôi ước rằng Tom không phải lúc nào cũng nói về công việc.
Tom has yet to sign his new will.	Tom vẫn chưa ký vào bản di chúc mới của mình.
I have never spoken before.	Tôi chưa bao giờ phát biểu trước đây.
What Tom said made me smile.	Những gì Tom nói khiến tôi mỉm cười.
Tom has never been there.	Tom chưa bao giờ đến đó.
Just tell Tom what you saw.	Chỉ cần nói với Tom những gì bạn đã thấy.
I think Tom expected Mary to ask him to stay.	Tôi nghĩ Tom đã mong Mary yêu cầu anh ấy ở lại.
Tom scored the first goal of the game.	Tom đã ghi bàn thắng đầu tiên của trò chơi.
Monday is Tom's thirtieth birthday.	Thứ hai là sinh nhật lần thứ ba mươi của Tom.
How much will taxpayers pay?	Người đóng thuế sẽ phải trả bao nhiêu?
As long as Tom is by my side, I'm fine.	Chỉ cần có Tom bên cạnh, tôi vẫn ổn.
Tom devoted his life to science.	Tom đã cống hiến cuộc đời mình cho khoa học.
Tom thinks he might need to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom has enough time to do what needs to be done.	Tom có ​​đủ thời gian để làm những việc cần làm.
I will come and pick you up at your place at 2:30.	Tôi sẽ đến và đón bạn tại chỗ của bạn vào lúc 2:30.
Tom says he hopes Mary gets home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
You don't seem to be bored like I am.	Bạn dường như không cảm thấy buồn chán như tôi.
Tom wasn't too worried.	Tom không lo lắng lắm.
Tom plays guitar pretty well.	Tom chơi guitar khá tốt.
Tom told Mary not to be pessimistic.	Tom bảo Mary đừng bi quan nữa.
Tom and Mary agree.	Tom và Mary đồng ý.
I wonder what Tom thinks will happen.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ gì sẽ xảy ra.
What more does Tom want?	Tom còn muốn gì nữa?
Tom is the only person here over thirty years old.	Tom là người duy nhất ở đây trên ba mươi tuổi.
Tom thinks it's true.	Tom nghĩ đó là sự thật.
I'm ready for a vacation.	Tôi đã sẵn sàng cho một kỳ nghỉ.
Now, that's ridiculous.	Bây giờ, điều đó thật nực cười.
I don't mean to be selfish.	Tôi không cố ý ích kỷ.
I'm sure he's still alive.	Tôi chắc rằng anh ấy còn sống.
You can't protect everyone all the time, Tom.	Bạn không thể bảo vệ mọi người mọi lúc, Tom.
Tom says he would never let Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để Mary làm điều đó.
Tom should be able to handle this job.	Tom sẽ có thể giải quyết công việc này.
If he continues like this, he will never have much.	Nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ không bao giờ có bao nhiêu.
The baby tries to get the red candle on the table.	Em bé cố gắng lấy cây nến đỏ trên bàn.
Tom doesn't seem happy to be here.	Tom có ​​vẻ không vui khi ở đây.
I agree to listen to Tom.	Tôi đồng ý nghe Tom.
We visited Tom in the hospital.	Chúng tôi đã đến thăm Tom trong bệnh viện.
Tom wouldn't do it that way.	Tom sẽ không làm theo cách đó.
Looks like Tom forgot to shave this morning.	Có vẻ như Tom đã quên cạo râu sáng nay.
He didn't see anything.	Anh ấy không nhìn thấy gì cả.
Tom is an athlete with extraordinary speed.	Tom là một vận động viên với tốc độ phi thường.
Tom hasn't seen Mary dance yet?	Tom còn chưa thấy Mary khiêu vũ sao?
I don't know if we can fix the problem, but we can minimize its impact.	Tôi không biết liệu chúng tôi có thể khắc phục được sự cố hay không, nhưng chúng tôi có thể giảm thiểu tác động của nó.
Tom told me he would be late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn.
What I think is not important.	Những gì tôi nghĩ không quan trọng.
Are you sure it was Tom who did it?	Bạn có chắc chính Tom đã làm điều đó?
I really don't speak much French.	Tôi thực sự không nói được nhiều tiếng Pháp.
I really hope that Tom finds Mary.	Tôi thực sự hy vọng rằng Tom tìm thấy Mary.
Tom doesn't understand why.	Tom không hiểu tại sao.
I didn't know Tom was born in Australia.	Tôi không biết Tom sinh ra ở Úc.
I don't know what to do with all of this.	Tôi không biết phải làm gì với tất cả những thứ này.
Tom is easy going and fun to hang out with.	Tom là người dễ gần và vui vẻ khi đi chơi cùng.
Tom's hobby is collecting old stamps.	Sở thích của Tom là sưu tập những con tem cũ.
Don't know your taillights aren't working?	Bạn không biết đèn hậu của bạn không hoạt động?
Tom sees Mary working.	Tom thấy Mary đang làm việc.
That's not what I told you.	Đó không phải là những gì tôi đã nói với bạn.
What kind of food should I feed my dog?	Tôi nên cho chó ăn loại thức ăn nào?
Tom doesn't know what to do now.	Tom không biết phải làm gì bây giờ.
Tom was trying to impress you.	Tom đã cố gắng gây ấn tượng với bạn.
We are having burgers for lunch.	Chúng tôi đang có bánh mì kẹp thịt cho bữa trưa.
The dog is biting Tom.	Con chó đang cắn Tom.
Tom isn't there, is he?	Tom không có ở đó phải không?
Tom likes scrambled eggs.	Tom thích trứng bác.
She is not always late.	Không phải lúc nào cô ấy cũng đến muộn.
I will try to finish by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước 2:30.
Where is your invitation?	Lời mời của bạn đâu?
Tell Tom to come back here as soon as possible.	Bảo Tom quay lại đây càng sớm càng tốt.
Tom says he doesn't care at all.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm chút nào.
She found him sitting alone, his head in his hands.	Cô thấy anh đang ngồi một mình, tay ôm đầu.
You are embarrassing her.	Bạn đang làm cô ấy xấu hổ.
Tom is a difficult man to please.	Tom là một người đàn ông khó hài lòng.
Tom said that Mary intended to do it.	Tom nói rằng Mary định làm điều đó.
It will be difficult to convince Tom to do that.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
We took care of that.	Chúng tôi đã quan tâm đến điều đó.
Are you sure you don't want to study at my house?	Bạn có chắc là bạn không muốn học ở nhà tôi không?
Tom recognized Mary as soon as he saw her.	Tom đã nhận ra Mary ngay khi anh nhìn thấy cô ấy.
In case of rain, the game will not be held.	Trong trường hợp trời mưa, trò chơi sẽ không được tổ chức.
Tom says that everyone he knows loves doing it.	Tom nói rằng mọi người anh ấy biết đều thích làm điều đó.
Tom is very friendly.	Tom rất thân thiện.
Can you imagine if Tom said so?	Bạn có thể tưởng tượng nếu Tom nói như vậy không?
Tom can convince others to help us.	Tom có ​​thể thuyết phục những người khác giúp chúng tôi.
You want to ask me anything?	Bạn muốn hỏi tôi điều gì?
This is a sensitive topic.	Đây là một chủ đề nhạy cảm.
Tom was clearly distracted.	Tom rõ ràng là bị phân tâm.
Perhaps you can enlighten us.	Có lẽ bạn có thể khai sáng cho chúng tôi.
I met Tom at a club.	Tôi đã gặp Tom tại một câu lạc bộ.
You didn't know Tom could do it?	Bạn không biết Tom có ​​thể làm điều đó?
I know what they're doing.	Tôi biết họ đang làm gì.
I thought you said Tom was stupid.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom ngu ngốc.
Tom told me he didn't get enough sleep last night.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không ngủ đủ đêm qua.
Tom is anemic.	Tom bị thiếu máu.
Tom dances pretty well.	Tom nhảy khá tốt.
Have you tried negotiating with Tom?	Bạn đã thử thương lượng với Tom chưa?
Tom and Mary walked out, leaving John alone.	Tom và Mary bước ra ngoài, để lại John một mình.
I think it's best to rest now.	Tôi nghĩ tốt nhất là nên nghỉ ngơi ngay bây giờ.
Tom will want to help.	Tom sẽ muốn giúp đỡ.
Tom goes to church every week.	Tom đến nhà thờ mỗi tuần.
Does Tom know what it is?	Tom có ​​biết nó là gì không?
Tom and Mary have known each other for three years.	Tom và Mary đã quen nhau được ba năm.
Tom writes to his mother every week.	Tom viết thư cho mẹ mỗi tuần.
Apparently, the brake system on the bus was faulty.	Rõ ràng, hệ thống phanh trên xe buýt đã bị lỗi.
You are clever.	Bạn là người khéo léo.
I'm doing everything I can to help Tom.	Tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp Tom.
I said something that I shouldn't have.	Tôi đã nói điều gì đó mà tôi không nên có.
Tom says he wants to make amends.	Tom nói rằng anh ấy muốn sửa đổi.
She spent a lot of money on her vacation.	Cô ấy đã tiêu rất nhiều tiền cho kỳ nghỉ của mình.
Tom and Mary both love Korean food.	Tom và Mary đều thích đồ ăn Hàn Quốc.
Tom says he knows it's time to go.	Tom nói rằng anh ấy biết đã đến lúc phải đi.
Not only Tom but his whole family got sick.	Không chỉ Tom mà cả gia đình anh ấy đều bị ốm.
Tom admits he's not impartial.	Tom thừa nhận anh ấy không vô tư.
I did not feel insecure when I read the letter.	Tôi không cảm thấy bất an khi đọc bức thư.
That is the work we need to focus on.	Đó là công việc chúng ta cần tập trung.
No one will believe you.	Sẽ không ai tin bạn.
Tom left the office early.	Tom rời văn phòng sớm.
This is a proverb that I don't understand.	Đây là một câu tục ngữ mà tôi không hiểu.
Tom won't be able to win anymore.	Tom sẽ không thể chiến thắng được nữa.
One dollar doesn't go too far these days.	Một đô la không đi quá xa những ngày này.
Tom is often wrong.	Tom thường sai.
Tom is not very happy.	Tom không vui lắm.
I'm not sure I can cope with that, at least not as much as you.	Tôi không chắc rằng tôi có thể đương đầu với điều đó, ít nhất là không bằng bạn.
In 1911, an uprising broke out.	Năm 1911, một cuộc khởi nghĩa nổ ra.
This time Tom was not delayed.	Lần này Tom không bị trì hoãn.
Tom didn't want to think about it anymore.	Tom không muốn nghĩ về nó nữa.
Tom is singing in French.	Tom đang hát bằng tiếng Pháp.
I think Tom is not good.	Tôi cho rằng Tom không tốt.
Tom is ambitious.	Tom đầy tham vọng.
Tom says he has to be with his family for Christmas.	Tom nói rằng anh ấy phải ở bên gia đình vào dịp Giáng sinh.
I think what Tom does is cute.	Tôi nghĩ những gì Tom làm thật dễ thương.
Tom is reading the newspaper in his pajamas.	Tom đang đọc báo trong bộ đồ ngủ.
My wife is at fault. 	Vợ tôi có lỗi.
Nothing more, nothing less, I love her.	Không hơn không kém, tôi yêu cô ấy.
I work as an undercover agent.	Tôi làm việc như một đặc vụ chìm.
Tom finds out that Mary is stealing from the cash register.	Tom phát hiện ra rằng Mary đang ăn trộm từ máy tính tiền.
Tom doesn't want to go either.	Tom cũng không muốn đi.
Tom doesn't know much either.	Tom cũng không biết nhiều.
I didn't click the link.	Tôi đã không nhấp vào liên kết.
I wish we could go a little further.	Tôi ước chúng ta có thể tiến xa hơn một chút.
Tom's grandmother passed away three years ago.	Bà của Tom đã mất cách đây ba năm.
Tom saw something swimming in the pool.	Tom nhìn thấy thứ gì đó đang bơi trong hồ bơi.
Tom told me he thought Mary would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ hợp tác.
Tell Tom I'll help him this afternoon.	Nói với Tom tôi sẽ giúp anh ấy chiều nay.
I don't know where Tom will be this afternoon.	Tôi không biết Tom sẽ ở đâu vào chiều nay.
My brother has a house built in Urawa last month.	Anh trai tôi có một ngôi nhà được xây dựng ở Urawa vào tháng trước.
Tom didn't know what was causing the problem.	Tom không biết điều gì đã gây ra vấn đề.
You know you should do it, right?	Bạn biết bạn nên làm điều đó, phải không?
I don't remember where I left the key.	Tôi không nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
I should have known that Tom would be here too.	Tôi nên biết rằng Tom cũng sẽ ở đây.
Everyone congratulated me all day.	Mọi người đã chúc mừng tôi cả ngày.
It's almost the same thing.	Đó là điều gần như tương tự.
My husband notices everything.	Chồng tôi để ý mọi thứ.
Tom scored three goals for his team.	Tom đã ghi ba bàn cho đội của mình.
Tom and I both don't want to do that.	Tom và tôi đều không muốn làm điều đó.
She is now a complete stranger to me.	Cô ấy bây giờ là một người hoàn toàn xa lạ với tôi.
You bought food, so if I buy alcohol it will make things worse.	Bạn đã mua thức ăn, vì vậy nếu tôi mua rượu sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ.
Tom is wearing a yellow shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng.
Tom married Mary just to get a green card.	Tom kết hôn với Mary chỉ để lấy thẻ xanh.
Tom told me he thought Mary was adopted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã được nhận nuôi.
Tom is not John's best man.	Tom không phải phù rể của John.
All this trash needs to be cleaned up.	Tất cả những thứ rác rưởi này cần phải được thu dọn đi.
There was a traffic jam on the highway.	Có một vụ tắc đường trên đường cao tốc.
Tom is reading a book in bed.	Tom đang đọc sách trên giường.
No matter how close we are, I can't ask him to do that.	Dù chúng tôi có thân thiết đến đâu, tôi cũng không thể yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I wonder when they will show up with a cell phone in a wristwatch.	Tôi tự hỏi khi nào họ sẽ xuất hiện với một chiếc điện thoại di động trong một chiếc đồng hồ đeo tay.
I will tell Tom that the first chance that I get.	Tôi sẽ nói với Tom rằng cơ hội đầu tiên mà tôi có được.
I thought I told you to stay in your room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để ở trong phòng của bạn.
Tom was later convicted.	Tom sau đó đã bị kết án.
I don't know if I will stay or not.	Tôi không biết liệu tôi có ở lại hay không.
I have responsibility.	Tôi có trách nhiệm.
Tom asked me if I liked Boston.	Tom hỏi tôi có thích Boston không.
You shouldn't do such a thing.	Bạn không nên làm một điều như vậy.
Tom cheated on a geology exam.	Tom đã gian lận trong kỳ thi địa chất.
We need to let Tom know.	Chúng tôi cần cho Tom biết.
I doubt that Tom has any enemies.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​bất kỳ kẻ thù nào.
I won't go there again.	Tôi sẽ không đến đó một lần nữa.
You need to do it no matter how tired you are.	Bạn cần phải làm điều đó cho dù bạn đang mệt mỏi như thế nào.
Tom told me that he was going to marry Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ kết hôn với Mary.
I don't think Tom has to go there alone.	Tôi không nghĩ Tom phải đến đó một mình.
I have no stats.	Tôi không có số liệu thống kê.
I finished my homework when you called me.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà khi bạn gọi cho tôi.
Will Tom stay for dinner?	Tom sẽ ở lại ăn tối chứ?
Tensions ran high between us.	Căng thẳng tăng cao giữa chúng tôi.
It was very difficult for me to skate.	Rất khó để tôi trượt băng.
Tom's face turned red.	Mặt Tom đỏ bừng.
I see hostile faces all around me.	Tôi thấy xung quanh mình là những khuôn mặt thù địch.
Gladiators battle lions inside the Colosseum.	Các đấu sĩ chiến đấu với sư tử bên trong Đấu trường La Mã.
Tom heard Mary's scream.	Tom nghe thấy tiếng hét của Mary.
Tom wanted Mary to stay, but she left.	Tom muốn Mary ở lại, nhưng cô ấy đã bỏ đi.
We hope Tom will win.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ giành chiến thắng.
Mary wants to be a ballerina.	Mary muốn trở thành một diễn viên múa ba lê.
Tom threw a cake in Mary's face.	Tom ném một chiếc bánh vào mặt Mary.
Tom continued to do that until his death.	Tom tiếp tục làm điều đó cho đến khi chết.
Tom told me he needed to buy some new tools.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần mua một số công cụ mới.
Don't forget to lock the door.	Đừng quên khóa cửa.
I don't know exactly what the problem is.	Tôi không biết chính xác vấn đề là gì.
You will have to take on someone to do this job.	Bạn sẽ phải đảm nhận một người nào đó để thực hiện công việc này.
I hope Tom is gone by the time we get there.	Tôi hy vọng Tom đã biến mất vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Looks like Tom is alone.	Có vẻ như Tom chỉ có một mình.
I know that Tom is a terrible driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe kinh khủng.
Tom was clearly surprised.	Tom rõ ràng là rất ngạc nhiên.
Stop fighting. 	Dừng đánh nhau đi.
We are all on the same team here.	Tất cả chúng ta đều thuộc cùng một đội ở đây.
Tom agreed to teach us French.	Tom đã đồng ý dạy chúng tôi tiếng Pháp.
To begin with, you are not authorized here.	Để bắt đầu, bạn không có quyền ở đây.
Tom told me that he thought Mary would be cranky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cáu kỉnh.
Did Tom tell you when he will come?	Tom có ​​nói với bạn khi nào anh ấy sẽ đến không?
I plan to stay in Australia for three days.	Tôi dự định ở lại Úc trong ba ngày.
Tom says he doesn't have much money.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền.
Why should politics separate us, when we ourselves know who is good and who is not?	Tại sao chính trị lại ngăn cách chúng ta, khi bản thân chúng ta biết ai tốt và ai không?
Tom said he was impressed.	Tom nói rằng anh ấy rất ấn tượng.
Tom wasn't sure what Mary meant.	Tom không chắc Mary muốn nói gì.
Tom wants to try doing this again.	Tom muốn thử làm điều này một lần nữa.
I thought Tom would be here today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Tom says he doesn't believe in ghosts.	Tom nói rằng anh ấy không tin vào ma.
Tom is a tree surgeon.	Tom là một bác sĩ phẫu thuật cây.
Tom is chewing something.	Tom đang nhai thứ gì đó.
Tom is a country music legend.	Tom là một huyền thoại nhạc đồng quê.
Tom isn't happy about that, is he?	Tom không hài lòng về điều đó phải không?
What did you ask Tom to do?	Bạn đã yêu cầu Tom làm gì?
Tom says I'm beautiful.	Tom nói rằng tôi rất đẹp.
What can't you do?	Bạn không thể làm gì?
She works as a nurse at a local hospital.	Cô ấy làm y tá ở bệnh viện địa phương.
Thanks a bunch.	Cảm ơn một đống.
Tom says he doesn't know anyone in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết bất kỳ ai ở Boston.
I really don't know how you feel.	Tôi thực sự không biết bạn cảm thấy như vậy.
I have a family.	Tôi có một gia đình.
I don't think Tom will forget to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên làm điều đó.
Normally Tom doesn't talk much.	Tom bình thường rất ít nói.
Tom braked.	Tom phanh gấp.
Tom shouldn't have helped Mary do it.	Tom không nên giúp Mary làm điều đó.
Persistence will pay off.	Sự kiên trì sẽ được đền đáp.
Tom knew that he had no choice but to do it.	Tom biết rằng anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
One sniff was enough to make me sick.	Một lần ngửi thứ đó cũng đủ khiến tôi phát ốm.
I doubt that Tom will tell Mary that she needs to do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
I have no problem with anything you say.	Tôi không có vấn đề với bất cứ điều gì bạn nói.
Tom thinks he's come up with a good plan.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghĩ ra một kế hoạch hay.
Let Tom do what he wants.	Hãy để Tom làm những gì anh ấy muốn.
Tom and I went to a piano recital.	Tom và tôi đã đến một buổi biểu diễn piano.
Tom said Mary was very excited.	Tom nói Mary rất phấn khích.
The following year, Portugal granted independence to all of its African colonies.	Năm sau, Bồ Đào Nha trao độc lập cho tất cả các thuộc địa châu Phi của mình.
Tom has reserved a seat for me.	Tom đã để dành một chỗ ngồi cho tôi.
The border is going down.	Đường viền đang đi xuống.
Kyoto attracts thousands of visitors from all over the world every year.	Kyoto thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm.
Do you think Tom can help us do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó?
There was a time when we told each other everything.	Đã từng có lúc kể cho nhau nghe mọi chuyện.
I looked at the fuel gauge.	Tôi nhìn vào đồng hồ đo nhiên liệu.
I'm Tom's mentor.	Tôi là người cố vấn của Tom.
Tom ate what Mary made for him.	Tom đã ăn những gì Mary làm cho anh ta.
I don't think Tom knows what Mary wants him to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn anh ấy mua gì.
Tom recalls his first date with Mary.	Tom nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên với Mary.
I don't know you cook.	Tôi không biết bạn nấu ăn.
Tom probably didn't really mean what he said.	Tom có ​​lẽ không thực sự cố ý những gì anh ấy nói.
Looks like Tom won't win.	Có vẻ như Tom sẽ không thắng.
It was the most beautiful place I have ever been to.	Đó là nơi đẹp nhất mà tôi từng đến.
Tom has been a construction worker for many years.	Tom đã là một công nhân xây dựng trong nhiều năm.
I can't make any more mistakes.	Tôi không thể mắc thêm sai lầm nữa.
Tom doesn't always do that.	Tom không phải lúc nào cũng làm như vậy.
I'm trying to remember where I left my keys.	Tôi đang cố nhớ nơi tôi để chìa khóa.
Beekeepers remove the hive for honey.	Người nuôi ong loại bỏ tổ ong để lấy mật.
I want to know why you haven't left yet.	Tôi muốn biết tại sao bạn vẫn chưa rời đi.
Tom decided not to give Mary what she had asked for.	Tom quyết định không đưa cho Mary những gì cô ấy đã yêu cầu.
I want Tom to do it for Mary.	Tôi muốn Tom làm điều đó cho Mary.
Last year Tom was not Mary's boyfriend.	Năm ngoái Tom không phải là bạn trai của Mary.
I don't know what I should do.	Tôi chưa biết mình nên làm gì.
Tom scowled.	Tom cau có.
Are you sure you called the right number?	Bạn có chắc mình đã gọi đúng số?
Tom and I flew to Australia together last month.	Tom và tôi đã cùng nhau bay đến Úc vào tháng trước.
Tom cried.	Tom đã khóc.
I don't think I'll do that anymore.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó nữa.
Tom never spoke to me.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với tôi.
Tom wouldn't be stupid enough to eat the mushrooms Mary found in the woods, would he?	Tom sẽ không ngu ngốc đến mức ăn nấm mà Mary tìm thấy trong rừng, phải không?
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
Tom drained my cup.	Tom uống cạn cốc của tôi.
Tom came to Boston for the first time when he was three years old.	Tom đến Boston lần đầu tiên khi anh ấy ba tuổi.
I thought Tom was crazy.	Tôi đã nghĩ Tom bị điên.
Without an ID, Tom wouldn't be able to find a job.	Nếu không có ID, Tom sẽ không thể tìm được việc làm.
My mother makes pancakes every morning.	Mẹ tôi tráng bánh mỗi sáng.
Tom only listens to hip hop music.	Tom chỉ nghe nhạc hip hop.
I don't think Tom will be late unless he has a good reason.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn trừ khi anh ấy có lý do chính đáng.
Don't touch my stuff.	Đừng chạm vào đồ của tôi.
You know you're getting old when the candle is more expensive than the cake.	Bạn biết mình đang già đi khi giá nến đắt hơn cái bánh.
You have no legal standing to claim anything.	Bạn không có tư cách pháp lý để đòi hỏi bất cứ điều gì.
Tom is not the only one who knows about it.	Tom không phải là người duy nhất biết về điều đó.
I think it would be fun to live in Australia for a year or two.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi sống ở Úc trong một hoặc hai năm.
Where did Tom find this wallet?	Tom đã tìm thấy chiếc ví này ở đâu?
You do not worry?	Bạn không lo lắng?
Tom says Mary doesn't think John actually did it.	Tom nói Mary không nghĩ John thực sự đã làm điều đó.
This is the third time this week Tom has done it.	Đây là lần thứ ba trong tuần này Tom làm điều đó.
He is known for that.	Anh ấy được biết đến vì điều đó.
I can't remember what his name is.	Tôi không thể nhớ tên anh ta là gì.
Like all dogs, it will chase a rabbit if it sees one.	Giống như tất cả các con chó, nó sẽ đuổi theo một con thỏ nếu nó nhìn thấy một con.
Tom tells Mary that he can do it alone.	Tom nói với Mary rằng anh có thể làm điều đó một mình.
I'm going to Boston for the weekend.	Tôi sẽ đi Boston vào cuối tuần.
Tom was trained as a barber.	Tom đã được đào tạo như một thợ cắt tóc.
I know you want to do it.	Tôi biết bạn muốn làm điều đó.
I'm not a jealous person.	Tôi không phải là người hay ghen.
You are really dirty.	Bạn thực sự rất bẩn.
Tom is sloppy and careless.	Tom là người cẩu thả và bất cẩn.
I just started learning how to play tuba.	Tôi vừa mới bắt đầu học cách chơi tuba.
I can't remember how to say "thank you" in French.	Tôi không thể nhớ cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
I'm not sure if Tom wants to do that.	Tôi không chắc Tom có ​​muốn làm điều đó không.
We plan to do it the next evening.	Chúng tôi dự định làm điều đó vào buổi tối hôm sau.
Tom told me he had some business to deal with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một số việc cần phải giải quyết.
I hope that Tom didn't get lost on the way here.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị lạc trên đường đến đây.
You will soon get used to living alone.	Bạn sẽ sớm quen với việc sống một mình.
Tom hadn't washed his clothes in a long time, so he rummaged through his dirty laundry to see if there was anything clean enough to wear.	Tom đã lâu không giặt quần áo nên anh lục tung đống quần áo bẩn của mình để xem có thứ gì đủ sạch để mặc không.
My uncle suddenly came from Kobe.	Chú tôi bất ngờ đến từ Kobe.
I came to apologize.	Tôi đến để xin lỗi.
Tom is very different from his brother.	Tom rất khác so với anh trai của mình.
Do you really think it would be sad to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ rất buồn khi làm điều đó?
I'm leaving town.	Tôi đang rời thị trấn.
Great Britain asserted its claim to the islands by establishing a naval post there in 1833.	Vương quốc Anh khẳng định yêu sách của mình đối với quần đảo này bằng cách thiết lập một đồn hải quân ở đó vào năm 1833.
I wish I hadn't seen Tom do it.	Tôi ước gì tôi đã không nhìn thấy Tom làm điều đó.
I wonder if we can have a table there.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể có bàn ở đó không.
I couldn't help but worry about what Tom might do.	Tôi không khỏi lo lắng về những gì Tom có ​​thể làm.
George III was unjustly maligned by historians.	George III đã bị các sử gia ác ý một cách bất công.
You'd better learn French or English.	Tốt hơn bạn nên học tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
I know Tom is not a good singer.	Tôi biết Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
Tom says I should talk to someone about what happened.	Tom nói rằng tôi nên nói chuyện với ai đó về những gì đã xảy ra.
Maybe I'll tell Tom I can't do that.	Có lẽ tôi sẽ nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
Tom won't be able to walk home today. 	Tom sẽ không thể đi bộ về nhà hôm nay.
He sprained his ankle.	Anh ấy bị bong gân mắt cá chân.
Tom has something in his right hand.	Tom có ​​một cái gì đó trong tay phải của mình.
Tom is an unknown artist.	Tom là một nghệ sĩ vô danh.
Tom ran into Mary on his way home from school.	Tom tình cờ gặp Mary trên đường đi học về.
We have a lot of friends who will help.	Chúng tôi có rất nhiều bạn bè sẽ giúp đỡ.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
I think Tom might be dead.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã chết.
Tom is a paleoanthropologist.	Tom là một nhà cổ nhân học.
Nearly 90% of food and consumer goods on the island have to be imported.	Gần 90% thực phẩm và hàng tiêu dùng trên đảo phải nhập khẩu.
Tom takes care of his mother.	Tom chăm sóc mẹ của mình.
I know I'm a good fighter.	Tôi biết mình là một võ sĩ giỏi.
Tom is a trendsetter.	Tom là một người đi đầu trong xu hướng.
Tom wondered what he should do next.	Tom tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.
There is still a lot to learn about the human brain.	Vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về bộ não con người.
Tom didn't even try to get up.	Tom thậm chí còn không cố gắng đứng dậy.
Tom did not believe what Mary said.	Tom không tin lời Mary nói.
Too bad you didn't take my advice.	Thật tệ là bạn đã không nghe theo lời khuyên của tôi.
They left the foothills at dawn.	Họ rời khỏi chân núi lúc rạng đông.
She looked at him in surprise.	Cô kinh ngạc nhìn anh.
All Tom wants is a chance.	Tất cả những gì Tom muốn là một cơ hội.
Tom really didn't know what to say.	Tom thực sự không biết phải nói gì.
The company has informally decided that I will be hired.	Công ty đã quyết định không chính thức rằng tôi sẽ được tuyển dụng.
I should say I'm busy.	Tôi nên nói rằng tôi bận.
Tom couldn't make Mary do it.	Tom không thể bắt Mary làm điều đó.
I need to find a place to hide.	Tôi cần tìm một nơi để trốn.
Where is the changing room?	Phòng thay đồ ở đâu?
I'll show you exactly where Tom was.	Tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác Tom đã ở đâu.
We can not afford to cry wolf.	Chúng tôi không thể đủ khả năng để khóc sói.
Tom wants to go to Boston with Mary.	Tom muốn đến Boston với Mary.
Tom and Mary have been married for thirty years.	Tom và Mary đã kết hôn được ba mươi năm.
Are you just going to sit here and not do anything?	Bạn chỉ định ngồi đây và không làm bất cứ điều gì?
Tom was hoping we wouldn't have to.	Tom đã hy vọng chúng tôi sẽ không phải làm điều đó.
Tom may not be as happy as he looks.	Tom có ​​thể không hạnh phúc như vẻ ngoài của anh ấy.
Tom put down his fork.	Tom đặt nĩa xuống.
Tom said he thought I looked sad.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông rất buồn.
Tom hasn't returned to Boston since he graduated from college.	Tom đã không trở lại Boston kể từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
I am not motivated by money.	Tôi không bị thúc đẩy bởi tiền bạc.
Tom must be proud of you.	Tom phải tự hào về bạn.
Tom will be here for a few days.	Tom sẽ ở đây vài ngày.
What if our plan doesn't work?	Điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch của chúng tôi không hoạt động?
Tom was not the last to see Mary alive.	Tom không phải là người cuối cùng nhìn thấy Mary còn sống.
Tom said that I am not like my mother.	Tom nói rằng tôi không giống mẹ.
If we don't have a solution, the least we can do is admit that there is a problem.	Nếu chúng ta không có giải pháp, điều tối thiểu chúng ta có thể làm là thừa nhận rằng có vấn đề.
I've had three different jobs since I started living in Australia.	Tôi đã có ba công việc khác nhau kể từ khi tôi bắt đầu sống ở Úc.
Tom says that no one else is willing to help him.	Tom nói rằng không ai khác sẵn lòng giúp anh ta.
Tom is the man with the car.	Tom là người có ô tô.
We can't swim here.	Chúng tôi không thể bơi ở đây.
Tom is not Mary's teacher.	Tom không phải là giáo viên của Mary.
I don't think you're alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn cô đơn.
I don't think I have enough money to buy that.	Tôi không nghĩ mình có đủ tiền để mua thứ đó.
Tom overheard us.	Tom tình cờ nghe thấy chúng tôi.
Put two blankets on the bed.	Đặt hai chiếc chăn trên giường.
I'm taking Tom to Australia with me.	Tôi đang đưa Tom đến Úc với tôi.
I apologize for being so mean.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quá xấu tính.
Things don't always turn out the way you expect.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách bạn mong đợi.
In case of fire, dial 119.	Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy quay số 119.
I know that Tom is scary.	Tôi biết rằng Tom rất đáng sợ.
Tom wants to go when Mary gets here.	Tom muốn đi khi Mary đến đây.
We should go to another room, so they can't hear what we're saying.	Chúng ta nên đi đến một phòng khác, vì vậy họ không thể nghe thấy những gì chúng ta đang nói.
Tom is in a cover band.	Tom đang ở trong một ban nhạc cover.
We are coal miners.	Chúng tôi là những người khai thác than.
Tom's mother forced him to go out even though he didn't want to.	Mẹ Tom bắt anh phải ra ngoài dù không muốn.
Aren't you and Tom both from Boston?	Không phải bạn và Tom đều đến từ Boston?
I wish we hadn't gone to Boston.	Tôi ước chúng tôi đã không đi đến Boston.
Tom told them.	Tom nói với họ.
Why don't we get over it with?	Tại sao chúng ta không vượt qua nó với?
Tom says he wants to get out of here.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi khỏi đây.
That's not what you want to do.	Đó không phải là những gì bạn muốn làm.
Advance reservation is required.	Đặt trước là cần thiết.
What did Tom bring to Mary?	Tom đã mang gì cho Mary?
Tom tip to the taxi driver.	Tom mách nước cho tài xế taxi.
Tom suggested we go home and wait.	Tom đề nghị chúng ta về nhà và đợi.
Tom was bitten by a wild animal.	Tom bị một con thú dữ cắn.
I don't think Tom knows how lucky he is.	Tôi không nghĩ Tom biết mình may mắn như thế nào.
Both Tom and Mary stared at me.	Cả Tom và Mary đều nhìn chằm chằm vào tôi.
You'd better give up.	Tốt hơn hết bạn nên từ bỏ.
The problem is not worth considering.	Vấn đề không đáng để xem xét.
Tom showed us a picture of his mother.	Tom đưa một bức ảnh của mẹ anh ấy cho chúng tôi xem.
They made their way towards the capital.	Họ tiến nhanh về thủ đô.
I very seriously doubt Tom will be surprised.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ ngạc nhiên.
They are twins.	Họ là anh em sinh đôi.
Tom said he wanted something to eat, so I made him a sandwich.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn gì đó, vì vậy tôi đã làm cho anh ấy một chiếc bánh sandwich.
A smile is worth nothing. 	Một nụ cười không có giá trị gì.
Give one for everyone.	Tặng một cái cho tất cả mọi người.
I'm looking for my wallet. 	Tôi đang tìm ví của mình.
Have you seen it yet?	Bạn đã thấy nó chưa?
I don't go to Australia as often as I would like.	Tôi không đến Úc thường xuyên như tôi muốn.
He wakes up.	Anh ta dậy sóng.
I never wanted Tom.	Tôi không bao giờ muốn Tom.
Tom is drinking coffee.	Tom đang uống cà phê.
We tried to help Tom.	Chúng tôi đã cố gắng giúp Tom.
Tom has no right to do this.	Tom không có quyền làm điều này.
The gift shop over there is built with recycled materials.	Cửa hàng quà tặng ở đằng kia được xây dựng bằng vật liệu tái chế.
Tom gave the newspaper to Mary.	Tom đưa tờ báo cho Mary.
Did Tom say he did it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã làm điều đó không?
Tom didn't mention anything about that to me.	Tom đã không đề cập bất cứ điều gì về điều đó với tôi.
Nothing can stop Tom.	Không gì có thể ngăn cản Tom.
You cannot achieve anything without effort.	Bạn không thể đạt được bất cứ điều gì nếu không nỗ lực.
Tom seemed to understand why Mary shouldn't have done it.	Tom dường như hiểu tại sao Mary không nên làm điều đó.
Tom bought three bottles of red wine and three bottles of white wine.	Tom đã mua ba chai rượu vang đỏ và ba chai rượu vang trắng.
Tom needs that for school.	Tom cần điều đó cho trường học.
Are you helping Tom?	Bạn đang giúp Tom?
That didn't impress me.	Điều đó không gây ấn tượng với tôi.
We can't lose another game.	Chúng tôi không thể để thua một trò chơi khác.
You cannot make it alone.	Bạn không thể làm cho nó một mình.
Tom certainly deserves praise.	Tom chắc chắn xứng đáng được khen ngợi.
Tom bought another dog.	Tom đã mua một con chó khác.
The talisman he wears is supposed to ward off evil spirits.	Lá bùa anh ấy đeo có nhiệm vụ xua đuổi tà ma.
You were hiding behind the tree, weren't you?	Bạn đã trốn sau cái cây, phải không?
How many chin lifts can you do, Tom?	Bạn có thể làm được bao nhiêu lần nâng cằm, Tom?
I know that Tom is a crybaby.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ hay khóc.
I was determined to make a living by writing plays.	Tôi quyết tâm kiếm sống bằng nghề viết kịch.
Tom must have been impressed.	Tom có ​​lẽ đã rất ấn tượng.
I know that Tom is a bit stingy.	Tôi biết rằng Tom là một người hơi keo kiệt.
Tom returned safe and sound.	Tom trở về an toàn và bình yên.
A high forehead is a sign of great mental strength.	Một vầng trán cao là biểu hiện của sức mạnh tinh thần lớn.
"How long did it take you to do that?" 	"Bạn đã mất bao lâu để làm điều đó?"
"Only thirty minutes."	"Chỉ ba mươi phút."
I don't like arrogant people.	Tôi không thích những người kiêu ngạo.
Tom died here.	Tom đã chết ở đây.
Tom said Mary saw John do it.	Tom nói Mary đã thấy John làm điều đó.
I'm not sure that's a good thing.	Tôi không chắc đó là một điều tốt.
Tom cheats a lot.	Tom gian lận rất nhiều.
I think the time has come for us to do that.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải làm điều đó.
Tom and Mary both played the mandolin when they were children.	Tom và Mary đều chơi đàn mandolin khi họ còn nhỏ.
Don't you know that Tom won't win?	Bạn không biết rằng Tom sẽ không thắng sao?
You never told me you don't speak French.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
I played chess with Tom yesterday.	Tôi đã chơi cờ vua với Tom ngày hôm qua.
That's not your dictionary, is it?	Đó không phải là từ điển của bạn, phải không?
Tom didn't help me.	Tom đã không giúp tôi.
He left his parents when he was 8 years old.	Anh ấy rời bỏ cha mẹ mình khi anh ấy 8 tuổi.
She is not at home now.	Cô ấy không có ở nhà bây giờ.
Tom wants to tell you about Mary.	Tom muốn kể cho bạn nghe về Mary.
Tom is the owner of this land.	Tom là chủ sở hữu của mảnh đất này.
You have the same rights as anyone else here.	Bạn có quyền giống như bất kỳ ai khác ở đây.
It was Tom's turn to deal the cards.	Đến lượt Tom chia bài.
I don't think Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
It is next not possible to complete it in one day.	Nó tiếp theo là không thể hoàn thành nó trong một ngày.
Tom looks very old.	Tom trông rất già.
The restaurant where we dined last night was very good.	Nhà hàng nơi chúng tôi ăn tối qua rất tốt.
I don't allow that.	Tôi không cho phép điều đó.
Tom gave a disarming smile and continued speaking.	Tom nở một nụ cười giải trừ và tiếp tục nói.
Tom was Mary's first boyfriend.	Tom là bạn trai đầu tiên của Mary.
You don't look sick.	Trông bạn không ốm.
Tom is not really drunk.	Tom không thực sự say.
I'm not sure Tom will be there.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ ở đó.
I bet you didn't expect to see me again so soon.	Tôi cá là bạn không mong gặp lại tôi sớm như vậy.
When the rain stops, I will take the dog out for a walk.	Khi tạnh mưa, tôi sẽ dắt chó ra ngoài đi dạo.
Tom told me to meet him in front of the concert hall.	Tom bảo tôi gặp anh ấy trước phòng hòa nhạc.
Even Tom and Mary were scared.	Ngay cả Tom và Mary cũng sợ hãi.
Tom went out last night, but Mary was at home.	Tối qua Tom đã đi chơi, nhưng Mary ở nhà.
Tom says we should stop what we are doing.	Tom nói chúng ta nên dừng những gì chúng ta đang làm.
I want to learn how to play the drums.	Tôi muốn học cách chơi trống.
I think it's unlikely that Tom will be caught.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ bị bắt.
Tom didn't know that Mary wouldn't do it.	Tom không biết rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Those who will be affected by mass job cuts in the public sector have yet to be told of their fate.	Những người sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm việc làm hàng loạt trong khu vực công vẫn chưa được thông báo về số phận của họ.
Is there even a paperback edition of this book?	Có cả một ấn bản bìa mềm của cuốn sách này không?
I heard that Tom plans to move to Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom dự định chuyển đến Úc.
Why don't we try it?	Tại sao chúng ta không thử nó?
Many people should stop to think about all the things they have to be grateful for.	Nhiều người nên dừng lại để nghĩ về tất cả những điều họ phải biết ơn.
How many times will you do it?	Bạn sẽ làm điều đó bao nhiêu lần?
Are you denying my request?	Bạn đang từ chối yêu cầu của tôi?
Tom seemed shaken by the experience.	Tom dường như bị chấn động bởi trải nghiệm này.
We are watching birds.	Chúng tôi đang xem chim.
Tom can play saws.	Tom có ​​thể chơi cưa.
Tom's dog seems friendly.	Con chó của Tom có ​​vẻ thân thiện.
Tom said he thinks Mary doesn't like horror movies.	Tom cho biết anh nghĩ Mary không thích phim kinh dị.
He caught sight of a ship in the distance.	Anh bắt gặp một con tàu ở đằng xa.
I didn't know that you could do this.	Tôi không biết rằng bạn có thể làm điều này.
I'll do it alone if Tom doesn't volunteer to help me.	Tôi sẽ làm điều đó một mình nếu Tom không tình nguyện giúp tôi.
I don't think Tom has anyone to help him.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ai để giúp anh ấy.
Tom was productive.	Tom đã làm việc hiệu quả.
Now Tom is practicing the violin.	Bây giờ Tom đang luyện tập đàn vĩ cầm.
I promised that I would obey the law.	Tôi đã hứa rằng tôi sẽ tuân thủ luật pháp.
Tom won't calm down.	Tom sẽ không bình tĩnh.
Tom was arrested last year.	Tom đã bị bắt vào năm ngoái.
Tom said he doesn't want to feed his dog dry dog ​​food.	Tom cho biết anh không muốn cho chó ăn thức ăn khô dành cho chó của mình.
I'm really proud of those guys.	Tôi thực sự tự hào về những chàng trai đó.
I will have dinner with Tom tonight.	Tôi sẽ ăn tối với Tom tối nay.
I'm trying to avoid Tom.	Tôi đang cố tránh Tom.
I'm Canadian and I want people to know that.	Tôi là người Canada và tôi muốn mọi người biết điều đó.
Since then I have been looking for a job.	Kể từ đó tôi đã tìm kiếm một công việc.
Didn't Tom promise to do it?	Tom đã không hứa sẽ làm điều đó sao?
Tom started loading guns.	Tom bắt đầu tải súng.
Tom would never forgive himself if anything happened to Mary.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Mary.
Tom said he would talk to Mary.	Tom nói anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Their last name is written on their mailbox.	Họ của họ được viết trên hộp thư của họ.
I have a lot of money, but not much money.	Toi co nhieu tien, nhung khong co nhieu ban gai.
Tom says he won't be allowed to do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
I can't seem to avoid Tom.	Tôi dường như không thể tránh được Tom.
I'm sorry, but where are the eggs?	Tôi xin lỗi, nhưng những quả trứng ở đâu?
Tom does not get along with his wife's parents.	Tom không hòa thuận với bố mẹ vợ.
Tom doesn't have any shoes on.	Tom không có bất kỳ đôi giày nào trên.
Tom went sled.	Tom đã đi xe trượt tuyết.
He is not my father.	Ông ấy không phải là cha tôi.
Tom was really making the most of his opportunity.	Tom đã thực sự tận dụng tối đa cơ hội của mình.
Tom lay down.	Tom nằm xuống.
I haven't had anything to eat all day.	Tôi đã không có bất cứ thứ gì để ăn cả ngày.
Tom and three others were here this afternoon.	Tom và ba người khác đã ở đây vào chiều nay.
We are sales people.	Chúng tôi là nhân viên bán hàng.
I don't have time to do that.	Tôi không có thời gian để làm điều đó.
I'm sorry I couldn't attend your party.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Have you ever listened to Tom's music?	Bạn đã từng nghe nhạc của Tom chưa?
How do you know that you need to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng bạn cần phải làm điều đó?
Tom had to go back to third grade.	Tom phải học lại lớp ba.
This reminds me of Tom.	Điều này làm tôi nhớ đến Tom.
The children were instructed to take their place.	Những đứa trẻ đã được hướng dẫn để vào vị trí của chúng.
I guess it's too late to do that now.	Tôi đoán rằng đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
We can't live in Australia anymore.	Chúng tôi không thể sống ở Úc nữa.
Tom says he's glad he was able to help you with that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn làm điều đó.
After you finish reading that book, put it back on the shelf where you found it.	Sau khi bạn đọc xong cuốn sách đó, hãy đặt nó trở lại giá nơi bạn tìm thấy nó.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần làm điều đó không.
I don't know what I think.	Tôi không biết mình nghĩ gì.
What is the destination of this ship?	Điểm đến của con tàu này là gì?
I have a foreign body in my left ear.	Tôi bị dị vật trong tai trái.
Do you think it will stop raining soon?	Bạn có nghĩ trời sẽ tạnh mưa sớm không?
Tom was lucky to find a home.	Tom đã may mắn tìm được một ngôi nhà.
It might rain, but I'll go anyway.	Trời có thể mưa, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ đi.
Please do not lock the door.	Vui lòng không khóa cửa.
He was angry because of what she said.	Anh đã tức giận vì những gì cô ấy nói.
Tom did not know where Mary had gone.	Tom không biết Mary đã đi đâu.
There's another thing I want to do.	Có một việc khác tôi muốn làm.
Tom kissed me on the lips.	Tom hôn lên môi tôi.
It is unlikely that Tom will do that.	Không có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Tom shouldn't have written his password on the inside cover of the notebook.	Tom lẽ ra không nên viết mật khẩu của mình trên bìa trong của cuốn sổ.
I think for the first time I really fell in love.	Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi thực sự yêu.
I wish we would sit together.	Tôi ước chúng ta sẽ ngồi cùng nhau.
Tom is expected to stay in Australia for at least three weeks.	Tom có ​​thể sẽ ở lại Úc ít nhất ba tuần.
Tom is easy to please, isn't he?	Tom rất dễ hài lòng, phải không?
I cannot find a way to do this.	Tôi không thể tìm ra cách để làm điều này.
Tom has to go back to Boston.	Tom phải trở lại Boston.
Tom asks Mary to find out what paperwork needs to be filled out.	Tom yêu cầu Mary tìm hiểu những giấy tờ cần được điền vào.
Tom said that Mary had only been to Boston three times.	Tom nói rằng Mary mới chỉ đến Boston ba lần.
I need to remind Tom to do it.	Tôi cần nhắc Tom làm điều đó.
Tom, you need a haircut.	Tom, bạn cần cắt tóc.
I didn't know I would be the first.	Tôi không biết mình sẽ là người đầu tiên.
Tom says he hopes to be able to buy what he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng có thể mua những thứ mình cần với giá 300 đô la.
Don't forget to give this to Tom.	Đừng quên đưa cái này cho Tom.
I feel the same way about that as Tom.	Tôi cũng cảm thấy như vậy về điều đó như Tom.
Tom and Mary were very supportive.	Tom và Mary đã rất ủng hộ.
Tom says he looks forward to retiring.	Tom nói rằng anh ấy mong được nghỉ hưu.
There is no elevator.	Không có thang máy.
I'm waiting for a phone call from Tom this morning.	Tôi đang chờ một cuộc điện thoại từ Tom sáng nay.
Wait. 	Chờ đợi.
Do not shoot.	Đừng bắn.
Don't tell anyone you've seen me here.	Đừng nói với bất cứ ai rằng bạn đã nhìn thấy tôi ở đây.
Tom says he thinks Mary might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
What more does Tom want?	Tom muốn gì nữa?
Insulting a boxer's wife is not a good idea.	Xúc phạm vợ của một võ sĩ quyền anh không phải là một ý kiến ​​hay.
I really enjoy talking to people in different languages.	Tôi thực sự thích nói chuyện với mọi người bằng các ngôn ngữ khác nhau.
I want you to know I was the one who did it.	Tôi muốn bạn biết tôi là người đã làm điều đó.
Tom tried to open the door, but he couldn't.	Tom cố gắng mở cửa, nhưng anh ấy không thể.
Tom buys a cup of coffee from a vending machine.	Tom mua một tách cà phê từ một máy bán hàng tự động.
Tom bakes bread over an open fire.	Tom nướng bánh mì trên ngọn lửa trần.
I wasn't able to do anything because it was raining.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì vì trời mưa.
Tom thought that Mary would be tired.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ mệt.
The student made an inappropriate comment.	Học sinh đã đưa ra một nhận xét không phù hợp.
Tom knows that Mary told everyone she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom is hiking with some friends.	Tom đang đi bộ đường dài với một số người bạn.
Tom walks through this park every morning on his way to work.	Tom đi bộ qua công viên này mỗi sáng trên đường đi làm.
I hope that Tom will do what he says he will.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
How many times have you taken a boat trip?	Bạn đã thực hiện chuyến đi bằng thuyền bao nhiêu lần?
Tom likes his French teacher.	Tom thích giáo viên tiếng Pháp của mình.
Tom owns a great fortune.	Tom sở hữu một tài sản lớn.
Apparently Tom and Mary hate each other.	Rõ ràng Tom và Mary ghét nhau.
A terrible storm is raging outside.	Một cơn bão khủng khiếp đang hoành hành bên ngoài.
When I got out of prison, the first thing I did was go to a restaurant.	Khi tôi ra khỏi tù, việc đầu tiên tôi làm là đi ăn nhà hàng.
That narrows things down.	Điều đó thu hẹp mọi thứ.
Tom is awake.	Tom đã tỉnh.
You never do anything wrong?	Bạn không bao giờ làm bất cứ điều gì sai?
Who drove Tom home?	Ai đã chở Tom về nhà?
Tom jumped into the water to cool off.	Tom đã nhảy xuống nước để giải nhiệt.
This is too big for one person to carry.	Cái này quá lớn cho một người mang theo.
Tom doesn't like Mary and neither do I.	Tom không thích Mary và tôi cũng không.
Tom is also a taxi driver.	Tom cũng là một tài xế taxi.
There used to be a village here before the dam was built.	Ở đây từng có một ngôi làng trước khi con đập được xây dựng.
I was sick for three days.	Tôi đã bị ốm trong ba ngày.
As soon as I got out, I kicked the wall.	Ngay sau khi tôi ra ngoài, tôi đã đá vào bức tường.
Has Tom ever done this before?	Tom đã bao giờ làm điều này trước đây chưa?
Tom doesn't really have a choice.	Tom không thực sự có sự lựa chọn.
I beg your pardon, but do you repeat what you said?	Tôi xin bạn thứ lỗi, nhưng bạn có lặp lại những gì bạn đã nói không?
I knew that Tom would know how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
I didn't get a chance to visit Tom the last time I was in Boston.	Tôi đã không có cơ hội đến thăm Tom vào lần cuối cùng tôi ở Boston.
How do I know you won't try to kill me?	Làm sao tôi biết bạn sẽ không cố giết tôi?
This is an abacus.	Đây là một bàn tính.
Tom is one of the richest people in the world.	Tom là một trong những người giàu nhất thế giới.
Tom will be going home on October 20.	Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom didn't win anything.	Tom đã không giành được bất cứ điều gì.
Love does not exist.	Tình yêu không tồn tại.
We need to work together to find a solution to the problem.	Chúng ta cần làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp cho vấn đề.
I hope you are in good spirits.	Tôi hy vọng bạn có tinh thần tốt.
We could see what we thought was a pirate ship in the distance.	Chúng tôi có thể thấy những gì chúng tôi nghĩ là một con tàu cướp biển ở đằng xa.
I won't give this to you.	Tôi sẽ không đưa cái này cho bạn.
Cooperation is better than competition.	Hợp tác tốt hơn cạnh tranh.
I'm not sure Tom is someone I need to worry about.	Tôi không chắc Tom là người tôi cần phải lo lắng.
I don't think Tom will be tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mệt mỏi.
I feel helpless.	Tôi cảm thấy bất lực.
Tom is the only one who can solve the puzzle.	Tom là người duy nhất giải được câu đố.
Tom is still hungry.	Tom vẫn đói.
I want to make Tom happy.	Tôi muốn làm cho Tom hạnh phúc.
I have studied your data.	Tôi đã nghiên cứu dữ liệu của bạn.
Tom went out for a walk with the children.	Tom ra ngoài đi dạo cùng các con.
What do you do when you are not at work?	Bạn làm gì khi bạn không ở nơi làm việc?
I hesitated to go to the movies with him.	Tôi lưỡng lự không muốn đi xem phim với anh ấy.
This is not new anymore.	Điều này không còn mới nữa.
You can't expect Tom to get well overnight.	Bạn không thể mong đợi Tom khỏe lại chỉ sau một đêm.
I don't think Tom should sing.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên hát.
Tom is really good at math.	Tom thực sự rất giỏi toán.
My weight stays the same no matter what I eat.	Cân nặng của tôi không đổi cho dù tôi ăn gì.
Tom has been with us for a long time.	Tom đã ở với chúng tôi trong một thời gian dài.
We expect him to show up on Saturday afternoon.	Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ xuất hiện vào chiều thứ Bảy.
Do not wake a sleeping lion.	Đừng đánh thức một con sư tử đang ngủ.
Tom said he didn't think Mary would want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom doesn't want to work outside.	Tom không muốn làm việc bên ngoài.
Tom and Mary are not over yet.	Tom và Mary vẫn chưa kết thúc.
Compare your answer with Tom's answer.	So sánh câu trả lời của bạn với câu trả lời của Tom.
Tom must have tried cleaning this without soap.	Tom hẳn đã thử làm sạch cái này mà không cần dùng xà phòng.
Tom left the company in 2013.	Tom đã nghỉ việc tại công ty vào năm 2013.
I'm sure Tom will be at the party tonight.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có mặt trong bữa tiệc tối nay.
You know Tom likes Mary, right?	Bạn biết Tom thích Mary, phải không?
You know I can't wait any longer.	Bạn biết rằng tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
I want to make sure that Tom is guilty.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom có ​​tội.
You can't be late this time.	Bạn không thể đến muộn lần này.
I helped Tom clean up.	Tôi đã giúp Tom dọn dẹp.
This is the first time that happened.	Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
I have a feeling that Tom has to do the same.	Tôi có cảm giác rằng Tom phải làm như vậy.
Tom wished he had more money.	Tom ước gì mình có nhiều tiền hơn.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
I appreciate the sentiment.	Tôi đánh giá cao tình cảm.
Tom thinks he's handsome.	Tom nghĩ rằng anh ấy đẹp trai.
I weigh about three kilograms more than Tom.	Tôi nặng hơn Tom khoảng ba kg.
Tom won't buy a camera.	Tom sẽ không mua máy ảnh.
Tom has more money.	Tom có ​​nhiều tiền hơn.
We have a colleague in Australia.	Chúng tôi có một đồng nghiệp ở Úc.
Tom needs to regain his strength.	Tom cần lấy lại sức mạnh của mình.
She is five years younger than him.	Cô ấy nhỏ hơn anh năm tuổi.
Does Tom have to do it?	Tom có ​​phải làm điều đó không?
Don't let Tom do that.	Đừng cho phép Tom làm điều đó.
I know Tom as a skinny teenager.	Tôi biết Tom là một thiếu niên gầy.
There are many black cats hiding under the bed.	Có rất nhiều con mèo đen đang trốn dưới gầm giường.
I have been in Australia since October.	Tôi đã ở Úc từ tháng Mười.
I don't have your boots.	Tôi không có ủng của bạn.
He rotated from table to table at reception.	Anh ta luân chuyển từ bàn này sang bàn khác tại quầy lễ tân.
Tom asked me what I did while in Australia.	Tom hỏi tôi đã làm gì khi ở Úc.
A promise made under threat is void.	Một lời hứa được đưa ra dưới sự đe dọa là vô giá trị.
He tends to overdo things.	Anh ấy có xu hướng làm mọi thứ quá mức.
I can't find what Tom has hidden.	Tôi không thể tìm thấy những gì Tom đã giấu.
Tom likes to watch basketball games on TV.	Tom thích xem các trận bóng rổ trên TV.
Tom laced his boots.	Tom thắt dây ủng.
I know Tom doesn't know you shouldn't.	Tôi biết Tom không biết bạn không nên làm vậy.
He had the courage to expose the scandal.	Anh đã có đủ can đảm để vạch trần vụ bê bối.
Tom can't possibly stop doing it.	Tom không có khả năng ngừng làm điều đó.
My father gave me a puppy for my birthday.	Cha tôi đã tặng tôi một con chó con trong ngày sinh nhật của tôi.
Tom was madly in love with Mary.	Tom đã yêu Mary điên cuồng.
Tom did not know that Mary was crying.	Tom không biết rằng Mary đã khóc.
Tom was eaten by a lion.	Tom đã bị một con sư tử ăn thịt.
Will you be able to squeeze me into your busy schedule?	Bạn sẽ có thể ép tôi vào lịch trình bận rộn của bạn?
Tom tries to distract the guards so that Mary has a chance to escape.	Tom cố gắng đánh lạc hướng các lính canh để Mary có cơ hội trốn thoát.
Listen, Tom, it's gonna be okay.	Nghe này, Tom, sẽ ổn thôi.
Tom said that he thought the wine was pretty good.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rượu khá ngon.
Tom is a leader.	Tom là một nhà lãnh đạo.
Tom called us.	Tom đã gọi cho chúng tôi.
We can see wild animals lying in the grass.	Chúng ta có thể nhìn thấy những con vật hoang dã nằm trong bãi cỏ.
I get paid by the hour.	Tôi được trả theo giờ.
I'm always under a lot of pressure.	Tôi luôn phải chịu rất nhiều áp lực.
If Tom says he doesn't want to do it, then stop trying to force him.	Nếu Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó, thì hãy ngừng cố gắng ép buộc anh ấy.
I want to buy a really good smoke detector.	Tôi muốn mua một đầu báo khói thực sự tốt.
You are very independent, aren't you?	Bạn rất độc lập, phải không?
I have given up on love.	Tôi đã từ bỏ tình yêu.
I don't have as much money as you think.	Tôi không có nhiều tiền như bạn nghĩ.
How many pillows do you use when you sleep?	Bạn sử dụng bao nhiêu chiếc gối khi ngủ?
Do you understand what I am telling you?	Bạn có hiểu những gì tôi đang nói với bạn?
Tom hasn't done that in a long time.	Tom đã không làm điều đó trong một thời gian dài.
Tom is a man of action.	Tom là một người hành động.
Actually, I'm currently unemployed.	Thực ra, tôi hiện đang thất nghiệp.
Tom was the first to come.	Tom là người đến trước.
I don't think you want to miss this.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn bỏ lỡ điều này.
My father can swim, but my mother cannot.	Cha tôi có thể bơi, nhưng mẹ tôi không thể.
I bought a flashlight, but I forgot to buy a battery.	Tôi đã mua một đèn pin, nhưng tôi quên mua pin.
Can anyone explain to me why is this happening?	Bất cứ ai có thể giải thích cho tôi tại sao điều này lại xảy ra?
Tom is working part time.	Tom đang làm việc bán thời gian.
As soon as he went outside, it started to rain.	Ngay khi anh ta đi ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
You have nothing to be ashamed of.	Bạn không có gì phải xấu hổ.
Tom poured me a cup of tea.	Tom rót một tách trà cho tôi.
The game had already started when we got to the stadium.	Trò chơi đã bắt đầu khi chúng tôi đến sân vận động.
I can't understand why anyone would want to do that.	Tôi không thể hiểu tại sao mọi người lại muốn làm điều đó.
I thought you said that Tom is a mechanic.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một thợ cơ khí.
I wonder if Tom really wants to buy one of those.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn mua một trong những thứ đó không.
Tom needs to be told that he should wear a helmet.	Tom cần được nói rằng anh ấy nên đội mũ bảo hiểm.
This book is not difficult.	Cuốn sách này không khó.
Something here doesn't jibe.	Một cái gì đó ở đây không jibe.
I don't think it's a wolf.	Tôi không nghĩ rằng đó là một con sói.
Protestants make up the majority.	Những người theo đạo Tin lành chiếm đa số.
I study French for at least an hour every day.	Tôi học tiếng Pháp ít nhất một giờ mỗi ngày.
Where is your house?	Nhà của bạn ở đâu?
Tom has been vindicated.	Tom đã được minh oan.
I showed Tom my masterpiece.	Tôi đã cho Tom xem kiệt tác của mình.
Tom will probably fail.	Tom có ​​lẽ sẽ thất bại.
Tom is not the only one who knows the answer.	Tom không phải là người duy nhất biết câu trả lời.
On Christmas Day, Tom's right leg was still in a cast.	Vào ngày lễ Giáng sinh, chân phải của Tom vẫn phải bó bột.
Tom learned to ride a bicycle when he was 10 years old.	Tom học cách đi xe đạp khi mới 10 tuổi.
Tom was able to do it alone.	Tom đã có thể làm điều đó một mình.
Camel milk is very good for people with diabetes.	Sữa lạc đà rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường.
Tom's bedroom door was closed.	Cửa phòng ngủ của Tom đóng chặt.
I think Tom will be at home tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở nhà vào ngày mai.
Wouldn't that be great?	Điều đó sẽ không tuyệt vời phải không?
You don't have to tell me your real name.	Bạn không cần phải cho tôi biết tên thật của bạn.
You should probably tell Tom that you mean to do that.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng bạn có ý định làm điều đó.
Hurry up or you will miss the train.	Nhanh lên nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.
Apartments here are really expensive.	Căn hộ ở đây thực sự đắt đỏ.
My dad doesn't like football.	Bố tôi không thích bóng đá.
I hope you don't starve.	Tôi hy vọng bạn không chết đói.
Tom replied yes.	Tom trả lời là có.
He hands me half a dozen linen handkerchiefs.	Anh ấy đưa cho tôi nửa tá chiếc khăn tay bằng vải lanh.
Tom is not right.	Tom không đúng.
I was exiled.	Tôi đã bị đày ải.
I knew that Tom wouldn't be able to convince Mary to stop doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
How could I lose track of all this time?	Làm sao tôi có thể mất dấu trong ngần ấy thời gian?
Why thank me?	Tại sao lại cảm ơn tôi?
I wonder if Tom actually went to Mary's concert.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến buổi hòa nhạc của Mary không.
I'm pretty sure Tom didn't know I could do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom doesn't wear black socks.	Tom không đi tất đen.
Add a teaspoon of chili powder.	Thêm một thìa cà phê ớt bột.
Tom will protect Mary.	Tom sẽ bảo vệ Mary.
Tom is mad at us.	Tom giận chúng tôi.
I don't want Tom here.	Tôi không muốn Tom đến đây.
She only cares about fish and cockroaches.	Cô ấy chỉ quan tâm đến cá và gián.
I've seen people do that.	Tôi đã thấy mọi người làm điều đó.
I don't need to tell Tom how to do it.	Tôi không cần phải nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
Do you open the door for Tom?	Bạn có mở cửa cho Tom không?
Are you always so pessimistic?	Bạn luôn bi quan như vậy?
Tom probably knows more than he told us.	Tom có ​​lẽ biết nhiều hơn những gì anh ấy đã nói với chúng tôi.
Tom said that he sold his car to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã bán chiếc xe của mình cho Mary.
I know I wouldn't be able to do it if I didn't have some help.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó nếu tôi không có một số trợ giúp.
Tom plays bass.	Tom chơi bass.
No one was seen on the main street.	Không ai được nhìn thấy trên đường phố chính.
Mary's kind nature quickly won the friendships of her classmates.	Bản chất tốt bụng của Mary nhanh chóng chiếm được tình bạn của các bạn cùng lớp.
Tom will be here later today to do that.	Tom sẽ ở đây sau ngày hôm nay để làm điều đó.
Tom says he won't bother Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm phiền Mary nữa.
I didn't send it to Tom.	Tôi không gửi cho Tom.
It won't be as easy as you think.	Nó sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ.
I don't think anyone does that anymore.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai làm điều đó nữa.
Tom says he thinks Mary doesn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ngủ.
I told Tom he shouldn't be talking orally.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên nói chuyện bằng miệng.
You are not a student?	Bạn không phải là sinh viên?
Did you know Tom was arrested three weeks ago?	Bạn có biết Tom đã bị bắt ba tuần trước không?
Tom is not welcome in this house.	Tom không được chào đón trong ngôi nhà này.
Maybe Tom didn't know that wouldn't happen today.	Có lẽ Tom không biết rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
How many liters does it take to fill a hot tub?	Cần bao nhiêu lít để làm đầy một bồn tắm nước nóng?
You don't have a TV?	Bạn không có TV?
Did you know that Tom can do it?	Bạn có biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom and Mary don't live in this neighborhood.	Tom và Mary không sống trong khu phố này.
I'm pretty good at breaking people's backs.	Tôi khá giỏi trong việc bẻ lưng người khác.
Many people attended Tom's funeral.	Nhiều người đã đến dự đám tang của Tom.
Tom attended public school.	Tom học trường công.
I cannot believe this is happening.	Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra.
Tom is quite a clever man.	Tom là một người khá khéo léo.
Tom will need more money than that.	Tom sẽ cần nhiều tiền hơn thế.
Tom abused my trust.	Tom đã lạm dụng lòng tin của tôi.
Tom didn't want to take such a risk.	Tom không muốn mạo hiểm như vậy.
I used to play cricket in my school days.	Tôi từng chơi cricket trong những ngày còn đi học.
I read the book you lent me.	Tôi đã đọc cuốn sách bạn cho tôi mượn.
I don't think they are who they say they are.	Tôi không nghĩ họ là những người họ nói.
What occasion is that?	Dịp gì vậy?
I know Tom was surprised.	Tôi biết Tom đã rất ngạc nhiên.
We didn't live in Boston very long.	Chúng tôi không sống ở Boston lâu lắm.
Tom knew Mary was mad at him.	Tom biết Mary giận anh.
I know Tom doesn't know we can't do it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom probably didn't know Mary well enough to know that she wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ không hiểu rõ về Mary để biết rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Tom pulled Mary to her feet.	Tom kéo Mary đứng dậy.
Tom stole from us.	Tom đã ăn cắp của chúng tôi.
Now Tom is too annoyed to do that.	Bây giờ Tom quá khó chịu khi làm điều đó.
Tom won't do it for you.	Tom sẽ không làm điều đó cho bạn.
Tom went to the doctor.	Tom đã đi khám bệnh.
Tom is having a party tonight.	Tom sẽ có một bữa tiệc tối nay.
Tom and Mary don't go to the movies very often.	Tom và Mary không đi xem phim thường xuyên.
Tom is smiling.	Tom đang mỉm cười.
Briefly state your case.	Nêu trường hợp của bạn một cách ngắn gọn.
Tom told me that he had absolutely no interest in what Mary had to say.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến những gì Mary phải nói.
Tom didn't buy it.	Tom không mua nó.
I heard an owl call.	Tôi nghe thấy tiếng chim cú kêu.
Are you sure you haven't forgotten anything?	Bạn có chắc rằng bạn đã không quên bất cứ điều gì?
Tom is cheerful and carefree.	Tom vui vẻ và vô tư.
I have something in the car I need to get.	Tôi có một cái gì đó trong xe tôi cần phải đi lấy.
I'm sure that's over.	Tôi chắc chắn rằng điều đó đã kết thúc.
Don't you know that Tom will be in Boston this week?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở Boston vào tuần này?
Tom lost money.	Tom bị mất tiền.
Tom says he won't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó.
I know Tom knows that you should do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng bạn nên làm điều đó một mình.
I'm keeping you under control.	Tôi đang quản thúc bạn.
Little did Tom know that I had an ace up my sleeve.	Tom không biết rằng tôi đã có một con át chủ bài trong tay áo của mình.
Tom was the one who told Mary to do it.	Tom là người đã bảo Mary làm điều đó.
This cold weather gives me goosebumps.	Thời tiết lạnh giá này khiến tôi nổi da gà.
Tom has a nice house in Boston.	Tom có ​​một ngôi nhà đẹp ở Boston.
In Japan, children are allowed to ride public transport on their own from the age of 6.	Ở Nhật Bản, trẻ em được phép tự đi phương tiện công cộng từ khi 6 tuổi.
We don't have to fight.	Chúng ta không cần phải chiến đấu.
Tom invited Mary to Boston.	Tom đã mời Mary đến Boston.
I won't win.	Tôi sẽ không thắng.
Tom won't walk.	Tom sẽ không đi bộ.
Don't call his name.	Đừng gọi tên anh ta.
Tom says he is not afraid anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sợ nữa.
You'll have to stop doing that, won't you?	Bạn sẽ phải ngừng làm điều đó, phải không?
Can you rewind the video?	Bạn có thể tua lại video được không?
Tom opened the door and listened before deciding to enter.	Tom mở cửa và lắng nghe trước khi quyết định bước vào.
I will help Tom get what he wants.	Tôi sẽ giúp Tom có ​​được những gì anh ấy muốn.
I am a fan of classical music.	Tôi là một fan hâm mộ của âm nhạc cổ điển.
I will do whatever you tell me to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn bảo tôi làm.
Tom is going through a difficult divorce.	Tom đang trải qua một cuộc ly hôn khó khăn.
You don't even seem to be trying.	Bạn dường như thậm chí không cố gắng.
We went back to Boston where we stayed for three weeks.	Chúng tôi quay trở lại Boston, nơi chúng tôi ở lại trong ba tuần.
There is a small chance that I will not be able to attend the meeting.	Có một cơ hội nhỏ là tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp.
Tom says he doesn't have the guts to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có gan làm điều đó một lần nữa.
Tom has been with us since 2013.	Tom đã làm việc cho chúng tôi từ năm 2013.
You must be calm.	Bạn phải bình tĩnh.
Don't do anything that I wouldn't do.	Đừng làm bất cứ điều gì mà tôi sẽ không làm.
Tom won't be here until 2:30.	Tom sẽ không ở đây cho đến 2:30.
The road was closed due to flooding.	Con đường đã bị đóng cửa do lũ lụt.
At first, I didn't know that my leg was broken.	Lúc đầu, tôi không biết rằng chân của tôi đã bị gãy.
I wonder if Tom is happy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hạnh phúc hay không.
Tom doesn't drink coffee often.	Tom không thường xuyên uống cà phê.
Tom told me I should be more careful.	Tom nói với tôi rằng tôi nên cẩn thận hơn.
I said a long time ago that I would do it.	Tôi đã nói từ lâu rằng tôi sẽ làm điều đó.
Of the three of us, only Tom wanted to go swimming.	Trong ba chúng tôi, chỉ có Tom muốn đi bơi.
We will not stay at the hotel again.	Chúng tôi sẽ không ở lại khách sạn một lần nữa.
I have never used drugs.	Tôi chưa bao giờ dùng ma túy.
I'm afraid Tom might have gotten lost.	Tôi e rằng Tom có ​​thể đã bị lạc.
Tom says he wouldn't dream of letting Mary do that.	Tom nói rằng anh sẽ không mơ để Mary làm điều đó.
Tom will want to know you're here.	Tom sẽ muốn biết bạn đang ở đây.
Because he's not feeling well today, he can't come to the office.	Vì hôm nay anh ấy không được khỏe nên anh ấy không thể đến văn phòng.
All sofas in this store are brown.	Tất cả các ghế sofa trong cửa hàng này đều có màu nâu.
I did better than I expected.	Tôi đã làm tốt hơn những gì tôi mong đợi.
You must be here tomorrow at 2:30.	Bạn phải ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
Tom won't like this place.	Tom sẽ không thích nơi này.
My dream is to be a firefighter.	Ước mơ của tôi là trở thành một người lính cứu hỏa.
The teacher distributes test papers after the bell rings.	Cô giáo phát giấy kiểm tra sau khi chuông reo.
Tom is just here to find you.	Tom chỉ ở đây để tìm bạn.
You shouldn't make promises you can't keep.	Bạn không nên hứa mà bạn không thể giữ.
I don't know if I did it or not.	Tôi không biết liệu tôi có làm điều đó hay không.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I wish I could take back what I said.	Tôi ước tôi có thể rút lại những gì tôi đã nói.
Tom is almost never angry.	Tom hầu như không bao giờ tức giận.
Tom is the principal of a high school.	Tom là hiệu trưởng của một trường trung học.
We have no time to waste.	Chúng tôi không có thời gian để lãng phí.
Tom raised his glass and said, "Happy couples!"	Tom nâng ly và nói: "Chúc các cặp đôi hạnh phúc!"
Where has been collected data with the police.	Nơi đã được thu thập dữ liệu với cảnh sát.
Do you know anything about what happened here this morning?	Bạn có biết gì về những gì đã xảy ra ở đây sáng nay?
Tom said he was afraid to go there.	Tom nói rằng anh ấy sợ đến đó.
Newness fades over time.	Tính mới sẽ mất đi theo thời gian.
Tom says he feels happy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hạnh phúc.
Tom has two older brothers who both live in Australia.	Tom có ​​hai anh trai đều sống ở Úc.
Did you bring rolls?	Bạn có mang theo bánh cuốn không?
It's cold, isn't it?	Thật là lạnh, phải không?
Tom showed me a picture of the food they ate.	Tom cho tôi xem một bức tranh về thức ăn họ đã ăn.
Tom didn't want to go, but Mary did.	Tom không muốn đi, nhưng Mary thì có.
Tom just got a job working for an insurance company.	Tom vừa nhận được một công việc làm việc cho một công ty bảo hiểm.
I feel relieved when all my troubles have been resolved.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi muộn phiền đã được giải quyết.
I don't think I can handle it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể xử lý nó.
I'm sure Tom will lend you as much money as you need.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cho bạn vay bao nhiêu tiền nếu bạn cần.
Tom and I want to get married.	Tom và tôi muốn kết hôn.
The saw you bought is not working.	Cưa bạn mua không hoạt động.
Tom has paid his bill.	Tom đã thanh toán hóa đơn của mình.
Tom wanted to ask a question, but he didn't want to sound silly.	Tom muốn hỏi một câu hỏi, nhưng anh ấy không muốn tỏ ra ngớ người.
A new teacher will be in charge of this class.	Một giáo viên mới sẽ phụ trách lớp này.
By 2020, the population of our city will double.	Đến năm 2020, dân số của thành phố chúng ta sẽ tăng gấp đôi.
It's no longer a secret.	Đó không còn là bí mật nữa.
You say you're having adventures in the city, but you're just getting fatter and fatter.	Bạn nói rằng bạn đang có những chuyến phiêu lưu trong thành phố, nhưng bạn chỉ ngày càng béo hơn.
Tom asks for proof.	Tom yêu cầu bằng chứng.
I wonder how nutritious that is.	Tôi tự hỏi điều đó bổ dưỡng như thế nào.
What do you think Tom will do?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì?
We didn't know which car we should get on.	Chúng tôi không biết mình nên lên xe nào.
There were three empty beer cans on the dining table in front of Tom.	Có ba lon bia rỗng trên bàn ăn trước mặt Tom.
Tom said he wanted to move to Australia because that's where Mary lives.	Tom cho biết anh ấy muốn chuyển đến Úc vì đó là nơi Mary sống.
Tom didn't start doing it until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu làm điều đó cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
That's one thing I'm sure of.	Đó là một điều tôi chắc chắn.
Tom told Mary that he would do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom told the children to put their toys away.	Tom bảo các con cất đồ chơi đi.
Tom was the one who said it all.	Tom là người đã nói tất cả.
Tom said he wished he hadn't tried it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không thử làm điều đó.
What are they imprisoned for?	Họ bị bỏ tù để làm gì?
Tom spends all his free time at home with his family.	Tom dành tất cả thời gian rảnh để ở nhà với gia đình.
We have to keep doing what we're doing.	Chúng ta phải tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm.
Tom told us he was willing to teach us French.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẵn sàng dạy chúng tôi tiếng Pháp.
I'm not here to cause trouble.	Tôi không ở đây để gây rắc rối.
Tom made a mistake, but I know he won't admit it.	Tom đã phạm sai lầm, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không thừa nhận điều đó.
I think you don't want to talk about these things.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn nói về những thứ này.
Tom doesn't know Mary, but he wants to meet her.	Tom không biết Mary, nhưng anh ấy muốn gặp cô ấy.
I know you won't let me down.	Tôi biết bạn sẽ không làm tôi thất vọng.
You don't have to go all at once.	Bạn không cần phải đi cùng một lúc.
I need you to keep doing what you're doing.	Tôi cần bạn tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
Tom says he thinks you will.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ làm như vậy.
No one forced Tom to agree to do that.	Không ai bắt Tom phải đồng ý làm điều đó.
Tom wants one too, right?	Tom cũng muốn một cái phải không?
Tell Tom I'm joking.	Nói với Tom rằng tôi đang nói đùa.
Tom is sick.	Tom đang ốm.
I think you are the creator.	Tôi nghĩ bạn là người sáng tạo.
You must come tomorrow.	Bạn phải đến vào ngày mai.
I was stung by a very annoying bee.	Tôi bị một con ong đốt rất khó chịu.
Where is the original?	Bản gốc ở đâu?
I have instructed Tom to help you.	Tôi đã hướng dẫn Tom để giúp bạn.
I'm starting to think there's nothing we can do to help Tom.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì để giúp Tom.
I've been looking for Tom and Mary for over an hour.	Tôi đã tìm Tom và Mary hơn một giờ đồng hồ.
Tom is the one who will take care of me.	Tom là người sẽ chăm sóc tôi.
I think Tom is not the first to do that.	Tôi nghĩ Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom still misses home, right?	Tom vẫn nhớ nhà, phải không?
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
You are just the person we need.	Bạn chỉ là người mà chúng tôi cần.
That's an interesting theory.	Đó là một giả thuyết thú vị.
I am an electrician.	Tôi là một thợ điện.
Tom will graduate from elementary school this year.	Tom sẽ tốt nghiệp tiểu học trong năm nay.
That would be satisfactory.	Điều đó sẽ là thỏa đáng.
Tom says that Mary is a nosy.	Tom nói rằng Mary là kẻ tọc mạch.
Where's the brush?	Bàn chải đâu?
How long have Tom and Mary been dating?	Tom và Mary đã hẹn hò với nhau bao lâu rồi?
Tom was thirteen years old when he met Mary.	Tom mười ba tuổi khi anh gặp Mary.
Tom considered the new purchase.	Tom đã xem xét giao dịch mua mới.
He is a very imaginative writer.	Anh ấy là một nhà văn rất giàu trí tưởng tượng.
Are you still hots for Tom?	Bạn vẫn còn hots cho Tom?
Have you ever been to Tom's house?	Bạn đã bao giờ vào nhà của Tom chưa?
I think Tom might cry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể khóc.
I will follow Tom.	Tôi sẽ theo dõi Tom.
I think this shirt can be given away.	Tôi nghĩ rằng chiếc áo này có thể được cho đi.
Tom is walking around.	Tom đang đi dạo xung quanh.
That doesn't make you feel weird, does it?	Điều đó không khiến bạn thấy kỳ quặc phải không?
Tom doesn't seem sick.	Tom không có vẻ bị ốm.
As for the teacher already mentioned, she is a joy to teach.	Đối với giáo viên đã được đề cập, cô ấy là một niềm vui để giảng dạy.
Tom needs to use the restroom.	Tom cần sử dụng nhà vệ sinh.
I didn't go to church last Sunday.	Tôi đã không đến nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
She is putting the children to bed.	Cô ấy đang đưa bọn trẻ đi ngủ.
Where is the lid?	Nắp ở đâu?
Tom took Mary's hand.	Tom nắm lấy tay Mary.
Tom carefully cut the tissue with scissors.	Tom cẩn thận cắt khăn giấy bằng kéo.
Tom said he didn't know who Mary was going with.	Tom nói rằng anh không biết Mary định đi với ai.
Tom put the book on the table.	Tom đặt sách lên bàn.
Tom had seen some toys on Mary's front porch.	Tom đã nhìn thấy một số đồ chơi trên hiên trước của Mary.
Tom gave his arm to Mary.	Tom đưa cánh tay của mình cho Mary.
You can use that tea towel to dry the dishes.	Bạn có thể dùng khăn trà đó để lau khô bát đĩa.
There is another name on the list.	Có một cái tên nữa trong danh sách.
I wasn't surprised when Tom told me where he spent his summer vacation.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi nơi anh ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè.
Maybe Tom doesn't know we're having a meeting tomorrow afternoon.	Có thể Tom không biết rằng chúng ta sẽ có một cuộc họp vào chiều mai.
I'm tired of fast food.	Tôi chán ăn đồ ăn nhanh.
Do you think Tom still has any friends in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn người bạn nào ở Úc không?
Tom asked Mary how tall she was.	Tom hỏi Mary cô ấy cao bao nhiêu.
Why don't you drop in?	Tại sao bạn không ghé vào?
Tom is too strict.	Tom quá nghiêm khắc.
Tom is really wasteful.	Tom thực sự rất lãng phí.
I don't think you should tell anyone about that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên nói với bất kỳ ai về điều đó.
Tom says he thinks Mary might not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Mary married Tom after his wife died.	Mary kết hôn với Tom sau khi vợ anh qua đời.
I don't think I will win again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ giành chiến thắng một lần nữa.
Every time I get through this, I get stronger, and the trauma gets further and further away.	Mỗi khi tôi vượt qua điều này, tôi trở nên mạnh mẽ hơn, và chấn thương ngày càng xa.
Mary is wearing the same dress she wore yesterday.	Mary đang mặc cùng một chiếc váy mà cô ấy đã mặc vào ngày hôm qua.
You didn't tell anyone else, did you?	Bạn đã không nói với ai khác, phải không?
Tom probably knows how to do it.	Tom có ​​thể biết cách làm điều đó.
I don't know if Tom can do it or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm được hay không.
Come what can, I won't break my word.	Hãy đến những gì có thể, tôi sẽ không phá vỡ lời của tôi.
I think Tom is really a nice guy.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự là một chàng trai tốt.
Let Tom come too.	Hãy để Tom cũng đến.
This bridge is longer than any other bridge in the world.	Đây là cây cầu dài hơn bất kỳ cây cầu nào khác trên thế giới.
We all strive for success.	Tất cả chúng ta đều phấn đấu để đạt được thành công.
Tom and Mary are both very good students, aren't they?	Tom và Mary đều là những học sinh rất giỏi, phải không?
I'm having a good time in Australia.	Tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Both Tom and I love sports.	Cả tôi và Tom đều thích thể thao.
We will need to compromise.	Chúng ta sẽ cần phải thỏa hiệp.
Tom didn't know many Canadians back then.	Tom không biết nhiều người Canada hồi đó.
Tom asked me if I could do him a favor.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể giúp anh ấy một việc không.
Tom chose to wait.	Tom đã chọn chờ đợi.
I think this might be helpful.	Tôi nghĩ rằng điều này có thể hữu ích.
I won't be able to do that.	Tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Christmas is being commercialized too much.	Giáng sinh đang được thương mại hóa quá nhiều.
Tom told Mary not to go.	Tom bảo Mary đừng đi.
I wish I hadn't looked out the window.	Tôi ước gì tôi đã không nhìn ra cửa sổ.
My mind is blank.	Đầu óc tôi trống rỗng.
The possibility that Tom might get hurt worries Mary.	Khả năng Tom có ​​thể bị thương khiến Mary lo lắng.
Incidents like this have happened before.	Những sự cố như thế này đã từng xảy ra trước đây.
Tom says Mary shouldn't do it alone.	Tom nói rằng Mary không nên làm điều đó một mình.
Tom was going to go gliding, but then he turned cold.	Tom đã định đi lượn, nhưng sau đó anh ta trở nên lạnh lùng.
He is a man of very good character.	Anh ấy là một người có tính cách rất tốt.
I haven't been a teacher for a long time.	Tôi đã không làm giáo viên lâu lắm rồi.
Tom didn't say how much it cost.	Tom không nói chi phí là bao nhiêu.
Do you still play darts?	Bạn vẫn chơi phi tiêu?
I have to speak French more often now.	Tôi phải nói tiếng Pháp thường xuyên hơn bây giờ.
Tom expected Mary to pay more attention to him when he talked.	Tom mong Mary chú ý đến anh nhiều hơn khi anh nói chuyện.
I don't think that can be done.	Tôi không nghĩ có thể làm được điều đó.
I don't promise anything.	Tôi không hứa hẹn gì cả.
I have given my assets to a lawyer.	Tôi đã giao tài sản của mình cho luật sư.
I think Tom will probably come home on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
This isn't the first time Tom has made that mistake.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom mắc lỗi đó.
You know Tom shouldn't do it alone, right?	Bạn biết Tom không nên làm điều đó một mình, phải không?
I don't know why I love you, but I do.	Tôi không biết tại sao tôi yêu em, nhưng tôi thì có.
That will happen soon.	Điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tom and Mary brought their children to Australia with them.	Tom và Mary đã đưa các con của họ đến Úc với họ.
Is this really a non-alcoholic beer?	Đây có thực sự là một loại bia không cồn?
Tom and I will meet in October.	Tom và tôi sẽ gặp nhau vào tháng 10.
Is that still not enough?	Như vậy vẫn chưa đủ sao?
Tom is the love of my life.	Tom là tình yêu của đời tôi.
"We can do it today." 	"Chúng tôi có thể làm điều đó ngày hôm nay."
"Or anything else for that matter."	"Hoặc bất cứ điều gì khác cho vấn đề đó."
You look just like your father did when he was your age.	Bạn trông giống như cha bạn đã làm khi ông bằng tuổi bạn.
I slipped up badly, didn't I?	Tôi đã trượt lên tồi tệ, phải không?
I don't care if my car gets dirty.	Tôi không quan tâm nếu xe của tôi bị bẩn.
I can't tell you how much I appreciate your help.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn như thế nào.
I'm studying art history.	Tôi đang học lịch sử nghệ thuật.
Just do what I did, Tom.	Cứ làm những gì tôi đã làm, Tom.
I suggest you let Tom go.	Tôi đề nghị bạn để Tom đi.
What is their problem?	Vấn đề của họ là gì?
Tom apologizes and leaves.	Tom cáo lỗi và rời đi.
Tom could tell that Mary wanted to be somewhere else.	Tom có ​​thể nói rằng Mary muốn ở một nơi khác.
Tom is very picky about what he eats.	Tom rất kén chọn những gì anh ấy ăn.
Frogs have no neck.	Ếch không có cổ.
Tom used to be a basketball player.	Tom từng là một cầu thủ bóng rổ.
They have an agenda.	Họ có một chương trình nghị sự.
Tom promised he wouldn't do that again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
You don't want it infected.	Bạn không muốn nó bị nhiễm.
Tom asks Mary why she is so tired.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại mệt mỏi như vậy.
We spent the whole day looking for Tom.	Chúng tôi đã dành cả ngày để tìm kiếm Tom.
Tom and Mary will play basketball.	Tom và Mary sẽ chơi bóng rổ.
What is the benefit of this?	Lợi ích của việc này là gì?
Tom was not able to buy what he wanted.	Tom đã không thể mua những gì anh ấy muốn.
Don't do anything that draws too much attention to yourself.	Không làm gì gây chú ý quá mức cho bản thân.
Can I do it while I'm in Australia?	Tôi có thể làm điều đó khi tôi ở Úc không?
Is this what Tom wants?	Đây có phải là thứ mà Tom muốn không?
Tom still doesn't know much about Boston.	Tom vẫn chưa biết rõ về Boston.
I don't know what will happen if I lose you.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mất em.
I assume you've heard of Tom's death.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về cái chết của Tom.
Tom calls for help.	Tom kêu gọi sự giúp đỡ.
Tom doesn't live here in Australia.	Tom không sống ở đây ở Úc.
Tom did this to you?	Tom đã làm điều này với bạn?
I don't think Tom would be too tired to dance.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quá mệt để đi khiêu vũ.
I don't like iced coffee, and neither does she.	Tôi không thích cà phê đá, và cô ấy cũng vậy.
I went too far.	Tôi đã đi quá đà.
Tom was sick so he didn't come.	Tom bị ốm nên không đến.
Tom hasn't even tried to do it yet.	Tom thậm chí còn chưa cố gắng làm điều đó.
I gave him at least one inning.	Tôi đã cho anh ta chốt ít nhất một hiệp.
Tom is willing to go alone.	Tom sẵn sàng đi một mình.
Do you have a lot of suburban missions?	Bạn có nhiều nhiệm vụ ngoại thành không?
Tom playing dirty pool.	Tom chơi hồ bơi bẩn.
Tom is disturbed.	Tom bị làm phiền.
How is the salary?	Tiền lương như thế nào?
Tom said Mary thought he might need to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
No one will believe this.	Sẽ không ai tin điều này.
Tom will be with us for three days.	Tom sẽ ở với chúng tôi trong ba ngày.
I have a new scooter.	Tôi có một chiếc xe tay ga mới.
Tom says you are sleeping.	Tom nói rằng bạn đang ngủ.
Tom is quick-witted.	Tom là người nhanh trí.
Tom told me that he thought Mary was married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã kết hôn.
I don't think it's possible that Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom likes to work at night.	Tom thích làm việc vào ban đêm.
Tom said Mary wasn't busy.	Tom nói Mary không bận.
Don't you like it here?	Bạn không thích ở đây sao?
Where do you keep the wine?	Bạn giữ rượu ở đâu?
Tom likes to have people around.	Tom thích có mọi người xung quanh.
Put on this apron.	Hãy mặc tạp dề này vào.
I go down the stairs.	Tôi đi xuống cầu thang.
I wrote my name on the covers of all my notebooks.	Tôi đã viết tên mình trên trang bìa của tất cả các cuốn sổ của tôi.
Tom and Mary are in charge.	Tom và Mary phụ trách.
I have tinea pedis.	Tôi bị bệnh nấm da chân.
Do you really think we have a chance of winning?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng?
I know Tom knows why Mary wants him to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary muốn anh ấy làm điều đó.
Church leaders deny the allegation.	Các nhà lãnh đạo Giáo hội bác bỏ cáo buộc.
Tom admitted that the accident was caused by carelessness.	Tom thừa nhận rằng do bất cẩn nên mới để xảy ra tai nạn.
If anyone has a problem, tell them to call me.	Nếu bất cứ ai có vấn đề, hãy bảo họ gọi cho tôi.
Tom wasn't really sick.	Tom không thực sự bị ốm.
I have always loved this place.	Tôi luôn yêu nơi này.
I think Tom will do it in Boston next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần tới.
Why would Tom do something so dangerous?	Tại sao Tom lại làm điều gì đó nguy hiểm như vậy?
I think Tom will do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
There is a cat sitting on a chair.	Có một con mèo đang ngồi trên ghế.
Which color do you think Tom would prefer?	Bạn nghĩ Tom sẽ thích màu nào hơn?
I don't want to live in Boston.	Tôi không muốn sống ở Boston.
We won't bother you for too long.	Chúng tôi sẽ không làm phiền bạn quá lâu.
We are not allowed to leave.	Chúng tôi không được phép rời đi.
Isn't that natural?	Đó không phải là tự nhiên sao?
Tom is not as handsome as John.	Tom không đẹp trai như John.
Tom finished the dish.	Tom đã hoàn thành các món ăn.
You seem to have trouble concentrating.	Bạn dường như có vấn đề trong việc tập trung.
If we need any help, I'll let you know.	Nếu chúng tôi cần bất kỳ trợ giúp nào, tôi sẽ cho bạn biết.
Tom knew Mary couldn't do it alone.	Tom biết Mary không thể làm điều đó một mình.
Tom and I were alone in the cave.	Tom và tôi ở một mình trong hang động.
It was a decision I didn't want to make.	Đó là một quyết định mà tôi không muốn đưa ra.
Tom and Mary both say they don't think they snore.	Tom và Mary đều nói rằng họ không nghĩ rằng mình ngủ ngáy.
I don't think cell phones can cause cancer.	Tôi không nghĩ rằng điện thoại di động có thể gây ung thư.
He was asked to get off at the station.	Anh ta được yêu cầu xuống tại nhà ga.
Tom was drenched in the rain.	Tom bị mưa làm ướt đẫm.
Tom doesn't know if he can do what you ask him to do.	Tom không biết liệu anh ấy có thể làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm hay không.
Why did you stay with Tom?	Tại sao bạn ở lại với Tom?
That's all I really needed.	Đó là tất cả những gì tôi thực sự cần.
I'm not feeling well tonight.	Tôi không được khỏe tối nay.
Tom is not a good student.	Tom không phải là một học sinh giỏi.
I don't think we should do it again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó một lần nữa.
Is there any other way we can do this?	Có cách nào khác mà chúng ta có thể làm điều này không?
I know you won't be in Australia next year.	Tôi biết bạn sẽ không ở Úc vào năm tới.
Tom said Mary is the best French teacher he knows.	Tom cho biết Mary là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất mà anh biết.
Tom has been seen doing just that.	Tom đã được nhìn thấy làm điều đó.
The mayor personally presented the awards.	Thị trưởng đã trực tiếp trao các giải thưởng.
Tom doesn't think you understand me.	Tom không nghĩ rằng bạn hiểu tôi.
The discovery of electricity gave birth to countless inventions.	Việc khám phá ra điện đã sinh ra vô số phát minh.
How do search engines work?	Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?
Tom thinks he is being watched.	Tom nghĩ rằng mình đang bị theo dõi.
Tom is staying with Mary, isn't he?	Tom đang ở với Mary, phải không?
Tom and Mary are both pretty nervous, aren't they?	Tom và Mary đều khá lo lắng, phải không?
I had a donut and a cup of coffee.	Tôi đã có một chiếc bánh rán và một tách cà phê.
I'm just getting my breath back.	Tôi chỉ đang lấy lại hơi thở của mình.
Tom says he's not interested in it anymore.	Tom nói rằng anh ấy không còn hứng thú với việc đó nữa.
I forgot to call Tom.	Tôi quên điện thoại cho Tom.
Why don't you join our party?	Tại sao bạn không tham gia bữa tiệc của chúng tôi?
Tom's wife manages their finances.	Vợ của Tom quản lý tài chính của họ.
I took a taxi because the bus was late.	Tôi bắt taxi vì xe buýt đến muộn.
Tom shouldn't lie to Mary.	Tom không nên nói dối Mary.
You are running out of disk space.	Bạn sắp hết dung lượng ổ đĩa.
What is your schedule for tomorrow?	Lịch trình của bạn cho ngày mai là gì?
People are about to find out that they will be fired.	Mọi người sắp phát hiện ra rằng họ sẽ bị cho thôi việc.
Tom's house was broken into while he was in Boston last week.	Nhà của Tom đã bị đột nhập khi anh ấy ở Boston tuần trước.
He crossed the Atlantic Ocean in a small sailboat.	Anh ấy đã băng qua Đại Tây Dương trên một chiếc thuyền buồm nhỏ.
Tom has to be careful.	Tom phải thận trọng.
Tom seemed skeptical at first.	Lúc đầu Tom có ​​vẻ hoài nghi.
Tom can do it much better than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary nhiều.
Tom helped Mary put on her coat.	Tom giúp Mary mặc áo khoác vào.
Tom doesn't have enough money to buy the things he wants.	Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
I am stronger than yesterday.	Tôi mạnh mẽ hơn ngày hôm qua.
I'm saving money.	Tôi đang tiết kiệm tiền.
Tom should be scolded.	Tom nên bị mắng.
I would buy it if I didn't break it.	Tôi sẽ mua nó nếu tôi không bị vỡ.
Do you know any random Tom?	Bạn có biết Tom tình cờ nào không?
We heard a storm was coming our way, so we headed ashore.	Chúng tôi nghe nói một cơn bão đang hướng đến con đường của chúng tôi, vì vậy chúng tôi tiến vào bờ.
What does Tom want you to do?	Tom muốn bạn làm gì?
This is a tablecloth.	Đây là khăn trải bàn.
Neither Tom nor Mary had ever done anything like this before.	Cả Tom và Mary đều chưa từng làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Some people seem to have forgotten what it was like before the war.	Một số người dường như đã quên nó như thế nào trước chiến tranh.
You are so Beautiful.	Bạn rất xinh đẹp.
Tom killed both of them.	Tom đã giết cả hai người họ.
Tom seems to be an officer.	Tom có ​​vẻ là một sĩ quan.
You cannot understand.	Bạn không thể hiểu được.
Why are you still mad at Tom?	Tại sao bạn vẫn giận Tom?
Tom has never worked so hard in his life.	Tom chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như vậy trong đời.
Try searching in the archive.	Hãy thử tìm kiếm trong kho lưu trữ.
Tom told me that he no longer loved Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn yêu Mary nữa.
I am quite cold.	Tôi khá lạnh lùng.
Tom doesn't have Mary's phone number.	Tom không có số điện thoại của Mary.
There is nothing to do here.	Không có gì để làm ở đây.
Tom knows he has to be ready.	Tom biết anh ấy phải sẵn sàng.
Tom is still studying.	Tom vẫn đang học.
Tom and I plan to start digging the well tomorrow morning.	Tom và tôi dự định bắt đầu đào giếng vào sáng mai.
Do you like my ring?	Bạn có thích chiếc nhẫn của tôi không?
Tom continued digging.	Tom tiếp tục đào.
Tom is one of your cousins, right?	Tom là một trong những người anh em họ của bạn, phải không?
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
Snakes terrify me.	Rắn làm tôi kinh hãi.
She was transferred from the headquarters to the branch office last month.	Cô đã được chuyển từ trụ sở chính sang văn phòng chi nhánh vào tháng trước.
Dogs and cats are not friends.	Chó và mèo không phải là bạn của nhau.
I'll give it to Tom.	Tôi sẽ đưa nó cho Tom.
Tom says he is a businessman.	Tom nói rằng anh ấy là một doanh nhân.
Tom was caught stealing a camera from the cash register.	Tom đã bị bắt quả tang khi ăn trộm máy ảnh từ máy tính tiền.
Tom should have given Mary more time to do that.	Tom lẽ ra nên cho Mary nhiều thời gian hơn để làm điều đó.
A suitcase this size is very handy.	Một chiếc valise cỡ này rất tiện dụng.
Tom knows that he should be doing something, but he's not sure what.	Tom biết rằng anh ấy nên làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn điều gì.
Tom's book received mixed reviews.	Cuốn sách của Tom nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.
I didn't know Tom was angry.	Tôi không biết Tom đang tức giận.
Tom came closer.	Tom đến gần hơn.
Is Tom going back to Boston?	Tom có ​​trở lại Boston không?
I hate being home alone on weekends.	Tôi ghét ở nhà một mình vào cuối tuần.
Tom doesn't think we can do this.	Tom không nghĩ chúng ta có thể làm được điều này.
Tom is running on the street drunk and naked.	Tom đang chạy trên phố trong tình trạng say xỉn và khỏa thân.
Tom started to feel more confident than before.	Tom bắt đầu cảm thấy tự tin hơn trước.
I have until next Monday to complete this report.	Tôi có cho đến thứ Hai tới để hoàn thành báo cáo này.
The fire left the house to ashes.	Vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà trở thành tro tàn.
Tom says he wants to be a mechanic.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một thợ cơ khí.
Most Melanesians living in Papua New Guinea have very curly hair, don't they?	Hầu hết những người Melanesia sống ở Papua New Guinea đều có mái tóc rất xoăn, phải không?
Now I'm living here.	Bây giờ tôi đang sống ở đây.
Tom seemed very eager to do it.	Tom dường như rất háo hức để làm điều đó.
I suspect Tom and Mary are in love.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang yêu nhau.
Tom didn't tell me where Mary was.	Tom không nói cho tôi biết Mary ở đâu.
I don't think anyone else noticed you're gone any time soon.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác nhận thấy bạn đi sớm.
How does Tom know he can do it?	Làm sao Tom biết anh ấy có thể làm được?
If you want to be happy, make others happy.	Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy làm cho người khác hạnh phúc.
Tom didn't realize he needed to do it.	Tom không nhận ra mình cần phải làm điều đó.
Are we thin-skinned people?	Chúng ta có phải là người da mỏng không?
Even though it was raining, we still decided to go for a walk.	Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn quyết định đi dạo.
Tom is aware of what is happening.	Tom nhận thức được những gì đang xảy ra.
Tom, can you help me?	Tom, bạn có thể giúp tôi được không?
Some of them are healthy, but others are not.	Một số người trong số họ khỏe mạnh, nhưng những người khác thì không.
Tom can be irritated.	Tom có ​​thể bị kích thích.
I am open to suggestions.	Tôi sẵn sàng cho các đề xuất.
Do you think there is any chance that Tom knows Mary's phone number?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom biết số điện thoại của Mary không?
I would be there right now if my car hadn't broken down.	Tôi đã ở đó ngay bây giờ nếu xe của tôi không bị hỏng.
When I go to the doctor, I always give it to me.	Khi đi khám cháu bao giờ cũng cho cháu.
Tom could barely feed his family.	Tom hầu như không thể nuôi sống gia đình của mình.
I'm not mad at Tom anymore.	Tôi không còn giận Tom nữa.
Tom is trapped inside.	Tom bị mắc kẹt bên trong.
I really don't understand the plan they present.	Tôi thực sự không hiểu kế hoạch mà họ trình bày.
The small basket holds less than the large basket.	Giỏ nhỏ đựng ít hơn giỏ lớn.
I don't think I would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó.
I'm so sorry I lied.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã nói dối.
Why don't we listen to some Mozart?	Tại sao chúng ta không nghe một số Mozart?
The store you're talking about is on Park Street.	Cửa hàng mà bạn đang nói đến nằm trên Phố Park.
Can I borrow your garden hose?	Tôi có thể mượn vòi làm vườn của bạn không?
Tom is a quick study.	Tom là một nghiên cứu nhanh chóng.
I have decided. 	Tôi đã quyết định.
I'll ask him out tonight.	Tôi sẽ rủ anh ấy đi chơi tối nay.
I don't think Tom knows if he can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không.
Can you think of a better way to do this?	Bạn có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để làm điều này không?
Tom and Mary both lied to us.	Tom và Mary đều nói dối chúng tôi.
I think Tom is famous.	Tôi nghĩ rằng Tom là người nổi tiếng.
Tom asked Mary to go to the movies with him.	Tom rủ Mary đi xem phim với anh ta.
Don't eat right before going to bed.	Đừng ăn ngay trước khi đi ngủ.
Tom and Mary know this.	Tom và Mary biết điều này.
Tom is not as reliable as he used to be.	Tom không còn đáng tin cậy như trước nữa.
Tom says he needs a special tool to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần một công cụ đặc biệt để làm điều đó.
During the war, we had to do no sugar.	Trong chiến tranh, chúng tôi phải làm không có đường.
I don't want to go swimming today.	Tôi không muốn đi bơi hôm nay.
I'm tired of hearing about Tom.	Tôi mệt mỏi khi nghe về Tom.
I'm not as interested in what's going on as Tom.	Tôi không thích thú với những gì đang diễn ra như Tom.
Why did Tom come to Boston?	Tại sao Tom đến Boston?
You won't be able to do it without some help.	Bạn sẽ không thể làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
Tom told us to be quiet.	Tom bảo chúng tôi im lặng.
Please fax the application to me.	Vui lòng fax đơn đăng ký cho tôi.
Don't mix me.	Đừng trộn tôi.
Tom doesn't know the field as well as I do.	Tom không biết lĩnh vực này cũng như tôi.
Mary asks Tom not to kiss her in public anymore.	Mary yêu cầu Tom không hôn cô ở nơi công cộng nữa.
Tom should make his own bed.	Tom nên tự dọn giường.
Can I be frank with you?	Tôi có thể thẳng thắn với bạn không?
You don't look very good. 	Bạn trông không được tốt cho lắm.
You better not go to work today.	Tốt hơn hết bạn không nên đi làm hôm nay.
Thanks for lending me the money I needed.	Cảm ơn vì đã cho tôi vay số tiền tôi cần.
I'm sure Tom will go crazy.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ điên cuồng.
I know Tom is a very good lawyer.	Tôi biết Tom là một luật sư rất giỏi.
Tom said several men attacked Mary.	Tom cho biết một số người đàn ông đã tấn công Mary.
Tom had never seen Mary do that before.	Tom chưa bao giờ thấy Mary làm điều đó trước đây.
I don't want to hear any chatter.	Tôi không muốn nghe bất kỳ tiếng huyên thuyên nào.
Do you know when they will arrive?	Bạn có biết khi nào họ sẽ đến không?
Tom and Mary spent hours discussing their plans.	Tom và Mary đã dành hàng giờ để thảo luận về kế hoạch của họ.
Tom begs Mary to give him another chance.	Tom cầu xin Mary cho anh ta một cơ hội nữa.
Tom apologizes for not doing what he promised he would do.	Tom xin lỗi vì đã không làm những gì anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
I need your answer before the end of today.	Tôi cần câu trả lời của bạn trước khi kết thúc ngày hôm nay.
I am absolutely positive that I can do it.	Tôi hoàn toàn tích cực rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom won't come with us.	Tom sẽ không đi với chúng ta.
I know that I have to be here tomorrow at 2:30.	Tôi biết rằng ngày mai tôi phải có mặt ở đây lúc 2:30.
I don't think I'm that lonely.	Tôi không nghĩ mình lại cô đơn như vậy.
You know it will be fine.	Bạn biết nó sẽ ổn thôi.
Tom started a new job today.	Tom đã bắt đầu một công việc mới hôm nay.
You like older women, don't you?	Bạn thích phụ nữ lớn tuổi, phải không?
Tom told the others what happened.	Tom đã nói với những người khác những gì đã xảy ra.
They don't know that we are Canadian.	Họ không biết rằng chúng tôi là người Canada.
Something must have happened.	Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.
You know that I have to do it, right?	Bạn biết rằng tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom is taking care of it.	Tom đang chăm sóc nó.
Tom is not a poker player.	Tom không phải là một tay chơi xóc đĩa.
I don't think Tom has many friends in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều bạn ở Boston.
That's not a serious request.	Đó không phải là một yêu cầu nghiêm túc.
I will save it.	Tôi sẽ cứu nó.
Looks like this is the right time to do it.	Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
I don't think that will happen either.	Tôi cũng không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom told me that he has no intention of joining the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có ý định gia nhập đội.
This statue is in marble.	Bức tượng này bằng đá cẩm thạch.
Do you have a slightly larger one?	Bạn có cái nào lớn hơn một chút không?
Don't let Tom push you around.	Đừng để Tom đẩy bạn xung quanh.
You're the one who needs to do that, not me.	Bạn mới là người cần làm điều đó, không phải tôi.
He was elected president with an overwhelming majority of votes.	Ông được bầu làm tổng thống với đa số phiếu bầu áp đảo.
I'm sorry I said the things I did.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói những điều tôi đã làm.
Tom and Mary are both thirty years old.	Tom và Mary đều ba mươi tuổi.
I could have sworn something had moved.	Tôi có thể đã thề rằng một cái gì đó đã di chuyển.
Tom rarely eats red meat.	Tom hiếm khi ăn thịt đỏ.
For the first time in my life I felt like I did something right.	Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình đã làm một điều gì đó đúng đắn.
Does Tom know?	Tom có ​​biết không?
He stood on the hill surveying the landscape.	Anh đứng trên đồi khảo sát phong cảnh.
I have bronchitis and a low fever.	Tôi bị viêm phế quản và sốt nhẹ.
I didn't ask Tom to bring an umbrella.	Tôi không bảo Tom mang ô đi cùng.
I have been calling you for hours.	Tôi đã gọi cho bạn trong nhiều giờ.
Who invited Tom to come along?	Ai đã mời Tom đi cùng?
I think you cheated the jury something.	Tôi nghĩ rằng bạn đã gian lận một cái gì đó bồi thẩm đoàn.
Now Tom is too nervous to do that.	Bây giờ Tom quá lo lắng để làm điều đó.
I think I won't go to Australia next winter.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đến Úc vào mùa đông tới.
Tom only drinks that beer.	Tom chỉ uống loại bia đó.
Add vanilla extract.	Thêm chiết xuất vani.
I'm still doing that.	Tôi vẫn đang làm điều đó.
Tom said Mary had fun doing it.	Tom nói Mary đã rất vui khi làm điều đó.
Tom has no other choice.	Tom không có lựa chọn nào khác.
Tom was with us the last time we went to Australia.	Tom đã ở cùng chúng tôi lần cuối cùng khi chúng tôi đến Úc.
Tom has arrived at a good time.	Tom đã đến vào một thời điểm tốt.
Tom said that Mary might cry.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ khóc.
You don't bother me.	Bạn không làm phiền tôi.
Most students carry backpacks to school.	Hầu hết học sinh đều xách ba lô đến trường.
Tom told me he got free xylophone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhận xylophone miễn phí.
Tom backed into the garage.	Tom lùi vào nhà để xe.
Nothing happened between Tom and Mary.	Không có gì xảy ra giữa Tom và Mary.
Tom is looking for Mary.	Tom đang tìm Mary.
Tom is not on the team.	Tom không có trong đội.
I said the same thing to Tom.	Tôi đã nói điều tương tự với Tom.
I thought it was a joke.	Tôi nghĩ rằng đó là một trò đùa.
Tom may have lost his way.	Tom có ​​thể đã lạc đường.
Tom won't come in.	Tom sẽ không vào trong.
Do you think it will be easy for you to do that?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ dễ dàng làm được điều đó?
He was trying to be less upset.	Anh ấy đã cố gắng để bớt khó chịu hơn.
Didn't I tell you I wasn't going to Boston?	Tôi đã không nói với bạn là tôi sẽ không đến Boston sao?
Tom couldn't be more wrong.	Tom không thể sai nhiều hơn.
What is your favorite non-fiction book?	Cuốn sách phi hư cấu yêu thích của bạn là gì?
I don't think Tom can hear me.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nghe thấy tôi.
As soon as she saw her mother, the girl burst into tears.	Ngay khi nhìn thấy mẹ, cô gái đã bật khóc.
Tom tells Mary that he wants John to learn how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh muốn John học cách làm điều đó.
What do you think of Tom's guitar playing?	Bạn nghĩ gì về cách chơi guitar của Tom?
You know who Tom's French teacher is, right?	Bạn có biết giáo viên tiếng Pháp của Tom là ai, phải không?
I don't think a native speaker would speak that way, but I can understand the intended meaning.	Tôi không nghĩ một người bản ngữ sẽ nói theo cách đó, nhưng tôi có thể hiểu ý nghĩa dự định.
I don't like surprises.	Tôi không thích bất ngờ.
I am nervous when speaking in another language.	Tôi lo lắng khi nói bằng một ngôn ngữ khác.
Tom and Mary miss John.	Tom và Mary nhớ John.
Tom threw his clothes in a pile on the floor.	Tom ném quần áo của mình thành một đống trên sàn.
Don't try to talk. 	Đừng cố nói chuyện.
Save your energy.	Tiết kiệm năng lượng của bạn.
It's an embarrassing topic.	Đó là một chủ đề đáng xấu hổ.
I'm glad I'm not a plumber like my father.	Tôi mừng vì tôi không phải là một thợ sửa ống nước như cha tôi.
Tom dropped a dish and it broke.	Tom đã đánh rơi một món ăn và nó bị vỡ.
At that time Tom was still a bachelor.	Khi đó Tom vẫn là một cử nhân.
You expect me to do it faster than Tom, right?	Bạn hy vọng tôi làm điều đó nhanh hơn Tom, phải không?
Tom doesn't want to hear this.	Tom không muốn nghe điều này.
I think we should tell Tom we won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm như vậy nữa.
The report is not completed.	Báo cáo chưa hoàn thành.
I'm letting the water out of the tub.	Tôi đang cho nước ra khỏi bồn tắm.
His name is not Tom.	Tên anh ấy không phải là Tom.
It will take three weeks, give or take a day or two.	Sẽ mất ba tuần, cho hoặc mất một hoặc hai ngày.
No one would say it so bluntly, but that's the gist of it.	Sẽ không ai nói điều đó một cách thẳng thắn như vậy, nhưng đó là ý chính của nó.
Please continue with your story. 	Hãy tiếp tục với câu chuyện của bạn.
It's really interesting.	Nó thật sự rất thú vị.
Tom gave Mary a book.	Tom đưa cho Mary một cuốn sách.
I don't live in the city.	Tôi không sống ở thành phố.
You promised you would be there.	Bạn đã hứa là bạn sẽ ở đó.
Mary says she knows that Tom can't eat chestnuts.	Mary nói rằng cô ấy biết rằng Tom không thể ăn hạt dẻ.
I know that Tom knows that Mary won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I will remain your ally no matter what.	Tôi sẽ vẫn là đồng minh của bạn cho dù có chuyện gì xảy ra.
Tom says he has to work tonight.	Tom nói anh ấy phải làm việc tối nay.
You are the one I need now.	Bạn là người tôi cần bây giờ.
Tom is in big trouble.	Tom đang gặp vấn đề lớn.
I don't have a bus ticket.	Tôi không có vé xe buýt.
I told you what I know.	Tôi đã nói với bạn những gì tôi biết.
Tom likes to travel alone.	Tom thích đi du lịch một mình.
Tom and Mary seem happy together.	Tom và Mary có vẻ hạnh phúc bên nhau.
Tom stood unsteadily on his feet.	Tom đứng không vững trên đôi chân của mình.
Tom is a difficult person to say no.	Tom là một người khó nói không.
Tom is the only person I know who has ever been to Boston.	Tom là người duy nhất tôi biết từng đến Boston.
I can't believe Tom is actually doing that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang làm điều đó.
Tom doesn't like speaking.	Tom không thích diễn thuyết.
Don't waste the opportunity.	Đừng lãng phí cơ hội.
This is my handbag.	Đây là túi xách của tôi.
I won't let this happen.	Tôi sẽ không để điều này xảy ra.
I think Tom is guilty.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​tội.
I am easily amused.	Tôi dễ dàng thích thú.
Tom says he disagrees.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý.
Tom said Mary was wrong.	Tom nói Mary đã nhầm.
Tom is always cranky in the morning before he has his first cup of coffee.	Tom luôn cáu kỉnh vào buổi sáng trước khi anh ấy uống tách cà phê đầu tiên.
Tom says he's jealous.	Tom nói rằng anh ấy ghen tị.
Tom asked Mary if she could read.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thể đọc.
I worry about my luggage.	Tôi lo lắng về hành lý của mình.
Bank robbers are still big.	Bọn cướp ngân hàng vẫn còn lớn.
It cannot wait.	Nó không thể chờ đợi.
We sold our three-bedroom home on Park Street.	Chúng tôi đã bán căn nhà ba phòng ngủ trên Phố Park.
Tom knows what you need.	Tom biết bạn cần gì.
Tom wondered why Mary wanted to learn French.	Tom thắc mắc tại sao Mary lại muốn học tiếng Pháp.
I thought you said you would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom said he couldn't keep Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể giữ Mary để làm điều đó.
Tom admits that he is not happy.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không hạnh phúc.
I think Tom is tall.	Tôi nghĩ Tom cao.
The toothache kept me up all night.	Cơn đau răng khiến tôi thao thức cả đêm.
I asked Tom what he wanted to see.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy muốn xem gì.
There's only one thing left for us to do.	Chỉ còn một việc để chúng ta làm.
Old houses are dilapidated to make way for supermarkets.	Những căn nhà cũ nát để nhường chỗ cho siêu thị.
I think I can do it if I try.	Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó nếu tôi cố gắng.
Tom has a girlfriend in Boston.	Tom có ​​bạn gái ở Boston.
Parents can pass on many diseases to their children.	Cha mẹ có thể truyền nhiều bệnh tật cho con cái.
I'm interested in learning how to do that.	Tôi quan tâm đến việc học cách làm điều đó.
Is it true that Tom intends to stay in Australia until October?	Có đúng là Tom dự định ở lại Úc đến tháng 10 không?
I think it's unlikely that Tom will make it.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
I doubt if Tom will be in Australia next Monday.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ở Úc vào thứ Hai tới không.
Tom says he's very good at it.	Tom nói rằng anh ấy rất giỏi khi làm điều đó.
You don't need alcohol to be happy.	Bạn không cần rượu để hạnh phúc.
Tom is a pretty good plumber.	Tom là một thợ sửa ống nước khá giỏi.
Tom worked in a convenience store when he was a college student.	Tom làm việc trong một cửa hàng tiện lợi khi còn là sinh viên đại học.
We don't often have the opportunity to speak French.	Chúng tôi không thường có cơ hội nói tiếng Pháp.
I couldn't disagree more.	Tôi không thể không đồng ý nhiều hơn.
She's pretty clueless.	Cô ấy khá là không biết gì.
The Allies then moved eastward into Belgium.	Sau đó quân Đồng minh di chuyển về phía đông vào Bỉ.
Tom is teaching French.	Tom đang dạy tiếng Pháp.
Tom lowers the volume.	Tom giảm âm lượng.
It is unlikely that Tom will cry.	Không có khả năng Tom sẽ khóc.
Tom finds himself a roommate.	Tom tìm cho mình một người bạn cùng phòng.
The important thing is that they are all fine.	Điều quan trọng là tất cả họ đều ổn.
When I got home, Tom was cooking dinner.	Khi tôi về nhà, Tom đang nấu bữa tối.
Maybe Tom likes you too.	Có lẽ Tom cũng thích bạn.
You definitely have a way with words there, Tom.	Bạn chắc chắn có cách với những từ ở đó, Tom.
I don't think Tom knows any other way to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách nào khác để làm điều đó.
Tom is stuck.	Tom bị mắc kẹt.
I don't know what causes that.	Tôi không biết điều gì gây ra điều đó.
I don't like cheap perfume.	Tôi không thích xức nước hoa rẻ tiền.
I hope next time will be better than last time.	Tôi hy vọng lần sau sẽ tốt hơn lần trước.
It's frustrating.	Thật là bực bội.
Tom is doing great in Boston.	Tom đang làm rất tốt ở Boston.
Tom and Mary have the same idea.	Tom và Mary có cùng ý tưởng.
Tom likes to drink wine.	Tom thích uống rượu vang.
I want to ask Tom.	Tôi muốn hỏi Tom.
He said he wouldn't come.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không đến.
Tom is taking the kids to school.	Tom đang đưa bọn trẻ đến trường.
If you don't like Tom Jackson, I can recommend another attorney.	Nếu bạn không thích Tom Jackson, tôi có thể đề nghị một luật sư khác.
I don't think Tom would ask Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
I've been here for a few months.	Tôi đã ở đây một vài tháng.
I'm sure I'll miss Australia.	Tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ nước Úc.
What is Tom doing?	Tom đang làm gì vậy?
I know that Tom can't go to Boston, but I wish he would.	Tôi biết rằng Tom không thể đến Boston, nhưng tôi ước anh ấy sẽ làm như vậy.
Tom lives in Boston with his parents.	Tom sống ở Boston với bố mẹ.
Tom wasn't the first to encourage me to apply for a job.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi nộp đơn xin việc.
Tom told me you can take care of yourself.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân.
There is no water in the bucket.	Không có nước trong xô.
Tom has some serious psychological problems.	Tom có ​​một số vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Tom doesn't want to be a pharmacist.	Tom không muốn trở thành một dược sĩ.
I don't want you to treat me any other.	Tôi không muốn bạn đối xử với tôi bất kỳ khác.
Tom asked us to leave immediately.	Tom yêu cầu chúng tôi rời đi ngay lập tức.
I'm in a hurry.	Tôi đang vội.
Tom smashed the table in rage.	Tom đập bàn trong cơn thịnh nộ.
I'm still thirsty.	Tôi vẫn còn khát.
I know Tom is watching us.	Tôi biết Tom đang theo dõi chúng tôi.
I assume you've been told that before.	Tôi cho rằng bạn đã được nói điều đó trước đây.
Tom suggests that since Mary doesn't want to go, he should just stay home with her.	Tom gợi ý rằng vì Mary không muốn đi, anh chỉ nên ở nhà với cô ấy.
It is a beautiful picture.	Đó là một bức tranh đẹp.
Who does Tom think would want to do that?	Tom nghĩ ai sẽ muốn làm điều đó?
Tom was carrying a gun.	Tom đã mang theo một khẩu súng.
Tom would be very disappointed if Mary did.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary làm vậy.
We won't come for three days.	Chúng tôi sẽ không đến trong ba ngày.
You are almost right.	Bạn gần như đúng.
Tom opened the door and entered the office.	Tom mở cửa và bước vào văn phòng.
I've been here all afternoon.	Tôi đã ở đây cả buổi chiều.
Tom has decided to leave the company.	Tom đã quyết định rời công ty.
You should know better than to do such a thing.	Bạn nên biết tốt hơn là làm một điều như vậy.
Tom has a big dog.	Tom có ​​một con chó lớn.
Tom didn't seem to care if we did or not.	Tom dường như không quan tâm đến việc chúng tôi có làm vậy hay không.
Tom knows that Mary is lying.	Tom biết rằng Mary đang nói dối.
I have written several poems in French.	Tôi đã viết một số bài thơ bằng tiếng Pháp.
Tom expected better from Mary.	Tom mong đợi tốt hơn từ Mary.
Tom lent Mary a book.	Tom cho Mary mượn một cuốn sách.
Tom is an innocent teenager.	Tom là một thiếu niên ngây thơ.
Tom went yesterday.	Tom đã đi hôm qua.
The air here is very polluted.	Không khí ở đây rất ô nhiễm.
I don't think Tom knows how much money Mary makes.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary kiếm được bao nhiêu tiền.
I don't have anything to give you.	Tôi không có bất cứ thứ gì để đưa cho bạn.
Tom knows that he did something he shouldn't have done.	Tom biết rằng anh ấy đã làm điều mà anh ấy không nên làm.
You wouldn't wear that, would you?	Bạn sẽ không mặc cái đó, phải không?
I'm still too young to do that.	Tôi vẫn còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom is still watching me.	Tom vẫn đang theo dõi tôi.
This is the only place in Australia where we can do this.	Đây là nơi duy nhất ở Úc chúng tôi có thể làm được điều này.
I bought this book at the bookstore near the station.	Tôi mua cuốn sách này ở hiệu sách gần nhà ga.
Please delete this file.	Vui lòng xóa tệp này.
Good luck with that, Tom.	Chúc may mắn với điều đó, Tom.
Tom is a really good farmer.	Tom là một nông dân thực sự tốt.
I think Tom looks a bit overweight.	Tôi nghĩ Tom trông hơi thừa cân.
Tom says that Mary is not afraid to do it.	Tom nói rằng Mary không sợ làm điều đó.
He was overwhelmed by a feeling of melancholy.	Anh bị cảm giác u uất chế ngự.
I suspect Tom and Mary need to do it immediately.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom comes from a religious family.	Tom xuất thân trong một gia đình gia giáo.
Half of them don't work.	Một nửa trong số chúng không hoạt động.
You are a real fool.	Bạn là một kẻ ngốc thực sự.
I have some work to do this afternoon.	Tôi có một số việc phải làm chiều nay.
Tom wakes up with a big pimple on his chin.	Tom thức dậy với một nốt mụn lớn trên cằm.
You don't seem to care about politics.	Bạn dường như không quan tâm đến chính trị.
I'm afraid I don't have enough freedom to do that.	Tôi e rằng tôi không có đủ tự do để làm điều đó.
I didn't do it as many times as Tom did.	Tôi đã không làm điều đó nhiều lần như Tom đã làm.
Tom is unlikely to be punished.	Tom không có khả năng bị trừng phạt.
There is no way to know how long it will take.	Không có cách nào để biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết nếu tôi có thời gian để làm điều đó.
Tom seems much taller than Mary.	Tom có ​​vẻ cao hơn Mary nhiều.
Tom did not light a candle.	Tom không thắp nến.
I don't see any other option.	Tôi không thấy bất kỳ lựa chọn nào khác.
Where is everyone's sense of humor?	Khả năng hài hước của mọi người ở đâu?
There is a station in the center of the city.	Có một nhà ga ở trung tâm của thành phố.
Tom has been fat all his life.	Tom đã béo cả đời.
Both Tom and Mary fell asleep.	Cả Tom và Mary đều chìm vào giấc ngủ.
What will we do after dinner?	Chúng ta sẽ làm gì sau bữa tối?
That's Tom's stupid thing.	Đó là điều ngu ngốc của Tom.
How many decades have you lived in this house?	Bạn đã sống bao nhiêu thập kỷ trong ngôi nhà này?
I know Tom won't need to do that anymore.	Tôi biết Tom sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
The teacher made me stand in the corner.	Cô giáo bắt tôi đứng vào góc tường.
Apparently, Tom didn't do anything yesterday.	Rõ ràng, Tom đã không làm bất cứ điều gì ngày hôm qua.
Tom wished that Mary hadn't heard John and he talked about her.	Tom ước rằng Mary đã không nghe thấy John và anh ấy nói về cô ấy.
Do you think you can help me fix this?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi sửa lỗi này không?
I don't think Tom would do something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom doesn't want to be the one responsible for it.	Tom không muốn trở thành người chịu trách nhiệm cho việc đó.
I don't think it will rain tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai trời có thể sẽ mưa.
You love to travel, don't you?	Bạn thích đi du lịch, phải không?
They are having a Mexican dinner on their date.	Họ đang ăn tối kiểu Mexico vào ngày hẹn hò của họ.
We know Tom won't be late.	Chúng tôi biết Tom sẽ không đến muộn.
You just bought yourself an extra day of detention.	Bạn vừa mua thêm cho mình một ngày giam giữ.
Wait for us, Tom.	Chờ chúng tôi, Tom.
Tom was furious and so was I.	Tom đã rất tức giận và tôi cũng vậy.
I'm sorry I wasted so much money.	Tôi xin lỗi vì tôi đã lãng phí quá nhiều tiền.
My fingers are so cold they are numb.	Ngón tay của tôi lạnh đến mức tê cóng.
Tom never writes.	Tom không bao giờ viết.
Tom was probably drunk.	Tom có ​​lẽ đã say.
Tom lives in the past.	Tom sống trong quá khứ.
Tom lied about his abilities.	Tom đã nói dối về khả năng của mình.
This is the hospital where Tom used to work.	Đây là bệnh viện nơi Tom từng làm việc.
Tom doesn't let his children do that.	Tom không để các con mình làm điều đó.
It's not that bad, is it?	Nó không tệ như vậy, phải không?
Tom is a pretty good poet.	Tom là một nhà thơ khá giỏi.
Tom was in bad shape.	Tom đã ở trong tình trạng tồi tệ.
Tom doesn't have to say it so rudely.	Tom không cần phải nói điều đó một cách thô lỗ như vậy.
I have no interest in going fishing with you.	Tôi không có hứng thú khi đi câu cá với bạn.
I think this will not be enough.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ không đủ.
Tom's leg was crushed.	Chân của Tom đã bị nghiền nát.
None of the shoes I bought last week.	Không có đôi giày tôi đã mua tuần trước.
I don't know if I can stand this noise anymore.	Tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng được tiếng ồn này nữa hay không.
Tom and Mary are both quite rich, aren't they?	Tom và Mary đều khá giàu phải không?
Tom told Mary that he studied French.	Tom nói với Mary rằng anh ấy học tiếng Pháp.
Tom knows that better than anyone.	Tom biết điều đó hơn bất kỳ ai.
Looks like you're about to vomit.	Có vẻ như bạn sắp nôn.
I put the money that I owe you on the table.	Tôi đặt số tiền mà tôi nợ bạn lên bàn.
I don't think Tom met Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã gặp Mary.
Skyscrapers are beautiful structures.	Những tòa nhà chọc trời là những công trình kiến ​​trúc tuyệt đẹp.
You are the only one who can carry the bag.	Bạn là người duy nhất có thể mang túi.
Tom's family lives in Australia.	Gia đình Tom sống ở Úc.
I didn't know you would be here today.	Tôi không biết bạn sẽ ở đây hôm nay.
I don't know what Tom should do.	Tôi không biết Tom nên làm thế.
Tom and I now work together.	Tom và tôi bây giờ làm việc cùng nhau.
You really think I won't notice?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không nhận thấy?
Tom wants to get drunk.	Tom muốn say.
I think Tom will be angrier than he is.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tức giận hơn anh ấy.
How do you know Tom won't want you to do that?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không muốn bạn làm điều đó?
We are so grateful that Tom is still alive.	Chúng tôi rất biết ơn Tom vẫn còn sống.
Can't you see we're busy?	Bạn không thấy chúng tôi đang rất bận sao?
I am very interested in art.	Tôi rất quan tâm đến hội họa.
Mary took her phone out of her purse.	Mary lấy điện thoại ra khỏi ví.
I don't hold your umbrella.	Tôi không cầm ô của bạn.
Tom named his pet dog Cookie.	Tom đặt tên cho chú cún cưng của mình là Cookie.
I didn't know Tom would be tired.	Tôi không biết Tom sẽ mệt.
I have been put in charge of this project.	Tôi đã được giao phụ trách dự án này.
I didn't have time to read the newspaper this morning.	Tôi không có thời gian để đọc báo sáng nay.
Tom died with a needle in his arm.	Tom chết với một cây kim cắm trên cánh tay.
She is convinced that her son is still alive.	Bà tin chắc rằng con trai bà vẫn còn sống.
Don't know if Tom is awake or not.	Không biết Tom có ​​tỉnh hay không.
Tom flies a helicopter patrolling the beaches of the city, looking for sharks in the waters.	Tom lái máy bay trực thăng tuần tra các bãi biển của thành phố, tìm kiếm cá mập ở vùng biển.
Is Tom still learning French?	Tom vẫn học tiếng Pháp chứ?
Tom said that Mary thought he might want to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó.
Tom is loved by both students and teachers.	Tom được cả học sinh và giáo viên yêu thích.
Tom doesn't want to do it alone.	Tom không muốn làm điều đó một mình.
Tom wants me to write a happy birthday message to Mary.	Tom muốn tôi viết một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Mary.
Tom did not comment on the meeting.	Tom không có bình luận gì về cuộc họp.
Tom should be the manager.	Tom nên là người quản lý.
Tom is very clever.	Tom rất khéo léo.
I don't know anyone who doesn't like Tom.	Tôi không biết ai không thích Tom.
I'll be out of here by 2:30.	Tôi sẽ rời khỏi đây trước 2:30.
Tom is not a ranger.	Tom không phải là kiểm lâm viên.
I have to tell Tom and everyone.	Tôi phải nói với Tom và mọi người.
Tom thinks that Mary is from Boston.	Tom nghĩ rằng Mary đến từ Boston.
First I need to ask my parents if it's okay.	Trước tiên tôi cần hỏi bố mẹ xem có ổn không.
Let's talk about what's going to happen.	Hãy nói về những gì sắp xảy ra.
I need to figure out exactly what happened.	Tôi cần phải tìm ra chính xác những gì đã xảy ra.
Tom was unable to save Mary.	Tom đã không thể cứu Mary.
I sure hope Tom didn't do that.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom đã không làm điều đó.
The door doesn't open.	Cửa không mở.
Okay, I won't do that anymore.	Được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa.
I know it wasn't intentional.	Tôi biết rằng đó không phải là cố ý.
It's not too difficult.	Nó không quá khó.
We're at Tom's.	Chúng tôi đang ở Tom's.
I couldn't believe it myself.	Chính tôi cũng không thể tin được.
We need to impress Tom.	Chúng ta cần gây ấn tượng với Tom.
Tom doesn't eat meat, does he?	Tom không ăn thịt phải không?
Tom knows what he did wrong.	Tom biết mình đã làm sai.
Tom called Mary back.	Tom gọi lại cho Mary.
Tom is hoping that happens.	Tom đang hy vọng điều đó xảy ra.
Tom said he was exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã kiệt sức.
I know it's not kosher.	Tôi biết nó không phải kosher.
Tom will stay in Boston until October.	Tom sẽ ở lại Boston cho đến tháng 10.
Why don't you have any homework?	Tại sao bạn không có bất kỳ bài tập về nhà?
I know that at least Tom is as tall as me.	Tôi biết rằng ít nhất Tom cũng cao bằng tôi.
Tom is the one who bought my old desk.	Tom là người đã mua chiếc bàn cũ của tôi.
Tom hopes that he can visit Australia before he dies.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể đến thăm Úc trước khi chết.
I don't know what Tom is doing.	Tôi không biết Tom đang làm gì.
Tom should call Mary and apologize.	Tom nên gọi cho Mary và xin lỗi.
I don't know Tom's parents.	Tôi không biết cha mẹ của Tom.
Do you think Tom can do it for me?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho tôi không?
I urge Tom to learn French.	Tôi thúc giục Tom học tiếng Pháp.
Tom Jackson made the company what it is today.	Tom Jackson đã tạo nên công ty như ngày nay.
Too bad you weren't able to do that.	Thật tiếc là bạn đã không thể làm được điều đó.
Is it true that "Thank you" sounds like "Come on" in Vietnamese?	Có đúng là "Thank you" nghe giống như "Come on" trong tiếng Việt không?
I'm not sure I'll go.	Tôi không chắc mình sẽ đi.
I don't think Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
You can't do anything right now.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
I still haven't told Tom that I won't do it.	Tôi vẫn chưa nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom always tries to be nice to everyone.	Tom luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người.
What topics do you think he's interested in?	Bạn nghĩ anh ấy hứng thú với chủ đề nào?
Tom is going home today.	Tom sẽ về nhà hôm nay.
I make no excuses.	Tôi không bào chữa.
Tom goes for a walk every morning before breakfast.	Tom đi dạo vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.
He angrily tore up her letter.	Anh tức giận xé lá thư của cô.
You have added too much pepper.	Bạn đã thêm quá nhiều tiêu.
People are really angry.	Mọi người thực sự tức giận.
I know Tom knows that Mary is up to it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary đang có ý định làm điều đó.
That girl over there is someone Tom used to date.	Cô gái đằng kia là người mà Tom đã từng hẹn hò.
Tom says he is going to Australia in October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
How long do you think the meeting will last?	Bạn nghĩ cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu?
I'll give you a three dollar discount per unit.	Tôi sẽ giảm giá ba đô la cho mỗi đơn vị.
I'm sorry, but we're running out of time.	Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đang gấp rút về thời gian.
"Whose goats are these?" 	"Đây là những con dê của ai?"
"They're Yamina's."	"Chúng là của Yamina."
The outing car is a late model white sedan.	Chiếc xe đi chơi là chiếc sedan màu trắng kiểu mẫu muộn.
In Shakespeare's time, the sixteenth century, tennis was very popular on English courts.	Vào thời của Shakespeare, thế kỷ XVI, quần vợt rất thịnh hành tại các sân đấu của Anh.
Tom and Mary become dependent on each other.	Tom và Mary trở nên phụ thuộc vào nhau.
Mary kisses Tom and leaves lipstick on his cheeks.	Mary hôn Tom và để lại vết son trên má anh.
I have never seen him so completely bewildered as that day.	Tôi chưa bao giờ thấy anh hoàn toàn hoang mang như hôm đó.
I'm used to the pain now.	Giờ tôi đã quen với nỗi đau.
We'll cross that bridge when we get to it.	Chúng ta sẽ băng qua cây cầu đó khi chúng ta đến nó.
Tom has finished answering the questions.	Tom đã trả lời xong các câu hỏi.
Sorry, I did it again.	Rất tiếc, tôi đã làm lại.
I'll give that to Tom.	Tôi sẽ đưa cái đó cho Tom.
Tom didn't think Mary was ready to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng làm điều đó.
You are not even a student here.	Bạn thậm chí không phải là sinh viên ở đây.
I'm not Mary's boyfriend. 	Tôi không phải bạn trai của Mary.
I'm just a friend.	Tôi chỉ là một người bạn.
He really likes and appreciates classical music.	Anh ấy thực sự thích và đánh giá cao âm nhạc cổ điển.
I don't think I could make up such a story even if I tried.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bịa ra một câu chuyện như vậy ngay cả khi tôi đã cố gắng.
How many more hours do you think Tom will want to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó bao nhiêu giờ nữa?
According to him, there will soon be a time when people will run out of water.	Theo ông, sẽ sớm đến lúc người dân thiếu nước sinh hoạt.
Tom told me how to get to his house.	Tom nói với tôi cách đến nhà anh ấy.
Tom was not surprised that Mary knew about what had happened.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đã biết về những gì đã xảy ra.
Do you think Tom is a good driver?	Bạn có nghĩ rằng Tom là một người lái xe giỏi không?
Tom walked towards Mary.	Tom tiến về phía Mary.
Where is the beach?	Bãi biển ở đâu?
Tom seemed really surprised when I told him that Mary had left town.	Tom có ​​vẻ thực sự ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng Mary đã rời thị trấn.
Tom is a pretty good bricklayer.	Tom là một thợ nề khá giỏi.
Tom said that no one was arrested.	Tom nói rằng không ai bị bắt.
Tom was carrying a duffel bag and a guitar case.	Tom đang mang một chiếc túi vải thô và một hộp đựng đàn guitar.
This sport has become more popular.	Môn thể thao này đã trở nên phổ biến hơn.
Tom acted as if I didn't exist.	Tom đã hành động như thể tôi không tồn tại.
Have you ever talked to Tom in French?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp chưa?
I am a very religious person and believe in life after death.	Tôi là một người rất sùng đạo và tin vào cuộc sống sau khi chết.
Have you drained all the water in the tub?	Bạn đã xả hết nước trong bồn tắm chưa?
I can't promise you I'll do it.	Tôi không thể hứa với bạn là tôi sẽ làm điều đó.
Both Tom and I can play chess quite well.	Cả tôi và Tom đều có thể chơi cờ vua khá tốt.
I need to ask you some questions about Tom.	Tôi cần hỏi bạn một số câu hỏi về Tom.
Plants need CO₂ to grow.	Thực vật cần CO₂ để phát triển.
Tom says he's really interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự quan tâm đến việc làm đó.
Tom didn't know where Mary wanted to do it.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó ở đâu.
Rigor mortis already set.	Rigor mortis đã thiết lập sẵn.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Some people tried to dig the treasure out, but they couldn't.	Một số người đã cố gắng đào kho báu ra ngoài, nhưng họ không thể.
Tom is no longer a student here.	Tom không còn là học sinh ở đây.
Tom read everything he could get his hands on.	Tom đọc mọi thứ anh ấy có thể nhúng tay vào.
Just because no one is complaining doesn't mean the customer is satisfied.	Chỉ vì không có ai phàn nàn không có nghĩa là khách hàng hài lòng.
Tom can get bored seeing the need to complete a lot of paperwork.	Tom có ​​thể sẽ chán nản khi thấy cần phải hoàn thành nhiều thủ tục giấy tờ.
It was Tom's idea to sell our house.	Đó là ý tưởng của Tom để bán ngôi nhà của chúng tôi.
Tom said that Mary thought she might have to do it this morning.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó vào sáng nay.
We should have come earlier.	Chúng ta nên đến sớm hơn.
Do you know those kids talking to Tom?	Bạn có biết những đứa trẻ đó đang nói chuyện với Tom không?
I don't know why Tom is so tired.	Tôi không biết tại sao Tom lại mệt mỏi như vậy.
Tom had to be angry.	Tom đã phải tức giận.
I'm not asking you, Tom.	Tôi không hỏi bạn, Tom.
Tom is no stranger.	Tom không lạ.
Would you like me to translate it for you?	Bạn có muốn tôi dịch nó cho bạn không?
Don't you have something that's not out of my price range?	Bạn không có một cái gì đó không nằm ngoài phạm vi giá của tôi?
The hundred billion castle is looking for a home.	Lâu đài trăm tỷ đang tìm nhà.
I would call Tom on Monday night if I were you.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào tối thứ Hai nếu tôi là bạn.
The simplest solution tends to be the best solution.	Giải pháp đơn giản nhất có xu hướng là giải pháp tốt nhất.
I wouldn't have done it if you hadn't told me.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu bạn không nói với tôi.
I hope you don't do it around Tom.	Tôi hy vọng bạn không làm điều đó xung quanh Tom.
People buy these as souvenirs.	Mọi người mua những thứ này làm quà lưu niệm.
I think we have a lot to talk about.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều điều để nói.
Did Tom escape?	Tom đã trốn thoát?
Do you really think Tom will come soon?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm?
I can't wait to be back on the team again.	Tôi rất nóng lòng được trở lại đội một lần nữa.
Tom wondered how deep the river was.	Tom tự hỏi sông sâu đến mức nào.
Tom told Mary everything.	Tom đã nói với Mary tất cả mọi thứ.
It would be great if you could do that.	Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể làm được điều đó.
You have to control your temper, Tom.	Bạn phải kiểm soát tính nóng nảy của mình, Tom.
I thought you said Tom was an idiot.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom là một kẻ ngốc.
I know how hard Tom studied.	Tôi biết Tom đã học tập chăm chỉ như thế nào.
I want to be a diplomat.	Tôi muốn trở thành một nhà ngoại giao.
I'm not going to Boston with you this weekend.	Tôi không định đi Boston với bạn vào cuối tuần này.
There are a handful of naughty boys in my neighborhood.	Có một số ít các cậu bé nghịch ngợm trong khu phố của tôi.
Tom gave his mother everything he earned.	Tom đã cho mẹ mình tất cả những gì anh ấy kiếm được.
Why don't we go hiking together?	Tại sao chúng ta không cùng nhau đi bộ đường dài?
You should tell Tom you're going.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn định đi.
Tom was surprised by what happened.	Tom đã rất ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra.
I doubt that Tom will visit Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến thăm Boston.
Tom says he will be home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà trước 2:30.
Tom decided he wasn't going to try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng sửa chữa điều đó.
I cannot accommodate everyone.	Tôi không thể chứa tất cả mọi người.
Let's see how Tom reacts to that.	Hãy xem Tom phản ứng thế nào với điều đó.
Honestly, I don't like him.	Nói thật là tôi không thích anh ấy.
I don't care what Tom says about me.	Tôi không quan tâm đến những gì Tom nói về tôi.
Tom is not sure that he will succeed.	Tom không chắc rằng mình sẽ thành công.
This is not how I thought this would happen.	Đây không phải là cách mà tôi nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra.
I didn't know Tom was injured.	Tôi không biết Tom bị thương.
Tom is supposed to be back at lunchtime.	Tom được cho là sẽ trở lại vào giờ ăn trưa.
We need to allow Tom to do that.	Chúng tôi cần cho phép Tom làm điều đó.
Tom doesn't worry that Mary won't do it.	Tom không lo lắng rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I know that Tom knows who did it to Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
Tom told me he was grateful for all of our help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ của chúng tôi.
I think you should tell Tom where you are.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nói cho Tom biết bạn đang ở đâu.
Tom called Mary from prison.	Tom đã gọi cho Mary từ trong tù.
Tom often tries to do it, but still can't.	Tom thường cố gắng làm điều đó, nhưng vẫn chưa thể.
Tom is waiting for his son to come home.	Tom đang đợi con trai trở về nhà.
You and Tom didn't do it together, did you?	Bạn và Tom đã không làm điều đó cùng nhau, phải không?
I have no more jokes to tell.	Tôi không có câu chuyện cười nào nữa để kể.
Tom started to cry.	Tom bắt đầu khóc.
Take Tom's advice.	Hãy nghe lời khuyên của Tom.
I can't believe Tom is already a grandfather.	Tôi không thể tin rằng Tom đã là một ông nội.
He finally found a solution to his problem.	Cuối cùng anh ấy đã tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình.
Tom used to be diligent.	Tom đã từng siêng năng.
You didn't know Tom wasn't supposed to help me do that, right?	Bạn không biết Tom không được giúp tôi làm điều đó, phải không?
I sleep better at home than in a hotel.	Tôi ngủ ở nhà tốt hơn ở khách sạn.
Tom is trying to pull a shard from Mary's finger.	Tom đang cố gắng rút một mảnh vỡ ra khỏi ngón tay của Mary.
I know Tom will be allowed to do that today.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he knew Mary wouldn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
They sit around the campfire at night.	Họ ngồi đốt lửa trại vào ban đêm.
Tom doesn't want to play chess with Mary.	Tom không muốn chơi cờ với Mary.
Tom ran into Mary on the way to school.	Tom tình cờ gặp Mary trên đường đến trường.
Tom did not do it as he was instructed.	Tom đã không làm điều đó như anh ấy đã được hướng dẫn.
Why would anyone want to steal any of these things?	Tại sao có người muốn ăn cắp bất kỳ thứ gì trong số những thứ này?
There is a windmill on the hill.	Có một cối xay gió trên đồi.
I believe we can take care of ourselves.	Tôi tin rằng chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân.
I know Tom knows that he should do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom often forgets to turn off the lights when leaving the room.	Tom thường quên tắt đèn khi rời khỏi phòng.
That's not it.	Đó không phải là nó.
Is there any chance that Tom isn't in Boston right now?	Có khả năng Tom không ở Boston bây giờ không?
I'm glad Tom waited.	Tôi rất vui vì Tom đã đợi.
It did not change an iota.	Nó đã không thay đổi một iota.
I guess you don't do that anymore.	Tôi đoán rằng bạn không làm điều đó nữa.
Tom is very angry, isn't he?	Tom đang rất tức giận, phải không?
Tom was abused as a child.	Tom bị ngược đãi khi còn nhỏ.
Tom made me promise not to tell.	Tom bắt tôi hứa không kể.
Tom probably doesn't know that Mary hasn't done it yet.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary vẫn chưa làm điều đó.
I'm still not sure I can stay there.	Tôi vẫn không chắc mình có thể ở đó.
I don't think I would make such a mistake.	Tôi không nghĩ mình lại mắc sai lầm như vậy.
They caught a lot of speed runners around here.	Họ bắt rất nhiều người chạy tốc độ xung quanh đây.
How is Tom now?	Tom bây giờ thế nào?
I don't think Tom was prepared for that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị cho điều đó.
Tom doesn't seem convinced at all.	Tom không có vẻ gì là thuyết phục cả.
I don't want to go to Boston with you.	Tôi không muốn đến Boston với bạn.
Tom returned it to Mary.	Tom đã trả lại nó cho Mary.
I wish I hadn't done it alone.	Tôi ước rằng tôi đã không làm điều đó một mình.
I was reluctant to visit Tom.	Tôi miễn cưỡng đến thăm Tom.
I need to talk to you about Tom.	Tôi cần nói chuyện với bạn về Tom.
Do not discriminate against people on the basis of nationality, gender or occupation.	Không phân biệt đối xử với mọi người dựa trên quốc tịch, giới tính hoặc nghề nghiệp.
Tom says he doesn't want anything for his birthday.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất cứ thứ gì cho ngày sinh nhật của mình.
Tom said he was completely exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn toàn kiệt sức.
Tom is boring.	Tom thật nhàm chán.
Tom seems to have no interest in baseball.	Tom dường như không có hứng thú với bóng chày.
Guacamole is in the refrigerator.	Guacamole ở trong tủ lạnh.
I knew that Tom would accept our offer.	Tôi biết rằng Tom sẽ chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
Tom and I rarely talk to each other in French.	Tom và tôi hiếm khi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Does Tom think that's all he has to do?	Tom có ​​nghĩ đó là tất cả những gì anh ấy phải làm?
Tom thinks Mary won't be late.	Tom nghĩ Mary sẽ không đến muộn.
Tom said he didn't plan to go there alone.	Tom nói rằng anh ấy không định đến đó một mình.
Tom finds out that Mary is planning a surprise birthday party for him.	Tom phát hiện ra Mary đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh.
Tom is a destroyer.	Tom là một kẻ tiêu diệt.
I know I can't take Tom's place.	Tôi biết rằng tôi không thể thế chỗ của Tom.
Don't know if Tom is dead.	Không biết Tom đã chết chưa.
The cost of railway construction is very high.	Chi phí xây dựng đường sắt rất cao.
I don't think I should go to Australia next summer.	Tôi không nghĩ rằng mình nên đến Úc vào mùa hè năm sau.
Do you think Tom still has any friends in Australia?	Bạn có nghĩ Tom vẫn còn người bạn nào ở Úc không?
He's looking for a leather belt.	Anh ấy đang tìm một chiếc thắt lưng da.
I got caught in the rain and soaked my skin.	Tôi bị mắc mưa và ướt sũng da.
I had to do it three days ago.	Tôi đã phải làm điều đó ba ngày trước.
Tom doesn't eat cake, does he?	Tom không ăn bánh phải không?
I wish that Tom would agree to do it.	Tôi ước rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Where is the government funding?	Tài trợ của chính phủ ở đâu?
I still haven't told Tom why I left early.	Tôi vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi về sớm.
Tom thinks I might not be allowed to do that this week.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
I go to the garage.	Tôi đi đến nhà để xe.
Tom doesn't know when Mary will go to Australia.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đi Úc.
Tom says he's not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ.
I try to practice for at least thirty minutes every day.	Tôi cố gắng tập đàn ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
Tom couldn't do more.	Tom không thể làm gì hơn.
I want to do a tour of famous places in London tomorrow.	Tôi muốn thực hiện một chuyến tham quan các địa điểm nổi tiếng ở London vào ngày mai.
Can you break the 10,000 yen bill?	Bạn có thể bẻ tờ 10.000 yên không?
Tom says he doesn't remember anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ gì cả.
I know that Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ rằng Mary có thể thắng.
If I have enough money, I can go abroad.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi có thể ra nước ngoài.
You don't want to hang out with people like Tom.	Bạn không muốn đi chơi với những người như Tom.
Tom went into the kitchen to see what Mary was cooking.	Tom vào bếp để xem Mary đang nấu gì.
Tom returned to the hotel around 2:30.	Tom về khách sạn khoảng 2:30.
It's amazing how much of a skeptic Tom is.	Thật đáng kinh ngạc khi Tom là một người hay hoài nghi.
Tom's bedroom has a good view of the ocean.	Phòng ngủ của Tom có ​​tầm nhìn tốt ra đại dương.
I doubt Tom did it.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm điều đó.
I think Tom was trying to make something to eat when we visited.	Tôi nghĩ Tom đã cố gắng làm một cái gì đó để ăn khi chúng tôi đến thăm.
Tom asked Mary many questions.	Tom đã hỏi Mary rất nhiều câu hỏi.
I am satisfied with the price.	Tôi hài lòng với giá cả.
Tom made friends with everyone.	Tom đã kết bạn với tất cả mọi người.
We took Tom home.	Chúng tôi đưa Tom về nhà.
I wouldn't be able to see where I was going without a flashlight.	Tôi sẽ không thể nhìn thấy mình đang đi đâu nếu không có đèn pin.
It won't get any better.	Nó sẽ không trở nên tốt hơn.
Tom won't move out.	Tom sẽ không chuyển ra ngoài.
I hope that Tom finds what he is looking for.	Tôi hy vọng rằng Tom tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
If you like, I can do it for you.	Nếu bạn thích, tôi có thể làm điều đó cho bạn.
Remember that Tom broke his leg.	Hãy nhớ rằng Tom bị gãy chân.
I have no money on me now.	Tôi không có tiền trên người bây giờ.
More than 45 million Americans live in poverty.	Hơn 45 triệu người Mỹ sống trong cảnh nghèo đói.
Tom tried to stop smoking.	Tom đã cố gắng ngừng hút thuốc.
I am a good martial artist.	Tôi là một võ sĩ giỏi.
With no one left to talk to, the meeting was over.	Không còn ai để nói nữa, cuộc họp đã kết thúc.
Tom has no health insurance.	Tom không có bảo hiểm y tế.
Tom said Mary is likely still depressed.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn còn bị trầm cảm.
Tom hates carrots.	Tom ghét cà rốt.
Are you saying that Tom is a bad teacher?	Bạn đang nói rằng Tom là một giáo viên tồi?
Tom likes to gamble.	Tom thích đánh bạc.
I'm not a carpenter, but my father is.	Tôi không phải là một thợ mộc, nhưng cha tôi thì có.
Don't get too complacent.	Đừng quá tự mãn.
I see a lot of similarities.	Tôi thấy có rất nhiều điểm giống nhau.
I don't know exactly when Tom will come home.	Tôi không biết chính xác khi nào Tom sẽ về đến nhà.
I will take both this and that.	Tôi sẽ lấy cả cái này và cái kia.
Tom was exhausted, but not Mary.	Tom đã kiệt sức, nhưng Mary thì không.
Tom tells Mary that she should go home.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên về nhà.
How old was Tom when he moved to Australia?	Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy chuyển đến Úc?
I wish I was able to do that.	Tôi ước mình có khả năng làm được điều đó.
Tom has something to say.	Tom có ​​điều gì đó muốn nói.
Tom remained in the room long after the others had left.	Tom vẫn ở trong phòng một lúc lâu sau khi những người khác đã rời đi.
I don't know when Tom knew Mary was going to do that.	Tôi không biết Tom biết Mary định làm điều đó khi nào.
I don't think Tom will tell me how to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I can do it today.	Tôi có thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that he was often bullied at school.	Tom nói rằng anh ấy thường bị bắt nạt ở trường.
I'll get you something hot to drink.	Tôi sẽ lấy cho bạn thứ gì đó nóng để uống.
I beg your pardon. 	Tôi cầu xin sự thứ lỗi của bạn.
I don't understand your name well.	Tôi không hiểu rõ tên của bạn.
The firefighters managed to contain the fire.	Các nhân viên cứu hỏa đã quản lý để ngăn chặn ngọn lửa.
Tom knows he should say something, but he doesn't know what to say.	Tom biết anh ấy nên nói điều gì đó, nhưng anh ấy không biết phải nói gì.
Tom was trying to start a new life.	Tom đã cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới.
Tom sang a French song for us.	Tom đã hát một bài hát tiếng Pháp cho chúng tôi nghe.
Tom was a little surprised when Mary said that she didn't know John.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết John.
I want to go, but I have no money.	Tôi muốn đi, nhưng tôi không có tiền.
I heard that Tom was too playful last night.	Tôi nghe nói rằng tối qua Tom đã ăn chơi quá đà.
I don't get along with my father.	Tôi không hòa hợp với cha tôi.
I don't think Tom speaks French as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp tốt như Mary.
Six men came first to volunteer for the work.	Sáu người đàn ông đến trước để tình nguyện cho công việc.
Tom says he doesn't know why Mary would want him to.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại muốn anh làm như vậy.
Tom said I have to be home by Monday.	Tom nói tôi phải về nhà trước thứ Hai.
We have one of your friends here with us.	Chúng tôi có một trong những người bạn của bạn ở đây với chúng tôi.
Tom says that Mary is too weak to do it.	Tom nói rằng Mary quá yếu để làm điều đó.
I don't know how long the meeting will last.	Tôi không biết cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.
Tom could hardly believe his ears when he heard that Mary was back home.	Tom gần như không thể tin vào tai mình khi nghe tin Mary trở về quê nhà.
Looks like Tom has been busy.	Có vẻ như Tom đã bận rộn.
I advised Tom not to drink too much.	Tôi đã khuyên Tom không nên uống quá nhiều.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ Tom sẽ ổn.
His students loved him.	Các học sinh của ông yêu mến ông.
You'd better get out of here at once.	Tốt hơn hết bạn nên rời khỏi đây ngay lập tức.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
Tom didn't want Mary to suffer.	Tom không muốn Mary đau khổ.
I do not want to live.	Tôi không muốn sống.
You are all idiots.	Tất cả các bạn đều là những kẻ ngốc.
Tom could be in Boston right now if he wanted to.	Tom có ​​thể đã ở Boston ngay bây giờ nếu anh ấy muốn.
Tom has reason to be angry.	Tom có ​​lý do để tức giận.
It is quite thrilling.	Nó khá là ly kỳ.
I know Tom as a trustworthy person.	Tôi biết Tom là một người đáng tin cậy.
I haven't had a chance to tell you how much I enjoyed your party.	Tôi chưa có cơ hội để nói với bạn rằng tôi thích bữa tiệc của bạn như thế nào.
How long does it take for eggs to hatch?	Mất bao lâu để trứng nở?
Tom knows that you will never forgive him.	Tom biết rằng bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy.
I'm pretty sure I'll be going to Australia in October.	Tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ đến Úc vào tháng 10.
I did everything I wanted to do in Boston.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi muốn làm ở Boston.
Tom usually eats cereal for breakfast.	Tom thường ăn ngũ cốc vào bữa sáng.
That name is Tom.	Tên đó là Tom.
I hope you don't misunderstand me.	Tôi hy vọng bạn không hiểu lầm tôi.
Do you know anyone who can do this?	Bạn có biết ai có thể làm điều này không?
We cannot delay this decision any longer.	Chúng tôi không thể trì hoãn quyết định này lâu hơn nữa.
Don't forget about the party next week.	Đừng quên về bữa tiệc vào tuần tới.
Tom has done well for me.	Tom đã làm tốt cho tôi.
Tom said he was not interested in going to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đi Úc với chúng tôi.
I think that is a very stupid argument.	Tôi nghĩ rằng đó là một lập luận rất ngu ngốc.
Tom shook his head confused.	Tom lắc đầu khó hiểu.
I highly doubt that Tom will be found guilty.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị kết tội.
Tom breathed a sigh of relief.	Tom thở phào nhẹ nhõm.
I don't want to know why Tom doesn't want to do that.	Tôi không muốn biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I'm not guilty.	Tôi không phạm tội.
Tom doesn't need your help.	Tom không cần bạn giúp.
This is not blood. 	Đây không phải là máu.
It's just red paint.	Nó chỉ là màu sơn đỏ.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
The look on Tom's face told me he was scared.	Vẻ mặt của Tom cho tôi biết rằng anh ấy đang sợ.
Tom has decided to live in Boston for the rest of his life.	Tom đã quyết định sống ở Boston trong suốt quãng đời còn lại của mình.
I'll put it on your tab.	Tôi sẽ đặt nó trên tab của bạn.
Tom doesn't want anything to happen to Mary.	Tom không muốn bất cứ điều gì xảy ra với Mary.
Looks like Tom can't succeed.	Có vẻ như Tom không thể thành công.
I really need to talk to Tom.	Tôi thực sự cần nói chuyện với Tom.
Mary and Alice often wear the same clothes.	Mary và Alice thường mặc đồ giống nhau.
Tom was depressed.	Tom đã chán nản.
Tom hasn't taught French for a long time.	Tom đã không dạy tiếng Pháp trong một thời gian dài.
Are you sure you want to come in?	Bạn có chắc chắn muốn vào đây không?
He resumed his work after a short break.	Anh lại tiếp tục công việc của mình sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi.
A thief broke into the house while we were away.	Một tên trộm đã đột nhập vào nhà khi chúng tôi đi vắng.
I spend a lot of time in my garden.	Tôi dành nhiều thời gian trong khu vườn của mình.
Tom knows all about that.	Tom biết tất cả về điều đó.
I'm three years older than Tom.	Tôi hơn Tom ba tuổi.
Do you think you will get caught?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ bị bắt?
What constellations do you know?	Bạn biết những chòm sao nào?
We had an agreement.	Chúng tôi đã có một thỏa thuận.
It's possible that Tom knows Mary's phone number.	Có khả năng Tom biết số điện thoại của Mary.
I thought you said you wanted Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó.
Tom and Mary will travel together.	Tom và Mary sẽ đi du lịch cùng nhau.
Tom has three apple trees on his property.	Tom có ​​ba cây táo trong tài sản của mình.
Why don't you sit here with us?	Tại sao bạn không ngồi đây với chúng tôi?
I the reason Tom did it was because everyone else in his family did the same.	Tôi lý do Tom làm điều đó là bởi vì mọi người khác trong gia đình anh ấy đã làm như vậy.
Do you think anyone would care if Tom did?	Bạn có nghĩ sẽ có ai quan tâm nếu Tom làm vậy không?
Tom really wanted us there.	Tom thực sự muốn chúng tôi ở đó.
How long have you been stationed here?	Bạn đã đóng quân ở đây bao lâu rồi?
You are very unfriendly.	Bạn đang rất không thân thiện.
Tom has lived in three different countries.	Tom đã sống ở ba quốc gia khác nhau.
Tom also went to Boston.	Tom cũng đến Boston.
I don't get paid to act.	Tôi không được trả tiền để diễn.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Class starts at 8 o'clock.	Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ.
I'm still afraid of you.	Tôi vẫn sợ bạn.
Tom can sit anywhere he likes.	Tom có ​​thể ngồi bất cứ nơi nào anh ấy thích.
Where is the safe?	Két sắt ở đâu?
Tom came to Boston more than three years ago.	Tom đến Boston cách đây hơn ba năm.
I didn't know Tom spoke French so well.	Tôi không biết Tom nói tiếng Pháp giỏi đến vậy.
Looks like Tom's father is a lawyer.	Có vẻ như cha của Tom là một luật sư.
They are normal children.	Chúng là những đứa trẻ bình thường.
One person's terrorist is another's freedom fighter.	Kẻ khủng bố của một người là chiến binh tự do của người khác.
You know that I wouldn't do that, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
I don't need to do it alone.	Tôi không cần phải làm điều đó một mình.
We rarely see ducks around here.	Chúng tôi hiếm khi nhìn thấy những con vịt quanh đây.
I know Tom is not a good skier.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
It is thanks to you that we were able to complete this work on time.	Nhờ có bạn mà chúng tôi mới có thể hoàn thành công việc này đúng thời hạn.
I still have to do it, right?	Tôi vẫn phải làm điều đó, phải không?
Can you do everything you want to do?	Bạn có thể làm mọi thứ mà bạn muốn làm không?
Tom says he needs to get some sleep.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ngủ một chút.
I filled the tank with water.	Tôi đã đổ đầy nước vào bình.
Tickets are $30 for adults and $15 for children.	Vé là $ 30 cho người lớn và $ 15 cho trẻ em.
At that time, Tom and I were in Boston.	Lúc đó, Tom và tôi đang ở Boston.
We believe that it was Tom who killed Mary.	Chúng tôi tin rằng chính Tom đã giết Mary.
Tom and Mary fell in love at first sight.	Tom và Mary yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
I have no obligation here.	Tôi không có nghĩa vụ ở đây.
Tom and I went hiking together on October 20.	Tom và tôi đã cùng nhau đi bộ đường dài vào ngày 20 tháng 10.
It didn't take long for the dogs to track down the injured deer.	Những con chó không mất nhiều thời gian để truy tìm con nai bị thương.
Tom probably knows where Mary works.	Tom có ​​lẽ biết Mary làm việc ở đâu.
Tom entered the kitchen with a small box.	Tom bước vào bếp với một chiếc hộp nhỏ.
Tom hoped that Mary would not do the same again.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
I don't think I've ever done anything to make my parents want to punish me.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng làm bất cứ điều gì khiến bố mẹ tôi muốn trừng phạt tôi.
This book does not belong to Tom.	Cuốn sách này không thuộc về Tom.
Tom was afraid that he might be kicked out of the house.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thắng.
Tom seems to know the secret.	Tom dường như biết bí mật.
Stock prices can skyrocket.	Giá cổ phiếu có thể tăng vọt.
That's not our deal.	Đó không phải là thỏa thuận của chúng tôi.
Tom is very popular with girls.	Tom rất nổi tiếng với các cô gái.
Tom told me his dad was at the hospital.	Tom nói với tôi bố anh ấy đang ở bệnh viện.
I enjoyed spending time with Tom.	Tôi rất thích dành thời gian với Tom.
Would you like some mint?	Bạn có muốn một ít bạc hà?
Tom is recovering from surgery.	Tom đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật.
Tom was wrong as usual.	Tom vẫn sai như thường lệ.
Tom is not mad at me.	Tom không giận tôi.
Tom let us do it.	Tom hãy để chúng tôi làm điều đó.
Tom often goes fishing.	Tom thường đi câu cá.
Tom wants me to be what I could never be.	Tom muốn tôi trở thành thứ mà tôi không bao giờ có thể trở thành.
What job did Tom get?	Tom đã nhận được công việc gì?
Don't let Tom go out today.	Hôm nay đừng để Tom ra ngoài.
We won't leave until the game is over.	Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi trò chơi kết thúc.
I can force you to help Tom, but I don't really want to.	Tôi có thể buộc bạn phải giúp Tom, nhưng tôi không thực sự muốn.
That is an interesting statement.	Đó là một tuyên bố thú vị.
I'm not here every day.	Tôi không ở đây mỗi ngày.
Tom tried to warn Mary about John.	Tom đã cố gắng cảnh báo Mary về John.
Global climate change is everyone's problem.	Biến đổi khí hậu toàn cầu là vấn đề của tất cả mọi người.
Tom wants to make sure Mary knows what she has to do.	Tom muốn đảm bảo rằng Mary biết những gì cô ấy phải làm.
Mary has a huge doll collection.	Mary có một bộ sưu tập búp bê khổng lồ.
Has anyone told Tom why he has to do this?	Có ai nói với Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy không?
I'm on a lunch break.	Tôi đang nghỉ trưa.
Maybe Tom will know what we need to do.	Có lẽ Tom sẽ biết chúng ta cần phải làm gì.
I won't go that way.	Tôi sẽ không đi theo cách đó.
I don't think we should leave Tom there alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên để Tom ở đó một mình.
Tom finished his homework quickly.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà một cách nhanh chóng.
I don't think you fully understand the consequences.	Tôi không nghĩ rằng bạn hoàn toàn hiểu được hậu quả.
This isn't the first time you've been late.	Đây không phải là lần đầu tiên bạn đến muộn.
Tom always encourages us to do what we want to do.	Tom luôn khuyến khích chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn làm.
We are planning to do it tomorrow, right?	Chúng ta đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom declined to provide details.	Tom từ chối cung cấp thông tin chi tiết.
I don't have any time.	Tôi không có bất kỳ thời gian nào.
Tom doesn't want me.	Tom không muốn tôi.
Tom was taller than me when we were thirteen.	Tom cao hơn tôi khi chúng tôi mười ba tuổi.
It will be hot.	Nó sẽ nóng.
I came to talk about Tom.	Tôi đến để nói về Tom.
Tom and I can't do that.	Tom và tôi không thể làm điều đó.
I will surprise Tom.	Tôi sẽ làm Tom ngạc nhiên.
You don't really care what I think, do you?	Bạn không thực sự quan tâm những gì tôi nghĩ, phải không?
How is your summer?	Mùa hè của bạn thế nào?
I don't think Tom will be here all day.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây cả ngày.
Tom told me he had some business to deal with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một số việc cần phải giải quyết.
She was so engrossed in listening to the Beatles that she missed her date with him.	Cô ấy say sưa nghe Beatles đến nỗi cô ấy đã bỏ lỡ cuộc hẹn với anh ấy.
Tom can help us today.	Tom có ​​thể giúp chúng ta hôm nay.
Tom decided to give Mary what she asked for.	Tom quyết định đưa cho Mary những gì cô ấy yêu cầu.
We are speaking on behalf of the young people of Australia.	Chúng tôi đang nói thay mặt cho những người trẻ tuổi của Úc.
Tom may have to go back to the hospital tomorrow.	Tom có ​​thể phải trở lại bệnh viện vào ngày mai.
Is there something missing in your bag?	Có thứ gì còn thiếu trong túi của bạn không?
I gained two kilos this summer.	Tôi đã tăng được hai kg trong mùa hè này.
Tom knows guns.	Tom biết súng.
Tom left the company when he was 65 years old.	Tom đã nghỉ việc tại công ty khi đã 65 tuổi.
Tom is no longer a preschooler.	Tom không còn là một đứa trẻ mẫu giáo.
I don't want to take that risk.	Tôi không muốn mạo hiểm như vậy.
Tom doesn't get as rested as I do.	Tom không được nghỉ ngơi như tôi.
I'm sure they will pass the test.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ vượt qua bài kiểm tra.
Tom tried to call for help.	Tom đã cố gắng kêu cứu.
They sat in the shade of that big tree.	Họ ngồi dưới bóng cây lớn đó.
I said I don't understand French.	Tôi nói rằng tôi không hiểu tiếng Pháp.
Tom told me that he thought Mary couldn't play the oboe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không biết chơi oboe.
Tom is sitting at the back of the classroom.	Tom đang ngồi ở phía sau lớp học.
Tom does not like to use the term "people of color" because he thinks it implies that white people do not have color.	Tom không thích sử dụng thuật ngữ "người da màu" vì anh cho rằng nó ngụ ý rằng người da trắng không có da màu.
Where do you usually buy vegetables?	Bạn thường mua rau ở đâu?
Where's the car?	Chiêc ô tô đâu rôi?
Tom told me he thought Mary was going to be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
You are giving me a headache.	Bạn đang làm tôi đau đầu.
There is still hope that the situation can be resolved.	Vẫn còn hy vọng rằng tình hình có thể được giải quyết.
Tom told me he thought Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
When did you notice your wallet was missing?	Bạn nhận thấy ví của mình bị thiếu khi nào?
Someone called Tom.	Ai đó đã gọi cho Tom.
Tom will do it too.	Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom was clearly dumbfounded.	Tom rõ ràng là chết lặng.
Tom doesn't love anyone.	Tom không yêu ai cả.
I don't want anyone to know that I'm rich.	Tôi không muốn ai biết rằng tôi giàu có.
Preschool children have free admission.	Trẻ em mẫu giáo được vào cửa miễn phí.
They will be grateful.	Họ sẽ biết ơn.
I hate everything about Tom.	Tôi ghét mọi thứ về Tom.
Tom and Mary are both dressed in black today.	Hôm nay Tom và Mary đều mặc đồ đen.
I never kissed my wife again.	Tôi không bao giờ hôn vợ tôi nữa.
Tom is decorating his room.	Tom đang trang trí phòng của mình.
We won't see each other again.	Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
I don't believe Tom can help us.	Tôi không tin Tom có ​​thể giúp chúng ta.
Tom couldn't say what he wanted to say.	Tom không thể nói những gì anh ấy muốn nói.
I suppose Tom would gladly do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ sẵn lòng làm điều đó.
We cannot agree on anything.	Chúng tôi không thể đồng ý về bất cứ điều gì.
Can we interview Tom?	Chúng ta có thể phỏng vấn Tom không?
Tom caught Mary stealing money from the cashier.	Tom bắt gặp Mary đang ăn trộm tiền từ quầy thu ngân.
Tom made Mary feel special.	Tom đã khiến Mary cảm thấy đặc biệt.
I'm glad you waited.	Tôi rất vui vì bạn đã chờ đợi.
Tom is married to Mary's sister.	Tom đã kết hôn với em gái của Mary.
Tom was surprised by how well Mary spoke French.	Tom rất ngạc nhiên bởi Mary nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom doesn't know the answer.	Tom không biết câu trả lời.
Tom cooperated, but Mary did not.	Tom đã hợp tác, nhưng Mary thì không.
My bike is not yours.	Chiếc xe đạp của tôi không giống của bạn.
Tom stayed in his bedroom all afternoon.	Tom ở trong phòng ngủ của mình cả buổi chiều.
Don't give Tom too much.	Đừng cho Tom quá nhiều.
We only believe in those who believe in themselves.	Chúng tôi chỉ tin vào những ai tin vào chính mình.
I'm a Windows resident.	Tôi là dân Windows.
Tom should mind his own business.	Tom nên bận tâm đến việc riêng của mình.
Tom accompanies the children to school.	Tom đi cùng bọn trẻ đến trường.
In short, all our efforts yielded nothing.	Nói tóm lại, tất cả những nỗ lực của chúng tôi chẳng mang lại kết quả gì.
Driving helps me relax.	Lái xe giúp tôi thư giãn.
Tom almost forgot to tell Mary to do it.	Tom gần như quên bảo Mary làm điều đó.
Allied military leaders found a way to defeat the Japanese plan.	Các nhà lãnh đạo quân đội Đồng minh đã tìm ra cách để đánh bại kế hoạch của Nhật Bản.
Where's my foot warmer?	Máy sưởi chân của tôi đâu?
The baby almost choked on a candy.	Em bé suýt sặc một viên kẹo.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang buồn.
Have you ever seen me juggling?	Bạn đã bao giờ thấy tôi tung hứng chưa?
Their baby just started crawling.	Em bé của họ mới bắt đầu biết bò.
The earthquake caused widespread damage.	Trận động đất gây ra thiệt hại trên diện rộng.
Is that not something?	Đó không phải là một cái gì đó?
Tom died without an heir.	Tom chết mà không có người thừa kế.
You think I need to do it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom is a champion long distance swimmer.	Tom là một vận động viên bơi đường dài vô địch.
The food there is not very good.	Thức ăn ở đó không ngon lắm.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
Did Tom lie to Mary?	Tom có ​​nói dối Mary không?
I was shot.	Tôi đã bị bắn.
I like curry with rice.	Tôi thích cà ri với cơm.
Tom asked me if I knew how to do that.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết làm điều đó không.
It's not over until it's over.	Nó chưa kết thúc cho đến khi nó kết thúc.
Tom is very excitable.	Tom rất dễ bị kích động.
Tom must have taken the wrong bus.	Tom chắc đã đi nhầm xe buýt.
Traffic jam road.	Con đường ùn tắc xe cộ.
I am looking for information about Australia.	Tôi đang tìm kiếm thông tin về Úc.
Hopefully no one objected.	Hy vọng rằng không ai phản đối.
Tom said that Mary didn't look happy.	Tom nói rằng Mary trông không được vui.
Tom discreetly left the party early.	Tom kín đáo rời bữa tiệc sớm.
Tom worries about that, right?	Tom lo lắng về điều đó, phải không?
You are in good condition.	Bạn đang ở trong tình trạng tốt.
It's hard to find a good job these days.	Thật khó để tìm được một công việc tốt trong những ngày này.
Don't harm anyone else.	Đừng làm hại ai khác.
Can you make a trolley wheel?	Bạn có thể làm một bánh xe đẩy?
Tell Tom I stopped by.	Nói với Tom rằng tôi đã ghé qua.
Tom is warmly welcomed.	Tom được hoan nghênh nhiệt liệt.
Tom asked if I was busy.	Tom hỏi tôi có bận không.
I don't think that can be fixed.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể được sửa chữa.
She couldn't keep her daughter out.	Cô không thể giữ cho con gái mình đi chơi.
She feels ashamed of her children's behavior.	Cô cảm thấy xấu hổ về hành vi của các con mình.
Why don't you tell Tom that?	Tại sao bạn không nói với Tom điều đó?
Tom's nose is red.	Mũi của Tom đỏ ửng.
Tom sold me his old car.	Tom đã bán cho tôi chiếc xe cũ của anh ấy.
The teacher praised Tom.	Cô giáo khen Tom.
Tom said that he doubted Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary sẽ thắng.
Why can't you take a few days off?	Tại sao bạn không thể nghỉ một vài ngày?
I came to know Tom.	Tôi đến để biết Tom.
I think Tom will be in Boston on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom and I were both arrested.	Tom và tôi đều bị bắt.
Which is easier for you to play piano or organ?	Bạn chơi piano hay organ cái nào dễ hơn?
I think it's a reasonable choice.	Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn hợp lý.
Treason is unforgivable.	Phản quốc là không thể tha thứ.
I want to check yesterday's stock price.	Tôi muốn kiểm tra giá cổ phiếu của ngày hôm qua.
Tom left town last night.	Tom đã rời thị trấn vào đêm qua.
Of course, Tom goes to school.	Tất nhiên, Tom đi học.
Tom did not read the letter.	Tom đã không đọc lá thư.
You are different.	Bạn là người khác biệt.
Sooner or later I have to get used to this.	Sớm muộn gì tôi cũng phải quen với việc này.
It's a pen.	Đó là một cây bút.
I don't understand that logic.	Tôi không hiểu logic đó.
Tom needs to do something.	Tom cần phải làm gì đó.
Tom is unpredictable.	Tom không thể đoán trước được.
I think Tom is hesitant.	Tôi nghĩ Tom đang do dự.
I think Tom might have done this.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã làm điều này.
He doesn't have time to read.	Anh ấy không có thời gian để đọc.
I'm sure Tom will soon do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm làm được điều đó.
Tom is finally back.	Tom cuối cùng đã trở lại.
I don't think Tom knows what I want him to do for me.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi muốn anh ấy làm gì cho tôi.
These are Tom's sunglasses.	Đây là kính râm của Tom.
Tom should ask Mary to help him do it.	Tom nên nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
When I got home, Tom was studying.	Khi tôi về nhà, Tom đang học.
Tom lives a block away.	Tom sống cách đây một dãy nhà.
Tom needs to deal with it.	Tom cần giải quyết nó.
Tom is three centimeters taller than Mary.	Tom cao hơn Mary ba cm.
If you ask me, I will help you.	Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ giúp bạn.
I know that Tom is a troublemaker.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ chuyên gây rối.
I found what I was looking for right where Tom said.	Tôi đã tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm đúng nơi Tom nói.
Tom said that Mary wanted him to do it.	Tom nói rằng Mary muốn anh làm điều đó.
Did you tell Tom he didn't have to?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế không?
No one there?	Không có ai ở đó?
Tom was careful not to say anything that would make Mary mad.	Tom đã cẩn thận để không nói bất cứ điều gì có thể khiến Mary nổi điên.
Please shut up and listen to me?	Làm ơn im lặng và nghe tôi?
Tom said he would sing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hát.
This is not just for me.	Điều này không chỉ dành cho tôi.
Tom can drink whatever he wants.	Tom có ​​thể uống bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
It's not a problem, is it?	Nó không phải là một vấn đề, phải không?
I was not thinking clearly.	Tôi đã không suy nghĩ rõ ràng.
Tom thinks Mary has wasted her time learning French.	Tom nghĩ Mary đã lãng phí thời gian học tiếng Pháp.
Tom said he is looking forward to retirement.	Tom cho biết anh rất mong được nghỉ hưu.
I have plenty to eat in my pantry.	Tôi có nhiều thứ để ăn trong tủ đựng thức ăn.
It went very smoothly.	Nó diễn ra rất suôn sẻ.
I knew that Tom was almost done with what he wanted to do, so I decided to wait for him.	Tôi biết rằng Tom gần như đã làm xong những gì anh ấy muốn làm, vì vậy tôi quyết định đợi anh ấy.
We have heard about your success in the exam.	Chúng tôi đã nghe nói về thành công của bạn trong kỳ thi.
If I could have understood what Tom meant, I wouldn't have made this mistake.	Nếu tôi có thể hiểu ý của Tom, tôi đã không mắc phải sai lầm này.
He seems to have something to do with it.	Anh ta dường như có một cái gì đó để làm với nó.
He crept into the room.	Anh rón rén bước vào phòng.
Tom is on another bus, isn't he?	Tom đang ở trên chuyến xe buýt khác, phải không?
I will not change my plans.	Tôi sẽ không thay đổi kế hoạch của mình.
We don't want to overdo it.	Chúng tôi không muốn lạm dụng nó.
Who is here?	Ai ở đây?
Tom and Mary both want to stay in Australia for an extra week.	Tom và Mary đều muốn ở lại Úc thêm một tuần.
It's likely that Tom won't need to do that.	Có khả năng là Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
You don't act like someone who really cares.	Bạn không hành động như một người thực sự quan tâm.
No one beats Tom.	Không ai đánh bại Tom.
Why don't you let me take a look?	Tại sao bạn không để tôi xem một chút?
I can't beat Tom myself.	Tôi không thể tự đánh Tom được.
I sold my house for $300,000.	Tôi đã bán căn nhà của mình với giá 300.000 đô la.
Tom is not a good guitarist.	Tom không phải là một tay guitar giỏi.
I think you're right, but I'm not sure.	Tôi nghĩ bạn đúng, nhưng tôi không chắc.
Tom said he knew he might have to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I'm not used to losing.	Tôi không quen với việc thua cuộc.
Can you rephrase that?	Bạn có thể diễn đạt lại điều đó không?
I'm not willing to spend that much for something like that.	Tôi không sẵn sàng chi nhiều như vậy cho một thứ như thế.
Durian is a fruit that I don't like.	Sầu riêng là loại trái cây mà tôi không thích.
Tom and I are sitting at the counter.	Tom và tôi đang ngồi ở quầy.
Tom says he needs to find someone to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm ai đó để giúp Mary.
Tom baked a cake for Mary's birthday.	Tom đã nướng một chiếc bánh cho sinh nhật của Mary.
Tom was too old to go that far.	Tom đã quá già để đi xa như vậy.
I know that Tom is a great guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai tuyệt vời.
Tom told me he thought Mary was back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã trở lại.
Tom came after me.	Tom đến sau tôi.
I see Tom and his father walking down the street.	Tôi thấy Tom và bố anh ấy đang đi bộ xuống phố.
He fixed the bookshelf to the wall.	Anh cố định giá sách vào tường.
Tom's house has no basement.	Nhà của Tom không có tầng hầm.
The cars were crawling at a snail-like speed.	Những chiếc xe đang bò với tốc độ nhanh như ốc sên.
I'm fine now.	Bây giờ tôi ổn.
Tom told me that he thought Mary was sorry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xin lỗi.
I've always wanted to write a children's book.	Tôi luôn muốn viết một cuốn sách dành cho trẻ em.
There is no room for doubt about his guilt.	Không có chỗ cho sự nghi ngờ về tội lỗi của anh ta.
I said goodbye to a friend at the train station.	Tôi chào tạm biệt một người bạn ở ga xe lửa.
Tom doesn't seem to do it very well.	Tom dường như làm điều đó không tốt lắm.
Were you with Tom that night?	Bạn có ở với Tom đêm đó không?
Tom still intends to join the team.	Tom vẫn có ý định tham gia vào đội.
Tom is being honest, isn't he?	Tom đang trung thực, phải không?
The doctor prescribed some cold medicine for her.	Bác sĩ kê một số loại thuốc trị cảm cho cô.
The autumn wind blows through the trees.	Gió thu thổi qua hàng cây.
Tom did not want to discuss the matter with Mary.	Tom không muốn thảo luận vấn đề với Mary.
I don't want to have a bad relationship with Tom.	Tôi không muốn có quan hệ xấu với Tom.
You should probably tell Tom he needs to do it.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Better a dog's head than a lion's tail.	Tốt hơn là đầu của một con chó hơn là đuôi của một con sư tử.
Tom admits he doesn't want to do that.	Tom thừa nhận anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom likes to talk about Mary.	Tom thích nói về Mary.
Tom said good things about Mary.	Tom đã nói những điều tốt đẹp về Mary.
They will be arrested.	Họ sẽ bị bắt.
Tom really isn't allowed here.	Tom thực sự không được phép ở đây.
Don't let Tom close it.	Đừng để Tom đóng nó.
I assume you already know that Tom doesn't want you here.	Tôi cho rằng bạn đã biết rằng Tom không muốn bạn ở đây.
When will you see Tom again?	Khi nào bạn sẽ gặp lại Tom?
I want to return to Tokyo via Honolulu.	Tôi muốn trở lại Tokyo qua Honolulu.
Atlantis is real.	Atlantis là có thật.
Tom doesn't care about it and neither does Mary.	Tom không quan tâm đến việc đó và Mary cũng vậy.
I can't talk to you here. 	Tôi không thể nói chuyện với bạn ở đây.
Someone could overhear us.	Ai đó có thể nghe lỏm được chúng tôi.
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
I thought I wouldn't be able to do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
We know Tom kissed Mary.	Chúng tôi biết Tom đã hôn Mary.
Tom's clothes were soaked.	Quần áo của Tom ướt sũng.
I don't blame you for getting mad.	Tôi không trách bạn vì đã nổi khùng.
It was a very special time for me.	Đó là một khoảng thời gian rất đặc biệt đối với tôi.
Tom says he thinks Mary doesn't like John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thích John.
Aren't you one of the cheerleaders?	Bạn không phải là một trong những hoạt náo viên?
Leave the decision to Tom.	Hãy để quyết định cho Tom.
Is this what you want to do?	Đây có phải là điều bạn muốn làm không?
Don't rush to get married.	Đừng vội vàng kết hôn.
Tom learned that Mary was planning to stay in Boston for three more days.	Tom đã biết rằng Mary đang có kế hoạch ở lại Boston trong ba ngày nữa.
I don't drink water.	Tôi không uống nước.
Tom says he doesn't think Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó.
Tom is arrogant, isn't he?	Tom thật kiêu ngạo, phải không?
Aren't you angry when Tom did it?	Bạn không tức giận khi Tom đã làm điều đó?
Tom does not sit alone.	Tom không ngồi một mình.
Tom decided to give up.	Tom quyết định từ bỏ.
I know that Tom used to be a prison guard.	Tôi biết rằng Tom từng là lính canh nhà tù.
Tom won't be able to buy everything he needs for $300.	Tom sẽ không thể mua mọi thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
It's not blood. 	Nó không phải là máu.
It's tomato sauce.	Đó là nước sốt cà chua.
I wonder why Tom is angry.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tức giận.
Who will make the announcement?	Ai sẽ đưa ra thông báo?
Please pick me up at the hotel at six o'clock.	Vui lòng đón tôi tại khách sạn lúc sáu giờ.
I think Tom's done with that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm xong việc đó.
Write Tom a thank you note.	Viết cho Tom một lời cảm ơn.
Tom can join our group.	Tom có ​​thể tham gia nhóm của chúng tôi.
I didn't know that you were rich.	Tôi không biết rằng bạn giàu có.
Tom has three thousand books.	Tom có ​​ba nghìn cuốn sách.
Tom wants to stay.	Tom muốn ở lại.
I never regret marrying you.	Tôi chưa bao giờ hối hận khi cưới em.
Tom said he was really excited when Mary moved to Australia.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng khi Mary chuyển đến Úc.
See what Tom wants.	Xem Tom muốn gì.
Measurements must be accurate.	Các phép đo phải chính xác.
Don't do it unless you have to.	Đừng làm điều đó trừ khi bạn phải làm.
We went to a small hotel on the edge of town.	Chúng tôi đến một khách sạn nhỏ ở rìa thị trấn.
I punished Tom.	Tôi đã trừng phạt Tom.
If you want to change your mind, then go ahead.	Nếu bạn muốn thay đổi quan điểm của mình, thì hãy tiếp tục.
It's good now.	Tốt rồi.
The cat bit its claws into my hand.	Con mèo ngoạm móng vuốt vào tay tôi.
I can't help watching.	Tôi không thể không xem.
Tom lived in Boston for three years.	Tom đã sống ở Boston trong ba năm.
Tom started singing, and we all left the room.	Tom bắt đầu hát, và tất cả chúng tôi rời khỏi phòng.
I still remember when I first came to this city.	Tôi vẫn nhớ khi tôi đến thành phố này lần đầu tiên.
They stayed with me in my room all night.	Họ ở với tôi trong phòng cả đêm.
Tom and Mary have just returned to Boston.	Tom và Mary vừa trở lại Boston.
There is a statue of the teacher near the school.	Có một bức tượng của cô giáo ở gần trường.
Tom asks Mary not to drive too fast.	Tom yêu cầu Mary đừng lái xe quá nhanh.
I overheard what you said.	Tôi tình cờ nghe được những gì bạn nói.
Tom is very dedicated to his work.	Tom rất tận tâm với công việc của mình.
I think this is the way to do it.	Tôi nghĩ rằng đây là cách nên làm.
The mouse nibbled and ran away.	Con chuột nhấm nháp và chạy đi.
You are about to lose the game.	Bạn sắp thua trò chơi.
You're much taller than Tom, aren't you?	Bạn cao hơn Tom rất nhiều, phải không?
Tom says he will help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp.
Don't care about their requests.	Đừng quan tâm đến yêu cầu của họ.
I don't think you should do what Tom asks you to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Tom doesn't seem to mind that.	Tom dường như không bận tâm đến điều đó.
Let's wait until Tom gets here before we unpack.	Hãy đợi cho đến khi Tom đến đây trước khi chúng ta mở gói.
Tom phoned his lawyer.	Tom đã gọi điện cho luật sư của mình.
I want to bring Tom back.	Tôi muốn đưa Tom trở lại.
What's the most embarrassing thing you've ever done?	Điều xấu hổ nhất bạn từng làm là gì?
I don't want Tom to be a soldier.	Tôi không muốn Tom trở thành một người lính.
Is Tom right for you?	Tom có ​​phù hợp với bạn không?
I don't think Tom has had a girlfriend.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã có bạn gái.
I won't help you tomorrow.	Tôi sẽ không giúp bạn vào ngày mai.
We should take care of that ourselves.	Chúng ta nên tự lo liệu điều đó.
We will not be hiring any more people.	Chúng tôi sẽ không tuyển dụng thêm bất kỳ người nào nữa.
You swore that you would be in Boston on my birthday.	Bạn đã thề rằng bạn sẽ ở Boston vào ngày sinh nhật của tôi.
I don't think I will pass this exam.	Tôi không nghĩ mình sẽ vượt qua kỳ thi này.
Do you know why Tom is crying?	Bạn có biết lý do tại sao Tom lại khóc không?
That's not what Tom wanted to do.	Đó không phải là những gì Tom muốn làm.
They called the boy Tom.	Họ gọi cậu bé là Tom.
We rushed to the station, but we still missed the train.	Chúng tôi vội vã đến ga, nhưng chúng tôi vẫn bị lỡ chuyến tàu.
The cause of the crash is a complete mystery.	Nguyên nhân của vụ tai nạn hoàn toàn là một bí ẩn.
Tom says he's ready to go.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng đi.
Tom is not the one to tell me that he should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy nên làm như vậy.
Tom almost killed me.	Tom suýt giết tôi.
It's a pity that Tom couldn't do that.	Thật tiếc khi Tom đã không thể làm được điều đó.
Tom is a playboy.	Tom là một người ham chơi.
Tom and I often give gifts to each other.	Tôi và Tom thường tặng quà cho nhau.
Tom must be one of Mary's best friends.	Tom phải là một trong những người bạn thân nhất của Mary.
I'm glad Tom wasn't there.	Tôi rất vui vì Tom đã không ở đó.
Tom was killed just like Mary.	Tom đã bị giết giống như Mary.
Tom married his college sweetheart.	Tom kết hôn với người yêu thời đại học của mình.
New Year's resolutions made in January are often broken by February.	Những quyết tâm của năm mới được thực hiện vào tháng Giêng thường bị phá vỡ bởi tháng Hai.
Tom says he's glad he was able to help you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn.
I think Tom and Mary are unbiased.	Tôi nghĩ Tom và Mary không thiên vị.
My wife is going out of town for a few days.	Vợ tôi sẽ đi ra ngoài thị trấn trong một vài ngày.
Tom's family has serious money problems.	Gia đình của Tom có ​​vấn đề nghiêm trọng về tiền bạc.
I'm in charge of security.	Tôi phụ trách an ninh.
Tom said he wasn't sure if Mary could swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có biết bơi hay không.
I think Tom will be able to meet me at the airport.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể gặp tôi ở sân bay.
I will buy a new coat next weekend.	Tôi sẽ mua một chiếc áo khoác mới vào cuối tuần tới.
I spoke to Tom this morning right before the meeting.	Tôi đã nói chuyện với Tom sáng nay ngay trước cuộc họp.
I could have bought that for you.	Tôi có thể đã mua cái đó cho bạn.
We didn't agree on anything.	Chúng tôi đã không đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom is very afraid of you.	Tom rất sợ bạn.
None of Tom's friends want to do that to him.	Không ai trong số bạn bè của Tom muốn làm điều đó với anh ta.
Tom should have finished it by 2:30.	Tom lẽ ra phải làm xong việc đó trước 2:30.
He doesn't live far away.	Anh ấy không sống ở đâu xa.
Tom should have been ready an hour ago.	Tom lẽ ra đã sẵn sàng từ một giờ trước.
Tom says he doesn't go to Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đến Boston nữa.
Tom is still out of town, isn't he?	Tom vẫn ở ngoài thị trấn, phải không?
I think Tom is done.	Tôi nghĩ Tom đã hoàn thành.
Tom does not take good care of the children.	Tom không chăm sóc con cái tốt lắm.
Tom would be completely freaked out.	Tom sẽ hoàn toàn hoảng sợ.
I would do it alone if I knew how.	Tôi sẽ làm điều đó một mình nếu tôi biết cách.
A commotion filled the room.	Một tiếng ồn ào bao trùm căn phòng.
I have decided not to go to Australia until October.	Tôi đã quyết định không đi Úc cho đến tháng Mười.
Is that a problem for you, too?	Đó có phải là một vấn đề cho bạn, quá?
Tom ate a portion of the ham, and then put the rest in the fridge.	Tom ăn một phần giăm bông, và sau đó cho phần còn lại vào tủ lạnh.
Tom said he thought Mary might not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Would you like some more mashed potatoes?	Bạn có muốn thêm một ít khoai tây nghiền không?
Tom founded the baseball team.	Tom đã thành lập đội bóng chày.
Those were happy times.	Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc.
Tom is not an architect.	Tom không phải là một kiến ​​trúc sư.
Everyone hopes that nothing bad will happen in Japan.	Mọi người đều hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra ở Nhật Bản.
Tom has to decide.	Tom phải quyết định.
Don't eat my fries.	Đừng ăn khoai tây chiên của tôi.
A lot of girls don't like Tom.	Rất nhiều cô gái không thích Tom.
Tom doesn't work with Mary.	Tom không làm việc với Mary.
There's a chance I'll be killed.	Có khả năng tôi sẽ bị giết.
I won't help you tomorrow.	Tôi sẽ không giúp bạn vào ngày mai.
Tom has a good chance of winning.	Tom có ​​một cơ hội tốt để chiến thắng.
I don't think anyone would suspect that you're not really Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai ngờ rằng bạn không thực sự là Tom.
Tom will go there alone.	Tom sẽ đến đó một mình.
Tom couldn't mean it.	Tom không thể có ý đó.
Tom met many other musicians while he was in Australia.	Tom đã gặp nhiều nhạc sĩ khác khi anh ấy ở Úc.
I can take you to the airport tonight.	Tôi có thể đưa bạn đến sân bay tối nay.
Tom is a cashier.	Tom là một nhân viên thu ngân.
Tom says he doesn't think Mary will let you do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để bạn làm điều đó.
I think Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi nghĩ Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm việc đó.
Why doesn't anyone clean this up?	Tại sao không ai dọn dẹp cái này?
Tom watched Mary pour a glass.	Tom nhìn Mary rót một ly.
Who's going to tell Tom he can't come with us?	Ai sẽ nói với Tom rằng anh ấy không thể đi với chúng ta?
Both Tom and Mary are reporters.	Cả Tom và Mary đều là phóng viên.
That's really not true.	Điều đó thật không đúng sự thật.
I think practically Tom would do anything to bring Mary back.	Tôi nghĩ rằng thực tế Tom sẽ làm bất cứ điều gì để đưa Mary trở lại.
Tom said that Mary was afraid to do it.	Tom nói rằng Mary sợ làm điều đó.
Tom had promised Mary that he wouldn't try to kiss her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không cố hôn cô.
It will take me forever to explain everything.	Tôi sẽ mất mãi mãi để giải thích mọi thứ.
Police are accused of using excessive force when arresting protesters.	Cảnh sát bị cáo buộc đã sử dụng vũ lực quá mức khi bắt giữ những người biểu tình.
I decided to tell Tom to go.	Tôi quyết định bảo Tom hãy đi.
Tom told Mary that he planned to stay in Boston until October.	Tom nói với Mary rằng anh dự định ở lại Boston cho đến tháng Mười.
Tom has read gardening manuals.	Tom đã đọc sách hướng dẫn làm vườn.
Tom asked no more questions.	Tom không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
I knew that Tom would have to be careful.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải thận trọng.
It will take us hours to complete.	Chúng tôi sẽ mất hàng giờ để hoàn thành việc này.
Tom had to rewrite his essay.	Tom đã phải viết lại bài luận của mình.
I'm not sure Tom is happy.	Tôi không chắc Tom hạnh phúc.
Is there any chance Tom will join the party tonight?	Có cơ hội nào Tom sẽ tham gia bữa tiệc tối nay không?
That didn't even happen to me.	Điều đó thậm chí đã không xảy ra với tôi.
Tom is worried about his friend.	Tom lo lắng cho bạn mình.
What you are doing is driving me crazy.	Những gì bạn đang làm đang khiến tôi phát điên.
I expect him to come along any day now.	Tôi mong anh ấy sẽ đi cùng bất cứ ngày nào bây giờ.
Tom sat down at the counter and ate a tuna sandwich.	Tom ngồi xuống quầy và ăn một chiếc bánh mì kẹp cá ngừ.
Why don't we postpone the meeting until next week?	Tại sao chúng ta không hoãn cuộc họp cho đến tuần sau?
The boss argued with me.	Ông chủ cãi tôi.
Tom has a job.	Tom có ​​một công việc.
We looked at the house thoroughly before buying it.	Chúng tôi đã xem qua ngôi nhà một cách kỹ lưỡng trước khi mua nó.
Tom seems ready to go.	Tom dường như đã sẵn sàng để đi.
It was a tedious job.	Đó là một công việc tẻ nhạt.
I don't want to be a doctor, but my parents want me to be a doctor.	Tôi không muốn trở thành bác sĩ, nhưng bố mẹ tôi muốn tôi trở thành bác sĩ.
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử một lần nữa?
Most likely Tom won't do that.	Nhiều khả năng Tom sẽ không làm vậy.
The tower stood tall among the ruins.	Tòa tháp sừng sững giữa đống đổ nát.
They are the ones who want to go.	Họ là những người muốn đi.
Tom doesn't have any proof.	Tom không có bất kỳ bằng chứng nào.
I should probably tell Tom why I don't want him to do that.	Tôi có lẽ nên nói với Tom tại sao tôi không muốn anh ấy làm điều đó.
Why did Tom stay?	Tại sao Tom ở lại?
I came up with a new set.	Tôi đã nghĩ ra một bộ mới.
I read a lot less today than I used to.	Ngày nay tôi đọc ít hơn rất nhiều so với trước đây.
I bought Tom's new novel.	Tôi đã mua cuốn tiểu thuyết mới của Tom.
I don't want to do it the way you say I have to.	Tôi không muốn làm điều đó theo cách bạn nói tôi phải làm.
I found something about Tom that surprised me.	Tôi đã tìm ra điều gì đó về Tom khiến tôi ngạc nhiên.
It's best to review the material before giving a presentation.	Tốt nhất bạn nên xem lại tài liệu trước khi thuyết trình.
I wear outerwear in winter.	Tôi mặc áo khoác ngoài vào mùa đông.
I just remember what I have to tell you.	Tôi chỉ nhớ những gì tôi phải nói với bạn.
I can't hear Tom.	Tôi không thể nghe thấy Tom.
I'm really sick of this heat.	Tôi thực sự phát ngán với cái nóng này.
Tom needs to resign immediately.	Tom cần phải từ chức ngay lập tức.
That's not the deal.	Đó không phải là thỏa thuận.
I don't hate Tom anymore.	Tôi không còn ghét Tom nữa.
Tom asked too many stupid questions.	Tom đã hỏi quá nhiều câu hỏi ngu ngốc.
We don't do that.	Chúng tôi không làm điều đó.
Tom wouldn't have been able to do it without a lot of help.	Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có nhiều sự trợ giúp.
Tom knows who Mary's boyfriend is.	Tom biết bạn trai của Mary là ai.
Tom is a scary person.	Tom là một người đáng sợ.
It must have been a bad experience.	Đó hẳn là một trải nghiệm tồi tệ.
He's had a great comeback on stage.	Anh ấy đã có một sự trở lại tuyệt vời trên sân khấu.
A monster that is said to live in a cave.	Một con quái vật được cho là sống trong hang động.
Tom says he will try to win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giành chiến thắng.
I need to buy a bag of cement.	Tôi cần mua một bao xi măng.
I gained a lot of weight while on vacation.	Tôi đã tăng cân rất nhiều khi đang đi nghỉ.
Tom will ask Mary to do it for you.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho bạn.
Tom as good as accepted my offer.	Tom tốt như đã chấp nhận đề nghị của tôi.
Although the arguments were reasonable, he was not convinced.	Mặc dù các lý lẽ là hợp lý, nhưng anh ta không bị thuyết phục.
Tom told me he wouldn't cry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không khóc.
I doubt Tom will be back.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ trở lại.
Tom was madly in love with Mary.	Tom đã yêu Mary điên cuồng.
I will not annoy you.	Tôi sẽ không làm phiền bạn.
Tom's car is older than Mary's.	Xe của Tom cũ hơn của Mary.
I didn't know you could cook so well.	Tôi không biết bạn có thể nấu ăn ngon như vậy.
The broken window was raised.	Cửa sổ vỡ đã được nâng lên.
I have never tried Mexican food.	Tôi chưa bao giờ thử đồ ăn Mexico.
I don't think I have any bad habits.	Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ thói quen xấu nào.
Sorry, but that's not possible.	Xin lỗi, nhưng điều đó là không thể.
Tom couldn't stop himself from laughing.	Tom không thể ngăn mình cười.
Does Tom have doubts?	Tom có ​​nghi ngờ không?
There is a temple on the hill across the river.	Có một ngôi đền trên ngọn đồi bên kia sông.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó?
If he gets more education, he will find a better job.	Nếu được học hành nhiều hơn, anh ấy sẽ tìm được một công việc tốt hơn.
Tom will tell you.	Tom sẽ cho bạn biết.
That's my CD, isn't it?	Đó là đĩa CD của tôi, phải không?
Is Tom still living with his parents?	Tom có ​​còn sống với bố mẹ không?
I've been busking all summer.	Tôi đã hát rong trong suốt mùa hè.
Tom was very grateful when Mary visited him in the hospital.	Tom rất cảm kích khi Mary đến thăm anh trong bệnh viện.
Can you run faster than Tom?	Bạn có thể chạy nhanh hơn Tom không?
I had to take a taxi because I missed the bus.	Tôi phải đi taxi vì tôi bị lỡ xe buýt.
Both he and his sister were invited to the party.	Cả anh ấy và em gái của anh ấy đều được mời đến bữa tiệc.
I'm really glad Tom did it.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã làm được điều đó.
Tom won't help me.	Tom sẽ không giúp tôi.
Tom is not rich like me.	Tom không giàu có như tôi.
Tom knows nothing about that.	Tom không biết gì về điều đó.
Tom said that Mary knew John might want to do it herself.	Tom nói rằng Mary biết John có thể muốn tự mình làm điều đó.
Tom said I was boring.	Tom nói rằng tôi thật nhàm chán.
Tom doesn't seem as charismatic as Mary.	Tom dường như không lôi cuốn như Mary.
Tom won't have to do that.	Tom sẽ không phải làm điều đó.
I wish I knew it would happen.	Tôi ước gì tôi biết điều đó sẽ xảy ra.
It is eight o'clock at night.	Bây giờ là tám giờ đêm.
Tom told me he thought Mary would.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm vậy.
Tom is a famous singer.	Tom là một ca sĩ nổi tiếng.
We're not going to Boston anytime soon.	Chúng tôi sẽ không đến Boston sớm.
I'm glad to hear that Tom didn't win.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom đã không giành chiến thắng.
Tom has lost a lot of blood.	Tom đã mất rất nhiều máu.
Tom has potential.	Tom có ​​tiềm năng.
What we need is leverage.	Những gì chúng ta cần là đòn bẩy.
I couldn't finish my sandwich.	Tôi không thể ăn hết bánh sandwich của mình.
I have a lot of cash.	Tôi có nhiều tiền mặt.
I don't think Tom will let me drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi lái xe.
There's still time to sort things out.	Vẫn còn thời gian để sắp xếp mọi thứ.
I could swear I saw Tom there.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy Tom ở đó.
Tom and I fought a lot.	Tom và tôi đã chiến đấu rất nhiều.
When will Tom leave Boston?	Khi nào Tom sẽ rời Boston?
I am in charge of the third year class.	Tôi phụ trách lớp năm ba.
You are very thoughtful when sending her flowers.	Bạn rất chu đáo khi gửi hoa cho cô ấy.
These jackets are not very warm.	Những chiếc áo khoác này không ấm lắm.
Tom didn't seem amused.	Tom không có vẻ gì là thích thú.
Tom goes out shoe shopping.	Tom ra ngoài mua sắm giày.
I'm sure Tom wouldn't like it if you did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích nếu bạn làm vậy.
It was hoped that the war would end soon.	Người ta hy vọng rằng chiến tranh sẽ kết thúc không bao lâu nữa.
I know that Tom won't forget to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quên làm điều đó.
September is the ninth month of the year.	Tháng chín là tháng thứ chín trong năm.
Does anyone here really know what they're doing?	Có ai ở đây thực sự biết họ đang làm gì không?
Tom suggested that we should stop what we are doing.	Tom đề nghị rằng chúng ta nên dừng những gì chúng ta đang làm.
I have to get it out of my chest.	Tôi phải lấy nó ra khỏi lồng ngực của mình.
Tom didn't seem to understand what was going on.	Tom dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I think it's good for you to read this book.	Tôi nghĩ rằng thật tốt cho bạn khi đọc cuốn sách này.
The police are still trying to figure out how Tom escaped.	Cảnh sát vẫn đang cố gắng tìm ra cách Tom trốn thoát.
Tom says that Mary needs to do it sometime today.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
According to the newspapers, he will be here today.	Theo các tờ báo, anh ấy sẽ có mặt ở đây hôm nay.
Tom did some failures.	Tom đã làm một số thất bại.
We'll find out what we have to do when we get there.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu những gì chúng tôi phải làm khi chúng tôi đến đó.
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
Tom has forgotten how to read.	Tom đã quên cách đọc.
Unfortunately, it all happened so suddenly that I didn't have time to handle the situation.	Rất tiếc, mọi chuyện đến quá đột ngột nên tôi chưa kịp xử lý tình huống.
Turn right at the next intersection.	Rẽ phải tại giao lộ tiếp theo.
Even now, it remains a book loved by both men and women.	Ngay cả bây giờ, nó vẫn là một cuốn sách được cả nam và nữ yêu thích.
Why are you treating Tom like that?	Tại sao bạn lại đối xử với Tom như vậy?
Tom not only ate his dessert, but also ate Mary's.	Tom không chỉ ăn món tráng miệng của mình mà còn ăn cả Mary's nữa.
Tom won't try to do that today.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó ngày hôm nay.
I'm not the one who stole Tom's car.	Tôi không phải là người đã lấy trộm xe của Tom.
Tom forced himself to be on guard.	Tom buộc mình phải cảnh giác.
Tom has been there for almost three hours now.	Tom đã ở đó gần ba giờ rồi.
Tom clears the table for three.	Tom dọn bàn cho ba người.
I know that Tom is not Mary's husband.	Tôi biết rằng Tom không phải là chồng của Mary.
You're not afraid to sleep alone, are you?	Bạn không sợ phải ngủ một mình, phải không?
I made myself a cup of coffee and a donut.	Tôi tự pha cho mình một tách cà phê và một chiếc bánh rán.
We got to the theater early so we could get a good seat.	Chúng tôi đến rạp sớm để có thể có được chỗ ngồi tốt.
That's exactly how it happened.	Đó chính xác là cách nó đã xảy ra.
Tom might need to do that.	Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
I entered the cave cautiously.	Tôi vào hang một cách thận trọng.
Tom says he wants to leave Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời Boston.
Tom said he wished he hadn't convinced Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không thuyết phục Mary làm điều đó.
I thought a lot about what you said.	Tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì bạn nói.
You don't have a gun, do you?	Bạn không có súng, phải không?
You are very respected.	Bạn rất được tôn trọng.
Do you mind if I ask Tom something?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi Tom điều gì đó?
Do you want to go out for a drink somewhere?	Bạn có muốn ra ngoài uống nước ở đâu đó không?
What is the interest rate?	Lãi suất là bao nhiêu?
I don't think Tom has any idea what to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về việc phải làm.
Tom tricked me.	Tom đã lừa tôi.
My place isn't usually this messy.	Chỗ của tôi thường không lộn xộn như thế này.
Don't lose what's important.	Đừng để mất những gì quan trọng.
This may take more than a week to complete.	Có thể mất hơn một tuần để hoàn thành việc này.
I wish I had more time to do that.	Tôi ước rằng tôi có nhiều thời gian hơn để làm điều đó.
I know that Tom knows that I don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom is going to meet Mary somewhere in Australia.	Tom sẽ gặp Mary ở đâu đó ở Úc.
This is called genocide.	Đây được gọi là tội diệt chủng.
He has never been abroad in his life.	Anh ấy chưa bao giờ ra nước ngoài trong đời.
Tom packs his lunch in a brown paper bag.	Tom gói bữa trưa của mình trong một chiếc túi giấy màu nâu.
Tom had a very long day.	Tom đã có một ngày rất dài.
The auditorium was packed.	Khán phòng chật cứng.
I brought Tom some fruit.	Tôi mang cho Tom một ít trái cây.
What's the point of showing up on time if everyone else is late?	Xuất hiện đúng giờ có ích gì nếu những người khác đến muộn?
That's not a bribe.	Đó không phải là hối lộ.
She denied being invited on a business trip.	Cô phủ nhận việc được mời đi công tác.
I am not your enemy.	Tôi không phải kẻ thù của bạn.
Tom is the one who blows the balloons.	Tom là người thổi bóng bay.
I wonder if Tom thinks Mary has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary phải làm vậy hay không.
I have crossed the Atlantic several times.	Tôi đã vượt Đại Tây Dương vài lần.
I'm not in the mood to do that right now.	Tôi không có tâm trạng để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom says Mary is probably still learning French.	Tom nói Mary có lẽ vẫn đang học tiếng Pháp.
Japan is famous for Mount Fuji.	Nhật Bản nổi tiếng với núi Phú Sĩ.
Tom didn't come and neither did Mary.	Tom đã không đến và Mary cũng vậy.
I do not follow.	Tôi không làm theo.
I'm afraid I owe you an apology.	Tôi sợ rằng tôi nợ bạn một lời xin lỗi.
Since you are tired, you should rest.	Vì bạn đang mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi.
I would love to do that.	Tôi rất muốn làm điều đó.
Tom wrote postcards to all his friends.	Tom đã viết bưu thiếp cho tất cả bạn bè của mình.
Tom won't let Mary go.	Tom sẽ không để Mary đi.
She remained my best friend until the day she died.	Cô ấy vẫn là bạn thân nhất của tôi cho đến ngày chết.
Someone stole my backpack.	Ai đó đã lấy trộm ba lô của tôi.
I thought Tom would be fired.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
You know what to do, don't you?	Bạn biết phải làm gì, phải không?
I can not focus.	Tôi không thể tập trung.
The playing field is divided into three areas by white lines.	Sân chơi được chia thành ba khu vực bởi các đường kẻ màu trắng.
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ.
The sudden increase in ultraviolet light led researchers to believe in the existence of the ozone hole.	Sự gia tăng đột ngột của tia cực tím khiến các nhà nghiên cứu tin vào sự tồn tại của lỗ thủng tầng ôzôn.
Tom often goes to Australia.	Tom thường xuyên đến Úc.
This is your first time doing this, right?	Đây là lần đầu tiên bạn làm điều này, phải không?
Tom isn't the only one who knows how to combine safes.	Tom không phải là người duy nhất biết cách kết hợp với két sắt.
Tom doesn't like these.	Tom không thích những thứ này.
Tom quickly put out the fire.	Tom nhanh chóng dập lửa.
You should spend less time with Tom.	Bạn nên dành ít thời gian hơn cho Tom.
Delicious refreshments were served.	Các món giải khát thơm ngon đã được phục vụ.
We've talked to Tom, but we haven't talked to Mary.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom, nhưng chúng tôi chưa nói chuyện với Mary.
That's how Tom does it.	Đó là cách Tom làm điều đó.
I love him more deeply than any other man.	Tôi yêu anh ấy sâu sắc hơn bất kỳ người đàn ông nào khác.
Tom won't buy that for Mary.	Tom sẽ không mua cái đó cho Mary.
You are a bit overweight.	Bạn hơi thừa cân.
Tom is a good judge of horses.	Tom là một người đánh giá tốt về ngựa.
Should I tell Tom to call you?	Tôi có nên bảo Tom gọi cho bạn không?
We would never hire Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ thuê Tom.
Tom has always been supportive.	Tom đã luôn ủng hộ.
I can't talk about it.	Tôi không thể nói về nó.
I hope I don't have to walk anywhere.	Tôi hy vọng tôi không phải đi bộ ở bất cứ đâu.
I think Tom's mother's name is Mary.	Tôi nghĩ tên mẹ của Tom là Mary.
We'll tell Tom everything he needs to know.	Chúng tôi sẽ nói cho Tom mọi thứ anh ấy cần biết.
I think I'm doing something wrong.	Tôi nghĩ tôi đang làm gì đó sai.
Tom may need to learn French.	Tom có ​​thể cần học tiếng Pháp.
Tom is definitely supposed to be able to do that.	Tom chắc chắn được cho là có thể làm được điều đó.
I've known Tom since he was a kid.	Tôi đã biết Tom từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
Tom told me he thought Mary made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm được điều đó.
I know Tom doesn't know why you would want to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại muốn làm điều đó một mình.
I offered Tom the job.	Tôi đã đề nghị công việc cho Tom.
I'm not perfect.	Tôi không hoàn hảo.
Tom says that Mary is hesitant to do it.	Tom nói rằng Mary đang do dự khi làm điều đó.
Tom was still in class when I left.	Tom vẫn ở trong lớp khi tôi rời đi.
Tom tells Mary that he can do it alone.	Tom nói với Mary rằng anh có thể làm điều đó một mình.
I can't believe you actually got into Harvard.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đã vào Harvard.
Catch Tom.	Bắt Tom.
I think you know that Tom wouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I just need to get the job done in a day is out of the question.	Tôi chỉ cần hoàn thành công việc trong một ngày là ngoài câu hỏi.
Tom swore that he would never hit Mary again.	Tom đã thề rằng anh sẽ không bao giờ đánh Mary nữa.
I know that Tom is busy today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom bận.
I'm pretty sure Tom wouldn't be able to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không thể làm điều đó.
Tom was probably hammered.	Tom có ​​lẽ đã bị búa.
Tom changed his mind about that.	Tom đã thay đổi suy nghĩ của mình về điều đó.
I don't want to say anything that makes Tom angry.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì khiến Tom tức giận.
Tom said he didn't know when Mary was going to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định làm điều đó từ khi nào.
She did a great job today.	Hôm nay cô ấy làm rất tốt.
You'll have to do it yourself, right?	Bạn sẽ phải tự mình làm điều đó, phải không?
I'm sending documents with Tom.	Tôi đang gửi tài liệu với Tom.
I want to apologize for all the things I said earlier today.	Tôi muốn xin lỗi vì tất cả những điều tôi đã nói trước đó ngày hôm nay.
Tom is the average height.	Tom là chiều cao trung bình.
Tom probably wouldn't like to do it alone.	Tom có ​​thể sẽ không thích làm điều đó một mình.
I don't know if you remember me, but we met a few years ago in Australia.	Tôi không biết bạn có nhớ tôi không, nhưng chúng tôi đã gặp nhau vài năm trước ở Úc.
Tom says that Mary needs to do it sometime today.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
I hope that doesn't take you too long.	Tôi hy vọng rằng điều đó không làm bạn mất quá nhiều thời gian.
I wasn't surprised when Tom cried.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom khóc.
The rooster is crowing.	Con gà trống đang gáy.
Tom is not easily fooled.	Tom không dễ bị lừa.
You have bags under your eyes.	Bạn có túi dưới mắt của bạn.
Tom will be down soon.	Tom sẽ xuống sớm.
A chill ran down Tom's spine.	Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Tom.
Is the elevator working?	Thang máy có hoạt động không?
You are the only person I know who has ever visited Boston.	Bạn là người duy nhất tôi biết đã từng đến thăm Boston.
I'm not really a guitarist.	Tôi thực sự không phải là một nghệ sĩ guitar.
Tom knows that he has been unfair.	Tom biết rằng anh ấy đã không công bằng.
Tom is making a movie.	Tom đang làm một bộ phim.
Tom was born a month premature.	Tom sinh non một tháng.
He has been troubled with back pain for many years.	Anh ấy đã gặp rắc rối với chứng đau lưng trong nhiều năm.
Where is your next class?	Lớp học tiếp theo của bạn ở đâu?
If you need money, I can lend you some.	Nếu bạn cần tiền, tôi có thể cho bạn mượn một ít.
Tom is a wealthy landowner.	Tom là một chủ đất giàu có.
Didn't I tell you not to help?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng đừng giúp đỡ sao?
I have a light spot for Tom.	Tôi có một điểm nhẹ cho Tom.
Humans are not the only animals that use tools.	Con người không phải là động vật duy nhất sử dụng công cụ.
They are fighting for me.	Họ đang tranh giành tôi.
That is a related question.	Đó là một câu hỏi có liên quan.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
If your car doesn't have snow tires, you shouldn't drive on icy roads.	Nếu ô tô của bạn không có lốp tuyết, bạn không nên lái xe trên những con đường băng giá.
I have no intention of lending this watch to anyone, much less parting it.	Tôi không có ý định cho ai mượn chiếc đồng hồ này, càng không nên chia tay nó.
I should have paid more attention to the signs.	Lẽ ra tôi phải chú ý hơn đến các dấu hiệu.
Tom sees Mary and John flirting.	Tom nhìn thấy Mary và John đang tán tỉnh nhau.
I will not buy fruit at the market today.	Hôm nay tôi sẽ không mua trái cây ở chợ.
Don't answer that.	Đừng trả lời điều đó.
They disobeyed their parents.	Họ đã không vâng lời cha mẹ của họ.
You and Tom were very happy together, right?	Bạn và Tom đã rất hạnh phúc bên nhau, phải không?
Tom asks Mary to tell him what he should do.	Tom yêu cầu Mary nói cho anh ta biết anh ta nên làm gì.
Tom is the right man for the job.	Tom là người phù hợp cho công việc.
You were so nice to come see me.	Bạn rất tốt khi đến gặp tôi.
Tom seems confused by this result.	Tom có ​​vẻ bối rối trước kết quả này.
Why didn't Tom let Mary do it?	Tại sao Tom không để Mary làm điều đó?
Tom says Mary is very punctual.	Tom nói Mary có khả năng rất đúng giờ.
I already know that Tom can't do that.	Tôi đã biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Everyone in my school knows my name.	Tất cả mọi người trong trường của tôi đều biết đến tên tôi.
All work and no play makes Jack a dull boy.	Tất cả làm việc và không vui chơi khiến Jack trở thành một cậu bé buồn tẻ.
I don't want Tom involved in this.	Tôi không muốn Tom tham gia vào việc này.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
Tom is too tired to help you do that.	Tom quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó.
Tom won't tell Mary what he needs to do.	Tom sẽ không nói với Mary những gì anh ta cần làm.
Tom has a lot of money, but he has no friends.	Tom có ​​rất nhiều tiền, nhưng anh ấy không có bạn bè.
I'm not deaf. 	Tôi không điếc.
You don't have to scream.	Bạn không cần phải hét lên.
He has a Picasso painting.	Anh ấy có một bức tranh Picasso.
Tom is looking around for something.	Tom đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh.
I suspect that Tom and Mary don't like you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thích bạn.
Tom doesn't seem friendly.	Tom có ​​vẻ không thân thiện.
I think most of what I did worked for me at the time.	Tôi nghĩ rằng hầu hết những gì tôi đã làm đều phù hợp với tôi vào thời điểm đó.
Tom is really annoying, isn't he?	Tom thực sự rất khó chịu, phải không?
It's not an orange tree.	Đó không phải là cây cam.
I didn't know that Tom was a drug dealer, so I was surprised when I heard he was arrested.	Tôi không biết rằng Tom là một tay buôn ma túy, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin anh ta bị bắt.
Tom is looking around.	Tom đang nhìn xung quanh.
How many times a week does Tom kiss Mary?	Tom hôn Mary bao nhiêu lần một tuần?
How long do you think you'll be gone?	Bạn nghĩ bạn sẽ ra đi trong bao lâu?
My godfather gave me that red shirt.	Cha đỡ đầu của tôi đã cho tôi chiếc áo đỏ đó.
A truck is in the middle of the road.	Một chiếc xe tải nằm chắn ngang giữa đường.
Sorry, it couldn't be otherwise.	Xin lỗi, không thể khác được.
Tom couldn't sit still in the saddle.	Tom không thể ngồi yên trên yên xe.
I respect Tom.	Tôi tôn trọng Tom.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó một mình.
Where did I put the key?	Tôi đã đặt chìa khóa ở đâu?
Tom is a handsome man, isn't he?	Tom là một người đẹp trai, phải không?
Tom doesn't shower every day.	Tom không tắm mỗi ngày.
I won't go to school tomorrow.	Tôi sẽ không đi học vào ngày mai.
I'm thinking about staying home tomorrow.	Tôi đang nghĩ về việc ở nhà vào ngày mai.
Please get out of the way so this lady can get through.	Làm ơn tránh ra để bà này có thể vượt qua.
Tom told me that he thought Mary was alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ở một mình.
Tom says he will be in the hospital for about three weeks.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở bệnh viện khoảng ba tuần.
Tom is our only son.	Tom là con trai duy nhất của chúng tôi.
Tom did it only twice.	Tom đã làm điều đó chỉ hai lần.
I am walking home.	Tôi đang đi bộ về nhà.
You don't have to be a rocket scientist to figure that out.	Bạn không cần phải là một nhà khoa học tên lửa để tìm ra điều đó.
I wish I could play the cello.	Tôi ước tôi có thể chơi cello.
Tom says that he didn't tell Mary that she should do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
A devastating earthquake has struck the state capital.	Một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại thủ phủ của bang.
Tom won't stop talking about you.	Tom sẽ không ngừng nói về bạn.
Tom can't sleep on the bus.	Tom không thể ngủ trên xe buýt.
Tom fell in love with Mary the first time he met her.	Tom đã yêu Mary ngay lần đầu tiên gặp cô ấy.
Tom takes online courses.	Tom tham gia các khóa học trực tuyến.
I'm afraid this key won't fit.	Tôi e rằng chìa khóa này không vừa.
Tom immediately informed the police.	Tom ngay lập tức thông báo cho cảnh sát.
I need to see Tom again.	Tôi cần gặp lại Tom.
Both Tom and Mary work as models.	Cả Tom và Mary đều làm người mẫu.
Did you know that Tom is a Muslim?	Bạn có biết rằng Tom là một người Hồi giáo?
She is a frequent visitor to this country.	Cô ấy là một khách thường xuyên đến đất nước này.
I didn't know anyone in Boston when I first moved here.	Tôi không quen ai ở Boston khi mới chuyển đến đây.
Someone has to confront Tom.	Ai đó phải đối đầu với Tom.
Tom says he hopes he never needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy không bao giờ cần phải làm điều đó nữa.
Don't forget that she is a woman.	Đừng quên rằng cô ấy là phụ nữ.
I don't need to go to the dentist.	Tôi không cần phải đến nha sĩ.
I thought you said you can't eat raw fish.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không thể ăn cá sống.
Tom doesn't seem focused.	Tom dường như không tập trung.
I was not seriously injured.	Tôi không bị thương nặng.
I don't think Tom is likely going to Boston any time soon.	Tôi nghĩ rằng Tom không có khả năng sẽ đến Boston sớm.
Tom will never find Mary.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy Mary.
Tom and Mary are talking to each other in French.	Tom và Mary đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom says he assumes you won't.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ không làm vậy.
I decided never to let that happen again.	Tôi quyết định không bao giờ để điều đó xảy ra nữa.
Tom was still singing when I left.	Tom vẫn hát khi tôi rời đi.
You are not exempt from the table.	Bạn không được miễn bàn.
I was ordered to do it.	Tôi đã được lệnh phải làm điều đó.
Love is a strange feeling that you cannot describe in words.	Tình yêu là một cảm giác kỳ lạ mà bạn không thể diễn tả bằng lời.
I had to walk three miles to school when I was a kid.	Tôi đã phải đi bộ ba dặm đến trường khi tôi còn nhỏ.
You have a lot of liver.	Bạn có rất nhiều gan.
Tom decided to become a vegetarian.	Tom quyết định trở thành một người ăn chay trường.
Tom has never done this before.	Tom chưa bao giờ làm điều này trước đây.
How long does Tom expect us to help him?	Tom mong chúng tôi giúp anh ấy trong bao lâu?
I will do it the way you told me to.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách mà bạn đã nói với tôi.
I can't really go to Boston next week.	Tôi thực sự không thể đến Boston vào tuần tới.
Tom says he's sorry.	Tom nói rằng anh ấy xin lỗi.
Tom and Mary are ready.	Tom và Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
I was very surprised by Tom's sudden appearance.	Tôi rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Tom.
Tom begs Mary not to kill his dog.	Tom cầu xin Mary đừng giết con chó của anh ta.
Tom's parents caught him drinking.	Cha mẹ của Tom bắt gặp anh ta uống rượu.
I don't need to talk to you.	Tôi không cần phải nói chuyện với bạn.
Mary became a nun.	Mary trở thành một nữ tu.
Tom knows that Mary is innocent.	Tom biết rằng Mary vô tội.
I feel that we can do better.	Tôi cảm thấy rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn.
I know that Tom is happy that it will happen.	Tôi biết rằng Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom is defenseless.	Tom không có khả năng tự vệ.
Tom thinks Mary is wrong.	Tom cho rằng Mary đã nhầm.
I've never seen Tom hit anyone.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom đánh ai.
Tom was in Australia.	Tom đã ở Úc.
I don't feel like eating at all.	Tôi không cảm thấy muốn ăn chút nào.
I will do my best to be on time.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để có mặt đúng giờ.
There was a small group of men standing in front of the fountain.	Có một nhóm nhỏ đàn ông đứng trước đài phun nước.
Does Tom know the answer?	Tom có ​​biết câu trả lời không?
I still haven't paid this month's rent.	Tôi vẫn chưa trả tiền thuê nhà tháng này.
Mary is planning to enter a beauty contest.	Mary đang có ý định tham gia một cuộc thi sắc đẹp.
Tom is sitting on the porch.	Tom đang ngồi trên hiên nhà.
As far as I can tell, there are no broken bones.	Theo như tôi có thể nói, không có xương bị gãy.
The blind man feels his way towards the exit.	Người mù cảm thấy con đường của mình về phía lối ra.
I thought I might know where to find Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể biết nơi để tìm Tom.
I don't think there's any chance of me getting there on time.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để tôi đến đó đúng giờ.
I don't come here every day, but I do come pretty often.	Tôi không đến đây mỗi ngày, nhưng tôi đến khá thường xuyên.
Tom is a real nuisance.	Tom là một mối phiền toái thực sự.
I am looking for a job close to home.	Tôi đang tìm việc làm gần nhà.
Chances are Tom will get arrested for doing that.	Rất có thể Tom sẽ bị bắt vì làm điều đó.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
I love beef fish.	Tôi yêu cá bò.
Tom won't take my calls.	Tom sẽ không nhận cuộc gọi của tôi.
This program has the following sponsors.	Chương trình này có các nhà tài trợ sau đây.
"Do you speak French?" 	"Bạn có nói tiếng Pháp không?"
"No, I do not have."	"Không, tôi không có."
Tom won't be able to translate the document correctly.	Tom sẽ không thể dịch sang tài liệu một cách chính xác.
When you come to Hawaii, I'll show you around.	Khi bạn đến Hawaii, tôi sẽ chỉ cho bạn xung quanh.
My colleagues warmly welcome me.	Các đồng nghiệp của tôi nhiệt liệt chào đón tôi.
Tom is one of my friends.	Tom là một trong những người bạn của tôi.
At least I don't find it funny.	Ít ra thì tôi cũng không thấy nó buồn cười.
I have been invited to a party tomorrow.	Tôi đã được mời đến một bữa tiệc vào ngày mai.
I've known her since I was little.	Tôi biết cô ấy từ khi tôi còn nhỏ.
Tom was afraid that I would get lost.	Tom sợ rằng tôi sẽ bị lạc.
Where there is life, there is hope.	Ở đâu có cuộc sống, ở đó có hy vọng.
I know Tom will probably have to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
I want to ask myself a question or two.	Tôi muốn tự hỏi một hoặc hai câu hỏi.
Why don't you sit still?	Tại sao bạn không ngồi một chỗ?
Tom works as a freelance illustrator.	Tom làm việc như một họa sĩ minh họa tự do.
Tom doesn't seem to be in a hurry to get married.	Tom dường như không vội kết hôn.
I tried everything to stop Tom.	Tôi đã cố gắng làm mọi cách để ngăn cản Tom.
Unfinished work at 11pm. 	Công việc chưa hoàn thành lúc 11 giờ đêm.
Friday, so they decided to move it to next Monday.	Thứ sáu, vì vậy họ quyết định chuyển nó sang thứ Hai tuần sau.
I hope Tom has a good home now.	Tôi hy vọng Tom có ​​một ngôi nhà tốt bây giờ.
What are three skills or traits that you wish you had?	Ba kỹ năng hoặc đặc điểm mà bạn ước mình có là gì?
Can I borrow an extra pan?	Tôi có thể mượn thêm một cái chảo không?
Does Tom care what happens to me?	Tom có ​​quan tâm đến những gì xảy ra với tôi không?
I will sit down.	Tôi sẽ ngồi xuống.
Would it be okay if I didn't invite Tom to my party?	Sẽ ổn nếu tôi không mời Tom đến bữa tiệc của mình?
Tom is better than me.	Tom tốt hơn tôi.
I showed Tom the way out.	Tôi đã chỉ cho Tom lối thoát.
Burning fire.	Lửa cháy rực.
Tom resented Mary.	Tom phẫn nộ với Mary.
Tom tells Mary that he doesn't want her to go to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô đến Úc.
Nothing in here?	Không có gì trong đây?
I hope Tom arrives on time.	Tôi mong Tom đến đúng giờ.
Tom wasn't sure at all.	Tom không chắc chắn chút nào.
I won't tell Tom.	Tôi sẽ không nói với Tom.
You can change your mind if you want.	Bạn có thể thay đổi quyết định của mình nếu bạn muốn.
I think Tom is much smarter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn Mary nhiều.
I didn't believe anyone would do that.	Tôi đã không tin rằng có ai đó sẽ làm điều đó.
Tom is listening to the news on the radio.	Tom đang nghe tin tức trên radio.
Tom is the only one who knows how things work.	Tom là người duy nhất biết mọi thứ hoạt động như thế nào.
I hope that happens soon.	Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tom doesn't wear glasses, but he did.	Tom không đeo kính, nhưng anh ấy đã từng.
Offer credit when it's due.	Hãy cung cấp tín dụng khi tín dụng đến hạn.
Does Tom still need our help?	Tom vẫn cần sự giúp đỡ của chúng tôi chứ?
I have to go to the hospital.	Tôi phải đến bệnh viện.
Tom has to stay home to help Mary.	Tom phải ở nhà để giúp Mary.
I know I can count on all of you.	Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào tất cả các bạn.
I'm looking forward to going to Australia.	Tôi háo hức đi Úc.
Judging from his accent, he must be from Kyushu.	Đánh giá từ giọng của anh ta, anh ta phải đến từ Kyushu.
Tom told me he thought Mary made it clear.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nói rõ.
I hate driving when it's snowing on the road.	Tôi ghét lái xe khi có tuyết trên đường.
Where did Tom go?	Tom đã đi đâu?
Tom stayed in his dorm room all weekend.	Tom ở trong phòng ký túc xá của mình cả cuối tuần.
I didn't know that I had to do it this morning.	Tôi không biết rằng tôi đã phải làm điều đó sáng nay.
I know that Tom didn't know that we could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi có thể làm điều đó.
Tom is on the dock.	Tom đang ở trên bến tàu.
I suspect that Tom and Mary are mistaken.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã nhầm.
If something could be changed, what would it be?	Nếu điều gì đó có thể thay đổi, bạn muốn nó trở thành gì?
Tom asked me if I taught French.	Tom hỏi tôi có dạy tiếng Pháp không.
I don't think I need anyone's permission to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều đó.
Tom gives Mary some money.	Tom đưa cho Mary một số tiền.
This is a proverb.	Đây là một câu tục ngữ.
I don't know how much money I should give Tom.	Tôi không biết mình nên đưa cho Tom bao nhiêu tiền.
Tom found it difficult to accept that his affair with Mary was over.	Tom cảm thấy khó chấp nhận rằng chuyện giữa anh và Mary đã kết thúc.
I'm not fat.	Tôi không béo.
You should pull up your jacket.	Bạn nên kéo áo khoác lên.
Do both Tom and Mary have your phone number?	Cả Tom và Mary đều có số điện thoại của bạn?
Tom tells Mary that she should quit pretending to be asleep.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ đang ngủ.
A new team has been formed to participate in the race.	Một đội mới đã được thành lập để tham gia cuộc đua.
If we have enough money, we can do it.	Nếu chúng tôi có đủ tiền, chúng tôi có thể làm điều đó.
I doubt that will ever change.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Tom used to date Mary.	Tom đã từng hẹn hò với Mary.
That's a lot, but it's still not enough.	Đó là rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ.
The canteen's top issue is its quality.	Vấn đề hàng đầu của nhà ăn là chất lượng của nó.
Tom is married to someone else.	Tom đã kết hôn với người khác.
Tom has been tried three times.	Tom đã được thử ba lần.
The dogs took very little time to track down the injured deer.	Những con chó đã mất rất ít thời gian để theo dõi những con nai bị thương.
I don't like anyone trespassing while I'm working.	Tôi không thích ai xâm phạm khi tôi đang làm việc.
Tom was lucky that Mary forgave him for that.	Tom thật may mắn khi Mary đã tha thứ cho anh vì điều đó.
I will try.	Tôi sẽ thử.
I want to make an appointment to see a doctor.	Tôi muốn lấy hẹn gặp bác sĩ.
We don't have any classes together.	Chúng tôi không có bất kỳ lớp học nào cùng nhau.
Don't you want to take it with you?	Bạn không muốn mang theo bên mình sao?
I was hoping Tom would resign.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ từ chức.
Tom is not my best man.	Tom không phải phù rể của tôi.
Tom likes to sit on the floor.	Tom thích ngồi trên sàn nhà.
That doesn't work at all.	Điều đó không hoạt động ở tất cả.
Tom should quit the race.	Tom nên bỏ cuộc đua.
It's really easy to do that.	Thật là dễ dàng để làm điều đó.
Tom bought Mary a blue scarf.	Tom mua cho Mary một chiếc khăn quàng cổ màu xanh.
Tom is reckless, but Mary is not.	Tom thì liều lĩnh, nhưng Mary thì không.
He wrote down the name so he wouldn't forget it.	Anh ấy đã viết ra tên để anh ấy không quên nó.
Tom, are you settled yet?	Tom, bạn đã ổn định chưa?
I heard that Mary was pregnant.	Tôi nghe nói rằng Mary đã mang thai.
Many people think that lawyers are overpaid.	Nhiều người cho rằng luật sư được trả lương quá cao.
The sound of the alarm sent everyone rushing out of the room.	Tiếng chuông báo động khiến mọi người lao ra khỏi phòng.
Tom goes hunting in the forest.	Tom đi săn trong rừng.
Tom is unlikely to come with us next weekend.	Tom không chắc sẽ đi với chúng tôi vào cuối tuần tới.
I just keep my options open.	Tôi chỉ giữ cho các tùy chọn của tôi mở.
We spoke French together when we had our children.	Chúng tôi nói tiếng Pháp với nhau khi có con của chúng tôi.
When he learned that there was no chance of escape, Tom committed suicide.	Khi biết rằng không còn cơ hội trốn thoát, Tom đã tự sát.
It doesn't matter what Tom says.	Những gì Tom nói không quan trọng.
Tom looked at the thermometer on his dashboard.	Tom nhìn vào nhiệt kế trên bảng điều khiển của mình.
I think you will approve.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ chấp thuận.
Tom comes from a good family.	Tom đến từ một gia đình tốt.
Tom told me not to do it here.	Tom đã nói với tôi rằng đừng làm điều đó ở đây.
The nurse had anticipated his every wish.	Cô y tá đã đoán trước mọi mong muốn của anh.
Tom has quit his job.	Tom đã nghỉ việc.
You used to sell refrigerators, right?	Bạn đã từng bán tủ lạnh, phải không?
He has a neighborhood boy's view of him.	Anh ấy có một cái nhìn của cậu bé hàng xóm về anh ấy.
I can't spend all day here.	Tôi không thể dành cả ngày ở đây.
My mother told me I needed to eat less candy.	Mẹ tôi nói với tôi rằng tôi cần phải ăn ít kẹo hơn.
Tom didn't even notice.	Tom thậm chí còn không để mắt đến.
Don't you know Tom is a painter?	Bạn không biết Tom là một họa sĩ?
We can't really do anything until we get Tom's permission.	Chúng tôi thực sự không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi được sự cho phép của Tom.
I am lying.	Tôi đang nói dối.
Tom probably won't be busy.	Tom có ​​lẽ sẽ không bận.
Tom never lost his temper.	Tom không bao giờ mất bình tĩnh.
Tom will be in Boston for three years.	Tom sẽ ở Boston trong ba năm.
The third name on the list is Tom.	Cái tên thứ ba trong danh sách là Tom.
Tom and I hardly ever speak French to each other.	Tom và tôi hầu như không bao giờ nói tiếng Pháp với nhau.
Tom is surrounded by a group of armed attackers.	Tom bị bao vây bởi một nhóm những kẻ tấn công có vũ trang.
Tom knows how to play the piano.	Tom biết chơi piano.
If you get home before me, please have a few drinks and relax.	Nếu bạn đến nhà trước tôi, vui lòng uống một vài ly và thư giãn.
This is what I drink when I'm with Tom.	Đây là thứ tôi uống khi ở cùng Tom.
Tom was arrested and brought immediately to headquarters.	Tom bị bắt và đưa ngay về trụ sở.
Has anyone ever said that you wear too much makeup?	Có ai từng nói rằng bạn trang điểm quá nhiều không?
Tom always looks as if he's happy.	Tom luôn trông như thể anh ấy hạnh phúc.
Don't be stubborn.	Đừng cứng đầu.
I know Tom knows Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
We just want what's best for you.	Chúng tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho bạn.
She warns him not to go out alone at night.	Cô cảnh báo anh không nên đi chơi đêm một mình.
I feel a little nauseous.	Tôi cảm thấy một chút buồn nôn.
Tom is not a Virgo.	Tom không phải là một Xử Nữ.
Tom wants to come to Boston with us.	Tom muốn đến Boston với chúng tôi.
I don't think I'm going to jump.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nhảy.
Tom says he's really grateful.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất biết ơn.
You never know what will happen tomorrow.	Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tom will be the last to do it.	Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I'm in a hurry so I'll do it quickly.	Tôi đang vội nên tôi sẽ làm nhanh.
Tomorrow we will go hiking if the weather is good.	Ngày mai chúng ta sẽ đi bộ đường dài nếu thời tiết tốt.
You didn't know Tom wanted to do that yesterday, did you?	Bạn không biết Tom muốn làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
I've been here for a while.	Tôi đã ở đây một thời gian.
Tom got what he deserved.	Tom đã nhận được những gì anh ấy xứng đáng.
My parents won't be at home this weekend.	Cuối tuần này bố mẹ tôi sẽ không ở nhà.
I know that Tom is a jailer.	Tôi biết rằng Tom là một cai ngục.
This is pretty scary.	Điều này là khá đáng sợ.
Tom is ready to help me.	Tom sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Tom acted quickly.	Tom đã hành động nhanh chóng.
Even Tom didn't help.	Ngay cả Tom cũng không giúp.
Do you have many friends in Australia?	Bạn có nhiều bạn bè ở Úc không?
I am cold and wet.	Tôi lạnh và ướt.
I don't have as much patience as you.	Tôi không có nhiều kiên nhẫn như bạn.
Could you please get me back to work?	Bạn vui lòng cho tôi quay lại làm việc được không?
I think Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Tom says he wants to change that.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay đổi điều đó.
I think Tom is skeptical.	Tôi nghĩ rằng Tom đang hoài nghi.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
I can't escape this cold.	Tôi không thể thoát khỏi cái lạnh này.
We have snow in the mountains all year round.	Chúng tôi có tuyết trên núi quanh năm.
The fact is that the rumor is unfounded.	Thực tế là tin đồn là không có căn cứ.
I used to love sketching.	Tôi đã từng thích vẽ phác thảo.
Tom's hearing gradually got worse.	Sức nghe của Tom dần trở nên tồi tệ hơn.
Only Tom knows that.	Chỉ có Tom biết điều đó.
Let me know if you don't get here on time.	Hãy cho tôi biết nếu bạn không đến đây đúng giờ.
Tom said he didn't think Mary had ever been to Australia.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary đã từng đến Úc.
Tom said Mary was asked to do it again.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
You are the only one who can help me.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi.
Tom doesn't want us to do it alone.	Tom không muốn chúng tôi làm điều đó một mình.
Tom doesn't blame Mary for hitting John.	Tom không trách Mary vì đã đánh John.
What questions did Tom ask you?	Tom đã hỏi bạn những câu hỏi nào?
Tom supports this.	Tom ủng hộ điều này.
Tom did that for three years.	Tom đã làm điều đó trong ba năm.
You are always angry with me.	Bạn luôn giận tôi.
I hope I haven't forgotten anyone.	Tôi hy vọng tôi đã không quên bất kỳ ai.
I don't want to take that chance.	Tôi không muốn nắm lấy cơ hội đó.
Tom criticizes Mary in front of everyone.	Tom chỉ trích Mary trước mặt mọi người.
Tom told me that he thinks Mary is unbiased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thiên vị.
Someone should put Tom in his place.	Ai đó nên đặt Tom vào vị trí của anh ấy.
The situation has not improved at all.	Tình hình vẫn không được cải thiện chút nào.
I'm tired of fast food.	Tôi chán ăn đồ ăn nhanh.
I am a very important person.	Tôi là một người rất quan trọng.
I don't have any friends my age.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào cùng tuổi với tôi.
I think Tom knows what time he has to be here.	Tôi nghĩ Tom biết mấy giờ anh ấy phải ở đây.
I thought Tom would meet us here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ gặp chúng tôi ở đây.
Maybe Tom doesn't speak French.	Có lẽ Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom bought something at that store, but I don't know what he bought.	Tom đã mua một thứ gì đó ở cửa hàng đó, nhưng tôi không biết anh ấy đã mua gì.
I thought you said you wanted to know who Tom was up to.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom định làm điều đó với ai.
Tom says he doesn't think Mary can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm điều đó một mình.
I'm just like Tom.	Tôi cũng giống như Tom.
Tom is almost as tall as Mary.	Tom cao gần bằng Mary.
Tom lives in a nursing home.	Tom sống trong một viện dưỡng lão.
Those dolls weren't easy to sell, but I ended up selling them all.	Những con búp bê đó không dễ bán, nhưng cuối cùng tôi đã bán hết chúng.
I'm surprised you didn't know Tom used to live in Boston.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết Tom từng sống ở Boston.
Tom and Mary are returning home.	Tom và Mary đang trở về nhà.
Tom saw Mary leave.	Tom nhìn thấy Mary rời đi.
Who is that woman kissing Tom?	Người phụ nữ đó hôn Tom là ai?
I'm not allowed to tell anyone.	Tôi không được phép nói với bất cứ ai.
That won't be a problem.	Đó sẽ không phải là một vấn đề.
I doubt that Tom will cry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ khóc.
I only stayed for an hour.	Tôi chỉ ở lại một giờ.
Chances are our prices will go up next month.	Rất có thể giá của chúng tôi sẽ tăng vào tháng tới.
Tom really looks like he's having a good time.	Tom thực sự có vẻ như anh ấy đang rất vui.
I shouldn't have said yes.	Tôi không nên nói có.
Tom is just like his father.	Tom cũng giống như bố của mình.
I think Tom made it.	Tôi nghĩ Tom đã làm được.
Tom needs to be examined by a specialist.	Tom cần được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra.
Tom claims that he knows nothing about it.	Tom tuyên bố rằng anh ấy không biết gì về điều đó.
You will stay here tonight.	Bạn sẽ ở lại đây tối nay.
I am waiting for my girlfriend.	Tôi đang đợi bạn gái của tôi.
We need to get this done before nightfall.	Chúng ta cần hoàn thành việc này trước khi đêm xuống.
I don't deserve to be here.	Tôi không xứng đáng ở đây.
Tom ate a baked potato.	Tom đã ăn một củ khoai tây nướng.
How do you know Tom can sing?	Làm sao bạn biết Tom có ​​thể hát?
I thought you said that Tom could do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom has leukemia.	Tom bị bệnh bạch cầu.
Tom is free to spend his money any way he wants.	Tom có ​​thể tự do tiêu tiền của mình theo bất kỳ cách nào anh ấy muốn.
I think I'll start early tomorrow morning.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu sớm vào sáng mai.
I applaud their efforts.	Tôi hoan nghênh nỗ lực của họ.
Is that your last name or your last name?	Đó là họ của bạn hay họ của bạn?
Tom did not survive.	Tom đã không sống sót.
Just by looking at your face I know you have good news.	Chỉ cần nhìn mặt bạn là tôi biết bạn có tin vui.
We'd better get a raincoat.	Tốt hơn chúng ta nên lấy áo mưa.
I'm sure Tom is grateful for everything you've done for him.	Tôi chắc chắn rằng Tom rất biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho anh ấy.
They all ate until they couldn't eat anymore.	Tất cả đều ăn cho đến khi không ăn được nữa.
One of her three cars is blue and the others are red.	Một trong ba chiếc xe của cô ấy có màu xanh lam và những chiếc khác màu đỏ.
Actually, I don't like Tom.	Trên thực tế, tôi không thích Tom.
I can't eat chocolate.	Tôi không thể ăn sô cô la.
Tom is a professor at Harvard.	Tom là giáo sư tại Harvard.
Tom watched impatiently.	Tom sốt ruột quan sát.
I don't want the same thing to happen to me.	Tôi không muốn điều tương tự xảy ra với mình.
They are the only ones who know the reality.	Họ là những người duy nhất biết thực tế.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
You are always very romantic.	Bạn luôn rất lãng mạn.
I know Tom as a reckless young man.	Tôi biết Tom là một người trẻ tuổi liều lĩnh.
Tom would be great.	Tom sẽ rất tuyệt.
Why wasn't Tom in Boston last weekend?	Tại sao Tom không ở Boston vào cuối tuần trước?
Tom says he doesn't know where Mary bought her bicycle.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary mua xe đạp của cô ấy ở đâu.
Tom didn't come.	Tom đã không đến.
Tom deals with these all the time.	Tom đối phó với những thứ này mọi lúc.
Tom loves to watch people pass by.	Tom thích nhìn mọi người đi ngang qua.
That's exactly what Tom did.	Đó chính xác là những gì Tom đã làm.
What's the real reason you don't like Tom?	Lý do thực sự khiến bạn không thích Tom là gì?
I won't do that right now.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
I think I won't be able to do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom and Mary took care of John.	Tom và Mary đã chăm sóc John.
Thanks for your loyalty.	Cảm ơn vì lòng trung thành của bạn.
Tom can take his time. 	Tom có ​​thể dành thời gian của mình.
Tell him there's no need to rush.	Nói với anh ấy rằng không cần phải vội.
There is a great conflict between religion and science.	Có một xung đột lớn giữa tôn giáo và khoa học.
He is tall and thin.	Anh ấy cao và gầy.
I think you know that I like you just the way you are.	Tôi nghĩ bạn biết rằng tôi thích bạn theo cách của bạn.
I'm not a window breaker.	Tôi không phải là người phá cửa sổ.
I can't find a way to do that.	Tôi không thể tìm ra cách để làm điều đó.
You do not hear.	Bạn không nghe.
Tom and I used to live in Australia.	Tom và tôi từng sống ở Úc.
Tom seems to have had a change of heart.	Tom dường như đã thay đổi trái tim.
Why don't you have to go to Boston?	Tại sao bạn không phải đến Boston?
Have you ever accepted a ride from a stranger?	Bạn đã bao giờ nhận lời đi nhờ xe của một người lạ chưa?
Isn't it time to eat?	Không phải là đến giờ ăn sao?
Tom is not based in Boston. 	Tom không có trụ sở tại Boston.
He is based in Chicago.	Anh ấy có trụ sở tại Chicago.
Tom seems eager to help Mary.	Tom có ​​vẻ háo hức muốn giúp Mary.
I didn't know that Tom had a house in Boston.	Tôi không biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà ở Boston.
Squalls is scheduled to take place later tonight.	Squalls dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối đêm nay.
Tom listened for a minute.	Tom lắng nghe trong một phút.
I went to Tom's house after school.	Tôi đến nhà Tom sau khi tan học.
One hundred and fifty people entered the marathon.	Một trăm năm mươi người bước vào cuộc đua marathon.
Tom passes the ball to Mary.	Tom chuyền bóng cho Mary.
They are heroes.	Họ là những anh hùng.
Tom has to cook dinner tonight.	Tom phải nấu bữa tối tối nay.
You were very noisy last night and woke me up.	Bạn đã rất ồn ào đêm qua và đánh thức tôi.
Watch out for cars as you cross the street.	Hãy để ý những chiếc xe khi bạn băng qua đường.
Is it true that Tom will swim?	Có đúng là Tom sẽ bơi không?
Are you still scared?	Bạn vẫn còn sợ hãi?
Tom started learning French after retiring.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp sau khi nghỉ hưu.
I can't go with you today.	Tôi không thể đi với bạn hôm nay.
You know I don't eat meat.	Bạn biết tôi không ăn thịt.
I can't help thinking that it's better not to do it.	Tôi không thể không nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm điều đó.
When asked what he plans to do, Tom said he will go swimming.	Khi được hỏi anh định làm gì, Tom cho biết anh sẽ đi bơi.
I received it as a wedding gift, but I have never used it.	Tôi đã nhận nó như một món quà cưới, nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng nó.
How do you know Tom is the one who made these sandwiches?	Làm sao bạn biết Tom là người đã làm ra những chiếc bánh mì này?
Don't let Tom answer the phone.	Đừng để Tom trả lời điện thoại.
Doctors recommend that you give up smoking.	Bác sĩ khuyến cáo bạn nên từ bỏ thuốc lá.
Tom lost his job 3 months ago.	Tom đã mất việc cách đây 3 tháng.
We really don't like dogs.	Chúng tôi thực sự không thích chó.
Can I borrow a corkscrew?	Tôi có thể mượn một cái vít nút chai không?
Tom didn't have the money to buy Mary a birthday present, so he wrote her some horrible poems instead.	Tom không có tiền để mua quà sinh nhật cho Mary, vì vậy thay vào đó, anh đã viết cho cô ấy một số bài thơ khủng khiếp.
I have to take it slow.	Tôi phải từ từ.
I wouldn't even ask why there's sauce on the ceiling.	Tôi thậm chí sẽ không hỏi tại sao lại có nước sốt trên trần nhà.
Tom often asks for my advice.	Tom thường xin lời khuyên của tôi.
I think Tom understood that.	Tôi nghĩ Tom đã hiểu điều đó.
Tom said that he thinks Mary is not bored at all.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hề buồn chán.
Don't hold yourself accountable for what happened.	Đừng giữ mình chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Tom has good manners.	Tom có ​​cách cư xử tốt.
I won't blow the whistle.	Tôi sẽ không thổi còi.
You're the one I love.	Em là người anh yêu.
Tom watched Mary board the train.	Tom nhìn Mary lên tàu.
The murder weapon has yet to be found.	Vũ khí giết người vẫn chưa được tìm thấy.
That is not the end of the story.	Đó không phải là kết thúc của câu chuyện.
I know Tom can't afford to lose.	Tôi biết Tom không có khả năng thua cuộc.
I know that Tom is abusing his authority.	Tôi biết rằng Tom đang lạm dụng quyền hạn của mình.
May I assume you are interested now?	Tôi có thể cho rằng bây giờ bạn quan tâm không?
Tom shouldn't be trying to do that.	Tom không nên cố gắng làm điều đó.
Tom probably thinks I can ski.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi có thể trượt tuyết.
I don't think this is very funny.	Tôi không nghĩ điều này là rất buồn cười.
I really think Tom likes me.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom thích tôi.
Tom said he was tired.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi.
Hopefully, that's true.	Hy vọng, đó là sự thật.
I don't know how long I slept.	Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.
I think both sides benefit.	Tôi nghĩ đôi bên cùng có lợi.
Tom pulled out his phone.	Tom rút điện thoại ra.
Tom and I talk to each other in French.	Tom và tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
It's good that Tom is intending to do that.	Thật tốt khi Tom đang có ý định làm điều đó.
Tom should definitely start worrying about losing his job.	Tom chắc chắn nên bắt đầu lo lắng về việc mất việc của mình.
Tom and his friends drank a lot of beer last night.	Tom và những người bạn của anh ấy đã uống rất nhiều bia vào đêm qua.
I don't think it's fair that Tom gets all the money.	Tôi không nghĩ rằng việc Tom nhận được tất cả số tiền là điều công bằng.
Let's just hope that we don't have to use our guns.	Hãy chỉ hy vọng rằng chúng ta không phải sử dụng súng của mình.
Tom and Mary are both music majors.	Tom và Mary đều là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
Tom will need one of these.	Tom sẽ cần một trong những thứ này.
There are several things we can do to protect our environment.	Có một số điều chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường của chúng ta.
Tom didn't come back after all.	Tom đã không quay lại sau khi tất cả.
They are transporting goods out of the carriage.	Họ đang vận chuyển hàng hóa ra khỏi toa tàu.
This is the most beautiful flower of all flowers.	Đây là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa.
Tom worked very hard and earned a lot of money.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ và kiếm được rất nhiều tiền.
Tom can do it again if he has to.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy phải làm.
Tom is a veteran.	Tom là một cựu chiến binh.
I hope you don't snore.	Tôi hy vọng bạn không ngáy.
I am strange.	Tôi kỳ lạ.
Tom will have to move out of the dormitory at the end of the semester.	Tom sẽ phải chuyển ra khỏi ký túc xá vào cuối học kỳ.
Tom sang that song at our wedding.	Tom đã hát bài hát đó trong đám cưới của chúng tôi.
The teacher said, "That's all for today."	Cô giáo nói: "Hôm nay chỉ có vậy thôi."
Tom is not used to having to ask people for help.	Tom không quen với việc phải nhờ mọi người giúp đỡ.
We have done this before.	Chúng tôi đã làm điều này trước đây.
I'm glad you brought that up.	Tôi rất vui vì bạn đã đưa ra điều đó.
I am planning to lose weight.	Tôi đang lên kế hoạch giảm cân.
Anyone know how to swim?	Có bạn nào biết bơi không?
I thought you said you hated that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn ghét điều đó.
Tom was hit by a car while crossing the street.	Tom bị một chiếc ô tô đâm khi đang băng qua đường.
Tom was in position.	Tom đã vào vị trí.
I told Tom that I don't like to speak French.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thích nói tiếng Pháp.
Tom walks back to his dorm.	Tom đi bộ về ký túc xá của mình.
Tom will be fine soon.	Tom sẽ sớm ổn thôi.
I doubt you know why I'm here.	Tôi nghi ngờ bạn biết tại sao tôi ở đây.
I will even with you for this insult.	Tôi sẽ thậm chí với bạn cho sự xúc phạm này.
Tom tried to convince his father to let him go to Australia on his own.	Tom đã cố gắng thuyết phục cha để anh tự mình đến Úc.
They hire temporary workers.	Họ thuê những công nhân tạm thời.
They fear you.	Họ khiếp sợ bạn.
I looked at Tom and grinned.	Tôi nhìn Tom và cười toe toét.
Tom told me he needed our help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
The mall will be demolished.	Trung tâm mua sắm sẽ bị phá bỏ.
I think most likely Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ không làm điều đó.
The pen I lost yesterday is a new pen.	Cây bút tôi đánh mất ngày hôm qua là một cây bút mới.
Tom sent the eulogy.	Tom đã gửi bài điếu văn.
You will find it boring.	Bạn sẽ thấy nó nhàm chán.
Tom insists this is not his fault.	Tom khẳng định đây không phải lỗi của anh ấy.
Tom looks cool in this photo.	Tom trông rất ngầu trong bức ảnh này.
Tom ate a salad contaminated with the cyclospora parasite.	Tom đã ăn món salad bị nhiễm ký sinh trùng cyclospora.
Tom says he wants to die.	Tom nói rằng anh ấy muốn chết.
They are not always right.	Không phải lúc nào họ cũng đúng.
Tom is not too gullible.	Tom không quá cả tin.
Neither Tom nor I know how to drive.	Cả tôi và Tom đều không biết lái xe.
The sun was bright and warm, so I took a day off.	Mặt trời chói chang và ấm áp nên tôi xin nghỉ một ngày.
You should let Tom know that you may be late.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể sẽ đến muộn.
I can buy you one if you want.	Tôi có thể mua cho bạn một cái nếu bạn muốn.
You'll be late if you don't hurry.	Bạn sẽ bị muộn nếu bạn không nhanh lên.
He has the ability to do that.	Anh ấy có khả năng làm điều đó.
Tom is holding something in his left hand.	Tom đang cầm thứ gì đó trên tay trái.
There's no one else.	Không còn ai khác.
I think you know Tom.	Tôi nghĩ bạn biết Tom.
Tom and I still keep in touch.	Tom và tôi vẫn giữ liên lạc.
I think Tom will cooperate.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hợp tác.
In Japan, military leaders gained control of the government.	Ở Nhật Bản, các nhà lãnh đạo quân sự giành được quyền kiểm soát chính phủ.
Tom was afraid to stand on the edge of the cliff.	Tom sợ hãi khi đứng trên mép vực.
Tom and Mary are the same age.	Tom và Mary bằng tuổi nhau.
I made a pencil so it will be easier to draw.	Tôi đã làm một cây bút chì để nó sẽ dễ dàng hơn để vẽ.
I was exhausted after the two-hour test.	Tôi kiệt sức sau cuộc kiểm tra kéo dài hai giờ.
I know that Tom is a much better bass player than I am.	Tôi biết rằng Tom là người chơi bass giỏi hơn tôi rất nhiều.
I pretend I don't care.	Tôi giả vờ như tôi không quan tâm.
Why do you want to talk to Tom?	Tại sao bạn muốn nói chuyện với Tom?
I'm really sorry about this.	Tôi thực sự xin lỗi về điều này.
Tom has been sick in bed for three days.	Tom đã bị ốm trên giường được ba ngày.
I don't think Tom will be interested.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích thú.
That was not part of the plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch.
Tom has lied to us many times.	Tom đã nói dối chúng tôi nhiều lần.
Tom is biased, right?	Tom có ​​thành kiến, phải không?
Tom is bossy, isn't he?	Tom thật hách dịch, phải không?
Tom has been caught cheating before.	Tom đã từng bị bắt gian lận trước đây.
This water is not drinkable.	Nước này không uống được.
I know that Tom knows he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
He has some knowledge of editing.	Anh ấy có một số kiến ​​thức về chỉnh sửa.
I'm glad I didn't do everything Tom asked me to do.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi làm.
There's much more work to be done.	Còn nhiều việc phải làm.
I am a stranger here myself.	Bản thân tôi ở đây là một người lạ.
I didn't catch my train, even though I ran all the way.	Tôi đã không bắt được chuyến tàu của mình, mặc dù tôi đã chạy suốt chặng đường.
The crow flies away.	Quạ bay đi.
What is Tom doing?	Tom đang làm gì vậy?
You won't believe what happens next.	Bạn sẽ không tin những gì xảy ra tiếp theo.
Tom glanced away.	Tom liếc nhìn sang chỗ khác.
Are polar bears bigger than grizzly flowers?	Gấu Bắc Cực có lớn hơn hoa râm không?
Tom says he doesn't know Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không biết bơi.
Tom is here.	Tom đang ở đây.
Tom is pretty good.	Tom là khá tốt.
Both Tom and I said no.	Cả tôi và Tom đều nói không.
Tom says that Mary and John are also his friends.	Tom nói rằng Mary và John cũng là bạn của anh ấy.
Tom sent money home.	Tom đã gửi tiền về nhà.
I didn't tell Tom he needed to be more careful.	Tôi không nói với Tom rằng anh ấy cần phải cẩn thận hơn.
Tom has gained a bit of weight since last year.	Tom đã tăng cân một chút kể từ năm ngoái.
Tom loves football.	Tom yêu bóng đá.
I actually get paid to do this.	Tôi thực sự được trả tiền để làm điều này.
I have a question I hope you answer.	Tôi có một câu hỏi mong bạn giải đáp.
You don't want Tom to know the truth, do you?	Bạn không muốn Tom biết sự thật, phải không?
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom isn't always careful, is he?	Tom không phải lúc nào cũng cẩn thận, phải không?
Tom will kill Mary.	Tom sẽ giết Mary.
Tom drank the water slowly.	Tom uống nước từ từ.
You can't sing here.	Bạn không thể hát ở đây.
He bragged about his skills.	Anh ta khoe khoang về kỹ năng của mình.
Tom couldn't find a job he liked.	Tom không thể tìm được một công việc mà anh ấy thích.
Tom should call Mary.	Tom nên gọi cho Mary.
We'll have to have a talk between the two of you about this.	Chúng ta sẽ phải có một cuộc nói chuyện giữa hai người về điều này.
He is still waiting for her.	Anh ấy vẫn đang đợi cô ấy.
Tom is very reliable, isn't he?	Tom rất đáng tin cậy, phải không?
Something bad will happen.	Một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
This room was so small and hot it made me feel claustrophobic.	Căn phòng này quá nhỏ và nóng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Tom made me a birdcage.	Tom đã làm cho tôi một cái lồng chim.
Unfortunately, I can't come tomorrow; 	Thật không may, tôi không thể đến vào ngày mai;
I have a meeting.	Tôi có một cuộc họp.
I did not break any laws.	Tôi không vi phạm bất kỳ luật nào.
I doubt that Tom can win.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
It's a pity he couldn't marry her.	Thật tiếc khi anh ấy không thể cưới cô ấy.
I'm sorry I couldn't go with you today.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng bạn hôm nay.
He left the room as soon as he saw me.	Anh ấy rời khỏi phòng ngay khi nhìn thấy tôi.
My parents put me in charge, so I do whatever I say.	Bố mẹ giao trách nhiệm cho tôi, vì vậy tôi nói gì thì làm.
Is there anything you would like to add?	Có điều gì bạn muốn thêm không?
Excuse me, where is the elevator?	Xin lỗi, thang máy ở đâu?
We don't do that often.	Chúng tôi không làm điều đó thường xuyên.
Tom bravely defended himself.	Tom đã dũng cảm bảo vệ mình.
Tom knows that Mary was once in prison.	Tom biết rằng Mary đã từng ở trong tù.
I knew Tom would be a difficult person to deal with.	Tôi biết Tom sẽ là một người khó đối phó.
I felt tired and decided to take a nap.	Tôi cảm thấy mệt mỏi và quyết định chợp mắt.
No matter how tired you are, you have to do it.	Dù bạn có mệt mỏi đến đâu, bạn cũng phải làm.
Can you tell me what you want to do?	Bạn có thể cho tôi biết bạn muốn làm gì không?
Please let me know I am correct.	Xin vui lòng cho tôi biết tôi đúng.
Yesterday Tom didn't eat pizza with us.	Hôm qua Tom đã không ăn pizza với chúng tôi.
I can tear you apart with my bare hands.	Tôi có thể xé xác em bằng tay không.
Tom doesn't have to participate.	Tom không cần phải tham gia.
I think Tom is greedy.	Tôi nghĩ rằng Tom thật tham lam.
Chances are someone will be waiting for us.	Rất có thể ai đó sẽ đợi chúng ta.
Don't judge people by their appearance.	Đừng đánh giá mọi người bằng vẻ bề ngoài của họ.
We are doing housework.	Chúng tôi đang làm việc nhà.
Tom is good at soccer.	Tom đá bóng giỏi.
Will you take care of my dog ​​while I'm away?	Bạn sẽ chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng chứ?
I'd rather sing with you than with Tom.	Tôi muốn hát với bạn hơn là với Tom.
The child's body feels feverish.	Cơ thể của đứa trẻ cảm thấy sốt.
Tom is dying, isn't he?	Tom đang chết, phải không?
Tom can't seem to find the right thing to give Mary for her birthday.	Tom dường như không tìm được thứ gì thích hợp để tặng Mary nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
He is a stubborn man.	Anh ấy là một người cứng đầu.
Tom won't tell Mary what she needs to do.	Tom sẽ không nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
I don't mean to imply that there is something wrong with the way you do it.	Tôi không có ý ám chỉ rằng có điều gì đó sai trái với cách bạn làm điều đó.
Do you think anyone would care if Tom did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom làm điều đó không?
This bus only goes as far as Park Street, and then you have to change buses.	Xe buýt này chỉ đi xa đến Park Street, và sau đó bạn phải đổi xe buýt.
No one but Tom did it.	Không ai ngoài Tom làm điều đó.
I'd like to speak to Tom privately.	Tôi muốn nói chuyện riêng với Tom.
Tom felt a hand on his shoulder.	Tom cảm thấy một bàn tay trên vai mình.
Tom and Mary are both big spenders.	Tom và Mary đều là những người chi tiêu lớn.
I hope you don't catch a cold.	Tôi hy vọng bạn không bị cảm lạnh.
Is Tom alone?	Tom có ​​một mình không?
Tom stood in the doorway for a moment before entering the room.	Tom đứng ở ngưỡng cửa một lúc trước khi bước vào phòng.
I think my work is pointless.	Tôi nghĩ rằng công việc của tôi là vô nghĩa.
Children are building sand castles on the beach.	Trẻ em đang xây lâu đài cát trên bãi biển.
I wanted to go to Australia with Tom, but he said he didn't want to come with me.	Tôi muốn đến Úc với Tom, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn đi cùng tôi.
Doing that would be fun.	Làm điều đó sẽ rất vui.
Tom is not the only one who thinks so.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
Tom tells Mary that he doesn't think John is impolite.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John bất lịch sự.
I wish I could do it with you.	Tôi ước tôi có thể làm điều đó với bạn.
You may want to childproof those electrical outlets.	Bạn có thể muốn chống trẻ em các ổ cắm điện đó.
What is the best fertilizer for tomato plants?	Phân bón tốt nhất cho cây cà chua là gì?
I don't understand anything you just said.	Tôi không hiểu bất cứ điều gì mà bạn vừa nói.
I have always dreamed of becoming a billionaire.	Tôi luôn mơ ước trở thành tỷ phú.
I think it's time for me to exercise a bit.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải tập thể dục một chút.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it next weekend.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
I don't think Tom knows I'm in the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đang ở bệnh viện.
Tom died in a tragic accident.	Tom đã chết trong một tai nạn thương tâm.
Tom can't go home now.	Tom không thể về nhà bây giờ.
It sounds like you really want to do that.	Có vẻ như bạn đang rất muốn làm điều đó.
E-cigarettes are being touted as a healthy alternative to cigarettes, but health authorities are concerned about the long-term health effects of smokers.	Thuốc lá điện tử đang được quảng cáo như một giải pháp thay thế lành mạnh cho thuốc lá điếu, nhưng các cơ quan y tế lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người sử dụng.
Don't you want Tom to help you?	Bạn không muốn Tom giúp bạn sao?
English speaking announcer.	Phát thanh viên nói tiếng Anh.
Tom won't be that hard to convince.	Tom sẽ không khó thuyết phục như vậy đâu.
Why are you in a bad mood?	Tại sao bạn lại có tâm trạng tồi tệ?
Is Tom eating right?	Tom đã ăn uống đúng cách chưa?
If he comes back at seven, why doesn't he?	Nếu anh ta trở về lúc bảy giờ, tại sao anh ta lại không?
Tom told me about you.	Tom đã nói với tôi về bạn.
I think Mary is too young for makeup.	Tôi nghĩ Mary còn quá trẻ để trang điểm.
I don't think anyone noticed what you did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì bạn đã làm.
Tom asked God for help.	Tom đã cầu xin Chúa giúp đỡ.
The higher the tree, the harder it is to climb.	Cây càng cao càng khó trèo.
You know Tom shouldn't do that, right?	Bạn biết Tom không nên làm điều đó, phải không?
Do you have any big plans for the weekend?	Cuối tuần bạn có kế hoạch gì lớn không?
I know that Tom is a few years older than Mary.	Tôi biết rằng Tom hơn Mary vài tuổi.
The show hasn't started yet.	Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu.
Tom would probably be jealous.	Tom có ​​lẽ sẽ ghen tị.
Tom told me he was not afraid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ.
What happened next defied all odds.	Điều gì đã xảy ra tiếp theo bất chấp tất cả các tỷ lệ cược.
We are not that poor.	Chúng tôi không nghèo đến vậy.
We had a rough ride.	Chúng tôi đã có một chuyến đi khó khăn.
I think Tom is afraid that he might lose everything.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ rằng anh ấy có thể mất tất cả.
I think Tom is almost as tall as Mary.	Tôi nghĩ Tom cao gần bằng Mary.
From the way Tom talks, I guess he's Canadian.	Từ cách nói chuyện của Tom, tôi đoán anh ấy là người Canada.
Tom said that he thought Mary would probably win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ thắng.
I think you'll like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
I won't leave without you.	Tôi sẽ không rời đi nếu không có bạn.
Tom said that he didn't like the way Mary was dressed.	Tom nói rằng anh ấy không thích cách ăn mặc của Mary.
That is a dirty lie.	Đó là một lời nói dối bẩn thỉu.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Tom and John say they miss their wife and children.	Tom và John nói rằng họ nhớ vợ con của mình.
I know that I shouldn't try to do it alone.	Tôi biết rằng tôi không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom has his own bedroom.	Tom có ​​phòng ngủ riêng.
Since Tom's parents are native French speakers, Tom often speaks French with them.	Vì bố mẹ của Tom là người bản ngữ nói tiếng Pháp nên Tom thường nói tiếng Pháp với họ.
Tom is a polite man.	Tom là một người đàn ông lịch sự.
Tom walked back to the door he had just entered.	Tom bước trở lại cánh cửa mà anh vừa bước vào.
I am tidy.	Tôi ngăn nắp.
Can we recycle this?	Chúng ta có thể tái chế cái này không?
Where do you think we should pitch our tents?	Bạn nghĩ chúng ta nên dựng lều của mình ở đâu?
The eggs in our attic nest must have hatched. 	Những quả trứng trong tổ trên gác mái của chúng ta chắc đã nở.
I have been hearing birdsong all day today.	Tôi đã nghe thấy tiếng chim hót cả ngày hôm nay.
The teachers are trying to motivate their students.	Các giáo viên đang cố gắng động viên học sinh của mình.
Land prices in Japan are sky-high.	Giá đất ở Nhật Bản cao ngất trời.
Can you lend me a pair of tweezers?	Bạn có thể cho tôi mượn một cái nhíp được không?
Tom says he has some paperwork to complete.	Tom nói rằng anh ấy có một số thủ tục giấy tờ cần phải hoàn thành.
I'm glad the issue was amicably resolved.	Tôi rất vui vì vấn đề đã được giải quyết một cách thân thiện.
I am baking bread.	Tôi đang nướng bánh mì.
I'm sure Tom will be happy to hear that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi nghe điều đó.
That is obvious.	Đó là điều hiển nhiên.
I know that Tom is not good at driving.	Tôi biết rằng Tom không giỏi lái xe.
I don't know what we have to do now.	Tôi không biết chúng ta phải làm gì bây giờ.
If you don't want people to know, don't tell Tom.	Nếu bạn không muốn mọi người biết, đừng nói với Tom.
Why do people hate Tom so much?	Tại sao mọi người lại ghét Tom đến vậy?
Tom has lived in Boston for too long.	Tom đã sống ở Boston quá lâu.
Tom didn't know that Mary needed to do it today.	Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm not trying to kill anyone.	Tôi không cố giết ai cả.
You don't have to tell Tom what to do.	Bạn không cần phải nói với Tom phải làm gì.
I'm turning off the lights.	Tôi đang tắt đèn.
Tom looks like a deer caught in the headlights.	Tom trông giống như một con nai bị mắc vào đèn pha.
The bail is set at thirty thousand dollars.	Tiền bảo lãnh được đặt ở mức ba mươi nghìn đô la.
What did Tom say about that?	Tom đã nói gì về điều đó?
Tom won't leave without telling us.	Tom sẽ không rời đi mà không nói với chúng tôi.
Tom says he doesn't want to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston.
Tom pulled a small flashlight from his pocket and turned it on.	Tom rút trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ và bật nó lên.
I know him, but I don't know him personally.	Tôi biết anh ta, nhưng tôi không biết cá nhân anh ta.
Tom is a better skier than me.	Tom trượt tuyết giỏi hơn tôi.
Be realistic!	Hãy thực tế!
Tom told me he won't be in Boston next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
I told you you would have a lot of fun, didn't I?	Tôi đã nói với bạn rằng bạn sẽ có rất nhiều niềm vui, phải không?
Tom is the one who introduced me to this restaurant.	Tom là người đã giới thiệu tôi đến nhà hàng này.
It's safer if you don't swim yourself.	Sẽ an toàn hơn nếu bạn không tự bơi.
Tom owes me a relatively large sum of money.	Tom nợ tôi một khoản tiền tương đối lớn.
I suggest we stay at home and watch TV.	Tôi đề nghị chúng ta nên ở nhà và xem TV.
I doubt Tom still cares about that.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn quan tâm đến việc đó.
I will try to pay what I owe at the end of the month.	Tôi sẽ cố gắng trả những gì tôi nợ vào cuối tháng.
Tom works for a food bank.	Tom làm việc cho một ngân hàng thực phẩm.
Tom hasn't done his homework.	Tom chưa làm bài tập về nhà.
Tom did it three times.	Tom đã làm điều đó ba lần.
Tom didn't seem curious at all.	Tom không có vẻ gì là tò mò.
At what age do you want to get married?	Bạn muốn kết hôn ở độ tuổi nào?
I hope we have better weapons than the enemy.	Tôi hy vọng chúng ta có vũ khí tốt hơn kẻ thù.
Tom realizes he doesn't have enough time to do the things that need to be done.	Tom nhận ra mình không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
Do you think these two problems are related?	Bạn có nghĩ rằng hai vấn đề này có liên quan với nhau?
Tom admitted that he wasn't really sick.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không thực sự bị ốm.
Tom and I can't stand each other.	Tom và tôi không thể chịu đựng được nhau.
Tom works as a bartender on weekends.	Tom làm việc như một người pha chế rượu vào cuối tuần.
You shouldn't even be here.	Bạn thậm chí không nên ở đây.
I will marry Mary.	Tôi sẽ kết hôn với Mary.
I didn't think Tom would be so disappointed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thất vọng như vậy.
Tom's bedtime is nine o'clock in the evenings at school.	Giờ đi ngủ của Tom là chín giờ vào các buổi tối ở trường.
The bottom 40% of the US population has only 0.3% wealth.	40% dân số dưới cùng của Hoa Kỳ chỉ có 0,3% của cải.
I think you might like me to make you dinner.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thích tôi làm cho bạn bữa tối.
Tom is the injured one.	Tom là người bị thương.
Tom said he didn't want to talk about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về điều đó.
I didn't get rich doing that.	Tôi đã không trở nên giàu có khi làm điều đó.
Tom is supposed to call around 2:30.	Tom được cho là sẽ gọi vào khoảng 2:30.
Tom is a dissenting old man.	Tom là một ông già bất đồng.
I heard that French is a difficult language to learn.	Tôi nghe nói rằng tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó học.
We should have Tom mow the lawn for us.	Chúng ta nên nhờ Tom cắt cỏ cho chúng ta.
I went to the post office to send a letter.	Tôi đến bưu điện để gửi một lá thư.
You know Tom wants to help.	Bạn biết Tom muốn giúp đỡ.
I'm really sad.	Tôi thực sự rất buồn.
I used to watch more TV now.	Tôi đã từng xem TV nhiều hơn bây giờ.
The room was empty when the dinner gong sounded.	Căn phòng trống rỗng khi tiếng cồng ăn tối vang lên.
You will need more than that.	Bạn sẽ cần nhiều hơn thế.
You don't have to do that, right?	Bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
I didn't think Tom would be so sad.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại buồn như vậy.
Tom is looking for a high paying job.	Tom đang tìm kiếm một công việc được trả lương cao.
Do you doubt Tom will win?	Bạn có nghi ngờ Tom sẽ thắng không?
Do you want to hang out with me tonight?	Bạn có muốn đi chơi với tôi tối nay?
Tom is a capable young man.	Tom là một thanh niên có năng lực.
I'm one of Tom's rivals.	Tôi là một trong những đối thủ của Tom.
Tom said Mary is likely still reluctant to do so.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn miễn cưỡng làm điều đó.
Tom knew what happened to Mary.	Tom đã biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom heard the front door slam shut.	Tom nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm.
I will never forget what you did for us.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
Tom never waits for anyone.	Tom không bao giờ đợi ai cả.
Can you do that?	Bạn có thể làm được điều đó không?
Can you invite Tom to my party?	Bạn có thể mời Tom đến bữa tiệc của tôi không?
You should ask Tom about this.	Bạn nên hỏi Tom về điều này.
What part of the newspaper are you most interested in?	Phần nào của tờ báo mà bạn quan tâm nhất?
Tom says that Mary shouldn't have told John how she did it.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John rằng cô ấy đã làm điều đó như thế nào.
Tom kept Mary waiting for three hours.	Tom đã giữ Mary đợi trong ba giờ đồng hồ.
Tom didn't even know Mary was ever married.	Tom thậm chí không biết Mary đã từng kết hôn.
Tom will have to go alone.	Tom sẽ phải đi một mình.
I want nothing to do with Tom.	Tôi không muốn làm gì với Tom.
Why doesn't Tom want to leave Australia?	Tại sao Tom không muốn rời Úc?
I hope Tom knows who did it.	Tôi hy vọng Tom biết ai đã làm điều đó.
Mary is a beautiful woman.	Mary là một phụ nữ tuyệt đẹp.
I usually sleep halfway.	Tôi thường ngủ nửa chừng.
Tom doesn't need to hide.	Tom không cần phải trốn.
The doctor advised me to drink more water to combat dehydration.	Bác sĩ khuyên tôi nên uống nhiều nước hơn để chống mất nước.
You are so lucky that Tom did it for you.	Bạn thật may mắn vì Tom đã làm điều đó cho bạn.
Tom should tell Mary what he wants to buy.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy muốn mua.
At that time Tom was not working for us.	Lúc đó Tom không làm việc cho chúng tôi.
I told Tom not to trust Mary.	Tôi đã nói với Tom đừng tin Mary.
I don't think I'll be able to do it until next Monday.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó cho đến thứ Hai tuần sau.
I think you'll have fun at Tom's party.	Tôi nghĩ bạn sẽ vui vẻ trong bữa tiệc của Tom.
My mother wants me to get married in her wedding dress.	Mẹ tôi muốn tôi kết hôn trong bộ váy cưới của bà.
Tom takes medicine.	Tom uống thuốc.
I like my brandy straight.	Tôi thích rượu mạnh của tôi thẳng.
Tom couldn't help but feel the same way about it.	Tom không thể không cảm thấy như vậy về nó.
I want you to show me how to do that.	Tôi muốn bạn chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom should go see the doctor.	Tom nên đi gặp bác sĩ.
Who do you think speaks French better, Tom or Mary?	Bạn nghĩ ai nói tiếng Pháp tốt hơn, Tom hay Mary?
What's the best way to get to Tom's from here?	Cách tốt nhất để đến Tom's từ đây là gì?
My parents and I have different opinions about the timing of my curfew.	Cha mẹ tôi và tôi có những ý kiến ​​khác nhau về thời gian giới nghiêm của tôi.
Let's not go to Boston next summer.	Chúng ta đừng đến Boston vào mùa hè tới.
I wonder if there is a chance that Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi nếu có cơ hội rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Neither Tom nor Mary has to help me today.	Cả Tom và Mary đều không phải giúp tôi ngày hôm nay.
I don't think Tom really meant anything about Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn nói gì về Mary.
I won't let Tom see me do it.	Tôi sẽ không để Tom thấy tôi làm điều đó.
I was surprised when Tom told me he had spent three years in prison.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ta đã phải ngồi tù ba năm.
Tom said he was really reluctant to do it.	Tom nói rằng anh thực sự miễn cưỡng khi làm điều đó.
I think Tom is drunk.	Tôi nghĩ Tom say rồi.
Tom admits he made a mistake.	Tom thừa nhận anh đã mắc sai lầm.
I think Tom should do it alone.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó một mình.
Tom is not talking about us.	Tom không nói về chúng tôi.
I know Tom as a senior.	Tôi biết Tom là học sinh cuối cấp.
What is your dream job?	Công việc mơ ước của bạn là gì?
One day you will apologize.	Một ngày nào đó bạn sẽ xin lỗi.
Can I see two pieces of identification?	Tôi có thể xem hai mảnh giấy tờ tùy thân không?
I didn't know you had children.	Tôi không biết bạn đã có con.
I'm sorry to have kept you waiting.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi.
What is clear is that Tom is missing. 	Điều rõ ràng là Tom đã mất tích.
We're not sure he was kidnapped.	Chúng tôi không chắc rằng anh ta đã bị bắt cóc.
I want Tom to know we all love him.	Tôi muốn Tom biết tất cả chúng ta đều yêu anh ấy.
I didn't know that Tom was a professional baseball player.	Tôi không biết rằng Tom từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
Is Tom still a patient here?	Tom có ​​còn là bệnh nhân ở đây không?
Tom doesn't have enough money to buy the things Mary wants him to buy for her.	Tom không có đủ tiền để mua những thứ Mary muốn anh mua cho cô ấy.
Tom asked me what he should look for in a car.	Tom hỏi tôi rằng anh ấy nên tìm gì trong một chiếc xe hơi.
You reason like a three-year-old.	Bạn lý luận như một đứa trẻ ba tuổi.
Not a day goes by that he doesn't regret what he did.	Không một ngày nào trôi qua mà anh không hối hận về những gì mình đã làm.
Tom can make a good stepfather.	Tom có ​​thể tạo ra một bố dượng tốt.
Why is Tom so slow?	Tại sao Tom lại chậm chạp như vậy?
Tom can do it if he tries.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Tom washed the dishes and put them in the dishwasher.	Tom rửa sạch ra đĩa rồi cho vào máy rửa bát.
Tom didn't seem annoyed.	Tom không có vẻ gì là khó chịu.
I have to live in Boston for three more years.	Tôi phải sống ở Boston thêm ba năm nữa.
I'm buying food for Tom.	Tôi đang mua thức ăn cho Tom.
Are these all your books, Tom?	Đây có phải là tất cả sách của bạn không, Tom?
Leave your message after hearing the beep.	Để lại tin nhắn của bạn sau khi nghe tiếng bíp.
Tom says he thinks maybe it won't snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có lẽ trời sẽ không có tuyết.
Tom didn't want to live in Boston for more than a year.	Tom không muốn sống ở Boston quá một năm.
I believe Tom has something to do with the kidnapping.	Tôi tin rằng Tom có ​​liên quan gì đó đến vụ bắt cóc.
We don't want people to know what we did.	Chúng tôi không muốn mọi người biết những gì chúng tôi đã làm.
There was no reason for Tom to be angry.	Không có lý do gì để Tom tức giận.
Tom thinks you're in Australia.	Tom nghĩ rằng bạn đang ở Úc.
Many clients come to consult a lawyer.	Rất nhiều khách hàng đến nhờ luật sư tư vấn.
Tom was able to do what he needed to do.	Tom đã có thể làm những gì anh ấy cần làm.
I suspect that Tom was ill.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã bị bệnh.
I've told you a hundred times that I'm not going to that stupid party.	Tôi đã nói với bạn cả trăm lần rằng tôi sẽ không đến bữa tiệc ngu ngốc đó.
Tom's teeth are always crooked.	Răng của Tom luôn khấp khểnh.
I don't believe Tom is capable of such a thing.	Tôi không tin Tom có ​​khả năng làm được điều như vậy.
How do you subsidize those programs?	Làm thế nào để bạn trợ cấp cho các chương trình đó?
I will tell you exactly what to do.	Tôi sẽ cho bạn biết chính xác những gì phải làm.
Applications are being accepted now.	Các ứng dụng đang được chấp nhận ngay bây giờ.
Do not walk under the stairs.	Đừng đi bộ dưới bậc thang.
Tom used to go to church.	Tom đã từng đến nhà thờ.
That's not part of the deal.	Đó không phải là một phần của thỏa thuận.
You still do it every Monday, right?	Bạn vẫn làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần, phải không?
I don't want to hear excuses.	Tôi không muốn nghe những lời bào chữa.
Tom adjusted his rearview mirror.	Tom điều chỉnh kính chiếu hậu của mình.
Do you have any problems with potholes around here?	Bạn có gặp vấn đề gì với ổ gà quanh đây không?
Where else can algae be found?	Tảo có thể được tìm thấy ở đâu khác?
What Tom ate almost killed him.	Những gì Tom ăn gần như đã giết chết anh ta.
I know that Tom knows who will do it for him.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Nobody likes Tom and me.	Không ai thích Tom và tôi.
Tom has completely disappeared.	Tom đã hoàn toàn mất tích.
Tom is looking for an easy way out.	Tom đang tìm cách dễ dàng để thoát ra.
I would really appreciate it if you could fix that problem.	Tôi thực sự đánh giá cao nếu bạn có thể khắc phục sự cố đó.
I usually go swimming at the beach in the summer.	Tôi thường đi bơi ở bãi biển vào mùa hè.
Tom treats everything as a joke.	Tom coi mọi thứ như một trò đùa.
Tom gave Mary the benefit of the doubt.	Tom đã cho Mary lợi ích của sự nghi ngờ.
I bought a box of wine.	Tôi đã mua một hộp đựng rượu.
What time will Tom be here?	Tom sẽ ở đây lúc mấy giờ?
Tom will replace you.	Tom sẽ thay thế bạn.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
This year, we will spend our vacations elsewhere.	Năm nay, chúng tôi sẽ dành kỳ nghỉ của mình ở những nơi khác.
Tom knows where every light switch in the building is.	Tom biết mọi công tắc đèn trong tòa nhà ở đâu.
I'm baking!	Tôi đang nướng!
I think you are taller.	Tôi nghĩ bạn cao hơn.
You'll probably be able to do that when you're older.	Bạn có thể sẽ làm được điều đó khi bạn lớn hơn.
Tom and I went to the zoo together.	Tom và tôi đã đi đến sở thú cùng nhau.
Some of my friends are going to the movies tomorrow.	Một số bạn bè của tôi sẽ đi xem phim vào ngày mai.
Tom says he knows what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh biết Mary cần phải làm gì.
I don't have many pictures of myself as a kid.	Tôi không có nhiều hình ảnh về mình khi còn bé.
Tom is the only one who has to do it.	Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
I don't see any similarities.	Tôi không thấy bất kỳ sự giống nhau nào.
He looked at her angrily.	Anh tức giận nhìn cô.
I'm in.	Tôi đang ở.
Cyan is a green color.	Lục lam là một màu xanh lục.
Tom won't come until Monday.	Tom sẽ không đến cho đến thứ Hai.
I was also surprised.	Tôi cũng ngạc nhiên.
Tom could see why Mary didn't need to.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không cần làm vậy.
“Do not steal” is one of the Ten Commandments.	“Chớ trộm cắp” là một trong Mười Điều Răn.
Tom promised me that he would take out the trash.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ đổ rác.
Tom is afraid Mary won't believe him.	Tom sợ Mary sẽ không tin anh ta.
Adjust the focus of the microscope.	Điều chỉnh tiêu điểm của kính hiển vi.
Tom left the house to his son.	Tom để lại ngôi nhà cho con trai mình.
Tom will get it right the first time if you help him.	Tom sẽ làm đúng ngay lần đầu tiên nếu bạn giúp anh ấy.
Let's order another pitcher of beer.	Hãy gọi một bình bia khác.
This is an important question.	Đây là một câu hỏi quan trọng.
The new one is twice as big as the old one.	Cái mới lớn gấp đôi cái cũ.
I don't really agree.	Tôi không thực sự đồng ý.
Tom would probably tell Mary he wasn't tired.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
I think you should ignore Tom.	Tôi nghĩ bạn nên bỏ qua Tom.
They're playing soccer.	Họ đang chơi đá bóng.
I know that Tom will be fair.	Tôi biết rằng Tom sẽ công bằng.
Tom can't drive such a big truck.	Tom không thể lái một chiếc xe tải lớn như vậy.
Tom knows that Mary is not from Boston even though she says she is.	Tom biết rằng Mary không đến từ Boston mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy đến.
Tom died quite young.	Tom qua đời khi còn khá trẻ.
I wasn't moving fast enough.	Tôi đã không di chuyển đủ nhanh.
Tom ripped his pants.	Tom bị rách quần.
Tom says he has nothing to do with the theft.	Tom nói rằng anh ta không liên quan gì đến vụ trộm.
The police officer blamed the taxi driver for the accident.	Viên cảnh sát đã đổ lỗi cho tài xế taxi gây ra vụ tai nạn.
I don't think it happened the way Tom said.	Tôi không nghĩ rằng điều đó đã xảy ra theo cách mà Tom đã nói.
Both Tom and Mary were injured.	Cả Tom và Mary đều bị thương.
I didn't make it better.	Tôi đã không làm cho nó tốt hơn.
It was easy for Tom.	Thật dễ dàng cho Tom.
I'm tired of my monotonous life.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đơn điệu của mình.
Tom used to be an orthodontist.	Tom từng là một bác sĩ chỉnh nha.
I have a privilege to ask you.	Tôi có một đặc ân để hỏi bạn.
Tom says Mary will do it as soon as she can.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó ngay khi cô ấy có thể.
Never look at me again.	Đừng bao giờ nhìn tôi nữa.
Tom sells toys for a living.	Tom bán đồ chơi để kiếm sống.
Do not worried. 	Đừng lo.
You will make new friends.	Bạn sẽ kết bạn mới.
I am also a teacher.	Tôi cũng là một giáo viên.
Tom knows that Mary can hardly do what she wants.	Tom biết Mary rất khó có thể làm được những gì cô ấy muốn.
Tom, what are you doing?	Tom, bạn đang làm gì vậy?
I really want to watch this movie with her.	Tôi thực sự muốn xem bộ phim này với cô ấy.
I think Tom knows where Mary lives.	Tôi nghĩ Tom biết Mary sống ở đâu.
Tom knocked on the door, but there was no response.	Tom gõ cửa, nhưng không có phản hồi.
Tom became very hungry.	Tom trở nên rất đói.
Who told you that Tom had an accident?	Ai nói với bạn rằng Tom đã gặp tai nạn?
You are very helpful.	Bạn rất hữu ích.
Tom was very drunk.	Tom đã rất say.
Tom backed his car out of the parking lot.	Tom lùi xe ra khỏi bãi đậu xe.
I almost forgot to tell Tom what day the show was.	Tôi gần như quên không nói cho Tom biết buổi biểu diễn là ngày nào.
You say it's important that I meet you.	Bạn nói điều quan trọng là tôi gặp bạn.
Tom told me he was very happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất hạnh phúc.
A wolf attacked Tom.	Một con sói đã tấn công Tom.
Learning a foreign language requires perseverance.	Học ngoại ngữ đòi hỏi sự kiên trì.
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không để Mary làm điều đó.
I considered changing my job, but in the end I decided not to.	Tôi đã cân nhắc việc thay đổi công việc của mình, nhưng cuối cùng tôi quyết định không làm.
Tom owns several properties in Boston.	Tom sở hữu một số tài sản ở Boston.
Tom is lonely without Mary.	Tom cô đơn khi không có Mary.
I don't really trust Tom.	Tôi không thực sự tin tưởng Tom.
Tom wants Mary to come to Boston with him.	Tom muốn Mary đến Boston với anh ta.
Tom tried not to get in Mary's way.	Tom đã cố gắng không cản đường Mary.
I don't have the necessary experience.	Tôi không có kinh nghiệm cần thiết.
I don't know why Tom doesn't want to talk to Mary.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn nói chuyện với Mary.
Both of you are acting like kids.	Cả hai bạn đang hành động như những đứa trẻ.
Tom is about thirteen years old.	Tom sắp mười ba tuổi.
We have conflicting opinions on this matter.	Chúng tôi có những ý kiến ​​trái ngược nhau về vấn đề này.
Tom is a toxic person.	Tom là một người độc hại.
Tom finished his beer and ordered another.	Tom uống hết cốc bia của mình và gọi một cốc khác.
I will go to the gym.	Tôi sẽ đến phòng tập thể dục.
Your past is not important to me.	Quá khứ của bạn không quan trọng đối với tôi.
I don't spend much time studying French.	Tôi không dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Pháp.
I think Tom is going back to Boston.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở lại Boston.
Tom claims that he taught French.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã dạy tiếng Pháp.
It wasn't long before I could do that.	Không lâu trước khi tôi có thể làm điều đó.
Why does Tom want you to talk to Mary?	Tại sao Tom muốn bạn nói chuyện với Mary?
I am trying to improve.	Tôi đang cố gắng cải thiện.
Tom is changing in the dressing room.	Tom đang thay đồ trong phòng thay đồ.
Trees are damaged by late frosts.	Cây cối bị hư hại do sương muối muộn.
Tom won't get mad.	Tom sẽ không nổi điên.
You're going somewhere this afternoon, aren't you?	Chiều nay bạn sẽ đi đâu đó, phải không?
It's a pity that Mary doesn't have a sense of humour.	Thật tiếc khi Mary không có khiếu hài hước.
I didn't think Tom would be so busy today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom lại bận như vậy.
I'm sick, so I won't do it.	Tôi bị ốm, vì vậy tôi sẽ không làm như vậy.
I'm going to Boston next week to see my sister.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới để gặp em gái tôi.
I don't think Tom has done that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hoàn thành việc đó.
I really like this book.	Tôi thực sự thích cuốn sách này.
Tom was trapped.	Tom đã mắc bẫy.
We've all done stupid things while drunk.	Tất cả chúng ta đều đã làm những điều ngu ngốc khi say rượu.
Both Mary and Alice are very pretty.	Cả Mary và Alice đều rất xinh.
I don't remember that person's name.	Tôi không nhớ tên người đó.
Both Tom and Mary were grinning.	Cả Tom và Mary đều đang cười toe toét.
Tom won't be pleased.	Tom sẽ không hài lòng.
Why don't you tell Tom you're thirsty?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn khát?
Tom is working.	Tom đang làm việc.
Tom knew that I was going to Boston.	Tom biết rằng tôi sẽ đến Boston.
Tom is afraid of heights.	Tom sợ độ cao.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
I know that you need to go to Australia.	Tôi biết rằng bạn cần phải đi Úc.
Tom has decided to throw a party.	Tom đã quyết định tổ chức một bữa tiệc.
Mary sings alto.	Mary hát alto.
Tom doesn't have to go there alone.	Tom không cần phải đến đó một mình.
You didn't quit your job, did you?	Bạn đã không bỏ việc của bạn, phải không?
Tom has ordered himself a new suit.	Tom đã đặt cho mình một bộ đồ mới.
Tom lived a long and happy life.	Tom đã sống một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc.
Tom doesn't even want it anymore.	Tom thậm chí không muốn nó nữa.
We may have to be in Australia for a week or two.	Chúng tôi có thể phải ở Úc trong một hoặc hai tuần.
Lately, I don't quite believe what Tom says.	Gần đây, tôi không tin lắm vào những gì Tom nói.
They don't have to do it right away.	Họ không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom says Mary doesn't have to.	Tom nói Mary không cần phải làm vậy.
Tom is still not ready to quit.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để nghỉ việc.
I think you're dating Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang hẹn hò với Tom.
My priorities have changed.	Các ưu tiên của tôi đã thay đổi.
I don't think what Tom did was wrong.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom đã làm là sai.
I should have let you do it instead of Tom.	Tôi nên để bạn làm điều đó thay vì Tom.
What does Tom have in his bag?	Tom có ​​gì trong cặp?
He is a new addition to the teaching staff.	Anh ấy là một sự bổ sung mới cho đội ngũ giảng viên.
I have been working at this bar for three months.	Tôi đã làm việc tại quán bar này được ba tháng.
What's so special about this Tom, anyway?	Có gì đặc biệt về Tom này, dù sao?
I know that Tom may not need to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không cần làm điều đó.
Tom calls me about three times a day.	Tom gọi cho tôi khoảng ba lần một ngày.
Looks like you don't want to do that.	Có vẻ như bạn không muốn làm điều đó.
No one in my family can play an instrument.	Không ai trong gia đình tôi có thể chơi một loại nhạc cụ.
Tom and Mary sent wedding invitations by mail to all their friends.	Tom và Mary đã gửi lời mời đám cưới qua thư cho tất cả bạn bè của họ.
That is not difficult to understand at all.	Điều đó không khó hiểu chút nào.
What does the song of the nightingale sound like?	Bài hát của chim sơn ca nghe như thế nào?
Tom asked Mary if she really wanted to do it.	Tom hỏi Mary có thực sự muốn làm điều đó không.
Tom is no longer planning to stay with us next summer.	Tom không còn định ở lại với chúng tôi vào mùa hè năm sau.
If you close the windows, we won't have many mosquitoes in the house.	Nếu bạn đóng cửa sổ, chúng ta sẽ không có nhiều muỗi vào nhà.
I have been in Australia for three months.	Tôi đã ở Úc được ba tháng.
Tom didn't know who Mary wanted to go to the dance with.	Tom không biết Mary muốn đi khiêu vũ với ai.
I won't hide.	Tôi sẽ không trốn.
Tom said that Mary was glad she did it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy đã làm điều đó.
Do you have a file in the tool cabinet?	Bạn có một tập tin trong tủ công cụ?
Tom and I probably won't see each other for a while.	Tom và tôi có lẽ sẽ không gặp nhau trong một thời gian.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
Tom seems to be having a good time.	Tom có ​​vẻ đang rất vui.
Tom is a skilled horseman.	Tom là một kỵ sĩ lão luyện.
I understand you are looking for me.	Tôi hiểu bạn đang tìm kiếm tôi.
I think Tom doesn't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không còn làm thế nữa.
Tom is partially correct.	Tom đúng một phần.
What you do doesn't matter to me.	Bạn làm gì không quan trọng với tôi.
My mom suggested that I get rid of some of the things in my closet.	Mẹ tôi gợi ý rằng tôi nên vứt bỏ một số thứ trong tủ của mình.
Does anyone here know how to set up a web server?	Có ai ở đây biết cách thiết lập một máy chủ web không?
I'm afraid to go in there.	Tôi sợ phải vào đó.
Tom will succeed without fail.	Tom sẽ thành công mà không thất bại.
Tom has picked a lot of flowers.	Tom đã hái rất nhiều hoa.
Tom was not the man Mary went to Boston with.	Tom không phải là người mà Mary đến Boston cùng.
I'm not asking for your opinion.	Tôi không hỏi ý kiến ​​của bạn.
I've had enough of this place.	Tôi đã có đủ nơi này.
The problem is we don't have enough time.	Vấn đề là chúng ta không có đủ thời gian.
Tom and Mary wear matching t-shirts.	Tom và Mary mặc áo phông đồng điệu.
Tom has a point.	Tom có ​​lý.
Tom didn't think Mary would come here so soon.	Tom không nghĩ Mary lại đến đây sớm như vậy.
Tom should have asked Mary for help, but he didn't.	Tom lẽ ra nên nhờ Mary giúp đỡ, nhưng anh ấy đã không làm.
Can I see the timetable?	Tôi có thể xem thời gian biểu không?
Your idea is a bit old fashioned.	Ý tưởng của bạn là một chút cổ hủ.
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm điều đó hay không.
South Africa gained independence in 1961.	Nam Phi giành độc lập vào năm 1961.
Tom was wearing a pair of sandals.	Tom đã đi một đôi dép.
I think you are lying.	Tôi nghĩ bạn đang nói dối.
Tom grinned at me.	Tom cười toe toét với tôi.
You have never been kind to me.	Bạn chưa bao giờ tử tế với tôi.
Tom didn't seem surprised when I told him.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy.
That is not reasonable.	Điều đó không hợp lý.
It is dangerous to jump into a moving train.	Thật nguy hiểm nếu nhảy vào một đoàn tàu đang di chuyển.
Tom doesn't seem inclined to explain and I don't really want to know all the details anyway.	Tom dường như không có khuynh hướng giải thích và dù sao thì tôi cũng không thực sự muốn biết tất cả các chi tiết.
Tom and I still haven't reached an agreement.	Tom và tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
Did you tell Tom to cut the grass?	Bạn có bảo Tom cắt cỏ không?
Tom refuses to help Mary with her homework.	Tom từ chối giúp Mary làm bài tập về nhà.
I just hope I'm not too late.	Tôi chỉ hy vọng mình không quá muộn.
I can't remember her phone number for the rest of my life.	Cả đời này tôi không thể nhớ được số điện thoại của cô ấy.
I'm almost scared to talk to you.	Tôi gần như sợ hãi khi nói chuyện với bạn.
It's been three years since I've been to Boston.	Đã ba năm kể từ khi tôi đến Boston.
Tom forgot to buy a Christmas present for Mary.	Tom đã quên mua một món quà Giáng sinh cho Mary.
Now I live in Boston.	Bây giờ tôi đang sống ở Boston.
It will be well worth your time to read this book.	Sẽ rất đáng để bạn dành thời gian đọc cuốn sách này.
I know what I'm fighting for.	Tôi biết tôi đang chiến đấu vì điều gì.
Does Tom really help you?	Tom có ​​thực sự giúp bạn không?
Tom should tell Mary what she needs to do.	Tom nên nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
I am sure that Tom is guilty.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​tội.
I don't really like talking about it.	Tôi không thực sự thích nói về nó.
I'm not stupid.	Tôi không phải là ngu ngốc.
Tom was released from prison on Monday.	Tom đã được ra tù vào thứ Hai.
Tom says he will have to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó.
I don't like to play golf.	Tôi không thích chơi gôn.
Somehow I accidentally enabled it.	Bằng cách nào đó tôi đã vô tình kích hoạt nó.
Tom is not with us now.	Tom không ở với chúng tôi bây giờ.
Tom is just upset.	Tom chỉ đang khó chịu.
I know Tom better than anyone else.	Tôi biết Tom hơn bất kỳ ai khác.
You are too young to do this.	Bạn còn quá trẻ để làm điều này.
Do you think Tom will get the job he applied for?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nhận được công việc mà anh ấy đã ứng tuyển?
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
Tom made a witty remark.	Tom đã nhận xét một cách hóm hỉnh.
Tom was shot dead.	Tom bị bắn chết.
I wonder why Tom doesn't want to go.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đi.
I think Tom will want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
You must submit the reports by Monday.	Bạn phải nộp các báo cáo vào thứ Hai.
I think maybe I'm not as good at French as you think.	Tôi nghĩ có lẽ tôi không giỏi tiếng Pháp như bạn nghĩ.
You can't afford to fight Tom.	Bạn không đủ khả năng để chống lại Tom.
I have to do what's right.	Tôi phải làm những gì đúng.
I thought you said you were the first to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom was sleeping on the bed.	Tom đã ngủ trên giường.
Have you decided what to do yet?	Bạn đã quyết định mình sẽ làm gì chưa?
You can't pull the wool over my eyes.	Bạn không thể kéo len qua mắt tôi.
I swear to God I didn't do anything.	Tôi thề có Chúa là tôi không làm gì cả.
When I was in college, I always studied almost all night before a test.	Khi tôi còn học đại học, tôi luôn học hầu như cả đêm trước khi có bài kiểm tra.
That sounds familiar.	Điều đó nghe có vẻ quen thuộc.
Tom is on his way, isn't he?	Tom đang trên đường đến phải không?
I don't know who could have done that.	Tôi không biết ai có thể đã làm điều đó.
I know Tom doesn't know why Mary has to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Tom walks in the garden.	Tom đi dạo trong khu vườn.
Men are generally more interested in sports than women.	Đàn ông thường quan tâm đến thể thao hơn phụ nữ.
Tom waded across the dry river.	Tom lội qua sông cạn.
Tom almost always does it right before lunch.	Tom hầu như luôn làm điều đó ngay trước bữa trưa.
Tom was in a hurry to go out.	Tom đã vội vàng đi ra ngoài.
Tom is something of a musician.	Tom là một thứ gì đó của một nhạc sĩ.
The bird is covered with white feathers.	Con chim được bao phủ bởi những chiếc lông trắng.
I never told Tom about it.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom về điều đó.
Are you sure you don't want to rest?	Bạn có chắc là bạn không muốn nghỉ ngơi không?
One cannot have pain without pleasure, and one cannot have pleasure without pain.	Người ta không thể có đau đớn nếu không có khoái cảm, và người ta không thể có khoái cảm mà không có đau đớn.
We can't think about that now.	Chúng tôi không thể nghĩ về điều đó bây giờ.
The horse stopped and didn't move.	Con ngựa dừng lại và không di chuyển.
I don't want to have to hurt anyone.	Tôi không muốn phải làm tổn thương bất cứ ai.
How does Tom know Mary won't be here?	Làm sao Tom biết Mary sẽ không ở đây?
Tom is at home with his family.	Tom ở nhà với gia đình.
Anyway, I'm not hungry.	Dù sao thì tôi cũng không đói.
You should not be involved in this.	Bạn không nên dính líu đến việc này.
I don't feel comfortable talking about it.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi nói về điều đó.
Tom told me he would be back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại.
Tom was not surprised that Mary did.	Tom không ngạc nhiên khi Mary làm vậy.
Tom sews all the clothes himself.	Tom tự may tất cả quần áo.
I have yet to meet the family Tom lives with in Boston.	Tôi vẫn chưa gặp gia đình Tom sống cùng ở Boston.
Tom probably thought I could play tennis.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi có thể chơi quần vợt.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom was suddenly scared.	Tom đột nhiên sợ hãi.
I don't know how to say that in French.	Tôi không biết làm thế nào để nói điều đó bằng tiếng Pháp.
Tom was never kind.	Tom không bao giờ tử tế.
I want a sour whiskey.	Tôi muốn một ly whisky chua.
That's just a lie.	Đó là bịa thôi.
Tom probably doesn't have much fun.	Tom có ​​lẽ không có nhiều niềm vui.
I know Tom doesn't know why I'm going to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại định làm điều đó.
Tom said that Mary knew that John probably wouldn't stay in Boston much longer.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể sẽ không ở lại Boston lâu hơn nữa.
You know that you need to do it, right?	Bạn biết rằng bạn cần phải làm điều đó, phải không?
It would be exhausting to do that.	Sẽ rất mệt khi làm điều đó.
Tom gave Mary some money to buy some chocolate.	Tom đã cho Mary một số tiền để mua một ít sô cô la.
Malaysia was born in 1957.	Malaysia ra đời vào năm 1957.
I think Tom probably doesn't like you very much.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ không thích bạn cho lắm.
Tom tried to open the hatch.	Tom đã cố gắng mở cửa sập.
This coffee is too hot for me to drink.	Cà phê này nóng quá nên tôi không uống được.
I need to enlist your help.	Tôi cần phải tranh thủ sự giúp đỡ của bạn.
Did you know Tom has three brothers?	Bạn có biết Tom có ​​ba anh em trai không?
Not many trains at night.	Không có nhiều chuyến tàu vào ban đêm.
I know that Tom will be back.	Tôi biết rằng Tom sẽ trở lại.
I don't even know Tom's phone number.	Tôi thậm chí không biết số điện thoại của Tom.
The scar on your chin is completely unnoticeable.	Vết sẹo trên cằm của bạn hoàn toàn không đáng chú ý.
Luckily, Tom didn't see me.	May mắn thay, Tom đã không nhìn thấy tôi.
Tom says he likes that kind of work.	Tom nói rằng anh ấy thích loại công việc đó.
It's really sad.	Nó thực sự rất buồn.
Let's approach this issue from a different angle.	Hãy tiếp cận vấn đề này từ một góc độ khác.
Tom is taking Mr. Jackson's French class.	Tom đang học lớp tiếng Pháp của thầy Jackson.
Her ideas about education are very different from mine.	Ý tưởng của cô ấy về giáo dục rất khác với tôi.
I was the only one there who knew that Tom didn't want to be there.	Tôi là người duy nhất ở đó biết rằng Tom không muốn ở đó.
You must think I'm stupid.	Bạn phải nghĩ rằng tôi ngu ngốc.
Do you know how long Tom will be in Australia?	Bạn có biết Tom sẽ ở Úc bao lâu không?
Tom has to be here.	Tom phải ở đây.
I'm afraid it's entirely my fault.	Tôi e rằng đó hoàn toàn là lỗi của tôi.
Our school accepted three Canadians as exchange students.	Trường chúng tôi đã nhận ba người Canada làm sinh viên trao đổi.
Tom wants to go to the zoo with Mary.	Tom muốn đi sở thú với Mary.
I think flying to Boston will cost more than it does.	Tôi nghĩ rằng bay đến Boston sẽ tốn kém hơn so với nó.
I need to tell Tom Mary is at the hospital.	Tôi cần nói với Tom Mary đang ở bệnh viện.
Tom thinks he can't afford it.	Tom nghĩ rằng anh ấy không đủ khả năng chi trả.
Peaches have a sweet taste.	Quả đào có vị ngọt.
Let's see if we can find out where Tom went.	Hãy xem liệu chúng ta có thể tìm ra nơi Tom đã đi không.
I apologize for being late.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
He explains the literal meaning of the sentence.	Anh ấy giải thích nghĩa đen của câu.
I think I'm the only one here who can speak French.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom is leaving Boston this morning.	Tom sẽ rời Boston sáng nay.
That's what Tom and I are looking at.	Đó là điều mà Tom và tôi đang xem xét.
I don't think Tom knows what Mary will do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ làm gì.
I doubt Tom will tell Mary about what happened to him yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói với Mary về những gì đã xảy ra với anh ấy ngày hôm qua.
This glue does not stick to the plastic.	Keo này không dính vào nhựa.
Tom knows that Mary might be busy.	Tom biết rằng Mary có thể đang bận.
Tom lives in an interesting part of Boston.	Tom sống ở một vùng thú vị của Boston.
I just hope Tom stays sane until Mary gets home.	Tôi chỉ mong rằng Tom vẫn tỉnh táo cho đến khi Mary về nhà.
I do not understand this word.	Tôi không hiểu từ này.
I am the captain of this ship.	Tôi là thuyền trưởng của con tàu này.
Tom is the best chef in town.	Tom là đầu bếp giỏi nhất trong thị trấn.
I didn't know that Tom wanted me to do that.	Tôi không biết rằng Tom muốn tôi làm điều đó.
What are the different treatment options for lower back pain?	Các lựa chọn điều trị khác nhau cho đau lưng dưới là gì?
Tom is a skeptic.	Tom là người hoài nghi.
Tom's eyes lit up when Mary entered the room.	Mắt Tom sáng lên khi Mary bước vào phòng.
Tom says he doesn't have to work anymore.	Tom nói rằng anh ấy không phải làm việc nữa.
It seems that Tom prefers to work alone.	Có vẻ như Tom thích làm việc một mình hơn.
If you pay close attention, you will see that your friends and you have similar personalities.	Nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy rằng bạn bè của bạn và bạn có tính cách giống nhau.
You look like you're not feeling well.	Bạn có vẻ như bạn không được khỏe.
Tom started dancing.	Tom bắt đầu khiêu vũ.
I don't think you should hang out with Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đi chơi với Tom.
Tom is clearly excited.	Tom rõ ràng là rất phấn khích.
The sky was filled with the sound of planes.	Bầu trời ngập tràn tiếng máy bay.
Tom and Mary's dog gets along very well.	Con chó của Tom và Mary rất hòa thuận.
I won't need any help.	Tôi sẽ không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Shouldn't you be in it?	Bạn không nên ở trong đó?
When I stood up, I realized that Tom was much taller than me.	Khi tôi đứng lên, tôi nhận ra rằng Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom is starting to prepare dinner.	Tom đang bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
You don't seem as desperate as Tom.	Bạn dường như không tuyệt vọng như Tom.
I shouldn't try to do it alone.	Tôi không nên cố gắng làm điều đó một mình.
"What are you two talking about?" 	"Hai người đang nói gì vậy?"
"No."	"Không."
In 2009, a man in New Zealand cooked and ate his pet dog.	Năm 2009, một người đàn ông ở New Zealand đã nấu ăn và ăn thịt chú chó cưng của mình.
Please do not close the window.	Vui lòng không đóng cửa sổ.
I know Tom is a terrible father.	Tôi biết Tom là một người cha tồi tệ.
Tom started stammering.	Tom bắt đầu lắp bắp.
Tom and Mary's house is comfortable and warm.	Ngôi nhà của Tom và Mary rất thoải mái và ấm áp.
I blocked Tom.	Tôi đã chặn Tom.
I want to see the ocean.	Tôi muốn nhìn ra đại dương.
Tom will be punished for doing that.	Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
This is my first time singing with a band.	Đây là lần đầu tiên tôi hát với một ban nhạc.
Tom earns twice my salary.	Tom kiếm được gấp đôi lương của tôi.
Tom doesn't want to go with Mary.	Tom không muốn đi với Mary.
Tom is not Mary's brother.	Tom không phải là anh trai của Mary.
I still haven't been able to do that.	Tôi vẫn chưa làm được điều đó.
Tom wouldn't be mistaken.	Tom sẽ không nhầm đâu.
This probably won't end all of our problems.	Điều này có lẽ sẽ không kết thúc tất cả các vấn đề của chúng tôi.
I want to have children, but Tom doesn't.	Tôi muốn có con, nhưng Tom thì không.
Do you think Tom is right?	Bạn có nghĩ rằng Tom đúng?
When does Tom's bus arrive?	Khi nào xe buýt của Tom đến?
I don't think I'll get this done by the end of the week.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành việc này vào cuối tuần.
We don't know how much time we will have.	Chúng tôi không biết chúng tôi sẽ có bao nhiêu thời gian.
Tom tried to steal the woman's wallet.	Tom đã cố gắng lấy trộm ví của người phụ nữ.
When do you think Tom would want to do that?	Khi nào bạn nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó?
You are just wasting your own time.	Bạn chỉ đang lãng phí thời gian của chính mình.
You're not the one to advise Tom to do that, are you?	Bạn không phải là người khuyên Tom làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó.
I won't go to the hotel.	Tôi sẽ không đi khách sạn.
Tom says Mary will have lunch with John.	Tom nói Mary sẽ ăn trưa với John.
I wish that Tom would come to Australia.	Tôi ước rằng Tom sẽ đến Úc.
We want to put our money to good use.	Chúng tôi muốn sử dụng tiền của chúng tôi để sử dụng tốt.
The scholarship helped her get into college.	Học bổng đã giúp cô vào đại học.
I know Tom is almost always right, but not this time.	Tôi biết Tom hầu như luôn đúng, nhưng lần này thì không.
I can play chess, but I cannot play checkers.	Tôi có thể chơi cờ vua, nhưng tôi không thể chơi cờ caro.
Tom is at a local bar, drinking with his friends.	Tom đang ở một quán bar địa phương, uống rượu với bạn bè của mình.
Give a thief enough rope and he'll hang himself.	Đưa cho một tên trộm đủ dây và hắn sẽ treo cổ tự tử.
I can't tell you how sad I am about all of this.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi buồn như thế nào về tất cả những điều này.
Tom does it whenever he gets the chance.	Tom làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có cơ hội.
Doing that probably won't be difficult.	Làm điều đó có thể sẽ không khó.
Tom didn't seem to mind at all.	Tom dường như không bận tâm chút nào.
We do not agree.	Chúng tôi không đồng ý.
How are your female customers different from your male customers?	Khách hàng nữ của bạn khác với khách hàng nam của bạn như thế nào?
Show me your sketch.	Cho tôi xem bản phác thảo của bạn.
I think Tom is intrigued.	Tôi nghĩ rằng Tom bị hấp dẫn.
Tom knows that he is in real trouble now.	Tom biết rằng bây giờ anh ấy đang gặp rắc rối thực sự.
I know that Tom doesn't know I don't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is doing it for the kids.	Tom đang làm điều đó cho bọn trẻ.
I don't want to be disqualified.	Tôi không muốn bị loại.
I have not provided enough information.	Tôi đã không cung cấp đủ thông tin.
Tom says that Mary wants to help John.	Tom nói rằng Mary muốn giúp John.
I don't think I should do it inside.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó bên trong.
You made your point.	Bạn đã đưa ra quan điểm của mình.
Tom filled both bottles with water.	Tom đổ đầy nước vào cả hai chai.
Tom said I was the only one thanking him.	Tom nói tôi là người duy nhất cảm ơn anh ấy.
If it snows a lot tomorrow, let's make a snowman.	Nếu ngày mai tuyết rơi nhiều, chúng ta hãy làm một người tuyết.
We ate corn on the cob for dinner last night.	Chúng tôi đã ăn ngô trên lõi ngô cho bữa tối hôm qua.
Tom is very determined, isn't he?	Tom rất quyết tâm, phải không?
Tom knows he can do better.	Tom biết anh ấy có thể làm tốt hơn.
What you are doing is just a waste of time.	Những gì bạn đang làm chỉ là một sự lãng phí thời gian.
There is no substitute for hard work.	Không có gì thay thế cho công việc khó khăn.
Tom, Mary, John and Alice all live in Australia.	Tom, Mary, John và Alice đều sống ở Úc.
I am paying.	Tôi đang trả.
I heard that the earthquake was a bad one.	Tôi nghe nói rằng trận động đất là một trận động đất tồi tệ.
If you didn't ask me for it, I wouldn't give it to you.	Nếu bạn không yêu cầu tôi cho nó, tôi đã không đưa nó cho bạn.
I can't stand this hot weather.	Tôi không thể chịu đựng được với thời tiết nóng bức này.
I don't think I'll be allowed to do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó với Tom.
Who do you think will be the next to walk through that door?	Bạn nghĩ ai sẽ là người tiếp theo bước qua cánh cửa đó?
Tom realized that Mary wasn't paying attention to what he was saying.	Tom nhận ra rằng Mary không chú ý đến những gì anh ta đang nói.
Tom could think of nothing but Mary in the early stages of his relationship with her.	Tom không thể nghĩ gì ngoài Mary trong giai đoạn đầu của mối quan hệ với cô ấy.
You know it doesn't matter.	Bạn biết điều đó không quan trọng.
Tom is unpacking.	Tom đang giải nén.
Tom ate a handful of nuts from the bowl on the bar.	Tom đã ăn một nắm hạt từ bát trên quầy bar.
He overcame a lot of difficulties.	Anh ấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn.
I don't want my picture taken.	Tôi không muốn hình ảnh của tôi bị chụp.
Tom started to go in, but Mary stopped him.	Tom bắt đầu đi vào, nhưng Mary ngăn anh lại.
Tom won't let anyone into his house.	Tom sẽ không cho bất cứ ai vào nhà của mình.
Someone has to pick up Tom.	Ai đó phải đón Tom.
Tom has been here with us the whole time.	Tom đã ở đây với chúng tôi suốt thời gian qua.
Tom doesn't think that Mary looks like her mother.	Tom không nghĩ rằng Mary trông giống mẹ của cô ấy.
When did Tom teach you to do that?	Tom đã dạy bạn làm điều đó khi nào?
Tom is much older than his first wife.	Tom lớn hơn nhiều so với người vợ đầu tiên của mình.
There are many people who believe that Tom is actually a time traveler.	Có rất nhiều người tin rằng Tom thực sự là một nhà du hành thời gian.
I think Tom is still hesitant to do that.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn do dự khi làm điều đó.
I knew that Tom would want to do it with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó với chúng tôi.
Moses came down from the mountain carrying the commandments of God.	Môi-se xuống núi mang theo những điều răn của Đức Chúa Trời.
As it was getting hotter and hotter, Tom stripped off another layer of clothes.	Vì trời càng lúc càng nóng, Tom lột một lớp quần áo khác.
I swear I won't do that again.	Tôi thề rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Tom has lost his kite.	Tom đã đánh mất con diều của mình.
Tom goes to a church on Park Street.	Tom đến một nhà thờ trên Phố Park.
Tom is the only Canadian living in our neighborhood.	Tom là người Canada duy nhất sống trong khu phố của chúng tôi.
There are many tall trees in the park.	Có rất nhiều cây cao trong công viên.
Tom said Mary was troubled with what had happened.	Tom cho biết Mary đã gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
I know Tom lied to me.	Tôi biết Tom đã nói dối tôi.
Tom does nothing but watch TV.	Tom không làm gì ngoài việc xem TV.
The cake was all eaten before I got home.	Bánh đã được ăn hết trước khi tôi về nhà.
Tom was going to meet Mary at the airport.	Tom định gặp Mary ở sân bay.
How long do you think this car will last?	Bạn nghĩ chiếc xe này sẽ tồn tại được bao lâu nữa?
Try to use different techniques.	Cố gắng sử dụng các kỹ thuật khác nhau.
I'm not going to do that to Tom today.	Tôi sẽ không làm điều đó với Tom hôm nay.
If Tom wants to live here, he will have to live by my rules.	Nếu Tom muốn sống ở đây, anh ấy sẽ phải sống theo quy tắc của tôi.
Tom is happy not to be in your shoes.	Tom rất vui khi không ở trong đôi giày của bạn.
Tom is also not a student here.	Tom cũng không phải là sinh viên ở đây.
We live in different universes.	Chúng ta đang sống trong các vũ trụ khác nhau.
Tom does not know that you can not eat nuts?	Tom không biết rằng bạn không thể ăn các loại hạt?
Tom is difficult to get along with.	Tom rất khó hòa đồng.
Tom knew exactly what was going to happen.	Tom biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.
I didn't think you would come so soon.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến sớm như vậy.
Tom doesn't even have money to buy food.	Tom thậm chí không có tiền để mua thức ăn.
Tom entered Mary's house through an open window.	Tom vào nhà Mary qua một cửa sổ đang mở.
What exactly does Tom need?	Chính xác thì Tom cần gì?
When I give an order, I expect it to be obeyed.	Khi tôi đưa ra một mệnh lệnh, tôi mong đợi nó sẽ được tuân theo.
Tom put his head down.	Tom gục đầu xuống.
Tom said he didn't want me to help him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi giúp anh ấy.
Tom told Mary that he thought I would win.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ thắng.
Why don't you let Tom know you don't want to do that?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn không muốn làm điều đó?
People in the back of the room couldn't hear the speaker.	Những người ở phía sau căn phòng không thể nghe thấy người nói.
Please allow me to board the train.	Tôi xin phép lên tàu.
Tom is probably not waiting for you yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa đợi bạn.
Tom doesn't know that Mary hates him.	Tom không biết rằng Mary ghét anh ta.
I know that you will not be afraid.	Tôi biết rằng bạn sẽ không sợ.
Can you pass me the ketchup?	Bạn có thể chuyển cho tôi nước sốt cà chua không?
We hired Tom.	Chúng tôi đã thuê Tom.
You are not as funny as you think.	Bạn không hài hước như bạn nghĩ.
Your wife wouldn't be happy if she found out about this, wouldn't she?	Vợ của bạn sẽ không vui nếu cô ấy biết chuyện này, phải không?
Tom's daughter who lives in Boston is visiting next week.	Con gái của Tom sống ở Boston sẽ đến thăm vào tuần tới.
The tubes are clogged.	Các ống bị tắc.
Tom looked like he was going crazy.	Tom trông như đang nổi điên.
I don't want to be a housewife.	Tôi không muốn trở thành một bà nội trợ.
Add this data column.	Thêm cột số liệu này.
Why don't you save yourself?	Tại sao bạn không tự cứu mình?
It is no longer a secret.	Nó không còn là một bí mật nữa.
It doesn't want to play with its toys.	Nó không muốn chơi với đồ chơi của mình.
Do you have a stapler that I can borrow?	Bạn có một cái bấm kim mà tôi có thể mượn không?
Tom raised his family in Australia.	Tom nuôi gia đình ở Úc.
The last time I saw Tom, he was eating an apple.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang ăn một quả táo.
I am in twelfth grade.	Tôi đang học lớp mười hai.
I have a car, but I don't drive it often.	Tôi có một chiếc ô tô, nhưng tôi không lái nó thường xuyên.
Tom says he's doing it right now.	Tom nói rằng anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
I thought my parents would be proud of me.	Tôi đã nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ tự hào về tôi.
Is there any chance you can help me get them?	Có cơ hội nào bạn có thể giúp tôi lấy chúng không?
Tom can't wait to see his family.	Tom rất nóng lòng muốn gặp gia đình mình.
Tom hasn't kissed Mary yet.	Tom vẫn chưa hôn Mary.
Tom's weak point is fries.	Điểm yếu của Tom là khoai tây chiên.
Mary has not watered her flowers yet.	Mary vẫn chưa tưới hoa của cô ấy.
You don't know Tom well?	Bạn không biết rõ về Tom?
For me, there is nothing more fun than talking to Tom.	Đối với tôi, không có gì vui hơn là được nói chuyện với Tom.
That is an achievement.	Đó là một thành tựu.
I can't handle two nights in a row with Tom.	Tôi không thể xử lý hai đêm liên tiếp với Tom.
I don't usually speak French.	Tôi không thường nói tiếng Pháp.
We know that the dogs will bark at us.	Chúng tôi biết rằng những con chó sẽ sủa chúng tôi.
Tom plays with his cat.	Tom chơi với con mèo của mình.
I think Tom will go to the bank and get some cash.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến ngân hàng và lấy một ít tiền mặt.
Tom wants to be a limousine driver.	Tom muốn làm tài xế xe limousine.
Do you want to see Tom again?	Bạn có muốn gặp lại Tom không?
I did not know that we were recorded.	Tôi không biết rằng chúng tôi đã được ghi lại.
I think that is possible.	Tôi nghĩ điều đó có thể.
I hope Tom does something about that.	Tôi hy vọng Tom làm điều gì đó về điều đó.
I know that Tom is not a good pianist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nghệ sĩ piano giỏi.
I'm just thinking out loud here.	Tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung ở đây.
The interpretation of each event takes place over a long period of time.	Việc giải thích từng sự việc diễn ra trong một thời gian dài.
Seeing money tempted him to steal.	Nhìn thấy tiền đã cám dỗ anh ta ăn cắp.
Tom gave up his seat on the train to an old man with a cane.	Tom nhường ghế trên tàu cho một ông già chống gậy.
I told Tom why Mary wanted to do that.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
This is the dictionary I told you about yesterday.	Đây là cuốn từ điển tôi đã nói với bạn ngày hôm qua.
Tom switched his phone to silent mode before he entered Mary's office.	Tom chuyển điện thoại của mình sang chế độ cách thức trước khi anh bước vào văn phòng của Mary.
We are minors.	Chúng tôi là những người chưa thành niên.
Do not talk to him while he is driving.	Đừng nói chuyện với anh ấy khi anh ấy đang lái xe.
Why don't you come to Australia?	Tại sao bạn không đến Úc?
Children are not allowed to play in the lobby.	Trẻ em không được chơi ở sảnh.
Tom tells Mary that she can win.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể thắng.
Tom is going to Australia next Monday.	Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
As a country whose manufacturing capabilities are mainly limited to garments, Cambodia relies heavily on imported products to support the lifestyles of its growing population.	Là một quốc gia có khả năng sản xuất chủ yếu chỉ giới hạn ở hàng may mặc, Campuchia phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm nhập khẩu để hỗ trợ lối sống của dân số ngày càng tăng.
Tom said his father works in Australia.	Tom cho biết bố anh ấy làm việc ở Úc.
Don't make Tom wait long.	Đừng để Tom đợi lâu.
Tom says the solution to this problem is not very clear.	Tom nói rằng giải pháp cho vấn đề này không rõ ràng lắm.
Don't go out alone.	Đừng đi chơi một mình.
I am driven by my passion.	Tôi được thúc đẩy bởi niềm đam mê của mình.
Tom told me he would try to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó.
Tom said he didn't want to go camping with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi cắm trại với chúng tôi.
Who will fill out information for Tom when he is away from home?	Ai sẽ điền thông tin cho Tom khi anh ấy vắng nhà?
Tom knows that he is in trouble now.	Tom biết rằng bây giờ anh ấy đang gặp rắc rối.
Chances are we won't survive.	Khả năng cao là chúng ta sẽ không sống sót.
I'm pretty drunk now.	Bây giờ tôi khá say.
What is Tom doing in Boston?	Tom đang làm gì ở Boston?
I never hated you.	Tôi chưa bao giờ ghét bạn.
Mary is my kind of woman.	Mary là loại phụ nữ của tôi.
Tom will be a hundred years old next year.	Tom sẽ được trăm tuổi vào năm sau.
Apply yourself, Tom.	Hãy tự áp dụng, Tom.
Can you suggest some titles?	Bạn có thể đề xuất một số tiêu đề?
Tom asked permission to use my bike.	Tom đã xin phép sử dụng xe đạp của tôi.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
When Tom arrived, he was tied to a chair in the basement.	Khi Tom đến, anh ta bị trói vào một chiếc ghế ở tầng hầm.
He failed in his attempt to swim across the river.	Anh ta đã thất bại trong nỗ lực bơi qua sông.
Tom is waiting at the front gate.	Tom đang đợi ở cổng trước.
This is not the kind of cheese I usually buy.	Đây không phải là loại phô mai tôi thường mua.
Tom's parents are very old.	Cha mẹ của Tom đã rất già.
I knew we would be the last to leave.	Tôi biết chúng tôi sẽ là những người cuối cùng rời đi.
Tom has been looking for a job since he lost his job last year.	Tom đã tìm kiếm một công việc kể từ khi anh ấy bị mất việc vào năm ngoái.
I want to work at the same hospital where you work.	Tôi muốn làm việc tại cùng một bệnh viện nơi bạn làm việc.
I should go back. 	Tôi nên quay lại.
I need a good night's sleep, you know.	Tôi cần một giấc ngủ đẹp của tôi, bạn biết đấy.
There is a lot of chit chat.	Có rất nhiều trò chuyện chit.
At that time, I still didn't know what to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì.
Tom doesn't want to help us.	Tom không muốn giúp chúng tôi.
I'm the only one who can stop Tom.	Tôi là người duy nhất có thể ngăn cản Tom.
Currently, I am in Boston.	Hiện tại, tôi đang ở Boston.
I recommend we get out of here as soon as possible.	Tôi khuyên chúng ta nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
I haven't had a real vacation in a long time.	Đã lâu rồi tôi không có một kỳ nghỉ thực sự.
Tom will probably do it today.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
What do you want to ask me?	Bạn muốn hỏi tôi làm gì?
Tom is right downstairs.	Tom ở ngay dưới nhà.
Tom rarely writes letters to his parents.	Tom hiếm khi viết thư cho bố mẹ.
I am a regular driver.	Tôi là người thường lái xe.
Did Tom know you were born in Australia?	Tom có ​​biết bạn sinh ra ở Úc không?
Tom will do that another time.	Tom sẽ làm điều đó vào lúc khác.
Aren't you tired of doing that?	Bạn không chán làm như vậy sao?
It's late. 	Muộn rồi.
Turn off the TV.	Tắt TV đi.
I just had one of the worst days of my life.	Tôi vừa trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Tom gave me a second chance.	Tom đã cho tôi cơ hội thứ hai.
How can you be so passive? 	Làm thế nào bạn có thể bị động như vậy?
Why don't you retaliate?	Tại sao bạn không trả đũa?
I probably won't do it when I'm in Boston.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó khi tôi ở Boston.
I don't think Tom knows what Mary is doing today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đang làm hôm nay.
Do you think it will be hot tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ nóng không?
The post office is a few minutes walk away.	Bưu điện cách đây vài phút đi bộ.
That's not exactly what I want.	Đó không phải là chính xác những gì tôi muốn.
Tom already knew what I wanted him to do.	Tom đã biết tôi muốn anh ấy làm gì.
Tom asked Mary if he could go home.	Tom hỏi Mary liệu anh ấy có thể về nhà không.
We haven't really spent time together in a while.	Chúng tôi đã không thực sự dành thời gian cho nhau trong một thời gian.
Tom isn't the only one here who can't swim.	Tom không phải là người duy nhất ở đây không biết bơi.
I have a large mortgage.	Tôi có một khoản thế chấp lớn.
How drunk is Tom?	Tom say như thế nào?
There is no fixed schedule that you have to follow.	Không có lịch trình cố định mà bạn phải tuân theo.
Have you ever played music with Tom?	Bạn đã từng chơi nhạc với Tom chưa?
Where did Tom catch all those fish?	Tom đã bắt tất cả những con cá đó ở đâu?
Didn't I ask you not to see my daughter again?	Không phải tôi đã yêu cầu anh không gặp con gái tôi nữa sao?
Tom is one of our research assistants.	Tom là một trong những trợ lý nghiên cứu của chúng tôi.
Tom has done so much for us.	Tom đã làm rất nhiều cho chúng tôi.
Tom and I didn't like each other when we were teenagers.	Tom và tôi không thích nhau khi chúng tôi còn ở tuổi teen.
Are you bored?	Bạn đang chán phải không?
Tom can't go shopping today.	Hôm nay Tom không thể đi mua sắm.
I don't think it's safe for you to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn cho bạn khi làm điều đó một mình.
Tom ran away with all the money raised for earthquake relief.	Tom đã bỏ trốn với tất cả số tiền quyên góp được để cứu trợ trận động đất.
Tom threw a pillow at Mary and the pillow hit her in the face.	Tom ném một chiếc gối vào Mary và chiếc gối trúng thẳng vào mặt cô.
Tom grows tomatoes in his garden.	Tom trồng cà chua trong vườn của mình.
I don't think Tom would do it for me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom was the one who let me in.	Tom là người đã cho tôi vào.
You don't seem to appreciate what Tom has done for you.	Bạn dường như không đánh giá cao những gì Tom đã làm cho bạn.
Tom quietly walked through the forest.	Tom lặng lẽ bước qua khu rừng.
We thought we could only sell a few tickets, but we sold out.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ có thể bán một vài vé, nhưng chúng tôi đã bán hết.
I know Tom won't be allowed to do that.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm điều đó.
I'm a bit busy now.	Bây giờ tôi hơi bận.
Enter your name.	Nhập tên của bạn.
I don't really want to go bowling with Tom.	Tôi không thực sự muốn đi chơi bowling với Tom.
Tom doesn't seem to remember us.	Tom dường như không nhớ chúng tôi.
Tom is planning to buy a new car next year.	Tom đang có kế hoạch mua một chiếc ô tô mới vào năm sau.
I'm pretty shy.	Tôi khá rụt rè.
Tom and I usually visit each other every weekend.	Tom và tôi thường đến thăm nhau vào mỗi cuối tuần.
I am very proud of my team.	Tôi rất tự hào về đội của mình.
Don't feel safe in your house?	Bạn không cảm thấy an toàn trong ngôi nhà của mình?
Tom's parents are very strict.	Cha mẹ của Tom rất nghiêm khắc.
How about coming to us?	Làm thế nào về việc đến với chúng tôi?
Tom has a job to do.	Tom có ​​một công việc phải làm.
We have no plans to do that.	Chúng tôi không có kế hoạch làm điều đó.
Tom thinks Mary is related to me.	Tom nghĩ rằng Mary có liên quan đến tôi.
I know that Tom is about three years younger than Mary.	Tôi biết rằng Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
Tom started to realize what was going on.	Tom bắt đầu nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Tom decided to do something about it.	Tom đã quyết định làm điều gì đó về nó.
Tom's first novel came out in 2013.	Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Tom ra mắt vào năm 2013.
Tom drinks coffee, but Mary drinks tea.	Tom uống cà phê, nhưng Mary uống trà.
Tom has plans to visit Boston.	Tom có ​​kế hoạch đến thăm Boston.
Tom is married to Mary's eldest daughter.	Tom đã kết hôn với con gái lớn của Mary.
For three days you get tired of a beautiful woman while in the same amount of time you get used to an ugly one.	Trong ba ngày, bạn cảm thấy mệt mỏi với một phụ nữ xinh đẹp trong khi cùng một khoảng thời gian bạn quen với một người xấu xí.
Is Tom playing outside?	Tom đang chơi bên ngoài phải không?
Why exactly did Tom do that?	Chính xác thì tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom doesn't want to hurt the feelings of Mary's friends.	Tom không muốn làm tổn thương tình cảm của bạn bè Mary.
Tom didn't know if Mary would or not.	Tom không biết liệu Mary có làm vậy hay không.
We welcome musicians.	Chúng tôi hoan nghênh các nhạc công.
Tom could have handled the problem in a better way.	Tom có ​​thể đã xử lý vấn đề theo cách tốt hơn.
I don't want to play anymore.	Tôi không muốn chơi nữa.
I found an apartment about thirty minutes from where I work.	Tôi đã tìm thấy một căn hộ cách nơi tôi làm việc khoảng ba mươi phút.
Tom is looking for a house with a garage.	Tom đang tìm một ngôi nhà có ga ra.
Why would Tom do something like that?	Tại sao Tom lại làm điều gì đó như vậy?
Tom loves watching old black and white movies.	Tom thích xem những bộ phim đen trắng cũ.
Many improvements have been made since the beginning of this century.	Nhiều cải tiến đã được thực hiện kể từ khi thế kỷ này bắt đầu.
Tom works as a security guard in a nightclub.	Tom làm nhân viên bảo kê trong một hộp đêm.
I paid him on the spot for his work.	Tôi đã trả anh ta ngay tại chỗ cho công việc của anh ta.
Tom and Mary both lived in Boston when they were children.	Tom và Mary đều sống ở Boston khi họ còn nhỏ.
Tom's mother chases Tom as he runs around the hallway naked.	Mẹ của Tom đuổi theo Tom khi anh khỏa thân chạy quanh hành lang.
Does anyone know why Tom isn't here yet?	Có ai biết tại sao Tom vẫn chưa ở đây không?
Tom tells Mary that he is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy ổn.
It is not easy to translate a poem into a foreign language.	Không dễ để dịch một bài thơ sang tiếng nước ngoài.
Tom is not quite ready yet.	Tom vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.
I was traveling during my summer vacation.	Tôi đã đi du lịch trong kỳ nghỉ hè của tôi.
My uncle gave me some good advice when I was stuck.	Chú tôi đã cho tôi một số lời khuyên bổ ích khi tôi gặp khó khăn.
Tom says he thinks Mary is sleeping upstairs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ngủ trên lầu.
I hate it when I dream the opposite of what I feel when I'm awake.	Tôi ghét nó khi tôi mơ những điều trái ngược với những gì tôi cảm thấy khi tỉnh táo.
I brought something for all the kids.	Tôi đã mang một cái gì đó cho tất cả bọn trẻ.
Tom and Mary didn't know each other until John introduced them.	Tom và Mary không biết nhau cho đến khi John giới thiệu họ.
You miss Tom very much, don't you?	Bạn nhớ Tom rất nhiều, phải không?
Tom could have killed both of us.	Tom có ​​thể đã giết cả hai chúng tôi.
I hope that Tom will last a while. 	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ tồn tại một thời gian.
I want to talk to him.	Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
I don't think Tom was present.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã có mặt.
I wish Tom would go.	Tôi ước gì Tom sẽ ra đi.
They ran out of apples, so I bought some bananas instead.	Họ đã hết táo, vì vậy tôi đã mua một ít chuối để thay thế.
The possibility that Tom could do it worried Mary.	Khả năng Tom có ​​thể làm điều đó khiến Mary lo lắng.
You still want to do it someday, don't you?	Bạn vẫn muốn làm điều đó vào một ngày nào đó, phải không?
How are people here?	Mọi người ở đây thế nào?
The party didn't start early when it started to rain.	Bữa tiệc chưa bắt đầu sớm thì trời bắt đầu đổ mưa.
I have submitted my application.	Tôi đã gửi đơn đăng ký của mình.
I didn't think twice.	Tôi đã không nghĩ hai lần.
Don't trust Tom, no matter what he says.	Đừng tin tưởng Tom, bất kể anh ta nói gì.
Tom has been asked not to do it again.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
How much is 300 euros in US dollars?	300 euro bằng đô la Mỹ là bao nhiêu?
Do you think Tom wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó?
Tom never kissed Mary.	Tom chưa bao giờ hôn Mary.
I remember being late and hitting the gas.	Tôi nhớ mình đã đến muộn và nhấn ga.
Tom said he didn't think the noise bothered Mary.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng tiếng ồn làm phiền Mary.
Tom was the last to break his promise.	Tom là người cuối cùng thất hứa.
I know I'm not crazy.	Tôi biết tôi không điên.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she has to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I heard you are an artist.	Tôi nghe nói bạn là một nghệ sĩ.
Tom and Mary were arrested on Monday.	Tom và Mary đã bị bắt vào thứ Hai.
Tom told me that he is not biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thiên vị.
I still believe that doing it is wrong.	Tôi vẫn tin rằng làm điều đó là sai lầm.
I have good news for you, Tom.	Tôi có tin tốt cho bạn, Tom.
I don't want Tom to see this.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy điều này.
I see a police car in my rearview mirror.	Tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát trong gương chiếu hậu của mình.
I'm still not sure about it.	Tôi vẫn không chắc chắn về nó.
Tom texted Mary to let her know that he was in Boston.	Tom nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh đã đến Boston.
The victim was beaten and left to die.	Nạn nhân đã bị đánh đập và bỏ mặc cho đến chết.
Tom thinks Mary will be on time.	Tom nghĩ Mary sẽ đến đúng giờ.
Tom used to cry a lot.	Tom đã từng khóc rất nhiều.
Who's in the next room?	Ai ở phòng bên?
Tom doesn't want to eat pizza.	Tom không muốn ăn pizza.
I advised Tom to buy a new computer.	Tôi đã khuyên Tom mua một chiếc máy tính mới.
What matters is not how many books you read, but what books you read.	Điều quan trọng không phải là bạn đọc bao nhiêu cuốn sách mà là bạn đọc những cuốn sách nào.
Who is your primary doctor?	Bác sĩ chính của bạn là ai?
Tom is coming home today.	Tom sẽ trở về nhà hôm nay.
Your windshield needs to be replaced.	Cần thay kính chắn gió của bạn.
He is the man we are looking for.	Anh ấy là người đàn ông mà chúng tôi đang tìm kiếm.
When I got to his house, he was taken away.	Khi tôi đến nhà anh ta, anh ta đã bị bắt đi.
You know how much I've always wanted to go to Australia.	Bạn biết tôi luôn muốn đến Úc nhiều như thế nào.
Tom said that he thought I should learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên học tiếng Pháp.
I doubt that Tom would be stupid enough to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó.
This is not worth working on again.	Điều này không đáng để làm việc lại.
I know that Tom is three years older than Mary.	Tôi biết rằng Tom hơn Mary ba tuổi.
Tom could have avoided that.	Tom có ​​thể đã tránh được điều đó.
Tom knew there was no point in trying to do anything about it.	Tom biết chẳng ích gì khi cố gắng làm bất cứ điều gì về điều đó.
We've heard enough of your complaints.	Chúng tôi đã nghe đủ các phàn nàn của bạn.
I think we will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Just looking at a picture of food makes me nauseous.	Chỉ nhìn một bức ảnh đồ ăn thôi cũng khiến tôi buồn nôn.
Tom still doesn't seem to have decided whether or not he'll do it.	Tom dường như vẫn chưa quyết định liệu anh ấy có làm điều đó hay không.
It's below zero this morning, but I still cycled to school.	Sáng nay dưới 0 độ, nhưng tôi vẫn đạp xe đến trường.
That is very serious.	Điều đó rất nghiêm trọng.
Tom has an addictive personality.	Tom có ​​một tính cách gây nghiện.
I don't care what Tom eats.	Tôi không quan tâm Tom ăn gì.
We don't need those.	Chúng tôi không cần những thứ đó.
Tom stared at his reflection in the window.	Tom nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ.
The scars are barely visible.	Các vết sẹo hầu như không nhìn thấy.
You're not one of us, are you?	Bạn không phải là một trong số chúng tôi, phải không?
Tom says he thinks he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
Tom doesn't know where Mary is going on her summer vacation.	Tom không biết Mary sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ hè của cô ấy.
I didn't get the job.	Tôi đã không nhận được công việc.
I don't know what makes me think I can speak French.	Tôi không biết điều gì khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể nói tiếng Pháp.
I still haven't done what Tom asked me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
What is the worst case scenario?	Tình huống xấu nhất là gì?
The participants are mostly women.	Những người tham gia hầu hết là phụ nữ.
I do not need you.	Tôi không cần bạn.
Tom didn't know that I was Mary's cousin.	Tom không biết rằng tôi là em họ của Mary.
I will not eat.	Tôi sẽ không ăn.
Looks like Tom is suffering from depression.	Có vẻ như Tom đang bị trầm cảm.
Tom was very distressed.	Tom đã rất đau khổ.
Tom became a sensation overnight.	Tom đã trở thành một cảm giác chỉ sau một đêm.
Which color do you think looks good on people?	Bạn nghĩ màu nào trông đẹp trên người?
Who doesn't admire Tom?	Ai mà không ngưỡng mộ Tom?
Tom said he appreciated Mary's help.	Tom cho biết anh đánh giá cao sự giúp đỡ của Mary.
I'm tired of all this.	Tôi mệt mỏi với tất cả những điều này.
Considering everything, I decided to give up the idea.	Cân nhắc mọi thứ, tôi quyết định từ bỏ ý định.
What makes you think I want to kiss you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn hôn bạn?
Tom said Mary thought he might have to do it soon.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó sớm.
Tom is wrong about that, but he is right about everything else.	Tom sai về điều đó, nhưng anh ấy đúng về mọi thứ khác.
Cooperation must continue.	Hợp tác phải tiếp tục.
There's only one more thing we have to do.	Chỉ còn một điều nữa chúng ta phải làm.
We usually call him Tom.	Chúng tôi thường gọi anh ấy là Tom.
We find joy in the simplest things.	Chúng tôi tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất.
I don't know what to do with this.	Tôi không biết phải làm gì với điều này.
Why are you like that?	Tại sao bạn lại như vậy?
Tom picked up his pen and began to write.	Tom cầm bút lên và bắt đầu viết.
When did Tom ask Mary to fix the broken chair?	Khi nào Tom bảo Mary sửa chiếc ghế bị hỏng?
I am quite happy.	Tôi khá hạnh phúc.
There is something for you to do.	Có một cái gì đó để bạn làm.
Tom is going to go blind, isn't he?	Tom sắp bị mù, phải không?
There's no doubt that Tom did it.	Không có nghi ngờ gì về việc Tom đã làm điều đó.
I don't know I can't do that.	Tôi không biết tôi không thể làm điều đó.
Tom put a padlock on his barn door.	Tom đặt một ổ khóa trên cửa chuồng của mình.
Tom will be able to find Mary.	Tom sẽ có thể tìm thấy Mary.
Tom said he knew he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Wouldn't you object?	Bạn sẽ không phản đối?
I jog before breakfast every morning.	Tôi chạy bộ trước khi ăn sáng mỗi sáng.
What did you do with all the stuff you had in the garage?	Bạn đã làm gì với tất cả những thứ bạn có trong nhà để xe?
Any word on Tom's condition?	Có lời nào về tình trạng của Tom không?
I don't trust the police.	Tôi không tin cảnh sát.
Why don't we go back?	Tại sao chúng ta không quay trở lại?
I'm nothing like my parents.	Tôi chẳng giống bố mẹ gì cả.
I think I didn't make the right choice.	Tôi nghĩ rằng tôi đã không lựa chọn đúng.
Did you know Tom has an older brother?	Bạn có biết Tom có ​​một người anh trai?
Not long after that he came again.	Không lâu sau anh ta lại đến.
I don't think being poor is something to be ashamed of.	Tôi không nghĩ nghèo là điều đáng xấu hổ.
Tom may have missed the train. 	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến tàu.
He hasn't come yet.	Anh ấy vẫn chưa đến.
I want to tell you about my new life.	Tôi muốn kể cho các bạn nghe về cuộc sống mới của tôi.
Tom behaved like a child.	Tom đã cư xử như một đứa trẻ.
They can't touch me.	Họ không thể chạm vào tôi.
You didn't see Tom doing that, did you?	Bạn không thấy Tom làm điều đó, phải không?
Tom said he didn't want any of us to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất kỳ ai trong chúng tôi giúp Mary.
We no longer trust Tom.	Chúng tôi không còn tin tưởng Tom nữa.
Tom poured some cough medicine into a tablespoon.	Tom đổ một ít thuốc ho vào một muỗng canh.
Tom is really looking forward to doing it.	Tom thực sự mong muốn được làm điều đó.
Tom can't go far.	Tom không thể đi xa được.
Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise.	Đi ngủ sớm và dậy sớm tạo nên một người đàn ông khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan.
Tom was arrested on Monday night.	Tom bị bắt vào tối thứ Hai.
Tom learned to ride a bicycle from his brother.	Tom học cách đi xe đạp từ anh trai của mình.
He is a drug addict.	Anh ấy là một người nghiện ma túy đá.
I'm sorry I interrupted you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm gián đoạn bạn.
If I can't come, I'll call you.	Nếu tôi không thể đến, tôi sẽ gọi cho bạn.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
One lives in Australia and the other lives in New Zealand.	Một người sống ở Úc và người còn lại sống ở New Zealand.
Tsunami warning has been cancelled.	Cảnh báo sóng thần đã bị hủy bỏ.
Tom does not get along with his sisters.	Tom không hòa thuận với các chị gái của mình.
I should have seen it coming.	Tôi nên thấy nó đến.
Tom looked everywhere, but he couldn't find the secret door.	Tom đã tìm khắp nơi, nhưng anh không thể tìm thấy cánh cửa bí mật.
I like summer, but I can't stand the heat.	Tôi thích mùa hè, nhưng tôi không thể chịu được nhiệt.
I know you won't fail your driving test.	Tôi biết bạn sẽ không trượt bài kiểm tra lái xe của mình.
I wish I remembered buying flowers for Mary.	Tôi ước gì tôi nhớ mua hoa cho Mary.
It's Tom's boat.	Đó là thuyền của Tom.
Tom stopped to talk.	Tom dừng lại để nói chuyện.
Tom's room is on the third floor.	Phòng của Tom ở trên tầng ba.
Call Tom and tell him I can't see him this afternoon.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng tôi không thể gặp anh ấy chiều nay.
I'm still not used to wearing a helmet.	Tôi vẫn chưa quen với việc đội mũ bảo hiểm.
I don't even know what that is.	Tôi thậm chí không biết đó là gì.
Tom wishes he had more time to do things with his children.	Tom ước gì anh có nhiều thời gian hơn để làm mọi việc cùng các con.
You don't have to talk to Tom if you don't want to.	Bạn không cần phải nói chuyện với Tom nếu bạn không muốn.
We probably won't be there.	Có khả năng chúng tôi sẽ không ở đó.
Recently, a lot of companies are underperforming because banks are too tight on their money.	Gần đây, rất nhiều công ty đang hoạt động kém hiệu quả vì các ngân hàng quá thắt chặt tiền của họ.
I know that Tom will try to convince Mary not to go.	Tôi biết rằng Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary không đi.
Tom spent the afternoon on the porch, reading.	Tom dành cả buổi chiều trên hiên nhà, đọc sách.
I don't think I can solve this without a little help.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể giải quyết vấn đề này mà không cần một chút trợ giúp.
Tom says he wants to know why you don't work here anymore.	Tom nói anh ấy muốn biết tại sao bạn không làm việc ở đây nữa.
Tom said that Mary was in no hurry.	Tom nói rằng Mary không vội vàng.
I don't think Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
You told me it wouldn't rain today, so I didn't bring an umbrella.	Bạn đã nói với tôi rằng hôm nay trời sẽ không mưa, vì vậy tôi đã không mang theo ô.
Tom started attacking me.	Tom bắt đầu tấn công tôi.
We pick apples so we can make apple pie.	Chúng tôi hái táo để có thể làm bánh táo.
How long have you been a member of this club?	Bạn đã là thành viên của câu lạc bộ này bao lâu rồi?
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom is just trying to get attention.	Tom chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý.
I tried that.	Tôi đã thử điều đó.
Tom sure does a great job cleaning the chimney.	Tom chắc chắn làm rất tốt công việc dọn dẹp ống khói.
Tom greets his guests at the door.	Tom chào những vị khách của mình ở cửa.
Tom never got over Mary.	Tom không bao giờ vượt qua được Mary.
Tom must be afraid to do that.	Tom phải sợ khi làm điều đó.
Tom is my boss at work.	Tom là sếp của tôi tại nơi làm việc.
I don't want to answer Tom's question.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi của Tom.
Tom's timing couldn't have been better.	Thời gian của Tom không thể tốt hơn.
I know that Tom is in Boston.	Tôi biết rằng Tom đang ở Boston.
I do not want you to know.	Tôi không muốn bạn biết.
Aren't you happy to see me?	Bạn không vui khi gặp tôi sao?
Do you know who I am talking about?	Bạn có biết tôi đang nói về ai không?
Be a little more silent.	Hãy im lặng hơn một chút.
I know why you are angry.	Tôi biết tại sao bạn tức giận.
Tom tried to be polite.	Tom cố tỏ ra lịch sự.
Weigh on.	Lên cân.
I know Tom wants us to help him.	Tôi biết Tom muốn chúng tôi giúp anh ấy.
Does Tom smoke a lot?	Tom có ​​hút thuốc nhiều không?
His heart beat wildly.	Tim anh đập loạn xạ.
I'm not sure anymore.	Tôi không còn chắc chắn nữa.
Tom should have done it last summer.	Tom đáng lẽ đã làm điều đó vào mùa hè năm ngoái.
I sure hope Tom didn't do that.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom đã không làm điều đó.
Tom doesn't expect to be fired.	Tom không mong đợi bị sa thải.
I am a former marine.	Tôi là một cựu hải quân.
Tom heard about the kidnapping from Mary.	Tom đã nghe về vụ bắt cóc từ Mary.
Tom reads a book with his son.	Tom đọc sách cùng con trai.
Tom asks Mary about John.	Tom hỏi Mary về John.
I can't go with you because I have a bad cold.	Tôi không thể đi với bạn vì tôi bị cảm nặng.
Tom is very vague about what he is going to do.	Tom rất mơ hồ về những gì anh ấy sẽ làm.
Tom is taller than the rest of us.	Tom cao hơn phần còn lại của chúng tôi.
Tom could not understand all French.	Tom không thể hiểu hết tiếng Pháp.
Mary loves her new dress.	Mary thích chiếc váy mới của cô ấy.
Hanukkah is also known as the Festival of Lights.	Hanukkah còn được gọi là Lễ hội ánh sáng.
Tom was the last to discover it.	Tom là người cuối cùng phát hiện ra nó.
My blood pressure is 155 out of 105.	Huyết áp của tôi là 155 trên 105.
I believe that is all I have to say.	Tôi tin rằng đó là tất cả những gì tôi phải nói.
That also seems fair to you, doesn't it?	Điều đó cũng có vẻ công bằng đối với bạn, phải không?
In the end, Tom didn't buy that house on Park Street.	Cuối cùng thì Tom đã không mua căn nhà đó trên Phố Park.
Radiation therapy is the second most common cancer treatment, after chemotherapy.	Xạ trị là phương pháp điều trị ung thư phổ biến thứ hai, sau hóa trị.
You say there are three, but I can only find two.	Bạn nói có ba, nhưng tôi chỉ có thể tìm thấy hai.
I'm not going to the airport.	Tôi sẽ không đến sân bay.
I'm double parked.	Tôi đang đậu kép.
Tom and I have to do it again.	Tom và tôi phải làm điều đó một lần nữa.
I hope to have the opportunity to see you next time I'm in Boston.	Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp bạn vào lần tới khi tôi ở Boston.
After earning his degree, Tom finally quit his deadlocked job.	Sau khi lấy được bằng cấp của mình, Tom cuối cùng đã bỏ công việc bế tắc của mình.
All input information will be carefully considered.	Mội thông tin đầu vào đều sẽ được xem xét kĩ.
I can't imagine that he would do such a thing.	Tôi không thể tưởng tượng được rằng anh ta sẽ làm một điều như vậy.
Isn't Tom your brother?	Tom không phải là anh trai của bạn sao?
I don't think we will win.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thắng.
This morning the kitten seems better.	Sáng nay con mèo con có vẻ khỏe hơn.
Tom never does anything alone.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì một mình.
Tom told me he had never been to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
I think Tom wants me to go with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn tôi đi cùng Mary.
They risked their lives on a dangerous journey.	Họ đã liều mạng trong chuyến đi nguy hiểm.
I have been waiting for your call all day.	Tôi đã đợi cuộc gọi của bạn cả ngày.
Tom and I are getting married on October 20th.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào ngày 20 tháng 10.
Tom did it longer than Mary.	Tom đã làm điều đó lâu hơn Mary.
Tom was wearing an old hat.	Tom đã đội một chiếc mũ cũ.
Don't know if Tom is thirsty.	Không biết Tom có ​​khát không.
I don't think Tom will do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm điều đó.
As strange as it sounds, what Tom said is what actually happened.	Nghe có vẻ kỳ lạ, những gì Tom nói là những gì đã thực sự xảy ra.
Boys want control all the time.	Con trai muốn kiểm soát mọi lúc.
Aren't you going to kiss Tom?	Bạn không định hôn Tom sao?
You should be extra careful at crosswalks.	Bạn nên cẩn thận hơn ở chỗ dành cho người đi bộ qua đường.
Tom gave Mary an icy cold look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn lạnh như băng.
I don't really see it that way.	Tôi không thực sự thấy nó như vậy.
Tom couldn't get past the guard.	Tom không thể vượt qua người bảo vệ.
I don't want Tom to do that here.	Tôi không muốn Tom làm điều đó ở đây.
Tom is sitting by the window.	Tom đang ngồi bên cửa sổ.
Tom works at an Italian restaurant.	Tom làm việc tại một nhà hàng Ý.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
I'm not sure when the show started.	Tôi không chắc khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Tom is in crisis.	Tom đang gặp khủng hoảng.
The date and location for our next performance has yet to be determined.	Ngày và địa điểm cho buổi biểu diễn tiếp theo của chúng tôi vẫn chưa được ấn định.
Tom is a stubborn boy.	Tom là một cậu bé cố chấp.
If we don't find water we can drink, we won't last much longer.	Nếu chúng ta không tìm thấy nước mà chúng ta có thể uống, chúng ta sẽ không tồn tại được lâu hơn nữa.
Tom can go home now.	Tom có ​​thể về nhà ngay bây giờ.
Tom is living with Mary.	Tom đang sống với Mary.
That should give me something to think about.	Điều đó sẽ cho tôi điều gì đó để suy nghĩ.
Tom said that Mary might still be tempted to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn bị cám dỗ để làm điều đó.
I worry about Tom.	Tôi lo lắng về Tom.
Tom said Mary knew that John might not need to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I can vouch for that.	Tôi có thể bảo đảm cho điều đó.
Doesn't that make you a little uncomfortable?	Điều đó không làm cho bạn một chút khó chịu?
Tom practices French every day with his two friends Mary and John.	Tom thực hành tiếng Pháp mỗi ngày với hai người bạn Mary và John.
Tom was the first to help me.	Tom là người đầu tiên giúp tôi.
I know Tom isn't the one to have to tell Mary she has to.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom should be able to answer your questions.	Tom sẽ có thể trả lời câu hỏi của bạn.
Tom was one of the boys that Mary invited to the party.	Tom là một trong những cậu bé mà Mary mời đến bữa tiệc.
Tom is clearly annoyed.	Tom rõ ràng là khó chịu.
Tom was acquitted.	Tom được tuyên bố trắng án.
Tom rarely watches TV.	Tom hiếm khi xem TV.
It's grammatically correct, but a native speaker would never say that.	Nó đúng về mặt ngữ pháp, nhưng một người bản ngữ sẽ không bao giờ nói như vậy.
I will apply for that job.	Tôi sẽ nộp đơn cho công việc đó.
Tom soon realized that no one was paying attention to him.	Tom sớm nhận ra không ai chú ý đến mình.
You are not as young as I am.	Bạn không còn trẻ như tôi.
Are you sure you want to visit Australia at this time of year?	Bạn có chắc chắn muốn đến Úc vào thời điểm này trong năm không?
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
Tom didn't call.	Tom không gọi.
Tom has more experience than the others.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn những người khác.
I don't think there's any chance of that.	Tôi không nghĩ có bất kỳ cơ hội nào để làm được điều đó.
Tom did a remarkable job.	Tom đã làm một công việc đáng chú ý.
Tom refused to do what we asked.	Tom từ chối làm những gì chúng tôi yêu cầu.
We can do this without Tom's help.	Chúng tôi có thể làm điều này mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
I know that Tom knows that Mary never does it again.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không bao giờ làm điều đó nữa.
You're not the only one who doesn't believe Tom.	Bạn không phải là người duy nhất không tin Tom.
Tom forgot to tell me where to meet Mary.	Tom quên nói cho tôi biết nơi gặp Mary.
We women want your men to know that we disagree with you.	Phụ nữ chúng tôi muốn những người đàn ông của bạn biết rằng chúng tôi không đồng ý với bạn.
Tom can drive himself to Boston.	Tom có ​​thể tự lái xe đến Boston.
Tom said that Mary would have a hard time doing that.	Tom nói rằng Mary sẽ khó làm điều đó.
I don't think Tom was tired.	Tôi không nghĩ Tom đã mệt.
Mary and her husband started fighting.	Mary và chồng bắt đầu đánh nhau.
The island is covered with ice and snow during the winter.	Hòn đảo được bao phủ bởi băng và tuyết trong suốt mùa đông.
Tom is a close friend of mine.	Tom là một người bạn thân của tôi.
I've seen that movie before.	Tôi đã xem bộ phim đó trước đây.
You have been a great help to our family.	Bạn đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình chúng tôi.
I finally got a divorce.	Cuối cùng thì tôi cũng đã ly hôn.
After climbing Mount Fuji, I was inspired for a poem.	Sau khi leo núi Phú Sĩ, tôi có cảm hứng cho một bài thơ.
Tom said that Mary thought she was the only one who needed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom is partly right about that.	Tom có ​​một phần đúng về điều đó.
We must proceed with great caution.	Chúng tôi phải tiến hành hết sức thận trọng.
That may not be true.	Điều đó có thể không đúng.
They don't make them like they used to be.	Họ không làm cho họ như họ đã từng.
I didn't send Tom any letters last year.	Tôi đã không gửi cho Tom bất kỳ bức thư nào vào năm ngoái.
Tom is not a veterinarian, is he?	Tom không phải là bác sĩ thú y, phải không?
You have provided me with some very useful advice.	Bạn đã cung cấp cho tôi một số lời khuyên rất hữu ích.
Tom and I have to fend for ourselves.	Tom và tôi phải tự lo liệu.
You are fair.	Bạn công bằng.
I have enough money to buy everything I want.	Tôi có đủ tiền để mua mọi thứ tôi muốn.
There has been a lot of illness in my family this winter.	Đã có rất nhiều bệnh tật trong gia đình tôi trong mùa đông này.
Tom and Mary are smart people.	Tom và Mary là những người thông minh.
Tom wants to hang out with his friends in the park.	Tom muốn đi chơi với bạn bè trong công viên.
I suspect Tom went to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom đã đi Boston.
My sister begged Father to buy a new bicycle.	Em gái tôi xin Cha mua một chiếc xe đạp mới.
Aren't you going to vote?	Bạn không định bỏ phiếu sao?
Tom is carrying his French textbook.	Tom đang mang theo cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp của mình.
In 1997, they reached a compromise.	Năm 1997, họ đạt được một thỏa hiệp.
I don't want surgery.	Tôi không muốn phẫu thuật.
Don't cry, Tom.	Đừng khóc, Tom.
Does anyone know what happened to Tom?	Có ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tom không?
To listen! 	Nghe!
They are playing my favorite music.	Họ đang chơi bản nhạc yêu thích của tôi.
They announced that they were planning to live in Australia.	Họ thông báo rằng họ đang có kế hoạch sống ở Úc.
Tom asked me to give him time to do it.	Tom yêu cầu tôi cho anh ấy thời gian để làm điều đó.
Why don't you come to the zoo with me?	Tại sao bạn không đến sở thú với tôi?
Tom said he thought Mary might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I'm not the one who told Tom to do it.	Tôi không phải là người bảo Tom làm điều đó.
Tom doesn't think he can do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Did Tom offer you a beer?	Tom có ​​mời bạn một ly bia không?
Tom is throwing a party tonight.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc tối nay.
Tom was looking for another lawyer.	Tom đã tìm kiếm một luật sư khác.
Penniless.	Không có tiền.
Tom gave Mary her bag.	Tom đưa cho Mary chiếc túi của cô ấy.
Tom knows that this is a sensitive matter.	Tom biết rằng đây là một vấn đề nhạy cảm.
There is a lot of garbage on the far bank of the river.	Có rất nhiều rác ở bờ xa của con sông.
Tom and I see each other every day at school.	Tom và tôi gặp nhau mỗi ngày ở trường.
What is this thing here?	Đây là thứ gì ở đây?
Tom took the opportunity.	Tom đã chớp lấy cơ hội.
I hope I'm not a nuisance.	Tôi hy vọng tôi không phải là một người phiền toái.
When Tom gets here, please let him in.	Khi Tom đến đây, vui lòng cho anh ấy vào.
Tom is Mary's helper.	Tom là người trợ giúp của Mary.
Tom was wearing a suit when I met him this morning.	Tom đã mặc một bộ vest khi tôi gặp anh ấy sáng nay.
Tom is not Mary's agent.	Tom không phải là người đại diện của Mary.
Do you have a friend who plays guitar?	Bạn có người bạn nào chơi guitar không?
Tom is not in my league.	Tom không thuộc giải đấu của tôi.
What's wrong with the way I did it?	Có gì sai với cách tôi đã làm nó?
Tom is a strange person.	Tom là một người kỳ lạ.
I doubt Tom and Mary could have done it alone.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã có thể làm điều đó một mình.
When Tom told that joke, no one laughed.	Khi Tom kể câu chuyện cười đó, không ai cười cả.
Do you think Tom is still reliable?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn đáng tin cậy?
Tom sat on the rock.	Tom ngồi trên tảng đá.
Why do bees die after stinging?	Tại sao ong chết sau khi đốt?
We don't have enough money to buy food.	Chúng tôi không có đủ tiền để mua thức ăn.
Don't know if Tom has ever been to Boston.	Không biết Tom đã từng đến Boston chưa.
You have overdone it.	Bạn đã làm quá sức của nó.
Try to estimate how much you've spent on books.	Cố gắng ước tính số tiền bạn đã chi cho sách.
Tom's car won't start and he has to get a new battery.	Xe của Tom không khởi động được và anh ấy phải lấy một cục pin mới.
I am a housewife and a mother of three children.	Tôi là một bà nội trợ và là một bà mẹ của ba đứa con.
There are lilies planted in front of the house.	Trước nhà có trồng hoa loa kèn.
Tom bought two chocolate bars and gave one of them to Mary.	Tom đã mua hai thanh sô cô la và tặng một trong số chúng cho Mary.
Tom worked for me for three years.	Tom đã làm việc cho tôi trong ba năm.
Tom told me to get here before 2:30.	Tom bảo tôi đến đây trước 2:30.
There is no reason to argue with Tom.	Không có lý do gì để tranh cãi với Tom.
Tom is my sister's son.	Tom là con trai của chị gái tôi.
Tom will do whatever he can.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy có thể.
I don't know how to do it, but I will try.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng.
The point is, why didn't you tell me?	Vấn đề là, tại sao bạn không nói với tôi?
I don't want to see you again.	Tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Tom tells Mary not to worry about what might happen.	Tom nói với Mary đừng lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I have done that hundreds of times.	Tôi đã làm điều đó hàng trăm lần.
I can't seem to get this to work.	Tôi dường như không thể làm cho việc này hoạt động.
We still have a few loaves of bread in the kitchen.	Chúng tôi vẫn còn một vài ổ bánh mì trong nhà bếp.
Tom says he is not ready to go home yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để về nhà.
Tom asked me to pay back the money I borrowed.	Tom yêu cầu tôi trả lại số tiền tôi đã vay.
Tom poured some tea into the teacup.	Tom rót một ít trà vào tách trà.
Tom says he knows Mary might be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Tom needs treatment.	Tom cần được điều trị.
Fish and red wine don't go hand in hand.	Cá và rượu vang đỏ không đi đôi với nhau.
We waited for our daughter to wake up.	Chúng tôi đợi con gái tỉnh lại.
I am allowed to do this.	Tôi được phép làm điều này.
I don't have enough money to buy a ticket.	Tôi không có đủ tiền để mua vé.
He snores loudly while sleeping.	Anh ấy ngáy to trong khi ngủ.
After nearly three centuries as a Spanish colony, Guatemala gained its independence in 1821.	Sau gần ba thế kỷ là thuộc địa của Tây Ban Nha, Guatemala đã giành được độc lập vào năm 1821.
It doesn't hurt if you smile a little every now and then.	Sẽ không đau nếu thỉnh thoảng bạn mỉm cười một chút.
I think Tom is still not convinced.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
Get out of the car and put your hands on your head.	Bước ra khỏi xe và đặt tay lên đầu.
My father does not allow me to drive.	Cha tôi không cho phép tôi lái xe.
How did you know that Tom was adopted?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã được nhận nuôi?
I saw Tom kill the neighbor's cat.	Tôi đã thấy Tom giết con mèo của nhà hàng xóm.
Tom is not as stubborn as before.	Tom không còn bướng bỉnh như trước nữa.
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
Tom is not an early riser.	Tom không phải là người dậy sớm.
She changed her mind again, which angered all of us.	Cô ấy lại thay đổi quyết định, điều này khiến tất cả chúng tôi đều tức giận.
Tom hasn't asked me to do it yet.	Tom vẫn chưa yêu cầu tôi làm điều đó.
Be quiet. 	Hãy yên lặng.
Tom is still sleeping.	Tom vẫn đang ngủ.
Tom says he has business to take care of, and leaves.	Tom nói rằng anh ấy có việc cần phải chăm sóc, và rời đi.
Tom apologizes for the inconvenience he has caused.	Tom xin lỗi vì sự bất tiện mà anh ấy đã gây ra.
You are terrible.	Bạn thật kinh khủng.
Tom looked at his dog.	Tom nhìn con chó của mình.
Tom is still uncertain.	Tom vẫn không chắc chắn.
Tom will play tennis tomorrow.	Tom sẽ chơi quần vợt vào ngày mai.
He came close to being drowned in the river.	Anh ta đến gần bị dìm xuống sông.
I think Tom won't forget to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không quên làm điều đó.
I should have known that it was Tom who did it.	Tôi nên biết rằng chính Tom đã làm điều đó.
I told Tom you're happy.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn rất vui.
I know that Tom knows who did it to Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
Thank you for teaching me how to do this.	Cảm ơn bạn đã dạy tôi cách làm điều này.
I think Tom's idea is a good one.	Tôi nghĩ rằng ý tưởng của Tom là một ý tưởng hay.
Soon, you will be going to high school.	Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ đi học trung học.
I don't have a jacket.	Tôi không có áo khoác.
Tom is telling the truth, isn't he?	Tom đang nói sự thật, phải không?
Tom says you like popcorn.	Tom nói rằng bạn thích bỏng ngô.
The police suspect that Tom poisoned Mary.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom đã đầu độc Mary.
I think I heard Tom dancing.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy Tom đang nhảy.
I know Tom is a very good dancer.	Tôi biết Tom là một vũ công rất giỏi.
She has no siblings.	Cô ấy không có anh chị em nào.
You can't win if you don't play.	Bạn không thể thắng nếu bạn không chơi.
Tom's kid is a spoiled child.	Tom's kid là một đứa trẻ hư hỏng.
Tom didn't see what was happening.	Tom không thấy chuyện gì đang xảy ra.
There are so many things I hate about this place.	Có rất nhiều điều tôi ghét về nơi này.
Why don't we start now?	Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ?
What did Tom say about that?	Tom đã nói gì về điều đó?
Why don't we watch TV?	Tại sao chúng ta không xem TV?
All land in Tanzania is owned by the government, which can be leased for up to 99 years.	Tất cả đất đai ở Tanzania đều thuộc sở hữu của chính phủ, có thể cho thuê đất tới 99 năm.
I told Tom I was fired.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã bị sa thải.
Tom needs to clarify what he means.	Tom cần phải làm rõ ý của anh ấy.
I know Tom will be back.	Tôi biết Tom sẽ trở lại.
Tom went to Boston for the summer.	Tom đã đến Boston vào mùa hè.
That's not Tom's passport.	Đó không phải là hộ chiếu của Tom.
Tom was surprised when Mary caught a fish.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary bắt được một con cá.
I was not paid for the work I did.	Tôi đã không được trả tiền cho công việc tôi đã làm.
Tom is one of the most beautiful boys I have ever met.	Tom là một trong những chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Small pitchers have big ears.	Những người ném bóng nhỏ có đôi tai to.
I want Tom to help me clean the house.	Tôi muốn Tom giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.
I kept calling, but I couldn't get Tom.	Tôi tiếp tục gọi, nhưng tôi không thể bắt được Tom.
I have no authority to order that.	Tôi không có quyền ra lệnh đó.
Tell Tom we're not ready.	Nói với Tom rằng chúng tôi chưa sẵn sàng.
You're the one who knows how to do this, right?	Bạn là người biết cách làm điều này, phải không?
I'm thinking about what she told me.	Tôi đang nghĩ về những gì cô ấy đã nói với tôi.
They are negotiating to reach a satisfactory compromise.	Họ đang đàm phán để đạt được một thỏa hiệp thỏa đáng.
Water evaporates very quickly under these thermal conditions.	Nước bay hơi rất nhanh trong điều kiện nhiệt này.
People don't usually behave that way.	Mọi người thường không cư xử theo cách đó.
Tom ran into Mary one day at the supermarket.	Tom tình cờ gặp Mary vào một ngày nọ ở siêu thị.
Tom doesn't have a cell phone.	Tom không có điện thoại di động.
What are those kids doing?	Những đứa trẻ đó đang làm gì?
Tom drank more than the rest.	Tom đã uống nhiều hơn những người còn lại.
We can't take that chance, can we?	Chúng ta không thể nắm lấy cơ hội đó, phải không?
Now Tom is in trouble.	Bây giờ Tom đang gặp rắc rối.
He stayed at the hotel for a long time.	Anh ta ở khách sạn trong một thời gian dài.
I wouldn't be able to do it better myself.	Tôi sẽ không thể làm điều đó tốt hơn bản thân mình.
I don't like being pushed.	Tôi không thích bị thúc ép.
What is Loon?	Loon là gì?
Tom realized what he needed to do.	Tom nhận ra mình cần phải làm gì.
Tom should do it soon.	Tom nên làm điều đó sớm.
We tried to sell our land.	Chúng tôi đã cố gắng bán đất của mình.
What is the building behind the hospital?	Tòa nhà đằng sau bệnh viện là gì?
Tom is quite heavy.	Tom khá nặng.
I discussed that with Tom already.	Tôi đã thảo luận điều đó với Tom rồi.
I got in the car and started the engine.	Tôi vào xe và nổ máy.
I think Tom will be better at French.	Tôi nghĩ Tom sẽ giỏi tiếng Pháp hơn.
Tom didn't even cry.	Tom thậm chí không khóc.
It was in 1939, the Second World War broke out.	Đó là vào năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Tom came to my house yesterday.	Tom đến nhà tôi hôm qua.
I don't like Tom going through my story.	Tôi không thích Tom làm qua chuyện của tôi.
I have decided to weigh myself every day starting today.	Tôi đã quyết định cân nhắc bản thân mỗi ngày bắt đầu từ hôm nay.
Tom told me he was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hoàn thành.
He does his job quite well, but lacks initiative.	Anh ấy làm khá tốt công việc của mình, nhưng thiếu chủ động.
Everyone is looking at Tom.	Mọi người đang nhìn Tom.
Have you ever seen Tom lose his temper?	Bạn đã bao giờ thấy Tom mất bình tĩnh chưa?
Tom wasn't too pleased.	Tom không quá hài lòng.
Tom wondered if anyone else believed that.	Tom tự hỏi liệu có còn người tin điều đó không.
I've been making decisions all day.	Tôi đã đưa ra quyết định cả ngày.
I don't know that Tom knows who will help him do it.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
I don't think you need to do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó một lần nữa.
Neither Tom nor Mary has to help us today.	Cả Tom và Mary đều không phải giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom said he didn't know who Mary intended to do that to.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định làm điều đó với ai.
Tom swings his feet in the water.	Tom đung đưa chân trong nước.
Will you sing?	Bạn sẽ hát chứ?
When did Tom live in Boston?	Tom sống ở Boston khi nào?
Tom has been my coach for a long time.	Tom đã là huấn luyện viên của tôi trong một thời gian dài.
It might be easy for you to do that.	Nó có thể dễ dàng cho bạn để làm điều đó.
I think you know Tom as Mary's brother.	Tôi nghĩ bạn biết Tom là anh trai của Mary.
I wanted to tell Tom what was going to happen.	Tôi muốn nói cho Tom biết chuyện gì sẽ xảy ra.
His fake mustache began to peel off on one side.	Bộ ria mép giả của anh ta bắt đầu bong ra ở một bên.
Tom says he thinks Mary doesn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ngủ.
You think you can cure yourself of the disease, don't you?	Bạn nghĩ rằng bạn có thể tự chữa khỏi bệnh, phải không?
Tom will soon be thirty years old.	Tom sẽ sớm ba mươi tuổi.
I thought you said you wanted to be the last to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Tom needs to find himself a new job.	Tom cần tìm cho mình một công việc mới.
There are very few books that are not misprinted.	Có rất ít sách mà không bị in sai.
Tom is a forex student.	Tom là một sinh viên ngoại hối.
Tom involuntarily jerked his hand away.	Tom bất giác giật tay mình ra.
Tom wants to hear Mary play the piano.	Tom muốn nghe Mary chơi piano.
Tom kept the stolen money in a shoebox and hid it in the back of his closet.	Tom đã cất số tiền trộm được vào một chiếc hộp đựng giày và giấu nó ở phía sau tủ quần áo của mình.
How common are meteor strikes?	Các cuộc tấn công thiên thạch phổ biến như thế nào?
Congratulations on earning your degree!	Chúc mừng bạn đã kiếm được bằng cấp của mình!
I know you might not want to come to Australia, but I wanted you to come with us.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn đến Úc, nhưng tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi.
I wish I could swim as good as you.	Tôi ước rằng tôi có thể bơi giỏi như bạn.
Tom is kind, but Mary is not.	Tom tốt bụng, nhưng Mary thì không.
You say you're thirty and I believe you.	Bạn nói rằng bạn đã ba mươi và tôi tin bạn.
Tom did a pretty stupid thing.	Tom đã làm một việc khá ngu ngốc.
Tom and I have nothing to talk about.	Tom và tôi không có chuyện gì để nói cả.
Tom will stay for dinner.	Tom sẽ ở lại ăn tối.
Looks like Tom was here.	Có vẻ như Tom đã ở đây.
Have you ever hitchhiked?	Bạn đã bao giờ đi nhờ xe chưa?
If he had followed his doctor's advice, he might not have died.	Nếu anh ấy nghe theo lời khuyên của bác sĩ, anh ấy có thể đã không chết.
I think Tom is extroverted.	Tôi nghĩ Tom đang hướng ngoại.
I have to wait for Tom.	Tôi phải đợi Tom.
I will be back tomorrow.	Tôi sẽ trở lại vào ngày mai.
How much time do you spend on your phone each day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian cho điện thoại mỗi ngày?
I think that is not possible.	Tôi cho rằng điều đó là không thể.
I want to ask Tom to do it.	Tôi muốn nhờ Tom làm điều đó.
I used to be afraid of Tom.	Tôi đã từng sợ Tom.
I told Tom he should go early in the morning.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đi vào sáng sớm.
I don't want to do that now.	Tôi không muốn làm điều đó bây giờ.
I think I snore.	Tôi nghĩ rằng tôi ngáy.
I didn't know Tom also used that app.	Tôi cũng không biết Tom cũng đã sử dụng ứng dụng đó.
I heard a strange hissing sound.	Tôi nghe thấy một âm thanh rít lạ lùng.
I should do it when I get the chance.	Tôi nên làm điều đó khi tôi có cơ hội.
Tom is dead, but life goes on.	Tom đã chết, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
This is not for Tom.	Cái này không dành cho Tom.
Please bring this parcel to the post office.	Vui lòng mang bưu kiện này đến bưu điện.
I don't see anything wrong with that.	Tôi không thấy có gì sai với điều đó.
I wish more people could be like you.	Tôi ước nhiều người có thể giống như bạn hơn.
Tom thought that doing that would be a very bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng rất tồi.
I did it if you ask me.	Tôi đã làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
I don't know where Tom lives.	Tôi không biết Tom sống ở đâu.
Treat Tom and me well.	Đối xử tốt với Tom và tôi.
Tom has no choice but to quit his job.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ việc.
Tom needs a table.	Tom cần một cái bàn.
We took our pictures with Tom.	Chúng tôi đã chụp ảnh của chúng tôi với Tom.
Tom is willing to cooperate.	Tom sẵn sàng hợp tác.
Tom never even called me back.	Tom thậm chí không bao giờ gọi lại cho tôi.
I can't run as fast as he can.	Tôi không thể chạy nhanh như anh ấy có thể.
Can you wake me up at seven o'clock?	Bạn có thể báo thức cho tôi lúc bảy giờ không?
Cars to replace prescriptions.	Ô tô thay toa.
Why doesn't Tom want you here?	Tại sao Tom không muốn bạn ở đây?
Tom met me at the gate.	Tom gặp tôi ở cổng.
We waited half an hour for Tom at the library, but he didn't come.	Chúng tôi đợi Tom nửa tiếng ở thư viện, nhưng anh ấy không đến.
Tom lost his eraser.	Tom đã làm mất cục tẩy của mình.
Please re-read the article.	Vui lòng đọc lại bài báo.
I don't know for sure what Tom will do.	Tôi không biết chắc chắn Tom sẽ làm gì.
You can put your name on the nameplate.	Bạn có thể ghi tên mình vào bảng tên.
I think you two play tennis together every weekend.	Tôi nghĩ hai bạn chơi quần vợt với nhau mỗi cuối tuần.
Tom is really nervous, isn't he?	Tom thực sự rất lo lắng, phải không?
I don't know what kind of car Tom has.	Tôi không biết Tom có ​​loại xe gì.
I think I'll come see you before I go to Australia.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến gặp bạn trước khi tôi đến Úc.
Don't be too sad.	Đừng buồn quá.
Tom is just like you.	Tom cũng giống như bạn.
Tom was half an hour late to the party.	Tom đến bữa tiệc muộn nửa tiếng.
Are you over 18 years old?	Bạn đã trên 18 tuổi chưa?
Tom is a gifted child.	Tom là một đứa trẻ có năng khiếu.
Why don't we do it now and end it with?	Tại sao chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ và kết thúc nó với?
I want Tom to do it today.	Tôi muốn Tom làm điều đó ngày hôm nay.
I don't do this every day.	Tôi không làm điều này mỗi ngày.
Tom was expecting Mary there.	Tom đã mong đợi Mary ở đó.
Tom grew up speaking French.	Tom lớn lên nói tiếng Pháp.
Tom finally agreed to this marriage proposal with great reluctance.	Tom cuối cùng đã đồng ý với lời cầu hôn này với sự miễn cưỡng vô cùng.
Tom was able to get the job done.	Tom đã có thể hoàn thành công việc.
Tom tends to be pessimistic.	Tom có ​​xu hướng bi quan.
Tom takes piano lessons three times a week.	Tom học piano ba lần một tuần.
It would be foolish to climb that mountain in winter.	Thật là ngu ngốc nếu leo ​​lên ngọn núi đó vào mùa đông.
I will buy a ticket.	Tôi sẽ mua vé.
Exactly how many times have you hit Tom?	Chính xác thì bạn đã đánh Tom bao nhiêu lần?
Tom is not in jail yet.	Tom vẫn chưa ở trong tù.
Tom, what's your name?	Tom, tên là gì?
I can't pay that much.	Tôi không thể trả nhiều như vậy.
This is not the first time that has happened.	Đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
The chances of that happening are very slim.	Cơ hội điều đó xảy ra là rất ít.
You cannot be afraid of failure.	Bạn không thể sợ thất bại.
I think you will win the contest.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi.
Tom thought it would take longer.	Tom nghĩ rằng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn.
I wonder who would want to do that.	Tôi tự hỏi ai sẽ muốn làm điều đó.
Tom stood silent.	Tom đứng im lặng.
Tom lied to you about that.	Tom đã nói dối bạn về điều đó.
I have an older half brother.	Tôi có một người anh cùng cha khác mẹ.
I asked Tom what he thought the right decision would be.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ quyết định đúng đắn sẽ như thế nào.
Try to find a way to help Tom.	Hãy cố gắng tìm cách để giúp Tom.
We lived with Tom.	Chúng tôi đã sống với Tom.
I forgot that I met her a few years ago.	Tôi đã quên rằng tôi đã gặp cô ấy vài năm trước.
Tom looks forward to seeing Mary.	Tom mong được gặp Mary.
Tom knows that I won't win.	Tom biết rằng tôi sẽ không thắng.
Tom is only happy to be with Mary.	Tom chỉ hạnh phúc khi ở bên Mary.
Tom hasn't been here in a while.	Tom đã không ở đây trong một thời gian.
Tom has some problems to deal with.	Tom có ​​một số vấn đề cần giải quyết.
Tom shouted for help, but no one came.	Tom hét lên để được giúp đỡ, nhưng không ai đến.
Tom is not the only friend Mary has in Australia.	Tom không phải là người bạn duy nhất mà Mary có ở Úc.
Tom didn't tell Mary his secret.	Tom đã không nói cho Mary biết bí mật của anh ấy.
Tom is not very supportive.	Tom không ủng hộ lắm.
Is that the guy, Tom?	Có phải anh chàng kia không Tom?
I can't remember how to use this machine.	Tôi không thể nhớ cách sử dụng máy này.
Get your filthy hands off Tom.	Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi Tom.
I don't know which side of the street Tom lives.	Tôi không biết Tom sống ở phía nào trên con phố.
Tom quickly realized something was wrong.	Tom nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tom and Mary ride camels.	Tom và Mary cưỡi lạc đà.
Tom didn't tell me he had never been to Australia before.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy chưa từng đến Úc trước đây.
It's not very complicated.	Nó không phức tạp lắm.
Tom will be safe where he is.	Tom sẽ được an toàn ở nơi anh ấy đang ở.
My best friend dances very well.	Bạn thân của tôi nhảy rất đẹp.
Tom and his family survived the earthquake.	Tom và gia đình anh sống sót sau trận động đất.
My problem is that I'm too busy.	Vấn đề của tôi là tôi quá bận.
I will meet her on Platform #8.	Tôi sẽ gặp cô ấy trên Nền tảng số 8.
I hope Tom isn't grumpy.	Tôi hy vọng Tom không gắt gỏng.
Does anyone have an antidote?	Có ai có thuốc giải không?
I have read this book many times.	Tôi đã đọc cuốn sách này nhiều lần.
I don't believe in fairy tales.	Tôi không tin vào những câu chuyện cổ tích.
I'm not scared in the slightest.	Tôi không sợ hãi một chút nào.
Tom presided over the ceremony.	Tom chủ trì buổi lễ.
I know Tom is done.	Tôi biết Tom đã hoàn thành.
Tom hoped Mary knew she shouldn't do everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
Tom dried himself with a towel.	Tom lau khô người bằng khăn tắm.
I still want you to help me do that.	Tôi vẫn muốn bạn giúp tôi làm điều đó.
I told Tom to do it alone.	Tôi đã nói với Tom để làm điều đó một mình.
Tom will be there too.	Tom cũng sẽ ở đó.
You are a safe driver.	Bạn là một người lái xe an toàn.
I know a good restaurant not far from here.	Tôi biết một nhà hàng tốt không xa đây.
This restaurant is famous for its unique dishes.	Nhà hàng này nổi tiếng với những món ăn đặc sắc.
I heard that you invited Tom to play mahjong with us tomorrow night.	Tôi nghe nói rằng bạn đã mời Tom chơi mạt chược với chúng tôi vào tối mai.
Why do you want to know what I'm thinking?	Tại sao bạn muốn biết tôi đang nghĩ gì?
Tom's car is in the driveway.	Xe của Tom đang ở trên đường lái xe.
I started learning French when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp khi tôi mười ba tuổi.
I don't think I've ever done anything to make my parents want to punish me.	Tôi không nghĩ mình đã từng làm bất cứ điều gì khiến bố mẹ muốn trừng phạt tôi.
Tom says you keep stalking him.	Tom nói rằng bạn tiếp tục đeo bám anh ấy.
Tom makes macaroons.	Tom làm bánh hạnh nhân.
How much more suffering can they endure?	Họ có thể chịu đựng thêm bao nhiêu đau khổ nữa?
He was still a minor when he founded the company.	Anh ấy vẫn còn ở tuổi vị thành niên khi thành lập công ty.
You don't get paid much, do you?	Bạn không được trả nhiều, phải không?
I'm pretty sure Tom did it on purpose.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom is my only hope.	Tom là hy vọng duy nhất của tôi.
Tom doesn't like to listen to the radio.	Tom không thích nghe đài.
Tom walked quickly down the hallway.	Tom bước nhanh xuống hành lang.
I think Tom won't be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sợ hãi.
I know that Tom is a very good dancer.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công rất giỏi.
I've been practicing this song all week.	Tôi đã tập bài hát này cả tuần rồi.
I've been thinking about this for several months now.	Tôi đã suy nghĩ về điều này trong vài tháng nay.
The explosion reduced the facility to rubble.	Vụ nổ làm giảm cơ sở vật chất thành đống đổ nát.
Tom became very frustrated.	Tom trở nên rất nản lòng.
Tom has been in Australia for several years now.	Tom đã ở Úc vài năm nay.
Could you please sharpen these knives?	Bạn có thể vui lòng mài những con dao này được không?
Why don't you let Tom do it?	Tại sao bạn không để Tom làm điều đó?
That will cost three hundred dollars.	Cái đó sẽ có giá ba trăm đô la.
I heard that you didn't do it yesterday.	Tôi nghe nói rằng bạn đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I think you will buy that car.	Tôi nghĩ bạn sẽ mua chiếc xe đó.
Let them try to duplicate a recipe.	Hãy để họ thử nhân đôi một công thức.
Let's do this again. 	Hãy làm điều này một lần nữa.
It was a lot of fun.	Nó đã được rất nhiều niềm vui.
This dictionary does not belong to me.	Từ điển này không thuộc về tôi.
It doesn't seem real.	Nó có vẻ không có thật.
Tom can be trusted.	Tom có ​​thể được tin cậy.
I have to return some books to the library.	Tôi phải trả lại một số sách cho thư viện.
We are escaping.	Chúng tôi đang trốn thoát.
I always knew that Tom was destined for greatness.	Tôi luôn biết rằng Tom được định sẵn cho sự vĩ đại.
No thanks. 	Không cám ơn.
I'm full.	Tôi no rồi.
Tom is not a soloist.	Tom không phải là nghệ sĩ độc tấu.
Tom was very careful.	Tom đã rất cẩn thận.
All the ice melts in just one day.	Tất cả băng tan chỉ trong một ngày.
Tom will not provide any details.	Tom sẽ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.
Tom won't wear that.	Tom sẽ không mặc cái đó.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy.
You will be safe there.	Bạn sẽ an toàn ở đó.
Tom and Mary use different colored towels.	Tom và Mary sử dụng khăn màu khác nhau.
I received a surprise visit from Tom.	Tôi nhận được một chuyến thăm bất ngờ từ Tom.
She was advised by him to exercise more.	Cô được anh khuyên nên tập thể dục nhiều hơn.
This is a terrible injustice.	Đây là một sự bất công khủng khiếp.
I don't particularly like Shaw's plays.	Tôi không đặc biệt thích những vở kịch của Shaw.
I will forgive Tom.	Tôi sẽ tha thứ cho Tom.
Tom is not bad at playing the guitar.	Tom chơi guitar không tệ.
You can't imagine how humiliating this is.	Bạn không thể tưởng tượng được điều này là nhục nhã như thế nào.
I will help you to the best of my ability.	Tôi sẽ giúp bạn hết khả năng của mình.
The confirmation hearing has become a free hearing for all.	Các cuộc điều trần xác nhận đã trở thành một cuộc điều trần miễn phí cho tất cả.
Tom was not at home when I visited him.	Tom không ở nhà khi tôi đến thăm anh ấy.
Tom doesn't want to work for Mary.	Tom không muốn làm việc cho Mary.
I didn't expect this post to get so many likes.	Không ngờ bài đăng này lại nhận được nhiều lượt thích như vậy.
Did you see anyone eating with Tom?	Bạn đã thấy ai đi ăn cùng Tom?
Tom likes chimpanzees.	Tom thích tinh tinh.
That's really not necessary.	Điều đó thực sự không cần thiết.
I don't want to give you my cold.	Tôi không muốn cho bạn cảm lạnh của tôi.
We waited three years for this to happen.	Chúng tôi đã đợi ba năm để điều này xảy ra.
I wonder if Tom insists we do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​khăng khăng chúng tôi làm điều đó không.
Tom rarely uses his phone.	Tom hiếm khi sử dụng điện thoại của mình.
Tom goes to bed now.	Tom đi ngủ ngay.
Tom says he hopes Mary will be able to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể học cách làm điều đó.
Do not give up. 	Đừng bỏ cuộc.
Stick with work.	Gắn bó với công việc.
These golf clubs are for sale.	Những câu lạc bộ chơi gôn này được rao bán.
All the money we earn goes to Tom.	Tất cả số tiền chúng tôi kiếm được đều chuyển cho Tom.
Tom has a talent for management.	Tom có ​​tài năng quản lý.
I know that Tom doesn't know why Mary would want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó một mình.
I knew that maybe Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng có lẽ Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I think Tom and Mary should get married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary nên kết hôn.
This newspaper is from yesterday.	Tờ báo này là của ngày hôm qua.
Tom has been a good teammate.	Tom đã là một đồng đội tốt.
Tom wants you to know what he can do to help.	Tom muốn bạn biết anh ấy có thể làm gì để giúp đỡ.
I don't think anyone has done that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã làm điều đó.
Tom swore he would never do that again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Do you really think we can do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó?
You promised me that you would make something for us to eat.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ làm một cái gì đó cho chúng tôi ăn.
I think it's time for me to clean the chimney.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải làm sạch ống khói.
Tom decided it was time to do it.	Tom đã quyết định đã đến lúc làm điều đó.
You told us you would do it again.	Bạn đã nói với chúng tôi rằng bạn sẽ làm điều đó một lần nữa.
Are these free?	Những thứ này có miễn phí không?
Don't try to reform everyone you meet.	Đừng cố gắng cải tạo mọi người bạn gặp.
Although I love swimming, I haven't been swimming lately.	Mặc dù tôi thích bơi lội, nhưng tôi đã không đi bơi gần đây.
Tom should have kept his promise.	Tom lẽ ra nên giữ lời hứa của mình.
I will scold him.	Tôi sẽ mắng anh ta.
Tom went to the store.	Tom đã đi đến cửa hàng.
I don't think Tom's performance went very well.	Tôi không nghĩ rằng buổi biểu diễn của Tom diễn ra rất tốt.
Do you want to hear the new song I'm working on?	Bạn có muốn nghe bài hát mới mà tôi đang làm không?
Tom will leave soon if he is allowed.	Tom sẽ về sớm nếu anh ấy được phép.
Everyone here knows that Tom speaks French very well.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom knew that he shouldn't believe everything Mary said.	Tom biết rằng anh không nên tin mọi điều Mary nói.
Tom wants to learn.	Tom muốn học hỏi.
Tom is happy to see Mary happy again.	Tom rất vui khi thấy Mary vui vẻ trở lại.
Tom says Mary is too busy to help you with that today.	Tom nói rằng Mary quá bận để giúp bạn làm điều đó hôm nay.
Not that I slammed the door.	Không phải tôi đã đóng sầm cửa lại.
Tom promised me he would do it today.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó ngay hôm nay.
Tom picked up the coins that fell behind the sofa.	Tom nhặt những đồng xu rơi sau ghế sofa.
Tom got married not long ago.	Tom kết hôn chưa được bao lâu.
I had lunch with Tom yesterday.	Tôi đã ăn trưa với Tom hôm qua.
Tom doesn't know that he's in trouble.	Tom không biết rằng anh ấy đang gặp rắc rối.
My father doesn't drink hard alcohol.	Cha tôi không uống rượu mạnh.
Tom paints his house white.	Tom sơn nhà của mình màu trắng.
Tom did not follow up.	Tom đã không theo dõi.
Tom held up three fingers.	Tom giơ ba ngón tay lên.
Tom gave me your email address.	Tom đã cho tôi địa chỉ email của bạn.
I know that Tom is a lot like John.	Tôi biết rằng Tom rất giống John.
Tom didn't understand Mary's joke.	Tom không hiểu trò đùa của Mary.
Why don't we see what Tom dug up?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom đào lên?
Here's an even better idea.	Đây là một ý tưởng thậm chí còn tốt hơn.
Apparently it was Tom who had to show Mary how to do it.	Rõ ràng Tom là người phải chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I tried to stab Tom.	Tôi đã cố gắng đâm Tom.
I'm one of the good guys.	Tôi là một trong những người tốt.
Tom and Mary argue about how to spend the money they won.	Tom và Mary tranh luận về cách tiêu số tiền mà họ đã trúng số.
Tom dyed his hair.	Tom đã nhuộm tóc.
I think Tom would be interested in doing that with us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
Does Tom think he is being treated fairly?	Tom có ​​nghĩ rằng mình được đối xử công bằng không?
I must be dreaming.	Chắc tôi đang mơ.
I'm waiting for Tom to come home.	Tôi đang đợi Tom về nhà.
Tom can do it faster than me.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn tôi.
Tom said he thought Mary was difficult to get along with.	Tom cho biết anh nghĩ Mary rất khó hòa hợp.
We can't take the risk.	Chúng tôi không thể mạo hiểm.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary có thể làm được.
Tom still hasn't told Mary that he was fired.	Tom vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy đã bị sa thải.
A pine tree stood in front of his house.	Một cây thông đứng trước cửa nhà anh.
That's what Tom always does.	Đó là điều mà Tom luôn làm.
I have a small gift for Tom.	Tôi có một món quà nhỏ cho Tom.
I know Tom as the branch manager.	Tôi biết Tom là giám đốc chi nhánh.
I don't think I've ever done that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng làm điều đó.
We have unfinished business.	Chúng tôi có công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
When is your daughter's wedding?	Khi nào đám cưới của con gái bạn?
You need to do it faster next time.	Bạn cần làm điều đó nhanh hơn vào lần sau.
I am not depressed.	Tôi không suy sụp.
I don't think anyone would actually do that.	Tôi không nghĩ có ai thực sự sẽ làm điều đó.
They remodeled their grandmother's house and brought in modern furniture.	Họ đã sửa sang lại ngôi nhà của bà mình và mang nội thất hiện đại vào.
During a heated argument, Tom attacked John.	Trong lúc tranh cãi nảy lửa, Tom đã tấn công John.
Tom and Mary go to a Korean barbecue restaurant.	Tom và Mary đến một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc.
We have to go back to Australia on Monday.	Chúng tôi phải trở lại Úc vào thứ Hai.
Tom will never do that again, will he?	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, phải không?
I think Tom said he would do it.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
We have decided to stay here for the time being.	Chúng tôi đã quyết định ở lại đây trong thời điểm hiện tại.
British ships were captured and brought back to the United States.	Tàu Anh bị bắt và đưa về Hoa Kỳ.
Tom has a strawberry milkshake and Mary has a chocolate milkshake.	Tom có ​​một ly sữa lắc dâu tây và Mary có một ly sữa lắc sô cô la.
Tom walked over to Mary.	Tom bước tới chỗ Mary.
Tom is afraid of the dark.	Tom sợ bóng tối.
No need to prove it.	Không cần phải chứng minh điều đó.
Tom usually wears black.	Tom thường mặc đồ đen.
I am very tired.	Tôi rất mệt mỏi.
I'll go out and get us something to eat.	Tôi sẽ đi ra ngoài và lấy cho chúng tôi một cái gì đó để ăn.
I supported Tom.	Tôi đã ủng hộ Tom.
Read books that teach you something.	Đọc loại sách dạy bạn điều gì đó.
Tom blamed everything on me.	Tom đổ lỗi mọi thứ cho tôi.
Tom is someone you should be worried about.	Tom là người bạn nên lo lắng.
I wish I had a car like this.	Tôi ước rằng tôi có một chiếc xe như thế này.
Tom seems to have disappeared.	Tom dường như đã biến mất.
Tom knows that he will be punished.	Tom biết rằng anh ấy sẽ bị trừng phạt.
Tom has trouble doing something he doesn't want to do.	Tom gặp khó khăn khi làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.
You told Tom he was fat, right?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy béo, phải không?
Tom didn't want Mary to hold his hand.	Tom không muốn Mary nắm tay anh.
Tom can't remember where he left the key.	Tom không thể nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
Tom doesn't want to rush things.	Tom không muốn làm mọi thứ vội vàng.
Tom drowned in his own swimming pool.	Tom chết đuối trong bể bơi của chính mình.
I receive more than two hundred emails every day.	Tôi nhận được hơn hai trăm email mỗi ngày.
We appreciate an answer.	Chúng tôi đánh giá cao một câu trả lời.
Tom muttered something under his breath.	Tom lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở.
Tom told me that he trusted Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tin Mary.
I cannot tell you how much I was looking forward to your visit.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã mong chờ chuyến thăm của bạn đến mức nào.
There are not many men like Tom.	Không có nhiều người đàn ông như Tom.
Tom has a lot of opportunities to plant bombs.	Tom có ​​rất nhiều cơ hội để trồng bom.
Tom refuses to work.	Tom từ chối làm việc.
Do you really enjoy doing it?	Bạn có thực sự thích làm điều đó không?
Tom quickly went to the door.	Tom nhanh chóng đi ra cửa.
Tom introduced me to his sister.	Tom đã giới thiệu tôi với em gái của anh ấy.
Tom decided to step back and let Mary handle things for a while.	Tom quyết định lùi lại và cho phép Mary xử lý mọi việc một thời gian.
Looks like she had a good time at the party.	Có vẻ như cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
You wore glasses when you were in high school, right?	Bạn đã đeo kính khi bạn còn học trung học, phải không?
Obviously it's different for men and women.	Rõ ràng là điều đó khác nhau đối với đàn ông và phụ nữ.
I think Tom might need to do that today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has arranged a meeting for us.	Tom đã sắp xếp một cuộc họp cho chúng ta.
The house has icicles on it.	Ngôi nhà có các cột băng trên đó.
Tom is now talking to the office worker.	Tom bây giờ đang nói chuyện với nhân viên văn phòng.
May this day be the happiest day of your life.	Cầu mong ngày này là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bạn.
Tom met Mary earlier this week.	Tom đã gặp Mary vào đầu tuần này.
Tom didn't seem too upset.	Tom không có vẻ gì là khó chịu cho lắm.
I don't really think Tom wants to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
I know I should stay home.	Tôi biết tôi nên ở nhà.
You don't want to know why I don't help?	Bạn không muốn biết tại sao tôi không giúp?
No one is listening to Tom.	Không ai đang nghe Tom.
I just found out what the problem was.	Tôi vừa mới tìm ra vấn đề là gì.
Tom was not the one who got hit.	Tom không phải là người bị đánh.
Tom did it just to make me nervous.	Tom làm vậy chỉ để làm tôi lo lắng.
Tom admits that he is very selfish.	Tom thừa nhận rằng anh rất ích kỷ.
Why is Tom in Australia?	Tại sao Tom lại ở Úc?
Tom said he wished he hadn't forgotten to study for today's French test.	Tom nói rằng anh ước mình không quên học bài cho bài kiểm tra tiếng Pháp hôm nay.
I thought that Tom had enough money to buy everything he needed.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
Why do you think I'm the only one who can do that?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi là người duy nhất có thể làm điều đó?
This! 	Này!
What's going on here?	Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Who will attend the meeting next week?	Ai sẽ tham dự cuộc họp vào tuần tới?
Her dog is not very fast.	Con chó của cô ấy không nhanh lắm.
I suspect Tom is smarter than Mary.	Tôi nghi ngờ Tom thông minh hơn Mary.
The truck turned left.	Chiếc xe tải rẽ ngoặt sang trái.
I'm not sure you'll have time to do that.	Tôi không chắc bạn sẽ có thời gian để làm điều đó.
Tom swore.	Tom đã thề.
I couldn't get out of the stadium because it was too crowded.	Tôi không thể ra khỏi sân vận động vì quá đông.
I think Tom will never do that again.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom will stay for three days.	Tom sẽ ở lại trong ba ngày.
Don't like Boston?	Bạn không thích Boston?
What is happening in that area right now?	Điều gì đang xảy ra trong khu vực đó ngay bây giờ?
I don't pretend to understand women.	Tôi không giả vờ hiểu phụ nữ.
I will leave everything to you.	Tôi sẽ để mọi thứ cho bạn.
He is an environmentalist.	Anh ấy là một nhà bảo vệ môi trường.
Why don't you want to do it now?	Tại sao bạn không muốn làm điều đó ngay bây giờ?
I have nowhere else to turn.	Tôi không có nơi nào khác để rẽ.
Tom told me he just did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa mới làm điều đó.
That is not sustainable.	Điều đó không bền vững.
You don't have to do everything Tom tells you to do.	Bạn không cần phải làm tất cả những gì Tom bảo bạn phải làm.
What is the best sleeping position?	Tư thế ngủ tốt nhất là gì?
Tom said he wished he hadn't forgotten to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không quên làm điều đó.
Tom tries to figure out what's going on.	Tom cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he thinks he'll be able to get it done today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể hoàn thành việc đó ngày hôm nay.
Why don't you go get your stuff?	Tại sao bạn không đi lấy đồ của mình?
Look what they're doing.	Nhìn xem họ đang làm gì.
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
Energy sources and manufactured goods are also imported, mainly from Mexico and the United States.	Các nguồn năng lượng và hàng hóa sản xuất cũng được nhập khẩu, chủ yếu từ Mexico và Mỹ.
Tom won't be here when that happens.	Tom sẽ không ở đây khi điều đó xảy ra.
Not everyone is like Tom.	Không phải ai cũng giống Tom.
Who is your favorite CSI actor?	Diễn viên CSI yêu thích của bạn là ai?
This is the window that was broken by the boy.	Đây là cửa sổ đã bị cậu bé làm vỡ.
Don't you know Tom doesn't like to do that?	Bạn không biết Tom không thích làm điều đó sao?
Tom is in town.	Tom đang ở trong thị trấn.
I don't think I should tell Tom where I live.	Tôi nghĩ tôi không nên nói cho Tom biết nơi tôi sống.
Tom has the right to do that.	Tom có ​​quyền làm điều đó.
Tom gave Mary his knife.	Tom đưa cho Mary con dao của anh ấy.
I am very full.	Tôi rất no.
You probably wouldn't even recognize Tom if you saw him now.	Bạn có thể thậm chí sẽ không nhận ra Tom nếu bạn nhìn thấy anh ấy bây giờ.
Mr. Jackson almost never praises his students.	Ông Jackson hầu như không bao giờ khen ngợi học trò của mình.
I am doing that right now.	Tôi đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom learned to skate at the age of thirteen.	Tom học trượt băng khi mới mười ba tuổi.
Let's split the bill 50 fifty.	Hãy chia hóa đơn 50 năm mươi.
He countered their proposal with a surprising suggestion.	Anh ta phản đối đề nghị của họ bằng một gợi ý đáng ngạc nhiên.
Don't talk to me like I'm a kid.	Đừng nói chuyện với tôi như thể tôi là một đứa trẻ.
Tom said that he thought that Mary might not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm như vậy nữa.
I wasn't able to do everything I was meant to do.	Tôi đã không thể làm tất cả những gì tôi đã định làm.
Tom may disagree.	Tom có ​​thể không đồng ý.
Tom was learned.	Tom đã được học.
We haven't met yet.	Chúng ta vẫn chưa gặp nhau.
Tom thought he heard his name called.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy tên mình được gọi.
I have been asked not to do it again.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
She greeted him cheerfully as always.	Cô vui vẻ chào anh như mọi khi.
I know Tom is in Boston.	Tôi biết Tom đang ở Boston.
Tom has been out skiing all day.	Tom đã ra ngoài trượt tuyết cả ngày.
Tom has a lot of secrets.	Tom có ​​rất nhiều bí mật.
Tom is the only one who can help me.	Tom là người duy nhất có thể giúp tôi.
Tom shaved his head when he lost a bet.	Tom cạo trọc đầu khi thua cược.
Motorists barely notice a slight tilt, but cyclists do.	Người lái xe hầu như không nhận thấy một độ nghiêng nhẹ nhàng, nhưng người đi xe đạp thì có.
I was tricked.	Tôi bị lừa.
Tom said that he saw Mary cry.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary khóc.
What doesn't kill us makes us stronger.	Những gì không giết được chúng ta làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.
Tom seemed to be in pain.	Tom dường như đang trong cơn đau đớn.
Why don't you watch if you can't give her a pep talk?	Tại sao bạn không xem nếu bạn không thể cho cô ấy một cuộc nói chuyện pep?
The company is on the verge of bankruptcy.	Công ty đang trên bờ vực phá sản.
I know Tom wants to do it eventually.	Tôi biết Tom cuối cùng cũng muốn làm điều đó.
The house that Tom bought is a real luxury home.	Ngôi nhà mà Tom mua là một căn nhà cao cấp thực sự.
Tom will help you do that, won't he?	Tom sẽ giúp bạn làm điều đó, phải không?
I am fooling myself.	Tôi đang tự lừa mình.
You are working too hard. 	Bạn đang làm việc quá chăm chỉ.
Take it slow for a while.	Hãy từ từ một lúc.
I hope Tom isn't lying to us.	Tôi hy vọng Tom không nói dối chúng tôi.
Tom said he knew he could do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể làm được điều đó.
Tom will never stay with me.	Tom sẽ không bao giờ ở lại với tôi.
There's no reason to be afraid of Tom.	Không có lý do gì để sợ Tom.
Is it true that Tom lived in Australia for three years?	Có đúng là Tom đã sống ở Úc ba năm không?
I want you to stay in Australia until at least Christmas.	Tôi muốn bạn ở lại Úc cho đến ít nhất là Giáng sinh.
I haven't eaten Mexican food in a long time.	Tôi đã không ăn thức ăn Mexico trong một thời gian dài.
What's for breakfast?	Có gì cho bữa sáng?
We can't let Tom get away with this.	Chúng ta không thể để Tom thoát khỏi chuyện này.
Tom was used to it.	Tom đã quen với việc đó.
Tom had a backup plan in case something went wrong.	Tom đã có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố.
Please around after the concert. 	Xin vui lòng xung quanh sau buổi hòa nhạc.
We will sign autographs.	Chúng tôi sẽ ký tặng.
Tom is asked to go with Mary.	Tom được yêu cầu đi với Mary.
Tom doesn't want to change all that.	Tom không muốn thay đổi tất cả những điều đó.
I don't know if Tom wants me to do it or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​muốn tôi làm điều đó hay không.
Tom, you are a rude person.	Tom, bạn là một người thô lỗ.
I know Tom will have to stay in Boston longer than he planned.	Tôi biết Tom sẽ phải ở lại Boston lâu hơn dự định.
Tom did not tell Mary which book to buy.	Tom không nói cho Mary biết nên mua cuốn sách nào.
Tom can wait in the lobby.	Tom có ​​thể đợi ở sảnh.
You need to do it no matter how busy you are.	Bạn cần phải làm điều đó cho dù bạn bận rộn đến đâu.
Why don't we go to Boston next summer?	Tại sao chúng ta không đến Boston vào mùa hè tới?
Did you do the decoration?	Bạn đã làm trang trí?
Tom is right in front of me.	Tom đang ở ngay trước mặt tôi.
Tom can't remember where he buried the treasure.	Tom không thể nhớ nơi anh ta đã chôn kho báu.
The only reason Tom went to Boston was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất mà Tom đến Boston là vì Mary đã yêu cầu anh ta làm vậy.
Do you think the road is wide enough for cars?	Bạn nghĩ đường có đủ rộng cho ô tô không?
That is not likely to happen today.	Điều đó không có khả năng xảy ra ngày hôm nay.
I want to examine this body.	Tôi muốn khám nghiệm thi thể này.
Tom doesn't think Mary's idea is very good.	Tom không nghĩ rằng ý tưởng của Mary là rất tốt.
Tom is one of thirty people who need to do it.	Tom là một trong ba mươi người cần làm điều đó.
Have you been to Cairo or Alexandria?	Bạn đã đến Cairo hay Alexandria?
Tom says Mary is not his type.	Tom nói Mary không phải là mẫu người của anh ấy.
What disease was Tom diagnosed with?	Tom đã được chẩn đoán với bệnh gì?
I know Tom is reheating leftovers.	Tôi biết Tom đang hâm nóng thức ăn thừa.
Tom is wearing his uniform.	Tom đang mặc đồng phục của anh ấy.
Tom doesn't speak French as well as I thought he could.	Tom không nói tiếng Pháp tốt như tôi nghĩ rằng anh ấy có thể.
Tom lowered his weapon.	Tom hạ vũ khí xuống.
Tom is not someone you should trust.	Tom không phải là người bạn nên tin tưởng.
Tom harassed Mary.	Tom đã quấy rối Mary.
Tom works for a startup.	Tom làm việc cho một công ty khởi nghiệp.
I have a feeling I would really enjoy living in Boston.	Tôi có cảm giác mình sẽ thực sự thích sống ở Boston.
Tom's broken arm took several weeks to heal.	Cánh tay gãy của Tom mất vài tuần để chữa lành.
Why don't you go for a walk?	Tại sao bạn không đi dạo?
It's not upstairs.	Nó không ở trên lầu.
Tom said he thought he knew the cause of the accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã biết nguyên nhân của vụ tai nạn.
Tom thinks Mary is still outside.	Tom nghĩ Mary vẫn ở bên ngoài.
I'm not ready to leave.	Tôi chưa sẵn sàng rời đi.
Tom said he didn't think Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
Tom bought Mary a new car.	Tom đã mua cho Mary một chiếc xe hơi mới.
How do you like your coffee, sugar or not?	Bạn thích cà phê của mình như thế nào, có đường hay không?
What's wrong with the way I dress?	Có gì sai với cách tôi ăn mặc?
I didn't know Tom ever taught you French.	Tôi không biết Tom đã từng dạy bạn tiếng Pháp.
Tom lied about how much money he spent.	Tom đã nói dối về số tiền anh ta đã tiêu.
I saw you flirting with Tom.	Tôi đã thấy bạn tán tỉnh Tom.
I'm sure they're all gone by now.	Tôi chắc rằng tất cả họ đã biến mất bây giờ.
They are having a party next week.	Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tuần tới.
I'm sure Tom won't do that again.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
I told Tom I would do it with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó với anh ấy.
Maybe we shouldn't spend so much time together.	Có lẽ chúng ta không nên dành nhiều thời gian cho nhau.
Tom's French is really not that good.	Tiếng Pháp của Tom thực sự không tốt lắm.
The higher salary allows him to live comfortably.	Mức lương cao hơn cho phép anh ta sống thoải mái.
You don't sound as conservative as Tom.	Bạn không có vẻ bảo thủ như Tom.
No one was more surprised than Tom.	Không ai ngạc nhiên hơn Tom.
Tom has no siblings.	Tom không có anh chị em.
Tom's wife died in childbirth.	Vợ của Tom đã chết khi sinh con.
Tom thinks Mary is not very cooperative.	Tom nghĩ Mary không hợp tác cho lắm.
Is that a blanket with a wavy pattern?	Đó có phải là chiếc chăn có họa tiết gợn sóng không?
Tom doesn't want to own a restaurant.	Tom không muốn sở hữu một nhà hàng.
I have been consistent on this.	Tôi đã nhất quán về điều này.
Tom will be informed about that.	Tom sẽ được thông báo về điều đó.
Can I use this eraser?	Tôi có thể sử dụng cục tẩy này không?
Tom and Mary stood close together.	Tom và Mary đứng gần nhau.
I haven't seen him for a long time.	Đã lâu rồi tôi không gặp anh ấy lần cuối cùng.
The bridge connects the two cities.	Cây cầu nối liền hai thành phố.
Tom will have to do it again.	Tom sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
I know that you think I'm stupid.	Tôi biết rằng bạn nghĩ rằng tôi ngu ngốc.
Suddenly, the door closed with a bang.	Đột nhiên, cánh cửa đóng lại kèm theo một tiếng nổ.
Tom is very worried, isn't he?	Tom đang rất lo lắng phải không?
Tom refuses to follow Mary into the bunker.	Tom từ chối đi theo Mary vào hầm trú ẩn.
The army was quickly called in to quell the riot.	Quân đội nhanh chóng được gọi đến để dập tắt cuộc bạo động.
You don't see what you did?	Bạn không thấy những gì bạn đã làm?
Tom did not give his real name.	Tom không cho biết tên thật của mình.
Tom is used to it working here.	Tom đã quen với việc nó hoạt động ở đây.
These thermal socks will keep your feet warm.	Những đôi tất giữ nhiệt này sẽ giữ ấm cho đôi chân của bạn.
You don't need to do anything. 	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.
I will take care of it.	Tôi sẽ chăm sóc nó.
Are you sure you can do this by yourself?	Bạn có chắc bạn có thể làm điều này một mình?
Tom should let you do it.	Tom nên để bạn làm điều đó.
I speak loudly so everyone can hear me.	Tôi nói to để mọi người có thể nghe thấy tôi.
Maybe Tom doesn't know what he needs to buy.	Có lẽ Tom không biết mình cần mua gì.
It's Tom's masterpiece.	Đó là kiệt tác của Tom.
I think you want to learn how to do this.	Tôi nghĩ bạn muốn học cách làm điều này.
Shouldn't we wait for Tom's approval?	Chúng ta không nên đợi Tom chấp thuận sao?
Where is Tom hiding?	Tom đang trốn ở đâu?
Tom says he misses his family a lot.	Tom nói rằng anh ấy nhớ gia đình rất nhiều.
I didn't know that Tom was still a high school student.	Tôi không biết rằng Tom vẫn còn là một học sinh trung học.
I can't believe you're actually doing this.	Tôi không thể tin rằng bạn đang thực sự làm điều này.
I have climbed Mount Fuji twice.	Tôi đã leo núi Phú Sĩ hai lần.
Tom needs Mary.	Tom cần Mary.
I know Tom is a bit erratic today.	Tôi biết hôm nay Tom hơi thất thường.
Tom said Mary knew she might not need to do it until next Monday.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không cần làm điều đó cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom says Mary knows he doesn't want to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Tom was in his truck the whole time.	Tom đã ở trong xe tải của anh ấy suốt thời gian đó.
Tom didn't tell me anything.	Tom không nói với tôi điều gì đó.
Tom squeezed Mary's hand.	Tom siết chặt tay Mary.
I didn't tell Tom I was going.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đi.
Tom seems to really enjoy doing it.	Tom dường như thực sự thích làm điều đó.
A smile is the most beautiful curve on a woman's body.	Nụ cười là đường cong đẹp nhất trên cơ thể người phụ nữ.
I don't see your car.	Tôi không thấy xe của bạn.
I hope that Tom is not timid.	Tôi hy vọng rằng Tom không rụt rè.
Can Tom stay for dinner?	Tom có ​​thể ở lại ăn tối không?
He'll be up and about a week from now.	Anh ấy sẽ dậy và khoảng một tuần nữa.
I don't want the party to end.	Tôi không muốn bữa tiệc kết thúc.
Tom clearly doesn't want to do this.	Tom rõ ràng không muốn làm điều này.
Tom ran back to the cave.	Tom chạy trở lại hang động.
I don't want you to do that anymore.	Tôi không muốn bạn làm điều đó nữa.
Tom continued to scribble.	Tom tiếp tục viết nguệch ngoạc.
How long do we have to finish this project?	Chúng ta phải hoàn thành dự án này trong bao lâu?
Mary is a tomboy who grew up and enjoys fixing cars and tractors.	Mary là một tomboy lớn lên và thích sửa chữa ô tô và máy kéo.
I gave Tom three cookies.	Tôi đã đưa ba cái bánh quy cho Tom.
Tom spent the afternoon playing tennis.	Tom đã dành cả buổi chiều để chơi quần vợt.
It doesn't want to study today.	Nó không muốn học hôm nay.
Tom is probably jealous.	Tom có ​​lẽ đang ghen tị.
Tom doesn't have much time to waste.	Tom không có nhiều thời gian để lãng phí.
Tom loads the truck with sand.	Tom chất đầy cát lên xe tải.
Tom spends all day watching TV.	Tom dành cả ngày để xem TV.
Tom cannot completely rule out the possibility that he will be enlisted.	Tom không thể loại trừ hoàn toàn khả năng rằng anh ấy sẽ được nhập ngũ.
Does Tom run as fast as you think?	Tom có ​​chạy nhanh như bạn nghĩ không?
Tom was here thirty minutes ago.	Tom đã ở đây ba mươi phút trước.
Tom hasn't worked yet.	Tom vẫn chưa làm việc.
I am studying music.	Tôi đang học nhạc.
I won't do it even if you beg me.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi bạn cầu xin tôi.
I think there's a man in there.	Tôi nghĩ rằng có một người đàn ông trong đó.
Tom and I were best friends in high school.	Tom và tôi là bạn thân thời trung học.
She didn't eat anything until she was rescued.	Cô đã không ăn bất cứ thứ gì cho đến khi được giải cứu.
Tom saw Mary wearing a necklace around her neck.	Tom thấy Mary đeo một chiếc vòng trên cổ.
I know usually Tom is allowed to do whatever he wants.	Tôi biết thông thường Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
We can't leave our suitcases here.	Chúng tôi không thể để vali của mình ở đây.
I gave Tom a spoon to eat with.	Tôi đã đưa cho Tom một cái thìa để ăn cùng.
Tom was as surprised as anyone.	Tom cũng ngạc nhiên như bất cứ ai.
Tom tried that a few weeks ago.	Tom đã thử làm điều đó vài tuần trước.
I suspect you are as busy as you say you are.	Tôi nghi ngờ bạn đang bận như bạn nói bạn đang có.
I want to go to sleep, but I know I need to stay awake until Tom gets home.	Tôi muốn đi ngủ, nhưng tôi biết mình cần thức cho đến khi Tom về đến nhà.
I don't think I will get used to life in Australia.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với cuộc sống ở Úc.
Neither Tom nor Mary did much for us.	Cả Tom và Mary đều không làm được gì nhiều cho chúng tôi.
Tom's problems became too much to handle.	Các vấn đề của Tom trở nên quá sức để xoay xở.
Are they still sweating?	Họ vẫn đang đổ mồ hôi?
You don't know anything about me.	Bạn không biết gì về tôi.
Tom told me he wouldn't do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
Don't be so narrow-minded.	Đừng hẹp hòi như vậy.
We don't have any potential customers yet.	Chúng tôi chưa có bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.
I know that Tom doesn't know that I did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi đã làm điều đó.
Tom took Mary swimming.	Tom đưa Mary đi bơi.
I would rather stay at home and watch TV than go to the cinema.	Tôi thà ở nhà và xem TV hơn là đến rạp chiếu phim.
We know everything we need to do is on the list.	Chúng tôi biết mọi thứ chúng tôi cần làm đều có trong danh sách.
Tom just doesn't measure.	Tom chỉ không đo lường.
Did Tom tell Mary when to come?	Tom có ​​nói với Mary khi nào đến không?
You guys don't think they'll beat Tom do you?	Các bạn không nghĩ rằng họ sẽ đánh bại Tom phải không?
Looks like you got up in the wrong bed this morning.	Có vẻ như sáng nay bạn đã dậy nhầm giường.
Tom knew that Mary needed to do it.	Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
I don't know I no longer have to do that.	Tôi không biết tôi không còn phải làm điều đó nữa.
I doubt that will happen.	Tôi nghi ngờ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom looks very troubled.	Tom trông rất rắc rối.
I know that Tom doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
It seems that the cop in this drama is a dirty cop who abuses his powers.	Có vẻ như viên cảnh sát trong bộ phim truyền hình này là một cảnh sát bẩn thỉu, người lạm dụng quyền hạn của mình.
Tom said that he has never eaten sushi.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn sushi.
Tom confessed that he was guilty.	Tom thú nhận rằng anh ta có tội.
Tom is a major railroad executive.	Tom là một giám đốc điều hành đường sắt lớn.
Is Tom coming early?	Tom có ​​đến sớm không?
I think they most likely won't help you.	Tôi nghĩ rằng họ rất có thể sẽ không giúp bạn.
Let me tell you the rest of the story.	Để tôi kể bạn nghe phần còn lại của câu chuyện.
It's not worth the money they asked for.	Nó không đáng với số tiền họ yêu cầu.
All you need to do is get back the time you wasted.	Tất cả những gì bạn cần làm là lấy lại khoảng thời gian mà bạn đã lãng phí.
We are entering a new phase of the war.	Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc chiến.
I just assumed that Mary was Tom's girlfriend.	Tôi chỉ cho rằng Mary là bạn gái của Tom.
Tom wants the barber to cut his hair very short.	Tom muốn thợ cắt tóc cắt tóc thật ngắn.
I'm waiting for everyone to leave.	Tôi đang đợi mọi người rời đi.
We all prayed for this to happen.	Tất cả chúng tôi đã cầu nguyện cho điều này xảy ra.
Tom is not a good dancer.	Tom không phải là một vũ công giỏi.
Tom was the only one who even tried to do something about the problem.	Tom là người duy nhất thậm chí đã cố gắng làm điều gì đó để giải quyết vấn đề.
I will hit the sack soon.	Tôi sẽ đánh bao tải sớm.
Tom will lend you money if he has one.	Tom sẽ cho bạn vay tiền nếu anh ấy có.
Tom is at my house.	Tom đang ở nhà tôi.
Tom has a good attitude.	Tom có ​​một thái độ tốt.
Tom will follow my advice.	Tom sẽ làm theo lời khuyên của tôi.
I know someone who can lend you a guitar.	Tôi biết một người có thể cho bạn mượn một cây đàn guitar.
Tom is certainly not stupid. 	Tom chắc chắn không ngốc.
He's just lazy.	Anh ấy chỉ lười biếng.
I know Tom about the same age as Mary.	Tôi biết Tom khoảng bằng tuổi Mary.
Tom thought Mary wouldn't be excited about that.	Tom nghĩ Mary sẽ không hào hứng với điều đó.
Tom circled the word.	Tom khoanh tròn từ đó.
I spent over an hour with a client, but in the end she didn't buy anything.	Tôi đã dành hơn một giờ với một khách hàng, nhưng cuối cùng cô ấy không mua bất cứ thứ gì.
I don't think Tom will be awake at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thức vào thời điểm này trong đêm.
French and English are the only two languages ​​that I can understand.	Tiếng Pháp và tiếng Anh là hai ngôn ngữ duy nhất mà tôi có thể hiểu được.
Tom is a man, and Mary is a woman.	Tom là đàn ông, còn Mary là phụ nữ.
Without your cooperation, I would not have been able to complete the job in time.	Nếu không có sự hợp tác của bạn, tôi đã không thể hoàn thành công việc kịp thời.
Did Tom tell Mary that he doesn't really speak French?	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thực sự biết nói tiếng Pháp?
I think I will pass.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua.
I will study harder.	Tôi sẽ học chăm chỉ hơn.
Where is my sling?	Dây treo của tôi ở đâu?
I think the coat under that tree over there belongs to Tom.	Tôi nghĩ chiếc áo khoác bên dưới cái cây đằng kia là của Tom.
Whales are a mammal.	Cá voi là một loài động vật có vú.
It took him a long time to absorb what she was saying.	Anh phải mất một lúc lâu để tiếp thu những gì cô đang nói.
You did what the rest of us couldn't do.	Bạn đã làm điều mà những người còn lại trong chúng ta không thể làm được.
I have to say goodbye to a few people.	Tôi phải nói lời tạm biệt với một vài người.
There was not a single book in the room.	Không có một cuốn sách nào trong phòng.
Tom can't read very well.	Tom không thể đọc rất tốt.
Tom might have a house in Australia.	Tom có ​​thể có một ngôi nhà ở Úc.
I just hope that we make it out alive.	Tôi chỉ hy vọng rằng chúng tôi làm cho nó sống sót ra khỏi đây.
Tom is doing something illegal.	Tom đang làm điều gì đó bất hợp pháp.
Tom assumed everyone knew he wouldn't do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom says he feels sorry for Mary.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tiếc cho Mary.
Looks like Tom isn't very happy.	Có vẻ như Tom không vui lắm.
Tom doesn't want to do it every day.	Tom không muốn làm điều đó mỗi ngày.
Tom tells Mary that he hates her.	Tom nói với Mary rằng anh ghét cô ấy.
I don't want to drink anything else.	Tôi không muốn uống bất cứ thứ gì khác.
Tom still doesn't do it.	Tom vẫn không làm điều đó.
Few people live to be 100 years old.	Ít người sống đến 100 tuổi.
Tom is good to Mary.	Tom tốt với Mary.
Tom told me that he liked Mary's smile.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích nụ cười của Mary.
Tom unloads his tools from the truck.	Tom dỡ dụng cụ của mình ra khỏi xe tải.
I didn't notice anything out of the ordinary.	Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường.
Tom came to us and offered to help.	Tom đến gặp chúng tôi và đề nghị giúp đỡ.
Hold your position.	Giữ vị trí của bạn.
Tom is skiing with Mary.	Tom đang trượt tuyết với Mary.
Tom's parents allow him to do whatever he wants to do.	Cha mẹ Tom cho phép anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn làm.
I know that Tom is the first.	Tôi biết rằng Tom là người đầu tiên.
Tom and Mary live in a small house.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà nhỏ.
You say you want to spend time with Tom.	Bạn nói rằng bạn muốn dành thời gian với Tom.
Tom used up his sick leave and had to take unpaid leave when he got the flu.	Tom đã sử dụng hết thời gian nghỉ ốm của mình và phải nghỉ không lương khi bị cúm.
I guess I was stupid to expect him to do anything.	Tôi đoán tôi đã thật ngu ngốc khi mong đợi anh làm bất cứ điều gì.
I am shopping for my girlfriend.	Tôi đang mua sắm cho bạn gái của tôi.
You say that Tom is not hungry.	Bạn nói rằng Tom không đói.
Tom is quite a rich man.	Tom là một người khá giàu có.
I think you should do that.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều đó.
It would be better if we didn't talk about Tom.	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nói về Tom.
Tom said that his parents let him do whatever he wanted to do.	Tom nói rằng cha mẹ anh cho phép anh làm bất cứ điều gì anh muốn làm.
Tom didn't do it himself.	Tom đã không tự mình làm điều đó.
Am I the only one here who doesn't understand French?	Tôi có phải là người duy nhất ở đây không hiểu tiếng Pháp?
Some protesters bypassed the exclusion zone and were arrested.	Một số người biểu tình đã bỏ qua khu vực loại trừ và bị bắt.
I've seen what Tom can do.	Tôi đã thấy những gì Tom có ​​thể làm.
I still have the same problem.	Tôi vẫn gặp vấn đề tương tự.
Tom adds a spoonful of ground flaxseed to his oatmeal every morning.	Tom thêm một thìa hạt lanh xay vào bột yến mạch mỗi sáng.
He has been sick for the past few days.	Anh ấy đã bị ốm trong vài ngày qua.
Tom was arrested for drunk driving.	Tom bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.
A proverb is a brief saying based on long experience.	Câu tục ngữ là một câu nói ngắn gọn dựa trên kinh nghiệm lâu năm.
I always have to wear a tie because of my job.	Tôi luôn phải đeo cà vạt vì công việc của mình.
"Has anyone done that?" 	"Có ai đã làm điều đó?"
"No, not yet."	"Chưa, chưa."
Tom says he thinks it's unlikely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Tom did it when he was in Boston.	Tom đã làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
Tom Jackson is not actually the manager.	Tom Jackson thực tế không phải là người quản lý.
I obviously haven't been able to do that.	Tôi rõ ràng là chưa làm được điều đó.
I think our essay is due next week, not today.	Tôi nghĩ rằng bài luận của chúng tôi sẽ đến hạn vào tuần sau, không phải hôm nay.
I don't think I'm going to play tennis today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chơi quần vợt hôm nay.
Tom always tells us that you can't teach an old dog new tricks.	Tom luôn nói với chúng tôi rằng bạn không thể dạy một con chó già những mánh khóe mới.
Tom will need our support.	Tom sẽ cần sự hỗ trợ của chúng tôi.
I know that Tom is not alone in his room.	Tôi biết rằng Tom không ở một mình trong phòng của mình.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
The party was held on October 20.	Bữa tiệc được tổ chức vào ngày 20/10.
Will you do it for me if I ask you?	Bạn sẽ làm điều đó cho tôi nếu tôi yêu cầu bạn?
You should let Tom know you won't do it for him.	Bạn nên cho Tom biết bạn sẽ không làm điều đó cho anh ấy.
Thanks for volunteering.	Cảm ơn vì tình nguyện.
Are you talking metaphorically?	Bạn đang nói một cách ẩn dụ?
I have answered your question.	Tôi đã trả lời câu hỏi của bạn.
Tom said he was too young to do that.	Tom nói rằng anh còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom couldn't seem to take his eyes off Mary.	Tom dường như không thể rời mắt khỏi Mary.
Tom isn't the only one who doesn't do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm điều đó.
I was in Boston.	Tôi đã ở Boston.
I haven't even looked into it yet.	Tôi thậm chí còn chưa nhìn vào đó.
We won't be allowed to do that anymore.	Chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom and his family do not speak French at home.	Tom và gia đình anh ấy không nói tiếng Pháp ở nhà.
It is quite spacious.	Nó khá rộng rãi.
Tom sleeps on the wooden floor.	Tom ngủ trên sàn gỗ.
Tom is the one who taught me how to say "thank you" in French.	Tom là người đã dạy tôi cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
It wasn't Tom who carried Mary around Boston.	Tom không phải là người đã đưa Mary đi khắp Boston.
Tie your shoelaces properly, or you will slip.	Buộc dây giày đúng cách, nếu không bạn sẽ bị trượt chân.
Those boys are too young to do that.	Những cậu bé đó còn quá trẻ để làm điều đó.
Who can tell Tom?	Ai có thể nói với Tom?
There's only one egg left in the fridge.	Chỉ còn một quả trứng trong tủ lạnh.
Tom was handcuffed behind his back.	Tom bị còng hai tay ra sau.
He was lucky enough to marry a beautiful girl.	Anh có may mắn cưới được một cô gái xinh đẹp.
I may know Tom.	Tôi có thể biết Tom.
Tom comes to Australia as a teacher.	Tom đến Úc với tư cách là một giáo viên.
I think Tom will come to Australia next summer.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc vào mùa hè năm sau.
We should talk to Tom about that.	Chúng ta nên nói với Tom về điều đó.
I fly in my dreams.	Tôi bay bổng trong giấc mơ của mình.
I don't have to come so early.	Tôi không cần phải đến sớm như vậy.
Tom doesn't think Mary should do it.	Tom không nghĩ Mary nên làm điều đó.
I like walking along the riverside in the morning.	Tôi thích đi dạo dọc bờ sông vào buổi sáng.
Tom seems to be trying to impress the new manager.	Tom dường như đang cố gắng gây ấn tượng với người quản lý mới.
I don't think we can come to your party.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể đến dự tiệc của bạn.
Swing sets have been removed from all school playgrounds in our area.	Các bộ xích đu đã bị loại bỏ khỏi tất cả các sân chơi của trường học trong khu vực của chúng tôi.
Louis Braille, who was blind since the age of three, invented a way for the blind to read.	Louis Braille, người bị mù từ năm ba tuổi, đã phát minh ra một cách để người mù đọc.
I didn't tell Tom what he had to do.	Tôi không nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
Let me get the checkbook.	Để tôi lấy sổ séc.
From the very beginning I knew that you never really loved me.	Ngay từ đầu tôi đã biết rằng bạn chưa bao giờ thực sự yêu tôi.
This is something that many people do not understand.	Đây là điều mà nhiều người không hiểu.
Tom couldn't stop that from happening.	Tom không thể ngăn điều đó xảy ra.
We had to make the most of our little house.	Chúng tôi đã phải tận dụng tối đa ngôi nhà nhỏ của mình.
Andy Warhol is a very famous American artist.	Andy Warhol là một nghệ sĩ người Mỹ rất nổi tiếng.
Tom finds himself in a difficult situation.	Tom thấy mình đang ở trong một tình huống khó khăn.
I have a lot of good ideas.	Tôi có rất nhiều ý tưởng hay.
Do you think you would like to work for us?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn làm việc cho chúng tôi không?
You should have been here thirty minutes ago.	Đáng lẽ bạn phải ở đây ba mươi phút trước.
I know you won't accept Tom's invitation.	Tôi biết bạn sẽ không chấp nhận lời mời của Tom.
Tom says he doesn't think Mary should do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy một lần nữa.
Tom needs to use the restroom.	Tom cần sử dụng nhà vệ sinh.
You have changed a lot since I last saw you.	Bạn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp bạn.
There is still food on your plate.	Vẫn còn thức ăn trên đĩa của bạn.
Tom is a patient man, isn't he?	Tom là một người đàn ông kiên nhẫn, phải không?
Since being injured in an accident, he has not been able to walk anymore.	Kể từ khi bị thương trong một vụ tai nạn, anh ấy không thể đi lại được nữa.
My favorite dish is strawberry with whipped cream.	Món tôi thích ăn nhất là dâu tây với kem tươi.
I should have told Tom why I had to.	Tôi nên nói cho Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tell Tom you love him before it's too late.	Hãy nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy trước khi quá muộn.
I'm so glad Tom waited for us.	Tôi rất vui vì Tom đã đợi chúng tôi.
Did you know that dogs are descendants of wolves?	Bạn có biết rằng chó là hậu duệ của chó sói?
Tom stood as I approached.	Tom đứng khi tôi đến gần.
My mother asked us why we did it.	Mẹ tôi hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
Tom bet a fortune in one night.	Tom đã đánh cược cả một gia tài chỉ trong một đêm.
I wish I could do more than that.	Tôi ước tôi có thể làm được nhiều hơn thế.
Art imitates life much more often than in other ways.	Nghệ thuật bắt chước cuộc sống thường xuyên hơn nhiều so với những cách khác.
I will sit with Tom.	Tôi sẽ ngồi với Tom.
Tom says his house is unlocked.	Tom nói rằng nhà của anh ấy không khóa.
I hurt your feelings, didn't I?	Tôi đã làm tổn thương tình cảm của bạn, phải không?
Tom probably won't wake up.	Tom có ​​thể sẽ không tỉnh.
I want to go to the fair with you.	Tôi muốn đi đến hội chợ với bạn.
Tom loves basketball.	Tom rất thích bóng rổ.
I became a doctor so I could help people.	Tôi đã trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ mọi người.
I don't know what to say.	Tôi không biết mình phải nói gì.
Tom is a resourceful guy.	Tom là một chàng trai tháo vát.
Looks like I can't do that.	Có vẻ như tôi không thể làm được điều đó.
I will let you know when it has been decided.	Tôi sẽ cho bạn biết khi nó đã được quyết định.
This is the kind of music I like to listen to.	Đây là thể loại nhạc tôi thích nghe.
Things couldn't get any worse.	Mọi thứ không thể tồi tệ hơn được nữa.
That was not intentional.	Đó không phải là cố ý.
I don't take Tom's feelings seriously at all.	Tôi không coi trọng cảm xúc của Tom chút nào.
Mr. Jackson is Tom's French teacher.	Ông Jackson là giáo viên tiếng Pháp của Tom.
That's not my laptop.	Đó không phải là máy tính xách tay của tôi.
I hope that we don't miss our flight.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi không bỏ lỡ chuyến bay của chúng tôi.
Do you think Tom is really there?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự ở đó?
What are Tom and Mary arguing about?	Tom và Mary đang tranh cãi về điều gì?
Tom and Mary both hate it.	Tom và Mary đều ghét nó.
Tom and Mary know John ate the last piece of cake.	Tom và Mary biết John đã ăn miếng bánh cuối cùng.
When I was a kid, I wanted to be a train driver.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi muốn trở thành một người lái tàu.
I wonder why Tom thinks Mary wants to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ Mary muốn làm như vậy.
What color tie did Tom wear yesterday?	Hôm qua Tom đã đeo cà vạt màu gì?
He will give an arm and a leg to do it.	Anh ấy sẽ cho một cánh tay và một chân để làm điều đó.
Tom says I look unconvincing.	Tom nói rằng tôi trông không thuyết phục.
Tom has never visited Boston.	Tom chưa bao giờ đến thăm Boston.
Do not look at me like that.	Đừng nhìn tôi như vậy.
It is best to leave it as is.	Tốt nhất là để nguyên.
Tom looks like he's rich.	Tom trông có vẻ như anh ấy giàu có.
Tom pours milk into his dog's water dish.	Tom đổ sữa vào đĩa nước của chú chó của mình.
Graham Greene is one of my favorite authors.	Graham Greene là một trong những tác giả yêu thích của tôi.
Tom was quite nervous before going on stage.	Tom khá lo lắng trước khi lên sân khấu.
Tom applied for a job as a salesman.	Tom nộp đơn xin việc làm nhân viên bán hàng.
Tom is hiding behind the couch.	Tom đang trốn sau chiếc ghế dài.
Tom told me that he thought Mary was very pretty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất xinh.
One of my brothers is a teacher and the others are lawyers.	Một trong những người anh của tôi là giáo viên và những người khác là luật sư.
Tom never needed anyone.	Tom chưa bao giờ cần ai cả.
I think that's the key point.	Tôi nghĩ rằng đó là điểm mấu chốt.
I will not cry.	Tôi sẽ không khóc.
Tom could have fired Mary.	Tom có ​​thể đã sa thải Mary.
I don't like to speak French.	Tôi không thích nói tiếng Pháp.
He made a rule to wear glasses when reading the newspaper.	Anh ấy đưa ra quy tắc đeo kính khi đọc báo.
Do you mind if we talk about this later?	Bạn có phiền nếu chúng ta nói về điều này sau này không?
He looks down on people of lower social class.	Anh ta coi thường những người thuộc tầng lớp xã hội thấp hơn.
Tom and Mary are satisfied with this decision.	Tom và Mary hài lòng với quyết định này.
Tom, Mary and John each drank a beer.	Tom, Mary và John mỗi người uống một cốc bia.
Drinking wine aids digestion.	Uống rượu vang hỗ trợ tiêu hóa.
If my wife calls, just tell her I'm in an important meeting and don't disturb.	Nếu vợ tôi gọi, chỉ cần nói với cô ấy rằng tôi đang có một cuộc họp quan trọng và không được làm phiền.
I'm not the place to question Tom's loyalty.	Tôi không phải là nơi để đặt câu hỏi về lòng trung thành của Tom.
I didn't know that Tom was still working here.	Tôi không biết rằng Tom vẫn đang làm việc ở đây.
She could be a nurse. 	Cô ấy có thể là một y tá.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
I'm calling my dad.	Tôi đang gọi cho bố tôi.
This book is not written in French.	Cuốn sách này không được viết bằng tiếng Pháp.
Tom was scared.	Tom đã sợ hãi.
Tom left some messages on my phone.	Tom đã để lại một số tin nhắn trên điện thoại của tôi.
Tom has been in this situation before.	Tom đã từng ở trong tình huống này trước đây.
I started exercising more intensively in a shorter amount of time.	Tôi đã bắt đầu tập thể dục chuyên sâu hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn.
Tom and I don't talk to each other.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau.
I know Tom needs to do it again.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
I was amazed at her sudden change of mind.	Tôi rất ngạc nhiên trước sự thay đổi quyết định đột ngột của cô ấy.
I thought you said Tom was in Boston.	Tôi tưởng bạn nói Tom đang ở Boston.
Yesterday, I was arrested for speeding.	Hôm qua, tôi đã bị bắt vì chạy quá tốc độ.
I don't understand that.	Tôi không hiểu điều đó.
The new model will cost $12,000.	Mô hình mới sẽ có giá 12.000 đô la.
The problem is not how a man dies, but how he lives.	Vấn đề không phải là một người đàn ông chết như thế nào, mà là anh ta sống như thế nào.
They fear him.	Họ sợ anh ta.
I didn't know such a thing existed.	Tôi không biết có một thứ tồn tại như thế này.
The meeting is scheduled for 10 am.	Cuộc họp dự kiến ​​vào 10 giờ sáng.
Tom even refused to try.	Tom thậm chí từ chối thử.
Tom says that Mary is not cold.	Tom nói rằng Mary không lạnh lùng.
There was broken glass all over the floor.	Có kính vỡ khắp sàn.
That guy reminds me of someone I used to know.	Anh chàng kia làm tôi nhớ đến một người mà tôi từng quen.
Has Tom found his key yet?	Tom đã tìm thấy chìa khóa của mình chưa?
Tom gave me a nice umbrella, but I lost it.	Tom đã cho tôi một chiếc ô đẹp, nhưng tôi đã làm mất nó.
Tom is currently a taxi driver in Australia.	Tom hiện là một tài xế taxi ở Úc.
There is free Wi-Fi in the lobby.	Có Wi-Fi miễn phí tại sảnh đợi.
Tom is a selfish guy.	Tom là một chàng trai ích kỷ.
I just know what Tom told me.	Tôi chỉ biết những gì Tom đã nói với tôi.
Tom doesn't know about those things.	Tom không biết về những thứ đó.
Tom has to answer these questions.	Tom phải trả lời những câu hỏi này.
Why do you want to leave your current company?	Tại sao bạn muốn rời khỏi công ty hiện tại?
You don't know I didn't have to do that today, right?	Bạn không biết tôi đã không phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom is bigger than he says.	Tom lớn hơn những gì anh ấy nói.
Tom is very excited about this.	Tom rất vui mừng về điều này.
Words are on the tip of my tongue, but I don't know how to say what I want to say.	Lời nói ở trên đầu lưỡi của tôi, nhưng tôi không biết làm thế nào để nói những gì tôi muốn nói.
Does anyone know how Tom died?	Có ai biết Tom chết như thế nào không?
You really should eat more for breakfast.	Bạn thực sự nên ăn nhiều hơn cho bữa sáng.
I don't know why Tom is mad.	Tôi không biết tại sao Tom lại nổi điên.
I am laughing at you.	Tôi đang cười nhạo bạn.
I see Tom smoking behind the barn.	Tôi thấy Tom đang hút thuốc sau nhà kho.
What's the real reason you don't want to go?	Lý do thực sự khiến bạn không muốn đi là gì?
I think Tom and I can take care of ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể tự lo cho mình.
That is not a good sign.	Đó không phải là một dấu hiệu tốt.
You are wasting time.	Bạn đang lãng phí thời gian.
If I were you, I'd go home and rest well.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ về nhà và nghỉ ngơi thật tốt.
Tom talked too much.	Tom đã nói quá nhiều.
Why don't you wear your wedding ring?	Tại sao bạn không đeo nhẫn cưới của bạn?
Haven't you joined the team yet?	Bạn chưa vào đội à?
I know you're thinking about me.	Tôi biết bạn đang nghĩ về tôi.
I'm so glad I came to Boston.	Tôi rất vui vì tôi đã đến Boston.
I knew Tom when I lived in Boston.	Tôi quen Tom khi còn sống ở Boston.
Does Tom think he's been mistreated?	Tom có ​​nghĩ mình bị đối xử tệ bạc không?
It just cannot be done.	Nó chỉ là không thể được thực hiện.
Tom doesn't really think Mary did it, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng Mary đã làm điều đó, phải không?
I can't talk about that right now.	Tôi không thể nói về điều đó ngay bây giờ.
Tom is very disciplined.	Tom rất kỷ luật.
I suppose it's a rhetorical question.	Tôi cho rằng đó là một câu hỏi tu từ.
You really should let me call a cab.	Bạn thực sự nên để tôi gọi một chiếc taxi.
I need a faucet.	Tôi cần một cái vòi.
His obscene comments will be removed from the profile.	Những nhận xét tục tĩu của anh ta sẽ bị xóa khỏi hồ sơ.
Tom doesn't want to marry Mary, but his parents want him to.	Tom không muốn kết hôn với Mary, nhưng bố mẹ anh ấy muốn anh ấy làm vậy.
Tom taught me how to swim breaststroke.	Tom đã dạy tôi cách bơi ếch.
I'm surprised I don't have to do the same things you have to do.	Tôi rất ngạc nhiên khi tôi không phải làm những việc giống như bạn phải làm.
I brush my teeth at least three times a day.	Tôi đánh răng ít nhất ba lần một ngày.
It takes six hours to climb to the top.	Phải mất sáu giờ để leo lên đến đỉnh.
Tom looked terrified.	Tom trông kinh hãi.
You are correct, Tom.	Bạn đã đúng, Tom.
The puppy wags its tail.	Con chó con vẫy đuôi.
Tom loves me, and I love Tom.	Tom yêu tôi, và tôi yêu Tom.
Tom tried to sleep, but he couldn't.	Tom cố gắng ngủ, nhưng anh không thể.
Tom couldn't help but chuckle at Mary's comment.	Tom không khỏi cười khúc khích trước nhận xét của Mary.
One glance at his face tells me that he is reluctant to work.	Một cái nhìn lướt qua khuôn mặt của anh ta cho tôi biết rằng anh ta đang miễn cưỡng làm việc.
Tom says Mary won't be here.	Tom nói rằng Mary sẽ không ở đây.
I didn't know we had to do it on Monday.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says that Mary didn't think John would do that to Alice.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với Alice.
Tom can use my bike if he wants.	Tom có ​​thể sử dụng xe đạp của tôi nếu anh ấy muốn.
I don't think I'm ready to do that.	Tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Sugar dissolves in water.	Đường tan trong nước.
I think it would be better if we wait a little longer.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đợi lâu hơn một chút.
If you don't want to do that, that's okay.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, không sao cả.
I don't think Tom knew why I was going to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi lại định làm điều đó.
Tom told us about his trip.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi của anh ấy.
I won't tell Tom how much I bought my car for.	Tôi sẽ không nói với Tom rằng tôi đã mua chiếc ô tô của mình với giá bao nhiêu.
Listen to Tom.	Nghe Tom.
I study 3 hours a day.	Tôi học 3 giờ mỗi ngày.
I feel tired lying in bed all day.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nằm trên giường cả ngày.
I'm sure Tom should do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom nên làm điều đó.
Tom should take care of that.	Tom nên quan tâm đến việc đó.
That's why I fired Tom.	Đó là lý do tại sao tôi sa thải Tom.
Tom is still busy.	Tom vẫn đang bận.
Put the car in low to climb uphill.	Cho xe vào thấp để leo dốc.
I asked Tom to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó.
I should give Tom more time.	Tôi nên cho Tom thêm thời gian.
I don't think Tom does that often.	Tôi không nghĩ Tom thường làm vậy.
I promised Tom I wouldn't.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không làm thế.
Tom has to go to Australia with us next week.	Tom phải đi Úc với chúng tôi vào tuần tới.
Tom didn't come here alone tonight, did he?	Tom không đến đây một mình tối nay phải không?
The giant defeated the lions yesterday.	Người khổng lồ đã đánh bại những chú sư tử ngày hôm qua.
Old words often take on new meanings due to invention and technology.	Những từ cũ thường mang ý nghĩa mới do phát minh và công nghệ.
Tom said that Mary was very sick.	Tom nói rằng Mary bị ốm rất nặng.
Tom loves it here in Boston.	Tom thích nó ở đây ở Boston.
I cannot help you with this.	Tôi không thể giúp bạn với điều này.
Tom told me he had a headache.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị đau đầu.
The house that Tom and I live in is not very large.	Ngôi nhà mà tôi và Tom đang sống không rộng lắm.
I'm not sure I can do what you want me to do.	Tôi không chắc mình có thể làm những gì bạn muốn tôi làm.
Tom is a Scorpio.	Tom là cung Bọ Cạp.
I bet Tom will be mad at you.	Tôi cá là Tom sẽ giận bạn.
Tom woke up with a pain in his side.	Tom tỉnh dậy với một cơn đau bên hông.
Prices have increased steadily.	Giá đã tăng đều đặn.
Tom loves kayaking, but I don't.	Tom thích chèo thuyền kayak, nhưng tôi thì không.
Tom is staring at the sky.	Tom đang nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Don't be afraid to ask questions.	Đừng ngại đặt câu hỏi.
Tom was assigned to Boston.	Tom được chỉ định đến Boston.
Tom seemed happy to see us.	Tom có ​​vẻ rất vui khi gặp chúng tôi.
We had good weather all week.	Chúng tôi đã có thời tiết tốt cả tuần.
Lightning struck a tall tree, setting it on fire.	Sét đánh vào một cái cây cao, đốt cháy nó.
Tom doesn't want to walk without a net.	Tom không muốn đi bộ mà không có lưới.
Tom has been in his bedroom all morning.	Tom đã ở trong phòng ngủ của mình cả buổi sáng.
I'm not a rookie anymore.	Tôi không còn là tân binh nữa.
You look like you're rich.	Bạn trông có vẻ như bạn đang giàu có.
I don't think Tom is as stubborn as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom cứng đầu như Mary.
Tom hopes that Mary will make it to his party.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ đến được bữa tiệc của anh ấy.
I still have headaches almost every day.	Tôi vẫn bị đau đầu hầu như mỗi ngày.
Tom is not invincible.	Tom không phải là bất khả chiến bại.
I know Tom knows who did it for me.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho tôi.
I wonder if Tom knows that Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không thể làm điều đó.
I feel uncomfortable because I can't speak French.	Tôi cảm thấy không thoải mái vì tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom says I seem comfortable.	Tom nói rằng tôi có vẻ thoải mái.
Arriving at the station, I saw that the train had left the station.	Đến ga, tôi thấy tàu đã rời bến.
The trails were overgrown.	Những con đường mòn đã mọc um tùm.
Does Tom have a weapon?	Tom có ​​vũ khí không?
Tom bought many things.	Tom đã mua nhiều thứ.
Season with salt and pepper and add a dash of nutmeg.	Nêm muối và tiêu và thêm một chút nhục đậu khấu.
Tom said he would sort it out.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phân loại nó ra.
I never thought I would see Tom again in Australia.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tom ở Úc.
Tom was about to fall, but Mary caught him.	Tom định ngã, nhưng Mary đỡ lấy anh.
One of Tom's bad habits is biting his nails.	Một trong những thói quen xấu của Tom là cắn móng tay.
You shouldn't let Tom do that.	Bạn không nên để Tom làm điều đó.
Tom thinks Mary won.	Tom nghĩ Mary đã thắng.
I haven't seen Tom since he left.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi anh ấy đi.
Tom works in a laboratory.	Tom làm việc trong một phòng thí nghiệm.
Tom will do it alone.	Tom sẽ làm điều đó một mình.
The singer was killed by a wild wolf.	Nữ ca sĩ bị sói rừng giết chết.
How did you get here?	Làm thế nào bạn đến được đây?
Tom told me he wasn't sleepy yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
I fell asleep on the train and slept right in front of my station.	Tôi ngủ gật trên tàu và ngủ ngay trước ga của mình.
They have no fuel.	Họ không có nhiên liệu.
Tom doesn't seem to know much about Boston.	Tom dường như không biết nhiều về Boston.
I don't think I've ever seen Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom làm điều đó.
Tom regrets buying the unseen car, as it broke down twice in two months.	Tom hối tiếc vì đã mua chiếc xe không nhìn thấy được, vì nó đã bị hỏng hai lần trong hai tháng.
Tom told me that he wants to go to Australia next year.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Úc vào năm tới.
I think our best days are ahead.	Tôi nghĩ những ngày đẹp nhất của chúng ta đang ở phía trước.
Tom will be a teacher.	Tom sẽ là một giáo viên.
Did you know that Tom has only one leg?	Bạn có biết rằng Tom chỉ có một chân?
Do you think Tom can win?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng?
I just don't find Tom that interesting anymore.	Tôi chỉ không thấy Tom thú vị như vậy nữa.
I want to say something appropriate, but I'm not sure what I should say.	Tôi muốn nói điều gì đó thích hợp, nhưng tôi không chắc mình nên nói gì.
Tom won't win, I'm pretty sure.	Tom sẽ không thắng, tôi khá chắc chắn.
I can't fix my own car.	Tôi không thể tự sửa xe của mình.
I'm afraid of bears.	Tôi sợ gấu.
I can't tell you how much your support means to us.	Tôi không thể cho bạn biết sự hỗ trợ của bạn có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi.
Are you going to stay long term?	Bạn định ở lâu dài?
My dog ​​is not yet in the house.	Con chó của tôi vẫn chưa được nuôi trong nhà.
Tom is accompanied by three bodyguards.	Tom được tháp tùng bởi ba vệ sĩ.
Tom threw the gun into the river.	Tom ném khẩu súng xuống sông.
Tom told me that he thought Mary was short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thấp bé.
She is never in a hurry.	Cô ấy không bao giờ vội vàng.
Tom convinces Mary to tell the truth.	Tom thuyết phục Mary nói ra sự thật.
Is it okay if I play your guitar?	Sẽ ổn nếu tôi chơi guitar của bạn?
Tom probably won't be as mad at Mary as he is with John.	Tom có ​​thể sẽ không giận Mary như khi anh ấy giận John.
I should advise Tom not to agree to do that.	Tôi nên khuyên Tom không nên đồng ý làm điều đó.
Tom is not allowed to drive.	Tom không được phép lái xe.
This custom dates back to the 12th century.	Phong tục này có từ thế kỷ 12.
Tom took out his passport.	Tom lấy hộ chiếu ra.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she shouldn't.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I have seen dolphins smarter than you.	Tôi đã thấy cá heo thông minh hơn bạn.
If Tom really wants to do it, he will.	Nếu Tom thực sự muốn làm điều đó, anh ấy sẽ có.
We won't know until next year.	Chúng ta sẽ không biết cho đến năm sau.
Tom says to tell you he's sorry he can't be here today.	Tom nói để nói với bạn rằng anh ấy rất tiếc vì anh ấy không thể ở đây hôm nay.
I can't stand Tom's rudeness anymore.	Tôi không thể chịu đựng được sự thô lỗ của Tom nữa.
I want to read that report.	Tôi muốn đọc báo cáo đó.
Obviously Tom didn't want to talk about it.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về nó.
I thought you said we wouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa.
You have given me so much.	Bạn đã cho tôi rất nhiều.
That doesn't affect me.	Điều đó không ảnh hưởng đến tôi.
He replied curtly to me.	Anh ta trả lời cộc lốc cho tôi.
It was Tom who did it.	Chính Tom đã làm điều đó.
Tom is making some french toast.	Tom đang làm một chút bánh mì nướng kiểu Pháp.
Tom is a pretty good plumber.	Tom là một thợ sửa ống nước khá giỏi.
I have changed my stance on that.	Tôi đã thay đổi lập trường của mình về điều đó.
Do you know who Tom is?	Bạn có biết Tom là ai không?
A total of 300 people died.	Tổng cộng 300 người chết.
What should I look for?	Những gì tôi phải tìm kiếm?
I wonder if Tom knows doing it is a bad idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết làm điều đó là một ý kiến ​​tồi hay không.
Where is the boarding gate for UA 111?	Cổng lên máy bay cho UA 111 ở đâu?
Perfect.	Thật hoàn hảo.
I don't live near my office.	Tôi không sống gần văn phòng của mình.
Tom is sleeping right now.	Tom đang ngủ ngay bây giờ.
I am very worried about the situation at home.	Tôi rất lo lắng về tình hình ở quê nhà.
You've lied to me before, haven't you?	Bạn đã từng nói dối tôi trước đây, phải không?
Tom probably won't be here tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây vào ngày mai.
Tom helped plan the event.	Tom đã giúp lên kế hoạch cho sự kiện.
Tom says he plans to stay in Australia until October.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom says he's going to try it this weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó vào cuối tuần này.
What is your native language?	Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn là gì?
I hope everything is ok?	Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn?
Tom burned all the letters he received from Mary.	Tom đã đốt tất cả những bức thư anh ta nhận được từ Mary.
Something must have happened in Australia.	Chắc hẳn điều gì đó đã xảy ra ở Úc.
Tom was afraid Mary might open her eyes wide, so he told her to be careful.	Tom sợ Mary có thể trố mắt ra ngoài, vì vậy anh bảo cô phải cẩn thận.
He is racking his brains to find a way to solve the problem.	Anh ấy đang vắt óc tìm cách giải quyết vấn đề.
I think Tom might really want someone to kill him.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thực sự muốn ai đó giết anh ta.
Do you get along with your brothers and sisters?	Bạn có hòa thuận với anh chị em của mình không?
Tom wants to try.	Tom muốn thử.
No wonder he was elected mayor.	Không có gì ngạc nhiên khi ông được bầu làm thị trưởng.
I lived in Australia until I was thirteen years old.	Tôi đã sống ở Úc cho đến khi tôi mười ba tuổi.
I'm having trouble deleting one of my files.	Tôi đang gặp sự cố khi xóa một trong các tệp của mình.
I need Tom to do it.	Tôi cần Tom làm điều đó.
Tom was the last to jump into the water.	Tom là người cuối cùng nhảy xuống nước.
Tom is extremely generous.	Tom vô cùng hào phóng.
She said, "I owe him that I'm famous."	Cô ấy nói, "Tôi nợ anh ấy rằng tôi nổi tiếng."
He resented being called a coward.	Anh phẫn nộ khi bị gọi là kẻ hèn nhát.
Do not create scenes in public.	Đừng tạo cảnh ở nơi công cộng.
Pineapple is delicious.	Dứa ăn ngon.
I told Mary I love her in French.	Tôi nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy bằng tiếng Pháp.
Tom is going swimming with us tomorrow.	Tom sẽ đi bơi với chúng ta vào ngày mai.
Africa is exporting beef to Europe.	Châu Phi đang xuất khẩu thịt bò sang Châu Âu.
I will study English for six years at the end of next month.	Tôi sẽ học tiếng Anh trong sáu năm vào cuối tháng tới.
How are we going to get back to Boston?	Chúng ta sẽ quay lại Boston bằng cách nào?
I have nothing to read.	Tôi không có gì để đọc.
You shouldn't say anything.	Bạn không nên nói bất cứ điều gì.
Tom has three grown children.	Tom có ​​ba người con đã trưởng thành.
Tom seems to have received the message.	Tom dường như đã nhận được tin nhắn.
Are you going to Boston with Tom next week?	Bạn sẽ đến Boston với Tom vào tuần tới chứ?
Text has not been reviewed.	Văn bản chưa được xem qua.
If you don't hurry, you will miss your train.	Nếu bạn không nhanh chân, bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu của mình.
Tom's father is a famous violinist.	Cha của Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng.
Tom didn't even read it.	Tom thậm chí còn không đọc nó.
Tom still hopes Mary will do it for him.	Tom vẫn hy vọng Mary sẽ làm điều đó cho anh ấy.
We hope Tom will be back on October 20th.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I don't see a bullet hole anywhere.	Tôi không thấy lỗ đạn ở đâu cả.
Previously there was a statue of a lion at the gate.	Trước đây có một bức tượng của một con sư tử ở cổng.
What is your favorite type of movie to watch with your children?	Loại phim yêu thích của bạn để xem với con cái của bạn là gì?
It's not Tom's responsibility.	Đó không phải là trách nhiệm của Tom.
We're waiting to talk to Tom.	Chúng tôi đang đợi để nói chuyện với Tom.
Do you still think I'm cheating?	Bạn vẫn nghĩ tôi đang lừa dối?
Tom explained why we had to.	Tom giải thích lý do tại sao chúng tôi phải làm như vậy.
Please tell me you are joking.	Hãy nói với tôi rằng bạn đang đùa.
Tom has to meet Mary in the park at 2:30 tomorrow.	Tom phải gặp Mary trong công viên vào lúc 2:30 ngày mai.
Many flights were canceled because of the storm.	Nhiều chuyến bay đã bị hủy vì bão.
Let me think again for a bit.	Hãy để tôi suy nghĩ lại một chút.
Tom says he doesn't think Mary can speak French.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom is a fitness enthusiast.	Tom là một người đam mê thể dục.
I shouldn't have told you this.	Tôi không nên nói với bạn điều này.
How much did you buy this loaf of bread?	Bạn đã mua ổ bánh mì này bao nhiêu tiền?
Tom told me I didn't have to do anything I didn't want to do.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm bất cứ điều gì tôi không muốn làm.
I'll get our coats from the cloak room.	Tôi sẽ lấy áo khoác của chúng tôi từ phòng áo choàng.
Tom will be traveling on Friday.	Tom sẽ đi du lịch vào thứ Sáu.
I haven't read all of those books yet.	Tôi vẫn chưa đọc hết những cuốn sách đó.
You need to have the correct change to pay the highway toll.	Bạn cần phải có tiền lẻ chính xác để trả phí đường cao tốc.
Do you remember what appointments we had on Mondays?	Bạn có nhớ chúng ta có những cuộc hẹn nào vào thứ Hai không?
Tom needs a ladder.	Tom cần cái thang.
How we will deal with that remains a question.	Làm thế nào chúng ta sẽ đối phó với điều đó vẫn còn là một câu hỏi.
There's a safe in Tom's office.	Có một két an toàn trong văn phòng của Tom.
I don't remember Mary's maiden name.	Tôi không nhớ tên thời con gái của Mary.
I found this book at a used bookstore.	Tôi tìm thấy cuốn sách này tại một hiệu sách cũ.
I want Tom to know about it.	Tôi muốn Tom biết về nó.
Tom can be forgiven.	Tom có ​​thể được tha thứ.
I probably shouldn't sing.	Tôi có lẽ không nên hát.
It was Tom who convinced Mary to teach John how to drive.	Tom là người đã thuyết phục Mary dạy John cách lái xe.
I need to know that Tom will be safe.	Tôi cần biết rằng Tom sẽ an toàn.
"Do you mind giving me the lift in your car?" 	"Bạn có phiền cho tôi thang máy trong xe của bạn không?"
"Nothing."	"Không có gì."
Tom was in Australia for a few weeks.	Tom đã ở Úc một vài tuần.
I think Tom is not fair.	Tôi nghĩ Tom không công bằng.
I think Tom lied to us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Ask Tom if he has any friends who speak French.	Hỏi Tom xem anh ấy có bạn bè nào nói được tiếng Pháp không.
Tom realized that Mary needed to do it.	Tom nhận ra rằng Mary cần phải làm điều đó.
The atomic number of hydrogen is 1.	Số hiệu nguyên tử của hiđro là 1.
Tom likes my jokes.	Tom thích những câu chuyện cười của tôi.
Tom is just a dreamer.	Tom chỉ là một người mơ mộng.
I wish I could get it out of my head.	Tôi ước tôi có thể lấy nó ra khỏi đầu.
Tom did not feel comfortable.	Tom không thấy thoải mái.
You can give this painting to anyone who wants it.	Bạn có thể đưa bức tranh này cho bất cứ ai muốn nó.
I didn't realize that both Tom and Mary needed to do that.	Tôi không nhận ra rằng cả Tom và Mary đều cần phải làm điều đó.
I don't have much time to prepare the speech.	Tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị bài phát biểu.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó.
Tom is still working hard, right?	Tom vẫn đang làm việc chăm chỉ, phải không?
I'm not sure how long this will take.	Tôi không chắc điều này sẽ mất bao lâu.
I don't listen to music often.	Tôi không nghe nhạc thường xuyên.
Tom put the books in the cupboard.	Tom cất sách vào tủ.
Tom likes Mary, but she doesn't like him.	Tom thích Mary, nhưng cô ấy không thích anh ta.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Tom says he can't trust anyone.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Tom and I were ready to leave.	Tom và tôi đã sẵn sàng rời đi.
Tom knows Mary quite well.	Tom biết Mary khá rõ.
Payment not required.	Thanh toán không cần thiết.
I wish that Tom wouldn't keep telling everyone that I'm his brother.	Tôi ước rằng Tom sẽ không tiếp tục nói với mọi người rằng tôi là anh trai của anh ấy.
Is there a way to prevent a meteor strike?	Có cách nào để ngăn chặn một cuộc tấn công của sao băng không?
Do you really think Tom is cute?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom dễ thương không?
There is a lot of food on the table.	Có rất nhiều thức ăn trên bàn.
His name eludes me.	Tên anh ta lẩn tránh tôi.
Who is standing there?	Ai đang đứng ở đó?
Tom did his best to get the job done at the end of the day.	Tom đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc vào cuối ngày.
Shouldn't you go home?	Bạn không nên về nhà?
I don't consider myself a hero.	Tôi không coi mình là anh hùng.
Tom told me you were dead.	Tom nói với tôi rằng bạn đã chết.
We used to go camping when I was a kid.	Chúng tôi đã từng đi cắm trại khi tôi còn nhỏ.
I hardly understand you.	Tôi khó hiểu bạn.
Tom is being investigated by the police.	Tom đang bị cảnh sát điều tra.
This stone is twice as heavy as the other.	Viên đá này nặng gấp đôi viên đá kia.
It was a really long time.	Đó là một thời gian thực sự dài.
Tom and I didn't do it at the same time.	Tom và tôi đã không làm điều đó cùng một lúc.
I'm not the one who wants Tom to do that.	Tôi không phải là người muốn Tom làm điều đó.
I came to see the sights.	Tôi đến để xem các điểm tham quan.
Tom agrees to meet Mary after school.	Tom đồng ý gặp Mary sau giờ học.
Tom forgot to bring his laptop.	Tom quên mang theo máy tính xách tay của mình.
It varies between cultures.	Nó khác nhau giữa các nền văn hóa.
Everyone smiled at Tom.	Mọi người đều mỉm cười với Tom.
Tom didn't want to admit that he was scared.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh đã sợ hãi.
Tom asked Mary if she knew the time John had to help Alice do it.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết thời gian John phải giúp Alice làm điều đó không.
I ate the sandwich that Tom made for me.	Tôi đã ăn bánh sandwich mà Tom làm cho tôi.
The last time I saw Tom, he was barefoot.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã đi chân trần.
I don't really like to annoy people.	Tôi không thực sự thích làm phiền mọi người.
I never really talked to Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Tom.
Tom is a talented pianist.	Tom là một nghệ sĩ dương cầm tài năng.
My speech will only be about three minutes long.	Bài phát biểu của tôi sẽ chỉ dài khoảng ba phút.
Tom can understand French now.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp bây giờ.
I know that I still have a lot to learn.	Tôi biết rằng tôi còn rất nhiều điều để học hỏi.
I think I have caught a cold.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị cảm lạnh.
I am not flexible.	Tôi không linh hoạt.
We don't want your parents to think there's a problem.	Chúng tôi không muốn cha mẹ bạn nghĩ rằng có vấn đề.
Tom said he was leaving on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào thứ Hai.
People who don't know anything about a foreign language know nothing about themselves.	Những người không biết gì về ngoại ngữ không biết gì về mình.
You are overthinking this.	Bạn đang suy nghĩ quá mức về điều này.
I myself did not do that.	Bản thân tôi đã không làm điều đó.
Tom wants to talk to Mary about it.	Tom muốn nói chuyện với Mary về điều đó.
I don't feel like eating at all this summer.	Tôi không cảm thấy muốn ăn chút nào trong mùa hè này.
I thought you said you wouldn't be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không ở đây.
Tom was up all night.	Tom đã thức trắng đêm.
Tom didn't think before he spoke.	Tom không nghĩ trước khi nói.
Neither Tom nor Mary wore blue jeans.	Cả Tom và Mary đều không mặc quần jean xanh.
This is one of the worst movies I have ever seen.	Đây là một trong những bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
I'm really happy this is happening.	Tôi thực sự hạnh phúc vì điều này đang xảy ra.
Tom will stay with me.	Tom sẽ ở lại với tôi.
You're in doubt, aren't you?	Bạn đang nghi ngờ, phải không?
You are to blame for the failure.	Bạn đáng trách vì thất bại.
I saw you kiss Tom.	Tôi đã thấy bạn hôn Tom.
I don't ride a bike anymore.	Tôi không đi xe đạp nữa.
I think I'm expected.	Tôi nghĩ tôi được mong đợi.
Tom was relaxed.	Tom đã được thư giãn.
Do not worried. 	Đừng lo.
We'll find Tom.	Chúng tôi sẽ tìm Tom.
Tom signed a pledge.	Tom đã ký một cam kết.
Tom says he can't wait to do it.	Tom nói rằng anh ấy nóng lòng muốn làm điều đó.
Tom burned all the pictures he had of his ex-girlfriend.	Tom đã đốt hết những bức ảnh anh có về bạn gái cũ.
Tom went to school in Boston.	Tom đã đi học ở Boston.
Tom sat at the desk doing his homework.	Tom ngồi vào bàn làm bài tập.
I decided it wasn't too late.	Tôi quyết định vẫn chưa muộn.
No one has done it yet?	Vẫn chưa có ai làm điều đó?
I gave some flowers to my father.	Tôi đã tặng một số hoa cho cha tôi.
If someone is porting your luggage, don't forget to tip him.	Nếu một người khuân vác hành lý của bạn, đừng quên boa cho anh ta.
Tom doesn't always wear sunscreen.	Tom không phải lúc nào cũng bôi kem chống nắng.
Tom is one of the rudest people I have ever met.	Tom là một trong những người thô lỗ nhất mà tôi từng gặp.
Mononucleosis is also known as kissing disease.	Bệnh bạch cầu đơn nhân còn được gọi là bệnh hôn.
Do you think Tom will be fired?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải?
Tom wants to attend Mary's party. 	Tom muốn tham dự bữa tiệc của Mary.
Unfortunately, he has other things he has to do.	Thật không may, anh ấy có những việc khác mà anh ấy phải làm.
Tom wants Mary to meet his friends.	Tom muốn Mary gặp bạn bè của anh ta.
I have a radio at home, but it doesn't work.	Tôi có một đài phát thanh ở nhà, nhưng nó không hoạt động.
There is nothing romantic between us.	Không có gì lãng mạn giữa chúng tôi.
Both Tom and Mary are in the garden.	Cả Tom và Mary đều đang ở trong vườn.
Don't you think that's probably a good thing?	Bạn không nghĩ đó có lẽ là một điều tốt?
Why don't we sit at the counter?	Tại sao chúng ta không ngồi vào quầy?
I wonder where Tom might have gone.	Tôi tự hỏi Tom có ​​thể đã đi đâu.
Tom thought the door was locked.	Tom nghĩ rằng cửa đã bị khóa.
You are very short.	Bạn rất ngắn.
I lay in bed because I have a fever.	Tôi nằm trên giường vì tôi bị sốt.
Tom won't let us go that easy.	Tom sẽ không để chúng tôi dễ dàng như vậy.
He jumped over the fence.	Anh ta nhảy qua hàng rào.
Tom made it very clear that he didn't want to do that.	Tom đã nói rất rõ rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is a probationary lawyer.	Tom là một luật sư thử việc.
Tom is not upset with me.	Tom không buồn với tôi.
Tom will probably be annoyed by the smell.	Tom có ​​thể sẽ khó chịu vì mùi.
People in power are not responsible for their actions.	Người có quyền lực không phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.
I wonder if Tom really cares.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quan tâm không.
It's one of the most common complaints we hear.	Đó là một trong những lời phàn nàn phổ biến nhất mà chúng tôi nghe thấy.
I think Tom will probably go tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ đi vào ngày mai.
I don't remember ever seeing one of these before.	Tôi không nhớ đã từng nhìn thấy một trong những cái này trước đây.
I know Tom is a much better drummer than I am.	Tôi biết Tom là một tay trống giỏi hơn tôi rất nhiều.
I am harmless.	Tôi vô hại.
Tom told me that you are a better drummer than Mary.	Tom nói với tôi rằng bạn là một tay trống giỏi hơn Mary.
I hope that we can survive this drought.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể sống sót qua đợt hạn hán này.
Drunk men made insults towards the women in the club.	Những người đàn ông say rượu đã có những lời lẽ xúc phạm đối với những người phụ nữ trong câu lạc bộ.
Tom is coming back from Boston tomorrow.	Tom sẽ trở về từ Boston vào ngày mai.
They won't know we're there.	Họ sẽ không biết chúng tôi ở đó.
I want to talk to you before you leave.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trước khi bạn rời đi.
Why is Tom barefoot?	Tại sao Tom lại đi chân trần?
Do you think Tom will be back soon?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ trở lại sớm?
Tom will be helped, right?	Tom sẽ được giúp đỡ, phải không?
Can we count on Tom's help?	Chúng ta có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của Tom không?
She was looking forward to spending time with him.	Cô rất mong được dành thời gian cho anh.
What color is the phlegm you cough up?	Chất đờm mà bạn ho ra có màu gì?
Tom was a little shy.	Tom hơi ngại.
Tom dived into the water and swam to the other side.	Tom lặn xuống nước và bơi sang bờ bên kia.
I don't know exactly where I am.	Tôi không biết chính xác mình đang ở đâu.
Tom doesn't want me to sit next to him.	Tom không muốn tôi ngồi cạnh anh ấy.
Maybe Tom should tell Mary.	Có lẽ Tom nên nói với Mary.
I think I know what the problem is here.	Tôi nghĩ rằng tôi biết vấn đề ở đây là gì.
Tom beat Mary.	Tom đã đánh Mary.
Tom said he knew that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom never talked about his childhood.	Tom không bao giờ nói về thời thơ ấu của mình.
Tom is talking.	Tom đang nói.
I doubt if Tom did.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​làm vậy không.
People don't understand.	Mọi người không hiểu.
We don't owe Tom anything.	Chúng tôi không nợ Tom bất cứ điều gì.
This piece was so badly written that I couldn't understand what he meant.	Tác phẩm này được viết rất tệ đến nỗi tôi không thể hiểu ý của anh ấy là gì.
Please don't leave town.	Xin đừng rời thị trấn.
Tom looked like he was sleeping.	Tom trông như đang ngủ.
Neither Tom nor Mary found a solution.	Cả Tom và Mary đều không tìm ra giải pháp.
Tom is squatting.	Tom đang ngồi xổm.
Tom offers a homeless person something to eat.	Tom mời một người vô gia cư cái gì đó để ăn.
If we don't raise the wages of our employees, we will have a strike.	Nếu chúng tôi không tăng lương cho nhân viên, chúng tôi sẽ có một cuộc đình công.
Tom told Mary about going to Boston with him.	Tom đã nói với Mary về việc đi Boston với anh ta.
I can't understand this word. 	Tôi không thể hiểu từ này.
Do you have a dictionary?	Bạn có từ điển không?
Tom has a bruise on his face.	Tom có ​​một vết bầm tím trên mặt.
What's the worst thing that ever happened to you?	Điều tồi tệ nhất đã từng xảy ra với bạn là gì?
I can understand why Tom would do that.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
If it weren't for his advice, I might have failed.	Nếu không nhờ lời khuyên của anh ấy, tôi có thể đã thất bại.
I don't eat as much beef as before.	Tôi không ăn nhiều thịt bò như trước nữa.
Tom is playing solitaire.	Tom đang chơi solitaire.
Tom has been suspended from the team.	Tom đã bị đình chỉ khỏi đội.
Tom hasn't done that since October.	Tom đã không làm điều đó kể từ tháng Mười.
Things don't always turn out the way we planned.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách chúng ta dự định.
Tom asked me for more money than he really needed.	Tom đã yêu cầu tôi cung cấp nhiều tiền hơn số tiền mà anh ấy thực sự cần.
Tom and Mary are scared.	Tom và Mary sợ hãi.
I thought I told you to stay out of my way.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để tránh ra khỏi con đường của tôi.
A drowning man will squeeze a straw.	Một người đàn ông chết đuối sẽ siết chặt ống hút.
Tom killed one of his hostages.	Tom đã giết một trong những con tin của mình.
You are a good manager.	Bạn là một người quản lý tốt.
As you know, I lost my job, so I'm having a hard time making a living.	Như bạn biết đấy, tôi đã mất việc, vì vậy tôi đang gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
Tom has an eagle tattoo on his chest.	Tom có ​​một hình xăm đại bàng trên ngực.
I think it's great that you can do that.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn có thể làm được điều đó.
You have been offered an opportunity to participate. 	Bạn đã được cung cấp một cơ hội để tham gia.
Why don't you?	Tại sao bạn lại không?
Tom likes swimming more than me.	Tom thích bơi hơn tôi.
Doing that is not as fun as I thought it would be.	Làm điều đó không thú vị như tôi nghĩ.
Tom would be very angry if that happened.	Tom sẽ rất tức giận nếu điều đó xảy ra.
I don't feel like calling you.	Tôi không cảm thấy muốn gọi cho bạn.
You don't know how badly I want to see you.	Bạn không biết tôi muốn gặp bạn tệ đến mức nào.
You broke me, Tom.	Anh bẻ tôi ra, Tom.
Who do you think the author of this novel is?	Bạn nghĩ tác giả của cuốn tiểu thuyết này là ai?
The new designs are much better than the old ones.	Các thiết kế mới tốt hơn nhiều so với những thiết kế cũ.
I'm glad you were able to come.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể đến.
Tom is my gymnastics coach.	Tom là huấn luyện viên thể dục dụng cụ của tôi.
Tom was able to do it without anyone's help.	Tom đã có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom thinks Mary's plan is a good one.	Tom nghĩ rằng kế hoạch của Mary là một kế hoạch tốt.
Don't scare me like that, OK?	Đừng làm tôi sợ như vậy, OK?
Tom is playing upstairs.	Tom đang chơi trên lầu.
You kept nodding your head during that lecture, didn't you?	Bạn liên tục gật đầu trong bài giảng đó, phải không?
Don't waste your time.	Đừng lãng phí thời gian của bạn.
Tom says he is sleepy.	Tom nói rằng anh ấy đang buồn ngủ.
I hope it doesn't snow today.	Tôi hy vọng hôm nay trời không có tuyết.
I started to feel sleepy.	Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
This restaurant is full of young couples.	Nhà hàng này có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ.
Why don't we ask someone for help?	Tại sao chúng ta không nhờ ai đó giúp đỡ?
I didn't know Tom would do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó một mình.
I tried to tell you what needs to be done, but you keep interrupting.	Tôi đã cố gắng cho bạn biết những gì cần phải làm, nhưng bạn tiếp tục làm gián đoạn.
Tom is probably safe for now.	Tom có ​​lẽ đã an toàn trong thời điểm hiện tại.
I wasn't about to do it until Tom asked me to.	Tôi đã không định làm điều đó cho đến khi Tom yêu cầu tôi.
Tom isn't your real name is it?	Tom không phải tên thật của bạn phải không?
I don't have that option.	Tôi không có tùy chọn đó.
Without your help, Tom has no chance.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, Tom không có cơ hội.
Tom is wearing my cap.	Tom đang đội mũ lưỡi trai của tôi.
Tom says he will try to do it again on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào ngày 20 tháng 10.
Tom knew why Mary was smiling.	Tom biết tại sao Mary lại cười.
I think I'm doing what you want me to do.	Tôi nghĩ tôi đang làm những gì bạn muốn tôi làm.
You may find this map useful.	Bạn có thể sẽ thấy bản đồ này hữu ích.
In referendums held in 1972 and 1994, Norway rejected joining the EU.	Trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 1972 và 1994, Na Uy đã bác bỏ việc gia nhập EU.
Tom won't forgive us.	Tom sẽ không tha thứ cho chúng tôi.
I've been to Boston with Tom.	Tôi đã từng đến Boston với Tom.
Diving dumpster is not a crime.	Lặn dumpster không phải là một tội ác.
Tom and Mary are buried together.	Tom và Mary được chôn cùng nhau.
Tom left the back door.	Tom rời khỏi cửa sau.
Do you really think I should see a therapist?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi nên gặp một nhà trị liệu?
Tom is your son, isn't he?	Tom là con trai của bạn, phải không?
Tom will be very frustrated.	Tom sẽ rất nản.
I don't love my wife.	Tôi không yêu vợ tôi.
Tom spent all day yesterday playing around.	Tom đã dành cả ngày hôm qua để chơi bời.
How much of what Tom said did you understand?	Bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm những gì Tom nói?
I don't think Tom really wants that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn điều đó.
Tom hasn't stopped doing it yet.	Tom vẫn chưa ngừng làm điều đó.
Who is your favorite family member when you are with your mother?	Ai là thành viên gia đình bạn yêu thích nhất khi ở bên mẹ?
He went to the hardware store to get a shovel.	Anh ta đến cửa hàng kim khí để lấy một cái xẻng.
Am I the only kid in my neighborhood who isn't tricked or treated?	Tôi có phải là đứa trẻ duy nhất trong khu phố của tôi không lừa hoặc đối xử?
I disagree with what you just said.	Tôi không đồng ý với những gì bạn vừa nói.
I think Tom is the one who wants to do that.	Tôi nghĩ Tom là người muốn làm điều đó.
My French is not very good.	Tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
"Thank you for your help." 	"Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn."
"It's my pleasure."	"Đó là vinh hạnh của tôi."
The President appeared helpless.	Tổng thống tỏ ra bất lực.
Tom surprised us all when he arrived in Boston.	Tom đã khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên khi anh ấy đến Boston.
I know that Tom knows why you did it without him.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
Tom says his parents allow him to do what he wants to do.	Tom nói rằng cha mẹ anh ấy cho phép anh ấy làm những gì anh ấy muốn làm.
We went to see cherry blossoms along the river.	Chúng tôi đi ngắm hoa anh đào ven sông.
I will come today.	Tôi sẽ đến hôm nay.
"Why would Tom do that?" 	"Tại sao Tom lại làm như vậy?"
"That's what we had to find out."	"Đó là những gì chúng tôi phải tìm hiểu."
People who ask for much, receive much. 	Người đòi hỏi nhiều, nhận được nhiều.
People who ask too much, get nothing.	Người đòi hỏi quá nhiều, chẳng được gì.
My suitcase is not as heavy as Tom's.	Vali của tôi không nặng như của Tom.
I didn't know that Tom loved me.	Tôi không biết rằng Tom yêu tôi.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be homesick.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ nhớ nhà.
There is a beautiful view from here.	Có một cái nhìn tuyệt đẹp từ đây.
Now brace yourself.	Bây giờ hãy gồng mình lên.
I would rather go to the mountains than go to the sea.	Tôi thà lên núi còn hơn đi biển.
Tom is making this difficult.	Tom đang làm điều này khó khăn.
I think it might not be fun to do it.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không thú vị để làm điều đó.
I didn't know that Tom was living alone.	Tôi không biết rằng Tom đang sống một mình.
I know that Tom is a better cook than I am.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
You don't need to take a taxi.	Bạn không cần phải bắt taxi.
I appreciate your frankness.	Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của bạn.
Tom will be here until Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai.
I had that problem before.	Tôi đã gặp vấn đề đó trước đây.
I can't talk now.	Tôi không thể nói chuyện bây giờ.
I think Tom hasn't finished that yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
He was sentenced to death.	Anh ta bị kết án tử hình.
Tom says Mary knows that she may not be obligated to do that anymore.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không bị bắt buộc phải làm điều đó nữa.
Tom was shot right in front of the restaurant where he worked.	Tom bị bắn ngay trước nhà hàng nơi anh ta làm việc.
It is by no means easy to please everyone.	Nó không có nghĩa là dễ dàng để làm hài lòng tất cả mọi người.
I'm not intentional about what happened.	Tôi không cố ý về những gì đã xảy ra.
I don't think Tom knows where to wait for Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải đợi Mary ở đâu.
I want everyone to be in the meeting room at 8 a.m. tomorrow.	Tôi muốn mọi người có mặt trong phòng họp lúc 8 giờ sáng mai.
Tom is married.	Tom đã kết hôn.
I like to shop duty free at the airport.	Tôi thích mua sắm hàng miễn thuế ở sân bay.
If you ask Tom to lend you some money, he probably will.	Nếu bạn yêu cầu Tom cho bạn vay một số tiền, anh ấy có thể sẽ làm.
Tom is literate.	Tom biết chữ.
Tom tried to help me, but he couldn't.	Tom đã cố gắng giúp tôi, nhưng anh ấy không thể.
Tom is not talented, but Mary is.	Tom không tài năng, nhưng Mary thì có.
Tom was well behaved.	Tom đã cư xử tốt.
Tom has no idea how good a cook Mary is.	Tom không biết Mary là một đầu bếp giỏi như thế nào.
Tom is a member, right?	Tom là một thành viên, phải không?
Tom taught me many things.	Tom đã dạy tôi nhiều điều.
My uncle stood there with his arms crossed.	Chú tôi khoanh tay đứng đó.
I know Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
Tom waved his hand to get Mary's attention.	Tom vẫy tay để thu hút sự chú ý của Mary.
I've been in Australia longer than Tom.	Tôi đã ở Úc lâu hơn Tom.
Tom swore his undying love to Mary.	Tom đã thề tình yêu bất diệt của mình với Mary.
We spend a lot of time together.	Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau.
Tom is also planning to go to the zoo today.	Hôm nay Tom cũng dự định đi sở thú.
Did I spot the irony?	Tôi có phát hiện ra sự mỉa mai không?
I think Tom made it up.	Tôi nghĩ Tom đã bịa ra.
Since I go out to eat every day, I miss home cooking.	Vì tôi đi ăn hàng ngày nên tôi nhớ nhà nấu nướng.
Tom did not want to discuss Mary's problems.	Tom không muốn thảo luận về những vấn đề của Mary.
Tom tells everyone that he doesn't know what to do.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết phải làm gì.
I will come and see you tomorrow night.	Tôi sẽ đến và gặp bạn vào tối mai.
They fill vacancies by appointment.	Họ lấp đầy chỗ trống theo hẹn.
Tom came home earlier than Mary expected.	Tom về nhà sớm hơn Mary dự kiến.
You are a stubborn person.	Bạn là một người cố chấp.
Doing that will make Tom happy.	Làm điều đó sẽ khiến Tom hạnh phúc.
I met him when I was in London.	Tôi gặp anh ấy khi tôi ở London.
I don't think I hurt Tom's feelings.	Tôi không nghĩ mình làm tổn thương cảm xúc của Tom.
Tom wants a divorce.	Tom muốn ly hôn.
I have to go warn Tom.	Tôi phải đi cảnh báo Tom.
Why don't you wear that hat anymore?	Tại sao bạn không đội chiếc mũ đó nữa?
The Japanese attack brought America into the war.	Cuộc tấn công của Nhật Bản đã đưa Mỹ vào cuộc chiến.
Now you are becoming silly.	Bây giờ bạn đang trở nên ngớ ngẩn.
Tom will be very angry if you do.	Tom sẽ rất tức giận nếu bạn làm vậy.
I'm the only one here who can speak French.	Tôi là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I wonder if Tom knew Mary had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary phải làm điều đó hay không.
I wonder why Tom doesn't want to sing.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn hát.
I have no one waiting for me at home.	Tôi không có ai đợi tôi ở nhà.
Tom will probably regret his decision.	Tom có ​​thể sẽ hối hận về quyết định của mình.
Tom was not with us last night.	Tom đã không ở với chúng tôi đêm qua.
Tom pays attention to everything.	Tom chú ý đến mọi thứ.
I didn't eat anything for breakfast.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì cho bữa sáng.
I know Tom doesn't know who would do it.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó.
I need to get to Australia by the 20th.	Tôi cần phải đến Úc trước ngày 20.
Tom and Mary are not on the same team.	Tom và Mary không cùng đội.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
Tom will be back shortly.	Tom sẽ trở lại trong thời gian ngắn.
Tom is not interested in talking about himself.	Tom không quan tâm đến việc nói về bản thân.
I don't get tired of doing it.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom doesn't want to do it, but he has to.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy phải làm.
Tom said that he tried to help Mary with her homework.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng giúp Mary làm bài tập về nhà của cô ấy.
Do you think Tom will ever do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ làm điều đó?
Tom reminded Mary.	Tom nhắc nhở Mary.
Up until now everything was predictable.	Cho đến bây giờ mọi thứ đều có thể đoán trước được.
Tom took Mary's hand.	Tom nắm lấy tay Mary.
I doubt that Tom would be reasonable about it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ hợp lý về điều đó.
Neither Tom nor Mary tried very hard.	Cả Tom và Mary đều không cố gắng lắm.
Tom and Mary plan to attend some Halloween parties.	Tom và Mary dự định sẽ tham dự một số bữa tiệc Halloween.
Tom went to the beach last week.	Tom đã đi đến bãi biển vào tuần trước.
The sun rises in the east in the morning and sets in the west in the evening.	Mặt trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi tối.
You should try to spend most of your time doing something that you love.	Bạn nên thử dành phần lớn thời gian của mình để làm điều gì đó mà bạn yêu thích.
Tom has already started doing that.	Tom đã bắt đầu làm điều đó.
When did you and Tom buy it?	Bạn và Tom đã mua nó khi nào?
That information is classified.	Thông tin đó được phân loại.
Tom wasn't very excited about it.	Tom không hào hứng lắm về điều đó.
Tom found the problem.	Tom đã tìm ra vấn đề.
Tom idolizes his father very much.	Tom rất thần tượng cha mình.
Tom asked me to tell you that.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn điều đó.
Now for my next issue, I want to play a song for you that I learned from my father.	Bây giờ cho số tiếp theo của tôi, tôi muốn chơi một bài hát cho bạn mà tôi đã học được từ cha tôi.
You look like a baboon.	Bạn trông giống như một con khỉ đầu chó.
Tom graduated from a local college.	Tom tốt nghiệp một trường cao đẳng địa phương.
I think Tom is very reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom was gagged by three men in hoodies.	Tom bị ba người đàn ông mặc áo hoodie bịt miệng.
You have a bright future ahead of you.	Bạn có một tương lai tươi sáng ở phía trước của bạn.
Tom notices Mary and goes to talk to her.	Tom để ý đến Mary và đến nói chuyện với cô ấy.
Mary is getting more and more beautiful every year.	Mary ngày càng xinh đẹp hơn mỗi năm.
Maybe you're too young to understand why Tom had to go.	Có lẽ bạn còn quá nhỏ để hiểu tại sao Tom phải ra đi.
We are expecting bad weather today.	Chúng tôi đang mong đợi thời tiết tồi tệ hôm nay.
Tom gets a promotion.	Tom được thăng chức.
Tom said Mary wasn't sleepy.	Tom nói Mary không buồn ngủ.
I'm not worried and neither are you.	Tôi không lo lắng và bạn cũng vậy.
I don't know exactly when Tom will come pick me up.	Tôi không biết chính xác khi nào Tom sẽ đến đón tôi.
I took a nap.	Tôi chợp mắt.
Don't you know that Tom passed away three years ago?	Bạn không biết rằng Tom đã qua đời ba năm trước?
Don't swim in that pond.	Đừng bơi trong cái ao đó.
There is no installation fee.	Không có phí cài đặt.
I had to take a taxi because the heavy rain stopped all trains.	Tôi phải đi taxi vì cơn mưa lớn khiến tất cả các chuyến tàu phải dừng lại.
I wish you did what I asked you to do.	Tôi ước bạn đã làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
I don't think Tom is joking.	Tôi không nghĩ Tom đang nói đùa.
Tom had stopped breathing.	Tom đã tắt thở.
Tom popped out of his reverie.	Tom bật ra khỏi sự mơ màng của mình.
Tom is currently at his uncle's house.	Tom hiện đang ở nhà người chú của mình.
He takes vitamins.	Anh ấy uống vitamin.
Tom says he will continue to work here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục làm việc ở đây.
I will go to Australia tomorrow.	Tôi sẽ đi Úc vào ngày mai.
What Tom said is nothing new.	Những gì Tom nói không có gì mới.
I have Tom here with me.	Tôi có Tom ở đây với tôi.
Tom took some things from his briefcase.	Tom lấy một số thứ trong cặp của mình.
Tom bought some bread.	Tom đã mua một ít bánh mì.
I want to know where I can buy something to eat.	Tôi muốn biết nơi tôi có thể mua một cái gì đó để ăn.
Tom did not live to see the end of the war.	Tom không sống để chứng kiến ​​sự kết thúc của chiến tranh.
Tom is waving the flag.	Tom đang vẫy cờ.
Tom never said anything about what happened.	Tom không bao giờ nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
Tom didn't seem to understand why Mary wanted to do that.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary lại muốn làm vậy.
Tom is my son's name.	Tom là tên của con trai tôi.
Why don't you want to wear a dress?	Tại sao bạn không muốn mặc một chiếc váy?
It would be great if we could do that.	Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom says he thinks Mary is sleeping in his room.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ngủ trong phòng của mình.
Tom just couldn't turn down such a good offer.	Tom chỉ không thể từ chối một lời đề nghị tốt như vậy.
I'm not good.	Tôi không được khỏe.
Tom is the best player on the team.	Tom là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
I don't know anything about Tom's girlfriend.	Tôi không biết gì về bạn gái của Tom.
Please pass me the ketchup.	Vui lòng chuyển cho tôi nước sốt cà chua.
I practiced speaking French with Tom.	Tôi đã luyện nói tiếng Pháp với Tom.
Tom thinks only of himself.	Tom chỉ nghĩ về bản thân.
Don't let Tom leave.	Đừng để Tom bỏ đi.
Tom didn't notice that he was being watched.	Tom không để ý rằng mình đang bị theo dõi.
Maybe Tom lied?	Không lẽ Tom đã nói dối?
I know that Tom is very good at what he does.	Tôi biết rằng Tom rất giỏi trong những việc anh ấy làm.
Tom tasted the stew.	Tom nếm thử món hầm.
Tom is the only one sleeping.	Tom là người duy nhất đang ngủ.
The man driving the bus was my father.	Người đàn ông lái xe buýt là cha tôi.
Tom has a gun.	Tom có ​​một khẩu súng.
When was this house built?	Ngôi nhà này được xây dựng khi nào?
That's not the only reason we should, Tom says.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất chúng ta nên làm như vậy.
Tom must have been very tired after working all day.	Tom chắc hẳn đã rất mệt sau khi làm việc cả ngày.
Is Tom the only one here who knows how to do this?	Tom có ​​phải là người duy nhất ở đây biết cách làm điều này không?
Today, I intend to talk about the importance of sport in modern society.	Hôm nay, tôi dự định nói về tầm quan trọng của thể thao trong xã hội hiện đại.
Why don't we call a press conference?	Tại sao chúng ta không gọi một cuộc họp báo?
I think Tom is retired.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu.
When was the last time you heard Tom talk about Mary?	Lần cuối cùng bạn nghe Tom nói về Mary là khi nào?
I will stay here and help Tom.	Tôi sẽ ở đây và giúp Tom.
Tom was supposed to go with Mary.	Tom lẽ ra phải đi với Mary.
I have not apologized for doing that.	Tôi chưa xin lỗi vì đã làm điều đó.
We're not sure exactly where Tom lives.	Chúng tôi không chắc chính xác nơi Tom sống.
Tom asked me if I was going to do that.	Tom hỏi tôi liệu tôi có định làm điều đó không.
We fix all kinds of watches here.	Chúng tôi sửa tất cả các loại đồng hồ ở đây.
I don't think Tom knew when Mary did it.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary làm vậy khi nào.
Who is that man standing in front of the building?	Người đàn ông đó là ai đang đứng trước tòa nhà?
I'm surprised the number isn't higher.	Tôi ngạc nhiên rằng con số không cao hơn.
I'm just resting my eyes.	Tôi chỉ đang nghỉ ngơi đôi mắt của tôi.
Tom can get up early.	Tom có ​​thể dậy sớm.
Tom was not in Boston in October.	Tom đã không ở Boston vào tháng 10.
Tom showed me a better way to do it.	Tom đã chỉ cho tôi một cách tốt hơn để làm điều đó.
We don't sing together.	Chúng tôi không hát cùng nhau.
We will be happy if we go to the party.	Chúng tôi sẽ rất vui nếu chúng tôi đi dự tiệc.
Tom is expected to be fine.	Tom dự kiến ​​sẽ ổn.
I advised Tom to go there.	Tôi đã khuyên Tom đến đó.
Tom is an expert at throwing knives.	Tom là một chuyên gia ném dao.
Look, I'm sorry, but you guys are wrong.	Nghe này, tôi xin lỗi, nhưng các bạn đã nhầm.
I know that you think this is too expensive.	Tôi biết rằng bạn nghĩ rằng điều này là quá đắt.
Are you okay if I don't?	Bạn có ổn không nếu tôi không làm vậy?
Do you want to help us catch Tom's killer?	Bạn có muốn giúp chúng tôi bắt kẻ giết Tom không?
Tom needs to pay.	Tom cần phải trả tiền.
Tom will probably be annoyed.	Tom có ​​thể sẽ khó chịu.
Tom said that he also plays the flute.	Tom nói rằng anh ấy cũng chơi sáo.
Tom wants to help Mary rake the leaves, but she is using the only rake.	Tom muốn giúp Mary cào lá, nhưng cô ấy đang dùng chiếc cào duy nhất.
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó.
Where did Tom learn that?	Tom học được điều đó ở đâu?
You didn't accidentally get her number, did you?	Bạn không tình cờ nhận được số điện thoại của cô ấy, phải không?
Tom solved the problem.	Tom đã giải quyết vấn đề.
He won't say anything about himself.	Anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì về bản thân.
Tom is mad at us.	Tom đang giận chúng tôi.
Tom had some decisions to make.	Tom đã có một số quyết định để thực hiện.
It's not too hot today.	Hôm nay không quá nóng.
There is no solution.	Không có giải pháp.
I don't think he will accept the proposal.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ không chấp nhận lời cầu hôn.
I wish Tom wouldn't go to Boston.	Tôi ước gì Tom sẽ không đến Boston.
Tom tells me we're running out of time.	Tom nói với tôi rằng chúng ta đã hết thời gian.
Tom encouraged Mary to keep writing.	Tom khuyến khích Mary tiếp tục viết.
That's just the tip of the iceberg.	Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
I'm sitting behind Tom.	Tôi đang ngồi sau Tom.
I don't have much time.	Tôi không có nhiều thời gian.
Most of Tom's children became teachers.	Hầu hết các con của Tom đều trở thành giáo viên.
Tom was able to solve the problem in three minutes.	Tom đã có thể giải quyết vấn đề trong ba phút.
You didn't know that Tom was going to Boston, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Boston, phải không?
Tom came home yesterday.	Tom đã về nhà hôm qua.
He will explain to you when he comes back.	Anh ấy sẽ giải thích cho bạn khi anh ấy quay lại.
Tom's bank account is empty.	Tài khoản ngân hàng của Tom trống rỗng.
Tom realizes that he could be killed in battle.	Tom nhận ra rằng anh ta có thể bị giết trong trận chiến.
Tom seems to have put everything in order.	Tom dường như đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Please put this where children cannot reach.	Vui lòng đặt cái này ở nơi bọn trẻ không thể với tới.
Tom has almost done it.	Tom gần như đã hoàn thành việc đó.
Tom is the head of the household.	Tom là chủ hộ.
To put it bluntly, his new novel is not very interesting.	Nói thẳng ra, cuốn tiểu thuyết mới của anh ấy không thú vị lắm.
He will work for five hours at noon.	Anh ấy sẽ làm việc trong năm giờ vào buổi trưa.
I was walking to work recently.	Tôi đã đi bộ để làm việc gần đây.
If you want to be fluent in French, you will need to study much harder than before.	Nếu bạn muốn thông thạo tiếng Pháp, bạn sẽ cần phải học chăm chỉ hơn nhiều so với trước đây.
Tom learns that Mary doesn't live in Boston anymore.	Tom biết rằng Mary không sống ở Boston nữa.
How much more time does Tom want?	Tom muốn thêm bao nhiêu thời gian nữa?
If you don't know how to swim yet, you should learn.	Nếu bạn chưa biết bơi, bạn nên học.
There were only three passengers on the bus when it exploded.	Chỉ có ba hành khách trên xe buýt khi nó phát nổ.
When will you pick up Tom at the airport?	Khi nào bạn sẽ đón Tom ở sân bay?
Tom must have pressed the wrong button.	Tom chắc đã bấm nhầm nút.
I wouldn't be able to stop Tom from doing that.	Tôi sẽ không thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom gave this to me for my birthday.	Tom đã tặng cái này cho tôi nhân ngày sinh nhật của tôi.
What is your main source of income?	Nguồn thu nhập chính của bạn là gì?
I can't buy anything until my paycheck comes in.	Tôi không thể mua bất cứ thứ gì cho đến khi tiền lương của tôi đến.
Tom hardly ever asks questions.	Tom hầu như không bao giờ đặt câu hỏi.
I don't think I will need your help today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn hôm nay.
Tom could not pass the exam.	Tom không thể vượt qua kỳ thi.
It will be brutal.	Nó sẽ tàn bạo.
I know that Tom didn't do it correctly.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó một cách chính xác.
Why don't you help him?	Tại sao bạn không giúp anh ta?
You get paid a lot of money to do that, right?	Bạn được trả rất nhiều tiền để làm điều đó, phải không?
Tom decided he shouldn't.	Tom quyết định không nên làm vậy.
Don't get off the train before it stops.	Đừng xuống tàu trước khi nó dừng lại.
Tom isn't that guy's real name.	Tom không phải tên thật của anh chàng đó.
Tom hopes all three of us will do it with him.	Tom hy vọng cả ba chúng tôi sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom wouldn't be able to do it on his own, so we had to get someone to help him.	Tom sẽ không thể tự mình làm điều đó, vì vậy chúng tôi phải nhờ ai đó giúp anh ấy.
Go to Tom's house and help him.	Hãy đến nhà Tom và giúp anh ấy.
I had my appendix removed.	Tôi đã cắt bỏ ruột thừa.
Tom sat down at the table with his friends.	Tom ngồi xuống bàn với các bạn của mình.
Tom was able to do that well when he was young.	Tom đã có thể làm tốt điều đó khi anh ấy còn trẻ.
I have no doubt that you are afraid.	Tôi không nghi ngờ rằng bạn đang sợ.
Tom wants to be rich.	Tom muốn trở nên giàu có.
What I really want to do is get some sleep.	Điều tôi thực sự muốn làm là đi ngủ một chút.
Tom wishes he had a dog.	Tom ước gì anh ấy có một con chó.
I told Tom we were going to be late.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng ta sẽ đến muộn.
Tom rushed home with presents for the children.	Tom vội vã về nhà với những món quà cho các con.
They assisted him with the operation.	Họ đã hỗ trợ anh ta thực hiện ca phẫu thuật.
Neither Tom nor Mary have much to do today.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc phải làm ngày hôm nay.
The ugly duckling turns into a beautiful swan.	Vịt con xấu xí hóa thành thiên nga xinh đẹp.
Continue rowing.	Tiếp tục chèo.
Tom and I spent all day talking.	Tom và tôi đã dành cả ngày để nói chuyện.
I'm sure I won't be allowed to do that here.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó ở đây.
Tom has been in Boston for three years now.	Tom đã ở Boston ba năm nay.
Tom vomited twice.	Tom đã nôn hai lần.
Tom has no one to play with.	Tom không có ai để chơi cùng.
Tom didn't get up early to catch the first train.	Tom đã không dậy sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên.
Tom says he wants pizza tonight.	Tom nói anh ấy muốn ăn pizza tối nay.
I think Tom needs glasses.	Tôi nghĩ rằng Tom cần đeo kính.
Do you really think that Tom might still be alive?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể vẫn còn sống?
Welcome home, Tom.	Chào mừng trở về nhà, Tom.
Open the window and let the air in.	Mở cửa sổ và để không khí tràn vào phòng.
All Tom wants is for Mary to play some tunes on her ukulele.	Tất cả những gì Tom muốn là Mary chơi một vài giai điệu trên cây đàn ukulele của cô ấy.
Tom doesn't have time to watch the TV show he wants to watch.	Tom không có thời gian để xem chương trình TV mà anh ấy muốn xem.
I know Tom doesn't know I can't do it.	Tôi biết Tom không biết tôi không thể làm điều đó.
I will be very late.	Tôi sẽ rất muộn.
Mary is my grandmother.	Mary là bà của tôi.
I wonder if Tom can come.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể đến không.
Tom's trial is about to begin.	Phiên tòa của Tom sắp bắt đầu.
Tom is no longer Mary's personal chauffeur.	Tom không còn là tài xế riêng của Mary nữa.
He is distantly related to her.	Anh ấy có quan hệ họ hàng xa với cô ấy.
Tom does not accept Mary's apology.	Tom không chấp nhận lời xin lỗi của Mary.
Tom is in the park.	Tom đang ở trong công viên.
Tom can hear the phone ringing.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Why don't you leave Tom?	Tại sao bạn không bỏ Tom?
I was going to call her last Sunday.	Tôi đã định gọi cho cô ấy vào Chủ nhật tuần trước.
What bothers you?	Điều gì làm phiền bạn?
Tomorrow, Tom will go to Mary's house.	Ngày mai, Tom sẽ đến nhà Mary.
Tom is the son of a race car driver.	Tom là con trai của một tay đua xe hơi.
We gathered in the hut and ate and drank.	Chúng tôi tụ tập trong chòi và ăn uống.
Tom was repeatedly asked what to do.	Tom đã nhiều lần được yêu cầu phải làm gì.
Tom was convinced that Mary shouldn't have done that.	Tom tin chắc rằng Mary không nên làm vậy.
Tom, what do you want to be when you grow up?	Tom, bạn muốn trở thành gì khi lớn lên?
Tom is visiting Australia.	Tom đang thăm Úc.
I think I can find it cheaper in another store.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy nó rẻ hơn ở một cửa hàng khác.
I don't think that can be fixed.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể được sửa chữa.
The jury discussions will begin on Monday.	Các cuộc thảo luận của ban giám khảo sẽ bắt đầu vào thứ Hai.
Tom has lived here for a long time.	Tom đã sống ở đây một thời gian dài.
Tom thinks he can help us tomorrow.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom is not the only one who thinks so.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
This call is free.	Cuộc gọi này là miễn phí.
I didn't know Tom could do that.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom says he is not mad at Mary.	Tom nói rằng anh ấy không giận Mary.
I don't think we should let Tom come to Australia alone.	Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên để Tom đến Úc một mình.
I cannot agree with you on that point.	Tôi không thể đồng ý với bạn về điểm đó.
Tom begged me to sing.	Tom cầu xin tôi hát.
Tom is the sheriff.	Tom là cảnh sát trưởng.
Tom doesn't think that's good enough.	Tom không nghĩ rằng điều đó là đủ tốt.
Tom is still in a bad mood.	Tom vẫn đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.
I know that Tom rarely does that anymore.	Tôi biết rằng Tom hiếm khi làm như vậy nữa.
What an insidious assumption!	Thật là một giả định quỷ quyệt!
I didn't know Tom might need to do that this week.	Tôi không biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
Today I will rest.	Hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi.
I will return the money to you as soon as I have the money.	Tôi sẽ trả lại tiền cho bạn ngay khi có tiền.
Blows have been exchanged.	Blows đã được trao đổi.
You will be able to sing better next time.	Bạn sẽ có thể hát tốt hơn vào lần sau.
Tom says he doesn't feel like doing it today.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think I have many options.	Tôi không nghĩ mình có nhiều lựa chọn.
I want you to spend time with Tom.	Tôi muốn bạn dành thời gian với Tom.
Tom seemed to be waiting for something to happen.	Tom dường như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.
I am very cautious.	Tôi rất thận trọng.
Tom and Mary were both very thin as children.	Tom và Mary đều rất gầy khi còn nhỏ.
Tom can do it if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Why don't you ask Tom? 	Tại sao bạn không hỏi Tom?
He seems to know everything.	Anh ấy dường như biết tất cả mọi thứ.
Tom and I share a bedroom.	Tom và tôi ở chung một phòng ngủ.
She has made a name for herself as a singer.	Cô ấy đã tạo dựng được tên tuổi của mình với tư cách là một ca sĩ.
What time is the museum open?	Mấy giờ bảo tàng mở cửa?
Tom's father is very rich.	Cha của Tom rất giàu.
Tom is bound to be late.	Tom nhất định đến muộn.
I don't want to be distracted.	Tôi không muốn bị phân tâm.
Tom shouted at Mary.	Tom hét lên với Mary.
I love getting free donuts.	Tôi thích nhận bánh rán miễn phí.
Please meet me in the lobby at 2:30.	Vui lòng gặp tôi ở sảnh lúc 2:30.
Tom will never love you.	Tom sẽ không bao giờ yêu bạn.
Tom is going straight to his room.	Tom đang đi thẳng vào phòng của mình.
I'll tell Tom if I don't forget.	Tôi sẽ nói với Tom nếu tôi không quên.
I don't like you spending too much time watching TV.	Tôi không thích bạn dành quá nhiều thời gian để xem TV.
Tom told Mary not to do it.	Tom đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
I have said too much already.	Tôi đã nói quá nhiều rồi.
Tom should never have gone to Australia.	Tom không bao giờ nên đi Úc.
Tom comes to Boston once a year.	Tom đến Boston mỗi năm một lần.
I will not participate.	Tôi sẽ không tham gia.
Tom didn't do it so many times.	Tom đã không làm điều đó rất nhiều lần.
Tom and I were the only ones who seemed happy.	Tom và tôi là những người duy nhất có vẻ vui vẻ.
I cannot do my work without an internet connection.	Tôi không thể thực hiện công việc của mình nếu không có kết nối internet.
I know Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết Tom trạc tuổi Mary.
Perhaps the two sides will be able to come to an understanding.	Có lẽ hai bên sẽ có thể đi đến sự hiểu biết.
I think Tom will come.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến.
Tom lives upstairs.	Tom sống trên lầu.
You better go inside.	Tốt hơn bạn nên vào trong.
Tom and Mary are afraid to do it.	Tom và Mary sợ làm điều đó.
Don't you know that very few people actually do that?	Bạn không biết rằng rất ít người thực sự làm điều đó?
Did Tom ever tell you anything about it?	Tom có ​​bao giờ nói gì với bạn về điều đó không?
Tom bit his lower lip.	Tom cắn môi dưới.
Tom was shot in cold blood.	Tom đã bị bắn trong máu lạnh.
I did that a lot when I was younger.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều khi tôi còn trẻ.
You have thirteen minutes left.	Bạn còn mười ba phút nữa.
You should fix it immediately.	Bạn nên sửa nó ngay lập tức.
I wonder how Tom intends to get to Boston.	Tôi tự hỏi Tom định đến Boston như thế nào.
I wonder why we get wet when we run in the rain than when we just walk.	Tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại ướt khi chạy dưới mưa hơn là khi chúng ta vừa đi bộ.
Tom told me it didn't matter.	Tom nói với tôi điều đó không quan trọng.
I helped Tom put on his shoes.	Tôi đã giúp Tom xỏ giày vào.
Tom's father died when he was only three years old.	Cha của Tom mất khi anh mới ba tuổi.
I know Tom is a bad driver.	Tôi biết Tom là một tay lái tồi.
Tom said that I should agree to do it.	Tom nói rằng tôi nên đồng ý làm điều đó.
Tom needs to go home soon.	Tom cần phải về nhà sớm.
I was just as surprised as Tom.	Tôi cũng ngạc nhiên như Tom.
I won't stop Tom.	Tôi sẽ không ngăn Tom.
This is my first time paying a fine.	Đây là lần đầu tiên tôi nộp phạt.
Tom currently lives in Australia with his grandparents.	Tom hiện đang sống ở Úc với ông bà ngoại.
This is Tom's sister.	Đây là em gái của Tom.
Tom says you are looking for me.	Tom nói rằng bạn đang tìm kiếm tôi.
I could hardly refuse Tom's challenge.	Tôi khó có thể từ chối thử thách của Tom.
I don't know where or when Tom did it.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó ở đâu và khi nào.
Tom gave Mary a bag of sunflower seeds.	Tom đưa cho Mary một túi hạt hướng dương.
Tom is not smart enough.	Tom không đủ thông minh.
I know Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom walked over to the coffin and looked in.	Tom bước tới quan tài và nhìn vào.
I still don't know if I can go or not.	Tôi vẫn chưa biết liệu mình có thể đi hay không.
Tom is a man of good conscience.	Tom là một người có ý thức tốt.
I'm a bit puzzled.	Tôi hơi phân vân.
Things didn't go as bad as Tom thought.	Mọi thứ diễn ra không tệ như Tom nghĩ.
I just passed the flower shop.	Tôi vừa đi ngang qua cửa hàng hoa.
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai có thể làm được điều đó.
Tom said his family currently lives in Boston.	Tom cho biết gia đình anh hiện đang sống ở Boston.
Tom hopes that Mary will be well enough to come to his party.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ đủ khỏe để đến bữa tiệc của anh ấy.
I usually leave the house at 6:30.	Tôi thường rời nhà lúc 6:30.
What makes you think Tom likes heavy metal?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom thích heavy metal?
Tom is probably dead.	Tom có ​​lẽ đã chết.
I wonder what made Tom think Mary wanted to do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary muốn làm điều đó?
Tom went to the front door.	Tom đi ra cửa trước.
Tom hangs his coat in the closet.	Tom treo áo khoác của mình trong tủ.
Tom told me he was going to write a book about Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ viết một cuốn sách về Boston.
I know that Tom is a handsome guy.	Tôi biết rằng Tom là một anh chàng đẹp trai.
You have to keep in mind what I just told you.	Bạn phải ghi nhớ những gì tôi vừa nói với bạn.
I would be happy if you could do that.	Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể làm được điều đó.
Tom showed Mary the ring he was going to give Alice.	Tom đã cho Mary xem chiếc nhẫn mà anh ấy định tặng cho Alice.
Tom met a girl named Mary last weekend.	Tom đã gặp một cô gái tên Mary vào cuối tuần trước.
I heard you're in trouble.	Tôi nghe nói bạn đang gặp rắc rối.
Tom glanced at his watch.	Tom liếc nhìn đồng hồ.
He is absorbing very well with his English.	Anh ấy đang tiếp thu rất tốt với tiếng Anh của mình.
It will be able to do that.	Nó sẽ có thể làm điều đó.
Tom has to brush his teeth.	Tom phải đánh răng.
I'm trying to be quiet.	Tôi đang cố gắng im lặng.
We don't need to worry.	Chúng ta không cần phải lo lắng.
The resolution was not immediately passed.	Nghị quyết đã không được thông qua ngay lập tức.
Tom will give it to you.	Tom sẽ đưa nó cho bạn.
You are very busy.	Bạn đang rất bận.
Tom will fly back to Boston.	Tom sẽ bay về Boston.
I have been drinking since 2:30.	Tôi đã uống từ lúc 2 giờ 30 phút.
I am very familiar with that.	Tôi rất quen thuộc với điều đó.
If you're going to do that, now is the time.	Nếu bạn định làm điều đó, bây giờ là lúc.
Maybe you should tell Tom you don't want to do that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn không muốn làm điều đó.
I told Tom I was happy.	Tôi nói với Tom rằng tôi rất vui.
What is the exchange rate today?	Tỷ giá hối đoái hôm nay là bao nhiêu?
Tom is a handsome man, about thirty years old.	Tom là một người đàn ông đẹp trai, dường như khoảng ba mươi tuổi.
Tom is a child psychologist, right?	Tom là một nhà tâm lý học trẻ em, phải không?
She couldn't stand the sight of a vile man.	Cô không thể chịu nổi cảnh người đàn ông đê tiện.
Tom didn't seem as confused as Mary.	Tom không có vẻ bối rối như Mary.
I think neither Tom nor Mary have ever been to Boston.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
It's time to share your work.	Đã đến lúc bạn chia sẻ công việc của mình.
Tom tells Mary that he is not married.	Tom nói với Mary rằng anh ấy chưa kết hôn.
I'll go with you.	Tôi sẽ đi với bạn.
I know that you have been busy.	Tôi biết rằng bạn đã bận rộn.
Tom resigned to his fate.	Tom cam chịu số phận của mình.
Tom the cat went missing for a few days and then returned home.	Mèo Tom mất tích vài ngày rồi trở về nhà.
Tom asked a question, but he got no answer.	Tom đã hỏi một câu hỏi, nhưng anh ấy không nhận được câu trả lời.
Just the other day, Tom and Mary came to visit.	Mới hôm trước, Tom và Mary đến thăm.
I don't think you do that very smartly.	Tôi không nghĩ rằng bạn làm điều đó thật thông minh.
You won't like this.	Bạn sẽ không thích điều này.
What's the picture inside your closet?	Bức tranh bên trong tủ đồ của bạn là gì?
What makes you want to help Tom?	Điều gì khiến bạn muốn giúp Tom?
I don't own a gun.	Tôi không sở hữu một khẩu súng.
Do you really need to do that?	Bạn có thực sự cần thiết để làm điều đó?
I don't think you can stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ngăn Tom làm điều đó.
I don't like working outside.	Tôi không thích làm việc bên ngoài.
Tom would be angry if I did.	Tom sẽ tức giận nếu tôi làm vậy.
She devotes her time to the study of music.	Cô dành thời gian của mình cho việc nghiên cứu âm nhạc.
I listen to what Tom tells me.	Tôi lắng nghe những gì Tom nói với tôi.
Don't blame Tom for what Mary did.	Đừng đổ lỗi cho Tom về những gì Mary đã làm.
I hope Tom is handcuffed.	Tôi hy vọng Tom bị còng tay.
Tom refused to continue working.	Tom từ chối tiếp tục làm việc.
Brush off the snow on your coat before you go inside.	Chải sạch tuyết trên áo khoác trước khi bạn vào trong nhà.
I suspect what Tom said is not true.	Tôi nghi ngờ những gì Tom nói là không đúng.
I suspect that Tom doesn't really want to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
Don't leave it here.	Đừng để nó ở đây.
Tom drives like a madman.	Tom lái xe như một kẻ điên.
Birds have beaks.	Chim có mỏ.
Tom told me that he invited Mary to the hometown dance.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã rủ Mary tham gia buổi khiêu vũ về quê hương.
Tom says he keeps a gun in his house.	Tom nói rằng anh ấy giữ một khẩu súng trong nhà của mình.
Tom's wife died of cancer.	Vợ của Tom chết vì bệnh ung thư.
I think Tom didn't expect to be here that long.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không mong đợi ở đây lâu như vậy.
Tom says he doesn't need any more time.	Tom nói rằng anh ấy không cần thêm thời gian nữa.
Tom was caught selling drugs to children.	Tom bị bắt khi bán ma túy cho trẻ em.
Now Tom realized that he shouldn't have told Mary about it.	Bây giờ Tom nhận ra rằng anh ta không nên nói với Mary về điều đó.
Tom Jackson's new novel is very well written and I'm sure you will enjoy reading it.	Cuốn tiểu thuyết mới của Tom Jackson được viết rất hay và tôi chắc rằng bạn sẽ thích đọc nó.
I spent a lot of time in Australia.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian ở Úc.
Tom loves skiing.	Tom thích trượt tuyết.
I know Tom and Mary both like classical music.	Tôi biết Tom và Mary đều thích nhạc cổ điển.
Tom seems to like talking about himself.	Tom có ​​vẻ thích nói về bản thân.
Tom teaches Mary to read lips.	Tom dạy Mary đọc môi.
Tom is an enterprising young man.	Tom là một thanh niên dám nghĩ dám làm.
His biographer called him a wonderful man.	Người viết tiểu sử của ông đã gọi ông là một người đàn ông tuyệt vời.
What I really want is for Tom to teach me how to play a few chords on his guitar.	Điều tôi thực sự muốn là Tom dạy tôi cách chơi một vài hợp âm trên cây đàn guitar của mình.
I am looking for someone to wash my clothes.	Tôi đang tìm người giặt quần áo cho tôi.
The police have yet to find any trace of the suspect.	Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm thấy dấu vết của nghi phạm.
Tom did not struggle.	Tom đã không đấu tranh.
We were affected a lot.	Chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều.
Tom punched Mary in the stomach.	Tom đấm vào bụng Mary.
You don't want me to be late for school, do you?	Bạn không muốn tôi đi học muộn phải không?
Tom is trapped underneath his car.	Tom bị mắc kẹt bên dưới xe của mình.
Writing this report was not easy.	Viết báo cáo này không dễ dàng.
Tom is filling the soap dispenser with soap.	Tom đang đổ đầy xà phòng vào hộp đựng xà phòng.
Tom heard Mary talking in her sleep.	Tom nghe thấy Mary nói chuyện trong giấc ngủ của cô ấy.
I don't think you really believe that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự tin điều đó.
I have never been more scared in all my life.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi hơn trong suốt cuộc đời mình.
Tom should have been punished.	Tom đáng lẽ phải bị trừng phạt.
Tom is being held without bail.	Tom đang bị giam giữ mà không được tại ngoại.
Do you want to know who that guy is?	Bạn có muốn biết anh chàng đó là ai không?
I usually don't talk much in meetings.	Tôi thường không nói nhiều trong các cuộc họp.
I don't think Tom did what you think he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã làm.
If it happened to rain, he wouldn't come.	Nếu tình cờ trời đổ mưa, anh ấy sẽ không đến.
Time heals all wounds.	Thời gian chữa lành mọi vết thương.
How long does a divorce take?	Ly hôn mất bao lâu?
Tom borrowed my rake.	Tom mượn cái cào của tôi.
Tom doesn't have enough money.	Tom không có đủ tiền.
Why don't we relax?	Tại sao chúng ta không thư giãn?
Tom told me he was going to Boston next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tuần tới.
I didn't know that Tom wanted to do that.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó.
The problem is that Tom absolutely does not want to negotiate.	Vấn đề là Tom hoàn toàn không muốn thương lượng.
I fear this might happen again.	Tôi sợ điều này có thể xảy ra một lần nữa.
Forage crops such as clover and alfalfa can be grown.	Có thể trồng các loại cây làm thức ăn gia súc như cỏ ba lá và cỏ linh lăng.
I know Tom didn't agree to do that.	Tôi biết Tom đã không đồng ý làm điều đó.
I have never seen anything so beautiful.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp như vậy.
Tom is learning how to do it.	Tom đang học cách làm điều đó.
Tom thinks he's better than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi hơn bất cứ ai khác.
I don't believe that rumor.	Tôi không tin lời đồn đó.
Tom said Mary was tired.	Tom nói Mary mệt.
Tom job interview in French.	Tom phỏng vấn xin việc bằng tiếng Pháp.
What Tom lacks is courage.	Thứ mà Tom thiếu là lòng dũng cảm.
I was born on the same day as Tom.	Tôi được sinh ra cùng ngày với Tom.
Tom doesn't like fishing.	Tom không thích câu cá.
Tom doesn't have to go to school.	Tom không cần phải đi học.
I know that Tom is a father now.	Tôi biết rằng bây giờ Tom đã là một người cha.
Is Tom a doctor?	Tom có ​​phải là bác sĩ không?
People don't like Tom.	Mọi người không thích Tom.
We are not married.	Chúng tôi không kết hôn.
Tom thinks he should ask Mary to leave.	Tom nghĩ anh ấy nên yêu cầu Mary rời đi.
I know Tom can understand French.	Tôi biết Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
It was so cold that the river froze.	Nó lạnh đến nỗi dòng sông đã đóng băng.
Many employees feel unappreciated at work.	Nhiều nhân viên cảm thấy không được đánh giá cao trong công việc.
I'm almost certain that Tom will get into the college he wants.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom sẽ vào được trường đại học mà anh ấy muốn.
I don't think Tom has to decide today.	Tôi không nghĩ Tom phải quyết định ngày hôm nay.
Everyone complains about the snow.	Mọi người đều phàn nàn về tuyết.
I would rather stay at home than go out in this weather.	Tôi thà ở nhà còn hơn ra ngoài trong thời tiết này.
Tom often pours maple syrup over pancakes or waffles.	Tom thường đổ xi-rô phong lên bánh kếp hoặc bánh quế.
My child is shy when meeting strangers and always hides behind my back.	Con tôi nhút nhát khi gặp người lạ và luôn trốn sau lưng tôi.
Tom always eats fruit for breakfast.	Tom luôn ăn trái cây vào bữa sáng.
Tom doesn't seem to care what happens.	Tom dường như không quan tâm đến những gì xảy ra.
I was hoping you had something to tell me.	Tôi đã hy vọng bạn có điều gì đó để nói với tôi.
Tom said that he thought it was hard for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary khó có thể làm điều đó.
Tom says Mary is glad you did.	Tom nói Mary rất vui vì bạn đã làm điều đó.
Tom is married.	Tom đã kết hôn.
Tom can be confused.	Tom có ​​thể bị nhầm lẫn.
I don't know anything about cricket.	Tôi không biết gì về cricket.
Neither Tom nor Mary really wanted to do it today.	Cả Tom và Mary đều không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has returned from Australia.	Tom đã trở về từ Úc.
Tom thanks Mary for the book.	Tom cảm ơn Mary về cuốn sách.
Tom is fat and ugly.	Tom béo và xấu.
Tom knew that Mary could hardly do it.	Tom biết rằng Mary khó có thể làm điều đó.
You will thank me.	Bạn sẽ cảm ơn tôi.
I don't know with whom Tom intends to do that.	Tôi không biết Tom định làm điều đó với ai.
What happened between you and Tom?	Có chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và Tom?
I know that Tom is not a great basketball coach, but everyone on the team likes him.	Tôi biết rằng Tom không phải là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi, nhưng tất cả mọi người trong đội đều thích anh ấy.
Tom has been working hard all day.	Tom đã làm việc chăm chỉ cả ngày.
I can help you do that.	Tôi có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom is very studious.	Tom rất chăm học.
The operation has been carried out.	Hoạt động đã được tiến hành.
Tom wants to marry me.	Tom muốn cưới tôi.
Why don't you tell us what makes you think that will happen?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
I'm not too impressed.	Tôi không quá ấn tượng.
Tom and I were the last two to leave.	Tom và tôi là hai người cuối cùng rời đi.
Tom never seemed to know exactly what he was supposed to do.	Tom dường như không bao giờ biết chính xác những gì anh ta phải làm.
I thought I told you not to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn đừng làm như vậy nữa.
Tom can't seem to do that.	Tom dường như không làm được điều đó.
I doubt Tom is still alive.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn sống.
I love running more than anything else in the world.	Tôi thích chạy bộ hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới.
I knew it would hurt Tom, but I did it anyway.	Tôi biết điều đó sẽ khiến Tom bị thương, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Tom loves living in Boston.	Tom thích sống ở Boston.
I lost the camera that I bought the day before.	Tôi đã làm mất chiếc máy ảnh mà tôi đã mua vào ngày hôm trước.
I know I shouldn't have asked you to do that.	Tôi biết tôi không nên yêu cầu bạn làm điều đó.
I was the one who took care of Tom while his mother was in the hospital.	Tôi là người đã chăm sóc Tom khi mẹ anh ấy nằm viện.
Tom is a bad person.	Tom là một người xấu.
Ah! 	Ah!
That clears everything up.	Điều đó làm sáng tỏ mọi thứ.
That's all I can tell you at the moment.	Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn vào lúc này.
I never had to tell Tom that I loved him.	Tôi không bao giờ phải nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom has an espresso machine.	Tom có ​​một máy pha cà phê espresso.
Tom corrected what Mary wrote.	Tom đã sửa lại những gì Mary đã viết.
Tom is bad at sports, isn't he?	Tom chơi thể thao rất tệ, phải không?
That's not what we want to do.	Đó không phải là điều chúng tôi muốn làm.
I suspect Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ Tom đã cố tình làm điều đó.
How can you let Tom go?	Làm thế nào bạn có thể để Tom đi?
What kind of music do you usually listen to while driving?	Bạn thường nghe loại nhạc nào khi lái xe?
Tom secretly plans to continue.	Tom bí mật lên kế hoạch tiếp tục.
Tom will know what this is.	Tom sẽ biết đây là gì.
I don't think I have the willpower to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ ý chí để làm điều đó.
I wish I had followed Tom's advice.	Tôi ước gì tôi đã làm theo lời khuyên của Tom.
Paramedics were called to the scene of the light plane crash.	Các nhân viên y tế đã được gọi đến hiện trường vụ rơi máy bay hạng nhẹ.
Tom told me he thought Mary was certain.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chắc chắn.
Tom helps Mary whenever she asks him.	Tom giúp Mary bất cứ khi nào cô ấy yêu cầu anh ấy.
She has beautiful rosy cheeks.	Cô ấy có đôi má ửng hồng rất đẹp.
Tom told me he wanted me to learn how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi học cách làm điều đó.
Mary pulled her wallet out of her purse.	Mary rút ví ra khỏi ví.
I usually play tennis with Tom on Mondays.	Tôi thường chơi quần vợt với Tom vào các ngày thứ Hai.
I doubt Tom would agree.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đồng ý.
Tom knows Mary loves John.	Tom biết Mary yêu John.
I don't understand why Tom doesn't want to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom không muốn làm điều đó.
We explored the Amazon jungle.	Chúng tôi đã khám phá rừng Amazon.
The curriculum needs to be updated.	Chương trình học cần được cập nhật.
I think Tom looks ridiculous.	Tôi nghĩ rằng Tom trông thật nực cười.
The accident paralyzed Tom.	Tai nạn làm Tom tê liệt.
Tom said I looked disappointed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ thất vọng.
I used to hate doing it.	Tôi đã từng ghét làm điều đó.
I don't know anyone in this city.	Tôi không biết ai trong thành phố này.
Aren't you proud of yourself?	Bạn không tự hào về mình sao?
Tom is still in the hospital.	Tom vẫn đang ở trong bệnh viện.
I highly doubt that Tom will do it.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom doesn't look sick.	Tom trông không ốm.
I didn't go to the hospital.	Tôi đã không đến bệnh viện.
Does this mean you're not here to help?	Điều này có nghĩa là bạn không đến để giúp đỡ?
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom was too tired to talk.	Tom quá mệt để nói chuyện.
All plants are close to capacity.	Tất cả các nhà máy đều gần đạt công suất.
You are the person I want to live with for the rest of my life.	Em là người anh muốn sống cùng đến hết cuộc đời.
I need to declare my apartment.	Tôi cần kê khai căn hộ của mình.
Tom knows about our secret plan.	Tom biết về kế hoạch bí mật của chúng tôi.
It's hard to believe that something terrible can happen around here.	Thật khó để tin rằng điều gì đó khủng khiếp có thể xảy ra xung quanh đây.
I'm not sure if I'm the right person for the job.	Tôi không chắc liệu mình có phải là người phù hợp với công việc hay không.
Tom read a poem to Mary.	Tom đã đọc một bài thơ cho Mary.
I grabbed Tom's arm.	Tôi nắm lấy cánh tay của Tom.
Tom put on his hat.	Tom đội mũ lên.
That has never happened before.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây.
Tom and Mary got in the car and drove off.	Tom và Mary lên xe và lái đi.
Tom doesn't want Mary to know where he lives.	Tom không muốn Mary biết nơi anh ta sống.
Tom asked Mary what she thought of John.	Tom hỏi Mary cô ấy nghĩ gì về John.
If I can avoid it, I don't work weekends.	Nếu tôi có thể tránh nó, tôi không làm việc vào cuối tuần.
I was thinking about going to that new place on Park Street.	Tôi đang nghĩ về việc đến một địa điểm mới đó trên Phố Park.
Tom says he doesn't know all the rules.	Tom nói rằng anh ấy không biết tất cả các quy tắc.
Does Tom suggest you a course of action?	Tom có ​​gợi ý cho bạn cách hành động không?
You upset.	Bạn khó chịu.
No one on the list can play defensively.	Không có ai trong danh sách có thể chơi phòng ngự.
I told Tom he didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Boston.
The drains are blocked.	Các cống bị tắc nghẽn.
Tom admits that he was the one who stole Mary's jewelry.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã lấy trộm đồ trang sức của Mary.
Tom's pen fell off the table.	Chiếc bút của Tom rơi khỏi bàn.
Tom said he wished he hadn't tried it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không thử làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom and I were the only ones who knew what to do.	Tom và tôi là những người duy nhất biết phải làm gì.
Tom went to work.	Tom đã đi làm.
Turn left at the first intersection.	Rẽ trái tại giao lộ đầu tiên.
Tom will be with you.	Tom sẽ ở với bạn.
Tom found his keys under the couch.	Tom tìm thấy chìa khóa của mình dưới ghế dài.
Tom had to prepare for his trip.	Tom đã phải chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
Tom won't be the first to enter the cave.	Tom sẽ không phải là người đầu tiên vào hang.
He successfully resolved all issues during the negotiation process.	Anh ấy đã giải quyết thành công mọi vấn đề trong quá trình đàm phán.
You're hot, aren't you?	Bạn thật nóng bỏng, phải không?
That is a big gamble.	Đó là một canh bạc lớn.
Sorry, I'm a stranger here.	Xin lỗi, tôi là người lạ ở đây.
Tom is not fair.	Tom không công bằng.
I don't want someone to write about me.	Tôi không muốn ai đó viết về tôi.
Any. 	Nào.
It would be great.	Nó sẽ rất tuyệt.
She cleans the furniture every day.	Cô ấy quét dọn đồ đạc hàng ngày.
Tom said he didn't want to stay in Boston any longer.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở lại Boston lâu hơn nữa.
I'm bored already.	Tôi đã chán rồi.
How difficult is it to get a fake ID?	Làm thế nào khó khăn để có được một ID giả?
They didn't say a word.	Họ không nói một lời nào.
Tom's parents yelled at him.	Cha mẹ của Tom đã la mắng anh ta.
It was the least Tom ever did.	Đó là điều ít nhất Tom từng làm.
I'm sure I've seen Tom.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy Tom.
I just know Tom is not happy.	Tôi chỉ biết Tom không hạnh phúc.
Tom is a busy man now.	Tom bây giờ là một người đàn ông bận rộn.
Tom put the gun to Mary's head and pulled the trigger.	Tom dí súng vào đầu Mary và bóp cò.
Tom can rest if he wants.	Tom có ​​thể nghỉ ngơi nếu muốn.
Tom is not the worst player on our team.	Tom không phải là cầu thủ tệ nhất trong đội của chúng tôi.
How far is it from here to the nearest police station?	Từ đây đến đồn cảnh sát gần nhất còn bao xa?
I know there's a chance that Tom needs help.	Tôi biết có khả năng Tom cần giúp đỡ.
I know that Tom was a bit surprised.	Tôi biết rằng Tom đã hơi ngạc nhiên.
Tom often stays up late at night.	Tom thường thức khuya vào ban đêm.
I think Tom refused to do that.	Tôi nghĩ Tom đã từ chối làm điều đó.
I know that I shouldn't try to do it alone.	Tôi biết rằng tôi không nên thử làm điều đó một mình.
Tom says he will be home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà trước 2:30.
I don't know how many more times I'll be able to do this.	Tôi không biết mình sẽ có thể làm được điều này bao nhiêu lần nữa.
Tom did not participate in that.	Tom không tham gia vào việc đó.
I look forward to seeing what you guys do with it.	Tôi mong được xem các bạn làm gì với nó.
Mary told me that she no longer loved her husband.	Mary nói với tôi rằng cô ấy không còn yêu chồng mình nữa.
I hope both Tom and Mary come.	Tôi hy vọng cả Tom và Mary đều đến.
Sooner or later, I will tell you everything.	Không sớm thì muộn, anh sẽ nói cho em biết mọi thứ.
I think I'm dying.	Tôi nghĩ rằng tôi đang chết.
Tom is studying at Harvard.	Tom đang học tại Harvard.
Neither Tom nor Mary gained weight.	Cả Tom và Mary đều không tăng cân.
It was raining so hard that we had to pause our departure.	Trời mưa to đến nỗi chúng tôi phải tạm dừng chuyến khởi hành.
I'm not busier than usual.	Tôi không bận rộn hơn bình thường.
Who can blame Tom?	Ai có thể đổ lỗi cho Tom?
The official cannot handle the complaint on his own.	Quan chức này không thể tự mình giải quyết khiếu nại.
In the near future, we will be able to end the AIDS epidemic.	Trong tương lai gần, chúng ta sẽ có thể chấm dứt căn bệnh thế kỷ AIDS.
Why did you agree to help Tom?	Tại sao bạn đồng ý giúp Tom?
Tom said Mary might be waiting in the lobby.	Tom nói Mary có thể đang đợi ở sảnh.
Five days later, President Taylor died.	Năm ngày sau, Tổng thống Taylor qua đời.
Tom told me that he thought Mary was arrested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị bắt.
Is there anything I can do to compensate you?	Tôi có thể làm gì để bù đắp cho bạn không?
I did not immediately agree.	Tôi đã không đồng ý ngay lập tức.
It works perfectly. 	Nó hoạt động hoàn hảo.
You just don't know how to use it.	Bạn chỉ không biết làm thế nào để sử dụng nó.
In poker, three types and a pair is called a full house.	Trong poker, ba loại và một cặp được gọi là một nhà đầy đủ.
I'm not sure when Tom will come.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ đến.
You don't want me to go with you?	Bạn không muốn tôi đi với bạn?
I was also invited.	Tôi cũng được mời.
What I will do has nothing to do with you.	Những gì tôi sẽ làm không liên quan đến bạn.
You don't have to worry about Tom anymore.	Bạn không phải lo lắng về Tom nữa.
This is the book that I want to read.	Đây là cuốn sách mà tôi muốn đọc.
Tom seemed quite drunk when I met him yesterday.	Tom có ​​vẻ khá say khi tôi gặp anh ấy ngày hôm qua.
Maybe we should go to Australia next week to visit Tom.	Có lẽ chúng ta nên đến Úc vào tuần sau để thăm Tom.
Tom is not one to apologize to anyone.	Tom không phải là người xin lỗi bất cứ ai.
I didn't know Tom couldn't do it legally.	Tôi không biết Tom không thể làm điều đó một cách hợp pháp.
She is pursuing a better job.	Cô ấy đang theo đuổi một công việc tốt hơn.
I must have enough savings to buy a car for Christmas.	Tôi phải có đủ tiền tiết kiệm để mua một chiếc ô tô vào dịp Giáng sinh.
I'm sure you didn't do what people are accusing you of.	Tôi chắc rằng bạn đã không làm những gì mọi người đang buộc tội bạn.
Tell Tom to stop smoking.	Hãy nói Tom ngừng hút thuốc.
Looks like Tom wants to attend the party.	Có vẻ như Tom muốn tham dự bữa tiệc.
I wonder if Tom is really having fun.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự vui vẻ không.
Don't scream like that.	Đừng la hét như vậy.
I will strangle his life.	Tôi sẽ bóp nghẹt cuộc sống của anh ta.
How many times a week do you go shopping at the supermarket?	Bạn đi mua sắm ở siêu thị bao nhiêu lần một tuần?
Does Tom keep his promise?	Tom có ​​giữ lời hứa của mình không?
I sincerely hope things improve for you.	Tôi chân thành hy vọng mọi thứ được cải thiện cho bạn.
I know Tom will probably do it later today.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
I realize that I may not be the most desirable man in the world, but I still hope that you will consider dating me.	Tôi nhận ra rằng tôi có thể không phải là người đàn ông khao khát nhất trên thế giới, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng bạn sẽ cân nhắc việc hẹn hò với tôi.
I doubt that Tom and Mary would do it together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ không làm điều đó cùng nhau.
Tom locked himself in the bathroom, but his followers broke down the door.	Tom tự nhốt mình trong phòng tắm, nhưng những người theo sau anh đã phá cửa.
I am trying to contact her sister.	Tôi đang cố gắng liên lạc với em gái của cô ấy.
I don't want to worry Tom.	Tôi không muốn làm Tom lo lắng.
The dollar depreciated against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.	Đồng đô la bị mất giá so với đồng tiền Nhật Bản từ 360 yên xuống 308 yên.
Tom spends all his free time studying French.	Tom dành tất cả thời gian rảnh để học tiếng Pháp.
Sometimes I'm stupid.	Đôi khi em thật ngốc nghếch.
What causes laryngitis?	Nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm thanh quản?
I woke up at half past six this morning.	Tôi thức dậy lúc sáu giờ rưỡi sáng nay.
Do you know what Tom wants to buy?	Bạn có biết Tom muốn mua gì không?
Tom says he can do it, but he really can't.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó, nhưng anh ấy thực sự không thể.
There is another thing I want to know.	Có một điều khác tôi muốn biết.
I will continue to do that.	Tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.
Shouldn't you be at school today?	Bạn không nên ở trường hôm nay?
Tom's dog seems fine.	Con chó của Tom có ​​vẻ ổn.
Withdrawing is not an option.	Rút lui không phải là một lựa chọn.
We will have to suspend the game because of bad weather.	Chúng tôi sẽ phải tạm dừng trận đấu vì thời tiết xấu.
I think Tom might come back tomorrow.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể trở lại vào ngày mai.
I don't see any bullet holes.	Tôi không thấy bất kỳ lỗ đạn nào.
I think you've been drunk enough.	Tôi nghĩ bạn đã uống đủ say.
Tom and Mary love to gather and play cards.	Tom và Mary thích tụ tập và chơi bài.
Tom doesn't usually eat spinach.	Tom không thường ăn rau bina.
I don't think you need to tell Tom why you're not here on Monday.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom tại sao bạn không ở đây vào thứ Hai.
Tom has an older half-sister.	Tom có ​​một người chị cùng cha khác mẹ.
Tom bought this land in 2013.	Tom mua mảnh đất này vào năm 2013.
I think Tom is outrageous.	Tôi nghĩ rằng Tom là quá đáng.
Tom makes and sells birdhouses.	Tom làm và bán nhà nuôi chim.
Tom has very few friends in Boston.	Tom có ​​rất ít bạn bè ở Boston.
Tom was the one who helped Mary do it.	Tom là người đã giúp Mary làm điều đó.
I know a lot about Tom.	Tôi biết rất nhiều điều về Tom.
Don't even try to deny it.	Thậm chí đừng cố gắng từ chối nó.
Tom gave Mary some brandy.	Tom đưa cho Mary một ít rượu mạnh.
Tom will not beat you.	Tom sẽ không đánh bại bạn.
I have accepted Tom's resignation.	Tôi đã chấp nhận đơn từ chức của Tom.
There are some extra pencils in the desk drawer.	Có một số bút chì thừa trong ngăn bàn.
What is the best way to get to the airport?	Cách tốt nhất để đến sân bay là gì?
I fell asleep as soon as my head hit the pillow.	Tôi thiếp đi ngay khi đầu đập vào gối.
Tom is in prison for life.	Tom ở tù chung thân.
Tom went to Boston.	Tom đã đi Boston.
We were all surprised by his death.	Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên về cái chết của anh ấy.
Tom rarely counts his change.	Tom hiếm khi đếm sự thay đổi của mình.
Tom knows Mary's weakness.	Tom biết điểm yếu của Mary.
Tom felt relieved.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm.
I should have gone to Australia, but I didn't.	Đáng lẽ tôi nên đi Úc, nhưng tôi đã không đi.
Tom was starting to get very hungry.	Tom bắt đầu rất đói.
I stay away for as long as possible.	Tôi tránh xa càng lâu càng tốt.
Tom will be in charge.	Tom sẽ phụ trách.
I don't think Tom feels the same way as you do.	Tôi không nghĩ rằng Tom cũng cảm thấy như bạn.
We were not at our best today.	Chúng tôi đã không ở trạng thái tốt nhất ngày hôm nay.
I am here for you.	Tôi ở đây vì bạn.
Tom says he is hungry.	Tom nói rằng anh ấy đang đói.
It will be better for you if you read more books.	Sẽ tốt hơn cho bạn nếu bạn đọc nhiều sách hơn.
I sing well.	Tôi hát hay.
The changes happen gradually.	Những thay đổi diễn ra dần dần.
Tom has pictures of Mary on his desk.	Tom có ​​những bức ảnh của Mary trên bàn làm việc của mình.
These are the lowest prices I have ever seen.	Đây là những mức giá thấp nhất mà tôi từng thấy.
Oranges are rich in vitamin C.	Cam có nhiều vitamin C.
Tom was on the same plane as Mary.	Tom đã ở cùng máy bay với Mary.
Tom had no answer.	Tom không có trả lời.
Cold coffee.	Cà phê lạnh.
Tom kissed Mary lightly on the cheek.	Tom hôn nhẹ lên má Mary.
How many times a month do you go to the mall?	Bạn đến trung tâm mua sắm bao nhiêu lần một tháng?
I know that Tom is no longer a professional basketball player.	Tôi biết rằng Tom không còn là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nữa.
I fear she may have lost her way.	Tôi sợ cô ấy có thể đã lạc đường.
I've known Tom since I was thirteen years old.	Tôi biết Tom từ khi tôi mười ba tuổi.
I'm not a good guy.	Tôi không phải là một chàng trai tốt.
Tom just took off his braces.	Tom vừa mới tháo niềng răng.
Tom stormed out of the room.	Tom xông ra khỏi phòng.
Tom is a bit erratic today.	Hôm nay Tom hơi thất thường.
Tom says Mary won't come.	Tom nói rằng Mary sẽ không đến.
Nothing here makes sense.	Không có gì xảy ra ở đây có ý nghĩa cả.
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom's eyes lit up.	Mắt Tom sáng lên.
We have to buy Tom a birthday present.	Chúng ta phải mua quà sinh nhật cho Tom.
Tom said that Mary thought she might have to.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm như vậy.
Tom and Mary both have black hair.	Tom và Mary đều có mái tóc đen.
I agree Tom is the one we should hire.	Tôi đồng ý Tom là người chúng ta nên thuê.
I doubt that Tom is the one who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người đã làm điều đó.
It's not your book. 	Đó không phải là cuốn sách của bạn.
It's mine.	Nó là của tôi.
Tom took Mary somewhere special for her birthday.	Tom đã đưa Mary đến một nơi nào đó đặc biệt vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom sold postcards.	Tom đã bán bưu thiếp.
I think you are excellent.	Tôi nghĩ rằng bạn thật xuất sắc.
Tom cheats, doesn't he?	Tom lừa dối, phải không?
Tom told me that I should go to Australia and visit Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Úc và thăm Mary.
It's a good rule to look both ways before you cross the street anywhere.	Đó là một nguyên tắc tốt để nhìn cả hai chiều trước khi bạn băng qua đường ở bất cứ đâu.
You didn't do it on purpose, did you?	Bạn không cố ý làm điều đó, phải không?
Tom left his trumpet at school.	Tom để lại chiếc kèn của mình ở trường.
Tom looks doubtful.	Tom có ​​vẻ nghi ngờ.
Tom says he thinks he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
I asked Tom for water.	Tôi yêu cầu Tom cho nước.
I forgot that Tom is your husband.	Tôi quên rằng Tom là chồng của bạn.
Astonishing numbers.	Con số đáng kinh ngạc.
For a long moment, the two looked at each other.	Trong một lúc lâu, cả hai nhìn nhau.
Tom is going to college.	Tom sắp vào đại học.
Tom was stunned, but very elated.	Tom choáng váng, nhưng rất phấn khởi.
Tom is shopping for a birthday present for Mary.	Tom đang đi mua quà sinh nhật cho Mary.
I'm not too tired.	Tôi không quá mệt mỏi.
Tom is good at everything.	Tom giỏi tất cả mọi thứ.
Why don't you have a bike?	Tại sao bạn không có một chiếc xe đạp?
Mary asks her friends if they think Tom likes her.	Mary hỏi bạn bè của cô ấy liệu họ có nghĩ rằng Tom thích cô ấy không.
Tom did everything he could.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy có thể.
I don't know where exactly.	Tôi không biết chính xác ở đâu.
Looks like we're the only ones here today.	Có vẻ như chúng tôi là những người duy nhất ở đây hôm nay.
Tom refused to help us do it.	Tom từ chối giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom quickly realized his mistake.	Tom nhanh chóng nhận ra lỗi của mình.
You should at least tell Tom that you don't have to anymore.	Ít nhất bạn nên nói với Tom rằng bạn không cần phải làm như vậy nữa.
"Where's Grandma?" 	"Bà nội đâu?"
"She's sleeping on the couch."	"Cô ấy đang ngủ trên ghế dài."
Why don't you tell Tom he doesn't need to do that?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó?
I didn't even know Tom used to live in Australia.	Tôi thậm chí còn không biết Tom từng sống ở Úc.
You won't tell my parents, will you?	Bạn sẽ không nói với bố mẹ tôi, phải không?
Tom refused to stop to ask for directions.	Tom không chịu dừng lại để hỏi đường.
Tom is going to apply for a job at a computer company.	Tom sẽ nộp đơn xin việc cho một công ty máy tính.
We invite you and your friends to join hands to contribute to tonight's special guest!	Xin mời quý vị và các bạn cùng chung tay góp sức cho vị khách đặc biệt của đêm nay!
Tom says that Mary doesn't like Australia.	Tom nói rằng Mary không thích Úc.
What is the scariest movie you have ever seen?	Bộ phim đáng sợ nhất mà bạn từng xem là gì?
Tom taught me how to play that song.	Tom đã dạy tôi cách chơi bài hát đó.
If only I had come here sooner, I could have helped Tom.	Giá như tôi đến đây sớm hơn, tôi đã có thể giúp được Tom.
We have fixed the problem.	Chúng tôi đã khắc phục sự cố.
Tom asked me where I spent my summer vacation.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã trải qua kỳ nghỉ hè ở đâu.
There have been a lot of protests in the city lately.	Gần đây đã có rất nhiều cuộc biểu tình trong thành phố.
I know that Tom knows how long it will take to do that.	Tôi biết rằng Tom biết sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Mary loves to jump rope.	Mary rất thích nhảy dây.
Tom didn't know that he was the one supposed to do it.	Tom không biết rằng anh ấy là người được cho là phải làm điều đó.
He makes 5% of what he sells.	Anh ấy kiếm được 5% từ những gì anh ấy bán.
If you do that all the time, you'll be bored.	Bạn làm như vậy hoài chắc cũng chán lắm.
He is a florist.	Anh ấy là một người bán hoa.
Ask Tom what he wants to drink.	Hỏi Tom muốn uống gì.
I don't believe it myself.	Chính tôi cũng không tin.
I am not a decent person.	Tôi không phải là một người tử tế.
I don't have enough money to buy the things I want to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua những thứ tôi muốn mua.
I'm pretty hungry.	Tôi khá đói.
I don't think Tom is sure that's what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc chắn rằng đó là những gì Mary phải làm.
Are you not too young to smoke?	Bạn không còn quá trẻ để hút thuốc?
Tom was not shot in the hand.	Tom không bị bắn vào tay.
Tom says he thinks Mary is on vacation.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang đi nghỉ.
The boy tried to be a man and didn't cry.	Cậu bé đã cố gắng trở thành một người đàn ông và không khóc.
Tom is not trying to impress you.	Tom không cố gắng gây ấn tượng với bạn.
Cat Tom is an outdoor cat.	Mèo Tom là một con mèo ngoài trời.
There's no need to get up earlier than usual tomorrow.	Ngày mai không cần phải dậy sớm hơn mọi khi.
Tom said he knew we wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
This milk tastes better than what I usually drink.	Sữa này có vị ngon hơn những thứ tôi thường uống.
Tom rides a scooter.	Tom đi xe tay ga.
Many boys love to be naughty.	Nhiều cậu bé thích nghịch ngợm.
I have been able to drive for more than twenty years.	Tôi đã có thể lái xe hơn hai mươi năm.
He has a habit of only eating two meals a day.	Anh ấy có thói quen chỉ ăn hai bữa một ngày.
I feel worthless.	Tôi cảm thấy vô giá trị.
Tom says he's not ready, but Mary says she's ready.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng, nhưng Mary nói rằng cô ấy đã sẵn sàng.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom could not understand Mary's motives.	Tom không thể hiểu động cơ của Mary.
Listen, I'm sorry we bothered you.	Nghe này, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền bạn.
Tom and Mary are studying together.	Tom và Mary đang học cùng nhau.
The gun is not loaded.	Súng không được nạp đạn.
Tom liked to make fun of Mary.	Tom thích đùa cợt Mary.
Tom is working.	Tom đang làm việc.
An expert is an expert who knows everything about something and nothing about anything else.	Một chuyên gia là một chuyên gia biết tất cả mọi thứ về một cái gì đó và không có gì về bất cứ điều gì khác.
Tom walked out the door.	Tom bước ra khỏi cửa.
Tom says he has a surprise for Mary.	Tom nói rằng anh ấy có một bất ngờ dành cho Mary.
I should have stayed home last night.	Đáng lẽ tối qua tôi nên ở nhà.
We cannot promise that.	Chúng tôi không thể hứa điều đó.
That must have happened while I was away.	Điều đó phải xảy ra khi tôi đi vắng.
I was a bit shocked by this.	Tôi đã hơi sốc vì điều này.
Tom was drunk, but not Mary.	Tom thì say, nhưng Mary thì không.
You should tell Tom that Mary will do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom is still in the house.	Tom vẫn ở trong nhà.
I don't think there is any way to get out of here.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào để thoát khỏi đây.
Tom didn't know he was no longer needed there.	Tom không biết anh ấy không còn cần thiết ở đó nữa.
Tom probably had trouble doing that.	Tom có ​​lẽ đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom hopes that something interesting will happen.	Tom hy vọng rằng điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.
Don't be afraid to make mistakes when you speak French.	Đừng sợ mắc lỗi khi bạn nói tiếng Pháp.
I'm surprised some people still think the earth is flat.	Tôi ngạc nhiên là một số người vẫn nghĩ rằng trái đất là phẳng.
I know that Tom is a student, not a teacher.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh, không phải một giáo viên.
How do you think Tom does it?	Bạn nghĩ Tom làm như thế nào?
Tom and Mary announced the dissolution of their marriage.	Tom và Mary tuyên bố giải tán cuộc hôn nhân của họ.
Tom might be interested.	Tom có ​​thể quan tâm.
I was in the hospital for three months when I was thirteen.	Tôi đã ở trong bệnh viện ba tháng khi tôi mười ba tuổi.
I didn't know you had to do it by Monday.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó trước thứ Hai.
Tom did not notice Mary leaving.	Tom không nhận thấy Mary rời đi.
They wanted me to sell them drugs, but I refused.	Họ muốn tôi bán ma túy cho họ, nhưng tôi từ chối.
Give me a kilo of peaches.	Cho tôi một kg đào.
It gets cooler every day.	Nó trở nên mát hơn mỗi ngày.
I plan to finish it in two or three minutes.	Tôi dự định hoàn thành nó trong hai hoặc ba phút.
Tom does not want to involve himself.	Tom không muốn liên lụy đến mình.
We can't be sure that Tom will do it.	Chúng tôi không thể chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom says I'm stingy.	Tom nói rằng tôi keo kiệt.
Firefighters soon put out the fire.	Lực lượng cứu hỏa đã sớm dập lửa.
I want to know who ate.	Tôi muốn biết ai đã ăn.
I would do the same if I were you.	Tôi cũng sẽ làm như vậy nếu tôi là bạn.
Maybe Tom wasn't lying.	Có lẽ Tom không lừa dối.
We should use the fireplace tonight.	Chúng ta nên sử dụng lò sưởi tối nay.
Do you think Tom might be interested in that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể quan tâm đến việc đó không?
Tom showed me his garden yesterday.	Tom đã cho tôi xem khu vườn của anh ấy ngày hôm qua.
Maybe I'm losing my mind.	Có lẽ tôi đang mất trí.
I will help Tom in any way I can.	Tôi sẽ giúp Tom bằng mọi cách có thể.
I asked Tom to do it for Mary.	Tôi đã nhờ Tom làm điều đó cho Mary.
Tom taught me many things.	Tom đã dạy tôi rất nhiều điều.
Tom did it out of curiosity.	Tom đã làm điều đó vì tò mò.
It's not easy to say goodbye.	Thật không dễ dàng để nói lời tạm biệt.
I will have to change my plans.	Tôi sẽ phải thay đổi kế hoạch của mình.
Is Tom afraid of dogs?	Tom sợ chó phải không?
It was a face I had seen before.	Đó là một khuôn mặt tôi đã thấy trước đây.
I asked Tom if he liked Chinese food.	Tôi hỏi Tom có ​​thích đồ ăn Trung Quốc không.
Tom is super good.	Tom là siêu tốt.
I don't know much about Australia.	Tôi không biết nhiều về nước Úc.
It was you who broke my dreams.	Chính bạn đã làm tan vỡ những giấc mơ của tôi.
I know Tom is a better chess player than I am.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
He said he would call me, but he hasn't.	Anh ấy nói sẽ gọi cho tôi, nhưng anh ấy vẫn chưa làm.
Tom always borrows money from me.	Tom luôn vay tiền từ tôi.
Tom miraculously recovered.	Tom đã phục hồi một cách thần kỳ.
Tom turned inside, but I didn't see the door close.	Tom quay vào trong, nhưng tôi không thấy cửa đóng lại.
I think Tom handled that in the right way.	Tôi nghĩ rằng Tom đã xử lý điều đó theo cách đúng đắn.
Tom was not the one who helped us.	Tom không phải là người đã giúp chúng tôi.
It didn't work for me.	Nó không hiệu quả với tôi.
Tom wasn't at his desk when I walked into his office.	Tom không ngồi vào bàn làm việc khi tôi bước vào văn phòng của anh ấy.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I'm really in trouble.	Tôi thực sự gặp rắc rối.
Tom and Mary are looking forward to your arrival.	Tom và Mary đang mong chờ sự xuất hiện của bạn.
You know that I have to do it today, right?	Bạn biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I think Tom will freak out.	Tôi nghĩ Tom sẽ phát hoảng.
It wasn't a lovely morning was it?	Đó không phải là một buổi sáng dễ thương phải không?
Tom has a medical degree.	Tom có ​​bằng y khoa.
Did you suggest to Tom that he sell that car?	Có phải bạn đề nghị Tom rằng anh ấy bán chiếc xe đó không?
Tom is a skeleton man.	Tom là một người đầu xương.
Tom realized he didn't have to anymore.	Tom nhận ra mình không cần phải làm như vậy nữa.
We didn't convince Tom.	Chúng tôi đã không thuyết phục được Tom.
Tom is always angry.	Tom luôn tức giận.
Who is hiding behind the curtain?	Ai đang trốn sau bức màn?
Tom hasn't washed the car yet.	Tom vẫn chưa rửa xe.
I thought Tom would propose to me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cầu hôn tôi.
I know that Tom is a better cook than I am.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
Who is the most notorious scammer in history?	Kẻ lừa đảo khét tiếng nhất trong lịch sử là ai?
The company manufactures soy sauce and other food products.	Công ty sản xuất nước tương và các sản phẩm thực phẩm khác.
You don't even know his name.	Bạn thậm chí không biết tên của anh ta.
I don't think Tom has to pay anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải trả bất cứ thứ gì.
It is of no use to you against it.	Nó không có ích lợi gì của bạn chống lại.
I don't know when Tom and I are supposed to be there.	Tôi không biết Tom và tôi phải ở đó khi nào.
I think you should buy yourself a new dress.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình một chiếc váy mới.
I met Tom and Mary yesterday. 	Tôi đã gặp Tom và Mary ngày hôm qua.
I don't like either.	Tôi không thích một trong hai.
Tom didn't seem surprised that Mary did.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên khi Mary làm vậy.
Tom doesn't want Mary to sing at his party.	Tom không muốn Mary hát trong bữa tiệc của anh ấy.
Tom looks healthy to me.	Tom trông khỏe mạnh với tôi.
Tom suggested that I write a message to Mary.	Tom đề nghị tôi viết một tin nhắn cho Mary.
Our teacher said, "Water boils at 100 degrees."	Giáo viên của chúng tôi nói, "Nước sôi ở 100 độ."
I bought nothing for Tom.	Tôi không mua gì cho Tom.
We see a man with a dog standing near a phone booth.	Chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông với một con chó đứng gần bốt điện thoại.
I don't have much time to read these days.	Tôi không có nhiều thời gian để đọc những ngày này.
Tom is always tired.	Tom luôn mệt mỏi.
I've known Tom for many years.	Tôi biết Tom nhiều năm rồi.
I don't know exactly when he will come.	Tôi không biết chính xác khi nào anh ấy sẽ đến.
Tom is very good at this.	Tom rất giỏi trong việc này.
I believe there is a perfect person for everyone.	Tôi tin rằng có một người hoàn hảo cho tất cả mọi người.
Tom never tried to kiss Mary.	Tom chưa bao giờ cố gắng hôn Mary.
When is Tom coming to fix that?	Khi nào thì Tom đến để khắc phục điều đó?
Both Tom and Mary said they could make it to the party.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ có thể đến được bữa tiệc.
I want Tom to do it now.	Tôi muốn Tom làm điều đó ngay bây giờ.
I think you know what needs to be done.	Tôi nghĩ bạn biết những gì cần phải làm.
Do you know anything about Tom's family?	Bạn có biết gì về gia đình của Tom không?
I quit my job and went to the doctor.	Tôi xin nghỉ làm và đi khám.
Tom said he didn't want to be disturbed.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bị quấy rầy.
I don't think Tom is capable of telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom có ​​khả năng nói sự thật.
Would you be willing to do me a favor?	Bạn có sẵn lòng giúp tôi một việc không?
We will compensate you well.	Chúng tôi sẽ bồi thường tốt cho bạn.
Tom didn't even lock the door.	Tom thậm chí không khóa cửa.
You don't like it here?	Bạn không thích nó ở đây?
Tom looked for somewhere to hide while Mary counted to ten.	Tom tìm kiếm nơi nào đó để trốn trong khi Mary đếm đến mười.
She is certainly right.	Cô ấy chắc chắn đúng.
I wonder if Tom ever asked Mary why she dropped out?	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy bỏ học chưa?
Tom can't work tonight.	Tom không thể làm việc tối nay.
My car is about 13 km per liter.	Xe tôi đi khoảng 13 km một lít.
Don't want to know what's going on?	Bạn không muốn biết chuyện gì đang xảy ra?
Tom and Mary wear matching coats.	Tom và Mary mặc áo khoác phù hợp.
I won't be able to come to work today.	Tôi sẽ không thể đến làm việc hôm nay.
Tom did his homework.	Tom đã làm bài tập về nhà của mình.
When you are not here, things go wrong.	Khi bạn không có ở đây, mọi thứ trở nên sai lầm.
I thought you said you couldn't afford to build a garage.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn không đủ khả năng để xây một nhà để xe.
I told you not to call me Tom.	Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Tom.
Tom is probably not awake yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa tỉnh.
Why don't you come and stay with us next summer?	Tại sao bạn không đến và ở lại với chúng tôi vào mùa hè tới?
I know Tom is serious.	Tôi biết Tom rất nghiêm túc.
Tom says he's not tired yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa mệt.
Tom was more confused than ever.	Tom bối rối hơn bao giờ hết.
Tom admits he doesn't match Mary in golf.	Tom thừa nhận anh không phù hợp với Mary trong môn đánh gôn.
I can't remember ever being so scared.	Tôi không thể nhớ mình đã từng sợ hãi như vậy bao giờ.
I mean exactly that.	Tôi muốn nói điều đó chính xác.
The bank robbers killed one security guard and injured another.	Những tên cướp ngân hàng đã giết chết một bảo vệ và làm bị thương một người khác.
I don't think I should go to Boston next week.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên đến Boston vào tuần tới.
Tom and Mary had been walking for a long time on a country road.	Tom và Mary đã đi bộ một lúc lâu trên một con đường quê.
At that time, I still didn't know what to do with Tom and I.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết tôi và Tom phải làm gì.
Do you really want to make your boyfriend jealous?	Bạn có thực sự muốn làm cho bạn trai của bạn ghen tị?
I don't think Tom complains.	Tôi không nghĩ rằng Tom phàn nàn.
That would be great.	Điều đó sẽ rất tuyệt.
Tom teaches third grade.	Tom dạy lớp ba.
I turned off my computer.	Tôi đã tắt máy tính của mình.
You have lied to me many times.	Bạn đã nói dối tôi nhiều lần.
I'm not afraid of Tom, but Tom is afraid of me.	Tôi không sợ Tom, nhưng Tom sợ tôi.
Tom doesn't like to talk about it.	Tom không thích nói về điều đó.
Why are the two of you constantly arguing?	Tại sao hai người không ngừng xích mích?
Tom doesn't know you own the land.	Tom không biết bạn sở hữu mảnh đất đó.
I think I saw that movie.	Tôi nghĩ tôi đã xem bộ phim đó.
We both benefit from this arrangement.	Cả hai chúng ta đều có lợi từ sự sắp xếp này.
I don't know how you guys do it.	Tôi không biết các bạn làm như thế nào.
I don't think this is the first time Tom has tried that.	Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên Tom thử làm điều đó.
Are you sure everyone left?	Bạn có chắc mọi người đã rời đi?
A caravan of fifty camels slowly crossed the desert.	Một đoàn lữ hành gồm năm mươi con lạc đà từ từ băng qua sa mạc.
Do you think Tom will come to Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc?
This ticket allows up to four people to enter Disneyland.	Vé này cho phép tối đa bốn người vào Disneyland.
Tom is recuperating at home.	Tom đang hồi phục sức khỏe ở nhà.
Can you think of that kind of money?	Bạn có thể nghĩ ra loại tiền đó không?
Tom doesn't talk to Mary.	Tom không nói chuyện với Mary.
You really didn't know that Tom dropped out of school?	Bạn thực sự không biết rằng Tom đã bỏ học?
Tom has not been charged with misconduct.	Tom không bị buộc tội vì hành vi sai trái.
You talk unusually much tonight.	Bạn nói nhiều bất thường tối nay.
Tonight I will stay at home and watch TV.	Tối nay tôi sẽ ở nhà và xem TV.
Tom says that Mary thinks John might be asked to do that in the near future.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể được yêu cầu làm điều đó trong tương lai gần.
Don't be fooled by that.	Đừng để bị lừa bởi điều đó.
I know that Tom didn't ask me to do it.	Tôi biết rằng Tom không yêu cầu tôi làm điều đó.
That's an interesting proposition.	Đó là một đề xuất thú vị.
Tom ate the rest of the pizza.	Tom đã ăn phần còn lại của chiếc bánh pizza.
We may be asked to wait outside if it gets too hot.	Chúng tôi có thể được yêu cầu đợi bên ngoài nếu trời quá nóng.
Tom must have seen us there.	Tom hẳn đã thấy chúng tôi ở đó.
Tom said he expected Mary to stay in Australia until October.	Tom cho biết anh mong Mary sẽ ở lại Úc cho đến tháng 10.
The choreography is quite simple.	Vũ đạo khá đơn giản.
Tom sat waiting for his food.	Tom ngồi đợi đồ ăn của mình.
I was hoping to see Tom again.	Tôi đã hy vọng gặp lại Tom.
Tom may come tomorrow afternoon.	Tom có ​​thể đến vào chiều mai.
I know Tom wants to do it here.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó ở đây.
Tom was the only person who ever really liked Mary.	Tom là người duy nhất từng thực sự thích Mary.
That's what I would do in your position.	Đó là những gì tôi sẽ làm ở vị trí của bạn.
I know Tom a few years older than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary vài tuổi.
I can't wait to try this.	Tôi nóng lòng muốn thử cái này.
I don't understand your generation.	Tôi không hiểu thế hệ của bạn.
Tom said Mary thought John might not have to do that anymore.	Tom nói Mary nghĩ John có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom wanted to do that last week.	Tom đã muốn làm điều đó vào tuần trước.
Tom has worked here for more than three years.	Tom đã làm việc ở đây hơn ba năm.
Tom is combing his daughter's hair.	Tom đang chải tóc cho con gái mình.
Here is some news for you.	Đây là một số tin tức cho bạn.
You are the boss.	Bạn là ông chủ.
Tom is a brave warrior.	Tom là một chiến binh dũng cảm.
All bad.	Tất cả đều tệ.
Tom is still optimistic, isn't he?	Tom vẫn lạc quan, phải không?
I want Tom's help.	Tôi muốn Tom giúp.
Don't betray me.	Đừng phản bội tôi.
You are shorter than me.	Bạn thấp hơn tôi.
Tom told me he was careless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bất cẩn.
Tom told me he wanted my help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi giúp đỡ.
I heard Tom shouting at Mary.	Tôi nghe thấy Tom hét vào mặt Mary.
How do I get this done without your help?	Làm cách nào để hoàn thành việc này nếu không có sự giúp đỡ của bạn?
You need to use your time effectively.	Bạn cần sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả.
I never told Tom about what we did that summer.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm vào mùa hè đó.
Tom still hasn't paid back the money he borrowed from me.	Tom vẫn chưa trả lại số tiền mà anh ấy đã vay từ tôi.
Tom isn't crazy yet, is he?	Tom vẫn chưa điên, phải không?
Tom and I don't play together as much as we used to.	Tom và tôi không chơi nhạc cùng nhau nhiều như trước nữa.
Tom is cheating on you.	Tom đang lừa dối bạn.
I didn't know I could do that.	Tôi không biết mình có thể làm được điều đó.
How did you find out that Tom doesn't like to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không thích làm điều đó?
Tom assumed that Mary didn't want to do that.	Tom cho rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom said he didn't know Mary would have to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
Forget everything I told you.	Quên tất cả những gì tôi đã nói với bạn.
The sky darkened, and it started to rain.	Bầu trời tối sầm lại, và trời bắt đầu đổ mưa.
Looks like Tom knows Mary.	Có vẻ như Tom biết Mary.
She can't deal with stress.	Cô ấy không thể đối phó với căng thẳng.
I spent most of my money.	Tôi đã tiêu gần hết số tiền của mình.
I don't know if Tom came to the party or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đến bữa tiệc hay không.
I will not forget what you did for my family.	Tôi sẽ không quên những gì bạn đã làm cho gia đình tôi.
Tom is in prison for murder.	Tom đang ở tù vì tội giết người.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom and Mary both stood up.	Tom và Mary đều đứng dậy.
We can stay in Australia for a few more weeks if you want.	Chúng tôi có thể ở lại Úc vài tuần nữa nếu bạn muốn.
Tom said that he thought Mary was surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rất ngạc nhiên.
Tom told me he was drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang say.
Ask Tom to do the same.	Yêu cầu Tom làm như vậy.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm được.
I know Tom will be very upset if you do.	Tôi biết Tom sẽ rất khó chịu nếu bạn làm vậy.
She hinted that she wanted him to leave.	Cô ấy ám chỉ rằng cô ấy muốn anh ấy rời đi.
Tom said that Mary was too busy to help us.	Tom nói rằng Mary quá bận để giúp chúng tôi.
Why is Tom so grumpy?	Tại sao Tom lại gắt gỏng như vậy?
That's just what I heard.	Đó chỉ là những gì tôi đã nghe.
It's not worth crying.	Nó không đáng để khóc.
He is very happy that he passed that exam.	Anh ấy rất vui vì anh ấy đã vượt qua kỳ thi đó.
Tom was once a very bad boy.	Tom đã từng là một cậu bé rất tệ.
It's a mystery why he quit his job.	Đó là một bí ẩn tại sao anh ta bỏ việc của mình.
Finally, stands will be added.	Cuối cùng, khán đài sẽ được thêm vào.
A new oil tanker has been launched.	Một tàu chở dầu mới đã được hạ thủy.
I wonder if Tom really thought Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ Mary phải làm như vậy không.
I'm still not used to working so many hours a day.	Tôi vẫn chưa quen với việc làm việc nhiều giờ như vậy một ngày.
I believe you, but unfortunately Tom doesn't.	Tôi tin bạn, nhưng tiếc là Tom thì không.
I could be fired if I don't do it.	Tôi có thể bị sa thải nếu tôi không làm điều đó.
That's not what I want to see.	Đó không phải là những gì tôi muốn thấy.
Juicy.	Có nhiều nước.
I think Tom is a confident person.	Tôi nghĩ rằng Tom là người tự tin.
Tom couldn't find a decent job in Boston, so he moved to Chicago.	Tom không thể tìm được một công việc tử tế ở Boston, vì vậy anh ấy đã chuyển đến Chicago.
I haven't seen Tom much lately.	Gần đây tôi không gặp Tom nhiều lắm.
I think you will end up marrying Tom.	Tôi nghĩ cuối cùng bạn sẽ kết hôn với Tom.
Can you show me how to make that work?	Bạn có thể chỉ cho tôi cách làm công việc đó không?
You should let Tom sleep.	Bạn nên để Tom ngủ.
Where do you think Tom got it?	Bạn nghĩ Tom lấy nó ở đâu?
He has blue eyes and blonde hair.	Anh ấy có đôi mắt xanh và mái tóc vàng.
Tom entered the study and locked the door.	Tom vào phòng làm việc và khóa cửa lại.
Tom probably wouldn't have done it.	Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó.
Tom has never been to another country.	Tom chưa bao giờ đến một đất nước khác.
Tom chops firewood for his wood stove.	Tom băm củi cho bếp đun củi của mình.
Tom made himself a hearty breakfast.	Tom đã tự làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn.
The perpetrators have not yet been caught.	Các thủ phạm vẫn chưa bị bắt.
I know that Tom is the one who wants to do it.	Tôi biết rằng Tom là người muốn làm điều đó.
Do you really think that Tom is fat?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom béo?
I want you to know that I have plans there.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi có kế hoạch ở đó.
I wish you had mentioned that before.	Tôi ước gì bạn đã đề cập đến điều đó trước đây.
Now they are all gone.	Bây giờ tất cả họ đã biến mất.
Will you sit down?	Bạn sẽ ngồi xuống chứ?
Tom will be in Boston for a long time.	Tom sẽ ở Boston một thời gian dài.
Tom trembled with fear.	Tom run lên vì sợ hãi.
I know that Tom is not a good tennis player like me.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên quần vợt giỏi như tôi.
What is your opinion on how Tom did it?	Ý kiến ​​của bạn về cách Tom đã làm điều đó?
Do not talk to him while he is studying.	Đừng nói chuyện với anh ấy khi anh ấy đang học.
The wind was so strong that we basically got nowhere.	Gió quá mạnh khiến chúng tôi về cơ bản chẳng đi đến đâu cả.
Tom pretended not to hear what Mary and John were saying.	Tom giả vờ không nghe thấy những gì Mary và John đang nói.
Tom is my protector.	Tom là người bảo vệ tôi.
This activity is exhausting.	Hoạt động này thật mệt mỏi.
This is where I want to stay.	Đây là nơi tôi muốn ở lại.
Are you disgruntled?	Bạn có bất bình không?
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Are you a paleontologist?	Bạn có phải là nhà cổ sinh vật học?
When did Tom join your team?	Tom gia nhập đội của bạn khi nào?
Tom was not punished, but Mary was.	Tom không bị trừng phạt, nhưng Mary thì bị.
Tom filled out Mary's information again.	Tom lại điền thông tin cho Mary.
What do you like to do when you go out?	Bạn thích làm gì khi ra ngoài?
Tom is not a boy. 	Tom không phải là một cậu bé.
He is a man.	Anh ấy là một người đàn ông.
Tom thinks Mary is jealous.	Tom cho rằng Mary đang ghen.
I know a lot about Tom after living with him for so long.	Tôi biết rất nhiều điều về Tom sau khi sống cạnh anh ấy quá lâu.
Tokyo is said to be a very safe city.	Tokyo được cho là một thành phố rất an toàn.
Tom has no real friends.	Tom không có bạn bè thực sự.
Tom doesn't do it as fast as Mary.	Tom không làm điều đó nhanh như Mary.
I want nothing to do with you.	Tôi không muốn liên quan gì đến anh.
Tom is not a good writer.	Tom không phải là một nhà văn giỏi.
I'm not sure why Tom said those things, but I bet he now wishes he hadn't.	Tôi không chắc tại sao Tom lại nói những điều đó, nhưng tôi cá rằng giờ anh ấy ước gì mình đã không làm như vậy.
Why did Tom get a promotion and I didn't?	Tại sao Tom lại được thăng chức, còn tôi thì không?
The dog picked up on Tom's scent and we followed the dog.	Con chó nhặt được mùi hương của Tom và chúng tôi đi theo con chó.
Tom says it's pretty easy to do it.	Tom nói rằng nó khá dễ dàng để làm điều đó.
No one I know trusts Tom.	Không ai mà tôi biết tin tưởng Tom.
Tom was the last to leave the classroom.	Tom là người cuối cùng rời lớp học.
Tom followed Mary, carrying two suitcases.	Tom đi theo sau Mary, mang theo hai chiếc vali.
I cannot accept that request.	Tôi không thể chấp nhận yêu cầu đó.
I wouldn't be the one to tell Tom to do it.	Tôi sẽ không phải là người bảo Tom làm điều đó.
I'm not a college student, but I'm brighter than them.	Tôi không phải là sinh viên đại học, nhưng tôi sáng sủa hơn họ.
Tom is a trombone player in the school band.	Tom là một người chơi trombone trong ban nhạc của trường.
Tom doesn't seem as smart as Mary.	Tom dường như không thông minh như Mary.
I doubt I can let Tom do it for you.	Tôi nghi ngờ tôi có thể để Tom làm điều đó cho bạn.
How do you know that Tom is the one who did it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom là người đã làm điều đó?
I thought I told you not to do it here.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn không được làm điều đó ở đây.
I'm sure once Tom gets here, everything will be fine.	Tôi chắc rằng một khi Tom đến đây, mọi thứ sẽ ổn.
Do you really want to see Tom cry?	Bạn có thực sự muốn thấy Tom khóc không?
He was taken care of by a certain young doctor.	Anh được chăm sóc bởi một bác sĩ trẻ tuổi nào đó.
Tom tells Mary that he wants to do it today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó hôm nay.
Looks like Tom knows about it.	Có vẻ như Tom biết về nó.
There is no water in this glass.	Không có nước trong ly này.
I told Tom I wanted to buy one of his paintings.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn mua một trong những bức tranh của anh ấy.
Tom slipped on the icy pavement.	Tom trượt chân trên vỉa hè băng giá.
You don't look like you're discouraged.	Bạn không có vẻ gì là bạn đã nản lòng.
I met Tom tonight.	Tôi đã gặp Tom tối nay.
Tom had a scowl on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt cau có.
I don't want to play checkers.	Tôi không muốn chơi cờ caro.
Tom is resting at the moment.	Tom đang nghỉ ngơi vào lúc này.
I have told you that many times.	Tôi đã nói với bạn điều đó nhiều lần.
Tom thinks some of his friends might not be able to make it.	Tom nghĩ rằng một số người bạn của anh ấy có thể không làm được điều đó.
Tomorrow we will receive our proof.	Ngày mai chúng tôi sẽ nhận được bằng chứng của chúng tôi.
I find it a pity that he should be offended.	Tôi thấy thật đáng tiếc khi anh ta nên xúc phạm.
What Tom said about Mary's family is not true.	Những gì Tom nói về gia đình Mary là không đúng sự thật.
Where is the zoo?	Sở thú ở đâu?
What a nice day to stay indoors.	Thật là một ngày tốt đẹp để ở lại trong nhà.
Tom says he thinks he might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó trong tuần này.
Tom doesn't think Mary will come to Australia.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ đến Úc.
We all agree that I would do it, right?	Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom said he feels remorse for his actions.	Tom cho biết anh cảm thấy hối hận về hành động của mình.
Tom is not a bad golfer.	Tom không phải là một tay chơi golf tồi.
Learning French is not as difficult as you think.	Học tiếng Pháp không khó như bạn nghĩ.
I think I'll go swimming as soon as I finish my homework.	Tôi nghĩ mình sẽ đi bơi ngay sau khi hoàn thành bài tập về nhà.
Tom and Mary both called me.	Tom và Mary đều gọi cho tôi.
What is your sister doing now?	Chị gái của bạn đang làm gì bây giờ?
There was something that Tom hadn't told Mary.	Có điều gì đó mà Tom chưa nói với Mary.
I have my own plan.	Tôi có kế hoạch của riêng mình.
He had trouble making himself clear during the meeting.	Anh ấy đã gặp khó khăn trong việc làm cho bản thân hiểu rõ trong cuộc họp.
This is the house where Tom was raised.	Đây là ngôi nhà mà Tom đã được nuôi dưỡng.
I can't make that decision for you.	Tôi không thể đưa ra quyết định đó cho bạn.
Tom didn't think that Mary would cry.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể sẽ khóc.
Tom won't sue you.	Tom sẽ không kiện bạn.
He wouldn't be able to get out of there without a miracle, right?	Anh ấy sẽ không thể thoát khỏi đó nếu không có phép màu, phải không?
I didn't tell anyone that you were here.	Tôi không nói với ai rằng bạn đã ở đây.
Tom said that doing it would be fun.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ rất vui.
Tom tried to convince Mary to go to church with him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đi nhà thờ với anh ta.
I don't think you'll let Tom do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để Tom làm điều đó một lần nữa.
I know Tom already knows how to do it.	Tôi biết Tom đã biết cách làm điều đó.
I hope their relationship develops into something permanent.	Tôi hy vọng mối quan hệ của họ sẽ phát triển thành một cái gì đó vĩnh viễn.
Please turn off the lights so I can sleep.	Làm ơn tắt đèn để tôi có thể ngủ.
I know that Tom is allowed to do almost anything he wants.	Tôi biết rằng Tom được phép làm hầu hết mọi thứ anh ấy muốn.
I knew that Tom didn't know why Mary kept doing it even though he asked her not to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
I tried to convince Tom to do it for me.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó cho tôi.
I thought Tom would do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
I'm on vacation for three weeks.	Tôi đang đi nghỉ trong ba tuần.
Is Tom still capable of winning?	Tom vẫn có khả năng chiến thắng?
It is necessary to use subheadings.	Nó là cần thiết để sử dụng các tiêu đề phụ.
You are a brave woman.	Bạn là một người phụ nữ dũng cảm.
Tom and Mary want to get married, but their parents are against it.	Tom và Mary muốn kết hôn, nhưng cha mẹ của họ phản đối.
I used to work in a bank when I lived in Boston.	Tôi đã từng làm việc trong một ngân hàng khi tôi sống ở Boston.
I cannot forgive any of you.	Tôi không thể tha thứ cho bất kỳ ai trong số các bạn.
I was halfway through my homework when Tom stopped by.	Tôi đang làm bài tập về nhà được nửa chừng thì Tom ghé qua.
I'm sorry I couldn't help you today.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn hôm nay.
Is this dish seasoned with pepper or paprika?	Món này có nêm tiêu hay ớt bột không?
You still haven't explained it.	Bạn vẫn chưa giải thích nó.
I suspect that Tom is not afraid to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không sợ làm điều đó.
Milkman no longer exists.	Người sữa không còn tồn tại.
Sign up for tailoring courses.	Đăng ký các khóa học về cắt may.
I can't help but be jealous.	Tôi không thể không ghen tị.
I can't say I'm shocked.	Tôi không thể nói là tôi bị sốc.
You don't like cats?	Bạn không thích mèo?
I suspect that Tom never actually went to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ thực sự đến Úc.
I don't think Tom will come back here again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quay lại đây lần nữa.
What could it mean?	Nó có thể có nghĩa là gì?
Tom's parents are still supportive of him.	Cha mẹ của Tom vẫn ủng hộ anh ấy.
I think Tom has a plan.	Tôi nghĩ Tom có ​​một kế hoạch.
I hope you will agree to do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom didn't think they would let me do that.	Tom không nghĩ rằng họ sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I hope Tom can pull it off.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể thực hiện được điều đó.
I don't want to look stupid.	Tôi không muốn trông ngu ngốc.
We were in the living room when we heard gunfire.	Chúng tôi đang ở trong phòng khách thì nghe thấy tiếng súng.
Let's stop this now.	Hãy dừng việc này lại ngay bây giờ.
I don't think that would bother Tom too much.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Tom quá bận tâm.
That's why Tom is the best.	Đó là lý do tại sao Tom là người giỏi nhất.
I'm tired of being pushed around.	Tôi chán ngấy việc bị mọi người xô đẩy.
Tom says that Mary is probably still motivated to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn động lực để làm điều đó.
That's very optimistic of you.	Điều đó rất lạc quan của bạn.
Tom told me about everything you've been through.	Tom đã kể cho tôi nghe về tất cả những gì bạn đã trải qua.
I know Tom is not really an expert.	Tôi biết Tom không thực sự là một chuyên gia.
Is Tom's dad really famous?	Có thật là bố của Tom nổi tiếng không?
Tom admits he's not sure.	Tom thừa nhận anh ấy không chắc chắn.
Tom didn't beat around the bush.	Tom đã không đánh đập xung quanh bụi rậm.
Tom would rather learn French with a native speaker.	Tom muốn học tiếng Pháp với người bản xứ hơn.
Spring fever is not a disease.	Sốt mùa xuân không phải là một căn bệnh.
Everyone asks why you are not there.	Mọi người đều hỏi tại sao bạn không ở đó.
There is always a lot of trouble.	Luôn luôn có rất nhiều rắc rối.
I'm trying to figure out what you should do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì bạn nên làm.
Tom has decided to come to Australia alone.	Tom đã quyết định đến Úc một mình.
Tom said that it looks like I'm not having a good time.	Tom nói rằng có vẻ như tôi không có một khoảng thời gian vui vẻ.
Be sure to submit your homework tomorrow.	Hãy chắc chắn để nộp bài tập về nhà của bạn vào ngày mai.
3/4 of the earth's surface is water.	3/4 bề mặt trái đất là nước.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì.
He called for an income tax.	Anh ta kêu gọi đánh thuế thu nhập.
Unfortunately, I found the experience unsatisfactory.	Thật không may, tôi thấy trải nghiệm không hài lòng.
Tom sings out of tune.	Tom hát không đúng giai điệu.
The meeting lasted for three and a half hours.	Cuộc họp kéo dài trong ba giờ rưỡi.
Hurry up, Tom.	Hãy hối hả, Tom.
Doing that seems like a stupid idea to me.	Làm điều đó có vẻ như là một ý tưởng ngu ngốc đối với tôi.
Tom knew that was impossible.	Tom biết rằng điều đó là không thể.
I don't remember if Tom did or not.	Tôi không nhớ Tom có ​​làm vậy hay không.
The frame still needs to be sanded.	Khung vẫn cần được chà nhám.
Tom is pretty optimistic, isn't he?	Tom khá lạc quan, phải không?
Just keep it or throw it away if you don't need it.	Chỉ cần giữ nó hoặc vứt nó đi nếu bạn không cần.
Tom is much busier than Mary.	Tom bận hơn Mary nhiều.
I don't believe it's possible.	Tôi không tin là có thể.
Did you know Tom wrote his first song when he was thirteen years old?	Bạn có biết Tom đã viết bài hát đầu tiên của mình khi anh ấy mười ba tuổi?
How often do you see ducks around here?	Bạn thường thấy những con vịt xung quanh đây như thế nào?
It's frustrating and confusing.	Thật là bực bội và khó hiểu.
I drove Tom to the party.	Tôi chở Tom đến bữa tiệc.
Tom started going bald when he was thirty years old.	Tom bắt đầu bị hói khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom didn't have to do it, but he did.	Tom không phải làm điều đó, nhưng anh ấy đã làm.
When was the last time you played the guitar?	Lần cuối cùng bạn chơi guitar là khi nào?
Is there any chance for Tom to do it now?	Có cơ hội nào để Tom làm điều đó bây giờ không?
If I were you, I wouldn't buy that one.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua cái đó.
Someone killed Tom in Boston.	Ai đó đã giết Tom ở Boston.
Tom said it was a good game.	Tom nói rằng đó là một trò chơi hay.
Tom can do it tomorrow.	Tom có ​​thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom is probably not jogging now.	Tom có ​​lẽ không chạy bộ bây giờ.
It may be too late for us to do anything about it.	Có thể đã quá muộn để chúng ta làm bất cứ điều gì về điều đó.
Tom couldn't do everything he promised.	Tom không thể làm tất cả những gì anh ấy đã hứa.
How much money do you spend on food every month?	Bạn chi bao nhiêu tiền cho thực phẩm hàng tháng?
It's not one of those things.	Nó không phải là một trong những thứ đó.
Tom probably won't be able to do that tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm điều đó vào ngày mai.
Mary reached into her purse and pulled out her checkbook.	Mary với trong ví và rút sổ séc ra.
I am confident I can do it.	Tôi tự tin mình có thể làm được điều đó.
Tom acted as if he didn't know Mary.	Tom làm như thể anh ấy không biết Mary.
I have been working here since 2013.	Tôi đã làm việc ở đây từ năm 2013.
Tom told me he was busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang bận.
The old man owns a large fortune.	Ông già sở hữu khối tài sản lớn.
Tom said he heard noises outside.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng động bên ngoài.
"What's that sound?" 	"Âm thanh đó là gì?"
"Sounds like woodpeckers."	"Nghe như tiếng chim gõ kiến."
I hope Tom tells us what happened.	Tôi hy vọng Tom cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra.
I know you are a coward.	Tôi biết bạn là một kẻ hèn nhát.
I'll find out soon what Tom did.	Tôi sẽ sớm tìm ra những gì Tom đã làm.
Why don't you let Tom do that?	Tại sao bạn không cho phép Tom làm điều đó?
How did Tom tell Mary?	Tom đã nói với Mary như thế nào?
I know I can do it if you help me.	Tôi biết tôi có thể làm điều đó nếu bạn giúp tôi.
We need to hire three welders.	Chúng tôi cần thuê ba thợ hàn.
Both Tom and I were in Australia last month.	Cả tôi và Tom đều ở Úc vào tháng trước.
Let's add Tom's name to the list.	Hãy thêm tên của Tom vào danh sách.
There's no doubt that Tom is lying about it.	Không có nghi ngờ gì về việc Tom đang nói dối về điều đó.
Tom says it can cause problems.	Tom nói rằng nó có thể gây ra vấn đề.
Tom put the key in his pocket.	Tom cất chìa khóa vào túi.
I try to help Tom every chance I get.	Tôi cố gắng giúp Tom mỗi khi có cơ hội.
You still have your whole life ahead of you.	Bạn vẫn còn cả cuộc đời phía trước.
Tom and I are not children.	Tom và tôi không phải là trẻ con.
Tom and Mary are pretty good friends.	Tom và Mary là những người bạn khá tốt.
Is Tom here today?	Hôm nay Tom có ​​ở đây không?
I've been thinking a lot about what you said.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bạn nói.
In our company, the retirement age is 60.	Ở công ty chúng tôi, tuổi nghỉ hưu là 60.
I thought Tom was going fishing with us yesterday.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi câu cá với chúng tôi ngày hôm qua.
Tom carved the turkey.	Tom đã khắc con gà tây.
She told him she met me there last week.	Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy đã gặp tôi ở đó tuần trước.
I didn't tell Tom about Mary.	Tôi không nói với Tom về Mary.
It only takes three minutes.	Chỉ mất ba phút.
Tom is wearing the tie that Mary gave him.	Tom đang đeo chiếc cà vạt mà Mary đưa cho anh ta.
Tom means a lot to you.	Tom rất có ý nghĩa với bạn.
Tom was thirty minutes behind schedule.	Tom chậm hơn lịch trình ba mươi phút.
Do you really think that's what Tom would give Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom sẽ cho Mary không?
Tom thought I might be interested.	Tom nghĩ rằng tôi có thể quan tâm.
You can't let Tom suffer.	Bạn không thể để Tom đau khổ.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Tom says Mary has to do it today.	Tom nói Mary phải làm điều đó hôm nay.
Tom is a fashion designer, right?	Tom là một nhà thiết kế thời trang, phải không?
At least Tom can apologize.	Ít nhất thì Tom cũng có thể xin lỗi.
I know there's nothing we can do about it.	Tôi biết chúng tôi không thể làm gì về điều đó.
Tom would be here doing it right now if he weren't in Australia.	Tom sẽ ở đây làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy không phải ở Úc.
I don't see it like that.	Tôi không thấy nó như vậy.
Tom just finished cleaning the room.	Tom vừa dọn phòng xong.
Tom and Mary don't want to go to Australia?	Tom và Mary không muốn đi Úc sao?
Do you like sci-fi movies?	Bạn có thích phim khoa học viễn tưởng không?
Ownership in the house is passed from father to son.	Quyền sở hữu trong nhà được truyền từ cha sang con trai.
The post office is down the street. 	Bưu điện ở dưới phố.
You can not miss it.	Bạn không thể bỏ lỡ nó.
Tom and Mary both despise John.	Tom và Mary đều khinh thường John.
Tom didn't know where to go.	Tom không biết mình phải đi đâu.
You don't realize what you're doing.	Bạn không nhận ra mình đang làm gì.
Would you like some milk in your tea?	Bạn có muốn một chút sữa trong trà của bạn không?
Don't blame Tom.	Đừng đổ lỗi cho Tom.
Tom isn't the only one who doesn't need to.	Tom không phải là người duy nhất không cần làm điều đó.
Is there any chance that Tom won't win?	Có cơ hội nào mà Tom không thắng không?
Tom has an extroverted personality.	Tom có ​​một tính cách hướng ngoại.
I don't want to see your face around here anymore.	Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn quanh đây nữa.
I was right and Tom was wrong.	Tôi đã đúng và Tom đã sai.
Tell Tom I don't care about it.	Nói với Tom rằng tôi không quan tâm đến việc đó.
Tom was so drunk that he couldn't get up from the floor.	Tom say đến mức không thể đứng dậy khỏi sàn.
I am speechless.	Tôi không nói nên lời.
My mother still calls me Tom.	Mẹ tôi vẫn gọi tôi là Tom.
Tom told me to give this to Mary.	Tom bảo tôi đưa cái này cho Mary.
You are the smartest person I know.	Bạn là người thông minh nhất mà tôi biết.
That will only make things worse.	Điều đó sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
I have seen that happen many times.	Tôi đã thấy điều đó xảy ra nhiều lần.
"Do you mind helping me do my job?" 	"Bạn có phiền giúp tôi làm việc của tôi không?"
"Nothing."	"Không có gì."
He said they are delaying it.	Anh ấy nói rằng họ đang trì hoãn nó.
Tom's family doesn't have much money.	Gia đình của Tom không có nhiều tiền.
Do you regret lying to Tom about it?	Bạn có hối hận khi nói dối Tom về điều đó không?
I thought maybe I could help Tom.	Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể giúp Tom.
Tom doesn't know how to apologize in French.	Tom không biết làm thế nào để xin lỗi bằng tiếng Pháp.
That's not fair.	Điều đó không công bằng.
Is that a fair assessment?	Đó có phải là một đánh giá công bằng?
Why don't we tell Tom he has to leave?	Tại sao chúng ta không nói với Tom rằng anh ấy phải rời đi?
Make sure that doesn't happen again.	Hãy chắc chắn rằng điều đó không xảy ra nữa.
I got there before Tom.	Tôi đến đó trước Tom.
How do I dress then? 	Khi đó tôi ăn mặc như thế nào?
Do you remember?	Bạn có nhớ?
I think you don't want to talk about this.	Tôi nghĩ bạn không muốn nói về điều này.
Mary was tired of her husband's nagging.	Mary cảm thấy mệt mỏi vì sự cằn nhằn của chồng.
I knew that Tom was a good volleyball player, but I didn't know he was this good.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng chuyền giỏi, nhưng tôi không biết anh ấy giỏi đến mức này.
There is no chance for Tom to win.	Không có cơ hội để Tom giành chiến thắng.
What's the most interesting thing you've ever done?	Điều thú vị nhất bạn từng làm là gì?
You can use a tongue cleaner to clean your tongue.	Bạn có thể dùng dụng cụ vệ sinh lưỡi để làm sạch lưỡi.
There used to be big trees around the pond.	Từng có những cây lớn xung quanh ao.
Tom asked me to do this for Mary.	Tom yêu cầu tôi làm điều này cho Mary.
Tom will be ready by the time we get there.	Tom sẽ sẵn sàng vào thời điểm chúng ta đến đó.
Not sure if Tom thought Mary had to.	Không biết Tom có ​​nghĩ Mary phải làm như vậy không.
It won't be easy to find someone to do it for you.	Sẽ không dễ dàng để tìm một người làm điều đó cho bạn.
She delivers the parcel to the customer.	Cô đưa bưu phẩm cho khách hàng.
Looks like Tom should be there.	Có vẻ như Tom nên ở đó.
Tom is very annoying, isn't he?	Tom rất khó chịu, phải không?
Tom said he thought we needed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó một mình.
Tom is looking for a new tenant.	Tom đang tìm một người thuê mới.
Tom did what he intended to do.	Tom đã làm những gì anh ấy định làm.
I'm afraid we're going in the wrong direction.	Tôi e rằng chúng ta đang đi sai hướng.
Not that Tom has to do it. 	Không phải Tom phải làm điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom, Mary, John and Alice often play cards together.	Tom, Mary, John và Alice thường chơi bài cùng nhau.
Some of my friends went to Japan this year.	Một số người bạn của tôi đã đến Nhật Bản trong năm nay.
I slipped the letter under the door and knocked.	Tôi luồn lá thư dưới cánh cửa và gõ.
Do you know what it feels like to lose an old friend?	Bạn có biết cảm giác mất đi một người bạn cũ như thế nào không?
Do you want to talk about it or not?	Bạn có muốn nói về nó hay không?
Tom and I were on the same flight.	Tom và tôi trên cùng một chuyến bay.
Happiness is a contented man.	Hạnh phúc là người đàn ông mãn nguyện.
You'll lose.	Bạn sẽ thua.
Tom thought that Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom didn't know how to answer.	Tom không biết làm thế nào để trả lời.
That is really hard to do.	Điều đó thực sự rất khó làm.
I drank too much coffee last night and I couldn't sleep.	Tôi đã uống quá nhiều cà phê đêm qua và tôi không thể ngủ được.
I didn't know Tom would show up.	Tôi không biết Tom sẽ xuất hiện.
Tom's silence surprised me.	Sự im lặng của Tom khiến tôi ngạc nhiên.
When Tom started to cry, I also started crying.	Khi Tom bắt đầu khóc, tôi cũng bắt đầu khóc.
You should talk to your employer.	Bạn nên nói chuyện với chủ nhân của bạn.
I told Tom not to eat a lot of junk food.	Tôi bảo Tom đừng ăn nhiều đồ ăn vặt nữa.
Tom works harder now.	Tom làm việc chăm chỉ hơn bây giờ.
Tom lied to Mary when he said he didn't love her.	Tom đã nói dối Mary khi nói rằng anh không yêu cô.
Tom slept on a mattress on the floor.	Tom ngủ trên một tấm nệm trên sàn nhà.
Why didn't you guys tell me you didn't want to go camping?	Tại sao các bạn không nói với tôi rằng bạn không muốn đi cắm trại?
Tom did all he could to help Mary.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để giúp Mary.
Tom insists he's not crying.	Tom khẳng định anh ấy không khóc.
Tom will probably still be interested in that.	Tom có ​​thể sẽ vẫn quan tâm đến việc đó.
Our dog was almost run over by a car.	Con chó của chúng tôi suýt bị một chiếc ô tô cán qua.
You still haven't thought about what Tom said, have you?	Bạn vẫn chưa nghĩ về những gì Tom đã nói, phải không?
Tom is celebrating his birthday.	Tom đang tổ chức sinh nhật của mình.
Thank you for your patronage.	Cảm ơn bạn đã bảo trợ của bạn.
The teacher emphasized the importance of education.	Cô giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục.
After serving three years in prison, Tom is happy to be free again.	Sau khi ngồi tù ba năm, Tom rất vui khi được tự do trở lại.
Tom and I walk together almost every morning.	Tom và tôi đi bộ cùng nhau hầu như vào mỗi buổi sáng.
Do you think Tom cares?	Bạn có nghĩ Tom quan tâm không?
Even though Tom said I should, I didn't.	Mặc dù Tom nói tôi nên làm vậy, nhưng tôi đã không làm vậy.
Tom and Mary are very busy.	Tom và Mary rất bận.
Can you freeze it?	Bạn có thể đóng băng nó?
Don't worry about your pretty little head about that.	Đừng lo lắng về cái đầu nhỏ xinh của bạn về điều đó.
I am looking for a gift for a friend of mine.	Tôi đang tìm một món quà cho một người bạn của tôi.
When did Tom buy that from Mary?	Tom đã mua cái đó từ Mary khi nào?
I hope to build a new house next year.	Tôi hy vọng sẽ xây một ngôi nhà mới trong năm tới.
Do you have any special requirements?	Bạn có những yêu cầu nào đặc biệt không?
Tom is the man we need.	Tom là người chúng ta cần.
You have to stay away from Tom.	Bạn phải tránh xa Tom.
I think you can get a job at our company.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể có được một công việc tại công ty của chúng tôi.
Tom admitted that he used drugs.	Tom thừa nhận rằng anh đã sử dụng ma túy.
I wish everything was the same as before.	Tôi ước mọi thứ như trước đây.
I am grateful for that.	Tôi biết ơn vì điều đó.
Sooner or later someone will have to tell Tom and Mary that they have to do it.	Không sớm thì muộn ai đó sẽ phải nói với Tom và Mary rằng họ phải làm điều đó.
What was the temperature this morning when you woke up?	Nhiệt độ sáng nay khi bạn thức dậy là bao nhiêu?
I suspect Tom and Mary are both unhappy.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều không hạnh phúc.
Tom has a bad cold.	Tom bị cảm nặng.
Tom still doesn't do what he's supposed to do.	Tom vẫn không làm những gì anh ấy phải làm.
Sorry, you can't bring Tom with you.	Rất tiếc, bạn không thể đưa Tom đi cùng.
The sound scared the horse.	Tiếng động làm con ngựa sợ hãi.
Maybe you should ask Tom for help.	Có lẽ bạn nên nhờ Tom giúp đỡ.
The only useful answers are those that pose new questions.	Câu trả lời hữu ích duy nhất là những câu trả lời đặt ra câu hỏi mới.
Tom doesn't have to go back to Boston until tomorrow.	Tom không cần phải quay lại Boston cho đến ngày mai.
Tom still doesn't have enough money to buy the car he wants.	Tom vẫn chưa có đủ tiền để mua chiếc xe mà anh ấy muốn.
I am quite healthy.	Tôi khá khỏe.
Tom is coming home next week.	Tom sẽ về nhà vào tuần tới.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom doesn't like playing tennis with Mary.	Tom không thích chơi quần vợt với Mary.
Don't laugh anymore.	Đừng cười nữa.
Tom has had a very difficult year.	Tom đã có một năm rất khó khăn.
I tried to eat a balanced diet.	Tôi đã cố gắng ăn một chế độ ăn uống cân bằng.
Is Tom a hero or a traitor?	Tom là anh hùng hay kẻ phản bội?
Tom told me that he thought Mary was sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary buồn ngủ.
I don't have these kinds of problems.	Tôi không có những loại vấn đề này.
Tom must have seen Mary when he visited Boston.	Tom hẳn đã nhìn thấy Mary khi anh ấy đến thăm Boston.
We have a weekly test in French class.	Chúng tôi có một bài kiểm tra hàng tuần trong lớp tiếng Pháp.
What did Tom tell you that you are expected to do?	Tom đã nói gì với bạn rằng bạn dự kiến ​​sẽ làm gì?
I don't think Tom is as fast as me.	Tôi không nghĩ Tom nhanh bằng tôi.
I wonder what Tom is writing.	Tôi tự hỏi Tom đang viết gì.
Tom says he doesn't know Mary's address.	Tom nói rằng anh ấy không biết địa chỉ của Mary.
I think Tom won't be late.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến muộn.
Very few people, if any, can survive a nuclear war.	Rất ít người, nếu có, có thể sống sót sau một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Tom reluctantly took his seat.	Tom miễn cưỡng ngồi vào chỗ của mình.
You must reapply your old license to get a new one.	Bạn phải nộp lại giấy phép cũ để có được giấy phép mới.
Can you tell if this is Tom's?	Bạn có thể biết đây có phải là của Tom không?
Mary put her piano up for sale.	Mary đã rao bán cây đàn piano của mình.
Tom did not have the courage to tell Mary the truth.	Tom không đủ can đảm để nói với Mary sự thật.
The candles burned out within an inch of their holders.	Những ngọn nến cháy rụi chỉ trong vòng một inch so với những người nắm giữ chúng.
The arrow hit the target.	Mũi tên đã trúng đích.
Has Tom been to Boston recently?	Tom có ​​đến Boston gần đây không?
More than a hundred countries participated in the competition.	Hơn một trăm quốc gia đã tham gia cuộc thi.
Tom should have parked the car somewhere else.	Tom lẽ ra nên đậu xe ở một nơi khác.
Tom was staring at Mary.	Tom đang nhìn chằm chằm vào Mary.
I know Tom is not good at chess.	Tôi biết Tom không giỏi cờ vua.
Tom said he didn't know when Mary was going to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định làm điều đó khi nào.
We'll have dinner as soon as Tom gets home.	Chúng ta sẽ ăn tối ngay khi Tom về đến nhà.
Is Tom dreaming?	Tom có ​​đang mơ không?
Tom didn't know if Mary would go camping with us or not.	Tom không biết Mary có đi cắm trại với chúng tôi hay không.
Amidst the traffic and the barking of dogs, he couldn't sleep.	Giữa dòng xe cộ và tiếng chó sủa, anh không tài nào chợp mắt được.
Why do you think people like to do that?	Bạn nghĩ tại sao mọi người thích làm như vậy?
I want to find out what kind of food Tom wants to eat.	Tôi muốn tìm hiểu loại thức ăn mà Tom muốn ăn.
Tom was unable to express his anger.	Tom đã không thể bày tỏ sự tức giận của mình.
I know Tom knows why you would do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Tom is not much older than us.	Tom không già hơn chúng ta nhiều.
Tom didn't even apologize for doing it.	Tom thậm chí không xin lỗi vì đã làm điều đó.
The rain pounded against the window pane.	Mưa đập mạnh vào ô cửa sổ.
Would you like me to get you a cup of coffee?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn một tách cà phê không?
Worrying won't help.	Lo lắng sẽ không giúp ích được gì.
I would never have met Tom without you.	Tôi sẽ không bao giờ gặp Tom nếu không có bạn.
Tom tried to convince Mary to tell the truth.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary nói ra sự thật.
I know that Tom is not a member of our club.	Tôi biết rằng Tom không phải là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
It's been a long time since I last wrote to you.	Đã lâu rồi tôi không viết cho bạn lần cuối cùng.
I don't answer the phone while at work.	Tôi không nghe điện thoại khi đang làm việc.
I couldn't get a job in Boston.	Tôi không thể kiếm được việc làm ở Boston.
Tom didn't have to wait long.	Tom không phải đợi lâu.
Be sure to take this medicine before going to bed.	Hãy chắc chắn uống thuốc này trước khi đi ngủ.
I think you'll be in Boston this week.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở Boston tuần này.
Tom got up and left the room.	Tom đứng dậy và rời khỏi phòng.
It is clear that Tom and Mary are more than just friends.	Rõ ràng là Tom và Mary không chỉ là bạn bè.
Tom didn't know Mary wouldn't be able to do it.	Tom không biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
I wonder why Tom doesn't want to come to Australia with me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Úc với tôi.
Because Tom feels sick, he stays in bed.	Vì Tom cảm thấy ốm nên anh ấy vẫn nằm trên giường.
Half a loaf is better than no bread.	Một nửa ổ bánh mì tốt hơn là không có bánh mì.
Tom destroyed his marriage by lying to his wife.	Tom đã phá hủy cuộc hôn nhân của mình bằng cách nói dối vợ.
What will happen is anyone's guess.	Điều gì sẽ xảy ra là đoán của bất kỳ ai.
What happened to Tom was a nightmare.	Những gì đã xảy ra với Tom là một cơn ác mộng.
I don't think it will snow tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai trời sẽ có tuyết.
Moderate exercise stimulates blood circulation.	Tập thể dục vừa phải sẽ kích thích sự lưu thông của máu.
I gave up the towel and gave up a long time ago.	Tôi đã bỏ cái khăn tắm và bỏ cuộc từ lâu rồi.
Tom got his shirt wet.	Tom bị ướt áo.
Tom says he won't let that happen again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
Tom is a quiet guy, isn't he?	Tom là một chàng trai trầm tính, phải không?
Get this done today if you can.	Hãy hoàn thành việc này ngay hôm nay nếu có thể.
I cannot live without TV.	Tôi không thể sống mà không có TV.
Tom and Mary see zebras.	Tom và Mary nhìn thấy ngựa vằn.
Tom held out his hand to Mary.	Tom đưa tay cho Mary.
Tom is the best barber in town.	Tom là thợ cắt tóc giỏi nhất trong thị trấn.
Tom is a helpful guy, isn't he?	Tom là một chàng trai hữu ích, phải không?
Can you send me the pictures you took yesterday?	Bạn có thể gửi cho tôi những hình ảnh bạn đã chụp ngày hôm qua?
Prices are twice as high as last year.	Giá cao gấp đôi so với năm ngoái.
I can still recite some of the poems I learned in high school from memory.	Tôi vẫn có thể đọc thuộc lòng một số bài thơ mà tôi đã học ở trường trung học từ trí nhớ.
Tom says he doesn't really enjoy doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự thích làm điều đó.
Tom didn't get a chance to do that.	Tom đã không có cơ hội để làm điều đó.
I'm pretty sure Tom and Mary both did it.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom và Mary đều đã làm điều đó.
We've been through this before.	Chúng tôi đã trải qua điều này trước đây.
Tom will be back the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mốt.
Tom should never have acted like that.	Tom lẽ ra không bao giờ hành động như vậy.
Tom can afford to be picky.	Tom có ​​thể đủ khả năng để trở nên kén chọn.
Tom looks like he wants to leave.	Tom có ​​vẻ như muốn rời đi.
I've informed Tom that he needs to be here early tomorrow morning.	Tôi đã thông báo với Tom rằng anh ấy cần phải có mặt ở đây vào sáng sớm ngày mai.
She was confused as to what to do.	Cô bối rối không biết phải làm gì.
I hope Tom doesn't notice what you're doing.	Tôi hy vọng Tom không nhận thấy những gì bạn đang làm.
What is your purpose of coming here today?	Mục đích của bạn đến đây hôm nay là gì?
Tom expected Mary to disagree.	Tom mong Mary không đồng ý.
We miss Tom.	Chúng tôi nhớ Tom.
Tom and Mary never saw each other again.	Tom và Mary không bao giờ gặp lại nhau.
I can't imagine what he's thinking.	Tôi không thể tưởng tượng được anh ấy đang nghĩ gì.
I did this for three hours.	Tôi đã làm việc này trong ba giờ.
Tom thinks Mary won't be mad at him.	Tom nghĩ Mary sẽ không giận anh ta.
Three-quarters of the work is done.	Ba phần tư công việc đã hoàn thành.
I wish you weren't going to Australia.	Tôi ước rằng bạn sẽ không đến Úc.
I want to eat something nutritious.	Tôi muốn ăn một cái gì đó bổ dưỡng.
Drop by anytime you like.	Ghé qua bất cứ lúc nào bạn thích.
How can you stay so calm in such a scary situation?	Làm thế nào bạn có thể giữ bình tĩnh như vậy trong một tình huống đáng sợ như vậy?
Tom didn't know what Mary was hiding behind his back.	Tom không biết Mary đang che giấu điều gì sau lưng mình.
Will Tom still be able to do it after the surgery?	Liệu Tom vẫn có thể làm được điều đó sau cuộc phẫu thuật?
Tom won't be coming home tonight.	Tom sẽ không về nhà tối nay.
Today I will clean the house.	Hôm nay tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa.
I wonder why Tom has to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom phải làm như vậy.
I had a cold so I lay in bed.	Tôi bị cảm nên nằm trên giường.
Mr. Jackson rarely praises his students.	Ông Jackson hiếm khi khen ngợi học trò của mình.
Tom is definitely not ready to do that.	Tom chắc chắn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I don't think Tom has children.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​con.
Tom is still trying to find a job.	Tom vẫn đang cố gắng tìm việc làm.
You have no chance against him.	Bạn không có cơ hội chống lại anh ta.
It was not my intention to deceive you.	Đó không phải là ý định của tôi để lừa dối bạn.
We are trying to avoid a bloodbath.	Chúng tôi đang cố gắng tránh một cuộc tắm máu.
Tom looked at Mary uncomfortably.	Tom nhìn Mary một cách khó chịu.
You are always late.	Bạn luôn luôn trễ.
I don't think we should do that.	Tôi nghĩ chúng ta không nên làm như vậy.
I don't trust anyone.	Tôi không tin ai cả.
I didn't do that before.	Tôi đã không làm điều đó trước đây.
I'm glad what happened to Tom didn't happen to me.	Tôi rất vui vì những gì đã xảy ra với Tom đã không xảy ra với tôi.
You mean you don't have any more?	Ý bạn là bạn không còn cái nào nữa?
Tom thinks Mary is exaggerating.	Tom nghĩ Mary đang phóng đại.
Tom decided to slow down.	Tom đã quyết định giảm tốc độ.
We blew the fuse.	Chúng tôi đã nổ cầu chì.
Tom is the one who wants to get here soon.	Tom là người muốn đến đây sớm.
I speak French as well as Tom.	Tôi nói tiếng Pháp tốt như Tom.
I don't blame Tom for retiring.	Tôi không trách Tom vì đã giải nghệ.
Tom doesn't seem to be as busy as Mary.	Tom dường như không bận rộn như Mary.
We won't make a lot of money doing this.	Chúng tôi sẽ không kiếm được nhiều tiền khi làm việc này.
A lot of people have tried to do that and have failed.	Rất nhiều người đã cố gắng làm điều đó và đã thất bại.
This is my favorite time of year in Boston.	Đây là thời gian yêu thích của tôi trong năm ở Boston.
Tom said that he thought Mary would be too busy to help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ quá bận để giúp đỡ.
When will dinner be ready? 	Khi nào bữa tối sẽ sẵn sàng?
I'm hungry.	Tôi đói.
He rummaged through the drawer for the key.	Anh lục trong ngăn kéo lấy chìa khóa.
We opened fire.	Chúng tôi đã nổ súng.
I wonder if Tom wants to play poker with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chơi poker với chúng tôi hay không.
Tom also plans to continue.	Tom cũng có kế hoạch tiếp tục.
I don't remember seeing you here before.	Tôi không nhớ đã từng gặp bạn ở đây trước đây.
Have you ever swam in the Pacific Ocean?	Bạn đã bao giờ bơi ở Thái Bình Dương chưa?
I have not read either of his novels.	Tôi chưa đọc một trong hai cuốn tiểu thuyết của anh ấy.
I think Tom and I can do it ourselves faster.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể tự mình làm điều đó nhanh hơn.
The bus stopped and Tom got off.	Xe buýt dừng lại và Tom xuống xe.
I think you can do better than that.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm tốt hơn thế.
Tom bought gifts for his children.	Tom đã mua quà cho các con của mình.
Tom and Mary went through the haunted house together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi qua ngôi nhà ma ám.
Tom couldn't make Mary understand what he meant.	Tom không thể làm cho Mary hiểu ý anh ta.
I'm not used to being in the limelight.	Tôi không quen với việc ở trong ánh đèn sân khấu.
Tom must be mad at you.	Tom phải giận bạn.
We promised to do it for Tom.	Chúng tôi đã hứa sẽ làm điều đó cho Tom.
What are you going to buy me for Christmas?	Bạn định mua gì cho tôi vào dịp Giáng sinh?
Tom tries to focus on his work.	Tom cố gắng tập trung vào công việc của mình.
Tom certainly wouldn't tell Mary to do that.	Tom chắc chắn sẽ không bảo Mary làm điều đó.
If you already knew, now that you know, what would you do differently?	Nếu bạn đã biết thì bây giờ bạn biết gì, bạn sẽ làm gì khác hơn?
Tom has it.	Tom có ​​nó.
Tom doesn't seem to be himself.	Tom dường như không phải là chính mình.
Tom left his book at school.	Tom để quên sách ở trường.
Tom will probably have a hard time getting along.	Tom có ​​lẽ sẽ khó hòa hợp.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
No one cares how much dinner will cost.	Không ai quan tâm bữa tối sẽ tốn bao nhiêu tiền.
That's a lot!	Đó là rất nhiều!
I knew that Tom was capable of doing that while he was in Australia.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
I hardly ever speak French with Tom.	Tôi hầu như không bao giờ nói tiếng Pháp với Tom.
"Who wrote Tom's speech?" 	"Ai đã viết bài phát biểu của Tom?"
"Mary did."	"Mary đã làm."
Tom will meet you at the station.	Tom sẽ gặp bạn ở nhà ga.
That's not the only reason why Tom has to.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom phải làm như vậy.
Tom hugged me tightly.	Tom ôm tôi thật chặt.
Tom will have to find another job.	Tom sẽ phải tìm một công việc khác.
I think Tom is wrong.	Tôi nghĩ Tom đã nhầm.
She will appear on TV tonight.	Cô ấy sẽ xuất hiện trên TV tối nay.
Tom often comes home late.	Tom thường về nhà muộn.
I didn't realize Tom didn't live in Boston anymore.	Tôi không nhận ra Tom không còn sống ở Boston nữa.
I doubt that Tom ever considered selling his antique car.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​bao giờ cân nhắc việc bán chiếc xe cổ của mình.
I advised Tom to do it.	Tôi đã khuyên Tom làm điều đó.
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
Our group does not meet in October.	Nhóm của chúng tôi không gặp nhau vào tháng Mười.
Tom has to give a presentation.	Tom phải thuyết trình.
Tom woke up naked on the floor.	Tom tỉnh dậy trần truồng trên sàn nhà.
Tom's company imports coffee from Brazil.	Công ty của Tom nhập khẩu cà phê từ Brazil.
Tom was about thirty years old when he moved to Australia.	Tom khoảng ba mươi tuổi khi chuyển đến Úc.
Tom says that his teacher gives him too much homework.	Tom nói rằng giáo viên của anh ấy cho anh ấy quá nhiều bài tập về nhà.
I can not live without you.	Anh không thể sống thiếu em.
Tom parked the car and opened the trunk.	Tom đậu xe và mở cốp.
Tom wants to be a diplomat.	Tom muốn trở thành một nhà ngoại giao.
I heard Tom committed suicide.	Tôi nghe nói Tom tự tử.
She's just the girl next door.	Cô ấy chỉ là cô gái bên cạnh.
Tom is setting a trap.	Tom đang đặt một cái bẫy.
No one will hurt you.	Không ai sẽ làm tổn thương bạn.
Tom will never forget Mary.	Tom sẽ không bao giờ quên Mary.
We haven't been spending much time together lately.	Gần đây chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau.
My first time making curry.	Lần đầu tiên tôi làm cà ri.
I'm happy for Tom, but I'm sad for Mary.	Tôi mừng cho Tom, nhưng tôi buồn cho Mary.
Everyone started clapping.	Mọi người bắt đầu vỗ tay.
Tom and Mary will visit Australia in October.	Tom và Mary sẽ đến thăm Úc vào tháng 10.
The two pieces are glued together.	Hai mảnh được dán chặt vào nhau.
Tom declined to provide any details.	Tom từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào.
Although South Tyrol is in Italy, the majority of the population speaks German.	Mặc dù Nam Tyrol ở Ý, phần lớn dân số nói tiếng Đức.
Tom pretends to be sick.	Tom giả vờ bị ốm.
Tom has trouble finding his way out of the cave.	Tom gặp khó khăn khi tìm đường ra khỏi hang.
Tom is like a father to Mary.	Tom giống như một người cha đối với Mary.
Supermarket across the street.	Siêu thị ở phía bên kia đường.
No one saw Tom smile.	Không ai thấy Tom cười.
I obviously wouldn't do that.	Tôi rõ ràng sẽ không làm điều đó.
Tom is facing 30 years in prison.	Tom đang phải đối mặt với 30 năm tù.
I finally agreed to join Tom's band.	Cuối cùng tôi đã đồng ý tham gia ban nhạc của Tom.
I can't get the ring off my finger.	Tôi không thể lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.
How is Tom at his new job?	Tom thế nào ở công việc mới?
I think Tom is out.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ra ngoài.
Tom is too excited to sleep.	Tom quá phấn khích để ngủ.
I had to respect Tom's wishes, so I left.	Tôi phải tôn trọng mong muốn của Tom, vì vậy tôi đã rời đi.
I wish the felt hat would come back in style.	Tôi ước chiếc mũ phớt sẽ trở lại phong cách.
Tom bought a ticket for Mary.	Tom đã mua một vé cho Mary.
I didn't mean to make Tom angry.	Tôi không cố ý làm Tom tức giận.
Tom doesn't seem to know that Mary is in the hospital.	Tom dường như không biết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
I wish we would have stayed in Australia a little longer.	Tôi ước chúng tôi sẽ ở lại Úc lâu hơn một chút.
Now Tom knows what he has to do.	Bây giờ Tom biết mình phải làm gì.
Tom was born a slave.	Tom sinh ra là một nô lệ.
I don't date women I work with.	Tôi không hẹn hò với phụ nữ mà tôi làm việc cùng.
Tom forgot what day it is today.	Tom đã quên hôm nay là ngày gì.
I can think of a lot of reasons why we shouldn't leave early.	Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều lý do tại sao chúng ta không nên về sớm.
Tom was completely honest.	Tom đã hoàn toàn trung thực.
I was pretty sure this was what I wanted.	Tôi đã rất chắc chắn rằng đây là những gì tôi muốn.
Tom began to mock Mary.	Tom bắt đầu chế giễu Mary.
Tom told Mary he wouldn't do it.	Tom đã cho Mary biết anh ấy sẽ không làm điều đó.
No one doubts Tom.	Không ai nghi ngờ Tom.
Tom doesn't seem to be in a hurry.	Tom không có vẻ gì là vội vàng.
Tom said he talked to Mary about it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó ngày hôm qua.
Well, that's good news.	Chà, đó là một tin tốt.
You can have both.	Bạn có thể có cả hai.
I don't have to do it every day.	Tôi không cần phải làm điều đó mỗi ngày.
You're not leaving Boston for good, are you?	Bạn không rời Boston cho tốt, phải không?
I can't believe no one thinks my jokes are funny.	Tôi không thể tin rằng không ai nghĩ rằng những trò đùa của tôi là hài hước.
Tom said Mary was the one to do it.	Tom nói Mary là người phải làm điều đó.
We decided to help Tom.	Chúng tôi đã quyết định giúp Tom.
That's not why I like Tom.	Đó không phải là lý do tại sao tôi thích Tom.
I need to borrow your car for a few hours.	Tôi cần mượn xe của bạn trong vài giờ.
Tom politely declined.	Tom lịch sự từ chối.
Tom told me he thought Mary would be home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom rents out a room to college students.	Tom cho sinh viên đại học thuê phòng.
Tom packed up the dry cleaning on the way home.	Tom thu dọn đồ giặt khô trên đường về nhà.
Did Tom see what Mary was doing?	Tom có ​​thấy Mary đang làm gì không?
They are older than you.	Họ lớn tuổi hơn bạn.
Tom told me that he thought Mary was lazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary lười biếng.
It's a pencil.	Đó là một cây bút chì.
Let me help you cut vegetables for salads.	Hãy để tôi giúp bạn cắt rau cho món salad.
Tom and Mary were both born in 2013.	Tom và Mary đều sinh năm 2013.
If you don't care, you don't have to read it.	Nếu bạn không quan tâm, bạn không cần phải đọc nó.
Tom often invites friends over to his house.	Tom thường mời bạn bè đến nhà.
Tom sleeps in his truck.	Tom ngủ trong xe tải của mình.
The doctor said that you should rest more.	Bác sĩ nói rằng bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
He is my friend. 	Anh ấy là bạn của tôi.
Do you know him?	Bạn có biết anh ta không?
Tom says he wants to go boating.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi chèo thuyền.
I am asking for your opinion.	Tôi đang hỏi ý kiến ​​của bạn.
I very seriously doubt Tom said that.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom đã nói điều đó.
Can you tell me where the nearest church is?	Bạn có thể cho tôi biết nhà thờ gần nhất ở đâu không?
Apparently Tom had to do it this morning.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó vào sáng nay.
She looked as if nothing had happened to her.	Cô ấy trông như thể không có gì xảy ra với cô ấy.
Even Tom's brother didn't believe him.	Ngay cả anh trai của Tom cũng không tin anh ta.
They won't be able to.	Họ sẽ không làm được.
Tom raised his head and looked at Mary.	Tom ngẩng đầu lên và nhìn Mary.
Mary talked to her friends about it.	Mary đã nói chuyện với bạn bè của cô ấy về nó.
I ate breakfast in a hurry and left the house.	Tôi ăn sáng vội vàng và rời nhà.
I wish I could do it like you do.	Tôi ước tôi có thể làm điều đó như bạn làm.
We need to solve this problem.	Chúng ta cần giải quyết vấn đề này.
I want to get there before everyone else does.	Tôi muốn đến đó trước khi mọi người khác làm.
I know that Tom is much shorter than you.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn bạn rất nhiều.
Tom thinks he should help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên giúp Mary.
Don't get up.	Đừng đứng dậy.
There is a phone in my room.	Có điện thoại trong phòng của tôi.
Tom is a middle-aged man.	Tom là một người đàn ông trung niên.
Tom is looking for answers.	Tom đang tìm kiếm câu trả lời.
I think maybe we need to help Tom.	Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cần giúp đỡ Tom.
Why don't you take off your coat and stay for a while?	Tại sao bạn không cởi áo khoác và ở lại một lúc?
I don't know when I have to do it.	Tôi không biết khi nào tôi phải làm điều đó.
Does that belong to Tom?	Cái đó có thuộc về Tom không?
I have a lot of clothes in my closet that I never wear again.	Tôi có rất nhiều quần áo trong tủ mà tôi không bao giờ mặc nữa.
We are sticking to the game plan.	Chúng tôi đang bám sát kế hoạch trò chơi.
It's not right to treat people like that.	Đối xử với mọi người như vậy là không đúng.
Was Tom in Boston last year?	Có phải Tom đã ở Boston năm ngoái không?
Did I startle you?	Tôi có làm bạn giật mình không?
Tom probably didn't know why Mary didn't want to do it.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom is good at math.	Tom giỏi toán học.
Maybe Tom can do it for Mary.	Có lẽ Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
Tom always helps people for free.	Tom luôn giúp đỡ mọi người miễn phí.
Tom did not move to Boston. 	Tom đã không chuyển đến Boston.
He moved to Chicago.	Anh ấy chuyển đến Chicago.
I was left with only Tom.	Tôi chỉ còn lại Tom.
Tom doesn't seem like a very nice person.	Tom có ​​vẻ không phải là một người tốt cho lắm.
I know that Tom is a pretty good photographer.	Tôi biết rằng Tom là một nhiếp ảnh gia khá giỏi.
Tom was on the list.	Tom đã có trong danh sách.
Tom noticed that Mary was not in the room.	Tom nhận thấy rằng Mary không có trong phòng.
Tom is in custody.	Tom đang bị giam giữ.
Tom will be taking a biology class this semester.	Tom sẽ tham gia một lớp sinh học trong học kỳ này.
I told Tom it would be dangerous to do that, but he still wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó, nhưng anh ấy vẫn muốn làm điều đó.
Tom said he didn't want to see that movie.	Tom nói rằng anh ấy không muốn xem bộ phim đó.
I lied to Tom when I said I didn't understand French.	Tôi đã nói dối Tom khi nói rằng tôi không hiểu tiếng Pháp.
The black horse candidate lost in the polls before the preliminary round.	Ứng cử viên ngựa đen đã thua trong các cuộc thăm dò trước vòng sơ bộ.
Does it sound fun?	Nghe có vẻ vui không?
Tom was the only one who got up early this morning.	Tom là người duy nhất dậy sớm vào sáng nay.
Tom is just trying to scare you.	Tom chỉ đang cố làm bạn sợ thôi.
I will get there by 2:30 without fail.	Tôi sẽ đến đó trước 2:30 mà không thất bại.
Is Tom in love?	Tom có ​​yêu không?
I don't think Tom knows as many people here as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều người ở đây như tôi.
I'm just a guy from Boston.	Tôi chỉ là một chàng trai đến từ Boston.
Tom Jackson is our manager.	Tom Jackson là quản lý của chúng tôi.
Tom often goes to school by bicycle.	Tom thường đi học bằng xe đạp.
It was a farce.	Đó là một trò hề.
Tom is always ready to help.	Tom luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Tom is an aspiring writer.	Tom là một nhà văn đầy tham vọng.
Tom and Mary talked all afternoon.	Tom và Mary đã nói chuyện cả buổi chiều.
Neither Tom nor Mary found anything of value.	Cả Tom và Mary đều không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị.
I knew that Tom wouldn't be shocked.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bị sốc.
Can you wake me up at the same time tomorrow?	Bạn có thể đánh thức tôi cùng một lúc vào ngày mai được không?
How do you know that Tom won't show up on time?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ không xuất hiện đúng giờ?
Tom is coming to see us tomorrow.	Tom sẽ đến gặp chúng ta vào ngày mai.
Preparing for an emergency requires planning.	Việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải có kế hoạch.
Tom says he and his wife will stay here.	Tom nói rằng anh ấy và vợ sẽ ở đây.
Tom thought Mary wouldn't be embarrassed.	Tom nghĩ Mary sẽ không xấu hổ.
Tom was broken, but Mary was not.	Tom đã bị phá vỡ, nhưng Mary thì không.
I'm afraid I'll have to ask you some questions.	Tôi e rằng tôi sẽ phải hỏi bạn một số câu hỏi.
Tom is getting married to Mary next week.	Tom sẽ kết hôn với Mary vào tuần tới.
Tom believes that Mary has psychic abilities.	Tom tin rằng Mary có khả năng ngoại cảm.
I've always wanted to live on a houseboat.	Tôi luôn muốn sống trên một ngôi nhà thuyền.
I know you will make the right decision.	Tôi biết bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Tom says Mary has seen people do it.	Tom nói Mary đã thấy mọi người làm điều đó.
Tom knows this.	Tom biết điều này.
Tom says he's really glad you did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn đã làm được điều đó.
Tom has known Mary since kindergarten.	Tom đã biết Mary từ khi học mẫu giáo.
What kind of books do you read most often?	Loại sách nào bạn thường đọc nhất?
Call Tom and tell him you are here.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn đang ở đây.
Tom was brutally murdered on October 20, 2013.	Tom bị sát hại dã man vào ngày 20/10/2013.
I'm not bored anymore.	Tôi không còn buồn chán nữa.
It shouldn't be like that.	Nó không nên như vậy.
It only takes about fifteen minutes to walk to the station from here.	Chỉ mất khoảng mười lăm phút để đi bộ đến ga từ đây.
Tom is not very kind.	Tom không tốt bụng cho lắm.
Tom said he wished he hadn't bet on that horse.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đặt cược vào con ngựa đó.
There's a chance I'll be killed.	Có khả năng tôi sẽ bị giết.
Tom says he knows you can't do that.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn không thể làm điều đó.
Tom is a professional, isn't he?	Tom là một người chuyên nghiệp, phải không?
Why don't you hug me?	Sao anh không ôm em?
It probably wouldn't be dangerous to do it alone.	Có lẽ sẽ không nguy hiểm nếu làm điều đó một mình.
What else did Tom do?	Tom đã làm gì khác?
You are responsible for what you do.	Bạn chịu trách nhiệm cho những gì bạn làm.
When is Tom leaving?	Khi nào thì Tom đi?
I don't know what I'm doing.	Tôi không biết mình đang làm gì.
Tom would never agree to that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó.
We saw Tom as we left the hotel.	Chúng tôi nhìn thấy Tom khi chúng tôi rời khách sạn.
Tom's answer took everyone by surprise.	Câu trả lời của Tom khiến mọi người sửng sốt.
Don't chew your pencil.	Đừng nhai bút chì của bạn.
Tom finished his drink and left.	Tom uống cạn cốc rượu và rời đi.
There is still a lot to learn.	Vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi.
Tom should have asked Mary to stay in Australia.	Tom lẽ ra nên yêu cầu Mary ở lại Úc.
Tom will kill anyone who gets in his way.	Tom sẽ giết bất cứ ai cản đường anh ta.
Tom says you look great.	Tom nói rằng bạn trông rất tuyệt.
Tom is sitting at the counter.	Tom đang ngồi ở quầy.
Tom has to go.	Tom phải đi.
Tom is the one who did it.	Tom là người đã làm điều đó.
The earth is like a ball with a big magnet in it.	Trái đất giống như một quả bóng với một nam châm lớn trong đó.
Make sure you do what you said.	Hãy chắc chắn rằng bạn làm như những gì bạn đã nói.
We hope that your time with us is enjoyable.	Chúng tôi hy vọng rằng thời gian của bạn với chúng tôi là thú vị.
Tom has just returned from Australia.	Tom vừa trở về từ Úc.
Tom says he heard Mary and John arguing.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy Mary và John tranh cãi.
Tom is extremely grateful for all of Mary's help.	Tom vô cùng biết ơn mọi sự giúp đỡ của Mary.
Everyone knows that Tom can't win.	Mọi người đều biết rằng Tom không thể chiến thắng.
Tom says he has something for you.	Tom nói rằng anh ấy có một cái gì đó cho bạn.
I don't think Tom will be upset.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó chịu.
Maybe we should ask Tom first.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom trước.
Tom lived in Boston three years ago.	Tom sống ở Boston ba năm trước.
Tom, it doesn't work that way.	Tom, nó không hoạt động theo cách đó.
I have felt this way for many years.	Tôi đã cảm thấy như vậy trong nhiều năm.
I didn't know Tom was your relative.	Tôi không biết Tom là họ hàng của anh.
Tom patted my back and congratulated me.	Tom vỗ nhẹ vào lưng tôi và chúc mừng tôi.
Tom couldn't move.	Tom không thể di chuyển.
I pity Tom.	Tôi thương hại Tom.
How many pages does this book have?	Cuốn sách này có bao nhiêu trang?
I don't think Tom knows what Mary wants him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn anh ấy làm gì.
That's him.	Đó là anh ấy.
I'm so glad you and I did it together.	Tôi rất vui vì bạn và tôi đã làm điều đó cùng nhau.
Tom hopes you can attend his party.	Tom hy vọng bạn có thể tham dự bữa tiệc của anh ấy.
Tom said he knew this was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết điều này sẽ xảy ra.
I told Tom to visit us.	Tôi đã bảo Tom đến thăm chúng tôi.
Don't interfere.	Đừng can thiệp.
Tom is no longer afraid.	Tom không còn sợ nữa.
I don't think I'm the best person for the job.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người tốt nhất cho công việc.
This is a comprehensive approach.	Đây là một cách tiếp cận toàn diện.
Tom and Mary married secretly.	Tom và Mary kết hôn bí mật.
It's not scary is it?	Nó không đáng sợ phải không?
I think Tom is waiting for you on the porch.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đợi bạn ở hiên nhà.
Me with someone.	Tôi với ai đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John was stoned.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John bị ném đá.
The organ of this church is made of ebony, with the exception of the pipes, of course.	Đàn organ của nhà thờ này được làm bằng gỗ mun, tất nhiên là ngoại trừ các ống đàn.
I'm surprised no one else heard the gunfire.	Tôi ngạc nhiên là không ai khác nghe thấy tiếng súng.
Tom isn't always early, is he?	Tom không phải lúc nào cũng sớm, phải không?
I went to Tom for advice.	Tôi đến gặp Tom để xin lời khuyên.
Tom said Mary will retire this year.	Tom nói Mary sẽ nghỉ hưu trong năm nay.
That is quite reasonable.	Điều đó khá hợp lý.
You feel nothing for Tom?	Bạn không cảm thấy gì với Tom?
Is Tom having breakfast?	Tom đang ăn sáng phải không?
The exclamation point is used much more often in German than in English.	Dấu chấm than được sử dụng trong tiếng Đức thường xuyên hơn nhiều so với tiếng Anh.
Tom is annoyed.	Tom khó chịu.
There's absolutely no reason we need to do that.	Hoàn toàn không có lý do gì mà chúng ta cần phải làm điều đó.
You don't look satisfied.	Trông bạn không hài lòng.
We followed Tom.	Chúng tôi đã theo dõi Tom.
It makes me sick.	Nó làm tôi ốm.
I just hope Tom and Mary don't get hurt.	Tôi chỉ hy vọng Tom và Mary không bị thương.
The ticket you purchased is not valid for travel during peak times.	Vé bạn đã mua không hợp lệ để đi lại trong thời gian cao điểm.
At school, Tom is often bullied.	Ở trường, Tom thường xuyên bị bắt nạt.
Tom said Mary thought John might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
Sushi is usually served with wasabi.	Sushi thường được ăn kèm với wasabi.
I'm busy right now and can't play with you.	Hiện tại tôi đang bận và không thể chơi với bạn.
I will not visit Boston on this trip.	Tôi sẽ không đến thăm Boston trong chuyến đi này.
Tom will not try to escape.	Tom sẽ không cố gắng trốn thoát.
Tom didn't know Mary was sad.	Tom không biết Mary đang buồn.
I think death is preferable to shame.	Tôi nghĩ cái chết thích hơn là xấu hổ.
A lot of people lost their jobs during the Great Recession in America.	Rất nhiều người đã mất việc làm trong thời kỳ Đại suy thoái ở Mỹ.
Didn't your parents teach you anything?	Cha mẹ bạn không dạy bạn điều gì sao?
Tom wondered if anyone else was in the house.	Tom tự hỏi liệu có ai khác trong nhà không.
Her illness kept her in the hospital for six weeks.	Căn bệnh của cô ấy đã khiến cô ấy phải nằm viện trong sáu tuần.
As a rule, there is not much snow here.	Theo quy định, ở đây tuyết không nhiều.
Yesterday it rained all day so I stayed at home.	Hôm qua trời mưa kéo dài cả ngày nên tôi ở nhà.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không phải làm điều đó một mình.
Tom has decided to stay a few more days.	Tom đã quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom told me he was skeptical.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hoài nghi.
Tom doesn't seem as innocent as Mary.	Tom không có vẻ ngây thơ như Mary.
I don't want to see this again.	Tôi không muốn nhìn thấy điều này một lần nữa.
Tom wiped his hands on the dirty towel.	Tom lau tay trên chiếc khăn bẩn.
I knew that Tom was capable of doing that while he was in Australia.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom walked to the supermarket and back.	Tom đi bộ đến siêu thị và quay lại.
Tom was very surprised.	Tom đã rất ngạc nhiên.
I know I need to do it sometime today.	Tôi biết tôi cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
I'm late again.	Tôi lại đi trễ.
I just don't feel like going out tonight.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn đi chơi tối nay.
He received orders to join his battalion.	Anh ấy nhận lệnh gia nhập tiểu đoàn của mình.
I don't know if Tom regrets what he did.	Không biết Tom có ​​hối hận vì những gì mình đã làm không.
I thought you said you were going to Boston this week.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ đến Boston trong tuần này.
The teacher told Tom to shut up.	Cô giáo bảo Tom im đi.
Tom is in his late teens.	Tom đang trong độ tuổi thiếu niên.
Don't risk your life for me.	Đừng liều mạng vì tôi.
We can all learn something from Tom.	Tất cả chúng ta có thể học được điều gì đó từ Tom.
Give it a try, Tom.	Hãy thử một chút, Tom.
I can't lend you money right now.	Tôi không thể cho bạn mượn tiền ngay bây giờ.
Tom is not dead.	Tom không chết.
The only country Tom has ever been to is Australia.	Quốc gia duy nhất Tom từng đến là Úc.
Do you know how far it is from the station to the town hall?	Bạn có biết nó là bao xa từ nhà ga đến tòa thị chính?
The perpetrator was arrested by a policeman on duty.	Kẻ gây án đã bị một cảnh sát làm nhiệm vụ bắt giữ.
I forgot to tell Tom what to do.	Tôi quên nói Tom phải làm gì.
What is Australia really like?	Nước Úc thực sự như thế nào?
Tom teaches children piano.	Tom dạy piano cho trẻ em.
Is "Y" a consonant or a vowel?	"Y" là phụ âm hay nguyên âm?
You worked for us, didn't you?	Bạn đã làm việc cho chúng tôi, phải không?
I ignored Tom's comment.	Tôi phớt lờ lời nhận xét của Tom.
Tom rarely goes anywhere anymore.	Tom rất ít khi đi đâu nữa.
I don't know when we have to be there.	Tôi không biết khi nào chúng ta phải ở đó.
He is not economically independent from his parents.	Anh ấy không độc lập về kinh tế với bố mẹ.
It is clear that it will rain tomorrow.	Rõ ràng là ngày mai trời sẽ mưa.
I didn't like that movie.	Tôi không thích bộ phim đó.
I know what Tom has to do.	Tôi biết Tom phải làm gì.
Tom thinks he can do it with his help.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
When I got here, I didn't know anyone.	Khi tôi đến đây, tôi không biết ai cả.
I think I'm ready to go.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để đi.
I know that Tom went to Australia.	Tôi biết rằng Tom đã đi Úc.
How old were you when the war broke out?	Bạn bao nhiêu tuổi khi chiến tranh nổ ra?
We should abolish the death penalty.	Chúng ta nên bãi bỏ án tử hình.
Tom also talked to me last night.	Tom cũng đã nói chuyện với tôi đêm qua.
She was born in 1960.	Cô sinh năm 1960.
Tom is a true artist.	Tom là một nghệ sĩ thực thụ.
Tom says he knows why Mary can't do the same.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary không thể làm như vậy.
Tom also bought himself one.	Tom cũng mua cho mình một cái.
Tom just wants a cup of tea.	Tom chỉ muốn một tách trà.
Tom is here to stay.	Tom ở đây để ở lại.
Tom and I were on the same train.	Tom và tôi đã ở trên cùng một chuyến tàu.
You are glowing.	Bạn đang phát sáng.
Tom and his friends planned to rob a bank.	Tom và những người bạn của anh ta đã lên kế hoạch để cướp một ngân hàng.
What is happening to you?	Những gì đang xảy ra với bạn?
You're pushing thirty, aren't you?	Bạn đang đẩy ba mươi, phải không?
I got something from Tom.	Tôi nhận được một cái gì đó từ Tom.
Tom hopes Mary knows that she needs to do what John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
The committee has yet to come to a decision.	Ủy ban vẫn chưa đi đến quyết định.
I think I know how to find Tom.	Tôi nghĩ tôi biết cách tìm Tom.
Power companies are looking for ways to reduce coal use.	Các công ty điện lực đang tìm cách giảm sử dụng than.
We didn't run.	Chúng tôi đã không chạy.
Tom says he doesn't know.	Tom nói rằng anh ấy không biết.
Tom tells everyone that Mary is in Boston.	Tom nói với mọi người rằng Mary đang ở Boston.
I think everyone here knows Tom.	Tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết Tom.
Tom Jackson will be re-elected next year.	Tom Jackson sẽ tái đắc cử vào năm sau.
I don't have a nametag.	Tôi không có bảng tên.
Tom had his leg amputated.	Tom bị chặt chân.
Tom has dedicated his life to the anti-nuclear movement.	Tom đã cống hiến cuộc đời mình cho phong trào chống năng lượng hạt nhân.
Tom Jackson is said to be not guilty.	Tom Jackson được cho là không có tội.
You don't have to go inside.	Bạn không cần phải vào trong.
We haven't done that yet.	Chúng tôi vẫn chưa làm được điều đó.
Many people have gallstones without knowing it.	Nhiều người bị sỏi mật mà không biết.
Tom had no intention of going alone.	Tom không có ý định đi một mình.
Tom is on the soccer team.	Tom ở trong đội bóng đá.
Tom told me he wanted to kiss Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn hôn Mary.
How did you know that I would ask you for that?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi sẽ yêu cầu bạn cho điều đó?
You did it wrong.	Bạn đã làm điều đó không đúng.
Tom wasn't worried in the slightest.	Tom không một chút lo lắng.
Tom seems to be waiting for someone.	Tom dường như đang đợi ai đó.
As I told you yesterday, I'm too busy to help.	Như tôi đã nói với bạn ngày hôm qua, tôi quá bận để giúp đỡ.
Children should not see their father like this.	Những đứa trẻ không nên nhìn thấy cha của chúng như thế này.
Tom is pretty good at it.	Tom khá giỏi trong việc đó.
Tom has gained so much weight that he has to get a bigger belt.	Tom đã tăng cân nặng đến mức anh ấy phải có được một chiếc thắt lưng lớn hơn.
Did you fight with the boy next door again?	Bạn đã đánh nhau với cậu bé nhà bên một lần nữa?
Tom often climbs trees.	Tom thường leo cây.
It took me a thousand yen to fix the bike.	Tôi mất một nghìn yên để sửa chiếc xe đạp.
They hugged and kissed each other.	Họ ôm hôn nhau thắm thiết.
Tom doesn't often do it alone.	Tom không thường xuyên làm điều đó một mình.
I won't do anything.	Tôi sẽ không làm gì cả.
I will do it if you ask me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
What are you going to do with me?	Bạn định làm gì với tôi?
Tom is worried we'll get lost.	Tom lo lắng chúng ta sẽ bị lạc.
I know Tom says he doesn't like me.	Tôi biết Tom nói rằng anh ấy không thích tôi.
What are our chances of having a white Christmas?	Cơ hội để chúng ta có một Giáng sinh trắng là gì?
Don't make me repeat myself again.	Đừng bắt tôi phải lặp lại chính mình một lần nữa.
I want to know what to do.	Tôi muốn biết mình phải làm gì.
I can't help you unless you tell me the truth.	Tôi không thể giúp bạn trừ khi bạn nói cho tôi sự thật.
It will be difficult to convince Tom to sing.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom hát.
You don't look like you're having a good time.	Bạn không có vẻ như bạn đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom was acquitted of manslaughter charges.	Tom đã được tuyên bố trắng án về tội ngộ sát.
Tom misses Mary very much.	Tom nhớ Mary rất nhiều.
She sent me a postcard saying that she hates the smell of animals.	Cô ấy gửi cho tôi một tấm bưu thiếp nói rằng cô ấy ghét mùi động vật.
Tom thinks that Mary won't be able to convince John to stop doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
I think what is happening now is similar to what happened in 2013.	Tôi nghĩ những gì đang xảy ra bây giờ tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2013.
Looks like Tom plans to stay in Boston for another three weeks.	Có vẻ như Tom dự định ở lại Boston trong ba tuần nữa.
I heard a ghostly sound coming from the attic.	Tôi nghe thấy một âm thanh ma quái phát ra từ gác xép.
Tom doesn't play outdoors much.	Tom không chơi ngoài trời nhiều.
Now Tom can walk without crutches.	Bây giờ Tom có ​​thể đi lại mà không cần nạng.
Tom is surprised that Mary doesn't like John.	Tom ngạc nhiên vì Mary không thích John.
You are a talented young person.	Bạn là một người trẻ tuổi tài năng.
We need to be prepared for what could happen.	Chúng ta cần chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra.
Do Tom and John still have girlfriends?	Tom và John có còn bạn gái không?
I don't think Tom will propose.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cầu hôn.
What I want now is a cold beer.	Thứ tôi muốn bây giờ là một cốc bia lạnh.
Tom is one of the smartest kids in the class.	Tom là một trong những đứa trẻ thông minh nhất lớp.
I wonder if Tom is really broken.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị phá vỡ hay không.
I don't think you should do what Tom tells you to do.	Tôi không nghĩ bạn nên làm những gì Tom bảo bạn làm.
It is often easier to make plans than to execute them.	Việc lập kế hoạch thường dễ dàng hơn là thực hiện chúng.
The house only needs minor repairs.	Nhà chỉ cần sửa chữa nhỏ.
Can you find time to play with our daughter?	Bạn có thể tìm thấy thời gian để chơi với con gái của chúng tôi?
Tom said he plans to go home on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định về nhà vào thứ Hai.
You are like your sister.	Bạn giống như em gái của bạn.
Tom slept much longer than I did.	Tom đã ngủ lâu hơn tôi rất nhiều.
I know that Tom is a good skater.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt băng giỏi.
Both are drunk.	Cả hai đều say.
I am looking for a gift for my wife.	Tôi đang tìm một món quà cho vợ tôi.
We must not let this news get out.	Chúng ta không được để tin tức này lọt ra ngoài.
Tom wouldn't do it this way.	Tom sẽ không làm theo cách này.
I want to know if what I am doing is correct.	Tôi muốn biết liệu những gì tôi đang làm có đúng không.
Tom says he doesn't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó bây giờ.
We often hear about an energy crisis these days.	Chúng ta thường nghe nói về một cuộc khủng hoảng năng lượng những ngày này.
Tom denies he was the one who told Mary to do it.	Tom phủ nhận anh ta là người bảo Mary làm điều đó.
I suspect Tom didn't go to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đã không đến Úc.
Tom asked Mary if she knew when John would graduate.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết khi nào John sẽ tốt nghiệp không.
Tom says he won't be able to buy the things he needs unless I lend him $300.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể mua những thứ anh ấy cần trừ khi tôi cho anh ấy vay 300 đô la.
Do you take any medications?	cậu có uống bất kì loại thuốc nào không?
I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.	Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm của mình để luôn đến đích.
Tom told us he could help.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy có thể giúp.
Tom told Mary not to smoke.	Tom nói với Mary không được hút thuốc.
I definitely don't need to do that.	Tôi chắc chắn không cần phải làm điều đó.
Most jellyfish stings are not deadly, but many are quite painful.	Hầu hết các vết đốt của sứa không gây chết người, nhưng nhiều vết đốt khá đau.
Tom says Mary wants to do it sometime today.	Tom nói Mary muốn làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom is not very cold.	Tom không lạnh lắm.
I want to be ready by 2:30.	Tôi muốn sẵn sàng trước 2:30.
I've been great this year, haven't I?	Tôi đã rất tốt trong năm nay, phải không?
We've given Tom many warnings and he still doesn't care.	Chúng tôi đã đưa ra nhiều lời cảnh báo cho Tom và anh ấy vẫn không quan tâm.
I know you don't do that.	Tôi biết bạn không làm điều đó.
The government clearly stated its intention to reduce taxes.	Chính phủ tuyên bố rõ ràng ý định giảm thuế.
I don't need to be asked twice.	Tôi không cần phải được hỏi hai lần.
Tom out the gate.	Tom ra khỏi cổng.
We cannot feed you here.	Chúng tôi không thể cho bạn ăn ở đây.
Tom spent the evening searching for photos of famous people on the Web.	Tom đã dành cả buổi tối để tìm kiếm ảnh của những người nổi tiếng trên Web.
Tom feels a little better today.	Hôm nay Tom cảm thấy tốt hơn một chút.
I am a French student.	Tôi là một sinh viên Pháp.
You should try calling Tom again.	Bạn nên thử gọi lại cho Tom.
I have lived in Australia for too long.	Tôi đã sống ở Úc quá lâu.
Tom is a good drummer.	Tom là một tay trống giỏi.
Tom waited until 2:30.	Tom đã đợi đến 2:30.
I'm a little scared of Tom.	Tôi hơi sợ Tom.
Tom is definitely a good teacher.	Tom chắc chắn là một giáo viên tốt.
Tom told me that he likes this kind of music.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích thể loại âm nhạc này.
Tom has bigger things on his mind.	Tom có ​​những điều lớn hơn trong tâm trí của mình.
Now add the cornstarch to make the gravy thick like a cream, adding the salt and Worcestershire sauce at the same time.	Bây giờ thêm bột ngô để làm cho nước thịt đặc như kem, thêm cùng lúc muối và sốt Worcestershire.
I won't turn away.	Tôi sẽ không quay đi.
Tom is lonely.	Tom cô đơn.
They trust Tom.	Họ tin tưởng Tom.
We are doing everything we can to find your son.	Chúng tôi đang làm mọi cách để tìm con trai của bạn.
There are many differences.	Có rất nhiều khác biệt.
I wish you didn't look like you were having so much fun.	Tôi ước gì bạn trông không giống như bạn đang có rất nhiều niềm vui.
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
Tom was an excellent MC at his friend's wedding party, and all had a great night.	Tom là một MC xuất sắc trong tiệc cưới của bạn mình, và tất cả đã có một đêm tuyệt vời.
Tom wants his money back.	Tom muốn lấy lại tiền của mình.
Tom has done more than enough.	Tom đã làm quá đủ.
We increased our speed.	Chúng tôi đã tăng tốc độ của mình.
I think we forgot someone.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quên một người nào đó.
I don't know I won't have enough time to do that.	Tôi không biết mình sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
I am thinking so too.	Tôi cũng đang nghĩ như vậy.
Tom is not deaf, but Mary is.	Tom không bị điếc, nhưng Mary thì có.
You don't seem very confident.	Bạn có vẻ không tự tin cho lắm.
I wish we would win.	Tôi ước chúng tôi sẽ thắng.
Yesterday I had a stomach ache.	Hôm qua tôi bị đau bụng.
Tom says he thinks he knows what caused the accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết điều gì đã gây ra tai nạn.
I should have warned you sooner.	Tôi nên cảnh báo bạn sớm hơn.
This does not necessarily mean that Tom is dead.	Điều này không nhất thiết có nghĩa là Tom đã chết.
The President's speech brought about change in the American people.	Bài phát biểu của Tổng thống đã mang lại sự thay đổi trong người dân Mỹ.
Tom thinks he's the tallest person here.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người cao nhất ở đây.
I'm listening to your concert recording right now.	Tôi đang nghe bản ghi âm buổi hòa nhạc của bạn ngay bây giờ.
I did not find any mistake.	Tôi không tìm thấy bất kỳ sai lầm.
Tom wants me.	Tom muốn tôi.
This morning Tom woke up earlier than usual.	Sáng nay Tom thức dậy sớm hơn thường lệ.
Where's Tom's bike?	Xe đạp của Tom đâu?
I'm sure there's a better way to do it.	Tôi chắc rằng có một cách tốt hơn để làm điều đó.
What did Tom do to impress you?	Tom đã làm gì để gây ấn tượng với bạn?
Time will tell if Tom is right or not.	Thời gian sẽ trả lời Tom có ​​đúng hay không.
I discovered a nice way to do it.	Tôi đã khám phá ra một cách hay để làm điều đó.
The boy grew up to be a great statesman.	Cậu bé lớn lên trở thành một chính khách vĩ đại.
There were a lot of people in the party that I didn't know.	Có rất nhiều người trong bữa tiệc mà tôi không biết.
I'm the one who called 911.	Tôi là người đã gọi 911.
Tom won't listen to you.	Tom sẽ không nghe bạn.
Tom is old.	Tom đã lớn tuổi.
Tom and Mary are very similar.	Tom và Mary rất giống nhau.
Mary's mother is just as charming as she is.	Mẹ của Mary cũng quyến rũ không kém gì cô ấy.
I don't think I will need your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
Why don't you consult your teacher?	Tại sao bạn không hỏi ý kiến ​​của giáo viên của bạn?
I feel something is wrong.	Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
There is a church across the street.	Có một nhà thờ ở bên kia đường.
What is this?	Chuyện này là sao?
Tom was the main witness in Mary's trial.	Tom là nhân chứng chính trong phiên tòa xét xử Mary.
Tom tried to change his life.	Tom đã cố gắng thay đổi cuộc sống của mình.
I shouldn't have accepted Tom's offer.	Lẽ ra tôi không nên đồng ý nhận lời đề nghị của Tom.
Tom and Mary put their differences aside.	Tom và Mary đã gạt sự khác biệt của họ sang một bên.
Tom isn't sure he'll be here on time.	Tom không chắc có mặt ở đây đúng giờ.
The mayor of this city was blamed for turning a blind eye to the demands of the people.	Thị trưởng của thành phố này bị đổ lỗi vì đã làm ngơ trước những yêu cầu của người dân.
Tom strangled his son with a pillow.	Tom đã bóp chết con trai mình bằng một chiếc gối.
Don't worry about exam results.	Đừng lo lắng về kết quả kỳ thi.
Did Tom tell you that?	Tom có ​​nói với bạn điều đó không?
Now I'm used to it.	Bây giờ tôi đã quen với nó.
Tom's French is not good.	Tiếng Pháp của Tom không tốt.
Our Christmas cactus always blooms in mid-October.	Cây xương rồng Giáng sinh của chúng tôi luôn nở vào giữa tháng Mười.
You slept, didn't you?	Bạn đã ngủ, phải không?
Tom thought Mary would be discouraged.	Tom nghĩ Mary sẽ nản lòng.
Tom buys and sells second hand furniture.	Tom mua và bán đồ nội thất cũ.
I was surprised that Tom spoke French so well.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói tiếng Pháp tốt như vậy.
I know that Tom is allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom được phép làm điều đó.
Tom is a longtime Boston resident.	Tom là một cư dân Boston lâu năm.
Tom and I were once engaged.	Tom và tôi đã từng đính hôn.
Tom thinks that Mary is John's wife.	Tom nghĩ rằng Mary là vợ của John.
The newspaper is on the table by the window.	Tờ báo ở trên bàn cạnh cửa sổ.
He was so angry that his veins swelled.	Anh tức giận đến mức nổi cả mạch máu.
I don't think Tom will have a hard time getting along.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó hòa hợp.
You know Tom wasn't going to do that, right?	Bạn biết Tom không định làm điều đó, phải không?
Tom asked me to help him find contact lenses.	Tom nhờ tôi giúp anh ấy tìm kính áp tròng.
Tom thinks no one is at home.	Tom nghĩ không có ai ở nhà.
He had a nosebleed.	Anh ấy bị chảy máu mũi.
We are going to Australia for our honeymoon.	Chúng tôi sẽ đến Úc để hưởng tuần trăng mật.
Boys spend more time than girls on computers and the Internet.	Con trai dành nhiều thời gian hơn con gái trên máy tính và Internet.
Tom is not joking.	Tom không đùa đâu.
I still keep in touch with Tom.	Tôi vẫn giữ liên lạc với Tom.
Tom will tell you what happened.	Tom sẽ kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra.
I'm doing everything I can.	Tôi đang làm mọi thứ có thể.
There has been a wave of protests.	Đã có một làn sóng phản đối.
Tom realized Mary needed to do it.	Tom nhận ra Mary cần phải làm điều đó.
He is in a difficult position.	Anh ấy đang ở một vị trí khó khăn.
Everything I have told you may not be true.	Tất cả những gì tôi đã nói với bạn có thể không phải là sự thật.
My mother put thirteen candles on my birthday cake.	Mẹ tôi đã đặt mười ba ngọn nến trên bánh sinh nhật của tôi.
You are a good leader.	Bạn là một nhà lãnh đạo tốt.
I don't think Mary is as pretty as her sister.	Tôi không nghĩ Mary xinh như em gái của cô ấy.
That's not the only reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến Tom không muốn làm điều đó.
I cannot stay.	Tôi không thể ở lại.
I would never have thought of this.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ ra điều này.
I didn't know that you were married to Tom.	Tôi không biết rằng bạn đã kết hôn với Tom.
We are preparing for a recession.	Chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái.
Even with all his money, he is still not satisfied.	Ngay cả với tất cả tiền của mình, anh ấy vẫn không hài lòng.
Still nothing happened.	Vẫn chưa có gì xảy ra.
Tom has no doubt there will be a lot of people there.	Tom không nghi ngờ gì sẽ có rất nhiều người ở đó.
Tom is just warming up.	Tom chỉ đang khởi động.
Tom fell into the water and drowned.	Tom rơi xuống nước và chết đuối.
I think it would be better if I didn't go.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không đi.
Tom was drinking beer.	Tom đã uống bia.
Tom's eyesight is getting worse and worse.	Thị lực của Tom ngày càng kém đi.
Tom was asked a question that he could not answer.	Tom đã được hỏi một câu hỏi mà anh ấy không thể trả lời.
Tom felt a little dizzy.	Tom cảm thấy hơi choáng váng.
With your help we will catch Tom.	Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi sẽ bắt được Tom.
Tom told me that he thought Mary would be nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ căng thẳng.
Tom and the others burst into laughter.	Tom và những người khác đều phá lên cười.
I am not injured.	Tôi không bị thương.
Mary felt like Tom was undressing her with his eyes.	Mary có cảm giác như Tom đang cởi quần áo cho cô bằng đôi mắt của mình.
Tom seems to be telling the truth.	Tom dường như đang nói sự thật.
Tom still doesn't know much.	Tom vẫn chưa biết nhiều.
The band started playing.	Ban nhạc bắt đầu chơi.
Tom and Mary live next to John and Alice.	Tom và Mary sống bên cạnh John và Alice.
Tom will probably enjoy what's going on.	Tom có ​​thể sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Why is Tom here?	Tại sao Tom lại ở đây?
I can not do anything.	Tôi không thể làm gì được.
Tom said he was really hungry.	Tom nói rằng anh ấy thực sự đói.
Tom looks a little jealous.	Tom có ​​vẻ hơi ghen tị.
Tom told me that he thought Mary could run faster than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể chạy nhanh hơn anh ấy có thể.
Who is responsible for this problem?	Ai chịu trách nhiệm cho vấn đề này?
I woke up feeling hungover and didn't want to go to work.	Tôi thức dậy với cảm giác nôn nao và không muốn đi làm.
No one seems to know why Tom didn't win.	Dường như không ai biết tại sao Tom không thắng.
Tom didn't seem to want our help.	Tom dường như không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
The policeman was on duty when he was shot dead.	Viên cảnh sát đã làm nhiệm vụ khi anh ta bị bắn chết.
Tom is the one who planted these trees.	Tom là người đã trồng những cây này.
I completely agree with Tom.	Tôi hoàn toàn đồng ý với Tom.
Tom told me he was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nản lòng.
Never back down.	Đừng lùi bước.
When do you think Tom would want us to do that?	Khi nào bạn nghĩ rằng Tom sẽ muốn chúng ta làm điều đó?
Tom said that it would be a waste of time to learn French.	Tom nói rằng sẽ rất lãng phí thời gian để học tiếng Pháp.
I didn't realize what was expected of me.	Tôi đã không nhận ra những gì được mong đợi ở tôi.
Tom told me that he thought the book was very interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng cuốn sách này rất thú vị.
Tom and Mary are both worried.	Tom và Mary đều lo lắng.
What is the temperature of the water?	Nhiệt độ của nước là bao nhiêu?
Good beer.	Bia tốt.
I really don't plan on doing that.	Tôi thực sự không có kế hoạch làm điều đó.
May I offer you a cup of coffee?	Tôi có thể mời bạn uống một tách cà phê được không?
Tom dressed up for a date.	Tom mặc quần áo đi hẹn hò.
"I work in Boston." 	"Tôi làm việc ở Boston."
"I also work in Boston."	"Tôi cũng làm việc ở Boston."
Tom walked out of the hospital on crutches.	Tom chống nạng bước ra khỏi bệnh viện.
There's more to it, right?	Còn nhiều thứ nữa, phải không?
I know Tom can't do that anymore.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó nữa.
On New Year's Eve, trains run all night.	Vào đêm giao thừa, các chuyến tàu sẽ chạy suốt đêm.
Tom didn't seem to notice.	Tom dường như không chú ý.
I suspect that Tom is still nervous.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn lo lắng.
Tom did not know when Mary intended to leave.	Tom không biết Mary định rời đi khi nào.
Tell Tom it's not his fault.	Nói với Tom rằng đó không phải là lỗi của anh ấy.
Have you ever worked part-time?	Bạn đã từng đi làm thêm chưa?
Are you the one who is supposed to tell Tom about what happened?	Có phải bạn là người được cho là phải nói với Tom về những gì đã xảy ra không?
He said he had more important things to do.	Anh ấy nói anh ấy còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Tom told everyone that he really wanted to do it.	Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
I think Tom is too young to really understand women.	Tôi nghĩ Tom còn quá trẻ để thực sự hiểu phụ nữ.
Tom is still not old enough to drive.	Tom vẫn chưa đủ tuổi để lái xe.
Tom works hard at his job.	Tom làm việc chăm chỉ trong công việc của mình.
I was the only one injured in that accident.	Tôi là người duy nhất bị thương trong vụ tai nạn đó.
Tom stroked his hair.	Tom vuốt tóc.
That is expected to happen on Monday.	Điều đó dự kiến ​​sẽ xảy ra vào thứ Hai.
Tom does it a lot better than me.	Tom làm điều đó giỏi hơn tôi rất nhiều.
I suppose you wouldn't mind if I took one.	Tôi cho rằng bạn sẽ không phiền nếu tôi lấy một cái.
Tom doesn't feel like us.	Tom không cảm thấy như chúng ta.
I thought Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom seems fine today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ ổn.
Tom called for help.	Tom kêu cứu.
Do you want to run with me?	Bạn có muốn chạy cùng tôi không?
I met Tom in Boston last year.	Tôi đã gặp Tom ở Boston năm ngoái.
Tom doesn't wear glasses.	Tom không đeo kính.
That's it, guys.	Vậy đó, các bạn.
Tom still keeps in touch with Mary.	Tom vẫn giữ liên lạc với Mary.
Be here by 2:30.	Có mặt ở đây trước 2:30.
Tom may not come to Boston with Mary.	Tom có ​​thể không đến Boston với Mary.
I don't let Tom go.	Tôi không cho phép Tom đi.
Last year, I traveled abroad with a friend.	Năm ngoái, tôi đi du lịch nước ngoài với một người bạn.
Don't know if Tom is still sick.	Không biết Tom có ​​còn ốm không.
She nursed him back to health.	Cô đã điều dưỡng cho anh ta khỏe mạnh trở lại.
Tom is a smart man, isn't he?	Tom là một người đàn ông thông minh, phải không?
I'm drinking wine.	Tôi đang uống rượu.
I wonder if Tom would.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy không.
Tom took these pictures, didn't he?	Tom đã chụp những bức ảnh này, phải không?
I had too many disappointments.	Tôi đã có quá nhiều thất vọng.
We could hear dogs barking in the distance.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa ở đằng xa.
Tom and Mary are always arguing about money.	Tom và Mary luôn tranh cãi về tiền bạc.
We will not allow that to happen.	Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Tom is buried in a small cemetery.	Tom được chôn cất trong một nghĩa trang nhỏ.
Tom does this with everyone.	Tom làm điều này với tất cả mọi người.
Tom forced Mary to do it.	Tom đã buộc Mary làm điều đó.
I think you'll want to know that Tom has found a job.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn biết rằng Tom đã tìm được việc làm.
It won't be long before we can travel to Mars.	Sẽ không lâu nữa chúng ta có thể du hành đến sao Hỏa.
I wonder if Tom would still be tempted to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn bị cám dỗ để làm điều đó không.
Oh, what a shame.	Ôi, thật là xấu hổ.
He lost his sight in an accident.	Anh ấy bị mất thị lực trong một tai nạn.
Tom looked back at Mary.	Tom nhìn lại Mary.
Tom needs to know someone who cares.	Tom cần biết ai đó quan tâm.
Will you have another glass of milk?	Bạn sẽ có một ly sữa khác?
I want to buy a necklace for Mary, but I don't have enough money.	Tôi muốn mua một chiếc vòng cổ cho Mary, nhưng tôi không có đủ tiền.
Don't know if Tom wants to buy a house.	Không biết Tom có ​​muốn mua nhà không.
Tom wasn't the first to tell me I needed to do it.	Tom không phải là người đầu tiên nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom didn't have to do it, but he did it anyway.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
I never saw Tom there.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom ở đó.
Don't take it so personally.	Đừng coi nó như vậy cá nhân.
Is Tom going to Boston next summer?	Tom có ​​đi Boston vào mùa hè tới không?
I will check back with you in a few hours.	Tôi sẽ kiểm tra lại với bạn sau vài giờ.
Sometimes we go out and have dinner together.	Thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi và ăn tối cùng nhau.
Tom ran to the church.	Tom chạy đến nhà thờ.
Tom almost couldn't wait to meet Mary.	Tom gần như không thể chờ đợi để gặp Mary.
A word once uttered can never be recalled.	Một từ một khi đã thốt ra thì không bao giờ có thể nhớ lại được.
Tom is an intellectual.	Tom là một trí thức.
I assume Tom is Canadian.	Tôi cho rằng Tom là người Canada.
Don't you think you should reconsider that?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên xem xét lại điều đó?
He knew better than to tell her the story.	Anh biết tốt hơn là nên kể câu chuyện cho cô.
I have to have dinner now.	Tôi phải ăn tối ngay bây giờ.
Tom did all he could.	Tom đã làm tất cả những gì có thể.
I'll meet Tom downstairs in a few minutes.	Tôi sẽ gặp Tom ở tầng dưới trong vài phút nữa.
Why don't we try something different?	Tại sao chúng ta không thử một cái gì đó khác nhau?
We are not afraid.	Chúng tôi không sợ hãi.
You have nothing to fear.	Bạn không có gì phải sợ hãi.
I don't remember my password.	Tôi không nhớ mật khẩu của mình.
Tom's parachute didn't open.	Dù của Tom không mở.
I like Tom.	Tôi thích Tom.
Does Tom get along with Mary?	Tom có ​​hòa thuận với Mary không?
Tom saw something he shouldn't have.	Tom đã nhìn thấy thứ mà anh ấy không nên có.
I think Tom is sure that's what Mary is supposed to do.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là những gì Mary phải làm.
Tom and I spent the day together.	Tom và tôi đã dành cả ngày cùng nhau.
I don't play golf as much as I used to.	Tôi không chơi gôn nhiều như trước nữa.
Tom would do it again if he had to.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy phải làm như vậy.
You'd better bring an umbrella.	Tốt hơn hết bạn nên mang theo một chiếc ô.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
Tom looked worriedly at Mary.	Tom lo lắng nhìn sang Mary.
I think Tom will do it with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Tom quickly became my best friend.	Tom nhanh chóng trở thành bạn thân của tôi.
Yesterday Tom went to Mary's house.	Hôm qua Tom đến nhà Mary.
Lack of sleep can have a huge negative impact on a student's grades.	Thiếu ngủ có thể có tác động tiêu cực rất lớn đến điểm số của học sinh.
I really hope that doesn't happen.	Tôi thực sự hy vọng điều đó không xảy ra.
My dad thinks my boyfriend is a real job.	Bố tôi nghĩ rằng bạn trai tôi là một công việc thực sự.
I understand this used to be Tom's.	Tôi hiểu đây từng là của Tom.
I hope that I have a chance to come to Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội đến Úc.
Tom was able to light a fire with a magnifying glass.	Tom đã có thể châm lửa bằng kính lúp.
She bought the old table to have nothing next to it.	Cô ấy đã mua cái bàn cũ để không có thứ gì bên cạnh.
Tom can't impress anyone.	Tom không thể gây ấn tượng với bất kỳ ai.
Tom says he doesn't think Mary needs to do that anymore.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary cần phải làm như vậy nữa.
I have traveled all over the world.	Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới.
Aren't you and Tom going?	Bạn và Tom không đi sao?
The lid will not open.	Nắp sẽ không mở.
Tom is on his way.	Tom đang trên đường.
I guess you didn't buy this yourself.	Tôi đoán bạn đã không mua cái này cho mình.
Tom just called to tell us he's on his way.	Tom vừa gọi để nói với chúng tôi rằng anh ấy đang trên đường đến.
We won't see Tom again.	Chúng ta sẽ không gặp lại Tom nữa.
The intruder lunged at Tom with a knife.	Kẻ đột nhập lao vào Tom bằng một con dao.
Tom kept it for us.	Tom đã giữ nó cho chúng tôi.
If it rains, the tour will be postponed.	Nếu trời mưa, chuyến tham quan sẽ bị hoãn lại.
Tom is not as busy as I thought.	Tom không bận như tôi nghĩ.
Please stop knocking.	Làm ơn đừng gõ chân nữa.
Tom is not like his parents.	Tom không giống bố mẹ của mình.
We used to sing together when we were kids.	Chúng tôi đã từng hát với nhau khi còn nhỏ.
Where do you think Tom will be tomorrow?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở đâu vào ngày mai?
I know that something is wrong.	Tôi biết rằng có điều gì đó không ổn.
I want to teach history when I grow up.	Tôi muốn dạy lịch sử khi tôi lớn lên.
Tom said he was very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy rất thất vọng.
Can anyone come help me?	Có ai đến giúp tôi không?
The door will not close.	Cửa sẽ không đóng.
Five fire engines rushed to the scene to put out the fire.	Năm xe chữa cháy lao đến hiện trường dập lửa.
There is a problem with the air conditioner.	Có vấn đề với máy điều hòa không khí.
Promise me you won't stay all night.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không ở lại cả đêm.
Tom is babbling.	Tom đang lảm nhảm.
His niece was attractive and mature for her age.	Cháu gái của ông thật hấp dẫn và trưởng thành so với lứa tuổi của cô.
I'm pretty sure that didn't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó đã không xảy ra.
Is that why Tom sent you here?	Đó là lý do tại sao Tom gửi bạn đến đây?
Is there anything else you'd like to share with the group?	Có điều gì khác bạn muốn chia sẻ với nhóm không?
I don't need this kind of stress.	Tôi không cần loại căng thẳng này.
Tom asks Mary if she trusts John.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có tin tưởng John không.
I mentioned that to Tom.	Tôi đã đề cập điều đó với Tom.
Why is everyone talking about conspiracy theories all of a sudden?	Tại sao tất cả mọi người đều nói về các thuyết âm mưu đột nhiên?
What time does Tom come home from work?	Tom đi làm về lúc mấy giờ?
Tom probably won't be punished.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị trừng phạt.
I know Tom as a science teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên khoa học.
Tom said untrue things about Mary.	Tom đã nói những điều không đúng về Mary.
I have to find a part time job.	Tôi phải tìm một công việc bán thời gian.
I'm the only one who knows where Tom hid the gold coins.	Tôi là người duy nhất biết Tom giấu tiền vàng ở đâu.
Tom goes to live with his grandparents.	Tom về sống với ông bà ngoại.
Tom asked Mary what she was doing all morning.	Tom hỏi Mary cô ấy đã làm gì cả buổi sáng.
Tom is at Mary's house all the time.	Tom ở nhà Mary mọi lúc.
I don't want you to go out with Tom.	Tôi không muốn bạn đi chơi với Tom.
My wife and children will come with me.	Vợ và con tôi sẽ đi cùng tôi.
Tom and I are both alcoholics.	Tom và tôi đều nghiện rượu.
Tom won't go tomorrow.	Tom sẽ không đi vào ngày mai.
Tom is not my ex.	Tom không phải là người yêu cũ của tôi.
Tom thinks everyone knows he's been in prison.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh đã từng ở tù.
Three men stood by the gate sipping sports drinks.	Ba người đàn ông đứng bên cổng nhâm nhi đồ uống thể thao.
How often do you think that will happen?	Bạn nghĩ điều đó sẽ xảy ra bao lâu một lần?
Coffee prices have doubled since then.	Giá cà phê đã tăng gấp đôi kể từ đó.
I forgot to tell Tom what day the show was.	Tôi quên nói cho Tom biết buổi biểu diễn là ngày nào.
This is something I wore when I was much younger.	Đây là thứ tôi đã mặc khi còn trẻ hơn nhiều.
You're on probation, right?	Bạn đang trong thời gian thử việc, phải không?
I don't want Tom to do what he did.	Tôi không muốn Tom làm những gì anh ấy đã làm.
Everyone contributed.	Mọi người đã đóng góp.
I think Tom will be exhausted when he gets home.	Tôi nghĩ Tom sẽ kiệt sức khi về đến nhà.
I usually wear skirts.	Tôi thường mặc váy.
However, Tom got the last laugh.	Tuy nhiên, Tom đã có được tiếng cười cuối cùng.
The company, although there are some exceptions, usually makes a very good use of its resources.	Công ty, mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ, thường sử dụng rất tốt các nguồn lực của mình.
Is it true that you own a gun?	Có đúng là bạn sở hữu một khẩu súng không?
I suspect that Tom doesn't really need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự cần phải làm điều đó.
I wish I knew that Tom is not a very good swimmer.	Tôi ước gì tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
Tom did as he was told.	Tom đã làm theo cách mà anh ấy đã được nói.
Tom begged us to stay.	Tom cầu xin chúng tôi ở lại.
Maybe you can stay at Tom's.	Có lẽ bạn có thể ở lại Tom's.
Tom is not here at the moment.	Tom không có ở đây vào lúc này.
Tom tells Mary that he is planning to do just that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Why didn't you tell me that Mary was beautiful?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Mary rất đẹp?
Tom should hurry if he wants to get home before dark.	Tom nên vội vàng nếu anh ấy muốn về nhà trước khi trời tối.
I decided to tell Tom about what happened.	Tôi đã quyết định nói với Tom về những gì đã xảy ra.
You didn't know Tom was here?	Bạn không biết Tom đã ở đây?
I will never go shopping with Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ đi mua sắm với Tom nữa.
Tom didn't keep his promise to me.	Tom đã không giữ lời hứa với tôi.
What subject did you like the most when you were in high school?	Bạn thích môn học nào nhất khi còn học trung học?
I know Tom is a few inches shorter than Mary.	Tôi biết Tom thấp hơn Mary vài inch.
Tom shoots a rifle.	Tom bắn súng trường.
Tom and Mary sat on the sofa together watching TV.	Tom và Mary ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem TV.
I finally got used to living on a boat.	Cuối cùng thì tôi cũng đã quen với việc sống trên một chiếc thuyền.
Tom caught Mary's attention.	Tom đã thu hút sự chú ý của Mary.
I am very careless sometimes.	Tôi đôi khi rất bất cẩn.
I am restless.	Tôi bồn chồn.
I'm pretty sure Tom's dad is a lawyer.	Tôi khá chắc rằng bố của Tom là một luật sư.
Tom did not have a smile on his face.	Tom không có một nụ cười trên khuôn mặt của mình.
Does Tom like sushi?	Tom có ​​thích sushi không?
I didn't get a chance to talk to Tom.	Tôi không có cơ hội nói chuyện với Tom.
Tom is studying eye diseases.	Tom đang nghiên cứu về bệnh lý mắt.
I was also nervous at first, but gradually I felt more comfortable.	Lúc đầu tôi cũng lo lắng, nhưng dần dần cảm thấy thoải mái hơn.
She asked the hotel receptionist to dial her number.	Cô yêu cầu nhân viên lễ tân khách sạn bấm số cho mình.
Just get out of there as quickly as possible.	Chỉ cần ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Why don't you invite Tom too?	Tại sao bạn cũng không mời Tom?
I'm still not sure I can do that.	Tôi vẫn không chắc mình có thể làm được điều đó.
Tom filled the bucket with ice.	Tom đổ đầy đá vào xô.
Tom tells everyone that he can't speak French, but that's not true.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp, nhưng điều đó không đúng.
I doubt we were ever in real danger.	Tôi nghi ngờ chúng tôi đã từng gặp nguy hiểm thực sự.
The Governor dedicated a memorial to the soldiers who died in the war.	Thống đốc dành đài tưởng niệm những người lính hy sinh trong chiến tranh.
There is no shortage of people willing to help us.	Không thiếu những người sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
I think there's a good chance that Tom will do that.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Tom knows that people are saying bad things about him.	Tom biết rằng mọi người đang nói những điều không tốt về anh ấy.
I cannot walk alone.	Tôi không thể đi bộ một mình.
Tom can ski as well as Mary.	Tom có ​​thể trượt tuyết tốt như Mary.
Tom was fired from his job this afternoon.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình vào chiều nay.
Tom only drinks decaffeinated coffee.	Tom chỉ uống cà phê đã khử caffein.
Tom works on Sundays.	Tom làm việc vào Chủ nhật.
Can't you just take my word for it?	Bạn không thể chỉ nhận lời của tôi cho nó?
Tom saw Mary hiding behind the door.	Tom nhìn thấy Mary đang trốn sau cánh cửa.
I don't think Tom will pass the history test today.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra lịch sử ngày hôm nay.
I did what you wanted me to do.	Tôi đã làm những gì bạn muốn tôi làm.
Tom is quite rich, isn't he?	Tom khá giàu, phải không?
I don't have the energy to do that.	Tôi không có nghị lực để làm điều đó.
You probably won't like this book.	Có thể bạn sẽ không thích cuốn sách này.
Tom took a break from practice.	Tom đã nghỉ tập.
Will Tom allow Mary to do it?	Tom có ​​cho phép Mary làm điều đó không?
You don't need Tom's permission.	Bạn không cần sự cho phép của Tom.
I must complete the work by the stated date.	Tôi phải hoàn thành công việc trước ngày đã nêu.
They cleared the roadblocks.	Họ đã dọn sạch chướng ngại vật trên đường.
Why are you guys afraid of Tom?	Tại sao các bạn lại sợ Tom?
I have a little more work to do.	Tôi có nhiều việc hơn một chút.
I don't think I'm living too much.	Tôi không nghĩ rằng mình đang sống quá đà.
Tom went upstairs to shower.	Tom lên lầu để tắm.
I said I don't know how to do it.	Tôi đã nói rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I didn't know that Tom was a geologist.	Tôi không biết rằng Tom là một nhà địa chất.
We couldn't tell anyone about what we did.	Chúng tôi không thể cho bất cứ ai biết về những gì chúng tôi đã làm.
I don't think I would do anything like that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom goes running every morning.	Tom đi chạy mỗi sáng.
I will really miss Australia.	Tôi thực sự sẽ nhớ Úc.
Tom won't be able to fix that.	Tom sẽ không thể sửa được điều đó.
I think Tom and Mary must be in Australia.	Tôi nghĩ Tom và Mary phải ở Úc.
Why aren't they there?	Tại sao họ không ở đó?
I'm not as fat as I used to be.	Tôi không còn béo như ngày xưa nữa.
No matter how hard you try, the result will be the same.	Dù bạn có cố gắng đến đâu thì kết quả cũng sẽ như vậy.
You do not work tomorrow?	Bạn không làm việc vào ngày mai?
I won't need them.	Tôi sẽ không cần chúng.
We know doing that will require a lot of money.	Chúng tôi biết làm điều đó sẽ đòi hỏi rất nhiều tiền.
You hope that Tom won't do it again, right?	Bạn hy vọng rằng Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa, phải không?
You are definitely not on the list.	Bạn chắc chắn không có trong danh sách.
Tom was seen.	Tom đã được xem.
I met a guy named Tom in the park.	Tôi gặp một anh chàng tên Tom trong công viên.
The device control panel has a very convenient layout.	Bảng điều khiển thiết bị có bố cục rất tiện lợi.
Most of us still don't eat enough fruits and vegetables.	Hầu hết chúng ta vẫn không ăn đủ trái cây và rau quả.
Tom said Mary will see me tomorrow.	Tom nói Mary sẽ gặp tôi vào ngày mai.
What's the last thing you remember before you blacked out?	Điều cuối cùng bạn nhớ trước khi bôi đen là gì?
Tom works every day except Sunday.	Tom làm việc hàng ngày trừ chủ nhật.
If a police officer accused you of a crime you didn't commit, what would you say?	Nếu một sĩ quan cảnh sát buộc tội bạn về tội mà bạn không phạm phải, bạn sẽ nói gì?
Tom exercises every day.	Tom tập thể dục mỗi ngày.
I saw Tom get out of the taxi.	Tôi thấy Tom ra khỏi taxi.
This is the book that Tom wrote.	Đây là cuốn sách mà Tom đã viết.
Tom thought that Mary would be able to convince John to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể thuyết phục John làm điều đó.
Prepare to launch torpedoes.	Chuẩn bị phóng ngư lôi.
I know that Tom really cares about you.	Tôi biết rằng Tom thực sự quan tâm đến bạn.
I am here to listen.	Tôi ở đây để lắng nghe.
I did not notify them.	Tôi đã không thông báo cho họ.
Maybe we should wait another week. 	Có lẽ chúng ta nên đợi một tuần nữa.
There's no rush.	Không có gì vội vàng.
Do you ever drink hot tea in summer?	Bạn có bao giờ uống trà nóng vào mùa hè?
Tom may not be able to pay next month's rent.	Tom có ​​thể không trả được tiền thuê nhà vào tháng tới.
I'm not allowed to do that here.	Tôi không được phép làm điều đó ở đây.
Why can't I remember anything?	Tại sao tôi không nhớ gì cả?
"What did you talk about?" 	"Em đã nói về cái gì?"
"No."	"Không."
Tom is very pleased.	Tom rất hài lòng.
Tom is a good bongo player.	Tom là một người chơi bongo giỏi.
Lots of people are waiting for you outside.	Rất nhiều người đang đợi bạn ở bên ngoài.
Tom stayed with Mary until the ambulance arrived.	Tom ở lại với Mary cho đến khi xe cấp cứu đến.
Next month, Tom will be in Australia. 	Tháng sau, Tom sẽ ở Úc.
A month later, he will be in New Zealand.	Một tháng sau đó, anh ấy sẽ ở New Zealand.
Is there anything Tom won't do?	Có điều gì Tom sẽ không làm không?
I don't think anyone else can do my job.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai khác có thể làm công việc của tôi.
I don't know how I should do it.	Tôi không biết mình nên làm điều đó như thế nào.
I think Tom will wake up by this time.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thức dậy vào lúc này.
I know Tom should do it.	Tôi biết Tom nên làm điều đó.
I know why Tom didn't win.	Tôi biết lý do tại sao Tom không thắng.
Tom doesn't want to be a lumberjack.	Tom không muốn trở thành thợ rừng.
I guess that's something we can do.	Tôi đoán đó là điều chúng tôi có thể làm.
I made a lot of changes.	Tôi đã thực hiện rất nhiều thay đổi.
I'm sure we didn't do anything illegal.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
I don't think Tom told Mary anything.	Tôi không nghĩ Tom đã nói với Mary bất cứ điều gì.
Who will cover the costs?	Ai sẽ trang trải chi phí?
Tom ate donuts.	Tom đã ăn bánh rán.
I'm hungry.	Tôi đói quá.
I doubt if Tom is discouraged.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​nản lòng không.
I don't want that kind of responsibility.	Tôi không muốn loại trách nhiệm đó.
I won't tell anyone if you don't.	Tôi sẽ không nói với ai nếu bạn không làm vậy.
I bake a loaf of bread.	Tôi nướng một ổ bánh mì.
Why doesn't Tom come to Boston with you?	Tại sao Tom không đến Boston với bạn?
They are waiting for progress.	Họ đang chờ đợi sự tiến bộ.
Many Americans want to get married on July 4th.	Nhiều người Mỹ muốn kết hôn vào ngày 4 tháng 7.
I have always tolerated such people.	Tôi luôn khoan dung những người như vậy.
I want to go somewhere no one has been.	Tôi muốn đến một nơi nào đó mà chưa ai từng đến.
Cover the potatoes with cold water and bring to a boil.	Đậy khoai bằng nước lạnh và đun sôi.
Tom can't get any work done because his kids are constantly interrupting him.	Tom không thể hoàn thành bất kỳ công việc nào vì các con của anh ấy liên tục làm gián đoạn anh ấy.
Is that what you would tell Tom?	Đó có phải là những gì bạn sẽ nói với Tom?
Tom and I understand each other.	Tom và tôi hiểu nhau.
Medical helicopters take the seriously ill to the hospital.	Trực thăng y tế đưa những người bệnh nặng đến bệnh viện.
I used to be afraid of Tom.	Tôi đã từng sợ Tom.
Demand is spectacular.	Nhu cầu là ngoạn mục.
Tom thinks that Mary won't eat dessert.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ăn món tráng miệng.
I never thought I would enjoy living in the country.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thích sống trong nước.
Did Tom say Mary would be there?	Tom có ​​nói Mary sẽ ở đó không?
My best friend was Tom when I was little.	Bạn thân nhất của tôi là Tom khi tôi còn nhỏ.
Let's hope that's enough time.	Hãy hy vọng đó là đủ thời gian.
I know Tom and Mary are hiding something.	Tôi biết Tom và Mary đang che giấu điều gì đó.
I know it will make Tom happy.	Tôi biết nó sẽ làm cho Tom hạnh phúc.
I know Tom has worked as a voice actor.	Tôi biết Tom đã làm việc với tư cách là một diễn viên lồng tiếng.
We surveyed the view from the top of the hill.	Chúng tôi đã khảo sát quang cảnh từ trên đỉnh đồi.
Tom cried out in pain.	Tom đau đớn kêu lên.
It may not be as hard as Tom says.	Nó có thể không khó như Tom nói.
How did Tom blow it?	Tom đã thổi nó như thế nào?
I think the three of us will be there tomorrow.	Tôi nghĩ rằng cả ba chúng tôi sẽ ở đó vào ngày mai.
I ordered scrambled eggs, toast and a cup of coffee.	Tôi gọi trứng bác, bánh mì nướng và một tách cà phê.
He is what we call a pioneer.	Anh ấy là người mà chúng tôi gọi là người tiên phong.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
We will be waiting for you when you come back.	Chúng tôi sẽ đợi bạn khi bạn quay lại.
Do you still have what we found last night?	Bạn vẫn còn những gì chúng tôi tìm thấy đêm qua?
Tom tried to tell Mary about it.	Tom đã cố gắng nói với Mary về việc đó.
Why did Tom commit suicide?	Tại sao Tom lại tự tử?
I want you to know how much you mean to me.	Tôi muốn bạn biết bạn có ý nghĩa với tôi như thế nào.
We'll see each other again, Tom.	Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Tom.
You have sharp eyes.	Bạn có một đôi mắt sắc bén.
Tom is no longer able to canoe.	Tom không có khả năng đi ca nô nữa.
Everyone stared at Tom.	Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom is very good at teaching people how to do things.	Tom rất giỏi trong việc dạy mọi người cách làm mọi việc.
What did Tom do all day?	Tom đã làm gì cả ngày?
Tom buttoned his jacket.	Tom cài cúc áo khoác.
I don't think Tom would do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy.
Tom is responsible, right?	Tom có ​​trách nhiệm, phải không?
We do our own stunts.	Chúng tôi thực hiện các pha nguy hiểm của riêng mình.
Tom goes there by car.	Tom đến đó bằng ô tô.
Please don't cry.	Làm ơn đừng khóc.
I'm still going to do that.	Tôi vẫn đang định làm điều đó.
Make sure you do it at least every three days.	Hãy đảm bảo rằng bạn làm điều đó ít nhất ba ngày một lần.
I don't really want to do that.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó.
How many years have you not had a girlfriend?	Đã bao nhiêu năm rồi bạn chưa có bạn gái?
Tom came to work late that day.	Tom đến làm việc muộn vào ngày hôm đó.
Tom is definitely not as smart as he thinks he is.	Tom chắc chắn không thông minh như anh ấy nghĩ.
Tom drives the truck.	Tom lái xe tải.
I know Tom wouldn't do it yesterday.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
Tom will probably find some way to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ tìm cách nào đó để làm điều đó.
I have to work hard to make up for lost time.	Tôi phải làm việc chăm chỉ để bù lại thời gian đã mất.
You don't seem to understand why Tom wants me to.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom lại muốn tôi làm vậy.
Tom and Mary spent the evening talking about their children.	Tom và Mary đã dành cả buổi tối để nói về những đứa con của họ.
Tom doesn't really do it very well.	Tom không thực sự làm điều đó rất tốt.
Nothing grows there but wild lavender.	Không có gì mọc ở đó ngoài hoa oải hương hoang dã.
I don't think I'll be able to do it today.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't have to tell Mary anything he doesn't want.	Tom không cần phải nói với Mary bất cứ điều gì anh ấy không muốn.
Mary feels that her husband is not interested in her.	Mary cảm thấy rằng chồng cô không quan tâm đến cô.
I don't bring warm clothes.	Tôi không mang theo quần áo ấm.
We haven't really talked about this yet.	Chúng tôi chưa thực sự nói về điều này.
Tom was eager to do so.	Tom rất nóng lòng muốn làm như vậy.
Tom is not exactly an expert.	Tom không hẳn là một chuyên gia.
Tom won't open the door.	Tom sẽ không mở cửa.
Tom said he didn't know that Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
I don't have enough money to buy a wheelchair for my dad.	Tôi không có đủ tiền để mua một chiếc xe lăn cho bố tôi.
Tom doesn't need to help us.	Tom không cần phải giúp chúng tôi.
Mary says she is planning to visit her ex-boyfriend in Australia.	Mary nói rằng cô ấy đang có kế hoạch đến thăm bạn trai cũ ở Úc.
I don't think Tom realizes how much Mary loves him.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
Have you ever hung out with Tom?	Bạn đã bao giờ đi chơi với Tom chưa?
Tom thinks he might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
What can make you do that?	Điều gì có thể khiến bạn làm được điều đó?
I had a good night's sleep.	Tôi đã có một giấc ngủ ngon.
Tom says Mary is not good at speaking French.	Tom nói Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom says it's not fair.	Tom nói điều đó không công bằng.
You talk to Tom. 	Bạn nói chuyện với Tom.
I will talk to Mary.	Tôi sẽ nói chuyện với Mary.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom lo lắng.
You want one, don't you?	Bạn muốn một cái, phải không?
Money means nothing to me.	Tiền bạc không có nghĩa lý gì đối với tôi.
Tom does not have a prayer.	Tom không có một lời cầu nguyện.
Glad you helped Tom do what needed to be done.	Rất vui vì bạn đã giúp Tom làm những việc cần phải làm.
Why do guys always have to act tough and macho?	Tại sao các chàng trai luôn phải tỏ ra cứng rắn và trượng phu như vậy?
I am grateful to you.	Tôi mang ơn bạn.
Tom had a good experience.	Tom đã có một trải nghiệm tốt.
I'm sure you'll do a good job.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm tốt công việc.
Do you like going to weddings?	Bạn có thích đi dự đám cưới không?
There are usually two to five lunar eclipses per year.	Thường có từ hai đến năm lần nguyệt thực mỗi năm.
Tom came in third.	Tom về thứ ba.
Tom doesn't want to hurt you.	Tom không muốn làm tổn thương bạn.
You won't let me sleep, will you?	Bạn sẽ không để tôi ngủ, phải không?
Tom speaks several European languages.	Tom nói một số ngôn ngữ châu Âu.
How much candy do you think Tom eats?	Bạn nghĩ Tom ăn bao nhiêu kẹo?
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	Tom nói rằng anh ước gì mình không quên mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom hopes that he can convince Mary to go dance with him.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể thuyết phục Mary đi khiêu vũ với anh ấy.
Tom likes to wear expensive clothes.	Tom thích mặc quần áo đắt tiền.
Tom likes to do that.	Tom thích làm điều đó.
I prefer history to geography.	Tôi thích lịch sử hơn địa lý.
Tom forgot to buy a Christmas present for Mary.	Tom quên mua quà Giáng sinh cho Mary.
I just told Tom that I wanted to help him clean the garage.	Tôi chỉ nói với Tom rằng tôi muốn giúp anh ấy dọn nhà để xe.
I will wait a while.	Tôi sẽ đợi một lúc.
Tom took me to school.	Tom đưa tôi đến trường.
I go to Boston as often as I can.	Tôi đến Boston thường xuyên nhất có thể.
Hey, this pizza isn't bad. 	Này, cái bánh pizza này không tệ đâu.
Not bad at all.	Không xấu cả.
Do you guys remember Tom?	Các bạn còn nhớ Tom không?
I hope that this letter finds you in perfect health.	Tôi hy vọng rằng lá thư này tìm thấy bạn trong sức khỏe hoàn hảo.
Tom tells Mary that they should leave.	Tom nói với Mary rằng họ nên rời đi.
Does your brother have his own house in Germany?	Anh trai của bạn có nhà riêng ở Đức không?
Tom admits that is true.	Tom thừa nhận rằng đó là sự thật.
I am a coal miner.	Tôi là một thợ khai thác than.
How many more weeks do you think Tom will need to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần bao nhiêu tuần nữa để làm điều đó?
They sounded the alarm when they saw the enemy approaching.	Họ đã gióng lên hồi chuông báo động khi thấy kẻ thù đến gần.
It's not nearly as cold today as I thought it would be.	Hôm nay trời gần như không lạnh như tôi nghĩ.
Don't do that, Tom.	Đừng làm vậy, Tom.
Tom tells Mary that hitchhiking is dangerous.	Tom nói với Mary rằng đi nhờ xe rất nguy hiểm.
Tom talks about you a lot.	Tom nói về bạn rất nhiều.
What color did Tom dye his hair?	Tom đã nhuộm tóc màu gì?
He doesn't talk to me anymore.	Anh ấy không nói chuyện với tôi nữa.
I think Tom will finish that by 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I don't need rest.	Tôi không cần nghỉ ngơi.
Do you want to wash dishes or fold clothes?	Bạn muốn rửa bát đĩa hay giặt quần áo gấp?
Tom is in my class.	Tom đang ở trong lớp của tôi.
Tom is the only one without an umbrella.	Tom là người duy nhất không có ô.
Tom did not know that Mary spoke French.	Tom không biết Mary nói tiếng Pháp.
Tom turned on the flashlight and entered the cave.	Tom bật đèn pin và vào hang.
Come in, Tom.	Vào đây, Tom.
Tom was just trying to protect Mary.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ Mary.
I hope I don't let anyone down.	Tôi hy vọng tôi không để bất cứ ai thất vọng.
We want to find Tom.	Chúng tôi muốn tìm Tom.
The wind blew the umbrella out of my hand.	Gió thổi chiếc ô bay khỏi tay tôi.
I can't picture Tom dancing.	Tôi không thể hình dung Tom đang nhảy.
Tom is definitely scared.	Tom chắc chắn sợ.
The stew we ate last week tasted better than this one.	Món hầm chúng tôi đã ăn tuần trước có vị ngon hơn món này.
Tom must have been there for a few hours.	Tom chắc đã ở đó vài giờ.
I'm not sure I'll be going to Tom's wedding.	Tôi không chắc mình sẽ đến dự đám cưới của Tom.
I know Tom is thin.	Tôi biết Tom gầy.
Tom almost never goes anywhere.	Tom hầu như không bao giờ đi đâu cả.
I don't know why people do certain things.	Tôi không biết tại sao mọi người lại làm những việc nhất định.
Antibiotics are one way to cure an infection.	Thuốc kháng sinh là một cách chữa khỏi nhiễm trùng.
Thousands of satellites orbit the earth.	Hàng nghìn vệ tinh quay quanh trái đất.
Tom put out the fire.	Tom dập lửa.
I don't find it necessary.	Tôi không thấy cần thiết.
Tom didn't know Mary was hungry.	Tom không biết Mary đói.
This is not that expensive.	Cái này không đắt như vậy.
Tom is very fair.	Tom rất công bằng.
Tom seems to be the smart one.	Tom có ​​vẻ là người thông minh.
I think Tom hurt his leg.	Tôi nghĩ Tom bị thương ở chân.
I will do it anyway.	Tôi sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
You wouldn't know how to do this, would you?	Bạn sẽ không biết làm thế nào để làm điều này, bạn sẽ?
Tom is not one bit tired.	Tom không một chút mệt mỏi.
Tom is out in the open, and he knows it.	Tom đang đứng ngoài luồng, và anh ấy biết điều đó.
There were a lot of people in the stadium.	Có rất nhiều người trong sân vận động.
He made it clear who said such things.	Anh ấy nói rõ ai đã nói những điều như vậy.
Tom took off his muddy shoes.	Tom cởi đôi giày dính bùn của mình.
I couldn't take my eyes off Tom.	Tôi không thể rời mắt khỏi Tom.
Are you saying I'm impolite?	Bạn đang nói tôi bất lịch sự?
You will be late for school.	Bạn sẽ đi học muộn.
Tom checked the back door to see if it was locked.	Tom kiểm tra cửa sau để xem nó có bị khóa không.
This is a worm.	Đây là một con sâu.
I don't like learning multiple languages ​​at once.	Tôi không thích học nhiều ngôn ngữ cùng một lúc.
Tom did not offer Mary anything to drink.	Tom không mời Mary uống gì cả.
I'll tell Tom to come if I don't forget.	Tôi sẽ bảo Tom đến nếu tôi không quên.
Don't play that song tonight.	Tối nay đừng chơi bài hát đó.
Before going to the dentist, Tom had a glass of schnapps.	Trước khi đến nha sĩ, Tom đã uống một ly schnapps.
You should call Tom.	Bạn nên gọi cho Tom.
Tom rarely goes anywhere.	Tom hiếm khi đi đâu cả.
I don't think this is how we should do it.	Tôi không nghĩ rằng đây là cách chúng ta nên làm.
Tom doesn't snore.	Tom không ngáy.
That's so sweet.	Thật là ngọt ngào.
Tom is a complete failure as a father.	Tom là một người thất bại hoàn toàn trong vai trò làm cha.
I don't know his whereabouts.	Tôi không biết nơi ở của anh ta.
Do you think it would be better to write to Tom?	Bạn có nghĩ viết thư cho Tom sẽ tốt hơn không?
I live near the sea, so I can go to the beach often.	Tôi sống gần biển, vì vậy tôi có thể đi biển thường xuyên.
What is your shoe size?	Cỡ giày của bạn là bao nhiêu?
Tom can be tired.	Tom có ​​thể mệt.
This is for today.	Điều này là dành cho hôm nay.
Tom told me he thought Mary was sneaky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã lén lút.
Tom reaches for the check.	Tom với lấy séc.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm vậy.
Make sure the step bag is sturdy.	Hãy chắc chắn rằng túi bước phải chắc chắn.
I wouldn't rule it out.	Tôi sẽ không loại trừ nó.
First, I must say that the desserts are delicious.	Đầu tiên, tôi phải nói rằng món tráng miệng rất ngon.
Did you know that Tom and Mary are one thing now?	Bạn có biết rằng Tom và Mary bây giờ là một thứ không?
When I was studying to be a lawyer, my teachers told me to never ask a question I don't know the answer to.	Khi tôi học để trở thành một luật sư, các giáo viên của tôi đã nói với tôi rằng đừng bao giờ hỏi một câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời.
I didn't know Tom and you were cousins.	Tôi không biết Tom và bạn là anh em họ.
Give this to Tom.	Hãy đưa cái này cho Tom.
Tom had an explosion.	Tom đã có một vụ nổ.
War is not worth it.	Chiến tranh không đáng có.
I can wait a little longer if you want me to.	Tôi có thể đợi lâu hơn một chút nếu bạn muốn tôi.
I was not rich at the time.	Tôi không giàu có vào thời điểm đó.
Neither Tom nor Mary did it.	Cả Tom và Mary đều không làm điều đó.
Tom comes from a working class family.	Tom xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động.
Tom lied to Mary about what he did.	Tom đã nói dối Mary về những gì anh ta đã làm.
A budget deficit will occur due to a lack of revenue.	Thâm hụt ngân sách sẽ xảy ra do thiếu hụt nguồn thu.
Tom laughed at what Mary was doing.	Tom bật cười trước những gì Mary đang làm.
Tom tells Mary that he thinks John is bored.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang buồn chán.
I have to give something to Tom.	Tôi phải đưa một cái gì đó cho Tom.
Where is room 105?	Phòng 105 ở đâu?
Tom apologized to me this morning.	Tom đã xin lỗi tôi sáng nay.
You must focus your attention on what you are doing.	Bạn phải tập trung sự chú ý vào những gì bạn đang làm.
I think Tom might be mentally ill.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị bệnh tâm thần.
Tom needs to find a new roommate.	Tom cần tìm một người bạn cùng phòng mới.
Tom holds the door open.	Tom giữ cửa mở.
Tom wanted to say something.	Tom muốn nói điều gì đó.
Tom shouldn't have helped me this afternoon, but he said he would.	Tom không nên giúp tôi chiều nay, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
None of Tom's friends know Tom is in the hospital.	Không ai trong số bạn bè của Tom biết Tom đang ở trong bệnh viện.
Record what Tom said and send it to me.	Ghi lại những gì Tom nói và gửi cho tôi.
Tom won't buy a new car.	Tom sẽ không mua một chiếc xe hơi mới.
I was one of thirty people who needed to do it.	Tôi là một trong ba mươi người cần làm điều đó.
Tom is still trying to convince Mary to come to his party.	Tom vẫn đang cố gắng thuyết phục Mary đến bữa tiệc của mình.
Tom pulled out his gun and shot Mary.	Tom rút súng ra và bắn Mary.
Tom will get hurt.	Tom sẽ bị thương.
I suggest your son to our party.	Tôi đề nghị con trai của bạn đến bữa tiệc của chúng tôi.
Just because there aren't any complaints, doesn't necessarily mean your customers are satisfied.	Chỉ vì không có bất kỳ phàn nàn nào, không nhất thiết có nghĩa là khách hàng của bạn hài lòng.
Tom is rarely angry.	Tom hiếm khi tức giận.
The number of casualties is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong.
You are always careful.	Bạn luôn cẩn thận.
Tom bought the things Mary asked him to buy.	Tom đã mua những thứ Mary yêu cầu anh ấy mua.
Tom and I study together.	Tom và tôi học cùng nhau.
I'll have Tom do it for Mary.	Tôi sẽ bảo Tom làm điều đó cho Mary.
I know why Tom did it.	Tôi biết tại sao Tom lại làm như vậy.
You've seen them, haven't you?	Bạn đã nhìn thấy chúng, phải không?
You tell her that you finished the work three days earlier.	Bạn nói với cô ấy rằng bạn đã hoàn thành công việc ba ngày trước đó.
Tom's house is right down the street.	Nhà của Tom ở ngay dưới phố.
I'm in Tom's class.	Tôi học lớp của Tom.
This film was written and directed by Tom Jackson.	Phim này do Tom Jackson viết kịch bản và đạo diễn.
I don't have enough money so I can't go.	Tôi không có đủ tiền nên không thể đi được.
You're back, aren't you?	Bạn đang trở lại, phải không?
How would you like it if people said such things about you?	Bạn sẽ thích nó như thế nào nếu mọi người nói những điều như vậy về bạn?
I have free time tomorrow so I go out with my friends.	Mai tôi có thời gian rảnh nên đi chơi với bạn bè.
I will definitely do that at some point.	Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó vào một lúc nào đó.
Tom looked around the room to make sure everything was okay.	Tom nhìn quanh phòng để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.
Tom and Mary are good parents.	Tom và Mary là những bậc cha mẹ tốt.
Tom told me that he thought Mary was shocked.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị sốc.
Tom says he doesn't want to help Mary with her homework.	Tom nói rằng anh không muốn giúp Mary làm bài tập về nhà.
I'm sure Tom will know the answer.	Tôi chắc rằng Tom sẽ biết câu trả lời.
Tom has always dreamed of becoming a car racer.	Tom luôn mơ ước trở thành một tay đua xe hơi.
You miss them, don't you?	Bạn nhớ họ, phải không?
I hope that you don't have to stay in Boston all month.	Tôi hy vọng rằng bạn không phải ở lại Boston cả tháng.
I'm afraid I might hurt Tom.	Tôi sợ tôi có thể làm tổn thương Tom.
I didn't know that you didn't want to do it so soon.	Tôi không biết rằng bạn không muốn làm điều đó sớm như vậy.
I don't think you're going to let Tom drive.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để Tom lái xe.
Tom could have been killed.	Tom có ​​thể đã bị giết.
Don't tell anyone that I told you this.	Đừng nói với ai rằng tôi đã nói với bạn điều này.
I don't want Tom to help me with my homework.	Tôi không muốn Tom giúp tôi làm bài tập.
Tom and I are fine.	Tom và tôi vẫn ổn.
Tom fixed the fence.	Tom đã sửa hàng rào.
Don't go against me.	Đừng chống lại tôi.
I doubt that Tom can do it unless someone helps him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó trừ khi ai đó giúp anh ta.
I think you will understand what that means.	Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu điều đó có nghĩa là gì.
I don't feel like talking to anyone.	Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện với bất cứ ai.
I will find some way to do it.	Tôi sẽ tìm một số cách để làm điều đó.
Tom admitted to killing Mary.	Tom thừa nhận đã giết Mary.
Tom was accepted into Harvard.	Tom đã được nhận vào Harvard.
I hope you get well soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ khỏe lại sớm.
One of the men waiting in line looked very nervous.	Một trong những người đàn ông đang xếp hàng chờ có vẻ rất căng thẳng.
Tom has a daughter.	Tom có ​​một cô con gái.
Tom told me he should do it.	Tom nói với tôi anh ấy nên làm điều đó.
There's a lot to go around.	Có rất nhiều thứ để đi xung quanh.
Should I talk to Tom?	Tôi có nên nói chuyện với Tom không?
It's likely we'll have to do that.	Có khả năng chúng ta sẽ phải làm điều đó.
There was a moment of meaningful silence.	Có một khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa.
Tom is the only one who snores.	Tom là người duy nhất ngủ ngáy.
Have you been to Boston with Tom?	Bạn đã đến Boston với Tom?
What do dragons eat?	Rồng ăn gì?
You look like a million dollars.	Bạn trông giống như một triệu đô la.
You still haven't told Tom why I need to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom has been removed from the list of suspects.	Tom đã bị loại khỏi danh sách tình nghi.
The dog is sniffing a stick.	Con chó đang đánh hơi một cái que.
You are very quiet today.	Hôm nay bạn rất yên lặng.
I need to tell Tom I'm sorry.	Tôi cần nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Tom and Mary can both sing pretty well.	Tom và Mary đều có thể hát khá tốt.
You are my favorite babysitter.	Bạn là người trông trẻ yêu thích của tôi.
Iron the inside of the collar first, then the outside.	Trước tiên là ủi mặt trong của cổ áo, rồi đến mặt ngoài.
Tom said that he thinks there is a good chance it will rain.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng trời sẽ mưa.
Tom probably thought that Mary was dead.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng Mary đã chết.
Tom will start his new job on Monday.	Tom sẽ bắt đầu công việc mới vào thứ Hai.
Did you tell Tom we were coming?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đến?
Tom needs to know what's going to happen.	Tom cần biết điều gì sắp xảy ra.
I dreamed about Tom last night.	Tôi đã mơ về Tom đêm qua.
We won't be able to escape punishment this time.	Chúng ta sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt lần này.
Tom met Mary while he was living in Boston.	Tom quen Mary khi anh ấy đang sống ở Boston.
Tom wasn't supposed to come yesterday afternoon, but he did.	Tom đáng lẽ không đến vào chiều hôm qua, nhưng anh ấy đã đến.
Can you describe how Tom died?	Bạn có thể mô tả Tom đã chết như thế nào không?
I am not afraid of change.	Tôi không sợ thay đổi.
Tom saw a half-eaten pizza on the table.	Tom nhìn thấy một chiếc bánh pizza ăn dở trên bàn.
They pushed her objections aside.	Họ gạt sự phản đối của cô ấy sang một bên.
I thought long and hard about it.	Tôi đã nghĩ rất lâu và khó về nó.
Looks like Tom is getting married.	Có vẻ như Tom sắp kết hôn.
Tom rushed down the stairs.	Tom lao xuống cầu thang.
Tom lied to Mary.	Tom đã nói dối Mary.
Tom is not a good worker.	Tom không phải là một công nhân tốt.
I have to find a present for Tom.	Tôi phải kiếm một món quà cho Tom.
Plenty of time to learn.	Có nhiều thời gian để tìm hiểu.
Tom is really nice to me.	Tom thực sự tốt với tôi.
I don't buy Tom's explanation even for a second.	Tôi không mua lời giải thích của Tom dù chỉ một giây.
What kind of pizza are you making?	Bạn đang làm loại pizza nào?
We are under constant surveillance.	Chúng tôi bị giám sát liên tục.
Does Tom belong to the club you are in?	Tom có ​​thuộc câu lạc bộ bạn đang tham gia không?
Tom said he has never considered retirement.	Tom cho biết anh chưa bao giờ tính đến chuyện nghỉ hưu.
I don't think Tom knows how many eggs his mother wants him to buy.	Tôi không nghĩ Tom biết mẹ anh ấy muốn anh ấy mua bao nhiêu quả trứng.
I think that's very strange.	Tôi nghĩ điều đó rất kỳ lạ.
You won't even know I'm there.	Bạn thậm chí sẽ không biết tôi ở đó.
It's not we who did it.	Không phải chúng tôi là người đã làm điều đó.
I was caught showering on my way home from school.	Tôi bị bắt gặp đang tắm trên đường đi học về.
It was clear that Tom wanted to kiss Mary.	Rõ ràng là Tom muốn hôn Mary.
When I woke up this morning, I felt nauseous.	Khi tôi thức dậy vào sáng nay, tôi cảm thấy buồn nôn.
Tom didn't mind that much.	Tom không bận tâm nhiều đến vậy.
What kind of bars do you like to go to?	Bạn thích đi đến loại quán bar nào?
The ropes are tied together.	Các dây được buộc vào nhau.
I guess because Tom is sick he won't go swimming with us.	Tôi đoán rằng vì Tom bị ốm nên anh ấy sẽ không đi bơi với chúng tôi.
Tom says he wants to give Mary a chance to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary một cơ hội để làm điều đó.
We don't have many visitors here.	Chúng tôi không có nhiều khách đến đây.
You're not related to me, are you?	Bạn không liên quan đến tôi, phải không?
Let's go swimming with Tom.	Hãy đi bơi với Tom.
I have seen Tom around.	Tôi đã thấy Tom xung quanh.
Tom admitted that he was dishonest.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không trung thực.
Tom and I had a nice dinner together.	Tom và tôi đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau.
We are investing in our future.	Chúng tôi đang đầu tư vào tương lai của mình.
When do you think Tom will kiss Mary?	Bạn nghĩ Tom sẽ hôn Mary khi nào?
I can't turn it on, because the switch is broken.	Tôi không thể bật nó lên, vì công tắc bị hỏng.
I didn't know Tom needed to help Mary do that.	Tôi không biết Tom cần giúp Mary làm điều đó.
Follow all warnings, precautions and instructions.	Tuân thủ tất cả các cảnh báo, biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn.
I want to stay with you for a while.	Tôi muốn ở lại với bạn một thời gian.
I heard you're moving to Boston.	Tôi nghe nói bạn định chuyển đến Boston.
I don't want to end up being an old maid.	Tôi không muốn kết thúc là một người giúp việc cũ.
Now I'm talking about Boston.	Bây giờ tôi đang nói về Boston.
I can tell you that if I were in Tom's position, I wouldn't go to Boston.	Tôi có thể nói với bạn rằng nếu tôi ở vị trí của Tom, tôi sẽ không đến Boston.
I asked Tom if he and Mary often played tennis together.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy và Mary có thường chơi quần vợt cùng nhau không.
I know Tom won't do that again today.	Tôi biết hôm nay Tom sẽ không làm vậy nữa.
Tom is preparing breakfast.	Tom đang chuẩn bị bữa sáng.
Tom said that he wished he hadn't told Mary about what he had done.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary về những gì anh đã làm.
Tom called the police.	Tom gọi điện cho cảnh sát.
Tom told me he didn't know where Mary lived.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết Mary sống ở đâu.
Can you ask Tom to help us?	Bạn có thể yêu cầu Tom giúp chúng tôi không?
The taxi driver refused to take us to that part of town.	Người lái xe taxi từ chối đưa chúng tôi đến khu vực đó của thị trấn.
Tom has been a vegetarian for three years.	Tom đã ăn chay được ba năm.
Tom says he doesn't think you should.	Tom nói anh ấy không nghĩ bạn nên làm như vậy.
I'm sure glad no one was killed.	Tôi chắc chắn rất vui vì không có ai bị giết.
You didn't miss it?	Bạn đã không bỏ lỡ nó?
Tom made up the whole thing.	Tom bịa ra toàn bộ.
Tom, Mary and John were all there.	Tom, Mary và John đều ở đó.
Tom was not able to do what he wanted to do.	Tom đã không thể làm những gì anh ấy muốn làm.
His business in New York was a huge success.	Công việc kinh doanh của anh ấy ở New York đã thành công rực rỡ.
He is obeying his boss.	Anh ta đang phục tùng ông chủ của mình.
Tom and Mary wear matching hoodies.	Tom và Mary mặc áo hoodie phù hợp.
I don't think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom's car is much more expensive than Mary's.	Xe của Tom đắt hơn Mary rất nhiều.
I think Tom is busy.	Tôi nghĩ Tom đang bận.
Tom just doesn't want to do it.	Tom chỉ không muốn làm điều đó.
I translated the letter into French for Tom.	Tôi đã dịch bức thư sang tiếng Pháp cho Tom.
I felt it was necessary so I did.	Tôi cảm thấy điều đó là cần thiết nên tôi đã làm như vậy.
Tom is very disappointed in Mary.	Tom rất thất vọng về Mary.
We better join the others.	Tốt hơn chúng ta nên tham gia cùng những người khác.
I did bad things for which I should be punished.	Tôi đã làm những điều tồi tệ mà tôi nên bị trừng phạt.
I don't think Tom is afraid.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ.
There is a lot to discuss today.	Có rất nhiều điều để thảo luận ngày hôm nay.
I guess I'm alone.	Tôi đoán tôi đang ở một mình.
Tom says that he thinks Mary hates John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ghét John.
Tom has decided that he will not say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói đồng ý.
Tom and Mary rarely argue about money.	Tom và Mary hiếm khi tranh cãi về tiền bạc.
I have not been charged with anything.	Tôi không bị buộc tội gì cả.
I cannot open this door.	Tôi không thể mở cánh cửa này.
You know you didn't mean it.	Bạn biết bạn không có ý đó.
Have you ever been on a cruise ship?	Bạn đã bao giờ đi tàu du lịch chưa?
It would be silly to do such a thing.	Thật là ngớ ngẩn khi làm một việc như vậy.
Tom doesn't understand Mary.	Tom không hiểu Mary.
If you did it for me, it would help a lot.	Nếu bạn đã làm điều đó cho tôi, nó sẽ giúp ích rất nhiều.
Chances are Tom was here when he was young.	Có cơ hội là Tom đã đến đây khi anh ấy còn trẻ.
Tom comes to visit me every time he comes to Boston.	Tom đến thăm tôi mỗi khi anh ấy đến Boston.
I speak in French so that Tom can understand me.	Tôi nói bằng tiếng Pháp để Tom có ​​thể hiểu tôi.
Some children don't like vegetables.	Một số trẻ không thích rau.
I don't think Tom knows where Mary graduated from.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary tốt nghiệp từ đâu.
Do you want me to put it there?	Bạn có muốn tôi đặt nó ở đó không?
The hillside burned all night.	Sườn đồi cháy suốt đêm.
Tom turns out to be Mary's brother.	Tom hóa ra là anh trai của Mary.
Tom probably wouldn't worry.	Tom có ​​lẽ sẽ không lo lắng.
We must take off our shoes before entering the house.	Chúng ta phải cởi giày trước khi vào nhà.
Do not ask why. 	Đừng hỏi tại sao.
Ask why.	Hỏi tại sao.
Tom had a seizure.	Tom đã lên cơn.
Tom was quite worried.	Tom khá lo lắng.
I used to live with Tom in his apartment.	Tôi từng sống với Tom trong căn hộ của anh ấy.
Are you saying you won't go?	Bạn đang nói rằng bạn sẽ không đi?
See where you're going, Tom.	Xem bạn đang đi đâu, Tom.
Tom is still mad at Mary.	Tom vẫn còn giận Mary.
Give me a reason why I should.	Hãy cho tôi một lý do tại sao tôi nên làm như vậy.
Tom will graduate from elementary school this year.	Tom sẽ tốt nghiệp tiểu học trong năm nay.
Tom never complains, even when things get tough.	Tom không bao giờ phàn nàn, ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn.
I wonder why Tom doesn't want to go to Boston with Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Boston với Mary.
Tom promised to clean the living room.	Tom hứa sẽ dọn phòng khách.
Tom can't walk without a cane.	Tom không thể đi mà không có gậy.
I think I will join some target practice.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tham gia một số thực hành mục tiêu.
I know that Tom is a kindergarten teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên mẫu giáo.
That teacher sometimes beat his students, but no one ever complained.	Người thầy đó đôi khi đánh học trò của mình, nhưng không ai phàn nàn bao giờ.
Tom did that three months ago.	Tom đã làm điều đó ba tháng trước.
This is a sociological study of abortion.	Đây là một nghiên cứu xã hội học về phá thai.
I won't be able to help you if you don't tell me what the problem is.	Tôi sẽ không thể giúp bạn nếu bạn không cho tôi biết vấn đề là gì.
Do not play in this room.	Đừng chơi trong phòng này.
Tom and his grandmother went to the bookstore.	Tom và bà của anh ấy đã đi đến hiệu sách.
Driving alone or without a licensed adult is grounds for revocation of your driver's license.	Lái xe một mình hoặc không có người lớn được cấp phép là căn cứ để bạn bị thu hồi giấy phép lái xe.
Tom said he didn't know who Mary intended to do that to.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary định làm điều đó với ai.
Tom often gets colds.	Tom thường xuyên bị cảm lạnh.
It's my favorite western spaghetti.	Đó là món mì spaghetti phương Tây yêu thích của tôi.
Tom is not a man to fool.	Tom không phải là một người đàn ông để đánh lừa.
We need to focus to come up with a new plan.	Chúng tôi cần phải tập trung để đưa ra một kế hoạch mới.
It absolutely can happen.	Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
You are easy to impress.	Bạn rất dễ gây ấn tượng.
You don't like Tom?	Bạn không thích Tom?
She massaged him.	Cô massage cho anh ta.
Tom said I sounded unconvincing.	Tom nói tôi nghe có vẻ không thuyết phục.
I don't think Tom would be happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại vui mừng vì điều đó sẽ xảy ra.
You draw very well.	Bạn vẽ rất giỏi.
Tom was supposed to be here at 2:30.	Tom đáng lẽ phải ở đây lúc 2:30.
I want to drink a cup of coffee.	Tôi muốn uống một tách cà phê.
Tom was killed that night.	Tom đã bị giết vào đêm đó.
You won't have change for a hundred, will you?	Bạn sẽ không có tiền lẻ cho một trăm, phải không?
It's painfully clear.	Nó rõ ràng một cách đau đớn.
There is more money in the drawer.	Có nhiều tiền hơn trong ngăn kéo.
Tom is not a threat.	Tom không phải là một mối đe dọa.
I will regret doing that for the rest of my life.	Tôi sẽ hối hận vì đã làm điều đó trong suốt phần đời còn lại của mình.
Tom will have to do it today.	Tom sẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary go to school together almost every morning.	Tom và Mary đi học cùng nhau hầu như mỗi sáng.
Tom is driving the kids to school.	Tom đang chở bọn trẻ đến trường.
I am humble.	Tôi khiêm tốn.
Last month was October, right?	Tháng trước là tháng mười, phải không?
Tom is hoping something will happen soon.	Tom đang hy vọng điều gì đó sẽ sớm xảy ra.
I cut myself with a hacksaw.	Tôi tự cắt mình bằng một cái cưa sắt.
They started selling a new car in Tokyo.	Họ bắt đầu bán một loại ô tô mới ở Tokyo.
Why do you use so much deodorant?	Tại sao bạn sử dụng quá nhiều chất khử mùi?
Tom is really good.	Tom thực sự rất giỏi.
Tom doesn't like this.	Tom không thích điều này.
Tom didn't even bother to leave a note.	Tom thậm chí không buồn để lại một ghi chú.
I don't think Tom knows how Mary feels about him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary cảm thấy thế nào về anh ấy.
I really didn't mean for this to happen.	Tôi thực sự không cố ý để điều này xảy ra.
Who was Tom with?	Tom đã ở với ai?
Tom talks about Mary all the time.	Tom nói về Mary mọi lúc.
Do you remember Mary's maiden name?	Bạn có nhớ tên thời con gái của Mary không?
You know nothing.	Bạn không hiểu gì cả.
That's all Tom left me.	Đó là tất cả những gì Tom để lại cho tôi.
This repair will take three hours to complete.	Sẽ mất ba giờ để hoàn thành việc sửa chữa này.
If Tom hears you say that, he will be very disappointed.	Nếu Tom nghe thấy bạn nói như vậy, anh ấy sẽ rất thất vọng.
I probably don't deserve to win.	Tôi có lẽ không xứng đáng để giành chiến thắng.
Tom says that Mary likely won't win.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ không thắng.
Is this your first time flying a kite?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn thả diều?
I want to say that I am very sorry.	Tôi muốn nói rằng tôi rất xin lỗi.
Tom takes yoga very seriously.	Tom tập yoga rất nghiêm túc.
Why don't you tell us a story?	Tại sao bạn không kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện?
I'll just say what's on my mind.	Tôi sẽ chỉ nói những gì trong tâm trí của tôi.
I'm not stalking Tom.	Tôi không lén theo dõi Tom.
This is absolutely terrifying.	Điều này là hoàn toàn đáng sợ.
Suddenly, Tom realized what Mary was doing.	Đột nhiên, Tom nhận ra Mary đang làm gì.
Tom is really worried about Mary.	Tom thực sự lo lắng cho Mary.
Tom has yet to be appointed president.	Tom vẫn chưa được bổ nhiệm làm chủ tịch.
What was the last thing you bought that you didn't really need?	Thứ cuối cùng bạn mua mà bạn không thực sự cần là gì?
It could be a hoax.	Nó có thể là một trò lừa bịp.
Tom wasn't supposed to go to school today, but he did.	Tom đáng lẽ không phải đến trường hôm nay, nhưng anh ấy đã đến.
I didn't know that Tom was a Canadian citizen.	Tôi không biết rằng Tom là công dân Canada.
How many weeks will it take you to do it?	Bạn sẽ mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Tom is a singer.	Tom là một ca sĩ.
I thought Tom wouldn't ask me to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ không yêu cầu tôi làm điều đó.
I don't think you need to tell Tom why Mary isn't here.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao Mary không ở đây.
I cannot do anything about that. 	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
My hands were tied.	Đôi tay của tôi bị trói lại.
Tom resigned on October 20.	Tom từ chức vào ngày 20 tháng 10.
I lost my French dictionary.	Tôi đã làm mất từ ​​điển tiếng Pháp của mình.
Why do viruses exist?	Tại sao virus tồn tại?
If you go out, I won't let you in.	Nếu bạn đi ra ngoài, tôi sẽ không cho bạn vào nữa.
My parents gave me a new computer for my birthday.	Bố mẹ tôi đã tặng tôi một chiếc máy tính mới cho ngày sinh nhật của tôi.
I want to do it for Tom.	Tôi muốn làm điều đó cho Tom.
Is Tom in Australia all week?	Tom có ​​phải ở Úc cả tuần không?
Does Tom look good?	Tom trông ổn chứ?
Everyone in the village plans to have a picnic.	Mọi người trong làng dự định đi dã ngoại.
Tom admitted that he was illiterate.	Tom thừa nhận rằng mình không biết chữ.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi làm điều đó.
Tom brought me a glass of water.	Tom mang cho tôi một cốc nước.
I hope I can help Tom do that.	Tôi hy vọng tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
You think we can do it, right?	Bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó, phải không?
Tom complained about that a lot.	Tom đã phàn nàn về điều đó rất nhiều.
Tom is planning to major in zoology.	Tom đang có kế hoạch học chuyên ngành động vật học.
Tom undressed and put on his pajamas.	Tom cởi quần áo và mặc bộ đồ ngủ.
I think I can help Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp Tom.
Although we disagree on many things, there are some things we do agree on.	Mặc dù chúng tôi không đồng ý về nhiều thứ, nhưng có một số điều chúng tôi đồng ý với nhau.
Don't interrupt.	Đừng ngắt lời.
I think Mary is the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi nghĩ Mary là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom doesn't feel safe.	Tom không cảm thấy an toàn.
I thought you said you were going on vacation.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ đi nghỉ.
How much was Tom paid to help Mary?	Tom đã được trả bao nhiêu để giúp Mary?
Tom usually seems to win.	Tom thường có vẻ thắng.
I can't prove it, but I'm sure he was murdered.	Tôi không thể chứng minh điều đó, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ta đã bị sát hại.
My question is for Tom.	Câu hỏi của tôi dành cho Tom.
I can't believe Tom never told Mary about John.	Tôi không thể tin rằng Tom chưa bao giờ nói với Mary về John.
Tom is in charge of this year's tennis tournament.	Tom phụ trách giải quần vợt năm nay.
The engine didn't start because it needed a new spark plug.	Động cơ không nổ máy vì nó cần một bugi mới.
What does this have to do with Tom?	Chuyện này liên quan gì đến Tom?
Tom thinks he knows it all.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết tất cả.
Tom drank something he shouldn't have.	Tom đã uống thứ mà anh ấy không nên uống.
I think Tom can be the boss if he wants to be.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể trở thành ông chủ nếu anh ấy muốn trở thành.
I wonder if Tom really won.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giành chiến thắng hay không.
Children under 13 years old are not allowed in this swimming pool.	Trẻ em dưới 13 tuổi không được vào hồ bơi này.
I promised Tom I wouldn't talk to Mary about it.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không nói chuyện với Mary về điều đó.
About thirty countries were represented.	Khoảng ba mươi quốc gia đã được đại diện.
Tom knows Mary is unlikely to do that today.	Tom biết Mary không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom really intended to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự định làm điều đó.
Cyprus is an island.	Cyprus là một hòn đảo.
Tom doesn't have a cell phone.	Tom không có điện thoại di động.
Tom doesn't let his children drink alcohol.	Tom không cho các con mình uống rượu.
It probably wouldn't be smart to do it alone.	Có lẽ sẽ không thông minh nếu làm điều đó một mình.
I want to talk to Tom, please.	Tôi muốn nói chuyện với Tom, làm ơn.
Why don't we play a round of golf?	Tại sao chúng ta không chơi một vòng gôn?
Tom said I had to be there by 2:30.	Tom nói rằng tôi phải có mặt ở đó trước 2:30.
This is not a vacation.	Đây không phải là một kỳ nghỉ.
Tom is not fair.	Tom không công bằng.
Tom is very reliable.	Tom rất đáng tin cậy.
I received a gift from Tom.	Tôi đã nhận quà của Tom.
You don't sound like you're worried.	Bạn không có vẻ gì là bạn đang lo lắng.
Tom couldn't believe that Mary had actually kissed him.	Tom không thể tin rằng Mary đã thực sự hôn anh.
Tom was in surgery for three hours.	Tom đã được phẫu thuật trong ba giờ.
I know Tom is Mary's best friend.	Tôi biết Tom là bạn thân của Mary.
I am very happy that I was able to learn French with a native speaker.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể học tiếng Pháp với một người bản xứ.
I haven't cleaned my room yet.	Tôi vẫn chưa dọn phòng của mình.
Don't laugh at Tom when he makes a mistake.	Đừng cười Tom khi anh ấy mắc lỗi.
Tom asked Mary to ask John why she had to.	Tom nhờ Mary hỏi John tại sao cô ấy phải làm như vậy.
I don't want to explain why I don't want to go camping with Tom.	Tôi không muốn giải thích lý do tại sao tôi không muốn đi cắm trại với Tom.
Tom is alone, isn't he?	Tom đang ở một mình, phải không?
The police will investigate the crime.	Cảnh sát sẽ điều tra tội phạm.
You will do it tomorrow, right?	Bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom is unpredictable, isn't he?	Tom không thể đoán trước được, phải không?
I still think about you sometimes.	Tôi vẫn nghĩ về bạn thỉnh thoảng.
Tom and some of his friends are planning to rob a bank.	Tom và một số người bạn của anh ta đang lên kế hoạch cướp một ngân hàng.
I learned how to braid my hair from my older sister.	Tôi học cách tết tóc từ chị gái của mình.
You need some downtime.	Bạn cần một số thời gian chết.
My cousin who lives in Boston is a good skier.	Anh họ của tôi sống ở Boston là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
The guard won't let him in.	Người bảo vệ sẽ không cho anh ta vào.
I don't mind speaking French.	Tôi không ngại nói tiếng Pháp.
What did Tom forget to do this time?	Tom đã quên làm gì lần này?
Have you told Tom about what happened yesterday at school?	Bạn đã nói với Tom về những gì đã xảy ra ngày hôm qua ở trường chưa?
He still drinks, but only once in a while.	Anh ấy vẫn uống rượu, nhưng thỉnh thoảng chỉ uống một lần.
I'm sure something will work it out for you.	Tôi chắc rằng điều gì đó sẽ giải quyết được cho bạn.
Tom said that Mary thought she was the only one who had to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
We're just chilling.	Chúng tôi chỉ đang ớn lạnh.
I fell asleep before I saw your last message.	Tôi đã ngủ quên trước khi tôi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của bạn.
Tom is helping in the kitchen.	Tom đang giúp việc trong nhà bếp.
Tom says he needs to buy something to eat.	Tom nói rằng anh ấy cần mua thứ gì đó để ăn.
Tom won't come home.	Tom sẽ không về nhà.
I was told I needed to lose weight.	Tôi được nói rằng tôi cần phải giảm cân.
Tom knows the answer.	Tom biết câu trả lời.
This white coat will look great on you.	Chiếc áo khoác trắng này trông bạn sẽ rất đẹp.
I cannot understand it.	Tôi không thể hiểu nó.
This elevator does not stop at odd-numbered floors.	Thang máy này không dừng ở các tầng có số lẻ.
That's not funny.	Điều đó không vui.
They would go to the forest to pick mushrooms, weather permitting.	Họ sẽ vào rừng hái nấm, nếu thời tiết cho phép.
Why don't you listen?	Tại sao bạn không nghe?
Tom walks to school.	Tom đi bộ đến trường.
Tell us something we don't know yet.	Hãy cho chúng tôi biết điều gì đó mà chúng tôi chưa biết.
I don't want to come here.	Tôi không muốn đến đây.
I could have told you that if you had asked me.	Tôi có thể đã nói với bạn điều đó nếu bạn hỏi tôi.
Crime rate is lower than ever.	Tỷ lệ tội phạm thấp hơn bao giờ hết.
That's how I did it.	Đó là cách tôi đã làm.
I really hope that doesn't happen to us.	Tôi thực sự hy vọng rằng điều đó không xảy ra với chúng tôi.
I think Tom can force you to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
Tom tells Mary that he loves her.	Tom nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
Who is the woman holding the flower?	Người phụ nữ cầm hoa đó là ai?
Mary was very beautiful as a teenager.	Mary rất xinh đẹp khi còn là một thiếu niên.
I know how much Tom hates you.	Tôi biết Tom ghét bạn đến nhường nào.
Tom will recover.	Tom sẽ bình phục.
Tom gave Mary the list.	Tom đưa danh sách cho Mary.
Tom must have known about the party from Mary.	Tom hẳn đã biết về bữa tiệc từ Mary.
Now I'm very scared.	Bây giờ tôi đang rất sợ.
Tom's talent could be better used elsewhere.	Tài năng của Tom có ​​thể được sử dụng tốt hơn ở những nơi khác.
Tom drove Mary to the mall.	Tom chở Mary đến trung tâm mua sắm.
Is that Tom's son?	Đó có phải là con trai của Tom không?
I don't need to explain myself.	Tôi không cần phải giải thích về bản thân mình.
Are your travel arrangements complete?	Việc sắp xếp cho chuyến đi của bạn đã hoàn tất chưa?
How do you expect them to get out of poverty when no one hires them?	Làm thế nào để bạn mong đợi họ thoát khỏi cảnh nghèo khi không ai thuê họ?
Tom knew that something was on Mary's mind.	Tom biết rằng có điều gì đó đang ở trong tâm trí Mary.
I wonder when Tom bought his car.	Tôi tự hỏi Tom đã mua ô tô của mình khi nào.
It's true that Tom talks a lot, but he doesn't talk much.	Đúng là Tom nói rất nhiều, nhưng anh ấy không nói nhiều.
That doesn't depend on you.	Điều đó không phụ thuộc vào bạn.
I am as old as you.	Tôi cũng già như bạn.
I'm not the only one who knows how to do that.	Tôi không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom would never have done it if Mary hadn't asked him to do so.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Mary không yêu cầu anh ta làm như vậy.
Tom tried on the jacket, but it didn't fit.	Tom đã mặc thử chiếc áo khoác nhưng nó không vừa.
Tom and Mary were unable to agree on anything.	Tom và Mary đã không thể đồng ý về bất cứ điều gì.
Are you sure you're not angry?	Bạn có chắc là bạn không tức giận?
Tom actually believes that Mary has psychic abilities.	Tom thực sự tin rằng Mary có khả năng ngoại cảm.
I want to strangle Tom.	Tôi muốn siết cổ Tom.
Both Tom and Mary are vegetarians.	Cả Tom và Mary đều là những người ăn chay.
Tom tells Mary that he has to leave.	Tom nói với Mary rằng anh ấy phải rời đi.
After a seven-year absence, I returned home.	Sau bảy năm vắng bóng, tôi về nhà.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom is afraid of you.	Tom sợ bạn.
Tom wants to die.	Tom mong được chết.
Does Tom think Mary is a good driver?	Tom có ​​nghĩ Mary là một tài xế giỏi không?
Tom tells Mary that he thinks John is not at home.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không có nhà.
Tom thought it was funny.	Tom nghĩ nó thật buồn cười.
Tom pulled a small flashlight from his pocket.	Tom rút trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ.
Tom says he loves Mary and will always love her.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary và sẽ luôn yêu cô ấy.
Tom doesn't know how sick he really is.	Tom không biết mình thực sự bị bệnh như thế nào.
We haven't had lunch together for a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi chưa ăn trưa cùng nhau.
Tom bought me food.	Tom đã mua đồ ăn cho tôi.
He asked for $5 for it.	Anh ta yêu cầu $ 5 cho nó.
I don't think Tom will get hurt.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị thương.
Tom said that Mary was afraid.	Tom nói rằng Mary sợ.
Tom was unable to pack everything he needed into his suitcase.	Tom đã không thể đóng gói mọi thứ anh ấy cần vào vali của mình.
They are doing well.	Họ đang làm tốt.
"Why do you want to know?" 	"Tại sao bạn muốn biết?"
"I am just curious."	"Tôi chỉ tò mò."
I think Tom used to be a mechanic.	Tôi nghĩ Tom từng là một thợ cơ khí.
Did you know how to swim when you were 6 years old?	Bạn có biết bơi khi bạn 6 tuổi không?
You're not the only one allowed to do that, are you?	Bạn không phải là người duy nhất được phép làm điều đó, phải không?
The more they drank, the louder the crowd got.	Càng uống, đám đông càng ồn ào hơn.
A new one. 	Một cái mới.
Someone else's old.	Của người khác cũ.
I want you to tell me everything that happened.	Tôi muốn bạn kể cho tôi tất cả những gì đã xảy ra.
Do you touch Tom?	Bạn có chạm vào Tom không?
Tom shrugged in disappointment.	Tom thất vọng nhún vai.
Tom knows we shouldn't do that.	Tom biết chúng tôi không nên làm điều đó.
He lives within earshot of my house.	Anh ta sống trong tầm tai của nhà tôi.
I don't go to the gym as often as I used to.	Tôi không đến phòng tập thể dục thường xuyên như trước nữa.
Tom will never change.	Tom sẽ không bao giờ thay đổi.
Tom was sitting three tables away from us.	Tom đang ngồi cách chúng tôi ba bàn.
I don't think Tom knows where Mary learned French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary học tiếng Pháp ở đâu.
Finding the right person to help us will be difficult.	Việc tìm được người phù hợp để giúp chúng ta sẽ rất khó.
I don't think the circumstances will change.	Tôi không nghĩ rằng hoàn cảnh sẽ thay đổi.
Tom made no move to leave.	Tom không có động thái rời đi.
Tom is sitting in his chair.	Tom đang ngồi trên ghế của anh ấy.
Tom doesn't seem as trustworthy as Mary.	Tom có ​​vẻ không đáng tin bằng Mary.
I don't care what Tom is saying.	Tôi không quan tâm đến những gì Tom đang nói.
Don't pretend you don't know what this is.	Đừng giả vờ như bạn không biết điều này là gì.
I think I can get to the branch if you will give me an incentive.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến được chi nhánh nếu bạn sẽ cho tôi một động lực.
Tom said that he would draw a map for her if needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ vẽ một bản đồ cho cô ấy nếu cần thiết.
Tom was exhausted.	Tom đã kiệt sức.
Tom thinks he should ask Mary to leave.	Tom nghĩ rằng anh nên yêu cầu Mary rời đi.
You'd better sit down, Tom.	Tốt hơn là anh nên ngồi xuống, Tom.
I'm so glad Tom agreed to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã đồng ý làm điều đó.
After the explosion, I saw three guys limping out of the restaurant.	Sau tiếng nổ, tôi thấy ba gã khập khiễng bước ra khỏi nhà hàng.
I don't know why Tom isn't at school.	Tôi không biết tại sao Tom không ở trường.
Do not worried about me.	Đừng bận tâm đến tôi.
Do you believe obesity is a disease?	Bạn có tin rằng béo phì là một căn bệnh?
I wish I hadn't believed Tom.	Tôi ước gì tôi đã không tin Tom.
I wasn't surprised when Tom told me Mary wasn't there.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary không có ở đó.
When will Tom come back?	Tom quay lại khi nào?
Mary is so beautiful.	Mary thật đẹp.
I met Tom yesterday, but I don't remember where.	Tôi đã gặp Tom hôm qua, nhưng tôi không nhớ ở đâu.
Tom isn't the only banjo teacher in the field.	Tom không phải là giáo viên banjo duy nhất trong lĩnh vực này.
Tom has paused his trip.	Tom đã tạm dừng chuyến đi của mình.
Tom said it was Mary who told him he should.	Tom cho biết chính Mary là người đã nói với anh rằng anh nên làm như vậy.
Tom built a model of the Sydney Opera House from an ice cream cone.	Tom đã xây dựng mô hình Nhà hát Opera Sydney từ que kem.
Tom won't budge.	Tom sẽ không nhúc nhích.
I have identification.	Tôi có giấy tờ tùy thân.
Tom will be late because of the snow.	Tom sẽ đến muộn vì tuyết.
Tom thinks he is being watched.	Tom nghĩ rằng mình đang bị theo dõi.
Why don't we stop for lunch?	Tại sao chúng ta không dừng lại để ăn trưa?
I want to go on a picnic with her.	Tôi muốn đi dã ngoại với cô ấy.
The government is running its biggest deficit ever.	Chính phủ đang điều hành mức thâm hụt lớn nhất từ ​​trước đến nay.
There is not enough food.	Không có đủ thức ăn.
Tom cried alone to sleep.	Tom khóc một mình để ngủ.
Tom is going to Boston tomorrow.	Tom sẽ đến Boston vào ngày mai.
I think that would be a good thing.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một điều tốt đẹp.
I know Tom knows why you don't like doing it.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn không thích làm điều đó.
Why is the sky blue during the day but red at sunset?	Tại sao bầu trời trong xanh vào ban ngày nhưng lại có màu đỏ vào lúc hoàng hôn?
Are you willing to relocate?	Bạn có sẵn lòng chuyển chỗ không?
Tom loves trying new things.	Tom thích thử những điều mới.
I wonder if Tom is really guilty.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có tội hay không.
I know Tom will help.	Tôi biết Tom sẽ giúp.
I thought that Tom couldn't speak French.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
I'll get that done by 2:30.	Tôi sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
You don't have a passport?	Bạn không có hộ chiếu?
Tom was able to do what he said he could do.	Tom đã có thể làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy có thể làm.
I wonder if Tom forgot to tell Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó không.
I don't remember my parents ever scolding me.	Tôi không nhớ bố mẹ đã bao giờ la mắng tôi.
She is going to Tokyo tomorrow.	Cô ấy sẽ đi Tokyo vào ngày mai.
Where is the notebook I left on the table yesterday?	Cuốn sổ hôm qua tôi để trên bàn đâu rồi?
Tom likes all kinds of sports.	Tom thích tất cả các loại thể thao.
Do you know Noah's ark?	Bạn có biết con tàu của Nô-ê không?
Tom helped me plan Mary's birthday party.	Tom đã giúp tôi lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật của Mary.
My phone is vibrating.	Điện thoại của tôi đang rung.
Why don't we ask Tom to sing a song?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom hát một bài hát?
Tom may not even know about today's meeting.	Tom thậm chí có thể không biết về cuộc họp hôm nay.
That is very important to us.	Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi.
You dread going home, right?	Bạn sợ hãi về nhà, phải không?
Why don't you admit that you don't know what you're talking about?	Tại sao bạn không thừa nhận rằng bạn không biết những gì bạn đang nói về?
I need you to tell me how to use it.	Tôi cần bạn cho tôi biết làm thế nào để sử dụng nó.
Tom called me to say thank you.	Tom đã gọi cho tôi để nói lời cảm ơn.
She flatters herself by thinking she's beautiful.	Cô ấy tự tâng bốc mình bằng cách nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp.
Tom severed Mary's arm with a sword.	Tom chặt đứt cánh tay của Mary bằng một thanh kiếm.
Tom said Mary thinks he might not be required to do it until October.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến tháng 10.
Spending less than you earn is a good way to avoid going into debt.	Chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được là một cách tốt để tránh mắc nợ.
Tom has started winning.	Tom đã bắt đầu chiến thắng.
Tom has shown he cannot be trusted.	Tom đã cho thấy anh ấy không thể tin cậy được.
I just don't want to disappoint you.	Tôi chỉ không muốn làm bạn thất vọng.
I still haven't read today's article.	Tôi vẫn chưa đọc bài báo hôm nay.
Can you play the organ?	Bạn có thể chơi đàn organ không?
I injured myself.	Tôi đã tự làm mình bị thương.
Have you googled Tom yet?	Bạn đã googled Tom chưa?
Did you know Tom is learning French?	Bạn có biết Tom đang học tiếng Pháp không?
Tom wears ripped jeans.	Tom mặc quần jean rách.
I don't like baseball or basketball.	Tôi không thích bóng chày hay bóng rổ.
How many times do I have to tell you?	Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần?
Tom is satisfied with his new hat.	Tom hài lòng với chiếc mũ mới của mình.
He is knowledgeable on many different topics.	Anh ấy có kiến ​​thức về nhiều chủ đề khác nhau.
People drink coffee to lift their spirits.	Mọi người uống cà phê để nâng cao tinh thần.
Tom knows better than having to fight you.	Tom biết tốt hơn là phải chiến đấu với bạn.
Everyone knows Tom is dying.	Mọi người đều biết Tom sắp chết.
We shouldn't get in Tom's way.	Chúng ta không nên cản đường Tom.
Let me make that clear.	Hãy để tôi làm rõ điều đó.
Tom advised Mary not to go to Australia with John.	Tom khuyên Mary không nên đến Úc với John.
I don't think Tom would be too busy to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quá bận rộn để làm điều đó.
I looked around for Tom, but I didn't see him.	Tôi nhìn xung quanh để tìm Tom, nhưng tôi không thấy anh ấy.
Tom tells Mary that he thinks she will be fair.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy sẽ công bằng.
Tom was folding laundry when I entered the room.	Tom đang gấp đồ giặt khi tôi bước vào phòng.
Tom comes to the conclusion that no matter what he does, Mary won't like it.	Tom đi đến kết luận rằng bất kể anh ta làm gì, Mary sẽ không thích điều đó.
That is definitely a distraction.	Đó chắc chắn là một sự phân tâm.
What's the real reason you don't want to do this?	Lý do thực sự khiến bạn không muốn làm điều này là gì?
Just because Tom says he doesn't do it doesn't mean he doesn't do it.	Chỉ vì Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó không có nghĩa là anh ấy không làm điều đó.
Tom wanted to go, but he couldn't.	Tom muốn đi, nhưng anh không thể.
I don't think you can win.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
So far, I have only read more than thirty books in French.	Cho đến nay, tôi chỉ đọc hơn ba mươi cuốn sách bằng tiếng Pháp.
Spicy taste.	Nêm gia vị vừa miệng.
Tom is good at almost everything he does.	Tom giỏi hầu hết mọi thứ anh ấy làm.
Why would Tom want Mary to do it for him?	Tại sao Tom lại muốn Mary làm điều đó cho anh ta?
Tom says he thinks he can do it without your help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
I wonder if you could tell me what needs to be done.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể cho tôi biết những gì cần phải được thực hiện.
She is very photogenic.	Cô ấy rất ăn ảnh.
Tom is not qualified to admit it was his fault.	Tom không có đủ tư cách để thừa nhận đó là lỗi của mình.
Tom says he hopes he and Mary can eat together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng anh ấy và Mary có thể ăn cùng nhau.
I have a hard-boiled egg for breakfast every day.	Tôi có một quả trứng luộc cho bữa sáng mỗi ngày.
Tom says he hopes that you won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
I wish we could have stayed longer in Boston.	Tôi ước chúng tôi có thể ở lại Boston lâu hơn.
The old man was looking through the keyhole.	Ông già đang nhìn qua lỗ khóa.
Tom did not know that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	Tom không biết rằng chiếc xe đậu trước nhà Mary là của John.
For all I know, Tom might be a scammer.	Đối với tất cả những gì tôi biết, Tom có ​​thể là một kẻ lừa đảo.
I'm sorry; 	Tôi xin lỗi;
I don't mean to downplay what you're saying.	Tôi không có ý hạ thấp những gì bạn đang nói.
Tom didn't have to tell me, but I'm so glad he did.	Tom không cần phải nói với tôi, nhưng tôi rất vui vì anh ấy đã làm.
Tom wondered what Mary was thinking.	Tom tự hỏi Mary đang nghĩ gì.
There are two solutions.	Có hai giải pháp.
It is a beautiful house.	Đó là một ngôi nhà đẹp.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
This jacket has buttons.	Áo khoác này có hàng cúc.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I don't know if I will go to work tomorrow.	Tôi không biết nếu tôi sẽ đi làm vào ngày mai.
I spent 10 dollars on it.	Tôi đã chi 10 đô la cho nó.
Tom sometimes lets Mary walk the dog.	Tom thỉnh thoảng cho Mary dắt chó đi dạo.
I don't like going through customs at the airport because it takes too long.	Tôi không thích làm thủ tục hải quan ở sân bay vì mất quá nhiều thời gian.
Tom is trying to calm Mary down.	Tom đang cố gắng làm Mary bình tĩnh lại.
You will need this.	Bạn sẽ cần cái này.
We appreciate your feedback.	Chúng tôi cảm kích những phản hồi của bạn.
"What's in that box?" 	"Cái gì trong cái hộp đó?"
"No."	"Không."
They are now at the top of the stairs.	Bây giờ họ đang ở đầu cầu thang.
That's the point I'm trying to make.	Đó là điểm tôi đang cố gắng thực hiện.
I came here to buy supplies.	Tôi đến đây để mua vật tư.
I know I was shot.	Tôi biết tôi đã bị bắn.
I don't think this movie is very interesting.	Tôi không nghĩ rằng bộ phim này rất thú vị.
I don't know that Tom knows why you do it alone.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao bạn làm điều đó một mình.
Tom is unbeatable.	Tom là không thể đánh bại.
Tom still can't play the ukulele well.	Tom vẫn chưa thể chơi tốt đàn ukulele.
I wonder if Tom is late.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến muộn hay không.
I am not affected by the recession.	Tôi không bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế.
She doesn't love me anymore.	Cô ấy không còn yêu tôi nữa.
Tom wants to know who Mary's father is.	Tom muốn biết cha của Mary là ai.
Writing love letters is not easy for me.	Viết thư tình không dễ đối với tôi.
Tom was supposed to go to school today, but he didn't.	Tom đáng lẽ phải đến trường hôm nay, nhưng anh ấy không có.
Tom prides himself on never being defeated in a horse race.	Tom tự hào về việc chưa bao giờ bị đánh bại trong một cuộc đua ngựa.
I think Tom is about three years older than Mary.	Tôi nghĩ Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
I didn't know you could cook.	Tôi không biết bạn có thể nấu ăn.
I'm much taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom nhiều.
Chances are the bus will be late. 	Rất có thể xe buýt sẽ bị trễ.
Why don't we call a taxi?	Tại sao chúng ta không gọi taxi?
She was so sad that she didn't want to tell anyone.	Cô buồn đến mức không muốn nói cùng ai.
Looks like you need to cook this a little bit longer.	Có vẻ như bạn cần nấu món này lâu hơn một chút.
There is a car in front of the church.	Có một chiếc xe hơi ở phía trước của nhà thờ.
Don't like partying?	Bạn không thích tiệc tùng?
Tom couldn't understand what Mary was trying to say.	Tom không thể hiểu Mary đang cố nói gì.
Tom caught a glimpse of Mary.	Tom thoáng nhìn thấy Mary.
Everyone has strengths and weaknesses.	Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu.
Tom pulled a knife from his pocket.	Tom rút một con dao trong túi.
The government has an obligation to make changes in its foreign policy.	Chính phủ có nghĩa vụ thực hiện các thay đổi trong chính sách đối ngoại của mình.
There is a donut.	Có một cái bánh rán.
If Tom can't do it, then no one can.	Nếu Tom không thể làm điều đó, thì không ai có thể làm được.
Do you really think Tom is exhausted?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã kiệt sức?
That changed abruptly in 2013.	Điều đó đã thay đổi đột ngột vào năm 2013.
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
My name is not Tom.	Tên tôi không phải Tom.
Tom doesn't seem to want to compromise.	Tom dường như không muốn thỏa hiệp.
Tom has more books than Mary.	Tom có ​​nhiều sách hơn Mary.
You don't know how much I love you.	Bạn không biết tôi yêu bạn nhiều như thế nào.
It hasn't been easy.	Nó không được dễ dàng.
Tom used a legal loophole.	Tom đã sử dụng một lỗ hổng pháp lý.
I don't want to do that here.	Tôi không muốn làm điều đó ở đây.
Hello my name is Tom. 	Xin chào tôi tên là Tom.
What is your?	Của bạn là gì?
Tom will be back at 2:30.	Tom sẽ trở lại lúc 2:30.
He sent me an urgent telegram.	Anh ta đã gửi cho tôi một bức điện khẩn.
Tom didn't tell anyone he was thinking about doing it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đang nghĩ về việc làm đó.
Everyone knows that spiders are not insects.	Ai cũng biết rằng nhện không phải là côn trùng.
Tom can't plant a banana tree.	Tom không thể trồng cây chuối.
Tom told Mary not to swim there.	Tom bảo Mary đừng bơi ở đó.
I don't think Tom would eat that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ăn thứ đó.
Tom retweeted Mary's post.	Tom đã tweet lại bài đăng của Mary.
Is Tom still on the phone?	Tom vẫn đang nghe điện thoại chứ?
Tom pointed to one of the pictures and said, "Who is that?"	Tom chỉ vào một trong những bức tranh và nói, "Ai vậy?"
I have a question to ask you.	Tôi có một câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom is at his aunt's house.	Tom đang ở nhà dì của anh ấy.
I know Tom might need to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó một mình.
I'm the friend you talked to on the phone.	Tôi là người bạn đã nói chuyện qua điện thoại.
I am allergic to corn.	Tôi bị dị ứng với ngô.
French is not Tom's first language.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ đầu tiên của Tom.
Tom has a lemon tree in his backyard.	Tom có ​​một cây chanh ở sân sau của anh ấy.
I know that Tom knows I'm the one to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi là người phải làm điều đó.
Tom shouldn't have allowed Mary to do that.	Tom không nên cho phép Mary làm điều đó.
Tom and Mary's wedding anniversary is October 20.	Kỷ niệm ngày cưới của Tom và Mary là ngày 20 tháng 10.
We played poorly today.	Hôm nay chúng tôi đã bị chơi kém.
Tom doesn't think Mary is happy.	Tom không nghĩ rằng Mary hạnh phúc.
I think it's too early to make a decision.	Tôi nghĩ còn quá sớm để đưa ra quyết định.
Tom burned all the letters Mary had sent him.	Tom đốt hết những lá thư Mary đã gửi cho anh ta.
I have been doing that for over thirty years.	Tôi đã làm điều đó hơn ba mươi năm.
I didn't know that you were planning to do that here.	Tôi không biết rằng bạn đang dự định làm điều đó ở đây.
Tom's homemade peanut butter is pretty good.	Bơ đậu phộng tự làm của Tom khá ngon.
I ate one of Tom's sandwiches.	Tôi đã ăn một trong những chiếc bánh mì kẹp của Tom.
Little did Tom know that Mary was standing at the door and listening.	Tom không hề biết rằng Mary đang đứng ngoài cửa và lắng nghe.
I think it won't be possible.	Tôi nghĩ sẽ không thể làm được điều đó.
Don't talk about Tom anymore.	Đừng nói về Tom nữa.
It was probably Tom's car.	Đó có lẽ là xe của Tom.
Tom told me he doesn't remember doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
I don't blame you one bit.	Tôi không trách bạn một chút nào.
I was having dinner when the phone rang.	Tôi đang ăn tối thì điện thoại reo.
I don't want Tom to give up.	Tôi không muốn Tom bỏ cuộc.
Tom isn't here at 2:30.	Tom không có ở đây lúc 2:30.
Almost ten years have passed but you are still as beautiful as ever.	Đã gần mười năm trôi qua nhưng bạn vẫn đẹp như ngày nào.
I'm really worried about Tom.	Tôi thực sự lo lắng cho Tom.
Does Tom need money?	Tom có ​​cần tiền không?
I am not very interested in astronomy.	Tôi không quan tâm lắm đến thiên văn học.
I'll ask Tom to help me.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp tôi.
Tom will never get out of prison, will he?	Tom sẽ không bao giờ ra khỏi nhà tù, phải không?
I don't think Tom knew Mary wasn't Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không phải là người Canada.
You are chasing Tom.	Bạn đang theo đuổi Tom.
Tom has a choice to make.	Tom có ​​một sự lựa chọn để thực hiện.
Tom has stopped playing the piano.	Tom đã ngừng chơi piano.
Tell Tom how sorry I am.	Hãy nói cho Tom biết tôi xin lỗi như thế nào.
Tom should have bought Mary flowers.	Tom lẽ ra nên mua hoa cho Mary.
The engine is not working properly.	Động cơ không hoạt động bình thường.
Don't get close to the water until you've learned to swim.	Đừng đến gần mặt nước cho đến khi bạn học bơi.
She is in her thirties, but looks old for her age.	Cô ấy ngoài ba mươi tuổi, nhưng trông già so với tuổi của cô ấy.
Tom was sleepwalking.	Tom đã bị mộng du.
Does Tom wear a hat?	Tom có ​​đội mũ không?
Who else wants to do this?	Ai khác muốn làm điều này?
I came from Australia just to do this.	Tôi đến từ Úc chỉ để làm điều này.
Tom is pretty good at chess, isn't he?	Tom chơi cờ khá giỏi phải không?
I'm too drunk for this now.	Tôi quá say cho việc này bây giờ.
Now let's figure out what needs to be done.	Bây giờ chúng ta hãy tìm ra những gì cần phải được thực hiện.
In how many months do you think Tom will do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm được điều đó trong bao nhiêu tháng nữa?
Tom cut the rope with a knife.	Tom dùng dao cắt dây thừng.
He's not a fun camper.	Anh ta không phải là một người cắm trại vui vẻ.
"What is this?" 	"Cái gì vậy?"
"How would you know?"	"Như thế nào anh có thể biết?"
Its main exports are iron ore, rubber, diamonds and gold.	Các mặt hàng xuất khẩu chính của nó là quặng sắt, cao su, kim cương và vàng.
Tom was ready to leave when I got there.	Tom đã sẵn sàng rời đi khi tôi đến đó.
Tell us the good points of this machine.	Hãy cho chúng tôi biết những điểm tốt của chiếc máy này.
Tom predicts it will rain.	Tom dự đoán sẽ có mưa.
I wish I did what Tom said I should.	Tôi ước tôi đã làm những gì Tom nói tôi nên làm.
Can you think of a reason why that is so?	Bạn có thể nghĩ ra lý do tại sao lại như vậy không?
I hope they don't bother me again.	Tôi hy vọng họ không làm phiền tôi một lần nữa.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
I will buy a camera.	Tôi sẽ mua một chiếc máy ảnh.
Tom was admitted to a nursing home.	Tom được đưa vào viện dưỡng lão.
Good story, just a bit long.	Truyện hay chỉ có điều là hơi dài.
I don't know how much time Tom will need.	Tôi không biết Tom sẽ cần bao nhiêu thời gian.
She begged him to stay a little longer.	Cô cầu xin anh ở lại lâu hơn một chút.
Maybe the only person here who needs to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây cần làm điều đó là Tom.
Even if Tom invited me, I wouldn't go.	Ngay cả khi Tom đã mời tôi, tôi sẽ không đi.
French is difficult, don't you think?	Tiếng Pháp khó, bạn có nghĩ vậy không?
How much money did Tom lose?	Tom đã mất bao nhiêu tiền?
Tom is not friendly.	Tom không thân thiện.
I don't want to hear about it.	Tôi không muốn nghe về nó.
I knew Tom as a French teacher in Boston, so I didn't believe Mary when she told me Tom was a taxi driver in Chicago.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston, vì vậy tôi không tin Mary khi cô ấy nói với tôi Tom là tài xế taxi ở Chicago.
Don't be afraid to make mistakes.	Đừng sợ mắc sai lầm.
What is Tom trying to sell?	Tom đang cố bán cái gì?
You can't accuse him of stealing unless you have proof.	Bạn không thể buộc tội anh ta ăn cắp trừ khi bạn có bằng chứng.
I don't think Tom snores.	Tôi không nghĩ Tom ngáy.
How in the world did you know that would happen?	Làm thế nào trên thế giới mà bạn biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
I told you everything.	Tôi đã nói với bạn tất cả mọi thứ.
I don't think you need to tell Tom why you came to Australia.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn đến Úc.
Don't be so cranky.	Đừng cáu kỉnh như vậy.
Tom said he was reluctant to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is fishing.	Tom đang câu cá.
I doubt if it will rain.	Tôi nghi ngờ liệu trời có mưa không.
I want you to know I didn't do that.	Tôi muốn bạn biết tôi đã không làm điều đó.
Tom said Mary knew that she might be asked to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
She is helping me.	Cô ấy đang giúp tôi.
Do you really think I'd rather live in Boston than in Chicago?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi muốn sống ở Boston hơn là Chicago?
Tom will do it as soon as he can.	Tom sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
The taste is sensational.	Hương vị là giật gân.
Tom wants what Mary has.	Tom muốn những gì Mary có.
What's in it for Tom?	Có gì trong đó cho Tom?
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
Is there anything else to say about Tom?	Còn điều gì để nói về Tom không?
Tom had a very bad day.	Tom đã có một ngày rất tồi tệ.
I know that Tom doesn't know how long it will take us to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom has been quite successful.	Tom đã khá thành công.
If you want to know a country, you must learn its history.	Nếu bạn muốn biết một quốc gia, bạn phải tìm hiểu lịch sử của nó.
I'm prettier than Tom.	Tôi đẹp hơn Tom.
Rabbits breed fast.	Thỏ sinh sản nhanh.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it this week.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Tom is drawing on sketchpad.	Tom đang vẽ trên sketchpad.
In his opinion, the plan is far from perfect.	Theo ý kiến ​​của ông, kế hoạch còn lâu mới hoàn hảo.
Tom was thirty years old when he got married.	Tom ba mươi tuổi khi kết hôn.
We do not have a laboratory.	Chúng tôi không có phòng thí nghiệm.
Tom does not know that you can not do it?	Tom không biết rằng bạn không thể làm điều đó?
I will go out now.	Tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ.
The book I wanted was at the bottom of the pad.	Cuốn sách tôi muốn nằm ở cuối tập giấy.
I haven't swam since last summer.	Tôi đã không bơi kể từ mùa hè năm ngoái.
We have found it.	Chúng tôi đã tìm ra nó.
Does Tom come here often?	Tom có ​​đến đây thường xuyên không?
I was ready, but Tom wasn't.	Tôi đã sẵn sàng, nhưng Tom thì không.
Come on, you're pulling my leg.	Nào, bạn đang kéo chân tôi.
What will happen to Tom and Mary?	Chuyện gì sẽ xảy ra với Tom và Mary?
Tom says he knows that Mary will eventually want to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
Tom hardly ever eats breakfast.	Tom hầu như không bao giờ ăn sáng.
Tom believes what he says is true.	Tom tin những gì anh ấy nói là đúng.
I avoid crossing the street here if I'm in a hurry.	Tôi tránh băng qua đường ở đây nếu tôi đang vội.
That's not chicken.	Đó không phải là gà.
Tom is still too hard to say.	Tom vẫn còn quá khó để nói.
Tom is the victim of a murder.	Tom là nạn nhân của một vụ giết người.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ hãi.
It seems that the people in the city will move to live in the country.	Có vẻ như người dân trong thành phố sẽ chuyển đến sống trong nước.
This is a free sample.	Đây là một mẫu miễn phí.
Don't be difficult.	Đừng khó khăn.
Tom says he needs to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng cần phải làm điều đó.
Tom knows I'm right.	Tom biết tôi đúng.
Tom gave me a shovel and told me to start digging.	Tom đưa cho tôi một cái xẻng và bảo tôi bắt đầu đào.
Tom and Mary argued about that all day yesterday.	Tom và Mary đã tranh luận về điều đó cả ngày hôm qua.
I am very humble.	Tôi rất khiêm tốn.
I'm not sure if I really want that.	Tôi không chắc liệu mình có thực sự muốn điều đó hay không.
I know Tom as a very patient man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
Tom walked slowly.	Tom từ từ bước đi.
He gave up smoking for his health.	Anh ấy đã từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe của mình.
The past few years have been difficult for me.	Những năm vừa qua thật khó khăn đối với tôi.
Tom bought a lot of things for his kids.	Tom đã mua rất nhiều thứ cho những đứa trẻ của mình.
Tom went to the park with his dog.	Tom đã đi đến công viên với con chó của mình.
Tom wasn't sure Mary wouldn't do it.	Tom không chắc Mary sẽ không làm điều đó.
I spent a week in Berlin living with a German family.	Tôi đã dành một tuần ở Berlin sống với một gia đình người Đức.
Many people have told me that they think I'm handsome.	Nhiều người đã nói với tôi rằng họ nghĩ tôi đẹp trai.
I don't spend a lot of time preparing for French classes.	Tôi không dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho các lớp học tiếng Pháp.
I don't like the way you look at me.	Tôi không thích cách bạn nhìn tôi.
Tom didn't seem to want to hear anything Mary had to say.	Tom dường như không muốn nghe bất cứ điều gì Mary nói.
Tom said that it was difficult for Mary to do that.	Tom nói rằng Mary rất khó làm điều đó.
That's not wrong.	Điều đó không sai.
Tom told me he didn't have much experience doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
Why can't he play tennis today?	Tại sao anh ấy không thể chơi quần vợt hôm nay?
Tom was very nervous.	Tom đã rất căng thẳng.
I'm really happy to be back.	Tôi thực sự rất vui khi được trở lại.
I don't know who will come.	Tôi không biết ai sẽ đến.
Tom will probably buy that for you.	Tom có ​​thể sẽ mua cái đó cho bạn.
Tom didn't care what Mary did.	Tom không quan tâm đến những gì Mary đã làm.
Tom knew he didn't have enough time to do that.	Tom biết anh không có đủ thời gian để làm điều đó.
I wonder if Tom will do what he says he will.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm theo những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm hay không.
That's not your dog?	Đó không phải là con chó của bạn?
Is your house within walking distance of the market?	Ngôi nhà của bạn có nằm trong khoảng cách đi bộ đến chợ không?
Tom asked me how many guitars I owned.	Tom hỏi tôi đã sở hữu bao nhiêu cây đàn.
Tom promised he would help us on October 20th.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giúp chúng tôi vào ngày 20 tháng 10.
I asked Tom if he could help me.	Tôi hỏi Tom nếu anh ấy có thể giúp tôi.
Should I open the box?	Tôi có nên mở hộp không?
To get to the museum, you need to take that bus.	Để đến bảo tàng, bạn cần đi xe buýt đó.
I don't think Tom was threatened.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị đe dọa.
I don't think Mary looks like a mother.	Tôi không nghĩ rằng Mary trông giống một người mẹ.
Tom made Mary drunk.	Tom làm Mary say.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
You don't have to thank me.	Bạn không cần phải cảm ơn tôi.
Did you see Tom's surprised expression?	Bạn có nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tom không?
Tom says he wants to buy that bag.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua chiếc túi đó.
Tom is an engineer.	Tom là một kỹ sư.
Tom got up from his chair.	Tom đứng dậy khỏi ghế.
Tom will be busy.	Tom sẽ bận.
How many pairs of shoes does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu đôi giày?
I lived in Boston for three years.	Tôi đã sống ở Boston ba năm.
You don't talk much, do you?	Bạn không nói nhiều phải không?
I'm not the only one hungry.	Tôi không phải là người duy nhất đói.
Tom is aging rapidly.	Tom đang già đi nhanh chóng.
Tom just seems to know about everyone.	Tom dường như chỉ biết về tất cả mọi người.
I don't work today.	Tôi không làm việc hôm nay.
Tom's wish is to become a doctor.	Mong muốn của Tom là trở thành bác sĩ.
I want to see as much as possible.	Tôi muốn xem càng nhiều càng tốt.
Tom seemed to be thoroughly enjoying himself.	Tom dường như hoàn toàn thích thú với bản thân.
I gave Tom some books.	Tôi đã đưa cho Tom một số cuốn sách.
We're not saying Tom is right.	Chúng tôi không nói Tom đúng.
I heard Tom coming up the steps.	Tôi nghe thấy tiếng Tom đang bước lên bậc thềm.
Look at that koala bear.	Nhìn con gấu koala đó.
In the end, doing what Tom suggested will save time.	Cuối cùng, làm những gì Tom đề nghị sẽ tiết kiệm thời gian.
I told you I would do it.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó.
I think Tom is fine at the moment.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ổn vào lúc này.
Why don't you hang your clothes?	Tại sao bạn không treo quần áo của bạn?
Tom is not the one who did this.	Tom không phải là người đã làm điều này.
Tom is sitting on that bench over there.	Tom đang ngồi trên băng ghế đằng kia.
I don't think I'll be able to buy a house.	Tôi không nghĩ mình sẽ có thể mua được một căn nhà.
I couldn't do it better myself.	Tôi không thể làm điều đó tốt hơn bản thân mình.
Wow, how can you say that?	Ủa, sao bạn có thể nói vậy?
I guess it's our duty not to let that happen.	Tôi đoán nhiệm vụ của chúng ta là không để điều đó xảy ra.
The people rebelled against the king.	Dân chúng nổi dậy chống lại vua.
Tom will wait.	Tom sẽ đợi.
That noise is worrying me.	Tiếng ồn đó đang làm tôi lo lắng.
I can't turn off the shower. 	Tôi không thể tắt vòi hoa sen.
Can you check it for me?	Bạn có thể kiểm tra nó cho tôi?
Who invented the electric car?	Ai là người phát minh ra xe điện?
The street outside Tom's apartment block was quiet.	Đường phố bên ngoài khu chung cư của Tom vắng lặng.
Tom looked at me questioningly.	Tom nhìn tôi đầy thắc mắc.
Tom bought another bike.	Tom đã mua một chiếc xe đạp khác.
Tom has a pickup truck.	Tom có ​​một chiếc xe bán tải.
I think you said you wanted to do that last week.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó vào tuần trước.
Tom says he needs to learn French.	Tom nói rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
Come and warm yourself by the fire.	Hãy đến đây và sưởi ấm cho mình bên bếp lửa.
I will be at my office all morning.	Tôi sẽ ở văn phòng của tôi cả buổi sáng.
Tom scored three runs.	Tom đã ghi được ba lần chạy.
Tom just finished his lunch.	Tom vừa ăn trưa xong.
Are you seriously thinking about selling this product on eBay?	Bạn có đang suy nghĩ nghiêm túc về việc bán sản phẩm này trên eBay không?
I'm teaching French to Tom.	Tôi đang dạy tiếng Pháp cho Tom.
I still need to talk to Tom.	Tôi vẫn cần nói chuyện với Tom.
Tom is just confused.	Tom chỉ là bối rối.
You can join, or not. 	Bạn có thể tham gia, hoặc không.
That's your choice.	Đó là sự lựa chọn của bạn.
Tom was struck by lightning.	Tom bị sét đánh chết.
Tom drove to the dance in his father's dance.	Tom lái xe đến buổi khiêu vũ trong điệu nhảy của cha mình.
Tom is not one of ours.	Tom không phải là người của chúng ta.
Tom says that Mary is not supportive.	Tom nói rằng Mary không ủng hộ.
You feel the same way, don't you?	Bạn cũng cảm thấy như vậy, phải không?
Tom realized that Mary didn't like him very much.	Tom nhận ra Mary không thích anh ta lắm.
I wasn't surprised when Tom told me he spent the summer in Australia.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè ở Úc.
Tom learns a lot.	Tom học rất nhiều.
Why didn't you tell me Tom was coming to Boston with us?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom sẽ đến Boston với chúng ta?
Tom told me he would help us.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Tom is not allowed there.	Tom không được phép ở đó.
I am asking you as a friend.	Tôi đang hỏi bạn như một người bạn.
I want to know why you are not there.	Tôi muốn biết lý do tại sao bạn không ở đó.
How can we clean water efficiently with the least amount of energy?	Làm thế nào chúng ta có thể làm sạch nước một cách hiệu quả mà sử dụng ít năng lượng nhất?
Work will be paused for a week from today.	Công việc sẽ tạm dừng một tuần kể từ hôm nay.
Tom's strategy paid off.	Chiến lược của Tom đã được đền đáp.
You should always keep an overview of the work you do.	Bạn nên luôn giữ một cái nhìn bao quát về công việc bạn làm.
Tom says he hopes that Mary will be there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ở đó.
Tom says he is going to visit Mary in Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary ở Úc.
I didn't expect to see you again so soon.	Tôi không mong đợi để gặp lại bạn sớm như vậy.
I've always wanted to be a cowboy.	Tôi luôn muốn trở thành một cao bồi.
You will need this.	Bạn sẽ cần cái này.
I know Tom wants us to do it.	Tôi biết Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom thought Mary wouldn't be tempted to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom would be proud of me.	Tom sẽ tự hào về tôi.
Better not to take any chances.	Tốt hơn hết là đừng có bất kỳ cơ hội nào.
Tom is inside the bank.	Tom đang ở bên trong ngân hàng.
Tom hid in the tall grass.	Tom trốn trong đám cỏ cao.
I think it's time for me to contact her.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải liên lạc với cô ấy.
Do you think Tom will be offended?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bị xúc phạm?
Tom broke his back.	Tom bị gãy lưng.
Tom and Mary both left the company when they turned 65.	Tom và Mary đều nghỉ việc tại công ty khi họ bước sang tuổi 65.
How long is Tom still?	Tom vẫn còn bao lâu?
Tom told me he didn't see Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhìn thấy Mary.
What name did you choose?	Bạn đã chọn cái tên nào?
You are not ugly.	Bạn không xấu xí.
There are many things that I thought were important at the time that I no longer believe are important.	Có nhiều thứ mà lúc đó tôi nghĩ là quan trọng mà tôi không còn tin là quan trọng nữa.
Nobody said that in real life.	Không ai nói như vậy trong cuộc sống thực.
Such incidents are quite common.	Những sự cố như vậy là khá phổ biến.
I think Tom is waiting for you right now.	Tôi nghĩ Tom đang đợi bạn ngay bây giờ.
Tom has moved back to Boston from Chicago.	Tom đã chuyển về Boston từ Chicago.
Why don't we play handball?	Tại sao chúng ta không chơi bóng ném?
I doubt Tom really needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần phải làm điều đó một mình.
I'm sure I don't have to do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi không phải làm điều đó.
Tom feels he is being watched.	Tom cảm thấy mình đang bị theo dõi.
Tom spent Christmas in Boston with Mary.	Tom đã trải qua Giáng sinh ở Boston với Mary.
I knew Tom was going to tell Mary not to.	Tôi biết Tom đang định nói với Mary đừng làm vậy.
Tom and Mary live in a restored medieval castle.	Tom và Mary sống trong một lâu đài thời trung cổ đã được khôi phục lại.
Sorry, I didn't realize you were busy.	Xin lỗi, tôi không nhận ra bạn đang bận.
I suppose it would be fine with you if I took one of these.	Tôi cho rằng sẽ ổn với bạn nếu tôi lấy một trong những thứ này.
Tom drinks his cup of coffee and also drinks Mary's cup of coffee.	Tom uống tách cà phê của mình và cũng uống tách cà phê của Mary.
I don't wear boots.	Tôi không đi ủng.
Tom wants to tell us something.	Tom muốn nói với chúng tôi điều gì đó.
I don't like talking to you.	Tôi không thích nói chuyện với bạn.
Although I mainly work as a studio musician, I do a bit of busking to earn extra money.	Mặc dù tôi chủ yếu làm nhạc sĩ phòng thu, tôi hát rong một chút để kiếm thêm tiền.
Tom decided that he wanted to live in Boston.	Tom quyết định rằng anh ấy muốn sống ở Boston.
Tom and Mary had a huge fight.	Tom và Mary đã có một cuộc chiến rất lớn.
Did you see or hear anything unusual last night?	Bạn có nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì bất thường đêm qua không?
Tom took me to the hospital.	Tom đưa tôi đến bệnh viện.
They are there for a reason.	Họ ở đó là có lý do.
Tom asked Mary where she bought her computer.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã mua máy tính của mình ở đâu.
Do you think you are a better cook than Tom?	Bạn có nghĩ mình là người nấu ăn giỏi hơn Tom không?
Tom hopes Mary will suggest and leave.	Tom hy vọng Mary sẽ gợi ý và rời đi.
Tom wants to see if Mary likes his new song.	Tom muốn xem Mary có thích bài hát mới của anh ấy không.
That could be an issue.	Đó có thể là một vấn đề.
The guy with the beard is Tom.	Anh chàng có bộ râu là Tom.
Tom didn't do what we told him to do.	Tom đã không làm những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
Tom told me last week that he is going to Australia next week.	Tom đã nói với tôi vào tuần trước rằng anh ấy sẽ đi Úc vào tuần tới.
I asked Tom to make the call.	Tôi đã yêu cầu Tom thực hiện cuộc gọi.
Tom couldn't believe that Mary didn't know how to do it.	Tom không thể tin rằng Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
I'm sure that will happen eventually.	Tôi chắc rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Tom just said the obvious.	Tom chỉ nói những điều hiển nhiên.
That's what they don't understand.	Đó là những gì họ không hiểu.
A bat hunts and eats at night, but sleeps during the day.	Một con dơi săn thức ăn và ăn vào ban đêm, nhưng ngủ vào ban ngày.
Tom says he hopes Mary doesn't win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không thắng.
Tom came home fine.	Tom đã về nhà ổn.
That's clearly what Tom wants to do.	Đó rõ ràng là những gì Tom muốn làm.
Tom is not very tough.	Tom không cứng rắn lắm.
Thanks for nothing, Tom.	Cảm ơn vì không có gì, Tom.
How can I avoid state taxes if I retire abroad?	Làm thế nào tôi có thể tránh thuế nhà nước nếu tôi nghỉ hưu ở nước ngoài?
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tell me what I want to know, or I'll break your hand.	Hãy nói cho tôi những gì tôi muốn biết, nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay của bạn.
What does Tom want to do tomorrow?	Tom muốn làm gì vào ngày mai?
Tom plans to do that too.	Tom cũng dự định làm điều đó.
There's nothing stopping you from leaving.	Không có gì ngăn cản bạn rời đi.
Due to lack of manpower, we need more time to complete this work.	Do thiếu nhân lực nên chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thành công việc này.
Tom is wearing a mask.	Tom đang đeo một chiếc mặt nạ.
Tom got here just in time.	Tom đến đây đúng lúc.
Tom and Mary often play table tennis together.	Tom và Mary thường chơi bóng bàn cùng nhau.
Since you have nothing to do with this problem, you don't have to worry.	Vì bạn không liên quan gì đến vấn đề này nên bạn không phải lo lắng.
I'm sure I can get away with it.	Tôi chắc rằng tôi có thể thoát khỏi nó.
I suspect Tom and Mary are hiding something.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang che giấu điều gì đó.
I think Tom was tired.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mệt mỏi.
I can't really go to Australia next week.	Tôi thực sự không thể đến Úc vào tuần tới.
That is for debate.	Đó là để tranh luận.
Tom has a limp handshake.	Tom có ​​một cái bắt tay khập khiễng.
It's not really a shock.	Nó không thực sự là một cú sốc.
Tom was really scared about that.	Tom thực sự sợ hãi về điều đó.
I know Tom won't be able to help Mary do it tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ không thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he doesn't know anyone in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Boston.
Tom doesn't have to move.	Tom không cần phải di chuyển.
Dad came home from work around nine o'clock at night.	Cha đi làm về khoảng chín giờ tối.
So how does it go with you?	Vì vậy, nó đi với bạn như thế nào?
Tom needs to lose some weight.	Tom cần giảm cân một chút.
I have to pay the debt.	Tôi phải trả nợ.
Tom is outside playing frisbee with his dog.	Tom đang ở ngoài chơi trò ném đĩa với chú chó của mình.
Things like this don't happen every day.	Những điều như thế này không xảy ra hàng ngày.
Don't forget to tell Mary she has to do it this week.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó trong tuần này.
It's not something everyone can do.	Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được.
I had been reading for a while when he called.	Tôi đã đọc sách một thời gian thì anh ấy gọi.
I don't like guessing.	Tôi không thích đoán.
You never told me Tom is a chef.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một đầu bếp.
Tom had carefully planned what he was going to do.	Tom đã lên kế hoạch cẩn thận về những gì anh ấy sẽ làm.
Tom still depends on his parents for living expenses.	Tom vẫn phụ thuộc vào cha mẹ để chi trả sinh hoạt.
Tom will be in Australia for two or three years.	Tom sẽ ở Úc hai hoặc ba năm.
She set her knitting aside and stood up.	Cô đặt chiếc đan của mình sang một bên và đứng dậy.
Tom told me that he thought Mary would do it faster than John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm việc đó nhanh hơn John.
That's not what Tom promised to do.	Đó không phải là những gì Tom đã hứa sẽ làm.
I found her behavior a bit unacceptable.	Tôi thấy cách cư xử của cô ấy hơi khó chấp nhận.
You are a good golfer.	Bạn là một người chơi gôn giỏi.
Tom started groaning.	Tom bắt đầu rên rỉ.
I would be wise to run the test again.	Tôi sẽ rất khôn ngoan nếu chạy lại thử nghiệm.
I told Tom to take off his shoes.	Tôi bảo Tom cởi giày.
I want it to be lighter in color.	Tôi muốn nó có màu sáng hơn.
Tom loves reading French literature.	Tom thích đọc văn học Pháp.
I can't believe you just did that.	Tôi không thể tin rằng bạn vừa làm điều đó.
Tom didn't tell Mary, did he?	Tom đã không nói với Mary, phải không?
Tom was able to help me.	Tom đã có thể giúp tôi.
I don't think Tom would be tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I just want you to know that I won't be able to attend your wedding.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi sẽ không thể tham dự đám cưới của bạn.
You shouldn't do that, you know.	Bạn không nên làm điều đó, bạn biết đấy.
Tom can't let you drive.	Tom không có khả năng để bạn lái xe.
Tom felt he had hit a raw nerve.	Tom cảm thấy anh ta đã đánh trúng một dây thần kinh thô.
Now Tom is on the phone with Mary.	Bây giờ Tom đang nói chuyện điện thoại với Mary.
I have never had a mustache.	Tôi chưa bao giờ để ria mép.
I can't get over it.	Tôi không thể vượt qua nó.
I don't think Tom knew why Mary was going to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
Do you think that makes sense?	Bạn có nghĩ điều đó có ý nghĩa không?
I can't trust anyone anymore.	Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai nữa.
I don't feel like eating today.	Tôi không cảm thấy muốn ăn hôm nay.
If we do that, everything will be fine.	Nếu chúng tôi làm điều đó, mọi thứ sẽ ổn.
I sold Tom my old guitar.	Tôi đã bán cho Tom cây đàn cũ của mình.
I didn't expect Tom to be so interested.	Tôi không ngờ Tom lại thích thú như vậy.
I thank Tom for his support.	Tôi cảm ơn Tom vì sự hỗ trợ của anh ấy.
It's not that at all.	Nó hoàn toàn không phải vậy.
Tom didn't think he would meet Mary.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ gặp Mary.
Tom made a reservation.	Tom đã đặt chỗ trước.
Tom saw us do it.	Tom đã thấy chúng tôi làm điều đó.
You are about to miss your flight.	Bạn sắp bị lỡ chuyến bay của mình.
That's all the information we need right now.	Đó là tất cả thông tin chúng tôi cần ngay bây giờ.
Tom waited for someone to come.	Tom đợi ai đó đến.
Rural life appeals to me a lot.	Cuộc sống nông thôn hấp dẫn tôi rất nhiều.
Tom hates Mary, but not as much as she hates him.	Tom ghét Mary, nhưng không nhiều như cô ghét anh.
I think Tom really likes me.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự thích tôi.
We should bring another bottle of wine.	Chúng ta nên mang theo một chai rượu khác.
What is the capital of the United States, Washington or New York?	Thủ đô của Hoa Kỳ, Washington hay New York là gì?
The king ordered the prisoners to be released.	Nhà vua ra lệnh trả tự do cho tù nhân.
It's a pity that he died so young.	Thật là tiếc khi anh ấy chết quá trẻ.
Tom is just an ordinary fat man.	Tom chỉ là một người béo bình thường.
That's not what I need to do.	Đó không phải là điều tôi cần làm.
I'm not in the mood to do that today.	Tôi không có tâm trạng để làm điều đó hôm nay.
Which branch of the armed forces were you in?	Bạn đã ở trong chi nhánh nào của lực lượng vũ trang?
Right now, that's the only thing I can do.	Hiện tại, đó là điều duy nhất tôi có thể làm.
After the fire, only ashes remained.	Sau đám cháy, chỉ còn lại tro tàn.
I don't think Tom has to suffer.	Tôi không nghĩ Tom phải chịu đựng.
Tom doesn't believe it's true.	Tom không tin đó là sự thật.
Tom says you have something to tell me.	Tom nói rằng bạn có điều gì đó muốn nói với tôi.
Maybe Tom doesn't know why you don't.	Có lẽ Tom không biết tại sao bạn không làm như vậy.
They are police.	Họ là cảnh sát.
It is not necessary for us to attend this lecture.	Chúng tôi không cần thiết phải tham dự bài giảng này.
It can't be that he's busy.	Không thể là anh ấy bận được.
Tom took care of John's cat while he was in prison.	Tom đã chăm sóc con mèo của John khi anh ta ở trong tù.
Tom told me that he thought Mary was sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn ngủ.
Tom used a knife to stab Mary repeatedly.	Tom dùng dao đâm Mary liên tục.
I don't know why Tom doesn't like Australia.	Tôi không biết tại sao Tom không thích Úc.
This is joy. 	Đây là niềm vui.
We should do it again.	Chúng ta nên làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary are not religious at all.	Tom và Mary không theo đạo gì cả.
Tom sent flowers to Mary on Valentine's Day.	Tom đã gửi hoa cho Mary vào ngày lễ tình nhân.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom knows where he left the key.	Tom biết anh ấy đã để chìa khóa ở đâu.
Tom came and helped me.	Tom đã đến và giúp tôi.
We didn't expect you so soon.	Chúng tôi đã không mong đợi bạn sớm như vậy.
Tom went to unlock the door, but found out that it was unlocked.	Tom đã đi đến để mở khóa cửa, nhưng phát hiện ra rằng nó đã được mở khóa.
Tom let us know that he was coming.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy đã đến.
I had trouble finding my way back to my hotel last night.	Tôi đã gặp khó khăn khi tìm đường trở lại khách sạn của mình vào đêm qua.
I suspect that Tom went to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đi Úc.
I had this for a long time.	Tôi đã có điều này trong một thời gian dài.
I never expected to meet her in such a place.	Tôi chưa bao giờ mong gặp cô ấy ở một nơi như vậy.
Tom thinks it's too late to help Mary.	Tom nghĩ rằng đã quá muộn để giúp Mary.
Tom was a great help.	Tom đã giúp đỡ rất nhiều.
Tom is looking in the mirror.	Tom đang nhìn vào gương.
We'll have a picnic on Sunday, weather permitting.	Chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại vào Chủ nhật, nếu thời tiết cho phép.
Tom told us some jokes.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một số câu chuyện cười.
Tom let Mary talk.	Tom để Mary nói chuyện.
Tom pulled up a chair and sat down.	Tom kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
Tom fell asleep on the floor.	Tom ngủ gục trên sàn nhà.
I thought about telling Tom, and I should.	Tôi đã nghĩ về việc nói với Tom, và tôi nên làm vậy.
Tom died many years ago.	Tom đã chết cách đây nhiều năm.
What is a skinny person?	Người gầy là gì?
I have been everywhere in Europe.	Tôi đã ở khắp mọi nơi ở Châu Âu.
That is under review.	Điều đó đang được xem xét.
I don't want to talk about my family.	Tôi không muốn nói về gia đình mình.
He was so nice to me at the party.	Anh ấy rất tốt với tôi trong bữa tiệc.
I know you won't be able to learn enough French in just three weeks.	Tôi biết bạn sẽ không thể học đủ tiếng Pháp chỉ trong ba tuần.
We're waiting for Tom to tell us it's all right.	Chúng tôi đang đợi Tom nói với chúng tôi rằng bắt đầu được rồi.
Your posture makes you look shorter than you really are.	Tư thế của bạn khiến bạn trông thấp hơn so với thực tế.
I think I've read that book already.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đọc cuốn sách đó rồi.
I could have known no one really wanted me here.	Tôi có thể đã biết không ai thực sự muốn tôi ở đây.
Tom needs to explain everything to Mary.	Tom cần giải thích mọi thứ với Mary.
Tom is hired to be Mary's bodyguard.	Tom được thuê để làm vệ sĩ cho Mary.
Tom didn't wear the tie you gave him.	Tom đã không đeo cà vạt mà bạn đưa cho anh ấy.
I wish I could convince Tom to do it for us.	Tôi ước tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom continues to play his banjo even when people ask him to stop.	Tom tiếp tục chơi banjo của mình ngay cả khi mọi người yêu cầu anh ấy dừng lại.
I doubt that Tom will be able to deal with that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể đối phó với điều đó.
I don't know that Tom knows why Mary doesn't want to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I found this in the back of my closet.	Tôi tìm thấy cái này ở phía sau tủ quần áo của mình.
I don't want to offend Tom.	Tôi không muốn xúc phạm Tom.
I know Tom wouldn't like to do that to us.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó với chúng tôi.
We were in Australia last year for three months.	Chúng tôi đã ở Úc vào năm ngoái trong ba tháng.
I want a cheeseburger, a coke, and some fries.	Tôi muốn một chiếc bánh mì kẹp pho mát, một cốc coca và một ít khoai tây chiên.
They are smart kids.	Chúng là những đứa trẻ thông minh.
I have to meet Tom at 2:30 at the main gate.	Tôi phải gặp Tom lúc 2:30 tại cổng chính.
You are the only one with the key.	Bạn là người duy nhất có chìa khóa.
Tom hesitantly opened the door.	Tom ngập ngừng mở cửa.
I didn't know that you would do that to us.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó với chúng tôi.
Tom doesn't do it the way he should.	Tom không làm như vậy theo cách mà anh ấy nên làm.
When Tom began to dance, Mary began to giggle.	Khi Tom bắt đầu khiêu vũ, Mary bắt đầu cười khúc khích.
Tom said that he thought Mary might be asleep when he got home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
I haven't finished talking to Tom yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với Tom.
Tom and Mary planned to travel together.	Tom và Mary đã lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
Tom is trying to figure out why we have to.	Tom đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao chúng ta phải làm như vậy.
I don't remember much about Tom.	Tôi không nhớ nhiều về Tom.
Both Tom and I are sleepy.	Cả tôi và Tom đều buồn ngủ.
We won't be able to catch Tom.	Chúng tôi sẽ không thể bắt được Tom.
You should let Tom know Mary wants to do it herself.	Bạn nên cho Tom biết Mary muốn tự mình làm điều đó.
There's no excuse for Tom.	Không có lý do gì với Tom.
Tom rarely recognized Mary.	Tom hiếm khi nhận ra Mary.
I know that Tom is no longer a private detective.	Tôi biết rằng Tom không còn là thám tử tư nữa.
Tom cannot walk without a cane.	Tom không thể đi bộ mà không có gậy.
Tom took a picture of Mary.	Tom đã chụp một bức ảnh của Mary.
In 1951, Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.	Năm 1951, Sơ Teresa được gửi đến Calcutta, khi đó là thành phố lớn nhất ở Ấn Độ.
Tom waited for Mary in front of the barn.	Tom đợi Mary trước nhà kho.
He loves tigers.	Anh ấy yêu những con hổ.
Tom and I have some mutual friends.	Tom và tôi có vài người bạn chung.
I think Tom might be mad at you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giận bạn.
I asked if Tom was coming.	Tôi hỏi Tom có ​​đến không.
Please don't slam the door.	Làm ơn đừng đóng sầm cửa lại.
Tom must have finished it yesterday.	Tom chắc đã hoàn thành việc đó ngày hôm qua.
I shouldn't have said anything.	Tôi không nên nói bất cứ điều gì.
Tom and Mary weren't particularly nice to me.	Tom và Mary không đặc biệt tốt với tôi.
Tom loves oranges and eats about 3 or 4 a week.	Tom thích cam và ăn khoảng 3 hoặc 4 quả mỗi tuần.
Tom won three points.	Tom đã giành được ba điểm.
Tom probably won't be leaving anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi sớm.
Talk to Tom.	Nói chuyện với Tom.
I underestimated you, Tom.	Tôi đã đánh giá thấp anh, Tom.
Tom went instead of Mary.	Tom đã đi thay vì Mary.
I hope that's not true.	Tôi hy vọng điều đó không đúng.
Tom gets paid thirty dollars an hour.	Tom được trả ba mươi đô la một giờ.
Tom seems to be busy right now.	Tom dường như đang bận rộn ngay bây giờ.
Did Tom cause this?	Tom có ​​gây ra điều này không?
Tom is the one who taught me to play guitar.	Tom là người đã dạy tôi chơi guitar.
Tom wants you to help Mary.	Tom muốn bạn giúp Mary.
Tom only does it on Mondays.	Tom chỉ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Looks like Tom doesn't like doing that.	Có vẻ như Tom không thích làm điều đó.
Do you think you can solve these puzzles?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giải quyết những câu đố này?
Tom doesn't eat meat at all.	Tom hoàn toàn không ăn thịt.
You didn't tell me it was illegal.	Bạn đã không nói với tôi rằng nó là bất hợp pháp.
I think I'll have another ice cream cone.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thêm một que kem nữa.
I knew I shouldn't have done it, but I did.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
Tom and Mary were the first to volunteer to do so.	Tom và Mary là những người đầu tiên tình nguyện làm điều đó.
I don't allow Tom to do that.	Tôi không cho phép Tom làm điều đó.
Papua New Guinea was once a colony of Germany.	Papua New Guinea từng là thuộc địa của Đức.
Tom has to leave early.	Tom phải đi sớm.
Tom and Mary are here to help you.	Tom và Mary ở đây để giúp bạn.
Tom has no intention of killing Mary.	Tom không có ý định giết Mary.
Leave it to Tom.	Hãy để nó cho Tom.
I had a lot of work to do yesterday.	Tôi có rất nhiều việc phải làm ngày hôm qua.
We had a lot of opportunities.	Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội.
Tom offered to help.	Tom đã đề nghị giúp đỡ.
Tom wants to finish his meal before talking to anyone.	Tom muốn ăn xong trước khi nói chuyện với ai.
Tom can invite us.	Tom có ​​thể mời chúng tôi.
Tom could have told Mary about it.	Tom đã có thể nói với Mary về việc đó.
Tom helped organize the event.	Tom đã giúp tổ chức sự kiện.
Let's meet in the lobby of the Hilton hotel at 2:30.	Hãy gặp nhau tại sảnh của khách sạn Hilton lúc 2:30.
He bowed to me as he left the room.	Anh ta cúi đầu chào tôi khi rời khỏi phòng.
How could Tom not know what was going on?	Làm sao Tom có ​​thể không biết chuyện gì đang xảy ra?
Tom and I did it ourselves.	Tom và tôi đã tự làm điều đó.
Why don't we drive to the beach?	Tại sao chúng ta không lái xe đến bãi biển?
I will choose a little something for you.	Tôi sẽ chọn một chút gì đó cho bạn.
I'll pay for Tom's ticket.	Tôi sẽ trả tiền vé cho Tom.
You probably shouldn't tell Tom you don't know how to do it.	Bạn có lẽ không nên nói với Tom rằng bạn không biết làm điều đó.
Why don't we go out tonight?	Tại sao chúng ta không đi chơi tối nay?
Tom didn't want Mary to do that.	Tom không muốn Mary làm điều đó.
Why does Tom want all this?	Tại sao Tom muốn tất cả những thứ này?
We have known that for many years.	Chúng tôi đã biết điều đó trong nhiều năm.
Tom clears snow from the driveway with a snow blower.	Tom dọn tuyết khỏi đường lái xe bằng máy thổi tuyết.
I didn't know that you don't live in Boston anymore.	Tôi không biết rằng bạn không sống ở Boston nữa.
What is the other reason?	Lý do khác là gì?
It's gorgeous, isn't it?	Thật lộng lẫy phải không?
Tom needs to sweep the floor.	Tom cần quét sàn.
We released Tom.	Chúng tôi đã thả Tom.
Tom can wait here.	Tom có ​​thể đợi ở đây.
The shopping list includes a gallon of milk.	Danh sách mua sắm bao gồm một gallon sữa.
Do you know why Tom committed suicide?	Bạn có biết tại sao Tom lại tự tử không?
You are an hour late.	Bạn đến muộn một giờ.
Tom seems to have disappeared.	Tom dường như đã biến mất.
Don't know if Tom cried.	Không biết Tom có ​​khóc không.
I told Tom about Australia.	Tôi đã nói với Tom về nước Úc.
Tom is likely to be sentenced to death.	Tom có ​​thể sẽ bị kết án tử hình.
Tom did not realize that Mary did not have enough money to buy food for the children.	Tom không nhận ra Mary không có đủ tiền để mua thức ăn cho các con.
I fly in and out of this airport a lot.	Tôi bay đến và ra khỏi sân bay này rất nhiều.
I know that Tom doesn't know who would do that to me.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó với tôi.
You don't know why I have to, do you?	Bạn không biết tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
Tom and Mary do not shake hands.	Tom và Mary không bắt tay nhau.
I think that would be a good idea.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
The heavy rain caused all trains to stop.	Trận mưa lớn khiến tất cả các chuyến tàu phải dừng lại.
I think Tom is a good guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai tốt.
Tom doesn't speak French and neither do I.	Tom không nói được tiếng Pháp và tôi cũng vậy.
Tom drove to Boston last Monday.	Tom đã lái xe đến Boston vào thứ Hai tuần trước.
I can't talk to you right now.	Tôi không thể nói chuyện với bạn ngay bây giờ.
There isn't anything that can be done about that.	Không có bất cứ điều gì có thể được thực hiện về điều đó.
Tom is much richer than Mary.	Tom giàu hơn Mary nhiều.
Tom is crazy, isn't he?	Tom rất điên, phải không?
Tom wants to know how he can gain weight.	Tom muốn biết làm thế nào để anh ấy có thể tăng cân.
I just thank God that I am free.	Tôi chỉ cảm ơn Chúa rằng tôi được tự do.
Tom is hiding under the table.	Tom đang trốn dưới gầm bàn.
I wonder why Tom likes to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại thích làm như vậy.
Where was Tom?	Tom đã ở đâu?
Are you telling me you've never heard of this before?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ nghe nói về điều này trước đây?
He was in a hurry to meet his son.	Ông đã vội vàng để gặp con trai mình.
Are you planning to buy a new printer?	Bạn đang có kế hoạch mua một máy in mới?
If I were young, I would go hiking with my children.	Nếu tôi còn trẻ, tôi sẽ đi bộ đường dài với các con của mình.
Some good cows have bad calves.	Một số con bò tốt có những con bê xấu.
Tom seems generous.	Tom có ​​vẻ hào phóng.
I don't think this rain will stop anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng cơn mưa này sẽ sớm tạnh.
You know that Tom is a barber, right?	Bạn biết rằng Tom là một thợ cắt tóc, phải không?
Can't you just wait a week?	Bạn không thể vừa đợi một tuần sao?
Tom is sitting on the couch.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế dài.
I suggest you don't do what Tom asks you to do.	Tôi đề nghị bạn không làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
All my children go to school in Australia.	Tất cả các con tôi đều đi học ở Úc.
I cannot live without her.	Tôi không thể sống thiếu cô ấy.
Tom gave me this tie.	Tom đưa cho tôi chiếc cà vạt này.
I want Tom to help us.	Tôi muốn Tom giúp chúng tôi.
Tom lost an eye in the accident.	Tom bị mất một mắt trong vụ tai nạn.
This is where a lot of people get confused.	Đây là nơi mà rất nhiều người bị nhầm lẫn.
I want you to send this report to Tom.	Tôi muốn bạn gửi báo cáo này cho Tom.
I don't ask questions.	Tôi không đặt câu hỏi.
Do you think you will be here long?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ ở đây lâu không?
The weather was great.	Thời tiết thật tuyệt.
Tom was murdered in Boston three years ago.	Tom đã bị sát hại ở Boston ba năm trước.
I was born on April 3, 1950.	Tôi sinh ngày 3 tháng 4 năm 1950.
Tom got mad at us.	Tom đã nổi giận với chúng tôi.
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom drives a pickup truck.	Tom lái một chiếc xe tải nhỏ.
Tom didn't tell me why he was so angry.	Tom không nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại tức giận như vậy.
Don't you remember the Ten Commandments?	Bạn không nhớ Mười Điều Răn sao?
Tom is not my first name. 	Tom không phải là tên đầu tiên của tôi.
That's my middle name.	Đó là tên đệm của tôi.
Tom is a very good worker.	Tom là một công nhân rất tốt.
Do you remember the name of your first French textbook?	Bạn có nhớ tên cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp đầu tiên của bạn không?
You don't seem convinced.	Bạn có vẻ không bị thuyết phục.
Tom can see things Mary cannot.	Tom có ​​thể nhìn thấy những thứ Mary không thể.
Why is Tom so worried?	Tại sao Tom lại lo lắng như vậy?
You are always wrong.	Bạn luôn luôn sai.
Who is your favorite sports broadcaster?	Phát thanh viên thể thao yêu thích của bạn là ai?
Here is what I received.	Đây là những gì tôi nhận được.
Do you think you will be nervous doing that?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ lo lắng khi làm điều đó?
Tom did not stop winning.	Tom đã không ngừng chiến thắng.
Tom is a politician.	Tom là một chính trị gia.
Tom knew Mary told everyone she would do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
We have to put Tom to bed.	Chúng ta phải đưa Tom đi ngủ.
I know that Tom wants us to go swimming with him.	Tôi biết rằng Tom muốn chúng tôi đi bơi với anh ấy.
Tom knows better than trying to kiss Mary in public.	Tom biết rõ hơn là cố gắng hôn Mary ở nơi công cộng.
Tom will give it to us tomorrow.	Tom sẽ đưa nó cho chúng ta vào ngày mai.
Tom loves us.	Tom yêu chúng tôi.
This recorder is not new.	Máy ghi âm này không phải là mới.
I knew that Tom would be a worthy opponent.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một đối thủ xứng đáng.
Tom threatens to burn down Mary's house.	Tom đe dọa sẽ đốt nhà của Mary.
Tom married John's widow.	Tom kết hôn với người vợ góa của John.
Tom is sitting alone in the room.	Tom đang ngồi một mình trong phòng.
Tom is neutral.	Tom là người trung lập.
Why don't we talk about it over lunch?	Tại sao chúng ta không nói về nó trong bữa trưa?
I feel really conflicted about that.	Tôi cảm thấy thực sự mâu thuẫn về điều đó.
I'm tired of eating bananas.	Tôi chán ăn chuối.
Tom could have told us the truth.	Tom có ​​thể đã nói với chúng tôi sự thật.
Tom put the book in his bag.	Tom cất cuốn sách vào cặp.
Who else hugs Tom?	Còn ai ôm Tom nữa?
Tom says he doesn't have everything he wants.	Tom nói rằng anh ấy không có mọi thứ anh ấy muốn.
Take care of Tom.	Chăm sóc Tom.
Tom says he still hasn't decided what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định điều gì cần phải làm.
I have a very full schedule.	Tôi có một lịch trình rất đầy đủ.
Tom can't afford to pay someone else to do it.	Tom không đủ khả năng trả tiền cho người khác để làm việc đó.
Do not interrupt while others are speaking.	Đừng chen vào khi người khác đang nói.
Give me your plate and I'll give you some more meat.	Đưa đĩa của bạn và tôi sẽ cho bạn thêm một ít thịt.
Tom wrote a long letter to Mary, but he did not send it to her.	Tom đã viết một bức thư dài cho Mary, nhưng anh ấy không gửi cho cô ấy.
In 2010 and 2011, the federal budget deficit amounted to nearly 9% of GDP.	Năm 2010 và 2011, thâm hụt ngân sách liên bang lên tới gần 9% GDP.
Tom gave Mary the wrong key.	Tom đã đưa nhầm chìa khóa cho Mary.
Don't choose your food.	Đừng chọn thức ăn của bạn.
I don't care if Tom does or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​làm vậy hay không.
This train is crowded, so take the next one.	Chuyến tàu này đông khách nên đi chuyến tiếp theo.
We have a lot of work to do so we don't have time to rest.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm nên không có thời gian để nghỉ ngơi.
I've never been a communist, but if I were, I wouldn't be ashamed to admit it.	Tôi chưa bao giờ là một người cộng sản, nhưng nếu tôi là một người cộng sản, tôi sẽ không xấu hổ khi thừa nhận điều đó.
I'm looking for an old man.	Tôi đang tìm một ông già.
Tom put some twigs in the wood chipper.	Tom đặt một số cành cây vào máy băm gỗ.
Tom explained to us why he didn't want to do that.	Tom giải thích cho chúng tôi lý do tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
Call if something goes wrong.	Gọi nếu có sự cố.
What is Tom's real name?	Tên thật của Tom là gì?
Tom asked me not to do it.	Tom yêu cầu tôi không làm điều đó.
Tom always mocks John for his dialect.	Tom luôn chế giễu John vì tiếng địa phương của anh ấy.
Tom won't learn French tomorrow.	Tom sẽ không học tiếng Pháp vào ngày mai.
What a wonderful morning! 	Thật là một buổi sáng tuyệt vời!
I feel on top of the world.	Tôi cảm thấy trên đỉnh của thế giới.
It doesn't make any more difference.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào nữa.
Tom was above cloud nine today.	Tom đã ở trên chín tầng mây hôm nay.
Do you have a soldering iron?	Bạn có một cái đèn hàn?
He donated a large amount of money to the school.	Anh đã tặng cho trường một số tiền lớn.
Tom dashed down the wall.	Tom lao xuống bức tường.
Neither Tom nor Mary attended many ceremonies.	Cả Tom và Mary đều không tham dự nhiều buổi lễ.
Pennsylvania used to have a large steel industry.	Pennsylvania từng có một ngành công nghiệp thép lớn.
Tom said that he wanted to show Mary what he did.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary xem những gì anh ấy đã làm.
Tom will audition for that part.	Tom sẽ thử vai cho phần đó.
Do you remember the first time we met?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Tom lost his parents at the age of three.	Tom mồ côi cha mẹ khi mới ba tuổi.
That's not our only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất của chúng tôi.
Tom gave the police permission to search his home.	Tom đã cho phép cảnh sát khám xét nhà của mình.
Shouldn't you be at home with your mother?	Bạn không nên ở nhà với mẹ của bạn?
He quickly befriends the new boy on the block.	Anh nhanh chóng kết bạn với cậu bé mới vào khối.
Tom will be at home today.	Tom sẽ ở nhà hôm nay.
I'm hanging a picture of my grandmother on the wall.	Tôi đang treo một bức ảnh của bà tôi trên tường.
There are so many things I want to do.	Có rất nhiều điều tôi muốn làm.
Tom threw the towel in.	Tom ném chiếc khăn vào.
Tom was seventeen when he started working.	Tom mười bảy tuổi khi bắt đầu đi làm.
I have forwarded the schedule you sent me to Tom.	Tôi đã chuyển tiếp lịch trình mà bạn đã gửi cho tôi đến Tom.
I can't do that anymore.	Tôi không thể làm điều đó nữa.
I told Tom I wasn't going to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó.
I am very happy to do that.	Tôi rất vui khi làm điều đó.
What size shirt does Tom wear?	Tom mặc áo cỡ nào?
Tom nervously looked at his watch.	Tom lo lắng nhìn đồng hồ.
This lake is one of the deepest in the country.	Hồ này là một trong những hồ sâu nhất cả nước.
We should stay with Tom.	Chúng ta nên ở lại với Tom.
It would be very easy to do that.	Sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
You can't leave me.	Anh không thể rời xa em.
I think Tom really doesn't know the answer.	Tôi nghĩ Tom thực sự không biết câu trả lời.
Will Tom ever do that?	Tom sẽ làm điều đó bao giờ?
Tom often takes Mary home from school.	Tom thường dắt Mary đi học về.
Do you want to go to the movies tomorrow night?	Bạn có muốn đi xem phim vào tối mai không?
I didn't know that was not possible.	Tôi không biết rằng điều đó là không thể.
Tom has trouble controlling his emotions.	Tom gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.
Tom said he had room in the garage for me to keep some of my stuff.	Tom nói rằng anh ấy có chỗ trong ga ra để tôi cất một số thứ của mình.
Tom intends to change that.	Tom có ​​ý định thay đổi điều đó.
I don't think you need to worry about what might happen.	Tôi không nghĩ bạn cần phải lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom used his teeth to open the bottle cap.	Tom dùng răng mở nắp chai.
We had the pleasure of meeting Tom and Mary.	Chúng tôi rất vui khi gặp Tom và Mary.
Tom is legally dead.	Tom đã chết một cách hợp pháp.
I know Tom knows who did it for him.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
I am not satisfied with the quality of your work.	Tôi không hài lòng với chất lượng công việc của bạn.
Tom thinks that Mary doesn't want to swim.	Tom nghĩ rằng Mary không muốn bơi.
That's not all Tom has to do.	Đó không phải là tất cả những gì Tom phải làm.
My father usually drinks beer, but tonight he was drinking.	Bố tôi thường uống bia, nhưng tối nay ông đã uống rượu.
I hope you do not mind.	Tôi hy vọng bạn không phiền.
Tom almost never wins at chess.	Tom hầu như không bao giờ thắng ở cờ vua.
Tom showed Mary how to do it.	Tom đã chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I wasn't able to buy what I needed.	Tôi đã không thể mua những gì tôi cần.
Tom is divorced, right?	Tom đã ly hôn, phải không?
While Tom is in Boston, he will be visiting his cousins.	Trong khi Tom ở Boston, anh ấy sẽ đi thăm anh em họ của mình.
Tom is saving up to buy a sailboat.	Tom đang tiết kiệm để mua một chiếc thuyền buồm.
I think this is the best meal I have ever had.	Tôi nghĩ đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn.
By the way, how many of you are journaling?	Nhân tiện, có bao nhiêu người trong số các bạn đang ghi nhật ký?
Tom and Mary flew to Boston last Monday.	Tom và Mary đã bay đến Boston vào thứ Hai tuần trước.
Do you know where I can buy one of those?	Bạn có biết nơi tôi có thể mua một trong những thứ đó không?
I don't know how far it is to Boston from here.	Tôi không biết nó bao xa đến Boston từ đây.
We'd better get out of here while we still can.	Tốt hơn là chúng ta nên rời khỏi đây trong khi chúng ta vẫn có thể.
Linux can also be hacked.	Linux cũng có thể bị tấn công.
Tom is not one to get married.	Tom không phải là người sắp kết hôn.
Tom's parents never told him about the truth of life.	Cha mẹ của Tom không bao giờ nói với anh ta về sự thật của cuộc sống.
Tom was sent to prison.	Tom bị tống vào tù.
I like your shoes. 	Tôi thích đôi giày của bạn.
Where did you get them?	Nơi mà bạn đã nhận được chúng?
I want to continue the conversation.	Tôi muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Have you ever seen a panda?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con gấu trúc?
Someone brought Tom in.	Ai đó đã đưa Tom vào.
Tom said he would let me know if something happened.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra.
Tom couldn't remember what to do.	Tom không thể nhớ phải làm gì.
I want to show Tom my farm.	Tôi muốn cho Tom xem trang trại của tôi.
I think you've come a long way.	Tôi nghĩ bạn đã đi một chặng đường dài.
It was a thrill.	Đó là một sự hồi hộp.
Currently, the region supports 10-20 million cattle.	Hiện vùng hỗ trợ 10 - 20 triệu con gia súc.
I won't do that to you.	Tôi sẽ không làm điều đó với bạn.
You don't seem to be doing what you're supposed to do.	Bạn dường như không làm những gì bạn phải làm.
I know that Tom is hard to get along with.	Tôi biết rằng Tom rất khó để hòa hợp.
Tom said that they accomplished a lot yesterday.	Tom nói rằng họ đã hoàn thành rất nhiều điều vào ngày hôm qua.
Tom will never understand this, will he?	Tom sẽ không bao giờ hiểu điều này, phải không?
A Persian cat is sleeping under the table.	Một con mèo Ba Tư đang ngủ dưới gầm bàn.
You think I can do it alone, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình, phải không?
How many times a week does Tom do it?	Tom làm điều đó bao nhiêu lần một tuần?
I don't blame anyone but myself.	Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài bản thân mình.
Tom comes to stay with us for the weekend.	Tom đến ở với chúng tôi vào cuối tuần.
Have you ever tried not to be rude to people?	Bạn đã bao giờ cố gắng không cư xử thô lỗ với mọi người chưa?
Tom turned around and saw someone watching him.	Tom quay lại và thấy ai đó đang theo dõi mình.
Tom started to doze again.	Tom lại bắt đầu ngủ gật.
That coat must have cost you dearly.	Chiếc áo khoác đó hẳn khiến bạn phải trả giá rất đắt.
Tom doesn't really need that much money.	Tom không thực sự cần nhiều tiền như vậy.
Tom read aloud.	Tom đọc to.
You cannot survive without money.	Bạn không thể tồn tại nếu không có tiền.
Will you talk to Tom?	Bạn sẽ nói chuyện với Tom?
Tom was unconscious when we found him.	Tom đã bất tỉnh khi chúng tôi tìm thấy anh ấy.
I don't think Tom was downstairs.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở dưới nhà.
How many votes did I get?	Tôi đã nhận được bao nhiêu phiếu bầu?
My family is not rich.	Gia đình tôi không giàu.
I don't see Tom going anywhere.	Tôi không thấy Tom đi đâu cả.
How long did it take Tom to sell his farm once he decided to sell it?	Tom đã mất bao lâu để bán trang trại của mình một khi anh quyết định bán nó?
The water there was so deep I couldn't reach the bottom.	Nước ở đó sâu đến nỗi tôi không thể chạm đáy.
I know that Tom is influential.	Tôi biết rằng Tom có ​​ảnh hưởng.
We haven't eaten in a long time.	Đã lâu rồi chúng ta chưa đi ăn.
Tom is not sure that you will like Mary.	Tom không chắc rằng bạn sẽ thích Mary.
My girlfriend sometimes flirts with other guys.	Bạn gái tôi thỉnh thoảng tán tỉnh những chàng trai khác.
The store was so crowded that Tom and Mary lost track of each other.	Cửa hàng đông đúc đến nỗi Tom và Mary mất dấu nhau.
I hope I don't get caught.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị bắt.
I don't think we can guarantee your safety.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho bạn.
We are always competitive.	Chúng tôi luôn cạnh tranh.
I gave Tom all the money I could, but it still wasn't enough.	Tôi đã đưa cho Tom tất cả số tiền có thể, nhưng vẫn không đủ.
I think Tom is going to do something drastic.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều gì đó quyết liệt.
We all did it.	Tất cả chúng tôi đã làm điều đó.
Tom asked me if I liked it.	Tom hỏi tôi có thích nó không.
Tom was allowed to do that.	Tom đã được phép làm điều đó.
Why don't we all see each other next weekend?	Tại sao tất cả chúng ta không gặp nhau vào cuối tuần tới?
I think you hit a nail in the head.	Tôi nghĩ bạn đã đánh đinh vào đầu.
We don't want to fight.	Chúng tôi không muốn chiến đấu.
What are the grounds for refusal?	Các cơ sở để từ chối là gì?
I went where she said in her talk.	Tôi đã đến nơi mà cô ấy đã nói trong bài nói chuyện của mình.
I'm not as naive as you think.	Tôi không ngây thơ như bạn nghĩ đâu.
Without the sun, all animals would die.	Nếu không có mặt trời, tất cả các loài động vật sẽ chết.
You must hide.	Bạn phải ẩn.
Do not fresh with me.	Đừng tươi với tôi.
Tom told me that he thought Mary was new.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người mới.
I don't see much of him.	Tôi không thấy nhiều về anh ta.
Are you sure you want to wait for Tom?	Bạn có chắc chắn muốn đợi Tom không?
Can we rollerblade in this park?	Chúng ta có thể trượt patin trong công viên này không?
Tom doesn't need to thank us.	Tom không cần phải cảm ơn chúng tôi.
I'll give you my typewriter in exchange for that radio.	Tôi sẽ đưa cho bạn chiếc máy đánh chữ của tôi để đổi lấy chiếc radio đó.
Why does Tom refuse to help you?	Tại sao Tom từ chối giúp bạn?
Tom will not stop learning French.	Tom sẽ không ngừng học tiếng Pháp.
Where is the money now?	Tiền ở đâu bây giờ?
I've gained a lot of weight, so I can't wear these jeans anymore.	Tôi đã tăng cân rất nhiều, vì vậy tôi không thể mặc những chiếc quần jean này nữa.
The king's throne is made of solid gold.	Ngai vàng của nhà vua được làm bằng vàng nguyên khối.
Tom and Mary first met at a party in Boston.	Tom và Mary gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc ở Boston.
I'm having too much fun to leave now.	Tôi đang có quá nhiều niềm vui để rời đi bây giờ.
I won't go to school anymore.	Tôi sẽ không đến trường nữa.
I appreciate your help in clarifying this.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn trong việc làm rõ điều này.
Tom was there for a while.	Tom đã ở đó một thời gian.
I don't think Tom doesn't know where Mary is.	Tôi không nghĩ Tom không biết Mary đang ở đâu.
Tom often emailed jokes to me.	Tom thường gửi email những câu chuyện cười cho tôi.
I don't like swimming as much as before.	Tôi không thích bơi lội nhiều như trước nữa.
I will do it the way you showed me.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách mà bạn đã chỉ cho tôi.
Which do you prefer, rock music or classical music?	Bạn thích cái nào hơn, nhạc rock hay nhạc cổ điển?
Tom got 100% in chemistry.	Tom đạt 100% môn hóa học.
I don't know about such things.	Tôi không biết về những thứ như thế.
I will do what you tell me.	Tôi sẽ làm những gì bạn nói với tôi.
Mary Jackson is a famous actress.	Mary Jackson là một nữ diễn viên nổi tiếng.
Why don't you do it yourself?	Tại sao bạn không tự mình làm điều đó?
Tom has no plans to hurt anyone.	Tom không có kế hoạch làm tổn thương bất cứ ai.
When was the last time you used the camera?	Lần cuối cùng bạn sử dụng máy ảnh là khi nào?
Tom and Mary will make a lovely couple.	Tom và Mary sẽ trở thành một cặp đôi đáng yêu.
I heard that they will close that club.	Tôi nghe nói rằng họ sẽ đóng cửa câu lạc bộ đó.
I am not satisfied with this situation.	Tôi không hài lòng với tình huống này.
Tom asked us to do it for him.	Tom đã yêu cầu chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
Are you sure we'll get there before everyone else?	Bạn có chắc là chúng ta sẽ đến đó trước những người khác không?
We will graduate tomorrow.	Ngày mai chúng ta sẽ tốt nghiệp.
Tom doesn't want to go back to Boston.	Tom không muốn quay lại Boston.
I wonder if we did all we had to do.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta phải làm.
What is Tom's last name?	Họ của Tom là gì?
Tom saw the vultures flying overhead and started to worry.	Tom nhìn thấy những con kền kền bay trên đầu và bắt đầu lo lắng.
I know that Tom knows why Mary wants him to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao Mary muốn anh ấy làm điều đó.
Tom actually has a pretty good voice.	Tom thực sự có một giọng hát khá hay.
Tom scares everyone.	Tom làm mọi người sợ hãi.
Don't force your child to learn music.	Đừng ép con bạn học nhạc.
What you're wearing doesn't fit where we're going.	Những gì bạn đang mặc không phù hợp với nơi chúng ta sẽ đến.
I know nothing about golf.	Tôi không biết gì về cách chơi gôn.
I feel fine except for the earache.	Tôi cảm thấy ổn ngoại trừ đau tai.
Tom is much younger than you.	Tom trẻ hơn bạn rất nhiều.
You don't have to tell Tom if you don't want to.	Bạn không cần phải nói với Tom nếu bạn không muốn.
Tom told me he thought Mary was still doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn đang làm điều đó.
I'm just here to show you something.	Tôi chỉ ở đây để cho bạn xem một cái gì đó.
Tom owes me thirty dollars.	Tom nợ tôi ba mươi đô la.
They agreed to investigate the cause of the incident.	Họ đồng ý điều tra nguyên nhân vụ việc.
On the way to the theater, I had a traffic accident.	Trên đường đến rạp hát, tôi gặp một tai nạn giao thông.
Tom is not irritable.	Tom không cáu kỉnh.
I should tell Tom why Mary doesn't like him.	Tôi nên nói cho Tom biết tại sao Mary không thích anh ấy.
He doesn't do any work.	Anh ấy không làm bất cứ công việc gì.
Since Tom is sick, I'm sure he won't.	Vì Tom bị ốm nên tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
What's the difference?	Có gì khác biệt?
Do you prefer speaking in French or English?	Bạn thích nói bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh?
My eyes met Tom's.	Mắt tôi chạm mắt Tom.
I heard he had some misfortune while in Europe.	Tôi nghe nói anh ấy đã gặp một số bất hạnh khi ở Châu Âu.
"When are you here?" 	"Khi nào thì bạn ở đây?"
"I'll let you know."	"Tôi sẽ cho bạn biết."
Show me what you have in hand.	Cho tôi xem bạn có gì trong tay.
How many years did you spend doing it?	Bạn đã dành bao nhiêu năm để làm điều đó?
I'm still excited.	Tôi vẫn còn hào hứng.
I want you to tell me exactly what happened.	Tôi muốn bạn cho tôi biết chính xác những gì đã xảy ra.
Tom said that Mary might be able to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ làm được điều đó.
Tom asked Mary to help him.	Tom đã nhờ Mary giúp anh ta.
They are coming towards us.	Họ đang tiến về phía chúng tôi.
We could see the sea from our hotel room.	Chúng tôi có thể nhìn thấy biển từ phòng khách sạn của chúng tôi.
I think Tom doesn't look too good.	Tôi nghĩ rằng Tom trông không quá ổn.
Tom denies these allegations.	Tom phủ nhận những cáo buộc này.
I know that Tom knows who wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai muốn làm điều đó.
I ate half an apple before noticing a worm in it.	Tôi đã ăn một nửa quả táo trước khi nhận thấy có một con sâu trong đó.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
You are safe as long as you stay here.	Bạn an toàn miễn là bạn ở lại đây.
I won't let anyone hurt you.	Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương bạn.
I think Tom is actually a doctor.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự là một bác sĩ.
How do the buses usually run?	Các chuyến xe buýt thường chạy như thế nào?
GNP growth in the second quarter was higher than expected.	Tăng trưởng GNP quý II cao hơn dự đoán.
I thought Tom wouldn't do that again.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom wanted to do it this morning.	Tom muốn làm điều đó vào sáng nay.
I apologize for your loss.	Tôi xin lỗi vì sự mất mát của bạn.
What time did Tom do?	Tom đã làm gì thời gian?
Tom doesn't let Mary eat her dessert.	Tom không cho Mary ăn món tráng miệng của cô ấy.
I don't think we should leave Tom here alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên để Tom ở đây một mình.
Do you know how old Tom is?	Bạn có biết Tom bao nhiêu tuổi không?
With your children away, you must have a lot of free time.	Với con cái đi xa, chắc hẳn bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi.
I don't plan to go to Boston until next week.	Tôi không định đi Boston cho đến tuần sau.
You will have to deal with some difficult problems.	Bạn sẽ phải đối phó với một số vấn đề khó khăn.
There is no such thing.	Không có những điều như vậy.
I won't let you hurt Tom.	Tôi sẽ không để bạn làm tổn thương Tom.
Tom doesn't leave early.	Tom không về sớm.
Tom went to the barbershop near the hospital to get his hair cut.	Tom đến tiệm hớt tóc gần bệnh viện để cắt tóc.
Who is he and what is his name?	Anh ta là ai và tên anh ta là gì?
Tom has an ulcer.	Tom bị loét.
All Tom does now is study.	Tất cả những gì Tom làm hiện nay là học.
We won't be allowed to do that again.	Chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom said he bought the ticket yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã mua vé ngày hôm qua.
I wonder why Tom was so reluctant to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại miễn cưỡng làm điều đó.
Do you know why she is jealous of me?	Bạn có biết tại sao cô ấy ghen tị với tôi không?
It takes an hour's drive from here to there.	Từ đây đến đó mất một giờ lái xe.
Did you see Tom at the station?	Bạn có thấy Tom ở nhà ga không?
I can't remember how I got here.	Tôi không thể nhớ bằng cách nào tôi đến được đây.
All Tom wants is some free time.	Tất cả những gì Tom muốn là một chút thời gian rảnh rỗi.
These gloves don't fit me.	Đôi găng tay này không vừa với tôi.
I'm sure I'll make it sooner or later.	Tôi chắc rằng sớm muộn gì tôi cũng làm được.
It was Tom who taught me how to do this.	Chính Tom là người đã dạy tôi cách làm điều này.
Tom doesn't seem ready to go.	Tom dường như chưa sẵn sàng để đi.
Looks like we're both very tired, don't we?	Có vẻ như cả hai chúng ta đều rất mệt mỏi, phải không?
Tom asks Mary to turn off the light.	Tom yêu cầu Mary tắt đèn.
Tom is not here.	Tom không ở đây.
Since in this organization they were all heads and there were no Indians, it was surprising that any decisions were made.	Vì trong tổ chức này, tất cả họ đều là những người đứng đầu và không có người da đỏ, nên thật ngạc nhiên khi có bất kỳ quyết định nào được đưa ra.
I'm afraid that's the best I can do.	Tôi e rằng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm.
Everything will get better.	Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.
What makes you think I want to be alone?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn được ở một mình?
It was a great comeback.	Đó là một sự trở lại tuyệt vời.
I am confident that I can pass the French test tomorrow.	Tôi tự tin rằng mình có thể vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp vào ngày mai.
Tom is very picky about what he eats.	Tom rất kén chọn những gì anh ấy ăn.
The last time I spoke to Tom, he said I didn't have to.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng tôi không cần phải làm vậy.
I know that Tom was here somewhere.	Tôi biết rằng Tom đã ở đây ở một nơi nào đó.
Tom said that he enjoyed the party last night.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa tiệc tối qua.
She introduced her sister to him over two years ago.	Cô ấy đã giới thiệu em gái của mình với anh ta hơn hai năm trước.
Tom bought us vegetables.	Tom mua rau cho chúng tôi.
It must be Tom or John.	Đó phải là Tom hoặc John.
You don't miss much.	Bạn không bỏ lỡ nhiều.
Don't take me back there.	Đừng đưa tôi trở lại đó.
This note summarizes some of the information we hope to discuss at the meeting in San Francisco.	Ghi chú này tóm tắt một số thông tin mà chúng tôi hy vọng sẽ thảo luận tại cuộc họp ở San Francisco.
This is sure to bring a smile to your face.	Điều này chắc chắn sẽ mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bạn.
Tom is the only one who understands Mary.	Tom là người duy nhất hiểu Mary.
The police think Tom knows who did it.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom biết ai đã làm điều đó.
Tom has been following Mary for a while.	Tom đã theo dõi Mary trong một thời gian.
Tom hasn't visited us for a long time.	Tom đã lâu không đến thăm chúng tôi.
Why don't we talk about it over dinner?	Tại sao chúng ta không nói về nó trong bữa tối?
He pulled the car into a light pole.	Anh cho xe chạy vào một cột đèn.
Tom told us he knows the risks.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy biết những rủi ro.
I thought you said Tom would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom sẽ làm điều đó.
I'm pretty sure Tom is cheating.	Tôi khá chắc rằng Tom đang lừa dối.
Tom did not think that Mary had passed away.	Tom không nghĩ rằng Mary đã qua đời.
Why don't you ask Tom?	Tại sao bạn không hỏi Tom?
Why don't we see what Tom can do?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom có ​​thể làm?
Please submit the report by the end of the month.	Vui lòng nộp báo cáo vào cuối tháng.
This is too bizarre.	Điều này là quá kỳ quái.
Tom was still a little limp.	Tom vẫn còn hơi khập khiễng.
She can play tennis very well, but I can play as well as she can.	Cô ấy có thể chơi quần vợt rất tốt, nhưng tôi có thể chơi tốt như cô ấy có thể.
Tom speaks perfect French.	Tom nói tiếng Pháp hoàn hảo.
I don't think Tom actually plans to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
You need to turn around and go the other direction.	Bạn cần phải quay lại và đi theo hướng khác.
I was on sick leave for three weeks.	Tôi đã nghỉ ốm trong ba tuần.
Tom accidentally drank some antifreeze.	Tom vô tình uống phải một ít chất chống đông.
Tom was late, as always.	Tom đã đến muộn, như mọi khi.
Tom ignored Mary's warning.	Tom không để ý đến lời cảnh báo của Mary.
We don't need help right now.	Chúng tôi không cần trợ giúp ngay bây giờ.
Tom walks away with the prize.	Tom bỏ đi với giải thưởng.
Tom isn't as tall as Mary is he?	Tom không cao bằng Mary phải không?
Tom didn't think Mary would enjoy his party, so he didn't invite her.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ thích bữa tiệc của anh ấy, vì vậy anh ấy đã không mời cô ấy.
Tom squeezed Mary's hand in a friendly way.	Tom siết chặt tay Mary một cách thân thiện.
If I tell you what I need, can you buy it for me?	Nếu tôi nói cho bạn biết tôi cần gì, bạn có thể mua cho tôi được không?
You don't want me to go with you, Tom?	Bạn không muốn tôi đi với bạn, Tom?
Also there is a similar proverb in Japan?	Cũng có một câu tục ngữ tương tự ở Nhật Bản?
Tom wants Mary to quit watching too much TV.	Tom muốn Mary bỏ xem TV quá nhiều.
It is not easy to understand his ideas.	Không dễ để hiểu ý tưởng của anh ấy.
You cannot beat everyone.	Bạn không thể đánh bại tất cả mọi người.
Tom did not tell Mary that he was tired.	Tom không nói với Mary rằng anh ấy mệt.
I'm just grateful none of my friends saw me with Tom.	Tôi chỉ biết ơn không ai trong số bạn bè của tôi nhìn thấy tôi với Tom.
I still haven't done what I have to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì tôi phải làm.
Tom sent the pictures he took at the picnic to Mary.	Tom đã gửi những bức ảnh anh chụp được trong buổi dã ngoại cho Mary.
I can't decide if I want to go or not.	Tôi không thể quyết định xem mình có muốn đi hay không.
Tom is taking care of that.	Tom đang chăm sóc điều đó.
Just pick a place and I'll meet you there.	Chỉ cần chọn một nơi và tôi sẽ gặp bạn ở đó.
Tom and Mary were my backup singers when I used to perform.	Tom và Mary là ca sĩ dự bị của tôi khi tôi từng biểu diễn.
The dining room is downstairs and the library is on the third floor.	Phòng ăn ở tầng dưới và thư viện ở tầng ba.
I don't even want to be here now.	Tôi thậm chí không muốn ở đây bây giờ.
They broke up after 7 years of marriage.	Họ chia tay sau 7 năm chung sống.
What do these icons mean?	Các biểu tượng này có ý nghĩa gì?
I'm the laziest person I know.	Tôi là người lười nhất mà tôi biết.
You know I wouldn't agree to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không đồng ý làm điều đó, phải không?
That's what I'm here to find out.	Đó là những gì tôi ở đây để tìm hiểu.
Tom is one of the richest men in the world.	Tom là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới.
Let's have a bite before we do it.	Hãy ăn một miếng trước khi chúng ta làm điều đó.
Tom wasn't the one who gave Mary that black eye.	Tom không phải là người đã cho Mary con mắt đen đó.
Tom and I don't always agree.	Tom và tôi không phải lúc nào cũng đồng ý.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
If I had followed Tom's advice, I wouldn't have had this problem.	Nếu tôi làm theo lời khuyên của Tom, tôi sẽ không gặp phải vấn đề này.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
I don't have any pictures for you.	Tôi không có bất kỳ hình ảnh nào cho bạn.
Tom wrote the book himself.	Tom đã tự viết sách.
We don't need to go any further.	Chúng ta không cần phải đi xa hơn nữa.
Suppressing one's romantic feelings is not the same as not having them.	Kìm nén cảm xúc lãng mạn của một người không giống như không có cảm xúc đó.
Tom is free, isn't he?	Tom được tự do, phải không?
I don't think you should do it here.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó ở đây.
He called us to the ends of his lungs.	Anh ấy đã gọi chúng tôi đến tận cùng phổi của anh ấy.
Tom's behavior reflects his upbringing.	Hành vi của Tom phản ánh quá trình lớn lên của anh ấy.
Tom is likely going to tell Mary to do it.	Tom có ​​khả năng sẽ nói với Mary làm điều đó.
Neither Tom nor Mary had any homework to do.	Cả Tom và Mary đều không có bài tập về nhà để làm.
I think Tom will ask Mary not to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu Mary đừng làm vậy.
I know nothing about economics.	Tôi không biết gì về kinh tế học.
Do you think you will do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó?
I've been going to Boston every summer since I was thirteen.	Tôi đã đến Boston vào mỗi mùa hè kể từ khi tôi mười ba tuổi.
The rain was not heavy enough to put out the fire.	Mưa không đủ lớn để dập lửa.
I think Tom is almost as tall as Mary.	Tôi nghĩ Tom cao gần bằng Mary.
People tend to raise their voices when they are agitated.	Mọi người có xu hướng cao giọng khi họ bị kích động.
Tom underlines what he thinks is the most important word in the sentence.	Tom gạch chân những gì anh ấy nghĩ là từ quan trọng nhất trong câu.
I wonder if Tom is really in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở Boston không.
Tom learns French in school.	Tom học tiếng Pháp trong trường.
You didn't do it on purpose, did you?	Bạn không cố ý, phải không?
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
I should have looked more carefully.	Tôi nên xem xét cẩn thận hơn.
Tom did not answer.	Tom không trả lời.
I don't want to talk to that guy anymore.	Tôi không muốn nói chuyện với gã đó nữa.
I know who you are waiting for.	Tôi biết bạn đang chờ đợi ai.
Tom skipped school again today.	Hôm nay Tom lại trốn học.
The ducks began to flap their wings.	Những con vịt bắt đầu vỗ cánh.
Tom says he feels safe.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy an toàn.
I think Tom will enjoy this game.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích trò chơi này.
Tom has trouble keeping a job. 	Tom gặp khó khăn trong việc giữ một công việc.
He always gets fired for some reason.	Anh ta luôn luôn bị sa thải vì một số lý do.
You should do it tomorrow.	Bạn nên làm điều đó vào ngày mai.
He cannot distinguish green from blue.	Anh ấy không thể phân biệt màu xanh lá cây với màu xanh lam.
This will be one of the best memories of my life.	Đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Tom goes to the gym to exercise.	Tom đến phòng tập thể dục để tập thể dục.
I know Tom tried to do that.	Tôi biết Tom đã cố gắng làm điều đó.
Tom said he didn't want to try that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn thử làm điều đó.
Tom tried not to laugh.	Tom cố gắng không cười.
Tom prefers the company of cats and books to people.	Tom thích bầu bạn của mèo và sách hơn người.
Tom is getting better every day.	Tom đang trở nên tốt hơn mỗi ngày.
There are more stars in the sky than I can count.	Có nhiều ngôi sao trên bầu trời hơn tôi có thể đếm được.
Tom assisted us on several occasions.	Tom đã hỗ trợ chúng tôi trong một số trường hợp.
We really like it if you can stay there.	Chúng tôi thực sự thích nó nếu bạn có thể ở đó.
Tom's face turned green from jealousy.	Tom xanh mặt vì ghen tị.
Now Tom is in surgery.	Bây giờ Tom đang trong cuộc phẫu thuật.
Tom knows about it.	Tom biết về nó.
Looks like it will be fine again tomorrow.	Có vẻ như nó sẽ tốt đẹp trở lại vào ngày mai.
Tom definitely wanted to do it alone.	Tom chắc chắn muốn làm điều đó một mình.
Personally, I don't think Tom has any chance of winning.	Cá nhân tôi không nghĩ Tom có ​​cơ hội chiến thắng.
I am in my place.	Tôi đang ở vị trí của tôi.
That gives me funny jokes.	Điều đó mang lại cho tôi những trò đùa vui nhộn.
Tom often plays baseball with other boys in his neighborhood.	Tom thường chơi bóng chày với những cậu bé khác trong khu phố của mình.
I know Tom is not a good French teacher.	Tôi biết Tom không phải là một giáo viên tiếng Pháp giỏi.
Tomorrow could be better for me.	Ngày mai có thể tốt hơn cho tôi.
Tom said he was sure he did the right thing.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng mình đã làm đúng.
I will see that you have to go.	Tôi sẽ thấy rằng bạn phải đi.
Tom looks as happy as anyone has ever been.	Tom trông hạnh phúc như bất kỳ người nào từng có.
There's enough room at this table for everyone.	Có đủ chỗ ở bàn này cho mọi người.
I didn't break in.	Tôi không đột nhập.
Tom lent Mary $300.	Tom đã cho Mary vay 300 đô la.
I don't think Tom knows why Mary dropped out of college.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết lý do Mary bỏ học đại học.
I still don't think that will happen.	Tôi vẫn không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I want Tom to take a look.	Tôi muốn Tom xem qua.
I still think Tom will help us.	Tôi vẫn nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi.
She is a hysterical woman.	Cô ấy là một người phụ nữ cuồng loạn.
The door opened and Tom stepped out of the elevator.	Cửa mở và Tom bước ra khỏi thang máy.
I'm not as patient as I used to be.	Tôi không còn kiên nhẫn như trước nữa.
One of the boys stood up and started screaming.	Một trong những cậu bé đứng dậy và bắt đầu la hét.
Tom continued down the hallway.	Tom tiếp tục đi xuống hành lang.
You will do as you said.	Bạn sẽ làm như bạn đã nói.
Don't get me flowers anymore.	Đừng lấy hoa cho tôi nữa.
I think Tom is crying.	Tôi nghĩ Tom đang khóc.
I think a lot of people will agree with me.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ đồng ý với tôi.
Tom is trying to make the worst case scenario possible.	Tom đang cố gắng khắc phục tình huống xấu nhất có thể.
I don't need to worry about Tom.	Tôi không cần phải lo lắng về Tom.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom was hoping he could sail with Mary.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể đi thuyền với Mary.
You went to eat, didn't you?	Bạn đã đi ăn, phải không?
I don't think Tom will swim by himself.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tự mình bơi.
Tom said that Mary was quite heavy.	Tom nói rằng Mary khá nặng.
Because of the flood, the rice crop failed.	Vì lũ lụt nên mùa lúa thất bát.
Tom said Mary thought he might have to do it today.	Tom nói Mary nghĩ anh ấy có thể phải làm điều đó hôm nay.
You cannot bribe me with shiny beads and sweet words.	Bạn không thể mua chuộc tôi bằng những hạt sáng bóng và lời nói ngọt ngào.
I'm not leaving early.	Tôi không về sớm.
Tom says it's fine.	Tom nói rằng nó ổn.
Tom tried to talk to Mary, but he couldn't.	Tom đã cố gắng nói chuyện với Mary, nhưng anh ấy không thể.
Bring Tom something to eat.	Mang cho Tom cái gì đó để ăn.
Tom decided to stay in Boston for three more days.	Tom đã quyết định ở lại Boston thêm ba ngày nữa.
Tom put on his glasses and opened a book.	Tom đeo kính vào và mở sách.
Thank. 	Cảm ơn.
I am very touched.	Tôi rât cảm kich.
He wears a red scarf around his chest.	Anh ta đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trước ngực.
Tom is a good young man.	Tom là một thanh niên tốt.
Tom asked Mary if he could watch TV with her.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể xem TV với cô ấy không.
As soon as we reached the lake, we started swimming.	Ngay khi đến hồ, chúng tôi bắt đầu bơi.
I think you all agree that Tom is our best salesman.	Tôi nghĩ tất cả các bạn đều đồng ý rằng Tom là nhân viên bán hàng giỏi nhất của chúng tôi.
They still haven't told me if I passed the test.	Họ vẫn chưa cho tôi biết liệu tôi có vượt qua bài kiểm tra hay không.
Do you like Tom?	Bạn có thích Tom?
You are looking very good.	Bạn đang trông rất tốt.
Tom is struggling to pay off his student loans.	Tom đang phải vật lộn để trả các khoản vay sinh viên của mình.
Tom thinks Mary might have to do it on Monday.	Tom nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
I think Tom will be happy if you do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui nếu bạn làm điều đó.
I wish I had helped Tom back then.	Tôi ước gì tôi đã giúp Tom hồi đó.
I am a baker.	Tôi là thợ làm bánh.
Tom sprained his ankle on Monday.	Tom bị bong gân mắt cá chân vào thứ Hai.
Tom hid as soon as he saw the police car.	Tom đã trốn ngay khi nhìn thấy xe cảnh sát.
The prose of a bad writer is filled with contrived phrases.	Văn xuôi của một nhà văn tồi chứa đầy những cụm từ bịp bợm.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I feel no shame.	Tôi không thấy xấu hổ.
Tom is a teacher.	Tom là một giáo viên.
Tom slipped and fell into the pool.	Tom bị trượt chân và ngã xuống bể bơi.
He hires a maid.	Anh ta thuê một người giúp việc.
Adolescence is often a time of insecurity.	Tuổi mới lớn thường là giai đoạn bất an.
I was born in Australia, but raised in New Zealand.	Tôi sinh ra ở Úc, nhưng lớn lên ở New Zealand.
I didn't measure it.	Tôi đã không đo lường nó.
Even coaches need coaches.	Ngay cả huấn luyện viên cũng cần huấn luyện viên.
Does Tom mind?	Tom có ​​phiền không?
Did you tell Tom you know how to do it?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn biết cách làm điều đó?
Per capita income is about two-thirds that of the United States.	Thu nhập bình quân đầu người bằng khoảng hai phần ba so với Hoa Kỳ.
Tom has been doing that since he was born.	Tom đã làm điều đó kể từ khi anh ấy được sinh ra.
Tom is unaffected.	Tom không bị ảnh hưởng.
Tom seemed surprised that Mary couldn't do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary không thể làm điều đó.
Tom has to go to school tomorrow even though he doesn't want to.	Ngày mai Tom phải đi học dù không muốn.
Tom knew that Mary probably wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ không làm điều đó.
People love to check out each other's homes.	Mọi người thích kiểm tra nhà của nhau.
I fear that Tom will try to kill Mary.	Tôi sợ rằng Tom sẽ cố giết Mary.
That's not expensive.	Điều đó không đắt.
You should tell Tom that you might be late.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn có thể sẽ đến muộn.
The baby is sleeping in the crib.	Em bé đang ngủ trong nôi.
I didn't mean to wake you up.	Tôi không cố ý đánh thức bạn.
Mary looks so beautiful in that dress.	Mary trông rất đẹp trong chiếc váy đó.
I wonder if Tom will be in Australia next year.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Úc vào năm sau không.
Tom doesn't think he can do it anytime soon.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó sớm.
Tom said he heard three gunshots that night.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy ba tiếng súng đêm đó.
I am organized.	Tôi có tổ chức.
Tom felt someone touch his arm.	Tom cảm thấy ai đó chạm vào cánh tay mình.
Tom seemed sure of himself.	Tom dường như chắc chắn về bản thân.
I know why Tom doesn't like you.	Tôi biết tại sao Tom không thích bạn.
Tom did not receive a nomination.	Tom đã không nhận được đề cử.
Aren't you going to report it?	Bạn không định báo cáo nó à?
I know Tom isn't the only one who knows how to do that.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom isn't very efficient, is he?	Tom không hiệu quả lắm phải không?
It was difficult for Tom to ask Mary for a loan.	Thật khó cho Tom để hỏi Mary cho vay.
I don't want any of my friends to know I've been in prison.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của tôi biết tôi đã từng ở trong tù.
I thought I could do it yesterday.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó ngày hôm qua.
I want Tom to know that I don't have beef with him.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi không có thịt bò với anh ấy.
You can choose a lot of words by reading.	Bạn có thể chọn rất nhiều từ bằng cách đọc.
Even though Tom knew he would be teased about his height, he decided to try his hand at the basketball team.	Mặc dù Tom biết rằng anh ấy sẽ bị trêu chọc về chiều cao của mình, anh ấy vẫn quyết định thử sức với đội bóng rổ.
It was late and we were all tired, so I thought we should go home.	Đã muộn và chúng tôi đều mệt mỏi, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi nên về nhà.
Tom doesn't know that you are the one who did it.	Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
Tom has icy hands.	Tom có ​​bàn tay băng giá.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
Advance reservation is essential.	Đặt chỗ trước là điều cần thiết.
Tom's guitar playing sounds better.	Việc chơi guitar của Tom nghe có vẻ hay hơn.
Tom said that Mary wasn't sure John needed to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng John cần phải làm điều đó.
It will be a long time before I come back here again.	Sẽ rất lâu tôi mới quay lại đây lần nữa.
Grenades explode in water.	Lựu đạn nổ tung trong nước.
Tom opened one of the bottles.	Tom đã mở một trong những cái chai.
Why are you suing Tom?	Tại sao bạn kiện Tom?
I'm sure Tom will think it's great.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ nó rất tuyệt.
Tom didn't buy me lunch as he said.	Tom không mua bữa trưa cho tôi như anh ấy đã nói.
How did you convince Tom?	Bạn đã thuyết phục Tom như thế nào?
That's not the main reason why Tom had to.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom phải làm vậy.
Tom said that Mary thought John might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể được phép làm điều đó.
I need to put more staples on the stapler.	Tôi cần đặt thêm kim bấm vào kim bấm.
Tom and Mary were standing there.	Tom và Mary đang đứng ở đó.
It won't be long before you can do it yourself.	Sẽ không lâu nữa bạn có thể tự mình làm được điều đó.
Tom arrived in Australia on Monday.	Tom đã đến Úc vào thứ Hai.
Tom told me he was having a good time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang rất vui.
You shouldn't be helping Tom do that, right?	Bạn không nên giúp Tom làm điều đó, phải không?
I know Tom doesn't know that he doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
This parcel is sent to you.	Bưu kiện này được gửi cho bạn.
That is unlikely to happen.	Điều đó khó có thể xảy ra.
I know Tom knows why you wouldn't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn không muốn làm điều đó.
Tom will do it sometime.	Tom sẽ làm điều đó một lúc nào đó.
Tom says he doesn't know anyone who might want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết bất kỳ ai có thể muốn làm điều đó.
Tom is that guy over there.	Tom là gã đó ở đằng kia.
Don't let Tom lie on the floor.	Đừng để Tom nằm trên sàn.
I didn't know Tom should have done it himself.	Tôi không biết Tom nên tự mình làm điều đó.
Tom doesn't even remember me.	Tom thậm chí không nhớ tôi.
When you think about it, that doesn't make much sense.	Khi bạn nghĩ về nó, điều đó không có nhiều ý nghĩa.
Tom brought a bottle of champagne to the party.	Tom mang một chai sâm panh đến bữa tiệc.
Tom refused to sing.	Tom từ chối hát.
Tom remained single in 2013.	Tom vẫn độc thân vào năm 2013.
What's inside these briefcases?	Có gì bên trong những chiếc cặp này?
I know that Tom is color blind.	Tôi biết rằng Tom mù màu.
Doors open at 2:30 and the concert starts at 3:00.	Cửa mở lúc 2:30 và buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 3:00.
That's not unusual, is it?	Đó không phải là bất thường, phải không?
Tom and Mary are my friends.	Tom và Mary là bạn của tôi.
Tom seems to speak French better than before.	Tom dường như nói tiếng Pháp tốt hơn trước.
You are right about this.	Bạn nói đúng về điều này.
We won't stand a chance.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội.
Tom strangled Mary with a pillow while she was sleeping.	Tom đã bóp chết Mary bằng một chiếc gối khi cô ấy đang ngủ.
Where did Tom put my gloves?	Tom đã để găng tay của tôi ở đâu?
Tom is hard to beat.	Tom rất khó để đánh bại.
How do you know Tom won't be able to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó?
I may not see Tom today.	Tôi có thể không gặp Tom hôm nay.
Our age difference is not significant.	Sự khác biệt về tuổi tác của chúng tôi không đáng kể.
I want to buy some notebooks.	Tôi muốn mua một vài cuốn sổ tay.
Do you think Tom would be willing to sing for us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ sẵn sàng hát cho chúng ta nghe không?
Let's meet again here at 2:30.	Chúng ta hãy gặp lại ở đây lúc 2:30.
I'm sure Tom doesn't want to be at tomorrow's meeting.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Tom can't convince Mary to buy John a present.	Tom không thể thuyết phục Mary mua quà cho John.
Tom is a good poet who writes in French, but when he speaks, no one can understand him because he has such a strong accent.	Tom là một nhà thơ giỏi viết bằng tiếng Pháp, nhưng khi anh ấy nói, không ai có thể hiểu được anh ấy vì anh ấy có một giọng quá mạnh.
I hate lying to Tom.	Tôi ghét nói dối Tom.
Tom gave me my first job.	Tom đã cho tôi công việc đầu tiên.
Everyone was glued to the TV when the election results arrived.	Mọi người đều dán mắt vào TV khi kết quả bầu cử đến.
Tom agreed to the EULA without reading it.	Tom đã đồng ý với EULA mà không cần đọc nó.
Tom denies taking drugs.	Tom phủ nhận việc dùng ma túy.
I wonder if Tom knows you have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết bạn phải làm như vậy hay không.
Tom hadn't spoken to Mary in years.	Tom đã không nói chuyện với Mary trong nhiều năm.
Tom says you need to be careful.	Tom nói rằng bạn cần phải cẩn thận.
Tom said that the concert was fun.	Tom nói rằng buổi hòa nhạc rất vui.
Who do you prefer, Tom or Mary?	Bạn thích ai hơn, Tom hay Mary?
Tom and Mary were both present at the meeting.	Tom và Mary đều có mặt tại cuộc họp.
All the children loved and adored Tom.	Tất cả bọn trẻ đều yêu quý và tôn thờ Tom.
Tom probably won't need to do that.	Tom có ​​thể sẽ không cần phải làm điều đó.
Why don't you let Tom know you don't have to?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn không cần phải làm điều đó?
What will you do if that happens?	Bạn sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra?
You didn't do anything wrong, right?	Bạn không làm gì sai, phải không?
I did not pass the exam today.	Tôi đã không vượt qua kỳ thi hôm nay.
I haven't seen Tom in several years.	Tôi đã không gặp Tom trong vài năm.
Both Tom and Mary can sing quite well.	Cả Tom và Mary đều có thể hát khá tốt.
Tom has made it clear that he is not going to Boston.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không định đến Boston.
I talked to Tom the other day.	Tôi đã nói chuyện với Tom vào ngày hôm trước.
Tom almost never keeps his word.	Tom hầu như không bao giờ giữ lời.
You should stay in Boston with Tom.	Bạn nên ở lại Boston với Tom.
The news leaked out.	Tin tức rò rỉ ra ngoài.
Tom wants to understand why Mary doesn't like him.	Tom muốn hiểu tại sao Mary không thích anh ta.
I don't have a badge.	Tôi không có huy hiệu.
Eat everything on your plate, or you won't get any dessert.	Ăn tất cả mọi thứ trong đĩa của bạn, nếu không bạn sẽ không nhận được bất kỳ món tráng miệng nào.
She is clinging to her father.	Cô ăn bám bố.
Will Tom come home soon?	Tom sẽ về nhà sớm chứ?
Tom's house also burned down.	Ngôi nhà của Tom cũng bị thiêu rụi.
Tom decided not to tell Mary.	Tom quyết định không nói với Mary.
You have to make sure that Tom doesn't do it again.	Bạn phải chắc chắn rằng Tom không làm điều đó một lần nữa.
Get me a microphone.	Lấy cho tôi một chiếc micrô.
How does Tom plan to help us?	Tom dự định giúp chúng ta như thế nào?
Everyone says that Tom is a good person.	Mọi người đều nói rằng Tom là một người tốt.
Tom decided to give Mary everything she asked for.	Tom quyết định đưa cho Mary tất cả những gì cô ấy yêu cầu.
I know Tom knows why Mary doesn't.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
That's not entirely wrong.	Điều đó không hoàn toàn sai.
He sneaks out to meet a girl.	Anh ta lẻn ra ngoài để gặp gỡ một cô gái.
All Tom talked about was Mary.	Tất cả những gì Tom nói về là Mary.
Tom will probably tell Mary that he doesn't like his job.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không thích công việc của mình.
I know that Tom doesn't really need to do that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự cần làm điều đó.
I wonder what's inside the box.	Tôi tự hỏi những gì bên trong hộp.
Tom still doesn't think Mary can do it, does he?	Tom vẫn không nghĩ Mary có thể làm được điều đó, phải không?
I know that Tom is tired.	Tôi biết rằng Tom đang mệt mỏi.
Tom is trying not to lose his balance.	Tom đang cố gắng để không bị mất thăng bằng.
Neither Tom nor Mary have blue eyes.	Cả Tom và Mary đều không có mắt xanh.
Trump is the first US president in Gallup poll history to never reach a 50% approval rating.	Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử của cuộc thăm dò Gallup không bao giờ đạt được tỷ lệ tán thành 50%.
Tom promised to give me one of his guitars.	Tom đã hứa sẽ tặng tôi một trong những cây đàn của anh ấy.
Tom had to stay here longer than he wanted to.	Tom đã phải ở đây lâu hơn anh ấy muốn.
Are you a vampire?	Bạn là ma cà rồng?
Tom doesn't seem very happy here.	Tom dường như không được hạnh phúc cho lắm ở đây.
We are fighting a war of attrition.	Chúng ta đang chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao.
Shoppers beware.	Người mua hàng hãy cẩn thận.
I still haven't decided what to do.	Tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Tom doesn't seem as sleepy as Mary.	Tom dường như không buồn ngủ như Mary.
Tom didn't get up.	Tom không dậy.
Tom sent flowers to his mother for her birthday.	Tom đã gửi hoa cho mẹ của mình trong ngày sinh nhật của bà.
Are you sure Tom is here?	Bạn có chắc rằng Tom đang ở đây?
Tom is fine, isn't he?	Tom vẫn khỏe, phải không?
I hope that no one finds out what we did.	Tôi hy vọng rằng không ai phát hiện ra những gì chúng tôi đã làm.
Tom didn't even try to kiss Mary.	Tom thậm chí không cố gắng hôn Mary.
Look how white Tom's teeth are.	Nhìn hàm răng của Tom trắng như thế nào.
I went to church every Sunday when I was a little boy.	Tôi đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật khi tôi còn là một cậu bé.
I really wanted the chance to talk to Tom.	Tôi thực sự muốn có cơ hội nói chuyện với Tom.
I think Tom is still at home.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ở nhà.
Tom is a troublemaker.	Tom là một kẻ gây rối.
I think you want Tom to stay with you for a while.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn Tom ở lại với bạn một thời gian.
Tom's office faces the backyard.	Phòng làm việc của Tom hướng ra sân sau.
You are responsible for everything that happened.	Bạn chịu trách nhiệm cho mọi thứ đã xảy ra.
I'm going to Tom's office.	Tôi sẽ đến văn phòng của Tom.
Doing it is more complicated than I initially thought.	Làm điều đó phức tạp hơn tôi nghĩ ban đầu.
Coalition forces opened fire on her vehicle at a checkpoint in Baghdad.	Lực lượng liên quân đã bắn vào xe của cô tại trạm kiểm soát ở Bagdad.
I always thought you were from Australia.	Tôi luôn nghĩ bạn đến từ Úc.
Tom told me he was very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tức giận.
What's in that package?	Có gì trong gói đó?
Cover your mouth when coughing or sneezing.	Che miệng khi ho hoặc hắt hơi.
Are you a registered voter?	Bạn có phải là một cử tri đã đăng ký?
Crashes happen all the time.	Sự cố xảy ra mọi lúc.
I don't think Tom is doing that.	Tôi không nghĩ Tom đang làm điều đó.
I have lived in Australia for the past three years.	Tôi đã sống ở Úc trong ba năm qua.
I can't find the newspaper.	Tôi không thể tìm thấy tờ báo.
I can't take a break.	Tôi không thể nghỉ giải lao.
I know that you will enjoy watching this movie.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích xem bộ phim này.
You're crazier than I thought.	Bạn điên hơn tôi nghĩ.
Tom is a pretty cool guy, isn't he?	Tom là một chàng trai khá tuyệt, phải không?
I didn't know that you couldn't do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không thể làm điều đó một mình.
Tom had a bad night last night.	Tom đã có một đêm tồi tệ vào đêm qua.
Tom is not discouraged.	Tom không nản lòng.
Tom isn't the one to tell me I shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không nên làm vậy.
When did you two first meet?	Hai người gặp nhau lần đầu khi nào?
Tom is a freshman in college.	Tom là sinh viên năm nhất đại học.
I'm really happy to meet you.	Tôi thực sự vui vì được gặp bạn.
Tom clearly knew something.	Tom rõ ràng đã biết gì đó.
I wouldn't be able to do it even if I wanted to.	Tôi sẽ không thể làm điều đó ngay cả khi tôi muốn.
I don't think Tom knew that he was adopted.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy được nhận nuôi.
I told Tom that he should study harder.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên học tập chăm chỉ hơn.
Tom wasn't told he didn't have to do it.	Tom đã không được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom made his way through the crowd.	Tom vượt qua đám đông.
Tom was found dead on October 20.	Tom được tìm thấy đã chết vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom knows he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom only eats at the main meal.	Tom chỉ ăn vào bữa chính.
Tom's daughter is growing up fast.	Con gái của Tom đang lớn nhanh chóng.
Hi Tom.	Chào Tom.
Tom may have missed the last train.	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
I don't think you need to do anything more.	Tôi không nghĩ bạn cần phải làm gì thêm.
I want to practice speaking French with native speakers.	Tôi muốn luyện nói tiếng Pháp với người bản xứ.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
Tom decides to move to Mary's place.	Tom quyết định chuyển đến chỗ của Mary.
Should we help Tom?	Chúng ta có nên giúp Tom không?
Tom is down there.	Tom đang ở dưới đó.
Do Tom and Mary know you don't like them?	Tom và Mary có biết bạn không thích họ không?
They said she had been sick in bed for a week.	Họ nói rằng cô ấy đã bị ốm trên giường trong một tuần.
Tom hasn't cut his hair since graduation.	Tom đã không cắt tóc kể từ khi tốt nghiệp.
No one knew that Tom could speak French so well.	Không ai biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom won't let me speak French.	Tom không cho tôi nói tiếng Pháp.
Tom leaves his radio on all day.	Tom để lại đài phát thanh của mình cả ngày.
I'm not as busy as Tom.	Tôi không bận như Tom.
I think I can ask Tom to help.	Tôi nghĩ tôi có thể nhờ Tom giúp.
Tom is unstable.	Tom không ổn định.
Tom was not invited.	Tom không được mời.
Tom said he wasn't sure he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được điều đó.
Tom saw the log in half.	Tom cưa khúc gỗ làm đôi.
I wonder why Tom lied.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói dối.
Tom won't scold me if I arrive on time.	Tom sẽ không la mắng tôi nếu tôi đến đúng giờ.
Tom said he wished he could figure out how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể tìm ra cách để làm điều đó.
I can't believe you did that to Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó với Tom.
Don't resign. 	Đừng từ chức.
Force them to fire you.	Buộc họ phải sa thải bạn.
I don't think we should try doing that again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên thử làm điều đó một lần nữa.
He released anchovies.	Anh thả cá cơm.
What kind of flowers did you give Mary?	Bạn đã tặng Mary những loại hoa nào?
Tom must have made a reservation.	Tom hẳn đã đặt chỗ trước.
What time does Tom say his party will start?	Tom nói bữa tiệc của anh ấy sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?
Tom did everything he thought he needed to do.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần làm.
Tom was tolerant.	Tom đã bao dung.
You shouldn't complain.	Bạn không nên phàn nàn.
Tom said he thought he would be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I'm sorry I couldn't do it for you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm điều đó cho bạn.
You did not give me the correct change.	Bạn đã không cung cấp cho tôi tiền lẻ chính xác.
"Will you show me your ticket?" 	"Bạn sẽ cho tôi xem vé của bạn?"
"Yes, of course."	"Vâng tất nhiên."
Tom did not have the courage to kiss Mary.	Tom không đủ can đảm để hôn Mary.
It is not difficult to calculate.	Nó không khó để tính toán.
Do you think our fears are warranted?	Bạn có nghĩ rằng nỗi sợ hãi của chúng ta đã được bảo đảm?
Tom is easy to talk to.	Tom rất dễ nói chuyện.
Tom was busy in his office.	Tom đã bận rộn trong văn phòng của mình.
I hate ads.	Tôi ghét quảng cáo.
When I saw Mary the other day, she was wearing a red dress.	Khi tôi nhìn thấy Mary vào một ngày khác, cô ấy đang mặc một chiếc váy màu đỏ.
The police consider Tom a suspect.	Cảnh sát coi Tom là một kẻ tình nghi.
Tom finally accomplished what we asked him to do.	Tom cuối cùng đã hoàn thành những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
All I wanted to do was sit there quietly and think.	Tất cả những gì tôi muốn làm là ngồi yên lặng ở đó và suy nghĩ.
Tom is doing it right now, right?	Tom đang làm điều đó ngay bây giờ, phải không?
I'm surprised Tom isn't happy here.	Tôi ngạc nhiên là Tom không vui ở đây.
I think you are the most beautiful girl I have ever seen.	Tôi nghĩ bạn là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy.
The newly opened jewelry store took away some of my best customers.	Cửa hàng trang sức mới mở đã lấy đi của tôi một số khách hàng tốt nhất.
Tom said Mary was not discouraged.	Tom nói Mary không nản lòng.
I doubt Tom and Mary are right about that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đúng về điều đó.
Tom says he thinks Mary is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không đói.
I thought I asked you to clean the living room.	Tôi nghĩ tôi đã yêu cầu bạn dọn phòng khách.
Tom can buy that for you.	Tom có ​​thể mua cái đó cho bạn.
Tom was a construction worker for many years.	Tom là một công nhân xây dựng trong nhiều năm.
Tom says he doesn't think Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể thắng.
Are you still planning to buy a new computer?	Bạn vẫn có kế hoạch mua một máy tính mới?
What Tom said made me very happy.	Những gì Tom nói khiến tôi rất vui.
I didn't buy everything you asked me to buy.	Tôi đã không mua tất cả những gì bạn yêu cầu tôi mua.
There's his bag.	Có túi của anh ấy.
Tom is not usually a violent person.	Tom thường không phải là một người bạo lực.
I don't believe we've met.	Tôi không tin là chúng ta đã gặp nhau.
He loves ceremonies.	Anh ấy yêu thích những buổi lễ.
Tom says he doesn't know what Mary will do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ làm gì.
Tom is trying to tear us apart.	Tom đang cố gắng xé xác chúng tôi.
Don't tell them how old you are.	Đừng nói với họ rằng bạn bao nhiêu tuổi.
You don't seem to know the answer.	Bạn dường như không biết câu trả lời.
What has Tom been up to then?	Tom đã làm gì cho đến lúc đó?
This is your chance to show us what you're made of.	Đây là cơ hội để bạn cho chúng tôi thấy bạn được làm bằng gì.
I don't want you hungry.	Tôi không muốn bạn đói.
Tom will not fail.	Tom sẽ không thất bại.
Tom said that he expected Mary to return on October 20.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Tom says he knows someone who is a good sketch artist.	Tom nói rằng anh ấy biết một người là một nghệ sĩ phác thảo giỏi.
Tom went to the cemetery alone.	Tom đã đến nghĩa trang một mình.
How is my wife?	Vợ tôi thế nào?
Has it been scientifically proven?	Điều đó đã được khoa học chứng minh chưa?
I could speak French with Tom when I met him.	Tôi có thể nói tiếng Pháp với Tom khi gặp anh ấy.
All have died.	Tất cả đều đã chết.
I can't take the train.	Tôi không thể đi tàu.
I met Tom near the park.	Tôi gặp Tom gần công viên.
Tom arrived just in time.	Tom đến đúng lúc.
Tom's dog tried to bite me.	Con chó của Tom đã cố gắng cắn tôi.
Tom is quite good at French.	Tom khá giỏi tiếng Pháp.
I should lend Tom my hammer.	Tôi nên cho Tom mượn cái búa của tôi.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
I know that Tom doesn't know when you did that.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn đã làm điều đó khi nào.
I know that Tom was not pleased.	Tôi biết rằng Tom đã không hài lòng.
Tom was clearly not happy.	Tom rõ ràng không vui lắm.
I want to get there early so we can get a good seat.	Tôi muốn đến đó sớm để chúng ta có được chỗ ngồi tốt.
I never hit anyone.	Tôi chưa bao giờ đánh ai.
Tom has been accused of being a peeping Tom.	Tom đã bị buộc tội là một Tom nhìn trộm.
I confirmed that it was the Tom I saw in the park last night.	Tôi khẳng định rằng đó là Tom mà tôi đã nhìn thấy trong công viên đêm qua.
Tom will come see us one day.	Tom sẽ đến gặp chúng tôi vào một ngày nào đó.
It's too late for apologies.	Đã quá muộn cho những lời xin lỗi.
Do you want me to make you something to eat?	Bạn có muốn tôi làm cho bạn một cái gì đó để ăn?
Mary is brushing her hair in front of the mirror.	Mary đang chải tóc trước gương.
She is painting her room white.	Cô ấy đang sơn căn phòng của mình màu trắng.
Tom doesn't even know Mary's last name.	Tom thậm chí còn không biết họ của Mary.
Tom can help you.	Tom có ​​thể giúp bạn.
It is decision time.	Đó là thời gian ra quyết định.
You cannot raise the piano by yourself.	Bạn không thể tự mình nâng đàn lên.
Tom tied his dog with a short rope.	Tom đã buộc con chó của mình bằng một sợi dây ngắn.
Tom buys me roses.	Tom mua cho tôi hoa hồng.
Tom whispered to Mary.	Tom nói nhỏ với Mary.
You can't let Tom win again.	Bạn không thể để Tom chiến thắng một lần nữa.
I can't remember anything else about Tom.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì khác về Tom.
Tom will fix that.	Tom sẽ sửa điều đó.
Tom is chewing gum.	Tom đang nhai kẹo cao su.
Tom is not conventional.	Tom không phải là thông thường.
Didn't Tom tell you he was going to do it?	Tom đã không nói với bạn rằng anh ấy sẽ làm điều đó sao?
Tom couldn't find anyone to dance with.	Tom không tìm được ai để nhảy cùng.
I didn't think Tom would be in his office yesterday morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong văn phòng của anh ấy vào sáng hôm qua.
Tom is extremely selfish.	Tom vô cùng ích kỷ.
I'm sorry I did it without you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm điều đó mà không có bạn.
First, I need to know you're okay.	Trước tiên, tôi cần biết bạn vẫn ổn.
My legs are numb.	Chân tôi tê cứng.
Tomorrow I'm going to meet my girlfriend's parents.	Ngày mai tôi đi gặp bố mẹ của bạn gái.
Tom knows that Mary has told everyone that she is not going to Boston.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không đến Boston.
I go to school with Tom on the bus.	Tôi đến trường với Tom trên xe buýt.
Do you mind if I turn on some music?	Bạn có phiền không nếu tôi bật một chút nhạc?
Tom won't be allowed to do that either.	Tom cũng sẽ không được phép làm điều đó.
I thought Tom would win.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ thắng.
I don't want to fool you.	Tôi không muốn đánh lừa bạn.
Tom refused to explain.	Tom từ chối giải thích.
Amsterdam is the capital of the Netherlands.	Amsterdam là thủ đô của Hà Lan.
I tried on the jacket, but it was too big for me.	Tôi đã mặc thử áo khoác, nhưng nó quá rộng đối với tôi.
Tom is banging on the front door.	Tom đang đập cửa trước.
Tom should let Mary do it.	Tom nên để Mary làm điều đó.
I think it's best for me to go home now.	Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên về nhà ngay bây giờ.
Her silence seemed to confirm suspicions that she was hiding something.	Sự im lặng của cô ấy dường như xác nhận những nghi ngờ rằng cô ấy đang che giấu điều gì đó.
Tom got out of the pool by himself.	Tom đã tự mình thoát ra khỏi bể bơi.
Tom's family lived in Boston until the end of last year.	Gia đình Tom sống ở Boston cho đến cuối năm ngoái.
December has thirty-one days.	Tháng mười hai có ba mươi mốt ngày.
I will go home at the weekend.	Cuối tuần tôi sẽ về quê.
What Tom intends to do is dangerous.	Những gì Tom định làm thật nguy hiểm.
I only have one boyfriend.	Tôi chỉ có một người bạn trai.
Do you know Tom goes by car or bus?	Bạn có biết Tom đi ô tô hay xe buýt không?
I won't do it, at least not tonight.	Tôi sẽ không làm điều đó, ít nhất là không phải tối nay.
I don't think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Are you saying there's still a chance Tom will graduate with the rest of the class?	Bạn đang nói rằng vẫn còn cơ hội Tom sẽ tốt nghiệp với những người còn lại trong lớp?
I think Tom knows about John and Mary.	Tôi nghĩ Tom biết về John và Mary.
You think you're pretty smart, don't you?	Bạn nghĩ bạn khá thông minh, phải không?
I'm sorry I'm calling you at work.	Tôi xin lỗi vì tôi đang gọi cho bạn tại nơi làm việc.
I can't remember where I bought it.	Tôi không thể nhớ tôi đã mua nó ở đâu.
I always work hard.	Tôi luôn làm việc chăm chỉ.
I don't think that's how it works.	Tôi không nghĩ đó là cách nó hoạt động.
Did Tom know Mary could do it?	Tom có ​​biết Mary có thể làm điều đó không?
Tom looked very worried.	Tom trông rất lo lắng.
Tom Jackson passed away in 2013.	Tom Jackson qua đời vào năm 2013.
I think Tom is still active.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang hoạt động.
Tom is not complicated.	Tom không phức tạp.
I'm glad I didn't sing that song tonight.	Tôi rất vui vì tôi đã không hát bài hát đó tối nay.
Tom was careful not to be noticed.	Tom đã cẩn thận để không bị chú ý.
Tom shaves every morning as soon as he gets out of the bathroom.	Tom cạo râu mỗi sáng ngay sau khi anh ấy ra khỏi phòng tắm.
Tom seems to be a great kid.	Tom có ​​vẻ là một đứa trẻ tuyệt vời.
Tom says he will try to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom has more experience than the rest of us.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn những người còn lại trong chúng ta.
Tom is my guide.	Tom là người dẫn đường cho tôi.
Tom turned to me.	Tom quay sang tôi.
I know that Tom doesn't know I can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không thể làm điều đó.
Tom slowly took a sip of his coffee.	Tom từ tốn nhấp một ngụm cà phê.
That's not right.	Điều đó không đúng.
I am the happiest man in the world.	Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.
I've been looking forward to this all week.	Tôi đã mong đợi điều này cả tuần.
We no longer paint.	Chúng tôi không còn sơn nữa.
Tom doesn't like his new job more than farming.	Tom không thích công việc mới của mình hơn là làm nông.
If anyone could get us what we needed, it would be Tom.	Nếu ai đó có thể lấy cho chúng tôi những gì chúng tôi cần, đó sẽ là Tom.
I wonder if Tom knew that Mary did it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đã làm điều đó không.
I know Tom wouldn't like it if Mary did.	Tôi biết Tom sẽ không thích nếu Mary làm vậy.
The big problem is Tom.	Vấn đề lớn là Tom.
Tom may have feelings for Mary.	Tom có ​​thể có tình cảm với Mary.
We have a hostage situation on our hands.	Chúng tôi có một tình huống con tin trên tay của chúng tôi.
Write your name on the cover of your notebook.	Viết tên của bạn trên bìa sổ tay của bạn.
The guard refused to let Tom in.	Người bảo vệ từ chối cho Tom vào.
Mary is my niece.	Mary là cháu gái của tôi.
Why do I have to compete with Tom?	Tại sao tôi phải cạnh tranh với Tom?
I don't want to learn piano anymore.	Tôi không muốn học piano nữa.
Whoever enforces the law must obey the law.	Ai thi hành luật thì phải tuân theo luật.
Tom doesn't seem as happy as Mary.	Tom không có vẻ hạnh phúc như Mary.
Tom seems to have done it already.	Tom dường như đã làm điều đó rồi.
Tom once dated an actress.	Tom từng hẹn hò với một nữ diễn viên.
Tom shares an apartment with three friends.	Tom ở chung một căn hộ với ba người bạn.
Neither Tom nor Mary contributed much money to charity.	Cả Tom và Mary đều không đóng góp nhiều tiền cho quỹ từ thiện.
The toasted Tom cookies tasted horrible.	Những chiếc bánh quy Tom nướng có vị rất kinh khủng.
Are those eels?	Đó có phải là những con lươn không?
You need to get off at the next station.	Bạn cần phải xuống ở trạm tiếp theo.
Tom is most likely desperate to do it.	Tom rất có thể đang tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom used to own real estate in Boston.	Tom từng sở hữu bất động sản ở Boston.
How many days do you think you can survive without water?	Bạn nghĩ mình có thể tồn tại được bao nhiêu ngày nếu không có nước?
Tom met Mary a year ago.	Tom đã gặp Mary một năm trước.
It was my proudest moment.	Đó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi.
Tom hasn't arrived yet.	Tom vẫn chưa đến.
I didn't eat all the cookies.	Tôi đã không ăn tất cả các bánh quy.
Tom was trying to figure out why it happened.	Tom đã cố gắng tìm ra lý do tại sao nó lại xảy ra.
Six people applied for jobs, but none of them were employed.	Sáu người đã nộp đơn xin việc, nhưng không ai trong số họ được tuyển dụng.
That's exactly where I was going.	Đó chính xác là nơi tôi định đến.
I was surprised when Tom told me I didn't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom did the math in his head.	Tom đã làm phép toán trong đầu.
I was confused already.	Tôi đã bối rối rồi.
I wasn't as careful as I should have been.	Tôi đã không cẩn thận như tôi đáng lẽ phải làm.
There's nothing left in the drawer.	Không còn gì trong ngăn kéo.
Tom is said to be very good at it.	Tom được cho là rất giỏi khi làm điều đó.
That's not what we're doing.	Đó không phải là những gì chúng ta đang làm.
Aren't you here to help us?	Bạn không ở đây để giúp chúng tôi sao?
I was hoping you wouldn't do that.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom and Mary are still in custody.	Tom và Mary vẫn bị giam giữ.
Tom is assertive, but Mary is not.	Tom là người quyết đoán, nhưng Mary thì không.
Well, that's annoying.	Chà, thật khó chịu.
Tom told me I had no choice but to do what he said I had to do.	Tom nói với tôi rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm những gì anh ấy nói tôi phải làm.
If we had been on that plane, we would be dead by now.	Nếu chúng tôi đã ở trên chiếc máy bay đó, chúng tôi sẽ chết ngay bây giờ.
Tom is the one who thinks we should rest.	Tom là người nghĩ rằng chúng ta nên nghỉ ngơi.
I think I should get rid of all of these.	Tôi nghĩ tôi nên vứt bỏ tất cả những thứ này.
I will not run for mayor.	Tôi sẽ không tranh cử thị trưởng.
He started doing something he had never done before.	Anh bắt đầu làm một việc mà trước đây chưa từng làm.
You should ask yourself Tom.	Bạn nên tự hỏi Tom.
Tom had to take another job to provide for his family.	Tom phải nhận một công việc khác để chu cấp cho gia đình.
I just ate.	Tôi vừa mới ăn.
Tom is very good at lying.	Tom rất giỏi nói dối.
Tom is not an artist.	Tom không phải là một nghệ sĩ.
Tom can do it faster than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom is a smoker.	Tom là một người hút thuốc.
I'm older than Tom.	Tôi lớn hơn Tom.
I should have gone to bed earlier last night.	Đêm qua tôi nên đi ngủ sớm hơn.
Today is the 3rd.	Hôm nay là mùng 3.
I can see you're happy.	Tôi có thể thấy bạn đang hạnh phúc.
I think Tom would be reasonable.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hợp lý.
Tom has a lot of people to watch tomorrow morning.	Tom có ​​rất nhiều người để xem vào sáng mai.
Tom said that Mary should have gone to Australia with John.	Tom nói rằng Mary đáng lẽ nên đi Úc với John.
Tom will not fire Mary.	Tom sẽ không sa thải Mary.
They went after Tom.	Họ đã theo đuổi Tom.
These cookies are soft and chewy.	Những chiếc bánh quy này mềm và dai.
Tom did absolutely nothing.	Tom hoàn toàn không làm gì cả.
Why is Tom the last to come here?	Tại sao Tom là người cuối cùng đến đây?
Tom pushed Mary into the pool.	Tom đẩy Mary xuống hồ bơi.
Tom knows when he has to be here.	Tom biết khi nào anh ấy phải ở đây.
Tom will do it if you ask him.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Come on, Tom.	Cố lên, Tom.
This is not French.	Đây không phải là tiếng Pháp.
I want you to know that Tom is very important to me.	Tôi muốn bạn biết rằng Tom rất quan trọng đối với tôi.
I know that Tom doesn't know why we need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi cần phải làm điều đó một mình.
Tom turns out to be a very unreliable person.	Tom hóa ra là một người rất không đáng tin cậy.
I'll have John fix the watch.	Tôi sẽ nhờ John sửa đồng hồ.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom knows Mary is a professor.	Tom biết Mary là một giáo sư.
This attraction is the tallest and longest wooden roller coaster in the world.	Điểm tham quan này là tàu lượn bằng gỗ cao nhất và dài nhất trên thế giới.
Wait. 	Chờ đợi.
Do not lock the door.	Không khóa cửa.
Why is Tom here today?	Tại sao Tom lại ở đây hôm nay?
Of course, Tom has a choice.	Tất nhiên, Tom có ​​một sự lựa chọn.
I'll let Tom know when we get there.	Tôi sẽ cho Tom biết khi chúng tôi đến.
I'm not very worried.	Tôi không lo lắng lắm.
I think Tom is doing very well.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm rất tốt.
I know that I should do it now.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó ngay bây giờ.
Tom told me he couldn't see anything.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhìn thấy gì cả.
What is your hourly rate?	Mức lương hàng giờ của bạn là bao nhiêu?
Tom knows why Mary wants to go to Boston.	Tom biết tại sao Mary muốn đến Boston.
Tom said he didn't think he could have done it without our help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom says he thinks Mary will be sober when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tỉnh táo khi anh ấy về nhà.
Why don't we wait until Tom comes back?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi Tom trở lại?
Tom said he will retire next October.	Tom cho biết anh ấy sẽ nghỉ hưu vào tháng 10 tới.
You are too forthright.	Bạn quá thẳng thắn.
You don't know I can't do that, right?	Bạn không biết tôi không thể làm điều đó, phải không?
Tom owns a barbecue restaurant with his wife, Mary.	Tom sở hữu một nhà hàng thịt nướng với vợ mình, Mary.
Please find out when Tom plans to stay here with us.	Vui lòng tìm hiểu khi nào Tom dự định ở lại đây với chúng tôi.
Tom usually doesn't get the chance to leave early.	Tom thường không có cơ hội về sớm.
Tom says he's ready to drive.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng lái xe.
Tom did a crazy thing.	Tom đã làm một điều điên rồ.
Tom told me he was not convinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thuyết phục.
Unhealthy fast food.	Thức ăn nhanh không lành mạnh.
I know it's a bit late.	Tôi biết nó hơi muộn.
This movie is politically incorrect.	Bộ phim này không chính xác về mặt chính trị.
Tom wiped his bank account and disappeared.	Tom đã xóa sạch tài khoản ngân hàng của mình và biến mất.
I'm sorry I bothered you so much.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm phiền bạn quá nhiều.
I think I'm ugly.	Tôi nghĩ rằng tôi xấu xí.
I don't like the way Tom talks to me.	Tôi không thích cách Tom nói chuyện với tôi.
"What's going on?" 	"Chuyện gì vậy?"
"Nothing much."	"Không có gì nhiều."
You will be surprised how much money Tom has in the bank.	Bạn sẽ ngạc nhiên khi Tom có ​​bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
It was an explosion.	Đó là một vụ nổ.
Tom knew that Mary wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom tells everyone that he is ready.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã sẵn sàng.
I know that Tom is a terrible loser.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ thất bại tồi tệ.
Discipline leads to success.	Kỷ luật dẫn đến thành công.
Let's play hookey and go see that movie.	Hãy chơi hookey và đi xem phim đó.
I wonder if Tom has actually seen that movie.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự xem bộ phim đó chưa.
It's not Tom's.	Nó không phải của Tom.
Tom was the one who helped Mary.	Tom là người đã giúp Mary.
The candle gets shorter and shorter, until it goes out completely.	Ngọn nến ngày càng ngắn lại, cho đến khi tắt hẳn.
Do you think you should always tell the truth?	Bạn có nghĩ rằng bạn nên luôn nói sự thật không?
You know I don't usually do that, right?	Bạn biết tôi không thường làm như vậy, phải không?
I want to talk to you about what happened.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra.
Tom always wants everything.	Tom luôn muốn mọi thứ.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
I'm afraid I can't accept your invitation.	Tôi e rằng tôi không thể chấp nhận lời mời của bạn.
Tom is still not online.	Tom vẫn không trực tuyến.
Tom admitted he broke the window.	Tom thừa nhận anh ta đã làm vỡ cửa sổ.
Maybe we can buy that for Tom.	Có lẽ chúng ta có thể mua cái đó cho Tom.
Tom used to go to Boston every summer when he was a kid.	Tom thường đến Boston vào mỗi mùa hè khi anh còn nhỏ.
The Jacksons invited us to dinner tonight.	Các Jacksons đã mời chúng tôi ăn tối tối nay.
What is this made of?	Cái này làm bằng gì?
If I knew that Tom wouldn't help you, I would offer to help.	Nếu tôi biết rằng Tom sẽ không giúp bạn, tôi sẽ đề nghị giúp đỡ.
Tom said he believed what Mary told us.	Tom nói rằng anh ấy tin những gì Mary nói với chúng tôi.
I know that Tom doesn't have to do that.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
This is the house that Tom used to live in.	Đây là ngôi nhà mà Tom từng ở.
He is quite formal when meeting a stranger.	Anh ấy khá trang trọng khi gặp một người lạ.
I'll probably be the next to do it.	Tôi có lẽ sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
That smell could be rotting meat.	Mùi đó có thể là thịt thối rữa.
What time are you going to Boston?	Mấy giờ bạn định đi Boston?
Who intervened?	Ai đã can thiệp?
He has no human feelings.	Anh ta không có cảm giác của con người.
Who are the candidates?	Các ứng cử viên là ai?
Tom laughed out loud.	Tom cười thành tiếng.
Tom ate my salad.	Tom đã ăn salad của tôi.
Tom is not the only one trying to solve the problem.	Tom không phải là người duy nhất cố gắng giải quyết vấn đề.
You should not speak while the teacher is speaking.	Bạn không nên nói khi giáo viên đang nói.
I think Tom is unstable.	Tôi nghĩ rằng Tom không ổn định.
We protested, but Tom left anyway.	Chúng tôi phản đối, nhưng Tom vẫn bỏ đi.
I don't think we have to go any further.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải đi xa hơn nữa.
I have a cat and a dog. 	Tôi có một con mèo và một con chó.
Black cat and white dog.	Con mèo màu đen và con chó màu trắng.
Tom doesn't miss you.	Tom không nhớ bạn.
I don't have any friends to talk to.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào để nói chuyện cùng.
Tell Tom to get ready.	Bảo Tom chuẩn bị đi.
Tom says he thinks Mary is stressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang căng thẳng.
You have improved.	Bạn đã cải thiện.
Tom will fly to Australia on Monday.	Tom sẽ bay đến Úc vào thứ Hai.
I think we can do it.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Ask Tom if he likes it.	Hỏi Tom xem anh ấy có thích nó không.
I don't think Tom has to do that today.	Tôi không nghĩ Tom phải làm như vậy ngày hôm nay.
I will not leave this place.	Tôi sẽ không rời khỏi nơi này.
Tom said he was not willing to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is bored.	Tom đang chán.
Only the best quality oil and pure graphite should be used.	Chỉ nên sử dụng dầu có chất lượng tốt nhất và than chì nguyên chất.
Tom is considering that.	Tom đang xem xét điều đó.
That is a complicated issue.	Đó là một vấn đề phức tạp.
Tom has a maximum of 300 dollars.	Tom có ​​nhiều nhất là 300 đô la.
Without music, the world would be a dull place.	Nếu không có âm nhạc, thế giới sẽ là một nơi buồn tẻ.
You are two-faced.	Bạn là người hai mặt.
Tom didn't know what to do next.	Tom không biết phải làm gì tiếp theo.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
At that time, astronomy was still essentially related to astrology.	Vào thời điểm đó, thiên văn học về bản chất vẫn có liên hệ với chiêm tinh học.
I wonder if Tom likes me or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích tôi hay không.
Tom didn't think anyone would recognize Mary.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ nhận ra Mary.
Tom didn't know if Mary would come by car or by bicycle.	Tom không biết Mary sẽ đến bằng ô tô hay bằng xe đạp.
The door swung open and Tom entered.	Cánh cửa bật mở và Tom bước vào.
I don't like exercise.	Tôi không thích tập thể dục.
I know Tom will be forgiven for that.	Tôi biết Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
Don't let yourself get killed.	Đừng để chính mình bị giết.
You'd better let him do as he pleases.	Tốt hơn hết bạn nên để anh ấy làm như anh ấy thích.
Tom may be exhausted.	Tom có ​​thể bị kiệt sức.
I know that Tom will be allowed to do that today.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I didn't know Tom and Mary broke up.	Tôi không biết Tom và Mary đã chia tay.
Tom is the only one who doesn't drink.	Tom là người duy nhất không uống rượu.
Have you been diagnosed with a heart murmur?	Bạn đã được chẩn đoán với một tiếng thổi ở tim chưa?
I like tall, beautiful women with long black hair.	Tôi thích phụ nữ cao, đẹp với mái tóc đen dài.
The heat drives me crazy.	Cái nóng khiến tôi phát điên.
You're mad at Tom, aren't you?	Bạn đang giận Tom, phải không?
Tom was allowed to tell Mary everything he knew.	Tom được phép kể cho Mary tất cả những gì anh ấy biết.
Tom said he simply couldn't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy chỉ đơn giản là không thể đợi thêm nữa.
I don't understand your joke.	Tôi không hiểu trò đùa của bạn.
Tom says that Mary has been forgiven.	Tom nói rằng Mary đã được tha thứ.
What will happen to convince you?	Điều gì sẽ xảy ra để thuyết phục bạn?
Tom walks around the campus with Mary.	Tom đi dạo quanh khuôn viên trường với Mary.
Tom is here to help, isn't he?	Tom ở đây để giúp đỡ, phải không?
Tom is an amateur painter.	Tom là một họa sĩ nghiệp dư.
I know that Tom and Mary are friends of John.	Tôi biết rằng Tom và Mary là bạn của John.
Tom and I will be waiting for you in front of the school.	Tom và anh sẽ đợi em trước trường.
Police do not suspect foul play.	Cảnh sát không nghi ngờ việc chơi xấu.
Do you have something to declare?	Bạn có điều gì đó để khai báo?
Tom took a picture of Mary and her dog.	Tom đã chụp một bức ảnh của Mary và con chó của cô ấy.
Tom felt unprepared.	Tom cảm thấy không được chuẩn bị.
Tom will be with me all day tomorrow.	Tom sẽ ở bên tôi cả ngày mai.
Tom is a member of a cult.	Tom là thành viên của một giáo phái.
I'm quiet whenever I do that.	Tôi yên lặng bất cứ khi nào tôi làm điều đó.
Tom wants to talk to Mary.	Tom muốn nói chuyện với Mary.
Tom let the air out of all the tires on Mary's car.	Tom để không khí ra khỏi tất cả các lốp trên xe của Mary.
Tom advised Mary to leave earlier.	Tom khuyên Mary nên về sớm hơn.
I can't cook well.	Tôi không thể nấu ăn ngon.
I got bruises all over my body after the fight.	Tôi bị bầm tím khắp người sau trận đánh nhau.
I suspect Tom and Mary were the ones who did it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary là những người đã làm điều đó.
That's the book he's going to read.	Đó là cuốn sách anh ấy sẽ đọc.
Tom thought that was ridiculous.	Tom cho rằng điều đó thật nực cười.
Turns out Tom did it secretly.	Hóa ra Tom đã bí mật làm điều đó.
I had to decline the invitation because I was sick.	Tôi đã phải từ chối lời mời vì tôi bị ốm.
Tom played the clarinet before he started learning how to play the bassoon.	Tom đã chơi kèn clarinet trước khi bắt đầu học cách chơi kèn bassoon.
Tom continued to wait.	Tom tiếp tục chờ đợi.
One of Tom's friends told me so.	Một trong những người bạn của Tom đã nói với tôi như vậy.
That could be a factor.	Đó có thể là một yếu tố.
Look what Tom found under the bed.	Nhìn xem Tom tìm thấy gì dưới gầm giường.
Tom shouldn't have tried to do it without Mary's help.	Tom không nên thử làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
I know that won't happen today.	Tôi biết rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I like to take a nap right after lunch.	Tôi thích chợp mắt ngay sau bữa trưa.
Tom doesn't wear a tie, does he?	Tom không đeo cà vạt phải không?
The author's name is familiar to us.	Tên tác giả quen thuộc với chúng ta.
I think Tom probably did it.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
Tom did a lot of good work.	Tom đã làm rất nhiều việc tốt.
Tom jumped with excitement.	Tom đã nhảy cẫng lên vì phấn khích.
Now I am also a doctor.	Bây giờ tôi cũng là một bác sĩ.
I'm so glad you're here, Tom.	Tôi rất vui vì bạn ở đây, Tom.
I don't need anyone's permission to do that.	Tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều đó.
Looks like Tom is happy with his new job.	Có vẻ như Tom rất vui với công việc mới của mình.
Tom got on his motorbike and sped off.	Tom lên xe máy và phóng đi.
I can't believe you actually read the book.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đọc cuốn sách.
I arrived in Australia three days before Tom arrived.	Tôi đến Úc ba ngày trước khi Tom đến.
Tom runs a restaurant on Park Street.	Tom quản lý một nhà hàng trên Phố Park.
Tom says he thinks Mary doesn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ngủ.
I am looking for an apartment to rent.	Tôi đang tìm một căn hộ để thuê.
You can join me if you want.	Bạn có thể tham gia cùng tôi nếu bạn muốn.
The bank lent the company $1,000,000.	Ngân hàng đã cho công ty vay 1.000.000 USD.
I don't think Tom is drunk.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang say.
I forgot to tell you what time the meeting started.	Tôi quên nói cho bạn biết mấy giờ cuộc họp bắt đầu.
I should probably help Tom.	Tôi có lẽ nên giúp Tom.
Tom has been teaching French for many years.	Tom đã dạy tiếng Pháp trong nhiều năm.
My mother is making a birthday cake for me.	Mẹ tôi đang làm một chiếc bánh sinh nhật cho tôi.
I do not know.	Tôi không biết.
Tom was probably asleep when I got home.	Tom có ​​lẽ đã ngủ khi tôi về nhà.
Don't go there.	Đừng đến đó.
I don't think Tom would like it very much if I used the electric beard trimmer without his permission.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó lắm nếu tôi sử dụng máy cắt tỉa râu bằng điện mà không có sự cho phép của anh ấy.
Tom wants to buy Mary something nice.	Tom muốn mua cho Mary một cái gì đó tốt đẹp.
Tom didn't have time to do all that Mary asked of him.	Tom không có thời gian để làm tất cả những gì Mary yêu cầu anh ta.
Tom had never had that problem before.	Tom chưa bao giờ gặp vấn đề đó trước đây.
Tom has lived in Australia for three years.	Tom đã sống ở Úc được ba năm.
Tom is a really good musician now.	Tom bây giờ là một nhạc sĩ thực sự giỏi.
Is this Tom's room?	Đây có phải là phòng của Tom không?
Tom is the funniest person I have ever met.	Tom là người vui tính nhất mà tôi từng gặp.
If I were you, I'd wait and see what happens.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom tells Mary that he doesn't think John is engaged to Alice.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đã đính hôn với Alice.
I think Tom will do it on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom said he never wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó.
Tom tried to explain this to Mary.	Tom đã cố gắng giải thích điều này với Mary.
Sometimes I can't really understand the meaning of a word.	Đôi khi tôi không thể thực sự hiểu được ý nghĩa của một từ.
I will give Tom this book.	Tôi sẽ tặng Tom cuốn sách này.
Tom wasn't in the mood to joke around.	Tom không có tâm trạng đùa giỡn.
That's all I have to say.	Đó là tất cả những gì tôi phải nói.
I was directed to take you to the airport.	Tôi đã được hướng dẫn để đưa bạn đến sân bay.
I'm still trying to get that work done.	Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc đó.
How many kanji are there?	Có bao nhiêu chữ kanji?
I doubt that Tom will want to do it in the end.	Tôi nghi ngờ rằng cuối cùng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom is interested in knowing what will happen.	Tom quan tâm đến việc biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom must have been the only one who didn't.	Tom hẳn là người duy nhất không làm vậy.
You wouldn't let Tom drive, would you?	Bạn sẽ không để Tom lái xe, phải không?
Tom is no longer in danger.	Tom không còn gặp nguy hiểm nữa.
A stranger is standing in front of the house.	Một người lạ đang đứng trước cửa nhà.
Tom is not violent.	Tom không bạo lực.
I got the money that Tom owes us.	Tôi đã nhận được số tiền mà Tom nợ chúng tôi.
I don't think we should allow Tom to do that.	Tôi nghĩ chúng ta không nên cho phép Tom làm điều đó.
I don't believe a word Tom says.	Tôi không tin một lời Tom nói.
My mother gave me what I wanted for lunch.	Mẹ tôi đã cho tôi những gì tôi muốn cho bữa trưa.
Tom thinks I want him to help me do that.	Tom nghĩ rằng tôi muốn anh ấy giúp tôi làm điều đó.
I know it's unrealistic to expect Tom to do that.	Tôi biết rằng thật không thực tế khi mong đợi Tom làm điều đó.
Tom wasn't paid as much as they told him they would.	Tom không được trả nhiều như họ nói với anh ấy rằng họ sẽ trả cho anh ấy.
Theoretically, it should work.	Về mặt lý thuyết, nó sẽ hoạt động.
I can't call him on the phone.	Tôi không thể gọi cho anh ta qua điện thoại.
The returning soldiers were praised for their bravery in battle.	Những người lính trở về đã được khen ngợi vì sự dũng cảm của họ trong trận chiến.
Tom won't give you any trouble.	Tom sẽ không gây rắc rối cho bạn đâu.
I recognized you as soon as I saw you.	Tôi đã nhận ra bạn ngay khi tôi nhìn thấy bạn.
I don't want to buy anything.	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì.
The Netherlands is famous for its windmills, tulips, wooden clogs and canals.	Hà Lan nổi tiếng với cối xay gió, hoa tulip, guốc gỗ và kênh đào.
Tom sharpens Mary's knife.	Tom mài dao cho Mary.
Where do I go after I collect my luggage?	Tôi sẽ đi đâu sau khi lấy hành lý?
Have a little patience. 	Kiên nhẫn một chút.
I am going to.	Tôi đang đến.
Tom thinks Mary might refuse to help him.	Tom nghĩ Mary có thể từ chối giúp anh ta.
Tom is the only one who knows Mary's phone number.	Tom là người duy nhất biết số điện thoại của Mary.
Tom was fired in 2013.	Tom bị sa thải vào năm 2013.
Tom was the first here this morning.	Tom là người đầu tiên ở đây sáng nay.
How long did it take you to read this book?	Bạn đã mất bao lâu để đọc cuốn sách này?
Maybe Tom is waiting for us.	Có lẽ Tom đang đợi chúng ta.
I want three kilos of onions.	Tôi muốn ba kg hành tây.
At first Tom didn't know who Mary was.	Lúc đầu Tom không biết Mary là ai.
The painting was painted by Picasso.	Bức tranh được vẽ bởi Picasso.
I can't take any calls right now.	Tôi không thể nhận bất kỳ cuộc gọi nào ngay bây giờ.
They are eating pork.	Họ đang ăn thịt lợn.
I sprained my wrist.	Tôi bị bong gân cổ tay.
Tom is still mad at you, isn't he?	Tom vẫn còn giận bạn, phải không?
The lights on the stage are controlled by a computer.	Đèn trên sân khấu được điều khiển bằng máy tính.
We want you to sing some songs.	Chúng tôi muốn bạn hát một số bài hát.
Tom drove Mary to Boston.	Tom chở Mary đến Boston.
Everyone goes to the hospital to see Tom.	Mọi người đến bệnh viện để gặp Tom.
Tom put the cake on the kitchen windowsill to cool.	Tom đặt chiếc bánh trên bệ cửa sổ nhà bếp để làm mát.
Tom apologized for doing it.	Tom đã xin lỗi vì đã làm điều đó.
Tom doesn't want to play chess with me.	Tom không muốn chơi cờ với tôi.
Tom tells Mary that he wants to find another job.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn tìm một công việc khác.
Tom wrote a letter to Mary and left it on her desk.	Tom đã viết một bức thư cho Mary và để nó trên bàn của cô ấy.
Tom was the one who told me about it.	Tom là người đã nói với tôi về điều đó.
French is the only foreign language that I can speak.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi biết nói.
He did not win his party's nomination.	Anh ấy đã không giành được đề cử của đảng mình.
Tom is watering the lawn.	Tom đang tưới cỏ.
I taught my dog ​​to sit up and beg.	Tôi đã dạy con chó của mình ngồi dậy và cầu xin.
Tom knew that Mary wasn't the one who did it.	Tom biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom's French is not as good as he thinks.	Tiếng Pháp của Tom không tốt như anh ấy nghĩ.
Tom never even said goodbye.	Tom thậm chí chưa bao giờ nói lời tạm biệt.
How much money does your company spend on research?	Công ty của bạn chi bao nhiêu tiền cho nghiên cứu?
Tom will be very hurt.	Tom sẽ rất đau.
You don't have to pretend that you still like me.	Bạn không cần phải giả vờ rằng bạn vẫn thích tôi.
I think you know Tom doesn't like Mary.	Tôi nghĩ bạn biết Tom không thích Mary.
Tom won a fair amount of money.	Tom đã giành được một số tiền khá lớn.
Tom might want to talk to you.	Tom có ​​thể muốn nói chuyện với bạn.
Tom felt offended.	Tom cảm thấy bị xúc phạm.
I don't know how long I have to wait.	Tôi không biết mình phải đợi bao lâu.
What's that on the table?	Cái gì trên bàn vậy?
This is my grandfather's watch.	Đây là đồng hồ của ông tôi.
Do you still think Tom did it?	Bạn vẫn nghĩ Tom đã làm điều đó?
Tom ran after the bus.	Tom chạy theo xe buýt.
Tom doesn't talk to his neighbors.	Tom không nói chuyện với hàng xóm của mình.
There is a leak in the roof that needs fixing.	Có một chỗ dột trên mái nhà cần được sửa chữa.
Tom usually eats much less than Mary.	Tom thường ăn ít hơn Mary nhiều.
Tom wants to impress his girlfriend.	Tom muốn gây ấn tượng với bạn gái của mình.
He took it in his stride.	Anh ấy đã lấy nó trong sải chân của mình.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Mary has very beautiful blue eyes.	Mary có đôi mắt màu xanh lam rất đẹp.
Tom took out his notebook and pencil.	Tom lấy sổ tay và bút chì ra.
Tom says he won't give up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bỏ cuộc.
Tom is a dentist.	Tom là một nha sĩ.
Tom and Mary are sitting near me.	Tom và Mary đang ngồi gần tôi.
I'm sure it's nothing serious.	Tôi chắc rằng nó không có gì nghiêm trọng.
Tom says he can be here by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy có thể ở đây trước 2:30.
Tom will be a college student this year.	Tom sẽ là sinh viên đại học năm nay.
Tom decided a few weeks ago.	Tom đã quyết định cách đây vài tuần.
These books did not sell well.	Những cuốn sách này không bán chạy.
I wouldn't do that if I were you.	Tôi sẽ không làm như vậy nếu tôi là bạn.
Tom was the only one who gave me presents.	Tom là người duy nhất tặng quà cho tôi.
Tom doesn't understand me the way you do.	Tom không hiểu tôi như cách bạn làm.
It would have been better if we hadn't left at this time.	Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không rời đi vào lúc này.
Tom was not bitten by a snake.	Tom không bị rắn cắn.
I am just a tourist.	Tôi chỉ là một khách du lịch.
Great Britain annexed Southern Rhodesia from the British South African Company in 1923.	Vương quốc Anh sáp nhập Southern Rhodesia từ Công ty Nam Phi của Anh vào năm 1923.
Tom particularly disliked Mary.	Tom đặc biệt không thích Mary.
I don't think Tom is a bad guy.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một kẻ xấu.
This is Tom and Mary's bicycle.	Đây là xe đạp của Tom và Mary.
After the meeting, let's go have a drink.	Sau cuộc họp, chúng ta hãy đi uống nước.
What time do you think you will arrive in Boston?	Bạn nghĩ rằng bạn sẽ đến Boston lúc mấy giờ?
Tom pushed Mary off the diving board.	Tom đẩy Mary ra khỏi ván lặn.
Tom doesn't want to compromise.	Tom không muốn thỏa hiệp.
I need to discuss something with Tom.	Tôi cần thảo luận vài điều với Tom.
Tom is very proud of Mary.	Tom rất tự hào về Mary.
Tom can do it better than me.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
I may not be able to do it alone.	Tôi có thể không làm được điều đó một mình.
I want to do it now while it's not too hot yet.	Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ trong khi nó vẫn chưa quá nóng.
Tom didn't think Mary had to.	Tom không nghĩ Mary phải làm vậy.
Tom is unpacking his stuff.	Tom đang giải nén đồ của anh ấy.
I can't do that now.	Tôi không thể làm điều đó bây giờ.
Tom knows why Mary slapped John.	Tom biết tại sao Mary lại tát John.
I assume you are going somewhere with this one.	Tôi cho rằng bạn đang đi đâu đó với cái này.
Why does our school look like a prison?	Tại sao trường học của chúng ta trông giống như nhà tù?
Tom is not very good.	Tom không tốt lắm.
Tom was punished for doing that.	Tom đã bị trừng phạt vì làm điều đó.
How long will Tom stay?	Tom sẽ ở lại bao lâu?
When did Tom build the house?	Tom xây nhà khi nào?
You're the one who told me to do it.	Bạn là người đã bảo tôi làm điều đó.
Greeting is very important.	Lời chào rất quan trọng.
Tom has greasy hair.	Tom có ​​mái tóc nhờn.
Tom said Mary would definitely do it.	Tom nói Mary chắc chắn sẽ làm điều đó.
Tom Jackson's obituary says he was born in Boston.	Bản cáo phó của Tom Jackson nói rằng anh sinh ra ở Boston.
Tom answered his own question.	Tom đã trả lời câu hỏi của chính mình.
Is there anything else you'd like to tell me?	Có điều gì khác bạn muốn nói với tôi?
Tom doesn't need to worry about me anymore.	Tom không cần phải lo lắng về tôi nữa.
Tom and Mary returned to their seats.	Tom và Mary trở lại chỗ ngồi của mình.
I think you will go to Boston by bus.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến Boston bằng xe buýt.
I can't afford such a car.	Tôi không đủ tiền mua một chiếc xe hơi như vậy.
I know you hate me, but I don't know why.	Tôi biết bạn ghét tôi, nhưng tôi không biết tại sao.
Tom says that Mary is very rich.	Tom nói rằng Mary rất giàu.
I wish you would consider coming back to work for us.	Tôi ước bạn sẽ cân nhắc trở lại làm việc cho chúng tôi.
The teacher is not here yet.	Giáo viên vẫn chưa có ở đây.
Tom says he will try to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa.
Tom would be very angry if Mary did that.	Tom sẽ rất tức giận nếu Mary làm vậy.
Tom hung up with Mary.	Tom dập máy với Mary.
Our taxi arrived outside a place called Chuck's Bar and Grill.	Xe taxi của chúng tôi đến bên ngoài một nơi có tên là Chuck's Bar and Grill.
Bad wine.	Rượu dở.
Come join the celebration.	Hãy tham gia lễ kỷ niệm.
We hope that you will visit Boston.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến thăm Boston.
When was the last time I spent the day with you?	Lần cuối cùng tôi dành cả ngày với bạn là khi nào?
You can lead a horse to drink, but you cannot force it to drink.	Bạn có thể dẫn ngựa đi uống nước, nhưng không thể bắt nó uống.
How many seconds did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao nhiêu giây để làm điều đó?
Don't let Tom take advantage of you.	Đừng để Tom lợi dụng bạn.
I don't make a big deal.	Tôi không làm lớn chuyện.
I think Tom will make breakfast.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bữa sáng.
Tom had to meet us here at 2:30.	Tom đã phải gặp chúng tôi ở đây lúc 2:30.
It won't take more than an hour to do it.	Sẽ không mất hơn một giờ để làm điều đó.
I haven't spoken to Tom in two years.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong hai năm.
I don't know why Tom is ignoring me.	Tôi không biết tại sao Tom lại phớt lờ tôi.
Beauty fades with time.	Vẻ đẹp tàn phai theo thời gian.
Tom came out of the bathroom with a towel wrapped around his waist.	Tom bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông.
I wonder who is responsible for this.	Tôi tự hỏi ai là người chịu trách nhiệm cho việc này.
Tom says he did this.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều này.
What a great idea!	Thật là một ý tưởng tuyệt vời!
Tom finds his office door open.	Tom thấy cửa văn phòng của mình đang mở.
Tom dodged Mary's kiss.	Tom né tránh nụ hôn của Mary.
Tom doesn't want to offend anyone.	Tom không muốn xúc phạm bất cứ ai.
I am a dog person.	Tôi là một người chó.
It's hard to stay calm in a situation like this.	Thật khó để giữ bình tĩnh trong tình huống như thế này.
I just checked the car and they assured me everything was working perfectly.	Tôi vừa mới kiểm tra xe và họ đảm bảo với tôi rằng mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo.
Tom cleans the house.	Tom dọn dẹp nhà cửa.
Everything is changing so fast it scares me.	Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh khiến tôi sợ hãi.
I don't think anyone has lived in this house for many years.	Tôi không nghĩ có ai đã sống trong ngôi nhà này trong nhiều năm.
Tom dropped his book in the hallway.	Tom đánh rơi sách trên hành lang.
You are not a bad person.	Bạn không phải là một người xấu.
This is an onion.	Đây là một củ hành tây.
What makes you think Tom would love to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó?
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc cần phải làm.
Tom died in his sleep last night.	Tom đã chết trong giấc ngủ đêm qua.
Can you see anything wrong in this picture?	Bạn có thể thấy điều gì sai trong bức tranh này không?
I want to leave a message for Tom.	Tôi muốn để lại lời nhắn cho Tom.
If you don't love yourself, no one else will.	Nếu bạn không yêu chính mình, thì không ai khác sẽ làm được.
Tom and Mary texted each other during class.	Tom và Mary đã nhắn tin cho nhau trong giờ học.
It's not difficult to do that.	Làm điều đó không khó.
I think it will rain soon.	Tôi nghĩ trời sẽ mưa sớm.
What is your favorite class?	Lớp học yêu thích nhất của bạn là gì?
I know Tom will be there tonight.	Tôi biết Tom sẽ ở đó tối nay.
I'm sorry that things didn't go well between you and Tom.	Tôi xin lỗi vì mọi việc không suôn sẻ giữa bạn và Tom.
Please call me as soon as possible.	Vui lòng gọi cho tôi trong thời gian sớm nhất có thể.
I believe I don't need to do that.	Tôi tin rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is not my responsibility anymore.	Tom không phải là trách nhiệm của tôi nữa.
It seems unlikely that the train will arrive on time.	Có vẻ như không chắc rằng chuyến tàu sẽ đến đúng giờ.
Tom didn't think I would be allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó.
I want to ask Tom about Mary.	Tôi muốn hỏi Tom về Mary.
This bridge has been under renovation for three years.	Cây cầu này đã được cải tạo trong ba năm.
I asked Tom to meet me at 2:30.	Tôi yêu cầu Tom gặp tôi lúc 2:30.
When I entered the classroom, the book was already where I left it.	Khi tôi vào lớp, cuốn sách đã nằm ở nơi tôi để nó.
Tom decides to sell one of his cars to Mary.	Tom quyết định bán một trong những chiếc xe của mình cho Mary.
I don't remember ever wanting to be a firefighter or a baseball player as a kid.	Tôi không nhớ mình đã từng muốn trở thành lính cứu hỏa hay cầu thủ bóng chày khi còn nhỏ.
The last time I saw Tom, he had a rash on his face.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy bị phát ban trên mặt.
Something is coming out of your mouth.	Cái gì đó đang thoát ra từ miệng của bạn.
I don't think I'll be awake when you get home.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thức khi bạn về đến nhà.
Tom doesn't seem to need much help right now.	Tom dường như không cần nhiều sự trợ giúp lúc này.
Tom admits that he has been doing it for a long time.	Tom thừa nhận rằng anh đã làm điều đó trong một thời gian dài.
I had lunch two and a half hours ago.	Tôi đã ăn trưa cách đây hai tiếng rưỡi.
I am sending you a copy of my letter.	Tôi đang gửi một bản sao bức thư của tôi cho bạn.
Tom has a lot of girlfriends.	Tom có ​​rất nhiều bạn gái.
Only fools lend money to Tom.	Chỉ có kẻ ngốc mới cho Tom vay tiền.
Tom said he would do it, but he hasn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó, nhưng anh ấy chưa làm.
They've lost their minds.	Họ mất trí rồi.
Do you ever help Tom with his homework?	Bạn có bao giờ giúp Tom làm bài tập về nhà không?
I want to tell Tom that I love him.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
I know we should try harder.	Tôi biết chúng tôi nên cố gắng nhiều hơn nữa.
Tom says we can do it.	Tom nói rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom rarely compliments Mary.	Tom hiếm khi khen Mary.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm vậy.
Tom is carrying a black bag.	Tom đang mang một chiếc túi màu đen.
Tom said he wished he hadn't left the window open.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không để cửa sổ mở.
Tom says that Mary is confusing.	Tom nói rằng Mary đang khó hiểu.
Tom swears he doesn't agree to do it.	Tom thề rằng anh ấy không đồng ý làm điều đó.
Tom said he thought I was a failure.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là kẻ thất bại.
Tom says he thinks he might be the only one who knows where Mary was born.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất biết Mary sinh ra ở đâu.
Tom and I weren't hungry.	Tom và tôi đều không đói.
How many days does it really take?	Thực sự mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Tom will probably tell Mary that he is tired.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy mệt mỏi.
They don't take prisoners.	Họ không bắt tù nhân.
I always have trouble sleeping the night before a big concert.	Tôi luôn khó ngủ vào đêm trước một buổi hòa nhạc lớn.
Tom still comes here a lot.	Tom vẫn đến đây rất nhiều.
I still haven't found the cause of the problem.	Tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố.
Is Tom a Canadian citizen?	Tom có ​​phải là công dân Canada không?
Tom couldn't get Mary to tell him why she wasn't happy.	Tom không thể khiến Mary nói cho anh biết lý do tại sao cô ấy không hạnh phúc.
I know Tom is Mary's best friend.	Tôi biết Tom là bạn thân của Mary.
I don't think you can stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ngăn Tom làm điều đó.
Since the lights in his room were on, he must have gone home.	Vì đèn trong phòng anh ấy sáng nên chắc anh ấy đã về nhà.
How did you tell Tom to help you?	Bạn đã nói Tom giúp bạn như thế nào?
Yesterday Tom was wrong.	Ngày hôm qua Tom đã sai.
That's not fun at all.	Điều đó không vui chút nào.
Tom says he feels better now.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn bây giờ.
Tom and Mary both glanced at John.	Tom và Mary đều liếc nhìn John.
I usually don't wake up until noon on Sunday.	Tôi thường không thức dậy cho đến trưa vào Chủ nhật.
What time does Tom say he wants to rest?	Lúc mấy giờ Tom nói rằng anh ấy muốn nghỉ ngơi?
Tom knew that Mary couldn't do it as well as John could.	Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó tốt như John có thể.
Have any of you ever seen something like this?	Có ai trong số các bạn đã từng nhìn thấy thứ như thế này bao giờ chưa?
I heard Tom's story.	Tôi đã nghe câu chuyện của Tom.
Every relationship has its ups and downs.	Mối quan hệ nào cũng có lúc thăng lúc trầm.
Tom was walking on the sidewalk across the street and didn't seem to see me.	Tom đang đi trên vỉa hè bên kia đường và dường như không nhìn thấy tôi.
That used to belong to Tom.	Cái đó từng thuộc về Tom.
Tom swears a lot.	Tom thề rất nhiều.
The Jacksons are our neighbors.	Các Jacksons là hàng xóm của chúng tôi.
Can you tell us what Tom did?	Bạn có thể cho chúng tôi biết Tom đã làm gì không?
Do you want to know why I didn't?	Bạn có muốn biết tại sao tôi không làm như vậy không?
We're giving away a lot of stuff for free.	Chúng tôi đang cho đi rất nhiều thứ miễn phí.
This is my first time eating seaweed.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn rong biển.
It's a kind of mixed bag.	Đó là một loại túi hỗn hợp.
Tom won't be hard to beat.	Tom sẽ không khó để đánh bại.
I'm not comfortable working with Tom.	Tôi không thoải mái khi làm việc với Tom.
Please buy a tube of toothpaste.	Vui lòng mua một tuýp kem đánh răng.
It was not an unreasonable request.	Đó không phải là một yêu cầu vô lý.
I feel like an imposter.	Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ mạo danh.
Tom knows who we are.	Tom biết chúng tôi là ai.
Tom's cows were stolen in the night.	Những con bò của Tom bị trộm trong đêm.
Tom's face turned red.	Mặt Tom đỏ bừng.
He is waiting at the bus stop.	Anh ấy đang đợi ở trạm xe buýt.
Tom sent me an interesting message.	Tom đã gửi cho tôi một tin nhắn thú vị.
Tom teases Mary a lot.	Tom trêu chọc Mary rất nhiều.
Tom looks a little cranky.	Tom có ​​vẻ hơi cáu kỉnh.
Did Tom know you did that already?	Tom có ​​biết bạn đã làm điều đó rồi chứ?
I was sad, but Tom cheered me on.	Tôi rất buồn, nhưng Tom đã cổ vũ tôi.
My cousin has curly blond hair.	Em họ tôi có mái tóc vàng xoăn.
What part of Boston does Tom live in?	Tom sống ở khu vực nào của Boston?
This is just a stepping stone.	Đây chỉ là bước đệm.
It was cold in the morning, so I put on another blanket.	Lúc gần sáng trời se lạnh nên tôi đắp chăn khác.
Tom didn't get home until a little after 2:30.	Tom đã không về nhà cho đến sau 2:30 một chút.
The ship ran aground.	Con tàu mắc cạn.
He is not fit to be a teacher.	Anh ấy không thích hợp để trở thành một giáo viên.
Does Tom have mental problems?	Tom có ​​vấn đề về tâm thần không?
This partition separates the two rooms.	Vách ngăn này ngăn cách hai phòng.
Tom looks uncomfortable.	Tom có ​​vẻ không thoải mái.
Tom is too fat to go through that door.	Tom quá béo để có thể đi qua cánh cửa đó.
Tom doesn't need a bicycle.	Tom không cần xe đạp.
I wonder if Tom is still living in Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống ở Úc không.
I know that Tom didn't want to do it, but he did it anyway.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
I don't like him bragging about his business success.	Tôi không thích anh ấy khoe khoang thành công trong kinh doanh.
Tom was concussion.	Tom đã bị chấn động.
I heard from Tom that Mary would do it.	Tôi đã nghe từ Tom rằng Mary sẽ làm điều đó.
A truck stuck on the railway crossing the road.	Một chiếc xe tải mắc kẹt trên đường sắt băng qua đường.
Tom is not alive.	Tom không sống động.
Tom just wants love and attention.	Tom chỉ muốn tình yêu và sự quan tâm.
Tom died while in Australia.	Tom đã chết khi đang ở Úc.
Tom told me he would finish it before dinner time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm xong việc đó trước giờ ăn tối.
He always values ​​his wife's opinion.	Anh ấy luôn coi trọng ý kiến ​​của vợ.
Tom says he thinks Mary is probably having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I cut Tom's hair.	Tôi đã cắt tóc cho Tom.
Someone broke into our house while we were sleeping.	Ai đó đã đột nhập vào nhà của chúng tôi khi chúng tôi đang ngủ.
I don't believe what anyone says.	Tôi không tin những gì bất cứ ai nói.
I don't think I'm the only one who thinks what Tom is doing is wrong.	Tôi không nghĩ rằng chỉ có tôi là người nghĩ những gì Tom đang làm là sai.
Tom has a beard.	Tom để râu.
The boy is naughty when left alone.	Cậu bé nghịch ngợm khi bị bỏ lại một mình.
Do you know the reason why 2/3 of the students do not attend the student meeting?	Bạn có biết lý do vì sao 2/3 số sinh viên không tham gia buổi họp mặt sinh viên không?
Give Tom any help he needs.	Cho Tom bất cứ sự giúp đỡ nào mà anh ấy cần.
Has Tom ever kissed you?	Tom đã bao giờ hôn bạn chưa?
Tom did a very good job.	Tom đã làm một công việc rất tốt.
Tom has decided that he will not sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
I suspect that Tom and Mary are nervous.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lo lắng.
Tom paid with his life.	Tom đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Tom doesn't often tell us jokes.	Tom không thường xuyên kể chuyện cười cho chúng tôi.
I know that Tom doesn't know that Mary shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không nên làm vậy.
What kind of book were you going to write?	Bạn đã định viết loại sách nào?
He doesn't know the difference between good and evil.	Anh ta không biết sự khác biệt giữa thiện và ác.
Tom won't walk home.	Tom sẽ không đi bộ về nhà.
I dare not disagree with Tom.	Tôi không dám bất đồng với Tom.
Tom wants you to help him.	Tom muốn bạn giúp anh ấy.
I wonder what it's like to travel in space.	Tôi tự hỏi nó như thế nào để du hành trong không gian.
I think what Tom said is clever.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói là thông minh.
Tom says he probably won't do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó.
Pretend you're still my girlfriend.	Giả vờ như bạn vẫn là bạn gái của tôi.
Mary promised Tom that she would not eat his sandwich.	Mary đã hứa với Tom rằng cô ấy sẽ không ăn bánh sandwich của anh ấy.
Tom sold his house in Boston.	Tom đã bán ngôi nhà của mình ở Boston.
I think Tom will order a hamburger.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ gọi một chiếc bánh hamburger.
Tom and Mary live in a very nice house on Park Street.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà rất đẹp trên Phố Park.
Tom is very reckless.	Tom rất liều lĩnh.
Tom's birthday is on Monday this year.	Sinh nhật của Tom là vào thứ Hai năm nay.
I deserve to be blamed for how things turned out.	Tôi đáng bị đổ lỗi vì mọi thứ đã diễn ra như thế nào.
Tom was not surprised that Mary did not.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
I don't think Tom would hire a private detective.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thuê một thám tử tư.
I don't think I'll get all the work done this afternoon.	Tôi không nghĩ mình sẽ hoàn thành hết công việc chiều nay.
We don't need to talk about work.	Chúng ta không cần phải nói về công việc.
Tom finds it fun to do that.	Tom thấy làm điều đó thật thú vị.
Tom has always wanted to learn French.	Tom luôn muốn học tiếng Pháp.
He found a faster way to get the job done.	Anh ấy đã tìm ra cách nhanh hơn để hoàn thành công việc.
Once a bad habit is formed, you cannot break it easily.	Khi đã hình thành thói quen xấu, bạn không thể bỏ nó dễ dàng.
Tom's attitude changed.	Thái độ của Tom đã thay đổi.
Tom doesn't have to go.	Tom không cần phải đi.
According to Tom.	Theo Tom.
Inclement weather scares people.	Thời tiết khắc nghiệt khiến người ta sợ hãi.
Tom has enough money.	Tom có ​​đủ tiền.
I know Tom to be trustworthy.	Tôi biết Tom là người đáng tin cậy.
I gave Tom everything I had.	Tôi đã cho Tom tất cả những gì tôi có.
Be careful not to choke on the grapes.	Hãy cẩn thận để không bị nghẹn nho.
Tom urges Mary to do the same.	Tom thúc giục Mary làm điều tương tự.
What's the weather like tomorrow?	Thời tiết ngày mai thế nào?
Don't call Tom's name.	Đừng gọi tên Tom.
I don't know where to wait for her.	Tôi không biết phải đợi cô ấy ở đâu.
Even with all his wealth and fame, he's still not happy.	Ngay cả với tất cả sự giàu có và nổi tiếng của mình, anh ấy vẫn không hạnh phúc.
Some people think that Tom was poisoned.	Một số người cho rằng Tom đã bị đầu độc.
The outlook is still bright.	Triển vọng vẫn sáng sủa.
Justice is an illusion.	Công lý là một ảo tưởng.
You don't think I like doing that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi thích làm điều đó, phải không?
You should tell Tom Mary not to do that.	Bạn nên nói với Tom Mary không cần phải làm điều đó.
I can't go to Boston either.	Tôi cũng không thể đến Boston.
I think Tom won't make it.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm được.
I will do it for you if I have more time.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn nếu tôi có thêm thời gian.
I really don't have time to do that.	Tôi thực sự không có thời gian để làm điều đó.
When was the last time you gave yourself a foot massage?	Lần cuối cùng bạn xoa bóp chân cho mình là khi nào?
Everyone but Tom is planning to be there.	Mọi người trừ Tom đang có kế hoạch ở đó.
Tom's school is not close to where he lives.	Trường học của Tom không gần nơi anh ấy sống.
I wish you let Tom finish his story.	Tôi ước bạn để Tom kết thúc câu chuyện của mình.
Maybe Tom wants to do it.	Có lẽ Tom muốn làm điều đó.
We go to see Tom three times a day.	Chúng tôi đến gặp Tom ba lần một ngày.
For a few seconds, we looked at each other in silence, then we both burst out laughing.	Trong vài giây, chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, rồi cả hai cùng phá lên cười.
Tom smiled lightly.	Tom cười nhẹ.
Police did not release any additional details.	Cảnh sát đã không tiết lộ bất kỳ chi tiết bổ sung nào.
Tom told me you go jogging every morning.	Tom nói với tôi bạn đi chạy bộ mỗi sáng.
Tom took the bus today.	Tom đã đi xe buýt hôm nay.
They say that Tom is a friendly person.	Họ nói rằng Tom là một người thân thiện.
Tom got into trouble with the police.	Tom gặp rắc rối với cảnh sát.
What is the story about?	Câu chuyện nói về cái gì?
I will return this book as soon as I can.	Tôi sẽ trả lại cuốn sách này ngay khi tôi có thể.
I wonder if Tom thinks you have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng bạn phải làm như vậy hay không.
Tom will regret doing that.	Tom sẽ rất tiếc vì đã làm điều đó.
Tom told me he was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang buồn.
Tom and I still haven't done our homework.	Tom và tôi vẫn chưa làm bài tập về nhà.
The trial date has not been set yet.	Ngày dùng thử vẫn chưa được ấn định.
They won't give me a refund.	Họ sẽ không hoàn lại tiền cho tôi.
I got two B's this semester.	Tôi đạt hai điểm B trong học kỳ này.
Tom has a high level of education.	Tom có ​​trình độ học vấn cao.
Tom deserves more than that.	Tom xứng đáng được nhiều hơn thế.
They will be safe here.	Họ sẽ an toàn ở đây.
Tom didn't say anything then.	Lúc đó Tom không nói gì nữa.
I don't know anyone who can speak French.	Tôi không biết ai có thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't need to buy anything.	Tom không cần mua bất cứ thứ gì.
It was cloudy, so I brought an umbrella.	Trời nhiều mây nên tôi cầm theo một chiếc ô.
I know Tom didn't really want to do that yesterday.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Shut your mouth and sit down.	Ngậm miệng và ngồi xuống.
Tom did a great job cleaning the windows.	Tom đã làm rất tốt công việc dọn dẹp cửa sổ.
I didn't know Tom would let me do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom found a wallet in the park.	Tom tìm thấy một chiếc ví trong công viên.
Tom is sitting on a rock.	Tom đang ngồi trên một tảng đá.
Tom sat on the sled behind Mary.	Tom ngồi trên xe trượt tuyết phía sau Mary.
You can't look at it.	Bạn không thể nhìn vào đó.
Tom will be the first in our class to get married.	Tom sẽ là người đầu tiên trong lớp chúng ta kết hôn.
Tom is hiding something.	Tom đang che giấu điều gì đó.
Tom told me Mary wasn't sleepy.	Tom nói với tôi Mary không buồn ngủ.
I play video games after I finish my homework.	Tôi chơi trò chơi điện tử sau khi làm xong bài tập về nhà.
I didn't know how to do it, so I asked Tom to show me how.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, vì vậy tôi đã nhờ Tom chỉ cho tôi cách làm.
I know something is very bad.	Tôi biết có điều gì đó rất tồi tệ.
Tom also knows how to swim.	Tom cũng biết bơi.
Tom folded the folding chair.	Tom xếp chiếc ghế gấp lại.
How would you react if your wife told you that?	Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu vợ bạn nói với bạn điều đó?
Tom is trying to get in shape.	Tom đang cố gắng lấy lại vóc dáng.
Does Tom think I can go?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi có thể đi không?
The investigation will likely reveal many details.	Cuộc điều tra có thể sẽ đưa ra nhiều tình tiết.
Why don't we go to the beach today?	Tại sao chúng ta không đi biển ngày hôm nay?
Tom told me we had a problem.	Tom nói với tôi rằng chúng tôi có một vấn đề.
Tom is in the same boat.	Tom ở cùng một chiếc thuyền.
Tom is usually cooperative, but Mary is not.	Tom thường hợp tác, nhưng Mary thì không.
You realize how dangerous Tom is, don't you?	Bạn nhận ra Tom nguy hiểm như thế nào, phải không?
Tom loves being outdoors.	Tom thích ở ngoài trời.
Tom is like his grandfather.	Tom giống như ông nội của mình.
I came because I thought you might be here.	Tôi đến vì tôi nghĩ rằng bạn có thể ở đây.
Tom doesn't really know how to surf very well.	Tom không thực sự biết cách lướt sóng rất tốt.
Tom warned me that this could happen.	Tom đã cảnh báo tôi rằng điều này có thể xảy ra.
I don't plan on doing it alone.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó một mình.
Colds are common this winter.	Cảm lạnh là phổ biến trong mùa đông này.
Tom asked me what I did.	Tom hỏi tôi đã làm gì.
Tom doesn't seem prepared to do that.	Tom dường như không được chuẩn bị để làm điều đó.
Tom doesn't like tomatoes.	Tom không thích cà chua.
I don't think Tom really understands.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự hiểu.
Tom hopes he will have time to eat before he has to leave.	Tom hy vọng anh ấy sẽ có thời gian để ăn trước khi phải rời đi.
Someone ripped the first three pages of this book.	Ai đó đã xé toạc ba trang đầu tiên của cuốn sách này.
I don't think we can take that risk.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể mạo hiểm như vậy.
I haven't heard good things about him.	Tôi đã không được nghe những điều tốt đẹp về anh ấy.
It was very late, so I had to stay in bed.	Đã rất muộn, vì vậy tôi đã phải ở trên giường.
You flatter yourself.	Bạn tự tâng bốc mình.
Tom couldn't stop laughing.	Tom không thể ngừng cười.
Obviously Tom wouldn't do it alone.	Rõ ràng là Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Whenever I listen to that song, I think about when I was young.	Bất cứ khi nào tôi nghe bài hát đó, tôi nghĩ về khi tôi còn trẻ.
What jobs do you have to do at home?	Bạn phải làm những công việc gì ở nhà?
I know Tom doesn't play trombone as well as Mary.	Tôi biết Tom không chơi trombone giỏi như Mary.
You don't seem very excited.	Bạn có vẻ không hào hứng lắm.
Did Tom tell Mary how to do it?	Tom có ​​nói với Mary cách làm điều đó không?
It is published every year.	Nó được xuất bản hàng năm.
Tom filled the bottle with water from the stream.	Tom đổ đầy nước từ suối vào chai.
That's the woman Tom was engaged to.	Đó là người phụ nữ mà Tom từng đính hôn.
You told Tom he needed to exercise more, right?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải tập thể dục nhiều hơn, phải không?
I don't often go to Boston alone.	Tôi không thường đến Boston một mình.
I hope we didn't keep you waiting too long.	Tôi hy vọng chúng tôi đã không để bạn chờ đợi quá lâu.
You are sleeping you lost.	Bạn đang ngủ bạn bị mất.
As soon as he saw me, he waved to me.	Ngay lúc nhìn thấy tôi, anh ấy đã vẫy tay chào tôi.
We will help you find Tom.	Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm Tom.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	Tom đang mặc bộ quần áo giống hệt ngày hôm qua.
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật kỳ quặc.
Tom never really listened to me.	Tom không bao giờ thực sự lắng nghe tôi.
You don't really need that.	Bạn không thực sự cần điều đó.
Tom is waiting to hear from me.	Tom đang đợi tin tức từ tôi.
You know that Tom can't do it very well.	Bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó rất tốt.
Tom is fine.	Tom vẫn bình thường.
Earth is a sphere.	Trái đất là một hình cầu.
Is it fair to say that you have problems controlling your anger?	Có công bằng không khi nói rằng bạn gặp vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận của mình?
We bought our tickets already.	Chúng tôi đã mua vé của chúng tôi rồi.
I continued to whistle.	Tôi tiếp tục huýt sáo.
Anyway, I'm not hungry.	Dù sao thì tôi cũng không đói.
Tom knows exactly how much it will cost.	Tom biết chính xác nó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
I don't eat any fish except tuna.	Tôi không ăn bất kỳ loại cá nào ngoại trừ cá ngừ.
Has Tom gone yet?	Tom đã đi chưa?
Tom says he has to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó một mình.
I don't think Tom will still be jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ ghen.
I was surprised to receive a call from Tom.	Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Tom.
Tom is not a mechanic.	Tom không phải là một thợ cơ khí.
Tom is always on his computer.	Tom luôn bật máy tính của mình.
I know that Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Fear infects and damages everything it touches.	Nỗi sợ hãi lây nhiễm và làm hỏng mọi thứ nó chạm vào.
I know Tom will be allowed to do that.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm điều đó.
Tom has no pencil.	Tom không có bút chì.
That was clearly a typo.	Đó rõ ràng là một lỗi đánh máy.
I know I can't be Tom.	Tôi biết tôi không thể là Tom.
Tom felt a pain in his side.	Tom cảm thấy đau bên hông.
Tom can't come to Australia this year.	Tom không thể đến Úc trong năm nay.
No need to explain.	Không cần phải giải thích.
You are late for work.	Bạn đi làm muộn.
I have asked you to leave several times.	Tôi đã yêu cầu bạn rời đi vài lần.
I like it better now because I'm used to it.	Tôi thích nó hơn bây giờ vì tôi đã quen với nó.
Tom has eaten at that restaurant before.	Tom đã ăn ở nhà hàng đó trước đây.
What is your favorite non-caffeinated drink?	Thức uống không chứa caffein yêu thích của bạn là gì?
Swahili is widely spoken in eastern Africa.	Tiếng Swahili được sử dụng rộng rãi ở miền đông châu Phi.
I gave Tom everything that I would give him.	Tôi đã cho Tom mọi thứ mà tôi sẽ cho anh ấy.
Make sure you don't do that.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm điều đó.
I just sold the car to Tom.	Tôi vừa bán xe cho Tom.
I had a big argument with Tom.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn với Tom.
I know you won't be able to convince Tom to do that.	Tôi biết bạn sẽ không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom did this.	Tom đã làm điều này.
Tom stayed up late studying for his exam.	Tom đã thức khuya học bài cho kỳ thi của mình.
I don't think I need a bodyguard.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một vệ sĩ.
Tom immediately started playing again.	Tom ngay lập tức bắt đầu chơi lại.
Tom doesn't have to go there alone.	Tom không cần phải đến đó một mình.
It's terrible isn't it?	Thật kinh khủng phải không?
A monster was lying on a rock near the top of a mountain.	Một con quái vật nằm trên một tảng đá gần đỉnh núi.
Tom was standing still.	Tom đã đứng yên.
He is a drama queen.	Anh ấy là một nữ hoàng phim truyền hình.
"I don't know if the rain has stopped yet." 	"Không biết trời đã tạnh mưa chưa."
"I hope so too."	"Tôi cũng mong là như vậy."
I wanted to let Tom know that there was nothing to worry about.	Tôi muốn cho Tom biết rằng không có gì phải lo lắng.
Tom became very impatient.	Tom trở nên rất mất kiên nhẫn.
Even though Tom is only sixteen years old, he looks like he's over twenty.	Mặc dù Tom chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng anh ấy trông giống như anh ấy hơn hai mươi.
I know Tom rarely does that.	Tôi biết Tom hiếm khi làm điều đó.
Tom wasn't the last to come home.	Tom không phải là người cuối cùng về nhà.
Why has the birth rate dropped so drastically?	Tại sao tỷ lệ sinh lại giảm mạnh như vậy?
Tom was there.	Tom đã ở đó.
Tom doesn't trust Mary as much as she trusts him.	Tom không tin tưởng Mary nhiều như cô ấy tin tưởng anh ta.
Tom says he is going to the party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến bữa tiệc.
A plastic bag can take up to a thousand years to decompose.	Một chiếc túi nhựa có thể mất đến một nghìn năm để phân hủy.
You don't need to do it again.	Bạn không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is a terrible liar, isn't he?	Tom là một kẻ nói dối khủng khiếp, phải không?
I don't care if people laugh at me.	Tôi không quan tâm nếu mọi người cười tôi.
Tom is quite emotional.	Tom khá dễ xúc động.
Tom wants to hang out with Mary more than you do.	Tom còn muốn đi chơi với Mary hơn cả bạn.
I don't think Tom will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
It's not always like this.	Nó không phải lúc nào cũng như thế này.
I'm sick of your stupid comments.	Tôi phát ngán vì những nhận xét ngu ngốc của bạn.
Tom's truck is back there.	Xe tải của Tom đã trở lại đó.
I hope that I can write two or three songs by the end of the week.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể viết hai hoặc ba bài hát vào cuối tuần.
We better find a way out of here.	Tốt hơn chúng ta nên tìm cách thoát khỏi đây.
Foraging Fort Sumter would be a very difficult job.	Kiếm thức ăn cho Fort Sumter sẽ là một công việc rất khó khăn.
It took me a little longer than usual to fall asleep.	Tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút để chìm vào giấc ngủ.
It will be an explosion.	Nó sẽ là một vụ nổ.
You're late. 	Bạn đến muộn.
The meeting ended thirty minutes ago.	Cuộc họp đã kết thúc cách đây ba mươi phút.
I'm dying of a smoke.	Tôi đang chết vì một làn khói.
I don't think I can eat all of these.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn tất cả những thứ này.
Tom said he didn't think Mary had ever been to Boston.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary đã từng đến Boston.
Which team are you cheering for?	Bạn đang cổ vũ cho đội nào?
Tom should never have gotten that job.	Tom lẽ ra không bao giờ nhận được công việc đó.
It was a big elephant.	Đó là một con voi lớn.
Tom is not a party planner.	Tom không phải là người lên kế hoạch cho bữa tiệc.
Tom closed his eyes and fired.	Tom nhắm mắt lại và nổ súng.
I am a parent now.	Bây giờ tôi đã là cha mẹ.
Tom said he knew Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không phải làm điều đó.
Is it true that Tom has three dogs at home?	Có đúng là Tom có ​​ba con chó ở nhà không?
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
Do you know where Tom usually is at night?	Bạn có biết Tom thường ở đâu vào buổi tối không?
We gave it all we had.	Chúng tôi đã cho nó tất cả những gì chúng tôi có.
Tom was charged extra.	Tom đã bị tính thêm phí.
Tom brought it here.	Tom đã mang nó đến đây.
Last year, Japan saw a major political shift.	Năm ngoái, Nhật Bản đã chứng kiến ​​một sự thay đổi lớn về chính trị.
Completing the report by 2:30 is not too difficult.	Hoàn thành báo cáo trước 2:30 không quá khó.
She couldn't convince him to ask for a loan.	Cô không thể thuyết phục anh ta hỏi vay.
Tom said that Mary knew she might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I don't have to do anything while the technician dissects the problem.	Tôi không phải làm gì trong khi kỹ thuật viên mổ xẻ vấn đề.
I also plan to go to the beach tomorrow.	Tôi cũng dự định đi biển vào ngày mai.
Tom slept much longer than Mary.	Tom ngủ lâu hơn Mary rất nhiều.
I think Tom might be back soon.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ trở lại sớm.
Tom was born three months after Mary.	Tom được sinh ra sau Mary ba tháng.
Why do you think I didn't tell you?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi không nói với bạn?
I know that Tom doesn't know how to do it yet.	Tôi biết rằng Tom chưa biết cách làm điều đó.
Tom was told he should do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Your homework must be submitted by the 20th.	Bài tập về nhà của bạn phải được nộp trước ngày 20.
Would you like me to ask Tom to buy that for you?	Bạn có muốn tôi nhờ Tom mua cái đó cho bạn không?
Let me show you what I have.	Hãy để tôi cho bạn thấy những gì tôi có.
Tom will soon learn the secret.	Tom sẽ sớm biết được bí mật.
My father sends a portion of his salary every week.	Cha tôi gửi một phần tiền lương của mình mỗi tuần.
I'm not sure I'll be able to help you with that.	Tôi không chắc rằng tôi sẽ có thể giúp bạn làm điều đó.
It was him at the window.	Đó là anh ta ở cửa sổ.
Tom said some terrible things about Mary.	Tom đã nói một số điều khủng khiếp về Mary.
At least Tom is talking to me again.	Ít nhất thì Tom cũng đang nói chuyện với tôi một lần nữa.
You don't look very comfortable.	Bạn trông không được thoải mái cho lắm.
The music fades away.	Tiếng nhạc thưa dần.
Tom came to ask us to help him.	Tom đến để nhờ chúng tôi giúp anh ấy.
I sent a card to Tom.	Tôi đã gửi một tấm thiệp cho Tom.
Tom spotted us.	Tom đã phát hiện ra chúng tôi.
Tom asked me to find Mary.	Tom nhờ tôi tìm Mary.
Should you go to work already?	Bạn có nên đi làm rồi không?
I'm not the only person Tom talks to.	Tôi không phải là người duy nhất Tom nói chuyện.
Tom is not a lazy boy.	Tom không phải là một cậu bé lười biếng.
Tom was last seen in Boston.	Tom được nhìn thấy lần cuối ở Boston.
Tom is a friend of my wife's brother.	Tom là bạn của em trai vợ tôi.
I will talk to them.	Tôi sẽ nói chuyện với họ.
He has a fortune of over a million dollars.	Anh ta có tài sản hơn một triệu đô la.
Tom and Mary must have been very close.	Tom và Mary chắc hẳn rất thân thiết.
We may have to be in Australia all year.	Chúng tôi có thể phải ở Úc cả năm.
A bystander recorded a video of police being beaten with their cell phones.	Một người ngoài cuộc đã quay video cảnh cảnh sát bị đánh đập bằng điện thoại di động của họ.
My wife gets cold easily.	Vợ tôi dễ bị cảm lạnh.
Tom doesn't think he'll have time to do that today.	Tom không nghĩ hôm nay mình sẽ có thời gian để làm việc đó.
I don't want anyone to know where we are.	Tôi không muốn ai biết chúng tôi đang ở đâu.
Tom took a fish.	Tom đã lấy một con cá.
Tom doesn't spend enough time with his children.	Tom không dành đủ thời gian cho các con của mình.
Please give me a magnifying glass.	Làm ơn đưa tôi cái kính lúp.
Tom should come with me.	Tom nên đi với tôi.
I hope that you are not going to do that.	Tôi hy vọng rằng bạn không định làm điều đó.
Tom said he didn't think we should do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng tôi nên làm điều đó.
I didn't know that Tom had to do it.	Tôi không biết rằng Tom phải làm điều đó.
Tom is late. 	Tom đến muộn.
Don't know where he is now.	Không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu.
I beg your forgiveness.	Tôi cầu xin sự tha thứ của bạn.
Who's watching the kids?	Ai đang xem bọn trẻ?
Tom doesn't want me to go to Australia with Mary.	Tom không muốn tôi đến Úc với Mary.
Tom started talking about his Australian trip.	Tom bắt đầu kể về chuyến đi Úc của anh ấy.
You say you know someone who can get us that information.	Bạn nói rằng bạn biết ai đó có thể lấy cho chúng tôi thông tin đó.
Tom is considering several possibilities.	Tom đang xem xét một số khả năng.
Tom said he was alone.	Tom nói rằng anh ấy ở một mình.
We will have to try and make the best of it.	Chúng tôi sẽ phải cố gắng và làm tốt nhất nó.
Is Tom the one causing this problem?	Tom có ​​phải là người gây ra vấn đề này không?
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
That is not negotiable.	Điều đó không thể thương lượng.
I still don't need to do that, do I?	Tôi vẫn không cần phải làm điều đó, phải không?
I'm sure I'd do better with more time.	Tôi chắc rằng mình sẽ làm tốt hơn nếu có thêm thời gian.
Clothes were scattered on the floor.	Quần áo nằm ngổn ngang trên sàn.
Tom keeps it a secret.	Tom giữ bí mật.
Tom knows a lot about American history.	Tom biết rất nhiều về lịch sử nước Mỹ.
Tom and Mary are having a bit of financial trouble.	Tom và Mary đang gặp một chút rắc rối về tài chính.
Once you get a tattoo, it's like you wear the same t-shirt for the rest of your life.	Một khi bạn có một hình xăm, nó giống như bạn mặc cùng một chiếc áo phông trong suốt quãng đời còn lại.
We had.	Chúng tôi đã có.
"Let me hug you." 	"Để anh ôm em."
"I want that so much."	"Tôi muốn điều đó rất nhiều."
Tom is not brave enough to try diving in the sky.	Tom không đủ can đảm để thử lặn trên bầu trời.
You cannot be too careful while driving.	Bạn không thể quá cẩn thận khi lái xe.
Tom got on his motorbike and sped off.	Tom lên xe máy và phóng đi.
Now Tom is older and wiser.	Bây giờ Tom đã lớn hơn và khôn ngoan hơn.
Tom doesn't need Mary's help.	Tom không cần sự giúp đỡ của Mary.
That's not what Tom said.	Đó không phải là những gì Tom nói.
Tom insists he did not.	Tom khẳng định mình không làm vậy.
I don't feel comfortable here.	Tôi không cảm thấy thoải mái ở đây.
Tom has come a long way.	Tom đã đi một chặng đường dài.
I actually did that.	Tôi thực sự đã làm điều đó.
Tom made a cake this morning.	Tom đã làm bánh sáng nay.
I'm calling from Tom's.	Tôi đang gọi từ Tom's.
Why are you not afraid?	Tại sao bạn không sợ?
I think you will be angry.	Tôi nghĩ bạn sẽ tức giận.
Tom was caught trying to steal a bracelet.	Tom bị bắt khi cố ăn cắp một chiếc vòng tay.
Tom sat at the kitchen table, peeling potatoes.	Tom ngồi vào bàn bếp, gọt khoai tây.
I don't like Tom very much.	Tôi không thích Tom cho lắm.
I am not the first person to be caught by the police.	Tôi không phải là người đầu tiên bị cảnh sát bắt.
I thought I wouldn't enjoy playing tennis with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích chơi quần vợt với Tom.
I don't think you should do it here.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó ở đây.
Tom bought a bag of candy.	Tom đã mua một túi kẹo.
I know that Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom said he would talk to me later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với tôi sau.
Look in the rearview mirror before reversing.	Nhìn vào gương chiếu hậu trước khi lùi xe.
The only person who knows that better than me is Tom.	Người duy nhất biết điều đó hơn tôi là Tom.
A majority of the committee was against the plan.	Đa số ủy ban đã chống lại kế hoạch.
I'm busy right now, but I can talk to you later.	Bây giờ tôi đang bận, nhưng tôi có thể nói chuyện với bạn sau.
My mother told me I should go home.	Mẹ tôi nói với tôi rằng tôi nên về nhà.
Tom said Mary was asked not to do it again.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
That was the first time I lied to Tom.	Đó là lần đầu tiên tôi nói dối Tom.
I consider myself an average person.	Tôi tự coi mình là người trung bình.
Tom runs a bar.	Tom điều hành một quán bar.
You seem skeptical.	Có vẻ như bạn đang hoài nghi.
Tom is very insecure.	Tom rất bất an.
Are you a believer?	Bạn có phải là một tín đồ?
Tom knows that he is incapable of being punished.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng bị trừng phạt.
I know Tom is almost deaf.	Tôi biết Tom gần như bị điếc.
I have plenty of time now.	Bây giờ tôi có nhiều thời gian.
I don't think Tom knows what to do about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải làm gì về điều đó.
Tom and Mary both hate school.	Tom và Mary đều ghét trường học.
I'm surprised that Tom doesn't need to do the same thing that I need to.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không cần phải làm điều tương tự mà tôi cần phải làm.
I think you are hiding something.	Tôi nghĩ bạn đang che giấu điều gì đó.
Wait a minute. 	Chờ một chút.
I am going to.	Tôi đang đến.
I've been sneezing all day.	Tôi đã bị hắt hơi cả ngày.
I remember one time Tom and I confided in each other.	Tôi nhớ có lần tôi và Tom tâm sự với nhau.
Tom bored me to death.	Tom làm tôi chán chết.
I wasn't too sure about it.	Tôi đã không quá chắc chắn về nó.
I just started learning French.	Tôi chỉ mới bắt đầu học tiếng Pháp.
Do you have a headache and sore throat?	Bạn bị đau đầu và đau họng?
Tom and Mary are not dating.	Tom và Mary không hẹn hò.
Tom took firewood to light the fire.	Tom lấy củi đốt lửa.
Tom really wants to go to Australia.	Tom thực sự muốn đến Úc.
I have never seen such a lovely girl.	Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào đáng yêu như vậy.
I want to go dance with Tom.	Tôi muốn đi khiêu vũ với Tom.
I wonder what Tom will try to do next.	Tôi tự hỏi Tom sẽ cố gắng làm gì tiếp theo.
I want to be a firefighter.	Tôi muốn trở thành một người lính cứu hỏa.
I'm surprised you're so naive.	Tôi ngạc nhiên là bạn quá ngây thơ.
Tom says I look old.	Tom nói rằng tôi trông già.
Tom was in the garden weeding.	Tom đã ở trong vườn nhổ cỏ.
You are really good at writing songs.	Bạn thực sự giỏi trong việc viết bài hát.
Tom believes that Mary is crazy.	Tom tin rằng Mary bị điên.
Tom spotted Mary from across the room.	Tom phát hiện Mary từ bên kia phòng.
Tom told me I needed a meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần đến cuộc họp hôm nay.
I watched this movie a long time ago.	Tôi đã xem bộ phim này cách đây rất lâu.
How many more kilometers to the next gas station?	Còn bao nhiêu km nữa là đến trạm xăng tiếp theo?
Tom loves to sing with Mary.	Tom thích hát với Mary.
My father and my sister are carpenters.	Cha tôi và em gái tôi là thợ mộc.
Tom really needs to do it.	Tom thực sự cần phải làm điều đó.
Tom said it sounded like Mary wasn't very happy.	Tom nói có vẻ như Mary không vui lắm.
I have a part-time job at a gas station.	Tôi có một công việc bán thời gian tại một trạm xăng.
Tom should have called Mary last night.	Tom lẽ ra đã gọi cho Mary tối qua.
That doesn't happen often.	Điều đó không thường xuyên xảy ra.
I know Tom.	Tôi biết Tom.
Tom can be overconfident.	Tom có ​​thể quá tự tin.
Tom is a regular at this bar.	Tom là một người thường xuyên ở quán bar này.
Tom tells Mary that he wants to win.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn giành chiến thắng.
How much does a washing machine cost?	Chi phí chạy máy giặt là bao nhiêu?
I know Tom is not good at lying.	Tôi biết Tom không giỏi nói dối.
I know that you were expecting Tom to do it for you.	Tôi biết rằng bạn đã mong đợi Tom làm điều đó cho bạn.
Tom is a friend of yours, right?	Tom là một người bạn của bạn, phải không?
Isn't Tom great?	Tom thật tuyệt phải không?
Tom never told me about his childhood.	Tom chưa bao giờ kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của anh ấy.
Tom signed the contract in October.	Tom đã ký hợp đồng vào tháng 10.
Tom and Mary are faculty members.	Tom và Mary là thành viên của khoa.
The chemistry between Tom and Mary is unmistakable.	Sự ăn ý giữa Tom và Mary là không thể nhầm lẫn.
Tom had a spiritual experience.	Tom đã có một trải nghiệm tâm linh.
This financial audit also includes an assessment of the company's assets.	Cuộc kiểm toán tài chính này cũng bao gồm việc đánh giá tài sản của công ty.
I know that you are hiding something.	Tôi biết rằng bạn đang che giấu điều gì đó.
Tom wipes the table.	Tom lau bàn.
Tom said he thought he wouldn't enjoy going to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi Úc với Mary.
Tom is still unmarried.	Tom vẫn chưa lập gia đình.
What platform is for the train to Boston?	Sân ga nào cho chuyến tàu đến Boston?
Tom had to wait for Mary.	Tom phải đợi Mary.
He is just an amateur.	Anh ta chỉ là một tay nghiệp dư.
He sped to the bus.	Anh ta phóng nhanh lên xe buýt.
Tom sounded desperate.	Tom nghe có vẻ tuyệt vọng.
I know you don't care about money.	Tôi biết bạn không quan tâm đến tiền bạc.
Tom was desperate to lose weight.	Tom đã tuyệt vọng để giảm cân.
Tom wants to be the next to do it.	Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I know that Tom is a science teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên khoa học.
You look like someone I used to hang out with.	Bạn trông giống như một người mà tôi đã từng đi chơi với.
Tom wants to know when you get home.	Tom muốn biết khi nào bạn về nhà.
It's good that Tom is working.	Thật tốt khi Tom đang làm việc.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
I deposit ten thousand yen in the bank every month.	Tôi gửi mười nghìn yên vào ngân hàng mỗi tháng.
Today is hot.	Hôm nay thì nóng.
I consider myself an exceptionally happy person.	Tôi tự cho mình là một người hạnh phúc lạ thường.
Don't sit on these boxes.	Đừng ngồi trên những chiếc hộp này.
Tom let Mary ride.	Tom để Mary cưỡi ngựa.
I hope Tom passes the test.	Tôi hy vọng Tom vượt qua kỳ kiểm tra.
My words are my bonds.	Lời nói của tôi là trái phiếu của tôi.
What matters is whether you give your best effort or not.	Điều quan trọng là bạn có nỗ lực hết mình hay không.
There is a cat on your porch.	Có một con mèo ở hiên nhà bạn.
Tom is a grown man.	Tom là một người trưởng thành.
I heard Tom is planning to go to Boston next weekend.	Tôi nghe nói Tom đang có kế hoạch đi Boston vào cuối tuần tới.
You were with Tom yesterday, right?	Bạn đã ở với Tom ngày hôm qua, phải không?
The names of students who failed the test were posted on the bulletin board.	Tên của những học sinh không đạt trong kỳ kiểm tra đã được dán trên bảng thông báo.
Don't throw it out.	Đừng ném nó ra ngoài.
Tom will help us.	Tom sẽ giúp chúng ta.
The idea that air has weight surprised the child.	Ý tưởng rằng không khí có trọng lượng đã khiến đứa trẻ ngạc nhiên.
Soon we will see each other again.	Sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau.
What do you think Tom did in Boston?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì ở Boston?
That ship has sailed.	Con tàu đó đã ra khơi.
Tom has won many races.	Tom đã chiến thắng nhiều cuộc đua.
I'm still not very good at windsurfing.	Tôi vẫn chưa giỏi lướt ván lắm.
Tom was curious, but Mary was not.	Tom tò mò, nhưng Mary thì không.
Mary earns more than her husband.	Mary kiếm được nhiều tiền hơn chồng.
Both Tom and Mary are over thirty.	Cả Tom và Mary đều hơn ba mươi.
Tom said he thought he might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Give money to Tom.	Đưa tiền cho Tom.
I am also worried.	Tôi cũng lo lắng.
I don't think this will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra.
Tom can't do this.	Tom không thể làm điều này.
I didn't know that Tom would let me do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I know that Tom is unemployed.	Tôi biết rằng Tom đang thất nghiệp.
Why don't we let Tom talk?	Tại sao chúng ta không để Tom nói chuyện?
Tom was married to another woman when Mary first met him.	Tom đã kết hôn với một người phụ nữ khác khi Mary gặp anh lần đầu tiên.
I ran into my teacher at a restaurant last night.	Tôi tình cờ gặp cô giáo của mình tại một nhà hàng tối qua.
Tom put two pieces of bread in the toaster.	Tom đặt hai miếng bánh mì vào máy nướng bánh mì.
Are you telling me you're really nervous?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn đang thực sự lo lắng?
I recommend Tom to exercise more.	Tôi khuyên Tom nên tập thể dục nhiều hơn.
You don't think Tom actually did that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom thực sự đã làm điều đó, phải không?
I hope this isn't the last time we see you.	Tôi hy vọng rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi gặp bạn.
Tom will want to come with us.	Tom sẽ muốn đi với chúng tôi.
Tom has a black cat.	Tom nuôi một con mèo đen.
Seesaw in a shady area of ​​the playground.	Bập bênh ở một khu vực râm mát của sân chơi.
This book is written by Tom.	Cuốn sách này được viết bởi Tom.
People have more leisure time than they ever have.	Mọi người có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn họ từng có.
Tom still hasn't told me why he doesn't need to do that.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy không cần làm điều đó.
You don't know who Tom is?	Bạn không biết Tom là ai?
I decided not to do it until Tom got here.	Tôi đã quyết định không làm điều đó cho đến khi Tom đến đây.
Tom was nowhere to be seen.	Tom đã không được nhìn thấy ở đâu.
I know that Tom won't be allowed to do what he wants to do.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm những gì anh ấy muốn làm.
Why don't we try one more time?	Tại sao chúng ta không thử thêm một lần nữa?
All Tom was left with was a note.	Tất cả những gì Tom còn lại là một ghi chú.
Looks like you had a successful meeting.	Có vẻ như bạn đã có một cuộc họp thành công.
Tom folds his laundry.	Tom gấp đồ giặt của mình.
Tom said that he expected Mary to participate.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary tham gia.
Tom knows better than to do something like that without permission.	Tom biết rõ hơn là làm điều gì đó như vậy mà không được phép.
Mary wants to be a wife and a mother.	Mary muốn trở thành một người vợ và một người mẹ.
Tom is not alone with Mary. 	Tom không ở một mình với Mary.
There were lots of other people there, too.	Có rất nhiều người khác ở đó, quá.
Neither Tom nor Mary have made new friends since they moved to Boston.	Cả Tom và Mary đều không kết bạn mới kể từ khi họ chuyển đến Boston.
The falcon is a bird of prey.	Chim ưng là loài chim săn mồi.
I'll leave my number in case you want to call me.	Tôi sẽ để lại số của tôi trong trường hợp bạn muốn gọi cho tôi.
Tom wants to be a firefighter.	Tom muốn trở thành một lính cứu hỏa.
Tom was very flirty with you.	Tom đã rất tán tỉnh bạn.
I have no right to tell you about the incident.	Tôi không có quyền nói với bạn về vụ việc.
I don't think we can do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều này.
All I can say is I don't want to go.	Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không muốn đi.
I asked for a divorce.	Tôi đã yêu cầu ly hôn.
Tom will receive a prize.	Tom sẽ nhận được một giải thưởng.
Tom did his own thing.	Tom đã làm việc của riêng mình.
Does Tom believe in miracles?	Tom có ​​tin vào phép màu không?
That is very strange.	Điều đó rất kỳ quặc.
Tom has lived in Boston since October.	Tom đã sống ở Boston từ tháng Mười.
We criticized the photographer for not rescuing the child first.	Chúng tôi đã chỉ trích nhiếp ảnh gia vì đã không giải cứu đứa trẻ trước.
The "renovator's dream" in real estate parlance generally means that the place is a veritable dump.	"Giấc mơ của người cải tạo" trong cách nói bất động sản nói chung có nghĩa là nơi này là một bãi rác thực sự.
I think Tom's suggestion is worth considering.	Tôi nghĩ rằng gợi ý của Tom rất đáng để xem xét.
I am demanding.	Tôi đang cầu kỳ.
Tom is drinking red wine.	Tom đang uống rượu vang đỏ.
Make sure to arrive at the office on time.	Đảm bảo đến văn phòng đúng giờ.
I'm sorry you got dragged into this.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị lôi vào việc này.
I spent the whole afternoon doing it.	Tôi đã dành cả buổi chiều để làm việc đó.
Please don't leave the door open.	Xin đừng để cửa mở.
Tom turned to Mary and smiled.	Tom quay sang Mary và mỉm cười.
Tom can't find his checkbook.	Tom không thể tìm thấy sổ séc của mình.
I don't want you to go there alone, and that's it.	Tôi không muốn bạn đến đó một mình, và đó là điều đó.
Tom left without you?	Tom đã rời đi mà không có bạn?
Did Tom know you were going to Australia?	Tom có ​​biết bạn sẽ đến Úc không?
We cannot rest.	Chúng ta không thể nghỉ ngơi.
Let's go jogging together.	Chúng ta hãy cùng nhau chạy bộ.
The first person we saw was Tom.	Người đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là Tom.
Now he is having lunch.	Bây giờ anh ấy đang ăn trưa.
Tom will be upset.	Tom sẽ khó chịu.
Tom lives in a small house alone.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ một mình.
Tom appeared in court on Monday.	Tom đã ra hầu tòa vào thứ Hai.
The door was cut off by the firefighters.	Cánh cửa đã bị cắt bởi các nhân viên cứu hỏa.
When did Tom learn how to do that?	Tom học cách làm đó khi nào?
Tom died of stomach cancer.	Tom chết vì ung thư dạ dày.
I didn't expect Tom to talk to Mary.	Tôi không mong đợi Tom nói chuyện với Mary.
Tom is working overtime.	Tom đang làm thêm giờ.
He patronized us just when we needed him.	Anh ấy bảo trợ chúng tôi ngay khi chúng tôi cần anh ấy.
That's not nearly good enough.	Điều đó gần như không đủ tốt.
I don't answer any more questions.	Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
The apples that he sent me were delicious.	Những quả táo mà anh ấy gửi cho tôi rất ngon.
Tom said that he plans to take pictures.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch chụp ảnh.
I had to fire my own driver.	Tôi đã phải sa thải tài xế riêng của mình.
Tom works in retail.	Tom làm việc trong lĩnh vực bán lẻ.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will teach you how to drive.	Tôi sẽ dạy bạn cách lái xe.
Chuck's Diner serves breakfast 24 hours a day.	Chuck's Diner phục vụ bữa sáng suốt 24 giờ trong ngày.
The rise should last no less than eight hours.	Quá trình tăng sẽ kéo dài không dưới tám giờ.
What's going on tonight?	Chuyện gì đang xảy ra tối nay?
I can continue to be friends with Tom.	Tôi có thể tiếp tục bầu bạn với Tom.
I can't wear a tie.	Tôi không thể thắt cà vạt.
May I have your name and room number, please?	Cho tôi xin tên và số phòng được không?
Tom must have been grateful.	Tom chắc hẳn đã rất biết ơn.
Public debt more than doubled between 2008 and 2015.	Nợ công đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2008 đến năm 2015.
I think we have a day or two before Tom gets here.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có một hoặc hai ngày trước khi Tom đến đây.
Tom didn't know what to do either.	Tom cũng không biết phải làm gì.
This is way too dangerous for a child to play with.	Đây là cách quá nguy hiểm cho một đứa trẻ chơi cùng.
I look at magazines normally.	Tôi xem tạp chí một cách bình thường.
It makes me feel bad.	Nó khiến tôi cảm thấy tệ hại.
That's essentially what happened here.	Đó thực chất là những gì đã xảy ra ở đây.
Tom doesn't work part-time.	Tom không làm việc bán thời gian.
Tom needs crutches.	Tom cần nạng.
Yesterday afternoon I went to Tom's house.	Chiều qua tôi đến nhà Tom.
Mary is my woman.	Mary là người phụ nữ của tôi.
Tom needs someone like Mary.	Tom cần một người như Mary.
Would you like to have tea with us this afternoon?	Bạn có muốn uống trà với chúng tôi chiều nay không?
Tom told me I needed to come to the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải đến cuộc họp hôm nay.
I like ponies.	Tôi thích ngựa con.
I am not responsible to you for my mistake.	Tôi không chịu trách nhiệm với bạn về sai lầm của tôi.
We were much busier than expected.	Chúng tôi đã bận rộn hơn nhiều so với dự kiến.
Tom told me my life was in danger.	Tom nói với tôi cuộc sống của tôi đang gặp nguy hiểm.
You cannot do that today.	Bạn không thể làm điều đó ngày hôm nay.
She puts her assistants to work gathering evidence.	Cô ấy đặt các trợ lý của mình làm việc để thu thập bằng chứng.
I wonder if Tom knew Mary needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần phải làm điều đó không.
Tom took a sip and frowned.	Tom nhấp một ngụm và cau mày.
I'm not worried about what might happen.	Tôi không lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom might be retired by now.	Tom có ​​thể đã nghỉ hưu ngay bây giờ.
Tom is a bear.	Tom là một con gấu.
Whatever you do, don't tell Tom you're too tired to help.	Dù bạn làm gì, đừng nói với Tom rằng bạn quá mệt để giúp đỡ.
You should buy this for Tom.	Bạn nên mua cái này cho Tom.
We have nothing to hide.	Chúng tôi không có gì để che giấu.
A prosperous, democratic country, Austria joined the EU Economic and Monetary Union in 1999.	Là một quốc gia dân chủ, thịnh vượng, Áo gia nhập Liên minh Kinh tế và Tiền tệ EU vào năm 1999.
Tom's chest was crushed.	Ngực của Tom đã bị nghiền nát.
Is Tom feeling better?	Tom có ​​cảm thấy khỏe hơn không?
Shark eats fish.	Cá mập ăn cá.
Tom is sure that everything will be okay.	Tom chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Tom sat down beside me in the church.	Tom ngồi xuống bên cạnh tôi trong nhà thờ.
These are Tom's slippers.	Đây là dép của Tom.
Tom can type very fast.	Tom có ​​thể gõ rất nhanh.
There is nothing darker than a black hole.	Không có gì tối hơn một lỗ đen.
I cannot forget this.	Tôi không thể quên điều này.
Don't forget your sleeping bag.	Đừng quên túi ngủ của bạn.
Tom was not born Canadian.	Tom không sinh ra là người Canada.
Tom is standing in the middle of the road, flashlight in hand.	Tom đang đứng giữa đường, tay cầm đèn pin.
I wonder if Tom can figure out how to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể tìm ra cách làm điều đó không.
Tom is not just a teacher.	Tom không chỉ là một giáo viên.
It's not something I can decide on quickly.	Đó không phải là điều tôi có thể quyết định nhanh chóng.
I think there's a good chance that Tom wouldn't want to do anything to Mary.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn làm bất cứ điều gì với Mary.
I wonder why Tom doesn't want to dance.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn nhảy.
I see no reason why you shouldn't do that.	Tôi thấy không có lý do gì tại sao bạn không nên làm điều đó.
Tom's doctor asked him to stop smoking.	Bác sĩ của Tom đã yêu cầu anh ta ngừng hút thuốc.
We have not been introduced.	Chúng tôi chưa được giới thiệu.
Tom helped us make some tough decisions.	Tom đã giúp chúng tôi đưa ra một số quyết định khó khăn.
Tom has no illusions.	Tom không ảo tưởng.
More than three-quarters of Canadian exports go to the United States each year.	Hơn 3/4 hàng hóa xuất khẩu của Canada được chuyển đến Mỹ mỗi năm.
Tom is currently studying in Australia.	Tom hiện đang du học tại Úc.
It has no barcode.	Nó không có mã vạch.
I can't believe Tom is getting married.	Tôi không thể tin rằng Tom lại kết hôn.
Origami is the art of folding paper.	Origami là nghệ thuật gấp giấy.
We just don't know what it is.	Chúng tôi chỉ không biết nó là gì.
I always feel like Tom is hiding something.	Tôi luôn có cảm giác như Tom đang che giấu điều gì đó.
Thirteen year old Tom from Boston.	Tom mười ba tuổi đến từ Boston.
I'm pretty sure Tom isn't interested in Mary yet.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn chưa quan tâm đến Mary.
That is unbelievably stupid.	Đó là điều ngu ngốc không thể tin được.
Did you know Tom plans to go to Boston with Mary?	Bạn có biết Tom dự định đến Boston với Mary không?
Tom told me he would win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom has a few more things he wants to say.	Tom có ​​một vài điều nữa anh ấy muốn nói.
Tom won't listen to my advice.	Tom sẽ không nghe lời khuyên của tôi.
Tom did not say the time to expect him.	Tom không nói thời gian để mong đợi anh ta.
I can't wait to go hunting with Tom.	Tôi nóng lòng muốn đi săn với Tom.
Tom gave us a lot of food.	Tom đã cho chúng tôi rất nhiều thức ăn.
You still have your job.	Bạn vẫn có công việc của mình.
Why don't you go lie down?	Tại sao bạn không đi nằm xuống?
Tom says he's glad Mary was able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã có thể làm được điều đó.
Tom still acts like a child.	Tom vẫn hành động như một đứa trẻ.
I think Tom had a good time in Boston.	Tôi nghĩ Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
How do I know that you will keep your word?	Làm sao tôi biết rằng bạn sẽ giữ lời?
Did Tom say exactly what happened?	Tom có ​​nói chính xác những gì đã xảy ra không?
Who is the buyer?	Ai là người mua?
Tom works at a winery.	Tom làm việc tại một nhà máy rượu.
I don't want to sound too expectant.	Tôi không muốn có vẻ quá mong đợi.
Recovery has been sluggish.	Sự phục hồi đã bị lờ đờ.
You don't think I'm cute?	Bạn không nghĩ rằng tôi dễ thương?
Tom told me he thought he was going to die in prison.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ chết trong tù.
We want everyone's feedback.	Chúng tôi muốn nhận được phản hồi của mọi người.
If you pay attention, you will notice that he is turning left.	Nếu bạn để ý, bạn sẽ nhận thấy rằng anh ta đang rẽ trái.
When I get out of prison, the first thing I want to do is eat at my favorite restaurant.	Khi tôi ra khỏi tù, điều đầu tiên tôi muốn làm là đi ăn ở nhà hàng yêu thích của mình.
I will go tomorrow night.	Tôi sẽ đi vào tối mai.
Tom and I don't eat together.	Tom và tôi không ăn cùng nhau.
Tom was diagnosed with Asperger's syndrome.	Tom được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger.
I should have told Tom he didn't have to.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom never said that.	Tom chưa bao giờ nói điều đó.
Have you ever ridden a horse?	Bạn đã cưỡi ngựa bao giờ chưa?
Tom picks up his toys and puts them in a box.	Tom nhặt đồ chơi của mình và cất chúng vào một chiếc hộp.
Tom is enjoying his life in Boston.	Tom đang tận hưởng cuộc sống của mình ở Boston.
I don't want to believe you.	Tôi không muốn tin bạn.
I don't feel quite equal.	Tôi cảm thấy không hoàn toàn ngang bằng.
The music fades away.	Tiếng nhạc tan dần.
Sometimes I wonder who is really in charge here.	Đôi khi tôi tự hỏi ai là người thực sự phụ trách ở đây.
Tom is not a boy scout.	Tom không phải là một cậu bé hướng đạo sinh.
I think she was going to visit her mother in the hospital.	Tôi nghĩ cô ấy định đi thăm mẹ cô ấy đang nằm viện.
Tom will never forget you.	Tom sẽ không bao giờ quên bạn.
They are accusing me of bribing someone.	Họ đang cáo buộc tôi đã hối lộ ai đó.
I don't know anyone else there.	Tôi không biết ai khác ở đó.
I heard that you kissed Tom yesterday.	Tôi nghe nói rằng bạn đã hôn Tom ngày hôm qua.
Tom knows how to hold me.	Tom biết cách nắm lấy tôi.
Tom put on his coat.	Tom mặc áo choàng vào.
I didn't realize you wanted me here at 2:30.	Tôi không nhận ra bạn muốn tôi ở đây lúc 2:30.
Tom says he is going to visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Úc.
I may have forgotten my key.	Tôi có thể đã quên chìa khóa của mình.
I wonder if Tom is satisfied.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hài lòng không.
Maybe if we tried to do it together we would.	Có lẽ nếu chúng tôi cố gắng làm điều đó cùng nhau thì chúng tôi sẽ làm được.
Tom smiled as if nothing had happened.	Tom mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
I realize that I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you will consider dating me.	Tôi nhận ra rằng tôi có thể không phải là người đàn ông đáng mơ ước nhất trên thế giới, nhưng tôi vẫn hy vọng bạn sẽ cân nhắc hẹn hò với tôi.
Tom started doing it while he was living in Australia.	Tom bắt đầu làm điều đó khi anh ấy đang sống ở Úc.
There is a possibility that we will win.	Có khả năng chúng tôi giành chiến thắng.
I'm surprised you didn't know Tom was in the hospital.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết Tom đang ở trong bệnh viện.
Do you have a picture of Tom?	Bạn có hình của Tom không?
That would be good.	Điều đó sẽ tốt.
Do you think your husband is the most important person in your life?	Bạn có nghĩ rằng chồng là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?
I know you're not lying.	Tôi biết bạn không nói dối.
Tom thinks I can do it.	Tom nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
I hung the calendar on the wall.	Tôi đã treo lịch trên tường.
Tom didn't go there alone.	Tom đã không đến đó một mình.
That's not the main reason why Tom needed to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom cần làm như vậy.
Tom is not the one to suggest we do this.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi làm điều này.
Doing it every morning must be very boring for you.	Làm việc đó vào mỗi buổi sáng chắc hẳn sẽ rất nhàm chán đối với bạn.
Is there anything else we can do for you?	Có điều gì khác chúng tôi có thể làm cho bạn không?
Tom just confessed to killing Mary.	Tom vừa thú nhận đã giết Mary.
They are very friendly.	Họ rất thân thiện.
I feel a bit stiff.	Tôi cảm thấy hơi cứng.
Does Tom want to sleep on the couch?	Tom có ​​muốn ngủ trên ghế dài không?
Tom and I are not planning to travel together.	Tom và tôi không có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
What if Tom loses?	Điều gì xảy ra nếu Tom thua cuộc?
Tom was the only person applying for the job.	Tom là người nộp đơn xin việc duy nhất.
Tom is too young to do that, right?	Tom còn quá trẻ để làm điều đó, phải không?
Tom failed the exam again.	Tom lại thi trượt.
I don't need to prove myself.	Tôi không cần phải chứng tỏ bản thân.
Tom was shot in the neck.	Tom bị bắn vào cổ.
I just wish I knew how to do it.	Tôi chỉ ước tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Don't want to try another one?	Bạn không muốn thử một cái khác?
I was told that Tom didn't need to do that.	Tôi được biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Do you think you can convince Tom not to do that?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom không làm điều đó không?
Tom was wondering what Mary was thinking.	Tom đang tự hỏi Mary đang nghĩ gì.
Tom often eats with us.	Tom thường ăn với chúng tôi.
Have both Tom and Mary eaten?	Cả Tom và Mary đã ăn chưa?
"It's been almost a year." 	"Gần năm rồi."
"What happened at five o'clock?" 	"Chuyện gì xảy ra lúc năm giờ?"
"You'll have to wait and see."	"Bạn sẽ phải chờ xem."
I don't know how to handle it.	Tôi không biết phải xử lý như thế nào.
Tom started walking across the room.	Tom bắt đầu đi ngang qua phòng.
I showed Tom how to do it.	Tôi đã chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom doesn't want to kill Mary.	Tom không muốn giết Mary.
How many times do you plan to do that?	Bạn dự định làm điều đó bao nhiêu lần?
You don't need to help me anymore.	Bạn không cần phải giúp tôi nữa.
You didn't know Tom would be here?	Bạn không biết Tom sẽ ở đây?
They talk about the weather.	Họ trò chuyện về thời tiết.
This gives me goosebumps.	Điều này khiến tôi nổi da gà.
Tom couldn't decide.	Tom không thể quyết định được.
All Tom wants is eight hours of uninterrupted sleep.	Tất cả những gì Tom muốn là tám giờ ngủ không gián đoạn.
Tom goes outside for some fresh air.	Tom đi ra ngoài để có không khí trong lành.
Most likely it will not snow today.	Nhiều khả năng hôm nay trời sẽ không có tuyết.
Tom doesn't want to sell his car.	Tom không muốn bán xe của mình.
Tom seems to be mesmerized.	Tom dường như bị mê hoặc.
We can both go.	Cả hai chúng ta đều có thể đi.
Tom says Mary doesn't believe John actually did it.	Tom nói Mary không tin John thực sự đã làm điều đó.
I know Tom is not a good driver, but I let him drive anyway.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe giỏi, nhưng tôi vẫn để anh ấy lái.
I don't know that I have to do it.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó.
We have been close friends for many years.	Chúng tôi đã là bạn thân trong nhiều năm.
Tom spent more than three hours looking for his keys, but he still couldn't find them.	Tom đã dành hơn ba giờ đồng hồ để tìm chìa khóa của mình, nhưng anh vẫn không tìm thấy chúng.
I think Tom is likable.	Tôi nghĩ rằng Tom là người dễ mến.
It's overcast today.	Hôm nay trời u ám.
The US will only use air strikes on the country as a last resort.	Mỹ sẽ chỉ sử dụng các cuộc không kích vào nước này như một giải pháp cuối cùng.
Tom missed the bus and had to walk to school.	Tom bị lỡ xe buýt và phải đi bộ đến trường.
Tom told me exactly what was going to happen.	Tom đã nói với tôi chính xác những gì sắp xảy ra.
Tom became a policeman.	Tom đã trở thành một cảnh sát.
I think I did a pretty good job.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm một công việc khá tốt.
"You don't like Tom, do you?" 	"Bạn không thích Tom, phải không?"
"It's not that I don't like him, it's just that I have a hard time dealing with people like him."	"Không phải tôi không thích anh ta, chỉ là tôi hơi khó đối phó với những người như anh ta."
Tom asked me what I wanted to eat.	Tom hỏi tôi muốn ăn gì.
I wrote Mary a letter.	Tôi đã viết cho Mary một bức thư.
Do you want me to ask Tom to help you?	Bạn có muốn tôi nhờ Tom giúp bạn không?
Tom tells Mary that he wrote the poem just for her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã viết bài thơ chỉ dành cho cô ấy.
We were finally allowed to leave.	Cuối cùng chúng tôi đã được phép rời đi.
Tom assured us that he would cooperate.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy sẽ hợp tác.
Tom didn't know that I needed to do it.	Tom không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom is being watched by the police.	Tom đang bị cảnh sát theo dõi.
Tom has a driver's license, but rarely drives.	Tom có ​​bằng lái xe, nhưng hiếm khi lái xe.
How many apples can you pick in ten minutes?	Bạn có thể hái bao nhiêu quả táo trong mười phút?
Tom told me you have something to do with that.	Tom nói với tôi rằng bạn có một cái gì đó để làm với điều đó.
Tom is doing everything he can.	Tom đang làm mọi thứ có thể.
Tom doesn't want to go to the beach.	Tom không muốn đi biển.
Tom tells his commanding officer that he is not willing to kill anyone.	Tom nói với sĩ quan chỉ huy của mình rằng anh ta không sẵn sàng giết bất cứ ai.
That really bothers you, doesn't it?	Điều đó thực sự làm phiền bạn, phải không?
We may have more in common than you think.	Chúng ta có thể có nhiều điểm chung hơn bạn nghĩ.
You think I could have done it, right?	Bạn nghĩ rằng tôi có thể đã làm điều đó, phải không?
Tom says he doesn't think Mary really has to anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy nữa.
Tom won't be the one to sing with us.	Tom sẽ không phải là người hát với chúng tôi.
February 14 is Valentine's Day.	Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân.
Tom was rudely interrupted.	Tom đã bị ngắt lời một cách thô lỗ.
I just finished taking a shower.	Tôi vừa mới tắm xong.
Tom wanted Mary and I to do it alone.	Tom muốn Mary và tôi làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to go to the beach with us.	Tom không muốn đi biển với chúng tôi.
Tom is often absent from class.	Tom thường xuyên vắng mặt trong lớp.
You are not old enough to drive.	Bạn chưa đủ tuổi để lái xe.
It would be cruel to laugh.	Thật là tàn nhẫn nếu cười.
Do you think we'll get to his house before noon?	Bạn có nghĩ chúng ta sẽ đến nhà anh ấy trước buổi trưa không?
Are you not sure?	Bạn không chắc phải không?
Tom and Mary are not interested in buying a house with a pool.	Tom và Mary không quan tâm đến việc mua một ngôi nhà có hồ bơi.
Tom saw Mary hit one of her children.	Tom nhìn thấy Mary đánh một trong những đứa con của cô ấy.
Now that Tom is retired, he goes fishing almost every day.	Bây giờ Tom đã nghỉ hưu, hầu như ngày nào anh ấy cũng đi câu cá.
The robe is still wet.	Áo choàng vẫn còn ướt.
Tom is still with Mary.	Tom vẫn ở với Mary.
Tom brightened his father's shoes.	Tom đã làm sáng đôi giày của cha mình.
I doubt Tom's motives.	Tôi nghi ngờ động cơ của Tom.
Do you know what will happen to Tom?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra với Tom không?
Tom is holding a knife in his right hand.	Tom đang cầm một con dao trên tay phải.
The food at that restaurant wasn't as good as I thought it would be.	Đồ ăn ở nhà hàng đó không ngon như tôi nghĩ.
Tom doesn't know someone has been hired to kill him.	Tom không biết ai đó đã được thuê để giết anh ta.
I told Tom I was just joking.	Tôi nói với Tom rằng tôi chỉ nói đùa thôi.
I don't work as much as Tom.	Tôi không làm việc nhiều như Tom.
How did you find me?	Làm sao bạn tìm được tôi?
I really don't care where Tom has been.	Tôi thực sự không quan tâm Tom đã ở đâu.
Tom was drenched from head to toe.	Tom ướt sũng từ đầu đến chân.
I think everyone here knows that Tom can't do that.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều biết rằng Tom không thể làm điều đó.
War cannot last forever.	Chiến tranh không thể kéo dài mãi mãi.
I don't want to sing anymore.	Tôi không muốn hát nữa.
Tom starts to turn blue.	Tom bắt đầu chuyển sang màu xanh lam.
I want to have children, but Tom doesn't.	Tôi muốn có con, nhưng Tom thì không.
I will not reveal their secrets.	Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của họ.
Tom's problems started right after Mary left.	Vấn đề của Tom bắt đầu ngay sau khi Mary rời đi.
I did not know that you work for a security company.	Tôi không biết rằng bạn làm việc cho một công ty bảo vệ.
Tom questions any coincidence.	Tom thắc mắc mọi sự trùng hợp.
I'm exhausted.	Tôi kiệt sức rồi.
Did Tom ask you anything else?	Tom có ​​hỏi bạn điều gì khác không?
I think Tom will try to help us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng giúp chúng tôi.
How much do you know about what happened here last week?	Bạn biết bao nhiêu về những gì đã xảy ra ở đây vào tuần trước?
I have reserved a seat for Tom.	Tôi đã để dành cho Tom một chỗ ngồi.
With a little help, I should be able to do this.	Với một chút giúp đỡ, tôi sẽ có thể làm điều này.
I really don't like cats.	Tôi thực sự không thích mèo.
Tom will definitely do it this afternoon.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Hadi fled to Aden in February 2015 and resigned.	Hadi bỏ trốn đến Aden vào tháng 2 năm 2015 và xin thôi việc.
I often have to be reminded to do that.	Tôi thường phải được nhắc nhở để làm điều đó.
Do you think you can do it before tomorrow?	Bạn có nghĩ mình có thể làm được điều đó trước ngày mai không?
I recently learned that the people I think are my biological parents are not my biological parents.	Gần đây tôi đã biết rằng những người mà tôi nghĩ là cha mẹ ruột của tôi không phải là cha mẹ ruột của tôi.
Tom could have done it, but he didn't.	Tom có ​​thể làm được điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
That is a defect.	Đó là khiếm khuyết.
You are usually quite patient.	Bạn thường khá kiên nhẫn.
What will we drink?	Chúng ta sẽ uống gì?
How long does Tom expect us to wait for Mary?	Tom mong chúng ta đợi Mary bao lâu?
Tom doesn't want to do that to us.	Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom didn't think Mary would get mad even if he did.	Tom không nghĩ Mary sẽ nổi điên ngay cả khi anh ta làm vậy.
I don't want anyone to think I'm crazy.	Tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi bị điên.
Tom says his stomach no longer hurts.	Tom nói rằng bụng của anh ấy không còn đau nữa.
Tom was eliminated.	Tom đã bị loại.
Tom said he would ask Mary to have lunch with him today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ rủ Mary đi ăn trưa với anh ấy.
Sounds like Tom.	Nghe giống như Tom.
Tom won't sit idly by.	Tom sẽ không ngồi yên.
It's not fun at all.	Nó không vui chút nào.
You will be in charge of the girls working in this factory.	Bạn sẽ phụ trách các cô gái làm việc trong nhà máy này.
Tom told me he didn't do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom is unbelievably stupid.	Tom ngu ngốc đến khó tin.
I don't think it's possible that Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Do you know why Tom doesn't want me to sit next to him?	Bạn có biết tại sao Tom không muốn tôi ngồi cạnh anh ấy không?
I thought I told you not to do so again.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không làm như vậy một lần nữa.
Americans with money are afraid to invest it.	Những người Mỹ có tiền rất ngại đầu tư nó.
Tom told Mary what he thought.	Tom nói với Mary những gì anh ấy nghĩ.
What are you doing, Tom?	Bạn đang làm gì vậy, Tom?
I plan to send my son to a private school.	Tôi định cho con học trường tư thục.
Tom says he doesn't believe Mary did it.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary đã làm điều đó.
Tom wasn't told he didn't have to do it.	Tom không được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I have a coupon.	Tôi có một phiếu giảm giá.
Was Tom the one who told you you didn't have to?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm như vậy không?
Where did Tom get this coat?	Tom lấy chiếc áo khoác này ở đâu?
Tom knows it's not a good idea to do that.	Tom biết làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom is considered trustworthy.	Tom được coi là đáng tin cậy.
Tom is not a criminal mastermind. 	Tom không phải là kẻ chủ mưu tội phạm.
He's just an ordinary thug.	Anh ta chỉ là một tên côn đồ bình thường.
Why do not you go home?	Tại sao bạn không về nhà?
Tom tells Mary that he will win.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ thắng.
I can't let you risk it.	Tôi không thể để bạn mạo hiểm.
There is a woman waiting to see you.	Có một người phụ nữ đang đợi để gặp bạn.
I'm sure Tom doesn't hate Mary.	Tôi chắc rằng Tom không ghét Mary.
It's not like everyone doesn't have one.	Nó không giống như tất cả mọi người không có một.
I know Tom decided to do it.	Tôi biết Tom đã quyết định làm điều đó.
The question is who will do it.	Câu hỏi là ai sẽ làm điều đó.
I can't afford to eat at an expensive restaurant like this.	Tôi không đủ khả năng để ăn ở một nhà hàng đắt tiền như thế này.
Tom won the argument.	Tom đã thắng trong cuộc tranh luận.
I'm sure that's what it was.	Tôi chắc chắn đó là những gì nó đã được.
I have never studied French.	Tôi chưa từng học tiếng Pháp.
Tom made a list of the things he needed.	Tom đã lập một danh sách những thứ anh ấy cần.
Tom looks adventurous.	Tom có ​​vẻ mạo hiểm.
The suspense is killing me.	Sự hồi hộp đang giết chết tôi.
Tom is writing a novel.	Tom đang viết một cuốn tiểu thuyết.
You don't like the movie?	Bạn không thích bộ phim?
I don't care what Tom does when he's not at work.	Tôi không quan tâm Tom làm gì khi anh ấy không đi làm.
Tom has been warned.	Tom đã được cảnh báo.
I don't think you really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó.
I heard what happened to Tom.	Tôi đã nghe chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I know that Tom knows why I intend to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi định làm điều đó.
I think Tom is the one who has to tell Mary what needs to be done.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary những gì cần phải làm.
I'll pick up Tom at the station.	Tôi sẽ đón Tom ở nhà ga.
Are you worried about the results?	Bạn có lo lắng về kết quả?
A bottle of shampoo costs the same as a tube of toothpaste.	Một chai dầu gội đầu có giá tương đương một tuýp kem đánh răng.
Tom has met someone new.	Tom đã gặp một người mới.
I find it best not to say anything about the matter.	Tôi thấy tốt nhất là không nói gì về vấn đề này.
I'm not an early riser.	Tôi không phải là người dậy sớm.
Are you going to invite her to the party?	Bạn có định mời cô ấy đến bữa tiệc không?
Who is Tom planning to go to Boston with?	Tom dự định đến Boston với ai?
This is my first time watching this movie.	Đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim này.
I think we should discuss this.	Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về điều này.
There's something I need to tell you.	Có điều tôi cần nói với bạn.
I know it might not be easy, but I think we need to do it.	Tôi biết nó có thể không dễ dàng, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải làm điều đó.
Tom sure eats a lot.	Tom chắc chắn ăn rất nhiều.
Tom is never on time, is he?	Tom không bao giờ đúng giờ, phải không?
I advised Tom to study harder.	Tôi đã khuyên Tom nên học hành chăm chỉ hơn.
You don't understand what to do?	Bạn không hiểu mình phải làm gì?
I just want to know if you are coming or not.	Tôi chỉ muốn biết bạn có đến hay không.
You are hiding something from me.	Bạn đang giấu tôi điều gì đó.
Tom is the best.	Tom là người giỏi nhất.
Tom is determined not to make the same mistakes with his children that his parents made him.	Tom quyết tâm không phạm phải những sai lầm tương tự với con cái mà cha mẹ anh đã gây ra với anh.
Tom thought Mary might need to walk home alone.	Tom nghĩ Mary có thể cần phải đi bộ về nhà một mình.
I started to feel hungry.	Tôi bắt đầu thấy đói.
Where do you think Tom wants to go to college?	Bạn nghĩ Tom muốn học đại học ở đâu?
Tom knew he had to keep working.	Tom biết rằng anh ấy phải tiếp tục làm việc.
I know Tom knows that you don't really have to do that.	Tôi biết Tom biết rằng bạn không thực sự phải làm điều đó.
I don't usually wear hats.	Tôi không thường xuyên đội mũ.
I know you will be able to do it.	Tôi biết bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Pomegranate is one of the oldest known edible fruits.	Lựu là một trong những loại trái cây ăn được lâu đời nhất được biết đến.
I don't think about anything else.	Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Tom tells everyone to calm down.	Tom bảo mọi người bình tĩnh.
I'm sure Tom will do it again.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
It was wise for him to carry his umbrella.	Nó là khôn ngoan của anh ta khi cầm theo chiếc ô của mình.
I hope Tom comes to Boston next month.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
Tom should do it immediately.	Tom nên làm điều đó ngay lập tức.
My heart aches for the starving children of Africa.	Trái tim tôi đau xót cho những đứa trẻ chết đói ở Châu Phi.
Tom bent down on all fours.	Tom cúi xuống bằng bốn chân.
Tom is acting like nothing happened.	Tom đang làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tom looks nervous to leave here.	Tom có ​​vẻ lo lắng khi rời khỏi đây.
I think you said you can't afford to build a garage.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không có khả năng xây dựng một nhà để xe.
No more cookies.	Không còn nhiều cookie.
Tom tried to convince me to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục tôi làm điều đó.
I know Tom knows why Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom is a millionaire.	Tom là một triệu phú.
Tom has lived here for three years.	Tom đã sống ở đây ba năm.
I never imagined I could hold a concert in Australia.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể tổ chức một buổi hòa nhạc ở Úc.
Tom contradicts himself a lot.	Tom tự mâu thuẫn với bản thân rất nhiều.
Tom wiped his nose.	Tom lau mũi.
Tom doesn't want Mary to know that he's rich.	Tom không muốn Mary biết rằng anh ấy giàu có.
I want to learn how to surf.	Tôi muốn học cách lướt sóng.
Tom is watching a movie.	Tom đang xem một bộ phim.
It could be Tom.	Đó có thể là Tom.
I know Tom didn't do what you said he did.	Tôi biết Tom đã không làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
I smell a hidden agenda.	Tôi ngửi thấy một chương trình nghị sự ẩn.
I know that you can't get away with this.	Tôi biết rằng bạn không thể thoát khỏi điều này.
Tom said that he thought there was no chance for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó.
He was fired on the pretext that he was lazy.	Anh ta đã bị sa thải với lý do là anh ta lười biếng.
I lived in that house when I was little.	Tôi đã sống trong ngôi nhà đó khi tôi còn nhỏ.
I still say it's not a good idea.	Tôi vẫn nói đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I think you're going to go see Tom this afternoon.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đi xem Tom chiều nay.
Tom told Mary that she had poured the beer incorrectly.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã rót bia không đúng cách.
I want to know Tom's every move.	Tôi muốn biết mọi hành động của Tom.
Tom wants me to stay away from him.	Tom muốn tôi tránh xa anh ta.
This paperweight belongs to my grandfather.	Cái chặn giấy này là của ông tôi.
We don't know Tom didn't do it.	Chúng tôi không biết Tom đã không làm điều đó.
Everyone will know that.	Mọi người sẽ biết điều đó.
I want to ask Mary out.	Tôi muốn rủ Mary đi chơi.
How long do you think these shoes will last?	Bạn nghĩ đôi giày này sẽ dùng được bao lâu?
He takes everything lightly.	Anh ấy xem nhẹ mọi thứ.
The white dove is a beautiful bird.	Chim bồ câu trắng là loài chim đẹp.
Tom wouldn't want my help.	Tom sẽ không muốn tôi giúp.
Tom is sure to accomplish anything he sets his mind to.	Tom chắc chắn sẽ hoàn thành bất cứ điều gì anh ấy đặt ra.
Don't point at me.	Đừng chỉ vào tôi.
Tom advised me to stay away from Mary.	Tom khuyên tôi tránh xa Mary.
I think it is very unlikely that we will get any help from the national government.	Tôi nghĩ rất khó có khả năng chúng tôi sẽ nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính phủ quốc gia.
Tom needs to gather together.	Tom cần phải tập trung lại với nhau.
I started having second thoughts.	Tôi bắt đầu có những suy nghĩ thứ hai.
I'll let you know when I decide what to do.	Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi quyết định phải làm gì.
Tom is not Mary's stepfather. 	Tom không phải là cha dượng của Mary.
He is her biological father.	Ông ấy là cha ruột của cô ấy.
I don't care if Tom does his homework or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​làm bài tập về nhà hay không.
Anything you say can be used against you in court.	Bất cứ điều gì bạn nói đều có thể được sử dụng để chống lại bạn trước tòa.
You're a bit young to drive, aren't you?	Bạn còn hơi trẻ để lái xe, phải không?
I watched them skin a human that day.	Tôi đã xem họ lột da một con người vào ngày hôm đó.
Tom stepped out.	Tom bước ra.
We can't help Tom.	Chúng tôi không thể giúp Tom.
Tom is not too aggressive.	Tom không quá hung dữ.
Tom and I were able to help each other.	Tom và tôi đã có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Tom has no proof.	Tom không có bằng chứng.
Tom said that he thought the room was too hot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá nóng.
After English, German is the most popular foreign language in Russia.	Sau tiếng Anh, tiếng Đức là ngoại ngữ phổ biến nhất ở Nga.
Tom is looking for a convenience store that sells lottery tickets.	Tom đang tìm một cửa hàng tiện lợi bán vé số.
Tom comes home by 2:30.	Tom về nhà trước 2:30.
Police found boxes of marijuana and other drugs in the trunk of the car.	Cảnh sát tìm thấy những chiếc hộp chứa cần sa và các loại ma túy khác bên trong cốp xe hơi.
I'm in the middle of something right now.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó ngay bây giờ.
I asked Tom why he didn't.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không làm vậy.
I thought you said you didn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không làm điều đó.
I'm sure that won't happen.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom was trying to figure out how to do it.	Tom đã cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
Tom must have cried.	Tom chắc chắn đã khóc.
It won't be easy, but we have to try.	Nó sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi phải cố gắng.
I speak a little French, but I'm not good at it.	Tôi nói một chút tiếng Pháp, nhưng tôi chưa giỏi.
Tom has more than enough room for us.	Tom có ​​quá đủ chỗ cho chúng tôi.
Tom just repaired his roof yesterday.	Tom mới sửa lại mái nhà của mình hôm qua.
I have not read all of these books yet.	Tôi chưa đọc hết những cuốn sách này.
Tom stayed at home for the kids.	Tom ở nhà vì lũ trẻ.
A full moon is shining in the sky.	Một vầng trăng tròn đang chiếu sáng trên bầu trời.
Tom is much older than me.	Tom lớn hơn tôi nhiều tuổi.
The Japanese destroyed Pearl Harbor.	Người Nhật phá hủy Trân Châu Cảng.
I wouldn't expect less from Tom.	Tôi sẽ không mong đợi ít hơn từ Tom.
I love picnics.	Tôi thích dã ngoại.
Tom is the only one in our family who has ever been to Boston.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi từng đến Boston.
You should heed Tom's warning.	Bạn nên chú ý đến cảnh báo của Tom.
Tom tells everyone that Mary is in Boston.	Tom nói với mọi người rằng Mary đang ở Boston.
Tom forgot to wash his fork.	Tom quên rửa nĩa.
Tom also smiled.	Tom cũng mỉm cười.
Tom works at one of the most popular restaurants in town.	Tom làm việc tại một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trong thị trấn.
Tom didn't know how badly Mary wanted to leave.	Tom không biết Mary muốn ra đi tồi tệ như thế nào.
It took almost three years to build that bridge.	Người ta đã mất gần ba năm để xây dựng cây cầu đó.
Tom's skull was broken.	Hộp sọ của Tom đã bị vỡ.
I have never heard of speaking English so fast.	Tôi chưa bao giờ nghe nói tiếng Anh nhanh như vậy.
Tom made me promise not to tell Mary anything.	Tom bắt tôi hứa không được nói với Mary bất cứ điều gì.
Tom grew up here in Boston.	Tom lớn lên ở đây ở Boston.
Tom wears a coat.	Tom mặc áo khoác.
I know Tom as a truck driver.	Tôi biết Tom là một tài xế xe tải.
Did Tom know that you did it?	Tom có ​​biết rằng bạn đã làm điều đó không?
Tom always seems to read comic books.	Tom dường như luôn đọc truyện tranh.
You told Tom to say it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom để nói điều đó, phải không?
That's how I started.	Đó là cách tôi bắt đầu.
How does Tom know what he has to do?	Làm sao Tom biết anh ta phải làm gì?
Tom doesn't really need either of those.	Tom không thực sự cần một trong những thứ đó.
I can see how you can have that misconception.	Tôi có thể thấy làm thế nào bạn có thể có quan niệm sai lầm đó.
I want to know why Tom didn't come to Boston with Mary.	Tôi muốn biết tại sao Tom không đến Boston với Mary.
I know Tom as well as anyone.	Tôi biết Tom cũng như bất kỳ ai.
I love Tom with all my heart.	Tôi yêu Tom bằng cả trái tim mình.
How do you think Tom knew we were going to be here?	Làm thế nào để bạn nghĩ rằng Tom biết chúng tôi sẽ ở đây?
Tom worries about walking home alone after the party.	Tom lo lắng về việc đi bộ về nhà một mình sau bữa tiệc.
I'm not rich, nor do I want to be.	Tôi không giàu, tôi cũng không muốn trở thành.
Snakes are reptiles without legs.	Rắn là loài bò sát không có chân.
Please do not open that window.	Vui lòng không mở cửa sổ đó.
Tom did it yesterday morning.	Tom đã làm điều đó vào sáng hôm qua.
My boss is starting to get cranky.	Sếp của tôi đang bắt đầu cáu kỉnh.
The truth is Tom doesn't care.	Sự thật là Tom không quan tâm.
Tom didn't tell anyone they had to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ phải làm điều đó.
Don't play dead.	Đừng chơi trò chết.
I don't like talking about that.	Tôi không thích nói về điều đó.
Tom and I have done it together a few times.	Tom và tôi đã làm điều đó cùng nhau vài lần.
Tom will be hard pressed to do that this summer.	Tom sẽ khó làm điều đó vào mùa hè này.
Tom can't jump.	Tom không thể nhảy.
I don't think Tom is as old as he looks.	Tôi không nghĩ Tom già như vẻ ngoài của anh ấy.
Tom was injured in the battle.	Tom bị thương trong trận chiến.
It could have been prevented.	Nó có thể đã được ngăn chặn.
It was cold outside this morning.	Sáng nay ra khỏi nhà trời lạnh lắm.
I don't think I could have done it without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
The British are said to be a realist.	Người Anh được cho là một người thực tế.
Tom smiled admiringly.	Tom mỉm cười ngưỡng mộ.
The audition will start at 2:30.	Buổi thử giọng sẽ bắt đầu lúc 2:30.
I have a feeling that something is wrong.	Tôi có cảm giác rằng có gì đó không ổn.
Next time, things will definitely be better.	Lần sau, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn.
I met a Canadian man named Tom.	Tôi gặp một người đàn ông Canada tên Tom.
If I knew where Tom was, I would tell you.	Nếu tôi biết Tom ở đâu, tôi sẽ nói cho bạn biết.
Tom Jackson was mayor for a long time.	Tom Jackson là thị trưởng trong một thời gian dài.
Tom is now the proud father of a healthy baby girl.	Tom hiện là ông bố đáng tự hào của một bé gái khỏe mạnh.
I need to find a place to put all these books.	Tôi cần tìm một nơi để đặt tất cả những cuốn sách này.
Do you want to see something raw?	Bạn có muốn xem một cái gì đó thô thiển không?
Does Tom think he'll get into Harvard?	Tom có ​​nghĩ mình sẽ vào được Harvard không?
Tom is probably worried.	Tom có ​​lẽ lo lắng.
There is an exit in the back.	Có một lối thoát hiểm ở phía sau.
Ask Tom about his ex-girlfriends.	Hỏi Tom về những người bạn gái cũ của anh ấy.
Maybe Tom will let us do it.	Có lẽ Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó.
I hope you won't be too disappointed.	Tôi hy vọng bạn sẽ không quá thất vọng.
Tom is uncooperative.	Tom bất hợp tác.
I won't be there tomorrow, and neither will Tom.	Tôi sẽ không ở đó vào ngày mai, và Tom cũng không.
You've lived in Boston for too long.	Bạn đã sống ở Boston quá lâu.
Is there anything in particular that you would like to know?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn biết không?
I didn't tell Tom Mary was my wife.	Tôi không nói với Tom Mary là vợ tôi.
Tom's doctor advised him to give up smoking.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên từ bỏ thuốc lá.
It's horrible to be stuck in rush hour traffic.	Thật kinh khủng khi bị kẹt xe vào giờ cao điểm.
Does Tom blame Mary for what happened?	Tom có ​​đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra không?
I told Tom I understood how he felt.	Tôi nói với Tom rằng tôi hiểu cảm giác của anh ấy.
Why don't you sit with Tom?	Tại sao bạn không ngồi với Tom?
Tom is very happy.	Tom rất vui.
Sit as close to the front as possible.	Hãy ngồi càng gần phía trước càng tốt.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng trong giây lát.
A deep rift opened between them.	Một rạn nứt sâu sắc đã mở ra giữa họ.
Tom catches the ball with his left hand.	Tom bắt bóng bằng tay trái.
Tom was prepared to accept the consequences.	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận hậu quả.
You are a pleasure to teach.	Bạn là một niềm vui để giảng dạy.
No one knew Tom would do it.	Không ai biết Tom sẽ làm điều đó.
You can't hear me very well, can you?	Bạn không thể nghe thấy tôi rất rõ, bạn có thể?
Do you think Tom would do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình?
I don't think we should stay in the same hotel we stayed at last time.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở cùng một khách sạn mà chúng ta đã ở lần trước.
Tom ran to catch up with Mary.	Tom chạy đến đuổi kịp Mary.
Tom was the last to leave the party.	Tom là người cuối cùng rời bữa tiệc.
No one knows how many people Tom killed.	Không ai biết Tom đã giết bao nhiêu người.
Tom looked bewildered.	Tom có ​​vẻ hoang mang.
Tom was trying to manipulate me.	Tom đã cố gắng thao túng tôi.
If you could change something, what would you change?	Nếu bạn có thể thay đổi điều gì đó, bạn sẽ thay đổi điều gì?
Tom comes with me.	Tom đi cùng tôi.
I know you wouldn't ask Tom to do that.	Tôi biết bạn sẽ không yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom knows nothing of Mary's past.	Tom không biết gì về quá khứ của Mary.
I've done thousands of pushups over the years.	Tôi đã thực hiện hàng nghìn lần đẩy trong nhiều năm.
Can you remember the first time you came here?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn đến đây là khi nào không?
Tom lost all his money gambling.	Tom đã mất tất cả số tiền của mình khi đánh bạc.
Tom said that Mary was irritable.	Tom nói rằng Mary cáu kỉnh.
I know that Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không nên làm như vậy.
There's no way that Tom could have done that.	Không có cách nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó.
There is no other way to say this.	Không có cách nào khác để nói điều này.
We are going south.	Chúng tôi đang đi về phía nam.
Tom told me that he thought Mary knew French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary biết tiếng Pháp.
We don't need more eggs.	Chúng ta không cần thêm trứng nữa.
I think it's time for us to go.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải đi.
I know that Tom can be killed if he tries to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị giết nếu anh ta cố gắng làm điều đó.
Tom and I have a sandwich for lunch.	Tom và tôi ăn sandwich cho bữa trưa.
Tom almost never says anything.	Tom hầu như không bao giờ nói bất cứ điều gì.
I want you all to meet your new substitute teacher.	Tôi muốn tất cả các bạn gặp giáo viên thay thế mới của bạn.
Tom asked Mary why she left her husband.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại bỏ chồng.
The store next door was robbed during the night.	Cửa hàng bên cạnh bị cướp trong đêm.
Tom said that Mary thought he might have to.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm như vậy.
I knew I needed to do it when I was in Boston.	Tôi biết tôi cần phải làm điều đó khi tôi ở Boston.
No matter how rich you are, you can't buy true love.	Dù bạn giàu có đến đâu cũng không thể mua được tình yêu đích thực.
Where did Tom get those weird shoes?	Tom lấy đôi giày kỳ lạ đó ở đâu?
She took painkillers.	Cô ấy đã uống thuốc giảm đau.
Does Tom like rice?	Tom có ​​thích cơm không?
Mary likes the roses you send her.	Mary thích hoa hồng mà bạn gửi cho cô ấy.
Tom is usually more careful.	Tom thường cẩn thận hơn.
This is not your book. 	Đây không phải là cuốn sách của bạn.
It's mine.	Nó là của tôi.
I don't think Tom cares where he sleeps.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm nơi anh ấy ngủ.
Tom filled the cooler with ice.	Tom đổ đầy đá vào ngăn mát.
Tom said he didn't think Mary really had to do it alone.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó một mình.
I saw Tom arguing with Mary.	Tôi thấy Tom tranh cãi với Mary.
I know Tom used to be a history teacher.	Tôi biết Tom từng là giáo viên lịch sử.
I don't know where my mother is.	Tôi không biết mẹ tôi ở đâu.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be hurt.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bị thương.
I beat Tom in high school.	Tôi từng đánh Tom hồi trung học.
Tom may still be stumbling.	Tom có ​​thể vẫn còn đang chệnh choạng.
Tom wouldn't come if he didn't think it was important to be here.	Tom sẽ không đến nếu anh ấy không nghĩ rằng điều quan trọng là phải ở đây.
I know that Tom knows that Mary knows she doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I think Tom is a good cook.	Tôi nghĩ rằng Tom là một đầu bếp giỏi.
I don't want to shower right now.	Tôi không muốn tắm ngay bây giờ.
Tom says he thinks Mary might have to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
I think you'll be in Boston tonight.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở Boston tối nay.
Tom stabbed Mary with a spear.	Tom đâm Mary bằng một ngọn giáo.
I'm sorry to see Tom leave.	Tôi rất tiếc khi thấy Tom rời đi.
I am not afraid of the future.	Tôi không sợ tương lai.
A camel is a horse designed by a committee.	Một con lạc đà là một con ngựa được thiết kế bởi một ủy ban.
I don't remember what Tom looked like.	Tôi không nhớ Tom trông như thế nào.
I know that you have been waiting for this.	Tôi biết rằng bạn đã chờ đợi điều này.
Tom is married to a Canadian woman.	Tom kết hôn với một phụ nữ Canada.
His biggest dream is to be able to speak like a native.	Ước mơ lớn nhất của anh ấy là có thể nói như người bản xứ.
You are looking for snacks.	Bạn đang tìm kiếm đồ ăn vặt.
If you don't want to stay, you don't have to.	Nếu bạn không muốn ở lại, bạn không cần phải làm thế.
We need to get out of here as quickly as possible.	Chúng ta cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
How good is Tom at swimming?	Tom bơi giỏi như thế nào?
Tom should have been fired last October.	Tom lẽ ra đã bị sa thải vào tháng 10 năm ngoái.
Tom likes to talk about himself.	Tom thích nói về bản thân.
Tom said that Mary went to Boston.	Tom nói rằng Mary đã đến Boston.
It's cheap isn't it?	Thật rẻ phải không?
I suspect that Tom did not go to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không đến Úc.
The boy peeked into the window.	Cậu bé nhìn trộm vào cửa sổ.
I wish I could write as well as Tom.	Tôi ước mình có thể viết tốt như Tom.
Tom is scary.	Tom thật đáng sợ.
They jostled each other.	Họ chen chúc nhau.
Tom will die soon.	Tom sẽ chết sớm thôi.
I hope Tom is not alone.	Tôi hy vọng Tom không cô đơn.
Tom was looking closely at the map.	Tom đang nhìn kỹ bản đồ.
Tom knew Mary shouldn't have done that.	Tom biết Mary không nên làm vậy.
There is little hope that Tom will recover.	Có rất ít hy vọng về việc Tom sẽ bình phục.
Tom agreed immediately.	Tom đồng ý ngay lập tức.
Tom and Mary meet to discuss what happened.	Tom và Mary gặp nhau để thảo luận về những gì đã xảy ra.
I think that's true.	Tôi cho rằng đó là sự thật.
Why can't I see Tom?	Sao tôi không thấy Tom?
Tom is tasked with collecting firewood to build a fire.	Tom được giao nhiệm vụ thu thập củi để nhóm lửa.
Tom left about three minutes after Mary.	Tom rời đi sau Mary khoảng ba phút.
It is more than twice the size.	Nó có kích thước hơn gấp đôi.
Tom doesn't have to go to Boston.	Tom không cần phải đến Boston.
Tom proved them wrong.	Tom đã chứng minh họ sai.
Tom hasn't planted corn yet.	Tom vẫn chưa trồng ngô.
Tom will be a great addition to our team.	Tom sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội của chúng tôi.
Tom and I drove to Boston together.	Tom và tôi đã cùng nhau lái xe đến Boston.
Do people ever accuse you of being cocky?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người tự phụ không?
Tom doesn't know how to deal with it.	Tom không biết làm thế nào để đối phó với nó.
Tom is not stupid. 	Tom không ngốc.
He's just lazy.	Anh ấy chỉ lười biếng.
"Are you Swedish?" 	"Bạn là người Thụy Điển?"
"No, I'm Swiss."	"Không, tôi là người Thụy Sĩ."
Tom doesn't want to see.	Tom không muốn xem.
I lived here for a long time.	Tôi đã sống ở đây trong một thời gian dài.
Tom did it only twice.	Tom đã làm điều đó chỉ hai lần.
Tom has found a lot of money.	Tom đã tìm thấy rất nhiều tiền.
"Want to come take a look?" 	"Muốn đến xem một chút sao?"
"Look at what?"	"Nhìn xem cái gì?"
I didn't get a good night's sleep.	Tôi đã không có được một đêm ngon giấc.
She couldn't attend that party because she was sick.	Cô ấy không thể tham dự bữa tiệc đó vì cô ấy bị ốm.
I won't go until you tell me what's going on.	Tôi sẽ không đi cho đến khi bạn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
I'm sure Tom has a good reason for doing that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​lý do chính đáng để làm điều đó.
Tom used to do that when he was young.	Tom đã từng làm điều đó khi anh ấy còn trẻ.
The message wasn't from Tom.	Tin nhắn không phải từ Tom.
You're engaged, aren't you?	Bạn đã đính hôn, phải không?
I think Tom's dog sensed that Tom was dying.	Tôi nghĩ rằng con chó của Tom đã cảm nhận được rằng Tom đang chết.
Tom finds a pencil in the drawer.	Tom tìm một cây bút chì trong ngăn kéo.
Tom was sent home for a fight.	Tom bị đuổi về nhà vì đánh nhau.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom tells Mary that he thinks John is unbroken.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không bị phá vỡ.
Tom would be very dirty if he did.	Tom sẽ rất bẩn nếu anh ấy làm vậy.
It will make Tom very happy.	Nó sẽ làm cho Tom rất hạnh phúc.
Tom is behaving like a spoiled child.	Tom đang cư xử như một đứa trẻ hư.
Tom reached into his coat and pulled out a small notebook.	Tom thò tay vào áo khoác và lôi ra một cuốn sổ nhỏ.
Tom made Mary wait three hours.	Tom đã bắt Mary đợi ba tiếng đồng hồ.
It cannot offer a truly satisfactory solution.	Nó không thể đưa ra một giải pháp thực sự thỏa đáng.
Tom is cleaning the garage.	Tom đang dọn dẹp nhà để xe.
That sounds discriminatory to me.	Điều đó nghe có vẻ như phân biệt đối xử với tôi.
Tom said he doesn't think he has any chance of winning.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng mình có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
It's not worth our time.	Điều đó không đáng để chúng ta mất thời gian.
Tom never seemed to know what Mary wanted.	Tom dường như không bao giờ biết Mary muốn gì.
Tom works at a fast food restaurant.	Tom làm việc tại một nhà hàng thức ăn nhanh.
I don't care if Tom comes or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đến hay không.
I don't think Tom would lie.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói dối.
Tom left the door open.	Tom đã để cửa mở.
It's not my fault.	Đó không phải lỗi của tôi.
Tom considers it a waste.	Tom coi đó là một sự lãng phí.
I suspect that Tom and Mary were the ones who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary là những người đã làm điều đó.
Don't take yourself too seriously.	Đừng quá quan trọng hóa bản thân.
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
Tom said he did not intend to stay in an expensive hotel.	Tom cho biết anh không định ở một khách sạn đắt tiền.
Tom should hurry if he wants to get home before dark.	Tom nên nhanh lên nếu anh ấy muốn về nhà trước khi trời tối.
Tom's face turned red.	Mặt Tom đỏ bừng.
I want Tom to suffer.	Tôi muốn Tom phải đau khổ.
Actually, Tom does it very well.	Thực sự thì Tom làm điều đó rất tốt.
Tom is just an ordinary guy.	Tom chỉ là một chàng trai bình thường.
Tom is a three year old boy.	Tom là một cậu bé ba tuổi.
Tom was not surprised that Mary was still awake.	Tom không ngạc nhiên khi Mary vẫn còn thức.
Tom said I swore too much.	Tom nói rằng tôi đã thề quá nhiều.
Winning the trophy makes me very happy.	Giành được chiếc cúp khiến tôi rất vui.
Sometimes I don't understand Tom.	Đôi khi tôi không hiểu Tom.
Tell me something I don't know.	Nói cho tôi biết điều gì đó mà tôi không biết.
Tom is a likable person.	Tom là một người dễ mến.
Tom expected Mary to make everything right.	Tom mong Mary sẽ làm mọi việc đúng đắn.
You sound like you weren't confused by that.	Bạn có vẻ như bạn đã không bị bối rối bởi điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is not alone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không cô đơn.
Tom doesn't go to Australia often anymore.	Tom không đến Úc thường xuyên nữa.
He already regrets it.	Anh ấy đã hối hận rồi.
Did Tom ask you to go to Boston with him?	Tom có ​​rủ bạn đi Boston với anh ấy không?
I suspect that Tom and Mary are bored.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang buồn chán.
The salesman gave me thirty-three change.	Người bán hàng đưa tôi ba mươi ba xu tiền lẻ.
I have not seen anyone do that.	Tôi chưa thấy ai làm điều đó.
I fear that Tom will fail.	Tôi sợ rằng Tom sẽ thất bại.
Tom was taken to a madhouse.	Tom đã bị đưa đến một nhà thương điên.
Tom is likely still in Boston.	Tom có ​​khả năng vẫn ở Boston.
I get sleepy when I eat full.	Tôi buồn ngủ khi tôi ăn no.
Your opinion doesn't matter.	Ý kiến ​​của bạn không quan trọng.
They didn't leave me anything.	Họ không để lại cho tôi bất cứ thứ gì.
I think Tom should bring his dog.	Tôi nghĩ Tom nên dắt theo con chó của mình.
I was surprised when Tom said he wasn't very happy here.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc lắm ở đây.
I don't think you will come to Australia alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến Úc một mình.
I just finished cleaning the room.	Tôi vừa dọn phòng xong.
No need to pretend anymore.	Không cần phải giả vờ nữa.
I don't see why we should.	Tôi không thấy lý do tại sao chúng ta nên làm như vậy.
Why didn't I notice this before?	Tại sao tôi không nhận thấy điều này trước đây?
Tom is not clear.	Tom không rõ ràng.
Tom has a baseball bat in his hand.	Tom có ​​một cây gậy bóng chày trong tay.
Tom thinks he can trust Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tin tưởng Mary.
Tom is clearing the table.	Tom đang dọn bàn.
That is not our policy.	Đó không phải là chính sách của chúng tôi.
But of course that was a long time ago.	Nhưng tất nhiên đó là chuyện từ lâu rồi.
Tom says he's not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không được khỏe.
Tom has replaced Mary.	Tom đã thay thế Mary.
Tom wanted to tell Mary why he couldn't do it.	Tom muốn nói với Mary tại sao anh không thể làm điều đó.
I don't think Tom should do the same.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
I want to see what's in your suitcase.	Tôi muốn xem có gì trong vali của bạn.
I will take care of your dog while you are away.	Tôi sẽ chăm sóc con chó của bạn khi bạn đi vắng.
Did you know that Tom is seeing someone else?	Bạn có biết rằng Tom đang gặp ai đó khác không?
Tom described to the officer how the accident happened.	Tom mô tả cho viên cảnh sát xem tai nạn đã xảy ra như thế nào.
I promised Tom that I would take care of him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ chăm sóc em.
Tom might not have been the one to tell Mary that.	Tom có ​​thể không phải là người nói với Mary điều đó.
The man arrested by the police has now been released.	Người đàn ông mà cảnh sát bắt giữ hiện đã được trả tự do.
I told you I wouldn't call you.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ không gọi cho bạn.
I did not participate in the discussion.	Tôi đã không tham gia vào cuộc thảo luận.
Tom is in no hurry.	Tom không cần phải vội.
I did all that Tom did.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom đã làm.
Tom couldn't sleep last night.	Tom không thể ngủ đêm qua.
Why did Tom's wife leave him?	Tại sao vợ của Tom lại bỏ anh ta?
I forgot Tom is your cousin.	Tôi quên Tom là anh họ của bạn.
Tom is probably still in his office.	Tom có ​​thể vẫn đang ở trong văn phòng của mình.
They say that Tom is dead. 	Họ nói rằng Tom đã chết.
Is that really true?	Điều đó có thực sự đúng không?
You shouldn't do it without Tom's permission.	Bạn không nên làm điều đó mà không có sự cho phép của Tom.
Tom will do it this fall.	Tom sẽ làm điều đó vào mùa thu này.
It's not fun anymore.	Nó không còn vui nữa.
Let's go to the flea market tomorrow.	Ngày mai đi chợ trời nhé.
Tom raised his hand.	Tom đưa tay lên.
I'm not sure who I should ask.	Tôi không chắc mình nên hỏi ai.
Tom needs to talk to a lawyer.	Tom cần nói chuyện với luật sư.
Tom drives much faster than Mary.	Tom lái xe nhanh hơn Mary nhiều.
Tom told me I should do it again.	Tom nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó một lần nữa.
I was with Tom.	Tôi đã ở với Tom.
I wish you had come to see me yesterday.	Tôi ước gì bạn đã đến gặp tôi ngày hôm qua.
The nurse vaccinated me.	Y tá đã tiêm phòng cho tôi.
Tom will be shocked to know what happened.	Tom sẽ bị sốc khi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom is very good at math.	Tom rất giỏi toán.
We are afraid of Tom.	Chúng tôi sợ Tom.
Mary is the most beautiful girl in the class.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp.
Tom has lived with us for three years.	Tom đã sống với chúng tôi được ba năm.
I'm talking to my French teacher right now.	Tôi đang nói chuyện với giáo viên tiếng Pháp ngay bây giờ.
Tom drinks coffee.	Tom uống cà phê.
Tom burps loudly.	Tom lớn tiếng ợ.
Tom took another bite of his sandwich.	Tom cắn thêm một miếng bánh sandwich của mình.
Tom doesn't really sleep.	Tom không thực sự ngủ.
I didn't know that was important.	Tôi không biết điều đó là quan trọng.
That's clearly not a problem for Tom.	Đó rõ ràng không phải là vấn đề đối với Tom.
I have a brother who is a construction worker.	Tôi có một người anh là công nhân xây dựng.
Tom was injured in the accident.	Tom bị thương trong vụ tai nạn.
I can't believe she did that to me.	Tôi không thể tin rằng cô ấy đã làm điều đó với tôi.
That's not meant to happen.	Điều đó không có ý nghĩa xảy ra.
Tom was questioned.	Tom đã bị thẩm vấn.
Tom may be in danger.	Tom có ​​thể gặp nguy hiểm.
Tom is the only person I know who has been to Australia.	Tom là người duy nhất tôi biết đã từng đến Úc.
I really want to spend more time learning French.	Tôi thực sự muốn dành thêm thời gian để học tiếng Pháp.
That's your problem, not mine.	Đó là vấn đề của bạn, không phải của tôi.
Be prepared for delays.	Hãy chuẩn bị cho sự chậm trễ.
Tom is at the laundromat.	Tom đang ở tiệm giặt là.
Tom asked me to meet Mary at the airport.	Tom yêu cầu tôi gặp Mary ở sân bay.
How many more weeks do you think Tom will want to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó trong bao nhiêu tuần nữa?
I will find a way to give you the money.	Tôi sẽ tìm cách đưa tiền cho bạn.
Tom said he wanted us to be here by 2:30 on a Monday.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi có mặt ở đây trước 2:30 vào thứ Hai.
Tom says he'll be back in Boston on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Boston vào thứ Hai.
Tom spent the morning reading in the library.	Tom đã dành cả buổi sáng để đọc sách trong thư viện.
Tom says he'll be back in Boston right after the show.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Boston ngay sau buổi biểu diễn.
Tom wants to know more about Boston.	Tom muốn biết thêm về Boston.
Tom and Mary will be getting married on October 20.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào ngày 20 tháng 10.
Tom was about to say something, but he stopped.	Tom định nói điều gì đó, nhưng anh ấy đã dừng lại.
Tom always does his best to help me.	Tom luôn làm hết sức mình để giúp đỡ tôi.
Tom is ready for a busy day.	Tom đã sẵn sàng cho một ngày bận rộn.
I assume you will do it.	Tôi cho rằng bạn sẽ làm điều đó.
You and I both graduated from college.	Cả tôi và bạn đều đã tốt nghiệp đại học.
Tom said Mary knew John might not need to do it this year.	Tom nói Mary biết John có thể không cần làm điều đó trong năm nay.
I think Tom went to Mary's house yesterday.	Tôi nghĩ hôm qua Tom đã đến nhà Mary.
It is very alarming.	Nó rất đáng báo động.
Tom says you have something to tell me.	Tom nói rằng bạn có điều gì đó muốn nói với tôi.
Both Tom and Mary are teachers here.	Cả Tom và Mary đều là giáo viên ở đây.
Tom is not the same age as Mary.	Tom không bằng tuổi Mary.
I think Tom really likes Mary.	Tôi nghĩ Tom thực sự thích Mary.
I think it can be difficult to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể khó khăn để làm điều đó.
Tom turned on the small light on the bedside table.	Tom bật ngọn đèn nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ.
If you don't want to sell this, we can sell something else.	Nếu bạn không muốn bán thứ này, chúng ta có thể bán thứ khác.
It's taboo around here.	Đó là điều cấm kỵ xung quanh đây.
Do you still think that I am the person you want to spend the rest of your life with?	Bạn có còn nghĩ rằng tôi là người mà bạn muốn dành trọn phần đời còn lại của mình không?
Everyone except Tom knows that he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải đến Úc.
Tom asks Mary where John is.	Tom hỏi Mary xem John đang ở đâu.
Tom doesn't want to go into the water.	Tom không muốn xuống nước.
That's pretty much everything you need to know.	Đó là khá nhiều thứ bạn cần biết.
I hope Tom can be here all next week.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể ở đây cả tuần tới.
Tom drove to the police station as fast as he could.	Tom lái xe đến đồn cảnh sát nhanh nhất có thể.
You will never guess what Tom bought.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được những gì Tom đã mua.
Tom doesn't like to dance.	Tom không thích khiêu vũ.
Did Tom reply?	Tom có ​​trả lời không?
Tom has never earned a dime in his life.	Tom chưa bao giờ kiếm được một xu nào trong đời.
Who will talk tonight?	Ai sẽ nói chuyện tối nay?
Tom and Mary live on the same island.	Tom và Mary sống trên cùng một hòn đảo.
Do you know who invented the Ferris wheel?	Bạn có biết ai là người đã phát minh ra bánh xe Ferris không?
Tom would never let you do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó, phải không?
Tom was born into a poor family.	Tom sinh ra trong một gia đình nghèo.
We have to convince Tom to stay here.	Chúng ta phải thuyết phục Tom ở lại đây.
Tom and Mary talk over coffee.	Tom và Mary nói chuyện bên tách cà phê.
Tom doesn't seem tired.	Tom không có vẻ mệt mỏi.
Tom and Mary give each other presents on Christmas morning.	Tom và Mary tặng quà cho nhau vào sáng Giáng sinh.
I didn't know that you would help me.	Tôi không biết rằng bạn sẽ giúp tôi.
Tom hasn't finished his lunch yet.	Tom vẫn chưa ăn trưa xong.
Add a little nutmeg.	Thêm một chút nhục đậu khấu.
Tom is going to the bank.	Tom sẽ đến ngân hàng.
Tom will buy a new car next year.	Tom sẽ mua một chiếc ô tô mới vào năm tới.
Both Tom and Mary were silent for a moment.	Cả Tom và Mary đều im lặng một lúc.
I hope we get paid extra to do it.	Tôi hy vọng chúng tôi được trả thêm tiền để làm điều đó.
I wrote a long letter to Tom.	Tôi đã viết một bức thư dài cho Tom.
I think you may have misspelled the date.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã viết sai ngày.
Don't get bored when you're alone?	Bạn không cảm thấy buồn chán khi ở một mình?
Tom won't study with us.	Tom sẽ không học với chúng tôi.
What do you think you will do next?	Bạn nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo?
I thought you said we wouldn't sing.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không hát.
Tom has never done that as far as I know.	Tom chưa bao giờ làm điều đó theo như tôi biết.
Tom still has a car?	Tom vẫn có một chiếc xe hơi?
We need to figure out how to solve this problem.	Chúng ta cần tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
I don't think Tom would be willing to show me how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I don't think you made a good investment.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã đầu tư tốt.
Tom was sitting on a stool by the stove.	Tom đang ngồi trên ghế đẩu bên bếp lò.
She said wisely.	Cô ấy nói một cách khôn ngoan.
Tom will be at home tomorrow.	Tom sẽ ở nhà vào ngày mai.
Tom says he doesn't know anything about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Mary.
Tom is young at heart.	Tom còn trẻ ở trái tim.
Is Tom a genius?	Tom có ​​phải là một thiên tài?
Tom doesn't need to worry about that.	Tom không cần phải lo lắng về điều đó.
I am a very shy person.	Tôi là một người rất nhút nhát.
Tom left five minutes early.	Tom về sớm năm phút.
Tom is not a good cook.	Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
The pianist played two encores.	Nghệ sĩ dương cầm đã chơi hai bản encores.
Don't we need a lot of money?	Chúng ta không cần nhiều tiền sao?
I am allergic to aspirin, penicillin and sulfa drugs.	Tôi bị dị ứng với thuốc aspirin, penicillin và sulfa.
You know they won't let you do that, right?	Bạn biết rằng họ sẽ không để bạn làm điều đó, phải không?
What does the kidnapper look like?	Kẻ bắt cóc trông như thế nào?
I will need the support of both Tom and Mary.	Tôi sẽ cần sự hỗ trợ của cả Tom và Mary.
A police officer told us to leave the park.	Một sĩ quan cảnh sát bảo chúng tôi rời khỏi công viên.
Tom is one of the best saxophonists I've ever heard.	Tom là một trong những nghệ sĩ saxophone hay nhất mà tôi từng nghe.
Tom is having a hard time.	Tom đang khá khó khăn.
Tom is still upset, isn't he?	Tom vẫn còn khó chịu, phải không?
I know that Tom wants to see you.	Tôi biết rằng Tom muốn gặp bạn.
I think we'll have to do it eventually.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ phải làm điều đó.
Tom did that a lot.	Tom đã làm điều đó rất nhiều.
I found it extremely annoying.	Tôi thấy nó vô cùng khó chịu.
I didn't realize Tom and Mary both had to.	Tôi không nhận ra Tom và Mary đều phải làm vậy.
I think I can explain that so you can understand.	Tôi nghĩ tôi có thể giải thích điều đó để bạn có thể hiểu.
How many kanji does the average Japanese person with a university degree know?	Người Nhật có trình độ đại học trung bình biết bao nhiêu chữ Hán?
I am really impressed with your resourcefulness.	Tôi thực sự ấn tượng về sự tháo vát của bạn.
Tom reaches for coffee.	Tom với lấy cà phê.
You cannot use my scissors.	Bạn không thể sử dụng kéo của tôi.
Do you want me to turn on the light?	Bạn có muốn tôi bật đèn lên không?
I saw Tom and Mary dancing together.	Tôi đã thấy Tom và Mary khiêu vũ cùng nhau.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom is patient, but Mary is not.	Tom kiên nhẫn, nhưng Mary thì không.
Don't you think you'll see Tom again?	Bạn không nghĩ mình sẽ gặp lại Tom sao?
It's not that I don't sympathize, it's that I'm incapable of helping you.	Không phải tôi không thông cảm mà là tôi không có khả năng giúp đỡ bạn.
Tom lied about where he was that day.	Tom đã nói dối về việc anh ấy đã ở đâu vào ngày hôm đó.
I know Tom can convince Mary to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I don't have that much money.	Tôi không có nhiều tiền như vậy.
I didn't even try to help Tom.	Tôi thậm chí còn không cố gắng giúp Tom.
We have come a long way and achieved a lot.	Chúng tôi đã đi một chặng đường dài và đạt được rất nhiều thành tích.
Tom said he was completely confused.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn bối rối.
You should remove Tom.	Bạn nên loại bỏ Tom.
Little girl sucking her finger.	Cô gái nhỏ đang mút ngón tay của mình.
I don't think Tom would believe that actually happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
Tom's son is as lazy as his father.	Con trai của Tom cũng lười biếng như cha của nó.
They are like two lovebirds.	Họ giống như hai con chim uyên ương.
Tom is covering something with his right hand.	Tom đang che thứ gì đó bằng tay phải của mình.
I don't think you should do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó ngày hôm nay.
Do you know the people waiting there?	Bạn có biết những người đang đợi ở đó không?
Do you think Tom knows what's going on?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đang xảy ra không?
We hope it works this time.	Chúng tôi hy vọng lần này nó sẽ hoạt động.
I began to see light at the end of the tunnel.	Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Tom is in the waiting area.	Tom đang ở khu vực chờ đợi.
Tom's face turned pale.	Mặt Tom tái mét.
Tom told me he liked my idea.	Tom nói với tôi anh ấy thích ý tưởng của tôi.
Tom told Mary that he finished the work a few days ago.	Tom nói với Mary rằng anh đã hoàn thành công việc vài ngày trước.
Tom's shirt is dirty.	Áo sơ mi của Tom bị bẩn.
I know Tom might have to do it this week.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó trong tuần này.
That is a beautiful woman.	Đó là một phụ nữ đẹp.
Tom is a good husband and a great father.	Tom là một người chồng tốt và một người cha tuyệt vời.
I'll go find Tom.	Tôi sẽ đi tìm Tom.
I can't get a word in edge.	Tôi không thể nhận được một từ trong cạnh.
I think you said you wanted to tell Tom that he shouldn't have done that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy.
The North won the battle of Shiloh.	Phương Bắc đã thắng trong trận Shiloh.
I see you talking to Tom.	Tôi thấy bạn nói chuyện với Tom.
You don't have to do it now, do you?	Bạn không cần phải làm điều đó ngay bây giờ, phải không?
Tom wants to know what I think.	Tom muốn biết tôi nghĩ gì.
I asked Tom to help me.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi.
Something drastic needs to happen.	Một cái gì đó quyết liệt cần phải xảy ra.
Tom says he thinks he can impress Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể gây ấn tượng với Mary.
Tom says he didn't know Mary would end up doing it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cuối cùng sẽ làm điều đó.
This is the first time I see Tom in jeans.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tom mặc quần jean.
Have you been to Tom yet?	Bạn đã đến được với Tom chưa?
Tom thinks Mary is beautiful.	Tom nghĩ Mary thật xinh đẹp.
There is a cat in the bed.	Có một con mèo trên giường.
Now Tom is about thirteen years old.	Bây giờ Tom khoảng mười ba tuổi.
I don't think we have any other choice but to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Tom negotiates a new contract.	Tom thương lượng một hợp đồng mới.
I don't work now and I live a less busy life.	Tôi không làm việc bây giờ và tôi sống một cuộc sống ít bận rộn hơn.
I'm looking for a weapon.	Tôi đang tìm vũ khí.
I heard that both Tom and Mary have passed away.	Tôi nghe nói rằng cả Tom và Mary đều đã qua đời.
Tom seems relatively happy.	Tom có ​​vẻ tương đối hạnh phúc.
At the station, I had the hardest time finding my ticket.	Tại nhà ga, tôi gặp khó khăn nhất trong việc tìm vé của mình.
Tom said he was very scared.	Tom nói rằng anh ấy rất sợ hãi.
What else would you like to do while here in Boston?	Bạn muốn làm gì khác khi ở đây ở Boston?
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
I don't want anyone to know I'm rich.	Tôi không muốn ai biết tôi giàu có.
Would be surprised if Tom didn't.	Sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom không làm vậy.
Tom says he thinks you said you don't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom stopped running and tried to catch his breath.	Tom ngừng chạy và cố gắng lấy lại hơi thở.
Tom doesn't want to lose his job.	Tom không muốn mất việc.
I don't like jumping rope.	Tôi không thích nhảy dây.
The evidence that Tom gives is inconclusive.	Bằng chứng mà Tom đưa ra là không thuyết phục.
Don't look at Tom. 	Đừng nhìn Tom.
Look at me.	Hãy nhìn tôi.
I bet I'm not the only one who knows how to do this.	Tôi cá rằng tôi không phải là người duy nhất biết cách làm điều này.
The confused tourists realized that they had entered the wrong town.	Những du khách bối rối nhận ra rằng họ đã đi nhầm vào thị trấn.
I think doing that might be a good idea.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý kiến ​​hay.
I have a lot of work to do today.	Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm.
The treasure is said to be hidden somewhere in the mountains.	Kho báu được cho là nằm giấu ở đâu đó trong núi.
You will be electrocuted if you do not insulate the wire.	Bạn sẽ bị điện giật nếu không cách điện cho dây đó.
I know that Tom doesn't want to be a florist like his father.	Tôi biết rằng Tom không muốn trở thành một người bán hoa giống như cha mình.
The pain won't last long.	Cơn đau sẽ không kéo dài lâu đâu.
I noticed Tom sitting in the corner.	Tôi nhận thấy Tom đang ngồi trong góc.
I lost the charger for my phone.	Tôi bị mất bộ sạc cho điện thoại của mình.
I don't know whose bike this is.	Tôi không biết đây là xe đạp của ai.
Let's keep him in the dark until we know more.	Hãy giữ anh ta trong bóng tối cho đến khi chúng ta biết thêm.
The storm arose in all its fury.	Cơn bão nổi lên trong tất cả cơn thịnh nộ của nó.
The party has enough food for everyone.	Bữa tiệc có đủ thức ăn cho mọi người.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn, phải không?
To my knowledge, he is an honest man.	Theo sự hiểu biết của tôi, anh ấy là một người trung thực.
Neither Tom nor Mary have been formally charged with murder.	Cả Tom và Mary đều không bị buộc tội giết người chính thức.
Tom and Mary are rivals.	Tom và Mary là đối thủ của nhau.
Tom can get there in ten minutes if he drives fast.	Tom có ​​thể đến đó sau mười phút nếu anh ấy lái xe nhanh.
I took my picture on the lakeside.	Tôi đã chụp ảnh của tôi trên bờ hồ.
Why don't you go get some sleep?	Sao bạn không đi ngủ một chút?
I don't think Tom is athletic.	Tôi không nghĩ rằng Tom là thể thao.
It's not unusual for Tom to do such things.	Không có gì lạ khi Tom làm những việc như vậy.
I feel assured.	Tôi cảm thấy yên tâm.
We found a witness that said you shot Tom.	Chúng tôi đã tìm thấy một nhân chứng nói rằng bạn đã bắn Tom.
Tom wasn't the last to leave the classroom.	Tom không phải là người cuối cùng rời lớp học.
Tom says he has been living in Australia for three years.	Tom nói rằng anh ấy đã sống ở Úc được ba năm.
There are too many people in the room.	Có quá nhiều người trong phòng.
Tom seems very restless.	Tom có ​​vẻ rất bồn chồn.
Tom has denied that he cheated.	Tom đã phủ nhận rằng anh ta đã lừa dối.
Tom is having dinner with his parents.	Tom đang ăn tối với bố mẹ.
You are discreet.	Bạn kín đáo.
Let me tell you something that I think you should know.	Hãy để tôi nói cho bạn một điều mà tôi nghĩ bạn nên biết.
Tom asks Mary to come help.	Tom nhờ Mary đến giúp.
You told us.	Bạn đã nói với chúng tôi.
Tom needs to file for bankruptcy.	Tom cần phải khai phá sản.
I didn't tell Tom what he needed to do.	Tôi không nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
Tom put on an excellent game.	Tom đã trình diễn một trận đấu xuất sắc.
What happens when an unstoppable force acts on an immovable object?	Điều gì xảy ra khi một lực không thể ngăn cản tác động vào một vật không thể chuyển động?
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
Why don't you look at the picture?	Tại sao bạn không nhìn vào bức tranh?
Tom and Mary are drawn to each other.	Tom và Mary bị cuốn hút vào nhau.
Tom hasn't paid the rent yet.	Tom vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
Please forgive me for being so clumsy.	Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã quá vụng về.
I want to talk to Tom alone.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một mình.
Stir soup.	Khuấy súp.
Tom won't tell Mary why he has to.	Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Tom is in bad physical condition.	Tom đang ở trong tình trạng thể chất tồi tệ.
I know where Tom will be tonight.	Tôi biết tối nay Tom sẽ ở đâu.
Would you like to go to the zoo with me?	Bạn có muốn đi sở thú với tôi không?
Tom was executed on October 20, 2013.	Tom bị hành quyết vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
How did you know Tom and Mary were here?	Làm thế nào bạn biết Tom và Mary đã ở đây?
Tom tried to scare me.	Tom đã cố làm tôi sợ.
Can we say no to Tom?	Chúng ta có thể nói không với Tom không?
Tom will be in Boston for three months.	Tom sẽ ở Boston trong ba tháng.
Do you think Tom will appear?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ xuất hiện?
Bauxite is the main source of aluminum.	Bauxite là nguồn chính của nhôm.
My father is a bit old-fashioned.	Bố tôi là người hơi cổ hủ.
Tom knocked on the door three times.	Tom gõ cửa ba lần.
Tom, please, this is not the time or the place.	Tom, làm ơn, đây không phải là thời gian hay địa điểm.
Tom is a naughty boy.	Tom là một cậu bé nghịch ngợm.
Tom doesn't go on vacation often.	Tom không thường xuyên đi nghỉ.
I am tenacious.	Tôi kiên cường.
Don't say such foolish things.	Đừng nói những điều dại dột như vậy.
I don't think I've seen anyone try it before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai thử nó trước đây.
Do you know what my life is like?	Bạn có biết cuộc sống của tôi như thế nào không?
I hope we can find a way to solve this problem.	Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề này.
Tom washed his dog.	Tom đã rửa sạch cho con chó của mình.
I think Tom is very fast.	Tôi nghĩ Tom rất nhanh.
It would be frustrating to do it again.	Sẽ thật chán nản nếu làm điều đó một lần nữa.
It's not clear why Tom doesn't want to do that.	Không rõ tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom pulled the necklace over the closet light.	Tom kéo sợi dây chuyền trên đèn tủ quần áo.
Tom was under a lot of stress at that time.	Tom đã phải chịu rất nhiều căng thẳng vào thời điểm đó.
I'm not afraid of you, Tom.	Tôi không sợ anh, Tom.
I thought I was going to get sick.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị bệnh.
I wish someone would offer me a real job.	Tôi ước ai đó sẽ cung cấp cho tôi một công việc thực sự.
I think both Tom and Mary have drinking problems.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều có vấn đề về uống rượu.
We were taught that Newton discovered the law of gravitation.	Chúng tôi được dạy rằng Newton đã khám phá ra định luật hấp dẫn.
Tom really hates Mary.	Tom thực sự ghét Mary.
Are you refusing to obey me?	Bạn đang từ chối vâng lời tôi?
I don't think Tom wants any help.	Tôi không nghĩ Tom muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom is always serious.	Tom luôn nghiêm túc.
Tom meets Mary at school.	Tom gặp Mary ở trường.
Tom is an interesting person.	Tom là một người thú vị.
I heard you play the viola and you're not very good are you?	Tôi nghe nói bạn chơi viola và bạn không giỏi lắm phải không?
Tom said Mary thought he might not have to do it tomorrow.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom needs to be lifted.	Tom cần được nâng.
I wonder if Tom is still curious.	Không biết Tom có ​​còn tò mò nữa không.
Let's make sure we have enough food for everyone.	Hãy đảm bảo rằng chúng tôi có đủ thức ăn cho mọi người.
At this time, we still don't know the cause of ALS.	Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân ALS.
Tom is probably not responsible for what happened.	Tom có ​​lẽ không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom doesn't seem hungry.	Tom có ​​vẻ không đói.
Umbrellas don't work well on windy days.	Ô dù không hoạt động tốt vào những ngày gió.
Toned tomato scalp, skin and core, season with salt and pepper, and in each tomato, spread a small butter.	Da đầu, vỏ và lõi cà chua săn chắc đẹp, nêm muối và tiêu, và trong mỗi quả cà chua, phết một miếng bơ nhỏ.
Tom looked as if he was going to hit Mary.	Tom trông như thể anh ta sẽ đánh Mary.
I want to give Tom some money.	Tôi muốn cho Tom một số tiền.
I'm not allowed to say goodbye to Tom.	Tôi không được phép nói lời tạm biệt với Tom.
Tom wrote a postcard to Mary.	Tom đã viết một tấm bưu thiếp cho Mary.
I have not checked yet.	Tôi vẫn chưa kiểm tra.
I love roller coasters.	Tôi thích tàu lượn siêu tốc.
Is there anything I can buy you while I'm at the supermarket?	Có gì tôi có thể mua cho bạn khi tôi ở siêu thị không?
I think you can't read.	Tôi nghĩ bạn không thể đọc.
I'm afraid we'll lose the match.	Tôi e rằng chúng ta sẽ thua trận đấu.
This medicine is very good for colds.	Thuốc này rất tốt cho cảm lạnh.
I don't answer.	Tôi không trả lời.
Tom works as hard as the rest of the family.	Tom làm việc chăm chỉ như những người còn lại trong gia đình.
Tom was alone there.	Tom chỉ có một mình ở đó.
Tom doesn't have a driver's license.	Tom không có bằng lái xe.
Tom says he thinks his house is haunted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
I'm sure Tom will find out.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ phát hiện ra.
I got a rash on my hands from dishwasher detergent.	Tôi bị phát ban trên tay do chất tẩy rửa của máy rửa bát.
Tom never told me how beautiful you are.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đẹp như thế nào.
All the children were dancing and singing.	Tất cả bọn trẻ đều nhảy múa và ca hát.
Why shouldn't I kiss you?	Tại sao tôi không nên hôn bạn?
Tom says he won't kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không hôn Mary.
He was banished from the kingdom.	Anh bị trục xuất khỏi vương quốc.
Tom works from dawn to dusk.	Tom làm việc từ bình minh đến tối mịt.
You are a dirty liar.	Bạn là một kẻ nói dối bẩn thỉu.
I know Tom is not good at French.	Tôi biết Tom không giỏi tiếng Pháp.
That is what is expected.	Đó là những gì được mong đợi.
I do not remember anything.	Tôi không nhớ gì cả.
Things are a bit crazy now.	Mọi thứ bây giờ hơi điên rồ.
I don't win often.	Tôi không thường xuyên giành chiến thắng.
I need to finish this book by the end of the month.	Tôi cần hoàn thành cuốn sách này trước cuối tháng.
The diet is completely deadlocked on the bill.	Chế độ ăn kiêng hoàn toàn bế tắc về dự luật.
The judge's decision caused an uproar.	Quyết định của thẩm phán đã gây ra một sự náo động.
She can speak French and is even better at English.	Cô ấy có thể nói tiếng Pháp và thậm chí còn giỏi tiếng Anh hơn.
I'm the only one who can help Tom.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom.
She will be moved to New Zealand.	Cô ấy sẽ được chuyển đến New Zealand.
Tom is still not fully aware of what has happened.	Tom vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được những gì đã xảy ra.
What are some foods commonly eaten in the US?	Một số loại thực phẩm thường được ăn ở Mỹ là gì?
We can't just stand here.	Chúng ta không thể chỉ đứng ở đây.
Tom doesn't eat enough vegetables.	Tom không ăn đủ rau.
I've spent my life looking for someone like you.	Tôi đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm một người như bạn.
Tom and Mary spent the night under the stars.	Tom và Mary đã qua đêm dưới những vì sao.
Tom wants to dye his hair.	Tom muốn nhuộm tóc.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
Tom doesn't like teachers.	Tom không thích giáo viên.
Tom thought doing that would be a very good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng rất hay.
Tom believes that Mary cannot do it.	Tom tin rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom asked Mary to babysit for him.	Tom nhờ Mary trông con cho anh ta.
Tom will be away for at least a week.	Tom sẽ đi vắng ít nhất một tuần.
Do you have a pilot's license?	Bạn có bằng lái máy bay không?
If you want, I'll hold your hand.	Nếu bạn muốn, tôi sẽ nắm tay bạn.
I think Tom is a good painter.	Tôi nghĩ rằng Tom là một họa sĩ giỏi.
I didn't go yesterday so I have to go today.	Hôm qua tôi không đi nên hôm nay tôi phải đi.
I just don't like this kind of work.	Tôi chỉ không thích loại công việc này.
Tom is one of the friendliest people I know.	Tom là một trong những người thân thiện nhất mà tôi biết.
We'll see Tom tonight.	Chúng ta sẽ gặp Tom tối nay.
He walked away with his tail between his legs.	Anh ta đã bỏ đi với cái đuôi của mình giữa hai chân của mình.
Tom is looking forward to doing it with you.	Tom rất mong được làm điều đó với bạn.
Tom bought two copies of the book.	Tom đã mua hai bản của cuốn sách.
It's an oboe, not a clarinet.	Đó là tiếng oboe, không phải kèn clarinet.
Is Tom gone?	Tom đã đi rồi à?
We want to attend the concert tonight.	Chúng tôi muốn tham dự buổi hòa nhạc tối nay.
I don't ask Tom for his advice.	Tôi không hỏi Tom cho lời khuyên của anh ấy.
You know that I'm still planning on doing that, right?	Bạn biết rằng tôi vẫn đang dự định làm điều đó, phải không?
Tom is the person I'm looking for.	Tom là người mà tôi tìm kiếm.
Tom went to his house.	Tom đi về phía nhà mình.
At first, everything went according to plan.	Lúc đầu, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tom wouldn't mind doing that.	Tom sẽ không phiền khi làm điều đó.
Even if the sun rises in the west, I won't change my mind.	Ngay cả khi mặt trời mọc ở phía tây, tôi sẽ không thay đổi ý định của mình.
There is nothing more to discuss.	Không còn gì để thảo luận nữa.
Please don't fret.	Xin đừng lăn tăn.
Tom will be sorry he didn't do it.	Tom sẽ rất tiếc vì anh ấy đã không làm điều đó.
I'm the only one who didn't have to do that.	Tôi là người duy nhất không phải làm điều đó.
Conductive water.	Nước dẫn điện.
I never heard him complain about his meal.	Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy phàn nàn về bữa ăn của mình.
Tom doesn't have many weekends off.	Tom không có nhiều ngày nghỉ cuối tuần.
What does being a good mother mean to you?	Trở thành một người mẹ tốt có ý nghĩa gì đối với bạn?
Tom is not as smart as you.	Tom không thông minh như bạn.
I'm not sure Tom would agree with that.	Tôi không chắc Tom sẽ đồng ý với điều đó.
Tom spoke louder than usual.	Tom nói to hơn bình thường.
I don't even want to look at it.	Tôi thậm chí không muốn nhìn vào nó.
I don't know whose umbrella this is.	Tôi không biết đây là chiếc ô của ai.
It was a legitimate shooting.	Đó là một vụ nổ súng chính đáng.
Tom couldn't do it, so I asked Mary.	Tom không thể làm điều đó, vì vậy tôi đã yêu cầu Mary.
Tom said he didn't know Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Let Tom speak.	Để Tom nói.
The outside of this box is green, but the inside is red.	Bên ngoài của hộp này là màu xanh lá cây, nhưng bên trong là màu đỏ.
I'm excited.	Tôi hưng phấn.
I know that you need to go to Boston.	Tôi biết rằng bạn cần phải đến Boston.
Tom tells Mary that he thinks John is trustworthy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người đáng tin cậy.
I don't think Tom did what you think he did.	Tôi không nghĩ Tom đã làm những gì bạn nghĩ là anh ấy đã làm.
Most Americans are against corporal punishment.	Đa số người Mỹ chống lại hình phạt nhục hình.
It doesn't matter what Tom does.	Tom làm gì không quan trọng.
What's in this box could be worth a fortune.	Những gì trong hộp này có thể đáng giá cả một gia tài.
What is Tom doing at the moment?	Hiện tại Tom có ​​đang làm gì không?
I was asked to do some things that I didn't want to do.	Tôi được yêu cầu làm một số việc mà tôi không muốn làm.
Tom is not at home.	Tom không có nhà.
Tom lay curled up on the floor, writhing in pain.	Tom nằm co quắp trên sàn nhà, quằn quại vì đau đớn.
They told us not to worry.	Họ nói với chúng tôi rằng đừng lo lắng.
I don't mean to be rude, but where are you from?	Tôi không có ý thô lỗ, nhưng bạn đến từ đâu?
Did Tom promise to help us?	Tom đã hứa sẽ giúp chúng ta chưa?
Are you sure you didn't hear anything?	Bạn có chắc là bạn không nghe thấy gì không?
Tom definitely needs to do it.	Tom chắc chắn cần phải làm điều đó.
Tom is always calm on the outside.	Tom luôn tỏ ra bình tĩnh bên ngoài.
Tom says he hates weddings.	Tom nói rằng anh ấy ghét đám cưới.
It's a topic we've tried to avoid.	Đó là một chủ đề mà chúng tôi đã cố gắng tránh.
I hate onion soup.	Tôi ghét súp hành tây.
This is not exactly what I want.	Đây không phải là chính xác những gì tôi muốn.
A burning meteor creates a meteorite.	Một thiên thạch đang cháy tạo ra một thiên thạch.
Can you tell me the name of that man?	Bạn có thể cho tôi biết tên người đàn ông đó được không?
Tom says he's not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không được khỏe lắm.
Tom thinks Mary will be at her office on October 20.	Tom nghĩ Mary sẽ ở văn phòng của cô ấy vào ngày 20 tháng 10.
I'm pretty sure Tom wasn't telling me the truth.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không nói với tôi sự thật.
Tom married a man who spent three years in prison.	Tom kết hôn với một người đã phải ngồi tù ba năm.
Tom knew Mary didn't want to do that.	Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Did you and Tom ever talk about it?	Bạn và Tom đã bao giờ nói về điều đó chưa?
That's why Tom doesn't have a girlfriend.	Đó là lý do tại sao Tom không có bạn gái.
The question is why did Tom do it.	Câu hỏi đặt ra là tại sao Tom lại làm điều đó.
Why are you protesting against the government?	Tại sao bạn biểu tình chống lại chính phủ?
Tom knows he has to support Mary.	Tom biết anh ấy phải hỗ trợ Mary.
Tom doesn't know that you shouldn't do it alone.	Tom không biết rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
This has been happening continuously for the past three years.	Điều này đã diễn ra liên tục trong ba năm qua.
All signs suggest that Tom is getting better.	Tất cả các dấu hiệu cho thấy Tom đang trở nên tốt hơn.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
We need Tom's permission.	Chúng tôi cần xin phép Tom.
Can you read the phonetic alphabet?	Bạn có thể đọc bảng chữ cái phiên âm không?
Many typographical errors were found.	Nhiều lỗi đánh máy đã được tìm thấy.
Tom said that he would scale the fish if Mary cooked them.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đánh vảy cá nếu Mary nấu chúng.
There is no binding.	Không có sự ràng buộc nào.
Tom hardly ever goes out after dark.	Tom hầu như không bao giờ ra ngoài sau khi trời tối.
I'm not talking about Boston.	Tôi không nói về Boston.
I know that Tom is afraid that he will be fired.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
Let's fly a kite.	Hãy thả diều.
He overheard the conversation.	Anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện.
We all know Tom can't swim.	Tất cả chúng ta đều biết Tom không biết bơi.
Tom says he won't sing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không hát.
Tom and Mary are traitors.	Tom và Mary là những kẻ phản bội.
What's to explain?	Có gì để giải thích?
I wonder if Tom still remembers how to swim.	Không biết Tom có ​​còn nhớ cách bơi không.
Tom has to go home early.	Tom phải về nhà sớm.
Do you think most Japanese students work hard?	Bạn có nghĩ rằng hầu hết sinh viên Nhật Bản đều làm việc chăm chỉ không?
Tom probably thinks what he's doing is helping.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng những gì anh ấy đang làm là giúp ích.
We ate half of the bread.	Chúng tôi đã ăn một nửa chiếc bánh mì.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
Tom would probably get arrested if he did.	Tom có ​​lẽ sẽ bị bắt nếu anh ta làm vậy.
It really doesn't matter to me now.	Nó thực sự không quan trọng với tôi bây giờ.
I live on the same street as Tom.	Tôi sống trên cùng một con phố với Tom.
Tom pointed out the mistakes that Mary made.	Tom đã chỉ ra những sai lầm mà Mary đã mắc phải.
I think Tom is very excited.	Tôi nghĩ Tom rất phấn khích.
I am trying to learn French.	Tôi đang cố gắng học tiếng Pháp.
Tom is very attractive.	Tom rất hấp dẫn.
Tom won't lend Mary the books she wants.	Tom sẽ không cho Mary mượn những cuốn sách cô ấy muốn.
I always knew Tom could do it.	Tôi luôn biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom usually doesn't do it alone.	Tom thường không làm điều đó một mình.
Tom wondered what Mary was thinking.	Tom băn khoăn không biết Mary đang nghĩ gì.
Tom didn't intend to do it alone.	Tom không định làm điều đó một mình.
You weren't here yesterday, were you?	Bạn đã không ở đây ngày hôm qua, phải không?
Put the tortillas on the table.	Đặt bánh ngô lên bàn.
All the leaves on the tree have turned yellow.	Tất cả các lá trên cây đã chuyển sang màu vàng.
Tom showed me Mary's letter.	Tom đưa lá thư của Mary cho tôi xem.
I'm not sure anyone wants to do that.	Tôi không chắc có ai muốn làm điều đó.
You completely lost your mind.	Bạn hoàn toàn mất trí.
Tom saw something different.	Tom đã thấy điều gì đó khác biệt.
I don't have enough time to answer all the questions in the test.	Tôi không có đủ thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra.
Tom was really disappointed.	Tom thực sự thất vọng.
I am 100% sure of my decision.	Tôi chắc chắn 100% về quyết định của mình.
He never took into account how busy I was.	Anh ấy không bao giờ tính đến chuyện tôi rất bận.
That is probably a good thing.	Đó có lẽ là một điều tốt.
That's where your mother and I met.	Đó là nơi mẹ bạn và tôi đã gặp nhau.
I wonder what Tom is doing.	Tôi tự hỏi Tom đang làm gì.
Sometimes Tom can be incurable.	Đôi khi Tom có ​​thể không thể chữa được.
The door suddenly burst open.	Cánh cửa đột nhiên bật mở.
We have been friends for three years.	Chúng tôi đã là bạn trong ba năm.
Tom has defragmented his hard disk.	Tom đã chống phân mảnh đĩa cứng của mình.
Tom smiled at me and we started talking.	Tom mỉm cười với tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Tom never took anyone's advice.	Tom không bao giờ nghe lời khuyên của bất kỳ ai.
I think Tom was the last to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom makes cornbread.	Tom làm bánh ngô.
I don't do it alone.	Tôi không làm điều đó một mình.
Tom is in a lot of trouble.	Tom đang gặp rất nhiều rắc rối.
I don't know what made that noise.	Tôi không biết điều gì đã tạo ra tiếng ồn đó.
I am very sorry to hear about your wife.	Tôi rất lấy làm tiếc khi biết tin về vợ của bạn.
Tom opened the door and stepped inside.	Tom mở cửa và bước vào trong.
Tom has yet to be proven guilty.	Tom vẫn chưa được chứng minh là có tội.
Tom won't drive at night.	Tom sẽ không lái xe vào ban đêm.
I am immune to smallpox.	Tôi miễn nhiễm với bệnh đậu mùa.
Tom knows he needs to do something, but he's not sure what.	Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn điều gì.
Eat whatever you like.	Ăn bất kỳ món nào bạn thích.
I don't understand what he said.	Tôi không hiểu anh ta nói gì.
Tom said the coffee was too hot to drink.	Tom nói cà phê quá nóng để uống.
I made Tom tell the truth.	Tôi đã bắt Tom phải nói sự thật.
I found myself a girlfriend.	Tôi đã tìm được cho mình một người bạn gái.
I think I've accomplished a lot.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành rất nhiều.
Tom knows that the police suspect him.	Tom biết rằng cảnh sát nghi ngờ anh ta.
Meningitis is a terrible disease.	Viêm màng não là một căn bệnh khủng khiếp.
Tom goes to the elevator.	Tom đi đến thang máy.
I didn't know that you weren't Canadian.	Tôi không biết rằng bạn không phải là người Canada.
Cost is also a factor.	Chi phí cũng là một yếu tố.
These clothes are 100% wool.	Những bộ quần áo này là 100% len.
Tom is not at school now.	Tom không có ở trường bây giờ.
I'm sorry, but that's not possible.	Tôi xin lỗi, nhưng điều đó là không thể.
Tom is not as self-righteous as Mary.	Tom không tự đề cao như Mary.
Tom should be able to do it in less than a week.	Tom sẽ có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy một tuần.
I was in a good mood until Tom came here.	Tôi đã có một tâm trạng tốt cho đến khi Tom đến đây.
I have never been so embarrassed.	Tôi chưa bao giờ xấu hổ như vậy.
Your dog is wagging its tail.	Con chó của bạn đang vẫy đuôi.
Tom became impatient.	Tom trở nên mất kiên nhẫn.
I know that you are not very happy about that.	Tôi biết rằng bạn không hài lòng lắm về điều đó.
Tell Tom not to do that here.	Nói Tom đừng làm vậy ở đây.
Tom survived the accident with minor injuries.	Tom sống sót sau vụ tai nạn với vết thương nhẹ.
I'm sorry, but I can't accept such an expensive gift.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận một món quà đắt tiền như vậy.
I want a wake-up call at seven o'clock tomorrow morning.	Tôi muốn một cuộc gọi báo thức vào lúc bảy giờ sáng mai.
Tom and I were both in a hurry.	Tom và tôi đều rất vội vàng.
I can't think of anything I'd rather do than have a picnic with you.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tôi muốn làm hơn là đi dã ngoại với bạn.
Tom has already read that book.	Tom đã đọc cuốn sách đó rồi.
Tom was not able to get into the university he wanted to go to.	Tom đã không thể vào được trường đại học mà anh ấy muốn đến.
Did Tom see it?	Tom có ​​thấy nó không?
Not knowing what to do, I stood there silently.	Không biết phải làm sao, tôi lặng người đứng đó.
Tom is going to find Mary.	Tom sẽ đi tìm Mary.
I don't think it's very likely that tomorrow Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể ngày mai Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom often wears modern ao dai.	Tom thường mặc áo dài cách tân.
How long do you think it will take to reach our goal?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu nữa để đạt được mục tiêu của chúng ta?
Tom has read many books in French.	Tom đã đọc rất nhiều sách bằng tiếng Pháp.
Tom works as a postal worker.	Tom làm nhân viên bưu điện.
It certainly caught Tom's attention.	Nó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Tom.
Tom is an outstanding leader.	Tom là một nhà lãnh đạo xuất chúng.
Tom will eventually learn how to do it.	Tom cuối cùng sẽ học cách làm điều đó.
I will find a new place to live as soon as I graduate from college.	Tôi sẽ tìm một nơi ở mới ngay sau khi tôi tốt nghiệp đại học.
I'm not sure it was an accident.	Tôi không chắc đó là một tai nạn.
I started to worry that Tom was in some kind of trouble.	Tôi bắt đầu lo lắng rằng Tom đang gặp rắc rối nào đó.
Tom doesn't seem to have lost control.	Tom dường như không mất kiểm soát.
You can't get Tom to help if he doesn't want to.	Bạn không thể bắt Tom giúp nếu anh ấy không muốn.
Tom has one theory, and I have another.	Tom có ​​một lý thuyết, và tôi có một lý thuyết khác.
Tom died three months later.	Tom qua đời ba tháng sau đó.
Tom was lagging behind in his work.	Tom đã bị tụt hậu trong công việc của mình.
How many worms did you find?	Bạn đã tìm thấy bao nhiêu con sâu?
Tom has been gone for three years now.	Tom đã ra đi ba năm nay.
For the life of me, I can't remember his name.	Đối với cuộc đời của tôi, tôi không thể nhớ tên anh ấy.
Why don't we visit Tom?	Tại sao chúng ta không đến thăm Tom?
I can't speak to him other than his brother.	Tôi không thể nói với anh ấy ngoài anh trai của anh ấy.
Tom turned right when he should have turned left.	Tom rẽ phải khi lẽ ra anh ấy nên rẽ trái.
Tom changed his mind.	Tom đã thay đổi ý muốn của mình.
They are selling fish and meat.	Họ đang bán cá và thịt.
This place isn't too bad.	Nơi này không tệ lắm.
Tom is preparing a gun.	Tom đang chuẩn bị một khẩu súng.
Tom told me he wouldn't come.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến.
Tom wakes up at 5:30 every morning.	Tom thức dậy lúc 5:30 mỗi sáng.
Tom said he was very tired and wanted to go home.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt và muốn về nhà.
Turn to page 30 and read the third paragraph.	Lật trang 30 và đọc đoạn thứ ba.
What does Tom know about this?	Tom biết gì về điều này?
He's not sure he wants to do this.	Anh ấy không chắc mình muốn làm điều này.
There is nothing to do about it.	Không có gì phải làm về nó.
Tom is only halfway done.	Tom chỉ mới làm được một nửa chặng đường.
I'm really glad Tom did it.	Tôi thực sự vui mừng vì Tom đã làm được điều đó.
I can't help but wonder what will happen.	Tôi không thể không tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.
Tom doesn't know why Mary let you do that.	Tom không biết tại sao Mary lại để bạn làm điều đó.
Tom has started smoking again.	Tom đã bắt đầu hút thuốc trở lại.
Tom apologizes to Mary for what he did.	Tom xin lỗi Mary vì những gì anh ấy đã làm.
I need someone to help me with housework.	Tôi cần ai đó giúp tôi làm việc nhà.
You can change your mind in a few weeks.	Bạn có thể thay đổi quyết định của mình trong một vài tuần.
Tom needs to change his plans.	Tom cần phải thay đổi kế hoạch của mình.
Reception made me sign the paper.	Lễ tân bắt tôi ký tên vào tờ giấy.
Tom says he hopes Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ giúp anh ấy.
Ask Tom about that.	Hãy hỏi Tom về điều đó.
Everyone wants to be Tom's friend.	Mọi người đều muốn trở thành bạn của Tom.
That wouldn't be possible for me.	Điều đó sẽ không thể đối với tôi.
You won't let Tom do that again, will you?	Bạn sẽ không cho phép Tom làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom spends most of his time trying to help others.	Tom dành phần lớn thời gian để cố gắng giúp đỡ người khác.
That's asking for too much.	Đó là yêu cầu quá nhiều.
We've never met, but I've heard a lot about you.	Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tôi đã nghe rất nhiều về bạn.
It doesn't have to be meaningful.	Nó không cần phải có ý nghĩa.
There aren't any fish living in this river anymore.	Không còn bất kỳ loài cá nào sống ở con sông này nữa.
There's still a lot we don't know about the human brain.	Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về bộ não con người.
Tom is majoring in art, isn't he?	Tom đang học chuyên ngành nghệ thuật, phải không?
Dynamite was invented by Alfred Nobel in 1857.	Dynamite được phát minh bởi Alfred Nobel vào năm 1857.
They will think we fooled them.	Họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi đã lừa họ.
Tom doesn't care about the details.	Tom không quan tâm đến các chi tiết.
I can't answer the first question Tom asked me.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đầu tiên mà Tom hỏi tôi.
Does Tom really think I want this?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng tôi muốn điều này không?
Almost no milk left.	Hầu như không còn sữa.
I met Tom at the station.	Tôi đã gặp Tom ở nhà ga.
I know that Tom is healthy.	Tôi biết rằng Tom vẫn khỏe mạnh.
Tom says he doesn't have any more details.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ chi tiết nào nữa.
Tom never lost his sense of humour.	Tom không bao giờ đánh mất khiếu hài hước của mình.
Tom is sure that Mary didn't actually go to Boston last week.	Tom chắc chắn rằng Mary đã không thực sự đến Boston vào tuần trước.
Did you tell Tom what he had to do?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm gì?
Why don't you and Tom get something to eat?	Tại sao bạn và Tom không kiếm thứ gì đó để ăn?
Tom never intended to do that.	Tom không bao giờ có ý định làm điều đó.
Where did you learn to speak French so well?	Bạn đã học nói tiếng Pháp ở đâu tốt như vậy?
I don't pay attention to anyone.	Tôi không để ý đến ai cả.
I can't believe you like that restaurant.	Tôi không thể tin rằng bạn thích nhà hàng đó.
When did Tom buy that?	Tom mua cái đó khi nào?
Tom sang a song for Mary.	Tom đã hát một bài hát cho Mary.
Please put your shoes in the shoe box when you take them off.	Vui lòng bỏ giày vào hộp đựng giày khi bạn cởi ra.
I didn't tell Tom where you were.	Tôi không nói cho Tom biết bạn đang ở đâu.
Tom and I stared at each other for a moment.	Tom và tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát.
Tom said he didn't want to talk to me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với tôi.
Tom deserves to be patted.	Tom xứng đáng được vỗ về.
Tom knew this wasn't going to go well.	Tom biết chuyện này sẽ không suôn sẻ.
I hope Tom doesn't need to do that.	Tôi hy vọng Tom không cần phải làm điều đó.
Tom was arrested on October 20.	Tom bị bắt vào ngày 20 tháng 10.
How many meters in a kilometer?	Bao nhiêu mét trong một km?
In the US, we usually buy eggs by the dozen.	Ở Mỹ, chúng tôi thường mua trứng theo chục quả.
I can understand why Tom is upset.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom lại khó chịu.
The Commission can only act as an advisor.	Ủy ban chỉ có thể hoạt động với tư cách cố vấn.
Tom pretends he doesn't see it.	Tom giả vờ rằng anh ấy không nhìn thấy nó.
I didn't spend as much time doing it as I should have.	Tôi đã không dành nhiều thời gian để làm điều đó như lẽ ra phải làm.
You could have knocked me down with a feather.	Bạn có thể đã hạ gục tôi bằng một chiếc lông vũ.
I may be about three hours late.	Tôi có thể đến muộn khoảng ba giờ.
Tom said maybe it won't rain until after midnight.	Tom nói có lẽ trời sẽ không mưa cho đến sau nửa đêm.
I looked around to find a mailbox.	Tôi nhìn xung quanh để tìm một hộp thư.
Tom is supposed to be our attorney.	Tom được cho là luật sư của chúng tôi.
Did you know Tom was going to do that?	Bạn có biết Tom đã định làm điều đó không?
Can you see who is driving the car?	Bạn có thể thấy ai đang điều khiển xe không?
I think Tom forgot how to do it.	Tôi nghĩ Tom đã quên cách làm điều đó.
I put a red mark on the calendar for my birthday.	Tôi đánh dấu đỏ trên lịch cho ngày sinh nhật của mình.
Tom found Mary, didn't he?	Tom đã tìm thấy Mary, phải không?
Tom stopped and stared at Mary.	Tom dừng lại và nhìn chằm chằm vào Mary.
I think Tom can stay in Boston for another month.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở lại Boston thêm một tháng nữa.
She told me it would be a good idea if I went home early.	Cô ấy nói với tôi rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu tôi về nhà sớm.
Tom hates living in Boston.	Tom ghét sống ở Boston.
I thought you said Tom was leaving.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ rời đi.
You can't jump, can you?	Bạn không thể nhảy, bạn có thể?
Tom doesn't smile often.	Tom không thường xuyên cười.
I admire the way you speak so candidly.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn nói chuyện thẳng thắn như vậy.
I don't have class today.	Tôi không có lớp học hôm nay.
I am the tallest kid in the class.	Tôi là đứa trẻ cao nhất trong lớp.
I suppose I could go to Australia with you.	Tôi cho rằng tôi có thể đi Úc với bạn.
I am not bitter.	Tôi không cay đắng.
I was about to go to bed when he called me up.	Tôi chuẩn bị đi ngủ thì anh ấy gọi tôi dậy.
The problem is it's very expensive.	Vấn đề là nó rất đắt.
He got his spirit back for the race.	Anh ấy lấy lại tinh thần cho cuộc đua.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
I cannot start the engine.	Tôi không thể khởi động động cơ.
Tom thought that Mary could hardly do it.	Tom nghĩ rằng Mary khó có thể làm điều đó.
What makes your boat afloat?	Cái gì làm nổi con thuyền của bạn?
Tom wants to learn how to play trombone.	Tom muốn học cách chơi trombone.
Tom will be here with us until next Monday.	Tom sẽ ở đây với chúng tôi cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom said that he thought he knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary định làm.
How much has Tom been beaten?	Tom đã bị đánh đập đến mức nào?
Tom doesn't remember my name.	Tom không nhớ tên tôi.
I invited Tom to lunch.	Tôi mời Tom đến ăn trưa.
He has 12 sons.	Ông có 12 người con trai.
They still haven't found Tom.	Họ vẫn chưa tìm thấy Tom.
When was the last time you used this?	Lần cuối cùng bạn sử dụng cái này là khi nào?
What kind of part-time job do you have?	Bạn có loại công việc bán thời gian nào?
Tom said he was skeptical.	Tom nói rằng anh ấy đã hoài nghi.
I didn't realize you didn't have a driver's license.	Tôi không nhận ra bạn không có bằng lái xe.
Tom just told me that he has no plans to stay in Boston.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại Boston.
I know Tom will do it to me this afternoon.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó với tôi chiều nay.
Tom says he can't afford to go to the doctor.	Tom nói rằng anh ấy không đủ khả năng để đi gặp bác sĩ.
I know why Tom lied.	Tôi biết tại sao Tom nói dối.
I've been expecting something like this to happen for a long time.	Tôi đã mong đợi điều gì đó như thế này xảy ra trong một thời gian dài.
Tom needs a place to sleep.	Tom cần một chỗ để ngủ.
I can't work tomorrow.	Tôi không thể làm việc vào ngày mai.
I don't like the way Tom makes coffee.	Tôi không thích cách Tom pha cà phê.
Don't do that again, OK?	Đừng làm vậy nữa, OK?
Tom always tries to get what he wants.	Tom luôn cố gắng đạt được những gì anh ấy muốn.
Tom is likely to be promoted next week.	Tom có ​​khả năng được thăng chức vào tuần tới.
Tom said that he thought Mary would be desperate to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom died a few days ago.	Tom đã chết cách đây vài ngày.
Tom knows that Mary lied.	Tom biết rằng Mary đã nói dối.
I want to be one of those wonderful kids.	Tôi muốn trở thành một trong những đứa trẻ tuyệt vời.
I don't have friends or family to take care of me if I'm sick.	Tôi không có bạn bè hay người thân chăm sóc nếu tôi bị ốm.
Tom took Mary's suitcase out of the trunk.	Tom lấy vali của Mary ra khỏi cốp xe.
Tom's reaction was lightning fast.	Phản ứng của Tom nhanh như chớp.
Perhaps what you said about Tom is true.	Có lẽ những gì bạn nói về Tom là đúng.
She is not a singer.	Cô ấy không phải là ca sĩ.
We know how that plays out.	Chúng tôi biết điều đó sẽ diễn ra như thế nào.
Tom told me I should retire.	Tom nói với tôi rằng tôi nên nghỉ hưu.
I thought you wouldn't get here on time.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không đến đây đúng giờ.
Tom forgot to turn off the light.	Tom quên tắt đèn.
Tom never realized what was happening.	Tom không bao giờ nhận ra điều gì đang xảy ra.
It will not last more than three minutes.	Nó sẽ không kéo dài hơn ba phút.
Tom apparently lived in Boston when he was in college.	Tom dường như sống ở Boston khi anh ấy còn học đại học.
Tom was supposed to take care of Mary.	Tom đáng lẽ phải chăm sóc Mary.
Tom and Mary intend to divorce each other.	Tom và Mary có ý định ly hôn với nhau.
I asked Tom to help me do it.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
Which of these do you not like?	Bạn không thích cái nào trong số này?
I don't think Tom knows much about Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về nước Úc.
Tom wasn't too scared to go into the cave.	Tom không quá sợ hãi khi đi vào hang động.
Tom's autopsy revealed that he died of a drug overdose.	Khám nghiệm tử thi của Tom cho thấy anh ta chết vì dùng thuốc quá liều.
I worked overtime every day this week.	Tôi đã làm thêm giờ mỗi ngày trong tuần này.
You are holding the goods.	Bạn đang giữ hàng.
I don't think there's anyone I know in Australia.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai tôi biết ở Úc.
Tom realized that he couldn't do it.	Tom nhận ra rằng anh không thể làm điều đó.
Tom reluctantly admits his mistake.	Tom miễn cưỡng thừa nhận sai lầm của mình.
Mary doesn't know it, but Tom is also dating Alice.	Mary không biết điều đó, nhưng Tom cũng đang hẹn hò với Alice.
I'm so sorry.	Tôi vô cùng xin lỗi.
That's what worries me.	Đó là điều khiến tôi lo lắng.
I think it is hilarious.	Tôi nghĩ rằng nó là vui nhộn.
You should be excused from doing that.	Bạn nên được miễn làm điều đó.
I don't think I'm better than Tom.	Tôi không nghĩ mình giỏi hơn Tom.
Tom didn't help you much did he?	Tom đã không giúp bạn nhiều phải không?
I'm sure Tom can swim.	Tôi chắc rằng Tom biết bơi.
I'm so glad we were there.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã ở đó.
Tom rarely paddles by himself.	Tom hiếm khi tự mình chèo thuyền.
Tom and Mary will both do it.	Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
I think you should keep your horse a little bit.	Tôi nghĩ bạn nên giữ ngựa của bạn một chút.
I'm sure the two of you will agree.	Tôi chắc rằng hai bạn sẽ đồng ý.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể làm được điều đó.
Tom can't seem to help Mary feel comfortable.	Tom dường như không thể giúp Mary cảm thấy thoải mái.
I don't work with Tom anymore.	Tôi không làm việc với Tom nữa.
I know Tom knows he needs to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
You are a laid-back person.	Bạn là một người thoải mái.
I don't see anyone on the street.	Tôi không nhìn thấy ai trên đường phố.
Both of you are very impressed today. 	Hôm nay cả hai bạn đều rất ấn tượng.
I'm proud of you.	Tôi tự hào về bạn.
It fits me like a glove.	Nó phù hợp với tôi như một chiếc găng tay.
Tom doesn't drive. 	Tom không lái xe.
Mary was.	Mary đã.
Tom almost got away with it.	Tom gần như thoát khỏi nó.
This is not a game for me.	Đây không phải là một trò chơi đối với tôi.
I'm not the one who did it.	Tôi không phải là người đã làm điều đó.
When is Tom's birthday?	Sinh nhật của Tom là khi nào?
I forgot to ask Tom.	Tôi quên hỏi Tom.
Where is the duty free shop?	Cửa hàng miễn thuế ở đâu?
Tom said he was reluctant to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho tôi.
I didn't know Tom would be lonely.	Tôi không biết Tom sẽ cô đơn.
Tom doesn't look like the man in the picture.	Tom trông không giống người đàn ông trong hình.
It's Tom's flashlight.	Đó là đèn pin của Tom.
Do you believe that people are inherently good?	Bạn có tin rằng con người vốn dĩ rất tốt?
Tom told me that he thinks Mary will be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Tom cut his hair.	Tom đã cắt tóc.
Tom and Mary knew that John wouldn't do it.	Tom và Mary biết rằng John sẽ không làm điều đó.
Tom certainly talks about himself a lot.	Tom chắc chắn nói về bản thân rất nhiều.
Tom lifts weights.	Tom tập tạ.
Aren't you going to watch the show?	Bạn không đi xem chương trình à?
I'm getting married to the prettiest girl in town.	Tôi sắp kết hôn với một cô gái xinh đẹp nhất trong thị trấn.
Do you feel like me?	Bạn có cảm thấy giống tôi không?
Tom says Mary doesn't want to do it today.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I don't want you to worry about me.	Tôi không muốn bạn lo lắng về tôi.
Tom was afraid that he might be kicked out of the house.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
I hope that Tom will find a job soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm tìm được một công việc nào đó.
Tom is definitely back.	Tom chắc chắn đã trở lại.
Tom decided not to go to the police.	Tom quyết định không đến gặp cảnh sát.
Tom sometimes sleeps in it.	Tom đôi khi ngủ trong đó.
Tom is trying to be quiet.	Tom đang cố gắng im lặng.
If there's a way out, we'll find it.	Nếu có lối thoát khỏi đây, chúng ta sẽ tìm thấy nó.
Tom can do it better.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn.
I feel better after a good night's sleep.	Tôi cảm thấy tốt hơn sau một giấc ngủ ngon.
I wake up at 7 a.m. every weekday morning.	Tôi thức dậy lúc 7 giờ mỗi sáng các ngày trong tuần.
Amazon is a river.	Amazon là một con sông.
Tom has nothing to do with Mary getting fired.	Tom không liên quan gì đến việc Mary bị sa thải.
Tom was too drunk to help me do that.	Tom đã quá say để giúp tôi làm điều đó.
What do you say to drive?	Bạn nói gì để lái xe?
That could have literally ruined my life.	Điều đó có thể đã hủy hoại cuộc đời tôi theo đúng nghĩa đen.
Tom is sitting in front of the TV.	Tom đang ngồi trước TV.
Tom will be in Boston three weeks from now.	Tom sẽ ở Boston ba tuần kể từ bây giờ.
You don't have to tell that to your parents.	Bạn không cần phải nói điều đó với cha mẹ của bạn.
I choked Tom.	Tôi nghẹn ngào Tom.
I asked Tom to give me some water.	Tôi yêu cầu Tom cho tôi một ít nước.
I will tell the truth.	Tôi sẽ nói sự thật.
Tom says he doesn't really expect someone to volunteer.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi ai đó sẽ tình nguyện.
Looks like Tom will do it.	Có vẻ như Tom sẽ làm điều đó.
Tom is angry because Mary disagrees with him.	Tom tức giận vì Mary không đồng ý với anh ta.
Tom was raised by his grandfather.	Tom được ông nội nuôi dưỡng.
It is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.	Người ta nói rằng sự nóng lên toàn cầu có liên quan trực tiếp đến lượng khí thải carbon dioxide.
Don't talk to Tom that way.	Đừng nói chuyện với Tom theo cách đó.
Why are you telling Tom I don't know how to do that?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi không biết làm điều đó?
Tom deserves it all.	Tom xứng đáng với tất cả những điều đó.
I'm very sorry that I hurt your feelings.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương tình cảm của bạn.
Tom says that Mary is too weak to do it.	Tom nói rằng Mary quá yếu để làm điều đó.
Tom lost patience.	Tom mất kiên nhẫn.
I cannot allow that.	Tôi không thể cho phép điều đó.
I want Tom to say yes.	Tôi muốn Tom nói có.
You don't know me or what I'm capable of.	Bạn không biết tôi hoặc tôi có khả năng gì.
This is the funniest movie I've seen in a long time.	Đây là bộ phim hài hước nhất mà tôi đã xem trong một thời gian dài.
I think it's Tom's turn.	Tôi nghĩ đến lượt Tom.
Tom is the only one who can shed some light on this.	Tom là người duy nhất có thể làm sáng tỏ điều này.
I'm just trying to be a friend here.	Tôi chỉ đang cố gắng trở thành một người bạn ở đây.
I won't let Tom die.	Tôi sẽ không để Tom chết.
Tom just seems to know about everyone.	Tom dường như chỉ biết về tất cả mọi người.
Give me some time to let it sink in.	Hãy cho tôi một thời gian để nó chìm vào trong.
He patted his brother's shoulder.	Anh vỗ vai anh trai.
We do not believe that is true.	Chúng tôi không tin đó là sự thật.
Tom asked if he could have another cup of coffee.	Tom hỏi anh ấy có thể uống thêm một tách cà phê không.
Will Tom eat it?	Tom sẽ ăn nó chứ?
I think Tom doesn't know what to do.	Tôi nghĩ Tom không biết phải làm gì.
I just received a letter from someone I have known a long time ago.	Tôi vừa nhận được một lá thư từ một người mà tôi đã biết cách đây rất lâu.
Tom would be very angry if Mary did that.	Tom sẽ rất tức giận nếu Mary làm vậy.
Tom left something on the table for you.	Tom để lại thứ gì đó trên bàn cho bạn.
You are not telling the truth.	Bạn không nói sự thật.
I was waiting for Tom to do it.	Tôi đã chờ Tom làm điều đó.
I signed a three-year contract.	Tôi đã ký hợp đồng ba năm.
Are you sure you don't want a cup of coffee?	Bạn có chắc là bạn không muốn uống một tách cà phê?
I don't think Tom was very happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã rất hạnh phúc.
The station did not mention the incident.	Đài không đề cập đến vụ việc.
Tom says it won't be a problem.	Tom nói rằng nó sẽ không thành vấn đề.
Tom said that Mary was a little tired.	Tom nói rằng Mary hơi mệt.
Tom said he felt offended.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị xúc phạm.
Tom won a trophy.	Tom đã giành được một chiếc cúp.
I'm the one with the truck keys.	Tôi là người có chìa khóa xe tải.
I am peeling vegetables.	Tôi đang gọt rau.
Tom thinks he can count on Mary to do his job well.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể trông cậy vào Mary để làm tốt công việc của mình.
Tom gave Mary a kiss.	Tom trao cho Mary một nụ hôn.
Should we try to stop Tom?	Chúng ta có nên cố gắng ngăn Tom không?
Very difficult to get.	Rất khó để có được.
I don't know we have to do it without Tom.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó mà không có Tom.
Tom hoped Mary knew that she did what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Looks like Tom will do it.	Có vẻ như Tom sẽ làm điều đó.
I think Tom's done with that.	Tôi nghĩ Tom đã làm xong việc đó rồi.
Tom thought doing that would be a very good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng rất hay.
My old car has done thirty miles a gallon.	Chiếc xe cũ của tôi đã chạy được ba mươi dặm một gallon.
Did Tom really dance with you?	Tom đã thực sự khiêu vũ với bạn?
Who cares who appointed Tom?	Ai quan tâm ai đã bổ nhiệm Tom?
I think Tom is not guilty.	Tôi nghĩ Tom không có tội.
Do you want me to turn on the light?	Bạn có muốn tôi bật đèn lên không?
"Are Tom and Mary at the party?" 	"Tom và Mary có ở bữa tiệc không?"
"Tom was there, but Mary wasn't."	"Tom đã ở đó, nhưng Mary thì không."
Tom lives next to a church.	Tom sống cạnh một nhà thờ.
Go ahead and open your gift wrap.	Hãy tiếp tục và mở gói quà của bạn.
I waited in line for thirty minutes.	Tôi đã chờ đợi trong hàng ba mươi phút.
Tom refused to tell the police who his accomplice was.	Tom từ chối nói cho cảnh sát biết đồng phạm của anh ta là ai.
I warned Tom not to do that too much.	Tôi đã cảnh báo Tom đừng làm vậy quá nhiều.
It's possible that Tom won't want to come to Boston with us.	Có khả năng Tom sẽ không muốn đến Boston với chúng tôi.
Who is that man in the background of the picture?	Người đàn ông đó là ai trong nền của bức tranh?
My jokes don't make anyone laugh.	Những câu nói đùa của tôi không khiến ai cười.
I'm not just a pretty face.	Tôi không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp.
I don't feel sorry for myself.	Tôi không cảm thấy có lỗi với bản thân.
I will do that as soon as I have time.	Tôi sẽ làm điều đó ngay khi tôi có thời gian.
You didn't tell Tom why I wanted him to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom tại sao tôi muốn anh ấy làm điều đó, phải không?
Classes from 8 am to 12 pm.	Lớp học từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm.
Tom has returned to Australia.	Tom đã trở lại Úc.
I don't want to go there with anyone but Tom.	Tôi không muốn đến đó với bất kỳ ai ngoại trừ Tom.
Have you shown this to Tom?	Bạn đã cho Tom xem cái này chưa?
I didn't know that Tom could speak French so well.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
I think Tom is drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom đang say.
It was too overwhelming.	Nó quá choáng ngợp.
I got tired of working with Tom, so I resigned.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm việc với Tom, vì vậy tôi xin nghỉ việc.
I think Tom is wrong.	Tôi nghĩ Tom đã sai.
I think Tom will be self-conscious.	Tôi nghĩ Tom sẽ tự giác.
Tom said he had never been there before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến đó trước đây.
Tom says he knows Mary wouldn't want to do it unless he did it to her.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không muốn làm điều đó trừ khi anh ấy làm điều đó với cô ấy.
Tom said I could wait here.	Tom nói tôi có thể đợi ở đây.
I'm glad we have so much in common.	Tôi rất vui vì chúng ta đã có rất nhiều điểm chung.
Make sure Tom knows what he has to do.	Hãy chắc chắn rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
I didn't know you still had a dog.	Tôi không biết bạn vẫn còn nuôi một con chó.
Even though the speed limit is 55 miles per hour, Tom is still driving much faster.	Mặc dù tốc độ giới hạn là 55 dặm một giờ, Tom vẫn lái xe nhanh hơn nhiều.
Tom chews his nails.	Tom nhai móng tay.
Tom says he doesn't blame Mary for what happened.	Tom nói rằng anh ấy không đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra.
How long will you wait for Tom?	Bạn sẽ đợi Tom bao lâu?
You'd better not speak loudly in this room.	Tốt hơn hết bạn không nên nói to trong phòng này.
I have not read either of those books.	Tôi chưa đọc một trong hai cuốn sách đó.
You should let Tom know that Mary won't be here today.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ không ở đây hôm nay.
Tom and Mary said they were terrified.	Tom và Mary cho biết họ vô cùng sợ hãi.
Excuse me, but could you tell me the way to the post office?	Xin lỗi, nhưng bạn vui lòng cho tôi biết đường đến bưu điện được không?
I don't know what Tom wants to do.	Tôi không biết Tom muốn làm gì.
That would not be wise.	Điều đó sẽ không phải là khôn ngoan.
Tom thinks he's the only one who needs to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
Listen, I'm being serious.	Nghe này, tôi đang rất nghiêm túc.
Tom was a very rich man before marriage.	Tom là một người đàn ông rất giàu trước khi kết hôn.
Tom sang along to the song.	Tom đã hát theo bài hát.
Tom was a bookworm as a child.	Tom là một con mọt sách khi còn nhỏ.
Tom saw it too.	Tom cũng thấy vậy.
Tom can't seem to do anything right.	Tom dường như không thể làm bất cứ điều gì đúng.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
I'm not poor.	Tôi không nghèo.
Tom must have told Mary about what had happened.	Tom hẳn đã nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom's point of view is almost the same as mine.	Quan điểm của Tom cũng gần giống với tôi.
Looks like we've been talking about this all day.	Có vẻ như chúng ta đã nói về điều này cả ngày.
Tom told me he thought Mary had diabetes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị tiểu đường.
You all hate me, don't you?	Tất cả các bạn đều ghét tôi, phải không?
Tom has to learn French.	Tom phải học tiếng Pháp.
I love you more than anything in the world.	Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Tom told me that he speaks French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nói tiếng Pháp.
Tom thought Mary would never return to Boston.	Tom nghĩ Mary sẽ không bao giờ trở lại Boston.
I don't think I'm capable of doing that.	Tôi không nghĩ mình có khả năng làm được điều đó.
If he insults me, I will give him a shove.	Nếu anh ta xúc phạm tôi, tôi sẽ cho anh ta một cú xô.
We have not reached the end yet.	Chúng ta vẫn chưa đi đến cuối cùng.
I should probably tell Tom I'm tired.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi mệt mỏi.
Tom may not have enough money to buy the things he wants.	Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
Tom resented that Mary was promoted in his place.	Tom bực bội vì Mary được thăng chức thay anh.
I want to know what's out there.	Tôi muốn biết những gì ở ngoài đó.
I compete.	Tôi cạnh tranh.
I want to know what Tom does for a living.	Tôi muốn biết Tom làm nghề gì để kiếm sống.
Tom should probably tell Mary he can't do that.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Let's not stay at the same hotel we stayed at last time.	Chúng ta đừng ở cùng một khách sạn mà chúng ta đã ở lần trước.
I don't know where Boston is.	Tôi không biết Boston ở đâu.
Tom fell asleep with his clothes.	Tom đã ngủ quên với quần áo của mình.
Tom's car is parked there.	Xe của Tom đậu ở đó.
Tom doesn't seem to be as happy as Mary.	Tom dường như không được hạnh phúc như Mary.
Tom wants to play with his friends outside.	Tom muốn chơi với bạn bè bên ngoài.
I can see how you might have made that mistake.	Tôi có thể biết bạn có thể đã mắc sai lầm đó như thế nào.
I'm Tom's friend.	Tôi là bạn của Tom.
Tom just succeeded.	Tom vừa mới thành công.
I didn't think I would be here.	Tôi đã không nghĩ rằng tôi sẽ ở đây.
Tom was the only one standing.	Tom là người duy nhất đứng.
I am the daughter of a gentleman.	Tôi là con gái của một quý ông.
Tom bet me thirty bucks that I won't eat this.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng tôi sẽ không ăn cái này.
I thought you said you like trying new things.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn thích thử những điều mới.
What is the opposite of "top"?	Ngược lại với "top" là gì?
Tom asked Mary if she liked Chinese food.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích đồ ăn Trung Quốc không.
That doesn't fit the model.	Điều đó không phù hợp với mô hình.
Why does Tom need to go to Boston next week?	Tại sao Tom cần đến Boston vào tuần tới?
We can stay in Australia for a few weeks.	Chúng tôi có thể ở lại Úc trong vài tuần.
Tom wondered when the snow would stop.	Tom tự hỏi khi nào tuyết sẽ ngừng.
I skimmed the article.	Tôi đọc lướt qua bài báo.
I don't like meat. 	Tôi không thích thịt.
I prefer a vegetarian diet.	Tôi thích ăn chay hơn.
I know I shouldn't have told Tom, but I told him.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom, nhưng tôi đã nói với anh ấy.
I know Tom knows Mary should do it alone.	Tôi biết Tom biết Mary nên làm điều đó một mình.
Tom tried to hit Mary.	Tom đã cố gắng đánh Mary.
I'm afraid it's too late.	Tôi e rằng đã quá muộn.
I don't think anyone else wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai khác muốn làm điều đó.
Tom says he hopes that Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Consider yourself lucky because you've never been involved with Tom.	Hãy tự coi mình là người may mắn vì bạn chưa từng dính líu đến Tom.
You should not associate with such men.	Bạn không nên kết giao với những người đàn ông như vậy.
The island's economy was dominated by three main industries.	Nền kinh tế của hòn đảo đã được chi phối bởi ba ngành công nghiệp chính.
I told Tom to take his time.	Tôi đã nói với Tom hãy dành thời gian của anh ấy.
I know that eventually I will have to do it.	Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó.
Tom acted irrationally.	Tom đã hành động một cách phi lý trí.
Tell Tom to do what needs to be done.	Bảo Tom làm những gì cần phải làm.
Tom paints a portrait.	Tom vẽ chân dung.
Tom looked a bit stunned.	Tom có ​​vẻ hơi sững sờ.
Tom told me that he had seen a book about Australia from the local library.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xem một cuốn sách về Australia từ thư viện địa phương.
It looks and smells like orange juice, but it's not. 	Nó trông và có mùi giống như nước cam, nhưng không phải vậy.
I wonder what it is.	Tôi tự hỏi nó là cái gì.
Tom says he has no intention of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
Every day is exhausting.	Mỗi ngày thật mệt mỏi.
Tom did not dare to do that.	Tom không dám làm điều đó.
Tom comes to school with a pair of black eyes.	Tom đến trường với một đôi mắt đen.
Looks like you're about to jump off the dock.	Có vẻ như bạn sắp nhảy khỏi bến tàu.
Parents should be role models for their children.	Cha mẹ hãy là tấm gương cho con cái.
I wanted things to be the way they were.	Tôi đã muốn mọi thứ xảy ra theo cách chúng đã xảy ra.
She was kind enough to give me useful advice.	Cô ấy đủ tốt bụng để cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Tom did not know that he was adopted until he was thirteen years old.	Tom không biết rằng anh đã được nhận nuôi cho đến khi anh mười ba tuổi.
Tom is not a soldier.	Tom không phải là một người lính.
The two boys were stopped and searched by the police.	Hai cậu bé đã bị cảnh sát chặn lại và khám xét.
Tom doesn't do that here.	Tom không làm điều đó ở đây.
I cooked Tom's dinner.	Tôi đã nấu bữa tối cho Tom.
I am in prison.	Tôi đang ở trong tù.
I hate marmalade.	Tôi ghét mứt cam.
Tom tried his hand at video editing.	Tom đã thử sức với công việc chỉnh sửa video.
Tom said the economy is in bad shape.	Tom cho biết nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Why did Tom kill Mary?	Tại sao Tom lại giết Mary?
Mango is sweet, fragrant and very tasty.	Xoài ngọt, có mùi thơm và rất ngon.
I was mad at Tom when I found out what he did.	Tôi đã nổi điên với Tom khi biết anh ta đã làm gì.
Tom did all of that.	Tom đã làm tất cả những điều đó.
Tom always seems to be the talkative one.	Tom luôn có vẻ là người nói nhiều.
Tom and I have known each other for three years.	Tom và tôi quen nhau được ba năm.
Tom was the one who helped me break out of prison.	Tom là người đã giúp tôi vượt ngục.
I didn't expect to stay here so soon.	Tôi đã không mong đợi để lại ở đây sớm như vậy.
I turn on the TV to watch movies.	Tôi bật TV lên để xem phim.
We have a lot of equipment that no one knows how to use.	Chúng tôi có rất nhiều thiết bị mà không ai biết sử dụng.
You do that as often as you can, right?	Bạn làm điều đó thường xuyên nhất có thể, phải không?
I can't believe Tom would do something like that.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom said he was in Australia at the time.	Tom nói rằng anh ấy đang ở Úc vào thời điểm đó.
Despite the doctor's best efforts, the patient's recovery was very slow.	Mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng sự phục hồi của bệnh nhân rất chậm.
Is it true that Tom was born in Boston?	Có đúng là Tom sinh ra ở Boston không?
Tom looked indecisive.	Tom trông thiếu quyết đoán.
These shoes are suitable for walking in deep snow.	Đôi giày này phù hợp để đi trong tuyết sâu.
Tom heard Mary calling his name.	Tom nghe thấy Mary gọi tên mình.
Native speakers sometimes make mistakes, but often not in the same way that non-native speakers make.	Người bản ngữ đôi khi mắc lỗi, nhưng thường không giống như những lỗi mà người không bản ngữ mắc phải.
You shouldn't make fun of Tom.	Bạn không nên giễu cợt Tom.
Clock ticks.	Đồng hồ tích tắc.
Which is more important, creative or effective?	Cái nào quan trọng hơn, sáng tạo hay hiệu quả?
I think you will be in Australia this week.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom doesn't have diabetes, but Mary does.	Tom không bị tiểu đường, nhưng Mary thì có.
I am powerless to stop it.	Tôi bất lực để ngăn nó lại.
Tom is likely to plead guilty to all three charges.	Tom có ​​khả năng nhận tội cả ba cáo buộc.
I don't think Tom really has time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I won't do it right away.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay lập tức.
Tom says that's not likely to happen this morning.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra vào sáng nay.
This is a coconut.	Đây là một quả dừa.
Tom says he knows that Mary will have to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
Tom says that he knows three girls named Mary.	Tom nói rằng anh ấy biết ba cô gái tên là Mary.
I don't think it could be otherwise.	Tôi cho rằng nó không thể khác được.
You cannot trust or trust anyone.	Bạn không thể tin tưởng hay tin bất cứ ai.
Tom wears thick glasses.	Tom đeo kính dày.
I look at what's on the computer screen.	Tôi nhìn những gì trên màn hình máy tính.
Don't come near me. 	Đừng đến gần tôi.
I have a cold.	Tôi bị cảm lạnh.
Looks like he's happy.	Có vẻ như anh ấy đang hạnh phúc.
During the summer months, Tom began to study French seriously.	Trong những tháng hè, Tom bắt đầu học tiếng Pháp một cách nghiêm túc.
The car does not start.	Xe không nổ máy.
Can you send me the pictures you took yesterday?	Bạn có thể gửi cho tôi những hình ảnh mà bạn đã chụp ngày hôm qua?
Tom says Mary is fine.	Tom nói Mary vẫn ổn.
I disagree with Tom.	Tôi không đồng ý với Tom.
I usually don't drink much.	Tôi thường không uống nhiều.
Tom says that he enjoys teaching French.	Tom nói rằng anh ấy thích dạy tiếng Pháp.
Thank you for coming to meet me.	Cảm ơn bạn đã đến tận nơi để gặp tôi.
Should we go find Tom?	Chúng ta có nên đi tìm Tom không?
Now is our chance to do it.	Bây giờ là cơ hội của chúng tôi để làm điều đó.
Tom is still here.	Tom vẫn ở đây.
Public displays of affection are often opposed.	Những màn thể hiện tình cảm nơi công cộng thường bị phản đối.
Tom had hoped he wouldn't be chosen to do it.	Tom đã hy vọng mình sẽ không được chọn để làm điều đó.
Tom missed the speech.	Tom đã bỏ lỡ bài phát biểu.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom was deported.	Tom đã bị trục xuất.
A strong wind knocked the vase off the table.	Một cơn gió mạnh làm chiếc bình rơi khỏi mặt bàn.
Tom sent Mary back home.	Tom đã gửi Mary trở về nhà.
I feel like scum.	Tôi cảm thấy mình giống như cặn bã.
Tom is the only Canadian here.	Tom là người Canada duy nhất ở đây.
Did Tom tell you where to wait?	Tom có ​​nói với bạn là phải đợi ở đâu không?
I am afraid that I may not be able to help you tomorrow.	Tôi sợ rằng tôi có thể không thể giúp bạn vào ngày mai.
Tom doesn't want to starve.	Tom không muốn chết đói.
Tom sat on the bridge with his feet in the water.	Tom ngồi trên thành cầu với đôi chân của mình trong nước.
You cannot hypnotize me.	Bạn không thể thôi miên tôi.
Who is your godmother?	Ai là mẹ đỡ đầu của bạn?
I think Tom should stay here with us.	Tôi nghĩ Tom nên ở lại đây với chúng tôi.
Tom spent the afternoon helping Mary.	Tom đã dành cả buổi chiều để giúp Mary.
We camped there during vacation.	Chúng tôi đã cắm trại ở đó trong kỳ nghỉ.
The most important thing is not to give up.	Điều quan trọng nhất là không được bỏ cuộc.
Tom says we should rest for a while.	Tom nói rằng chúng ta nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Maybe Tom just wanted to eat.	Có lẽ Tom chỉ muốn ăn.
Tom seemed bored and restless.	Tom dường như cảm thấy buồn chán và bồn chồn.
I wonder if Tom can understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp không.
I am watching a documentary.	Tôi đang xem một bộ phim tài liệu.
The young girl did not know her boyfriend was loaded.	Cô gái trẻ không biết bạn trai của mình đã được nạp.
Tom confronts Mary.	Tom đối mặt với Mary.
Tom has never been called stupid before.	Tom chưa bao giờ bị gọi là ngu ngốc trước đây.
I want you to get me a cup of coffee.	Tôi muốn bạn lấy cho tôi một tách cà phê.
I have been told that you are a very capable person.	Tôi đã được nói rằng bạn là một người rất có năng lực.
I'm sorry, but I really don't have time right now.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không có thời gian rảnh lúc này.
Why does Tom use a teaspoon instead of a dessert spoon?	Tại sao Tom lại sử dụng thìa cà phê thay vì thìa tráng miệng?
It's a minor.	Thật là trẻ vị thành niên.
What matters is not the goal, but the journey.	Điều quan trọng không phải là mục tiêu, mà là hành trình.
Why don't we divide into groups?	Tại sao chúng ta không chia thành các nhóm?
Most Americans love burgers.	Hầu hết người Mỹ thích bánh mì kẹp thịt.
Tom did not write back to Mary.	Tom không viết thư lại cho Mary.
Chances are Tom won't.	Rất có thể Tom sẽ không làm vậy.
Tom can look down on Mary.	Tom có ​​thể coi thường Mary.
This stain cannot be removed.	Không thể loại bỏ vết bẩn này.
Tom sat on the sofa.	Tom ngồi trên ghế sofa.
A noise woke me up from my sleep.	Một tiếng động đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.
She waded through controversy after controversy.	Cô ấy đã lội hết cuộc tranh cãi này đến cuộc tranh cãi khác.
Tom and Mary both knew it was a lie.	Tom và Mary đều biết đó là một lời nói dối.
I live at 423 Midvale Drive.	Tôi sống tại 423 Midvale Drive.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
Tom and Mary worry about being caught by the police.	Tom và Mary lo lắng về việc bị cảnh sát bắt.
I know Tom is a homicide detective.	Tôi biết Tom là một thám tử giết người.
Please don't push.	Xin đừng thúc ép.
These actions are abuses of power and fundamentally undermine the rule of law.	Những hành động này là sự lạm quyền và phá hoại cơ bản nhà nước pháp quyền.
Tom said he didn't care if we did or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm liệu chúng tôi có làm như vậy hay không.
When Tom was in trouble, he always turned to Mary for help.	Khi Tom gặp khó khăn, anh luôn tìm đến Mary để được giúp đỡ.
Tom couldn't possibly know about any of this.	Tom không thể biết về bất kỳ điều gì trong số này.
You can do it by yourself, right?	Bạn có thể làm điều đó một mình, phải không?
We don't fight.	Chúng tôi không đánh nhau.
I suppose Tom would want to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom told me not to tell you.	Tom đã nói với tôi là không được nói với bạn.
You must not be afraid of making mistakes when learning a foreign language.	Bạn không được sợ mắc lỗi khi học ngoại ngữ.
It's a cheap store.	Đó là một cửa hàng giá rẻ.
Tom is quite often in trouble.	Tom khá thường xuyên gặp rắc rối.
Does Tom know what you're doing?	Tom có ​​biết bạn đang làm gì không?
Tom voted.	Tom đã bình chọn.
You have a big head.	Bạn có một cái đầu lớn.
I helped Tom a lot.	Tôi đã giúp Tom rất nhiều.
Tom says he wants to stay home all day.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà cả ngày.
You're a friendly guy, aren't you?	Bạn là một chàng trai thân thiện, phải không?
I've always wanted to live in Australia.	Tôi luôn muốn sống ở Úc.
Has Tom been to Australia yet?	Tom đã đến Úc chưa?
I think we need to find out why Tom wasn't here yesterday.	Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu lý do tại sao Tom không ở đây ngày hôm qua.
I won't work with him.	Tôi sẽ không làm việc với anh ta.
Tom quickly hid the bottle.	Tom nhanh chóng giấu chiếc lọ đi.
Those two are not compatible.	Hai người đó không hợp nhau.
Tom told me he could win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể thắng.
Tom will be at home until noon.	Tom sẽ ở nhà cho đến trưa.
Tom will be released tomorrow.	Tom sẽ được trả tự do vào ngày mai.
Tom reaches for the dictionary.	Tom với lấy từ điển.
Maybe you shouldn't leave early.	Có lẽ bạn không nên về sớm.
A glass of water will make you feel better.	Một cốc nước sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.
Tom gave his dog some food.	Tom đã cho con chó của mình một ít thức ăn.
Nobody cares if Tom wins or not.	Không ai quan tâm Tom có ​​thắng hay không.
Tom still doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tom vẫn không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I want to know when Tom will be back.	Tôi muốn biết khi nào Tom sẽ trở lại.
Tom will hesitate at first.	Tom sẽ do dự lúc đầu.
Tom didn't want Mary to call the police.	Tom không muốn Mary gọi cảnh sát.
The table takes up a lot of space in this room.	Chiếc bàn chiếm rất nhiều không gian trong căn phòng này.
Tom had to walk there by himself.	Tom phải tự mình đi bộ đến đó.
Tom did a great job in Boston.	Tom đã làm rất tốt ở Boston.
Tom says he's always lived in Boston.	Tom nói rằng anh ấy luôn sống ở Boston.
This is where Tom says he wants to live.	Đây là nơi Tom nói rằng anh ấy muốn sống.
I don't think Tom is so sarcastic.	Tôi không nghĩ Tom lại mỉa mai như vậy.
Come see me anytime tomorrow afternoon.	Hãy đến gặp tôi bất cứ lúc nào vào chiều mai.
When was the last time you sharpened this knife?	Lần cuối cùng bạn mài con dao này là khi nào?
I can't find the money that Tom has hidden.	Tôi không thể tìm thấy số tiền mà Tom đã giấu.
I can safely say that Tom will win this time.	Tôi có thể nói một cách an toàn rằng Tom sẽ thắng lần này.
Not sure if Tom thinks doing so is a bad idea.	Không biết Tom có ​​nghĩ làm vậy là một ý kiến ​​tồi không.
Are you and Mary sisters?	Bạn và Mary có phải là chị em gái không?
I am not looking for a partner.	Tôi không tìm kiếm một đối tác.
I don't think Tom needs any more help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
Tom says he no longer feels safe.	Tom nói rằng anh ấy không còn cảm thấy an toàn nữa.
I think Tom won't be busy this afternoon.	Tôi nghĩ rằng chiều nay Tom sẽ không bận.
Tom is sleepy.	Tom buồn ngủ.
My parents came to see me off to the airport.	Bố mẹ tôi đến tiễn tôi ra sân bay.
Yesterday I wore black pants and a white t-shirt.	Hôm qua tôi mặc quần đen và áo phông trắng.
It's as smooth as a baby's butt.	Nó mịn như mông em bé.
You might be the only one who wants to do it.	Bạn có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
I can't run as fast as Tom.	Tôi không thể chạy nhanh như Tom.
Tom thinks I'm romantic.	Tom nghĩ rằng tôi lãng mạn.
"I'll sleep when I die," said Tom.	"Tôi sẽ ngủ khi tôi chết," Tom nói.
I know that Tom is almost thirty years old.	Tôi biết rằng Tom gần ba mươi tuổi.
I'm the one making the rules here.	Tôi là người đưa ra các quy tắc ở đây.
Tom told the kids to line up.	Tom bảo lũ trẻ xếp hàng.
I remember doing that when I was thirteen.	Tôi nhớ đã làm điều đó khi tôi mười ba tuổi.
We will call your pharmacy.	Chúng tôi sẽ gọi cho nhà thuốc của bạn.
Tom slowly stood up.	Tom từ từ đứng dậy.
I wish I had shown Tom how to do it.	Tôi ước tôi đã chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Wherever you go, you will find the same people.	Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ tìm thấy những người giống nhau.
Tom is just being mocked.	Tom chỉ đang bị mỉa mai.
Is Tom still sleeping?	Tom vẫn ngủ à?
Tom seems scared to do it.	Tom có ​​vẻ sợ hãi khi làm điều đó.
Tom is proud of his students.	Tom tự hào về học trò của mình.
I know Tom is the same height as you.	Tôi biết Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
Tom told me he would love to work in Australia.	Tom nói với tôi anh ấy thích làm việc ở Úc.
Tom wasn't hungry either.	Tom cũng không đói.
Are you guys going to Tom's party tonight?	Các bạn có dự định đến bữa tiệc của Tom tối nay không?
We have to rebuild.	Chúng ta phải xây dựng lại.
I cannot agree with you on this.	Tôi không thể đồng ý với bạn về vấn đề này.
We find the defendant not guilty.	Chúng tôi thấy bị cáo không có tội.
I didn't meet anyone there.	Tôi không gặp ai ở đó.
Eggplant is excellent.	Cà tím rất xuất sắc.
Don't ever talk to me like that again.	Đừng bao giờ nói chuyện với tôi như vậy nữa.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm vậy.
Tom did not want to speak.	Tom không muốn phát biểu.
You are very naive.	Bạn rất ngây thơ.
Tom is doing a good job.	Tom đang làm một công việc tốt.
I don't know what this is made of.	Tôi không biết cái này được làm bằng gì.
There's probably a lot of places in Australia that you haven't seen yet.	Chắc hẳn còn rất nhiều nơi ở Úc mà bạn chưa từng thấy.
Let me know who you are talking about.	Hãy cho tôi biết bạn đang nói về ai.
I have lost weight.	Tôi đã giảm cân.
To put it bluntly, he is an unreliable man.	Nói thẳng ra, anh ấy là một người đàn ông không đáng tin cậy.
This highway will take you out of the city.	Đường cao tốc này sẽ đưa bạn ra khỏi thành phố.
We couldn't time this better.	Chúng tôi không thể tính thời gian này tốt hơn.
Tom and Mary are blood related.	Tom và Mary là những người có quan hệ huyết thống.
You can easily judge the ripeness of a banana by the color of its skin.	Bạn có thể dễ dàng đánh giá độ chín của chuối qua màu sắc của vỏ.
I really have to talk to Tom.	Tôi thực sự phải nói chuyện với Tom.
Do you think Tom already knows?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã biết?
Now everyone here, let's get started.	Bây giờ tất cả mọi người ở đây, chúng ta hãy bắt đầu.
Tom forged his father's signature more than once.	Tom đã giả mạo chữ ký của cha mình hơn một lần.
Tom has an identical twin brother and very few people can tell them apart.	Tom có ​​một người anh em song sinh giống hệt nhau và rất ít người có thể phân biệt được họ.
Tom hopes that he will not be deported.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị trục xuất.
I want to know who you are going to dance with.	Tôi muốn biết bạn sẽ đi khiêu vũ với ai.
They insisted that I take the opportunity.	Họ khăng khăng đòi tôi phải tận dụng cơ hội.
I know Tom doesn't know who would do that to Mary.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
I just thought Tom might listen to you.	Tôi chỉ nghĩ Tom có ​​thể nghe lời bạn.
I know that Tom doesn't know we don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi không muốn làm điều đó.
I think Tom is a neat guy.	Tôi nghĩ Tom là người ngăn nắp.
Tom tells Mary that he doesn't want to get married until he's thirty.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không muốn kết hôn cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I have been working since I was thirteen years old.	Tôi đã làm việc từ khi tôi mười ba tuổi.
Has Tom told Mary who his grandfather is?	Tom đã nói cho Mary biết ông của anh ấy là ai chưa?
Tom was able to do the job without any difficulty.	Tom đã có thể thực hiện công việc mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
How long does it take for the paint to dry?	Mất bao lâu để sơn khô?
Tom said I was not cooperative.	Tom nói rằng tôi không hợp tác.
I then sold them so I could purchase the R. Burton Historical Collection.	Sau đó, tôi đã bán chúng để có thể mua Bộ sưu tập Lịch sử của R. Burton.
I'm doing good.	Tôi đang làm tốt.
Tom didn't know whether to ask Mary or not.	Tom không biết có nên hỏi Mary hay không.
That's why we're there.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đó.
When was the last time you ate an apple?	Lần cuối cùng bạn ăn một quả táo là khi nào?
Tom said he would help me find what I needed.	Tom nói anh ấy sẽ giúp tôi tìm những thứ tôi cần.
Don't give the prize to Tom. 	Đừng trao giải thưởng cho Tom.
He doesn't deserve that.	Anh ấy không xứng đáng với điều đó.
I was pretty good.	Tôi đã khá tốt.
Tom really likes chocolate a lot.	Tom thực sự thích sô cô la rất nhiều.
Tom will be back in the evening.	Tom sẽ trở lại vào buổi tối.
I'm never here in the morning.	Tôi không bao giờ ở đây vào buổi sáng.
I never dreamed that this could happen.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng điều này có thể xảy ra.
I will never forget your kindness as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn cho đến khi tôi còn sống.
He has a housekeeper and a chef.	Anh ấy có một quản gia và một đầu bếp.
I don't think about that.	Tôi không nghĩ về điều đó.
I don't think you did it right.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm điều đó đúng.
Tom says he thinks it's unlikely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Tom told us he had a headache.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy bị đau đầu.
The boy put a frog in the teacher's purse.	Cậu bé bỏ một con ếch vào ví của cô giáo.
I don't think I've ever seen Tom with Mary.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom với Mary.
When did you find out Tom was injured?	Bạn phát hiện ra Tom đã bị thương khi nào?
Tom ate fries and drank beer.	Tom vừa ăn khoai tây chiên vừa uống bia.
Voting rights are very important.	Quyền biểu quyết rất quan trọng.
Why would you ask Tom to do it when you know he can't?	Tại sao bạn lại yêu cầu Tom làm điều đó khi bạn biết anh ấy không thể làm được?
This is the best farmers market in Boston by far.	Đây là chợ nông sản tốt nhất ở Boston cho đến nay.
I hung up on Tom.	Tôi dập máy với Tom.
Do you think Tom loves me?	Bạn có nghĩ rằng Tom yêu tôi?
I don't have any help to do that.	Tôi không có bất kỳ sự giúp đỡ nào để làm điều đó.
You can't just leave your car parked in front of a fire hydrant.	Bạn không thể chỉ để xe của bạn đậu trước họng cứu hỏa.
I think both Tom and Mary have passed away.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã qua đời.
We couldn't have done it without Tom's help.	Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom is armed with an assault rifle.	Tom được trang bị một khẩu súng trường tấn công.
Every Canadian I've met has been very polite.	Mọi người Canada tôi đã gặp đều rất lịch sự.
I don't think Tom knows who would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó.
Tom knew he had no choice but to do it.	Tom biết anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Very few people are not afraid of death.	Rất ít người không sợ chết.
Tom doesn't need new shoes.	Tom không cần giày mới.
Tom didn't think Mary would be careful.	Tom không nghĩ Mary sẽ cẩn thận.
Tom says that Mary is blackmailing him.	Tom nói rằng Mary đang tống tiền anh ta.
Tom turned off the air conditioner.	Tom tắt máy lạnh.
Tom knows Mary's father.	Tom biết bố của Mary.
I don't want to lose Mary.	Tôi không muốn mất Mary.
Tom will do it all the time.	Tom sẽ làm điều đó mọi lúc.
When did Tom get out of prison?	Tom ra tù khi nào?
Tom is not ready.	Tom chưa sẵn sàng.
I suspect that Tom is intending to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
That won't be easy to do.	Điều đó sẽ không dễ thực hiện.
Heart pounding, she opened the door.	Tim đập thình thịch, cô mở cửa.
It's not something I want to buy.	Đó không phải là thứ tôi muốn mua.
Pasteur's ideas profoundly influenced western medical thinking.	Ý tưởng của Pasteur ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy y học phương tây.
I heard that Tom can speak French well.	Tôi nghe nói rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
I don't answer the phone.	Tôi không nghe máy.
I want Tom to come.	Tôi muốn Tom đến.
Tom and I are not the only ones busy.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất bận rộn.
Tom may still be weak.	Tom có ​​thể vẫn còn yếu.
Tom sat at the bar alone.	Tom ngồi ở quầy bar một mình.
Let me make a humble contribution.	Hãy để tôi đóng góp khiêm tốn.
When Tom fell off his horse, the helmet that was supposed to protect him broke his neck.	Khi Tom ngã ngựa, chiếc mũ bảo hộ được cho là để bảo vệ anh ta đã bị gãy cổ.
If you visit New York you just come and see our house.	Nếu bạn đến thăm New York, bạn chỉ cần đến và xem ngôi nhà của chúng tôi.
There's someone outside.	Có ai đó bên ngoài.
Tom tells Mary that he thinks she did something wrong, but she doesn't care what he thinks.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ cô đã làm sai, nhưng cô không quan tâm anh nghĩ gì.
After the accident, Tom decided to stop skating.	Sau vụ tai nạn, Tom quyết định ngừng trượt băng.
You don't want to talk about what just happened?	Bạn không muốn nói về những gì vừa xảy ra?
Tom put some jam on toast.	Tom cho một ít mứt vào bánh mì nướng.
Tom won the lottery twice.	Tom đã trúng số hai lần.
Tom and Mary notice John at the same time.	Tom và Mary chú ý đến John cùng một lúc.
Tom had to have his appendix removed.	Tom đã phải cắt bỏ ruột thừa.
Tom said he thought I looked bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông giống như đang buồn chán.
I'm not sure I'll get much help.	Tôi không chắc mình sẽ được giúp đỡ nhiều.
Tom never met Mary's parents.	Tom chưa bao giờ gặp bố mẹ của Mary.
She took a 10 day trip to Europe with her friends.	Cô đã có một chuyến đi 10 ngày đến châu Âu với bạn bè của mình.
That trio released five albums.	Bộ ba đó đã phát hành năm album.
Tom tried to convince Mary to dye her hair red.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary nhuộm tóc màu đỏ.
Tom escaped from the room his kidnappers locked him in.	Tom đã trốn thoát khỏi căn phòng mà những kẻ bắt cóc đã nhốt anh ta lại.
Tom almost never goes swimming again.	Tom hầu như không bao giờ đi bơi nữa.
Maybe Tom isn't here today.	Có lẽ hôm nay Tom không có ở đây.
Tom had wanted to stay for dinner, but he had urgent business to attend.	Tom đã muốn ở lại ăn tối, nhưng anh ấy có việc gấp phải tham gia.
Good morning, Tom.	Chào buổi sáng, Tom.
I won't have to do that.	Tôi sẽ không phải làm điều đó.
Tom asked Mary how to say "thank you" in French.	Tom hỏi Mary cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Maybe Tom wouldn't.	Có lẽ Tom sẽ không làm vậy.
I can't see the stage clearly from this seat.	Tôi không thể nhìn rõ sân khấu từ chỗ ngồi này.
Tom is not going.	Tom không định đi.
What else would you like me to do for you?	Bạn muốn tôi làm gì khác cho bạn?
Tom noticed that Mary was not wearing any jewelry.	Tom nhận thấy rằng Mary không đeo bất kỳ đồ trang sức nào.
That's what worries you, isn't it?	Đó là điều khiến bạn lo lắng, phải không?
Tom was a little worried about that.	Tom hơi lo lắng về điều đó.
What methods have you used to give up smoking?	Bạn đã sử dụng phương pháp nào để từ bỏ thuốc lá?
We are both too old.	Cả hai chúng ta đều đã quá già.
I really appreciate the invitation, but I won't be able to go.	Tôi thực sự đánh giá cao lời mời, nhưng tôi sẽ không thể đi.
Tom told me that he thought Mary was surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary ngạc nhiên.
I wonder if you've ever considered seeing a specialist.	Tôi tự hỏi liệu bạn đã bao giờ cân nhắc đến việc đi khám chuyên khoa chưa.
Tom says he thinks Mary will be on time.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đúng giờ.
Since when do you care what happens to your grandfather's house?	Kể từ khi nào bạn quan tâm đến những gì xảy ra với nhà của ông bạn?
Tom got what he wanted.	Tom có ​​những gì anh ấy muốn.
Ask Tom to sing.	Yêu cầu Tom hát.
Ask Tom not to scream.	Hãy yêu cầu Tom đừng hét lên.
I usually go to Boston about once a month.	Tôi thường đến Boston khoảng một tháng một lần.
Did Tom ask you to do something?	Tom có ​​yêu cầu bạn làm điều gì đó không?
Tom is young and full of energy.	Tom trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Tom and Mary were in the same class last year.	Tom và Mary học cùng lớp năm ngoái.
I don't think everyone can do that.	Tôi không nghĩ rằng ai cũng có thể làm được điều đó.
Why can't I do it?	Tại sao tôi không làm được?
I helped Tom get his stuff.	Tôi đã giúp Tom lấy đồ của anh ấy.
Tom will probably finish that job by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành công việc đó trước 2:30.
The only way to have a friend is to be a friend.	Cách duy nhất để có một người bạn là trở thành một người bạn.
Tom is right-handed.	Tom thuận tay phải.
I can't prove you did that.	Tôi không thể chứng minh bạn đã làm điều đó.
I think Tom is gone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biến mất.
Tom was shot down in the street in front of the church.	Tom bị bắn gục trên đường phố trước nhà thờ.
Just promise me you won't do anything stupid.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
Tom is very rich.	Tom rất giàu có.
You are really smart.	Bạn thực sự thông minh.
I didn't get a chance to talk to Tom.	Tôi không có cơ hội nói chuyện với Tom.
Tom is trying to be kind to that.	Tom đang cố tỏ ra tử tế với điều đó.
Tom just groaned.	Tom chỉ rên rỉ.
Even though I ate three bowls of cereal for breakfast, I was still hungry.	Mặc dù tôi đã ăn ba bát ngũ cốc vào bữa sáng nhưng tôi vẫn đói.
Tom knew he couldn't do much about it.	Tom biết anh không thể làm gì nhiều về điều đó.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
Tom asked me to do something that I knew I shouldn't have done.	Tom yêu cầu tôi làm điều gì đó mà tôi biết rằng tôi không nên làm.
They left me there alone with Tom.	Họ để tôi ở đó một mình với Tom.
Tom finds Mary talking to someone he doesn't know.	Tom thấy Mary đang nói chuyện với một người nào đó mà anh ấy không biết.
Tom has never had a problem with anyone.	Tom chưa bao giờ có vấn đề với bất kỳ ai.
Do you know who gave Tom that?	Bạn có biết ai đã cho Tom cái đó không?
Personally it is very satisfying.	Cá nhân nó rất hài lòng.
I wonder if Tom knew that Mary did it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đã làm điều đó hay không.
Tom had a mental breakdown and he told Mary.	Tom suy sụp tinh thần và anh ấy đã nói với Mary.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
I think we have to talk in French.	Tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Tom says he shouldn't try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên thử làm điều đó một mình.
Tom has been very appreciative of you.	Tom đã đánh giá rất cao về bạn.
Do you think Tom would say yes?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nói có?
If Tom had been careful, this accident would not have happened.	Nếu Tom cẩn thận, tai nạn này đã không xảy ra.
I usually have lunch at 11:30 to avoid the rush.	Tôi thường ăn trưa lúc 11:30 để tránh sự vội vàng.
Tom was sick, so he didn't go to school today.	Tom bị ốm nên hôm nay không đến trường.
Tom wants to do everything himself.	Tom muốn tự mình làm mọi thứ.
Both Tom and Mary tried to do that.	Cả Tom và Mary đều đã cố gắng làm điều đó.
Tom said Mary knew that John might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
This is no reason to celebrate.	Đây không phải là lý do để ăn mừng.
Tom doesn't have much time to finish his homework.	Tom không có nhiều thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I think it's a fir tree.	Tôi nghĩ rằng đó là một cây linh sam.
My experience tells me that's not a good idea.	Kinh nghiệm của tôi cho tôi biết rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom made it clear that he wanted Mary to do the work herself.	Tom nói rõ rằng anh ấy muốn Mary tự mình làm công việc.
Tom took a deep breath to calm down.	Tom hít thở sâu để bình tĩnh lại.
I'm sure I won't be able to tell you anything that you don't already know.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể nói với bạn bất cứ điều gì mà bạn chưa biết.
You're not being fair, are you?	Bạn không công bằng, phải không?
Tom is the least likely to do that.	Tom là người ít có khả năng làm điều đó nhất.
Tom had a different strategy.	Tom đã có một chiến lược khác.
Tom didn't learn his lesson.	Tom đã không học được bài học của mình.
I highly doubt that Tom will be carefree.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ vô tư.
I know that Tom doesn't really want to do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
If you do it, Tom will do it too.	Nếu bạn làm điều đó, Tom cũng sẽ làm điều đó.
I hate liars.	Tôi ghét những kẻ nói dối.
Drink if you are thirsty and eat if you are hungry.	Uống nếu bạn khát và ăn nếu bạn đói.
Why did you never tell anyone about it?	Tại sao bạn không bao giờ nói với ai về nó?
Tom and Mary were invited, so they felt obliged to go.	Tom và Mary đã được mời, vì vậy họ cảm thấy có nghĩa vụ phải đi.
Why don't you say you don't want to do that?	Tại sao bạn không nói rằng bạn không muốn làm điều đó?
I don't think Tom would try to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thử làm điều đó một mình.
You made my friend unhappy.	Bạn đã làm cho bạn tôi không vui.
Did it really happen the way you thought it would?	Điều đó có thực sự xảy ra theo cách bạn nghĩ không?
During the 1990s, tourism and manufacturing overtook the sugar industry in economic importance.	Trong những năm 1990, du lịch và sản xuất đã vượt qua ngành công nghiệp đường về tầm quan trọng kinh tế.
The dictionary on the desk is Tom's.	Từ điển trên bàn là của Tom.
How many days do you want to stay in Boston?	Bạn muốn ở lại Boston bao nhiêu ngày?
This must be Tom's.	Đây phải là của Tom.
I didn't tell Tom I couldn't swim.	Tôi không nói với Tom rằng tôi không biết bơi.
It doesn't matter whether you win or lose, but how you play the game.	Vấn đề không phải là bạn thắng hay thua, mà là cách bạn chơi trò chơi.
Tom is not cuffed.	Tom không bị còng.
I couldn't catch their names.	Tôi không bắt được tên của họ.
Tom looks like he wants to start a fight.	Tom trông như muốn bắt đầu một cuộc chiến.
Who told you that Tom wouldn't enjoy doing that?	Ai nói với bạn rằng Tom sẽ không thích làm điều đó?
We thank Tom for that.	Chúng tôi cảm ơn Tom vì điều đó.
It's just a money making scam.	Nó chỉ là một trò lừa đảo kiếm tiền.
Tom can't walk anymore.	Tom không thể đi được nữa.
They are not the problem, we are.	Họ không phải là vấn đề, chúng tôi là.
Tom took a bite of his sandwich.	Tom cắn một miếng bánh sandwich của mình.
He tore the pictures into pieces.	Anh ta xé những bức ảnh thành nhiều mảnh.
I thought you wouldn't recognize me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không nhận ra tôi.
Where's my hammer?	Cái búa của tôi đâu?
The doctor advised me not to smoke too much.	Bác sĩ khuyên tôi không nên hút thuốc quá nhiều.
Aren't you annoyed by that?	Bạn không khó chịu vì điều đó?
I was hoping Tom knew what we had to do.	Tôi đã hy vọng Tom biết những gì chúng tôi phải làm.
Tom worked day and night.	Tom đã làm việc cả ngày lẫn đêm.
You need to be ready by 2:30.	Bạn cần sẵn sàng trước 2:30.
"How many girls do you have?" 	"Bạn có bao nhiêu cô gái?"
"I only have one."	"Tôi chỉ có một."
Tom won't come to Mary's party.	Tom sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
If the baby hadn't started to cry, the soldiers wouldn't have recognized us.	Nếu đứa bé không bắt đầu khóc, những người lính sẽ không nhận ra chúng tôi.
Tom cuts trees with his chainsaw.	Tom chặt cây bằng cưa máy của mình.
I suspect Tom wants us to go swimming with him.	Tôi nghi ngờ Tom muốn chúng tôi đi bơi với anh ấy.
Tom thinks he should do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó một mình.
I very much doubt that Tom will come to Boston next Monday.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
I didn't steal it. 	Tôi không ăn cắp nó.
I just borrowed it.	Tôi chỉ mượn nó.
You should not cancel your trip.	Bạn không nên hủy chuyến đi của mình.
Tom says he's planning to do it in Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó ở Boston vào mùa hè năm sau.
Tom was very encouraging.	Tom đã rất khích lệ.
That doesn't seem to be an issue.	Đó dường như không phải là một vấn đề.
Who ate all the cookies?	Ai đã ăn tất cả các bánh quy?
I didn't realize that Tom could speak French.	Tôi không nhận ra rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom tells everyone that he is sleepy.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy buồn ngủ.
I know who's pulling the strings.	Tôi biết ai đang giật dây.
I guess I wasn't thinking.	Tôi đoán là tôi đã không suy nghĩ.
I can't help Tom wake up.	Tôi không thể giúp Tom thức dậy.
I have to find out when Tom intends to leave.	Tôi phải tìm hiểu xem Tom định rời đi khi nào.
I'm dying for something to eat.	Tôi đang chết vì một cái gì đó để ăn.
I don't know if Tom is color blind.	Không biết có phải Tom bị mù màu không.
I wouldn't dream of going on a picnic on such a rainy day.	Tôi sẽ không mơ đi dã ngoại vào một ngày mưa như vậy.
Don't forget that smoking is bad for your health.	Đừng quên rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn.
I don't know when Tom died.	Tôi không biết Tom chết khi nào.
You should ask Tom to buy that for you.	Bạn nên yêu cầu Tom mua cái đó cho bạn.
In the dark I staggered and, like an idiot, banged my forehead against the doorframe.	Trong bóng tối, tôi loạng choạng và giống như một tên ngốc, đập trán vào khung cửa.
He finally got ahead of the rest of the class.	Cuối cùng thì cậu ấy cũng vượt lên dẫn trước những người còn lại trong lớp.
Are you in the sauna?	Bạn đang ở trong phòng tắm hơi?
Tom told me that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I don't know how to answer that.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời điều đó.
She bid farewell to her friend in tears.	Cô chia tay người bạn của mình trong nước mắt.
How old were you when your family moved to Australia?	Bạn bao nhiêu tuổi khi gia đình bạn chuyển đến Úc?
I don't know any songs.	Tôi không biết bất kỳ bài hát nào.
I cannot see without glasses.	Tôi không thể nhìn nếu không có kính.
He is currently planning to study abroad next year.	Hiện anh đang có ý định đi du học vào năm sau.
Tom pretended not to care.	Tom giả vờ không quan tâm.
This is one of the best over-the-counter pain relievers you can buy.	Đây là một trong những loại thuốc giảm đau không kê đơn tốt nhất mà bạn có thể mua.
I won't go back there.	Tôi sẽ không quay lại đó.
Tom hands Mary an envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì.
Tom eats pizza for breakfast.	Tom ăn pizza vào bữa sáng.
I know Tom is very afraid of his father.	Tôi biết Tom rất sợ bố.
Make sure you don't do anything stupid.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
Tom tried his best to convince Mary to babysit for him.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary trông con cho anh ta.
Tom needs to act together.	Tom cần phải hành động cùng nhau.
Tom doesn't feel too good.	Tom không cảm thấy quá tốt.
School is over, you can go home.	Giờ tan học rồi, bạn có thể về nhà.
Don't you know Tom doesn't like Mary?	Bạn không biết Tom không thích Mary sao?
Tom says he believes he can win.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể giành chiến thắng.
Why do you want to talk to Tom?	Tại sao bạn muốn nói chuyện với Tom?
I think Tom might be hungry.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đói.
Tom never thought that Mary would actually graduate from college.	Tom chưa bao giờ nghĩ Mary sẽ thực sự tốt nghiệp đại học.
Tom is the only person I can trust.	Tom là người duy nhất tôi có thể tin cậy.
You'll do it for me, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó cho tôi, phải không?
I don't think it will rain this afternoon.	Tôi không nghĩ chiều nay trời sẽ mưa.
Tom doesn't know what happened.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
I don't know that Tom knows why you don't.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
I'm on the phone.	Tôi đang nghe điện thoại.
Tom translated the book from French to English.	Tom đã dịch cuốn sách từ tiếng Pháp sang tiếng Anh.
Tom says he will visit Mary in Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary ở Úc vào mùa hè tới.
I don't have a fever this morning.	Tôi không bị sốt sáng nay.
Mary wears pointed heels.	Mary đi giày gót nhọn.
The dictatorship was fired for its human rights record.	Chế độ độc tài bị sa thải vì thành tích nhân quyền của nó.
Tom is busy doing some paperwork.	Tom đang bận làm một số thủ tục giấy tờ.
Tom has not lost weight yet.	Tom vẫn chưa giảm cân.
Tom asked Mary many questions about Australia.	Tom hỏi Mary nhiều câu hỏi về nước Úc.
The number of houses under construction has decreased.	Số lượng ngôi nhà đang được xây dựng đã giảm xuống.
Aren't you surprised when I come?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi đến?
I have always loved horses.	Tôi luôn yêu ngựa.
Tom thinks it's better to leave.	Tom nghĩ tốt hơn là nên rời đi.
I doubt that Tom will win.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thắng.
Has Tom confessed anything yet?	Tom đã thú nhận điều gì chưa?
I don't need to say anything.	Tôi không cần phải nói điều gì.
I guess I adjusted well.	Tôi đoán tôi đã điều chỉnh tốt.
You didn't know Tom would do it, did you?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom and I got married in Boston in October.	Tom và tôi kết hôn ở Boston vào tháng 10.
Tom got out of the car, went around to the passenger side, and opened the door for Mary.	Tom ra khỏi xe, đi vòng qua phía hành khách và mở cửa cho Mary.
Office managers expect accuracy, efficiency, and dedication.	Các nhà quản lý văn phòng mong đợi sự chính xác, hiệu quả và cống hiến.
You look just like your mother did at your age.	Bạn trông giống như mẹ bạn đã làm ở tuổi của bạn.
The company will advertise its new product on television.	Công ty sẽ quảng cáo sản phẩm mới của mình trên truyền hình.
Tom is a methodical man.	Tom là một người có phương pháp.
Tom didn't think Mary would be alone.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở một mình.
More than a million elderly people are sick in bed.	Hơn một triệu người già đang ốm trên giường.
Sorry for the late.	Xin lỗi vì sự chậm trễ.
Tell Tom I'm not at home.	Nói với Tom rằng tôi không ở nhà.
I think it might not be dangerous to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không nguy hiểm để làm điều đó.
Do you know what time it is in Boston?	Bạn có biết mấy giờ ở Boston không?
Tom and Mary will be together.	Tom và Mary sẽ ở bên nhau.
Tom didn't succeed, but it wasn't because he wanted to try.	Tom đã không thành công, nhưng đó không phải là vì muốn cố gắng.
They are fine.	Họ ổn.
Will you stay, Tom?	Bạn có ở lại không, Tom?
I don't usually drink white wine.	Tôi không thường uống rượu vang trắng.
What a useful utility!	Thật là một tiện ích hữu ích!
I've looked everywhere but I can't find my key anywhere.	Tôi đã tìm khắp nơi nhưng tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình ở đâu.
Whenever someone knocks on the door, my dog ​​starts barking.	Bất cứ khi nào ai đó gõ cửa, con chó của tôi bắt đầu sủa.
Tell Tom I want to talk to him.	Nói với Tom rằng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Tom and Mary are both still working here, aren't they?	Tom và Mary đều vẫn đang làm việc ở đây, phải không?
Tom is on duty today.	Hôm nay Tom làm nhiệm vụ.
Tom has filed a formal complaint.	Tom đã nộp đơn khiếu nại chính thức.
Most people in Boston don't really care what happens.	Hầu hết mọi người ở Boston không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.
I think I heard Tom say he would do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
If you want, we can speak French.	Nếu bạn muốn, chúng tôi có thể nói tiếng Pháp.
Tom does his homework in the kitchen.	Tom làm bài tập trong bếp.
Tom told me not to wait for Mary.	Tom bảo tôi đừng đợi Mary.
Chopin's music is very good.	Âm nhạc của Chopin rất hay.
Tom seems really happy.	Tom có ​​vẻ thực sự hạnh phúc.
Tom says he hopes Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết cách làm điều đó.
Tom said he waited until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi đến 2 giờ 30 phút.
Tom said Mary didn't want to walk home alone.	Tom nói Mary không muốn đi bộ về nhà một mình.
Bring backup.	Mang theo dự phòng.
Who will cook?	Ai sẽ nấu ăn?
You can't be too nice to your parents.	Bạn không thể quá tốt với cha mẹ mình.
Tom's picture is on the front page of today's newspaper.	Hình ảnh của Tom nằm trên trang nhất của tờ báo ngày nay.
Tom said he thought I should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên làm điều đó một mình.
Tom was trying to figure out what would happen next.	Tom đã cố gắng hình dung những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom told me I did it better than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó giỏi hơn Mary.
I don't think Tom is the right person for this particular job.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người phù hợp cho công việc cụ thể này.
We will have to celebrate the winter solstice.	Chúng ta sẽ phải ăn mừng ngày đông chí.
Tom would probably be excused from doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ được miễn làm điều đó.
Tom hasn't called the police yet.	Tom vẫn chưa gọi cảnh sát.
Tom still might not agree to do that.	Tom vẫn có thể không đồng ý làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is desperate to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John tuyệt vọng khi làm điều đó.
I don't think Tom still does.	Tôi không nghĩ Tom vẫn làm vậy.
I didn't like Tom the first time I met him.	Tôi đã không thích Tom ngay lần đầu tiên gặp anh ấy.
Tom failed his French test.	Tom đã trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
She's not as old as my sister.	Cô ấy không già bằng chị gái tôi.
It's deep, man.	Thật sâu, anh bạn.
Tom fills his and Mary's canteen with water.	Tom đổ đầy nước vào căng tin của anh ấy và Mary.
I understand exactly what Tom is going through.	Tôi hiểu chính xác những gì Tom đang trải qua.
Tom and Mary are not happy here.	Tom và Mary không hạnh phúc ở đây.
One day Tom will realize that.	Một ngày nào đó Tom sẽ nhận ra điều đó.
Tom said he knows how to play tennis, but he doesn't like it.	Tom cho biết anh ấy biết chơi quần vợt, nhưng anh ấy không thích.
What happened to Tom will be explained later.	Chuyện gì đã xảy ra với Tom sẽ được giải thích ở phần sau.
I'm not sure that's what I need.	Tôi không chắc đó là những gì tôi cần.
You know you're not allowed to do that here, right?	Bạn biết bạn không được phép làm điều đó ở đây, phải không?
I wouldn't think of doing that.	Tôi sẽ không nghĩ đến việc làm điều đó.
I heard that Tom's parents are getting a divorce.	Tôi nghe nói rằng bố mẹ của Tom sắp ly hôn.
I hate puzzles.	Tôi ghét những câu đố.
Tom says he knows that Mary won't cry.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary sẽ không khóc.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
Tom has to pay for all of this.	Tom phải trả tiền cho tất cả những điều này.
Tom and Mary are getting married next spring.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.
Tom and I were just talking about Mary this morning.	Tom và tôi vừa nói về Mary sáng nay.
Tom dozed off on the sofa.	Tom ngủ gật trên ghế sofa.
Keep me updated.	Giữ cho tôi được cập nhật.
I just met Tom yesterday.	Tôi vừa gặp Tom hôm qua.
Tom has type 2 diabetes.	Tom bị bệnh tiểu đường loại 2.
It is not allowed.	Nó không được phép.
Tom must be halfway home by now.	Bây giờ Tom chắc đã về nhà được nửa chặng đường.
Tom says he doesn't plan to go it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi một mình.
"What's going on?" 	"Chuyện gì vậy?"
"I don't have the key."	"Tôi không có chìa khóa."
Tom says he's glad you were able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó.
You are the one who lied.	Bạn là người đã nói dối.
Tom is a born leader.	Tom là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
Tom said he didn't bring his phone today.	Tom nói hôm nay anh ấy không mang theo điện thoại.
Tom said he was really disappointed.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất thất vọng.
You look good.	Bạn trông khá đấy.
Tom will probably never win.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ chiến thắng.
Uncertainty does not last long.	Sự không chắc chắn không kéo dài lâu.
Tom didn't know what Mary was thinking about doing it.	Tom không biết Mary đang nghĩ gì về việc làm đó.
I'm focused on being governor.	Tôi tập trung vào việc trở thành thống đốc.
I wonder if we can afford to buy Tom the painting he wants.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có đủ tiền để mua cho Tom bức tranh mà anh ấy muốn không.
When did Tom start teaching Mary French?	Tom bắt đầu dạy Mary tiếng Pháp khi nào?
Do you think Tom can really win?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự có thể giành chiến thắng?
Tom wants to get a part-time job.	Tom muốn kiếm một công việc bán thời gian.
You'd better relax a bit.	Tốt hơn là bạn nên thư giãn một chút.
I was surprised when I heard that Tom committed suicide.	Tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin Tom tự tử.
I was surprised when Tom admitted he was the one who stole my wheelbarrow.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom thừa nhận anh ta là người đã lấy trộm xe cút kít của tôi.
Tom said he was very excited.	Tom nói rằng anh ấy rất phấn khích.
I wonder if Tom can really help us.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự có thể giúp chúng tôi.
I will get back to you as soon as possible.	Tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể.
Tom told me that he thought Mary was tough.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người cứng rắn.
I don't think Tom has much time.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều thời gian.
Tom doesn't seem to have told Mary that he intends to drop out.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy định bỏ học.
Tom will just ask Mary to do it for us, won't he?	Tom sẽ chỉ cần yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng ta, phải không?
There is still some milk left in this glass.	Vẫn còn một ít sữa trong ly này.
So far, we have spent almost nothing on advertising.	Cho đến nay, chúng tôi hầu như không chi cho quảng cáo.
That's not really what I meant.	Đó thực sự không phải là những gì tôi muốn nói.
How did the negotiation go?	Cuộc đàm phán diễn ra như thế nào?
Tom is not exempt.	Tom không được miễn.
Tom said he wouldn't be able to do what we asked him to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I think I heard music coming from Tom's room.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng của Tom.
I know you don't want to do it, but you have to.	Tôi biết bạn không muốn làm điều đó, nhưng bạn phải làm.
My hope is that we won't have to do this again.	Hy vọng của tôi là chúng tôi sẽ không phải làm điều này một lần nữa.
I wonder if Tom is as lazy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​lười biếng như Mary không.
I could hear the voices of several other guests who had arrived and were dining together in the main dining room.	Tôi có thể nghe thấy giọng nói của một số khách khác đã đến và đang dùng bữa cùng nhau trong phòng ăn chính.
Tom doesn't have a fever.	Tom không bị sốt.
Lots of puddles on the way when it rains.	Nhiều vũng nước đọng trên đường đi khi trời mưa.
Tom noticed that the garage door was open.	Tom nhận thấy rằng cửa nhà để xe đã mở.
The bronze statue was broken into many pieces.	Bức tượng đồng bị vỡ thành nhiều mảnh.
I know that Tom is a good salesman. 	Tôi biết rằng Tom là một người bán hàng giỏi.
That's why I hired him.	Đó là lý do tại sao tôi thuê anh ta.
Tom had trouble finding work.	Tom đã gặp khó khăn khi tìm việc làm.
If you don't help me, who will?	Nếu bạn không giúp tôi, ai sẽ?
We need to help Tom as much as we can.	Chúng tôi cần giúp Tom nhiều nhất có thể.
This is where Tom will live.	Đây là nơi Tom sẽ sống.
Tom still doesn't seem to understand what's going on.	Tom dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I still haven't had a chance.	Tôi vẫn chưa có cơ hội.
Tom will probably be here.	Tom có ​​thể sẽ ở đây.
As far as I know, Tom is not breaking any rules.	Theo những gì tôi biết, Tom không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
You must bring your own bottle.	Bạn phải mang theo chai của riêng bạn.
Tom pulls a muscle.	Tom kéo một cơ bắp.
I don't know if Tom is telling the truth.	Tôi không biết liệu Tom có ​​nói sự thật hay không.
I thought Tom would be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Both Tom and Mary are happy in Boston.	Cả Tom và Mary đều hạnh phúc ở Boston.
One person's gain is another's loss.	Người này được lợi là mất của người khác.
Tom is the eldest of three brothers.	Tom là anh cả trong ba anh em.
Tom won't answer any more questions.	Tom sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
I didn't know you were the one who did it.	Tôi không biết bạn là người đã làm điều đó.
Tom doesn't seem sleepy.	Tom không có vẻ buồn ngủ.
Where's my tie?	Cà vạt của tôi đâu?
If you don't like doing it, don't do it.	Nếu bạn không thích làm điều đó, thì đừng làm điều đó.
I am bipolar.	Tôi là lưỡng cực.
I know Tom is cold.	Tôi biết Tom lạnh lùng.
I know it's the right thing to do.	Tôi biết đó là điều thích hợp để làm.
Later, Tom discovers that the woman he met in the park is Mary.	Sau đó, Tom phát hiện ra rằng người phụ nữ anh gặp trong công viên là Mary.
Tom knows better than that.	Tom biết rõ hơn điều đó.
How did she have such an idea in mind?	Làm thế nào mà cô ấy có một ý tưởng như vậy trong đầu?
There is still one question we need to answer.	Vẫn còn một câu hỏi mà chúng ta cần trả lời.
I suspect that Tom didn't do what you said he did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
I was sick of not being able to eat anything but beans.	Tôi phát ngán vì không ăn được gì ngoài đậu.
I'll run down to buy some tickets.	Tôi sẽ chạy xuống để mua một số vé.
When his wife died, he received dozens of letters of sympathy.	Khi vợ mất, anh nhận được hàng chục lá thư thương cảm.
It's a bad time to be impulsive.	Đó là thời điểm tồi tệ để trở nên bốc đồng.
Tom invested his money in the stock market and lost everything.	Tom đã đầu tư tiền của mình vào thị trường chứng khoán và mất tất cả.
The show should have started by now, so we'll probably miss the first half.	Chương trình đáng lẽ đã bắt đầu từ bây giờ, vì vậy chúng tôi có thể sẽ bỏ lỡ hiệp một.
Tom asked Mary out a few times, but she still refused.	Tom đã rủ Mary đi chơi vài lần, nhưng cô ấy vẫn từ chối.
I was penniless when I arrived in Boston.	Tôi không một xu dính túi khi đến Boston.
Tom thinks it's all just a big joke.	Tom nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò đùa lớn.
Don't mention this to anyone.	Đừng đề cập điều này với bất kỳ ai.
I can not believe this.	Tôi không thể tin được điều này.
We will invite Tom and Mary to our party.	Chúng tôi sẽ mời Tom và Mary đến bữa tiệc của chúng tôi.
How will we convince Tom?	Chúng ta sẽ thuyết phục Tom như thế nào?
Here is my to-do list.	Đây là danh sách những việc tôi cần làm.
I can't pull the trigger.	Tôi không thể bóp cò được.
I know that Tom is a better student than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
Don't say it clearly.	Đừng nói rõ ràng.
Tom daydreams in class.	Tom mơ mộng trong lớp.
Tom hasn't finished his drink yet.	Tom vẫn chưa uống hết rượu.
Tom said that Mary probably wouldn't do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không làm điều đó.
Start with an easy-to-understand book.	Bắt đầu với một cuốn sách dễ hiểu.
I don't want to brag.	Tôi không muốn khoe khoang.
Tom will fly to Australia on October 20.	Tom sẽ bay đến Úc vào ngày 20 tháng 10.
We cannot ignore these complaints.	Chúng tôi không thể bỏ qua những lời phàn nàn này.
We have yet to receive a response from Tom.	Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tom.
Stop trying to be manly.	Đừng cố tỏ ra nam nhi nữa.
You still haven't told Tom how to do it, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom cách làm điều đó, phải không?
Tom says he hopes that Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I wish I knew how to do it.	Tôi ước tôi đã biết làm thế nào để làm điều đó.
Do you really think Tom would believe it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ tin điều đó?
Tom says it's important that we do what we can to help.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng tôi phải làm những gì có thể để giúp đỡ.
My family consists of father, mother and sister.	Gia đình tôi gồm có bố, mẹ và chị gái.
Would you like to ask someone else a question?	Bạn có muốn hỏi ai khác một câu hỏi không?
The company was in the red and going down.	Công ty đã chìm trong màu đỏ và đi xuống.
I'm Mary's boyfriend.	Tôi là bạn trai của Mary.
Tom's bike isn't new, but Mary's is.	Xe đạp của Tom không phải là mới, nhưng của Mary thì có.
I am much braver than Tom.	Tôi dũng cảm hơn Tom rất nhiều.
Tom is quite fluent in French.	Tom khá thông thạo tiếng Pháp.
Tom didn't know what Mary would make for dinner.	Tom không biết Mary sẽ làm gì cho bữa tối.
Tom knows he will never make it.	Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Men don't cry.	Đàn ông không khóc.
Everyone laughs at you, right?	Mọi người đều cười nhạo bạn, phải không?
Why don't you come if you know I need help?	Tại sao bạn không đến nếu bạn biết tôi cần giúp đỡ?
Do you think you can do it without us?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không có chúng tôi?
Tom did not meet Mary until the end of his life.	Tom đã không gặp Mary cho đến tận cuối đời.
Why don't we go downstairs?	Tại sao chúng ta không đi xuống cầu thang?
There is not much difference between the two opinions.	Không có nhiều khác biệt giữa hai ý kiến.
I didn't mean to wake you up.	Tôi không cố ý đánh thức bạn.
I wish I hadn't convinced Tom to do it.	Tôi ước gì tôi đã không thuyết phục Tom làm điều đó.
There are very few brick houses in this town.	Có rất ít ngôi nhà bằng gạch trong thị trấn này.
The tropical sun shines down endlessly.	Mặt trời nhiệt đới chiếu xuống không ngừng.
Tom likes to watch football.	Tom thích xem bóng đá.
I didn't know that you wanted to do that on Monday.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says that Mary is weak.	Tom nói rằng Mary yếu đuối.
You must have thought I was an idiot.	Chắc bạn đã nghĩ tôi là một tên ngốc.
Are you not even a little curious?	Bạn thậm chí không một chút tò mò?
I know Tom will show you how if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
Provisions run out after a short time.	Các khoản dự phòng hết sau một thời gian ngắn.
Now we know that's not true.	Bây giờ chúng tôi biết rằng điều đó không đúng.
I don't know if it will work.	Tôi không biết nếu nó sẽ hoạt động.
We won't wait another minute.	Chúng tôi sẽ không đợi một phút nào nữa.
That is no longer true.	Điều đó không còn đúng nữa.
You have succeeded while others have failed.	Bạn đã thành công trong khi những người khác đã thất bại.
While clearing the classroom, a few students carried the podium.	Khi dọn phòng học, một vài học sinh khiêng bục giảng.
Tom continues to train Mary with his gun.	Tom tiếp tục huấn luyện súng của mình cho Mary.
How many times did Tom kiss Mary?	Tom đã hôn Mary bao nhiêu lần?
Do I have to fill out this form in French?	Tôi có phải điền vào mẫu đơn này bằng tiếng Pháp không?
Tom was very rude to Mary.	Tom đã rất thô lỗ với Mary.
Do you think a little salt will improve the taste?	Bạn có nghĩ rằng một chút muối sẽ cải thiện hương vị?
Tom told me he was going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Still no proof.	Vẫn không có bằng chứng.
Is there anything else I can do for you?	Có điều gì khác mà tôi có thể làm cho bạn?
Tom has been married twice.	Tom đã kết hôn hai lần.
I hope Tom won't notice me.	Tôi hy vọng Tom sẽ không để ý đến tôi.
Tom is in his room, watching TV.	Tom đang ở trong phòng, xem TV.
That doesn't mean we gave up.	Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã bỏ cuộc.
I only go to school three days a week.	Tôi chỉ đi học ba ngày một tuần.
What are you all excited about?	Tất cả các bạn đang phấn khích về điều gì?
Tom is the smartest person I know.	Tom là người thông minh nhất mà tôi biết.
Tom is extremely unstable.	Tom cực kỳ không ổn định.
Did Tom know we can't speak French?	Tom có ​​biết chúng ta không thể nói tiếng Pháp không?
You're the only person I know here in Boston.	Bạn là người duy nhất tôi biết ở đây ở Boston.
I think Tom doesn't like the kind of music that I play.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích thể loại nhạc mà tôi chơi.
Tom wouldn't like to live here.	Tom sẽ không thích sống ở đây.
It's easy to see why people trust Tom.	Thật dễ hiểu tại sao mọi người tin tưởng Tom.
That event is not open to the public.	Sự kiện đó không được mở cho công chúng.
I heard Tom swims very well.	Tôi nghe nói Tom bơi rất giỏi.
I'm not sure exactly where you want me to put these boxes.	Tôi không chắc chính xác nơi bạn muốn tôi đặt những chiếc hộp này.
Tom had a severe allergic reaction.	Tom bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng.
I have received threats.	Tôi đã nhận được những lời đe dọa.
I am very pleased with Tom's performance.	Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Tom.
There is no doubt about Tom's guilt.	Không có nghi ngờ gì về tội lỗi của Tom.
Bring your jacket with you. 	Mang theo áo khoác bên mình.
Cold weather.	Trời lạnh.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không được phép làm điều đó.
I told Tom the truth.	Tôi đã nói với Tom sự thật.
You'd better tell Tom everything.	Tốt hơn hết bạn nên kể cho Tom mọi chuyện.
Tom bought a very cheap camera.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh rất rẻ.
I told Tom to exercise more.	Tôi bảo Tom tập thể dục nhiều hơn.
We had three new members join our team last week.	Chúng tôi đã có ba thành viên mới tham gia nhóm của chúng tôi vào tuần trước.
In the old photo Tom is wearing shorts.	Trong bức ảnh cũ Tom mặc quần ống suông.
Tom doesn't want to explain to me.	Tom không muốn giải thích với tôi.
Tom has lost weight.	Tom đã gầy đi.
I wonder if Tom intended to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó hay không.
Tom always does it his way.	Tom luôn luôn làm theo cách của mình.
Tom couldn't believe what was happening.	Tom không thể tin được những gì đang xảy ra.
Failed revolutions are quickly forgotten.	Các cuộc cách mạng thất bại nhanh chóng bị lãng quên.
He broke one of the bones in his leg.	Anh ta bị gãy một trong những chiếc xương ở chân.
I'm not very good at making pizza, but Tom is.	Tôi không giỏi làm bánh pizza lắm, nhưng Tom thì có.
I got up at 8 o'clock today.	Tôi dậy lúc 8 giờ hôm nay.
Tom was ready for what was to come.	Tom đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
Tom said he thought he could help Mary.	Tom nói anh ấy nghĩ mình có thể giúp Mary.
We will have to teach Tom how to survive.	Chúng tôi sẽ phải dạy Tom cách sống sót.
Falling interest rates stimulated the auto market.	Lãi suất giảm đã kích thích thị trường ô tô.
Today is a very stressful day.	Hôm nay là một ngày rất căng thẳng.
I know that Tom can do it if he really wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
Tom knew that was a lie.	Tom biết rằng đó là một lời nói dối.
The crime rate is the lowest they've ever had.	Tỷ lệ phạm tội là thấp nhất mà họ từng có.
I'll ask Tom to help me do that.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
One day, I received a call from her.	Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ cô ấy.
I shouldn't have fooled Tom.	Tôi không nên lừa Tom.
Is Tom an electrician?	Tom có ​​phải là thợ điện không?
Tom and Mary have similar goals.	Tom và Mary có những mục tiêu tương tự.
Tom always exaggerates.	Tom luôn phóng đại.
Tom and Mary went downtown.	Tom và Mary đã đi vào trung tâm thành phố.
Tom used an alias.	Tom đã sử dụng một bí danh.
Tom doesn't mind hard work.	Tom không ngại công việc khó khăn.
Tom says that Mary is unlikely to win.	Tom nói rằng Mary không chắc sẽ thắng.
Tom says Mary doesn't believe John would do it.	Tom nói Mary không tin John sẽ làm điều đó.
Whose son is Tom?	Tom là con trai của ai?
I don't think you're an idiot.	Tôi không nghĩ rằng bạn là một tên ngốc.
I have always been very close to Tom.	Tôi đã luôn rất thân thiết với Tom.
Tom is scared walking through the forest at night.	Tom sợ hãi khi đi bộ qua rừng vào ban đêm.
Tom is not the type to do such things.	Tom không phải kiểu người sẽ làm những điều như vậy.
I thought you wouldn't do that.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom and Mary watched some movies last weekend.	Tom và Mary đã xem một số bộ phim vào cuối tuần trước.
This is the most recent picture of Tom I could find.	Đây là hình ảnh gần đây nhất về Tom mà tôi có thể tìm thấy.
Free initial consultation.	Miễn phí những tư vấn ban đầu.
Tom wants to discuss something with Mary.	Tom muốn thảo luận một vài điều với Mary.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
Tom saw Mary enter the store.	Tom nhìn thấy Mary bước vào cửa hàng.
How do you know Tom will help?	Làm sao bạn biết Tom sẽ giúp?
Tom will likely never do it again.	Tom có ​​khả năng sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom said that Mary was willing to help us do that.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
Shark skin can be used like the skin of other animals.	Da cá mập có thể được sử dụng như da của các loài động vật khác.
Aluminum is a ductile metal.	Nhôm là một kim loại dễ uốn.
Tom told me he thought Mary was still in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn ở Boston.
I will take care of your dog while you are away.	Tôi sẽ chăm sóc con chó của bạn khi bạn đi vắng.
Did you like the last movie you watched?	Bạn có thích bộ phim cuối cùng mà bạn đã xem không?
As soon as I finish writing the report, I will send it to you.	Ngay sau khi tôi viết xong báo cáo, tôi sẽ gửi nó cho bạn.
Tom doesn't trust anyone.	Tom không tin ai cả.
Tom explained to us why he couldn't do it.	Tom giải thích cho chúng tôi lý do tại sao anh ấy không thể làm điều đó.
Tom could have texted me.	Tom có ​​thể đã nhắn tin cho tôi.
Tom told me he wanted to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi Úc.
Tom feeds the dog.	Tom cho chó ăn.
She told him to give her all his pay and he did.	Cô ấy bảo anh ấy đưa cho cô ấy tất cả tiền lương của anh ấy và anh ấy đã làm.
It is not worth fixing this camera.	Nó không phải là giá trị sửa chữa máy ảnh này.
Tom did what he felt he had to do.	Tom đã làm những gì anh ấy cảm thấy rằng anh ấy phải làm.
I'm tired of waiting.	Tôi mệt mỏi vì chờ đợi.
Tom has a pedometer.	Tom có ​​một máy đếm bước đi.
Don't touch that setting. 	Đừng chạm vào cài đặt đó.
What did I tell you!? 	Tôi đã nói gì với bạn !?
Now you have inverted all the colors!	Bây giờ bạn đã đảo ngược tất cả các màu!
Tom scowled.	Tom cáu kỉnh.
Tom wants to tell you something.	Tom muốn nói với bạn điều gì đó.
How long have you been playing cello?	Bạn đã chơi cello được bao lâu rồi?
Tom will stay for three days.	Tom sẽ ở lại trong ba ngày.
We have freed you from one big worry.	Chúng tôi đã giải phóng bạn khỏi một nỗi lo lắng lớn.
You didn't know Tom didn't want to do that, did you?	Bạn không biết Tom không muốn làm điều đó, phải không?
Tom is not the only one caught.	Tom không phải là người duy nhất bị bắt.
I need to know by 2:30.	Tôi cần biết trước 2:30.
He was kind enough to show me the way to the library.	Anh ấy tốt bụng chỉ cho tôi đường đến thư viện.
I know that you will like Tom.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích Tom.
Tom seems very warm and kind.	Tom có ​​vẻ rất ấm áp và tốt bụng.
I don't know why you're all so angry.	Tôi không biết tại sao tất cả các bạn lại tức giận như vậy.
Tom was one of those present.	Tom là một trong những người có mặt.
Let me know if Tom does it or not.	Hãy cho tôi biết Tom có ​​làm điều đó hay không.
Tom has newer tires on my car.	Tom có ​​lốp xe mới hơn trên xe của tôi.
Don't you know that Tom and Mary are dating?	Bạn không biết rằng Tom và Mary đang hẹn hò sao?
I simplified it a bit.	Tôi đã đơn giản hóa nó một chút.
Tom is a blogger.	Tom là một blogger.
Money is not everything.	Tiền không phải là tất cả.
Tom will be very hungry when he gets home.	Tom sẽ rất đói khi về đến nhà.
It was Tom who convinced Mary to show John how to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary chỉ cho John cách làm điều đó.
I don't really care.	Tôi không quan tâm lắm.
Tom doesn't really like Mary.	Tom không thực sự thích Mary.
Tom sneaks up on me from behind.	Tom lẻn vào tôi từ phía sau.
He was shivering from the cold.	Anh đang rùng mình vì lạnh.
I know Tom is a very creative guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất sáng tạo.
Silent Night is a popular Christmas carol.	Silent Night là một bài hát mừng Giáng sinh nổi tiếng.
Tom doesn't have time to do everything Mary asks.	Tom không có thời gian để làm mọi thứ mà Mary yêu cầu.
Tom says he wants to go to the zoo.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến sở thú.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
Tom bent down to pick up something from the floor.	Tom cúi xuống nhặt một thứ gì đó trên sàn nhà.
Tom says that Mary doesn't know how to do it.	Tom nói rằng Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't understand why I have to do that.	Tôi không hiểu tại sao mình phải làm như vậy.
I don't think Tom liked the movie.	Tôi không nghĩ Tom thích bộ phim.
He hasn't written to us since last February.	Anh ấy đã không viết thư cho chúng tôi kể từ tháng Hai năm ngoái.
Let us know everything you know about what's going on.	Hãy cho chúng tôi biết mọi thứ bạn biết về những gì đang xảy ra.
There are many people who don't like me.	Có nhiều người không thích tôi.
There's no way to know for sure if Tom was the one who did this.	Không có cách nào để biết chắc chắn Tom có ​​phải là người đã làm điều này hay không.
Tom often complains about the weather.	Tom thường phàn nàn về thời tiết.
How do you know what Tom said?	Làm thế nào bạn biết những gì Tom đã nói?
Did you just call me Tom?	Bạn vừa gọi tôi là Tom?
She testified against him.	Cô ấy đã làm chứng chống lại anh ta.
I swear that if I see you do it again, I'll tell your dad.	Tôi thề rằng nếu tôi thấy bạn làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ nói với bố của bạn.
Who is your favorite football player?	Cầu thủ bóng đá yêu thích của bạn là ai?
I was just as surprised as Tom.	Tôi cũng ngạc nhiên như Tom.
Tom said he, I think I should do it myself.	Tom nói rằng anh ấy, tôi nghĩ bản thân mình nên làm điều đó.
I didn't know Tom was going to do that yesterday.	Tôi không biết Tom đã định làm điều đó ngày hôm qua.
I'm pretty sure Tom wouldn't.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm vậy.
Tom says he likes the idea.	Tom nói rằng anh ấy thích ý tưởng này.
Tom covered his head with a pillow.	Tom lấy gối che đầu.
Tom and Mary are very rich.	Tom và Mary rất giàu có.
Tom doesn't know that Mary thinks he should invite John and Alice to their wedding.	Tom không biết Mary nghĩ anh ấy nên mời John và Alice đến dự đám cưới của họ.
I know Tom won't give up.	Tôi biết Tom sẽ không bỏ cuộc.
Tom is very happy about that.	Tom rất vui vì điều đó.
Tom claims that he knows the value of pi to thousands of places.	Tom tuyên bố rằng anh ấy biết giá trị của số pi đến hàng nghìn nơi.
He's not as good as a lawyer.	Anh ấy không giỏi như một luật sư.
I think Tom did it, even though he said he didn't.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy.
do you agree?	Bạn có đồng ý không?
My profit lies only on paper.	Lợi nhuận của tôi chỉ nằm trên giấy.
I think I'm going to Tom's this afternoon.	Tôi nghĩ rằng chiều nay tôi sẽ đến nhà Tom.
I do not agree with this change.	Tôi không đồng ý với sự thay đổi này.
Tom reads a magazine while waiting for the bus.	Tom đọc tạp chí khi đợi xe buýt.
Tom is probably in Australia.	Tom có ​​lẽ đang ở Úc.
I think Tom and Mary are crazy people.	Tôi nghĩ Tom và Mary là những kẻ điên rồ.
I hope Tom finds what he's looking for.	Tôi hy vọng Tom tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Now there is enough time to eat.	Bây giờ có đủ thời gian để ăn.
Tom said he thought I was the only one who wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
Children and drunks do not lie.	Trẻ em và người say không nói dối.
I got out of the tub and dried myself off.	Tôi ra khỏi bồn tắm và lau khô người.
Tom is often teased at school.	Tom thường bị trêu chọc ở trường.
Tom never took me seriously.	Tom không bao giờ coi trọng tôi.
As far as I'm concerned, I have nothing to say.	Đối với những gì tôi liên quan, tôi không có gì để nói.
I am not the enemy.	Tôi không phải là kẻ thù.
Have dinner for a change.	Hãy ăn tối để có sự thay đổi.
If you can't come, please let me know in advance.	Nếu bạn không thể đến, vui lòng cho tôi biết trước.
The dish that Mary cooked tasted better than it looked.	Món mà Mary đã nấu có vị ngon hơn vẻ ngoài của nó.
You're the only person I know who doesn't like bananas.	Bạn là người duy nhất tôi biết không thích chuối.
Tom's car ran over him in the middle of the intersection.	Xe của Tom cán chết anh ngay giữa ngã tư.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị điên.
I think Tom did it in October.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó vào tháng Mười.
Tom just got out of the bath and his hair is still wet.	Tom vừa ra khỏi bồn tắm và tóc vẫn còn ướt.
I'm trying to eat more vegetables.	Tôi đang cố gắng ăn nhiều rau hơn.
Tom was great tonight.	Tối nay Tom thật tuyệt.
Tom doesn't have a passport.	Tom không có hộ chiếu.
We can't fish there anymore.	Chúng tôi không thể câu cá ở đó nữa.
I don't think Tom ever did that.	Tôi không nghĩ Tom đã từng làm điều đó.
Tom said that Mary thought she might be allowed to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom committed suicide.	Tom đã tự sát.
I know that Tom is a little bit weathered.	Tôi biết rằng Tom hơi bị theo thời tiết.
I suspect that Tom is lying.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang nói dối.
I knew that Tom wouldn't eat the stew that Mary made for him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ăn món hầm mà Mary làm cho anh ấy.
Tom was bullied as a child.	Tom từng bị bắt nạt khi còn nhỏ.
I don't expect you to do it for me.	Tôi không mong đợi bạn làm điều đó cho tôi.
Grilling is a way to cook meat.	Nướng thịt là một cách để nấu thịt.
We've heard a lot of good things about you.	Chúng tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về bạn.
Tom has a problem with his car.	Tom gặp sự cố với chiếc xe của mình.
You think Tom did it on purpose, don't you?	Bạn nghĩ Tom làm vậy có chủ đích, phải không?
Tom refused to give me his phone number.	Tom từ chối cho tôi biết số điện thoại của anh ấy.
Raising children is not easy.	Nuôi con không dễ.
I wonder if Tom is going to Boston next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Boston vào tuần tới hay không.
Tom's life flashed before his eyes.	Cuộc sống của Tom vụt sáng trước mắt anh.
Tom admits that he doesn't have the guts.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không can đảm.
You don't know where it is?	Bạn không biết nó ở đâu?
I'm not much more likely to get arrested for doing that.	Tôi không có nhiều khả năng bị bắt vì làm điều đó.
The battlefield is full of the dead and the dying.	Chiến trường đầy rẫy những kẻ chết và những kẻ hấp hối.
Tom started working.	Tom bắt đầu làm việc.
We cannot risk waiting.	Chúng tôi không thể mạo hiểm chờ đợi.
Tom thought Mary would be worried.	Tom nghĩ Mary sẽ lo lắng.
Tom said he thought I might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
It took Tom three years to write this novel.	Tom đã mất ba năm để viết cuốn tiểu thuyết này.
Tom watered the lawn every day.	Tom tưới cỏ mỗi ngày.
I'm sure there won't be any problems.	Tôi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
I don't think Tom trusts many people.	Tôi không nghĩ Tom tin tưởng nhiều người.
I have not been charged with anything.	Tôi không bị buộc tội gì cả.
Most people here don't do that.	Hầu hết mọi người ở đây không làm điều đó.
Tom was never reconciled with his father.	Tom không bao giờ được hòa giải với cha mình.
I don't know anything about music.	Tôi không biết gì về âm nhạc.
You will love Australia.	Bạn sẽ yêu nước Úc.
Who will believe you?	Ai sẽ tin bạn?
I had to be self-sufficient.	Tôi đã phải tự túc.
Tom went fishing today.	Hôm nay Tom đã đi câu cá.
Tom blamed me for everything.	Tom đổ lỗi cho tôi về mọi thứ.
I doubt Tom will cry.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ khóc.
Tom and Mary took a sip of coffee together.	Tom và Mary cùng nhấp một ngụm cà phê.
It is not safe to drive without a seat belt.	Sẽ không an toàn khi lái xe mà không thắt dây an toàn.
Tom said that he thought he would win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ thắng.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì nữa.
Tom says he doesn't know that Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không biết bơi.
I don't like Australia at all.	Tôi không thích Úc chút nào.
Tom told me he wanted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Did you really give Tom that car?	Bạn đã thực sự cho Tom chiếc xe đó?
If I were you, I would talk to Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I still haven't refunded Tom.	Tôi vẫn chưa hoàn lại tiền cho Tom.
I didn't sleep well that night.	Tôi đã không ngủ ngon đêm hôm đó.
I will contact you as soon as I arrive.	Tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi tôi đến.
Tom did not show up for his appointment.	Tom đã không xuất hiện cho cuộc hẹn của mình.
What would you like to change in your daily routine?	Bạn muốn thay đổi điều gì trong thói quen hàng ngày của mình?
Expensive wedding.	Đám cưới tốn kém.
I can't say goodbye to Tom.	Tôi không thể nói lời tạm biệt với Tom.
Why is Tom's car parked in our driveway?	Tại sao xe của Tom lại đậu trên đường lái xe của chúng ta?
Tom pretended not to notice that Mary was looking at him.	Tom giả vờ không để ý rằng Mary đang nhìn anh.
Tom writes everything down on paper.	Tom viết mọi thứ ra giấy.
Would you still do it alone?	Bạn vẫn sẽ làm điều đó một mình?
I'll see you here at 2:30.	Tôi sẽ gặp lại bạn ở đây lúc 2:30.
Tom is growing impatient, isn't he?	Tom đang ngày càng mất kiên nhẫn, phải không?
Tom did not turn off the light.	Tom không tắt đèn.
He asked her how to drive a car yesterday.	Anh ấy hỏi cô ấy làm thế nào để lái một chiếc xe hơi ngày hôm qua.
Eating and running is not healthy.	Ăn và chạy không có lợi cho sức khỏe.
I tried.	Tôi đã cố gắng.
I told Tom I was too busy to talk to him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi quá bận để nói chuyện với anh ấy.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
In city after city, great public meetings were held.	Ở thành phố này đến thành phố khác, các cuộc họp công khai lớn đã được tổ chức.
I think Tom is going to Boston next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom says he doesn't really expect anyone to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi bất kỳ ai làm điều đó.
Mary sold the bracelet that Tom gave her.	Mary đã bán chiếc vòng tay mà Tom đã tặng cho cô ấy.
It's been a year since I've been here.	Đã một năm kể từ khi tôi ở đây.
How many Santa Claus are there?	Có bao nhiêu ông già Noel?
I think I'll ask Tom for help.	Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ Tom giúp đỡ.
I am very excited about going to Australia.	Tôi rất hào hứng với việc đi Úc.
Tom learns that Mary is dead.	Tom biết rằng Mary đã chết.
Tom won by just a few votes.	Tom đã thắng chỉ bằng một vài phiếu bầu.
We need to talk. 	Chúng ta cần nói chuyện.
I have some things to discuss with you.	Tôi có một số thứ cần thảo luận với bạn.
Did someone tell you that you can use this?	Ai đó đã nói với bạn rằng bạn có thể sử dụng cái này?
Tom didn't say where he wanted to go.	Tom không nói anh ấy muốn đi đâu.
You're a little older than Tom.	Bạn lớn hơn Tom một chút.
Tom came home earlier than expected.	Tom về nhà sớm hơn dự kiến.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
This used car is all I can afford.	Chiếc xe cũ này là tất cả những gì tôi có thể mua được.
There will be traffic jams.	Sẽ có tắc đường.
Who are you planning to go to Australia with?	Bạn dự định đi Úc với ai?
Tom is not a diplomat.	Tom không phải là một nhà ngoại giao.
Tom said Mary tried to be careful.	Tom nói Mary đã cố gắng cẩn thận.
We are legally obligated to pay our taxes.	Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để nộp thuế của chúng tôi.
That is a difficult thing to do.	Đó là một điều khó thực hiện.
Will you ask Tom for help?	Bạn sẽ nhờ Tom giúp chứ?
Tom won't bite.	Tom sẽ không cắn.
He stuffed the letter in his pocket.	Anh nhét lá thư vào túi.
The doctor said that I will be able to walk again in October.	Bác sĩ nói rằng tôi sẽ có thể đi lại vào tháng 10.
You won't be able to convince me.	Bạn sẽ không thể thuyết phục tôi.
Get dressed as quickly as possible. 	Mặc quần áo càng nhanh càng tốt.
We have to get out of here.	Chúng ta phải ra khỏi đây.
Tom can easily do that.	Tom có ​​thể dễ dàng làm được điều đó.
I'm fed up with Tom's grumbling.	Tôi chán ngấy với sự càu nhàu của Tom.
Mary sounds like her mother.	Mary nghe giống mẹ của cô ấy.
Why are you not happy anymore?	Tại sao bạn không còn hạnh phúc nữa?
I told you I don't want to go to Boston.	Tôi đã nói với bạn là tôi không muốn đến Boston.
I know Tom is not a good skater.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên trượt băng giỏi.
Tom says he doesn't think Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể bơi.
Tom is not an artist, but Mary is.	Tom không phải là nghệ sĩ, nhưng Mary thì có.
Tom tells everyone about what he did.	Tom nói với mọi người về những gì anh ấy đã làm.
There are too many warriors.	Có quá nhiều chiến binh.
Tom did not come to the concert.	Tom đã không đến buổi hòa nhạc.
Tom said he saw Mary this morning.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary vào sáng nay.
I don't know how much it will cost to repaint the house.	Không biết sơn lại nhà thì tốn bao nhiêu tiền.
These cookies are fine. 	Những cookie này là tốt.
Try one.	Hãy thử một cái.
Tom told us why he didn't want to go.	Tom cho chúng tôi biết lý do tại sao anh ấy không muốn đi.
I've done that all my life.	Tôi đã làm điều đó cả đời.
I know what Tom was like.	Tôi biết Tom đã từng như thế nào.
What happened didn't change anything.	Những gì đã xảy ra không thay đổi bất cứ điều gì.
I know that Tom knows that Mary doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Do you know who Tom's girlfriend is?	Bạn có biết bạn gái của Tom là ai không?
I signed up for a new email journal.	Tôi đã đăng ký một tạp chí email mới.
I am an adjustment person.	Tôi là một người thích điều chỉnh.
It's been raining almost all week.	Gần như cả tuần nay trời mưa rồi.
Tom leaned in and kissed Mary on the cheek.	Tom rướn người và hôn lên má Mary.
Tom was killed by his own gang members.	Tom đã bị giết bởi chính các thành viên băng đảng của mình.
Tom told me to talk to you.	Tom bảo tôi nói chuyện với bạn.
My father is sick with the flu.	Cha tôi đang bị cúm.
Do you think Tom is strong enough?	Bạn có nghĩ rằng Tom đủ mạnh?
I don't think this is the end.	Tôi không nghĩ rằng đây là kết thúc.
Tom will improve.	Tom sẽ cải thiện.
Can Tom swim?	Tom có ​​biết bơi không?
I'm pretty confident that will happen.	Tôi khá tự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom was the only one not at the party.	Tom là người duy nhất không có mặt tại bữa tiệc.
Tom stole a lot of money from us.	Tom đã đánh cắp rất nhiều tiền từ chúng tôi.
Apparently, Tom has no proof.	Rõ ràng, Tom không có bằng chứng.
I don't need to tell Tom how to do it. 	Tôi không cần phải nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
He knew how.	Anh ấy đã biết cách.
This is my first time seeing this animal.	Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con vật này.
Tom said that he wished he had given flowers to Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình tặng hoa cho Mary.
That will be easier for me because I have the right tools for the job.	Điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với tôi vì tôi có các công cụ phù hợp cho công việc.
Don't disrespect me.	Đừng thiếu tôn trọng tôi.
Tom was thirty years old then.	Lúc đó Tom ba mươi tuổi.
I didn't know that you had a lot of money.	Tôi không biết rằng bạn có rất nhiều tiền.
I'm not your wife.	Em không phải là vợ anh.
Many people will die before this is over.	Nhiều người sẽ chết trước khi chuyện này kết thúc.
Both are correct.	Cả hai đều đúng.
I was a guest at Tom's house for a week.	Tôi là khách ở nhà Tom trong một tuần.
It was Tom calling from Boston.	Đó là Tom gọi từ Boston.
My name is also Tom.	Tên tôi cũng là Tom.
Why does Tom like to wear hats?	Tại sao Tom thích đội mũ?
Our French teacher is named Tom.	Giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi tên là Tom.
Why are you worried about Tom?	Tại sao bạn lại lo lắng về Tom?
Tom bumped into Mary and spilled his drink on her.	Tom va vào Mary và làm đổ đồ uống của mình lên người cô.
I did not reply to your mail because I was too busy.	Tôi không trả lời thư của bạn vì tôi quá bận.
I can't see Tom anymore.	Tôi không thể gặp Tom nữa.
I am happy to know your success.	Tôi rất vui khi biết thành công của bạn.
Tom started screaming in pain.	Tom bắt đầu la hét vì đau đớn.
Tom makes his bread with only 3 ingredients: flour, water and salt.	Tom làm bánh mì của mình chỉ với 3 nguyên liệu: bột mì, nước và muối.
I guess you don't have to worry about that anymore.	Tôi đoán bạn không phải lo lắng về điều đó nữa.
I never go on vacation without cleaning my apartment first.	Tôi không bao giờ đi nghỉ mà không dọn dẹp căn hộ của mình trước.
Tom said Mary was sleepy.	Tom nói Mary buồn ngủ.
I wish I was on the same team as Tom.	Tôi ước rằng tôi được ở cùng một đội với Tom.
This is your health!	Đây là sức khỏe của bạn!
She walks with her dog every day.	Cô ấy đi dạo với con chó của mình mỗi ngày.
I am not satisfied with that.	Tôi không hài lòng về điều đó.
Tom and I almost never agree on anything.	Tom và tôi hầu như không bao giờ đồng ý về bất cứ điều gì.
I'm the one who taught Tom to read.	Tôi là người dạy Tom đọc.
Tom is not responsible for what happened.	Tom không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom enjoyed talking to Mary.	Tom rất thích nói chuyện với Mary.
Does Tom live nearby?	Tom có ​​sống gần đây không?
This seems to be faulty.	Điều này dường như bị lỗi.
Tom bought the books he needed.	Tom đã mua những cuốn sách mà anh ấy cần.
Tell Tom he doesn't need to wait.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần đợi.
His eyes looked like those of a leopard.	Đôi mắt của anh ta trông giống như của một con báo.
We should probably give Tom the benefit of the doubt.	Chúng ta có lẽ nên cho Tom lợi ích của sự nghi ngờ.
When will Tom come?	Khi nào Tom sẽ đến?
I don't know where Tom left his umbrella.	Tôi không biết Tom để ô của mình ở đâu.
I'm sure everything will go well in the end.	Tôi chắc chắn rằng mọi thứ cuối cùng sẽ diễn ra tốt đẹp.
If it doesn't rain soon, our garden will wither.	Nếu trời không mưa sớm, khu vườn của chúng ta sẽ khô héo.
What is your favorite iPhone app?	Ứng dụng iPhone yêu thích của bạn là gì?
You never told me Tom was a teacher.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một giáo viên.
Tom won't need Mary's help anymore.	Tom sẽ không cần sự giúp đỡ của Mary nữa.
Tom and I have been dating for three years.	Tom và tôi đã hẹn hò được ba năm.
Tom filled the tub with hot water.	Tom đổ đầy nước nóng vào bồn tắm.
I heard the fire alarm go off in the middle of the night.	Tôi nghe thấy chuông báo cháy vang lên vào lúc nửa đêm.
Tom is never happy.	Tom không bao giờ hạnh phúc.
I don't know where Tom parked the car.	Tôi không biết Tom đã đậu xe ở đâu.
Looks like Tom won't help us.	Có vẻ như Tom sẽ không giúp chúng ta.
Tom wakes up at six-thirty every morning.	Tom thức dậy lúc sáu giờ ba mươi mỗi sáng.
Tom paused before knocking on the door.	Tom dừng lại trước khi gõ cửa.
You may have hurt yourself seriously yesterday.	Bạn có thể đã làm tổn thương chính mình ngày hôm qua nghiêm trọng.
Tom says he's been doing it for years.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó trong nhiều năm.
Do you want to go dancing?	Bạn có muốn đi khiêu vũ không?
Tom is not in the other room.	Tom không ở trong phòng khác.
Not knowing what to do, I asked my teacher for advice.	Không biết phải làm sao, tôi nhờ cô giáo cho lời khuyên.
I am staying at that hotel.	Tôi đang ở khách sạn đó.
Tom said he thought I was the only one who wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
I thought you said I had to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi phải làm điều đó.
Tom tries to break the ice.	Tom cố gắng phá băng.
What color are you going to paint Tom's bedroom?	Bạn định sơn phòng ngủ của Tom màu gì?
I'm in Boston on business.	Tôi đang ở Boston đi công tác.
I know Tom does it a lot better than Mary.	Tôi biết Tom làm việc đó giỏi hơn Mary rất nhiều.
Tom was in the car when it happened.	Tom đã ở trong xe khi điều đó xảy ra.
Tom heard about the fire from Mary.	Tom đã nghe về vụ cháy từ Mary.
Tom says he can't remember where Mary lives.	Tom nói rằng anh không thể nhớ Mary sống ở đâu.
Can you lower your voice? 	Bạn có thể hạ giọng xuống được không?
I was actually hanged.	Tôi thực sự bị treo cổ.
My alarm clock didn't go off this morning.	Đồng hồ báo thức của tôi không kêu sáng nay.
I know that Mary is very beautiful.	Tôi biết rằng Mary rất đẹp.
I have to stop Tom from doing something stupid.	Tôi phải ngăn Tom làm điều gì đó ngu ngốc.
I don't think I will do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy nữa.
The goal is to be out of the country within an hour.	Mục đích là sẽ ra khỏi đất nước trong vòng một giờ.
Why don't we check it out?	Tại sao chúng ta không kiểm tra nó ra?
I don't want to go to Australia without Tom.	Tôi không muốn đến Úc mà không có Tom.
My grandmother bent down to pick up each needle and thread.	Bà tôi cúi xuống nhặt từng đường kim mũi chỉ.
I cannot complain.	Tôi không thể phàn nàn.
To my knowledge, the lake is the deepest at this point.	Theo hiểu biết của tôi, hồ là sâu nhất vào thời điểm này.
Does Tom deny it?	Tom có ​​phủ nhận điều đó không?
Tom is not afraid of death.	Tom không sợ chết.
Tom said he didn't.	Tom nói rằng anh ấy không làm vậy.
I still don't understand French very well.	Tôi vẫn không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
They support the proposition.	Họ ủng hộ mệnh đề.
I'm pretty sure Tom doesn't want to go to Australia with Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom không muốn đến Úc với Mary.
You don't have a good memory.	Bạn không có một trí nhớ tốt.
Aren't you going to Australia next month?	Bạn không định đi Úc vào tháng tới phải không?
Tom stole from his friends.	Tom đã ăn cắp từ bạn bè của mình.
We ran into each other by chance through a strange coincidence.	Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau qua một sự tình cờ kỳ lạ.
Tom is by far the best performing singer at this club.	Tom cho đến nay là ca sĩ biểu diễn hay nhất tại câu lạc bộ này.
I wish you had let Tom finish his story.	Tôi ước bạn đã để Tom kết thúc câu chuyện của mình.
I wonder if I really have to do it again.	Tôi tự hỏi nếu tôi thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
I'm so glad you're my friend.	Tôi rất vui vì bạn là bạn của tôi.
Tom doesn't think he can get the job done alone.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể hoàn thành công việc một mình.
I don't know where Tom wants me to grow lettuce.	Tôi không biết Tom muốn tôi trồng rau diếp ở đâu.
Everyone knows Tom wouldn't do that.	Mọi người đều biết Tom sẽ không làm vậy.
Tom was snoring on the couch.	Tom đang ngáy trên ghế dài.
That is common sense.	Đó là lẽ thường tình.
The cats are eating meat.	Những con mèo đang ăn thịt.
Do you want a demonstration?	Bạn có muốn một cuộc biểu tình?
I sent Tom a text message.	Tôi đã gửi cho Tom một tin nhắn văn bản.
Tom says he feels bad about what he did.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tồi tệ về những gì anh ấy đã làm.
No need to reserve a table. 	Không cần đặt bàn ăn.
We will go to eat.	Chúng ta sẽ đi ăn.
Tom tells Mary that he thinks John is unwell.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không khỏe.
Tom is scared to walk in the woods alone.	Tom sợ hãi khi đi bộ trong rừng một mình.
You mean you don't want me to come?	Ý bạn là bạn không muốn tôi đến?
Why don't you let Tom know that you don't have to?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm điều đó?
They are children.	Chúng là những đứa trẻ.
The road is not clearly marked.	Con đường không được đánh dấu rõ ràng.
Tom and I went to Mary's house.	Tom và tôi đến nhà Mary.
Tom said he wasn't tired at all.	Tom nói rằng anh ấy không mệt mỏi chút nào.
I should have known that sooner.	Tôi nên biết điều đó sớm hơn.
Tom says he won't join the meeting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tham gia cuộc họp.
Tom bought a three-room house on Park Street.	Tom mua một căn nhà ba phòng trên Phố Park.
Tom isn't staring at me, is he?	Tom không nhìn chằm chằm vào tôi, phải không?
I'm sure Tom was very happy.	Tôi chắc rằng Tom đã rất vui.
I will pay you as soon as you finish.	Tôi sẽ trả tiền cho bạn ngay sau khi bạn hoàn thành.
Tom wants to learn how to talk to girls.	Tom muốn học cách nói chuyện với các cô gái.
Tom is blowing soap bubbles.	Tom đang thổi bong bóng xà phòng.
An aggressive-looking dog stood on the porch, growling at us.	Một con chó trông hung dữ đứng trên hiên nhà, gầm gừ với chúng tôi.
Tom is a terrible dancer.	Tom là một vũ công kinh khủng.
Tom seems more interested in getting the job done than getting it done.	Tom dường như quan tâm đến việc hoàn thành công việc hơn là hoàn thành công việc.
I think you have to deal with this yourself.	Tôi nghĩ bạn phải tự giải quyết vấn đề này.
Tom stopped knocking as soon as he realized that Mary was not at home.	Tom ngừng gõ cửa ngay khi nhận ra Mary không có nhà.
You can stay with us in Boston if you want.	Bạn có thể ở lại với chúng tôi ở Boston nếu bạn muốn.
The snake is hissing.	Con rắn đang rít.
Iran is the eighteenth largest country in the world.	Iran là quốc gia lớn thứ mười tám trên thế giới.
Everything he saw piqued his curiosity.	Mọi thứ anh ấy nhìn thấy đều khơi dậy trí tò mò của anh ấy.
I know Tom doesn't peel potatoes.	Tôi biết Tom không gọt khoai tây.
Aren't you free tomorrow?	Ngày mai bạn không rảnh sao?
I'm a little busy, Tom.	Tôi hơi bận, Tom.
Will you sit on my knees?	Bạn sẽ ngồi trên đầu gối của tôi chứ?
Tom and Mary are alone on the beach.	Tom và Mary ở một mình trên bãi biển.
I did everything you asked me to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà bạn yêu cầu tôi làm.
I'm sure you can do it if you try.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
The dispute over the islands has led to a number of anti-Japanese protests in China.	Tranh chấp về quần đảo đã dẫn đến một số cuộc biểu tình chống Nhật Bản ở Trung Quốc.
Don't tell anyone I did it.	Đừng nói với ai rằng tôi đã làm điều đó.
I didn't see her.	Tôi không thấy cô ấy.
No one told me what to do.	Không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom told me he thought Mary was next.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người tiếp theo.
I still haven't been able to do that.	Tôi vẫn chưa làm được điều đó.
You should really pack your suitcase right now.	Bạn thực sự nên đóng gói vali của bạn ngay bây giờ.
It will take some time to get used to wearing glasses.	Sẽ mất một chút thời gian để làm quen với việc đeo kính.
You did it wrong.	Bạn đã làm sai.
The youngest daughter is incredibly beautiful.	Cô con gái út xinh đẹp lạ thường.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
Tom told me he was going to vote for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bỏ phiếu cho Mary.
I will go all day.	Tôi sẽ đi cả ngày.
Tom sleeps in the office.	Tom ngủ ở văn phòng.
The relationship between husband and wife should be based on love.	Tình cảm vợ chồng nên dựa trên nền tảng tình yêu.
Let me know what you're doing.	Hãy cho tôi biết bạn đang làm gì.
I spent three months in the hospital when I was thirteen years old.	Tôi đã trải qua ba tháng trong bệnh viện khi tôi mười ba tuổi.
I know that Tom is afraid to refuse to do it.	Tôi biết rằng Tom sợ từ chối làm điều đó.
Tom hasn't played football in a while.	Tom đã không chơi bóng trong một thời gian.
Tom has a good head for numbers.	Tom có ​​một cái đầu tốt đối với những con số.
There's someone in the basement.	Có ai đó ở dưới tầng hầm.
Tom shouted.	Tom hét lên.
Tom is mentally ill.	Tom bị bệnh tâm thần.
Tom knows who I am.	Tom biết tôi là ai.
Culture destroys language.	Văn hóa hủy hoại ngôn ngữ.
I know Tom as a very competitive guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất cạnh tranh.
Nicholas Biddle began to see that the battle was lost.	Nicholas Biddle bắt đầu thấy rằng trận chiến đã thất bại.
We need to come up with a better plan than this one.	Chúng ta cần đưa ra một kế hoạch tốt hơn kế hoạch này.
That's not true, is it?	Đó không phải là sự thật, phải không?
Tom said he was tired of losing.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt mỏi vì thua cuộc.
Tom looked back at me and smiled.	Tom nhìn lại tôi và mỉm cười.
I don't know where to turn.	Tôi không biết phải rẽ vào đâu.
What can we do to reduce the monotony?	Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt sự đơn điệu?
Everyone on the bus was asleep, except for the driver.	Tất cả mọi người trên xe buýt đều đã ngủ, ngoại trừ tài xế.
How long does it take Tom to finish his homework?	Tom đã mất bao lâu để hoàn thành bài tập về nhà của mình?
I don't want you to go out with Tom.	Tôi không muốn bạn đi chơi với Tom.
Tom rides his bike to work.	Tom đạp xe đi làm.
It won't rain tonight.	Tối nay trời sẽ không mưa.
We are conscientious objectors.	Chúng tôi là những người phản đối tận tâm.
I want what Tom has.	Tôi muốn những gì Tom có.
I know that Tom is a very old friend of Mary's.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn rất cũ của Mary.
Tom says he feels much better now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.
I think we'll need to do that eventually.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ cần phải làm điều đó.
Snow at this time of year is quite unusual.	Vào thời điểm này trong năm có tuyết là khá bất thường.
I think Tom is biased.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thành kiến.
Tom is not cautious.	Tom không thận trọng.
Tom was suspicious.	Tom đã nghi ngờ.
I doubt that Tom will do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Many women find Tom attractive.	Nhiều phụ nữ thấy Tom hấp dẫn.
We have provided our support.	Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ của chúng tôi.
I know that Tom is Mary's brother, not her boyfriend.	Tôi biết rằng Tom là anh trai của Mary, không phải bạn trai của cô ấy.
That cannot be allowed to happen again.	Điều đó không thể được phép xảy ra một lần nữa.
Tom poured Mary some tea.	Tom rót cho Mary một ít trà.
Tell Tom to go hiking.	Bảo Tom đi bộ đường dài.
I don't want to go home yet.	Tôi chưa muốn về nhà.
I know Tom can do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I fear that Tom will kill me.	Tôi sợ rằng Tom sẽ giết tôi.
Even in my native language, there are words that I don't know.	Ngay cả trong ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, có những từ mà tôi không biết.
The news upsets you, doesn't it?	Tin tức làm bạn khó chịu, phải không?
I don't think it will be easy to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó.
I asked Tom if he had to.	Tôi hỏi Tom có ​​phải làm vậy không.
Does Tom have any money?	Tom có ​​tiền không?
We are still unable to resolve the issue.	Chúng tôi vẫn chưa thể giải quyết vấn đề.
This is the knife my grandfather gave me.	Đây là con dao mà ông tôi đã tặng cho tôi.
Tom pointed to one of the names on the list.	Tom chỉ vào một trong những cái tên trong danh sách.
We still can't do that.	Chúng tôi vẫn không thể làm điều đó.
Tom has money to burn.	Tom có ​​tiền để đốt.
Tom is not lazy.	Tom không lười biếng.
This hut is a very special place.	Túp lều này là một nơi rất đặc biệt.
Tom left without noticing me.	Tom rời đi mà không để ý đến tôi.
Tom takes his dog for a walk every morning before going to work.	Tom dắt chó đi dạo mỗi sáng trước khi đi làm.
I didn't read the rest.	Tôi đã không đọc phần còn lại.
Tom asked Mary if she really wanted to do it alone.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom and Mary have started dating.	Tom và Mary đã bắt đầu hẹn hò với nhau.
How did your knee get bruised?	Làm thế nào mà đầu gối của bạn bị bầm tím?
I hope Tom doesn't want to do that.	Tôi hy vọng Tom không muốn làm điều đó.
We just don't know enough.	Chúng tôi chỉ chưa biết đủ.
Tom stopped fighting.	Tom ngừng đấu tranh.
You're not surprised to see me, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi gặp tôi, phải không?
I dreamed about this.	Tôi đã mơ về điều này.
I don't think Tom likes spinach very much.	Tôi không nghĩ Tom thích rau bina cho lắm.
My father and mother are sitting under the tree.	Cha tôi và mẹ tôi đang ngồi dưới gốc cây.
Where's your niece?	Cháu gái của bạn đâu?
The train was delayed because of heavy snow.	Chuyến tàu bị trễ vì tuyết dày.
He was conspicuous in his suit.	Anh ấy thật dễ thấy trong bộ vest của mình.
Tom caught Mary stealing money from John's wallet.	Tom bắt gặp Mary ăn trộm tiền từ ví của John.
I know that Tom is a talented actor.	Tôi biết rằng Tom là một diễn viên tài năng.
I didn't get a chance to visit the art museum.	Tôi không có cơ hội đến thăm viện bảo tàng nghệ thuật.
I don't think Tom is joking.	Tôi không nghĩ Tom đang nói đùa.
You cannot forget.	Bạn không thể nào quên được.
The restaurant where we ate yesterday was bad, but this restaurant is worse.	Nhà hàng nơi chúng tôi ăn hôm qua đã tệ, nhưng nhà hàng này còn tệ hơn.
I'm a bit drunk. 	Tôi hơi say.
I think I should stop drinking now.	Tôi nghĩ tôi nên ngừng uống rượu bây giờ.
I was told I didn't have to pay anything.	Tôi đã được nói rằng tôi không phải trả bất cứ điều gì.
Tom did the same thing in 2013.	Tom đã làm điều tương tự vào năm 2013.
Tom will be back the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mốt.
Tom wants to come with us.	Tom muốn đi với chúng tôi.
Tom couldn't help either.	Tom cũng không giúp được gì.
You know that Tom told Mary he was going to do it, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
Tom has no intention of quitting.	Tom không có ý định nghỉ việc.
Do you really believe that Tom will do it?	Bạn có thực sự tin rằng Tom sẽ làm được điều đó?
Tom leaned against the fireplace.	Tom dựa vào lò sưởi.
Shift to third gear.	Sang số thứ ba.
The gap between haves and don'ts is widening.	Khoảng cách giữa những người có và không có đang ngày càng rộng ra.
I suspect that Tom is not in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không ở Úc.
Tom didn't know he didn't have enough money to buy everything he wanted.	Tom không biết mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn.
Not long ago, you were just a teenager.	Cách đây không lâu, bạn mới chỉ là một thiếu niên.
I spent some time with Tom.	Tôi đã dành một chút thời gian với Tom.
Tom doesn't know where Mary's house is.	Tom không biết nhà của Mary ở đâu.
I don't study French anymore.	Tôi không học tiếng Pháp nữa.
The building is managed by a local arts organization.	Tòa nhà được quản lý bởi một tổ chức nghệ thuật địa phương.
I cannot forget his kindness.	Tôi không thể quên được lòng tốt của anh ấy.
Is this ethical?	Điều này có đạo đức không?
What are you laughing at?	Bạn đang cười cái gì vậy?
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom's shift is over.	Ca làm việc của Tom đã kết thúc.
I want to talk to Tom, please.	Tôi muốn nói chuyện với Tom, làm ơn.
I told Tom that what he was doing was illegal.	Tôi đã nói với Tom rằng những gì anh ấy đang làm là bất hợp pháp.
Tom was following me.	Tom đã theo dõi tôi.
I never thought Tom would help us do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom said he wanted more details.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết thêm chi tiết.
Tom buys every picture that Mary paints.	Tom mua mọi bức tranh mà Mary vẽ.
You know who did it, right?	Bạn biết ai đã làm điều đó, phải không?
Tom works for the United Nations.	Tom làm việc cho Liên hợp quốc.
Seeing other people eating makes me want to eat too.	Nhìn những người khác đang ăn khiến tôi cũng muốn ăn.
It's not pitiful is it?	Nó không đáng thương phải không?
Tom is an adventurer, isn't he?	Tom là người thích phiêu lưu, phải không?
Tom is really worried about Mary.	Tom thực sự lo lắng cho Mary.
There is a good view from here.	Có một cái nhìn tốt từ đây.
Tom read about Australia.	Tom đã đọc về Úc.
I saw Tom and Mary carrying their fishing rods and boxes.	Tôi thấy Tom và Mary mang cần câu cá và hộp đựng đồ của họ.
Tom explains the problem in detail.	Tom giải thích vấn đề một cách chi tiết.
Tom says he doesn't recommend doing that.	Tom nói rằng anh ấy không khuyên bạn nên làm điều đó.
Tom will be very thirsty after doing that.	Tom sẽ rất khát sau khi làm điều đó.
Tom and Mary spent the day decorating Christmas.	Tom và Mary đã dành cả ngày để trang trí Giáng sinh.
I'm looking for my watch.	Tôi đang tìm đồng hồ của mình.
Mary is a housewife.	Mary là một bà nội trợ.
I know Tom is allowed to do that.	Tôi biết Tom được phép làm điều đó.
Tell Tom I have to go to Australia for a few days.	Nói với Tom rằng tôi phải đi Úc vài ngày.
We have decided to give you the loan you requested.	Chúng tôi đã quyết định cung cấp cho bạn khoản vay mà bạn yêu cầu.
I think you will be at the meeting today.	Tôi nghĩ bạn sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
You are just a thief like me.	Bạn cũng chỉ là một tên trộm như tôi.
Well done! 	Làm tốt!
You drew this picture in a unique way.	Bạn đã vẽ bức tranh này một cách độc đáo.
Tom left a lot of money to his grandchildren.	Tom đã để lại rất nhiều tiền cho các cháu của mình.
I don't go out because I have to do my homework.	Tôi không đi chơi vì tôi phải làm bài tập về nhà.
I know that you will love Australia.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích nước Úc.
Tom seems lost.	Tom có ​​vẻ lạc lõng.
Tom lives on the other side of Australia.	Tom sống ở phía bên kia của Úc.
Tom didn't like it.	Tom không thích nó.
Tom wants to tell you something.	Tom muốn nói với bạn điều gì đó.
I can't afford to buy it.	Tôi không có khả năng mua nó.
Tom discovers that his phone has been tapped.	Tom phát hiện ra rằng điện thoại của mình đã bị nghe trộm.
Tom pushed his nose against the window.	Tom đẩy mũi vào cửa sổ.
I am crafty.	Tôi xảo quyệt.
A ball hit Tom's right leg.	Một quả bóng đập vào chân phải của Tom.
I don't think I should tell Tom about it.	Tôi không nghĩ mình nên nói với Tom về điều đó.
Tell me where you think you left your umbrella.	Nói cho tôi biết bạn nghĩ bạn đã để ô ở đâu.
Our company's showroom has been a hit with the ladies.	Phòng trưng bày của công ty chúng tôi đã thành công với các quý cô.
Tom told Mary that he had seen the movie three times.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã xem bộ phim đó ba lần.
This is where I spend most of my day.	Đây là nơi tôi dành phần lớn thời gian trong ngày.
Tom eats lunch in the park alone.	Tom ăn trưa trong công viên một mình.
Suddenly, the warehouse caught fire.	Đột nhiên, nhà kho bốc cháy.
Bury your face in the soft fur.	Vùi mặt vào lớp lông mềm mại.
Everything happened so fast and it was all very strange.	Mọi thứ diễn ra rất nhanh và tất cả đều rất kỳ lạ.
It's funny isn't it?	Thật là buồn cười phải không?
Tom told me he is an artist.	Tom nói với tôi anh ấy là một nghệ sĩ.
Tom has an iron waffle iron.	Tom có ​​một cái bánh quế sắt.
Tom's plan is terrible.	Kế hoạch của Tom thật kinh khủng.
The wine Tom gave me was delicious.	Rượu Tom đưa cho tôi rất ngon.
We boarded the ship.	Chúng tôi lên tàu.
Mary will pay for Tom's medical expenses.	Mary sẽ chi trả chi phí y tế cho Tom.
What do you think Tom should do?	Bạn nghĩ Tom nên làm gì?
Have you told Tom how you and Mary met?	Bạn đã nói cho Tom biết bạn và Mary đã gặp nhau như thế nào chưa?
Tom buys a gallon of two percent milk every time he goes to the store.	Tom mua một gallon sữa hai phần trăm mỗi lần anh ấy đến cửa hàng.
I don't mind if you cancel my appointment.	Tôi không phiền nếu bạn hủy cuộc hẹn của tôi.
If you're not going to the concert, neither am I.	Nếu bạn không đến buổi hòa nhạc, thì tôi cũng vậy.
The language Tom is speaking is not French.	Ngôn ngữ mà Tom đang nói không phải là tiếng Pháp.
That's what you guys do, isn't it?	Đó là những gì các bạn làm, phải không?
I don't watch TV as much as before.	Tôi không xem TV nhiều như trước nữa.
I couldn't see anything because the lights were off.	Tôi không thể nhìn thấy gì vì đèn đã tắt.
There is no such thing as black magic.	Không có thứ gọi là ma thuật đen.
Tom got out of bed, dressed, and went out to milk the cows.	Tom ra khỏi giường, mặc quần áo rồi ra ngoài vắt sữa bò.
I think maybe you are wrong.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã nhầm.
You threaten Tom.	Bạn đe dọa Tom.
It's a life-size statue.	Đó là một bức tượng có kích thước thật.
Tom doesn't know who will help Mary.	Tom không biết ai sẽ giúp Mary.
Tom will do it even if it rains.	Tom sẽ làm điều đó ngay cả khi trời mưa.
How long do you plan to stay in Boston?	Bạn dự định ở lại Boston bao lâu nữa?
Tom and Mary are outside.	Tom và Mary đang ở bên ngoài.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is not exactly a libertarian.	Tom không hẳn là một người theo chủ nghĩa tự do.
I just wish I had fired Tom sooner.	Tôi chỉ ước mình sa thải Tom sớm hơn.
We haven't seen you in a long time.	Chúng tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài.
We have some questions regarding Tom's medical treatment.	Chúng tôi có một số câu hỏi liên quan đến việc điều trị y tế của Tom.
We have changed our plans.	Chúng tôi đã thay đổi kế hoạch của mình.
Tom did it too.	Tom cũng đã làm được điều đó.
Tom says there is no one in the class.	Tom nói rằng không có ai trong lớp học.
This hat is not Tom's.	Cái mũ này không phải của Tom.
Tom said he often thinks about leaving.	Tom cho biết anh thường nghĩ đến việc ra đi.
Tom was very proud of that car.	Tom rất tự hào về chiếc xe đó.
Tom seems to have a different point of view.	Tom dường như có một quan điểm khác.
I wish that I could give you more information.	Tôi ước rằng tôi có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin.
If you try your best, I am sure you will pass the exam.	Nếu bạn cố gắng hết sức, tôi chắc chắn bạn sẽ vượt qua kỳ thi.
New blankets are distributed to the poor.	Chăn mới được phát cho người nghèo.
Who does Tom plan to stay with in Australia?	Tom dự định ở với ai ở Úc?
You need to do what's right.	Bạn cần phải làm những gì đúng.
Tom told Mary that she couldn't give up on such short notice.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không thể bỏ cuộc trong một thông báo ngắn như vậy.
Tom usually sits in the back.	Tom thường ngồi ở phía sau.
It's no different at all.	Nó không có gì khác nhau cả.
Tom spent Christmas day with Mary.	Tom đã dành ngày Giáng sinh với Mary.
I doubt if Tom is sleepy.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​buồn ngủ không.
Tom's advice was very helpful.	Lời khuyên của Tom rất hữu ích.
We can meet in the city center. 	Chúng ta có thể gặp nhau ở trung tâm thành phố.
Is that convenient for you?	Điều đó có thuận tiện cho bạn không?
Tom suggested the idea to Mary.	Tom đề xuất ý tưởng với Mary.
Tom will do it right after lunch.	Tom sẽ làm điều đó ngay sau bữa trưa.
Can everyone pay attention, please?	Xin mọi người chú ý được không?
Tom went to Boston three hours ago.	Tom đã đi Boston ba giờ trước.
He can ski like his father.	Anh ấy có thể trượt tuyết điêu luyện như cha mình.
Tom told me he liked Mary.	Tom nói với tôi anh ấy thích Mary.
How long has Tom been talking to Mary?	Tom đã nói chuyện với Mary bao lâu rồi?
Tom thinks Mary is worried.	Tom nghĩ Mary đang lo lắng.
I can't find Tom. 	Tôi không thể tìm thấy Tom.
I think he must have gone home.	Tôi nghĩ chắc anh ấy đã về nhà.
I hope that Tom doesn't think we hate him.	Tôi hy vọng rằng Tom không nghĩ rằng chúng tôi ghét anh ấy.
Tom had turned on his headphones so he wouldn't hear Mary enter the room.	Tom đã bật tai nghe để không nghe thấy tiếng Mary bước vào phòng.
I think Tom is awesome.	Tôi nghĩ Tom thật tuyệt vời.
I know Tom is not a good musician.	Tôi biết Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
We would be happy if you could come.	Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể đến.
It's old stuff.	Nó là đồ cũ.
I'll see if Tom joins.	Tôi sẽ xem Tom có ​​tham gia không.
Tom was trying to figure out what we had to do.	Tom đã cố gắng tìm ra những gì chúng ta phải làm.
I don't like going to the dentist.	Tôi không thích đi nha sĩ.
I'm so glad we came to Australia.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến Úc.
He was promoted to principal.	Ông được đề bạt lên chức hiệu trưởng.
Tom is the one who has to do it.	Tom là người phải làm điều đó.
We have to rebuild.	Chúng ta phải xây dựng lại.
What's the fastest way to get to the zoo from here?	Cách nhanh nhất để đến sở thú từ đây là gì?
He said the only answer was a slave uprising.	Ông cho biết câu trả lời duy nhất là một cuộc nổi dậy của nô lệ.
I think Tom and John are identical twins.	Tôi nghĩ rằng Tom và John là anh em sinh đôi giống hệt nhau.
I don't think you will be impressed.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ bị ấn tượng.
I noticed that Tom was busy.	Tôi nhận thấy Tom đang bận.
Call Tom and Mary tonight.	Gọi cho Tom và Mary tối nay.
Hey, can I talk to you for a minute?	Này, tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
Can you tell me why that is true?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao điều đó lại đúng không?
We are surprised that she went to Brazil alone.	Chúng tôi ngạc nhiên rằng cô ấy đã đến Brazil một mình.
I want to believe that there is still a chance for us to be happy together.	Tôi muốn tin rằng vẫn còn cơ hội để chúng ta hạnh phúc bên nhau.
Tom hides in the chicken coop.	Tom trốn trong chuồng gà.
What time does Tom come home?	Tom về nhà lúc mấy giờ?
Can I get a copy of the photo you took of me last night?	Tôi có thể lấy một bản sao của bức ảnh mà bạn đã chụp tôi đêm qua được không?
Tom said he thought it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ không vui chút nào.
We will help you instead.	Chúng tôi sẽ giúp bạn thay thế.
I think Tom is not good at French.	Tôi nghĩ Tom không giỏi tiếng Pháp.
I don't think they will allow Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép Tom làm điều đó.
I think Tom has returned from Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trở về từ Boston.
Tom finished painting a picture of Mary that he was working on in a few months.	Tom đã vẽ xong bức tranh về Mary mà anh ấy đang làm trong vài tháng.
Tom is standing in front of the school, smoking.	Tom đang đứng trước trường, hút thuốc.
After receiving the results, all were disappointed.	Sau khi nhận được kết quả, tất cả đều hụt hẫng.
Tom will never trust me again.	Tom sẽ không bao giờ tin tôi nữa.
I think Tom would be able to do that if he put all his heart into it.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
Tom has come to the city center.	Tom đã đến trung tâm thành phố.
Even after all my protests, she ran away from home.	Thậm chí sau tất cả những lời phản đối của tôi, cô ấy đã bỏ nhà ra đi.
Tom didn't seem amused.	Tom không có vẻ gì là thích thú.
I'm not sure I want to do that.	Tôi không chắc mình muốn làm điều đó.
Tom says he hopes Mary is willing to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẵn sàng làm điều đó.
Tom asks Mary why she doesn't want to live in Boston anymore.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không muốn sống ở Boston nữa.
Do you want to learn how to play the xylophone?	Bạn có muốn học cách chơi xylophone không?
I don't know where your book is.	Tôi không biết cuốn sách của bạn ở đâu.
I don't have to be in today's meeting.	Tôi không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom was filled with nostalgia when he returned to visit his old school 50 years after graduating.	Tom ngập tràn nỗi nhớ khi quay lại thăm trường cũ 50 năm sau khi tốt nghiệp.
I will ask Tom some money.	Tôi sẽ xin Tom một số tiền.
Tom has never been to the circus.	Tom chưa bao giờ đến rạp xiếc.
Tom and Mary will probably never see each other again.	Tom và Mary có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
I wish I could figure out how to embed YouTube videos.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách nhúng video YouTube.
Are you going to vote for Tom Jackson?	Các bạn có định bỏ phiếu cho Tom Jackson không?
Be careful what you say to children. 	Hãy cẩn thận với những gì bạn nói với trẻ em.
They will believe anything.	Họ sẽ tin bất cứ điều gì.
The smoke alarm has never been serviced.	Báo động khói chưa bao giờ được bảo trì.
I think I should refer you to another therapist.	Tôi nghĩ tôi nên giới thiệu bạn đến một nhà trị liệu khác.
Would you mind ironing this shirt for me?	Bạn có phiền ủi chiếc áo này cho tôi không?
You should boil this water before drinking.	Bạn nên đun sôi nước này trước khi uống.
It's a bit early to drink, isn't it?	Còn hơi sớm để uống phải không?
Tom certainly didn't do it very well.	Tom chắc chắn đã không làm điều đó rất tốt.
I doubt that Tom will be optimistic.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ lạc quan.
Tom started CPR on Mary.	Tom bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Mary.
I arrived at the station at 2:30.	Tôi đến nhà ga lúc 2:30.
This is Tom's choice.	Đây là sự lựa chọn của Tom.
Tom braced himself for the worst.	Tom đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
I count the jars on the shelf.	Tôi đếm những cái lọ trên giá.
Tom knows he can take care of himself.	Tom biết anh ấy có thể tự lo cho mình.
I'm really not sure.	Tôi thực sự không chắc chắn.
Tom didn't know Mary was married.	Tom không biết Mary đã kết hôn.
Tom is quite astute, isn't he?	Tom khá sắc sảo phải không?
I did it yesterday, so I'm not today.	Tôi đã làm điều đó ngày hôm qua, vì vậy tôi không phải ngày hôm nay.
Tom doesn't know how to tie a bow.	Tom không biết thắt nơ.
Tom is kidnapped and held captive in an abandoned building on Park Street.	Tom bị những kẻ bắt cóc và giam giữ trong một tòa nhà bỏ hoang trên Phố Park.
Tom is worrying me.	Tom đang làm tôi lo lắng.
Tom knew he wouldn't be famous.	Tom biết mình sẽ không nổi tiếng.
Enemy tanks have been detected.	Xe tăng địch đã được phát hiện.
I think I can still run faster than you.	Tôi nghĩ tôi vẫn có thể chạy nhanh hơn bạn.
Don't you know Tom is afraid of you?	Bạn không biết Tom sợ bạn sao?
Tom stays in the house all day.	Tom ở trong nhà cả ngày.
In the end you will forget me.	Cuối cùng bạn sẽ quên tôi.
There is no way to do this without Tom.	Không có cách nào để làm điều này nếu không có Tom.
Tom learns that Mary is planning to go to Australia.	Tom biết rằng Mary đang có kế hoạch đi Úc.
Tom will approve.	Tom sẽ chấp thuận.
The elevator is not working today.	Hôm nay thang máy không hoạt động.
I suspect Tom is still in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn ở Úc.
No one stood up for Tom.	Không ai đứng ra bênh vực cho Tom.
Tom lost his car keys.	Tom bị mất chìa khóa xe.
Tom is not broken, but Mary is.	Tom không bị phá vỡ, nhưng Mary thì có.
As far as I know, he is an honest man.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một người đàn ông trung thực.
Tom asked me if I did that.	Tom hỏi tôi nếu tôi đã làm điều đó.
I don't think I will go to Australia this year.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến Úc trong năm nay.
Is that all you have to say for yourself?	Đó là tất cả những gì bạn phải nói cho chính mình?
I don't think Tom will do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó.
Tom, why are you wearing a sombrero?	Tom, tại sao bạn lại mặc một chiếc sombrero?
Because he was sick, he stayed home from school.	Vì bị ốm nên anh ấy nghỉ học ở nhà.
Tom forgot to buy bread.	Tom quên mua bánh mì.
It really made me eavesdrop.	Nó thực sự làm tôi nghe trộm.
You are not needed.	Bạn đang không cần thiết.
I don't know what is causing these problems.	Tôi không biết điều gì gây ra những vấn đề này.
Tom discovered a pattern in the data.	Tom đã phát hiện ra một mẫu trong dữ liệu.
I thought you said you were willing to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
I'm sure you'll find someone soon.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nhanh chóng tìm được ai đó.
Tom said that he wished that Mary wouldn't do it alone anymore.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình nữa.
I will destroy Tom.	Tôi sẽ tiêu diệt Tom.
Tom refilled his coffee cup.	Tom đổ đầy cốc cà phê của mình.
I suspect that they spilled beer in that pub.	Tôi nghi ngờ rằng họ đã làm đổ bia trong quán rượu đó.
Only Tom can do that.	Chỉ có Tom mới làm được điều đó.
Tom doesn't have much to worry about.	Tom không có nhiều thứ để lo lắng.
I'm sure Tom won't help us.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không giúp chúng ta.
Tom disobeyed his father.	Tom không vâng lời cha mình.
Tom says that Mary is sure that she will do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
We still don't know what Tom will do next.	Chúng ta vẫn chưa biết Tom sẽ làm gì tiếp theo.
Tom said that he was hoping that he could help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã hy vọng rằng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
I don't think Tom likes to hang out with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích đi chơi với chúng tôi.
Tom could be here this afternoon.	Tom có ​​thể ở đây chiều nay.
Tom asks Mary if she knows his new address.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết địa chỉ mới của anh ấy.
They blame Tom for everything.	Họ đổ lỗi cho Tom về mọi thứ.
She is standing in front of the classroom.	Cô ấy đang đứng trước cửa lớp.
Tom was never overweight.	Tom không bao giờ thừa cân.
I don't need to do it, but I'll do it anyway.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi sẽ làm điều đó bằng cách nào.
I hurt every minute of every day.	Tôi đau từng phút từng ngày.
Tom was here the other day.	Tom đã ở đây vào ngày hôm kia.
It must be fun.	Nó phải rất vui.
For many people, pets are part of the family.	Đối với nhiều người, thú cưng là một phần của gia đình.
I think there's more going on here than meeting the eye.	Tôi nghĩ có nhiều điều đang diễn ra ở đây hơn là gặp mắt.
Tom or someone else will have to help Mary do it.	Tom hoặc ai đó khác sẽ phải giúp Mary làm điều đó.
There are many Mexican restaurants in this part of town.	Có rất nhiều nhà hàng Mexico ở khu vực này của thị trấn.
Tom has a large cupboard in his room.	Tom có ​​một cái tủ lớn trong phòng của mình.
Tom is a mechanical genius.	Tom là một thiên tài cơ khí.
I didn't know Tom was so good at it.	Tôi không biết rằng Tom làm việc đó giỏi đến vậy.
Tom lives in Boston with his family.	Tom sống ở Boston với gia đình.
We need to stay away from all of this.	Chúng ta cần phải tránh xa tất cả những điều này.
Tom is currently living with his father.	Tom hiện đang sống với bố của mình.
I thought you said you were born in Australia.	Tôi tưởng bạn nói bạn sinh ra ở Úc.
Maybe I should go see Tom.	Có lẽ tôi nên đi gặp Tom.
Tom grew up in squalid conditions.	Tom lớn lên trong điều kiện tồi tàn.
Tom says that the noise bothers him.	Tom nói rằng tiếng ồn làm phiền anh ta.
Just then Tom heard someone laughing.	Ngay sau đó Tom nghe thấy tiếng ai đó cười.
Tom owes me a lot of money.	Tom nợ tôi rất nhiều tiền.
Tom and Mary are always fighting.	Tom và Mary luôn chiến đấu.
I have to do something first.	Tôi phải làm một cái gì đó trước.
I'm going to law school.	Tôi sắp đi học luật.
I am here every day.	Tôi ở đây mỗi ngày.
That is remarkable.	Đó là điều đáng chú ý.
"How are you?" 	"Bạn có khỏe không?"
"I'm fine, thanks."	"Tôi khỏe, cám ơn."
The first person I met in Australia was Tom.	Người đầu tiên tôi gặp ở Úc là Tom.
I convinced Tom not to do that anymore.	Tôi đã thuyết phục Tom đừng làm thế nữa.
Tom said that Mary might be in Boston right now.	Tom nói rằng Mary có thể đang ở Boston bây giờ.
I don't know why Tom shouldn't do that.	Tôi không biết tại sao Tom không nên làm điều đó.
Tom must be able to do it.	Tom phải có thể làm điều đó.
Sorry, I think you dropped something.	Xin lỗi, tôi nghĩ bạn đã đánh rơi thứ gì đó.
I might have trouble doing that.	Tôi có thể sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom fell in love with the girl next door when he was a kid.	Tom say đắm cô gái nhà bên khi còn bé.
I made Tom do my homework.	Tôi bắt Tom phải làm bài tập về nhà của tôi.
Don't be inappropriate.	Đừng không thích hợp.
Stay away from Tom.	Tránh xa Tom.
Tom has decided that he will not help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
Tom says that Mary is ready to do it.	Tom nói rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
What if Tom and I are right?	Nếu tôi và Tom đúng thì sao?
Tom says he won't come to our party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom was only 18 years old when he graduated from college.	Tom mới 18 tuổi khi tốt nghiệp đại học.
That's what I thought at the beginning.	Đó là những gì tôi nghĩ ngay từ đầu.
Without your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm được điều đó.
I can see I'm not needed here.	Tôi có thể thấy tôi không cần thiết ở đây.
I'm not mad at Tom anymore.	Tôi không còn giận Tom nữa.
On a futon mattress.	Lên nệm futon.
Do you really think it would be difficult to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
Tom got into the elevator and pressed the button for the third floor.	Tom bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng ba.
Do you mind if I ask you a personal question?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi cá nhân?
I want a round trip ticket to Boston.	Tôi muốn một vé khứ hồi đến Boston.
Did you know Tom isn't actually from Boston?	Bạn có biết Tom không thực sự đến từ Boston?
I don't think you will do that.	Tôi không nghĩ bạn sẽ làm điều đó.
Tom chose the color.	Tom đã chọn màu sắc.
I've never seen you do that before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn làm điều đó trước đây.
How has your life changed since you got married?	Cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào kể từ khi bạn kết hôn?
Tom accepted my challenge.	Tom đã chấp nhận thử thách của tôi.
I thought you said you would never do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom will do it for you.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I wish you weren't so busy.	Tôi ước gì bạn không bận rộn như vậy.
Tom is making special plans for Mary's birthday.	Tom đang lên kế hoạch đặc biệt cho sinh nhật của Mary.
I will open my own restaurant one day.	Tôi sẽ mở nhà hàng của riêng mình vào một ngày nào đó.
Willingness to correct mistakes is an expression of wisdom.	Sẵn sàng sửa sai là một biểu hiện của sự khôn ngoan.
Tom doesn't seem as special as Mary.	Tom dường như không đặc biệt bằng Mary.
Are you going to do it next Monday?	Có phải thứ Hai tới bạn sẽ làm điều đó không?
Tom will never find out about this.	Tom sẽ không bao giờ phát hiện ra điều này.
Almost no one knows I'm here.	Hầu như không ai biết tôi ở đây.
I walk alone.	Tôi đi một mình.
Tom won't be forgiven if he does that.	Tom sẽ không được tha thứ nếu anh ta làm điều đó.
Tom didn't care what Mary said.	Tom không quan tâm đến những gì Mary nói.
Tom says he wants you to stop doing that.	Tom nói rằng anh ấy muốn bạn ngừng làm điều đó.
Tom doesn't have to go home.	Tom không cần phải về nhà.
Tom was waiting where he said he was coming.	Tom đã đợi ở nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến.
Tom is waiting in front of the school.	Tom đang đợi trước trường.
Tom asked me if I really thought I could do it.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy không.
Tom asked Mary why she left Boston.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại rời Boston.
There's a hole in this bucket.	Có một cái lỗ trong cái xô này.
The reason I came to you is because I thought you could help.	Lý do tôi đến với bạn là vì tôi nghĩ rằng bạn có thể giúp đỡ.
Tom usually eats Thai food.	Tom thường ăn đồ Thái.
Looks like Tom was aware of that fact.	Có vẻ như Tom đã nhận thức được sự thật đó.
Tom tried to tell people how to do it.	Tom đã cố gắng nói với mọi người cách làm điều đó.
Tom said he thought I might not have to do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm như vậy ngày hôm nay.
You have to wait until there is a free seat.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi miễn phí.
Tom was very comfortable.	Tom đã rất thoải mái.
I don't know where Tom studied to speak French so well.	Không biết Tom học ở đâu mà nói tiếng Pháp hay đến vậy.
I can't believe I finally made it.	Tôi không thể tin rằng cuối cùng tôi đã làm được.
Neither Tom nor Mary are productive.	Cả Tom và Mary đều không làm việc hiệu quả.
Does anyone in your family do that?	Có ai trong gia đình bạn làm được điều đó không?
Tom just called and he said he won't be here until 2:30.	Tom vừa gọi điện và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không ở đây cho đến 2:30.
Tom said the crowd was huge.	Tom nói rằng đám đông rất lớn.
I like okra.	Tôi thích đậu bắp.
The police decided to look into the case.	Cảnh sát đã quyết định xem xét vụ việc.
Everyone but Tom has a hat.	Tất cả mọi người trừ Tom đều có một chiếc mũ.
I can't get out.	Tôi không thể thoát ra.
I'm sick of your excuses, Tom.	Tôi chán ngấy những lời bào chữa của anh, Tom.
You don't listen to what I say.	Bạn không nghe những gì tôi nói.
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.	Tôi nghe nói rằng một người đàn ông bại liệt đã bị giòi ăn sống.
Did we spend a lot of time simplifying things?	Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để đơn giản hóa mọi thứ?
Tom tells Mary that he is thirsty.	Tom nói với Mary rằng anh ấy khát.
It will be great and fun to be there.	Sẽ rất tuyệt và thú vị khi ở đó.
Are you not a college student?	Bạn không phải là sinh viên đại học?
We could not have achieved what we want without your help.	Chúng tôi không thể đạt được những gì chúng tôi muốn nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I'm studying well, so I can't have such expensive things.	Tôi đang học hành đến nơi đến chốn, vì vậy tôi không thể có những thứ đắt tiền như vậy.
I just came back.	Tôi vừa mới trở lại.
We recovered quickly from the food poisoning incident.	Chúng tôi đã hồi phục nhanh chóng sau vụ ngộ độc thực phẩm.
I don't think it's worth doing such a thing.	Tôi không nghĩ rằng nó đáng giá khi làm một việc như vậy.
I spent the whole day wondering what I should do.	Tôi đã dành cả ngày để tự hỏi mình nên làm gì.
I don't have any job.	Tôi không có bất kỳ công việc nào.
Tom eats nothing but his mother's cooking.	Tom không ăn gì ngoài việc mẹ anh ấy nấu.
I think Tom is going to Boston next weekend.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
Don't talk about this with Tom.	Đừng nói chuyện này với Tom.
Why don't we go again?	Tại sao chúng ta không đi một lần nữa?
One of Tom's students gave him an interesting picture.	Một trong những học sinh của Tom đã tặng anh một bức tranh thú vị.
The ship has three decks.	Con tàu có ba boong.
Tom was afraid that he would look stupid.	Tom sợ rằng mình sẽ trông thật ngu ngốc.
I'm not going to lie to Tom about what happened.	Tôi sẽ không nói dối Tom về những gì đã xảy ra.
I think we'll go for lunch.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi ăn trưa.
Tom has regained his eyesight.	Tom đã lấy lại được thị lực của mình.
I don't believe Tom is the killer.	Tôi không tin Tom là kẻ giết người.
I wonder where Tom did that.	Tôi tự hỏi Tom đã làm điều đó ở đâu.
The whole team played hard because the state championship was at stake.	Toàn đội đã chơi hết mình vì chức vô địch của bang đang bị đe dọa.
Tom seems to be thinking.	Tom có ​​vẻ như đang suy nghĩ.
Tom was very happy.	Tom đã rất vui vẻ.
Tom wasn't the only kid at the party.	Tom không phải là đứa trẻ duy nhất trong bữa tiệc.
Tom told me that he wants to go to the zoo with us tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi sở thú với chúng tôi vào ngày mai.
It's not something I can do.	Đó không phải là điều mà tôi có thể làm.
That is certainly not the case in Boston.	Đó chắc chắn không phải là trường hợp ở Boston.
Cover the pot with a tea towel.	Che xoong bằng khăn trà.
I am using it every day.	Tôi đang dùng nó từng ngày.
Tom tells everyone that he is prepared to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
In fact, he can't swim very well.	Trên thực tế, anh ấy không thể bơi giỏi.
The police believe that Tom was murdered.	Cảnh sát tin rằng Tom đã bị sát hại.
Tom raised his children alone.	Tom một mình nuôi dạy con cái.
Tom guessed that Mary wanted the news.	Tom đoán rằng Mary muốn biết tin tức.
I have been kidnapped before.	Tôi đã bị bắt cóc trước đây.
Tom is still in love with Mary.	Tom vẫn một lòng với Mary.
One of the cats is black, the other is brown.	Một trong hai con mèo có màu đen, con còn lại có màu nâu.
Could you please keep an eye on Tom?	Bạn có thể vui lòng để mắt đến Tom không?
That is randomness.	Đó là sự ngẫu hứng.
I don't want to hear about what Tom did this morning.	Tôi không muốn nghe về những gì Tom đã làm sáng nay.
Tom died leaving no will.	Tom chết không để lại di chúc.
Tom was the next to be promoted.	Tom là người tiếp theo được thăng chức.
Tom wanted to win, but he didn't.	Tom muốn giành chiến thắng, nhưng anh ấy đã không.
The ship was attacked by Somali pirates.	Con tàu bị cướp biển Somalia tấn công.
Tom visited the Colosseum in Rome.	Tom đã đến thăm Đấu trường La Mã ở Rome.
I haven't always lived like this.	Tôi đã không luôn luôn sống như thế này.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary không cần phải làm điều đó.
I didn't know you would be jealous.	Tôi không biết bạn sẽ ghen.
Time is something you seem to have a lot of, Tom.	Thời gian là thứ mà anh có vẻ có rất nhiều, Tom.
Tom, we have arrived!	Tom, chúng tôi đã đến!
I cook well.	Tôi nấu ăn giỏi.
Tom told me he was in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang ở Boston.
Tom and Mary never spoke again.	Tom và Mary không bao giờ nói chuyện nữa.
Tom said maybe there was only one piece of cake left.	Tom nói có thể chỉ còn một miếng bánh.
Tom says Mary is not responsible for what happened.	Tom nói Mary không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
You came very early.	Bạn đã đến rất sớm.
Mary is too young to be a mother.	Mary còn quá trẻ để làm mẹ.
Tom liked the movie very much.	Tom thích bộ phim rất nhiều.
I'm sure I can't do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi không thể làm điều đó.
Many people expressed interest in knowing the answer to that question.	Nhiều người tỏ ra thích thú khi biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
That's what we want to find out.	Đó là những gì chúng tôi muốn tìm hiểu.
Tom couldn't understand everything Mary said.	Tom không thể hiểu tất cả những gì Mary nói.
You owe it to Tom to tell him the truth.	Bạn nợ Tom để nói cho anh ta biết sự thật.
Tom didn't budge on this one.	Tom không nhúc nhích về cái này.
You can learn a lot from them if you just listen.	Bạn có thể học được rất nhiều điều từ họ nếu bạn chỉ lắng nghe.
Tom said he was very nervous.	Tom nói rằng anh ấy đã rất lo lắng.
Tom is bleeding.	Tom đang chảy máu.
I know Tom was at the meeting today.	Tôi biết Tom đã có mặt trong buổi họp hôm nay.
I'm pouring a cup of tea.	Tôi đang rót một tách trà.
Tom told me that Mary would be afraid to do that.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ sợ làm điều đó.
You are a very creative guy.	Bạn là một chàng trai rất sáng tạo.
I don't want to talk to him.	Tôi không muốn nói với anh ấy.
Thanks for assisting me.	Cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi.
Tom is convinced that he is right.	Tom được thuyết phục rằng anh ấy đúng.
I don't need Tom's permission to do that.	Tôi không cần sự cho phép của Tom để làm điều đó.
I think Tom has never done this before.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Tom is very responsive.	Tom rất nhạy bén.
Tom should never have come to Australia.	Tom lẽ ra không bao giờ đến Úc.
Tom is determined to have his way.	Tom quyết tâm có con đường của mình.
Tom realized that it was useless to try to convince Mary to do it.	Tom nhận ra rằng thật vô ích khi cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
I hate it when people only think of me.	Tôi ghét điều đó khi mọi người chỉ nghĩ đến mình.
It doesn't make much of a difference.	Nó không tạo ra nhiều khác biệt.
They won't tell you the truth.	Họ sẽ không nói cho bạn biết sự thật.
Tell Tom I'm not hungry.	Nói với Tom rằng tôi không đói.
Tom was on the same plane as me.	Tom đã ở trên cùng một chiếc máy bay với tôi.
There is almost no chance for this team to win.	Gần như không có cơ hội để đội này giành chiến thắng.
That's the woman Tom was married to.	Đó là người phụ nữ mà Tom từng kết hôn.
Tom is always meddling in other people's business.	Tom luôn can thiệp vào công việc kinh doanh của người khác.
Neither Tom nor Mary have many things that he wants to buy.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều thứ mà anh ấy muốn mua.
You are always smiling.	Bạn luôn mỉm cười.
Unfortunately, elephants cannot sing well.	Thật không may, voi không thể hát hay.
It's a tough balancing act.	Đó là một hành động cân bằng khó khăn.
Tom wrote a book about Boston.	Tom đã viết một cuốn sách về Boston.
This is a non-smoking area.	Đây là khu vực cấm hút thuốc.
I have a feeling that something is about to happen.	Tôi có cảm giác rằng điều gì đó sắp xảy ra.
I don't like it there.	Tôi không thích nó ở đó.
Watch! 	Coi chừng!
Smooth road surface.	Mặt đường trơn.
I don't know anyone in this town.	Tôi không biết ai trong thị trấn này.
Tom couldn't completely hide his pain.	Tom không thể hoàn toàn che giấu nỗi đau của mình.
Tom has been teaching French for a long time.	Tom đã dạy tiếng Pháp trong một thời gian dài.
I know Tom knows I want to do it.	Tôi biết Tom biết tôi muốn làm điều đó.
Tom is not mad at me.	Tom không giận tôi.
Tom won't tell anyone.	Tom sẽ không nói với ai cả.
Tom taught himself to ski.	Tom đã tự học trượt tuyết.
I was afraid of what others would think if I did.	Tôi sợ người khác sẽ nghĩ gì nếu tôi làm vậy.
Tom said he thought I looked confused.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ bối rối.
Unfollow Tom.	Bỏ theo dõi Tom.
Tom took a job with a trading company.	Tom đã nhận một công việc với một công ty thương mại.
Please don't do that while I'm here.	Xin đừng làm điều đó khi tôi ở đây.
Tom was shot by a policeman.	Tom đã bị bắn bởi một cảnh sát.
Have you seen the newspaper tonight?	Bạn đã thấy tờ báo tối nay chưa?
Mary is our only daughter.	Mary là con gái duy nhất của chúng tôi.
Tom says that Mary looks tired.	Tom nói rằng Mary có vẻ mệt mỏi.
Do not worried. 	Đừng lo.
We will find it.	Chúng tôi sẽ tìm thấy nó.
I don't think you will be that crazy.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ điên như vậy.
Tom said he doesn't think Mary really needs to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần làm điều đó.
Tom has been in Australia since October.	Tom đã ở Úc từ tháng 10.
Tom is creating it as he goes along.	Tom đang tạo ra nó khi anh ấy đi cùng.
Tom didn't tell me he had never been to Boston before.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston trước đây.
Tom probably won't do it tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sẽ làm điều đó một mình.
Tom left food and water for his dog, hoping it would be enough for three days.	Tom để lại thức ăn và nước uống cho con chó của mình, hy vọng nó sẽ đủ trong ba ngày.
I think Tom will show you how to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom stood near Mary.	Tom đứng gần Mary.
I fear something bad will happen.	Tôi sợ một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Does Tom want to come here?	Tom có ​​muốn đến đây không?
A working man should be paid commensurate with his skills, not his age.	Một người đàn ông đang làm việc nên được trả lương tương xứng với kỹ năng của anh ta, chứ không phải tuổi tác của anh ta.
Tom looks dead.	Tom trông đã chết.
The guy I lent the umbrella to didn't return it.	Anh chàng mà tôi cho mượn ô đã không trả lại.
I'm glad they caught the thief.	Tôi rất vui vì họ đã bắt được tên trộm.
I think Tom's luck is running out.	Tôi nghĩ vận may của Tom sắp hết.
Tom used to ask me a lot of questions about Boston.	Tom đã từng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về Boston.
Tom died at the age of 97.	Tom qua đời ở tuổi 97.
I didn't sleep enough.	Tôi đã không ngủ đủ.
Since I was sick, I have not gone.	Kể từ khi tôi bị bệnh, tôi đã không đi.
You don't have a computer?	Bạn không có máy tính?
Please find out when Tom plans to stay here with us.	Vui lòng tìm hiểu thời điểm Tom dự định ở lại đây với chúng tôi.
Tom did not try to help Mary.	Tom đã không cố gắng giúp Mary.
How many women are in the car?	Có bao nhiêu phụ nữ trên xe?
Why would you want Tom to have it?	Tại sao bạn muốn Tom có ​​nó?
I don't think Tom is honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom thành thật.
Tom doesn't seem to be aware that he shouldn't do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng anh không nên làm điều đó.
When we are told not to come, we are more eager to go.	Khi được thông báo là đừng đến, chúng ta càng háo hức muốn đi.
Tom told Mary not to eat the ham in the fridge.	Tom bảo Mary đừng ăn giăm bông trong tủ lạnh.
Tom went to work.	Tom đã đi làm.
Tom has been living in the woods alone for the past three years.	Tom đã sống trong rừng một mình trong ba năm qua.
He survives on a salary of 3,000 yen a day.	Anh ta tồn tại với mức lương 3.000 yên một ngày.
Do not beat about the bush. 	Đừng đánh đập về bụi rậm.
I want you to answer my question.	Tôi muốn bạn trả lời câu hỏi của tôi.
Tom told me he needed more time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần thêm thời gian.
I will be back to get my bag.	Tôi sẽ quay lại để lấy cặp của tôi.
I don't want to spend time with Tom.	Tôi không muốn dành thời gian cho Tom.
Tom says he doesn't think Mary actually did it without any help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự làm điều đó mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom pointed out an exception.	Tom đã chỉ ra một ngoại lệ.
You didn't do it on Monday?	Bạn đã không làm điều đó vào thứ Hai?
It's not important to do it today.	Điều đó không quan trọng để làm điều đó ngày hôm nay.
The timing couldn't be better.	Thời gian không thể tốt hơn.
I know Tom is a very good tennis player.	Tôi biết Tom là một người chơi quần vợt rất giỏi.
I realized I couldn't win.	Tôi nhận ra mình không thể chiến thắng.
Tom thinks that Mary doesn't want to play chess with him.	Tom nghĩ rằng Mary không muốn chơi cờ với anh ta.
Tom doesn't need to eat this.	Tom không cần phải ăn cái này.
Tom is walking with Mary and will be back shortly.	Tom đang đi dạo với Mary và sẽ trở lại trước đó không lâu.
You know Tom is telling the truth.	Bạn biết Tom đang nói sự thật.
Tom told me he thought Mary didn't know anything.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không biết gì cả.
Tom should probably ask Mary to help him do it.	Tom có ​​lẽ nên nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom bought a new camera for Mary to replace the one he borrowed and lost.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh mới cho Mary để thay thế chiếc máy ảnh anh đã mượn và bị mất.
Tom has a talent for acting.	Tom có ​​tài diễn xuất.
Tom feels someone is watching him.	Tom cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.
The birds chirping.	Chim chóc ríu rít.
Tom says he has to go to Australia the day after tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Úc vào ngày mốt.
I know that Tom is the same height as Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng chiều cao với Mary.
You didn't know Tom could do that, did you?	Bạn không biết Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
I really doubt that Tom would think that's a good idea.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom did everything he felt like doing.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy cảm thấy muốn làm.
You made me look stupid.	Bạn đã làm cho tôi trông ngu ngốc.
Tom's story is very sad.	Câu chuyện của Tom rất buồn.
That's not how it should be.	Đó không phải là cách nó phải như vậy.
Tom told me that he thought Mary was better at French than he was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary giỏi tiếng Pháp hơn anh ấy.
There are many roses in this garden.	Có rất nhiều hoa hồng trong khu vườn này.
How many times a day does Tom kiss Mary?	Tom hôn Mary bao nhiêu lần một ngày?
Tom didn't think Mary would be late.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến muộn.
It has a refreshing taste.	Nó có một hương vị sảng khoái.
It happened while Tom was sleeping.	Nó xảy ra khi Tom đang ngủ.
I couldn't see who was in the room.	Tôi không thể nhìn thấy ai đang ở trong phòng.
France's real GDP grew 1.9 percent in 2017, up from 1.2 percent the year before.	GDP thực tế của Pháp đã tăng 1,9% trong năm 2017, tăng từ 1,2% của năm trước đó.
I think it's time we buy a new car.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên mua một chiếc ô tô mới.
I don't think that will happen anytime soon.	Tôi nghĩ điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Tom said he plans to go home on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định về nhà vào thứ Hai.
Tom told me he was going to Australia in October.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
Tom cheers Mary.	Tom cổ vũ Mary.
This hay fever medicine worked quite well for me.	Thuốc trị sốt cỏ khô này có tác dụng khá tốt đối với tôi.
I don't know anyone who likes Tom.	Tôi không biết ai thích Tom.
It will take me a long time to get over this cold.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua cái lạnh này.
Tom seems like he's motivated.	Tom có ​​vẻ như anh ấy có động lực.
Tom crossed out three and went three.	Tom gạch ra ba và đi ba.
Maybe Tom is just trying to help you.	Có lẽ Tom chỉ đang cố gắng giúp bạn.
Nobody knows Tom like I know Tom.	Không ai biết Tom như tôi biết Tom.
Tom began to whimper.	Tom bắt đầu thút thít.
Tom was able to find what he was looking for.	Tom đã có thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom will go with you if he can.	Tom sẽ đi với bạn nếu anh ấy có thể.
He agrees to help the old woman.	Anh đồng ý giúp đỡ bà cụ.
If Tom finds out what Mary did, he won't be happy.	Nếu Tom phát hiện ra những gì Mary đã làm, anh ấy sẽ không vui.
Tom wants Mary to talk to John about the problem she is having with his children.	Tom muốn Mary nói chuyện với John về vấn đề mà cô ấy đang gặp phải với các con của anh ấy.
I hope you won't leave me here.	Tôi hy vọng bạn sẽ không bỏ rơi tôi ở đây.
I'm one of three people who know how to do it.	Tôi là một trong ba người biết cách làm điều đó.
Does Tom like pork?	Tom có ​​thích thịt lợn không?
What are you doing with that?	Bạn đang làm gì với điều đó?
Tom was surprised at what Mary told him.	Tom ngạc nhiên trước những gì Mary nói với anh.
We have to find a solution to that problem.	Chúng ta phải tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
I am determined to complete my mission at any cost.	Tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng bất cứ giá nào.
Do you put green peppers in pasta sauce?	Bạn có cho ớt xanh vào nước sốt mì Ý không?
Why don't you ask Tom to explain it?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom giải thích nó?
My wife had terrible morning sickness during her first pregnancy.	Vợ tôi ốm nghén khủng khiếp trong lần mang thai đầu tiên.
Theoretically it is not possible.	Về mặt lý thuyết thì không thể.
Tom shouldn't have stayed so late.	Tom không nên ở lại muộn như vậy.
Tom creates mountains from lipstick moles.	Tom tạo ra những ngọn núi từ những nốt ruồi son.
I think Tom might know where Mary lives.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể biết Mary sống ở đâu.
Tom is in his thirties.	Tom đang ở độ tuổi ba mươi.
Tom tells everyone that he has doubts.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy nghi ngờ.
Tom was hoping you could do it for Mary.	Tom đã hy vọng bạn có thể làm điều đó cho Mary.
Tom almost never loses his temper.	Tom hầu như không bao giờ mất bình tĩnh.
I'm used to eating this kind of food.	Tôi đã quen với việc ăn loại thức ăn này.
I am Tom. 	Tôi là Tôm.
This is my wife, Mary.	Đây là vợ tôi, Mary.
I don't need your help, thanks.	Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn, cảm ơn.
Tom needs a little love.	Tom cần một chút tình yêu.
Tom has an appointment.	Tom có ​​một cuộc hẹn.
Tom started his own lawn mowing business.	Tom bắt đầu kinh doanh cắt cỏ của riêng mình.
I don't sleep on planes.	Tôi không ngủ trên máy bay.
Forty-eight sailors on board.	Bốn mươi tám thủy thủ trên tàu.
I just want to do it with you.	Tôi chỉ muốn làm điều đó với bạn.
He arrived around four o'clock.	Anh ấy đến vào khoảng bốn giờ.
I don't want to say any more.	Tôi không muốn phát biểu thêm nữa.
When was the last time you heard Tom snoring?	Lần cuối cùng bạn nghe thấy Tom ngáy là khi nào?
This is where I was born and raised.	Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Tom said the door was open when he got here.	Tom nói rằng cửa đã mở khi anh đến đây.
Tom has started to do it more often.	Tom đã bắt đầu làm điều đó thường xuyên hơn.
Tom said that he thought I was very charismatic.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi rất lôi cuốn.
Where do you want me to put your suitcase?	Bạn muốn tôi để vali của bạn ở đâu?
I know Tom told Mary not to.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
Tom attends fencing classes.	Tom tham gia các lớp học đấu kiếm.
I let Tom talk.	Tôi để Tom nói chuyện.
Tom knows that he must escape.	Tom biết rằng anh phải trốn thoát.
I did everything for Tom.	Tôi đã làm mọi thứ vì Tom.
Tom loves beef and so do I.	Tom thích thịt bò và tôi cũng vậy.
Tom might be eating right now.	Tom có ​​thể đang ăn ngay bây giờ.
We only lived in Australia for a short time.	Chúng tôi chỉ sống ở Úc trong một thời gian ngắn.
Tom is in Boston doing it right now.	Tom đang ở Boston để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is doing it to help Mary, not me.	Tom đang làm điều đó để giúp Mary, không phải tôi.
Tom was interrupted.	Tom đã bị cắt ngang.
The only reason Tom came to Boston was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất mà Tom đến Boston là vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
I, for one person, don't worry about it.	Tôi, vì một người, đừng lo lắng về điều đó.
Tom wants to go back to college.	Tom muốn quay lại trường đại học.
Tom said he didn't know what made him do this.	Tom nói rằng anh ấy không biết điều gì đã khiến anh ấy làm như vậy.
We cannot make mistakes.	Chúng ta không thể mắc sai lầm.
Even though he was wrong, he didn't say he was sorry.	Dù anh ấy sai nhưng anh ấy không nói rằng anh ấy xin lỗi.
Tom says he can't remember his own phone number.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ số điện thoại của chính mình.
We don't need to worry about Tom.	Chúng ta không cần phải lo lắng về Tom.
I know you like that.	Tôi biết bạn thích điều đó.
Why did Tom do this to you?	Tại sao Tom lại làm vậy với bạn?
I haven't seen Tom in such a long time.	Tôi đã không gặp Tom trong một thời gian dài như vậy.
Where is your cell phone?	Điện thoại di động của bạn đâu?
Tom wants to know when we will come and help him.	Tom muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến và giúp anh ấy.
I know that Tom wants to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó.
I wouldn't call them veterans.	Tôi sẽ không gọi họ là cựu chiến binh.
I think Tom might not win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không thắng.
Tom enjoys playing the game.	Tom thích thú khi chơi trò chơi.
Tom is back from the gym.	Tom đã trở lại từ phòng tập thể dục.
Tom may not be busy now.	Tom có ​​thể không bận bây giờ.
Now it's time for me to discuss a few rules with you all.	Bây giờ đã đến lúc tôi thảo luận một vài quy tắc với tất cả các bạn.
The person sitting next to me started talking to me.	Người ngồi bên cạnh tôi bắt đầu nói chuyện với tôi.
I could be in Boston for about three weeks.	Tôi có thể ở Boston trong khoảng ba tuần.
Tom won't speak French to Mary.	Tom sẽ không nói tiếng Pháp với Mary.
I know Tom doesn't know why Mary would do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
I'm very lonely.	Tôi rất cô đơn.
Tom ran as fast as he could.	Tom chạy nhanh hết mức có thể.
Tom is in the kitchen, mopping the floor.	Tom đang ở trong bếp, lau sàn.
Tom changed in the bathroom.	Tom đã thay đồ trong phòng tắm.
I usually go out to eat a few times a week.	Tôi thường đi ăn ngoài vài lần một tuần.
I have been assigned to help you.	Tôi đã được chỉ định để giúp bạn.
Tom poured himself another glass.	Tom tự rót cho mình một ly khác.
Tom and Mary are very adventurous.	Tom và Mary rất thích phiêu lưu.
I know you don't want to talk to me.	Tôi biết bạn không muốn nói chuyện với tôi.
I have decided to interview for the job you told me about.	Tôi đã quyết định phỏng vấn cho công việc mà bạn đã nói với tôi.
I wish we could have stayed longer in Boston.	Tôi ước rằng chúng tôi có thể ở lại Boston lâu hơn.
I know Tom knows why you did that on Monday.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy vào thứ Hai.
I want two kilos of apples.	Tôi muốn hai kg táo.
Tom is not ready to go to the party.	Tom chưa sẵn sàng đi dự tiệc.
Tom taught me how to cook.	Tom đã dạy tôi cách nấu ăn.
When taking milk out of the fridge, I close the fridge door by pushing the milk with my elbow. 	Khi lấy sữa ra khỏi tủ lạnh, tôi đóng cửa tủ lạnh bằng cách dùng cùi chỏ đẩy sữa.
How do you do it?	Bạn làm nó như thế nào?
Tom and Mary will protect you.	Tom và Mary sẽ bảo vệ bạn.
Tom shaved his mustache.	Tom cạo ria mép.
Smoke was coming out of Tom's room.	Khói bốc ra từ phòng của Tom.
Tom walked up to the house and knocked on the door.	Tom bước lên nhà và gõ cửa.
German Shepherds tend to be loyal.	Chó chăn cừu Đức có xu hướng trung thành.
Is it true that Tom couldn't help Mary?	Có đúng là Tom đã không thể giúp Mary không?
Nothing else will be done until Tom gets here.	Sẽ không có gì khác được thực hiện cho đến khi Tom đến đây.
Tom did not answer.	Tom không trả lời.
Tom bought himself a motorcycle.	Tom đã mua cho mình một chiếc mô tô.
Tom said he knew he might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom pulled out a pen and a notebook.	Tom lấy ra một cây bút và một tập sổ tay.
Don't you think we should do it now?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó ngay bây giờ?
I know you won't like the kind of music that Tom plays.	Tôi biết bạn sẽ không thích loại nhạc mà Tom chơi.
Tom may not need our help.	Tom có ​​thể không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't like talking about politics.	Tom không thích nói về chính trị.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó một mình.
That's a nice pork shank.	Đó là một giá giò heo đẹp mắt.
To ensure that no strangers enter this room.	Để đảm bảo rằng không có người lạ vào phòng này.
It is likely that it will not rain tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ không mưa.
Tom won't be the last.	Tom sẽ không phải là người cuối cùng.
That's not going to happen, and you know it.	Điều đó sẽ không xảy ra, và bạn biết điều đó.
This is not the first time I have been bullied.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị bắt nạt.
Tom will probably do it again tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
Sorry to bother you, Tom.	Xin lỗi đã làm phiền bạn, Tom.
Tom has no class today.	Hôm nay Tom không có lớp học.
I'll stick around town all summer. 	Tôi sẽ bám quanh thị trấn suốt mùa hè.
I just don't have enough money to go anywhere.	Tôi chỉ không có đủ tiền để đi bất cứ đâu.
That scared us to death.	Điều đó làm chúng tôi sợ chết khiếp.
Tom was sure Mary knew she had to do it.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
That's Tom's sister.	Đó là em gái của Tom.
You shouldn't have told Tom what happened.	Bạn không nên nói với Tom những gì đã xảy ra.
That's all I wanted to do.	Đó là tất cả những gì tôi muốn làm.
Tom told me he forgot something.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
The enemy can't get close to us so they can't do anything.	Kẻ thù không thể áp sát chúng ta nên chúng không thể làm gì được.
Tom's interest fades.	Sự quan tâm của Tom mất dần.
I am asking for your help.	Tôi đang yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
I have to warn Tom.	Tôi phải cảnh báo Tom.
Mary is really beautiful.	Mary thực sự rất đẹp.
This apple has begun to rot.	Quả táo này đã bắt đầu thối rữa.
It's from Tom.	Đó là từ Tom.
You're being sarcastic, aren't you?	Bạn đang bị mỉa mai, phải không?
I'm too tired to do this.	Tôi quá mệt mỏi để làm điều này.
Chuck me the ball.	Chuck tôi quả bóng.
Tom gets the highest score.	Tom được điểm cao nhất.
Tom doesn't really care about Mary.	Tom không thực sự quan tâm đến Mary.
I'm sure you'll have a great time.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom doesn't know how to say what he wants to say in English.	Tom không biết làm thế nào để nói những gì anh ấy muốn nói bằng tiếng Anh.
I can't speak French fluently yet.	Tôi chưa thể nói thông thạo tiếng Pháp.
3/4 of the earth's surface is covered with water.	3/4 bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước.
Tom said he thought it wasn't the first time Mary had done so.	Tom cho biết anh nghĩ rằng đó không phải là lần đầu tiên Mary làm như vậy.
Tom gave us a lift in his truck.	Tom đã cho chúng tôi nâng trong xe tải của anh ấy.
I sent some money to Tom.	Tôi đã gửi một số tiền cho Tom.
Why do you think Tom doesn't like it?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thích nó?
I have Tom's address somewhere on my computer.	Tôi có địa chỉ của Tom ở đâu đó trên máy tính của mình.
I don't think we really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự phải làm điều đó.
The whole team seems to be on cloud nine after winning the championship.	Cả đội bóng như đang ở trên chín tầng mây sau khi giành chức vô địch.
I'm the one telling Tom what to do.	Tôi là người bảo Tom phải làm gì.
Don't follow me. 	Đừng đi theo tôi.
I am also lost.	Tôi cũng bị lạc.
Tom is one of the most beautiful kids I've ever taught.	Tom là một trong những đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng dạy.
Are you sure you want to eat that?	Bạn có chắc chắn muốn ăn món đó không?
Tom hid in the closet in the bathroom.	Tom trốn trong tủ quần áo trong phòng tắm.
I have been charged with attempted murder.	Tôi đã bị buộc tội cố ý giết người.
Tom could never get my name right.	Tom không bao giờ có thể hiểu đúng tên của tôi.
Here is some good news.	Đây là một số tin tốt.
Why don't we get that?	Tại sao chúng ta không nhận được cái đó?
Tom is in custody.	Tom đang bị giam giữ.
You are a little pale.	Bạn hơi nhợt nhạt.
Tom says he wants Mary to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary giúp anh ấy làm điều đó.
Tom said he wants to be a psychologist.	Tom cho biết anh ấy muốn trở thành một nhà tâm lý học.
I asked if it was dangerous to do so.	Tôi hỏi nếu làm vậy có nguy hiểm không.
I will never let you go to Boston alone.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn đến Boston một mình.
The flood damaged Tom's house.	Trận lụt đã làm hư hại ngôi nhà của Tom.
I can't just lie to Tom.	Tôi không thể chỉ nói dối Tom.
Did Tom break any rules?	Tom có ​​vi phạm quy tắc nào không?
Neither Tom nor Mary shouted.	Cả Tom và Mary đều không hét lên.
I didn't know you had to do it by Monday.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó trước thứ Hai.
Tom probably won't succeed.	Tom có ​​lẽ sẽ không thành công.
I know that Tom didn't do this.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều này.
Tom blushed when Mary praised him.	Tom đỏ mặt khi Mary khen ngợi anh.
Tom's door closed.	Cửa của Tom đóng lại.
Tom puts his toys in the toy box.	Tom đặt đồ chơi của mình vào hộp đồ chơi.
Tom doesn't want to talk to you.	Tom không muốn nói chuyện với bạn.
Tom is carrying a torch.	Tom đang mang theo một ngọn đuốc.
That's an order, Tom.	Đó là mệnh lệnh, Tom.
Don't worry. 	Đưng lo lăng.
Everything will be ok.	Mọi thứ sẽ ok.
I wouldn't kiss Tom if I knew he was your boyfriend.	Tôi sẽ không hôn Tom nếu tôi biết anh ấy là bạn trai của bạn.
Don't you know Tom doesn't understand French at all?	Bạn không biết Tom hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp sao?
Did Tom say when he will be back?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ quay lại không?
It is very unlikely that our taxes will be reduced.	Rất ít khả năng thuế của chúng tôi sẽ được giảm xuống.
We have to take you to the hospital.	Chúng tôi phải đưa bạn đến bệnh viện.
There's no more time.	Không còn thời gian.
Tom says that Mary is likely to be impressed.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị ấn tượng.
I don't consider this important.	Tôi không coi điều này là quan trọng.
Did you know Tom used to be a French teacher?	Bạn có biết Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp?
Tom doesn't read books.	Tom không đọc sách.
We should try to avoid Tom today.	Chúng ta nên cố gắng tránh Tom ngày hôm nay.
Tom and I go out together.	Tom và tôi đi chơi cùng nhau.
Tom watches his nieces dance.	Tom xem các cháu gái của mình khiêu vũ.
Tom looks quite comfortable.	Tom trông khá thoải mái.
Since you have a bad cold, you should stay home.	Vì bạn bị cảm nặng, bạn nên ở nhà.
London, where I live, used to be famous for its fog.	London, nơi tôi sống, từng nổi tiếng với sương mù.
You don't want Tom back?	Bạn không muốn Tom trở lại?
Tom certainly knows what he's talking about.	Tom chắc chắn biết anh ấy đang nói gì.
Tom doesn't want to throw the ball.	Tom không muốn ném bóng.
Tom did it voluntarily.	Tom đã làm điều đó một cách tự nguyện.
I pay the check and Tom takes her home.	Tôi trả séc và Tom đưa cô ấy về nhà.
I wish I had bought a ticket for the concert.	Tôi ước tôi đã mua được một vé cho buổi hòa nhạc.
Tom should tell Mary not to do that again.	Tom nên nói với Mary đừng làm vậy nữa.
I'm afraid that's unavoidable.	Tôi e rằng điều đó khó tránh khỏi.
They rented a room on the second floor to a student.	Họ cho một sinh viên thuê căn phòng trên tầng hai.
I think you're right not to let Tom go.	Tôi nghĩ bạn đúng khi không để Tom đi.
I think Tom tried to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố gắng làm điều đó.
I haven't fished in a long time.	Tôi đã không câu cá trong một thời gian dài.
Tom tried opening the door.	Tom đã thử mở cửa.
We have a bit of a problem here.	Chúng tôi có một chút vấn đề ở đây.
I want to spend more time with my children.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
He confessed that he was in love with me.	Anh ấy thú nhận rằng anh ấy đã yêu tôi.
Do you know anyone who can teach my child French?	Bạn có biết ai có thể dạy con tôi tiếng Pháp không?
You are so young.	Bạn còn quá trẻ.
Tom says he knows something bad is about to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
I want you to see something for me.	Tôi muốn bạn xem một cái gì đó cho tôi.
What time does Tom pick you up?	Tom đón bạn lúc mấy giờ?
Tom is a pretty good guitarist.	Tom là một tay guitar khá giỏi.
That's not what I'm talking about.	Đó không phải là những gì tôi đang nói về.
The next morning I got up early to catch the first train.	Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đón chuyến tàu đầu tiên.
I think I heard someone in the next room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy ai đó ở phòng bên cạnh.
I never use proprietary software.	Tôi không bao giờ sử dụng phần mềm độc quyền.
Tom and Mary used to live next to John and Alice.	Tom và Mary từng sống cạnh John và Alice.
Tom has been warned many times.	Tom đã được cảnh báo nhiều lần.
Tell me one reason why I should trust Tom after what he did to me.	Hãy cho tôi biết một lý do tại sao tôi nên tin tưởng Tom sau những gì anh ấy đã làm với tôi.
I am addicted to chewing gum.	Tôi nghiện kẹo cao su.
We can't blame Tom for this.	Chúng ta không thể đổ lỗi cho Tom về điều này.
I didn't know Tom and Mary ever worked together.	Tôi không biết Tom và Mary đã từng làm việc cùng nhau.
Have you looked at yourself in the mirror lately?	Gần đây bạn có nhìn mình trong gương không?
I expected better of Tom.	Tôi mong đợi tốt hơn về Tom.
Tom turned on the dining room light.	Tom bật đèn phòng ăn.
I shouldn't complain.	Tôi không nên phàn nàn.
Tom did the job himself.	Tom đã tự mình làm công việc.
You are my friend.	Bạn là bạn của tôi.
Tell Tom I'm not at home.	Nói với Tom rằng tôi không có nhà.
You are a good child.	Con là một người con ngoan.
Tom felt his stomach hurt.	Tom cảm thấy bụng đau nhói.
I know that Tom didn't want to do it, but he did it anyway.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
I'm used to winning.	Tôi đã quen với chiến thắng.
It's fun to sing for the kids at the orphanage.	Rất vui khi hát cho những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi.
I have tried it a few times.	Tôi đã thử nó vài lần.
Let's see if Tom can help us.	Hãy đi xem Tom có ​​thể giúp chúng ta không.
No one can do it better than Tom.	Không ai có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
I'm not cruel.	Tôi không tàn nhẫn.
Tom knows that Mary is not happy.	Tom biết rằng Mary không vui.
Tom tries to touch his toes.	Tom cố gắng chạm vào các ngón chân của mình.
It wouldn't be wise to do that.	Sẽ không phải là khôn ngoan nếu làm điều đó.
How do you expect us to handle this issue?	Bạn mong đợi chúng tôi xử lý vấn đề này như thế nào?
I think the food is too greasy.	Tôi nghĩ rằng thức ăn quá nhiều dầu mỡ.
Tom has a new idea.	Tom nảy ra một ý tưởng mới.
You do not know who I am?	Bạn không biết tôi là ai?
I don't think doing that is a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng làm đó là một ý tưởng tồi.
The Cold War ended when the Soviet Union collapsed.	Chiến tranh Lạnh kết thúc khi Liên Xô sụp đổ.
I have tried everything.	Tôi đã thử mọi thứ.
That's not the way to talk to your students.	Đó không phải là cách để nói chuyện với học sinh của bạn.
He will be the last to betray others.	Anh ấy sẽ là người cuối cùng phản bội người khác.
I don't know exactly what happened because I wasn't there.	Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vì tôi không có ở đó.
I knew that Tom would do it with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Tom is pretty good at that, isn't he?	Tom khá giỏi trong việc đó, phải không?
I didn't take the right bus.	Tôi đã không đi đúng xe buýt.
Tom wasn't sure Mary was right.	Tom không chắc Mary đúng.
I don't see what's going on.	Tôi không thấy chuyện gì đang xảy ra.
He could not perceive any difference between the twins.	Anh không thể nhận thức được bất kỳ sự khác biệt nào giữa cặp song sinh.
I don't think Tom will finish that by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom and Mary visited Northern Europe.	Tom và Mary đã đến thăm Bắc Âu.
Tom told me that he thinks Mary can't wait to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nóng lòng muốn làm điều đó.
I was at Tom's house yesterday.	Tôi đã ở nhà Tom ngày hôm qua.
Tom says he doesn't like chocolate ice cream.	Tom nói rằng anh ấy không thích kem sô cô la.
Tom says Mary hopes that she will win.	Tom nói Mary hy vọng rằng cô ấy sẽ thắng.
Tom still has a lot of work to do.	Tom vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom helped me when I was in trouble.	Tom đã giúp tôi khi tôi gặp khó khăn.
I hope Tom is okay.	Tôi hy vọng Tom vẫn ổn.
Neither of us will be busy tomorrow.	Cả hai chúng ta sẽ không bận vào ngày mai.
Tom can't go out because of the snow.	Tom không thể ra ngoài vì tuyết.
Tom's parents are separated.	Cha mẹ của Tom đã ly thân.
My father used to be a miller.	Bố tôi từng là thợ xay.
I don't know that I did something wrong.	Tôi không biết rằng tôi đã làm sai điều gì đó.
Tom admits that he doesn't really want to do that.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không thực sự muốn làm điều đó.
You can sit next to me if you want.	Bạn có thể ngồi cạnh tôi nếu bạn muốn.
Tell Tom I'll be there in a minute.	Nói với Tom tôi sẽ đến đó trong một phút.
I was very disappointed when I heard the news.	Tôi rất thất vọng khi biết tin.
Are you really suggesting that we don't invite Tom to our party?	Bạn có thực sự đề nghị rằng chúng tôi không mời Tom đến bữa tiệc của chúng tôi không?
I can't eat all of these.	Tôi không thể ăn tất cả những thứ này.
I wonder how Tom found out.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom phát hiện ra.
Tom thinks Mary won't get mad, but I think she will.	Tom nghĩ Mary sẽ không nổi điên, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ như vậy.
Tom should go to Boston with you.	Tom nên đi Boston với bạn.
Does Tom expect me to do it?	Tom có ​​mong tôi làm điều đó không?
Tom and Mary often go jogging together.	Tom và Mary thường cùng nhau chạy bộ.
Tom says he will join the meeting tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham gia cuộc họp vào ngày mai.
Tom told you all our secrets, didn't he?	Tom đã nói với bạn tất cả bí mật của chúng tôi, phải không?
I stayed up almost all night worrying about Tom.	Tôi đã thức gần như cả đêm để lo lắng cho Tom.
Tom isn't fast enough is he?	Tom không đủ nhanh phải không?
He was so intent on making money that he didn't have time to think about anything else.	Anh ấy có mục đích kiếm tiền đến mức không còn thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác.
The most serious problem today is overpopulation.	Vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay là dân số quá đông.
Tom understands Mary better than anyone.	Tom hiểu Mary hơn bất cứ ai.
Tom finally caught up with Mary.	Tom cuối cùng cũng bắt kịp Mary.
I doubt Tom is capable of doing that today.	Tôi nghi ngờ Tom không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
I won't be able to come tomorrow.	Tôi sẽ không thể đến vào ngày mai.
What is the score now?	Điểm số bây giờ là bao nhiêu?
Tom wrote a letter.	Tom đã viết một lá thư.
Tom asked me if I was afraid of snakes.	Tom hỏi tôi có sợ rắn không.
Tom has decided to stay in Australia for three more weeks.	Tom đã quyết định ở lại Úc thêm ba tuần.
The water in this area is not good.	Nước ở khu vực này không tốt.
Tom has only one leg.	Tom chỉ có một chân.
She can't be more than thirty.	Cô ấy không thể quá ba mươi.
What do you owe Tom?	Bạn nợ Tom những gì?
I dated Tom for three years.	Tôi đã hẹn hò với Tom trong ba năm.
Tom says he's coming tomorrow, but I doubt he'll actually show up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai, nhưng tôi nghi ngờ rằng anh ấy sẽ thực sự xuất hiện.
I know Tom is afraid to try to do that.	Tôi biết Tom sợ phải cố gắng làm điều đó.
Tom should probably tell Mary that he wants her to help John do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp John làm điều đó.
Tom could hear Mary's voice above everyone else's.	Tom có ​​thể nghe thấy giọng của Mary ở trên giọng của những người khác.
Tom noticed how much weight Mary had gained.	Tom nhận thấy Mary đã tăng bao nhiêu cân.
Tom just chuckled.	Tom chỉ cười khúc khích.
I think Tom was waiting for Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chờ Mary để làm điều đó.
Tom doesn't ask for money.	Tom không đòi tiền.
Tom doesn't eat meat as often as before.	Tom không thường xuyên ăn thịt như trước nữa.
That is extremely boring.	Điều đó vô cùng nhàm chán.
Call Tom and tell him we need to reschedule.	Hãy gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng chúng ta cần phải lên lịch lại.
Ramen is very popular in Japan.	Ramen rất phổ biến ở Nhật Bản.
I know that Tom might not have to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không phải làm điều đó.
Tom found a hair in his soup.	Tom tìm thấy một sợi tóc trong món súp của mình.
I was an adult.	Tôi đã là một người lớn.
Is Tom a good son-in-law?	Tom có ​​phải là con rể tốt không?
If anyone here disagrees with me, speak up now.	Nếu có ai ở đây không đồng ý với tôi, hãy lên tiếng ngay.
This may be the last time we see each other.	Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
You guys really don't know anything.	Các bạn thực sự không biết gì.
It must be nice to have friends at the top.	Có bạn ở trên cao thì phải hay.
Tom knew that I was involved.	Tom biết rằng tôi đã tham gia.
What did you say, Tom?	Bạn đã nói gì vậy, Tom?
Tom didn't know who to trust.	Tom không biết phải tin ai.
I want Tom to lose.	Tôi muốn Tom thua cuộc.
Cut the grass.	Cắt cỏ.
This is the work that Tom pays us.	Đây là công việc mà Tom trả cho chúng tôi.
I'm not surprised Tom doesn't have to do what I have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm những gì tôi phải làm.
Tom is a bit rough around the edges.	Tom là một chút thô quanh các cạnh.
You cannot go inside.	Bạn không thể vào trong.
Don't let her go out after dark.	Đừng để cô ấy ra ngoài sau khi trời tối.
You are too small.	Bạn quá nhỏ.
Tom has been to Australia a lot.	Tom đã từng đi Úc rất nhiều.
Tom says he wants to go to bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi ngủ.
Tom said he felt humiliated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị sỉ nhục.
Do you like spring rolls?	Bạn có thích món chả giò không?
Tom is at the desk working with paperwork.	Tom đang ở bàn làm việc giấy tờ.
Did you know Tom worked there?	Bạn có biết Tom đã làm việc ở đó không?
Tom patted the cat's head.	Tom xoa đầu con mèo.
I won't do what you do.	Tôi sẽ không làm những gì bạn làm.
Tom probably won't be called as a witness.	Tom có ​​lẽ sẽ không được gọi với tư cách là nhân chứng.
Tom sent a picture postcard to Mary.	Tom đã gửi một tấm bưu thiếp hình ảnh cho Mary.
Tom comes to Boston every year.	Tom đến Boston hàng năm.
Tom didn't quite know what Mary was trying to do.	Tom không biết rõ Mary đang cố gắng làm gì.
Tom and Mary are both young and attractive.	Tom và Mary đều trẻ trung và hấp dẫn.
I don't think Tom will be able to convince Mary to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I can't believe Tom really doesn't want to go to Australia.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự không muốn đến Úc.
I know that you trust Tom, but I don't.	Tôi biết rằng bạn tin tưởng Tom, nhưng tôi thì không.
Tom and I will do it.	Tom và tôi sẽ làm điều đó.
Tom bought a new car last week.	Tom đã mua một chiếc ô tô mới vào tuần trước.
I have a good relationship with my neighbors.	Tôi có quan hệ tốt với những người hàng xóm.
I still don't eat meat.	Tôi vẫn không ăn thịt.
I know Tom won't be able to find a job.	Tôi biết Tom sẽ không thể tìm được việc làm.
I wonder if Tom likes Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Úc hay không.
It made no sense to do that, so we decided not to do it.	Làm điều đó chẳng có ý nghĩa gì, vì vậy chúng tôi quyết định không làm vậy.
We let Tom go.	Chúng tôi để Tom đi.
You are the last person I expect to see.	Bạn là người cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp.
I still haven't found a job.	Tôi vẫn chưa tìm được việc làm.
You'd better come down here.	Tốt hơn hết bạn nên xuống đây.
I don't charge Tom a dime.	Tôi không tính Tom một xu.
Martial law has been declared.	Thiết quân luật đã được ban bố.
I wonder if Tom really knows how to play tuba.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết chơi tuba không.
Tom and Mary play together in the sandbox.	Tom và Mary cùng nhau chơi trong hộp cát.
It doesn't seem quite right.	Nó có vẻ không đúng lắm.
My parents are not at home much.	Bố mẹ tôi không ở nhà nhiều.
I have homework that I have to do tonight.	Tôi có bài tập về nhà mà tôi phải làm tối nay.
There is some pain.	Có một số nỗi đau.
Tom is one of a kind.	Tom là một trong những loại.
We know Tom didn't do it.	Chúng tôi biết Tom đã không làm điều đó.
I don't think I would want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ muốn làm điều đó với Tom.
When Tom woke up, Mary was taking a shower.	Khi Tom tỉnh dậy, Mary đang tắm.
I have no interest in putting money into your dream.	Tôi không có hứng thú khi bỏ tiền vào giấc mơ của bạn.
Tom realized he was not as smart as the other kids.	Tom nhận ra mình không thông minh như những đứa trẻ khác.
Is there a special place you'd like to go?	Có nơi nào đặc biệt mà bạn muốn đến không?
Tom examined the feather closely.	Tom kiểm tra kỹ chiếc lông vũ.
Tom eats alone.	Tom ăn một mình.
This library has no non-English books.	Thư viện này không có sách không phải tiếng Anh.
I cannot work for this company anymore.	Tôi không thể làm việc cho công ty này nữa.
Tom's happiness means more to me than anything else in this world.	Hạnh phúc của Tom có ​​ý nghĩa đối với tôi hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này.
Some people think I'm Tom.	Một số người nghĩ tôi là Tom.
I don't think anyone has ever done something like this before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều gì đó như thế này trước đây.
I think that would be a good thing.	Tôi nghĩ đó sẽ là một điều tốt đẹp.
Tom said that he was offered three thousand dollars.	Tom nói rằng anh ấy đã được đề nghị ba nghìn đô la.
I think Tom is wrong.	Tôi nghĩ Tom đã sai.
Tom has just returned to Boston.	Tom vừa trở lại Boston.
You are very slow.	Bạn rất chậm.
Temperatures are expected to be significantly lower.	Dự kiến ​​nhiệt độ sẽ thấp hơn đáng kể.
Tom thinks he can count on Mary.	Tom nghĩ rằng anh có thể tin tưởng vào Mary.
It took them a while to get to know each other.	Họ đã mất một thời gian để làm quen với nhau.
I see Tom holding Mary's hand.	Tôi thấy Tom đang nắm tay Mary.
I have an urgent message from Tom.	Tôi có một tin nhắn khẩn cấp từ Tom.
Tom knocked on the door, but no one answered.	Tom gõ cửa, nhưng không ai trả lời.
Tom has started looking for a new job.	Tom đã bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
Tom panicked when he heard what Mary had done.	Tom hoảng sợ khi nghe những gì Mary đã làm.
Tom kisses Mary and she slaps him.	Tom hôn Mary và cô ấy tát anh.
I will have breakfast with Tom tomorrow.	Tôi sẽ ăn sáng với Tom vào ngày mai.
Tom is the only person here who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất ở đây không biết nói tiếng Pháp.
She lives a lonely life.	Cô sống một cuộc sống đơn độc.
You may not want to do that right now.	Bạn có thể không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I am also very excited.	Tôi cũng rất hào hứng.
Arsenic is a poison.	Asen là một chất độc.
Can you tell me exactly what you were trying to do?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác bạn đã cố gắng làm gì không?
I know Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom has written several textbooks.	Tom đã viết một vài cuốn sách giáo khoa.
Tom didn't know what Mary expected him to do.	Tom không biết Mary hy vọng anh ta làm gì.
Why don't you come too?	Tại sao bạn cũng không đến?
Tom was wearing an outfit similar to John's.	Tom đã mặc một bộ quần áo tương tự như của John.
Tom hoped Mary wouldn't.	Tom hy vọng Mary sẽ không làm vậy.
President Truman had to make a difficult decision.	Tổng thống Truman đã phải đưa ra một quyết định khó khăn.
Let me introduce you to Tom.	Để tôi giới thiệu bạn với Tom.
Life is not easy.	Cuộc sống không dễ dàng.
Tom and I sat across from each other.	Tom và tôi ngồi đối diện nhau.
Don't want to know who helped?	Bạn không muốn biết ai đã giúp?
I came to her mainly because we seem to have the same feelings about everything.	Tôi đến với cô ấy chủ yếu vì chúng tôi dường như có chung cảm xúc về mọi thứ.
Tom might be doing it now.	Tom có ​​thể đang làm điều đó bây giờ.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Why do golf balls have dimples?	Tại sao quả bóng golf có má lúm đồng tiền?
It's a pity that Tom and Mary are not friends.	Thật tiếc khi Tom và Mary không phải là bạn của nhau.
Don't know if Tom will be back soon or not.	Không biết Tom có ​​về sớm hay không.
Here is another prediction.	Đây là một dự đoán khác.
What is your favorite symphony?	Bản giao hưởng yêu thích của bạn là gì?
Tom says he can't stay.	Tom nói rằng anh ấy không thể ở lại.
I will do whatever it takes to make sure Tom does what he has to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì phải làm để đảm bảo Tom làm những gì anh ấy phải làm.
The ground is covered with pine needles.	Mặt đất phủ đầy lá thông.
I think he doesn't like it here.	Tôi nghĩ anh ấy không thích ở đây.
Tom was punished for not telling the truth.	Tom đã bị trừng phạt vì không nói sự thật.
The chair hasn't arrived yet.	Ghế vẫn chưa tới.
I can't believe Tom refused to help you.	Tôi không thể tin rằng Tom đã từ chối giúp bạn.
Someone is following you.	Ai đó đang theo dõi bạn.
Tom knows that everyone is looking at Mary.	Tom biết rằng mọi người đang nhìn Mary.
Prices increase after six hours.	Giá tăng sau sáu giờ.
Tom bets Mary thirty dollars that she can't do it.	Tom cá với Mary ba mươi đô la rằng cô ấy không thể làm điều đó.
I don't think Tom will be the last to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
If you will have to do it, then do it today.	Nếu bạn sẽ phải làm điều đó, thì hãy làm điều đó ngay hôm nay.
Mary is still my girlfriend.	Mary vẫn là bạn gái của tôi.
Tom was as white as a ghost.	Tom trắng bệch như một bóng ma.
Tom would probably be punished if he did.	Tom có ​​lẽ sẽ bị trừng phạt nếu anh ta làm vậy.
Was Tom the one who told you about it?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn về điều đó không?
Tom and Mary are getting married tomorrow.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào ngày mai.
Why didn't Tom come to Australia?	Tại sao Tom không đến Úc?
Tom said he didn't want to play tennis with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn chơi quần vợt với tôi.
Can I see you when you have some time?	Tôi có thể gặp bạn khi bạn có một chút thời gian được không?
Tom is with a patient.	Tom đang ở với một bệnh nhân.
Tom has a doctor's appointment tomorrow morning.	Tom có ​​cuộc hẹn với bác sĩ vào sáng mai.
Tom stopped crying.	Tom ngừng khóc.
I know that Tom didn't do it on purpose.	Tôi biết rằng Tom không cố ý làm vậy.
I don't have a dime.	Tôi không có một xu.
Tom said I had to learn French.	Tom nói tôi phải học tiếng Pháp.
Your willful disobedience is what brought you here.	Sự bất tuân cố ý của bạn là điều đã đưa bạn đến đây.
I'm trying to get some sleep.	Tôi đang cố ngủ một chút.
Tom can do it with one hand tied behind his back.	Tom có ​​thể làm điều đó với một tay bị trói sau lưng.
I am buying a new piano.	Tôi đang mua một cây đàn piano mới.
I asked him to come into the room to get my glasses.	Tôi yêu cầu anh ấy vào phòng để lấy kính cho tôi.
We hope that was not Tom's intention.	Chúng tôi hy vọng đó không phải là ý định của Tom.
Is it true that Tom kissed you?	Có đúng là Tom đã hôn bạn không?
An update is available.	Đã có bản cập nhật.
Are you tall?	Bạn cao phải không?
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom doesn't really need my help.	Tom không thực sự cần giúp tôi.
Tom says he has to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy phải thuê một người có kinh nghiệm.
Croatia is located in the southeast of Europe.	Croatia nằm ở phía đông nam của Châu Âu.
Tom told me he was going to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Don't you think you can tell Tom to do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể nói Tom làm điều đó sao?
We will meet in front of his house.	Chúng ta sẽ gặp nhau trước nhà anh ấy.
Tom talked to me.	Tom đã nói chuyện với tôi.
Tom had the foresight to buy supplies before they ran out.	Tom đã có tầm nhìn xa để mua nguồn cung cấp trước khi chúng hết.
Accuracy in measurement is required.	Độ chính xác trong phép đo là cần thiết.
Tom is a great skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết tuyệt vời.
I put all of Tom's stuff in boxes and put them in the garage.	Tôi cho tất cả đồ của Tom vào hộp và cất vào nhà để xe.
This may not be random.	Điều này có thể không phải là ngẫu nhiên.
Tom was not present at the funeral.	Tom không có mặt tại đám tang.
Tom rinsed the shampoo out of his hair.	Tom xả sạch dầu gội trên tóc.
He doesn't have a pen.	Anh ấy không có một cây bút nào.
Tom says he's really sorry.	Tom nói rằng anh ấy thực sự xin lỗi.
Tom is a very good cabinet maker.	Tom là một người làm tủ rất giỏi.
I will never forgive Tom for what he did.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom vì những gì anh ấy đã làm.
You are stubborn.	Bạn là người cố chấp.
There's nothing I can do to help them.	Tôi không thể làm gì để giúp họ.
The new terminal is under construction and will be completed soon.	Nhà ga mới đang được xây dựng và sẽ sớm hoàn thành.
Tom is sitting at his desk.	Tom đang ngồi trên bàn làm việc.
Tom finds Mary attractive.	Tom thấy Mary hấp dẫn.
We were short of money.	Chúng tôi đã thiếu tiền.
Tom saw a ship in the distance.	Tom nhìn thấy một con tàu ở đằng xa.
I am not satisfied at all with this result.	Tôi không hài lòng chút nào với kết quả này.
Tom parked the car behind his house.	Tom đậu xe sau nhà mình.
Tom has seen enough.	Tom đã thấy đủ.
Tom was amazed at Mary's acrobatic skills.	Tom vô cùng kinh ngạc trước kỹ năng nhào lộn của Mary.
I have been playing the piano since I was thirteen years old.	Tôi đã chơi piano từ năm mười ba tuổi.
Do you think there's a chance I'll get elected?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng tôi sẽ được bầu không?
The choice not to make a decision is still a decision.	Lựa chọn không đưa ra quyết định vẫn là quyết định.
Tom and Mary will return to Australia together.	Tom và Mary sẽ trở lại Úc cùng nhau.
Tom opened the camp chair.	Tom mở ghế trại ra.
I have some copies to make.	Tôi có một số bản sao để làm.
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ Tom đang sợ hãi.
Tom started the fire.	Tom bắt đầu nhóm lửa.
Tom had lost his senses.	Tom đã hết cảm.
My father was at home when I returned.	Cha tôi đã ở nhà khi tôi trở lại.
I told Tom to go see the police.	Tôi đã bảo Tom đến gặp cảnh sát.
Tom is not here to help us.	Tom không ở đây để giúp chúng tôi.
Tom and Mary are much stronger than us.	Tom và Mary mạnh hơn chúng ta rất nhiều.
I can't believe I graduated this year.	Tôi không thể tin rằng tôi tốt nghiệp năm nay.
Tom swore he hadn't seen Mary all day.	Tom thề rằng anh đã không gặp Mary cả ngày.
I think Tom is a nosy.	Tôi nghĩ rằng Tom là kẻ tọc mạch.
Tom stabbed Mary with a dagger.	Tom đâm Mary bằng một con dao găm.
I thought Tom would be safe there.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ an toàn ở đó.
Isn't Tom awesome?	Tom không tuyệt vời sao?
Mary became a grandmother last month.	Mary đã lên chức bà ngoại vào tháng trước.
Tom says he doesn't think you can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
Tom fell down scared.	Tom sợ hãi ngã xuống.
This time, I am also afraid.	Lần này, tôi cũng sợ.
Tom might be impressed.	Tom có ​​thể bị ấn tượng.
That is my wish.	Đó là mong muốn của tôi.
Tom says he's been to Boston before.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston trước đây.
Tom might not care.	Tom có ​​thể không quan tâm.
Neither Tom nor Mary smiled.	Cả Tom và Mary đều không cười.
I hope you can get home by 2:30.	Tôi hy vọng bạn có thể về nhà trước 2:30.
Tom can't eat with chopsticks.	Tom không biết ăn bằng đũa.
I walked along the river until I reached the iron bridge.	Tôi đi dọc bờ sông cho đến khi đến cây cầu sắt.
Tom thinks Mary is having a good time.	Tom nghĩ Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
Tom told me I shouldn't talk to you.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên nói chuyện với bạn.
I am allowed to do that.	Tôi được phép làm điều đó.
Tom often sings in the shower.	Tom thường hát trong lúc tắm.
Tom seems a bit disoriented.	Tom có ​​vẻ hơi mất phương hướng.
Tom always insists that he's right even when we all know he's wrong.	Tom luôn khẳng định rằng anh ấy đúng ngay cả khi tất cả chúng ta đều biết rằng anh ấy sai.
Tom will reconsider.	Tom sẽ xem xét lại.
Tom went into hiding.	Tom đã đi trốn.
Obviously Tom would do it for us.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
There was a long line of planes waiting to use the runway.	Có một hàng dài máy bay chờ sử dụng đường băng.
Why does Tom need to buy a car?	Tại sao Tom cần mua một chiếc xe hơi?
Tom became agitated.	Tom trở nên kích động.
I saw Tom do it last week.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó vào tuần trước.
I can see a lot better with my new glasses.	Tôi có thể nhìn rõ hơn rất nhiều với chiếc kính mới của mình.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được.
I don't expect help.	Tôi không mong đợi sự giúp đỡ.
You'll tell me later, won't you?	Bạn sẽ nói với tôi sau, phải không?
It's really cold today, isn't it?	Hôm nay trời lạnh thật, phải không?
Tom says he definitely wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn muốn làm điều đó một lần nữa.
He didn't tell me what the problem was.	Anh ấy không nói cho tôi biết vấn đề là gì.
Tom does everything he is asked to do.	Tom làm mọi thứ anh ấy được yêu cầu.
These books are Tom's and mine.	Những cuốn sách này là của Tom và của tôi.
Tom says he doesn't have to worry about money.	Tom nói rằng anh ấy không phải lo lắng về tiền bạc.
Tom never did that.	Tom không bao giờ làm điều đó.
Tom grinned from ear to ear.	Tom cười toe toét từ tai này sang tai khác.
Tom will have to go there.	Tom sẽ phải đến đó.
Tom arrived early to practice.	Tom đến sớm để luyện tập.
Tom did not carry a duffel bag.	Tom không mang theo một chiếc túi vải thô.
That's what they told me.	Đó là những gì họ đã nói với tôi.
Tom thought that Mary would be interested.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm.
I wonder why Tom is so curious.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tò mò như vậy.
I don't know the mayor but I want to see him.	Tôi không biết thị trưởng nhưng tôi muốn gặp ông ấy.
Tom may have an identical twin.	Tom có ​​thể có một cặp song sinh giống hệt nhau.
It is outdated.	Nó đã lỗi thời.
Is Tom seriously injured?	Tom có ​​bị thương nặng không?
I get paid to take Tom around town.	Tôi được trả tiền để đưa Tom đi khắp thị trấn.
I can't make myself heard in noisy class.	Tôi không thể làm cho mình nghe thấy trong lớp ồn ào.
I wanted Tom to sing for us, but he said he didn't want to.	Tôi muốn Tom hát cho chúng tôi nghe, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn.
Tom committed suicide by jumping off a bridge.	Tom đã tự tử bằng cách nhảy khỏi một cây cầu.
I have never heard anything like that.	Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì như vậy.
Tom shouldn't have been involved.	Tom lẽ ra không nên dính líu đến.
Tom has something for Mary.	Tom có ​​một cái gì đó cho Mary.
Tom says he hopes that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ chiến thắng.
I am not strong enough to go to school.	Tôi chưa đủ sức để đến trường.
Tom is the only one who knows what happened to Mary.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I have always been a hard worker.	Tôi luôn là một công nhân chăm chỉ.
Tom said that he thought Mary would be happy to see him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất vui khi gặp anh ấy.
That is not the correct answer.	Đó không phải là câu trả lời đúng.
I go here too.	Tôi cũng đi đây.
Tom has no reason to do that.	Tom không có lý do gì để làm điều đó.
Tom is studying art in Australia.	Tom đang học nghệ thuật ở Úc.
I really hope you didn't drink that water.	Tôi thực sự hy vọng bạn đã không uống nước đó.
We may never get the chance to do this again.	Chúng tôi có thể không bao giờ có cơ hội để làm điều này một lần nữa.
Tom is ready to go.	Tom đã sẵn sàng để đi.
Tom doesn't seem to be as successful as Mary.	Tom dường như không thành công như Mary.
I don't want Tom to go to Australia.	Tôi không muốn Tom đến Úc.
I wonder if Tom kissed Mary good night last night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hôn Mary chúc ngủ ngon đêm qua không.
I have a lot of work to do before I can go home.	Tôi có một đống việc phải làm trước khi có thể về nhà.
Tom is busy and so am I.	Tom bận và tôi cũng vậy.
I don't make much money.	Tôi không kiếm được nhiều tiền.
I can't believe Tom has gone on longer than those shoes.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đi lâu hơn đôi giày đó.
Do you mind if I ask you to come with me next time you go for a walk?	Bạn có phiền không nếu tôi rủ bạn đi cùng lần sau khi bạn đi dạo?
I have no freckles.	Tôi không có tàn nhang.
Tom suspects that his father is dyslexic.	Tom nghi ngờ rằng cha mình mắc chứng khó đọc.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Tom has no sensibility about that.	Tom không có khả năng nhạy bén về điều đó.
Tom sat down beside Mary on the couch.	Tom ngồi xuống bên cạnh Mary trên chiếc ghế dài.
Tom was asked to appear on television.	Tom đã được yêu cầu xuất hiện trên truyền hình.
Tom doesn't always understand what's going on.	Tom không phải lúc nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom promised me that he would pay the debt.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ trả nợ.
Tom is extremely jealous of Mary's abilities.	Tom vô cùng ghen tị với khả năng của Mary.
I don't know how I should respond.	Tôi không biết mình nên trả lời như thế nào.
Did you know Tom lives in Australia?	Bạn có biết Tom sống ở Úc không?
Tom brought the matter to our attention.	Tom đã khiến chúng tôi chú ý đến vấn đề.
Tom is talking to some neighbors.	Tom đang nói chuyện với một số người hàng xóm.
Tom and Mary cannot agree on anything.	Tom và Mary không thể đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom says you are willing to help us paint the garage.	Tom nói rằng bạn sẵn sàng giúp chúng tôi sơn nhà để xe.
I don't know what to do with these.	Tôi không biết phải làm gì với những thứ này.
We have to try to figure it out.	Chúng tôi phải cố gắng tìm ra nó.
I know Tom is a prodigy.	Tôi biết Tom là một thần đồng.
Tom told Mary to stop smoking.	Tom bảo Mary ngừng hút thuốc.
Tom never gets tired of talking about his car.	Tom không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói về chiếc xe của mình.
I can't stop staring at it.	Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nó.
Don't you know that Tom is Mary's boyfriend?	Bạn không biết rằng Tom là bạn trai của Mary?
I know Tom will probably do it later.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm điều đó sau này.
We cannot rush these things.	Chúng ta không thể vội vàng những điều này.
Tom sleep yet?	Tom ngủ chưa?
Tom wears a long baggy T-shirt.	Tom mặc một chiếc áo phông dài rộng thùng thình.
She is in the bathroom.	Cô ấy đang ở trong phòng vệ sinh.
I went to the station to meet a friend.	Tôi đã đến nhà ga để gặp một người bạn.
I suspect they are gone.	Tôi nghi ngờ họ đã biến mất.
I have been riding horses since I was a kid.	Tôi đã cưỡi ngựa từ khi còn là một đứa trẻ.
I am not a good swimmer.	Tôi không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
I was surprised when Tom said that he was applying for a job at our company.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy đang xin việc tại công ty của chúng tôi.
Tom was a bus driver for many years.	Tom là một tài xế xe buýt trong nhiều năm.
No matter what happens, don't change your plans.	Không có vấn đề gì xảy ra, không thay đổi kế hoạch của bạn.
Don't say I'm like you. 	Đừng nói tôi giống bạn.
I am not you. 	Tôi không phải là bạn.
I am myself.	Tôi là tôi.
Tom thanks all of us.	Tom cảm ơn tất cả chúng tôi.
Tom takes very good care of Mary.	Tom chăm sóc Mary rất chu đáo.
He told us this morning his name is Tom.	Anh ấy nói với chúng tôi sáng nay tên anh ấy là Tom.
You're right.	Bạn nói rất đúng.
The card you draw is red, isn't it?	Thẻ bạn rút ra có màu đỏ, phải không?
They will kill Tom.	Họ sẽ giết Tom.
If I had a map, I probably wouldn't have gotten lost.	Nếu tôi có một tấm bản đồ, có lẽ tôi đã không bị lạc.
Mary received beautiful flowers from her son.	Mary nhận được những bông hoa xinh đẹp từ con trai mình.
Tom knew there was nothing he could do to help Mary.	Tom biết anh không thể làm gì để giúp Mary.
I apologize for any trouble I have caused.	Tôi xin lỗi vì bất kỳ rắc rối nào tôi đã gây ra.
Is there any chance that Tom didn't get here on time?	Có cơ hội nào mà Tom không đến đây đúng giờ không?
Turn down, Tom.	Quay xuống, Tom.
It is unlikely that Tom will come.	Không có khả năng Tom sẽ đến.
I dont want you sad.	Tôi không muốn bạn buồn.
I will be staying in Boston for a few months.	Tôi sẽ ở lại Boston trong vài tháng.
I know a lot of people who can't cook well.	Tôi biết rất nhiều người không thể nấu ăn ngon.
I'm not the only one who wants to go home early.	Tôi không phải là người duy nhất muốn về nhà sớm.
They sailed along the west coast of Africa.	Họ đi thuyền dọc theo bờ biển phía tây của châu Phi.
Tom is also going to Boston.	Tom cũng sẽ đến Boston.
Tom can't pay his bills.	Tom không thể thanh toán các hóa đơn của mình.
Tom is prepared to kill you.	Tom đã chuẩn bị để giết bạn.
Is this edible?	Cái này có ăn được không?
I don't think I have to tell you why this is important.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải cho bạn biết tại sao điều này lại quan trọng.
Tom is probably still bored.	Tom có ​​lẽ vẫn còn buồn chán.
Tom probably didn't know where Mary was going.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sẽ đi đâu.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
Tom never had to do that.	Tom không bao giờ phải làm điều đó.
What are the symptoms of meningitis?	Các triệu chứng của bệnh viêm màng não là gì?
Even though it was raining, it wasn't so rainy that an umbrella was needed.	Mặc dù trời mưa, nhưng trời mưa không đến nỗi phải cần một chiếc ô.
Tom hates to admit that he's a member of the older generation.	Tom ghét phải thừa nhận rằng anh ấy là một thành viên của thế hệ cũ.
I suspect Tom and Mary both agreed to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
Tom heard the temple bells in the distance.	Tom nghe thấy tiếng chuông chùa ở đằng xa.
Tom pretends that he doesn't know Mary is rich.	Tom giả vờ rằng anh ta không biết Mary giàu có.
I don't think Tom can do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
We better act quickly.	Tốt hơn chúng ta nên hành động nhanh chóng.
Tom invited Mary to his place for dinner.	Tom mời Mary đến chỗ anh ấy ăn tối.
Tom needs somewhere safe to hide.	Tom cần một nơi nào đó an toàn để trốn.
I think Tom may have poisoned himself.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã đầu độc chính mình.
Don't ask him any questions about his marriage.	Đừng hỏi anh ấy bất kỳ câu hỏi nào về cuộc hôn nhân của anh ấy.
It will be a long ordeal.	Nó sẽ là một thử thách dài.
When Mary's husband died, she felt suicidal.	Khi chồng của Mary chết, cô ấy cảm thấy muốn tự sát.
I was here for a week.	Tôi đã ở đây một tuần.
What is Australia famous for?	Úc có gì nổi tiếng?
I don't think Tom will come tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến vào ngày mai.
Tom didn't do what you said he did.	Tom đã không làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
What's it like to be Tom's girlfriend?	Làm bạn gái của Tom như thế nào?
It is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.	Không ngoa khi nói rằng ông là một nhà văn hạng nhất.
She doesn't have any enemies at all.	Cô ấy không có bất kỳ kẻ thù nào cả.
At least thirty people were killed in the riots.	Ít nhất ba mươi người đã thiệt mạng trong cuộc bạo động.
Tom argued with Mary.	Tom đã tranh cãi với Mary.
This car is automatic.	Xe này là số tự động.
Tom says he needs to get rid of a bunch of stuff.	Tom nói rằng anh ấy cần phải loại bỏ một loạt các thứ.
Mary was the first girl I kissed.	Mary là cô gái đầu tiên tôi hôn.
Tom does not deny that he is the one who stole Mary's necklace.	Tom không phủ nhận rằng anh ta là người đã lấy trộm chiếc vòng cổ của Mary.
Just ask Tom about it.	Chỉ cần hỏi Tom về nó.
Tom has an artificial knee joint.	Tom có ​​một khớp gối nhân tạo.
Tom says that three of those boys are his sons.	Tom nói rằng ba trong số những cậu bé đó là con trai của anh ấy.
I don't think Tom knows that Mary shouldn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Don't touch my sandwich.	Đừng chạm vào bánh sandwich của tôi.
Tom wiped his face with his sleeve.	Tom lấy tay áo lau mặt.
Tom loves going to concerts.	Tom thích đi xem hòa nhạc.
Mary often wears earrings.	Mary thường đeo hoa tai.
When was the last time Tom sang with you?	Lần cuối cùng Tom hát với bạn là khi nào?
Tom said he heard someone screaming.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng ai đó la hét.
I don't have enough money to buy a ticket.	Tôi không có đủ tiền để mua vé.
Tom, if you don't go, I won't go either.	Tom, nếu bạn không đi, tôi cũng sẽ không đi.
I despise people like Tom.	Tôi khinh thường những người như Tom.
I wish that we could go to Boston and visit Tom.	Tôi ước rằng chúng tôi có thể đến Boston và thăm Tom.
Tom drinks milk, but Mary doesn't.	Tom uống sữa, nhưng Mary thì không.
Tom was bleeding again.	Tom lại bị chảy máu.
What's in the closet?	Có gì trong tủ?
I had to familiarize myself with the details of the new plan.	Tôi phải tự làm quen với các chi tiết của kế hoạch mới.
I know Tom isn't going to Boston with you.	Tôi biết Tom không định đi Boston với bạn.
Tom watched the garbage collectors take out the trash.	Tom nhìn những người dọn rác đi dọn rác.
I think Tom is still learning French.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom can fix that for us.	Tom có ​​thể sửa lỗi đó cho chúng tôi.
Tom says he will buy that for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua cái đó cho bạn.
How did you become Tom's manager?	Làm thế nào mà bạn trở thành người quản lý của Tom?
Tom tells Mary not to do that anymore.	Tom bảo Mary đừng làm vậy nữa.
It hurts, but I don't cry.	Đau lắm, nhưng tôi không khóc.
Tom asked Mary where she had been that afternoon.	Tom hỏi Mary cô đã ở đâu vào buổi chiều.
You are chasing me.	Bạn đang theo đuổi tôi.
Tom says he hopes you won't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không phải làm như vậy.
Tom pledges to continue to support.	Tom cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ.
This is the real problem.	Đây là vấn đề thực sự.
I told Tom where Mary was.	Tôi đã nói cho Tom biết Mary ở đâu.
Tom likes Baroque music.	Tom thích nhạc Baroque.
It's not easy to get there from here.	Thật không dễ dàng để đạt được điều đó từ đây.
Tom wants to be the boss.	Tom muốn trở thành ông chủ.
I knew that something bad was going to happen.	Tôi biết rằng một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
I want to make sure that Tom knows how to do it.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom biết cách làm điều đó.
I'm really looking forward to relaxing this weekend.	Tôi thực sự mong được thư giãn vào cuối tuần này.
Tom is keeping something a secret from us.	Tom đang giữ bí mật điều gì đó với chúng tôi.
Who translated that poem into French?	Ai là người đã dịch bài thơ đó sang tiếng Pháp?
I can't ask Tom now.	Tôi không thể hỏi Tom bây giờ.
Tom goes to the cafe.	Tom đến quán cà phê.
They will kill Tom.	Họ sẽ giết Tom.
We have no more beer.	Chúng tôi không còn bia nữa.
Where is Tom?	Tom ở đâu?
I didn't expect Monday to be as busy as today.	Tôi không mong đợi thứ Hai sẽ bận rộn như hôm nay.
I think women always do things like that.	Tôi nghĩ rằng phụ nữ luôn làm những điều như vậy.
Tom says he didn't know Mary would eventually want to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cuối cùng sẽ muốn làm điều đó.
The guards did not see Tom.	Các lính canh không nhìn thấy Tom.
I haven't washed the dishes yet.	Tôi vẫn chưa rửa bát.
Tom and Mary go whale watching.	Tom và Mary đi xem cá voi.
More than thirty people applied for that job.	Hơn ba mươi người đã nộp đơn cho công việc đó.
Don't think you can get away with it.	Đừng nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi nó.
Tom is very generous.	Tom rất hào phóng.
Tom told me he thought Mary was full.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã no.
I freaked out a bit.	Tôi hơi lăn tăn.
This sombrero is really small.	Sombrero này thực sự nhỏ.
I just wanted to let you know I'll be late tomorrow morning.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết sáng mai tôi sẽ đến muộn.
When was the last time you took a break?	Lần cuối cùng bạn nghỉ ngơi là khi nào?
Tom hasn't gone camping in three years.	Tom đã không đi cắm trại trong ba năm.
Tom asks Mary why she doesn't want to go dance with him.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không muốn đi khiêu vũ với anh ấy.
We will lose, won't we?	Chúng ta sẽ thua, phải không?
If I wanted your help, I would have asked for it.	Nếu tôi muốn bạn giúp đỡ, tôi đã yêu cầu nó.
I didn't tell my friends that I was going to Australia.	Tôi đã không nói với bạn bè rằng tôi sẽ đến Úc.
We see cows grazing in the meadow.	Chúng tôi nhìn thấy những con bò đang gặm cỏ trên đồng cỏ.
Tom is still eating.	Tom vẫn đang ăn.
Tom was expecting that to happen.	Tom đã mong đợi điều đó xảy ra.
Tom tightened the screw.	Tom vặn chặt vít.
I guess, this tie goes well with the suit.	Tôi đoán vậy, chiếc cà vạt này rất hợp với bộ vest.
You want answers, don't you?	Bạn muốn câu trả lời, phải không?
Maybe I was wrong.	Có lẽ tôi đã nhầm.
Tom is wearing a swimsuit.	Tom đang mặc áo tắm.
In a few days, it will all be over.	Trong một vài ngày, tất cả sẽ kết thúc.
I believe Tom is looking for you.	Tôi tin rằng Tom đang tìm kiếm bạn.
You need here.	Bạn cần ở đây.
This is a good one.	Đây là một trong những tốt.
I think this is Tom's house.	Tôi nghĩ đây là nhà của Tom.
Sometimes my dog ​​barks in the middle of the night.	Đôi khi con chó của tôi sủa vào giữa đêm.
Tom is on fire.	Tom bị cháy.
We relied on Tom.	Chúng tôi đã dựa vào Tom.
I haven't even considered that yet.	Tôi thậm chí còn chưa xem xét điều đó.
Tom doesn't see that as a problem.	Tom không thấy đó là một vấn đề.
Familiar proverb.	Câu tục ngữ quen thuộc.
I saw Tom fall off his bike.	Tôi thấy Tom ngã xe đạp.
I had to wait a long time for Tom's answer, but it was well worth it.	Tôi đã phải đợi rất lâu cho câu trả lời của Tom, nhưng nó rất đáng giá.
He disagrees with his relatives.	Anh ta không đồng ý với người thân của mình.
Tom took off his glasses.	Tom tháo kính ra.
You seem unsure of yourself.	Bạn có vẻ không chắc chắn về bản thân mình.
Tom tried.	Tom đã thử.
Tom wants everyone to leave.	Tom muốn mọi người rời đi.
You shouldn't have brought Tom here.	Bạn không nên đưa Tom đến đây.
I want to try some local food.	Tôi muốn thử một số món ăn địa phương.
I think it's more dangerous than you think.	Tôi nghĩ nó nguy hiểm hơn bạn nghĩ.
One of my brothers is a half-brother and the other is a step-brother.	Một trong những người anh em của tôi là anh em cùng cha khác mẹ và người kia là anh em kế.
Tom is not the first to be eliminated.	Tom không phải là người đầu tiên bị loại.
I am very clever.	Tôi rất khéo léo.
Tom didn't say a word.	Tom không thốt lên lời nào.
Tom loves being with people.	Tom thích ở bên mọi người.
Just give Tom a chance.	Chỉ cần cho Tom một cơ hội.
You should not worry.	Bạn không nên lo lắng.
I'm not trying to protect Tom.	Tôi không cố bảo vệ Tom.
The fact that fewer men smoke today is a headache for the Japanese tobacco industry.	Thực tế là ngày nay ít nam giới hút thuốc hơn đang là vấn đề đau đầu đối với ngành công nghiệp thuốc lá Nhật Bản.
He told us we should leave immediately.	Anh ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên rời đi ngay lập tức.
Tom will probably be late to the meeting.	Tom có ​​thể sẽ đến muộn cuộc họp.
Tom doesn't do it like most people do.	Tom không làm điều đó như hầu hết mọi người.
Did Tom find the cave?	Tom có ​​tìm thấy hang động không?
Now I'm crying.	Giờ tôi đang khóc.
Do you think I'm stupid?	Bạn nghĩ tôi ngu ngốc hay sao?
There is an interesting article in this magazine on educational issues.	Có một bài báo thú vị trong tạp chí này về các vấn đề giáo dục.
Do you want to know why Tom did that?	Bạn có muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
Don't you think it would be tiring to do that?	Bạn không nghĩ rằng sẽ mệt mỏi khi làm điều đó sao?
How big do you think I am?	Bạn nghĩ tôi lớn đến mức nào?
I don't really enjoy swimming with Tom.	Tôi không thực sự thích bơi với Tom.
Hold your breath and pinch your nostrils.	Nín thở và véo lỗ mũi.
I can't let Tom go.	Tôi không thể để Tom đi.
I'm sorry we dragged you into this.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã kéo bạn vào việc này.
The point is next time we need to be more careful.	Vấn đề là lần sau chúng ta cần cẩn thận hơn.
I don't think Tom ever really loved me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng thực sự yêu tôi.
You don't know Tom shouldn't do it alone, right?	Bạn không biết Tom không nên làm điều đó một mình, phải không?
Tom is quite tall.	Tom khá cao.
You don't have to run fast.	Bạn không cần phải chạy nhanh.
Ask Tom if he needs my help.	Hỏi Tom xem anh ấy có cần tôi giúp không.
Tom took a handful of popcorn from the bowl.	Tom lấy một nắm bỏng ngô từ bát.
Tom told me a joke.	Tom đã kể cho tôi một câu chuyện cười.
Tom is a quiet guy.	Tom là một chàng trai trầm tính.
Tom makes coffee.	Tom pha cà phê.
Tom was very convincing.	Tom đã rất thuyết phục.
For many Americans, a two-party political system seems natural.	Đối với nhiều người Mỹ, một hệ thống chính trị hai đảng dường như là lẽ tự nhiên.
It would be a pity if we couldn't do that.	Sẽ rất tiếc nếu chúng tôi không làm được điều đó.
I am afraid I will get lost.	Tôi sợ mình sẽ bị lạc.
I think I just made the biggest mistake of my life.	Tôi nghĩ rằng tôi vừa mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
This is my first time hearing that word.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ đó.
I knew that Tom would do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom is worried about his homework.	Tom đang lo lắng về bài tập về nhà của mình.
Tom knows he has a choice to make.	Tom biết anh ấy có một sự lựa chọn để thực hiện.
Tom would expect that.	Tom sẽ mong đợi điều đó.
Tom says he feels obliged to help.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
I never dreamed that I would see you here.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng tôi sẽ gặp bạn ở đây.
Tom locked himself out of the car again.	Tom lại tự nhốt mình ra khỏi xe.
Tom said that he thought Mary wasn't worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không lo lắng.
Tom is said to be doing the same thing as Mary is doing.	Tom được cho là đang làm điều tương tự như Mary đang làm.
Tom said he knew he might not make it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không làm được điều đó.
I do not speak.	Tôi không nói chuyện.
I don't think you should drink that water.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên uống thứ nước đó.
Tom is topless but wearing a loincloth.	Tom cởi trần nhưng đóng khố.
Tom brought the money.	Tom mang tiền đến.
I don't think Tom has a point.	Tôi không nghĩ Tom có ​​lý.
I was hoping that you wouldn't find out.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ không phát hiện ra.
I won't let anything happen to Tom.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với Tom.
Tom went to Boston via Chicago.	Tom đã đến Boston qua Chicago.
There is a couple here.	Có một cặp vợ chồng ở đây.
He is studying Chinese.	Anh ấy đang học tiếng Trung.
Tom may not know where Mary was last week.	Tom có ​​thể không biết Mary đã ở đâu vào tuần trước.
Let Tom win.	Hãy để Tom thắng.
It doesn't seem fair at all.	Nó có vẻ không công bằng cho lắm.
She boarded the subway in Ginza.	Cô ấy lên tàu điện ngầm ở Ginza.
I think you have quit smoking.	Tôi nghĩ bạn đã bỏ thuốc lá.
Both Tom and Mary live on Park Street.	Cả Tom và Mary đều sống trên Phố Park.
We are watching a movie in French with English subtitles.	Chúng tôi đang xem một bộ phim bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Anh.
Tom is a pretty good guy.	Tom là một chàng trai khá tốt.
Tom is walking in the park with Mary.	Tom đang đi dạo trong công viên với Mary.
I think I'm a pretty good student.	Tôi nghĩ tôi là một học sinh khá giỏi.
It's a bit cold.	Nó hơi lạnh.
Tom told me to go swimming.	Tom bảo tôi đi bơi.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
I didn't know that Tom didn't want to be the next to do it.	Tôi không biết rằng Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
We all know it will happen sooner or later.	Tất cả chúng ta đều biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra.
I have been studying French for several years.	Tôi đã học tiếng Pháp được vài năm.
Tom's height makes him stand out in the crowd.	Chiều cao của Tom khiến anh ấy nổi bật trong đám đông.
Tom learned French many years ago.	Tom đã học tiếng Pháp từ nhiều năm trước.
About 3,000 people work there.	Khoảng 3.000 người làm việc ở đó.
I don't think we really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự cần làm điều đó.
Tom is a very neat person, isn't he?	Tom là một người rất gọn gàng, phải không?
That's a very slim majority.	Đó là một đa số rất mỏng.
I don't think Tom will be in Australia all week.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở Úc cả tuần.
That movie wasn't as interesting as Tom said it was.	Bộ phim đó không thú vị như Tom đã nói.
I knew that Tom had to wait for Mary.	Tôi biết rằng Tom phải đợi Mary.
This song makes me cry every time I listen to it.	Bài hát này làm cho tôi khóc mỗi khi tôi nghe nó.
I'm trying to understand why that happens.	Tôi đang cố gắng hiểu tại sao điều đó xảy ra.
I thought you said I could count on you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi có thể tin tưởng vào bạn.
Tom stayed in front of me.	Tom ở lại trước mặt tôi.
Tom is going to Australia tomorrow.	Tom sẽ đi Úc vào ngày mai.
Tom bought Mary some roses.	Tom đã mua cho Mary một số bông hồng.
I remember very well that he threw two pistols into the river.	Tôi nhớ rất rõ rằng anh ta đã ném hai khẩu súng lục xuống sông.
Tom is super nice for a number of reasons.	Tom là người siêu tốt vì một số lý do.
Tom is convinced that he will be able to win.	Tom tin chắc rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
I would rather live in Australia than in New Zealand.	Tôi muốn sống ở Úc hơn là ở New Zealand.
Did Tom offer to help us?	Tom có ​​đề nghị giúp chúng tôi không?
Tom said Mary was born in Boston.	Tom cho biết Mary sinh ra ở Boston.
OH! 	Ồ!
What a big box!	Thật là một hộp lớn!
I didn't notice anything strange.	Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ.
I know that Tom is irresponsible.	Tôi biết rằng Tom là người vô trách nhiệm.
Tom is a celebrity.	Tom là một người nổi tiếng.
Tom loved his French classes in high school.	Tom yêu thích các lớp học tiếng Pháp của mình ở trường trung học.
Tom kicked the knife out of Mary's hand.	Tom đá con dao khỏi tay Mary.
Tom was back in Boston last week.	Tom đã trở lại Boston vào tuần trước.
Tom is the perfect man for me.	Tom là người đàn ông hoàn hảo đối với tôi.
Tom and Mary are having a yard sale tomorrow.	Tom và Mary sẽ có một cuộc mua bán sân vào ngày mai.
To buy a foreign car, he worked very hard.	Để mua được một chiếc ô tô ngoại, anh đã làm việc rất chăm chỉ.
I can't believe you're eating what the doctor told you not to.	Tôi không thể tin rằng bạn đang ăn những gì bác sĩ bảo bạn không được ăn.
Does anyone here know Tom?	Có ai ở đây biết Tom không?
I am very happy to be alive.	Tôi rất hạnh phúc khi được sống.
We had a pumpkin carving party.	Chúng tôi đã có một bữa tiệc khắc bí ngô.
Tom says he wants to buy a blue sweater.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc áo len màu xanh.
It's not on the list.	Nó không có trong danh sách.
There are many galaxies in the universe.	Có rất nhiều thiên hà trong vũ trụ.
Tom doesn't have to be so formal.	Tom không cần phải quá trang trọng.
I thought you said you would do it for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho Tom.
Leave a message after the beep.	Để lại tin nhắn sau tiếng bíp.
The recent coffee shortage has caused a lot of problems.	Sự thiếu hụt cà phê gần đây đã làm nảy sinh rất nhiều vấn đề.
The boy grew taller and taller, until finally he was taller than his father.	Cậu bé ngày càng cao lớn, cho đến cuối cùng chiều cao vượt trội so với cha mình.
Tom was worried about Mary.	Tom đã lo lắng cho Mary.
Tom doesn't like any kind of music.	Tom không thích bất kỳ loại nhạc nào.
I'm fixing my watch.	Tôi đang sửa đồng hồ.
The police were able to verify Tom's alibi.	Cảnh sát đã có thể xác minh bằng chứng ngoại phạm của Tom.
Please plan your departure from 06:00 to 07:00.	Vui lòng lên kế hoạch khởi hành từ 06:00 đến 07:00.
I can't think of doing anything like that.	Tôi không thể nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì như vậy.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm thế nữa.
From now on, all of our meetings will be held in French.	Kể từ bây giờ, tất cả các cuộc họp của chúng tôi sẽ được tổ chức bằng tiếng Pháp.
Tell Tom he owes me thirty dollars.	Nói với Tom rằng anh ta nợ tôi ba mươi đô la.
I was hoping that Tom would change his habits until now, but I find that things are still the same.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ thay đổi thói quen của mình cho đến bây giờ, nhưng tôi thấy rằng mọi thứ vẫn vậy.
I don't remember the names of Tom's sisters.	Tôi không nhớ tên các chị gái của Tom.
Tom seems to be a nice guy.	Tom dường như là một chàng trai tốt.
I think I'll come see you before I go to Australia.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp bạn trước khi tôi đến Úc.
Tom continued to work.	Tom tiếp tục làm việc.
I'm not really the one who did it.	Tôi không thực sự là người đã làm điều đó.
Tom is moving to Australia this summer.	Tom sẽ chuyển đến Úc vào mùa hè này.
I was just thinking about Tom.	Tôi chỉ đang nghĩ về Tom.
Maybe I'll do it this afternoon.	Có lẽ tôi sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Tom knows that Mary is hiding behind the curtain.	Tom biết rằng Mary đang trốn sau bức màn.
I just don't think it's possible.	Tôi chỉ không nghĩ rằng nó có thể.
I didn't find anything wrong.	Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì sai.
I called Tom yesterday morning.	Tôi đã gọi cho Tom vào sáng hôm qua.
Tom must at least try to do that.	Tom ít nhất phải cố gắng làm điều đó.
We played an entertaining game of charades after dinner.	Chúng tôi đã chơi một trò chơi đố chữ giải trí sau bữa tối.
Tom will fix that for us.	Tom sẽ sửa điều đó cho chúng tôi.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
What I need is a good cup of coffee.	Những gì tôi cần là một tách cà phê ngon.
They are sad.	Họ đang buồn.
There is no question that this is what we should do.	Không có câu hỏi rằng đây là những gì chúng ta nên làm.
I don't know Tom will tell me how to do it.	Tôi không biết Tom sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom also plays the mandolin, doesn't he?	Tom cũng chơi đàn mandolin phải không?
That's basically what they're saying.	Về cơ bản đó là những gì họ đang nói.
Tom and Mary's house is broken into during the day, while the whole family is in the garden.	Ngôi nhà của Tom và Mary bị đột nhập vào ban ngày, trong khi cả gia đình đang ở trong vườn.
I didn't get to the airport in time to say goodbye to Tom.	Tôi đã không đến sân bay kịp để chào tạm biệt Tom.
Tom can force you to do it.	Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
Tom regularly cuts classes.	Tom thường xuyên cắt lớp.
Tom said he didn't hear anyone screaming.	Tom nói rằng anh ấy không nghe thấy ai la hét.
I'm sorry you're sick.	Tôi xin lỗi vì bạn bị ốm.
You don't have to work today.	Bạn không phải làm việc hôm nay.
I won't be returning to Boston any time soon.	Tôi sẽ không trở lại Boston sớm.
Tom suppressed his emotions.	Tom kìm nén cảm xúc của mình.
A group of horsemen mounted.	Một đoàn kỵ sĩ cưỡi lên.
I'm better prepared this time, so I'll be able to do it.	Tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho lần này, vì vậy tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Mary is not that pretty.	Mary không xinh như vậy.
If you give up, that's the end of the game.	Nếu bạn bỏ cuộc, đó là kết thúc của trận đấu.
What's wrong with what we did?	Có gì sai với những gì chúng tôi đã làm?
Tom suggested we start earlier.	Tom đề nghị chúng ta bắt đầu sớm hơn.
Both Tom and Mary can swim.	Cả Tom và Mary đều biết bơi.
When did you find out Tom was the one who did it?	Bạn phát hiện ra Tom là người đã làm điều đó khi nào?
I will lend you as much money as you like.	Tôi sẽ cho bạn vay bao nhiêu tiền tùy thích.
Did you know that Tom is the one Mary is going to marry?	Bạn có biết rằng Tom là người mà Mary sắp kết hôn không?
I want to talk to you for a minute about Tom.	Tôi muốn nói chuyện với bạn một phút về Tom.
We used to discuss politics late into the night.	Chúng tôi đã từng thảo luận về chính trị đến tận đêm khuya.
People dress colorfully in that culture.	Mọi người ăn mặc sặc sỡ trong nền văn hóa đó.
These are good things. 	Đây là những điều tốt đẹp.
How much are they?	Chúng bao nhiêu tiền?
Tom says he doesn't feel tired.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mệt mỏi.
What will Tom do?	Tom sẽ làm gì?
Tom said he would help us if we wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi nếu chúng tôi muốn anh ấy.
He gave me creeps.	Anh ta đưa cho tôi creep.
We are very excited about the move to the new building.	Chúng tôi rất vui mừng về việc chuyển đến tòa nhà mới.
I stayed to help Tom.	Tôi ở lại để giúp Tom.
I don't think you tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã cố gắng đủ nhiều.
If you want, you can eat all of these strawberries. 	Nếu muốn, bạn có thể ăn tất cả những quả dâu tây này.
I don't want any.	Tôi không muốn bất kỳ.
I can't explain it better than that.	Tôi không thể giải thích nó tốt hơn thế.
Contact Tom for more details.	Liên hệ với Tom để biết thêm chi tiết.
I cannot prove it.	Tôi không thể chứng minh điều đó.
Tom does all his studying at night.	Tom làm tất cả việc học của mình vào ban đêm.
You need to call Tom right now.	Bạn cần gọi cho Tom ngay bây giờ.
I know Tom knows that we should do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng chúng tôi nên làm điều đó một mình.
Tom wants to get it done by 2:30.	Tom muốn hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom will never give up.	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Don't interfere in my work.	Đừng can thiệp vào công việc của tôi.
Tom poured himself a glass of wine.	Tom tự rót một ly rượu cho mình.
Tell Tom I don't have to.	Hãy nói với Tom rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom showed me around.	Tom chỉ cho tôi xung quanh.
We have to make sure that Tom doesn't do that.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom không làm điều đó.
Tom did not return immediately.	Tom đã không quay lại ngay.
What do you think Tom really meant?	Bạn có nghĩ Tom thực sự muốn nói gì không?
I'm very comfortable.	Tôi rất thoải mái.
Would Tom like to do that?	Tom có ​​thích làm điều đó không?
You'd better get here early.	Tốt hơn hết bạn nên đến đây sớm.
Why don't you keep quiet?	Tại sao bạn không im lặng?
I still have to find someone to help me.	Tôi vẫn phải tìm một ai đó để giúp tôi.
Tom lived in Boston last year.	Tom sống ở Boston năm ngoái.
Tom won't be back.	Tom sẽ không quay lại.
You're a bit early.	Bạn hơi sớm.
After bankruptcy, he was unable to stand up again.	Sau khi phá sản, anh ấy đã không thể đứng vững trở lại.
I like the drink that Tom makes for me.	Tôi thích đồ uống mà Tom pha cho tôi.
Tom jumped at the shark.	Tom đã lao vào con cá mập.
You are so lucky to have found each other.	Bạn thật may mắn vì đã tìm thấy nhau.
I can manage myself well.	Tôi có thể tự quản lý tốt.
I'm very comfortable.	Tôi rất thoải mái.
I am the only survivor.	Tôi là người sống sót duy nhất.
What should we do now, Tom?	Chúng ta nên làm gì bây giờ, Tom?
Tom bought a new cape.	Tom đã mua một chiếc áo choàng mới.
I hope that you had a good time in Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Maybe they are scared.	Có lẽ họ đang sợ hãi.
I still haven't eaten today.	Hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì.
Tom will graduate from high school this spring.	Tom sẽ tốt nghiệp trung học vào mùa xuân này.
Tom is naked.	Tom trần như nhộng.
Do you want me to help you unpack?	Bạn có muốn tôi giúp bạn giải nén không?
Tom said that he thought there was no chance for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó.
I don't know who that is.	Tôi không biết đó là ai.
Tom was almost thirty when I first met him.	Tom gần ba mươi khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Tom likes to eat raw carrots.	Tom thích ăn cà rốt sống.
We are protecting you.	Chúng tôi đang bảo vệ bạn.
Let's hope that day is a long way off.	Hãy hy vọng rằng ngày đó là một chặng đường dài.
Tom tells Mary that he doesn't want to go to work today.	Tom nói với Mary rằng hôm nay anh ấy không muốn đi làm.
That is another concern of mine.	Đó là một mối quan tâm khác của tôi.
I think Tom and Mary have a romantic relationship.	Tôi nghĩ Tom và Mary có quan hệ tình cảm.
Has Tom been discharged?	Tom đã được xuất viện chưa?
I didn't put it.	Tôi đã không đặt nó.
Tom and I will help you.	Tom và tôi sẽ giúp bạn.
I wonder if Tom wants to go to Boston with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với Mary hay không.
Tom easily convinces Mary that he is innocent.	Tom dễ dàng thuyết phục Mary rằng anh vô tội.
They have been trained.	Họ đã được đào tạo.
You don't seem interested in doing it.	Bạn có vẻ không quan tâm đến việc làm đó.
Tom is like his dad, isn't he?	Tom giống như bố của mình, phải không?
I will go tomorrow.	Tôi sẽ đi vào ngày mai.
Tom told me he was doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm điều đó.
I don't remember much after that.	Tôi không nhớ nhiều sau đó.
"Do you promise?" 	"Em có hứa không?"
"Yes, I promise."	"Vâng tôi hứa."
Tom had no idea that the police were looking for him.	Tom không hề biết rằng cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
Tom said he thought Mary wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm vậy.
I want to know why Tom is not married yet.	Tôi muốn biết tại sao Tom vẫn chưa kết hôn.
Tom always likes a challenge.	Tom luôn thích một thử thách.
Tom said Mary thought she was the only one who had to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom was afraid that would happen.	Tom sợ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I could swim well when I was a kid.	Tôi có thể bơi tốt khi tôi còn là một đứa trẻ.
I know Tom is not a racist.	Tôi biết Tom không phải là người phân biệt chủng tộc.
Tom looks a little jealous.	Tom có ​​vẻ hơi ghen tị.
It's an important part of what I do.	Đó là một phần quan trọng của những gì tôi làm.
Did Tom tell you to say that?	Tom có ​​bảo bạn nói thế không?
Viewers watched nervously.	Người xem hồi hộp theo dõi.
I suspect that Tom is waiting for us in the lobby.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang đợi chúng tôi ở sảnh.
I have not tried to do that yet.	Tôi vẫn chưa cố gắng làm điều đó.
Tom taught me how to play tennis.	Tom đã dạy tôi cách chơi quần vợt.
I know that Tom wouldn't mind doing it for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngại làm điều đó cho Mary.
I would do anything for you, Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn, Tom.
Tom is upstairs.	Tom đang ở trên lầu.
I think I'm a pretty good singer.	Tôi nghĩ tôi là một ca sĩ khá giỏi.
Tom left Australia in October 2013.	Tom rời Úc vào tháng 10 năm 2013.
Those are things you cannot control.	Đó là những điều bạn không thể kiểm soát.
You mean they all do the same?	Ý bạn là tất cả chúng đều làm như vậy?
I am efficient.	Tôi hiệu quả.
I took the dog for a walk even though it was raining.	Tôi dắt chó đi dạo dù trời mưa.
That is really bad news.	Đó thực sự là một tin xấu.
Are you going to take advantage of Tom?	Bạn định lợi dụng Tom?
Tom is not the one to tell me you don't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom says he plans to move on.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch tiếp tục.
Tom shook his head as if to say no.	Tom lắc đầu như muốn nói không.
I know Tom as a quick learner.	Tôi biết Tom là một người học nhanh.
Tom says Mary will cry.	Tom nói Mary sẽ khóc.
We have already eaten.	Chúng tôi đã ăn rồi.
I've made some terrible decisions in my life.	Tôi đã đưa ra một số quyết định khủng khiếp trong cuộc đời mình.
I don't know how to explain it.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích nó.
I don't want to go out this afternoon.	Tôi không muốn đi ra ngoài chiều nay.
That's not what Tom meant.	Đó không phải là điều mà Tom định nói.
Now they are loading the ship with coal.	Bây giờ họ đang chất than vào tàu.
Tom went to work.	Tom đã đi làm.
Tom ate whatever Mary put in front of him.	Tom ăn bất cứ thứ gì Mary đặt trước mặt anh ta.
Tom is not very good at sports.	Tom không giỏi thể thao lắm.
I hope I can find a job in Australia.	Tôi hy vọng tôi có thể tìm được một công việc ở Úc.
I can't believe you actually said that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự nói điều đó.
My initial assumption was correct.	Giả định ban đầu của tôi là đúng.
This is not a dating site.	Đây không phải là một trang web hẹn hò.
I know that Tom is much shorter than Mary.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn Mary rất nhiều.
I don't remember Tom at all.	Tôi không nhớ Tom một chút nào.
Do you sell mini discs?	Bạn có bán đĩa mini không?
I wouldn't have come here if Tom hadn't asked me to.	Tôi đã không đến đây nếu Tom không yêu cầu tôi.
Tom doesn't seem too worried to me.	Tom không có vẻ quá lo lắng đối với tôi.
I heard Tom broke up with Mary.	Tôi nghe nói Tom đã chia tay với Mary.
I'm just trying to figure out what to do.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra những gì cần làm.
Tom makes bread at home.	Tom làm bánh mì tại nhà.
The last one arrived around 2:30.	Người cuối cùng đến đây vào khoảng 2:30.
Last night was not very warm.	Đêm qua không ấm lắm.
Would you buy one if it was a little cheaper?	Bạn sẽ mua một cái nếu nó rẻ hơn một chút?
I think you should avoid Tom today.	Tôi nghĩ rằng bạn nên tránh Tom ngày hôm nay.
Obviously you haven't seen what Tom can do.	Rõ ràng là bạn chưa thấy Tom có ​​thể làm được gì.
Tom said he doesn't think Mary did it on purpose.	Tom cho biết anh không nghĩ Mary cố tình làm vậy.
I know a lot of people who have pets.	Tôi biết rất nhiều người nuôi thú cưng.
We don't want that to happen.	Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra.
Tom wouldn't refuse to do it.	Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
I know Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
All of Tom's friends can understand French.	Tất cả bạn bè của Tom đều có thể hiểu tiếng Pháp.
I don't want anything bad to happen to you.	Tôi không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với bạn.
Tom says he has no flood insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm lũ lụt.
Tom was arrested on drug charges.	Tom đã bị bắt vì tội ma túy.
Some teachers are offered to work for free.	Một số giáo viên được đề nghị làm việc miễn phí.
Tom said he didn't know Mary couldn't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể bơi rất tốt.
Tom will run for mayor.	Tom sẽ tranh cử thị trưởng.
It would be great if one day you visit your friends in Poland.	Sẽ thật tuyệt nếu một ngày nào đó bạn đến thăm bạn bè của mình ở Ba Lan.
Tom returned to Australia last week.	Tom đã trở lại Úc vào tuần trước.
What time does the plane arrive in Narita?	Máy bay đến Narita lúc mấy giờ?
Tom was sure it was an accident.	Tom chắc chắn rằng đó là một tai nạn.
They don't control me.	Họ không kiểm soát tôi.
I want to make sure your family knows that.	Tôi muốn chắc chắn rằng gia đình bạn biết điều đó.
Tom and the other passengers boarded the plane.	Tom và những hành khách khác đã lên máy bay.
I don't think Tom is that trustworthy.	Tôi không nghĩ Tom lại đáng tin cậy như vậy.
The child's mother was a broadcaster.	Mẹ của đứa trẻ đó là một phát thanh viên.
You are talented.	Bạn tài năng.
Tom fell in love with one of his students.	Tom đã yêu một trong những học sinh của mình.
Tom has just finished reading a book written in French.	Tom vừa đọc xong một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp.
It's not Tom's fault.	Đó không phải lỗi của Tom.
There is not a single flaw in his article.	Không có một sai sót nào trong bài báo của anh ta.
I plan to go to bed as soon as all these people get home.	Tôi dự định đi ngủ ngay khi tất cả những người này về nhà.
I certainly didn't know Tom couldn't swim.	Tôi chắc chắn không biết Tom không biết bơi.
Why are you listening to Tom?	Tại sao bạn lại nghe Tom?
If you are not careful, you can injure yourself.	Nếu không cẩn thận, bạn có thể tự làm mình bị thương.
I thought you said you wanted to do it with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó với Tom.
War seems imminent.	Chiến tranh dường như sắp xảy ra.
What fertilizers, pesticides and herbicides do you use?	Bạn sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ nào?
We have seen this movie before.	Chúng tôi đã xem bộ phim này trước đây.
Tom and Mary are breaking up.	Tom và Mary đang chia tay.
Tom is thinking of moving east.	Tom đang nghĩ đến việc di chuyển về phía đông.
I'm pretty sure Tom said he was planning on doing that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom makes a good living doing it.	Tom kiếm được một cuộc sống tốt khi làm điều đó.
I hope that our team will do well this year.	Tôi hy vọng rằng đội của chúng tôi sẽ làm tốt trong năm nay.
Tom wears his party hat.	Tom đội chiếc mũ dự tiệc của mình.
If there's anything I can do to help, let me know.	Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ, hãy cho tôi biết.
Tom has dark skin tone.	Tom có ​​nước da ngăm đen.
I'm pretty sure Tom doesn't live in Australia anymore.	Tôi khá chắc rằng Tom không sống ở Úc nữa.
Tom promised to come to Boston with us.	Tom đã hứa sẽ đến Boston với chúng tôi.
We will eventually be able to do that.	Cuối cùng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom sent Mary a text message telling her he wanted to break up with her.	Tom đã gửi cho Mary một tin nhắn văn bản nói với cô ấy rằng anh ấy muốn chia tay với cô ấy.
Tom is always up late.	Tom luôn thức khuya.
Tom will be back.	Tom sẽ trở lại.
Tom and I crashed into each other.	Tom và tôi văng vào nhau.
The clothes Tom was wearing didn't fit him very well.	Bộ quần áo Tom mặc không vừa với anh ta cho lắm.
The river that flows through London is the Thames.	Con sông chảy qua London là sông Thames.
I didn't tell anyone that I dropped out of school.	Tôi không nói với ai rằng tôi đã bỏ học.
Tom said he would love to come with us.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn đi cùng chúng tôi.
She quit her job because of low pay and long hours.	Cô ấy bỏ việc vì lương thấp và làm việc nhiều giờ.
Tom says he has to work.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc.
Tom says he will shoot himself.	Tom nói rằng anh ta sẽ tự bắn mình.
I know Tom doesn't do that often.	Tôi biết Tom không thường xuyên làm vậy.
Wherever you go, you will encounter Japanese tourists.	Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ bắt gặp khách du lịch Nhật Bản.
You won't be able to sell that thing without a discount.	Bạn sẽ không thể bán thứ đó mà không giảm giá.
I hope Tom has been punished.	Tôi hy vọng Tom đã bị trừng phạt.
Tom completely knows what he's doing.	Tom hoàn toàn biết rõ anh ấy đang làm gì.
Tom has to speak at the party tonight.	Tom phải phát biểu trong bữa tiệc tối nay.
I haven't had to do that since I was thirteen.	Tôi đã không phải làm điều đó kể từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom said he was curious about that.	Tom cho biết anh rất tò mò về điều đó.
I told Tom you wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn muốn làm điều đó.
I think Tom knows what he needs to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
That doesn't really matter right now.	Điều đó không thực sự quan trọng ngay bây giờ.
Tom becomes worried about Mary's safety.	Tom trở nên lo lắng về sự an toàn của Mary.
Tom doesn't want to buy anything.	Tom không muốn mua bất cứ thứ gì.
That part is frustrating.	Phần đó là bực bội.
Tom and Mary are both good swimmers.	Tom và Mary đều bơi giỏi.
Tom wondered what Mary had to do.	Tom tự hỏi Mary phải làm gì.
Can I come with you next time you come to Boston?	Tôi có thể đi với bạn trong lần tới khi bạn đến Boston không?
Tom is always in a bad mood.	Tom luôn ở trong một tâm trạng tồi tệ.
Tom's smile faded as Mary walked away.	Nụ cười của Tom tắt dần khi Mary bước đi.
Tom doesn't know how much Mary loves him.	Tom không biết Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
Even though Tom insisted that we do it, we didn't do it.	Mặc dù Tom khăng khăng rằng chúng tôi làm điều đó, nhưng chúng tôi đã không làm điều đó.
Tom didn't plan to go to Mary's concert.	Tom không định đi xem buổi hòa nhạc của Mary.
I thought you said you were from Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đến từ Boston.
I wonder if we really want to do that.	Tôi tự hỏi nếu chúng tôi thực sự muốn làm điều đó.
I hugged Tom tightly.	Tôi ôm chặt Tom.
Tom was booed on stage.	Tom đã bị la ó trên sân khấu.
I decided to tell her that I love him.	Tôi quyết định nói với cô ấy rằng tôi yêu anh ấy.
Did you count me?	Bạn đã đếm tôi?
I don't want to attract attention.	Tôi không muốn thu hút sự chú ý.
Genius is one percent inspiration and 99 percent perspiration.	Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm mồ hôi.
Tom learned a few words in French.	Tom đã học một vài từ bằng tiếng Pháp.
I don't know how to handle it.	Tôi không biết làm thế nào để xử lý nó.
Tom thinks I'm Mary.	Tom nghĩ rằng tôi là Mary.
Tom doesn't want to visit Boston.	Tom không muốn đến thăm Boston.
You and Tom are childhood friends, right?	Bạn và Tom là bạn thời thơ ấu, phải không?
Squeeze some lemon over your fish.	Vắt một ít chanh lên cá của bạn.
I think I fell in love with you.	Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu bạn.
That's what got me into this line of work.	Đó là những gì đã đưa tôi vào dòng công việc này.
Tom doesn't know any of his neighbours.	Tom không biết bất kỳ người hàng xóm nào của mình.
I'm so sorry I missed you when you came to Minneapolis.	Tôi rất xin lỗi vì đã nhớ các bạn khi các bạn đến Minneapolis.
I wouldn't dream of asking Tom for money.	Tôi sẽ không mơ đòi Tom cho tiền.
Tom and Mary are in the front room.	Tom và Mary đang ở phòng trước.
Have you tried on the dress before you bought it?	Bạn đã thử chiếc váy trước khi mua chưa?
Tom is expecting that to happen.	Tom đang mong đợi điều đó xảy ra.
Tom arrived in Australia a week ago.	Tom đã đến Úc một tuần trước.
I read Thomas Edison's last words as "It's beautiful there."	Tôi đã đọc những lời cuối cùng của Thomas Edison là "Ở đó rất đẹp."
I will trust my instincts.	Tôi sẽ tin vào bản năng của mình.
I know Tom is a bit paranoid.	Tôi biết Tom hơi hoang tưởng.
Tom was not very pleased.	Tom không hài lòng lắm.
Tom says we need more jobs.	Tom nói rằng chúng tôi cần nhiều việc làm hơn.
Tom tried to tell Mary to go hiking with him.	Tom đã cố gắng nói với Mary rằng hãy đi bộ đường dài với anh ta.
What Tom said is wrong.	Những gì Tom nói là sai.
I can't believe you're trying to bribe me.	Tôi không thể tin rằng bạn đang cố mua chuộc tôi.
I was really disappointed when I found out that I didn't pass the exam.	Tôi thực sự thất vọng khi biết rằng mình đã không vượt qua kỳ thi.
That's the problem with stats.	Đó là vấn đề với số liệu thống kê.
Tom and Mary don't like each other at first. 	Tom và Mary lúc đầu không thích nhau.
However, they eventually became good friends.	Tuy nhiên, cuối cùng họ đã trở thành bạn tốt của nhau.
I like my godparents.	Tôi thích cha mẹ đỡ đầu của mình.
You know Tom wasn't the one who did that, right?	Bạn biết Tom không phải là người đã làm điều đó, phải không?
Can I talk to Tom for a minute?	Tôi có thể nói chuyện với Tom một phút không?
Do you use deodorant?	Bạn có sử dụng chất khử mùi không?
I didn't know that Tom did that.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó.
I can't seem to access my data.	Tôi dường như không thể truy cập dữ liệu của mình.
Tom continued to eat apples.	Tom tiếp tục ăn táo.
Excuse me, but could you open the window, please?	Xin lỗi, nhưng bạn có vui lòng mở cửa sổ không?
You should see your face.	Bạn nên nhìn thấy khuôn mặt của bạn.
Tell me where you plan to go for your summer vacation.	Cho tôi biết bạn dự định đi đâu cho kỳ nghỉ hè của mình.
Tom knew that I would be the last to leave.	Tom biết rằng tôi sẽ là người cuối cùng rời đi.
One of the eagle's wings was broken.	Một trong những cánh của con đại bàng đã bị gãy.
It is not necessary to write more than 400 words.	Không cần thiết phải viết nhiều hơn 400 từ.
Tom and Mary are both doing what we ask, aren't they?	Tom và Mary đều đang làm những gì chúng tôi yêu cầu, phải không?
Tom doesn't look like his brother, does he?	Tom không giống như anh trai của mình, phải không?
Youth used to disregard the rules of society.	Tuổi trẻ đã từng coi thường các quy tắc của xã hội.
That wouldn't be good enough.	Điều đó sẽ không đủ tốt.
I heard Tom won't graduate this year.	Tôi nghe nói Tom sẽ không tốt nghiệp năm nay.
He is a very healthy person.	Anh ấy là một người rất khỏe mạnh.
There is no way to know what that price will be.	Không có cách nào để biết giá đó sẽ là bao nhiêu.
Tom will do it, I'm pretty sure.	Tom sẽ làm điều đó, tôi khá chắc chắn.
The right path may not always be easier.	Con đường đúng có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng hơn.
Tom doesn't seem to care that no one seems to like him.	Tom dường như không quan tâm rằng dường như không ai thích anh ta.
Would you be willing to help me clean up after the party?	Bạn có sẵn lòng giúp tôi dọn dẹp sau bữa tiệc không?
Tom asked me to take out the trash.	Tom yêu cầu tôi đi đổ rác.
Men don't drive as well as women.	Đàn ông không lái xe tốt như phụ nữ.
Opposite the station there is a bank.	Đối diện nhà ga có một ngân hàng.
No one knows that Tom doesn't speak French.	Không ai biết Tom không nói được tiếng Pháp.
I'm not allowed to borrow it.	Tôi không được phép mượn nó.
Tom thinks you already know.	Tom nghĩ rằng bạn đã biết.
I think Tom will get the ax.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhận được cái rìu.
Tom will tell Mary the details later.	Tom sẽ cho Mary biết chi tiết sau.
Tom always carries a knife with him.	Tom luôn mang theo một con dao bên mình.
Tom will be there all day.	Tom sẽ ở đó cả ngày.
Tom said he knew that Mary wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is washing.	Tom đang rửa.
Are Tom and Mary here when you arrive?	Tom và Mary có ở đây khi bạn đến không?
We like English best of all our subjects.	Chúng tôi thích tiếng Anh nhất trong tất cả các môn học của chúng tôi.
Is Tom going to do it or not?	Tom có ​​định làm điều đó hay không?
He let me lift in his car.	Anh ấy đã cho tôi nâng trong xe của anh ấy.
I know that Tom is not a good salesman.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người bán hàng giỏi.
The old chair groaned under her weight.	Chiếc ghế cũ kỹ rên rỉ dưới sức nặng của cô.
Whatever you do, don't let Tom do it.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom làm điều đó.
I want to get to know your family better.	Tôi muốn hiểu rõ hơn về gia đình của bạn.
How deep is Lake Biwa?	Hồ Biwa sâu bao nhiêu?
Why didn't he tell them?	Tại sao anh ấy không nói với họ?
That's what Tom wanted to do, but he wasn't allowed to.	Đó là điều Tom muốn làm, nhưng anh không được phép.
Tom saw it.	Tom đã nhìn thấy nó.
Some of these eggs are not fresh.	Một số trong số những quả trứng này không tươi.
Who will take care of you when you are unwell?	Ai sẽ chăm sóc bạn khi bạn không được khỏe?
Tom tells Mary they can do it today.	Tom nói với Mary rằng họ có thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom gets paid a lot of money for that.	Tom được trả rất nhiều tiền cho việc làm đó.
Samarium is a chemical element with the symbol Sm.	Samarium là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Sm.
I have dinner at seven-fifteen.	Tôi ăn tối lúc bảy giờ mười lăm phút.
Why don't you have any clothes on?	Tại sao bạn không có bất kỳ quần áo nào trên?
Tom closed the book and turned off the light.	Tom đóng sách và tắt đèn.
I'm sick of feeling that I need to meet other people's expectations.	Tôi chán ngấy cảm giác rằng tôi cần phải đáp ứng kỳ vọng của người khác.
I don't like that anymore.	Tôi không thích điều đó nữa.
Tom and Mary have known each other for a long time.	Tom và Mary đã biết nhau từ rất lâu.
Tom is feeling really good.	Tom đang cảm thấy thực sự tốt.
Do you still have the guitar that I gave you?	Bạn vẫn còn giữ cây đàn mà tôi đã cho bạn?
Tom said that the decision was made by his boss.	Tom nói rằng quyết định là do ông chủ của anh ấy đưa ra.
I don't want Tom to go there with you.	Tôi không muốn Tom đến đó với bạn.
Tom does not appear to be seriously injured.	Tom dường như không bị thương nặng.
Can you tell me how to get to the nearest station?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến nhà ga gần nhất?
I personally asked Tom to join our team.	Tôi đã đề nghị cá nhân Tom tham gia đội của chúng tôi.
Tom and I were the only ones who thought it was a good idea.	Tom và tôi là những người duy nhất nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
It was hot, so I took off my jacket.	Trời nóng nên tôi cởi áo khoác.
Tom is dancing with Mary.	Tom đang khiêu vũ với Mary.
I can't tell what's real and what's fake.	Tôi không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
When Tom heard the news, he started to cry.	Khi Tom nghe tin, anh ấy bắt đầu khóc.
Chances are Tom is at home.	Rất có thể Tom đang ở nhà.
Tom never expected Mary to win.	Tom không bao giờ mong đợi Mary chiến thắng.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
We don't know what the problem is.	Chúng tôi không biết vấn đề là gì.
Tom can't decide which camera to buy.	Tom không thể quyết định mua máy ảnh nào.
This is not serious.	Điều này không nghiêm trọng.
Do you really think Tom will be obedient?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ngoan ngoãn?
I am considering becoming a French teacher.	Tôi đang xem xét trở thành một giáo viên tiếng Pháp.
I know Tom didn't come home with Mary yesterday.	Tôi biết hôm qua Tom đã không về nhà với Mary.
I've never lied in my whole life.	Cả đời tôi chưa bao giờ nói dối.
Tom walked down the sidewalk.	Tom bước xuống vỉa hè.
I'm afraid you won't make it through.	Tôi sợ rằng bạn sẽ không vượt qua được.
I left the house while everyone was still sleeping.	Tôi rời khỏi nhà trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ.
Most people who have spoken to Tom will say that he is very open-minded.	Hầu hết những người đã từng nói chuyện với Tom sẽ nói rằng anh ấy rất cởi mở.
Don't know if Tom really did that today.	Không biết hôm nay Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
I was a mess.	Tôi là một mớ hỗn độn.
Something must have happened in Boston. 	Chắc hẳn điều gì đó đã xảy ra ở Boston.
Tom seems really depressed.	Tom có ​​vẻ thực sự chán nản.
It was a firefly.	Đó là một con đom đóm.
Tom tells Mary that he loves her shoes even though he thinks they are ugly.	Tom nói với Mary rằng anh yêu đôi giày của cô ấy mặc dù anh nghĩ chúng xấu xí.
If Tom wasn't here by 2:30, he probably wouldn't have come.	Nếu Tom không có ở đây trước 2:30, có lẽ anh ấy sẽ không đến đâu.
Maybe I'll get to see Tom.	Có lẽ tôi sẽ được gặp Tom.
It was clearly a hoax.	Đó rõ ràng là một trò lừa bịp.
I didn't understand what the professor said.	Tôi không hiểu giáo sư nói gì.
I studied twice as hard for today's test than for last week's test.	Tôi đã học chăm chỉ gấp đôi cho bài kiểm tra hôm nay so với bài kiểm tra tuần trước.
If you tell me what to do, I can help.	Nếu bạn cho tôi biết cần phải làm gì, tôi có thể giúp.
I think all the coffee that I drank in the afternoon is the reason why I can't sleep well.	Tôi nghĩ rằng tất cả cà phê mà tôi đã uống vào buổi chiều là lý do tại sao tôi không được ngủ ngon.
Tom said that he wished he would have spent more money on the gift he gave Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình sẽ chi nhiều tiền hơn cho món quà mà anh ấy đã tặng cho Mary.
Tom and Mary seem to be afraid of something.	Tom và Mary dường như đang sợ hãi điều gì đó.
Tom asked Mary if he could borrow her wheelbarrow.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn chiếc xe cút kít của cô ấy không.
Tom may not be there.	Tom có ​​thể không ở đó.
That's not the real problem.	Đó không phải là vấn đề thực sự.
Tom seemed to feel depressed.	Tom dường như cảm thấy chán nản.
I don't know that word.	Tôi không biết từ đó.
Tom says he wants to spend more time with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
Tom did it without help.	Tom đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
I called Tom to ask him to do it.	Tôi đã gọi cho Tom để yêu cầu anh ấy làm điều đó.
Are you good at asking people to volunteer to help?	Bạn có giỏi kêu gọi mọi người tình nguyện giúp đỡ không?
This product will not sell well here.	Sản phẩm này sẽ không bán chạy ở đây.
Tom said Mary was asked not to do it.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom is a rebel, isn't he?	Tom là một kẻ nổi loạn, phải không?
I have nothing that I can give you now.	Tôi không có gì mà tôi có thể cho bạn bây giờ.
This is not reasonable.	Điều này không hợp lý.
I filled the gas tank.	Tôi đổ đầy bình xăng.
Tom apologizes for wasting our time.	Tom xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của chúng tôi.
We don't want to scare the kids.	Chúng tôi không muốn làm bọn trẻ sợ hãi.
I think Tom is selfish.	Tôi nghĩ Tom thật ích kỷ.
Tom needs to listen to Mary.	Tom cần phải nghe Mary.
You are very good.	Bạn rất tốt.
Tom is afraid to ask questions because he doesn't want to look stupid.	Tom sợ hãi đặt câu hỏi vì anh ấy không muốn mình trông thật ngu ngốc.
Tom is very close.	Tom đang ở rất gần.
The box has been nailed.	Hộp đã được đóng đinh.
Tom has yet to be asked not to do it.	Tom vẫn chưa được yêu cầu không làm điều đó.
You are just being ridiculous.	Bạn chỉ đang bị lố bịch.
We expect Tom to return home on Monday.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ trở về nhà vào thứ Hai.
Tom tried to blame me for everything.	Tom đã cố gắng đổ lỗi cho tôi về mọi thứ.
Tom thought that Mary wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom's lunch box is in the car.	Hộp cơm trưa của Tom ở trong xe.
Tom wished to be left alone.	Tom ước được ở lại một mình.
French is the only foreign language Tom has ever learned.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất Tom từng học.
Tom will probably never forget what we did to him.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ quên những gì chúng tôi đã làm với anh ấy.
Tom begins to worry about Mary.	Tom bắt đầu lo lắng về Mary.
I fully intend to do all that I said I would.	Tôi hoàn toàn có ý định làm tất cả những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
I still haven't read any of the messages Tom sent me yesterday.	Tôi vẫn chưa đọc bất kỳ tin nhắn nào mà Tom đã gửi cho tôi ngày hôm qua.
I want to be with Tom.	Tôi muốn ở bên Tom.
Tom is likely to be the first to be fired.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên bị sa thải.
I think Tom might not want to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
Tom says that Mary is planning to do it alone.	Tom nói rằng Mary đang lên kế hoạch làm điều đó một mình.
I'm buying candy and cookies.	Tôi đang mua kẹo và bánh quy.
Tom's wife doesn't like it when he smokes in the living room.	Vợ của Tom không thích khi anh ấy hút thuốc trong phòng khách.
Looks like that hasn't been done yet.	Có vẻ như điều đó vẫn chưa được thực hiện.
You really don't have to leave right now.	Bạn thực sự không cần phải rời đi ngay bây giờ.
I think she's crying.	Tôi nghĩ cô ấy đang khóc.
Let's stop this fruitless argument.	Hãy dừng cuộc tranh cãi không có kết quả này lại.
I didn't let Tom out in the rain.	Tôi đã không để Tom ra ngoài trời mưa.
Do you want to talk to Tom?	Bạn có muốn nói với Tom không?
Don't pull any punches.	Đừng kéo bất kỳ cú đấm nào.
Tom told us not to park in front of his house.	Tom bảo chúng tôi không được đậu xe trước nhà anh ấy.
Neither Tom nor Mary thanked John.	Cả Tom và Mary đều không cảm ơn John.
If you rest, you'll soon be back on your feet.	Nếu bạn nghỉ ngơi, bạn sẽ sớm trở lại với đôi chân của mình.
I'm not sure how to pronounce this word.	Tôi không chắc làm thế nào để phát âm từ này.
Tom is not who you think he is.	Tom không phải là người bạn nghĩ.
I can't help but think that maybe one day you and I will get married.	Tôi không thể không nghĩ có lẽ một ngày nào đó tôi và anh sẽ kết hôn.
She called him as soon as she got home.	Cô gọi điện cho anh ngay khi về đến nhà.
Tom is an ambulance driver.	Tom là tài xế xe cứu thương.
Making money is easier when you already have a little.	Kiếm tiền dễ dàng hơn khi bạn đã có một ít.
I think Tom lied to us.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối chúng tôi.
A big bomb fell and many people lost their lives.	Một quả bom lớn đã rơi xuống và rất nhiều người đã mất mạng.
Tom is looking for a promotion.	Tom đang tìm kiếm một chương trình khuyến mãi.
I will have a party tonight.	Tôi sẽ có một bữa tiệc tối nay.
I know it's hard to find anyone willing to help me.	Tôi biết rất khó có ai sẵn sàng giúp đỡ tôi.
I don't think you will be so angry.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ tức giận như vậy.
I don't hate children!	Tôi không ghét trẻ con!
Tom said Mary was cold.	Tom nói Mary lạnh lùng.
Tom is not likely to be biased.	Tom không có khả năng thiên vị.
Tom told Mary to quit.	Tom đã nói với Mary rằng hãy nghỉ việc.
This is not a very comfortable chair.	Đây không phải là một chiếc ghế rất thoải mái.
I won't forget to do that.	Tôi sẽ không quên làm điều đó.
Tom goes through the market.	Tom đi qua chợ.
Has it been appraised?	Nó đã được thẩm định?
Tom says that Mary is hoping she can help John.	Tom nói rằng Mary đang hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ John.
That's the Indonesian flag, not the Polish flag.	Đó là cờ Indonesia, không phải cờ Ba Lan.
It will work for sure.	Nó sẽ hoạt động chắc chắn.
Tom should probably start packing now.	Tom có ​​lẽ nên bắt đầu đóng gói ngay bây giờ.
Tom needs to work tomorrow.	Tom cần phải làm việc vào ngày mai.
What will Tom talk about?	Tom sẽ nói về điều gì?
There's no reason Tom needs to know why I want to do it.	Không có lý do gì mà Tom cần biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
I'm twice your age.	Tôi gấp đôi tuổi của bạn.
He never came to visit us without bringing gifts for my children.	Anh ấy không bao giờ đến thăm chúng tôi mà không mang quà cho các con tôi.
I think you can do that.	Tôi nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
I wish I could have stayed in Boston a little longer.	Tôi ước mình có thể ở lại Boston lâu hơn một chút.
I don't think you really want to know.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn biết.
Tom is the black sheep of the family.	Tom là con cừu đen của gia đình.
I'll make cookies for Tom.	Tôi sẽ làm bánh quy cho Tom.
How much do we owe, Tom?	Chúng ta nợ bao nhiêu, Tom?
Things you can't do well?	Những điều bạn không thể làm tốt?
Tom doesn't usually walk to the gym.	Tom không thường đi bộ đến phòng tập thể dục.
Tom says he thinks Mary is here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở đây.
I don't want Tom to give up.	Tôi không muốn Tom bỏ cuộc.
We've all lied at one point or another.	Tất cả chúng ta đã nói dối lúc này hay lúc khác.
I still don't know what to say.	Tôi vẫn không biết mình sẽ nói gì.
I don't have time for a cup of coffee right now.	Tôi không có thời gian cho một tách cà phê ngay bây giờ.
He started talking.	Anh ấy đã bắt đầu nói chuyện.
I am very confused.	Tôi rất bối rối.
I wonder if Tom knows what Mary did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết những gì Mary đã làm hay không.
When I was little, I would play near that river.	Khi tôi còn nhỏ, tôi sẽ chơi gần con sông đó.
Can we not run for it?	Chúng ta không thể chạy cho nó?
Tom hurried out into the street.	Tom vội vã ra đường.
I know that Tom used to be a school bus driver.	Tôi biết rằng Tom từng là tài xế xe buýt của trường.
It is difficult for me to live on my meager income.	Thật khó cho tôi để sống bằng thu nhập ít ỏi của mình.
It was my first time trying to do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thử làm điều đó.
The first thing you have to do is contact Tom.	Điều đầu tiên bạn phải làm là liên hệ với Tom.
Japan depends on Arab countries for oil.	Nhật Bản phụ thuộc vào các nước Ả Rập về dầu mỏ.
Tom told me he thought Mary was ambidextrous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thuận cả hai tay.
Both me and Tom left early.	Cả tôi và Tom đều đi sớm.
Tom wished he knew about the party.	Tom ước gì anh ấy biết về bữa tiệc.
I always try to keep an open mind.	Tôi luôn cố gắng giữ một tâm hồn cởi mở.
You won't be able to tell Tom to help you.	Bạn sẽ không thể nói Tom giúp bạn.
I can't get promoted.	Tôi không thể được thăng chức.
We certainly don't want to do that.	Chúng tôi chắc chắn không muốn làm điều đó.
The car screeched to a stop.	Chiếc xe rú ga dừng lại.
Although he was still a child, he was determined to work on his own.	Dù còn là một đứa trẻ nhưng anh đã quyết tâm tự mình làm việc.
Tom shot three people.	Tom đã bắn ba người.
Have you shown this to Tom?	Bạn đã cho Tom xem cái này chưa?
Tom always tries to impose his will on others.	Tom luôn cố gắng áp đặt ý muốn của mình lên người khác.
Tom went into the bedroom to get some clothes.	Tom bước vào phòng ngủ để lấy quần áo.
Tom did not drink his wine.	Tom đã không uống rượu của mình.
Snow has been falling continuously since this morning.	Tuyết rơi liên tục từ sáng nay.
Tom is the only doctor in town.	Tom là bác sĩ duy nhất trong thị trấn.
Tom stuffed the book into his backpack.	Tom nhét sách vào ba lô.
That's why I'm asking.	Đó là lý do tại sao tôi đang hỏi.
You will stay still.	Bạn sẽ ở yên.
Tom should have married Mary.	Tom lẽ ra đã kết hôn với Mary.
I asked Tom how many languages ​​he spoke.	Tôi hỏi Tom anh ấy nói được bao nhiêu thứ tiếng.
She did without need to pay for her daughter's lessons.	Cô ấy đã làm mà không cần thiết để trả tiền cho các bài học của con gái mình.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
I use flashcards to learn French vocabulary.	Tôi sử dụng flashcards để học từ vựng tiếng Pháp.
You still haven't done what I asked you to do.	Bạn vẫn chưa làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
I didn't know Mary was Tom's mother.	Tôi không biết Mary là mẹ của Tom.
Tom will have no other choice.	Tom sẽ không còn lựa chọn nào khác.
Tom doesn't have to go it alone.	Tom không cần phải đi một mình.
Can you tell me how to get to the subway station?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga tàu điện ngầm?
You should be able to do it without any help.	Bạn sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
The girl shed tears when her father passed away.	Cô gái rơi nước mắt khi cha cô qua đời.
Your dog always barks at me.	Con chó của bạn luôn sủa tôi.
Have you ever saved someone's life?	Bạn đã từng cứu mạng ai đó chưa?
There is a warrant for your arrest.	Có một lệnh bắt giữ bạn.
The truth is he didn't write to her.	Sự thật là anh ấy không viết thư cho cô ấy.
I won't have time to do that today.	Tôi sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
It is a very normal thing.	Đó là điều hết sức bình thường.
Does Tom seem bored?	Tom có ​​vẻ đang buồn chán không?
Tom will never forget Mary.	Tom sẽ không bao giờ quên Mary.
That's one of my dogs.	Đó là một trong những con chó của tôi.
Electrons revolve around the nucleus.	Các êlectron quay quanh hạt nhân.
Who sold Tom's car?	Ai đã bán xe cho Tom?
Tom and Mary married unhappy.	Tom và Mary kết hôn không hạnh phúc.
I don't want to go shopping with Tom.	Tôi không muốn đi mua sắm với Tom.
Tom said he didn't know what made him do this.	Tom nói rằng anh ấy không biết điều gì đã khiến anh ấy làm như vậy.
Tom fell and broke his leg.	Tom bị ngã và gãy chân.
Tom is silent in class.	Tom im lặng trong lớp.
My job is to help Tom.	Công việc của tôi là giúp Tom.
Maybe Tom doesn't know anything about it.	Có lẽ Tom không biết gì về nó.
Tom might be crying now.	Tom có ​​thể đang khóc bây giờ.
Tomorrow, I will study at the library.	Ngày mai, tôi sẽ học ở thư viện.
Tom is afraid of everything.	Tom sợ hãi mọi thứ.
Tom's comment is tactless.	Nhận xét của Tom là thiếu tế nhị.
Tom can come with me.	Tom có ​​thể đi cùng tôi.
Tom says we can't talk to Mary.	Tom nói rằng chúng ta không thể nói chuyện với Mary.
We don't need to do this today.	Chúng ta không cần phải làm điều này ngày hôm nay.
What you are saying is not true.	Những gì bạn đang nói là không đúng sự thật.
Tell me why you don't plan to go to Boston with us.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn không định đi Boston với chúng tôi.
I think I'm fluent in French.	Tôi nghĩ rằng tôi thông thạo tiếng Pháp.
Tom paid someone to take the exam for him.	Tom đã trả tiền cho một người nào đó để đi thi cho anh ta.
Isn't this Tom's car?	Đây không phải là xe của Tom sao?
Tom and Mary attend a costume party.	Tom và Mary tham dự một bữa tiệc hóa trang.
In middle school, Tom was a better student than Mary.	Ở trường trung học cơ sở, Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
I don't think Tom will have any problems.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì.
Munch about this.	Munch về điều này.
I've got the solution.	Tôi đã có giải pháp.
I don't think I'll do it after dark.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó sau khi trời tối.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
There's a girl in Tom's car.	Có một cô gái trong xe của Tom.
There was still snow on the ground last night, but this morning it has melted.	Đêm qua vẫn còn tuyết trên mặt đất, nhưng sáng nay đã tan hết.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự biết cách làm điều đó.
I think Tom won't get bored.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cảm thấy buồn chán.
To her disappointment, his letter did not arrive.	Trước sự thất vọng của cô, lá thư của anh đã không đến.
Tom told me that he thought Mary was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xấu hổ.
The question is who will make the decision.	Câu hỏi là ai sẽ là người đưa ra quyết định.
Tom seems cocky.	Tom có ​​vẻ tự phụ.
Tom has a step sister.	Tom có ​​một người chị kế.
Tom is so kind.	Tom thật tốt bụng.
I wonder how many times I had to ask Tom to clean his room before he did.	Tôi tự hỏi mình đã phải yêu cầu Tom dọn dẹp phòng cho anh ấy bao nhiêu lần trước khi anh ấy thực hiện điều đó.
Tom stuck to his gun.	Tom bị mắc kẹt vào súng của mình.
I won't go into details if you don't want to.	Tôi sẽ không đi vào chi tiết nếu bạn không muốn.
Tom asks Mary to tell him why she did so.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta biết lý do tại sao cô ấy làm như vậy.
Tom didn't want to admit that he was wrong.	Tom không muốn thừa nhận rằng mình đã sai.
I'll wait until Tom arrives.	Tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến.
I know that you will make the right decision.	Tôi biết rằng bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Mary is an expert.	Mary là một chuyên gia.
I think you'll find out that it's Tom's fault.	Tôi nghĩ bạn sẽ phát hiện ra rằng đó là lỗi của Tom.
I'm nearsighted so I can't tell what's written on that sign.	Tôi bị cận thị nên không thể biết được trên tấm biển đó viết gì.
I heard that chocolate does not create fat. 	Tôi nghe nói rằng sô cô la không tạo chất béo.
Don't know if that's true.	Không biết điều đó có đúng không.
Tom likes hard-boiled eggs.	Tom thích trứng luộc chín.
Tom gave me a beautiful gift.	Tom đã cho tôi một món quà đẹp.
Tom is glad that Mary did it for him.	Tom rất vui vì Mary đã làm điều đó cho anh ấy.
The policeman shouted asking Tom to stop.	Viên cảnh sát hét lên yêu cầu Tom dừng lại.
I think Tom will do it again.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
You don't have to remind me.	Bạn không cần phải nhắc nhở tôi.
How does Tom speak with an American accent?	Tom nói giọng Mỹ như thế nào?
Tom is in front of me.	Tom đang ở trước mặt tôi.
Tom admitted that he was unprepared.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không chuẩn bị.
You should stay away from that side of town.	Bạn nên tránh xa phía đó của thị trấn.
Tom remembered all the details.	Tom đã nhớ tất cả các chi tiết.
You need to stop ignoring email messages from Tom.	Bạn cần ngừng bỏ qua các tin nhắn email từ Tom.
Tom can also play the saxophone.	Tom cũng có thể chơi saxophone.
I have a 13 year old son.	Tôi có một cậu con trai 13 tuổi.
Tom makes another proposal to Mary.	Tom đưa ra một đề nghị khác với Mary.
Right after the teacher finished the class, the school bell rang.	Ngay sau khi cô giáo kết thúc tiết học, tiếng chuông vào học vang lên.
Tom ran as fast as if his legs were going to grab him.	Tom chạy nhanh như thể đôi chân của anh ấy sẽ cuốn lấy anh ấy.
His car was stuck in knee-deep snow.	Xe của anh bị kẹt trong lớp tuyết dày đến đầu gối.
I think both Tom and Mary are over thirty.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều hơn ba mươi.
He is sure that he will be able to pass the next test.	Anh ấy chắc chắn rằng anh ấy sẽ có thể vượt qua kỳ kiểm tra tiếp theo.
Tom is looking at us.	Tom đang nhìn chúng tôi.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
We believe that it was Tom who killed Mary.	Chúng tôi tin rằng chính Tom đã giết Mary.
I wrote down some questions that I wanted answered.	Tôi đã viết ra một số câu hỏi mà tôi muốn trả lời.
Tom told me Mary is not yet retired.	Tom nói với tôi Mary vẫn chưa nghỉ hưu.
Tom doesn't want to go today.	Tom không muốn đi hôm nay.
I appreciate the thoroughness of your report.	Tôi đánh giá cao tính kỹ lưỡng của báo cáo của bạn.
Tell Tom to take Mary with him.	Bảo Tom đưa Mary đi cùng.
I don't really plan to do that.	Tôi không thực sự có kế hoạch làm điều đó.
You don't look like Tom at all.	Bạn không giống Tom chút nào.
Tom will wait for me.	Tom sẽ đợi tôi.
Something caught Tom's attention.	Có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Tom.
I don't think Tom needs to tell Mary what to do.	Tôi không nghĩ Tom cần phải nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom is just a toddler.	Tom chỉ là một đứa trẻ mới biết đi.
It's a very nice name.	Đó là một cái tên rất đẹp.
This lemonade is too sweet.	Nước chanh này quá ngọt.
Tom read the contract carefully.	Tom đọc kỹ hợp đồng.
I see Tom waiting for the bus.	Tôi thấy Tom đang đợi xe buýt.
You should tell Tom you're not going to do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định làm điều đó.
Tom says he hopes he won't get fired.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ không bị sa thải.
I got lost and had trouble finding my way back to the hotel.	Tôi bị lạc và gặp khó khăn khi tìm đường trở lại khách sạn.
Did Tom go to college?	Tom có ​​học đại học không?
Tom said Mary was not forgiven for doing that.	Tom nói Mary đã không được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom comes back to Australia every summer.	Tom trở lại Úc vào mỗi mùa hè.
I know that Tom knows that you shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom told Mary that he should do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh nên làm điều đó.
Tom will be the last to do it.	Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is not available at the moment.	Tom không có tại thời điểm này.
Tom is not entirely pessimistic.	Tom không hoàn toàn bi quan.
Please speak a little slower, Tom.	Làm ơn nói chậm hơn một chút, Tom.
Tom didn't seem confused at all.	Tom không có vẻ gì là bối rối cả.
Tom says he wants to learn French with a native speaker.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp với một người bản xứ.
Tom didn't even look at the letter Mary gave him.	Tom thậm chí còn không nhìn vào lá thư Mary đưa cho anh ta.
I think you should accept Tom's resignation.	Tôi nghĩ rằng bạn nên chấp nhận đơn từ chức của Tom.
Tom couldn't pull the trigger.	Tom không thể bóp cò được.
Tom ordered a new sofa from the catalog.	Tom đã đặt một chiếc ghế sofa mới từ danh mục.
We didn't mean to let that happen.	Chúng tôi không cố ý để điều đó xảy ra.
How long can we hold out against the overwhelming attacks of the enemy?	Chúng ta có thể cầm cự được bao lâu trước các cuộc tấn công vượt trội của kẻ thù?
I think Tom hates us.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét chúng tôi.
Tom rolls his own cigarettes.	Tom tự cuốn thuốc lá của mình.
I hope to get this done by 2:30.	Tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc này trước 2:30.
I will start over.	Tôi sẽ bắt đầu lại.
Trim off the fat from the meat.	Cắt bỏ phần mỡ trên thịt.
Tom died on the way to the hospital.	Tom chết trên đường đến bệnh viện.
What have you done recently?	Bạn đã làm gì gần đây?
Where is the cheapest place to live in Australia?	Nơi nào rẻ nhất để sống ở Úc?
Tom sat in the car, watching people go by.	Tom ngồi trong xe, nhìn mọi người đi qua.
I'm in Australia to do that right now.	Tôi đang ở Úc để làm điều đó ngay bây giờ.
I think Tom can do better.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm tốt hơn.
Who is that boy standing at the door?	Cậu bé đó là ai đang đứng ở cửa?
I didn't know Tom was waiting.	Tôi không biết Tom đang đợi.
The police tortured Tom.	Cảnh sát đã tra tấn Tom.
No milk in the glass.	Không có sữa trong ly.
I don't think this old car will make it to the top of the hill.	Tôi không nghĩ chiếc xe cũ kỹ này sẽ lên được đỉnh đồi.
The old man ran over and was immediately taken to the hospital.	Ông già chạy đến và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
We'll never see Tom again.	Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Maybe one day I will do it.	Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ làm được điều đó.
The girl entered the room and burst into tears.	Cô gái bước vào phòng và bật khóc.
I don't think I'll be in Boston next week.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở Boston vào tuần tới.
Give me all you have.	Hãy cho tôi tất cả những gì bạn có.
I know that I'm obnoxious sometimes.	Tôi biết rằng đôi khi tôi thật đáng ghét.
Tom is getting up.	Tom đang đứng dậy.
I definitely hope Tom comes to Australia next month.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
Tom said it like it was.	Tom nói như nó là như vậy.
Tom has achieved his goal.	Tom đã đạt được mục tiêu của mình.
He told them he had a great time.	Anh ấy nói với họ rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom is going to school in Australia.	Tom đang đi học ở Úc.
Tom and Mary failed.	Tom và Mary đã thất bại.
I hid Tom behind the garage.	Tôi trốn Tom sau nhà để xe.
Tom gave Mary a glass of milk.	Tom đưa một ly sữa cho Mary.
Is Tom feeling better?	Tom có ​​cảm thấy tốt hơn không?
I don't think Tom is tall.	Tôi không nghĩ Tom cao.
I can't believe Tom finally did it.	Tôi không thể tin rằng Tom cuối cùng đã làm điều đó.
Tom isn't very enthusiastic, is he?	Tom không nhiệt tình lắm phải không?
In fact, this method has a lot of room for improvement.	Trên thực tế, phương pháp này có rất nhiều chỗ để cải thiện.
I watched Tom do it.	Tôi đã xem Tom làm điều đó.
That's exactly what he wanted.	Đó chính xác là những gì anh ấy muốn.
I don't have an empty cup.	Tôi không có một cái cốc rỗng.
In the 19th century, the number of immigrants increased rapidly.	Vào thế kỷ 19, số lượng người nhập cư tăng lên nhanh chóng.
Tom and I are not that close.	Tom và tôi không thân nhau đến thế.
That is really important to me.	Điều đó thực sự quan trọng đối với tôi.
I know Tom won't pass the test.	Tôi biết Tom sẽ không vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom wasn't the first guy Mary kissed.	Tom không phải là chàng trai đầu tiên Mary hôn.
Tom told me he heard gunfire.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng súng.
Boston is one of the cities I visited last year.	Boston là một trong những thành phố tôi đã đến thăm vào năm ngoái.
Did you and Tom like the movie?	Bạn và Tom có ​​thích bộ phim không?
Tom asks Mary to give him time to do it.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta thời gian để làm điều đó.
I don't know that Tom should do it.	Tôi không biết rằng Tom nên làm điều đó.
I'll call you as soon as Tom gets here.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi Tom đến đây.
We are Tom's family.	Chúng tôi là gia đình của Tom.
Tom says I don't seem as excited as he thinks I am.	Tom nói rằng tôi có vẻ không hào hứng như anh ấy nghĩ về tôi.
Both Tom and Mary are a bit busy right now.	Cả Tom và Mary lúc này đều hơi bận.
I didn't know that I would be fired.	Tôi không biết rằng tôi sẽ bị sa thải.
Tom did not lose confidence.	Tom không hề mất tự tin.
Mary is a busy mother.	Mary là một bà mẹ bận rộn.
Tom is a merchant carpenter.	Tom là một thợ mộc buôn bán.
You are easy to talk to.	Bạn rất dễ nói chuyện.
Tom and Mary sat on the bench.	Tom và Mary ngồi trên băng ghế.
Tom fell in love with a young actress.	Tom đã yêu một nữ diễn viên trẻ.
I don't think that's wise.	Tôi không nghĩ đó là điều khôn ngoan.
I don't want your umbrella.	Tôi không muốn chiếc ô của bạn.
Did Tom tell you where your suitcase is?	Tom có ​​nói cho bạn biết nơi để vali của bạn không?
Tom and I are not the only ones who won't be at today's meeting.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất sẽ không có mặt trong buổi họp hôm nay.
I think that car belongs to Tom.	Tôi nghĩ chiếc xe đó là của Tom.
Tom thinks that Mary might be at the beach.	Tom nghĩ rằng Mary có thể đang ở bãi biển.
Tom looks sad.	Tom có ​​vẻ buồn.
If I had been at the meeting, I would probably have overslept.	Nếu tôi có mặt tại cuộc họp, có lẽ tôi cũng đã ngủ quên mất.
It probably wouldn't be very expensive to do that.	Nó có lẽ sẽ không rất tốn kém để làm điều đó.
It must be lonely here alone.	Ở đây một mình chắc cô đơn lắm.
You will probably win.	Bạn có thể sẽ thắng.
Tom really had no other choice.	Tom thực sự không có lựa chọn nào khác.
He spent all the money his friend lent him.	Anh ta đã tiêu hết số tiền mà người bạn đã cho anh ta vay.
The population of this country is decreasing.	Dân số của đất nước này đang giảm dần.
I thought you said you would never let Tom drive.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom lái xe.
I had a lot of trouble.	Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối.
I know what I'm getting into.	Tôi biết mình đang vướng vào điều gì.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
We didn't have enough to pay all of our bills last month.	Chúng tôi không có đủ để thanh toán tất cả các hóa đơn của mình vào tháng trước.
Tom thinks Mary will do it in a few hours.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó trong vài giờ.
You will cook tonight, right?	Bạn sẽ nấu ăn tối nay, phải không?
Tom didn't get the promotion he was hoping for.	Tom đã không nhận được sự thăng tiến mà anh ấy mong đợi.
It's almost noon and he's still in bed.	Gần trưa rồi mà anh ấy vẫn còn trên giường.
The last time I saw Tom smiling was last October.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom cười là vào tháng 10 năm ngoái.
I was unable to escape.	Tôi đã không thể trốn thoát.
Mary is combing her hair.	Mary đang chải tóc.
Aren't you going to offer me a drink?	Bạn không định mời tôi một ly sao?
Tom planned to go yesterday, but he had to change his plans.	Tom dự định đi ngày hôm qua, nhưng anh ấy phải thay đổi kế hoạch của mình.
This is exactly what I don't need.	Đây chính là thứ tôi không cần.
Tom is a retired army colonel.	Tom là một đại tá quân đội đã nghỉ hưu.
I had the strangest dream last night.	Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ nhất đêm qua.
I see the old man two or three times a week.	Tôi gặp ông già hai hoặc ba lần một tuần.
Tom and Mary speak only French with their children.	Tom và Mary chỉ nói tiếng Pháp với các con của họ.
I don't understand how this could happen.	Tôi không hiểu làm thế nào điều này có thể xảy ra.
We'll meet at the station at 2:30.	Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà ga lúc 2:30.
Go out and talk to me, Tom.	Ra ngoài và nói chuyện với tôi, Tom.
I want at least 30% discount.	Tôi muốn giảm giá ít nhất 30%.
Tom fell asleep while watching the Olympics on TV.	Tom ngủ gật khi xem Thế vận hội trên TV.
We take documents from Malaysia.	Chúng tôi lấy tài liệu từ Malaysia.
Tom is not a very friendly person.	Tom không phải là một người rất thân thiện.
Tom reluctantly left.	Tom miễn cưỡng rời đi.
I think you will feel at home here.	Tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy như ở nhà ở đây.
Now I am cooking.	Bây giờ tôi đang nấu ăn.
You don't feel hungry?	Bạn không cảm thấy đói?
I know Tom knows that Mary did it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
I have no problem with what Tom said.	Tôi không có vấn đề với những gì Tom nói.
With your connection you will be able to find a job for Tom.	Với sự kết nối của bạn, bạn sẽ có thể tìm được một công việc cho Tom.
I promised Tom that I would meet him in the lobby.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ gặp anh ấy ở sảnh.
Tom is still trying to convince Mary to help him with his homework.	Tom vẫn đang cố gắng thuyết phục Mary giúp anh làm bài tập.
When did you first meet Tom?	Lần đầu tiên bạn gặp Tom là khi nào?
Do you know how fast you went?	Bạn có biết bạn đã đi nhanh như thế nào không?
The boy I saw rummaging through the trash said he hadn't eaten in four days.	Cậu bé mà tôi nhìn thấy đang lục tung thùng rác nói rằng cậu đã không ăn gì trong bốn ngày.
When should we tell Tom?	Khi nào chúng ta nên nói với Tom?
I wipe the windowsill with a paper towel.	Tôi lau bệ cửa sổ bằng khăn giấy.
Tom seems to be really struggling with that.	Tom dường như đang thực sự đấu tranh với điều đó.
Tom is my sidekick.	Tom là bạn phụ của tôi.
I don't think you will care.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm.
Tom and Mary did not complain.	Tom và Mary không phàn nàn.
I have to tell Tom what's going on.	Tôi phải nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is expected to complete that by October.	Tom dự kiến ​​sẽ hoàn thành việc đó vào tháng 10.
I like to listen to music while reading.	Tôi thích nghe nhạc trong khi đọc sách.
Tom is a very selfish person.	Tom là một người rất ích kỷ.
That kind of drives Tom crazy.	Kiểu đó khiến Tom phát điên.
Tom has a good-looking face.	Tom có ​​một khuôn mặt ưa nhìn.
In recent years, the government has sought to address longstanding Maori grievances.	Trong những năm gần đây, chính phủ đã tìm cách giải quyết những bất bình từ lâu của người Maori.
Where is the proof that Tom ever did it?	Đâu là bằng chứng Tom đã từng làm điều đó?
Tom has a collection of baseball cards.	Tom có ​​một bộ sưu tập thẻ bóng chày.
You need to learn how to talk about your feelings.	Bạn cần học cách nói về cảm xúc của mình.
I will repeat the question.	Tôi sẽ nói lại câu hỏi.
This store is not open as late as I would like.	Cửa hàng này không mở cửa muộn như tôi muốn.
Tom seems to want something from you.	Tom dường như muốn một cái gì đó từ bạn.
You don't think Tom can do it alone?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình?
I don't need to help Tom.	Tôi không cần phải giúp Tom.
I don't want to hear about that anymore.	Tôi không muốn nghe về điều đó nữa.
I walk across that bridge every morning on my way to school.	Tôi đi bộ qua cây cầu đó mỗi sáng trên đường đến trường.
I hope you all can come.	Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể đến.
I bought a dog for Tom.	Tôi đã mua một con chó cho Tom.
You're not really going to take pictures, are you?	Bạn không thực sự định chụp ảnh, phải không?
Tom has no idea how sick Mary really is.	Tom không biết Mary thực sự ốm như thế nào.
Tom says he thinks Mary will be hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đói.
Did you know that Tom called us yesterday morning?	Bạn có biết rằng Tom đã gọi cho chúng tôi vào sáng hôm qua không?
I'll have to help Tom.	Tôi sẽ phải giúp Tom.
Tom can go anywhere he likes.	Tom có ​​thể đi bất cứ nơi nào anh ấy thích.
Tom is not a very careful person.	Tom không phải là người rất cẩn thận.
I told Tom what he needed to do.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy cần phải làm.
I don't think that will happen again.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
I hate ironing.	Tôi ghét là ủi.
Defense attorneys pleaded for mercy for the convicted man.	Luật sư bào chữa đã cầu xin sự thương xót cho người đàn ông bị kết án.
My jet needs refueling.	Máy bay phản lực của tôi cần tiếp nhiên liệu.
How does Tom get to school?	Tom đến trường bằng cách nào?
I don't think Tom understands what you say.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu những gì bạn nói.
Why don't you come clean and tell the truth?	Tại sao bạn không đến trong sạch và nói sự thật?
I'm sure Tom wouldn't be prepared.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không chuẩn bị.
Tom knows that Mary cannot win.	Tom biết rằng Mary không thể thắng.
Tom would probably let Mary do it.	Tom có ​​lẽ sẽ để Mary làm điều đó.
How do you know what Tom did?	Làm sao bạn biết Tom đã làm gì?
Next week we will buy a new car.	Tuần tới, chúng tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
Tom is still not very good at skiing.	Tom vẫn trượt tuyết không giỏi lắm.
I can't believe I forgot.	Tôi không thể tin rằng tôi đã quên.
Tom has balloons.	Tom có ​​bóng bay.
I have known that for a long time.	Tôi đã biết điều đó trong một thời gian dài.
He said he met her, which was a lie.	Anh ta nói rằng anh ta đã gặp cô ấy, đó là một lời nói dối.
I don't think about it that much.	Tôi không nghĩ về nó nhiều như vậy.
If we get this done today, we can take off tomorrow.	Nếu chúng ta hoàn thành việc này hôm nay, chúng ta có thể cất cánh vào ngày mai.
We have no alternative.	Chúng tôi không có giải pháp thay thế.
I can send it to you when I get back to my computer.	Tôi có thể gửi nó cho bạn khi tôi quay lại máy tính của mình.
Tom helped the old lady out of the car.	Tom giúp bà cụ xuống xe.
You don't think Tom has done enough?	Bạn không nghĩ rằng Tom đã làm đủ?
I think I'll buy one of those.	Tôi nghĩ tôi sẽ mua một trong những cái đó.
I really want to come to Boston with you.	Tôi thực sự muốn đến Boston với bạn.
I played tennis with Tom yesterday afternoon.	Tôi đã chơi quần vợt với Tom vào chiều hôm qua.
Tom always uses the spelling euphemisms.	Tom luôn sử dụng cách viết euphemisms.
I didn't know that I had to do it today.	Tôi đã không biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom seemed to know who that woman was.	Tom dường như biết người phụ nữ đó là ai.
Tom doesn't want to see us.	Tom không muốn gặp chúng tôi.
Tom sits in front of the computer 8 hours a day.	Tom ngồi trước máy tính 8 tiếng mỗi ngày.
Tom made the comment so one-sided that it didn't seem important at first, but then I saw the tension in his face and body language and it quickly became apparent that it really was. 	Tom đưa ra lời nhận xét một cách phiến diện đến mức thoạt đầu có vẻ không quan trọng, nhưng sau đó tôi thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của anh ấy và nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng nó thực sự
meaningful to him.	có ý nghĩa đối với anh ấy.
I didn't know that Tom was adopted.	Tôi không biết rằng Tom đã được nhận nuôi.
Do you expect me to believe you did this alone?	Bạn có mong tôi tin rằng bạn đã làm điều này một mình?
Tom is watching cartoons.	Tom đang xem phim hoạt hình.
I think Tom has a cousin in Australia.	Tôi nghĩ Tom có ​​một người anh họ ở Úc.
We agreed to go to Australia.	Chúng tôi đã đồng ý đi Úc.
Tom may not want to do it, but he needs to.	Tom có ​​thể không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy cần phải làm vậy.
We don't even know if Tom is going to Boston.	Chúng tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​đến Boston hay không.
Tom loves you.	Tom yêu bạn.
Tom says he wants to talk to you face to face.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện trực tiếp với bạn.
It will take some time before you can walk again.	Sẽ mất một thời gian trước khi bạn có thể đi lại.
I did what I had to do to find you.	Tôi đã làm những gì tôi phải làm để tìm thấy bạn.
Tom doesn't seem to be working very hard.	Tom dường như không làm việc chăm chỉ cho lắm.
Tom did what everyone said was impossible.	Tom đã làm được điều mà mọi người nói là không thể làm được.
Tom wants the kiss to last forever.	Tom muốn nụ hôn kéo dài mãi mãi.
They do not have their actions together.	Họ không có hành động của họ cùng nhau.
Please clap.	Xin hãy vỗ tay.
I doubt Tom is capable of doing that.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Do we need Tom?	Chúng ta có cần Tom không?
I don't know how to swim at all.	Tôi không biết bơi chút nào.
I don't take the train.	Tôi không đi tàu.
Tom was born in Boston, and Mary was born in Chicago.	Tom sinh ra ở Boston, và Mary sinh ra ở Chicago.
Two old men while playing cards.	Hai ông già trong lúc đi chơi bài.
We do not want to participate.	Chúng tôi không muốn tham gia.
Tom is probably fine with it.	Tom có ​​lẽ ổn với nó.
I like the changes you've made.	Tôi thích những thay đổi bạn đã thực hiện.
If you come to my house, I will tell you the details of the story.	Nếu bạn đến nhà tôi, tôi sẽ kể chi tiết câu chuyện cho bạn nghe.
Tom is looking for help.	Tom đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
I told Tom he only had thirty minutes to do it.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy chỉ có ba mươi phút để làm điều đó.
I should have told Tom not to.	Tôi nên nói với Tom đừng làm vậy.
Tom said he didn't think Mary had ever been to Boston.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary đã từng đến Boston.
Why doesn't anyone help you?	Tại sao không ai giúp bạn?
Tom is wearing jeans and a t-shirt.	Tom đang mặc quần jean và áo phông.
Tom has found a way to do it.	Tom đã tìm ra cách để làm điều đó.
We've laid off a lot of people this week.	Chúng tôi đã sa thải rất nhiều người trong tuần này.
Many of our roads have potholes.	Nhiều con đường của chúng ta có ổ gà.
I'm almost twice your age.	Tôi gần gấp đôi tuổi của bạn.
You have a phone call from a man saying he is your neighbor.	Bạn có một cuộc điện thoại từ một người đàn ông nói rằng anh ta là hàng xóm của bạn.
I don't think Tom knows that I've never done that before.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
A person sees things differently according to whether they are rich or poor.	Một người nhìn mọi thứ khác nhau tùy theo việc họ giàu hay nghèo.
I discovered Tom likes romance novels.	Tôi phát hiện ra Tom thích tiểu thuyết lãng mạn.
How many days do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu ngày để làm được điều đó?
Tom said he hopes to happen before retirement.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ xảy ra trước khi nghỉ hưu.
I thought you might want to know that Tom has no plans to come.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn biết rằng Tom không có kế hoạch đến.
Tom is lying on his side.	Tom đang nằm nghiêng.
Tom went to the hospital.	Tom đã đến bệnh viện.
I am ashamed of my past.	Tôi xấu hổ về quá khứ của mình.
I don't know when that happened.	Tôi không biết điều đó xảy ra khi nào.
Tom was not surprised that Mary quit.	Tom không ngạc nhiên khi Mary bỏ việc.
Tom was aware of the problem.	Tom đã nhận thức được vấn đề.
Tom has become a local celebrity.	Tom đã trở thành một người nổi tiếng địa phương.
Eat your ice cream before it melts.	Ăn kem của bạn trước khi nó tan chảy.
Tom knows him better than Mary.	Tom biết anh ấy tốt hơn Mary.
I can usually doze off easily on the train, but not on the bus.	Tôi thường có thể dễ dàng ngủ gật trên tàu, nhưng trên xe buýt thì không.
One of my boots fell off the boat, so I jumped into the water and swam as fast as I could to get it.	Một trong những chiếc ủng của tôi bị rơi khỏi thuyền, vì vậy tôi đã nhảy xuống nước và bơi nhanh nhất có thể để lấy được nó.
You sound great.	Bạn nghe có vẻ tuyệt vời.
It is very rare that someone dies from a spider bite.	Rất hiếm khi có người chết vì bị nhện cắn.
I don't think I will do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó bây giờ.
Tom arrived in Australia three months after Mary.	Tom đến Úc ba tháng sau Mary.
I don't like what Tom is doing.	Tôi không thích những gì Tom đang làm.
Tom wouldn't be here if he didn't have to.	Tom sẽ không ở đây nếu anh ấy không cần phải như vậy.
Tom narrowed his eyes.	Tom nheo mắt.
Tom opened the beer and took a sip.	Tom mở bia và nhấp một ngụm.
Climbing the mountain by yourself is not fun.	Tự mình leo núi không vui lắm đâu.
Tom came to see me.	Tom đến gặp tôi.
Tom pulled the suitcase out of the trunk.	Tom kéo vali ra khỏi cốp.
Tom can come at any time.	Tom có ​​thể đến bất cứ lúc nào.
What makes you think I don't want to go?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn đi?
Send Tom a thank you letter.	Hãy gửi cho Tom một lá thư cảm ơn.
Tom would never hurt anyone.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
Tom is a better chess player than I expected.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi mong đợi.
Tom always goes to work at 8 o'clock.	Tom luôn đi làm lúc 8 giờ.
It's a pity they divorced.	Thật tiếc khi họ ly hôn.
Tom is an excellent skater.	Tom là một vận động viên trượt ván xuất sắc.
Tom's father grabbed him by the nape of the neck.	Cha của Tom đã tóm lấy anh ta bằng cái gáy.
How old were you when you first did it?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn lần đầu tiên làm điều đó?
I'm glad you're still here.	Tôi rất vui vì các bạn vẫn ở đây.
At the second verse, Tom forgot the lyrics, so he sang the first verse again.	Đến câu thứ hai thì Tom lại quên lời nên đã hát lại câu đầu tiên.
I told Tom I was going to spend the day with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ dành cả ngày với anh ấy.
The war is not over yet.	Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
I don't think any of you realize how important this is.	Tôi không nghĩ có ai trong số các bạn nhận ra tầm quan trọng của việc này.
I think we are all used to food by now.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đã quen với thức ăn bây giờ.
You should meet Tom.	Bạn nên gặp Tom.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
You know why I didn't do that, right?	Bạn biết tại sao tôi không làm điều đó, phải không?
Tom looked at it.	Tom nhìn nó.
I wish you wouldn't do it again.	Tôi ước bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I'm having a bad feeling.	Tôi đang có một cảm giác tồi tệ.
Tom is currently somewhere in Australia.	Tom hiện đang ở đâu đó ở Úc.
Mother Teresa was born in Yugoslavia in 1910.	Mẹ Teresa sinh ra ở Nam Tư vào năm 1910.
The southern shore of the lake is swampy and inaccessible.	Bờ phía nam của hồ là đầm lầy và không thể tiếp cận được.
Mary says she wants Tom to have lunch with her.	Mary nói rằng cô ấy muốn Tom ăn trưa với cô ấy.
I think it is highly unlikely that I will ever see my stolen motorcycle again.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng tôi sẽ gặp lại chiếc xe máy bị đánh cắp của mình.
Somehow, I can't picture Tom living in Boston.	Bằng cách nào đó, tôi không thể hình dung Tom đang sống ở Boston.
Tom said we should go earlier.	Tom nói chúng ta nên đi sớm hơn.
I'm still voting for Tom.	Tôi vẫn đang bỏ phiếu cho Tom.
Tom is looking for something to do.	Tom đang tìm kiếm việc gì đó để làm.
Tom, Mary, John and Alice all cheered.	Tom, Mary, John và Alice đều cổ vũ.
I have been misunderstood.	Tôi đã bị hiểu lầm.
I think you should help Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nên giúp Tom.
I've done that all my life.	Tôi đã làm điều đó cả đời.
Tom comes home late from work.	Tom đi làm về muộn.
Why don't we rest and go get something to eat?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi và đi kiếm gì đó để ăn?
Tom and Mary tried not to laugh too loudly.	Tom và Mary cố gắng không cười quá to.
We were eliminated.	Chúng tôi đã bị loại.
I don't think it matters to you.	Tôi không nghĩ nó quan trọng đối với bạn.
Has the rose bloomed yet?	Hoa hồng đã nở chưa?
Tom forgot where he left his umbrella.	Tom đã quên anh ấy để ô ở đâu.
I don't think this is the problem at all.	Tôi không nghĩ đây là vấn đề cả.
Neither Tom nor Mary bought anything.	Cả Tom và Mary đều không mua bất cứ thứ gì.
I had to decline Tom's offer.	Tôi đã phải từ chối lời đề nghị của Tom.
Boy digging grave for his dead pet.	Cậu bé đào mộ cho thú cưng đã chết của mình.
Are you sure it was Tom who told Mary that?	Bạn có chắc rằng chính Tom đã nói với Mary điều đó?
I know that it is very difficult for anyone to help me.	Tôi biết rằng rất khó có ai có thể giúp tôi.
Tom didn't cry, but others did.	Tom không khóc, nhưng những người khác đã làm.
We see a lot of cars on the street.	Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều ô tô trên đường phố.
Tom sat down next to Mary and they smiled at each other.	Tom ngồi xuống cạnh Mary và họ mỉm cười với nhau.
Tom is a member of a secret society.	Tom là thành viên của một hội kín.
Tom looked at Mary in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn Mary.
Tom used to be a tough guy.	Tom đã từng là người cứng rắn.
What's the real reason you don't go to Boston?	Lý do thực sự khiến bạn không đến Boston là gì?
I know that Tom will be back.	Tôi biết rằng Tom sẽ trở lại.
The coach has appointed Tom as the captain of the team.	Huấn luyện viên đã chỉ định Tom là đội trưởng của đội.
Old people are not always wiser than young people.	Người già không phải lúc nào cũng khôn ngoan hơn người trẻ.
I don't speak French.	Tôi không nói được tiếng Pháp.
I think you think too highly of Tom.	Tôi nghĩ bạn nghĩ quá cao về Tom.
I don't sweat for the little things.	Tôi không đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt.
This shirt needs ironing.	Chiếc áo này cần được ủi.
Tom admitted everything when Mary confronted him.	Tom đã thừa nhận mọi chuyện khi Mary đối đầu với anh ta.
Tom says he doesn't want to go to Boston again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston một lần nữa.
All kinds of people came to the exhibition.	Tất cả các loại người đã đến triển lãm.
Tom jumped into the pool.	Tom nhảy xuống bể bơi.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
There is a very good chance that Tom can help you.	Có một cơ hội rất tốt để Tom có ​​thể giúp bạn.
I lost a lot of money in the stock market.	Tôi đã mất rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán.
I'm not sure if Tom saw it.	Tôi không chắc Tom có ​​nhìn thấy nó không.
Tom lent me his new bike.	Tom đã cho tôi mượn chiếc xe đạp mới của anh ấy.
He tried so hard only to find that he wasn't the right fit for the job.	Anh ấy đã cố gắng rất nhiều chỉ để thấy rằng anh ấy không phù hợp với công việc.
I know that Tom knows that I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Mary's boyfriend broke up with her.	Bạn trai của Mary đã chia tay cô ấy.
Tom didn't grow up here.	Tom không lớn lên ở đây.
We are here to investigate a murder.	Chúng tôi ở đây để điều tra một vụ giết người.
The police were forced to break into the apartment through the window.	Cảnh sát buộc phải đột nhập vào căn hộ qua cửa sổ.
Tom's wish is to come to Australia.	Mong muốn của Tom là được đến Úc.
The actress always wears expensive jewelry.	Nữ diễn viên luôn đeo những món trang sức đắt tiền.
Tom and Mary insist that they never lie to each other.	Tom và Mary khẳng định rằng họ không bao giờ nói dối nhau.
You are the only one who knows why Tom was fired.	Bạn là người duy nhất biết tại sao Tom bị sa thải.
My mother wakes up earlier than my father.	Mẹ tôi dậy sớm hơn bố tôi.
Tom has finished his homework.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
It took Tom all afternoon to do it.	Tom đã mất cả buổi chiều để làm được điều đó.
Tom snorted.	Tom khịt mũi.
Tom has started.	Tom đã bắt đầu.
There is no doubt that he is British.	Không có nghi ngờ gì về việc anh ấy là người Anh.
Tom made us do it.	Tom đã bắt chúng tôi làm điều đó.
You should go to the police and check for yourself.	Bạn nên đến cảnh sát và tự mình kiểm tra.
Tom has an uncle who works in Australia.	Tom có ​​một người chú làm việc ở Úc.
What is the name of the man who spoke to you?	Tên của người đàn ông đã nói chuyện với bạn là gì?
I know Tom wouldn't want to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
Tom's beef stew is the best I've ever tasted.	Món thịt bò hầm của Tom là món ngon nhất mà tôi từng được nếm thử.
Tom is hanging out with some of his friends.	Tom đang đi chơi với một số người bạn của anh ấy.
Tom was kicked out of the house.	Tom đã bị đuổi khỏi nhà.
It cannot hurt.	Nó không thể làm tổn thương.
I wonder if Tom knows Mary doesn't speak French.	Không biết Tom có ​​biết Mary không nói được tiếng Pháp không.
I don't think Tom knows if Mary is thirsty or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có khát hay không.
I think Tom was hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đói.
Tom didn't tell anyone he was thinking about doing it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đang nghĩ về việc làm đó.
I know that Tom doesn't know exactly how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chính xác cách làm điều đó.
Tom doesn't want to spend any more time in Australia.	Tom không muốn dành thêm thời gian ở Úc.
Tom's funeral will be held on October 20.	Tang lễ của Tom sẽ được tổ chức vào ngày 20/10.
I want to be like Tom.	Tôi muốn giống như Tom.
The human body is made up of billions of tiny cells.	Cơ thể con người được cấu tạo bởi hàng tỷ tế bào nhỏ.
I don't think I'm allowed to help you.	Tôi không nghĩ rằng tôi được phép giúp bạn.
I can't wait to get in there.	Tôi nóng lòng muốn vào đó.
Don't let Tom see you.	Đừng để Tom nhìn thấy bạn.
This is ridiculously expensive.	Cái này đắt một cách lố bịch.
I think we can all go get ice cream.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể đi ăn kem.
Is it true that you are leaving?	Có đúng là bạn đang rời đi không?
Tom was stabbed.	Tom đã bị đâm.
Tom is at home because he is sick.	Tom ở nhà vì anh ấy bị ốm.
Tom was addicted.	Tom đã bị nghiện.
I don't think this is what you think.	Tôi không nghĩ rằng đây là những gì bạn nghĩ.
Tom is wearing a baseball cap.	Tom đang đội một chiếc mũ bóng chày.
Tom did nothing illegal.	Tom đã không làm gì bất hợp pháp.
Tom said Mary knew he might not have to do it until October.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
If you get enough rest every night, you'll feel much better.	Nếu bạn được nghỉ ngơi đầy đủ mỗi đêm, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.
The rating is controversial.	Đánh giá đang được tranh cãi.
I saw Tom again last night.	Tôi đã gặp lại Tom đêm qua.
That's not something I want to think about right now.	Đó không phải là điều mà tôi muốn nghĩ đến ngay bây giờ.
I called first.	Tôi đã gọi trước.
No negotiation.	Không có thương lượng.
You have three cars, right?	Bạn có ba chiếc xe, phải không?
We need a good plan.	Chúng tôi cần một kế hoạch tốt.
Tom can't understand you.	Tom không thể hiểu bạn.
The jury found Tom guilty of first-degree murder.	Bồi thẩm đoàn kết luận Tom phạm tội giết người cấp độ một.
An investigation will be conducted.	Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành.
Tom tells Mary that he has a headache.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bị đau đầu.
I will have dinner with Tom tonight.	Tôi sẽ ăn tối với Tom tối nay.
We have to get Tom somewhere where he'll be safe.	Chúng ta phải đưa Tom đến một nơi nào đó để anh ấy sẽ an toàn.
Tom crept out of the bedroom.	Tom rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Tom is a difficult person.	Tom là một người khó khăn.
I know exactly how Tom feels.	Tôi biết chính xác cảm giác của Tom.
Tom was coughing up blood.	Tom đã bị ho ra máu.
I don't know what Tom will try to do.	Tôi không biết Tom sẽ cố gắng làm gì.
Here's a list of what you really need to buy.	Đây là danh sách những thứ bạn thực sự cần mua.
You should return home before dark.	Bạn nên trở về nhà trước khi trời tối.
Will you try some of my wine?	Bạn sẽ thử một chút rượu vang của tôi chứ?
It will take an afternoon and possibly more.	Sẽ mất cả buổi chiều và có thể hơn thế nữa.
Maybe Tom didn't know he shouldn't.	Có lẽ Tom không biết mình không nên làm vậy.
There's no way I'd have to do that.	Không đời nào tôi phải làm điều đó.
Tom doesn't seem as hungry as Mary.	Tom dường như không đói như Mary.
Tom was the first to say we shouldn't.	Tom là người đầu tiên nói rằng chúng ta không nên làm vậy.
Tom is at home on Mondays, but Mary is not.	Tom ở nhà vào các ngày thứ Hai, nhưng Mary thì không.
Tom says I made wrong choice.	Tom nói rằng tôi đã lựa chọn sai.
She has two cats. 	Cô ấy có hai con mèo.
One is white and the other is black.	Một chiếc màu trắng và chiếc còn lại màu đen.
In real life, no one talks like that.	Ngoài đời không ai nói chuyện như vậy cả.
Tom said Mary knew that John might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó.
There isn't anything in the box.	Không có bất cứ thứ gì trong hộp.
You should have someone proofread your essay.	Bạn nên nhờ ai đó hiệu đính bài luận của bạn.
I want Tom to clean the bathtub.	Tôi muốn Tom dọn bồn tắm.
I don't think Tom knows why Mary is absent.	Tôi không nghĩ Tom biết lý do vì sao Mary vắng mặt.
I think you don't want to talk about what happened.	Tôi nghĩ bạn không muốn nói về những gì đã xảy ra.
Tom used to read a lot.	Tom đã từng đọc rất nhiều.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I don't need any more advice.	Tôi không cần thêm lời khuyên.
I'm not good at posting things online.	Tôi không giỏi đăng những thứ trực tuyến.
I never met Tom's wife.	Tôi chưa bao giờ gặp vợ của Tom.
Are you volunteering to help?	Bạn có đang tình nguyện giúp đỡ không?
Everyone seems to already know that Tom and Mary are getting divorced.	Mọi người dường như đã biết rằng Tom và Mary sắp ly hôn.
Tom asks Mary why she doesn't eat dairy products.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không ăn các sản phẩm từ sữa.
I think this is completely outrageous.	Tôi nghĩ rằng điều này là hoàn toàn thái quá.
I can't stay long. 	Tôi không thể ở lại lâu.
I have a plan.	Tôi có kế hoạch.
I'm not the only one who can do it without help.	Tôi không phải là người duy nhất có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
Tom didn't do it alone.	Tom đã không làm điều đó một mình.
The road is very slippery.	Đường rất trơn.
Be careful when reading health books. 	Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe.
You may die from misprinting.	Bạn có thể chết vì in sai.
That's good news.	Đó là tin tốt.
The manager was out, so I texted his secretary back.	Người quản lý đã ra ngoài, vì vậy tôi đã nhắn lại với thư ký của anh ấy.
How many words do you know from this list?	Bạn biết bao nhiêu từ trong danh sách này?
I don't need to do that either.	Tôi cũng không cần phải làm điều đó.
You didn't tell the whole truth, Tom.	Anh đã không nói toàn bộ sự thật, Tom.
Tom was over ninety when he died.	Tom đã hơn chín mươi khi chết.
Tom says the decision is his.	Tom nói rằng quyết định là của anh ấy.
Tom is clearly in pain.	Tom rõ ràng là rất đau.
Specifically what looks bad?	Cụ thể là những gì trông xấu?
Do you have any idea when Tom was going to come here?	Bạn có ý kiến ​​gì khi Tom định đến đây không?
I don't think that's the solution.	Tôi không nghĩ đó là giải pháp.
From a distance, that stone looked like a person's face.	Nhìn từ xa, viên đá đó trông giống như khuôn mặt của một người.
Tom can help you to solve your problem.	Tom có ​​thể giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn.
Tom didn't bring what I asked for.	Tom đã không mang theo những gì tôi yêu cầu.
I suspect Tom is still active.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn hoạt động.
Don't distract me while I'm studying.	Đừng làm tôi phân tâm khi tôi đang học.
My friend frowned as he read the letter.	Bạn tôi cau mày khi đọc bức thư.
When will Tom come here?	Khi nào Tom đến đây?
Tom knew we were coming.	Tom biết chúng tôi đang đến.
Tom lives in a one-bedroom apartment.	Tom sống trong một căn hộ một phòng ngủ.
You don't know them as much as I do.	Bạn không biết họ nhiều như tôi.
Tom takes Mary to Boston.	Tom đưa Mary đến Boston.
Tom won't let anyone other than Mary drive his car.	Tom sẽ không để ai khác ngoài Mary lái xe của anh ấy.
I think Tom came here to stay.	Tôi nghĩ Tom đến đây để ở lại.
There isn't anything else in the box.	Không có bất cứ thứ gì khác trong hộp.
The gas appears to be coming out of the pipeline.	Khí dường như đang thoát ra khỏi đường ống.
I am still very tired.	Tôi vẫn còn rất mệt mỏi.
Mary took out a small mirror from her purse and checked her hair and makeup.	Mary lấy trong ví ra một chiếc gương nhỏ và kiểm tra tóc cũng như trang điểm.
I don't think anyone can do this.	Tôi không nghĩ ai có thể làm được điều này.
Tom is not in our group.	Tom không thuộc nhóm của chúng tôi.
Tom immediately fell in love with Mary.	Tom ngay lập tức yêu Mary.
Tom never forgets to pay the rent.	Tom không bao giờ quên trả tiền thuê nhà.
Tom won't let Mary go to the party.	Tom sẽ không để Mary đi dự tiệc.
Tom will be back. 	Tom sẽ trở lại.
I'm sure he will.	Tôi chắc chắn là anh ấy sẽ làm được.
"How much is he asking for?" 	"Anh ấy yêu cầu bao nhiêu?"
"One thousand euros."	"Một nghìn euro."
Tom was wrongly accused.	Tom đã bị buộc tội sai.
I didn't see any police.	Tôi không thấy bất kỳ cảnh sát nào.
Yesterday Tom was excused from work because he was sick.	Ngày hôm qua Tom đã được miễn đi làm vì anh ấy bị ốm.
Tom wants me back in Australia.	Tom muốn tôi quay lại Úc.
He is British, but lives in India.	Anh ấy là người Anh, nhưng sống ở Ấn Độ.
Tom said he didn't do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom also wants to thank you.	Tom cũng muốn cảm ơn bạn.
Tom will be there to see you.	Tom sẽ ở đó để gặp bạn.
I'm not the only one who doesn't know Tom.	Tôi không phải là người duy nhất không biết Tom.
Tom's three sons still live in Boston.	Ba con trai của Tom vẫn sống ở Boston.
My neighbor's name is Tom Jackson.	Tên hàng xóm của tôi là Tom Jackson.
Tom intends to go alone.	Tom định đi một mình.
Don't let Tom know about this.	Đừng để Tom biết về điều này.
Tom felt someone grab his arm.	Tom cảm thấy ai đó nắm lấy cánh tay của mình.
Why does Tom think I did it?	Tại sao Tom nghĩ rằng tôi đã làm điều đó?
Both Tom and I lie to you.	Cả Tom và tôi đều nói dối bạn.
I can't tell you how good it feels to meet Tom.	Tôi không thể nói cho bạn biết cảm giác tốt khi gặp Tom như thế nào.
Tom has to go back home.	Tom phải trở về nhà.
Tom and I are no longer children.	Tom và tôi không còn là những đứa trẻ nữa.
I don't use a taxi unless it's absolutely necessary.	Tôi không sử dụng taxi trừ khi nó thực sự cần thiết.
I can't afford a car like that.	Tôi không đủ tiền mua một chiếc xe như thế.
I know Tom knows I don't really have to do it.	Tôi biết Tom biết tôi không thực sự phải làm điều đó.
I wish I hadn't forgotten to lock the door.	Tôi ước gì tôi đã không quên khóa cửa.
Tom looks embarrassed.	Tom có ​​vẻ xấu hổ.
That is treason.	Đó là phản quốc.
Tom said he wasn't sure he would do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc sẽ làm điều đó.
Tom practiced his parallel parking.	Tom đã thực hành cách đỗ xe song song của mình.
Did Tom ever tell you where he hid the diamonds?	Tom có ​​bao giờ nói cho bạn biết anh ta giấu những viên kim cương ở đâu không?
I didn't know anything about Australia at the time.	Tôi không biết gì về nước Úc vào thời điểm đó.
I'm sorry about what happened to you.	Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra với bạn.
I don't work as hard as I used to.	Tôi không làm việc chăm chỉ như tôi đã từng.
You should close your eyes before your trip tomorrow.	Bạn nên nhắm mắt lại trước chuyến đi vào ngày mai.
Tom will see that.	Tom sẽ thấy điều đó.
That's not too long.	Đó không phải là quá lâu.
Why did you abandon me?	Tại sao bạn bỏ rơi tôi?
Tom doesn't know how to ask directions in French.	Tom không biết hỏi đường bằng tiếng Pháp.
Tom never returned to Australia.	Tom không bao giờ quay lại Úc.
Tom is better at chess than I am.	Tom giỏi cờ vua hơn tôi.
I'm sure many things will change soon.	Tôi chắc rằng nhiều thứ sẽ sớm thay đổi.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng họ có thể không cho phép anh ấy làm điều đó ở trường.
She always behaves with honor and grace.	Cô ấy luôn hành xử một cách danh dự và duyên dáng.
Do you really think Tom is mean?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom xấu tính không?
Tom chaired the meeting.	Tom chủ trì cuộc họp.
Tom entered Mary's office after knocking on the door.	Tom bước vào văn phòng của Mary sau khi gõ cửa.
Tom is still looking for you.	Tom vẫn đang tìm kiếm bạn.
I am also unemployed.	Tôi cũng đang thất nghiệp.
Tom was wearing a hat.	Tom đã đội một chiếc mũ.
I'm really busy.	Tôi thực sự rất bận.
Tom has no other injuries.	Tom không có vết thương nào khác.
Tom has no choice but to do what his boss asks.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì ông chủ yêu cầu.
Tom needs to take medicine.	Tom cần phải uống thuốc.
I know Tom is a good carpenter.	Tôi biết Tom là một thợ mộc giỏi.
I'm sure Tom will be there.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ở đó.
I have the key.	Tôi có chìa khóa.
Are you sure this is how we got in?	Bạn có chắc rằng đây là cách chúng tôi vào không?
Yesterday, Tom told me he didn't know Mary.	Hôm qua, Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết Mary.
Tom was the one who told me the story.	Tom là người đã kể cho tôi nghe câu chuyện.
Tom is in a relationship with Mary.	Tom đang có mối quan hệ với Mary.
The storm is moving to the west.	Bão di chuyển theo hướng Tây.
That's your answer to everything, isn't it?	Đó là câu trả lời của bạn cho tất cả mọi thứ, phải không?
Tom and Mary are John's children.	Tom và Mary là con của John.
Tom is fair, but Mary is not.	Tom thì công bằng, nhưng Mary thì không.
Tom looks like he's somewhere in his late thirties.	Tom trông như đang ở đâu đó vào cuối những năm ba mươi của mình.
Tom can go fishing alone.	Tom có ​​thể đi câu cá một mình.
Tom seems unreliable.	Tom dường như không đáng tin cậy.
I know Boston like the back of my hand.	Tôi biết Boston như mu bàn tay.
Why is everyone scared?	Tại sao mọi người đều sợ hãi?
Is that a sad thing?	Đó có phải là điều đáng buồn?
What will you name the baby?	Bạn sẽ đặt tên cho đứa bé là gì?
Tom has no family here.	Tom không có gia đình nào ở đây.
Tom would rather take a shower than take a shower.	Tom thà đi tắm còn hơn tắm vòi sen.
Tom's shoes can't be filled.	Giày của Tom không thể lấp đầy được.
I think Tom is crazy.	Tôi nghĩ rằng Tom bị điên.
What makes you think that Tom can't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không thể làm điều đó?
I won't leave here.	Tôi sẽ không rời khỏi đây.
Tom says he feels repulsed.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị đẩy lùi.
Crying won't get us anywhere.	Khóc sẽ không đưa chúng ta đến đâu.
Tom is not the right person for the job.	Tom không phải là người thích hợp cho công việc.
Tom is not funny.	Tom không hài hước.
I can't do it because I'm sick.	Tôi không thể làm điều đó vì tôi bị ốm.
I do not agree with this.	Tôi không đồng ý với điều này.
Actually, it's a comedy.	Thực ra, đó là một bộ phim hài.
Tom got lost on the way here.	Tom đã bị lạc trên đường đến đây.
Tom says you should wait here.	Tom nói bạn nên đợi ở đây.
Tom slices the bread diagonally.	Tom cắt lát bánh mì theo đường chéo.
I don't know much about computers.	Tôi không biết nhiều về máy tính.
Tom is on his way.	Tom đang trên đường tới.
I can assure you that won't happen.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
There's no point in trying to argue with him.	Cố gắng tranh luận với anh ta cũng chẳng ích gì.
Won't you come pick me up?	Anh không đến đón em à?
Tom is a talented singer, isn't he?	Tom là một ca sĩ tài năng, phải không?
Tom saw Mary in a bikini on the beach.	Tom đã nhìn thấy Mary trong bộ bikini trên bãi biển.
Don't you think it's strange that he's not here?	Bạn không nghĩ là lạ khi anh ấy không có ở đây sao?
Are you looking for criticism or validation?	Bạn đang tìm kiếm lời chỉ trích hoặc xác nhận?
Tom may not know.	Tom có ​​thể không biết.
Tom and I have worked together for a long time.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
There's no way that would happen.	Không có cách nào mà điều đó sẽ xảy ra.
Women's intuition is clearly a valuable trait.	Trực giác của phụ nữ rõ ràng là một đặc điểm đáng giá.
I think Tom and Mary are both sick.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều bị bệnh.
Tom didn't know that I couldn't do what he asked me to do.	Tom không biết rằng tôi không thể làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
I won't sell it for any price.	Tôi sẽ không bán nó với bất kỳ giá nào.
I don't like carrots.	Tôi không thích cà rốt.
We want to distribute this product in Japan.	Chúng tôi muốn phân phối sản phẩm này tại Nhật Bản.
People die, but the things they create live on.	Con người chết đi, nhưng những thứ họ tạo ra vẫn trường tồn.
What are some things you don't like to do?	Một số điều bạn không thích làm là gì?
Tom told me he was going to drive Mary to the airport.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chở Mary đến sân bay.
I'm pretty sure Tom didn't even see Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom thậm chí còn không nhìn thấy Mary.
I suspect that Tom probably won't need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​lẽ sẽ không cần làm điều đó.
We have suffered a lot over the past few years.	Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong vài năm qua.
Tom is very enthusiastic.	Tom rất nhiệt tình.
In the morning, I like to put honey on toast.	Vào buổi sáng, tôi thích cho mật ong vào bánh mì nướng.
Tom and I are still doing it.	Tom và tôi vẫn đang làm điều đó.
Tom's birthday is three weeks away.	Ba tuần nữa là sinh nhật của Tom.
Tom was executed on October 20, three years ago.	Tom đã bị hành quyết vào ngày 20 tháng 10 cách đây ba năm.
I know the president of that club.	Tôi có quen với chủ nhiệm câu lạc bộ đó.
She is used to life with a meager income.	Cô đã quen với cuộc sống với thu nhập ít ỏi.
Tom can't lift the boxes.	Tom không thể nâng các hộp.
Then we won't have any problems.	Vậy thì chúng ta sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.
How do you make sure people do what you ask them to do?	Làm thế nào để bạn đảm bảo mọi người làm những gì bạn yêu cầu họ làm?
Tom climbs the mountain.	Tom leo lên núi.
Tom said that he guessed that Mary could win.	Tom nói rằng anh ấy đoán rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Now he is writing a book.	Bây giờ anh ấy đang viết một cuốn sách.
What do you say to go for a walk?	Bạn nói gì để đi dạo?
Tom is afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng anh ấy có thể bị cho nghỉ việc.
Tom won't find us here.	Tom sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây.
Tom dedicated his book to Mary.	Tom đã dành tặng cuốn sách của mình cho Mary.
Tom is not old enough to be unable to work.	Tom không già đến mức không thể làm việc.
I wonder if I should pretend to appreciate the dinner Mary made for us.	Tôi tự hỏi liệu mình có nên giả vờ đánh giá cao bữa tối mà Mary đã làm cho chúng tôi hay không.
Why do you think I didn't tell you?	Bạn nghĩ tại sao tôi không nói với bạn?
Tom rarely does that for us.	Tom hiếm khi làm điều đó cho chúng tôi.
I am not a pacifist.	Tôi không phải là người theo chủ nghĩa hòa bình.
We have to figure out what we have to do.	Chúng tôi phải tìm ra những gì chúng tôi phải làm.
Tom doesn't want to move.	Tom không muốn di chuyển.
I had my full hands.	Tôi đã có đầy đủ tay của tôi.
Tom felt overwhelmed.	Tom cảm thấy choáng ngợp.
I will sleep here.	Tôi sẽ ngủ ở đây.
Tom has been fishing.	Tom đã được đánh cá.
How many guitars do you own?	Bạn sở hữu bao nhiêu cây đàn?
I learned a lot about wine when I visited that vineyard.	Tôi đã học được rất nhiều điều về rượu vang khi tôi đến thăm vườn nho đó.
He bakes bread in a very old oven.	Anh ấy nướng bánh mì trong một cái lò rất cũ.
I know that Tom doesn't know that Mary should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary nên làm điều đó.
Did Tom promise you that he would do it?	Tom có ​​hứa với bạn rằng anh ấy sẽ làm điều đó không?
Tom is a very smart guy.	Tom là một chàng trai rất thông minh.
I think you can do it if you try.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
I shouldn't have gone to bed so late yesterday.	Đáng lẽ hôm qua tôi không nên đi ngủ muộn như vậy.
Follow me. 	Theo tôi.
I'll show you how to get out of here.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thoát khỏi đây.
Did Tom hear you?	Tom có ​​nghe bạn nói không?
I will have two sausages with mustard and ketchup.	Tôi sẽ có hai xúc xích với mù tạt và tương cà.
Tom didn't want to sing, but he had to.	Tom không muốn hát, nhưng anh ấy phải làm.
I'll come by Wednesday night, unless I get a response from you.	Tôi sẽ đến vào tối thứ Tư, trừ khi tôi nhận được phản hồi từ bạn.
Maybe Tom won't come.	Có thể là Tom sẽ không đến.
Thanks for the cookies. 	Cảm ơn vì các cookie.
They're delicious.	Chúng thật ngon.
His birthday is the same as mine.	Sinh nhật của anh ấy cũng giống như ngày sinh của tôi.
Tom went to the forest.	Tom đã đi vào rừng.
Tom did not give Mary anything.	Tom không cho Mary bất cứ thứ gì.
Mary is both beautiful and intelligent.	Mary vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Tom said he heard gunfire.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng súng.
Tom admitted he was starved.	Tom thừa nhận anh đã bị bỏ đói.
Tom was still unconscious on the couch.	Tom vẫn đang bất tỉnh trên đi văng.
The only reason Tom did it was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất mà Tom làm vậy là vì Mary đã yêu cầu anh ta làm vậy.
Tom says he thinks he might not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó nữa.
What did you do with all the eggs I gave you?	Bạn đã làm gì với tất cả những quả trứng tôi đã cho bạn?
Tom apologized to Mary for doing it.	Tom đã xin lỗi Mary vì đã làm điều đó.
Tom doesn't have much time to do that.	Tom không có nhiều thời gian để làm điều đó.
We bought a comfortable new armchair.	Chúng tôi đã mua một chiếc ghế bành mới thoải mái.
Tom will probably die when the ambulance gets here.	Tom có ​​thể sẽ chết khi xe cấp cứu đến đây.
We make the best guitars in the world.	Chúng tôi tạo ra những cây đàn tốt nhất trên thế giới.
One of Tom's complaints is the food.	Một trong những phàn nàn của Tom là thức ăn.
I heard that you will have a meeting today.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ có một cuộc họp hôm nay.
I still don't have enough money to buy the motorbike I want.	Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua chiếc xe máy mà tôi muốn.
Tom meets Mary for the first time in Australia.	Tom gặp Mary lần đầu tiên ở Úc.
Mary's dress is very cheap.	Chiếc váy của Mary rất rẻ.
The police don't think it was an accident.	Cảnh sát không nghĩ rằng đó là một vụ tai nạn.
Tom seemed a bit distracted.	Tom có ​​vẻ hơi mất tập trung.
I don't think Tom's French pronunciation is very good.	Tôi không nghĩ rằng cách phát âm tiếng Pháp của Tom lại rất tốt.
The blade is sharper than the sword.	Lưỡi sắc hơn gươm.
When was the last time you heard a geese clack?	Lần cuối cùng bạn nghe thấy tiếng ngỗng kêu cạch cạch là khi nào?
Don't you two know each other?	Hai người không biết nhau à?
I don't think it's going to be difficult for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó làm được điều đó.
We don't care what happens.	Chúng tôi không quan tâm những gì xảy ra.
I would be surprised if Tom could do that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom có ​​thể làm được điều đó.
I cannot stress that much.	Tôi không thể nhấn mạnh đến mức đó.
Tom is asked to do some things that he doesn't want to do.	Tom được yêu cầu làm một số việc mà anh ấy không muốn làm.
Tom has faith in us.	Tom có ​​niềm tin vào chúng tôi.
I doubt that Tom will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Walt Whitman is my favorite American poet.	Walt Whitman là nhà thơ Mỹ yêu thích của tôi.
People always say good things about Tom.	Mọi người luôn nói tốt về Tom.
Tom's answer was not what I expected.	Câu trả lời của Tom không như tôi mong đợi.
Why don't we do what Tom suggested?	Tại sao chúng ta không làm những gì Tom đề nghị?
Tom's dog has never been in a kennel before.	Con chó của Tom chưa bao giờ ở trong cũi trước đây.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
Politicians need to be held accountable.	Các chính trị gia cần phải chịu trách nhiệm.
Show me what you have on hand.	Hãy chỉ cho tôi những gì bạn có trong tay.
He hasn't heard from him since he left the country.	Anh ta không được nghe tin tức gì kể từ khi anh ta rời khỏi đất nước.
I'll see you there as soon as I can.	Tôi sẽ gặp bạn ở đó ngay khi tôi có thể.
Tom needs to be told what to do.	Tom cần được cho biết phải làm gì.
I think Tom might be gone tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ ra đi vào ngày mai.
Could Tom Jackson be the next champion?	Tom Jackson có thể là nhà vô địch tiếp theo?
I certainly don't claim that.	Tôi chắc chắn không khẳng định điều đó.
There wasn't any furniture left in the room.	Không có bất kỳ đồ đạc nào còn lại trong phòng.
Tom didn't have to do it yesterday.	Tom đã không phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is not willing to take that risk.	Tom không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Tom is going to work.	Tom đang đi làm.
Tom won't mind if we stay here.	Tom sẽ không phiền nếu chúng ta ở lại đây.
I know that Tom did it really well.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó thực sự tốt.
Tom didn't think Mary would be the last to do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I was robbed three times.	Tôi đã bị cướp ba lần.
I don't think Tom will come this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến vào sáng nay.
Tom found it very difficult to answer the question.	Tom cảm thấy rất khó để trả lời câu hỏi.
None of us are cowards.	Không ai trong chúng ta là kẻ hèn nhát.
Can't find anything better to do?	Bạn không thể tìm thấy bất cứ điều gì tốt hơn để làm?
I should never have told Tom that.	Tôi không bao giờ nên nói với Tom điều đó.
Tom is a ranking officer.	Tom là sĩ quan xếp hạng.
Tom is divorced from his first wife.	Tom đã ly hôn với người vợ đầu tiên.
I know that Tom was stoned.	Tôi biết rằng Tom bị ném đá.
Tom says you can speak French.	Tom nói rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom objected to me doing it.	Tom phản đối việc tôi làm điều đó.
What would you do if that happened to you?	Bạn sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra với bạn?
Tom became sleepy.	Tom trở nên buồn ngủ.
I think Tom will eventually realize Mary doesn't like him.	Tôi nghĩ Tom cuối cùng sẽ nhận ra Mary không thích anh ta.
Tom cleans the attic.	Tom dọn dẹp gác xép.
Don't be childish.	Đừng trẻ con.
Tom says he knows that Mary may not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó.
Tom took a picture of Mary's house.	Tom đã chụp một bức ảnh về ngôi nhà của Mary.
If they don't like each other, why are they always hanging out together?	Nếu không thích nhau, tại sao hai người luôn đi chơi với nhau?
I couldn't stay awake.	Tôi đã không thể tỉnh táo.
Tom is not used to not being his way.	Tom không quen với việc không theo cách của mình.
Tom apologizes to Mary for eating her sandwich.	Tom xin lỗi Mary vì đã ăn bánh sandwich của cô ấy.
I am not myself.	Tôi không phải là chính mình.
Everyone knows that Tom has poor human skills.	Mọi người đều biết rằng Tom có ​​kỹ năng làm người kém cỏi.
I didn't really want to go to Boston last weekend, but I had to.	Tôi không thực sự muốn đến Boston vào cuối tuần trước, nhưng tôi phải làm.
Tom and the other farmers pray for rain.	Tom và những người nông dân khác cầu mưa.
Tom bent over Mary's body.	Tom cúi xuống xác Mary.
Everyone knows Tom is not happy here.	Mọi người đều biết Tom không hạnh phúc ở đây.
I think that is fair.	Tôi nghĩ rằng đó là công bằng.
Tom was very pleased with the way things turned out.	Tom rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I'm going to call Tom.	Tôi định gọi cho Tom.
I worked on it.	Tôi đã làm việc trên nó.
I don't expect them to support my point of view.	Tôi không mong rằng họ sẽ ủng hộ quan điểm của tôi.
I wonder what made Tom think I wanted to do it again?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một lần nữa?
Tom was supposed to cooperate.	Tom lẽ ra phải hợp tác.
I think we solved that problem last night.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó vào đêm qua.
Tom is making stew for us.	Tom đang làm món hầm cho chúng ta.
I'm sick and tired of doing it.	Tôi phát ốm và mệt mỏi khi làm điều đó.
I have been asked not to do it here.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó ở đây.
Tom is missing and presumed dead.	Tom mất tích và được cho là đã chết.
I don't think Tom would be upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
Tom said that he thought Mary was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom wants to talk to me again.	Tom muốn nói chuyện với tôi một lần nữa.
I just don't feel like doing it tonight.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn làm điều đó tối nay.
Tom was looking forward to going fishing with Mary.	Tom đã mong muốn được đi câu cá với Mary.
Tom doesn't even know me.	Tom thậm chí không biết tôi.
I advise Tom to stay at home.	Tôi khuyên Tom nên ở nhà.
I think this is what you always wanted.	Tôi nghĩ rằng đây là những gì bạn luôn muốn.
He knows what upsets her.	Anh ấy biết điều gì khiến cô ấy khó chịu.
There are no secret plans.	Không có kế hoạch bí mật.
Tom arranged Mary and John on a blind date.	Tom đã sắp đặt Mary và John vào một cuộc hẹn hò giấu mặt.
Tom and Mary speak good French.	Tom và Mary nói tiếng Pháp tốt.
Tom said that he doesn't really know how to swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết bơi rất giỏi.
Tom goes to school in the evening.	Tom đi học vào buổi tối.
I still can't believe Tom is married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã kết hôn.
Tom sold his house in Australia.	Tom đã bán căn nhà của mình ở Úc.
Tom said he didn't think that actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó thực sự xảy ra.
Tom is going to eat with us.	Tom sẽ đi ăn với chúng ta.
Tom wants to know who your girlfriend is.	Tom muốn biết bạn gái của bạn là ai.
Tom wakes up with a headache.	Tom thức dậy với một cơn đau đầu.
We need to be more consistent.	Chúng tôi cần phải nhất quán hơn.
Tom exercises at home.	Tom tập thể dục ở nhà.
I hope Tom will do it alone.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom hasn't given up yet.	Tom vẫn chưa bỏ cuộc.
Tom said he felt like going swimming.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn đi bơi.
Tom was able to do what he wanted to do.	Tom đã có thể làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom doesn't believe in God.	Tom không tin vào Chúa.
Have you ever fed Tom the dog?	Bạn đã bao giờ cho chó Tom ăn?
Tom says he thinks Mary did it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó ngày hôm nay.
This company manufactures televisions.	Công ty này sản xuất ti vi.
Tom is selfish and greedy.	Tom ích kỷ và tham lam.
I know you will do what you have to do.	Tôi biết bạn sẽ làm những gì bạn phải làm.
The United States thinks they are getting the short end of the stick.	Hoa Kỳ cho rằng họ đang nhận được sự kết thúc ngắn của cây gậy.
Tom put his daughter to bed without dinner.	Tom cho con gái đi ngủ mà không ăn tối.
Tom said he wanted another chance.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một cơ hội khác.
You don't have to be in such a hurry.	Bạn không cần phải vội vàng như vậy.
Tom is usually busy on Mondays.	Tom thường bận rộn vào thứ Hai.
I don't even want to be here.	Tôi thậm chí không muốn ở đây.
Would you please tell me how to get to the zoo?	Bạn vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến sở thú?
Tom will stop doing it if you ask him to.	Tom sẽ ngừng làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom writes a love letter to Mary in French.	Tom viết thư tình cho Mary bằng tiếng Pháp.
Someone will remember to do it, I'm sure.	Ai đó sẽ nhớ làm điều đó, tôi chắc chắn như vậy.
Bread was all I ate.	Bánh mì là tất cả những gì tôi đã ăn.
I smiled back at Tom.	Tôi mỉm cười đáp lại Tom.
Tom isn't really hungry is he?	Tom không thực sự đói phải không?
What can you give me to relieve the pain?	Có gì bạn có thể cho tôi để giảm đau?
Tom washes the car every morning.	Tom rửa xe mỗi sáng.
What is happening there?	Điều gì đang xảy ra ở đó?
Orangutans have been observed using sticks to pry nutrients from thorny plants.	Người ta đã quan sát thấy đười ươi dùng que để nạy hạt dinh dưỡng từ cây có gai.
She spends three dollars a day on lunch and dinner.	Cô ấy chi ba đô la mỗi ngày cho bữa trưa và bữa tối.
Tom usually goes fishing on weekends.	Tom thường đi câu cá vào cuối tuần.
I heard that you are a very good banjo player.	Tôi nghe nói rằng bạn là một người chơi banjo rất giỏi.
Your family has been informed that you are here.	Gia đình bạn đã được thông báo rằng bạn đang ở đây.
Tom was sitting at the bottom of the stairs.	Tom đang ngồi dưới chân cầu thang.
I didn't think Tom would be here yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây ngày hôm qua.
I want to know what Tom thinks is about to happen.	Tôi muốn biết những gì Tom nghĩ sắp xảy ra.
Where's your shirt?	Áo sơ mi của bạn đâu?
I think I have frostbite.	Tôi nghĩ tôi bị tê cóng.
I can understand Tom's feelings.	Tôi có thể hiểu cảm xúc của Tom.
You should build a dog house for your dog.	Bạn nên xây một chuồng chó cho chú chó của mình.
Tom didn't get a chance to do that.	Tom không có cơ hội để làm điều đó.
Tom looked at Mary's email.	Tom đã xem email của Mary.
I haven't been home since July.	Tôi đã không về nhà kể từ tháng bảy.
Tom admits that he is guilty.	Tom thừa nhận rằng anh ta có tội.
If it doesn't rain tomorrow, let's go to the beach.	Nếu ngày mai trời không mưa, chúng ta hãy đi biển.
Tom refuses to buy anything new.	Tom từ chối mua bất cứ thứ gì mới.
Tom wants to help.	Tom muốn giúp đỡ.
They drink smoothies.	Họ uống sinh tố.
You don't think I did that on purpose, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đã cố ý làm điều đó, phải không?
I think Tom has potential.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​tiềm năng.
Tom and I sat next to each other on the bus.	Tom và tôi ngồi cạnh nhau trên xe buýt.
Hold it up, Tom.	Giữ nó lên, Tom.
Tom asked for a glass of water, but they didn't give it to him.	Tom yêu cầu một cốc nước, nhưng họ không đưa cho anh ta.
Tom's plan is pretty good.	Kế hoạch của Tom khá tốt.
We'll bring Tom back.	Chúng tôi sẽ đưa Tom trở lại.
Are you sure there's nothing in there?	Bạn có chắc là không có gì trong đó không?
Tom told me he thought Mary was in trouble.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang gặp rắc rối.
Tom could be a doctor.	Tom có ​​thể là một bác sĩ.
I need you to hold the hem about an inch.	Tôi cần bạn nắm lấy viền áo khoảng một inch.
I know Tom as a bit of a snob.	Tôi biết Tom là một người hơi hợm hĩnh.
Tom is a very noisy child.	Tom là một đứa trẻ rất ồn ào.
Tom was very supportive.	Tom đã rất ủng hộ.
I suspect that Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã cố tình làm vậy.
During hay fever season, Tom often tries to stay indoors.	Trong mùa sốt cỏ khô, Tom thường cố gắng ở trong nhà.
Tom tells Mary that he is jealous.	Tom nói với Mary rằng anh ấy ghen tị.
Tom is not suitable for me.	Tom không phù hợp với tôi.
I will be visiting Tom in Boston next weekend.	Tôi sẽ đến thăm Tom ở Boston vào cuối tuần tới.
There's nothing like cold beer on a hot day.	Không có gì bằng bia lạnh trong một ngày nóng.
Tom didn't think that Mary would forget to tell John what he had to do.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ quên nói với John những gì anh ta phải làm.
Lincoln agreed that all slaves should be freed.	Lincoln đồng ý rằng tất cả nô lệ nên được trả tự do.
Why does my phone always ring when I'm in the shower?	Tại sao điện thoại luôn đổ chuông khi tôi đang tắm?
You swore that you would not do so again.	Bạn đã thề rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom couldn't believe it.	Tom không thể tin được.
I'm waiting to see how things turn out.	Tôi đang chờ xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
I felt so sleepy that I could hardly open my eyes.	Tôi cảm thấy buồn ngủ đến mức khó có thể mở mắt.
Tom is afraid to travel alone.	Tom sợ đi du lịch một mình.
Tom quickly figured it out.	Tom nhanh chóng tìm ra nó.
I'm the one who broke the window.	Tôi là người đã phá cửa sổ.
Tom carried Mary's suitcase up to his room.	Tom xách va li của Mary lên phòng.
This morning Tom asked me if I wanted to go jogging with him.	Sáng nay Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn chạy bộ với anh ấy không.
Don't know if Tom actually did.	Không biết Tom có ​​thực sự làm vậy không.
Tom locked himself in the closet.	Tom tự nhốt mình trong tủ.
Tom is very tired.	Tom rất mệt.
Tom broke three windows.	Tom đã làm vỡ ba cửa sổ.
How do you like adventure?	Bạn thích phiêu lưu như thế nào?
I have eaten at this restaurant three times before.	Tôi đã ăn ở nhà hàng này ba lần trước đây.
We haven't done this together in a long time.	Đã lâu rồi chúng ta chưa làm điều này cùng nhau.
I know that Tom won't admit that he doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I'm tutoring Tom in French, and in return he teaches me biology.	Tôi đang dạy kèm cho Tom bằng tiếng Pháp, và đổi lại anh ấy dạy tôi môn sinh học.
Tom told me he was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Is there a place I can go to find a flea market?	Có nơi nào tôi có thể đến để tìm chợ trời không?
Tom didn't know with whom Mary wanted to go to Boston.	Tom không biết Mary muốn đến Boston với ai.
Tom told me he felt cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy lạnh.
We heard bells in the distance.	Chúng tôi nghe thấy tiếng chuông ở đằng xa.
The station is not far from here.	Nhà ga không xa đây lắm.
You will never be smart.	Bạn sẽ không bao giờ thông minh.
Tom thinks we can do it.	Tom nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom did not tell the police what he saw.	Tom đã không nói với cảnh sát những gì anh ta đã thấy.
I still do not know.	Tôi vẫn chưa biết.
Everyone is tired of you.	Mọi người đều mệt mỏi với bạn.
Tom and I worked so hard.	Tom và tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
The road is closed indefinitely.	Con đường bị đóng cửa vô thời hạn.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
I don't know, nor do I want to know.	Tôi không biết, cũng như không muốn biết.
Don't call us, we will call you.	Đừng gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi cho bạn.
I did what Tom told me I needed to do.	Tôi đã làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm.
I'll be the one waiting for Tom, not you.	Tôi sẽ là người đợi Tom, không phải anh.
Does Tom speak French?	Tom có ​​nói được tiếng Pháp không?
I suspect Tom is allergic to peanuts.	Tôi nghi ngờ Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Tom said that he likes to swim with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích bơi cùng Mary.
I feel this is a relatively difficult jigsaw puzzle.	Tôi cảm thấy đây là một trò chơi ghép hình tương đối khó.
The judge overturned the final decision.	Thẩm phán đã đảo ngược quyết định cuối cùng.
Tom looks stoned.	Tom trông như bị ném đá.
Did Tom really throw rocks at you?	Tom đã thực sự ném đá vào bạn?
Tom says he never locks the door.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ khóa cửa.
I get you you know, Tom.	Tôi hiểu bạn biết đấy, Tom.
I wish I would never lie to Tom about it.	Tôi ước gì tôi sẽ không bao giờ nói dối Tom về điều đó.
That's the cutest thing I've ever seen.	Đó là điều dễ thương nhất mà tôi từng thấy.
The painting on the wall above the fireplace is Tom's.	Bức tranh trên tường phía trên lò sưởi là của Tom.
I didn't realize that you were here.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn đã ở đây.
I'm very happy to see you again.	Tôi rất vui được gặp lại bạn.
I wonder if Tom is feeling all right.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cảm thấy ổn hay không.
I haven't had to go yet.	Tôi chưa phải đi.
Tom and Mary never used their dining room.	Tom và Mary không bao giờ sử dụng phòng ăn của họ.
I'm blaming Tom.	Tôi đang đổ lỗi cho Tom.
There won't be anything left.	Sẽ không còn bất cứ thứ gì.
This will be very helpful.	Điều này sẽ rất hữu ích.
It's a catchy slogan.	Đó là một khẩu hiệu hấp dẫn.
Tom studies biology.	Tom nghiên cứu sinh học.
That is not enough.	Như thế là không đủ.
It rained non-stop for three days.	Trời mưa không ngớt trong ba ngày.
How can I lose weight without exercise?	Làm thế nào tôi có thể giảm cân mà không cần tập thể dục?
Tom was desperate to escape.	Tom đã tuyệt vọng để trốn thoát.
Tom is not responsible.	Tom không phải là người chịu trách nhiệm.
Are you against abortion?	Bạn có chống phá thai không?
Tom said he did it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vào thứ Hai.
Tom gave me everything I asked for.	Tom đã cho tôi tất cả những gì tôi yêu cầu.
You're taking my seat, aren't you?	Bạn đang ngồi vào chỗ của tôi, phải không?
Tom and Mary play in the creek.	Tom và Mary chơi ở con lạch.
Tom is very supportive.	Tom rất ủng hộ.
Tom calls Mary to tell her that he thinks she should go to Boston with John.	Tom gọi cho Mary để nói với cô rằng anh nghĩ rằng cô nên đến Boston với John.
My family moved around quite a bit when I was a kid.	Gia đình tôi di chuyển xung quanh khá nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
Tom and Mary were speaking in French, so I didn't understand what words they were saying.	Tom và Mary đang nói bằng tiếng Pháp, vì vậy tôi không hiểu họ đang nói từ nào.
Someone cleans the pantry.	Ai đó quét dọn tủ đựng thức ăn.
Tom doesn't need help.	Tom không cần phải giúp.
I take advantage of discounts.	Tôi tận dụng lợi thế của giảm giá.
Tom told me I should go back to Boston.	Tom nói với tôi rằng tôi nên quay trở lại Boston.
Tom still hasn't told us what he has to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy phải làm gì.
Tom knows when to stop.	Tom biết khi nào nên dừng lại.
I don't trust anyone, not even Tom.	Tôi không tin bất cứ ai, kể cả Tom.
I don't want to hear a word from you.	Tôi không muốn nghe một lời nào từ bạn.
Tom did not finish the marathon.	Tom đã không hoàn thành cuộc chạy marathon.
Tom knows everyone on the island.	Tom biết mọi người trên đảo.
Didn't I tell you to clean the room?	Tôi không bảo bạn dọn phòng sao?
I was just surprised.	Tôi chỉ ngạc nhiên.
Garbage collector up to three times a week.	Người thu gom rác đến ba lần một tuần.
Tom said Mary is living in Australia.	Tom cho biết Mary đang sống ở Úc.
I'm looking for Tom.	Tôi đang tìm Tom.
Tom particularly disliked Mary.	Tom đặc biệt không thích Mary.
Ordinary folk like us don't understand it at all.	Dân gian bình thường như chúng tôi chẳng hiểu gì về nó cả.
You are an engineer.	Bạn là kỹ sư.
I wouldn't have come this far if I didn't really need your help.	Tôi sẽ không đến tận đây nếu tôi không thực sự cần sự giúp đỡ của bạn.
What kind of food do you feed your dog?	Bạn cho chó ăn loại thức ăn nào?
Tom still doesn't answer his phone.	Tom vẫn không trả lời điện thoại của mình.
I haven't eaten home cooked dinner in years.	Tôi đã không ăn bữa tối nấu tại nhà trong nhiều năm.
Tom wears a hat every day.	Tom đội mũ mỗi ngày.
Tom didn't have to tell me what happened, but he did.	Tom không cần phải nói với tôi về những gì đã xảy ra, nhưng anh ấy đã làm.
Tom hasn't cleaned his room yet.	Tom vẫn chưa dọn phòng của mình.
The climb to the top takes six hours.	Việc leo lên đỉnh mất sáu giờ.
Tom posted a video of himself singing and dancing on YouTube and it went viral.	Tom đã đăng một video quay cảnh mình hát và nhảy lên YouTube và nó đã lan truyền mạnh mẽ.
We don't really care.	Chúng tôi không thực sự quan tâm.
Tom didn't understand what was going on.	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
He is losing his good looks.	Anh ấy đang mất dần vẻ ngoài của mình.
I don't think I really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó.
Tom suggested that I go there alone.	Tom đề nghị tôi đến đó một mình.
I cannot understand these sentences.	Tôi không thể hiểu những câu này.
I have to start working here next week.	Tôi phải bắt đầu làm việc ở đây vào tuần tới.
I'm not very good at basketball.	Tôi không giỏi bóng rổ cho lắm.
The world is not fair, right?	Thế giới là không công bằng, phải không?
Tom picked up the book from the floor.	Tom nhặt cuốn sách trên sàn nhà.
Tom did everything he needed to do.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy cần làm.
Tom is not good at keeping secrets.	Tom không giỏi giữ bí mật.
What do you think the second highest mountain in Japan is?	Bạn nghĩ ngọn núi cao thứ hai ở Nhật Bản là gì?
I know that Tom is going to Boston.	Tôi biết rằng Tom sẽ đến Boston.
It's important that you at least try to do that.	Điều quan trọng là bạn ít nhất phải cố gắng làm điều đó.
I contacted Tom again.	Tôi đã liên lạc lại với Tom.
Tom says that's not his biggest problem.	Tom nói đó không phải là vấn đề lớn nhất của anh ấy.
I don't think Tom understands me.	Tôi không nghĩ Tom hiểu tôi.
I have to take care of this first.	Tôi phải quan tâm đến điều này đầu tiên.
Tom put the grocery bag on the kitchen table.	Tom đặt túi hàng tạp hóa trên bàn bếp.
Tom has only been at work for a week.	Tom chỉ mới đi làm được một tuần.
Subsistence farming is the dominant form of livelihood.	Canh tác tự cung tự cấp là hình thức sinh kế chủ đạo.
This is not a bad team.	Đây không phải là một đội tồi.
Tom drowned while swimming in the river.	Tom chết đuối khi bơi trên sông.
I can stay in the car while you go to the bank.	Tôi có thể ở trong xe trong khi bạn đi vào ngân hàng.
I didn't factor those variables into the equation.	Tôi đã không tính các biến đó vào phương trình.
I had to throw away most of my stuff.	Tôi đã phải vứt bỏ hầu hết mọi thứ của mình.
Tom flosses at least three times a week.	Tom xỉa răng ít nhất ba lần một tuần.
The man regained the use of his left arm.	Người đàn ông lấy lại quyền sử dụng cánh tay trái của mình.
I am more confused than before.	Tôi bối rối hơn trước.
Tom knows how you feel.	Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
Mary knows that Tom is a married man, but she still flirts with him.	Mary biết rằng Tom là một người đàn ông đã có gia đình, nhưng cô vẫn tán tỉnh anh ta.
Promise me you'll stay away.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ tránh xa.
Most of our workers feel that they are underpaid.	Hầu hết công nhân của chúng tôi cảm thấy rằng họ bị trả lương thấp.
Tom put out the fire by pouring a bucket of water on it.	Tom dập lửa bằng cách đổ một xô nước lên đó.
Tom and Mary hang posters advertising the sale of bread.	Tom và Mary treo áp phích quảng cáo bán bánh mì.
We're waiting for a call from Tom.	Chúng tôi đang chờ một cuộc gọi từ Tom.
Do you still think we'll get there on time?	Bạn vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ đến đó đúng giờ?
Tom looks very outstanding.	Tom trông rất nổi bật.
Tom denied it.	Tom phủ nhận điều đó.
Tom has been in Australia for a few years.	Tom đã ở Úc một vài năm.
I get paid to do this.	Tôi được trả tiền để làm điều này.
I'm in charge until Tom gets here.	Tôi chịu trách nhiệm cho đến khi Tom đến đây.
Tom probably knows why Mary needs to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Does that mean you're ready now?	Điều đó có nghĩa là bây giờ bạn đã sẵn sàng?
We don't think the fire was intentional.	Chúng tôi không nghĩ vụ cháy là cố ý.
I don't think Tom is still sleeping.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn ngủ.
My father doesn't understand me.	Cha tôi không hiểu tôi.
Tom said Mary wasn't interested in what was going on.	Tom nói Mary không thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom will soon need to do it.	Tom sẽ sớm cần phải làm điều đó.
You don't know how to tell a story?	Bạn không biết làm thế nào để kể một câu chuyện?
Tom was attacked by three men.	Tom đã bị tấn công bởi ba người đàn ông.
Now I'm so sleepy.	Bây giờ tôi rất buồn ngủ.
Tom didn't know if he was allowed to do that.	Tom không biết liệu mình có được phép làm điều đó hay không.
He makes an announcement about the price change.	Anh ta đưa ra một thông báo về sự thay đổi giá cả.
I need an ashtray.	Tôi cần một cái gạt tàn.
Tom says he just wants to make Mary happy.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn làm cho Mary hạnh phúc.
Tom took over the business after his father passed away.	Tom tiếp quản công việc kinh doanh sau khi cha anh qua đời.
I admit that I didn't do what Tom told me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom heard Mary talking to herself.	Tom nghe thấy Mary nói chuyện với chính mình.
Tom has a very good job.	Tom có ​​một công việc rất tốt.
Happiness is not a destination. 	Hạnh phúc không phải là đích đến.
Happiness is the journey.	Hạnh phúc là những chuyến đi.
Tom loves grilling meat for his family.	Tom thích nướng thịt cho gia đình.
Tom is still working on it.	Tom vẫn đang làm việc với nó.
Tom is the one who gave me this.	Tom là người đã cho tôi cái này.
I think what impressed me the most was the way Tom was able to talk to anyone.	Tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách Tom có ​​thể nói chuyện với bất kỳ ai.
That's not what I meant.	Đó không phải là những gì tôi muốn nói.
Do we need to watch out for the tigers around here?	Chúng ta có cần phải đề phòng những con hổ quanh đây không?
Can I tell them you're coming to visit?	Tôi có thể nói với họ rằng bạn sẽ đến thăm không?
Why don't we see if Tom has an opinion?	Sao chúng ta không xem Tom có ​​ý kiến ​​gì không?
It probably won't be cheap to do that.	Nó có lẽ sẽ không rẻ để làm điều đó.
This is not what I intend to do.	Đây không phải là điều tôi định làm.
You are terribly quiet this morning.	Sáng nay bạn yên lặng kinh khủng.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Tom drives trucks for a living.	Tom lái xe tải để kiếm sống.
Tom says everyone he knows can swim.	Tom cho biết tất cả những người anh ấy biết đều có thể bơi.
I didn't go to the party.	Tôi đã không đi dự tiệc.
The princess kissed the frog and he turned into a handsome prince.	Công chúa hôn ếch và chàng biến thành hoàng tử đẹp trai.
Tom will probably tell Mary not to forget to water the flowers.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary đừng quên tưới hoa.
I hope that Tom and Mary are at school.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary đang ở trường.
Since Tom doesn't want to do it, Mary will do it.	Vì Tom không muốn làm điều đó, Mary sẽ làm điều đó.
I want to know how much money I should bring.	Tôi muốn biết tôi nên mang theo bao nhiêu tiền.
Tom is always there for me.	Tom luôn ở đó vì tôi.
Tom and Mary both wore ponytails.	Tom và Mary đều để tóc đuôi ngựa.
He has recovered his health and is now able to continue his studies.	Anh ấy đã hồi phục sức khỏe nên hiện đã có thể tiếp tục việc học của mình.
I'm almost certain that Tom will be at the meeting tomorrow.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom sẽ tham gia cuộc họp vào ngày mai.
I am very impressed with your work.	Tôi rất ấn tượng với công việc của bạn.
Why don't we sing that song again?	Tại sao chúng ta không hát lại bài hát đó?
I will lie down for a moment.	Tôi sẽ nằm xuống một lát.
How did you and Tom get along?	Bạn và Tom đã hòa hợp với nhau như thế nào?
Tom injured his right knee.	Tom bị thương ở đầu gối phải.
Tom will need some extra money.	Tom sẽ cần thêm một số tiền.
Tom lost his glasses in the park.	Tom bị mất kính trong công viên.
Tom knew he would be punished.	Tom biết mình sẽ bị trừng phạt.
It is not easy to thread a needle.	Không dễ để luồn một cây kim.
We've weighed the pros and cons.	Chúng tôi đã cân nhắc những ưu và khuyết điểm.
I wish everyone would leave me alone.	Tôi ước rằng mọi người hãy để tôi yên.
Tom and I swim together three times a week.	Tom và tôi bơi cùng nhau ba lần một tuần.
Mary is a typical Canadian woman.	Mary là một phụ nữ Canada điển hình.
Tom listens to me.	Tom lắng nghe tôi.
I doubt that Tom and Mary are sincere.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary là chân thành.
I don't think it will be too long before we see Tom again.	Tôi không nghĩ sẽ còn quá lâu nữa chúng ta mới gặp lại Tom.
I am used to it.	Tôi quen với nó.
Tom doesn't think Mary is too slow.	Tom không nghĩ Mary quá chậm.
Tom was quite restless.	Tom khá bồn chồn.
I will tell you a few things about Australia that you may not have known.	Tôi sẽ cho bạn biết một số điều về nước Úc mà bạn có thể chưa biết.
I met Tom recently.	Tôi đã gặp Tom gần đây.
Tom seems to have done it.	Tom dường như đã làm được điều đó.
I don't think we'll see each other for a long time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một thời gian dài.
It's good that Tom agreed to do that.	Thật tốt khi Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary are still alive.	Tom và Mary vẫn còn sống.
I think Tom is still poor.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn nghèo.
Tom looks a bit unconfident.	Tom có ​​vẻ hơi không tự tin.
Tom said that Mary might not be excited about it.	Tom nói rằng Mary có thể không hào hứng với điều đó.
I couldn't understand what he was talking about.	Tôi không thể hiểu anh ta đang nói về cái gì.
I know that Tom can do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I forgot that I had to bring a bottle of wine.	Tôi quên rằng tôi phải mang theo một chai rượu.
Tom will be ready in a few minutes.	Tom sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa.
You don't want to go to school?	Bạn không muốn đi học?
The teacher opens the box and takes out a ball.	Giáo viên mở hộp và lấy ra một quả bóng.
I think you won't be back for a few days.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không trở lại trong một vài ngày.
I think Tom likes to do that.	Tôi nghĩ Tom thích làm điều đó.
Capitalism makes everyone a hustle.	Chủ nghĩa tư bản làm cho tất cả mọi người trở nên hối hả.
I know Tom doesn't want to do that anymore.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó nữa.
Tom looked like he was about to cry.	Tom trông như sắp khóc.
Tom says he is bored with his job.	Tom nói rằng anh ấy chán công việc của mình.
They are not my enemies.	Họ không phải là kẻ thù của tôi.
Olive oil is extracted from olives.	Dầu ô liu được chiết xuất từ ​​quả ô liu.
Tom was happy with the way we did it.	Tom rất vui với cách chúng tôi làm điều đó.
I wouldn't buy this for Tom.	Tôi sẽ không mua cái này cho Tom.
I wish I was with Tom now.	Tôi ước gì bây giờ tôi ở bên Tom.
Girls don't wear skirts as often as before.	Các cô gái không thường xuyên mặc váy như trước nữa.
Tom will enjoy it.	Tom sẽ tận hưởng nó.
I know that Tom should do it.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó.
Looks like Tom isn't there right now.	Có vẻ như Tom không ở đó ngay bây giờ.
I think Tom will do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You don't understand Tom.	Bạn không hiểu Tom.
Now let's eat the ice cream before it melts.	Bây giờ chúng ta hãy ăn kem trước khi nó tan chảy.
Tom and Mary plan to get married in October.	Tom và Mary dự định kết hôn vào tháng 10.
Tom says he believes Mary.	Tom nói rằng anh ấy tin Mary.
I usually go for a walk after dinner every day.	Tôi thường đi dạo sau bữa tối mỗi ngày.
Tom will be mad at us.	Tom sẽ giận chúng tôi.
Tom wants to be more independent.	Tom muốn độc lập hơn.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm được điều đó.
There's a lot to talk about.	Có rất nhiều điều để nói về.
We get cheese sandwiches.	Chúng tôi nhận được bánh mì kẹp pho mát.
Tom is usually free on Mondays.	Tom thường rảnh vào thứ Hai.
We cannot say anything more at this time.	Chúng tôi không thể nói gì thêm vào lúc này.
Tom will remember.	Tom sẽ nhớ.
Are you available to work this Saturday and Sunday?	Bạn có sẵn sàng làm việc vào thứ bảy và chủ nhật tuần này không?
I wish I let things go their way.	Tôi ước gì mình để mọi thứ theo cách của chúng.
They went ahead of the plan because there were no objections.	Họ đã đi trước kế hoạch vì không có phản đối.
Tom is good at baseball.	Tom chơi bóng chày giỏi.
Tom wears a turtleneck sweater.	Tom mặc áo len cổ lọ.
Tom is mentally retarded.	Tom chậm phát triển trí tuệ.
I have watched all your movies.	Tôi đã xem tất cả các bộ phim của bạn.
Tom is a diplomat.	Tom là một nhà ngoại giao.
You know Tom can't do that.	Bạn biết Tom không thể làm điều đó.
I told Tom he couldn't do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I respect Tom's views, even though I disagree with them.	Tôi tôn trọng quan điểm của Tom, mặc dù tôi không đồng ý với họ.
I don't like waiting until the last moment to do something.	Tôi không thích đợi đến giây phút cuối cùng để làm điều gì đó.
Tom is going to Australia to see Mary.	Tom sẽ đến Úc để gặp Mary.
She couldn't explain the situation to me.	Cô ấy không thể giải thích tình huống này với tôi.
I'm not saying you have to do everything I do.	Tôi không nói rằng bạn phải làm tất cả những gì tôi làm.
Tom and I danced all night.	Tom và tôi đã khiêu vũ cùng nhau suốt đêm.
A lot of opportunities will present themselves, as long as you are alert to receive them.	Rất nhiều cơ hội sẽ tự xuất hiện, chỉ cần bạn tỉnh táo đón nhận chúng.
He submitted his resignation.	Anh ta đã nộp đơn từ chức.
The volcano is spewing fire and smoke.	Núi lửa đang phun ra lửa và khói.
Tom knows that Mary cannot have children.	Tom biết rằng Mary không thể có con.
I wonder what will happen if I press this button.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhấn nút này.
It will not be easy to solve this problem.	Sẽ không dễ dàng để giải quyết vấn đề này.
You are extremely kind.	Bạn cực kỳ tốt bụng.
The method is rudimentary but effective.	Phương pháp thô sơ nhưng hiệu quả.
I think my French is not very good.	Tôi nghĩ tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
Tom was hoping we didn't have to.	Tom đã hy vọng chúng ta không cần phải làm điều đó.
I apologize for what I said. 	Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói.
I was out of line.	Tôi đã ra khỏi dòng.
I did it without realizing that I was doing it.	Tôi đã làm điều đó mà không nhận ra rằng tôi đang làm điều đó.
You cannot be there.	Bạn không thể ở đó.
Can you please explain what's going on here?	Bạn có thể vui lòng giải thích những gì đang xảy ra ở đây?
It would be fun to do that.	Nó sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom told me Mary tried to do that.	Tom nói với tôi Mary đã cố gắng làm điều đó.
I guess that's a good sign.	Tôi đoán đó là một dấu hiệu tốt.
I haven't done any of the things you asked me to do.	Tôi chưa làm bất kỳ việc nào mà bạn yêu cầu tôi làm.
I hope Tom keeps his promise.	Tôi hy vọng Tom giữ lời hứa của mình.
More! 	Thêm!
More! 	Thêm!
Read all about it!	Đọc tất cả về nó!
You told Tom he couldn't do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó, phải không?
As soon as I get to Boston, I'll call you.	Ngay khi tôi đến Boston, tôi sẽ gọi cho bạn.
That will cause some problems.	Điều đó sẽ gây ra một số vấn đề.
I think it's my duty to tell you the truth.	Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là phải nói cho bạn biết sự thật.
Who is it with Tom?	Đó là ai với Tom?
Now I am writing a book.	Bây giờ tôi đang viết một cuốn sách.
I wonder why anyone would join such a club.	Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại tham gia một câu lạc bộ như vậy.
Tom had a great time in Boston.	Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Boston.
You need to find Tom.	Bạn cần tìm Tom.
Tom was finally able to make Mary smile.	Tom cuối cùng cũng có thể làm cho Mary mỉm cười.
Tom thought of a way he could help Mary.	Tom đã nghĩ ra một cách mà anh ấy có thể giúp Mary.
Two strange men were sitting in a van outside.	Hai người đàn ông kỳ lạ đang ngồi trong một chiếc xe tải bên ngoài.
I need to know what happened at school today.	Tôi cần biết những gì đã xảy ra ở trường hôm nay.
I know that Tom is not a good cook.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
Tom was told to stay away from Mary.	Tom đã được yêu cầu tránh xa Mary.
He watched her while she was taking a shower.	Anh ta theo dõi cô trong khi cô đang tắm.
I won't play in tomorrow's match.	Tôi sẽ không chơi trong trận đấu ngày mai.
Soil rich in humus.	Đất giàu mùn.
Tom said he wants to be able to speak French like a native.	Tom cho biết anh muốn có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
To my surprise, she couldn't answer the question.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy không thể trả lời câu hỏi.
Tom told me that you will help Mary.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ giúp Mary.
Tom did not like the t-shirt that Mary gave him.	Tom không thích chiếc áo phông mà Mary đưa cho anh ta.
Ask Tom if he'll be in the meeting.	Hỏi Tom xem anh ấy có tham gia cuộc họp không.
Tom said he knew I was coming.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi sẽ đến.
I have a friend who cuts her own hair.	Tôi có một người bạn tự cắt tóc cho mình.
Does Tom think Mary is pretty?	Tom có ​​nghĩ Mary xinh không?
I am going to Australia to visit my family for Christmas.	Tôi sẽ đến Úc thăm gia đình vào dịp Giáng sinh.
I have three children.	Tôi có ba đứa con.
We don't know that.	Chúng tôi không biết điều đó.
Tom was too tired to continue.	Tom quá mệt để tiếp tục.
I don't want their money.	Tôi không muốn tiền của họ.
It's a little warmer than usual today, isn't it?	Hôm nay ấm hơn bình thường một chút phải không?
Tom said he wouldn't do it if he thought it wasn't necessary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nếu anh ấy nghĩ rằng nó không cần thiết.
I had to go on a business trip to Australia last week.	Tôi phải đi công tác ở Úc vào tuần trước.
Tom said he thought it might snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể sẽ có tuyết.
I'm not as creative as I want to be.	Tôi không sáng tạo như tôi muốn.
Tom thinks Mary is not interested in sports.	Tom nghĩ Mary không quan tâm đến thể thao.
Speaking of Kyoto, have you ever visited Kinkakuji Temple?	Nhắc đến Kyoto, bạn đã từng đến thăm chùa Kinkakuji chưa?
I know Tom will be confused by your explanation.	Tôi biết Tom sẽ bối rối trước lời giải thích của bạn.
Tom is thirsty.	Tom khát.
This restaurant never closes.	Nhà hàng này không bao giờ đóng cửa.
I know Tom wants to be a physiotherapist.	Tôi biết Tom muốn trở thành một nhà vật lý trị liệu.
I convinced him to buy a new bed.	Tôi đã thuyết phục được anh ấy mua một chiếc giường mới.
Tom has stopped entering.	Tom đã ngừng nhập.
This CD is mine, right?	CD này là của tôi, phải không?
Is it easier to love or hate someone?	Yêu hay ghét ai đó dễ hơn?
Do you really believe that Tom would do something like that?	Bạn có thực sự tin rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy không?
Any game that opens up to bad reviews won't last long.	Bất kỳ trò chơi nào mở màn cho những đánh giá xấu sẽ không tồn tại lâu.
I told Tom to go early in the morning.	Tôi đã nói với Tom để đi vào sáng sớm.
How many sit-ups should I do a day?	Tôi nên thực hiện bao nhiêu lần ngồi lên một ngày?
Are you trying to intimidate me?	Bạn đang cố gắng để đe dọa tôi?
I itch all over.	Tôi ngứa khắp người.
Does anyone here know Tom's phone number?	Có ai ở đây biết số điện thoại của Tom không?
How long does it take you to walk to the nearest supermarket?	Bạn mất bao lâu để đi bộ đến siêu thị gần nhất?
I know that Tom couldn't have done it without our help.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I'm getting dressed.	Tôi đang mặc đồ.
You have to make sure that Tom doesn't do that.	Bạn phải chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
I think Tom is flexible.	Tôi nghĩ rằng Tom là người linh hoạt.
I remember when we used to fight.	Tôi nhớ khi chúng tôi thường đánh nhau.
Helping Tom was a mistake.	Giúp đỡ Tom là một sai lầm.
Tom has low blood pressure.	Tom bị huyết áp thấp.
Tom is very thirsty.	Tom rất khát.
I don't think Tom will leave Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ rời bỏ Mary.
Just let me know how you plan to do it.	Chỉ cần cho tôi biết bạn dự định làm điều đó như thế nào.
You still can't stand Tom, can you?	Bạn vẫn không thể chịu đựng được Tom, bạn có thể không?
The first thing you have to do is pack your suitcase.	Điều đầu tiên bạn phải làm là đóng gói vali của bạn.
Tom has never been this late before.	Tom chưa bao giờ đến muộn như vậy trước đây.
Were both Tom and Mary in Australia last week?	Cả Tom và Mary đều ở Úc vào tuần trước phải không?
Why is Tom worried about Mary?	Tại sao Tom lại lo lắng về Mary?
I know that Tom doesn't want to do that today.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I know more than you can understand.	Tôi biết nhiều hơn những gì bạn có thể hiểu.
Tom says he wants to buy something for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một thứ gì đó cho Mary.
Tom says that French is not his native language.	Tom nói rằng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy.
I probably won't be in Boston this month.	Tôi có thể sẽ không đến Boston trong tháng này.
I know that I will be able to do it.	Tôi biết rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
He seems to have saved a lot of money.	Anh ấy dường như đã tiết kiệm được rất nhiều tiền.
The way Tom spoke made me nervous.	Cách Tom nói khiến tôi lo lắng.
Tom did not follow my advice.	Tom đã không làm theo lời khuyên của tôi.
That is a question I cannot answer.	Đó là một câu hỏi tôi không thể trả lời.
The guy who broke into Tom's house stole Tom's violin.	Kẻ đã đột nhập vào nhà Tom lấy trộm cây vĩ cầm của Tom.
Tom threw a piece of cotton paper at Mary.	Tom ném một mảnh giấy đầy bông vào Mary.
Tom can't understand French as well as you can.	Tom không thể hiểu tiếng Pháp tốt như bạn có thể.
Hurry up, and you will catch the bus.	Nhanh lên, và bạn sẽ bắt được xe buýt.
Do you think Tom is still stressed?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn căng thẳng?
I had a very busy day.	Tôi đã có một ngày rất bận rộn.
Tom didn't want to hurt Mary.	Tom không muốn làm tổn thương Mary.
I have really changed a lot.	Tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Tom has ramped up Mary's drink.	Tom đã tăng mạnh đồ uống của Mary.
Can I have a donut?	Tôi có thể có một cái bánh rán không?
Why was Tom kicked out of the bar?	Tại sao Tom lại bị đuổi ra khỏi quán bar?
Do you think Tom is nervous?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang lo lắng?
I wonder why Tom pretends he doesn't understand French.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại giả vờ rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
I'm sure Tom will do what he promised he will.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom tells Mary that he usually sits in the back of the classroom.	Tom nói với Mary rằng anh ấy thường ngồi ở phía sau lớp học.
Tom won't admit that he was wrong.	Tom sẽ không thừa nhận rằng anh đã sai.
Tom usually does it for us.	Tom thường làm điều đó cho chúng tôi.
I wasn't sure I could trust Tom, so I didn't say anything.	Tôi không chắc mình có thể tin tưởng Tom, vì vậy tôi không nói gì cả.
If you don't understand a question, just say so.	Nếu bạn không hiểu một câu hỏi, chỉ cần nói như vậy.
The system is barely resistant.	Hệ thống này hầu như không chống lại được.
Tom read to me.	Tom đọc cho tôi.
Tom ate the salad that Mary made for him.	Tom đã ăn món salad mà Mary làm cho anh ấy.
I don't think it's necessary to tuck a shirt into jeans.	Tôi nghĩ không cần thiết phải nhét áo sơ mi vào quần jean.
Be careful not to say anything that will upset Tom.	Hãy cẩn thận để không nói bất cứ điều gì sẽ làm Tom khó chịu.
Tom got a job as an assistant manager.	Tom đã nhận được một công việc là trợ lý giám đốc.
I don't think I have to tell Tom to do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải bảo Tom làm điều đó.
I think Tom wants you to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn bạn làm điều đó.
The bus was so crowded that I was stopped all the way to the station.	Xe buýt đông đúc đến nỗi tôi bị đứng suốt dọc đường đến nhà ga.
I don't think Tom knows why I don't want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I will always be an outsider.	Tôi sẽ luôn là một người ngoài cuộc.
Tom says he didn't know that Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom said that he hopes he and Mary can sing together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình và Mary có thể hát cùng nhau.
Tom moved a little closer to Mary.	Tom tiến lại gần Mary một chút.
Tom is quite needy.	Tom khá thiếu thốn.
She wants to be a tennis player when she grows up.	Cô ấy muốn trở thành một vận động viên quần vợt khi lớn lên.
We better go check it out.	Tốt hơn chúng ta nên đi kiểm tra nó.
I am studying French drama.	Tôi đang học kịch của Pháp.
Don't mess up my system.	Đừng làm rối hệ thống của tôi.
You also have to help.	Bạn cũng phải giúp đỡ.
He doesn't know who built those houses.	Anh ấy không biết ai đã xây những ngôi nhà đó.
Tom didn't wake me up at 6:30 like I asked.	Tom đã không đánh thức tôi lúc 6:30 như tôi đã yêu cầu.
I worry for all of you.	Tôi lo lắng cho tất cả các bạn.
Tom threw a lavish party at his mansion.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa tại dinh thự của mình.
Tom probably won't believe it.	Tom có ​​thể sẽ không thể tin được.
Now I'm tied up. 	Bây giờ tôi đang bị trói.
Can you make it later?	Bạn có thể làm cho nó sau?
Tom says he usually has at least three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy thường có ít nhất ba trăm đô la trên người.
Maybe they're doing research.	Có lẽ họ đang nghiên cứu.
I didn't do what Tom told me to do.	Tôi đã không làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom was fired again.	Tom lại bị sa thải.
I know that Tom can get Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể có được Mary để làm điều đó.
Budget revenue fell due to falling global prices for key Belarusian exports.	Thu ngân sách giảm do giá toàn cầu giảm đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Belarus.
Excuse me, but do you mind if I ask for your name?	Xin lỗi, nhưng bạn có phiền không nếu tôi hỏi tên của bạn?
We took an airboat tour through the Everglades.	Chúng tôi đã tham gia một chuyến du lịch bằng thuyền máy bay qua Everglades.
Tom can fix anything.	Tom có ​​thể sửa chữa bất cứ thứ gì.
Mary wants you to ask her out.	Mary muốn bạn rủ cô ấy đi chơi.
You shot Tom.	Bạn đã bắn Tom.
Did you tell Tom what I told you to tell him?	Bạn đã nói với Tom những gì tôi đã nói với bạn để nói với anh ấy?
Don't forget to turn off all the lights when you leave.	Đừng quên tắt tất cả đèn khi bạn rời đi.
I'll try to do that before Tom gets here.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó trước khi Tom đến đây.
It was Mary's ex-husband.	Đó là chồng cũ của Mary.
That's not interesting.	Điều đó không thú vị.
I think what you are doing is correct.	Tôi nghĩ những gì bạn đang làm là đúng.
That's why you love me.	Đó là lý do tại sao bạn yêu tôi.
I can't believe you figured that out.	Tôi không thể tin rằng bạn đã tìm ra điều đó.
Keep quiet, so you don't wake the baby.	Hãy giữ im lặng, để bạn không đánh thức đứa bé.
Tom said that Mary was not reluctant to do it.	Tom nói rằng Mary không miễn cưỡng làm điều đó.
I will miss our lunch together.	Tôi sẽ bỏ lỡ bữa ăn trưa của chúng ta cùng nhau.
I didn't go to the lake last summer.	Tôi đã không đi đến hồ vào mùa hè năm ngoái.
Tom decided to ignore the problem.	Tom quyết định bỏ qua vấn đề.
Tom thinks he needs to lose some weight, but Mary doesn't think so.	Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải giảm cân một chút, nhưng Mary không nghĩ vậy.
The library is located in the center of the city.	Thư viện nằm ở trung tâm của thành phố.
I'm surprised I didn't have to do that.	Tôi ngạc nhiên vì tôi không phải làm điều đó.
I was quite surprised to see Tom kiss Mary.	Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Tom hôn Mary.
You are all happy.	Tất cả các bạn đều hạnh phúc.
I told Tom I didn't think I could do it anymore.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó nữa.
Tom says you will ask a lot of questions.	Tom nói rằng bạn sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi.
For all we know, Tom is probably over thirty.	Đối với tất cả những gì chúng ta biết, Tom có ​​thể hơn ba mươi.
We all stood and sang the national anthem.	Tất cả chúng tôi đã đứng và hát quốc ca.
I never actually met Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự gặp Tom.
I confiscated it.	Tôi đã tịch thu nó.
Tom called his wife to say he would be late.	Tom gọi cho vợ để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I don't remember inviting you.	Tôi không nhớ đã mời bạn.
Tom is in the kitchen, talking to his mother.	Tom đang ở trong bếp, nói chuyện với mẹ của mình.
There's still a chance that will happen.	Vẫn có khả năng điều đó sẽ xảy ra.
If I had enough money, I would buy an electric car.	Nếu đủ tiền, tôi sẽ mua một chiếc ô tô điện.
Tom rarely wins in arguments.	Tom hiếm khi thắng trong các cuộc tranh luận.
I just hope the rain stops in a few hours.	Tôi chỉ hy vọng mưa sẽ tạnh trong vài giờ nữa.
I doubt that the police will arrest Tom.	Tôi nghi ngờ rằng cảnh sát sẽ bắt Tom.
We have a very good boss.	Chúng tôi có một ông chủ rất tốt.
Tom changed all that.	Tom đã thay đổi tất cả.
Tom greeted Mary as she passed by.	Tom chào Mary khi cô ấy đi ngang qua.
You will suffer for it.	Bạn sẽ đau khổ vì điều đó.
Who's in charge here?	Ai phụ trách ở đây?
Tom has done worse this year.	Tom đã làm tệ hơn trong năm nay.
I am dangerous.	Tôi nguy hiểm.
I'm so glad Tom is home.	Tôi rất vui vì Tom đã về nhà.
I never said a word to anyone about it.	Tôi chưa bao giờ nói một lời nào với ai về điều đó.
I only lived in Australia for three years.	Tôi chỉ sống ở Úc ba năm.
Tom doesn't know Mary loves him.	Tom không biết Mary yêu anh.
Tom put his goggles back on.	Tom đeo lại kính bảo hộ.
Tom does not use vulgar language.	Tom không sử dụng ngôn ngữ thô tục.
The tea is too strong. 	Trà quá nồng.
Add a little water.	Thêm một chút nước.
Tom thought the girl he saw was Mary.	Tom nghĩ cô gái anh nhìn thấy là Mary.
Sometimes I just read the headlines.	Đôi khi tôi chỉ đọc những tiêu đề.
Tom is a cry baby.	Tom là một đứa trẻ hay khóc.
Tom couldn't remember where he parked the car.	Tom không thể nhớ anh đã đậu xe ở đâu.
Tom isn't the only one who wants to do that.	Tom không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
I don't carry my passport.	Tôi không mang theo hộ chiếu.
It's hard to feel at home in a foreign language.	Thật khó để cảm thấy như ở nhà bằng một ngoại ngữ.
Tom greeted Mary with a friendly wave.	Tom chào Mary một cái vẫy tay thân thiện.
Have you ever thought about the meaning of life?	Bạn có bao giờ nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống?
If Tom can do it, I'm sure I can too.	Nếu Tom làm được, tôi chắc chắn rằng tôi cũng có thể làm được.
Tom didn't seem nervous at all.	Tom không có vẻ gì là hồi hộp.
You must not know that yet.	Bạn không được biết điều đó được nêu ra.
My friend edited his ID to make it look like he's 18.	Bạn tôi đã chỉnh sửa ID của anh ấy để làm cho nó giống như anh ấy 18 tuổi.
Tom does that a lot, doesn't he?	Tom làm điều đó rất nhiều, phải không?
I usually go out with my friends in the evening.	Tôi thường đi chơi với bạn bè vào buổi tối.
It's a pity you didn't start earlier.	Điều đáng tiếc là bạn đã không bắt đầu sớm hơn.
Tom would understand faster if he wasn't so stupid.	Tom sẽ hiểu nhanh hơn nếu anh ấy không ngu ngốc như vậy.
Tell me where Tom plans to go to college.	Hãy cho tôi biết Tom dự định học đại học ở đâu.
Tom usually wears blue jeans.	Tom thường mặc quần jean xanh.
Tom probably doesn't watch TV now.	Tom có ​​lẽ không xem TV bây giờ.
Astronauts wear space suits.	Các phi hành gia mặc bộ quần áo vũ trụ.
Tom did everything to convince Mary.	Tom đã làm mọi cách để thuyết phục Mary.
I have started learning French.	Tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom is an outgoing guy, but he is very shy in front of the camera.	Tom là một chàng trai hướng ngoại, nhưng anh ấy rất nhút nhát trước máy ảnh.
The plane arrived three hours late because of bad weather.	Máy bay đến muộn ba giờ vì thời tiết xấu.
All my money was stolen.	Tất cả tiền của tôi đã bị đánh cắp.
We have to catch the culprit.	Chúng ta phải bắt được thủ phạm.
When I got to school, class was over.	Khi tôi đến trường, lớp học đã kết thúc.
That could be much worse.	Điều đó có thể tồi tệ hơn nhiều.
Tom is looking for someone to teach his son French.	Tom đang tìm người dạy tiếng Pháp cho con mình.
Tom escaped just in time.	Tom đã trốn thoát kịp thời.
I am working on an idea.	Tôi đang làm việc với một ý tưởng.
We were unable to prove it.	Chúng tôi đã không thể chứng minh điều đó.
I think Tom has a good reason.	Tôi nghĩ Tom có ​​lý do chính đáng.
Tom convinces Mary not to cut her hair short.	Tom thuyết phục Mary đừng cắt tóc ngắn.
The riot was soon quelled by the police.	Cuộc bạo động ngay sau đó đã được cảnh sát dập tắt.
Tom seems to be seasick.	Tom dường như bị say sóng.
Tom didn't know he was joining a cult.	Tom không biết mình đang tham gia vào một giáo phái.
I wish I had the courage to do that.	Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để làm điều đó.
I wonder where Tom went to college.	Tôi tự hỏi Tom đã học đại học ở đâu.
Do you think Tom would agree?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý?
Tom thinks Mary might want to do that.	Tom nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó.
Tom is so smart.	Tom thật thông minh.
OK, I'm convinced.	OK, tôi bị thuyết phục.
Tom has no taste for fashion.	Tom không có khiếu thời trang.
I'm downloading those documents.	Tôi đang tải các tài liệu đó xuống.
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Tom's wound seems to have healed.	Vết thương của Tom dường như đã lành.
Can I sit next to Tom?	Tôi có thể ngồi bên cạnh Tom được không?
Tom says he's still not prepared for it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa chuẩn bị cho nó.
Mary hugs her doll.	Mary ôm con búp bê của mình.
Tom hopes to avoid that.	Tom hy vọng sẽ tránh được điều đó.
Tom and Mary get married.	Tom và Mary kết hôn với nhau.
Where is the guest house?	Nhà khách ở đâu?
I'm trying to hold on to Tom.	Tôi đang cố níu kéo Tom.
We know that you lied to us the last time we talked.	Chúng tôi biết rằng bạn đã nói dối chúng tôi lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện cùng nhau.
The hiking trail parallels the river.	Đường mòn đi bộ đường dài song song với dòng sông.
She is very happy with the flowers you sent her.	Cô ấy rất vui với những bông hoa bạn gửi cho cô ấy.
Tom talks to Mary in French, but she answers in English.	Tom nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp, nhưng cô ấy trả lời bằng tiếng Anh.
Tom was arrested on Monday morning.	Tom bị bắt vào sáng thứ Hai.
That is always fun.	Điều đó luôn luôn vui vẻ.
Does Tom like to jog or work out in the gym?	Tom thích chạy bộ hay tập thể dục trong phòng tập thể dục?
Tom helped Mary escape from prison.	Tom đã giúp Mary thoát khỏi nhà tù.
I wonder why Tom is so dirty.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ở bẩn như vậy.
Tom is probably still wondering.	Tom có ​​lẽ vẫn còn phân vân.
I wouldn't do it the way Tom suggested.	Tôi sẽ không làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
Tom will bring it to you.	Tom sẽ mang nó cho bạn.
Now I'm bored.	Bây giờ tôi đang chán.
This is my first time seeing one of these.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy một trong số này.
Tom is no longer afraid of the dark.	Tom không còn sợ bóng tối nữa.
I don't know why Tom and Mary are arguing.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary lại cãi nhau.
I think you should listen to Tom.	Tôi nghĩ bạn nên nghe Tom.
Tom says he will stay there until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở lại đó cho đến 2:30.
Tom goes for a walk.	Tom đi dạo.
I don't think Tom is interesting.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người thú vị.
Tom has yet to see many places in the world.	Tom vẫn chưa nhìn thấy nhiều nơi trên thế giới.
Tom baked a cake.	Tom nướng một chiếc bánh.
I know you're not the one who did it.	Tôi biết bạn không phải là người đã làm điều đó.
When will this stop.	Khi nào điều này sẽ dừng lại.
Tom met Mary at the library last night.	Tom đã gặp Mary ở thư viện đêm qua.
Tom did not say anything about his family.	Tom đã không nói bất cứ điều gì về gia đình của mình.
Tom wants Mary to answer some questions about her past.	Tom muốn Mary trả lời một số câu hỏi về quá khứ của cô ấy.
Tom ran to the bedroom and slammed the door.	Tom chạy về phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Starlings are social animals.	Chim sáo đá là động vật xã hội.
I don't think Tom has children.	Tôi không nghĩ Tom có ​​con.
Why are you in such a bad mood tonight?	Tại sao bạn lại có tâm trạng tồi tệ như vậy tối nay?
You are a wonderful person.	Bạn là một người tuyệt vời.
Lots of people were passing on the main street.	Rất nhiều người đã đi qua trên đường phố chính.
When Tom saw Mary kiss John, he got angry.	Khi Tom nhìn thấy Mary hôn John, anh ấy đã nổi giận.
I really doubt that Tom would be very excited about that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ rất vui mừng về điều đó.
Tom wasn't completely satisfied with the deal.	Tom không hoàn toàn hài lòng với thỏa thuận.
Tom was hanged, right?	Tom bị treo cổ, phải không?
I'm tired of pretending to be someone I'm not.	Tôi mệt mỏi với việc giả vờ là một ai đó mà tôi không phải.
I think that's enough.	Tôi nghĩ vậy là đủ.
The dog licked Tom's face.	Con chó liếm mặt Tom.
Tom has a college degree.	Tom đã có bằng đại học.
My microscope was stolen.	Kính hiển vi của tôi đã bị đánh cắp.
I think you would ask Tom not to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ yêu cầu Tom không làm điều đó.
You really should come and visit us in Australia.	Bạn thực sự nên đến và thăm chúng tôi ở Úc.
Tom asked me to leave him alone.	Tom yêu cầu tôi để anh ấy một mình.
Tom poured himself water.	Tom tự rót nước cho mình.
I am in pain here.	Tôi đang đau ở đây.
You swim very well.	Bạn bơi rất giỏi.
I hope I don't have to explain your rights to you.	Tôi hy vọng tôi không cần phải giải thích các quyền của bạn cho bạn.
I don't get to see Tom.	Tôi không được gặp Tom.
The police call Tom a hero.	Cảnh sát gọi Tom là anh hùng.
A car almost hit Tom.	Một chiếc ô tô suýt tông vào Tom.
Tom is still confused about that.	Tom vẫn còn bối rối về điều đó.
That's all I know for sure.	Đó là tất cả những gì tôi biết chắc chắn.
I believe you are fine.	Tôi tin rằng bạn vẫn khỏe.
I haven't talked to anyone about it yet.	Tôi chưa nói chuyện với ai về điều đó.
I think I'm imagining everything.	Tôi nghĩ rằng tôi đang tưởng tượng mọi thứ.
Tom can't read French.	Tom không thể đọc tiếng Pháp.
Tom used to live in this neighborhood.	Tom đã từng sống trong khu phố này.
It was a challenging time.	Đó là một thời gian đầy thử thách.
Tom will do it on October 20, too.	Tom cũng sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I'm not Tom's girlfriend.	Tôi không phải bạn gái của Tom.
Tom gave Mary a gift certificate for her birthday.	Tom đã tặng Mary một phiếu quà tặng vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Are you sorry you weren't there?	Bạn có xin lỗi vì bạn đã không ở đó?
Tom is a great actor.	Tom là một diễn viên tuyệt vời.
Tom was illiterate, but Mary was not.	Tom không biết chữ, nhưng Mary thì không.
Don't you know that Tom doesn't have to do that?	Bạn không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó?
You can't be friends with everyone.	Bạn không thể làm bạn với tất cả mọi người.
I didn't hesitate for a moment.	Tôi đã không do dự một lúc.
I can't stand this pain.	Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau này.
I suspect that Tom has to go to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải đi Úc.
Everyone knows Tom can't win.	Mọi người đều biết Tom không thể thắng.
When did you find out Tom wouldn't do it?	Bạn phát hiện ra Tom sẽ không làm điều đó khi nào?
I have heard good things about you.	Tôi đã nghe những điều tốt đẹp về bạn.
I am staying with a friend.	Tôi đang ở với một người bạn.
Tom will not be killed.	Tom sẽ không bị giết.
Helping Tom would be a first step.	Giúp đỡ Tom sẽ là một bước khởi đầu.
I didn't even know you were here.	Tôi cũng không biết bạn đã đến đây.
Tom says he will buy some flowers for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một ít hoa cho Mary.
You are not old enough to get a driver's license.	Bạn chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
What will happen today?	Chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay?
Admission is by invitation only.	Nhập học chỉ bằng lời mời.
I wonder what's next for us?	Tôi tự hỏi điều gì tiếp theo cho chúng ta?
There were many children in that family and most of them were disabled.	Có rất nhiều trẻ em trong gia đình đó và hầu hết chúng đều bị tật nguyền.
Tom saw Mary, but he didn't see John.	Tom đã nhìn thấy Mary, nhưng anh ấy không nhìn thấy John.
Tom didn't have to leave immediately.	Tom không cần phải rời đi ngay lập tức.
Entering the house, I tripped over the mat.	Vào nhà, tôi vấp phải cái chiếu.
Do you really think this will ruin my reputation?	Bạn thực sự nghĩ rằng điều này sẽ hủy hoại danh tiếng của tôi?
Do you think Tom can object to this?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể phản đối điều này không?
Tom is playing tennis.	Tom đang chơi quần vợt.
Tom wants to do it.	Tom muốn làm điều đó.
Tom is not a native French speaker.	Tom không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom looks awkward.	Tom có ​​vẻ khó xử.
Looks like Tom could win.	Có vẻ như Tom có ​​thể thắng.
Tom was very shaken.	Tom rất run.
Don't be bad.	Đừng tệ.
Does Tom have a valid driver's license?	Tom có ​​bằng lái xe hợp lệ không?
What is Tom going to do in Boston?	Tom định làm gì ở Boston?
The victim's name has yet to be released.	Tên của nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ.
We do not accept bonuses.	Chúng tôi không chấp nhận tiền thưởng.
I know that Tom started out as a street musician.	Tôi biết rằng Tom khởi nghiệp là một nhạc sĩ đường phố.
Don't do anything to stop Tom from doing it.	Đừng làm bất cứ điều gì để ngăn Tom làm điều đó.
You don't come to Australia three or four times a year?	Bạn không đến Úc ba hoặc bốn lần một năm?
It would be very helpful if you could do it for me.	Sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
The car was cheap enough for him to buy.	Chiếc xe này đủ rẻ để anh ta mua.
Looks like Tom is enjoying himself.	Có vẻ như Tom đang rất thích thú.
I know Tom's wife.	Tôi biết vợ của Tom.
I don't know why I even bother.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí còn bận tâm nữa.
I know that Tom is a longtime Boston resident.	Tôi biết rằng Tom là một cư dân Boston lâu năm.
Tom stopped talking to me.	Tom đã ngừng nói chuyện với tôi.
Who told you Tom will help us?	Ai nói với bạn Tom sẽ giúp chúng tôi?
Tom said that he expected Mary to win.	Tom nói rằng anh đã cho rằng Mary sẽ thắng.
Both Tom and Mary are professional musicians.	Cả Tom và Mary đều là những nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó như vậy.
Please help me here.	Qua đây giúp tôi với.
I can't believe Tom actually said no to me.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự nói không với tôi.
You cannot blame this problem on me.	Bạn không thể đổ lỗi cho vấn đề này cho tôi.
Previous tenants turned the house into a meth lab.	Những người thuê trước đây đã biến ngôi nhà thành một phòng thí nghiệm meth.
I'm glad you succeeded.	Tôi rất vui vì bạn đã thành công.
Why does Tom want to go there?	Tại sao Tom muốn đến đó?
We shouldn't do that.	Chúng ta không nên làm điều đó.
I am here every Monday.	Tôi ở đây vào thứ Hai hàng tuần.
I don't think you've done it as many times as I have.	Tôi không nghĩ bạn đã làm điều đó nhiều lần như tôi.
I think Tom and Mary will get married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
Tom has to call me back.	Tom phải gọi lại cho tôi.
I think Tom is sure that's what he has to do.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là những gì anh ấy phải làm.
Tom says he is doing great.	Tom nói rằng anh ấy đang làm rất tốt.
It is important that you learn a foreign language.	Điều quan trọng là bạn phải học ngoại ngữ.
Did you call Tom this morning?	Bạn đã gọi cho Tom sáng nay?
Tom really thinks I don't want to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó.
We have to be quick if we want to get to the station on time.	Chúng ta phải nhanh chóng nếu chúng ta muốn đến nhà ga đúng giờ.
Tom knows things that no one else knows.	Tom biết những điều mà không ai khác biết.
Tom looks a bit sleepy.	Tom có ​​vẻ hơi buồn ngủ.
Tom ended up behind bars.	Tom đã kết thúc sau song sắt.
Tom always mocks me for that.	Tom luôn chế giễu tôi vì điều đó.
I realized that Tom didn't do that.	Tôi nhận ra rằng Tom đã không làm điều đó.
I knew that Tom would be a difficult person to deal with.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một người khó đối phó.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình cần phải làm gì.
I was wearing Tom's shirt by mistake.	Tôi đã mặc nhầm áo của Tom.
Tom forgot to remind Mary to buy eggs.	Tom quên nhắc Mary mua trứng.
Tom won't be able to do that either.	Tom cũng sẽ không thể làm điều đó.
She is ready to return all his money.	Cô sẵn sàng trả lại tất cả tiền bạc cho anh.
Tom needs to know it's going to happen.	Tom cần biết điều đó sẽ xảy ra.
There is not enough food for everyone.	Không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người.
Tom was responsible for it.	Tom đã chịu trách nhiệm về nó.
Those tires cost twice as much as the ones I bought.	Những chiếc lốp đó đắt gấp đôi những chiếc tôi đã mua.
Tom said he wanted me to stop.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dừng lại.
Do you really think Tom cares?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom quan tâm?
Is there any other fix?	Có cách khắc phục nào khác không?
Tom will never stop loving Mary.	Tom sẽ không bao giờ ngừng yêu Mary.
I think you are wrong.	Tôi nghĩ bạn đã nhầm.
This lion was born in captivity.	Con sư tử này được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt.
I'm getting dressed right after breakfast.	Tôi đang mặc quần áo ngay sau khi ăn sáng.
Why don't you kiss Tom?	Tại sao bạn không hôn Tom?
The teacher mocked Tom.	Giáo viên đã chế nhạo Tom.
I know Tom doesn't know I didn't do it.	Tôi biết Tom không biết tôi đã không làm điều đó.
I am still looking for a part time job.	Tôi vẫn đang tìm kiếm một công việc bán thời gian.
I can't believe no one was hurt.	Tôi không thể tin rằng không có ai bị thương.
When was the last time you slept on the ground?	Lần cuối cùng bạn ngủ trên mặt đất là khi nào?
Tom seems artistic.	Tom có ​​vẻ nghệ thuật.
Tom might not want it.	Tom có ​​thể không muốn nó.
Tom and Mary blamed each other for the failure of their project.	Tom và Mary đã đổ lỗi cho nhau về sự thất bại trong dự án của họ.
Tom told me that he thought Mary was tall.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cao.
Tom has lived in Boston most of his life.	Tom đã sống ở Boston phần lớn cuộc đời của mình.
I know you're on vacation.	Tôi biết bạn đang đi nghỉ.
Tom loves romantic movies.	Tom thích phim tình cảm.
I don't like swimming as much as before.	Tôi không thích bơi lội nhiều như trước nữa.
I don't trust Tom to help us.	Tôi không tin Tom sẽ giúp chúng ta.
I know Tom did it by mistake.	Tôi biết Tom đã làm điều đó do nhầm lẫn.
Can I have a hamburger and a cola?	Tôi có thể lấy một chiếc bánh hamburger và một lon cola không?
Tom doesn't own a car.	Tom không sở hữu một chiếc xe hơi.
The wreckage that divers found was not a ship but a seaplane.	Các mảnh vỡ mà những người lặn biển tìm thấy không phải là một con tàu mà là một chiếc thủy phi cơ.
Tom used to laugh at Mary.	Tom đã từng cười với Mary.
I want to be able to see you every day.	Tôi muốn có thể nhìn thấy bạn mỗi ngày.
Tom is the only professional musician I know.	Tom là nhạc sĩ chuyên nghiệp duy nhất mà tôi biết.
She gave him all the money she had then.	Cô đã cho anh ta tất cả số tiền mà cô có sau đó.
I saw Tom hit Mary.	Tôi thấy Tom đánh Mary.
Tom is expecting a friend, right?	Tom đang mong đợi một người bạn, phải không?
Tom will succeed in time.	Tom sẽ thành công trong thời gian.
I don't care what you heard.	Tôi không quan tâm những gì bạn đã nghe.
Tom's grandfather passed away last Monday.	Ông của Tom đã qua đời vào thứ Hai tuần trước.
The emergency number for the whole of Europe is 112.	Số điện thoại khẩn cấp cho toàn châu Âu là 112.
It would be very risky if you did it alone.	Sẽ rất mạo hiểm nếu bạn làm điều đó một mình.
Rocky cliffs on the sea.	Vách đá cheo leo trên biển.
Tom was not fired.	Tom đã không bị sa thải.
He was promoted to be the school principal.	Ông được đề bạt làm hiệu trưởng nhà trường.
It will be very dangerous.	Nó sẽ rất nguy hiểm.
Australia has many minerals.	Úc có nhiều khoáng sản.
You should leave it to me.	Bạn nên để nó cho tôi.
Can Tom be trusted?	Tom có ​​thể được tin cậy không?
Why you do not laugh?	Tại sao bạn không cười?
Tom always comes home at 6 o'clock.	Tom luôn về nhà lúc 6 giờ.
I'm still not used to the food here.	Tôi vẫn chưa quen với đồ ăn ở đây.
Looks like it will be clear soon.	Có vẻ như nó sẽ sớm rõ ràng.
You will be sorry you did that.	Bạn sẽ rất tiếc vì bạn đã làm điều đó.
I want to go camping with Tom.	Tôi muốn đi cắm trại với Tom.
Tom continued to talk to Mary, even though the teacher was glaring at him.	Tom tiếp tục nói chuyện với Mary, mặc dù giáo viên đang trừng mắt nhìn anh.
You should obey traffic laws while driving.	Bạn nên tuân thủ luật giao thông khi lái xe.
I said the same thing.	Tôi đã nói điều tương tự.
Tom has been married for a long time.	Tom đã kết hôn trong một thời gian dài.
Tom has just started learning how to do it.	Tom vừa mới bắt đầu học cách làm điều đó.
I don't care about anyone other than myself.	Tôi không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình.
I am very happy to meet you.	Tôi rất vui khi được gặp bạn.
Tom says he doesn't believe Mary really did it alone.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự làm điều đó một mình.
Tom is still relaxing.	Tom vẫn đang thư giãn.
Tom said he thought we needed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó một mình.
Tom and I were both quite busy yesterday.	Tom và tôi đều khá bận rộn vào ngày hôm qua.
Yesterday Tom was a little better than usual.	Hôm qua Tom đã khá hơn bình thường một chút.
Tom was arrested for insider trading.	Tom bị bắt vì giao dịch nội gián.
Tom was arrested again.	Tom đã bị bắt một lần nữa.
I hope that Tom doesn't see us.	Tôi hy vọng rằng Tom không nhìn thấy chúng tôi.
I still don't know what's going on.	Tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom had nothing to do with what happened.	Tom không liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
Tom didn't want to tell Mary what was going on.	Tom không muốn nói cho Mary biết chuyện gì đang xảy ra.
I assume you've heard from Tom.	Tôi cho rằng bạn đã nghe tin từ Tom.
I wonder if Tom is really coming.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến không.
What's your occupation?	Nghề nghiệp của bạn là gì?
Tom is blaming his predecessor for the current problems.	Tom đang đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình về những vấn đề hiện tại.
You didn't think you would be able to do it, did you?	Bạn đã không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
Tom is used to that, right?	Tom đã quen với việc đó, phải không?
I don't mind doing that at all.	Tôi không thấy phiền khi làm điều đó chút nào.
Tom doesn't look like he's joking.	Tom không giống như đang đùa.
Does Tom win?	Tom có ​​thắng không?
Many people in Africa died as a result of the storm.	Nhiều người ở châu Phi đã thiệt mạng do hậu quả của cơn bão.
How much would it cost us to have someone do it for us?	Chúng ta sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có ai đó làm điều đó cho mình?
I'm here to talk to Tom.	Tôi đến đây để nói chuyện với Tom.
Because of you, I left the team.	Vì cậu mà tớ bỏ đội.
Does Mary really love me?	Mary có thực sự yêu tôi không?
I don't think Tom is conscious.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ý thức.
When did you meet Tom?	Bạn gặp Tom khi nào?
Tom tells his children to behave themselves.	Tom nói với các con của mình rằng hãy tự cư xử.
I don't know where I will live next year.	Tôi không biết mình sẽ sống ở đâu vào năm tới.
Tom used to be very punctual.	Tom đã từng rất đúng giờ.
I should probably tell Tom what happened.	Tôi có lẽ nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom is in the kitchen preparing food.	Tom đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn.
Tom probably still can't read or write.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết đọc hoặc viết.
They are no longer children, but they are not adults either.	Họ không còn là trẻ con nữa, nhưng cũng chưa phải là người lớn.
They got too close to the door to close it.	Họ đến quá gần cửa để đóng nó lại.
Malta's GDP growth remains strong and is supported by a strong labor market.	Tăng trưởng GDP của Malta vẫn mạnh mẽ và được hỗ trợ bởi thị trường lao động mạnh mẽ.
Tom doesn't seem to like spinach.	Tom có ​​vẻ không thích rau bina.
Tom sneaks into the room.	Tom lẻn vào phòng.
I'm ready to get out of here.	Tôi đã sẵn sàng để ra khỏi đây.
I don't think this will help anyone.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích cho bất kỳ ai.
I did everything the way we agreed it should be done.	Tôi đã làm mọi thứ theo cách mà chúng tôi đã đồng ý rằng điều đó nên được thực hiện.
All they have to do is show up on time.	Tất cả những gì họ phải làm là có mặt đúng giờ.
She and I have the same number of stamps.	Cô ấy và tôi có cùng số lượng tem.
Tom did it really well.	Tom đã làm điều đó thực sự tốt.
Tom drank the rest of the wine and left the bar.	Tom uống cạn phần rượu còn lại và rời quán bar.
You are not allowed here. 	Bạn không được phép ở đây.
This is private property.	Đây là tài sản tư nhân.
This drought has been going on for a long time.	Hạn hán này đã diễn ra trong một thời gian dài.
Tom is a really good kid.	Tom là một đứa trẻ thực sự tốt.
He didn't explain anything.	Anh ấy không giải thích gì cả.
Let me know if you want to know how to say something in French.	Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn biết cách nói điều gì đó bằng tiếng Pháp.
Tom told me he wanted to visit us in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm chúng tôi ở Boston.
Tom's efforts were unsuccessful.	Những nỗ lực của Tom không thành công.
Tom is unlikely to win.	Tom không chắc sẽ thắng.
Tom called a taxi for me.	Tom đã gọi taxi cho tôi.
Tom escaped.	Tom đã chạy thoát được.
Tom's mood changed.	Tâm trạng của Tom đã thay đổi.
Screaming is not singing.	La hét không phải là hát.
Tom can sleep on the couch.	Tom có ​​thể ngủ trên đi văng.
Do you want me to read you a story?	Bạn có muốn tôi đọc cho bạn một câu chuyện?
There was a time when I would do anything for Tom.	Đã có lúc tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho Tom.
There is a little milk left.	Còn lại một chút sữa.
Tom took a pill from the bottle and swallowed it.	Tom lấy một viên thuốc trong chai và nuốt nó.
That is the danger.	Đó là sự nguy hiểm.
This is the unforgettable place where we first met.	Đây là nơi không thể nào quên, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Tom must have thought Mary didn't know how to do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không biết cách làm điều đó.
I'm sick of Tom's silly antics.	Tôi chán ngấy những trò hề ngớ ngẩn của Tom.
Tom accused Mary of stealing his computer.	Tom đã buộc tội Mary ăn cắp máy tính của anh ta.
Tom can't afford to do it easily.	Tom không đủ khả năng để làm điều đó dễ dàng.
I don't think I need to speak like a native. 	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói như một người bản xứ.
I just want to be able to speak fluently.	Tôi chỉ muốn có thể nói trôi chảy.
Tom is not allowed to visit his father in prison.	Tom không được phép đến thăm cha mình trong tù.
I don't think Tom will be as mad as you think.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nổi điên như bạn nghĩ đâu.
You don't think we have pretty good alibis?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có alibis khá tốt?
I haven't eaten in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa đi ăn.
Tom lost the bet.	Tom đã thua cược.
For me it makes no difference whether Tom comes or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù Tom có ​​đến hay không.
Tom and I recognized each other even though we hadn't seen each other in years.	Tom và tôi đã nhận ra nhau mặc dù chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm.
I describe him as a middle-aged man wearing a yellow jacket, orange tie, and pink shirt.	Tôi mô tả anh ta là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu vàng, cà vạt màu cam và áo sơ mi màu hồng.
Tom asked Mary to smile.	Tom yêu cầu Mary mỉm cười.
Tom knew Mary probably couldn't do it.	Tom biết Mary có lẽ không thể làm điều đó.
You care about that, right?	Bạn quan tâm đến việc đó, phải không?
Tom was surprised when Mary ate all three sandwiches.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary ăn cả ba chiếc bánh mì.
Tom tells Mary that he thinks John is not lazy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không lười biếng.
I don't know why Tom would want Mary to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn Mary làm vậy.
Tom vowed never to set foot there again.	Tom thề sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi đó nữa.
Tom can't be that naive.	Tom không thể ngây thơ như vậy được.
We work with the CIA.	Chúng tôi làm việc với CIA.
How can you trust Tom?	Làm sao bạn có thể tin được Tom?
Who is whistling?	Ai đang huýt sáo?
Put it on Tom's desk.	Đặt nó trên bàn của Tom.
I still wish that you wouldn't.	Tôi vẫn ước rằng bạn sẽ không làm như vậy.
I wish we would have stayed in Australia longer.	Tôi ước rằng chúng tôi sẽ ở lại Úc lâu hơn.
Tell Tom to get ready.	Bảo Tom chuẩn bị sẵn sàng.
Dozens of people died in flash floods caused by torrential rains.	Hàng chục người đã chết trong trận lũ quét do mưa xối xả.
I will do it right the first time if you help me.	Tôi sẽ làm điều đó ngay lần đầu tiên nếu bạn giúp tôi.
I think you'll figure it out for yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm ra nó cho chính mình.
Mom said we could stay up late tonight.	Mẹ nói rằng chúng ta có thể thức khuya tối nay.
I will not abandon you.	Tôi sẽ không bỏ rơi các bạn.
Tom did his best not to let people see what he was doing.	Tom đã cố gắng hết sức để không để mọi người nhìn thấy những gì anh ấy đang làm.
Tom is polite.	Tom lịch sự.
Tom says he plans to go.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi.
Don't know if Tom is really scared.	Không biết Tom có ​​thực sự sợ hãi không.
Who is that package for?	Gói hàng đó dành cho ai?
Tom says he can agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể đồng ý làm điều đó.
Tom says that the house is haunted.	Tom nói rằng ngôi nhà bị ma ám.
I don't think Mary is Tom's sister.	Tôi không nghĩ rằng Mary là em gái của Tom.
Mary says she sings soprano.	Mary nói rằng cô ấy hát giọng nữ cao.
Tom was arrested for what?	Tom bị bắt vì điều gì?
I want to get rid of all this rubbish.	Tôi muốn loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
Tom may still be sober.	Tom có ​​thể vẫn còn tỉnh táo.
You should see the picture.	Bạn nên xem bức tranh.
I certainly do not agree to do that.	Tôi chắc chắn không đồng ý làm điều đó.
Tom said that he thought it was very likely that Mary would be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ đến muộn.
Tom knows where he had last seen his car.	Tom biết nơi anh đã nhìn thấy chiếc xe của mình lần cuối.
Where is the plunger?	Cái pít tông ở đâu?
Tom is being blamed for it.	Tom đang bị đổ lỗi cho nó.
Do you think you can help Tom with that?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom với điều đó?
I don't think you should go there.	Tôi nghĩ bạn không nên đến đó.
Tom probably won't do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he doesn't mind doing it.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó.
Tom wants to spend New Year's Eve with Mary.	Tom muốn dành đêm giao thừa với Mary.
Tom has yet to tell us what he can do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết những gì anh ấy có thể làm.
The first phase is nearing completion.	Giai đoạn đầu tiên sắp hoàn thành.
How often do you change the air filter in your car?	Bạn có thường xuyên thay bộ lọc gió trong xe hơi của mình không?
Tomorrow Tom will go on a mission.	Ngày mai Tom sẽ đi làm nhiệm vụ.
Sometimes we argue over inconsequential things.	Đôi khi chúng tôi tranh cãi về những điều không quan trọng lắm.
This is a very good book. 	Đây là một cuốn sách rất tốt.
You should read it.	Bạn nên đọc nó.
I don't think Tom will get that job, because he doesn't have enough experience.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nhận được công việc đó, vì anh ấy không có đủ kinh nghiệm.
I can't deal with anyone right now.	Tôi không thể giao dịch với bất cứ ai ngay bây giờ.
Only about 70% of the population is literate and this rate drops to about 60% among women.	Chỉ khoảng 70% dân số biết chữ và tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 60% ở phụ nữ.
You've done a pretty good job so far.	Bạn đã làm một công việc khá tốt cho đến nay.
Some houses were swept away by the massive flood.	Một số ngôi nhà đã bị cuốn trôi bởi cơn lũ lớn.
I think Tom's suggestion is a good one.	Tôi nghĩ rằng gợi ý của Tom là một gợi ý tốt.
Tom did what he thought was right.	Tom đã làm những gì anh ấy cho là đúng.
How many times do you plan to do that?	Bạn dự định làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom never seems to complain about anything.	Tom dường như không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì.
I'm at my parents' house.	Tôi đang ở nhà của bố mẹ tôi.
Why don't we go get food?	Tại sao chúng ta không đi kiếm thức ăn?
Tom wants to do it with Mary.	Tom muốn làm điều đó với Mary.
Both Tom and Mary were there.	Cả Tom và Mary đều ở đó.
Tom's father will chew him.	Cha của Tom sẽ nhai anh ta.
Tom is the only one who doesn't do his homework.	Tom là người duy nhất không làm bài tập về nhà.
Tom says that Mary has been to Australia three times.	Tom nói rằng Mary đã đến Úc ba lần.
Tom and Mary hide in the woods.	Tom và Mary trốn trong rừng.
Where is the entrance to the museum?	Lối vào bảo tàng ở đâu?
He didn't come until the show was over.	Anh ấy đã không đến cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
I didn't expect to be here so soon.	Tôi không mong đợi có mặt ở đây sớm như vậy.
Tom is quite good at sharpening knives.	Tom khá giỏi trong việc mài dao.
Tom comes from a small town.	Tom đến từ một thị trấn nhỏ.
I'm not too happy about that.	Tôi không quá vui vì điều đó.
Tom knows I know.	Tom biết tôi biết.
What do chimpanzees eat?	Tinh tinh ăn gì?
Tom seemed to have lost his patience.	Tom dường như đã mất kiên nhẫn.
Don't let them forget me.	Đừng để họ quên tôi.
He has done so much for his people, but he could have done so much more.	Anh ấy đã làm rất nhiều cho người dân của mình, nhưng anh ấy có thể còn làm được nhiều hơn thế.
I would like to know if you intend to do that or not.	Tôi muốn biết liệu bạn có định làm điều đó hay không.
What we're doing doesn't seem to be helping.	Những gì chúng tôi đang làm dường như không giúp ích được gì.
I have to go now, but I'll be back tomorrow.	Tôi phải đi ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ quay lại vào ngày mai.
I'm really sorry to hear about that.	Tôi thực sự xin lỗi khi nghe về điều đó.
Tom wondered if Mary would apologize.	Tom tự hỏi liệu Mary có xin lỗi không.
I don't want to participate in it.	Tôi không muốn tham gia vào nó.
Tom was in jail last weekend.	Tom đã phải ngồi tù vào cuối tuần trước.
I'm really happy when I happened to meet you.	Tôi thực sự hạnh phúc khi tôi tình cờ gặp bạn.
You don't support anyone in this family?	Bạn không ủng hộ bất cứ ai trong gia đình này?
Please put a fragile sticker on this box.	Xin vui lòng dán một nhãn dán dễ vỡ trên hộp này.
Freedom is not free.	Tự do không miễn phí.
I think it's wonderful.	Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời.
Tom and Mary both became rich.	Tom và Mary đều trở nên giàu có.
I'm very pleased with the way I played.	Tôi rất hài lòng với cách mà tôi đã chơi.
Tom says he hopes Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom is scared of zombies.	Tom sợ hãi những thây ma.
Tom should visit Boston.	Tom nên đến thăm Boston.
I know Tom has a swimming pool.	Tôi biết Tom có ​​một hồ bơi.
She is a good looking person.	Cô ấy là một người hay nhìn.
Tom was the only boy in the party.	Tom là cậu bé duy nhất trong bữa tiệc.
I feel cornered.	Tôi cảm thấy bị dồn vào chân tường.
Tom invited Mary to a party at his house.	Tom đã mời Mary đến một bữa tiệc tại nhà anh ta.
Tom pulled some bills out of his bill.	Tom rút một số hóa đơn ra khỏi tờ tiền của mình.
Tom asks Mary to tell John what she needs to do.	Tom bảo Mary nói với John những gì cô ấy cần làm.
Go say hello to Tom.	Đi chào Tom.
Tom could barely keep it together.	Tom hầu như không thể giữ nó cùng nhau.
Tom will certainly never get another loan from me.	Tom chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được một khoản vay nào khác từ tôi.
His journalistic career is full of outstanding achievements.	Sự nghiệp nhà báo của ông đầy những thành tựu nổi bật.
Tom loves baseball.	Tom rất thích bóng chày.
Chances are Tom won't have to do it.	Có khả năng là Tom sẽ không phải làm điều đó.
Tom was afraid to do that.	Tom rất sợ làm điều đó.
I guess you will need some help.	Tôi đoán bạn sẽ cần một số trợ giúp.
Tom has really improved this week.	Tom thực sự đã tiến bộ trong tuần này.
Part of the country was once settled by the French.	Một phần của đất nước đã từng là nơi định cư của người Pháp.
I don't think I want to do that again.	Tôi không nghĩ là tôi muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is not good with children.	Tom không tốt với trẻ con.
Can someone refresh my memory?	Ai đó có thể làm mới trí nhớ của tôi không?
The moment she heard the news of her son's death, she burst into tears.	Giây phút nghe tin con trai mất, bà đã bật khóc.
It would be better if you didn't say it.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không nói ra.
Is Tom in trouble?	Tom có ​​gặp rắc rối không?
I saw Tom and Mary walking hand in hand.	Tôi thấy Tom và Mary khoác tay nhau đi dạo.
Tom becomes scared when he sees the dead body.	Tom trở nên sợ hãi khi nhìn thấy xác chết.
Your argument is stupid.	Lập luận của bạn là ngu ngốc.
I understand what you are saying.	Tôi hiểu những gì bạn đang nói.
Mary's boss gave her a box of sweets for her birthday.	Ông chủ của Mary đã tặng cô một hộp kẹo nhân ngày sinh nhật của cô.
Tom asked Mary why he had to do this.	Tom hỏi Mary tại sao anh phải làm như vậy.
That's not why I'm here.	Đó không phải là lý do tại sao tôi ở đây.
Tom says he doesn't care what other people think of him.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Tom tried to do that.	Tom đã cố gắng làm điều đó.
In addition to being a pianist, she is also a painter.	Ngoài vai trò là một nghệ sĩ dương cầm, cô còn là một họa sĩ.
Tom is not a good climber.	Tom không phải là một người leo núi giỏi.
I don't think Tom knows how to use an iron.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách sử dụng bàn là.
I have never done anything illegal in my life.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp trong cuộc đời của tôi.
Even Tom can speak French.	Ngay cả Tom cũng có thể nói tiếng Pháp.
Do you know Mr. Jackson's name?	Bạn có biết tên của ông Jackson không?
Tom is wearing a cowboy hat.	Tom đang đội một chiếc mũ cao bồi.
It is not impossible.	Nó không phải là không thể.
Tom is just trying to make Mary jealous.	Tom chỉ đang cố làm cho Mary ghen.
You should let Tom know that you probably won't do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể sẽ không làm điều đó.
At that time Tom was living in Boston.	Lúc đó Tom đang sống ở Boston.
I would buy it if the price was a little lower.	Tôi sẽ mua nó nếu giá thấp hơn một chút.
He apologized profusely.	Anh rối rít xin lỗi.
Tom is too fat.	Tom quá béo.
We do not keep records.	Chúng tôi không lưu giữ hồ sơ.
Tom told me that Mary couldn't believe it.	Tom nói với tôi rằng Mary không thể tin được.
Tom made a rattling sound with his tongue.	Tom tạo ra âm thanh lạch cạch bằng lưỡi của mình.
I can't leave Boston now.	Tôi không thể rời Boston bây giờ.
Tom will show us how it's done.	Tom sẽ cho chúng ta thấy nó được thực hiện như thế nào.
Tom was in unbearable pain.	Tom đau đớn không thể chịu đựng nổi.
I don't understand why Tom doesn't want us there.	Tôi không hiểu tại sao Tom không muốn chúng tôi ở đó.
I tried to be your friend.	Tôi đã cố gắng trở thành bạn của bạn.
I don't think Tom is lazy.	Tôi không nghĩ Tom lười biếng.
Tom dipped his spoon into the soup.	Tom nhúng thìa vào súp.
I talked to Tom last night.	Tôi đã nói chuyện với Tom đêm qua.
I know Tom can't swim as well as Mary.	Tôi biết Tom không thể bơi giỏi như Mary.
I don't know if Tom likes us, but he doesn't hate us.	Tôi không biết Tom có ​​thích chúng tôi không, nhưng anh ấy không ghét chúng tôi.
Tom eats tortillas for breakfast.	Tom ăn bánh ngô vào bữa sáng.
I wouldn't contradict Tom if I were you.	Tôi sẽ không mâu thuẫn với Tom nếu tôi là bạn.
Tom is out of town next weekend.	Tom sẽ ra khỏi thị trấn vào cuối tuần tới.
Everyone is in a hurry these days.	Mọi người đều vội vã trong những ngày này.
Tom says he thinks Mary is capable of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có khả năng làm điều đó.
I was pretty mad when I found out Tom stole my bike.	Tôi khá tức điên khi biết Tom đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Whatever happens, don't get out of the car.	Dù có chuyện gì xảy ra, đừng ra khỏi xe.
Please reply as soon as you receive this email.	Vui lòng trả lời ngay sau khi bạn nhận được email này.
Tom looks very tired.	Tom có ​​vẻ rất mệt mỏi.
I have not told Tom about my financial problems.	Tôi chưa nói với Tom về vấn đề tài chính của mình.
Tom chose not to cast a decisive vote.	Tom đã chọn không bỏ phiếu quyết định.
Tom doesn't trust anyone else to do it for him.	Tom không tin tưởng bất kỳ ai khác làm điều đó cho anh ấy.
Why is nicotine so addictive?	Tại sao nicotine lại gây nghiện?
I do not need you anymore.	Tôi không cần bạn nữa.
Tom repeated what he said.	Tom lặp lại những gì anh ấy nói.
We don't do that often.	Chúng tôi không làm điều đó thường xuyên.
I think Tom is not afraid.	Tôi nghĩ Tom không sợ hãi.
There has been a terrible incident.	Đã xảy ra sự cố khủng khiếp.
Tom is not a ranger.	Tom không phải là kiểm lâm.
Tom didn't seem to cry.	Tom dường như không khóc.
It's a bit windy today.	Hôm nay có một chút gió.
I don't have much time to do that.	Tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom took Mary to the subway station.	Tom dắt Mary đến ga tàu điện ngầm.
I am traveling alone.	Tôi đang đi du lịch một mình.
Tom is sick today.	Hôm nay Tom bị ốm.
What will you do after school?	Bạn sẽ làm gì sau khi tan học?
May I ask you a very special favor?	Tôi có thể hỏi một sự ưu ái rất đặc biệt của bạn được không?
I'm trying to get Tom to take his medicine.	Tôi đang cố gắng để Tom uống thuốc.
I don't have the courage to tell the truth.	Tôi không có can đảm để nói sự thật.
Tom and I speak French together.	Tom và tôi nói tiếng Pháp với nhau.
This is a bad time for me to talk.	Đây là thời điểm tồi tệ để tôi nói chuyện.
I will never forget the first time I saw you.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn.
I don't know where Tom did it.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó ở đâu.
I doubt that we will be able to prove it.	Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ có thể chứng minh điều đó.
Tom and Mary have many unmarried friends.	Tom và Mary có nhiều bạn bè chưa lập gia đình.
When I left, it wasn't snowing.	Khi tôi rời đi, trời không có tuyết.
Tom said Mary was able to do it.	Tom nói Mary đã có thể làm được điều đó.
I was demoted.	Tôi đã bị giáng chức.
I wish I never had to do that again.	Tôi ước rằng tôi không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa.
Tom should be locked up.	Tom nên bị nhốt.
Tom says he doesn't want to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với bạn.
Tom understood what that meant.	Tom hiểu điều đó có nghĩa là gì.
There is nothing better than a good novel.	Không có gì tốt hơn một cuốn tiểu thuyết hay.
You gave me a headache.	Bạn đã làm cho tôi đau đầu.
Tom has a rash.	Tom bị phát ban.
There's no chance that Tom could be as good at banjo as Mary.	Không có cơ hội nào để Tom có ​​thể chơi banjo giỏi như Mary.
Tom lay awake all night, thinking of Mary.	Tom thao thức cả đêm, nghĩ đến Mary.
Tom saw fear in Mary's eyes.	Tom nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Mary.
I'm not going to Tom's party.	Tôi sẽ không đi dự tiệc của Tom.
Tom told me he doesn't like dogs.	Tom nói với tôi anh ấy không thích chó.
Tom broke his promise.	Tom đã thất hứa.
We vote our vote.	Chúng tôi bỏ phiếu của chúng tôi.
I wouldn't mind buying that one for you.	Tôi sẽ không ngại mua cái đó cho bạn.
Do not look into the mouth of a gift horse.	Đừng nhìn vào miệng một con ngựa quà tặng.
Tom is usually busier in the summer than in the winter.	Tom thường bận rộn hơn vào mùa hè hơn là vào mùa đông.
Tom lived with his uncle before he came to Australia.	Tom sống với chú của mình trước khi anh đến Úc.
I don't think Tom would be afraid of something like this.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ điều gì đó như thế này.
As soon as he arrived at the capital, he settled into a hotel.	Ngay khi đến thủ đô, anh ấy đã ổn định ở một khách sạn.
You won't believe the stuff people throw away.	Bạn sẽ không tin những thứ mà mọi người vứt bỏ.
Do you think they will catch you?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ bắt bạn?
I don't know how to operate a spinning wheel.	Tôi không biết làm thế nào để vận hành một bánh xe quay.
Tom promised me he would come back.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ quay lại.
I told Tom what to do.	Tôi đã nói với Tom những gì nên làm.
I'm not the only one who can't do that.	Tôi không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
It was the worst party I've ever been to.	Đó là bữa tiệc tồi tệ nhất mà tôi từng tham gia.
Tom is really ugly.	Tom thực sự rất xấu xí.
Looks like we're coming out of the woods.	Có vẻ như chúng ta sắp ra khỏi rừng.
Tom brought a small gift for Mary.	Tom đã mang một món quà nhỏ cho Mary.
Tell Tom to come in.	Hãy bảo Tom vào nhà.
I hope Tom doesn't mind if I leave early.	Tôi hy vọng Tom không phiền nếu tôi về sớm.
He explained to Mary why he was late to her birthday party.	Anh giải thích cho Mary lý do tại sao anh đến muộn trong bữa tiệc sinh nhật của cô ấy.
Tom and Mary are still waiting.	Tom và Mary vẫn đang đợi.
That is the important question.	Đó là câu hỏi quan trọng.
I went to Boston.	Tôi đến Boston.
My shirt is not brown.	Áo sơ mi của tôi không phải màu nâu.
I told Tom the truth about us.	Tôi đã nói với Tom sự thật về chúng tôi.
Tom is a lot different now, isn't he?	Tom bây giờ đã khác rất nhiều, phải không?
Tom and Mary are volunteers.	Tom và Mary là những người tình nguyện.
Tom heard the phone ring and ran to get it.	Tom nghe thấy tiếng chuông điện thoại và chạy đi lấy.
Tom and Mary have lost their hats.	Tom và Mary đã bị mất mũ.
I don't think I should go to Australia next summer.	Tôi không nghĩ mình nên đi Úc vào mùa hè năm sau.
That doesn't sound quite right.	Điều đó nghe có vẻ không đúng lắm.
Next time I visit San Francisco, I want to stay at that hotel.	Lần tới khi đến thăm San Francisco, tôi muốn ở khách sạn đó.
I filmed this video.	Tôi đã quay đoạn phim này.
I didn't eat the bread that Tom made for me.	Tôi đã không ăn bánh mì mà Tom làm cho tôi.
Tom says he's willing to try anything for once.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng thử bất cứ thứ gì một lần.
Neither Tom nor Mary holds a Ph.	Cả Tom và Mary đều không có bằng Tiến sĩ.
Do you think tomorrow will be a good day?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp?
Some of our meetings are open to the public.	Một số cuộc họp của chúng tôi được mở cho công chúng.
I am also tired.	Tôi cũng mệt mỏi.
Tom is still learning how to do it.	Tom vẫn đang học cách làm điều đó.
I don't know what Tom needs to do.	Tôi không biết Tom cần phải làm gì.
Tom was glad someone agreed with him.	Tom rất vui vì ai đó đã đồng ý với anh ấy.
I have no ideas.	Tôi không có sáng kiến.
Do not chew with your mouth.	Đừng nhai bằng miệng của bạn.
I'm talking terms with Tom.	Tôi đang nói các điều khoản với Tom.
Tom said that he almost gave up.	Tom nói rằng anh ấy gần như đã bỏ cuộc.
Tom is a really good student.	Tom là một học sinh thực sự tốt.
I want to read the newspaper as soon as you finish reading.	Tôi muốn đọc báo ngay sau khi bạn đọc xong.
Tom doesn't gamble anymore.	Tom không đánh bạc nữa.
Tom didn't want to leave empty-handed.	Tom không muốn ra về tay không.
It's riskier than it looks.	Nó rủi ro hơn vẻ ngoài của nó.
Tom was able to get his job back.	Tom đã có thể lấy lại công việc của mình.
I know that you have to go back to Boston.	Tôi biết rằng bạn phải trở lại Boston.
I thought about that all day.	Tôi đã nghĩ về điều đó cả ngày.
Can you keep it a secret that I'm here?	Bạn có thể giữ bí mật rằng tôi ở đây?
Adding salt greatly improves the taste.	Thêm muối giúp cải thiện đáng kể hương vị.
I wish you hadn't made the decision yourself.	Tôi ước rằng bạn đã không tự mình đưa ra quyết định.
As far as I know, she has nothing to do with that scandal.	Theo tôi được biết, cô ấy không liên quan gì đến vụ bê bối đó.
Tom urged Mary to express his sympathy.	Tom kêu gọi Mary bày tỏ sự cảm thông của mình.
Something like that doesn't happen every day.	Chuyện như vậy không phải ngày nào cũng xảy ra.
I would think twice about that, if I were you.	Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó, nếu tôi là bạn.
I get the impression that Tom is doing well.	Tôi có ấn tượng rằng Tom đang làm tốt.
Our parents live right across the street with us.	Cha mẹ của chúng tôi sống ngay bên kia đường với chúng tôi.
We need to talk about how.	Chúng ta cần nói về cách thực hiện.
I need to get Tom's permission to do that.	Tôi cần phải xin phép Tom để làm điều đó.
I hope Tom joins our team.	Tôi hy vọng Tom tham gia đội của chúng tôi.
You told Tom I thought he couldn't do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy không thể làm điều đó, phải không?
Do you think Tom can do it without getting killed?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không bị giết?
I don't think Tom wants to see you again.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn gặp lại bạn.
That's your part.	Đó là bộ phận của bạn.
I think I'm really not good at German.	Tôi nghĩ rằng tôi thực sự không giỏi tiếng Đức.
The first is not the best.	Đầu tiên không phải là tốt nhất.
No more poking around here.	Đừng chọc ngoáy nữa ở đây.
You know both Tom and Mary want to do that, right?	Bạn biết cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó, phải không?
Go ahead and do it if you think it will make you happy.	Hãy tiếp tục và làm điều đó nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ khiến bạn hạnh phúc.
Tom was about 30 feet away when the bomb went off.	Tom ở cách đó khoảng 30 bộ khi quả bom nổ.
I'm so happy you're here!	Tôi rất hạnh phúc khi bạn ở đây!
Tom told Mary that he was not joking.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nói đùa.
I taught Tom how to survive.	Tôi đã dạy Tom cách sống sót.
Tom will agree to do it.	Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Time is of the essence.	Thời gian là điều cốt yếu.
I told you I'm not busy.	Tôi đã nói với bạn là tôi không bận.
Tom thinks that Mary will not pass the exam.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không vượt qua kỳ thi.
I have three times as many books as Tom.	Tôi có số sách nhiều gấp ba lần Tom.
I know that Tom was against the plan.	Tôi biết rằng Tom đã chống lại kế hoạch.
The library is open from 9am to 8pm.	Thư viện mở cửa từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Go thin.	Hãy đi gầy đi.
Tom reminds me of someone.	Tom làm tôi nhớ đến ai đó.
Maybe you should call Tom.	Có lẽ bạn nên gọi cho Tom.
Tom is outside waiting for Mary to come pick him up.	Tom đang ở ngoài đợi Mary đến đón.
Please watch only the first episode.	Hãy chỉ xem tập đầu tiên.
Things don't always go the way we plan.	Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mà chúng ta lập kế hoạch.
Can you tell me where the nearest pharmacy is?	Bạn có thể cho tôi biết nhà thuốc gần nhất ở đâu không?
I still need to ask Tom's permission.	Tôi vẫn cần xin phép Tom.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I think Tom could sing a few songs for us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hát một vài bài hát cho chúng tôi nghe.
Tom said he thought I had to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi phải làm như vậy.
None of these t-shirts are mine.	Không có chiếc áo phông nào trong số này là của tôi.
I prefer a ready-to-wear suit.	Tôi thích một bộ đồ may sẵn hơn.
Tom thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom is a famous actor.	Tom là một diễn viên nổi tiếng.
Tom realized that I couldn't do that.	Tom nhận ra rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom will visit.	Tom sẽ đến thăm.
Tom says he doesn't think Mary did it on purpose.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary cố tình làm vậy.
I don't send any pictures to Tom.	Tôi không gửi bất kỳ hình ảnh nào cho Tom.
Tom moved here from Boston in 2013.	Tom chuyển từ Boston đến đây vào năm 2013.
I think we should give Tom a little rest.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom nghỉ ngơi một chút.
Tom was caught trying to break into a house.	Tom bị bắt khi cố đột nhập vào một ngôi nhà.
Tom texted Mary to let her know he was in Boston.	Tom nhắn tin cho Mary để cô ấy biết anh đã đến Boston.
We ordered the garlic bread and hot cheese dip for starters, which proved to be tastier than the main course.	Chúng tôi gọi món bánh mì bơ tỏi và món nhúng pho mát nóng cho người mới bắt đầu, món này được chứng minh là ngon hơn món chính.
Tom says he doesn't want to wait for you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đợi bạn.
I think the only problem I have now is living alone at home.	Tôi nghĩ vấn đề duy nhất mà tôi gặp phải bây giờ là sống khép kín ở nhà.
No one blames you for that.	Không ai trách bạn về điều đó.
Tom went to Boston to attend a funeral.	Tom đã đến Boston để tham dự một đám tang.
Tom is washing your car.	Tom đang rửa xe cho bạn.
I don't really like green peppers very much.	Tôi không thực sự thích ớt xanh cho lắm.
I understand you and Tom don't get along.	Tôi hiểu bạn và Tom không hợp nhau.
You should not ask personal questions.	Bạn không nên hỏi những câu hỏi cá nhân.
My father is much better. 	Cha tôi tốt hơn nhiều.
He'll be up and about a week from now.	Anh ấy sẽ dậy và khoảng một tuần nữa.
I can be in Boston next week if it's absolutely necessary.	Tôi có thể ở Boston vào tuần tới nếu nó thực sự cần thiết.
I did it yesterday for the first time in a long time.	Tôi đã làm điều đó ngày hôm qua lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Tom was a little worried about Mary.	Tom hơi lo lắng về Mary.
Tom and I live in the same area.	Tom và tôi sống trong cùng một khu vực.
Tom told me that he wants to have his tattoo removed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn xóa hình xăm của mình.
Are you going to see Tom?	Bạn có đi gặp Tom không?
Tom and Mary never told me they used to live in Australia.	Tom và Mary chưa bao giờ nói với tôi rằng họ từng sống ở Úc.
Tom is not an architect, is he?	Tom không phải là một kiến ​​trúc sư, phải không?
Come on, I'll get you a pint.	Nào, tôi sẽ lấy cho bạn một pint.
I'm the only one who understands.	Tôi là người duy nhất hiểu.
I can do that.	Tôi có thể làm được điều đó.
Alone you can do it, but you cannot do it alone.	Một mình bạn có thể làm được, nhưng bạn không thể làm một mình.
The award went to Tom.	Giải thưởng đã thuộc về Tom.
I think Tom is in his office.	Tôi nghĩ Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy.
Tom bleeds a lot.	Tom chảy rất nhiều máu.
Tom sat in front of me.	Tom ngồi trước mặt tôi.
Tom doesn't need help.	Tom không cần sự giúp đỡ.
I'll take a piece of cake.	Tôi sẽ lấy một miếng bánh.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Do you think I should add more milk to the dough?	Bạn nghĩ tôi có nên cho thêm sữa vào bột không?
Hey, that's neat.	Này, thật là gọn gàng.
I didn't even know that Tom was sick.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom bị ốm.
Tom is a pretty good singer.	Tom là một ca sĩ khá giỏi.
We don't have brakes!	Chúng tôi không có phanh!
Tom loves chess.	Tom thích cờ vua.
Tom doesn't want to cause trouble.	Tom không muốn gây rắc rối.
Tomorrow it will be windy.	Ngày mai trời sẽ có gió.
Tom was on life support.	Tom đã được hỗ trợ cuộc sống.
Tom was sitting right behind Mary.	Tom đang ngồi ngay sau Mary.
Tom and Mary both want to know why that happened.	Tom và Mary đều muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom said Mary knew that John might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó.
I know that Tom will show you how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
He forgot part of his speech and had to advertise the lib for a while.	Anh ấy quên một phần bài phát biểu của mình và phải quảng cáo lib một lúc.
Tom promised to sell me his old guitar.	Tom hứa sẽ bán cho tôi cây đàn cũ của anh ấy.
Tom doesn't think he can do what needs to be done.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm những gì cần phải làm.
I know Tom doesn't know why Mary has to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
You still haven't told me who he is.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết anh ấy là ai.
When Tom arrives, give this to him.	Khi Tom đến, hãy đưa cái này cho anh ấy.
Oh, so bad.	Ôi, tệ quá.
Do you think Tom is having fun?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang vui vẻ?
My desk is behind Tom's.	Bàn của tôi ở phía sau của Tom.
Tom didn't seem to know that was going to happen.	Tom dường như không biết điều đó sẽ xảy ra.
Tom is carrying a bag in his hand.	Tom đang mang một chiếc túi dưới tay.
Do you swear you're telling me the truth?	Bạn có thề rằng bạn đang nói sự thật với tôi?
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom is a classy act.	Tom là một hành động đẳng cấp.
Tom stopped.	Tom dừng lại.
You must be busy right?	Chắc là bạn đang bận phải không?
Do not mix ammonia and bleach together.	Không trộn amoniac và thuốc tẩy với nhau.
Tom failed the test, just as Mary had predicted.	Tom đã thất bại trong bài kiểm tra, giống như Mary đã dự đoán.
Do you really think Tom is done?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã hoàn thành?
I can see Tom from where I stand.	Tôi có thể nhìn thấy Tom từ nơi tôi đứng.
Are you sure you want to drop out?	Bạn có chắc chắn muốn bỏ học không?
There is a time to speak and a time to be silent.	Có một thời gian để nói và một thời gian để im lặng.
I want to know what's going on between you and Tom.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa bạn và Tom.
Tom wants to be a computer programmer.	Tom muốn trở thành một lập trình viên máy tính.
The new restaurant has the owners splashing money.	Nhà hàng mới đã khiến các chủ sở hữu phải vung tay tiền.
He is living from hand to mouth.	Anh ta đang sống từ tay này sang miệng khác.
I don't think I will go back to Australia again.	Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại Úc lần nữa.
Tom doesn't want to see the results.	Tom không muốn xem kết quả.
Tom is in the hospital waiting room.	Tom đang ở trong phòng chờ của bệnh viện.
Why is it so cold here?	Sao ở đây lạnh thế?
Tom is always late to class, isn't he?	Tom luôn đến lớp muộn, phải không?
I really can't explain it.	Tôi thực sự không thể giải thích nó.
I think it will taste better if you add a little salt and pepper.	Tôi nghĩ sẽ ngon hơn nếu bạn thêm một chút muối và tiêu.
I don't even have a house.	Tôi thậm chí không có một ngôi nhà.
Tom wasn't helpful, but Mary was.	Tom không hữu ích, nhưng Mary thì có.
What excuse does Tom give for not wanting to go with you?	Tom đưa ra lý do gì để không muốn đi cùng bạn?
Tom greeted Mary in French.	Tom chào Mary bằng tiếng Pháp.
You should not sleep here.	Bạn không nên ngủ ở đây.
I don't think we'll get there on time.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ đến đó đúng giờ.
Tom says Mary saved his life.	Tom nói Mary đã cứu mạng anh.
Do you think you can draw a map for me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể vẽ một bản đồ cho tôi?
The stress was already beginning to speak for his health.	Sự căng thẳng đã bắt đầu nói lên sức khỏe của anh ấy.
When was the last time you told me you loved me?	Lần cuối cùng anh nói với em rằng anh yêu em là khi nào?
Just then, Tom walked in.	Ngay sau đó, Tom bước vào.
Don't run in the hallway.	Đừng chạy trên hành lang.
Tom just bought a new car.	Tom vừa mua một chiếc xe hơi mới.
This is not the first time it happened to me.	Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra với tôi.
I don't think Tom will need to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
Tom realizes that he will most likely die.	Tom nhận ra rằng rất có thể anh ấy sẽ chết.
Tom and Mary visit John and Alice.	Tom và Mary đến thăm John và Alice.
My sister has been taking piano lessons since she was four years old.	Em gái tôi đã học piano từ khi cô ấy bốn tuổi.
Tom never seems to get upset.	Tom dường như không bao giờ khó chịu.
The best thing is that you should work on your own.	Điều tốt nhất là bạn nên tự mình làm việc.
Tom says he only eats organic food.	Tom nói rằng anh ấy chỉ ăn thực phẩm hữu cơ.
It's a moment to pause.	Đó là một lúc để tạm dừng.
Tom is a lousy cook.	Tom là một đầu bếp tệ hại.
I discussed it with Tom.	Tôi đã thảo luận vấn đề đó với Tom.
The police followed all their leads, but went away empty-handed.	Cảnh sát đã theo dõi tất cả các đầu mối của họ, nhưng đã ra về tay không.
Is it true that they are planning to raise the minimum wage?	Có đúng là họ đang lên kế hoạch tăng lương tối thiểu không?
Tom stepped back slowly.	Tom từ từ lùi lại.
Tom will probably do it faster alone.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó nhanh hơn một mình.
I am squeezing an orange.	Tôi đang vắt một quả cam.
Tom has just written a book.	Tom vừa viết một cuốn sách.
I'll help you tomorrow morning no problem.	Sáng mai tôi giúp bạn không có vấn đề gì đâu.
Tom said that Mary thought she might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
This is why it is so important to be informed.	Đây là lý do tại sao nó rất quan trọng để được thông báo.
It couldn't get any worse.	Nó không thể trở nên tồi tệ hơn.
What is the main attraction of the museum?	Điểm thu hút chính của bảo tàng là gì?
I don't think I would make a good spy.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm một điệp viên giỏi.
Tom fainted when he heard the news.	Tom ngất xỉu khi biết tin.
Don't let them let you down.	Đừng để họ làm bạn thất vọng.
Tom has been cleared of misconduct.	Tom đã được xóa bỏ hành vi sai trái.
She went downstairs with a letter in her hand.	Cô ấy đi xuống cầu thang với một lá thư trên tay.
Tom says he hopes you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể chăm sóc bản thân.
I know a lot about Boston after living here for thirty years.	Tôi biết rất nhiều về Boston sau khi sống ở đây ba mươi năm.
Are you sure Tom isn't busy?	Bạn có chắc là Tom không bận không?
I think Tom is likely to be late.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng đến muộn.
How many sheep does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu con cừu?
I just want to put it all behind me.	Tôi chỉ muốn đặt tất cả lại sau lưng mình.
Tom and Mary played tennis all morning.	Tom và Mary đã chơi quần vợt suốt buổi sáng.
I don't care what your name is.	Tôi không quan tâm tên bạn là gì.
We had a lot of fun at the dance.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui trong buổi khiêu vũ.
Tom is someone who doesn't want you to know.	Tom là người không muốn bạn biết.
Tom is a good guy.	Tom là một chàng trai tốt.
I have never seen it.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Tom paid for the pizza.	Tom đã trả tiền cho chiếc bánh pizza.
Tom is not my son.	Tom không phải là con trai tôi.
Tom has a bad habit of breaking promises.	Tom có ​​một thói quen xấu là thất hứa.
Tom will paint his car blue.	Tom sẽ sơn chiếc xe của mình màu xanh lam.
I also visited Boston.	Tôi cũng đã đến thăm Boston.
Tom has done what we asked him to do.	Tom đã làm xong những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I think you won't tell the teacher that I haven't done my homework.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không nói với giáo viên rằng tôi chưa làm bài tập về nhà.
We have made progress.	Chúng tôi đã đạt được tiến bộ.
Tom always protects his children.	Tom luôn luôn bảo vệ các con của mình.
I don't know if Tom likes red wine or not.	Tôi không biết Tom có ​​thích rượu vang đỏ hay không.
Tom intended to stay home alone.	Tom định ở nhà một mình.
I think that could be the problem.	Tôi nghĩ đó có thể là vấn đề.
It's not something you forget.	Đó không phải là điều bạn quên.
Tom is in the next room trying to get some sleep.	Tom đang ở phòng bên cạnh cố gắng ngủ một giấc.
Where did you leave Tom?	Bạn đã để lại Tom ở đâu?
Don't spend money you don't have.	Đừng tiêu tiền mà bạn không có.
Tom wondered what it would be like to be deaf.	Tom tự hỏi nếu bị điếc sẽ như thế nào.
I found that I was more mature when I started to follow the advice of my parents.	Tôi nhận thấy rằng mình đã trưởng thành hơn khi bắt đầu nghe theo lời khuyên của bố mẹ.
Tom is obviously very busy.	Tom rõ ràng là rất bận.
Let's ask Tom to do it.	Hãy yêu cầu Tom làm điều đó.
I don't think we're allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được phép làm điều đó.
Tom and I sat across from each other.	Tom và tôi ngồi đối diện nhau.
Despite our words of encouragement, he decided to leave.	Bất chấp những lời động viên của chúng tôi, anh ấy quyết định dứt áo ra đi.
I wonder if Tom is happy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hạnh phúc hay không.
Do you think Tom intends to do that?	Bạn có nghĩ Tom định làm vậy không?
Tom is not afraid of dogs.	Tom không sợ chó.
I'll try to fix this, but I can't promise.	Tôi sẽ cố gắng sửa lỗi này, nhưng tôi không thể hứa được.
Neither did Tom.	Tom cũng không làm vậy.
I will probably never have to do that again.	Tôi có lẽ sẽ không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa.
Tom decided to ask Mary to marry him.	Tom đã quyết định hỏi cưới Mary.
How is Tom?	Tom khỏe không?
Did Tom come here?	Tom có ​​đến đây không?
Tom took his secret to the grave.	Tom đã đem bí mật của mình xuống mồ.
I hope that I don't have to do that anymore.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải làm như vậy nữa.
I know that Tom is innocent.	Tôi biết rằng Tom vô tội.
I don't want any help.	Tôi không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom doesn't want me to be a soldier.	Tom không muốn tôi trở thành một người lính.
I can't miss that train.	Tôi không thể bỏ lỡ chuyến tàu đó.
I may have died.	Tôi có thể đã chết.
It was not an easy feat.	Đó không phải là một kỳ công dễ dàng.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I think Tom would be better at doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ giỏi hơn khi làm điều đó.
Doing that is a very impulsive thing.	Làm điều đó là một điều rất bốc đồng.
All Tom really wanted was something to eat.	Tất cả những gì Tom thực sự muốn là một cái gì đó để ăn.
You don't have to be scared.	Bạn không cần phải sợ hãi.
If you have time, please visit us.	Nếu bạn có thời gian, xin vui lòng ghé thăm chúng tôi.
I'm trying to explain, but you're not listening to me.	Tôi đang cố giải thích, nhưng bạn không nghe tôi nói.
You have brightened my day.	Bạn đã làm sáng ngày của tôi.
Tom and Mary stayed with us for three days.	Tom và Mary ở lại với chúng tôi trong ba ngày.
I fear Tom is dead.	Tôi sợ Tom đã chết.
Stocks hit new highs.	Cổ phiếu đạt mức cao mới.
Why don't we meet on Monday night?	Tại sao chúng ta không gặp nhau vào tối thứ Hai?
It's a bit weird.	Nó hơi kỳ quái.
I asked Tom to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom plays chess very well.	Tom chơi cờ rất giỏi.
Tom might want to come to Australia with us.	Tom có ​​thể muốn đến Úc với chúng tôi.
Do you have a moment to talk about Tom?	Bạn có một chút thời gian để nói về Tom không?
Tom told me he was excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị kích thích.
Why don't we try something new?	Tại sao chúng ta không thử một cái gì đó mới?
Can't you make a joke?	Bạn không thể nói đùa được không?
Are these really Tom's?	Những thứ này có thực sự là của Tom không?
Tom thinks Mary is involved.	Tom nghĩ rằng Mary có liên quan.
Tom cooked potatoes.	Tom nấu chín khoai tây.
The only person Tom wanted to talk to was Mary.	Người duy nhất Tom muốn nói chuyện là Mary.
Why don't we sing another song?	Tại sao chúng ta không hát một bài hát khác?
I see you are busy.	Tôi thấy bạn đang bận.
We believe Tom committed murder.	Chúng tôi tin rằng Tom đã phạm tội giết người.
Tom is lying to you.	Tom đang nói dối bạn.
Tom can sell almost anything.	Tom có ​​thể bán hầu hết mọi thứ.
Tom loves playing the victim.	Tom rất thích đóng vai nạn nhân.
I haven't done anything like this in a long time.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì như thế này trong một thời gian dài.
Both Tom and Mary decided not to stay.	Cả Tom và Mary đều quyết định không ở lại.
Tom is driving to the hospital.	Tom đang lái xe đến bệnh viện.
I help Tom carry the luggage upstairs.	Tôi giúp Tom xách hành lý lên lầu.
Tom was trapped.	Tom đã bị mắc kẹt.
I will be here just a few days.	Tôi sẽ ở đây chỉ vài ngày.
I think Tom will talk to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói chuyện với Mary.
Tom's best throw is his round ball.	Cú ném tốt nhất của Tom là quả bóng tròn của anh ấy.
Contributions are highly appreciated.	Đóng góp được đánh giá cao.
Don't be so cheap.	Đừng ham rẻ như vậy.
I thought you two were the same age.	Tôi đã nghĩ rằng hai bạn bằng tuổi nhau.
Tom eventually moved back to Australia.	Tom cuối cùng đã chuyển trở lại Úc.
I didn't know that you could speak French.	Tôi không biết rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom might be eating now.	Tom có ​​thể đang ăn bây giờ.
Tom has become my best friend.	Tom đã trở thành người bạn tốt nhất của tôi.
Tom also saw it.	Tom cũng đã nhìn thấy nó.
Tom and I don't hug anymore.	Tom và tôi không ôm nhau nữa.
Tom is in the process of moving.	Tom đang trong quá trình di chuyển.
I think you've been compensated for that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được đền bù cho điều đó.
Neither Tom nor Mary have bicycles.	Cả Tom và Mary đều không có xe đạp.
Tom is going to Australia tomorrow.	Tom sẽ đi Úc vào ngày mai.
Didn't Tom tell you he knew Mary?	Tom đã không nói với bạn rằng anh ấy biết Mary sao?
The dog started running in circles.	Con chó bắt đầu chạy vòng tròn.
Tom and his wife tried to solve their problem.	Tom và vợ đã cố gắng giải quyết vấn đề của họ.
Tom asked me why I didn't ask anyone for help.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không nhờ ai giúp đỡ.
Tom will pick up Mary at the airport.	Tom sẽ đón Mary tại sân bay.
Tom is not easily pleased.	Tom không dễ hài lòng.
I wish I hadn't lent Tom my car.	Tôi ước gì tôi đã không cho Tom mượn xe của tôi.
I should go ahead of Tom.	Tôi nên đi trước Tom.
You are too little.	Bạn quá ít.
We cannot save everyone.	Chúng tôi không thể cứu tất cả mọi người.
Tom was trying to do an upside down move.	Tom đã cố gắng thực hiện động tác lộn ngược.
I forgot that I promised Tom that I would do it.	Tôi quên rằng tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom was killed by the husband of the woman he was hanging out with.	Tom đã bị giết bởi chồng của người phụ nữ mà anh ta đã đi chơi cùng.
I don't want to make that choice.	Tôi không muốn đưa ra lựa chọn đó.
I need to spend more time with my children.	Tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
I think about Tom all day.	Tôi nghĩ về Tom cả ngày.
Please don't let that happen again.	Làm ơn đừng để điều đó xảy ra nữa.
Tom may still be skeptical.	Tom có ​​thể vẫn còn hoài nghi.
Why doesn't Tom help Mary?	Tại sao Tom không giúp Mary?
Tom likes math.	Tom thích toán học.
Something confusing is going on here.	Có điều gì đó khó hiểu đang xảy ra ở đây.
Tom asked me how he could help.	Tom hỏi tôi làm thế nào anh ấy có thể giúp.
I think that helps.	Tôi nghĩ điều đó có ích.
How old is Tom now?	Bây giờ Tom bao nhiêu tuổi?
People started hugging and kissing each other.	Mọi người bắt đầu ôm và hôn nhau.
I am glad to hear that she is not married.	Tôi rất vui khi biết rằng cô ấy chưa kết hôn.
Tom does it better than me.	Tom làm điều đó tốt hơn tôi.
Tom ate my BLT sandwich.	Tom đã ăn bánh sandwich BLT của tôi.
We are just getting started.	Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
Tom presses a key on the computer keyboard.	Tom nhấn một phím trên bàn phím máy tính.
Tom got drunk with his son.	Tom say khướt với con trai.
I won't stay long.	Tôi sẽ không ở lại lâu đâu.
I know what Tom wants.	Tôi biết Tom muốn gì.
I can't believe Tom looks happier today.	Tôi không thể tin rằng Tom trông hạnh phúc hơn ngày hôm nay.
Tom told me I could use his car.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể sử dụng xe của anh ấy.
You cannot justify what you did.	Bạn không thể biện minh cho những gì bạn đã làm.
You don't want to sit with me?	Bạn không muốn ngồi với tôi?
I can see why Tom likes that.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom thích điều đó.
I think Tom's mother's name is Mary.	Tôi nghĩ tên mẹ của Tom là Mary.
You know Tom wouldn't ask Mary to do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó, phải không?
I don't think it was a difficult decision.	Tôi không nghĩ rằng đó là một quyết định khó khăn.
Tell Tom to take his time.	Bảo Tom hãy dành thời gian của anh ấy.
I want to go fishing with you this weekend.	Tôi muốn đi câu cá với bạn vào cuối tuần này.
Tom couldn't be with Mary without blushing.	Tom không thể ở bên Mary mà không đỏ mặt.
I need a good French-English dictionary.	Tôi cần một từ điển Pháp-Anh tốt.
It is very wet.	Nó rất ẩm ướt.
You seem to ask Tom a lot of questions.	Bạn có vẻ hỏi Tom rất nhiều câu hỏi.
I hope we don't get lost.	Tôi hy vọng chúng ta không bị lạc.
I wish we had the chance to do that.	Tôi ước chúng tôi có cơ hội để làm điều đó.
You're the tallest kid in your class, aren't you?	Bạn là đứa trẻ cao nhất trong lớp của bạn, phải không?
Let's hope that Tom doesn't try to do that.	Hãy hy vọng rằng Tom không cố gắng làm điều đó.
Tom is a very rich man, isn't he?	Tom là một người đàn ông rất giàu có, phải không?
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I don't have much to give.	Tôi không có nhiều thứ để cho.
Tom should have hugged Mary.	Tom lẽ ra nên ôm Mary.
Tom is slow.	Tom chậm chạp.
Have you ever heard of a strange custom like this?	Bạn đã bao giờ nghe nói về một phong tục kỳ lạ như thế này chưa?
We found some people living in one of our barns.	Chúng tôi tìm thấy một số người sống trong một trong những nhà kho của chúng tôi.
Do you know Tom is sleeping?	Bạn có biết Tom đang ngủ không?
Tom is a handyman.	Tom là một người siêng năng.
Are you sure you haven't forgotten anything?	Bạn có chắc là bạn chưa quên điều gì không?
Who will help you?	Ai sẽ giúp bạn?
I overheard Tom saying that he was moving to Boston.	Tôi tình cờ nghe được Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
He doesn't want to go to school today.	Hôm nay nó không muốn đi học.
Tom thinks Mary is sleepy.	Tom nghĩ Mary buồn ngủ.
Tom thinks he might not need to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần làm điều đó.
I have never tried Chinese food.	Tôi chưa bao giờ thử đồ ăn Trung Quốc.
That's not quite true, is it?	Điều đó không hoàn toàn đúng, phải không?
Tom, I have someone I want you to meet.	Tom, tôi có một người mà tôi muốn anh gặp.
I'm sure Tom would appreciate any help he can get.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào mà anh ấy có thể nhận được.
I don't think many people can say that they are satisfied with their salary.	Tôi không nghĩ nhiều người có thể nói rằng họ hài lòng với mức lương của mình.
I think they ran into some kind of problem.	Tôi nghĩ rằng họ đã gặp phải một số loại vấn đề.
I didn't know Tom's house was so close to Mary's.	Tôi không biết nhà của Tom lại gần nhà Mary như vậy.
Can you tell me who is coming tonight?	Bạn có thể cho tôi biết ai sẽ đến tối nay không?
I don't think Tom would be nervous doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Can I talk to you for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn trong giây lát được không?
I think Tom should try to get Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên cố gắng để Mary làm điều đó.
Tom won't say no.	Tom sẽ không nói không.
Tom will take care of that for us.	Tom sẽ lo việc đó cho chúng ta.
What would you do if you saw Tom kissing his girlfriend?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn thấy Tom hôn bạn gái của mình?
What is Tom going to do?	Tom định làm gì?
The only time I eat popcorn is when I'm watching a movie.	Lần duy nhất tôi ăn bỏng ngô là khi tôi đang xem phim.
Tom has moved out of his parents' house.	Tom đã chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ mình.
Tom plans to leave Boston next year.	Tom dự định rời Boston vào năm sau.
This book is a whodunit.	Cuốn sách này là một whodunit.
Maybe you should go find Tom.	Có lẽ bạn nên đi tìm Tom.
Tom said he wished he hadn't kissed Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không hôn Mary.
Have you been to the Korean Peninsula?	Bạn đã từng đến Bán đảo Triều Tiên chưa?
I don't think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom is standing in front of us.	Tom đang đứng trước mặt chúng tôi.
Tom realized Mary had to do it.	Tom nhận ra Mary phải làm điều đó.
I know that Tom is more likely to do that if you help him.	Tôi biết rằng Tom có ​​nhiều khả năng làm điều đó hơn nếu bạn giúp anh ấy.
I know Tom knows he shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó một mình.
I want Tom to sit down and relax.	Tôi muốn Tom ngồi xuống và thư giãn.
Tom often goes for long walks on the beach.	Tom thường đi dạo dài trên bãi biển.
You won't be allowed to do that without a permit.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó nếu không có giấy phép.
Tom took his bag and left.	Tom xách túi và rời đi.
I'm waiting to see how things develop.	Tôi đang chờ xem mọi thứ sẽ phát triển như thế nào.
He is a strange guy.	Anh là một gã kỳ lạ.
Let's go see what's inside the cave.	Chúng ta hãy đi xem những gì bên trong hang động.
Tom isn't with you, is he?	Tom không đi cùng bạn phải không?
Tom was able to fix the dumping.	Tom đã có thể sửa chữa việc đổ rác.
The United States exports wheat all over the world.	Hoa Kỳ xuất khẩu lúa mì khắp nơi trên thế giới.
I hope Tom will understand.	Tôi hy vọng Tom sẽ hiểu.
They greeted us warmly.	Họ chào đón chúng tôi một cách thân tình.
I spoke, but no one listened to me.	Tôi đã nói, nhưng không ai lắng nghe tôi.
Do you have a raincoat?	Bạn có áo mưa không?
I don't think Tom is disorganized.	Tôi không nghĩ Tom là người vô tổ chức.
How do you decide where to focus your efforts?	Làm thế nào để bạn quyết định nơi để tập trung nỗ lực của bạn?
Tom is the only vegetarian I know.	Tom là người ăn chay duy nhất mà tôi biết.
I think I'll have a chance to do it the day after tomorrow.	Tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội làm điều đó vào ngày mốt.
I convinced Tom not to do that anymore.	Tôi đã thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa.
Tom is the one who started the fight.	Tom là người bắt đầu cuộc chiến.
Are you sure Tom won't be busy?	Bạn có chắc Tom sẽ không bận?
Tom has a company to run.	Tom có ​​một công ty để điều hành.
You go catch Tom and then come back here.	Bạn đi bắt Tom và sau đó quay lại đây.
I wish I could speak French as well as you.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như bạn.
Tom is in prison.	Tom đang ở trong tù.
We are caught up in the heat of the moment.	Chúng tôi bị cuốn vào sức nóng của thời điểm này.
Don't make me regret telling you who I really am.	Đừng khiến tôi hối hận khi nói cho bạn biết tôi thực sự là ai.
Do you really think Tom can hear us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi?
I hope that Tom will go to jail.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ phải ngồi tù.
Tom wasn't confused, but Mary was.	Tom không bối rối, nhưng Mary thì có.
The board froze to the ground.	Tấm ván đóng băng xuống đất.
What should that be?	Đó phải là cái gì?
I don't know when to shutdown.	Tôi không biết tắt máy khi nào.
I'll go find Tom somewhere.	Tôi sẽ đi tìm Tom ở đâu.
Tom knows most of the crowd.	Tom biết hầu hết đám đông.
Tom knows what that is.	Tom biết đó là gì.
Tom read my manuscript.	Tom đã đọc bản thảo của tôi.
Tom has no intention of retiring anytime soon.	Tom không có ý định nghỉ hưu sớm.
I thought you said you didn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không làm điều đó.
I've never seen Tom smile.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom cười.
Tom is about to start.	Tom sắp bắt đầu.
That's enough for you.	Như vậy là đủ của bạn.
I know that Tom is a convicted criminal.	Tôi biết rằng Tom là một tội phạm bị kết án.
I wish Tom was more like you.	Tôi ước rằng Tom giống như bạn hơn.
Tom came out of Mary's office, carrying a stack of books.	Tom ra khỏi văn phòng của Mary, mang theo một chồng sách.
Tom has won several awards.	Tom đã giành được một số giải thưởng.
You know I shouldn't do that, right?	Bạn biết tôi không nên làm điều đó, phải không?
I know there's only a slim chance that you'll want to meet me.	Tôi biết rằng chỉ có một cơ hội mong manh là bạn sẽ muốn gặp tôi.
That must have happened while Tom and I were away.	Điều đó hẳn đã xảy ra khi tôi và Tom đi vắng.
You're not a barber, are you?	Bạn không phải là một thợ cắt tóc, phải không?
Tom says he doesn't know what Mary wants.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn gì.
Tom threw a lavish party at his mansion.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa tại biệt thự của mình.
How much water does it take to fill your swimming pool?	Cần bao nhiêu nước để làm đầy bể bơi của bạn?
Why are you ruining my life?	Tại sao bạn lại hủy hoại cuộc đời tôi?
Tom told us a good story.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện hay.
Electricity prices in Senegal are among the highest in the world.	Giá điện ở Senegal thuộc hàng cao nhất thế giới.
You will not win.	Bạn sẽ không giành chiến thắng.
Tom survives being buried under an avalanche.	Tom sống sót sau khi bị chôn vùi dưới một trận tuyết lở.
I like to feel sad. 	Tôi thích cảm thấy buồn.
I know that most people try to avoid any kind of sadness. 	Tôi biết rằng hầu hết mọi người cố gắng tránh bất kỳ loại cảm giác buồn nào.
But I think that is wrong.	Nhưng tôi nghĩ điều đó là sai.
Tom always seems to be away on business.	Tom dường như luôn đi công tác xa.
All she could do was watch him walk away.	Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn anh bước đi.
Tom started asking some questions.	Tom bắt đầu hỏi một số câu hỏi.
Tom says he won't go shopping this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi mua sắm vào chiều nay.
Tom tried to prevent Mary from opening the door.	Tom cố gắng ngăn không cho Mary mở cửa.
Tom will be late for class.	Tom sẽ đến lớp muộn.
Tom is hired as a road manager.	Tom được thuê làm người quản lý đường.
I will probably be punished for doing that.	Tôi có lẽ sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
I know that Tom is much shorter than me.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn tôi rất nhiều.
Tom should have known better.	Tom nên biết rõ hơn.
My father never hit me in the head.	Cha tôi không bao giờ đánh tôi vào đầu.
We have to stop Tom.	Chúng ta phải ngăn Tom lại.
Do you have a fire extinguisher?	Bạn có bình chữa cháy không?
Tom said he didn't want to go home until after 2:30.	Tom nói rằng anh ấy không muốn về nhà cho đến sau 2:30.
Tom and Mary barely spoke to each other at breakfast.	Tom và Mary hầu như không nói chuyện với nhau trong bữa sáng.
This is the guitar that Tom gave me.	Đây là cây đàn mà Tom đã tặng tôi.
Tom says he will never do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Tom is eating alone.	Tom đang ăn một mình.
Tom says he wants to buy that bag.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua chiếc túi đó.
There are 168 hours in a week.	Có 168 giờ trong một tuần.
"Who is that gentleman?" 	"Quý ông đó là ai?"
"It's Tom Jackson."	"Đó là Tom Jackson."
Tom is very sick.	Tom đang rất ốm yếu.
Tom and Mary often do it together.	Tom và Mary thường làm điều đó cùng nhau.
Why are your textbooks lying on the floor?	Tại sao sách giáo khoa của bạn lại nằm trên sàn nhà?
You don't know how serious it is.	Bạn không biết nó nghiêm trọng như thế nào.
Tom is the most qualified candidate.	Tom là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn nhất.
I wish I had told Tom not to leave.	Tôi ước gì tôi đã nói với Tom đừng rời đi.
I wish you weren't married.	Tôi ước bạn chưa kết hôn.
Tom doesn't sleep, does he?	Tom không ngủ phải không?
I hope I don't lose.	Tôi hy vọng tôi không thua.
Tom turned his back and walked out.	Tom quay lưng bước ra ngoài.
There are many students in the gym.	Có rất nhiều học sinh trong phòng tập thể dục.
Tom and Mary are likely to get married soon.	Tom và Mary có khả năng kết hôn sớm.
Tom hoped Mary would make it.	Tom hy vọng Mary sẽ làm được điều đó.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
You have to practice.	Bạn đang phải luyện tập.
Am I really stupid?	Tôi thật sự rất ngốc phải không?
Tom will be here in a few minutes.	Tom sẽ đến trong vài phút nữa.
I can't give them to you.	Tôi không thể đưa chúng cho bạn.
Tom has been accused of murdering Mary.	Tom đã bị buộc tội giết Mary.
I don't want to play poker.	Tôi không muốn chơi poker.
Tom deleted Mary's number from his phone.	Tom đã xóa số của Mary khỏi điện thoại của mình.
Do you know Tom is not happy here?	Bạn có biết Tom không hạnh phúc ở đây không?
Tom never seems to cry.	Tom dường như không bao giờ khóc.
Both Tom and Mary were absent from school.	Cả Tom và Mary đều được nghỉ học.
Tom says he thinks he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I know we should leave soon.	Tôi biết chúng ta nên đi sớm.
Tom is a very silly person.	Tom là một người rất ngớ ngẩn.
Are you an analyst?	Bạn là người phân tích?
Am I pronouncing your name correctly?	Tôi có đang phát âm chính xác tên của bạn không?
If I were you, I would offer to help Tom do it.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đề nghị giúp Tom làm điều đó.
Can you tell me what's bothering you?	Bạn có thể cho tôi biết điều gì đang làm phiền bạn không?
I'm brushing my hair.	Tôi đang chải tóc.
What are some of Tom's favorite songs?	Một số bài hát yêu thích của Tom là gì?
The red and white flag flutters in the wind.	Lá cờ trắng đỏ phấp phới trong gió.
Don't shoot him.	Đừng bắn anh ta.
Tom took advantage of me.	Tom đã lợi dụng tôi.
Why do you only watch movies about zombies?	Tại sao bạn chỉ xem phim về zombie?
Tom thought Mary would sympathize.	Tom nghĩ Mary sẽ thông cảm.
I have business with Tom.	Tôi có việc với Tom.
We cannot accept that risk.	Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro đó.
Tom looked as if he hadn't eaten in days.	Tom trông như thể anh đã không ăn trong nhiều ngày.
I'm not really in the mood to shop.	Tôi không thực sự có tâm trạng để mua sắm.
Tom pushed open the door and entered the room.	Tom đẩy cửa bước vào phòng.
Tom takes out the trash.	Tom đổ rác.
Tom and Mary say they are not Canadian.	Tom và Mary nói rằng họ không phải là người Canada.
It would be better if you go to Boston with Tom.	Sẽ tốt hơn nếu bạn đến Boston với Tom.
"I'm glad to see you here," Tom said with a smile.	"Tôi rất vui khi thấy bạn ở đây," Tom nói với một nụ cười.
I don't think Tom really did his homework.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự đã làm bài tập về nhà của mình.
Tom decided that it was not necessary to take the medicine the doctor gave him.	Tom quyết định rằng không cần thiết phải dùng thuốc mà bác sĩ đã cho anh ta.
Tom is addicted to cocaine.	Tom nghiện cocaine.
Tom's dog is quite intelligent.	Con chó của Tom khá thông minh.
Tom wants to be a lawyer.	Tom muốn trở thành một luật sư.
You cannot go there by plane.	Bạn không thể đến đó bằng máy bay.
Tom says that Mary will probably be at the meeting on October 20.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ có mặt trong cuộc họp vào ngày 20 tháng 10.
I don't want to go to Boston with Tom.	Tôi không muốn đến Boston với Tom.
Tom says he doesn't feel motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy có động lực để làm điều đó.
Tom and Mary trust each other.	Tom và Mary tin tưởng nhau.
I don't feel that way.	Tôi không cảm thấy như vậy.
I know that Tom knows who needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai cần phải làm điều đó.
Help me, Tom.	Giúp tôi với, Tom.
Tom tried to impress Mary with his cooking skills.	Tom đã cố gắng gây ấn tượng với Mary bằng tài nấu ăn của mình.
I want all the information about the situation that you can gather.	Tôi muốn tất cả thông tin về tình hình mà bạn có thể thu thập được.
I'm afraid I can't finish them in time.	Tôi sợ rằng tôi không thể hoàn thành chúng trong thời gian.
I think what you are doing is wrong.	Tôi nghĩ những gì bạn đang làm là sai.
I'm tired of translating.	Tôi mệt mỏi với việc dịch.
I'm not always on time, but Tom usually is.	Không phải lúc nào tôi cũng đến đúng giờ, nhưng Tom thì thường.
I love the outdoors, but I hate bugs.	Tôi yêu không gian ngoài trời, nhưng tôi ghét bọ.
Tom says you are crazy.	Tom nói rằng bạn bị điên.
Tom doesn't live far from me, but I don't see him very often.	Tom không sống xa tôi, nhưng tôi không gặp anh ấy thường xuyên.
I'm paying for everything.	Tôi đang trả tiền cho mọi thứ.
Tom went to Australia.	Tom đã đi Úc.
There are no shortcuts at the top, only at the bottom.	Không có phím tắt nào ở trên cùng, chỉ có ở dưới cùng.
Tom told me he was thinking of going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang nghĩ đến việc đi Úc.
I hope you enjoy the wine.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích rượu vang.
Tom loves Mary and she loves him.	Tom yêu Mary và cô ấy yêu anh ấy.
Do you really think I would do something like that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì đó như vậy không?
Tom evades again, isn't he?	Tom lại lảng tránh, phải không?
Today, I will be productive.	Hôm nay, tôi sẽ làm việc hiệu quả.
Your life will be spared.	Mạng sống của bạn sẽ được tha.
I don't know why Tom isn't at school.	Tôi không biết tại sao Tom không ở trường.
The building is managed by a local cultural foundation.	Tòa nhà được quản lý bởi một nền tảng văn hóa địa phương.
Tom put his card on the table.	Tom đặt thẻ của mình lên bàn.
Tom wondered if Mary had to do the same.	Tom tự hỏi liệu Mary có phải làm như vậy không.
Tom isn't a teacher either, is he?	Tom cũng không phải là một giáo viên phải không?
Many college students don't have much money.	Nhiều sinh viên đại học không có nhiều tiền.
Don't be childish, Tom.	Đừng trẻ con, Tom.
Tom says he doesn't want to stay at home all day.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở nhà cả ngày.
Whatever you are good at contributes to happiness.	Bất cứ điều gì bạn giỏi đều góp phần tạo nên hạnh phúc.
We have some work to do.	Chúng tôi có một số việc phải làm.
Aren't you going to drink your milk?	Bạn không định uống sữa của bạn?
Would you like me to speak to your class?	Bạn có muốn tôi nói chuyện với lớp của bạn không?
Why don't we stay here tonight?	Tại sao chúng ta không ở lại đây tối nay?
My car is very old but it still runs very well.	Xe tôi tuy rất cũ nhưng chạy vẫn rất tốt.
I think I forgot to tell Tom about the party.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên nói với Tom về bữa tiệc.
Do what Tom tells you.	Làm những gì Tom nói với bạn.
Satisfaction was evident on his face.	Vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Tom opened his eyes.	Tom đã mở mắt.
It's not worth mentioning.	Nó không đáng nói.
You did the same thing as Tom did, didn't you?	Bạn đã làm điều tương tự như Tom đã làm, phải không?
Tom said he would ask Mary to have lunch with him.	Tom nói anh ấy sẽ rủ Mary đi ăn trưa với anh ấy.
I didn't know Tom was from Australia.	Tôi không biết Tom đến từ Úc.
I need to know why Tom did this.	Tôi cần biết tại sao Tom lại làm như vậy.
There will be other times.	Sẽ có những thời điểm khác.
I don't think I really need to do what I did.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần làm những gì tôi đã làm.
I don't think Tom needs a new bike.	Tôi không nghĩ Tom cần một chiếc xe đạp mới.
I know that you are not stupid.	Tôi biết rằng bạn không ngu ngốc.
Would you please repeat what you said? 	Bạn vui lòng lặp lại những gì bạn đã nói?
I don't understand your name well.	Tôi không hiểu rõ tên của bạn.
Tom left the front door open.	Tom để cửa trước mở.
What's up with Tom?	Có chuyện gì với Tom?
I know Tom won't wait for Mary.	Tôi biết Tom sẽ không đợi Mary.
I also need to tell you something.	Tôi cũng cần nói với bạn điều gì đó.
I gave this to Tom.	Tôi đưa cái này cho Tom.
It's late. 	Muộn rồi.
You have to go home.	Bạn phải về nhà.
Prices can be found if you know what to look for.	Giá cả có thể được tìm thấy nếu bạn biết những gì cần tìm.
I cannot wait for that to happen.	Tôi không thể chờ đợi cho điều đó xảy ra.
They were very decisive.	Họ đã rất quyết đoán.
Can you speak a little more softly, please?	Bạn vui lòng nói nhẹ nhàng hơn một chút được không?
Who will do that?	Ai sẽ làm điều đó?
Don't stick your nose where it doesn't belong.	Đừng chúi mũi vào nơi nó không thuộc về.
Tom says he thinks Mary will be able to help him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể giúp anh ấy.
Let's leave at 2:30.	Hãy rời đi lúc 2:30.
Tom was the one who took Mary to the hospital.	Tom là người đưa Mary đến bệnh viện.
I don't think we have to stay here much longer.	Tôi không nghĩ chúng ta phải ở đây lâu hơn nữa.
Tom says he is not ready to go.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để đi.
Thick gravy.	Nước thịt đặc.
I know that Tom is afraid to try to do that.	Tôi biết rằng Tom sợ phải cố gắng làm điều đó.
I am in a bad state.	Tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Tom can't help Mary.	Tom không thể giúp Mary.
Tom says he thinks Mary is worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang lo lắng.
You don't seem willing to do that anymore.	Bạn dường như không sẵn sàng làm điều đó nữa.
Tom doesn't like to study.	Tom không thích học.
I have to go even though it's raining dogs and cats.	Tôi phải đi cho dù trời mưa chó mèo.
You are all very calm.	Tất cả các bạn đang rất bình tĩnh.
I'm positive Tom will win.	Tôi tích cực Tom sẽ thắng.
She is a single mother of two children.	Cô ấy là một bà mẹ đơn thân của hai đứa con.
I know that Tom was motivated to do it.	Tôi biết rằng Tom đã có động lực để làm điều đó.
What did they hire Tom for?	Họ đã thuê Tom để làm gì?
I don't think you should marry Tom.	Tôi nghĩ bạn không nên kết hôn với Tom.
I won't be able to convince Tom not to do it.	Tôi sẽ không thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
Tom works as hard as anyone else.	Tom làm việc chăm chỉ như bất kỳ ai khác.
Tom wants to know when you will arrive in Boston and how long you will be there.	Tom muốn biết khi nào bạn sẽ đến Boston và bạn sẽ ở đó trong bao lâu.
Tom backed out of the room.	Tom lùi ra khỏi phòng.
I heard Tom speaking French to Mary.	Tôi nghe thấy Tom nói tiếng Pháp với Mary.
Tom said he thought he might not be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom always sends me things.	Tom luôn gửi đồ cho tôi.
Tom built the house he lives in.	Tom đã xây dựng ngôi nhà mà anh ấy đang sống.
I told Tom that my relationship with Mary was none of his business.	Tôi đã nói với Tom rằng mối quan hệ của tôi với Mary không phải việc của anh ấy.
I think you like it.	Tôi nghĩ bạn thích nó.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
The next day, Tom could not walk.	Ngày hôm sau, Tom không thể đi lại được.
Those are not Tom's parents.	Đó không phải là cha mẹ của Tom.
Tom had a smug look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt tự mãn.
Do you think Tom will cry?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ khóc?
Tom is allowed to do that.	Tom được phép làm điều đó.
Tom is a bit slow in absorption.	Tom hơi chậm trong việc hấp thu.
I don't feel hot myself.	Tôi không cảm thấy nóng bản thân mình.
Tom and I used to hang out together.	Tom và tôi đã từng đi chơi cùng nhau.
Newborns crawl before they can walk.	Trẻ sơ sinh bò trước khi chúng biết đi.
I wish we would stay in Australia for another week.	Tôi ước chúng tôi sẽ ở lại Úc thêm một tuần nữa.
I know Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom and I relax in different ways.	Tom và tôi thư giãn theo những cách khác nhau.
I dreamed that I was eating my niece's wedding cake.	Tôi mơ thấy mình đang ăn chiếc bánh cưới của cháu gái tôi.
That is almost true.	Điều đó gần như đúng.
Tom isn't serious, but Mary is.	Tom không nghiêm túc, nhưng Mary thì có.
I hope that's not what really happened.	Tôi hy vọng đó không phải là những gì thực sự đã xảy ra.
Tom just continued to scream.	Tom chỉ tiếp tục la hét.
Do you know when Tom plans to leave?	Bạn có biết khi nào Tom dự định rời đi không?
Tom stood there, waiting to cross the busy street.	Tom đứng đó, đợi băng qua con đường đông đúc.
Tom says that Mary is not hungry.	Tom nói rằng Mary không đói.
Are you still learning French?	Bạn vẫn đang học tiếng Pháp phải không?
Tom tells Mary that he will try to help John.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ cố gắng giúp đỡ John.
You don't know how to do it, do you?	Bạn không biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
Tom won't be jealous.	Tom sẽ không ghen tị đâu.
Tom made a mistake.	Tom đã thực hiện một hành động sai lầm.
Tom is polite when he's at fault.	Tom lịch sự khi có lỗi.
Lawyers are all liars.	Các luật sư đều là những kẻ dối trá.
Tom was stupid to do that.	Tom thật là ngu ngốc khi làm điều đó.
The bus in which Tom was involved in an accident.	Chiếc xe buýt mà Tom đã tham gia vào một vụ tai nạn.
Tom is a candidate.	Tom là một ứng cử viên.
Tom can also speak some French.	Tom cũng có thể nói một số tiếng Pháp.
Where do you and Tom usually hang out?	Bạn và Tom thường đi chơi ở đâu?
Los Angeles is the second largest city in the United States.	Los Angeles là thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ.
You have to do it for Tom.	Bạn phải làm điều đó cho Tom.
It is computer generated.	Nó do máy tính tạo ra.
The mirror was shattered.	Chiếc gương đã vỡ tan tành.
Tom told me he was lonely.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cô đơn.
Tom was the only one trying to help.	Tom là người duy nhất cố gắng giúp đỡ.
Tom picked up Mary's picture and looked at it.	Tom nhặt bức ảnh của Mary và xem nó.
The art museum is not far from here.	Bảo tàng nghệ thuật không xa đây.
I don't go to Boston very often.	Tôi không đến Boston thường xuyên.
Tom collapsed on the chair.	Tom gục xuống ghế.
Tom heard a groan.	Tom nghe thấy tiếng rên rỉ.
We made a lot of money from this.	Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc này.
Looks like Tom can still do it.	Có vẻ như Tom vẫn có thể làm được điều đó.
Tom has spent his adult life behind bars.	Tom đã dành cả cuộc đời trưởng thành của mình sau song sắt.
Who is swimming in the pool?	Ai đang bơi trong hồ bơi?
Tom's father wants him to become a lawyer.	Cha của Tom muốn anh trở thành một luật sư.
I want all my kids to go to college.	Tôi muốn tất cả các con tôi vào đại học.
I would be happy to help you if I can.	Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn nếu tôi có thể.
Can you say the days of the week in French?	Bạn có thể nói các ngày trong tuần bằng tiếng Pháp không?
Don't you know I want Tom to do that?	Bạn không biết tôi muốn Tom làm điều đó sao?
The traffic jam made me late for the meeting.	Kẹt xe khiến tôi bị trễ buổi họp.
Tom could have been and should have done something.	Tom có ​​thể đã và nên làm điều gì đó.
That is inevitable.	Đó là điều không thể tránh khỏi.
We should not ask why.	Chúng ta không nên hỏi tại sao.
Tom didn't know what Mary meant.	Tom không biết ý của Mary.
I doubt that Tom really meant to do it this morning.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có ý định làm điều đó vào sáng nay.
Tell Tom what it is.	Nói cho Tom biết đó là gì.
Tom was not kind to Mary.	Tom không tử tế với Mary.
Tom wasn't sure that was what he wanted to do.	Tom không chắc đó là điều anh ấy muốn làm.
Wait your turn, Tom.	Chờ đến lượt anh, Tom.
I feel uncomfortable because everyone is staring at me.	Tôi cảm thấy khó chịu vì mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Tom says he is not ready to go.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để đi.
I am proud to be a doctor.	Tôi tự hào là một bác sĩ.
We apologize that we kept you waiting.	Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi đã để bạn phải chờ đợi.
Tom didn't tell me you were here.	Tom đã không nói với tôi rằng bạn đã ở đây.
I would buy from you again if that's what you want.	Tôi sẽ mua lại từ bạn nếu đó là những gì bạn muốn.
I could never have imagined such a feeling.	Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng một cảm giác như vậy.
I know Tom is not an overly ambitious person.	Tôi biết Tom không phải là một người quá tham vọng.
I exaggerated a bit.	Tôi đã phóng đại một chút.
I think you are incorrect.	Tôi nghĩ rằng bạn không chính xác.
Do you think I'm an extrovert?	Bạn có nghĩ tôi là người hướng ngoại không?
I don't think Tom will swim yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bơi vào ngày hôm qua.
I saw Tom's house.	Tôi đã thấy nhà của Tom.
Tom seems fine. 	Tom có ​​vẻ ổn.
His pulse and breathing are normal.	Mạch và nhịp thở của anh ấy vẫn bình thường.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
I don't think Tom would deny that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phủ nhận điều đó.
Tom doesn't know how to do it, does he?	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
Her car may be more pleasant to drive, but it also costs her more to maintain.	Chiếc xe của cô ấy có thể dễ chịu hơn khi lái, nhưng nó cũng khiến cô ấy tốn nhiều tiền hơn để bảo dưỡng.
I think Tom and Mary are both safe.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều an toàn.
I thought you said you would never do that to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó với Tom.
When will you meet Tom's parents?	Khi nào bạn sẽ gặp bố mẹ của Tom?
Now Tom and I need each other more than ever.	Bây giờ tôi và Tom cần nhau hơn bao giờ hết.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
She has a very enviable position.	Cô ấy có một vị trí rất đáng ghen tị.
I have blues music.	Tôi có nhạc blues.
I have not allowed anyone to do that.	Tôi chưa cho phép ai làm điều đó.
I know Tom doesn't know that he should do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy nên làm điều đó.
I know Tom doesn't know any other way to do it.	Tôi biết Tom không biết cách nào khác để làm điều đó.
Tom ate my cookies.	Tom đã ăn bánh quy của tôi.
Paint layer is peeling.	Lớp sơn bị bong tróc.
Tom wrote down what Mary said.	Tom đã viết ra những gì Mary đã nói.
I don't like going out after dark.	Tôi không thích ra ngoài sau khi trời tối.
My grandfather is 90 years old.	Ông tôi 90 tuổi.
I have many places.	Tôi có nhiều chỗ.
I can't go to the dance with Mary.	Tôi không thể đi khiêu vũ với Mary.
Tom did not take off his watch.	Tom không tháo đồng hồ.
All this about what?	Tất cả những điều này về cái gì?
You are the boss here.	Bạn là ông chủ ở đây.
Tom and Mary had a heated argument.	Tom và Mary đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.
We're just looking for Tom.	Chúng tôi chỉ đang tìm Tom.
Have you talked to Tom yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom chưa?
I just want you to know that I won't be able to come to your picnic.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi sẽ không thể đến buổi dã ngoại của bạn.
Everyone here knows that Tom doesn't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom không ăn thịt lợn.
Tom told Mary that he was broken.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
Tom and Mary are on a mission.	Tom và Mary đang làm nhiệm vụ.
I don't want to see that movie.	Tôi không muốn xem bộ phim đó.
I understand what he's trying to say.	Tôi hiểu anh ấy đang muốn nói gì.
Tom didn't know when Mary would do it.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
Where is Tom going to take pictures?	Tom định chụp ảnh ở đâu?
I will never trust Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng Tom nữa.
I didn't know Tom had a criminal record.	Tôi không biết Tom đã có tiền án.
Tom says Mary won't get mad.	Tom nói Mary sẽ không nổi điên.
Tom has an old radio in his basement.	Tom có ​​một chiếc radio cũ trong tầng hầm của mình.
Tom almost won the race.	Tom gần như đã thắng cuộc đua.
I do not like him.	Tôi không thích anh ta.
Tom is visiting his girlfriend in Boston.	Tom đang đến thăm bạn gái của anh ấy ở Boston.
I was worried if Tom wasn't there.	Tôi đã lo lắng nếu Tom không ở đó.
I'm the only one allowed to do that.	Tôi là người duy nhất được phép làm điều đó.
I want to say yes, but I can't.	Tôi muốn nói có, nhưng tôi không thể.
I have trouble dealing with stress.	Tôi gặp khó khăn khi đối phó với căng thẳng.
Now I'm taking off.	Bây giờ tôi đang cất cánh.
Don't buy too much.	Đừng mua quá nhiều.
It will cost a lot of money to repair this damage.	Sẽ tốn rất nhiều tiền để sửa chữa thiệt hại này.
"Can I come over and talk to you?" 	"Tôi có thể qua nhà nói chuyện với em được không?"
"I love it."	"Tôi thích điều đó."
I don't like that kind of joke.	Tôi không thích kiểu đùa như vậy.
Tom has been living with us for the past three months.	Tom đã sống với chúng tôi trong ba tháng qua.
I know that Tom is not a busy man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người đàn ông bận rộn.
Tom has probably known how to do it since he was a kid.	Tom có ​​lẽ đã biết cách làm điều đó từ khi còn là một đứa trẻ.
You should enroll your child many months in advance.	Bạn nên ghi danh cho con mình từ nhiều tháng trước.
If you're done with the salt, pass it on to me.	Nếu bạn làm xong muối, hãy chuyển nó cho tôi.
Tom is my best friend.	Tom là người bạn thân nhất của tôi.
Tom ate some grilled ribs.	Tom đã ăn một vài miếng sườn nướng.
Tom is not very well.	Tom không được khỏe lắm.
We're all watching Tom.	Tất cả chúng tôi đều đang theo dõi Tom.
Why do you think that would happen?	Bạn nghĩ tại sao điều đó sẽ xảy ra?
Tom is at his desk, isn't he?	Tom đang ở bàn làm việc, phải không?
Tom is an excellent swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội xuất sắc.
Only those who venture too far know how far one can go.	Chỉ những người mạo hiểm đi quá xa mới biết người ta có thể đi bao xa.
I don't really talk much.	Tôi không thực sự nói nhiều.
I asked Tom to hurry up.	Tôi yêu cầu Tom nhanh lên.
I know both Tom and Mary want to do it tomorrow.	Tôi biết cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom is a pretty decent golfer.	Tôi biết rằng Tom là một tay golf khá tử tế.
We don't know where Tom is.	Chúng tôi không biết Tom ở đâu.
Do you think Tom knows anything about it?	Bạn có nghĩ Tom biết gì về nó không?
Tom fights constantly with his parents.	Tom đánh nhau liên tục với cha mẹ của mình.
Tom could have gone camping with you if you had let him know you were going.	Tom có ​​thể đã đi cắm trại với bạn nếu bạn cho anh ấy biết bạn sẽ đi.
I won't tell you which way to go.	Tôi sẽ không cho bạn biết con đường nào để đi.
That county is no longer a safe place to live.	Quận đó không còn là nơi an toàn để sinh sống.
Tom has no concept of what love is.	Tom không có khái niệm về tình yêu là như thế nào.
Tom never stops loving you.	Tom không bao giờ ngừng yêu bạn.
Tom wants you to know that he can't help you tomorrow.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy không thể giúp bạn vào ngày mai.
I don't think Tom knows all the rules yet.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tất cả các quy tắc được nêu ra.
That was just the reaction I was hoping for.	Đó chỉ là phản ứng mà tôi đã hy vọng.
Tom didn't know what it was for.	Tom không biết nó dùng để làm gì.
I doubt that Tom will be waiting for us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đợi chúng ta.
Let Tom do his job.	Hãy để Tom làm công việc của mình.
I don't like milk or cream in my coffee.	Tôi không thích sữa hoặc kem trong cà phê của tôi.
I told Tom I wouldn't be in Australia for more than three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không ở Úc quá ba tuần.
I just don't like football.	Tôi chỉ không thích bóng đá.
She was so angry that she was speechless.	Cô tức giận đến mức không thốt nên lời.
I'm not interested in buying that one anyway.	Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến việc mua cái đó.
I let Tom do what he wants.	Tôi để Tom làm những gì anh ấy muốn.
Tom tried to convince me to sing.	Tom đã cố gắng thuyết phục tôi hát.
You are tone deaf.	Bạn là người điếc giọng điệu.
Moon orbiting the Earth.	Mặt trăng quay quanh trái đất.
Crying for help won't help either. 	Khóc kêu cứu cũng chẳng ích gì.
No one will hear you.	Sẽ không có ai nghe thấy bạn.
I'm just waiting for Tom.	Tôi chỉ đang đợi Tom.
I doubt that Tom would have the guts to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
We have never done this before.	Chúng tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Tom ate too much.	Tom đã ăn quá nhiều.
Tom is not licensed.	Tom không được cấp phép.
Tom told Mary that he was planning to do just that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
It's easier to do it than I expected.	Nó dễ dàng hơn để làm điều đó hơn tôi mong đợi.
I know that you are talking about Tom.	Tôi biết rằng bạn đang nói về Tom.
Tom should have known better than to kiss Mary in public.	Tom lẽ ra nên biết tốt hơn là hôn Mary ở nơi công cộng.
You don't do that anymore, do you?	Bạn không làm điều đó nữa, phải không?
That's all they wanted.	Đó là tất cả những gì họ muốn.
He is very shy. 	Anh ấy rất nhút nhát.
He said he wanted to see you.	Anh ấy nói rằng anh ấy muốn gặp bạn.
Tom thinks he knows what will happen next.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom asked Mary if he could read her mother's letter.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể đọc lá thư của mẹ cô ấy không.
Tom does a lot of work in Boston, doesn't he?	Tom làm rất nhiều việc ở Boston, phải không?
Where did Tom get that sweater?	Tom lấy chiếc áo len đó ở đâu?
Tom said he doesn't have much experience doing that.	Tom cho biết anh ấy không có nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
His achievements have been recognized.	Thành tích của anh ấy đã được ghi nhận.
I hope that we can see Tom again.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể gặp lại Tom.
I wonder if Tom really meant to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự định làm điều đó không.
I promise you'll feel better tomorrow.	Tôi hứa bạn sẽ cảm thấy tốt hơn vào ngày mai.
I'm good at giving advice.	Tôi giỏi đưa ra lời khuyên.
Looks like Tom is still off track.	Có vẻ như Tom vẫn còn đi chệch choạc.
I had a wonderful time.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời.
Tom is attacked by a swarm of bees.	Tom bị một đàn ong tấn công.
Tom is sleeping on the living room sofa.	Tom đang ngủ trên ghế sofa phòng khách.
Tom and I go camping together every summer.	Tom và tôi đi cắm trại cùng nhau vào mỗi mùa hè.
I'm sick and tired of Tom's complaints.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì những lời phàn nàn của Tom.
I'm sure there's a reasonable explanation for this.	Tôi chắc rằng có một lời giải thích hợp lý cho điều này.
Tom knew Mary would cry.	Tom biết Mary sẽ khóc.
Tom suddenly stopped talking.	Tom đột nhiên ngừng nói.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ đây.
The mystery deepens.	Bí ẩn ngày càng sâu.
Tom thinks it will rain tomorrow.	Tom nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa.
His official title is the Director General of the Vietnam Environment Administration.	Chức danh chính thức của ông là Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be disabled.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bị tật nguyền.
We expected more than thirty thousand people to attend.	Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có hơn ba mươi nghìn người tham dự.
Let's analyze the events.	Hãy phân tích các sự kiện.
You don't look like you're sick.	Trông bạn không giống như bạn đang bị ốm.
Tom lives alone with his dog.	Tom sống một mình với con chó của mình.
What are my chances of actually getting the job?	Cơ hội tôi thực sự nhận được công việc là gì?
Tom went caving.	Tom đã đi thám hiểm hang động.
Tom and Mary were on the beach alone.	Tom và Mary đã ở trên bãi biển một mình.
I didn't say what you think I said.	Tôi không nói những gì bạn nghĩ tôi đã nói.
I knew that Tom knew why Mary was up to it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
What do you want six copies of the same book for?	Bạn muốn sáu bản sao của cùng một cuốn sách để làm gì?
Tom says he thinks John is Mary's son.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng John là con trai của Mary.
This fountain is one of the most famous landmarks of the city.	Đài phun nước này là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thành phố.
Thirty-five degrees Celsius is equivalent to ninety-five degrees Fahrenheit.	Ba mươi lăm độ C. tương đương với chín mươi lăm độ F.
This knot will not hold.	Nút thắt này sẽ không giữ được.
Tom told Mary to do it.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
What you are saying is wrong.	Những gì bạn đang nói là sai.
"I don't understand this?" 	"Cái này ta không hiểu?"
"I don't understand it myself."	"Chính mình cũng không hiểu."
Tom said that Mary was very homesick.	Tom nói rằng Mary rất nhớ nhà.
You're the one who should do it, right?	Bạn là người nên làm điều đó, phải không?
What is the fastest way to learn a language?	Cách nhanh nhất để học một ngôn ngữ là gì?
I don't think we will need this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần điều này.
Tom won't find anyone who will do it for Mary.	Tom sẽ không tìm thấy ai sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom thought that Mary would be interested in visiting one of the art museums.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm đến việc đến thăm một trong những viện bảo tàng nghệ thuật.
I am cheating.	Tôi đang lừa dối.
Tom got out of the tub and dried himself off.	Tom ra khỏi bồn tắm và lau khô người.
Tom won't be allowed to do that either.	Tom cũng sẽ không được phép làm điều đó.
I gave Tom your address.	Tôi đã cho Tom địa chỉ của bạn.
Tom doesn't want to negotiate.	Tom không muốn thương lượng.
Tom said that I should have stayed in Boston for another week or so.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên ở lại Boston khoảng một tuần nữa.
Has Tom ever told you what he wants for Christmas?	Tom đã bao giờ nói cho bạn biết anh ấy muốn gì vào Giáng sinh chưa?
Tom can't swim, and neither can Mary.	Tom không biết bơi, và Mary cũng vậy.
Tom is as big as me.	Tom cũng lớn như tôi.
Tom is shopping for Christmas presents.	Tom đang đi mua quà Giáng sinh.
We follow the rules.	Chúng tôi tuân theo các quy tắc.
He doesn't know what he's talking about.	Anh ấy không biết mình đang nói về cái gì.
I want you to know that I was the one who did it.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi là người đã làm điều đó.
Tom wasn't sure where he was going.	Tom không chắc sẽ đi đâu.
You are preaching to the choir.	Bạn đang giảng cho dàn hợp xướng.
I'm young, but I'm not that young.	Tôi còn trẻ, nhưng tôi không trẻ như vậy.
I heard you're good at tennis.	Tôi nghe nói bạn giỏi quần vợt.
Tell Tom it's important to do it by 2:30.	Hãy nói với Tom điều quan trọng là phải làm điều đó trước 2:30.
Tom is putting out the fire.	Tom đang dập lửa.
Chuck's Diner has gone out of business.	Chuck's Diner đã ngừng kinh doanh.
Doing it the way Tom suggested will take longer.	Làm theo cách Tom gợi ý sẽ mất nhiều thời gian hơn.
I think you were meant to be here earlier.	Tôi nghĩ rằng bạn đã dự định ở đây sớm hơn.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết mình nên làm gì.
Tom has not been asked to do it again.	Tom đã không được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom, we've been through this before.	Tom, chúng ta đã trải qua điều này trước đây.
My uncle was the only one injured in the car accident.	Chú tôi là người duy nhất bị thương trong vụ tai nạn xe hơi.
I sang for Tom.	Tôi đã hát cho Tom.
You are intentionally throwing the game.	Bạn đang cố tình ném trò chơi.
I'm not sure if Tom is going.	Tôi không chắc Tom có ​​đi không.
If I don't do it, someone else will have to.	Nếu tôi không làm điều đó, người khác sẽ phải làm điều đó.
Tom is listening attentively.	Tom đang chăm chú lắng nghe.
I thought I told you to handle this yourself.	Tôi nghĩ tôi đã bảo bạn tự xử lý việc này.
How do you know I'm dating Tom?	Làm sao bạn biết tôi đang hẹn hò với Tom?
I used to come here when I was a kid.	Tôi đã từng đến đây khi tôi còn bé.
One thing I've always wanted to do is go on a cruise.	Một điều tôi luôn muốn làm là đi du ngoạn trên biển.
I have a connecting flight on UA ​​111.	Tôi có một chuyến bay nối chuyến trên UA 111.
He dresses very simply.	Anh ấy ăn mặc rất giản dị.
I don't think that is the case.	Tôi không nghĩ rằng đó là trường hợp.
Tom will take it next time.	Tom sẽ lấy nó lần sau.
Tom doesn't seem as bored as I do.	Tom dường như không cảm thấy buồn chán như tôi.
Tom worked here for three months.	Tom đã làm việc ở đây trong ba tháng.
Tom called Mary to ask if she wanted to go to the movies with him.	Tom gọi cho Mary để hỏi cô ấy có muốn đi xem phim với anh ấy không.
Tom doesn't talk to me anymore.	Tom không còn nói chuyện với tôi nữa.
Tom made a list of songs that he didn't like.	Tom đã lập một danh sách các bài hát mà anh ấy không thích.
I'll buy that one, no matter how much it costs.	Tôi sẽ mua cái đó, bất kể nó có giá bao nhiêu.
That's good for us.	Điều đó tốt cho chúng tôi.
Tom said that no one else tried to do it.	Tom nói rằng không ai khác cố gắng làm điều đó.
You've really thought about everything.	Bạn đã thực sự nghĩ về mọi thứ.
You have one minute to defend your position.	Bạn có một phút để bảo vệ quan điểm của mình.
There was a big peach harvest last year.	Có một vụ thu hoạch đào lớn vào năm ngoái.
The wedding will take place at the end of October.	Đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng 10.
Tom is not usually wrong.	Tom không thường sai.
Does Tom fish?	Tom có ​​câu cá không?
I am not the one to choose this color.	Tôi không phải là người chọn màu này.
Tom is still listening.	Tom vẫn đang nghe.
Tom clearly had a good time.	Tom rõ ràng đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Who do you think Tom will ask to the prom?	Bạn nghĩ Tom sẽ hỏi ai đến buổi dạ hội?
I'm sure you can do it if you really try.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn thực sự cố gắng.
Tom says he knows that Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể làm điều đó.
I was dazzled.	Tôi đã bị lóa mắt.
Tom said he expected Mary to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
These apples are for Tom.	Những quả táo này là dành cho Tom.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
Don't tell my girlfriend.	Đừng nói với bạn gái của tôi.
Tom is the person I gave my old bike to.	Tom là người mà tôi đã tặng chiếc xe đạp cũ của mình.
I doubt that Tom would ever do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom moved to Boston and started working for his uncle.	Tom chuyển đến Boston và bắt đầu làm việc cho chú của mình.
Tom is running a little slower than planned.	Tom đang chạy chậm hơn một chút so với kế hoạch.
I won't let anyone stop me from doing that.	Tôi sẽ không để bất cứ ai ngăn cản tôi làm điều đó.
It will take at least three weeks to do that.	Sẽ mất ít nhất ba tuần để làm điều đó.
This is not where I parked my car.	Đây không phải là nơi tôi đã đậu xe.
Is there a fix?	Có cách khắc phục không?
People who need to be quarantined will be quarantined.	Những người cần được cách ly sẽ được cách ly.
You will be safe with Tom.	Bạn sẽ an toàn với Tom.
I don't think we should ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom is not mad at Mary.	Tom không giận Mary.
I can't promise that I'll be there tomorrow.	Tôi không thể hứa rằng tôi sẽ ở đó vào ngày mai.
Everyone cares about you.	Mọi người đều quan tâm đến bạn.
Tom only eats salad.	Tom chỉ ăn salad.
Tom hopes to return to Australia at the end of October.	Tom hy vọng sẽ trở lại Úc vào cuối tháng 10.
It's you who need to diet, not me.	Bạn mới là người cần ăn kiêng, không phải tôi.
I don't know what to say to Tom.	Tôi không biết mình nên nói gì với Tom.
You were the one who convinced Tom not to do that, weren't you?	Bạn là người đã thuyết phục Tom không làm điều đó, phải không?
Tom thought that Mary might say yes.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ nói đồng ý.
I was not good at French at that time.	Tôi không giỏi tiếng Pháp vào thời điểm đó.
I'm proud to have Tom as a friend.	Tôi tự hào khi có Tom làm bạn.
You are not wearing a tie.	Bạn không đeo cà vạt.
Tom knew Mary wanted to do it.	Tom biết Mary muốn làm điều đó.
Tom may be richer than we think.	Tom có ​​thể giàu hơn chúng ta tưởng.
I doubt that painting is worth a lot of money.	Tôi nghi ngờ rằng bức tranh đó đáng giá rất nhiều tiền.
Tom is not very attentive.	Tom không chuyên tâm lắm.
You know Tom told Mary to ask John to do it, right?	Bạn biết Tom đã nói với Mary để yêu cầu John làm điều đó, phải không?
Tom has been involved in three accidents in the past year.	Tom đã liên quan đến ba vụ tai nạn trong năm qua.
I thought you said Tom did it.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom đã làm điều đó.
Tom took the job Mary offered him.	Tom đã nhận công việc mà Mary đề nghị cho anh ta.
I'm so glad I got to see Tom.	Tôi rất vui vì tôi đã nhìn thấy Tom.
Tom often has nightmares.	Tom thường gặp ác mộng.
Tom says that's not the only reason Mary wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất Mary muốn làm điều đó.
I know Tom is the one who has to tell Mary she needs to do it.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Should we tell Tom?	Chúng ta có nên nói với Tom không?
Of course, I'm denying that.	Tất nhiên, tôi đang phủ nhận điều đó.
Tom tells Mary where her suitcase is.	Tom nói với Mary nơi để vali của cô ấy.
Mary is a flight attendant.	Mary là một tiếp viên.
Tom says he will only stay for a few hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ ở lại trong vài giờ.
I think I lost my key.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm mất chìa khóa của mình.
Tom is not my commanding officer.	Tom không phải là sĩ quan chỉ huy của tôi.
There's nothing I can tell you that you don't already know.	Không có gì tôi có thể nói với bạn mà bạn chưa biết.
I shouldn't have agreed to see Tom after school.	Tôi không nên đồng ý gặp Tom sau giờ học.
Is Tom the one who hit you?	Tom có ​​phải là người đã đánh bạn không?
You're not the one who did it, are you?	Bạn không phải là người đã làm điều đó, phải không?
Tom and Mary are not guilty.	Tom và Mary không có tội.
I'm sorry to say, but the service was not very good.	Tôi rất tiếc phải nói, nhưng dịch vụ không tốt lắm.
Tom is a decorated war hero.	Tom là một anh hùng chiến tranh được trang trí.
I'm not the one to tell Tom not to help.	Tôi không phải là người bảo Tom đừng giúp.
Tom rescues an injured animal.	Tom giải cứu một con vật bị thương.
Tom was more surprised than Mary.	Tom còn ngạc nhiên hơn cả Mary.
Tom texts Mary all the time.	Tom nhắn tin cho Mary mọi lúc.
Why haven't you moved yet?	Tại sao bạn vẫn chưa di chuyển?
I have found a new person.	Tôi đã tìm thấy một người mới.
Tom, you don't understand.	Tom, anh không hiểu đâu.
Tom is probably no more than thirty.	Tom có ​​lẽ không quá ba mươi.
I think Tom will be the last to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
We don't know what will happen.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
I zoomed in on the photos.	Tôi phóng to các bức ảnh.
Tom and I are better than you.	Tom và tôi tốt hơn bạn.
Tom returned to Australia last year.	Tom đã trở lại Úc vào năm ngoái.
Are you good at predicting problems before they happen?	Bạn có giỏi dự đoán các vấn đề trước khi chúng xảy ra không?
I won't go soon.	Tôi sẽ không đi sớm đâu.
Tom is making stew.	Tom đang làm món hầm.
Tom says I look hungry.	Tom nói rằng tôi trông đói.
I wonder if Tom would turn down that job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chối công việc đó hay không.
Tom works full time.	Tom làm việc toàn thời gian.
Tom hopes the police don't arrest Mary.	Tom hy vọng cảnh sát không bắt Mary.
The picture on this TV is not good. 	Hình ảnh trên TV này không tốt.
It keeps flickering.	Nó cứ chập chờn.
Tom told me that he wanted to learn to play the xylophone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn học chơi xylophone.
We have learned a lesson.	Chúng tôi đã học được một bài học.
I know Tom is cheating.	Tôi biết Tom đang lừa dối.
You have come at the right time.	Bạn đã đến đúng lúc.
That is completely out of the question.	Điều đó hoàn toàn nằm ngoài câu hỏi.
I want Tom to know that I don't hate him.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi không ghét anh ấy.
I can talk to Tom tomorrow, but I'm not sure.	Tôi có thể nói chuyện với Tom vào ngày mai, nhưng tôi không chắc.
Tom and I are doing well.	Tom và tôi đang làm tốt.
They keep quiet so as not to be detected.	Họ giữ im lặng để không bị phát hiện.
I didn't know that I had to dance with your sister.	Tôi không biết rằng tôi đã phải khiêu vũ với em gái của bạn.
How are sweet potatoes and yams different?	Khoai lang và khoai mỡ khác nhau như thế nào?
Do you really think Tom is motivated?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​động lực không?
Tom is seeing Mary.	Tom đang nhìn thấy Mary.
What do kumquats taste like?	Quả quất có vị gì?
I knew that Tom was going to do it in Australia last month.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tháng trước.
Tom says he loves me.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
Aren't you hungry?	Bạn không đói sao?
He professed his belief that God created us.	Anh ấy tuyên bố niềm tin của mình rằng Chúa đã tạo ra chúng ta.
Tom is likely to be busy.	Tom có ​​thể sẽ bận rộn.
Tom sat down on a log.	Tom ngồi xuống một khúc gỗ.
I am a non-smoker.	Tôi là người không hút thuốc.
Tom rested his head on the wall, exhausted and miserable.	Tom gục đầu vào tường, kiệt sức và đau khổ.
Tom is always kind.	Tom luôn tốt bụng.
Did you tell Tom what you were hired for?	Bạn có nói cho Tom biết bạn được thuê để làm gì không?
"Are you hungry?" 	"Bạn có đói không?"
"I'm always hungry."	"Tôi luôn đói."
No, it's not easy.	Không, nó không dễ dàng.
Tom is visiting Boston.	Tom đang thăm Boston.
Neither Tom nor Mary had ever been to Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
Tom, Mary, John and Alice were all drunk.	Tom, Mary, John và Alice đều đã say.
This is not my day.	Đây không phải là ngày của tôi.
I never want to go fishing with Tom again.	Tôi không bao giờ muốn đi câu cá với Tom nữa.
Tom is a shepherd farmer.	Tom là một nông dân chăn cừu.
First impressions are the most lasting.	Ấn tượng đầu tiên là lâu dài nhất.
It's not that Tom took out the trash in your front yard.	Không phải Tom đã đổ rác ở sân trước nhà bạn.
I'm probably not the only one who has to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm vậy nữa.
Tom won't listen to us.	Tom sẽ không lắng nghe chúng tôi.
Tom started chanting.	Tom bắt đầu tụng kinh.
I have a lot to say.	Tôi có rất nhiều điều để nói.
Tom thinks that Mary is really mean.	Tom nghĩ rằng Mary thực sự xấu tính.
I think Tom might not want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
I know Tom is methodical.	Tôi biết Tom là người có phương pháp.
Tom can do it too.	Tom cũng có thể làm được điều đó.
Tom nearly died twice last night.	Tom đã suýt chết hai lần vào đêm qua.
I have not paid my membership dues.	Tôi chưa thanh toán hội phí của mình.
Yours is a blue bag, right?	Của bạn là một chiếc túi màu xanh, phải không?
I may not go swimming with you today.	Tôi có thể không đi bơi với bạn hôm nay.
What does your t-shirt say?	Chiếc áo phông của bạn nói lên điều gì?
I know I won't win.	Tôi biết mình sẽ không thắng.
Tom feels a headache.	Tom cảm thấy nhức đầu.
Would you like to read one of my poems?	Bạn có muốn đọc một trong những bài thơ của tôi không?
This is my first time going to Boston.	Đây là lần đầu tiên tôi đến Boston.
What did Tom say he was doing?	Tom đã nói anh ấy đang làm gì?
I know that Tom is a heroin addict.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện heroin.
Tom doesn't have to drive that fast.	Tom không cần phải lái nhanh như vậy.
She went to the hairdresser to get her hair done.	Cô đến tiệm làm tóc để làm tóc.
I don't think Tom would try to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
She became a mother when she was fifteen years old.	Cô trở thành một người mẹ khi cô mười lăm tuổi.
I have an appointment with Tom.	Tôi có một cuộc hẹn với Tom.
Tom told me he thought Mary was suspended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị đình chỉ.
I am in a safe place now.	Bây giờ tôi đang ở một nơi an toàn.
Tom looked down and saw that he was not wearing pants.	Tom nhìn xuống và thấy anh ta không mặc quần.
I didn't know that Tom was a fitness expert.	Tôi không biết rằng Tom là một chuyên gia thể hình.
Registration deadline is tomorrow.	Hạn chót đăng ký là ngày mai.
Tom won't call tonight.	Tối nay Tom sẽ không gọi.
As soon as Tom saw Mary, he began to worry.	Ngay khi Tom nhìn thấy Mary, anh bắt đầu lo lắng.
Tom doesn't want to join our club.	Tom không muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
I'd rather you don't tell anyone what I just told you.	Tôi thà rằng bạn không nói với ai những gì tôi vừa nói với bạn.
Everything is very cheap.	Mọi thứ đều rất rẻ.
I am very angry with you.	Tôi rất tức giận với bạn.
I'm sorry it turned out this way.	Tôi xin lỗi vì nó đã diễn ra theo cách này.
Some people think that Tom should do the same.	Một số người cho rằng Tom nên làm như vậy.
Tom told me it was his dog.	Tom nói với tôi rằng đó là con chó của anh ấy.
Even Tom was not convinced.	Ngay cả Tom cũng không bị thuyết phục.
Neither Tom nor Mary has a motorbike.	Cả Tom và Mary đều không có xe máy.
Who is watching TV?	Ai đang xem TV?
Tom nearly died in that accident.	Tom suýt chết trong vụ tai nạn đó.
Tom wants to come tomorrow.	Tom muốn đến vào ngày mai.
Tom didn't know Mary used to be a ballet dancer.	Tom không biết Mary từng là một vũ công ba lê.
At that time Tom was living in Australia.	Lúc đó Tom đang sống ở Úc.
Tom wants to know when you can come to us and help us move our piano.	Tom muốn biết khi nào bạn có thể đến chỗ chúng tôi và giúp chúng tôi di chuyển cây đàn piano của mình.
Tom was killed in his own home.	Tom đã bị giết tại nhà riêng của mình.
What fruit juices do you have?	Bạn có những loại nước hoa quả nào?
My weight is 58 kg.	Cân nặng của tôi là 58 kg.
The bank robbers killed everyone but Tom.	Những tên cướp ngân hàng đã giết tất cả mọi người trừ Tom.
Tom noticed that Mary was having trouble breathing.	Tom nhận thấy Mary đang khó thở.
I wouldn't even talk to Tom if I were you.	Tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với Tom nếu tôi là bạn.
I think it's very unlikely that Tom will drink beer.	Tôi nghĩ rất ít khả năng Tom sẽ uống bia.
Tom doesn't want to sell his house, but he has no other choice.	Tom không muốn bán căn nhà của mình, nhưng anh ấy không còn lựa chọn nào khác.
Tom didn't tell anyone that he won the lottery.	Tom không nói với ai rằng anh ấy đã trúng số.
We don't know why but at the last minute, Mary canceled the wedding.	Chúng tôi không biết tại sao nhưng vào phút cuối, Mary đã hủy đám cưới.
I think Tom is still interested.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn quan tâm.
I wish I could go with Tom.	Tôi ước tôi có thể đi cùng Tom.
We cannot do anything about that at this time.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về vấn đề đó vào lúc này.
I have no doubt Tom will succeed.	Tôi không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ thành công.
It doesn't matter what my name is.	Không quan trọng tên tôi là gì.
I am very busy now.	Bây giờ tôi đang rất bận.
Tom gave Mary some money to buy chocolate.	Tom đã cho Mary một số tiền để mua sô cô la.
I haven't studied French for a long time.	Đã lâu rồi tôi không học tiếng Pháp.
Tom didn't buy everything he needed to buy.	Tom đã không mua mọi thứ anh ấy cần mua.
I'm just messing with you.	Tôi chỉ đang gây rối với bạn.
It couldn't be anyone other than Tom.	Đó không thể là ai khác ngoài Tom.
We don't know that for sure.	Chúng tôi không biết điều đó chắc chắn.
Tom wants to be at the meeting today.	Tom muốn có mặt trong cuộc họp hôm nay.
We need an alliance.	Chúng tôi cần một liên minh.
Are you sure you don't need my help?	Bạn có chắc là bạn không cần tôi giúp không?
Place the pliers in the toolbox.	Đặt kìm vào hộp dụng cụ.
I know Tom wouldn't mind that.	Tôi biết Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom told me he thought Mary was careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã cẩn thận.
Now I'm very tired.	Bây giờ tôi rất mệt mỏi.
Tom showed Mary the paper.	Tom đưa cho Mary xem tờ giấy.
I'm afraid I have to reject you.	Tôi sợ tôi phải từ chối bạn.
The two of them had been in Boston for more than three years.	Hai người họ đã ở Boston hơn ba năm.
Tom is a man.	Tom là một người đàn ông.
I know that I am not ready to do that yet.	Tôi biết rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
It wouldn't be the same around here without you.	Nó sẽ không giống như vậy xung quanh đây nếu không có bạn.
I know that Tom is not a good figure skater.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi.
Tom's dream is to be able to speak French fluently.	Ước mơ của Tom là có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
In many languages, it is difficult to speak or write without revealing one's gender.	Trong nhiều ngôn ngữ, rất khó để nói hoặc viết mà không tiết lộ giới tính của một người.
Tom took a beer from the fridge and gave it to Mary.	Tom lấy một cốc bia trong tủ lạnh và đưa cho Mary.
Tom is often wrong, isn't he?	Tom thường sai, phải không?
I know that Tom is a methamphetamine addict.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện methamphetamine.
I can swear in French, but I usually don't.	Tôi có thể chửi thề bằng tiếng Pháp, nhưng tôi thường không.
I'm not as confident as you.	Tôi không tự tin như bạn.
Maybe you should go to bed early tonight.	Có lẽ bạn nên đi ngủ sớm vào tối nay.
The letter did not say when she would arrive in Tokyo.	Bức thư không cho biết thời gian cô ấy sẽ đến Tokyo.
Tom didn't know he didn't have enough time to do the things he had to do.	Tom không biết mình không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
Tom reacted appropriately.	Tom đã phản ứng một cách thích hợp.
Tom wants to talk to Mary's mother.	Tom muốn nói chuyện với mẹ của Mary.
Tom doesn't want to buy any books.	Tom không muốn mua bất kỳ cuốn sách nào.
A man can be happy with any woman as long as he doesn't love her.	Một người đàn ông có thể hạnh phúc với bất kỳ người phụ nữ nào miễn là anh ta không yêu cô ấy.
Tom says he feels the same way.	Tom nói rằng anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
Tom has some pictures of Mary that John gave him.	Tom có ​​một số bức ảnh của Mary mà John đã cho anh ta.
Tom and I have been hanging out for three months.	Tom và tôi đã đi chơi được ba tháng.
They will kill you.	Họ sẽ giết bạn.
Put your back on that, Tom.	Đặt lưng vào đó, Tom.
Tom has become a celebrity.	Tom đã trở thành một người nổi tiếng.
Tom thinks Mary is wrong.	Tom cho rằng Mary đã sai.
I hate lamb.	Tôi ghét thịt cừu.
Everyone laughs at Tom.	Mọi người cười nhạo Tom.
If we had done what Tom asked, we would probably be dead by now.	Nếu chúng tôi làm những gì Tom yêu cầu, chúng tôi có lẽ đã chết ngay bây giờ.
Tom goes uphill.	Tom lên dốc.
You can do this if you put your mind to it.	Bạn có thể làm được điều này nếu bạn đặt tâm trí vào nó.
Tell Tom I don't have his keys.	Nói với Tom rằng tôi không có chìa khóa của anh ấy.
I have tuberculosis.	Tôi bị bệnh lao.
Tom will certainly do the same for you.	Tom chắc chắn sẽ làm điều tương tự cho bạn.
Tom was running for his life.	Tom đã chạy cho cuộc sống của mình.
I thought Tom and Mary were crazy.	Tôi đã nghĩ rằng Tom và Mary là những kẻ điên rồ.
I'm not interested in art.	Tôi không quan tâm đến nghệ thuật.
It doesn't matter if Tom is late or not.	Tom có ​​đến muộn hay không không quan trọng.
That medicine won't help.	Thuốc đó sẽ không giúp được gì.
I see no need to do it again.	Tôi thấy không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Does Tom think I can help?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi có thể giúp không?
Tom cannot support his family.	Tom không thể hỗ trợ gia đình của mình.
Tom wants you to call him back as soon as possible.	Tom muốn bạn gọi lại cho anh ấy càng sớm càng tốt.
Tom rummaged through the drawer, looking for a stapler.	Tom lục tung ngăn kéo, tìm một chiếc kim bấm.
I'm afraid I'm going to catch a cold.	Tôi sợ rằng tôi sắp bị cảm lạnh.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom said that Mary knew she could be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
I don't think Tom understands.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu.
I was on the edge all day.	Tôi đã ở trên cạnh cả ngày.
Tom usually goes out to eat on Monday nights.	Tom thường đi ăn ngoài vào tối thứ Hai.
You won't see me again.	Bạn sẽ không gặp tôi nữa.
Tom was about to leave when someone knocked on the door.	Tom định đi thì có người gõ cửa.
Tom could have done it already.	Tom có ​​thể đã làm điều đó rồi.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom and I are not friends.	Tom và tôi không phải là bạn.
You should spend less time complaining and more time doing something productive.	Bạn nên dành ít thời gian hơn để phàn nàn và dành nhiều thời gian hơn để làm việc gì đó hiệu quả.
Tom wants to be a French teacher.	Tom muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom is fishing.	Tom đang câu cá.
I was on the same bus as Tom.	Tôi đã ở trên cùng một chuyến xe buýt với Tom.
This tape is not sticky.	Băng dính này không dính.
I am sure that Tom will pass the test.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy.
Tom's solo is amazing.	Màn solo của Tom thật tuyệt vời.
I didn't get the raise I asked for.	Tôi đã không được tăng lương như tôi yêu cầu.
You will have to forgive me.	Bạn sẽ phải thứ lỗi cho tôi.
Tom will probably be alone.	Tom có ​​thể sẽ ở một mình.
Tom said something he shouldn't have done.	Tom đã nói điều gì đó mà anh ấy không nên làm.
Tom and I went to school together.	Tom và tôi đã đến trường cùng nhau.
Tom was sitting near a very attractive woman.	Tom đang ngồi gần một người phụ nữ rất hấp dẫn.
Until last week, Tom had never been on a plane.	Cho đến tuần trước, Tom chưa bao giờ đi máy bay.
I can't believe you actually did that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đã làm điều đó.
Tom has paid off his debt.	Tom đã trả hết nợ của mình.
Tom is filthy.	Tom thật bẩn thỉu.
Tom said he already knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy đã biết Mary dự định làm gì.
Do you still eat at Chuck's Diner from time to time?	Bạn vẫn thỉnh thoảng ăn ở Chuck's Diner chứ?
Tom didn't seem to do what we asked him to do.	Tom dường như đã không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
He had no knowledge of American democracy at all.	Anh ta không có chút kiến ​​thức nào về nền dân chủ Mỹ.
If I were you, I would do it the same way Tom is doing.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm điều đó giống như cách Tom đang làm.
I know that I have to do it with Tom.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó với Tom.
I don't know if Tom is still alive.	Tôi không biết liệu Tom có ​​còn sống hay không.
I love Giants.	Tôi yêu Người khổng lồ.
Tom doesn't want to be friends with me.	Tom không muốn làm bạn với tôi.
They don't want a woman for that position.	Họ không muốn một người phụ nữ cho vị trí đó.
Tom baked three pies.	Tom nướng ba cái bánh.
Tom wants to apologize to you.	Tom muốn xin lỗi bạn.
What are you doing with Tom's stuff?	Bạn đang làm gì với đồ của Tom?
Our city's traffic problems are minor when compared to capitals like London and New York.	Các vấn đề giao thông của thành phố chúng tôi là nhỏ khi so sánh với các thủ đô như London và New York.
Tom should be able to answer all of these questions.	Tom sẽ có thể trả lời tất cả những câu hỏi này.
Mom, I'm sorry for causing you trouble all this time.	Mẹ, con xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mẹ suốt thời gian qua.
I'll have to get some more money out of the bank.	Tôi sẽ phải lấy thêm một số tiền ra khỏi ngân hàng.
I didn't know Tom was famous when we started dating.	Tôi không biết Tom đã nổi tiếng khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Tom didn't think Mary would be worried.	Tom không nghĩ Mary sẽ lo lắng.
This will be different.	Điều này sẽ khác.
I'm pretty sure Tom still doesn't care about Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn không quan tâm đến Mary.
We will proceed exactly as you suggest.	Chúng tôi sẽ tiến hành chính xác như bạn đề xuất.
I suspect Tom is very dangerous.	Tôi nghi ngờ Tom rất nguy hiểm.
Tom didn't know who had to do it.	Tom không biết ai phải làm điều đó.
I can't forget the day I met Tom.	Tôi không thể quên ngày tôi gặp Tom.
Tom has a job interview on October 20.	Tom có ​​một cuộc phỏng vấn việc làm vào ngày 20 tháng 10.
You've seen how busy they are, right?	Bạn đã thấy họ bận rộn như thế nào, phải không?
Tom told me Mary had lived in Australia for three years.	Tom nói với tôi Mary đã sống ở Úc được ba năm.
Tom normally doesn't show his emotions very well.	Tom bình thường không thể hiện cảm xúc của mình cho lắm.
Don't forget to clean your room.	Đừng quên dọn dẹp phòng của bạn.
Tom wants to do a little bit of goal practice before he comes into the office.	Tom muốn thực hành một chút mục tiêu trước khi anh ấy vào văn phòng.
I thought Tom would be late.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
I think Tom will be able to help you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp bạn.
Tom likes to be alone.	Tom thích ở một mình.
That's what Tom and I are waiting for.	Đó là điều mà tôi và Tom đang chờ đợi.
Tom almost died instantly.	Tom gần như chết ngay lập tức.
You are impulsive.	Bạn bốc đồng.
Tom did some good things for us.	Tom đã làm một số điều tốt cho chúng tôi.
Tom continued to sing.	Tom tiếp tục hát.
The last time I saw Tom was in Mary's car.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom đã ở trong xe của Mary.
You came too early.	Bạn đã đến quá sớm.
They are just different.	Chúng chỉ khác nhau.
I don't remember what I need to do.	Tôi không nhớ mình cần phải làm gì.
I think I know why Tom was fired.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom bị sa thải.
This trend is something that we are currently studying.	Xu hướng này là một cái gì đó mà chúng tôi hiện đang nghiên cứu.
There's still some ice cream in the fridge.	Vẫn còn một ít kem trong tủ lạnh.
Tom will never leave Australia, will he?	Tom sẽ không bao giờ rời Úc, phải không?
I will ask my father to give me some money.	Tôi sẽ yêu cầu cha tôi cho tôi một số tiền.
I know that Tom doesn't do that often anymore.	Tôi biết rằng Tom không thường xuyên làm như vậy nữa.
No one has seen Tom recently.	Không ai nhìn thấy Tom gần đây.
Are you sure that man's name is Tom?	Bạn có chắc tên người đàn ông đó là Tom?
Tom has no sense of humour.	Tom không có khiếu hài hước.
I don't want this day to end.	Tôi không muốn ngày này kết thúc.
It won't be long before the new semester begins.	Sẽ không lâu nữa trước khi học kỳ mới bắt đầu.
I didn't know that Tom was going to Australia with Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ đến Úc với Mary.
I think Tom might know what to do.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể biết phải làm gì.
I know that Tom doesn't do that.	Tôi biết rằng Tom không làm điều đó.
Tom said Mary had been to Boston before.	Tom cho biết Mary đã đến Boston trước đây.
She doesn't have to come.	Cô ấy không cần phải đến.
I don't care how much itch. 	Tôi không quan tâm bao nhiêu ngứa.
Don't scratch it.	Đừng làm xước nó.
I think Tom said he had no intention of staying.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy không có ý định ở lại.
I didn't know Tom could do it so well.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt như vậy.
Tom doesn't like me very much.	Tom không thích tôi cho lắm.
I was waiting for Tom.	Tôi đã đợi Tom.
Tom felt that he was destined for greater things.	Tom cảm thấy rằng anh ấy đã được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
I don't think it would be stupid to do that.	Tôi không nghĩ sẽ là ngu ngốc khi làm điều đó.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
I wish I hadn't given Tom my grandfather's violin.	Tôi ước gì tôi đã không đưa cho Tom cây vĩ cầm của ông tôi.
I hope you don't think I did it on purpose.	Tôi hy vọng bạn không cho rằng tôi đã cố ý làm điều đó.
Don't play dumb with us.	Đừng chơi ngu với chúng tôi.
I'm not afraid of dogs the most.	Tôi không sợ chó nhất.
Tom has another dog for his children.	Tom có ​​cho các con của mình một con chó khác.
What exactly drew you to Tom?	Chính xác thì điều gì đã thu hút bạn đến với Tom?
I'm pretty sure that will happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
That's not meant to happen.	Điều đó không có nghĩa là xảy ra.
Tom's phone rang.	Điện thoại của Tom réo.
We don't want to attract attention.	Chúng tôi không muốn thu hút sự chú ý.
That is one of the difficult ones.	Đó là một trong những khó khăn.
I'm sorry you couldn't come!	Thật tiếc khi bạn không đến được!
I don't believe Tom can do that.	Tôi không tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom said he is expected to do so on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom said Mary had only been to Boston three times.	Tom cho biết Mary mới chỉ đến Boston ba lần.
Tom started taking piano lessons at the age of 13.	Tom bắt đầu học piano khi mới 13 tuổi.
Tom tried to take my girlfriend from me.	Tom đã cố gắng cướp bạn gái của tôi từ tay tôi.
It cannot be removed. 	Nó không thể được gỡ bỏ.
It has been fixed.	Nó đã được sửa.
Brussels is the capital of Belgium.	Brussels là thủ đô của Bỉ.
Tom said he was not yet thirty.	Tom nói rằng anh ấy chưa đến ba mươi.
Let me call Tom.	Để tôi gọi cho Tom.
Tom hardly ever uses his phone.	Tom hầu như không bao giờ sử dụng điện thoại của mình.
You hate tourists, don't you?	Bạn ghét khách du lịch, phải không?
I don't think Tom knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình phải làm gì.
Tom keeps warm.	Tom giữ ấm.
Tom got out easily.	Tom đã dễ dàng thoát ra.
Tom plans to go swimming as soon as he finishes his homework.	Tom dự định sẽ đi bơi ngay khi hoàn thành bài tập về nhà.
I did everything the way Tom told me to.	Tôi đã làm mọi thứ theo cách Tom bảo.
Every time Tom visits Australia, he visits.	Mỗi lần Tom đến thăm Úc, anh ấy đều ghé thăm.
The tension increased suddenly.	Sự căng thẳng tăng lên đột ngột.
Tom said I looked confused.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ bối rối.
Cockfighting is illegal in many countries.	Chọi gà là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia.
Tom is not good at baseball.	Tom không giỏi bóng chày.
You are a very bad listener.	Bạn là một người nghe rất tệ.
Tom says Mary is planning to go tomorrow.	Tom nói Mary đang có kế hoạch đi vào ngày mai.
Tom is very conservative, isn't he?	Tom rất bảo thủ, phải không?
Tom, Mary, John, and Alice all shouted in unison.	Tom, Mary, John và Alice đồng loạt hét lên.
There is something you must do.	Có một cái gì đó bạn phải làm.
Tom wanted to ask Mary something, but was afraid.	Tom muốn hỏi Mary điều gì đó, nhưng ngại.
I don't know if he's a doctor.	Tôi không biết anh ta có phải là bác sĩ không.
Tom seemed eager to go.	Tom có ​​vẻ đang nóng lòng muốn đi.
I'm the only one here who thinks it's a good idea.	Tôi là người duy nhất ở đây nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom was not able to go his own way.	Tom đã không thể đi theo cách riêng của mình.
Tom asked me to go home early.	Tom yêu cầu tôi về nhà sớm.
I don't think I have enough money to buy everything I want to buy.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn mua.
You don't have to reveal all the details.	Bạn không cần phải tiết lộ tất cả các chi tiết.
I'm not worried about you, Tom. 	Tôi không lo lắng cho bạn, Tom.
I worry about Mary.	Tôi lo lắng cho Mary.
Tom keeps his uniform clean.	Tom giữ đồng phục của mình sạch sẽ.
Tom tries not to eat junk food.	Tom cố gắng không ăn đồ ăn vặt.
Do you really think it would be unethical to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ là trái đạo đức nếu làm điều đó?
Tom turned on the faucet.	Tom bật vòi.
Tom didn't know what to do with Mary.	Tom không biết Mary phải làm gì.
They are not well.	Họ không khỏe.
Tom and I were both unhappy.	Tom và tôi đều không vui.
I don't think I can wear something like that to work.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể mặc một cái gì đó như vậy để đi làm.
Tom eventually agreed to join the team.	Tom cuối cùng đã đồng ý tham gia vào đội.
That is probably an understatement.	Đó có lẽ là một cách nói nhẹ nhàng.
I didn't buy them.	Tôi đã không mua chúng.
I don't recognize them.	Tôi không nhận ra chúng.
It really can't be that easy, can it?	Nó thực sự không thể dễ dàng như vậy, phải không?
Tom is also a member of our team.	Tom cũng là một thành viên trong nhóm của chúng tôi.
You must protect Tom.	Bạn phải bảo vệ Tom.
If you're sure you're not in a hurry, I can help a bit.	Nếu bạn chắc rằng bạn không vội, tôi có thể giúp đỡ một chút.
I knew that Tom would do it to me.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó với tôi.
Tom loves going to extremes.	Tom rất thích đi đến những thái cực.
I told Tom I knew what happened.	Tôi nói với Tom rằng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom needs to be taken to the hospital.	Tom cần được đưa đến bệnh viện.
To be fair, both balls have the same mass.	Công bằng mà nói thì cả hai quả bóng đều có khối lượng bằng nhau.
Don't you know that I was hoping Tom would do it?	Bạn không biết rằng tôi đã hy vọng Tom sẽ làm điều đó?
I started to get tired.	Tôi bắt đầu mệt mỏi.
How many cans are in a box?	Có bao nhiêu lon trong một hộp?
Tom laughed at Mary's jokes, even though they weren't funny at all.	Tom đã bật cười trước những trò đùa của Mary, mặc dù chúng không hề hài hước.
Try not to think about Tom all the time.	Cố gắng không nghĩ về Tom mọi lúc.
Tom can do it a lot better than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary rất nhiều.
Tom insists he is innocent.	Tom khẳng định anh ấy vô tội.
Tom is still not satisfied with how things are going.	Tom vẫn không hài lòng với mọi thứ đang diễn ra.
Tom said he is going out with some friends today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ đi chơi với vài người bạn.
I search for recipes on Google.	Tôi tìm kiếm công thức nấu ăn trên Google.
I will spend the New Year holiday this year relaxing at home.	Tôi sẽ dành kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay để thư giãn ở nhà.
No wonder you are so indecisive.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn thiếu quyết đoán như vậy.
I can't do more than this.	Tôi không thể làm gì hơn thế này.
Tom seems very happy to see Mary.	Tom có ​​vẻ rất vui khi gặp Mary.
This delusion is contagious.	Sự si mê này có sức lan tỏa.
We got a single for $50 per night.	Chúng tôi có một đĩa đơn với giá 50 đô la mỗi đêm.
It took me thirty dollars to fix my bike.	Tôi đã mất ba mươi đô la để sửa chiếc xe đạp của mình.
Tom will probably have to do it.	Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
Tom is a very hardworking man.	Tom là một người đàn ông rất chăm chỉ.
I think Tom wanted something to write with.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn một cái gì đó để viết cùng.
That's not what I think.	Đó không phải là điều tôi nghĩ.
Tom expressed his thanks to all of us.	Tom bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả chúng tôi.
I'm not busy right now.	Bây giờ tôi không bận.
Read a few verses from the Bible.	Hãy đọc một vài câu trong Kinh thánh.
I couldn't have predicted that would happen.	Tôi không thể lường trước được điều đó sẽ xảy ra.
Tom was a history teacher before becoming a lawyer.	Tom là giáo viên lịch sử trước khi trở thành luật sư.
You don't take that job in Australia, do you?	Bạn không nhận công việc đó ở Úc, phải không?
I can't picture Tom in a dress.	Tôi không thể hình dung Tom mặc váy.
Tom baked me a cake.	Tom nướng cho tôi một cái bánh.
I'm feeling bad.	Tôi đang cảm thấy tồi tệ.
Tom forgot to order chocolate candies for Mary's birthday.	Tom đã quên đặt bánh kẹo sô cô la cho sinh nhật của Mary.
I have a ten year old son.	Tôi có một cậu con trai mười tuổi.
After a near-death experience, Tom became a much more loving and less judgmental person.	Sau trải nghiệm cận kề cái chết, Tom trở thành một người yêu đời hơn và ít phán xét hơn rất nhiều.
He is much better off now than he was five years ago.	Anh ấy bây giờ khá giả hơn nhiều so với 5 năm trước.
That's why you don't help Tom?	Đó là lý do tại sao bạn không giúp Tom?
I think he cares about you.	Tôi nghĩ anh ấy quan tâm đến bạn.
He lives a busy life.	Anh ấy sống một cuộc sống bận rộn.
Tom learned that he shouldn't do that from his parents.	Tom đã học được rằng anh không nên làm điều đó từ cha mẹ mình.
Tom often breaks promises.	Tom thường xuyên thất hứa.
Did Tom say what he expected to find?	Tom đã nói những gì anh ấy mong đợi để tìm thấy?
Tom doesn't want to buy another car.	Tom không muốn mua một chiếc xe hơi khác.
Tom never said no.	Tom không bao giờ nói không.
Tom is the stubborn type.	Tom là loại cứng đầu.
Tom and I reached the front door at the same time.	Tom và tôi đến cửa trước cùng lúc.
Tom says Mary is very busy.	Tom nói Mary rất bận.
I suspect Tom is frustrated.	Tôi nghi ngờ Tom đang thất vọng.
We were asked to leave.	Chúng tôi đã được yêu cầu rời đi.
I didn't know you were that kind of person.	Tôi không biết bạn là loại người như vậy.
Tom always keeps a pencil behind his ear.	Tom luôn giữ một cây bút chì sau tai.
Tom is fading fast.	Tom đang mờ đi nhanh chóng.
Tom got us drinks.	Tom lấy cho chúng tôi đồ uống.
Tom knows where to draw the line.	Tom biết nơi để vẽ đường thẳng.
There hasn't been much to eat lately.	Gần đây không có nhiều thứ để ăn.
No one knows you did it yourself.	Không ai biết chính bạn đã làm điều đó.
It breaks my heart to know it's over between us.	Thật đau lòng khi biết mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc.
Some prominent scientists say that research is flawed.	Một số nhà khoa học nổi tiếng nói rằng nghiên cứu đó là thiếu sót.
It is not all that it is addressed.	Nó không phải là tất cả những gì nó được giải quyết.
Tom is a good man.	Tom là một người đàn ông tốt.
Tom and Mary are classmates.	Tom và Mary là bạn cùng lớp.
A man approached Tom on the street and started a conversation with him, but Tom didn't know who he was.	Một người đàn ông đến gần Tom trên phố và bắt chuyện với anh ta, nhưng Tom không biết anh ta là ai.
Tom laughed, but not Mary.	Tom đã cười, nhưng Mary thì không.
Tom is working towards that.	Tom đang hướng tới việc đó.
He was determined to keep his plan a secret.	Anh quyết tâm giữ bí mật kế hoạch của mình.
He's at fault, but despite that I love him.	Anh ấy có lỗi, nhưng bất chấp điều đó tôi yêu anh ấy.
As soon as I left the house, it started to rain.	Ngay khi tôi rời khỏi nhà, trời bắt đầu đổ mưa.
Tom would certainly never do that.	Tom chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I want to buy it, but I can't afford it.	Tôi muốn mua nó, nhưng tôi không đủ khả năng chi trả.
When was the last time you didn't pay your rent on time?	Lần cuối cùng bạn không trả tiền thuê nhà đúng hạn là khi nào?
You have to look at the patient.	Bạn phải nhìn vào bệnh nhân.
Tom has many good ideas.	Tom có ​​nhiều ý tưởng hay.
Try these shoes on and see if they fit you.	Hãy thử những đôi giày này và xem chúng có vừa với bạn không.
Can we go over to Tom's house to play?	Mình qua nhà Tom chơi nhé?
Tom is disgruntled.	Tom bất bình.
Tom says he knows Mary.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary.
I think you won't mind.	Tôi nghĩ bạn sẽ không phiền.
I don't know I did it wrong.	Tôi không biết tôi đã làm điều đó sai.
I don't want Tom to think we don't take his proposal seriously.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng chúng tôi không xem trọng đề xuất của anh ấy.
I have no doubt in mind that Tom will appear at the auction.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu Tom sẽ xuất hiện tại cuộc đấu giá.
Why does Tom want to be a dentist?	Tại sao Tom muốn trở thành nha sĩ?
Tom never cared about that.	Tom không bao giờ quan tâm đến điều đó.
You need to be more careful the next time you do it.	Bạn cần phải cẩn thận hơn trong lần tiếp theo khi bạn làm điều đó.
Don't do that again, Tom.	Đừng làm vậy nữa, Tom.
The task is difficult.	Nhiệm vụ thật khó khăn.
Tom will probably get bored.	Tom có ​​thể sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom seems very hungry.	Tom dường như rất đói.
I don't think Tom will let you eat his piece of cake.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn ăn miếng bánh của anh ấy.
Tom didn't even bother to insult me ​​anymore.	Tom thậm chí không thèm xúc phạm tôi nữa.
Tom says he will help.	Tom nói anh ấy sẽ giúp.
Not everything that can be done is worth doing.	Không phải tất cả mọi thứ có thể làm được đều đáng làm.
Tom was surprised when that happened.	Tom đã rất ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Tom works in a coffee shop.	Tom làm việc trong một quán cà phê.
I think we should do this another time.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm điều này vào lúc khác.
I'm not in for the money.	Tôi không tham gia vì tiền.
He is determined to become a firefighter.	Anh quyết tâm trở thành một người lính cứu hỏa.
I cannot ask you to go any further.	Tôi không thể yêu cầu bạn đi xa hơn nữa.
Tom decided to try it on his own.	Tom đã quyết định thử làm điều đó một mình.
These are the sunglasses that I bought while I was in Australia.	Đây là cặp kính râm mà tôi đã mua khi tôi ở Úc.
Tom is teaching French in Australia, last I heard.	Tom đang dạy tiếng Pháp ở Úc, lần cuối cùng tôi nghe thấy.
I don't think we should leave early.	Tôi nghĩ chúng ta không nên về sớm.
Crocodiles are a protected species.	Cá sấu là loài được bảo vệ.
Tom showed me the letter he received from Mary.	Tom cho tôi xem lá thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
Tom is looking forward to his wedding.	Tom rất mong chờ đám cưới của mình.
Tom was the only student who failed the test.	Tom là học sinh duy nhất trượt bài kiểm tra.
Tom fell and injured himself.	Tom bị ngã và tự làm mình bị thương.
I'm sure Tom won't want to eat anything.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn ăn gì cả.
I'm afraid I won't get paid.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không được trả tiền.
Tom used to win every time.	Tom đã từng chiến thắng mọi lúc.
How do you find the time to get everything done?	Làm thế nào bạn tìm thấy thời gian để hoàn thành mọi thứ?
Tom didn't know why Mary didn't.	Tom không biết tại sao Mary lại không làm vậy.
I think Tom knows who shot him.	Tôi nghĩ rằng Tom biết ai đã bắn anh ta.
That's what I heard.	Đó là những gì tôi đã nghe.
I think Tom will talk to Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói chuyện với Mary.
Tom knew he had to do it soon.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó sớm.
I wish you could explain how to do that.	Tôi ước bạn giải thích cách làm điều đó.
If he had given up smoking at that time, he probably wouldn't have had such a disease.	Nếu lúc đó anh ấy đã từ bỏ thuốc lá thì có lẽ anh ấy đã không mắc phải căn bệnh như vậy.
I don't usually sing.	Tôi không thường hát.
We didn't get a chance to talk to Tom.	Chúng tôi không có cơ hội nói chuyện với Tom.
I was not honest with myself.	Tôi đã không thành thật với chính mình.
Tom bought a bottle of champagne for the party.	Tom đã mua một chai sâm panh cho bữa tiệc.
He is doing very well because he is inexperienced.	Anh ấy đang làm rất tốt vì anh ấy thiếu kinh nghiệm.
This is not the best solution.	Đây không phải là giải pháp tốt nhất.
You are driving me crazy.	Bạn đang làm tôi phát điên.
Tom weighed it.	Tom đã cân nó.
I always eat unsweetened cereal for breakfast.	Tôi luôn ăn ngũ cốc không đường vào bữa sáng.
I know that Tom is a friend of a friend of Mary's.	Tôi biết rằng Tom là bạn của một người bạn của Mary.
When will Tom do it?	Khi nào Tom sẽ làm điều đó?
Tom decides to commit suicide.	Tom quyết định tự sát.
Tom won't need anyone's help.	Tom sẽ không cần ai giúp đỡ.
Tom said I shouldn't try to do it alone.	Tom nói rằng tôi không nên thử làm điều đó một mình.
Tom says he thinks he knows what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary cần phải làm.
Tom said Mary thought she might have to do it this morning.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom said he thought I might not want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không muốn làm điều đó.
Tom talks to himself while washing the dishes.	Tom tự nói chuyện với chính mình khi rửa bát.
I have a bug in my eye and I can't get it out.	Tôi có một con bọ trong mắt và tôi không thể lấy ra được.
I can not put him.	Tôi không thể đặt anh ta.
Tom said he would definitely do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ làm điều đó.
Tom also loves knitting.	Tom cũng thích đan len.
Why would I want to have anything to do with this?	Tại sao tôi muốn có bất cứ điều gì để làm với điều này?
Tom used to play tuba.	Tom đã từng chơi tuba.
Tom is really stupid.	Tom thực sự rất ngốc.
Tom says he will come home soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở về nhà sớm.
We waited in the park for a long time.	Chúng tôi đã đợi trong công viên rất lâu.
Do you play checkers with your grandma?	Bạn có chơi cờ caro với bà của bạn không?
You should talk to Tom directly.	Bạn nên nói chuyện trực tiếp với Tom.
Tom doesn't seem evil at all.	Tom không có vẻ gì là xấu xa.
I can go to Boston next week if you need me there.	Tôi có thể đến Boston vào tuần tới nếu bạn cần tôi ở đó.
I wouldn't say that's completely correct.	Tôi sẽ không nói rằng điều đó hoàn toàn chính xác.
Tom didn't mean to be rude.	Tom không có ý thô lỗ.
Tom changed our world.	Tom đã thay đổi thế giới của chúng ta.
You only have 24 hours to decide.	Bạn chỉ còn 24 giờ để quyết định.
I have never tried baking my own bread.	Tôi chưa bao giờ thử nướng bánh mì của riêng mình.
Tom said he didn't think Mary would like the movie.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thích bộ phim đó.
I should laugh at Tom's jokes.	Tôi nên cười vì những trò đùa của Tom.
I think Tom is stuck.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bế tắc.
Tom is scared, but Mary is not.	Tom sợ hãi, nhưng Mary thì không.
What if Tom can't handle it?	Nếu Tom không xử lý được thì sao?
That's not what Tom and I are doing.	Đó không phải là những gì Tom và tôi đang làm.
Tom couldn't save Mary's life.	Tom không thể cứu sống Mary.
Mr. Jackson showed his students how to put out a fire with a fire extinguisher.	Ông Jackson đã chỉ cho các học trò của mình cách dập lửa bằng bình cứu hỏa.
Can Tom do it?	Liệu Tom có ​​thể làm được không?
I don't know how to throw a curved ball.	Tôi không biết làm thế nào để ném một quả bóng cong.
I am ready to pay now.	Tôi đã sẵn sàng thanh toán ngay bây giờ.
Tom didn't seem to hear us.	Tom dường như không nghe thấy chúng tôi.
Tom rolled down the window.	Tom lăn xuống cửa sổ.
Tom might be sick.	Tom có ​​thể bị ốm.
Leave them alone.	Để chúng yên.
Tom said he thought Mary might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
I am using a bowl and a spoon.	Tôi đang sử dụng một cái bát và một cái thìa.
I am quite comfortable with my decision.	Tôi khá thoải mái với quyết định của mình.
The boy ducked away from the TV camera.	Cậu bé lảng tránh khỏi máy quay TV.
Tom believes it's simpler than that.	Tom tin rằng nó đơn giản hơn thế.
Tom needs to be busy.	Tom cần phải bận rộn.
I know Tom and Mary have both left Australia.	Tôi biết Tom và Mary đều đã rời Úc.
I see Tom talking on the phone.	Tôi thấy Tom đang nói chuyện điện thoại.
Tom is not my son.	Tom không phải là con trai của tôi.
Look what Tom is doing.	Nhìn xem Tom đang làm gì.
I'm waiting for the store to open.	Tôi đang đợi cửa hàng mở cửa.
Tom is too busy to talk to you now.	Tom quá bận để nói chuyện với bạn bây giờ.
Tom's garden is much smaller than Mary's.	Khu vườn của Tom nhỏ hơn rất nhiều so với của Mary.
Tom remained in his room as he was asked to.	Tom vẫn ở trong phòng của anh ấy như anh ấy đã được yêu cầu.
Tom isn't the only one here who thinks doing it is a good idea.	Tom không phải là người duy nhất ở đây nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom's pulse is slow.	Tom của mạch chậm.
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
That is very cute.	Điều đó rất dễ thương.
Tom and Mary reminisce about the night they met years ago.	Tom và Mary hồi tưởng về cái đêm mà họ gặp nhau những năm trước.
What made Tom decide to do that?	Điều gì đã khiến Tom quyết định làm điều đó?
Tom gave Mary the option to go with him.	Tom đã cho Mary lựa chọn đi cùng anh ta.
Who is protecting Tom?	Ai đang bảo vệ Tom?
I don't think Tom will resign.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không từ chức.
In the evening I have dinner at home with my family.	Buổi tối tôi ăn cơm ở nhà với gia đình.
It's fun to hang out with Tom.	Thật vui khi đi chơi với Tom.
That's not what I would do.	Đó không phải là điều tôi sẽ làm.
I think Tom might visit Australia next week.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến thăm Úc vào tuần tới.
I see no reason not to visit Tom.	Tôi thấy không có lý do gì để không đến thăm Tom.
Tom said Mary didn't have to do it this week.	Tom nói Mary không phải làm điều đó trong tuần này.
Tom often makes us laugh.	Tom thường làm chúng tôi cười.
Tom is not fit to be a teacher.	Tom không thích hợp để trở thành một giáo viên.
I didn't do it as well as I should.	Tôi đã không làm điều đó tốt như tôi nên làm.
Tom says he thinks Mary might have to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
They spent a lot of money on their son.	Họ đã chi rất nhiều tiền cho con trai của họ.
I wish I hadn't skipped breakfast.	Tôi ước gì tôi đã không bỏ bữa sáng.
Juggling is actually a lot easier than it looks.	Tung hứng thực sự dễ dàng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài.
Due dates are listed on the syllabus.	Ngày đến hạn được liệt kê trên giáo trình.
These are the basics.	Đây là những điều cơ bản.
I wanted to tell you how to do it, but Tom told me no.	Tôi muốn nói cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng Tom đã nói với tôi là không.
Will Tom help us?	Tom có ​​giúp chúng ta không?
I wonder if Tom told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hay không.
Tom told me you're still in Boston.	Tom nói với tôi rằng bạn vẫn ở Boston.
We're too busy for that, Tom.	Chúng tôi quá bận rộn cho việc đó, Tom.
Tom was hoping to make a lot of money.	Tom đã hy vọng kiếm được nhiều tiền.
Tom is allowed to stay.	Tom được phép ở lại.
That's what I want to do before I die.	Đó là điều tôi muốn làm trước khi chết.
You're lying, aren't you?	Bạn đang nói dối, phải không?
Tom has to stay in Boston.	Tom phải ở lại Boston.
I said some things I didn't mean to say.	Tôi đã nói một số điều tôi không cố ý nói.
The asking price is insanely high.	Giá chào bán là cao ngất ngưởng.
We have to blame Tom.	Chúng ta phải quy trách nhiệm cho Tom.
I know when I've been lied to.	Tôi biết khi nào tôi bị nói dối.
This building was built in 2013.	Tòa nhà này được xây dựng vào năm 2013.
Tom says Mary doesn't have anything she has to do.	Tom nói Mary không có bất cứ điều gì cô ấy phải làm.
Tom said Mary told him never to do that again.	Tom cho biết Mary đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ làm như vậy nữa.
That is a disagreement.	Đó là một sự bất đồng.
If Tom doesn't eat this, give it to Mary.	Nếu Tom không ăn cái này, hãy đưa nó cho Mary.
He can't wait to try his new surfboard.	Anh ấy nóng lòng muốn thử ván lướt sóng mới của mình.
Are you saying there's still a chance we can get this done on time?	Bạn đang nói rằng vẫn còn cơ hội để chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng thời hạn?
Tom came home before Mary.	Tom về nhà trước Mary.
Tom couldn't remember exactly what Mary said.	Tom không thể nhớ chính xác những gì Mary đã nói.
That rumor is not true.	Tin đồn đó không đúng sự thật.
Tom used to be a pretty good dancer.	Tom từng là một vũ công khá giỏi.
He would get into an accident these days if he kept driving like that.	Anh ấy sẽ gặp tai nạn vào những ngày này nếu cứ lái xe như vậy.
It took a moment for Tom to react.	Phải một lúc sau Tom mới phản ứng lại.
Aren't you the one who wrote this?	Bạn không phải là người đã viết điều này?
Live your own life and don't meddle in the lives of others.	Hãy sống cuộc sống của chính bạn và đừng xen vào cuộc sống của người khác.
I don't think Tom would enjoy doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó một mình.
I didn't know that your mother lived with you.	Tôi không biết rằng mẹ của bạn sống với bạn.
Tom didn't come until the party was over.	Tom đã không đến cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
I owe Tom $300.	Tôi nợ Tom 300 đô la.
He fell and hit his head on the floor.	Anh ngã và đập đầu xuống sàn.
I told Tom about my dreams.	Tôi đã nói với Tom về những giấc mơ của tôi.
What's your favorite thing about Christmas?	Điều bạn thích nhất trong mùa Giáng sinh là gì?
I think I can do it better.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn.
You don't want to walk anymore?	Bạn không muốn đi bộ nữa à?
Have you ever seen Mary without makeup?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy Mary khi không trang điểm chưa?
I didn't know Tom and Mary were ever married.	Tôi không biết Tom và Mary đã từng kết hôn.
Tom said something controversial.	Tom đã nói điều gì đó gây tranh cãi.
I think it will be a busy week.	Tôi nghĩ nó sẽ là một tuần bận rộn.
I stopped at the supermarket on my way home.	Tôi dừng lại ở siêu thị trên đường về nhà.
What's going on here at 2:30?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây lúc 2:30?
I don't think Tom has an umbrella.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​một chiếc ô.
The Statue of Liberty's right arm is 42 feet long.	Cánh tay phải của Tượng Nữ thần Tự do dài 42 feet.
How did you get Tom in there?	Làm thế nào bạn đưa được Tom vào đó?
I wonder why Tom can't understand that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thể hiểu được điều đó.
I don't regret a single second.	Tôi không hối tiếc một giây nào.
The only problem is where do we start looking?	Vấn đề duy nhất là chúng ta bắt đầu tìm kiếm ở đâu?
Tom tried to get me interested in tennis.	Tom đã cố gắng làm tôi hứng thú với quần vợt.
Maybe someone made Tom do it.	Có lẽ ai đó đã bắt Tom làm điều đó.
Tom doesn't accuse anyone of anything.	Tom không buộc tội bất cứ ai về bất cứ điều gì.
There's chocolate ice cream in the freezer.	Có kem sô cô la trong tủ đông.
I don't know why either.	Tôi cũng không biết tại sao.
I'm afraid I'll have to call it that one day.	Tôi e rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải gọi như vậy.
You would never guess what I saw this morning.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được những gì tôi đã thấy sáng nay.
Tom told me that he thought Mary would be reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
This is not salt.	Đây không phải là muối.
Tom spoke too loudly.	Tom đã nói quá to.
Have you seen our museum yet? 	Bạn đã xem bảo tàng của chúng tôi chưa?
What do you think about them?	Bạn nghĩ gì về họ?
Tom hopes he doesn't become a workaholic like his father.	Tom hy vọng anh ấy không trở thành một người nghiện công việc như cha mình.
I know that Tom can't wait.	Tôi biết rằng Tom không thể chờ đợi.
Tom chops firewood with an ax.	Tom chặt củi bằng rìu.
Tom will follow my advice, I think.	Tom sẽ làm theo lời khuyên của tôi, tôi nghĩ vậy.
Just be grateful you don't have all of Tom's problems.	Chỉ cần biết ơn bạn không có tất cả các vấn đề của Tom.
Where did Tom go last summer?	Tom đã đi đâu vào mùa hè năm ngoái?
His nature is not to be difficult with others.	Bản chất của anh ấy không phải là khó tính với người khác.
Tom usually does it alone.	Tom thường làm điều đó một mình.
I had a job when I was your age.	Tôi đã có một công việc khi tôi bằng tuổi bạn.
Mary threw her purse on the bed.	Mary ném ví xuống giường.
Tom says he's not the only one who feels like doing that.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất cảm thấy muốn làm điều đó.
This air conditioner consumes a lot of electricity.	Máy lạnh này tiêu tốn rất nhiều điện năng.
Tom ordered a bottle of champagne.	Tom gọi một chai sâm panh.
Tom and Mary are done.	Tom và Mary đã xong.
Tom and I made these ourselves.	Tom và tôi đã tự làm những thứ này.
Tom took the medicine.	Tom đã uống thuốc.
I will get through it despite her objections.	Tôi sẽ vượt qua nó bất chấp sự phản đối của cô ấy.
Is distilled water drinkable?	Nước cất có uống được không?
I'm a bit shy.	Tôi hơi nhút nhát.
How did it go with Tom last night?	Nó diễn ra như thế nào với Tom đêm qua?
Tom couldn't take off his gloves.	Tom không thể cởi găng tay.
How long do I need to do this?	Tôi cần bao lâu nữa để làm điều này?
Meditation costs nothing, but it takes time.	Thiền không tốn kém gì cả, nhưng cần có thời gian.
You are a really good singer.	Bạn là một ca sĩ thực sự tốt.
Tom shot Mary with a pistol.	Tom đã bắn Mary bằng một khẩu súng lục.
Tom chops some firewood.	Tom chặt một ít củi.
Tom retired in 2013.	Tom nghỉ hưu vào năm 2013.
Tom has no cats or dogs.	Tom không có mèo hay chó.
No more meat.	Không còn thịt.
I hope I didn't offend you.	Tôi hy vọng tôi đã không xúc phạm bạn.
I don't think you will understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
It's hard for me to face so much pressure.	Thật khó cho tôi khi phải đối mặt với nhiều áp lực như vậy.
Tom spends most of his time practicing his saxophone.	Tom dành phần lớn thời gian để luyện tập kèn saxophone của mình.
Tom said that he might buy some things at the flea market.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ mua một số thứ ở chợ trời.
I know that Tom could have done it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
I really can't describe it.	Tôi thực sự không thể mô tả nó.
Tom spent the night alone in the woods.	Tom đã qua đêm một mình trong rừng.
Do you still go swimming as often as before?	Bạn vẫn đi bơi thường xuyên như trước đây chứ?
You don't look like you're enjoying yourself.	Bạn không giống như bạn đang tận hưởng chính mình.
I don't know where Tom works.	Tôi không biết Tom làm việc ở đâu.
You know that Tom has something for you.	Bạn biết rằng Tom có ​​một thứ dành cho bạn.
Tom knew what Mary was doing.	Tom đã biết Mary đang làm gì.
I'm late.	Tôi đến muộn.
Anyone who wants to come to my party can come.	Ai muốn đến dự tiệc của tôi thì có thể đến.
Tom is much more fluent in French than he is in English.	Tom thông thạo tiếng Pháp hơn nhiều so với tiếng Anh.
Tom said that he thought Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Shuttle will be available.	Xe đưa đón sẽ có sẵn.
It's a miracle while you're alive.	Đó là một phép màu khi bạn còn sống.
Tom is going back to town.	Tom đang quay trở lại thị trấn.
There was a time when Tom wished he hadn't married Mary.	Đã có lúc Tom ước rằng mình đừng cưới Mary.
Tom denies taking money from Mary.	Tom phủ nhận việc lấy tiền của Mary.
Tom is still somewhere in the building.	Tom vẫn ở đâu đó trong tòa nhà.
You really don't have to do that, do you?	Bạn thực sự không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom gave Mary a shawl for her birthday.	Tom đã tặng Mary một chiếc khăn choàng trong ngày sinh nhật của cô ấy.
What will happen to Tom now?	Chuyện gì sẽ xảy ra với Tom bây giờ?
Just because Tom said he didn't don't mean he didn't.	Chỉ vì Tom nói anh ấy không làm vậy không có nghĩa là anh ấy không làm vậy.
Tom has always wanted to live in a castle.	Tom luôn muốn sống trong một lâu đài.
Why is Tom always so aggressive?	Tại sao Tom luôn hung hăng như vậy?
You are so brave.	Bạn rất dũng cảm.
Tom promised Mary that he would never leave her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy.
Honestly, I don't like the way he thinks.	Nói thật là tôi không thích cách nghĩ của anh ấy.
Hearing Tom cry like that, you would think it was the end of the world.	Nghe Tom khóc như vậy, bạn sẽ nghĩ đó là ngày tận thế.
We cannot offer you a higher salary.	Chúng tôi không thể đưa ra mức lương cao hơn cho bạn.
I still can't believe it happened.	Tôi vẫn không thể tin rằng nó đã xảy ra.
We consulted experts.	Chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia.
I think Tom hasn't done enough yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa làm đủ.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
Okonomiyaki is delicious.	Okonomiyaki rất ngon.
Tom had a plan.	Tom đã có kế hoạch.
How long will it take you to walk to your house from here?	Bạn sẽ mất bao lâu để đi bộ đến nhà bạn từ đây?
I am taking it once a day.	Tôi đang dùng nó mỗi ngày một lần.
Tom has a bit of a belly.	Tom có ​​một chút bụng.
Your name is not on my list.	Tên của bạn không có trong danh sách của tôi.
Who is your favorite reality TV star?	Ngôi sao truyền hình thực tế yêu thích của bạn là ai?
Tom wanted to hug Mary, but he knew she wouldn't want him.	Tom muốn ôm Mary, nhưng anh biết cô sẽ không muốn anh.
He often suffers from toothache.	Anh thường xuyên bị đau răng.
My parents don't let me have a dog.	Bố mẹ tôi không cho tôi nuôi một con chó.
Tom likes to eat while watching TV.	Tom thích vừa ăn vừa xem TV.
This is a picture of Tom swimming.	Đây là hình ảnh Tom đang bơi.
I don't think the joke you told is appropriate.	Tôi không nghĩ rằng trò đùa mà bạn kể là thích hợp.
I read Tom's message first.	Tôi đã đọc tin nhắn của Tom trước.
When we were kids, everything around us looked so big.	Khi chúng ta là những đứa trẻ, mọi thứ xung quanh chúng ta trông thật lớn lao.
Tom can't remember if he turned off the gas or not.	Tom không thể nhớ liệu mình đã tắt ga hay chưa.
I think you should stay in Boston for a few more days.	Tôi nghĩ bạn nên ở lại Boston vài ngày nữa.
I was too scared to go.	Tôi đã quá sợ để đi.
I know what Tom means.	Tôi biết ý của Tom.
You don't wear that to the party, do you?	Bạn không mặc như vậy đến bữa tiệc, phải không?
Tom suggested we do it.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó.
Attempts to put out the fire with buckets were soon fruitless.	Nỗ lực chữa cháy bằng xô chẳng mấy chốc đã không có kết quả.
You can get a lot of bargains for your money at this store.	Bạn có thể nhận được rất nhiều món hời cho số tiền của mình tại cửa hàng này.
The room wasn't too dirty, but I cleaned it up anyway.	Căn phòng không quá bẩn, nhưng dù sao thì tôi cũng đã dọn dẹp nó.
Tom was the only one who didn't show any signs of fatigue.	Tom là người duy nhất không hề tỏ ra mệt mỏi.
I don't think it's safe to swim here.	Tôi không nghĩ rằng nó an toàn để bơi ở đây.
I don't think I want to do this again.	Tôi không nghĩ là tôi muốn làm điều này một lần nữa.
Did you catch Tom?	Bạn đã bắt được Tom?
How do you feel?	Bạn cảm thấy thế nào?
Singing in a choir is good for the soul.	Hát trong một dàn hợp xướng rất tốt cho tâm hồn.
Shakespeare was a contemporary of Marlowe.	Shakespeare là người cùng thời với Marlowe.
I had enough money to buy everything I needed.	Tôi đã có đủ tiền để mua mọi thứ tôi cần.
Insider trading is illegal.	Giao dịch nội gián là bất hợp pháp.
Winning the lottery did not bring Tom happiness.	Trúng xổ số không mang lại hạnh phúc cho Tom.
Tom may not be in Australia.	Tom có ​​thể không ở Úc.
That TV station only broadcasts movies.	Đài truyền hình đó chỉ phát sóng phim.
We watched Tom's dance.	Chúng tôi đã xem điệu nhảy của Tom.
Tom isn't the only one who doesn't have to.	Tom không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
This movie is based on something that really happened.	Bộ phim này dựa trên một cái gì đó đã thực sự xảy ra.
Tom should have told Mary the truth.	Tom lẽ ra phải nói với Mary sự thật.
Everyone loves Tom.	Mọi người đều yêu mến Tom.
Tom's idea looks good to me.	Ý tưởng của Tom có ​​vẻ tốt với tôi.
Everyone is grieving.	Mọi người đều đau buồn.
Does this mean you won't go to Australia?	Điều này có nghĩa là bạn sẽ không đến Úc?
Tom needs to learn some manners.	Tom cần học một số cách cư xử.
Tom is still playing outside.	Tom vẫn đang chơi bên ngoài.
Tom says that Mary has no intention of doing her own thing.	Tom nói rằng Mary không có ý định về việc riêng của mình.
Tom has done it many times.	Tom đã làm điều đó nhiều lần.
I let my kids do what they want to do.	Tôi để con tôi làm những gì chúng muốn làm.
It was yesterday that Tom did it.	Đó là ngày hôm qua Tom đã làm điều đó.
Tom said that the concert was very good.	Tom nói rằng buổi hòa nhạc rất tốt.
What's better than a good cup of tea?	Còn gì tuyệt hơn một tách trà ngon?
I am folding my shirt.	Tôi đang gấp áo sơ mi của mình.
Maybe I made a mistake.	Có lẽ tôi đã mắc sai lầm.
Tom is likely going to Australia next week.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc vào tuần tới.
The FIFA World Cup will be held in Brazil in 2014.	Giải vô địch bóng đá thế giới sẽ được tổ chức tại Brazil vào năm 2014.
Tom is also a banjo player.	Tom cũng là một người chơi banjo.
Police in riot gear responded.	Cảnh sát trong trang phục chống bạo động đáp trả.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không để bạn làm điều đó.
With the bridge destroyed, there was nothing to do but swim.	Với cây cầu bị phá hủy, không thể làm gì khác ngoài việc bơi lội.
I can't believe I really want to marry you.	Tôi không thể tin rằng tôi thực sự muốn kết hôn với bạn.
I know that Tom can easily do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể dễ dàng làm được điều đó.
Did Tom say what he would sing?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ hát gì không?
Conflicts of opinion have arisen on this matter.	Xung đột ý kiến ​​đã nảy sinh về vấn đề này.
Tom noticed that Mary's hand was shaking.	Tom nhận thấy rằng tay của Mary đang run rẩy.
I would do it if you paid me to do it.	Tôi sẽ làm điều đó nếu bạn trả tiền cho tôi để làm điều đó.
Among the things found were umbrellas, shoes and handkerchiefs.	Trong số những thứ được tìm thấy có ô, giày và khăn tay.
I wonder if Tom is really going to Boston next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến Boston vào tuần tới không.
Tom got his hair cut recently.	Tom đã cắt tóc gần đây.
Tom told me that he likes going to concerts.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích đi xem hòa nhạc.
It's not very important.	Nó không quan trọng lắm.
There's no time for that.	Không có thời gian cho việc đó.
Monday is the only day of the week that I don't get home by 2:30.	Thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần mà tôi không về nhà trước 2:30.
I know Tom never did that.	Tôi biết Tom chưa bao giờ làm điều đó.
Tom is a diplomat, but Mary is not.	Tom là người ngoại giao, nhưng Mary thì không.
Tom lent me his umbrella.	Tom cho tôi mượn ô của anh ấy.
It's the same story I heard when I was a kid.	Đó là câu chuyện giống như tôi đã nghe khi tôi còn nhỏ.
It took him ten minutes to solve the problem.	Anh ấy đã mất mười phút để giải quyết vấn đề.
I can not help you.	Tôi không thể giúp bạn.
I know Tom plays the guitar better than Mary.	Tôi biết Tom chơi guitar giỏi hơn Mary.
I ask you to buy beef, not pork.	Tôi hỏi bạn mua thịt bò, không phải thịt lợn.
I feel dangerous.	Tôi cảm thấy nguy hiểm.
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
Tom's umbrella is newer than Mary's.	Chiếc ô của Tom mới hơn của Mary.
"Will he recover soon?" 	"Anh ấy sẽ sớm bình phục chứ?"
"I'm afraid not."	"Tôi e là không."
I always work.	Tôi luôn làm việc.
I woke up and saw a bird in my room.	Tôi thức dậy và thấy một con chim trong phòng của tôi.
What trouble did Tom cause?	Tom đã gây ra rắc rối gì?
Your plan is great, but my plan is better than yours.	Kế hoạch của bạn rất tốt, nhưng kế hoạch của tôi tốt hơn của bạn.
Tom wants to do it, but he can't.	Tom muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không thể.
Your bike handlebars are too low.	Ghi đông xe đạp của bạn quá thấp.
It was Tom's stepdaughter.	Đó là con gái riêng của Tom.
Tom always plays to win.	Tom luôn chơi để giành chiến thắng.
Tom is still trying to figure out what happened.	Tom vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Tom scolded Mary.	Tom mắng Mary.
Do you really think Tom is conservative?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người bảo thủ?
Tom is a great guy, isn't he?	Tom là một chàng trai tuyệt vời, phải không?
I don't usually drink red wine in the summer.	Tôi thường không uống rượu vang đỏ vào mùa hè.
I don't tell Tom what to do.	Tôi không nói với Tom những gì phải làm.
Prices are double what they were ten years ago.	Giá cao gấp đôi so với mười năm trước.
No one accuses you.	Không ai buộc tội bạn.
Tom is Mary's assistant.	Tom là trợ lý của Mary.
She was very angry and went to talk to the school administrator.	Cô ấy đã rất tức giận và đến nói chuyện với người quản lý của trường.
She is aware of their hostile feelings towards her.	Cô nhận thức được tình cảm thù địch của họ đối với cô.
He suggested that the meeting be adjourned until Monday.	Ông ấy đề nghị rằng cuộc họp được hoãn lại cho đến thứ Hai.
I'm not the only one who needs to do that.	Tôi không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom was probably asleep before I got home.	Tom có ​​lẽ đã ngủ trước khi tôi về nhà.
Tom didn't realize that Mary didn't want to do it.	Tom không nhận ra rằng Mary không muốn làm điều đó.
Don't be foolish, Tom.	Đừng dại dột, Tom.
I didn't know Tom and Mary were married.	Tôi không biết Tom và Mary đã kết hôn.
Is that mandatory?	Điều đó có bắt buộc không?
Tom and Mary play music together.	Tom và Mary chơi nhạc cùng nhau.
Tom is found dead in his study.	Tom được tìm thấy đã chết trong phòng làm việc của mình.
Tom doesn't know who did it, does he?	Tom không biết ai đã làm điều đó, phải không?
Tom should pay for it.	Tom nên trả tiền cho nó.
Tom and Mary sat in the kitchen drinking tea and talking about their children.	Tom và Mary ngồi bếp uống trà và nói về những đứa con của họ.
Do not curse in front of the children.	Đừng chửi bới trước mặt bọn trẻ.
Tom is an elementary school student.	Tom là một học sinh tiểu học.
That's your signature, isn't it?	Đó là chữ ký của bạn, phải không?
Is this your homework, Tom?	Đây có phải là bài tập về nhà của bạn không, Tom?
We all need to do this again tomorrow.	Tất cả chúng ta cần phải làm điều này một lần nữa vào ngày mai.
It must be very difficult for you.	Nó phải được rất khó khăn cho bạn.
I wish my parents were here to see what I have achieved in my life.	Tôi ước bố mẹ tôi ở đây để xem những gì tôi đã đạt được trong cuộc đời mình.
Tom hopes that he won't be blamed for the problem.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị đổ lỗi cho vấn đề này.
I want to buy a dozen donuts.	Tôi muốn mua một tá bánh rán.
They are in trouble.	Họ đang gặp rắc rối.
I know that Tom is a bit overweight.	Tôi biết rằng Tom hơi thừa cân.
Tom and Mary were sitting at a table near the jukebox.	Tom và Mary đang ngồi ở một chiếc bàn gần máy hát tự động.
I want to thank you for everything you have done for me.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Tom trusts Mary.	Tom tin tưởng Mary.
Tom won't be back until tomorrow.	Tom sẽ không trở lại cho đến ngày mai.
Tom ate three cupcakes.	Tom đã ăn ba cái bánh nướng nhỏ.
I forgot to charge my phone last night.	Tối qua tôi quên cắm sạc điện thoại.
Someone stabbed Tom with an ice stick, but he's fine now.	Ai đó đã đâm Tom bằng một cây băng, nhưng giờ thì anh ấy ổn rồi.
I know that Tom almost never does that.	Tôi biết rằng Tom hầu như không bao giờ làm điều đó.
White carpets are difficult to keep clean.	Thảm trắng rất khó giữ sạch.
Tom tried the door.	Tom đã thử cửa.
Tom is the only one who doesn't snore.	Tom là người duy nhất không ngủ ngáy.
Tom doesn't seem like a smart man.	Tom có ​​vẻ không phải là một người đàn ông thông minh.
I will not sell my car to you.	Tôi sẽ không bán xe của tôi cho bạn.
Tom begs Mary not to leave.	Tom cầu xin Mary đừng rời đi.
Tom doesn't seem to like it in Boston.	Tom có ​​vẻ không thích nó ở Boston.
I know that Tom had fun doing it.	Tôi biết rằng Tom đã rất vui khi làm điều đó.
The crisis is predictable.	Cuộc khủng hoảng có thể đoán trước được.
I heard that Tom left Mary.	Tôi nghe nói rằng Tom đã rời bỏ Mary.
That doesn't matter anymore, right?	Điều đó không còn quan trọng nữa, phải không?
Tom found Mary's house without difficulty.	Tom tìm thấy ngôi nhà của Mary mà không gặp khó khăn gì.
I didn't do it voluntarily.	Tôi đã không làm điều đó một cách tự nguyện.
Food is cheap, but inedible.	Thức ăn rẻ, nhưng không ăn được.
I'm afraid we're running out of time.	Tôi e rằng chúng ta đã hết thời.
Tom wants me to go to Australia with him.	Tom muốn tôi đi Úc với anh ấy.
I didn't get a chance to do that.	Tôi đã không có cơ hội để làm điều đó.
Looks like we have to do it today.	Có vẻ như chúng ta phải làm điều đó ngày hôm nay.
How are you, Tom?	Bạn thế nào rồi, Tom?
Is it true that Tom was in Boston last week?	Có đúng là Tom đã ở Boston tuần trước không?
I think it is unlikely that the next version of Windows will come out before the end of this month.	Tôi nghĩ rằng không có khả năng phiên bản tiếp theo của Windows sẽ ra mắt trước cuối tháng này.
Tom will return eventually.	Tom sẽ trở lại cuối cùng.
Tom stood up for me.	Tom đứng lên cho tôi.
I love sailing. 	Tôi thích chèo thuyền.
I also love water skiing.	Tôi cũng thích trượt nước.
Tom wants to learn music.	Tom muốn học nhạc.
Tom wants to read a book.	Tom muốn đọc một cuốn sách.
I think Tom was angry.	Tôi nghĩ Tom đã tức giận.
Tom said he thought Mary might not want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó.
I don't hate you anymore. 	Tôi không còn ghét anh nữa.
Now you just disgust me.	Bây giờ bạn chỉ ghê tởm tôi.
Tom said he thought I might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó trong tuần này.
I am satisfied with this result.	Tôi hài lòng với kết quả này.
I was impressed by Tom's skill.	Tôi rất ấn tượng bởi kỹ năng của Tom.
I like what you did with this place.	Tôi thích những gì bạn đã làm với nơi này.
Tom swept the floor with the new broom that Mary gave him.	Tom quét sàn bằng cây chổi mới mà Mary đã đưa cho anh ta.
Tom and Mary are currently free.	Tom và Mary hiện đang rảnh rỗi.
I don't mind when you smoke.	Tôi không phiền khi bạn hút thuốc.
I shouldn't have missed the meeting.	Tôi không nên bỏ qua cuộc họp.
I can't imagine many people wanting to read this book more than once.	Tôi không thể tưởng tượng được nhiều người muốn đọc cuốn sách này hơn một lần.
Tom is a very famous painter.	Tom là một họa sĩ rất nổi tiếng.
I knew that Tom would be surprised if Mary did.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
I know what time Tom comes home.	Tôi biết mấy giờ Tom về nhà.
I'm a bit confused.	Tôi hơi bối rối.
Tom has great potential.	Tom có ​​tiềm năng to lớn.
Tom did it despite all the difficulties.	Tom đã làm điều đó bất chấp mọi khó khăn.
I know I shouldn't, but I did it anyway.	Tôi biết mình không nên làm vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
I encouraged Tom to study harder.	Tôi đã khuyến khích Tom học tập chăm chỉ hơn.
Tom went to the casino.	Tom đã đến sòng bạc.
Tom doesn't want to get in trouble.	Tom không muốn gặp rắc rối.
We will not be silent.	Chúng tôi sẽ không được im lặng.
I watched this movie.	Tôi đã xem bộ phim này.
I hope Tom is prepared.	Tôi hy vọng Tom đã chuẩn bị.
I told Tom to keep working.	Tôi đã nói với Tom để tiếp tục làm việc.
This is a pencil case.	Đây là một hộp đựng bút chì.
Tom says I look very happy.	Tom nói rằng tôi trông rất hạnh phúc.
I cannot be held responsible for Tom's safety.	Tôi không thể chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Tom.
We will put the spotlight.	Chúng tôi sẽ đặt đèn sân khấu.
Tom tells Mary that he will be right back.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ quay lại ngay.
I don't feel very well, but I go to work anyway.	Tôi không cảm thấy khỏe lắm, nhưng dù sao thì tôi vẫn đi làm.
Tom says everyone does it.	Tom nói rằng tất cả mọi người đều làm điều đó.
Tom poured salt from one jar to another.	Tom đổ muối từ lọ này sang lọ khác.
I know that Tom is a miner.	Tôi biết rằng Tom là một thợ mỏ.
Why are there no windows in airplane bathrooms?	Tại sao không có cửa sổ trong phòng tắm máy bay?
I'd like to discuss some of the problems we're having.	Tôi muốn thảo luận về một số vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải.
Tom returned to his dorm alone.	Tom một mình trở về ký túc xá của mình.
I agree with you that the actor is very talented.	Tôi đồng ý với bạn rằng diễn viên rất tài năng.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom không?
We need to make sure that Tom knows what to do.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng Tom biết phải làm gì.
Tom wasn't going to wait.	Tom không định đợi.
Is it Mary Tom's mother?	Có phải mẹ của Mary Tom không?
No one will believe Tom.	Sẽ không ai tin Tom.
Tom will probably never make it again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa.
That can't be good for Tom.	Điều đó không thể tốt cho Tom.
Tom should know the answer to that question.	Tom nên biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
My priorities are not the same as yours.	Các ưu tiên của tôi không giống với các ưu tiên của bạn.
You have five minutes.	Bạn có năm phút.
Tom was very unhappy about what happened.	Tom rất không hài lòng về những gì đã xảy ra.
We'll see Tom tomorrow.	Chúng ta sẽ gặp Tom vào ngày mai.
Someone is following me.	Ai đó đang theo dõi tôi.
JST stands for Japan Standard Time.	JST là viết tắt của Giờ chuẩn Nhật Bản.
We will update for you.	Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn.
I know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
Tell Tom what Mary wants us to do.	Nói cho Tom biết Mary muốn chúng ta làm gì.
Tom won't leave his dog with you.	Tom sẽ không để con chó của mình với bạn.
Tom did nothing wrong.	Tom không làm gì sai cả.
Why don't we stop here for today?	Tại sao chúng ta không dừng lại ở đây cho ngày hôm nay?
Tom meets his friends after school.	Tom gặp bạn bè của mình sau giờ học.
You've been drinking, haven't you?	Bạn đã uống rượu, phải không?
The chocolate that Tom is eating was given to him by his girlfriend.	Sô cô la mà Tom đang ăn là do bạn gái của anh ấy tặng.
I will run. 	Tôi sẽ chạy.
Do you want to come?	Bạn có muốn đến không?
You don't want Tom to do that, do you?	Bạn không muốn Tom làm điều đó, phải không?
Tom is convinced that he has been betrayed.	Tom tin chắc rằng mình đã bị phản bội.
Tom says he didn't know Mary would be at the meeting.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ có mặt trong cuộc họp.
There is no substitute for this.	Không có gì thay thế cho điều này.
Tom seems to have a cold.	Tom dường như bị cảm.
I am not an unsympathetic person.	Tôi không phải là người không thông cảm.
Tom has never done it alone.	Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình.
Tom gave me a nice Christmas present.	Tom đã cho tôi một món quà Giáng sinh tốt đẹp.
Tom wants to know why Mary is mad at him.	Tom muốn biết tại sao Mary lại giận anh ta.
What caused that?	Điều gì gây ra điều đó?
Why are you so forgiving?	Tại sao bạn lại bao dung như vậy?
I know that Tom doesn't know why I didn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không làm vậy.
I'm not with Tom.	Tôi không đi cùng Tom.
Why didn't you tell me you wouldn't be there?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ không ở đó?
I just gave Tom 30 dollars.	Tôi vừa đưa cho Tom 30 đô la.
He goes to bed early but it takes him a long time to fall asleep.	Anh ấy đi ngủ sớm nhưng anh ấy phải mất một thời gian dài mới có thể ngủ được.
That is really surprising.	Điều đó thực sự đáng ngạc nhiên.
Tom and Mary will duet.	Tom và Mary sẽ song ca.
Tom believes that the rich deserve to be rich and the poor deserve to be poor.	Tom tin rằng người giàu xứng đáng được giàu và người nghèo xứng đáng bị nghèo.
Tom helped Mary into the car and drove her to the hospital.	Tom đỡ Mary lên xe và chở cô đến bệnh viện.
Tom taught Mary to draw.	Tom đã dạy Mary vẽ.
Tom doesn't feel like eating anything right now.	Tom không cảm thấy muốn ăn bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
We must support whatever decision Tom makes.	Chúng tôi phải ủng hộ bất cứ quyết định nào của Tom.
Are you sure you know where we are?	Bạn có chắc rằng bạn biết chúng tôi đang ở đâu không?
Hold the rope, and I'll pull you up.	Giữ lấy sợi dây, và tôi sẽ kéo bạn lên.
Republicans oppose any new taxes.	Đảng Cộng hòa phản đối bất kỳ loại thuế mới nào.
I don't like rock music.	Tôi không thích nhạc rock.
Tom doesn't know how to express himself well.	Tom không biết cách thể hiện bản thân tốt.
Tom betrayed us.	Tom đã phản bội chúng ta.
It took us a long time to get to Australia.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để đến Úc.
Short skirts are out of fashion.	Váy ngắn đã hết mốt rồi.
Tom was knocked unconscious.	Tom đã bị đánh bất tỉnh.
At that time, my mother was younger than I am now.	Khi đó, mẹ tôi còn trẻ hơn tôi bây giờ.
Tom said that Mary was pretty good at chess.	Tom nói rằng Mary chơi cờ khá giỏi.
I thought it was a foul.	Tôi đã nghĩ rằng đó là một pha bóng phạm lỗi.
Tom waited.	Tom đã đợi.
Tom is the most influential man in Australia.	Tom là người đàn ông có ảnh hưởng nhất ở Úc.
I told Tom I couldn't speak French.	Tôi nói với Tom rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
They sent us to the factory's management office.	Họ cử chúng tôi đến văn phòng quản lý của nhà máy.
Tom was a little surprised when Mary said she didn't know how to do it.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết làm điều đó.
Tom used to be a drug dealer.	Tom từng là một tay buôn ma túy.
Tell Tom I'm joking.	Nói với Tom rằng tôi đang nói đùa.
I hope Tom doesn't cry.	Tôi hy vọng Tom không khóc.
We don't have to tell Tom anything.	Chúng ta không cần phải nói với Tom bất cứ điều gì.
You don't really want this job, do you?	Bạn không thực sự muốn công việc này, phải không?
Tom could be the one responsible for what happened.	Tom có ​​thể là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
We spent a lot of time in Boston.	Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian ở Boston.
Tom probably won't be fine.	Tom có ​​thể sẽ không ổn.
The dog stood up on its hind legs and put its front paws on my shoulders.	Con chó đứng lên bằng hai chân sau và đặt hai chân trước lên vai tôi.
We became each other's best friends.	Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau.
One of the professors whispered.	Một trong những giáo sư thì thầm.
You will be told where to go.	Bạn sẽ được cho biết phải đi đâu.
Tom does not attract attention.	Tom không thu hút sự chú ý.
Tom says I look sick.	Tom nói rằng tôi trông ốm.
After hearing the news, Tom was in seventh heaven.	Sau khi biết tin, Tom đã ở trên thiên đường thứ bảy.
Hold it, Tom.	Giữ nó đi, Tom.
I don't know that you care.	Tôi không biết rằng bạn quan tâm.
I agree with everything you have said.	Tôi đồng ý với tất cả những gì bạn đã nói.
I am not convinced.	Tôi không bị thuyết phục.
Yesterday I was too sick to go to school.	Hôm qua tôi ốm quá không đi học được.
I know that you are the one who did it.	Tôi biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
The patient is getting worse day by day.	Bệnh nhân ngày một nặng hơn.
I never got a chance to meet Tom.	Tôi không bao giờ có cơ hội gặp Tom.
Tom lives in suburban Boston.	Tom sống ở ngoại ô Boston.
I tried to talk to Tom, but he wouldn't listen to me.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom, nhưng anh ấy không chịu nghe tôi.
I don't really have a favorite song.	Tôi không thực sự có một bài hát yêu thích.
The situation is dire.	Tình hình thật là thảm khốc.
She was so preoccupied that she didn't notice her surroundings.	Cô bận tâm đến mức không để ý đến xung quanh.
No one threatened Tom.	Không ai đe dọa Tom.
Tom doesn't seem too worried to me.	Tom không có vẻ quá lo lắng đối với tôi.
I'm the one who suggested Tom do it.	Tôi là người đề nghị Tom làm điều đó.
Tom says Mary didn't think John left yesterday.	Tom nói Mary không nghĩ John đi hôm qua.
Tom says he wants to remove his name.	Tom nói rằng anh ấy muốn xóa tên của mình.
I don't think Tom is unmarried.	Tôi không nghĩ rằng Tom chưa lập gia đình.
Give Tom a second chance.	Cho Tom cơ hội thứ hai.
Tom says he hasn't eaten, but that's not true.	Tom nói rằng anh ấy đã không ăn gì, nhưng điều đó không đúng.
This is an unusual arrangement.	Đây là một sự sắp xếp bất thường.
Who will drive?	Ai sẽ lái xe?
I know that you probably didn't do it alone.	Tôi biết rằng bạn có thể đã không làm điều đó một mình.
Tom looked very surprised.	Tom trông có vẻ rất ngạc nhiên.
Tom climbs a tree.	Tom trèo cây.
I'm not as interested in politics as I used to be.	Tôi không quan tâm đến chính trị như trước đây.
He was surrounded by a crowd of reporters.	Anh bị bao vây bởi một đám đông phóng viên.
Tom couldn't get up yet.	Tom chưa thể đứng dậy.
Tom says he knows he probably won't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể sẽ không thể giành chiến thắng.
There is little, if any, difference between these two.	Có rất ít, nếu có, sự khác biệt giữa hai điều này.
They clinked their glasses and drank them all down.	Họ cụng ly và uống cạn.
Tom used to be an optimist.	Tom đã từng là người lạc quan.
Tom tried to show Mary the picture but didn't show it to John.	Tom đã cố gắng cho Mary xem bức ảnh mà không cho John xem.
I know Tom might not do it.	Tôi biết Tom có ​​thể không làm điều đó.
Tom knew Mary wouldn't let him kiss her again.	Tom biết Mary sẽ không để anh hôn cô lần nữa.
His objections were more intense than what he had bargained for.	Sự phản đối của ông còn dữ dội hơn những gì ông đã mặc cả.
I know that Tom is still in the hospital.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang ở trong bệnh viện.
Tom should never have gone there alone.	Tom không bao giờ nên đến đó một mình.
I wonder if Tom is feeling all right.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cảm thấy ổn không.
Tom says who's hungry?	Tom nói ai đói?
We know Tom will be back.	Chúng tôi biết Tom sẽ trở lại.
Everyone thought Tom did it.	Mọi người đều nghĩ Tom đã làm vậy.
I wonder if Tom knew Mary needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần phải làm điều đó không.
Tom is scornful.	Tom đang khinh thường.
I don't laugh a lot.	Tôi không hay cười lắm.
Tom will probably get frustrated.	Tom có ​​thể sẽ nản lòng.
I am very happy for both of you.	Tôi rất hạnh phúc cho cả hai người.
I don't drink much alcohol.	Tôi không uống nhiều rượu.
Tom acted as if he owned the place.	Tom đã hành động như thể anh ấy sở hữu nơi này.
You wouldn't tell Tom, would you?	Bạn sẽ không nói với Tom, phải không?
Tom does not deny anything.	Tom không phủ nhận bất cứ điều gì.
Tom soon realized that he was trapped.	Tom sớm nhận ra rằng mình đã bị mắc bẫy.
Fortunately, the computer did not crash.	May mắn thay, máy tính đã không gặp sự cố.
I'm sure Tom will be very tired when he gets home.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất mệt khi về đến nhà.
I don't know what's really going on.	Tôi không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.
We don't want to get in your way.	Chúng tôi không muốn cản đường bạn.
Tom is ready to do his best to help Mary.	Tom đã sẵn sàng làm hết sức mình để giúp Mary.
"Do you mind if I use your phone?" 	"Bạn có phiền nếu tôi sử dụng điện thoại của bạn?"
"No, please go first."	"Không, làm ơn đi trước."
Tom is a good egg.	Tom là một quả trứng tốt.
I don't know where we're going tomorrow.	Tôi không biết ngày mai chúng ta sẽ đi đâu.
You already knew that, didn't you?	Bạn đã biết điều đó, phải không?
Tom is likely to be fair.	Tom có ​​khả năng là người công bằng.
Where's the newspaper?	Báo đâu?
Tom sings better than me.	Tom hát hay hơn tôi.
There is not much nutrition in french fries.	Không có nhiều dinh dưỡng trong khoai tây chiên.
It may not be as difficult to do as Tom said.	Có thể không khó để làm được điều đó như Tom đã nói.
I wish you and I could spend more time together.	Tôi ước bạn và tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
I hope you enjoyed the party more than I did.	Tôi hy vọng bạn thích bữa tiệc hơn tôi đã làm.
I am releasing the prisoners.	Tôi đang thả các tù nhân.
It smells like sage.	Nó có mùi giống như cây xô thơm.
Make sure you don't leave your umbrella on the bus.	Đảm bảo rằng bạn không để ô trên xe buýt.
I know we can take care of ourselves if we try.	Tôi biết chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân nếu chúng ta cố gắng.
The seller showed how to use it.	Người bán hàng đã trình bày cách sử dụng nó.
Tom wanted to buy that painting, but I sold it to someone else.	Tom muốn mua bức tranh đó, nhưng tôi đã bán nó cho người khác.
We would rather stay home than get there too late.	Chúng tôi sẽ ở nhà hơn là đến đó quá muộn.
Tom is always with Mary.	Tom luôn ở bên Mary.
Tom was a single person until the day he passed away.	Tom là một người độc thân cho đến ngày anh ấy qua đời.
I was surprised to see Tom at Mary's party.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tom ở bữa tiệc của Mary.
I know Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
What could I have done to offend Tom?	Tôi có thể đã làm gì để xúc phạm Tom?
I can't stand that heat.	Tôi không thể chịu được cái nóng đó.
After the war ended, everything had to be rebuilt.	Sau khi chiến tranh kết thúc, mọi thứ phải được xây dựng lại.
Don't you know Tom is taller than Mary?	Bạn không biết Tom cao hơn Mary sao?
I used to work in the same restaurant as Tom.	Tôi đã từng làm việc trong cùng một nhà hàng với Tom.
Cats are natural predators.	Mèo là những kẻ săn mồi bẩm sinh.
Tom needs his privacy.	Tom cần sự riêng tư của mình.
We are restaurant managers.	Chúng tôi là quản lý nhà hàng.
I hope no one steals my stuff.	Tôi hy vọng không ai ăn cắp đồ của tôi.
I'm heavier than you.	Tôi nặng hơn bạn.
I'm tired of watching TV. 	Tôi chán xem TV.
Let's do something else.	Hãy làm điều gì đó khác.
Please consult your doctor if you experience any side effects.	Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào.
Tom thinks Mary is not awake.	Tom nghĩ Mary không tỉnh.
Tom is clearly happy that Mary is here.	Tom rõ ràng là rất vui khi Mary ở đây.
I think it wouldn't be fun to do that.	Tôi nghĩ sẽ không vui khi làm điều đó.
I started singing when I was little.	Tôi bắt đầu hát khi tôi còn nhỏ.
Tom misses his dog.	Tom nhớ con chó của mình.
Tom said Mary is not like her parents.	Tom cho biết Mary không giống bố mẹ của cô.
Tom says he doesn't care at all.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm chút nào.
She is wearing a beautiful hat.	Cô ấy đang đội một chiếc mũ đẹp.
I'm almost certain that's not how it happened.	Tôi gần như chắc chắn rằng đó không phải là cách nó đã xảy ra.
I'm glad it wasn't me.	Tôi rất vui vì đó không phải là tôi.
I have nowhere to go.	Tôi không có nơi nào để đi.
It was an unrealizable dream.	Đó là một giấc mơ không thể thực hiện được.
There are dangers that threaten both men and women.	Có những mối nguy hiểm đe dọa cả nam và nữ.
You can't turn your back on me now.	Bạn không thể quay lưng lại với tôi bây giờ.
Tom knows more about Australia than I do.	Tom biết nhiều về Úc hơn tôi.
The fact that Tom no longer trusts me worries me.	Việc Tom không còn tin tưởng khiến tôi lo lắng.
I can show you another way to do it if you want.	Tôi có thể chỉ cho bạn một cách khác để làm điều đó nếu bạn muốn.
You are doing a great job here.	Bạn đang làm một công việc tuyệt vời ở đây.
Tom doesn't believe you didn't do it.	Tom không tin rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom wants to go to the bathroom.	Tom muốn đi vệ sinh.
I know your problem.	Tôi biết vấn đề của bạn.
All the elderly men in our village have long beards.	Tất cả những người đàn ông lớn tuổi trong làng chúng tôi đều để râu dài.
Tom met Mary this morning on the way to school.	Tom đã gặp Mary sáng nay trên đường đến trường.
Try not to yawn.	Cố gắng không ngáp.
Tom suddenly stopped.	Tom đột ngột dừng lại.
I can't seem to remember who I am.	Tôi dường như không nhớ mình là ai.
I think Tom understands me.	Tôi nghĩ rằng Tom hiểu tôi.
This tank is completely watertight.	Thùng này hoàn toàn kín nước.
I know Tom is going to the hospital, but I don't know why.	Tôi biết Tom sẽ đến bệnh viện, nhưng tôi không biết tại sao.
I asked Tom to drive.	Tôi yêu cầu Tom lái xe.
It is true that Tom is a strict father.	Đúng là Tom là một người cha nghiêm khắc.
Tom knows almost nothing about it.	Tom hầu như không biết gì về nó.
I'm not the one who wants to do that.	Tôi không phải là người muốn làm điều đó.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she doesn't have to.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
You didn't help me.	Bạn đã không giúp tôi.
Tom won't go to the hospital.	Tom sẽ không đến bệnh viện.
I can't sleep either.	Tôi cũng không ngủ được.
Tom says he feels a bit threatened.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi bị đe dọa.
I have no choice but to fly.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đi máy bay.
Tom has received a lot of compliments.	Tom đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
These guys are not good at talking to girls.	Những chàng trai này không giỏi ăn nói với các cô gái.
I was defeated by Tom.	Tôi đã bị đánh bại bởi Tom.
The sun emerges behind the clouds.	Mặt trời ló dạng sau những đám mây.
I wouldn't have known it if you hadn't told me.	Tôi sẽ không biết điều đó nếu bạn không nói với tôi.
We don't need to hire anyone else.	Chúng tôi không cần thuê bất kỳ ai khác.
I don't go to museums.	Tôi không đến viện bảo tàng.
Tom still has a lot of things that he has to buy.	Tom vẫn còn rất nhiều thứ mà anh ấy phải mua.
Tom says he doesn't know the answer.	Tom nói rằng anh ấy không biết câu trả lời.
Tom hid everything from us.	Tom đã che giấu mọi thứ với chúng tôi.
Tom enviously watched Mary pass by on horseback.	Tom ghen tị nhìn Mary cưỡi ngựa đi ngang qua.
Tom said that I don't look like my mother at all.	Tom nói rằng tôi trông không giống mẹ tôi cho lắm.
The first thing that catches your eye is a bright red drugstore sign.	Điều đầu tiên đập vào mắt bạn là tấm biển hiệu thuốc giảm giá màu đỏ tươi.
Tell Tom we'll be ready.	Nói với Tom rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng.
I know Tom likes to do that.	Tôi biết Tom thích làm điều đó.
Tom is right and I am wrong.	Tom đúng và tôi sai.
Tom is now almost thirty.	Tom bây giờ đã gần ba mươi.
Mary is a famous actress, right?	Mary là một nữ diễn viên nổi tiếng, phải không?
Tom put the bandage on his finger.	Tom đặt băng bó vào ngón tay của mình.
To my knowledge, he is a trustworthy person.	Theo sự hiểu biết của tôi, anh ấy là một người đáng tin cậy.
Tom didn't say anything to me.	Tom không nói gì với tôi cả.
Someone needs to tell Tom what happened.	Ai đó cần phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Last year Tom wasn't so good.	Năm ngoái Tom không tốt lắm.
I don't know whose bike this is.	Tôi không biết chiếc xe đạp này của ai.
Tom won't be afraid of you.	Tom sẽ không sợ bạn.
I'm not a chicken.	Tôi không phải gà.
What do you say about asking her to come help us?	Bạn nói gì đến việc nhờ cô ấy đến giúp chúng tôi?
Tom told me he wanted me to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó.
It's not too short.	Nó không quá ngắn.
I'm sorry, but I won't be able to help you.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không thể giúp bạn.
Tom did it for defiance?	Tom đã làm điều đó vì bất chấp?
I will tell you all your mistakes.	Tôi sẽ cho bạn biết tất cả lỗi của bạn.
Is this the dictionary you are looking for?	Đây có phải là từ điển bạn đang tìm kiếm không?
Tom's only problem is that he doesn't have enough time.	Vấn đề duy nhất của Tom là anh ấy không có đủ thời gian.
Tom definitely made it sound amazing.	Tom chắc chắn đã làm cho nó nghe thật tuyệt vời.
Tom will lead the discussion.	Tom sẽ dẫn đầu cuộc thảo luận.
We didn't have to come so early.	Chúng tôi không cần phải đến sớm như vậy.
Why would you take Tom's advice?	Tại sao bạn lại nghe theo lời khuyên của Tom?
They refused to see Tom.	Họ từ chối gặp Tom.
Tom is not exaggerating.	Tom không hề phóng đại.
I know that Tom has a girlfriend.	Tôi biết rằng Tom đã có bạn gái.
Maybe I shouldn't go to Australia this year.	Có lẽ tôi không nên đến Úc trong năm nay.
I don't know that Tom knows who would do it.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó.
Tom must be scared.	Tom phải sợ hãi.
Tom is not more likely to want to do that.	Tom không có nhiều khả năng muốn làm điều đó.
The hotel is under renovation.	Khách sạn đang được sửa sang lại.
Tom's sneeze startled everyone.	Cái hắt hơi của Tom khiến mọi người giật mình.
Tom leaned over and whispered something in Mary's ear.	Tom nghiêng người và thì thầm điều gì đó vào tai Mary.
I just don't want to eat right now.	Tôi chỉ không muốn ăn ngay bây giờ.
Tom seems really scared.	Tom có ​​vẻ thực sự sợ hãi.
A truck nearly hit Tom.	Một chiếc xe tải suýt tông vào Tom.
I don't have a phone with me.	Tôi không có điện thoại bên mình.
The yen is expected to depreciate against the dollar.	Đồng yên dự kiến ​​sẽ mất giá so với đồng USD.
I think Tom will probably do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Don't be afraid to see a doctor.	Đừng sợ gặp bác sĩ.
Tom and I were also in the room.	Tom và tôi cũng ở trong phòng.
You better wash the car.	Tốt hơn bạn nên rửa xe.
Do not quibble.	Đừng ngụy biện.
You don't like Tom doing that, do you?	Bạn không thích Tom làm điều đó, phải không?
Temporary clinics are being set up.	Các phòng khám tạm thời đang được thiết lập.
I don't know Tom and Mary know.	Tôi không biết Tom và Mary biết.
I think Tom will be able to do what we ask him to do.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Do you think we've convinced Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi đã thuyết phục được Tom?
Tom accidentally hit his thumb with a hammer.	Tom vô tình dùng búa đập vào ngón tay cái của mình.
Tom was shot.	Tom đã bị bắn.
Tom asked Mary why she did this and she told him.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy và cô ấy đã nói với anh ấy.
I wonder why Tom is so restless.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bồn chồn như vậy.
Tom told me that I should agree to do it.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đồng ý làm điều đó.
Tom branded calf.	Tom mang nhãn hiệu con bê.
I think you should avoid Tom today.	Tôi nghĩ bạn nên tránh Tom ngày hôm nay.
All punctuation in this text is incorrect.	Tất cả các dấu câu trong văn bản này đều sai.
I know where Tom would be if he had any choice.	Tôi biết Tom sẽ ở đâu nếu anh ấy có bất kỳ lựa chọn nào.
Tom is not really my uncle.	Tom không thực sự là chú của tôi.
I think I can add some salt to the stew.	Tôi nghĩ tôi có thể cho thêm một ít muối vào món hầm.
I have a shard in the palm of my hand.	Tôi có một mảnh vỡ trong lòng bàn tay của tôi.
Do you know Tom's mother?	Bạn có biết mẹ của Tom không?
Tom is not a pianist.	Tom không phải là một nghệ sĩ dương cầm.
I don't believe Tom is telling the truth.	Tôi không tin rằng Tom đang nói sự thật.
That's not the whole story.	Đó không phải là toàn bộ câu chuyện.
There's really nothing you can do.	Bạn thực sự không thể làm gì được.
I'm just doing that.	Tôi chỉ đang làm điều đó.
Do not use your real name.	Không sử dụng tên thật của bạn.
"Did you live in Boston when you were in high school?" 	"Bạn có sống ở Boston khi bạn còn học trung học không?"
"No, but I live in Boston now."	"Không, nhưng tôi sống ở Boston bây giờ."
Tom doesn't need to know all the details.	Tom không cần biết tất cả các chi tiết.
Will be very happy to visit Australia.	Sẽ rất vui khi đến thăm Úc.
I have to go home by Monday.	Tôi phải về nhà trước thứ Hai.
I didn't know that Tom wouldn't enjoy doing that to us.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với chúng tôi.
I went to Tom's funeral.	Tôi đã đến dự đám tang của Tom.
I won't be at home this weekend.	Tôi sẽ không ở nhà vào cuối tuần này.
Don't go down there.	Đừng đi xuống đó.
Tom is worried about what Mary is doing.	Tom lo lắng về những gì Mary đang làm.
I was thirsty and wanted to drink something cold.	Tôi khát và muốn uống thứ gì đó lạnh.
Don't argue anymore.	Đừng cãi nhau nữa.
Aren't you going to stay here for a while?	Anh không định ở đây một thời gian sao?
Tom doesn't think I can do this.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này.
Tom is going to visit Mary.	Tom sẽ đến thăm Mary.
Tom asked his father if he could go out and play.	Tom hỏi bố rằng anh có thể ra ngoài chơi được không.
Tom graduated from high school last year.	Tom đã tốt nghiệp trung học năm ngoái.
Tom continued to smile.	Tom tiếp tục mỉm cười.
I think that's all very important.	Tôi nghĩ đó là tất cả rất quan trọng.
You won't lie to me, will you?	Bạn sẽ không nói dối tôi, phải không?
Tom says that Mary may still be scared.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn sợ hãi.
You don't believe Tom will do it, do you?	Bạn không tin Tom sẽ làm được điều đó, phải không?
How many more years do you think Tom will need to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần bao nhiêu năm nữa để làm điều đó?
The last time I saw Tom, he was drunk like a skunk.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy say như một con chồn hôi.
This book has very few misprints, if any.	Cuốn sách này có rất ít bản in sai, nếu có.
Tom saw what happened from his porch.	Tom đã nhìn thấy những gì đã xảy ra từ hiên nhà của mình.
Tom is the captain of the soccer team.	Tom là đội trưởng của đội bóng đá.
We have no other choice.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tom pushed the plug into the socket.	Tom đẩy phích cắm vào ổ cắm.
This is where we disagree.	Đây là điểm chúng tôi không đồng ý.
Tom won't be very hungry when he gets home.	Tom sẽ không đói lắm khi về đến nhà.
I know that Tom did not agree to do that.	Tôi biết rằng Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Who does Tom think will be here?	Tom nghĩ ai sẽ ở đây?
The country's economy has grown by leaps and bounds in recent years.	Nền kinh tế của quốc gia này đã phát triển nhảy vọt trong những năm gần đây.
I don't know I shouldn't do that anymore.	Tôi không biết mình không nên làm như vậy nữa.
I don't feel well, but I still go to work.	Tôi không cảm thấy khỏe, nhưng tôi vẫn đi làm.
I spent a lot of time on this.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc này.
This is something that I have to do alone.	Đây là điều mà tôi phải làm một mình.
Slippery stone.	Đá trơn.
I'm pretty sure Tom and Mary have both done it.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary đều đã làm xong việc đó.
Tom turned and looked at Mary.	Tom quay lại và nhìn Mary.
Tom cooks his own wine.	Tom tự nấu rượu.
I'm not the only one who feels this way.	Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Tom wants to thank Mary directly.	Tom muốn trực tiếp cảm ơn Mary.
Place your bet now.	Đặt cược của bạn ngay bây giờ.
Tom says he is enjoying life in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang tận hưởng cuộc sống ở Úc.
Tom is in really bad shape.	Tom đang ở trong tình trạng thực sự tồi tệ.
Tom probably won't learn French.	Tom có ​​lẽ sẽ không học tiếng Pháp.
I think Tom is very angry.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tức giận.
I have to go to Australia with Tom.	Tôi phải đi Úc với Tom.
I have a lot of work to do this week.	Có rất nhiều việc tôi phải làm trong tuần này.
What is Tom drawing?	Tom đang vẽ gì?
Tom was more than qualified.	Tom đã quá đủ tiêu chuẩn.
Tom and I agreed that we would never talk about it again.	Tom và tôi đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ nói về điều đó nữa.
I have an obligation to seek Tom's interests.	Tôi có nghĩa vụ phải tìm kiếm lợi ích của Tom.
I thought you said you would never try to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
You wouldn't be, would you?	Bạn sẽ không như vậy, phải không?
Tom might not be in such a hurry to do it as you think.	Tom có ​​thể không quá vội vàng để làm điều đó như bạn nghĩ.
Don't be such a busy person.	Đừng trở thành một người bận rộn như vậy.
I think Tom will be obedient.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngoan ngoãn.
Tom has to walk home since his car broke down.	Tom phải đi bộ về nhà kể từ khi xe của anh ấy bị hỏng.
The wind blows from the southwest.	Gió thổi từ phía tây nam.
I'm the only one who knows for sure.	Tôi là người duy nhất biết chắc chắn.
Who is it in the red sunglasses?	Đó là ai trong chiếc kính râm màu đỏ?
Tom boils some water.	Tom đun sôi một ít nước.
Tom helped because he wanted to.	Tom đã giúp vì anh ấy muốn.
We may not have enough uniforms.	Chúng tôi có thể không có đủ đồng phục.
You've said that a few times already.	Bạn đã nói điều đó vài lần rồi.
Tom is very sad.	Tom rất buồn.
The same will happen to you.	Điều đó cũng sẽ xảy ra với bạn.
I'm sorry, we are completely sold out.	Tôi xin lỗi, chúng tôi đã hoàn toàn bán hết.
I saw Tom and the others.	Tôi đã thấy Tom và những người khác.
"Today is my birthday." 	"Hôm nay sinh nhật của ta."
"Today is also my birthday."	"Hôm nay cũng là sinh nhật của ta."
The boy returned with a dirty face.	Cậu bé trở lại với khuôn mặt lấm lem bùn đất.
I have been in therapy since I was thirteen years old.	Tôi đã tham gia trị liệu từ năm mười ba tuổi.
Tom had never kissed anyone before.	Tom chưa từng hôn ai trước đây.
Tom says he hopes Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
You are on the wrong floor.	Bạn đang ở sai tầng.
We can't go to Australia yet.	Chúng tôi chưa thể đến Úc.
Tom said he was delighted.	Tom nói rằng anh ấy rất vui mừng.
I hope we can come up with some good ideas.	Tôi hy vọng chúng ta có thể đưa ra một vài ý tưởng hay.
I am improving.	Tôi đang cải thiện.
I suspect both Tom and Mary have homes in Australia.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều có nhà ở Úc.
Tom was not poisoned by his wife. 	Tom không bị vợ đầu độc.
He was poisoned by his son.	Ông đã bị đầu độc bởi con trai của mình.
I have a torch.	Tôi có một ngọn đuốc.
I didn't know that Tom needed to do that.	Tôi không biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
We tried calling Tom's cell phone.	Chúng tôi đã thử gọi vào điện thoại di động của Tom.
Tomorrow, I plan to go to Boston.	Ngày mai, tôi có kế hoạch đi Boston.
Neither of us did what Tom wanted us to do.	Không ai trong chúng tôi làm những gì Tom muốn chúng tôi làm.
In the 80s, things were really different.	Vào những năm 80, mọi thứ thực sự rất khác.
He is a liar.	Anh ta là một kẻ nói dối.
There is so much to see and visit here.	Có rất nhiều thứ để xem và tham quan ở đây.
I checked everywhere.	Tôi đã kiểm tra khắp nơi.
At this beer hall, you can order beers up to a liter in size.	Tại sảnh bia này, bạn có thể gọi các loại bia có kích thước lên đến một lít.
I don't expect that from you.	Tôi không mong đợi điều đó từ bạn.
Tom founded a club and Mary was the first to join.	Tom thành lập một câu lạc bộ và Mary là người đầu tiên tham gia.
I did not find any jokes in this book.	Tôi không tìm thấy bất kỳ câu chuyện cười nào trong cuốn sách này.
Can you imagine what would happen if Tom saw you?	Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Tom nhìn thấy bạn không?
Tom looks tired.	Tom trông có vẻ mệt mỏi.
Tom injured himself.	Tom tự làm mình bị thương.
If you don't know how to swim yet, you should learn.	Nếu bạn chưa biết bơi, bạn nên học.
I usually wake up around six, but I don't get out of bed until seven.	Tôi thường thức dậy vào khoảng sáu giờ, nhưng tôi không rời khỏi giường cho đến bảy giờ.
Maybe Tom didn't know he couldn't afford to be fired.	Có lẽ Tom không biết mình không có khả năng bị sa thải.
Give Tom anything he wants.	Cho Tom bất cứ thứ gì anh ta muốn.
I am not ashamed of my behavior, although I know that I must be.	Tôi không xấu hổ về hành vi của mình, mặc dù tôi biết rằng tôi phải như vậy.
I couldn't get into my car because people were parked very close on both sides.	Tôi không thể vào xe của mình vì mọi người đã đậu rất gần ở cả hai bên.
I didn't know I was being watched.	Tôi không biết rằng mình đang bị theo dõi.
We know all this already, Tom.	Chúng tôi biết tất cả những điều này rồi, Tom.
Tom still hasn't told Mary what he needs to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy cần phải làm.
Tom told me it was stolen.	Tom nói với tôi rằng nó đã bị đánh cắp.
Tom hasn't come back yet.	Tom vẫn chưa trở lại.
Tom was injured while playing rugby.	Tom bị thương khi chơi bóng bầu dục.
You are a better driver than me.	Bạn là một người lái xe tốt hơn tôi.
My room is not like yours.	Phòng của tôi không giống như phòng của bạn.
Everyone admired his paintings.	Mọi người đều trầm trồ trước những bức tranh do anh vẽ.
I didn't know Tom had never been to Boston before.	Tôi không biết Tom chưa bao giờ đến Boston trước đây.
We had this issue filled.	Chúng tôi đã có vấn đề này được lấp đầy.
Have you seen the results of the ballistics test?	Bạn đã xem kết quả của bài kiểm tra đạn đạo chưa?
How many times did you talk to Tom last week?	Bạn đã nói chuyện với Tom bao nhiêu lần vào tuần trước?
I don't want to confuse people.	Tôi không muốn làm mọi người nhầm lẫn.
Did your dad hug you a lot when you were a kid?	Bố của bạn có ôm bạn nhiều khi bạn còn nhỏ không?
The boy struggles to free himself from the police.	Cậu bé đấu tranh để giải thoát mình khỏi cảnh sát.
That's why I haven't done it yet.	Đó là lý do mà tôi chưa làm được điều đó.
No one I know can afford to eat out anymore.	Không ai mà tôi biết có thể đủ tiền để đi ăn ngoài nữa.
Tom couldn't even stand.	Tom thậm chí không thể đứng vững.
I'm not as fluent in French as you think.	Tôi không thông thạo tiếng Pháp như bạn nghĩ.
Tom heard Mary and John discuss the matter.	Tom đã nghe Mary và John thảo luận về vấn đề này.
My car is almost as old as yours.	Xe của tôi cũng gần như cũ của bạn.
I just heard that Tom and Mary are going back to Boston for Christmas.	Tôi vừa nghe nói rằng Tom và Mary sẽ trở lại Boston vào dịp Giáng sinh.
My job is easy and I have a lot of free time.	Công việc của tôi rất dễ dàng và tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi.
I couldn't go back to sleep.	Tôi không thể ngủ lại được.
Tom doesn't want to go.	Tom không muốn đi.
Tom is easy to get along with.	Tom rất dễ hòa đồng.
Tom stopped smoking because the doctor told him to.	Tom đã ngừng hút thuốc lá vì bác sĩ đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom was fired because he couldn't do the job he was hired to do.	Tom đã bị sa thải vì anh ta không thể làm công việc mà anh ta đã được thuê để làm.
Tom is not in the band.	Tom không có trong ban nhạc.
Don't be your mother's son.	Đừng là con trai của mẹ.
Tom is doing a good job so far.	Tom đang làm một công việc tốt cho đến nay.
Tom is mumbling something.	Tom đang lầm bầm điều gì đó.
You can't seriously expect me to go home right now.	Bạn không thể nghiêm túc mong đợi tôi về nhà ngay bây giờ.
Please do not take off your shoes.	Xin đừng cởi giày của bạn.
Tom can't ride a bicycle.	Tom không thể đi xe đạp.
There's a lot that could go wrong with that.	Có rất nhiều thứ có thể xảy ra sai với điều đó.
I can't believe Tom and Mary are getting married.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary sắp kết hôn.
It's been a year since I last did that.	Đã một năm kể từ lần cuối cùng tôi làm điều đó.
You don't have to call me.	Bạn không cần phải gọi cho tôi.
I apologize for not replying sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời sớm hơn.
We will never be complacent.	Chúng tôi sẽ không bao giờ tự mãn.
Without a doubt, Tom will do it.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ làm điều đó.
Mont Blanc is covered with snow all year round.	Mont Blanc được bao phủ bởi tuyết quanh năm.
I know Tom was there a few hours ago.	Tôi biết Tom đã ở đó vài giờ trước.
He doesn't want to admit that he has a drinking problem.	Anh ấy không muốn thừa nhận rằng anh ấy có vấn đề về uống rượu.
Did you ever think you would see Tom do something like that?	Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ thấy Tom làm điều gì đó như vậy không?
I don't have to pay for the towing service.	Tôi không phải trả tiền cho dịch vụ kéo xe.
Tom will probably do it for you.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn.
There is still a long way to go to the top of the mountain.	Vẫn còn một chặng đường dài để lên đến đỉnh núi.
I don't think I enjoy swimming as much as you think.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bơi lội nhiều như bạn tưởng.
You've had a good year.	Bạn đã có một năm tốt lành.
Tom was acting strange.	Tom đã hành động kỳ lạ.
That appears to be an encrypted message.	Đó dường như là một thông điệp được mã hóa.
You cannot take that.	Bạn không thể lấy điều đó.
Tom, you can sit here if you want.	Tom, bạn có thể ngồi đây nếu bạn muốn.
I know Tom didn't know that you could do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn có thể làm điều đó.
Tom thinks he's better at French than he really is.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp hơn thực tế.
Tom asked me for Mary's phone number.	Tom hỏi tôi số điện thoại của Mary.
If Tom was older, he would understand.	Nếu Tom lớn hơn, anh ấy sẽ hiểu.
This car belongs to my dad, but it will soon be mine.	Chiếc xe này là của bố tôi, nhưng nó sẽ sớm là của tôi.
I think you will understand.	Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu.
You seem surprised when Tom tells you he doesn't have to.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom can do it a lot better than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary rất nhiều.
This is a picture of Tom climbing a tree.	Đây là hình ảnh Tom đang trèo cây.
Tom comes to talk to Mary.	Tom đến nói chuyện với Mary.
Tom left his phone in my car.	Tom để quên điện thoại trong xe của tôi.
Tom told me I shouldn't have done that.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm vậy.
Both Tom and Mary are Republicans.	Cả Tom và Mary đều là đảng viên Đảng Cộng hòa.
A major must command a division.	Một thiếu tá phải chỉ huy sư đoàn.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
One day you will thank Tom.	Một ngày nào đó bạn sẽ cảm ơn Tom.
Tom asked Mary why she didn't come to school yesterday.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không đến trường ngày hôm qua.
Students are rushing to school.	Các em học sinh đang hối hả đến trường.
You will need one.	Bạn sẽ cần một cái.
Tom says he would never tell Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ bảo Mary làm điều đó.
Tom invites Mary to the party.	Tom mời Mary đến bữa tiệc.
The driver of the other car was the one who caused the accident.	Người điều khiển chiếc ô tô còn lại là người đã gây ra vụ tai nạn.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
I would like to point out three errors in the above post.	Tôi muốn chỉ ra ba lỗi trong bài viết trên.
Mount Everest is also known as Qomolangma.	Đỉnh Everest còn được gọi là Qomolangma.
I wish it would be that easy.	Tôi ước nó sẽ dễ dàng như vậy.
Tom thinks Mary might know the answer.	Tom nghĩ rằng Mary có thể biết câu trả lời.
Tom slept this morning.	Tom đã ngủ vào sáng nay.
That's a problem we need to deal with today.	Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết ngày hôm nay.
Tom closed the drawer and locked it.	Tom đóng ngăn kéo và khóa nó lại.
OH! 	Ồ!
It's been a long time.	Đã được một thời gian dài.
Tom can't wear socks.	Tom không thể đi tất.
Tom probably wouldn't do it today.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom tells Mary that he thinks John is an optimist.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người lạc quan.
I forced Tom to do it.	Tôi buộc Tom phải làm điều đó.
We can't go there.	Chúng ta không thể đến đó.
Tom said goodbye to his family.	Tom chào tạm biệt gia đình.
I will pay the price for what I believe.	Tôi sẽ phải trả giá cho những gì tôi tin tưởng.
Jacket has no pockets.	Áo khoác không có túi.
I wish you could meet Tom when you are in Boston.	Tôi ước gì bạn có thể gặp Tom khi bạn ở Boston.
The boss fired Tom.	Ông chủ đã sa thải Tom.
We don't have French class today.	Hôm nay chúng tôi không có lớp học tiếng Pháp.
Tom is not my child.	Tom không phải là con tôi.
Don't let Tom scream.	Đừng để Tom hét lên.
Tom and I will be here all week.	Tom và tôi sẽ ở đây cả tuần.
There is a missing girl.	Có một cô gái mất tích.
I wonder what time Tom will do it.	Tôi tự hỏi mấy giờ Tom sẽ làm điều đó.
I don't know exactly what Tom wants me to do.	Tôi không biết chính xác Tom muốn tôi làm gì.
Tom went to school already.	Tom đã đi học rồi.
Tom sat on the bed and put on his shoes.	Tom ngồi trên giường và mang giày vào.
She sings tune after tune at karaoke.	Cô ấy hát hết giai điệu này đến giai điệu khác tại quán karaoke.
Tom finished work and went home.	Tom làm việc xong và về nhà.
Who is the girl in the yellow raincoat?	Cô gái mặc áo mưa vàng là ai?
I couldn't help but feel a little embarrassed.	Tôi không khỏi có một chút xấu hổ.
You are the only one who can tell us what we need to know.	Bạn là người duy nhất có thể cho chúng tôi biết những gì chúng tôi cần biết.
You better be careful what you say around Tom.	Tốt hơn hết bạn nên cẩn thận với những gì bạn nói xung quanh Tom.
I know Tom can't leave until Mary gets here.	Tôi biết Tom không thể rời đi cho đến khi Mary đến đây.
Tom doesn't need to get up so early.	Tom không cần phải dậy sớm như vậy.
Tom couldn't do anything else.	Tom không thể làm gì khác.
Tom doesn't make much money.	Tom không kiếm được nhiều tiền.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
I was thinking of going somewhere for a change of air, as the doctor advised me to.	Tôi đang nghĩ đến việc đi đâu đó để thay đổi không khí, vì bác sĩ khuyên tôi nên làm vậy.
Tom tried to provoke a fight, but John would not be provoked.	Tom đã cố gắng khiêu khích một cuộc chiến, nhưng John sẽ không bị khiêu khích.
Tom impressed the judges.	Tom đã khiến các giám khảo thán phục.
Tom is a very fast runner.	Tom là một người chạy rất nhanh.
The woman talking to Tom is my French teacher.	Người phụ nữ đang nói chuyện với Tom là giáo viên tiếng Pháp của tôi.
Tom couldn't lift Mary's suitcase.	Tom không thể nhấc vali của Mary.
Tom is a father, right?	Tom là một người cha, phải không?
If you don't trust them, they won't trust you.	Nếu bạn không tin tưởng họ, họ sẽ không tin tưởng bạn.
You have made your selection.	Bạn đã thực hiện lựa chọn của mình.
I wonder if this water is really drinkable.	Tôi tự hỏi liệu nước này có thực sự uống được không.
I'm going to wait until Tom gets here.	Tôi định đợi cho đến khi Tom đến đây.
I cannot imagine living in a world without books.	Tôi không thể tưởng tượng được sống trong một thế giới mà không có sách.
You do not need to apologize.	Bạn không cần phải xin lỗi.
You never told me I would have to do this.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng tôi sẽ phải làm điều này.
Every day I wait for my dog ​​to come home.	Ngày nào tôi cũng đợi con chó của mình về.
Tom must have done this before.	Tom hẳn đã làm điều này trước đây.
Tom is pretty sure he can win.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom put his hand on Mary's mouth.	Tom đặt tay lên miệng Mary.
Tom was acting strange.	Tom đã hành động kỳ lạ.
Tom has turned off his headlights.	Tom đã tắt đèn pha của mình.
I'm not one to sit around.	Tôi không phải là người để ngồi xung quanh.
Tom didn't know if he had to.	Tom không biết liệu anh ấy có phải làm thế không.
Tom took the children to Mary's house.	Tom đưa các con đến nhà Mary.
I wonder if Tom knows where Mary's umbrella is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chiếc ô của Mary ở đâu không.
Tom realized that everyone was looking at him.	Tom nhận ra rằng mọi người đang nhìn mình.
Today, my wife and I celebrate our 20th wedding anniversary.	Hôm nay vợ chồng tôi kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới.
I want to eat with Tom.	Tôi muốn ăn với Tom.
Education does not consist in learning many truths.	Giáo dục không bao gồm việc học hỏi nhiều sự thật.
We all know that you don't drink alcohol.	Chúng tôi đều biết rằng bạn không uống rượu.
Tom swore he wouldn't tell anyone our secret.	Tom đã thề rằng anh ấy không nói cho ai biết bí mật của chúng tôi.
You're much heavier than before, aren't you?	Bạn nặng hơn nhiều so với trước đây, phải không?
Preferably he gets there tomorrow.	Tốt nhất là anh ấy đến đó vào ngày mai.
I think something terrible has happened to you.	Tôi nghĩ rằng điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với bạn.
Honestly, I was very miserable.	Thú thực tôi rất khổ sở.
I agree it's time for Tom to get a promotion.	Tôi đồng ý đã đến lúc Tom được thăng chức.
Tom is the only person I can talk to.	Tom là người duy nhất tôi có thể nói chuyện.
A hiker is in great danger.	Một người đi bộ đường dài gặp nguy hiểm lớn.
Tom is always busy.	Tom luôn bận rộn.
The fried zucchini is very delicious.	Bí ngòi xào rất ngon.
I know Tom will be doing it in Boston next week.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần tới.
Mary could tell by Tom slamming the door that he wasn't happy.	Mary có thể nói bằng cách Tom đóng sầm cửa rằng anh ấy không hạnh phúc.
Tom said he couldn't do it because he was too busy.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó vì anh ấy quá bận.
Am I like Tom to you?	Tôi có giống Tom với bạn không?
Tom promised to do it.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó.
I still can't believe it actually happened.	Tôi vẫn không thể tin rằng nó thực sự xảy ra.
Don't you hate doing it?	Bạn không ghét làm điều đó?
I don't want to live here.	Tôi không muốn sống ở đây.
Tom doesn't want to do his homework right now.	Tom không muốn làm bài tập về nhà ngay bây giờ.
Tom didn't know that you were here.	Tom không biết rằng bạn đã ở đây.
Tom said it feels good to be out in the sun.	Tom cho biết cảm giác rất tốt khi ra ngoài trời nắng.
Tom loves listening to jazz music.	Tom thích nghe nhạc jazz.
Tom realizes that he has lost his wallet.	Tom nhận ra rằng mình đã bị mất ví.
Do you know what Tom bought for us?	Bạn có biết Tom đã mua gì cho chúng tôi không?
Tom hasn't done that in years.	Tom đã không làm điều đó trong nhiều năm.
Tomorrow Tom has school.	Ngày mai Tom có ​​trường học.
Tom was the one who told me you had to do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó.
I don't need to know why Tom would want to do that.	Tôi không cần biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
I'm really excited for Tom.	Tôi thực sự vui mừng cho Tom.
A lot of people came to see the concert.	Rất nhiều người đã đến xem buổi hòa nhạc.
Tom went snorkeling.	Tom đã đi lặn với ống thở.
We really have a lot of work to do.	Chúng tôi thực sự có rất nhiều việc phải làm.
Tom was the only one who couldn't stand.	Tom là người duy nhất không đứng vững.
Tom goes swimming three or four times a week.	Tom đi bơi ba hoặc bốn lần một tuần.
There's a chance Tom won't be there.	Có khả năng Tom sẽ không ở đó.
What were you doing when I called you yesterday?	Bạn đã làm gì khi tôi gọi cho bạn ngày hôm qua?
Tom is one of thirty people who will have to do it.	Tom là một trong số ba mươi người sẽ phải làm điều đó.
Tom believes there is a time and place for everything.	Tom tin rằng có thời gian và địa điểm cho mọi thứ.
Tom tells Mary that he thinks she is not a good driver.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy không phải là một người lái xe giỏi.
You will be in trouble if you do.	Bạn sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
Tom went there instead of Mary.	Tom đến đó thay vì Mary.
Tom says that Mary cares.	Tom nói rằng Mary quan tâm.
I assume you're worried about Tom.	Tôi cho rằng bạn đang lo lắng về Tom.
I did all I could.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể.
I'm starting to realize that's not very likely to happen.	Tôi bắt đầu nhận ra rằng điều đó không có nhiều khả năng xảy ra.
Admission to the event is free.	Vào cửa sự kiện miễn phí.
How can Tom be stopped?	Làm thế nào để Tom có ​​thể bị dừng lại?
Doing that can be tiring.	Làm điều đó có thể là mệt mỏi.
Mary is my girlfriend now.	Mary là bạn gái của tôi bây giờ.
I thought you told me you couldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó.
I didn't know you were looking for me.	Tôi không biết bạn đang tìm kiếm tôi.
Tom didn't thank any of us.	Tom đã không cảm ơn bất kỳ ai trong chúng tôi.
The decision is entirely up to you.	Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Tom was forced to sign the paper.	Tom buộc phải ký vào tờ giấy.
I am the one who rescued you.	Tôi là người đã giải cứu bạn.
How is the work progress?	Tiến độ công việc ra sao?
I count on you to be strong.	Tôi trông cậy vào bạn để trở nên mạnh mẽ.
I had the same problem when I lived in Australia.	Tôi đã gặp vấn đề tương tự khi tôi sống ở Úc.
If you don't mind tell me, how does Tom do that?	Nếu bạn không phiền hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để Tom làm được điều đó?
You know Tom is determined to do it, right?	Bạn biết Tom quyết tâm làm điều đó, phải không?
Tom didn't take off his coat.	Tom không cởi áo khoác.
While waiting for the bus, I was caught taking a shower.	Trong khi chờ xe buýt, tôi bị bắt gặp đang tắm.
I think it's sad not to have any friends.	Tôi nghĩ thật buồn khi không có bất kỳ người bạn nào.
Nothing had ever happened to Tom before.	Chưa từng có chuyện gì xảy ra với Tom trước đây.
Music and art can contribute a lot to enjoying life.	Âm nhạc và nghệ thuật có thể đóng góp rất nhiều vào việc tận hưởng cuộc sống.
I hope you didn't miss the bus ride.	Tôi hy vọng bạn đã không bỏ lỡ chuyến xe buýt.
I must be able to do that.	Tôi phải làm được điều đó.
What will Tom do this summer?	Tom sẽ làm gì vào mùa hè này?
Tom wants Mary to learn how to play the trumpet.	Tom muốn Mary học cách chơi kèn.
Tom couldn't help us.	Tom không thể giúp chúng tôi.
The place where I grew up is very beautiful.	Nơi tôi lớn lên rất đẹp.
I hope that Tom will come to Australia next month.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
Tom asked me for help.	Tom đã nhờ tôi giúp đỡ.
Tom spent a few years in Australia while he was at university.	Tom đã dành một vài năm ở Úc khi anh ấy học đại học.
This is not an urgent matter.	Đây không phải là vấn đề khẩn cấp.
Tom told me to get out of his room.	Tom bảo tôi ra khỏi phòng của anh ấy.
I waited in line for over an hour.	Tôi đã xếp hàng đợi hơn một giờ đồng hồ.
Tom is probably out drinking with some of his friends.	Tom có ​​lẽ đang đi uống rượu với một số người bạn của anh ấy.
This is not something to discuss.	Đây không phải là điều để thảo luận.
You're new, aren't you?	Bạn là người mới, phải không?
Why does Tom sing the song we asked him not to?	Tại sao Tom hát bài hát mà chúng tôi yêu cầu anh ấy không hát?
Tom drew a large square.	Tom đã vẽ một hình vuông lớn.
I am also thinking of going to Australia.	Tôi cũng đang nghĩ đến việc đi Úc.
Let me show you how Tom does it.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách Tom làm điều đó.
I don't know if this milk is good or not.	Không biết sữa này còn tốt không nữa.
Solving your problem should be first on the list.	Giải quyết vấn đề của bạn phải là đầu tiên trong danh sách.
You are only delaying the inevitable.	Bạn chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi.
Today I just feel like staying at home and doing nothing.	Hôm nay tôi chỉ cảm thấy muốn ở nhà và không làm gì cả.
We all need to be confident.	Tất cả chúng ta cần phải tự tin.
Tom is a strong man.	Tom là một người đàn ông mạnh mẽ.
Tom still has to go to Boston.	Tom vẫn phải đi Boston.
You know I'm not going to join the team, right?	Bạn biết tôi không định tham gia đội, phải không?
I didn't expect it to be this fun.	Tôi không mong đợi nó vui như vậy.
Tom tells Mary she can do it today.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể làm điều đó hôm nay.
Don't you know that Tom wants to be a carpenter?	Bạn không biết rằng Tom muốn trở thành một thợ mộc?
I would like to hire a native French speaker for this job.	Tôi muốn thuê một người nói tiếng Pháp bản ngữ cho công việc này.
Tom thinks it's a bad idea to do so.	Tom cho rằng làm vậy là một ý kiến ​​tồi.
Tom wants to come to Australia with us.	Tom muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom says everyone he knows has gone to Australia.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã đến Úc.
He becomes weak in old age.	Anh ấy trở nên yếu ớt khi về già.
I wonder if we will ever find out what happened.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ tìm ra chuyện gì đã xảy ra không.
I want to do this alone.	Tôi muốn làm điều này một mình.
If you are not busy can you please help me?	Nếu bạn không bận, bạn có thể vui lòng giúp tôi được không?
Tom says that Mary doesn't have to eat anything she doesn't want.	Tom nói rằng Mary không cần phải ăn bất cứ thứ gì cô ấy không muốn.
Tom and Mary swim in the lagoon.	Tom và Mary bơi trong đầm.
Tom hardly ever drinks beer before noon.	Tom hầu như không bao giờ uống bia trước buổi trưa.
I'm afraid it won't help.	Tôi e rằng nó sẽ không giúp được gì.
Tom says he wants to learn how to fly an airplane.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách lái máy bay.
Do you really think I have to?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi phải làm như vậy không?
I asked Tom to give me a second chance.	Tôi yêu cầu Tom cho tôi cơ hội thứ hai.
I thought for sure I would die.	Tôi đã nghĩ chắc chắn mình sẽ chết.
Tom looked at the pictures that Mary had taken.	Tom nhìn những bức ảnh mà Mary đã chụp.
Keep Tom busy.	Giữ Tom bận rộn.
Does Tom come to Boston often?	Tom có ​​đến Boston thường xuyên không?
What else do you think Tom is up to?	Bạn nghĩ Tom định làm gì nữa?
I will get married in October.	Tôi sẽ kết hôn vào tháng 10.
What is the safest way to the top of the mountain?	Cách an toàn nhất để lên đỉnh núi là gì?
I think I'll buy one of these for Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua một trong những cái này cho Tom.
We don't know where Tom lives.	Chúng tôi không biết Tom sống ở đâu.
Tom seemed convinced that Mary wanted to do it.	Tom dường như tin chắc rằng Mary muốn làm điều đó.
Did Tom ever live in Boston?	Tom đã từng sống ở Boston chưa?
Tom told me he thought Mary would be polite.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lịch sự.
I can't remember exactly where you live.	Tôi không thể nhớ chính xác nơi bạn sống.
Now I feel very self-conscious.	Bây giờ tôi cảm thấy rất tự giác.
I didn't know Tom would do it for me.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
They elect their representatives in a polling booth.	Họ bầu chọn đại diện của họ trong một phòng bỏ phiếu.
Tom told me he was going to take pictures.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định chụp ảnh.
People say the same thing about Tom.	Mọi người nói điều tương tự về Tom.
Tom and Mary seemed to be angry at each other.	Tom và Mary dường như giận nhau.
Tom has to help us.	Tom phải giúp chúng tôi.
Tom is a strict father.	Tom là một người cha nghiêm khắc.
I think my phone was tapped.	Tôi nghĩ rằng điện thoại của tôi đã bị nghe trộm.
I don't know what you told Tom to do.	Tôi không biết bạn đã nói với Tom phải làm gì.
Tom was invited to the party.	Tom đã được mời đến bữa tiệc.
Tom is going shopping tomorrow.	Tom sẽ đi mua sắm vào ngày mai.
I haven't talked to Tom in a long time.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong một thời gian dài.
I think Tom knows how to fix it.	Tôi nghĩ rằng Tom biết cách sửa chữa nó.
It's not what you say, it's how you say it.	Điều bạn nói không quan trọng mà là cách bạn nói.
I don't know what to do with these.	Tôi không biết mình nên làm gì với những thứ này.
Why don't you ask Tom if he wants to come with us?	Tại sao bạn không hỏi Tom rằng anh ấy có muốn đi cùng chúng ta không?
Fukuoka is very typical of the kind of town I like.	Fukuoka rất điển hình về kiểu thị trấn mà tôi thích.
Tom tells Mary that she shouldn't.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
You haven't told anyone else, have you?	Bạn chưa nói với ai khác, phải không?
Tom thinks Mary is happy.	Tom nghĩ rằng Mary đang hạnh phúc.
Tom says he doesn't believe Mary actually did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự làm điều đó một mình.
Tom tries to pick up his keys with his toes.	Tom cố gắng nhặt chìa khóa của mình bằng ngón chân.
Tom is naughty.	Tom thật nghịch ngợm.
I know Tom is determined to do it.	Tôi biết Tom quyết tâm làm điều đó.
Can Tom gather everyone together?	Tom có ​​thể tập hợp mọi người lại với nhau không?
I can't wait to see your Halloween costumes.	Tôi không thể chờ đợi để xem trang phục Halloween của bạn.
Why don't we go that route?	Tại sao chúng ta không đi theo con đường đó?
Tom has a gift of a basket.	Tom có ​​món quà là cái rọ.
The last time I saw Tom was playing outside.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom đã chơi bên ngoài.
Tom is much richer than me, isn't he?	Tom giàu hơn tôi rất nhiều, phải không?
Did you know that Tom got married last week?	Bạn có biết rằng Tom đã kết hôn vào tuần trước?
I haven't slept well lately.	Dạo này tôi ngủ không ngon.
Tom can't wait to get married.	Tom nóng lòng muốn kết hôn.
He is young and attractive.	Anh ấy trẻ và hấp dẫn.
Tom said that I looked very angry.	Tom nói rằng tôi trông rất tức giận.
Tom said I looked very excited.	Tom nói rằng tôi trông rất phấn khích.
Tom hasn't mowed the lawn yet.	Tom vẫn chưa cắt cỏ.
Tom says he doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
There was a big fire near my house last night.	Có một đám cháy lớn gần nhà tôi đêm qua.
Tom loves reading science fiction novels.	Tom thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
If a brain can do it, a computer can too.	Nếu một bộ não có thể làm được điều đó, thì một chiếc máy tính cũng có thể làm được.
Tom was surprised to see Mary walking alone late at night.	Tom ngạc nhiên khi thấy Mary đi dạo một mình vào đêm khuya.
He's not the type of person we want to work with.	Anh ấy không phải là mẫu người mà chúng tôi muốn làm việc cùng.
This road is too narrow for cars to pass.	Con đường này quá hẹp để ô tô đi qua.
All desk drawers are empty.	Tất cả các ngăn kéo bàn đều trống rỗng.
I won't drink this.	Tôi sẽ không uống cái này.
Tom still doesn't know where he's going to do it.	Tom vẫn chưa biết mình sẽ làm điều đó ở đâu.
I don't want you to be late for class.	Tôi không muốn bạn đến muộn vào lớp.
My mom doesn't like caterpillars, not to mention snakes.	Mẹ tôi không thích sâu bướm, chưa kể đến rắn.
I'm working on something.	Tôi đang làm việc gì đó.
Tom treats Mary like a dog.	Tom đối xử với Mary như một con chó.
I know Tom doesn't know how long it will take to do it.	Tôi biết Tom không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom pleaded not guilty.	Tom đã không nhận tội.
Tom lashed out at Mary.	Tom đả kích Mary.
I really should have told Tom not to do that.	Tôi thực sự nên nói với Tom đừng làm vậy.
It looks like a pigpen here.	Nó trông giống như một cái chuồng lợn ở đây.
Tom never locks the door.	Tom không bao giờ khóa cửa.
Tom carried Mary up to her bedroom.	Tom bế Mary lên phòng ngủ của cô ấy.
The police have not yet resolved the case.	Cảnh sát vẫn chưa giải quyết vụ việc.
I know that Tom is suspicious.	Tôi biết rằng Tom đa nghi.
Tom tried to protect his daughter.	Tom đã cố gắng bảo vệ con gái của mình.
I told you to stop, didn't I?	Tôi đã bảo bạn dừng lại, phải không?
This is how we always do.	Đây là cách chúng tôi luôn làm.
It's bad, isn't it?	Nó rất tệ, phải không?
Tom is not bossy, but Mary is.	Tom không hách dịch, nhưng Mary thì có.
I don't like Australia.	Tôi không thích Úc.
If you help me, I will be able to get this done much faster.	Nếu bạn giúp tôi, tôi sẽ có thể hoàn thành việc này nhanh hơn nhiều.
We couldn't be happier here.	Chúng tôi không thể hạnh phúc ở đây lâu hơn nữa.
I don't think anyone can help me.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể giúp tôi.
Tom is no better than a beggar.	Tom không tốt hơn một người ăn xin.
Why don't we swap places?	Tại sao chúng ta không đổi chỗ cho nhau?
Tom is too young to do that.	Tom còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom will tell Mary that he is sleepy.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom said that he thought it was impossible to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ không thể làm được điều đó.
I want Tom to do me a favor.	Tôi muốn Tom giúp tôi một việc.
She is married to a cousin of mine.	Cô ấy đã kết hôn với một người anh họ của tôi.
You can read French, right?	Bạn có thể đọc tiếng Pháp, phải không?
I know Tom is a smart man.	Tôi biết Tom là một người thông minh.
Tom would probably agree not to do that.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý không làm điều đó.
Tom asks Mary to give him some money.	Tom nhờ Mary chuyển cho anh ta một số tiền.
Apparently Tom was the one who did it.	Rõ ràng Tom là người đã làm điều đó.
Tom asked me if I wanted to do it this morning.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn làm điều đó vào sáng nay không.
I know Tom is a bit like his dad.	Tôi biết Tom hơi giống bố của anh ấy.
That's exactly what I want to do.	Đó chính xác là những gì tôi muốn làm.
Tom was sitting alone in a corner booth, eating lunch.	Tom đang ngồi một mình trong một gian hàng trong góc, ăn bữa trưa.
I am quite annoyed.	Tôi khá khó chịu.
There was a lot of wind this morning, wasn't it?	Có nhiều gió sáng nay, phải không?
Tom said he thought I might not be obligated to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
I love to dance, but Tom doesn't.	Tôi thích khiêu vũ, nhưng Tom thì không.
I know Tom is in his bedroom doing his homework.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng ngủ để làm bài tập.
Maybe you should tell Tom what happened.	Có lẽ bạn nên nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom looked around the garage to see if he could find anything useful.	Tom nhìn quanh nhà để xe xem có tìm được gì hữu ích không.
Tom agreed with everything Mary said.	Tom đồng ý với tất cả những gì Mary nói.
Tom had a lot of trouble doing that.	Tom đã gặp rất nhiều khó khăn khi làm điều đó.
Are you the one who drew this picture?	Bạn có phải là người đã vẽ bức tranh này?
I can't wait for spring to come so we can sit under the cherry trees.	Tôi không thể chờ đợi mùa xuân đến để chúng tôi có thể ngồi dưới những cây anh đào.
Tom thinks Mary should be happy.	Tom nghĩ Mary nên hạnh phúc.
I want you to meet me at the airport.	Tôi muốn bạn gặp tôi tại sân bay.
We never asked Tom.	Chúng tôi chưa bao giờ hỏi Tom.
Tom led the singing crowd.	Tom đã dẫn đầu đám đông hát.
Tom spends the night in Boston.	Tom nghỉ đêm ở Boston.
I know Tom doesn't want to do that today.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Does Tom ever ask you out?	Tom có ​​bao giờ rủ bạn đi chơi không?
Tom said Mary knew he might be asked to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Both Tom and Mary went to Boston when they were children.	Cả Tom và Mary đều đến Boston khi họ còn nhỏ.
I don't know you?	Tôi không biết bạn sao?
Ladybugs eat aphids.	Bọ rùa ăn rệp.
I explained to the host that I was delayed due to a traffic jam.	Tôi giải thích với người dẫn chương trình rằng tôi đã bị trì hoãn do tắc đường.
Tom says he thinks Mary needs at least $300 to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom is the perfect man for Mary.	Tom là người đàn ông hoàn hảo cho Mary.
I hope Tom doesn't agree to do that.	Tôi hy vọng Tom không đồng ý làm điều đó.
Those men are cowards.	Những người đàn ông đó là những kẻ hèn nhát.
I have everything I ever wanted.	Tôi có mọi thứ mà tôi từng muốn.
Tom told me he found something interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy điều gì đó thú vị.
You are as pale as a corpse.	Bạn xanh xao như một xác chết.
Tom probably wouldn't mind that.	Tom có ​​thể sẽ không quan tâm đến việc đó.
She is special about food.	Cô ấy đặc biệt về thức ăn.
I don't think I know that guy.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết anh chàng đó.
Loving someone is not a sin.	Yêu một người không phải là một tội lỗi.
Tom seems to be focused on other things.	Tom dường như đang tập trung vào việc khác.
You'd better call your family.	Tốt hơn bạn nên gọi cho gia đình của mình.
Don't forget to pay the rent.	Đừng quên trả tiền thuê.
Please invoice us.	Vui lòng lập hóa đơn cho chúng tôi.
All Tom did at dinner was talk about his fishing trip.	Tất cả những gì Tom làm trong bữa tối là nói về chuyến đi câu của anh ấy.
Tell Tom what Mary told you.	Hãy kể cho Tom nghe những gì Mary đã nói với bạn.
Tom needs to do this immediately.	Tom cần phải làm điều này ngay lập tức.
Tom is a much better drummer than I am.	Tom là một tay trống giỏi hơn tôi nhiều.
I live near a dam.	Tôi sống gần một con đập.
Tom is happy to be at home after a long absence.	Tom rất vui khi được ở nhà sau một thời gian dài vắng nhà.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
I'll stay here, Tom.	Anh sẽ ở lại đây, Tom.
Tom remained poor all his life.	Tom vẫn nghèo suốt cuộc đời.
Why shouldn't I kiss Tom?	Tại sao tôi không nên hôn Tom?
I am here to help.	Tôi ở đây để giúp đỡ.
Tom will have a chance to help.	Tom sẽ có cơ hội giúp đỡ.
I don't think you should quit your job.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên bỏ việc.
There have been no arrests to date.	Không có vụ bắt giữ nào cho đến nay.
Tom is loyal to his boss.	Tom trung thành với ông chủ của mình.
Tom takes each egg out of the box.	Tom lấy từng quả trứng ra khỏi hộp.
This one was designed by Tom.	Cái này được thiết kế bởi Tom.
I suppose Tom might be in Boston.	Tôi cho là Tom có ​​thể ở Boston.
They put a coat of paint on the seats.	Họ phủ một lớp sơn lên ghế.
Tom is indecisive.	Tom không quyết đoán.
You don't want to go to jail, do you?	Bạn không muốn đi tù, phải không?
I don't care what people think.	Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì.
Tom says the emergency is over.	Tom nói rằng trường hợp khẩn cấp đã kết thúc.
Tom is standing at the end of the line.	Tom đang đứng ở cuối hàng.
Tom says Mary won't win.	Tom nói rằng Mary sẽ không thắng.
Both Tom and Mary know what needs to be done.	Cả Tom và Mary đều biết những gì cần phải làm.
Tom did not read the letter he received from Mary.	Tom đã không đọc lá thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
But you are not there.	Nhưng bạn không ở đó.
I think you have already eaten.	Tôi nghĩ rằng bạn đã ăn rồi.
I was asked to rewrite the report.	Tôi được yêu cầu viết lại báo cáo.
Tom ate the apple you gave him.	Tom đã ăn quả táo mà bạn đưa cho anh ấy.
Tom sneaks into Mary's office.	Tom lẻn vào văn phòng của Mary.
What will you do next Monday?	Bạn sẽ làm gì vào thứ Hai tới?
Tom humiliated Mary in front of everyone.	Tom đã làm bẽ mặt Mary trước mặt mọi người.
They gathered on a farm in New York State.	Họ tập trung tại một trang trại ở bang New York.
Tom made it clear that he didn't want to do that.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I wonder if Tom knew Mary couldn't do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết Mary không thể làm điều đó.
Tom is my wife's friend, not mine.	Tom là bạn của vợ tôi, không phải của tôi.
He had to reduce the price of his product.	Anh ta đã phải giảm giá sản phẩm của mình.
I think I wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó.
Tom thinks that Mary is incapable of doing that.	Tom nghĩ rằng Mary không có khả năng làm điều đó.
All I know about Tom is that he is a teacher.	Tất cả những gì tôi biết về Tom là anh ấy là một giáo viên.
I do not know who you are.	Tôi không biết bạn là ai.
Tom hates me.	Tom ghét tôi.
Tom must have been very disappointed.	Tom hẳn đã rất thất vọng.
Tom said Mary planned to do it alone.	Tom nói Mary đã lên kế hoạch làm điều đó một mình.
I didn't know that Tom would be in Australia all week.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở Úc cả tuần.
It was a beautiful day and the streets were full of people.	Đó là một ngày đẹp trời mà đường phố đầy ắp người.
I don't think Tom is strict.	Tôi không nghĩ Tom nghiêm khắc.
I didn't miss my watch until I got home.	Tôi đã không bỏ lỡ đồng hồ của mình cho đến khi tôi về nhà.
Tom said that he thought he had to speak French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình phải nói được tiếng Pháp.
My father gave me a watch, but I lost it.	Cha tôi đã cho tôi một chiếc đồng hồ, nhưng tôi đã làm mất nó.
Tom has been drinking since 2:30.	Tom đã uống từ lúc 2 giờ 30 phút.
I thought I told you not to buy any more junk food.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn là không mua bất kỳ đồ ăn vặt nào nữa.
He is not fierce enough to succeed in business.	Anh ta không đủ quyết liệt để thành công trong kinh doanh.
Tom said he was afraid to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sợ phải làm điều đó một mình.
Tom stopped.	Tom dừng lại.
Tom was murdered in 2013.	Tom bị sát hại vào năm 2013.
Tom seems to be in high spirits.	Tom dường như đang có tinh thần phấn chấn.
You have an email message in your inbox.	Bạn có một tin nhắn email trong hộp thư đến của mình.
The house has all the amenities.	Nhà có tất cả các tiện ích.
The little girl put her arm around her father's neck.	Cô bé vòng tay qua cổ bố.
Tom tried to make amends by publicly apologizing on his website.	Tom đã cố gắng sửa đổi bằng cách xin lỗi công khai trên trang web của mình.
Tom pinched Mary.	Tom nhéo Mary.
Tom doesn't look as old as Mary.	Tom trông không già bằng Mary.
Why don't people swim in this lake?	Tại sao mọi người không bơi trong hồ này?
This logo is hideous.	Logo này thật gớm ghiếc.
Tom needs to see Mary.	Tom cần gặp Mary.
Do you think you will be able to do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình?
You can't open it, can you?	Bạn không thể mở nó, bạn có thể?
I don't know if Tom is really drunk.	Không biết Tom có ​​say thật không.
Would you like to eat here?	Bạn có muốn ăn ở đây không?
Tom was only scared, not injured.	Tom chỉ sợ hãi chứ không bị thương.
Tom didn't know if he could do it.	Tom không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
Tom was the only one who didn't eat.	Tom là người duy nhất không ăn.
Does Tom still live in the old apartment?	Tom vẫn sống trong căn hộ cũ chứ?
"Do you have kids?" 	"Bạn có con không?"
"Yes, I have a son."	"Vâng, tôi có một đứa con trai."
I just find the memory of his overly polite manner really upsetting.	Tôi chỉ thấy ký ức về cách cư xử lịch sự quá mức của anh ấy thực sự gây khó chịu.
They will arrive before ten o'clock.	Họ sẽ đến trước mười giờ.
I am here as an interpreter.	Tôi ở đây với tư cách là một thông dịch viên.
What do you have behind your back?	Bạn có gì sau lưng?
At that time Tom was with me.	Lúc đó Tom đã ở bên tôi.
Tom is not allowed to come to Boston alone.	Tom không được phép đến Boston một mình.
Tom says he can't do anything else.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì khác.
Tom would be in Australia right now if he could.	Tom sẽ ở Úc ngay bây giờ nếu anh ấy có thể.
Neither Tom nor Mary had a very good year.	Cả Tom và Mary đều không có một năm rất tốt.
I didn't know Tom would do it so badly.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó tồi tệ như vậy.
Tom says that Mary is planning to go alone.	Tom nói rằng Mary đang lên kế hoạch đi một mình.
Tom told me that he thought Mary was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang bối rối.
Neither Tom nor Mary have full-time jobs.	Cả Tom và Mary đều không có công việc toàn thời gian.
Mary is one of the cutest girls I know.	Mary là một trong những cô gái dễ thương nhất mà tôi biết.
You always complain about your husband.	Bạn luôn phàn nàn về chồng mình.
I'm the only one who knows how to do this.	Tôi là người duy nhất biết cách làm điều này.
Tom says he sold his car for $300.	Tom nói rằng anh ta đã bán chiếc xe của mình với giá 300 đô la.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will pay you everything.	Tôi sẽ trả cho bạn mọi thứ.
I do not smile.	Tôi không cười.
She still hasn't done her homework.	Cô ấy vẫn chưa làm bài tập về nhà.
Tom doesn't know much about classical music.	Tom không biết nhiều về nhạc cổ điển.
It doesn't seem to be very effective.	Nó có vẻ không hiệu quả lắm.
I think you said you wanted an exemption from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn được miễn làm điều đó.
I will do whatever it takes to be with you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để được ở bên bạn.
Tom was working at his desk the last time I saw him.	Tom đã làm việc tại bàn của anh ấy lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.
Nothing has been completed.	Chưa có gì được hoàn thiện.
Tom didn't leave the club until 2:30.	Tom đã không rời câu lạc bộ cho đến 2:30.
I don't need you to tell me how to do my job.	Tôi không cần bạn nói cho tôi biết làm thế nào để làm công việc của tôi.
Do you think Tom would be willing to do it for me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho tôi?
What kind of clothes do you like to wear?	Bạn thích mặc loại quần áo nào?
I told you I don't know how to do it.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I lent Tom my umbrella.	Tôi đã cho Tom mượn ô của tôi.
Have you seen Tom and his friends around here lately?	Gần đây bạn có thấy Tom và những người bạn của anh ấy xung quanh đây không?
Tom said he heard three gunshots.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ba tiếng súng.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
You should wear a pair of warm socks.	Bạn nên đi một đôi tất ấm.
I don't think I would care that much.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến vậy.
That's not a good situation.	Đó không phải là một tình huống tốt.
Are you good at writing poetry?	Bạn có giỏi làm thơ không?
Tom is different from Mary.	Tom khác với Mary.
Delays should be expected.	Sự chậm trễ nên được mong đợi.
I'll fill it out for Tom.	Tôi sẽ điền cho Tom.
I can't think about Tom now.	Tôi không thể nghĩ về Tom bây giờ.
Tom caught everyone's attention.	Tom đã thu hút sự chú ý của mọi người.
That's not how Tom talks to Mary.	Đó không phải là cách Tom nói chuyện với Mary.
Who is swimming with Tom?	Ai đang bơi với Tom?
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom would rather go alone.	Tom thà đi một mình.
Tom speaks great French, no accent.	Tom nói tiếng Pháp tuyệt vời, không có giọng nào.
Who is the boy swimming there?	Cậu bé bơi ở đó là ai?
Tom knows that he will never be able to play the French trumpet as well as Mary.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể chơi kèn Pháp giỏi như Mary.
"How do you usually water your flowers?" 	"Bạn thường tưới hoa của mình như thế nào?"
"About every four days."	"Khoảng bốn ngày một lần."
I know that Tom is a pretty good jazz saxophonist. 	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ saxophone jazz khá giỏi.
That's why I wanted him to join our band.	Đó là lý do tại sao tôi muốn anh ấy tham gia ban nhạc của chúng tôi.
I don't think Tom is lying.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói dối.
Tom is not safe.	Tom không an toàn.
Tom must not open that door.	Tom không được mở cánh cửa đó.
The box was so heavy that I couldn't lift it.	Cái hộp nặng đến nỗi tôi không thể nhấc nó lên.
Tom said he was impressed.	Tom nói rằng anh ấy rất ấn tượng.
As a rule, I wake up at six o'clock, but yesterday morning I got up at eight.	Theo quy định, tôi thức dậy lúc sáu giờ, nhưng sáng hôm qua tôi dậy lúc tám giờ.
That won't be fun.	Điều đó sẽ không vui đâu.
Tom doesn't want to stand in line.	Tom không muốn đứng trong hàng.
What time are you going home tonight?	Bạn định về nhà lúc mấy giờ tối nay?
Tom can't kill anyone.	Tom không thể giết bất cứ ai.
Tom didn't really want Mary to do that.	Tom không thực sự muốn Mary làm điều đó.
He cannot understand it.	Anh ấy không thể hiểu nó.
I promised Tom I wouldn't cry.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không khóc.
Tom found his keys under the sofa.	Tom tìm thấy chìa khóa của mình dưới ghế sofa.
Tom is not afraid to do anything.	Tom không sợ hãi khi làm bất cứ điều gì.
I also bought some food for Tom.	Tôi cũng mua một số thức ăn cho Tom.
Even if it rains, I will start tomorrow.	Ngay cả khi trời mưa, tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai.
I told Tom not to go out late.	Tôi đã nói với Tom đừng đi chơi khuya.
Tom hopes you will.	Tom hy vọng bạn sẽ làm được.
Tom begs his parents to take him to Boston.	Tom cầu xin cha mẹ đưa anh đến Boston.
Is this Tom's note?	Đây có phải là ghi chú của Tom không?
I want to volunteer to go with Tom.	Tôi muốn tình nguyện đi cùng Tom.
I can't believe you actually believe that's going to happen.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
There was no one around but Tom.	Không có ai ở xung quanh ngoài Tom.
More people speak Mandarin than any other language.	Nhiều người nói tiếng Quan Thoại hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác.
I want to give Tom a chance.	Tôi muốn cho Tom một cơ hội.
Tom is a military kid.	Tom là một chú nhóc quân đội.
Tom said that Mary didn't seem surprised.	Tom nói rằng Mary có vẻ không ngạc nhiên lắm.
Tom worked as a bodyguard for a while.	Tom đã làm vệ sĩ một thời gian.
Last year Tom was a few inches shorter than Mary.	Năm ngoái Tom thấp hơn Mary vài inch.
The loan bears an interest rate of 8%.	Khoản vay chịu lãi suất 8%.
Is this your first time eating here?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn ăn ở đây?
The two brothers could not get along.	Hai anh em không thể hòa hợp với nhau.
Tom says he is sad.	Tom nói rằng anh ấy đang buồn.
Tom cheated on the test.	Tom đã gian lận trong bài kiểm tra.
I'm not asking you any questions.	Tôi không hỏi bạn bất kỳ câu hỏi nào.
We are in danger of losing the lives of a large number of animals.	Chúng ta đang có nguy cơ làm mất đi sự sống của một số lượng lớn các loài động vật.
I don't think Tom will be able to do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
You are a cute girl.	Bạn là một cô gái dễ thương.
I'm sure Tom never did that.	Tôi chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
Tom told me he was desperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tuyệt vọng.
He came to Japan when he was a boy of ten.	Anh ấy đến Nhật Bản khi còn là một cậu bé lên mười.
I should probably just throw this in the trash.	Tôi có lẽ chỉ nên ném cái này vào thùng rác.
Tom and I are going hiking tomorrow. 	Tom và tôi sẽ đi bộ đường dài vào ngày mai.
Would you like to come with us?	Bạn có muốn đi cùng chúng tôi?
Tom says he thinks Mary is capable of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có khả năng làm điều đó.
This is the first time someone has done something like this.	Đây là lần đầu tiên có ai đó làm điều gì đó như thế này.
I really want to know what's going on here.	Tôi thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
It's a safety risk.	Đó là một nguy cơ an toàn.
How did you and Tom meet?	Bạn và Tom đã gặp nhau như thế nào?
I finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc.
Tom tried to buy everything he needed.	Tom đã cố gắng mua mọi thứ anh ấy cần.
Too much sleep is no reason to be late.	Ngủ quá nhiều không có lý do gì để đi muộn.
I fell asleep on the couch.	Tôi ngủ gật trên đi văng.
Tom caught me off guard.	Tom làm tôi mất cảnh giác.
I don't argue.	Tôi không tranh cãi.
I cannot do this alone.	Tôi không thể làm điều này một mình.
I'm sure Tom would be happy to do that for Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó cho Mary.
I didn't know tofu tasted this good.	Tôi không biết đậu phụ có vị ngon như thế này.
I don't have time to do all I have to do.	Tôi không có thời gian để làm tất cả những gì tôi phải làm.
Tom clears the dinner table every day.	Tom dọn bàn ăn tối mỗi ngày.
Are you really sure that this is what you want to do?	Bạn có thực sự chắc chắn rằng đây là những gì bạn muốn làm không?
They will do it immediately.	Họ sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Tom realized that something was wrong.	Tom nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Napoleon called the English a nation of shopkeepers.	Napoléon gọi người Anh là quốc gia của những người chủ cửa hàng.
It is not difficult to learn French.	Không khó để học tiếng Pháp.
I wanted to go with you, but I didn't have time.	Tôi đã muốn đi cùng bạn, nhưng tôi không có thời gian.
I would never lie to Tom.	Tôi sẽ không bao giờ nói dối Tom.
I don't know if he's younger or older than me.	Tôi không biết liệu anh ấy trẻ hơn hay già hơn tôi.
How will you stop Tom?	Làm thế nào bạn sẽ ngăn chặn Tom?
The decision has not yet been made.	Quyết định vẫn chưa được đưa ra.
Tom and Mary work very well together.	Tom và Mary làm việc rất ăn ý với nhau.
Tom joined the high school band.	Tom tham gia ban nhạc trung học.
I'm afraid you'll have to wait.	Tôi e rằng bạn sẽ phải đợi.
I'm not going to Boston with you.	Tôi không định đi Boston với bạn.
It is quite cold today but tomorrow we forecast the temperature will increase.	Hôm nay trời khá lạnh nhưng ngày mai chúng tôi dự báo nhiệt độ sẽ tăng lên.
We fly non-stop from Boston to Chicago.	Chúng tôi bay thẳng từ Boston đến Chicago.
Tom bought me drinks all night.	Tom đã mua đồ uống cho tôi cả đêm.
I told Tom what I saw.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi đã thấy.
Tom and I carve pumpkins.	Tom và tôi khắc bí ngô.
Tom would not have married Mary if he had known she had been in prison.	Tom sẽ không kết hôn với Mary nếu anh biết cô đã từng ngồi tù.
Don't be deceived by Tom.	Đừng để bị Tom lừa dối.
You never told me you were a tailor.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi bạn là một thợ may.
I hope that I will have the opportunity to see you again next time I am in Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội gặp lại bạn vào lần tới khi tôi ở Úc.
Tom massaged Mary's stiff shoulders.	Tom xoa bóp đôi vai căng cứng của Mary.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I didn't know Mary was your girlfriend.	Tôi không biết Mary là bạn gái của bạn.
I can't find his house.	Tôi không thể tìm thấy nhà của anh ấy.
I am using a new computer.	Tôi đang sử dụng một máy tính mới.
What do you have in your sack?	Bạn có gì trong bao tải của bạn?
What you are suggesting is stupid.	Những gì bạn đang đề xuất là ngu ngốc.
Sorry, I cannot help you.	Xin lỗi, tôi không thể giúp bạn.
French is one of the languages ​​I've always wanted to learn.	Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ mà tôi luôn muốn học.
Tom said that Mary was born in Australia.	Tom nói rằng Mary sinh ra ở Úc.
I don't think anyone was here yesterday.	Tôi không nghĩ rằng có ai ở đây ngày hôm qua.
You would do the same thing if you were me.	Bạn sẽ làm điều tương tự nếu bạn là tôi.
Tom is sleeping on the couch in the living room.	Tom đang ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
Mary put some flowers in the vase.	Mary cắm một số bông hoa vào bình.
Your suggestion is better than Tom's.	Đề xuất của bạn tốt hơn của Tom.
Tom was the one who told me he should do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng anh ấy nên làm điều đó.
Why don't we sit at this table?	Tại sao chúng ta không ngồi vào bàn này?
You didn't know Tom wouldn't be able to do that, right?	Bạn không biết Tom sẽ không thể làm điều đó, phải không?
Tom has decided.	Tom đã quyết định.
Have you read these books, Tom?	Bạn đã đọc những cuốn sách này chưa, Tom?
That's not entirely wrong.	Điều đó không hoàn toàn sai.
There's no reason to do that.	Không có lý do gì để làm điều đó.
It's been almost three weeks since I've been back in Boston.	Đã gần ba tuần kể từ khi tôi trở lại Boston.
We will give her a present on her birthday.	Chúng tôi sẽ tặng quà cho cô ấy vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom told me that he thought Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị ốm.
I haven't eaten anything but a slice of bread all day.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ một lát bánh mì cả ngày.
He made a gesture with his hand.	Anh ấy làm một cử chỉ với bàn tay của mình.
Who will write the report?	Ai sẽ viết báo cáo?
Tom is the one who bought my house.	Tom là người đã mua nhà của tôi.
Tom says that Mary is willing to help him do it.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp anh làm điều đó.
Tom promised he'd be here by 2:30.	Tom đã hứa anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Looks like I'll need more help.	Có vẻ như tôi sẽ cần thêm trợ giúp.
I want to go see Tom, but what will he do?	Tôi muốn đến gặp Tom, nhưng nó sẽ làm được gì?
Have you ever milked a goat?	Bạn đã bao giờ vắt sữa dê chưa?
Tom was sure that Mary would refuse.	Tom chắc chắn rằng Mary sẽ từ chối.
Tom promised me he would be here at 2:30.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ ở đây lúc 2:30.
They say housework won't kill you, but why risk it?	Họ nói rằng việc nhà sẽ không giết bạn, nhưng tại sao lại phải mạo hiểm?
Tom says he thinks Mary is not in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ở Úc.
A barking dog does not always bite.	Chó sủa không phải lúc nào cũng cắn.
Tom and Mary are singers.	Tom và Mary là ca sĩ.
Tom tells Mary that he will show her how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ chỉ cho cô ấy cách làm điều đó.
Tom says he wants to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn chiến thắng.
I think Tom and Mary both have drinking problems.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều có vấn đề về uống rượu.
I want to eat with Tom.	Tôi muốn ăn với Tom.
It will never work.	Nó sẽ không bao giờ hoạt động.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tom is a real gentleman.	Tom là một quý ông thực sự.
Tom is a conscientious objector.	Tom là một người phản đối tận tâm.
I think Tom agrees with Mary.	Tôi nghĩ Tom đồng ý với Mary.
I can't disagree with what Tom said.	Tôi không thể không đồng ý với những gì Tom nói.
Don't risk offending your boss.	Đừng mạo hiểm xúc phạm sếp của bạn.
I bet Tom forgot.	Tôi cá là Tom đã quên.
We are measuring the depth of the river.	Chúng tôi đang đo độ sâu của sông.
My mom's cake is clearly the best.	Bánh của mẹ tôi rõ ràng là ngon nhất.
Ask Tom when he plans to come back.	Hỏi Tom khi nào anh ấy định quay lại.
Tom is friendly with Mary.	Tom thân thiện với Mary.
Tom said he wished he hadn't spent so much money.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không tiêu quá nhiều tiền.
Tom said Mary has been to Australia more than once.	Tom cho biết Mary đã đến Úc nhiều hơn một lần.
Everyone applauded.	Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh.
He always yelled at me for not taking care of my shoes.	Anh ấy luôn la mắng tôi vì đã không chăm sóc giày của tôi.
Tom is a good guy to work with.	Tom là một chàng trai tốt để làm việc.
Tom will go away.	Tom sẽ đi xa.
It doesn't make any sense.	Nó không có ý nghĩa gì cả.
Tom knows I'm in doubt.	Tom biết tôi đang nghi ngờ.
Tom doesn't know how to open the box.	Tom không biết cách mở hộp.
Tom is not wearing a wedding ring today.	Hôm nay Tom không đeo nhẫn cưới.
What is the text about?	Văn bản nói về cái gì?
When was the last time you baked a cake?	Lần cuối cùng bạn nướng bánh là khi nào?
Mary is a smart girl.	Mary là một cô gái thông minh.
Tom says he thinks Mary is still living in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn đang sống ở Boston.
Will you tell me?	Bạn sẽ nói với tôi chứ?
Tom wants to move to a bigger city.	Tom muốn chuyển đến một thành phố lớn hơn.
Tom couldn't stop looking at Mary.	Tom không thể ngừng nhìn Mary.
Can you remember the first time you went swimming?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn đi bơi không?
Tom was asked to go with Mary.	Tom đã được yêu cầu đi với Mary.
What's the idea behind that?	Ý tưởng đằng sau đó là gì?
When I woke up my head was at the foot of the bed.	Khi tôi tỉnh dậy đầu của tôi đã ở dưới chân giường.
I want to learn how to ski.	Tôi muốn học cách trượt tuyết.
I know that Tom is much smarter than Mary.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
I wish Tom would decide.	Tôi ước gì Tom sẽ quyết định.
Tom said that he thought it was possible that Mary wanted to walk home by herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary muốn tự mình đi bộ về nhà.
Tom says he has to go to Boston tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Boston vào ngày mai.
I cannot answer that question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
You don't seem to have such a good time.	Bạn dường như không có thời gian vui vẻ như vậy.
You can't do that to me.	Bạn không thể làm điều đó với tôi.
Tom bought Mary everything she asked for.	Tom đã mua cho Mary mọi thứ cô ấy yêu cầu.
Tom can read and write at the same time.	Tom có ​​thể vừa đọc vừa viết.
Tom asked me about Mary.	Tom hỏi tôi về Mary.
Tom accused Mary of drinking like a fish.	Tom buộc tội Mary uống như một con cá.
Is Tom seriously injured?	Tom có ​​bị thương nặng không?
You can't do this with Tom.	Bạn không thể làm điều này với Tom.
Tom is a quick man.	Tom là một người nhanh nhẹn.
I'm going to Boston the first weekend of October.	Tôi sẽ đến Boston vào cuối tuần đầu tiên của tháng Mười.
The wind uprooted many trees.	Gió làm bật gốc nhiều cây cối.
I'm not as big as you.	Tôi không lớn bằng bạn.
Tom didn't expect that.	Tom không mong đợi điều đó.
Tom is definitely planning to do that.	Tom chắc chắn đang có kế hoạch làm điều đó.
I light my last match, hoping that I can find the door.	Tôi đốt que diêm cuối cùng của mình, hy vọng rằng tôi có thể tìm thấy cánh cửa.
We will not swim.	Chúng tôi sẽ không bơi.
Nothing we have to do today will be easy.	Không có gì chúng ta phải làm ngày hôm nay sẽ dễ dàng.
Why didn't you tell us you were injured?	Tại sao bạn không nói cho chúng tôi biết bạn bị thương?
My grandmother always said that homemade gifts are the best.	Bà tôi luôn nói rằng những món quà tự làm là tốt nhất.
I think Tom will be suspicious.	Tôi nghĩ Tom sẽ nghi ngờ.
You can buy and read any kind of book at any time.	Bạn có thể mua và đọc bất kỳ loại sách nào bất cứ lúc nào.
A person is known by the company he holds.	Một người được biết đến bởi công ty mà anh ta giữ.
Tom is learning how to figure skate.	Tom đang học cách trượt băng nghệ thuật.
Tom wraps the rope into a ball.	Tom quấn sợi dây thành một quả bóng.
I will have to tell Tom the truth tomorrow.	Tôi sẽ phải nói sự thật với Tom vào ngày mai.
I think you don't want to go.	Tôi nghĩ bạn không muốn đi.
I would like to speak to one of your guests.	Tôi muốn nói chuyện với một trong những vị khách của bạn.
Even Tom didn't like Mary.	Ngay cả Tom cũng không thích Mary.
It was cold and we had a fire.	Trời lạnh và chúng tôi có một đám cháy.
I forgot the lyrics.	Tôi quên lời bài hát.
We are trying to find an antidote.	Chúng tôi đang cố gắng tìm ra một loại thuốc giải độc.
You were the one who planted that tree, weren't you?	Bạn là người đã trồng cái cây đó, phải không?
Tom told me what he thought of my plan.	Tom nói cho tôi biết anh ấy nghĩ gì về kế hoạch của tôi.
This design is very convenient.	Thiết kế này rất tiện dụng.
I thought Tom would drop by and say hello.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghé qua và nói lời chào.
I was lucky to escape uninjured.	Tôi đã may mắn thoát khỏi không bị thương.
I know Tom is a better cook than Mary.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary.
How many more hours do you think Tom will be ready to help us?	Bạn nghĩ Tom sẽ sẵn sàng giúp chúng ta bao nhiêu giờ nữa?
Tom thinks that Mary may have an eating disorder.	Tom cho rằng Mary có thể mắc chứng rối loạn ăn uống.
I will never be able to face Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ có thể đối mặt với Tom nữa.
Tom wouldn't mind if Mary didn't.	Tom sẽ không phiền nếu Mary không làm vậy.
I can't find my phone.	Tôi không thể tìm thấy điện thoại của mình.
Tom and Mary have never dated.	Tom và Mary chưa bao giờ hẹn hò.
I should have known Tom had something to do with it.	Tôi nên biết Tom có ​​liên quan gì đó với nó.
You shouldn't go out in bad weather like this.	Bạn không nên ra ngoài trong thời tiết xấu như thế này.
Tom suggested we go to Australia together.	Tom đề nghị chúng tôi đi Úc cùng nhau.
Isn't it possible?	Không có khả năng sao?
That's the part I don't like.	Đó là phần tôi không thích.
I forgot to tell Tom when to come.	Tôi quên nói với Tom khi nào thì đến.
You need to be careful not to get in anyone's way.	Bạn cần cẩn thận để không ngáng đường bất kỳ ai.
You don't seem to be very busy today.	Hôm nay bạn có vẻ không bận lắm.
Tom doesn't seem as fussy as Mary.	Tom không có vẻ cầu kỳ như Mary.
Tom said he would likely do it.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng sẽ làm điều đó.
To me this book is the Bible to you.	Đối với tôi cuốn sách này là Kinh thánh đối với bạn.
Wood is flammable.	Gỗ dễ cháy.
Tom did not participate.	Tom không tham gia.
This machine is made in France.	Máy này được sản xuất tại Pháp.
It did not turn out as we had hoped.	Nó đã không xảy ra như chúng ta đã hy vọng.
Don't let the fire burn.	Đừng để ngọn lửa bùng cháy.
This park is not open to the public.	Công viên này không mở cửa cho công chúng.
Even if I use both hands, I can't crack an egg without breaking the yolk.	Ngay cả khi tôi dùng cả hai tay, tôi không thể bẻ trứng mà không làm vỡ lòng đỏ.
I'm sick and tired of Tom.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì Tom.
Tom is going out with Mary.	Tom đang đi chơi với Mary.
It's not for you to decide.	Đó không phải do bạn quyết định.
I want to relax and be comfortable for a while.	Tôi muốn thư giãn và thoải mái trong một thời gian.
I'm not in the best shape.	Tôi không có phong độ tốt nhất.
Tom says he doesn't know who Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary là ai.
Age does not matter.	Tuổi tác không quan trọng.
Why does Tom want to come with me?	Tại sao Tom muốn đi cùng tôi?
Africa is the poorest continent.	Châu Phi là lục địa nghèo nhất.
There's nothing in my wallet.	Không có gì trong ví của tôi.
Tom will be here.	Tom sẽ đến đây.
Tom didn't understand why he was different from the others.	Tom không hiểu tại sao mình lại khác với những người khác.
Tell Tom I'll drive.	Nói với Tom tôi sẽ lái xe.
We have been given a number of tasks to do.	Chúng tôi đã được giao một số nhiệm vụ để làm.
Tom is a quality control specialist.	Tom là một chuyên gia kiểm soát chất lượng.
Compensation is too low.	Mức bồi thường quá thấp.
Tom is also intrigued.	Tom cũng bị hấp dẫn.
Tom and I did what we had to do.	Tom và tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm.
Tom beat Mary at chess.	Tom đánh bại Mary ở môn cờ vua.
Tom is supposed to come soon.	Tom được cho là sẽ đến sớm.
You don't want Tom there?	Bạn không muốn Tom ở đó?
You are under arrest for the murder of Tom Jackson.	Bạn đang bị bắt vì tội giết Tom Jackson.
Don't you think you should be with Tom right now?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên ở với Tom ngay bây giờ?
Is there nothing we can do?	Không có gì chúng ta có thể làm?
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Mary is wearing the same dress she wore yesterday.	Mary đang mặc cùng một chiếc váy mà cô ấy đã mặc vào ngày hôm qua.
No more orange juice.	Không còn nước cam nữa.
I'm about to be kicked out of school.	Tôi sắp bị đuổi khỏi trường.
Tom is completely wrong.	Tom hoàn toàn sai.
I used to teach advanced math classes in middle school.	Tôi đã từng dạy các lớp toán nâng cao ở trường cấp hai.
Valve is open.	Van đang mở.
I'm not the worst player on the team.	Tôi không phải là người chơi tệ nhất trong đội.
It doesn't matter why.	Không quan trọng tại sao.
Tom cannot be left alone now.	Tom không thể bị bỏ lại một mình bây giờ.
I took care of Tom's dog.	Tôi đã chăm sóc con chó của Tom.
I did everything Tom asked me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom was planning to do just that.	Tom đã dự định làm điều đó.
I did not expect all of this.	Tôi không mong đợi tất cả những điều này.
Americans have nothing to do with this.	Người Mỹ không liên quan gì đến vấn đề này.
Tom was supposed to be the first to get there, but Mary got there first.	Tom đã định là người đầu tiên đến đó, nhưng Mary đã đến đó trước.
Tom has been retired for twenty years.	Tom đã nghỉ hưu được hai mươi năm.
Tom ran out of gas on the way to school.	Tom hết xăng trên đường đến trường.
How long have you been in town, Tom?	Bạn ở thành phố bao lâu, Tom?
Tom wants to eat here tonight.	Tom muốn ăn ở đây tối nay.
I didn't know that Tom knew how to do it.	Tôi không biết rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
I am ready for more.	Tôi đã sẵn sàng cho nhiều hơn nữa.
I doubt that Tom really knows how to do that very well.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
Tom wants to talk to Mary about something.	Tom muốn nói chuyện với Mary về điều gì đó.
What do I know about business? 	Tôi biết gì về kinh doanh?
No.	Không.
I don't want to stop.	Tôi không muốn dừng lại.
Did Tom know he was adopted?	Tom có ​​biết mình đã được nhận nuôi không?
Tom told me he wouldn't do it until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó cho đến 2:30.
I want to beat Tom.	Tôi muốn đánh bại Tom.
Tom said that he would draw a map for Mary if needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ vẽ bản đồ cho Mary nếu cần.
The answer is not clear.	Câu trả lời không rõ ràng.
Tom couldn't understand anything Mary said.	Tom không thể hiểu bất cứ điều gì Mary nói.
Tom thought that the food that Mary had prepared tasted pretty good.	Tom nghĩ rằng thức ăn mà Mary đã chuẩn bị có vị khá ngon.
Someone asked Tom to give a speech.	Có người yêu cầu Tom diễn thuyết.
Tom promised Mary that he would always be faithful to her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ luôn chung thủy với cô.
I wish I could lie in bed all day.	Tôi ước rằng tôi có thể nằm trên giường cả ngày.
My uncle gave me a book yesterday. 	Chú tôi đã đưa cho tôi một cuốn sách hôm qua.
This is the book.	Đây là cuốn sách.
You must always knock before entering my room.	Bạn phải luôn gõ cửa trước khi vào phòng của tôi.
Whoever committed this crime must have lost his mind.	Kẻ nào phạm phải tội ác này, chắc chắn đã mất trí.
Tom said he didn't want to worry me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm tôi lo lắng.
Tom came home just before the storm hit.	Tom về nhà ngay trước khi cơn bão đổ bộ.
I doubt Tom and Mary need to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không cần phải làm điều đó.
Tom was very desperate.	Tom đã rất tuyệt vọng.
I was brought up to my room by a janitor carrying a suitcase.	Tôi được một người gác cổng xách vali lên phòng.
Looks like Tom could come first.	Có vẻ như Tom có ​​thể đến trước.
Tom's numbers were different.	Những con số của Tom đã khác đi.
Tom called to say he would be a little late.	Tom gọi để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn một chút.
I think Tom is still unbelievable.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn không thể tin được.
I thought you said you had something to tell me.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có một cái gì đó để nói với tôi.
Tom should have known better than carrying that much money.	Tom lẽ ra nên biết tốt hơn là mang nhiều tiền như vậy.
I followed Tom into the living room.	Tôi theo Tom vào phòng khách.
You don't want to go out?	Bạn không muốn đi chơi?
Tom looked down at the water.	Tom nhìn xuống nước.
Thanks for mentioning that.	Cảm ơn vì đã đề cập đến điều đó.
Will Tom stop doing it?	Tom sẽ ngừng làm việc đó chứ?
I have to admit that at first I didn't believe you.	Tôi phải thừa nhận rằng lúc đầu tôi không tin bạn.
I can't believe Tom misses me.	Tôi không thể tin rằng Tom nhớ tôi.
Tom got Mary a cup of coffee.	Tom lấy cho Mary một tách cà phê.
They told me I was qualified for the job.	Họ nói với tôi rằng tôi đã đủ tiêu chuẩn cho công việc này.
I sat down on the sofa next to Tom.	Tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Tom.
My hands are getting cold, so I put on gloves.	Tay tôi đang trở nên lạnh, vì vậy tôi đeo găng tay vào.
Do you know what's in those containers?	Bạn có biết những gì trong những thùng chứa đó?
Tom wants to introduce Mary to John.	Tom muốn giới thiệu Mary với John.
Tom said he was unlucky.	Tom nói rằng anh ấy không may mắn.
It was a very painful thing.	Đó là một điều rất đau thương.
Tom says he's really sorry.	Tom nói rằng anh ấy thực sự xin lỗi.
Does Tom know where Mary is?	Tom có ​​biết Mary ở đâu không?
You talked too much.	Bạn đã nói quá nhiều.
Tom still owns a house on Park Street.	Tom vẫn sở hữu một ngôi nhà trên Phố Park.
I don't believe it's safe to do that.	Tôi không tin rằng nó an toàn để làm điều đó.
I decided to live in Boston after graduating from college.	Tôi quyết định sống ở Boston sau khi tốt nghiệp đại học.
I bet Tom thirty bucks that I can do it.	Tôi cá với Tom ba mươi đô la rằng tôi có thể làm được điều đó.
Both Tom and I kept quiet.	Cả tôi và Tom đều giữ im lặng.
I don't need expensive gadgets.	Tôi không cần những tiện ích đắt tiền.
We have to do something, Tom.	Chúng ta phải làm gì đó, Tom.
I helped her move the furniture.	Tôi đã hỗ trợ cô ấy chuyển đồ đạc.
Tom didn't know what Mary was thinking about doing it.	Tom không biết Mary đang nghĩ gì về việc làm đó.
Tom is ashamed and embarrassed.	Tom xấu hổ và xấu hổ.
Tom will be back here tonight.	Tom sẽ trở lại đây tối nay.
Tom wears glasses.	Tom đeo kính cận.
Tom looks like he's healthy.	Tom trông có vẻ như anh ấy khỏe mạnh.
I think Tom is still outside.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang ở bên ngoài.
Don't worry about things that may not happen.	Đừng lo lắng về những điều có thể không xảy ra.
A millennium consists of ten centuries.	Một thiên niên kỷ bao gồm mười thế kỷ.
For some tasks, my computer can be very useful.	Đối với một số tác vụ, máy tính của tôi có thể rất hữu ích.
Tom always complained that Mary wasn't driving fast enough.	Tom luôn phàn nàn rằng Mary lái xe không đủ nhanh.
I'm surprised Tom and Mary don't like each other.	Tôi ngạc nhiên là Tom và Mary không thích nhau.
We spend most of our time with Tom.	Chúng tôi dành phần lớn thời gian cho Tom.
I closed the window because it was too noisy outside.	Tôi đóng cửa sổ lại vì bên ngoài quá ồn ào.
Tom is eager to go home to his wife.	Tom háo hức về nhà với vợ.
I want to name my daughter Mary.	Tôi muốn đặt tên cho con gái tôi là Mary.
Tom thinks Mary will cry.	Tom nghĩ Mary sẽ khóc.
I know why Tom wants to do that.	Tôi biết tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom asked me if I wanted to help Mary.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn giúp Mary không.
Tom didn't plan to return to Boston so soon.	Tom không định quay lại Boston sớm như vậy.
You sound like you're upset.	Bạn có vẻ như bạn đang khó chịu.
I'm officially in love.	Tôi chính thức yêu.
I have no hobby other than football.	Tôi không có sở thích nào khác ngoài bóng đá.
Tom got dressed and put on his shoes.	Tom mặc quần áo và xỏ giày vào.
Tom went down to the canteen to have breakfast.	Tom đi xuống căng tin để ăn sáng.
Tom doesn't get it.	Tom không nhận được.
Tom and I are both in the hospital.	Tom và tôi đều đang ở trong bệnh viện.
Tom and I used to do a lot of things together.	Tom và tôi đã từng làm rất nhiều việc cùng nhau.
We know for a fact that it didn't happen that way.	Chúng tôi biết thực tế là nó đã không xảy ra theo cách đó.
I heard about the accident for the first time yesterday.	Tôi nghe nói về vụ tai nạn lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
I'm the only one who knows what to do.	Tôi là người duy nhất biết phải làm gì.
I didn't know Tom bought milk already.	Tôi không biết Tom đã mua sữa rồi.
I didn't know what to do when Tom refused to help me.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom từ chối giúp đỡ tôi.
How many hours will it take us to do it?	Chúng ta sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
This will suffice for now.	Điều này sẽ đủ cho bây giờ.
My favorite novelist is Tom Jackson.	Tiểu thuyết gia yêu thích của tôi là Tom Jackson.
It has faced a strong fight against the European Allies.	Nó đã phải đối mặt với một cuộc chiến mạnh mẽ chống lại các Đồng minh châu Âu.
Tom thinks Mary teaches French.	Tom nghĩ Mary dạy tiếng Pháp.
Tom told me he wanted to leave.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn rời đi.
You know how it happened, right?	Bạn biết nó đã xảy ra như thế nào, phải không?
He is a big liar.	Anh ta là một kẻ nói dối lớn.
This is not for sale at any price.	Đây không phải là để bán với bất kỳ giá nào.
Most people today don't understand friendship.	Hầu hết mọi người ngày nay không hiểu tình bạn.
Tom knew Mary was unlikely to win.	Tom biết Mary không có khả năng thắng.
I ran away from home when I was thirteen.	Tôi chạy trốn khỏi nhà khi tôi mười ba tuổi.
I don't remember sending the letter in the mail.	Tôi không nhớ đã gửi bức thư qua đường bưu điện.
I knew that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom told me I could use his computer.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể sử dụng máy tính của anh ấy.
I forgot to ask Tom to take the cake out of the oven.	Tôi quên bảo Tom lấy bánh ra khỏi lò.
She got even more angry because I kept quiet.	Cô ấy càng tức giận hơn vì tôi cứ im lặng.
Tom says he thinks you'll want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
I think you are disgusting.	Tôi nghĩ bạn thật kinh tởm.
Tom continued to contradict me.	Tom tiếp tục mâu thuẫn với tôi.
Tom accidentally shot himself in the foot while cleaning the gun.	Tom đã vô tình tự bắn vào chân mình khi đang lau súng.
If you eat well, you will probably live longer.	Nếu bạn ăn uống tốt, bạn có thể sẽ sống lâu hơn.
My parents taught me to respect my elders.	Cha mẹ tôi đã dạy tôi phải tôn trọng những người lớn tuổi của mình.
You should never let Tom sing.	Bạn không bao giờ nên để Tom hát.
Tom and Mary are crying.	Tom và Mary đang khóc.
I don't think Tom knows what Mary has to do tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary phải làm vào ngày mai.
I'm not sure Tom should do that.	Tôi không chắc Tom nên làm điều đó.
Aren't you happy that Tom did it?	Bạn không vui vì Tom đã làm điều đó sao?
There is a website that makes it easy to compare prices.	Có một trang web giúp bạn dễ dàng so sánh giá cả.
It won't be long before the rain stops.	Không lâu nữa trời sẽ tạnh mưa.
What time do you wake up in the morning?	Bạn thức dậy lúc mấy giờ vào buổi sáng?
I'm looking for a simpler solution.	Tôi đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản hơn.
I don't know Tom didn't do that to Mary.	Tôi không biết Tom đã không làm điều đó với Mary.
We need to go to the pharmacy to buy Tom some medicine.	Chúng ta cần đến hiệu thuốc để mua cho Tom một ít thuốc.
That is not my experience.	Đó không phải là kinh nghiệm của tôi.
I think Tom should help me.	Tôi nghĩ Tom nên giúp tôi.
Tom didn't know Mary could swim.	Tom không biết Mary biết bơi.
I know that Tom is alone in his room, reading a book.	Tôi biết rằng Tom đang ở một mình trong phòng, đọc sách.
I don't want you to go your way or anything.	Tôi không muốn bạn đi theo cách của bạn hoặc bất cứ điều gì.
Tom likes dogs and hates cats.	Tom thích chó và ghét mèo.
I prefer a hotel closer to the airport.	Tôi thích một khách sạn gần sân bay hơn.
I know that Tom won't be able to do it this morning.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó vào sáng nay.
I think Tom is evil.	Tôi nghĩ Tom là ác.
Have you seen Tom yet?	Bạn đã thấy Tom chưa?
You are always in Boston.	Bạn luôn ở Boston.
I've always wanted to try scuba diving.	Tôi luôn muốn thử lặn biển.
He was wet from waist to knee.	Anh bị ướt từ thắt lưng đến đầu gối.
Tom thought Mary was being sarcastic.	Tom nghĩ Mary đang mỉa mai.
The mail in the mailbox is not from Tom.	Thư trong hộp thư không phải của Tom.
Tom led the way into the cave.	Tom dẫn đường vào hang.
Do you know what we're doing?	Bạn có biết chúng ta đang làm gì không?
I can't leave you here.	Tôi không thể để bạn ở đây.
I very rarely eat lobster.	Tôi rất ít khi ăn tôm hùm.
Let Tom talk first.	Để Tom nói chuyện trước.
I still haven't been invited to Tom's party.	Tôi vẫn chưa được mời đến bữa tiệc của Tom.
Small family farms are gone.	Các trang trại gia đình nhỏ đã biến mất.
We both studied French in high school.	Cả hai chúng tôi đều học tiếng Pháp ở trường trung học.
I am proud to have you as my friend.	Tôi tự hào khi có bạn là bạn của tôi.
Tom asks Mary to pick John up at the train station.	Tom nhờ Mary đến đón John ở ga xe lửa.
I used to love swimming. 	Tôi đã từng thích bơi lội.
It was my favorite sport in high school.	Đó là môn thể thao yêu thích của tôi ở trường trung học.
Tom said he didn't want me to win.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi thắng.
That doesn't happen.	Điều đó không xảy ra.
Tom's computer is unresponsive.	Máy tính của Tom không phản hồi.
Tom and Mary canceled the party they had planned.	Tom và Mary đã hủy bỏ bữa tiệc mà họ đã lên kế hoạch.
They asked me to make a speech on short notice.	Họ yêu cầu tôi thực hiện một bài phát biểu trong một thông báo ngắn.
Tom doesn't cook on Mondays.	Tom không nấu ăn vào thứ Hai.
I know that Tom would never lie to me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ nói dối tôi.
I want you and me to be happy.	Tôi muốn cho bạn và tôi được hạnh phúc.
Tom seemed to find that annoying.	Tom dường như thấy điều đó thật khó chịu.
When did Tom hug Mary?	Tom đã ôm Mary khi nào?
I think you'll enjoy what's going on.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
I arrived at the hotel around 2:30.	Tôi đến khách sạn khoảng 2:30.
He is very angry with you.	Anh ấy rất giận bạn.
Tom lives outside of Boston.	Tom sống bên ngoài Boston.
This kind of thing only happens once in a lifetime.	Loại chuyện này chỉ xảy ra một lần trong đời.
Where does Tom live in Australia?	Tom sống ở đâu ở Úc?
I eat very little due to inactivity.	Tôi rất ít ăn do lười vận động.
At that time, I used to come home to eat.	Hồi đó tôi hay về ăn cơm.
I bet Tom will make it.	Tôi cá là Tom sẽ thành công.
Are you not tired of waiting in line?	Bạn không mệt mỏi khi phải xếp hàng chờ đợi?
I shouldn't have agreed to get there before 2:30.	Đáng lẽ tôi không nên đồng ý đến đó trước 2:30.
Tom asks Mary what her plans for the future are.	Tom hỏi Mary kế hoạch của cô ấy cho tương lai là gì.
I can't tell you how much I enjoyed our time together.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đã tận hưởng khoảng thời gian bên nhau như thế nào.
I think Tom is one of them.	Tôi nghĩ Tom là một trong số họ.
Tom told me that Mary was ready to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
She scolded her daughter for coming home too late.	Bà mắng con gái về nhà quá muộn.
Tom told me that he thought Mary was polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người nhã nhặn.
Tom stayed in Australia for several weeks.	Tom ở lại Úc trong vài tuần.
Tom empties the sack.	Tom làm trống bao tải.
This is the book I bought three days ago.	Đây là cuốn sách tôi đã mua ba ngày trước.
Tom cut his finger while he was opening a can.	Tom đã cắt ngón tay của mình khi anh ấy đang mở một cái lon.
Tom is overly competitive.	Tom cạnh tranh quá mức.
What you ask me to do cannot be done.	Những gì bạn yêu cầu tôi làm không thể thực hiện được.
Tom fixed the radio.	Tom đã sửa radio.
Tom boiled some eggs.	Tom luộc một vài quả trứng.
The red sweater is more expensive than the blue one.	Chiếc áo len màu đỏ đắt hơn chiếc màu xanh.
She asked me if I would be free next Sunday.	Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có rảnh vào Chủ nhật tới không.
Tom looks jealous.	Tom trông như đang ghen tị.
Santa Ana's army is destroyed.	Đội quân của Santa Ana bị tiêu diệt.
Why don't you eat meat?	Tại sao bạn không ăn thịt?
How many hours a day do you study?	Bạn học bao nhiêu giờ một ngày?
I thought Tom's French would be better.	Tôi đã nghĩ rằng tiếng Pháp của Tom sẽ tốt hơn.
Don't have a meeting?	Bạn không có một cuộc họp?
If I were a boy, I could join a baseball team.	Nếu tôi là một cậu bé, tôi có thể tham gia một đội bóng chày.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
Our school has a gym but no swimming pool.	Trường chúng tôi có phòng tập thể dục nhưng không có hồ bơi.
You know that I can do it, right?	Bạn biết rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
I learned that Tom currently lives in Australia.	Tôi được biết Tom hiện đang sống ở Úc.
Tom drove straight home, not stopping anywhere.	Tom lái xe thẳng về nhà, không dừng lại ở bất cứ đâu.
Tom drank with us until after midnight.	Tom uống rượu với chúng tôi cho đến sau nửa đêm.
You won't have to do it alone.	Bạn sẽ không phải làm điều đó một mình.
If you take good care of your car, you will increase its lifespan.	Nếu bạn chăm sóc tốt cho chiếc xe của bạn, bạn sẽ tăng tuổi thọ của nó.
I hope Tom doesn't forget me.	Tôi hy vọng Tom không quên tôi.
Tom doesn't know how he will stop Mary from doing it.	Tom không biết anh ấy sẽ làm thế nào để ngăn Mary làm điều đó.
That must be very attractive.	Điều đó chắc hẳn rất hấp dẫn.
As soon as Tom stepped out the door, the police opened fire.	Ngay khi Tom bước ra khỏi cửa, cảnh sát bắt đầu nổ súng.
Don't forget to lock the door when you leave.	Đừng quên khóa cửa khi bạn rời đi.
Would you like me to do it for you?	Bạn có muốn tôi làm điều đó cho bạn không?
I'm glad to know that.	Tôi mừng vì biết điều đó.
Tom promised not to lie to me again.	Tom hứa sẽ không nói dối tôi nữa.
It's getting colder and colder.	Trời càng ngày càng lạnh.
We were the only ones here who knew that Tom knew why Mary had to.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom is a trumpet player.	Tom là một người chơi kèn.
I wonder if Tom is really doing what he's supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm những gì anh ấy phải làm hay không.
Tom told me he had a cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị cảm.
My printer only prints in black and white.	Máy in của tôi chỉ in trắng đen.
He is a math genius.	Anh ấy là một thiên tài toán học.
Tom doesn't like living in the water.	Tom không thích sống trong nước.
There is no right answer here.	Không có câu trả lời đúng ở đây.
Tom is a guest in our house.	Tom là khách trong nhà của chúng tôi.
He can do the most amazing acrobatics.	Anh ấy có thể thực hiện những pha nhào lộn tuyệt vời nhất.
It's not exactly lightning love.	Đó không hẳn là tình yêu sét đánh.
Tom needs a helmet.	Tom cần một chiếc mũ bảo hiểm.
Tom is doing his homework in French.	Tom đang làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp.
Tom speaks three languages, one of which is French.	Tom nói ba ngôn ngữ, một trong số đó là tiếng Pháp.
Tom told Mary that his mother never loved him.	Tom nói với Mary rằng mẹ anh không bao giờ yêu anh.
Tom doesn't live around here.	Tom không sống quanh đây.
Tom's speech is not as boring as Mary's speech.	Bài phát biểu của Tom không nhàm chán như bài phát biểu của Mary.
Most dogs love it when you pick their ears behind their ears.	Hầu hết các con chó đều thích khi bạn ngoáy tai sau tai.
Sit down, Tom.	Ngồi xuống, Tom.
I don't think Tom is satisfied.	Tôi không nghĩ rằng Tom hài lòng.
Tom asks Mary why she hates John so much.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại ghét John đến vậy.
Tom is effectively recruited.	Tom được tuyển dụng hiệu quả.
Do you think it will be foggy tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ có sương mù không?
I will try to be much more careful from now on.	Tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn nhiều từ bây giờ.
Tom is a tall guy.	Tom là một chàng trai cao.
I want to help Tom.	Tôi muốn giúp Tom.
Have you seen my cell phone? 	Bạn đã xem điện thoại di động của tôi chưa?
I can not find it.	Tôi không thể tìm thấy nó.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Nothing to worry about, OK?	Không có gì phải lo lắng, OK?
I didn't realize Tom lived here.	Tôi không nhận ra Tom sống ở đây.
Tom was very shy.	Tom đã rất nhút nhát.
Tom is no ordinary guy.	Tom không phải là một chàng trai bình thường.
They were handcuffed.	Họ bị còng tay.
Tom was honest with me.	Tom đã thành thật với tôi.
Tom is an idiot.	Tom là một tên ngu ngốc.
Tom is looking for a place to sleep.	Tom đang tìm một nơi để ngủ.
Tom thinks that Mary won't be able to pay all her bills this month.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể trả tất cả các hóa đơn của cô ấy trong tháng này.
Tom would be deemed too short.	Tom sẽ được cho là anh ta quá thấp.
One drop of oil often works wonders.	Một giọt dầu thường có tác dụng kỳ diệu.
We have lost too much.	Chúng tôi đã mất quá nhiều.
I cannot open the door.	Tôi không thể mở được cửa.
I went to the inspector's office to get the documents.	Tôi đã đến văn phòng thanh tra để lấy tài liệu.
I'm surprised she drank all the alcohol.	Tôi ngạc nhiên là cô ấy đã uống hết rượu.
What kind of response do you expect from Tom?	Bạn mong đợi loại phản hồi nào từ Tom?
I hope Tom doesn't find me.	Tôi hy vọng Tom không tìm thấy tôi.
I suppose Tom will swim.	Tôi cho rằng Tom sẽ bơi.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom doesn't give up easily.	Tom không dễ dàng bỏ cuộc.
Sleep is important for weight loss and maintaining a healthy weight.	Giấc ngủ rất quan trọng để giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý.
I know Tom is in his room writing a letter to Mary.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng và viết thư cho Mary.
You are not ready.	Bạn chưa sẵn sàng.
Did you go to the top of the pyramid?	Bạn đã đi đến đỉnh của kim tự tháp?
Tom thinks Mary will be late.	Tom nghĩ Mary sẽ đến muộn.
Tom says he is ready to go.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để đi.
There is no sign of life here.	Không có dấu hiệu của sự sống ở đây.
Doing that is a good idea.	Làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I never actually dated Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự hẹn hò với Tom.
I have a dishwasher.	Tôi có một máy rửa bát.
Tom would have done it if he could.	Tom đã làm điều đó nếu anh ấy có thể.
More than 40% of students go to university.	Hơn 40% học sinh vào đại học.
A cat jumped on a chair and lay motionless.	Một con mèo nhảy lên ghế và nằm bất động.
Hear who's talking.	Nghe ai đang nói chuyện.
That's Tom.	Đó là Tom.
The average skilled worker now earns more than $10,000 a year.	Các công nhân lành nghề trung bình hiện kiếm được hơn 10.000 đô la một năm.
Tom has a girlfriend.	Tom đã có bạn gái.
Tom is very confident, isn't he?	Tom rất tự tin, phải không?
Tom says he hates studying.	Tom nói rằng anh ấy ghét học.
Tom said that I went to Boston.	Tom nói rằng tôi đã đến Boston.
The last time I saw Tom, he was limping.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã đi khập khiễng.
I really don't believe that.	Tôi thực sự không tin điều đó.
Tom could use some cheers.	Tom có ​​thể sử dụng một số cổ vũ.
Welcome to the club, Tom.	Chào mừng đến với câu lạc bộ, Tom.
Tom ran down the stairs.	Tom chạy xuống cầu thang.
I am allergic to milk.	Tôi bị dị ứng với sữa.
I'm the only one who can do this.	Tôi là người duy nhất có thể làm điều này.
Tom is the problem.	Tom là vấn đề.
You better take that.	Tốt hơn là bạn nên lấy điều đó.
Tom wants that.	Tom muốn điều đó.
You should see that movie.	Bạn nên xem bộ phim đó.
I think things will get better soon.	Tôi nghĩ mọi thứ sẽ sớm tốt hơn.
Thousands of hectares of tropical rainforest are being lost every day.	Hàng nghìn ha rừng mưa nhiệt đới đang bị mất đi mỗi ngày.
Tom said he didn't think Mary would let me do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ để tôi làm điều đó.
Tom closed the notebook and put it in his briefcase.	Tom đóng sổ tay và cất vào cặp.
Tom is lucky that Mary is not here.	Tom may mắn là Mary không có ở đây.
Tom, Mary, John and Alice have all entered the cave.	Tom, Mary, John và Alice đều đã vào hang.
I know there's something wrong with that guy.	Tôi biết có điều gì đó không đúng về anh chàng đó.
I wouldn't read too much into it.	Tôi sẽ không đọc quá nhiều vào nó.
You make no sense.	Bạn không có ý nghĩa.
Tom saw where Mary lived.	Tom đã thấy nơi Mary sống.
You are still a student, right?	Bạn vẫn còn là sinh viên, phải không?
Beer makes you feel like you must feel without beer.	Bia làm cho bạn cảm thấy như bạn phải cảm thấy mà không có bia.
I have culture.	Tôi có văn hóa.
Tom has to get up early tomorrow.	Ngày mai Tom phải dậy sớm.
A lot of people don't like spicy food.	Rất nhiều người không thích ăn cay.
He is a cat lover.	Anh ấy là một người yêu mèo.
This bamboo is too thin to bear much weight.	Cây tre này quá mỏng nên không thể chịu được nhiều sức nặng.
Do you know anyone who got divorced?	Bạn có biết ai đã ly hôn không?
What we will do?	Chúng ta sẽ làm gì?
Looks like Tom was careless.	Có vẻ như Tom đã bất cẩn.
Do you think you will be happy doing that?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi làm điều đó?
I'm sure it will be easy.	Tôi chắc rằng nó sẽ dễ dàng.
Nothing moves.	Không có gì di chuyển.
Tom wants to work.	Tom muốn làm việc.
Tom wants justice.	Tom muốn công lý.
Tom knows a lot about birds.	Tom biết rất nhiều về các loài chim.
I don't think I can explain the difference.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải thích sự khác biệt.
Tom almost got hit in the head by the ball.	Tom suýt bị bóng đập trúng đầu.
Tom doesn't want to lose his wife.	Tom không muốn mất vợ.
Do you remember giving Tom some money?	Bạn có nhớ đưa cho Tom một số tiền không?
Tom doesn't seem willing to listen to anything Mary has to say.	Tom dường như không sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì Mary nói.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
We were paid three thousand dollars to do it.	Chúng tôi đã được trả ba nghìn đô la để làm điều đó.
Tom finally came up with a solution to the problem.	Tom cuối cùng đã đưa ra một giải pháp cho vấn đề.
Tom doesn't need to wash clothes.	Tom không cần giặt quần áo.
Cement is still wet.	Xi măng vẫn còn ướt.
You should have told me you were going.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn sẽ đi.
Tom is driving a stolen car.	Tom đang lái một chiếc xe bị đánh cắp.
You are a sophisticated person.	Bạn là người tinh vi.
Tom is probably not sleeping.	Tom có ​​lẽ không ngủ.
I still haven't decided who to give this to.	Tôi vẫn chưa quyết định sẽ đưa cái này cho ai.
Tom is not like his brother.	Tom không giống như anh trai của mình.
Tom can't do everything he wants to do.	Tom không thể làm tất cả những gì anh ấy muốn làm.
I'm a bad actor.	Tôi là một diễn viên tồi tệ.
What is the hotel called? 	Khách sạn được gọi là gì?
I can't remember.	Tôi không nhớ được.
Since Tom and I were both tired, we both went to bed early.	Vì tôi và Tom đều mệt nên cả hai đều đi ngủ sớm.
What would people think if I didn't come to Tom's wedding?	Mọi người sẽ nghĩ gì nếu tôi không đến dự đám cưới của Tom?
Thanks to you, the boring backlog has been completed.	Nhờ có bạn, công việc nhàm chán tồn đọng đã được hoàn thành.
I will not compete.	Tôi sẽ không cạnh tranh.
Tom hasn't given up yet.	Tom vẫn chưa bỏ cuộc.
You can't be serious! 	Bạn không thể nghiêm túc!
He's no more a doctor than I am.	Anh ấy không phải là một bác sĩ hơn tôi.
Tom doesn't know how to cook.	Tom không biết nấu ăn.
Tom is not very reliable.	Tom không đáng tin lắm.
Tom says he doesn't want to borrow any money.	Tom nói rằng anh ấy không muốn vay bất kỳ khoản tiền nào.
Drug addicts must go to rehab.	Người nghiện ma túy phải đi cai nghiện.
Tom says I look serious.	Tom nói rằng tôi trông nghiêm túc.
I know Tom speaks a little French.	Tôi biết Tom nói một chút tiếng Pháp.
Tom wants to go out.	Tom muốn ra ngoài.
Tom is in Boston.	Tom đang ở Boston.
Tom has returned to the hotel.	Tom đã trở lại khách sạn.
Tom knows that Mary wants to eat steak for dinner.	Tom biết rằng Mary muốn ăn bít tết cho bữa tối.
Tom ran across the room we were in.	Tom chạy qua căn phòng chúng tôi đang ở.
Tom deserves much better.	Tom xứng đáng tốt hơn nhiều.
I think Tom is rich.	Tôi nghĩ Tom giàu có.
Tom made me swear that I would never do it again.	Tom bắt tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
I know that you don't want to be alone.	Tôi biết rằng bạn không muốn cô đơn.
Tom poked the ground with a stick.	Tom chọc đất bằng một cây gậy.
This is why I am a dangerous person.	Đây là lý do tại sao tôi là một kẻ nguy hiểm.
I used to live near Tom.	Tôi từng sống gần Tom.
Tom finally finds out who Mary's father is.	Tom cuối cùng đã tìm ra cha của Mary là ai.
That's not my job.	Đó không phải việc của tôi.
Cycling to work saves Tom thirty dollars a week on bus fares.	Đạp xe đi làm giúp Tom tiết kiệm được ba mươi đô la tiền vé xe buýt một tuần.
Has Tom been here before?	Tom đã từng đến đây chưa?
Tom didn't have to tell Mary what to do.	Tom không cần phải nói với Mary phải làm gì.
Make the font a bit larger.	Làm cho phông chữ lớn hơn một chút.
What can be done in the meantime?	Có thể làm gì trong thời gian chờ đợi?
Aren't you afraid of heights?	Bạn không sợ độ cao sao?
I'm not sure I can do that, at least not as well as you.	Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó, ít nhất là không tốt như bạn.
Nothing beats a delicious burger like fries.	Không có gì đánh bại một chiếc bánh mì kẹp thịt ngon bằng khoai tây chiên.
How much water is left in one bottle as in the other.	Có bao nhiêu nước còn lại trong chai này như trong chai kia.
I'm not sure if this makes me feel good or bad.	Tôi không chắc điều này khiến tôi cảm thấy tốt hay xấu.
Mother Teresa began her work by looking around to see what was needed.	Mẹ Teresa bắt đầu công việc của mình bằng cách nhìn xung quanh để xem những gì cần thiết.
It was the first time that happened.	Đó là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Tom and Mary both laughed.	Tom và Mary đều cười lớn.
I'm so glad Tom is gone.	Tôi rất vui vì Tom đã ra đi.
I approached the door.	Tôi tiến lại gần cửa.
Can you please let me know what's wrong?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết có chuyện gì không?
Either way, he never did his job.	Dù sao thì anh ấy cũng không bao giờ làm công việc của mình.
Tom thinks he's handsome.	Tom nghĩ rằng anh ấy đẹp trai.
Tom is Mary's twin brother.	Tom là anh trai sinh đôi của Mary.
Let me do what I want.	Hãy để tôi làm những gì tôi muốn.
We'd better take a shower.	Tốt hơn chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ.
Tom is a nice guy and you are not.	Tom là một chàng trai tốt còn bạn thì không.
I think you'd better write to Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên viết thư cho Tom.
Tom is not happy.	Tom không vui.
Tom won't like you.	Tom sẽ không thích bạn.
You can come with me if you want.	Bạn có thể đi với tôi nếu bạn muốn.
Tom walked towards his car.	Tom đi về phía xe của mình.
No matter how hard you try, you won't be able to do it.	Dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng sẽ không thể làm được điều đó.
Tom learned that habit from his father.	Tom đã học thói quen đó từ cha mình.
You are not trustworthy.	Bạn không đáng tin cậy.
John F. Fitzgerald was elected mayor of Boston in 1906.	John F. Fitzgerald được bầu làm thị trưởng Boston năm 1906.
I wonder who played tennis with Tom.	Tôi tự hỏi ai đã chơi quần vợt với Tom.
Tom told me he had seen that movie three times.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xem bộ phim đó ba lần.
Tom wears a dark blue suit.	Tom mặc một bộ đồ màu xanh đậm.
Please don't tell anyone that I did that.	Xin đừng nói với bất kỳ ai rằng tôi đã làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is unbiased.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thiên vị.
I have always believed that.	Tôi luôn tin điều đó.
The door creaked.	Cánh cửa kêu cót két.
Tom told me he was ticklish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Tom must know the truth.	Tom phải biết sự thật.
We don't have any roads.	Chúng tôi không có bất kỳ đường nào.
Tom makes beef stew.	Tom làm món thịt bò hầm.
How does Tom know that Mary knows how to do it?	Làm sao Tom biết rằng Mary biết làm điều đó?
Tom is not the one to buy my old table.	Tom không phải là người mua cái bàn cũ của tôi.
Tom and Mary were sitting when we walked in.	Tom và Mary đang ngồi khi chúng tôi bước vào.
I saw all I wanted to see in Boston.	Tôi đã thấy tất cả những gì tôi muốn thấy ở Boston.
Tom pretends that he doesn't know anything about it.	Tom giả vờ rằng anh ấy không biết gì về nó.
Tom told me to keep it a secret.	Tom bảo tôi phải giữ bí mật.
Should I tell Tom the truth?	Tôi có nên nói cho Tom biết sự thật không?
I am looking for a bag for my wife.	Tôi đang tìm một chiếc túi cho vợ tôi.
Do you think Tom can do it in less than three hours?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ?
I'm pretty sure Tom is prepared.	Tôi khá chắc là Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom said that he thinks it will snow tonight.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ có tuyết vào đêm nay.
Tom doesn't have many options.	Tom không có nhiều lựa chọn.
Tom is hard to lose.	Tom rất khó để thua.
You should turn right.	Bạn nên rẽ phải.
I am very disappointed that you are not at home.	Tôi rất thất vọng vì bạn không có ở nhà.
Tom practices the piano almost every day.	Tom tập chơi piano hầu như mỗi ngày.
It should be able to do it alone.	Nó sẽ có thể làm điều đó một mình.
I'm tired of hanging out with Tom.	Tôi mệt mỏi khi đi chơi với Tom.
I really can't talk right now.	Tôi thực sự không thể nói chuyện ngay bây giờ.
The machinery his company produces is superior to ours.	Máy móc mà công ty của anh ấy sản xuất vượt trội hơn chúng tôi.
That man's face looked very familiar.	Khuôn mặt người đàn ông đó trông rất quen.
Tom eats a lot of ice cream.	Tom ăn nhiều kem.
I could kick myself for not inviting Tom and Mary to my party.	Tôi có thể tự đá mình vì không mời Tom và Mary đến bữa tiệc của mình.
I don't care about those things.	Tôi không quan tâm đến những thứ đó.
Take a few steps and let me know if it hurts to walk.	Đi vài bước và cho tôi biết nếu bạn đi bộ có đau không.
Last night was unusually cold.	Đêm qua lạnh đến lạ thường.
Tom was annoyed by what I said.	Tom khó chịu vì những gì tôi nói.
There is no telling when the rainy season will end.	Không có gì nói trước khi nào mùa mưa sẽ kết thúc.
You're too weak to do that, aren't you?	Bạn quá yếu để làm điều đó, phải không?
You don't think Tom will actually do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm điều đó, phải không?
All Tom ever drank was water.	Tất cả những gì Tom từng uống là nước.
Where do you go more often, Boston or Chicago?	Bạn đi đâu thường xuyên hơn, Boston hay Chicago?
Tom hugs Mary. 	Tom ôm Mary.
He also hugs Alice.	Anh ấy cũng ôm Alice.
I think Tom is talking to Mary about that right now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nói chuyện với Mary về điều đó ngay bây giờ.
I am studying math.	Tôi đang học toán.
George W. Bush choked on cookies and passed out.	George W. Bush sặc bánh quy và ngất xỉu.
I'm too tired to help you do that today.	Tôi quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
It's not as hard to do as I thought it would be.	Nó không khó thực hiện như tôi nghĩ.
I didn't know that you need to do it today.	Tôi không biết rằng bạn cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
There's a reason why I don't do it the same way Tom did.	Có một lý do tại sao tôi không làm như vậy theo cách của Tom.
She is making money with her fists with the business she started.	Cô ấy đang kiếm tiền bằng nắm đấm với công việc kinh doanh mà cô ấy bắt đầu.
Tom has adjusted his schedule.	Tom đã điều chỉnh lịch trình của mình.
I should never have listened to you.	Tôi không bao giờ nên lắng nghe bạn.
Tom says he is not sad.	Tom nói rằng anh ấy không buồn.
Tom is not a music teacher.	Tom không phải là giáo viên dạy nhạc.
High tariffs have become a barrier to international trade.	Thuế quan cao đã trở thành một rào cản đối với thương mại quốc tế.
Japan has a high population density.	Nhật Bản có mật độ dân số cao.
I don't think Tom will let us do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom didn't finish the job.	Tom đã không hoàn thành công việc.
If there's anything we can do to help, please let us know.	Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ, vui lòng cho chúng tôi biết.
Tom might do something bad.	Tom có ​​thể làm điều gì đó tồi tệ.
Tom and I were impressed.	Tom và tôi đã rất ấn tượng.
Tom will be gone in about an hour.	Tom sẽ đi trong khoảng một giờ nữa.
Looks like Tom really wants to do that.	Có vẻ như Tom đang rất muốn làm điều đó.
I was sober in 2013.	Tôi đã tỉnh táo vào năm 2013.
I think you want it back.	Tôi nghĩ bạn muốn nó trở lại.
We shouldn't be helping Tom anymore.	Chúng ta không nên giúp Tom nữa.
Does Mary look lovely?	Mary trông có đáng yêu không?
Does Tom know why you did that?	Tom có ​​biết tại sao bạn lại làm như vậy không?
I know Tom didn't know that we were the ones who did it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
Tom feels hurt.	Tom cảm thấy bị tổn thương.
My friends won't talk to me anymore.	Bạn bè của tôi sẽ không nói chuyện với tôi nữa.
What's inside the box inside the box?	Cái gì bên trong cái hộp bên trong cái hộp?
Tom may have died in the crash.	Tom có ​​thể đã chết trong vụ tai nạn.
I should advise Tom to go there.	Tôi nên khuyên Tom đến đó.
What are some differences between dictatorship and monarchy?	Một số điểm khác biệt giữa chế độ độc tài và chế độ quân chủ là gì?
Tom grew up with books.	Tom lớn lên với những cuốn sách.
I will try to stop them.	Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn chúng.
Thanks for agreeing to meet me here.	Cảm ơn vì đã đồng ý gặp tôi ở đây.
There are many fish in the pond.	Có rất nhiều cá trong ao.
Tom is always up to date with the latest news.	Tom luôn cập nhật những tin tức mới nhất.
My life is like a test that I didn't study.	Cuộc sống của tôi giống như một bài kiểm tra mà tôi đã không học.
Mary asked Tom to go to the opera with her.	Mary rủ Tom đi xem opera với cô ấy.
I did it as soon as I could.	Tôi đã làm điều đó ngay khi tôi có thể.
I am afraid I will make a mistake.	Tôi sợ mình sẽ mắc sai lầm.
That seems like a reasonable assumption.	Đó có vẻ là một giả định hợp lý.
I can't even talk to Tom.	Tôi thậm chí không thể nói chuyện với Tom.
Harvard University was founded in 1636.	Đại học Harvard được thành lập vào năm 1636.
I'll be there at 2:30, OK?	Tôi sẽ ở đó lúc 2:30, OK?
Police found gun residue on Tom's hand.	Cảnh sát tìm thấy dư lượng súng trên tay Tom.
Tom is really happy to hear that Mary passed her exam.	Tom thực sự vui mừng khi biết rằng Mary đã vượt qua kỳ thi của mình.
Tom said he wouldn't be willing to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
I don't know how to answer that question.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó.
Tom says Mary intends to go alone.	Tom nói Mary định đi một mình.
Tom is having a big party at his house. 	Tom đang có một bữa tiệc lớn tại nhà của anh ấy.
He invited Mary and I to come.	Anh ấy mời Mary và tôi đến.
I went out with Mary.	Tôi đã đi chơi với Mary.
Tom arrives in Boston by plane.	Tom đến Boston bằng máy bay.
Our bus leaves at eight o'clock, arriving in Boston at eleven o'clock.	Xe buýt của chúng tôi khởi hành lúc tám giờ, đến Boston lúc mười một giờ.
I don't feel like it now.	Tôi không cảm thấy thích nó bây giờ.
Tom still writes poetry.	Tom vẫn làm thơ.
Tom took notes, didn't he?	Tom đã ghi chép, phải không?
You don't like me, do you?	Bạn không thích tôi, phải không?
Have you ever tried riding a unicycle?	Bạn đã bao giờ thử đi xe đạp một bánh chưa?
What are you trying to do?	Bạn đang cố gắng làm gì?
Our factory needs a lot of machines.	Nhà máy của chúng tôi cần rất nhiều máy móc.
Tom has problems at school.	Tom có ​​vấn đề ở trường.
I'm ending my smarts with this tricky problem.	Tôi đang kết thúc sự thông minh của tôi với vấn đề khó khăn này.
Tom has frostbite.	Tom bị tê cóng.
Where was Tom born and raised?	Tom sinh ra và lớn lên ở đâu?
Tom checked to make sure his gun was loaded.	Tom đã kiểm tra để chắc chắn rằng khẩu súng của mình đã được nạp đạn.
Tom says he doesn't need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Don't leave it.	Đừng bỏ nó đi.
Some students in the back of the classroom were sleeping.	Một số học sinh ở phía sau lớp học đang ngủ.
The reporters demanded to know why the mayor did not speak to them.	Các phóng viên yêu cầu được biết tại sao thị trưởng không nói chuyện với họ.
Tom still lives at home.	Tom vẫn sống ở nhà.
The varieties are exotic.	Các giống là kỳ lạ.
Tom says that Mary is likely to be at home on October 20.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Last night, I went to bed with the lights on.	Đêm qua, tôi đi ngủ với đèn sáng.
Why don't you sit down here and have a drink with us?	Tại sao bạn không ngồi xuống đây và uống một ly với chúng tôi?
Today is definitely not my day.	Hôm nay chắc chắn không phải là ngày của tôi.
This is why Tom left.	Đây là lý do tại sao Tom rời đi.
Tom is still inactive.	Tom vẫn chưa hoạt động.
I hope next time will be better than last time.	Tôi hy vọng lần sau sẽ tốt hơn lần trước.
Tom often walks to school.	Tom thường đi bộ đến trường.
If I knew, I would tell you.	Nếu tôi biết, tôi sẽ nói với bạn.
What do you think Tom will do now that he is retired?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì bây giờ khi anh ấy đã nghỉ hưu?
Tom said that I didn't have to do that to Mary.	Tom nói rằng tôi không cần thiết phải làm vậy với Mary.
Tom says he thinks Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thắng.
We'd love to hear what you think.	Chúng tôi rất muốn nghe những gì bạn nghĩ.
I'll stay. 	Tôi sẽ ở lại.
You may need help.	Bạn có thể cần giúp đỡ.
Tom tried to cook something for Mary.	Tom đã cố gắng nấu một cái gì đó cho Mary.
I can't force you to do that.	Tôi không thể buộc bạn làm điều đó.
Tom's mind is created.	Tâm trí của Tom được tạo ra.
Tom thought that Mary wouldn't hesitate to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không do dự khi làm điều đó.
I'm glad I don't have to do that.	Tôi rất vui vì tôi không phải là người phải làm điều đó.
I would pay to see Tom do it.	Tôi sẽ trả tiền để xem Tom làm điều đó.
Tom is right here with me.	Tom ở ngay đây với tôi.
Tom carried the toolbox into the garage.	Tom mang hộp dụng cụ vào nhà để xe.
I bought you a kite.	Tôi đã mua cho bạn một con diều.
Tom is a lot more interesting than his brother.	Tom thú vị hơn rất nhiều so với anh trai của mình.
I am afraid that you will be a burden to me.	Em sợ rằng anh sẽ là gánh nặng cho em.
All Tom does is watch TV.	Tất cả những gì Tom làm là xem TV.
Tom admitted that what he said earlier was not true.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ấy nói trước đó là không đúng sự thật.
We need to see Tom.	Chúng tôi cần gặp Tom.
You are making a big mistake.	Bạn đang mắc một sai lầm lớn.
Tom read what was written on the top of the box.	Tom đọc những gì được viết trên mặt hộp.
Tom saves about 30% of what he earns.	Tom tiết kiệm khoảng 30% số tiền anh ấy kiếm được.
Tom has no taste for fashion.	Tom không có gu thời trang.
Tom asks Mary not to go there alone.	Tom yêu cầu Mary không đến đó một mình.
Am I interrupting something important?	Tôi có đang làm gián đoạn điều gì đó quan trọng không?
Tom told us not to be afraid.	Tom bảo chúng tôi đừng sợ.
I know that you didn't do that.	Tôi biết rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom has short and curly brown hair.	Tom có ​​mái tóc ngắn và xoăn màu nâu.
I really want to go to Australia with you.	Tôi thực sự muốn đi Úc với bạn.
Tom was not surprised at all.	Tom không ngạc nhiên chút nào.
We have three new teachers at our school this year.	Chúng tôi có ba giáo viên mới tại trường của chúng tôi trong năm nay.
The property is divided equally among the heirs.	Tài sản được chia đều cho những người thừa kế.
Tom will leave.	Tom sẽ bỏ đi.
I've heard Tom do it.	Tôi đã nghe Tom làm điều đó.
Prejudice is what fools use for reasons.	Định kiến ​​là những gì kẻ ngu sử dụng vì lý do.
How many minutes did Tom do it?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu phút?
It's the most artistic photo I've ever taken.	Đó là bức ảnh nghệ thuật nhất mà tôi từng chụp.
Tom is a rational man.	Tom là một người có lý trí.
Don't know if Tom can babysit for us tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​thể trông trẻ cho chúng ta hay không.
I am inclined to agree with you.	Tôi có khuynh hướng đồng ý với bạn.
Do you support what Tom is doing?	Bạn có ủng hộ những gì Tom đang làm không?
I don't know that you shouldn't do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
You were wrong not to trust Tom.	Bạn đã sai khi không tin tưởng Tom.
All the other boys laughed at Tom.	Tất cả những cậu bé khác đều cười nhạo Tom.
We are not on the right track.	Chúng ta không đi đúng đường.
Tom read the book that Mary gave him.	Tom đã đọc cuốn sách mà Mary đưa cho anh ấy.
I don't think we should stay at this hotel.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở khách sạn này.
Tom said he thought he could do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom won't be happy to see you here.	Tom sẽ không vui khi thấy bạn ở đây.
Does this movie have French subtitles?	Phim này có phụ đề tiếng Pháp không?
Does Tom have children?	Tom có ​​con không?
Tom is very rich, so money is not really an issue.	Tom rất giàu, vì vậy tiền không thực sự là một vấn đề.
That is completely fair.	Điều đó hoàn toàn công bằng.
It's all about prioritizing risk.	Đó là tất cả về việc ưu tiên rủi ro.
I suddenly started gaining weight.	Tôi đột nhiên bắt đầu tăng cân.
What is your salary requirement?	yêu cầu về lương của bạn là gì?
Ask Tom if Mary can take care of herself.	Hỏi Tom xem Mary có thể tự chăm sóc bản thân không.
He measured the length of the bed.	Anh ta đo chiều dài của chiếc giường.
They died after swimming across the river.	Họ đã tắt thở sau khi bơi qua sông.
I'm glad he's stuck here.	Tôi rất vui vì anh ấy đã bị mắc kẹt ở đây.
You should come to the party.	Bạn nên đến bữa tiệc.
Tom said he didn't plan to stay that long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu như vậy.
I'll go clean up.	Tôi sẽ đi dọn dẹp.
Tom doesn't know you can't do that.	Tom không biết bạn không thể làm điều đó.
I don't know anything else about Tom.	Tôi không biết gì khác về Tom.
I know Tom is a construction worker.	Tôi biết Tom là một công nhân xây dựng.
He asked me to wait there until he came back.	Anh ấy yêu cầu tôi đợi ở đó cho đến khi anh ấy quay lại.
I'll ask Tom for advice.	Tôi sẽ hỏi Tom một lời khuyên.
Tom told me that he is not married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa kết hôn.
Tom wouldn't like to do it alone.	Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
You can't blame yourself.	Bạn không thể tự trách mình.
I was in Boston last summer for three days.	Tôi đã ở Boston vào mùa hè năm ngoái trong ba ngày.
Tom is Mary's high school sweetheart.	Tom là người yêu thời trung học của Mary.
Tom says he feels cold.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy lạnh.
It's not my fault.	Đó không phải lỗi của tôi.
My father gave it to me when I was little.	Cha tôi đã tặng nó cho tôi khi tôi còn nhỏ.
I wonder why Tom told me I didn't have to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
You should never cut corners on safety.	Bạn không bao giờ nên cắt góc về sự an toàn.
Tom told me he hasn't decided yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa quyết định.
Tom denied that had happened.	Tom phủ nhận điều đó đã xảy ra.
Please visit us anytime you are in town.	Vui lòng ghé thăm chúng tôi bất cứ lúc nào bạn ở trong thị trấn.
I'm sorry I didn't help you with that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không giúp bạn làm điều đó.
Can you help me plant these bulbs?	Bạn có thể giúp tôi trồng những củ này không?
Tom sent me a brief note.	Tom đã gửi cho tôi một ghi chú ngắn gọn.
Can't you accept that?	Bạn không thể chấp nhận điều đó sao?
Tom won the contest.	Tom đã thắng cuộc thi.
I think Tom's suggestion is worth considering.	Tôi nghĩ gợi ý của Tom rất đáng để xem xét.
I know that you are not capable of doing that.	Tôi biết rằng bạn không có khả năng làm điều đó.
Tom will probably get upset if you do.	Tom có ​​thể sẽ khó chịu nếu bạn làm vậy.
I've done a few sit-ups.	Tôi đã thực hiện một vài lần ngồi lên.
You are not fully informed.	Bạn không được thông tin đầy đủ.
Tom thought Mary would want to know that John was going to Boston next week.	Tom nghĩ Mary sẽ muốn biết rằng John dự định đến Boston vào tuần tới.
Tom thinks something is wrong.	Tom nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.
The hippopotamus is a semi-herbivorous mammal that is mainly herbivorous.	Hà mã là một loài động vật có vú bán thực vật, chủ yếu là ăn cỏ.
Tom tells Mary to be patient.	Tom bảo Mary hãy kiên nhẫn.
They just need the job done. 	Họ chỉ cần công việc được hoàn thành.
Who does it doesn't matter.	Ai làm điều đó không quan trọng.
I have been blacklisted.	Tôi đã bị đưa vào danh sách đen.
This is the usual arrangement.	Đây là cách sắp xếp thông thường.
I think Tom is the one who has to tell Mary she shouldn't.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Your plane doesn't leave for an hour.	Máy bay của bạn không rời đi trong một giờ.
Tom is relaxing, drinking a glass of wine.	Tom đang thư giãn, uống một ly rượu.
I still hope we can work this out.	Tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này.
Taste this soup and let me know if it needs more salt.	Nếm thử món súp này và cho tôi biết nếu nó cần thêm muối.
Tom really talks a lot.	Tom thực sự nói rất nhiều.
Tom knows why.	Tom biết tại sao.
Tom is not at home this afternoon.	Chiều nay Tom không có ở nhà.
Tom is also very fast.	Tom cũng rất nhanh.
Tom told me he couldn't remember what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.
I usually play tennis with Tom on Mondays.	Tôi thường chơi quần vợt với Tom vào các ngày thứ Hai.
You don't seem to want to do it for us.	Bạn dường như không muốn làm điều đó cho chúng tôi.
At the age of 18, he got married.	Năm 18 tuổi, anh lấy vợ.
I told Tom that I planned to stay in Australia for another three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi dự định ở lại Úc trong ba tuần nữa.
How much was Tom paid to kiss Mary?	Tom đã được trả bao nhiêu để hôn Mary?
Tom is skating, isn't he?	Tom đang trượt băng, phải không?
Sunlight reflected through the window of the house across the street.	Nắng phản chiếu qua khung cửa sổ của ngôi nhà bên kia đường.
Tom is unlikely to lose.	Tom không có khả năng thua cuộc.
Tom's almost done, isn't he?	Tom sắp xong rồi phải không?
I don't want to do his job for him.	Tôi không muốn làm công việc của anh ấy cho anh ấy.
I couldn't understand what happened.	Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tom and I almost never agree.	Tom và tôi gần như không bao giờ đồng ý.
I didn't know what to do at that time.	Tôi không biết phải làm gì vào lúc đó.
That was unacceptable to Tom.	Điều đó không thể chấp nhận được đối với Tom.
Tom thought Mary would gladly do it.	Tom nghĩ Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
He contradicted himself several times in his testimony.	Anh ta đã tự mâu thuẫn nhiều lần trong lời khai của mình.
I worked with Tom.	Tôi đã làm việc với Tom.
I know that Tom wants to do it again.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I estimate production costs to be 36% of the budget.	Tôi ước tính chi phí sản xuất là 36% ngân sách.
Tom says he is in doubt.	Tom nói rằng anh ấy đang nghi ngờ.
We'll send Tom a card.	Chúng tôi sẽ gửi cho Tom một tấm thiệp.
Why are you hesitating?	Tại sao bạn lại lăn tăn?
The crowd held up homemade placards and began chanting.	Đám đông giơ cao những tấm biển tự chế và bắt đầu tụng kinh.
I have no reason to believe that Tom will not do what I have asked him to do.	Tôi không có lý do gì để tin rằng Tom sẽ không làm những gì tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
Tom is feeling dizzy.	Tom đang cảm thấy chóng mặt.
Want to read a novel or watch a movie?	Bạn muốn đọc một cuốn tiểu thuyết hay xem một bộ phim?
I don't share my problems with Tom.	Tôi không chia sẻ vấn đề của mình với Tom.
Tom was not in obvious pain.	Tom không bị đau rõ ràng.
Tom did it because he was ordered.	Tom đã làm điều đó bởi vì anh ấy đã được lệnh.
I don't know if I have enough money.	Tôi không biết mình có đủ tiền hay không.
Tom says Mary is the one responsible for what happened.	Tom nói Mary là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I don't want to stay any longer.	Tôi không muốn ở lại lâu hơn nữa.
You are really late.	Bạn thực sự đến muộn.
I will go to my friend's place.	Tôi sẽ đến chỗ của bạn tôi.
We soundproofed our basement and used it as a recording studio.	Chúng tôi đã cách âm tầng hầm của mình và sử dụng nó như một phòng thu âm.
Tom did his duty.	Tom đã làm nhiệm vụ của mình.
If Tom had been a little more careful, he wouldn't have been hurt.	Nếu Tom cẩn thận hơn một chút, anh ấy đã không bị thương.
My family moved around a lot when I was a kid.	Gia đình tôi đã di chuyển xung quanh rất nhiều khi tôi còn nhỏ.
When did Tom start doing that?	Tom bắt đầu làm điều đó khi nào?
I knew Tom would be the last to do it.	Tôi biết Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Please arrive at 2:30.	Vui lòng đến lúc 2:30.
Tom wants to pay in cash.	Tom muốn trả bằng tiền mặt.
Tom will bring your stuff to the hospital.	Tom sẽ mang đồ của bạn đến bệnh viện.
I'm glad Tom liked it.	Tôi rất vui vì Tom thích nó.
I tried to contact Tom.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom.
I can't call him.	Tôi không thể gọi cho anh ta.
Tom keeps his valuables in a safe.	Tom cất những thứ có giá trị của mình vào một chiếc két sắt.
I have sent you a package.	Tôi đã gửi một gói hàng cho bạn.
Will you help Tom do it?	Bạn sẽ giúp Tom làm điều đó chứ?
Where do you think Tom went?	Bạn nghĩ Tom đã đi đâu?
I think I might have done it.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã làm được điều đó.
The question is not whether I should stay, but how long.	Vấn đề không phải là tôi có nên ở lại hay không mà là bao lâu.
I don't think Tom is going to Boston next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
I think Tom is narrow-minded.	Tôi nghĩ rằng Tom là người hẹp hòi.
Tom is an expert.	Tom là một chuyên gia.
We are declaring bankruptcy.	Chúng tôi đang tuyên bố phá sản.
Call me if you hear from Tom.	Gọi cho tôi nếu bạn nghe tin từ Tom.
I can't guarantee Tom will do it, but I would encourage him to.	Tôi không thể đảm bảo Tom sẽ làm điều đó, nhưng tôi sẽ khuyến khích anh ấy làm vậy.
Tom took three deep breaths.	Tom hít thở sâu ba lần.
Pigs can't fly.	Lợn không thể bay.
I have never seen this place so empty.	Tôi chưa bao giờ thấy nơi này vắng vẻ như vậy.
The Swallows are leading 4-1!	The Swallows đang dẫn trước 4-1!
How many hours per week do you actually exercise?	Bạn thực sự tập thể dục bao nhiêu giờ mỗi tuần?
She put the trays in the cupboard.	Cô xếp các khay vào tủ.
I guess I should get back to work.	Tôi đoán rằng tôi nên trở lại làm việc.
Someone has to do it.	Ai đó phải làm điều đó.
I made a big mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm lớn.
Can you take me to the Hilton?	Bạn có thể đưa tôi đến khách sạn Hilton được không?
I brought Tom here.	Tôi đã đưa Tom đến đây.
We camped on the beach.	Chúng tôi cắm trại trên bãi biển.
You are right in a sense.	Bạn đúng theo một nghĩa nào đó.
Tom and Mary are talking about John.	Tom và Mary đang nói về John.
Tom was afraid to do it.	Tom sợ phải làm điều đó.
Wait here until Tom gets here.	Hãy đợi ở đây cho đến khi Tom đến đây.
Tom probably won't be late.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến muộn.
Tom doesn't really want to do this.	Tom không thực sự muốn làm điều này.
We only have this one shot.	Chúng tôi chỉ có một cú đánh này.
Tom didn't buy the dress Mary wanted him to buy for her.	Tom không mua chiếc váy mà Mary muốn anh mua cho cô ấy.
We won't be able to get home in time.	Chúng tôi sẽ không thể về nhà kịp giờ.
Tom feels angry.	Tom cảm thấy tức giận.
Do you think Tom will go bald?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bị hói?
I really should help Tom more.	Tôi thực sự nên giúp Tom nhiều hơn.
I know that Tom won't wait for you.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi bạn.
Tom forgot to feed his dog.	Tom đã quên cho con chó của mình ăn.
I'm planning to buy one of these shirts. 	Tôi đang định mua một trong những chiếc áo sơ mi này.
Maybe you should buy one too.	Có lẽ bạn cũng nên mua một cái.
Tom asks Mary to tell him about the house she lived in as a child.	Tom yêu cầu Mary kể cho anh ta nghe về ngôi nhà mà cô đã sống khi còn nhỏ.
Tom's best friend is his computer.	Người bạn tốt nhất của Tom là máy tính của anh ấy.
They will take care of themselves.	Họ sẽ tự lo liệu.
I certainly hope Tom makes it.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ làm được điều đó.
I don't think Tom will do what we ask him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Will you fry some eggs for me too?	Bạn cũng sẽ chiên một vài quả trứng cho tôi chứ?
Tom pressed his cheek to mine.	Tom áp má vào má tôi.
It's not always easy.	Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Tom is trying to convince Mary to come to Australia with him.	Tom đang cố gắng thuyết phục Mary đến Úc với anh ta.
Tom told me that he thought Mary was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thất vọng.
That's not really a good plan.	Đó thực sự không phải là một kế hoạch tốt.
We're lucky Tom isn't here with us.	Chúng tôi may mắn là Tom không ở đây với chúng tôi.
I knew Tom wouldn't accept our offer.	Tôi biết Tom sẽ không chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
You better listen carefully.	Tốt hơn bạn nên lắng nghe cẩn thận.
Tom doesn't know how to control himself.	Tom không biết cách kiểm soát bản thân.
I wonder who gave that money to Tom.	Tôi tự hỏi ai đã đưa số tiền đó cho Tom.
I don't believe Tom did what he said he did.	Tôi không tin Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom says he is busy.	Tom nói rằng anh ấy đang bận.
Tom is trying to comfort Mary.	Tom đang cố gắng an ủi Mary.
Tom is playing football.	Tom đang chơi bóng đá.
We don't have to worry about Tom anymore.	Chúng ta không phải lo lắng về Tom nữa.
I heard Tom say that.	Tôi nghe Tom nói vậy.
Tom did this.	Tom đã làm điều này.
Tom wasn't the only one who saw something.	Tom không phải là người duy nhất nhìn thấy thứ gì đó.
I can't have you around my daughter.	Tôi không thể có bạn xung quanh con gái của tôi.
I haven't read all the books yet.	Tôi chưa đọc tất cả các cuốn sách.
Here is a question for all of you.	Đây là một câu hỏi cho tất cả các bạn.
Tom says he knows that Mary may be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Tom didn't know what to do first.	Tom không biết phải làm gì trước.
Tom worked as a plumber for three years.	Tom đã làm thợ sửa ống nước trong ba năm.
Tom will never leave Mary.	Tom sẽ không bao giờ rời bỏ Mary.
Tom always wears nice clothes.	Tom luôn mặc quần áo đẹp.
Tom offers to lend Mary money.	Tom đề nghị cho Mary vay tiền.
How do you know what Tom wants to do?	Làm sao bạn biết Tom muốn làm gì?
I'm sure Tom will help you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp bạn.
We need to find out what happened to Tom.	Chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I will be at home tonight.	Tôi sẽ ở nhà tối nay.
I'm good at keeping secrets. 	Tôi rất giỏi giữ bí mật.
My sister told me she was keeping a diary, and I haven't told anyone yet! 	Em gái tôi nói với tôi rằng cô ấy đang giữ một cuốn nhật ký, và tôi chưa nói với ai cả!
Um... Sorry.	Ừm ... Rất tiếc.
I knew I shouldn't have done it, but I did it anyway.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
I didn't know you were planning to go to Australia.	Tôi không biết bạn dự định đi Úc.
Tom is old enough to travel alone.	Tom đã đủ lớn để đi du lịch một mình.
I welcome your decision to study medicine.	Tôi hoan nghênh quyết định học y khoa của bạn.
You didn't say yes, did you?	Bạn đã không nói có, phải không?
Tom doesn't really want to go hiking with us.	Tom không thực sự muốn đi bộ đường dài với chúng tôi.
I have a suggestion for you.	Tôi có một đề xuất cho bạn.
I know that's not the case.	Tôi biết đó không phải là trường hợp.
I can't understand my point clearly.	Tôi không thể hiểu rõ quan điểm của mình.
I'll take your bread now, guys. 	Tôi sẽ lấy bánh mì của bạn ngay bây giờ, các bạn.
I'm sure they're ready.	Tôi chắc rằng họ đã sẵn sàng.
Tom wants to sell all his things.	Tom muốn bán tất cả những thứ của mình.
When I woke up, I was in the car.	Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong xe.
I'm really glad you can see me.	Tôi thực sự vui mừng vì bạn có thể nhìn thấy tôi.
You will obey.	Bạn sẽ tuân theo.
Tom died climbing Everest.	Tom đã chết khi leo lên đỉnh Everest.
I was hoping you could give me some advice.	Tôi đã hy vọng bạn có thể cho tôi một số lời khuyên.
My father always poked his nose into my private life.	Bố tôi luôn chúi mũi vào cuộc sống riêng tư của tôi.
I don't think Tom is talking about me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói về tôi.
Did Tom call Mary?	Tom có ​​gọi cho Mary không?
Tom had such a difficult life.	Tom đã có một cuộc sống khó khăn như vậy.
Tom says he will buy something for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một cái gì đó cho Mary.
Get out of here as quickly as possible.	Hãy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Tom is the one who taught me French.	Tom là người đã dạy tôi tiếng Pháp.
Your pencil needs sharpening.	Bút chì của bạn cần mài.
We will not be able to meet your needs.	Chúng tôi sẽ không thể đáp ứng nhu cầu của bạn.
Currently Tom doesn't have time to do that.	Hiện tại Tom không có thời gian để làm điều đó.
Tom and I live in the same apartment complex.	Tom và tôi ở cùng một khu nhà ở.
How many people will you invite to your party?	Bạn sẽ mời bao nhiêu người đến bữa tiệc của mình?
Tom closed the door.	Tom đóng cửa lại.
They are all innocent children.	Chúng đều là những đứa trẻ vô tội.
I think Tom and Mary both said they had read this book.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều nói rằng họ đã đọc cuốn sách này.
Just pull the door closed. 	Chỉ cần kéo cửa đóng lại.
It will lock itself.	Nó sẽ tự khóa.
The officer noticed a man sneaking in.	Viên cảnh sát nhận thấy một người đàn ông lẻn vào.
Tom swam to shore.	Tom đã bơi vào bờ.
I know that Tom knows that we should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng ta nên làm điều đó một mình.
Aren't you going to go there?	Bạn không định đến đó sao?
You are useful.	Bạn hữu ích.
Currently, I am reading a book written in English about French grammar.	Hiện tại, tôi đang đọc một cuốn sách được viết bằng tiếng Anh về ngữ pháp tiếng Pháp.
Don't leave your stuff here.	Đừng để đồ đạc của bạn ở đây.
I always loved going to the beach and going swimming as a child.	Tôi luôn thích đi biển và đi bơi khi còn nhỏ.
Obviously we cannot live without air.	Rõ ràng là chúng ta không thể sống thiếu không khí.
You don't speak French as well as I do.	Bạn không biết nói tiếng Pháp tốt như tôi.
I know Tom is a better cook than his mother.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn mẹ của anh ấy.
Have you never been in love?	Bạn chưa bao giờ yêu phải không?
I'm listening to my iPod, so I don't hear the fire alarm.	Tôi đang nghe iPod của mình, vì vậy tôi không nghe thấy chuông báo cháy.
I heard that Tom was married to a very rich woman.	Tôi nghe nói rằng Tom đã kết hôn với một người phụ nữ rất giàu có.
Why don't you go find Tom?	Tại sao bạn không đi tìm Tom?
I'm going to see Tom right now.	Tôi sẽ đi gặp Tom ngay bây giờ.
Tom stole Mary's sunglasses.	Tom đã lấy trộm kính râm của Mary.
You are not much help.	Bạn không giúp được nhiều.
You will come with us.	Bạn sẽ đi cùng chúng tôi.
I cannot find what I am looking for.	Tôi không thể tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
How long do you think it will take you to paint my house?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao lâu để sơn ngôi nhà của tôi?
Tom is back now.	Tom đã trở lại ngay bây giờ.
Tom suggests that we wait here.	Tom gợi ý rằng chúng ta nên đợi ở đây.
I was drenched in sweat.	Tôi ướt đẫm mồ hôi.
You don't know that I have to do it alone, do you?	Bạn không biết rằng tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
I won't let that happen.	Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
I suspect that Tom left early.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đi sớm.
No one bought anything Tom was trying to sell.	Không ai mua bất cứ thứ gì Tom đang cố gắng bán.
Tom returned to the kitchen, carrying a tray.	Tom trở lại nhà bếp, mang theo một cái khay.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì.
I think Tom said he was going to be in Boston for three weeks.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở Boston trong ba tuần.
My French hasn't gotten any better since the last time we met.	Tiếng Pháp của tôi không tốt hơn chút nào kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Tom told me that he thinks Mary is still a teacher.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn là một giáo viên.
Tom was very shocked.	Tom đã rất sốc.
Tom will come to us.	Tom sẽ đến với chúng tôi.
Neither Tom nor Mary were nearby for long.	Cả Tom và Mary đều không ở gần đây được bao lâu.
Why exactly did you tell Tom you wanted my help?	Chính xác tại sao bạn lại nói với Tom rằng bạn muốn tôi giúp đỡ?
You will never find it.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Tom overcame jealousy.	Tom đã vượt qua sự ghen tị.
Tom doesn't even know how to kiss a girl.	Tom thậm chí còn không biết cách hôn một cô gái.
Tom agreed not to do it anymore.	Tom đã đồng ý không làm điều đó nữa.
Tom hid behind the tree.	Tom ẩn mình sau cái cây.
The meeting will not last long.	Cuộc họp sẽ không kéo dài.
Tom is quite ambitious, isn't he?	Tom là người khá tham vọng, phải không?
That's not the way to talk about Tom.	Đó không phải là cách để nói về Tom.
Tom explained the situation to us.	Tom giải thích tình hình cho chúng tôi.
I am so lucky that I was able to find a good babysitter.	Tôi thật may mắn vì tôi đã có thể tìm được một người giữ trẻ tốt.
Tom drank too much wine.	Tom đã uống quá nhiều rượu.
You don't know if Tom needs to do that, do you?	Bạn không biết Tom có ​​cần phải làm điều đó hay không, phải không?
This is a copy.	Đây là một bản sao.
You were going to dance with Mary, weren't you?	Bạn định đi khiêu vũ với Mary, phải không?
Tom tripped over a tree root.	Tom vấp phải rễ cây.
Tom and I sometimes talk to each other in French.	Tom và tôi đôi khi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom likes to drink.	Tom thích uống rượu.
You will hurt yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự làm tổn thương mình nếu bạn không cẩn thận.
I'm not the one to tell Tom not to trust Mary.	Tôi không phải là người bảo Tom đừng tin Mary.
I don't think you will be alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ở một mình.
You didn't tell Tom, did you?	Bạn đã không nói với Tom, phải không?
The top of the mountain is covered with snow.	Đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết.
Tom is silent.	Tom im lặng.
Tom doesn't quite see it that way.	Tom không hoàn toàn thấy nó như vậy.
We should be more focused.	Chúng tôi nên tập trung hơn.
I wish I could stay in Australia a little longer.	Tôi ước tôi có thể ở lại Úc lâu hơn một chút.
I don't know if Tom really went to school today.	Không biết hôm nay Tom có ​​thực sự đến trường không.
I can't keep it.	Tôi không thể giữ nó.
I took Tom swimming.	Tôi đã cho Tom đi bơi.
Tom pulled his hat down to cover his face because he didn't want to be recognized.	Tom kéo mũ xuống che mặt vì không muốn bị nhận ra.
Archeology reveals the secrets of the past.	Khảo cổ học tiết lộ những bí mật của quá khứ.
Tom had his passport stolen while he was in Australia.	Tom đã bị đánh cắp hộ chiếu khi anh ấy ở Úc.
Tom is allergic to bee stings.	Tom bị dị ứng với vết đốt của ong.
We are not leaving early.	Chúng tôi không về sớm.
That's a very bad pun.	Đó là một cách chơi chữ rất tệ.
My opinion of Tom has not changed.	Ý kiến ​​của tôi về Tom không thay đổi.
Tom didn't wear his new hat.	Tom đã không đội chiếc mũ mới của mình.
You can't build anything in the field.	Bạn không thể xây dựng bất cứ thứ gì trong lĩnh vực này.
That's not entirely it.	Đó không phải là hoàn toàn nó.
I know you wouldn't want to go there without me.	Tôi biết rằng bạn sẽ không muốn đến đó mà không có tôi.
Tom sat on the porch.	Tom ngồi ngoài hiên.
You work here, don't you?	Bạn làm việc ở đây, phải không?
Tom was with his girlfriend.	Tom đã ở với bạn gái của mình.
I ate a similar amount as I usually do.	Tôi đã ăn một lượng tương tự như tôi thường làm.
Tom is extremely romantic.	Tom cực kỳ lãng mạn.
I think it will be more difficult.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ khó hơn.
My hair is still damp.	Tóc tôi vẫn còn ẩm.
I did it just like Tom did.	Tôi đã làm điều đó giống như Tom đã làm.
The nursery is full of babies, all crying.	Nhà trẻ đầy trẻ sơ sinh, tất cả đều đang khóc.
Tom says he feels much better now.	Tom nói bây giờ anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.
Tom would probably enjoy doing that.	Tom có ​​thể sẽ thích làm điều đó.
I am paying by credit card.	Tôi đang thanh toán bằng thẻ tín dụng.
You hate my gut, don't you?	Bạn ghét ruột của tôi, phải không?
I really don't understand why that happened.	Tôi thực sự không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
I don't usually beg.	Tôi không thường cầu xin.
Tom is not in his apartment. 	Tom không ở trong căn hộ của anh ấy.
Do you know where he could be?	Bạn có biết anh ta có thể ở đâu không?
Do you think Tom will let Mary do it for him?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó cho anh ta?
I know that Tom doesn't know that I don't do that often.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không thường xuyên làm như vậy.
I don't think we have any choice.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Someone told me Albert Einstein said, "Common sense is the set of prejudices acquired at the age of eighteen."	Có người nói với tôi rằng Albert Einstein đã nói, "Lẽ thường là tập hợp những định kiến ​​có được ở tuổi mười tám."
She has cute dimples when she smiles.	Cô ấy có má lúm đồng tiền dễ thương khi cười.
Tom thought that Mary would not be cold.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không lạnh.
Do you happen to have a tarp with you?	Bạn có tình cờ có một tấm bạt với bạn?
We live in the suburbs.	Chúng tôi sống ở ngoại ô.
I couldn't let Tom go without saying goodbye.	Tôi không thể để Tom ra đi mà không nói lời từ biệt.
Tom believes he is ready.	Tom tin rằng anh ấy đã sẵn sàng.
No need to book in advance.	Không cần đặt chỗ trước.
I hate ads.	Tôi ghét quảng cáo.
I'm the one who needs to do it.	Tôi là người cần làm điều đó.
Don't joke about it.	Đừng nói đùa về nó.
Tom said that he thought Mary would be shy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nhút nhát.
Tom overstated his welcome.	Tom đã nói quá lời chào đón của anh ấy.
Tom is going swimming tomorrow morning.	Tom sẽ đi bơi vào sáng mai.
Tom doesn't seem to be bothered.	Tom dường như không bị làm phiền.
All these steps are killing the soles of my feet and toes. 	Tất cả những bước đi này đang giết chết lòng bàn chân và các ngón chân của tôi.
I wonder if I have the right size shoes.	Tôi tự hỏi nếu tôi có đôi giày đúng kích cỡ.
Tom told me that he thought Mary was disorganized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người vô tổ chức.
I cannot start my car.	Tôi không thể khởi động xe của mình.
It really stinks.	Nó thực sự bốc mùi.
I don't think the pain will go away completely.	Tôi không nghĩ rằng cơn đau sẽ hoàn toàn biến mất.
Tom was the only one at the party.	Tom là người duy nhất đến bữa tiệc.
Tom was the pastor at the church Mary went to.	Tom là mục sư tại nhà thờ mà Mary đến.
Tom hurried back to his room.	Tom vội vàng trở về phòng.
Who knows what could happen in the next few weeks?	Ai biết được điều gì có thể xảy ra trong vài tuần tới?
The box is light enough for a child to carry.	Hộp nhẹ, đủ cho một đứa trẻ mang theo.
Did you know Tom ran away from home?	Bạn có biết Tom đã bỏ nhà đi không?
Tom says he won't walk to school anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi bộ đến trường nữa.
You can have it in both ways.	Bạn có thể có nó trong cả hai cách.
I don't count on Tom's help.	Tôi không trông chờ vào sự giúp đỡ của Tom.
I don't want to discuss Tom.	Tôi không muốn thảo luận về Tom.
I still haven't told Tom why I want to do it.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết lý do tại sao tôi muốn làm điều đó.
Go somewhere, Tom.	Đi đâu đó, Tom.
Mary put the flowers that Tom had given her in a vase.	Mary cắm những bông hoa mà Tom đã tặng cô ấy vào một chiếc bình.
Tom is really not sure why he has to go to Australia.	Tom thực sự không chắc tại sao anh ấy phải đến Úc.
I think I'll have a chance to do it the day after tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó vào ngày mốt.
Tom always blamed me.	Tom luôn đổ lỗi cho tôi.
Tom doesn't like reading romance novels.	Tom không thích đọc tiểu thuyết tình cảm.
I suspect Tom and Mary were going to do it tomorrow.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã định làm điều đó vào ngày mai.
Tom has been busy the past few hours.	Tom đã bận rộn trong vài giờ qua.
Tom won't be here until 2:30.	Tom sẽ không ở đây cho đến 2:30.
Tom fell and broke an arm.	Tom bị ngã và gãy một cánh tay.
Tom is bigger than all the other boys.	Tom lớn hơn tất cả những cậu bé khác.
It was funny.	Thật là hài hước.
Tom eats, sleeps and breathes music.	Tom ăn, ngủ và hít thở âm nhạc.
I have heard good things about you.	Tôi đã nghe những điều tốt đẹp về bạn.
I don't know if that's true or not.	Tôi không biết điều đó có đúng hay không.
Tom is one hundred percent wrong.	Tom sai một trăm phần trăm.
Boys and girls pair up in dance.	Các chàng trai và cô gái bắt cặp trong điệu nhảy.
Tom lied when he said he didn't like Mary.	Tom đã nói dối khi nói rằng anh ấy không thích Mary.
I think you have to find a part time job.	Tôi nghĩ bạn phải tìm một công việc bán thời gian.
Did you bring Tom with you?	Bạn có mang theo Tom không?
They are so great.	Chúng thật tuyệt vời.
I know more about Tom than he realizes.	Tôi biết về Tom nhiều hơn những gì anh ấy nhận ra.
Tom tells everyone that he is fine.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy vẫn khỏe.
Tom is not sure that he will win.	Tom không chắc rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom told me he thought Mary would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ủng hộ.
Tom can finally do it.	Tom cuối cùng cũng có thể làm được điều đó.
Tom reacted immediately.	Tom phản ứng ngay lập tức.
Tom says he has to learn French.	Tom nói rằng anh ấy phải học tiếng Pháp.
I'm pretty sure Tom's name isn't on the list.	Tôi chắc chắn rằng tên của Tom không có trong danh sách.
Tom tried to tell me about this.	Tom đã cố gắng nói với tôi về điều này.
Is this yours, Tom?	Đây có phải là của bạn không, Tom?
That dog over there looks like Tom's.	Con chó đằng kia trông giống như của Tom.
Tom says he gets really tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom is a crooked cop.	Tom là một cảnh sát quanh co.
When did Tom see that happen?	Tom thấy điều đó xảy ra khi nào?
Tom likes rain.	Tom thích mưa.
Don't keep secrets from each other.	Đừng giữ bí mật với nhau.
I thought we would try to be friends.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ cố gắng trở thành bạn của nhau.
Do you want me to show you how to do that?	Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó không?
Tom is in a homeless shelter.	Tom đang ở trong một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư.
I will continue to study French.	Tôi sẽ tiếp tục học tiếng Pháp.
Tom picked up things on the floor.	Tom nhặt những thứ trên sàn nhà.
Tom didn't know what he was going to find.	Tom không biết mình sẽ tìm gì.
Tom told me he grew up in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lớn lên ở Úc.
I think Tom is unstable.	Tôi nghĩ Tom không ổn định.
I was going to write to Tom.	Tôi định viết thư cho Tom.
Things weren't as bad as Tom thought.	Mọi thứ không tệ như Tom nghĩ.
I wonder if Tom noticed Mary sitting in the back of the room.	Không biết Tom có ​​để ý đến Mary đang ngồi ở phía sau phòng không.
Tom tries to hide behind his mother.	Tom cố gắng trốn sau mẹ mình.
Both Tom and I turned around to see what was going on.	Cả tôi và Tom đều quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
Someone told me that Tom has moved to Australia.	Có người nói với tôi rằng Tom đã chuyển đến Úc.
We are in for an unusually hot summer this year.	Chúng ta đang ở trong một mùa hè nóng bức bất thường trong năm nay.
I put the report card in a drawer so my mom wouldn't see it.	Tôi cất phiếu điểm vào ngăn kéo để mẹ tôi không nhìn thấy.
Tom always leashes his dog.	Tom luôn xích con chó của mình.
Tom doesn't have much money with him.	Tom không có nhiều tiền với anh ta.
I think Tom needs me.	Tôi nghĩ rằng Tom cần tôi.
The post office is about five minutes away.	Bưu điện cách đây khoảng năm phút.
Do what Tom asks.	Làm những gì Tom yêu cầu.
Tom sometimes comes to see me.	Tom thỉnh thoảng đến gặp tôi.
I really didn't think Tom would be here.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Tom is not ready to talk about it yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để nói về điều đó.
Tom is a hockey fan.	Tom là một người hâm mộ khúc côn cầu.
How many different pieces does Japanese chess have?	Cờ vua Nhật Bản có bao nhiêu quân cờ khác nhau?
I know you and Tom snuck off to school yesterday.	Tôi biết bạn và Tom đã lẻn đi học ngày hôm qua.
You should really buy a present for Tom.	Bạn thực sự nên mua một món quà cho Tom.
Tom is the one with the ticket.	Tom là người có vé.
Tom doesn't think we can win.	Tom không nghĩ chúng ta có thể thắng.
Tom tried to call Mary back.	Tom cố gọi lại cho Mary.
Tom says he has everything under control.	Tom nói rằng anh ấy có mọi thứ trong tầm kiểm soát.
I don't have any living relatives.	Tôi không có bất kỳ người thân nào còn sống.
I signed up for a French class.	Tôi đã đăng ký một lớp học tiếng Pháp.
This is a gem.	Đây là một viên đá quý.
Tom is not wearing a helmet.	Tom không đội mũ bảo hiểm.
Tom allows Mary to do what she wants to do.	Tom cho phép Mary làm những gì cô ấy muốn làm.
I don't know how to start.	Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
Today is your lucky day.	Hôm nay là ngày may mắn của bạn.
I was born in Osaka, but grew up in Tokyo.	Tôi sinh ra ở Osaka, nhưng lớn lên ở Tokyo.
I never imagined that you would show my letter to Tom.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng bạn sẽ đưa lá thư của tôi cho Tom xem.
We can help Tom.	Chúng tôi có thể giúp Tom.
I wish you didn't yell at Tom all the time.	Tôi ước gì bạn không phải lúc nào cũng la mắng Tom.
It makes a difference for us even if it rains tomorrow.	Nó tạo ra sự khác biệt cho chúng ta cho dù ngày mai trời có mưa.
My parents threw me out of the house when I was 16 years old.	Cha mẹ tôi đã ném tôi ra khỏi nhà khi tôi 16 tuổi.
Tom didn't seem to know that Mary didn't want him there.	Tom dường như không biết rằng Mary không muốn anh ở đó.
Tom is still working for us.	Tom vẫn đang làm việc cho chúng tôi.
We have no chance.	Chúng tôi không có cơ hội.
Tom is used to working hard.	Tom đã quen với việc làm việc chăm chỉ.
How does Tom know we won't do it?	Làm sao Tom biết rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó?
Do not surprise.	Đừng ngạc nhiên.
Many shoes today are made of plastic.	Nhiều loại giày ngày nay được làm bằng nhựa.
We're the only ones here who know that Tom agreed to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom is going to Boston next month.	Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
I'm really looking forward to my birthday party.	Tôi thực sự mong chờ bữa tiệc sinh nhật của mình.
You need to calm down and pull yourself together.	Bạn cần bình tĩnh và kéo bản thân lại với nhau.
Tom broke up with Mary over text.	Tom đã chia tay với Mary qua tin nhắn.
I still have no intention of doing that.	Tôi vẫn không có ý định làm điều đó.
If it's sunny tomorrow, we'll have a picnic.	Nếu ngày mai trời nắng, chúng ta sẽ đi dã ngoại.
Tom was very worried about Mary.	Tom đã rất lo lắng cho Mary.
He has represented us in Congress for many years.	Anh ấy đã đại diện cho chúng tôi trong Quốc hội trong nhiều năm.
I think I found a way to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách để làm điều đó.
I asked Mary to the ball.	Tôi đã rủ Mary đến buổi dạ hội.
Tom says he doesn't believe you actually did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự đã làm điều đó.
Tom said that Mary wasn't planning to get there any time soon.	Tom nói rằng Mary không định đến đó sớm.
He can't stick with anything for long.	Anh ấy không thể gắn bó với bất cứ thứ gì lâu dài.
Why don't we hang out here more often?	Tại sao chúng ta không đi chơi ở đây thường xuyên hơn?
The man grabbed the young girl's wrist.	Người đàn ông đó đã nắm lấy cổ tay của cô gái trẻ.
I did everything that Tom told me I should do.	Tôi đã làm mọi thứ mà Tom nói với tôi rằng tôi nên làm.
I was the one who gave that to Tom.	Tôi là người đưa cái đó cho Tom.
We rushed to the airport, but we missed the plane.	Chúng tôi vội vã đến sân bay, nhưng chúng tôi đã bị lỡ máy bay.
Tom was quarantined last month.	Tom đã bị cách ly vào tháng trước.
I don't think that's anything to worry about.	Tôi không nghĩ đó là điều gì đáng lo ngại.
I didn't like learning French in high school.	Tôi không thích học tiếng Pháp ở trường trung học.
I think you've been worrying too much, Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã lo lắng quá nhiều, Tom.
This time Tom said nothing.	Lần này Tom không nói gì cả.
Tom assumed everyone in the room knew that Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người trong phòng đều biết rằng Mary không thể hiểu được tiếng Pháp.
I certainly can't do it as well as you can.	Tôi chắc chắn không thể làm điều đó tốt như bạn có thể.
Tom tells Mary that he doesn't have many friends in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có nhiều bạn ở Boston.
Tom would never be allowed to do that.	Tom sẽ không bao giờ được phép làm điều đó.
Did Tom change his mind?	Tom có ​​đổi ý không?
Tom did it very quickly.	Tom đã làm điều đó rất nhanh.
Tom said he wouldn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó một lần nữa.
Did you know I used to teach French in Australia?	Bạn có biết tôi đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc không?
Why not say no to Tom?	Tại sao không nói không với Tom?
Tom didn't mean what he said.	Tom không cố ý những gì anh ấy nói.
Have you ever seen a baby pigeon?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một chú chim bồ câu con chưa?
I know you don't usually do that.	Tôi biết bạn không thường làm như vậy.
Aren't you going to cook dinner?	Bạn không định nấu bữa tối sao?
Please don't do anything else.	Xin đừng làm bất cứ điều gì khác.
Tom will be back in October.	Tom sẽ trở lại vào tháng 10.
Tom thinks he's better than everyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi hơn những người khác.
I know Tom is a better cook than I am.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
I began to doubt the accuracy of his statement.	Tôi bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của tuyên bố của anh ta.
Tom felt it was his duty to go.	Tom cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải đi.
Tom and I can help each other.	Tom và tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau.
I wish Tom could come to Boston with me.	Tôi ước gì Tom có ​​thể đến Boston với tôi.
I don't buy tickets.	Tôi không mua vé.
I know that you don't really want to come on this trip.	Tôi biết rằng bạn không thực sự muốn đến trong chuyến đi này.
My mother did not see the boy on the street.	Mẹ tôi không nhìn thấy cậu bé trên đường phố.
Tom says he has nothing to read.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để đọc.
Don't know if Tom wants to dance or not.	Không biết Tom có ​​muốn nhảy hay không.
Tom told me that he thought Mary was cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary lạnh lùng.
Tom seems fair.	Tom có ​​vẻ công bằng.
Tom knows he's crossing the line, but he can't help himself.	Tom biết anh ấy đang vượt qua ranh giới, nhưng anh ấy không thể tự giúp mình.
I can't wait to go to college.	Tôi nóng lòng muốn vào đại học.
Didn't you promise never to lie?	Không phải bạn đã hứa sẽ không bao giờ nói dối sao?
You won't have to worry about Tom.	Bạn sẽ không phải lo lắng về Tom.
I know Tom knows I shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm điều đó ở đây.
I know Tom doesn't want to be the next to do it.	Tôi biết Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I can stay here a while longer if you need me.	Tôi có thể ở đây một thời gian nữa nếu bạn cần tôi.
Don't be in such a hurry.	Đừng vội vàng như vậy.
I know that Tom was terrified.	Tôi biết rằng Tom đã rất kinh hoàng.
It has been raining continuously since last night.	Trời mưa liên tục kể từ đêm qua.
We expect a lot of people here tomorrow.	Chúng tôi mong đợi sẽ có rất nhiều người ở đây vào ngày mai.
It's likely that Tom won't be at work on October 20.	Có khả năng Tom sẽ không đi làm vào ngày 20 tháng 10.
Tom said Mary never went to John's house.	Tom nói Mary chưa bao giờ đến nhà John.
Would you like a piece of bread with your meal?	Bạn có muốn một miếng bánh mì trong bữa ăn của bạn không?
How long have you and your girlfriend been together?	Bạn và bạn gái quen nhau bao lâu rồi?
I didn't do it yesterday, but I did it three days ago.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi đã làm điều đó ba ngày trước.
What you did is unethical.	Những gì bạn đã làm là phi đạo đức.
Tom definitely needs work.	Tom chắc chắn cần làm việc.
Tom says that Mary probably won't eat much.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không ăn nhiều.
Tom can't find the error.	Tom không thể tìm thấy lỗi.
The video you uploaded yesterday went viral.	Video bạn tải lên ngày hôm qua đã lan truyền mạnh mẽ.
Tom joins both the swimming team and the track and field team.	Tom tham gia cả đội bơi và đội điền kinh.
It is not biodegradable.	Nó không thể phân hủy sinh học.
Tom studied literature at university.	Tom học văn ở trường đại học.
Tom did some very interesting things.	Tom đã làm một số điều rất thú vị.
As far as I am concerned, I have no complaints.	Theo như tôi liên quan, tôi không có gì phàn nàn.
I thought it could be done.	Tôi đã nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
I don't know why Tom is late.	Tôi không biết lý do tại sao Tom đến muộn.
Did Tom come here?	Tom có ​​đến đây không?
Tell me why you like Tom more than me.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn thích Tom hơn tôi.
I'm the only one who doesn't know how to do it.	Tôi là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
We need to find out where Tom is.	Chúng ta cần tìm xem Tom đang ở đâu.
I think you set the alarm at 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đặt báo thức lúc 2:30.
I think this is really a really important question.	Tôi nghĩ rằng đây thực sự là một câu hỏi thực sự quan trọng.
Tom saw Mary shoot John.	Tom nhìn thấy Mary bắn John.
I can't go to school today.	Tôi không thể đến trường hôm nay.
Hackers were able to break into the company's computer systems and undermine the company's network security.	Tin tặc đã có thể đột nhập vào hệ thống máy tính của công ty và phá hoại an ninh mạng của công ty.
Tom doesn't have the courage to do the right thing.	Tom không có đủ can đảm để làm điều đúng đắn.
Tom is not sure that he will pass the exam.	Tom không chắc rằng mình sẽ vượt qua kỳ thi.
Your assumption that his death was an accident seems to be wrong.	Giả định của bạn rằng cái chết của anh ấy là một tai nạn dường như là sai.
I don't think Tom has much longer to live.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn sống được bao lâu nữa.
Tom has been here for a few hours now.	Tom đã ở đây vài giờ rồi.
Tom is allergic to latex.	Tom bị dị ứng với nhựa mủ.
Why is Tom helping you?	Tại sao Tom lại giúp bạn?
Did Tom say he waited?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã đợi không?
They are stupid.	Họ thật ngu ngốc.
What are the things you are carrying there?	Những thứ bạn đang mang ở đó là gì?
Tom and I want to help.	Tom và tôi muốn giúp đỡ.
Tom loves books.	Tom yêu sách.
Which direction did Tom go?	Tom đã đi theo hướng nào?
Have you ever given your dog a bath?	Bạn chưa bao giờ cho con chó của bạn tắm?
He is a British citizen, but lives in India.	Anh ấy là một công dân Anh, nhưng sống ở Ấn Độ.
I called 911.	Tôi đã gọi 911.
Tom did not hesitate to agree.	Tom không ngần ngại đồng ý.
Tom is injured.	Tom bị thương.
I'll let you know when I figure it out.	Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi tìm ra nó.
Tom doesn't watch TV.	Tom không xem TV.
No more dog food.	Không còn thức ăn cho chó.
Tom refused to compromise.	Tom từ chối thỏa hiệp.
Find out where Tom went.	Tìm xem Tom đã đi đâu.
I wrote letters to everyone.	Tôi đã viết thư cho tất cả mọi người.
He's used to getting what he wants.	Anh ấy đã quen với việc đạt được những gì anh ấy muốn.
Do you really think it will work?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ hoạt động?
Tom is in his bedroom, counting money.	Tom đang ở trong phòng ngủ, đếm tiền.
Tom introduced Mary to his mother.	Tom đã giới thiệu Mary với mẹ của anh ấy.
Tom gave Mary a ring that once belonged to his grandmother.	Tom đã tặng Mary một chiếc nhẫn từng thuộc về bà của anh.
I know you didn't do that.	Tôi biết bạn đã không làm điều đó.
I hope Tom gets it done by 2:30.	Tôi hy vọng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I packed.	Tôi đã đóng gói.
Tom confirmed that it happened.	Tom xác nhận rằng điều đó đã xảy ra.
Most people eat very quickly and the food quickly disappears.	Hầu hết mọi người ăn rất nhanh và thức ăn nhanh chóng biến mất.
I doubt his abilities although I will admit that he is honest.	Tôi nghi ngờ khả năng của anh ấy mặc dù tôi sẽ thừa nhận rằng anh ấy thành thật.
Tom is swimming across the river.	Tom đang bơi qua sông.
Quite a few people were invited to the couple's celebration.	Khá nhiều người đã được mời đến dự lễ kỷ niệm của cặp đôi.
Did Tom say where he bought his bicycle?	Tom có ​​nói anh ấy mua xe đạp ở đâu không?
I think Tom is a romantic.	Tôi nghĩ rằng Tom là người lãng mạn.
Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
I'm sure Tom wouldn't mind if you did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền nếu bạn làm vậy.
How can I anonymously give money to someone I know?	Làm cách nào để tôi có thể đưa tiền một cách ẩn danh cho người mà tôi biết?
Lucky isn't it?	Thật may mắn phải không?
I can't help but listen to your conversation.	Tôi không thể không nghe cuộc trò chuyện của bạn.
Tom really doesn't know how to do it.	Tom thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is looking for his umbrella.	Tom đang tìm kiếm chiếc ô của mình.
We have received our first mission.	Chúng tôi đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình.
I can't speak French, but I can understand it.	Tôi không thể nói tiếng Pháp, nhưng tôi có thể hiểu nó.
I won't tell you anything.	Tôi sẽ không nói với bạn bất cứ điều gì.
Tom climbs the tree.	Tom trèo lên cây.
I heard that Tom is learning how to drive.	Tôi nghe nói rằng Tom đang học cách lái xe.
Tom doesn't have to go to Boston.	Tom không cần phải đến Boston.
My cousin lives on the beach.	Anh họ của tôi sống trên bãi biển.
Tom says I should ask you to do it.	Tom nói rằng tôi nên yêu cầu bạn làm điều đó.
We have to keep trying until we find a method that works.	Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng cho đến khi chúng tôi tìm ra một phương pháp hiệu quả.
Tom left his umbrella at our place.	Tom đã để lại chiếc ô của mình ở chỗ của chúng tôi.
I do not have much experience.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm.
Tom said Mary thought John might not have to.	Tom nói Mary nghĩ John có thể không phải làm vậy.
Tom is not happy about this.	Tom không hài lòng về điều này.
You don't have to cry while watching a movie.	Bạn không phải khóc khi xem phim.
Tom wants me to see everything.	Tom muốn tôi nhìn thấy mọi thứ.
I don't think Tom ever spoke to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng nói chuyện với Mary.
Tom was waiting in front of the building.	Tom đã đợi trước tòa nhà.
I can't do without my car.	Tôi không thể làm gì nếu không có ô tô của mình.
I found what I was looking for in the back of my closet.	Tôi tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm ở phía sau tủ quần áo của tôi.
You should watch out for Tom.	Bạn nên coi chừng Tom.
I know that Tom is a twin.	Tôi biết rằng Tom là một cặp song sinh.
I'm sure I won't be allowed to do that again.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom thought that Mary would be able to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I'm not against trying something like that.	Tôi không phản đối việc thử những thứ như vậy.
Tom is incapable of anger.	Tom không có khả năng tức giận.
I don't think Tom will be busy tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom sẽ bận.
It's a song in the public domain.	Đó là một bài hát thuộc phạm vi công cộng.
Tom answered yes to all three questions.	Tom trả lời có cho cả ba câu hỏi.
I guess that's why Tom came so late.	Tôi đoán đó là lý do tại sao Tom đến muộn như vậy.
I ended up doing something I didn't want to do.	Cuối cùng tôi đã làm một việc mà tôi không muốn làm.
Tom is rehearsing his speech.	Tom đang tập lại bài phát biểu của mình.
Tom says Mary shouldn't be there.	Tom nói rằng Mary không nên ở đó.
It's horrifying.	Thật là rùng rợn.
The way you describe Boston makes me want to move there.	Cách bạn mô tả về Boston khiến tôi muốn chuyển đến đó.
Tom was reprimanded.	Tom đã bị khiển trách.
He could face up to ten years in prison.	Anh ta có thể phải đối mặt với án tù mười năm.
I don't want onion soup.	Tôi không muốn súp hành tây.
Why don't you wait outside?	Tại sao bạn không đợi bên ngoài?
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
Tom will probably do it for you.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn.
The thief entered the house through an unlocked side window.	Tên trộm đã vào được nhà qua cửa sổ bên hông không khóa.
It was difficult for me to refuse his request.	Thật khó để tôi từ chối yêu cầu của anh ấy.
It is not unthinkable.	Thật không thể tưởng tượng nổi.
I don't think I can do it faster than you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó nhanh hơn bạn.
Tom made it clear that he didn't want to do that.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
When Tom was in kindergarten, he lived in Australia.	Khi Tom còn học mẫu giáo, anh ấy sống ở Úc.
Are you insured?	Bạn có được bảo hiểm không?
You have violated our trust.	Bạn đã vi phạm lòng tin của chúng tôi.
Tom is already on the train.	Tom đã lên tàu rồi.
Science fiction has certainly been the inspiration for many of the technologies that exist today.	Khoa học viễn tưởng chắc chắn đã là nguồn cảm hứng cho nhiều công nghệ tồn tại ngày nay.
We have to help as many people as we can.	Chúng ta phải giúp đỡ nhiều người nhất có thể.
She asks where he lives, but he's too smart to tell her.	Cô ấy hỏi anh ấy sống ở đâu, nhưng anh ấy quá thông minh để nói cho cô ấy biết.
Tom goes to buy a ticket.	Tom đi mua vé.
You need to take a step back from your daily grind.	Bạn cần lùi lại một bước so với công việc xay hàng ngày.
Tom has done it so many times.	Tom đã làm điều đó rất nhiều lần.
I think Tom will never be famous.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ nổi tiếng.
Tom sometimes does it when he's sleepy.	Tom đôi khi làm điều đó khi anh ấy buồn ngủ.
I take it for granted that you will join us.	Tôi cho rằng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi là điều hiển nhiên.
I'm busy today so I can't do it.	Hôm nay tôi bận nên không làm được việc đó.
I should have agreed to help Tom do it.	Tôi nên đồng ý giúp Tom làm điều đó.
That can't happen anymore.	Điều đó không thể xảy ra nữa.
It will happen, but it won't happen this week.	Nó sẽ xảy ra, nhưng nó sẽ không xảy ra trong tuần này.
I think you are wrong about that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã sai về điều đó.
It will make sense later.	Nó sẽ có ý nghĩa sau này.
I'm not the one to decide that we all need to be there.	Tôi không phải là người quyết định rằng tất cả chúng tôi cần phải có mặt ở đó.
I really don't like this.	Tôi thực sự không thích điều này.
Now I'm using a three year old computer.	Bây giờ tôi đang sử dụng một máy tính ba năm tuổi.
Tom's family moved to Boston.	Gia đình của Tom chuyển đến Boston.
He objected to his wife going to work outside.	Anh phản đối việc vợ đi làm bên ngoài.
Did you ask Tom about Mary?	Bạn có hỏi Tom về Mary không?
Tom has no common sense.	Tom không có ý thức thông thường.
Tom is a shy boy.	Tom là một cậu bé nhút nhát.
I see no point in continuing this conversation.	Tôi thấy không có ích gì khi tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Tom and I are back together.	Tom và tôi đã quay lại với nhau.
Tom has to go to work.	Tom phải đi làm.
That also sounds risky to you, doesn't it?	Điều đó cũng có vẻ rủi ro đối với bạn, phải không?
I had a great week.	Tôi đã có một tuần tuyệt vời.
No one can blame Tom for this.	Không ai có thể trách Tom về điều này.
Tom is a hard worker.	Tom là một người làm việc chăm chỉ.
I should have told Tom I didn't mean to do that.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi không có ý định làm điều đó.
I had a stomach ache after last night's dinner.	Tôi đã bị đau bụng sau bữa tối hôm qua.
He is the first to arrive and also the last to leave at any party.	Anh ấy là người đến đầu tiên và cũng là người cuối cùng rời đi trong bất kỳ bữa tiệc nào.
I should never have gone to Boston.	Tôi không bao giờ nên đến Boston.
Tom is definitely trying to pick a fight.	Tom chắc chắn đang cố gắng chọn một cuộc chiến.
Tom inserted a DVD into the player.	Tom đã đưa một đĩa DVD vào đầu máy.
I don't think Tom will start doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bắt đầu làm điều đó.
I don't think Tom needs to tell Mary how to do that.	Tôi không nghĩ Tom cần phải nói cho Mary biết cách làm điều đó.
The policeman did not believe the thief.	Viên cảnh sát không tin tên trộm.
I pretended not to know that Tom and Mary broke up.	Tôi giả vờ như không biết Tom và Mary đã chia tay.
Tom might not even form a team.	Tom thậm chí có thể không thành lập đội.
Are you saving money to buy something? 	Bạn đang tiết kiệm tiền để mua một cái gì đó?
What if so?	Nếu vậy thì sao?
I prepared a weak solution of sugar and water.	Tôi đã chuẩn bị một dung dịch yếu gồm đường và nước.
Tom is doing it for free, right?	Tom đang làm điều đó miễn phí, phải không?
I think you are ready.	Tôi nghĩ bạn đã sẵn sàng.
I think you are too competitive.	Tôi nghĩ rằng bạn quá cạnh tranh.
Tom teaches law at Harvard.	Tom dạy luật tại Harvard.
You are scaring me.	Bạn đang làm tôi hoảng sợ.
Tom wears a felt hat.	Tom đội mũ phớt.
I won't leave you behind.	Tôi sẽ không bỏ lại bạn phía sau.
We should tell others as soon as possible.	Chúng ta nên nói với những người khác càng sớm càng tốt.
Tom did not celebrate.	Tom đã không ăn mừng.
Tom said that Mary went to Boston with him.	Tom nói rằng Mary đã đến Boston với anh ta.
What makes you think you can do it now?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được bây giờ?
Tom slowly walked up the steps.	Tom từ từ bước lên bậc thềm.
I don't think I've made enough spaghetti for everyone.	Tôi không nghĩ rằng mình đã làm đủ mì Ý cho mọi người.
That's exactly what Tom was afraid of.	Đó chính xác là điều mà Tom sợ.
I know why Tom is in Boston.	Tôi biết tại sao Tom lại ở Boston.
It took me longer than usual to get here today.	Tôi đã mất nhiều thời gian hơn bình thường để đến được đây hôm nay.
Don't know if Tom is still alive in Australia.	Không biết Tom có ​​còn sống ở Úc không.
I want to achieve something great.	Tôi muốn đạt được điều gì đó tuyệt vời.
I know Tom would do it alone.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một mình.
My father doesn't eat much fruit.	Cha tôi không ăn nhiều trái cây.
I think Tom won't be the last.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không phải là người cuối cùng.
Far from being a failure, it was a huge success.	Còn xa là một thất bại, đó là một thành công lớn.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến điều đó.
Tom goes to the post office to send a package to Mary.	Tom đến bưu điện để gửi một gói hàng cho Mary.
Aunt Mary is my mother's older sister and Aunt Alice is my father's older sister.	Dì Mary là chị gái của mẹ tôi và dì Alice là chị gái của bố tôi.
Tom wasn't told he should do it.	Tom đã không được nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Isn't that where we first met?	Đó không phải là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu sao?
Tom was worried, but not Mary.	Tom lo lắng, nhưng Mary thì không.
I'm in the corner.	Tôi đang ở trong góc.
I don't know if Tom can drive.	Tôi không biết Tom có ​​thể lái xe hay không.
Tom could lose his job because of it.	Tom có ​​thể mất việc vì điều đó.
Tom bravely smiled.	Tom dũng cảm mỉm cười.
Tom won't like this.	Tom sẽ không thích điều này.
That's a stupid name for a band.	Đó là một cái tên ngu ngốc cho một ban nhạc.
Is that still not enough?	Như vậy vẫn chưa đủ sao?
Everything is about to change.	Mọi thứ sắp thay đổi.
January 1st is the day many Japanese go to the shrine.	Ngày 1 tháng 1 là ngày mà nhiều người Nhật đến đền thờ.
That is easy to explain.	Điều đó dễ giải thích.
Tom backed out of the driveway.	Tom lùi ra khỏi đường lái xe.
Tom isn't back in town, is he?	Tom không trở lại thị trấn, phải không?
Tom doesn't need a lawyer.	Tom không cần luật sư.
Tom is probably not at home.	Tom có ​​lẽ không có ở nhà.
Don't play too much after school.	Đừng chơi đùa quá nhiều sau giờ học.
Tom likes olives.	Tom thích ô liu.
She mistook sugar for salt.	Cô ấy nhầm đường với muối.
I wonder if Tom can swim as well as you.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bơi giỏi như bạn không.
I think you wore a sweater inside and out.	Tôi nghĩ bạn đã mặc áo len từ trong ra ngoài.
It was Tom who asked me about it.	Chính Tom đã hỏi tôi về điều đó.
Tom is probably awake.	Tom có ​​lẽ đã tỉnh.
Tom explained it to me, but I still can't understand.	Tom đã giải thích cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được.
I still feel giddy.	Tôi vẫn cảm thấy ham chơi.
This is a long and happy life.	Đây là một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc.
Tom couldn't hear Mary.	Tom không thể nghe thấy Mary.
Tom smiled awkwardly.	Tom lúng túng cười.
Tom almost went to Australia last summer.	Tom gần như đã đến Úc vào mùa hè năm ngoái.
You never learned how to do it correctly.	Bạn chưa bao giờ học cách làm điều đó một cách chính xác.
I was told that Tom had run away.	Tôi được cho là Tom đã bỏ trốn.
Tom seems very pleased with the results.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng với kết quả.
Chances are Tom won't come.	Rất có thể Tom sẽ không đến.
Tom told his friends his secret.	Tom đã nói với bạn bè bí mật của mình.
We could not find a public restroom.	Chúng tôi không thể tìm thấy một nhà vệ sinh công cộng.
There are books on my bookshelf that I haven't read yet.	Có những cuốn sách trên giá sách của tôi mà tôi chưa đọc.
Tom has trouble controlling his dog.	Tom gặp khó khăn khi điều khiển chú chó của mình.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
I hope Tom can do it for me.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm điều đó cho tôi.
I don't want to be your friend.	Tôi không muốn trở thành bạn của bạn.
The Middle East provides a major portion of the oil that Japan consumes.	Trung Đông cung cấp một phần chính lượng dầu mà Nhật Bản tiêu thụ.
Where was Tom in the war?	Tom đã ở đâu trong cuộc chiến?
Tom no longer teaches here.	Tom không còn dạy ở đây nữa.
I'm pretty sure Tom didn't want to go to Boston with Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom không muốn đến Boston với Mary.
I won't explain it to you.	Tôi sẽ không giải thích nó cho bạn.
I appreciate you seeing me on such short notice.	Tôi đánh giá cao bạn đã nhìn thấy tôi trong một thông báo ngắn như vậy.
Through experience, I have learned that this is the best way.	Qua kinh nghiệm, tôi đã học được rằng đây là cách tốt nhất.
I suspect that Tom went to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đến Úc.
Did you find what you were looking for?	Bạn đã tìm thấy những thứ bạn đang tìm kiếm?
They gathered at the cafe for a meeting.	Họ tập trung tại quán cà phê để họp.
This is a picture of Tom skiing.	Đây là hình ảnh Tom đang trượt tuyết.
I don't know that it's public knowledge.	Tôi không biết rằng đó là kiến ​​thức công cộng.
Everyone knows Tom won't do what he says he will.	Mọi người đều biết Tom sẽ không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
We don't have time.	Chúng tôi không có thời gian.
What is this really about?	Điều này thực sự về cái gì?
Wasn't that a surprise?	Đó không phải là một bất ngờ?
I'm sure Tom can show you how to do that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom Jackson does not run this company.	Tom Jackson không điều hành công ty này.
Tom has bills to pay.	Tom có ​​các hóa đơn cần phải thanh toán.
I know Tom as a Vietnam veteran.	Tôi biết Tom là một cựu chiến binh Việt Nam.
Tom and I have the same opinion.	Tom và tôi có cùng quan điểm.
Tom is not very well.	Tom không khỏe lắm.
Tom didn't want to do it this morning.	Tom không muốn làm điều đó sáng nay.
I haven't eaten Chinese food in a long time.	Tôi đã không ăn đồ ăn Trung Quốc trong một thời gian dài.
Tom was not surprised.	Tom không ngạc nhiên.
Tom is color blind.	Tom bị mù màu.
Take a ten-minute break.	Hãy giải lao mười phút.
Tom didn't tell me about it.	Tom đã không nói với tôi về điều đó.
Tom loves Mary and follows her everywhere she goes.	Tom yêu mến Mary và đi theo cô ấy ở mọi nơi cô ấy đến.
I looked out the window and saw Tom getting out of the car.	Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy Tom bước ra khỏi xe.
Do you want to go to a coffee shop?	Bạn có muốn đi đến một quán cà phê?
Tom looks a bit annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi bực bội.
Tell Tom where you are going next summer.	Nói cho Tom biết bạn sẽ đi đâu vào mùa hè tới.
Tom has all the money he needs.	Tom có ​​tất cả số tiền mà anh ấy cần.
I think there is no one in the kitchen.	Tôi nghĩ rằng không có ai trong nhà bếp.
It will be finished by the time you get here.	Nó sẽ hoàn thành vào lúc bạn đến đây.
Tom can not be counted out.	Tom không thể được tính ra.
"Mary is so cute." 	"Mary thật dễ thương."
"So does Alice."	"Alice cũng vậy."
I think Tom must be thirsty.	Tôi nghĩ Tom phải khát.
Tom has to be there tonight.	Tom phải ở đó tối nay.
It's unlikely that Tom would do that.	Không có khả năng Tom làm điều đó.
I have cold feet.	Tôi bị lạnh chân.
I think that's a very stupid argument.	Tôi nghĩ đó là một lập luận rất ngu ngốc.
I don't need to move it.	Tôi không cần phải di chuyển nó.
I know Tom doesn't know I've never done that.	Tôi biết Tom không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom and I wouldn't have been able to do it if Mary hadn't helped us.	Tom và tôi sẽ không thể làm điều đó nếu Mary không giúp chúng tôi.
They don't realize that we know that they are lying to us.	Họ không nhận ra rằng chúng ta biết rằng họ đang nói dối chúng ta.
We have lived in Australia for a long time.	Chúng tôi đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
A coconut fell on Tom's head.	Một quả dừa rơi trúng đầu Tom.
Tom is already in Boston.	Tom đã đến Boston rồi.
I'm not used to this kind of work.	Tôi không quen với loại công việc này.
I don't see someone like you every day.	Tôi không gặp một người như bạn mỗi ngày.
Have you learned all the letters of the alphabet?	Bạn đã học tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái chưa?
They hate each other from the bottom of their hearts.	Họ ghét nhau từ tận đáy lòng.
Tom worked hard to make sure his children had everything they needed.	Tom đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo các con của mình có mọi thứ chúng cần.
Tom often drives too fast.	Tom thường lái xe quá nhanh.
I don't think we should compromise.	Tôi không nghĩ chúng ta nên thỏa hiệp.
Tom is employee of the month.	Tom là nhân viên của tháng.
My pen is old. 	Bút của tôi đã cũ.
I want a new one.	Tôi muốn một cái mới.
Learn to let go when the time comes.	Học cách buông bỏ khi đến thời điểm.
Tom is looking for options.	Tom đang tìm kiếm các lựa chọn.
I know that's not true.	Tôi biết điều đó không đúng.
I'm not sure when the meeting will start.	Tôi không chắc khi nào cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom goes surfing every weekend.	Tom đi lướt sóng vào mỗi cuối tuần.
There is nothing better than a seafood stew.	Không có gì ngon hơn một món hải sản hầm.
Tom is hanging in there.	Tom đang treo trong đó.
The initial enthusiasm has waned.	Sự nhiệt tình ban đầu đã vơi dần.
Tom spent his teenage years in Boston.	Tom đã trải qua những năm tháng thiếu niên ở Boston.
Tom will be ready in a few minutes.	Tom sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa.
The rivalry is real.	Sự ganh đua là có thật.
Tom is said to have lost his mind.	Tom được cho là mất trí.
Tom longs to be left alone.	Tom mong muốn được ở lại một mình.
I have never heard such a proverb.	Tôi chưa bao giờ nghe một câu châm ngôn như vậy.
I don't think Tom needs to speak so loudly.	Tôi không nghĩ Tom cần phải nói to như vậy.
Tom doesn't smoke cigars. 	Tom không hút xì gà.
He is smoking a cigarette.	Anh ta đang hút một điếu thuốc.
Why don't you listen?	Tại sao bạn không nghe?
I really didn't anticipate that.	Tôi thực sự không lường trước được điều đó.
He called a flying taxi.	Anh ta gọi một chiếc taxi bay.
I'm sorry that happened to you.	Tôi xin lỗi vì điều đó đã xảy ra với bạn.
Tom is completely confused now.	Tom bây giờ hoàn toàn bối rối.
It's disgusting what Tom is doing.	Thật kinh tởm những gì Tom đang làm.
Tom says he doesn't think Mary does.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary làm như vậy.
Tom was too tired to stand in line.	Tom đã quá mệt để đứng xếp hàng.
Tom was surprised that Mary couldn't swim.	Tom ngạc nhiên rằng Mary không biết bơi.
Don't play with your food.	Đừng nghịch đồ ăn của bạn.
Tom goes on a mission.	Tom đi làm nhiệm vụ.
I never trusted Tom's help.	Tôi không bao giờ tin tưởng vào sự giúp đỡ của Tom.
They appointed Tom as administrative director.	Họ bổ nhiệm Tom làm giám đốc hành chính.
Tom didn't believe Mary would do it.	Tom không tin Mary sẽ làm điều đó.
Tom is working as a pilot for a TV series.	Tom đang làm phi công cho một bộ phim truyền hình dài tập.
I know that Tom should do it again.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
I can't leave yet. 	Tôi chưa thể rời đi.
I still have some work to do.	Tôi vẫn còn một số việc phải làm.
I think Tom is arrogant.	Tôi nghĩ rằng Tom kiêu ngạo.
They won't let me go.	Họ sẽ không để tôi đi.
Tom knew that there was a chance that Mary would be late.	Tom biết rằng có khả năng Mary sẽ đến muộn.
We won't have much time.	Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian.
Tom was Mary's neighbor for three years.	Tom là hàng xóm của Mary trong ba năm.
Tom had his car stolen last week.	Tom đã bị đánh cắp xe hơi vào tuần trước.
I have a lot of Buddhist friends.	Tôi có rất nhiều bạn bè theo đạo Phật.
I think Tom has feelings for you.	Tôi nghĩ Tom có ​​tình cảm với bạn.
We are bodybuilders.	Chúng tôi là vận động viên thể hình.
I still have to talk to Tom.	Tôi vẫn phải nói chuyện với Tom.
I know that Tom is a trumpeter.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ thổi kèn.
Tom said that Mary was excited.	Tom nói rằng Mary đã bị kích thích.
I'm sure we will miss Tom very much.	Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
I'm sure you already know what to do.	Tôi chắc rằng bạn đã biết phải làm gì.
Tom deserves a medal.	Tom xứng đáng được nhận huy chương.
Tom and Mary want a big family.	Tom và Mary muốn có một gia đình lớn.
Tom kept his voice low so that no one could hear.	Tom giữ giọng trầm để không ai có thể nghe thấy.
I'm glad Tom liked it.	Tôi rất vui vì Tom thích nó.
Tom doesn't quite agree with me.	Tom không hoàn toàn đồng ý với tôi.
Tom knew it was a mistake.	Tom biết đó là một sai lầm.
We're still figuring it out.	Chúng tôi vẫn đang tìm ra nó.
Do you know where the nearest American Express office is?	Bạn có biết văn phòng American Express gần nhất ở đâu không?
I don't like people touching my stuff.	Tôi không thích mọi người chạm vào đồ của tôi.
Tom probably wouldn't be upset.	Tom có ​​lẽ sẽ không khó chịu đâu.
Tom would probably be very hesitant to do so.	Tom có ​​thể sẽ rất do dự khi làm điều đó.
It is said that her father was killed in a traffic accident.	Người ta nói rằng cha cô đã bị chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom says he hopes Mary will be at the ball.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có mặt tại buổi khiêu vũ.
I've been waiting for you for three hours!	Tôi đã đợi bạn ba tiếng đồng hồ!
The swallows are migrating.	Những con én đang di cư.
Tom says that Mary is not happy about it.	Tom nói rằng Mary không hài lòng về điều đó.
Tom saw Mary. 	Tom đã nhìn thấy Mary.
He also saw John.	Anh ấy cũng nhìn thấy John.
I have already chosen.	Tôi đã chọn rồi.
I hope Tom is happy.	Tôi hy vọng Tom vui mừng.
Something tells me they won't last long.	Có điều gì đó nói với tôi rằng chúng sẽ không tồn tại lâu.
I assure you that I will do everything I can to help you.	Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp bạn.
Let's discuss the problem and see if we can come up with a solution.	Hãy thảo luận vấn đề và xem liệu chúng ta có thể đưa ra giải pháp hay không.
Tom has owned that land for more than thirty years.	Tom đã có mảnh đất đó hơn ba mươi năm.
Tom doesn't say what he did that made you very angry.	Tom không nói những gì anh ấy đã làm khiến bạn rất tức giận.
I really need to take care of some business.	Tôi thực sự cần phải lo một số công việc kinh doanh.
We were stuck inside for a whole week.	Chúng tôi đã bị mắc kẹt bên trong cả tuần.
I think Tom was too stunned to answer.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quá choáng váng để trả lời.
Tom and I have never been married.	Tom và tôi chưa bao giờ kết hôn.
Tom said so.	Tom đã nói như vậy.
Tom told me that he thought Mary was selfish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary ích kỷ.
They don't know how much I love Tom.	Họ không biết tôi yêu Tom đến nhường nào.
You're Canadian, aren't you?	Bạn là người Canada, phải không?
Did Tom know that you can't do it today?	Tom có ​​biết rằng bạn không thể làm điều đó ngày hôm nay?
I rocked the baby in my arms.	Tôi đung đưa đứa bé trong tay mình.
Is it true that you fought with Tom?	Có đúng là bạn đã đánh nhau với Tom không?
I'm surprised Tom couldn't do that.	Tôi ngạc nhiên là Tom không thể làm được điều đó.
Is there something else I need to discuss with you.	Có điều gì khác tôi cần thảo luận với bạn.
Tom was hoping to do just that.	Tom đã hy vọng làm được điều đó.
We've been all over the neighborhood.	Chúng tôi đã ở khắp các khu vực lân cận.
It's good for you to help us do that.	Thật là tốt cho bạn khi giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't think Tom really has to do it again.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
I still have a lot to buy.	Tôi vẫn còn rất nhiều thứ cần mua.
Tom doesn't think Mary has a driver's license.	Tom không nghĩ Mary có bằng lái xe.
Tom has to learn French.	Tom phải học tiếng Pháp.
Tom would have turned thirty next month if he hadn't died in the accident.	Tom sẽ bước sang tuổi ba mươi vào tháng tới nếu anh ấy không chết trong vụ tai nạn.
Tom was the only one who didn't want to do that.	Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
You don't seem to like it.	Bạn có vẻ không thích nó.
I really didn't know Tom would be here.	Tôi thực sự không biết Tom sẽ ở đây.
I guess Tom wouldn't have to.	Tôi đoán là Tom sẽ không phải làm vậy.
I think Tom should go to Australia to visit Mary.	Tôi nghĩ Tom nên đến Úc để thăm Mary.
I think Tom knows what he's talking about.	Tôi nghĩ rằng Tom biết anh ấy đang nói gì.
I don't think Tom really did his homework alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự đã làm bài tập về nhà một mình.
What did you do during the summer when you were a kid?	Bạn đã làm gì trong mùa hè khi bạn còn là một đứa trẻ?
You are in trouble.	Bạn đang khó khăn.
Tom just got home.	Tom vừa về đến nhà.
I think Tom and I are going to have a great time.	Tôi nghĩ Tom và tôi sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
Tom pretended not to notice what Mary was doing.	Tom giả vờ không để ý Mary đang làm gì.
I don't want Tom to know what we did.	Tôi không muốn Tom biết những gì chúng tôi đã làm.
Tom doesn't even have a dog.	Tom thậm chí còn không có một con chó.
I just came to see how you are.	Tôi chỉ đến để xem bạn thế nào.
Tom removed the evidence.	Tom đã loại bỏ bằng chứng.
I fear what others will do to me if I try to vote.	Tôi sợ những gì người khác sẽ làm với tôi nếu tôi cố gắng bỏ phiếu.
They were trapped.	Họ bị mắc kẹt.
You guys really need to get out of here.	Các bạn thực sự cần phải ra khỏi đây.
Tom seemed to be in more pain than anyone else.	Tom dường như đau đớn hơn bất cứ ai khác.
We all hope that Tom makes it.	Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng Tom làm được điều đó.
Because he was tired, he went to bed early.	Vì mệt nên anh đi ngủ sớm.
I know that you don't like me.	Tôi biết rằng bạn không thích tôi.
I thought you said you didn't know what to do.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết phải làm gì.
Do not eat too much.	Đừng ăn quá nhiều.
Why haven't you been here before?	Sao bạn chưa từng đến đây trước đây?
I'm going to Boston for Tom.	Tôi sẽ đến Boston cho Tom.
You must be tired of listening to people's personal problems.	Chắc hẳn bạn đang cảm thấy mệt mỏi khi phải lắng nghe những vấn đề cá nhân của mọi người.
You're not a waiter, are you?	Bạn không phải là một bồi bàn, phải không?
Tom cleaned everything up.	Tom đã thu dọn mọi thứ.
It will be a bit cramped.	Nó sẽ hơi chật chội.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi đâu.
Tom is stupid and arrogant.	Tom thật ngốc nghếch và kiêu ngạo.
I have an important message for Tom.	Tôi có một tin nhắn quan trọng cho Tom.
Tom says Mary is worried about you.	Tom nói Mary lo lắng cho bạn.
Tom was a little annoyed.	Tom hơi khó chịu.
I think Tom can help me to solve my problem.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp tôi giải quyết vấn đề của mình.
Tom persisted.	Tom kiên trì.
Tom learned to ski.	Tom đã học trượt tuyết.
What's the best thing you've ever received for Christmas?	Điều tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được trong lễ Giáng sinh là gì?
Most Germans expected the Allies to attack at Calais, in France.	Hầu hết người Đức đều mong đợi quân Đồng minh sẽ tấn công tại Calais, thuộc Pháp.
That's not exactly what I intended to do.	Đó không phải là chính xác những gì tôi dự định làm.
Mary wore a simple but elegant dress.	Mary mặc một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch.
Tom said he was looking forward to having lunch with her.	Tom nói rằng anh rất háo hức được ăn trưa với cô.
I don't think you need to tell Tom why he wasn't invited to Mary's party.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết lý do tại sao anh ấy không được mời đến bữa tiệc của Mary.
Tom kicked in the door.	Tom đạp cửa bước vào.
When I started doing that, Tom told me to stop.	Khi tôi bắt đầu làm điều đó, Tom bảo tôi dừng lại.
I suspect that Tom and Mary need to do that at some point today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Is there something else you need me to check?	Có điều gì khác bạn cần tôi kiểm tra?
Our stay in Boston was not long enough.	Thời gian ở Boston của chúng tôi không đủ lâu.
He's not at home.	Anh ấy không có ở nhà.
Tom said Mary might still be drunk.	Tom nói Mary có thể vẫn còn say.
I felt immediately that something was wrong.	Tôi cảm thấy ngay lập tức rằng có điều gì đó không ổn.
I knew Tom was early.	Tôi biết Tom đã sớm.
Tom picked his nose.	Tom ngoáy mũi.
How long does it take to get to Australia from here?	Mất bao lâu để đến Úc từ đây?
Don't lose heart.	Đừng mất lòng.
Tom says that Mary thinks John might be asked to do that in the near future.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó trong tương lai gần.
Obviously Tom wouldn't do it alone.	Rõ ràng là Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom is still very angry, isn't he?	Tom vẫn còn rất tức giận, phải không?
The US government operates in Washington D.C.	Chính phủ Hoa Kỳ hoạt động tại Washington D.C.
Tom's dog seems happy.	Con chó của Tom có ​​vẻ hạnh phúc.
Tom says can do it now.	Tom nói bây giờ có thể làm điều đó.
I am not afraid to do anything.	Tôi không sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Tom is alone in the kitchen.	Tom ở một mình trong bếp.
I thought I saw Tom in the park, but it was someone else.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên, nhưng đó là một người khác.
Don't let anyone pass.	Đừng để bất cứ ai vượt qua.
Jealousy can ruin people's lives.	Ghen tuông có thể hủy hoại cuộc sống của con người.
They worked together on this project.	Họ đã làm việc cùng nhau trong dự án này.
I think he's tired.	Tôi nghĩ anh ấy mệt mỏi.
Is Boston a sanctuary city?	Boston có phải là một thành phố tôn nghiêm?
Tom is washing his hands in the sink.	Tom đang rửa tay trong bồn rửa tay.
Tom could have called me, but he didn't.	Tom có ​​thể đã gọi cho tôi, nhưng anh ấy đã không.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom didn't know that we were the ones who did it.	Tom không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
The man was begging from house to house.	Người đàn ông đi ăn xin hết nhà này đến nhà khác.
Do not leave the engine running.	Đừng để động cơ đang hoạt động.
I know that Tom will ask you to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
I know that Tom doesn't know Mary never did it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary chưa bao giờ làm điều đó.
What is Tom doing here?	Tom làm gì ở đây?
I'm glad to hear it.	Tôi vui mừng khi nghe nó.
Tom and I didn't know what to do.	Tom và tôi không biết mình nên làm gì.
I will never forget the time we spent in Australia.	Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng tôi đã trải qua ở Úc.
Tom isn't at school now is he?	Tom không có ở trường bây giờ phải không?
The door was fenced.	Cửa đã được rào chắn.
Tom says he hopes he won't get fired.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ không bị sa thải.
Tom said that Mary was tired.	Tom nói rằng Mary đã cảm thấy mệt mỏi.
Tell us why you're here.	Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn ở đây.
Are you cautious?	Bạn có thận trọng không?
Tom predicts that our team will win.	Tom dự đoán rằng đội của chúng ta sẽ giành chiến thắng.
This will only take a moment.	Việc này sẽ chỉ mất một chút thời gian.
What is your excuse now?	Lời bào chữa của bạn bây giờ là gì?
Tom is likely to be honest.	Tom có ​​khả năng là trung thực.
I am inclined to believe that Tom is a spy.	Tôi có khuynh hướng tin rằng Tom là một điệp viên.
Let's not start with that.	Hãy không bắt đầu với điều đó.
Tom says that Mary is not happy here.	Tom nói rằng Mary không hạnh phúc ở đây.
How does Tom plan to pay for this?	Làm thế nào để Tom có ​​kế hoạch trả tiền cho việc này?
I haven't felt that way in a long time.	Đã lâu rồi tôi không cảm thấy như vậy.
Even if we wanted to do it, we wouldn't have.	Ngay cả khi chúng tôi muốn làm điều đó, chúng tôi sẽ không có.
I am sorry to say that I cannot help you.	Tôi xin lỗi phải nói rằng tôi không thể giúp bạn.
Tom says that Mary should be more patient.	Tom nói rằng Mary nên kiên nhẫn hơn.
You almost gave me a heart attack by doing that.	Bạn đã suýt khiến tôi đau tim khi làm vậy.
This horse kicks when anyone comes up from behind.	Con ngựa này đá khi bất cứ ai từ phía sau đi lên.
Tom asked me again.	Tom hỏi tôi một lần nữa.
Tom didn't know how long the meeting would last.	Tom không biết cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.
My car is not where I parked it.	Xe của tôi không phải là nơi tôi đã đậu nó.
It was my turn to go straight to the room.	Đến lượt tôi lên thẳng phòng.
I will need your help.	Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
How many full-time employees does this company employ?	Công ty này tuyển dụng bao nhiêu nhân viên toàn thời gian?
Aren't you going to buy one of these?	Bạn không định mua một trong những thứ này sao?
Has anyone told Tom he'll have to do it tomorrow?	Có ai nói với Tom rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó vào ngày mai không?
I was supposed to be here with you yesterday.	Tôi đáng lẽ phải ở đây với bạn ngày hôm qua.
I like the way Tom does it.	Tôi thích cách Tom làm điều đó.
Why don't we meet at 2:30?	Tại sao chúng ta không gặp nhau lúc 2:30?
No matter what I do, Tom won't be pleased.	Bất kể tôi làm gì, Tom sẽ không hài lòng.
Tom works part-time as a limousine driver.	Tom làm việc bán thời gian như một tài xế xe limousine.
Tom's knapsack is empty.	Tom's knapsack rỗng.
I feel wrong.	Tôi cảm thấy bị sai.
I didn't know you had to do it alone.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó một mình.
Looks like that will happen.	Có vẻ như điều đó sẽ xảy ra.
That boy didn't eat.	Cậu bé đó không ăn.
I don't need money now.	Tôi không cần tiền bây giờ.
I'm tired from lack of sleep.	Tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Tom hugged Mary tightly and never wanted to let go.	Tom ôm chặt Mary và không bao giờ muốn buông cô ra.
I cannot thank you enough for what you did.	Tôi không thể cảm ơn bạn đủ cho những gì bạn đã làm.
It is very unlikely that Tom will win.	Rất ít khả năng Tom sẽ thắng.
How to upload photos to your website?	Làm cách nào để tải ảnh lên trang web của bạn?
I ran into Tom this morning.	Tôi tình cờ gặp Tom sáng nay.
Please fasten your seat belt and observe the "no smoking" sign until it goes off.	Vui lòng thắt dây an toàn và quan sát biển báo "cấm hút thuốc" cho đến khi tắt.
Tom has done that in the past.	Tom đã làm điều đó trong quá khứ.
Not knowing what to do, he asked me for help.	Không biết phải làm sao, anh ấy đã nhờ tôi giúp đỡ.
I didn't expect Tom to be so hungry.	Tôi không ngờ Tom lại đói như vậy.
You are funny.	Bạn vui nhộn.
Tom seems to have caught a cold.	Tom dường như đã bị cảm lạnh.
I think Tom will probably know how to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ biết cách làm điều đó.
Why don't you call me?	Sao bạn không gọi cho tôi?
Tom tricked Mary.	Tom đã lừa Mary.
Who wants to hug Tom?	Ai muốn ôm Tom?
We have sent invitations.	Chúng tôi đã gửi lời mời.
Tom started dating Mary when they were in high school.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary khi họ còn học trung học.
Tom cleans up his possessions.	Tom thu dọn tài sản của mình.
Tom is coming here right now.	Tom đang đến đây ngay bây giờ.
It's ivory.	Đó là ngà voi.
Tom ate all the cupcakes.	Tom đã ăn hết những chiếc bánh nướng nhỏ.
Tom is impatient.	Tom không kiên nhẫn.
Tom says he hopes he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể giúp được Mary.
I don't need to say anything.	Tôi không cần phải nói bất cứ điều gì.
I'll call Tom next time I'm in town.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào lần tới khi tôi đến thị trấn.
I used to drink a lot of coffee, but I don't drink coffee anymore.	Tôi đã từng uống rất nhiều cà phê, nhưng tôi không uống cà phê nữa.
It's possible that Tom won't go to Australia with us.	Có khả năng Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi.
My secretary is incompetent.	Thư ký của tôi không đủ năng lực.
I did it just to impress Tom.	Tôi làm vậy chỉ để gây ấn tượng với Tom.
Someone is waiting to see you.	Có ai đó đang đợi để gặp bạn.
No respect for him, I don't like him.	Không tôn trọng anh ta, tôi không thích anh ta.
If you don't have a flashlight, I can lend you one of mine.	Nếu bạn không có đèn pin, tôi có thể cho bạn mượn một chiếc của tôi.
I don't think Tom actually said that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự nói như vậy.
I hit Tom in self-defense.	Tôi đánh Tom để tự vệ.
I want Tom back in Boston.	Tôi muốn Tom quay lại Boston.
I should have paid a little more attention.	Tôi nên chú ý hơn một chút.
Do you want me to ask Tom about that?	Bạn có muốn tôi hỏi Tom về điều đó không?
"Are scientists this close to cloning a human?" 	"Các nhà khoa học có tiến gần đến việc nhân bản một con người không?"
"Not by a long shot."	"Không phải bằng một cú sút xa."
Tom told me he was going to try to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng giành chiến thắng.
I don't like this idea very much.	Tôi không thích ý tưởng này cho lắm.
I'm the only one who doesn't do that.	Tôi là người duy nhất không làm điều đó.
Within minutes, she had eaten all the bread and cheese.	Trong vòng vài phút, cô ấy đã ăn hết bánh mì và pho mát.
I talked to Tom about that already.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó rồi.
I can't think of anything else to say.	Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để nói.
How do you know how deep the lake is?	Làm sao bạn biết được hồ sâu bao nhiêu?
Tom tried to do it for a long time, but in the end he gave up.	Tom đã cố gắng làm điều đó trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng anh ấy đã từ bỏ.
Tom is the reason I'm here today.	Tom là lý do tôi ở đây hôm nay.
There was no excuse for Tom's tardiness.	Không có lý do gì cho sự chậm trễ của Tom.
Tom suddenly realized what he had just done.	Tom chợt nhận ra mình vừa làm gì.
I'm sick of this wet weather.	Tôi chán ngấy cái thời tiết ẩm ướt này.
Tom didn't seem surprised I didn't.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi không làm vậy.
I don't think Tom would be interested in buying any of Mary's paintings.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc mua bất kỳ bức tranh nào của Mary.
The proof is trivial.	Bằng chứng là tầm thường.
Tom told me that he liked Mary very much.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích Mary rất nhiều.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không vui.
Tom was told he shouldn't have done it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
The currently arriving bus will arrive at Domestic Terminal 1. Passengers arriving at the International Terminal, please wait. 	Xe buýt hiện đang đến sẽ đến Nhà ga Nội địa 1. Hành khách đến Nhà ga Quốc tế, vui lòng đợi.
Shuttles to the International Terminal also depart from this stop.	Xe đưa đón đến Nhà ga Quốc tế cũng khởi hành từ điểm dừng này.
We cannot ignore the situation.	Chúng ta không thể bỏ qua tình hình.
I will sleep on the mattress.	Tôi sẽ ngủ trên nệm.
I know Tom knows I don't have to.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không cần phải làm thế.
That's what we want to see.	Đó là những gì chúng tôi muốn thấy.
I think this time I will take an extra suitcase.	Tôi nghĩ rằng lần này tôi sẽ lấy thêm một chiếc vali.
Tom will be leaving soon.	Tom sẽ đi sớm.
I don't want to seem desperate.	Tôi không muốn có vẻ tuyệt vọng.
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó.
Do you like ginger?	Bạn có thích gừng không?
I can't think of any places that I would like to go.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ nơi nào mà tôi muốn đến.
I'll meet Tom at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom lúc 2:30.
Tom wants to be a carpenter like his father.	Tom muốn trở thành một thợ mộc giống như cha mình.
Maybe Tom should help Mary.	Có lẽ Tom nên giúp Mary.
Morning worship begins at eleven o'clock.	Buổi thờ phượng buổi sáng bắt đầu lúc mười một giờ.
Mary had never mentioned her boyfriend before.	Mary chưa bao giờ đề cập đến bạn trai của mình trước đây.
Never mind Tom.	Đừng để ý đến Tom.
Tom is not fair.	Tom không công bằng.
The old man narrowly escaped death when he was run over by a car.	Ông già thoát chết trong gang tấc khi bị ô tô cán qua.
It is not healthy for you to stay in your room all day.	Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu bạn ở trong phòng cả ngày.
Tom told me that he thought Mary was sincere.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chân thành.
I wonder if Tom had told Mary that she needed to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is hoping Mary will say yes.	Tom đang hy vọng Mary sẽ nói đồng ý.
Tom died for his country.	Tom đã chết vì đất nước của mình.
Their canoe overturned.	Ca nô của họ bị lật.
What will Tom say to Mary?	Tom sẽ nói gì với Mary?
I baked two cakes this afternoon.	Tôi đã nướng hai cái bánh chiều nay.
I'm actually a very good driver.	Tôi thực sự là một người lái xe rất giỏi.
I heard you're having problems with Tom.	Tôi nghe nói bạn đang gặp vấn đề với Tom.
Tom is wearing a rope.	Tom đang đeo một sợi dây.
I still miss all my friends in Boston.	Tôi vẫn nhớ tất cả bạn bè của tôi ở Boston.
Tom doesn't really have to do that.	Tom không thực sự phải làm điều đó.
Tom is ambidextrous, isn't he?	Tom là người thuận cả hai tay, phải không?
I don't think Tom heard me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy tôi.
Sleep is the best thing for Tom.	Ngủ là điều tốt nhất đối với Tom.
I think we can solve this problem today.	Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết vấn đề này ngày hôm nay.
We are TV addicts.	Chúng tôi là những người nghiện TV.
Tom probably wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
I know all the good places to eat in town.	Tôi biết tất cả những nơi tốt để ăn trong thị trấn.
Tom said he hoped Mary would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể giúp chúng tôi.
I don't think Tom knows exactly what he has to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
Tom was afraid that no one would show up at the party.	Tom sợ rằng sẽ không có ai xuất hiện trong bữa tiệc.
Tom is a very lucky young man.	Tom là một thanh niên rất may mắn.
Tom told me he had no problem with that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có vấn đề gì với điều đó.
I thought you would call last night.	Tôi nghĩ bạn sẽ gọi điện vào tối qua.
The doorman would call a taxi for us.	Người gác cửa sẽ gọi taxi cho chúng tôi.
I would just walk around Boston and see the sights by myself.	Tôi sẽ chỉ đi bộ xung quanh Boston và xem các điểm tham quan một mình.
I couldn't do it myself.	Tôi đã không tự làm được.
Loosen your tie.	Nới lỏng cà vạt của bạn.
Tom said he didn't sleep last night.	Tom nói rằng anh ấy không hề ngủ đêm qua.
I'll ask Tom to take out the trash.	Tôi sẽ nhờ Tom đổ rác.
Tom finally said yes.	Tom cuối cùng đã nói đồng ý.
Each of their opinions has good points and bad points.	Mỗi ý kiến ​​của họ đều có điểm tốt và điểm xấu.
Tom is a good basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
You wouldn't say it if you knew what Tom went through.	Bạn sẽ không nói điều đó nếu bạn biết những gì Tom đã trải qua.
He said that he had met her a month before.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã gặp cô ấy một tháng trước đó.
Hey, what's going on?	Ê, đang xảy ra gì vậy?
Tom drove to Mary's house and waved at her.	Tom lái xe đến nhà Mary và vẫy tay với cô ấy.
Aren't you worried it could be a trap?	Bạn không lo lắng nó có thể là một cái bẫy?
I want to stay in Australia for another week.	Tôi muốn ở lại Úc thêm một tuần nữa.
Tom is trying to be funny.	Tom đang cố tỏ ra hài hước.
Did Tom threaten Mary?	Tom có ​​đe dọa Mary không?
I don't want to be treated like a child.	Tôi không muốn bị đối xử như một đứa trẻ.
Tom didn't want to wait long.	Tom không muốn đợi lâu.
The probability of that ever happening is very small.	Xác suất của điều đó từng xảy ra là rất nhỏ.
Tom doesn't drink often, but when he does, he gets very drunk.	Tom không thường xuyên uống rượu, nhưng khi anh ấy uống, anh ấy uống rất say.
Put yourself in Tom's shoes.	Hãy đặt mình vào vị trí của Tom.
Tom has a great future as a truck driver.	Tom có ​​một tương lai tuyệt vời với tư cách là một tài xế xe tải.
I saw someone kiss Tom.	Tôi đã thấy ai đó hôn Tom.
Tom never talked about it.	Tom không bao giờ nói về điều đó.
Tom hopes Mary knows that she needs to do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
You will have to be careful with your own conduct.	Bạn sẽ phải cẩn thận với cách cư xử của chính mình.
He plans to go abroad next year.	Anh ấy có kế hoạch đi nước ngoài vào năm sau.
Grant asked the Senate to ratify the treaty.	Grant đã yêu cầu Thượng viện phê chuẩn hiệp ước.
I would like to know how you would proceed with this matter.	Tôi muốn biết bạn sẽ tiến hành vấn đề này như thế nào.
I think doing that is probably not cheap.	Tôi nghĩ làm điều đó có lẽ không hề rẻ.
Tom has nothing to do with this.	Tom không liên quan gì đến chuyện này.
Tom said that Mary was very excited.	Tom nói rằng Mary rất phấn khích.
Tom has never lived in Australia.	Tom chưa bao giờ sống ở Úc.
I wonder why Tom looks so sleepy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại trông buồn ngủ như vậy.
That's how I would do it.	Đó là cách tôi sẽ làm điều đó.
Please be careful not to obstruct anyone.	Xin hãy cẩn thận để không cản trở bất kỳ ai.
Tom will never catch me.	Tom sẽ không bao giờ bắt được tôi.
Did you learn to swim when you were a kid?	Bạn đã học bơi khi còn là một đứa trẻ?
I thought Tom would do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I'm the one who paid for the ticket.	Tôi là người đã trả tiền mua vé.
Tom goes to the city center to shop.	Tom đến trung tâm thành phố để mua sắm.
Tom was fed up with Mary.	Tom đã chán ngấy Mary.
We had to live in Boston for a while with Tom after our house was destroyed by the flood.	Chúng tôi phải sống ở Boston một thời gian với Tom sau khi ngôi nhà của chúng tôi bị lũ lụt phá hủy.
Tom did not treat Mary well.	Tom đã không đối xử tốt với Mary.
I know that Tom is a senior at Harvard.	Tôi biết rằng Tom là sinh viên năm cuối tại Harvard.
Tom will appear.	Tom sẽ xuất hiện.
Today is not only Valentine's Day but also Tom's birthday.	Hôm nay không chỉ là ngày lễ tình nhân mà còn là ngày sinh nhật của Tom.
You should tell Tom why you have to.	Bạn nên cho Tom biết tại sao bạn phải làm như vậy.
I got home around 2:30.	Tôi về đến nhà khoảng 2:30.
Tom says he doesn't plan to hunt anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định đi săn nữa.
Tom told Mary he wouldn't want to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó.
Tom says he can do it in three hours.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó trong ba giờ.
I'm sorry I didn't reply to you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời bạn sớm hơn.
Tom's hands are very dirty.	Tay của Tom rất bẩn.
What should we do if Tom doesn't do it?	Chúng ta nên làm gì nếu Tom không làm điều đó?
Tom says that Mary will probably stay at home.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ ở nhà.
The world is not perfect.	Thế giới không hoàn hảo.
I'll let you think about it a little longer.	Tôi sẽ để bạn suy nghĩ về nó lâu hơn một chút.
Do what Tom wishes.	Hãy làm những gì Tom mong muốn.
There is no reason to deny that it happened.	Không có lý do gì để phủ nhận điều đó đã xảy ra.
Tom is a bright student.	Tom là một học sinh sáng giá.
Whatever you do, don't let Tom see this.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom nhìn thấy điều này.
You really should tell Tom that.	Bạn thực sự nên nói với Tom điều đó.
Why does Tom like to do that?	Tại sao Tom thích làm điều đó?
I can't stand good people.	Tôi không thể chịu đựng được những kiểu người tốt.
Due to bad weather, the match was suspended.	Do thời tiết xấu, trận đấu đã bị tạm dừng.
I don't deserve to be treated this way.	Tôi không đáng bị đối xử theo cách này.
How much yogurt do you want me to buy?	Bạn muốn tôi mua bao nhiêu sữa chua?
Tom can speak French now.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp bây giờ.
You haven't seen my umbrella, have you?	Bạn chưa nhìn thấy ô của tôi, phải không?
I will do it alone.	Tôi sẽ làm điều đó một mình.
These things happen when you are drunk.	Những điều này xảy ra khi bạn say.
Tom says he has never tried dog food.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thử ăn thức ăn cho chó.
Who's next on the list?	Ai tiếp theo trong danh sách?
Tom was a school bus driver before becoming a taxi driver.	Tom là tài xế xe buýt của trường học trước khi trở thành tài xế taxi.
Tom and I have some work to do.	Tom và tôi có một số việc phải làm.
Tom said he thought I was funny.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi thật hài hước.
Tom parked the car.	Tom đã đậu xe.
Why don't you finish what you started?	Tại sao bạn không hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu?
Now is not the time to do this.	Bây giờ không phải là lúc để làm điều này.
I think both Tom and Mary have been suspended.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đã bị đình chỉ.
I don't know which one to buy.	Tôi không biết cái nào để mua.
Tom can't figure out how to open the box.	Tom không thể tìm ra cách mở hộp.
I don't know how to do it like most people do.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó cũng như hầu hết mọi người.
After the accident, I had to learn how to walk.	Sau tai nạn, tôi phải học cách đi lại.
Tom says he will be back next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào thứ Hai tới.
Tom's parents told him not to get involved with Mary.	Cha mẹ của Tom bảo anh ta không được dính líu đến Mary.
I knew that Tom would be the last to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
We'll keep doing this until someone tells us we can't.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này cho đến khi ai đó nói với chúng tôi rằng chúng tôi không thể.
I know that Tom is a bad manager.	Tôi biết rằng Tom là một người quản lý tồi.
Can I show the record that this is a bad idea?	Tôi có thể chỉ cho hồ sơ rằng đây là một ý tưởng tồi được không?
Tom received a commendation for his bravery in rescuing a woman from a burning house.	Tom đã nhận được một lời khen ngợi cho sự dũng cảm khi giải cứu một người phụ nữ khỏi một ngôi nhà đang cháy.
Tom and I talked about many things.	Tom và tôi đã nói về nhiều thứ.
Tell Tom I really wish I could help.	Nói với Tom rằng tôi thực sự ước mình có thể giúp được.
I like your idea and implemented it.	Tôi thích ý tưởng của bạn và thực hiện nó.
I don't see that making any difference.	Tôi không thấy điều đó tạo ra sự khác biệt nào.
She told me that she had come all the way to Hokkaido to see her brother.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã đến tận Hokkaido để gặp anh trai mình.
Tom was asked to do it alone.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó một mình.
I know that Tom is a scoundrel.	Tôi biết rằng Tom là một tên vô lại.
I don't think we can do anything for Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì cho Tom.
Many horror movies begin with a young family moving into a new home.	Rất nhiều bộ phim kinh dị bắt đầu với cảnh một gia đình trẻ dọn đến một ngôi nhà mới.
Tom trusted no one but Mary.	Tom không tin ai khác ngoài Mary.
I don't think Tom knows how much that will cost.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cái đó sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Did you warn Tom not to open that box?	Bạn đã cảnh báo Tom không được mở chiếc hộp đó?
Tom says he doesn't believe you actually do.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự làm như vậy.
You dare not try to do that.	Bạn không dám thử làm điều đó.
Tom and Mary did it together.	Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau.
Does Tom know French?	Tom có ​​biết tiếng Pháp không?
Are you sure Tom will do it?	Bạn có chắc Tom sẽ làm điều đó?
Do not be rude.	Đừng thô lỗ.
I'm not rich or famous.	Tôi không giàu không nổi tiếng.
I will come by ferry.	Tôi sẽ đến bằng phà.
I think Tom is still here.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ở đây.
Not only does Tom talk to Mary, he talks to John.	Tom không chỉ nói chuyện với Mary, anh ấy còn nói chuyện với John.
Mary pulled out her knitting needles and began to knit.	Mary rút kim đan ra và bắt đầu đan.
Some people don't need much to be happy.	Một số người không cần nhiều để hạnh phúc.
You are going the wrong way. 	Bạn đang đi sai đường.
You have to go back.	Bạn phải quay lại.
Tom has been playing tennis all day.	Tom đã chơi quần vợt cả ngày.
I was going to do it yesterday, but I didn't.	Tôi đã định làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi đã không làm.
Tom is working the night shift this week.	Tuần này Tom làm ca đêm.
I do not cook well.	Tôi nấu ăn không ngon.
I'm sorry I can't go with Tom.	Tôi rất tiếc vì không thể đi cùng Tom.
I want you to get the help you need.	Tôi muốn bạn nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần.
How much more do we have to do before we can go home?	Chúng ta còn phải làm bao nhiêu nữa trước khi có thể về nhà?
There were some ink stains on the cover of that book.	Có một số vết mực trên bìa cuốn sách đó.
By the way, where's Tom?	Nhân tiện, Tom đâu?
My doctor says I'm not drinking enough water.	Bác sĩ của tôi nói rằng tôi không uống đủ nước.
I should have done it yesterday, but because I didn't have time, I didn't.	Đáng lẽ hôm qua tôi nên làm việc đó, nhưng vì không có thời gian nên tôi đã không làm.
It is strictly prohibited.	Nó bị nghiêm cấm.
That fighter jet dropped a bomb.	Máy bay chiến đấu đó đã thả một quả bom.
Tom is constantly screaming for help.	Tom liên tục la hét để được giúp đỡ.
Tom is clearly wrong.	Tom rõ ràng là sai.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
I don't know Tom thinks I shouldn't.	Tôi không biết Tom nghĩ tôi không nên làm như vậy.
I turned on the light.	Tôi bật đèn lên.
You can't make someone love you.	Bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn.
There are about 500 cattle on the farm.	Có khoảng 500 con gia súc trong trang trại.
Tom will want to tie some loose ends.	Tom sẽ muốn buộc một số đầu lỏng lẻo.
Tom probably shouldn't have told Mary to do it.	Tom có ​​lẽ không nên bảo Mary làm điều đó.
I wonder if we'll ever see Tom again.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ gặp lại Tom không.
Anyway, I know you have to be busy, so let me go.	Dù sao anh cũng biết em phải bận nên để anh đi.
I don't have any experience doing that.	Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm làm điều đó.
I don't have many close friends like you.	Tôi không có nhiều bạn thân như bạn.
I am having a baby.	Tôi đang có em bé.
Tom knows that Mary wants to eat steak for dinner.	Tom biết rằng Mary muốn ăn bít tết cho bữa tối.
Tracking gangsters is a dangerous business.	Theo dõi các băng đảng xã hội đen là một công việc nguy hiểm.
I know well about it.	Tôi biết rõ về nó.
Tom admits that it was Mary who organized the party.	Tom thừa nhận rằng chính Mary là người đã tổ chức bữa tiệc.
I know Tom should do it himself.	Tôi biết Tom nên tự mình làm điều đó.
Give Tom a tight hug.	Cho Tom một cái ôm thật chặt.
I know you better than Tom.	Tôi biết bạn tốt hơn Tom.
I don't think we should talk about this here.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói về điều này ở đây.
Tom did it by the time Mary offered to help him do it.	Tom đã làm được điều đó vào thời điểm Mary đề nghị giúp anh làm điều đó.
Why don't we ask Tom's advice?	Tại sao chúng ta không hỏi lời khuyên của Tom?
Tom thought I would be able to do it.	Tom nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I don't care about money.	Tôi không quan tâm đến tiền bạc.
Tom should have told the truth.	Tom lẽ ra phải nói sự thật.
Tom laughed so hard that tears ran down his cheeks.	Tom cười đến nỗi nước mắt chảy dài trên má.
I know Tom is very dirty.	Tôi biết Tom rất bẩn.
I want to try aerobics.	Tôi muốn thử thể dục nhịp điệu.
I barely remember Tom.	Tôi hầu như không nhớ Tom.
He bragged that he had won the award.	Anh ta khoe mình đã giành được giải thưởng.
Don't do this again.	Đừng làm điều này một lần nữa.
Tom opened the bag with a pair of scissors.	Tom mở chiếc túi bằng một chiếc kéo.
Once you skip a lesson, it is difficult to catch up with your classmates.	Một khi bạn bỏ qua một bài học, rất khó để bắt kịp với các bạn cùng lớp.
We cannot pretend that everything is fine.	Chúng ta không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.
I was hoping to see Tom.	Tôi đã hy vọng được gặp Tom.
Tom is probably still in his room.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ở trong phòng của mình.
It won't be the end of the world if Tom is gone.	Sẽ không phải là thế giới sẽ kết thúc nếu Tom ra đi.
Before he left, his men burned the city.	Trước khi rời đi, người của hắn đã đốt thành phố.
Peace without justice is a ceasefire.	Hòa bình không có công lý là ngừng bắn.
Tom can't remember if he locked the door or not.	Tom không thể nhớ mình đã khóa cửa hay chưa.
Tom realizes that he is badly injured and needs help.	Tom nhận ra rằng mình bị thương nặng và cần được giúp đỡ.
Are you sure this is Tom's?	Bạn có chắc đây là của Tom?
Tom's house burned down in 2013.	Ngôi nhà của Tom bị thiêu rụi vào năm 2013.
Tom doesn't watch TV.	Tom không xem TV.
Tom is a guy from Boston.	Tom là một chàng trai đến từ Boston.
I am a brave person.	Tôi là một người dũng cảm.
Tom told me that he thought Mary could run faster than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể chạy nhanh hơn anh ấy có thể.
I gave Tom many chances.	Tôi đã cho Tom nhiều cơ hội.
He is leaning against the wall.	Anh đang dựa vào tường.
Everyone looked at Tom.	Mọi người đều nhìn về phía Tom.
Mary asked me to take her out tonight.	Mary yêu cầu tôi đưa cô ấy đi chơi tối nay.
I will allow Tom to do whatever he wants to do.	Tôi sẽ cho phép Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
You're not the only one who wants to do that, right?	Bạn không phải là người duy nhất muốn làm điều đó, phải không?
Tom wondered where Mary had grown up.	Tom tự hỏi Mary đã lớn lên ở đâu.
They will never know.	Họ sẽ không bao giờ biết.
There must be a solution.	Phải có một giải pháp.
I want Tom to see me first.	Tôi muốn Tom gặp tôi trước.
We owe Tom our success.	Chúng tôi nợ Tom thành công của chúng tôi.
Both Tom and Mary had to sell their cars.	Cả Tom và Mary đều phải bán ô tô của mình.
Tom says he's never done it before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I bet it was Tom.	Tôi cá đó là Tom.
Tom said he hoped Mary would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể giúp chúng tôi.
I think Tom is in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở Úc.
Tom won't let me help.	Tom sẽ không để tôi giúp.
I can't stand more than this.	Tôi không thể chịu đựng được nhiều hơn thế này.
Tom hasn't talked to us about it yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với chúng tôi về điều đó.
Today Tom seems more attentive to class than usual.	Hôm nay Tom có ​​vẻ chú ý đến lớp hơn thường lệ.
Tom was waiting for Mary to call him.	Tom đã đợi Mary gọi cho anh ấy.
Let's see what Tom has left us.	Hãy xem Tom đã để lại cho chúng ta những gì.
I want to say a word or two about that.	Tôi muốn nói một hoặc hai từ về điều đó.
You don't have to feel threatened.	Bạn không cần phải cảm thấy bị đe dọa.
I can't live this way anymore.	Tôi không thể sống theo cách này nữa.
It took quite a while to get all our luggage sorted.	Phải mất khá nhiều thời gian để sắp xếp tất cả hành lý của chúng tôi.
I don't think Tom will return it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trả lại nó.
I think you're just bragging.	Tôi nghĩ bạn chỉ đang khoe khoang.
Tom told me that he thought Mary was bilingual.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người song ngữ.
I fear that will happen.	Tôi lo ngại điều đó sẽ xảy ra.
I won't leave you that easily, Tom.	Anh sẽ không rời xa em dễ dàng như vậy đâu, Tom.
Are you and Tom really about to get married?	Bạn và Tom có ​​thực sự sắp kết hôn?
You think I don't know what happened?	Bạn nghĩ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra?
I just need to see Tom.	Tôi chỉ cần gặp Tom.
I'm not going to say that much.	Tôi không định nói nhiều như vậy.
Is Tom the only one who wants to do that?	Tom có ​​phải là người duy nhất muốn làm điều đó?
I had a funny dream the night before.	Tôi đã có một giấc mơ buồn cười vào đêm hôm trước.
Tom says he doesn't think Mary should do it inside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó bên trong.
I asked Tom if he could get it ready by 2:30.	Tôi hỏi Tom rằng liệu anh ấy có thể chuẩn bị xong nó trước 2:30 không.
I have pneumonia.	Tôi bị viêm phổi.
Tell Tom it's not urgent.	Nói với Tom rằng nó không khẩn cấp.
Tom said he hoped we could eat together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể ăn cùng nhau.
People love each other every day around the world.	Mọi người yêu nhau mỗi ngày trên khắp thế giới.
Tom says that Mary is willing to help John do it.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp John làm điều đó.
My son can tell the time.	Con trai tôi có thể cho biết thời gian.
I don't go skiing every winter.	Tôi không đi trượt tuyết mỗi mùa đông.
Tom doesn't really play much.	Tom không thực sự chơi nhiều.
Did you get any gifts?	Bạn có được tặng gì không?
Tom goes there to see Mary.	Tom đến đó để gặp Mary.
Tom and Mary went on a picnic together.	Tom và Mary đã đi dã ngoại cùng nhau.
I'm pretty sure Tom did it on purpose.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom said he thought Mary might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó.
Tom has been in Australia for three years now.	Tom đã ở Úc ba năm nay.
I didn't finish the job.	Tôi đã không hoàn thành công việc.
Who is your favorite talk show host?	Người dẫn chương trình trò chuyện yêu thích của bạn là ai?
You should never go to Boston.	Bạn không bao giờ nên đến Boston.
Please don't mention that Tom did it.	Xin đừng đề cập rằng Tom đã làm điều đó.
Tom went to Boston once.	Tom đã đến Boston một lần.
Tom said I should ask Mary to do it.	Tom nói tôi nên yêu cầu Mary làm điều đó.
She couldn't stand being treated like a child.	Cô ấy không thể chịu được việc bị đối xử như một đứa trẻ.
The police can't be everywhere.	Cảnh sát không thể ở khắp mọi nơi.
I don't know what to do with that.	Tôi không biết phải làm gì với điều đó.
If you want, I will do it for you.	Nếu bạn muốn, tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
Tomorrow will be my last day in Australia.	Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của tôi ở Úc.
From the point of view of the sky, it could rain at any time.	Theo quan điểm của bầu trời, trời có thể mưa bất cứ lúc nào.
It's not really food.	Nó không thực sự là thức ăn.
Why don't we go and sit in the shade?	Tại sao chúng ta không đi và ngồi trong bóng râm?
Tom left his umbrella in the car.	Tom để lại chiếc ô của mình trên xe hơi.
Tom usually has lunch at twelve o'clock.	Tom thường ăn trưa lúc mười hai giờ.
I'm half the age of Tom.	Tôi bằng nửa tuổi Tom.
What is the length of this bridge?	Chiều dài của cây cầu này là bao nhiêu?
Why don't you answer my question?	Tại sao bạn không trả lời câu hỏi của tôi?
I advised Tom to learn karate.	Tôi đã khuyên Tom học karate.
He was released after serving 5 years in prison.	Anh ta được trả tự do sau khi ngồi tù 5 năm.
Tom knew he had to help Mary.	Tom biết anh phải giúp Mary.
Who does Tom think would do it?	Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó?
Both drinking and smoking are bad for your health.	Cả uống rượu và hút thuốc đều có hại cho sức khỏe của bạn.
I took a picture of Tom.	Tôi chụp ảnh của Tom.
Tom would never believe that, would he?	Tom sẽ không bao giờ tin điều đó, phải không?
It was not until morning that a lifeboat arrived.	Mãi đến sáng, một chiếc thuyền cứu hộ mới đến nơi.
I hitchhiked to Boston.	Tôi đã quá giang xe đến Boston.
I think I have dyslexia.	Tôi nghĩ là tôi mắc chứng khó đọc.
I don't think there's any point in discussing this.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào khi thảo luận về điều này.
Tom says he hopes that Mary will come to his party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
I knew that Tom wouldn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom was found guilty of murder.	Tom bị kết tội giết người.
I told you I'd be here by 2:30, remember?	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ ở đây trước 2:30, nhớ không?
That is the only hope I have.	Đó là hy vọng duy nhất mà tôi có.
I thought you said you were an only child.	Tôi tưởng bạn nói bạn là con một.
I pointed at Tom.	Tôi chỉ tay về phía Tom.
I am the one who knows.	Tôi là người biết.
The project has been cancelled.	Dự án đã bị hủy bỏ.
Tom probably didn't know that Mary was Canadian.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary là người Canada.
If the day before was Tuesday, tomorrow will be Friday.	Nếu ngày hôm trước là thứ Ba thì ngày mai sẽ là thứ Sáu.
You still haven't said where you live.	Bạn vẫn chưa nói nơi bạn sống.
Tom is looking for work.	Tom đang đi tìm việc.
Tom could not speak.	Tom không thể nói.
What are you doing there?	Bạn đang làm gì ở đó?
We must be prepared for severe storms.	Chúng ta phải chuẩn bị để đối phó với những cơn bão dữ dội.
The three boys only had two dollars of them.	Ba cậu bé chỉ có hai đô la trong số họ.
I don't want to get sick.	Tôi không muốn bị ốm.
I love green chili.	Tôi yêu ớt xanh.
Tom said he didn't want to say anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói bất cứ điều gì về điều đó.
You really should be more explicit about what you want.	Bạn thực sự nên rõ ràng hơn về những gì bạn muốn.
I'm not looking forward to Christmas this year.	Tôi không mong đợi Giáng sinh năm nay.
I'm so glad you two are friends again.	Tôi rất vui khi hai người lại là bạn của nhau.
The only website Tom visits at least once a day is this site.	Trang web duy nhất Tom truy cập ít nhất một lần mỗi ngày là trang web này.
Tom will see Mary again tonight.	Tom sẽ gặp lại Mary tối nay.
I know you don't do that often anymore.	Tôi biết bạn không thường xuyên làm như vậy nữa.
Is Tom celebrating?	Tom có ​​đang ăn mừng không?
Tom tells everyone about what happened.	Tom nói với mọi người về những gì đã xảy ra.
Does it seem strange to you?	Nó có vẻ kỳ lạ với bạn?
Tom realized he was going to die.	Tom nhận ra mình sắp chết.
Did you ever figure out how to do it?	Bạn đã bao giờ tìm ra cách để làm điều đó?
Tom says that Mary will be thirteen next month.	Tom nói rằng Mary sẽ mười ba tuổi vào tháng tới.
Tom said he would call me this morning, but he didn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi sáng nay, nhưng anh ấy đã không.
Only Tom dares to tell the truth.	Chỉ có Tom mới dám nói sự thật.
Tom and Mary become best friends.	Tom và Mary trở thành bạn thân của nhau.
You look like your father in this photo.	Bạn trông giống như cha của bạn trong bức ảnh này.
Gambling is a popular pastime.	Đánh bài là một trò tiêu khiển phổ biến.
Tom and I sat together at the counter.	Tom và tôi ngồi cùng nhau ở quầy.
In an effort to clean up his apartment, Tom will remove one or two unnecessary items every day for the next twelve months.	Trong nỗ lực dọn dẹp căn hộ của mình, Tom sẽ loại bỏ một hoặc hai món đồ không cần thiết mỗi ngày trong mười hai tháng tới.
I know Tom is a little taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary một chút.
Did Tom tell you where he left his keys?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy để chìa khóa ở đâu không?
Crowds of people were waiting for the president to speak.	Rất đông người chờ đợi tổng thống phát biểu.
His opinion is unimportant.	Ý kiến ​​của anh ấy là không quan trọng.
Tom said Mary wasn't sleepy.	Tom nói Mary không buồn ngủ.
It is suspected that Tom was still alive when his children arrived at the hospital.	Người ta nghi ngờ rằng Tom vẫn còn sống khi các con của anh ta đến bệnh viện.
Tom slept in class again today.	Hôm nay Tom lại ngủ trong lớp.
Tom said he left his wallet at home.	Tom nói rằng anh ấy đã để quên ví ở nhà.
What makes you think I wouldn't like that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ không thích điều đó?
The only person you can truly rely on is yourself.	Người duy nhất bạn có thể thực sự dựa vào là chính bạn.
I'll have to get Tom to come and do it for me.	Tôi sẽ phải nhờ Tom đến và làm điều đó cho tôi.
So what's the good news?	Vậy tin tốt là gì?
Tom has yet to be convicted of anything.	Tom vẫn chưa bị kết án về bất cứ điều gì.
Tom and Mary exchanged an amused look.	Tom và Mary trao đổi với nhau một cái nhìn thích thú.
Tom said he thought I looked tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông có vẻ mệt mỏi.
I know Tom didn't know we had to do it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi phải làm điều đó.
It would be nice if I had a car.	Thật tốt nếu tôi có một chiếc ô tô.
I shouldn't have told Tom my password.	Tôi không nên nói cho Tom biết mật khẩu của mình.
We did not expect these results.	Chúng tôi không mong đợi những kết quả này.
I will continue to fight.	Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.
Tom doesn't have to do it if he doesn't want to.	Tom không cần phải làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
Tom went hiking.	Tom đã đi bộ đường dài.
Is Tom planning to do that soon?	Tom có ​​dự định làm điều đó sớm không?
You are a really great guy.	Bạn là một chàng trai thực sự tuyệt vời.
You can't pay someone to sleep for you.	Bạn không thể trả tiền cho ai đó để ngủ cho bạn.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tom died on Monday.	Tom đã chết vào thứ Hai.
Current is measured in amps.	Dòng điện được đo bằng ampe.
He's good at math.	Anh ấy giỏi toán học.
I know Tom is a bit drunk.	Tôi biết Tom hơi say.
Tom gave Mary the money she asked for.	Tom đã đưa cho Mary số tiền mà cô ấy yêu cầu.
The teenager smashed his car into a tree while running away from police.	Thiếu niên đập xe vào gốc cây khi chạy trốn khỏi cảnh sát.
I think the same thing will happen again.	Tôi nghĩ rằng điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom doesn't know what happened.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom knows I'm worried.	Tom biết tôi đang lo lắng.
I really didn't even notice.	Tôi thực sự thậm chí còn không nhận thấy.
They are pondering what to do next.	Họ đang cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo.
I'm afraid I won't be able to attend the meeting tonight.	Tôi e rằng tôi sẽ không thể tham gia cuộc họp tối nay.
I need to buy a more comfortable pair of sneakers.	Tôi cần mua một đôi giày thể thao thoải mái hơn.
Buses can carry up to forty people.	Xe buýt có thể chở tối đa bốn mươi người.
Tom is not that stupid.	Tom không ngốc như vậy đâu.
Tom said he would never try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom was the only one who thanked me.	Tom là người duy nhất cảm ơn tôi.
Life is what happens to us while we are making other plans.	Cuộc sống là những gì xảy ra với chúng ta trong khi chúng ta đang thực hiện những kế hoạch khác.
I play golf badly.	Tôi chơi gôn tệ lắm.
Tom says he's scheduled to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I told Tom I wouldn't do it again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom was surprised to see us.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.
Tom knew Mary wouldn't.	Tom biết Mary sẽ không làm vậy.
I want to know why Tom needs to do this.	Tôi muốn biết tại sao Tom cần làm như vậy.
What does that have to do with Tom?	Điều đó có liên quan gì đến Tom?
Tom tells Mary that John is awake.	Tom nói với Mary rằng John đã tỉnh.
I know Tom is a very good basketball coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên bóng rổ rất giỏi.
Don't put out the fire.	Đừng dập lửa.
Tom and I are both still learning French.	Tom và tôi đều vẫn đang học tiếng Pháp.
I suggest you take a look at their suggestions.	Tôi đề nghị bạn hãy xem đề xuất của họ.
Tom visited Mary last summer.	Tom đã đến thăm Mary vào mùa hè năm ngoái.
Tom is quite smart.	Tom khá thông minh.
The conference takes place every year.	Hội nghị diễn ra hàng năm.
That makes us the winner.	Điều đó khiến chúng tôi trở thành người chiến thắng.
You can't leave me here alone.	Bạn không thể để tôi ở đây một mình.
Tom has been reading detective novels recently.	Tom đã đọc tiểu thuyết trinh thám gần đây.
We won't leave until we see Tom.	Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi gặp Tom.
I wish that we would have time to visit you when we are in Boston.	Tôi ước rằng chúng tôi sẽ có thời gian đến thăm bạn khi chúng tôi ở Boston.
I don't plan to leave until the day after tomorrow.	Tôi không định đi cho đến ngày mốt.
We leave no stone unturned.	Chúng tôi không để lại viên đá nào chưa bị lật.
Tom has never had a heart attack.	Tom chưa bao giờ bị đau tim.
I'm not the one who helped Tom.	Tôi không phải là người đã giúp Tom.
I think Tom has found a new job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tìm được một công việc mới.
Tom may not know where I am.	Tom có ​​thể không biết tôi đang ở đâu.
I know what is wrong and what is right.	Tôi biết điều gì sai và điều gì đúng.
What's the first thing you do?	Điều đầu tiên bạn làm là gì?
Tom is being very selfish, isn't he?	Tom đang rất ích kỷ, phải không?
You're the kind of girl I can fall in love with.	Em là kiểu con gái mà anh có thể yêu.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm vậy.
Tom just moved back to Boston from Chicago.	Tom vừa chuyển về Boston từ Chicago.
I'm sorry I didn't get here on time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không đến đây đúng giờ.
Tom clicked on the thumbnail so he could see a larger version of the same image.	Tom đã nhấp vào hình thu nhỏ để anh ấy có thể xem phiên bản lớn hơn của cùng một hình ảnh.
Tom got his wish.	Tom đã đạt được điều ước của mình.
I wish you didn't yell at Tom all the time.	Tôi ước gì bạn không phải lúc nào cũng la mắng Tom.
You will be able to see the difference very easily.	Bạn sẽ có thể thấy sự khác biệt rất dễ dàng.
Does Tom think Mary will stay long?	Tom có ​​nghĩ Mary sẽ ở lại lâu không?
Tom suddenly realized that he had been doing it wrong for a long time.	Tom bất ngờ nhận ra rằng anh đã làm sai từ lâu.
This would be a good time to do that.	Đây sẽ là thời điểm tốt để làm điều đó.
I will continue to do that.	Tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.
Are you sure Tom can do this on his own?	Bạn có chắc Tom có ​​thể tự mình làm điều này?
I won't be able to pay.	Tôi sẽ không đủ khả năng chi trả.
Tom is going home tonight.	Tom sẽ về nhà tối nay.
I was wearing a white shirt.	Tôi đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
She is the same height as you.	Cô ấy có cùng chiều cao với bạn.
Tom wants to buy those boots.	Tom muốn mua đôi ủng đó.
Do you want me to take you home?	Bạn có muốn tôi dẫn bạn về nhà không?
We are committed to providing a safe and healthy working environment.	Chúng tôi cam kết mang đến một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.
I have to go to Boston the day after tomorrow.	Tôi phải đi Boston vào ngày mốt.
Tom says he hopes that Mary will be able to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể mua mọi thứ cô ấy cần.
Can't we keep this between us?	Chúng ta không thể giữ điều này giữa chúng ta?
You need to help Tom.	Bạn cần giúp Tom.
I think we can trust Tom.	Tôi nghĩ chúng ta có thể tin tưởng Tom.
It wouldn't be right not to go to Tom's graduation.	Sẽ không đúng nếu không đến dự lễ tốt nghiệp của Tom.
Tom wants to rent out our farm for the next few years.	Tom muốn thuê trang trại của chúng tôi trong vài năm tới.
Does Tom speak French better than Mary?	Tom có ​​nói tiếng Pháp tốt hơn Mary không?
Tom wants to go to the movies.	Tom muốn đi xem phim.
I want to know where I can buy some fruit.	Tôi muốn biết nơi tôi có thể mua một số trái cây.
Tom's story is not uncommon.	Câu chuyện của Tom không phải là hiếm.
Do you know what will happen if you do?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm như vậy không?
I still haven't eaten the chocolate you gave me the day before.	Tôi vẫn chưa ăn sô cô la mà bạn đã cho tôi ngày hôm trước.
Tom thinks Mary will be here.	Tom nghĩ Mary sẽ ở đây.
The bell rang.	Chuông đã reo.
I don't think Tom did what you said he did.	Tôi không nghĩ Tom đã làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
I hope you are not hiding anything from us.	Tôi hy vọng bạn không giấu chúng tôi bất cứ điều gì.
If you ask me to do it, I will.	Nếu bạn yêu cầu tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
I think you are confused.	Tôi nghĩ bạn đang bối rối.
Tom cut his finger on a piece of glass.	Tom cắt ngón tay của mình trên một mảnh thủy tinh.
Tom was fired this afternoon.	Tom đã bị sa thải vào chiều nay.
Tom does not give his children an allowance.	Tom không cho các con của mình một khoản phụ cấp.
Tom may not realize what time the meeting is scheduled to start.	Tom có ​​thể không nhận ra cuộc họp dự kiến ​​bắt đầu lúc mấy giờ.
Tom was working for the FBI at the time.	Lúc đó Tom đang làm việc cho FBI.
Tom did it again, didn't he?	Tom đã làm điều đó một lần nữa, phải không?
It's quiet in the park.	Nó yên tĩnh trong công viên.
Maybe Tom can lend you some money.	Có lẽ Tom có ​​thể cho bạn mượn một số tiền.
Tom is going to have a great time.	Tom sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.
I am very short of money.	Tôi đang rất thiếu tiền.
I'm too busy to do that right now.	Tôi quá bận để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom finds someone's business card in his pocket, but can't remember where he got it.	Tom tìm thấy danh thiếp của ai đó trong túi của mình, nhưng không thể nhớ mình đã lấy nó ở đâu.
We often have storms here.	Chúng tôi thường gặp bão ở đây.
Tom says he's not very likely to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều khả năng làm điều đó.
Tom is old.	Tom đã lớn tuổi.
Tom returned home before midnight.	Tom trở về nhà trước nửa đêm.
I have yet to consult Tom.	Tôi vẫn chưa hỏi ý kiến ​​của Tom.
The heater is not on yet.	Lò sưởi vẫn chưa được bật.
Tom has reason to be optimistic.	Tom có ​​lý do để lạc quan.
We bought these books for Tom.	Chúng tôi đã mua những cuốn sách này cho Tom.
I told Tom he was right.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy đã đúng.
Tom knew Mary was the one who did it.	Tom biết Mary là người đã làm điều đó.
How do you know Mary is not coming to me?	Làm sao bạn biết Mary không đến với tôi?
At first, Tom didn't notice that Mary had six fingers on each hand.	Lúc đầu, Tom đã không nhận thấy rằng Mary có sáu ngón tay trên mỗi bàn tay.
Tom assumed that Mary was angry.	Tom cho rằng Mary đang tức giận.
The army sent soldiers to get rid of the miners.	Quân đội đã cử binh lính đến loại bỏ những người thợ mỏ.
I didn't know Tom had a twin brother.	Tôi không biết Tom có ​​một người anh em sinh đôi.
Tom told us an unbelievable story.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khó tin.
I knew that Tom was a divorce attorney, so I called him up.	Tôi biết rằng Tom là một luật sư ly hôn, vì vậy tôi đã gọi anh ta dậy.
Tom admitted that he was worried.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã lo lắng.
I'm sorry I can't help Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp Tom.
Neither Tom nor Mary could take care of themselves.	Cả Tom và Mary đều không thể chăm sóc bản thân.
Tom was the only person who ever really knew Mary.	Tom là người duy nhất từng thực sự biết Mary.
I'm right behind Tom.	Tôi ở ngay sau Tom.
She is like a hen with a chicken.	Cô ấy giống như một con gà mái với một con gà.
I won't pay you that much.	Tôi sẽ không trả cho bạn nhiều như vậy.
Tom loves building model airplanes.	Tom thích chế tạo máy bay mô hình.
Wealth is not as important as health or happiness.	Sự giàu có không quan trọng bằng sức khỏe hay hạnh phúc.
Tom and Mary went for a walk in the park together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi dạo trong công viên.
Can't you go to Boston with Tom?	Bạn không thể đến Boston với Tom?
I don't know how to handle that.	Tôi không biết làm thế nào để xử lý điều đó.
Tom is planning to stay in Australia for a few weeks.	Tom đang có kế hoạch ở lại Úc trong vài tuần.
Tom said I could spend the night at his place.	Tom nói rằng tôi có thể qua đêm tại chỗ của anh ấy.
Tom said he would never consider doing that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cân nhắc làm điều đó.
Tom tripped and broke his leg.	Tom bị vấp và gãy chân.
To exercise, I go jogging almost every day as soon as I get home from work.	Để rèn luyện sức khỏe, hầu như ngày nào tôi cũng chạy bộ ngay khi đi làm về.
Father went to great lengths to prepare dinner for our guests.	Cha đã đi rất nhiều khó khăn để chuẩn bị bữa tối cho khách của chúng tôi.
The bullet was still in Tom's leg.	Viên đạn vẫn còn trong chân của Tom.
The French Revolution began in 1789.	Cách mạng Pháp bắt đầu vào năm 1789.
I wish I hadn't given Tom my phone number.	Tôi ước gì tôi đã không cho Tom số điện thoại của tôi.
Mother cried.	Mẹ đã khóc.
I have no intention of staying in Australia for long.	Tôi không có ý định ở lại Úc lâu.
I'll ask Tom to do it.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom only speaks French to his parents.	Tom chỉ nói tiếng Pháp với bố mẹ.
When was the last time you paid a fine?	Lần cuối cùng bạn nộp phạt là khi nào?
Tom said he had room in the garage for me to keep some of my stuff.	Tom nói rằng anh ấy có chỗ trong ga ra để tôi cất một số thứ của mình.
Tom was very disappointed to learn that Mary was married.	Tom đã rất thất vọng khi biết rằng Mary đã kết hôn.
I was worried.	Tôi đã lo lắng.
Tom's car is still in the parking lot.	Xe của Tom vẫn còn ở bãi đậu xe.
Silence is not always good.	Im lặng không phải lúc nào cũng tốt.
Tom's classmates attacked him.	Các bạn cùng lớp của Tom đã tấn công anh ta.
The main field of production is processing agricultural products.	Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là chế biến nông sản.
Tom catches a mosquito between his thumb and first finger.	Tom bắt một con muỗi giữa ngón cái và ngón đầu tiên của mình.
I didn't actually go to Australia.	Tôi đã không thực sự đến Úc.
Tom tells Mary that he is going to have lunch with John.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ ăn trưa với John.
Tom acted like a thug.	Tom đã hành động như một tên côn đồ.
I wonder why Tom is so fat.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại béo như vậy.
Tom may have forgotten.	Tom có ​​thể đã quên.
Tom didn't know the meaning of the word "anglophobia", so he did a quick web search to see if he could figure out what it meant.	Tom không biết nghĩa của từ "anglophobia", vì vậy anh ấy đã tìm kiếm nhanh trên web để xem liệu anh ấy có thể tìm ra nghĩa của nó hay không.
Please don't say no.	Xin đừng nói không.
Tom doesn't want to explain anything.	Tom không muốn giải thích bất cứ điều gì.
Tom was the one who taught Mary French.	Tom là người đã dạy Mary tiếng Pháp.
Shame on you for being so confused. 	Xấu hổ cho bạn vì đã quá bối rối.
You look ridiculous.	Bạn trông thật nực cười.
I think Tom died on October 20th.	Tôi nghĩ Tom đã chết vào ngày 20 tháng 10.
I know Tom is very reckless.	Tôi biết Tom rất liều lĩnh.
Tom lacks imagination.	Tom thiếu trí tưởng tượng.
Tom was in no hurry to do it.	Tom không vội làm điều đó.
Tom was afraid that he might lose everything.	Tom sợ rằng mình có thể mất tất cả.
How long do you think we can stay here?	Bạn nghĩ chúng ta có thể ở đây bao lâu?
Tom left Boston as soon as he received the phone call.	Tom rời đi Boston ngay khi nhận được cuộc điện thoại.
I am very very tired.	Tôi đang rất rất mệt.
Tom needs to eat something.	Tom cần ăn gì đó.
Tom called a friend.	Tom đã gọi cho một người bạn.
Snow fell in large chunks.	Tuyết rơi thành từng mảng lớn.
Did you add Tom to our group?	Bạn đã thêm Tom vào nhóm của chúng tôi?
Go to bed if you feel tired.	Đi ngủ nếu bạn thấy mệt.
I want you to go to the post office.	Tôi muốn bạn đến bưu điện.
The first class starts at 8:30.	Buổi học đầu tiên bắt đầu lúc 8:30.
I offered to fix Tom's flat tire.	Tôi đã đề nghị sửa chiếc lốp bị xẹp của Tom.
Tom says he doesn't mind buying that for you.	Tom nói anh ấy không ngại mua cái đó cho bạn.
Sorry, we didn't mean to make you feel left out.	Xin lỗi, chúng tôi không cố ý làm cho bạn cảm thấy bị bỏ rơi.
Maybe you even know about this more than I do.	Có lẽ bạn thậm chí còn biết về điều này nhiều hơn tôi.
Tom has the guts to do it, I'm pretty sure.	Tom có ​​can đảm để làm điều đó, tôi khá chắc chắn.
Apparently, Tom was right.	Rõ ràng, Tom đã đúng.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
I found a wallet on the ground and gave it to the security guard.	Tôi tìm thấy một chiếc ví trên mặt đất và đưa nó cho nhân viên bảo vệ.
Tom would rather speak French.	Tom thà nói tiếng Pháp.
We got lost and didn't know what to do.	Chúng tôi bị lạc đường và không biết phải làm gì.
Tom thinks I can do it.	Tom nghĩ rằng tôi có thể làm được.
Tom asked me not to help Mary.	Tom yêu cầu tôi không giúp Mary.
Tom did not go to prison.	Tom đã không vào tù.
Tom and I like the same food.	Tom và tôi thích cùng một loại thức ăn.
Both Tom and Mary knew what would happen if they did.	Cả Tom và Mary đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm vậy.
Tom answered the policeman's questions.	Tom trả lời các câu hỏi của viên cảnh sát.
The last time I saw him, Tom was fat.	Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, Tom đã béo.
Neither Tom nor Mary have left the country.	Cả Tom và Mary đều chưa rời khỏi đất nước.
I don't feel very good about that.	Tôi không cảm thấy tốt lắm về điều đó.
I know Tom is starving.	Tôi biết Tom bị bỏ đói.
Tom hardly ever talks about himself.	Tom hầu như không bao giờ nói về bản thân.
The police are still looking for Tom.	Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm Tom.
I will play football with Tom and his friends.	Tôi sẽ đá bóng với Tom và bạn bè của anh ấy.
Tom has a sore throat and cannot speak.	Tom bị đau họng và không thể nói được.
Why is Tom at school today?	Tại sao Tom lại ở trường hôm nay?
Tom walked up the stairs to the third floor.	Tom bước lên cầu thang lên tầng ba.
Tom's excitement was short-lived.	Sự phấn khích của Tom chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Tom is very happy with his new life.	Tom rất hạnh phúc với cuộc sống mới của mình.
I should have known that it was Tom who did it.	Tôi nên biết rằng chính Tom đã làm điều đó.
Tom and Mary have no electricity or running water.	Tom và Mary không có điện hoặc nước sinh hoạt.
Why do you think I would do something like that?	Bạn nghĩ tại sao tôi lại làm điều gì đó như vậy?
I am disheartened to think that someone like our boss can have ultimate power over us.	Tôi chán nản khi nghĩ rằng một người như sếp của chúng tôi có thể có quyền lực tối thượng đối với chúng tôi.
Everyone is worried.	Mọi người đều lo lắng.
We're planning to go tomorrow, aren't we?	Chúng ta dự định đi vào ngày mai, phải không?
You don't seem to be as nervous as Tom.	Bạn dường như không lo lắng như Tom.
Tom and I are teachers.	Tom và tôi là giáo viên.
Tom is a mental patient.	Tom là một bệnh nhân tâm thần.
Choose someone your own size, you bully.	Chọn ai đó cỡ của riêng bạn, bạn bắt nạt.
You just have to ask Tom.	Bạn chỉ cần hỏi Tom.
I am on vacation this week.	Tôi đang đi nghỉ trong tuần này.
I wrote his address on the back of the envelope.	Tôi đã viết địa chỉ của anh ấy trên mặt sau của phong bì.
I think it's very unlikely that Tom will swim.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ bơi.
Tom likes to do things his own way.	Tom thích làm mọi thứ theo cách riêng của mình.
That was the last time I did that.	Đó là lần cuối cùng tôi làm điều đó.
I wish Tom a speedy recovery.	Tôi chúc Tom hồi phục thật nhanh.
I am looking for another job.	Tôi đang tìm một công việc khác.
I'm meeting someone.	Tôi đang gặp ai đó.
You don't seem convinced that you should.	Bạn có vẻ không thuyết phục rằng bạn nên làm điều đó.
If what you're saying is true, then we shouldn't believe Tom.	Nếu những gì bạn đang nói là sự thật, thì chúng ta không nên tin Tom.
I always do it that way.	Tôi luôn làm theo cách đó.
Tom says he is going to take a shower.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi tắm.
Tom hasn't called yet.	Tom vẫn chưa gọi.
Tom says he is not old enough to drive.	Tom nói rằng anh ấy không đủ tuổi để lái xe.
No one doubts that you will be able to pass the test.	Không ai nghi ngờ rằng bạn sẽ có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Mary cares about her appearance.	Mary quan tâm đến ngoại hình của mình.
I know you weren't impressed.	Tôi biết bạn đã không ấn tượng.
How do you know Tom isn't planning to attend the meeting today?	Làm sao bạn biết Tom không định tham dự cuộc họp hôm nay?
What is the first day of the year?	Ngày đầu tiên của năm là gì?
Tom kissed my hand.	Tom hôn tay tôi.
Tom admits that he stole Mary's necklace.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã đánh cắp chiếc vòng cổ của Mary.
We have no chance of winning the championship.	Chúng tôi không có cơ hội giành chức vô địch.
I won't go against you.	Tôi sẽ không chống lại bạn.
I think Tom will have steak and potatoes for dinner.	Tôi nghĩ Tom sẽ ăn bít tết và khoai tây cho bữa tối.
Tom is a friend and a mentor.	Tom là một người bạn và một người cố vấn.
I am looking forward to next semester.	Tôi đang mong chờ học kỳ tới.
Tom refuses to rule out the possibility that his son is still alive.	Tom từ chối loại trừ khả năng con trai mình vẫn còn sống.
What do you want me to cook for dinner tonight?	Bạn muốn tôi nấu món gì cho bữa tối nay?
Tom can't even pass the exam today.	Tom thậm chí không thể vượt qua kỳ thi ngày hôm nay.
There's something here.	Có cái gì đó ở đây.
Tom will take care of it.	Tom sẽ chăm sóc nó.
Tom says he doesn't plan to stay single for the rest of his life.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch sống độc thân cả đời.
I know that I don't deserve it.	Tôi biết rằng tôi không xứng đáng.
Please let me make it work for you in some way.	Làm ơn để tôi làm cho nó phù hợp với bạn theo một cách nào đó.
I suspect that Tom doesn't speak French at work.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không nói tiếng Pháp tại nơi làm việc.
What did Tom say?	Tom đã nói gì?
He looked at her in surprise.	Anh kinh ngạc nhìn cô.
I cannot get another copy of the book.	Tôi không thể lấy một bản sao khác của cuốn sách.
I don't hit anyone.	Tôi không đánh ai cả.
Tom thinks Mary is the last.	Tom nghĩ Mary là người cuối cùng.
Tom opens his umbrella.	Tom mở ô của mình.
My wife passed away in 2013.	Vợ tôi mất năm 2013.
I don't want to suffer.	Tôi không muốn đau khổ.
It's very cold today, isn't it?	Hôm nay trời rất lạnh phải không?
Tom just wanted to spend a little more time with Mary.	Tom chỉ muốn dành thêm một chút thời gian cho Mary.
Tom will be fired for breaking the rules.	Tom sẽ bị sa thải vì vi phạm các quy tắc.
In my free time, I like to listen to music.	Trong thời gian rảnh, tôi thích nghe nhạc.
I don't expect to have fun.	Tôi không mong đợi để có được niềm vui.
You're not as tall as me, are you?	Bạn không cao bằng tôi, phải không?
You can do it in your spare time.	Bạn có thể làm điều đó lúc rảnh rỗi.
Tom wants his son to inherit his property.	Tom mong muốn con trai được thừa kế tài sản của mình.
Swear you won't do it again.	Thề rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I think Tom will want this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn cái này.
You don't have an appointment tonight?	Bạn không có một cuộc hẹn tối nay?
I'm not very tall.	Tôi không cao lắm.
It took you a long time to have lunch.	Bạn đã mất một thời gian dài để ăn trưa.
Tom too young to play baseball?	Tom còn quá nhỏ để chơi bóng chày?
I really think you should stop drinking so much.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn nên ngừng uống rượu nhiều như vậy.
"My children are all grown up. What about you?" 	"Các con tôi đã lớn rồi. Còn các con thì sao?"
"Mine too."	"Của tôi cũng vậy."
I know that Tom doesn't know he doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Maybe Tom wasn't hungry.	Có lẽ Tom không đói.
I don't know Tom shouldn't help us do that.	Tôi không biết Tom không nên giúp chúng tôi làm điều đó.
I hope Tom knows he doesn't have to.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom drew a circle in the sand.	Tom đã vẽ một vòng tròn trên cát.
You are not very smart.	Bạn không thông minh lắm.
Tom says the earthquake woke him up.	Tom nói rằng trận động đất đã đánh thức anh ta.
Tom and Mary live in a small wooden house.	Tom và Mary sống trong một căn nhà gỗ nhỏ.
Tom is an excellent musician.	Tom là một nhạc sĩ xuất sắc.
Many people say they don't know it.	Nhiều người nói rằng họ không biết điều đó.
I want Tom to sign this.	Tôi muốn Tom ký vào cái này.
You deserve to be a supervisor.	Bạn xứng đáng là người giám sát.
Now is not the time for that.	Bây giờ không phải là lúc cho điều đó.
Tom was in good spirits.	Tom đã có tinh thần tốt.
Tom has very nice handwriting.	Tom có ​​chữ viết tay rất đẹp.
I'm trying to say something.	Tôi đang cố nói điều gì đó.
Tom won't believe I did it.	Tom sẽ không tin rằng tôi đã làm điều đó.
Mary is a midwife.	Mary là một nữ hộ sinh.
Tom opened the door as quietly as he could.	Tom lặng lẽ mở cửa hết mức có thể.
Tom is really annoying.	Tom thực sự rất khó chịu.
Tom is a frequent flyer.	Tom là một người thường xuyên đi máy bay.
Tom has a patch over his left eye.	Tom có ​​một miếng dán trên mắt trái.
Tom is busy right now.	Lúc này Tom đang bận.
I didn't know that Tom wouldn't be here.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không ở đây.
Do you and Tom often have lunch together?	Bạn và Tom có ​​thường ăn trưa cùng nhau không?
Tom only drinks decaf.	Tom chỉ uống decaf.
How do you know I'm not volunteering?	Làm sao bạn biết tôi không tình nguyện?
I will discuss with Tom.	Tôi sẽ thảo luận với Tom.
How do you know Tom will be in Boston?	Làm sao bạn biết Tom sẽ ở Boston?
I found another problem.	Tôi đã tìm thấy một vấn đề khác.
I think you're funny.	Tôi nghĩ bạn buồn cười.
Neither Tom nor Mary liked John very much.	Cả Tom và Mary đều không thích John cho lắm.
Tom said that he thought Mary would be worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng.
I couldn't be more proud.	Tôi không thể tự hào hơn.
I predict that Tom will come to Australia next month.	Tôi dự đoán rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
I suspect that Tom is not the one who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom asked if it was okay if he did.	Tom hỏi liệu có ổn không nếu anh ấy làm vậy.
Tom knows how to make candy.	Tom biết làm kẹo.
We did some very good things.	Chúng tôi đã làm một số điều rất tốt.
Tom was really relieved to hear that.	Tom thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
I looked around the room, but didn't see Tom.	Tôi nhìn quanh phòng, nhưng không thấy Tom.
You're not wasting time, are you?	Bạn không lãng phí thời gian, phải không?
Tom says he doesn't think you can do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom may have left for Boston.	Tom có ​​thể đã rời đi Boston.
Tom endured the pain.	Tom chịu đựng nỗi đau.
Why don't we all sing?	Tại sao tất cả chúng ta không hát?
Tom says he will ask Mary if she wants him to help her do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi Mary nếu cô ấy muốn anh ấy giúp cô ấy làm điều đó.
We're impressed, Tom.	Chúng tôi rất ấn tượng, Tom.
Tom says that he and Mary will spend New Year's Eve together.	Tom nói rằng anh ấy và Mary sẽ cùng nhau trải qua đêm giao thừa.
Tom is expecting me.	Tom đang mong đợi tôi.
Tom says it doesn't bother him.	Tom nói rằng điều đó không làm phiền anh ta.
I don't mind waiting for Tom.	Tôi không phiền khi đợi Tom.
Tom said he was at his office all day.	Tom nói rằng anh ấy đã ở văn phòng của mình cả ngày.
Tom doesn't drink milk.	Tom không uống sữa.
I can't let you use it.	Tôi không thể để bạn sử dụng nó.
I don't have a gun.	Tôi không có súng.
Where did Tom get that suit?	Tom lấy bộ đồ đó ở đâu?
Does Tom really think he can convince Mary to do it?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể thuyết phục Mary làm điều đó không?
I just can't remember.	Tôi chỉ không thể nhớ.
Tom won't like it if you do.	Tom sẽ không thích nếu bạn làm vậy.
That bridge has long since ceased to be in use.	Cây cầu đó đã không còn sử dụng từ lâu.
Looks like your only choice is to go.	Có vẻ như sự lựa chọn duy nhất của bạn là đi.
Tom is willing to use violence to get what he wants.	Tom sẵn sàng sử dụng bạo lực để đạt được điều mình muốn.
Tom is also on the bus.	Tom cũng trên xe buýt.
Even Tom had to laugh.	Ngay cả Tom cũng phải bật cười.
You don't have to tell me this.	Bạn không cần phải nói với tôi điều này.
I am not asking for this.	Tôi không yêu cầu điều này.
I've been wanting to do that for a long time.	Tôi đã ước làm điều đó từ lâu.
She worked as an aerobics instructor in her twenties.	Cô ấy đã làm việc như một hướng dẫn viên thể dục nhịp điệu ở tuổi đôi mươi.
I did it for Tom.	Tôi đã làm điều đó cho Tom.
Tom promised Mary a delicious meal at an expensive restaurant.	Tom đã hứa với Mary một bữa ăn ngon tại một nhà hàng đắt tiền.
I know that Tom is a pretty goofy guy.	Tôi biết rằng Tom là một người khá ngốc nghếch.
Tell me you can do it.	Hãy nói với tôi bạn sẽ làm được điều đó.
Tom thinks that Mary is not very funny.	Tom nghĩ rằng Mary không hài hước cho lắm.
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đói.
I know Tom is awake.	Tôi biết Tom đã thức.
Aren't you jealous of Tom?	Bạn không ghen tị với Tom sao?
What was Tom shouting about?	Tom đã hét về điều gì?
You do not worry about that.	Bạn đừng lo lắng về điều đó.
Airplanes land at airports.	Máy bay hạ cánh tại các sân bay.
Her faith in God was unshakable.	Niềm tin của cô vào Chúa là không thể lay chuyển.
I don't think this has anything to do with Tom.	Tôi không nghĩ điều này có liên quan gì đến Tom.
I asked Tom to give me more time to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom cho tôi thêm thời gian để làm điều đó.
Why are people panicking?	Tại sao mọi người lại hoang mang?
Tom says that Mary is healthy.	Tom nói rằng Mary khỏe mạnh.
Don't judge others by the color of their skin.	Đừng đánh giá người khác qua màu da của họ.
Why does Tom need this?	Tại sao Tom cần cái này?
I'm different from Tom.	Tôi khác Tom.
I know why Tom needs to do it.	Tôi biết tại sao Tom cần làm như vậy.
Tom writes on the ground with a stick.	Tom viết trên mặt đất bằng một cây gậy.
Is Tom going to Australia?	Tom có ​​đi Úc không?
What time do you usually leave the house in the morning?	Bạn thường ra khỏi nhà lúc mấy giờ vào buổi sáng?
Since this is important, I want you to join in on your own.	Vì điều này quan trọng nên tôi muốn bạn tự mình tham gia.
I heard that Tom is not at school today.	Tôi nghe nói rằng Tom không ở trường hôm nay.
Tom knew that Mary would scream at him.	Tom biết rằng Mary sẽ hét vào mặt anh ta.
I pretended not to know that Tom and Mary were divorced.	Tôi giả vờ không biết Tom và Mary đã ly hôn.
I think Tom is a good guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai tốt.
Tom is considering going to Australia.	Tom đang cân nhắc việc đi Úc.
I think Tom was on our team.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở trong đội của chúng tôi.
I know Tom isn't a very good boss, but he's still a nice guy.	Tôi biết Tom không phải là một ông chủ quá tốt, nhưng anh ấy vẫn là một chàng trai tốt.
We don't really plan to go to Boston.	Chúng tôi không thực sự có kế hoạch đến Boston.
Tom wants to expand his business.	Tom muốn mở rộng kinh doanh của mình.
I don't know you didn't do that.	Tôi không biết bạn đã không làm điều đó.
I heard that Tom is married.	Tôi nghe nói rằng Tom đã kết hôn.
I don't trust anyone anymore.	Tôi không còn tin tưởng ai nữa.
Tom knows that he shouldn't do that anymore.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom was able to answer every question.	Tom đã có thể trả lời mọi câu hỏi.
Tom comforted Mary as best he could.	Tom đã an ủi Mary hết sức mình có thể.
The boy over there looked about the same age as him.	Cậu bé ở đằng kia trông cũng trạc tuổi cậu.
I wonder why Tom did that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại làm vậy.
Please keep us in the loop.	Hãy giữ cho chúng tôi trong vòng lặp.
Tom is very special.	Tom rất đặc biệt.
I know that Tom doesn't know that I want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom won't have much time to do that.	Tom sẽ không có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom said Mary knew that John might want to do it.	Tom nói Mary biết rằng John có thể muốn làm điều đó.
Mary is a good actress and she is quite beautiful.	Mary là một nữ diễn viên giỏi và cô ấy khá xinh đẹp.
Tom asked me if I knew how to get to his house.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết cách đến nhà anh ấy không.
I think you might want something hot to drink.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn một cái gì đó nóng để uống.
Tom was the one who told Mary how to do it.	Tom là người đã nói với Mary cách làm điều đó.
Tom was of great help.	Tom đã được giúp đỡ rất nhiều.
Tom knows that Mary told John she couldn't do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với John rằng cô ấy không thể làm điều đó.
Tom did not know that Mary was married.	Tom không biết rằng Mary đã kết hôn.
I'm just venting.	Tôi chỉ đang trút giận.
There are almost no gunfights in Japan.	Hầu như không có các cuộc đấu súng ở Nhật Bản.
If you eat that much, you will get sick.	Nếu bạn ăn nhiều như vậy, bạn sẽ bị ốm.
You are the most amazing person I have ever met.	Bạn là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.
Tom told me you can't believe it.	Tom nói với tôi rằng bạn không thể tin được.
I hope this doesn't really happen.	Tôi hy vọng điều này không thực sự xảy ra.
We were close, Tom and I.	Chúng tôi đã thân thiết, Tom và tôi.
There's something they don't tell us.	Có điều gì đó họ không nói với chúng tôi.
Tom was shot dead in front of the house.	Tom bị bắn chết ngay trước cửa nhà.
I asked Tom if I could borrow him thirty dollars.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể vay anh ta ba mươi đô la không.
Would you like to share an orange with me?	Bạn có muốn chia sẻ một quả cam với tôi không?
Tom has no weapon.	Tom không có vũ khí.
Both Tom and Mary now live in Boston.	Cả Tom và Mary hiện sống ở Boston.
Can you recite a poem?	Bạn có thể đọc thuộc lòng một bài thơ?
Do you want to know who I actually do it for?	Bạn có muốn biết tôi thực sự làm điều đó cho ai không?
Tom killed his brother with his father's gun.	Tom đã giết anh trai mình bằng súng của cha mình.
I'm still not sure how I feel about Tom.	Tôi vẫn không chắc mình cảm thấy thế nào về Tom.
If you help me learn English, I will help you learn Japanese.	Nếu bạn giúp tôi học tiếng Anh, tôi sẽ giúp bạn học tiếng Nhật.
Tom didn't have any idea when Mary intended to do it.	Tom không có bất kỳ ý tưởng nào khi Mary có ý định làm điều đó.
Someone told me Tom can't swim.	Có người nói với tôi Tom không biết bơi.
Tom imports goods from Australia.	Tom nhập hàng từ Úc.
I need some paper, pencil, ink, etc.	Tôi cần một số giấy, bút chì, mực, v.v.
The loud noise startled Tom.	Tiếng động lớn làm Tom giật mình.
Tom tried to hide his displeasure.	Tom cố gắng che giấu sự khó chịu của mình.
What are all those racquets?	Tất cả cái vợt đó là gì?
I didn't feel like doing it on such a cold day.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó vào một ngày lạnh giá như vậy.
Neither Tom nor Mary had anywhere to go.	Cả Tom và Mary đều không có nơi nào để đi.
I don't think Tom would have been able to do it without help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
It's almost lunch time. 	Gần đến giờ ăn trưa.
Why don't we stop for a bite?	Tại sao chúng ta không dừng lại để ăn một miếng?
I got in the car and followed the ambulance.	Tôi lên xe và đi theo xe cứu thương.
Tom can hear you.	Tom có ​​thể nghe thấy bạn.
You learn French, right?	Bạn học tiếng Pháp, phải không?
I made the mistake of trying to start a business with Tom.	Tôi đã sai lầm khi cố gắng bắt đầu kinh doanh với Tom.
You didn't know Tom had to help me do that, did you?	Bạn không biết Tom phải giúp tôi làm điều đó, phải không?
Wear a jacket so you don't catch a cold.	Mặc áo khoác để không bị cảm lạnh.
We had a party to celebrate his 70th birthday.	Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của anh ấy.
This is not mine.	Đây không phải của tôi.
Tom is not the only one in the house.	Tom không phải là người duy nhất trong nhà.
Tom was surprised when Mary won the contest.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary chiến thắng trong cuộc thi.
I never heard Tom swear.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom thề.
It doesn't have any meaning.	Nó không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Tom is really a kind man.	Tom thực sự là một người đàn ông tốt bụng.
He has a huge ego.	Anh ấy có một cái tôi rất lớn.
Tom always carries a gun.	Tom luôn mang theo một khẩu súng.
Tom says that Mary almost never does it.	Tom nói rằng Mary hầu như không bao giờ làm điều đó.
Tom realizes that he barely has enough time to do what he wants to do.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm những gì anh muốn làm.
You didn't sing, did you?	Bạn đã không hát, phải không?
It probably wouldn't be fun to do it alone.	Có lẽ sẽ không vui nếu làm điều đó một mình.
Neither Tom nor Mary made any bad decisions.	Cả Tom và Mary đều không có bất kỳ quyết định tồi tệ nào.
Tom put on a couple of shades.	Tom khoác lên mình một đôi sắc thái.
Let us talk to Tom.	Hãy để chúng tôi nói chuyện với Tom.
I'm not saying it will be easy.	Tôi không nói nó sẽ dễ dàng.
They congratulate their colleagues on getting promoted.	Họ chúc mừng đồng nghiệp của họ được thăng chức.
Tom will probably be grumpy all day.	Tom có ​​thể sẽ gắt gỏng cả ngày.
We have done it twice in the last three months.	Chúng tôi đã làm điều đó hai lần trong ba tháng qua.
Tom didn't have to wait much longer.	Tom không cần đợi lâu nữa.
Tom got rich quickly.	Tom giàu lên nhanh chóng.
Why don't we go get ice cream?	Tại sao chúng ta không đi ăn kem?
There is no cure for that.	Không có cách chữa trị cho điều đó.
I am proud of my school.	Tôi tự hào về trường học của mình.
Tom shouted, "There's a fire!"	Tom hét lên, "Có một đám cháy!"
Tom will find some way to do it.	Tom sẽ tìm cách nào đó để làm điều đó.
Tom won't let us go with him.	Tom sẽ không cho chúng tôi đi cùng.
Both Tom and Mary were late.	Cả Tom và Mary đều đến muộn.
We have a good life.	Chúng tôi có một cuộc sống tốt.
She likes to go clubbing with her friends.	Cô ấy thích đi câu lạc bộ với bạn bè của mình.
I know Tom is not a good swimmer.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
Tom said Mary thought she was the only one who needed to do it.	Tom nói Mary nghĩ cô ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom loves going to kindergarten.	Tom thích đi học mẫu giáo.
Tom decided to agree to do it.	Tom đã quyết định đồng ý làm điều đó.
We have to take the chance.	Chúng ta phải nắm lấy cơ hội.
Is the knight dead?	Có phải là hiệp sĩ đã chết?
I have received a lot of support.	Tôi đã được hỗ trợ rất nhiều.
Looks like Tom doesn't plan to stay here long.	Có vẻ như Tom không định ở đây lâu.
Tom was the one who suggested we buy balloons.	Tom là người đề nghị chúng tôi mua bóng bay.
I don't need to shine my shoes.	Tôi không cần đánh giày.
We could have helped you.	Chúng tôi có thể đã giúp bạn.
This is the temple we used to visit.	Đây là ngôi chùa mà chúng tôi đã từng đến thăm.
I don't know what I'm up against.	Tôi không biết tôi đang chống lại điều gì.
This box is not strong enough.	Hộp này không đủ mạnh.
I am not a child.	Tôi không phải là một đứa trẻ.
You should buy as many as you like.	Bạn nên mua bao nhiêu tùy thích.
Tom doesn't believe that Mary did it.	Tom không tin rằng Mary đã làm điều đó.
I believe Tom can do it alone.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó một mình.
I thought you'd be gone all day.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ đi cả ngày.
Tom will be in Boston all month.	Tom sẽ ở Boston cả tháng.
I never intended to hurt Tom.	Tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương Tom.
I generally disagree with Tom.	Tôi thường không đồng ý với Tom.
If you don't believe me, ask Tom.	Nếu bạn không tin tôi, hãy hỏi Tom.
I'm sure you understand that.	Tôi chắc rằng bạn hiểu điều đó.
I wouldn't be able to do it for a living.	Tôi sẽ không thể làm điều đó để kiếm sống.
I just sang a few songs with Tom.	Tôi vừa hát một vài bài với Tom.
Tom called the dog catcher to report that there were several stray dogs in his neighborhood.	Tom đã gọi cho người bắt chó để thông báo có vài con chó đi lạc trong khu phố của anh ta.
They never forgot to send mom a birthday present.	Họ chưa bao giờ quên gửi cho mẹ một món quà sinh nhật.
I think it's very likely that Tom will win.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ giành chiến thắng.
It's all just a joke.	Tất cả chỉ là một trò hề.
The bus stopped and everyone got off.	Xe buýt dừng lại và mọi người xuống xe.
Who read your report?	Ai đã đọc bản báo cáo của bạn?
Are you going to the party tonight?	Bạn có định đi dự tiệc tối nay không?
Tom and I don't do it together anymore.	Tom và tôi không làm điều đó cùng nhau nữa.
Hurry up, or you will miss the train.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.
Tom whistled softly.	Tom khẽ huýt sáo.
Tom is incapable of crying.	Tom không có khả năng khóc.
Tom says he can't wait anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể chờ đợi được nữa.
I've done that more times than I'd like to admit.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần hơn những gì tôi muốn thừa nhận.
Tom and Mary were the ones who did it.	Tom và Mary là những người đã làm điều đó.
Tom is sneaky.	Tom lén lút.
We will be a good couple.	Chúng tôi sẽ là một cặp đôi tốt.
Tom doesn't want to talk.	Tom không muốn nói chuyện.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
I won't let you down again.	Tôi sẽ không để bạn thất vọng một lần nữa.
Tom became a teacher.	Tom đã trở thành một giáo viên.
That's when Tom knew something was wrong.	Đó là khi Tom biết có điều gì đó không ổn.
I want to see what's inside.	Tôi muốn xem những gì bên trong.
I'm afraid I won't have time.	Tôi e rằng tôi sẽ không có thời gian.
Go to the store and buy us some food.	Đi đến cửa hàng và mua cho chúng tôi một số thức ăn.
I think Tom will have someone else do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhờ người khác làm việc đó.
Tom climbed over the fence.	Tom trèo qua hàng rào.
I think Tom and Mary both have to.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều phải làm vậy.
I have nothing to tell you.	Tôi không có gì để nói với bạn.
There are people who don't like Tom.	Có những người không thích Tom.
Tom remembers that Mary and John tried to kill him.	Tom nhớ rằng Mary và John đã cố giết anh ta.
"Whose notebooks are these?" 	"Đây là những cuốn sổ của ai?"
"They're Karim's."	"Chúng là của Karim."
I'm so glad Tom will be back.	Tôi rất vui vì Tom sẽ trở lại.
Tom was asked to abstain from smoking and drinking.	Tom được yêu cầu kiêng hút thuốc và uống rượu.
We are not allowed there.	Chúng tôi không được phép ở đó.
The boy grew up to be a famous scientist.	Cậu bé lớn lên trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
Tom worries that you might not do it.	Tom lo lắng rằng bạn có thể không làm điều đó.
They failed to fulfill the conditions.	Họ không thực hiện được các điều kiện.
Tom said Mary didn't seem sleepy.	Tom nói Mary dường như không buồn ngủ.
The fact that spiders are not insects is well known.	Thực tế là nhện không phải côn trùng là điều ai cũng biết.
Right now, it's not raining.	Hiện tại, trời không mưa.
I'll go before you get here.	Tôi sẽ đi trước khi bạn đến đây.
I just tell the truth.	Tôi chỉ nói sự thật.
I know that Tom is waiting for us.	Tôi biết rằng Tom đang đợi chúng ta.
Tom, Mary, John and a few others are planning to go swimming this afternoon.	Tom, Mary, John và một vài người khác dự định đi bơi vào chiều nay.
I suspect that this is intentional.	Tôi nghi ngờ rằng điều này là cố ý.
I don't lend Tom any money.	Tôi không cho Tom mượn tiền.
Tom knows he can't win.	Tom biết mình không thể thắng.
You don't have to do it here.	Bạn không cần phải làm điều đó ở đây.
Take this prescription with you to your pharmacy.	Mang theo đơn thuốc này đến hiệu thuốc của bạn.
Tom will go crazy with Mary when he finds out what she did.	Tom sẽ phát điên với Mary khi anh ấy phát hiện ra những gì cô ấy đã làm.
I don't think Tom needs to leave so early.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải về sớm như vậy.
If they do not obey reason, we will have to resort to force.	Nếu họ không nghe theo lý trí, chúng ta sẽ phải dùng đến vũ lực.
Everyone knows that I am Tom's girlfriend.	Mọi người đều biết rằng tôi là bạn gái của Tom.
I cannot guarantee that will happen.	Tôi không thể đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra.
You don't have to leave.	Bạn không cần phải rời đi.
I don't want to stay in the house all day.	Tôi không muốn ở trong nhà cả ngày.
The winner has yet to be announced.	Người chiến thắng vẫn chưa được công bố.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom saw some dead fish floating on the lake.	Tom nhìn thấy một số con cá chết nổi trên mặt hồ.
I didn't expect it to snow yesterday, but it did.	Tôi không mong đợi nó có tuyết vào ngày hôm qua, nhưng nó đã xảy ra.
Tom said that Mary was going to do it.	Tom nói rằng Mary đã định làm điều đó.
Tom advised me to do it again.	Tom đã khuyên tôi làm điều đó một lần nữa.
Tom says he's glad you're coming.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn sẽ đến.
I'll call you as soon as I get to Boston.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến Boston.
Tom, Mary, John and Alice all talk at the same time.	Tom, Mary, John và Alice đều nói chuyện cùng một lúc.
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó.
Tom went to the music store to buy a set of guitar strings.	Tom đến cửa hàng âm nhạc để mua một bộ dây đàn guitar.
I want to know if Tom can do it.	Tôi muốn biết liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
I never went swimming with Tom again.	Tôi không bao giờ đi bơi với Tom nữa.
I don't like getting up early.	Tôi không thích dậy sớm.
I know Tom doesn't know that Mary knows how to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
Tom thinks he's related to me.	Tom nghĩ rằng anh ấy có quan hệ họ hàng với tôi.
Tom won't stand a chance.	Tom sẽ không có cơ hội.
His assistant went over the papers over and over again.	Trợ lý của anh ta xem xét đống giấy tờ hết lần này đến lần khác.
Tom told Mary not to put sugar in his coffee.	Tom nói với Mary không cho đường vào cà phê của anh ấy.
This is not an apple tree.	Đây không phải là cây táo.
I don't know why Tom left.	Tôi không biết tại sao Tom lại bỏ đi.
Tom knew there was a problem.	Tom biết có một vấn đề.
I went to Australia with my brother last year.	Tôi đã đến Úc với anh trai của tôi vào năm ngoái.
How do you know Tom is dating Mary?	Làm sao bạn biết Tom đang hẹn hò với Mary?
I know that Tom can do it if he wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Time is not correct.	Thời gian không đúng.
I don't know when I can rest.	Tôi không biết khi nào tôi có thể nghỉ ngơi.
She started kissing him as soon as he got home.	Cô bắt đầu hôn anh ngay khi anh về đến nhà.
Tom dined in the dark.	Tom ăn tối trong bóng tối.
Tom tells Mary that he doesn't think John is in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ rằng John đang ở Úc.
I think it would be disrespectful to do that.	Tôi nghĩ sẽ là thiếu tôn trọng nếu làm điều đó.
I like your hat. 	Tôi thích cái mũ của bạn.
Where do you have it?	Bạn có nó ở đâu?
Don't forget that Tom is not here.	Đừng quên rằng Tom không có ở đây.
I know Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
The mist clears.	Màn sương tan.
I bought this for Tom.	Tôi mua cái này cho Tom.
Tom plays baseball after school.	Tom chơi bóng chày sau giờ học.
They say you can usually judge people by the company they hold.	Họ nói rằng bạn thường có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
Tom tried to snuggle up, but Mary pushed him away.	Tom cố gắng rúc vào người, nhưng Mary đã đẩy anh ra.
I did not pack any formal clothes.	Tôi đã không đóng gói bất kỳ bộ quần áo chính thức nào.
Tom asked me if I liked skiing.	Tom hỏi tôi có thích trượt tuyết không.
Tom should have let his kids go camping with us.	Tom lẽ ra nên để các con của anh ấy đến cắm trại với chúng tôi.
Does Tom need to go today?	Tom có ​​cần phải đi hôm nay không?
General admission is $7 for adults.	Nhập học chung là $ 7 cho người lớn.
The hounds followed the fox's scent.	Những con chó săn lần theo mùi hương của cáo.
Tom wrote a long letter to Mary.	Tom đã viết một bức thư dài cho Mary.
Anyone can do it as long as they try.	Ai cũng có thể làm được miễn là họ cố gắng.
Tom won't fix it.	Tom sẽ không sửa nó.
Tom let Mary know that he would do it.	Tom đã cho Mary biết rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Does Tom still go to school?	Tom còn đi học không?
There are many things I would like to discuss with you.	Có rất nhiều điều tôi muốn thảo luận với bạn.
Is there a souvenir shop in the hotel?	Có cửa hàng lưu niệm trong khách sạn không?
Things can't be this bad.	Mọi thứ không thể tồi tệ như thế này.
Tom will probably be here all day.	Tom có ​​thể sẽ ở đây cả ngày.
I'm coming home.	Tôi về nhà.
I need diarrhea medicine.	Tôi cần thuốc tiêu chảy.
I don't want your house.	Tôi không muốn ngôi nhà của bạn.
I can't believe Tom fell in love with that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã yêu điều đó.
He has a passive characteristic.	Anh ta có một đặc tính thụ động.
He is a journalist.	Anh ấy là một nhà báo.
We find diverse economic and ethnic interests here.	Chúng tôi tìm thấy lợi ích kinh tế và dân tộc đa dạng ở đây.
Don't you know that I don't need to do that?	Bạn không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó?
Tom canceled our date last night.	Tom đã hủy cuộc hẹn của chúng ta vào đêm qua.
Are you accusing me of planting evidence?	Bạn đang buộc tội tôi về việc gieo trồng bằng chứng?
Tom is the only person I trust.	Tom là người duy nhất mà tôi tin tưởng.
Tom adopted a dog from the local animal shelter.	Tom đã nhận nuôi một chú chó từ trại động vật địa phương.
Tom said that was not the main reason why Mary had to do so.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính khiến Mary phải làm như vậy.
It can be profitable.	Nó có thể có lãi.
Tom doesn't have to help if he doesn't want to.	Tom không cần phải giúp nếu anh ấy không muốn.
Do you really think Tom is bored?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang buồn chán?
Tom says he wants to meet Mary's family.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp gia đình của Mary.
The crying of the neighbor's child kept me awake most of the night.	Tiếng khóc của đứa trẻ hàng xóm khiến tôi thức gần như cả đêm.
I know that Tom is unlikely to win.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng giành chiến thắng.
"Can you speak French?" 	"Bạn có thể nói tiếng Pháp?"
"No, I can not."	"Không, tôi không thể."
I'm sure it would be difficult to convince Tom to do that.	Tôi chắc rằng sẽ rất khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
The fire was extinguished after firefighters arrived at the house.	Ngọn lửa được dập tắt sau khi lực lượng cứu hỏa đến ngôi nhà.
Tom is the manager.	Tom là người quản lý.
I don't eat dill pickles.	Tôi không ăn dưa chua thì là.
I don't think Tom knows who can and who can't.	Tôi không nghĩ Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
I'm not going to sleep?	Em không đi ngủ à?
He continued reading the book as if nothing had happened.	Anh ấy tiếp tục đọc cuốn sách như thể không có chuyện gì xảy ra.
Perhaps this is not a good example.	Có lẽ đây không phải là một ví dụ điển hình.
Tom finds it hard just to stay calm.	Tom cảm thấy thật khó chỉ để giữ bình tĩnh.
Tom is eating alone.	Tom đang ăn một mình.
Mental disabilities are disabilities.	Khuyết tật về tinh thần là những khuyết tật.
Tom was clearly guilty of falsifying records.	Tom rõ ràng đã phạm tội làm sai lệch hồ sơ.
That's not a question I usually get.	Đó không phải là một câu hỏi mà tôi thường nhận được.
Tom is a few inches shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary vài inch.
I doubt Tom will have to help Mary do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ phải giúp Mary làm điều đó.
Tom says you already have some experience with this.	Tom nói rằng bạn đã có một số kinh nghiệm về điều này.
I think Tom is mean.	Tôi nghĩ rằng Tom xấu tính.
Tom watched the children.	Tom quan sát bọn trẻ.
Tom says that Mary thinks John is handsome.	Tom nói rằng Mary nghĩ John đẹp trai.
After weeks of continuous work on the project, Tom can finally see the light at the end of the tunnel.	Sau nhiều tuần làm việc liên tục cho dự án, Tom cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Tom fell into a coma and never regained consciousness.	Tom rơi vào trạng thái hôn mê và không bao giờ tỉnh lại.
I need to know how long it will take.	Tôi cần biết sẽ mất bao lâu.
I should have studied harder before the semester exam.	Đáng lẽ tôi phải học chăm chỉ hơn trước kỳ thi học kỳ.
Tom is annoyed.	Tom bực bội.
I can't afford all of these.	Tôi không thể mua được tất cả những thứ này.
Television is destroying family life.	Truyền hình đang hủy hoại cuộc sống gia đình.
Tom says he will be back on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Tell us how to get to Tom's house.	Cho chúng tôi biết cách đến nhà của Tom.
Tom handed me the package.	Tom đưa cho tôi gói hàng.
What is panic?	Sự hoảng loạn là gì?
Tom could barely walk.	Tom hầu như không thể đi lại.
Tom wouldn't believe Mary even if she swears it's true.	Tom sẽ không tin Mary ngay cả khi cô ấy thề đó là sự thật.
My father made a morning walk rule.	Cha tôi đưa ra quy tắc đi bộ vào mỗi buổi sáng.
People always find reasons to be unhappy, no matter how good their lives may be.	Mọi người luôn tìm ra lý do để không hạnh phúc, bất kể cuộc sống của họ có thể tốt đẹp đến đâu.
If he knew the truth, he would tell me.	Nếu anh ấy biết sự thật, anh ấy sẽ nói với tôi.
Tom's parents are both teachers.	Cha mẹ của Tom đều là giáo viên.
Tom and Mary grew up in the same town.	Tom và Mary lớn lên ở cùng một thị trấn.
I just left Tom a message.	Tôi chỉ để lại cho Tom một tin nhắn.
Tom threw Mary.	Tom hất tung Mary.
It must be very difficult for Tom.	Nó phải rất khó khăn cho Tom.
Tom always wondered why Mary hated John.	Tom luôn thắc mắc tại sao Mary lại ghét John.
The enemy captured the city.	Địch chiếm thành.
Tom and Mary are both fast asleep.	Tom và Mary đều đang ngủ say.
Tom told me he wanted to die.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn chết.
Don't worry, I will.	Đừng lo, tôi sẽ lo.
The street was blocked off because of the protest.	Đường phố bị phong tỏa vì cuộc biểu tình.
Tom can tell Mary to do it.	Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom also plays tennis.	Tom cũng chơi quần vợt.
Can Tom see us?	Tom có ​​thể gặp chúng tôi không?
Ask Tom. 	Hỏi Tom.
He should know.	Anh ấy nên biết.
Tom bought a dress for his daughter.	Tom đã mua một chiếc váy cho con gái mình.
Here's a question for both of you.	Đây là một câu hỏi cho cả hai bạn.
It took us a long time, but we were finally able to find it.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài, nhưng cuối cùng chúng tôi đã có thể tìm thấy nó.
I tried calling Tom, but I kept calling you accidentally instead.	Tôi đã cố gắng gọi cho Tom, nhưng thay vào đó tôi lại tiếp tục vô tình gọi cho bạn.
Any book will do as long as it's interesting.	Bất kỳ cuốn sách nào cũng sẽ làm được miễn là nó thú vị.
You will feel better after a cup of hot tea.	Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau một tách trà nóng.
I'm really sorry for acting like that.	Tôi thực sự xin lỗi vì đã hành động như vậy.
Tom and I are good friends.	Tom và tôi là bạn tốt của nhau.
I've got some experience doing that.	Tôi đã có một số kinh nghiệm làm điều đó.
Tom's voice was gentle.	Giọng của Tom thật nhẹ nhàng.
Tom told me you left.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã rời đi.
It will probably be difficult to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để làm được điều đó.
First, let's talk about what Tom needs to do.	Đầu tiên, hãy nói về những gì Tom cần làm.
Aren't you going to write to Tom?	Bạn không định viết thư cho Tom sao?
I can see that you are working.	Tôi có thể thấy rằng bạn đang làm việc.
Have the police been notified?	Cảnh sát đã được thông báo chưa?
You will become a beautiful bride.	Bạn sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp.
Do you know who Tom is hiding from?	Bạn có biết Tom đang trốn ai không?
Tom said he wanted to make sure we didn't make the same mistake he did.	Tom nói rằng anh ấy muốn đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải sai lầm tương tự như anh ấy đã làm.
I'm sure Tom won't be very hungry when he gets home.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không đói lắm khi về đến nhà.
Tom wanted to fire Mary, but John stopped him.	Tom muốn sa thải Mary, nhưng John đã ngăn anh ta lại.
Everything is pretty good.	Mọi thứ đều khá ổn.
I let Tom do it instead.	Tôi đã để Tom làm điều đó thay thế.
Tom knew that I was desperate.	Tom biết rằng tôi đã tuyệt vọng.
We provide food and clothing for them.	Chúng tôi cung cấp thức ăn và quần áo cho họ.
How many credits can I get for this course?	Tôi có thể nhận được bao nhiêu tín chỉ cho khóa học này?
Tom tells us he doesn't like to do that.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy không thích làm điều đó.
Tom and I both like you very much.	Tom và tôi đều thích bạn rất nhiều.
I don't think this is Tom's umbrella.	Tôi không nghĩ đây là chiếc ô của Tom.
Why is Tom asking us that?	Tại sao Tom lại hỏi chúng tôi như vậy?
Do not push me!	Đừng đẩy tôi!
I knew that Tom would tell Mary how to do it if she asked him.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói với Mary làm thế nào để làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ta.
That person is a teacher at this school.	Người đó là giáo viên tại trường này.
The guitar is made of beautiful, dark brown wood.	Cây đàn được làm bằng gỗ nâu sẫm, đẹp.
A horseshoe and a four-leaf clover bring good luck.	Một chiếc móng ngựa và một chiếc cỏ 4 lá mang lại may mắn.
I think I have the solution to all your problems.	Tôi nghĩ rằng tôi có giải pháp cho tất cả các vấn đề của bạn.
I don't have to work today.	Tôi không cần phải làm việc hôm nay.
Here is a list of our requirements.	Đây là danh sách các yêu cầu của chúng tôi.
Tom said that no one was arrested.	Tom nói rằng không ai bị bắt.
Tom wasn't in the mood to joke around.	Tom không có tâm trạng đùa giỡn.
What you did made Tom laugh.	Những gì bạn đã làm khiến Tom cười.
Tom says stay here.	Tom nói hãy ở lại đây.
Who will be there?	Ai sẽ ở đó?
Tom is the only one who doesn't swim.	Tom là người duy nhất không bơi.
Tom's way of talking worries me.	Cách nói chuyện của Tom làm tôi lo lắng.
I can't lie to Tom.	Tôi không thể nói dối Tom.
Tom asks Mary to lie about where they've been.	Tom yêu cầu Mary nói dối về nơi họ đã đến.
Tom doesn't remember anything.	Tom không nhớ gì cả.
Tom knew that I wouldn't do that.	Tom biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom hasn't washed the car yet.	Tom vẫn chưa rửa xe.
Tom quit school.	Tom nghỉ học.
I'm sorry about everything.	Tôi xin lỗi về mọi thứ.
Tom is stationed in Boston.	Tom đóng quân ở Boston.
I got everything I wanted.	Tôi đã có mọi thứ tôi muốn.
Tom is someone you can trust.	Tom là người bạn có thể tin tưởng.
I know I may not be allowed to do that.	Tôi biết tôi có thể không được phép làm điều đó.
Tom looks fine.	Tom trông rất ổn.
Are there any live bands or DJs in this club?	Có ban nhạc sống hay DJ nào trong câu lạc bộ này không?
I don't think Tom can deal with the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giải quyết sự thật.
Tom didn't seem scared at all.	Tom không có vẻ gì là sợ hãi cả.
Tom eats breakfast every day at six o'clock.	Tom ăn sáng hàng ngày lúc sáu giờ.
Tom is determined to win, isn't he?	Tom quyết tâm giành chiến thắng, phải không?
Tom knew the truth.	Tom đã biết sự thật.
Tom won't get far without money.	Tom sẽ không đi được xa nếu không có tiền.
I don't see Tom's face.	Tôi không thấy mặt Tom.
Tom said he was disoriented.	Tom nói rằng anh ấy đã mất phương hướng.
I know Tom knows that Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
You gave Tom the money he asked for, didn't you?	Bạn đã cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu, phải không?
Would you go to Boston if given the chance?	Bạn sẽ đến Boston nếu có cơ hội chứ?
Tom speaks French very well.	Tom phát âm tiếng Pháp rất xuất sắc.
Why do I always have to be so cruel?	Tại sao em luôn phải tàn nhẫn như vậy?
I think Tom might be swimming right now.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang bơi ngay bây giờ.
I was there a lot longer.	Tôi đã ở đó lâu hơn rất nhiều.
I didn't know Tom was your significant other.	Tôi không biết Tom là người khác quan trọng của bạn.
I know that Tom will help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
I don't think Tom is a good leader.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một nhà lãnh đạo giỏi.
I don't think Tom is like his brother.	Tôi không nghĩ Tom giống anh trai của mình.
Tom ignored my comment.	Tom phớt lờ lời nhận xét của tôi.
You can talk to Tom about all I care about.	Bạn có thể nói với Tom về tất cả những gì tôi quan tâm.
We don't want to be late again.	Chúng tôi không muốn bị trễ một lần nữa.
Tom asked me who taught me how to draw.	Tom hỏi tôi ai đã dạy tôi cách vẽ.
Tom says that Mary knows she might need to do it with John today.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó với John hôm nay.
I heard Tom was sick in bed.	Tôi nghe nói Tom bị ốm trên giường.
Tom is taking a risk.	Tom đang mạo hiểm.
I'm sorry to bother you.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn.
I don't think Tom is bipolar.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người lưỡng cực.
This is starting to give me creeps.	Điều này đang bắt đầu mang lại cho tôi creep.
I can't tell you who's on the list because I haven't seen the list.	Tôi không thể cho bạn biết ai trong danh sách vì tôi chưa xem danh sách.
I think I can go swimming today.	Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi có thể đi bơi.
You're in trouble again, aren't you?	Bạn lại gặp rắc rối, phải không?
I read that the president of Brazil is a woman. 	Tôi đọc rằng tổng thống của Brazil là một phụ nữ.
Her name is Dilma.	Tên cô ấy là Dilma.
You're Tom's neighbor, right?	Bạn là hàng xóm của Tom, phải không?
Are any of the women you know going to wear something like this?	Có ai trong số những người phụ nữ mà bạn biết sẽ mặc một cái gì đó như thế này không?
You shouldn't judge a person based on his or her name.	Bạn không nên đánh giá một người dựa trên tên của người đó.
This is the last time I help you.	Đây là lần cuối cùng tôi giúp bạn.
So give us your two cents.	Vì vậy, hãy cho chúng tôi hai xu của bạn.
I'm sorry that I doubted you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nghi ngờ bạn.
I think Tom is hiding something from us.	Tôi nghĩ Tom đang giấu chúng tôi điều gì đó.
Should we call Tom?	Chúng ta có nên gọi cho Tom không?
Tom told me that he hopes to get into Harvard.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng sẽ vào được Harvard.
Don't let Tom ruin your life.	Đừng để Tom làm hỏng cuộc sống của bạn.
Tom will be asked to do it.	Tom sẽ được yêu cầu làm điều đó.
Tom knew right away what he should do.	Tom biết ngay mình nên làm gì.
Tom says he didn't do what he was supposed to do.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom and Mary danced together.	Tom và Mary đã khiêu vũ cùng nhau.
Tom said he wanted me to go to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi đến Boston với Mary.
Do you think we will have a white Christmas this year?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ có một Giáng sinh trắng trong năm nay?
Tom behaved foolishly.	Tom đã cư xử một cách ngu ngốc.
His sleeve touched the greasy pan.	Tay áo anh chạm vào chảo dầu mỡ.
Are you sure Tom went to Boston?	Bạn có chắc Tom đã đến Boston?
We have to clear the snow on the roof.	Chúng ta phải dọn tuyết trên mái nhà.
We had a good time because there was no traffic.	Chúng tôi đã có thời gian tốt vì giao thông không có.
Tom can't start his car.	Tom không thể khởi động xe của mình.
What's not clear?	Có gì không rõ ràng?
I still haven't quite figured it out yet.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn hình dung ra điều đó.
Tom says you are a good student.	Tom nói rằng bạn là một học sinh giỏi.
You think Tom will help us, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta, phải không?
Tom gave Mary her bag.	Tom đưa cho Mary chiếc túi của cô ấy.
Can you recommend a restaurant with good Korean food?	Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng có đồ ăn Hàn Quốc ngon không?
The problem is we don't have enough water.	Vấn đề là chúng ta không có đủ nước.
Tom says he can handle it.	Tom nói rằng anh ấy có thể xử lý nó.
Tom said that he thought there was no chance for Mary to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó một mình.
Tom will fix that.	Tom sẽ sửa điều đó.
I'm sorry friend I'm not here.	Tôi xin lỗi bạn tôi không có ở đây.
What is the proof?	Bằng chứng là gì?
Didn't I just tell you not to sing?	Không phải tôi vừa bảo bạn đừng hát sao?
Tom could have talked to Mary this afternoon.	Tom có ​​thể đã nói chuyện với Mary chiều nay.
I have a picture I want to show you.	Tôi có một bức tranh muốn cho bạn xem.
Tom has no classes on Mondays.	Tom không có lớp học vào các ngày thứ Hai.
I think Tom has the idea.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​ý tưởng.
You are diligent.	Bạn siêng năng.
You cannot hold me responsible.	Bạn không thể bắt tôi chịu trách nhiệm.
Tom stopped at the bottom of the stairs.	Tom dừng lại ở chân cầu thang.
You wouldn't do it for Tom, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó cho Tom, phải không?
He said he would run 200 kilometers in one day and he did.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ chạy 200 km trong một ngày và anh ấy đã làm được.
Tom was the one who convinced Mary not to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary không làm điều đó.
I don't think Tom and Mary have anything in common.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary có điểm chung nào cả.
I'm sorry I lied.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối.
Tom used to be a rugby player.	Tom từng là một cầu thủ bóng bầu dục.
Try and understand what's going on.	Hãy thử và hiểu những gì đang xảy ra.
Who did Tom plan to stay with in Australia?	Tom đã định ở với ai ở Úc?
Tom is recovering from an injury.	Tom đang hồi phục sau chấn thương.
Tom painted a mural.	Tom đã vẽ một bức tranh tường.
That's not very smart.	Đó không phải là rất thông minh.
Life is what happens when you're busy with other plans.	Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn bận rộn với những kế hoạch khác.
Which woman's son is sick?	Con trai của người phụ nữ nào bị bệnh?
I have not shaved.	Tôi chưa cạo râu.
We are renting a room above our garage to a college student.	Chúng tôi đang cho một sinh viên đại học thuê căn phòng phía trên ga ra của chúng tôi.
Mary is like a little sister to me.	Mary giống như một người em gái nhỏ đối với tôi.
That's a good suggestion, isn't it?	Đó là một gợi ý không tồi phải không?
I probably won't be forgiven.	Tôi có lẽ sẽ không được tha thứ.
I wonder if Tom wants to play poker with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chơi poker với chúng tôi hay không.
Tom tells Mary that he is going to Australia in October.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
I still want to go to Australia with you.	Tôi vẫn muốn đi Úc với bạn.
I recommend you tell Tom you're not ready.	Tôi khuyên bạn nên nói với Tom rằng bạn chưa sẵn sàng.
I don't think Tom has to tell Mary how to do it.	Tôi không nghĩ Tom phải nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
Tom couldn't decide whether to go or stay.	Tom không thể quyết định nên đi hay ở.
You should arrive by train.	Bạn nên đến bằng tàu hỏa.
I don't think Tom has much teaching experience.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
I will be in Boston for the next three months.	Tôi sẽ ở Boston trong ba tháng tới.
Tom tried to leave, but Mary wouldn't let him.	Tom đã cố gắng rời đi, nhưng Mary không để anh ta.
That's fine, but how about this?	Điều đó tốt, nhưng làm thế nào về điều này?
The nurse took his temperature with a thermometer.	Y tá đo nhiệt độ của anh ta bằng nhiệt kế.
Is animal research ethical?	Nghiên cứu động vật có đạo đức không?
Do you know why Tom and Mary don't go dancing together?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary không đi khiêu vũ cùng nhau không?
She was lazily looking out the window.	Cô đang nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
I will be staying with my aunt in Boston.	Tôi sẽ ở với dì của tôi ở Boston.
Tom doesn't like being told to do that.	Tom không thích bị bảo làm vậy.
Tom wasn't the only one who noticed what happened.	Tom không phải là người duy nhất nhận thấy những gì đã xảy ra.
Tom always watches TV.	Tom luôn xem TV.
I know Tom a year older than me.	Tôi biết Tom hơn tôi một tuổi.
Tom bought Mary a teddy bear.	Tom đã mua cho Mary một con gấu bông.
Tom will recover, won't he?	Tom sẽ bình phục, phải không?
It would be wise to give it up easily.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn từ bỏ nó một cách dễ dàng.
I cannot leave Australia until next Monday.	Tôi không thể rời Úc cho đến thứ Hai tới.
He was warned not to be late for school again.	Anh ta đã được cảnh báo là không được đi học muộn một lần nữa.
Tom is planning to buy a house.	Tom đang có kế hoạch mua một ngôi nhà.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
I didn't want to do it any more than Tom did.	Tôi không muốn làm điều đó nhiều hơn Tom đã làm.
The darkest hour is just before dawn.	Giờ đen tối nhất là ngay trước bình minh.
Tom took a deep breath and said nothing.	Tom hít một hơi thật sâu và không nói gì.
Tom is a small man.	Tom là một người nhỏ bé.
The City of Boston thanks you for your service.	Thành phố Boston cảm ơn bạn đã phục vụ.
Both Tom and Mary were very nervous.	Cả Tom và Mary đều rất căng thẳng.
Tom may not want us to talk to Mary about this.	Tom có ​​thể không muốn chúng tôi nói chuyện với Mary về điều này.
I am satisfied.	Tôi hài lòng.
Tom is the man who designed this jacket.	Tom là người đã thiết kế chiếc áo khoác này.
He found all his efforts in vain.	Anh thấy mọi nỗ lực của mình đều vô ích.
Was that Tom's idea?	Đó có phải là ý tưởng của Tom?
However, I think we can still fix the situation.	Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể khắc phục được tình hình.
My silence made Tom even more angry.	Sự im lặng của tôi khiến Tom càng tức giận hơn.
I think Tom won't be confused if you explain better.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bối rối nếu bạn giải thích rõ hơn.
Tom enjoys reading science fiction novels in French.	Tom thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bằng tiếng Pháp.
Tom is the most boring person I know.	Tom là người nhàm chán nhất mà tôi biết.
Tom says he doesn't want to do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Look! 	Nhìn!
She is coming!	Cô ấy đang đến!
The project did not go well.	Dự án không diễn ra tốt đẹp.
I don't want to kick.	Tôi không muốn đá.
Tom is tired of being compared to his brother.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi bị so sánh với anh trai của mình.
Tom looked like he was about to cry.	Tom trông như sắp khóc.
The doctor told me not to drink a lot of coffee.	Bác sĩ bảo tôi không nên uống nhiều cà phê.
Tom neither reads nor writes.	Tom không đọc cũng không viết.
She speaks Hebrew with her mother and Polish with her father.	Cô ấy nói tiếng Do Thái với mẹ và tiếng Ba Lan với cha.
Tom has to clean the bathroom.	Tom phải dọn dẹp phòng tắm.
I'm teaching myself to play the guitar.	Tôi đang dạy mình chơi guitar.
What is your motivation?	Động lực của bạn là gì?
Tom doesn't want to be here.	Tom không muốn ở đây.
Is this what you are looking for?	Đây có phải là những gì bạn đang tìm kiếm?
Tom is still out.	Tom vẫn ra ngoài.
Tom started climbing.	Tom bắt đầu leo ​​núi.
I wish I had the chance to learn French in high school.	Tôi ước mình có cơ hội học tiếng Pháp ở trường trung học.
I think Tom will like it here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích nó ở đây.
Tom has just come home now.	Tom vừa về đến nhà bây giờ.
I don't like to look stupid.	Tôi không thích trông ngu ngốc.
You don't have to do that now, right?	Bạn không cần phải làm điều đó bây giờ, phải không?
Can't you walk faster?	Bạn không thể đi bộ nhanh hơn?
I don't like reading comic books.	Tôi không thích đọc truyện tranh.
She doesn't like to leave anything unfinished.	Cô ấy không thích bỏ dở bất cứ điều gì.
It is difficult for Japanese people to speak English fluently.	Người Nhật rất khó nói tiếng Anh trôi chảy.
Tom knew what was wrong.	Tom đã biết điều gì sai.
Then Tom was very depressed.	Sau đó Tom đã rất chán nản.
Tom says he is willing to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
I don't think Tom will be as picky as Mary is usually.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ kén chọn như Mary thường thấy.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
We were unable to do that.	Chúng tôi đã không thể làm điều đó.
Tom is usually shy when meeting strangers.	Tom thường nhút nhát khi gặp người lạ.
Tom is a bookworm.	Tom là một con mọt sách.
Tom still does it, even though we told me not to.	Tom vẫn làm điều đó, mặc dù chúng tôi đã nói với tôi là không nên.
Tom used to have a job.	Tom đã từng có một công việc.
I think Tom didn't go to the party with Mary.	Tôi nghĩ Tom đã không đến bữa tiệc với Mary.
I don't think Tom needs to be in the meeting.	Tôi không nghĩ Tom cần phải tham gia cuộc họp.
Tom said he thought my offer was reasonable.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ lời đề nghị của tôi là hợp lý.
It's stupid for you to go swimming in this cold weather.	Thật là ngu ngốc khi bạn đi bơi khi trời lạnh thế này.
He threaded a rope between two trees.	Anh ta xâu một sợi dây vào giữa hai cái cây.
You know that Tom is not a barber, right?	Bạn biết rằng Tom không phải là một thợ cắt tóc, phải không?
I am giving up smoking.	Tôi đang từ bỏ thuốc lá.
Tom brought each of us a gift.	Tom đã mang đến cho mỗi người chúng tôi một món quà.
I'm better at juggling than Tom.	Tôi giỏi tung hứng hơn Tom.
The hunter loaded the bullets into the gun.	Người thợ săn lắp đạn vào súng.
It is not easy to be understood by everyone.	Nó không phải là dễ dàng để được hiểu bởi tất cả mọi người.
Tom spilled his coffee.	Tom làm đổ cà phê của mình.
His anger is understandable.	Sự tức giận của anh ấy là điều dễ hiểu.
I wouldn't mind if Tom borrowed my car.	Tôi sẽ không phiền nếu Tom mượn xe của tôi.
I think Tom was pretty exhausted.	Tôi nghĩ Tom đã khá kiệt sức.
Don't you think you should do the same?	Bạn không nghĩ mình nên làm như vậy sao?
You didn't recognize me?	Bạn đã không nhận ra tôi?
Tom doesn't need to do it now.	Tom không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom won't be able to fix that on his own.	Tom sẽ không thể tự mình sửa chữa điều đó.
Tom worries that he won't have enough money to retire comfortably.	Tom lo lắng rằng mình sẽ không có đủ tiền để nghỉ hưu một cách thoải mái.
Tom said Mary knew she might have to do it.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó.
We may have missed the bus.	Chúng tôi có thể đã bỏ lỡ chuyến xe buýt.
I just want you to tell me where Tom is.	Tôi chỉ muốn bạn cho tôi biết Tom đang ở đâu.
I want to make a collection call to Boston.	Tôi muốn thực hiện một cuộc gọi thu tiền đến Boston.
She is wearing high heels.	Cô ấy đang đi giày cao gót.
In terms of Earth's history, a thousand years is a very short period of time.	Về lịch sử Trái đất, một nghìn năm là một khoảng thời gian rất ngắn.
He is studying.	Anh ấy đang học.
It's a pity we're all not as reliable as Tom.	Thật tiếc là tất cả chúng ta đều không đáng tin cậy như Tom.
I think Mary is very beautiful.	Tôi nghĩ Mary rất đẹp.
Tom doesn't seem as exhausted as Mary.	Tom dường như không kiệt sức như Mary.
Tom gave Mary the list.	Tom đưa cho Mary danh sách.
Tom was late to the meeting.	Tom đã đến muộn cuộc họp.
I don't believe Tom can win.	Tôi không tin Tom có ​​thể thắng.
You are allowed to go.	Bạn được phép đi.
Tom is the best drummer in Boston.	Tom là tay trống giỏi nhất ở Boston.
I am a psychic.	Tôi là một nhà ngoại cảm.
I was elected.	Tôi đã được bầu.
You said it didn't hurt.	Bạn đã nói nó không đau.
Tom and Mary are both very busy.	Tom và Mary đều rất bận rộn.
I wonder if Tom would ever do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó không.
Tom doesn't usually do that in the morning.	Tom không thường làm vậy vào buổi sáng.
Everything Tom did bothered me.	Mọi thứ Tom đã làm đều khiến tôi bận tâm.
Tom thinks he's the only one who has to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
She didn't show up at the party, but no one knew why.	Cô ấy không xuất hiện tại bữa tiệc, nhưng không ai biết tại sao.
The more I think about it, the more I don't understand it.	Tôi càng nghĩ về nó, tôi càng không hiểu nó.
Tom showed me how.	Tom đã chỉ cho tôi cách làm.
I think Tom might be there tonight.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ ở đó tối nay.
Tom says he dreams in French.	Tom nói rằng anh ấy mơ bằng tiếng Pháp.
Tom arrives on Monday and comes home the next day.	Tom đến vào thứ Hai và trở về nhà vào ngày hôm sau.
Sharpen these knives.	Mài những con dao này.
I was going to tell you that yesterday, but I forgot.	Tôi đã định nói với bạn điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi đã quên mất.
Tom has a wonderful voice.	Tom có ​​một giọng hát tuyệt vời.
I think it's very unlikely that Tom will go bowling.	Tôi nghĩ rằng rất ít khả năng Tom sẽ đi chơi bowling.
Tom wants to hear from you.	Tom muốn nghe từ bạn.
I know that Tom is homeless.	Tôi biết rằng Tom là người vô gia cư.
Do you mind if I talk to Tom?	Bạn có phiền không nếu tôi nói chuyện với Tom?
How do you know it's Tom?	Làm sao bạn biết đó là Tom?
Tom said he could help us do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is not afraid, but Mary is.	Tom không sợ hãi, nhưng Mary thì có.
Tom left the company in 2013.	Tom rời công ty vào năm 2013.
Tom understands you now.	Tom hiểu bạn bây giờ.
I know that Tom is short.	Tôi biết rằng Tom thấp.
Tom also loves swimming.	Tom cũng thích bơi lội.
The best way to learn French is to live in a French-speaking country.	Cách tốt nhất để học tiếng Pháp là sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
That sounds like it would be fun to do.	Điều đó có vẻ như nó sẽ rất vui khi làm.
You need to free Tom.	Bạn cần trả tự do cho Tom.
I think Tom said it was a dog.	Tôi nghĩ rằng Tom nói đó là một con chó.
How do you know Tom will be here?	Làm sao bạn biết Tom sẽ ở đây?
Now you are old enough to support yourself.	Bây giờ bạn đã đủ lớn để tự nuôi mình.
It is a beautiful dress.	Đó là một chiếc váy đẹp.
I have been asked to investigate.	Tôi đã được yêu cầu điều tra.
I want you to keep an eye on Tom for me.	Tôi muốn bạn để mắt đến Tom cho tôi.
Tom is polite.	Tom lịch sự.
I gained weight back.	Tôi đã tăng cân trở lại.
We are crazy.	Chúng tôi đang điên cuồng.
We have exceeded our welcome.	Chúng tôi đã vượt quá sự chào đón của chúng tôi.
I can't even do that.	Tôi thậm chí không thể làm điều đó.
I didn't know you would show up.	Tôi không biết bạn sẽ xuất hiện.
At least that's what I hope Tom does.	Ít nhất đó là những gì tôi hy vọng Tom làm.
What were you doing at this time last year?	Bạn đã làm gì vào thời điểm này năm ngoái?
Turn right at the corner, and you'll find it on your left.	Rẽ sang phải ở góc, và bạn sẽ tìm thấy nó ở bên trái của bạn.
The woman Tom married was very beautiful.	Người phụ nữ mà Tom kết hôn rất xinh đẹp.
Tom left a message saying he will be late.	Tom đã để lại một tin nhắn nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I grasp what the teacher is explaining.	Tôi nắm bắt được những gì giáo viên đang giải thích.
It's not always easy to tell the difference.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt.
It didn't help.	Nó không giúp được gì.
Tom is the only one in the class.	Tom là người duy nhất trong lớp học.
Tom is one of those people who have done it.	Tom là một trong những người đã làm được điều đó.
This time I will pay you, but next time I will not give you any more money.	Lần này tôi sẽ trả cho anh, nhưng lần sau tôi sẽ không đưa tiền cho anh nữa.
Tom is arrogant.	Tom thật kiêu ngạo.
I know that you and Tom are planning to do it together.	Tôi biết rằng bạn và Tom đang có kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
What kind of music do you like to play?	Bạn thích chơi loại nhạc nào?
Tom and Mary both have a car.	Tom và Mary đều có một chiếc ô tô.
I think Tom would be reasonable.	Tôi nghĩ Tom sẽ hợp lý.
Tom is in his freshman year of college.	Tom đang học năm nhất đại học.
Tom has very good handwriting.	Tom có ​​chữ viết tay rất tốt.
Tom has to call Mary at 2:30.	Tom phải gọi cho Mary lúc 2:30.
Don't mock a child for crying.	Đừng chế nhạo một đứa trẻ vì đã khóc.
I can't believe he's Tom.	Tôi không thể tin rằng anh ấy là Tom.
I think Tom will be annoyed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
Tom is pretty reliable, isn't he?	Tom khá đáng tin cậy, phải không?
It's my turn to roll the dice.	Đến lượt tôi tung xúc xắc.
Why don't we get our hands on it?	Tại sao chúng ta không bắt tay vào nó?
This speed limit is bound for Sendai.	Tốc độ giới hạn này được ràng buộc cho Sendai.
I almost hope I'm wrong.	Tôi gần như hy vọng tôi sai.
There's a wall somewhere under that moss.	Có một bức tường ở đâu đó dưới lớp rêu đó.
That can be unequivocally asserted.	Điều đó có thể được khẳng định một cách dứt khoát.
I don't know how to get home from here.	Tôi không biết làm thế nào để về nhà từ đây.
Tom wrote to me, telling me about his trip.	Tom đã viết thư cho tôi, kể cho tôi nghe về chuyến đi của anh ấy.
Why are you trying to stop Tom from doing that?	Tại sao bạn lại cố gắng ngăn Tom làm điều đó?
I don't think you understood what I said.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã hiểu những gì tôi nói.
Tom says he thinks he might be the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất cần làm điều đó.
Don't you know Tom used to be a studio musician?	Bạn không biết Tom từng là nhạc sĩ phòng thu sao?
Tom is a truck driver, right?	Tom là một tài xế xe tải, phải không?
Tom almost never forgets to send his mother a Mother's Day card.	Tom hầu như không bao giờ quên gửi cho mẹ của mình một tấm thiệp Ngày của Mẹ.
I shook Tom awake.	Tôi lay Tom tỉnh giấc.
I didn't eat much.	Tôi đã không ăn nhiều.
I am not old enough to drive.	Tôi chưa đủ tuổi lái xe.
You should be flattered.	Bạn nên được tâng bốc.
Tom had planned to do it alone.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó một mình.
Tom should wake up now.	Tom nên thức dậy bây giờ.
Tom didn't drive through the city.	Tom đã không lái xe qua thành phố.
Tom said that Mary is going to Australia next week.	Tom nói rằng Mary sẽ đi Úc vào tuần tới.
We shouldn't tell Tom anything.	Chúng ta không nên nói với Tom bất cứ điều gì.
I did jello.	Tôi đã làm jello.
They haven't died.	Họ chưa chết.
Tom is older than all of us, isn't he?	Tom lớn tuổi hơn tất cả chúng ta, phải không?
I find it very stimulating.	Tôi thấy nó rất kích thích.
He deserves to be hanged.	Anh ta đáng bị treo cổ.
I wonder what's in the crate.	Tôi tự hỏi có gì trong cái thùng.
Tom is often too outspoken.	Tom thường quá bộc trực.
I don't talk to Tom as much as I used to.	Tôi không nói chuyện với Tom nhiều như trước nữa.
Tom will take a long time to complete this.	Tom sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
Tom probably shouldn't have told Mary what she wanted to know.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
I know that Tom knows we've never done that before.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I can't get Tom to do that.	Tôi không thể bắt Tom làm điều đó.
Tom asked me to show you how to do it.	Tom yêu cầu tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I don't want to do that to Tom.	Tôi không muốn làm điều đó với Tom.
Tom is in favor of aborting the mission.	Tom ủng hộ việc hủy bỏ nhiệm vụ.
Tom is not who he used to be.	Tom không phải là con người anh ấy từng là.
We have some tough problems that we need to work through.	Chúng tôi có một số vấn đề khó khăn mà chúng tôi cần phải giải quyết.
I know Tom is not very creative.	Tôi biết Tom không sáng tạo lắm.
Look what I found when I was cleaning out the garage.	Nhìn những gì tôi tìm thấy khi tôi đang dọn dẹp nhà để xe.
The boy pretended he could read, but he was holding the book upside down.	Cậu bé giả vờ rằng mình có thể đọc, nhưng cậu đang cầm ngược cuốn sách.
I thought Tom wouldn't be able to do that for Mary.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm điều đó cho Mary.
An inexpensive wooden box was placed on a chair.	Một chiếc hộp gỗ rẻ tiền được đặt trên một chiếc ghế.
You have to go to college for four years.	Bạn phải học đại học trong bốn năm.
I don't think Tom has a girlfriend now.	Tôi không nghĩ Tom đã có bạn gái bây giờ.
Tom sat behind the wheel.	Tom ngồi xuống sau vô lăng.
He was familiar with the history of Japan.	Anh ấy đã làm quen với lịch sử của Nhật Bản.
I don't think Tom knows anyone in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ ai ở Boston.
Tom had a lucky break.	Tom đã có một kỳ nghỉ may mắn.
Tom thinks he knows what he has to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết mình phải làm gì.
I want Tom to do it for us.	Tôi muốn Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom was about thirteen years old then.	Lúc đó Tom khoảng mười ba tuổi.
You should make sure you show up on time.	Bạn nên đảm bảo rằng bạn có mặt đúng giờ.
I don't blame him.	Tôi không trách anh ấy.
Aren't these flowers pretty?	Những bông hoa này không đẹp sao?
Both of your legs need to be amputated.	Cả hai chân của bạn cần phải được cắt cụt.
Tom has a lot of interesting gadgets.	Tom có ​​rất nhiều tiện ích thú vị.
Our plan was vetoed.	Kế hoạch của chúng tôi đã bị phủ quyết.
Tom has assured me that he will be there.	Tom đã đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ ở đó.
Tom is afraid of his father's death.	Tom sợ hãi cái chết của cha mình.
Tom finally succeeded in getting a job.	Tom cuối cùng đã thành công trong việc kiếm được việc làm.
I don't think Tom knew he was going to be arrested.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy sẽ bị bắt.
Tom is getting much better at French.	Tom ngày càng giỏi tiếng Pháp hơn rất nhiều.
Why don't you tell me how to do this?	Tại sao bạn không cho tôi biết làm thế nào để làm điều này?
I don't think Tom even knows where he is.	Tôi không nghĩ Tom thậm chí còn biết anh ta đang ở đâu.
She doesn't like anyone.	Cô ấy không thích ai cả.
Tom says he feels tired.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi.
Tom just stood there, watching us.	Tom chỉ đứng đó, quan sát chúng tôi.
What does Tom want to be?	Tom muốn trở thành gì?
Tom's car was stolen.	Xe của Tom đã bị đánh cắp.
I think Tom is studying.	Tôi nghĩ Tom đang học.
These are marshmallows.	Đây là những viên kẹo dẻo.
Tom spread a towel on the sand.	Tom trải khăn tắm trên cát.
Tom says he thinks Mary might want to do it tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó vào chiều mai.
I can't talk to Tom.	Tôi không thể nói chuyện với Tom.
Tom doesn't have to do it, and neither does Mary.	Tom không cần phải làm điều đó, và Mary cũng vậy.
Can you tell me what Tom said?	Bạn có thể cho tôi biết Tom đã nói gì không?
Tom said that I was the only one to say thank you.	Tom nói rằng tôi là người duy nhất nói lời cảm ơn.
Tom thinks the plan could backfire.	Tom cho rằng kế hoạch có thể phản tác dụng.
Tom doesn't know what happened to Mary.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Have you ever tried doing this in a different way?	Bạn đã bao giờ thử làm điều này theo một cách khác chưa?
I don't do it as much as I used to.	Tôi không làm điều đó nhiều như tôi đã từng.
We are well on our way to making that happen.	Chúng tôi đang trên đường biến điều đó thành hiện thực.
You're being a bit self-absorbed.	Bạn đã hơi tự đề cao.
Tom didn't come home last night.	Tối qua Tom không về nhà nữa.
I won't do everything you ask me to do.	Tôi sẽ không làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Do you know why Tom is hiding?	Bạn có biết tại sao Tom lại trốn không?
If Tom didn't kill himself, someone else would.	Nếu Tom không tự sát, thì người khác đã làm.
Tom really loves Mary.	Tom thực sự yêu Mary.
Wait. 	Chờ đợi.
I want to show you something.	Mình muốn cho cậu xem cái này.
Tom apologized already.	Tom đã xin lỗi rồi.
Tom found an interesting piece of driftwood on the beach.	Tom tìm thấy một mảnh lũa thú vị trên bãi biển.
Tom bought enough food to last about three weeks.	Tom đã mua đủ thức ăn để kéo dài khoảng ba tuần.
Tom has had three different jobs since last October.	Tom đã có ba công việc khác nhau kể từ tháng 10 năm ngoái.
What should I do after this is done?	Tôi phải làm gì sau khi hoàn thành việc này?
I helped Tom.	Tôi đã giúp Tom.
I suspect that Tom is not the one who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
Why doesn't Tom want that?	Tại sao Tom không muốn điều đó?
The train will leave in five minutes so you should hurry.	Tàu sẽ rời đi sau năm phút nữa nên bạn nên nhanh lên.
Can't let you be too careful about your health.	Không thể để bạn quá cẩn thận về sức khỏe của mình.
Tom said he was at the meeting yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
Tom doesn't think it's safe for Mary to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary làm điều đó là an toàn.
I caught Tom cheating.	Tôi bắt gặp Tom đang gian lận.
Tom has been through a lot.	Tom đã trải qua rất nhiều điều.
Tom is a very liberal person.	Tom là một người rất phóng khoáng.
Tom told me he wouldn't be able to do it today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I can communicate in French, but not very well.	Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp, nhưng không tốt lắm.
I don't think it will happen tonight.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra tối nay.
Don't you know Tom will be late?	Bạn không biết Tom sẽ đến muộn sao?
Tom doesn't really like jazz music.	Tom không thực sự thích nhạc jazz.
You gave me your cold.	Bạn đã cho tôi cảm lạnh của bạn.
It won't be long before Tom does that.	Sẽ không lâu nữa Tom làm được điều đó.
I have to hurry. 	Tôi phải nhanh lên.
I'm behind schedule.	Tôi đang bị chậm tiến độ.
I went over budget.	Tôi đã vượt quá ngân sách.
You don't think you can do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó?
You've gone up in the world since I last saw you.	Bạn đã đi lên trên thế giới kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn.
Tom wakes up to find himself in a strange room.	Tom tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.
That's how I lost my job.	Đó là cách tôi mất việc.
I suddenly lost my appetite.	Tôi đột nhiên chán ăn.
Tom opened up to his friend.	Tom đã mở lòng với bạn của mình.
Tom quickly fell asleep.	Tom nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Some of what Tom said is true.	Một số điều Tom nói là đúng.
Who is the name that is based on your car?	Tên đó đang dựa vào xe của bạn là ai?
I have never done this before. 	Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Can you please show me what to do?	Bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi phải làm gì không?
At this point, he's the Pacific League's top smasher.	Tại thời điểm này, anh ấy là tay đập hàng đầu của Pacific League.
I know Tom is afraid of being cheated.	Tôi biết Tom sợ bị lừa.
What you are going to do is very dangerous.	Những gì bạn định làm là rất nguy hiểm.
We hope Tom is not seriously injured.	Chúng tôi hy vọng Tom không bị thương nặng.
Tom promises to take care of Mary's dog.	Tom hứa sẽ chăm sóc con chó của Mary.
Neither Tom nor Mary was busy.	Cả Tom và Mary đều không bận.
Tom thought that Mary would be nervous doing that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
When did you meet Tom's father?	Bạn gặp bố của Tom khi nào?
Tom's cup is empty.	Chiếc cốc của Tom đã cạn.
I won't let you get away with this.	Tôi sẽ không để bạn thoát khỏi chuyện này.
We've never had anyone do that before.	Chúng tôi chưa bao giờ có ai làm điều đó trước đây.
Before I could sit down, the phone rang.	Tôi chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại reo.
I don't think Mary will leave her husband.	Tôi không nghĩ Mary sẽ bỏ chồng.
Do you have a secret that you have never told anyone?	Bạn có một bí mật mà bạn chưa từng nói với ai không?
Tom said he didn't know Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể làm điều đó.
Tom and Mary are hanging clothes.	Tom và Mary đang treo quần áo.
Tom is usually as busy as Mary.	Tom thường bận rộn như Mary.
I congratulate him on his success.	Tôi chúc mừng thành công của anh ấy.
I thought Tom would propose to me.	Tôi nghĩ Tom sẽ cầu hôn tôi.
Tom says he thinks Mary is a good friend.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là một người bạn tốt.
I did not love.	Tôi đã không yêu.
I was careless doing such a thing.	Tôi đã bất cẩn khi làm một việc như vậy.
The dog has a long muzzle.	Chó có mõm dài.
Can you do it, can't you?	Bạn có thể làm điều đó, bạn có thể không?
That was hard for me to believe.	Điều đó thật khó tin đối với tôi.
I don't need to see Tom now.	Tôi không cần gặp Tom bây giờ.
Once you've decided to do something, stick with it.	Một khi bạn đã quyết định làm điều gì đó, hãy kiên trì thực hiện.
Tom is not busy at all.	Tom không bận gì cả.
Tom wants to drink something else.	Tom muốn uống thứ khác.
You have a secret admirer.	Bạn có một người ngưỡng mộ bí mật.
I finally made a decision.	Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định.
Tom lives in a small town about three hundred kilometers away.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ cách đây khoảng ba trăm km.
Tom did very well on the test.	Tom đã làm rất tốt trong bài kiểm tra.
Tom went to the kitchen to get snacks.	Tom vào bếp lấy đồ ăn nhẹ.
How much would you be willing to pay for me to do that?	Bạn sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu để tôi làm điều đó?
Tom needs a wheelchair.	Tom cần một chiếc xe lăn.
It helps if you're the one to tell Tom not to.	Sẽ có ích nếu bạn là người bảo Tom đừng làm vậy.
That's why I'm so worried.	Đó là lý do tại sao tôi rất lo lắng.
Tom and Mary are professional singers.	Tom và Mary là những ca sĩ chuyên nghiệp.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom says I have to wait.	Tom nói rằng tôi phải đợi.
Tom doesn't know that you are the one to do it.	Tom không biết rằng bạn là người phải làm điều đó.
Tom will probably wake up.	Tom có ​​thể sẽ dậy.
This is not my natural hair color.	Đây không phải là màu tóc tự nhiên của tôi.
Tom thought that Mary might have to stay in Boston until Monday.	Tom nghĩ rằng Mary có thể phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom shivered from the cold.	Tom rùng mình vì lạnh.
I will be back in Australia the day after tomorrow.	Tôi sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
Tom folded the paper and put it in his pocket.	Tom gấp tờ giấy lại và cho vào túi.
I think you won't be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không được phép làm điều đó.
Who does Tom want to talk to?	Tom muốn nói chuyện với ai?
I told you I wouldn't do that again.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ không làm thế nữa.
When we landed, we saw our friend on the jetty.	Khi chúng tôi hạ cánh, chúng tôi đã nhìn thấy người bạn của chúng tôi trên cầu tàu.
You should tell Tom that you're not going to swim.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định bơi.
Tom is throwing you a surprise party.	Tom đang tổ chức cho bạn một bữa tiệc bất ngờ.
Are you going with Tom?	Bạn có đi cùng Tom không?
Tom recognized Mary immediately.	Tom nhận ra Mary ngay lập tức.
Judging by his looks, he must be the conductor.	Đánh giá về ngoại hình, anh ta phải là nhạc trưởng.
We'll be back if we know you want us.	Chúng tôi sẽ quay lại nếu chúng tôi biết bạn muốn chúng tôi.
I said I can't dance.	Tôi đã nói rằng tôi không biết nhảy.
I suspect that Tom is confused.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang bối rối.
Tom has a son.	Tom có ​​một cậu con trai.
His running away from home was due to the seriousness of his father.	Việc anh ta bỏ nhà đi là do mức độ nghiêm trọng của cha anh ta.
Tom hates you.	Tom ghét bạn.
Tom's father is very generous.	Cha của Tom rất hào phóng.
Are they wearing seat belts?	Họ có thắt dây an toàn không?
I think it might not be easy to do that.	Tôi nghĩ làm được điều đó có lẽ không dễ dàng chút nào.
I made a big mistake in choosing a wife.	Tôi đã sai lầm lớn trong việc chọn vợ.
You don't seem too convinced about it.	Bạn có vẻ không quá thuyết phục về nó.
You are not at home?	Bạn không có ở nhà?
Tom can be quite convincing when he wants to.	Tom có ​​thể khá thuyết phục khi anh ấy muốn.
Tom wasn't the only Canadian in the room.	Tom không phải là người Canada duy nhất trong phòng.
We are unable to contact Tom.	Chúng tôi không thể liên lạc với Tom.
I am a university student.	Tôi là một sinh viên đại học.
Tom didn't know where he should park.	Tom không biết mình nên đậu xe ở đâu.
Where will the field trip take place?	Chuyến dã ngoại sẽ diễn ra ở đâu?
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
I'm sure Tom hasn't forgotten about the meeting.	Tôi chắc rằng Tom vẫn chưa quên về cuộc họp.
I agreed to go to Boston with Tom.	Tôi đã đồng ý đến Boston với Tom.
I don't think Tom was fair.	Tôi không nghĩ Tom đã công bằng.
I have never faced such pain.	Tôi chưa bao giờ đối mặt với nỗi đau như vậy.
Tom wouldn't risk doing that.	Tom sẽ không mạo hiểm làm điều đó.
Unfortunately, I only understand half of what I have read.	Thật không may, tôi chỉ hiểu một nửa những gì tôi đã đọc.
That's not how we have to do it.	Đó không phải là cách chúng ta phải làm điều đó.
You are all invited to our party.	Tất cả các bạn được mời đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom needs to come up with some new ideas.	Tom cần nghĩ ra một số ý tưởng mới.
Tom moved his chair a little closer to Mary.	Tom nhích ghế lại gần Mary một chút.
Tom says he thinks that will probably never happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
Who knows the answer?	Ai biết câu trả lời?
Tom can speak French and so can I.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp và tôi cũng vậy.
Tom never drinks tea.	Tom không bao giờ uống trà.
Please tell me what kind of cooking this is.	Xin vui lòng cho tôi biết đây là kiểu nấu ăn nào.
Drinking alcohol is not illegal.	Uống rượu không vi phạm pháp luật.
You don't know who Tom is going with right?	Bạn không biết Tom định đi với ai đúng không?
Tom is a real bookworm.	Tom đúng là một thằng mọt sách.
I know Tom better than I know you.	Tôi biết Tom hơn tôi biết bạn.
Don't know what Tom will do this afternoon.	Không biết chiều nay Tom sẽ làm gì.
Tom found a job in a log yard.	Tom tìm được việc trong một bãi gỗ.
I know that Tom could be punished for doing so.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
The police dusted the car to get fingerprints.	Cảnh sát phủi bụi trên xe để lấy dấu vân tay.
Tom bought what he needed to buy.	Tom đã mua những thứ anh ấy cần mua.
We will have a lot of fun. 	Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Tom said he usually goes to Boston three times a month.	Tom cho biết anh thường đến Boston ba lần một tháng.
They cannot go far.	Họ không thể đi xa được.
I think you are the one who broke it.	Tôi nghĩ rằng bạn là người đã phá vỡ nó.
Tom says he thinks Mary is at home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở nhà.
This bike is yours, right?	Chiếc xe đạp này là của bạn, phải không?
Tom started getting irritated with me.	Tom bắt đầu cáu kỉnh với tôi.
I can lend you my computer if you want.	Tôi có thể cho bạn mượn máy tính của tôi nếu bạn muốn.
Tom is the one who will drive.	Tom là người sẽ lái xe.
You are a wonderful child.	Bạn là một đứa trẻ tuyệt vời.
I can't believe we're actually living here.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đang thực sự sống ở đây.
She said that she had a traffic accident when she was sixteen years old.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã gặp một tai nạn giao thông khi cô ấy mười sáu tuổi.
How and where did Tom die?	Tom đã chết như thế nào và ở đâu?
Once upon a time, there was a great king in Greece.	Ngày xưa, có một vị vua vĩ đại ở Hy Lạp.
I don't think Tom can find the time to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom is unlikely to lose.	Tom không có khả năng thua.
I won't run away from that.	Tôi sẽ không trốn tránh điều đó.
Tom says he thinks Mary is stressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang căng thẳng.
Tom is outside watering the flowers.	Tom đang ở bên ngoài tưới hoa.
Tom and Mary are willing to do it.	Tom và Mary sẵn sàng làm điều đó.
Tom did what he promised to do for me.	Tom đã làm những gì anh ấy hứa sẽ làm cho tôi.
I didn't think about that.	Tôi đã không nghĩ về điều đó.
I wish you could tell me what's going on.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom can buy a surfboard today.	Tom có ​​thể mua một ván lướt sóng hôm nay.
You're not home yet, are you?	Bạn vẫn chưa về nhà, phải không?
Who did Tom sing with?	Tom đã hát với ai?
I have never been so moved.	Tôi chưa bao giờ cảm động như vậy.
You do not see what you have become?	Bạn không thấy những gì bạn đã trở thành?
Tom is visiting a friend.	Tom đến thăm một người bạn.
Tom says he's really glad he was able to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì mình có thể làm được điều đó.
We met everyone.	Chúng tôi đã gặp tất cả mọi người.
I thought Tom would ask to marry Mary.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ hỏi cưới Mary.
I'll ask Tom that question the next time I see him.	Tôi sẽ hỏi Tom câu hỏi đó vào lần tới khi tôi gặp anh ấy.
Can you tell me why Tom doesn't do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom không làm điều đó?
I think I can do both at the same time.	Tôi nghĩ tôi có thể làm cả hai việc cùng một lúc.
I don't think Tom is that motivated.	Tôi không nghĩ Tom lại có động lực như vậy.
I doubt that Tom would be stupid enough to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó.
That's what Tom wanted.	Đó là những gì Tom muốn.
I didn't even think about that possibility.	Tôi thậm chí đã không nghĩ về khả năng đó.
Tom's hands are behind his back.	Hai tay của Tom để sau lưng.
The new drug will be tested in Vaxgen's lab.	Loại thuốc mới sẽ được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Vaxgen.
I thought you said that Tom was a friend of yours.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một người bạn của bạn.
You didn't finish your drink.	Bạn đã không uống hết đồ uống của mình.
I'm a bit unusual.	Tôi hơi dị thường.
There was a fire near the train station last night.	Có một đám cháy gần ga xe lửa đêm qua.
Tom forgot to buy chicken.	Tom quên mua gà.
Tom hates cats.	Tom ghét mèo.
That assumption is wrong.	Giả định đó là sai.
I can't believe I did this.	Tôi không thể tin rằng tôi đã làm điều này.
Tom never makes his bed.	Tom không bao giờ dọn giường cho anh ấy.
Today's stew is even better than yesterday.	Món hầm hôm nay thậm chí còn ngon hơn hôm qua.
Tom wasn't happy about that either.	Tom cũng không hài lòng về điều đó.
Tom didn't seem used to it.	Tom dường như không quen với việc đó.
No matter how hard you try, you won't be able to get it done in a day.	Dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng sẽ không thể hoàn thành việc đó trong một ngày.
I will wear a white sports jacket to the party tonight.	Tôi sẽ mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng đến bữa tiệc tối nay.
Tom and Mary did not have much time to talk together. 	Tom và Mary không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng nhau.
Their children are always demanding their attention.	Con cái của họ luôn đòi hỏi sự chú ý của họ.
I gave it to Tom for free.	Tôi đã đưa nó cho Tom miễn phí.
Tom should have warned Mary.	Tom lẽ ra nên cảnh báo Mary.
I got into the elevator and pressed the button for the third floor.	Tôi vào thang máy và bấm nút lên tầng ba.
I really want to go to Australia with you.	Tôi thực sự muốn đi Úc với bạn.
That is clearly not true.	Điều đó rõ ràng là không đúng.
What is the most important lesson life has taught you?	Bài học quan trọng nhất cuộc sống đã dạy cho bạn là gì?
Tom doesn't jump rope.	Tom không nhảy dây.
Tom was surprised that Mary did it.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary làm điều đó.
I studied very hard to pass the exam.	Tôi đã học rất chăm chỉ để vượt qua kỳ thi.
Tom says he thinks Mary might not have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm điều đó trong tuần này.
You won't need this anymore.	Bạn sẽ không cần điều này nữa.
Tom can no longer help us.	Tom không còn có thể giúp chúng tôi nữa.
Tom is not the one with the key.	Tom không phải là người có chìa khóa.
Tom knows there are risks.	Tom biết có những rủi ro.
Tom was hit in the face.	Tom bị đánh vào mặt.
I'm in the basement.	Tôi đang ở dưới tầng hầm.
Is there a reason you're saving these old bottles?	Có lý do nào đó mà bạn đang tiết kiệm những chai cũ này?
Tom is a Canadian businessman.	Tom là một doanh nhân người Canada.
Binge eating and hangovers are signs that someone may have bulimia.	Ăn vạ và nôn nao là những dấu hiệu cho thấy ai đó có thể mắc chứng cuồng ăn.
I have been charged with murder.	Tôi đã bị buộc tội giết người.
Don't you know Tom was in Australia last week?	Bạn không biết Tom đã ở Úc vào tuần trước?
He came to see me three days before leaving for Africa.	Anh ấy đến gặp tôi ba ngày trước khi lên đường sang Châu Phi.
What do you think you will do?	Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?
Tom also met the same fate as the rest of the crew.	Tom cũng gặp phải số phận tương tự như những người còn lại trong đoàn.
Tom was wearing a ridiculous hat.	Tom đã đội một chiếc mũ vô lý.
You betrayed all of us.	Bạn đã phản bội tất cả chúng tôi.
Tom was behind the wheel.	Tom đã ngồi sau tay lái.
I hate it when hair clogs the drain.	Tôi ghét nó khi tóc làm tắc nghẽn cống.
I didn't do it in a hurry.	Tôi đã không làm điều đó một cách vội vàng.
It's drizzling.	Trời mưa phùn.
I'm perfectly happy being alone.	Tôi hoàn toàn hạnh phúc khi ở một mình.
Tom was shivering from the cold.	Tom đang rùng mình vì lạnh.
I can't stand his behavior anymore.	Tôi không thể chịu đựng được cách cư xử của anh ấy nữa.
Tom was driving home when the accident happened.	Tom đang lái xe về nhà thì tai nạn xảy ra.
I think Tom and Mary both want to do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom also started to cry.	Tom cũng bắt đầu khóc.
Tom's dog is very smart.	Con chó của Tom rất thông minh.
The children were sleeping when the grandparents called them.	Những đứa trẻ đang ngủ thì ông bà nội gọi chúng.
Tom is likely to remain alone.	Tom có ​​khả năng vẫn ở một mình.
Tom would rather let Mary have her own way than have an argument.	Tom thà để Mary có cách riêng của mình hơn là có một cuộc tranh cãi.
He wears sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.	Anh đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi tia cực tím.
Tom bought me a drink.	Tom đã mua đồ uống cho tôi.
Tom went into the adjoining room.	Tom đi vào phòng liền kề.
What is your favorite punk rock band?	Ban nhạc punk rock yêu thích của bạn là gì?
No one is busy.	Không ai bận.
I'll be ready in five minutes.	Tôi sẽ sẵn sàng trong năm phút nữa.
He unbuckled his belt.	Anh cởi thắt lưng.
Does Tom know Mary can't swim very well?	Tom có ​​biết Mary không biết bơi rất giỏi không?
Tom's face turned pale.	Mặt Tom tái mét.
Tom sold his business.	Tom đã bán công việc kinh doanh của mình.
Tom says he thinks he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
I talked to Tom's neighbors and colleagues.	Tôi đã nói chuyện với những người hàng xóm và đồng nghiệp của Tom.
Tom and I want to make each other happy.	Tom và tôi muốn làm cho nhau hạnh phúc.
Tom was so absorbed in his work that he forgot to eat.	Tom mải mê với công việc đến mức quên cả ăn.
I don't really feel like eating Ethiopian food tonight.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn ăn đồ ăn Ethiopia tối nay.
Tom opened the balcony window.	Tom mở cửa sổ ban công.
I don't like boiled eggs.	Tôi không thích trứng luộc.
Tom made a quick decision.	Tom quyết định nhanh chóng.
A language is not something you learn all at once.	Một ngôn ngữ không phải là thứ bạn học tất cả cùng một lúc.
Tom has trouble remembering names.	Tom gặp khó khăn khi nhớ tên.
That doesn't surprise you, does it?	Điều đó không làm bạn ngạc nhiên, phải không?
I know that Tom might need to do it this week.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
Tom wears black-rimmed glasses.	Tom đeo kính gọng đen.
I know that I shouldn't do that again.	Tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy một lần nữa.
In the cold light of day, Tom could see that he should have handled things differently.	Trong ánh sáng lạnh lẽo của ban ngày, Tom có ​​thể thấy rằng lẽ ra anh nên xử lý mọi việc theo cách khác.
Tom will be punished if he does.	Tom sẽ bị trừng phạt nếu làm vậy.
Tom is afraid of getting hurt again.	Tom sợ bị tổn thương một lần nữa.
Mary is getting more and more beautiful every day.	Mary ngày càng xinh đẹp hơn mỗi ngày.
Can you tell me what Tom did to make you so angry?	Bạn có thể cho tôi biết Tom đã làm gì khiến bạn tức giận như vậy không?
Do you think it will rain this weekend?	Bạn có nghĩ trời sẽ mưa vào cuối tuần này không?
I will be the one to do it.	Tôi sẽ là người phải làm điều đó.
You never told me you knew Tom.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn biết Tom.
Tom never mentioned that he had a girlfriend.	Tom chưa bao giờ đề cập đến việc anh ấy đã có bạn gái.
How does a convicted felon get a gun?	Làm thế nào một kẻ phạm tội bị kết án lại có được một khẩu súng?
I haven't seen anyone do that in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa thấy ai làm như vậy.
I don't think Tom knows I have three cats.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi có ba con mèo.
Tom doesn't think you'll do that.	Tom không nghĩ bạn sẽ làm điều đó.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
Tom and Mary suddenly realized that they were not alone.	Tom và Mary chợt nhận ra rằng họ không đơn độc.
I'm not through with you.	Tôi không thông qua với bạn.
I didn't buy that.	Tôi không mua cái đó.
Tom gets along very well with Mary.	Tom rất hòa thuận với Mary.
I am a botanist.	Tôi là một nhà thực vật học.
Tom cuts himself while chopping onions.	Tom tự cắt mình trong khi thái hành tây.
Doing that won't be as easy as it looks.	Làm điều đó sẽ không dễ dàng như nó trông.
Tom told me I should go to Boston.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Boston.
Maybe Tom doesn't want to do that.	Có thể là Tom không muốn làm điều đó.
You can never have too many good things.	Bạn không bao giờ có thể có quá nhiều điều tốt.
Tom came to return a book he borrowed.	Tom đến để trả lại một cuốn sách mà anh ấy đã mượn.
The police asked the criminal to hand over the gun to them.	Cảnh sát yêu cầu tên tội phạm giao súng cho họ.
Tom says he wants to stay.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở lại.
I think I'll take Mary out to dinner.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa Mary đi ăn tối.
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Tom says he knows Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó.
I will take my cues from you.	Tôi sẽ lấy tín hiệu của tôi từ bạn.
Tom paid the bill late.	Tom đã thanh toán hóa đơn muộn.
I lost one of my folders.	Tôi đã mất một trong các thư mục của mình.
I told Tom to label all the boxes.	Tôi bảo Tom dán nhãn tất cả các hộp.
Tom became irritated at Mary's silence.	Tom trở nên cáu kỉnh trước sự im lặng của Mary.
That is too important.	Điều đó quá quan trọng.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm được điều đó.
Tom says Mary is sick.	Tom nói Mary bị ốm.
Let me get the camera.	Để tôi lấy máy quay.
I was surprised by what Tom said.	Tôi rất ngạc nhiên vì những gì Tom nói.
Who said Tom could do it?	Ai nói Tom có ​​thể làm được điều đó?
I think Tom will complain.	Tôi nghĩ Tom sẽ phàn nàn.
Do you want the long version or the short version?	Bạn muốn phiên bản dài hay phiên bản ngắn?
Tom is small, but strong.	Tom nhỏ, nhưng mạnh mẽ.
Tom did not like the dress that Mary was wearing.	Tom không thích chiếc váy mà Mary đang mặc.
Tom flew to Australia.	Tom đã bay đến Úc.
Tom hates being left alone.	Tom ghét bị bỏ lại một mình.
Nothing can stop us.	Không có gì có thể ngăn cản chúng tôi.
I was not prepared for it.	Tôi đã không chuẩn bị cho nó.
I don't think it's very likely that Tom will know the answer.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ biết câu trả lời.
Tom swore he wouldn't do it today.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Make sure Tom doesn't see you.	Hãy chắc chắn rằng Tom không nhìn thấy bạn.
Tom baked a cake for the party.	Tom nướng một chiếc bánh cho bữa tiệc.
How long has it been since you went skiing with Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không đi trượt tuyết với Tom?
I'll be back at 6:30.	Tôi sẽ trở lại lúc 6:30.
I know that Tom will be happy to see you.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Did you tell Tom to do it?	Có phải bạn đã bảo Tom làm điều đó không?
I have responded to these letters.	Tôi đã trả lời những bức thư này.
Tom must have spent a fortune on his new home.	Tom chắc hẳn đã dành cả một gia tài cho ngôi nhà mới của mình.
Tom got up and went.	Tom đứng dậy và đi.
Tom usually wears blue jeans and a blue shirt.	Tom thường mặc quần jean xanh và áo sơ mi xanh.
Has Tom ever tried to fight with you?	Tom đã bao giờ thử đánh nhau với bạn chưa?
There may be other options we haven't thought of yet.	Có thể có những lựa chọn khác mà chúng tôi chưa nghĩ đến.
I think she doesn't look older than 30 a day.	Tôi nghĩ cô ấy trông không quá 30 một ngày nào.
Are you going to see Tom tonight?	Bạn có định gặp Tom tối nay không?
I enlisted in the navy.	Tôi nhập ngũ vào hải quân.
Of the 23 arrested, four escaped.	Trong số 23 kẻ bị bắt, có 4 kẻ trốn thoát.
Why don't you carry a weapon?	Tại sao bạn không mang theo vũ khí?
Where did you learn how to draw this well?	Bạn đã học cách vẽ này tốt ở đâu?
I think that will happen.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom's garden is not as small as Mary's.	Khu vườn của Tom không nhỏ như của Mary.
Tom is no longer a customer.	Tom không còn là khách hàng nữa.
I know that I have to do it today.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
He was rotten to the core.	Anh ta đã thối nát đến tận cốt lõi.
No one had asked Mary out before.	Trước đây chưa ai rủ Mary đi chơi.
Tom used to live on a boat.	Tom đã từng sống trên một chiếc thuyền.
I don't have much to spend.	Tôi không có nhiều thứ để chi tiêu.
What does that have to do with bean prices in China?	Điều đó có liên quan gì đến giá đậu ở Trung Quốc?
Tom has eyes only for Mary.	Tom chỉ dành mắt cho Mary.
She was very surprised when she heard the news.	Cô ấy rất bất ngờ khi biết tin.
I'm really sorry for what I said.	Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã nói.
I haven't eaten anything for the past three days.	Tôi đã không ăn gì trong ba ngày qua.
Tom had hoped that Mary would kiss him.	Tom đã hy vọng rằng Mary sẽ hôn anh.
Tom asked me where I bought my scooter.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã mua chiếc xe tay ga của mình ở đâu.
You're cute when you're mad.	Bạn thật dễ thương khi bạn nổi điên.
You know that Tom wasn't the one who did it, right?	Bạn biết rằng Tom không phải là người đã làm điều đó, phải không?
All passengers were killed in the plane crash.	Tất cả các hành khách đều thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay.
Of course he disagreed with me.	Quả nhiên là anh ấy không đồng ý với tôi.
Maybe Tom doesn't know I've never done that.	Có lẽ Tom không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom tells Mary that he is not the captain of the wrestling team.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không phải là đội trưởng của đội đấu vật.
Tom says the smell doesn't bother him.	Tom nói rằng mùi đó không làm anh khó chịu.
Wait until the dust is clear.	Chờ cho đến khi sạch bụi.
I remember we never ate vegetables that we didn't grow ourselves.	Tôi nhớ khi xưa chúng tôi không bao giờ ăn những loại rau mà chúng tôi không tự trồng.
Isn't Tom from Boston?	Không phải Tom đến từ Boston phải không?
Do you think Tom told us the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói với chúng tôi sự thật?
Tom worked really hard to do that.	Tom đã rất cố gắng để làm được điều đó.
Is there somewhere we can talk privately about this?	Có nơi nào đó mà chúng ta có thể nói chuyện riêng về điều này không?
Tom seems to hate me.	Tom dường như ghét tôi.
I know you may not have done what you were supposed to do.	Tôi biết bạn có thể đã không làm những gì bạn phải làm.
Tom couldn't find anyone to play tennis with.	Tom không thể tìm thấy ai để chơi quần vợt cùng.
Tom will win, won't he?	Tom sẽ thắng, phải không?
Tom can tell Mary anything he wants.	Tom có ​​thể nói với Mary bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I have to see Tom now.	Tôi phải gặp Tom bây giờ.
What is the theme of the novel?	Chủ đề của cuốn tiểu thuyết là gì?
I want it if you don't do it.	Tôi muốn nó nếu bạn không làm điều đó.
You don't practice what you preach.	Bạn không thực hành những gì bạn giảng.
This is the house where that poet lived as a child.	Đây là ngôi nhà mà nhà thơ đó đã sống khi còn nhỏ.
Tom stops the truck.	Tom dừng xe tải.
I just want you to scare Tom.	Tôi chỉ muốn bạn làm Tom sợ.
Tom is a good writer.	Tom là một nhà văn giỏi.
I hope you are well paid.	Tôi hy vọng bạn được trả lương cao.
Tom's favorite subject is calculus.	Môn học yêu thích của Tom là giải tích.
Tom knows Mary is drunk.	Tom biết Mary say.
Defendant tries to justify his actions.	Bị cáo cố gắng bao biện cho hành động của mình.
What time does Tom think we should go to get to the airport on time?	Tom nghĩ chúng ta nên đi lúc mấy giờ để đến sân bay đúng giờ?
I cannot accept that my wife is really dead.	Tôi không thể chấp nhận rằng vợ tôi đã chết thực sự.
I didn't bring Tom with me.	Tôi không mang Tom theo.
I wish Tom was more like you.	Tôi ước gì Tom giống bạn hơn.
You know I didn't do that, right?	Bạn biết tôi đã không làm điều đó, phải không?
Tom did it carefully.	Tom đã cẩn thận làm điều đó.
Spanish soldiers used smokeless gunpowder.	Những người lính Tây Ban Nha đã sử dụng thuốc súng không khói.
Tom spoke very quietly, but loud enough to be heard.	Tom nói rất nhỏ, nhưng đủ lớn để có thể nghe thấy.
I can't believe Tom did it for me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó cho tôi.
Tom is afraid of us.	Tom sợ chúng tôi.
Tom said he thought we could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom seems to like talking about his kids.	Tom có ​​vẻ thích nói về những đứa trẻ của mình.
Tom says he will see what can be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem những gì có thể làm được.
Tom and Mary want to get married as soon as they graduate from college.	Tom và Mary muốn kết hôn ngay sau khi họ tốt nghiệp đại học.
I know that Tom will be able to do it if you help him.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Tom will pay me back what he owes me on Monday.	Tom sẽ trả lại cho tôi những gì anh ấy nợ tôi vào thứ Hai.
I don't like sitting next to Tom in concerts.	Tôi không thích ngồi cạnh Tom trong các buổi hòa nhạc.
Tom isn't the youngest, is he?	Tom không phải là người trẻ nhất, phải không?
I understand you are planning a trip.	Tôi hiểu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi.
I have thought long and hard about this.	Tôi đã suy nghĩ rất lâu và khó về điều này.
It is said that time heals all wounds.	Người ta nói rằng thời gian chữa lành mọi vết thương.
Tom hasn't been here for days.	Tom đã không ở đây nhiều ngày.
There are other factors to consider.	Có những yếu tố khác để xem xét.
Tom says he doesn't know.	Tom nói rằng anh ấy không biết.
Tom is the creator, but Mary is not.	Tom là người sáng tạo, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't shower.	Tom không tắm.
I hope we don't get in trouble for doing this.	Tôi hy vọng chúng tôi không gặp rắc rối vì làm điều này.
He tiptoed into the room.	Anh kiễng chân bước vào phòng.
Tom was told everything.	Tom đã được nói tất cả mọi thứ.
They don't like you.	Họ không thích bạn.
Tom said that he doesn't like chick movies.	Tom nói rằng anh ấy không thích những bộ phim chick.
I am a freshman at Harvard.	Tôi là sinh viên năm nhất tại Harvard.
It doesn't really matter.	Nó không thực sự quan trọng.
A recession is certain to come next year.	Một cuộc suy thoái chắc chắn sẽ đến vào năm tới.
Tom is considered an expert in his field.	Tom được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình.
There's no reason Tom needs to know why I don't.	Không có lý do gì mà Tom cần biết tại sao tôi không làm vậy.
They don't teach that in schools, but they should.	Họ không dạy điều đó trong trường học, nhưng họ nên làm như vậy.
Tom purposely stepped on my foot.	Tom cố tình giẫm lên chân tôi.
Tom advised me not to do that.	Tom khuyên tôi không nên làm vậy.
I am a professor, or rather an associate professor.	Chính xác thì tôi là một giáo sư, hay đúng hơn là một phó giáo sư.
Tom asks Mary to give him a kiss.	Tom yêu cầu Mary cho anh ấy một nụ hôn.
I wonder if Tom can be trusted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể được tin cậy hay không.
Tom spends more time with Mary than with John.	Tom dành nhiều thời gian cho Mary hơn là với John.
Tom is not the one who planted roses in our garden.	Tom không phải là người đã trồng hoa hồng trong vườn của chúng tôi.
Tom seems secretive.	Tom có ​​vẻ bí mật.
Tom doesn't understand anything.	Tom không hiểu gì cả.
That's why I'm here, really.	Đó là lý do tại sao tôi ở đây, thực sự.
Tom will kill again.	Tom sẽ giết một lần nữa.
The police are looking for Tom.	Cảnh sát đang truy lùng Tom.
You mean you don't see Tom doing that?	Bạn có nghĩa là bạn không thấy Tom làm điều đó?
I will meet Tom at your office in the morning.	Tôi sẽ gặp Tom tại văn phòng của bạn vào buổi sáng.
Tom wants me to teach Mary French.	Tom muốn tôi dạy Mary tiếng Pháp.
I teach foreign languages ​​and also work as an interpreter.	Tôi dạy ngoại ngữ và kiêm luôn công việc phiên dịch.
Doing it this way may be cheaper in the long run.	Làm theo cách này về lâu dài có thể rẻ hơn.
Tom said Mary saw John do it.	Tom nói Mary đã thấy John làm điều đó.
Tom and Mary are non-smokers.	Tom và Mary là những người không thích hút thuốc.
I do not love.	Tôi không yêu.
Tom is trustworthy.	Tom là người đáng tin cậy.
Tom took a book down from the shelf.	Tom lấy một cuốn sách xuống khỏi kệ.
They didn't tell me their names.	Họ không cho tôi biết tên của họ.
Please do not let this patient out of your sight.	Chị em đừng để khuất mắt bệnh nhân này nhé.
Tom probably won't help Mary today.	Tom có ​​lẽ sẽ không giúp Mary hôm nay.
Do you think Tom was bored?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã chán?
Do you think I behaved inappropriately?	Bạn cho rằng tôi đã cư xử không đúng mực?
I know Tom knows that Mary is the one to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary là người phải làm điều đó.
Tom knows how to do it better than most people.	Tom biết cách làm điều đó tốt hơn hầu hết mọi người.
Tom was found.	Tom đã được tìm thấy.
Tom told me he thought Mary was fired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị sa thải.
I am practicing with my friends.	Tôi đang luyện tập với bạn bè của tôi.
We find out that Tom is the thief.	Chúng tôi phát hiện ra rằng Tom là kẻ trộm.
Tom wears a beige coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác màu be.
I don't actually live in Boston now.	Tôi không thực sự sống ở Boston bây giờ.
Tom wants to set a good example for his son.	Tom muốn làm gương tốt cho con trai mình.
Do you really think Tom told Mary the truth?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã nói với Mary sự thật?
Tom opened the glove compartment and pulled out a pair of sunglasses.	Tom mở ngăn đựng găng tay và lấy ra một cặp kính râm.
I know Tom did it in October.	Tôi biết Tom đã làm điều đó vào tháng Mười.
Tom asked me not to set up my tent next to him.	Tom yêu cầu tôi không dựng lều của mình cạnh anh ấy.
Tom says he believes it.	Tom nói rằng anh ấy tin điều đó.
You are safe with me.	Bạn an toàn với tôi.
You don't have to change for me.	Bạn không cần phải thay đổi vì tôi.
Tom said he wasn't sure that Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary phải làm điều đó.
I went to the casino.	Tôi đã đến sòng bạc.
Maybe you should buy a few pairs of socks.	Có lẽ bạn nên mua một vài đôi tất.
I knew we should have gone to Australia.	Tôi biết rằng lẽ ra chúng tôi nên đến Úc.
I see you have your guitar with you. 	Tôi thấy bạn có cây đàn của bạn với bạn.
Are you going to play something for us?	Bạn có định chơi thứ gì đó cho chúng tôi không?
Tom isn't rich enough to buy that.	Tom không đủ giàu để mua thứ đó.
Tom doesn't know what's in this box.	Tom không biết có gì trong hộp này.
I was annoyed with him for being late.	Tôi khó chịu với anh ta vì đã đến muộn.
This is the magazine I talked to you about.	Đây là tạp chí tôi đã nói chuyện với bạn.
Tom has been around for a while.	Tom đã xuất hiện được một thời gian.
Tom plays golf three or four times a month.	Tom chơi gôn ba hoặc bốn lần một tháng.
You are a savvy negotiator.	Bạn là một nhà đàm phán hiểu biết.
Tom's priorities are not the same as Mary's.	Các ưu tiên của Tom không giống như của Mary.
I don't like doing that.	Tôi không thích làm điều đó.
Tom did not hear the news.	Tom không nghe tin tức.
I was surprised to see Tom at the party.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tom ở bữa tiệc.
Tom thinks he should do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
I don't want either.	Tôi không muốn một trong hai.
I don't go to school anymore.	Tôi không đi học nữa.
Tom did not answer all my questions.	Tom đã không trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
Tom believed what Mary told him.	Tom tin những gì Mary nói với anh ta.
Tom told me Mary was his wife.	Tom nói với tôi Mary là vợ của anh ấy.
Tom does some funny things from time to time.	Tom thỉnh thoảng làm một số điều vui nhộn.
Tom told me he wanted to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn chiến thắng.
Tom seems to be having a good time.	Tom dường như đang rất vui.
I talked to Tom's ex-wife about why they divorced.	Tôi đã nói chuyện với vợ cũ của Tom về lý do họ ly hôn.
You should not eat too much candy.	Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo.
If there is no miracle, it will continue like this.	Nếu không có một phép màu nào đó, nó sẽ cứ tiếp tục như thế này.
You may have a concussion.	Bạn có thể bị chấn động.
Tom was limping.	Tom đã đi khập khiễng.
Tom has many problems.	Tom có ​​nhiều vấn đề.
This is what Tom was talking about.	Đây là những gì Tom đã nói về.
Some of my friends are building their own houses. 	Một số người bạn của tôi đang xây nhà của riêng họ.
They hope to have it completed by next summer.	Họ hy vọng sẽ hoàn thành nó vào mùa hè năm sau.
I saw Tom in action.	Tôi đã thấy Tom hành động.
Tom was also present.	Tom cũng có mặt.
I know Tom has been suspended.	Tôi biết Tom đã bị đình chỉ.
You haven't done that in years, have you?	Bạn đã không làm điều đó trong nhiều năm, phải không?
Tom won't let you guys do that.	Tom sẽ không để các bạn làm điều đó.
Tom is not Mary's son, but her nephew.	Tom không phải là con trai của Mary, mà là cháu trai của cô ấy.
Is green curry vegan?	Cà ri xanh có thuần chay không?
What's the best way to get into town?	Cách tốt nhất để vào thị trấn là gì?
Tom thanked Mary again.	Tom cảm ơn Mary một lần nữa.
Tom says his dog is in the house.	Tom nói rằng con chó của anh ấy đang ở trong nhà.
Korea regained its independence after Japan surrendered to the US in 1945.	Hàn Quốc giành lại độc lập sau khi Nhật Bản đầu hàng Mỹ vào năm 1945.
I can go, but then again, I can't.	Tôi có thể đi, nhưng sau đó một lần nữa, tôi có thể không.
Do you think I'm too fat?	Bạn có nghĩ rằng tôi quá béo?
Why don't we tell the truth?	Tại sao chúng tôi không nói sự thật?
Tom and Mary are with me.	Tom và Mary đang ở với tôi.
She is not here to defend herself against these accusations.	Cô ấy không ở đây với mục đích bảo vệ bản thân trước những lời buộc tội này.
Tom won't stay, but Mary will.	Tom sẽ không ở lại, nhưng Mary sẽ.
Tom told me he would never be late again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
Tom spent almost a week in Australia.	Tom đã dành gần một tuần ở Úc.
Tom is still legally married.	Tom vẫn kết hôn hợp pháp.
Are you going to eat that piece of cake?	Bạn có định ăn miếng bánh đó không?
Tom said that Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không phải làm điều đó.
Who kissed Tom first, Mary or Alice?	Ai là người hôn Tom trước, Mary hay Alice?
I'll crash into Tom's.	Tôi sẽ đâm vào Tom's.
I've been here longer than Tom.	Tôi đã ở đây lâu hơn Tom.
Tom is very vulnerable.	Tom rất dễ bị tổn thương.
Tom heard a bomb go off.	Tom nghe thấy tiếng bom nổ.
Tom won't let me sing.	Tom không cho tôi hát.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
Tom stretched and took a deep breath.	Tom vươn vai và hít thở sâu.
The one who finds the keeper, the one who loses.	Người tìm người giữ, kẻ mất ăn vạ.
Tom's alibi seems tight-lipped.	Bằng chứng ngoại phạm của Tom có ​​vẻ kín tiếng.
Do you want to go out or stay at home?	Bạn muốn đi chơi hay ở nhà?
Tom continues to explore other ideas for new products.	Tom tiếp tục khám phá những ý tưởng khác về sản phẩm mới.
You'll keep your word, won't you?	Bạn sẽ giữ lời của mình, phải không?
I know Tom won't stop.	Tôi biết Tom sẽ không dừng lại.
I am looking for work in Boston.	Tôi đang tìm việc làm ở Boston.
Tom says he won't go to Boston again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Boston nữa.
When was the last time you saw Tom?	Lần cuối bạn gặp Tom là khi nào?
What is your next move?	Bước đi tiếp theo của bạn là gì?
Tom says he knows why you don't.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao bạn không làm vậy.
Tom decided not to leave the house until he was a little older.	Tom quyết định không rời nhà cho đến khi anh lớn hơn một chút.
I've done more work on my farm in the last three months than you've done in three years.	Tôi đã làm nhiều việc hơn ở trang trại của mình trong ba tháng qua so với những gì bạn đã làm trong ba năm.
Tom was back in Boston last week.	Tom đã trở lại Boston tuần trước.
Tom is not a dispatcher.	Tom không phải là người điều phối.
Do you think Tom is happy?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc?
I'm not Mary's type.	Tôi không phải mẫu người của Mary.
Be quiet. 	Hãy yên lặng.
Do not speak in class.	Đừng nói chuyện trong lớp.
I enjoyed my trip to Europe.	Tôi rất thích chuyến đi của mình đến Châu Âu.
I know that Tom knows I should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tôi nên làm điều đó một mình.
Tom is not always at the office in the morning.	Tom không phải lúc nào cũng ở văn phòng vào buổi sáng.
I doubt that Tom is still here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn ở đây.
There is no danger now.	Không có nguy hiểm bây giờ.
Tom and Mary pretend to be married.	Tom và Mary giả vờ kết hôn.
I know Tom is not a very rational person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất hợp lý.
I suspect Tom isn't happy.	Tôi nghi ngờ Tom không vui.
Do you think Tom and Mary will get back together?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ quay lại với nhau?
According to the profile you provided to us, Tom has not graduated from high school yet.	Theo hồ sơ mà bạn cung cấp cho chúng tôi, Tom vẫn chưa tốt nghiệp trung học.
Tom is Mary's friend, isn't he?	Tom là bạn của Mary, phải không?
We stopped in Australia for three nights on our way to New Zealand.	Chúng tôi dừng lại ở Úc trong ba đêm trên đường đến New Zealand.
I think you are a great kid.	Tôi nghĩ bạn là một đứa trẻ tuyệt vời.
Tom told me he was very rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất giàu có.
Tom says he will look into it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem xét nó.
I changed the lock on my door.	Tôi đã thay đổi ổ khóa trên cửa của tôi.
I don't want Tom to hurt himself.	Tôi không muốn Tom tự làm khổ mình.
Tom is a barbarian.	Tom là một kẻ man rợ.
Tom is not good at what he does.	Tom không giỏi những gì anh ấy làm.
Don't set your hopes too high.	Đừng đặt hy vọng của bạn lên quá cao.
Do not look at me like that.	Đừng nhìn tôi như vậy.
Both Tom and Mary wear hats.	Cả Tom và Mary đều đội mũ.
I think that's fair.	Tôi nghĩ đó là công bằng.
Tom is not a fool, you know.	Tom không phải là một kẻ ngốc, bạn biết đấy.
Tom noticed that Mary was crying.	Tom nhận thấy Mary đang khóc.
I'm afraid they don't get along very well.	Tôi sợ rằng họ không hợp nhau lắm.
Unstable aid and investment flows have limited growth and poverty rates remain high.	Dòng vốn đầu tư và viện trợ không ổn định đã hạn chế tăng trưởng và tỷ lệ đói nghèo vẫn ở mức cao.
You don't seem to be aware of what Tom did.	Bạn dường như không nhận thức được những gì Tom đã làm.
Tom is a lawyer.	Tom là một luật sư.
Tom will never beat me.	Tom sẽ không bao giờ đánh bại tôi.
Tom went there the next day.	Tom đã đến đó vào ngày hôm sau.
I don't think Tom has done that before.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó trước đây.
I don't want to put it down.	Tôi không muốn đặt nó xuống.
Tom wasn't sure what time the meeting would start.	Tom không chắc mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom wants to ride a bull.	Tom muốn cưỡi một con bò đực.
Tom says Mary should do it alone.	Tom nói Mary nên làm điều đó một mình.
Excuse me, could you lower your voice a bit?	Xin lỗi, bạn có thể hạ giọng xuống một chút được không?
It hasn't rained here in a long time.	Ở đây đã lâu rồi không mưa.
I don't think Tom is disgusting.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người kinh tởm.
Tom says that Mary may still be scared.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn sợ hãi.
There are more than 2,500 types of snakes in the world.	Có hơn 2.500 loại rắn trên thế giới.
Tom was in Boston last week, wasn't he?	Tom đã ở Boston tuần trước, phải không?
Tom is returning to Boston this summer.	Tom sẽ trở lại Boston vào mùa hè này.
I got this car for a very reasonable price.	Tôi đã nhận chiếc xe này với một mức giá rất hợp lý.
Tom closed his mouth.	Tom ngậm miệng lại.
I don't think Tom has to do the same again.	Tôi không nghĩ Tom phải làm như vậy một lần nữa.
Do you still want to hug me?	Bạn vẫn muốn ôm tôi chứ?
Do you really want to wait until Tom shows up?	Bạn có thực sự muốn đợi cho đến khi Tom xuất hiện?
Tom is coming towards us.	Tom đang tiến về phía chúng ta.
I'm not sure Tom will make it.	Tôi không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
I know Tom can do it better.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn.
We told Tom that.	Chúng tôi đã nói với Tom điều đó.
Tom will take care of me.	Tom sẽ chăm sóc tôi.
He is blind as a bat.	Anh ta mù như một con dơi.
Only one chair left.	Chỉ còn một chiếc ghế.
Tom says he thinks Mary is embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang xấu hổ.
There is a chance we will win.	Có khả năng chúng tôi sẽ thắng.
Mary smiled when she noticed that Tom was staring at her feet.	Mary mỉm cười khi nhận thấy Tom đang nhìn chằm chằm vào chân cô.
I don't want to do anything that jeopardizes my friendship with you.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì gây nguy hại đến tình bạn của tôi và bạn.
Tom was shot three times with his own gun.	Tom đã bị bắn ba phát bằng súng của chính mình.
Does Tom like pasta?	Tom có ​​thích mì ống không?
Tom asked me if I wanted to do that.	Tom hỏi tôi có muốn làm điều đó không.
Animals cannot exist without air and water.	Động vật không thể tồn tại nếu không có không khí và nước.
Tom raised the issue at the meeting.	Tom đã trình bày vấn đề đó tại cuộc họp.
I think Tom is dishonest.	Tôi nghĩ rằng Tom không trung thực.
Is there any chance that will happen?	Có khả năng điều đó sẽ xảy ra không?
I think I might have to go to Boston next week.	Tôi nghĩ tôi có thể phải đến Boston vào tuần tới.
Why don't you buy a new car?	Tại sao bạn không mua một chiếc xe mới?
Tom may need to borrow some money.	Tom có ​​thể cần vay một số tiền.
You are living in the past.	Bạn đang sống trong quá khứ.
You'll just have to do with what you have.	Bạn sẽ chỉ phải làm với những gì bạn có.
Tom says he thinks Mary probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ không thắng.
I don't think you can stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ bạn có thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom fell backwards.	Tom ngã về phía sau.
Do you know who Tom's grandfather is?	Bạn có biết ông của Tom là ai không?
Don't know if Tom can speak French.	Không biết Tom có ​​biết nói tiếng Pháp không.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'm sure there's a good reason Tom isn't here yet.	Tôi chắc rằng có một lý do chính đáng khiến Tom vẫn chưa ở đây.
Do not choose younger children.	Đừng chọn trẻ nhỏ hơn.
Tom was very distressed.	Tom đã rất đau khổ.
Her vital signs are being closely monitored.	Các dấu hiệu sinh tồn của cô đang được theo dõi chặt chẽ.
Tom still hasn't told me why he wouldn't.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy sẽ không làm như vậy.
Tom lived in Australia until 2013.	Tom sống ở Úc cho đến năm 2013.
Tom tells Mary that she should go home soon.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên về nhà sớm.
I will buy a new car.	Tôi sẽ mua một chiếc xe hơi mới.
I don't want to do it without Tom.	Tôi không muốn làm điều đó mà không có Tom.
Tom was only wrapped in a towel.	Tom chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Everything in that store is 10% off the regular price.	Tất cả mọi thứ ở cửa hàng đó đều giảm 10% so với giá thông thường.
It can be argued whether what Tom did was wrong or not.	Có thể tranh luận xem những gì Tom đã làm là sai hay không.
I know Tom will be upset.	Tôi biết Tom sẽ khó chịu.
Tom says he hopes Mary will be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I can't reach the ceiling with this duster, so I can't clean it.	Tôi không thể chạm tới trần nhà với chiếc khăn lau bụi này, vì vậy tôi không thể làm sạch nó.
Tom is wearing a gray hoodie.	Tom đang mặc một chiếc áo hoodie màu xám.
I'm not fine at all.	Tôi không ổn chút nào.
Tom was born rich.	Tom sinh ra đã giàu có.
It may be more difficult than you think.	Nó có thể khó khăn hơn bạn nghĩ.
How long will Tom be here with us?	Tom sẽ ở đây với chúng ta bao lâu?
You have to ask Tom's permission to do that.	Bạn phải xin phép Tom để làm điều đó.
If Tom goes, I will too.	Nếu Tom đi, tôi cũng sẽ đi.
I still haven't done what Tom said he wanted me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì Tom nói anh ấy muốn tôi làm.
Tom said he thought he might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
It's not natural.	Nó không tự nhiên.
They helped each other to make the school festival a great success.	Họ đã giúp đỡ lẫn nhau để làm cho lễ hội của trường thành công tốt đẹp.
I'm not sure what they want.	Tôi không chắc họ muốn gì.
A pinched sciatic nerve can cause extreme pain.	Dây thần kinh tọa bị chèn ép có thể gây đau đớn tột độ.
Tom teaches his friends French.	Tom dạy bạn bè tiếng Pháp.
I think we've got enough money.	Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ tiền.
Tom slept all morning.	Tom đã ngủ cả buổi sáng.
A native speaker probably wouldn't speak that way.	Một người bản ngữ có thể sẽ không nói theo cách đó.
Tom speaks almost perfect French.	Tom nói tiếng Pháp gần như hoàn hảo.
Tom said he thought it could be dangerous to do that.	Tom cho biết anh ấy nghĩ có thể rất nguy hiểm khi làm điều đó.
You do not have many time.	Bạn không có nhiều thời gian.
Tom doesn't take a nap.	Tom không ngủ trưa.
They stripped him alive.	Họ lột xác anh ta còn sống.
Do you want to hang out with me tomorrow?	Bạn có muốn đi chơi với tôi vào ngày mai không?
Tom wants to surprise you by doing it.	Tom muốn làm bạn ngạc nhiên khi làm điều đó.
I hope you can come to Boston next summer.	Tôi hy vọng bạn có thể đến Boston vào mùa hè tới.
I think Tom has crossed the line.	Tôi nghĩ rằng Tom đã vượt quá giới hạn.
Tom eats rice at least twice a day.	Tom ăn cơm ít nhất hai lần một ngày.
Some of his students admired him, and others despised him.	Một số học sinh của ông ngưỡng mộ ông, và những người khác khinh thường ông.
Tom doesn't like the rainy season.	Tom không thích mùa mưa.
Maybe it was Tom who broke this window.	Có thể chính Tom đã phá vỡ cửa sổ này.
I would rather live alone than do what he tells me to do.	Tôi thà sống một mình còn hơn làm theo những gì anh ta bảo tôi phải làm.
They are working on it.	Họ đang làm việc trên nó.
In the middle of the table is a vase of roses.	Ở giữa bàn có đặt một bình hoa hồng.
Our store will reopen in October.	Cửa hàng của chúng tôi sẽ mở cửa trở lại vào tháng 10.
Tom is very quiet.	Tom rất im lặng.
Next time I will bring Tom with me.	Lần sau tôi sẽ mang Tom đi cùng.
Tom did not finish his sentence.	Tom chưa nói hết câu của mình.
Are you really planning to go to Boston with Tom?	Bạn thực sự có kế hoạch đi đến Boston với Tom?
I have a bit of a headache.	Tôi hơi đau đầu.
Tom wants to get to know you.	Tom muốn làm quen với bạn.
Tom is on the same team as you, isn't he?	Tom ở cùng đội với bạn, phải không?
Tom should never have gone to Australia.	Tom lẽ ra không bao giờ đi Úc.
Tom is very natural, isn't he?	Tom rất tự nhiên, phải không?
No one knows what will happen.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
They clear the snow from the sidewalk.	Họ dọn sạch tuyết trên vỉa hè.
Tom has always been there for me.	Tom đã luôn ở đó vì tôi.
Tom had a map.	Tom đã có một bản đồ.
I am a secretive person.	Tôi là một người kín đáo.
Tom is an architect.	Tom là một kiến ​​trúc sư.
I'm pretty sure I didn't do anything I didn't need to do.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì tôi không cần phải làm.
I didn't know Tom wasn't ready to do that.	Tôi không biết Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
Tom was in Boston all weekend.	Tom đã ở Boston cả cuối tuần.
I'm a little worried for you.	Tôi hơi lo lắng cho bạn.
I advised Tom not to drive.	Tôi đã khuyên Tom không nên lái xe.
Looks like you had a relaxing day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày thư giãn.
Tom gave me a beautiful doll.	Tom đã tặng tôi một con búp bê xinh xắn.
Everyone came to the party, except Tom.	Tất cả mọi người đều đến dự tiệc, ngoại trừ Tom.
I will continue to work hard.	Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
I want to say hello to Tom.	Tôi muốn gửi lời chào đến Tom.
I went there twice.	Tôi đã đến đó hai lần.
I told Tom that I forgave him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã tha thứ cho anh ấy.
Which option did you choose?	Bạn đã chọn phương án nào?
Men are not always like them.	Đàn ông không phải lúc nào cũng giống như họ.
Why are you asking me all those questions about Tom?	Tại sao bạn lại hỏi tôi tất cả những câu hỏi đó về Tom?
Tom wants to spend more time with Mary.	Tom muốn dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
It was an advantage when I learned Chinese when I was in school.	Đó là một lợi thế khi tôi học tiếng Trung khi còn đi học.
I'm too old to do things like this.	Tôi quá già để làm những việc như thế này.
He saved his energy for the next match.	Anh ấy đã tiết kiệm năng lượng của mình cho trận đấu tiếp theo.
Tom was born the day Mary died.	Tom được sinh ra vào ngày Mary qua đời.
Tom can't go anywhere right now.	Tom không thể đi đâu ngay bây giờ.
Tom tells Mary that he doesn't think John is the first to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I hope that Tom listens to me.	Tôi hy vọng rằng Tom lắng nghe tôi.
Are you going to do it tomorrow?	Có phải ngày mai bạn sẽ làm điều đó không?
I'm not a good swimmer like Tom.	Tôi không bơi giỏi như Tom.
I don't think Tom knows much about Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về nước Úc.
Tom didn't know Mary was still a high school student.	Tom không biết Mary vẫn còn là một học sinh trung học.
How did you get a better price than I did?	Làm thế nào bạn có được một mức giá tốt hơn tôi đã làm?
Dogs are man's best friend.	Chó là người bạn tốt nhất của con người.
Brazil becomes the sixth largest economy in the world.	Brazil trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới.
That is welcome news.	Đó là tin tức đáng hoan nghênh.
Tom's interests are varied.	Sở thích của Tom rất đa dạng.
I wish I could say this is shocking.	Tôi ước gì tôi có thể nói điều này thật sốc.
Tom screams bloody murder.	Tom la hét giết người đẫm máu.
Don't ask me why, but it works.	Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng nó hoạt động.
Tom says I look like an old man.	Tom nói rằng tôi trông như một ông già.
Tom had a surprised look on his face.	Tom có ​​một vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình.
You can't hit me like that.	Anh không thể đánh tôi như vậy được.
Tom can't help how he feels.	Tom không thể giúp anh ấy cảm thấy thế nào.
Do those insects sting?	Những con côn trùng đó có đốt không?
The police found a hidden camera in Tom's living room.	Cảnh sát tìm thấy một camera giấu kín trong phòng khách của Tom.
Tom started to open the gift.	Tom bắt đầu mở món quà.
I know Tom doesn't really want to do that.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó.
I don't know what Tom's reaction will be.	Tôi không biết phản ứng của Tom sẽ như thế nào.
Drying this fabric at high temperatures may cause shrinkage.	Sấy vải này ở nhiệt độ cao có thể gây co rút.
Has Tom contacted you yet?	Tom đã liên lạc với bạn chưa?
Tom asks Mary to help him clean the room.	Tom nhờ Mary giúp anh dọn phòng.
The house was on fire.	Ngôi nhà đã bốc cháy.
I like Tom, but at the same time, I don't really trust him.	Tôi thích Tom, nhưng đồng thời, tôi không thực sự tin tưởng anh ấy.
I didn't expect Tom to be smarter than me.	Tôi không ngờ Tom sẽ thông minh hơn tôi.
Tom is not famous.	Tom không nổi tiếng.
Have you discussed this with Tom?	Bạn đã thảo luận vấn đề này với Tom chưa?
I wish you didn't have that many problems.	Tôi ước bạn không có nhiều vấn đề như vậy.
Maybe I won't have to.	Có lẽ tôi sẽ không phải làm như vậy.
Tom seems to know the truth.	Tom dường như biết sự thật.
Tom seemed shocked at Mary's attitude.	Tom có ​​vẻ sốc trước thái độ của Mary.
Tom will lend you a book.	Tom sẽ cho bạn mượn một cuốn sách.
Tom stayed longer than he should.	Tom ở lại lâu hơn anh ấy nên làm.
I really need to see Tom.	Tôi thực sự cần gặp Tom.
Tom suggested that.	Tom gợi ý rằng.
Here is what we will do.	Đây là những gì chúng tôi sẽ làm.
Tom shot himself in the head.	Tom tự bắn vào đầu mình.
I still can't believe we won.	Tôi vẫn không thể tin rằng chúng tôi đã thắng.
Tom doesn't want war.	Tom không muốn chiến tranh.
I remember playing with magnets in kindergarten.	Tôi nhớ đã chơi với nam châm ở trường mẫu giáo.
Tom continued to check his watch.	Tom tiếp tục kiểm tra đồng hồ của mình.
It took a while for Tom to feel safe.	Phải mất một thời gian Tom mới cảm thấy an toàn.
Today I don't feel like doing anything.	Hôm nay tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì.
Tom comes home late.	Tom về nhà muộn.
Not long after she found him, she burst into tears.	Không lâu sau khi cô tìm thấy anh ta, cô đã bật khóc.
Tom is almost never at home on Mondays.	Tom hầu như không bao giờ ở nhà vào thứ Hai.
Tom told me to go to bed early.	Tom bảo tôi đi ngủ sớm.
I don't think Tom knew Mary wasn't Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không phải là người Canada.
That's how we've always done it.	Đó là cách chúng tôi luôn làm điều đó.
I was in Australia a few weeks ago.	Tôi đã ở Úc vài tuần trước.
Tom told me he thought Mary was interested in doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm đến việc làm đó.
Tom probably thought Mary wouldn't.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
I almost dread not seeing you online for a whole day.	Tôi gần như sợ hãi khi không thấy bạn trực tuyến trong cả ngày.
I don't have a pen so I don't write anything in my notebook.	Tôi không có bút nên không viết gì vào vở.
You should call Tom again.	Bạn nên gọi cho Tom một lần nữa.
Tom is about your age, isn't he?	Tom trạc tuổi bạn, phải không?
Tom said he could wait, but Mary couldn't.	Tom nói anh ấy có thể đợi, nhưng Mary thì không.
Tom mean it?	Tom có ​​nghĩa là nó?
Tom and Mary are looking at each other.	Tom và Mary đang nhìn nhau.
I've done it all.	Tôi đã làm xong tất cả.
Tom says he will come soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến sớm.
Tom said I looked dumbfounded.	Tom nói rằng tôi trông chết lặng.
I usually help Tom do it.	Tôi thường giúp Tom làm điều đó.
This thing is radioactive.	Thứ này là chất phóng xạ.
Tom wants me to give him everything I have.	Tom muốn tôi cho anh ấy tất cả những gì tôi có.
Where were you the night the factory burned down?	Bạn đã ở đâu vào cái đêm mà nhà máy bị thiêu rụi?
Tom and Mary talk about the place they visited.	Tom và Mary nói về nơi họ đã đến thăm.
Tom is a good harmonica player.	Tom là một người chơi harmonica giỏi.
Tom spent the money his father put on beer.	Tom đã tiêu số tiền mà cha anh cho vào bia.
Why do you keep saying things that you don't mean?	Tại sao bạn tiếp tục nói những điều mà bạn không có ý nghĩa?
Tom went to where Mary was sitting and gave her the envelope that John had given him to give to her.	Tom đến chỗ Mary đang ngồi và đưa cho cô ấy chiếc phong bì mà John đã đưa cho anh ấy để đưa cho cô ấy.
Tom asked Mary how long it took her to do it.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
This is the hotel that we always stay at.	Đây là khách sạn mà chúng tôi luôn ở.
We are not like you.	Chúng tôi không giống như bạn.
Tom rented an apartment in Boston for three years.	Tom thuê một căn hộ ở Boston trong ba năm.
India gained independence from Britain in 1947.	Ấn Độ giành độc lập từ Anh năm 1947.
This area is famous for its delicious apples.	Khu vực này nổi tiếng với những loại táo ngon.
Has Tom made the transfer yet?	Tom đã chuyển khoản chưa?
You have Tom to thank for your failure.	Bạn có Tom để cảm ơn vì thất bại của bạn.
Tom didn't know it was a mistake.	Tom không biết đó là một sai lầm.
I have boxes for unloading.	Tôi có hộp để dỡ hàng.
Tom spent the night looking for Mary.	Tom đã dành cả đêm để tìm Mary.
I know that Tom still loves you.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn yêu bạn.
Tom knows where his keys are supposed to be, but they aren't there.	Tom biết những chiếc chìa khóa của anh ấy đáng lẽ phải ở đâu, nhưng chúng không có ở đó.
Why shouldn't Tom be in Boston?	Tại sao Tom không nên ở Boston?
I don't kiss anyone.	Tôi không hôn ai cả.
I can't fit my old clothes anymore.	Tôi không thể mặc vừa bộ quần áo cũ của mình nữa.
Tom weighs about 200 pounds, give or take a few pounds.	Tom nặng khoảng 200 pound, cho hoặc lấy một vài pound.
I can't drive the kids to school today.	Tôi không thể chở bọn trẻ đến trường hôm nay.
I don't think Tom knows why I don't like doing it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
Tom decided not to do it.	Tom quyết định không làm điều đó.
This is an oboe.	Đây là một oboe.
Tom told Mary how he and John met.	Tom kể cho Mary nghe cách anh và John gặp nhau.
You said that you and Tom are not really friends.	Bạn đã nói rằng bạn và Tom không hẳn là bạn.
Tom will love what you did for him.	Tom sẽ thích những gì bạn đã làm cho anh ấy.
I hope to marry Tom.	Tôi hy vọng sẽ kết hôn với Tom.
Tom asked Mary if she needed help.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy cần giúp đỡ.
Don't do us a favor.	Đừng làm ơn cho chúng tôi.
A lot of people spend more than they earn.	Rất nhiều người chi tiêu nhiều hơn số tiền họ kiếm được.
Tom spent more money than he should have to buy an engagement ring for Mary.	Tom đã chi nhiều tiền hơn những gì anh ấy đáng lẽ phải có để mua một chiếc nhẫn đính hôn cho Mary.
Curb your impulses.	Kiềm chế sự bốc đồng của bạn.
I got her a watch.	Tôi có cho cô ấy một chiếc đồng hồ đeo tay.
He believes that I can do things that I never even thought of.	Anh ấy tin rằng tôi có thể làm những điều mà tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến.
Do you think Tom has seen Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy Mary?
Tom asked me to help Mary do it.	Tom đã nhờ tôi giúp Mary làm điều đó.
Hippos live in water.	Hà mã sống ở nước.
I didn't know that Tom was a child psychologist.	Tôi không biết rằng Tom là một nhà tâm lý học trẻ em.
You must go.	Bạn phải đi.
My car doesn't always start up.	Xe của tôi không phải lúc nào cũng nổ máy.
I totally happened to know what Tom was doing.	Tôi hoàn toàn tình cờ biết được Tom đang làm gì.
You should not run away.	Bạn không nên chạy trốn.
I don't think we should take that risk.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên mạo hiểm như vậy.
Things often take longer than you expect.	Mọi thứ thường mất nhiều thời gian hơn bạn mong đợi.
Do you really think that's fair?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là công bằng?
I thought you didn't understand French.	Tôi tưởng bạn không hiểu tiếng Pháp.
I wonder what Tom will do.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì.
We'll see if we can do that.	Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể làm được điều đó không.
I'll give Tom a bath.	Tôi sẽ tắm cho Tom.
Tom has gained so much weight that he has to take his pants off.	Tom đã tăng cân đến mức anh ấy phải tụt quần ra.
I'm probably not as busy as Tom.	Tôi có lẽ không bận như Tom.
If it were up to us, we would say no.	Nếu điều đó tùy thuộc vào chúng tôi, chúng tôi sẽ nói không.
Tom had an appointment with the doctor yesterday.	Tom có ​​một cuộc hẹn với bác sĩ ngày hôm qua.
It is a wise choice.	Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan.
Tom wants to go by train.	Tom muốn đi bằng tàu hỏa.
Where is the hospital?	Bệnh viện ở đâu?
You don't want to see Tom and Mary?	Bạn không muốn nhìn thấy Tom và Mary?
It was hard until Tom was born.	Thật khó khăn cho đến khi Tom được sinh ra.
I really hope that you voted for Tom.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn đã bình chọn cho Tom.
Tom thought that Mary would be suspicious.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nghi ngờ.
I won't for that.	Tôi sẽ không vì điều đó.
The car stopped.	Chiếc xe dừng lại.
Tom is only slightly younger than Mary.	Tom chỉ trẻ hơn Mary một chút.
Tom was advised to give up smoking.	Tom được khuyên từ bỏ thuốc lá.
I wanted to drive, but Tom wouldn't let me.	Tôi muốn lái xe, nhưng Tom không cho phép.
I know I won't have enough time to do that.	Tôi biết mình sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
I will stay here at home.	Tôi sẽ ở đây ở nhà.
Tom would never let me win.	Tom sẽ không bao giờ để tôi chiến thắng.
Tom decided to buy one.	Tom đã quyết định mua một cái.
I doubt Tom really enjoys doing that very much.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự thích làm điều đó rất nhiều.
I'm not depressed anymore.	Tôi không còn chán nản nữa.
I can't afford to take the chance.	Tôi không đủ khả năng để nắm bắt cơ hội.
Tom told me he won't have dinner with us tonight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ăn tối với chúng tôi tối nay.
He said he would come back here tomorrow.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ quay lại đây vào ngày mai.
Tom tricked me.	Tom đã lừa tôi.
Appearance is deceiving.	Vẻ ngoài là lừa dối.
I have to go to Australia.	Tôi phải đi Úc.
I have known this for a long time.	Tôi đã biết điều này trong một thời gian dài.
He is keeping the actual story from us.	Anh ấy đang giữ câu chuyện thực tế từ chúng ta.
Tom and I are both from Boston.	Tom và tôi đều đến từ Boston.
Tom took something that didn't belong to him.	Tom đã lấy một thứ không thuộc về mình.
Tell Tom where to sit.	Nói cho Tom biết chỗ ngồi.
Besides, I didn't say anything to Tom.	Ngoài ra, tôi không nói gì với Tom.
How did you get Tom smiling?	Làm thế nào bạn có được Tom mỉm cười?
Tom and Mary are a happy loving couple.	Tom và Mary là một cặp đôi yêu nhau vui vẻ.
Tom went swimming with Mary.	Tom đã đi bơi với Mary.
What did Tom put in his pocket?	Tom đã bỏ gì vào túi?
Tom's best friend is Mary.	Bạn thân nhất của Tom là Mary.
I don't think Tom will be impressed.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ấn tượng.
Tom sat on the porch reading the newspaper.	Tom ngồi trên hiên nhà đọc báo.
Please don't text me.	Xin đừng nhắn tin cho tôi.
I think we were on the wrong foot.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đi sai chân.
Shouldn't you be at work?	Bạn không nên ở nơi làm việc?
It was not planned.	Nó không được lên kế hoạch.
I envy the way Tom can talk to girls.	Tôi ghen tị với cách Tom có ​​thể nói chuyện với các cô gái.
I have heard about how you do it.	Tôi đã nghe nói về cách bạn làm điều đó.
I know that Tom has been unfair.	Tôi biết rằng Tom đã không công bằng.
Tom is behind this, isn't he?	Tom đứng đằng sau chuyện này, phải không?
Tom said that he saw a policeman outside.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một cảnh sát bên ngoài.
I don't have a phone.	Tôi không có điện thoại.
Tom is going to freeze to death out there.	Tom sắp chết cóng ngoài kia.
Tom has been gone for almost three years.	Tom đã đi được gần ba năm.
Tom was completely himself.	Tom đã hoàn toàn là chính mình.
I didn't know Tom would be there.	Tôi không biết Tom sẽ ở đó.
I beat Tom.	Tôi thắng Tom.
I don't think Tom knew when I did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đã làm điều đó khi nào.
I don't have to give Tom anything.	Tôi không cần phải cho Tom bất cứ thứ gì.
I think Tom wouldn't want to come with us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
It is not this.	Nó không phải là cái này.
Tom won't let you go there alone.	Tom sẽ không để bạn đến đó một mình.
Let's just say I don't believe everything Tom says.	Hãy chỉ nói rằng tôi không tin tất cả những gì Tom nói.
I'm pretty sure Tom didn't know I was going to be here.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi sẽ ở đây.
Tom's stats are quite impressive.	Các chỉ số của Tom khá ấn tượng.
I suggest we ask Tom what he wants to do.	Tôi đề nghị chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy muốn làm gì.
Tom wrote a poem for Mary.	Tom đã viết một bài thơ cho Mary.
I'm waiting for a response from Tom.	Tôi đang chờ phản hồi từ Tom.
Obviously Tom knows what he's doing.	Rõ ràng là Tom biết anh ấy đang làm gì.
Have you considered asking Tom to lend you some money?	Bạn đã tính đến việc yêu cầu Tom cho bạn vay một số tiền chưa?
I oil my bike.	Tôi tra dầu cho xe đạp của mình.
Thanks for your thought-provoking speech.	Cảm ơn vì bài phát biểu kích thích tư duy của bạn.
Tom is not as absent-minded as before.	Tom không còn đãng trí như trước nữa.
Is anyone here taller than Tom?	Có ai ở đây cao hơn Tom không?
I always have help.	Tôi luôn có sự giúp đỡ.
You have the wrong person.	Bạn đã nhầm người.
Don't let your child play with the matches.	Đừng để con bạn chơi với những que diêm.
Tom sings well.	Tom hát hay.
I don't want you involved in this.	Tôi không muốn bạn tham gia vào việc này.
Tom and I are having a good time here.	Tom và tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây.
I didn't know you were here today.	Tôi không biết bạn ở đây hôm nay.
I don't think anyone told Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nói với Tom.
Tom is in need of help.	Tom đang cần giúp đỡ.
I'm in the middle of something.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó.
Tom asked Mary to teach him how to play the flute.	Tom đã nhờ Mary dạy anh cách thổi sáo.
Minors are not allowed.	Không cho phép trẻ vị thành niên.
The long discussion has finally come to an end.	Cuộc thảo luận dài cuối cùng đã kết thúc.
I know that Tom doesn't like Mary.	Tôi biết rằng Tom không thích Mary.
I asked Tom why he was never married.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy chưa bao giờ kết hôn.
He fell into the ditch.	Anh ta rơi xuống mương.
Tom arrived at the concert hall about 30 minutes ago.	Tom đã đến phòng hòa nhạc khoảng 30 phút trước.
You're too young to drink beer, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để uống bia, phải không?
Tom gave me a dozen cookies in a plastic bag.	Tom đã cho tôi một tá bánh quy trong một túi nhựa.
I know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
Tom won't let us sing with his band.	Tom sẽ không để chúng tôi hát với ban nhạc của anh ấy.
We'd better go home than wait here.	Tốt hơn chúng ta nên về nhà hơn là đợi ở đây.
Tom told me he couldn't remember the teacher's name.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nhớ tên giáo viên.
Tom can have as many cookies as he wants.	Tom có ​​thể có bao nhiêu bánh quy tùy thích.
The doctor said there was nothing wrong with me.	Bác sĩ nói rằng không có gì sai với tôi.
I told Tom that Mary was at the hospital.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary đang ở bệnh viện.
Only recently, she changed her mind.	Chỉ là gần đây, cô ấy đã thay đổi quyết định của mình.
I thought Tom didn't have a driver's license.	Tôi tưởng Tom không có bằng lái xe.
Tom rolled up his pants so they wouldn't get wet.	Tom xắn ống quần lên để chúng không bị ướt.
Tom asked Mary if she knew when John was supposed to be there.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có biết khi nào John được cho là ở đó không.
Tom is the only person I can trust to do it.	Tom là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để làm điều đó.
What do you want to say to Tom?	Bạn muốn nói gì với Tom?
Look, there's nothing I can do.	Nghe này, tôi không thể làm gì được.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm được điều đó.
I don't laugh often.	Tôi không hay cười.
No one knows me as well as Tom.	Không ai biết tôi tốt như Tom.
That's what I'm used to.	Đó là những gì tôi đã quen.
Don't give Tom more money than he needs.	Đừng cho Tom nhiều tiền hơn những gì anh ấy cần.
I know that Tom won't guess the answer.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đoán được câu trả lời.
Tom believes he can succeed where others have failed.	Tom tin rằng anh ấy có thể thành công khi những người khác đã thất bại.
Tom says he knows he might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
You don't have to be so rude.	Bạn không cần phải thô lỗ như vậy.
I don't think we'll find anyone who can do it for us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom decides not to attend Mary's party.	Tom quyết định không tham dự bữa tiệc của Mary.
This is a question for everyone.	Đây là một câu hỏi cho tất cả mọi người.
Hundreds of people attended Tom's funeral.	Hàng trăm người tham dự đám tang của Tom.
What kind of bike does Tom want to buy?	Tom muốn mua loại xe đạp nào?
I hope you don't get fired for doing that.	Tôi hy vọng bạn không bị sa thải vì làm điều đó.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
Skyscrapers are built on a solid foundation.	Tòa nhà chọc trời được xây dựng trên một nền tảng vững chắc.
I know what bothers you, Tom.	Tôi biết điều gì làm phiền anh, Tom.
Tom doesn't like to change his clothes in front of his mother.	Tom không thích thay quần áo trước mặt mẹ.
We can't leave early.	Chúng ta không thể về sớm.
Tom went to Boston yesterday.	Tom đã đến Boston ngày hôm qua.
Tom was quite drunk.	Tom đã khá say.
We need to send Tom these documents.	Chúng tôi cần gửi cho Tom những tài liệu này.
You know that I didn't mean to.	Bạn biết rằng tôi không cố ý.
We are ready to put the boat in the water.	Chúng tôi đã sẵn sàng để đưa thuyền xuống nước.
This is my third time listening to this song today.	Đây là lần thứ ba tôi nghe bài hát này trong ngày hôm nay.
I was thinking that Tom might not be allowed to do that today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
How much did Tom pay you to mow his lawn?	Tom đã trả cho bạn bao nhiêu tiền để cắt cỏ của anh ấy?
The judge upheld the counsel's objection.	Thẩm phán duy trì sự phản đối của luật sư.
Tom cleans his room on Mondays.	Tom dọn phòng của mình vào thứ Hai.
I wonder what Tom meant to say.	Tôi tự hỏi Tom muốn nói điều đó.
We are out of laundry detergent.	Chúng tôi hết bột giặt.
Tom has homework to do.	Tom có ​​bài tập về nhà để làm.
Tom likes to stay in the tent alone.	Tom thích ở trong lều một mình.
How is a dog trained not to beg?	Làm thế nào để một con chó được huấn luyện để không xin ăn?
You are on track.	Bạn đang trên đà.
Tom is not mad at anyone.	Tom không giận ai cả.
This is not too dangerous. 	Điều này không quá nguy hiểm.
It's just a secret, and I don't want too many people to know.	Nó chỉ là bí mật, và tôi không muốn quá nhiều người biết.
Tom was arrested for stealing.	Tom đã bị bắt vì tội ăn cắp.
It's always fun to hang out with Tom.	Luôn vui khi đi chơi với Tom.
It won't be as expensive as you think.	Nó sẽ không đắt như bạn nghĩ.
Tom's performance was not as good as I expected.	Màn trình diễn của Tom không tốt như tôi mong đợi.
I know Tom needs to do it today or tomorrow.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó ngay hôm nay hoặc ngày mai.
Tom usually goes to the library on Saturdays.	Tom thường đến thư viện vào các ngày thứ Bảy.
Who did Tom play chess with?	Tom đã chơi cờ với ai?
I'll take whatever you have.	Tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì bạn có.
I don't like windy days.	Tôi không thích những ngày gió.
Tom was told never to do that again.	Tom đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom and I are the only ones who can do this.	Tom và tôi là những người duy nhất có thể làm được điều này.
Tom was taken hostage.	Tom đã bị bắt làm con tin.
Tom knew he should apologize to Mary, but he didn't want to.	Tom biết anh nên xin lỗi Mary, nhưng anh không muốn.
I'm sure Tom will be sarcastic.	Tôi chắc rằng Tom sẽ mỉa mai.
Tom says Mary is sure that John won't do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John sẽ không làm điều đó.
The police arrested the killer's accomplices.	Cảnh sát đã bắt được đồng bọn của kẻ sát nhân.
Tom will need you here.	Tom sẽ cần bạn ở đây.
Tom responded diplomatically.	Tom đáp lại một cách ngoại giao.
I'll take Tom home.	Tôi sẽ đưa Tom về nhà.
His nose is his best feature.	Mũi của anh ấy là đặc điểm tốt nhất của anh ấy.
Nothing is more important than friendship.	Không có gì quan trọng hơn tình bạn.
That's another point this study makes.	Đó là một điểm khác mà nghiên cứu này đưa ra.
She is disabled due to poor hearing.	Cô ấy bị tật do thính lực kém.
Tom spent a lot of time playing games.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để chơi game.
You know that you shouldn't do that, right?	Bạn biết rằng bạn không nên làm điều đó, phải không?
Tom is digging a hole in his backyard.	Tom đang đào một cái hố ở sân sau của mình.
No one can blame you if you leave now.	Không ai có thể trách bạn nếu bạn rời đi ngay bây giờ.
Nothing to do with it, right?	Không có gì để làm với nó, phải không?
Tom told me he would be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom didn't even know Mary had a brother.	Tom thậm chí không biết Mary có một anh trai.
I went all the way to see her, only to find her absent.	Tôi đi khắp các nẻo đường để gặp cô ấy chỉ thấy cô ấy vắng nhà.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết cần phải làm gì.
I think that's something you need to worry about.	Tôi nghĩ đó là điều bạn cần phải lo lắng.
Tom has a hostile attitude.	Tom có ​​một thái độ thù địch.
I threw away my old coat.	Tôi đã vứt bỏ chiếc áo khoác cũ của mình.
I know you will be back.	Tôi biết bạn sẽ trở lại.
I don't think I would want to live in Australia.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ muốn sống ở Úc.
Tom will probably be here in about thirty minutes.	Tom có ​​thể sẽ ở đây trong khoảng ba mươi phút nữa.
It took every bit of courage for Tom to admit to Mary that he had been part of a terrorist group.	Tom phải mất từng chút can đảm để thừa nhận với Mary rằng anh đã từng là một phần của một nhóm khủng bố.
You will have more time next week.	Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn vào tuần tới.
I don't feel comfortable with it.	Tôi không cảm thấy thoải mái với nó.
Let's hope you don't need it.	Hãy hy vọng bạn không cần nó.
Tom thinks if he had tried a little harder, he might have won the race.	Tom nghĩ nếu anh ấy cố gắng hơn một chút, anh ấy có thể đã thắng cuộc đua.
I don't like to eat meat.	Tôi không thích ăn thịt.
Danish is recognized as a protected minority language in the German state of Schleswig-Holstein.	Tiếng Đan Mạch được công nhận là ngôn ngữ thiểu số được bảo vệ ở bang Schleswig-Holstein của Đức.
Why don't you tell me the truth?	Tại sao bạn không cho tôi biết sự thật?
Do you prefer to drink soup from a cup or eat with a spoon from a bowl?	Bạn thích uống súp từ cốc hay ăn bằng thìa từ bát?
Tom told me he wasn't afraid of Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ Mary.
Give those cakes to Tom.	Đưa những cái bánh đó cho Tom.
Tom slept on the concrete floor, and I slept on a wooden bench.	Tom ngủ trên sàn bê tông, còn tôi ngủ trên băng ghế gỗ.
Tom says he thinks he can do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó vào thứ Hai.
Tom will be overjoyed.	Tom sẽ vui mừng khôn xiết.
Tom is wearing a vintage t-shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo phông cổ điển.
Have you heard from Tom yet?	Bạn đã nghe tin từ Tom chưa?
Tom thought that would happen.	Tom nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom might want to go to Boston with Mary next Monday.	Tom có ​​thể muốn đến Boston với Mary vào thứ Hai tới đây.
A reception was given to the Japanese foreign minister.	Một buổi tiệc chiêu đãi đã được dành cho bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản.
No other arrests are expected.	Không có vụ bắt giữ nào khác được mong đợi.
Tom heard Mary laugh.	Tom nghe thấy tiếng Mary cười.
I want to try to be as belligerent as possible.	Tôi muốn cố gắng trở nên hiếu chiến nhất có thể.
The army blocked the roads into the city.	Quân đội phong tỏa các con đường vào thành phố.
Tom did not like the cookies that Mary baked.	Tom không thích bánh quy mà Mary nướng.
Tom didn't want to kiss Mary.	Tom không muốn hôn Mary.
Do you mind when Tom is doing that?	Bạn có thấy phiền khi Tom đang làm điều đó không?
How many bowls of ice cream did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu bát kem?
Tom was the only guy Mary ever hung out with.	Tom là chàng trai duy nhất Mary từng đi chơi cùng.
How did Tom know that Mary would do it?	Làm thế nào Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó?
I hope Tom will call me.	Tôi hy vọng Tom sẽ gọi cho tôi.
Tom was arrested again.	Tom lại bị bắt.
I'm counting the days until Tom gets here.	Tôi đang đếm từng ngày cho đến khi Tom đến đây.
Tom accused me of being selfish.	Tom buộc tội tôi ích kỷ.
Tom spent three years in Australia working as a carpenter.	Tom đã dành ba năm ở Úc để làm thợ mộc.
That's not exactly what I meant.	Đó không phải là chính xác những gì tôi muốn nói.
This is a pan without a handle.	Đây là một cái chảo không có tay cầm.
Tom bought some hamburgers.	Tom đã mua một số bánh hamburger.
Tom has no girlfriend.	Tom không có bạn tình.
Who directed this movie?	Ai đã đạo diễn bộ phim này?
I suspect Tom doesn't need to do that.	Tôi nghi ngờ Tom không cần phải làm điều đó.
Mary is eating for two now.	Mary đang ăn cho hai người bây giờ.
The effects are irreversible.	Các tác động không thể đảo ngược.
Tom and Mary both live in Australia.	Tom và Mary đều sống ở Úc.
We did not expect this to happen.	Chúng tôi đã không mong đợi điều này xảy ra.
Tom will manage.	Tom sẽ quản lý.
Tom did not work that day.	Tom không làm việc vào ngày hôm đó.
Tom said Mary thought she might not have to do that anymore.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom and I were both drunk.	Tom và tôi đều say.
Tom said that Mary was asked to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom and his three friends went on a picnic.	Tom và ba người bạn của mình đã đi dã ngoại.
August 8 is Beard Day in Japan.	Ngày 8 tháng 8 là Ngày Râu ở Nhật Bản.
Tom feeds the dog the leftovers on the table.	Tom cho chó ăn đồ ăn thừa trên bàn.
Let's get Tom something useful for Christmas.	Hãy lấy cho Tom một cái gì đó hữu ích cho Giáng sinh.
Tom probably can't do it, because he has no money.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó, bởi vì anh ấy không có tiền.
I am willing to help you if you want me.	Tôi sẵn sàng giúp bạn nếu bạn muốn tôi.
Last month Tom came here almost every day.	Tháng trước Tom đã đến đây hầu như mỗi ngày.
Tom wants to buy my old car.	Tom muốn mua chiếc xe cũ của tôi.
You shouldn't do it alone.	Bạn không nên làm điều đó một mình.
There's no reason you can't do that.	Không có lý do gì bạn không thể làm điều đó.
You don't have to tell me.	Bạn không cần phải nói với tôi.
Tom apologized.	Tom cáo lỗi.
That's not why I came here.	Đó không phải là lý do mà tôi đến đây.
I think Tom could be your boyfriend.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là bạn trai của bạn.
Goat meat is delicious and can be prepared in many different ways.	Thịt dê rất ngon và có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau.
I bet that's not even Mary's real phone number.	Tôi cá rằng đó thậm chí không phải là số điện thoại thực của Mary.
I don't let Tom do this.	Tôi không để Tom làm điều này.
Tom won't wait that long.	Tom sẽ không đợi lâu như vậy.
You should try to get along with your neighbours.	Bạn nên cố gắng hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
That might be why we never found it.	Đó có thể là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ tìm thấy nó.
I know that Tom won't listen.	Tôi biết rằng Tom sẽ không lắng nghe.
Let's not go any further.	Chúng ta đừng đi xa hơn nữa.
I don't think anyone noticed what we did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì chúng tôi đã làm.
The drawer has many compartments.	Ngăn kéo cục có nhiều ngăn.
You're the only person I know who has a sports car.	Bạn là người duy nhất tôi biết có một chiếc xe thể thao.
Tom studies French for an hour every day before dinner.	Tom học tiếng Pháp một giờ mỗi ngày trước bữa tối.
I heard you talking to Tom.	Tôi nghe thấy bạn nói chuyện với Tom.
Tom told me Mary wasn't reluctant to do it.	Tom nói với tôi Mary không miễn cưỡng làm điều đó.
Put the book in the bookcase.	Cất sách vào tủ sách.
Tom took a big bite from his sandwich.	Tom cắn một miếng lớn từ chiếc bánh sandwich của mình.
We are each other's husbands.	Chúng ta là chồng của nhau.
I can't understand why Tom isn't here.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom không ở đây.
I have to meet her at three o'clock this afternoon.	Tôi phải gặp cô ấy lúc ba giờ chiều nay.
Three houses were bombed.	Ba ngôi nhà bị đánh bom.
Why don't you go home early today?	Sao hôm nay bạn không về nhà sớm?
I know that Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
I wish we had told him to come too.	Tôi ước gì chúng tôi đã nói với anh ấy cũng đến.
We are entrepreneurs.	Chúng tôi là doanh nhân.
I wonder if Tom is at home.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở nhà hay không.
Tom is killed in his own home.	Tom bị giết tại nhà riêng của mình.
Tom often makes mistakes on purpose to get his teacher's attention.	Tom thường cố tình phạm lỗi để giáo viên chú ý đến anh ta.
Everyone died.	Mọi người đã chết.
Tom said he was upset.	Tom nói rằng anh ấy khó chịu.
Tom is not always there.	Tom không phải lúc nào cũng ở đó.
I think it will rain this afternoon.	Tôi nghĩ chiều nay trời sẽ mưa.
We haven't visited that city for a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi không đến thăm thành phố đó.
Tom says he's been trying to do it all day.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó cả ngày.
I'm afraid that might be what it takes.	Tôi e rằng đó có thể là những gì nó cần.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
I apologize for the problem.	Tôi xin lỗi vì sự cố.
The castle was destroyed in 1485, and was never rebuilt.	Lâu đài đã bị phá hủy vào năm 1485, và không bao giờ được xây dựng lại.
I don't think anyone notices what I'm doing.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì tôi đang làm.
It's probably raining.	Chắc trời đang mưa.
I gave you all I could give you.	Tôi đã cho bạn tất cả những gì tôi có thể cho bạn.
Do both Tom and Mary speak French?	Cả Tom và Mary đều nói được tiếng Pháp?
Tom was attracted by the salesman's fluent way of talking.	Tom bị thu hút bởi cách nói chuyện trôi chảy của người bán hàng.
Tom woke up in pain.	Tom tỉnh dậy trong đau đớn.
Come in. 	Vào đi.
It's cold outside.	Ngoài trời lạnh lắm.
Tom helped Mary out of the boat.	Tom đã giúp Mary ra khỏi thuyền.
Tom is the lazy type.	Tom là loại lười biếng.
That is not to my liking.	Đó không phải là ý thích của tôi.
I have driven Tom's car many times.	Tôi đã lái xe của Tom nhiều lần.
I don't like any of this.	Tôi không thích bất kỳ điều này.
I've been doing that a lot lately.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều gần đây.
What did you do with the books here?	Bạn đã làm gì với những cuốn sách ở đây?
What are we waiting for?	Chúng ta đang chờ đợi điều gì?
I know Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi biết Tom và Mary đang dự định làm điều đó cùng nhau.
Tom asked me to close all windows.	Tom yêu cầu tôi đóng tất cả các cửa sổ.
Tom is a very shy guy.	Tom là một chàng trai rất nhút nhát.
Tom spent the afternoon preparing for Mary's birthday party.	Tom đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Mary.
I am three years younger than you.	Tôi nhỏ hơn bạn ba tuổi.
It is not broken.	Nó không bị hỏng.
Why did Tom leave his suitcase here?	Tại sao Tom lại để vali của mình ở đây?
You don't want to do that?	Bạn không muốn làm điều đó?
I don't want to offend anyone.	Tôi không muốn xúc phạm bất cứ ai.
Tom has to go home now.	Tom phải về nhà ngay.
Napoleon was exiled to St. 	Napoléon bị đày đến St.
Helena.	Helena.
I've known Tom to be a libertarian.	Tôi đã biết Tom là một người theo chủ nghĩa tự do.
Tom will be able to do it tomorrow.	Tom sẽ có thể làm điều đó vào ngày mai.
I think I should call Tom first.	Tôi nghĩ rằng tôi nên gọi cho Tom trước.
Tom found Mary irresistible.	Tom thấy Mary không thể cưỡng lại được.
You are not the only one scared.	Bạn không phải là người duy nhất sợ hãi.
Tom and Mary love Australia very much.	Tom và Mary rất thích nước Úc.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom should have been terrified.	Tom lẽ ra phải kinh hãi.
Tom is a bad guy.	Tom là một kẻ xấu.
Can you please do that for Tom?	Bạn có thể vui lòng làm điều đó cho Tom được không?
Tom took a candy from his pocket.	Tom lấy một viên kẹo trong túi.
I will do whatever it takes to make you proud of me.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để khiến bạn tự hào về tôi.
It is not impossible to survive on rice and beans alone.	Không phải là không thể tồn tại chỉ bằng gạo và đậu.
I hope I don't disappoint you.	Tôi hy vọng tôi không làm bạn thất vọng.
Tom tells Mary that he is quitting his job and moving back to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ nghỉ việc và quay trở lại Úc.
He said he was afraid his speech had failed.	Anh ấy nói rằng anh ấy sợ bài phát biểu của mình đã thất bại.
Tom told me that he thought Mary still had to do the same.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn phải làm như vậy.
I received a letter from Tom yesterday.	Tôi nhận được thư của Tom hôm qua.
Tom comes here on a secret mission.	Tom đến đây với một nhiệm vụ bí mật.
I don't know that Tom knows when Mary will do it.	Tôi không biết rằng Tom biết khi nào Mary sẽ làm điều đó.
I think Tom looks fine.	Tôi nghĩ Tom trông ổn.
I'm having another headache.	Tôi đang bị đau đầu khác.
I had broken glass so I couldn't see the blackboard.	Tôi đã bị vỡ kính nên tôi không thể nhìn thấy bảng đen.
Tom was not charged.	Tom không bị buộc tội.
Make sure Tom doesn't leave his room.	Hãy chắc chắn rằng Tom không rời khỏi phòng của mình.
I slept in a crib in the basement.	Tôi ngủ trên cũi ở tầng hầm.
Where will all that money go?	Tất cả số tiền đó sẽ đi đâu?
You better take it easy now.	Tốt hơn là bạn nên làm nó dễ dàng ngay bây giờ.
Now all Tom needs is a hammer.	Bây giờ tất cả những gì Tom cần là một cái búa.
Tom asked me who died.	Tom hỏi tôi ai đã chết.
Do you think Tom made it up?	Bạn có nghĩ Tom bịa ra không?
Tom finally gets rid of Mary.	Tom cuối cùng cũng thoát khỏi Mary.
Tom likes to talk about Australia.	Tom thích nói về nước Úc.
Tom brags about what he's done.	Tom khoe khoang về những gì anh ấy đã làm.
I know you're afraid of Tom.	Tôi biết bạn sợ Tom.
It won't be long before Tom will be back.	Sẽ không lâu nữa Tom sẽ trở lại.
Why don't we go somewhere else?	Tại sao chúng ta không đi một nơi nào khác?
You expect a lot, right?	Bạn mong đợi rất nhiều, phải không?
He has customs from the colonial days.	Ông có phong tục từ những ngày thuộc địa.
Tom doesn't want to get hurt.	Tom không muốn bị thương.
I believe I am right.	Tôi tin rằng tôi đúng.
Tom's dog is missing.	Con chó của Tom đã mất tích.
Don't you know Tom is hungry?	Bạn không biết Tom đói sao?
I know Tom will stop doing that.	Tôi biết Tom sẽ ngừng làm điều đó.
I think basketball is the most fun sport to watch.	Tôi nghĩ bóng rổ là môn thể thao thú vị nhất để xem.
On a clear day, we can see Mount Fuji in the distance.	Vào một ngày trời quang, chúng ta có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ ở phía xa.
Tom didn't have his office key, so he waited for the janitor to open it for him.	Tom không có chìa khóa văn phòng, vì vậy anh ấy đã đợi người gác cổng mở nó cho anh ấy.
Tom is a guy you can rely on.	Tom là một chàng trai mà bạn có thể dựa vào.
Tom is a smart kid.	Tom là một đứa trẻ thông minh.
Registration will end this month.	Đăng ký sẽ kết thúc trong tháng này.
Tom did exactly what he said he would do.	Tom đã làm chính xác những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I think Tom expects us to wait for him.	Tôi nghĩ Tom mong chúng ta đợi anh ấy.
What will we do if that happens?	Chúng ta sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra?
It's times like these that people like us need help.	Những lúc như thế này mà những người như chúng tôi cần được giúp đỡ.
Tom was having trouble making friends.	Tom đã gặp khó khăn trong việc kết bạn.
I don't think Tom will be back until Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại cho đến thứ Hai.
Tom, Mary, John and Alice were all there.	Tom, Mary, John và Alice đều ở đó.
I wonder if Tom is waiting for us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang đợi chúng ta hay không.
I keep fooling myself when I try to speak French.	Tôi cứ tự huyễn hoặc mình khi thử nói tiếng Pháp.
By the time I got there, the party was over.	Vào lúc tôi đến đó, bữa tiệc đã kết thúc.
Tom fell in love with a girl he met in Boston.	Tom đã yêu một cô gái mà anh gặp ở Boston.
Tom and Mary were shouting at each other and didn't hear me enter the room.	Tom và Mary đang hét với nhau và không nghe thấy tôi bước vào phòng.
Tom does not sharpen knives.	Tom không mài dao.
Strange as it may seem, Tom is telling the truth.	Có vẻ lạ, Tom đang nói sự thật.
Tom always said.	Tom luôn nói.
Tom just turned thirty years old.	Tom vừa tròn ba mươi tuổi.
Tom misses his wife Mary.	Tom nhớ vợ Mary.
Do not work too much.	Đừng làm việc quá nhiều.
Don't say a word to me.	Đừng nói một lời nào với tôi.
Tom may not want to come.	Tom có ​​thể không muốn đến.
Tom told me that he doesn't like swimming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích bơi lội.
Can I give Tom a message?	Tôi có thể cho Tom một tin nhắn không?
Tom didn't tell Mary what she wanted to know.	Tom không nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
She answered the phone as soon as she heard the ring.	Cô ấy trả lời điện thoại ngay khi nghe thấy tiếng chuông.
Tom is a slow eater, isn't he?	Tom là một người ăn chậm, phải không?
That's not a pity.	Điều đó không có gì đáng tiếc.
Tom was in Boston for a while.	Tom đã ở Boston một thời gian.
Maybe someone can enlighten me.	Có lẽ ai đó có thể khai sáng cho tôi.
Tom said he paid income tax.	Tom nói rằng anh ấy đã đóng thuế thu nhập.
How are lions and leopards different?	Sư tử và báo khác nhau như thế nào?
It was horrifying.	Thật là kinh hoàng.
There will be a concert next Monday.	Sẽ có một buổi hòa nhạc vào thứ Hai tới.
Tom made spaghetti for the kids.	Tom đã làm mì Ý cho bọn trẻ.
Tom is tall for his age.	Tom cao so với tuổi của anh ấy.
Exchange rates are posted daily outside the cashier's office.	Tỷ giá hối đoái được niêm yết hàng ngày bên ngoài văn phòng thu ngân.
Tom has a great attitude.	Tom có ​​một thái độ tuyệt vời.
Western clothes are easier to wear than Japanese clothes.	Quần áo phương Tây dễ mặc hơn quần áo Nhật Bản.
You should do it the way Tom told you to.	Bạn nên làm điều đó theo cách mà Tom đã bảo bạn làm.
You haven't even asked me what I want to do.	Bạn thậm chí còn chưa hỏi tôi muốn làm gì.
Why can't Tom hug Mary?	Tại sao Tom không thể ôm Mary?
I know Tom won't resign.	Tôi biết Tom sẽ không từ chức.
Tom listens to the sound of the waves.	Tom lắng nghe tiếng sóng biển.
Tom would never go there alone.	Tom sẽ không bao giờ đến đó một mình.
How many times have I told you to stay out of my room?	Đã bao nhiêu lần tôi nói với các bạn tránh ra khỏi phòng của tôi?
I know that Tom knows he can't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
What color tie did Tom wear yesterday?	Hôm qua Tom đã đeo cà vạt màu gì?
Tom doesn't want to take advice from Mary.	Tom không muốn nghe lời khuyên từ Mary.
You will need an attorney.	Bạn sẽ cần một luật sư.
I wish you learned French.	Tôi ước bạn học tiếng Pháp.
Tom is protecting Mary.	Tom đang bảo vệ Mary.
I'm not ready to go back yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để quay lại.
Do you have something else to do?	Bạn có việc gì khác cần làm hơn không?
Do you mind watching my kids for a minute?	Bạn có phiền xem các con tôi một phút không?
Do you really think that Tom doesn't need to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không cần phải làm như vậy không?
I'm so glad I didn't do that.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm điều đó.
I think you should be the one to tell Tom he was fired.	Tôi nghĩ bạn nên là người nói với Tom rằng anh ấy đã bị sa thải.
Tom was laughed at by his friends.	Tom bị bạn bè cười nhạo.
Tom often has lunch at Chuck's Diner.	Tom thường ăn trưa tại Chuck's Diner.
Tom and Mary are doing a pretty good job on their own.	Tom và Mary đang tự mình làm khá tốt công việc đó.
Avoid sugary drinks.	Tránh đồ uống có đường.
I think Tom was careless.	Tôi nghĩ Tom đã bất cẩn.
I don't have any proof.	Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
Tom likes Mary the way she is.	Tom thích Mary theo cách của cô ấy.
You will like it.	Bạn sẽ thích nó.
Tom's classmates mocked him.	Các bạn cùng lớp của Tom đã chế giễu anh ấy.
Tom plays the accordion while Mary dances.	Tom chơi đàn accordion trong khi Mary nhảy.
We have a lot of time.	Chúng tôi có rất nhiều thời gian.
I know that Tom likes to do that.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trở lại.
You should not eat seeds.	Bạn không nên ăn hạt.
I don't have many friends in Australia.	Tôi không có nhiều bạn ở Úc.
Tom still loves Mary.	Tom vẫn yêu Mary.
Did you tell Tom he could stay here?	Bạn có nói với Tom rằng anh ấy có thể ở lại đây không?
What's the last thing you remember?	Điều cuối cùng bạn nhớ là gì?
I didn't know I needed to do that.	Tôi không biết mình cần phải làm điều đó.
Tom tried to shoot his gun, but nothing happened.	Tom đã cố gắng bắn súng của mình, nhưng không có gì xảy ra.
Exhale deeply.	Thở ra sâu.
I doubt that Tom will be gone by the time we get there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Is learning to read music difficult?	Học đọc nhạc có khó không?
Tom doesn't know when he has to be there.	Tom không biết khi nào anh ấy phải ở đó.
That made Tom very angry.	Điều đó khiến Tom rất tức giận.
She prepared elaborately for the party.	Cô chuẩn bị công phu cho bữa tiệc.
Tom says he thinks he should ask Mary to leave.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên yêu cầu Mary rời đi.
To me it makes no difference whether Tom goes to Boston or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù Tom có ​​đến Boston hay không.
The raid was successful.	Cuộc đột kích đã thành công.
Sit down in that chair and try to calm down.	Hãy ngồi xuống chiếc ghế đó và cố gắng bình tĩnh lại.
Tom is someone you can trust.	Tom là người mà bạn có thể tin tưởng.
Tom says he's glad you won.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã thắng.
I saw Tom get into a dark green van.	Tôi thấy Tom bước vào một chiếc xe tải màu xanh đậm.
I was surprised to learn that Tom is a vegetarian.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom ăn chay.
Tom went well.	Tom đã đi tốt.
Tom wants Mary to cook dinner for him.	Tom muốn Mary nấu bữa tối cho anh ta.
Mary told Tom about it, didn't she?	Mary đã nói với Tom về điều đó, phải không?
I have to bring this book back to the library today.	Tôi phải mang cuốn sách này trở lại thư viện hôm nay.
How long ago did Tom move to Australia?	Tom đã chuyển đến Úc cách đây bao lâu?
This pen is not working.	Bút này không hoạt động.
If you don't want to do it yourself, you can ask Tom to do it.	Nếu bạn không muốn tự làm, bạn có thể nhờ Tom làm.
Tom is a party animal.	Tom là một con vật thích tiệc tùng.
Even though Tom has a very demanding job, he always makes time for Mary and the kids.	Mặc dù Tom có ​​một công việc rất khắt khe, anh ấy vẫn luôn dành thời gian cho Mary và lũ trẻ.
Tom said he was the one who did it.	Tom nói rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
Have you heard of Tom and Mary?	Bạn có nghe nói về Tom và Mary?
Why is Tom so obnoxious?	Tại sao Tom lại đáng ghét như vậy?
I can't even pretend to be Tom's friend.	Tôi thậm chí không thể giả làm bạn của Tom.
I just wasted three hours trying to fix this problem.	Tôi chỉ lãng phí ba giờ để cố gắng khắc phục sự cố này.
During the 19th century, many territorial acquisitions were made in Europe and Asia.	Trong thế kỷ 19, nhiều vụ mua lại lãnh thổ đã được thực hiện ở châu Âu và châu Á.
I have lost feeling in my legs.	Tôi đã mất cảm giác ở chân.
I hope that I will be like Tom when I grow up.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ giống như Tom khi tôi lớn lên.
Tom shot the wounded horse to get it out of its misery.	Tom đã bắn con ngựa bị thương để giúp nó thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Tom ignored my warning.	Tom phớt lờ lời cảnh báo của tôi.
Tom holds something in his left hand	Tom cầm thứ gì đó trên tay trái
What convinced you Tom was right?	Điều gì đã thuyết phục bạn Tom đúng?
Please don't give up on me.	Xin đừng từ bỏ tôi.
Tom is his own greatest enemy.	Tom là kẻ thù lớn nhất của chính mình.
Tom says he likes Mary's new hairstyle.	Tom nói rằng anh ấy thích kiểu tóc mới của Mary.
Tom and a few others were here until 2:30.	Tom và một vài người khác đã ở đây cho đến 2:30.
There was not a single cloud in the sky.	Không có một đám mây nào trên bầu trời.
It's romantic, isn't it?	Thật lãng mạn phải không?
I think Tom is out on the balcony talking to Mary.	Tôi nghĩ Tom đang ở ngoài ban công nói chuyện với Mary.
During five years of painful cancer treatment, he kept his upper lip hard.	Trong suốt 5 năm điều trị ung thư đau đớn, anh ấy vẫn giữ được môi trên cứng.
He went as far as to call me an idiot.	Anh ta đã đi xa đến mức gọi tôi là đồ ngốc.
I can't even remember when we did that.	Tôi thậm chí không thể nhớ chúng tôi đã làm điều đó khi nào.
I will be at home today.	Hôm nay tôi sẽ ở nhà.
I don't recognize it.	Tôi không nhận ra nó.
Tom asked Mary if she had done it before.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy đã làm điều đó trước đây.
I have a long list of things Tom wants me to buy him.	Tôi có một danh sách dài những thứ Tom muốn tôi mua cho anh ấy.
You don't really enjoy doing that, do you?	Bạn không thực sự thích làm điều đó, phải không?
I can't cancel Tom.	Tôi không thể hủy bỏ Tom.
Why don't we go to dinner tonight?	Tại sao chúng ta không đi ăn tối tối nay?
Tom grew up in poverty.	Tom lớn lên trong nghèo khó.
Does Tom really have a girlfriend?	Tom có ​​thực sự có bạn gái không?
They are in love.	Họ đang yêu nhau.
Tom lets his children do whatever they want to do.	Tom để cho các con của mình làm bất cứ điều gì chúng muốn làm.
Tom made about three million dollars last year.	Tom đã kiếm được khoảng ba triệu đô la vào năm ngoái.
Tom said Mary did it on purpose.	Tom nói Mary làm vậy là có chủ đích.
Only fools and dead people never change their mind.	Chỉ có những kẻ ngu ngốc và những kẻ đã chết mới không bao giờ thay đổi ý định.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ Mary sẽ không thắng.
Tom hopes to be here in October.	Tom hy vọng sẽ có mặt ở đây vào tháng 10.
I shouldn't have done it today.	Tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that Mary did not win.	Tom nói rằng Mary đã không thắng.
Without you, my life would be meaningless.	Nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ trở nên vô nghĩa.
I was misquoted.	Tôi đã bị trích dẫn sai.
Tom said Mary was sleepy.	Tom nói Mary đã buồn ngủ.
Tom is drunk.	Tom đang say.
Tom is in trouble.	Tom đang gặp rắc rối.
I know that Tom is flexible enough to do that.	Tôi biết rằng Tom đủ linh hoạt để làm điều đó.
I was about to go out when the phone rang.	Tôi định đi ra ngoài thì điện thoại reo.
Some hospitals have special rooms to treat patients with potentially infectious diseases.	Một số bệnh viện có các phòng đặc biệt để điều trị cho những bệnh nhân mắc các bệnh có khả năng lây nhiễm cao.
I know Tom is very confident.	Tôi biết Tom rất tự tin.
Do you know what they are called?	Bạn có biết chúng được gọi là gì không?
There's something mysterious about the way Tom is behaving.	Có điều gì đó bí ẩn về cách Tom đang cư xử.
I told Tom that you might enjoy doing it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn có thể thích làm điều đó.
Tom's children can only speak French.	Các con của Tom chỉ có thể nói tiếng Pháp.
I can't wait to visit Tom.	Tôi rất háo hức đến thăm Tom.
I'm not always honest.	Tôi không phải lúc nào cũng thành thật.
Tom helped the old lady onto the bus with her shopping bag.	Tom dìu bà cụ lên xe buýt với chiếc túi mua sắm của bà.
Everyone is talking about you.	Mọi người đang nói về bạn.
Tom walked past me without saying anything.	Tom đi ngang qua tôi mà không nói gì.
I don't know where they are.	Tôi không biết họ ở đâu.
She caught me just as she started running towards me.	Cô ấy bắt gặp tôi ngay khi cô ấy bắt đầu chạy về phía tôi.
Don't even touch it.	Thậm chí đừng chạm vào nó.
The plans are still pending.	Các kế hoạch vẫn đang chờ xử lý.
Tom is not as polite as Mary.	Tom không lịch sự như Mary.
Tom doesn't know that Mary is unhappy.	Tom không biết rằng Mary đang không hạnh phúc.
Unfortunately, I'm not sure Tom will succeed.	Thật không may, tôi không chắc Tom sẽ thành công.
Tom is silent.	Tom im lặng.
What kind of hat do you want to buy?	Bạn muốn mua loại mũ nào?
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
Tom has been looking for his dog all morning.	Tom đã tìm con chó của mình cả buổi sáng.
I just made coffee. 	Tôi vừa pha cà phê.
Would you like a cup?	Bạn có muốn một cốc không?
I was wondering if you want to do it now.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn muốn làm điều đó bây giờ.
Dr. Hellebrandt was an associate professor in that excellent university.	Tiến sĩ Hellebrandt là một phó giáo sư trong trường đại học xuất sắc đó.
I think Tom has good reason.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lý do chính đáng.
Tom often has trouble remembering things.	Tom thường gặp khó khăn khi ghi nhớ mọi thứ.
We reserve the right to refuse service to anyone.	Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ bất kỳ ai.
Check Tom's circuit again.	Kiểm tra lại mạch của Tom.
I know you can take care of yourself.	Tôi biết rằng bạn có thể tự lo cho mình.
The only alcohol I ever drank was cough medicine.	Loại rượu duy nhất tôi từng uống là thuốc ho.
Nothing here.	Không có gì ở đây.
I don't think Tom is busy today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom lại bận.
No one but Tom will be able to do it.	Không ai ngoại trừ Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I was looking forward to it.	Tôi đã mong chờ nó.
I think we made a mistake.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mắc lỗi.
Tom is the only one in our class who hasn't been to Australia.	Tom là người duy nhất trong lớp chúng tôi chưa đến Úc.
Tom tells Mary how much he enjoys his job.	Tom nói với Mary rằng anh ấy thích công việc của mình như thế nào.
I'm not sure what Tom bought.	Tôi không chắc Tom đã mua gì.
I'm going to wax the car tomorrow afternoon.	Chiều mai mình đi tẩy lông xe.
It's suffocating here.	Ở đây thật ngột ngạt.
How long was Tom in prison?	Tom đã ở trong tù bao lâu?
We could not have completed this project without you.	Chúng tôi không thể hoàn thành dự án này nếu không có bạn.
I don't think I want to live in Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn sống ở Úc.
I want to be able to play the violin as well as Tom.	Tôi muốn có thể chơi vĩ cầm tốt như Tom.
I'm trying to call Tom.	Tôi đang cố gọi cho Tom.
I met Tom for a few drinks after work.	Tôi gặp Tom để uống vài ly sau giờ làm việc.
I didn't know you weren't going to do that to Tom.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó với Tom.
The police are questioning Tom in the next room.	Cảnh sát đang thẩm vấn Tom ở phòng bên cạnh.
Tom is flossing.	Tom đang xỉa răng.
Tom said that Mary knew he might not have to do it until October.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom's part-time job is delivering pizza.	Công việc bán thời gian của Tom là giao pizza.
We hope that the bridge will reopen soon.	Chúng tôi hy vọng rằng cây cầu sẽ sớm mở cửa trở lại.
Discrimination made it very difficult for me to find work.	Sự phân biệt đối xử khiến tôi rất khó tìm việc.
Tom is learning to defend himself.	Tom đang học cách tự vệ.
We all know why you are here.	Tất cả chúng tôi đều biết tại sao bạn ở đây.
I need to bring another package to the post office.	Tôi cần mang một gói hàng khác đến bưu điện.
Feel free to improvise.	Hãy tùy cơ ứng biến.
I need to talk to Tom about something.	Tôi cần nói chuyện với Tom về một số thứ.
Tom promises to be back by 2:30.	Tom hứa sẽ quay lại trước 2:30.
I am extremely disappointed.	Tôi thất vọng vô cùng.
I see Mary sitting on Tom's lap.	Tôi thấy Mary đang ngồi trên đùi Tom.
I don't think I should buy anything else for Tom.	Tôi không nghĩ mình nên mua bất cứ thứ gì khác cho Tom.
The car was wrecked.	Chiếc xe đã bị đắm.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó.
Do you think we are really in danger?	Bạn có cho rằng chúng ta đang thực sự gặp nguy hiểm không?
Do you really think I'll let you do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để bạn làm điều đó?
Tom didn't seem happy to see us.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
You love me very much.	Bạn rất yêu quý tôi.
I think Tom is very angry.	Tôi nghĩ Tom rất tức giận.
I think Tom and Mary will be very happy together.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ rất hạnh phúc bên nhau.
I don't think Tom will be able to do what you ask him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom needs a plan.	Tom cần một kế hoạch.
They have been warned.	Họ đã được cảnh báo.
I love home cooking.	Tôi thích nấu ăn kiểu nhà.
Tom doesn't like hot weather.	Tom không thích thời tiết nóng.
Let me talk to the foreman.	Hãy để tôi nói chuyện với quản đốc.
Tom said he thinks he might be asked to do it today.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
What she does?	Những gì cô ấy làm?
You don't seem to believe that Tom has to do it.	Bạn có vẻ không tin rằng Tom phải làm điều đó.
Tom looks shy.	Tom có ​​vẻ ngại ngùng.
When was the last time you read a bedtime story to your child?	Lần cuối cùng bạn đọc truyện cho con trước khi đi ngủ là khi nào?
We must be ready to take the first step.	Chúng ta phải sẵn sàng thực hiện bước đầu tiên.
Tom is going to Boston this winter.	Tom sẽ đến Boston vào mùa đông này.
Tom is studying the ancient civilizations of the Mediterranean.	Tom đang nghiên cứu các nền văn minh cổ đại của Địa Trung Hải.
Tom didn't do all he was supposed to do.	Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy phải làm.
I am quite confused right now.	Tôi khá bối rối ngay bây giờ.
I don't think Tom will be caught.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ bị bắt.
Tom can't afford to see a doctor.	Tom không đủ khả năng để gặp bác sĩ.
I cannot pay you anything for this.	Tôi không thể trả cho bạn bất cứ điều gì cho việc này.
Tom offers to carry the suitcase for Mary, but she tells him that she wants to carry it herself.	Tom đề nghị được xách vali cho Mary, nhưng cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy muốn tự mình mang nó.
He will be teaching for thirty years this spring.	Anh ấy sẽ dạy học trong ba mươi năm vào mùa xuân này.
Tom tells Mary that he is a teacher.	Tom nói với Mary rằng anh ấy là một giáo viên.
They brought Tom home.	Họ đã đưa Tom về nhà.
What if they don't like me?	Nếu họ không thích tôi thì sao?
Tom had no luck.	Tom không gặp may.
He denied all the stories in the newspaper.	Anh đã phủ nhận tất cả những câu chuyện trên báo.
Don't leave the lights on when you leave the room.	Đừng để đèn sáng khi bạn rời khỏi phòng.
Tom is open to everything.	Tom cởi mở với mọi thứ.
Tom will be here later this afternoon.	Tom sẽ đến đây vào cuối chiều nay.
Are these Tom things?	Đây có phải là những thứ của Tom không?
Tom probably wouldn't be desperate to do that.	Tom có ​​thể sẽ không tuyệt vọng để làm điều đó.
We just can't do that.	Chúng tôi chỉ không thể làm điều đó.
World War II ended in the 20th year of the Showa era.	Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm thứ 20 của kỷ nguyên Showa.
I have been helping my father on the farm since I was a kid.	Tôi đã giúp cha tôi trong trang trại kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
You can't blame the whole thing on Tom.	Bạn không thể đổ lỗi toàn bộ điều này cho Tom.
We can argue about how best to achieve these goals, but we cannot be complacent about them.	Chúng ta có thể tranh luận về việc làm thế nào để đạt được những mục tiêu này một cách tốt nhất, nhưng chúng ta không thể tự mãn về các mục tiêu đó.
Tom said Mary went to Australia with him.	Tom nói Mary đã đến Úc với anh ta.
Sorry!	Rất tiếc!
Finding the time to do that is not easy.	Tìm thời gian để làm điều đó không dễ dàng.
Tom will probably be shy.	Tom có ​​thể sẽ nhút nhát.
Starting tomorrow, we will be open until 9:00pm.	Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ mở cửa đến 9:00 tối.
You've got enough.	Bạn đã có đủ.
After entering from the freezing cold, Tom stood in front of the fireplace for a long time to warm his hands and feet.	Sau khi bước vào từ cái lạnh buốt giá, Tom đứng trước lò sưởi một lúc lâu để sưởi ấm tay chân.
I am frustrated that there is so little to do.	Tôi thất vọng vì có quá ít việc phải làm.
Tom was waiting for that to happen.	Tom đã chờ đợi điều đó xảy ra.
If Tom hadn't eaten the mushrooms he found in the forest, he would be alive by now.	Nếu Tom không ăn những cây nấm mà anh ta tìm thấy trong rừng, thì bây giờ anh ta đã sống rồi.
I am a very lucky man.	Tôi là một người đàn ông rất may mắn.
How do I know you're not an impostor?	Làm sao tôi biết bạn không phải là kẻ mạo danh?
I keep getting lost.	Tôi liên tục bị lạc.
Tom was the one who started the fight, wasn't he?	Tom là người bắt đầu cuộc chiến, phải không?
I told Tom I didn't have enough money.	Tôi nói với Tom rằng tôi không có đủ tiền.
Tom is not helpful.	Tom không hữu ích.
I told Tom to try doing that.	Tôi đã nói với Tom để thử làm điều đó.
Three policemen were injured in the shooting.	Ba cảnh sát bị thương trong vụ xả súng.
Tom is a retired teacher.	Tom là một giáo viên đã nghỉ hưu.
The Sea of ​​Japan separates Japan from the Asian mainland.	Biển Nhật Bản ngăn cách Nhật Bản với Lục địa Châu Á.
Tom wanted Mary to sit next to him.	Tom muốn Mary ngồi cạnh anh ta.
I think Tom is scary.	Tôi nghĩ Tom thật đáng sợ.
It was so noisy that we couldn't talk.	Nó ồn ào đến mức chúng tôi không thể nói chuyện.
You can shower in the bathroom upstairs.	Bạn có thể tắm trong phòng tắm trên lầu.
Tom will be here later.	Tom sẽ đến đây sau.
Tom is really selfish.	Tom thực sự rất ích kỷ.
Tom left angrily.	Tom bực bội bỏ đi.
Tom and I are too young to get married.	Tom và tôi còn quá trẻ để kết hôn.
Are there any Japanese restaurants around here?	Có nhà hàng Nhật Bản nào quanh đây không?
I gave Tom three cookies.	Tôi đã cho Tom ba cái bánh quy.
Did you find out who's in charge here?	Bạn có tìm ra ai phụ trách ở đây không?
You're glad I did that, aren't you?	Bạn rất vui vì tôi đã làm điều đó, phải không?
I'm not very good.	Tôi chưa giỏi lắm.
I knelt down.	Tôi quỳ xuống.
Tom will tell us what we need to know.	Tom sẽ cho chúng ta biết những gì chúng ta cần biết.
Farming looks easy when your plow is a pencil and you're thousands of miles from a cornfield.	Việc trồng trọt trông thật dễ dàng khi chiếc cày của bạn là một cây bút chì và bạn cách cánh đồng ngô hàng nghìn dặm.
It can be really lonely living in the woods alone.	Nó có thể thực sự cô đơn khi sống trong rừng một mình.
Tom spent the last three years of his life in Boston.	Tom đã dành ba năm cuối đời ở Boston.
I think it would be better if you didn't.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn không làm như vậy.
You should do it quickly.	Bạn nên làm điều đó một cách nhanh chóng.
Tom ran to his car.	Tom chạy đến xe của mình.
Tom struggles to get out.	Tom đấu tranh để thoát ra.
I know that Tom doesn't know why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
Why don't we go get ice cream?	Tại sao chúng ta không đi ăn kem?
Don't forget to sign your name.	Đừng quên ký tên của bạn.
Tom thinks the whales deserve to be saved.	Tom cho rằng những con cá voi đáng được cứu.
How long does it take for an ambulance to arrive?	Mất bao lâu để xe cấp cứu đến?
Tom had a good night's sleep.	Tom có ​​một đêm ngon giấc.
I talked to Tom this afternoon.	Tôi đã nói chuyện với Tom chiều nay.
We are closer now than we used to be.	Bây giờ chúng tôi gần gũi hơn chúng tôi đã từng.
You are not so careful.	Bạn không cẩn thận như vậy.
Tom says Mary must do it soon.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó sớm.
I won't do it this summer.	Tôi sẽ không làm điều đó vào mùa hè này.
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó nữa.
Tom told me he was poor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghèo.
Tom, Mary, John and Alice all committed suicide in the same way.	Tom, Mary, John và Alice đều tự sát theo cùng một cách.
I allow Tom to speak.	Tôi cho phép Tom nói.
One of my favorite quotes by Mark Twain is, "It's not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog."	Một trong những câu nói yêu thích của tôi của Mark Twain là, "Nó không phải là kích thước của con chó trong cuộc chiến, mà là kích thước của cuộc chiến ở con chó."
I think Tom wants to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn đến Boston.
Tom isn't the best player on our team, but he's pretty good.	Tom không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi, nhưng anh ấy khá giỏi.
That is a big problem.	Đó là một rắc rối lớn.
Tom walked to the window and pulled up the visor.	Tom bước đến cửa sổ và kéo tấm che lên.
How old were you when you had your first kiss?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn có nụ hôn đầu tiên?
I promised my parents that I wouldn't drink.	Tôi đã hứa với bố mẹ là sẽ không uống rượu.
Tom hopes you will.	Tom hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
I wish I hadn't sung the third song I sang tonight.	Tôi ước gì tôi đã không hát bài hát thứ ba mà tôi đã hát trong đêm nay.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I don't want to go for a walk now.	Tôi không muốn đi dạo bây giờ.
I am having a lot of fun.	Tôi đang có rất nhiều niềm vui.
Tom begins to suspect that Mary is lying to him.	Tom bắt đầu nghi ngờ Mary đang nói dối anh.
I didn't know you also came.	Tôi không biết bạn cũng đến.
Keep me up to date.	Giữ cho tôi luôn cập nhật.
This is not worth much.	Điều này không đáng bao nhiêu.
Don't tease the dog.	Đừng trêu con chó.
Tom is an elementary school teacher.	Tom là một giáo viên tiểu học.
There is no doubt that in this world there exists a suitable woman for any man to marry and vice versa; 	Không nghi ngờ gì nữa, trên thế giới này tồn tại một người phụ nữ phù hợp để bất kỳ người đàn ông nào kết hôn và ngược lại;
but when you consider that a man has only a chance to get to know a few hundred people, and among those few hundred there are but less than a dozen people he knows well, and out of the tens, one or two 	nhưng khi bạn cho rằng một con người chỉ có cơ hội làm quen với vài trăm người, và trong số vài trăm người đó có nhưng ít hơn một chục người mà anh ta biết thân thiết, và trong số hàng chục, một hoặc hai người
friend. 	bạn.
At the very least, it will be easy for us to see, when we remember the number of millions living in this world, that perhaps, since the creation of the earth, a suitable man has never been 	Ít nhất, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy, khi chúng ta nhớ đến con số hàng triệu người sống trên thế giới này, rằng có lẽ, kể từ khi trái đất được tạo ra, một người đàn ông phù hợp vẫn chưa bao giờ
meet the right woman.	gặp được một người phụ nữ phù hợp.
Tom doesn't know as much about this as I do.	Tom không biết nhiều về điều này như tôi.
The donkey jumps around.	Con lừa nhảy xung quanh.
He begged the judge for mercy.	Anh cầu xin quan tòa thương xót.
I should have told Tom I would do it.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
We had all night.	Chúng tôi đã có cả đêm.
I don't know that you're not going to do that next winter.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó vào mùa đông tới.
Sedimentary layers lie on the bottom of the river.	Các lớp trầm tích nằm dưới đáy sông.
You didn't tell Tom you were married, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng bạn đã kết hôn, phải không?
I didn't know Tom was interested in art.	Tôi không biết Tom quan tâm đến nghệ thuật.
Tom caught Mary trying to open an envelope addressed to him.	Tom bắt gặp Mary đang cố mở một phong bì gửi cho anh.
Tom didn't know how to answer any of the questions on the test.	Tom không biết trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong bài kiểm tra.
I asked Tom why he thought Mary wouldn't be at school today.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy nghĩ Mary sẽ không ở trường hôm nay.
Tom brought flowers and candy for Mary.	Tom đã mang hoa và kẹo cho Mary.
Hand in hand, Tom and Mary walked around the pond.	Tay trong tay, Tom và Mary đi dạo quanh ao.
Tom did not sit down.	Tom không ngồi xuống.
He rented a room on the top floor to enjoy the beautiful view.	Anh thuê một phòng trên tầng cao nhất để ngắm cảnh đẹp.
I know Tom doesn't really want to do that.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó.
You are taller than me.	Bạn cao bằng tôi.
I think Tom won't want to come with us.	Tôi nghĩ Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom can be intrigued.	Tom có ​​thể bị hấp dẫn.
I wonder if Tom really understands French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hiểu được tiếng Pháp không.
You cannot do it alone.	Bạn không thể làm điều đó một mình.
Wheelchair access is very limited.	Quyền sử dụng xe lăn rất hạn chế.
He was a famous poet and a talented diplomat.	Ông là một nhà thơ nổi tiếng và một nhà ngoại giao tài ba.
Tom and Mary entered the church together.	Tom và Mary cùng nhau bước vào nhà thờ.
Tom will not pass.	Tom sẽ không vượt qua.
Ice cream is Tom's favorite food.	Kem là món ăn yêu thích của Tom.
Many people learn Japanese to be able to read manga.	Nhiều người học tiếng Nhật để có thể đọc manga.
Tom felt the urge to confess.	Tom cảm thấy thôi thúc phải thú nhận.
I want two slices of toast and a cup of tea.	Tôi muốn hai lát bánh mì nướng và một tách trà.
I don't have an assistant.	Tôi không có trợ lý.
I can't stay here much longer.	Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa.
Tom has called me several times in the last 24 hours.	Tom đã gọi cho tôi nhiều lần trong 24 giờ qua.
Tom feels bad.	Tom cảm thấy tồi tệ.
I don't understand what the author is trying to say.	Tôi không hiểu tác giả đang muốn nói gì.
I think you should stop watching TV and exercise.	Tôi nghĩ bạn nên ngừng xem TV và tập thể dục.
Who brought Tom?	Ai đã đưa Tom?
Tom ran into the lake.	Tom chạy xuống hồ.
I tried to save Tom.	Tôi đã cố gắng cứu Tom.
Tom was the one who showed Mary how to tie a square knot.	Tom là người đã chỉ cho Mary cách thắt nút vuông.
I'm feeling cold.	Tôi đang cảm thấy lạnh.
What is Tom talking about?	Tom đang nói về cái gì?
I guess we should tell Tom about that.	Tôi đoán chúng ta nên nói với Tom về điều đó.
What would you do if you only had three days to live?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn chỉ còn ba ngày để sống?
I know Tom knows that he should do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó một mình.
We found a drunk Tom lying in the gutter.	Chúng tôi thấy Tom say rượu nằm trong rãnh nước.
Tom added the numbers.	Tom đã cộng các con số.
The crowd started to run away.	Đám đông bắt đầu tháo chạy.
It's a topic that I think I could write a lot about.	Đó là một chủ đề mà tôi nghĩ rằng tôi có thể viết rất nhiều về nó.
What do you think Tom is trying to tell us?	Bạn nghĩ Tom đang muốn nói gì với chúng tôi?
We'll go with Tom.	Chúng tôi sẽ đi với Tom.
I can't find my toothbrush.	Tôi không thể tìm thấy bàn chải đánh răng của mình.
I wish I could do it, but I can't.	Tôi ước mình có thể làm được điều đó, nhưng tôi không thể.
I did not answer all the questions.	Tôi đã không trả lời tất cả các câu hỏi.
I just heard that Tom is missing.	Tôi vừa nghe tin Tom mất tích.
Why are you arguing like that?	Tại sao bạn lại tranh luận như vậy?
Just because he's wise doesn't mean he's honest.	Chỉ vì anh ấy khôn ngoan không có nghĩa là anh ấy trung thực.
This can be helpful.	Điều này có thể hữu ích.
I wouldn't be able to do it without your help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I couldn't understand what was stopping me from moving.	Tôi không thể hiểu điều gì đã ngăn cản tôi di chuyển.
Tom didn't think Mary would enjoy what was going on.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom will be here all day.	Tom sẽ ở đây cả ngày.
I don't want Tom to get too excited.	Tôi không muốn Tom quá phấn khích.
We don't need to call a plumber.	Chúng tôi không cần gọi thợ sửa ống nước.
I know that Tom is a fast runner, but I still think I can beat him in a race.	Tôi biết rằng Tom là một người chạy nhanh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể đánh bại anh ấy trong một cuộc đua.
Tom is arrogant.	Tom kiêu ngạo.
I'm glad you agreed to that plan.	Tôi rất vui vì bạn đã đồng ý với kế hoạch đó.
Tom helped everyone.	Tom đã giúp mọi người.
I didn't know Tom used to live on Park Street.	Tôi không biết Tom từng sống trên Phố Park.
Tom was released from prison on October 20.	Tom ra tù vào ngày 20 tháng 10.
Help Tom.	Giúp Tom đi.
I have not seen this movie before.	Tôi chưa xem bộ phim này trước đây.
Is there anything you can do for Tom?	Bạn có thể làm gì cho Tom không?
Why don't you buy more than one of these?	Tại sao bạn không mua nhiều hơn một trong số những thứ này?
I should have told Tom to go there.	Tôi nên bảo Tom đến đó.
I should buy a pencil.	Tôi nên mua một cây bút chì.
Last night he had a bit of a cold.	Tối qua anh ấy hơi bị cảm.
It's your choice, Tom.	Đó là sự lựa chọn của bạn, Tom.
Tom says he hasn't seen Mary recently.	Tom nói rằng anh ấy đã không gặp Mary gần đây.
I'm tired of hearing all that Tom brags about.	Tôi mệt mỏi khi nghe tất cả những gì Tom khoe khoang.
I am trying to do this.	Tôi đang cố gắng làm điều này.
A severe sea storm has made landfall in the West Indies.	Một cơn bão biển nghiêm trọng đã đổ bộ vào Tây Ấn.
Tom wears ice skates.	Tom đi giày trượt băng.
I really want to go to the concert with you.	Tôi thực sự muốn đi xem buổi hòa nhạc với bạn.
Tom and I want the same thing.	Tom và tôi muốn điều tương tự.
Tom is back on track.	Tom đã trở lại đúng hướng.
Tom is probably not sleepy.	Tom có ​​lẽ không buồn ngủ.
Tom told Mary about what happened.	Tom nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I think I understood everything Tom said.	Tôi nghĩ tôi đã hiểu tất cả những gì Tom nói.
I got a response from Tom.	Tôi đã nhận được phản hồi từ Tom.
We can't get past Tom.	Chúng tôi không thể vượt qua Tom.
That is a difficulty.	Đó là một khó khăn.
I was reluctant to do it, but I did it anyway.	Tôi bất đắc dĩ phải làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Tom usually accomplishes whatever he sets out to do.	Tom thường hoàn thành bất cứ điều gì anh ấy đặt ra.
I will install solar panels for my house.	Tôi sẽ lắp đặt các tấm pin mặt trời cho ngôi nhà của mình.
Yesterday, I was at Tom's place.	Hôm qua, tôi đã ở chỗ của Tom.
You should marry me.	Bạn nên kết hôn với tôi.
Tom suggested we wait here.	Tom đề nghị chúng ta đợi ở đây.
I know that Tom won't get the chance to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
Do you have any aspirin on you?	Bạn có viên aspirin nào trên người không?
I know why Tom stayed in Australia.	Tôi biết tại sao Tom ở lại Úc.
That's not something I usually do.	Đó không phải là điều mà tôi thường làm.
Tom still goes to Australia every Christmas.	Tom vẫn đến Úc vào mỗi dịp Giáng sinh.
Tom almost never does what you expect him to do.	Tom hầu như không bao giờ làm những gì bạn mong đợi anh ấy làm.
I'm on vacation.	Tôi đang đi nghỉ.
I know I shouldn't have answered the phone this morning.	Tôi biết tôi không nên trả lời điện thoại sáng nay.
Do you know what the weather will be like?	Bạn có biết thời tiết sẽ như thế nào không?
Tom knows he has to do it.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
We have a pretty good team.	Chúng tôi có một đội khá tốt.
I feel so sorry for Tom.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho Tom.
I haven't seen Tom for three years.	Tôi đã không gặp Tom từ ba năm trước.
Can you proofread this essay for me?	Bạn có thể hiệu đính cho tôi bài luận này được không?
Tom is a scientist.	Tom là một nhà khoa học.
Tom is just that kind of person.	Tom chỉ là loại người như vậy.
Tom ran into an old friend at the mall.	Tom tình cờ gặp một người bạn cũ ở trung tâm thương mại.
Tom knows I don't do that often.	Tom biết tôi không thường xuyên làm vậy.
Tom was not re-elected.	Tom đã không được bầu lại.
You can tell Tom not to do it.	Bạn có thể nói với Tom đừng làm điều đó.
We contacted Tom.	Chúng tôi đã liên hệ với Tom.
Tom did nothing but cry.	Tom không làm gì khác ngoài khóc.
Tom came to my house last night.	Tối qua Tom đến nhà tôi.
Tom often manipulates people.	Tom thường thao túng mọi người.
That is enough for today.	Đó là đủ cho ngày hôm nay.
Tom doesn't seem to see me.	Tom dường như không nhìn thấy tôi.
Only Tom noticed it.	Chỉ có Tom nhận thấy nó.
You don't have to tell Tom to do it, do you?	Bạn không cần phải bảo Tom làm điều đó, phải không?
I don't want to tell Tom how old I am.	Tôi không muốn nói cho Tom biết tôi bao nhiêu tuổi.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
We made too many mistakes.	Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm.
Tom can't play guitar.	Tom không thể chơi guitar.
Tom admitted that he stole the money.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã ăn trộm tiền.
I have to go shopping. 	Tôi phải đi mua sắm.
I'll be back in an hour.	Tôi sẽ quay lại trong một tiếng.
How much does a haircut cost?	Chi phí cắt tóc là bao nhiêu?
Tom wants to go to the art museum with Mary.	Tom muốn đến bảo tàng nghệ thuật với Mary.
He is a man who can always be trusted.	Anh ấy là một người đàn ông luôn có thể tin cậy được.
I wonder why Tom quit his job.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghỉ việc.
Tom seemed hesitant to do so.	Tom có ​​vẻ do dự khi làm điều đó.
How does she know so much about fish?	Làm thế nào mà cô ấy biết nhiều đến vậy về cá?
They didn't give me a choice.	Họ không cho tôi một sự lựa chọn.
What kind of computer does Tom have?	Tom có ​​loại máy tính nào?
I don't see any other possibility.	Tôi không thấy khả năng nào khác.
I can't give it to Tom.	Tôi không thể đưa nó cho Tom.
I know it's not ketchup.	Tôi biết đó không phải là sốt cà chua.
Tom is in the garage changing the oil.	Tom đang trong ga ra thay nhớt.
How many surfers have you seen?	Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu người lướt ván?
I wonder what Tom is doing in Australia now.	Tôi tự hỏi Tom đang làm gì ở Úc bây giờ.
They are staring at you.	Họ đang nhìn chằm chằm vào bạn.
He ran as fast as if his legs could carry him.	Anh chạy nhanh như thể đôi chân của mình có thể cõng anh.
Tom has moved home.	Tom đã chuyển về nhà.
I lived with Tom in Boston for three years.	Tôi đã sống với Tom ở Boston trong ba năm.
Tom grew up in a small fishing village.	Tom lớn lên ở một làng chài nhỏ.
I know you won't be too tired to do it.	Tôi biết bạn sẽ không quá mệt mỏi để làm điều đó.
We need to find out what Tom is up to.	Chúng ta cần tìm hiểu xem Tom định mua gì.
Tom feels strong.	Tom cảm thấy mạnh mẽ.
I'm just trying to save time here.	Tôi chỉ đang cố gắng tiết kiệm thời gian ở đây.
Did you know Tom still intends to do that?	Bạn có biết Tom vẫn định làm điều đó không?
Are you sure a bottle of wine is enough?	Bạn có chắc một chai rượu là đủ?
She participates in many school activities.	Cô tham gia nhiều hoạt động của trường.
Tom and I are currently in Australia.	Tom và tôi hiện đang ở Úc.
I'm just as busy as you.	Tôi cũng bận như bạn.
I know Tom is not ready to go.	Tôi biết Tom chưa sẵn sàng ra đi.
Don't forget to take your medicine.	Đừng quên uống thuốc.
I know Tom to be a pretty good hitter.	Tôi biết Tom là một tay đánh bóng khá giỏi.
You're a bit drunk, aren't you?	Anh hơi say phải không?
This dog is fluffy.	Con chó này lông xù.
Do not you remember?	Bạn không nhớ à?
I am not sad.	Tôi không buồn.
What are you doing sitting here alone in the dark?	Bạn đang làm gì khi ngồi đây một mình trong bóng tối?
Things didn't turn out the way I hoped.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà tôi hy vọng.
I apologize for not being more supportive.	Tôi xin lỗi vì đã không ủng hộ nhiều hơn.
I don't think it makes any sense.	Tôi không nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì cả.
Why do you need Tom here?	Tại sao bạn cần Tom ở đây?
I'm still with Tom.	Tôi vẫn ở với Tom.
I know that Tom really can't do it even though he says he can.	Tôi biết rằng Tom thực sự không thể làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy có thể.
Legs go to sleep can't get up.	Chân đi ngủ không đứng dậy nổi.
Tom was almost hit by a truck.	Tom đã suýt bị một chiếc xe tải đâm.
I saw Tom dance.	Tôi đã thấy Tom nhảy.
I'm not the only one who has to do that.	Tôi không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom says I have to be here for Mary.	Tom nói rằng tôi phải ở đây vì Mary.
I threw out Tom.	Tôi đã vứt bỏ Tom.
You are nothing but a student.	Bạn không là gì ngoài một sinh viên.
Mary is the most beautiful girl I have ever actually talked to.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thực sự nói chuyện.
I think Tom told Mary about what we did last summer.	Tôi nghĩ Tom đã nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm vào mùa hè năm ngoái.
You can't imagine how difficult it was for Tom.	Bạn không thể tưởng tượng được nó khó khăn như thế nào đối với Tom.
Tom asked his boss if he could leave early.	Tom hỏi ông chủ của anh ấy liệu anh ấy có thể về sớm không.
When I saw what Tom was doing, I went crazy.	Khi tôi nhìn thấy những gì Tom đang làm, tôi đã phát điên lên.
Mary wears a black dress.	Mary mặc một chiếc váy đen.
It will be difficult to convince Tom to help us.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Roger Miller was born on January 2, 1936 in the western city of Fort Worth, Texas.	Roger Miller sinh ngày 2 tháng 1 năm 1936 tại thành phố miền tây Fort Worth, bang Texas.
Tom's in Boston, isn't he?	Tom đang ở Boston, phải không?
Tom doesn't have a college degree.	Tom không có bằng đại học.
Tom and Mary have a small vegetable garden.	Tom và Mary có một vườn rau nhỏ.
I don't feel with it.	Tôi không cảm thấy với nó.
Tom closed his eyes to Mary for a brief moment.	Tom nhắm mắt với Mary trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
No one knows where Tom hid the money.	Không ai biết Tom giấu tiền ở đâu.
Tom was feeling sick.	Tom đã cảm thấy ốm.
Tom is also Mary's friend.	Tom cũng là bạn của Mary.
Tom is awake and alert.	Tom tỉnh táo và tỉnh táo.
I said I don't need it.	Tôi đã nói là tôi không cần nó.
I don't like those boys.	Tôi không thích những cậu bé đó.
I figured out why Tom didn't want to come.	Tôi đã tìm ra lý do tại sao Tom không muốn đến.
Tom will probably be punished.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt.
I thought you quit drinking, Tom.	Tôi tưởng anh bỏ rượu rồi, Tom.
I know how Tom feels.	Tôi biết Tom cảm thấy thế nào.
You are at my place.	Bạn đang ở chỗ của tôi.
Tom is not as ugly as before.	Tom không còn xấu xí như trước nữa.
I couldn't keep up.	Tôi không thể theo kịp.
I have never seen such a beautiful sunset.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp như vậy.
Tom said Mary only did it once.	Tom cho biết Mary chỉ làm điều đó một lần.
Tom wondered why Mary wasn't as busy as the others.	Tom tự hỏi tại sao Mary không bận rộn như những người khác.
I'm not sure that will help you.	Tôi không chắc điều đó sẽ giúp ích gì cho bạn.
I don't want to hear any complaints today.	Hôm nay tôi không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào.
Tom is very decisive.	Tom rất quyết đoán.
There is no way to guess how he will act?	Không có cách nào để đoán được anh ta sẽ hành động như thế nào?
Tom is alone, isn't he?	Tom chỉ có một mình, phải không?
What languages ​​can Tom speak?	Tom có ​​thể nói những ngôn ngữ nào?
I don't think anyone has ever done that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều đó trước đây.
I'm a sailor, you know.	Tôi là một thủy thủ, bạn biết đấy.
Tom says he saw Mary yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary ngày hôm qua.
Tom says he is very rich.	Tom nói rằng anh ấy rất giàu.
Tom is quite clumsy.	Tom khá là vụng về.
Both brothers said that they could not support both a wife and a plane, so they worked for a bachelor's degree all their lives.	Cả hai anh em đều nói rằng không thể nuôi được cả vợ và máy bay nên cả đời làm cử nhân.
Tom has to do it alone.	Tom phải làm điều đó một mình.
Don't listen to Tom. 	Đừng nghe Tom.
He is lying to you.	Anh ấy đang nói dối bạn.
I'm sure I've never seen her.	Tôi chắc rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy.
She's not perfect.	Cô ấy không hoàn hảo.
Both brothers are musicians.	Hai anh em đều là nhạc sĩ.
Tom gave this game to me.	Tom đã đưa trò chơi này cho tôi.
I think I should stay and help you clean up.	Tôi nghĩ tôi nên ở lại và giúp bạn dọn dẹp.
The race is not over yet.	Cuộc đua vẫn chưa kết thúc.
Tom plays the piano better than Mary.	Tom chơi piano giỏi hơn Mary.
I know that Tom is almost always here on Mondays.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn ở đây vào các ngày thứ Hai.
It is important to unite as many workers as possible.	Điều quan trọng là phải đoàn kết càng nhiều công nhân càng tốt.
Tom, I want to ask you something.	Tom, tôi muốn hỏi anh một điều.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
That's a way of saying it.	Đó là một cách nói.
Tom doesn't want to go to school this morning.	Tom không muốn đi học sáng nay.
The discovery of America by Columbus was by accident.	Việc Columbus khám phá ra Châu Mỹ là một cách tình cờ.
I have to take care of the neighborhood kids.	Tôi phải chăm sóc những đứa trẻ hàng xóm.
Tom started to cry.	Tom bắt đầu khóc.
Tom will be in Australia all summer.	Tom sẽ ở Úc cả mùa hè.
I don't think Tom would be surprised if Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Because she was twenty-five years old, she got married.	Vì cô ấy hai lăm tuổi nên mới kết hôn.
Tom says that he is in love with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang yêu Mary.
Does Tom have a PhD?	Tom có ​​bằng tiến sĩ không?
You need to get it done as soon as possible.	Bạn cần hoàn thành việc đó càng sớm càng tốt.
Tom is a common name.	Tom là một tên thông thường.
Tom is redecorating the office.	Tom đang trang trí lại văn phòng.
Tom loves to play poker.	Tom thích chơi poker.
I can speak.	Tôi có thể nói.
I am extremely confident.	Tôi vô cùng tự tin.
Tom could have eaten it.	Tom có ​​thể đã ăn nó.
Everyone thinks Tom is arrogant.	Mọi người nghĩ Tom kiêu ngạo.
Tom wants to talk to Mary privately.	Tom muốn nói chuyện riêng với Mary.
It was when he was a kid that he went to Japan.	Đó là khi anh ấy còn là một đứa trẻ, anh ấy đã đến Nhật Bản.
I hope Tom likes the gift I bought him.	Tôi hy vọng Tom thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
Tom didn't ask anyone else to do this.	Tom đã không yêu cầu bất kỳ ai khác làm điều này.
I know that Tom doesn't want me to do that.	Tôi biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom was there yesterday.	Tom đã ở đó ngày hôm qua.
Tom seems to really enjoy talking to Mary.	Tom dường như thực sự thích nói chuyện với Mary.
What amazes me is that they can actually sell that product for such a large amount of money.	Điều làm tôi ngạc nhiên là họ thực sự có thể bán sản phẩm đó với số tiền lớn như vậy.
I know that Tom knows that Mary doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
It is better to keep your mouth shut and be called a fool than to open your mouth and remove all doubts.	Tốt hơn là bạn nên giữ im lặng và bị cho là kẻ ngốc hơn là mở miệng và loại bỏ mọi nghi ngờ.
Tom backed up the car to check, but the raccoon he ran past was dead.	Tom lùi xe lại để kiểm tra, nhưng con gấu trúc mà anh chạy qua đã chết như mắc cửi.
It doesn't have many storms.	Nó không có nhiều bão.
Tom has a beautiful smile.	Tom có ​​một nụ cười đẹp.
I can't face Tom today.	Tôi không thể đối mặt với Tom hôm nay.
Tom didn't know what Mary should do.	Tom không biết Mary nên làm gì.
Tom believes he shouldn't.	Tom tin rằng anh không nên làm vậy.
Apart from a few typos, it is a well composed.	Ngoài một vài lỗi chính tả, nó là một sáng tác tốt.
Tom is on his way to Australia.	Tom đang trên đường đến Úc.
Tom did a good job for us.	Tom đã làm tốt cho chúng tôi.
I always drink a glass of milk before going to bed.	Tôi luôn uống một ly sữa trước khi đi ngủ.
Tom speaks French to his grandparents and English to his parents.	Tom nói tiếng Pháp với ông bà và tiếng Anh với cha mẹ.
Tom didn't get what he wanted.	Tom đã không đạt được những gì anh ấy mong ước.
Tom was charged with negligent work.	Tom bị buộc tội làm việc cẩu thả.
Tom says he shouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên làm điều đó một mình.
What you will do?	Bạn sẽ làm gì?
Tom doesn't need to ask anyone for directions.	Tom không cần hỏi đường ai cả.
Tom went out to pick me up, didn't he?	Tom ra ngoài để đón tôi, phải không?
Tom was Mary's boyfriend when she was in high school.	Tom là bạn trai của Mary khi cô ấy còn học trung học.
Tom and I should both leave early.	Tom và tôi đều nên đi sớm.
Why would you want to buy something like that?	Tại sao bạn muốn mua một cái gì đó như vậy?
You were prepared for this, weren't you?	Bạn đã chuẩn bị cho điều này, phải không?
The privacy rules we used to follow no longer apply.	Các quy tắc về quyền riêng tư mà chúng tôi từng tuân theo giờ không còn áp dụng nữa.
We are afraid of Tom.	Chúng tôi sợ Tom.
Tom seems to be busy.	Tom dường như đang bận.
I want Tom to go.	Tôi muốn Tom đi đi.
He still can't do it.	Anh ấy vẫn chưa làm được.
Tom took his son fishing with him.	Tom đưa con trai đi câu cá cùng.
You are very good aren't you?	Bạn rất tốt phải không?
Tom told me he would do it if I did too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu tôi cũng vậy.
I can't believe Tom did it for me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó cho tôi.
I spent three years in prison for a crime I didn't commit.	Tôi đã ở tù ba năm vì một tội ác mà tôi không phạm phải.
Tom is not a great boss.	Tom không phải là một ông chủ tuyệt vời.
Don't put it in the pocket.	Đừng để nó trong túi.
Tom comes from a rich family.	Tom đến từ một gia đình giàu có.
I see Tom walking in the park.	Tôi thấy Tom đang đi dạo trong công viên.
Tom said he was really offended.	Tom nói rằng anh ấy thực sự bị xúc phạm.
How do you know that I grew up in Boston?	Làm sao bạn biết rằng tôi lớn lên ở Boston?
Investigators say it was an arson attack.	Các nhà điều tra nói rằng đó là một vụ đốt phá.
Mary is the youngest daughter of my eldest son.	Mary là con gái út của con trai lớn của tôi.
I think Tom is smart enough to solve this problem.	Tôi nghĩ Tom đủ thông minh để giải quyết vấn đề này.
I didn't realize that Tom no longer lived in Boston.	Tôi không nhận ra rằng Tom không còn sống ở Boston nữa.
What's your hurry?	Bạn có gì vội vàng?
I wouldn't be able to do this without you guys.	Tôi không thể làm được điều này nếu không có các bạn.
I have a package in the car for Tom.	Tôi có một gói hàng trong xe cho Tom.
I suspect Tom is on vacation.	Tôi nghi ngờ Tom đang đi nghỉ.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một người tốt.
Tom didn't want Mary to see him cry.	Tom không muốn Mary thấy anh ấy khóc.
You'll find what you need in that filing cabinet.	Bạn sẽ tìm thấy những gì bạn cần trong tủ tài liệu đó.
Tom finds it very difficult to continue to be mad.	Tom cảm thấy rất khó để tiếp tục nổi điên.
Tom says he hopes that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom told me that he is very good at water skiing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất giỏi trượt nước.
Tom tried not to react.	Tom cố tỏ ra không phản ứng.
I couldn't budge it.	Tôi không thể nhúc nhích nó.
Once my grandfather slept, no one could wake him.	Một khi ông tôi ngủ, không ai có thể đánh thức ông ấy được.
I know that Tom is lying to me.	Tôi biết rằng Tom đang nói dối tôi.
How do you know where Tom hid his keys?	Làm thế nào bạn biết nơi Tom giấu chìa khóa của mình?
They work every day from sunrise until sunset.	Họ làm việc mỗi ngày từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn.
Tom just nodded and said nothing.	Tom chỉ gật đầu và không nói gì cả.
Tom is one of the commanders.	Tom là một trong những chỉ huy.
You know I'm not afraid to do that, right?	Bạn biết tôi không sợ làm điều đó, phải không?
You are clearly not very happy.	Bạn rõ ràng không hạnh phúc cho lắm.
Mary knows that she is attractive.	Mary biết rằng cô ấy hấp dẫn.
All apartments are occupied.	Tất cả các căn hộ đã có người ở.
I heard that Tom has a secret admirer.	Tôi nghe nói rằng Tom có ​​một người ngưỡng mộ bí mật.
I didn't know that Tom saw me do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nhìn thấy tôi làm điều đó.
You won't be able to do it alone.	Bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom wants to talk to us about something.	Tom muốn nói chuyện với chúng tôi về điều gì đó.
Tom is partially disabled.	Tom bị tàn tật một phần.
Tom admits he was the one who left the windows unlocked.	Tom thừa nhận anh ta là người để cửa sổ mở khóa.
Tom did not invite Mary.	Tom không mời Mary.
I know Tom will need help doing that.	Tôi biết Tom sẽ cần giúp đỡ để làm điều đó.
Tom did it more than he wanted to admit.	Tom đã làm điều đó nhiều hơn những gì anh ấy muốn thừa nhận.
Tom is the only one who can help me right now.	Tom là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này.
Tom says that he thinks Mary needs at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Why don't you say hello to Tom?	Tại sao bạn không chào Tom?
I don't know why I want to try to help you.	Tôi không biết tại sao tôi muốn cố gắng giúp bạn.
That's the only reason that Tom and I go.	Đó là lý do duy nhất mà Tom và tôi đi.
The hostess at the gate is a famous singer.	Bà chủ đứng cổng là một ca sĩ nổi tiếng.
I didn't see Tom again.	Tôi đã không gặp lại Tom.
Tom says the gunshots woke him up.	Tom nói rằng những tiếng súng đã đánh thức anh ta.
I'm not the one who needs to do that.	Tôi không phải là người cần phải làm điều đó.
I'm ready to go to sleep.	Tôi đã sẵn sàng đi ngủ.
Tom left just before Mary did.	Tom rời đi ngay trước khi Mary làm.
Tom thinks quite highly of Mary.	Tom nghĩ khá cao về Mary.
Which continent is the most populous?	Châu lục nào là nơi đông dân nhất?
I don't know anything about the situation.	Tôi không biết gì về tình hình.
Tom is talking to Mary in French.	Tom đang nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp.
I didn't tell my parents that I got a C in the English test.	Tôi đã không tiết lộ với bố mẹ rằng tôi đã đạt điểm C trong bài kiểm tra tiếng Anh.
Tom gives up his rights.	Tom từ bỏ quyền của mình.
A lot of people like to eat fried chicken with their fingers.	Rất nhiều người thích ăn gà rán bằng ngón tay.
Obviously Tom is incapable of doing that.	Rõ ràng là Tom không có khả năng làm điều đó.
Crete is an island.	Crete là một hòn đảo.
Tom says he doesn't think Mary needs to tell John what to do.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary cần phải nói cho John biết phải làm gì.
Tom heard some music coming from the next room.	Tom nghe thấy một số bản nhạc phát ra từ phòng bên cạnh.
Tom lives alone in a small cabin near a waterfall.	Tom sống một mình trong một cabin nhỏ gần thác nước.
You never told me Tom was a lawyer.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một luật sư.
I think what will happen is very clear.	Tôi nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra rất rõ ràng.
Tom used to eat a lot of junk food.	Tom từng ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
Tom had trouble keeping up with the rest of the class.	Tom gặp khó khăn trong việc theo kịp những người còn lại trong lớp.
We have some unfinished business.	Chúng tôi có một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
I have to go to a funeral.	Tôi phải đi một đám tang.
I don't have a sword.	Tôi không có kiếm.
I don't think you should try to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên cố gắng làm điều đó một mình.
I hope that won't be an issue.	Tôi hy vọng rằng đó sẽ không phải là một vấn đề.
We haven't had any rain for a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không có trận mưa nào.
Tom says he knows that Mary will win the race.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ thắng cuộc đua.
What is happening in the other room?	Điều gì đang xảy ra trong phòng khác?
I think Tom exaggerated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phóng đại.
Tom is not as busy as Mary.	Tom không bận như Mary.
This is one of the largest cities in the world.	Đây là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới.
Tom mortgaged his house.	Tom đã thế chấp căn nhà của mình.
I know that Tom is irreplaceable.	Tôi biết rằng Tom là không thể thay thế.
Tom doesn't scream for help.	Tom không la hét để được giúp đỡ.
If you don't do what your boss asks, you're likely to get fired.	Nếu bạn không làm những gì sếp yêu cầu, bạn có khả năng bị sa thải.
They will all die.	Tất cả họ sẽ chết.
Tom admits he doesn't have any experience.	Tom thừa nhận anh ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nào.
It will take years to analyze these statistics.	Sẽ mất nhiều năm để phân tích những con số thống kê này.
Tom doesn't like the new plan.	Tom không thích kế hoạch mới.
Doing that was much harder than I expected.	Làm điều đó khó hơn nhiều so với tôi mong đợi.
I started to feel bored.	Tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
To be honest, I haven't brought any money with me.	Nói thật là tôi chưa mang theo tiền.
We're not sure exactly what Tom is doing now.	Chúng tôi không chắc chính xác Tom đang làm gì bây giờ.
They will give me an estimate.	Họ sẽ cho tôi một ước tính.
Tom has a long beard.	Tom có ​​một bộ râu dài.
A sense of humor can be an individual's greatest asset.	Khả năng hài hước có thể là tài sản lớn nhất của mỗi cá nhân.
I'm still in Australia, but I'll be back home the day after tomorrow.	Tôi vẫn ở Úc, nhưng tôi sẽ trở về nhà vào ngày mốt.
Tom wears only black clothes.	Tom chỉ mặc quần áo đen.
There's no chance for that to happen.	Không có cơ hội nào để điều đó xảy ra.
Tom says there is no time to eat now.	Tom nói bây giờ không có thời gian để ăn.
Is Tom ready for this?	Tom đã sẵn sàng cho việc này chưa?
Tom doesn't know Mary as well as we do.	Tom không biết Mary cũng như chúng tôi.
Tom is just an ordinary acquaintance.	Tom chỉ là một người quen bình thường.
What you say is not important, but what you do.	Những gì bạn nói không quan trọng, mà là những gì bạn làm.
Although French is not Tom's native language, he speaks it quite well.	Mặc dù tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom, nhưng anh ấy nói nó khá tốt.
I suppose you don't need to do that.	Tôi cho rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom started to dance.	Tom bắt đầu nhảy.
Just don't give Tom any money.	Chỉ cần không cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
I should have asked Tom to do it for me.	Tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
Why don't you do what you have to do?	Tại sao bạn không làm những gì bạn phải làm?
Are you accusing Tom of vandalism?	Bạn đang buộc tội Tom phá hoại?
Tom knew Mary had to help John.	Tom biết Mary phải giúp John.
I hope Tom doesn't know what you did.	Tôi hy vọng Tom không biết những gì bạn đã làm.
Tom probably wouldn't be prepared.	Tom có ​​thể sẽ không chuẩn bị.
Tom has a dangerous job.	Tom có ​​một công việc nguy hiểm.
Do you think anyone would care if Tom didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom không làm như vậy không?
I know that you and Tom didn't do it together.	Tôi biết rằng bạn và Tom đã không làm điều đó cùng nhau.
I have never bought a lottery ticket.	Tôi chưa bao giờ mua vé số.
Please do not leave me.	Xin đừng rời xa tôi.
I didn't know Tom liked to do that.	Tôi không biết Tom thích làm điều đó.
Tom still hasn't told us what he has to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy phải làm gì.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải đến Boston.
Tom lost his watch.	Tom bị mất đồng hồ.
Tom is willing to do it, but Mary is not.	Tom sẵn sàng làm điều đó, nhưng Mary thì không.
I can't believe you kissed Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã hôn Tom.
Tom's company is in trouble.	Công ty của Tom đang gặp khó khăn.
When I first arrived in Boston, I was pleasantly surprised.	Khi tôi lần đầu tiên đến Boston, tôi đã rất ngạc nhiên.
He had become a kind of hero from a foreign land.	Anh đã trở thành một loại anh hùng đến từ một vùng đất xa lạ.
I don't know why Tom doesn't like me.	Tôi không biết tại sao Tom không thích tôi.
Tom and Mary are away.	Tom và Mary đi vắng.
Tom knew exactly when he was going to leave.	Tom đã biết chính xác khi nào anh ấy sẽ rời đi.
Tom attacked Mary.	Tom đã tấn công Mary.
Tom smiled and waved to Mary.	Tom mỉm cười và vẫy tay với Mary.
You can do it if you put your mind to it.	Bạn có thể làm được điều đó nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
My brother is delirious when drowsy. 	Em trai tôi mê sảng khi buồn ngủ.
He says the strangest things.	Anh ấy nói những điều kỳ lạ nhất.
I already thanked Tom.	Tôi đã cảm ơn Tom rồi.
Aren't you going to attend the meeting?	Bạn không định tham dự cuộc họp sao?
Tom helped Mary carry her bag.	Tom đã giúp Mary xách túi của cô ấy.
Tom didn't seem to understand why Mary had to.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary lại phải làm như vậy.
Tom knows the town well.	Tom biết rõ về thị trấn.
I don't think we should tell Tom about what happened.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom never forgave Mary.	Tom không bao giờ tha thứ cho Mary.
Tom hoped that Mary wouldn't do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom says he knows that Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary nên làm điều đó.
I don't think Tom would really enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ thích làm điều đó.
I was busy all evening.	Tôi đã bận rộn cả buổi tối.
What is the name of the venture we went to last night?	Tên của liên doanh mà chúng ta đã đến đêm qua là gì?
Does this material refresh your recollection?	Tài liệu này có làm mới hồi ức của bạn không?
Tom is probably lost.	Tom có ​​lẽ đã mất.
I thought Tom didn't work here anymore.	Tôi đã nghĩ Tom không còn làm việc ở đây nữa.
Could you please put some more firewood on the fire?	Bạn có thể vui lòng đặt thêm một số củi vào lửa được không?
Tom didn't eat any of the cherries I gave him.	Tom đã không ăn bất kỳ quả anh đào nào mà tôi đưa cho anh ấy.
Please measure the length of the mattress.	Vui lòng đo chiều dài của tấm nệm.
There's been a lawyer in the family for generations.	Có một luật sư trong gia đình trong nhiều thế hệ.
I promise I won't forget.	Tôi hứa tôi sẽ không quên.
We never found out what cause Tom died.	Chúng tôi chưa bao giờ biết được Tom chết vì nguyên nhân gì.
Tom picked up the piece of paper and read what was written on it.	Tom nhặt mảnh giấy lên và đọc những gì được viết trên đó.
It's time for me to tell you the truth.	Đã đến lúc tôi phải nói cho bạn biết sự thật.
What happens tomorrow?	Điều gì xảy ra vào ngày mai?
I admire Tom.	Tôi ngưỡng mộ Tom.
What did Tom fill the holes with?	Tom đã lấp đầy các lỗ bằng gì?
Tom has been promoted to manager.	Tom đã được thăng chức lên quản lý.
How did you get Tom to raise so much money?	Làm thế nào mà bạn khiến Tom quyên góp được nhiều tiền như vậy?
You're in big trouble now, aren't you?	Bây giờ bạn đang gặp rắc rối lớn, phải không?
Do you really think you can convince Tom to buy you that thing?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom mua cho bạn thứ đó không?
Her fever subsided.	Cơn sốt của cô ấy giảm dần.
Tom has a very nice voice.	Tom có ​​một giọng hát rất hay.
You hope that Tom will be able to do that, right?	Bạn hy vọng rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
Tom said he couldn't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
I don't think Tom knew what was going to happen.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì sẽ xảy ra.
There is nothing better than homemade bread.	Không có gì tốt hơn bánh mì tự làm.
You couldn't choose a better place.	Bạn không thể chọn một nơi tốt hơn.
Do I sound like I'm in love?	Tôi có nghe như đang yêu không?
I just can't forget about you.	Tôi chỉ không thể quên về bạn.
Tom can't buy that for you.	Tom không thể mua cái đó cho bạn.
Last I heard, Tom was in Australia.	Lần cuối tôi nghe tin, Tom ở Úc.
Rich mineral deposits have been discovered recently in Afghanistan.	Các mỏ khoáng sản phong phú đã được phát hiện gần đây ở Afghanistan.
Tom abandoned his family.	Tom đã bỏ rơi gia đình của mình.
Tom was drunk, but not Mary.	Tom say, nhưng Mary thì không.
I don't want to do that here.	Tôi không muốn làm điều đó ở đây.
Tom didn't expect me.	Tom không mong đợi tôi.
Tom doesn't want to be the last to do it.	Tom không muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Do you think Tom will help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi?
We must strengthen the relationship between our nations.	Chúng ta phải tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia của chúng ta.
I was on the basketball team in high school.	Tôi đã ở trong đội bóng rổ ở trường trung học.
He cleaned his room.	Anh thu dọn phòng của mình.
Tom doesn't love Mary. 	Tom không yêu Mary.
He fell in love with Alice.	Anh ấy đã yêu Alice.
Try not to jump to conclusions.	Cố gắng không đi đến kết luận.
I didn't go to Boston with Tom.	Tôi không đến Boston với Tom.
Tom borrowed Mary's pencil.	Tom mượn bút chì của Mary.
Do cats dream often?	Mèo có hay mơ mộng không?
Tom told me we were out of time.	Tom nói với tôi rằng chúng ta đã hết thời.
Tom will never find it.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Tom is my brother's friend.	Tom là bạn của anh trai tôi.
Insecticides are agricultural chemicals that kill insects that are harmful to plants.	Thuốc diệt côn trùng là các loại hóa chất nông nghiệp có tác dụng tiêu diệt côn trùng gây hại cho cây trồng.
Do you want to know why my wife left me?	Bạn có muốn biết tại sao vợ tôi lại bỏ rơi tôi không?
We expect Tom to graduate this year.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ tốt nghiệp trong năm nay.
Do not run in the hall.	Đừng chạy trong hội trường.
She is raising money for cancer research.	Cô ấy đang quyên góp tiền cho nghiên cứu ung thư.
I think maybe you figured something out about Tom.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã tìm ra điều gì đó về Tom.
Tom is lucky to have a teacher who is a native French speaker.	Tom may mắn có một giáo viên là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
These umeboshi are really salty.	Những umeboshi này thực sự rất mặn.
Both Tom and Mary decided not to walk home.	Cả Tom và Mary đều quyết định không đi bộ về nhà.
How do you decide what is right for you?	Làm thế nào để bạn quyết định những gì phù hợp với bạn?
I sweat a lot at night.	Tôi đổ mồ hôi rất nhiều vào ban đêm.
I know that Tom is actually not very conservative.	Tôi biết rằng Tom thực ra không bảo thủ lắm.
Tom says he is pleased with the results.	Tom nói rằng anh ấy hài lòng với kết quả.
Tom doesn't have a gold credit card.	Tom không có thẻ tín dụng vàng.
Tom was not surprised by Mary's reaction.	Tom không ngạc nhiên trước phản ứng của Mary.
Tom asked my opinion.	Tom hỏi ý kiến ​​của tôi.
That's a funny saying.	Đó là một câu nói vui.
Tom did everything according to the book.	Tom đã làm mọi thứ theo cuốn sách.
Tom will be here shortly.	Tom sẽ đến đây trong thời gian ngắn.
I'm not lonely anymore.	Tôi không còn cô đơn nữa.
I can't believe you got me up.	Tôi không thể tin rằng bạn đã đứng dậy tôi.
Tom will love being in Boston.	Tom sẽ thích ở Boston.
Tom did it as he was told.	Tom đã làm điều đó như anh ấy đã được nói.
One thing you should know about me is that I sleep late in the morning.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi ngủ muộn vào buổi sáng.
Neither Tom nor I have done that.	Cả tôi và Tom đều chưa làm được điều đó.
Well, you have nothing to say?	Chà, bạn không có gì để nói?
Tom's face lit up.	Khuôn mặt của Tom sáng lên.
Does Tom know what you say?	Tom có ​​biết bạn nói gì không?
Nuclear weapons can destroy people.	Vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt con người.
I'm going to Boston next week.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới.
What happened to us?	Điều gì đã xảy ra với chúng tôi?
I think it's very unlikely that Tom will get custody of the kids.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ giành được quyền nuôi những đứa trẻ.
Your answer to the question turned out to be wrong.	Câu trả lời của bạn cho câu hỏi hóa ra là sai.
I'm not sure what time I got here.	Tôi không chắc mình đến đây lúc mấy giờ.
Tom has lied to me in the past and I don't trust him.	Tom đã nói dối tôi trong quá khứ và tôi không tin tưởng anh ấy.
Tom and I are not always on the same page.	Tom và tôi không phải lúc nào cũng ở trên cùng một trang.
You can have this book.	Bạn có thể có cuốn sách này.
I assume you want to ask me why I didn't come to your party last night.	Tôi cho rằng bạn muốn hỏi tôi tại sao tôi không đến bữa tiệc của bạn tối qua.
After Tom started learning grammar, his French improved quite a bit.	Sau khi Tom bắt đầu học ngữ pháp, tiếng Pháp của anh ấy đã cải thiện khá nhiều.
I wasn't surprised when Tom told me he didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Have you told anyone our hiding place?	Bạn đã nói cho ai biết nơi ẩn náu của chúng ta chưa?
Tom would love to go to Australia with you.	Tom rất thích được đi Úc với bạn.
Tom had it coming.	Tom đã có nó đến.
Can you ring the bell, please?	Bạn có thể vui lòng rung chuông được không?
Where's Mary's wallet?	Ví của Mary đâu?
I know that Tom is the only one who doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
I still think it's unlikely we'll find someone to replace Tom.	Tôi vẫn nghĩ rằng không có khả năng chúng tôi sẽ tìm được ai đó thay thế Tom.
Only Tom remained.	Chỉ có Tom ở lại.
I don't know if Tom is worried.	Không biết Tom có ​​lo lắng không.
You are allowed to do that if you want.	Bạn được phép làm điều đó nếu bạn muốn.
I think Tom should do it himself.	Tôi nghĩ Tom nên tự mình làm điều đó.
I don't know if Tom is free this afternoon or not.	Không biết chiều nay Tom có ​​rảnh hay không.
You know I don't need to do that, right?	Bạn biết tôi không cần làm điều đó, phải không?
Tom is doing the same thing Mary is doing.	Tom đang làm điều tương tự như Mary đang làm.
Tom says that Mary is talking to John on the bus.	Tom nói rằng Mary đang nói chuyện với John trên xe buýt.
Tom is toying with us.	Tom đang đùa giỡn với chúng tôi.
How much does a liter of petrol cost in Australia?	Bao nhiêu một lít xăng chi phí ở Úc?
The leaves quietly fell to the ground.	Những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống đất.
Tom came to Australia when he was a kid.	Tom đến Úc khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
There aren't any bathrooms in this building.	Không có bất kỳ phòng tắm nào trong tòa nhà này.
I'm sorry I lied to you before.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn trước đây.
Tom bought a pair of shoes.	Tom đã mua một đôi giày.
Tom says he thinks Mary is stressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang căng thẳng.
Tom has a cold and cannot go to school.	Tom bị cảm lạnh và không thể đến trường.
One of the lifeguards rescued Tom.	Một trong những nhân viên cứu hộ đã giải cứu Tom.
Tom suggests we calm down.	Tom đề nghị chúng ta bình tĩnh.
You always make a big deal out of everything.	Bạn luôn tạo ra một vấn đề lớn trong tất cả mọi thứ.
I have a proposal, Tom.	Tôi có một đề xuất, Tom.
Why don't you go and leave me alone?	Tại sao anh không đi đi và để lại em một mình?
Tom is well paid for the work he does.	Tom được trả lương khá cao cho công việc anh ấy làm.
It can be a bumpy ride.	Nó có thể là một chuyến đi gập ghềnh.
Tom has been married to Mary for just over three years.	Tom mới kết hôn với Mary được hơn ba năm.
Took an hour to walk to the station.	Mất một giờ để đi bộ đến ga.
Tom and I weren't the ones who ate all the cookies.	Tom và tôi không phải là những người đã ăn hết bánh quy.
Tom might not want to come with us.	Tom có ​​thể không muốn đi cùng chúng tôi.
Poor Tom, isn't he?	Tom thật đáng thương, phải không?
I'm sorry I can't do that.	Tôi thấy phiền rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom is not in his bedroom.	Tom không có trong phòng ngủ của anh ấy.
Never underestimate a woman's intuition.	Đừng bao giờ đánh giá thấp trực giác của phụ nữ.
Great to hear that.	Thật tuyệt khi nghe vậy.
I have been working with Tom for three years.	Tôi đã làm việc với Tom được ba năm.
How long do you expect this country to last?	Bạn mong đợi nước này tồn tại được bao lâu?
Eventually, the police found Tom's car in Boston.	Cuối cùng, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của Tom ở Boston.
I was the one who taught Tom how to milk a cow.	Tôi là người đã dạy Tom cách vắt sữa bò.
Can you guess what Tom will do?	Bạn có đoán được Tom sẽ làm gì không?
Tom is about to finish here.	Tom sắp hoàn thành ở đây.
I couldn't help but laugh at this plan.	Tôi không thể nhịn được cười với kế hoạch này.
The patient received two doses of the drug.	Bệnh nhân được uống hai liều thuốc.
Tom always tells me to drive carefully.	Tom luôn dặn tôi phải lái xe cẩn thận.
It is not easy to make a lot of money in a short time.	Thật không dễ dàng để kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn.
You must read this book.	Bạn phải đọc cuốn sách này.
I cannot imagine such a life.	Tôi không thể tưởng tượng được một cuộc sống như vậy.
You were desperate to do it, weren't you?	Bạn đã tuyệt vọng để làm điều đó, phải không?
Phase one has been completed.	Giai đoạn một đã hoàn tất.
Tom swore he would never cry.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ khóc.
Tom was trapped in that cave for almost thirteen hours.	Tom đã bị mắc kẹt trong hang động đó gần mười ba giờ.
I'm afraid I don't have one.	Tôi e rằng tôi không có.
Tom hanged himself with a sheet in his cell.	Tom đã treo cổ tự tử bằng một tấm khăn trải giường trong phòng giam của mình.
Let's swap places.	Hãy đổi chỗ cho nhau.
Tom said he had to do it.	Tom đã nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom warned us not to swim here.	Tom đã cảnh báo chúng tôi không nên bơi ở đây.
Tom thinks it's better not to exchange dollars for yen at this point.	Tom cho rằng tốt hơn hết là không nên đổi đô la sang yên vào thời điểm này.
I want to testify against Tom.	Tôi muốn làm chứng chống lại Tom.
Tom told me he was very upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khó chịu.
I know that Tom lied to me.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối tôi.
Tom believes that the government wants to hide the truth about aliens.	Tom tin rằng chính phủ muốn che giấu sự thật về người ngoài hành tinh.
Tom admitted he was guilty.	Tom thừa nhận mình có tội.
Why is Tom still on this team?	Tại sao Tom vẫn ở trong đội này?
Can you tell if it will rain tomorrow?	Bạn có thể biết liệu ngày mai trời có mưa không?
They are my allies.	Họ là đồng minh của tôi.
Tom will probably be home soon.	Tom có ​​lẽ sẽ về nhà sớm.
If the weather permits, we'll go tomorrow morning.	Nếu thời tiết cho phép, chúng ta sẽ đi vào sáng mai.
"How much is this camera worth?" 	"Cái máy ảnh này trị giá bao nhiêu?"
"About $100."	"Khoảng 100 đô la."
I wish Tom would weed the garden.	Tôi ước gì Tom sẽ làm cỏ khu vườn.
Tom doesn't know if Mary likes him or not.	Tom không biết Mary có thích anh ta hay không.
I want to talk to you about what happened in Boston last week.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ở Boston tuần trước.
Tom is flattening his belly.	Tom đang làm phẳng bụng của mình.
We had to figure out how to get this machine to work underwater.	Chúng tôi phải tìm ra cách để chiếc máy này hoạt động dưới nước.
I wish we could do this every day.	Tôi ước rằng chúng ta có thể làm điều này mỗi ngày.
Not many people bought the book that Tom wrote.	Không có nhiều người mua cuốn sách mà Tom đã viết.
I don't know why I woke up so early.	Tôi không biết tại sao tôi lại dậy sớm như vậy.
It's hard to love someone when it's not clear whether the other person loves you the way you do.	Thật khó để yêu một ai đó khi không rõ liệu người kia có yêu mình theo cách của bạn hay không.
I know Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
I hope Tom doesn't see what you did.	Tôi hy vọng Tom không nhìn thấy những gì bạn đã làm.
I've pretty much forgotten the emphasized constructions.	Tôi đã quên khá nhiều các công trình xây dựng nhấn mạnh.
I'm waiting for Tom to come here.	Tôi đang đợi Tom đến đây.
I don't think Tom understands that.	Tôi không nghĩ Tom hiểu điều đó.
Tom was one of the people who helped us.	Tom là một trong những người đã giúp chúng tôi.
Are you going to kill Tom?	Bạn định giết Tom?
Tom said he wanted to learn more about Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn tìm hiểu thêm về nước Úc.
Tom tried on his father's clothes.	Tom mặc thử bộ đồ của bố.
Tom is not really happy.	Tom không thực sự hạnh phúc.
I didn't tell Tom what we did.	Tôi không nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
Tom is still dating Mary, right?	Tom vẫn đang hẹn hò với Mary, phải không?
Tom lives off the money he inherited from his grandfather.	Tom sống nhờ số tiền thừa kế từ ông nội.
Tom believes it's a good idea.	Tom tin rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom is also mentioned in the book.	Tom cũng được đề cập trong cuốn sách.
Parents, instead of children, are to blame.	Cha mẹ, thay vì con cái, là người đáng trách.
Sea turtles have a long lifespan.	Rùa biển có tuổi thọ cao.
I don't understand why people do that.	Tôi không hiểu tại sao mọi người lại làm như vậy.
Tom walked down the road, whistling a happy tune.	Tom bước xuống con đường, huýt sáo một giai điệu vui vẻ.
Tom seemed extremely scared.	Tom dường như vô cùng sợ hãi.
Tom likes you more than anyone else.	Tom thích bạn hơn là thích bất kỳ ai khác.
Tom looks different today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ khác.
When his food supply ran out, he had to look for a new place to live.	Khi nguồn cung cấp thực phẩm cạn kiệt, anh ta phải tìm kiếm một nơi ở mới.
Tom probably still doesn't know why Mary was arrested.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết tại sao Mary bị bắt.
Tom will have another chance to do it.	Tom sẽ có một cơ hội khác để làm điều đó.
This morning Tom got up an hour later than usual.	Sáng nay Tom dậy muộn hơn một giờ so với thường lệ.
I don't eat as much as Tom.	Tôi không ăn nhiều như Tom.
That is a very normal thing.	Đó là điều rất bình thường.
Don't go without me.	Đừng đi mà không có tôi.
"Have you ever done that?" 	"Bạn đã bao giờ làm điều đó?"
"Yes, but only once."	"Có, nhưng chỉ một lần."
I told you Tom would understand.	Tôi đã nói với bạn Tom sẽ hiểu.
Don't you want to go inside?	Bạn không muốn vào trong à?
Tom will have to start saving money.	Tom sẽ phải bắt đầu tiết kiệm tiền.
I know Tom is a cute kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ dễ thương.
Take out the first aid kit.	Lấy bộ sơ cứu ra ngoài.
I don't think it's any fun.	Tôi không nghĩ rằng đó là bất kỳ niềm vui.
The only foreign language that I am very good at is French.	Ngoại ngữ duy nhất mà tôi rất giỏi là tiếng Pháp.
This is my wish list for Christmas.	Đây là danh sách những gì tôi muốn cho Giáng sinh.
Looks like it won't be clear today.	Có vẻ như nó sẽ không rõ ràng vào ngày hôm nay.
Tom probably won't go next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi vào thứ Hai tới.
You are really my mother's son.	Con đúng là con trai của mẹ.
She doubled over, clutching her hips.	Cô ấy gấp đôi lại, ôm chặt lấy hông mình.
Turns out it was Tom who did it.	Hóa ra Tom là người đã làm điều đó.
I want you to understand what I am trying to say.	Tôi muốn bạn hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom is on duty, isn't he?	Tom đang làm nhiệm vụ, phải không?
Tom has never seen a UFO, and neither has Mary.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy UFO, và Mary cũng vậy.
Tom can come tomorrow morning.	Tom có ​​thể đến vào sáng mai.
Tom is about to sell his house.	Tom sắp bán nhà của mình.
I have about an hour until I have to go.	Tôi còn khoảng một giờ cho đến khi tôi phải đi.
That's how we usually do it.	Đó là cách chúng tôi thường làm.
Usually, we shake hands when we meet someone for the first time.	Thông thường, chúng ta bắt tay khi gặp ai đó lần đầu tiên.
I am a medical technician.	Tôi là một kỹ thuật viên y tế.
Tom and Mary clink glasses and sip champagne.	Tom và Mary cụng ly và nhâm nhi sâm panh.
I can't draw, but my sister is a great artist.	Tôi không thể vẽ, nhưng em gái tôi là một nghệ sĩ tuyệt vời.
What you say makes no sense to me.	Những gì bạn nói không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Tom really thinks we have to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó.
Don't do it now.	Đừng làm điều đó ngay bây giờ.
Tom hopes to one day become a biochemist.	Tom hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà hóa sinh.
My favorite saying is "Two heads are better than one".	Câu nói yêu thích của tôi là "Hai cái đầu tốt hơn một cái".
Tom is an athlete.	Tom là một vận động viên.
I think Tom and Mary have never been to Australia.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều chưa từng đến Úc.
Tom did it because Mary told him.	Tom đã làm điều đó bởi vì Mary đã nói với anh ấy.
I haven't worked for three months.	Tôi đã không làm việc trong ba tháng.
I don't think Tom is good at it.	Tôi không nghĩ Tom giỏi làm việc đó.
Tom was with me all day.	Tom đã ở bên tôi cả ngày.
Put it in the cupboard.	Đặt nó vào tủ.
Tom is an orphan who lost his parents in a plane crash.	Tom là một đứa trẻ mồ côi, mất cha mẹ trong một vụ tai nạn máy bay.
I'm afraid I won't be able to understand in French.	Tôi e rằng mình sẽ không thể hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom didn't start playing trombone until he was twenty years old.	Tom đã không bắt đầu chơi trombone cho đến khi anh ấy hai mươi tuổi.
I'm pretty sure I won't be able to convince Tom to stop doing it.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
How dare you barge in here in this way!	Làm thế nào bạn dám xông vào đây theo cách này!
The ruling party is corrupt, but the opposition is not much better.	Đảng cầm quyền đã tham nhũng, nhưng phe đối lập cũng không khá hơn là bao.
Tom wasn't sure Mary was lying.	Tom không chắc Mary đang nói dối.
Tom is trying very hard.	Tom đang rất cố gắng.
I wrote a few Christmas songs.	Tôi đã viết một vài bài hát Giáng sinh.
I think I'll have to do it for Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ phải làm điều đó cho Tom.
When I was little, I was very chubby.	Hồi nhỏ tôi rất mũm mĩm.
Tom doesn't bring a helmet.	Tom không mang theo mũ bảo hiểm.
You can drop in around 2:30.	Bạn có thể ghé vào khoảng 2:30.
I can teach you how to do that if you want me to.	Tôi có thể dạy bạn cách làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
Is it true that you have never played poker before?	Có thật là bạn chưa từng chơi poker trước đây không?
Talk to Tom yourself.	Hãy tự mình nói chuyện với Tom.
Tom complained to Mary about the food.	Tom phàn nàn với Mary về thức ăn.
Do you know how much all of this will cost?	Bạn có biết tất cả những thứ này sẽ tốn bao nhiêu không?
In which folder did you save the file?	Bạn đã lưu tệp trong thư mục nào?
Tom said Mary is feeling tired.	Tom cho biết Mary đang cảm thấy mệt mỏi.
I want to make a reservation for this weekend.	Tôi muốn đặt chỗ cho cuối tuần này.
I think Tom has a reasonable point.	Tôi nghĩ Tom có ​​một điểm hợp lý.
While I understand what you are saying, I disagree with you.	Trong khi tôi hiểu những gì bạn đang nói, tôi không đồng ý với bạn.
Tom defies Mary's advice.	Tom bất chấp lời khuyên của Mary.
I am making some changes.	Tôi đang thực hiện một số thay đổi.
Tom lives on top of a hill.	Tom sống trên đỉnh đồi.
They finally paved the way for us.	Cuối cùng họ cũng đã lát đường cho chúng tôi.
This is a good opportunity to get to know each other.	Đây là một cơ hội tốt để làm quen với nhau.
The virus is starting to mutate.	Virus đang bắt đầu đột biến.
Tom must have been shocked.	Tom hẳn đã bị sốc.
Don't be ungrateful.	Đừng vô ơn.
In most cases, we can deliver within three business days.	Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi có thể giao hàng trong vòng ba ngày làm việc.
It is 5 miles from here to Tokyo.	Nó là 5 dặm từ đây đến Tokyo.
Tom can play guitar.	Tom có ​​thể chơi guitar.
Foxes are quiet animals.	Cáo là loài động vật ít nói.
You don't recognize me, do you?	Bạn không nhận ra tôi, phải không?
Tom told us there was no need to rush.	Tom nói với chúng tôi rằng không cần phải vội vàng.
I know Tom might want to do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
You are stronger than Tom.	Bạn mạnh mẽ hơn Tom.
That's why I had to take the test again.	Đó là lý do tại sao tôi phải làm bài kiểm tra lại.
Tom drank straight from the can.	Tom uống thẳng từ lon.
Tom is not often at home.	Tom không thường xuyên ở nhà.
I know Tom won't go, no matter what Mary says.	Tôi biết Tom sẽ không đi, bất kể Mary nói gì.
Tom feels a little better after taking the medicine the doctor prescribed.	Tom cảm thấy tốt hơn một chút sau khi uống thuốc mà bác sĩ kê đơn.
I don't want to wake the kids.	Tôi không muốn đánh thức bọn trẻ.
I fell in love with Tom from the day I met him.	Tôi đã yêu Tom ngay từ ngày tôi gặp anh ấy.
I didn't take the boat yesterday.	Tôi đã không đi thuyền hôm qua.
Tom doesn't know that Mary is lying.	Tom không biết rằng Mary đang nói dối.
Tom thinks Mary has already done it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó rồi.
I don't want to do it if it's not legal.	Tôi không muốn làm điều đó nếu nó không hợp pháp.
Have people ever accused you of being snobby?	Có bao giờ mọi người buộc tội bạn là hợm hĩnh không?
I'm trying to cover my wrinkles.	Tôi đang cố gắng che đi những nếp nhăn của mình.
Tom is not a teacher.	Tom không phải là giáo viên.
I know Tom doesn't know who would do that to Mary.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
Tom said he knew what was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra.
I confessed something I didn't do because I was being tortured.	Tôi thú nhận điều mà tôi không làm vì tôi đang bị tra tấn.
Tom sure looks happy.	Tom chắc chắn có vẻ hạnh phúc.
Tom really enjoys his French class.	Tom thực sự thích lớp học tiếng Pháp của mình.
Tom trusts Mary's help.	Tom tin tưởng vào sự giúp đỡ của Mary.
If Tom learns to be a little more positive about things, people will probably like him a little more.	Nếu Tom học cách trở nên tích cực hơn một chút về mọi thứ, mọi người có lẽ sẽ thích anh ấy hơn một chút.
What kind of car do you want to buy?	Bạn muốn mua loại xe nào?
Many people use cash machines to withdraw money.	Nhiều người sử dụng máy rút tiền để rút tiền.
You cannot run away.	Bạn không thể chạy trốn.
Tom is new to this.	Tom là người mới đối với điều này.
Tom is not the only one in the house.	Tom không phải là người duy nhất trong nhà.
Tom and Mary will enter from the back.	Tom và Mary sẽ vào từ phía sau.
Tom, are you busy?	Tom, bạn có bận không?
According to the weather forecast, the rainy season will start next week.	Theo dự báo thời tiết, mùa mưa sẽ bắt đầu vào tuần sau.
I know that Tom is much better at skiing than you are.	Tôi biết rằng Tom trượt tuyết giỏi hơn bạn rất nhiều.
Is it okay if I don't go to school today?	Có ổn không nếu hôm nay tôi không đến trường?
Tom finally figured out how to do it.	Tom cuối cùng đã tìm ra cách để làm điều đó.
Tom says that rarely happens.	Tom nói rằng điều đó hiếm khi xảy ra.
You cannot end our relationship this way.	Bạn không thể kết thúc mối quan hệ của chúng ta theo cách này.
I don't think Tom knows why I'm a vegetarian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi lại ăn chay.
I don't want anything to happen to you.	Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
I have a check for $3,000.	Tôi có một tấm séc trị giá 3.000 đô la.
I can't tell which wine is more expensive.	Tôi không thể biết loại rượu nào đắt hơn.
Tom is a rough man.	Tom là một người thô bạo.
All is well now, and I hope it stays that way.	Tất cả đều ổn bây giờ, và tôi hy vọng nó sẽ vẫn như vậy.
Tom certainly wouldn't work for less than $300 an hour.	Tom chắc chắn sẽ không làm việc với mức lương dưới 300 đô la một giờ.
Tom has enough money to buy a few groceries.	Tom có ​​đủ tiền để mua một vài cửa hàng tạp hóa.
Tom is the only one here who can do this.	Tom là người duy nhất ở đây có thể làm được điều này.
Tom has a part-time job.	Tom có ​​một công việc bán thời gian.
They threw spears at us.	Họ ném giáo vào chúng tôi.
How much money did you give Tom?	Bạn đã cho Tom bao nhiêu tiền?
Tom's family moved to Boston when he was three months old.	Gia đình của Tom chuyển đến Boston khi anh được ba tháng tuổi.
Tom admits he did what we asked him not to.	Tom thừa nhận anh ấy đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy không làm.
Which organism causes malaria?	Sinh vật nào gây bệnh sốt rét?
I have been known to do that.	Tôi đã được biết để làm điều đó.
You must be in Boston.	Bạn phải ở Boston.
Tom offered to pay.	Tom đề nghị trả tiền.
What will you eat tomorrow?	Bạn sẽ ăn gì vào ngày mai?
I won't hurt you.	Tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Don't tell anyone that.	Đừng nói với ai điều đó.
I can't help Tom understand what needs to be done.	Tôi không thể giúp Tom hiểu được những gì cần phải làm.
Tom and Mary buy a farm.	Tom và Mary mua một trang trại.
The train station is far from here.	Nhà ga xe lửa là xa đây.
Tom becomes jealous when he sees Mary with another man.	Tom trở nên ghen tuông khi thấy Mary đi cùng một người đàn ông khác.
I want to give you some money to help you through these difficult times.	Tôi muốn cho bạn một số tiền để giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn này.
Tom is not aggressive.	Tom không hề hung dữ.
We shouldn't fight.	Chúng ta không nên đánh nhau.
I think Tom really likes Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự thích Mary.
I will tell you anything you want to know.	Tôi sẽ cho bạn biết bất cứ điều gì bạn muốn biết.
I don't know we'd have to do it without you.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó mà không có bạn.
That's what I wished for.	Đó là điều tôi mong ước.
Do you know any Canadians who don't speak French?	Bạn có biết người Canada nào không biết nói tiếng Pháp không?
Tom doesn't seem to like himself very much.	Tom dường như không thích bản thân cho lắm.
I promised to do it.	Tôi đã hứa sẽ làm điều đó.
Tom didn't think he could get Mary to do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể khiến Mary làm điều đó.
Tom is supportive, but Mary is not.	Tom ủng hộ, nhưng Mary thì không.
Tom gave this guitar to me.	Tom đã tặng cây đàn này cho tôi.
Tom is sure that he should do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom tips the delivery boy.	Tom mách nước cho cậu bé giao hàng.
Tom's house is across the river.	Nhà của Tom ở bên kia sông.
Tom reluctantly did as he was told.	Tom miễn cưỡng làm theo lời anh ta.
Please don't tell anyone.	Xin đừng nói cho ai biết.
I drank half a bottle of wine while waiting for you.	Tôi đã uống hết nửa chai rượu trong khi đợi anh.
Tom didn't realize that Mary didn't know how to do it.	Tom không nhận ra rằng Mary không biết cách làm điều đó.
Can you sew a button on my shirt?	Bạn có thể may một nút trên áo sơ mi của tôi?
Mary is vivacious.	Mary hoạt bát.
We all believe that Tom is guilty.	Tất cả chúng tôi đều tin rằng Tom có ​​tội.
I didn't notice if Tom was wearing a wedding ring or not.	Tôi không để ý xem Tom có ​​đeo nhẫn cưới hay không.
Tom said he thought I looked like I was bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông giống như tôi đang buồn chán.
Mary is an oversized model.	Mary là một người mẫu ngoại cỡ.
I don't think I've ever heard of anyone named Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe nói về bất kỳ ai tên Tom.
Tom feeds the goats.	Tom cho dê ăn.
I started playing the clarinet when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu chơi kèn clarinet khi tôi mười ba tuổi.
Tom invited Mary to dinner tonight.	Tom đã mời Mary đến ăn tối tối nay.
Tom had his car stolen early last week.	Tom đã bị trộm xe hơi vào đầu tuần trước.
Tom doesn't have to go to work today.	Hôm nay Tom không cần phải đi làm.
Tom and Mary met at a dance.	Tom và Mary gặp nhau tại một buổi khiêu vũ.
I wonder where Tom is.	Tôi tự hỏi Tom đang ở đâu.
There's nothing else for us to talk about.	Không có gì khác để chúng ta nói về.
Tom may have left his umbrella in Mary's car.	Tom có ​​thể đã để ô của mình trong xe của Mary.
Tom continues to deny that he was the one who did it.	Tom tiếp tục phủ nhận rằng anh ta là người đã làm điều đó.
There's no reason we should do it.	Không có lý do gì chúng ta nên làm điều đó.
If you see the cat in this picture, please give us a call.	Nếu bạn nhìn thấy con mèo trong hình này, vui lòng gọi cho chúng tôi.
Tom is away this week.	Tuần này Tom đi vắng.
Tom is the only one who doesn't wear a vest.	Tom là người duy nhất không mặc vest.
Neither Tom nor Mary caused any trouble.	Cả Tom và Mary đều không gây ra rắc rối nào.
Do I need to explain the reason to him?	Tôi có cần giải thích lý do cho anh ấy không?
Tom hopes Mary doesn't win.	Tom hy vọng Mary không thắng.
Tom wants to do it alone.	Tom muốn làm điều đó một mình.
I promise I won't drink.	Tôi hứa là tôi sẽ không uống rượu.
We know who the real culprit is.	Chúng tôi biết thủ phạm thực sự là ai.
You swim better than Tom.	Bạn bơi giỏi hơn Tom.
Is it possible to land a plane on this island?	Có thể hạ cánh máy bay trên hòn đảo này không?
The wheel that makes the loudest noise is the one that is greasy.	Bánh xe kêu to nhất là bánh xe bị dính dầu mỡ.
Tom tells Mary that he loves Alice.	Tom nói với Mary rằng anh yêu Alice.
Tom and Mary must work together.	Tom và Mary phải làm việc cùng nhau.
I am trustworthy.	Tôi đáng tin cậy.
Tom has spent his entire life in Australia.	Tom đã dành cả cuộc đời của mình ở Úc.
Tom and I want to go home.	Tom và tôi muốn về nhà.
The spider is spinning a web.	Con nhện đang quay một mạng.
We could swim in this river before, but now it's too polluted.	Trước đây chúng tôi có thể bơi ở con sông này, nhưng bây giờ nó quá ô nhiễm.
I don't think people have given up.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đã bỏ cuộc.
Tom led me away.	Tom đã dẫn tôi đi.
Is Tom the one who asked you to do it?	Tom có ​​phải là người đã yêu cầu bạn làm điều đó?
Tom tried to settle the dispute.	Tom đã cố gắng giải quyết tranh chấp.
Tom thinks about what he did.	Tom nghĩ về những gì anh ấy đã làm.
My instincts were correct.	Bản năng của tôi đã đúng.
With the current price of gas, many people have started traveling by bus.	Với giá xăng như hiện nay, nhiều người đã bắt đầu đi lại bằng xe buýt.
He is the most notable figure in the history of the city.	Ông là nhân vật đáng chú ý nhất trong lịch sử của thành phố.
I can't believe three years have passed.	Tôi không thể tin rằng ba năm đã trôi qua.
You wouldn't actually eat that, would you?	Bạn sẽ không thực sự ăn cái đó, phải không?
Hackers are well versed in finding computer security measures.	Tin tặc rất thành thạo trong việc tìm kiếm các biện pháp bảo mật máy tính.
I'm still trying to do that.	Tôi vẫn đang cố gắng làm điều đó.
Tom says Mary is probably still faster than Mary.	Tom nói Mary có lẽ vẫn nhanh hơn Mary.
Tom asked me if I was okay.	Tom hỏi tôi liệu tôi có ổn không.
I have not discussed this with anyone yet.	Tôi chưa thảo luận điều này với bất kỳ ai.
When does Tom say he will come?	Tom nói anh ấy sẽ đến khi nào?
Tom will do it his own way.	Tom sẽ làm theo cách của riêng mình.
I guess I could have waited longer.	Tôi đoán là tôi đã có thể đợi lâu hơn.
It is very psychedelic.	Nó rất ảo giác.
Tom says he doesn't think Mary will enjoy what's going on.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
Tom won't forget to tell Mary that he won't.	Tom sẽ không quên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom always does it in the summer.	Tom luôn làm điều đó vào mùa hè.
Is this a good place to plant trees?	Đây có phải là nơi tốt để trồng cây không?
Tom has a picture of a beautiful girl in a bikini on his bedroom wall.	Tom có ​​một bức tranh của một cô gái xinh đẹp trong bộ bikini trên tường phòng ngủ của mình.
I don't think Tom would like it very much if I used the electric beard trimmer without his permission.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó lắm nếu tôi sử dụng máy cắt tỉa râu bằng điện mà không được sự cho phép của anh ấy.
Tom wants Mary's dog to like him.	Tom muốn con chó của Mary thích anh ta.
You do not know that there is there?	Bạn không biết rằng có ở đó?
Tom can survive this.	Tom có ​​thể sống sót sau chuyện này.
Tom is one of the soldiers we met the day before.	Tom là một trong những người lính mà chúng tôi đã gặp ngày hôm trước.
I know that Tom doesn't know where we did it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi đã làm điều đó ở đâu.
Put it in the microwave.	Đặt nó trong lò vi sóng.
I get along very well with Tom.	Tôi rất hòa thuận với Tom.
Tom has finished his Christmas shopping.	Tom đã hoàn thành việc mua sắm Giáng sinh của mình.
I gave my property to him.	Tôi đã giao tài sản của mình cho anh ta.
Tom is probably not sad yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa buồn.
Mary often polishes her nails red.	Mary thường đánh bóng móng tay màu đỏ.
Tom was asleep when I got home.	Tom đã ngủ khi tôi về đến nhà.
She buys what she wants regardless of the cost.	Cô ấy mua những gì cô ấy muốn bất kể chi phí.
Tom said he wanted to be the one to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành người làm điều đó.
Tom wears a parka.	Tom mặc một chiếc áo parka.
I have saved this piece of cake for you.	Tôi đã để dành miếng bánh này cho bạn.
Tom is not a blackmailer.	Tom không phải là một kẻ tống tiền.
I guess you weren't there.	Tôi đoán bạn đã không ở đó.
That is really a great idea.	Đó thực sự là một ý tưởng tuyệt vời.
Tom did not answer the question correctly.	Tom đã không trả lời câu hỏi một cách chính xác.
Tom tried to blame Mary for everything.	Tom đã cố gắng đổ lỗi cho Mary về mọi thứ.
Tom doesn't know if he's really willing to do that.	Tom không biết liệu anh ấy có thực sự sẵn sàng làm điều đó hay không.
Tom drank too much tea yesterday.	Tom đã uống quá nhiều trà vào ngày hôm qua.
I always doubted.	Tôi luôn nghi ngờ.
You might think this song is a bit too slow.	Bạn có thể nghĩ rằng bài hát này là một chút quá chậm.
Tom comes home in time for Christmas.	Tom trở về nhà đúng dịp Giáng sinh.
I hope you will come.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến.
Tom is holding a pistol.	Tom đang cầm một khẩu súng lục.
Tom doesn't hate you, Mary.	Tom không ghét bạn, Mary.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom probably didn't know that Mary was the one to do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary là người phải làm điều đó.
Tom is rarely late.	Tom hiếm khi đến muộn.
I'm doing everything in my power to make sure Tom does.	Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo Tom làm được điều đó.
You cannot be more than thirty years old.	Bạn không thể quá ba mươi tuổi.
You are modest.	Bạn đang khiêm tốn.
That is difficult.	Điều đó thật khó khăn.
I'm sorry, but your name is not on the list.	Tôi xin lỗi, nhưng tên của bạn không có trong danh sách.
Tom almost forgot what he had to do.	Tom gần như quên mất những gì anh ta phải làm.
I'm afraid you must be mistaken.	Tôi e rằng bạn phải nhầm lẫn.
You are better prepared for the next match.	Bạn đã chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo.
Tom has a strong character.	Tom có ​​một nhân vật mạnh mẽ.
They will die if the car crashes over the cliff.	Họ sẽ thiệt mạng nếu chiếc xe lao qua vách đá.
I usually walk faster than Tom.	Tôi thường đi bộ nhanh hơn Tom.
Tom said Mary thought she might have to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó.
Parking is not allowed on this street.	Không được phép đậu xe trên đường này.
Tom is not an easy person.	Tom không phải là người dễ tính.
I'm pretty determined to do that right now.	Tôi khá quyết tâm làm điều đó ngay bây giờ.
You couldn't get Tom to do it, could you?	Bạn đã không thể khiến Tom làm điều đó, phải không?
Tom seems to know all about what happened.	Tom dường như biết tất cả về những gì đã xảy ra.
That's actually a really good idea.	Đó thực sự là một ý tưởng thực sự tốt.
Tom walked very carefully across the bridge.	Tom đi rất cẩn thận qua cầu.
Tom said he wanted to drink with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống với chúng tôi.
There is no such distinction.	Không có sự phân biệt như vậy.
The messer destroyed Tom's house.	Kẻ lộn xộn đã phá hủy ngôi nhà của Tom.
Tom kept calling Mary's name.	Tom liên tục gọi tên Mary.
I'm going to send Tom a birthday present.	Tôi định gửi quà sinh nhật cho Tom.
Tom squatted down to put something on the lower shelf.	Tom ngồi xổm xuống để đặt thứ gì đó trên kệ dưới.
Tom suspects Mary has a crush on him.	Tom nghi ngờ Mary đã phải lòng anh.
I think I might know what this is about.	Tôi nghĩ tôi có thể biết điều này là về cái gì.
Thanks for all the help you gave me.	Cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ bạn đã cho tôi.
Tom is afraid Mary will shoot him with her father's rifle.	Tom sợ Mary sẽ bắn anh ta bằng khẩu súng trường của cha cô.
Tom tried to call Mary several times.	Tom đã cố gắng gọi cho Mary nhiều lần.
I didn't see any familiar faces at the party.	Tôi không thấy bất kỳ gương mặt quen thuộc nào trong bữa tiệc.
Tom has a lot of questions he wants to ask you.	Tom có ​​rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom admits he's not really the first to do it.	Tom thừa nhận anh không thực sự là người đầu tiên làm điều đó.
Maybe Tom doesn't know what to do.	Có thể Tom không biết phải làm gì.
The government is struggling to stop the rise of violent crime.	Chính phủ đang đấu tranh để ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm bạo lực.
Tom says he is very tired.	Tom nói rằng anh ấy đang rất mệt.
Do you know anyone named Tom?	Bạn có biết ai tên Tom không?
Tom asked me if anything was wrong.	Tom hỏi tôi có chuyện gì không.
He is attracted to black women.	Anh ấy bị thu hút bởi phụ nữ da đen.
Tom is a very gifted actor.	Tom là một diễn viên rất có năng khiếu.
The picnic was held at the gymnasium because it was raining.	Buổi dã ngoại được tổ chức ở sân thể dục vì trời mưa.
Tom was amazed at how well Mary could play the piano.	Tom rất ngạc nhiên về việc Mary có thể chơi piano tốt như thế nào.
Tom saw the confused look on Mary's face.	Tom nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Mary.
I saw everything I wanted to see in Boston.	Tôi đã thấy mọi thứ tôi muốn thấy ở Boston.
Tom said that it doesn't look like I'm tired.	Tom nói rằng có vẻ như tôi không mệt.
I'm so glad to finally meet you.	Tôi rất vui vì cuối cùng được gặp bạn.
Tom is a family friend.	Tom là một người bạn của gia đình.
It was a miracle that Tom survived that accident.	Thật là một phép màu khi Tom đã sống sót sau tai nạn đó.
Tom is still planning to be there.	Tom vẫn đang lên kế hoạch ở đó.
Don't come to my house.	Không thèm đến nhà tôi.
I'm scared to be alone in the dark.	Tôi sợ hãi khi ở một mình trong bóng tối.
The more I listen to her, the more I dislike her.	Tôi càng nghe lời cô ấy, tôi càng không thích cô ấy.
I'm sure Tom will pass the test.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom said he hoped that Mary wouldn't be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không sợ làm điều đó.
Tom claims that the huge fortune is for his own use.	Tom tuyên bố rằng tài sản kếch xù là do anh ta sử dụng.
I'm like my brother.	Tôi giống như anh trai của tôi.
We need to find out what Tom wants to eat.	Chúng ta cần tìm hiểu xem Tom muốn ăn gì.
I will study abroad when I finish my studies.	Tôi sẽ đi du học khi tôi học xong.
What are you doing here, Tom?	Bạn làm gì ở đây, Tom?
I was really happy here.	Tôi đã thực sự hạnh phúc ở đây.
I'm tired of your whining.	Tôi mệt mỏi vì sự than vãn của bạn.
How did Tom come to Australia?	Tom đến Úc bằng cách nào?
Tom says that Mary often does it alone.	Tom nói rằng Mary thường xuyên làm điều đó một mình.
Tom says he knows Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
There was a crowd of people in the park.	Có một đám đông người trong công viên.
Please let me know when to stop pouring.	Xin vui lòng cho tôi biết khi nào ngừng đổ.
Do you think Tom was really telling the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã thực sự nói sự thật?
Tom says he won't go to Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi Úc nữa.
Tom survived the shark attack.	Tom sống sót sau cuộc tấn công của cá mập.
The question is whether Tom will do it.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​làm điều đó hay không.
These instructions make no sense to me.	Những hướng dẫn này không có ý nghĩa đối với tôi.
The more Tom stays away from other sick children, the better.	Tom càng tránh xa những đứa trẻ bị bệnh khác càng tốt.
Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death.	Đôi khi triệu chứng đầu tiên của bệnh tim mạch là tử vong.
Everyone can't be right.	Mọi người không thể đúng.
We are always poor.	Chúng tôi luôn nghèo.
Tom became very famous.	Tom trở nên rất nổi tiếng.
Do you mind telling me where you got this?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn lấy cái này ở đâu không?
We ended up paying more than we expected.	Cuối cùng chúng tôi đã phải trả nhiều hơn những gì chúng tôi mong đợi.
Tom spilled coffee all over Mary's dress.	Tom làm đổ cà phê ra khắp váy của Mary.
I never knew that Tom knew how to do it.	Tôi không bao giờ biết rằng Tom biết cách làm điều đó.
I believe you are wrong.	Tôi tin rằng bạn đã sai.
I don't have time to do everything Tom wants me to do.	Tôi không có thời gian để làm mọi thứ mà Tom muốn tôi làm.
Tom sat quietly at the bar.	Tom lặng lẽ ngồi ở quầy bar.
Tom said he knew Mary might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I have never been to Australia, but I certainly hope I can visit Australia one day.	Tôi chưa bao giờ đến Úc, nhưng tôi chắc chắn hy vọng mình có thể đến thăm Úc vào một ngày nào đó.
This is your tea.	Đây là trà của bạn.
I think it's time for me to say what I really think.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải nói ra những gì tôi thực sự nghĩ.
Have you ever been fingerprinted?	Bạn đã bao giờ được lấy dấu vân tay chưa?
Our children are not to blame.	Con cái chúng ta không đáng trách.
Tom lost count.	Tom mất tính.
Tom told Mary that I was very hungry.	Tom nói với Mary rằng tôi rất đói.
Tickets are available from any choir member or can be purchased at the door.	Vé có sẵn từ bất kỳ thành viên hợp xướng nào hoặc có thể được mua tại cửa.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
You know Tom is different.	Bạn biết Tom là khác nhau.
Tom is quite busy today.	Hôm nay Tom khá bận.
Why don't you come to the party?	Tại sao bạn không đến bữa tiệc?
We better not talk to each other anymore.	Tốt nhất chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa.
Tom is not very friendly with me.	Tom không thân thiện với tôi cho lắm.
I have been writing since two o'clock in the afternoon without a break.	Tôi đã viết từ hai giờ chiều không nghỉ.
Negotiations are progressing slowly.	Các cuộc đàm phán đang tiến triển chậm.
Tom was the last person I expected to see.	Tom là người cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp.
Tom said that I seemed confused.	Tom nói rằng tôi có vẻ khó hiểu.
If you get sick, it will ruin your vacation.	Nếu bạn bị ốm, nó sẽ phá hỏng kỳ nghỉ của bạn.
Could you please let me know when to get off the phone?	Bạn vui lòng cho tôi biết khi nào xuống máy?
Tom told Mary about what he did.	Tom nói với Mary về những gì anh ấy đã làm.
You'll do it later this afternoon, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó vào cuối chiều nay, phải không?
Tom did not testify.	Tom không làm chứng.
Tom is hunted like a dog.	Tom bị săn lùng như một con chó.
I don't remember everything we did that day, but I do remember we were both exhausted at the end of the day.	Tôi không nhớ tất cả những gì chúng tôi đã làm vào ngày hôm đó, nhưng tôi nhớ cả hai chúng tôi đều kiệt sức vào cuối ngày.
Tom stood in line.	Tom đứng vào hàng.
Tom took a sip of tea.	Tom nhấp một ngụm trà.
You may have to stay in Boston a little longer.	Bạn có thể phải ở lại Boston lâu hơn một chút.
Look, I don't want to talk about it.	Nghe này, tôi không muốn nói về nó.
Tom signed the guest book.	Tom đã ký vào sổ khách.
Tom was not wearing a helmet.	Tom đã không đội mũ bảo hiểm.
I don't want to throw that away.	Tôi không muốn vứt bỏ điều đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I've got you insured.	Tôi đã có bạn bảo hiểm.
Tom tells Mary that he has no plans to continue.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
Does Tom really think Mary likes to do that?	Tom có ​​thực sự nghĩ Mary thích làm điều đó không?
Tom told me that he thought Mary was shy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người nhút nhát.
I've been trying to contact you all morning.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn cả buổi sáng.
Did Tom know that you can't speak French?	Tom có ​​biết rằng bạn không thể nói tiếng Pháp không?
Tom offered to drive Mary home.	Tom đề nghị chở Mary về nhà.
I didn't realize Tom was in pain.	Tôi không nhận ra Tom đang đau.
The hotel we stayed at had a swimming pool.	Khách sạn mà chúng tôi ở có một hồ bơi.
Tom is a plumber.	Tom là một thợ sửa ống nước.
Tom has no ability to be careless.	Tom không có khả năng bất cẩn.
I never really thought about having children.	Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về việc có con.
Only some of us know how to speak French.	Chỉ một số người trong chúng ta biết nói tiếng Pháp.
Tom knows what time he has to be here.	Tom biết mấy giờ anh ấy phải ở đây.
Tom didn't do that. 	Tom đã không làm điều đó.
Mary did.	Mary đã làm.
Tom cooks for Mary.	Tom nấu ăn cho Mary.
Rejection is a terrible thing.	Từ chối là một điều khủng khiếp.
Tom advised Mary to do it.	Tom khuyên Mary nên làm điều đó.
Boredom is a huge problem.	Chán là một vấn đề rất lớn.
It will help in the long run.	Nó sẽ giúp ích về lâu dài.
If there's a chance he's here, I'll let you know right away.	Nếu có cơ hội anh ta đến đây, tôi sẽ cho bạn biết ngay lập tức.
I don't think it's very likely that Tom will tell us what to do.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ cho chúng tôi biết phải làm gì.
If you have a problem, I'd like to know what it is.	Nếu bạn gặp sự cố, tôi muốn biết nó là gì.
Tom never liked going fishing.	Tom không bao giờ thích đi câu cá.
I haven't talked to Tom about it yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom is going through the list, doing things one by one.	Tom đang xem qua danh sách, làm từng việc một.
How many dolls did you have when you were a little girl?	Bạn có bao nhiêu con búp bê khi bạn còn là một cô bé?
Tom has long legs.	Tom có ​​đôi chân dài.
The numerical simulations are not precise enough.	Các mô phỏng số không đủ chính xác.
I think Tom hasn't made a decision yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa đưa ra quyết định.
I really didn't do that much.	Tôi thực sự đã không làm nhiều như vậy.
This is not as crazy as you think.	Điều này không điên rồ như bạn nghĩ.
Tom was offered another job.	Tom đã được cung cấp một công việc khác.
Tom will help you.	Tom sẽ giúp bạn.
I wonder if Tom asked me to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​yêu cầu tôi làm điều đó hay không.
I'm in the lobby.	Tôi đang ở sảnh.
Is Tom's French any good?	Tom's French có tốt không?
What food do you not like?	Bạn không thích món ăn nào?
Tom won't be fair.	Tom sẽ không công bằng.
I plan to go skiing next weekend.	Tôi dự định đi trượt tuyết vào cuối tuần tới.
I spent more money than I planned.	Tôi đã tiêu nhiều tiền hơn dự định.
Tom told me the trip was cancelled.	Tom nói với tôi rằng chuyến đi đã bị hủy bỏ.
No one can force you to do anything against your will.	Không ai có thể ép buộc bạn làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của bạn.
Tom says his family currently lives in Australia.	Tom nói rằng gia đình anh hiện đang sống ở Úc.
I won't be able to convince Tom.	Tôi sẽ không thể thuyết phục Tom.
I know Tom isn't the type to do that.	Tôi biết Tom không phải là loại người làm như vậy.
Tom has never been sick.	Tom chưa bao giờ bị ốm.
Do you have tickets for today's show?	Bạn có vé cho buổi biểu diễn hôm nay không?
I won't pretend I don't want to go to Australia.	Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi không muốn đến Úc.
I don't think Tom knows why Mary is in the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại ở trong bệnh viện.
I don't like that salad dressing.	Tôi không thích nước sốt salad đó.
Tom heard Mary sing.	Tom nghe Mary hát.
My friends and I want to throw a goodbye party for you.	Bạn bè của tôi và tôi muốn tổ chức một bữa tiệc tạm biệt cho bạn.
I didn't know I was coming soon.	Tôi không biết rằng tôi sẽ đến sớm.
The plan has not yet been approved.	Kế hoạch vẫn chưa được phê duyệt.
I told you I couldn't do it.	Tôi đã nói với bạn là tôi không thể làm được.
Tom was sent home.	Tom đã được cho về nhà.
Tom's cheeks turned red.	Má của Tom trở nên đỏ bừng.
You and Tom are both bachelors?	Bạn và Tom đều là cử nhân?
The glass broke into many pieces.	Kính vỡ thành nhiều mảnh.
I hope that you are not afraid to use it.	Tôi hy vọng rằng bạn không sợ khi sử dụng nó.
If Tom doesn't do what he has to do, he will regret it.	Nếu Tom không làm những gì anh ấy phải làm, anh ấy sẽ hối hận.
I know Tom is not a longtime Boston resident.	Tôi biết Tom không phải là cư dân Boston lâu năm.
I don't like that about Tom.	Tôi không thích điều đó về Tom.
When did Tom give you that?	Tom đã cho bạn cái đó khi nào?
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom lại muốn làm điều đó.
I like what you did with this place.	Tôi thích những gì bạn đã làm với nơi này.
Tom was going to do it the other day.	Tom đã định làm điều đó vào ngày hôm kia.
How do I get out of here?	Tôi làm cách nào để thoát khỏi đây?
I will be attending a conference in Boston.	Tôi sẽ tham dự một hội nghị ở Boston.
We have three nieces.	Chúng tôi có ba cháu gái.
Tom inserted a plate.	Tom đã chèn một cái đĩa.
Some people had to use fake names to get jobs.	Một số người đã phải sử dụng tên giả để có được công việc.
You are not allowed to swim at this beach.	Bạn không được phép bơi ở bãi biển này.
Tom gave me the wrong answer.	Tom đã cho tôi câu trả lời sai.
We enjoyed our time with Tom.	Chúng tôi rất thích thời gian của chúng tôi với Tom.
Tom said he hoped Mary wouldn't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I'm sure Tom will complain.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ phàn nàn.
Why don't we go back?	Tại sao chúng ta không quay trở lại?
Tom is really good at French, isn't he?	Tom thực sự giỏi tiếng Pháp, phải không?
Tom says he wants to improve his French.	Tom nói rằng anh ấy muốn cải thiện tiếng Pháp của mình.
Don't get caught.	Đừng để bị bắt.
Tom and Mary looked at each other for a moment.	Tom và Mary nhìn nhau một lúc.
You are the real heroes.	Bạn là những anh hùng thực sự.
Tom still doesn't have a driver's license.	Tom vẫn chưa có bằng lái xe.
Don't talk about your mother that way.	Đừng nói về mẹ của bạn theo cách đó.
Tom said he didn't think that would happen.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Flip the switch.	Lật công tắc.
Tom is doing it well.	Tom đang làm tốt điều đó.
Let Tom do whatever he wants.	Hãy để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I think we have until 2:30 to get this done.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có đến 2:30 để hoàn thành việc này.
Tom began to feel heat under his collar.	Tom bắt đầu cảm thấy nóng dưới cổ áo.
Tom said he was not the one who broke the window.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người đã phá vỡ cửa sổ.
Tom is in the dormitory.	Tom đang ở trong ký túc xá.
It will take hours.	Nó sẽ mất hàng giờ.
Tom sometimes falls asleep during class.	Tom đôi khi ngủ gật trong giờ học.
Tom was the first to notice that Mary was unhappy.	Tom là người đầu tiên nhận thấy Mary không vui.
I want you to know that Tom was right.	Tôi muốn bạn biết rằng Tom đã đúng.
Doesn't it matter?	Nó không quan trọng sao?
I promise that I will make up for you.	Tôi hứa rằng tôi sẽ bù đắp cho bạn.
Tom tried, but failed.	Tom đã thử, nhưng không thành công.
I am too tired to continue working.	Tôi quá mệt mỏi để tiếp tục làm việc.
Is it rude to ask a woman how old she is?	Hỏi một người phụ nữ bao nhiêu tuổi có phải là thô lỗ không?
Tom won't go crazy.	Tom sẽ không điên cuồng.
Don't expect everything to have an explanation.	Đừng mong đợi mọi thứ đều có lời giải thích.
We don't need people like that.	Chúng tôi không cần những người như thế.
I don't carry a wallet.	Tôi không mang theo ví.
Most likely Tom missed the train.	Rất có thể Tom đã lỡ chuyến tàu.
Tom said he could get us what we needed.	Tom nói rằng anh ấy có thể lấy cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
Tom's door was half open.	Cửa của Tom đã mở một nửa.
We had a lot of visitors today.	Chúng tôi đã có rất nhiều khách truy cập ngày hôm nay.
If there are any new developments, let me know.	Nếu có bất kỳ phát triển mới, hãy cho tôi biết.
Tom wants to see the game.	Tom muốn xem trò chơi.
I don't think we'll be able to do that anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ sớm làm được điều đó.
Tom is not a good liar, is he?	Tom không phải là một kẻ nói dối giỏi, phải không?
Tom and I discussed that just yesterday.	Tom và tôi đã thảo luận về điều đó chỉ mới ngày hôm qua.
I still don't like driving in the city.	Tôi vẫn không thích lái xe trong thành phố.
Don't let Tom escape.	Đừng để Tom trốn thoát.
We didn't hear what Tom said.	Chúng tôi không nghe thấy những gì Tom nói.
Class doesn't start until half past eight.	Lớp học không bắt đầu cho đến tám giờ rưỡi.
I have seen a lot of geese.	Tôi đã thấy rất nhiều ngỗng.
Who chose the clothes you are wearing?	Ai đã chọn những bộ quần áo bạn đang mặc?
Tom told me he needed to go to Australia.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy cần phải đi Úc.
Give me the sponge.	Đưa tôi miếng bọt biển.
Do you want to go eat a little somewhere?	Bạn có muốn đi ăn một chút ở đâu đó không?
Tom said he wished he hadn't forgotten to kiss Mary goodbye.	Tom nói rằng anh ước gì mình không quên hôn tạm biệt Mary.
Tom is no longer alone.	Tom không còn cô đơn nữa.
I admire how you never lose your temper.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn không bao giờ mất bình tĩnh.
I also know Tom.	Tôi cũng biết Tom.
I have plastered.	Tôi đã trát.
I could never live in a place as hot as this.	Tôi không bao giờ có thể sống ở một nơi nóng như thế này.
You cannot help yourself.	Bạn không thể tự giúp mình.
His prediction may come true.	Dự đoán của anh ấy có thể trở thành sự thật.
This summer is unbearably hot.	Mùa hè này nóng nực không thể chịu nổi.
I think you can be proud of Tom.	Tôi nghĩ bạn có thể tự hào về Tom.
Do not throw the baby out with the bath water.	Đừng ném em bé ra ngoài với nước tắm.
I'm sure Tom is very smart.	Tôi chắc rằng Tom rất thông minh.
I've got it all.	Tôi đã có tất cả.
Tom still can't do it very well.	Tom vẫn không thể làm điều đó rất tốt.
Tom has found a job for Mary.	Tom đã tìm được một công việc cho Mary.
Do you know where I can buy another of these?	Bạn có biết tôi có thể mua một cái khác trong số này ở đâu không?
They all got on the bus.	Tất cả vợ chồng họ đều lên xe buýt.
Tom asked me to go to Boston with him.	Tom rủ tôi đi Boston với anh ấy.
I won't get everything I ask for.	Tôi sẽ không nhận được tất cả những gì tôi yêu cầu.
You are too comfortable.	Bạn quá thoải mái.
Does anyone know how Tom is going to Boston?	Có ai biết Tom sẽ đi Boston như thế nào không?
You cannot give.	Bạn không thể cho đi.
Tom's expectations were clear.	Kỳ vọng của Tom rất rõ ràng.
I'm not surprised that happened.	Tôi không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Tom entered the living room.	Tom bước vào phòng khách.
I want Tom to teach me how to swim.	Tôi muốn Tom dạy tôi cách bơi.
I don't want to be rude.	Tôi không muốn thô lỗ.
He worked hard to catch up with the rest of the class.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để bắt kịp phần còn lại của lớp.
I know that Tom has no intention of doing that.	Tôi biết rằng Tom không có ý định làm điều đó.
Why don't you say anything?	Sao bạn không nói gì cả?
Many people don't like Tom.	Nhiều người không thích Tom.
We have been to Boston many times.	Chúng tôi đã đến Boston nhiều lần.
Tom defeated Mary.	Tom đã đánh bại Mary.
Everyone except Tom ate fish.	Mọi người trừ Tom đã ăn cá.
Tom needs time.	Tom cần thời gian.
I can't buy the things Tom wants me to buy for him.	Tôi không thể mua những thứ Tom muốn tôi mua cho anh ấy.
Tom is a lunatic.	Tom là một người mê mờ.
I didn't know you were interested in antiques.	Tôi không biết bạn quan tâm đến đồ cổ.
I just don't care about that.	Tôi chỉ không quan tâm đến điều đó.
Tom says that Mary may be feeling bored.	Tom nói rằng Mary có thể đang cảm thấy buồn chán.
Tom and Mary both passed away in 2013.	Tom và Mary đều qua đời vào năm 2013.
I have no money.	Tôi không có tiền.
"When will Tom be here?" 	"Khi nào Tom sẽ ở đây?"
"By 2:30, I hope."	"Trước 2:30, tôi hy vọng."
How do you know you have to do it?	Làm thế nào bạn biết bạn phải làm điều đó?
There's no one named Tom around these parts.	Không có ai tên Tom xung quanh những phần này.
Add Tom to the list.	Thêm Tom vào danh sách.
Tom did us a favor.	Tom đã giúp chúng tôi một việc.
Tom won't let us go.	Tom sẽ không để chúng tôi đi.
I waited for Tom all morning, but Tom never showed up.	Tôi đã đợi Tom cả buổi sáng, nhưng Tom không hề xuất hiện.
I feel really bad for Tom.	Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ cho Tom.
Tom was about to ask Mary to have lunch with him.	Tom định rủ Mary đi ăn trưa với anh ta.
Thanks to Tom we were able to get the job done early.	Nhờ Tom mà chúng tôi có thể hoàn thành công việc sớm.
Tom tries to unlock the door.	Tom cố gắng mở khóa cửa.
Tom tells Mary that he doesn't want her to do it again.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô ấy làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom knows much about fishing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về câu cá.
Our ammo is out.	Đạn của chúng tôi đã hết.
Do not use the elevator if there is a fire.	Không sử dụng thang máy nếu có hỏa hoạn.
I'm used to truck driving.	Tôi đã quen với việc lái xe tải.
I looked up all the words I didn't know in the dictionary.	Tôi đã tra cứu tất cả những từ mà tôi không biết trong từ điển.
Tom needs to come.	Tom cần phải đến.
How do you know that Tom won't be there?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ không ở đó?
Children are a blessing.	Con cái là một điều may mắn.
I don't just say that.	Tôi không chỉ nói vậy.
Tom saw something.	Tom đã nhìn thấy thứ gì đó.
The soldiers had gathered in an old house near the fortress.	Những người lính đã tập trung trong một ngôi nhà cũ gần pháo đài.
Tom said he was too tired to help Mary do it.	Tom nói rằng anh đã quá mệt mỏi để giúp Mary làm điều đó.
Mary sews her own clothes.	Mary tự may quần áo.
Did you see which path Tom took?	Bạn có thấy Tom đã đi theo con đường nào không?
I know that you are lying.	Tôi biết rằng bạn đang nói dối.
I know it will be.	Tôi biết nó sẽ như vậy.
Tom wants to stay with me.	Tom muốn ở với tôi.
You broke your arm as a teenager, didn't you?	Bạn bị gãy tay khi còn là một thiếu niên, phải không?
I never called Tom an idiot.	Tôi chưa bao giờ gọi Tom là đồ ngốc.
I don't think Tom liked the movie.	Tôi không nghĩ Tom thích bộ phim.
Tom knows that I can't win.	Tom biết rằng tôi không thể thắng.
Tom looked like he was awake.	Tom trông như đã tỉnh.
Tom hates Easter.	Tom ghét lễ Phục sinh.
You don't have to eat everything.	Bạn không cần phải ăn tất cả mọi thứ.
Tom is clearing the table for me now.	Tom đang dọn bàn cho tôi bây giờ.
Tom is at school, isn't he?	Tom đang ở trường, phải không?
The tulips are very beautiful.	Những bông hoa tulip rất đẹp.
Tom wants to buy a car.	Tom muốn mua một chiếc ô tô.
I wrote to Tom yesterday.	Tôi đã viết thư cho Tom ngày hôm qua.
I don't want to be alone right now.	Tôi không muốn ở một mình lúc này.
We must have made a mistake.	Chắc chúng ta đã mắc sai lầm.
I didn't know Tom was your brother.	Tôi không biết Tom là anh trai của bạn.
We have been to Australia several times.	Chúng tôi đã đến Úc vài lần.
I admit I did what I promised not to do.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì tôi đã hứa sẽ không làm.
Do you know who is scheduled to speak next?	Bạn có biết người được sắp xếp để thuyết trình tiếp theo không?
Tom dropped out of the race.	Tom đã bỏ cuộc đua.
What is the worst movie you have ever seen?	Bộ phim tệ nhất mà bạn từng xem là gì?
I don't often listen to music anymore.	Tôi không thường nghe nhạc nữa.
I am in the bathroom.	Tôi đang trong phòng tắm.
We had classes all day today.	Chúng tôi đã có các lớp học cả ngày hôm nay.
I suspect Tom and Mary are from Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đến từ Úc.
Tom says he can lend Mary some money.	Tom nói rằng anh ấy có thể cho Mary vay một số tiền.
I can teach you how to play the ukulele if you want me to.	Tôi có thể dạy bạn cách chơi ukulele nếu bạn muốn tôi.
No Tom hiding.	Không có Tom trốn tránh.
The soldiers stopped the car and forced us all to get off the bus.	Những người lính dừng xe bắt tất cả chúng tôi xuống xe.
What do you think are the ten biggest news items of the year?	Bạn nghĩ mười mục tin tức lớn nhất của năm là gì?
Getting Tom to be on time doesn't seem to be a problem.	Bắt Tom có ​​mặt đúng giờ dường như không phải là một vấn đề.
Tom wasn't drunk, but Mary was.	Tom không say, nhưng Mary thì có.
Parents are playing a game with their children.	Các bậc cha mẹ đang chơi một trò chơi với con cái của họ.
Tom will be in charge.	Tom sẽ là người phụ trách.
I did everything I could to help Tom, and this is how he repays me.	Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp Tom, và đây là cách anh ấy trả ơn tôi.
Where is the secret hiding place?	Nơi cất giấu bí mật ở đâu?
The ship passed through the Panama Canal.	Con tàu đã đi qua kênh đào Panama.
I don't think Tom will be here on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt ở đây đúng giờ.
I told Tom I wanted to go to Australia with him.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đến Úc với anh ấy.
Tom says he appreciates all your help.	Tom nói rằng anh ấy đánh giá cao tất cả sự giúp đỡ của bạn.
I don't realize much.	Tôi không nhận ra nhiều.
Tom is the only one who won't be in the meeting.	Tom là người duy nhất sẽ không tham gia cuộc họp.
I don't think Tom saw us.	Tôi không nghĩ Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
Selling diamonds.	Bán kim cương.
Let me tell you why I don't want to do that.	Hãy để tôi cho bạn biết lý do tôi không muốn làm điều đó.
I have encountered that problem myself.	Tôi đã gặp vấn đề đó bản thân mình.
Tom didn't tell anyone that he intended to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy định làm điều đó.
Do ants have ears?	Kiến có tai không?
I am so grateful to be alive.	Tôi rất biết ơn vì được sống.
It doesn't matter if Tom does it or not.	Tom có ​​làm điều đó hay không không quan trọng.
Tom and I had a lot of fun together.	Tom và tôi đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau.
Tom says he gets a lot of spam.	Tom nói rằng anh ấy nhận được rất nhiều thư rác.
I know that Tom doesn't know why I don't want him to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không muốn anh ấy làm điều đó.
Don't you know what will happen?	Bạn không biết điều đó sẽ xảy ra sao?
Oddly enough, Tom was right.	Thật kỳ lạ, Tom đã đúng.
Tom was quite shy as a child.	Tom khá nhút nhát khi còn nhỏ.
How did Tom tell Mary about eating that?	Làm thế nào mà Tom lại nói với Mary về việc ăn món đó?
Tom asked Mary to help him.	Tom đã nhờ Mary giúp anh ta.
You don't eat very fast, do you?	Bạn ăn không nhanh lắm phải không?
If you want to survive, you have to work.	Nếu bạn muốn tồn tại, bạn phải làm việc.
This is the moment we have been waiting for.	Đây là khoảnh khắc mà chúng tôi đã chờ đợi.
I couldn't come because it was raining.	Tôi không thể đến vì trời mưa.
Don't you know that Tom will be here today?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở đây hôm nay?
No one realizes that Tom is in pain.	Không ai nhận ra rằng Tom đang bị đau.
Tom dried his hands with the towel Mary gave him.	Tom lau khô tay bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
Tom climbed out of the pool.	Tom trèo ra khỏi bể bơi.
Tom said he had never seen Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary làm điều đó.
Tom cheated on Mary.	Tom đã lừa dối Mary.
This could be Tom's desk.	Đây có thể là bàn của Tom.
The reason that Tom was sick was because he was overtraining.	Lý do mà Tom bị ốm là vì anh ấy đã tập quá mức.
I know Tom is a bit short for his age.	Tôi biết Tom hơi thấp so với tuổi của mình.
It was strange that he should have done such a thing.	Thật kỳ lạ là lẽ ra anh ta phải làm một việc như vậy.
Tom seemed satisfied with the answer I gave.	Tom có ​​vẻ hài lòng với câu trả lời mà tôi đưa ra.
I didn't know that Tom was going with us yesterday.	Tôi không biết rằng Tom đã định đi với chúng tôi ngày hôm qua.
I feel unsafe walking at night.	Tôi cảm thấy không an toàn khi đi lại vào ban đêm.
Tom and Mary don't care.	Tom và Mary không quan tâm.
Tom took his cup and walked into the kitchen to get more supplies.	Tom cầm lấy chiếc cốc của mình và bước vào bếp để lấy thêm đồ.
I wonder if you could tell me what Tom's phone number is.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể cho tôi biết số điện thoại của Tom là gì.
Tom really needs your help.	Tom thực sự cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom wants me to go to Boston with him.	Tom muốn tôi đến Boston với anh ấy.
This one can hold about 4 gallons.	Cái này có thể chứa khoảng 4 gallon.
The world could use more people like you.	Thế giới có thể sử dụng nhiều người hơn như bạn.
Tom passed away on Monday.	Tom đã qua đời vào thứ Hai.
I met him on the street one day.	Tôi gặp anh ấy trên phố vào một ngày nọ.
We're three games ahead.	Chúng tôi dẫn trước ba trò chơi.
Tom sat at the table, pretending to study.	Tom ngồi vào bàn, giả vờ học bài.
People say I'm stupid.	Mọi người nói tôi đần độn.
I heard someone badmouthing Tom last night.	Tôi đã nghe ai đó nói xấu Tom đêm qua.
Tom felt himself falling asleep.	Tom cảm thấy mình đang chìm vào giấc ngủ.
I know that Tom doesn't know why Mary needs to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary cần phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't need that much help.	Tom không cần sự giúp đỡ nhiều như vậy.
How do you think you are doing?	Bạn nghĩ bạn đang làm như thế nào?
What day of the week is October 20?	Ngày 20 tháng 10 là ngày thứ mấy trong tuần?
A very handsome man just walked in the door with a very beautiful woman.	Một người đàn ông rất đẹp trai vừa bước vào cửa với một người phụ nữ rất xinh đẹp.
We don't want to humiliate Tom.	Chúng tôi không muốn làm nhục Tom.
What is your favorite search engine?	Công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn là gì?
Better to wait for the police to arrive.	Tốt hơn hết là hãy đợi cảnh sát đến.
This is not good news.	Đây không phải là tin tốt.
I warned you what would happen if you didn't do what I told you to do.	Tôi đã cảnh báo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm những gì tôi đã bảo bạn làm.
Did you know Tom is still a high school student?	Bạn có biết Tom vẫn còn là một học sinh trung học?
Tom knows exactly what it takes to be a good soldier.	Tom biết chính xác những gì cần thiết để trở thành một người lính tốt.
I'm sure Tom doesn't want to be caught.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn bị bắt.
The toilet does not flush.	Bồn cầu không xả nước.
I cannot handle this on my own.	Tôi không thể tự mình giải quyết công việc này.
I know exactly who Tom wants to meet.	Tôi biết chính xác người mà Tom muốn gặp.
I have no other choice.	Tôi không có lựa chọn nào khác.
Everyone knows you love Tom.	Mọi người đều biết bạn yêu Tom.
I'm afraid I don't share your enthusiasm.	Tôi e rằng tôi không chia sẻ nhiệt tình của bạn.
"Whose brushes are these?" 	"Những chiếc bàn chải này là của ai?"
"They're Picasso's."	"Chúng là của Picasso."
I really doubt if I will ever study French again after I graduate.	Tôi thực sự nghi ngờ liệu mình có bao giờ học lại tiếng Pháp sau khi tốt nghiệp không.
I know Tom better than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary.
They do not die in vain.	Họ không chết một cách vô ích.
Sooner or later you will get sick.	Sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị ốm.
Tom wants you to do it now.	Tom muốn bạn làm điều đó ngay bây giờ.
Who left these muddy footprints on the porch?	Ai đã để lại những dấu chân lầy lội này trước hiên nhà?
I don't want Tom to know what I did.	Tôi không muốn Tom biết những gì tôi đã làm.
I don't have anywhere I need to go.	Tôi không có bất cứ nơi nào tôi cần đến.
Tom saw the war.	Tom đã nhìn thấy cuộc chiến.
On a clear day, we can see Mount Fuji from here.	Vào một ngày quang đãng, chúng ta có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ đây.
Tom says he thinks Mary is upset.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
Do you think it will be difficult for you to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ khó khăn cho bạn để làm điều đó?
Tom said he didn't see anyone in the park.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy ai trong công viên.
If Tom didn't, I'd be surprised.	Nếu Tom không làm vậy, tôi sẽ ngạc nhiên.
Tom won't go camping alone.	Tom sẽ không đi cắm trại một mình.
Tom did not notice that Mary had come home.	Tom đã không nhận thấy Mary đã về nhà.
The atmosphere here is unbelievable.	Bầu không khí ở đây thật khó tin.
Did you tell Tom that Mary called?	Bạn có nói với Tom rằng Mary đã gọi điện không?
Just then Tom heard someone laughing.	Ngay sau đó Tom nghe thấy tiếng ai đó cười.
The fact that he grew up in America is well known.	Việc anh lớn lên ở Mỹ được nhiều người biết đến.
I know I don't have to do that anymore.	Tôi biết tôi không còn phải làm điều đó nữa.
I stayed up all night studying.	Tôi đã thức cả đêm để học.
Tom takes the bus to work.	Tom bắt xe buýt đi làm.
I know that I may not need to do that anymore.	Tôi biết rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom wishes he could speak French as well as Mary.	Tom ước rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
Tom left here at once.	Tom rời khỏi đây ngay lập tức.
I cannot pay them.	Tôi không thể trả cho họ.
I don't think Tom will be back in time for dinner.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quay lại đúng giờ để ăn tối.
Tom walked out of the meeting.	Tom bước ra khỏi cuộc họp.
Tom made a few mistakes.	Tom đã mắc một vài sai lầm.
Tom says that he has never met Mary's parents.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp bố mẹ của Mary.
Tom will do it.	Tom sẽ làm được.
Tom said that Mary is likely to go home on Monday.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ về nhà vào thứ Hai.
Don't choose Tom.	Đừng chọn Tom.
Tom is still working here, isn't he?	Tom vẫn đang làm việc ở đây, phải không?
My father has been taking care of me for the past month.	Ba tôi đã chăm sóc tôi trong tháng qua.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I hope that Tom is not self-conscious.	Tôi hy vọng rằng Tom không tự ý thức.
Temperatures here can fluctuate wildly, even on the same day.	Nhiệt độ ở đây có thể dao động dữ dội, ngay cả trong cùng một ngày.
I wonder if Tom will tell you about what happened.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ kể cho bạn nghe về những gì đã xảy ra.
I didn't say anything.	Tôi không nói bất cứ điều gì.
We can't do what Tom wants us to do.	Chúng tôi không thể làm những gì Tom muốn chúng tôi làm.
Tom's eyes met Mary's.	Mắt Tom chạm mắt Mary.
I know Tom will never do that again.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Tom is dirty, isn't he?	Tom thật bẩn, phải không?
Don't make promises you can't keep.	Đừng hứa mà bạn không thể giữ.
I don't think I could have moved this bookcase without help.	Tôi không nghĩ mình có thể di chuyển tủ sách này nếu không có sự giúp đỡ.
Tom has a dog named Cookie.	Tom có ​​một con chó tên Cookie.
One of my brothers is getting married next month.	Một trong những người anh em của tôi sẽ kết hôn vào tháng tới.
Tom had it.	Tom đã có nó.
Tom didn't want to part with Mary.	Tom không muốn chia tay với Mary.
Tom doesn't need to talk.	Tom không cần phải nói chuyện.
Both of Tom's uncles live in Boston.	Cả hai người chú của Tom đều sống ở Boston.
I wish Tom wasn't always talking about work.	Tôi ước gì Tom không phải lúc nào cũng nói về công việc.
I want to live somewhere without pollution.	Tôi muốn sống ở một nơi nào đó không bị ô nhiễm.
Tom stopped what he was doing.	Tom dừng việc anh ta đang làm.
A lot has changed since I was last here.	Nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối tôi ở đây.
If Tom expects Mary to help him, he will be disappointed.	Nếu Tom mong Mary giúp anh ta, anh ta sẽ thất vọng.
Aren't you afraid of losing all your money?	Bạn không sợ mất hết tiền của mình sao?
There are some couples on the beach.	Có một số cặp đôi trên bãi biển.
Why didn't you tell me Tom wasn't Canadian?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom không phải là người Canada?
I'm glad you made it home in one go.	Tôi rất vui vì bạn đã làm được nó về nhà trong một lần.
We can't leave until Monday.	Chúng tôi không thể rời đi cho đến thứ Hai.
What Tom told you was a lie.	Những gì Tom nói với bạn là một lời nói dối.
They won't need that.	Họ sẽ không cần điều đó.
Tom intends to marry Mary.	Tom định kết hôn với Mary.
I love Tom and I think he loves me too.	Tôi yêu Tom và tôi nghĩ anh ấy cũng yêu tôi.
I'm trying to decide what to do.	Tôi đang cố gắng quyết định phải làm gì.
I think I'm not going to Boston next spring.	Tôi nghĩ tôi sẽ không đến Boston vào mùa xuân tới.
I didn't tell Tom I didn't have a driver's license.	Tôi không nói với Tom rằng tôi không có bằng lái xe.
I wish Tom good luck.	Tôi chúc Tom may mắn.
I really can't do that.	Tôi thực sự không thể làm điều đó.
Tom said don't wait.	Tom nói đừng đợi.
It takes a lot of courage to admit you're wrong.	Cần rất nhiều can đảm để thừa nhận mình sai.
Tom used to be polite.	Tom đã từng là người lịch sự.
They cannot drive cars.	Họ không thể lái ô tô.
Tom continued to cry.	Tom tiếp tục khóc.
What if Tom wasn't there.	Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tom không ở đó.
Tom has two married daughters and one unmarried daughter.	Tom có ​​hai cô con gái đã kết hôn và một cô chưa cưới.
Tom is serving a three-year prison sentence.	Tom đang thụ án ba năm tù.
I'm sure Tom will be fine.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ổn thôi.
I'm not sure you can help much.	Tôi không chắc bạn có thể giúp được nhiều.
I have not received any message from Tom.	Tôi chưa nhận được tin nhắn nào từ Tom.
Getting enough water won't be a problem.	Nhận đủ nước sẽ không thành vấn đề.
It's not what a man has but what he is is really important.	Nó không phải là những gì một người đàn ông có nhưng những gì anh ấy là thực sự quan trọng.
How do you know that Tom plans to go to Boston with Mary?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom dự định đi đến Boston với Mary?
I don't live very far from here.	Tôi không sống xa đây lắm.
I want to know why you did what you did.	Tôi muốn biết tại sao bạn đã làm những gì bạn đã làm.
The weather today is even better than yesterday.	Thời tiết hôm nay thậm chí còn tốt hơn ngày hôm qua.
I want to make sure nothing happens to Tom.	Tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tom.
Tom did not enter the house.	Tom không vào nhà.
I know that Tom is a wise man.	Tôi biết rằng Tom là một người khôn ngoan.
There's nothing poetic about it.	Không có gì thơ mộng về nó.
Send a message to Tom.	Gửi tin nhắn cho Tom.
I wish you hadn't made the decision yourself.	Tôi ước gì bạn đã không tự mình đưa ra quyết định.
Tom will probably tell Mary that he won't be going to Boston with her.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Boston với cô ấy.
It's a question we get quite often.	Đó là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá thường xuyên.
Your analogy is not correct.	Phép loại suy của bạn không đúng.
Tom looked at Mary and she looked at him.	Tom nhìn Mary và cô ấy nhìn anh.
He couldn't find the house.	Anh ta không thể tìm thấy ngôi nhà.
Tom hasn't been punished yet.	Tom vẫn chưa bị trừng phạt.
I will respect Tom's every decision.	Tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của Tom.
Students are required to perform one hour of community service each week.	Học sinh được yêu cầu thực hiện một giờ phục vụ cộng đồng mỗi tuần.
Tom is a tank commander.	Tom là một chỉ huy xe tăng.
Tom is not in the army.	Tom không ở trong quân đội.
What you are saying is not true.	Những gì bạn đang nói là không đúng sự thật.
We may not be in Australia for as long as planned.	Chúng tôi có thể không ở lại Úc lâu như dự định.
I can't understand what this is.	Tôi không thể hiểu đây là gì.
The police caught the robber.	Cảnh sát tóm cổ tên cướp.
Many people won't do it that way.	Nhiều người sẽ không làm theo cách đó.
Tom walked to the front door and knocked.	Tom bước đến cửa trước và gõ.
I can't shake my cold.	Tôi không thể rũ bỏ cảm lạnh của mình.
I admit that I didn't do what Tom said I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói tôi phải làm.
You should stay after the party and help us clean up.	Bạn nên ở lại sau bữa tiệc và giúp chúng tôi dọn dẹp.
Who will be here?	Ai sẽ ở đây?
Tom surprised us.	Tom làm chúng tôi ngạc nhiên.
That's not too bad.	Điều đó không quá tệ.
I shouldn't have kissed him.	Tôi không nên hôn anh.
Tom has a scar on his cheek.	Tom có ​​một vết sẹo trên má.
Tom was embarrassed to tell anyone what he had done.	Tom rất xấu hổ khi nói với bất kỳ ai những gì anh ấy đã làm.
I didn't know that Tom would do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom noticed that Mary wasn't there.	Tom nhận thấy Mary không có ở đó.
Tom says he loves animals.	Tom nói rằng anh ấy yêu động vật.
Don't mess it up.	Đừng làm nó rối tung lên.
I can't give you that much money.	Tôi không thể cho bạn nhiều tiền như vậy.
Maybe I could do with some help after all.	Có lẽ tôi có thể làm với một số trợ giúp sau khi tất cả.
Tom is in a messy situation.	Tom rơi vào tình huống lộn xộn.
Tom tells us he doesn't want to do that.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom's room is very small.	Phòng của Tom rất nhỏ.
Tom traded his old computer for a guitar.	Tom đã đổi chiếc máy tính cũ của mình để lấy một cây đàn guitar.
I did not expect to make the team.	Tôi không mong đợi để làm cho đội.
I majored in French at university.	Tôi học chuyên ngành tiếng Pháp ở trường đại học.
He is Chinese-American.	Anh ấy là người Mỹ gốc Hoa.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
I'm not used to people questioning my decisions.	Tôi không quen với việc mọi người đặt câu hỏi về quyết định của tôi.
I had a bad day.	Tôi đã có một ngày tồi tệ.
I know that you may not want to come with us.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn đi với chúng tôi.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
I play the tape recorder.	Tôi chơi máy ghi âm.
Did Tom say he doesn't think we have to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta phải làm như vậy không?
The problem is that Tom thinks he's better than Mary.	Vấn đề là Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn Mary.
Tom was very young so he didn't really understand what was going on.	Tom còn rất nhỏ nên không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom made it clear that he didn't want to do that.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
We are really busy now.	Bây giờ chúng tôi thực sự bận rộn.
It didn't happen like this.	Nó đã không xảy ra như thế này.
Tom stared at the stars.	Tom nhìn chằm chằm vào các vì sao.
Tom doesn't swim much anymore.	Tom không còn bơi nhiều nữa.
I cannot agree with you on this.	Tôi không thể đồng ý với bạn về vấn đề này.
Tom is a reliable person.	Tom là một người đáng tin cậy.
A shiver ran down Tom's spine.	Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tom.
Tom asked Mary if she had read the book he lent her.	Tom hỏi Mary liệu cô đã đọc cuốn sách mà anh cho cô mượn chưa.
You should let Tom know why you disagree with him.	Bạn nên cho Tom biết lý do bạn không đồng ý với anh ấy.
I need to talk to Tom.	Tôi cần nói với Tom.
You should ask me.	Bạn nên hỏi tôi.
Tom has to take care of his younger brother.	Tom phải chăm sóc em trai của mình.
Reptiles are cold-blooded.	Bò sát là loài máu lạnh.
Don't you know Tom isn't actually from Australia?	Bạn không biết Tom không thực sự đến từ Úc?
I'll try to trap that rabbit.	Tôi sẽ cố bẫy con thỏ đó.
What happened to Tom? 	Chuyện gì đã xảy ra với Tom?
Is he dead?	Anh ấy chết rồi à?
This is not a negotiation.	Đây không phải là một cuộc thương lượng.
Tom told me you're the best lawyer in town.	Tom nói với tôi bạn là luật sư giỏi nhất trong thị trấn.
Tom will be here in half an hour.	Tom sẽ đến đây trong nửa giờ nữa.
I go skating every chance I get.	Tôi đi trượt băng mỗi khi có cơ hội.
English is harder for me than math.	Tiếng Anh đối với tôi khó hơn toán học.
Do you often get up early to watch the sunrise?	Bạn thường dậy sớm để ngắm bình minh?
I don't think we'll be able to get home before Monday.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể về nhà trước thứ Hai.
I don't have any donkeys.	Tôi không có con lừa nào.
Tom teaches French to Mary's children.	Tom dạy tiếng Pháp cho các con của Mary.
They all know Tom.	Họ đều biết Tom.
How many times did Tom tell you to do that?	Tom đã bảo bạn làm điều đó bao nhiêu lần?
We are happy to have you on our team.	Chúng tôi rất vui khi có bạn trong nhóm của chúng tôi.
Tom is working hard this semester.	Tom đang làm việc chăm chỉ trong học kỳ này.
Tom is obnoxious.	Tom thật đáng ghét.
I wish you didn't lie to us all the time.	Tôi ước bạn đừng nói dối chúng tôi mọi lúc.
I wish I could help Tom.	Tôi ước tôi có thể giúp Tom.
Let's keep this between us for the time being.	Tạm thời hãy giữ chuyện này giữa chúng ta.
Everyone except Tom seems to be enjoying the party.	Mọi người ngoại trừ Tom dường như đang tận hưởng bữa tiệc.
It's a stupid and dangerous thing to do.	Đó là một điều ngu ngốc và nguy hiểm để làm.
You haven't done it as much as Tom, have you?	Bạn đã không làm điều đó nhiều như Tom, phải không?
If you don't like your job, quit.	Nếu bạn không thích công việc của mình, hãy nghỉ việc.
Tom says he doesn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
Tom was not engaged at that time.	Lúc đó Tom chưa đính hôn.
This seems like harassment.	Đây có vẻ như là hành vi quấy rối.
Tom is jealous of Mary's success.	Tom ghen tị với thành công của Mary.
Tom doesn't look as tired today as he did yesterday.	Hôm nay Tom trông không mệt mỏi như hôm qua.
Tom is the eldest son of my youngest son.	Tom là con trai cả của con trai út của tôi.
Tom will probably never recover.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ hồi phục.
Tom has held office for more than thirty years.	Tom đã giữ chức vụ trong hơn ba mươi năm.
Tom is still as strong as ever.	Tom vẫn mạnh mẽ như ngày nào.
It is an imitation.	Đó là một sự bắt chước.
It's been three weeks since Tom went missing.	Đã ba tuần kể từ khi Tom mất tích.
Why didn't I know about it?	Tại sao tôi không biết về nó?
It was nice weather.	Đó là thời tiết đẹp.
Tom donates to charities.	Tom tặng cho các tổ chức từ thiện.
I do not have time.	Tôi không có thời gian.
Tom finished the bottle by himself.	Tom uống hết chai rượu một mình.
I think Tom's suggestion is a good one.	Tôi nghĩ đề xuất của Tom là một đề xuất tốt.
Everyone in the room did the same thing over and over.	Mọi người trong phòng làm đi làm lại cùng một việc.
I can't see clearly.	Tôi không nhìn rõ.
Tom ate the last piece of cheese.	Tom đã ăn miếng pho mát cuối cùng.
You don't really think I have to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi phải làm điều đó, phải không?
That's pretty low.	Đó là khá thấp.
Tom is still in prison.	Tom vẫn ở trong nhà tù.
Tom is surrounded by police.	Tom bị cảnh sát bao vây.
I wanted to try that new restaurant on Park Street, but Tom wanted to go somewhere else.	Tôi muốn thử nhà hàng mới đó trên Phố Park, nhưng Tom muốn đi một nơi khác.
The stadium is adjacent to the school.	Sân vận động tiếp giáp với trường học.
Tom was alone at home with Mary during the storm.	Tom ở nhà một mình với Mary trong cơn bão.
I think we've made some real progress.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ thực sự.
Tom is a wonderful man.	Tom là một người đàn ông tuyệt vời.
Tom is not wet.	Tom không ướt.
Tom is quite busy.	Tom khá bận.
Tom should probably tell Mary about the job he was offered.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary về công việc mà anh ấy được mời.
I'm pretty sure Tom and Mary don't know each other.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary không biết nhau.
Tom wanted to apologize to Mary for doing that.	Tom muốn xin lỗi Mary vì đã làm điều đó.
Tom did not return.	Tom đã không trở lại.
Tom is not a rose grower in our garden.	Tom không phải là người trồng hoa hồng trong vườn của chúng tôi.
Tom said he wished he hadn't given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không tặng hoa cho Mary.
If I were in Tom's position, I would refuse to do it.	Nếu tôi ở trong vị trí của Tom, tôi sẽ từ chối làm điều đó.
We don't want to risk passing traffic lights.	Chúng tôi không muốn mạo hiểm khi vượt qua đèn giao thông.
You should put the dog on a leash, so it doesn't bite anyone.	Bạn nên xích con chó lại, để nó không cắn bất cứ ai.
Tom wants you to kill Mary.	Tom muốn bạn giết Mary.
The news said that Tom Jackson died of a heart attack.	Tin tức nói rằng Tom Jackson chết vì một cơn đau tim.
I don't know Tom knows why Mary had to do that yesterday.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy ngày hôm qua.
Tom is a faithful husband.	Tom là một người chồng chung thủy.
Would you like to come in for a cup of tea?	Bạn có muốn vào uống một tách trà không?
How much money do you think I can get if I sell this?	Bạn nghĩ tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền nếu bán cái này?
It may not be as hard as Tom says.	Nó có thể không khó như Tom nói.
Tom's last party was three months ago.	Bữa tiệc cuối cùng của Tom là ba tháng trước.
Coincidences happen every day.	Sự trùng hợp xảy ra hàng ngày.
Why don't you tell me you already know how to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã biết cách làm điều đó?
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I still don't know why Tom did that.	Tôi vẫn không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom's company dominated the market.	Công ty của Tom đã lũng đoạn thị trường.
Tom says he will finish eating in a few minutes.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ăn xong trong vài phút nữa.
We'll be out of here in a few days.	Chúng tôi sẽ rời khỏi đây trong vài ngày tới.
Tom thinks all Asians are the same.	Tom nghĩ rằng tất cả người châu Á đều giống nhau.
What do you usually do in the morning before going to school?	Bạn thường làm gì vào buổi sáng trước khi đến trường?
Tom embezzled more than a million dollars from his company.	Tom đã biển thủ hơn một triệu đô la từ công ty của mình.
It's really hard work.	Đó là công việc thực sự khó khăn.
Do you realize what's going on here?	Bạn có nhận ra điều gì đang xảy ra ở đây không?
I don't think Tom is awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tỉnh.
You have a fever of 38 degrees.	Bạn sốt 38 độ.
We don't have to do anything we don't want to do.	Chúng ta không phải làm bất cứ điều gì mà chúng ta không muốn làm.
How much more can Tom take?	Tom có ​​thể lấy bao nhiêu nữa?
Tom knew Mary wouldn't be able to win.	Tom biết Mary sẽ không thể thắng.
Tom decided it was time to try calling Mary again.	Tom quyết định đã đến lúc thử gọi lại cho Mary.
Tom looks sleepy.	Tom có ​​vẻ buồn ngủ.
Tom said he wanted to talk about something else.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói về điều gì đó khác.
Tom is a hypocrite, isn't he?	Tom là một kẻ đạo đức giả, phải không?
I had a toothache yesterday.	Tôi bị đau răng ngày hôm qua.
He was very angry.	Anh ấy rất tức giận.
Many people think I'm crazy.	Nhiều người nghĩ tôi điên.
Tom forgot to tell Mary that John called.	Tom quên nói với Mary rằng John đã gọi.
Patients with an upbeat, positive attitude generally have a smoother postoperative recovery.	Những bệnh nhân có thái độ lạc quan, tích cực nhìn chung sẽ hồi phục sau phẫu thuật suôn sẻ hơn.
Living abroad is the best way to learn a foreign language.	Sống ở nước ngoài là cách tốt nhất để học ngoại ngữ.
I spent some time with Tom on the boat.	Tôi đã dành một chút thời gian với Tom trên thuyền.
Tom has no home to live in.	Tom không có nhà để ở.
I heard that Tom used to live in Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom từng sống ở Boston.
Tom never returned to Boston.	Tom không bao giờ trở lại Boston.
Let's discuss what happened to Tom.	Hãy thảo luận về những gì đã xảy ra với Tom.
"Do you like sports?" 	"Bạn có thích thể thao không?"
"Yes, I like baseball, among other things."	"Vâng, tôi thích bóng chày, trong số những thứ khác."
I look stupid.	Tôi trông thật ngu ngốc.
Don't you think you should be a little more careful?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên cẩn thận hơn một chút sao?
Tom said he heard someone screaming.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ai đó la hét.
You are going in the wrong direction.	Bạn đang đi sai hướng.
They are not evil.	Họ không xấu xa.
I don't think Tom cares what happens.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến những gì xảy ra.
No one I know likes Tom.	Không ai tôi biết thích Tom.
I told you Tom would give me something for my birthday.	Tôi đã nói với bạn Tom sẽ tặng tôi một cái gì đó vào ngày sinh nhật của tôi.
What will we do at the party?	Chúng ta sẽ làm những việc gì trong bữa tiệc?
That's just what I was going to say.	Đó chỉ là những gì tôi định nói.
You don't seem to be as drunk as Tom.	Bạn dường như không say như Tom.
That's something you shouldn't try to do.	Đó là điều bạn không nên thử làm.
I think I agree with what Tom said.	Tôi nghĩ rằng tôi đồng ý với những gì Tom đã nói.
The ends of the fork were bent.	Các đầu của chiếc nĩa đã bị uốn cong.
He couldn't bear to keep waiting for so long.	Anh không thể chịu đựng được việc tiếp tục chờ đợi quá lâu.
Tell Tom that everyone is here.	Nói với Tom rằng mọi người đều ở đây.
Tom was very upset about that.	Tom đã rất buồn về điều đó.
I guess we'll have to use some elbow grease.	Tôi đoán chúng ta sẽ phải sử dụng một ít dầu mỡ khuỷu tay.
Tom was not discouraged, but Mary was not.	Tom không nản lòng, nhưng Mary thì không.
Snakes are cold-blooded creatures.	Rắn là loài sinh vật máu lạnh.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
Tom is not my roommate this year.	Tom không phải là bạn cùng phòng của tôi năm nay.
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
Tom nearly drowned in a pond near his home when he was three years old.	Tom suýt chết đuối ở ao nước gần nhà khi mới ba tuổi.
I better see a doctor.	Tốt hơn là tôi nên đi khám bác sĩ.
I'm making myself something to eat.	Tôi đang làm cho mình một cái gì đó để ăn.
Maybe you shouldn't do it again.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom told me that he decided to go to Boston next summer.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy quyết định đi Boston vào mùa hè năm sau.
Tom caught a big salmon.	Tom bắt được một con cá hồi lớn.
I want to learn to sing French folk songs.	Tôi muốn học hát các bài hát dân gian của Pháp.
You need to restart your computer.	Bạn cần khởi động lại máy tính của mình.
I think I can do it in my free time.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó trong thời gian rảnh.
He is undeniably one of the most successful businessmen in Japan.	Ông không hổ danh là một trong những doanh nhân thành đạt nhất ở Nhật Bản.
Tom's parents decided to punish Tom for that.	Cha mẹ của Tom đã quyết định trừng phạt Tom vì điều đó.
You better call Tom.	Tốt hơn bạn nên gọi cho Tom.
Tom is probably not Mary's best friend.	Tom có ​​lẽ không phải là bạn thân nhất của Mary.
Tom bought himself a pair of snow boots.	Tom đã mua cho mình một đôi ủng đi tuyết.
I told Tom he should relax.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên thư giãn.
It is necessary to secure financing for local road maintenance.	Nó là cần thiết để đảm bảo tài chính cho bảo trì đường địa phương.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
I'll talk to Tom right now.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
Tom told me he would be back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại.
I'm waiting for some of my friends to join me.	Tôi đang chờ một số bạn bè của tôi tham gia cùng tôi.
Tom has moved to Boston.	Tom đã chuyển đến Boston.
I didn't know he decided to quit.	Tôi không biết anh ấy đã quyết định nghỉ việc.
I'll let you know when dinner is ready.	Tôi sẽ cho bạn biết khi bữa tối đã sẵn sàng.
Tom says he will never steal anything again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì nữa.
Tom sent me these.	Tom đã gửi cho tôi những thứ này.
Tom has to be there by 2:30.	Tom phải có mặt ở đó trước 2:30.
Tom is proud of his good grades.	Tom tự hào về điểm tốt của mình.
Police intervention is required.	Cần phải có sự can thiệp của cảnh sát.
So why don't you just go?	Vì vậy, tại sao bạn không chỉ đi?
I can't stop eating.	Tôi không thể ngừng ăn.
Tom often reads when his children are not at home.	Tom thường đọc khi các con anh ấy không ở nhà.
My watch says 2:30.	Đồng hồ của tôi báo là 2:30.
I don't need to see Tom do that.	Tôi không cần thấy Tom làm điều đó.
You are so happy to be around.	Bạn rất vui khi được ở bên.
I wouldn't go to Australia without you.	Tôi sẽ không đến Úc mà không có bạn.
You all don't speak French, do you?	Tất cả các bạn đều không nói được tiếng Pháp phải không?
I think Tom is still in prison.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang ở trong tù.
Just as we were talking, there was a loud bang.	Ngay khi chúng tôi đang nói chuyện, có một tiếng nổ lớn.
Tom won't be happy to see me.	Tom sẽ không vui khi gặp tôi.
I'm not the first to do that.	Tôi không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom was one of the first people I met when I moved to Boston.	Tom là một trong những người đầu tiên tôi gặp khi chuyển đến Boston.
Tom has a boat.	Tom có ​​một chiếc thuyền.
Good passwords should be hard to guess but easy to remember.	Mật khẩu tốt phải khó đoán nhưng dễ nhớ.
The police suspect that Tom also murdered his first wife.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom cũng đã sát hại người vợ đầu tiên của mình.
That's also true, isn't it?	Điều đó cũng đúng, phải không?
Tom got out of the tub and got dressed.	Tom ra khỏi bồn tắm và mặc quần áo vào.
Very few farms have electricity.	Rất ít trang trại có điện.
Tom is very interested in biology.	Tom rất quan tâm đến sinh học.
This is kind of a waste of time, isn't it?	Đây là loại lãng phí thời gian, phải không?
Tom's speech was very boring.	Bài phát biểu của Tom rất nhàm chán.
You have helped us a lot.	Bạn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
Tom bought me my first pair of headphones.	Tom đã mua cho tôi cặp tai nghe đầu tiên của tôi.
You didn't eat very much.	Bạn đã không ăn rất nhiều.
I want to say something meaningful.	Tôi muốn nói điều gì đó có ý nghĩa.
Tom is a chemist.	Tom là một nhà hóa học.
Where is that movie shown?	Phim đó chiếu ở đâu?
You don't work alone?	Bạn không làm việc một mình?
Tom says he is going to the zoo.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi đến sở thú.
I have a pair of skateboards I can lend you.	Tôi có một đôi ván trượt tôi có thể cho bạn mượn.
Judging by what the sky looks like, we could have a downpour at any moment.	Đánh giá bầu trời trông như thế nào, chúng ta có thể có một trận mưa như trút nước bất cứ lúc nào.
Tom and Mary need to do it sometime today.	Tom và Mary cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
Neither me nor my sister have read this new novel.	Cả tôi và em gái tôi đều chưa đọc cuốn tiểu thuyết mới này.
Do you think there is anything in it?	Bạn có nghĩ rằng có gì trong đó không?
I think Tom said he wasn't going to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I know that Tom is a challenger.	Tôi biết rằng Tom là một người thích thử thách.
After she filled out the application, the case officer told her the fee was eight dollars.	Sau khi cô điền đơn, nhân viên hồ sơ nói với cô rằng lệ phí là tám đô la.
You still do it sometimes, don't you?	Bạn vẫn làm điều đó đôi khi, phải không?
Tom was beaten.	Tom đã bị đánh.
Tom sold his house.	Tom đã bán nhà của mình.
Tom didn't help me.	Tom đã không giúp tôi.
Do you know all the words of this song?	Bạn có biết tất cả các từ của bài hát này?
I can't tie my own shoelaces.	Tôi không thể tự buộc dây giày của mình.
Who is the author?	Ai là tác giả?
Who will hurt Tom?	Ai sẽ làm tổn thương Tom?
Do you think the Braves will take on this series?	Bạn có nghĩ rằng Braves sẽ tiếp nhận loạt phim này không?
I wish you would come to Boston with Tom.	Tôi ước bạn sẽ đến Boston với Tom.
Tom is my father's friend.	Tom là bạn của bố tôi.
Tom says he has no wife.	Tom nói rằng anh ấy không có vợ.
Tom said that Mary thought John might want to do it early tomorrow morning.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể muốn làm điều đó vào sáng sớm ngày mai.
Tom says that Mary is ready to go.	Tom nói rằng Mary đã sẵn sàng ra đi.
Wait you will hear what happened today.	Chờ bạn sẽ nghe những gì đã xảy ra hôm nay.
Tom is not as good at French as I thought.	Tom không giỏi tiếng Pháp như tôi nghĩ.
I didn't know Tom would love to do that.	Tôi không biết Tom rất thích làm điều đó.
Do you think we can trust Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom?
I advised Tom to go to the hospital.	Tôi khuyên Tom đến bệnh viện.
Tom has a lot of teaching experience.	Tom có ​​rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
It is not guaranteed.	Nó không được đảm bảo.
You don't have to go if you don't want to.	Bạn không cần phải đi nếu bạn không muốn.
Time clock.	Đồng hồ đo thời gian.
Tom knows Mary won't win.	Tom biết Mary sẽ không thắng.
Tom is asking me for a divorce.	Tom đang yêu cầu tôi ly hôn.
Good night, see you tomorrow morning.	Ngủ ngon, hẹn gặp lại vào sáng mai.
Did Tom tell you it would be difficult to do that?	Tom có ​​nói với bạn rằng sẽ rất khó để làm được điều đó không?
I want to know how long Tom plans to be here.	Tôi muốn biết Tom dự định ở đây bao lâu.
She ran as fast as she could.	Cô ấy chạy nhanh hết mức có thể.
Mary and Alice showed me pictures of their husbands.	Mary và Alice cho tôi xem ảnh của chồng họ.
That outfit is working through the night.	Bộ trang phục đó đang hoạt động xuyên đêm.
At that time Tom was just a child.	Khi đó Tom chỉ là một đứa trẻ.
Tom dressed up for the party.	Tom mặc quần áo cho bữa tiệc.
Tourism is the second largest source of foreign exchange earnings after remittances.	Du lịch là nguồn thu nhập ngoại tệ lớn thứ hai sau kiều hối.
Neither Tom nor Mary knew what John was talking about.	Tom và Mary đều không biết John đang nói gì.
This symbol represents strength and integrity.	Biểu tượng này tượng trưng cho sức mạnh và sự chính trực.
You can't live on that island.	Bạn không thể sống trên hòn đảo đó.
War will not bring lasting peace.	Chiến tranh sẽ không mang lại hòa bình lâu dài.
Don't forget to tell Tom about tomorrow's meeting.	Đừng quên nói với Tom về cuộc họp ngày mai.
I am still a high school student.	Tôi vẫn còn là một học sinh trung học.
Our team won thirty points in the first half of the game.	Đội của chúng tôi đã giành được ba mươi điểm trong nửa đầu của trò chơi.
Tom was late to the meeting because he ran out of gas.	Tom đã đến muộn cuộc họp vì anh ấy hết xăng.
Tom said Mary is working in Australia.	Tom cho biết Mary đang làm việc ở Úc.
I understand you want to talk to Tom.	Tôi hiểu bạn muốn nói chuyện với Tom.
Will Tom get his money back?	Tom có ​​lấy lại được tiền không?
Tom can swim as well as Mary.	Tom có ​​thể bơi giỏi như Mary.
Tom often tries to sit close to the door.	Tom thường cố gắng ngồi sát cửa.
I'm glad you two are getting along.	Tôi rất vui vì hai bạn đang hợp nhau.
It's safer to do it my way.	Sẽ an toàn hơn nếu làm theo cách của tôi.
It won't hurt.	Nó sẽ không đau đâu.
Tom got here earlier than Mary.	Tom đến đây sớm hơn Mary.
Staying in touch is a two-way street.	Giữ liên lạc là một con đường hai chiều.
If you're going to act like that, I'll go.	Nếu bạn định hành động như vậy, tôi sẽ đi đây.
I don't want to talk about work.	Tôi không muốn nói về công việc.
I don't keep secrets from Tom.	Tôi không giữ bí mật với Tom.
If Tom gets hurt, I know it.	Nếu Tom bị thương, tôi biết điều đó.
It's very dramatic.	Nó rất kịch tính.
Don't pretend that everything is fine.	Đừng giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.
Tom has something to do with the case.	Tom có ​​một cái gì đó để làm với vụ án.
Tom is a low life.	Tom là một cuộc sống thấp.
She doesn't know how to make a living.	Cô ấy không biết làm cách nào để kiếm sống qua ngày.
Tom and Mary don't seem to get along very well.	Tom và Mary có vẻ không hợp nhau lắm.
Tom served the dishes as soon as he finished eating.	Tom dọn món ngay sau khi ăn xong.
Tom traded the red shirt Mary had given him for the blue one.	Tom đã đổi chiếc áo sơ mi màu đỏ mà Mary đã cho anh ta lấy chiếc áo màu xanh lam.
Tom is still engaged to Mary, isn't he?	Tom vẫn đính hôn với Mary, phải không?
Tom told me you were going.	Tom nói với tôi rằng bạn đang đi.
How many hours a day does Tom study French?	Tom học tiếng Pháp bao nhiêu giờ một ngày?
Tell Tom I don't drink.	Nói với Tom rằng tôi không uống rượu.
Tom should have told Mary that she did it the wrong way.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng cô ấy đã làm điều đó sai cách.
Tom was stabbed in the neck three times.	Tom bị đâm vào cổ ba nhát.
Tom plays stupid.	Tom chơi ngu.
Would you like us to help you?	Bạn có muốn chúng tôi nâng đỡ bạn không?
Tom suggested that I agree to do it.	Tom gợi ý rằng tôi đồng ý làm điều đó.
Tom asked me to help.	Tom đã đề nghị tôi giúp đỡ.
Don't be a bloodsucker.	Đừng là một kẻ hút máu.
I think it will be a good game.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một trò chơi hay.
Do you think Tom will really help?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự giúp đỡ?
I wonder if Tom is really in Boston right now.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đang ở Boston ngay bây giờ hay không.
Tom finished his meal.	Tom đã hoàn thành bữa ăn của mình.
Tom is the same age as Mary.	Tom bằng tuổi Mary.
I have never felt so ashamed.	Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy.
I don't want Tom pity.	Tôi không muốn Tom thương hại.
These prices are outrageous.	Những mức giá này là thái quá.
Tom has cleaned out his closet.	Tom đã dọn tủ đồ của mình.
Tom is really nosy.	Tom thực sự tọc mạch.
Tom is waiting in another room.	Tom đang đợi ở phòng khác.
Tom probably won't be back before October 20th.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại trước ngày 20 tháng 10.
I wish you will succeed as an entrepreneur.	Tôi khao khát bạn sẽ thành công với tư cách là một doanh nhân.
Tom said that he tried to help Mary with her homework.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom's parents embarrassed him.	Cha mẹ của Tom làm anh ấy xấu hổ.
Tom says he hopes that Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary cố gắng làm điều đó.
I have to get home by 2:30 this afternoon.	Tôi phải về nhà trước 2:30 chiều nay.
That program is broadcast every other week.	Chương trình đó được phát sóng cách tuần.
You will electrocute yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự điện giật nếu không cẩn thận.
Come on, Tom.	Cố gắng lên, Tom.
Tom married a girl from Australia.	Tom kết hôn với một cô gái đến từ Úc.
As long as we have water and electricity, we'll be fine.	Miễn là chúng tôi có nước và điện, chúng tôi sẽ ổn.
Tom can hear Mary very well.	Tom có ​​thể nghe thấy Mary rất tốt.
Tom is calling his mother.	Tom đang gọi cho mẹ của mình.
I assume Tom paid the bill.	Tôi cho rằng Tom đã thanh toán hóa đơn.
What are we told to do?	Chúng tôi được bảo phải làm gì?
You must be Tom's brother.	Bạn phải là anh trai của Tom.
Tom did not receive a degree.	Tom không nhận được bằng cấp.
You can't let things bother you.	Bạn không thể để mọi thứ làm phiền bạn.
I also want to be interested.	Tôi cũng muốn quan tâm.
Tom asks Mary to lend him some money.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta vay một số tiền.
I think I'm prepared for that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị cho điều đó.
I urge Tom to do what he wants.	Tôi thúc giục Tom làm những gì anh ấy muốn.
My wife asked me to throw away this old hat.	Vợ tôi yêu cầu tôi vứt chiếc mũ cũ này đi.
Don't just eat fish. 	Đừng chỉ ăn cá.
Eat meat, too.	Ăn thịt, quá.
Don't wait for Tom anymore.	Đừng đợi Tom nữa.
I think you might like this book.	Tôi nghĩ bạn có thể thích cuốn sách này.
I have never seen anything like that happen.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy xảy ra.
I drank too much.	Tôi đã uống quá nhiều.
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó một mình.
Tom left early.	Tom về sớm.
An autopsy confirmed that Tom died of a gunshot wound.	Khám nghiệm tử thi xác nhận rằng Tom chết vì vết thương do đạn bắn.
He's addicted to drugs.	Anh ấy nghiện ma túy.
Tom probably shouldn't have told Mary why he had to.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary tại sao anh ta phải làm như vậy.
Tom and Mary need your help.	Tom và Mary cần sự giúp đỡ của bạn.
Don't forget to write to us.	Đừng quên viết thư cho chúng tôi.
I lived on a farm when I was a kid.	Tôi sống trong một trang trại khi tôi còn là một đứa trẻ.
I don't want to travel alone.	Tôi không muốn đi du lịch một mình.
I will try to explain everything to Tom.	Tôi sẽ cố gắng giải thích mọi thứ cho Tom.
Tom asked Mary not to do it.	Tom đã yêu cầu Mary không làm điều đó.
Where did Tom get his hair cut?	Tom đã cắt tóc ở đâu?
Tom said he was exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã kiệt sức.
What is the purpose of this?	Mục đích của điều này là gì?
Who did you have in mind when you made those comments?	Bạn đã nghĩ đến ai khi đưa ra những nhận xét đó?
Tom stole our car.	Tom đã lấy trộm xe của chúng tôi.
Tom spent the night alone in the haunted house.	Tom đã qua đêm một mình trong ngôi nhà ma ám.
I can't help but smile when I see Tom do it.	Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn thấy Tom làm điều đó.
I can't see anyone stopping Tom.	Tôi không thể thấy ai ngăn cản Tom.
Tom is attacked by a lion.	Tom bị sư tử tấn công.
I find it impossible to get the job done in one day.	Tôi thấy không thể hoàn thành công việc trong một ngày.
Tom says that Mary doesn't study French anymore.	Tom nói rằng Mary không học tiếng Pháp nữa.
I don't know when Tom is going to come.	Tôi không biết Tom định đến khi nào.
Tom has restored an old barn.	Tom đã khôi phục lại một nhà kho cũ.
No one wants to be a bloodsucker.	Không ai muốn trở thành một kẻ hút máu.
Tom told me that Mary was not hungry.	Tom nói với tôi rằng Mary không đói.
I think Tom will be impressed.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất ấn tượng.
Tom and Mary are baking together.	Tom và Mary đang nướng bánh cùng nhau.
I think you know Tom is allergic to peanuts.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Tom couldn't do anything about it.	Tom không thể làm bất cứ điều gì về nó.
I promise that I will be nice to you from now on.	Tôi hứa rằng tôi sẽ tốt với bạn từ bây giờ.
I thought I told you to never go there alone.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ đến đó một mình.
They all laughed at Tom's mistake.	Tất cả đều cười nhạo lỗi của Tom.
Tom hasn't done that in two or three years.	Tom đã không làm điều đó trong hai hoặc ba năm.
Tom may have followed Mary.	Tom có ​​thể đã theo dõi Mary.
Don't dress like assholes.	Đừng ăn mặc như lũ khốn.
Never contradict your elders.	Đừng bao giờ mâu thuẫn với những người lớn tuổi của bạn.
We hope Tom will support us.	Chúng tôi mong Tom sẽ ủng hộ chúng tôi.
No one will hit you.	Không ai sẽ đánh bạn.
I talk to Tom every day.	Tôi nói chuyện với Tom mỗi ngày.
Without your help, we wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi đã không thể làm được điều đó.
I have neglected you for so long that I feel a little embarrassed to visit you.	Tôi đã bỏ bê bạn quá lâu nên tôi cảm thấy hơi ngại khi đến thăm bạn.
I don't intend to resign.	Tôi không định từ chức.
Tom told me that he thought Mary had committed suicide.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã tự tử.
Tom doesn't want to eat.	Tom không muốn ăn.
Tom drifted downstream on the raft.	Tom trôi xuôi dòng trên bè.
We are happy to send our book to you when it is published.	Chúng tôi rất vui được gửi cuốn sách của chúng tôi cho bạn khi nó được xuất bản.
This is my first time coming here.	Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
Someone needs to tell Tom to do it.	Ai đó cần phải nói với Tom để làm điều đó.
I can also tell Tom.	Tôi cũng có thể nói với Tom.
I know that Tom won't be so busy today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom sẽ không bận như vậy.
What time is it?	Bây giờ là mấy giờ?
Tom sat in front of the computer just staring at the screensaver.	Tom ngồi trước máy tính chỉ nhìn chằm chằm vào trình bảo vệ màn hình.
Don't try.	Đừng cố lên.
I know Tom as a piano teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên dạy piano.
Tom could be one of us.	Tom có ​​thể là một trong số chúng ta.
I don't think we can wait until tomorrow.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể đợi đến ngày mai.
There were blood stains on the wall.	Có những vết máu vương vãi trên tường.
Tom can't afford to go on vacation now.	Tom không đủ khả năng để đi nghỉ bây giờ.
Tom didn't want Mary to see him.	Tom không muốn Mary nhìn thấy anh ta.
After I finished telling my story, my neighbor looked at me silently and pondered for a while.	Sau khi tôi kể xong câu chuyện của mình, người hàng xóm của tôi lặng lẽ nhìn tôi và trầm ngâm một lúc.
Tell Tom I will help him this afternoon.	Nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy chiều nay.
I believe in astrology.	Tôi tin vào chiêm tinh học.
This restaurant meets all the positive reviews it receives.	Nhà hàng này đáp ứng tất cả các đánh giá tích cực mà nó nhận được.
It's not too late to call Tom now.	Không phải là quá muộn để gọi cho Tom bây giờ.
I was very shy back then, so I never talked to anyone again.	Hồi đó tôi rất nhút nhát nên không bao giờ nói chuyện với ai nữa.
I think you will understand.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
The enemy wants to discuss an armistice with us.	Kẻ thù muốn thảo luận về một hiệp định đình chiến với chúng tôi.
I don't think Tom was embarrassed.	Tôi không nghĩ Tom đã xấu hổ.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm điều đó.
Tom said he wanted to come to Boston with us in October.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston với chúng tôi vào tháng 10.
Tom is crazy about Mary.	Tom phát cuồng vì Mary.
He reached for an English-Japanese dictionary on the table.	Anh với lấy một cuốn từ điển Anh-Nhật trên bàn.
You shouldn't listen to him.	Bạn không nên nghe anh ta.
I have given up smoking.	Tôi đã từ bỏ thuốc lá.
Tom always wears the same hat.	Tom luôn đội cùng một chiếc mũ.
Tom thought about this carefully.	Tom đã nghĩ kỹ điều này.
Brake stops working.	Phanh dừng hoạt động.
I took Tom home.	Tôi đưa Tom về nhà.
I wish you said the meeting would start at 2:30.	Tôi ước gì bạn nói rằng cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 2:30.
He didn't want to think about it.	Anh không muốn nghĩ về điều đó.
This watch is not working.	Đồng hồ này không hoạt động.
Tom can't afford both sides with his income.	Tom không thể kiếm đủ cả hai bên nhờ thu nhập của mình.
Tom let the dog out.	Tom thả chó ra ngoài.
The dog Tom spends most of the day outdoors.	Chú chó Tom dành phần lớn thời gian trong ngày ở ngoài trời.
Tom has been in office for three years.	Tom đã tại vị được ba năm.
I know Tom is alone.	Tôi biết Tom chỉ có một mình.
Tom told me he didn't sleep last night.	Tom nói với tôi đêm qua anh ấy không hề ngủ.
I know you won't like it in Australia.	Tôi biết bạn sẽ không thích nó ở Úc.
You shouldn't see her now.	Bạn không nên gặp cô ấy bây giờ.
I wonder why Tom came to Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đến Boston.
The institute was established in the late 1960s.	Viện nghiên cứu được thành lập vào cuối những năm 1960.
Everyone will be sleeping when we get there.	Mọi người sẽ ngủ khi chúng tôi đến đó.
I have a full time job.	Tôi có một công việc toàn thời gian.
Tom has yet to be told what happened.	Tom vẫn chưa được cho biết chuyện gì đã xảy ra.
We will have more time to do that later.	Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó sau.
I don't think anyone notices what Tom does.	Tôi không nghĩ có ai để ý những gì Tom làm.
Do you really want to take advice from someone like Tom?	Bạn có thực sự muốn nhận lời khuyên từ một người nào đó như Tom không?
I believe Tom received the message.	Tôi tin rằng Tom đã nhận được tin nhắn.
It was a very chaotic situation.	Đó là một tình huống rất hỗn loạn.
I knew Tom would ask Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
I doubt that Tom wants to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
It was a scandal.	Đó là một vụ tai tiếng.
Tom turned and glared at me.	Tom quay lại và lườm tôi.
I wish I had pictures of Tom and Mary.	Tôi ước tôi có những bức ảnh của Tom và Mary.
You have been suspended.	Bạn đã bị đình chỉ.
Can you at least give a possible hint where I can find Tom?	Ít nhất bạn có thể đưa ra một gợi ý khả thi nơi tôi có thể tìm thấy Tom không?
You're homeless, aren't you?	Bạn là người vô gia cư, phải không?
Tom doesn't want Mary to do it for him.	Tom không muốn Mary làm điều đó cho anh ta.
Tom is Mary's first cousin, isn't he?	Tom là anh họ đầu tiên của Mary, phải không?
Maybe it's better to leave before Tom gets here.	Có lẽ tốt hơn là nên rời đi trước khi Tom đến đây.
Tom was too tired from work.	Tom đã quá mệt mỏi với công việc.
Tom is traveling around Australia.	Tom đang đi du lịch vòng quanh nước Úc.
I like salmon. 	Tôi thích cá hồi.
I eat it as often as I can.	Tôi ăn nó thường xuyên nếu tôi có thể.
We can accommodate him for the night.	Chúng tôi có thể chứa anh ta trong đêm.
We were very lucky.	Chúng tôi đã rất may mắn.
Lawmakers in the Diet are struggling to find a solution to the problem.	Các nhà lập pháp trong Chế độ ăn uống đang vật lộn để tìm ra giải pháp cho vấn đề.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
It doesn't matter to me where we park.	Đối với tôi, chúng tôi đậu ở đâu không quan trọng.
I can't tell if you're crazy or not.	Tôi không thể biết liệu bạn có điên hay không.
She has a beach house.	Cô ấy có một ngôi nhà ven biển.
Perhaps you are sleepy.	Có lẽ bạn đang buồn ngủ.
You do not need to answer any of these questions.	Bạn không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số này.
It was a beautiful girl.	Đó là một cô gái xinh đẹp.
You're not suggesting that Tom did it, are you?	Bạn không gợi ý rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom will probably teach French again.	Tom có ​​thể sẽ dạy lại tiếng Pháp.
I am healthy again.	Tôi khỏe mạnh trở lại.
You don't want proof?	Bạn không muốn bằng chứng?
Tom says Mary hopes you do.	Tom nói Mary hy vọng bạn làm điều đó.
Here is a list of things you should avoid eating.	Dưới đây là danh sách những thứ bạn nên tránh ăn.
We cannot publish this story.	Chúng tôi không thể xuất bản câu chuyện này.
Tom told me he wasn't sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không buồn ngủ.
Tom is here and plans to stay for another three hours.	Tom ở đây và dự định ở lại thêm ba giờ nữa.
I didn't even know that you were married.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn đã kết hôn.
Tom just told me that he has no plans to take the French test next year.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch thi tiếng Pháp vào năm tới.
Tom says he doesn't think you would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn sẽ làm như vậy.
Imports exceed exports.	Nhập khẩu vượt quá xuất khẩu.
Tom thinks that Mary likes him.	Tom nghĩ rằng Mary thích anh ta.
Tom is in first or second grade.	Tom đang học lớp một hoặc lớp hai.
Recently, I was having lunch on the front porch.	Gần đây, tôi đang ăn trưa ở hiên trước.
A policeman on duty arrested Tom.	Một cảnh sát làm nhiệm vụ đã bắt Tom.
I bet anything is Tom's daughter.	Tôi đặt cược bất cứ thứ gì đó là con gái của Tom.
Give me three pieces of salmon.	Cho tôi ba miếng cá hồi.
Tom's injury is not very serious.	Vết thương của Tom không nghiêm trọng lắm.
Tom told me he wasn't really the manager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự không phải là người quản lý.
It's not French.	Đó không phải là tiếng Pháp.
Tom is in a terrible shape.	Tom đang ở trong một hình dạng khủng khiếp.
I ski in the winter and I swim in the summer.	Tôi trượt tuyết vào mùa đông và tôi bơi vào mùa hè.
They will come after you.	Họ sẽ đến sau bạn.
The students formed a human pyramid.	Các học sinh đã xếp thành một kim tự tháp người.
Can I use this stapler?	Tôi có thể sử dụng kim bấm này không?
Tom admitted he stole the bike.	Tom thừa nhận anh ta đã đánh cắp chiếc xe đạp.
You know I don't like it when you're late.	Bạn biết rằng tôi không thích nó khi bạn đến muộn.
Do you hear the geese chirping?	Bạn có nghe thấy những con ngỗng kêu không?
Tom will be really pleased.	Tom sẽ thực sự hài lòng.
This is the perfect day for an outing.	Đây là ngày hoàn hảo cho một chuyến đi chơi.
I'm sure Tom didn't mean to hurt you.	Tôi chắc rằng Tom không cố ý làm tổn thương bạn.
Tom had a heart attack while walking his dog.	Tom đã lên cơn đau tim khi đang dắt chó đi dạo.
Tom and I have known each other for three years.	Tom và tôi quen nhau ba năm.
Once you leave, you will never come back.	Một khi bạn rời đi, bạn sẽ không bao giờ quay lại.
I know Tom might not want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
I don't usually drink coffee in the afternoon.	Tôi không thường uống cà phê vào buổi chiều.
Your arrogance blinds you.	Sự kiêu ngạo của bạn làm bạn mù quáng.
I don't think anyone can do it better than you.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
I think Tom can help Mary if he wants to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp Mary nếu anh ấy muốn.
Tom is the smartest person in our class.	Tom là người thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
I haven't been back to Boston in a long time.	Tôi đã không trở lại Boston trong một thời gian dài.
Tom looked back at me.	Tom nhìn lại tôi.
I can't go tomorrow.	Tôi không thể đi vào ngày mai.
Tom is not as rich as his friends think.	Tom không giàu như bạn bè anh ấy nghĩ.
I usually work at this time of day.	Tôi thường làm việc vào thời gian này trong ngày.
I most likely won't be able to attend the meeting.	Rất có thể tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp.
Tom was with his dogs in the park.	Tom đã cùng với những chú chó của mình trong công viên.
Tom and I aren't the only ones doing it.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất làm điều đó.
You know Tom and Mary both want to do that, right?	Bạn biết Tom và Mary đều muốn làm điều đó, phải không?
You have helped us a lot.	Bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Tom saw Mary's car in his driveway.	Tom nhìn thấy xe của Mary trên đường lái xe của anh ấy.
You don't think we can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó, phải không?
We never saw Tom.	Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tom.
I wonder why Tom doesn't defend me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không bênh vực tôi.
Tom says he knows you won't be able to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
She lay on the sofa and closed her eyes.	Cô ấy nằm trên ghế sô pha và nhắm mắt lại.
Tom helped the old man cross the road.	Tom đã giúp ông già qua đường.
It's great when you're in love.	Thật tuyệt khi bạn đang yêu.
What he said, to a certain extent, applies to this case.	Những gì ông ấy nói, ở một mức độ nhất định, áp dụng cho trường hợp này.
If you are shot, you are allowed to shoot back.	Nếu bị bắn, bạn được phép bắn trả.
I'm not really that busy.	Tôi thực sự không bận rộn như vậy.
I am living in Boston.	Tôi đang sống ở Boston.
Tom went out of his way to make sure everyone was happy.	Tom đã cố gắng đảm bảo rằng mọi người đều vui vẻ.
I can't help thinking that Tom should be here with us.	Tôi không thể không nghĩ rằng Tom nên ở đây với chúng tôi.
This is not yours.	Đây không phải là của bạn.
I am thinking about buying a new car.	Tôi đang nghĩ về việc mua một chiếc ô tô mới.
That's not the main reason I want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà tôi muốn làm điều đó.
No one knows how many people died in the avalanche.	Không ai biết có bao nhiêu người chết trong trận tuyết lở.
Is it true that Europeans don't shower every day?	Có đúng là người châu Âu không tắm mỗi ngày?
Tom promised me he would come at 2:30.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ đến lúc 2:30.
I have no reason to believe that Tom is lying.	Tôi không có lý do gì để tin rằng Tom đang nói dối.
I'm surprised Tom hasn't come back yet.	Tôi ngạc nhiên là đến giờ Tom vẫn chưa quay trở lại.
I will cut down this tree.	Tôi sẽ chặt cây này.
I know that Tom knows why you wouldn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn không muốn làm điều đó.
We had a good time here, didn't we?	Chúng ta đã có những khoảng thời gian vui vẻ ở đây, phải không?
Are real dogs descended from wolves?	Có phải chó thật là hậu duệ của chó sói?
Tom picked up the knife and saw blood on it.	Tom nhặt con dao lên và thấy máu trên đó.
Tom was the first guy Mary kissed.	Tom là chàng trai đầu tiên Mary hôn.
Tom was glad he got there early.	Tom rất vui vì đã đến đó sớm.
Don't you know Tom said he wouldn't do that?	Bạn không biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó sao?
Mary and her boyfriend are planning to visit Boston together.	Mary và bạn trai đang có kế hoạch đến thăm Boston cùng nhau.
This word is not French.	Từ này không phải là tiếng Pháp.
Tom believes that Mary will win.	Tom tin rằng Mary sẽ thắng.
I have a sister who loves spicy food.	Tôi có một người chị rất thích ăn cay.
Banks are not open on Saturdays.	Các ngân hàng không mở cửa vào thứ Bảy.
Tom and Mary agreed on a price.	Tom và Mary đã đồng ý về một mức giá.
The boy is about to jump into the lake.	Cậu bé chuẩn bị nhảy xuống hồ.
Tom couldn't be the one who did this.	Tom không thể là người đã làm điều này.
Tom shared his umbrella with Mary.	Tom đã chia sẻ chiếc ô của mình với Mary.
You don't look like a teacher.	Bạn trông không giống một giáo viên.
Tom always drives too fast.	Tom luôn lái xe quá nhanh.
Tom won't wait for you.	Tom sẽ không đợi bạn.
Looks like you need a new muffler.	Có vẻ như bạn cần một bộ giảm âm mới.
I don't think that's anything we need to worry about.	Tôi không nghĩ rằng đó là bất cứ điều gì chúng ta cần phải lo lắng.
Tom suggested we go to the zoo.	Tom đề nghị chúng tôi đi đến sở thú.
That is not the important thing.	Đó không phải là điều quan trọng.
Tom is pretty shy, isn't he?	Tom khá nhút nhát, phải không?
I don't want to go today.	Tôi không muốn đi hôm nay.
Tom surprised Mary with an expensive gift.	Tom đã làm Mary ngạc nhiên với một món quà đắt tiền.
You can choose a path, but not the people you will meet on it.	Bạn có thể chọn một con đường, nhưng không phải những người bạn sẽ gặp trên đó.
Tom was late, but not Mary.	Tom đến muộn, nhưng Mary thì không.
You didn't know that you wouldn't be able to do that, did you?	Bạn không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó, phải không?
I didn't know Tom would come soon.	Tôi không biết Tom sẽ đến sớm.
Tom couldn't sit still.	Tom không thể ngồi yên.
Tom and I often communicate by email.	Tom và tôi thường liên lạc qua email.
They are not happy.	Họ không hạnh phúc.
Maybe Tom wants to be alone.	Có lẽ Tom muốn ở một mình.
I wonder what made Tom think I wouldn't be able to do it.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom has departed for Australia.	Tom đã khởi hành đến Úc.
Do you know why Tom doesn't want to come to Boston with us?	Bạn có biết tại sao Tom không muốn đến Boston với chúng tôi không?
Tom is a really good marketer.	Tom là một nhà tiếp thị thực sự tốt.
Why are you with him instead of me?	Tại sao bạn lại bên anh ấy thay vì tôi?
I have been informed that Tom cannot speak French.	Tôi đã được thông báo rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
Tom hasn't forgotten you yet.	Tom vẫn chưa quên bạn.
Tom told me he can take care of himself.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy có thể tự lo cho mình.
I haven't eaten any meat since last October.	Tôi đã không ăn bất kỳ loại thịt nào kể từ tháng 10 năm ngoái.
Tom will come back and help us.	Tom sẽ quay lại và giúp chúng tôi.
I'm surprised that Tom doesn't want to do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom không muốn làm điều đó.
You still haven't given me an answer.	Bạn vẫn chưa cho tôi một câu trả lời.
Something is slowing down my computer.	Có gì đó đang làm chậm máy tính của tôi.
Tom doesn't have to tell me how to do it.	Tom không cần phải nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom was horribly thin in his teens.	Tom gầy một cách khủng khiếp ở tuổi thiếu niên.
I'm so glad we saw you.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã nhìn thấy bạn.
Tom said he didn't think it was a good idea to let Mary do it.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng việc cho phép Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I'm sure Tom will do a very good job.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm một công việc rất tốt.
Tom had a foot in the grave.	Tom đã có một chân trong nấm mồ.
"Did you understand that?" 	"Bạn đã hiểu điều đó không?"
"Not quite."	"Không hoàn toàn không."
Tom changed the bed sheet.	Tom đã thay ga trải giường.
Tell Tom I'm taking a nap.	Nói với Tom rằng tôi đang ngủ trưa.
Tom can find Mary a good job.	Tom có ​​thể tìm cho Mary một công việc tốt.
What's the most dangerous thing you've ever done?	Điều nguy hiểm nhất bạn từng làm là gì?
I spit.	Tôi khạc nhổ.
Be careful about following unsolicited advice.	Hãy cẩn thận về việc làm theo lời khuyên không được yêu cầu.
Students were asked to memorize the poem.	Các học sinh được yêu cầu học thuộc lòng bài thơ.
Where can I buy purified water?	Tôi có thể mua nước tinh khiết ở đâu?
Tom is loved by everyone.	Tom được mọi người yêu mến.
I told Tom I thought I could do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I regret being lazy during my school days.	Tôi hối hận vì đã lười biếng trong những ngày đi học của tôi.
Tom is waiting for me.	Tom đang đợi tôi.
Promise me you won't do anything stupid.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm điều gì ngu ngốc.
I don't think I have to do that right now.	Tôi không nghĩ mình phải làm điều đó ngay bây giờ.
I overslept so I was late for school.	Tôi ngủ quên nên đi học muộn.
You can't keep a good man.	Bạn không thể giữ một người đàn ông tốt.
My mother usually relaxes and sleeps after lunch.	Mẹ tôi thường thư giãn và ngủ sau khi ăn trưa.
I didn't know we had to do it this morning.	Tôi không biết chúng ta phải làm điều đó vào sáng nay.
I can't understand why Tom didn't win.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom không giành chiến thắng.
A sponge that absorbs water.	Một miếng bọt biển hút nước.
Tom is trying to see if insurance covers the damage.	Tom đang cố gắng xem liệu bảo hiểm có bao gồm thiệt hại hay không.
Tom said that he wished Mary wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm như vậy.
Tom wants to be a famous baseball player.	Tom muốn trở thành một cầu thủ bóng chày nổi tiếng.
It's great that you do it for us.	Thật tuyệt vời khi bạn làm điều đó cho chúng tôi.
Don't play stupid, Tom.	Đừng chơi trò ngu ngốc, Tom.
I used to not like wine, but now I like it a lot.	Tôi đã từng không thích rượu vang, nhưng bây giờ tôi thích nó rất nhiều.
Until you admit that you are wrong, I will not talk to you.	Cho đến khi bạn thừa nhận rằng bạn đã sai, tôi sẽ không nói chuyện với bạn.
Tom fell off his bike.	Tom bị ngã xe đạp.
If it's a simple piece of music, I can sing it live.	Nếu đó là một bản nhạc đơn giản, tôi có thể hát trực tiếp.
I agreed to meet Tom in front of the school gate at 2:30.	Tôi đã đồng ý gặp Tom trước cổng trường lúc 2:30.
I am making tea.	Tôi đang pha trà.
Don't make excuses anymore.	Đừng ngụy biện nữa.
My place is not far from here.	Chỗ của tôi không xa đây.
Tom has lived in Australia for the past three years.	Tom đã sống ở Úc trong ba năm qua.
There are trees as far as I can see.	Có những cái cây xa như tôi có thể nhìn thấy.
I smiled at Tom.	Tôi mỉm cười với Tom.
I stayed indoors all day because it rained.	Tôi ở trong nhà cả ngày vì trời mưa.
This is what I'm paying you for.	Đây là những gì tôi đang trả tiền cho bạn.
We have to tell Tom everything.	Chúng ta phải nói với Tom mọi thứ.
Tom sat in the driver's seat and drove away.	Tom ngồi vào ghế lái xe và lái xe đi.
I think you'll keep Tom here until I get back.	Tôi nghĩ anh sẽ giữ Tom ở đây cho đến khi tôi quay lại.
I have a documentary collection.	Tôi có một bộ sưu tập phim tài liệu.
Tom earns the respect and loyalty of his employees.	Tom có ​​được sự tôn trọng và lòng trung thành của nhân viên.
I didn't know you weren't going to do it alone.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó một mình.
How do you know Tom is going to dance with Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đi khiêu vũ với Mary?
Tom put the can of beans on the shelf.	Tom đặt lon đậu lên kệ.
Ask Tom if he's coming.	Hỏi Tom xem anh ấy có đến hay không.
I was able to solve this problem without any help.	Tôi đã có thể giải quyết vấn đề này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom can't help move the piano because he has a bad back.	Tom không thể giúp di chuyển cây đàn piano vì anh ấy bị lưng xấu.
I wish I did what Tom suggested.	Tôi ước tôi đã làm những gì Tom đề nghị.
Tom shouldn't have any problem with that.	Tom không nên có bất kỳ vấn đề gì với điều đó.
Tom is wearing an old pair of shoes.	Tom đang đi một đôi giày cũ.
We thought maybe Tom knew his attacker.	Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ Tom đã biết kẻ tấn công mình.
I don't like talking about these things.	Tôi không thích nói về những thứ này.
The doctor prescribed medicine for her.	Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô.
We shipped the following to you last week.	Chúng tôi đã chuyển những thứ sau cho bạn vào tuần trước.
Do you have any clothes that you never wear?	Bạn có bộ quần áo nào mà bạn không bao giờ mặc không?
Tom thinks that Mary has run away.	Tom nghĩ rằng Mary đã bỏ trốn.
Tom says he hopes Mary will eat what he makes.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ăn những gì anh ấy làm.
I am afraid of wild animals.	Tôi sợ động vật hoang dã.
I don't know what color Tom's car is.	Tôi không biết xe của Tom màu gì.
Tom works as a waiter at a restaurant near his house.	Tom làm bồi bàn tại một nhà hàng gần nhà.
Tom already knew Mary had no plans to be here today.	Tom đã biết Mary không có kế hoạch ở đây hôm nay.
Did you take Tom's temperature this morning?	Bạn đã đo nhiệt độ cho Tom sáng nay chưa?
I know you won't do anything stupid.	Tôi biết bạn sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
I was very scared.	Tôi rất sợ hãi.
Let's stop here and wait for Tom.	Hãy dừng lại ở đây và đợi Tom.
Tom didn't know where to go.	Tom không biết phải đi đâu.
Tom and Mary both said they might be late tomorrow.	Tom và Mary đều nói rằng họ có thể đến muộn vào ngày mai.
I did something I wish I hadn't done.	Tôi đã làm một điều mà tôi ước mình đã không làm.
Tom would love that.	Tom sẽ rất thích điều đó.
I wish I could do something about that.	Tôi ước tôi có thể làm điều gì đó về điều đó.
Tom said that Mary was too busy to eat.	Tom nói rằng Mary quá bận để ăn.
I don't allow my children to play with Tom anymore.	Tôi không cho phép các con tôi chơi với Tom nữa.
Tom and I discussed that.	Tom và tôi đã thảo luận về điều đó.
The telephone was one of Bell's inventions.	Điện thoại là một trong những phát minh của Bell.
Just don't tell them anything.	Chỉ cần không nói với họ bất cứ điều gì.
Please fill in your name and address on this form.	Vui lòng điền tên và địa chỉ của bạn vào biểu mẫu này.
Tom says he can't leave without saying goodbye to Mary.	Tom nói rằng anh không thể rời đi mà không nói lời tạm biệt với Mary.
There's nothing else to do.	Không còn gì khác phải làm.
The survey shows that most pregnant women prefer girls.	Cuộc khảo sát cho thấy hầu hết phụ nữ mang thai thích con gái hơn.
I have to see it.	Tôi phải xem nó.
Tom arrived at the usual time.	Tom đến vào lúc thường lệ.
Tom must have left early.	Tom chắc chắn đã về sớm.
I said I was a cute kid.	Tôi đã nói rằng tôi là một đứa trẻ dễ thương.
I really think someone should stay here with Tom.	Tôi thực sự nghĩ ai đó nên ở lại đây với Tom.
I wonder if Tom has a driver's license.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bằng lái xe không.
Maybe we should have Tom read this again?	Có lẽ chúng ta nên nhờ Tom đọc lại cái này?
Take care not to stand too close to the flame.	Chú ý không đứng quá gần ngọn lửa.
Tofu goes well with good wine.	Đậu phụ hợp với rượu ngon.
I know that Tom can stop me from doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể ngăn tôi làm điều đó.
You sound like you are interested.	Bạn có vẻ như bạn đang quan tâm.
Let me tell you why you shouldn't be here.	Để tôi nói cho bạn biết tại sao bạn không nên ở đây.
Without your help, we wouldn't be able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi đã không thể làm được.
These words do not have the same meaning.	Những từ này không có nghĩa giống nhau.
I know you're not satisfied.	Tôi biết bạn không hài lòng.
Tom owns a lot of properties.	Tom sở hữu rất nhiều tài sản.
I am afraid she will refuse my request.	Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối yêu cầu của tôi.
Tom rarely buys things he doesn't need.	Tom hiếm khi mua những thứ anh ấy không cần.
Tom has something on his face.	Tom có ​​một cái gì đó trên khuôn mặt của mình.
Heo disagrees with me.	Heo không đồng ý với tôi.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sai.
Look around you. 	Nhìn xung quanh bạn.
What do you see?	Bạn thấy gì?
The poison that Tom put in Mary's drink wasn't enough to kill her.	Chất độc mà Tom cho vào đồ uống của Mary không đủ để giết cô ấy.
Tom and I used to be in the same French class.	Tom và tôi từng học cùng lớp tiếng Pháp.
I think my head will explode.	Tôi nghĩ đầu mình sẽ nổ tung.
Maybe Tom doesn't know that I'm here.	Có thể Tom không biết rằng tôi đang ở đây.
He fell and broke his arm while skiing.	Anh ấy bị ngã và gãy tay khi đang trượt tuyết.
I don't have any properties in Boston.	Tôi không có bất kỳ tài sản nào ở Boston.
I am quite impressed.	Tôi khá ấn tượng.
I'm amazed how many people don't sort their trash correctly.	Tôi ngạc nhiên là có bao nhiêu người không phân loại rác của họ một cách chính xác.
I know that Tom knows who would do it to him.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom begs for money.	Tom cầu xin tiền.
Tom is wearing a blue shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam.
Tom said Mary seemed uneasy.	Tom nói Mary có vẻ không yên tâm.
It was an offer that Tom couldn't refuse.	Đó là một lời đề nghị mà Tom không thể từ chối.
Tom tells Mary what he needs to buy.	Tom nói với Mary những gì anh ta cần mua.
Tom and Mary were silent for a moment.	Tom và Mary im lặng trong giây lát.
Tom pretends that he is still sleeping.	Tom giả vờ rằng anh ấy vẫn đang ngủ.
Tom put his suitcase down next to Mary's.	Tom đặt vali của mình xuống cạnh Mary's.
Tom is a capitalist.	Tom là một nhà tư bản.
Your performance is not bad.	Màn trình diễn của bạn không tệ.
What is Tom's rating?	Xếp hạng của Tom là gì?
I don't like spinach at all.	Tôi không thích rau bina chút nào.
I don't know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi không biết Tom không biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
The results are currently being analyzed.	Các kết quả hiện đang được phân tích.
This was the last letter Tom ever wrote.	Đây là bức thư cuối cùng Tom từng viết.
Tom fell off the scaffold while painting the house.	Tom bị ngã khỏi giàn giáo khi đang sơn nhà.
Who did Tom ask for help?	Tom đã nhờ ai giúp đỡ?
Tom says he feels threatened.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị đe dọa.
Are you sure you want to talk about this in front of our kids?	Bạn có chắc chắn muốn nói về điều này trước mặt lũ trẻ của chúng tôi không?
My mother was supposed to be beautiful when she was a girl.	Mẹ tôi được cho là xinh đẹp khi còn là một cô gái.
Come on, Tom.	Cố lên, Tom.
Tom told me he wasn't going to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thắng.
Does Tom have plans tonight?	Tom có ​​kế hoạch tối nay không?
Tom said he wished he hadn't been late.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đến muộn.
"Does Tom love you?" 	"Tom có ​​yêu em không?"
"I think so."	"Tôi nghĩ vậy."
Do you really think I should marry Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi nên kết hôn với Tom?
That won't change a thing.	Điều đó sẽ không thay đổi một điều.
Many young people are out of work in that country.	Nhiều người trẻ không có việc làm ở đất nước đó.
Tom didn't sing the song I asked for.	Tom đã không hát bài hát mà tôi yêu cầu.
Tom has to do something for Mary.	Tom phải làm gì đó cho Mary.
Does Tom love me?	Tom có ​​yêu tôi không?
Tom says he regrets not heeding Mary's advice.	Tom nói rằng anh rất hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Mary.
The only person Tom knows in Australia is me.	Người duy nhất mà Tom biết ở Úc là tôi.
We cannot let that happen again.	Chúng ta không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.
I know that Tom isn't your friend, but you are, right?	Tôi biết rằng Tom không phải là bạn của bạn, nhưng bạn là bạn, phải không?
Tom majored in sociology.	Tom theo học chuyên ngành xã hội học.
I better go find Tom.	Tốt hơn là tôi nên đi tìm Tom.
She greets him every morning.	Cô ấy chào anh ấy mỗi sáng.
Tom tried stealing a car.	Tom đã thử ăn trộm một chiếc xe hơi.
I'm pretty sure Tom hasn't done all he needs to do.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa làm hết những gì anh ấy cần làm.
I can't believe Tom remembered me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã nhớ ra tôi.
Can you show me the way to the bus stop?	Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bến xe buýt không?
I'm your only ticket out of here.	Tôi là tấm vé duy nhất của bạn ra khỏi đây.
Tom used to take advice from Mary.	Tom từng nhận lời khuyên từ Mary.
I couldn't believe anything Tom said.	Tôi không thể tin bất cứ điều gì Tom nói.
I cannot do otherwise.	Tôi không thể làm khác được.
Tom and Mary's first child was born a few hours ago.	Con đầu lòng của Tom và Mary đã chào đời cách đây vài giờ.
Since I recovered from my illness, all creation has been beautiful to me.	Kể từ khi tôi khỏi bệnh, tất cả tạo hóa đều đẹp đẽ đối với tôi.
I still have to fill out this form.	Tôi vẫn phải điền vào mẫu đơn này.
You can only borrow my camera if you're careful with it.	Bạn chỉ có thể mượn máy ảnh của tôi nếu bạn cẩn thận với nó.
Tom was lucky he wasn't shot.	Tom may mắn là anh ấy không bị bắn.
Tom never found out the truth about Mary and John.	Tom không bao giờ tìm ra sự thật về Mary và John.
Thank you for responding.	Cảm ơn bạn đã phản hồi.
Tom had a dinner on TV.	Tom đã ăn một bữa tối trên TV.
Tom saw Mary talking to someone he didn't know.	Tom nhìn thấy Mary đang nói chuyện với một người mà anh không quen biết.
Do you really need to go party shopping right now?	Bạn có thực sự cần đi mua đồ cho bữa tiệc ngay bây giờ không?
I have to make sure Tom does it.	Tôi phải đảm bảo rằng Tom làm được điều đó.
I always forget the name.	Tôi luôn quên tên.
Tom holds the baby in his arms.	Tom bế đứa bé trên tay.
You just have to deal with things the way they are.	Bạn chỉ cần đối phó với mọi thứ theo cách của chúng.
Tom said I drank too much.	Tom nói rằng tôi uống quá nhiều.
I don't have any training.	Tôi không có bất kỳ khóa đào tạo nào.
Tom is still awake, isn't he?	Tom vẫn tỉnh táo, phải không?
Tom is an alumnus of Harvard.	Tom là một cựu sinh viên của Harvard.
Tom said that maybe there was only one piece of cake left.	Tom nói rằng có thể chỉ còn một miếng bánh.
Tom's residence is surrounded by police.	Nơi ở của Tom bị cảnh sát bao vây.
I hope we don't have to sing that song tonight.	Tôi hy vọng chúng ta không phải hát bài hát đó tối nay.
Tom is just trying to make you jealous.	Tom chỉ đang cố làm cho bạn ghen tị.
He has several property buyers.	Anh ta có một số người mua tài sản.
I can talk to Tom.	Tôi có thể nói chuyện với Tom.
I want both Tom and Mary to leave.	Tôi muốn cả Tom và Mary rời đi.
Tom walked through the revolving door into the hotel lobby.	Tom bước qua cánh cửa xoay vào sảnh khách sạn.
Tom hires Mary to babysit for him.	Tom thuê Mary trông con cho anh ta.
I told you Tom was coming.	Tôi đã nói với bạn là Tom sẽ đến.
I'm not like I was before.	Tôi không giống như tôi trước đây.
I think you are ready.	Tôi nghĩ bạn đã chuẩn bị sẵn sàng.
I don't think they will allow Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép Tom làm điều đó.
I wonder if Tom is going to Boston next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Boston vào tuần tới không.
I still don't know how many days I will be here.	Tôi vẫn chưa biết mình sẽ ở đây bao nhiêu ngày.
Tom thinks Mary is shy.	Tom cho rằng Mary là người nhút nhát.
I can give you a ride in my car.	Tôi có thể cho bạn đi nhờ xe của tôi.
We discussed that.	Chúng tôi đã thảo luận về điều đó.
Tom and Mary built a sandcastle on the beach.	Tom và Mary đã xây một lâu đài cát trên bãi biển.
I know that Tom doesn't know you won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn sẽ không thể làm điều đó.
I think Tom has a right to know his biological parents.	Tôi nghĩ Tom có ​​quyền được biết bố mẹ đẻ của mình.
Tom had to stay at home because he had chickenpox.	Tom phải ở trong nhà vì bị thủy đậu.
Can you find Tom?	Bạn có thể tìm thấy Tom?
Tom was never threatened.	Tom không bao giờ bị đe dọa.
We talked about this.	Chúng tôi đã nói về điều này.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom and I glanced at each other.	Tom và tôi liếc nhìn nhau.
Tom and Mary don't do it as much as they used to.	Tom và Mary không làm điều đó nhiều như trước đây nữa.
Mary looks pretty good today.	Mary hôm nay trông khá đẹp.
Tom always goes to school by bike.	Tom luôn đi học bằng xe đạp.
You look like you're in excellent condition.	Bạn trông có vẻ như bạn đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
I hit the jackpot.	Tôi đã trúng số độc đắc.
My gut feeling is that Tom is not responsible for this mess.	Cảm giác gan ruột của tôi là Tom không phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này.
Smokers have a much higher risk of lung cancer than non-smokers.	Những người hút thuốc có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn nhiều so với những người không hút thuốc.
Tom didn't see anything. 	Tom không nhìn thấy gì cả.
I was sure about it.	Tôi đã chắc chắn về nó.
Tom said Mary is very busy right now.	Tom nói Mary hiện đang rất bận.
I obeyed my parents.	Tôi đã vâng lời cha mẹ.
Even the richest person in the world can't buy everything.	Ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không thể mua mọi thứ.
You promised that Tom would be here.	Bạn đã hứa rằng Tom sẽ ở đây.
My friend Tom is a scholar and a fine gentleman.	Bạn tôi, Tom, là một học giả và một quý ông tốt.
The jury took less than three hours to reach a verdict.	Bồi thẩm đoàn mất chưa đầy ba giờ để đưa ra phán quyết.
I don't complain.	Tôi không phàn nàn.
I know Tom is a good drummer, but I don't like him, so let's not ask him to join our band.	Tôi biết Tom là một tay trống giỏi, nhưng tôi không thích anh ấy, vì vậy chúng ta đừng đề nghị anh ấy tham gia ban nhạc của chúng ta.
I think you know what Tom's girlfriend's name is.	Tôi nghĩ bạn biết tên bạn gái của Tom là gì.
I heard three explosions.	Tôi nghe thấy ba tiếng nổ.
Maybe you should tell Tom not to do that anymore.	Có lẽ bạn nên bảo Tom đừng làm thế nữa.
I think Tom is having a good time.	Tôi nghĩ rằng Tom đang rất vui.
If you are not more careful with your things, some of them may break.	Nếu bạn không cẩn thận hơn với những thứ của mình, một số trong số chúng có thể bị hỏng.
I guess the swimming club I joined was no different.	Tôi đoán câu lạc bộ bơi lội mà tôi tham gia cũng không có gì khác biệt.
Tom wants me to give him time to do it.	Tom muốn tôi cho anh ấy thời gian để làm điều đó.
I don't think Tom wants to talk about Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn nói về Mary.
I should have come by bike.	Tôi nên đến bằng xe đạp.
I baked Tom a cake.	Tôi đã nướng cho Tom một cái bánh.
I can verify that for myself.	Tôi có thể tự mình xác minh đó là sự thật.
I don't believe it's all in vain.	Tôi không tin rằng tất cả đều vô ích.
Tom stayed the night.	Tom đã ở lại đêm.
Tom and Mary are winning positions.	Tom và Mary đang giành được vị trí.
Tom is a Harvard alumnus.	Tom là một cựu sinh viên Harvard.
I want to say that Tom is jealous.	Tôi muốn nói rằng Tom ghen tị.
Tom bought something online.	Tom đã mua một thứ gì đó trực tuyến.
Tom was the one who taught Mary how to milk a cow.	Tom là người đã dạy Mary cách vắt sữa bò.
I'm afraid I won't get here in time.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không đến đây kịp thời.
Tom is very hungry.	Tom rất thèm ăn.
Tom hasn't locked the door yet.	Tom vẫn chưa khóa cửa.
If Tom had more time, he could have done it.	Nếu Tom có ​​nhiều thời gian hơn, anh ấy có thể làm được điều đó.
I don't think I'm cut off from city life.	Tôi không nghĩ rằng tôi bị cắt đứt với cuộc sống thành phố.
That's the best price you'll get here.	Đó là mức giá tốt nhất bạn sẽ nhận được ở đây.
I can't make you stay.	Tôi không thể bắt bạn ở lại.
Tom didn't pay his way.	Tom đã không trả tiền theo cách của mình.
Tom says he thinks Mary needs to be more careful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải cẩn thận hơn.
I do not love anyone.	Tôi không yêu ai cả.
I think you are overstating the problem.	Tôi nghĩ bạn đang nói quá vấn đề.
We don't have to do that anymore.	Chúng tôi không phải làm điều đó nữa.
I think Tom is in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở Boston.
Tom found some gold coins in his backyard.	Tom tìm thấy một số đồng tiền vàng trong sân sau của mình.
Why does my dog ​​hate Tom?	Tại sao con chó của tôi ghét Tom?
Tom doesn't really like sports.	Tom không thực sự thích thể thao.
Tom was afraid to answer.	Tom sợ hãi trả lời.
Tom says he's tired of teaching French.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi với việc dạy tiếng Pháp.
Tom said he had a lot of fun in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã có rất nhiều niềm vui ở Úc.
Tom and Mary parted ways.	Tom và Mary rời xa nhau.
I am still part of this family.	Tôi vẫn là một phần của gia đình này.
With winter coming, they have to buy a lot of fuel.	Với mùa đông sắp đến, họ phải mua rất nhiều nhiên liệu.
Tom says he doesn't think Mary should do it inside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó bên trong.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
Are you impressed?	Bạn có ấn tượng không?
I was very worried.	Tôi đã rất lo lắng.
You remind me of my ex-wife.	Bạn làm tôi nhớ đến vợ cũ của tôi.
Iceland belongs to Denmark.	Iceland thuộc về Đan Mạch.
Tom could see it clearly.	Tom có ​​thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng.
The evidence doesn't match Tom's story.	Bằng chứng không khớp với câu chuyện của Tom.
I think Tom is a little tired.	Tôi nghĩ rằng Tom hơi mệt.
They are not always there.	Không phải lúc nào chúng cũng ở đó.
Tom snuck out the back door.	Tom lẻn ra cửa sau.
I want to do something that makes my parents proud of me.	Tôi muốn làm điều gì đó khiến bố mẹ tôi tự hào về tôi.
How did you get into this?	Làm thế nào bạn nhận được vào điều này?
Tom is an Olympic swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội Olympic.
Tom is making money.	Tom đang kiếm tiền.
I told Tom I had to leave early.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi phải về sớm.
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
I knew that Tom would ask me to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
You can get a tram at this corner.	Bạn có thể nhận được một chiếc xe điện ở góc này.
I'm afraid of my boss.	Tôi sợ sếp của mình.
Tom is not the captain of the basketball team.	Tom không phải là đội trưởng của đội bóng rổ.
"Tom's gone." 	"Tom đi vắng."
"What do you say?" 	"Bạn nói gì?"
"I said that Tom was away."	"Tôi nói rằng Tom đi vắng."
I know you'll find Tom.	Tôi biết bạn sẽ tìm thấy Tom.
Something is wrong with me.	Có điều gì đó không ổn với tôi.
Neither Tom nor Mary had to get up early.	Cả Tom và Mary đều không phải dậy sớm.
I wish I could see Tom.	Tôi ước tôi có thể nhìn thấy Tom.
Tom seemed lonely.	Tom dường như cô đơn.
I hope Tom makes it.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm được điều đó.
This problem will not just go away.	Vấn đề này sẽ không chỉ biến mất.
Tom thinks he should be able to buy everything he needs for about $300.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể mua mọi thứ anh ấy cần với giá khoảng 300 đô la.
I won't let you do that anymore.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó nữa.
I didn't know that the two were related.	Tôi không biết rằng hai người có quan hệ với nhau.
I don't want to talk to Tom any more than you.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom hơn bạn nữa.
Tom agreed to meet us.	Tom đã đồng ý gặp chúng tôi.
Birds chirping.	Chim hót ríu rít.
Tom had some experience.	Tom đã có một số kinh nghiệm.
I don't think there's any chance that Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào mà Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom says he doesn't believe Mary can do it.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary có thể làm được điều đó.
I didn't start learning French until I was thirteen.	Tôi đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Don't trust strangers.	Đừng tin người lạ.
Tom returned to Australia last week.	Tom đã trở lại Úc vào tuần trước.
That is a big difference.	Đó là một sự khác biệt lớn.
Tom says he doesn't think you should ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn nên yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom didn't want to dance with Mary.	Tom không muốn khiêu vũ với Mary.
You don't have to ask.	Bạn không cần phải hỏi.
Do you have some bread? 	Bạn có một ít bánh mì?
I will feed the pigeons.	Tôi sẽ cho chim bồ câu ăn.
Tom tried a few times, but each time was unsuccessful.	Tom đã thử một vài lần, nhưng lần nào cũng không thành công.
Now don't start crying, Tom.	Bây giờ đừng bắt đầu khóc, Tom.
Tom was kicked out of school.	Tom bị đuổi khỏi trường.
Why don't we let the past be the things that can't be ignored?	Tại sao chúng ta không để những thứ đã qua là những điều không thể bỏ qua?
Can I see the phone book?	Tôi có thể xem danh bạ điện thoại được không?
Tom is a pretty good cook.	Tom là một đầu bếp khá giỏi.
Tom asked Mary to sing some songs.	Tom yêu cầu Mary hát một vài bài hát.
Are you sure Tom remembers to bring his swimsuit?	Bạn có chắc Tom nhớ mang theo đồ bơi không?
At least the heat didn't seem to bother Tom.	Ít nhất thì cái nóng có vẻ không làm Tom bận tâm.
You can join the meeting regardless of your age.	Bạn có thể tham gia cuộc họp bất kể tuổi tác của bạn.
I think you think that Tom is not interested in sports.	Tôi nghĩ rằng bạn nghĩ rằng Tom không quan tâm đến thể thao.
I think Tom is loyal.	Tôi nghĩ rằng Tom là người trung thành.
Tom knows how to comfort people.	Tom biết cách an ủi mọi người.
Please do not open the window.	Vui lòng không mở cửa sổ.
Tom looks a little angry.	Tom có ​​vẻ hơi tức giận.
Maybe it doesn't matter.	Có lẽ nó không quan trọng.
I think Tom should do it inside.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó bên trong.
Wouldn't it be great if we lived forever?	Sẽ không tuyệt vời nếu chúng ta sống mãi mãi phải không?
Does Tom like kayaking?	Tom có ​​thích chèo thuyền kayak không?
Tom said he didn't think Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
I wonder why Tom and John don't have girlfriends.	Tôi tự hỏi tại sao Tom và John không có bạn gái.
Tom used to be Mary's boyfriend.	Tom từng là bạn trai của Mary.
I know Tom would gladly do it.	Tôi biết Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom is just doing crawling.	Tom chỉ đang tập bò.
Tom says that three million dollars have been raised.	Tom nói rằng ba triệu đô la đã được quyên góp.
Both Tom and I smiled.	Cả tôi và Tom đều mỉm cười.
I wasn't able to do it yesterday.	Tôi đã không thể làm điều đó ngày hôm qua.
Tom and Mary hadn't heard from John for a long time.	Tom và Mary đã không nghe tin từ John trong một thời gian dài.
Maybe you've had enough.	Có lẽ bạn đã uống đủ.
Tom understood immediately.	Tom hiểu ngay lập tức.
I don't think Tom is expecting you to do that for Mary.	Tôi không nghĩ Tom đang mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
Tom started to panic.	Tom bắt đầu hoảng sợ.
I don't need to ask Tom anything.	Tôi không cần hỏi Tom bất cứ điều gì.
I just don't understand.	Tôi chỉ không hiểu.
You will have to talk about what happened.	Bạn sẽ phải nói về những gì đã xảy ra.
Don't waste any more time talking.	Đừng lãng phí thời gian nói chuyện nữa.
You are the one who collected the information.	Bạn là người đã thu thập thông tin.
What is the most interesting place you have ever visited?	Đâu là nơi thú vị nhất mà bạn từng đến thăm?
I don't know exactly where Tom went.	Tôi không biết chính xác Tom đã đi đâu.
That is a change we should make.	Đó là một sự thay đổi mà chúng ta nên thực hiện.
Tom believes that unicorns are real.	Tom tin rằng kỳ lân là có thật.
Although Tom is small, Tom is very strong.	Mặc dù Tom còn nhỏ nhưng Tom rất mạnh mẽ.
I don't know if Tom is tired or not.	Tôi không biết Tom có ​​mệt hay không.
Tom brushed the snow off his coat.	Tom phủi tuyết khỏi áo khoác.
Tom says he will resign.	Tom nói rằng anh ấy sẽ từ chức.
I should be able to afford a week's vacation this summer.	Tôi sẽ có thể đủ tiền đi nghỉ một tuần vào mùa hè này.
Tom and Mary share the same taste in music.	Tom và Mary có cùng sở thích về âm nhạc.
Tom asked Mary to wait until Monday.	Tom yêu cầu Mary đợi đến thứ Hai.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
Tom told me he was innocent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vô tội.
Control yourself. 	Tự kiểm soát.
Don't get excited.	Đừng phấn khích.
Tom probably won't be pleased.	Tom có ​​thể sẽ không hài lòng.
Tom wants to help me.	Tom muốn giúp tôi.
Tom behaved like a preschooler.	Tom đã cư xử như một đứa trẻ mẫu giáo.
Tom is old enough to drive, right?	Tom đủ lớn để lái xe, phải không?
Tom asks Mary to meet him under the bridge.	Tom yêu cầu Mary gặp anh ta dưới cây cầu.
Tom groaned.	Tom rên rỉ.
I think Tom doesn't want to go dancing with Mary.	Tôi nghĩ Tom không muốn đi khiêu vũ với Mary.
Tom respects me.	Tom tôn trọng tôi.
Are you sure you've lost your book, or have you merely misplaced it?	Bạn có chắc chắn rằng bạn đã đánh mất cuốn sách của mình, hay bạn chỉ đơn thuần là làm thất lạc nó?
I have to get to the station by 2:30.	Tôi phải đến nhà ga trước 2:30.
Why don't we go ahead and do it now?	Tại sao chúng ta không tiếp tục và làm điều đó ngay bây giờ?
I appreciate the time constraints you are experiencing.	Tôi đánh giá cao những hạn chế về thời gian mà bạn đang gặp phải.
I never actually asked Tom what he thought.	Tôi chưa bao giờ thực sự hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ gì.
Tom is not a tennis player.	Tom không phải là một vận động viên quần vợt.
Tom called every hospital in town, trying to find Mary.	Tom đã gọi đến mọi bệnh viện trong thị trấn, cố gắng tìm Mary.
I hope Tom doesn't get it wrong.	Tôi hy vọng Tom không hiểu sai.
Tom is very open-minded.	Tom rất cởi mở.
Tom doesn't seem to be as reluctant to do it as Mary does.	Tom dường như không miễn cưỡng làm điều đó như Mary.
What is the name of that restaurant?	Tên của nhà hàng đó là gì?
I didn't know you were engaged to Tom.	Tôi không biết bạn đã đính hôn với Tom.
The clock stopped. 	Đồng hồ dừng lại.
It needs a new battery.	Nó cần một pin mới.
Tom did not wear a kilogram.	Tom đã không mặc một kg.
Tom doesn't like to talk about his mother.	Tom không thích nói về mẹ của mình.
Tom had a rough start.	Tom đã có một khởi đầu khó khăn.
Tom whispered something to Mary and she left the room.	Tom thì thầm điều gì đó với Mary và cô ấy rời khỏi phòng.
Why would Tom buy something like this?	Tại sao Tom lại mua một thứ như thế này?
We know you are busy people.	Chúng tôi biết bạn là những người bận rộn.
I didn't know you still had friends at the IRS.	Tôi không biết bạn vẫn còn bạn bè ở IRS.
I admit I didn't do what Tom told me to do.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì Tom nói tôi phải làm.
Tom couldn't help.	Tom không thể giúp được.
Tom said that Mary never went to his house.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ đến nhà anh ta.
He looked at me out of the corner of his eye.	Anh ấy nhìn tôi bằng khóe mắt.
That wasn't the only thing Tom found.	Đó không phải là thứ duy nhất Tom tìm thấy.
No need to do that anymore.	Không cần phải làm điều đó nữa.
The cat brushed against my leg, meowing softly.	Con mèo cọ vào chân tôi, kêu khẽ.
Tom said he never expected this to happen.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ mong đợi điều này xảy ra.
Tom disappeared yesterday.	Tom đã biến mất ngày hôm qua.
Tom says he doesn't want to dance.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nhảy.
These are not for you.	Những thứ này không dành cho bạn.
I didn't kill anyone.	Tôi không giết ai cả.
Tom said he heard dogs barking.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng chó sủa.
I did what I could.	Tôi đã làm những gì tôi có thể.
Tom is very irresponsible.	Tom rất vô trách nhiệm.
Tom tried to warn you.	Tom đã cố gắng cảnh báo bạn.
I don't know if Tom is still angry.	Không biết Tom có ​​còn giận không nữa.
I was so tired that I couldn't study.	Tôi mệt mỏi đến mức không thể học được.
I am doing my homework.	Tôi đang làm bài tập về nhà của tôi.
Tom put his clothes back on.	Tom mặc lại quần áo.
Tom visited Mary at her retirement community.	Tom đã đến thăm Mary tại cộng đồng hưu trí của cô ấy.
I'm going to Boston to visit Tom.	Tôi sẽ đến Boston để thăm Tom.
I think you won't have to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không phải làm điều đó.
I don't want to die yet.	Tôi chưa muốn chết.
What is the diagnosis?	Chẩn đoán là gì?
I know you will never love me.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ yêu tôi.
Tom is working from home.	Tom đang làm việc tại nhà.
Tom is pretty convincing, isn't he?	Tom khá thuyết phục, phải không?
Tom doesn't drink coffee, but he smokes.	Tom không uống cà phê, nhưng anh ấy hút thuốc lá.
Tom assumed that Mary was Canadian.	Tom cho rằng Mary là người Canada.
Tom was stabbed to death.	Tom bị đâm chết.
Why don't we put an ad in the local newspaper?	Tại sao chúng ta không đăng một quảng cáo trên báo địa phương?
I think Tom is exaggerating.	Tôi nghĩ rằng Tom đang phóng đại.
I learned that the woman I thought was a nurse was in fact a doctor.	Tôi được biết người phụ nữ mà tôi nghĩ là y tá thực tế lại là bác sĩ.
You can't see what's happening to you?	Bạn không thể thấy những gì đang xảy ra với bạn?
I wonder if Tom has left.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã rời đi.
I'm a stranger here.	Tôi là người lạ ở đây.
Tom and Mary did not wait for John.	Tom và Mary không đợi John.
I can't stand Tom's whole family.	Tôi không thể chịu được cả gia đình của Tom.
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử một lần nữa?
Tom says Mary wants you to have lunch with her.	Tom nói Mary muốn anh ăn trưa với cô ấy.
You certainly impressed Tom.	Bạn chắc chắn đã gây ấn tượng với Tom.
There were a lot of fish in that lake.	Có rất nhiều cá trong hồ đó.
Tom doesn't drink as much as before.	Tom không uống nhiều như trước nữa.
Tom only eats fish.	Tom chỉ ăn cá.
Tom is better able to do that than me.	Tom có ​​khả năng làm điều đó tốt hơn tôi.
No one seems to have a reasonable explanation for why this happens.	Dường như không ai có một lời giải thích hợp lý cho lý do tại sao điều này xảy ra.
Tom should go home early.	Tom nên về nhà sớm.
I have been waiting to talk to you.	Tôi đã chờ đợi để nói chuyện với bạn.
This restaurant is busier on Saturdays.	Nhà hàng này nhộn nhịp hơn vào các ngày thứ bảy.
Tom and I will do that as soon as we can.	Tom và tôi sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
I don't think Tom is interested in what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại thích thú với những gì đang diễn ra.
I couldn't do it better than Tom could.	Tôi không thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể.
Tom didn't know you weren't going to do that.	Tom không biết bạn không định làm điều đó.
Do you still want me to lend Tom your bike?	Bạn vẫn muốn tôi cho Tom mượn xe đạp của bạn chứ?
The last part of this story will come out in the next issues.	Phần cuối của câu chuyện này sẽ ra mắt trong các số tiếp theo.
We have a lot of work to do before we can help you.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm trước khi có thể giúp bạn.
Tom lived in Boston when he was in college.	Tom sống ở Boston khi anh còn học đại học.
I decided to stay one more night.	Tôi quyết định ở lại thêm một đêm.
Do you know where Tom left the key?	Bạn có biết Tom để chìa khóa ở đâu không?
If you keep eating like that, you'll get fat.	Nếu bạn cứ ăn như vậy, bạn sẽ béo lên.
Tom is really busy.	Tom thực sự rất bận.
I don't mind making dishes.	Tôi không ngại làm các món ăn.
Tom needs a driver's license.	Tom cần bằng lái xe.
Tom didn't come to Mary's house?	Tom không đến nhà Mary à?
Tom hopes that he will be able to do that.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom said that he and Mary hadn't been in Boston long.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã không ở Boston lâu.
Your cell phone is ringing.	Điện thoại di động của bạn đang đổ chuông.
Tom said he wanted to come to Australia with us in October.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc với chúng tôi vào tháng 10.
You start to sound like your old man.	Bạn bắt đầu có vẻ giống ông già của bạn.
The freshmen entered the hall full of hope.	Các tân sinh viên bước vào hội trường đầy hy vọng.
Break into the house through this door.	Trộm vào nhà qua cánh cửa này.
I'm waiting for her to come here.	Tôi đang đợi cô ấy đến đây.
Don't expect anything to change.	Đừng mong đợi bất cứ điều gì thay đổi.
I failed in every way.	Tôi đã thất bại về mọi mặt.
Tom says there's a reason for him to do it.	Tom nói rằng có lý do để anh ấy làm điều đó.
She screamed in pain.	Cô hét lên trong đau đớn.
Tom and Mary both work about 45 hours a week.	Tom và Mary đều làm việc khoảng 45 giờ một tuần.
Can you translate this manuscript from French to English?	Bạn có thể dịch bản thảo này từ tiếng Pháp sang tiếng Anh không?
You really don't want to do that, do you?	Bạn thực sự không muốn làm điều đó, phải không?
Tom is not a good kisser.	Tom không phải là một người hôn giỏi.
I am very, very angry.	Tôi rất, rất tức giận.
I don't wear a tie.	Tôi không đeo cà vạt.
That is really special.	Điều đó thực sự đặc biệt.
Tom has found a job with a good company.	Tom đã tìm được một công việc với một công ty tốt.
Tom needs to say yes.	Tom cần phải nói có.
Tom has been waiting here for a while.	Tom đã đợi ở đây một thời gian.
Tom kicked the door open.	Tom đá tung cánh cửa.
Tom will build a bomb shelter.	Tom sẽ xây một hầm trú bom.
Don't risk your life for something foolish.	Đừng liều mạng vì điều gì đó dại dột.
Tom is putting on his shoes.	Tom đang xỏ giày vào.
Tom still writes to me from time to time.	Tom vẫn thỉnh thoảng viết thư cho tôi.
Tom texts Mary to let her know that he will be late.	Tom nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Did you know both Tom and Mary were in prison?	Bạn có biết cả Tom và Mary đều đã từng ngồi tù không?
Tom said he didn't think doing it was worth his time.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó là xứng đáng với thời gian của mình.
If that man makes another mistake, I fire him.	Nếu người đàn ông đó phạm một sai lầm nữa, tôi sẽ sa thải anh ta.
Tom wants to learn more about Mary.	Tom muốn tìm hiểu thêm về Mary.
How much is the admission fee?	Phí nhập học là bao nhiêu?
We have two dogs, three cats and a parrot.	Chúng tôi có hai con chó, ba con mèo và một con vẹt.
I wonder what Tom would want to do.	Tôi tự hỏi Tom sẽ muốn làm gì.
Why don't you say anything?	Tại sao bạn không nói bất cứ điều gì?
Impure drinking water can carry disease.	Nước uống không tinh khiết có thể mang mầm bệnh.
Air futon.	Không khí futon.
I'm sick of Tom's excuses.	Tôi chán ngấy những lời bào chữa của Tom.
My family moved from Boston to Chicago when I was thirteen.	Gia đình tôi chuyển từ Boston đến Chicago khi tôi mười ba tuổi.
Tom hopes that Mary can take care of his dog.	Tom hy vọng rằng Mary có thể chăm sóc con chó của anh ấy.
Tom has friends who can help him.	Tom có ​​những người bạn có thể giúp đỡ anh ấy.
Tom will be here with Mary.	Tom sẽ ở đây với Mary.
He's a typical workaholic.	Anh ấy là một người nghiện công việc điển hình.
If you need an umbrella, I'll lend you one.	Nếu bạn cần một chiếc ô, tôi sẽ cho bạn mượn một chiếc ô.
Tom is sure of this.	Tom tin chắc điều này.
I haven't said everything I want to say yet.	Tôi vẫn chưa nói hết những gì tôi muốn nói.
Tom probably doesn't know why Mary dropped out of school.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary bỏ học.
We've all heard that money can't buy happiness.	Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng tiền không thể mua được hạnh phúc.
Where will you go during summer vacation?	Bạn sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ hè?
We have more important things to take care of.	Chúng tôi có nhiều thứ quan trọng hơn cần được chăm sóc.
Tom was sitting on the floor, surrounded by a group of children.	Tom đang ngồi trên sàn nhà, xung quanh là một nhóm trẻ em.
We may not have enough time to do that.	Chúng tôi có thể không có đủ thời gian để làm điều đó.
I thought you said I had to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi phải làm điều đó.
No one expected Tom to be on time.	Không ai mong đợi Tom đến đúng giờ.
Tom and Mary both decided to enter the contest.	Tom và Mary đều quyết định tham gia cuộc thi.
I certainly didn't know that Tom was planning to move to Australia.	Tôi chắc chắn không biết rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Úc.
Tom moves quite often.	Tom di chuyển khá thường xuyên.
Tom was the one who told me Mary should do it.	Tom là người đã nói với tôi Mary nên làm điều đó.
Tom looked back over his shoulder.	Tom nhìn lại qua vai mình.
Tom doesn't like being stared at.	Tom không thích bị nhìn chằm chằm.
Tom's yacht is anchored about thirty meters from shore.	Du thuyền của Tom được thả neo cách bờ khoảng ba mươi mét.
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom is a good chess player.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một người chơi cờ giỏi.
We all know Tom doesn't like Mary very much.	Tất cả chúng ta đều biết Tom không thích Mary cho lắm.
Why don't you hit Tom?	Tại sao bạn không đánh Tom?
Tom bought too much bread.	Tom đã mua quá nhiều bánh mì.
You can't rely on Tom.	Bạn không thể dựa vào Tom.
Please vote for Tom and me.	Hãy bình chọn cho Tom và tôi.
I think Tom is a much better singer than you are.	Tôi nghĩ Tom là một ca sĩ giỏi hơn bạn rất nhiều.
The longer you stay, the more overtime you will get.	Bạn ở lại càng lâu, bạn sẽ nhận được càng nhiều tiền làm thêm.
People have told me I can't trust you.	Mọi người đã nói với tôi rằng tôi không thể tin tưởng bạn.
My daughter has grown into the dress my wife used to wear.	Con gái tôi đã lớn thành chiếc váy mà vợ tôi từng mặc.
Why are you helping Tom?	Tại sao bạn lại giúp Tom?
Tom says he doesn't plan to go it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi một mình.
Tom has done well so far.	Tom đã làm tốt cho đến nay.
Tom was unbelievable.	Tom thật không thể tin được.
Do you remember what happened on this day last year?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra vào ngày này năm ngoái?
It wouldn't be a good idea to lend Tom money.	Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu cho Tom vay tiền.
Tom gave me that.	Tom đã cho tôi cái đó.
I wouldn't do that to Tom.	Tôi sẽ không làm vậy với Tom.
I'm afraid I can't be of much help.	Tôi e rằng không thể giúp được gì nhiều.
Are you both really named Tom?	Cả hai người đều thực sự tên là Tom?
I didn't know Tom knew about that.	Tôi không biết Tom biết về điều đó.
You will face fierce competition.	Bạn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt.
How do you know that Tom is not planning to attend the meeting today?	Làm sao bạn biết rằng Tom không định tham dự cuộc họp hôm nay?
Tom says that Mary is unemployed.	Tom nói rằng Mary đang thất nghiệp.
Tom chose baseball over basketball.	Tom đã chọn bóng chày thay vì bóng rổ.
The police now believe that Tom has something to do with Mary's disappearance.	Hiện cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan gì đó đến sự biến mất của Mary.
I think you can guess what happened next.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đoán được điều gì đã xảy ra tiếp theo.
My dad is the best dad in the universe.	Bố tôi là người bố tuyệt vời nhất trên vũ trụ.
I think you have no secret from Tom.	Tôi nghĩ bạn không có bí mật từ Tom.
I think I saw Tom kiss Mary yesterday.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom hôn Mary ngày hôm qua.
I want to go, but I don't have a car.	Tôi muốn đi, nhưng tôi không có xe hơi.
Tom works for a large insurance company.	Tom làm việc cho một công ty bảo hiểm lớn.
Tom lives on an island in the South Pacific Ocean.	Tom sống trên một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương.
I think Tom doesn't come here often.	Tôi nghĩ Tom không đến đây thường xuyên.
They have to buy their supplies in New York.	Họ phải mua nguồn cung cấp của họ ở New York.
Tom and Mary may have gone for a walk alone.	Tom và Mary có thể đã đi dạo một mình.
We hold an exhibition every year.	Chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm hàng năm.
The partnership has clearly paid off for both.	Sự hợp tác rõ ràng đã được đền đáp cho cả hai.
I do not have children.	Tôi không có con.
Tom says you said something that I know you would never say.	Tom nói rằng bạn đã nói điều gì đó mà tôi biết bạn sẽ không bao giờ nói.
I don't want to attend the ceremony.	Tôi không muốn tham gia buổi lễ.
I should probably just keep my mouth shut.	Tôi có lẽ chỉ nên giữ miệng của mình.
Tom was at school last Monday.	Tom đã ở trường vào thứ Hai tuần trước.
I think I'll surprise Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm Tom ngạc nhiên.
I think you might be out of breath.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể bị hụt hơi.
Tom sat across from Mary.	Tom ngồi đối diện với Mary.
Looks like Tom is sleepy.	Có vẻ như Tom đang buồn ngủ.
I would be quite happy here, I think.	Tôi sẽ khá hạnh phúc ở đây, tôi nghĩ vậy.
Perhaps Tom can suggest a solution.	Có lẽ Tom có ​​thể đề xuất một giải pháp.
Tom doesn't know why Mary left Australia.	Tom không biết tại sao Mary rời Úc.
Tom wants to know where Mary lives.	Tom muốn biết Mary sống ở đâu.
I helped my mother in the kitchen.	Tôi đã giúp mẹ trong nhà bếp.
Tom hopes to find an opportunity to talk to Mary.	Tom hy vọng sẽ tìm được cơ hội để nói chuyện với Mary.
Why shouldn't we be in Boston?	Tại sao chúng ta không nên ở Boston?
I want Tom to know that he can trust me.	Tôi muốn Tom biết rằng anh ấy có thể tin tưởng tôi.
I wasn't paid as much as I thought I would be.	Tôi đã không được trả nhiều như tôi nghĩ rằng tôi sẽ được trả.
It's a matter of preference.	Đó là một vấn đề ưu tiên.
I'm going with Tom.	Tôi đang đi với Tom.
Tom was just trying to be funny.	Tom chỉ cố tỏ ra hài hước.
I think Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không cần phải làm như vậy nữa.
Tom has done a phenomenal job here.	Tom đã làm một công việc phi thường ở đây.
Tom would certainly approve.	Tom chắc chắn sẽ chấp thuận.
Tom is very worried about his wife's health.	Tom rất lo lắng cho sức khỏe của vợ.
I don't know that you won't do it.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom and I went down the mountain together.	Tom và tôi đã trượt xuống núi cùng nhau.
Tom is a hopeless optimist.	Tom là một người lạc quan vô vọng.
Tom covered Mary when she had to take a few days off.	Tom đã bảo hiểm cho Mary khi cô ấy phải nghỉ vài ngày.
Tom looks surprised because Mary doesn't know what to do.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên vì Mary không biết phải làm gì.
Tom needs help.	Tom cần hỗ trợ.
Tom is fine so far, right?	Tom vẫn ổn cho đến nay, phải không?
Tom wondered why Mary didn't eat her whole bread.	Tom tự hỏi tại sao Mary không ăn toàn bộ bánh mì của cô ấy.
I know that Tom doesn't know that he has to do it today.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I don't know what Tom wants to buy.	Tôi không biết Tom muốn mua gì.
Everyone did a great job.	Mọi người đã làm một công việc tuyệt vời.
I can understand what you are saying.	Tôi có thể hiểu những gì bạn đang nói.
Tom saw a crack in the wall.	Tom nhìn thấy một vết nứt trên tường.
Tom fell asleep at the wheel and got into an accident.	Tom ngủ gật trên tay lái và gặp tai nạn.
Do you think you can convince Tom to volunteer?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom tình nguyện không?
I knew that Tom already knew why Mary didn't need to.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không cần làm vậy.
I wish you wouldn't do it alone anymore.	Tôi ước gì bạn sẽ không làm điều đó một mình nữa.
Tom wasn't the only one there.	Tom không phải là người duy nhất ở đó.
Tom allowed Mary to go home.	Tom cho phép Mary về nhà.
What time of day do you go out for a walk every day?	Bạn ra ngoài đi bộ hàng ngày vào thời gian nào trong ngày?
I don't think Tom will be obedient.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngoan ngoãn.
After his father died, Tom started drinking a lot.	Sau khi cha mất, Tom bắt đầu uống rượu nhiều.
I didn't see Tom fall.	Tôi không thấy Tom ngã.
There is nothing in this world that I fear.	Không có gì trên thế giới này mà tôi sợ.
Tom was the only one who didn't cry.	Tom là người duy nhất không khóc.
I want to let Tom know he's not alone.	Tôi muốn cho Tom biết anh ấy không đơn độc.
I won't deny it is difficult.	Tôi sẽ không phủ nhận nó là khó khăn.
I just want to be alone right now.	Tôi chỉ muốn ở một mình ngay bây giờ.
can you explain about that?	bạn có thể giải thích về điều đó không?
I hope to see you again next time you come to town.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào lần tới khi bạn đến thị trấn.
This won't take too long.	Việc này sẽ không mất quá nhiều thời gian.
I did nothing wrong, as far as I know.	Tôi không làm gì sai, theo như tôi biết.
Tom couldn't handle the problem.	Tom không thể xử lý vấn đề.
Tom is told that he doesn't have to do it.	Tom được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Do you wear contact lenses?	Bạn có đeo kính áp tròng không?
When was the last time Tom took a shower?	Lần cuối cùng Tom đi tắm là khi nào?
I think that's scary.	Tôi nghĩ điều đó thật đáng sợ.
Tom may be innocent.	Tom có ​​thể vô tội.
Tom has returned to the bus.	Tom đã trở lại xe buýt.
They are out of my price range.	Chúng nằm ngoài phạm vi giá của tôi.
Tom told me that he likes swimming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bơi lội.
I no longer eat as much as before.	Tôi không còn ăn nhiều như trước nữa.
I know that's not why you're here.	Tôi biết đó không phải là lý do tại sao bạn ở đây.
Tom is a very bad dancer.	Tom là một vũ công rất tệ.
You can't buy a bike like this anywhere else.	Bạn không thể mua một chiếc xe đạp như thế này ở bất kỳ nơi nào khác.
Tom wears a button-up shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc.
Tom retired earlier this year.	Tom đã nghỉ hưu vào đầu năm nay.
Tom must have run out of money.	Tom chắc là hết tiền.
This is not the way to Tom's house.	Đây không phải là đường đến nhà của Tom.
Do you want to eat French, Japanese or Chinese food?	Bạn muốn ăn đồ ăn Pháp, Nhật Bản hay Trung Quốc?
None of this sounds appealing.	Không có thứ nào trong số này có vẻ hấp dẫn.
You're the only person I know in Boston.	Bạn là người duy nhất tôi biết ở Boston.
Crowds demonstrate in support of human rights.	Đám đông biểu tình ủng hộ nhân quyền.
I had a really hard day.	Tôi đã có một ngày thực sự khó khăn.
I've always lived in Boston.	Tôi luôn sống ở Boston.
You are completely safe here.	Bạn hoàn toàn an toàn ở đây.
I only have a few dollars on me right now.	Tôi chỉ có một vài đô la trên người ngay bây giờ.
Tom hoped Mary knew she needed to do everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm tất cả những gì John bảo cô ấy làm.
Calls go straight to voicemail.	Cuộc gọi chuyển thẳng đến hộp thư thoại.
Did Tom tell Mary how to do it?	Tom có ​​nói với Mary cách làm không?
Why do not you try?	Tại sao bạn không thử?
I think Tom will go to Australia with you.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi Úc với bạn.
I know Tom is not a good boy.	Tôi biết Tom không phải là một cậu bé tốt.
I'm probably not the only one to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Tom is still uncomfortable with the idea.	Tom vẫn không thoải mái với ý tưởng này.
I know it's hard for anyone to help me.	Tôi biết rất khó có ai có thể giúp tôi.
I haven't done this since high school.	Tôi đã không làm điều này kể từ khi học trung học.
I wish that I could go to the party with you.	Tôi ước rằng tôi có thể đi dự tiệc với bạn.
I peel the potatoes.	Tôi gọt vỏ khoai tây.
I'm glad Tom isn't dead.	Tôi mừng là Tom chưa chết.
Who told you that it was Tom who did this?	Ai nói với bạn rằng chính Tom là người đã làm điều này?
Tom is waiting for me there.	Tom đang đợi tôi ở đó.
You are going in the wrong direction.	Bạn đang đi sai hướng.
Tom, there's something you need to know.	Tom, có điều bạn cần biết.
You can do it better than I can, I think.	Bạn có thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể, tôi nghĩ vậy.
I think Tom is your cousin.	Tôi nghĩ rằng Tom là anh họ của bạn.
Tom has a lot of work to do before noon.	Tom phải làm rất nhiều việc trước buổi trưa.
If he had told me the truth, I would have forgiven him.	Nếu anh ấy nói với tôi sự thật, tôi đã có thể tha thứ cho anh ấy.
Tom drinks a lot of coffee.	Tom uống rất nhiều cà phê.
Tom was about to say something when Mary began to speak.	Tom định nói gì đó thì Mary bắt đầu nói.
When you have a food allergy, eating out is difficult, isn't it?	Khi bị dị ứng thức ăn, việc ăn uống ở ngoài rất khó khăn phải không?
I know that Tom is a very special man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất đặc biệt.
I come back at 2:30.	Tôi quay lại lúc 2:30.
I plan to retire soon.	Tôi dự định nghỉ hưu sớm.
I'm trying to help a friend.	Tôi đang cố gắng giúp một người bạn.
Tom plays the clarinet well.	Tom chơi kèn clarinet tốt.
I don't know why he's not here today.	Tôi không biết tại sao anh ấy không ở đây hôm nay.
I don't like to speak German.	Tôi không thích nói tiếng Đức.
I can't believe we're here.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đang ở đây.
Tom couldn't believe what he heard.	Tom không thể tin được những gì mình nghe thấy.
I don't mind being told what to do.	Tôi không ngại khi bị nói phải làm gì.
I know Tom won't let me do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
Tom sent Mary a text message.	Tom đã gửi cho Mary một tin nhắn văn bản.
That still doesn't make it right.	Điều đó vẫn không làm cho nó đúng.
Tom came home three hours after Mary did.	Tom về nhà ba giờ sau khi Mary làm.
Don't forget to add me.	Đừng quên thêm tôi vào.
You are not listening!	Bạn đang không lắng nghe!
I wonder where Tom has gone now.	Tôi tự hỏi Tom đã đi đâu bây giờ.
Tom tells Mary to take care of herself.	Tom bảo Mary hãy tự xử.
I asked Tom to leave Mary alone.	Tôi yêu cầu Tom để Mary một mình.
My stomach growled.	Bụng tôi réo lên.
Tom took a morsel from his bottle of rum.	Tom lấy một miếng rượu từ chai rượu rum của mình.
I know Tom will probably refuse to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ từ chối làm điều đó.
I will do whatever it takes to feed my children.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để nuôi các con tôi.
You shouldn't say such things to Tom.	Bạn không nên nói những điều như vậy với Tom.
I can't stand the cold.	Tôi không thể chịu được lạnh.
I'm not the one who gave Tom that.	Tôi không phải là người đã cho Tom điều đó.
Tom knew Mary wasn't the one who broke the window.	Tom biết Mary không phải là người đã phá cửa sổ.
Tom and Mary have many classes together.	Tom và Mary có nhiều lớp học cùng nhau.
I don't have time to help now.	Tôi không có thời gian để giúp bây giờ.
Mary wears a colorful kimono.	Mary mặc một bộ kimono sặc sỡ.
Tom and Mary both speak fluent French.	Tom và Mary đều nói thông thạo tiếng Pháp.
Tom is happy to have helped to do that.	Tom rất vui vì đã được giúp đỡ để làm điều đó.
Each team brought their own flag into the stadium for the final.	Mỗi đội mang theo lá cờ của mình vào sân vận động cho trận chung kết.
You are not your normal self.	Bạn không phải là con người bình thường của bạn.
Tom couldn't come to John and Mary's wedding.	Tom không thể đến dự đám cưới của John và Mary.
Tom says he thinks Mary is angry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang tức giận.
You still haven't forgotten me.	Anh vẫn chưa quên em.
Are you sure you don't want to go out with me for a cup of coffee?	Bạn có chắc là bạn không muốn đi uống với tôi để uống một tách cà phê không?
Tom was surprisingly quick.	Tom nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên.
Tom said he knew he wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng mình sẽ không thể làm được điều đó.
Tom tried the basement door and to his surprise, it was unlocked.	Tom đã thử cửa tầng hầm và ngạc nhiên thay, nó đã được mở khóa.
Tom promised that he would help us on October 20th.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi vào ngày 20 tháng 10.
The black cat snarled, as if it were being petted.	Con mèo đen gừ gừ, như thể nó đang được cưng nựng.
I missed the ball.	Tôi đã bỏ lỡ cú đánh bóng.
She talked for 30 minutes without a break.	Cô ấy nói trong 30 phút không nghỉ.
Tom is at home with his wife and children.	Tom ở nhà với vợ con.
Tom is confused about something.	Tom đang bối rối vì điều gì đó.
Tom has no respect for authority.	Tom không tôn trọng quyền lực.
Tom won't lend me a bicycle.	Tom sẽ không cho tôi mượn xe đạp.
Tom again soon.	Tom lại sớm.
I'm thirsty. 	Tôi khát.
Please give me something cold to drink.	Làm ơn cho tôi một thứ gì đó lạnh để uống.
Tom died in Australia of a heart attack.	Tom đã chết ở Úc vì một cơn đau tim.
Can you say the months of the year in French?	Bạn có thể nói các tháng trong năm bằng tiếng Pháp không?
Tom is the best student.	Tom là học sinh giỏi nhất.
Why is everyone wet?	Tại sao mọi người đều ướt?
I have had my share with the law.	Tôi đã có những chia sẻ của mình với luật pháp.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom likes that.	Tom thích điều đó.
Tom ran away.	Tom bỏ chạy.
Tom knows that Mary loves John.	Tom biết rằng Mary yêu John.
Let's throw a party with members of the tennis club.	Hãy tổ chức một bữa tiệc với các thành viên của câu lạc bộ quần vợt.
The tourists are ripped off at the nightclub.	Các khách du lịch bị gạt tại hộp đêm.
I'm glad you told me about Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã kể cho tôi nghe về Tom.
I can't believe you wouldn't enjoy playing cards with me and my friends.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ không thích chơi bài với tôi và bạn bè của tôi.
I don't think Tom likes skiing.	Tôi không nghĩ Tom thích trượt tuyết.
What Tom saw shocked him.	Những gì Tom nhìn thấy đã khiến anh bị sốc.
Tom is not often late.	Tom không thường xuyên đến muộn.
Have you tried reviewing English lessons?	Bạn đã thử xem lại các bài học tiếng Anh chưa?
Tom is wearing the blue cap you gave him.	Tom đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam mà bạn đưa cho anh ấy.
I don't get paid.	Tôi không được trả tiền.
I already took out the trash.	Tôi đã đổ rác rồi.
Tom said he thought Mary might not want to do it on a cold day like today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
This apartment is getting old. 	Căn hộ này đang trở nên cũ kỹ.
Why don't we redecorate to give it a fresh feel?	Tại sao chúng ta không trang trí lại để tạo cho nó một cảm giác tươi mới?
Tom told me that he thought Mary could swim.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bơi.
Tom said Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói Mary có thể sẽ không muốn làm điều đó.
Tom taught me how to drive.	Tom đã dạy tôi cách lái xe.
Tom can win prizes.	Tom có ​​thể giành được giải thưởng.
How do you know Mary?	Làm thế nào bạn biết Mary?
October 20 is a rainy day.	Ngày 20 tháng 10 là một ngày mưa.
Are you sure that Tom will let us do it?	Bạn có chắc chắn rằng Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó?
Tom is also eating.	Tom cũng đang ăn.
What kind of manager is Tom?	Tom là người quản lý kiểu gì?
We did it the hard way.	Chúng tôi đã làm điều đó một cách khó khăn.
We've heard that before.	Chúng tôi đã nghe điều đó trước đây.
Tom and I weren't going to sing together.	Tom và tôi không định hát cùng nhau.
I know that Tom is a very good singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ rất hay.
Tom loves Mary.	Tom yêu Mary.
He worked all night so he could finish the job on time.	Anh ấy đã làm việc cả đêm để có thể hoàn thành công việc cho kịp thời gian.
Tom said Mary was very confused.	Tom cho biết Mary đã rất bối rối.
Tom left the room to make a phone call.	Tom rời khỏi phòng để gọi điện thoại.
He woke up in the middle of the night.	Anh tỉnh dậy vào nửa đêm.
Tom said he didn't think he could do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I wish my wife was here with me now.	Tôi ước vợ tôi ở đây với tôi bây giờ.
The more excited he became, the less talkative he became.	Càng phấn khích, anh ta càng trở nên ít nói hơn.
You wouldn't accept candy from a stranger would you?	Bạn sẽ không nhận kẹo từ một người lạ phải không?
I agree on an emotional level, but on a pragmatic level I disagree.	Tôi đồng ý ở mức độ tình cảm, nhưng ở mức độ thực dụng thì tôi không đồng ý.
We don't know if Tom did or not.	Chúng tôi không biết Tom có ​​làm vậy hay không.
That didn't really happen. 	Điều đó đã không thực sự xảy ra.
I just made it up.	Tôi chỉ bịa ra thôi.
There is a chance that Tom will be late again.	Có khả năng Tom sẽ đến muộn một lần nữa.
I don't listen to music.	Tôi không nghe nhạc.
We can't be sure that Tom will do it.	Chúng tôi không thể chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom said he thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom is having a hard time dealing with his son's suicide.	Tom đang gặp khó khăn trong việc giải quyết vụ tự tử của con trai mình.
I don't know anyone who speaks French.	Tôi không biết ai nói tiếng Pháp.
You are the one I've been waiting for.	Bạn là người mà tôi đã chờ đợi.
Now I understand what you are trying to tell me.	Bây giờ tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng nói với tôi.
Do you want a plastic bag or a paper bag?	Bạn muốn một túi nhựa hay một túi giấy?
Tom looked through the periscope.	Tom nhìn qua kính tiềm vọng.
I'm looking for a job.	Tôi đang tìm việc.
Tom will come in.	Tom sẽ vào.
Tom can come with me.	Tom có ​​thể đi với tôi.
The sound startled Tom.	Tiếng động làm Tom giật mình.
I didn't know you and Tom worked together.	Tôi không biết bạn và Tom đã làm việc cùng nhau.
You are completely wrong.	Bạn hoàn toàn sai lầm.
I would like a large slice of cake and a cup of coffee.	Tôi muốn một lát bánh lớn và một tách cà phê.
Tom must have been home by then.	Tom chắc đã về nhà lúc đó.
Tom finished the glass that Mary gave him.	Tom uống cạn ly mà Mary đưa cho anh.
Tom said he thought he might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
Tom ran out of the room, slamming the door.	Tom chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
You are a complete wreck.	Bạn hoàn toàn là một xác tàu.
Tom and Mary move into a retirement community.	Tom và Mary chuyển đến một cộng đồng hưu trí.
Tom can't wait to see Mary again.	Tom rất nóng lòng muốn gặp lại Mary.
Is Tom done yet?	Tom đã hoàn thành chưa?
Tom knows better than letting Mary drive.	Tom biết rõ hơn là để Mary lái xe.
I'm sorry, you lost me.	Tôi xin lỗi, bạn đã đánh mất tôi.
Tom probably wouldn't ask Mary to dance.	Tom có ​​lẽ sẽ không rủ Mary đi khiêu vũ.
Who to say which is better?	Ai để nói cái nào tốt hơn?
I'm not good at French, but I learned it.	Tôi không giỏi tiếng Pháp, nhưng tôi đã học nó.
A bird can glide through the air without moving its wings.	Một con chim có thể lướt trong không khí mà không cần di chuyển cánh.
I didn't know that Tom shouldn't have done it alone.	Tôi không biết rằng Tom không nên làm điều đó một mình.
Tom tugged at John's fake beard.	Tom giật mạnh bộ râu giả của John.
Tom is going to get up early tomorrow.	Tom định dậy sớm vào ngày mai.
I doubt that Tom knows what he has to do.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết những gì anh ta phải làm.
Tom told Mary why he didn't want her to do it.	Tom nói với Mary tại sao anh không muốn cô làm điều đó.
You have my eternal gratitude.	Bạn có lòng biết ơn vĩnh viễn của tôi.
Tom was stuck somewhere.	Tom đã bị mắc kẹt ở đâu đó.
I don't know what his name is.	Tôi không biết anh ta tên gì.
Tom put a lot of sugar in his coffee.	Tom đã cho rất nhiều đường vào cà phê của mình.
It confuses us.	Nó làm rối trí chúng ta.
Why don't we visit Tom?	Tại sao chúng ta không đến thăm Tom?
Tom doesn't like the way I speak.	Tom không thích cách tôi nói.
Tom was intrigued by what was going on.	Tom bị hấp dẫn bởi những gì đang diễn ra.
Tell Tom I'm coming.	Nói với Tom tôi sẽ đến.
You're not the only one who has to do it.	Bạn không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
I think you are asking too many questions.	Tôi nghĩ bạn đang đặt quá nhiều câu hỏi.
The islands continued to function as a naval post until their closure in 1993.	Các đảo tiếp tục hoạt động như một đồn hải quân cho đến khi đóng cửa vào năm 1993.
Are you telling me to kill Tom?	Bạn đang bảo tôi giết Tom?
I'm trying to stay optimistic.	Tôi đang cố gắng giữ tinh thần lạc quan.
You cannot have a cookie now.	Bạn không thể có một cookie bây giờ.
Tom asks Mary to stay at home until the babysitter gets there.	Tom yêu cầu Mary ở nhà cho đến khi người trông trẻ đến đó.
Tom left the room to get a glass of water.	Tom rời khỏi phòng để lấy một cốc nước.
The only reason Tom came to Australia was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất mà Tom đến Úc là vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm được điều đó.
Are you sure Tom will let us sleep in his basement?	Bạn có chắc Tom sẽ để chúng tôi ngủ trong tầng hầm của anh ấy không?
We want you to come here.	Chúng tôi muốn bạn đến đây.
Tom found some pizza in the fridge.	Tom tìm thấy một số bánh pizza trong tủ lạnh.
The policeman asked for their names and addresses.	Người cảnh sát hỏi tên và địa chỉ của họ.
Tom says he can't ignore the noise anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể bỏ qua tiếng ồn nữa.
Why don't you wait for Tom?	Tại sao bạn không đợi Tom?
I can't be much older than you.	Tôi không thể già hơn bạn nhiều.
You won't be able to convince me that I was wrong.	Bạn sẽ không thể thuyết phục tôi rằng tôi đã sai.
Tom and I were like brothers when we were kids.	Tom và tôi như anh em khi còn nhỏ.
We like Tom.	Chúng tôi thích Tom.
No one came to Tom's party.	Không ai đến bữa tiệc của Tom.
Many prisoners were beheaded.	Nhiều tù nhân đã bị chặt đầu.
Tom says he has no wife.	Tom nói rằng anh ấy không có vợ.
He's happy.	Anh ấy hạnh phúc.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
We tend to associate politicians with hypocrisy.	Chúng ta có xu hướng liên kết các chính trị gia với đạo đức giả.
Don't talk to me while I'm at work.	Đừng nói chuyện với tôi khi tôi đang làm việc.
He doesn't know English at all.	Anh ấy không biết tiếng Anh chút nào.
I jog in the morning.	Tôi chạy bộ vào buổi sáng.
I was amazed how easy it was to do it.	Tôi đã rất ngạc nhiên làm thế nào nó dễ dàng để làm điều đó.
I don't remember anything from that night.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì từ đêm đó.
It is said that the Japanese do not celebrate Christmas the way Americans do.	Người ta nói rằng người Nhật không tổ chức lễ Giáng sinh theo cách của người Mỹ.
Tom has decided that he will not help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
Tom has been Mary's French teacher for three years.	Tom đã là giáo viên tiếng Pháp của Mary trong ba năm.
This company produces cars at a rate of two hundred units per day.	Công ty này sản xuất ô tô với tốc độ hai trăm chiếc mỗi ngày.
Tom and Mary were silent for a moment, sipping their coffee.	Tom và Mary im lặng một lúc, nhâm nhi tách cà phê.
Tom broke both legs.	Tom bị gãy cả hai chân.
Tom has been to Boston twice.	Tom đã đến Boston hai lần.
Tom leaned forward to kiss Mary.	Tom rướn người để hôn Mary.
Tom asked for more time.	Tom yêu cầu thêm thời gian.
Tom would be surprised if Mary won the race.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary thắng cuộc đua.
You don't want to stay here with us?	Bạn không muốn ở lại đây với chúng tôi?
Tom quickly changed the subject.	Tom nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Tom sat down on a rock.	Tom ngồi xuống một tảng đá.
I know when I lost.	Tôi biết mình đã thua khi nào.
I doubt Tom is ready.	Tôi nghi ngờ Tom đã sẵn sàng.
I really have to talk to Tom about that.	Tôi thực sự phải nói chuyện với Tom về điều đó.
We cannot force them to do anything.	Chúng ta không thể ép buộc họ làm bất cứ điều gì.
I promised never to be late again.	Tôi đã hứa sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
That's what I've always loved about you.	Đó là điều tôi luôn yêu quý ở bạn.
Tom told Mary what to buy?	Tom đã nói với Mary những gì để mua?
Tom was in Boston with me.	Tom đã ở Boston với tôi.
Tom claims he didn't know Mary was planning to do it.	Tom tuyên bố anh ta không biết Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
I assume you don't want to do that.	Tôi cho rằng bạn không muốn làm điều đó.
The incumbent Prime Minister was not present at the ceremony.	Thủ tướng đương nhiệm không có mặt tại buổi lễ.
Please don't try to get in there.	Xin đừng cố vào đó.
I almost never do what Tom says I have to do.	Tôi hầu như không bao giờ làm những gì Tom nói là tôi phải làm.
We had to take off our shoes at the entrance.	Chúng tôi phải cởi giày ở lối vào.
Tom didn't expect Mary to do that.	Tom không mong đợi Mary làm điều đó.
I haven't eaten steak in a long time.	Lâu rồi tôi không ăn bít tết.
How many fish can you keep in your tank?	Bạn có thể nuôi bao nhiêu con cá trong bể của mình?
Tom is a jazz singer from Boston.	Tom là một ca sĩ nhạc jazz đến từ Boston.
I was hoping to talk to Tom.	Tôi đã hy vọng được nói chuyện với Tom.
They are not the problem.	Chúng không phải là vấn đề.
You can sleep here if you want. 	Bạn có thể ngủ ở đây nếu bạn muốn.
I don't mind.	Tôi không phiền.
Tom says he thinks Mary is having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Tom is a good husband to me.	Tom là một người chồng tốt đối với tôi.
I'm really looking forward to meeting Tom.	Tôi thực sự mong được gặp Tom.
That can be done.	Điều đó có thể làm được.
You were hungry, weren't you?	Bạn đã đói, phải không?
I still haven't gotten rid of my cold yet.	Tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm lạnh của mình.
I don't think Tom was broken.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ.
I didn't see Tom at school today.	Tôi không thấy Tom ở trường hôm nay.
When does Tom sleep?	Tom ngủ khi nào?
That was the first time I lied to Tom.	Đó là lần đầu tiên tôi nói dối Tom.
Tom is a great motocross racer.	Tom là một tay đua mô tô tuyệt vời.
Both Tom and Mary looked tired.	Cả Tom và Mary đều có vẻ mệt mỏi.
Tom can convince Mary to stop doing it.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
As soon as the work was over, he went to the pub.	Ngay sau khi công việc kết thúc, anh ấy đã đến quán rượu.
We will starve.	Chúng tôi sẽ chết đói.
Tom took off his boots and put on a pair of slippers.	Tom cởi ủng và đi một đôi dép lê.
Tom will need a bigger suitcase.	Tom sẽ cần một chiếc vali lớn hơn.
Why haven't you told Tom yet?	Tại sao bạn vẫn chưa nói với Tom?
I think Tom will be ready.	Tôi nghĩ Tom sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
We cannot accommodate the hijacker's request.	Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của không tặc.
I'm afraid you are mistaken.	Tôi e rằng bạn đã nhầm.
Tom lives on a boat.	Tom sống trên một chiếc thuyền.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
You don't sound like you're nervous.	Bạn không có vẻ như bạn đang lo lắng.
I didn't know that Tom would be the first to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom is wet.	Tom đang ướt.
What do you think Tom's chances of getting into Harvard are?	Bạn nghĩ cơ hội vào Harvard của Tom là bao nhiêu?
Did Tom know Mary wasn't going to do that?	Tom có ​​biết Mary không định làm điều đó không?
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
That didn't help much.	Điều đó không giúp được gì nhiều.
I know that Tom is a picky eater.	Tôi biết rằng Tom là một người kén ăn.
Tom ran away when he saw me.	Tom đã bỏ chạy khi nhìn thấy tôi.
I have changed my daily routine.	Tôi đã thay đổi thói quen hàng ngày của mình.
Tom never tried to do that.	Tom chưa bao giờ cố gắng làm điều đó.
Tom begs Mary for mercy.	Tom cầu xin Mary thương xót.
Tom works for the Environmental Protection Agency.	Tom làm việc cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường.
The guy driving the truck that hit our car didn't have a driver's license.	Anh chàng điều khiển chiếc xe tải đâm vào xe của chúng tôi không có bằng lái xe.
Tom pretended not to hear.	Tom giả vờ như không nghe thấy.
If you cannot exchange this, I would like a refund.	Nếu bạn không thể trao đổi cái này, tôi muốn được hoàn lại tiền.
He devoted his life to compiling dictionaries.	Ông đã dành cả cuộc đời của mình cho việc biên soạn từ điển.
I guess I should have seen this coming.	Tôi đoán tôi nên thấy điều này sắp xảy ra.
I don't really speak French, but I know a lot about French.	Tôi không thực sự nói tiếng Pháp, nhưng tôi biết rất nhiều về tiếng Pháp.
Tom says he thinks there is no life on Mars.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có sự sống trên sao Hỏa.
Tom says he feels trapped.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị mắc kẹt.
You must be at least one hundred and fifty centimeters tall to ride.	Bạn phải cao ít nhất một trăm năm mươi cm để đi xe.
Your question is not related to the topic.	Câu hỏi của bạn không liên quan đến chủ đề.
Does this really make all our problems go away?	Điều này có thực sự làm cho tất cả các vấn đề của chúng tôi biến mất?
Tom comes from a small family.	Tom xuất thân trong một gia đình nhỏ.
He was charged with money laundering.	Anh ta bị buộc tội rửa tiền.
This politician has sticky fingers, and 5% of every contract ended up in his pocket.	Chính trị gia này có những ngón tay nhớp nháp, và 5% của mỗi hợp đồng đã kết thúc trong túi của anh ta.
Tom can do it if you give him a chance.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu bạn cho anh ấy một cơ hội.
Tom said he thought I might have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể phải làm vậy.
Tom never kissed me.	Tom không bao giờ hôn tôi.
I was almost killed by Tom.	Tôi gần như đã bị giết bởi Tom.
Do you think Tom would want one of these?	Bạn có nghĩ Tom sẽ muốn một trong những thứ này không?
Tom seems very pleased.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng.
Tom won't be able to do that tomorrow.	Tom sẽ không thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom has a few friends who speak good French.	Tom có ​​một vài người bạn nói tiếng Pháp tốt.
I will be flying to Australia next Monday.	Tôi sẽ bay đến Úc vào thứ Hai tới.
Where can I catch the bus to the station?	Tôi có thể bắt xe buýt đến nhà ga ở đâu?
I will keep my distance from her for a while.	Tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy một thời gian.
I'm glad I was wrong.	Tôi rất vui vì tôi đã sai.
Tom wouldn't go anywhere without his phone.	Tom sẽ không đi đâu nếu không có điện thoại.
I don't know how to say exactly what I want to say in French.	Tôi không biết làm thế nào để nói chính xác những gì tôi muốn nói bằng tiếng Pháp.
The guards almost beat Tom to death.	Các lính canh gần như đánh Tom đến chết.
Where is the subway station?	Ga tàu điện ngầm ở đâu?
Some things in life are beyond our control.	Một số điều trong cuộc sống nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta.
I can't figure out what needs to be done.	Tôi không thể tìm ra những gì cần phải làm.
Is your house heated by electricity or natural gas?	Ngôi nhà của bạn được sưởi ấm bằng điện hay khí đốt tự nhiên?
He was determined to become a pilot.	Anh quyết tâm trở thành một phi công.
Tom's parents are both murderers.	Cha mẹ của Tom đều là kẻ giết người.
I love soaking in hot tubs.	Tôi thích ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó.
I'm not dating Tom.	Tôi không hẹn hò với Tom.
I just saw the woman I want to marry.	Tôi vừa nhìn thấy người phụ nữ mà tôi muốn kết hôn.
Tom thinks he wouldn't be able to do it if he didn't have some help.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó nếu anh ấy không có một số trợ giúp.
Does Tom harass you?	Tom có ​​quấy rối bạn không?
Tom looks like he's ready.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã sẵn sàng.
Tom spent quite a bit of money on his house.	Tom đã chi khá nhiều tiền cho ngôi nhà của mình.
Are you sure that won't happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra không?
The mountains are reflected in the lake.	Những ngọn núi được phản chiếu trong hồ.
Mary tried on a wedding dress.	Mary mặc thử váy cưới.
It is unknown who Tom's next victim will be.	Không biết nạn nhân tiếp theo của Tom sẽ là ai.
Tom's reputation was ruined.	Danh tiếng của Tom đã bị hủy hoại.
I don't think Tom will be busy this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn vào chiều nay.
I cannot join you.	Tôi không thể tham gia cùng bạn.
You're the one who said you wanted to leave.	Bạn là người đã nói rằng bạn muốn rời đi.
I'm afraid Tom can't answer.	Tôi e rằng Tom không thể trả lời.
Tom did not lose.	Tom không thua.
I didn't call Tom like I promised.	Tôi đã không gọi cho Tom như tôi đã hứa.
I know that Tom may not need to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không cần làm điều đó.
He said the same things over and over.	Anh ấy nói đi nói lại những điều tương tự.
I gave Tom some milk and cookies.	Tôi đã cho Tom một ít sữa và bánh quy.
"Are you mad at me?" 	"Em giận anh à?"
"Yeah, a little bit."	"Ừ, một chút."
Tom said that Mary knew she might have to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó.
Tom won't be here tonight.	Tom sẽ không ở đây tối nay.
That's the guy I saw who stole Mary's handbag.	Đó là kẻ mà tôi nhìn thấy đã ăn trộm túi xách của Mary.
Spiders disgust me.	Những con nhện làm tôi kinh tởm.
I didn't know Tom would have to do it today.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
I asked Tom why he wasn't here yesterday.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không ở đây hôm qua.
Tom will not be able to refuse you.	Tom sẽ không thể từ chối bạn.
Today is not Tom's birthday.	Hôm nay không phải sinh nhật của Tom.
I can't stand them.	Tôi không thể chịu đựng được chúng.
Tom finds a dead body on the beach.	Tom tìm thấy một xác chết trên bãi biển.
I'm on my way to a meeting.	Tôi đang trên đường đến một cuộc họp.
I live in a controlled community.	Tôi sống trong một cộng đồng có kiểm soát.
You will injure yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Tom was listening to classical music.	Tom đã nghe nhạc cổ điển.
I received a telegram that my uncle had arrived.	Tôi nhận được một bức điện báo rằng chú tôi đã đến.
Do you remember the first time we met?	Bạn có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
It was not cold that night.	Đêm đó trời không lạnh.
Tom did a personality test.	Tom đã làm một bài kiểm tra tính cách.
Tom is not very important.	Tom không quan trọng lắm.
We will do everything with Tom.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ với Tom.
Tom's speech was hilarious.	Bài phát biểu của Tom rất vui nhộn.
Opinions may differ on that.	Các ý kiến ​​có thể khác nhau về điều đó.
I should have told Tom what I bought.	Tôi nên nói với Tom những gì tôi đã mua.
You are angry and you have every right to be.	Bạn tức giận và bạn có mọi quyền được như vậy.
Tom was eaten by a crocodile.	Tom bị cá sấu ăn thịt.
It is less humid today than yesterday.	Hôm nay trời ít ẩm hơn hôm qua.
The Bill of Rights amended the US Constitution.	Tuyên ngôn Nhân quyền đã sửa đổi Hiến pháp Hoa Kỳ.
I don't think there's any harm in telling you what we did.	Tôi không nghĩ rằng có hại gì khi nói với bạn về những gì chúng tôi đã làm.
Tom is not as upset as Mary.	Tom không khó chịu như Mary.
Tom says he is feeling hungry.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy đói.
Tom wasn't there long.	Tom đã không ở đó lâu.
Tom wondered why Mary didn't have to do the same as the others.	Tom tự hỏi tại sao Mary không phải làm như vậy như những người khác.
Tom and I were best friends for many years.	Tom và tôi là bạn thân trong nhiều năm.
Tom has always lived in Boston.	Tom luôn sống ở Boston.
Several pedestrians suffered minor injuries.	Một số người đi bộ bị thương nhẹ.
You are often confused.	Bạn thường nhầm lẫn.
It took me a long time to do that.	Tôi đã mất một thời gian dài để làm được điều đó.
There are no more empty seats.	Không còn ghế trống nào nữa.
Tom said that he saw the invisible man today.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy người đàn ông vô hình hôm nay.
Tom is a very polite person.	Tom là một người rất lịch sự.
The women are taking care of children whose parents are working in factories during the day.	Những người phụ nữ đang chăm sóc những đứa trẻ có cha mẹ đang làm việc trong các nhà máy vào ban ngày.
The request was completely denied.	Yêu cầu đã bị từ chối hoàn toàn.
It will be cold.	Trời sẽ trở lạnh.
Tom is usually on time.	Tom thường đến đúng giờ.
You mean you can't speak French?	Bạn có nghĩa là bạn không thể nói tiếng Pháp?
Tom did not discuss the plan with Mary.	Tom đã không thảo luận về kế hoạch với Mary.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
Try some caviar.	Hãy thử một ít trứng cá muối.
I think Tom will understand.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hiểu.
One of my buttons fell apart.	Một trong những nút của tôi bị bung ra.
Why doesn't he have dinner with me anymore?	Tại sao anh ấy không ăn tối với tôi nữa?
Those are extenuating circumstances.	Đó là những tình tiết giảm nhẹ.
Is that who we really are?	Đó có phải là con người thật của chúng ta không?
I'm a bit thirsty.	Tôi hơi khát.
Are there any good shopping malls around here?	Có trung tâm mua sắm nào tốt quanh đây không?
I know that I can take care of myself.	Tôi biết rằng tôi có thể tự lo cho bản thân.
He was very thirsty and asked for some water.	Anh ấy rất khát và xin một ít nước.
Tom thought Mary would be reluctant to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Fresh produce is sold at an open-air market.	Sản phẩm tươi sống được bán tại một khu chợ ngoài trời.
Please tell Tom I'm sorry.	Hãy nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Why don't we start from scratch?	Tại sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu?
When was that law repealed?	Luật đó bị bãi bỏ khi nào?
Why don't you want me to help you?	Tại sao bạn không muốn tôi giúp bạn?
Tom admits that he stole the gold.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm vàng.
I didn't know that Tom had to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom phải làm điều đó một mình.
I just want to see Tom.	Tôi chỉ muốn gặp Tom.
Tom was hit by a car while crossing the street.	Tom bị một chiếc ô tô đâm khi băng qua đường.
There are many fish in this lake.	Có rất nhiều cá trong hồ này.
I'm sure Tom will think of a way to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ ra cách để làm điều đó.
How do you know Tom won't do it?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không làm điều đó?
Tom has lived abroad for most of his life.	Tom đã sống ở nước ngoài trong phần lớn cuộc đời của mình.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
I want Tom and Mary to say they were wrong.	Tôi muốn Tom và Mary nói rằng họ đã sai.
Tom has been diagnosed with leukemia.	Tom đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.
Do you know why Tom is crying?	Bạn có biết tại sao Tom lại khóc không?
Tom is easy to impress.	Tom rất dễ gây ấn tượng.
Why can't people just leave Tom alone?	Tại sao mọi người không thể để Tom một mình?
Tom is very obnoxious.	Tom rất đáng ghét.
I will stay with you as long as you want me to.	Tôi sẽ ở lại với bạn miễn là bạn muốn tôi.
We will miss Tom very much.	Chúng tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
Enough said.	Nói đủ rồi.
Tom rummaged through his pocket for the key.	Tom lục túi lấy chìa khóa.
We should not give up.	Chúng ta không nên bỏ cuộc.
Tom won't talk about it.	Tom sẽ không nói về nó.
Tom is very excited.	Tom đang rất phấn khích.
Tom had a mental breakdown.	Tom đã bị suy sụp tinh thần.
I analyzed the results.	Tôi đã phân tích kết quả.
Tom hasn't met Mary yet.	Tom vẫn chưa gặp Mary.
You shouldn't sing.	Bạn không nên hát.
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom is quite pleased with the results.	Tom khá hài lòng với kết quả.
I met Tom early this morning.	Tôi đã gặp Tom sáng sớm nay.
I bought this racquet at a 20 percent discount.	Tôi đã mua cây vợt này với giá chiết khấu 20 phần trăm.
I wonder what Tom meant.	Tôi tự hỏi ý của Tom.
Tom is the only one who wants to do it.	Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
This can have unintended consequences.	Điều này có thể gây ra những hậu quả không lường trước được.
Tom thinks you're stupid.	Tom nghĩ bạn thật ngu ngốc.
I'm not surprised that I don't need to do that.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is stuck in Boston because of a blizzard.	Tom bị mắc kẹt ở Boston vì bão tuyết.
No one else will help Tom.	Không ai khác sẽ giúp Tom.
Tom doesn't know I don't do that often anymore.	Tom không biết tôi không còn thường xuyên làm thế nữa.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó một mình.
I don't know where my father is.	Tôi không biết bố tôi ở đâu.
Tom really tried to help.	Tom đã thực sự cố gắng giúp đỡ.
He can count to ten with his fingers.	Anh ta có thể đếm đến mười bằng ngón tay của mình.
There's really nothing we can do about it today.	Thực sự chúng ta không thể làm gì về điều đó ngày hôm nay.
I doubt that Tom will do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
He never saves money for a rainy day.	Anh ấy không bao giờ tiết kiệm tiền cho một ngày mưa.
I'm sure Tom is right.	Tôi chắc chắn rằng Tom đúng.
We can't spend money we don't have.	Chúng ta không thể tiêu tiền mà chúng ta không có.
I'll ask Tom to do it.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
We are sleepers.	Chúng tôi là những kẻ ngủ say.
I understand French better than I can speak.	Tôi hiểu tiếng Pháp hơn tôi có thể nói được.
I want you to take care of my dog ​​when I'm out.	Tôi muốn bạn chăm sóc con chó của tôi khi tôi ra ngoài.
Tom should have known better than arguing with Mary.	Tom nên biết tốt hơn là tranh luận với Mary.
This will be easier than I thought.	Điều này sẽ dễ dàng hơn tôi nghĩ.
I met an old friend of mine the other day.	Tôi gặp một người bạn cũ của tôi vào ngày hôm trước.
Tom sat in front of us.	Tom ngồi trước mặt chúng tôi.
I trusted Tom.	Tôi đã tin tưởng vào Tom.
I'm sure Tom will be at ease.	Tôi chắc rằng Tom sẽ yên tâm.
We're not sure if this is true, but we think it probably is.	Chúng tôi không chắc rằng điều này là đúng, nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ là như vậy.
There's a jewelry store not far from here.	Có một cửa hàng trang sức không xa đây.
Today, we will do Lesson 3.	Hôm nay, chúng ta sẽ làm Bài 3.
I'll never really make it in a million years.	Tôi sẽ không bao giờ thực sự làm được điều đó trong một triệu năm nữa.
Remember that school is an integrated middle and high school.	Hãy nhớ rằng trường đó là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tích hợp.
They all did an excellent job.	Tất cả họ đã làm một cách xuất sắc.
Tom often falls asleep in French class.	Tom thường ngủ gật trong lớp học tiếng Pháp.
How do you know what Tom needs to do?	Làm sao bạn biết Tom cần làm gì?
Tom shouted with joy.	Tom hét lên vì sung sướng.
Most people believe they are above average.	Hầu hết mọi người tin rằng họ trên mức trung bình.
Maybe Tom has to do the same.	Có lẽ Tom cũng phải làm vậy.
Tom is being charged with murder.	Tom đang bị buộc tội giết người.
I don't have enough gas money.	Tôi không có đủ tiền xăng.
You still haven't heard the worst of it.	Bạn vẫn chưa nghe thấy điều tồi tệ nhất của nó.
About half of all American fruits and vegetables come from California.	Khoảng một nửa số trái cây và rau quả của Mỹ đến từ California.
I wish I had had lunch before coming here.	Tôi ước gì mình đã ăn trưa trước khi đến đây.
I cannot drive a car.	Tôi không thể lái xe hơi.
Tom seems very angry.	Tom dường như rất tức giận.
Tom asked me what instrument I could play.	Tom hỏi tôi có thể chơi nhạc cụ nào.
Looks like Tom won't do that anymore.	Có vẻ như Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Tom is not a lazy kid.	Tom không phải là một đứa trẻ lười biếng.
I know Tom won't do it today.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom won't help Mary.	Tom sẽ không giúp Mary.
Tom should come early.	Tom nên đến sớm.
I know you don't want to do that anymore.	Tôi biết bạn không muốn làm điều đó nữa.
Is it true that short people need more sleep than tall people?	Có đúng là người thấp bé cần ngủ nhiều hơn người cao không?
Tom knew that I would cooperate.	Tom biết rằng tôi sẽ hợp tác.
Tom was questioned by the police.	Tom đã bị cảnh sát thẩm vấn.
I am testing the course.	Tôi đang kiểm tra khóa học.
I'll call Tom and tell him we're not coming.	Tôi sẽ gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ không đến.
You should act like adults.	Bạn nên hành động như những người trưởng thành.
Tom shot Mary in the back.	Tom đã bắn Mary vào lưng.
I don't know if it will be cold tomorrow or not.	Không biết ngày mai trời có lạnh hay không.
If you drove a little slower, it would probably be safer.	Nếu bạn lái xe chậm hơn một chút, có lẽ sẽ an toàn hơn.
I'm pretty sure Tom never did that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
Tom knows that I won't cry.	Tom biết rằng tôi sẽ không khóc.
Tom didn't even know Mary had left.	Tom thậm chí không biết Mary đã rời đi.
I asked Tom to open the window.	Tôi yêu cầu Tom mở cửa sổ.
Tom says that Mary is at home.	Tom nói rằng Mary đang ở nhà.
Tom does not appear to be injured.	Tom trông có vẻ như không bị thương.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
The ancients often looked back on their youth.	Người xưa thường nhìn lại tuổi trẻ của mình.
Tom may be gone by the time we get there.	Tom có ​​thể ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
You know the score like I do.	Bạn cũng biết tỷ số như tôi.
Tom is likely right.	Tom có ​​khả năng đúng.
You never know when Tom might show up.	Bạn không bao giờ biết khi nào Tom có ​​thể xuất hiện.
Tom is a simple man.	Tom là một người đàn ông giản dị.
Looks like Tom is crying.	Có vẻ như Tom đang khóc.
She stared at him and it made him very nervous.	Cô ấy nhìn anh chằm chằm và điều đó khiến anh rất lo lắng.
I suspect Tom and Mary are hiding something from me.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang giấu tôi điều gì đó.
Tom said Mary often eats bananas.	Tom cho biết Mary thường ăn chuối.
My dad and I don't think alike.	Tôi và bố tôi không nghĩ giống nhau.
I think Tom wanted Mary to do it for him.	Tôi nghĩ Tom muốn Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom has had a rough week.	Tom đã có một tuần khó khăn.
Tom wondered who Mary wanted to help her with.	Tom tự hỏi Mary muốn giúp cô ấy là ai.
Tom is getting ready for school.	Tom đang chuẩn bị đến trường.
We know that won't happen again.	Chúng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra nữa.
It sounded like the government didn't know what to do.	Nghe như thể chính phủ không biết phải làm gì.
Tom doesn't know who lives in the house next to him.	Tom không biết ai đang sống trong ngôi nhà bên cạnh mình.
I lost one of my earrings.	Tôi đã đánh mất một trong những bông tai của mình.
We didn't hear anything.	Chúng tôi không nghe thấy gì cả.
Tom didn't want to do that to Mary.	Tom không muốn làm điều đó với Mary.
Treat the world as it is, not as it should be.	Hãy coi thế giới như nó vốn có, không phải như nó phải thế.
I should have done it before 2:30.	Tôi nên làm điều đó trước 2:30.
I wonder if Tom really knows he needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết mình cần phải làm điều đó hay không.
Tom said it was Mary who ate the last piece of cake.	Tom cho biết chính Mary là người ăn miếng bánh cuối cùng.
I'm going to visit Tom in Australia.	Tôi sẽ đến thăm Tom ở Úc.
Would you like to come to our house for dinner?	Bạn có muốn đến nhà chúng tôi ăn tối không?
Tom said Mary is likely to be a pessimist.	Tom cho biết Mary có khả năng là người bi quan.
Tom asked me if I really wanted to do it today.	Tom hỏi tôi có thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay không.
It's good that you can go to Australia with Tom.	Thật tốt khi bạn có thể đến Úc với Tom.
I know that Tom will learn how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ học cách làm điều đó.
I don't think Tom will come tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến vào ngày mai.
I'll tell Tom everything myself.	Tôi sẽ tự kể cho Tom nghe mọi chuyện.
Please wake me up at eight o'clock.	Làm ơn báo thức cho tôi lúc tám giờ.
The rain won't stop us from going.	Mưa sẽ không ngăn chúng ta đi được.
How much did Tom pay you to mow the lawn?	Tom đã trả cho bạn bao nhiêu để cắt cỏ?
I just looked at the file that Tom told me to.	Tôi chỉ xem hồ sơ mà Tom bảo tôi.
I really don't think Tom will be able to do that.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom did not hesitate to tell Mary the truth.	Tom không ngần ngại nói với Mary sự thật.
Don't talk so fast.	Đừng nói nhanh như vậy.
I know Tom won't be the winner.	Tôi biết Tom sẽ không là người chiến thắng.
Tom is not used to public speaking.	Tom không quen nói trước đám đông.
Tom starts his shift at noon.	Tom bắt đầu ca làm việc vào buổi trưa.
Tom almost fell asleep as soon as the movie started.	Tom gần như ngủ thiếp đi ngay khi bộ phim bắt đầu.
Don't bother looking for me.	Đừng bận tâm tìm kiếm tôi.
You don't want to make me unhappy, do you?	Bạn không muốn làm cho tôi không vui, phải không?
Tom has a busy schedule.	Tom có ​​một lịch trình bận rộn.
I think Tom didn't know he had to give a speech today.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết anh ấy phải có một bài phát biểu hôm nay.
Tom is my grandfather.	Tom là ông nội của tôi.
I won't go anywhere without you.	Anh sẽ không đi đâu nếu không có em.
I know you will do what we ask.	Tôi biết bạn sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
I don't think Tom would be tempted to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom defeats Mary by checkers.	Tom đánh bại Mary bằng cờ caro.
Tom says he doesn't need to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom got into a fight at school today.	Tom đã đánh nhau ở trường hôm nay.
Maybe that's what we should do.	Có lẽ đó là điều chúng ta nên làm.
His main goal in life is to become rich.	Mục tiêu chính trong cuộc sống của anh ấy là trở nên giàu có.
I think I can find you two here.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy hai bạn ở đây.
I think you are right about that.	Tôi nghĩ rằng bạn đúng về điều đó.
Tom said he wasn't sure that Mary needed to do that.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary cần phải làm điều đó.
I oppose war.	Tôi phản đối chiến tranh.
Tom will do it on October 20th.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom says I'm conceited.	Tom nói rằng tôi tự phụ.
Tom was in a very bad condition.	Tom đã ở trong tình trạng rất tồi tệ.
Tom has a flashlight that he can let you use.	Tom có ​​một chiếc đèn pin mà anh ấy có thể cho bạn sử dụng.
Tom wants you to sing with him.	Tom muốn bạn hát với anh ấy.
I'm a little worried about Tom.	Tôi hơi lo lắng về Tom.
I think I shouldn't have told Tom to do that.	Tôi nghĩ tôi không nên bảo Tom làm điều đó.
Tom tells everyone that he is very tired.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất mệt.
There's something I have to show you.	Có vài thứ tôi phải cho bạn xem.
The royal jewels are kept in lock and key.	Các đồ trang sức của hoàng gia được giữ trong khóa và chìa khóa.
Tom tried to do that yesterday afternoon.	Tom đã cố gắng làm điều đó vào chiều hôm qua.
I believe it is my duty to protect these children.	Tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ những đứa trẻ này.
I don't care about that case.	Tôi không quan tâm đến trường hợp đó.
He suddenly appeared after 3 years of absence.	Anh bất ngờ xuất hiện sau 3 năm vắng bóng.
You don't have to come here so early.	Bạn không cần phải đến đây sớm như vậy.
It would be very helpful if we could talk to Tom.	Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta có thể nói chuyện với Tom.
I didn't hear Tom.	Tôi không nghe thấy Tom.
Tom doesn't seem rich.	Tom có ​​vẻ không giàu có.
They are the people we work with.	Họ là những người mà chúng tôi làm việc cùng.
I don't intend to alarm you.	Tôi không có ý định báo động cho bạn.
Mary was arrested for stealing.	Mary bị bắt vì tội ăn cắp.
I know that Tom is not a good chess player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chơi cờ giỏi.
Tom suggested throwing a party.	Tom đề xuất tổ chức một bữa tiệc.
I'm sure Tom will be very happy here.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất hạnh phúc khi ở đây.
Tom marveled at Mary.	Tom ngạc nhiên trước Mary.
We have to read a lot.	Chúng ta phải đọc rất nhiều.
Tom tells Mary that she should move to Boston.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên chuyển đến Boston.
What do you have behind your back?	Bạn có gì sau lưng?
I want to surprise Tom.	Tôi muốn làm Tom ngạc nhiên.
I'm afraid that will happen.	Tôi e rằng điều đó sẽ xảy ra.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
Tom just pretends he doesn't know.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không biết.
They were all excited.	Tất cả họ đều bị kích động.
Tom goes to the hospital to get a flu shot.	Tom đến bệnh viện để tiêm phòng cúm.
Tom has a son about my age.	Tom có ​​một cậu con trai trạc tuổi tôi.
I hope Tom isn't mesmerized.	Tôi hy vọng Tom không bị mê hoặc.
I asked Tom where he went to school.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã đi học ở đâu.
Tom is trying to cook something he has never cooked before.	Tom đang cố gắng nấu một món gì đó mà anh ấy chưa từng nấu trước đây.
Where is your closet?	Tủ đồ của bạn ở đâu?
I should have added more salt.	Tôi nên thêm nhiều muối hơn.
We may have made a mistake.	Chúng tôi có thể đã mắc sai lầm.
If you're going to do it, do it right.	Nếu bạn định làm, hãy làm đúng.
Don't be a backseat driver.	Đừng là người lái xe hàng ghế sau.
Tom has at least as many stamps as I do.	Tom có ​​ít nhất nhiều tem như tôi.
"When do you watch television?" 	"Khi nào bạn xem truyền hình?"
"I watch TV after dinner."	"Tôi xem TV sau bữa tối."
That is a good plan.	Đó là một kế hoạch tốt.
Tom didn't know if he should trust Mary or not.	Tom không biết mình có nên tin Mary hay không.
Doesn't look very appetizing.	Trông không ngon miệng cho lắm.
I just don't feel like doing it.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn làm điều đó.
Tom told me he thought Mary did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó.
Tom is calling from Australia.	Tom đang gọi từ Úc.
Do you think Tom will actually win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự giành chiến thắng?
Tom broke my windshield.	Tom đã làm vỡ kính chắn gió của tôi.
I wonder if Tom has another one.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​một cái khác hay không.
I don't think Tom can see what's going on.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
Tom used to stay up all night.	Tom thường thức cả đêm.
I won't meet anyone else.	Tôi sẽ không gặp ai khác.
Today we will talk to Tom.	Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với Tom.
Tom may be allergic to peanuts.	Tom có ​​thể bị dị ứng với đậu phộng.
How can you be sure we'll find our way back here?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm thấy đường trở lại đây?
Don't talk to Tom anymore.	Đừng nói chuyện với Tom nữa.
I know that Tom knows Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary muốn làm điều đó.
Do you think that is a good idea?	Bạn có nghĩ đó là một ý tưởng tốt?
I never did anything with you.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với bạn.
I'm so glad we did.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm điều đó.
Tom is in a pretty bad mood right now.	Tom đang có một tâm trạng khá tồi tệ lúc này.
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	Có lẽ Tom không biết chính xác mình cần phải làm gì.
It is likely that I will go to Australia next spring.	Có khả năng tôi sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
Tom is also expected to participate.	Tom cũng dự kiến ​​sẽ tham gia.
Tom, Mary, John and Alice all live in Boston.	Tom, Mary, John và Alice đều sống ở Boston.
Tom was right.	Tom đã đúng như vậy.
I told Tom how to do it.	Tôi đã nói với Tom cách làm điều đó.
Tom and Mary both giggled.	Tom và Mary đều cười khúc khích.
Tom may come tomorrow.	Tom có ​​thể đến vào ngày mai.
I'm rich.	Tôi giàu.
You should be careful not to eat too much.	Bạn nên cẩn thận đừng ăn quá nhiều.
You are the only one who has to leave.	Bạn là người duy nhất phải rời đi.
Anything you want, Tom?	Bạn có muốn gì không, Tom?
Tom could use some help.	Tom có ​​thể sử dụng một số trợ giúp.
We will surprise Tom.	Chúng tôi sẽ làm Tom ngạc nhiên.
There were about ten to twenty students in total.	Tổng cộng có khoảng mười đến hai mươi học sinh.
That's a lot to ask.	Đó là rất nhiều để hỏi.
She will be a famous artist in the future.	Cô ấy sẽ là một nghệ sĩ nổi tiếng trong tương lai.
Why don't you write to me immediately?	Tại sao bạn không viết thư cho tôi ngay lập tức?
My son doesn't listen to me.	Con trai tôi không nghe lời tôi.
Tom will be afraid.	Tom sẽ sợ.
How will you prove that we did it?	Làm thế nào bạn sẽ chứng minh rằng chúng tôi đã làm điều đó?
Tom tells Mary that he thinks John is alive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John còn sống.
I might be the only one willing to show you how.	Tôi có thể là người duy nhất sẵn sàng chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom is in a hurry.	Tom đang vội.
I know Tom is much younger than Mary.	Tôi biết Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
I'm afraid your plan won't work.	Tôi e rằng kế hoạch của bạn sẽ không hiệu quả.
Tom became bald at a very young age.	Tom trở nên hói khi còn rất trẻ.
Tom had hoped to find Mary alone.	Tom đã hy vọng có thể tìm thấy Mary một mình.
Tom continued talking to Mary.	Tom tiếp tục nói chuyện với Mary.
Mary is the type of woman I want to marry.	Mary là mẫu phụ nữ mà tôi muốn kết hôn.
It was a real pleasure working with Tom.	Đó là một niềm vui thực sự được làm việc với Tom.
I don't think Tom knows for sure when Mary will do that.	Tôi không nghĩ Tom biết chắc Mary sẽ làm điều đó khi nào.
Tom was seen in the park that morning.	Tom đã được nhìn thấy trong công viên vào sáng hôm đó.
I am cleaning the table.	Tôi đang lau bàn.
We are all experts here.	Chúng tôi là tất cả các chuyên gia ở đây.
Get out of here. 	Hãy ra khỏi đây.
Tom will see us.	Tom sẽ gặp chúng ta.
Will it continue until tomorrow?	Nó sẽ tiếp tục cho đến ngày mai?
Tom is the oldest person in our office.	Tom là người lớn tuổi nhất trong văn phòng của chúng tôi.
Tom and I have the same birthday.	Tom và tôi có cùng ngày sinh.
Tom cut a tree in his front yard.	Tom đốn một cái cây ở sân trước nhà mình.
This swimsuit is on sale.	Bộ đồ bơi này đang được bán.
Tom is always good with animals.	Tom luôn tốt với động vật.
I'm running out of breath.	Tôi sắp hết hơi.
I really want to kiss Tom.	Tôi thực sự muốn hôn Tom.
Tom cannot change.	Tom không thể thay đổi.
Roof leak.	Mái nhà bị rò rỉ.
I'm sure Tom would be happy to do that for Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó cho Mary.
Aren't you going to Australia with us?	Bạn không đi Úc với chúng tôi?
I don't know if you know.	Tôi không biết nếu bạn biết.
"How long will you stay here?" 	"Bạn sẽ ở đây bao lâu?"
"I'll stay for a month."	"Tôi sẽ ở lại một tháng."
Thank you for agreeing to meet me.	Cảm ơn bạn đã đồng ý gặp tôi.
Yemen is a country in the Middle East.	Yemen là một quốc gia ở Trung Đông.
Tom has dropped his new smartphone.	Tom đã đánh rơi chiếc điện thoại thông minh mới của mình.
Tom loves the way Mary makes potato salad.	Tom thích cách Mary làm salad khoai tây.
You have to convince Tom to stay.	Bạn phải thuyết phục Tom ở lại.
Where has Tom been all this time?	Tom đã ở đâu suốt thời gian qua?
Tom is waiting for his girlfriend.	Tom đang đợi bạn gái của mình.
I'm lucky no one saw me do it.	Tôi may mắn không ai nhìn thấy tôi làm điều đó.
Tom is going with me.	Tom đang đi với tôi.
I'm sorry, but it really isn't possible.	Tôi xin lỗi, nhưng nó thực sự không thể.
You'd be surprised if Tom did that, wouldn't you?	Bạn sẽ ngạc nhiên nếu Tom làm điều đó, phải không?
I never thought that Tom could do it.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom said that he would never testify against Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm chứng chống lại Mary.
I don't know who built this house.	Tôi không biết ai đã xây dựng ngôi nhà này.
Tom assures Mary that they can do it together.	Tom đảm bảo với Mary rằng họ có thể làm điều đó cùng nhau.
I've always wanted to learn to play the oboe.	Tôi luôn muốn học chơi oboe.
Tom says that everyone he knows has gone to Boston.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã đến Boston.
You don't want to come with us?	Bạn không muốn đi với chúng tôi?
I suspect Tom and Mary have both been in prison.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đã từng ngồi tù.
My father can't drink at all.	Cha tôi không uống được gì cả.
After that, Tom wasn't like that anymore.	Sau đó Tom không như vậy nữa.
Tom didn't give you the dictionary?	Tom không đưa cho bạn từ điển à?
Tom realizes you want to do it.	Tom nhận ra bạn muốn làm điều đó.
There is a bus every 30 minutes.	Cứ 30 phút lại có một chuyến xe buýt.
Tom grumbled in agreement.	Tom càu nhàu tán thành.
I wonder who made Tom do this.	Tôi tự hỏi ai đã bắt Tom làm điều này.
Alphabetical order in this list.	Thứ tự bảng chữ cái trong danh sách này.
Mary is our little girl.	Mary là con gái nhỏ của chúng tôi.
Tom looked disoriented.	Tom trông mất phương hướng.
I don't tell Tom what needs to be done.	Tôi không nói với Tom những gì cần phải làm.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom was overwhelmed by emotions.	Tom bị choáng ngợp bởi cảm xúc.
Tom can't sing high notes.	Tom không thể hát nốt cao.
Tom will stay at my place this week.	Tom sẽ ở lại chỗ của tôi trong tuần này.
How many people are you planning to invite?	Bạn dự định mời bao nhiêu người?
These have always been and will be arbitrary.	Những điều này luôn và sẽ là tùy ý.
Tom and Mary are very nice to me.	Tom và Mary rất tốt với tôi.
Try not to disturb Tom.	Cố gắng đừng làm phiền Tom.
I know that Tom and Mary are married.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Those candles are not white.	Những ngọn nến đó không có màu trắng.
Tom wasted no time doing that.	Tom không lãng phí thời gian để làm điều đó.
Tom goes to prison for murder.	Tom vào tù vì tội giết người.
Tom, what did you do to make your sister cry?	Tom, bạn đã làm gì để khiến em gái bạn khóc?
Tom has been learning French for a long time.	Tom đã học tiếng Pháp từ lâu.
Tom says he's willing to do this.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều này.
Tom didn't know Mary wanted him to help her.	Tom không biết Mary muốn anh giúp cô.
He's in the other truck.	Anh ấy đang ở trong chiếc xe tải kia.
We're the only ones here who know Tom did it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã làm điều đó.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm điều đó.
Tom leaves here around 2:30.	Tom rời khỏi đây vào khoảng 2:30.
Tom is in a book club.	Tom đang ở trong một câu lạc bộ sách.
I think Tom may have solved that problem himself.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã tự mình giải quyết vấn đề đó.
Don't you want to eat something?	Bạn không muốn ăn gì sao?
I won't force Tom to do that.	Tôi sẽ không ép Tom làm điều đó.
Tom kissed Mary on the porch.	Tom hôn Mary trước hiên nhà.
Boys tend to play video games more than girls.	Trẻ em trai có xu hướng chơi trò chơi điện tử nhiều hơn trẻ em gái.
I told Tom that I planned to stay in Australia for another three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi dự định ở lại Úc trong ba tuần nữa.
I hope that Tom and I are not too late.	Tôi hy vọng rằng Tom và tôi không quá muộn.
Why does Tom hate speaking French so much?	Tại sao Tom lại ghét nói tiếng Pháp đến vậy?
Don't stop until I tell you.	Đừng dừng lại cho đến khi tôi nói với bạn.
If you wait a moment, I'll take you to see Tom.	Nếu bạn đợi một chút, tôi sẽ đưa bạn đến gặp Tom.
Tom was drunk like a skunk the last time I saw him.	Tom say như một con chồn hôi trong lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.
That company manufactures microchips.	Công ty đó sản xuất vi mạch.
I know Tom is not a good teacher.	Tôi biết Tom không phải là một giáo viên giỏi.
Tom did not respond immediately.	Tom không trả lời ngay lập tức.
I haven't seen Tom much lately.	Gần đây tôi không gặp Tom nhiều.
Tom gets angry very easily.	Tom rất dễ nổi giận.
We have to make sure.	Chúng tôi phải đảm bảo.
It was fascinating.	Thật là hấp dẫn.
Do you know any cardiologists?	Bạn có biết bác sĩ tim mạch nào không?
I know that Tom is not a good bass player.	Tôi biết rằng Tom không phải là người chơi bass giỏi.
Tom warned Mary what would happen if she did.	Tom đã cảnh báo Mary điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy làm vậy.
I know Tom told Mary not to.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
I know Tom knows he's the one to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy là người phải làm điều đó.
I'm so tired I can't walk anymore.	Tôi mệt quá không thể đi được nữa.
We searched everywhere.	Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi.
We need to clarify a few details.	Chúng tôi cần làm rõ một vài chi tiết.
Tom looked as if he had been ill for a long time.	Tom trông như thể anh ấy bị ốm lâu rồi.
Tom says he is looking for someone who can speak French.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm một người nói được tiếng Pháp.
Tom told me he thought Mary was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã xong việc.
Tom didn't know what Mary was cooking.	Tom không biết Mary đang nấu món gì.
Let me know exactly what you want me to do for you.	Hãy cho tôi biết chính xác những gì bạn muốn tôi làm cho bạn.
Tom hasn't been asked to do that yet.	Tom vẫn chưa được yêu cầu làm điều đó.
Tom had a good day at school.	Tom đã có một ngày học tốt ở trường.
I have tried everything already.	Tôi đã thử mọi thứ rồi.
I hope I fooled Tom.	Tôi hy vọng mình đã lừa được Tom.
Please open the window there.	Vui lòng mở cửa sổ ở đó.
You are in danger here.	Bạn đang gặp nguy hiểm ở đây.
We live in a world where the rate of change is increasing exponentially.	Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tốc độ thay đổi đang tăng lên theo cấp số nhân.
I can't find Tom's house.	Tôi không thể tìm thấy nhà của Tom.
Aren't you guys hungry?	Các con không đói sao?
I feel seasick.	Tôi cảm thấy say sóng.
You didn't do that either, did you?	Bạn cũng không làm điều đó, phải không?
Except for Tom, everyone went home.	Ngoại trừ Tom, mọi người đều đã về nhà.
Tom said that he hopes that Mary will soon make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ sớm làm được điều đó.
Do you sing in the choir?	Bạn có hát trong dàn hợp xướng không?
Tom told me he was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó.
Laughter is contagious.	Tiếng cười dễ lây lan.
Tom does what he can.	Tom làm những gì anh ấy có thể.
I work as a security guard at a museum.	Tôi làm bảo vệ ở một viện bảo tàng.
If it doesn't rain soon, our crops will die.	Nếu trời không mưa sớm, mùa màng của chúng ta sẽ chết.
Tom said that Mary thought John might have to do it on October 20.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom could only tell Mary what he knew.	Tom chỉ có thể nói với Mary những gì anh biết.
I don't think we're going to do that with Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó với Tom.
Tom will be late in the game.	Tom sẽ đến muộn trong trò chơi.
Are there any job opportunities here?	Có bất kỳ cơ hội việc làm nào ở đây không?
I doubt you know why I am here today.	Tôi nghi ngờ bạn biết tại sao tôi ở đây hôm nay.
She stood quietly, her head tilted slightly to one side.	Cô lặng lẽ đứng, đầu hơi nghiêng sang một bên.
I need a gray shirt.	Tôi cần một chiếc áo sơ mi màu xám.
Tom didn't see this.	Tom đã không nhìn thấy điều này.
Tom did it the way I suggested.	Tom đã làm theo cách tôi đề nghị.
Tom says he thinks education is important.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng giáo dục là quan trọng.
Tom has no intention of giving up.	Tom không có ý định bỏ cuộc.
Tom declined my request.	Tom từ chối yêu cầu của tôi.
I decided to try doing it here.	Tôi đã quyết định thử làm điều đó ở đây.
I don't think I want to do it myself with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn tự mình làm điều đó với Tom.
Tom is a fighter pilot.	Tom là một phi công chiến đấu.
Tom will come pick us up, won't he?	Tom sẽ đến đón chúng ta, phải không?
Tom has been assigned a mission.	Tom đã được giao nhiệm vụ.
Tom says he plans to live here for the rest of his life.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ sống ở đây cho đến cuối đời.
Sometimes I think I'll never be my own. 	Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ là của riêng tôi.
Both my parents always seem to need my help.	Cả bố mẹ tôi dường như luôn cần tôi giúp đỡ.
Tom would never admit that he was wrong, would he?	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã sai, phải không?
We cannot be without salt even for a day.	Chúng ta không thể thiếu muối dù chỉ một ngày.
Half a dozen people have died.	Đã có nửa tá người tử vong.
We all know that's not going to happen.	Tất cả chúng ta đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
I think there is a chance it will rain tonight.	Tôi nghĩ rằng có khả năng tối nay trời sẽ mưa.
Tom's dog is white.	Con chó của Tom màu trắng.
I don't know her name, but I know her with my eyes.	Tôi không biết tên cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy bằng mắt thường.
I have been very successful.	Tôi đã rất thành công.
Tom did not do what he was asked to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Tom apologized to his teammates.	Tom đã xin lỗi đồng đội của mình.
Tom misses his ex-wife.	Tom nhớ vợ cũ.
I don't think Tom wants that to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn điều đó xảy ra.
Help me carry these boxes to the attic.	Giúp tôi khiêng những chiếc hộp này lên gác xép.
A unanimous consent is required.	Cần có một sự đồng ý nhất trí.
Tom couldn't decide which shirt he should wear.	Tom không thể quyết định mình nên mặc chiếc áo nào.
How long has it been since you moved here?	Đã bao lâu rồi bạn không chuyển đến đây?
They arrive early so as not to miss the prelude.	Họ đến sớm để không bỏ lỡ khúc dạo đầu.
It's usually so crowded here that you can't find a place to sit.	Ở đây thường đông đúc đến nỗi bạn không thể tìm được chỗ để ngồi.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Tom is very good at repairing watches.	Tom rất giỏi trong việc sửa chữa đồng hồ.
In the end, Tom solved the problem.	Cuối cùng, Tom đã giải quyết được vấn đề.
Don't waste your time on these.	Đừng lãng phí thời gian của bạn vào những điều này.
I need to go to the store to buy some eggs.	Tôi cần đến cửa hàng để mua một số quả trứng.
Timing will be very important.	Thời gian sẽ rất quan trọng.
Tom was with a group of boys.	Tom đã ở với một nhóm các chàng trai.
The next day, at dinner time, I was introduced to her husband.	Ngày hôm sau, vào giờ ăn tối, tôi được giới thiệu với chồng cô ấy.
I hope I don't bother you.	Tôi hy vọng tôi không làm phiền bạn.
How are marshmallows made?	Kẹo dẻo được làm như thế nào?
An avalanche blocked the way.	Một trận lở tuyết đã chặn đường.
There is no reason to deny that it happened.	Không có lý do gì để phủ nhận điều đó đã xảy ra.
Your service is highly appreciated.	Dịch vụ của bạn được đánh giá cao.
Tom hasn't had food for a whole week.	Tom đã không có thức ăn trong cả tuần.
I think they are overestimating Tom.	Tôi nghĩ rằng họ đang đánh giá quá cao Tom.
Tom doesn't spend as much time learning French as Mary.	Tom không dành nhiều thời gian học tiếng Pháp như Mary.
I'll never have to talk to Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ phải nói chuyện với Tom nữa.
Tom looks really good.	Tom trông thực sự tốt.
I'm sorry about what happened to Tom.	Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra với Tom.
The way Tom talks really annoys me.	Cách Tom nói chuyện thực sự làm tôi khó chịu.
Tom didn't know that I had to do it.	Tom không biết rằng tôi phải làm điều đó.
Investors want reassurance.	Các nhà đầu tư muốn có sự đảm bảo.
When did you realize Tom didn't like it here?	Bạn nhận ra Tom không thích nó ở đây từ khi nào?
I hope that doesn't happen again.	Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
This hall can accommodate 2,000 people.	Hội trường này chứa được 2.000 người.
Tom and I don't get along.	Tom và tôi không hợp nhau.
You should not judge a person by his appearance.	Bạn không nên đánh giá một người bằng vẻ bề ngoài của anh ta.
I have told Tom many times that smoking is bad for his health.	Tôi đã nói với Tom nhiều lần rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe của anh ấy.
Tom stays in the motel when he travels.	Tom ở trong nhà nghỉ khi anh ấy đi du lịch.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt bụng.
How many times a month do you go to the movies?	Bạn đi xem phim bao nhiêu lần một tháng?
Tom will come tonight.	Tối nay Tom sẽ đến.
Tom smashed his wine glass with Mary.	Tom đập ly rượu của mình với Mary.
We are looking for trends.	Chúng tôi đang tìm kiếm xu hướng.
We don't want to eat any more.	Chúng tôi không muốn ăn thêm gì nữa.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
Tom said he was sure that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng Mary sẽ làm điều đó.
You are a true patriot.	Bạn là một người yêu nước thực sự.
Tom thinks Mary is at her office on Monday.	Tom nghĩ rằng Mary ở văn phòng của cô ấy vào thứ Hai.
I won't give you that.	Tôi sẽ không cho bạn cái đó.
Maybe they are crazy.	Có lẽ họ bị điên.
I think Tom will help us today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta ngày hôm nay.
Just talk to Tom.	Chỉ cần nói chuyện với Tom.
I didn't sign up.	Tôi đã không đăng ký.
Tom likes to spend some quiet time alone every day.	Tom thích dành thời gian yên tĩnh một mình mỗi ngày.
I doubt that Tom will be here tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom is not funny either.	Tom cũng không hài hước.
Tom certainly came up with some interesting ideas.	Tom chắc chắn đã nghĩ ra một số ý tưởng thú vị.
Why don't you come around six or so?	Tại sao bạn không đến khoảng sáu hoặc lâu hơn?
I keep receiving unsolicited emails.	Tôi tiếp tục nhận được những email không mong muốn.
Tom will probably make some mistakes.	Tom có ​​thể sẽ mắc một số sai lầm.
Tom didn't think they would let him do that.	Tom không nghĩ rằng họ sẽ cho phép anh ấy làm điều đó.
What Tom said sounds very reasonable to me.	Những gì Tom nói nghe có vẻ rất hợp lý đối với tôi.
They caught a lot of fish in the river.	Họ bắt được rất nhiều cá ở sông.
Tom is still friends with Mary.	Tom vẫn là bạn với Mary.
Tom will do it tomorrow too, I think.	Tom cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai, tôi nghĩ vậy.
I rarely walk my dog.	Tôi hiếm khi dắt chó đi dạo.
Tom is extremely prejudiced.	Tom cực kỳ thành kiến.
People don't do such things where I go.	Mọi người không làm những điều như vậy ở nơi tôi đến.
Tom hates our guts.	Tom ghét gan ruột của chúng tôi.
You'd better put on a raincoat.	Tốt hơn hết bạn nên mặc áo mưa vào.
Did you go to Tom's party last Saturday?	Bạn có đến bữa tiệc của Tom vào thứ bảy tuần trước không?
I did all I was going to do.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi sẽ làm.
Tom did that when I got home.	Tom đã làm điều đó khi tôi về nhà.
Tom sat quietly looking at the fire.	Tom lặng lẽ ngồi nhìn ngọn lửa.
Tom was a bit surprised when Mary said she didn't know how to do it.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
It would be great if you could join us.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể tham gia cùng chúng tôi.
Tom says he thinks he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom leaned down and kissed Mary.	Tom cúi xuống và hôn Mary.
Tom, come with me.	Tom, đi với tôi.
To apply, you must come in person.	Để nộp đơn, bạn phải đến trực tiếp.
Tom wishes that his friendship with Mary could grow into something more.	Tom ước rằng tình bạn của anh với Mary có thể phát triển thành một thứ gì đó hơn thế nữa.
Tom thinks I can do the job.	Tom nghĩ rằng tôi có thể làm được việc.
Tom will agree.	Tom sẽ đồng ý.
Can you defuse the bomb?	Bạn có thể gỡ bom?
Tom had a very good time.	Tom đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
The wind blew Tom's hat off.	Gió thổi bay chiếc mũ của Tom.
I am eating a grapefruit.	Tôi đang ăn một quả bưởi.
I'm sure this was done by Tom.	Tôi chắc chắn rằng điều này đã được thực hiện bởi Tom.
I have already finished the shower.	Tôi đã tắm xong.
Tom pulled the curtain aside.	Tom kéo rèm sang một bên.
I assume you've heard of Tom's death.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về cái chết của Tom.
Tom looked down at the floor.	Tom nhìn xuống sàn nhà.
Feeling the house shake, I ran to the backyard.	Cảm thấy ngôi nhà rung chuyển, tôi chạy ra sân sau.
Can you please tell me how to get to the station?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến nhà ga?
They are replacing rotting stakes under the bridge.	Họ đang thay thế những cái cọc mục nát dưới cây cầu.
Tom said he was planning to go on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Tom and Mary played the guitar.	Tom đã cùng Mary chơi guitar.
Both Tom and Mary should have known better.	Cả Tom và Mary đều nên biết rõ hơn.
Go and ask Tom.	Đi và hỏi Tom.
Now I don't complain as much as I used to.	Bây giờ tôi không phàn nàn nhiều như tôi đã từng.
One pound of courage is worth one ton of luck.	Một pound can đảm có giá trị bằng một tấn may mắn.
I left a note on your desk yesterday afternoon.	Tôi đã để lại một ghi chú trên bàn của bạn vào chiều hôm qua.
Tom didn't give me everything he promised to give me.	Tom đã không cho tôi mọi thứ mà anh ấy đã hứa là sẽ cho tôi.
I don't expect to ever walk again.	Tôi không mong đợi sẽ bao giờ đi bộ nữa.
Allow Tom to come with us.	Cho phép Tom đi với chúng tôi.
Tom arrived at 2:30 and Mary arrived a little later.	Tom đến lúc 2:30 và Mary đến muộn hơn một chút.
You should spend a little time each day reviewing vocabulary.	Bạn nên dành một ít thời gian mỗi ngày để ôn lại từ vựng.
Tom's best friend is Mary.	Bạn thân nhất của Tom là Mary.
Do you think Tom will like my gift?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích món quà của tôi không?
I'm beautiful.	Tôi đẹp.
The doctor told Tom that he should drink more water.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh nên uống nhiều nước hơn.
Tom has grown his sideburns back.	Tom đã mọc tóc mai trở lại.
He is quite a humble man despite all that he has achieved.	Anh ấy là một người đàn ông khá khiêm tốn mặc dù anh ấy đã đạt được tất cả những gì.
Tom said he would never try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom is a liar.	Tom là một kẻ dối trá.
Tom has lost track of his daughter.	Tom đã mất dấu con gái của mình.
Tom says he will never let you do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
Tom has no money on him.	Tom không có tiền trên người.
Tom has to be more careful.	Tom phải cẩn thận hơn.
Tom is not afraid of death.	Tom không sợ chết.
I can't stay as long as I want.	Tôi không thể ở lại bao lâu tùy thích.
Tom said that Mary wasn't sure what she should do.	Tom nói rằng Mary không chắc mình nên làm gì.
Have you actually seen Tom's diploma?	Bạn đã thực sự nhìn thấy bằng tốt nghiệp của Tom chưa?
Tom prefers to speak French.	Tom thích nói tiếng Pháp hơn.
He warms his hand.	Anh ấm tay.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
Tom told me that he thought Mary had to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary phải làm vậy.
Are you sure you want to sell your crystal utensils?	Bạn có chắc chắn muốn bán dụng cụ pha lê của mình không?
Tom majored in literature at university.	Tom theo học chuyên ngành văn học tại trường đại học.
Tom laughed out loud when he saw Mary's outfit.	Tom đã cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ trang phục của Mary.
Tom refuses to buy anything made of leather.	Tom từ chối mua bất cứ thứ gì làm bằng da.
Tom does what Mary tells him to do.	Tom làm những gì Mary bảo anh ta làm.
Tell Tom I'm watching the news.	Nói với Tom rằng tôi đang xem tin tức.
Not a single sound was heard in the concert hall.	Không một âm thanh nào được nghe thấy trong phòng hòa nhạc.
The police are responsible for maintaining law and order.	Cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì luật pháp và trật tự.
Will you help me choose a tie to go with this suit?	Bạn sẽ giúp tôi chọn một chiếc cà vạt để đi với bộ vest này?
The area around the melted ice cream has crawling ants.	Khu vực xung quanh kem tan chảy có kiến ​​bò.
Tom grew up in an orphanage just like Mary.	Tom lớn lên trong trại trẻ mồ côi giống như Mary.
I think you will tell me how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I really appreciate it if you try to be on time from now on.	Tôi thực sự đánh giá cao nếu bạn cố gắng đến đúng giờ kể từ bây giờ.
A beautiful salesgirl was waiting for me in the store.	Một cô bán hàng xinh đẹp đã đợi tôi trong cửa hàng.
I don't know how to get Tom to help us.	Tôi không biết làm cách nào để nhờ Tom giúp chúng tôi.
They don't want you to know.	Họ không muốn bạn biết.
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
Tom told me that he first met Mary in Australia when he was a teenager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy gặp Mary lần đầu tiên ở Úc khi anh ấy còn là một thiếu niên.
I told Tom Mary there was no need to do that.	Tôi đã nói với Tom Mary không cần phải làm vậy.
Tom chose a book to read.	Tom đã chọn một cuốn sách để đọc.
Tom is always willing to help others.	Tom luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Tom didn't do what Mary told him to do.	Tom đã không làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
I don't think Tom is the right person for the job.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là người phù hợp với công việc.
Tom bought some land in Australia.	Tom đã mua một số đất ở Úc.
A loud knock on the door woke him up.	Tiếng gõ cửa lớn đánh thức anh.
Tom closed his eyes and pretended to be asleep.	Tom nhắm mắt và giả vờ như đang ngủ.
Tom says he's almost ready to leave.	Tom nói rằng anh ấy gần như đã sẵn sàng để rời đi.
Everything is not easy.	Mọi thứ không hề dễ dàng.
Tom did it enthusiastically.	Tom đã làm điều đó một cách nhiệt tình.
Tom did what Mary said he would do.	Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom and his parents moved to Australia.	Tom và bố mẹ chuyển đến Úc.
I don't think this is a coincidence.	Tôi không nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp.
Tom will probably do it for you.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn.
I sat back in the armchair and opened the book.	Tôi ngồi lại ghế bành và mở cuốn sách.
Tom is eager to return home to Boston.	Tom háo hức trở về nhà ở Boston.
I can't teach you any more.	Tôi không thể dạy bạn thêm gì nữa.
I'm reluctant to do it for you.	Tôi miễn cưỡng làm điều đó cho bạn.
Let's hope we don't have to do this again.	Hãy hy vọng chúng tôi không phải làm điều này một lần nữa.
I have to buy a new battery for my car.	Tôi phải mua một bình ắc quy mới cho chiếc xe của mình.
Who brought the marshmallows?	Ai đã mang kẹo dẻo?
Tom showed me his photo album.	Tom đưa album ảnh của anh ấy cho tôi xem.
Tom injured a colleague.	Tom đã làm bị thương một đồng nghiệp.
I think Tom can do it for us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng tôi.
All three of Tom's brothers are in prison.	Cả ba anh em của Tom đều đang ở trong tù.
I don't think Tom knows how worried Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary lo lắng như thế nào.
Tom rarely snores.	Tom hiếm khi ngáy.
You are not Catholic?	Bạn không phải là người Công giáo?
She's not my sister, she's my wife.	Cô ấy không phải em gái tôi, cô ấy là vợ tôi.
Tom recorded his conversation with Mary.	Tom đã ghi lại cuộc trò chuyện của anh ấy với Mary.
No one knows that Tom killed the dog.	Không ai biết Tom đã giết con chó.
The problem is that everyone is too scared to talk to Tom.	Vấn đề là mọi người đều quá sợ hãi khi nói chuyện với Tom.
Tom won't pass right?	Tom sẽ không qua phải không?
He spoke to his son's actions desperately.	Ông nói với hành động của con trai mình một cách tuyệt vọng.
I think Tom has high blood pressure.	Tôi nghĩ Tom bị cao huyết áp.
Tom tried to warn Mary what might happen.	Tom đã cố gắng cảnh báo Mary những gì có thể xảy ra.
I'm pretty sure I didn't do all I was supposed to do.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không làm tất cả những gì tôi phải làm.
Everyone said Tom would win.	Mọi người đều nói Tom sẽ thắng giải.
I don't go downtown.	Tôi không đi vào trung tâm thành phố.
Tom gave me more money than I needed.	Tom đã cho tôi nhiều tiền hơn tôi cần.
It caused quite a commotion.	Nó gây ra khá náo loạn.
You shouldn't feel bad.	Bạn không nên cảm thấy tồi tệ.
Tom reached into his jacket for his cell phone.	Tom thò tay vào trong áo khoác lấy điện thoại di động.
This painting was given to me by Tom.	Bức tranh này do Tom tặng cho tôi.
Tom can run your car.	Tom có ​​thể cho xe của bạn chạy.
Tom has told Mary that he has no plans to do that.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
Tom reads at least three books a month.	Tom đọc ít nhất ba cuốn sách mỗi tháng.
Tom bought a pair of socks.	Tom đã mua một đôi tất.
In any case, it doesn't matter to me.	Trong mọi trường hợp, nó không quan trọng với tôi.
I'm sure Tom doesn't want it.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn nó.
Don't dwell on past mistakes.	Đừng chăm chăm vào những sai lầm trong quá khứ.
I have an obligation not to do that.	Tôi có nghĩa vụ không làm điều đó.
I don't know Tom's last name.	Tôi không biết họ của Tom.
Mary spends about 30 minutes a day doing her makeup and styling her hair.	Mary dành khoảng 30 phút mỗi ngày để trang điểm và chỉnh sửa đầu tóc.
Tom will do it unless you stop him.	Tom sẽ làm điều đó trừ khi bạn ngăn cản anh ta.
Tom and I sat next to each other on the plane.	Tom và tôi ngồi cạnh nhau trên máy bay.
We cannot overestimate the value of health.	Chúng ta không thể đánh giá quá cao giá trị của sức khỏe.
He's a pretty savage man.	Anh ta là một người khá dã man.
That's not what I need.	Đó không phải là thứ tôi cần.
Tom is coming to our school tomorrow.	Tom sẽ đến trường của chúng ta vào ngày mai.
He lives in a luxury apartment near Central Park.	Anh ấy sống trong một căn hộ sang trọng gần Công viên Trung tâm.
Tom is there with his girlfriend.	Tom ở đó với bạn gái của anh ấy.
The teacher said it was fine to do it now.	Cô giáo nói bây giờ làm thế là được rồi.
What exactly are you referring to?	Chính xác thì bạn đang ám chỉ điều gì?
Most likely Tom forgot.	Rất có thể Tom đã quên.
Tom says he will wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi.
Why don't we go shopping tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi mua sắm vào ngày mai?
This ticket is non-exchangeable and non-refundable.	Vé này không thể đổi và không hoàn lại.
I think you shouldn't do it here.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó ở đây.
Pinocchio has a long nose.	Pinocchio có một chiếc mũi dài.
Tom says Mary has the right to do it.	Tom nói rằng Mary có quyền làm điều đó.
Would you like some scrambled eggs?	Bạn có muốn một ít trứng bác?
I don't want you to work there.	Tôi không muốn bạn làm việc ở đó.
Tom was knocked to the floor.	Tom bị đánh gục xuống sàn.
Don't tell anyone about this.	Đừng nói với ai về vấn đề này.
The brain needs a constant blood supply.	Não cần được cung cấp máu liên tục.
Tom can still win.	Tom vẫn có thể thắng.
How is it with your boyfriend?	Nó thế nào với bạn trai của bạn?
We will never be able to go back.	Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
Tom thinks that Mary is likely to get the job.	Tom nghĩ rằng Mary có khả năng sẽ nhận được công việc.
I disagree with that statement.	Tôi không đồng ý với câu nói đó.
Why didn't you tell us about this sooner?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi về điều này sớm hơn?
Mary looks beautiful in a black dress.	Mary trông đẹp trong một chiếc váy đen.
Why doesn't anyone ever hitchhike again?	Tại sao không ai bao giờ đi nhờ xe nữa?
I would like to know if you would like to come to Australia with us.	Tôi muốn biết liệu bạn có muốn đến Úc với chúng tôi hay không.
Earth's gravity is not uniform.	Lực hấp dẫn của Trái đất không đồng nhất.
We need a steamship.	Chúng ta cần một chiếc tàu hơi nước.
I'm happy doing what I do.	Tôi hạnh phúc khi làm những gì tôi làm.
Tom told me he wasn't feeling very well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không được khỏe lắm.
Thank. 	Cảm ơn.
You have been a big help.	Bạn đã được một sự trợ giúp lớn.
Both cannot be correct.	Cả hai đều không thể đúng.
She uses Skype often because she is abroad.	Cô ấy sử dụng Skype thường xuyên vì cô ấy ở nước ngoài.
Tom is a fugitive.	Tom là một kẻ chạy trốn.
Some slight tremors after the earthquake.	Một số chấn động nhẹ sau trận động đất.
Tom and Mary are very greedy.	Tom và Mary rất tham lam.
There is always heavy traffic at this time of day.	Tại đây luôn có giao thông đông đúc vào thời điểm này trong ngày.
Tom wasn't the one to tell me Mary had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi Mary phải làm điều đó.
I love being with Tom.	Tôi thích ở bên Tom.
I want to buy a Picasso.	Tôi muốn mua một bức Picasso.
Tom pulled into the traffic.	Tom tấp vào dòng xe cộ.
I think what happened was a bit unfair.	Tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra là một chút không công bằng.
Tom said he knew I wouldn't do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I'm sure Tom will allow Mary to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Is there anything you want to say to me?	Có điều gì muốn nói với tôi không?
I'm just guessing.	Tôi chỉ đang đoán thôi.
Tom wasn't sure what to do.	Tom không chắc mình phải làm gì.
There are many countries in Europe that I want to visit.	Có rất nhiều quốc gia ở Châu Âu mà tôi muốn đến thăm.
It is very unlikely that Tom will drink beer.	Rất ít khả năng Tom sẽ uống bia.
Tom says Mary is fine.	Tom nói rằng Mary vẫn ổn.
Maybe I don't need Tom.	Có lẽ tôi không cần Tom.
We were caught in the shower and got our skin wet.	Chúng tôi bị bắt gặp khi đang tắm và bị ướt da.
I still live in Boston.	Tôi vẫn sống ở Boston.
I might be there tonight.	Tôi có thể sẽ ở đó tối nay.
Haven't you caused enough trouble yet?	Bạn vẫn chưa gây ra đủ rắc rối rồi sao?
Tom isn't cool is he?	Tom không ngầu phải không?
We are open 24 hours a day.	Chúng tôi mở cửa 24 giờ một ngày.
Tom and Mary wrote the report together.	Tom và Mary đã viết báo cáo cùng nhau.
A loud noise woke me from my deep sleep.	Một tiếng động lớn đánh thức tôi sau giấc ngủ say.
I think Tom should go to Boston to visit Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đến Boston để thăm Mary.
Tom tells Mary that he thinks John is impolite.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John bất lịch sự.
Tom is a famous pianist.	Tom là một nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Tom is looking for his pen.	Tom đang tìm cây bút của mình.
Why don't we go to Boston together?	Tại sao chúng ta không cùng nhau đến Boston?
Tom started working here as an intern.	Tom bắt đầu làm việc ở đây với tư cách là một thực tập sinh.
Tom still hasn't done what we asked him to do.	Tom vẫn chưa làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
Tom didn't want Mary to know that he was fired.	Tom không muốn Mary biết rằng anh đã bị sa thải.
I scolded Tom.	Tôi đã mắng Tom.
Tom will like you.	Tom sẽ thích bạn.
Tom had the opportunity to meet Mary in Australia.	Tom đã có cơ hội gặp Mary ở Úc.
Tom has a rich uncle who left him a lot of money.	Tom có ​​một người chú giàu có, người đã để lại cho anh rất nhiều tiền.
I'll find you, Tom.	Tôi sẽ tìm được bạn, Tom.
Tom has guessed his destiny.	Tom đã đoán được vận mệnh của mình.
I have only one quibble with this product.	Tôi chỉ có một phân minh với sản phẩm này.
Tom says Mondays should be busy.	Tom nói rằng thứ Hai nên bận rộn.
Tom knew that Mary was leaving early.	Tom biết rằng Mary đã đi sớm.
I think Tom didn't do that, but I could be wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó, nhưng tôi có thể sai.
Tom never plans to return to Australia.	Tom không bao giờ có kế hoạch trở lại Úc.
The new school did not take into account the special needs of young people.	Ngôi trường mới đã không tính đến những nhu cầu đặc biệt của giới trẻ.
I hope Tom is late.	Tôi mong Tom đến muộn.
I don't use a flashlight.	Tôi không sử dụng đèn pin.
I will take care of it. 	Tôi sẽ chăm sóc nó.
Do not disturb me anymore.	Đừng làm phiền tôi nữa.
Tom knows a shortcut.	Tom biết một lối tắt.
There is something in it.	Có một cái gì đó trong đó.
Tom says he thinks he knows what the problem is.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết vấn đề là gì.
You are three years younger than Tom.	Bạn trẻ hơn Tom ba tuổi.
I think it was Tom who sent Mary that letter.	Tôi nghĩ rằng chính Tom đã gửi cho Mary bức thư đó.
I plan to spend a few hours studying for the test.	Tôi dự định sẽ dành vài giờ học cho bài kiểm tra.
Tom thought that Mary wouldn't like to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom doesn't want to do that anymore.	Tom không muốn làm điều đó nữa.
I cannot disclose that information. 	Tôi không thể tiết lộ thông tin đó.
It is private.	Nó là riêng tư.
Tom said he didn't think doing so would be dangerous.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm như vậy sẽ nguy hiểm.
I didn't think it would all be so difficult.	Tôi không nghĩ rằng tất cả sẽ khó khăn như vậy.
I'm sure Tom will feel the same way.	Tôi chắc rằng Tom cũng sẽ cảm thấy như vậy.
That is not my job.	Đó không phải là công việc của tôi.
The baby slept soundly in the crib.	Đứa bé ngủ say trong nôi.
Tom stood in line for an hour.	Tom đã đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ.
Maybe Tom will come.	Có lẽ Tom sẽ đến.
Tom started having those dreams again.	Tom lại bắt đầu có những giấc mơ đó.
Tom stole money from his roommate.	Tom đã lấy trộm tiền từ bạn cùng phòng của mình.
There is no doubt that he is innocent.	Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta vô tội.
How long do you think it will take to complete the project?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để hoàn thành dự án?
My teacher wrote a letter of recommendation for me.	Giáo viên của tôi đã viết một thư giới thiệu cho tôi.
Is the meeting over?	Cuộc họp đã kết thúc chưa?
Tom reluctantly waited.	Tom miễn cưỡng chờ đợi.
This is not my book.	Đây không phải là cuốn sách của tôi.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
I'm tired of backgammon.	Tôi mệt mỏi vì backgammon.
Don't expect me to do it for you.	Đừng mong đợi tôi làm điều đó cho bạn.
I wish I could spend more time doing this.	Tôi muốn có thể dành nhiều thời gian hơn để làm việc này.
Tom thinks something bad might happen.	Tom nghĩ rằng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.
Tom says he is healthy.	Tom nói rằng anh ấy khỏe mạnh.
Tom is still working in Australia.	Tom vẫn đang làm việc ở Úc.
Tom told me that Mary was not ticklish.	Tom nói với tôi rằng Mary không thấy nhột.
Tom held the flag so everyone could see it.	Tom đã cầm lá cờ để mọi người có thể nhìn thấy nó.
The defense was satisfied with the verdict.	Người bào chữa đã hài lòng với phán quyết.
Tom says he won't come to John and Mary's wedding.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến dự đám cưới của John và Mary.
How long has Tom been a student here?	Tom là sinh viên ở đây bao lâu rồi?
This is the bus.	Đây là xe buýt.
Tom opened the window to let in some fresh air.	Tom mở cửa sổ để đón không khí trong lành.
Maybe that's enough.	Có lẽ vậy là đủ.
That is something I cannot guarantee.	Đó là điều mà tôi không thể đảm bảo.
Why don't we play volleyball on Monday?	Tại sao chúng ta không chơi bóng chuyền vào thứ Hai?
Did Tom teach you how to do that?	Tom có ​​dạy bạn cách làm điều đó không?
I don't want anything for Christmas.	Tôi không muốn bất cứ thứ gì cho Giáng sinh.
Tom is studying to become a nutritionist.	Tom đang học để trở thành một chuyên gia dinh dưỡng.
I don't want you to think I'm crazy.	Tôi sẽ không muốn bạn nghĩ rằng tôi bị điên.
Will Tom pay for it?	Tom sẽ trả tiền cho nó chứ?
Tom told me that he thought Mary had studied French with John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã học tiếng Pháp với John.
Get away from me, Tom.	Tránh xa tôi ra, Tom.
I don't want to get involved with anyone anymore.	Tôi không muốn dính dáng đến ai nữa.
I'm very proud of you.	Tôi rất tự hào về bạn.
I tried to warn Tom.	Tôi đã cố gắng cảnh báo Tom.
That's not really romantic.	Điều đó không thực sự lãng mạn.
Tom is expected to return in October.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại vào tháng 10.
It will cause me problems if you do so.	Nó sẽ gây ra cho tôi vấn đề nếu bạn làm như vậy.
I think Tom and Mary both want to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều muốn đến Boston.
Tom can't visit Australia.	Tom không thể đến thăm Úc.
Is the tap water safe here?	Nước máy ở đây có an toàn không?
Tom is a much better tennis player than Mary.	Tom là một tay vợt giỏi hơn Mary rất nhiều.
I can help if you want.	Tôi có thể giúp nếu bạn muốn.
Can you get it for me for thirty dollars, please?	Bạn có thể cho tôi lấy nó với giá ba mươi đô la được không?
Tom knows everyone on the island.	Tom biết tất cả mọi người trên đảo.
Tom never agreed with me.	Tom không bao giờ đồng ý với tôi.
Tom won't do a good job of this.	Tom sẽ không làm tốt việc này đâu.
I never dreamed that I would be so happy.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ hạnh phúc như vậy.
I know that Tom is a mountain climber.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên leo núi.
Mary finally found Mr. 	Mary cuối cùng đã tìm thấy Mr.
Right.	Right.
I can't believe you told Tom that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nói với Tom điều đó.
I'm lonely without you.	Tôi cô đơn nếu không có bạn.
I can't lose this job.	Tôi không thể để mất công việc này.
You are a strange person.	Bạn là một người kỳ lạ.
My approach to problem solving is very different from Tom's.	Cách tiếp cận của tôi để giải quyết vấn đề rất khác so với của Tom.
You know how you get when you're hungry.	Bạn biết làm thế nào bạn nhận được khi bạn đói.
Tom's dog was put to sleep.	Con chó của Tom đã được đưa vào giấc ngủ.
Tom likes hockey, doesn't he?	Tom thích khúc côn cầu, phải không?
Mary is the woman of my dreams.	Mary là người phụ nữ trong mơ của tôi.
I thought I heard a dog barking in the distance.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng chó sủa ở đằng xa.
I'm surprised I don't have to do the same things you have to do.	Tôi ngạc nhiên rằng tôi không phải làm những việc giống như bạn phải làm.
Who does Tom think would do it for Mary?	Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó cho Mary?
I have tried that already.	Tôi đã thử điều đó rồi.
Tom made a sandwich for lunch.	Tom đã làm một chiếc bánh sandwich cho bữa trưa.
Tom says he doesn't eat meat anymore.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt nữa.
I think Tom is the only Canadian here.	Tôi nghĩ rằng Tom là người Canada duy nhất ở đây.
If you see a mistake, then please correct it.	Nếu bạn thấy một sai lầm, sau đó xin vui lòng sửa chữa nó.
I wonder where Tom intended to do that from.	Tôi tự hỏi Tom định làm điều đó từ đâu.
When did you find out that Tom couldn't drive?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không thể lái xe khi nào?
Do you love Tom?	Bạn có yêu Tom không?
Tom accepted the offer.	Tom đã chấp nhận lời đề nghị.
I promised Tom that I would eat with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ ăn cùng anh ấy.
Tom and I have nothing to say.	Tom và tôi không có gì để nói.
For some reason the microphone didn't work sooner.	Vì lý do nào đó mà micrô không hoạt động sớm hơn.
I know Tom knows why Mary wants him to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary muốn anh ấy làm điều đó.
Tom said his stomach still hurts.	Tom cho biết bụng anh vẫn còn đau.
He turns to his uncle for advice whenever he is in trouble.	Anh ấy tìm đến chú của mình để xin lời khuyên bất cứ khi nào anh ấy gặp khó khăn.
It is really big.	Nó thật là to lớn.
That's what I need to do on my own.	Đó là điều tôi cần phải làm một mình.
I think that's what Tom is trying to do.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom đang cố gắng làm.
You were very mean to Tom.	Bạn đã rất ác ý với Tom.
Tom and I often work together.	Tom và tôi thường làm việc cùng nhau.
I won't go if no one else goes.	Tôi sẽ không đi nếu không có ai khác đi.
I don't think Tom and Mary will do it today.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
MasterCard and Visa are accepted.	MasterCard và Visa được chấp nhận.
We have a security breach.	Chúng tôi có một vi phạm an ninh.
Tom has done his part.	Tom đã làm xong phần việc của mình.
I don't know if I will win.	Tôi không biết mình sẽ thắng.
Lately, Tom seems to be very busy.	Gần đây, Tom có ​​vẻ rất bận rộn.
Tom says he hopes Mary knows why she has to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết tại sao cô ấy phải làm như vậy.
Tom said that he thought the shoes were too expensive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đôi giày đó quá đắt.
I left Boston three days after Tom arrived.	Tôi rời Boston ba ngày sau khi Tom đến.
Tom is not a big eater.	Tom không phải là một người ăn nhiều.
Tom used my computer again.	Tom đã sử dụng máy tính của tôi một lần nữa.
I have to check with Tom first.	Tôi phải kiểm tra với Tom trước.
That's normal, isn't it?	Đó là điều bình thường, phải không?
I can't decide that for you.	Tôi không thể quyết định điều đó cho bạn.
Tom is a lucky man.	Tom là một người may mắn.
You should practice speaking French as often as possible.	Bạn nên luyện nói tiếng Pháp thường xuyên nhất có thể.
It was Tom who killed Mary.	Chính Tom đã giết Mary.
Tom didn't think Mary was in Australia.	Tom không nghĩ rằng Mary đã ở Úc.
I don't have to buy anything.	Tôi không phải mua bất cứ thứ gì.
Tom says he doesn't think you can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
People cannot help themselves.	Mọi người không thể tự giúp mình.
Tom should tell Mary not to eat those mushrooms.	Tom nên nói với Mary đừng ăn những cây nấm đó.
Tom says he doesn't want to do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
That's how Tom makes a living.	Đó là cách Tom kiếm sống.
I don't know Tom shouldn't do that.	Tôi không biết Tom không nên làm điều đó.
Tom sounds like a pro.	Tom nghe như một người chuyên nghiệp.
Tom looked over his shoulder to see if anyone was watching him.	Tom nhìn qua vai mình để xem có ai đang theo dõi mình không.
This is a nice way to start the year.	Đây là một cách tốt đẹp để bắt đầu một năm.
Tom will probably be hungry.	Tom có ​​lẽ sẽ đói.
A salesperson doesn't earn much.	Một nhân viên bán hàng không kiếm được nhiều.
Tom and I are good friends now, but we didn't like each other when we first met.	Tom và tôi bây giờ là bạn tốt của nhau, nhưng chúng tôi đã không thích nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tom has family in Australia.	Tom có ​​gia đình ở Úc.
Tom doesn't smoke.	Tom không hút thuốc.
I have to get home by 2:30.	Tôi phải về nhà trước 2:30.
Tom will not forget this.	Tom sẽ không quên điều này.
I suspect Tom is still busy.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn đang bận.
I think Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	Tôi nghĩ Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Tom and Mary talked.	Tom và Mary đã nói chuyện.
It is a very historic building.	Đó là một tòa nhà rất lịch sử.
Did you know Tom almost married Mary?	Bạn có biết Tom suýt cưới Mary không?
We are not doing anything illegal.	Chúng tôi không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
How often do you use your surfboard?	Bạn sử dụng ván lướt sóng của mình bao lâu một lần?
I almost never agree with Tom.	Tôi hầu như không bao giờ đồng ý với Tom.
Tom is the only one who can answer the question.	Tom là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi.
Tom only sleeps about five hours a night.	Tom chỉ ngủ khoảng năm giờ mỗi đêm.
I'm probably braver than you.	Tôi có lẽ dũng cảm hơn bạn.
You don't have to tell me your name.	Bạn không cần phải cho tôi biết tên của bạn.
Tom doesn't like doing that to Mary.	Tom không thích làm điều đó với Mary.
No one got past me and got away with it.	Không ai vượt qua tôi và thoát khỏi nó.
Tom said that Mary was supportive.	Tom nói rằng Mary đã ủng hộ.
I calmly poured myself a glass.	Tôi bình tĩnh rót cho mình một ly.
I hope Tom isn't handcuffed.	Tôi hy vọng Tom không bị còng tay.
I want Tom to help me clean the garage.	Tôi muốn Tom giúp tôi dọn nhà để xe.
You are much younger than me.	Bạn trẻ hơn tôi rất nhiều.
Tom has no food.	Tom không có thức ăn.
This dress has a beautiful neckline.	Chiếc váy này có một đường viền cổ đẹp.
I hope Tom isn't home on October 20th.	Tôi hy vọng Tom không có nhà vào ngày 20 tháng 10.
I work in a post office during summer vacation.	Tôi làm việc trong một bưu điện trong kỳ nghỉ hè.
It's not really a deal.	Nó không thực sự là một thỏa thuận.
I'm not good at pretending.	Tôi không giỏi giả vờ.
Tom has no right to say that.	Tom không có quyền nói điều đó.
Not going to Australia this weekend?	Bạn không đến Úc vào cuối tuần này?
What time does your office let you go home?	Mấy giờ văn phòng của bạn cho phép bạn về nhà?
I am married to my best friend.	Tôi đang kết hôn với người bạn thân nhất của tôi.
This program has both download and upload capabilities.	Chương trình này có cả khả năng tải xuống và tải lên.
Tom and I like the same things.	Tom và tôi thích những thứ giống nhau.
I don't think Tom will be punished.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị trừng phạt.
Tom is not as influential as I am.	Tom không có ảnh hưởng như tôi.
My name is Tom.	Tên tôi là Tom.
I don't like bread crust.	Tôi không thích vỏ bánh mì.
Tom doesn't want to be famous.	Tom không muốn trở nên nổi tiếng.
Tom doesn't blame you for doing that.	Tom không trách bạn vì đã làm điều đó.
Tom and Mary agree on that.	Tom và Mary đồng ý về điều đó.
Don't tell me to go home.	Đừng bảo tôi về nhà.
Is there anywhere around here that I can rent a bicycle?	Có chỗ nào quanh đây mà tôi có thể thuê xe đạp không?
Tom is always well dressed.	Tom luôn ăn mặc đẹp.
We don't always do that.	Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm như vậy.
Tom says he's not sure if Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có biết bơi hay không.
Tom admitted he really didn't know what to do.	Tom thừa nhận anh thực sự không biết phải làm gì.
You look like you're miserable.	Trông bạn như thể bạn đang khốn khổ.
I don't want Tom to go home alone.	Tôi không muốn Tom về nhà một mình.
Tom doesn't wear sunglasses.	Tom không đeo kính râm.
You are free to go out.	Bạn có thể tự do đi chơi.
There were only a few customers in the restaurant.	Chỉ có một vài khách hàng trong nhà hàng.
Tom featured on Mary's debut album.	Tom góp giọng trong album đầu tay của Mary.
Tom called his mother to wish her a happy Mother's Day.	Tom đã gọi điện cho mẹ để chúc bà có một Ngày của Mẹ hạnh phúc.
I have no one to help me.	Tôi không có ai để giúp tôi.
No one wants to help Tom.	Không ai muốn giúp Tom.
Why are you not sad?	Tại sao bạn không buồn?
The population of this city has decreased.	Dân số của thành phố này đã giảm.
Can you recommend me a good place to take my wife to our anniversary?	Bạn có thể giới thiệu cho tôi một nơi tốt để đưa vợ tôi đến kỷ niệm của chúng tôi?
This is crazy.	Điều này thật điên rồ.
Tom went to Australia to live with his grandparents.	Tom sang Úc sống với ông bà ngoại.
Where is your friend?	Bạn của bạn ở đâu?
Looks like the bank robbery was planned down to the last detail.	Có vẻ như vụ cướp ngân hàng đã được lên kế hoạch đến từng chi tiết cuối cùng.
This heat is suffocating.	Cái nóng này thật ngột ngạt.
Tom told me he was surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất ngạc nhiên.
Tom went to the kitchen to get drinks for the guests.	Tom vào bếp để lấy đồ uống cho khách.
I know that Tom is a vegetarian, so I do not serve him any meat dishes.	Tôi biết rằng Tom là một người ăn chay, vì vậy tôi không phục vụ anh ấy bất kỳ món thịt nào.
Tom really wants to see you.	Tom thực sự muốn gặp bạn.
I wonder who would be willing to do that.	Tôi tự hỏi ai sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Yesterday Tom drove Mary to work.	Hôm qua Tom chở Mary đi làm.
It went smoothly.	Nó diễn ra suôn sẻ.
We've been down this road too many times, Tom.	Chúng ta đã đi xuống con đường này quá nhiều lần, Tom.
I don't know that you have to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó một mình.
Tell Tom not to do it until after 2:30.	Hãy nói với Tom đừng làm điều đó cho đến sau 2:30.
I didn't know you knew how to drive a bus.	Tôi không biết bạn biết lái xe buýt.
I'm so glad I didn't let you down.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm bạn thất vọng.
Tom always wanted a daughter.	Tom luôn muốn có một cô con gái.
Tom didn't do that.	Tom đã không làm điều đó.
Tom and I were never compatible.	Tom và tôi chưa bao giờ hợp nhau.
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
Why don't they help us?	Tại sao họ không giúp chúng ta?
Tom doesn't wear jeans.	Tom không mặc quần jean.
I bet I know what's going to happen.	Tôi cá là tôi biết điều gì sắp xảy ra.
I know Tom is afraid to go out after dark.	Tôi biết Tom sợ ra ngoài sau khi trời tối.
Tom says Mary is glad you did it for him.	Tom nói rằng Mary rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
I hope this doesn't offend anyone.	Tôi hy vọng điều này không xúc phạm bất cứ ai.
I think I'm a lovely guy.	Tôi nghĩ tôi là một chàng trai đáng yêu.
The court convicted him and ordered him to be shot.	Tòa án kết tội anh ta và ra lệnh xử bắn anh ta.
I was in Australia for three months last year.	Tôi đã ở Úc ba tháng vào năm ngoái.
Someone told me that people with blood type O attract more mosquitoes than people with other blood types.	Có người nói với tôi rằng những người nhóm máu O thu hút nhiều muỗi hơn những người có nhóm máu khác.
Tom doesn't want to tell you about what happened in Australia last week.	Tom không muốn nói với bạn về những gì đã xảy ra ở Úc tuần trước.
Tom goes to Mary's apartment.	Tom đến căn hộ của Mary.
Tom won't forget to tell Mary about the meeting.	Tom sẽ không quên nói với Mary về cuộc họp.
You will definitely get well again.	Bạn chắc chắn sẽ khỏe lại.
Don't go to any trouble.	Đừng đi đến bất kỳ rắc rối.
I will never make that mistake again.	Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm đó nữa.
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
I should have told Tom he needed to be more careful.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải cẩn thận hơn.
Tom is a glutton.	Tom là một kẻ háu ăn.
Tom was back in bed.	Tom đã trở lại giường.
Tom stood in front of the class and recited the poem.	Tom đứng trước lớp và đọc thuộc lòng bài thơ.
Tom and I have decided to part ways.	Tom và tôi đã quyết định chia tay.
I wonder if I have to or not.	Tôi tự hỏi liệu tôi có phải làm như vậy hay không.
I am not a fluent French speaker.	Tôi không phải là người nói thông thạo tiếng Pháp.
It's worse than I thought.	Nó tồi tệ hơn tôi nghĩ.
How many people have you sent invitations to?	Bạn đã gửi lời mời cho bao nhiêu người?
I know Tom and Mary are both unhappy.	Tôi biết Tom và Mary đều không vui.
Tom is tempted.	Tom bị cám dỗ.
Tom says he needs to eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
You have the idea, don't you?	Bạn có ý tưởng, phải không?
Tom was having a hard time trying to find his best pair of chains.	Tom đã gặp khó khăn khi cố gắng tìm ra cặp mắt xích tốt nhất của mình.
I'm sure Tom will be fair.	Tôi chắc rằng Tom sẽ công bằng.
Tom is very easily influenced.	Tom rất dễ bị ảnh hưởng.
The hammering stopped.	Tiếng búa dừng lại.
Tom realized it was worth a try.	Tom nhận ra rằng nó đáng để thử.
I'm not only learning English, but I'm also learning French.	Tôi không chỉ học tiếng Anh, mà tôi còn học tiếng Pháp.
It made no difference for me.	Nó không tạo ra sự khác biệt nào đối với tôi.
Tom says that Mary has been to Australia more than once.	Tom nói rằng Mary đã đến Úc nhiều hơn một lần.
You probably shouldn't have told Tom to do it for you.	Bạn có lẽ không nên bảo Tom làm điều đó cho bạn.
I bought 500 shares of Sony.	Tôi đã mua 500 cổ phiếu của Sony.
Why do we need Tom's help?	Tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của Tom?
Tom often skips meetings.	Tom thường bỏ qua các cuộc họp.
I did not receive an answer to my question.	Tôi không nhận được câu trả lời câu hỏi của tôi.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom got in trouble for telling the truth.	Tom gặp rắc rối vì nói ra sự thật.
I try to be normal.	Tôi cố tỏ ra bình thường.
I shave my shins.	Tôi cạo ống chân của tôi.
Can't we be reasonable here?	Chúng ta không thể hợp lý ở đây?
A strong wind blew through that window.	Một luồng gió mạnh thổi qua cửa sổ đó.
Tom will want to do it, I'm sure.	Tom sẽ muốn làm điều đó, tôi chắc chắn.
I need you to tell me what you're feeling.	Tôi cần bạn cho tôi biết những gì bạn đang cảm thấy.
I don't do this often.	Tôi không làm điều này thường xuyên.
Tom was right when he said I wouldn't be able to do that.	Tom đã đúng khi nói rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom is neat, but Mary is not.	Tom thì ngăn nắp, nhưng Mary thì không.
You are the only one who can solve this problem.	Bạn là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này.
Tom wishes that he would study harder.	Tom ước rằng anh ấy sẽ học chăm chỉ hơn.
Tom often borrows money from his friends.	Tom thường vay tiền từ bạn bè của mình.
I know that Tom almost never comes home on weekends.	Tôi biết rằng Tom hầu như không bao giờ về nhà vào cuối tuần.
Tom is a successful businessman.	Tom là một doanh nhân thành đạt.
Tom is still improving.	Tom vẫn đang cải thiện.
Do you know anyone who works in that building?	Bạn có biết ai làm việc trong tòa nhà đó không?
Tom doesn't want to be like his father.	Tom không muốn giống cha mình.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to go bowling with John.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự có kế hoạch đi chơi bowling với John.
I'm tired.	Tôi hơi mệt.
Tom ignored his teacher.	Tom không để ý đến giáo viên của mình.
I'm sure Tom doesn't want to be in Boston right now.	Tôi chắc rằng Tom không muốn ở Boston lúc này.
I almost forgot to tell Tom how to do it.	Tôi gần như quên nói với Tom cách làm điều đó.
It is not safe for us to stay in this area.	Sẽ không an toàn cho chúng tôi ở lại khu vực này.
Tom told me he has no intention of marrying you.	Tom nói với tôi anh ấy không có ý định kết hôn với bạn.
Leave as soon as Tom gets here.	Hãy rời đi ngay khi Tom đến đây.
I bought a sweater for Tom.	Tôi đã mua một chiếc áo len cho Tom.
Tom is a gentle and quiet person.	Tom là người nhẹ nhàng và ít nói.
I don't care about the election.	Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử.
Well done, Tom.	Làm tốt lắm, Tom.
Tom wants to do a good job.	Tom muốn làm một công việc tốt.
What would you do if Tom did that to you?	Bạn sẽ làm gì nếu Tom đã làm điều đó với bạn?
I drove to Boston in less than three hours.	Tôi lái xe đến Boston trong vòng chưa đầy ba giờ.
They seek Tom's help.	Họ tìm kiếm sự giúp đỡ của Tom.
This must have been difficult for Tom.	Điều này hẳn là khó đối với Tom.
Tom made wax for Mary's car for her.	Tom đã làm sáp cho chiếc xe hơi của Mary cho cô ấy.
Tom hugs me.	Tom ôm tôi.
You know, Tom, that's exactly what I was thinking.	Bạn biết đấy, Tom, đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ.
I cannot accept this.	Tôi không thể chấp nhận điều này.
Tom pleaded guilty to embezzlement.	Tom đã nhận tội tham ô.
Tom adored the ground on which Mary walked.	Tom tôn thờ mặt đất mà Mary bước đi.
Tom did it the way I told him.	Tom đã làm theo cách mà tôi đã nói với anh ấy.
This has nothing to do with the reason Tom isn't here.	Điều này không liên quan gì đến lý do Tom không có ở đây.
Tom does most of the work himself.	Tom tự mình làm hầu hết công việc.
I was going 120 km an hour when the police stopped me.	Tôi đang đi 120 km một giờ thì bị cảnh sát chặn lại.
The settlers learned that the land in the valley was very fertile.	Những người định cư biết được rằng đất đai trong thung lũng rất phì nhiêu.
Tom tells Mary that she does it better than John.	Tom nói với Mary rằng cô ấy làm việc đó giỏi hơn John.
Why don't you come to dinner on Monday?	Tại sao bạn không đến ăn tối vào thứ Hai?
Tom went out to get some air.	Tom đi ra ngoài để hít thở không khí.
Tom is obviously very nervous.	Tom rõ ràng là rất lo lắng.
I have no problem with Tom.	Tôi không có vấn đề gì với Tom.
Tom decided that there was no need to go into the office today.	Tom quyết định rằng hôm nay không cần thiết phải vào văn phòng.
Tom hopes that Mary will have lunch with him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ ăn trưa với anh ta.
Smash it.	Đập nó đi.
Swimming pool closed due to storm.	Hồ bơi đóng cửa do bão.
We didn't leave with our hats on.	Chúng tôi đã không đội nón ra đi.
I think Tom is retired.	Tôi nghĩ Tom đã nghỉ hưu.
It probably won't freeze tonight.	Nó có lẽ sẽ không đóng băng đêm nay.
I know Tom would never do that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Someone needs to tell Tom the truth.	Ai đó cần phải nói cho Tom biết sự thật.
Tom seemed preoccupied.	Tom có ​​vẻ bận tâm.
I assume you will wait.	Tôi cho rằng bạn sẽ đợi.
I want to ask Mary to the ball.	Tôi muốn rủ Mary đến buổi dạ hội.
Tom has a newer car than me.	Tom có ​​một chiếc xe hơi mới hơn tôi.
Tom says he thinks Mary is here to stay.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ở đây để ở.
That was the first time I helped Tom do that.	Đó là lần đầu tiên tôi giúp Tom làm điều đó.
Tom is majoring in medicine.	Tom đang học chuyên ngành y khoa.
Are you saying there's still a chance of that happening?	Bạn đang nói rằng vẫn có cơ hội điều đó xảy ra?
There's blood on Tom's pillow.	Có máu trên gối của Tom.
Does Tom need to go anywhere else?	Tom có ​​cần đi đâu khác không?
Tom's not going back to Boston after this, is he?	Tom sẽ không trở lại Boston sau vụ này, phải không?
Tom can do it much faster than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary nhiều.
This is a phenomenon, isn't it?	Đây là một hiện tượng, phải không?
Never say that to Tom.	Đừng bao giờ nói điều đó với Tom.
What did you and Tom do?	Bạn và Tom đã làm gì?
What computer program do you use most often?	Bạn sử dụng chương trình máy tính nào thường xuyên nhất?
Tom says he thinks Mary is not interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không quan tâm đến thể thao.
Tom made pancakes for Mary.	Tom đã làm bánh kếp cho Mary.
Neither Tom nor Mary set out to do it.	Cả Tom và Mary đều không bắt đầu làm điều đó.
Tom is at the counter.	Tom đang ở quầy.
Tom showed us the way.	Tom đã chỉ đường cho chúng tôi.
You're a lucky guy, aren't you?	Bạn là một chàng trai may mắn, phải không?
You didn't do it as well as I expected.	Bạn đã không làm điều đó tốt như tôi mong đợi.
Tom agreed to help us do that.	Tom đã đồng ý giúp chúng tôi làm điều đó.
"Well, I guess I'll get my driver's license," he replied.	“Chà, tôi đoán là tôi sẽ lấy bằng lái xe,” anh ta trả lời.
You can stay here as long as you are quiet.	Bạn có thể ở đây miễn là bạn yên tĩnh.
Tom never saw his mother again.	Tom không bao giờ gặp lại mẹ mình.
I wonder if Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary cần phải làm điều đó không.
I hope Tom isn't happy that it's going to happen.	Tôi hy vọng Tom không vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I don't want to go to bed right now.	Tôi không muốn đi ngủ ngay bây giờ.
I know Tom doesn't know that you didn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom declined to comment further.	Tom từ chối bình luận thêm.
A large number of policemen guard the hall.	Rất đông cảnh sát bảo vệ hội trường.
What we saw must have been a large dog.	Những gì chúng tôi thấy chắc hẳn là một con chó lớn.
It is not as easy as it looks.	Nó không phải là dễ dàng như nó trông.
Tom will do this.	Tom sẽ làm điều này.
Why did Tom buy a map?	Tại sao Tom mua một bản đồ?
I think I'd better come and sit with Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đến và ngồi với Tom.
I know that Tom told Mary he would do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was still a minor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
I know Tom doesn't know who I am.	Tôi biết Tom không biết tôi là ai.
Tom asked me to wake Mary at 2:30.	Tom yêu cầu tôi đánh thức Mary lúc 2:30.
You probably won't have to do that.	Bạn có thể sẽ không phải làm điều đó.
Tom was too nervous to speak.	Tom đã quá lo lắng để nói.
Tom put the knife down on the kitchen table.	Tom đặt con dao xuống bàn bếp.
Mom, the kettle is boiling.	Mẹ ơi, ấm nước đang sôi.
Are we using external speakers?	Chúng ta có đang sử dụng loa ngoài không?
I know you won't let me down.	Tôi biết bạn sẽ không làm tôi thất vọng.
I would love to work with you.	Tôi rất thích làm việc với bạn.
We don't have that data.	Chúng tôi không có dữ liệu đó.
Tom and Mary still live near John and Alice.	Tom và Mary vẫn sống gần John và Alice.
That would be the right thing to do.	Đó sẽ là điều đúng đắn nên làm.
I am your boss now.	Tôi bây giờ là sếp của bạn.
Although French is Tom's native language, he often makes mistakes in pronunciation.	Mặc dù tiếng Pháp là ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom, anh ấy thường mắc lỗi phát âm.
Who is your favorite guitarist?	Ai là nghệ sĩ guitar yêu thích của bạn?
I know Tom is a lot like Mary.	Tôi biết Tom rất giống Mary.
We don't eat red meat.	Chúng tôi không ăn thịt đỏ.
Tom stepped back from the blackboard.	Tom lùi lại khỏi bảng đen.
Tom is the only boy here who doesn't like baseball.	Tom là cậu bé duy nhất ở đây không thích bóng chày.
Does Tom have a swimming pool?	Tom có ​​hồ bơi không?
The document clearly outlines the exact process for resolving complaints.	Tài liệu trình bày rõ ràng quy trình chính xác để giải quyết các khiếu nại.
Tom didn't do anything he was asked to do.	Tom đã không làm bất cứ điều gì anh ấy được yêu cầu phải làm.
Tom has a lot of luggage to carry.	Tom có ​​rất nhiều hành lý mang theo.
A new study shows that hospital records of patients over 65 are often inaccurate, which can lead to serious errors in treatment.	Một nghiên cứu mới cho thấy rằng hồ sơ bệnh viện của bệnh nhân trên 65 tuổi thường không chính xác, có thể dẫn đến sai sót nghiêm trọng trong điều trị.
Have you ever eaten a guinea pig?	Bạn có bao giờ ăn một con chuột lang không?
Tom says he is in trouble.	Tom nói rằng anh ấy đang gặp rắc rối.
Why do you keep giving money to Tom?	Tại sao bạn tiếp tục đưa tiền cho Tom?
I used to worry about our age difference.	Tôi đã từng lo lắng về sự khác biệt trong độ tuổi của chúng tôi.
I have a fever of 102 degrees.	Tôi sốt 102 độ.
Our house is conveniently located.	Ngôi nhà của chúng tôi nằm ở vị trí thuận tiện.
I don't think I can do it faster than you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó nhanh hơn bạn.
We are outnumbered.	Chúng tôi đông hơn.
The police began to investigate the murder.	Cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án mạng.
I know Tom is a scary guy.	Tôi biết Tom là một kẻ đáng sợ.
Our school became a school a long time ago.	Trường học của chúng tôi đã trở thành trường học cách đây rất lâu.
Tom warned Mary not to go there alone.	Tom đã cảnh báo Mary không nên đến đó một mình.
There is yogurt in the fridge.	Có sữa chua trong tủ lạnh.
You promised that you would do it for us.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Mary is my adopted daughter.	Mary là con gái nuôi của tôi.
I do not worry.	Tôi không lo lắng.
Tom's parents say they won't let him come to Australia alone.	Cha mẹ của Tom nói rằng họ sẽ không để anh ấy đến Úc một mình.
I didn't know that you would need to do it today.	Tôi không biết rằng bạn sẽ cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Train station in the city center.	Nhà ga ở trung tâm thành phố.
Tom is in a cast.	Tom bị bó bột.
I'm not going to call Tom right now.	Tôi sẽ không gọi cho Tom ngay bây giờ.
Don't be too hard on yourself.	Đừng quá khắt khe với bản thân.
Tom says that his parents allow him to do what he wants to do.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy cho phép anh ấy làm những gì anh ấy muốn làm.
I'm not sure I want to do this.	Tôi không chắc mình muốn làm điều này.
Tom tried to put the square peg into the round hole.	Tom cố gắng đóng chiếc chốt hình vuông vào lỗ tròn.
I'm not sure what the name of that movie is.	Tôi không chắc tên của bộ phim đó là gì.
Tom smiled gently.	Tom cười hiền lành.
I know that Tom is very bossy.	Tôi biết rằng Tom rất hách dịch.
Where did Mary get that beautiful dress?	Mary lấy chiếc váy đẹp đó ở đâu?
I wish that we would have time to visit you while we are in Australia.	Tôi ước rằng chúng tôi sẽ có thời gian đến thăm bạn khi chúng tôi ở Úc.
You should not eat too much red meat.	Bạn không nên ăn quá nhiều thịt đỏ.
I don't have any small changes.	Tôi không có bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào.
There are many red flowers in the garden.	Trong vườn nở rất nhiều hoa đỏ.
Tom and I love our kids.	Tom và tôi yêu những đứa trẻ của chúng tôi.
The girl imagines that she is a doctor.	Cô gái tưởng tượng rằng cô ấy là một bác sĩ.
My grandmother lived to be ninety-five years old.	Bà tôi sống đến chín mươi lăm tuổi.
Tom said he thought he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể được phép làm điều đó.
Tom is generous, isn't he?	Tom thật hào phóng, phải không?
Tom is an editor.	Tom là một biên tập viên.
Tom is not in his room.	Tom không có trong phòng của anh ấy.
Tom says that Mary is glad she didn't.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy đã không làm như vậy.
Before you do that, there are a few things you need to know.	Trước khi bạn làm điều đó, có một số điều bạn cần biết.
I don't know when Tom wants to do that.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó khi nào.
If you ask me, I will tell you.	Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói với bạn.
Why is Tom jealous?	Tại sao Tom lại ghen?
I can bring it to you if you want me to.	Tôi có thể mang nó cho bạn nếu bạn muốn tôi.
Please fasten your seat belt.	Vui lòng thắt dây an toàn.
Tom told me that he thought Mary was conservative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người bảo thủ.
The story is a double lie she told you that made you mad at me.	Câu chuyện là một lời nói dối hai mặt mà cô ấy nói với bạn khiến bạn giận tôi.
I don't think I would want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ muốn làm điều đó một mình.
What is your favorite dessert with bananas?	Món tráng miệng yêu thích của bạn với chuối là gì?
I am everyone's friend.	Tôi là bạn của tất cả mọi người.
Tom is a hot-tempered person.	Tom là một người nóng nảy.
I don't think I have time for that anymore.	Tôi không nghĩ mình còn thời gian cho việc đó nữa.
Tom won't be able to win today.	Tom sẽ không thể thắng ngày hôm nay.
I think I've seen enough.	Tôi nghĩ tôi đã thấy đủ.
Tom washes his face every morning before breakfast.	Tom rửa mặt mỗi sáng trước khi ăn sáng.
It's obscene.	Nó tục tĩu.
Tom never thought that Mary would commit suicide.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng Mary sẽ tự tử.
Tom is at the police station.	Tom đang ở trụ sở cảnh sát.
Tom supports me.	Tom ủng hộ tôi.
Mount Fuji is very beautiful.	Núi Phú Sĩ rất đẹp.
Tom likes to help people.	Tom thích giúp đỡ mọi người.
Tom has never had a pet.	Tom chưa bao giờ có một con vật cưng.
You should tell your parents about it.	Bạn nên nói với cha mẹ của bạn về điều đó.
I won't need that anymore.	Tôi sẽ không cần điều đó nữa.
Does Tom need to do this now?	Tom có ​​cần phải làm điều này bây giờ không?
I have 300 dollars.	Tôi có 300 đô la.
Britain demarcated a semi-autonomous Transjordan with Palestine in the early 1920s.	Anh phân định ranh giới một khu vực bán tự trị Transjordan với Palestine vào đầu những năm 1920.
When will you pick up Tom from school?	Khi nào bạn sẽ đón Tom từ trường?
I didn't tell anyone you were here.	Tôi đã không nói với ai rằng bạn đã ở đây.
Tom married a woman from Boston.	Tom kết hôn với một phụ nữ từ Boston.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Tom wrote the script.	Tom đã viết kịch bản.
Dinosaurs once roamed the earth.	Khủng long từng lang thang trên trái đất.
What are some of the side effects of this drug?	Một số tác dụng phụ của thuốc này là gì?
Tom's cell phone rang and he answered.	Điện thoại di động của Tom đổ chuông và anh ấy đã trả lời.
Tom says he doesn't feel motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy có động lực để làm điều đó.
Tom doesn't answer the phone.	Tom không nghe điện thoại.
Did Tom do something bad again?	Tom đã làm điều gì đó tồi tệ một lần nữa?
It will be treated.	Nó sẽ được điều trị.
I am afraid that I may not be able to help you tomorrow.	Tôi sợ rằng tôi có thể không thể giúp bạn vào ngày mai.
What makes you think we can trust Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom?
We're busy right now, but not as busy as we're going to be.	Bây giờ chúng tôi đang bận, nhưng không bận như chúng tôi sắp sửa.
Tom spends a lot of time practicing.	Tom dành nhiều thời gian cho việc luyện tập.
No one in the house.	Không có ai trong nhà.
The plane will arrive at 7pm.	Máy bay sẽ đến lúc 7 giờ tối.
I can sing this song without looking at the lyrics.	Tôi có thể hát bài hát này mà không cần nhìn vào lời bài hát.
I think I'm spending too much on insurance.	Tôi nghĩ rằng tôi đang chi quá nhiều cho bảo hiểm.
Tom seems pretty happy.	Tom có ​​vẻ khá hạnh phúc.
I think Tom is confused.	Tôi nghĩ Tom đang bối rối.
I wonder if Tom really knows the association with the safe in Mary's office.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết sự kết hợp với két sắt trong văn phòng của Mary hay không.
Tom spends the day looking around antique shops.	Tom dành cả ngày để tìm kiếm xung quanh các cửa hàng đồ cổ.
I don't think Tom knows what Mary did.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì Mary đã làm.
Tom has certainly traveled to Australia a lot.	Tom chắc chắn đã đi Úc rất nhiều.
Tom got into an argument about sleeping in class.	Tom đã cãi vã vì ngủ trong lớp.
That's not the value they claim.	Đó không phải là giá trị mà họ yêu cầu.
She talked to him as if he were a child.	Cô ấy nói chuyện với anh ấy như thể anh ấy còn là một đứa trẻ.
We're not sure what Tom is doing.	Chúng tôi không chắc Tom đang làm gì.
Tom did what Mary expected him to do.	Tom đã làm những gì Mary mong đợi anh ấy làm.
I think Tom wouldn't be forgiven for doing that if he wasn't so young.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không được tha thứ vì đã làm điều đó nếu anh ấy không còn quá trẻ.
Tom used to be my brother-in-law. 	Tom từng là anh rể của tôi.
He is my sister's ex-husband.	Anh ấy là chồng cũ của em gái tôi.
Laptops are better than desktops.	Máy tính xách tay tốt hơn máy tính để bàn.
Who did Tom bet on?	Tom đã đặt cược vào ai?
I'm going to Tom's place.	Tôi sẽ đến chỗ của Tom.
Tom has started looking for a new job.	Tom đã bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
I ran towards the campsite to see what was going on.	Tôi chạy về phía khu cắm trại để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom secretly agrees with Mary.	Tom bí mật đồng ý với Mary.
Tom has three apple trees in his yard.	Tom có ​​ba cây táo trong sân của mình.
I don't even have a chance.	Tôi thậm chí không có cơ hội.
You know Tom wouldn't want to stop doing that, right?	Bạn biết Tom sẽ không muốn ngừng làm điều đó, phải không?
He promised to be here at 6 o'clock.	Anh ấy hứa sẽ có mặt ở đây lúc 6 giờ.
Tom doesn't want them.	Tom không muốn chúng.
Tom, I have to talk to you.	Tom, tôi phải nói chuyện với anh.
Do you still do all the cooking at home?	Bạn vẫn làm tất cả các công việc nấu ăn ở nhà?
Now that the rain has stopped, we can go home.	Bây giờ trời đã tạnh mưa, chúng ta có thể về nhà.
Tom is still skeptical, right?	Tom vẫn còn hoài nghi, phải không?
Tom says Mary looks hungry.	Tom nói Mary có vẻ đói.
I'm not in the mood to do that.	Tôi không có tâm trạng để làm điều đó.
I think people will do this for years.	Tôi nghĩ mọi người sẽ làm điều này trong nhiều năm.
I'm not afraid of snakes, unless they're poisonous.	Tôi không sợ rắn, trừ khi chúng có độc.
I love Mary.	Tôi yêu Mary.
Tom doesn't have one of these yet.	Tom chưa có một trong những cái này.
I don't carry my passport.	Tôi không mang theo hộ chiếu.
Tom told me he will kill you.	Tom nói với tôi rằng anh ta sẽ giết bạn.
Tom kissed Mary more than once.	Tom đã hôn Mary hơn một lần.
You won't last that long.	Bạn sẽ không tồn tại lâu như vậy.
I never lied to you.	Tôi chưa bao giờ nói dối bạn.
Blueberries are now in season.	Việt quất hiện đã vào mùa.
I'm sure Tom can help you with that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
Tom and Mary haven't had a good night's sleep since their baby was born six months ago.	Tom và Mary đã không có một đêm ngon giấc nào kể từ khi đứa con của họ chào đời cách đây sáu tháng.
Tom has good intentions.	Tom có ​​ý tốt.
You've said it all so far.	Bạn đã nói hết cho đến nay.
I'll be at Tom's house.	Tôi sẽ ở nhà của Tom.
Tom is not naughty.	Tom không nghịch ngợm.
I want to thank you all for coming today.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã đến ngày hôm nay.
Yesterday took place the inauguration of the statue of the founder and the inauguration of the school.	Hôm qua đã diễn ra lễ khánh thành tượng của người sáng lập và khánh thành trường học.
Tom decides that he wants to eat alone.	Tom quyết định rằng anh ấy muốn ăn một mình.
Tom stayed as long as possible.	Tom ở lại càng lâu càng tốt.
Don't you know Tom is a good cook?	Bạn không biết Tom nấu ăn rất giỏi sao?
I don't think anyone really thinks Tom is as rich as he says he is.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ rằng Tom giàu có như anh ấy nói.
I used to volunteer at the local soup kitchen.	Tôi đã từng làm tình nguyện viên tại bếp súp địa phương.
I didn't know you were Tom's cousin.	Tôi không biết bạn là em họ của Tom.
I know that you will think about Tom.	Tôi biết rằng bạn sẽ nghĩ về Tom.
I did not receive an invitation.	Tôi không nhận được lời mời.
Tom knew Mary's husband before she got married.	Tom biết chồng của Mary trước khi cô kết hôn.
Tom doesn't want to admit it, but he's excited about tomorrow's dance.	Tom không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy rất hào hứng với buổi khiêu vũ ngày mai.
Tom left his sunglasses on my car's dashboard.	Tom để kính râm của anh ấy trên bảng điều khiển xe của tôi.
Tom said that Mary looked like she was having a good time.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ như cô ấy đang rất vui.
Tom thinks he forgot to tell Mary what to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã quên nói với Mary những gì phải làm.
Tom needs to be transferred to another hospital.	Tom cần được chuyển đến một bệnh viện khác.
Tom said he definitely wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không làm điều đó.
He said he would see me the next day.	Anh ấy nói sẽ gặp tôi vào ngày hôm sau.
Don't you know that I used to live in Boston?	Bạn không biết rằng tôi đã từng sống ở Boston?
I didn't find anything better.	Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì tốt hơn.
Tom just got home.	Tom vừa về nhà.
I didn't like Tom's idea at first.	Tôi không thích ý tưởng của Tom lúc đầu.
Tom knows nothing.	Tom không biết gì cả.
Tom said nothing to me.	Tom không nói gì với tôi.
Tom seems to eat all the time.	Tom dường như ăn tất cả các thời gian.
Tom wants it.	Tom muốn nó.
You have been really good to me.	Bạn đã thực sự tốt với tôi.
Tom just left about five minutes ago.	Tom vừa rời đi khoảng năm phút trước.
That's not how I remember it.	Đó không phải là cách tôi nhớ.
You do not know about it.	Bạn không biết điều đó.
I have a university degree.	Tôi đã có bằng đại học.
They believe Tom.	Họ tin Tom.
I don't think Tom is motivated to do that.	Tôi không nghĩ Tom lại có động lực để làm điều đó.
Tom would probably agree to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ đồng ý làm điều đó.
Cartwheels are fun.	Cartwheels rất thú vị.
I am going in the same direction. 	Tôi đang đi cùng một hướng.
Go with me. 	Đi với tôi.
I will take you there.	Tôi sẽ đưa bạn đến đó.
Tom is a lush person.	Tom là một người tươi tốt.
I'm not really religious.	Tôi không thực sự tôn giáo.
Tom left before the show ended.	Tom rời đi trước khi buổi biểu diễn kết thúc.
Do I pay you or the cashier?	Tôi trả tiền cho bạn hay nhân viên thu ngân?
I don't go to school.	Tôi không đi học.
Tom has Alzheimer's disease.	Tom bị bệnh Alzheimer.
It hasn't appeared yet.	Nó vẫn chưa xuất hiện.
Tom won't be dining with us tonight.	Tom sẽ không đi ăn với chúng ta tối nay.
I think it's best that you don't go to Tom's house.	Tôi nghĩ tốt nhất là bạn không đến nhà Tom.
Which guitar is Tom's?	Cây đàn nào của Tom?
I'm not the one to tell Tom what to do.	Tôi không phải là người bảo Tom phải làm gì.
"What does your company do?" 	"Công ty của bạn làm gì?"
"Brick."	"Gạch."
That is a big lie.	Đó là một lời nói dối lớn.
Maybe we don't have enough money to buy that.	Có lẽ chúng tôi không có đủ tiền để mua cái đó.
You don't want to come to Boston with me?	Bạn không muốn đến Boston với tôi?
Tom wants to do it too.	Tom cũng muốn làm điều đó.
Did you buy all the items on the list?	Bạn đã mua tất cả các mặt hàng trong danh sách?
I'm sure Tom can afford it.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể mua được.
I am very grateful to you for your help.	Tôi rất biết ơn bạn vì sự giúp đỡ của bạn.
Tom has a lot of friends here.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở đây.
How did you know that Tom wanted to come to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom muốn đến Úc?
Parliament is in session.	Quốc hội đang trong phiên họp.
There is not much doubt about the cause of the fire.	Không có nhiều nghi ngờ về nguyên nhân vụ cháy.
I bought a cap for Tom and I will buy a pair of gloves for Mary.	Tôi đã mua một chiếc mũ lưỡi trai cho Tom và tôi sẽ mua một đôi găng tay cho Mary.
I'm too young to do that.	Tôi còn quá trẻ để làm điều đó.
That was illegal.	Điều đó đã bất hợp pháp.
Tom was the only one sitting.	Tom là người duy nhất đang ngồi.
It was Tom's idea, not mine. 	Đó là ý tưởng của Tom, không phải của tôi.
Don't blame me.	Đừng trách tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is not sleepy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không buồn ngủ.
We never hurt Tom.	Chúng tôi không bao giờ làm tổn thương Tom.
That's not a terrible thing.	Đó không phải là một điều khủng khiếp.
Tom says he's too lazy to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá lười biếng để làm điều đó.
I'm sorry, I'm not authorized to give you that information.	Tôi xin lỗi, tôi không được phép cung cấp cho bạn thông tin đó.
Where would you like us to put the couch?	Bạn muốn chúng tôi đặt chiếc ghế dài ở đâu?
Tom is exactly the type of person Mary wants to hang out with.	Tom chính xác là mẫu người mà Mary muốn đi chơi cùng.
Tom seems to be having a good time in Boston.	Tom dường như đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
When do you think Tom will want us to help him?	Bạn nghĩ khi nào Tom sẽ muốn chúng tôi giúp anh ấy?
It would be great if I could travel to Japan.	Thật tuyệt nếu tôi có thể đi du lịch Nhật Bản.
I keep this bottle separate from all the others.	Tôi giữ chai này tách biệt với tất cả những chai khác.
I will take a day off.	Tôi sẽ nghỉ một ngày.
Tom's name was written on the box.	Tên của Tom đã được ghi trên hộp.
Tom can't say what he wants in French.	Tom không thể nói những gì anh ấy muốn bằng tiếng Pháp.
Tom probably won't be absent tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không vắng mặt vào ngày mai.
Looks like Tom won't do that.	Có vẻ như Tom sẽ không làm điều đó.
Tom really thinks Mary needs to do it.	Tom thực sự nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
Tom told Mary that she was wrong.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã sai.
I wouldn't have made it without your help.	Tôi sẽ không vượt qua nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
"Where's my car?" 	"Xe của tôi đâu?"
"It's in the garage."	"Nó ở trong gara."
I don't think Tom wants to do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
This is not enough.	Điều này là không đủ.
You'd better not go out today.	Tốt hơn hết bạn không nên đi ra ngoài hôm nay.
He told his mother that he would study the next day.	Anh nói với mẹ rằng anh sẽ học vào ngày hôm sau.
Scientists have found a secret room inside the Great Pyramid of Egypt.	Các nhà khoa học đã tìm thấy một căn phòng bí mật bên trong Đại kim tự tháp của Ai Cập.
I want to cut my hair before traveling.	Tôi muốn cắt tóc trước khi đi du lịch.
We need you to tell us what happened.	Chúng tôi cần bạn cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra.
I know Tom doesn't know why Mary did it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Tom didn't know Mary had decided to quit her job.	Tom không biết Mary đã quyết định nghỉ việc.
We stayed at an inexpensive hotel.	Chúng tôi ở tại một khách sạn rẻ tiền.
Why didn't you tell me Tom wanted to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom muốn làm điều đó?
How did Tom find us here?	Làm sao Tom tìm thấy chúng ta ở đây?
Tom says he doesn't have enough time.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian.
Why don't you come on Monday?	Tại sao các bạn không đến vào thứ Hai?
Don't tell me you've never heard of Tom Jackson.	Đừng nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ nghe nói về Tom Jackson.
Please wait until we receive the test results.	Vui lòng đợi cho đến khi chúng tôi nhận được kết quả khám.
Tom grew up in Australia.	Tom lớn lên ở Úc.
Tom, Mary, John and Alice all said they voted for me.	Tom, Mary, John và Alice đều nói rằng họ đã bỏ phiếu cho tôi.
I can't imagine loving anyone so much.	Tôi không thể tưởng tượng được yêu ai nhiều đến thế.
A person who is a Muslim is called a Muslim.	Một người theo đạo Hồi được gọi là người theo đạo Hồi.
Another woman as good as your ex will be hard to find.	Người phụ nữ khác tốt như vợ cũ của bạn sẽ khó tìm được.
I look forward to seeing Tom again next month.	Tôi mong gặp lại Tom vào tháng sau.
I would love to travel with you.	Tôi rất thích đi du lịch với bạn.
Tom told Mary that he went shopping.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã đi mua sắm.
Tom is not a teacher.	Tom không phải là một giáo viên.
A person's way of seeing something depends on his or her circumstances.	Cách nhìn nhận điều gì đó của một người phụ thuộc vào hoàn cảnh của người đó.
Tom needs discipline.	Tom cần kỷ luật.
I know that Tom is polite.	Tôi biết rằng Tom là người lịch sự.
That is very dangerous.	Điều đó hết sức nguy hiểm.
No one wants to believe Tom.	Không ai muốn tin Tom.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
I have nothing to do with what happened last night.	Tôi không liên quan gì đến những gì đã xảy ra đêm qua.
Tom has produced several albums.	Tom đã sản xuất một số album.
I saw Tom sitting under that tree three hours ago.	Tôi đã thấy Tom ngồi dưới gốc cây đó ba giờ trước.
You might be interested in what I'm doing now.	Bạn có thể quan tâm đến những gì tôi đang làm bây giờ.
Tom thinks he can get rid of a cold if he takes this medicine.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể khỏi cảm lạnh nếu anh ấy dùng thuốc này.
I think I'll go find Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi tìm Tom.
Tell Tom I don't want to see him again.	Hãy nói với Tom rằng tôi không muốn gặp lại anh ấy.
Everyone hopes that Tom will win.	Mọi người đều hy vọng rằng Tom sẽ chiến thắng.
If you have a chance to come by this way, please visit me.	Nếu bạn có cơ hội đến bằng cách này, hãy ghé thăm tôi.
Tom and Mary don't go to school together.	Tom và Mary không đi học cùng nhau.
Tom will arrive around noon.	Tom sẽ đến vào khoảng giữa trưa.
Give me a good reason for me to do it.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng để tôi làm điều đó.
We worry about our future.	Chúng tôi lo lắng về tương lai của mình.
I'm sure if you put your mind to it, you will.	Tôi chắc rằng nếu bạn đặt tâm trí vào nó, bạn sẽ làm được.
Tom knows he has to do it today.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's dog died in the fire.	Con chó của Tom chết trong đám cháy.
I'm so bored I could scream.	Tôi rất chán, tôi có thể hét lên.
Maybe we should have decided to leave a little earlier.	Có lẽ chúng ta nên định về sớm hơn một chút.
I want to tell him what I think of him.	Tôi muốn nói với anh ấy những gì tôi nghĩ về anh ấy.
Sometimes it's hard to tell right from wrong.	Đôi khi thật khó để phân biệt đúng sai.
Tom can do it today.	Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay.
Ask me the first question that pops into your mind.	Hãy hỏi tôi câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu bạn.
I told Tom to visit Australia.	Tôi bảo Tom đến thăm Úc.
You haven't eaten yet, have you?	Bạn chưa ăn phải không?
How can I be better prepared financially in the future?	Làm thế nào để tôi có thể chuẩn bị tốt hơn về mặt tài chính trong tương lai?
Are you sure it was the same Tom you saw that did it?	Bạn có chắc chắn rằng chính Tom mà bạn đã thấy làm điều đó không?
Tom is my adopted son.	Tom là con nuôi của tôi.
I don't want to hurt you, Tom.	Tôi không muốn làm tổn thương bạn, Tom.
Don't interfere anymore.	Đừng can thiệp nữa.
They cut my working hours again.	Họ lại cắt giảm giờ làm việc của tôi.
I asked Tom if he had a cold, but he shook his head.	Tôi hỏi Tom có ​​bị cảm không, nhưng anh ấy lắc đầu.
How old were you when your father passed away?	Bạn bao nhiêu tuổi khi cha bạn qua đời?
I think they will let me do that.	Tôi nghĩ họ sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Man with a gun at his waist.	Người đàn ông đeo súng bên hông.
All I know is that Tom was a boy at Mary's school.	Tất cả những gì tôi biết là Tom là một cậu bé ở trường Mary.
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không ai bị thương.
Tom told me that you hate dancing.	Tom nói với tôi rằng bạn ghét khiêu vũ.
Do you think Tom will be the next to do that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ là người tiếp theo làm được điều đó?
I don't know where my watch is.	Tôi không biết đồng hồ của tôi ở đâu.
We've had a lot of thunder this summer.	Chúng tôi đã có rất nhiều sấm sét trong mùa hè này.
There was no doubt that he would marry her.	Không có nghi ngờ gì về việc anh ấy sẽ cưới cô ấy.
I know Tom can do it for Mary if he wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
Tom may still be alive.	Tom có ​​thể vẫn còn sống.
Tom is also a witness to that.	Tom cũng là một nhân chứng cho điều đó.
I know Tom doesn't like to do that.	Tôi biết Tom không thích làm điều đó.
Tom and Mary are incorrect.	Tom và Mary không chính xác.
I will buy this table for Tom.	Tôi sẽ mua cái bàn này cho Tom.
Tom got up an hour early.	Tom dậy sớm một giờ.
Tom has begun to grow a beard.	Tom đã bắt đầu mọc râu.
I'm smart enough to take Tom's advice.	Tôi đủ thông minh để nghe lời khuyên của Tom.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã không làm vậy.
I did not order room service.	Tôi đã không đặt dịch vụ phòng.
Tom has yet to see this picture.	Tom vẫn chưa nhìn thấy bức tranh này.
Whether we play an encore or not is up to the audience.	Chúng ta có chơi một bản encore hay không là tùy thuộc vào khán giả.
Tom told me he thought Mary was next.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người tiếp theo.
I'm sure Tom meant what he said.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói.
He was stupid enough to refuse her offer.	Anh ta thật ngu ngốc khi từ chối lời đề nghị của cô.
I don't have many options.	Tôi không có nhiều lựa chọn.
We may need to live in Boston for a few years.	Chúng tôi có thể cần phải sống ở Boston trong một vài năm.
We know Tom does that sometimes.	Chúng tôi biết Tom đôi khi làm điều đó.
Tom knows her.	Tom biết cô ấy.
Do you know where the key to this lies?	Bạn có biết chìa khóa của điều này nằm ở đâu không?
I wasn't told anything about that.	Tôi đã không được nói bất cứ điều gì về điều đó.
Tom took me to his house.	Tom đưa tôi về nhà anh ấy.
Tom wants to come with us.	Tom muốn đi với chúng tôi.
You all look down on me, don't you?	Tất cả các bạn đều khinh thường tôi, phải không?
Do you want your daughter to marry a guy like me?	Bạn có muốn con gái của bạn kết hôn với một chàng trai như tôi?
He and I were inseparable friends during the time we went to school together.	Anh và tôi là những người bạn không thể tách rời trong suốt thời gian cùng nhau đi học.
Neither Tom nor Mary pleaded guilty.	Cả Tom và Mary đều không nhận tội.
Who could ask for more?	Ai có thể yêu cầu nhiều hơn?
Let's change the channel. 	Hãy đổi kênh.
This show is boring.	Chương trình này là nhàm chán.
I really can't figure it out.	Tôi thực sự không thể tìm ra nó.
I wonder if Tom really has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự phải làm như vậy không.
It doesn't matter what happens.	Nó không quan trọng những gì xảy ra.
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
Why should I thank Tom?	Tại sao tôi phải cảm ơn Tom?
Why don't you ask Tom to buy that for you?	Tại sao bạn không nhờ Tom mua cái đó cho bạn?
I enjoyed working with Tom on that project.	Tôi rất thích làm việc với Tom trong dự án đó.
Tom always seems to visit Boston.	Tom dường như luôn đến thăm Boston.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I love Celtic music.	Tôi yêu nhạc Celtic.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't park there.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không nên đậu ở đó.
Our priorities have changed.	Các ưu tiên của chúng tôi đã thay đổi.
Tom will take care of everything for us.	Tom sẽ lo mọi thứ cho chúng ta.
Tom attacked me.	Tom đã tấn công tôi.
What time are you going to London?	Mấy giờ bạn định đi Luân Đôn?
Tom already knew what Mary was going to say to him.	Tom đã biết Mary định nói gì với anh ấy.
I wonder if Tom can take care of himself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân mình không.
I talked to Tom myself.	Tôi đã tự mình nói chuyện với Tom.
Either way, you will lose.	Dù sao thì bạn cũng sẽ thua.
Now I'm your boss.	Bây giờ tôi là sếp của bạn.
Obviously Tom wouldn't refuse to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
If you are going to sing tomorrow, let's do it together.	Nếu bạn định hát vào ngày mai, chúng ta hãy cùng nhau làm điều đó.
You should apologize to her for being so distant.	Bạn nên xin lỗi cô ấy vì đã quá xa cách.
Tom is pretty crazy.	Tom khá là điên rồ.
Tom decided to buy a motorbike to take home.	Tom quyết định mua một chiếc mô tô về nhà.
I went to the same school as Tom.	Tôi học cùng trường với Tom.
A border war with Peru that broke out in 1995 was resolved in 1999.	Một cuộc chiến tranh biên giới với Peru bùng lên vào năm 1995 đã được giải quyết vào năm 1999.
Tom thinks of no one but himself.	Tom không nghĩ đến ai khác ngoài chính mình.
I wanted to give Tom something special.	Tôi muốn cho Tom một cái gì đó đặc biệt.
It's not like we're going to get married or anything.	Nó không giống như chúng tôi sẽ kết hôn hay bất cứ điều gì.
A wasp stung Tom.	Một con ong bắp cày đã đốt Tom.
Do you have any free maps?	Bạn có bản đồ miễn phí nào không?
Tom said that he thought Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is still working in the garden.	Tom vẫn đang làm việc trong vườn.
I will not lie to you.	Tôi sẽ không nói dối bạn.
Tom felt he couldn't wait any longer.	Tom cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa.
Are you good at finding problems?	Bạn có giỏi tìm ra vấn đề không?
Tom still doesn't know that Mary will come to his birthday party.	Tom vẫn chưa biết rằng Mary sẽ đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom passed the test.	Tom đã vượt qua thử thách.
I haven't used this much.	Tôi đã không sử dụng cái này nhiều.
Tom didn't lose as much weight as he said.	Tom đã không giảm cân nhiều như anh ấy nói.
There is not much doubt about the cause of the fire.	Không có nhiều nghi ngờ về nguyên nhân của vụ cháy.
What reasons would Tom have for doing that?	Tom sẽ có những lý do gì để làm điều đó?
Tell Tom when you are going to Boston.	Nói với Tom khi bạn sẽ đến Boston.
I watched Tom.	Tôi đã quan sát Tom.
Tom said no one was injured.	Tom cho biết không ai bị thương.
Wishing you a long and happy married life.	Chúc các bạn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bền lâu.
Make sure that doesn't happen again.	Hãy chắc chắn rằng điều đó không xảy ra nữa.
My friends say that I speak French better when I'm drunk.	Bạn bè của tôi nói rằng tôi nói tiếng Pháp tốt hơn khi tôi say.
Tom needs to stop bothering Mary.	Tom cần ngừng làm phiền Mary.
Tom couldn't stop worrying about Mary.	Tom không thể ngừng lo lắng cho Mary.
My income and expenses are not balanced.	Thu nhập và chi phí của tôi không cân bằng.
You can't have a rainbow without a little rain.	Bạn không thể có cầu vồng mà không có một chút mưa.
Tom is a handsome man with curly black hair and brown eyes.	Tom là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen xoăn và đôi mắt nâu.
You are like an older sister that I never had.	Bạn giống như một người chị gái mà tôi chưa từng có.
I'm afraid to be alone.	Tôi sợ ở một mình.
Tom cycled through the village.	Tom đạp xe qua làng.
We'll leave as soon as it's morning.	Chúng ta sẽ đi ngay khi trời vừa sáng.
Where did Tom get these?	Tom lấy những thứ này ở đâu?
Tom didn't know what Mary wanted him to say.	Tom không biết Mary muốn anh nói gì.
Tom did not complain once.	Tom đã không phàn nàn một lần.
Tom might not be able to do it again.	Tom có ​​thể không thể làm điều đó một lần nữa.
I missed Tom's call.	Tôi đã bỏ lỡ cuộc gọi của Tom.
The birth rate is too high.	Tỷ lệ sinh quá cao.
You didn't put it there?	Bạn đã không đặt nó ở đó?
I am lost without my computer.	Tôi bị lạc mà không có máy tính của mình.
Tom didn't know I wanted to do it on Monday.	Tom không biết tôi muốn làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says he's ready to go.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng ra đi.
Tom certainly enjoyed himself.	Tom chắc chắn rất thích thú.
Shouldn't Tom tell me that?	Tom không nên nói với tôi điều đó sao?
I have been studying in China for ten months.	Tôi đã học ở Trung Quốc được mười tháng.
Tom told me he would never be late again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
I don't think Tom would be surprised if Mary did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
The number of students using holidays to travel abroad is increasing.	Số lượng sinh viên sử dụng ngày nghỉ để đi du lịch nước ngoài ngày càng nhiều.
He is the only survivor.	Anh ấy là người duy nhất sống sót.
Tom allowed us to leave.	Tom cho phép chúng tôi rời đi.
She was killed in an auto accident.	Cô ấy đã bị giết trong một vụ tai nạn ô tô.
Tom has chronic pain.	Tom bị đau mãn tính.
The party was not fun.	Bữa tiệc không mấy vui vẻ.
Tom told Mary that he was heartbroken.	Tom nói với Mary rằng anh rất đau lòng.
Tom blew the fuse.	Tom đã nổ cầu chì.
Where did Tom get these delicious apples?	Tom đã lấy những quả táo ngon lành này ở đâu?
Tom has a change of heart.	Tom đã thay đổi trái tim.
We had to give up on Kunio's bad behavior because he wouldn't change.	Chúng tôi phải bó tay với cách cư xử tệ hại của Kunio vì cậu ấy không chịu thay đổi.
You should be a farmer.	Bạn nên là một nông dân.
That's all that matters.	Đó là tất cả những gì quan trọng.
It's very frustrating.	Nó rất bực bội.
I want to talk to as many people as possible.	Tôi muốn nói chuyện với càng nhiều người càng tốt.
I don't think I can handle that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải quyết được điều đó.
We don't want the bus to leave without us.	Chúng tôi không muốn xe buýt rời đi mà không có chúng tôi.
We don't have enough information to make a decision yet.	Chúng tôi chưa có đủ thông tin để đưa ra quyết định.
Tom said that Mary was not tempted to do that.	Tom nói rằng Mary không bị cám dỗ để làm điều đó.
The child began to cry when she awoke to find herself alone in the room.	Đứa trẻ bắt đầu khóc khi cô tỉnh dậy và thấy mình chỉ còn lại một mình trong phòng.
I wish I had a tackle box as good as yours.	Tôi ước tôi có một hộp giải quyết tốt như của bạn.
The cost of living is very high in Tokyo.	Chi phí sinh hoạt rất cao ở Tokyo.
I was hoping we would be there by 2:30.	Tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ có mặt ở đó trước 2:30.
Are you getting multiple bids?	Bạn có nhận được nhiều giá thầu không?
You should be careful what you say.	Bạn nên cẩn thận những gì bạn nói.
I don't have any plans for next weekend.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho cuối tuần tới.
Who is talking to Tom?	Ai đang nói chuyện với Tom?
Everyone knows it's Tom.	Mọi người đều biết đó là Tom.
I was hoping that we could keep this a secret.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể giữ bí mật này.
I've always wanted to shop.	Tôi luôn muốn mua sắm.
Did you know that Tom would do it?	Bạn có biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom kept hitting me.	Tom tiếp tục đánh tôi.
You better come up with something quick.	Tốt hơn là bạn nên nghĩ ra một cái gì đó nhanh chóng.
Tom filed a lawsuit.	Tom đã đệ đơn kiện.
I hope Tom stands his ground on that.	Tôi hy vọng Tom đứng vững về vấn đề đó.
Are you afraid of girls, Tom?	Bạn có sợ con gái không, Tom?
Tom was waiting for me at the front of the station, but I thought he would wait at the back of the station.	Tom đã đợi tôi ở phía trước nhà ga, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ đợi phía sau nhà ga.
I won't do this anymore.	Tôi sẽ không làm điều này nữa.
I didn't know that she had a child.	Tôi không biết rằng cô ấy có một đứa con.
We need to go with Tom.	Chúng ta cần đi với Tom.
Do Tom and Mary speak French?	Tom và Mary có nói tiếng Pháp không?
I knew Tom wouldn't do it before we got there.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó trước khi chúng tôi đến đó.
The crowd is going wild.	Đám đông đang trở nên hoang dã.
Tom says he plans to stay in Boston.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Boston.
Would you please tell Tom I'm here?	Bạn có vui lòng nói với Tom rằng tôi ở đây không?
Tom almost never does it.	Tom hầu như không bao giờ làm điều đó.
Do you want to come to my house?	Bạn có muốn đến nhà tôi không?
Is that Tom's lunchbox?	Đó có phải là hộp cơm trưa của Tom không?
Tom transferred some money to Mary.	Tom chuyển một số tiền cho Mary.
Don't blame Tom anymore.	Đừng đổ lỗi cho Tom nữa.
Is this a hoax?	Đây có phải là một trò lừa bịp không?
Tom says his parents let him do whatever he wants.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy để anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Mary is my youngest sister.	Mary là em gái út của tôi.
My back hurts because I've been fishing all day.	Tôi đau lưng vì tôi đã câu cá cả ngày.
You are completely crazy.	Bạn hoàn toàn điên.
I thought you didn't know how to drive a forklift.	Tôi tưởng rằng bạn không biết lái xe nâng.
I think Tom made a big mistake.	Tôi nghĩ Tom đã mắc một sai lầm lớn.
I cannot handle it.	Tôi không thể xử lý nó.
Tom still doesn't know Mary is dead.	Tom vẫn chưa biết Mary đã chết.
It's not your beeswax.	Đó không phải là sáp ong của bạn.
I am familiar with this neighborhood.	Tôi quen thuộc với khu phố này.
Tom really needs to go to the bathroom.	Tom thực sự cần đi vệ sinh.
Tom is my boyfriend now.	Tom là bạn trai của tôi bây giờ.
Tom asked us why we did it.	Tom hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi đã làm điều đó.
Tom probably doesn't know who lives in his house next door.	Tom có ​​lẽ không biết ai đang sống trong ngôi nhà bên cạnh của mình.
I want to show Tom what I bought today.	Tôi muốn cho Tom xem những gì tôi đã mua hôm nay.
Tom has left me.	Tom đã rời bỏ tôi.
Tom is hoping for a promotion.	Tom đang hy vọng được thăng chức.
Tom tried very hard to express his feelings.	Tom đã rất cố gắng để thể hiện cảm xúc của mình.
I doubt if I can keep Tom from doing it.	Tôi nghi ngờ liệu tôi có thể giữ Tom không làm điều đó không.
I don't want to hear about your personal problems.	Tôi không muốn nghe về những vấn đề cá nhân của bạn.
Tom doesn't want to go to Australia again.	Tom không muốn đến Úc một lần nữa.
People had more money to spend on new goods.	Mọi người đã có nhiều tiền hơn để chi tiêu cho hàng hóa mới.
Tom never gets anywhere on time.	Tom không bao giờ đến bất cứ đâu đúng giờ.
Tom says he thinks Mary will be able to help him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể giúp anh ấy.
Tom is an unmanageable child.	Tom là một đứa trẻ không thể quản lý được.
Do you subscribe to a newspaper?	Bạn có đăng ký một tờ báo?
Tom became a missionary.	Tom đã trở thành một nhà truyền giáo.
Tom retracted his testimony.	Tom rút lại lời khai của mình.
Tom won the match by cheating.	Tom đã thắng trận đấu bằng cách gian lận.
Tom is dead.	Tom đã chết.
I suspect that Tom is up to something.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang làm gì đó.
I don't think you'll enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích làm điều đó.
I think I'd better go to Australia with Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi Úc với Tom.
Tom has agreed to babysit our children next Monday night.	Tom đã đồng ý trông trẻ cho các con của chúng tôi vào tối thứ Hai tới.
I don't think Tom needs to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm really sorry I couldn't help you today.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn ngày hôm nay.
You should stay in your neighborhood.	Bạn nên ở trong khu của bạn.
Tom says the mosquitoes don't bother him.	Tom nói rằng những con muỗi không làm phiền anh ta.
I don't think Tom will be here until after 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây cho đến sau 2:30.
Tom still doesn't look too tired.	Tom trông vẫn không quá mệt mỏi.
Most people know that sea water is not drinkable.	Hầu hết mọi người đều biết rằng nước biển không thể uống được.
Tom finds his glasses.	Tom tìm kính của mình.
I am leaving you.	Tôi đang rời xa bạn.
Why don't you stay for a while?	Tại sao bạn không ở lại một chút?
It's true.	Đó là sự thật.
I didn't know that Tom was still a high school student.	Tôi không biết rằng Tom vẫn còn là một học sinh trung học.
Tom is in very good health.	Tom có ​​sức khỏe rất tốt.
You must complete this by 2:30.	Bạn phải hoàn thành việc này trước 2:30.
Mary has been waiting years for Tom to get out of prison and is very happy when he is finally released.	Mary đã chờ đợi nhiều năm để Tom ra khỏi tù và rất hạnh phúc khi cuối cùng anh ta cũng được thả.
That is beyond my strength.	Điều đó vượt quá sức của tôi.
Why do people never hitchhike again?	Tại sao mọi người không bao giờ đi nhờ xe nữa?
I didn't explain it at all.	Tôi đã không giải thích nó ở tất cả.
I'm the only one with a flashlight.	Tôi là người duy nhất có đèn pin.
Tom said he was sick, but that was a lie.	Tom nói rằng anh ấy bị ốm, nhưng đó là một lời nói dối.
I don't think Tom is involved.	Tôi không nghĩ rằng Tom tham gia.
I wonder if Tom will really be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​thực sự ở đây không.
Tom is the one who sold the drugs that Mary stole.	Tom là người đã bán số ma túy mà Mary đã lấy trộm.
I have a lot of work to do right now.	Tôi còn nhiều việc phải làm vào lúc này.
Tom used to be a judge in an art competition.	Tom từng là giám khảo trong một cuộc thi nghệ thuật.
Tom said he had trouble doing that.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom intends to call them innocently.	Tom định gọi điện vô tội vạ cho họ.
I thought you said you wanted Tom to do it today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó ngày hôm nay.
"Thank you for helping me." 	"Cảm ơn vì đã giúp tôi."
"Don't mention it."	"Đừng nhắc tới nó."
Do you promise you won't tell Tom that I told you where he lives?	Bạn có hứa là bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã nói với bạn nơi anh ấy sống không?
Newspapers are sold in kiosks.	Báo được bán trong ki-ốt.
Mary says she won't do it unless I help her.	Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm điều đó trừ khi tôi giúp cô ấy.
I liked some of the songs that Tom sang.	Tôi thích một số bài hát mà Tom đã hát.
I can't wait to see Tom.	Tôi nóng lòng muốn gặp Tom.
Tom has no choice but to allow Mary to do it.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép Mary làm điều đó.
Get Tom one of these.	Hãy lấy cho Tom một trong số này.
We've had more snow than usual this winter.	Chúng tôi đã có nhiều tuyết hơn bình thường trong mùa đông này.
Is it really necessary for us to do this now?	Có thực sự cần thiết để chúng ta làm điều này bây giờ?
There's no way I can do it.	Không có cách nào tôi có thể làm được.
Tom bought an engagement ring for Mary with money he inherited from his grandfather.	Tom đã mua một chiếc nhẫn đính hôn cho Mary bằng tiền mà anh được thừa kế từ ông nội của mình.
I don't think Tom knows why Mary didn't do the same yesterday.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không làm như vậy ngày hôm qua.
Tom says he knows that Mary's brother wants to go to Boston with them.	Tom nói rằng anh biết rằng anh trai của Mary muốn đến Boston với họ.
Tom has been studying French for three years.	Tom đã học tiếng Pháp trong ba năm.
I saw a UFO.	Tôi đã nhìn thấy một UFO.
I would never hire Tom.	Tôi sẽ không bao giờ thuê Tom.
Tom did not pass the test.	Tom đã không vượt qua bài kiểm tra.
I think cute girls probably look cute no matter what they wear.	Tôi nghĩ những cô gái dễ thương có lẽ trông dễ thương bất kể họ mặc gì.
Get a rag to help me clean up this mess.	Lấy giẻ lau giúp tôi dọn đống hỗn độn này.
What Tom really wants is enough money to buy a house.	Điều mà Tom thực sự muốn là đủ tiền để mua một ngôi nhà.
I will start the paperwork.	Tôi sẽ bắt đầu các thủ tục giấy tờ.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé ngoan.
Tom was rescued by lifeguards.	Tom đã được nhân viên cứu hộ giải cứu.
I think Tom is a tough guy.	Tôi nghĩ Tom là người cứng rắn.
Can you lend me your eraser?	Bạn có thể cho tôi mượn cục tẩy của bạn được không?
Do you think Tom will do the right thing?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đúng đắn?
I'm much better at French.	Tôi giỏi tiếng Pháp hơn rất nhiều.
All humanity would suffer if a nuclear war broke out.	Cả nhân loại sẽ đau khổ nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra.
Tom is not the only one who wants to leave.	Tom không phải là người duy nhất muốn ra đi.
My car is very old, but it still runs pretty well.	Xe của tôi rất cũ, nhưng nó vẫn chạy khá tốt.
The two boys look more alike than I thought.	Hai cậu bé trông giống nhau hơn tôi nghĩ.
Tom and Mary got married three weeks after they graduated from college.	Tom và Mary kết hôn ba tuần sau khi họ tốt nghiệp đại học.
It will be safer.	Nó sẽ an toàn hơn.
Tell Tom what will happen to him if he does.	Nói cho Tom biết điều gì sẽ xảy ra với anh ấy nếu anh ấy làm vậy.
Tom wrote a very detailed description.	Tom đã viết một mô tả rất chi tiết.
I think Tom is insane.	Tôi nghĩ Tom bị loạn trí.
I don't think Tom knows if Mary is hungry or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có đói hay không.
Tom is doing his homework while waiting for the bus.	Tom đang làm bài tập trong khi đợi xe buýt.
I don't think what Tom did was easy.	Tôi không nghĩ những gì Tom đã làm là dễ dàng.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Stand your ground, Tom.	Giữ vững lập trường, Tom.
We think it's the beginning of a new generation of computers.	Chúng tôi nghĩ rằng đó là sự khởi đầu của một thế hệ máy tính mới.
Participation is mandatory.	Tham gia là bắt buộc.
The water is refreshing.	Nước thật sảng khoái.
I'm not sure I trust you.	Tôi không chắc rằng tôi tin tưởng bạn.
That's not Neptune.	Đó không phải là Neptune.
I don't even want you here.	Tôi thậm chí không muốn bạn ở đây.
Scientists believe that there was an equal amount of matter and antimatter in the early universe.	Các nhà khoa học tin rằng có một lượng vật chất và phản vật chất bằng nhau trong vũ trụ sơ khai.
How long do you think I should be in Boston?	Bạn nghĩ tôi nên ở Boston bao lâu?
I have just taken a shower.	Tôi vừa tắm xong.
Tom doesn't need my help.	Tom không cần tôi giúp.
Is Tom done yet?	Tom sắp xong chưa?
Tom is gone because of what happened.	Tom ra đi vì những gì đã xảy ra.
Mary will not give Tom a divorce.	Mary sẽ không cho Tom ly hôn.
Tom reacts negatively.	Tom phản ứng tiêu cực.
I know that Tom didn't really want to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom says he is not ready to go.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để đi.
Don't let this ruin your friendship.	Đừng để điều này làm hỏng tình bạn của bạn.
Mary looked in her purse, but she couldn't find what she was looking for.	Mary tìm trong ví, nhưng cô ấy không tìm thấy thứ mình đang tìm.
I don't think there is any point in discussing this further.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào để thảo luận về điều này thêm nữa.
Do you really think Tom was warm enough?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã đủ ấm áp?
Tom is clearly keeping his distance.	Tom rõ ràng đang giữ khoảng cách.
Is Tom in a bad mood today?	Hôm nay Tom có ​​tâm trạng không tốt phải không?
So great.	Thật tuyệt.
Tom says he doesn't want to ask Mary for help.	Tom nói rằng anh không muốn nhờ Mary giúp đỡ.
Why do you have so many pans?	Tại sao bạn có quá nhiều chảo?
Tom admitted he was biased.	Tom thừa nhận anh đã có thành kiến.
We are all born on this planet for a reason.	Tất cả chúng ta đều được sinh ra trên hành tinh này vì một lý do.
I know that Tom was surprised.	Tôi biết rằng Tom đã rất ngạc nhiên.
We hadn't gone far when we were caught in the pouring rain.	Chúng tôi chưa đi được bao xa thì bị bắt gặp trong cơn mưa rào.
Who are you pointing at?	Bạn đang chỉ vào ai?
I am giving up.	Tôi đang bỏ cuộc.
Tom looks really scared.	Tom trông thực sự sợ hãi.
I am very happy to be at home.	Tôi rất vui vì được ở nhà.
I suggest you don't do it again.	Tôi đề nghị bạn không làm điều đó một lần nữa.
"Can I eat this mushroom?" 	"Tôi có thể ăn nấm này không?"
"Once can eat anything."	"Một lần có thể ăn bất cứ thứ gì."
Tom said he thought I had to.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi phải làm vậy.
I wish Tom was still alive.	Tôi ước gì Tom vẫn còn sống.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Parking will be enforced.	Bãi đậu xe sẽ bị cưỡng chế.
Mary is the only female teacher.	Mary là giáo viên nữ duy nhất.
Tom thinks we shouldn't go.	Tom nghĩ rằng chúng ta không nên đi.
Is Tom going to work tonight?	Tom đi làm tối nay phải không?
I think you're home.	Tôi nghĩ bạn đã về nhà.
Did Tom tell you about what he did last week?	Tom có ​​nói với bạn về những gì anh ấy đã làm vào tuần trước không?
Did Tom really come to ask for more money?	Tom có ​​thực sự đến để đòi tiền nữa không?
Does Tom go to school?	Tom có ​​đi học không?
You may have talked to me.	Bạn có thể đã nói chuyện với tôi.
Tom is three kilograms lighter than me.	Tom nhẹ hơn tôi ba kg.
I just learned something about Tom that I didn't know before.	Tôi vừa biết được một điều gì đó về Tom mà tôi chưa biết trước đây.
Tom has to do his job.	Tom phải làm việc của mình.
I know that Tom didn't know that you could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn có thể làm điều đó.
I don't think Tom was confused.	Tôi không nghĩ Tom đã bối rối.
Someone tore two pages of this book.	Ai đó đã xé hai trang của cuốn sách này.
Tom is going to Australia with Mary.	Tom sẽ đi Úc với Mary.
I shouldn't have had that last bottle of beer.	Đáng lẽ tôi không nên uống chai bia cuối cùng đó.
Why hasn't Tom come back yet?	Tại sao Tom vẫn chưa trở lại?
Don't look down on a man because he's poor.	Đừng coi thường một người đàn ông vì anh ta nghèo.
I want you to meet him to hear his opinion.	Tôi muốn bạn gặp anh ấy để nghe ý kiến ​​của anh ấy.
I know you're worried about Tom.	Tôi biết bạn đang lo lắng cho Tom.
Tom slept with the gun under his pillow.	Tom ngủ với khẩu súng dưới gối.
Tom often skips meals.	Tom thường bỏ bữa.
Tom believes in Mary.	Tom tin tưởng vào Mary.
Tom should have called Mary sooner.	Tom lẽ ra nên gọi cho Mary sớm hơn.
Aren't you afraid of me?	Em không sợ anh sao?
Tom says no one else can help him.	Tom nói không ai khác có thể giúp anh ta.
See that the door is locked before you leave.	Xem rằng cửa đã được khóa trước khi bạn rời đi.
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
You don't seem very hungry.	Bạn có vẻ không đói lắm.
According to the weather forecast, it will rain tomorrow.	Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ mưa.
His success depends on his efforts.	Thành công của anh ấy phụ thuộc vào nỗ lực của anh ấy.
It was clear that Tom didn't want to leave.	Rõ ràng là Tom không muốn rời đi.
I knew that Tom wouldn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải làm điều đó.
Does this consider someone a stupid idea?	Điều này có coi ai đó là một ý tưởng ngu ngốc không?
How did you manage to ask Tom for help?	Làm thế nào bạn xoay sở để nhờ Tom giúp đỡ?
That's not what Tom and I would do.	Đó không phải là những gì Tom và tôi sẽ làm.
Tom spent the night alone in the haunted house.	Tom đã qua đêm một mình trong ngôi nhà ma ám.
We can't stay here.	Chúng ta không thể ở lại đây.
The discussions were long and sometimes acrimonious.	Các cuộc thảo luận kéo dài và đôi khi gay gắt.
Tom will probably do it again today.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
Tom taught me how to play poker when we were both in high school.	Tom đã dạy tôi cách chơi poker khi cả hai chúng tôi còn học trung học.
You are much funnier than Tom.	Bạn vui tính hơn Tom rất nhiều.
How do you know Tom is the one who did it?	Làm thế nào bạn biết Tom là người đã làm điều đó?
"Where's my classroom?" 	"Phòng học của tôi ở đâu?"
"It's on the third floor."	"Nó ở trên tầng ba."
We were looking for you.	Chúng tôi đã tìm kiếm bạn.
Tom stayed after class to ask the teacher a few questions.	Tom ở lại sau giờ học để hỏi giáo viên một vài câu hỏi.
I know Tom is afraid to walk in the woods alone.	Tôi biết Tom sợ khi phải đi bộ trong rừng một mình.
Those hats are not Tom's and mine.	Những chiếc mũ đó không phải của Tom và của tôi.
I'm gonna die.	Tôi sắp chết.
I could tell that Tom was trying not to cry.	Tôi có thể nói rằng Tom đang cố gắng không khóc.
Tom saw Mary sitting alone at the bar.	Tom thấy Mary đang ngồi một mình ở quầy bar.
Tom is not allowed to stay.	Tom không được phép ở lại.
Seeing that it's raining, you'd better stay home.	Thấy trời đang mưa, tốt hơn hết bạn nên ở nhà.
Tom often helps me with these things.	Tom thường giúp tôi những việc này.
Take Tom upstairs.	Đưa Tom lên lầu.
Despite their differences, Tom loves Mary.	Bất chấp sự khác biệt của họ, Tom yêu Mary.
I'm pretty sure Tom can't speak French.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't care where Mary is.	Tom không quan tâm Mary ở đâu.
I can stay in Australia for another two or three weeks if you need me here.	Tôi có thể ở lại Úc thêm hai hoặc ba tuần nữa nếu bạn cần tôi ở đây.
Why does Tom want me to leave?	Tại sao Tom muốn tôi rời đi?
Tom asked me to help Mary put the new keys on her guitar.	Tom đã nhờ tôi giúp Mary đặt các phím đàn mới trên cây đàn của cô ấy.
I'm completely fine.	Tôi hoàn toàn ổn.
I don't think Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
I didn't like the beer the first time I tried it.	Tôi đã không thích bia lần đầu tiên tôi thử nó.
Tom will have to deal with that tomorrow.	Tom sẽ phải giải quyết chuyện đó vào ngày mai.
I don't think anyone really expects your help.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự mong đợi bạn giúp đỡ.
Who can afford such an expensive house?	Ai có khả năng mua một ngôi nhà đắt tiền như vậy?
The doctors couldn't do anything for Tom.	Các bác sĩ không thể làm gì cho Tom.
Don't let it affect you.	Đừng để nó ảnh hưởng đến bạn.
Tom died a few months later.	Tom chết sau đó vài tháng.
Tom took a picture of Mary standing under the cherry tree.	Tom đã chụp bức ảnh Mary đứng dưới gốc cây anh đào.
Show me what you bought.	Cho tôi xem những gì bạn đã mua.
Don't expect me to do that.	Đừng mong đợi tôi làm điều đó.
Tom is on a business trip in Boston.	Tom đang đi công tác ở Boston.
Tom looked at the trunk.	Tom nhìn vào thùng xe.
I am not an expert.	Tôi không phải là một chuyên gia.
This ticket is valid until October 20.	Vé này có giá trị đến ngày 20 tháng 10.
Although it will take a long time, I will do it.	Mặc dù sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi sẽ làm được điều đó.
Tom has never been to a French-speaking country.	Tom chưa bao giờ đến một quốc gia nói tiếng Pháp.
Tom and I had everything we needed.	Tom và tôi đã có mọi thứ chúng tôi cần.
I was not able to fix that.	Tôi đã không thể sửa chữa điều đó.
We'll send Tom a letter.	Chúng tôi sẽ gửi cho Tom một lá thư.
The higher you go, the lower the temperature.	Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm.
Tom took a bullet for me.	Tom lấy một viên đạn cho tôi.
Cite your source.	Trích dẫn nguồn của bạn.
Tom will find you.	Tom sẽ tìm bạn.
Tom needs to leave his mother.	Tom cần phải rời xa mẹ của mình.
Tom took good notes.	Tom đã ghi chép tốt.
Tom has given me many things.	Tom đã cho tôi rất nhiều thứ.
Tom did not see Mary kiss John.	Tom không nhìn thấy Mary hôn John.
If we go to Boston, how will we get there?	Nếu chúng ta đến Boston, chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào?
You are just stating the obvious.	Bạn chỉ đang nói rõ ràng.
Can you meet Tom?	Bạn có thể gặp Tom?
Tom will be fine in a few minutes.	Tom sẽ ổn trong vài phút nữa.
Do not turn off the engine.	Đừng tắt động cơ.
Let us know when you will arrive in Australia.	Hãy cho chúng tôi biết khi bạn sẽ đến Úc.
Tom is back in the store.	Tom đã trở lại cửa hàng.
I know that's my ticket.	Tôi biết rằng đó là vé của tôi.
Tom ended his speech with a beautiful song.	Tom đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng một bài hát hay.
Tom is a very heavy sleeper.	Tom là một người ngủ rất nặng.
Tom turned the card over and saw that it was the trump card.	Tom lật lại lá bài và thấy rằng đó là quân át chủ bài.
You don't know when I have to do that, do you?	Bạn không biết khi nào tôi phải làm điều đó, phải không?
I hope he will be successful in his new position.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ thành công trên cương vị mới.
It's not on file.	Nó không có trong hồ sơ.
Tom has many talents.	Tom có ​​nhiều tài năng.
Marriage is not a topic of interest to young people.	Hôn nhân không phải là một chủ đề mà giới trẻ quan tâm.
Tom didn't like the house he inherited, so he sold it.	Tom không thích ngôi nhà mà anh ấy được thừa kế, vì vậy anh ấy đã bán nó.
He doesn't like to travel by plane.	Anh ấy không thích đi du lịch bằng máy bay.
It might not be a good idea to do that.	Nó có thể không phải là một ý tưởng tốt để làm điều đó.
You are the most important person in my life.	Bạn là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
I went to bed after preparing everything in advance.	Tôi đi ngủ sau khi chuẩn bị trước mọi thứ.
Tom was stopped for violating the speed limit.	Tom đã bị chặn lại vì vi phạm giới hạn tốc độ.
Tom won't tell us a story.	Tom sẽ không kể cho chúng ta một câu chuyện.
Neither Tom nor Mary is capable of doing that.	Tom và Mary đều không có khả năng làm điều đó.
Tom behaved defiantly.	Tom đã cư xử một cách thách thức.
If you show Tom how to do it, I'm sure he will.	Nếu bạn chỉ cho Tom cách làm điều đó, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được.
You won't find a lot of these in Boston.	Bạn sẽ không tìm thấy rất nhiều trong số này ở Boston.
Tom is growing up.	Tom đang lớn.
I don't think Tom will ever forgive Mary for doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
Tom accidentally blew himself up.	Tom vô tình tự nổ tung mình.
I don't have time to explain in detail.	Tôi không có thời gian để giải thích chi tiết.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn thôi, phải không?
Tom still hopes he can win.	Tom vẫn hy vọng mình có thể giành chiến thắng.
Tom does not get along with other children in the neighborhood.	Tom không hòa đồng với những đứa trẻ khác trong xóm.
We don't have to go to Australia.	Chúng tôi không cần phải đến Úc.
If I can't stay here, I need to find another place to stay.	Nếu tôi không thể ở lại đây, tôi cần phải tìm một nơi khác để ở.
Are you sure you want to try it now?	Bạn có chắc chắn muốn thử làm điều đó ngay bây giờ?
It's a snail.	Đó là một con ốc sên.
I need to find out what happened to Tom.	Tôi cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom is not worried about his score.	Tom không lo lắng về điểm số của mình.
I have never run for office.	Tôi chưa bao giờ tranh cử.
The room was deadly silent.	Trong phòng im lặng đến chết người.
Tom rarely goes to such places.	Tom hiếm khi đến những nơi như thế.
Tom was not at all surprised by how well Mary could swim.	Tom không ngạc nhiên chút nào về việc Mary có thể bơi giỏi như thế nào.
Neither Tom nor Mary had ever lived in Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa từng sống ở Boston.
Mary's lipstick was smeared.	Son môi của Mary bị lem.
I can get here in less than an hour today.	Tôi có thể đến đây trong vòng chưa đầy một giờ hôm nay.
Why are regular language classes so boring?	Tại sao các lớp học ngôn ngữ thông thường rất nhàm chán?
I don't think it ever works.	Tôi không nghĩ rằng nó bao giờ hoạt động.
I am the happiest man on earth.	Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất.
I used to read every book that came my way.	Tôi đã từng đọc mọi cuốn sách theo cách của tôi.
I'm not the only one who has to do that.	Tôi không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
I learned to ride a motorcycle when I was sixteen years old.	Tôi học cách lái xe mô tô khi tôi mười sáu tuổi.
It would be wise to wait until Tom tells us what he thinks before we make a decision.	Sẽ là khôn ngoan nếu đợi cho đến khi Tom nói cho chúng tôi biết anh ấy nghĩ gì trước khi chúng tôi đưa ra quyết định.
You have achieved your goal.	Bạn đã đạt được mục tiêu của mình.
I will go for a few days.	Tôi sẽ đi vài ngày.
I didn't realize that Tom was so rich.	Tôi không nhận ra rằng Tom giàu có đến vậy.
Tom was promoted to president.	Tom được thăng chức chủ tịch.
I am no longer afraid.	Tôi không còn sợ hãi nữa.
I think I'll be able to go swimming with you today.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể đi bơi với bạn hôm nay.
Tom tries to think happy thoughts.	Tom cố gắng nghĩ những suy nghĩ hạnh phúc.
You are not allowed to do that.	Bạn không được phép làm điều đó.
You think I can do it if I try, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể làm được điều đó nếu tôi cố gắng, phải không?
Tom admitted that he couldn't believe it.	Tom thừa nhận rằng anh ta không thể tin được.
Both Tom and Mary changed their minds.	Cả Tom và Mary đều đã thay đổi ý định.
These are just gimmicks.	Đây chỉ là những mánh lới quảng cáo.
Tom caught a cold in bed.	Tom bị cảm lạnh trên giường.
Tom understood exactly what Mary meant.	Tom hiểu chính xác ý của Mary.
He asked his wife if she would come with him.	Anh hỏi vợ xem cô có đi cùng anh không.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã không làm như vậy.
Tom wants to know the truth.	Tom muốn biết sự thật.
Tom stayed with his cousin in Boston for a week.	Tom ở với anh họ của mình ở Boston trong một tuần.
Tom told me he had a headache.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị đau đầu.
Tom and Mary became good friends.	Tom và Mary trở thành bạn tốt của nhau.
I didn't know that you didn't like Tom.	Tôi không biết rằng bạn không thích Tom.
I know Tom won't be ready to do it until next year.	Tôi biết Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
We women want men to know we disagree with you.	Phụ nữ chúng tôi muốn đàn ông biết chúng tôi không đồng ý với bạn.
We really need to convince Tom to do it.	Chúng tôi thực sự cần thuyết phục Tom làm điều đó.
Is it good to start work tomorrow?	Ngày mai bắt đầu công việc có thuận lợi không?
I'm sorry Tom was hurt.	Tôi xin lỗi vì Tom bị thương.
Tom said he knew that Mary wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không làm điều đó.
How can we convince Tom to do that?	Làm thế nào chúng ta có thể thuyết phục Tom làm điều đó?
There is an emergency situation.	Có một tình huống khẩn cấp.
You have to get me out of here.	Bạn phải đưa tôi ra khỏi đây.
Tom has something to hide.	Tom có ​​điều gì đó muốn giấu.
Mary knits this scarf.	Mary đan chiếc khăn này.
Tom doesn't hide anything from us.	Tom không giấu chúng tôi điều gì.
Tom admitted that he was the one who did it.	Tom thừa nhận rằng anh là người đã làm điều đó.
Don't read too much into it.	Đừng đọc quá nhiều vào nó.
I don't think Tom wants to see me.	Tôi không nghĩ Tom muốn gặp tôi.
Why didn't I say that?	Tại sao tôi không nói điều đó?
Tom must be made to talk.	Tom phải được tạo ra để nói chuyện.
Don't forget that you are here to help.	Đừng quên rằng bạn ở đây để giúp đỡ.
Tom didn't know what Mary was trying to do.	Tom không biết Mary đang cố gắng làm gì.
Sometimes the sound of the wind is like the cry of a baby.	Đôi khi tiếng gió như tiếng khóc trẻ thơ.
That's all we do here.	Đó là tất cả những gì chúng tôi làm ở đây.
Tom and Mary locked eyes.	Tom và Mary khóa mắt.
Sooner or later, Tom will tell me everything I want to know.	Không sớm thì muộn, Tom sẽ nói cho tôi biết tất cả những gì tôi muốn biết.
Who does Tom go to eat with?	Tom đi ăn với ai?
How much do you spend on textbooks each semester?	Bạn chi bao nhiêu tiền cho sách giáo khoa mỗi học kỳ?
The Euro is the official currency of the European Union.	Đồng Euro là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu.
I'm not sure I'll do that.	Tôi không chắc mình sẽ làm điều đó.
Tom and I used to be best friends.	Tom và tôi từng là bạn thân của nhau.
Tom and Mary are lovers beyond the stars.	Tom và Mary là cặp tình nhân vượt qua các vì sao.
Our cat's fur has lost its shine.	Lông mèo của chúng ta đã mất đi vẻ bóng mượt.
Tom has been asked not to do it again.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I'm used to fatigue.	Tôi đã quen với sự mệt mỏi.
I gradually got used to the harsh climate here.	Tôi dần dần quen với khí hậu khắc nghiệt ở đây.
Tom married a rich girl from Boston.	Tom kết hôn với một cô gái giàu có từ Boston.
There was no one in that room.	Không có ai trong phòng đó.
I don't swim as much as before.	Tôi không còn bơi nhiều như trước nữa.
If I were you, I wouldn't tell Tom about it.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không nói với Tom về điều đó.
Tom says that he enjoys teaching French.	Tom nói rằng anh ấy thích dạy tiếng Pháp.
I know that Tom is a good businessman.	Tôi biết rằng Tom là một nhà kinh doanh giỏi.
The men threatened to kill everyone in the building.	Những người đàn ông đe dọa giết tất cả mọi người trong tòa nhà.
I tried to avoid Tom.	Tôi đã cố gắng tránh Tom.
I'm sure we'll learn a lot from you.	Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ bạn.
We'd better start.	Tốt hơn chúng ta nên bắt đầu.
Chances are Tom will be there.	Rất có thể Tom sẽ ở đó.
Why don't we get married in Australia?	Tại sao chúng ta không kết hôn ở Úc?
Tom is making sandwiches.	Tom đang làm bánh mì sandwich.
Tom must have been a lot like you.	Tom hẳn đã rất giống bạn.
Tom refused to eat.	Tom không chịu ăn.
You're the only person I know other than me who likes medieval music.	Bạn là người duy nhất tôi biết ngoài tôi thích âm nhạc thời trung cổ.
Tom has denied the allegations.	Tom đã phủ nhận các cáo buộc.
She is good to me.	Cô ấy tốt với tôi.
Tom was very tired when he got home.	Tom đã rất mệt khi về đến nhà.
There should be more vegan fast food restaurants.	Cần có nhiều nhà hàng thức ăn nhanh thuần chay hơn.
Does Tom swim every day?	Tom có ​​bơi mỗi ngày không?
The birds are so tamed that they will eat meat from your hand.	Những con chim được thuần hóa đến mức chúng sẽ ăn thịt từ tay bạn.
Tom said I had to speak French.	Tom nói tôi phải nói tiếng Pháp.
I tried to teach Tom how to do it.	Tôi đã cố gắng dạy Tom cách làm điều đó.
Tom was mortally wounded in battle.	Tom bị tử thương trong trận chiến.
I think Tom and Mary both want something to eat.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều muốn ăn gì đó.
Are you back early?	Anh về sớm phải không?
I asked Tom if he wanted to do it with me.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn làm điều đó với tôi không.
I can't walk fast.	Tôi không thể đi bộ nhanh.
Tom is going to eat as soon as he gets home.	Tom sẽ đi ăn ngay khi về đến nhà.
Are Tom and Mary compatible?	Tom và Mary có hợp nhau không?
I can't help you with that.	Tôi không thể giúp bạn làm điều đó.
I have watched children die.	Tôi đã chứng kiến ​​những đứa trẻ chết.
I know that both Tom and Mary are lonely.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều cô đơn.
I think you don't know what to do.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết phải làm gì.
I'm just learning how to do this, like everyone else.	Tôi chỉ đang học cách làm điều này, giống như mọi người khác.
I want you to know that I won't be there tomorrow afternoon.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không ở đó vào chiều mai.
How many times a day do you wash your hands?	Bạn rửa tay bao nhiêu lần một ngày?
Tom doesn't look unhappy.	Tom không có vẻ gì là không vui.
Why don't you draw me a map?	Tại sao bạn không vẽ cho tôi một bản đồ?
I strongly recommend you to reconsider.	Tôi thực sự khuyên bạn nên xem xét lại.
I'm the only one who knows how to do it.	Tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom seems to be expecting more.	Tom dường như đang mong đợi nhiều hơn.
Tom says he knows Mary might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được phép làm điều đó.
You don't know how to swim, do you?	Bạn không biết bơi phải không?
I hope that Tom didn't go to Australia with Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không đến Úc với Mary.
I don't think I could have translated this document without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể dịch tài liệu này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom translated the letter from French to German.	Tom đã dịch bức thư từ tiếng Pháp sang tiếng Đức.
Do you know what Tom's favorite food is?	Bạn có biết món ăn yêu thích của Tom là gì không?
I know that Tom knows we've never done that before.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom saved my dog's life.	Tom đã cứu sống con chó của tôi.
Tom said that he thought it would be a big mistake to tell Mary what happened.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary những gì đã xảy ra.
Has Tom forgiven Mary?	Tom đã tha thứ cho Mary chưa?
Tom says that the team needs a new captain.	Tom nói rằng đội cần một đội trưởng mới.
I am getting better every day.	Tôi đang trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Tom is driving a truck.	Tom đang lái một chiếc xe tải.
Tom is the one who found Mary's necklace.	Tom là người đã tìm thấy chiếc vòng cổ của Mary.
I think Tom will stay.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở lại.
Apparently, that's the only way Tom knows how to do it.	Rõ ràng, đó là cách duy nhất Tom biết cách làm điều đó.
I worked all day.	Tôi đã làm việc cả ngày.
Why don't we have lunch together?	Tại sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau?
There's no reason to worry.	Không có lý do gì để lo lắng.
I have never worked so hard before.	Tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như vậy trước đây.
Tom doesn't usually eat breakfast.	Tom không thường ăn sáng.
Tom and I came here at the same time.	Tom và tôi đến đây cùng lúc.
He did not have the necessary skills for the job.	Anh ta không có những kỹ năng cần thiết cho công việc đó.
Tom has been on vacation with his family for a few weeks.	Tom đã đi nghỉ cùng gia đình được vài tuần.
Tom Jackson's novels sold well.	Tiểu thuyết của Tom Jackson bán rất chạy.
No Tom escaped.	Không có Tom trốn thoát.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll take care of Tom.	Tôi sẽ chăm sóc Tom.
Tom needs medical attention.	Tom cần được chăm sóc y tế.
That's a bad word.	Đó là một từ tồi tệ.
I have to tell Tom and the others.	Tôi phải nói với Tom và những người khác.
Both Tom and Mary are still in great shape.	Cả Tom và Mary vẫn rất phong độ.
Tom doesn't need to dress up.	Tom không cần ăn mặc.
It's not the first time it's happened.	Nó không phải là lần đầu tiên nó xảy ra.
I doubt that Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
The door opened and there she was, standing in the doorway.	Cánh cửa mở ra và cô ấy ở đó, đang đứng ở ngưỡng cửa.
It was a special day for Tom and Mary.	Đó là một ngày đặc biệt đối với Tom và Mary.
Tom is a very good guitarist.	Tom là một tay guitar rất giỏi.
Focus on what needs to be done today.	Hãy tập trung vào những việc cần phải làm trong ngày hôm nay.
Tom reminded me not to forget my umbrella.	Tom nhắc tôi đừng quên ô của mình.
Tom told Mary that he had to go to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy phải đi Boston.
Tom says he regrets not studying French harder when he was in high school.	Tom nói rằng anh ấy hối tiếc vì đã không học tiếng Pháp chăm chỉ hơn khi còn học trung học.
I know that Tom wants to be a pediatrician.	Tôi biết rằng Tom muốn trở thành một bác sĩ nhi khoa.
I am going to summer school.	Tôi đang đi học hè.
"Can you do it today?" 	"Hôm nay làm được không?"
"I think so."	"Tôi nghĩ vậy."
Tom thought that Mary was tired.	Tom nghĩ rằng Mary đã mệt mỏi.
It's easier than I thought.	Nó dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Does Tom have frequent migraines?	Tom có ​​thường xuyên bị đau nửa đầu không?
I can't believe Tom is giving Mary the car he bought last year.	Tôi không thể tin rằng Tom đang tặng Mary chiếc xe mà anh ấy đã mua năm ngoái.
"Will you help me with my English homework?" 	"Bạn sẽ giúp tôi làm bài tập tiếng Anh của tôi chứ?"
"Sure."	"Chắc chắn."
Tom might be afraid to do it.	Tom có ​​thể sợ làm điều đó.
Tom wanted to know what would happen.	Tom muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
During the heated argument, Tom punched John.	Trong lúc tranh cãi nảy lửa, Tom đã đấm John.
I don't know why Tom called.	Tôi không biết tại sao Tom lại gọi.
I didn't really kiss Tom.	Tôi không thực sự hôn Tom.
Tom should have waited until Mary got here to do it.	Tom lẽ ra nên đợi cho đến khi Mary đến đây để làm điều đó.
I also know that Tom is not stupid.	Tôi cũng biết rằng Tom không hề ngu ngốc.
I hope Tom knows he has to do it.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
Do you really think we shouldn't do this?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng tôi không nên làm điều này?
How many eggs does a hen lay in a year?	Một con gà mái đẻ bao nhiêu trứng trong một năm?
Tom convinces Mary to come to Australia with him.	Tom thuyết phục Mary đến Úc với anh ta.
It is very thoughtful of you to do it.	Đó là rất chu đáo của bạn để làm điều đó.
Do you think it is safe to cross this bridge?	Bạn có nghĩ rằng nó là an toàn để đi qua cây cầu này?
I don't want you to do this.	Tôi không muốn bạn làm điều này.
Tom's dog doesn't like to be petted.	Con chó của Tom không thích được cưng nựng.
The murder weapon has yet to be found.	Vũ khí giết người vẫn chưa được tìm thấy.
Tom likes cheese.	Tom thích pho mát.
Tom is looking for a babysitter next Monday night.	Tom đang tìm người trông con vào tối thứ Hai tới.
I didn't know Tom would be allowed to do that.	Tôi không biết Tom sẽ được phép làm điều đó.
Why don't you admit your mistake?	Tại sao bạn không thừa nhận sai lầm của mình?
Tom built a wall around his house.	Tom đã xây một bức tường xung quanh ngôi nhà của mình.
Don't threaten me.	Đừng đe dọa tôi.
Tom was seriously mistaken.	Tom đã nhầm lẫn nghiêm trọng.
This is not the fault of the government.	Đây không phải là lỗi của chính phủ.
How many months has it been since you did that?	Đã bao nhiêu tháng kể từ khi bạn làm điều đó?
Tom and Mary are going to Boston tomorrow.	Tom và Mary sẽ đến Boston vào ngày mai.
Tom is not in the basement.	Tom không ở dưới tầng hầm.
I should have gone shopping with Tom.	Đáng lẽ tôi nên đi mua sắm với Tom.
You want it, don't you?	Bạn muốn nó, phải không?
I think Tom did it to make Mary jealous.	Tôi nghĩ rằng Tom làm vậy để khiến Mary ghen tị.
Tom dedicated the book to Mary.	Tom đã dành tặng cuốn sách cho Mary.
Did Tom ever criticize Mary for doing it?	Tom đã bao giờ chỉ trích Mary về việc làm đó chưa?
Did you know that in Japan, if you have a tattoo, you won't be allowed to bathe in many hot spring resorts?	Bạn có biết ở Nhật Bản, nếu bạn có hình xăm, bạn sẽ không được phép tắm ở nhiều khu du lịch suối nước nóng?
Tom wants to get out of prison.	Tom muốn ra khỏi tù.
Tom says he won't go to Mary's concert.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến buổi hòa nhạc của Mary.
There was some gum on the soles of Tom's shoes.	Có một ít kẹo cao su trên đế giày của Tom.
I don't remember turning off the lights.	Tôi không nhớ đã tắt đèn.
Tom said he didn't care if I did.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm nếu tôi làm vậy.
This umbrella is yours. 	Chiếc ô này là của bạn.
Where is mine?	Của tôi đâu?
Tom needs to be told he has to do it.	Tom cần được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
I suppose I was a bit careless.	Tôi cho rằng tôi đã hơi bất cẩn.
Tom said I should exercise more.	Tom nói tôi nên tập thể dục nhiều hơn.
When was Germany unified?	Khi nào nước Đức thống nhất?
Forks have been used for many years in Europe and the Near East, but only for cooking.	Nĩa đã được sử dụng trong nhiều năm ở Châu Âu và Cận Đông, nhưng chỉ để nấu ăn.
Tom probably doesn't know why Mary wants him to come to Australia with her.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại muốn anh đến Úc với cô ấy.
Tom is not hungry.	Tom không đói.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Don't ever let me catch you doing that again.	Đừng bao giờ để tôi bắt gặp bạn làm điều đó một lần nữa.
Don't you think we have to wait?	Bạn không nghĩ chúng ta phải đợi sao?
Tom said he didn't think Mary would do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary lại làm như vậy.
I didn't know we felt the same way.	Tôi không biết chúng tôi cũng cảm thấy như vậy.
There might be another way to do it.	Có thể có một cách khác để làm điều đó.
Tom knows that he is handsome.	Tom biết rằng anh ấy đẹp trai.
I've done the hard part.	Tôi đã làm xong phần khó.
Tom and Mary are bad parents.	Tom và Mary là những bậc cha mẹ tồi.
Bach and Handel were contemporaries.	Bach và Handel là những người cùng thời.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom khó chịu.
You are very persistent.	Bạn rất kiên trì.
Tom couldn't rule out the possibility that he was wrong.	Tom không thể loại trừ khả năng anh đã nhầm.
I know Tom will be allowed to do what he wants to do.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm những gì anh ấy muốn làm.
I don't think Tom would have the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
The house is running down.	Ngôi nhà đang chạy xuống.
I have to go talk to Tom.	Tôi phải đi nói chuyện với Tom.
I'm sorry, I didn't mean to.	Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Tom speaks perfect French.	Tom nói tiếng Pháp hoàn hảo.
He never went fishing without his son.	Anh ta không bao giờ đi câu cá mà không dẫn theo con trai của mình.
Tom gave up his teaching job to become a full-time studio musician.	Tom đã từ bỏ công việc giảng dạy của mình để trở thành một nhạc sĩ phòng thu toàn thời gian.
His speech left me with the feeling that we would never be friends.	Bài phát biểu của anh ấy để lại cho tôi cảm giác rằng chúng tôi sẽ không bao giờ là bạn của nhau.
The books I bought were delivered to me this morning.	Những cuốn sách tôi mua đã được giao cho tôi sáng nay.
Tom is working full time.	Tom đang làm việc toàn thời gian.
I'm still waiting for a reply.	Tôi vẫn đang đợi hồi âm.
I think Tom's short temper undermines his judgment.	Tôi nghĩ rằng tính khí nóng nảy của Tom làm suy yếu khả năng phán đoán của anh ấy.
Tom hid under the bed.	Tom trốn dưới gầm giường.
Tom and I have known each other for a while.	Tom và tôi quen nhau chưa lâu.
Tom was afraid that people would laugh at him.	Tom sợ mọi người sẽ cười nhạo mình.
You are on fire today.	Bạn đang cháy hôm nay.
Tom wondered who Mary was going to vote for.	Tom tự hỏi Mary định bỏ phiếu cho ai.
Tom ate the cake.	Tom đã ăn bánh.
I will no longer work for Tom.	Tôi sẽ không làm việc cho Tom nữa.
If you won a million yen, what would you do?	Nếu bạn thắng một triệu yên, bạn sẽ làm gì?
Tom told me he thought Mary was impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị ấn tượng.
Tom put down the gun.	Tom bỏ súng xuống.
Tom will probably be the last to leave.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng rời đi.
I really hope that you can visit us again.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn có thể ghé thăm chúng tôi một lần nữa.
He bought the land for the purpose of building a house on it.	Anh mua mảnh đất với mục đích xây nhà trên đó.
Listen to me. 	Lắng nghe tôi.
I have a plan.	Tôi có một kế hoạch.
I don't usually watch war movies.	Tôi không thường xem phim chiến tranh.
Makes you think, doesn't it?	Khiến bạn phải suy nghĩ, phải không?
All three of Tom's ex-wives live in Australia.	Cả ba người vợ cũ của Tom đều sống ở Úc.
Tom has lived here since he was a kid.	Tom đã sống ở đây từ khi còn là một đứa trẻ.
Tom didn't seem worried at all.	Tom không có vẻ gì là lo lắng.
Tom has a reason to do it.	Tom có ​​lý do để làm điều đó.
Tom got on his horse.	Tom lên ngựa.
Tom has until October 20 to do so.	Tom có ​​đến ngày 20 tháng 10 để làm điều đó.
I'm going here.	Tôi sắp đi đây.
Tom never wanted to go there in the first place.	Tom không bao giờ muốn đến đó ngay từ đầu.
You're responsible for Tom's safety, aren't you?	Bạn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Tom, phải không?
Earth has a diameter of 12,742 km.	Trái đất có đường kính 12.742 km.
Tom did what Mary asked him to do, but he didn't do what John asked him to do.	Tom đã làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm, nhưng anh ta không làm những gì John yêu cầu anh ta làm.
You were here just the day before, weren't you?	Bạn đã ở đây chỉ vào ngày hôm trước, phải không?
I know Tom as a rather difficult person to impress.	Tôi biết Tom là một người khá khó gây ấn tượng.
Who is their mother?	Ai là mẹ của họ?
I haven't heard of that.	Tôi đã không nghe nói về điều đó.
Tom is very happy with the gift you gave him.	Tom rất vui với món quà mà bạn đã tặng cho anh ấy.
You have to call Tom.	Bạn phải gọi cho Tom.
How do you know Tom didn't win?	Làm sao bạn biết Tom không thắng?
I didn't know you wanted to go to college.	Tôi không biết bạn muốn vào đại học.
Tom told me that he thought Mary was too assertive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quá quyết đoán.
Tom just helped me get started.	Tom chỉ giúp tôi bắt đầu.
Maybe Tom can join us.	Có lẽ Tom có ​​thể tham gia cùng chúng tôi.
I know you don't like Tom as much as you like Mary.	Tôi biết bạn không thích Tom nhiều như bạn thích Mary.
I will find it.	Tôi sẽ tìm thấy nó.
Tom is a freelance journalist.	Tom là một nhà báo tự do.
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Tom told me that I needed to join the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải tham gia cuộc họp hôm nay.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
I wonder if I can do it again.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó một lần nữa hay không.
Tom was afraid to tell Mary where he had been.	Tom sợ hãi khi nói cho Mary biết anh đã ở đâu.
I don't want to be late.	Tôi không muốn đến muộn.
Tom never saw Mary at the golf club.	Tom không bao giờ nhìn thấy Mary ở câu lạc bộ chơi gôn.
I'm only here for a few days.	Tôi chỉ ở đây vài ngày.
I am a language teacher.	Tôi là một giáo viên ngôn ngữ.
I have never been kidnapped.	Tôi chưa bao giờ bị bắt cóc.
I slug Tom.	Tôi sên Tom.
You are late. 	Bạn về muộn.
How do you do?	Dạo này bạn như thế nào?
The children howled with laughter.	Những đứa trẻ rú lên vì cười.
I won't force you to do it, but I think you should.	Tôi sẽ không ép buộc bạn làm điều đó, nhưng tôi nghĩ bạn nên làm như vậy.
I'm really happy that we got to know each other.	Tôi thực sự hạnh phúc khi chúng tôi quen nhau.
Would you do it if you had the chance?	Bạn sẽ làm điều đó nếu bạn có cơ hội?
I should explain everything to Tom.	Tôi nên giải thích mọi thứ cho Tom.
I want to keep working my way up the ranks.	Tôi muốn tiếp tục làm việc theo cách của tôi để thăng cấp.
Tom shaved his armpits.	Tom cạo lông nách.
I was on the same bus as Tom.	Tôi đã ở trên cùng một chuyến xe buýt với Tom.
I don't need to do it today.	Tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I didn't know that Tom wouldn't have trouble doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không gặp rắc rối khi làm điều đó.
Tom seems to be getting tense.	Tom dường như đang trở nên căng thẳng.
Tom brings his children.	Tom mang theo các con của mình.
I withdraw my apology.	Tôi xin rút lại lời xin lỗi.
This line is parallel to that.	Đường này song song với đó.
I know that Tom is doing it.	Tôi biết rằng Tom đang làm điều đó.
Tom was charged with theft.	Tom bị buộc tội trộm cắp.
Tom tells Mary what he intends to do.	Tom nói với Mary những gì anh ta định làm.
Tom decided not to do it.	Tom đã quyết định không làm điều đó.
Boston wasn't big enough for either of us.	Boston không đủ lớn cho cả hai chúng tôi.
We have taken precautions.	Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
There are many ways to donate.	Có nhiều cách để quyên góp.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn thôi, phải không?
I guess that's why Tom never married.	Tôi đoán đó là lý do tại sao Tom không bao giờ kết hôn.
I'm not the person I used to be.	Tôi không phải là người như tôi đã từng.
Tell me how much you owe Tom.	Hãy cho tôi biết bạn nợ Tom bao nhiêu.
I think something is wrong with Tom.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với Tom.
I just ate a sandwich so I'm not hungry.	Tôi vừa ăn một cái bánh mì sandwich nên tôi không đói.
Tom is playing a game with Mary.	Tom đang chơi một trò chơi với Mary.
Tom did it.	Tom đã làm điều đó.
It's outrageous that you should spend so much money.	Thật là thái quá khi bạn nên tiêu nhiều tiền như vậy.
No one came?	Không có ai đến?
Tom regrets sending an angry email to his boss and wishes that he would sleep over what had been bothering him for a while.	Tom hối hận vì đã gửi một email giận dữ cho sếp của mình và ước rằng anh ta sẽ ngủ quên những gì đã làm phiền anh ta trong một thời gian.
I think Tom doesn't often win when he plays chess.	Tôi nghĩ rằng Tom không mấy khi thắng khi chơi cờ.
I still haven't decided whether to go by car or train.	Tôi vẫn chưa quyết định đi ô tô hay tàu hỏa.
Tom told me he wanted me to buy some loaves of bread.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi mua một vài ổ bánh mì.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
I'm sure someone will do it for Tom.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm điều đó cho Tom.
I think Tom lied to you about what he did.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối bạn về những gì anh ấy đã làm.
Children are given priority.	Trẻ em được ưu tiên.
Tom said he will be attending the meeting this afternoon.	Tom nói anh ấy sẽ tham gia cuộc họp chiều nay.
Tom cried at Mary's funeral.	Tom đã khóc trong đám tang của Mary.
I cook no better than my mother.	Tôi nấu ăn không giỏi hơn mẹ tôi.
Does Tom actually sing those songs?	Tom có ​​thực sự hát những bài hát đó không?
I would like to know more about your school life.	Tôi muốn biết thêm về cuộc sống học đường của bạn.
Do you know what Tom really wanted to say?	Bạn có biết Tom thực sự muốn nói gì không?
He heard a strange noise and jumped out of bed.	Anh ta nghe thấy tiếng động lạ nên nhảy ra khỏi giường.
The lambs were killed by a wolf.	Những con cừu non bị giết bởi một con sói.
Tom wears a hearing aid.	Tom đeo máy trợ thính.
You don't really want to go to Boston, do you?	Bạn không thực sự muốn đến Boston, phải không?
I didn't know that you were mistaken.	Tôi không biết rằng bạn đã nhầm lẫn.
I think Tom should be in Boston right now.	Tôi nghĩ Tom nên ở Boston vào lúc này.
Promise me you'll help Tom.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ giúp Tom.
I was really tired all day today.	Tôi đã thực sự mệt mỏi cả ngày hôm nay.
I have a washing machine box.	Tôi có một hộp máy giặt.
If you don't rest once in a while, you'll get sick.	Nếu bạn không nghỉ ngơi một lần trong một thời gian, bạn sẽ bị ốm.
I hope you enjoy the concert.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích buổi hòa nhạc.
Tom asked me if I knew anyone who lived in Australia.	Tom hỏi tôi có biết ai sống ở Úc không.
Who is doing the dishes?	Ai đang làm các món ăn?
Did I tell you about Tom?	Tôi đã từng kể cho bạn nghe về Tom chưa?
I don't have any suggestions.	Tôi không có bất kỳ đề xuất nào.
I won't answer that.	Tôi sẽ không trả lời điều đó.
He was feuding in the early part of his political career.	Ông đã gây thù chuốc oán trong thời gian đầu hoạt động chính trị của mình.
I'm pretty sure Tom wouldn't do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I will never leave you.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn.
They concluded that he was lying.	Họ kết luận rằng anh ta đang nói dối.
Why don't we go for a drink?	Tại sao chúng ta không đi uống rượu?
Tom said he enjoys helping others.	Tom cho biết anh ấy thích giúp đỡ người khác.
Tom got into the elevator.	Tom vào thang máy.
Tom doesn't understand fractions.	Tom không hiểu phân số.
I don't think Tom should do that.	Tôi nghĩ Tom không nên làm vậy.
I know that Tom is very selfish.	Tôi biết rằng Tom rất ích kỷ.
You are the ugliest person I have ever seen.	Bạn là người xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
We cannot help you now.	Chúng tôi không thể giúp bạn bây giờ.
I'll talk to Tom about that if you want me to.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó nếu bạn muốn tôi.
Please don't let this happen again.	Xin đừng để điều này xảy ra một lần nữa.
Tom said he wasn't surprised.	Tom nói rằng anh ấy không ngạc nhiên.
Tom was the most drunk at the party.	Tom là người say nhất trong bữa tiệc.
Tom is blind.	Tom bị mù.
I know that you cannot forgive me.	Tôi biết rằng bạn không thể tha thứ cho tôi.
I am the guide.	Tôi là người hướng dẫn.
I think I can trust Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng Tom.
You don't want to know why Tom quit his job?	Bạn không muốn biết tại sao Tom nghỉ việc?
Some people think that Tom should be the one to do it.	Một số người cho rằng Tom nên là người làm điều đó.
Tom is not good at driving.	Tom không giỏi lái xe.
We are friends of Tom.	Chúng tôi là bạn của Tom.
You are completely useless.	Bạn hoàn toàn vô dụng.
Haven't read this book yet?	Bạn chưa đọc cuốn sách này?
Tom is clearly homeless.	Tom rõ ràng là vô gia cư.
You have to call Tom and tell him.	Bạn phải gọi cho Tom và nói với anh ấy.
Tom plays the piano better than he sings.	Tom chơi piano giỏi hơn anh ấy hát.
Tom says he will try to do it again on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào ngày 20 tháng 10.
Tom got there before anyone else.	Tom đã đến đó trước bất kỳ ai khác.
Tom is a genius.	Tom là một thiên tài.
Tom was in a band.	Tom đã ở trong một ban nhạc.
I didn't realize how busy Tom was.	Tôi không nhận ra Tom bận rộn như thế nào.
I should have known that Tom wouldn't do that.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom called to let me know he was not coming to my party.	Tom đã gọi để thông báo cho tôi biết anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của tôi.
You don't understand why this is a problem?	Bạn không hiểu tại sao đây là một vấn đề?
"Where's the cat?" 	"Chú mèo ở đâu?"
"It's on the roof."	"Nó ở trên mái nhà."
Tom thinks that Mary will finish it by 2:30.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
What kind of person would buy something like this?	Loại người nào sẽ mua một thứ như thế này?
Tom had to admit defeat.	Tom đã phải thừa nhận thất bại.
Tom hasn't read that book.	Tom chưa đọc cuốn sách đó.
We'll need Tom's help.	Chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom doesn't seem very confident in his French ability.	Tom có ​​vẻ không tự tin lắm vào khả năng tiếng Pháp của mình.
I was thinking it must be something like that.	Tôi đã nghĩ rằng nó phải là một cái gì đó như thế.
Why do we keep talking about this?	Tại sao chúng ta không ngừng nói về điều này?
There's someone at the door.	Có ai đó ở cửa.
Tom was executed by lethal injection.	Tom đã bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc gây chết người.
Tom thinks he won't be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó một mình.
I'm afraid I've set a bad example.	Tôi e rằng mình đã làm gương xấu.
Tom said it was harder than he expected.	Tom nói rằng nó khó hơn anh ấy mong đợi.
Can someone please tell me what's going on?	Ai đó có thể vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
I want you to stop looking for Tom.	Tôi muốn bạn ngừng tìm kiếm Tom.
Tom was the only one who wanted to go home early.	Tom là người duy nhất muốn về nhà sớm.
I'm about to cry now.	Tôi sắp khóc bây giờ.
When Mary went to cook dinner, she found that her potatoes had sprouted in the cupboard.	Khi Mary đi nấu bữa tối, cô ấy thấy rằng khoai tây của cô ấy đã mọc mầm trong tủ.
I have lived in Australia for three years.	Tôi đã sống ở Úc được ba năm.
Is Tom happy?	Tom có ​​vui không?
You know how to drive, right?	Bạn biết lái xe, phải không?
Tom decided to walk home.	Tom đã quyết định sẽ đi bộ về nhà.
He thanked the host for the very enjoyable party.	Anh ấy cảm ơn chủ nhà vì bữa tiệc rất thú vị.
I didn't tell Tom about you.	Tôi đã không nói với Tom về bạn.
You followed me, right?	Bạn đã theo dõi tôi, phải không?
Tom looked at the wall.	Tom nhìn vào bức tường.
Tom says he wants to be alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn được ở một mình.
Tom probably didn't know where Mary parked the car.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đậu xe ở đâu.
It's not intentional.	Nó không cố ý.
Why don't you stay for a while?	Tại sao bạn không ở lại một thời gian?
I won't leave you.	Tôi sẽ không rời bạn.
When Tom is here, he will swim in the morning.	Khi Tom ở đây, anh ấy sẽ bơi vào buổi sáng.
I think Tom is still cold.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn lạnh lùng.
Tom felt that there was no need to rush.	Tom cảm thấy rằng không cần phải vội vàng.
Tom looks tense.	Tom có ​​vẻ căng thẳng.
I will start doing that today.	Tôi sẽ bắt đầu làm điều đó ngày hôm nay.
We must protect ourselves.	Chúng ta phải tự bảo vệ mình.
Torrential rain.	Mưa xối xả.
She has a pleasant voice.	Cô ấy có một giọng nói dễ chịu.
Tom injured his leg.	Tom bị thương ở chân.
The problem is we don't have much time.	Vấn đề là chúng ta không có nhiều thời gian.
Tom insists on eating fruit every day.	Tom nhất quyết ăn trái cây mỗi ngày.
I don't think Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom bận.
I don't like pork.	Tôi không thích thịt lợn.
The basket you bought yesterday is under the table.	Cái giỏ bạn mua hôm qua ở dưới gầm bàn.
In the same amount of time I will correct all the errors in your report, I can write a better report myself.	Trong cùng một khoảng thời gian, tôi sẽ sửa tất cả những sai sót trong báo cáo của bạn, tôi có thể tự viết một báo cáo tốt hơn.
Tom saw this.	Tom đã thấy điều này.
I know that Tom is in bed.	Tôi biết rằng Tom đang ở trên giường.
I know you will do great.	Tôi biết bạn sẽ làm rất tốt.
Tom didn't eat the sandwich that Mary made for him.	Tom đã không ăn bánh sandwich mà Mary làm cho anh ta.
Tom often goes to Boston.	Tom thường xuyên đến Boston.
I don't always present myself well.	Không phải lúc nào tôi cũng thể hiện bản thân tốt.
Tom needs help paying taxes.	Tom cần giúp đỡ trong việc đóng thuế.
Does Tom know you like Mary?	Tom có ​​biết bạn thích Mary không?
Tom hung up Mary's coat.	Tom treo áo khoác của Mary lên.
Tom is younger than his wife.	Tom trẻ hơn vợ.
I don't think Tom doesn't know what Mary is doing.	Tôi không nghĩ Tom không biết Mary đang làm gì.
It just seems like the right thing to do.	Nó chỉ có vẻ như là điều đúng đắn cần làm.
Obviously, Tom is very good at it.	Rõ ràng, Tom rất giỏi trong việc đó.
Tom doesn't seem to agree with you.	Tom dường như không đồng ý với bạn.
Clinic at 1439 Park Street.	Phòng khám ở 1439 Park Street.
I'm not quite ready yet.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.
I've never worked with Tom.	Tôi chưa bao giờ làm việc với Tom.
Tom is a part-time student here.	Tom là một sinh viên bán thời gian ở đây.
Tom was the one who blew the balloon up.	Tom là người đã thổi bóng bay lên.
I don't believe Tom's story.	Tôi không tin câu chuyện của Tom.
I don't have to help Tom today.	Tôi không phải giúp Tom hôm nay.
I'm not an expert.	Tôi không phải là chuyên gia.
Tom would never believe that Mary did it.	Tom sẽ không bao giờ tin rằng Mary đã làm điều đó.
How does Tom find Mary?	Tom đi tìm Mary bằng cách nào?
Tom said he is thinking about becoming a vegetarian.	Tom cho biết anh đang nghĩ đến việc ăn chay.
Tom said he thought I was dead.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi đã chết.
Read aloud.	Đọc to.
My grandmother is ninety-one years old.	Bà tôi chín mươi mốt tuổi.
Tom comes home every weekend.	Cuối tuần nào Tom cũng về nhà.
You shouldn't treat Tom that way.	Bạn không nên đối xử với Tom theo cách đó.
This crystal seems to be very expensive.	Tinh thể này dường như rất đắt.
Shouldn't we talk about what happened?	Chúng ta không nên nói về những gì đã xảy ra?
What is Tom's answer?	Câu trả lời của Tom là gì?
I think you're being a bit too careful.	Tôi nghĩ rằng bạn đang hơi quá cẩn thận.
I don't have a present for Tom yet.	Tôi chưa có quà cho Tom.
I won't make you go back to Boston.	Tôi sẽ không bắt bạn quay lại Boston.
You're not that bad.	Bạn không tệ như vậy.
Thank you very much for informing me that the shipment will be delayed.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã thông báo cho tôi rằng lô hàng sẽ bị trì hoãn.
I know Tom might not make it.	Tôi biết Tom có ​​thể không làm được điều đó.
I don't know why it took me so long.	Tôi không biết tại sao tôi lại mất nhiều thời gian như vậy.
Tom is the store manager.	Tom là quản lý cửa hàng.
I hope Tom doesn't see that.	Tôi hy vọng Tom không nhìn thấy điều đó.
Tom is probably not the only one to do that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Tom knows I don't usually leave early.	Tom biết tôi không thường về sớm.
Tom doesn't even know your name.	Tom thậm chí không biết tên của bạn.
He just went on vacation.	Anh ấy vừa đi nghỉ phép.
You didn't know that Tom wasn't supposed to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom không được làm như vậy, phải không?
I'm tired of dealing with people like Tom.	Tôi mệt mỏi khi phải đối mặt với những người như Tom.
Tom is always here on Mondays.	Tom luôn ở đây vào các ngày thứ Hai.
Most girls think they are pretty.	Hầu hết các cô gái đều nghĩ rằng họ xinh đẹp.
It is the mind that is difficult to understand.	Đó là tâm trí khó hiểu.
I hope you don't forget to do that.	Tôi hy vọng bạn không quên làm điều đó.
Tom was not provided in his father's will.	Tom đã không được cung cấp trong di chúc của cha mình.
Tom took it from me.	Tom đã lấy nó từ tôi.
We don't want to disappoint them.	Chúng tôi không muốn làm họ thất vọng.
Do you know how to play softball?	Bạn có biết chơi bóng mềm không?
I appreciate you taking the time to meet me.	Tôi đánh giá cao bạn đã dành thời gian để gặp tôi.
Tom has a lot of accidents.	Tom rất hay gặp tai nạn.
Tom understands French quite well.	Tom hiểu tiếng Pháp khá tốt.
Tom never really wanted to leave Boston.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn rời Boston.
That's not too far, right?	Đó không phải là quá xa, phải không?
Can Tom really do it alone?	Tom thực sự có thể làm điều đó một mình?
Tom has a high-pitched voice.	Tom có ​​một giọng nói the thé.
Tom assumed that Mary would not be at the party.	Tom cho rằng Mary sẽ không có mặt tại bữa tiệc.
I'm just shy.	Tôi chỉ mắc cỡ thôi.
That is a completely different issue.	Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Have you read the letter that Tom wrote?	Bạn đã đọc lá thư mà Tom viết chưa?
Tom loves camping.	Tom thích cắm trại.
I thought you said you were exempt from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn được miễn làm điều đó.
Tom has nothing else to do.	Tom không có việc gì khác để làm.
Tom is richer than you think.	Tom giàu hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Mr. Jackson's lecture was boring.	Bài giảng của ông Jackson thật nhàm chán.
Tom can't afford a high-priced lawyer.	Tom không thể mua một luật sư giá cao.
I don't think Tom will be in Boston next spring.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào mùa xuân tới.
Tom watched the helicopter take off.	Tom nhìn chiếc trực thăng cất cánh.
Tom can be there in thirty minutes.	Tom có ​​thể đến đó sau ba mươi phút.
I explained the rules of the game to them.	Tôi giải thích luật chơi cho họ.
I don't think Tom could tell Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
Mary is wearing a mini skirt.	Mary đang mặc một chiếc váy ngắn.
I don't think Tom knows how to play trombone.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chơi trombone.
Tom can swim faster than Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary.
Tom arrived just as we were about to leave.	Tom đến đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi.
Tom put his racket on the ground.	Tom đặt vợt xuống đất.
Tom will be sorry he didn't do it.	Tom sẽ rất tiếc vì anh ấy đã không làm điều đó.
Tom did not understand the question.	Tom không hiểu câu hỏi.
I know Tom knows who did that to Mary.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
Tom didn't even talk about Mary.	Tom thậm chí không nói về Mary.
Tom has a private jet.	Tom có ​​một chiếc máy bay riêng.
Tom should have been interested in doing that.	Tom lẽ ra phải quan tâm đến việc làm đó.
You should play with him during this time.	Bạn nên chơi cùng với anh ấy trong thời gian này.
Who was Tom going with?	Tom đã định đi với ai?
You know Tom is lying.	Bạn biết Tom đang nói dối.
I'm in a hurry to go home.	Tôi đang vội về nhà.
Tom has no brother.	Tom không có anh trai.
This is not actual information.	Đây không phải là thông tin thực tế.
Tom says he doesn't have much fun.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều niềm vui.
I've been hanging out with a close friend in America for a year.	Tôi đã giao du với một người bạn thân ở Mỹ trong một năm.
There is no greater mystery in the world than love.	Trên đời không có bí ẩn nào lớn hơn tình yêu.
You should drink about two liters of water per day.	Bạn nên uống khoảng hai lít nước mỗi ngày.
I will always love Mary.	Tôi sẽ luôn yêu Mary.
We tried to do too much.	Chúng tôi đã cố gắng làm quá nhiều.
We don't have customers, so we close shop early.	Chúng tôi không có khách hàng, vì vậy chúng tôi đóng cửa hàng sớm.
I know that Tom doesn't know why I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I don't think Tom knows if Mary will come tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết liệu Mary có đến vào ngày mai hay không.
Looks like you're thinking about something else.	Có vẻ như bạn đang nghĩ về điều gì đó khác.
I thought you said you didn't know Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết Tom.
It is very risky for you to go into that field alone.	Sẽ rất rủi ro cho bạn khi đi vào lĩnh vực đó một mình.
Someone left the lion's cage door open, and the lion escaped.	Ai đó để cửa chuồng sư tử đang mở, và sư tử trốn thoát.
Tom is probably not the one who broke the window.	Tom có ​​lẽ không phải là người đã phá cửa sổ.
Does Tom have grain?	Tom có ​​bị hạt không?
I didn't know we had to do that.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó.
I'm about to be kissed, but I don't know it.	Tôi sắp được hôn, nhưng tôi không biết điều đó.
I hunt to go.	Tôi săn sang đi.
Tom works from early morning until late at night.	Tom làm việc từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.
Tom is Mary's youngest son.	Tom là con trai út của Mary.
Tom was abandoned by his parents.	Tom bị cha mẹ bỏ rơi.
Who is the woman I saw you with the other night?	Người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy bạn cùng đêm kia là ai?
Tom is my father's friend.	Tom là bạn của bố tôi.
I wonder why Tom is so nervous.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại căng thẳng như vậy.
I can't believe I locked myself in again.	Tôi không thể tin rằng tôi đã tự nhốt mình một lần nữa.
I know that Tom is not a member.	Tôi biết rằng Tom không phải là một thành viên.
Tom didn't look happy at all.	Tom trông không vui chút nào.
I don't think I would be nervous doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Tom still hopes that Mary will do it for him.	Tom vẫn hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
I didn't know Tom wouldn't do it yesterday.	Tôi không biết Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was the trash picker this morning.	Tom là người dọn rác sáng nay.
Tom wrote notes in French.	Tom đã viết ghi chú bằng tiếng Pháp.
I wonder why Tom is so worried.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại lo lắng như vậy.
I think Tom has a dog.	Tôi nghĩ Tom có ​​một con chó.
Tom can't solve the problem, can he?	Tom không thể giải quyết vấn đề, phải không?
Ponytail is the simplest hairstyle for long hair.	Tóc đuôi ngựa là kiểu tóc đơn giản nhất dành cho tóc dài.
Tom picked up the knife from the ground.	Tom nhặt con dao lên khỏi mặt đất.
Tom fooled everyone, including me.	Tom đã đánh lừa tất cả mọi người, kể cả tôi.
I've run out of toothpaste.	Tôi đã dùng hết kem đánh răng.
It would actually be faster to walk there than drive.	Nó thực sự sẽ nhanh hơn để đi bộ đến đó hơn là lái xe.
Tom should go home early.	Tom nên về nhà sớm.
Tom called Mary three times this afternoon.	Tom đã gọi cho Mary ba lần vào chiều nay.
Look who's waking up.	Nhìn xem ai đang dậy.
Tom and I have known each other for many years.	Tom và tôi đã biết nhau nhiều năm.
Looks like a storm is headed our way.	Có vẻ như một cơn bão đang hướng về phía chúng ta.
I think we should not leave early today.	Tôi nghĩ hôm nay chúng ta không nên về sớm.
Tom didn't seem to know what Mary wanted to do.	Tom dường như không biết Mary muốn làm gì.
Tom is the victim of a blackmail case.	Tom là nạn nhân của một vụ tống tiền.
Don't you want to eat rice?	Bạn không muốn ăn cơm à?
I don't know if anyone has done that.	Tôi không biết có ai đã làm điều đó hay không.
Tom said Mary wouldn't do that.	Tom nói Mary sẽ không làm vậy.
Why does Tom need a screwdriver?	Tại sao Tom cần một cái tuốc nơ vít?
Tom said that he thought Mary wasn't happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không vui vẻ.
I think my dad will be pleased.	Tôi nghĩ rằng bố tôi sẽ hài lòng.
I was able to handle it without Tom's help.	Tôi đã có thể xử lý nó mà không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom asked me if he could borrow some money.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể vay một ít tiền không.
If you don't like it here, then leave.	Nếu bạn không thích nó ở đây, sau đó rời đi.
You always tell jokes.	Bạn luôn kể chuyện cười.
Tom liked what we did.	Tom thích những gì chúng tôi đã làm.
Tom is not sitting by the window. 	Tom không ngồi bên cửa sổ.
Mary was.	Mary đã.
Tom is a successful banker.	Tom là một chủ ngân hàng thành công.
Peel and finely chop the horseradish.	Gọt vỏ và thái nhỏ cải ngựa.
I wish I had more friends like Tom.	Tôi ước tôi có nhiều bạn bè như Tom.
Tom didn't think doing it so easy.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó dễ dàng như vậy.
You are aiming too low to hit the target.	Bạn đang nhắm mục tiêu quá thấp để đạt được mục tiêu.
What if Tom didn't do it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không làm điều đó?
I didn't do that often when I was in Australia.	Tôi đã không làm điều đó thường xuyên khi tôi ở Úc.
I was asked to do something that I didn't want to do.	Tôi được yêu cầu làm điều gì đó mà tôi không muốn làm.
You are acting a little strange today.	Hôm nay bạn hành động hơi kỳ lạ.
They let Tom die.	Họ để Tom chết.
Don't try to escape.	Đừng cố trốn thoát.
I think Tom and Mary are both shy.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều nhút nhát.
Tom was also invited.	Tom cũng được mời.
There is a dog running in the park.	Có một con chó đang chạy trong công viên.
Tom is probably crazy.	Tom có ​​lẽ bị điên.
Some people don't like eels because they look like snakes.	Một số người không thích lươn vì chúng trông giống rắn.
Do you annoy your brothers?	Bạn có làm phiền anh em của bạn không?
They're looking for Tom in Australia.	Họ đang tìm Tom ở Úc.
Of course, acknowledging our common humanity is only the beginning of our quest.	Tất nhiên, công nhận nhân loại chung của chúng ta chỉ là bước khởi đầu trong nhiệm vụ của chúng ta.
Are you going to tell me the secret?	Bạn có định cho tôi biết bí mật không?
Tom has known Mary since they were children.	Tom đã biết Mary kể từ khi họ còn là những đứa trẻ.
I can vote for Tom.	Tôi có thể bỏ phiếu cho Tom.
Tom will do it next time.	Tom sẽ làm điều đó vào lần sau.
Do you think Tom will wait for me?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đợi tôi không?
Hey, what's so fun?	Này, có gì vui vậy?
I haven't actually met Tom.	Tôi chưa thực sự gặp Tom.
I have not seen that happen in Australia.	Tôi chưa thấy điều đó xảy ra ở Úc.
I know Tom is resourceful.	Tôi biết Tom là người tháo vát.
Everyone knows it's Tom.	Mọi người đều biết đó là Tom.
Tom doesn't know how old Mary is.	Tom không biết Mary bao nhiêu tuổi.
Tom looks tired tonight.	Tom có ​​vẻ mệt tối nay.
I know that Tom was broken.	Tôi biết rằng Tom đã bị phá vỡ.
Fortunately, today's Tom is a lot better than yesterday.	May mắn thay, Tom của ngày hôm nay đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.
Tell Tom whatever you want.	Nói với Tom bất cứ điều gì bạn muốn.
Tom says he doesn't recommend doing that.	Tom nói rằng anh ấy không khuyên bạn nên làm điều đó.
I know that Mary is very beautiful.	Tôi biết rằng Mary rất đẹp.
I don't think Tom will win the election.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ trúng cử.
Don't know what the ear lobe is for.	Không biết thuỳ tai để làm gì.
I know that Tom is half the age of Mary.	Tôi biết rằng Tom bằng một nửa tuổi Mary.
I don't like country music.	Tôi không thích nhạc đồng quê.
Tom drank some water to quench his thirst.	Tom uống một ít nước để làm dịu cơn khát của mình.
Make sure everything is in its place.	Hãy đảm bảo rằng mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.
Tom showed us around Boston.	Tom đã chỉ cho chúng tôi một vòng quanh Boston.
Do you really think you can get away with this?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi điều này?
Tom has a lot of hobbies.	Tom có ​​rất nhiều sở thích.
I know that you know what I'm thinking.	Tôi biết rằng bạn biết những gì tôi đang nghĩ.
Tom plays the harmonica.	Tom chơi kèn harmonica.
I will let you decide for yourself.	Tôi sẽ để bạn tự quyết định.
Tom didn't know that anything out of the ordinary had happened.	Tom không biết rằng bất cứ điều gì khác thường đã xảy ra.
I put on my coat because it was cold.	Tôi mặc áo khoác vào vì lạnh.
Even Tom seems to enjoy the movie.	Ngay cả Tom cũng có vẻ thích thú với bộ phim.
Tom doesn't realize that you want to do that.	Tom không nhận ra rằng bạn muốn làm điều đó.
I shouldn't lie.	Tôi không nên nói dối.
I knew Tom wouldn't tell Mary the real reason he did.	Tôi biết Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự mà anh ấy làm vậy.
Scientist conducting medical research.	Nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu y học.
I put Tom in his place.	Tôi đặt Tom vào vị trí của anh ấy.
I know that Tom will not come back.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quay lại.
Tom has a very nice voice.	Tom có ​​một giọng hát rất hay.
Tom was the only one not standing.	Tom là người duy nhất không đứng.
You make me blush.	Bạn làm tôi đỏ mặt.
I motioned her to sit down.	Tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
I don't know that you didn't do that.	Tôi không biết rằng bạn đã không làm điều đó.
You did not answer my question.	Bạn không trả lời câu hỏi của tôi.
Tom fell over the cliff.	Tom ngã qua vách đá.
You cannot let someone else decide for you.	Bạn không thể để người khác thay bạn quyết định.
Tom will also need one.	Tom cũng sẽ cần một cái.
We can't go anywhere.	Chúng ta không thể đi đâu cả.
Many politicians do not keep their promises.	Nhiều chính trị gia không giữ lời hứa.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
We didn't do anything last week.	Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì vào tuần trước.
Tom just left without saying anything.	Tom chỉ bỏ đi mà không nói bất cứ điều gì.
Your point of view is not unscrupulous to the point of unscrupulous.	Quan điểm của bạn không phải là vô lương tâm đến mức vô lương tâm.
That's why he became angry.	Đó là lý do khiến anh ấy trở nên tức giận.
I look forward to seeing you again in October.	Tôi rất mong được gặp lại các bạn vào tháng 10.
Tom tells Mary that she can't do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không thể làm điều đó.
I am looking forward to this evening.	Tôi đang mong chờ buổi tối này.
Tom always comes home to Boston for Christmas.	Tom luôn trở về nhà ở Boston vào dịp Giáng sinh.
I don't study physics.	Tôi không học vật lý.
We can't get in.	Chúng tôi không thể vào.
Tom was exhausted when he got home.	Tom đã kiệt sức khi về đến nhà.
Do you shave your armpits?	Bạn có cạo lông nách của bạn không?
I will do that later.	Tôi sẽ làm điều đó sau.
Tom blew his nose in a handkerchief.	Tom xì mũi trong một chiếc khăn tay.
I didn't think about it.	Tôi đã không nghĩ về nó.
Tom is unmarried, isn't he?	Tom chưa lập gia đình, phải không?
I thought you said you saw Tom this morning.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã nhìn thấy Tom sáng nay.
Tom says you need to be more careful.	Tom nói rằng bạn cần phải cẩn thận hơn.
I don't think you need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom should refuse to do it.	Tôi biết rằng Tom nên từ chối làm điều đó.
Tom had difficulty speaking.	Tom đã gặp khó khăn trong việc nói.
Tom told Mary everything that had happened.	Tom đã kể cho Mary nghe tất cả những gì đã xảy ra.
Tell Tom you want to go to Australia.	Nói với Tom rằng bạn muốn đến Úc.
What type of dog makes the best guard dog?	Loại chó nào làm cho con chó bảo vệ tốt nhất?
Tom didn't find out he was adopted until he was thirty years old.	Tom đã không phát hiện ra mình đã được nhận nuôi cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Nuts are very nutritious.	Quả hạch rất bổ dưỡng.
There is no correct answer to this question.	Không có câu trả lời đúng cho câu hỏi này.
I want Tom to be honest with me.	Tôi muốn Tom thành thật với tôi.
Many caregivers suffer from depression.	Nhiều người chăm sóc bị trầm cảm.
The waiting room was so noisy that I couldn't hear my name being called.	Phòng chờ ồn ào đến nỗi tôi không thể nghe thấy tên mình được gọi.
The city of Boston has one of the best children's hospitals in the United States.	Thành phố Boston có một trong những bệnh viện nhi tốt nhất ở Hoa Kỳ.
What did Tom give you in return?	Tom đã trả lại cho bạn những gì?
You are spontaneous.	Bạn là người tự phát.
You're a student at Harvard, aren't you?	Bạn là sinh viên của Harvard, phải không?
Tom seems quite ready.	Tom có ​​vẻ đã khá sẵn sàng.
You are the person Tom wants to take to the dance.	Bạn là người mà Tom muốn đưa đến buổi khiêu vũ.
I didn't know that you were so ambitious.	Tôi không biết rằng bạn rất tham vọng.
Tom knows that Mary told John to do it.	Tom biết rằng Mary đã bảo John làm điều đó.
Don't tell him the answer.	Đừng nói với anh ấy câu trả lời.
Tom is bigger than me.	Tom lớn hơn tôi.
I did not meet my quota today.	Tôi đã không đạt được hạn ngạch của mình hôm nay.
What kind of greeting cards do you send?	Bạn gửi những loại thiệp chúc mừng nào?
Tom is very impressed with you.	Tom rất ấn tượng với bạn.
Ask Tom how many people will be in his party.	Hỏi Tom sẽ có bao nhiêu người trong bữa tiệc của anh ấy.
Tom probably wouldn't be afraid to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không sợ làm điều đó.
I have to meet my new philosophy teacher today.	Hôm nay tôi phải gặp giáo viên triết học mới của mình.
His wife died in childbirth.	Vợ của ông đã chết trong khi sinh con.
I knew the auditorium would be very hot.	Tôi biết khán phòng sẽ rất nóng.
Tom can't go now.	Tom không thể đi ngay bây giờ.
I always have trouble pronouncing that word.	Tôi luôn gặp khó khăn khi phát âm từ đó.
Tom said he would be the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
He works like a madman.	Anh ta làm việc như một kẻ điên.
Tom is currently on a business trip in Boston.	Tom hiện đang đi công tác ở Boston.
It's a pity that Tom couldn't come to your party.	Thật tiếc vì Tom không thể đến dự tiệc của bạn.
Tom says he didn't know that Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
We just sold the car to Tom.	Chúng tôi vừa bán xe cho Tom.
Tom is hiding behind a bush.	Tom đang trốn sau một bụi cây.
Tom is in the parking lot.	Tom đang ở bãi đậu xe.
It's hard to believe it's a coincidence.	Thật khó để tin rằng đó là một sự trùng hợp.
Tom speaks French which is difficult to understand.	Tom nói tiếng Pháp thật khó hiểu.
I wonder how much money Tom owes Mary.	Tôi tự hỏi Tom nợ Mary bao nhiêu tiền.
I think Tom already knows how to do it.	Tôi nghĩ Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom can do one of those.	Tom có ​​thể làm một trong số đó.
We both know you don't belong here.	Cả hai chúng tôi đều biết bạn không thuộc về nơi này.
Tom made no specific threats.	Tom không đưa ra lời đe dọa cụ thể nào.
My jeep got stuck in the mud.	Xe jeep của tôi bị kẹt trong bùn.
Tom said he thought I was the only one who wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
I think Tom and Mary would both do it.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
Let's throw a party for Tom.	Hãy tổ chức một bữa tiệc cho Tom.
Tom can't help us today. 	Tom không thể giúp chúng ta hôm nay.
He's busy with other things.	Anh ấy bận làm việc khác.
I know Tom didn't do it on purpose.	Tôi biết Tom không cố ý làm vậy.
We have dancing on Saturday night.	Chúng tôi có khiêu vũ vào tối thứ bảy.
Tom told me that he doesn't like to eat out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích đi ăn ngoài.
I think they won't like you.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ không thích bạn.
I wonder who would be willing to help us.	Tôi tự hỏi ai sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom doesn't look like a killer.	Tom trông không giống một kẻ giết người.
I'm just here to help.	Tôi chỉ ở đây để giúp đỡ.
Tom needs our help and I'll make sure he gets it.	Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi và tôi sẽ đảm bảo rằng anh ấy sẽ nhận được.
It wasn't Tom who convinced Mary to show John how to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary chỉ cho John cách làm điều đó.
I'm sure you're as frustrated as I am.	Tôi chắc rằng bạn cũng thất vọng như tôi.
I know Tom is a little embarrassed.	Tôi biết Tom hơi xấu hổ.
Don't judge me too harshly.	Đừng đánh giá tôi quá khắt khe.
I probably won't go to Australia this year.	Tôi có lẽ sẽ không đi Úc trong năm nay.
Tom can do anything.	Tom có ​​thể làm mọi thứ.
Tom probably won't win anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng nữa.
Tom has never kicked a ball in his life.	Tom chưa bao giờ đá một quả bóng nào trong đời.
Marriage is the union of a man and a woman.	Hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và người nữ.
Tom certainly wouldn't approve.	Tom chắc chắn sẽ không chấp thuận.
I don't live in Boston anymore. 	Tôi không sống ở Boston nữa.
I moved to Chicago.	Tôi đã chuyển đến Chicago.
I get the feeling you don't really want me to win.	Tôi có cảm giác bạn không thực sự muốn tôi thắng.
The baby seems to be sleeping soundly.	Em bé dường như đang ngủ rất say.
Tom probably didn't know he wasn't allowed to park there.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy không được phép đậu xe ở đó.
Tom is clearly right.	Tom rõ ràng là đúng.
Tom made an appointment for Mary.	Tom đã đặt lịch hẹn cho Mary.
I think Tom is not being honest.	Tôi nghĩ rằng Tom không thành thật.
Tom was a freshman while Mary was a sophomore.	Tom là sinh viên năm nhất khi Mary là sinh viên năm thứ hai.
I think Tom was the first to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đầu tiên làm điều đó.
It's an apple tree.	Đó là một cây táo.
I never needed anyone.	Tôi chưa bao giờ cần ai cả.
Have you spent all the money I gave you?	Bạn đã tiêu hết số tiền mà tôi đưa cho bạn chưa?
I gave up that case.	Tôi đã từ bỏ trường hợp đó.
Tom will do it for sure.	Tom sẽ làm điều đó chắc chắn.
I'll let you tell Tom what needs to be done.	Tôi sẽ để bạn nói cho Tom biết những gì cần phải làm.
I don't want you to see me cry.	Tôi không muốn bạn nhìn thấy tôi khóc.
Tom spoke for an hour.	Tom đã nói trong một giờ.
Whenever Tom comes to Boston, he stays at our house.	Bất cứ khi nào Tom đến Boston, anh ấy ở nhà của chúng tôi.
Tom pretended not to hear anything.	Tom giả vờ như không nghe thấy gì.
At that time Tom was a little taller than me.	Lúc đó Tom cao hơn tôi một chút.
Tom doesn't like the house he lives in.	Tom không thích ngôi nhà mà anh ấy đang sống.
What do you have in your right hand?	Bạn có gì trong tay phải của mình?
There are some things you shouldn't say to Tom.	Có một số điều bạn không nên nói với Tom.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John đã bảo cô ấy làm.
You don't like it when Tom does that, do you?	Bạn không thích khi Tom làm vậy phải không?
Tom suspects that Mary is using drugs.	Tom nghi ngờ rằng Mary đang sử dụng ma túy.
I don't want to answer Tom's question.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi của Tom.
I don't like either picture.	Tôi không thích một trong hai bức tranh.
Why do you doubt Tom himself did it?	Tại sao bạn lại nghi ngờ chính Tom đã làm điều đó?
Tom made a shocking statement.	Tom đã đưa ra một tuyên bố gây sốc.
Tom thinks it's a bad idea.	Tom nghĩ đó là một ý kiến ​​tồi.
I don't know anyone who can do that.	Tôi không biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom told me you agreed with him.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đồng ý với anh ấy.
I know that Tom knows that Mary is the one to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary là người phải làm điều đó.
Tom and Mary no longer live in the apartment above John and Alice.	Tom và Mary không sống trong căn hộ phía trên John và Alice nữa.
I'll check on Tom.	Tôi sẽ kiểm tra Tom.
Frost damages the flowers.	Sương giá làm hư hại những bông hoa.
I've decided never to try that again.	Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ thử làm điều đó nữa.
I have to help Tom do it.	Tôi phải giúp Tom làm điều đó.
We will not be able to complete this work today.	Chúng tôi sẽ không thể hoàn thành công việc này ngày hôm nay.
Tom must have been in Australia last week.	Tom chắc đã ở Úc vào tuần trước.
Tom loves his children very much.	Tom yêu các con của mình rất nhiều.
You didn't complain, did you?	Bạn đã không phàn nàn, phải không?
Tom often buys cheap cigarettes.	Tom thường mua thuốc lá rẻ tiền.
Tom is drinking beer in the backyard with his friends.	Tom đang uống bia ở sân sau với bạn bè của mình.
Tom couldn't believe someone wanted to kill him.	Tom không thể tin rằng ai đó muốn giết anh ta.
You need to get out of here before someone sees you.	Bạn cần phải ra khỏi đây trước khi ai đó nhìn thấy bạn.
Tom wondered if he had to.	Tom tự hỏi liệu mình có phải làm như vậy không.
I've admired Tom for a while.	Tôi đã ngưỡng mộ Tom một thời gian.
Is this mushroom edible?	Nấm này có ăn được không?
Tom's father is in prison.	Cha của Tom đang ở trong tù.
The bat was stolen yesterday, along with the balls.	Con dơi đã bị đánh cắp ngày hôm qua, cùng với những quả bóng.
Who is in charge of this part?	Ai phụ trách phần này?
Tom says he's ready to cook.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng nấu ăn.
Tom said he was looking for a job in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm một công việc ở Boston.
Tom disagrees.	Tom không đồng ý.
I didn't know you could dance so well.	Tôi không biết bạn có thể nhảy tốt như vậy.
Tom says there's still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm.
I wonder if Tom has done that already.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã làm điều đó rồi.
Tom ignored Mary all day.	Tom phớt lờ Mary cả ngày.
You don't have much luck, do you?	Bạn không gặp nhiều may mắn phải không?
I don't think it would be a good idea to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn làm điều đó một mình.
You are very convincing.	Bạn rất thuyết phục.
That's an interesting proposition. 	Đó là một đề xuất thú vị.
I will think about it.	Tôi sẽ nghĩ về nó.
I don't think giving Tom a knife is a good idea.	Tôi không nghĩ đưa cho Tom một con dao là một ý kiến ​​hay.
Tom told Mary not to worry about it.	Tom nói với Mary đừng lo lắng về điều đó.
We will find another supplier.	Chúng tôi sẽ tìm một nhà cung cấp khác.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi Mary không cần phải làm điều đó.
Nothing happens right now.	Không có gì xảy ra ngay bây giờ.
I still haven't tried.	Tôi vẫn chưa thử.
Tom was supposed to testify that day.	Tom được cho là sẽ làm chứng ngày hôm đó.
How does a mentally ill person get such a job?	Làm thế nào để một người bệnh tâm thần có được công việc như vậy?
You over-analyze everything.	Bạn phân tích quá mức mọi thứ.
Looks like Tom is losing it.	Có vẻ như Tom đang đánh mất nó.
I'm not sure Tom enjoyed the party as much as we did.	Tôi không chắc Tom đã tận hưởng bữa tiệc nhiều như chúng tôi.
Tom wants to talk to you about what happened in Australia last week.	Tom muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ở Úc vào tuần trước.
Tom can't do such things.	Tom không thể làm những việc như vậy.
The hallways were so crowded that we couldn't walk.	Hành lang đông đúc đến nỗi chúng tôi không thể đi bộ.
Tom doesn't have any relatives to take care of him.	Tom không có bất kỳ người thân nào để chăm sóc anh ấy.
Tom assaulted Mary.	Tom đã hành hung Mary.
Even a small sound from the TV interfered with my concentration.	Ngay cả một âm thanh nhỏ từ TV cũng cản trở sự tập trung của tôi.
If you can talk to Tom, you can talk to anyone.	Nếu bạn có thể nói chuyện với Tom, bạn có thể nói chuyện với bất kỳ ai.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom looked in the classroom, but he didn't see Mary.	Tom nhìn vào lớp, nhưng anh không thấy Mary.
I will buy a Ford.	Tôi sẽ mua một chiếc Ford.
Tell Tom to change his shirt.	Bảo Tom thay áo sơ mi.
Tom has been planning to do just that.	Tom đã và đang lên kế hoạch làm điều đó.
Old people tend to look back on the past.	Người già thường có xu hướng nhìn lại quá khứ.
Tom decided to keep doing it.	Tom đã quyết định tiếp tục làm điều đó.
Tom has no replacement.	Tom không có sự thay thế.
Deciding what to do is difficult.	Quyết định những gì phải làm là khó khăn.
Tom probably thought I wouldn't be here.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi sẽ không ở đây.
That is a very good story.	Đó là một câu chuyện rất hay.
Why don't you wear shoes?	Tại sao bạn không đi giày?
I deposited $1,000 at the bank.	Tôi đã gửi 1.000 đô la tại ngân hàng.
Tom is living in the forest alone.	Tom đang sống trong rừng một mình.
I don't think Tom knows what time Mary wants him to meet her.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn anh ấy gặp cô ấy lúc mấy giờ.
Tom takes pride in his work.	Tom tự hào về công việc của mình.
Tom is writing a report.	Tom đang viết báo cáo.
I wish you would let Tom come with us.	Tôi ước bạn sẽ để Tom đi cùng chúng tôi.
Tom drove to his office.	Tom lái xe đến văn phòng của mình.
Tom is designing his first building.	Tom đang thiết kế tòa nhà đầu tiên của mình.
Tom is a mean person.	Tom là người xấu tính.
Tom will have to find some way to do it.	Tom sẽ phải tìm cách nào đó để làm điều đó.
Tom never told me he had a horse.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy có một con ngựa.
That's a risk we have to take.	Đó là một rủi ro mà chúng tôi phải chấp nhận.
You are obligated to tell me the truth.	Bạn có nghĩa vụ phải nói cho tôi sự thật.
Then Tom went to Australia.	Sau đó Tom đã đến Úc.
The locals won't be caught dead here.	Người dân địa phương sẽ không bị bắt chết ở đây.
The cause of the accident is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
I think Tom is not mad at you anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không còn giận bạn nữa.
Tom didn't know Mary would swim.	Tom không biết Mary sẽ bơi.
I promise I'll find out who did this.	Tôi hứa rằng tôi sẽ tìm ra ai đã làm điều này.
Tom did not hear the baby cry.	Tom không nghe thấy tiếng con khóc.
I don't think Tom would object to that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phản đối việc làm đó.
I wonder how long this rain will last.	Tôi tự hỏi cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu.
I'm not the one to tell Tom to leave.	Tôi không phải là người bảo Tom rời đi.
There's only room for one of us.	Chỉ có chỗ cho một người trong chúng ta.
I know Tom still wants to do it.	Tôi biết Tom vẫn muốn làm điều đó.
Tom came to see if Mary was gone.	Tom đến xem Mary đã đi chưa.
Apparently Tom is not here today.	Rõ ràng hôm nay Tom không có ở đây.
Neither Tom nor Mary agreed to help us.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý giúp chúng tôi.
That makes intuitive sense.	Điều đó có ý nghĩa về mặt trực giác.
Does Tom live here?	Tom có ​​sống ở đây không?
Tom's accusations were on target.	Những lời buộc tội của Tom đã đúng mục tiêu.
Tom had nothing more to say.	Tom không còn gì để nói nữa.
"Where were you yesterday afternoon?" 	"Chiều hôm qua bạn đã ở đâu?"
"I was at the beach."	"Tôi đã ở bãi biển."
I am happy to hear about your success.	Tôi rất vui khi biết về thành công của bạn.
I prefer quality over quantity.	Tôi thích chất lượng hơn số lượng.
Tom is pretty good at computer programming.	Tom khá giỏi về lập trình máy tính.
Tom and Mary sold their farm.	Tom và Mary đã bán trang trại của họ.
I think Tom is a patient man.	Tôi nghĩ rằng Tom là người kiên nhẫn.
I don't think Tom is much shorter than you.	Tôi không nghĩ rằng Tom thấp hơn bạn nhiều.
I don't think we'll have enough time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ thời gian.
Tom hasn't painted in years.	Tom đã không vẽ trong nhiều năm.
Tom has a point here.	Tom có ​​một điểm ở đây.
Tom says I look like a child.	Tom nói rằng tôi trông giống như một đứa trẻ.
You are being arrested for murder.	Bạn đang bị bắt vì tội giết người.
Did you tell Tom that you don't know how to do it?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó?
I don't know how much fun this will be.	Tôi không biết điều này sẽ vui đến mức nào.
Tom wouldn't have been able to do it without me.	Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có tôi.
Tom would probably be frustrated.	Tom có ​​lẽ sẽ nản lòng.
Find out where Tom is today.	Tìm xem Tom đang ở đâu hôm nay.
Tom stayed longer than planned.	Tom ở lại lâu hơn dự định.
Tom is smarter than all the other boys.	Tom thông minh hơn tất cả những cậu bé khác.
Tom seems to be quite happy.	Tom dường như khá hạnh phúc.
I told Tom where he should park.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đậu xe ở đâu.
Tom will be with me all day tomorrow.	Tom sẽ ở bên tôi cả ngày mai.
If I spoke French, most people in the room wouldn't understand me.	Nếu tôi nói tiếng Pháp, hầu hết mọi người trong phòng sẽ không hiểu tôi.
Tom says he doesn't remember doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
I'm slow.	Tôi chậm chạp.
I should tell Tom what I want to do.	Tôi nên nói với Tom những gì tôi muốn làm.
The audience clapped and whistled.	Khán giả vỗ tay và huýt sáo.
Tom is outside playing.	Tom đang ở ngoài chơi.
Tom had a lot of fun.	Tom đã có rất nhiều niềm vui.
Tom cuts the rope and defuses the bomb.	Tom cắt dây và gỡ bom.
I would like to express my deep appreciation for your kindness.	Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích sâu sắc của tôi đối với lòng tốt của bạn.
I really have to do it soon.	Tôi thực sự phải làm điều đó sớm.
I bet Tom has never been to Boston.	Tôi cá là Tom chưa bao giờ đến Boston.
Very elegant.	Rất thanh lịch.
Tom says he will be in Australia in a week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Úc trong một tuần nữa.
Tom just laughed.	Tom chỉ cười.
Tom escaped.	Tom đã trốn thoát.
Is Tom an artist?	Tom có ​​phải là một nghệ sĩ không?
Tom must have forgotten his promise to us.	Tom hẳn đã quên lời hứa với chúng ta.
Tom threw a wet sponge at me at school today.	Tom đã ném một miếng bọt biển ướt vào tôi ở trường hôm nay.
Trying to get her to the hospital didn't help either.	Cố gắng đưa cô đến bệnh viện cũng chẳng ích gì.
Tom says he doesn't remember asking you to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom started to feel angry.	Tom bắt đầu cảm thấy tức giận.
Tom and Mary say they don't want to fight.	Tom và Mary nói rằng họ không muốn đánh nhau.
I don't make enough money to live.	Tôi không kiếm đủ tiền để sống.
Do you think Tom is retired?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu?
Five hundred soldiers were sent to the city, and less than half of them survived.	Năm trăm binh lính được gửi đến thành phố, và chưa đến một nửa trong số họ sống sót.
You must close the door after entering the room.	Bạn phải đóng cửa sau khi vào phòng.
Why don't people stutter when they sing?	Tại sao mọi người không nói lắp khi họ hát?
It's a mammal.	Đó là một loài động vật có vú.
That's really not true.	Điều đó thực sự không đúng.
I didn't believe it really happened.	Tôi đã không tin rằng nó thực sự xảy ra.
The hills in this area are especially beautiful in autumn.	Những ngọn đồi ở khu vực này đặc biệt đẹp vào mùa thu.
Mary is a selfish woman.	Mary là một người phụ nữ ích kỷ.
I work as a locksmith.	Tôi làm nghề thợ khóa.
Tom is both handsome and charming.	Tom vừa đẹp trai vừa quyến rũ.
Tom set his duffel bag on the ground, then unlocked it.	Tom đặt túi vải thô của mình xuống đất, rồi mở khóa.
Tom is talking about the delicious food they ate on their trip.	Tom đang nói về những món ăn ngon mà họ đã ăn trong chuyến đi của mình.
Let's see what opens.	Hãy xem những gì mở ra.
Tom's parents divorced three years ago.	Cha mẹ của Tom đã ly hôn ba năm trước.
I don't think this is made in our factory.	Tôi không nghĩ cái này được làm trong nhà máy của chúng tôi.
I guess I'm the only one who wants to do that.	Tôi đoán rằng tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom is in Boston right now, isn't he?	Tom đang ở Boston ngay bây giờ, phải không?
Tom suggested we go out to dinner tonight.	Tom đã đề nghị chúng ta đi ăn tối nay.
Tom didn't think I would be allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó.
I want you to return the book I lent you the other day.	Tôi muốn bạn trả lại cuốn sách tôi đã cho bạn mượn hôm trước.
I know it's too late to do that now.	Tôi biết rằng đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
My car is much more expensive than Tom's.	Xe của tôi đắt hơn của Tom rất nhiều.
Tom knew it was too late.	Tom biết đã quá muộn.
I still remember when I first came to this town.	Tôi vẫn nhớ khi tôi đến thị trấn này lần đầu tiên.
I never hurt Tom.	Tôi không bao giờ làm tổn thương Tom.
This is a powerful laser.	Đây là một tia laser mạnh mẽ.
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Tom says he thinks Mary is crazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị điên.
We are very fortunate that that did not happen.	Chúng tôi rất may mắn là điều đó đã không xảy ra.
You might think that Mary is very cute.	Bạn có thể nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
Please take the children away.	Làm ơn đưa bọn trẻ đi.
Tom believes it's a good idea.	Tom tin rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Why are you at the top of the list?	Tại sao bạn lại đứng đầu danh sách?
Tom doesn't think they'll let you do that.	Tom không nghĩ rằng họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I would have left before Tom got here if I had known he was coming.	Tôi sẽ rời đi trước khi Tom đến đây nếu tôi biết anh ấy sẽ đến.
I don't understand why you don't like Tom.	Tôi không hiểu tại sao bạn không thích Tom.
I'm a year younger than Tom.	Tôi nhỏ hơn Tom một tuổi.
I don't know much about Australia.	Tôi không biết nhiều về nước Úc.
Tom is a bit like his father.	Tom hơi giống bố của mình.
We'll see what Tom has to say about that.	Chúng ta sẽ xem Tom phải nói gì về điều đó.
Do you really think it's silly to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng thật ngớ ngẩn khi làm điều đó?
I don't think Tom knows how to tie a tie.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách thắt cà vạt.
I know it's not Tom.	Tôi biết đó không phải là Tom.
Tom ended up doing everything we asked him to do.	Tom cuối cùng đã làm tất cả những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom has found a job as a French teacher.	Tom đã tìm được một công việc như một giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom won't do it unless you ask him to.	Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
I'm so glad I was able to see you yesterday.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể gặp bạn ngày hôm qua.
Tom did not tell Mary his real name.	Tom đã không nói cho Mary biết tên thật của mình.
"How do you feel?" 	"Bạn cảm thấy thế nào?"
"Better."	"Tốt hơn."
Who does Tom think will be there?	Tom nghĩ ai sẽ ở đó?
It was not as easy to do as we had hoped.	Nó không dễ dàng để làm điều đó như chúng tôi đã hy vọng.
Tom came to visit me.	Tom đến thăm tôi.
I could have gone to university, but I decided not to.	Lẽ ra tôi có thể học đại học, nhưng tôi quyết định không học.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không được vui.
I do not drink alcohol.	Tôi không uống rượu.
Please don't keep me waiting.	Xin đừng để tôi chờ đợi.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
You shouldn't smoke so much.	Bạn không nên hút thuốc nhiều như vậy.
There's still plenty of time.	Vẫn còn nhiều thời gian.
Tom didn't know that he had to do it.	Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom felt nauseous, so he called room service and ordered a hamburger.	Tom cảm thấy buồn nôn, vì vậy anh ấy gọi dịch vụ phòng và gọi một chiếc bánh hamburger.
Tom is the only one who knows what happened.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra.
Mary went to the tannery.	Mary đến tiệm thuộc da.
Tom was afraid to tell Mary where he had been.	Tom sợ hãi khi nói cho Mary biết anh ấy đã ở đâu.
Is it necessary for Tom to do it alone?	Tom có ​​cần thiết phải làm điều đó một mình không?
Tom has returned to Australia.	Tom đã trở lại Úc.
I don't wear socks so my feet are cold.	Tôi không đi tất nên chân tôi lạnh.
There's a chance Tom will be there.	Có khả năng Tom sẽ ở đó.
I only eat bread.	Tôi chỉ ăn bánh mì.
I have solved all the problems.	Tôi đã giải quyết tất cả các vấn đề.
For a long time, the Greeks used to organize major sporting events.	Từ lâu, người Hy Lạp thường tổ chức các sự kiện thể thao lớn.
Tom was the one who told me Mary didn't like him.	Tom là người đã nói với tôi Mary không thích anh ta.
Tom tells Mary that he thinks John is right.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đúng.
I want to know why you did what you did.	Tôi muốn biết tại sao bạn đã làm những gì bạn đã làm.
Tom sings in the school choir.	Tom hát trong dàn đồng ca của trường.
Lebanon's borders with Syria and Israel remain unresolved.	Biên giới của Lebanon với Syria và Israel vẫn chưa được giải quyết.
That would be treason.	Đó sẽ là phản quốc.
Tom pulled an MP3 player out of his bag.	Tom lôi một máy nghe nhạc MP3 ra khỏi túi xách.
Do you eat rice?	Bạn ăn cơm phải không?
Tom is living in a three-room apartment.	Tom đang sống trong căn hộ ba phòng.
I don't eat chocolate, but thanks for the flowers.	Tôi không ăn sô cô la, nhưng cảm ơn vì những bông hoa.
Tom and I will do the laundry together.	Tom và tôi sẽ giặt quần áo cùng nhau.
I wish I was as rich as you.	Tôi ước rằng tôi giàu có như bạn.
Tom attended his graduation ceremony online.	Tom đã tham dự lễ tốt nghiệp của mình trực tuyến.
We are cruel.	Chúng tôi tàn nhẫn.
I would rather be killed than live in disgrace.	Tôi thà bị giết còn hơn sống trong ô nhục.
I'm surprised Tom didn't want to do that to us.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
What's on the menu tonight?	Thực đơn tối nay có gì?
I think you and I can help each other.	Tôi nghĩ bạn và tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Tom wants to know what Mary is doing in Boston.	Tom muốn biết Mary đang làm gì ở Boston.
Tom told Mary about going.	Tom đã nói với Mary về việc đi.
In my opinion, dogs are better pets than cats.	Theo tôi, chó là vật nuôi tốt hơn mèo.
Here's everything you need to know.	Đây là mọi thứ bạn cần biết.
I should have helped Tom more.	Đáng lẽ tôi phải giúp Tom nhiều hơn.
Tom will never be the same.	Tom sẽ không bao giờ giống nhau.
They called in reinforcements.	Họ gọi quân tiếp viện.
Tom said that Mary might be upset.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ khó chịu.
I always read his columns with pleasure.	Tôi luôn đọc các chuyên mục của anh ấy một cách thích thú.
I don't understand why she's acting so crazy.	Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại hành động điên rồ như vậy.
Tom tells us more about what's going on than Mary.	Tom cho chúng ta biết nhiều hơn về những gì đang xảy ra hơn Mary.
The message couldn't be clearer.	Thông điệp không thể rõ ràng hơn.
I can't believe I let you talk to me about this.	Tôi không thể tin rằng tôi đã để bạn nói chuyện với tôi về điều này.
I promised Tom that I would help him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy.
Tom was scared but uninjured.	Tom sợ hãi nhưng không bị thương.
I don't know how to play the clarinet very well, but I play the flute quite well.	Tôi không biết chơi kèn clarinet cho lắm, nhưng tôi thổi sáo khá giỏi.
Tom helped the old man cross the road.	Tom đã giúp ông già qua đường.
Did you know that Tom was here?	Bạn có biết rằng Tom đã ở đây?
Is Tom not at home?	Tom không ở nhà à?
This is a pear tree.	Đây là một cây lê.
I think Tom would be tempted to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Both Tom and I are suspects.	Cả tôi và Tom đều là những kẻ tình nghi.
Tom is still not hungry is he?	Tom vẫn không đói phải không?
Who is causing all the problems?	Ai là người gây ra tất cả các vấn đề?
Tom read my letter.	Tom đã đọc thư của tôi.
Tom doesn't seem as talented as Mary.	Tom dường như không tài năng như Mary.
That was the first time I tried to do it.	Đó là lần đầu tiên tôi cố gắng làm điều đó.
Tom can't draw as well as Mary.	Tom không thể vẽ tốt như Mary.
There is food on the table.	Có thức ăn trên bàn.
We know that Columbus discovered America in 1492.	Chúng tôi biết rằng Columbus đã khám phá ra Châu Mỹ vào năm 1492.
Tom said he would probably never see us again.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ gặp chúng tôi nữa.
Tom feels completely comfortable with Mary.	Tom cảm thấy hoàn toàn thoải mái với Mary.
It's a dirty job and I don't want to do it.	Đó là một công việc bẩn thỉu và tôi không muốn làm.
Tom asked me where he should park the car.	Tom hỏi tôi rằng anh ấy nên đỗ xe ở đâu.
We're going to the ballet.	Chúng ta sẽ đi xem múa ba lê.
Tom flew back to Australia last week.	Tom đã bay về Úc vào tuần trước.
Tom remained standing while the others sat down.	Tom vẫn đứng trong khi những người khác ngồi xuống.
Tom could not avoid being detained in Boston.	Tom không thể tránh khỏi bị giam giữ ở Boston.
Tom pushed the wheelchair into Mary's room.	Tom đẩy xe lăn vào phòng Mary.
I don't think anyone thinks you're crazy.	Tôi không nghĩ rằng có ai nghĩ rằng bạn bị điên.
Tom can stop me from doing that.	Tom có ​​thể ngăn tôi làm điều đó.
Tom is now retired, but not Mary.	Tom hiện đã nghỉ hưu, nhưng Mary thì không.
Don't buy products made in apparel stores.	Đừng mua các sản phẩm được sản xuất tại các cửa hàng bán đồ may mặc.
I didn't know that Tom was busy.	Tôi không biết rằng Tom đang bận.
Tom and Mary wanted to be alone.	Tom và Mary muốn được ở một mình.
Tom told me he was retired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
Tom sometimes visits me.	Tom đôi khi ghé thăm tôi.
I don't think I'll have time to help you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để giúp bạn làm điều đó.
Look who's awake.	Nhìn xem ai còn thức.
It's cumbersome.	Nó thật cồng kềnh.
Tom had to go there alone.	Tom phải đến đó một mình.
Tom seems very obstinate.	Tom có ​​vẻ rất cố chấp.
Can you confirm this parking ticket?	Bạn có thể xác nhận vé đậu xe này không?
I hope that it won't rain tomorrow.	Tôi hy vọng rằng trời sẽ không mưa vào ngày mai.
I took it for granted that they would give me a receipt.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng họ sẽ đưa cho tôi biên lai.
I think it is quite ingenious.	Tôi nghĩ rằng nó là khá tài tình.
Tom tells Mary that she is coming soon.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đến sớm.
Tom is not cooperative.	Tom không hợp tác.
Tom's shoes are covered in mud.	Giày của Tom bị dính bùn.
Let's see if this engine still works.	Hãy xem nếu động cơ này còn hoạt động.
You've got enough to worry about.	Bạn đã có đủ để lo lắng về.
My boss was angry with me for not attending the last meeting.	Sếp giận tôi vì đã không tham gia cuộc họp cuối cùng.
I'm having a great time in Australia.	Tôi đang có một thời gian tuyệt vời ở Úc.
You are definitely the best player on the team.	Bạn chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
You're probably wondering why I did this.	Chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom says he won't come to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
I didn't do my homework.	Tôi đã không làm bài tập về nhà của tôi.
We can't get the job done in one day.	Chúng ta không thể hoàn thành công việc trong một ngày.
I don't think Tom cares why you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm tại sao bạn lại làm như vậy.
I will protect Tom.	Tôi sẽ bảo vệ Tom.
You don't have to worry about that anymore.	Bạn không phải lo lắng về điều đó nữa.
Please remind me to take my medicine.	Xin hãy nhắc tôi uống thuốc.
Tom says that's not the real reason Mary wanted to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do thực sự Mary muốn làm điều đó.
Lee knew they would attack with full force the next day.	Lee biết rằng họ sẽ tấn công với toàn bộ lực lượng vào ngày hôm sau.
I really don't feel well.	Tôi thực sự cảm thấy không khỏe.
I don't think Tom knows I'm hungry.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đói.
Tom can not be relied on.	Tom không thể được dựa vào.
Tom is as strong as a horse.	Tom khỏe như ngựa.
When spring comes, they plow the fields and sow seeds.	Khi mùa xuân đến, họ cày ruộng và gieo hạt.
I hope that you can take care of yourself.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể tự chăm sóc cho mình.
He is my teammate.	Anh ấy là đồng đội của tôi.
Tom defeats them.	Tom đánh bại họ.
They have been dance partners for over 60 years.	Họ đã là bạn nhảy trong hơn 60 năm.
I know Tom doesn't want to be a florist like his father.	Tôi biết Tom không muốn trở thành một người bán hoa giống như cha mình.
When was the last time you went to the beach?	Lần cuối cùng bạn đi biển là khi nào?
This is the same old problem we've had for the past three years.	Đây cũng chính là vấn đề cũ mà chúng tôi đã gặp phải trong ba năm qua.
Has Tom told Mary yet?	Tom đã nói với Mary chưa?
Tom passed his driving test.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
Tom and Mary are two competitors in tennis.	Tom và Mary là hai đối thủ trong môn quần vợt.
She's a bit dumb.	Cô ấy hơi ngọng.
Can you guess what Tom told us to do?	Bạn có đoán được Tom đã bảo chúng ta làm gì không?
Pizza there is not expensive.	Pizza ở đó không đắt.
The company suffered a loss of one billion yen last year.	Công ty đã bị lỗ một tỷ yên vào năm ngoái.
Tom usually does it when he's nervous.	Tom thường làm điều đó khi anh ấy lo lắng.
You are not allowed here.	Bạn không được phép ở đây.
You need to complete this in a week.	Bạn cần phải hoàn thành việc này trong một tuần.
I don't think it's likely that Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I'll go tomorrow no matter what.	Tôi sẽ đi vào ngày mai dù có chuyện gì.
Tom fell in love with a woman much older than him.	Tom đã yêu một người phụ nữ lớn hơn nhiều tuổi.
I suspect that Tom will not go to Australia next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đi Úc vào tuần tới.
Tom says he doesn't plan to stay here all winter.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây cả mùa đông.
Don't start deceiving yourself.	Đừng bắt đầu tự huyễn hoặc bản thân.
Ignore what he said. 	Bỏ qua những gì anh ta nói.
He was just joking.	Anh ấy chỉ nói đùa thôi.
We wouldn't be in this mess if you just did what I told you.	Chúng ta sẽ không ở trong mớ hỗn độn này nếu bạn chỉ làm những gì tôi đã nói với bạn.
Tom is climbing a tree.	Tom đang trèo cây.
Tom really likes Australia.	Tom thực sự thích Úc.
Don't you think that's an exaggeration?	Bạn không nghĩ đó là một sự phóng đại?
That's my CD.	Đó là đĩa CD của tôi.
Tom is sleepy and so am I.	Tom buồn ngủ và tôi cũng vậy.
Tom is worried.	Tom lo lắng.
Everyone started laughing at Tom.	Mọi người bắt đầu cười nhạo Tom.
Tom doesn't trust Mary.	Tom không tin Mary.
Tom promises to visit soon.	Tom hứa sẽ sớm ghé thăm.
Tom says that Mary won't be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không được phép làm điều đó.
Tom knew he shouldn't have said that.	Tom biết rằng anh ấy không nên nói như vậy.
I am very, very lucky.	Tôi rất, rất may mắn.
Tom has only one week to decide.	Tom chỉ có một tuần để quyết định.
I was going to talk to Tom about that.	Tôi định nói chuyện với Tom về điều đó.
It would be best if we avoid this.	Sẽ là tốt nhất nếu chúng ta tránh việc này.
That is an excessive number.	Đó là một số quá nhiều.
Tom's parents accompanied him.	Cha mẹ của Tom đi cùng anh ta.
An international trade ban could be the last straw for that country's economy.	Một lệnh cấm thương mại quốc tế có thể là rơm cuối cùng cho nền kinh tế của quốc gia đó.
I have a lot of work to do today, but I'm free tomorrow.	Hôm nay tôi có nhiều việc phải làm, nhưng ngày mai tôi rảnh.
Why are you calling me at this inhospitable hour?	Tại sao bạn lại gọi cho tôi vào giờ khắc nghiệt này?
Tom and Mary are not talking about you. 	Tom và Mary không nói về bạn.
They are talking about someone else.	Họ đang nói về người khác.
My mother remarried.	Mẹ tôi đã tái hôn.
I'm not sure Tom is the man we should send to Boston.	Tôi không chắc Tom là người mà chúng ta nên gửi đến Boston.
Tom said that he thinks Mary is a good cook.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là một đầu bếp giỏi.
Maybe I shouldn't have told Tom what we were up to.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom những gì chúng tôi định làm.
Tom didn't think it would be a long meeting.	Tom không nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc họp dài.
Police have arrested a suspect in connection with the robbery.	Cảnh sát đã bắt được một nghi phạm liên quan đến vụ cướp.
I hate Tom's cat.	Tôi ghét con mèo của Tom.
Tom isn't sure how he can help.	Tom không chắc anh ấy có thể giúp như thế nào.
It's not always easy to do that.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được điều đó.
Tom doesn't believe in blindly following all the rules.	Tom không tin vào việc tuân theo mọi quy tắc một cách mù quáng.
The teachers cannot decide where to build the new school.	Các giáo viên không thể quyết định nơi xây dựng ngôi trường mới.
Tom wants to find an apartment near where he works.	Tom muốn tìm một căn hộ gần nơi anh ấy làm việc.
I need to see a copy of it right now.	Tôi cần xem một bản sao của nó ngay bây giờ.
Tom has apologized for the incident.	Tom đã xin lỗi về sự cố này.
Tom is a college graduate.	Tom là một sinh viên tốt nghiệp đại học.
I know better than trust Tom.	Tôi biết tốt hơn là tin tưởng Tom.
I think Tom fell in love with Mary.	Tôi nghĩ Tom đã yêu Mary.
Tom says he doesn't think Mary really has to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he thinks you can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom told Mary a racist joke.	Tom đã nói với Mary một trò đùa phân biệt chủng tộc.
Does Tom have what it takes?	Tom có ​​những gì nó cần?
I love you both with all my heart.	Tôi yêu cả hai người với tất cả trái tim của tôi.
Has Tom finished his homework?	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình chưa?
He ran for re-election.	Anh ấy đã ra tranh cử lại.
I like the way Tom talks.	Tôi thích cách Tom nói chuyện.
Tom really enjoys doing it a lot.	Tom thực sự thích làm điều đó rất nhiều.
I think you are working for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm việc cho Tom.
It's much cheaper for us to do it ourselves.	Nó rẻ hơn nhiều để chúng tôi tự làm.
If only I knew how Tom feels!	Nếu tôi chỉ biết Tom cảm thấy thế nào!
He can't walk anymore.	Anh ấy không thể đi được nữa.
Tom doesn't come to his office until half past nine.	Tom không đến văn phòng của mình cho đến chín giờ rưỡi.
I don't think Tom will leave his wife.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bỏ vợ.
You are forgetting something.	Bạn đang quên điều gì đó.
Tom wants to prove to his friends that he can do it.	Tom muốn chứng minh với bạn bè rằng anh có thể làm được.
Tom was almost hit by a truck.	Tom suýt bị xe tải đâm.
Tom wanted Mary to say yes.	Tom muốn Mary nói đồng ý.
What diseases did Tom have?	Tom đã mắc những bệnh gì?
How much does it cost to fly to Boston?	Chi phí bay đến Boston là bao nhiêu?
Living on three hundred dollars a month is not easy.	Sống với ba trăm đô la một tháng không phải là dễ dàng.
Everyone likes Tom.	Mọi người đều thích Tom.
Tom told me he thought it was going to rain all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ mưa cả ngày.
I woke up and found myself completely refreshed.	Tôi thức dậy và thấy mình hoàn toàn sảng khoái.
The whole class looked at Tom.	Cả lớp nhìn Tom.
Tom doesn't know that Mary is pregnant.	Tom không biết rằng Mary đang mang thai.
Tom took the children to the hospital to see their mother.	Tom đã đưa các con đến bệnh viện để gặp mẹ của chúng.
Where is Tom's classroom?	Phòng học của Tom ở đâu?
I think he's angry.	Tôi nghĩ anh ấy đang tức giận.
Mary broke up with me.	Mary đã chia tay tôi.
You're the only person I know other than me who really cares about this kind of thing.	Bạn là người duy nhất tôi biết ngoài tôi thực sự quan tâm đến loại điều này.
Tom won't be back.	Tom sẽ không quay lại.
Tom kicked open the closed door behind him.	Tom đá tung cánh cửa đang đóng lại sau lưng.
No one can do it better than Tom.	Không ai có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
Does Tom still hang out with Mary?	Tom có ​​còn đi chơi với Mary không?
Tom cares, but Mary doesn't.	Tom quan tâm, nhưng Mary thì không.
Tom cools and withdraws.	Tom lạnh lùng và rút lui.
I'm a bit scared.	Tôi hơi sợ.
Do you want to spend the next ten years in prison?	Bạn có muốn ngồi tù mười năm tới không?
It will cost about thirty dollars to fix it.	Sẽ tốn khoảng ba mươi đô la để sửa chữa nó.
Tom saved us all.	Tom đã cứu tất cả chúng ta.
Gambling is prohibited by law.	Cờ bạc bị cấm bởi luật pháp.
When did you see Tom?	Bạn nhìn thấy Tom khi nào?
Tom is amused.	Tom cảm thấy thích thú.
Tom says he wishes that you wouldn't do it alone anymore.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình nữa.
How do people like you become people like you?	Làm thế nào để những người như bạn trở thành những người như bạn?
I wonder if Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta phải làm như vậy không.
Tom says he will pay the bill.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thanh toán hóa đơn.
Don't step on it.	Đừng dẫm lên.
Tom says he doesn't want to be seen with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn được nhìn thấy với Mary.
Why don't we distribute with procedures?	Tại sao chúng ta không phân phối với các thủ tục?
The kidnappers wanted Tom to blow up that building.	Những kẻ bắt cóc muốn Tom cho nổ tung tòa nhà đó.
Tomorrow I will go, rain or shine.	Ngày mai tôi sẽ đi, dù mưa hay nắng.
Some politicians have put intense pressure on the committee.	Một số chính trị gia đã gây áp lực mạnh mẽ lên ủy ban.
My great-grandfather was caught building.	Ông cố của tôi bị bắt quả tang đang chế tạo.
Tom was finally allowed to talk.	Cuối cùng thì Tom cũng được phép nói chuyện.
I was the only one not invited to the party.	Tôi là người duy nhất không được mời đến bữa tiệc.
Do you have anything to eat in your pack?	Bạn có gì để ăn trong gói của bạn không?
I think Tom would be tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Maybe Tom is right.	Có lẽ Tom đúng.
Tom named his daughter Mary.	Tom đặt tên cho con gái mình là Mary.
Tom is very good at problem solving.	Tom rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề.
Young woman holding a child in her arms.	Người phụ nữ trẻ bế một đứa trẻ trên tay.
Tom doesn't play tennis often.	Tom không thường xuyên chơi quần vợt.
I know Tom wants us to go swimming with Mary.	Tôi biết Tom muốn chúng tôi đi bơi với Mary.
I am going to Australia to attend a conference.	Tôi sẽ đến Úc để tham dự một hội nghị.
I saved money to buy a car.	Tôi đã tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi.
That's what the government wants.	Đó là những gì chính phủ muốn.
I think Tom is a high school student.	Tôi nghĩ rằng Tom là học sinh trung học.
My son has a toothache.	Con trai tôi bị đau răng.
Tom can come to me whenever he wants.	Tom có ​​thể đến chỗ tôi bất cứ khi nào anh ấy muốn.
Mary is not like the other girls.	Mary không giống như những cô gái khác.
I don't think I'm doing this right.	Tôi không nghĩ rằng tôi đang làm điều này đúng.
Both Tom and I are to blame.	Cả tôi và Tom đều đáng trách.
Sometimes you have to do things you don't want to do.	Đôi khi bạn phải làm những việc mà bạn không muốn.
You have chosen an opportune time to visit Australia.	Bạn đã chọn một thời điểm thích hợp để đến thăm Úc.
It will age.	Nó sẽ già đi.
It is difficult.	Khó đấy.
Your father is a deserter and a traitor.	Cha của bạn là một kẻ đào ngũ và một kẻ phản bội.
Tom is completely unreliable.	Tom hoàn toàn không đáng tin cậy.
Neither Tom nor Mary lived alone for long.	Cả Tom và Mary đều không sống một mình được bao lâu.
Tom is not really a good lawyer.	Tom không thực sự là một luật sư giỏi.
Tom says he needs to breathe air.	Tom nói rằng anh ấy cần hít thở không khí.
What's wrong with you? 	Có chuyện gì với bạn?
You look pale.	Bạn trông nhợt nhạt.
I'm not the one who got lost.	Tôi không phải là người bị lạc.
Let's play hooky.	Hãy chơi hooky.
I don't think that hurt Tom.	Tôi không nghĩ điều đó làm tổn thương Tom.
I should never doubt you.	Tôi không bao giờ nên nghi ngờ bạn.
I don't think I'll finish this today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành việc này ngày hôm nay.
"Do I have to do that?" 	"Tôi có phải làm như vậy không?"
"No, you don't have to."	"Không, anh không cần phải làm."
I have to share an office with Tom.	Tôi phải chia sẻ văn phòng với Tom.
You may be injured if safety procedures are not followed.	Bạn có thể bị thương nếu không tuân theo các quy trình an toàn.
I'm the only one in this group who doesn't speak French.	Tôi là người duy nhất trong nhóm này không nói được tiếng Pháp.
I don't care if you believe it or not. 	Tôi không quan tâm bạn có tin hay không.
I believe it.	Tôi tin nó.
Tom was there to help Mary.	Tom đã ở đó để giúp Mary.
Tom is playing catch with his son.	Tom đang chơi trò đuổi bắt với con trai mình.
Tom was told never to come back here again.	Tom được yêu cầu không bao giờ quay lại đây nữa.
Can you tell me what time you will be here?	Bạn có thể cho tôi biết mấy giờ bạn sẽ đến đây không?
Do you always wear green on St. Patrick's Day?	Bạn có luôn mặc màu xanh lá cây vào Ngày Thánh Patrick không?
Tom has to go the day after tomorrow.	Tom phải đi vào ngày mốt.
We don't have time.	Chúng tôi không có thời gian.
Tom honked his horn as he passed Mary's house.	Tom bấm còi khi đi ngang qua nhà Mary.
She would fall into the pond if he didn't take her hand.	Cô sẽ rơi xuống ao nếu anh không nắm lấy tay cô.
Are you still not ready to tell me what happened?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để nói cho tôi biết những gì đã xảy ra?
I don't think you have the heart.	Tôi không nghĩ rằng bạn có trái tim.
Who ever said anything about stopping Tom?	Ai đã từng nói bất cứ điều gì về việc ngăn chặn Tom?
I met Tom at dinner.	Tôi đã gặp Tom trong bữa ăn tối.
I don't even have a boyfriend.	Tôi thậm chí không có bạn trai.
Tom's girlfriend is very supportive and understanding.	Bạn gái của Tom rất ủng hộ và thấu hiểu.
Tom is in dire need of a heart transplant.	Tom đang rất cần được ghép tim.
It is unlikely that Tom can be persuaded to retire.	Không chắc rằng Tom có ​​thể được thuyết phục để nghỉ hưu.
I wanted to give Tom something special for his birthday.	Tôi muốn tặng Tom một cái gì đó đặc biệt nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
I doubt very seriously that Tom would be reasonable.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc rằng Tom sẽ hợp lý.
I feel pretty confident.	Tôi cảm thấy khá tự tin.
I think you should take that job in Australia.	Tôi nghĩ bạn nên nhận công việc đó ở Úc.
As far as I know, he's a nice guy.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một người tốt bụng.
You knew that Tom would do it, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
It is very difficult to know if Tom is in his room or not.	Rất khó để biết Tom có ​​ở trong phòng của anh ấy hay không.
Tom can come back.	Tom có ​​thể quay lại.
Tom bought a pack of cable ties.	Tom đã mua một gói dây buộc cáp.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn đến Úc.
Tom doesn't hesitate to tell everyone what he thinks.	Tom không ngần ngại nói với mọi người những gì anh ấy nghĩ.
I wish I had the willpower to stop eating junk food.	Tôi ước mình có sức mạnh ý chí để ngừng ăn đồ ăn vặt.
There was a lot of activity around the office this morning.	Có rất nhiều hoạt động xung quanh văn phòng sáng nay.
I am often compared to my brothers.	Tôi thường bị so sánh với những người anh em của mình.
I don't know anything for sure.	Tôi không biết bất cứ điều gì chắc chắn.
I think Tom was amazed.	Tôi nghĩ rằng Tom rất kinh ngạc.
The doctors know nothing.	Các bác sĩ không biết gì cả.
Mary had never worn a kimono before.	Mary chưa bao giờ mặc kimono trước đây.
Lincoln was admired for his leadership.	Lincoln được ngưỡng mộ vì khả năng lãnh đạo của mình.
No one knows what will happen tomorrow.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
No one here dances as well as you.	Không ai ở đây nhảy giỏi như bạn.
Tom left his science textbook at home.	Tom đã để sách giáo khoa khoa học của mình ở nhà.
I don't think Tom knows what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy phải làm gì.
I think Tom is a little tired.	Tôi nghĩ Tom hơi mệt.
What retirement age are you at?	Bạn đang ở độ tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu?
There is a rest area up front about three miles.	Có một khu vực nghỉ ngơi ở phía trước khoảng ba dặm.
Tom is not our enemy.	Tom không phải là kẻ thù của chúng ta.
I almost never go home.	Tôi hầu như không bao giờ về nhà.
I know why you are skeptical.	Tôi biết tại sao bạn lại nghi ngờ.
I have decided to move to Boston.	Tôi đã quyết định chuyển đến Boston.
Tom was standing in front of the living room door.	Tom đang đứng trước cửa phòng khách.
I think Tom would be happy to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom has the ability to be self-aware.	Tom có ​​khả năng tự ý thức.
The book has no title.	Cuốn sách chưa có tiêu đề.
Tom was motionless.	Tom bất động.
This is Tom's chair.	Đây là ghế của Tom.
You both cut firewood every day, right?	Cả hai người đều chặt củi mỗi ngày, phải không?
That's what Tom meant.	Đó là ý của Tom.
I don't know that happened.	Tôi không biết điều đó đã xảy ra.
I told you I don't like doing that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không thích làm điều đó.
I could have joined, but I don't want to.	Tôi có thể đã tham gia, nhưng tôi không muốn làm vậy.
Don't call me Tom.	Đừng gọi tôi là Tom.
I don't blame you for doing that.	Tôi không trách bạn vì đã làm điều đó.
I wonder if Tom is married.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã kết hôn.
I think Tom knows why.	Tôi nghĩ rằng Tom biết tại sao.
Tom thinks Mary might need to do that.	Tom nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó.
I don't want your gold.	Tôi không muốn vàng của bạn.
Are you sure you want to work with me?	Bạn có chắc chắn muốn làm việc với tôi không?
Tom kissed Mary passionately on the lips.	Tom hôn lên môi Mary say đắm.
I'm solving it.	Tôi đang giải quyết nó.
Tom is always talking to someone.	Tom luôn nói chuyện với ai đó.
I want to see Tom win.	Tôi muốn thấy Tom chiến thắng.
You are not loyal?	Bạn không trung thành?
It's a very good newspaper, isn't it?	Đó là một tờ báo rất hay, phải không?
Tom wants to come to Boston with us, but Mary says she won't go if he comes with us.	Tom muốn đến Boston với chúng tôi, nhưng Mary nói rằng cô ấy sẽ không đi nếu anh ấy đi cùng chúng tôi.
Tom doesn't know that he doesn't have to do it today.	Tom không biết rằng anh ấy không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom made it to the school basketball team.	Tom đã vào được đội bóng rổ của trường.
Do you think this tie looks good with this shirt?	Bạn có nghĩ rằng chiếc cà vạt này trông ổn với chiếc áo sơ mi này?
Tom says he hopes that you can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể giành chiến thắng.
Take Tom's advice.	Xin lời khuyên của Tom.
I don't think Tom was engaged at the time.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đính hôn vào thời điểm đó.
I don't drink that much beer.	Tôi không uống nhiều bia như vậy.
I know that Tom doesn't know that Mary didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
The doctor wants Tom to lose some weight.	Bác sĩ muốn Tom giảm cân một chút.
I want Tom to see Mary.	Tôi muốn Tom gặp Mary.
I told you you had to go home. 	Tôi đã nói với bạn là bạn phải về nhà.
Why are you still here?	Tại sao bạn vẫn còn ở đây?
The meeting won't last that long.	Cuộc họp sẽ không kéo dài lâu như vậy.
Tom promised not to tell anyone how much we bought the house for.	Tom hứa sẽ không nói cho ai biết chúng tôi đã mua nhà với giá bao nhiêu.
I think Tom has withheld something from us.	Tôi nghĩ Tom đã giữ lại thứ gì đó từ chúng tôi.
I don't want to pay that much.	Tôi không muốn trả nhiều như vậy.
Tom says he hopes Mary won't be late today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng hôm nay Mary sẽ không đến muộn nữa.
I don't remember seeing Tom there.	Tôi không nhớ đã thấy Tom ở đó.
She looked as if she had seen a ghost.	Cô ấy trông như thể cô ấy đã nhìn thấy một con ma.
A medal was awarded to Tom.	Một huy chương đã được trao cho Tom.
Tom knew I was skeptical.	Tom biết tôi đã hoài nghi.
I'm trying to track down my biological father.	Tôi đang cố truy tìm cha ruột của mình.
I will test Tom's courage.	Tôi sẽ thử lòng can đảm của Tom.
I used to go to Australia about three times a year.	Tôi đã từng đến Úc khoảng ba lần một năm.
Tom said he wasn't having any fun.	Tom nói rằng anh ấy không có chút vui vẻ nào.
Tom was very sad when his grandmother passed away.	Tom rất buồn khi bà của anh ấy qua đời.
We can't go home today.	Chúng tôi không thể trở về nhà hôm nay.
Tom is wearing a neck brace.	Tom đang đeo một chiếc nẹp cổ.
I still haven't done what you said I need to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn nói tôi cần phải làm.
If there's a problem, call Tom.	Nếu có vấn đề gì, hãy gọi cho Tom.
I know Tom knows you don't really have to do that.	Tôi biết Tom biết bạn không thực sự phải làm điều đó.
Tom did it all the time.	Tom đã làm điều đó mọi lúc.
Tom will be the last.	Tom sẽ là người cuối cùng.
Tom turned on the TV, stretched out on the bed and fell asleep.	Tom bật TV, nằm dài trên giường và chìm vào giấc ngủ.
I'm not ready to retire yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nghỉ hưu.
This is certainly true.	Điều này chắc chắn là đúng.
I would rather have no salt than too much salt.	Tôi thà không có muối còn hơn quá nhiều muối.
Tom made some chicken soup for Mary.	Tom đã làm một ít súp gà cho Mary.
I didn't know we were pregnant.	Tôi không biết chúng ta đang có bầu bạn.
Tom has found some interesting differences.	Tom đã tìm thấy một số khác biệt thú vị.
The man's behavior was very odd.	Hành vi của người đàn ông rất kỳ quặc.
Tom will never lie to you.	Tom sẽ không bao giờ nói dối bạn.
Don't you know the truth?	Bạn không biết sự thật à?
When was the last time you used a broom?	Lần cuối cùng bạn dùng chổi là khi nào?
Don't forget to pay for gas.	Đừng quên thanh toán tiền xăng.
Tom was surprised to see Mary eating meat because she told him she was a vegetarian.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary ăn thịt vì cô ấy đã nói với anh rằng cô ấy ăn chay.
Tom may not believe you.	Tom có ​​thể không tin bạn.
This is the original.	Đây là bản gốc.
How do you know Tom isn't actually from Australia?	Làm sao bạn biết Tom không thực sự đến từ Úc?
I was surprised when Tom said he was planning to go to Boston.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy dự định đến Boston.
Both Tom and I laughed.	Cả tôi và Tom đều cười.
Tom clearly doesn't like Mary.	Tom rõ ràng không thích Mary.
That's not what Tom said.	Đó không phải là những gì Tom đã nói.
I don't want to argue with Tom.	Tôi không muốn tranh luận với Tom.
This is difficult.	Điều này là khó khăn.
You don't have to explain anything to Tom.	Bạn không cần phải giải thích bất cứ điều gì với Tom.
I will stop at this hotel for the night.	Tôi sẽ dừng lại ở khách sạn này trong đêm.
I don't think there is any way that can help you to do that.	Tôi không nghĩ có cách nào có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom is walking towards Mary.	Tom đang đi về phía Mary.
It took me almost three years to build the house.	Tôi mất gần ba năm để xây nhà.
You've never been here before, have you?	Bạn chưa bao giờ đến đây trước đây, phải không?
Tom has a natural talent for singing.	Tom có ​​năng khiếu ca hát bẩm sinh.
Stop being so immature.	Đừng có non nớt như vậy nữa.
I am having a lot of trouble.	Tôi đang gặp rất nhiều rắc rối.
That was Tom's biggest problem.	Đó là vấn đề lớn nhất của Tom.
All of these bananas are dark.	Tất cả những quả chuối này đều bị thâm.
Tom has nothing to add.	Tom không có gì để thêm.
He is writing a long letter.	Anh ấy đang viết một bức thư dài.
Tom should never have been caught.	Tom không bao giờ nên bị bắt.
Tom is a soldier.	Tom là một người lính.
I still don't understand why you don't like Tom.	Tôi vẫn không hiểu tại sao bạn không thích Tom.
We promised Tom.	Chúng tôi đã hứa với Tom.
Tom was looking forward to seeing Mary at the party.	Tom đã mong được gặp Mary tại bữa tiệc.
Tom looks a lot like his brother.	Tom trông rất giống anh trai của mình.
It won't hurt to wait a little longer.	Sẽ không đau khi đợi thêm một thời gian nữa.
Tom is only three months old.	Tom mới ba tháng tuổi.
Tom is very afraid of his father.	Tom rất sợ bố của mình.
What Tom saw there amazed and captivated him.	Những gì Tom nhìn thấy ở đó đã khiến anh kinh ngạc và mê mẩn.
Tom didn't seem surprised when I told him he didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
I don't think Tom plays the guitar as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom chơi guitar giỏi như Mary.
The weather is nasty, isn't it?	Thời tiết thật khó chịu, phải không?
Not ready to start doing it yet?	Bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu làm điều đó?
The court's decision could be announced today.	Quyết định của tòa án có thể được công bố vào ngày hôm nay.
Tom seems to have a hard time making money.	Tom có ​​vẻ khó kiếm tiền.
I don't think Tom has many weekends off.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều ngày nghỉ cuối tuần.
The best confidence builder is experience.	Người xây dựng sự tự tin tốt nhất là kinh nghiệm.
Tom staggered out of bed.	Tom loạng choạng bước ra khỏi giường.
No chance of winning.	Không có cơ hội chiến thắng.
Tom behaves strangely.	Tom cư xử một cách kỳ lạ.
We have complete confidence in Tom.	Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tom.
I didn't tell that girl who I really was.	Tôi đã không nói cho cô gái đó biết tôi thực sự là ai.
A book without a foreword is like a body without a soul.	Một cuốn sách không có lời tựa giống như một cơ thể không có linh hồn.
Let the mayhem begin.	Hãy để tình trạng lộn xộn bắt đầu.
I have to tell Tom what happened.	Tôi phải nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't think you'll be able to do that.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom thinks I'm jealous.	Tom nghĩ rằng tôi đang ghen tị.
How long do you plan to stay in Boston?	Bạn dự định ở lại Boston bao lâu nữa?
When was the last time Tom helped someone?	Lần cuối cùng Tom giúp ai là khi nào?
Their communication can be much more complicated than we think.	Giao tiếp của họ có thể phức tạp hơn nhiều so với chúng ta nghĩ.
If your tooth hurts, you should see your dentist.	Nếu răng bị đau, bạn nên đến gặp nha sĩ.
Tom is always happy.	Tom luôn vui vẻ.
Tom retired and moved to Boston in 2013.	Tom nghỉ hưu và chuyển đến Boston vào năm 2013.
Tom doesn't seem particularly interested in Mary.	Tom dường như không quan tâm đặc biệt đến Mary.
Didn't I tell you Tom would be late?	Tôi đã không nói với bạn rằng Tom sẽ đến muộn sao?
Tom was sitting in the front row.	Tom đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Tom can't stop me from doing it.	Tom không thể ngăn tôi làm điều đó.
I hope that Tom is happy that it happens.	Tôi hy vọng rằng Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Mary has curlers in her hair.	Mary có dụng cụ uốn tóc trên tóc.
Are you surprised that Tom did so?	Bạn có ngạc nhiên rằng Tom đã làm như vậy không?
This is the intersection where a three-year-old girl was run over by a bus last year.	Đây là ngã tư nơi một bé gái ba tuổi bị một chiếc xe buýt chạy qua vào năm ngoái.
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom was the first to realize that Mary was in great pain.	Tom là người đầu tiên nhận ra rằng Mary đang rất đau đớn.
Madeira is the name of a wine.	Madeira là tên của một loại rượu.
Tom has a very nice mustache.	Tom có ​​một bộ ria mép rất đẹp.
I never thought I could get fired.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị sa thải.
It doesn't bother me if you stay.	Nó không làm phiền tôi nếu bạn ở lại.
I thought you were Tom's best friend.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là bạn thân nhất của Tom.
I know Tom is almost as tall as me.	Tôi biết Tom cao gần bằng tôi.
Tom loves being a music student.	Tom thích trở thành một sinh viên âm nhạc.
Tell Tom you're not ready.	Nói với Tom rằng bạn chưa sẵn sàng.
Tell Tom I'm thirsty.	Nói với Tom rằng tôi khát.
Tom opened the bag.	Tom mở túi.
I wonder if Tom has ever considered seeing a specialist.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ cân nhắc đến việc đi khám chuyên khoa chưa.
I'm here and I'm ready to help.	Tôi ở đây và tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Tom and Mary both walked.	Tom và Mary đều đi bộ.
I don't expect you to do that.	Tôi không mong đợi bạn làm điều đó.
Tom doesn't know how to ask for help.	Tom không biết làm thế nào để yêu cầu sự giúp đỡ.
You don't want us there?	Bạn không muốn chúng tôi ở đó?
Tom knows better than that now.	Đến giờ Tom biết rõ hơn điều đó.
Tom has decided that he will tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ nói với Mary.
Tom said that he thought Mary would be happy to see him.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary sẽ rất vui khi gặp anh.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà không bao lâu nữa.
You shouldn't put all your eggs in one basket.	Bạn không nên để tất cả trứng vào một giỏ.
Tom won't wait.	Tom sẽ không đợi.
That's impossible. 	Đó là điều vô lý.
No one but a fool would believe it.	Không ai ngoài một kẻ ngốc sẽ tin điều đó.
I know a lot of French words, but I don't really speak French.	Tôi biết rất nhiều từ tiếng Pháp, nhưng tôi không thực sự nói được tiếng Pháp.
Tom was three hours late.	Tom đã đến quá muộn ba giờ.
Haven't I seen that already?	Tôi đã không xem qua điều đó rồi sao?
Do you think Tom is happy?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc?
Tom is aware that everyone is staring at him.	Tom ý thức được rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
I think Tom is pathetic.	Tôi nghĩ Tom thật thảm hại.
I don't think Tom lied about that.	Tôi không nghĩ Tom đã nói dối về điều đó.
There is a lot of traffic on this road.	Có rất nhiều phương tiện giao thông trên con đường này.
Tom said he thinks we need to wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi cần phải đợi đến 2:30.
I am waiting for my turn.	Tôi đang đợi đến lượt mình.
I am making a documentary.	Tôi đang làm một bộ phim tài liệu.
Tom bought a drink at the counter and went back to his table.	Tom mua đồ uống ở quầy và quay trở lại bàn của mình.
Tom seems calm.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh.
I hate it when people only think of me.	Tôi ghét điều đó khi mọi người chỉ nghĩ đến mình.
I can't communicate with Tom like I used to.	Tôi không thể giao tiếp với Tom như tôi đã từng.
I don't think you will have to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ phải làm điều đó.
Tom can drive 18 wheels.	Tom có ​​thể lái xe 18 bánh.
Tom has trouble making decisions.	Tom gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
You are weird.	Bạn đang kỳ lạ.
Tom is not very jealous.	Tom không ghen tị lắm.
I know Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom made a fatal mistake.	Tom đã mắc một lỗi nghiêm trọng.
Tom and Mary both attended the same school.	Tom và Mary đều học cùng trường.
You shouldn't talk to him.	Bạn không nên nói chuyện với anh ta.
Tom is not an engineer.	Tom không phải là một kỹ sư.
That is a great picture.	Đó là một bức tranh tuyệt vời.
Tom couldn't help Mary do it.	Tom không thể giúp Mary làm điều đó.
I have started a new diet.	Tôi đã bắt đầu một chế độ ăn kiêng mới.
We don't have time to chase Tom.	Chúng ta không có thời gian để đuổi theo Tom.
Do you expect me to believe you did this alone?	Bạn có mong tôi tin rằng bạn đã làm điều này một mình?
Why does Tom want you to leave?	Tại sao Tom muốn bạn rời đi?
I need to get up early every day this week.	Tôi cần dậy sớm mỗi ngày trong tuần này.
I am looking for a job in Boston.	Tôi đang tìm một công việc ở Boston.
I do not want to go.	Tôi không muốn đi.
This weekend Tom and Mary are planning a double date with John and Alice.	Cuối tuần này Tom và Mary dự định hẹn hò đôi với John và Alice.
How can they stop us from going to school?	Làm sao họ có thể ngăn chúng ta đến trường?
I know Tom doesn't know why I would want to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại muốn làm điều đó một mình.
Tom is not the man he was three years ago.	Tom không phải là anh ấy của ba năm trước.
Perfectionists find it harder to function than average people.	Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo cảm thấy khó hoạt động hơn những người bình thường.
Tom gets a very good salary.	Tom nhận được một mức lương rất tốt.
They think McKinley was wrong to beat the Philippines.	Họ cho rằng McKinley đã sai khi hạ Philippines.
We see Tom every day.	Chúng tôi gặp Tom mỗi ngày.
Not that I told you that you should.	Không phải tôi đã nói với bạn rằng bạn nên làm điều đó.
Do you think Tom is unlucky?	Bạn có nghĩ rằng Tom không may mắn?
Compromise makes sense only when all parties are acting in good faith.	Thỏa hiệp chỉ có ý nghĩa khi tất cả các bên đều hành động có thiện chí.
Don't do anything to make Tom mad.	Đừng làm bất cứ điều gì khiến Tom nổi điên.
No loopholes.	Không có sơ hở.
I have become a new man.	Tôi đã trở thành một người đàn ông mới.
I will never be able to do it alone.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
I know why Tom came to Australia.	Tôi biết tại sao Tom lại đến Úc.
You don't seem surprised when Tom tells you he doesn't want to do that.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
You almost never come home.	Bạn hầu như không bao giờ về nhà.
I don't laugh at you.	Tôi không cười với bạn.
Tom hurried up the stairs.	Tom bước vội lên cầu thang.
We will not be paid extra to do that.	Chúng tôi sẽ không được trả thêm tiền để làm điều đó.
Why doesn't Tom come to Australia with us?	Tại sao Tom không đi Úc với chúng tôi?
Tom said Mary knew he wanted to do it again.	Tom nói Mary biết anh ấy muốn làm điều đó một lần nữa.
Everything was fine until Tom started drinking.	Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Tom bắt đầu uống rượu.
Tom lives in a small college town.	Tom sống trong một thị trấn đại học nhỏ.
I don't want to do it as much as you do.	Tôi không muốn làm điều đó nhiều như bạn.
We know it was you who broke the window.	Chúng tôi biết chính bạn đã làm vỡ cửa sổ.
I didn't tell Tom anything.	Tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì.
Everyone thinks me and Tom are a couple.	Mọi người đều nghĩ tôi và Tom là một cặp.
Tom took a sip of lemonade.	Tom nhấp một ngụm nước chanh.
Tom changed his mind about doing it.	Tom đã thay đổi suy nghĩ của mình về việc làm đó.
I have a few questions. 	Tôi có một vài câu hỏi.
Is it okay if I ask them?	Có ổn không nếu tôi hỏi họ?
Tom doesn't really think I ate a cockroach, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng tôi đã ăn một con gián, phải không?
Tom's mother told him a story.	Mẹ của Tom đã kể cho anh ấy một câu chuyện.
We are expecting great things from Tom.	Chúng tôi đang mong đợi những điều tuyệt vời từ Tom.
I don't have to buy anything right now.	Tôi không phải mua bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
I don't think Tom was here at the time.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở đây vào thời điểm đó.
Tom is the prime suspect.	Tom là nghi phạm chính.
Mastering a foreign language requires patience.	Thông thạo một ngoại ngữ đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Tom told me he would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Reports say they are close to reaching an agreement.	Các báo cáo cho biết họ đã gần đạt được thỏa thuận.
I'm glad I got over that.	Tôi rất vui khi vượt qua được điều đó.
I wish I hadn't gone hiking with Tom.	Tôi ước tôi đã không đi leo núi với Tom.
Some of you may be lured into joining a gang.	Một số bạn có thể bị dụ gia nhập băng nhóm.
Tom will have to stop doing that.	Tom sẽ phải ngừng làm điều đó.
The reason I came here was to find a job.	Lý do tôi đến đây là để tìm một công việc.
Tom is a part-time actor.	Tom là một diễn viên bán thời gian.
Tom walked down the hallway as quietly as he could.	Tom lặng lẽ bước xuống hành lang hết mức có thể.
I don't know what Tom has to do anymore.	Tôi không biết Tom phải làm thế nữa.
I know Tom is not a bad person.	Tôi biết Tom không phải là người xấu.
I'm sure I can do better.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm tốt hơn.
What should we do tomorrow afternoon?	Chiều mai ba chúng ta phải làm gì?
Tom is not a man to three to three with.	Tom không phải là một người đàn ông để ba ba cùng.
Tom was never rich.	Tom chưa bao giờ giàu.
I've been invited to go abroad, but I don't want to.	Tôi đã được mời ra nước ngoài, nhưng tôi không muốn.
Tom hasn't had another girlfriend since Mary.	Tom chưa có bạn gái nào khác kể từ Mary.
I assume Tom knows about this.	Tôi cho rằng Tom biết về điều này.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn đến Úc.
I did not know that you have the company.	Tôi không biết rằng bạn có công ty.
Things are not always this way.	Mọi thứ không phải lúc nào cũng theo cách này.
Tom will go to jail for a crime he didn't commit if you don't confess.	Tom sẽ vào tù vì tội mà anh ấy không phạm nếu bạn không thú nhận.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
Do you mind coming back?	Bạn có phiền quay lại không?
It was very difficult for Tom to convince Mary to do it.	Rất khó để Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I know Tom wants Mary to do it for John.	Tôi biết Tom muốn Mary làm điều đó cho John.
Tom has a prosthetic arm.	Tom có ​​một cánh tay giả.
I don't have a charger.	Tôi không có bộ sạc.
They grind wheat into flour.	Họ xay lúa mì thành bột.
I want Tom to help me solve the problem.	Tôi muốn Tom giúp tôi giải quyết vấn đề.
I didn't know Tom would need help figuring out how to do that.	Tôi không biết Tom sẽ cần giúp đỡ để tìm ra cách làm điều đó.
Tom asked if I had brushed my teeth.	Tom hỏi tôi đã đánh răng chưa.
Tom and I no longer live in Boston.	Tom và tôi không còn sống ở Boston nữa.
All you have to do is wait for my return.	Tất cả những gì bạn phải làm là đợi tôi trở về.
Tom's life is in danger.	Cuộc sống của Tom đang gặp nguy hiểm.
Tom said he wanted us to be here by 2:30 on a Monday.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi có mặt ở đây trước 2:30 vào thứ Hai.
I'm fed up with this place.	Tôi chán ngấy nơi này.
Tom's mind was clearly elsewhere.	Tâm trí của Tom rõ ràng là ở nơi khác.
Tom can trust us.	Tom có ​​thể tin chúng tôi.
Tom is a very strict teacher.	Tom là một giáo viên rất nghiêm khắc.
Tom changed his plans.	Tom đã thay đổi kế hoạch của mình.
Tom is willing to do it.	Tom sẵn sàng làm điều đó.
If it rains tomorrow, we will go there by car.	Nếu ngày mai trời mưa, chúng tôi sẽ đến đó bằng ô tô.
Tom cannot speak French or English.	Tom không thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
Tom was terribly disappointed.	Tom thất vọng kinh khủng.
Tom told me he can speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp.
I know that Tom knows who will do it for you.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho bạn.
Who told you Tom is in the hospital?	Ai nói với bạn Tom đang ở bệnh viện?
Why don't you have a family?	Tại sao bạn không có một gia đình?
Can't you see what we're doing?	Bạn không thể thấy những gì chúng tôi đang làm?
I sent the parcel to Tom.	Tôi đã gửi bưu kiện cho Tom.
We'd better sit here.	Tốt hơn chúng ta nên ngồi ở đây.
I'll let you have that if you want.	Tôi sẽ để bạn có cái đó nếu bạn muốn.
If you speak to me in French, I will not understand you very well.	Nếu bạn nói với tôi bằng tiếng Pháp, tôi sẽ không hiểu bạn rõ lắm.
Tom also bought a dozen eggs.	Tom cũng mua một tá trứng.
I've been waiting here for thirty minutes.	Tôi đã đợi ở đây ba mươi phút.
Tom can swim better than me.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi.
Would you like a fried egg with bacon for breakfast?	Bạn có muốn món trứng chiên với thịt xông khói cho bữa sáng không?
I wish the concert was longer.	Tôi ước buổi hòa nhạc kéo dài hơn.
Tom always makes the dishes.	Tom luôn làm các món ăn.
Tom will tell me everything.	Tom sẽ cho tôi biết mọi thứ.
I hope Tom backs down.	Tôi hy vọng Tom lùi bước.
Last weekend we went to the beach to swim.	Cuối tuần trước chúng tôi đã đến bãi biển để tắm biển.
Tom entered the apartment and closed the door.	Tom bước vào căn hộ và đóng cửa lại.
I know Tom can ask Mary to show us how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
What is the name of the bus stop near Tom's house?	Trạm dừng xe buýt gần nhà Tom tên là gì?
What is your opinion on this matter?	Ý kiến ​​của bạn về vấn đề này là gì?
I asked Tom if he would help.	Tôi đã hỏi Tom liệu anh ấy có giúp đỡ hay không.
I hope Tom won't do anything.	Tôi mong rằng Tom sẽ không làm gì cả.
I told everyone.	Tôi đã nói với mọi người.
Tom says he thinks he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ anh ấy nên làm điều đó.
Tom enjoyed learning French in high school.	Tom thích học tiếng Pháp ở trường trung học.
I'm not going to Australia.	Tôi không định đi Úc.
I didn't go to bed until 2:30 am.	Tôi đã không đi ngủ cho đến 2:30 sáng.
I don't believe we've ever met.	Tôi không tin là chúng ta đã từng gặp nhau.
Tom is not afraid to go into the cave.	Tom không sợ đi vào hang động.
Tom seems pretty happy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ khá hạnh phúc, phải không?
Tom couldn't believe someone wanted to kill him.	Tom không thể tin rằng ai đó muốn giết anh ta.
The day is not over yet.	Ngày vẫn chưa kết thúc.
Tom wasn't the one to tell me not to leave.	Tom không phải là người nói với tôi rằng đừng rời đi.
Mona answered their questions.	Mona trả lời câu hỏi của họ.
Looks like both Tom and Mary cried.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều đã khóc.
The next issue will have articles about divorce.	Số tiếp theo sẽ có các bài viết về ly hôn.
I don't want to die alone.	Tôi không muốn chết một mình.
Tom washed Mary's car for her.	Tom đã rửa xe cho Mary cho cô ấy.
Who is not here yet?	Ai vẫn chưa ở đây?
I will get there before dark.	Tôi sẽ đến đó trước khi trời tối.
You may have seen that already.	Bạn có thể đã thấy điều đó rồi.
I don't know where to go.	Tôi không biết phải đi đâu.
I agree to do what you ask me to do.	Tôi đồng ý làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom and Mary used to often travel together.	Tom và Mary từng thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
Maybe we have enough money to buy a house.	Có lẽ chúng ta đã có đủ tiền để mua một ngôi nhà.
I've waited so long.	Tôi đã đợi rất lâu.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
Tom is turning gray.	Tom đang chuyển sang màu xám.
The old man has lived here all his life.	Ông già đã sống ở đây cả đời.
I think Tom didn't understand your explanation.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không hiểu lời giải thích của bạn.
It's not that cold.	Nó không lạnh như vậy.
Everyone in the stands burst into laughter.	Mọi người trên khán đài đều phá lên cười sảng khoái.
I wonder if Tom knows Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không thể làm điều đó hay không.
Your honesty is refreshing.	Sự trung thực của bạn thật sảng khoái.
Where does it come from?	Nó đến từ đâu?
Tom didn't want to get out of bed.	Tom không muốn ra khỏi giường.
I'm not afraid of you one bit.	Tôi không sợ bạn một chút nào.
I know Tom is curious.	Tôi biết Tom rất tò mò.
Tom says he wants to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Boston.
It's from Tom, isn't it?	Đó là từ Tom, phải không?
I know that Tom is doing it.	Tôi biết rằng Tom đang làm điều đó.
You are the only person I can really trust.	Bạn là người duy nhất tôi thực sự có thể tin tưởng.
I asked Tom to come.	Tôi đã yêu cầu Tom đến.
Tom added his own name to the list of people who wanted to join the dance.	Tom đã thêm tên của chính mình vào danh sách những người muốn tham gia khiêu vũ.
I'm a little worried about Tom.	Tôi hơi lo lắng về Tom.
Why doesn't Tom return my calls?	Tại sao Tom không gọi lại các cuộc điện thoại của tôi?
Tom is often teased at school.	Tom thường bị trêu chọc ở trường.
Tom is the only one who has to do it.	Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom has dentures.	Tom có ​​răng giả.
It's hilarious.	Thật là vui nhộn.
Tom can't talk.	Tom không thể nói chuyện.
Tom is serving drinks to his guests.	Tom đang phục vụ đồ uống cho khách của mình.
Tom is not here yet.	Tom vẫn chưa đến đây.
If I had more experience, I could get that job.	Nếu tôi có thêm kinh nghiệm, tôi có thể nhận được công việc đó.
I told Tom everything already.	Tôi đã nói với Tom mọi thứ rồi.
Do you want to know how Tom did it?	Bạn có muốn biết Tom đã làm điều đó như thế nào không?
We want to help Tom.	Chúng tôi muốn giúp Tom.
Tom asks Mary not to talk to John anymore.	Tom yêu cầu Mary không nói chuyện với John nữa.
Tom looks very impressed by Mary's skill.	Tom trông rất ấn tượng bởi kỹ năng của Mary.
This plan will be implemented in the near future.	Kế hoạch này sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
My father is going on a business trip to London.	Cha tôi sẽ đi công tác ở London.
Does Tom like it?	Tom có ​​thích nó không?
I think I could have done better.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã làm tốt hơn.
You are just asking for trouble.	Bạn chỉ đang yêu cầu rắc rối.
I come back to stay.	Tôi trở lại để ở lại.
Tom leaned in and kissed Mary on the cheek.	Tom nghiêng người và hôn lên má Mary.
Are these guardians infallible?	Có phải những người bảo vệ này là không thể sai lầm?
Tom knows nothing about me.	Tom không biết gì về tôi.
Tom's family must have missed him very much.	Gia đình của Tom chắc hẳn rất nhớ anh ấy.
I don't think I'll get used to Korean food.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quen với đồ ăn Hàn Quốc.
Tom was worried, but not Mary.	Tom lo lắng, nhưng Mary thì không.
Tom won't go to school today.	Tom sẽ không đến trường hôm nay.
Tom left a message, but Mary didn't call back.	Tom để lại tin nhắn, nhưng Mary không gọi lại.
I know Tom won't wait for us.	Tôi biết Tom sẽ không đợi chúng tôi.
Tom is doing the right thing.	Tom đang làm đúng.
I am convinced.	Tôi bị thuyết phục.
Tom said he was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Obviously something is wrong.	Rõ ràng là có gì đó không ổn.
Allow me to say a few words by apologizing.	Cho phép tôi nói vài lời bằng cách xin lỗi.
I come to Tom.	Tôi đến với Tom.
Tom sleeps on the top bunk.	Tom ngủ trên giường tầng trên cùng.
Do I need a visa to visit Australia?	Tôi có phải xin thị thực để đến thăm Úc không?
Tom said goodbye to Mary at the door.	Tom chào tạm biệt Mary ở cửa.
Both Tom and Mary worked in supermarkets when they were in college.	Cả Tom và Mary đều làm việc trong siêu thị khi họ còn học đại học.
I don't think we'll see Tom again.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại Tom.
Tom used to say so.	Tom đã từng nói như vậy.
You're embarrassing Tom.	Bạn đang xấu hổ Tom.
Is there a way out, Tom?	Có lối thoát không, Tom?
Tom wasn't very interested in what was going on.	Tom không thích thú lắm với những gì đang diễn ra.
I don't get along with Tom.	Tôi không hợp với Tom.
I'm sure Tom will win the tennis match.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thắng trận đấu quần vợt.
Tom wants to stay with us.	Tom muốn ở với chúng tôi.
Why did Tom lie to me?	Tại sao Tom lại nói dối tôi?
Tom wants more.	Tom muốn nhiều hơn nữa.
Tom says he's not broken.	Tom nói rằng anh ấy không bị phá vỡ.
Tom and I are both older than Mary.	Tom và tôi đều lớn hơn Mary.
I wonder what happened between Tom and Mary.	Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa Tom và Mary.
We will not wait.	Chúng tôi sẽ không chờ đợi.
Tom is afraid Mary will die.	Tom sợ Mary sẽ chết.
Tom hasn't heard from Mary since she moved to Australia.	Tom đã không nhận được tin tức từ Mary kể từ khi cô ấy chuyển đến Úc.
They have to study hard for the math test.	Họ phải học chăm chỉ cho bài kiểm tra toán.
I don't care what Tom thinks of me.	Tôi không quan tâm đến những gì Tom nghĩ về tôi.
Tom finished the dishes.	Tom đã làm xong các món ăn.
We were stuck in the elevator for three hours.	Chúng tôi đã bị mắc kẹt trong thang máy suốt ba giờ đồng hồ.
Tom is very good at playing poker.	Tom rất giỏi chơi poker.
Tom has a small piece of cake.	Tom có ​​một miếng bánh nhỏ.
Tom refused to enter the house.	Tom từ chối vào nhà.
I know that Tom is not a very patient man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
This divorce is ruining everything.	Cuộc ly hôn này đang phá hỏng mọi thứ.
Tom ignored the warning label.	Tom phớt lờ nhãn cảnh báo.
Tom told me he thought I should go on a diet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi nên ăn kiêng.
Tom denied he did this.	Tom phủ nhận anh ta đã làm điều này.
Tom has never gone to a basketball game.	Tom chưa bao giờ đi xem một trận bóng rổ.
Tom seemed to be deep in thought.	Tom dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ.
Is Tom still doing his homework?	Tom vẫn đang làm bài tập về nhà chứ?
I know that Tom is a pretty great cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp khá tuyệt vời.
He has braces.	Anh ấy phải niềng răng.
What is your favorite non-electrical gadget?	Đồ dùng không dùng điện yêu thích của bạn là gì?
Tom knows that Mary will come home.	Tom biết rằng Mary sẽ về nhà.
Everyone was terrified.	Mọi người đều kinh hoàng.
I knew Tom wouldn't be able to convince Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I make no secret of their decision.	Tôi không bí mật về quyết định của họ.
Tom doesn't seem very happy to be here.	Tom có ​​vẻ không vui lắm khi ở đây.
I want to know what you are doing here.	Tôi muốn biết bạn đang làm gì ở đây.
Why are you helping Tom?	Tại sao bạn lại giúp Tom?
Why are you behaving in such a stupid way?	Tại sao bạn lại cư xử một cách ngu ngốc như vậy?
The country also has great agricultural potential.	Đất nước này cũng có tiềm năng nông nghiệp to lớn.
I'm ready if you're ready.	Tôi sẵn sàng nếu bạn đã sẵn sàng.
I told Tom you hate doing it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn ghét làm điều đó.
That would really make Tom happy.	Điều đó thực sự sẽ làm cho Tom hạnh phúc.
Tom says he will never hurt anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
That's what makes me angry.	Đó là điều khiến tôi tức giận.
I raised two kids alone.	Tôi đã nuôi dạy hai đứa trẻ một mình.
I didn't start playing the saxophone until I was thirty years old.	Tôi đã không bắt đầu chơi saxophone cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
How can these new technologies help?	Làm thế nào những công nghệ mới này có thể giúp đỡ?
Tom has an ax to sharpen.	Tom có ​​một cái rìu để mài.
The soldiers killed many villagers.	Những người lính đã giết nhiều dân làng.
I don't remember getting paid for the job.	Tôi không nhớ mình đã được trả tiền cho công việc.
You don't think I let you down, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đã làm bạn thất vọng, phải không?
Tom is studying French.	Tom đang học tiếng Pháp.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I feel like I can trust Tom.	Tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng Tom.
I can not breath.	Tôi không thể thở được.
I don't think Tom knows where Mary wants to go.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn đi đâu.
Tom told Mary that he didn't feel like doing it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó.
I can't be here alone.	Tôi không thể ở đây một mình.
Who will come to us?	Ai sẽ đến với chúng tôi?
I assume Tom can swim.	Tôi cho rằng Tom biết bơi.
Tom said that he was very reluctant to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
I'm pretty sure Tom wouldn't help Mary do that.	Tôi rất chắc rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom tried to deny it.	Tom đã cố gắng từ chối nó.
Tom plans to start working here in October.	Tom dự định sẽ bắt đầu làm việc tại đây vào tháng 10.
Tom saved three hundred dollars.	Tom đã tiết kiệm được ba trăm đô la.
I know Tom doesn't know who will help him do it.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Luckily, Tom has a good lawyer.	May mắn thay, Tom có ​​một luật sư tốt.
Tom sent you this.	Tom đã gửi cho bạn cái này.
I want Tom to help me clean the garage.	Tôi muốn Tom giúp tôi dọn dẹp nhà để xe.
Maybe it will work.	Có lẽ nó sẽ hoạt động.
Tom doesn't care how much it costs.	Tom không quan tâm nó có giá bao nhiêu.
Tom says that Mary is probably still bored.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn buồn chán.
Tom and Mary went on a cruise near Italy for their honeymoon, but the ship sank and Tom drowned in his cabin.	Tom và Mary đã đi du thuyền gần Ý để hưởng tuần trăng mật, nhưng con tàu bị chìm và Tom bị chết đuối trong cabin của mình.
Tom cycled through the alley.	Tom đạp xe qua con hẻm.
Tom says that Mary has been very busy all week.	Tom nói rằng Mary đã rất bận rộn cả tuần.
Tom will fill in.	Tom sẽ điền vào.
Tom finds it difficult to watch a movie without going to sleep.	Tom cảm thấy thật khó khăn khi ngồi xem phim mà không đi ngủ.
Tom aims to please.	Tom nhằm mục đích làm hài lòng.
What does that mean?	Cái đó nghĩa là sao?
Tom says he has no plans to go anywhere tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
Tom was sitting alone at the counter.	Tom đang ngồi một mình ở quầy.
I don't know how much the fare is.	Tôi không biết giá vé bao nhiêu.
Translation has been contained.	Dịch đã được kiềm chế.
Tom thinks he's better than Mary.	Tom nghĩ anh ấy tốt hơn Mary.
I didn't get the job I applied for.	Tôi đã không nhận được công việc mà tôi đã ứng tuyển.
I'm trying to distract her.	Tôi đang cố đánh lạc hướng cô ấy.
We've had a lot of storms this winter.	Chúng ta đã có rất nhiều cơn bão trong mùa đông này.
You don't want to have more sons?	Bạn không muốn sinh thêm con trai?
Are you still going to do that to Tom?	Bạn vẫn định làm điều đó với Tom chứ?
Tom says you may not need to come tomorrow.	Tom nói rằng bạn có thể không cần phải đến vào ngày mai.
Who knows what happened to Tom?	Ai biết chuyện gì xảy ra với Tom?
These programs must be paid for by taxpayers' money.	Các chương trình này phải được trả bằng tiền thuế của người dân.
Tom tried to make Mary smile.	Tom cố gắng làm cho Mary mỉm cười.
I still don't need to do that, do I?	Tôi vẫn không cần phải làm điều đó, phải không?
That's Tom.	Đó là Tom.
Tom said he should have left early.	Tom nói lẽ ra anh ấy nên về sớm.
Why you do not talk to me?	Tại sao bạn không nói với tôi?
Tom says he will never win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ chiến thắng.
I worked with Tom for three years in Boston.	Tôi đã làm việc với Tom trong ba năm ở Boston.
I heard Tom talking on the phone to someone.	Tôi nghe thấy Tom nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tom's dog is a German Shepherd.	Con chó của Tom là giống chó chăn cừu Đức.
I was not told anything.	Tôi đã không được nói bất cứ điều gì.
Experts decided this document was forged.	Các chuyên gia quyết định tài liệu này là giả mạo.
Will Tom graduate this year?	Tom sẽ tốt nghiệp năm nay chứ?
It is unlikely that Tom will come to Boston with us.	Không chắc rằng Tom sẽ đến Boston với chúng tôi.
I can recognize Tom's voice anywhere.	Tôi có thể nhận ra giọng của Tom ở bất cứ đâu.
Did I make it clear, Tom?	Tôi có nói rõ không, Tom?
Tom kept trying.	Tom tiếp tục cố gắng.
Tom is having the same problem as me.	Tom đang gặp vấn đề giống tôi.
I wish I had time to go home and change.	Tôi ước mình có thời gian để về nhà và thay đồ khác.
I should tell Tom I don't like my job.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi không thích công việc của mình.
Don't know if Tom is still active.	Không biết Tom có ​​còn hoạt động không.
I am sitting.	Tôi đang ngồi.
Both Tom and Mary are busy today.	Cả Tom và Mary hôm nay đều bận.
Tom is wearing a pair of dark brown shoes.	Tom đang đi một đôi giày màu nâu sẫm.
Tom wants to meet new people.	Tom muốn gặp những người mới.
The doctor entered the room and examined Tom.	Bác sĩ vào phòng và khám cho Tom.
I'm in a really bad mood.	Tôi đang ở trong một tâm trạng thực sự tồi tệ.
Their daughter goes to the same school as our son.	Con gái họ học cùng trường với con trai chúng tôi.
I wonder if Tom asked Mary to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom yêu cầu Mary làm điều đó.
I work at Chuck's Bar and Grill.	Tôi làm việc tại Chuck's Bar and Grill.
I promise to come to you in half an hour.	Tôi hứa sẽ đến với bạn trong nửa giờ nữa.
You arrive early.	Bạn đến sớm.
I'll pick up Tom at 2:30.	Tôi sẽ đón Tom lúc 2:30.
What did you do with all the empty boxes here?	Bạn đã làm gì với tất cả các hộp trống ở đây?
Tom cleaned his car yesterday afternoon.	Tom đã làm sạch chiếc xe của mình vào chiều hôm qua.
I helped Tom out of the boat.	Tôi đã giúp Tom ra khỏi thuyền.
The news of his father having a heart attack shocked Tom.	Tin tức về việc cha anh bị đau tim đã khiến Tom bị sốc.
You are absolutely correct in what I mean.	Bạn toàn nói đúng ý tôi.
It seems like just yesterday we walked to school together.	Có vẻ như mới hôm qua chúng tôi đã cùng nhau đi bộ đến trường.
Tom and I have decided to go to Australia next summer.	Tom và tôi đã quyết định đi Úc vào mùa hè năm sau.
Tom says that Mary doesn't like to do that.	Tom nói rằng Mary không thích làm điều đó.
Tom has a great interest in painting.	Tom có ​​một niềm yêu thích lớn với hội họa.
I have read all of these books several times each.	Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách này vài lần mỗi cuốn.
Tom and Mary went away for the weekend.	Tom và Mary đã đi chơi xa vào cuối tuần.
How do you know Tom won't show up on time?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không xuất hiện đúng giờ?
This product is well designed.	Sản phẩm này được thiết kế tốt.
I live in the apartment above Tom's.	Tôi sống trong căn hộ phía trên Tom's.
I didn't tell Tom anything about Mary.	Tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì về Mary.
When Tom returned home, it was already dark.	Khi Tom trở về nhà thì trời đã tối.
I brought you a small gift.	Tôi đã mang cho bạn một món quà nhỏ.
Tom didn't recognize her.	Tom không nhận ra cô ấy.
Tom wanted to ask what Mary had done, but he knew he shouldn't.	Tom muốn hỏi Mary đã làm gì, nhưng anh biết rằng anh không nên làm như vậy.
Tom says Mary is able to do it faster than John.	Tom nói Mary có khả năng làm việc đó nhanh hơn John.
I usually don't work on Mondays.	Tôi thường không làm việc vào thứ Hai.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
Tom's feet are wet.	Chân của Tom bị ướt.
Tom and Mary can't help me do that.	Tom và Mary không thể giúp tôi làm điều đó.
My head ached.	Đầu tôi đau nhói.
Tom wants to be the center of attention.	Tom muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.
Tom is looking at a map of the area.	Tom đang xem bản đồ của khu vực.
My sister is always in such a hurry that she often leaves things unfinished.	Em gái tôi luôn vội vàng đến mức thường bỏ dở mọi thứ.
Let me show you another way to do it.	Hãy để tôi chỉ cho bạn một cách khác để làm điều đó.
How much money do you spend on clothes each year?	Bạn chi bao nhiêu tiền cho quần áo mỗi năm?
You're busy, aren't you?	Bạn đang bận rộn, phải không?
Woman wearing a necklace of pearls.	Người phụ nữ đeo một chuỗi ngọc trai.
This is a very important meeting. 	Đây là cuộc họp rất quan trọng.
You shouldn't miss it.	Bạn không nên bỏ lỡ nó.
The verdict is in.	Phán quyết là trong.
Tom is in the back seat.	Tom ở ghế sau.
The lawn is still too wet to mow.	Bãi cỏ vẫn còn quá ướt để cắt.
Tom was advised to do that.	Tom đã được khuyên làm điều đó.
Tom's behavior is inexcusable.	Hành vi của Tom là không thể bào chữa.
Tom never said you could look through his stuff.	Tom chưa bao giờ nói rằng bạn có thể xem qua đồ đạc của anh ấy.
Tom fearfully refused to do it.	Tom sợ hãi từ chối làm điều đó.
Mary said that she thought Tom was unimpressed.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom đã không bị ấn tượng.
We don't expect that.	Chúng tôi không mong đợi điều đó.
Tom is a college freshman in 2013.	Tom là sinh viên năm nhất đại học năm 2013.
You should have done it last week.	Bạn nên làm điều đó vào tuần trước.
Tom is always hungry.	Tom luôn đói.
Tom told Mary it was an emergency.	Tom nói với Mary đó là trường hợp khẩn cấp.
I know that Tom doesn't know who will do it for him.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
That's a good thing that just happened out there.	Đó là một điều tốt vừa xảy ra ngoài kia.
I think it's very unlikely that Tom will drink beer.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ uống bia.
Tom is a determined man.	Tom là một người đàn ông kiên định.
Tom is very strong.	Tom rất mạnh.
I'm tired of chalking it up.	Tôi phấn nó đến mệt.
You don't have to explain it.	Bạn không cần phải giải thích điều đó.
That would be my next problem to deal with.	Đó sẽ là vấn đề tiếp theo của tôi cần giải quyết.
It's good for a first try.	Đó là tốt cho một lần thử đầu tiên.
When the weather is bad, I usually stay at home and watch TV.	Khi thời tiết xấu, tôi thường ở nhà và xem TV.
I wish I could speak half French as well as you.	Tôi ước tôi có thể nói một nửa tiếng Pháp tốt như bạn.
I thought maybe I'd better not clean my room.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là tôi không nên dọn phòng của mình.
Are you sure Tom didn't hear us?	Bạn có chắc là Tom không nghe thấy chúng tôi?
Tom wants to be a farmer.	Tom muốn trở thành một nông dân.
Do Tom and Mary have children?	Tom và Mary có con không?
Tom was very well behaved, wasn't he?	Tom đã cư xử rất tốt, phải không?
The animal struggled to get out of the cage.	Con vật vùng vẫy để thoát ra khỏi lồng.
Are you going to Tom's party this weekend?	Bạn có định đến bữa tiệc của Tom vào cuối tuần này không?
I don't understand why people think this book is so good.	Tôi không hiểu tại sao mọi người lại cho rằng cuốn sách này hay như vậy.
Tom offered to help us do that.	Tom đã đề nghị giúp chúng tôi làm điều đó.
We have appointed him as our representative.	Chúng tôi đã chỉ định anh ấy làm đại diện của chúng tôi.
Tom says he wants to be a fish.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một con cá.
Most people who hear Tom speak French would never guess that he is not a native speaker.	Hầu hết những người nghe Tom nói tiếng Pháp sẽ không bao giờ đoán rằng anh ấy không phải là người bản xứ.
I know that Tom is weird.	Tôi biết rằng Tom thật kỳ quặc.
I'm not sure that's fair.	Tôi không chắc rằng điều đó công bằng.
I don't know when I should come.	Tôi không biết khi nào tôi nên đến.
Tom says he knows Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể làm điều đó.
For those who don't like the idea of ​​giving money, a gift certificate is a good idea.	Đối với những người không thích ý tưởng tặng tiền, một phiếu quà tặng là một ý tưởng hay.
You will be able to use the calculator during the test.	Bạn sẽ có thể sử dụng máy tính trong quá trình kiểm tra.
Tom died recently.	Tom đã chết gần đây.
I'm very sad to hear you say that.	Tôi rất buồn khi nghe bạn nói vậy.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
Do you think you can give me a ride home?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cho tôi một chuyến xe về nhà?
That's what Tom told me this morning.	Đó là những gì Tom đã nói với tôi sáng nay.
Tom asks Mary to give him the gravy.	Tom yêu cầu Mary chuyển cho anh ta nước thịt.
I didn't know Tom had relatives in Australia.	Tôi không biết Tom có ​​họ hàng ở Úc.
Tom said that Mary sang beautifully last night.	Tom nói rằng Mary đã hát rất hay vào đêm qua.
You seem to know quite a bit about basketball.	Bạn dường như biết khá nhiều về bóng rổ.
I know Tom doesn't know why you have to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't like me.	Tom không thích tôi.
It will be fine.	Nó sẽ ổn thôi.
This is one of the best Christmases I've ever had.	Đây là một trong những Christmases tốt nhất mà tôi từng có.
How can you agree to do that without consulting me?	Làm thế nào bạn có thể đồng ý làm điều đó mà không hỏi ý kiến ​​tôi?
Tom might be crying right now.	Tom có ​​thể đang khóc ngay bây giờ.
I explained the procedure to Tom.	Tôi giải thích thủ tục cho Tom.
Tom told me he didn't want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đến Boston.
Tom looked very pleased with himself.	Tom trông rất hài lòng với bản thân.
The police searched everywhere and found no trace of Tom.	Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi và không tìm thấy dấu vết của Tom.
Tom stays away for as long as possible.	Tom tránh xa càng lâu càng tốt.
It's possible that Tom won't go to Australia with us.	Có khả năng Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi.
Tom didn't know it was Mary's birthday.	Tom không biết đó là sinh nhật của Mary.
I don't judge art.	Tôi không đánh giá nghệ thuật.
Tom has not been contacted yet.	Tom vẫn chưa liên lạc.
I know that Tom knows we know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi biết cách làm điều đó.
Tom already knows my opinion.	Tom đã biết ý kiến ​​của tôi.
Tom looks sad.	Tom có ​​vẻ buồn.
Tell Tom that the problem is solved.	Nói với Tom rằng vấn đề đã được giải quyết.
I'm really upset about it.	Tôi thực sự khó chịu về nó.
Tom was tired of doing that.	Tom đã cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom was not shocked.	Tom không bị sốc.
Tom's parents died in a car crash on his wedding night.	Cha mẹ của Tom đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào đêm tân hôn của anh ấy.
Tom didn't have to tell Mary what to do.	Tom không cần phải nói với Mary phải làm gì.
You're the one in charge, aren't you?	Bạn là người chịu trách nhiệm, phải không?
We can't rest until Tom is free.	Chúng tôi không thể nghỉ ngơi cho đến khi Tom được tự do.
No one asked me what I wanted to eat.	Không ai hỏi tôi muốn ăn gì.
I have to move on and so should you.	Tôi phải bước tiếp và bạn cũng vậy.
Tom is not in prison at the moment.	Tom không ở trong tù vào lúc này.
Only 3 of the 98 passengers survived.	Chỉ 3 trong số 98 hành khách sống sót.
You cannot live without money.	Bạn không thể sống mà không có tiền.
I wish someone would say something like that to me.	Tôi ước ai đó sẽ nói điều gì đó như thế với tôi.
Please don't do it that way.	Xin đừng làm theo cách đó.
I don't think Tom did what Mary said he did.	Tôi không nghĩ Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
Tom said it was difficult for Mary to cry.	Tom cho biết Mary rất khó khóc.
Tom did the same thing.	Tom đã làm điều tương tự.
Tom is not in the country.	Tom không ở trong nước.
Tom has chalk on his sleeve. 	Tom có ​​phấn trên tay áo.
Maybe he's a teacher.	Có lẽ anh ấy là một giáo viên.
Tom doesn't need a wheelchair.	Tom không cần xe lăn.
I think Tom is not in his office.	Tôi nghĩ rằng Tom không có trong văn phòng của anh ấy.
Tom was laughed at in public.	Tom đã bị cười nhạo ở nơi công cộng.
I'm very honored.	Tôi rất vinh dự.
Tom has found Mary a good job.	Tom đã tìm được cho Mary một công việc tốt.
I know that Tom is connected.	Tôi biết rằng Tom đã được kết nối.
Tom doesn't like to dance.	Tom không thích khiêu vũ.
I thought you said you were planning on doing that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đang có kế hoạch làm điều đó.
I wish I had ridden my bike here.	Tôi ước gì tôi đã đi xe đạp của tôi ở đây.
Tom needs to know who betrayed him.	Tom cần biết ai đã phản bội anh ta.
I think Tom is the perfect man.	Tôi nghĩ Tom là người hoàn hảo.
We took shelter under the bridge.	Chúng tôi trú ẩn dưới gầm cầu.
Tom asked Mary to help us do it.	Tom đã nhờ Mary giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't think that's what Tom meant.	Tôi không nghĩ đó là ý của Tom.
I know that you didn't hurt Tom.	Tôi biết rằng bạn đã không làm tổn thương Tom.
I don't have time for that now.	Tôi không có thời gian cho việc đó bây giờ.
We have come to a fork in the road.	Chúng ta đã đến một ngã ba trên đường.
I think Tom will probably let you do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom is always stubborn.	Tom luôn tỏ ra cứng đầu.
Will you spend Christmas with Tom?	Bạn sẽ trải qua Giáng sinh với Tom?
Tom does it much faster than Mary.	Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
Tom says he knows why Mary didn't do the same.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary không làm như vậy.
Tom is incapable of doing that.	Tom không có khả năng làm được điều đó.
Tom is quite patient, isn't he?	Tom khá kiên nhẫn, phải không?
I'm outside.	Tôi ở bên ngoài.
I'm tired of standing.	Tôi mệt mỏi khi đứng.
Tom put his coat on.	Tom đã mặc áo khoác vào.
Do you really think baseball is more popular than basketball?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bóng chày phổ biến hơn bóng rổ?
You don't want to be the boss?	Bạn không muốn trở thành ông chủ?
About 10% of the world's fish species live in the Great Lakes region of Africa.	Khoảng 10% các loài cá trên thế giới sống ở khu vực Hồ Lớn Châu Phi.
Too bad we can't do that.	Thật tệ là chúng tôi không thể làm được điều đó.
Tom was a little surprised when Mary said she didn't know how to do it.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết làm điều đó.
Tom probably wasn't the one who did it.	Tom có ​​lẽ không phải là người đã làm điều đó.
I thought Tom would ask me to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Please do not let anyone see this document.	Vui lòng không cho bất kỳ ai xem tài liệu này.
It was just a pipe dream.	Đó chẳng qua là một giấc mơ viển vông.
I can't do the job alone.	Tôi không thể làm công việc một mình.
I have made progress.	Tôi đã đạt được tiến bộ.
There is a fireplace, but no firewood.	Có một lò sưởi, nhưng không có củi.
Some people don't own computers.	Một số người không sở hữu máy tính.
I won't teach French either.	Tôi cũng sẽ không dạy tiếng Pháp.
Tom told me he planned to wait until Monday to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đợi đến thứ Hai để đi.
Does Tom run every day?	Tom có ​​chạy mỗi ngày không?
I can't remember all of my passwords, so I write them all down in a notebook that I keep hidden where I don't think anyone can find it.	Tôi không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy tôi ghi tất cả chúng vào một cuốn sổ mà tôi giấu kín ở nơi tôi không nghĩ rằng ai đó có thể tìm thấy nó.
I need to buy a new clarinet reed.	Tôi cần mua một cây sậy kèn clarinet mới.
Almost no milk in the glass.	Hầu như không có sữa trong ly.
Why don't you let Tom know that you don't want to do that?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn không muốn làm điều đó?
This is the same watch that I lost a week ago.	Đây cũng chính là chiếc đồng hồ mà tôi đã đánh mất một tuần trước.
I have another commitment tonight.	Tôi có một cam kết khác vào tối nay.
It will be difficult, but not impossible.	Nó sẽ khó, nhưng không phải là không thể.
I didn't know that Tom was in the room.	Tôi không biết rằng Tom đang ở trong phòng.
In short, I am saying that society is getting better.	Tóm lại, tôi đang nói rằng xã hội đang trở nên tốt đẹp hơn.
It wasn't a bad decision.	Đó không phải là một quyết định tồi.
I was with Tom last week.	Tôi đã ở với Tom tuần trước.
I forgot that I promised to do it.	Tôi quên rằng tôi đã hứa sẽ làm điều đó.
I was the one who told Tom to do it.	Tôi là người đã nói Tom làm điều đó.
Tom doesn't know that I'm not Canadian.	Tom không biết rằng tôi không phải là người Canada.
I couldn't do it alone, so I asked Tom to help me.	Tôi không thể làm điều đó một mình, vì vậy tôi đã nhờ Tom giúp tôi.
I am satisfied with these shoes.	Tôi hài lòng với đôi giày này.
Tom was the first person to be arrested by the police.	Tom là người đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ.
Tom doesn't like fast food.	Tom không thích đồ ăn nhanh.
Tom didn't want to lose the chance.	Tom không muốn mất cơ hội.
Tom says he will help you do that too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp bạn làm điều đó.
I want to see you before I go to Europe.	Tôi muốn gặp bạn trước khi tôi đi Châu Âu.
Tom usually doesn't eat lunch until 2:30.	Tom thường không ăn trưa cho đến 2:30.
That's a very good mother to you.	Đó là một người mẹ rất tốt của bạn.
Tom saw Mary's face.	Tom đã nhìn thấy khuôn mặt của Mary.
Tom bought all this furniture for only three hundred dollars.	Tom đã mua tất cả đồ nội thất này với giá chỉ ba trăm đô la.
I don't know what's going to happen.	Tôi không biết điều gì sắp xảy ra.
Tom is waving.	Tom đang vẫy tay.
Now you have given away.	Bây giờ bạn đã cho đi.
It is reported that a typhoon is approaching Kyushu.	Có thông báo rằng một cơn bão đang tiến đến Kyushu.
Tom told me that you and Mary are planning to get married.	Tom nói với tôi rằng bạn và Mary đang có kế hoạch kết hôn.
I'm really not worried about what might happen.	Tôi thực sự không lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I don't think you should go there alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đến đó một mình.
Tom did it when he was drunk.	Tom đã làm điều đó khi anh ấy say.
I don't have any pictures of Tom.	Tôi không có bất kỳ hình ảnh nào về Tom.
I will take my photo.	Tôi sẽ chụp ảnh của tôi.
Tom waved to his colleagues.	Tom vẫy tay chào các đồng nghiệp của mình.
I am in my apartment.	Tôi đang ở trong căn hộ của tôi.
Tom built everything.	Tom đã xây dựng mọi thứ.
I'm wondering who will win.	Tôi đang tự hỏi ai sẽ thắng.
It is important to stay at least another week.	Điều quan trọng là phải ở lại ít nhất một tuần nữa.
Tom can't be sick.	Tom không thể bị ốm.
I think Tom lied to me.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối tôi.
You are not younger than me at all.	Bạn không trẻ hơn tôi chút nào.
I think Tom was waiting for Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom đã chờ Mary làm điều đó.
Tom told me he was afraid to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ làm điều đó.
I'm pretty sure Tom just made up that story.	Tôi khá chắc rằng Tom chỉ bịa ra câu chuyện đó.
I tried to convince myself that I had done nothing wrong.	Tôi cố thuyết phục bản thân rằng tôi đã không làm gì sai.
It seemed to me that I had seen that person wearing glasses somewhere before.	Đối với tôi, dường như tôi đã từng thấy người đó đeo kính ở đâu đó trước đây.
Tom spent the night re-reading his thesis.	Tom đã dành cả đêm để đọc lại luận án của mình.
I know that Tom is lucky.	Tôi biết rằng Tom thật may mắn.
You have watched too many romantic movies.	Bạn đã xem quá nhiều phim tình cảm.
I knew that Tom knew Mary would never make it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Tom said that Mary should do it too.	Tom nói rằng Mary cũng nên làm điều đó.
Tom wants to go home before it gets dark.	Tom muốn về nhà trước khi trời tối.
Don't talk to Tom that way. 	Đừng nói chuyện với Tom theo cách đó.
He is my friend.	Anh ấy là bạn của tôi.
Tom is a remarkable young man.	Tom là một chàng trai trẻ đáng chú ý.
Tom, Mary, John and Alice can all speak French.	Tom, Mary, John và Alice đều có thể nói tiếng Pháp.
I think Tom will be safe here.	Tôi nghĩ Tom sẽ an toàn ở đây.
Tom called Mary to come pick him up.	Tom gọi Mary đến đón.
One of the items on your wish list is on sale.	Một trong những mặt hàng trong danh sách mong muốn của bạn đang được giảm giá.
It's nice to hear from Tom again after all this time.	Thật vui khi được nghe tin từ Tom một lần nữa sau ngần ấy thời gian.
I know Tom knows that Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom is hard to please.	Tom rất khó để làm hài lòng.
They don't speak English very well.	Họ nói tiếng Anh không tốt lắm.
Variety is the spice of life.	Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống.
This is a serious oversight.	Đây là một sự giám sát nghiêm trọng.
I can convince Tom not to do that.	Tôi có thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
I think that guy looks a bit like Tom.	Tôi nghĩ anh chàng đó trông hơi giống Tom.
Please don't eat in my car.	Xin đừng ăn trong xe của tôi.
He is very protective.	Anh ấy rất bảo vệ.
I knew that Tom would love it if we did.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
There is very little chance for me to see him again.	Có rất ít cơ hội để tôi gặp lại anh ấy.
Tom seems to want something from us.	Tom dường như muốn một cái gì đó từ chúng tôi.
People are more and more aware of the dangers posed by drugs.	Con người ngày càng nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm do ma túy gây ra.
Characteristic elements of a foreign culture are preserved in the translated text.	Các yếu tố đặc trưng của một nền văn hóa nước ngoài được lưu giữ trong văn bản dịch.
How do you know you don't mistake me for someone else?	Làm thế nào để bạn biết bạn không nhầm tôi với người khác?
Tom trusts his doctors.	Tom tin tưởng các bác sĩ của mình.
Although I love bowling, I haven't gone bowling lately.	Mặc dù tôi thích chơi bowling, nhưng tôi đã không đi chơi bowling gần đây.
I don't think his suggestions are that much.	Tôi không nghĩ rằng các đề xuất của anh ấy nhiều như vậy.
I don't like your girlfriend.	Tôi không thích bạn gái của bạn.
Wouldn't that be a shame?	Đó sẽ không phải là một điều xấu hổ?
I realize this sounds crazy, but I think I fell in love with your sister.	Tôi nhận ra điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em gái của bạn.
Both quantity and quality are important in most cases.	Cả số lượng và chất lượng đều quan trọng trong hầu hết các trường hợp.
You know that Tom is a barber, right?	Bạn biết rằng Tom là một thợ cắt tóc, phải không?
The thermostat is set to 25 degrees.	Bộ điều nhiệt được đặt ở 25 độ.
I know that I may have to do it alone.	Tôi biết rằng tôi có thể phải làm điều đó một mình.
There is something inside.	Có một cái gì đó bên trong.
There was a minute of silence and then everyone started screaming.	Có một phút im lặng và sau đó mọi người bắt đầu la hét.
I think Tom must have agreed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom hẳn đã đồng ý làm điều đó.
Tom is sharp, isn't he?	Tom thật sắc sảo, phải không?
Whoever opposes loses his job.	Ai phản đối thì mất việc.
My liver was badly damaged.	Gan của tôi bị tổn thương nặng.
Tom said that he thought my plan would not work.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng kế hoạch của tôi sẽ không thành công.
Tom knows that Mary is not from Boston even though she says she has.	Tom biết rằng Mary không đến từ Boston mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy đã đến.
All of my neighbors have yards larger than mine.	Tất cả những người hàng xóm của tôi đều có sân rộng hơn tôi.
Do you have a mango?	Bạn có xoài không?
I've always wanted to play trombone.	Tôi luôn muốn chơi trombone.
I didn't sleep much last night.	Tôi không ngủ được nhiều đêm qua.
Is Tom waiting for you?	Tom có ​​đợi bạn không?
Tom didn't get much of a chance to do that.	Tom không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom said he thought it would be dangerous for Mary to walk home alone at night.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu Mary đi bộ về nhà một mình vào ban đêm.
A good salesperson doesn't encroach on the customer's time.	Một người bán hàng giỏi sẽ không lấn chiếm thời gian của khách hàng.
They ran out of breath.	Họ hết hơi.
Meet in front of the station at 2:30.	Hẹn nhau trước nhà ga lúc 2:30.
Tom said he can buy everything he needs for about $300.	Tom cho biết anh có thể mua mọi thứ mình cần với giá khoảng 300 đô la.
Tom begged me to let him in.	Tom cầu xin tôi cho anh ta vào.
Tom will do it for you, I think.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn, tôi nghĩ vậy.
Tom walks to the market.	Tom đi bộ đến chợ.
Do you know why Tom would want to do that?	Bạn có biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy không?
Tom showed me the way to the station.	Tom chỉ cho tôi đường đến nhà ga.
Tom suspects that it is too late to help Mary.	Tom nghi ngờ rằng đã quá muộn để giúp Mary.
Where is the bus stop?	Bến xe buýt ở đâu?
If you weren't so brave, you might have been killed.	Nếu bạn không dũng cảm như vậy, bạn có thể đã bị giết.
Tom is disagreeing, isn't he?	Tom đang không đồng ý, phải không?
Tom is not as good at it as Mary.	Tom không giỏi làm việc đó như Mary.
I don't know much about Tom's work.	Tôi không biết nhiều về công việc của Tom.
I think Tom lived in Australia when he was in high school.	Tôi nghĩ Tom đã sống ở Úc khi anh ấy còn học trung học.
If Tom finds out what you did, he will kill you.	Nếu Tom biết được bạn đã làm gì, anh ta sẽ giết bạn.
It is not rare. 	Nó không phải là hiếm.
In fact, it's very popular.	Trên thực tế, nó rất phổ biến.
I didn't know that the three of you were friends.	Tôi không biết rằng ba người là bạn.
You will have to go to the dentist tomorrow.	Bạn sẽ phải đến nha sĩ vào ngày mai.
Tom put the beer on the counter.	Tom đặt cốc bia lên quầy.
There are a lot of gullible people so there is a chance that Tom will be elected.	Có rất nhiều người cả tin nên có khả năng Tom sẽ trúng cử.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
Tom may not have seen Mary.	Tom có ​​thể đã không nhìn thấy Mary.
Tom told me a joke in French.	Tom kể cho tôi một câu chuyện cười bằng tiếng Pháp.
Tom is very good with my dog.	Tom rất tốt với con chó của tôi.
"Who was there?" 	"Ai đã ở đó?"
"Only Tom."	"Chỉ Tom."
I still haven't done what you asked me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
You do not need to hurry.	Bạn không cần phải vội vàng.
Tom was the only one who saw Mary sneak into the room.	Tom là người duy nhất nhìn thấy Mary lẻn vào phòng.
Tom bought himself a new truck.	Tom đã mua cho mình một chiếc xe tải mới.
What's the real reason Tom doesn't have to do it?	Lý do thực sự Tom không phải làm điều đó là gì?
Tom says that Mary is probably still at home.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn ở nhà.
Tom was about to betray me.	Tom đã định phản bội tôi.
He doesn't want to get in trouble.	Anh ấy không muốn gặp rắc rối.
I know Tom would think that's a good idea.	Tôi biết Tom sẽ nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Jacksons are here.	Jacksons đang ở đây.
Tom and Mary had to cut their trip short.	Tom và Mary phải cắt ngắn chuyến đi của họ.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom stripped off his socks.	Tom lột tất của mình.
I wonder if I can still do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có còn có thể làm điều đó không.
Tom doesn't watch sitcoms anymore.	Tom không xem phim sitcom nữa.
Tom needs to learn how to do it better.	Tom cần học cách làm điều đó tốt hơn.
How can you not be influenced by American music?	Làm thế nào bạn có thể không bị ảnh hưởng bởi âm nhạc Mỹ?
That is not impossible.	Điều đó không phải là không thể làm được.
Now if you don't mind, I'd like to start.	Bây giờ nếu bạn không phiền, tôi muốn bắt đầu.
The event starts at 2:30.	Sự kiện bắt đầu lúc 2:30.
Why didn't you tell me you couldn't do it without my help?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi?
He was not an abolitionist.	Ông không phải là một người theo chủ nghĩa bãi nô.
We're really upset with Tom.	Chúng tôi thực sự khó chịu với Tom.
Aren't you sleepy?	Em không buồn ngủ à?
Tom is considered a good teacher.	Tom được coi là một giáo viên tốt.
Traditional hula dancers do not wear grass skirts.	Các vũ công hula truyền thống không mặc váy cỏ.
I didn't help Tom.	Tôi đã không giúp Tom.
I'm having second thoughts on that.	Tôi đang có suy nghĩ thứ hai về điều đó.
Tom and Mary were also injured.	Tom và Mary cũng bị thương.
Tom loves Mary more than he loves Alice.	Tom yêu Mary nhiều hơn yêu Alice.
Tom and Mary never listen to me.	Tom và Mary không bao giờ nghe tôi.
Are you telling me you're not happy here?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không hạnh phúc ở đây?
Tell Tom I'll be a few minutes late.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn vài phút.
Tom thinks no one is at home.	Tom nghĩ rằng không có ai ở nhà.
Doesn't matter when you arrive.	Không quan trọng khi bạn đến.
The smell would probably make Tom uncomfortable.	Mùi có lẽ sẽ làm Tom khó chịu.
Tom is studying.	Tom đang học.
He failed his business and is now a complete wreck.	Anh ta đã thất bại trong công việc kinh doanh của mình và bây giờ là một đống đổ nát hoàn toàn.
I am a retired flight attendant.	Tôi là một tiếp viên hàng không đã nghỉ hưu.
You're not obligated to do that, are you?	Bạn không bắt buộc phải làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
Tom and Mary never liked each other much.	Tom và Mary chưa bao giờ thích nhau nhiều.
Tom was there last week.	Tom đã ở đó vào tuần trước.
Tom probably shouldn't have told Mary what he was up to.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary những gì anh ấy định làm.
We knew they were going out.	Chúng tôi biết rằng họ sẽ ra ngoài.
What is your favorite programming language?	Ngôn ngữ lập trình yêu thích của bạn là gì?
You have gained weight.	Bạn đã tăng cân.
Tom's secretary led us out of his office.	Thư ký của Tom dẫn chúng tôi ra khỏi văn phòng của anh ấy.
I know it's not easy, but at least you have to try.	Tôi biết nó không dễ dàng, nhưng ít nhất bạn phải thử.
I wish I hadn't told you anything.	Tôi ước tôi đã không nói với bạn bất cứ điều gì.
I am Tom's eldest son.	Tôi là con trai lớn của Tom.
I cannot go any further.	Tôi không thể đi xa hơn nữa.
I never plan to retire.	Tôi không bao giờ có kế hoạch nghỉ hưu.
It is not a class.	Nó không phải là một lớp học.
Can someone explain what's going on here?	Ai đó có thể giải thích những gì đang xảy ra ở đây?
I wonder if Tom has everything he needs.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần không.
Mary took out a loan to pay off the debt.	Mary đã đi vay để trả nợ.
It happened to me naturally.	Nó xảy ra với tôi một cách tự nhiên.
Tom said Mary did not look very healthy.	Tom cho biết Mary trông không được khỏe mạnh cho lắm.
Tom didn't know how long the chicken was left in the fridge, so he was careful and threw it out.	Tom không biết con gà còn sót lại trong tủ lạnh bao lâu, vì vậy anh đã cẩn trọng và ném nó ra ngoài.
I'm not afraid of work.	Tôi không sợ công việc.
I've been here for almost three hours.	Tôi đã ở đây gần ba giờ.
Tom knows that Mary will help him do it.	Tom biết rằng Mary sẽ giúp anh ta làm điều đó.
Tom can be homesick.	Tom có ​​thể nhớ nhà.
Tom would never be allowed to do that.	Tom sẽ không bao giờ được phép làm điều đó.
Tom was living in Boston when his parents divorced.	Tom đang sống ở Boston khi cha mẹ anh ly hôn.
Tom was accompanied by his parents.	Tom được bố mẹ đi cùng.
Tom stepped on the gas instead of the brake.	Tom đạp ga thay vì phanh.
Industrial areas tend to be on the outskirts of cities.	Các khu vực công nghiệp có xu hướng ở ngoại ô các thành phố.
I just disagree with you.	Tôi chỉ không đồng ý với bạn.
Tom is here.	Tom ở đây.
This can get tedious.	Điều này có thể trở nên tẻ nhạt.
How old was Tom when he started talking?	Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy bắt đầu nói?
I wonder why Tom wasn't at the meeting yesterday.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
Tom will never get the chance to do that.	Tom sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Tom says that Mary might be confusing.	Tom nói rằng Mary có thể đang khó hiểu.
Now I am very happy.	Bây giờ tôi đang rất vui.
Tom is taking a shower.	Tom đang tắm.
Both Tom and Mary did well.	Cả Tom và Mary đều đã làm tốt.
I want to know how long I should keep doing this.	Tôi muốn biết mình nên tiếp tục làm việc này trong bao lâu.
You didn't even notice I cut my hair.	Bạn thậm chí không nhận thấy tôi đã cắt tóc.
Tom thinks Mary did it, even though she says she didn't.	Tom nghĩ Mary đã làm điều đó, mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy không làm.
Tom told me that he thought Mary would stay home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở nhà.
Tom won't tell us what to do.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết phải làm gì.
Tom is usually a little more careful than Mary.	Tom thường cẩn thận hơn Mary một chút.
Turn in your paperwork at the end of the month.	Hãy giao nộp giấy tờ của bạn vào cuối tháng.
Tom believes the moon landing was a fake.	Tom tin rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng là giả mạo.
Tom was not happy about the situation.	Tom không hài lòng về tình huống này.
That shovel costs thirty dollars.	Cái xẻng đó có giá ba mươi đô la.
I am translating an article.	Tôi đang dịch một bài báo.
They ate well this morning.	Họ ăn ngon miệng vào sáng nay.
Tom would refuse to do that.	Tom sẽ từ chối làm điều đó.
I'm fine. 	Tôi ổn.
Do not worried.	Đừng lo.
Tom had fun doing it.	Tom đã rất vui khi làm việc đó.
Is flight 123 delayed?	Chuyến bay 123 có bị hoãn không?
Look in the rearview mirror.	Nhìn vào gương chiếu hậu.
Tom is a secret man, isn't he?	Tom là một người bí mật, phải không?
I don't think Tom knows I'm not Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi không phải là người Canada.
Can't I change my mind?	Tôi không thể thay đổi quyết định của mình?
Tom will know where to go.	Tom sẽ biết phải đi đâu.
I don't need to do that either.	Tôi cũng không cần phải làm điều đó.
Tom seems to be a nice kid.	Tom dường như là một đứa trẻ tử tế.
A report came out that Apollo 11 had successfully landed on the moon.	Một báo cáo đưa ra rằng Apollo 11 đã hạ cánh thành công trên mặt trăng.
If you think this will be easy, you are wrong.	Nếu bạn nghĩ rằng điều này sẽ dễ dàng, bạn đã nhầm.
I think I will be able to do it better.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó tốt hơn.
Call Tom.	Gọi cho Tom.
Tom was never caught.	Tom không bao giờ bị bắt.
Tom crept out of the living room.	Tom rón rén bước ra khỏi phòng khách.
They appear to be photographs.	Chúng dường như là những bức ảnh.
Don't you know Tom has some very valuable paintings?	Bạn không biết Tom có ​​một số bức tranh rất có giá trị?
Tom feels obligated to say something.	Tom cảm thấy có nghĩa vụ phải nói điều gì đó.
We don't have much to look forward to.	Chúng tôi không có nhiều thứ để mong đợi.
What chord is that?	Đó là hợp âm gì?
I don't want to buy everything that Tom asks me to buy.	Tôi không muốn mua mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
Tom caused us a lot of problems.	Tom đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều vấn đề.
I wonder if Tom can help us with this problem.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này.
Tom won't be downstairs.	Tom sẽ không ở tầng dưới.
School starts on April 5.	Trường bắt đầu vào ngày 5 tháng 4.
Tom clearly didn't hear what Mary was saying.	Tom rõ ràng không nghe những gì Mary đang nói.
I have a friend whose father is a lawyer.	Tôi có một người bạn có bố là luật sư.
Why does Tom want to keep us here?	Tại sao Tom muốn giữ chúng ta ở đây?
I have a grenade.	Tôi có một quả lựu đạn.
We have been doing that for the past three years.	Chúng tôi đã làm điều đó trong ba năm qua.
If you're not going to drink this, neither am I.	Nếu bạn không định uống cái này, thì tôi cũng không.
I saw what looked like a big wolf.	Tôi đã thấy thứ trông giống như một con sói lớn.
I know that Tom is a very good student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh rất tốt.
Tom said he didn't think he could do it without any help.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
After his term as governor, Tom Jackson retired from public life.	Sau nhiệm kỳ thống đốc, Tom Jackson rút lui khỏi cuộc sống công cộng.
His days as a politician were numbered.	Những ngày của ông với tư cách là một chính trị gia đã được đánh số.
Tom took his wife to Australia to meet his parents.	Tom đưa vợ sang Úc để gặp bố mẹ.
Let me talk to Tom.	Hãy để tôi nói chuyện với Tom.
Isn't he angry?	Nó không tức giận sao?
Tom will probably be drunk when we get there.	Tom có ​​thể sẽ say khi chúng ta đến đó.
I feel sympathy for Tom.	Tôi cảm thấy thông cảm cho Tom.
I don't want to jump into cold water.	Tôi không muốn nhảy xuống nước lạnh.
Is Tom still your friend?	Tom có ​​còn là bạn của bạn không?
I don't understand why the management accepts the striker's request so easily.	Tôi không hiểu tại sao ban lãnh đạo lại chấp nhận yêu cầu của tiền đạo một cách dễ dàng như vậy.
Tom's trial date has yet to be set.	Ngày thử việc của Tom vẫn chưa được ấn định.
I wish you wouldn't call me Tom anymore.	Tôi ước gì bạn sẽ không gọi tôi là Tom nữa.
Linguistics is a science that attempts to describe language.	Ngôn ngữ học là một ngành khoa học cố gắng mô tả ngôn ngữ.
There was a small cup of tea and an egg on the table.	Có một tách trà nhỏ và một quả trứng trên bàn.
Tom made it clear that I shouldn't be late.	Tom đã nói rõ rằng tôi không nên đến muộn.
I'm sure Tom should do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom nên làm điều đó.
Make sure that never happens again.	Hãy chắc chắn rằng điều đó không bao giờ xảy ra nữa.
I will beat you.	Tôi sẽ đánh bại bạn.
Tax revenue mainly comes from import tax.	Nguồn thu từ thuế chủ yếu đến từ thuế nhập khẩu.
Although Tom says he's happy, he's not.	Mặc dù Tom nói rằng anh ấy rất vui, nhưng anh ấy không như vậy.
I wasn't as helpful as I should have been.	Tôi đã không hữu ích như tôi nên làm.
"Tom bought a one-way ticket." 	"Tom đã mua vé một chiều."
"Doesn't he want to go back to Boston?" 	"Anh ấy không muốn trở lại Boston sao?"
"I hope so too."	"Tôi cũng mong là như vậy."
AC is in my apartment.	AC đang ở trong căn hộ của tôi.
It takes twenty minutes to walk from the station to the school.	Từ ga đến trường mất hai mươi phút đi bộ.
I know Tom doesn't know who shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết ai không nên làm điều đó.
Tom is on his way to see Mary.	Tom đang trên đường đến gặp Mary.
Tom thinks that Mary will never come back.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ quay lại.
I don't like swimming in the pool.	Tôi không thích bơi trong hồ bơi.
My brother is old enough to go to school.	Em trai tôi đã đủ lớn để đi học.
I don't think Tom knows why Mary left Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary rời Boston.
Tom is back to work now.	Tom đã trở lại làm việc ngay bây giờ.
I'm not the place to question Tom's decisions.	Tôi không phải là nơi để đặt câu hỏi về các quyết định của Tom.
I know that Tom can afford to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​đủ khả năng để làm điều đó.
Police believe Tom may have fallen asleep behind the wheel.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​thể đã ngủ gật sau tay lái.
Tom and Mary want to eat at the same place.	Tom và Mary muốn ăn cùng một chỗ.
This is not the company it used to be.	Đây không phải là công ty mà nó từng là.
There is a fine line between bravery and stupidity.	Có một ranh giới nhỏ giữa dũng cảm và ngu ngốc.
You were planning to do that, right?	Bạn đã dự định làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary's suggestion is good.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng gợi ý của Mary là tốt.
Tom is meditating.	Tom đang thiền.
Tom thought Mary might not need to do that anymore.	Tom nghĩ Mary có thể không cần phải làm như vậy nữa.
I do not want to live anymore.	Tôi không muốn sống nữa.
Tom wears a cool looking hat.	Tom đội một chiếc mũ trông rất ngầu.
We are not alone in supporting the plan.	Chúng tôi không đơn độc trong việc hỗ trợ kế hoạch.
We don't want war.	Chúng tôi không muốn chiến tranh.
The bookstore is down this street.	Hiệu sách ở dưới phố này.
Tom says he doesn't really enjoy working in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự thích làm việc ở Úc.
I don't think Tom was impressed.	Tôi không nghĩ Tom đã bị ấn tượng.
Without limits.	Không có giới hạn.
Is there anything I can do to help you?	Tôi có thể làm gì để giúp bạn không?
How do you think that affects what you're trying to do?	Bạn nghĩ điều đó ảnh hưởng như thế nào đến những gì bạn đang cố gắng làm?
Tom and I both wear black today.	Hôm nay tôi và Tom đều mặc đồ đen.
Pancakes are served with powdered sugar and butter, and sometimes with syrup.	Bánh kếp được phục vụ với đường bột và bơ, và đôi khi với xi-rô.
Tom didn't tell anyone what his last name was.	Tom không nói cho ai biết họ của mình là gì.
We have some people in our group who don't understand French at all.	Chúng tôi có một số người trong nhóm của chúng tôi không hiểu gì về tiếng Pháp.
Please contact me as soon as you arrive in Boston.	Vui lòng liên hệ với tôi ngay khi bạn đến Boston.
Tom certainly seemed pleased.	Tom chắc chắn có vẻ hài lòng.
I think I'm prepared to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị để làm điều đó.
I know that Tom had to do it.	Tôi biết rằng Tom đã phải làm điều đó.
It's not really that simple.	Nó không thực sự đơn giản.
I'm glad Tom is fine.	Tôi rất vui vì Tom vẫn ổn.
I always appreciate it.	Tôi luôn trân trọng nó.
Tom wished he hadn't promised Mary he would help.	Tom ước gì anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ giúp.
I'll send your message to Tom when he gets back.	Tôi sẽ gửi tin nhắn của bạn cho Tom khi anh ấy quay lại.
Portions are huge.	Các phần là rất lớn.
I can't remember the names of Tom's sisters.	Tôi không thể nhớ tên của các chị gái của Tom.
Were you able to ride a bike when you were five years old?	Bạn đã có thể đi xe đạp khi bạn năm tuổi?
Tom is married to a Canadian.	Tom kết hôn với một người Canada.
Tom says we should do it together.	Tom nói hai chúng ta nên làm điều đó cùng nhau.
Tom says he doesn't think we should call the police.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta nên gọi cảnh sát.
I know Tom very well.	Tôi biết Tom rất rõ.
In my opinion, we have done more than enough.	Theo tôi, chúng ta đã làm quá đủ.
Tom fainted.	Tom ngất đi.
Her eyes darkened.	Đôi mắt cô tối sầm lại.
Tom was not arrested in Australia. 	Tom không bị bắt ở Úc.
He was arrested in New Zealand.	Anh ta bị bắt ở New Zealand.
Someone was here recently.	Ai đó đã ở đây gần đây.
You don't feel lonely?	Bạn không thấy cô đơn?
The end is self-evident.	Phần cuối tự hiển nhiên.
I don't want to hide from you anymore.	Em không muốn trốn anh nữa.
I'm not even sure I want to help you.	Tôi thậm chí không chắc mình muốn giúp bạn.
You are a great guy.	Bạn là một chàng trai tuyệt vời.
It probably won't be easy to do it alone.	Có lẽ sẽ không dễ dàng để làm được điều đó một mình.
It's tea.	Đó là trà.
There's room for another in my car.	Còn chỗ cho một chiếc nữa trong xe của tôi.
Tom has a thirteen-year-old daughter.	Tom có ​​một cô con gái mười ba tuổi.
My father died when I was thirteen years old.	Cha tôi mất khi tôi mười ba tuổi.
Tom says he's pretty sure Mary saw John do it.	Tom nói rằng anh ấy khá chắc rằng Mary đã thấy John làm điều đó.
Do you really think Tom is exhausted?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã kiệt sức?
Today is our day off.	Hôm nay là ngày nghỉ của chúng tôi.
Women's Liberation was a widely popular but unofficial movement.	Giải phóng Phụ nữ là một phong trào phổ biến rộng rãi nhưng không chính thức.
I've heard some girls talk about Tom.	Tôi đã nghe một vài cô gái nói về Tom.
Tom plays oboe very well.	Tom chơi oboe rất tốt.
I hope Tom will pass the test.	Tôi hy vọng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra.
Tom always wanted to visit Mary, but he never got the chance.	Tom luôn muốn đến thăm Mary, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội.
Tom is completely incompetent.	Tom hoàn toàn không đủ năng lực.
One of my daughters goes to the same school as Tom.	Một trong những con gái của tôi học cùng trường với Tom.
No, that's not what I meant.	Không, đó không phải là những gì tôi muốn nói.
I'm not done talking yet.	Tôi vẫn chưa nói xong.
Tom will do it soon.	Tom sẽ làm điều đó sớm.
It is true that he is young, but he is skillful.	Đúng là anh ta còn trẻ, nhưng anh ta khéo léo.
Let's play hide and seek.	Hãy chơi trốn tìm.
Tom did not write back to me.	Tom đã không viết thư lại cho tôi.
Tell Tom I have to leave.	Nói với Tom rằng tôi phải rời đi.
I gave Tom a ring.	Tôi đã tặng Tom một chiếc nhẫn.
I don't think it would be wise to do that to Tom.	Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó với Tom.
Don't talk to Tom like that.	Đừng nói với Tom như vậy.
Tom is definitely the right man for the job.	Tom chắc chắn là người phù hợp với công việc.
Everyone knows you're rich.	Mọi người đều biết bạn giàu có.
If you asked for my advice, I would advise you to do it.	Nếu bạn đã yêu cầu lời khuyên của tôi, tôi sẽ khuyên bạn làm điều đó.
Tom is open, and so is Mary.	Tom cởi mở, và Mary cũng vậy.
Earth revolves around the sun once a year.	Trái đất quay quanh mặt trời mỗi năm một lần.
Have you ever seen Tom cry?	Bạn đã bao giờ thấy Tom khóc chưa?
Tom wasn't about to give up.	Tom không định bỏ cuộc.
Does Tom live near Mary?	Tom có ​​sống gần Mary không?
I consider relationships the most important thing in life.	Tôi coi các mối quan hệ là điều quan trọng nhất của cuộc đời.
I think I was the one who suggested it.	Tôi nghĩ rằng tôi là người đã gợi ý điều đó.
Tom is a better drummer than Mary.	Tom là một tay trống giỏi hơn Mary.
Tom told me the truth, I think.	Tom đã nói với tôi sự thật, tôi nghĩ vậy.
This morning I woke up in the wrong bed.	Sáng nay tôi đã dậy nhầm giường.
He was traveling in the Philippines this time last year.	Anh ấy đã đi du lịch ở Philippines vào thời điểm này của năm ngoái.
I think Tom is divorced.	Tôi nghĩ Tom đã ly hôn.
You will soon receive word from Tom.	Bạn sẽ sớm nhận được tin từ Tom.
What are the advantages and disadvantages of being young?	Những thuận lợi và khó khăn khi còn trẻ là gì?
She opened the window to let fresh air in.	Cô mở cửa sổ để không khí trong lành vào.
It's a win-win situation for both of them.	Đó là một tình huống không có lợi cho cả hai.
Tom looks apprehensive.	Tom có ​​vẻ e ngại.
Tom looks tense.	Tom có ​​vẻ căng thẳng.
Tom said he thought Mary might have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
I suspect that Tom is in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở Boston.
This is not my first time coming here.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây.
Tom came up with a good plan.	Tom đã nghĩ ra một kế hoạch hay.
I suggest we leave before the guards see us.	Tôi đề nghị chúng ta rời đi trước khi lính canh nhìn thấy chúng ta.
Both Tom and Mary love to play golf.	Cả Tom và Mary đều thích chơi gôn.
Do you have unexplained bruising or bleeding?	Bạn có bị bầm tím hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân không?
It is not acceptable.	Nó không thể chấp nhận được.
I think you won't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom has to have everything his own way.	Tom phải có mọi thứ theo cách riêng của mình.
I don't think Tom has as much patience as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều kiên nhẫn như tôi.
Tom isn't very tall, is he?	Tom không cao lắm phải không?
Tom says he's not cold.	Tom nói rằng anh ấy không lạnh.
Tom is really smart.	Tom thực sự rất thông minh.
This mobile phone has a fingerprint reader.	Điện thoại di động này có một đầu đọc dấu vân tay.
I know Tom won't buy that.	Tôi biết Tom sẽ không mua cái đó.
We are not ready for what is to come.	Chúng tôi chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
I can't say no to myself.	Tôi không thể tự nói không.
Neither Tom nor Mary had anything to say.	Cả Tom và Mary đều không có gì để nói.
Tom reviewed his notes.	Tom xem lại ghi chú của mình.
Tom doesn't deserve to be treated like that.	Tom không đáng bị đối xử như vậy.
Tom smiled at Mary from across the room.	Tom mỉm cười với Mary từ phía bên kia phòng.
Tom said he was too tired to dance.	Tom nói rằng anh ấy quá mệt để nhảy.
I admit that I don't like Tom very much.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thích Tom cho lắm.
Tom's dog doesn't bark.	Con chó của Tom không sủa.
Tom told me that Mary would never do that again.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom has big eyes.	Tom có ​​đôi mắt to.
Nothing stops me now.	Không có gì ngăn cản tôi bây giờ.
I wonder if Tom thought Mary needed to do the same.	Không biết Tom có ​​nghĩ Mary cần phải làm như vậy không.
Did Tom and Mary know you would do it?	Tom và Mary có biết bạn sẽ làm điều đó không?
I can't explain what I don't understand.	Tôi không thể giải thích những gì tôi không hiểu.
I heard the doorbell. 	Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Go and see who it is.	Đi và xem đó là ai.
I took a very old and small taxi.	Tôi đi taxi rất cũ và nhỏ.
Tom opened the bottle cap.	Tom mở nắp chai.
Because Mary is a very nice girl, she is loved by everyone.	Vì Mary là một cô gái rất tốt, cô ấy được mọi người yêu quý.
Do you really think I look like Tom?	Bạn có thực sự nghĩ tôi giống Tom không?
He had to share a hotel room with a stranger.	Anh phải ở chung phòng khách sạn với một người lạ.
Tom didn't know that Mary had to do it alone.	Tom không biết rằng Mary phải làm điều đó một mình.
You can't always let Tom have his own way.	Không phải lúc nào bạn cũng có thể để Tom có ​​con đường riêng của mình.
I don't think I've seen you here before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy bạn ở đây trước đây.
What exactly is Tom doing?	Chính xác thì Tom đang làm gì?
Tom doesn't have to tell me why.	Tom không cần phải nói cho tôi biết tại sao.
You don't have to listen to what Tom says.	Bạn không cần phải nghe những gì Tom nói.
Tom knows better than to ask Mary what she thinks.	Tom biết rõ hơn là hỏi Mary cô ấy nghĩ gì.
I know Tom does it much better than I do.	Tôi biết Tom làm việc đó giỏi hơn tôi rất nhiều.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
A year has passed, but it's as if we met only yesterday.	Một năm đã trôi qua, nhưng cứ như thể chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua.
I have learned to accept that.	Tôi đã học cách chấp nhận điều đó.
Tom is going back to the library.	Tom sẽ trở lại thư viện.
The landscape of the Alps left an indelible impression on me.	Phong cảnh của dãy Alps để lại ấn tượng khó phai trong tôi.
Tom's French has gotten better.	Tiếng Pháp của Tom đã trở nên tốt hơn.
I wonder if Tom knew he had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết mình phải làm như vậy hay không.
Why are you so insecure?	Tại sao bạn lại bất an như vậy?
I have never tried it.	Tôi chưa bao giờ thử nó.
Tom is quite knowledgeable about modern popular music.	Tom khá am hiểu về âm nhạc đại chúng hiện đại.
I do not want to discuss this further.	Tôi không muốn thảo luận thêm về điều này.
Tom asks Mary to meet him at the front gate.	Tom yêu cầu Mary gặp anh ta ở cổng trước.
Tom and Mary are both very talented, aren't they?	Tom và Mary đều rất tài năng, phải không?
Tom took his cat to the vet for surgery on her.	Tom đã đưa con mèo của mình đến bác sĩ thú y để phẫu thuật cho cô ấy.
We have things in common, Tom and I.	Chúng tôi có những điểm chung, Tom và tôi.
I'll ask Tom if you like.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu bạn thích.
Tom was as confused as Mary.	Tom cũng bối rối như Mary.
Tom says he thinks Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
You are the most beautiful woman I know.	Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh biết.
He was the more capable of the two boys.	Anh ta là người có khả năng hơn trong hai cậu bé.
I don't think Tom would be willing to show me how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
You didn't expect me to help you, did you?	Bạn không mong đợi tôi giúp bạn, phải không?
Tom is just a student.	Tom chỉ là một sinh viên.
I especially don't want to see it.	Tôi đặc biệt không muốn nhìn thấy nó.
Despite these dangers, the sport of rock climbing is very popular.	Bất chấp những nguy hiểm này, môn thể thao leo núi rất phổ biến.
I waited for the bus for three hours.	Tôi đã đợi xe buýt ba giờ đồng hồ.
Tom has washed his hair.	Tom đã gội đầu.
I'm trying to rest.	Tôi đang cố gắng nghỉ ngơi.
I can feel Tom's hatred towards us.	Tôi có thể cảm nhận được sự thù hận của Tom đối với chúng tôi.
Tom says he owes Mary $300.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary 300 đô la.
Tom hasn't found it yet.	Tom vẫn chưa tìm thấy nó.
Yesterday Tom wasn't there.	Hôm qua Tom không có ở đó.
I am proud of you.	Tôi tự hào về các bạn.
I'm nearsighted so I can't tell what's written on that sign.	Tôi bị cận thị nên không thể biết được trên tấm biển đó viết gì.
I just wish I could remember who I am.	Tôi chỉ ước tôi có thể nhớ tôi là ai.
Looks like Tom is doing it right now.	Có vẻ như Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom took over the business from his father.	Tom tiếp quản công việc kinh doanh từ cha mình.
Why are we here?	Tại sao chúng ta lại ở đây?
Cycling on this highway is very dangerous.	Đi xe đạp trên đường cao tốc này rất nguy hiểm.
I think Tom knows what needs to be done.	Tôi nghĩ rằng Tom biết những gì cần phải làm.
It's not normal for it to be this hot.	Nó không bình thường khi nó nóng như thế này.
Tom tells Mary that he is sorry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất tiếc.
Tom said he wanted to buy my truck.	Tom nói anh ấy muốn mua chiếc xe tải của tôi.
Tom will be back soon.	Tom sẽ sớm trở lại.
Tom and I swap places.	Tom và tôi đổi chỗ cho nhau.
I know that Tom knows who did it for you.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho bạn.
I know Tom succeeded.	Tôi biết Tom đã thành công.
Tom is wearing his new hat.	Tom đang đội chiếc mũ mới của anh ấy.
Tom died in Boston of kidney failure.	Tom chết ở Boston vì suy thận.
Tom and Mary sat across from John and Alice.	Tom và Mary ngồi đối diện với John và Alice.
Tom ran to the castle.	Tom chạy đến lâu đài.
Don't do anything you will regret.	Đừng làm bất cứ điều gì bạn sẽ hối tiếc.
I don't know you can't do it without help.	Tôi không biết bạn không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Did Tom know you were going to Boston next October?	Tom có ​​biết bạn sẽ đến Boston vào tháng 10 tới không?
I told Tom I made a mistake.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã phạm sai lầm.
That's not all we have to do.	Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi phải làm.
The train hasn't arrived yet.	Tàu vẫn chưa đến.
Tom died of kidney failure.	Tom chết vì suy thận.
You have to create this.	Bạn phải tạo ra điều này.
I think Tom might want to do it today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
You're still not a teenager, are you?	Bạn vẫn chưa phải là một thiếu niên, phải không?
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Tom is always scowling.	Tom luôn cau có.
Tom can speak French, right?	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp, phải không?
Both Tom and I were present at John and Mary's wedding.	Cả tôi và Tom đều có mặt tại đám cưới của John và Mary.
There is a cat in the kitchen.	Có một con mèo trong nhà bếp.
Tom forgot to pay the electricity bill.	Tom quên thanh toán tiền điện.
I opened the envelope and pulled out the letter.	Tôi mở phong bì và rút lá thư ra.
Tom did exactly what Mary did.	Tom đã làm chính xác những gì Mary đã làm.
That's the woman I saw talking to Tom in the park yesterday.	Đó là người phụ nữ mà tôi nhìn thấy nói chuyện với Tom trong công viên ngày hôm qua.
Don't do this the wrong way.	Đừng làm điều này một cách sai lầm.
We can talk to Tom later.	Chúng ta có thể nói với Tom sau.
It weighs only 3 kg.	Nó chỉ nặng 3 kg.
Tom has no influence.	Tom không có ảnh hưởng.
Tom sure looks very content.	Tom chắc chắn trông rất mãn nguyện.
Where do you plan to spend your summer vacation?	Bạn dự định sẽ dành kỳ nghỉ hè của mình ở đâu?
Tom seemed a little curious.	Tom có ​​vẻ hơi tò mò.
How did you find out that Tom doesn't need to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không cần phải làm điều đó?
Tom says he doesn't think Mary can do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom said he couldn't find a decent place to live.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm được một nơi ở tử tế.
I think it won't rain today.	Tôi nghĩ hôm nay trời không mưa.
Tom jotted down some notes so that he would remember the main points decided.	Tom ghi lại một số ghi chú để anh ấy nhớ những điểm chính đã quyết định.
Tom really enjoyed the movie.	Tom thực sự rất thích bộ phim.
In my opinion, Australia is one of the most beautiful countries in the world.	Theo tôi, Úc là một trong những quốc gia đẹp nhất trên thế giới.
Tom was not the first man Mary kissed.	Tom không phải là người đàn ông đầu tiên Mary hôn.
Tom seems to like putting people down.	Tom có ​​vẻ thích đặt mọi người xuống.
Tom has achieved his goal.	Tom đã đạt được mục tiêu của mình.
I didn't know Tom and John were brothers.	Tôi không biết Tom và John là anh em.
I drank again.	Tôi đã uống một lần nữa.
Tom and Mary are still playing table tennis.	Tom và Mary vẫn đang chơi bóng bàn.
Tom is a sci-fi maniac.	Tom là một người cuồng khoa học viễn tưởng.
She is not in the habit of expressing her feelings.	Cô ấy không có thói quen thể hiện cảm xúc của mình.
It's brutal!	Thật dã man!
Who is the smartest person you know?	Ai là người thông minh nhất mà bạn biết?
Tom was told that it was not necessary for him to do it.	Tom được cho biết rằng anh ta không cần thiết phải làm điều đó.
I knew that Tom wouldn't let us do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
At that time Tom was probably about thirteen years old.	Lúc đó Tom có ​​lẽ khoảng mười ba tuổi.
Tom sees Mary studying at her desk.	Tom nhìn thấy Mary đang học ở bàn của cô ấy.
I don't think Tom knows how injured Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary bị thương như thế nào.
That dress makes you look so shabby.	Chiếc váy đó làm cho bạn trông thật xuề xòa.
Why do I have a feeling I won't be like this?	Tại sao tôi có cảm giác mình sẽ không như thế này?
The concert is not a big deal.	Buổi hòa nhạc không phải là một vấn đề lớn.
Tom has known about the surprise party for a long time.	Tom đã biết về bữa tiệc bất ngờ từ lâu.
I wonder if you could help me with this.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể giúp tôi với điều này.
Tom is only thirteen years old.	Tom mới mười ba tuổi.
Tom did not notice Mary all afternoon.	Tom không để ý đến Mary suốt cả buổi chiều.
Tom finished.	Tom đã hoàn thành.
Tom says he feels tired.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi.
You are a rude person.	Bạn là một người thô lỗ.
Tom hurt himself when he fell.	Tom tự làm mình đau khi ngã.
I thought you wanted to talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn muốn nói chuyện với Tom.
I am in Hong Kong.	Tôi đang ở Hồng Kông.
Tom did all the paperwork for us.	Tom đã làm tất cả các thủ tục giấy tờ cho chúng tôi.
I know that Tom doesn't know who shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai không nên làm điều đó.
Do you recognize this t-shirt?	Bạn có nhận ra chiếc áo phông này không?
Thank you for inviting me.	Cảm ơn vì đã mời tôi.
You are something special.	Bạn là một cái gì đó đặc biệt.
Tom doesn't know that you have a dog.	Tom không biết rằng bạn có một con chó.
I'm sorry I did it without you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm điều đó mà không có bạn.
Tom said goodbye to me.	Tom chào tạm biệt tôi.
Tom was too scared to tell his father what he had done.	Tom quá sợ hãi để nói với cha những gì anh đã làm.
I don't know if Tom will come home this afternoon.	Tôi không biết chiều nay Tom có ​​về nhà không.
My car is newer than Tom's.	Xe của tôi mới hơn của Tom.
Tom asked Mary how much she paid for the sofa in her living room.	Tom hỏi Mary cô ấy đã trả bao nhiêu cho chiếc ghế sofa trong phòng khách của mình.
Tom can play the piano much better than Mary.	Tom có ​​thể chơi piano tốt hơn Mary nhiều.
I admit that I wasn't sure.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không chắc chắn.
Tom told Mary to stop.	Tom bảo Mary dừng lại.
Tom is not wise.	Tom không khôn ngoan.
Tom spoke more carefully than Mary.	Tom nói cẩn thận hơn Mary.
I was told that I could enter without a ticket.	Tôi được thông báo rằng tôi có thể vào mà không cần vé.
Tom taught his children what they needed to know to survive.	Tom đã dạy các con của mình những gì chúng cần biết để tồn tại.
Why doesn't Tom do it alone?	Tại sao Tom không làm điều đó một mình?
Mary begs Tom not to leave her.	Mary cầu xin Tom đừng bỏ cô ấy.
This does not serve any purpose.	Điều này không phục vụ bất kỳ mục đích nào.
Tom will probably tell Mary that he wants to find a better paying job.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn tìm một công việc lương cao hơn.
We have a lot of friends there.	Chúng tôi có rất nhiều bạn bè ở đó.
When I called him, he was on the phone.	Khi tôi gọi cho anh ấy, anh ấy đang nói chuyện điện thoại.
You never turn off music and lights before going to bed.	Bạn không bao giờ tắt nhạc và đèn trước khi đi ngủ.
Tom doesn't really care about French.	Tom không thực sự quan tâm đến tiếng Pháp.
Tom gave me his phone number and told me to call him.	Tom cho tôi số điện thoại của anh ấy và bảo tôi gọi cho anh ấy.
Tom doesn't like to share everything.	Tom không thích chia sẻ mọi thứ.
Tom says he hopes Mary will be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
They are trying to restrain Tom.	Họ đang cố gắng kiềm chế Tom.
Tom and I don't live near each other.	Tom và tôi không sống gần nhau.
I don't think I've ever been happier.	Tôi không nghĩ rằng mình đã từng hạnh phúc hơn.
I had never seen my father cry before that time.	Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi khóc trước thời điểm đó.
Tom will be very tired when he gets home.	Tom sẽ rất mệt khi về đến nhà.
I wish Tom would do it for me.	Tôi ước gì Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Sorry, I don't think I can.	Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có thể làm được.
This is Tom's first time taking the ferry.	Đây là lần đầu tiên Tom đi phà.
Tom will probably tell Mary he's sorry.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
I think Tom really loves you.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự yêu bạn.
The wheels spin around.	Các bánh xe quay xung quanh.
Shouting and shouting will get you nowhere.	La hét và la hét sẽ không đưa bạn đến được đâu.
I don't like it when people park in front of my house.	Tôi không thích khi mọi người đậu xe trước cửa nhà tôi.
Have you ever gone camping with any of your classmates?	Bạn đã bao giờ đi cắm trại với bất kỳ người bạn cùng lớp nào của mình chưa?
Tom admitted that he didn't do what he was supposed to do.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã không làm những gì anh ta phải làm.
Tom is too young to live alone.	Tom còn quá trẻ để sống một mình.
Tom carefully opened the box.	Tom cẩn thận mở hộp.
You'd better prepare Tom for school.	Tốt hơn hết bạn nên chuẩn bị cho Tom đi học.
Stop trying to do Tom's job.	Đừng cố làm công việc của Tom nữa.
Tom says he won't help Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary nữa.
Are you sure that Tom did it?	Bạn có chắc chắn rằng Tom đã làm điều đó?
I don't want you to work here.	Tôi không muốn bạn làm việc ở đây.
How did you convince Tom to come to Boston?	Làm thế nào bạn thuyết phục Tom đến Boston?
Tom won't be able to get to the airport on time.	Tom sẽ không thể đến sân bay đúng giờ.
Tom spends a lot of money.	Tom tiêu rất nhiều tiền.
We were all drenched.	Tất cả chúng tôi đều ướt đẫm.
I know that Tom knows why Mary continues to do it even though he has asked her not to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
Tom grows orchids.	Tom trồng lan.
Where's the other one?	Cái kia đâu?
He got the job done despite many obstacles.	Anh ấy đã hoàn thành công việc bất chấp nhiều trở ngại.
Tom believes that Mary has been murdered.	Tom tin rằng Mary đã bị sát hại.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom received a message from Mary.	Tom đã nhận được tin nhắn của Mary.
The president gathered his advisers for a conference.	Tổng thống đã tập hợp các cố vấn của mình cho một hội nghị.
I don't want to do what Tom tells me to do.	Tôi không muốn làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom says that Boston is a nice place.	Tom nói rằng Boston là một nơi tốt đẹp.
Tom stared into Mary's eyes.	Tom nhìn chằm chằm vào mắt Mary.
I think that's an option that we need to explore.	Tôi nghĩ đó là một lựa chọn mà chúng ta cần khám phá.
I'll talk to Tom about that right away.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó ngay lập tức.
Tom may not be able to win.	Tom có ​​thể không thể chiến thắng.
Don't have any qualified candidates?	Không có bất kỳ ứng viên đủ tiêu chuẩn?
Tom was acting really weird.	Tom đã hành động thực sự kỳ lạ.
I will buy it.	Tôi sẽ mua nó.
Tom is one of my best friends.	Tom là một trong những người bạn thân của tôi.
Tom heard what sounded like a gunshot.	Tom nghe thấy những gì giống như một tiếng súng.
Tom doesn't seem willing to do it again.	Tom dường như không sẵn sàng làm điều đó một lần nữa.
We won't find Tom.	Chúng tôi sẽ không tìm thấy Tom.
Tom is very flexible.	Tom rất linh hoạt.
There's no chance that Tom could be as good at banjo as Mary.	Không có cơ hội nào để Tom có ​​thể chơi banjo giỏi như Mary.
Tom retracts what he said about me.	Tom rút lại những gì anh ấy đã nói về tôi.
You are so nice.	Bạn thật tốt bụng.
He really is an idiot.	Anh đúng là đồ ngốc.
It's not easy to do that.	Thật không dễ dàng để làm được điều đó.
They kicked Tom out of the group.	Họ đuổi Tom ra khỏi nhóm.
How does Tom escape?	Tom làm cách nào để trốn thoát?
Tom was the first to arrive.	Tom là người đầu tiên đến.
I know that you are looking at me.	Tôi biết rằng bạn đang nhìn tôi.
What number?	Số mấy?
Strange.	Thật kỳ lạ.
Tom says he thinks Mary will be in her office.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở trong văn phòng của cô ấy.
Earthquakes can happen at any time.	Động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tom asks Mary to teach him how to ski.	Tom nhờ Mary dạy anh cách trượt tuyết.
Keep an eye on Tom.	Để mắt đến Tom.
I count to 200.	Tôi đếm đến 200.
I'm not looking forward to going anywhere.	Tôi không háo hức đi đâu.
Tom always ignores my advice.	Tom luôn phớt lờ lời khuyên của tôi.
What could possibly cause Tom to do it?	Lý do nào có thể khiến Tom phải làm điều đó?
Tom said he was glad Mary did.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
Tom will never forget Mary's kindness.	Tom sẽ không bao giờ quên lòng tốt của Mary.
You're not here, are you?	Bạn không ở đây, phải không?
I don't know why I want to learn French. 	Tôi không biết tại sao tôi muốn học tiếng Pháp.
I just know that I do.	Tôi chỉ biết rằng tôi làm.
I think Tom is just trying to be realistic.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang cố gắng trở nên thực tế.
Shouldn't we leave?	Chúng ta không nên rời đi sao?
The packed shelves are jammed.	Các kệ được đóng gói bị kẹt.
"She's scared." 	"Cô sợ hãi."
"No, I'm not."	"Không, tôi không phải."
Moment was power.	Khoảnh khắc đã được điện.
Tom didn't have the courage to admit he had made a mistake.	Tom không đủ can đảm để thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
Don't whimper anymore.	Đừng thút thít nữa.
Not even God can make two two not four.	Ngay cả Chúa cũng không thể làm hai lần hai không thành bốn.
You sound like you're not doing well.	Bạn có vẻ như bạn đang làm không tốt.
A policeman asked me what my name was.	Một cảnh sát hỏi tôi tên tôi là gì.
I know Tom was motivated to do it.	Tôi biết Tom đã có động lực để làm điều đó.
You should have done it a few weeks ago.	Bạn nên làm điều đó vài tuần trước.
We know teachers won't be late.	Chúng tôi biết giáo viên sẽ không đến muộn.
I'm pretty sure Tom will succeed.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ thành công.
What can men do that women cannot?	Đàn ông làm được gì mà phụ nữ không làm được?
How long does it take you to walk to the nearest supermarket?	Bạn mất bao lâu để đi bộ đến siêu thị gần nhất?
Tom doesn't deny he was the one who did it.	Tom không phủ nhận anh ta là người đã làm điều đó.
I know Tom rarely does that anymore.	Tôi biết Tom hiếm khi làm vậy nữa.
I'm pretty sure Tom has been to Australia several times.	Tôi khá chắc rằng Tom đã đến Úc vài lần.
The last time that happened was in 2013.	Lần cuối cùng điều đó xảy ra là vào năm 2013.
Are you a new person here?	Bạn là người mới?
Many people think that children spend too much time watching TV.	Nhiều người cho rằng trẻ em dành quá nhiều thời gian để xem TV.
You are not to blame for Tom's death.	Bạn không đáng trách về cái chết của Tom.
Tom never asked me for money.	Tom chưa bao giờ đòi tiền tôi.
You know I'm determined to do it, right?	Bạn biết tôi quyết tâm làm điều đó, phải không?
I wonder if this restaurant has Chilean wines.	Tôi tự hỏi liệu nhà hàng này có rượu vang Chile không.
I'm fed up with your complaints.	Tôi chán ngấy với sự phàn nàn của bạn.
Please show this to Tom.	Vui lòng cho Tom xem cái này.
Tom and Mary both went to Australia.	Tom và Mary đều đã đến Úc.
Mary always studied two hours a day.	Mary luôn học hai giờ mỗi ngày.
Close the lid, Tom.	Đậy nắp lại đi, Tom.
The problem is not so much cost as time.	Vấn đề không phải là quá nhiều chi phí như thời gian.
Tom told me he wouldn't be home until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không về nhà cho đến 2:30.
This towel is very soft and fluffy. 	Chiếc khăn này rất mềm và mịn.
It feels good!	Nó cảm thấy tốt!
Can you say I don't really care?	Bạn có thể nói rằng tôi không thực sự quan tâm?
I never said I didn't like Tom.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không thích Tom.
I don't know how it works.	Tôi không biết nó hoạt động như thế nào.
A man begins to follow Tom.	Một người đàn ông bắt đầu theo dõi Tom.
Tom accidentally cut himself with his new knife.	Tom đã vô tình tự cắt mình bằng con dao mới của mình.
I don't think I can win.	Tôi không nghĩ mình có thể thắng.
You should tell Tom you won't do it again.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ không làm thế nữa.
I'm afraid I might hurt you.	Tôi sợ tôi có thể làm tổn thương bạn.
Something like that won't happen in Australia.	Chuyện như vậy sẽ không xảy ra ở Úc.
He won't be able to.	Anh ấy sẽ không làm được.
Don't you know that Tom and Mary often travel together?	Bạn không biết rằng Tom và Mary thường đi du lịch cùng nhau?
I am afraid that I may be late.	Tôi sợ rằng tôi có thể đến muộn.
Tom is worried that he might miss the train.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể bị lỡ chuyến tàu.
Won't you wait?	Bạn sẽ không đợi?
Is Tom sleeping upstairs?	Tom đang ngủ trên gác phải không?
TV is not working.	TV không hoạt động.
I'll send you a line when I get to Tokyo.	Tôi sẽ gửi cho bạn một dòng khi tôi đến Tokyo.
I wonder if Tom knows where my umbrella is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết ô của tôi ở đâu không.
I'm already bald.	Tôi đã hói rồi.
I know Tom is a pretty good carpenter. 	Tôi biết Tom là một thợ mộc khá giỏi.
That's why I asked him to help me.	Đó là lý do tại sao tôi nhờ anh ấy giúp tôi.
I hate disloyal people.	Tôi ghét những người không trung thành.
Tom is angry, but Mary is not.	Tom tức giận, nhưng Mary thì không.
Who is the boss of this company?	Ông chủ của công ty này là ai?
Tom and I had a fight this morning.	Tom và tôi đã đánh nhau vào sáng nay.
Tom didn't know what to say to Mary.	Tom không biết phải nói gì với Mary.
What kind of games were popular when you were a kid?	Loại trò chơi nào phổ biến khi bạn còn nhỏ?
I think Tom was desperate to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tuyệt vọng để làm điều đó.
The teacher writes his name on the blackboard.	Giáo viên viết tên của mình lên bảng đen.
There have been many complaints about the lack of police protection.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn về việc thiếu sự bảo vệ của cảnh sát.
Tom couldn't teach Mary how to do it.	Tom không thể dạy Mary cách làm điều đó.
Tom thinks he can do whatever he wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
It took Tom more than three years to learn French.	Tom đã mất hơn ba năm để học tiếng Pháp.
I will not give you any medicine.	Tôi sẽ không cho bạn bất kỳ loại thuốc nào.
Tom says he doesn't want to eat leftovers again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn thức ăn thừa một lần nữa.
Someone told me you wanted to join our team.	Ai đó đã nói với tôi rằng bạn muốn tham gia đội của chúng tôi.
Seeing a familiar face makes me feel more at ease.	Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Tom doesn't want to be a firefighter.	Tom không muốn trở thành lính cứu hỏa.
As a proud new dad, I gave my first child a lot of books.	Là một người cha mới đầy tự hào, tôi đã cho đứa con đầu lòng của mình rất nhiều sách.
I don't want to read anything.	Tôi không muốn đọc bất cứ thứ gì.
There's been a lot of talk lately about distance learning.	Gần đây có nhiều ý kiến ​​bàn tán về việc dạy học từ xa.
Between the four of them, they loaded the goods.	Giữa bốn người họ, họ bốc hàng.
I know that you don't want to do that anymore.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó nữa.
That's why she didn't join them.	Đó là lý do tại sao cô ấy không tham gia cùng họ.
Please call me Tom.	Hãy gọi tôi là Tom.
I have lived in this hostel for three and a half years.	Tôi đã sống trong ký túc xá này được ba năm rưỡi.
There is someone I should talk to.	Có một người mà tôi nên nói chuyện.
I knew that Tom knew why I was going to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại định làm vậy.
Does Tom have anything else to offer?	Tom có ​​gì khác để cung cấp không?
We won't eat that.	Chúng tôi sẽ không ăn cái đó.
I hate mowing the lawn.	Tôi ghét cắt cỏ.
When I was a kid, I didn't like the dark at all.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi không thích bóng tối chút nào.
I love being a janitor.	Tôi thích trở thành một người lao công.
Tom is an outstanding basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ xuất chúng.
Tom told me he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật kỳ quặc.
I don't win often.	Tôi không thường xuyên giành chiến thắng.
My children feed the dog Tom while he is away.	Các con tôi cho chó Tom ăn khi anh ấy đi vắng.
Tom said Mary thought she might be asked to do it today.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
I am completely exhausted.	Tôi hoàn toàn kiệt sức.
We need to talk to Tom again.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom một lần nữa.
Perhaps you are trying too hard.	Có lẽ bạn đang cố gắng quá nhiều.
I found Tom to be a French teacher.	Tôi tìm thấy Tom là một giáo viên tiếng Pháp.
Tom apologizes for calling late at night.	Tom xin lỗi vì đã gọi điện đến khuya.
Did Mary wear a robe?	Mary có mặc áo choàng không?
At least you'll have something to write home about.	Ít nhất bạn sẽ có một cái gì đó để viết về nhà.
Do you know what your cats do all day at home alone?	Bạn có biết những con mèo của bạn làm gì cả ngày ở nhà một mình không?
The dress is too expensive. 	Chiếc váy quá đắt.
Can't you sweeten the deal a bit?	Bạn không thể làm dịu thỏa thuận một chút sao?
I don't think Tom will come back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quay lại.
Maybe Tom went to Boston with Mary.	Có lẽ Tom đã đến Boston với Mary.
You are not a bad person.	Bạn không phải là một người xấu.
Tom told us to make sure we got there on time.	Tom nói với chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi đến đó đúng giờ.
Tom has been a lot more cooperative lately.	Tom gần đây đã hợp tác hơn rất nhiều.
Tom wears his new shoes.	Tom đi đôi giày mới của mình.
Tom was too busy not to realize what was going on.	Tom quá bận để không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom said he heard dogs barking.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng chó sủa.
I don't think I'll have much fun doing it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
You shouldn't make it so complicated.	Bạn không nên làm cho nó phức tạp như vậy.
Tom is checking everything.	Tom đang kiểm tra mọi thứ.
It is both challenging and interesting.	Nó vừa thách thức vừa thú vị.
I should have told Tom what I wanted to eat.	Tôi nên nói cho Tom biết tôi muốn ăn gì.
The more ignorant people are, the more certain they are that they are right.	Những người càng thiếu hiểu biết thì họ càng chắc chắn rằng họ đúng.
I think Tom would be a good name.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là một cái tên hay.
I don't think Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Why don't you go inside and wait?	Tại sao bạn không vào trong và đợi?
Tom rarely does that for me.	Tom hiếm khi làm điều đó cho tôi.
Tom and Mary have been married for a long time.	Tom và Mary đã kết hôn trong một thời gian dài.
Tom won't do what Mary asks him to do.	Tom sẽ không làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Your French is impeccable.	Tiếng Pháp của bạn không chê vào đâu được.
She insisted on me paying the bill for dinner.	Cô ấy khăng khăng đòi tôi thanh toán hóa đơn cho bữa tối.
Are you still not at home?	Bạn vẫn không ở nhà?
Tom drinks three cups of coffee a day.	Tom uống ba tách cà phê mỗi ngày.
Tom looked into space.	Tom nhìn vào khoảng không.
Tom is too sick to go to school today.	Hôm nay Tom ốm quá không đi học được.
I think Tom might have done this.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm điều này.
I'm on my way to Tom's house.	Tôi đang trên đường đến nhà Tom.
Tom says he's not sure what Mary wants him to do.	Tom nói rằng anh không chắc Mary muốn anh làm gì.
I visited Tom when I was in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom khi tôi ở Boston.
Our car sped up and soon got ahead of the other cars.	Xe của chúng tôi phóng nhanh và sớm vượt lên dẫn trước các xe khác.
I don't really watch TV.	Tôi không thực sự xem TV.
Who is being punished?	Ai đang bị trừng phạt?
Don't open it.	Đừng mở nó ra.
Tom and Mary both had scars on their wrists when they attempted suicide.	Tom và Mary đều có vết sẹo trên cổ tay khi họ cố gắng tự tử.
If you are sleepy, take a nap.	Nếu bạn buồn ngủ, hãy chợp mắt.
My lawyer told me I should plead guilty.	Luật sư của tôi nói với tôi rằng tôi nên nhận tội.
You will eventually be able to do it on your own.	Cuối cùng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
I don't think it's very likely that Tom will tell Mary about what happened.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom is a selfish guy, isn't he?	Tom là một chàng trai ích kỷ, phải không?
I am very interested in these stories.	Tôi rất quan tâm đến những câu chuyện này.
I'm sure Tom will do the same sooner or later.	Tôi chắc rằng sớm muộn gì Tom cũng sẽ làm như vậy.
Are you all feeling exhausted?	Tất cả các bạn có cảm thấy kiệt sức không?
I was waiting for Tom.	Tôi đã đợi Tom.
I don't need to say anything.	Tôi không cần phải nói bất cứ điều gì.
How many calories are in 100 grams of butter?	Có bao nhiêu calo trong 100 gam bơ?
Tom would have done it if Mary hadn't stopped him.	Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không ngăn anh ta lại.
If her temperature rises, send it to the doctor.	Nếu nhiệt độ của cô ấy tăng lên, hãy gửi cho bác sĩ.
Tom doesn't know I don't want to do it today.	Tom không biết tôi không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and I didn't know what to do.	Tom và tôi không biết mình cần làm gì.
I will not work with you today.	Tôi sẽ không làm việc với bạn hôm nay.
What I need to do now is get some sleep.	Điều tôi cần làm bây giờ là ngủ một giấc.
Tom told me that he thought Mary would be on time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đúng giờ.
In 1835, a barrel of flour cost six dollars.	Năm 1835, một thùng bột mì có giá sáu đô la.
How long did it take you to get to the station?	Bạn đã mất bao lâu để đến nhà ga?
Both Tom and Mary agreed.	Cả Tom và Mary đều đồng ý.
How much money do you think was wasted?	Bạn nghĩ rằng bao nhiêu tiền đã bị lãng phí?
I am a student of a university.	Tôi là sinh viên của một trường đại học.
After I knew where Tom had gone, I went looking for him.	Sau khi tôi biết Tom đã đi đâu, tôi đã đi tìm anh ấy.
I have to take a bus to go anywhere.	Tôi phải đi xe buýt để đi bất cứ đâu.
Tom can do it soon.	Tom có ​​thể làm điều đó sớm.
You have aggravated the situation.	Bạn đã làm trầm trọng thêm tình hình.
What do you think Tom should do?	Bạn nghĩ Tom nên làm gì?
Tom applied for a job as a French teacher.	Tom nộp đơn xin việc làm giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom always said that.	Tom luôn nói như vậy.
I will be right by your side, no matter what.	Tôi sẽ ở ngay bên cạnh bạn, cho dù có chuyện gì xảy ra.
Tom says he needs a little more time.	Tom nói rằng anh ấy cần thêm một chút thời gian.
I don't think Tom would be willing to lend me his guitar.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng cho tôi mượn cây đàn của anh ấy.
People born in February may spend a higher percentage of the month celebrating their birthdays than those born in other months.	Những người sinh vào tháng Hai có thể dành tỷ lệ phần trăm trong tháng để tổ chức sinh nhật của họ cao hơn những người sinh vào các tháng khác.
I will stay at the Hilton.	Tôi sẽ ở khách sạn Hilton.
The fire in the kitchen is out.	Lửa trong bếp đã tắt rồi.
I wonder if Tom knows what to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết phải làm gì không.
Tom wants to be a famous painter.	Tom muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
The price tag says one thing, but the dealer will give it to me for a little less.	Thẻ giá nói lên một điều, nhưng đại lý sẽ đưa nó cho tôi với giá thấp hơn một chút.
Don't be hard on yourself.	Đừng khắt khe với bản thân.
No one forced me to do it.	Không ai ép buộc tôi làm điều đó.
Tom wants to be a musician.	Tom muốn trở thành một nhạc sĩ.
Tom should say something.	Tom nên nói điều gì đó.
I think you're good.	Tôi nghĩ rằng bạn tốt.
When did Tom say Mary would come?	Khi nào Tom nói Mary sẽ đến?
Tom and Mary have arrived.	Tom và Mary đã đến.
How did Tom contribute?	Tom đã đóng góp như thế nào?
Thank you for helping me write my resume.	Cảm ơn bạn đã giúp tôi viết sơ yếu lý lịch.
Did you not read the sign?	Bạn đã không đọc dấu hiệu?
Can you show me the way to the aquarium?	Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bể cá được không?
We shouldn't sing that song.	Chúng ta không nên hát bài hát đó.
I am attracted to you.	Tôi bị thu hút bởi bạn.
Tom decided to stay in Australia.	Tom quyết định ở lại Úc.
There's no way Tom would do that today.	Không đời nào Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom glanced at Mary.	Tom liếc nhìn Mary.
I don't think you're crazy.	Tôi không nghĩ bạn bị điên.
I don't need anything.	Tôi không cần bất cứ thứ gì.
Tom was by my side.	Tom đã ở bên cạnh tôi.
I know that you don't want to hear what I'm about to say.	Tôi biết rằng bạn không muốn nghe những gì tôi sắp nói.
I don't think they knew about Tom.	Tôi không nghĩ rằng họ đã biết về Tom.
I'm not as desperate to do it as Tom.	Tôi không tuyệt vọng làm điều đó như Tom.
Tom returned to the office.	Tom trở lại văn phòng.
Tom complained about the test.	Tom phàn nàn về bài kiểm tra.
I'll tell Tom to do it.	Tôi sẽ bảo Tom làm điều đó.
Tom did not understand what Mary said.	Tom không hiểu lời Mary nói.
Tom said he plans to stay in Boston.	Tom cho biết anh ấy dự định ở lại Boston.
Tom says I look very comfortable.	Tom nói rằng tôi trông rất thoải mái.
I thought Tom was going to Australia to see Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc để gặp Mary.
What makes you think Tom can win?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom có ​​thể giành chiến thắng?
What would you do if this was your last day on Earth?	Bạn sẽ làm gì nếu đây là ngày cuối cùng của bạn trên Trái đất?
Tom is very diligent.	Tom rất siêng năng.
I can't believe I didn't even think of that.	Tôi không thể tin rằng tôi thậm chí không nghĩ đến điều đó.
Don't bother us again.	Đừng làm phiền chúng tôi một lần nữa.
The proof is purely circumstantial.	Bằng chứng hoàn toàn là tình tiết.
The lecture was very long, but I enjoyed it very much.	Bài giảng rất dài, nhưng tôi rất thích nó.
Tom reads the news.	Tom đọc tin tức.
Tom is unstoppable.	Tom là không thể ngăn cản.
Tom locked his car.	Tom đã khóa xe của mình.
Is the island sinking?	Đảo có chìm không?
There must be some mushrooms somewhere around here.	Phải có một số nấm ở đâu đó xung quanh đây.
You didn't make it clear.	Bạn đã không làm cho nó rõ ràng.
Tom didn't plan to do that yesterday.	Tom không có kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
Tom said Mary knew that John might not have to do it.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không phải làm điều đó.
Tom says he wants to go to the zoo.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến sở thú.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Tom sat down and read the newspaper.	Tom ngồi xuống và đọc tờ báo.
Shouldn't you be doing something more productive with your time?	Bạn không nên làm điều gì đó hiệu quả hơn với thời gian của mình?
Tom says he has no plans to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
When I was little, my mother made me eat everything on her plate.	Khi tôi còn nhỏ, mẹ bắt tôi ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của mình.
I know Tom and Mary are married.	Tôi biết Tom và Mary đã kết hôn.
I am not a psychopath.	Tôi không phải là một kẻ tâm thần.
Tom doesn't always eat.	Tom không phải lúc nào cũng ăn.
Tom lived in the house next to us for three years.	Tom đã sống trong ngôi nhà cạnh chúng tôi trong ba năm.
I'm pretty smart.	Tôi khá thông minh.
This is what I have wished for all my life.	Đây là điều tôi đã ước trong suốt cuộc đời mình.
Tom didn't tell Mary what he wanted.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn gì.
My driver's license is valid for another three years.	Giấy phép lái xe của tôi có giá trị trong ba năm nữa.
Tom's arm is fine.	Cánh tay của Tom vẫn ổn.
Does Tom have feelings for me?	Tom có ​​tình cảm với tôi không?
I think I'm likable.	Tôi nghĩ tôi dễ mến.
No wonder Tom resigned.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom từ chức.
I don't think Tom would be interested in buying any of Mary's paintings.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc mua bất kỳ bức tranh nào của Mary.
I haven't seen you forever.	Tôi đã không nhìn thấy bạn mãi mãi.
I don't use drugs.	Tôi không dùng ma túy.
I feel the need to do it, even though people say it's unnecessary.	Tôi cảm thấy cần phải làm điều đó, mặc dù mọi người nói rằng nó không cần thiết.
Tom wasn't told he should do it.	Tom đã không được nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom needs encouragement.	Tom cần được động viên.
Tom stepped aside to let Mary in.	Tom đứng sang một bên để Mary bước vào.
Tom intends to go alone.	Tom định đi một mình.
You don't have to make a decision right now.	Bạn không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
Tom doesn't do that very well.	Tom không làm như vậy cho lắm.
I admit that I didn't do that.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm điều đó.
What Tom did was stupid.	Những gì Tom đã làm thật ngu ngốc.
I didn't know you were there.	Tôi không biết bạn đã ở đó.
How long will this take?	Điều này sẽ mất bao lâu?
Tom and I are going to buy a new car.	Tom và tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới.
Tom thinks that Mary is pregnant.	Tom nghĩ rằng Mary đã mang thai.
I'm sure Tom will be in touch with everyone.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ liên lạc với mọi người.
His aunt's apple pie was delicious, so he helped out a second time.	Bánh táo của dì anh rất ngon, vì vậy anh đã giúp đỡ lần thứ hai.
I don't think Tom knows how long the meeting will last.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.
Tom explains what really happened.	Tom giải thích những gì thực sự đã xảy ra.
We should set a few ground rules before we begin.	Chúng ta nên đặt ra một vài quy tắc cơ bản trước khi bắt đầu.
Tom told me the party was going on tonight.	Tom nói với tôi bữa tiệc diễn ra vào tối nay.
Tom has yet to be accused of doing it.	Tom vẫn chưa bị buộc tội làm điều đó.
I've always wanted to try bungee jumping.	Tôi luôn muốn thử nhảy bungee.
Tom didn't know that I wanted to do it.	Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom says he never hurt Mary.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ làm tổn thương Mary.
Tom did a sloppy job.	Tom đã làm một công việc cẩu thả.
I'm too weak to work.	Tôi quá yếu để làm việc.
You look like you're in pretty good shape.	Bạn trông có vẻ như bạn đang có một phong độ khá tốt.
Tom likes to observe people.	Tom thích quan sát mọi người.
Tom hoped Mary knew that she did everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
I feel manipulated.	Tôi cảm thấy bị thao túng.
I think Tom really has to.	Tôi nghĩ Tom thực sự phải làm vậy.
I pick up Tom.	Tôi đón Tom.
When was the last time you took a break?	Lần cuối cùng bạn nghỉ ngơi là khi nào?
You're not suggesting we give all the money to Tom, are you?	Bạn không đề nghị chúng tôi đưa tất cả tiền cho Tom, phải không?
Tom is the only person I know who can speak French.	Tom là người duy nhất tôi biết có thể nói tiếng Pháp.
Yesterday, I walked down the street where I used to live.	Hôm qua, tôi bước xuống con phố nơi tôi từng sống.
I don't think Tom knows what Mary wants him to do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn anh ấy làm gì.
Tom and I have an early breakfast.	Tom và tôi ăn sáng sớm.
Tom and Mary can do it, I think.	Tom và Mary có thể làm điều đó, tôi nghĩ.
I'm almost certain that's correct.	Tôi gần như chắc chắn rằng điều đó chính xác.
Do you mind turning off the music?	Bạn có phiền tắt nhạc không?
Many people are going hungry around the world.	Nhiều người đang bị đói trên khắp thế giới.
Tom is desperately trying to save Mary.	Tom đang cố gắng cứu Mary một cách tuyệt vọng.
Tom threatens to leave Mary.	Tom dọa bỏ Mary.
I don't have as much time as Tom.	Tôi không có nhiều thời gian như Tom.
Does Tom know you can't swim very well?	Tom có ​​biết bạn không biết bơi rất giỏi không?
I know that Tom won't come.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đến.
I wouldn't be able to do it alone.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Each item has been carefully described in detail.	Mỗi mục đã được mô tả chi tiết cẩn thận.
You didn't know I was still planning to go, did you?	Bạn không biết tôi vẫn dự định đi, phải không?
I don't know why Tom would want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Reporters began questioning Tom as soon as he left the courtroom.	Các phóng viên bắt đầu hỏi Tom ngay khi anh rời phòng xử án.
Tom didn't know Mary needed to do it.	Tom không biết Mary cần phải làm điều đó.
I didn't read it all.	Tôi đã không đọc hết.
Tom has lived in Australia since he retired.	Tom đã sống ở Úc kể từ khi anh ấy nghỉ hưu.
Don't try to run before you can walk.	Đừng cố gắng chạy trước khi bạn có thể đi bộ.
Did you know that you can get there by train?	Bạn có biết rằng bạn có thể đến đó bằng tàu hỏa không?
Who told you Tom was injured?	Ai nói với bạn Tom đã bị thương?
Today Tom seems very distant.	Hôm nay Tom dường như rất xa cách.
"What are you learning?" 	"Bạn đang học gì vậy?"
"French."	"Người Pháp."
There were a lot of excited people in the stadium.	Có rất nhiều người phấn khích trong sân vận động.
Tom doesn't want to go there.	Tom không muốn đến đó.
Tom wants me to give him everything I own.	Tom muốn tôi cho anh ấy tất cả những gì tôi sở hữu.
Tom filed a complaint.	Tom đã nộp đơn khiếu nại.
Tom said he was tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom didn't know the baby was Mary's.	Tom không biết đứa bé là của Mary.
Tom told me he hasn't done it yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Tom says he can't wait.	Tom nói rằng anh ấy không thể chờ đợi.
Tom is with a group of boys.	Tom đang ở với một nhóm các chàng trai.
I assume you are busy.	Tôi cho rằng bạn đang bận.
I am currently a teacher at this school.	Tôi hiện là giáo viên tại trường này.
Tom will do it next summer.	Tom sẽ làm điều đó vào mùa hè năm sau.
Tom is accused of collaborating with the enemy.	Tom bị buộc tội cộng tác với kẻ thù.
Her bathing suit caught our attention.	Bộ đồ tắm của cô ấy thu hút sự chú ý của chúng tôi.
Tom can't talk right now.	Tom không thể nói chuyện ngay bây giờ.
I don't intend to do the same thing that Tom intends to do.	Tôi không định làm điều tương tự mà Tom định làm.
Tom seems to be very good at it.	Tom có ​​vẻ rất giỏi khi làm điều đó.
I'm just like Tom. 	Tôi chỉ giống Tom.
I'm not Tom.	Tôi không phải Tom.
Neither Tom nor Mary understood French.	Tom và Mary đều không hiểu tiếng Pháp.
I don't think Tom is having fun.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang vui vẻ.
Is Tom from Boston?	Tom đến từ Boston phải không?
Tom says he doesn't feel like dancing.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích khiêu vũ.
I find that illogical.	Tôi thấy điều đó phi logic.
We are private drivers.	Chúng tôi là tài xế riêng.
It was a bit difficult.	Đó là một chút khó khăn.
I'm fed up with working here.	Tôi chán ngấy với việc làm việc ở đây.
Tom hasn't read any of the books on his shelf.	Tom chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trên kệ của mình.
Tom will pray for me.	Tom sẽ cầu nguyện cho tôi.
Tom could still face criminal charges.	Tom vẫn có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
What is your favorite way to spend your free time?	Cách yêu thích của bạn để dành thời gian rảnh rỗi của bạn là gì?
Tom suggested we go to the movies.	Tom đề nghị chúng tôi đi xem phim.
I know Tom is a good student.	Tôi biết Tom là một học sinh giỏi.
What do you really want to learn to do before you die?	Bạn thực sự muốn học cách làm gì trước khi chết?
I don't know who does it better than you.	Tôi không biết ai làm điều đó tốt hơn bạn.
Don't feel so bad. 	Đừng cảm thấy tồi tệ như vậy.
There is always someone worse than you.	Luôn luôn có ai đó tồi tệ hơn bạn.
Tom is tired, but not sleepy.	Tom mệt, nhưng không buồn ngủ.
Tom pretends to be thinking a lot.	Tom giả vờ đang suy nghĩ nhiều.
I wouldn't have been able to do it if you hadn't helped me.	Tôi đã không thể làm điều đó nếu bạn không giúp tôi.
Tom is not a pediatrician.	Tom không phải là bác sĩ nhi khoa.
I agreed to go to Australia with Tom.	Tôi đã đồng ý đi Úc với Tom.
I don't think you need to worry about tomorrow.	Tôi không nghĩ bạn cần phải lo lắng về ngày mai.
Will Tom do it too?	Tom cũng sẽ làm điều đó chứ?
Tom also has a house in Australia.	Tom cũng có một ngôi nhà ở Úc.
Tom was shocked when I told him what Mary had done.	Tom đã bị sốc khi tôi nói với anh ấy những gì Mary đã làm.
Tom says Mary is lying.	Tom nói Mary đang nói dối.
Tom was unable to help Mary with her homework.	Tom đã không thể giúp Mary làm bài tập về nhà của cô ấy.
Where would you advise me to do that?	Bạn sẽ khuyên tôi làm điều đó ở đâu?
I will go for the rest of the year.	Tôi sẽ đi trong phần còn lại của năm.
Tom thinks he can help us do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom would do it another way.	Tom sẽ làm điều đó theo cách khác.
I don't trust Tom with my children.	Tôi không tin tưởng Tom với các con của tôi.
Tom is likely to be slow.	Tom có ​​khả năng bị chậm.
Tom doesn't seem to have done what he was supposed to do.	Tom dường như đã không làm những gì anh ta phải làm.
Tom told me that he thought Mary was unbelievable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là không thể tin được.
He has twice as many books as I do.	Anh ấy có số sách nhiều gấp đôi tôi.
Tom won't tell me who he intends to hire.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ta định thuê ai.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
Tom told me that he thought Mary was telling the truth.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nói thật.
His joke made the whole class burst into laughter.	Câu nói đùa của anh khiến cả lớp phá lên cười sảng khoái.
Tom is not the one to start the fight.	Tom không phải là người bắt đầu cuộc chiến.
Tom will wear a tie.	Tom sẽ đeo cà vạt.
I was familiar with that.	Tôi đã quen với điều đó.
That man left before I could call his name.	Người đàn ông đó đã rời đi trước khi tôi có thể gọi tên anh ta.
Tom and Mary are busy right now.	Tom và Mary hiện đang bận.
I am walking in my sleep.	Tôi đang đi trong giấc ngủ của mình.
Ask Tom to join us.	Yêu cầu Tom tham gia với chúng tôi.
Why don't you buy me what I want?	Tại sao bạn không mua cho tôi những gì tôi muốn?
Tom said that he thought Mary would be cold.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lạnh lùng.
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom has to decide for himself.	Tom phải tự quyết định.
Tom puts a coin in the slot.	Tom đặt một xu vào khe.
Tom told me he was going to fly to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bay đến Boston.
Never choose a career just because your friends are in it, nor turn down another just because your worst enemy is in it.	Đừng bao giờ chọn một nghề nghiệp chỉ vì bạn bè của bạn đang ở trong đó, cũng đừng từ chối một nghề khác chỉ vì kẻ thù tồi tệ nhất của bạn đang ở trong đó.
You don't know Tom?	Bạn không biết Tom?
Is Tom bigger than you?	Tom lớn hơn bạn phải không?
I cannot return to Australia until next Monday.	Tôi không thể trở lại Úc cho đến thứ Hai tới.
Do you know Tom is good at French?	Bạn có biết Tom giỏi tiếng Pháp không?
Tom told me that he thought Mary was fat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary béo.
Tom abandoned me.	Tom đã bỏ rơi tôi.
Do you think you will be here tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ ở đây vào ngày mai?
How many children does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu con?
Tom has foresight.	Tom có ​​tầm nhìn xa.
Tom walks home from school every day.	Tom đi bộ từ trường về nhà mỗi ngày.
Your wife is on the phone. 	Vợ bạn đang nghe điện thoại.
She said it was urgent.	Cô ấy nói rằng nó khẩn cấp.
Dress will be casual.	Ăn mặc sẽ giản dị.
Popcorn is one of my favorite snacks.	Bắp rang bơ là một trong những món ăn vặt yêu thích của tôi.
Of course, I forgave Tom.	Tất nhiên, tôi đã tha thứ cho Tom.
Did Tom say he would sing?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ hát không?
Tom sold his three chickens to me.	Tom đã bán ba con gà của anh ấy cho tôi.
Tom can't remember exactly what he was supposed to do.	Tom không thể nhớ chính xác những gì anh ta phải làm.
I thought Tom would be the perfect man for Mary.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ là người hoàn hảo cho Mary.
Tom became a chiropractor.	Tom đã trở thành một bác sĩ chỉnh hình.
I have been following your work.	Tôi đã theo dõi công việc của bạn.
Tom is one of the good guys.	Tom là một trong những người tốt.
I'll just leave it to you.	Tôi sẽ chỉ để nó cho bạn.
Tom likes to tell jokes.	Tom thích kể chuyện cười.
I'm tired of swimming.	Tôi mệt mỏi khi đi bơi.
I have yet to meet our new neighbor.	Tôi vẫn chưa gặp người hàng xóm mới của chúng tôi.
You're going to make Tom do it, right?	Bạn sẽ bắt Tom làm điều đó, phải không?
We have gone too far.	Chúng ta đã đi quá xa.
I changed my mind about that.	Tôi đã thay đổi ý định về điều đó.
I think I should keep the news to myself.	Tôi nghĩ rằng tôi nên giữ tin tức cho riêng mình.
I know Tom doesn't want to eat that.	Tôi biết Tom không muốn ăn món đó.
Tom told Mary what he thought they should do.	Tom nói với Mary những gì anh ấy nghĩ họ nên làm.
I want to talk to you about that.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về điều đó.
Tom is a beginner.	Tom là một người mới bắt đầu.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều đó một mình.
Tom, Mary, John and Alice are all in the classroom.	Tom, Mary, John và Alice đều ở trong lớp học.
I think Tom can tell Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom cheers.	Tom cổ vũ.
Tom expects us to do the same thing he is doing.	Tom mong chúng ta làm điều tương tự như anh ấy đang làm.
What will you do tomorrow?	Bạn sẽ làm gì vào ngày mai?
Why don't we write a book together?	Tại sao chúng ta không viết một cuốn sách cùng nhau?
Let's not discuss this until I have a drink.	Chúng ta đừng thảo luận về điều này cho đến khi tôi uống một ly.
Tom builds a robot.	Tom chế tạo một con rô bốt.
You should spend the little time left with friends.	Bạn nên dành thời gian ít ỏi còn lại cho bạn bè.
Everyone but Tom knows he doesn't have to.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh không cần phải làm điều đó.
Tom makes everything happen.	Tom làm cho mọi thứ xảy ra.
We can proceed.	Chúng ta có thể tiến hành.
Why didn't you tell me that Tom had a girlfriend?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom đã có bạn gái?
No one heard Tom scream.	Không ai nghe thấy Tom hét lên.
Tom is ready to go all day.	Tom đã sẵn sàng đi cả ngày.
Tom suggested that I go to Australia with Mary next summer.	Tom đề nghị tôi đi Úc với Mary vào mùa hè tới.
That must change.	Điều đó phải thay đổi.
Has Tom had tea yet?	Tom đã uống trà chưa?
I will be discharged tomorrow.	Ngày mai tôi sẽ xuất viện.
Listen, I want you to do me a favor.	Nghe này, tôi muốn bạn giúp tôi một việc.
Tom can't start the engine.	Tom không thể khởi động động cơ.
Tom was still awake when Mary got home.	Tom vẫn tỉnh táo khi Mary về đến nhà.
You don't have to come with me.	Bạn không cần phải đi với tôi.
Tom said he thought I was too loud.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã quá ồn ào.
I know that Tom is a really close friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn thực sự thân thiết của bạn.
That's where the jukebox is.	Đó là nơi có máy hát tự động.
I have no motive.	Tôi không có động cơ.
Tom won't ask you about it.	Tom sẽ không hỏi bạn về điều đó.
You are a worried wreck.	Bạn là một xác tàu lo lắng.
Tom doesn't even have the courtesy to say he's sorry.	Tom thậm chí không có phép lịch sự để nói rằng anh ấy xin lỗi.
I know that Tom has lost his mind.	Tôi biết rằng Tom bị mất trí.
I know that Tom is a barber.	Tôi biết rằng Tom là một thợ cắt tóc.
Tom puts food in his dog's bowl.	Tom cho thức ăn vào bát của chú chó của mình.
Tom knows that he is running out of time.	Tom biết rằng anh ấy sắp hết thời gian.
Tom would never agree to do that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Is his name really Tom?	Tên của anh ấy thực sự là Tom?
Tom has a few interesting suggestions.	Tom có ​​một vài gợi ý thú vị.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Tom must have bragged.	Tom hẳn đã khoe khoang.
Let's see if Tom already has one.	Hãy xem Tom đã có một cái chưa.
I am very thirsty.	Tôi rất khát.
You definitely know how to have a good time.	Bạn chắc chắn biết làm thế nào để có một thời gian tốt.
Tom has taken online courses in French.	Tom đã tham gia các khóa học trực tuyến bằng tiếng Pháp.
Let's see if Tom can help us.	Hãy xem nếu Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
We both know you're lying.	Cả hai chúng tôi đều biết bạn đang nói dối.
Tom knows that it's not always easy.	Tom biết rằng nó không phải lúc nào cũng dễ dàng.
I was lucky to get out.	Tôi đã may mắn ra ngoài.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không để bạn làm điều đó.
Are you sure you don't want to go to the doctor?	Bạn có chắc là bạn không muốn đi khám không?
Tom told police that three men attacked him.	Tom nói với cảnh sát rằng ba người đàn ông đã tấn công anh ta.
Tom has never been on a plane.	Tom chưa bao giờ lên máy bay.
Today my mother brought home the strangest shaped squash.	Hôm nay mẹ tôi mang về nhà một quả bí có hình dạng kỳ lạ nhất.
It would be great if you could sing in our wedding.	Thật tuyệt vời nếu bạn có thể hát trong đám cưới của chúng tôi.
I think I'd better do what Tom tells me to do.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên làm những gì Tom bảo tôi làm.
I was drugged.	Tôi đã bị đánh thuốc mê.
Tom says he can do anything that he intends to do.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm mọi thứ mà anh ấy định làm.
Tom knew something was wrong.	Tom biết có điều gì đó không ổn.
That's chicken.	Đó là gà.
Tom says he knows Mary's brother wants to go to Boston with them.	Tom nói rằng anh biết anh trai của Mary muốn đến Boston với họ.
Tom hopes he can do it.	Tom hy vọng anh ấy có thể làm được điều đó.
I don't need your pity.	Tôi không cần sự thương hại của bạn.
Tom is very good at making people laugh.	Tom rất giỏi trong việc làm cho mọi người cười.
I don't think it will be cold tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai trời sẽ lạnh.
Tom thought I might not win.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không thắng.
Why does Tom want to go there?	Tại sao Tom muốn đến đó?
Tom must be stopped immediately.	Tom phải được dừng lại ngay lập tức.
Tom and I have been married for almost thirty years.	Tom và tôi đã kết hôn gần ba mươi năm.
There is always much to learn.	Luôn luôn có nhiều điều để học hỏi.
Mary is ironing her blouse.	Mary là ủi chiếc áo cánh của cô ấy.
Tom backed up to check, but the raccoon he ran past was dead in the doorway.	Tom lùi xe lại để kiểm tra, nhưng con gấu trúc mà anh ta chạy qua đã chết ngay ở ngưỡng cửa.
I can easily do it without Tom's help.	Tôi có thể dễ dàng làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
It seems that everything he touches turns to gold.	Có vẻ như mọi thứ anh ta chạm vào đều biến thành vàng.
What makes magnets so magical?	Điều gì làm cho nam châm trở nên kỳ diệu như vậy?
A tranquilizer dart hit Tom.	Một phi tiêu thuốc an thần đã trúng Tom.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I convinced Tom to come to Boston.	Tôi đã thuyết phục Tom đến Boston.
I advised Tom not to waste time trying to convince Mary to do it.	Tôi đã khuyên Tom đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
I know that there must be a better way.	Tôi biết rằng phải có một cách tốt hơn.
I'll be on the same train as Tom.	Tôi sẽ đi cùng chuyến tàu với Tom.
I'm in no danger.	Tôi không gặp nguy hiểm gì.
I want to ask her out but I don't have the courage.	Tôi muốn rủ cô ấy đi chơi nhưng không đủ can đảm.
Tom fell asleep again.	Tom lại chìm vào giấc ngủ.
Did Tom see what happened?	Tom có ​​thấy chuyện gì đã xảy ra không?
She was over thirty when her artistic talent emerged.	Cô đã hơn ba mươi khi tài năng nghệ thuật của cô nổi lên.
Tom asked me how many pieces of cake I ate.	Tom hỏi tôi đã ăn bao nhiêu miếng bánh.
I don't think we have to worry about anyone showing up tonight.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải lo lắng về bất cứ ai xuất hiện tối nay.
He donated $10,000 to the refugee fund.	Anh đã quyên góp 10.000 đô la cho quỹ tị nạn.
Why didn't Tom answer?	Tại sao Tom không trả lời?
Mary is not my girlfriend. 	Mary không phải là bạn gái của tôi.
She is my sister.	Cô ấy là chị của tôi.
Websites that collect information about you.	Các trang web thu thập thông tin về bạn.
If you've ever been to Boston, you're welcome to stay with us.	Nếu bạn đã từng đến Boston, bạn được chào đón ở lại với chúng tôi.
I told Tom I wanted to go to Australia.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đến Úc.
Tom's hair is black.	Tóc của Tom màu đen.
Tom went and took a book from the shelf.	Tom đã đi và lấy một cuốn sách trên kệ.
Tomorrow it will snow.	Ngày mai trời sẽ có tuyết.
You are still taller than me.	Bạn vẫn cao hơn tôi.
Tom regrets doing it right after he does it.	Tom hối hận vì đã làm điều đó ngay sau khi anh ấy làm điều đó.
What shall we call it?	Chúng ta sẽ gọi nó là gì?
I am thinking of closing my savings account.	Tôi đang nghĩ đến việc đóng tài khoản tiết kiệm của mình.
I know an American girl who speaks Japanese very well.	Tôi biết một cô gái người Mỹ nói tiếng Nhật rất tốt.
I didn't come to school on time this morning.	Sáng nay tôi không đến trường đúng giờ.
Tom said Mary didn't have to do that today.	Tom nói hôm nay Mary không cần phải làm vậy.
I don't know your brother.	Tôi không biết anh trai của bạn.
I applied for the job that Tom told me about.	Tôi đã nộp đơn cho công việc mà Tom đã nói với tôi.
I can't cook as well as my mother.	Tôi không thể nấu ăn ngon như mẹ tôi.
I am sure that I will pass the exam.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom should be executed.	Tom nên bị xử tử.
I'll be back at 2:30.	Tôi sẽ quay lại lúc 2:30.
Tom tosses all night.	Tom trằn trọc suốt đêm.
Then we went to a nightclub.	Sau đó, chúng tôi đi đến một hộp đêm.
Tom picked up something on the floor.	Tom nhặt một thứ gì đó trên sàn nhà.
I saw him playing cards with all of them.	Tôi thấy anh ấy chơi bài với tất cả chúng.
I think you might want to come with us.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn đi với chúng tôi.
What if Tom doesn't pass?	Điều gì xảy ra nếu Tom không vượt qua?
I didn't know that Tom was younger than you.	Tôi không biết rằng Tom trẻ hơn bạn.
There was no chance for Tom to agree to do that.	Không có cơ hội để Tom đồng ý làm điều đó.
I should talk to Tom about this.	Tôi nên nói chuyện với Tom về vấn đề này.
This screwdriver is too small to be used.	Tuốc nơ vít này quá nhỏ nên không thể sử dụng được.
Hearing the news that they were abducting a child made my blood boil.	Nghe tin người ta bắt cóc con nhỏ khiến tôi sôi máu.
I wish I could stay in Australia longer.	Tôi ước tôi có thể ở lại Úc lâu hơn.
Tom has always been a racist.	Tom luôn là một người phân biệt chủng tộc.
Thankfully, Tom didn't lock the door so we could wait for him inside.	Rất may, Tom không khóa cửa nên chúng tôi có thể đợi anh ấy bên trong.
Tom suggested that I go with him to Australia.	Tom đề nghị tôi đi cùng anh ấy đến Úc.
I can't change Tom's way, but that won't stop me from trying.	Tôi không thể thay đổi cách của Tom, nhưng điều đó sẽ không ngăn tôi cố gắng.
Is that not my choice?	Đó không phải là sự lựa chọn của tôi?
I know nothing about physics.	Tôi không biết gì về vật lý.
I don't think Tom will object.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phản đối.
I know that Tom has diabetes.	Tôi biết rằng Tom bị tiểu đường.
One trip to America equals two years of her salary.	Một chuyến đi Mỹ tương đương với hai năm lương của cô.
Thieves have special tools to get the locks.	Tên trộm có những công cụ đặc biệt để lấy ổ khóa.
Tom said he didn't think it would be wise to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó.
Tom goes to church every Sunday.	Tom đến nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần.
I thought it would be better if I didn't talk to Tom.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không nói chuyện với Tom.
You saved my marriage, Tom.	Bạn đã cứu cuộc hôn nhân của tôi, Tom.
How much did you spend on your car?	Bạn đã chi bao nhiêu tiền cho chiếc xe của mình?
I think I heard Tom's voice.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của Tom.
Tom assumed everyone knew he wouldn't do that.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom sat cross-legged on the floor.	Tom ngồi xếp bằng trên sàn.
You're not a doctor, are you?	Bạn không phải là bác sĩ, phải không?
Tom climbs the stairs to his apartment.	Tom leo lên cầu thang để đến căn hộ của mình.
He only buys what is useful to him.	Anh ta chỉ mua những gì hữu ích cho anh ta.
Tom didn't talk to me.	Tom đã không nói chuyện với tôi.
Tom is one of the cleaning staff at Mary's school.	Tom là một trong những nhân viên vệ sinh tại trường mà Mary theo học.
I hope that Japan will abide by Article 9 of its Constitution.	Tôi hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tuân thủ Điều 9 trong Hiến pháp của mình.
The light here is not good for reading.	Ánh sáng ở đây không tốt cho việc đọc sách.
I am very obliged to you for your help.	Tôi rất có nghĩa vụ với bạn cho sự giúp đỡ của bạn.
Someone ate all the cookies from the cookie jar.	Ai đó đã ăn hết số bánh quy từ lọ bánh quy.
Tom thinks Mary is a bitch.	Tom nghĩ rằng Mary thật khốn nạn.
I die if I stay here.	Tôi chết nếu tôi ở lại đây.
If she expects them to give her five days of paid leave, she will be disappointed.	Nếu cô ấy mong họ cho cô ấy nghỉ việc năm ngày có lương, cô ấy sẽ thất vọng.
Tom told everyone about what he did.	Tom đã nói với mọi người về những gì anh ấy đã làm.
Tom drowned Mary's cat.	Tom dìm chết con mèo của Mary.
I hope I get many presents for Christmas.	Tôi hy vọng tôi nhận được nhiều quà cho Giáng sinh.
I don't care how much it hurts.	Tôi không quan tâm nó đau đến mức nào.
Tom insists he doesn't remember.	Tom khẳng định anh ấy không nhớ.
Tom should probably tell Mary not to do that anymore.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary đừng làm thế nữa.
Tom just continued to cry.	Tom chỉ tiếp tục khóc.
Are Americans really such individualists?	Người Mỹ có thực sự chủ nghĩa cá nhân như vậy không?
Last night, Tom cooked dinner.	Tối qua, Tom đã nấu bữa tối.
I know Tom knows why Mary has to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom is no different from us.	Tom không khác chúng ta.
Tom says he doesn't have any friends to play with.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ người bạn nào để chơi cùng.
Tom is busy cleaning the carburetor.	Tom đang bận vệ sinh bộ chế hòa khí.
I want to be a good communicator.	Tôi muốn trở thành một nhà giao tiếp giỏi.
That will probably decrease.	Đó có lẽ sẽ giảm.
I'm sure Tom didn't even notice you're late.	Tôi chắc rằng Tom thậm chí còn không nhận thấy bạn đến muộn.
Tom told me that he thought Mary was an agnostic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người theo thuyết bất khả tri.
Tom said he didn't care what I did.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến những gì tôi đã làm.
I'm not sure I'm ready for this.	Tôi không chắc rằng tôi đã sẵn sàng cho việc này.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that at school.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó ở trường.
Tom knows that.	Tom biết điều đó.
I don't know that lady.	Tôi không biết bà đó.
Tom decided to learn to live with the problem.	Tom quyết định học cách sống chung với vấn đề.
How many people named Tom do you know?	Bạn biết bao nhiêu người tên Tom?
I don't think we should wait.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đợi.
Tom was on the same bus as me.	Tom đã ở trên cùng một chuyến xe buýt với tôi.
What does Tom plan to do after he retires?	Tom dự định làm gì sau khi nghỉ hưu?
Does Tom think he can do it?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy có thể làm được không?
“Every accomplishment begins with its dream,” is a saying we all know to be true.	“Mọi thứ hoàn thành đều bắt đầu từ ước mơ của nó,” là câu nói mà tất cả chúng ta đều biết là đúng.
You didn't give Tom enough time to finish.	Bạn đã không cho Tom đủ thời gian để hoàn thành.
You are all heart, Tom.	Bạn là tất cả trái tim, Tom.
I'm meeting someone for dinner.	Tôi đang gặp ai đó để ăn tối.
Tom wished he could rewind the clock.	Tom ước gì mình có thể tua lại đồng hồ.
You will be allowed to use this room tomorrow.	Bạn sẽ được phép sử dụng phòng này vào ngày mai.
I can't control that.	Tôi không thể kiểm soát điều đó.
I feel like a hunted animal.	Tôi cảm thấy mình như một con thú bị săn đuổi.
Does Tom like Italian food?	Tom có ​​thích đồ ăn Ý không?
You must turn left at the second light.	Bạn phải rẽ trái ở ngọn đèn thứ hai.
Tom is a pretty cool guy.	Tom là một người khá tuyệt vời.
Tom sets a new world record.	Tom lập kỷ lục thế giới mới.
Tom will fight back.	Tom sẽ đánh trả.
I thought that both Tom and Mary were still single.	Tôi đã nghĩ rằng cả Tom và Mary vẫn còn độc thân.
Most people here can't speak French very well.	Hầu hết mọi người ở đây không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom admits that he cannot speak French.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom said he knew that Mary might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể muốn làm điều đó.
Tom picks up his daughter at the nursery.	Tom đón con gái tại nhà trẻ.
I love you and I want to marry you.	Anh yêu em và anh muốn cưới em.
Tom is still being watched.	Tom vẫn đang bị theo dõi.
That doesn't mean we have to give up.	Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải bỏ cuộc.
The next performance seals.	Các con dấu biểu diễn tiếp theo.
Tom translated the document into French.	Tom đã dịch tài liệu sang tiếng Pháp.
Do you know when Tom needs to do it?	Bạn có biết khi nào Tom cần làm điều đó không?
Tom told me he wanted to wait until October to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đợi đến tháng 10 để làm điều đó.
A key card is required to open this door.	Cần có thẻ chìa khóa để mở cánh cửa này.
I don't have the skills to do that.	Tôi không có kỹ năng để làm điều đó.
Your prophecy has come true.	Lời tiên tri của bạn đã trở thành sự thật.
I don't like grapes.	Tôi không thích nho.
Sea sickness is not the only problem.	Say biển không phải là vấn đề duy nhất.
I don't think I'm ready to go yet.	Tôi chưa nghĩ rằng mình đã sẵn sàng ra đi.
Tom and Mary both got into the car.	Tom và Mary đều lên xe.
Where were you at the time of the murder?	Bạn ở đâu vào thời điểm xảy ra án mạng?
I am ashamed of my conduct.	Tôi xấu hổ về hạnh kiểm của mình.
Tom and I really shouldn't be doing that.	Tom và tôi thực sự không nên làm điều đó.
Honestly, she's my niece.	Nói thật, cô ấy là cháu gái của tôi.
Tom says that everyone he knows can do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể làm điều đó.
I don't think Tom knows why Mary isn't here today.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không ở đây hôm nay.
I don't want to hear another word about it!	Tôi không muốn nghe một từ nào khác về nó!
Tom is angry and confused.	Tom tức giận và bối rối.
I don't think Tom is threatened.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị đe dọa.
I'm sorry you had to wait so long for me.	Tôi xin lỗi vì bạn đã phải đợi tôi quá lâu.
Suppose we go to the movies tonight instead of tomorrow?	Giả sử chúng ta đi xem phim tối nay thay vì ngày mai?
I see smoke coming out of Tom's chimney.	Tôi thấy khói thoát ra từ ống khói của Tom.
When water freezes, it becomes ice.	Khi nước đóng băng, nó sẽ trở thành đá.
You look ill.	Bạn không khỏe.
I don't want to love Mary, but I do.	Tôi không muốn yêu Mary, nhưng tôi thì có.
Don't talk to me about religion.	Đừng nói với tôi về tôn giáo.
She has never dated him.	Cô ấy chưa bao giờ hẹn hò với anh ta.
Tom slid downhill.	Tom trượt xuống dốc.
You don't deserve respect.	Bạn không đáng được tôn trọng.
I was hit twice.	Tôi đã bị đánh hai lần.
I still don't have children.	Tôi vẫn chưa có con.
I think Tom looks a little pale.	Tôi nghĩ Tom trông hơi nhợt nhạt.
You have to queue to buy tickets.	Bạn phải xếp hàng để mua vé.
You won't find anything here.	Bạn sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây.
Tom is wearing a short-sleeved shirt today.	Hôm nay Tom mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay.
Tom told me to slow down.	Tom bảo tôi chạy chậm lại.
That is common knowledge.	Đó là kiến ​​thức phổ biến.
Tom threw his game.	Tom đã ném trò chơi của mình.
No one knows where Tom is buried.	Không ai biết Tom được chôn cất ở đâu.
You have taken care not to disturb us.	Bạn đã cân nhắc để không làm phiền chúng tôi.
We can ask Tom not to go.	Chúng tôi có thể yêu cầu Tom không đi.
Tom looked completely exhausted.	Tom trông hoàn toàn kiệt sức.
Tom always screams when he is angry.	Tom luôn la hét khi anh ấy tức giận.
Tom finds some empty beer cans in Mary's car.	Tom tìm thấy một số lon bia rỗng trong xe của Mary.
Why do I have to learn all this?	Tại sao tôi phải học tất cả những thứ này?
I didn't know Tom didn't want to do that.	Tôi không biết Tom không muốn làm điều đó.
Tom won't need help.	Tom sẽ không cần giúp đỡ.
You shouldn't talk about your friends behind their backs.	Bạn không nên nói về bạn bè của bạn sau lưng họ.
Everyone on the island knows Tom.	Mọi người trên đảo đều biết Tom.
Tom seemed to feel relieved.	Tom dường như cảm thấy nhẹ nhõm.
Tom pays for everything in cash.	Tom thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt.
I don't want to buy a newspaper today.	Tôi không muốn mua một tờ báo hôm nay.
I have to figure out what that music is.	Tôi phải tìm ra âm nhạc đó là gì.
Tom is a sexist.	Tom là một người phân biệt giới tính.
Tom thinks that Mary knows who his father is.	Tom nghĩ rằng Mary biết cha anh là ai.
It takes me longer to get things done now than before.	Bây giờ tôi mất nhiều thời gian hơn để làm nhiều việc hơn trước đây.
In 1994, Vieira was elected president in the country's first free multi-party elections.	Năm 1994, Vieira được bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử đa đảng tự do đầu tiên của đất nước.
I caught an eel.	Tôi bắt được một con lươn.
Tom says that probably won't happen any time soon.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ không sớm xảy ra nữa.
I asked him to read the numbers on the clock slowly.	Tôi yêu cầu anh ta đọc từ từ các con số trên đồng hồ.
The figures add up to 230.	Các số liệu cộng lại lên đến 230.
Tom is a financial advisor.	Tom là một cố vấn tài chính.
Tom gave Mary everything she wanted.	Tom đã cho Mary tất cả những gì cô ấy muốn.
You're still planning on taking pictures, aren't you?	Bạn vẫn dự định chụp ảnh, phải không?
It's not clear when that happened.	Không rõ điều đó xảy ra khi nào.
I think you should help Tom.	Tôi nghĩ bạn nên giúp Tom.
Get cold and starve when feverish.	Cảm lạnh và bỏ đói khi sốt.
Did you tell Tom what you ate?	Bạn đã nói cho Tom biết bạn đã ăn gì chưa?
Tom is tired of everyone telling him he looks like his dad.	Tom cảm thấy mệt mỏi với việc mọi người luôn nói với anh ấy rằng anh ấy giống bố của mình.
Tom's house needs painting.	Ngôi nhà của Tom cần được sơn.
You will need two tablespoons.	Bạn sẽ cần hai muỗng canh.
How does Tom know to look there?	Làm thế nào Tom biết để nhìn vào đó?
Tom assumed that the necklace he found belonged to Mary.	Tom cho rằng chiếc vòng mà anh tìm thấy thuộc về Mary.
We have decided to paint the walls light blue.	Chúng tôi đã quyết định sơn tường màu xanh lam nhạt.
Self-help books are very popular in America.	Sách self-help rất phổ biến ở Mỹ.
Obviously you don't remember me.	Rõ ràng là bạn không nhớ tôi.
I'll talk to Tom about that tonight.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó tối nay.
He didn't tell me everything.	Anh ấy đã không nói với tôi tất cả mọi thứ.
I think Tom is cheating.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lừa dối.
That's not right.	Điều đó không đúng.
The question is whether Tom did.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​làm vậy không.
Tom may have broken his arm.	Tom có ​​thể đã bị gãy tay.
Tom runs a pastry shop.	Tom điều hành một cửa hàng bánh ngọt.
Tom has never seen a giraffe.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con hươu cao cổ.
Is this your first time eating Thai food?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn ăn món Thái?
I decided to follow Tom.	Tôi quyết định theo dõi Tom.
Tom didn't seem to know what was going on.	Tom dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.
You say so is very good.	Bạn nói như vậy là rất tốt.
Put everything you want to throw away in this box.	Bỏ tất cả những thứ bạn muốn vứt bỏ vào chiếc hộp này.
I don't think Tom wants to talk about Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn nói về Mary.
I didn't know I had to be here at 2:30.	Tôi không biết rằng tôi phải có mặt ở đây lúc 2:30.
Tom said Mary knew he might have to do it three more times.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ba lần nữa.
I don't often eat meat anymore.	Tôi không thường xuyên ăn thịt nữa.
There's no use crying over spilled milk.	Không có ích gì khi khóc vì sữa bị đổ.
Tom won't back down.	Tom sẽ không lùi bước.
Tom should have been silent.	Tom lẽ ra phải im lặng.
I think Tom has returned from Boston.	Tôi nghĩ Tom đã trở về từ Boston.
Do you think Tom is tough?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người khó tính?
You can't stop doing it any longer.	Bạn không thể ngừng làm điều đó lâu hơn nữa.
Tomorrow will be warmer than today.	Ngày mai sẽ còn ấm hơn hôm nay.
Tom didn't wait for me.	Tom đã không đợi tôi.
Tom did not give Mary his real phone number.	Tom không cho Mary số điện thoại thực của anh ấy.
Tom has a red coat, and Mary has a blue one.	Tom có ​​một chiếc áo khoác màu đỏ, và Mary có một chiếc màu xanh lam.
Mary is wearing a new dress.	Mary đang mặc một chiếc váy mới.
Tom talks a lot.	Tom nói rất nhiều.
I can be your friend, Tom.	Tôi có thể là bạn của bạn, Tom.
Tom, do you prefer younger or older girls?	Tom, bạn thích những cô gái trẻ hơn hay lớn hơn?
I don't know when Tom is going to come here.	Tôi không biết khi nào Tom định đến đây.
Did Tom really expect Mary to do it?	Tom có ​​thực sự mong đợi Mary làm điều đó không?
I don't want to be with you.	Tôi không muốn ở bên anh.
Tom pours his own tea.	Tom tự rót trà.
I don't think Tom can hear us.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi.
That will be difficult.	Điều đó sẽ khó khăn.
I'm not the only one who doesn't want to do that.	Tôi không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I find that very encouraging.	Tôi thấy điều đó rất đáng khích lệ.
Tom is optimistic that he will be admitted to Harvard.	Tom lạc quan rằng anh ấy sẽ được nhận vào Harvard.
Tom did not notice that Mary was smiling.	Tom không nhận thấy Mary đang cười.
Tom was working when Mary died.	Tom đang làm việc khi Mary qua đời.
Tom buttoned his shirt.	Tom cài cúc áo sơ mi.
Where's my appointment book?	Sổ hẹn của tôi đâu?
What improvements have been made so far?	Những cải tiến nào đã được thực hiện cho đến nay?
Tom has the perfect throw.	Tom có ​​cú ném hoàn hảo.
I know that Tom still wants to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn muốn làm điều đó.
I think Tom can help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp được.
Tom used to have a sense of humour.	Tom từng có khiếu hài hước.
What animals reside on those islands?	Động vật nào cư trú trên những hòn đảo đó?
I have a hard time handling the child.	Tôi rất khó xử lý đứa trẻ.
Tom is probably still nervous.	Tom có ​​lẽ vẫn còn lo lắng.
Why don't we talk about this now?	Tại sao chúng ta không nói về điều này ngay bây giờ?
That's not weird, is it?	Điều đó không kỳ quặc phải không?
Tom was chasing the thief.	Tom đã đuổi theo tên trộm.
Maybe you shouldn't have left.	Có lẽ bạn không nên rời đi.
Tom is very nice to Mary.	Tom rất tốt với Mary.
Tom is facing a serious problem.	Tom đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.
Tom is a morning person.	Tom là một người buổi sáng.
I don't think Tom is capable of that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
Tom likes Australia, but I don't.	Tom thích Úc, nhưng tôi thì không.
Is there a direct flight to Boston?	Có chuyến bay thẳng đến Boston không?
Four years from now, you will have no competition.	Bốn năm kể từ bây giờ, bạn sẽ không có cạnh tranh.
I think Tom is much younger than Mary.	Tôi nghĩ Tom trẻ hơn Mary nhiều.
Tom wears a pointed hat.	Tom đội một chiếc mũ chóp nhọn.
Swimming strengthens the legs.	Bơi lội giúp tăng cường sức mạnh cho đôi chân.
If I gave you three hundred dollars, how would you spend it?	Nếu tôi đưa cho bạn ba trăm đô la, bạn sẽ tiêu nó như thế nào?
I'm still in shock over Tom's death.	Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của Tom.
Does Tom need anything?	Tom có ​​cần gì không?
Tom volunteers in an outreach program designed to help people who are homeless.	Tom tình nguyện viên trong một chương trình tiếp cận cộng đồng được thiết kế để giúp đỡ những người vô gia cư.
Tom might not be hungry yet.	Tom có ​​thể chưa đói.
You must be there by 2:30.	Bạn phải có mặt ở đó trước 2:30.
Why don't you let Tom know you need his help?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn cần sự giúp đỡ của anh ấy?
Tom never arrives on time.	Tom không bao giờ đến đúng giờ.
Tom might be in the gym.	Tom có ​​thể đang ở trong phòng tập thể dục.
What will Tom do first?	Tom sẽ làm gì đầu tiên?
I can't speak that fast.	Tôi không thể nói nhanh như vậy.
You are one of the few people I really trust.	Bạn là một trong số ít những người tôi thực sự tin tưởng.
I don't think Tom knows when Mary will visit Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ đến thăm Boston.
Tom pretends that he doesn't know Mary.	Tom giả vờ rằng anh không biết Mary.
I did that with Tom.	Tôi đã làm điều đó với Tom.
You and I don't have much in common.	Bạn và tôi không có nhiều điểm chung.
Most of us shouldn't do that.	Hầu hết chúng ta không nên làm điều đó.
I didn't even get a single letter from her.	Tôi thậm chí không nhận được một lá thư nào từ cô ấy.
I asked if it was okay if I did.	Tôi hỏi liệu có ổn không nếu tôi làm vậy.
There are several things I must consider.	Có một số điều tôi phải xem xét.
He is completely dependent on his parents.	Anh ấy hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
The strike brought the city to a halt.	Cuộc đình công đã khiến thành phố bị đình trệ.
Judging by her looks, she seems very rich.	Đánh giá về ngoại hình, cô ấy có vẻ rất giàu có.
It only took us a day to do it.	Chỉ mất một ngày để chúng tôi làm được điều đó.
I don't want to stay at home today.	Tôi không muốn ở nhà hôm nay.
Tom was appointed president in 2013.	Tom được bổ nhiệm làm chủ tịch vào năm 2013.
I don't really care if I win or not.	Tôi không thực sự quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
Let me know when you get to the airport.	Hãy cho tôi biết khi bạn đến sân bay.
Tom thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom started playing a tune on the piano.	Tom bắt đầu chơi một giai điệu trên piano.
I don't think Tom will have time to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó.
I don't think Tom would allow Mary to do it alone even if she was a little older.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình ngay cả khi cô ấy lớn hơn một chút.
Why don't we go with Tom?	Tại sao chúng ta không đi với Tom?
How often do you eat pancakes with butter and syrup?	Bạn có thường ăn bánh kếp với bơ và siro không?
I know that Tom doesn't know he won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Please leave your bags elsewhere. 	Làm ơn để túi của bạn ở nơi khác.
Someone has a responsibility to walk on it there.	Ai đó có trách nhiệm phải đi trên nó ở đó.
That's great, isn't it?	Điều đó thật tuyệt phải không?
Tom has had a beard since graduating from high school.	Tom đã để râu kể từ khi tốt nghiệp trung học.
Tom is a little younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary một chút.
I have thought a lot about this.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.
That is very encouraging.	Điều đó rất đáng khích lệ.
He contracted a serious illness in the autumn of 1823.	Ông mắc bệnh hiểm nghèo vào mùa thu năm 1823.
Tom has short brown hair.	Tom có ​​mái tóc ngắn màu nâu.
"Does Tom play tennis?" 	"Tom có ​​chơi quần vợt không?"
"Yes, he plays almost every day."	"Vâng, anh ấy chơi hầu như mỗi ngày."
Please don't compare me to my brother.	Xin đừng so sánh tôi với anh trai tôi.
We were able to convince Tom not to do it.	Chúng tôi đã có thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
Tom is not the first in line.	Tom không phải là người đầu tiên trong hàng.
There aren't any chairs in this room.	Không có bất kỳ ghế nào trong phòng này.
I am offering you a choice.	Tôi đang cung cấp cho bạn một sự lựa chọn.
It's time to stop lying.	Đã đến lúc ngừng lừa dối.
I didn't know Tom could be punished for doing so.	Tôi không biết Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
Tom will take care of Mary's dog while she is away.	Tom sẽ chăm sóc con chó của Mary trong khi cô ấy đi vắng.
Tom failed the test.	Tom đã thất bại trong bài kiểm tra.
"Where does Tom live?" 	"Tom sống ở đâu?"
"In one of these houses."	"Ở một trong những ngôi nhà này."
Both giggled.	Cả hai đều cười khúc khích.
Tom left Australia three days ago.	Tom đã rời Úc ba ngày trước.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom waited a moment, then got up to leave.	Tom đợi một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Tom is not as drunk as Mary.	Tom không say như Mary.
It would probably be very risky for Tom to do that.	Có lẽ sẽ rất mạo hiểm cho Tom khi làm điều đó.
I'm not a big fan of Tom.	Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của Tom.
Tom is as fast as a leopard.	Tom nhanh như một con báo.
I would like to know if you intend to do that or not.	Tôi muốn biết liệu bạn có định làm điều đó hay không.
Tell Tom I need to do it by 2:30.	Nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó trước 2:30.
I really can't stand children.	Tôi thực sự không thể chịu được trẻ con.
Tom did not look in the mirror.	Tom không nhìn vào gương.
I really think Tom will have to do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
Both complain about Tom.	Cả hai đều phàn nàn về Tom.
How many cups of tea do you drink a day?	Bạn uống bao nhiêu tách trà một ngày?
I could never make Tom laugh.	Tôi không bao giờ có thể khiến Tom cười.
Tom says that Mary is responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
I don't really think I need to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
You are wasting your money.	Bạn đang lãng phí tiền của mình.
I wonder if Tom has passed away.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã qua đời chưa.
Tom is much better than me.	Tom giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom is going back to prison.	Tom sẽ trở lại nhà tù.
I am very worried about that.	Tôi rất lo lắng về điều đó.
Tom promised to show me how.	Tom hứa sẽ chỉ cho tôi cách làm.
It's hard to raise a child that isn't your own.	Thật khó để nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải của riêng bạn.
Someone stole Tom's euphonium.	Ai đó đã lấy trộm euphonium của Tom.
That was my lunch.	Đó là bữa trưa của tôi.
Tom could barely see.	Tom hầu như không thể nhìn thấy.
I commented on the beauty of the landscape.	Tôi nhận xét về vẻ đẹp của phong cảnh.
Aren't you afraid to die?	Anh không sợ chết sao?
Tom is kind of crazy.	Tom là loại điên.
Maybe Tom didn't like that.	Có lẽ Tom không thích điều đó.
I'm surprised Tom wasn't busy yesterday.	Tôi ngạc nhiên là hôm qua Tom không bận.
They plotted to assassinate the president.	Họ đã âm mưu ám sát tổng thống.
I had to scream to the top of my lungs.	Tôi đã phải hét lên đến đỉnh phổi của mình.
I don't want you to give me any money.	Tôi không muốn bạn cho tôi bất kỳ khoản tiền nào.
I cannot get my money back.	Tôi không thể lấy lại tiền của mình.
I know that Tom is a traitor.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ phản bội.
I doubt Tom and Mary do that very well.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không làm được điều đó tốt lắm.
I will see you tomorrow and arrange a time.	Tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai và sắp xếp thời gian.
What happened to the book I left here yesterday?	Chuyện gì đã xảy ra với cuốn sách tôi để ở đây ngày hôm qua?
I want to rent a two-room apartment.	Tôi muốn thuê một căn hộ hai phòng.
Does Tom like comics?	Tom có ​​thích truyện tranh không?
I'm afraid Tom won't let me go.	Tôi sợ Tom sẽ không để tôi đi.
I don't know when Tom and I have to be there.	Tôi không biết Tom và tôi phải ở đó khi nào.
Tom says that Mary is a reckless driver.	Tom nói rằng Mary là một người lái xe liều lĩnh.
Tom and Mary did it together, didn't they?	Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau, phải không?
Tom looks thinner.	Tom trông gầy hơn.
Will you be able to do that?	Bạn sẽ có thể làm điều đó?
If not now, when do you plan to start the project?	Nếu không phải bây giờ, bạn dự định bắt đầu dự án khi nào?
I think Tom lied to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối Mary.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I do not know.	Tôi không biết.
Tom said that Mary would do it for John.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó cho John.
I know that Tom knows he shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó một mình.
Tom will be arrested.	Tom sẽ bị bắt.
I buy donuts every Sunday after church.	Tôi mua bánh rán mỗi Chủ nhật sau nhà thờ.
Tom arrived in Australia three weeks after Mary arrived.	Tom đến Úc ba tuần sau khi Mary đến.
I don't think Tom will kiss me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hôn tôi.
Tom had to tell Mary not to eat the fruit on that tree.	Tom phải nói với Mary rằng đừng ăn trái cây trên cây đó.
Looks like Tom and Mary both cried.	Có vẻ như Tom và Mary đều đã khóc.
Tom is part of our family.	Tom là một phần của gia đình chúng tôi.
I really don't care if Tom does or not.	Tôi thực sự không quan tâm Tom có ​​làm vậy hay không.
The British eventually withdrew.	Người Anh cuối cùng đã rút lui.
Do you really think it would be difficult to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
Tom and I talked all afternoon.	Tom và tôi đã nói chuyện cả buổi chiều.
I don't think Tom is crazy.	Tôi không nghĩ Tom là người điên.
There are several fishing boats tied up at the wharf.	Có một số thuyền đánh cá bị trói ở bến.
I don't go to church often.	Tôi không đi nhà thờ thường xuyên.
I know Tom can't stop Mary from doing it.	Tôi biết Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom is waiting at the front.	Tom đang đợi ở phía trước.
You need to be careful when frying potatoes.	Bạn cần cẩn thận khi chiên khoai tây.
I think Tom will tell you how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't want Tom to know what I did.	Tôi không muốn Tom biết tôi đã làm gì.
I can't fix the computer.	Tôi không thể sửa máy tính.
Do you love Tom?	Bạn có yêu Tom?
Tom? 	Tom?
What does he have to do with this?	Anh ta phải làm gì với điều này?
Members drop from 50 to 400.	Các thành viên giảm từ 50 đến 400.
Why don't you hang out with us this afternoon?	Tại sao bạn không đi chơi với chúng tôi chiều nay?
Tom says that Mary usually sits in the front.	Tom nói rằng Mary thường ngồi ở phía trước.
Do you think there is a hope?	Bạn có nghĩ rằng có một hy vọng?
Do you really think Tom is resourceful?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người tháo vát?
Tom replied immediately.	Tom trả lời ngay lập tức.
It is very difficult for her to control her emotions.	Rất khó để cô kiểm soát cảm xúc của mình.
I knew Tom wouldn't want to come to Australia with me.	Tôi biết Tom sẽ không muốn đến Úc với tôi.
I can't go on like this.	Tôi không thể tiếp tục như thế này.
I can't get the cap out of this bottle.	Tôi không thể lấy nắp ra khỏi chai này.
Tom poured himself a glass of orange juice.	Tom tự rót cho mình một ly nước cam.
Tom bought Mary a box of cookies.	Tom mua cho Mary một hộp bánh quy.
I don't think Tom knows French at all.	Tôi không nghĩ Tom biết tiếng Pháp chút nào.
Tom wants to stop us.	Tom muốn ngăn chúng tôi lại.
You have been a big help.	Bạn đã được một sự trợ giúp lớn.
Tom does it just like Mary.	Tom làm điều đó giống như Mary.
I think it will make a difference.	Tôi nghĩ nó sẽ tạo ra sự khác biệt.
Why don't you tell me something I don't know?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết điều gì đó mà tôi không biết?
I'm sorry for making you look stupid in front of your friends.	Tôi xin lỗi vì đã khiến bạn trông ngu ngốc trước mặt bạn bè.
Tom said that Mary knew that she could be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Aren't you two still together?	Không phải hai người vẫn bên nhau sao?
I really don't think you have anything to worry about.	Tôi thực sự không nghĩ rằng bạn có bất cứ điều gì để lo lắng.
I know that we shouldn't do that.	Tôi biết rằng chúng ta không nên làm điều đó.
Tom seems to be a sophisticated person.	Tom dường như là một người tinh vi.
Tom is not very optimistic.	Tom không lạc quan lắm.
Tom read his confession and signed it.	Tom đã đọc lời thú nhận của mình và ký tên vào nó.
I didn't know you could cook this well, Tom.	Tôi không biết rằng bạn có thể nấu món này ngon, Tom.
Tom is in the hospital recovering from heart surgery.	Tom đang ở trong bệnh viện để hồi phục sau ca phẫu thuật tim.
I certainly hope that happens.	Tôi chắc chắn hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Tom bought some candy for Mary.	Tom đã mua một ít kẹo cho Mary.
I was the one who gave that hat to Tom.	Tôi là người đã đưa chiếc mũ đó cho Tom.
Air pollution is a big problem in that country.	Ô nhiễm không khí là một vấn đề lớn ở quốc gia đó.
I don't do this for me.	Tôi không làm điều này cho tôi.
How can you even imagine doing such a thing?	Làm thế nào bạn thậm chí có thể tưởng tượng làm một điều như vậy?
Let's see each other the next time you come back to Boston.	Hãy cùng gặp nhau vào lần tới khi bạn trở lại Boston.
Tom long time no see.	Tom đã lâu không gặp.
The teacher was worried about Tom's frequent absences from class.	Giáo viên lo lắng trước việc Tom thường xuyên vắng mặt trong lớp.
Tom doesn't know what happened to Mary.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom has been in a meeting all afternoon.	Tom đã tham gia một cuộc họp cả buổi chiều.
I hope we have enough time to do everything that needs to be done.	Tôi hy vọng chúng tôi có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I am one of your neighbors.	Tôi là một trong những người hàng xóm của bạn.
Are you sure Tom did it?	Bạn có chắc chắn Tom đã làm điều đó?
Tom is a terrible joke teller, because he often forgets stories.	Tom là một người hay kể chuyện cười kinh khủng, bởi vì anh ấy thường quên câu chuyện.
This winter I plan to go skiing every weekend.	Mùa đông này tôi dự định đi trượt tuyết vào mỗi cuối tuần.
Tears streamed down her cheeks.	Nước mắt chảy dài trên má.
Did Tom ask you to go to Australia with him?	Tom có ​​rủ bạn đi Úc với anh ấy không?
I suspect that Tom would be afraid to do it if you did it to him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ sợ làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
I don't have to worry about that anymore.	Tôi không phải lo lắng về điều đó nữa.
You didn't notice?	Bạn không nhận thấy?
Tom is my guest.	Tom là khách của tôi.
I am appalled at the bad behavior of those children.	Tôi kinh hoàng trước cách hành xử tồi tệ của những đứa trẻ đó.
They will be back.	Họ sẽ quay lại.
Tom and Mary spent the whole Monday morning together.	Tom và Mary đã dành cả buổi sáng thứ Hai cùng nhau.
It took us a long time to decide what we really wanted.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để quyết định những gì chúng tôi thực sự muốn.
Tom never takes a long nap.	Tom không bao giờ chợp mắt lâu.
Tom was not able to do that.	Tom đã không thể làm điều đó.
Tom says he's not in pain.	Tom nói rằng anh ấy không đau.
I'm standing right here.	Tôi đang đứng ngay đây.
People tell me I'm nosy.	Mọi người nói với tôi rằng tôi tọc mạch.
They are coming right now.	Họ đang đến ngay bây giờ.
Mary began frantically searching her purse.	Mary bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong ví của mình.
I told Tom that the bank was closed.	Tôi nói với Tom rằng ngân hàng đã đóng cửa.
Tom didn't want to wait.	Tom không muốn đợi.
Tom picked up the book.	Tom nhặt sách lên.
Any coffee in the kitchen?	Còn cà phê trong bếp không?
I really need to do it tomorrow.	Tôi thực sự cần thiết để làm điều đó vào ngày mai.
Tom is carrying a bag with a million dollars.	Tom đang mang một chiếc túi có một triệu đô la.
Tom had three daughters.	Tom đã có ba cô con gái.
Tom is one of three boys who have to do it.	Tom là một trong ba chàng trai phải làm điều đó.
It took us half an hour to set up the tent.	Chúng tôi mất nửa giờ để dựng lều.
He attributes his success to his hard work.	Anh ấy cho rằng thành công của mình là nhờ làm việc chăm chỉ.
I think Tom has relatives in Australia.	Tôi nghĩ Tom có ​​họ hàng ở Úc.
Tom tried to stay awake until his father got home.	Tom cố gắng thức cho đến khi bố anh về đến nhà.
Tom often insists on having things his own way.	Tom thường khăng khăng muốn có mọi thứ theo cách riêng của mình.
Tom said he didn't go to school yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã không đi học ngày hôm qua.
I remember the first time I heard this song.	Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe bài hát này.
Tom says he can see the future.	Tom nói rằng anh ấy có thể nhìn thấy tương lai.
Tom told me he just did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa làm điều đó.
Drink lots of fluids.	Uống nhiều chất lỏng.
Tom is not as smart as he likes to think.	Tom không thông minh như anh ấy thích nghĩ.
Tom knew I was coming soon.	Tom biết tôi sẽ đến sớm.
This time, as always, I cram in at the last minute.	Lần này, vẫn như mọi khi, tôi nhồi nhét vào phút cuối.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Do you really think Tom was confusing?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã khó hiểu?
We found it very difficult to walk in the deep snow.	Chúng tôi cảm thấy rất khó đi trong tuyết sâu.
Fried food generally disagrees with me.	Thức ăn chiên thường không đồng ý với tôi.
We should hire someone more qualified.	Chúng ta nên thuê một người có trình độ cao hơn.
I will give you something to help you sleep.	Tôi sẽ cho bạn một cái gì đó để giúp bạn ngủ.
You are nothing like your mother.	Bạn không giống mẹ của bạn bất cứ điều gì.
I hope Tom doesn't waste our time.	Tôi hy vọng Tom không lãng phí thời gian của chúng tôi.
Tom asked the same question over and over, but never received an answer.	Tom hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời.
I can stay in Australia with Tom.	Tôi có thể ở lại Úc với Tom.
We are not children, so don't treat us like children.	Chúng ta không phải trẻ con, vì vậy đừng đối xử với chúng ta như những đứa trẻ.
What's wrong with the lights?	Có vấn đề gì với đèn?
How much did you get paid to do it?	Bạn đã được trả bao nhiêu để làm điều đó?
I don't want to spend all day at the zoo.	Tôi không muốn dành cả ngày ở sở thú.
I assume French is not your native language.	Tôi cho rằng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
You better watch out.	Tốt hơn hết là bạn nên coi chừng.
I need to stay in Boston longer than I thought.	Tôi cần ở lại Boston lâu hơn những gì tôi nghĩ.
Are you sure Tom doesn't mind me tagging along?	Bạn có chắc là Tom không phiền khi tôi gắn thẻ cùng không?
No matter what happens, I'm ready.	Không có vấn đề gì xảy ra, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom banged his hand on the table.	Tom đập tay vào bàn.
Did you know Mary and Alice are sisters?	Bạn có biết Mary và Alice là chị em?
Tom majored in music education.	Tom theo học chuyên ngành giáo dục âm nhạc.
Tom works at a meat packing factory.	Tom làm việc tại một nhà máy đóng gói thịt.
I want to convey my sympathy.	Tôi muốn gửi gắm sự cảm thông của mình.
Tom has been ahead of me the whole time.	Tom đã đi trước tôi trong suốt thời gian qua.
This information is confidential.	Thông tin này là bí mật.
Tom is very proud.	Tom rất tự hào.
He didn't say anything about whether he would pay by cash or by check.	Anh ta không nói bất cứ điều gì về việc anh ta sẽ trả bằng tiền mặt hay bằng séc.
I'm sorry, but I already have a boyfriend.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có bạn trai.
Tom says that Mary is not crazy.	Tom nói rằng Mary không điên.
I wasn't really there.	Tôi đã không thực sự ở đó.
February 7 is Northern Territory Day in Japan.	Ngày 7 tháng 2 là Ngày Lãnh thổ phía Bắc ở Nhật Bản.
You are a stubborn person.	Bạn là một người cứng đầu.
I still haven't met Tom's parents.	Tôi vẫn chưa gặp bố mẹ của Tom.
We'll never find Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Tom.
I told Tom what time it would be.	Tôi đã nói với Tom mấy giờ sẽ đến.
Tom looks normal.	Tom trông bình thường.
Tom has yet to be officially charged.	Tom vẫn chưa bị tính phí chính thức.
Tom is rich, but he's not as rich as Mary.	Tom giàu có, nhưng anh ấy không giàu bằng Mary.
I don't want to call the police.	Tôi không muốn gọi cảnh sát.
Tom could barely stand.	Tom gần như không thể đứng vững.
We have been on this road before.	Chúng tôi đã từng đi trên con đường này trước đây.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ.
Tom walked out of the courtroom, surrounded by reporters.	Tom bước ra khỏi phòng xử án, xung quanh là các phóng viên.
Tom seems to enjoy reading comic books.	Tom có ​​vẻ thích đọc truyện tranh.
You can't be serious.	Bạn không thể nghiêm túc.
Tom tries to reassure the baby.	Tom cố gắng trấn an em bé.
Ask Tom for help.	Nhờ Tom giúp đỡ.
There is leftovers from yesterday in the fridge.	Có thức ăn thừa từ hôm qua trong tủ lạnh.
They are Japanese sumo wrestlers.	Họ là những đô vật sumo của Nhật Bản.
I have a pair of sunglasses.	Tôi có một cặp kính râm.
I don't know that you know.	Tôi không biết rằng bạn biết.
Tom is special.	Tom thật đặc biệt.
I love both the movie I watched today and the movie I watched yesterday.	Tôi yêu thích cả bộ phim tôi đã xem hôm nay và bộ phim tôi đã xem ngày hôm qua.
Tom was sitting in the corner of the room.	Tom đang ngồi trong góc phòng.
He contemplates his misfortunes.	Anh ta suy ngẫm về những bất hạnh của mình.
Tom was told what happened.	Tom đã được cho biết những gì đã xảy ra.
In the morning, there were three pieces, and now there is one.	Vào buổi sáng, có ba mảnh, và bây giờ có một.
Tom is an accountant, right?	Tom là một kế toán, phải không?
Tom didn't know Mary was sick.	Tom không biết Mary bị ốm.
I want to buy my child everything I never had.	Tôi muốn mua cho con tôi mọi thứ mà tôi chưa từng có.
Have you read Tom's new book?	Bạn đã đọc cuốn sách mới của Tom chưa?
Tom will stay at least until next Monday.	Tom sẽ ở lại ít nhất cho đến thứ Hai tới.
Why do you pack so many things? 	Tại sao bạn đóng gói quá nhiều đồ?
It's just a 3 day trip.	Nó chỉ là một chuyến đi 3 ngày.
Maybe I shouldn't have invited Tom to the party.	Có lẽ tôi không nên mời Tom đến bữa tiệc.
Payment will be based on experience and educational background.	Thanh toán sẽ dựa trên kinh nghiệm và nền tảng giáo dục.
It's not always summer.	Nó không phải lúc nào cũng là mùa hè.
Tom is always non-judgmental.	Tom luôn không phán xét.
How do you think climate change will affect our lives in the future?	Bạn nghĩ biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta trong tương lai?
How long do you think the show will last?	Bạn nghĩ buổi biểu diễn sẽ kéo dài bao lâu?
Tom seemed relieved.	Tom có ​​vẻ nhẹ nhõm.
I have never used a chisel before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng một cái đục trước đây.
It's not far from my house to the station.	Từ nhà tôi đến ga không xa.
Tom says that he has never met Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp Mary.
I don't think Tom knows exactly what he should do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy nên làm.
I bought a one-way ticket to Boston.	Tôi đã mua vé một chiều đến Boston.
Tom told me he needed money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần tiền.
Not knowing what to say, I didn't say a word.	Không biết phải nói gì, tôi không nói một lời.
Are you Tom?	Bạn là Tom?
I can't comment on that now.	Tôi không thể bình luận về điều đó bây giờ.
I guess I'll go to Tom's place.	Tôi đoán là tôi sẽ đến chỗ của Tom.
Have you told Tom the truth?	Bạn đã nói sự thật cho Tom chưa?
I'm still uncomfortable with this idea.	Tôi vẫn không thoải mái với ý tưởng này.
Tom probably won't come to the party.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến bữa tiệc.
Tom and I are both in a similar situation.	Tom và tôi đều ở trong hoàn cảnh tương tự.
Tom wants to do it with you.	Tom muốn làm điều đó với bạn.
I got a lot of compliments about it.	Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nó.
I don't usually do it in the morning.	Tôi không thường làm điều đó vào buổi sáng.
I have to run.	Tôi phải chạy.
I panicked.	Tôi đã hoảng hốt.
This is not as easy as it looks.	Điều này không dễ dàng như nó trông.
Tom drank three cans of beer.	Tom uống ba lon bia.
I had to pay 3,000 yen to buy the record.	Tôi phải trả 3.000 yên để mua đĩa hát.
Tom said he knew we wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
Neither Tom nor Mary are teachers.	Cả Tom và Mary đều không phải là giáo viên.
Riding a unicycle is something I'm not very good at.	Đi xe đạp một bánh là một việc tôi không giỏi lắm.
Tom told me that he went through the woods on his own.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tự mình đi qua khu rừng.
Tom doesn't wear a red tie.	Tom không đeo cà vạt đỏ.
Tom doesn't go to work today.	Hôm nay Tom không đi làm.
This is where Tom usually parks his car.	Đây là nơi Tom thường đậu xe.
Tom took a bath.	Tom đã tắm.
That raises another question.	Điều đó đặt ra một câu hỏi khác.
I'm looking for a leather shoulder bag.	Tôi đang tìm một chiếc túi đeo vai bằng da.
I admit I'm not the most orderly person in the world.	Tôi thừa nhận mình không phải là người ngăn nắp nhất trên thế giới.
I wonder if Tom is lonely.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cô đơn hay không.
Neither Tom nor Mary have gone fishing recently.	Cả Tom và Mary đều không đi câu cá gần đây.
Tell others everything you just told me.	Hãy kể cho những người khác nghe tất cả những gì bạn vừa nói với tôi.
Sometimes I think so too.	Có lúc tôi cũng nghĩ như vậy.
Looks like you're angry.	Có vẻ như bạn đang tức giận.
This will take at least three weeks to complete.	Sẽ mất ít nhất ba tuần để hoàn thành việc này.
I have not voted yet.	Tôi vẫn chưa bỏ phiếu.
I have responsibility.	Tôi có trách nhiệm.
Tom has returned to Boston to be with Mary.	Tom đã trở lại Boston để ở cùng Mary.
Tom is only three years older than you.	Tom chỉ hơn bạn ba tuổi.
We should allow Tom to do that.	Chúng ta nên cho phép Tom làm điều đó.
I didn't go to school because I was sick.	Tôi đã không đến trường vì tôi bị ốm.
Tom is walking very slowly for some reason.	Tom đang đi rất chậm vì một số lý do.
I hate when Tom does things like that.	Tôi ghét khi Tom làm những việc như vậy.
Tom is waiting for Mary to come drive him.	Tom đang đợi Mary đến để chở cho anh ấy.
Tom didn't work last Monday.	Tom đã không làm việc vào thứ Hai tuần trước.
I need to call a tow truck.	Tôi cần gọi xe kéo.
My house was bombed during the war.	Nhà tôi bị đánh bom trong chiến tranh.
No one doubts Tom will do it tomorrow.	Không ai nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We can't force people to do it.	Chúng tôi không thể ép buộc mọi người làm điều đó.
Tom works at a store not too far from where he lives.	Tom làm việc tại một cửa hàng không quá xa nơi anh sống.
A very unfortunate case came to our attention a few years ago.	Một trường hợp rất đáng tiếc đã được chúng tôi chú ý cách đây vài năm.
Tom has been a gambler all his life.	Tom đã là một con bạc trong suốt cuộc đời của mình.
Tom couldn't think of Mary without remembering how painful their parting was.	Tom không thể nghĩ về Mary mà không nhớ cuộc chia tay của họ đã đau đớn như thế nào.
You need to take care of this right away.	Bạn cần quan tâm đến điều này ngay lập tức.
She first met him at a conference in Boston.	Cô gặp anh lần đầu tại một hội nghị ở Boston.
Tom and Mary say that mosquitoes don't bother them.	Tom và Mary nói rằng muỗi không làm phiền họ.
I don't know when Tom will come pick me up.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến đón tôi.
I'm not trying to be sarcastic.	Tôi không cố mỉa mai.
Does Tom know where Mary went?	Tom có ​​biết Mary đã đi đâu không?
Tom pressured Mary to do it.	Tom đã gây áp lực để Mary làm điều đó.
I think we still have a lot of work to do.	Tôi nghĩ rằng chúng ta còn nhiều việc phải làm.
I looked at my compass.	Tôi nhìn vào la bàn của mình.
I don't think it will take long for me to fix that for you.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để tôi sửa lỗi đó cho bạn.
You have to trust us.	Bạn phải tin tưởng chúng tôi.
Tom is a faithful man.	Tom là người chung thủy.
You're awfully quiet, Tom.	Anh im lặng kinh khủng, Tom.
I don't want you at my party.	Tôi không muốn bạn ở bữa tiệc của tôi.
I am a hard worker.	Tôi là một người làm việc chăm chỉ.
Tom said he thought I looked sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông như đang buồn ngủ.
I know Tom is not a native French speaker.	Tôi biết Tom không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom may have lied.	Tom có ​​thể đã nói dối.
Tom pulls nails.	Tom nhổ đinh.
Tom will never change his mind.	Tom sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
That is not clear.	Điều đó không rõ ràng.
If you can't beat them, join them.	Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó không.
I couldn't do this without you, Tom.	Tôi không thể làm điều này nếu không có bạn, Tom.
I asked him to open the door, but he wouldn't.	Tôi yêu cầu anh ta mở cửa, nhưng anh ta sẽ không làm như vậy.
Tom says he will do it whether it's legal or not.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho dù nó hợp pháp hay không.
How many cups of coffee did you drink today?	Bạn đã uống bao nhiêu tách cà phê hôm nay?
You really like baseball, don't you?	Bạn thực sự thích bóng chày, phải không?
I guess this is yours.	Tôi đoán đây là của bạn.
I don't think the world has changed that much.	Tôi không nghĩ thế giới đã thay đổi nhiều như vậy.
That's true, isn't it?	Đó là sự thật, phải không?
How do you use bath salts?	Bạn sử dụng muối tắm như thế nào?
I told Tom how to get to Mary's house.	Tôi đã nói với Tom cách đến nhà Mary.
Tom would be too busy to do that.	Tom sẽ quá bận để làm điều đó.
I have never been drunk in my life.	Tôi chưa bao giờ say trong đời.
Tom knows that Mary is watching him.	Tom biết rằng Mary đang theo dõi anh ta.
Tom has been invited to a beach party.	Tom đã được mời đến một bữa tiệc trên bãi biển.
Tom says it's not over yet.	Tom nói rằng nó chưa kết thúc.
Who's on duty today?	Hôm nay ai trực?
Mary is a warm, caring person, but Tom is cold and aloof.	Mary là một người ấm áp, chu đáo nhưng Tom lại lạnh lùng và xa cách.
I called a taxi for you.	Tôi đã gọi taxi cho bạn.
Tom caught a very large sea bass.	Tom đã bắt được một con cá vược rất lớn.
Where can I find a place to change money?	Tôi có thể tìm nơi để đổi tiền ở đâu?
Tom did not receive the necessary treatment.	Tom đã không nhận được sự điều trị cần thiết.
Tom is one of the smartest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai thông minh nhất mà tôi biết.
It was the biggest lion I've ever seen.	Đó là con sư tử lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tom still has time to get home by 2:30.	Tom vẫn còn thời gian để về nhà trước 2:30.
Tom probably missed the train.	Tom có ​​lẽ đã bỏ lỡ chuyến tàu.
I think Tom wants to kill both of us.	Tôi nghĩ Tom muốn giết cả hai chúng tôi.
I'll talk to Tom about it.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về nó.
Tom doesn't seem to understand my French.	Tom dường như không hiểu tiếng Pháp của tôi.
Tom says that learning French is fun.	Tom nói rằng học tiếng Pháp rất thú vị.
How long have you been dating Tom?	Bạn đã hẹn hò với Tom bao lâu rồi?
Do you really think it's risky to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng thật mạo hiểm khi làm điều đó?
He's smarter than me.	Anh ấy thông minh hơn tôi.
Canberra is the capital of Australia.	Canberra là thủ đô của Úc.
Tom is the youngest child in a family of three brothers.	Tom là con út trong gia đình có ba anh em.
I thought you said you wanted to do it with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó với Tom.
I do not understand what you mean.	Tôi không hiểu bạn muốn nói gì.
Even though I sat in the sun, I still felt chills.	Dù ngồi dưới nắng nhưng tôi vẫn thấy ớn lạnh.
Tom and I went out to see what was going on.	Tom và tôi đi ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
I want to kiss Tom, and I think he wants to kiss me too.	Tôi muốn hôn Tom, và tôi nghĩ anh ấy cũng muốn hôn tôi.
Tom needs time to relax.	Tom cần thời gian để thư giãn.
Tom told me I was wasting my time.	Tom nói với tôi rằng tôi đã lãng phí thời gian của mình.
It has a chemical taste to it.	Nó có một hương vị hóa học đối với nó.
Chances are Tom will do it.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
I can't afford to buy anything else right now.	Tôi không có khả năng mua bất cứ thứ gì khác ngay bây giờ.
You still haven't done what you have to do.	Bạn vẫn chưa làm những gì bạn phải làm.
Why are you resigning?	Tại sao bạn lại từ chức?
White water rafting is a lot of fun.	Đi bè trên mặt nước trắng là rất nhiều niềm vui.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Tom told me he didn't want to go to jail.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn ngồi tù.
Tom couldn't understand.	Tom không thể hiểu được.
Tom is still offline.	Tom vẫn đang ngoại tuyến.
You risk losing your savings.	Bạn có nguy cơ mất tiền tiết kiệm.
Do you support the plan or not?	Bạn có ủng hộ kế hoạch hay không?
The question is what does Tom want.	Câu hỏi là Tom muốn gì.
You've been up all night, haven't you?	Bạn đã thức cả đêm, phải không?
The fire is burning fiercely.	Ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thắng.
I close the shop at 5:00.	Tôi đóng cửa hàng lúc 5:00.
Do you mind if we ask you a few questions?	Bạn có phiền không nếu chúng tôi hỏi bạn một vài câu hỏi?
Tom should have gone shopping with Mary.	Tom lẽ ra nên đi mua sắm với Mary.
Tom was still sitting on the couch.	Tom vẫn đang ngồi trên ghế dài.
If you moved faster, you could have caught the ball.	Nếu bạn di chuyển nhanh hơn, bạn đã có thể bắt được bóng.
Tom was invited to join the choir.	Tom đã được mời tham gia dàn hợp xướng.
Are you going to tell Tom he can't come with us, or are you going to make me tell him?	Bạn định nói với Tom rằng anh ấy không thể đi cùng chúng ta, hay bạn định bắt tôi nói với anh ấy?
What could have happened?	Điều gì có thể đã xảy ra?
This really doesn't surprise me.	Điều này thực sự không làm tôi ngạc nhiên.
I heard that Tom is not in Australia now.	Tôi nghe nói rằng Tom không ở Úc bây giờ.
No structural damage.	Không có thiệt hại về cấu trúc.
Tom doesn't seem safe.	Tom có ​​vẻ không an toàn.
Tom is likely to change his mind in the near future.	Tom có ​​thể sẽ thay đổi quyết định trong tương lai gần.
I'm sure you've heard about the fire.	Tôi chắc rằng bạn đã nghe về vụ cháy.
Does a delay help?	Một sự trì hoãn có giúp ích được gì không?
Tom doesn't regret doing it.	Tom không hối hận khi làm điều đó.
Tom is not resourceful.	Tom không phải là người tháo vát.
I don't know what those people are saying, but I know they are speaking French.	Tôi không biết những người đó đang nói gì, nhưng tôi biết họ đang nói tiếng Pháp.
Tom doesn't hurt.	Tom không đau.
How often do you and Tom hang out together?	Bạn và Tom thường đi chơi với nhau như thế nào?
Tom is sleepy.	Tom buồn ngủ.
If you don't take my advice, you will fail.	Nếu bạn không có lời khuyên của tôi, bạn sẽ thất bại.
Someone told me I couldn't park there.	Có người nói với tôi rằng tôi không thể đỗ xe ở đó.
Tom is currently in Boston.	Tom hiện đang ở Boston.
It's you that I'm worried about.	Đó là bạn mà tôi đang lo lắng về.
Tom decided to go straight home.	Tom quyết định về thẳng nhà.
You still haven't told me why you quit.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết lý do bạn nghỉ việc.
You didn't do it as quickly as you usually do.	Bạn đã không làm điều đó nhanh chóng như bạn thường làm.
How many times do I have to explain it to you?	Tôi phải giải thích cho bạn bao nhiêu lần?
Tom looked away in horror as Mary dipped her fries with mayonnaise on top of the ketchup.	Tom kinh hãi nhìn sang chỗ khác khi Mary chấm khoai tây chiên của mình với sốt mayonnaise lên trên lớp sốt cà chua.
I can't cook as well as my mother.	Tôi không thể nấu ăn ngon như mẹ tôi.
Tom and Mary did what they had to do.	Tom và Mary đã làm những gì họ phải làm.
They won't take it away.	Họ sẽ không lấy nó đi.
Pyrrhus arrived in Italy with a large army and many elephants.	Pyrrhus đến Ý với một đội quân lớn và nhiều voi.
Tom is stuck, isn't he?	Tom đang bị mắc kẹt, phải không?
The only question now is how do we get home.	Câu hỏi duy nhất bây giờ là làm thế nào chúng ta về nhà.
I went to the supermarket today.	Tôi đã đến siêu thị hôm nay.
Tom wanted to do it himself.	Tom muốn tự mình làm điều đó.
Do you know if Tom is allowed to do that?	Bạn có biết nếu Tom được phép làm điều đó?
Tom does it at 2:30 almost every day.	Tom làm điều đó vào lúc 2:30 hầu như mỗi ngày.
Tom makes a living selling sales.	Tom kiếm sống bằng nghề bán hàng.
Tom tries to strangle Mary.	Tom cố gắng bóp nghẹt Mary.
I don't think Tom knew why I was scared to do it.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
It's a cautionary tale.	Đó là một câu chuyện cảnh giác.
I never lost to Tom.	Tôi chưa bao giờ thua Tom.
Tom says he's not sure Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom wants Mary to come home soon.	Tom mong Mary về sớm.
I don't live in Australia anymore.	Tôi không sống ở Úc nữa.
Tom plans to go to Australia next year.	Tom dự định đi Úc vào năm sau.
Tom insists he won't do that.	Tom khẳng định sẽ không làm vậy.
Tom is the only one who knows about it.	Tom là người duy nhất biết về điều đó.
Tom arrives with his three friends.	Tom đến với ba người bạn của mình.
I don't think things will change.	Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi.
Tom may know Mary's address.	Tom có ​​thể biết địa chỉ của Mary.
I don't see any connection.	Tôi không thấy kết nối nào cả.
Where is the clean pillowcase?	Vỏ gối sạch ở đâu?
Tom didn't do well enough on the driving test to get his driver's license.	Tom đã không làm đủ tốt trong bài kiểm tra lái xe để lấy bằng lái xe.
Tom and his brother look very similar.	Tom và anh trai của anh ấy trông rất giống nhau.
I wonder if it's safe to do that here.	Tôi tự hỏi liệu có an toàn để làm điều đó ở đây không.
Tom is smoking.	Tom đang hút thuốc.
I will try to do it the same way you did.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó giống như cách bạn đã làm.
I want to go, but I can't.	Tôi muốn đi, nhưng tôi không thể.
I figured out why the car wouldn't start.	Tôi đã tìm ra lý do tại sao chiếc xe không nổ máy.
I check my mailbox almost every day.	Tôi kiểm tra hộp thư của mình hầu như mỗi ngày.
Tom applied for the job and got it.	Tom đã nộp đơn xin việc và nhận được nó.
I want to buy some magazines to read on the plane.	Tôi muốn mua một số tạp chí để đọc trên máy bay.
I'm not going to Boston.	Tôi không định đi Boston.
Mary is more beautiful than Alice.	Mary đẹp hơn Alice.
Tom comes here every day.	Tom đến đây mỗi ngày.
That doesn't suit Tom.	Điều đó không phù hợp với Tom.
Don't take this.	Đừng lấy cái này.
Tom told me that he thought Mary was disorganized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người vô tổ chức.
Tom can come too, if he wants to.	Tom cũng có thể đến, nếu anh ấy muốn.
Looks like Tom made it.	Có vẻ như Tom đã làm được điều đó.
This house was the first thing my parents bought together.	Căn nhà này là thứ đầu tiên mà bố mẹ tôi mua cùng nhau.
Don't shoot until I tell you.	Đừng bắn cho đến khi tôi bảo bạn.
Can you teach me how to tie a square knot?	Bạn có thể dạy tôi cách thắt một nút vuông được không?
I suspect Tom and Mary are not in Boston now.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không ở Boston bây giờ.
I gave Tom a chance to do that.	Tôi đã cho Tom một cơ hội để làm điều đó.
I won't be able to help Tom.	Tôi sẽ không thể giúp Tom.
Do you want me to help you do that?	Bạn có muốn tôi giúp bạn làm điều đó?
In what year did the Berlin Wall fall?	Bức tường Berlin sụp đổ vào năm nào?
We all live in the same dormitory.	Tất cả chúng tôi sống trong cùng một ký túc xá.
Don't forget you need to do it today.	Đừng quên bạn cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I didn't know it became so late.	Tôi không biết nó đã trở nên muộn như vậy.
I don't feel well today. 	Tôi cảm thấy không được khỏe hôm nay.
Well water that is the reason.	Nước giếng đó là lý do.
I don't want to admit that I couldn't do it.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã không thể làm điều đó.
I went to the same high school as Tom.	Tôi học cùng trường trung học với Tom.
I know that Tom doesn't know why he has to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao anh ấy phải làm điều đó một mình.
Tom should have discussed that with you.	Tom lẽ ra đã thảo luận điều đó với bạn.
My left arm is tingling.	Cánh tay trái của tôi đang ngứa ran.
It seems there are a lot of rich people living in this part of town.	Có vẻ như có rất nhiều người giàu sống ở khu vực này của thị trấn.
I know that Tom can ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
You will be told when you can go.	Bạn sẽ được cho biết khi nào bạn có thể đi.
We don't need you.	Chúng tôi không cần bạn.
I waited for Tom all morning, but he never came.	Tôi đã đợi Tom cả buổi sáng, nhưng anh ấy không bao giờ đến.
Things are slowly getting worse.	Mọi thứ đang dần xấu đi.
Tom is doing something stupid.	Tom đang làm điều gì đó ngu ngốc.
This list is not exhaustive.	Danh sách này không đầy đủ.
Tom went bowling.	Tom đã đi chơi bowling.
I know that Tom is a very talented guitarist.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ guitar rất tài năng.
Does anyone here have a screw?	Có ai ở đây có một cái vít không?
Tom has clearly done that already.	Tom rõ ràng đã làm điều đó rồi.
Tom may need some assistance.	Tom có ​​thể cần một số hỗ trợ.
I don't think Tom knows that I'm Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi là người Canada.
Tom and Mary both shouted.	Tom và Mary đều hét lên.
Put it where children can't get it.	Đặt nó ở nơi trẻ em không thể lấy được.
You will miss the test if you are late.	Bạn sẽ bỏ lỡ bài kiểm tra nếu bạn đến muộn.
If I had had a little more money, I could have bought something better.	Nếu tôi có thêm một ít tiền, tôi đã có thể mua một thứ gì đó tốt hơn.
Tom is a game designer.	Tom là một nhà thiết kế trò chơi.
Tom is not capable of doing that.	Tom không có khả năng làm điều đó.
Why is everyone clapping?	Tại sao mọi người lại vỗ tay?
Tom wants to live in the country.	Tom muốn sống ở đất nước.
I know that Tom doesn't have to do it today.	Tôi biết rằng Tom không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Just let me know what you know about the problem.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn biết về vấn đề.
Tom won't be happy to hear that.	Tom sẽ không vui khi nghe điều đó.
We don't have time to do it even if we wanted to.	Chúng tôi không có thời gian để làm điều đó ngay cả khi chúng tôi muốn.
Tom can always count on Mary's help.	Tom luôn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Mary.
Where is your babysitter?	Người trông trẻ của bạn ở đâu?
Tom was questioned by the police about what happened.	Tom đã bị cảnh sát thẩm vấn về những gì đã xảy ra.
Tom was about to say something, but Mary interrupted him.	Tom định nói gì đó, nhưng Mary đã cắt ngang lời anh.
A series of explosions left the laboratory in ruins.	Một loạt vụ nổ khiến phòng thí nghiệm tan hoang.
Do black holes lead to new universes?	Các lỗ đen có dẫn đến vũ trụ mới không?
Tom said he thought Mary might want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I like the picture Tom drew.	Tôi thích bức tranh Tom đã vẽ.
I think there's something you're not telling me.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó mà bạn không nói với tôi.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói với Tom.
Make sure you're not being tracked.	Đảm bảo rằng bạn không bị theo dõi.
She serves as the club treasurer.	Cô ấy phục vụ như là thủ quỹ câu lạc bộ.
I'm the one who will most likely have to do that.	Tôi là người rất có thể sẽ phải làm điều đó.
Tom is reading a novel.	Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết.
Tom crawled under the bed.	Tom chui xuống gầm giường.
Tom had a little too much.	Tom đã có một chút quá nhiều.
I can't believe you did that to me.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó với tôi.
Tom's house is right down the street.	Nhà của Tom ở ngay dưới đường.
Tom and Mary were so devout and horrified that their son wanted to have their wedding on the beach, instead of in the church.	Tom và Mary rất sùng đạo và kinh hoàng rằng con trai họ muốn tổ chức đám cưới trên bãi biển, thay vì trong nhà thờ.
But I'm not afraid.	Nhưng tôi không sợ.
Tom should have told me sooner.	Tom nên nói với tôi sớm hơn.
I should ask Tom when I get the chance.	Tôi nên hỏi Tom khi tôi có cơ hội.
Tom opened the window and breathed in the fresh air.	Tom mở cửa sổ và hít thở không khí trong lành.
Tom is named after his father.	Tom được đặt theo tên của cha mình.
I hope Tom wasn't on the plane that crashed.	Tôi hy vọng Tom không có mặt trên chiếc máy bay bị rơi.
I'll take Tom to Boston with me.	Tôi sẽ đưa Tom đến Boston với tôi.
I don't think Tom would be upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
I'm not allowed to do what I did.	Tôi không được phép làm những gì tôi đã làm.
I have been very busy the past few days.	Tôi đã rất bận rộn trong vài ngày qua.
A new bridge is being built across the river.	Một cây cầu mới đang được xây dựng qua sông.
I think Tom will be suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nghi ngờ.
Please let me know before you do it again.	Xin vui lòng cho tôi biết trước khi bạn làm điều đó một lần nữa.
You have just eaten dessert.	Bạn vừa kịp ăn tráng miệng.
How's your blood pressure?	Huyết áp của bạn thế nào?
Tom will be here in three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần nữa.
I did exactly what I promised.	Tôi đã làm đúng những gì tôi đã hứa.
Tom admits that he needs help to survive.	Tom thừa nhận rằng anh ấy cần sự giúp đỡ để sống sót.
Tom will probably be annoyed.	Tom có ​​thể sẽ khó chịu.
Tom is tired and hungry.	Tom mệt và đói.
I'm not sure how to execute this plan.	Tôi không chắc chắn về cách thực hiện kế hoạch này.
I hope things get better, but right now, they're getting worse.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại, chúng đang trở nên tồi tệ hơn.
We simply cannot do this.	Đơn giản là chúng tôi không thể làm điều này.
I don't believe such things exist.	Tôi không tin những thứ như vậy tồn tại.
Tom slowly turned the knob and opened the door.	Tom từ từ xoay núm và mở cửa.
We don't see Tom very often these days.	Chúng tôi không thường xuyên gặp Tom ngày nay.
We need to confiscate their weapons.	Chúng ta cần tịch thu vũ khí của họ.
I don't want Tom to worry about me.	Tôi không muốn Tom lo lắng về tôi.
Someone asked Tom to do it.	Ai đó đã yêu cầu Tom làm điều đó.
Your jokes are not funny at all.	Những câu chuyện cười của bạn không vui chút nào.
I assume you've graduated high school by now.	Tôi cho rằng bây giờ bạn đã tốt nghiệp trung học.
Tom doesn't let his kids watch movies.	Tom không cho các con mình xem phim.
I promise you I will do it today before I go home.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó ngay hôm nay trước khi tôi về nhà.
Tom took his brother to the zoo.	Tom đưa anh trai đi sở thú.
Do you know why someone would want to kill Tom?	Bạn có biết tại sao ai đó lại muốn giết Tom không?
The letters were delivered by riders on galloping horses.	Những bức thư được người cưỡi trên những con ngựa phi nhanh.
Tom is checking messages on his phone.	Tom đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của mình.
Tom gave a detailed answer.	Tom đã đưa ra một câu trả lời chi tiết.
Not far from here there is an outdoor market.	Cách đây không xa có một khu chợ ngoài trời.
Tom told me I should get some sleep.	Tom nói với tôi rằng tôi nên ngủ một chút.
We happily discussed the matter over a glass of wine.	Chúng tôi vui vẻ thảo luận vấn đề này qua một ly rượu.
Tom is a bad coach.	Tom là một huấn luyện viên tồi.
Tom is actually only thirteen years old.	Tom thực sự chỉ mới mười ba tuổi.
Tom believes that one day there will be no more wars.	Tom tin rằng sẽ có ngày không còn chiến tranh nữa.
I have four trump cards.	Tôi có bốn con át chủ bài.
There was not a drop of water left in the canteen.	Căn tin không còn một giọt nước.
It will look good.	Nó sẽ trông tốt.
Tom heard Mary.	Tom đã nghe thấy Mary.
I didn't know that Tom was Mary's French teacher.	Tôi không biết rằng Tom là giáo viên tiếng Pháp của Mary.
I had the idea that Tom would come by himself.	Tôi có ý tưởng rằng Tom sẽ tự mình đến.
Of course, you have to tell the truth.	Tất nhiên, bạn phải nói sự thật.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
Why does my phone always ring when I'm in the shower?	Tại sao điện thoại luôn đổ chuông khi tôi đang tắm?
I'm a bit hungry.	Tôi hơi đói.
Tom is still on medication, isn't he?	Tom vẫn đang dùng thuốc, phải không?
Tom hopes to run a company in the future.	Tom hy vọng sẽ điều hành một công ty trong tương lai.
Tom will eat you alive.	Tom sẽ ăn tươi nuốt sống bạn.
Tom's parents don't want Tom and Mary to live together until they get married.	Cha mẹ của Tom không muốn Tom và Mary sống cùng nhau cho đến khi họ kết hôn.
I had enough money to buy the things I needed to buy.	Tôi đã có đủ tiền để mua những thứ tôi cần mua.
Tom is not ready to move on.	Tom chưa sẵn sàng để tiếp tục.
I still need to clean the floor.	Tôi vẫn cần lau sàn nhà.
I wonder if Tom has left Australia yet.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời khỏi Úc chưa.
It will take at least three hours to do it.	Sẽ mất ít nhất ba giờ để làm điều đó.
I have to go. 	Tôi phải đi.
Someone is waiting for me.	Có ai đó đang đợi tôi.
No one noticed that the painting was hung upside down.	Không ai để ý rằng bức tranh đã bị treo ngược.
I don't think you're being objective.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang khách quan.
Tom stood up and then the others stood up too.	Tom đứng lên và sau đó những người khác cũng đứng lên theo.
I'm sorry I missed your call.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
I'm sorry I wasn't there yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không ở đó ngày hôm qua.
Tom told me he would try to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó.
Tom gets angry when he reads Mary's message.	Tom tức giận khi đọc được tin nhắn của Mary.
Tom bribed the guards.	Tom đã hối lộ các lính canh.
Tom ran towards the police station.	Tom chạy về phía đồn cảnh sát.
I don't know if I should do it alone.	Tôi không biết mình nên làm điều đó một mình.
I'm looking to see Australia.	Tôi đang muốn nhìn thấy nước Úc.
What is the most popular sport in America?	Môn thể thao phổ biến nhất ở Mỹ là gì?
I want to make sure we have plenty of time.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có nhiều thời gian.
Tom gave it to us.	Tom đã đưa nó cho chúng tôi.
Do they arrive at ten in the morning or at night?	Họ đến lúc mười giờ sáng hay tối?
There is something inside this box.	Có một cái gì đó bên trong hộp này.
You can't let Tom get on that train.	Bạn không thể để Tom lên chuyến tàu đó.
Tom said he would call at 2:30.	Tom nói anh ấy sẽ gọi lúc 2:30.
It is too late to close the barn door after the horse has bolted.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi ngựa đã bắt vít.
I'm sorry your father passed away.	Tôi rất tiếc cha của bạn đã qua đời.
Tom did not expect Mary to cry.	Tom không ngờ Mary sẽ khóc.
I knew that Tom didn't know why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom won't be here today.	Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Tom doesn't seem to be as patient as Mary.	Tom dường như không kiên nhẫn như Mary.
I don't need to justify my actions to you.	Tôi không cần phải biện minh cho hành động của mình với bạn.
In some cases, emeralds can be more valuable than diamonds.	Trong một số trường hợp, ngọc lục bảo có thể có giá trị hơn kim cương.
I don't know when I need to do that.	Tôi không biết khi nào tôi cần làm điều đó.
I know Tom would love that.	Tôi biết Tom sẽ thích điều đó.
You only need to do this once.	Bạn chỉ cần làm điều này một lần.
Tom knows everyone on his street.	Tom biết tất cả mọi người trên đường phố của anh ấy.
Tom said he thought I might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
I'm not sure how to deal with this.	Tôi không chắc làm thế nào để đối phó với điều này.
I want you to call me Tom.	Tôi muốn bạn gọi tôi là Tom.
He is considered a great politician.	Ông ấy được coi là một chính trị gia vĩ đại.
Tom needs to decide what to do.	Tom cần phải quyết định những gì phải làm.
These are the only rules you need to remember.	Đây là những quy tắc duy nhất bạn cần nhớ.
I'm working on that right now.	Tôi đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ.
We don't have paper.	Chúng tôi không có giấy.
I knew that Tom would find out who did it.	Tôi biết rằng Tom sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
Why would Tom do this to himself?	Tại sao Tom lại làm như vậy với chính mình?
Maybe Tom and I shouldn't be doing this.	Có lẽ tôi và Tom không nên làm việc này.
The best dancer seems to be Tom.	Người nhảy giỏi nhất dường như là Tom.
According to Tom, Mary was sick.	Theo Tom, Mary bị ốm.
Tom can take you home.	Tom có ​​thể đưa bạn về nhà.
Tom did not ask Mary for help.	Tom không nhờ Mary giúp.
Tom is quite old, isn't he?	Tom khá già rồi phải không?
Tom has a lot of friends in Australia.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở Úc.
Tom decided to call the police.	Tom quyết định gọi cảnh sát.
Tom seemed surprised by the question.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi.
Tom used to sing in a punk rock band.	Tom từng hát trong một ban nhạc punk rock.
You haven't done anything I asked you to do.	Bạn chưa làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu bạn làm.
No water.	Không có nước.
I said I would help Tom.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ giúp Tom.
Tom got on the bus.	Tom lên xe buýt.
Tom was the only person Mary had ever talked to.	Tom là người duy nhất Mary từng nói chuyện.
I can't believe I agreed to this.	Tôi không thể tin rằng tôi đã đồng ý với điều này.
I don't think Tom knows that Mary is upset.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary đang buồn.
I think I might go to Australia for Christmas.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến Úc vào dịp Giáng sinh.
He is leaning on the rails.	Anh ấy đang dựa vào thanh ray.
This is not reasonable.	Điều này không hợp lý.
I'm sorry I couldn't attend the meeting yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự cuộc họp ngày hôm qua.
That's a lot of money.	Đó là rất nhiều tiền.
That's not how I would do it.	Đó không phải là cách tôi sẽ làm điều đó.
Is Tom infected?	Tom có ​​bị nhiễm bệnh không?
Tom doesn't want to take on any more work.	Tom không muốn nhận thêm bất cứ công việc gì.
Tom is used to this lifestyle.	Tom đã quen với lối sống này.
Tom told me he has to go to Boston next week.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy phải đi Boston vào tuần tới.
Tom says he hopes Mary won't come home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không về nhà một mình.
I know Tom won't do that again.	Tôi biết Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom was in bed when I got home.	Tom đã ở trên giường khi tôi về nhà.
I want to exchange this for a smaller size.	Tôi muốn đổi cái này để lấy kích thước nhỏ hơn.
I suspect Tom is not planning to go to Boston with you.	Tôi nghi ngờ Tom không định đi Boston với bạn.
A fierce battle took place at Monte Cassino.	Một trận chiến khốc liệt đã diễn ra tại Monte Cassino.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ Tom đã làm được điều đó.
It sounded like someone was crying.	Nghe như tiếng ai đó đang khóc.
Tom won't understand this.	Tom sẽ không hiểu điều này.
I knew that Tom wouldn't eat the stew that Mary made for him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ăn món hầm mà Mary làm cho anh ấy.
Which of Tom's suitcases?	Những chiếc vali nào của Tom?
I'm too tired to argue.	Tôi quá mệt mỏi để tranh luận.
Tom says Mary needs to do it before she leaves.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
Could you please bring this package to the post office?	Bạn có thể vui lòng mang gói hàng này đến bưu điện được không?
We elected Tom as the captain of the team.	Chúng tôi đã bầu Tom làm đội trưởng của đội.
The holidays are not over yet.	Những ngày lễ vẫn chưa kết thúc.
I don't think Tom will be ready.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng.
Tom had a good dinner.	Tom đã có một bữa tối tốt.
Meet at one o'clock.	Gặp nhau lúc một giờ.
Tom had to walk to school today because his bike had a flat tire.	Hôm nay Tom phải đi bộ đến trường vì xe đạp của anh ấy bị xẹp lốp.
You don't have to explain it to me.	Bạn không cần phải giải thích nó với tôi.
The key is on the cupboard next to my hat.	Chìa khóa ở trên tủ cạnh mũ của tôi.
Tom wears shoes without socks.	Tom đi giày mà không có tất.
How can we measure the depth of a valley?	Làm thế nào chúng ta có thể đo độ sâu của một thung lũng?
Tom doesn't like being laughed at.	Tom không thích bị mọi người cười nhạo.
Do you have a pair of binoculars to lend me?	Bạn có một cặp ống nhòm cho tôi mượn không?
Does Tom really need to do that?	Tom có ​​thực sự cần làm điều đó không?
I want to thank you again for trusting me.	Tôi muốn cảm ơn bạn một lần nữa vì đã tin tưởng tôi.
I stood for a minute or two to gather myself.	Tôi đứng một hoặc hai phút để thu mình lại.
I can't remember what happened next.	Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra tiếp theo.
I don't do it for the money.	Tôi không làm điều đó vì tiền.
This battle made Napoleon dominate Europe.	Trận chiến này khiến Napoléon làm chủ châu Âu.
I hope you don't get arrested for doing that.	Tôi hy vọng bạn không bị bắt vì làm điều đó.
Tom was just pretending to be asleep.	Tom chỉ giả vờ ngủ thôi.
Tom doesn't think Mary will ever return to Boston.	Tom không nghĩ Mary sẽ quay lại Boston.
Eager to win her heart, I bought her a beautiful gift.	Nóng lòng muốn lấy lòng cô ấy, tôi đã mua cho cô ấy một món quà thật đẹp.
I don't think I follow what you are saying.	Tôi không nghĩ rằng tôi làm theo những gì bạn đang nói.
Tom is a spoiled brat.	Tom là một thằng nhóc hư hỏng.
I know that Tom won't be here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ở đây.
I hope no more red tape.	Tôi hy vọng không có băng đỏ nữa.
I wish Tom could come with me.	Tôi ước gì Tom có ​​thể đi cùng tôi.
Here's a little secret.	Đây là một bí mật nhỏ.
Tom wants to talk.	Tom muốn nói chuyện.
When I was little, my parents used to buy me toys.	Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường mua đồ chơi cho tôi.
Tom came to Japan eight and a half years ago with his parents.	Tom đã đến Nhật Bản cách đây tám năm rưỡi cùng với cha mẹ của mình.
Tom spends all day playing guitar.	Tom dành cả ngày để chơi guitar.
Tom stood looking at the picture.	Tom đứng nhìn bức tranh.
I don't remember doing that.	Tôi không nhớ đã làm điều đó.
I thought I'd check out what's going on in Boston.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiểm tra những gì đang xảy ra ở Boston.
Tom, Mary, John and Alice all smiled.	Tom, Mary, John và Alice đều mỉm cười.
I think it will be very difficult to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom and Mary were both sent to the principal's office for inappropriate behavior in class.	Tom và Mary đều bị đưa đến văn phòng hiệu trưởng vì có hành vi không đúng mực trong lớp.
Good night.	Chúc ngủ ngon.
"Do you really think that's going to happen?" 	"Bạn thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?"
"Yes, it is."	"Vâng, thực tế là vậy."
Tom said he wished he didn't hit his son so hard.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đánh con trai mình quá mạnh.
Tom did the bare minimum.	Tom đã làm tối thiểu.
Pay attention to Tom.	Hãy chú ý đến Tom.
Tom might be afraid to do it.	Tom có ​​thể sợ làm điều đó.
Have you ever played chess with Tom?	Bạn đã bao giờ chơi cờ vua với Tom chưa?
I usually go for a walk every morning before work.	Tôi thường đi dạo vào mỗi buổi sáng trước khi làm việc.
Tom passed by Mary's house the other day.	Tom đi ngang qua nhà Mary vào ngày hôm kia.
Tom felt like a fish out of the water.	Tom cảm thấy mình như một con cá ra khỏi nước.
I suggest you return it to Tom.	Tôi đề nghị bạn trả lại nó cho Tom.
A dark look appeared on Tom's face.	Một cái nhìn đen tối hiện lên trên khuôn mặt của Tom.
We don't trust you.	Chúng tôi không tin tưởng bạn.
Tom had some suggestions.	Tom đã có một số gợi ý.
Tom is not alone is he?	Tom không đơn độc phải không?
I wonder if Tom has a driver's license.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bằng lái xe hay không.
Tom says he knows Mary might not want to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom's prison sentence has been adjourned.	Bản án tù của Tom đã được tạm hoãn.
I got a slap on the wrist.	Tôi bị một cái tát vào cổ tay.
It doesn't seem real.	Nó có vẻ không có thật.
Please help me in welcoming Tom.	Xin hãy giúp tôi trong việc chào đón Tom.
I don't like anyone here except Tom.	Tôi không thích ai ở đây ngoại trừ Tom.
I found my dog ​​lying under a tree in our yard.	Tôi tìm thấy con chó của tôi đang nằm dưới gốc cây trong sân của chúng tôi.
Tom knows how to have fun.	Tom biết cách để có được niềm vui.
That's the last thing I want.	Đó là điều cuối cùng tôi muốn.
Tom didn't think Mary would get drunk, but she did.	Tom không nghĩ Mary sẽ say, nhưng cô ấy đã.
Tom and Mary are very different.	Tom và Mary rất khác nhau.
Tom is a lazy person.	Tom là một người lười biếng.
I sat on a park bench and waited for Tom.	Tôi ngồi trên ghế đá công viên và đợi Tom.
We need to be seen as well as heard.	Chúng ta cần được nhìn thấy cũng như được lắng nghe.
Needless to say, he never came again.	Không cần phải nói, anh ấy không bao giờ đến nữa.
Tom seems to be really happy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ đang thực sự hạnh phúc, phải không?
I made a lot of friends when I was in Boston.	Tôi có rất nhiều bạn khi tôi ở Boston.
Choose colors that match each other.	Chọn màu sắc phù hợp với nhau.
Two runners finish at the same time.	Hai vận động viên về đích cùng lúc.
I think Tom will get mad.	Tôi nghĩ Tom sẽ phát cáu.
Each person must bring their own lunch.	Mỗi người phải mang theo bữa trưa của riêng mình.
Since graduating from high school, he hasn't done anything.	Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, anh ấy đã không làm bất cứ điều gì.
Tom says he doesn't hunt anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đi săn nữa.
Why can't Tom come?	Tại sao Tom không thể đến?
Neither Tom nor Mary denied the allegations.	Cả Tom và Mary đều không phủ nhận những cáo buộc.
We have to make sure we never do this again.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều này nữa.
Tom and Mary compared notes.	Tom và Mary đã so sánh các ghi chú.
Tom gives Mary the key to his apartment.	Tom đưa cho Mary chìa khóa căn hộ của anh ta.
Will everything be fine if I don't?	Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi không làm như vậy?
I do not want to go out.	Tôi không muốn đi chơi.
You didn't know that Tom would do it today, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I think we timed it just right.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tính thời gian vừa phải.
I have decided to go for dinner tonight.	Tôi đã quyết định đi ăn tối nay.
Can you tell me more about Tom?	Bạn có thể cho tôi biết thêm về Tom?
I should be more polite.	Tôi nên lịch sự hơn.
I suspect Tom and Mary are jealous.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary ghen tuông.
Tom took something from the drawer.	Tom lấy một thứ gì đó trong ngăn kéo.
I don't usually wear ties anymore.	Tôi không thường đeo cà vạt nữa.
Did you hear what happened at school last Monday?	Bạn có nghe chuyện gì đã xảy ra ở trường vào thứ Hai tuần trước không?
I haven't actually been to Boston.	Tôi thực sự chưa đến Boston.
I am an outcast.	Tôi là một kẻ bị ruồng bỏ.
You are young and healthy.	Bạn trẻ và khỏe mạnh.
You do not know me.	Bạn không biết tôi.
I think that's hilarious.	Tôi nghĩ điều đó thật vui nhộn.
Let me drive you to the airport.	Để tôi chở bạn ra sân bay.
Where can I get some information about tours?	Tôi có thể lấy một số thông tin về các tour du lịch ở đâu?
They mistook my politeness for friendship.	Họ nhầm sự lịch sự của tôi với tình bạn.
Tom didn't seem as angry as Mary.	Tom không có vẻ tức giận như Mary.
Bring Tom in next time.	Mang Tom vào lần sau.
I was the one who took care of that.	Tôi là người đã xử lý vấn đề đó.
It was the most fun thing I've ever done.	Đó là điều thú vị nhất mà tôi từng làm.
Only the bus driver was not injured.	Chỉ có tài xế xe buýt không bị thương.
Tom and Mary quickly became friends.	Tom và Mary nhanh chóng trở thành bạn bè.
It will take longer than you expect.	Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn bạn mong đợi.
He is from Georgia.	Anh ấy đến từ Georgia.
I'm teaching Tom French.	Tôi đang dạy Tom tiếng Pháp.
He is very protective of her.	Anh ấy rất bảo vệ cô ấy.
It means a lot to me to know you did it just for me.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi biết bạn đã làm điều đó chỉ vì tôi.
Tom poured three glasses of wine, two for guests and one for himself.	Tom rót ba ly rượu, hai cho khách và một cho chính mình.
The plane on which Tom crashed.	Chiếc máy bay mà Tom đã bị rơi.
Tom never saw Mary.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy Mary.
Tom made no suggestion.	Tom đã không đưa ra gợi ý.
Can you tell me where I can find a hospital?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể tìm thấy một bệnh viện ở đâu?
Tom knows Mary is hungry.	Tom biết Mary đói.
Tom told me that he doesn't study French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không học tiếng Pháp.
You're the only person I've ever truly loved.	Bạn là người duy nhất tôi từng thực sự yêu.
Absorbent cotton.	Bông thấm nước.
Tom and I have never been apart.	Tom và tôi chưa bao giờ xa nhau.
Where did Tom learn karate?	Tom học karate ở đâu?
I don't think it's a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn.
Tom is sometimes a little self-centered.	Tom đôi khi hơi tự đề cao.
"Where's my phone?" 	"Điện thoại của tôi đâu?"
"It's on the closet!"	"Nó ở trên tủ quần áo!"
Tom is injured in a car accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi.
I know Tom is much taller than me.	Tôi biết Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom's computer died because of him.	Máy tính của Tom đã chết vì anh ta.
Tom has too much time on his hands.	Tom có ​​quá nhiều thời gian trong tay.
I hope Tom likes it.	Tôi hy vọng Tom thích nó.
I'm actually doing that right now.	Tôi thực sự đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom was given a chance.	Tom đã được trao một cơ hội.
The oboe is the most beautiful of all the wooden instruments.	Đàn oboe là loại đàn đẹp nhất trong tất cả các loại nhạc cụ bằng gỗ.
I think there is a possibility that Tom will break the contract.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ phá vỡ hợp đồng.
Tom realizes that he is being watched.	Tom nhận ra rằng mình đang bị theo dõi.
You will stay and have tea with me, won't you?	Bạn sẽ ở lại và uống trà với tôi, phải không?
Is that why you asked me to come here?	Đó là lý do tại sao bạn yêu cầu tôi đến đây?
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa xong.
I also bought Tom some food.	Tôi cũng mua cho Tom một ít thức ăn.
Tom has trouble concentrating.	Tom khó tập trung.
I have a right to know what's going on.	Tôi có quyền biết những gì đang xảy ra.
You will have to wait until tomorrow for the results.	Bạn sẽ phải đợi đến ngày mai để biết kết quả.
I know that Tom will probably have to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
Tom usually does it in the afternoon.	Tom thường làm điều đó vào buổi chiều.
Tom is a shy and reserved young man.	Tom là một thanh niên nhút nhát và dè dặt.
It is possible that our plans will change.	Có khả năng kế hoạch của chúng tôi sẽ thay đổi.
I doubt Tom will keep his promise.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ giữ lời hứa của mình.
Tell Tom we're on our way.	Hãy nói với Tom chúng tôi đang đi trên con đường của chúng tôi.
Tom had to do it immediately.	Tom phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom is the heir to a large fortune.	Tom là người thừa kế một khối tài sản lớn.
I don't hate you anymore.	Tôi không còn ghét anh nữa.
It's quite a lot.	Nó khá là nhiều.
I think Tom will be suspended.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị đình chỉ.
What is our goal?	Mục tiêu của chúng ta là gì?
Tom hasn't been demoted yet.	Tom vẫn chưa bị giáng chức.
Tom should ask Mary how to do it.	Tom nên hỏi Mary làm thế nào để làm điều đó.
There's a party going on next door.	Có một bữa tiệc đang diễn ra bên cạnh.
Tom is married to a rich woman.	Tom đã kết hôn với một phụ nữ giàu có.
Tom was quite drunk.	Tom đã khá say.
That is a very good idea.	Đó là một ý tưởng rất hay.
Tom will try to do it again next year.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào năm sau.
Have you ever flown?	Bạn đã từng bay bao giờ chưa?
I cannot stop myself.	Tôi không thể ngăn mình lại.
I suffer from depression in the winter.	Tôi bị trầm cảm trong mùa đông.
Tom and I ran into each other at the supermarket.	Tom và tôi tình cờ gặp nhau ở siêu thị.
Tom doesn't know the difference between Iraq and Iran.	Tom không biết sự khác biệt giữa Iraq và Iran.
I wonder if we'll ever figure out how to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ tìm ra cách làm điều đó không.
The country's currency is the euro.	Đơn vị tiền tệ của đất nước là đồng euro.
Looks like you shouldn't be eating that much.	Có vẻ như bạn không nên ăn nhiều như vậy.
He emphasized the convenient aspects of city life.	Ông nhấn mạnh các khía cạnh thuận tiện của cuộc sống thành phố.
Is it possible that Tom went to Mary's house last night?	Có khả năng tối qua Tom đã đến nhà Mary không?
He likes vegetables, especially cabbage.	Anh ấy thích rau, đặc biệt là bắp cải.
I know that you and Tom did it together.	Tôi biết rằng bạn và Tom đã làm điều đó cùng nhau.
You didn't have to take me home, but I'm glad you did.	Bạn không cần phải đưa tôi về nhà, nhưng tôi rất vui vì bạn đã làm.
I very much doubt that Tom will come home on Monday.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
I think Tom is the one who has to tell Mary she won't be allowed to do that.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom knows he can't be punished.	Tom biết anh ấy không có khả năng bị trừng phạt.
Tom can do whatever he wants to do.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I don't want to look stupid in front of my friends.	Tôi không muốn mình trông thật ngu ngốc trước mặt bạn bè.
I am sad and lonely.	Tôi buồn và cô đơn.
Tom said that Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không muốn làm điều đó.
Tom asked Mary if he could use her maid.	Tom hỏi Mary liệu anh ta có thể sử dụng người giúp việc của cô ấy không.
Tom makes furniture.	Tom làm đồ nội thất.
Can you still stay with Tom?	Bạn vẫn có thể ở lại với Tom?
Tom is wearing a mask to hide his identity.	Tom đang đeo một chiếc mặt nạ để che giấu danh tính của mình.
Tom is bored with his job.	Tom cảm thấy nhàm chán với công việc của mình.
What does Tom go out to do?	Tom đi chơi để làm gì?
The top of the mountain is covered with snow.	Đỉnh núi bị tuyết bao phủ.
I know that Tom is much smarter than you.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn bạn rất nhiều.
I don't think Tom has to do it until tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom phải làm điều đó cho đến ngày mai.
The baby was splashed in the bathtub.	Em bé bị bắn tung tóe trong bồn tắm.
Tom told me he would never do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I didn't know Tom and Mary were a couple.	Tôi không biết Tom và Mary là một cặp.
Tom is packing his bags.	Tom đang đóng gói các túi của mình.
We probably won't need to do that again.	Chúng tôi có thể sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
When will Tom call you?	Khi nào Tom sẽ gọi cho bạn?
I heard you switched majors.	Tôi nghe nói bạn đã chuyển chuyên ngành.
I don't think Tom will ever forgive Mary for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
Tom probably wouldn't be surprised.	Tom có ​​lẽ sẽ không ngạc nhiên.
I don't think I'm too fat.	Tôi nghĩ mình không quá béo.
Tom's old house is by the river.	Ngôi nhà cũ của Tom ở sát sông.
I don't think Tom does that often.	Tôi không nghĩ Tom làm vậy thường xuyên.
Tom should probably do it tomorrow.	Tom có ​​lẽ nên làm điều đó vào ngày mai.
Tom used to have a car, but he sold it.	Tom từng có một chiếc ô tô, nhưng anh ấy đã bán nó.
We don't need any more time.	Chúng ta không cần thêm thời gian nữa.
There is a strong bond between them.	Giữa họ có một sợi dây tình cảm bền chặt.
Tom says he doesn't want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
Tom will walk.	Tom sẽ đi bộ.
There are many things I have to learn.	Có rất nhiều điều tôi phải học.
Mary was using drugs, so she was arrested by the police.	Mary đang sử dụng ma túy nên bị cảnh sát bắt giữ.
Tom put his wallet on the desk.	Tom đặt ví của mình trên bàn làm việc.
I'm heavier than Tom.	Tôi nặng hơn Tom.
I don't think Tom is joking about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang đùa về điều đó.
He cannot make a decision.	Anh ấy không thể đưa ra quyết định.
Tom says that Mary is frustrated.	Tom nói rằng Mary đang thất vọng.
You're a troublemaker, aren't you?	Bạn là một kẻ chuyên gây rối, phải không?
I am very happy, very happy.	Tôi rất vui, rất hạnh phúc.
Tom borrowed a ladder from his neighbor.	Tom mượn một cái thang từ người hàng xóm của mình.
I know this is not easy for you.	Tôi biết điều này không dễ dàng đối với bạn.
Wake up, guys. 	Thức dậy đi các bạn.
Bright sky.	Trời sáng.
There are no direct flights to Bologna from here.	Không có chuyến bay trực tiếp nào đến Bologna từ đây.
Tom can't change anything.	Tom không thể thay đổi bất cứ điều gì.
His mind had lost its sharpness.	Đầu óc anh đã mất đi sự nhạy bén.
Tom got it all wrong.	Tom đã sai tất cả.
I will wash the bed sheets separately.	Tôi sẽ giặt ga trải giường riêng.
Tom was in the wrong place and at the wrong time.	Tom đã ở sai nơi và sai thời điểm.
Tom is using another phone at the moment.	Tom đang sử dụng một chiếc điện thoại khác vào lúc này.
TV is not working.	Ti vi không hoạt động.
I just wanted to see what all the fuss was about.	Tôi chỉ muốn xem tất cả những gì ồn ào là về.
I know that Tom doesn't know that I have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi phải làm điều đó.
Will Tom let you drive his car?	Tom có ​​để bạn lái xe của anh ấy không?
I've been learning a lot about them lately.	Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về chúng gần đây.
We usually stay for about three days every time we go to Boston.	Chúng tôi thường ở lại khoảng ba ngày mỗi khi chúng tôi đến Boston.
Tom may still be tense.	Tom có ​​thể vẫn còn căng thẳng.
Tom broke Mary's clarinet reed.	Tom đã bẻ gãy cây sậy kèn clarinet của Mary.
Tom motioned us to stop.	Tom ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.
Tom has completely changed his attitude.	Tom đã thay đổi thái độ hoàn toàn.
Tell me where I can find Tom.	Cho tôi biết tôi có thể tìm thấy Tom ở đâu.
I don't believe Tom actually plans to do that this week.	Tôi không tin rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
I'm surprised Tom didn't show up at Mary's party.	Tôi ngạc nhiên là Tom không xuất hiện trong bữa tiệc của Mary.
I think Tom is a man with a sense of self.	Tôi nghĩ rằng Tom là người có ý thức về bản thân.
Tom hates onions.	Tom ghét hành tây.
Tom has lived with us for three years.	Tom đã sống với chúng tôi trong ba năm.
I don't trust Tom and he doesn't trust me either.	Tôi không tin Tom và anh ấy cũng không tin tôi.
Tom advised Mary to quit smoking.	Tom khuyên Mary bỏ thuốc lá.
Tom is not a smart man.	Tom không phải là một người đàn ông thông minh.
The African elephant has bigger ears than the Asian elephant.	Con voi châu Phi có đôi tai to hơn con voi châu Á.
She is an attractive person.	Cô ấy là một người hấp dẫn.
The game may have been paused until next week.	Trò chơi có thể đã bị tạm dừng cho đến tuần sau.
Give this book to Tom.	Đưa cuốn sách này cho Tom.
Tom told me he thought Mary didn't want to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không muốn đến Úc.
Why don't you do the same?	Tại sao bạn không làm như vậy?
Where in the world could Tom be?	Tom có ​​thể ở đâu trên thế giới này?
Tom is going with a client, isn't he?	Tom đang đi với một khách hàng, phải không?
Tom used drugs.	Tom đã sử dụng ma túy.
Tom says Mary snores.	Tom nói Mary ngáy.
Tom says he is not sick.	Tom nói rằng anh ấy không bị ốm.
Tom will be staying in Boston with us for a while.	Tom sẽ ở lại Boston với chúng tôi một thời gian.
Tom almost never does it.	Tom hầu như không bao giờ làm điều đó.
Tom said it was no coincidence.	Tom nói đó không phải là ngẫu nhiên.
Tom didn't seem to care much about what Mary was doing.	Tom dường như không quan tâm lắm đến những gì Mary đang làm.
Tom doesn't have anything to talk about.	Tom không có bất cứ điều gì để nói về.
By now Tom probably knew that Mary was John's girlfriend.	Đến giờ thì Tom có ​​lẽ đã biết Mary là bạn gái của John.
I don't wear a gun.	Tôi không đeo súng.
I haven't tried the cheesecake, but it looks delicious.	Tôi đã không thử bánh pho mát, nhưng nó trông rất ngon.
I was surprised when Tom told me he needed to do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom would never be able to do it alone.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
Why does Tom need a knife?	Tại sao Tom cần một con dao?
I don't believe Tom is the killer.	Tôi không tin Tom là kẻ sát nhân.
What do I want to do with my money?	Tôi muốn làm gì với tiền của tôi?
Don't toy with that.	Đừng đùa giỡn với điều đó.
Tom owes me more than three hundred dollars.	Tom nợ tôi hơn ba trăm đô la.
Tom is fun to be around.	Tom rất vui khi ở bên.
I don't think Tom would be so skeptical.	Tôi không nghĩ Tom lại hoài nghi như vậy.
We'll go by bus unless Tom wants to take a taxi.	Chúng tôi sẽ đi bằng xe buýt trừ khi Tom muốn đi taxi.
Tom stepped out of the kitchen.	Tom bước ra khỏi bếp.
Tom is shorter than me, isn't he?	Tom thấp hơn tôi, phải không?
Whenever I go to Boston, I stay at my friends' house.	Bất cứ khi nào tôi đến Boston, tôi ở nhà của những người bạn của tôi.
Tom will eventually find out the truth.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra sự thật.
I asked Tom all kinds of questions.	Tôi đã hỏi Tom đủ loại câu hỏi.
Tom says no one is here.	Tom nói rằng không có ai ở đây.
I am waiting for my friends to join me.	Tôi đang chờ bạn bè của tôi tham gia cùng tôi.
Tom is probably alone in his room.	Tom có ​​lẽ đang ở một mình trong phòng của mình.
Tom died at the age of thirty.	Tom chết khi mới ba mươi tuổi.
I am a citizen.	Tôi là một công dân.
I'm sorry that things didn't go well between the two of you.	Tôi xin lỗi vì mọi chuyện không suôn sẻ giữa hai người.
Tom said he didn't want me to wait for him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi đợi anh ấy.
Tom has been in the hospital for most of the last year.	Tom đã ở trong bệnh viện gần như cả năm ngoái.
I think Tom most likely won't be here tomorrow.	Tôi nghĩ Tom rất có thể sẽ không ở đây vào ngày mai.
That doesn't sound too dangerous.	Điều đó nghe có vẻ không quá nguy hiểm.
I think Tom has returned from Australia.	Tôi nghĩ Tom đã trở về từ Úc.
The two incidents are connected to each other.	Hai sự cố được kết nối với nhau.
Tom should probably spend more time with Mary.	Tom có ​​lẽ nên dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
I don't know if I can stay or not.	Tôi không biết liệu tôi có thể ở lại hay không.
The grass is always greener on the other side of the fence.	Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia hàng rào.
Many people denounced President Wilson.	Nhiều người đã tố cáo Tổng thống Wilson.
I think Tom is a good leader.	Tôi nghĩ Tom là một nhà lãnh đạo giỏi.
I think you should let Tom come to Australia alone.	Tôi nghĩ rằng bạn nên để Tom đến Úc một mình.
Tom was able to escape from his pursuers.	Tom đã có thể trốn thoát khỏi những kẻ săn đuổi của mình.
The dogs fly at the full moon.	Những con chó bay vào lúc trăng tròn.
I wonder what Tom's mind is.	Tôi tự hỏi tâm trí của Tom là gì.
Tom is in the lobby of the hotel.	Tom đang ở sảnh của khách sạn.
I think Tom did a really good job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc thực sự tốt.
I informed Tom that I would do it.	Tôi đã thông báo với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
I know something that you don't.	Tôi biết điều gì đó mà bạn không biết.
Tom would love to do that.	Tom rất thích làm điều đó.
Tom says he still needs help.	Tom nói rằng anh ấy vẫn cần giúp đỡ.
Tom probably wouldn't say no.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói không.
Aren't you rich?	Bạn không giàu sao?
I want to talk to you about your score.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về điểm số của bạn.
Tom said that Mary would come if we invited her.	Tom nói rằng Mary sẽ đến nếu chúng tôi mời cô ấy.
I didn't know you were going to Boston with Tom.	Tôi không biết bạn sẽ đến Boston với Tom.
Anyone would do the same thing.	Bất cứ ai cũng sẽ làm điều tương tự.
The river that flows through Paris is the Seine.	Con sông chảy qua Paris là sông Seine.
Can you tell me what day it is today?	Bạn có thể cho tôi biết hôm nay là ngày gì không?
Potatoes are native to the highlands of Central and South America.	Khoai tây có nguồn gốc từ vùng cao nguyên Trung và Nam Mỹ.
Keeping up with the Joneses is expensive in affluent towns like Beverly Hills.	Theo kịp Joneses là tốn kém ở thị trấn giàu có như Beverly Hills.
Why don't you eat vegetables?	Tại sao bạn không ăn rau?
Tom looked surprised when I told him Mary wasn't here.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary không có ở đây.
I am very interested in what you have to say.	Tôi rất quan tâm đến những gì bạn phải nói.
It would be wise to consider their offer carefully.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn xem xét đề nghị của họ một cách cẩn thận.
I think you have the ability to win.	Tôi nghĩ bạn có khả năng giành chiến thắng.
I didn't realize that Tom was intending to leave.	Tôi không nhận ra rằng Tom đang có ý định rời đi.
The girl wrapped her arms around him.	Cô gái choàng tay ôm lấy anh.
I know that Tom won't sing.	Tôi biết rằng Tom sẽ không hát.
I don't really want to dance.	Tôi không thực sự muốn nhảy.
As long as you're here, you'd better take a shower.	Miễn là bạn ở đây, tốt hơn bạn nên đi tắm.
Tom suddenly felt self-conscious.	Tom đột nhiên cảm thấy tự giác.
Tom told me it was my fault.	Tom nói với tôi đó là lỗi của tôi.
I know Tom will read it.	Tôi biết Tom sẽ đọc nó.
I don't mind leaving at six.	Tôi không ngại rời đi lúc sáu giờ.
Can I try on these shoes?	Tôi có thể thử đôi giày này không?
Can I have salsa with that?	Tôi có thể uống salsa với cái đó không?
Chances are you're wrong about that.	Rất có thể bạn đã sai về điều đó.
Tom says he plans to stay in Australia as long as possible.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Úc lâu nhất có thể.
Tom asked Mary to do it.	Tom đã nhờ Mary làm điều đó.
Tom kept an eye on the children.	Tom để mắt đến lũ trẻ.
That's all Tom needed.	Đó là tất cả những gì Tom cần.
Tom says he wants to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn chiến thắng.
That's not a very good example.	Đó không phải là một ví dụ rất tốt.
Tom wants to be an orchestra conductor.	Tom muốn trở thành một nhạc trưởng dàn nhạc.
Tom knew that Mary could not understand French.	Tom biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I don't like to eat garlic in the morning.	Tôi không thích ăn tỏi vào buổi sáng.
I can't make it alone.	Tôi không thể làm cho nó một mình.
I have always been honest with you.	Tôi luôn thành thật với bạn.
I don't work as hard as Tom.	Tôi không làm việc chăm chỉ như Tom.
I can't believe I actually have that much money in the bank.	Tôi không thể tin rằng tôi thực sự có nhiều tiền trong ngân hàng.
"Now don't go out." 	"Hiện tại đừng đi ra ngoài."
"Why not?"	"Tại sao không?"
I want to do that, but I'm not allowed.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không được phép.
It's an ugly building, in my opinion.	Đó là một tòa nhà xấu xí, theo ý kiến ​​của tôi.
I didn't know Tom would sing.	Tôi không biết Tom sẽ hát.
Did Tom mention why the police were looking for him?	Tom có ​​đề cập lý do tại sao cảnh sát tìm kiếm anh ta không?
Tom is unlikely to die early.	Tom khó có thể chết sớm.
What is the answer to Tom's question?	Câu trả lời cho câu hỏi của Tom là gì?
I cannot comment on it.	Tôi không thể bình luận về nó.
I want Tom to teach me how to swim.	Tôi muốn Tom dạy tôi cách bơi.
I didn't know I would be late.	Tôi không biết rằng tôi sẽ đến muộn.
I don't want to hurt his feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của anh ấy.
Tom cleaned his room.	Tom đã dọn phòng của mình.
Tom has been a really good customer.	Tom đã là một khách hàng thực sự tốt.
Tom won't fight back.	Tom sẽ không đánh trả.
They went more than three miles.	Họ đã đi xa hơn ba dặm.
Tom and I often do.	Tom và tôi thường làm vậy.
What color is your shirt?	Áo của bạn màu gì?
Tom didn't do anything.	Tom đã không làm bất cứ điều gì.
Tom is clearly bothered by something.	Tom rõ ràng đang bị làm phiền bởi điều gì đó.
I want to go to Boston or Chicago.	Tôi muốn đến Boston hoặc Chicago.
Don't want to try again?	Bạn không muốn thử lại?
I was asked to do something I didn't want to do.	Tôi đã được yêu cầu làm điều gì đó mà tôi không muốn làm.
A Boston company orchestrated a hostile takeover of Tom's company.	Một công ty ở Boston đã dàn dựng một cuộc tiếp quản thù địch đối với công ty của Tom.
Why does Tom always speak French to me?	Tại sao Tom luôn nói tiếng Pháp với tôi?
I played the accordion.	Tôi đã chơi đàn accordion.
Tom decided not to do it.	Tom đã quyết định không làm điều đó.
Tom is respected by everyone.	Tom được mọi người tôn trọng.
Tom wished he could spend more time with Mary.	Tom ước gì anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
Tom doesn't seem very interested.	Tom có ​​vẻ không quan tâm lắm.
Hold your horse, young man. 	Giữ ngựa của bạn, chàng trai trẻ.
You cannot enter here unless you have a pass.	Bạn không thể vào đây trừ khi bạn có thẻ.
You are so lucky to have a husband like that.	Bạn thật may mắn khi có một người chồng như thế.
Tom told me that he thought Mary could speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
That's a good guess.	Đó là một dự đoán tốt.
I'm not entirely sure myself.	Bản thân tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn.
Tom asked why he was asked to do it.	Tom hỏi tại sao anh ấy được yêu cầu làm điều đó.
I hope Tom doesn't think we've forgotten Mary.	Tôi hy vọng Tom không nghĩ rằng chúng tôi đã quên Mary.
Tom is a big man.	Tom là một người đàn ông lớn.
He's good at these things.	Anh ấy giỏi về những thứ này.
I know Tom less than thirty.	Tôi biết Tom chưa đến ba mươi.
Aren't you and Tom enemies?	Bạn và Tom không phải là kẻ thù của nhau sao?
Tom doesn't want to go out.	Tom không muốn ra ngoài.
So you really don't know?	Vì vậy, bạn thực sự không biết?
I think Tom can kiss Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hôn Mary.
It must be diluted with water.	Nó phải được pha loãng với nước.
We live next to Tom.	Chúng tôi sống bên cạnh Tom.
Tom tried not to laugh.	Tom cố nén cười.
Remember that oversleeping is no excuse for being late.	Hãy nhớ rằng ngủ quên không có lý do gì để đi muộn.
I don't feel so great.	Tôi không cảm thấy tuyệt vời như vậy.
The bus stopped suddenly in the middle of the street.	Chiếc xe buýt dừng đột ngột giữa phố.
I think that's what Tom wanted me to do.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom muốn tôi làm.
I can't take the chance.	Tôi không thể nắm bắt cơ hội.
The sky was getting darker and darker, and the wind was blowing stronger and stronger.	Bầu trời càng lúc càng tối, gió thổi càng lúc càng mạnh.
Tom told me that he thought Mary was angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang tức giận.
This is asparagus soup.	Đây là súp măng tây.
We all know that he was ahead of his time.	Tất cả chúng ta đều biết rằng anh ấy đã đi trước thời đại.
I don't think that can happen.	Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra.
I thought you said you wanted to know who would help me do that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn biết ai sẽ giúp tôi làm điều đó.
I highly doubt Tom will have to do that.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom really likes to play the guitar, but he doesn't like to sing.	Tom thực sự thích chơi guitar, nhưng anh ấy không thích hát.
I will need more help.	Tôi sẽ cần thêm sự giúp đỡ.
Tom sacrificed everything for you.	Tom đã hy sinh tất cả cho bạn.
I don't read much.	Tôi không đọc nhiều.
Tom has hired a chef.	Tom đã thuê một đầu bếp.
Who will take care of your cats while you're away?	Ai sẽ chăm sóc mèo của bạn khi bạn đi?
Tom is a very sloppy player.	Tom là một cầu thủ rất cẩu thả.
The nice thing about buses is that you don't have to drive.	Điều tốt đẹp về xe buýt là bạn không cần phải lái xe.
This should not happen.	Điều này không nên xảy ra.
If you don't eat it, keep it in the refrigerator.	Nếu bạn không ăn nó, hãy để nó trong tủ lạnh.
We did that a lot when we were kids, didn't we?	Chúng ta đã làm điều đó rất nhiều khi chúng ta còn là những đứa trẻ, phải không?
The reason for not going is still unclear.	Lý do không đi vẫn chưa rõ ràng.
He asked me to return the money to him immediately.	Anh ta yêu cầu tôi trả lại tiền cho anh ta ngay lập tức.
I didn't know that was legal.	Tôi không biết rằng điều đó là hợp pháp.
I thought it would be better to tell Tom the truth.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói cho Tom biết sự thật.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
I don't understand what that has to do with this.	Tôi không hiểu điều đó có liên quan gì đến điều này.
No prior experience required.	Không cần kinh nghiệm trước.
I believe you are wrong.	Tôi tin rằng bạn đã nhầm.
I called an ambulance.	Tôi đã gọi xe cấp cứu.
One flight attendant was rescued from the wreckage of the passenger plane.	Một tiếp viên đã được cứu khỏi đống đổ nát của chiếc máy bay chở khách.
Tom is no longer a patient here.	Tom không còn là bệnh nhân ở đây.
Make sure you tell Tom to be here by 2:30.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã nói với Tom để có mặt ở đây trước 2:30.
I wonder why Tom is so happy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hạnh phúc như vậy.
Is Tom watching TV?	Tom có ​​đang xem TV không?
Did you even notice that Tom left?	Bạn thậm chí có nhận thấy rằng Tom đã rời đi?
Why don't we go home early?	Tại sao chúng ta không về nhà sớm?
Tom and I finally made it.	Tom và tôi cuối cùng đã làm được điều đó.
I never had any reason to doubt Tom.	Tôi không bao giờ có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ Tom.
It's 2:30, so I assume Tom is home.	Bây giờ là 2:30, vì vậy tôi cho rằng Tom đã ở nhà.
That's exactly what Tom wanted.	Đó chính xác là những gì Tom muốn.
Who was Tom going to be with?	Tom đã định ở với ai?
Tom looks disgruntled.	Tom có ​​vẻ bất bình.
Tom is a martial arts expert.	Tom là một chuyên gia võ thuật.
Who do you think will be at the meeting today?	Bạn nghĩ ai sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay?
I'm glad you're not here.	Tôi rất vui vì bạn không có ở đây.
Tom says his back hurts.	Tom nói rằng lưng anh ấy bị đau.
I get angry when people do that.	Tôi tức giận khi mọi người làm điều đó.
I want to drink some water.	Tôi muốn uống một ít nước.
Tom divided the cake into three equal parts.	Tom chia chiếc bánh thành ba phần bằng nhau.
Tom ran up the stairs.	Tom chạy lên cầu thang.
Tom isn't desperate to do it, but Mary is.	Tom không tuyệt vọng để làm điều đó, nhưng Mary thì có.
Are you talking about Tom or yourself?	Bạn đang nói về Tom hay chính bạn?
I wonder if you're as busy as Tom and I are.	Tôi tự hỏi liệu bạn có bận như Tom và tôi không.
I can't hear you well either.	Tôi cũng không thể nghe rõ bạn.
I'm hungry because I didn't have lunch.	Tôi đói vì tôi đã không ăn trưa.
Looks like Tom was stabbed.	Có vẻ như Tom đã bị đâm.
At most there were only 100 passengers on the ferry.	Nhiều nhất chỉ có 100 hành khách trên phà.
I don't know if Tom speaks French or not.	Tôi không biết Tom có ​​nói tiếng Pháp hay không.
What we've done doesn't seem to help.	Những gì chúng tôi đã làm dường như không giúp được gì.
Tom said he was sure that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng Mary sẽ làm điều đó.
Are we sure we want to hire Tom?	Chúng tôi có chắc chắn muốn thuê Tom không?
Do you think I'm handsome?	Bạn có nghĩ rằng tôi đẹp trai?
I don't think Tom would be afraid.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ.
Tom used to drink.	Tom đã từng uống rượu.
I know that Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm gì.
This is the couple who showed me the way.	Đây là cặp đôi đã chỉ đường cho tôi.
The play starts at 2pm.	Vở kịch bắt đầu lúc 2 giờ chiều.
You are sincere.	Bạn chân thành.
Tom doesn't want breakfast.	Tom không muốn ăn sáng.
I doubt that Tom is capable of doing that while he's in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
I've been really busy lately.	Tôi thực sự bận rộn gần đây.
By the time we got to the party, there wasn't any food left.	Vào thời điểm chúng tôi đến bữa tiệc, không còn bất kỳ thức ăn nào.
Long ago in the land of Egypt there was a race of white people who lived as slaves to the Egyptians called the Jews.	Từ lâu trên đất Ai Cập đã có một tộc người da trắng sống như nô lệ cho người Ai Cập được gọi là người Do Thái.
I don't think Tom will cooperate.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hợp tác.
Tom never buys anything.	Tom không bao giờ mua bất cứ thứ gì.
Tom is asked to leave.	Tom được yêu cầu rời đi.
Sooner or later, the hostages will be released.	Không sớm thì muộn, các con tin sẽ được trả tự do.
Tom polishes his father's shoes.	Tom đánh bóng đôi giày của cha mình.
I didn't think you got here so quickly.	Tôi không nghĩ rằng bạn đến đây nhanh như vậy.
Tom and I swam to the island together.	Tom và tôi đã bơi đến hòn đảo cùng nhau.
Tom told me that he thought Mary was curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất tò mò.
Tom says he wants to bake a cake for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn nướng một chiếc bánh cho Mary.
It is not safe to go there by yourself.	Sẽ không an toàn nếu tự mình đến đó.
Tom can't do it.	Tom không thể làm được.
I know that Tom is not a good French speaker.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi.
That's Tom's umbrella, not mine.	Đó là ô của Tom, không phải của tôi.
I don't understand why this doesn't work.	Tôi không hiểu tại sao điều này không hoạt động.
Braces are used to straighten teeth.	Niềng răng được sử dụng để làm thẳng răng.
Tom knows that Mary said she wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
I was the one who helped Tom the other day.	Tôi là người đã giúp Tom ngày hôm trước.
Tom probably won't be home on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
I don't have the guts to ask Tom to do it.	Tôi không đủ can đảm để yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom says he thinks he might not be forced to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không bị bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Most of these products are domestically produced.	Hầu hết các sản phẩm này đều được sản xuất trong nước.
It's up to me to tell her the sad news.	Việc báo tin buồn cho cô ấy là tùy thuộc vào tôi.
What do you advise me to do while in Australia?	Bạn khuyên tôi nên khám và làm gì khi ở Úc?
I wonder if I can do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được điều đó không.
I know that Tom will let you do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Why did Tom commit suicide?	Tại sao Tom lại tự sát?
We had a good laugh at Tom's expense.	Chúng tôi đã có một trận cười sảng khoái với chi phí của Tom.
I know that Tom wouldn't want me to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn tôi làm điều đó.
Tom knew that he had done something wrong.	Tom biết rằng anh đã làm sai điều gì đó.
Tom learns that Mary has been accused of murdering her previous husband.	Tom biết rằng Mary đã bị buộc tội giết người chồng trước của cô.
Tom gave me some practical advice.	Tom đã cho tôi một số lời khuyên thiết thực.
Looks like Tom might actually graduate this year.	Có vẻ như Tom thực sự có thể tốt nghiệp trong năm nay.
I don't think Tom has any siblings.	Tôi không nghĩ Tom có ​​anh chị em nào.
I have never been kissed.	Tôi chưa bao giờ được hôn.
Mary is a cougar.	Mary là một con báo sư tử.
Who doesn't like the smell of bananas?	Ai lại không thích mùi chuối?
Tom escaped to Boston.	Tom đã bỏ trốn đến Boston.
I think we played as well as we could have.	Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt như những gì chúng tôi có thể có.
Tom seemed dumbfounded.	Tom có ​​vẻ chết lặng.
Tom saw Mary's wallet on the counter.	Tom nhìn thấy ví của Mary trên quầy.
Tom did not commit the crime he was accused of.	Tom không phạm tội mà anh ta bị buộc tội.
That seems to be the only way to do it.	Đó dường như là cách duy nhất để làm điều đó.
I wonder how Tom got into my house.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom vào nhà tôi.
Jailbreak is not as easy as in the movies.	Vượt ngục không dễ như trong phim đâu.
Tom sped up.	Tom tăng tốc.
Tom went about an hour ago with Mary.	Tom đã đi khoảng một giờ trước với Mary.
How do we make it on time?	Làm thế nào để chúng tôi làm đúng giờ?
We can also tell Tom.	Chúng tôi cũng có thể nói với Tom.
I think this book is very interesting.	Tôi nghĩ cuốn sách này rất thú vị.
You will need our help.	Bạn sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I love the way Tom kisses me.	Tôi thích cách Tom hôn tôi.
Did you know Tom cried?	Bạn có biết Tom đã khóc không?
Last night I went to bed later than usual.	Tối qua tôi đi ngủ muộn hơn thường lệ.
Try to compose yourself.	Cố gắng tự sáng tác.
They are a happy looking couple.	Họ là một cặp đôi trông hạnh phúc.
We are going to Boston next year.	Chúng tôi sẽ đến Boston vào năm tới.
Tom told Mary that it might snow all day.	Tom nói với Mary rằng có thể tuyết sẽ rơi cả ngày.
It doesn't work that way.	Nó không hoạt động theo cách đó.
I should have realized it was you.	Tôi nên nhận ra đó là bạn.
Why don't we go back to camp?	Tại sao chúng ta không trở lại trại?
A lot of bloggers write in English.	Rất nhiều blogger viết bằng tiếng Anh.
It was a blizzard.	Đó là một cơn bão tuyết.
Tom knows a lot about dogs.	Tom biết rất nhiều về loài chó.
Tom avoided listening to sad and sentimental love songs after he and Mary broke up.	Tom tránh nghe những bản tình ca buồn và ủy mị sau khi anh và Mary chia tay.
I think Tom should do it outside.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó bên ngoài.
Tom is bad, but he's really good.	Tom xấu, nhưng anh ấy thực sự tốt.
I haven't asked Tom.	Tôi chưa hỏi Tom.
Tom doesn't have to go to school today.	Hôm nay Tom không phải đi học.
Tom is the only one who gives his homework on time.	Tom là người duy nhất giao bài tập về nhà đúng giờ.
Tom is not a lawyer.	Tom không phải là luật sư.
Tom said he didn't mind at all doing it.	Tom nói rằng anh ấy không bận tâm chút nào khi làm điều đó.
I didn't expect that.	Tôi không mong đợi điều đó.
I think Tom is looking for us.	Tôi nghĩ Tom đang tìm kiếm chúng tôi.
He advocated the abolition of class distinctions.	Ông chủ trương xóa bỏ sự phân biệt giai cấp.
Tom didn't get exactly what he wanted.	Tom đã không đạt được chính xác những gì anh ấy muốn.
Tom found no one in the house.	Tom không tìm thấy ai trong nhà.
Tom shared his mother's oatmeal cookie recipe with Mary.	Tom đã chia sẻ công thức làm bánh quy yến mạch của mẹ anh ấy với Mary.
We can go to the movies or go to dinner.	Chúng tôi có thể đi xem phim hoặc đi ăn tối.
Tom listened to them with great interest.	Tom đã lắng nghe họ với một sự quan tâm tuyệt vời.
It's been three years since Tom's accident, and he's still limping.	Đã ba năm kể từ vụ tai nạn của Tom, và anh ấy vẫn đi khập khiễng.
Tom claims he can take care of himself.	Tom tuyên bố anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom may not even know about today's meeting.	Tom thậm chí có thể không biết về cuộc họp hôm nay.
Tom is just looking for trouble.	Tom chỉ đang tìm kiếm rắc rối.
Don't let yourself get killed.	Đừng để chính mình bị giết.
Tom left Boston three months ago.	Tom đã rời Boston ba tháng trước.
The wound on Tom's leg has healed.	Vết thương trên chân của Tom đã lành.
I love Tom's jokes.	Tôi thích những câu chuyện cười của Tom.
Tom says there's nothing wrong with that.	Tom nói rằng không có gì sai với điều đó.
Tom will explain the situation to you.	Tom sẽ giải thích tình hình cho bạn.
He is used to climbing.	Anh ấy đã quen với việc leo núi.
Tom doesn't have to work on Sundays.	Tom không cần phải làm việc vào Chủ nhật.
I'm not really ready to do that yet.	Tôi chưa thực sự sẵn sàng để làm điều đó.
I don't know anything about children.	Tôi không biết gì về trẻ em.
After Tom transplanted the plants, he watered them.	Sau khi Tom cấy cây, anh ấy đã tưới nước cho chúng.
I'm worried about your attitude.	Tôi lo lắng về thái độ của bạn.
Tom takes his son John to a baseball game.	Tom đưa con trai John của mình đến một trận đấu bóng chày.
I didn't really like the movie.	Tôi không thực sự thích bộ phim.
Tom told me that he hadn't seen Mary in a long time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
I don't understand why we do this.	Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại làm điều này.
I don't want to alarm you.	Tôi không muốn báo động cho bạn.
I'm so glad you're coming to Boston next month.	Tôi rất vui vì bạn sẽ đến Boston vào tháng tới.
Tom gives a present to Mary.	Tom tặng quà cho Mary.
I don't feel safe there anymore.	Tôi không cảm thấy an toàn ở đó nữa.
Tom pretends to be asleep.	Tom giả vờ đang ngủ.
I know that Tom is a very talented painter.	Tôi biết rằng Tom là một họa sĩ rất tài năng.
You won't be disappointed.	Bạn sẽ không phải thất vọng.
I didn't know that I would be lonely.	Tôi không biết rằng tôi sẽ cô đơn.
I won't even let you see it.	Tôi thậm chí sẽ không để cho bạn nhìn thấy nó.
I don't like this store.	Tôi không thích cửa hàng này.
I think this toothbrush is yours.	Tôi nghĩ rằng bàn chải đánh răng này là của bạn.
Mary thanks Tom for the flowers.	Mary cảm ơn Tom vì những bông hoa.
I don't really understand what is the difference between the two.	Tôi không thực sự hiểu sự khác biệt giữa hai là gì.
I tried to convince Tom otherwise.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom bằng cách khác.
We will not allow this to happen.	Chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Tom's death was not an accident.	Cái chết của Tom không phải là một tai nạn.
Tom won't leave without you.	Tom sẽ không rời đi nếu không có bạn.
Since Tom is an honest man, I like him.	Vì Tom là người trung thực, tôi thích anh ấy.
Tom tries to make a saddle.	Tom cố gắng làm yên ngựa.
Tom has meetings all day on Mondays.	Tom có ​​các cuộc họp cả ngày vào các ngày thứ Hai.
She caught the doors and windows.	Cô bắt các cửa ra vào và cửa sổ.
I looked out the window to enjoy the view.	Tôi nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh.
Water boils at 100 degrees Celsius.	Nước sôi ở 100 độ C.
Tom stopped talking and started eating.	Tom ngừng nói và bắt đầu ăn.
I didn't know you were planning to do it here.	Tôi không biết bạn đang dự định làm điều đó ở đây.
I informed Tom yesterday.	Tôi đã thông báo cho Tom ngày hôm qua.
Time will tell which technique is better.	Thời gian sẽ cho biết kỹ thuật nào tốt hơn.
How do you think Tom can win?	Bạn nghĩ làm thế nào để Tom có ​​thể chiến thắng?
I know Tom wants us to do it for him.	Tôi biết Tom muốn chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom wants to be happy again.	Tom muốn được hạnh phúc trở lại.
Tom moves to a new city.	Tom chuyển đến một thành phố mới.
I am not flexible.	Tôi không linh hoạt.
Tom shot himself in the foot while cleaning the gun.	Tom tự bắn vào chân mình khi đang lau súng.
Tom is not in bed.	Tom không ở trên giường.
Where is the witness?	Nhân chứng ở đâu?
I'm not sure this is a good idea.	Tôi không chắc rằng đây là một ý tưởng hay.
A long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.	Một thời gian dài trước đây, hầu hết mọi người sống trong các nhóm di chuyển xung quanh khi các mùa thay đổi.
Do you have classes with Tom?	Bạn có lớp học với Tom không?
I can't understand why Tom doesn't want you here.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom không muốn bạn ở đây.
The car wash is Tom.	Người rửa xe là Tom.
Tom knows that he cannot convince Mary to help him.	Tom biết rằng anh ta không thể thuyết phục Mary giúp anh ta.
Tom was not immediately arrested.	Tom không bị bắt ngay lập tức.
Damned! 	Chết tiệt!
It's too good to be true.	Nó quá tốt để trở thành sự thật.
I will do it on condition you help me.	Tôi sẽ làm điều đó với điều kiện bạn giúp tôi.
I don't want anyone to see it.	Tôi không muốn ai nhìn thấy nó.
I'm sure Tom wouldn't be willing to pay that much.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không sẵn sàng trả nhiều như vậy.
Have you decided what to give Tom for his birthday yet?	Bạn đã quyết định sẽ tặng gì cho Tom nhân ngày sinh nhật của anh ấy chưa?
Tom cut the tree behind the garage.	Tom chặt cây phía sau nhà để xe.
Hundreds of unemployed men slept there day and night.	Hàng trăm người đàn ông thất nghiệp ngủ ở đó cả ngày lẫn đêm.
I don't think Tom would be embarrassed by something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy xấu hổ vì điều gì đó như thế.
We couldn't hear what Tom was saying.	Chúng tôi không thể nghe thấy Tom đang nói gì.
Tom wondered how often Mary practiced swinging the baton.	Tom tự hỏi Mary thường tập xoay dùi cui như thế nào.
Tom is working on his science project.	Tom đang thực hiện dự án khoa học của mình.
He still hasn't returned.	Anh ấy vẫn chưa trở về.
It is very inappropriate.	Nó rất không phù hợp.
I'm sure many of you are feeling a bit tired right now.	Chắc hẳn nhiều bạn đang cảm thấy hơi mệt mỏi ngay lúc này.
Tom is also Mary's best friend.	Tom cũng là bạn thân của Mary.
Tom told Mary he was ready to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
I assume that you have a plan.	Tôi giả định rằng bạn có một kế hoạch.
Let Tom talk.	Để Tom nói chuyện.
I can get to Boston in three hours.	Tôi có thể đến Boston trong ba giờ.
Tom said Mary was really having a hard time doing that.	Tom cho biết Mary đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
I know that I'm crazy.	Tôi biết rằng tôi điên.
What's to laugh at?	Có gì để cười?
I won't force you to eat that.	Tôi sẽ không ép bạn ăn cái đó.
Tom told me he will call tomorrow.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ gọi vào ngày mai.
I know that Tom might be allowed to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó một mình.
Tom ate some chicken and salad.	Tom đã ăn một ít thịt gà và salad.
I hope that Tom will be able to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom said Mary was enjoying what was going on.	Tom nói Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
You have rights here.	Bạn có quyền ở đây.
Tom said that Mary was probably still cranky.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn cáu kỉnh.
Tom was looking forward to Christmas.	Tom đã rất mong đợi đến Giáng sinh.
I'm pretty sure Tom can help Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể giúp Mary.
Tom's birthday is coming up.	Sắp đến sinh nhật của Tom.
I won't tell Tom what he should do.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết anh ấy nên làm gì.
Tom told me he won.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã thắng.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
This warm weather won't last.	Thời tiết ấm áp này sẽ không kéo dài.
Poets like Milton are rare.	Những nhà thơ như Milton rất hiếm.
Tom's condition got worse.	Tình trạng của Tom đã trở nên tồi tệ hơn.
I usually just read the titles.	Tôi thường chỉ đọc các tiêu đề.
Tom says he won't try to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cố gắng làm điều đó nữa.
I always do what I have to do.	Tôi luôn làm những gì tôi phải làm.
Tom looks older than Mary.	Tom trông già hơn Mary.
For me, reading books at home is preferable to reading while sitting with strangers in the library.	Đối với tôi, đọc sách ở nhà thích hơn đọc sách khi ngồi bên những người lạ trong thư viện.
I have set up an account for Tom.	Tôi đã thiết lập một tài khoản cho Tom.
You can't be my teacher.	Bạn không thể là giáo viên của tôi.
Tom has to do something on his own.	Tom phải tự mình làm điều gì đó.
I don't want to buy this shirt.	Tôi không muốn mua cái áo này.
Tom is logged in.	Tom đã đăng nhập.
Tom tells Mary that he thinks John is difficult to get along with.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất khó hòa hợp.
Tom bought an expensive bracelet for Mary.	Tom đã mua một chiếc vòng tay đắt tiền cho Mary.
Tom asked Mary if she enjoyed the party.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có thích thú với bữa tiệc không.
The numbers are overwhelming.	Những con số áp đảo.
Tom is a trumpet player, isn't he?	Tom là một người chơi kèn, phải không?
Tom borrowed money from how many of you?	Tom đã vay tiền của bao nhiêu người trong số các bạn?
Tom has been looking for his dog all morning.	Tom đã tìm kiếm con chó của mình suốt buổi sáng.
I don't really care about other people's opinions.	Tôi không thực sự quan tâm đến ý kiến ​​của người khác.
I know that Tom and Mary are hiding something.	Tôi biết rằng Tom và Mary đang che giấu điều gì đó.
Tom is studying graphic design.	Tom đang học thiết kế đồ họa.
You can learn how to do it in about three hours.	Bạn có thể học cách làm điều đó trong khoảng ba giờ.
Tom will be thirty on October 20.	Tom sẽ ba mươi vào ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't have to tell me what happened.	Tom không cần phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom said he talked to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom wondered if Mary was going to Australia.	Tom tự hỏi liệu Mary có đi Úc không.
I heard that Tom doesn't live in Boston anymore.	Tôi nghe nói rằng Tom không sống ở Boston nữa.
Tom gets tired of listening to music that Mary likes.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi nghe loại nhạc mà Mary thích.
You need to start taking responsibility for your actions.	Bạn cần bắt đầu chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Tom is not breathing.	Tom không thở.
It's already 7 o'clock.	Đã 7 giờ rồi.
Tom is in a very good mood today.	Hôm nay Tom có ​​tâm trạng rất tốt.
Where did they take Tom?	Họ đưa Tom đi đâu?
The birds flew away in alarm when they saw the cat.	Những con chim bay đi trong sự báo động khi chúng nhìn thấy con mèo.
Tom did it with enthusiasm.	Tom đã làm điều đó với sự nhiệt tình.
I didn't know you had to do it so soon.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó sớm như vậy.
Tom contacted me.	Tom đã liên lạc với tôi.
Mary is just a little girl.	Mary chỉ là một cô bé.
Mary is an attractive girl.	Mary là một cô gái hấp dẫn.
Is Mary your wife?	Mary có phải là vợ của bạn không?
Tom was the last to fall asleep.	Tom là người cuối cùng ngủ quên.
How long do you think it will take you to do that?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao lâu để làm được điều đó?
I think this is what you want me to buy.	Tôi nghĩ rằng đây là những gì bạn muốn tôi mua.
It won't be that bad.	Nó sẽ không tệ như vậy đâu.
Tom's real passion is art.	Niềm đam mê thực sự của Tom là nghệ thuật.
Tom ran up the stairs as fast as he could.	Tom chạy lên cầu thang nhanh nhất có thể.
I think I'm the one who has to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi là người phải làm điều đó.
Since we don't have school tomorrow, I plan to go there.	Vì ngày mai chúng ta không có trường học, nên tôi định đến đó.
I know that Tom will win.	Tôi biết rằng Tom sẽ thắng.
Tom wants to see Mary in his office.	Tom muốn gặp Mary trong văn phòng của anh ấy.
We have a three month old baby.	Chúng tôi có một em bé ba tháng tuổi.
This is Tom's decision, not yours.	Đây là quyết định của Tom, không phải của bạn.
It's a pity that there aren't many people like Tom these days.	Thật tiếc là ngày nay không có nhiều người như Tom.
Next time don't make me wait too long.	Lần sau đừng bắt em đợi lâu nữa.
They are still out there.	Họ vẫn ở ngoài đó.
Tom told me he doesn't care if you like it or not.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm bạn có thích hay không.
Tom hasn't told me when he'll be back.	Tom chưa nói với tôi khi nào anh ấy sẽ trở lại.
The principal shook hands with each graduating student.	Hiệu trưởng bắt tay từng học sinh tốt nghiệp.
My house does not have air conditioning.	Nhà tôi không có máy lạnh.
Tom was not surprised at what happened.	Tom không hề ngạc nhiên về những gì đã xảy ra.
Do I have to eat with Tom?	Tôi có phải ăn với Tom không?
I thought you said you weren't attracted to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không bị thu hút bởi Tom.
I don't think we'll see each other again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
If he's more than five minutes late, he's missed the train.	Nếu anh ấy đến muộn hơn năm phút, anh ấy đã lỡ chuyến tàu.
Tom still leaves the key on the table as he usually does.	Tom vẫn để chìa khóa trên bàn như anh ấy thường làm.
I'm not good at organizing people quickly.	Tôi không giỏi trong việc sắp xếp mọi người một cách nhanh chóng.
Veterans need more jobs.	Các cựu chiến binh cần nhiều việc làm hơn.
I don't know that will happen.	Tôi không biết điều đó sẽ xảy ra.
They won't be happy until we're all dead.	Họ sẽ không hạnh phúc cho đến khi tất cả chúng ta chết.
Tom will think this is too expensive.	Tom sẽ nghĩ cái này quá đắt.
I don't want to be late for school.	Tôi không muốn đến trường muộn.
The policeman handcuffed the suspect.	Viên cảnh sát còng tay nghi phạm.
I will drop by your office tomorrow.	Tôi sẽ ghé qua văn phòng của bạn vào ngày mai.
I wonder if Tom ever asked Mary why she dropped out of school.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy bỏ học chưa.
Tom won't allow that to happen.	Tom sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
I saw a UFO.	Tôi đã nhìn thấy một UFO.
Tom needs adult supervision.	Tom cần sự giám sát của người lớn.
Can I do it while I'm in Boston?	Tôi có thể làm điều đó khi tôi ở Boston không?
Tom's hair is wet from the rain.	Tóc Tom ướt vì mưa.
You catch more flies with honey than with vinegar.	Bạn bắt được nhiều ruồi bằng mật ong hơn là dùng giấm.
You know I'll be able to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ có thể làm điều đó, phải không?
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
The only thing Tom likes to do after dinner is watch TV.	Điều duy nhất Tom thích làm sau bữa tối là xem TV.
Why do we need to be there at 2:30?	Tại sao chúng ta cần có mặt ở đó lúc 2:30?
You do not know any of this?	Bạn không biết bất kỳ điều này?
Remember that half of a person's life is lived after forty.	Hãy nhớ rằng một nửa cuộc đời của một người được sống sau bốn mươi.
I have decided to go to Australia next summer.	Tôi đã quyết định đi Úc vào mùa hè năm sau.
Tom quit that job when he was thirty years old.	Tom đã bỏ việc đó khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom doesn't like to wait.	Tom không thích chờ đợi.
This store sells everything in bulk.	Cửa hàng này bán tất cả mọi thứ với số lượng lớn.
Tom got a job at a pharmacy.	Tom đã nhận được một công việc tại một hiệu thuốc.
I know that Tom didn't want me to do it, but I did it anyway.	Tôi biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Tom lent me.	Tom đã cho tôi mượn.
I have no doubt in my mind that Tom would do it.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom said he didn't think he could win.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ mình có thể giành chiến thắng.
The brain consumes 25% of the body's energy.	Não tiêu thụ 25% năng lượng của cơ thể.
Tom said he thought he might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
I am loved.	Tôi được yêu.
I can't stop the bleeding.	Tôi không thể cầm máu.
If I wasn't so hungry, I wouldn't have eaten this.	Nếu tôi không quá đói, tôi sẽ không ăn cái này.
I think Tom is the one who has to tell Mary she won't be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Funding for this program is provided by the following sponsors.	Kinh phí cho chương trình này được cung cấp bởi các nhà tài trợ sau đây.
It's unlikely that Tom would do that.	Không có khả năng Tom làm điều đó.
Does Tom still want me to go with him?	Tom có ​​còn muốn tôi đi cùng anh ấy không?
Tom decided it wasn't his job to tell Mary about what John did.	Tom quyết định không phải là công việc của anh ấy để nói với Mary về những gì John đã làm.
You can't stop Tom.	Bạn không thể ngăn cản Tom.
I haven't learned all the rules yet.	Tôi vẫn chưa học hết các quy tắc.
Neither Tom nor Mary was moved.	Cả Tom và Mary đều không được chuyển đi.
What is your French teacher's name?	Tên giáo viên tiếng Pháp của bạn là gì?
Tom asked me about my job.	Tom hỏi tôi về công việc của tôi.
Tom plans to go to college next fall.	Tom dự định vào đại học vào mùa thu năm sau.
Tom told us.	Tom nói với chúng tôi.
You are just afraid that you will have to kiss Tom.	Bạn chỉ sợ rằng bạn sẽ phải hôn Tom.
Tom and I happen to be on the same train.	Tom và tôi tình cờ đi cùng một chuyến tàu.
Tom filled the glass with cold water.	Tom đổ đầy nước lạnh vào ly.
I have to obey Tom.	Tôi phải tuân theo Tom.
Tom told me to tell you Mary is okay.	Tom bảo tôi nói với bạn Mary không sao.
When asked how to do it, he said he didn't know.	Khi được hỏi làm thế nào để làm điều đó, anh ấy nói rằng anh ấy không biết.
They walked side by side.	Họ sánh bước bên nhau.
I must have forgotten.	Tôi chắc đã quên.
We must not waste our energy resources.	Chúng ta không được lãng phí tài nguyên năng lượng của mình.
Tom looked at Mary and smiled.	Tom nhìn Mary và mỉm cười.
Tom felt that he could go to Australia.	Tom cảm thấy rằng anh ấy có thể đến Úc.
I trust Tom.	Tôi tin tưởng vào Tom.
I still don't know exactly what to do.	Tôi vẫn chưa biết chính xác phải làm gì.
Tom has nowhere to stay.	Tom không có nơi nào để ở.
I'm sure Tom is busy.	Tôi chắc rằng Tom đang bận.
I can't get that tune out of my head.	Tôi không thể lấy được giai điệu đó ra khỏi đầu.
Mary is the most beautiful woman I know.	Mary là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi biết.
My job pays well, but it's really demanding.	Công việc của tôi được trả lương cao, nhưng nó thực sự rất khắt khe.
Tom went to a Halloween party.	Tom đã đến một bữa tiệc Halloween.
He doesn't know how important this meeting is.	Anh ấy không biết cuộc họp này quan trọng như thế nào.
Tom is not strong enough to win.	Tom không đủ mạnh để chiến thắng.
Tom said goodbye and got in the car to leave.	Tom chào tạm biệt rồi lên xe rời đi.
The answer is still not clear.	Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.
Does this bus go to the Hilton?	Xe buýt này có đi đến khách sạn Hilton không?
I don't think I will change.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi.
Thanks so much for your help.	cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của bạn.
You can enter if and only if you know our password.	Bạn có thể vào nếu và chỉ khi bạn biết mật khẩu của chúng tôi.
I told Tom to be more careful.	Tôi đã bảo Tom phải cẩn thận hơn.
I think I have to find some help.	Tôi nghĩ rằng tôi phải tìm một số trợ giúp.
Tom rushed out.	Tom lao ra ngoài.
I can't handle that.	Tôi không thể xử lý điều đó.
I know that Tom is worried.	Tôi biết rằng Tom đang lo lắng.
I really thought Tom was dead.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom đã chết.
We will always miss Tom.	Chúng tôi sẽ luôn nhớ Tom.
Tom wants the rest of the money I owe him.	Tom muốn phần còn lại của số tiền mà tôi nợ anh ta.
Tom is leaving tonight.	Tom sẽ đi tối nay.
I think Tom is boring.	Tôi nghĩ rằng Tom thật nhàm chán.
Tom said that Mary thought she might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
How much money do you have in the bank?	Bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng?
Tom and Mary don't get along at all.	Tom và Mary hoàn toàn không hợp nhau.
Tom gave me a jolt in the ribs.	Tom cho tôi một cái thọc nhẹ vào xương sườn.
Tom loves to play basketball.	Tom thích chơi bóng rổ.
I know that Tom doesn't want to be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom was good enough to lend me money.	Tom đã đủ tốt để cho tôi vay tiền.
Tom hopes that he can take care of himself.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
I'm not used to people questioning my methods.	Tôi không quen với việc mọi người đặt câu hỏi về phương pháp của tôi.
No one in the house.	Không có ai trong nhà.
Obviously he didn't want to talk to me.	Rõ ràng là anh ấy không muốn nói chuyện với tôi.
Tom looks like he has a plan.	Tom có ​​vẻ như anh ấy có một kế hoạch.
Any. 	Nào.
Time to go.	Đến lúc phải đi.
I should wear gloves.	Tôi nên đeo găng tay.
Tom's cheeks flushed red.	Má của Tom đỏ bừng.
I have completed that.	Tôi đã hoàn thành việc đó.
I was not paying attention in class.	Tôi đã không chú ý trong lớp.
Tom and Mary had really good seats at the concert last night.	Tom và Mary đã có chỗ ngồi thực sự tốt trong buổi hòa nhạc tối qua.
Because of a misunderstanding, Tom and Mary have not spoken to each other for a month.	Vì một sự hiểu lầm, Tom và Mary đã không nói chuyện với nhau cả tháng nay.
Tom can show Mary how to do it.	Tom có ​​thể chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom always says what's on his mind.	Tom luôn nói những gì anh ấy nghĩ trong đầu.
Tom is always there.	Tom luôn ở đó.
I didn't go skiing today.	Tôi đã không đi trượt tuyết hôm nay.
I'm sure Tom misses Mary.	Tôi chắc rằng Tom nhớ Mary.
This is completely voluntary.	Điều này là hoàn toàn tự nguyện.
I know Tom didn't do it on Monday.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó vào thứ Hai.
After the disaster, there was almost no water left on the island.	Sau thảm họa, trên đảo hầu như không còn nước.
Some couples argue over small issues.	Một số cặp đôi tranh cãi về những vấn đề nhỏ.
Tom is very mischievous.	Tom rất tinh nghịch.
He seems to be all thumbs up.	Anh ấy dường như là tất cả các ngón tay cái.
I definitely don't want that to happen.	Tôi chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.
Tom is an extremely sophisticated man.	Tom là người cực kỳ tinh vi.
Tom says that Mary is retired.	Tom nói rằng Mary đã nghỉ hưu.
I don't think I've seen anyone do that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai làm điều đó trước đây.
Tom sat crying in the corner.	Tom ngồi khóc trong góc.
Can you talk to Tom for me?	Bạn có thể nói chuyện với Tom giúp tôi không?
Tom knew right away that he shouldn't have come.	Tom biết ngay rằng anh ấy không nên đến.
I suspect Tom has left Boston.	Tôi nghi ngờ Tom đã rời đi Boston.
I'm not as rich as you.	Tôi không giàu như bạn.
That is not expensive.	Đó không phải là đắt tiền.
There is a lot of useful equipment in the hardware store.	Có rất nhiều thiết bị hữu ích trong cửa hàng kim khí.
Tom is a bit of an extrovert.	Tom là một người hơi hướng thượng.
I didn't do anything today.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
Your boots are very muddy.	Ủng của bạn rất lầy lội.
Tom used crutches to get around.	Tom đã sử dụng nạng để đi lại.
Phoenix is ​​the capital of Arizona.	Phoenix là thủ phủ của Arizona.
He once lied and told her a rare creature lived in her closet.	Anh ta đã từng nói dối và nói với cô ấy một sinh vật quý hiếm sống trong tủ quần áo của cô ấy.
I think Tom is a good boy.	Tôi nghĩ Tom là một cậu bé tốt.
Why didn't you cycle to school today?	Tại sao bạn không đạp xe đến trường hôm nay?
Tom does not sit with Mary.	Tom không ngồi với Mary.
I am a smoker.	Tôi là một người nghiện thuốc lá.
You don't want to use mine?	Bạn không muốn sử dụng của tôi?
I'm not good enough for you.	Tôi không đủ tốt với bạn.
Tom told me he could get us what we needed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể lấy cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
Tom needs to talk to Mary himself.	Tom cần tự mình nói chuyện với Mary.
Tom told me he was learning French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang học tiếng Pháp.
Language teaching is not considered an easy job.	Giảng dạy ngôn ngữ không được coi là một công việc dễ dàng.
At that time Tom was still single.	Lúc đó Tom vẫn độc thân.
Who is the mayor?	Thị trưởng là ai?
What I saw was shocking.	Những gì tôi thấy thật là sốc.
Tom is still not walking very well.	Tom vẫn không đi lại rất tốt.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
You don't have to go, right?	Bạn không cần phải đi, phải không?
His plane departs for Hong Kong at 2:00 pm.	Máy bay của anh ấy khởi hành đến Hồng Kông lúc 2:00 chiều.
I think you should know that I can't go with you tomorrow.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi không thể đi với bạn vào ngày mai.
Tom is in great form.	Tom đang có phong độ tuyệt vời.
I used to go skiing in the winter.	Tôi đã từng thường đi trượt tuyết vào mùa đông.
Mary is in labor.	Mary đang chuyển dạ.
I'll have time in 10 minutes.	Tôi sẽ có thời gian trong 10 phút nữa.
I want to know why Tom did this.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại làm điều này.
Tom told Mary to stand up.	Tom bảo Mary đứng lên.
Tom is a thirteen year old boy.	Tom là một cậu bé mười ba tuổi.
I don't want to do it without Tom.	Tôi không muốn làm điều đó mà không có Tom.
I'm sure someone will.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm được.
Tom is waiting at the check-out line.	Tom đang đợi ở hàng trả phòng.
I wasn't even there that night.	Tôi thậm chí đã không ở đó vào đêm đó.
You have more experience than me.	Bạn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
I think Tom is wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhầm.
The Queen has outlined a number of bills the government hopes to pass over the next year.	Nữ hoàng đã vạch ra một số dự luật mà chính phủ hy vọng sẽ thông qua trong năm tới.
No one blamed Tom for that.	Không ai trách Tom về điều đó.
I wonder if Tom wants that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn điều đó không.
Tom can tell you who did it.	Tom có ​​thể cho bạn biết ai đã làm điều đó.
Tom pulled Mary out of the quicksand.	Tom đã kéo Mary ra khỏi cát lún.
Tom is deceiving himself, isn't he?	Tom đang tự huyễn hoặc mình, phải không?
Tom and Mary both thought they would get an A.	Tom và Mary đều nghĩ rằng họ sẽ đạt điểm A.
Tom is a real idiot.	Tom là một tên ngốc thực sự.
Please don't tell Tom what we did.	Xin đừng nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
I kissed Tom on the lips.	Tôi hôn lên môi Tom.
Can you tell Tom I'm here?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi ở đây không?
Do you believe in extraterrestrials?	Bạn có tin vào người ngoài trái đất?
He regained consciousness and was able to talk.	Anh đã tỉnh lại và có thể nói chuyện.
You have a habit of exaggerating things.	Bạn có thói quen phóng đại mọi thứ.
You won't need to tell Tom anything.	Bạn sẽ không cần phải nói với Tom bất cứ điều gì.
I think you should go without me.	Tôi nghĩ bạn nên đi mà không có tôi.
Tom wants to have children.	Tom muốn có con.
He borrowed a lot of money from the bank.	Anh ấy đã vay rất nhiều tiền từ ngân hàng.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​thể sẽ sợ hãi.
He took the trouble to see me off to the station.	Anh ấy đã chịu khó để tiễn tôi ra ga.
I lost the pen I bought yesterday.	Tôi đã làm mất chiếc bút tôi mua hôm qua.
I know Tom doesn't know why he should.	Tôi biết Tom không biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Don't know if anyone here named Tom.	Không biết có ai ở đây tên Tom không.
Tom has just received the big promotion he's been waiting for.	Tom vừa nhận được chương trình khuyến mãi lớn mà anh ấy đang chờ đợi.
Tom is not Mary's boyfriend, and neither is John.	Tom không phải là bạn trai của Mary, và John cũng vậy.
Time to restore order.	Đã đến lúc khôi phục trật tự.
There is nothing else in the box.	Không có gì khác trong hộp.
Tom will take care of the baby this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ chăm sóc em bé.
I know you would never let Tom hurt me.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ để Tom làm tổn thương tôi.
I don't believe the weather will change next week.	Tôi không tin rằng thời tiết sẽ thay đổi trong tuần tới.
Tom did it with Mary.	Tom đã làm điều đó với Mary.
They will root for you.	Họ sẽ root cho bạn.
Why does Tom always have to do this?	Tại sao Tom luôn phải làm như vậy?
Tom is holding a beer.	Tom đang cầm một cốc bia.
When you decide which package you want, please let us know in writing.	Khi bạn quyết định gói nào bạn muốn, vui lòng thông báo bằng văn bản cho chúng tôi.
Tom, be careful not to fall into the pit.	Tom, hãy cẩn thận để không bị rơi xuống hố.
Are they displayed throughout the year?	Chúng có được hiển thị trong suốt cả năm không?
They will broadcast the event.	Họ sẽ truyền hình sự kiện.
I think the boss will fire Tom.	Tôi nghĩ ông chủ sẽ sa thải Tom.
I want you to know that you have nothing to fear.	Tôi muốn bạn biết rằng bạn không có gì phải sợ hãi.
Tom is back in town.	Tom đã trở lại thị trấn.
Tom does not allow people to enter his house.	Tom không cho phép mọi người vào nhà của mình.
Tom's garden is not as big as Mary's.	Khu vườn của Tom không rộng bằng Mary.
Tom has never had a serious girlfriend before.	Tom chưa bao giờ có một người bạn gái nghiêm túc trước đây.
Tom was probably happy with Mary's gift.	Tom có ​​lẽ rất vui với món quà của Mary.
I think Tom cried.	Tôi nghĩ rằng Tom đã khóc.
Tom says he can't go camping with us next weekend.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi cắm trại với chúng tôi vào cuối tuần tới.
I don't think I will resign.	Tôi không nghĩ mình sẽ từ chức.
Tom is not mad at Mary.	Tom không giận Mary.
It seems more expensive to me.	Nó có vẻ đắt hơn đối với tôi.
It's not interesting at all.	Nó không thú vị chút nào.
Please stay in the car until the rain stops.	Hãy ngồi trên xe cho đến khi mưa tạnh.
If you are not careful, you can injure yourself.	Nếu không cẩn thận, bạn có thể tự làm mình bị thương.
I don't think Tom is as rich as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom giàu như Mary.
Tom doesn't know if Mary is alive or dead.	Tom không biết Mary còn sống hay đã chết.
He is afraid that his wife is not good enough.	Anh ấy sợ vợ không đảm đang.
Tom is ready to start.	Tom đã sẵn sàng để bắt đầu.
What's going on in Boston?	Chuyện gì đang xảy ra ở Boston?
Tom is a pretty good trombone player.	Tom là một người chơi trombone khá giỏi.
Tom talked to us.	Tom đã nói chuyện với chúng tôi.
Tom won't be off tomorrow.	Tom sẽ không nghỉ vào ngày mai.
She peeked through the curtain.	Cô nhìn lén qua tấm rèm.
I know Tom won't be able to do it as quickly as Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary.
Tom looked through the telescope.	Tom nhìn qua kính viễn vọng.
I think you are cheating.	Tôi nghĩ bạn đang lừa dối.
I cannot deal with it.	Tôi không thể đối phó với nó.
Soon my husband returned.	Không bao lâu nữa chồng tôi về.
I am a redhead.	Tôi là một người tóc đỏ.
Tom does not have the qualities of a good leader.	Tom không có tố chất của một nhà lãnh đạo giỏi.
It's not as hard to do as you might think.	Sẽ không khó để làm điều đó như bạn nghĩ.
Tom was shot in Boston.	Tom bị bắn ở Boston.
Imported electronics have a huge footprint.	Hàng điện tử nhập khẩu có một dấu ấn rất lớn.
Tom would be proud of me.	Tom sẽ tự hào về tôi.
I don't know if I should drive.	Tôi không biết mình nên lái xe.
People talk a lot about social networks these days.	Mọi người nói nhiều về mạng xã hội những ngày này.
Tom has no interest in sports.	Tom không có hứng thú với thể thao.
Maybe Tom will sell you one of his guitars.	Có lẽ Tom sẽ bán cho bạn một trong những cây đàn của anh ấy.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
I do not respond to accusations.	Tôi không trả lời những lời buộc tội.
Tom seems to have gone early.	Tom dường như đã đi sớm.
I hope I don't regret this.	Tôi hy vọng tôi không hối tiếc về điều này.
How will Tom and I protect ourselves?	Tom và tôi sẽ bảo vệ mình như thế nào?
Tom's biological parents put him up for adoption.	Cha mẹ ruột của Tom đã cho anh ta làm con nuôi.
Clothes were scattered all over the floor.	Quần áo vương vãi khắp sàn.
What did Tom come up with?	Tom đã nghĩ ra điều gì?
My house was still under construction at that time.	Lúc đó nhà tôi vẫn đang xây.
I have no one to go to for advice.	Tôi không có ai để đi xin lời khuyên.
I didn't gain as much weight as I thought.	Tôi đã không tăng cân nhiều như tôi nghĩ.
We need more people like Tom on our team.	Chúng tôi cần thêm những người như Tom trong nhóm của chúng tôi.
Tom did most of the work himself.	Tom đã tự mình làm hầu hết công việc.
I know Tom wants to make a good impression.	Tôi biết Tom muốn tạo ấn tượng tốt.
Tom didn't mind at all when he didn't get the job he applied for.	Tom không hề bận tâm chút nào khi anh ấy không nhận được công việc mà anh ấy đã ứng tuyển.
I hope Tom doesn't notice.	Tôi hy vọng Tom không để ý.
I will be staying with my uncle in Australia.	Tôi sẽ ở với chú của tôi ở Úc.
Tom is always on time, isn't he?	Tom luôn đúng giờ, phải không?
Tom is mixing flour with sugar.	Tom đang trộn bột mì với đường.
You should be more careful about your safety.	Bạn nên cẩn thận hơn về sự an toàn của mình.
Tom says he won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó hôm nay.
I'm the only person besides Tom who thinks Mary isn't ugly.	Tôi là người duy nhất ngoài Tom nghĩ Mary không xấu xí.
Do not keep the car in the barn.	Đừng giữ xe trong chuồng.
Tom is sitting in the dark.	Tom đang ngồi trong bóng tối.
I advised Tom not to do that anymore.	Tôi đã khuyên Tom đừng làm vậy nữa.
Tom looks a little sad.	Tom trông hơi buồn.
Tom said that Mary knew she might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không phải làm điều đó.
Tom didn't know what to say to make Mary feel better.	Tom không biết phải nói gì để Mary cảm thấy tốt hơn.
You are not as tall as me.	Bạn không cao như tôi.
Tom told Mary that he was prepared to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
I don't want to mess with that.	Tôi không muốn gây rối với điều đó.
I'm sure we'll be able to do that.	Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom was embarrassed by his parents.	Tom đã bị bố mẹ làm cho xấu hổ.
Delicious rice with miso soup.	Cơm ngon với súp miso.
Let's wait until Tom leaves before we do that.	Hãy đợi cho đến khi Tom rời đi trước khi chúng ta làm điều đó.
Tom asked me to pass by.	Tom rủ tôi đi ngang qua.
Tom has no reason not to go.	Tom không có lý do gì để không đi.
I told Tom to leave as soon as possible.	Tôi đã nói với Tom rằng hãy rời đi càng sớm càng tốt.
Tom fell from a cliff.	Tom bị rơi từ một vách đá.
Tom doesn't need to explain to me.	Tom không cần phải giải thích với tôi.
You want to go there, don't you?	Bạn muốn đến đó, phải không?
An honest man wouldn't do such a thing.	Một người đàn ông trung thực sẽ không làm một điều như vậy.
As far as I know, the book has never been translated into Japanese.	Theo những gì tôi biết, cuốn sách chưa bao giờ được dịch sang tiếng Nhật.
Don't believe him no matter what he says.	Đừng tin anh ta cho dù anh ta nói gì.
Looks like Tom is leaving.	Có vẻ như Tom đang rời đi.
Tom wasn't too worried.	Tom không lo lắng lắm.
I hope you will come to my party.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến bữa tiệc của tôi.
It's time to start preparing for school.	Đã đến lúc bạn bắt đầu chuẩn bị đến trường.
I used to think that was true, but not anymore.	Tôi đã từng nghĩ điều đó đúng, nhưng giờ không còn nữa.
You should say no.	Bạn nên nói không.
Tom had hoped Mary would smile at him.	Tom đã hy vọng Mary sẽ mỉm cười với anh.
Tom ran by without noticing Mary.	Tom chạy ngang qua mà không để ý đến Mary.
I almost didn't send that letter to Tom.	Tôi gần như không gửi bức thư đó cho Tom.
Tom often complains about the cold.	Tom thường phàn nàn về cái lạnh.
Tom says he needs to find someone to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm ai đó để giúp Mary.
Tom inspired me to do just that.	Tom đã truyền cảm hứng cho tôi để làm điều đó.
I don't know where Tom keeps his passport.	Tôi không biết Tom giữ hộ chiếu của mình ở đâu.
Tom bought a new pair of sneakers yesterday.	Tom đã mua một đôi giày thể thao mới vào ngày hôm qua.
Tom Jackson is more famous than his wife.	Tom Jackson nổi tiếng hơn cả vợ của anh ấy.
He occupies a prominent position in the company.	Anh ấy chiếm một vị trí nổi bật trong công ty.
Today is full of surprises.	Hôm nay đầy bất ngờ.
Please don't trouble yourself.	Xin đừng tự rắc rối.
Wait. 	Chờ đợi.
I will be back.	Tôi sẽ quay lại.
Who is the man leaning against the gate?	Người đàn ông đang dựa vào cổng là ai?
I know Tom and Mary have never danced together.	Tôi biết Tom và Mary chưa bao giờ khiêu vũ cùng nhau.
You told me you know how to do it.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
I have to get to the park before Tom leaves.	Tôi phải đến công viên trước khi Tom rời đi.
Why is everyone talking about Tom?	Tại sao mọi người lại nói về Tom?
We were detained for two hours because of an accident.	Chúng tôi đã bị giam trong hai giờ vì một tai nạn.
Tom and Mary are both punished.	Tom và Mary đều bị trừng phạt.
Tom said that he was really happy that he could do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui vì mình có thể làm được điều đó.
Tom is Mary's brother.	Tom là anh trai của Mary.
Tom wasn't sure Mary knew she needed to do it.	Tom không chắc Mary biết cô ấy cần phải làm điều đó.
I asked Tom if I could see him again.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể gặp lại anh ấy không.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
"Are you going to leave me here alone?" 	"Em định bỏ anh lại đây một mình à?"
"Of course not."	"Tất nhiên là không rồi."
You are too kind.	Bạn quá tốt bụng.
I hope the police catch the guy who stabbed me.	Tôi hy vọng cảnh sát bắt được kẻ đã đâm tôi.
Your dog barks at me.	Con chó của bạn sủa tôi.
Why don't we play tennis?	Tại sao chúng ta không chơi quần vợt?
We did all we could.	Chúng tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm.
Do you know what the population of Boston is?	Bạn có biết dân số của Boston là bao nhiêu không?
I wonder if Tom thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta cần làm điều đó hay không.
Never do that again.	Đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Tom is likely to be self-aggrandizing.	Tom có ​​thể sẽ tự đề cao.
I feel lost without Tom.	Tôi cảm thấy mất mát khi không có Tom.
I don't know if Tom eats meat or not.	Tôi không biết Tom có ​​ăn thịt hay không.
Neither Tom nor Mary live in Boston.	Cả Tom và Mary đều không sống ở Boston.
Tom is not very good at basketball.	Tom chơi bóng rổ không giỏi lắm.
I'm not very good at selling myself.	Tôi không giỏi bán mình lắm.
Don't get excited. 	Đừng phấn khích.
Nothing.	Không có gì.
I don't think Tom was at home.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở nhà.
I wonder why Tom is absent.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại vắng mặt.
Tom started washing the car.	Tom bắt đầu rửa xe.
Tom watches TV every day.	Tom xem TV mỗi ngày.
Tom and Mary say they are married.	Tom và Mary nói rằng họ đã kết hôn.
I haven't told Tom why I want to do that.	Tôi chưa nói với Tom tại sao tôi muốn làm điều đó.
It's really not new.	Nó thực sự không mới.
Tom refused to go with me.	Tom từ chối đi với tôi.
She won't like this.	Cô ấy sẽ không thích điều này.
Tom said that Mary might be supportive.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ ủng hộ.
Tom asked me if I wanted to go to the Bon Festival with him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn đi dự vũ hội Bon Festival với anh ấy không.
Tom looks very comfortable with me.	Tom trông rất thoải mái với tôi.
I had a busy day.	Tôi đã có một ngày bận rộn.
Things are not likely to get better.	Mọi thứ không có khả năng trở nên tốt hơn.
I was the one who convinced Tom to help.	Tôi là người thuyết phục Tom giúp đỡ.
Tom needs your help.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom is in love with Mary's best friend.	Tom đang yêu bạn thân nhất của Mary.
Both Tom and Mary have been playing the piano since they were 13 years old.	Cả Tom và Mary đều chơi piano từ khi họ 13 tuổi.
Tom declares that he is innocent.	Tom tuyên bố rằng anh ấy vô tội.
Tom told Mary I was ticklish.	Tom nói với Mary rằng tôi thấy nhột nhột.
Some passengers were trapped.	Một số hành khách đã bị mắc kẹt.
That didn't help either.	Điều đó cũng không giúp được gì.
Tom and Mary have a distant relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ xa cách.
Tom warned me not to speak French.	Tom đã cảnh báo tôi không được nói tiếng Pháp.
Tom said that his parents let him do what he wanted to do.	Tom nói rằng bố mẹ anh ấy để anh ấy làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom asked me to stay and help Mary.	Tom yêu cầu tôi ở lại và giúp Mary.
Cats have the ability to see in the dark.	Mèo có khả năng nhìn trong bóng tối.
Tom may have been sick.	Tom có ​​thể đã bị ốm.
Tom encourages Mary to work faster.	Tom khuyến khích Mary làm việc nhanh hơn.
Tom is not tall.	Tom không cao.
I don't want to say anything that would make Tom mad.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom nổi điên.
Tom couldn't even look at Mary without blushing.	Tom thậm chí không thể nhìn Mary mà không đỏ mặt.
I studied French for three hours today.	Tôi đã học tiếng Pháp trong ba giờ hôm nay.
I found the key I was looking for.	Tôi đã tìm thấy chìa khóa mà tôi đang tìm kiếm.
Tom stepped off the podium.	Tom bước ra khỏi bục.
Suddenly a man appeared, snatched my suitcase and ran away.	Bất ngờ một người đàn ông xuất hiện, giật lấy vali của tôi và bỏ chạy.
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc phải làm vào chiều nay.
Tom stayed home all weekend.	Tom ở nhà cả cuối tuần.
Do you rinse your mouth right after brushing your teeth?	Bạn có súc miệng ngay sau khi đánh răng không?
Do you ever take vitamin pills?	Bạn có bao giờ uống thuốc vitamin không?
I know Tom is a very strong man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất mạnh mẽ.
I will lie down.	Tôi sẽ nằm xuống.
I wonder why Tom can't do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thể làm điều đó.
I couldn't understand how her father could see through that man.	Tôi không thể hiểu bằng cách nào mà bố cô có thể nhìn thấu được người đàn ông đó.
Tom couldn't tell Mary how he really felt.	Tom không thể nói cho Mary biết anh thực sự cảm thấy thế nào.
Tom and I weren't hurt.	Tom và tôi không bị thương.
There is some muddy water in the bucket.	Có một ít nước bùn trong xô.
What Tom said wasn't exactly a compliment.	Những gì Tom nói không hẳn là một lời khen.
Tom and I enjoy the company of each other.	Tom và tôi thích bầu bạn với nhau.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
I don't think it will be easy.	Tôi không nghĩ nó sẽ dễ dàng.
The road is 10 feet wide.	Con đường có chiều rộng 10 feet.
I have never felt better in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống của mình.
You don't seem to be as tired as Tom.	Bạn dường như không mệt mỏi như Tom.
Tom has been a very good leader.	Tom đã là một nhà lãnh đạo rất tốt.
I have a friend who is a teacher in Australia.	Tôi có một người bạn là giáo viên ở Úc.
I can't figure out how to open the window.	Tôi không thể tìm ra cách mở cửa sổ.
I don't think Tom knows where to wait for Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết phải đợi Mary ở đâu.
Tom is not at home.	Tom không có nhà.
I bet it gives her an overwhelming feeling of being so beautiful.	Tôi cá rằng nó mang lại cho cô ấy một cảm giác vượt trội khi được xinh đẹp như vậy.
How long did it take you to get used to the smell?	Bạn đã mất bao lâu để quen với mùi?
Mary wears a bright pink scarf.	Mary đội một chiếc khăn màu hồng tươi.
I know that you are not afraid.	Tôi biết rằng bạn không sợ hãi.
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will be jealous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ghen tị.
She will give birth in July.	Cô ấy sẽ sinh con vào tháng Bảy.
Tom can't remember everyone's name.	Tom không thể nhớ tên mọi người.
"Where are the books?" 	"Nhưng quyển sach ở đâu?"
"They're on the desk."	"Chúng ở trên bàn làm việc."
Tom didn't realize he had to help Mary.	Tom không nhận ra mình phải giúp Mary.
If I were you, I'd do the same thing Tom is doing.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm điều tương tự như Tom đang làm.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
Don't you remember my promise?	Bạn không nhớ lời hứa của tôi sao?
How many hibernating animals can you name?	Bạn có thể đặt tên cho bao nhiêu loài động vật ngủ đông đó?
Both my parents were raised in the country.	Cả cha mẹ tôi đều được nuôi dưỡng trong nước.
Did you cry all night? 	Bạn đã khóc suốt đêm?
Your eyes are all puffy.	Mắt bạn sưng húp hết cả.
You didn't know that would happen?	Bạn không biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
Tom is afraid of the dog.	Tom sợ con chó.
I think you did a great job.	Tôi nghĩ bạn đã làm rất tốt.
Tom says he is ready for the test.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng cho bài kiểm tra.
Tom is a terrible husband.	Tom là một người chồng tồi tệ.
I'm used to the smell.	Tôi đã quen với mùi.
Tom is having money problems.	Tom đang gặp vấn đề về tiền bạc.
Tom will only be there for a few weeks.	Tom sẽ chỉ ở đó trong vài tuần.
Tom is not like that.	Tom không như vậy.
That's not my problem. 	Đó không phải là vấn đề của tôi.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
Tom didn't know what Mary needed to do.	Tom không biết Mary cần làm gì.
What you are suggesting is not realistic.	Những gì bạn đang đề xuất không thực tế.
Tom went to the front door.	Tom đi tới cửa trước.
Tom pushed Mary to work harder.	Tom đã thúc đẩy Mary tập luyện chăm chỉ hơn.
You didn't help Tom do that, did you?	Bạn đã không giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom is in a hurry, isn't he?	Tom đang vội, phải không?
What you want and what you need are two different things.	Những gì bạn muốn và những gì bạn cần là hai điều khác nhau.
His daughter is eager to go anywhere with him.	Con gái anh háo hức muốn đi cùng anh đến bất cứ đâu.
It doesn't matter to you, does it?	Nó không quan trọng đối với bạn, phải không?
The French-speaking boy is Tom.	Cậu bé nói tiếng Pháp là Tom.
Tom plays the sitar.	Tom đóng vai sitar.
Apparently Tom tried to do that.	Rõ ràng là Tom đã cố gắng làm điều đó.
I should probably tell Tom I'll do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
After his controversy, they expelled him from the club.	Sau cuộc tranh cãi của anh ta, họ đã trục xuất anh ta khỏi câu lạc bộ.
Obviously they lied.	Rõ ràng là họ đã nói dối.
Do you think you can make my car run?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm cho xe của tôi chạy?
I've been thinking a lot about you over the past month.	Tôi đã nghĩ rất nhiều về bạn trong tháng qua.
Tom does what he says he will do.	Tom làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I think Tom doesn't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết cách làm điều đó.
Tom has never ridden a bicycle.	Tom chưa bao giờ đi xe đạp.
Everything is not fine.	Mọi thứ đều không ổn.
Tom doesn't realize Mary has to help John do it.	Tom không nhận ra Mary phải giúp John làm điều đó.
Tom could tell that Mary was very upset.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đã rất buồn.
I don't think Tom is alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom ở một mình.
Tom probably doesn't know he shouldn't do it.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy không nên làm điều đó.
I shouldn't have stayed up so late last night.	Đáng lẽ đêm qua tôi không nên thức khuya như vậy.
I count on you to do it.	Tôi trông cậy vào bạn để làm điều đó.
In rare cases, a blow to the head can cause the olfactory nerves to be damaged or severed, causing someone to partially or completely lose their sense of smell.	Trong một số trường hợp hiếm hoi, một cú đánh vào đầu có thể khiến các dây thần kinh khứu giác bị tổn thương hoặc cắt đứt, khiến một người nào đó mất khứu giác một phần hoặc toàn bộ.
Tom comes here every day.	Tom đến đây mỗi ngày.
I understand that Tom will be leaving Australia tonight.	Tôi hiểu rằng tối nay Tom sẽ rời Úc.
Why are people afraid of Tom?	Tại sao mọi người sợ hãi Tom?
Tom wants to go to college.	Tom muốn đi học đại học.
Tom is not happy to see Mary.	Tom không vui khi gặp Mary.
Have any shoes you tried on that fit?	Có đôi giày nào bạn đã thử vừa vặn không?
Tom drowned in this lake.	Tom đã chết đuối trong hồ này.
I could come here more often if I wanted to.	Tôi có thể đến đây thường xuyên hơn nếu tôi muốn.
I know that you want to show me something.	Tôi biết rằng bạn muốn cho tôi xem một cái gì đó.
Tom believes he can do it.	Tom tin rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom and Mary were able to eat as much as they wanted.	Tom và Mary đã có thể ăn bao nhiêu tùy thích.
Tom has a habit of blaming Mary for everything.	Tom có ​​thói quen đổ lỗi cho Mary về mọi thứ.
It was Tom who told me not to.	Chính Tom đã nói với tôi rằng đừng làm vậy.
Tom says you just need to relax.	Tom nói rằng bạn chỉ cần thư giãn.
What did Tom ask Mary to buy?	Tom đã hỏi Mary mua gì?
Tom barely crashed into Mary's car.	Tom hầu như không đâm vào xe của Mary.
Even if I wanted to, I can't help you.	Ngay cả khi tôi muốn, tôi không thể giúp bạn.
I know you will love it.	Tôi biết bạn sẽ thích nó.
I almost never see Tom again.	Tôi hầu như không bao giờ gặp Tom nữa.
I want to know why Tom is not here today.	Tôi muốn biết tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom realized he was very tired.	Tom nhận ra mình rất mệt.
Tom smiled helplessly.	Tom mỉm cười bất lực.
It would be crazy to ride a bike without brakes.	Bạn sẽ thật điên rồ nếu đi xe đạp mà không có phanh.
A few minutes after finishing his work, he went to bed.	Vài phút sau khi hoàn thành công việc, anh lên giường.
Tom was rude to Mary.	Tom thật thô lỗ với Mary.
That's why I did it.	Đó là lý do tại sao tôi đã làm điều đó.
Tom is off Friday.	Tom đã nghỉ thứ Sáu.
Tom is lying on the couch, reading a book.	Tom đang nằm trên ghế dài, đọc sách.
Tom and Mary have yet to choose a name for their baby.	Tom và Mary vẫn chưa chọn tên cho con của họ.
We are paid more than a lot of people.	Chúng tôi được trả lương cao hơn rất nhiều người.
Tom will fix this.	Tom sẽ sửa lỗi này.
Did Tom really do that?	Tom đã thực sự làm điều đó?
Tom is hosting a party at his place on Monday night.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc tại chỗ của anh ấy vào tối thứ Hai.
The sky is getting brighter.	Trời ngày càng sáng.
Tom will let you know when we need to be there.	Tom sẽ cho bạn biết thời gian chúng ta cần có mặt ở đó.
I wish that Tom would stop singing.	Tôi ước rằng Tom sẽ ngừng ca hát.
I think Tom is smarter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn Mary.
Tom is pretty stupid.	Tom khá ngốc nghếch.
I can't wait to go to Australia to visit Tom.	Tôi nóng lòng muốn đến Úc để thăm Tom.
I don't have the guts to do that.	Tôi không có đủ can đảm để làm điều đó.
Why does Tom never care about anything I do?	Tại sao Tom không bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì tôi làm?
We cannot allow Tom to win.	Chúng tôi không thể cho phép Tom chiến thắng.
Tom didn't go to school last Monday.	Tom đã không đến trường vào thứ Hai tuần trước.
You can't stand it.	Bạn không thể chịu đựng được.
I would rather feed the dog before we eat.	Tôi thà cho chó ăn trước khi chúng tôi ăn.
It is essential that this be completed by the end of the day.	Điều cần thiết là việc này phải hoàn thành vào cuối ngày.
Tom can walk.	Tom có ​​thể đi bộ.
Tom is used to life in the city.	Tom đã quen với cuộc sống ở thành phố.
Is this your bag or his?	Đây là bao của bạn hay của anh ấy?
Both Tom and his father were there.	Cả Tom và cha anh đều ở đó.
I need to inject you.	Tôi cần phải tiêm cho bạn.
He stays calm in the face of danger.	Anh giữ bình tĩnh khi đối mặt với hiểm nguy.
I still haven't found what I'm looking for.	Tôi vẫn chưa tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Is there nothing we can do to help?	Không có gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ?
You know I have to do it, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom would never let me forget it, would he?	Tom sẽ không bao giờ để tôi quên nó, phải không?
Tom will definitely get wet.	Tom chắc chắn sẽ bị ướt.
You are still unsuccessful.	Bạn vẫn chưa thành công.
Tom's doing it, isn't he?	Tom đang làm việc đó, phải không?
The alarm siren is broken.	Còi báo động bị hỏng.
Tom won't be visiting Boston.	Tom sẽ không đến thăm Boston.
I don't think Tom is old enough to do that.	Tôi không nghĩ Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
Will you lend me a hand in this matter?	Bạn sẽ giúp tôi một tay trong vấn đề này?
Do you have something to say to me?	Bạn có điều gì muốn nói với tôi không?
"I don't understand what's going on." 	"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra."
"You don't need it."	"Ngươi không cần."
Something very strange happened to Tom.	Một điều gì đó rất lạ đã xảy ra với Tom.
I congratulated Tom.	Tôi đã chúc mừng Tom.
They stopped to stare at Tom.	Họ dừng lại để nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom doesn't make dinner.	Tom không làm bữa tối.
I'm fed up with Tom.	Tôi chán ngấy Tom.
Maybe Tom is just nervous.	Có lẽ Tom chỉ đang lo lắng.
Tom told Mary that he was scared.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất sợ.
I can't let you take all the blame.	Tôi không thể để bạn nhận hết lỗi.
You didn't tell me Tom was coming to Australia with us.	Bạn đã không nói với tôi rằng Tom sẽ đến Úc với chúng tôi.
Tom sent it to me.	Tom đã gửi cho tôi.
Tom is counting his money.	Tom đang đếm tiền của mình.
I do not have children.	Tôi không có con.
I knew Tom couldn't do that.	Tôi đã biết Tom không thể làm điều đó.
Tom knows I went surfing yesterday.	Tom biết hôm qua tôi đã đi lướt sóng.
Tom thinks he has to help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải giúp Mary.
I know that Tom wants to be a physiotherapist.	Tôi biết rằng Tom muốn trở thành một nhà vật lý trị liệu.
It took me quite a while to do that.	Tôi đã mất khá nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom may have a crush on Mary.	Tom có ​​thể phải lòng Mary.
Tom and Mary sat next to each other.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau.
Tom won't be happy with Mary.	Tom sẽ không hạnh phúc với Mary.
I know that you are very brave.	Tôi biết rằng bạn rất dũng cảm.
Are you saying I'm a liar?	Bạn đang nói tôi là một kẻ nói dối?
Tom jumped to the ground.	Tom nhảy xuống đất.
Tom says he will probably do it on October 20 with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10 với Mary.
What Tom said was just a big lie.	Những gì Tom nói chỉ là một lời nói dối lớn.
Tom said that Mary knew that John might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể phải làm điều đó một mình.
I saw Tom on the beach.	Tôi thấy Tom trên bãi biển.
Tom will be back the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mốt.
I was not expecting visitors.	Tôi đã không mong đợi khách truy cập.
I don't think we can wait until 2:30.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể đợi đến 2:30.
That's what I can't understand.	Đó là điều tôi không thể hiểu được.
Is 1 a prime number?	1 có phải là số nguyên tố không?
Some Japanese are shy even to the point of being rude.	Một số người Nhật nhút nhát thậm chí đến mức tỏ ra thô lỗ.
I wouldn't be able to do it alone.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
I did all I could to help you. 	Tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp bạn.
The rest is up to you.	Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn.
Tom hopes that he will not be disqualified.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị loại.
I eat an egg every morning.	Tôi ăn một quả trứng vào mỗi buổi sáng.
Tom may come soon.	Tom có ​​thể đến sớm.
Tom started into the mail room.	Tom bắt đầu vào phòng thư.
How did you discover Tom's hideout?	Làm thế nào bạn phát hiện ra nơi ẩn náu của Tom?
I should be with Tom.	Tôi nên ở với Tom.
If I go now, I will be home by 2:30.	Nếu tôi đi bây giờ, tôi sẽ về nhà trước 2:30.
Tom has three suggestions.	Tom có ​​ba gợi ý.
Buy something to drink.	Mua gì uống đi.
I am feeling weak.	Tôi đang cảm thấy yếu đuối.
Do you know what will happen next?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không?
The man insisted he did not take the money.	Người đàn ông khẳng định anh ta không lấy tiền.
I heard from Tom that Mary would do it.	Tôi đã nghe từ Tom rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom is scared and doesn't want to be left alone.	Tom sợ hãi và không muốn bị bỏ lại một mình.
Tom walked into Mary's office.	Tom bước vào văn phòng của Mary.
I had my tonsils removed two weeks ago.	Tôi đã cắt bỏ amidan cách đây hai tuần.
Tom didn't know Mary could understand French.	Tom không biết Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
The border is closed indefinitely.	Biên giới bị đóng cửa vô thời hạn.
He buys flour and oil in bulk.	Anh ta mua bột mì và dầu với số lượng lớn.
I didn't know that Tom had to do it yesterday.	Tôi không biết rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
This is not about me.	Đây không phải là về tôi.
Why don't we eat in the yard?	Tại sao chúng ta không ăn ngoài sân?
Do you think Tom would care if we did that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu chúng tôi làm điều đó?
I can't move my right leg.	Tôi không thể di chuyển chân phải của mình.
Tom is studying music at university.	Tom đang học nhạc ở trường đại học.
I know Tom won't do that unless you help him.	Tôi biết Tom sẽ không làm vậy trừ khi bạn giúp anh ấy.
I don't know what this place will be like thirty years from now.	Không biết ba mươi năm nữa nơi này sẽ ra sao.
Do you know when those pictures were taken?	Bạn có biết khi nào những bức ảnh đó được chụp không?
Tom has shaved off his beard.	Tom đã cạo sạch râu của mình.
Not even a single book in the room.	Thậm chí không có một cuốn sách nào trong phòng.
I want to spend all day reading a book.	Tôi muốn dành cả ngày để đọc một cuốn sách.
Tom helped put out the fire.	Tom đã giúp chữa cháy.
I wasn't able to buy everything that I had to.	Tôi đã không thể mua mọi thứ mà tôi phải mua.
I think we're talking about Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đang nói về Tom.
Tom thought that Mary would be safe walking home by herself.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ an toàn khi tự đi bộ về nhà.
Did Tom say anything to you?	Tom có ​​nói gì với bạn không?
The girl brought several books, not textbooks but thick hardcover books.	Cô gái mang theo vài cuốn sách, không phải sách giáo khoa mà là sách bìa cứng dày.
Tom kicked Mary in the stomach.	Tom đá vào bụng Mary.
Tom says he just wants to make sure that gets done.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn đảm bảo rằng điều đó được hoàn thành.
Whoever is his own master will soon become the master of others.	Ai là chủ của chính mình, sẽ sớm trở thành chủ của người khác.
I think you want to get out of here.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn ra khỏi đây.
Tom thinks that Mary would be a good babysitter.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là một người giữ trẻ tốt.
Tom will probably be homesick.	Tom có ​​lẽ sẽ nhớ nhà.
They are not coming today.	Hôm nay họ không đến.
Tom really should help Mary more.	Tom thực sự nên giúp Mary nhiều hơn.
Tom joined the company three years ago.	Tom đã gia nhập công ty cách đây ba năm.
Why was Tom angry yesterday?	Tại sao hôm qua Tom lại tức giận?
I couldn't believe my eyes. 	Tôi không thể tin vào mắt mình.
Is that really you?	Đó có thực sự là bạn?
Why don't you ask your boyfriend?	Tại sao bạn không hỏi bạn trai của bạn?
No one seems to want to go to sleep.	Dường như không ai muốn đi ngủ.
I was sober for three years.	Tôi đã tỉnh táo trong ba năm.
We don't know for sure.	Chúng tôi không biết chắc chắn.
I never wash dishes unless my mother tells me.	Tôi không bao giờ rửa bát trừ khi mẹ tôi nói với tôi.
This additional work will take about two more hours.	Công việc bổ sung này sẽ mất khoảng hai giờ nữa.
It took just over three hours to get here.	Chỉ mất hơn ba giờ để đến đây.
Tom is found brutally murdered.	Tom được tìm thấy bị sát hại dã man.
I think you will be traveling around Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đi du lịch vòng quanh nước Úc.
I didn't know Tom was that old.	Tôi không biết Tom đã già như vậy.
Tom was very unfair.	Tom đã rất bất công.
I've narrowed the options down to three.	Tôi đã thu hẹp các lựa chọn xuống còn ba.
Tom has to come even if he doesn't want to.	Tom phải đến ngay cả khi anh ấy không muốn.
Wrong.	Sai rồi.
Tom's situation is increasingly complicated.	Tình hình của Tom ngày càng phức tạp.
Tom has a bicycle, a motorbike and a car.	Tom có ​​một chiếc xe đạp, một chiếc xe máy và một chiếc ô tô.
Can Tom drive Mary home?	Tom có ​​thể chở Mary về nhà không?
There's no reason Tom needs to know why I don't want to do that.	Không có lý do gì mà Tom cần biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Because of the advice you gave me, I succeeded.	Vì những lời khuyên mà bạn đã cho tôi, tôi đã thành công.
We finally convinced Tom.	Cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục được Tom.
I rented a room in Boston for a month.	Tôi đã thuê một căn phòng ở Boston trong một tháng.
Tom broke up with the girl he used to date.	Tom đã chia tay với cô gái mà anh từng hẹn hò.
I just feel like I'm not doing what you expect.	Tôi chỉ cảm thấy như tôi đang không làm những gì bạn mong đợi.
You are stupid for saying such things.	Bạn thật ngu ngốc khi nói những điều như vậy.
Go to Tom's house and see what he's doing.	Hãy đến nhà Tom và xem anh ấy đang làm gì.
Tom kept everyone together.	Tom đã giữ mọi người lại với nhau.
Tom says he knows that Mary wants to move to Boston.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary muốn chuyển đến Boston.
That fire burned the entire town to ashes.	Ngọn lửa đó đã thiêu rụi toàn bộ thị trấn thành tro bụi.
Tom has been trying to get Mary to marry him since he graduated from high school.	Tom đã cố gắng để Mary kết hôn với anh ta kể từ khi anh ta tốt nghiệp trung học.
I wouldn't trust Tom if I were you.	Tôi sẽ không tin tưởng Tom nếu tôi là bạn.
Tom has gained weight recently.	Tom đã tăng cân gần đây.
Tom is bored with his job.	Tom chán công việc của mình.
I will be here tonight.	Tôi sẽ ở đây tối nay.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
It will take us more than a day to do it.	Chúng tôi sẽ mất hơn một ngày để làm điều đó.
There was only a little milk left in the bottle.	Chỉ còn một ít sữa trong bình.
That doesn't really matter right now.	Điều đó không thực sự quan trọng ngay bây giờ.
Tom finds out that Mary used to live in Boston.	Tom phát hiện ra rằng Mary từng sống ở Boston.
I'm going to Boston to attend a wedding.	Tôi sẽ đến Boston để tham dự một đám cưới.
I was hoping I wouldn't run into Tom.	Tôi đã hy vọng mình sẽ không đụng độ Tom.
She's not here yet. 	Cô ấy vẫn chưa đến đây.
I fear she may have lost her way.	Tôi sợ cô ấy có thể đã lạc đường.
Tom has to be careful.	Tom phải thận trọng.
The last time I saw Tom, he was wearing a suit.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã mặc vest.
Tom is probably not in Boston anymore.	Tom có ​​lẽ không còn ở Boston nữa.
I didn't let Tom finish what he was trying to say.	Tôi đã không để Tom nói hết những gì anh ấy đang cố gắng nói.
Tom's car won't last much longer.	Xe của Tom sẽ không tồn tại được lâu nữa.
The fuse has blown.	Cầu chì đã nổ.
Tom said Mary was very angry.	Tom nói Mary đã rất tức giận.
We have to make sure Tom does it.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom làm được điều đó.
I cannot make decisions on my own.	Tôi không thể tự mình đưa ra quyết định.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
Tom is far from happy.	Tom còn lâu mới hạnh phúc.
I don't think Tom knows who Mary's father is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cha của Mary là ai.
Tom couldn't believe that Mary had tricked him.	Tom không thể tin rằng Mary đã lừa anh ta.
I think you know what has to be done.	Tôi nghĩ rằng bạn biết những gì phải được thực hiện.
I promised myself I wouldn't drink anymore.	Tôi đã tự hứa với mình sẽ không uống rượu nữa.
You never cease to impress me.	Bạn không bao giờ ngừng ấn tượng với tôi.
Where can I find the latest information on that?	Tôi có thể tìm thông tin mới nhất về điều đó ở đâu?
You want to be like everyone else, right?	Bạn muốn giống như những người khác, phải không?
Tom told Mary John not to do that.	Tom nói với Mary John không làm vậy.
Is it okay to visit your place early?	Có ổn không nếu đến thăm nơi bạn ở sớm?
Tom uses the phone almost all day.	Tom sử dụng điện thoại gần như cả ngày.
I heard that you didn't do what you were supposed to do.	Tôi nghe nói rằng bạn đã không làm những gì bạn phải làm.
I think Tom likes to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
Tom is not well enough to work.	Tom không đủ khỏe để làm việc.
Tom punched her in the face.	Tom đã đấm vào mặt cô.
Tom looked as if he hadn't eaten in a long time.	Tom trông như thể anh ấy đã không ăn gì trong một thời gian dài.
Tom put his arm around Mary and hugged her.	Tom vòng tay qua Mary và ôm cô ấy.
I cannot control myself.	Tôi không thể kiểm soát được bản thân.
Tom is having financial problems.	Tom đang gặp vấn đề về tài chính.
"What's going on?" 	"Chuyện gì vậy?"
"Speakers are not working properly."	"Loa không hoạt động tốt."
I know that Tom is a rude person.	Tôi biết rằng Tom là một người thô lỗ.
Tom looks like he's done.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã hoàn thành.
Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
How dare you call me a racist!	Sao bạn dám gọi tôi là kẻ phân biệt chủng tộc!
Tom said it was easy to do it.	Tom nói rằng nó rất dễ dàng để làm điều đó.
I'm ready to go out.	Tôi đã sẵn sàng để đi ra ngoài.
Tom worked around the clock.	Tom đã làm việc suốt ngày đêm.
I think Tom doesn't need to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom didn't know he wouldn't be punished.	Tom không biết mình sẽ không bị trừng phạt.
Tom received a life sentence.	Tom nhận án chung thân.
Tom stopped cursing.	Tom ngừng chửi bới.
Tom watched a video about Australia.	Tom đã xem một video về Úc.
The last time I spoke to Tom, he said he was planning on getting married.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy đang có ý định kết hôn.
I can't figure out how to open the door.	Tôi không thể tìm ra cách mở cửa.
I've had a headache for three days and I can't get rid of it.	Tôi đã bị đau đầu trong ba ngày và tôi không thể thoát khỏi nó.
What Tom suggested is a good idea.	Những gì Tom gợi ý là một ý kiến ​​hay.
What is your favorite drink?	Đồ uống yêu thích của bạn là gì?
Tom is still not completely satisfied, is he?	Tom vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, phải không?
Lack of wheat.	Thiếu lúa mì.
How long do I have to wait for my order to arrive?	Tôi phải đợi bao lâu để đơn hàng của tôi được chuyển đến?
Investing can be stressful.	Đầu tư có thể gây căng thẳng.
This type of heat is not normal.	Loại nhiệt này không bình thường.
Tom asked Mary what to do.	Tom hỏi Mary phải làm gì.
Did you order the bombing?	Bạn đã ra lệnh ném bom?
We cannot do this.	Chúng tôi không thể làm điều này.
We're breaking out at seven, if you want to join us.	Chúng tôi sẽ đột phá lúc bảy giờ, nếu bạn muốn tham gia cùng chúng tôi.
What is one thing you will never do again?	Một điều bạn sẽ không bao giờ làm nữa là gì?
Tom didn't lock the door.	Tom không khóa cửa.
I have been asked not to do it again.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Tom is staying with his mother, isn't he?	Tom đang ở với mẹ, phải không?
Horseradish tastes good on roast beef sandwiches.	Cải ngựa có vị ngon trên bánh mì thịt bò nướng.
That doesn't matter now.	Điều đó không quan trọng bây giờ.
Tom knew that Mary would be stubborn.	Tom biết rằng Mary sẽ cứng đầu.
I suspect that Tom knows that he doesn't really have to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
If there's anything you don't understand, come to me.	Nếu có bất cứ điều gì mà bạn không hiểu, hãy đến với tôi.
I am not a role model.	Tôi không phải là một hình mẫu.
Tom said he was very sad.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn.
Tom is good enough for me.	Tom là đủ tốt cho tôi.
I have never eaten pork and I never will.	Tôi chưa bao giờ ăn thịt lợn và tôi sẽ không bao giờ.
Tom could hear screaming.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng la hét.
I'm not the one who told Tom he needed to learn French.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
You should know that Tom wouldn't want to do that.	Bạn nên biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Why is Tom so good to me?	Tại sao Tom lại tốt với tôi?
We don't have enough time to get the job done.	Chúng tôi không có đủ thời gian để hoàn thành công việc.
Tom is standing in front of the classroom, talking to the teacher.	Tom đang đứng trước lớp học, nói chuyện với giáo viên.
Tom will probably be disappointed.	Tom có ​​thể sẽ thất vọng.
Tom started laughing.	Tom bắt đầu cười.
There's nowhere else I want to go.	Không còn nơi nào khác mà tôi muốn đi.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
I don't think I want to do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó ở đây.
I can't help but sympathize with him whenever I see him.	Tôi không thể không thông cảm cho anh ấy bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh ấy.
How many graves are there?	Có bao nhiêu ngôi mộ?
She is not old enough yet.	Cô ấy vẫn chưa đủ tuổi.
There was nothing in that room.	Không có gì trong căn phòng đó.
I think Tom will come to his office this afternoon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến văn phòng của anh ấy vào chiều nay.
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom can fix anything.	Tom có ​​thể sửa chữa bất cứ điều gì.
I will give you a new bike for your birthday.	Tôi sẽ tặng bạn một chiếc xe đạp mới vào ngày sinh nhật của bạn.
Can you explain to me why are you doing this?	Bạn có thể giải thích cho tôi tại sao bạn lại làm như vậy không?
Tom is a retired policeman.	Tom là một cảnh sát đã nghỉ hưu.
Do you drink coffee with sugar or not?	Bạn uống cà phê có đường hay không?
I want to know where Tom is.	Tôi muốn biết nơi ở của Tom.
Tom is not always right.	Tom không phải lúc nào cũng đúng.
Why is Tom not at school?	Tại sao Tom không ở trường?
Tom scored 30 points.	Tom ghi được 30 điểm.
Tom didn't tell Mary what he needed to do.	Tom không nói với Mary những gì anh ta cần làm.
I know Tom doesn't know I've never done that before.	Tôi biết Tom không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I think you've got a really bad attitude.	Tôi nghĩ bạn đã có một thái độ thực sự tồi tệ.
Tom draws a line down the middle of the page.	Tom vẽ một đường thẳng xuống giữa trang.
They feel threatened.	Họ cảm thấy bị đe dọa.
We had to find a way to get everyone involved.	Chúng tôi phải tìm cách để mọi người cùng tham gia.
Maybe Tom will be here today.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ ở đây.
Tom can't stay in one place for too long.	Tom không thể ở một nơi quá lâu.
Tom has a few Canadian friends.	Tom có ​​một vài người bạn Canada.
Tom will tell you the same thing.	Tom sẽ nói với bạn điều tương tự.
Mary quit her job full-time to take care of her children.	Mary nghỉ việc toàn thời gian để chăm sóc các con.
That kid is full of mischief.	Đứa trẻ đó đầy nghịch ngợm.
Tom says that Mary is very optimistic.	Tom nói rằng Mary rất lạc quan.
Tom certainly has enough time to get the job done.	Tom chắc chắn có đủ thời gian để hoàn thành công việc.
I know Tom got hurt doing that.	Tôi biết Tom đã bị thương khi làm điều đó.
This is the biggest publicity stunt I've ever seen.	Đây là màn đóng thế công khai lớn nhất mà tôi từng thấy.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
Mary showed us a photo of her boyfriend.	Mary cho chúng tôi xem một bức ảnh của bạn trai cô ấy.
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom ở đâu hay không?
I think Tom might get hurt if he tries to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
I jog every morning before breakfast.	Tôi chạy bộ mỗi sáng trước khi ăn sáng.
I promise I will never tell Tom.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ nói với Tom.
Looks like both Tom and Mary want to do it.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Tom thinks Mary is crazy.	Tom nghĩ rằng Mary bị điên.
How do you know I don't want to go to Boston?	Làm sao bạn biết tôi không muốn đến Boston?
Tom is Mary's teacher.	Tom là giáo viên của Mary.
No matter how much Tom eats, he never gains weight.	Dù Tom có ​​ăn bao nhiêu đi nữa, anh ấy vẫn không bao giờ tăng cân.
We could hear footsteps crunching through the gravel.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo qua lớp sỏi.
I'm probably more ready than you.	Tôi có lẽ đã sẵn sàng hơn bạn.
Authorities contacted Tom.	Các nhà chức trách đã liên hệ với Tom.
Turn the knob clockwise.	Xoay núm theo chiều kim đồng hồ.
You cannot trust him.	Bạn không thể tin tưởng anh ta.
Tom has remarried to his first wife.	Tom đã tái hôn với người vợ đầu tiên của mình.
Tom claims that he comes from a wealthy family.	Tom tự nhận rằng mình xuất thân từ một gia đình giàu có.
Tom is an editorial assistant.	Tom là một trợ lý biên tập.
Tom said that it doesn't look like I'm tired.	Tom nói rằng có vẻ như tôi không mệt.
Tom was very frustrated.	Tom rất nản lòng.
Tom will probably wait until we arrive.	Tom có ​​thể sẽ đợi cho đến khi chúng tôi đến.
Why don't you call me sometime?	Tại sao bạn không gọi cho tôi một lúc nào đó?
This was the first restaurant I ever worked at.	Đây là nhà hàng đầu tiên tôi từng làm việc.
Tom will do it in the end.	Tom sẽ làm điều đó cuối cùng.
Tom didn't know why Mary didn't want to do it.	Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
Tom is working there alone.	Tom đang làm việc ở đó một mình.
How realistic is the plan?	Mức độ thực tế của kế hoạch như thế nào?
Hi! 	Xin chào!
Can you hear me?	Bạn có thể nghe tôi không?
Would you mind placing a link on your website to our company's website?	Bạn có phiền đặt một liên kết trên trang web của bạn đến trang web của công ty chúng tôi không?
I had a hunch that something bad was about to happen.	Tôi linh cảm rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
I really don't think I can do that.	Tôi thực sự không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I don't really feel like studying.	Tôi không thực sự cảm thấy thích học.
Do you regret lying to Tom?	Bạn có hối hận khi nói dối Tom không?
Tom thinks Mary wants to go to Australia to see John.	Tom nghĩ Mary muốn đến Úc để gặp John.
Mary claims you stole her pearls.	Mary tuyên bố bạn đã lấy trộm ngọc trai của cô ấy.
You don't look like you're drunk.	Trông bạn không giống như bạn đang say.
Is your home properly insured?	Ngôi nhà của bạn có được bảo hiểm đúng cách không?
I have never flown first class.	Tôi chưa bao giờ bay hạng nhất.
Why don't you do it now?	Tại sao bạn không làm điều đó bây giờ?
I want to go shopping with Tom.	Tôi muốn đi mua sắm với Tom.
I'm not allowed to drink alcohol.	Tôi không được phép uống rượu.
How did Tom become so famous?	Làm thế nào để Tom trở nên nổi tiếng như vậy?
Would you like to join our mailing list?	Bạn có muốn tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi?
It took me a long time to find a place to park.	Tôi đã mất một thời gian dài để tìm một nơi để đậu.
It was Tom's only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của Tom.
I know Tom as a very generous person.	Tôi biết Tom là một người rất hào phóng.
Tom insists that Mary is the one who did it.	Tom khẳng định rằng Mary là người đã làm điều đó.
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
I hope you like Tom.	Tôi hy vọng bạn thích Tom.
Tom is a passionate teacher.	Tom là một giáo viên đầy nhiệt huyết.
I want to fish for bass, but I don't know what bait to use.	Tôi muốn câu cá vược, nhưng không biết dùng làm mồi câu gì.
Tom lost a lot of money at the casino.	Tom đã mất rất nhiều tiền tại sòng bạc.
Tom and Mary often sit next to each other on the bus.	Tom và Mary thường ngồi cạnh nhau trên xe buýt.
Tom left the building around 6pm.	Tom rời tòa nhà vào khoảng 6 giờ chiều.
We fired Tom.	Chúng tôi đã sa thải Tom.
Tom and Mary say they are very happy.	Tom và Mary nói rằng họ rất hạnh phúc.
I was just as surprised as everyone else.	Tôi cũng ngạc nhiên như bao người khác.
Tom said Mary had never seen John swim.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nhìn thấy John bơi.
I think Tom is still disorganized.	Tôi nghĩ Tom vẫn vô tổ chức.
Tom and Mary broke up three days ago.	Tom và Mary đã chia tay ba ngày trước.
I have to get my passport back.	Tôi phải lấy lại hộ chiếu của mình.
Why don't you come inside and we can talk about it?	Tại sao bạn không vào trong và chúng ta có thể nói chuyện về nó?
Tom is much better today, isn't he?	Hôm nay Tom tốt hơn nhiều, phải không?
Temperatures will be milder next week.	Nhiệt độ sẽ nhẹ hơn vào tuần tới.
We don't have enough food for everyone.	Chúng tôi không có đủ thức ăn cho mọi người.
Parents have to take care of their children's happiness.	Cha mẹ phải chăm sóc hạnh phúc của con cái của họ.
I don't think Tom has a criminal record.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​tiền án.
Do you think Tom knows how Mary did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary đã làm điều đó như thế nào không?
I know Tom has nothing to do with me.	Tôi biết Tom không liên quan đến tôi.
Maybe Tom can go to Australia.	Có lẽ Tom có ​​thể đi Úc.
I have nowhere to go.	Tôi không có nơi nào để đi.
I burned all the pictures I had of Tom.	Tôi đã đốt hết những bức ảnh tôi có về Tom.
Why does it matter what Tom does?	Tại sao nó quan trọng những gì Tom làm?
I don't think Tom has as many stamps as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều tem như tôi.
I don't really remember it.	Tôi không thực sự nhớ nó.
Tom sighed.	Tom thở dài.
Tom left without saying anything.	Tom bỏ đi mà không nói gì.
I think everything is fine.	Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn.
How old was Tom when he learned how to do it?	Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy học cách làm điều đó?
Tom sold the guitar his father gave him.	Tom đã bán cây đàn mà cha anh ấy đã tặng cho anh ấy.
Who did Tom flirt with?	Tom đã tán tỉnh ai?
Tom threw the apple core in the trash.	Tom ném lõi táo vào thùng rác.
Tom says that Mary is most likely angry.	Tom nói rằng Mary rất có thể đang tức giận.
I was hoping Tom would ask me to do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
I highly doubt that Tom did it on purpose.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Let's follow Tom.	Hãy cùng theo dõi Tom.
We are meditating.	Chúng tôi đang thiền.
Tom has only three months to live.	Tom chỉ còn ba tháng để sống.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ hãi.
I don't think that's necessary anymore.	Tôi nghĩ điều đó không còn cần thiết nữa.
You are a handsome guy.	Bạn là một anh chàng đẹp trai.
Tom's father doesn't let him drive.	Cha của Tom không cho anh ta lái xe.
Tom opens the window every morning as soon as he gets to his office.	Tom mở cửa sổ mỗi sáng ngay khi anh ấy đến văn phòng của mình.
Tom got on his bike.	Tom lên xe đạp.
I hope Tom is impressed.	Tôi hy vọng Tom ấn tượng.
I thought you said that Tom didn't do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom không làm như vậy.
Tom is not much likely to get arrested for doing that.	Tom không có nhiều khả năng bị bắt vì làm điều đó.
We have met many times.	Chúng tôi đã gặp lại nhiều lần.
Tom doesn't read books in French.	Tom không đọc sách bằng tiếng Pháp.
Tom took a deep breath and began to speak.	Tom hít thở sâu và bắt đầu nói.
I don't think we scored.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã ghi bàn.
Tom is still not allowed to visit Mary, is he?	Tom vẫn không được phép đến thăm Mary, phải không?
Tom and Mary did not help each other.	Tom và Mary đã không giúp đỡ nhau.
I bought a lollipop.	Tôi đã mua một cây kẹo mút.
Tom paints the wall white.	Tom sơn tường màu trắng.
I thought this would be another boring day at the office.	Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một ngày nhàm chán khác ở văn phòng.
You are the only one who wants to go home early today.	Bạn là người duy nhất muốn về nhà sớm trong ngày hôm nay.
I'm drinking milk.	Tôi đang uống sữa.
That's something we can all agree on.	Đó là điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý.
Tom didn't show up to the party last night.	Tom đã không xuất hiện trong bữa tiệc tối qua.
Tom and Mary seem to be best friends.	Tom và Mary dường như là bạn thân.
I don't think anyone would do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ làm điều đó.
You're not the only one here from Australia, are you?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây đến từ Úc, phải không?
Tom is the one who won.	Tom là người đã chiến thắng.
Tom thinks Mary might want to go to Australia with him.	Tom nghĩ Mary có thể muốn đến Úc với anh ta.
We have too many rules.	Chúng tôi có quá nhiều quy tắc.
Tom certainly seems to enjoy reading Mark Twain.	Tom chắc chắn có vẻ thích đọc Mark Twain.
A lot has changed here in the past three years.	Ở đây đã có nhiều thay đổi trong ba năm qua.
I told Tom I thought Mary was in Australia, but he said he thought Mary was in New Zealand.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary đang ở Úc, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở New Zealand.
We've got it all.	Chúng tôi đã có tất cả.
Tom will never let you down.	Tom sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.
Tom says you want to talk to him.	Tom nói rằng bạn muốn nói chuyện với anh ấy.
Tom came to Australia when he was a child.	Tom đến Úc khi anh còn là một đứa trẻ.
I only come on Tuesdays and Thursdays.	Tôi chỉ đến vào thứ Ba và thứ Năm.
I still don't think it's fair.	Tôi vẫn không nghĩ nó công bằng.
I think I'm about to cry.	Tôi nghĩ tôi sắp khóc.
Tom wants Mary to move out.	Tom muốn Mary chuyển ra ngoài.
I told you Tom didn't do that.	Tôi đã nói với bạn là Tom không làm vậy.
Tom said he didn't think he could have done it without our help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I knew Tom wouldn't like the stew Mary made.	Tôi biết Tom sẽ không thích món hầm mà Mary làm.
Tom denied that he had anything to do with the theft.	Tom phủ nhận rằng anh ta có liên quan gì đến vụ trộm.
I don't know that I have to do it.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom knows nothing about it.	Tom không biết gì về nó.
I told Tom I didn't know where Mary lived.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết Mary sống ở đâu.
Tom is a very good manager.	Tom là một người quản lý rất tốt.
Tom hopes that Mary will win.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ thắng.
I told Tom I wanted to go to Boston.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đến Boston.
Tom is Mary's only son.	Tom là con trai duy nhất của Mary.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
Mary has had the same boyfriend since she was eighteen.	Mary đã có cùng một người bạn trai kể từ khi cô ấy mười tám tuổi.
I'm interested in what Tom has to say about me.	Tôi quan tâm đến những gì Tom nói về tôi.
You mean you didn't actually see Tom do that?	Bạn có nghĩa là bạn đã không thực sự thấy Tom làm điều đó?
Tom and I don't do that anymore.	Tom và tôi không còn làm điều đó nữa.
I'm going to Paris this fall.	Tôi sẽ đến Paris vào mùa thu này.
Tom is good at poker.	Tom giỏi poker.
Tom is a handsome man.	Tom là một người đàn ông đẹp trai.
Tom said that Mary would gladly babysit our kids.	Tom nói rằng Mary sẽ sẵn lòng trông trẻ cho những đứa trẻ của chúng tôi.
This assertion is false.	Khẳng định này là sai.
Everyones score has increased.	Điểm số của Everyones đã tăng lên.
Tom gets angry when people don't do what they say they will.	Tom tức giận khi mọi người không làm những gì họ nói rằng họ sẽ làm.
I don't know who this belongs to.	Tôi không biết cái này thuộc về ai.
Stay away from Tom's house.	Tránh xa nhà của Tom.
You will have to stop doing that.	Bạn sẽ phải ngừng làm điều đó.
Next time, don't come so early.	Lần sau, đừng đến sớm như vậy.
Tom was too drunk to drive.	Tom đã quá say để lái xe.
Now it's time to get back to the basics.	Bây giờ là lúc để quay lại những điều cơ bản.
Tom tells Mary that he intends to rob a bank.	Tom nói với Mary rằng anh ta định cướp một ngân hàng.
Tom thinks he might want to be a pediatric neurologist.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể muốn trở thành một bác sĩ thần kinh nhi khoa.
I need to call Tom to get permission to do that.	Tôi cần gọi cho Tom để xin phép làm điều đó.
I highly doubt Tom will do it.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
I know that Tom won't do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
I don't want you to worry.	Tôi không muốn bạn lo lắng.
You must get above a "C" in class.	Bạn phải đạt trên điểm "C" trong lớp.
What should I tell Tom now?	Tôi nên nói gì với Tom bây giờ?
I don't think Tom knows how to drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết lái xe.
When do you think you will arrive?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ đến nơi?
The human voice is the most beautiful of all wind instruments.	Giọng người là đẹp nhất trong tất cả các loại nhạc cụ hơi.
I'm cool.	Tôi ngầu.
I can't taste the tofu. 	Tôi không thể nếm đậu phụ.
Is there really tofu in this?	Có thực sự có đậu phụ trong này?
Tom gets paid thirty dollars an hour.	Tom được trả ba mươi đô la một giờ.
There is a message for you.	Có một tin nhắn cho bạn.
Let Tom watch whatever he wants.	Để Tom xem bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I'm not worried about those things.	Tôi không lo lắng về những thứ đó.
Tom finds it very difficult to be objective.	Tom cảm thấy rất khó để khách quan.
I've always liked antiques.	Tôi luôn thích đồ cổ.
I would like a cup of decaffeinated coffee.	Tôi muốn một tách cà phê đã khử caffein.
The last time I saw Tom, he was wearing a cowboy hat.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đội một chiếc mũ cao bồi.
Tom's dog woke him up a little after midnight.	Con chó của Tom đã đánh thức anh ta một chút sau nửa đêm.
In the event of a fire, you should dial 119.	Trong trường hợp hỏa hoạn, bạn nên quay số 119.
That is a common question.	Đó là một câu hỏi phổ biến.
I don't want to go to lunch with you.	Tôi không muốn đi ăn trưa với bạn.
He is nothing but an idiot.	Anh ta chẳng là gì ngoài một kẻ ngốc.
Tom used to play football before getting married.	Tom từng chơi bóng trước khi kết hôn.
Tom didn't come home.	Tom không về nhà.
They are brown.	Chúng có màu nâu.
Tom couldn't hide his smile.	Tom không giấu được nụ cười.
Tom's question is an accusation.	Câu hỏi của Tom là một lời buộc tội.
I didn't have to wait too long.	Tôi đã không phải đợi quá lâu.
Tom is in the backyard.	Tom đang ở sân sau.
I want to comfort Tom.	Tôi muốn an ủi Tom.
He is a great coach.	Anh ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời.
You don't have to die.	Các người không cần phải chết.
I will monitor your progress from my computer.	Tôi sẽ theo dõi tiến trình của bạn từ máy tính của tôi.
I don't care what you want.	Tôi không quan tâm bạn muốn gì.
You want Tom to do it, don't you?	Bạn muốn Tom làm điều đó, phải không?
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
I don't remember that day.	Tôi không nhớ ngày hôm đó.
Tom doesn't know that Hawaii is part of the United States.	Tom không biết rằng Hawaii là một phần của Hoa Kỳ.
Tom knows a man who lives in Australia.	Tom biết một người đàn ông sống ở Úc.
The adventurers cut their way through the forest.	Các nhà thám hiểm đã cắt đường của họ qua khu rừng.
I can't believe Tom just did that.	Tôi không thể tin rằng Tom vừa làm điều đó.
Having studied French for three years, Tom speaks quite well.	Đã học tiếng Pháp được ba năm, Tom nói khá tốt.
Tom showed Mary where John lived.	Tom chỉ cho Mary nơi John sống.
What is your favorite month?	Tháng yêu thích của bạn là tháng mấy?
That is not surprising.	Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.
I rarely see you and Tom.	Tôi hiếm khi gặp bạn và Tom.
Tom is the one who created it.	Tom là người đã tạo ra điều đó.
Tom wants to do it here.	Tom muốn làm điều đó ở đây.
Tom left school at the age of thirteen.	Tom rời trường năm mười ba tuổi.
I wonder if I should do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên làm điều đó không.
Why don't you get out of the way?	Tại sao bạn không tránh ra khỏi con đường?
Tom seems organized.	Tom dường như có tổ chức.
I wonder what made Tom think Mary didn't have to.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không cần phải làm như vậy.
Things got a little hectic.	Mọi thứ có một chút bận rộn.
I need to talk to Tom's mother.	Tôi cần nói chuyện với mẹ của Tom.
Do you know what is the difference between emoji and emoticon?	Bạn có biết sự khác biệt giữa biểu tượng cảm xúc và biểu tượng cảm xúc là gì không?
Tom Jackson is not famous.	Tom Jackson không nổi tiếng.
Would it be ok if I did it today?	Sẽ ổn nếu tôi làm điều đó ngày hôm nay?
Tom probably wouldn't do it today.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I heard the crack of branches.	Tôi nghe thấy tiếng nứt của cành cây.
Tom will care.	Tom sẽ quan tâm.
I gave Tom a flower to give to Mary.	Tôi đã tặng Tom một bông hoa để tặng Mary.
I don't know where Tom wants to spend the summer.	Tôi không biết Tom muốn nghỉ hè ở đâu.
You drink alcohol, don't you?	Bạn uống rượu, phải không?
If you don't ask questions, you'll never learn.	Nếu bạn không đặt câu hỏi, bạn sẽ không bao giờ học được gì.
We have not changed our mind.	Chúng tôi đã không thay đổi ý định của mình.
Tom was born in Boston on October 20, 2013.	Tom sinh ra ở Boston vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
You are our last hope.	Bạn là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Tom could not recall the details.	Tom không thể nhớ lại các chi tiết.
He was sick so he couldn't come.	Anh ấy bị ốm nên không đến được.
Tom wrote his number on a piece of paper and gave it to Mary.	Tom viết số của mình vào một mảnh giấy và đưa cho Mary.
I have been to Australia before.	Tôi đã từng đến Úc trước đây.
I didn't know that you were vegetarian.	Tôi không biết rằng bạn đã ăn chay.
Tom goes to see Mary.	Tom đến gặp Mary.
Tom ate the cupcake that Mary left for John.	Tom đã ăn chiếc bánh cupcake mà Mary để dành cho John.
They won't stay.	Họ sẽ không ở lại.
Tom needs to find a job so he can support his family.	Tom cần tìm một công việc để có thể hỗ trợ gia đình.
He is cleaning out his closet.	Anh ấy đang dọn dẹp tủ quần áo của mình.
Tom needs clothes.	Tom cần quần áo.
Did Tom say where he had lunch?	Tom có ​​nói anh ấy ăn trưa ở đâu không?
I will definitely try to be on time.	Tôi chắc chắn sẽ cố gắng có mặt đúng giờ.
Tom does it with everyone.	Tom làm điều đó với tất cả mọi người.
I'll call you as soon as I get home.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi về đến nhà.
You are better than all of them.	Bạn tốt hơn tất cả họ.
I didn't know that what we were doing was against the law.	Tôi không biết rằng những gì chúng tôi đang làm là vi phạm pháp luật.
The Japanese take off their shoes when entering a house.	Người Nhật cởi giày khi bước vào một ngôi nhà.
Tom was upstairs.	Tom đã lên lầu.
I wonder why Tom doesn't stay in Australia for another week.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không ở lại Úc thêm một tuần nữa.
It's time consuming.	Thật tốn thời gian.
Monday is not much better.	Thứ Hai không tốt hơn nhiều.
Does Tom play guitar?	Tom có ​​chơi guitar không?
I don't think Tom is responsible for what happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Things weren't quite as bad as Tom said.	Mọi thứ không hoàn toàn tệ như Tom nói.
Things are not likely to get better anytime soon.	Mọi thứ không có khả năng trở nên tốt hơn sớm.
Would you be surprised if I told you my name is actually not Tom?	Bạn có ngạc nhiên không nếu tôi nói với bạn tên tôi thực sự không phải là Tom?
Tom and I aren't the only ones who don't know what to do.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không biết phải làm gì.
I want to show you how to do that.	Tôi muốn chỉ cho bạn cách làm điều đó.
The building was destroyed by the fire.	Tòa nhà bị ngọn lửa thiêu rụi.
It's done.	Thế là xong.
Tom held out his hand.	Tom đưa tay ra.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Tom always works a lot.	Tom luôn làm việc rất nhiều.
Ticks are species of the spider family.	Bọ ve là loài thuộc họ nhện.
Tom doesn't like telling people how old he is.	Tom không thích nói với mọi người rằng anh ấy bao nhiêu tuổi.
That is confidential information.	Đó là thông tin bí mật.
No need to leave.	Không cần phải rời đi.
We're not kidding.	Chúng tôi không đùa đâu.
Tom seemed surprised that Mary did.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary làm vậy.
I have arranged for that to happen.	Tôi đã sắp xếp để điều đó xảy ra.
I'm afraid you'll have to go.	Tôi e rằng bạn sẽ phải đi.
How much do you know about Tom?	Bạn biết bao nhiêu về Tom?
Tom doesn't think Mary did it.	Tom không nghĩ Mary đã làm điều đó.
It is only a matter of time before this happens again.	Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi điều này xảy ra một lần nữa.
I want you to do it as soon as possible.	Tôi muốn bạn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom is at least as smart as you.	Tom ít nhất cũng thông minh như bạn.
Tom looks depressed.	Tom có ​​vẻ chán nản.
Tom makes omelettes.	Tom làm món trứng tráng.
Tom doesn't know exactly where Mary lives.	Tom không biết chính xác Mary sống ở đâu.
We went all over Europe.	Chúng tôi đã đi khắp châu Âu.
Tom jumped for joy.	Tom đã nhảy lên vì vui sướng.
There is a black BMW parked in front of your door.	Có một chiếc BMW màu đen đậu trước cửa nhà bạn.
Tom was a slave.	Tom từng là nô lệ.
I can't believe I was there.	Tôi không thể tin rằng tôi đã ở đó.
Tom gave Mary exactly what she said she needed.	Tom đã cho Mary chính xác những gì cô ấy nói rằng cô ấy cần.
Tom always plans attacks.	Tom luôn lên kế hoạch cho các cuộc tấn công.
Tom, of course, was late.	Tom, tất nhiên, đã đến muộn.
You're the only one who can do that, right?	Bạn là người duy nhất có thể làm điều đó, phải không?
Tom is our teacher.	Tom là giáo viên của chúng tôi.
Tom needs to go home now.	Tom cần phải về nhà ngay bây giờ.
Tom won't be back for a week.	Tom sẽ không trở lại trong một tuần.
I had no choice but to eat what they served me.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài ăn những gì họ phục vụ cho tôi.
He could not pass the entrance exam.	Anh ấy không thể vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào.
Who is talking to Tom?	Ai đang nói chuyện với Tom?
Do you really think it's safe to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ an toàn khi làm điều đó?
Tom and Mary walk up the mountain.	Tom và Mary đi bộ lên núi.
I know Tom and Mary are both lonely.	Tôi biết Tom và Mary đều cô đơn.
You don't look like a nun.	Trông bạn không giống một nữ tu.
I'm happy because Tom is happy.	Tôi rất vui vì Tom hạnh phúc.
I really wonder what Tom is doing now.	Tôi thực sự tự hỏi Tom đang làm gì bây giờ.
Tom says he doesn't want to stay in Australia any longer.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở lại Úc lâu hơn nữa.
Tom, Mary, John and Alice all know the truth.	Tom, Mary, John và Alice đều biết sự thật.
Will Tom be back soon?	Tom sẽ về sớm chứ?
Tom is exactly the same age as Mary.	Tom chính xác bằng tuổi Mary.
"You would never mock me for saying that." 	"Bạn sẽ không bao giờ chế giễu tôi vì đã nói điều đó."
"Yes I will."	"Vâng, tôi sẽ."
Isn't that great, Tom?	Thật tuyệt phải không Tom?
It was very difficult for us to decide which one to buy.	Rất khó để chúng tôi quyết định mua cái nào.
I don't think I got a good score in the exam.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã đạt điểm cao trong kỳ thi.
We wouldn't need your help today.	Chúng tôi sẽ không cần sự giúp đỡ của bạn ngày hôm nay.
I have to go to Australia for a meeting.	Tôi phải đến Úc để họp.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể đợi lâu hơn nữa.
I was going to go, but Tom came, so I stayed.	Tôi định đi, nhưng Tom đã đến, nên tôi ở lại.
Tom couldn't help but be touched.	Tom không khỏi xúc động.
It was none other than Tom himself.	Đó không ai khác chính là Tom.
It won't take long for us to do that.	Sẽ không mất nhiều thời gian để chúng tôi làm điều đó.
I highly doubt that would frighten Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ khiến Tom sợ hãi.
She doesn't wear cheap things.	Cô ấy không mặc những thứ rẻ tiền.
Tom cleans his apartment from top to bottom.	Tom dọn dẹp căn hộ của mình từ trên xuống dưới.
I thought I told you to clean your room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để dọn dẹp phòng của bạn.
Tom asked Mary where he should park the car.	Tom hỏi Mary anh nên đậu xe ở đâu.
Tom told me that he thought Mary was obnoxious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật đáng ghét.
That's not my problem, Tom.	Đó không phải là vấn đề của tôi, Tom.
Tom saw Mary having lunch with John.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn trưa với John.
The problem is still not resolved.	Vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Tom is a skilled player.	Tom là một người chơi có kỹ năng.
I think you are in my place.	Tôi nghĩ bạn đang ở trong chỗ của tôi.
Tom seems to have everything he needs.	Tom dường như có mọi thứ anh ấy cần.
Why don't we wait until next year?	Tại sao chúng ta không đợi đến năm sau?
How many times did you go surfing last summer?	Bạn đã đi lướt sóng bao nhiêu lần vào mùa hè năm ngoái?
Tom avoided making any comments on the matter.	Tom tránh đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.
Did Tom say he needed to do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó không?
He is the head of the marketing department.	Anh ấy là trưởng bộ phận tiếp thị.
I'm sure you will never regret it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không bao giờ hối hận.
Tom read.	Tom đã đọc.
Tom holds a rusty knife in his hand.	Tom cầm một con dao gỉ trong tay.
Do not talk back to your mother when she is scolding you.	Đừng nói lại với mẹ của bạn khi bà ấy đang mắng bạn.
Tom felt something was wrong.	Tom cảm thấy có điều gì đó không ổn.
In general, New Zealanders are taller than Japanese.	Nói chung, người New Zealand cao hơn người Nhật.
I don't see that happening.	Tôi không thấy điều đó sắp xảy ra.
Tom is seriously considering that.	Tom đang nghiêm túc xem xét điều đó.
I know I calculated the bill correctly.	Tôi biết tôi đã tính toán hóa đơn một cách chính xác.
Tom promised he would be here on Monday.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ ở đây vào thứ Hai.
Let's swim to the raft.	Hãy bơi ra bè.
I was a little nervous the first time I had an MRI.	Tôi đã hơi lo lắng trong lần đầu tiên chụp MRI.
Tom and I didn't do it alone.	Tom và tôi đã không làm điều đó một mình.
I know Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom has a house in Boston.	Tom có ​​một ngôi nhà ở Boston.
What does that have to do with what we're talking about?	Điều đó liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói đến?
I don't think Tom knew I was ever married.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đã từng kết hôn.
Tom works as a security guard.	Tom làm việc như một nhân viên bảo vệ.
Why don't we have lunch outside?	Tại sao chúng ta không ăn trưa bên ngoài?
I wonder if Tom thought Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary phải làm như vậy hay không.
Tom was confused by what Mary said.	Tom bối rối trước những gì Mary nói.
Why do not you go to work?	Tại sao bạn không đi làm?
Tom is an alcoholic.	Tom là một người nghiện rượu.
Do you like going to the park?	Bạn có thích đi công viên không?
Tom and I love to sing together.	Tom và tôi thích hát cùng nhau.
How much time does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu thời gian?
Tom's grandmother raised him.	Bà của Tom đã nuôi nấng anh ta.
He's the fifth man in line.	Anh ấy là người đàn ông thứ năm trong hàng.
No one ate any of the cookies I made.	Không ai ăn bất kỳ chiếc bánh quy nào mà tôi đã làm.
Tom made me so angry that I hung up.	Tom đã làm tôi tức giận đến mức tôi dập máy.
I see a lot of dirty clothes in the corner of Tom's room.	Tôi thấy rất nhiều quần áo bẩn trong góc phòng của Tom.
I can't hear what you're saying.	Tôi không thể nghe những gì bạn đang nói.
It is not an aberration.	Nó không phải là một quang sai.
I'm thinking maybe I'll do it.	Tôi đang nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ làm điều đó.
Tom is an outcast.	Tom là một kẻ bị ruồng bỏ.
Tom spilled some red wine on Mary's white dress.	Tom làm đổ một ít rượu vang đỏ lên chiếc váy trắng của Mary.
It's just a waste of taxpayers' money.	Đó chỉ là sự lãng phí tiền thuế của người dân.
Tom hopes that Mary will marry him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ kết hôn với anh ta.
Are there any adverse reactions?	Có phản ứng bất lợi nào không?
That's a good story.	Đó là một câu chuyện hay.
Do you think anyone would care if Tom did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom làm điều đó không?
I will shoot.	Tôi sẽ bắn.
That's where it all started.	Đó là nơi tất cả bắt đầu.
I thought Tom would be sober when I got home.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ tỉnh táo khi tôi về đến nhà.
You are the best fit for this position.	Bạn là người phù hợp nhất với vị trí này.
Tom is still a little sore.	Tom vẫn còn hơi đau.
I try to never arrive more than five minutes early.	Tôi cố gắng không bao giờ đến sớm quá năm phút.
I have to memorize a lot of passwords.	Tôi phải ghi nhớ rất nhiều mật khẩu.
Tom will injure himself if he is not a little more careful.	Tom sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận hơn một chút.
Tom decided to quit his job.	Tom quyết định nghỉ việc.
Tom told me that he thought Mary was witty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người dí dỏm.
Do you think you can handle this on your own?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tự mình giải quyết công việc này không?
Tom seems to regret what he did.	Tom dường như hối hận về những gì mình đã làm.
Tom lives next to us.	Tom sống cạnh chúng tôi.
Since the accident, Tom has given up hope of becoming a professional dancer.	Kể từ sau vụ tai nạn, Tom đã từ bỏ hy vọng trở thành một vũ công chuyên nghiệp.
Many people see me as childish.	Nhiều người thấy tôi trẻ con.
Humor is something that makes you laugh.	Hài là thứ khiến bạn cười.
Tom is downloading a video.	Tom đang tải xuống một video.
Tom isn't the only one who should.	Tom không phải là người duy nhất nên làm điều đó.
Tom didn't sleep well last night.	Tom đã không ngủ ngon đêm qua.
Tom is visiting Boston, isn't he?	Tom đang thăm Boston, phải không?
I'm like Tom.	Tôi giống Tom.
He is an individual with his own living space and sleeping space.	Anh là một cá thể có không gian sống, không gian ngủ riêng.
I'm starting to figure out what's going on here.	Tôi đang bắt đầu hình dung về những gì đang diễn ra ở đây.
You are one of the most important people in my life.	Bạn là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Tom and I are planning to go to the movies together tomorrow.	Tom và tôi đang có kế hoạch đi xem phim cùng nhau vào ngày mai.
He came to my office to discuss the plan with me.	Anh ta đến tận văn phòng của tôi để thảo luận về kế hoạch với tôi.
They are clean.	Chúng sạch sẽ.
The hurricane destroyed Tom's house.	Trận cuồng phong đã phá hủy ngôi nhà của Tom.
I didn't know I had to do it this morning.	Tôi không biết mình phải làm điều đó sáng nay.
Tom often gives good advice.	Tom thường đưa ra lời khuyên tốt.
Tom looks like he might cry.	Tom có ​​vẻ như anh ấy có thể khóc.
I know I should have done this sooner.	Tôi biết tôi nên làm điều này sớm hơn.
She strangled him with her bare hands.	Cô bóp nghẹt anh bằng tay không.
Tom was arrested in Australia.	Tom bị bắt ở Úc.
Tom was loyal.	Tom đã trung thành.
Who told you Tom was sick?	Ai nói với bạn Tom bị ốm?
Tom walked away.	Tom bước đi.
I don't know Tom's phone number.	Tôi không biết số điện thoại của Tom.
You have to focus.	Bạn phải tập trung.
Tom never drinks with his students.	Tom không bao giờ uống rượu với học sinh của mình.
I don't think French is difficult.	Tôi không nghĩ tiếng Pháp là khó.
Tom is married and has children.	Tom đã kết hôn và có con.
They go to either side.	Họ đi hai bên.
Only Tom was silent.	Riêng Tom thì im lặng.
Tom loves to party.	Tom thích tiệc tùng.
I wonder if Tom regrets what he did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hối hận về những gì mình đã làm hay không.
I don't think Tom would be reluctant to do that.	Tôi không nghĩ Tom lại miễn cưỡng làm điều đó.
I wanted to speak to Tom in person, so I drove to his house.	Tôi muốn nói trực tiếp với Tom, vì vậy tôi lái xe đến nhà anh ấy.
I want to be part of your group.	Tôi muốn trở thành một phần của nhóm của bạn.
Tom likes to play chess with Mary.	Tom thích chơi cờ với Mary.
You may want to bookmark this page for future use.	Bạn có thể muốn đánh dấu trang này để sử dụng trong tương lai.
I think Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom and Mary went out onto the porch.	Tom và Mary đi ra ngoài hiên.
Tom and Mary had planned to sing together.	Tom và Mary đã dự định hát cùng nhau.
All the men in Tom's family are bald.	Tất cả những người đàn ông trong gia đình Tom đều bị hói.
I think we can do it without making any noise.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm điều đó mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will be careful.	Tôi sẽ cẩn thận.
Symptoms did not return.	Các triệu chứng đã không trở lại.
I want to buy Mary some flowers.	Tôi muốn mua cho Mary vài bông hoa.
Tom barely seemed to notice.	Tom dường như hầu như không chú ý đến.
Why don't you treat Tom like a normal human being?	Tại sao bạn không đối xử với Tom như một con người bình thường?
They had a party at 12:00.	Họ đã có một bữa tiệc vào lúc 12:00.
I know Tom wouldn't try to do that.	Tôi biết Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
I have two older sisters, both of whom are married.	Tôi có hai chị gái, cả hai đều đã lập gia đình.
We haven't even discussed it yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa thảo luận về điều đó.
Tom was caught cheating in a test.	Tom bị bắt khi gian lận trong một bài kiểm tra.
Tom is carrying something.	Tom đang mang một thứ gì đó.
Did Tom know you were going to Australia next October?	Tom có ​​biết bạn sẽ đến Úc vào tháng 10 tới không?
Tom never let us play.	Tom không bao giờ cho chúng tôi chơi.
I know that Tom knows you shouldn't do it here.	Tôi biết rằng Tom biết bạn không nên làm điều đó ở đây.
Tom said Mary knew he might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I will not surrender.	Tôi sẽ không đầu hàng.
I knew Tom would be a tough opponent.	Tôi biết Tom sẽ là một đối thủ khó khăn.
There are many ways to kill a cat.	Có nhiều cách để giết một con mèo.
I will be back in Australia in October.	Tôi sẽ trở lại Úc vào tháng Mười.
It is almost impossible to learn a foreign language in a short time.	Hầu như không thể học ngoại ngữ trong một thời gian ngắn.
I have nothing to drink.	Tôi không có gì để uống.
That's what I will try to do.	Đó là những gì tôi sẽ cố gắng làm.
Don't talk to me like that!	Đừng nói với tôi như vậy!
Without music, the world would be a dull place.	Nếu không có âm nhạc, thế giới sẽ là một nơi buồn tẻ.
I can't wear these shoes.	Tôi không thể đi đôi giày này.
Tom told me he knew how I felt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết cảm giác của tôi.
I caught a glimpse of him as he turned the corner.	Tôi thoáng thấy anh ta khi anh ta rẽ vào góc.
Tom doesn't know where Mary wants to spend the summer.	Tom không biết Mary muốn nghỉ hè ở đâu.
Tom senses danger and is suddenly worried.	Tom cảm nhận được nguy hiểm và đột nhiên lo lắng.
Tom doesn't think Mary will leave.	Tom không nghĩ Mary sẽ rời đi.
Tom looked at me like I was crazy.	Tom nhìn tôi như thể tôi bị điên.
Tom tells Mary what John did for a living.	Tom nói với Mary những gì John đã làm để kiếm sống.
I know that Tom is a very close friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn rất thân của bạn.
You should not perform partial word searches, as they put a lot of stress on the server.	Bạn không nên thực hiện tìm kiếm từng phần từ, vì chúng gây rất nhiều căng thẳng cho máy chủ.
Why doesn't Tom want to swim?	Tại sao Tom không muốn bơi?
They all lived in Australia.	Tất cả họ đều từng sống ở Úc.
Tom says he hopes Mary knows when he wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết khi nào anh ấy muốn làm điều đó.
Tom is a French teacher.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp.
When will you tell Tom about Mary?	Khi nào bạn sẽ kể cho Tom nghe về Mary?
Maybe I shouldn't even tell you.	Có lẽ tôi thậm chí không nên nói với bạn.
I don't have a car, so I usually go to work by bike.	Tôi không có ô tô nên thường đi làm bằng xe đạp.
Let's see what's wrong with it.	Hãy xem những gì sai với nó.
I know that Tom has to do it this morning.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó vào sáng nay.
I don't really like talking to Tom.	Tôi không thực sự thích nói chuyện với Tom.
I don't think you're jealous.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ghen tị.
I know you still love Tom.	Tôi biết bạn vẫn yêu Tom.
I'll give you until 2:30.	Tôi sẽ cho bạn đến 2:30.
There's no way Tom would forget to do that.	Không đời nào Tom lại quên làm điều đó.
Tom has some errands to run.	Tom có ​​một số việc lặt vặt phải chạy.
You may have just talked to me.	Bạn có thể vừa nói chuyện với tôi.
Tom doesn't know where it is.	Tom không biết nó ở đâu.
When he heard my voice, my dog ​​perked up his ears.	Khi nghe thấy giọng nói của tôi, con chó của tôi vểnh tai lên.
Don't let them win.	Đừng để họ chiến thắng.
I believe Tom loves me.	Tôi tin rằng Tom yêu tôi.
You cannot enter them all.	Bạn không thể vào tất cả.
I was hoping you could lend me a hand.	Tôi đã hy vọng bạn có thể giúp tôi một tay.
Tom says he's sure Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary có thể bơi.
Neither Tom nor Mary seemed suspicious.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ gì là nghi ngờ.
There are kerosene lanterns on the table.	Có những chiếc đèn lồng bằng dầu hỏa trên bàn.
I think Tom wears a wig.	Tôi nghĩ rằng Tom mặc một bộ tóc giả.
Tom is invited by Mary to Boston.	Tom được Mary mời đến Boston.
Tom can do better than that.	Tom có ​​thể làm tốt hơn thế.
I'm not sure who to vote for.	Tôi không chắc sẽ bỏ phiếu cho ai.
I asked Tom to do it today.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó ngày hôm nay.
My guess is that Tom wouldn't want to come with us.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom does some errands for Mary.	Tom làm một số việc lặt vặt cho Mary.
I would like to talk to you this morning if possible.	Tôi muốn nói chuyện với bạn sáng nay nếu có thể.
Tom's heart stopped beating, but the doctors managed to revive him.	Tim của Tom ngừng đập, nhưng các bác sĩ đã cố gắng hồi sinh anh ta.
Tom said I should have left.	Tom nói lẽ ra tôi nên bỏ đi.
Tom understands that perfectly.	Tom hiểu điều đó một cách hoàn hảo.
Ask Tom.	Hỏi Tom.
I didn't know that you weren't Canadian.	Tôi không biết rằng bạn không phải là người Canada.
We should go for a walk after the rain stops.	Chúng ta nên đi dạo sau khi trời tạnh mưa.
I hope that you will help me.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ giúp tôi.
You need to wear thick socks to keep your feet warm.	Bạn cần đi tất dày để giữ ấm cho đôi chân.
He is a very good teacher, so his children really listen to him.	Anh ấy là một giáo viên rất tốt, vì vậy các con của anh ấy thực sự nghe lời anh ấy.
I haven't seen him in a long time.	Tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian dài.
You can use my car whenever you want.	Bạn có thể sử dụng xe của tôi bất cứ khi nào bạn muốn.
We all know what Tom means.	Tất cả chúng ta đều biết ý của Tom.
You seem a little cranky today. 	Hôm nay bạn có vẻ hơi cáu kỉnh.
Is something bothering you?	Có gì đó đang làm bạn bận tâm à?
Tom had been sitting there the whole time.	Tom đã ngồi đó suốt thời gian qua.
I know Tom is behind the curtain.	Tôi biết Tom đang đứng sau bức màn.
Do you think your wife is the most important person in your life?	Bạn có nghĩ rằng vợ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn?
I doubt I will ever be able to do that.	Tôi nghi ngờ tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
We shouldn't have left Tom there alone.	Chúng ta không nên để Tom ở đó một mình.
Do you know where Tom hides?	Bạn có biết Tom trốn ở đâu không?
Tom wasn't really happy to see Mary.	Tom không thực sự vui mừng khi gặp Mary.
Tom was alone in the dark.	Tom chỉ có một mình trong bóng tối.
Tom didn't say he would do it.	Tom không nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is aware that the job will be difficult.	Tom nhận thức được rằng công việc sẽ rất khó khăn.
Tom won't believe you.	Tom sẽ không tin bạn.
He broke the chair to get firewood.	Anh bẻ ghế kiếm củi.
Does Tom still have one of those?	Tom vẫn còn một trong những cái đó chứ?
Tom nervously opened the door.	Tom lo lắng mở cửa.
My grandfather is over ninety years old.	Ông tôi ngoài chín mươi tuổi.
I've been singing a lot lately.	Tôi đã hát rất nhiều gần đây.
I told you the truth.	Tôi đã nói với bạn sự thật.
I don't know what I'm doing half the time.	Tôi không biết mình đang làm gì trong nửa thời gian.
I don't have to go there myself.	Tôi không cần phải tự mình đến đó.
Tom was at the bus stop, waiting.	Tom đã ở trạm xe buýt, chờ đợi.
I made a mistake.	Tôi đã có một sai lầm.
Tom will love it in Boston.	Tom sẽ thích nó ở Boston.
Tom lowered his voice so that no one else could hear.	Tom hạ giọng để không ai khác có thể nghe thấy.
That's great, Tom.	Điều đó thật tuyệt vời, Tom.
Tom was sure Mary didn't know she shouldn't have done it.	Tom chắc rằng Mary không biết cô ấy không nên làm điều đó.
I told you Tom is not my friend.	Tôi đã nói với bạn Tom không phải là bạn của tôi.
Tom and I tried to defend ourselves.	Tom và tôi đã cố gắng tự vệ.
Tom found his old coat.	Tom tìm thấy chiếc áo khoác cũ của mình.
Tom has a really big day ahead of him.	Tom có ​​một ngày thực sự trọng đại phía trước.
You will understand how terrible this accident is when you read the article.	Bạn sẽ hiểu tai nạn này khủng khiếp như thế nào khi bạn đọc bài báo.
I just broke up with my boyfriend of three years.	Tôi vừa mới chia tay bạn trai ba năm.
Tom doesn't remember meeting Mary at the party.	Tom không nhớ đã gặp Mary ở bữa tiệc.
Tom says he's willing to do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
I never learned to speak French as well as I wanted to.	Tôi chưa bao giờ học cách nói tiếng Pháp tốt như tôi muốn.
Tom and I have the same problem.	Tom và tôi có cùng một vấn đề.
At that time Tom was a student in Boston.	Lúc đó Tom đang là sinh viên ở Boston.
Why is Tom in such a hurry?	Tại sao Tom lại vội vàng như vậy?
The road ahead is impassable.	Con đường phía trước là không thể vượt qua.
I hope that you are not serious.	Tôi hy vọng rằng bạn không nghiêm túc.
Because both Tom and I were sick, neither of us went swimming.	Vì cả tôi và Tom đều bị ốm nên cả hai đều không đi bơi.
Tom has to tell someone.	Tom phải nói với ai đó.
Tom told me that he thought Mary was polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người nhã nhặn.
Tom, can you leave us alone for a moment?	Tom, bạn có thể để chúng tôi yên một lát được không?
I just came to continue to be friends with Tom.	Tôi chỉ đến để tiếp tục bầu bạn với Tom.
It's very stuffy here.	Ở đây rất ngột ngạt.
I don't want to do anything that might hurt Tom's feelings.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cảm xúc của Tom.
I wonder if Tom knows that Mary is doing it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đang làm điều đó không.
Is this your first time flying a helicopter?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn lái máy bay trực thăng?
Tom should go back to work.	Tom nên trở lại làm việc.
Tom is not likely to succeed.	Tom không có khả năng thành công.
Tom makes excuses for being late.	Tom kiếm cớ đến muộn.
I will drink a beer.	Tôi sẽ uống một cốc bia.
Tom is a very rich man.	Tom là một người đàn ông rất giàu có.
There is no way to save everyone.	Không có cách nào để cứu tất cả mọi người.
Who cares if Tom does it?	Ai quan tâm nếu Tom làm điều đó?
We've seen Tom do it.	Chúng tôi đã thấy Tom làm điều đó.
I didn't know that you were that kind of person.	Tôi không biết rằng bạn là loại người như vậy.
Is Tom really staring at us?	Tom có ​​thực sự đang nhìn chằm chằm vào chúng ta không?
Tom won't be able to do that today.	Tom sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I'm used to being laughed at.	Tôi đã quen với việc bị cười nhạo.
It probably wouldn't be safe to do it alone.	Có lẽ sẽ không an toàn nếu làm điều đó một mình.
Tom is here to apologize.	Tom ở đây để xin lỗi.
Tell Tom where I am.	Hãy cho Tom biết tôi đang ở đâu.
It's impossible to predict what will happen if she doesn't show up.	Không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không xuất hiện.
Find out what hotel they live in.	Tìm hiểu khách sạn họ đang sống.
Why don't you just tell us where it is?	Tại sao bạn không chỉ cho chúng tôi biết nó ở đâu?
I don't usually go to Boston.	Tôi thường không đến Boston.
I told you not to mention it in her presence.	Tôi đã nói với bạn là không được đề cập đến điều đó khi có sự hiện diện của cô ấy.
The book has some interesting illustrations.	Cuốn sách có một số hình ảnh minh họa thú vị.
I thought you didn't want me to do that.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không muốn tôi làm điều đó.
Tom often goes to work by car.	Tom thường đi làm bằng ô tô.
Tom told me that he thought Mary was displeased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không hài lòng.
What do you really want to do before you die?	Bạn thực sự muốn làm gì trước khi chết?
I don't like the way I speak French.	Tôi không thích cách tôi nói tiếng Pháp.
My leg hurts because I walk a lot today.	Chân tôi bị đau vì hôm nay tôi đi bộ nhiều.
He asked me if I wanted to go abroad.	Anh ấy hỏi tôi có muốn ra nước ngoài không.
Our parents took care of us and now it's our turn to take care of them.	Cha mẹ chúng tôi đã chăm sóc chúng tôi và bây giờ đến lượt chúng tôi chăm sóc họ.
When was the last time you wore a suit?	Lần cuối cùng bạn mặc vest là khi nào?
Tom feels guilty about everything.	Tom thấy có lỗi với mọi thứ.
This is not what I asked for.	Đây không phải là những gì tôi yêu cầu.
Tom surprised everyone by doing that.	Tom đã khiến mọi người ngạc nhiên khi làm được điều đó.
Tom is tall, isn't he?	Tom cao, phải không?
Tom did an excellent job.	Tom làm việc xuất sắc.
Tom sat looking out the window.	Tom ngồi nhìn ra cửa sổ.
Tom and I were suspended from school for fighting.	Tom và tôi đã bị đình chỉ học vì đánh nhau.
I know both Tom and Mary have to leave early.	Tôi biết cả Tom và Mary đều phải đi sớm.
Tom is not full of energy.	Tom không tràn đầy năng lượng.
Tom makes more money than the rest of us combined.	Tom kiếm được nhiều tiền hơn tất cả những người còn lại trong chúng ta cộng lại.
I saw Tom hiding his money.	Tôi đã thấy Tom giấu tiền của mình.
One thing I don't have to worry about is finding water to drink.	Một điều tôi không phải lo lắng là tìm nước uống.
Thanks for notifying me.	Cảm ơn đã thông báo cho tôi.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom was able to help Mary do it.	Tom đã có thể giúp Mary làm điều đó.
That's not exactly what I was thinking.	Đó không phải là chính xác những gì tôi đã nghĩ.
Tom has decided.	Tom đã quyết định.
I am ready to help you do that.	Tôi sẵn sàng giúp bạn làm điều đó.
We hope you will be in Boston next spring.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ ở Boston vào mùa xuân tới.
I have not seen anything.	Tôi chưa thấy gì cả.
I wish that I could dance as well as you.	Tôi ước rằng tôi có thể nhảy tốt như bạn.
Do these two sentences really mean the same thing?	Hai câu này có thực sự có nghĩa giống nhau không?
Get back to work, you bastard.	Quay lại làm việc đi, đồ khốn.
I know why I shouldn't do that.	Tôi biết tại sao tôi không nên làm điều đó.
Tom doesn't want to travel alone.	Tom không muốn đi du lịch một mình.
Tom and Mary got married about three years ago.	Tom và Mary kết hôn khoảng ba năm trước.
Tom is likely to live in Boston next year.	Tom có ​​thể sẽ sống ở Boston vào năm tới.
We can't stand their rudeness anymore.	Chúng ta không thể chịu đựng được sự thô lỗ của họ nữa.
She looked as if she had seen me somewhere before.	Cô ấy trông như thể đã nhìn thấy tôi ở đâu đó trước đây.
Does Tom often walk home?	Tom có ​​thường đi bộ về nhà không?
Let's drive past Tom's house and see if he's finished painting.	Hãy lái xe qua nhà Tom và xem anh ấy đã sơn xong chưa nhé.
Department stores are packed with holiday shoppers.	Cửa hàng bách hóa chật ních những người mua sắm trong kỳ nghỉ.
Looks like Tom does it faster than Mary.	Có vẻ như Tom làm việc đó nhanh hơn Mary.
Is Tom aware of his mistake?	Tom có ​​nhận thức được sai lầm của mình không?
How many times has Japan hosted the Olympics?	Nhật Bản đã đăng cai Thế vận hội bao nhiêu lần?
I don't have to tell Tom. 	Tôi không cần phải nói với Tom.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Tom and Mary remodeled their house last year.	Tom và Mary đã sửa sang lại ngôi nhà của họ vào năm ngoái.
Tom won't go there.	Tom sẽ không đến đó.
Are you sure you don't need to help Tom?	Bạn có chắc mình không cần giúp Tom không?
I know Tom is alone in his apartment.	Tôi biết Tom đang ở một mình trong căn hộ của anh ấy.
I know Tom is about your age.	Tôi biết Tom trạc tuổi bạn.
Tom waited in line for hours.	Tom đã xếp hàng chờ hàng giờ đồng hồ.
Tom doesn't like confrontation.	Tom không thích đối đầu.
Earthquakes occur continuously in many different parts of the world.	Động đất xảy ra liên tục ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.
I dare not ask for a raise.	Tôi không dám yêu cầu tăng lương.
There is nothing I enjoy more than swimming.	Không có gì tôi thích hơn là bơi lội.
The explosion destroys everything.	Vụ nổ phá hủy mọi thứ.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ hãi.
Some people like classical music, while others like popular music.	Một số người thích nhạc cổ điển, trong khi những người khác thích nhạc đại chúng.
Replacement is required.	Thay thế là bắt buộc.
Didn't you know that Tom planned to go to Boston with Mary?	Bạn không biết rằng Tom dự định đến Boston với Mary?
Is it ok if I don't do this?	Có ổn không nếu tôi không làm điều này?
What websites did you visit today?	Bạn đã truy cập những trang web nào hôm nay?
Tom told me that he thought Mary was a good cook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là một đầu bếp giỏi.
Tom is very good at what he does.	Tom rất giỏi trong những việc anh ấy làm.
At first Tom disagreed, but now it's in line with our point of view.	Lúc đầu Tom không đồng ý, nhưng bây giờ đã đi đúng với quan điểm của chúng tôi.
I will ask Tom never to do that again.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đừng bao giờ làm vậy nữa.
Who is screaming?	Ai đang la hét?
Tom didn't pay much attention to what Mary said.	Tom không để ý nhiều đến những gì Mary nói.
It was bad weather, sure, but we've seen worse.	Đó là thời tiết xấu, chắc chắn, nhưng chúng tôi đã thấy tồi tệ hơn.
Don't you want to know how I did it?	Bạn không muốn biết làm thế nào tôi đã làm điều đó?
I know Tom is a tailor, but I've heard he's not very good.	Tôi biết Tom là một thợ may, nhưng tôi nghe nói rằng anh ấy không giỏi lắm.
Tom was very enthusiastic.	Tom đã rất nhiệt tình.
I didn't realize that the cost of living in Australia was so high.	Tôi không nhận ra rằng chi phí sinh hoạt ở Úc quá cao.
This dog is not mine.	Con chó này không phải của tôi.
Tom doesn't have any friends in Australia.	Tom không có bất kỳ người bạn nào ở Úc.
Tom did it on purpose.	Tom đã cố ý làm điều đó.
They are fighting for their lives.	Họ đang chiến đấu cho cuộc sống của họ.
Tom sided with Mary.	Tom đứng về phía Mary.
Tom is exempt from doing that.	Tom được miễn làm điều đó.
I'm trying to break my habit.	Tôi đang cố gắng phá bỏ thói quen của bản thân.
Tom said he wasn't sure he did the right thing.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đã làm đúng.
Tom has been appointed another attorney.	Tom đã được bổ nhiệm một luật sư khác.
He expressed his feelings in the form of a picture.	Anh ấy bày tỏ cảm xúc của mình dưới dạng một bức tranh.
I'll call you as soon as I get home.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi về nhà.
I plan to sell the house as soon as I find a buyer.	Tôi dự định bán nhà ngay khi tìm được người mua.
Who is overreacting?	Ai đang phản ứng thái quá?
You'd better tell the truth.	Tốt hơn hết bạn nên nói sự thật.
Looks like Tom really thinks he can do it.	Có vẻ như Tom thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Does she think she's funny?	Cô ấy có nghĩ cô ấy hài hước không?
I guess I lived too long.	Tôi đoán tôi đã sống quá lâu.
I know that Tom might want to learn how to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể muốn học cách làm điều đó.
They are our good friends.	Họ là những người bạn tốt của chúng ta.
I want to make sure you know what to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn biết phải làm gì.
I have an obligation to do that.	Tôi có nghĩa vụ phải làm điều đó.
Tom wants everything to be perfect.	Tom muốn mọi thứ phải hoàn hảo.
Tom is not a fast runner, is he?	Tom không phải là một người chạy nhanh, phải không?
I don't think Tom would risk doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ liều lĩnh làm điều đó.
The letter was written by Tom.	Bức thư được viết bởi Tom.
Letting Tom do his homework is not so easy.	Để Tom làm bài tập không dễ dàng như vậy.
Tom has to accept things the way they are.	Tom phải chấp nhận mọi thứ theo cách của chúng.
I didn't eat anything for three days.	Tôi đã không ăn gì trong ba ngày.
I might be at home tonight, but I'm not sure yet.	Tôi có thể ở nhà tối nay, nhưng tôi chưa chắc.
Tom and Mary were offended.	Tom và Mary đã bị xúc phạm.
Tom and Mary are trying to build something.	Tom và Mary đang cố gắng xây dựng một cái gì đó.
You're not alone anymore, Tom.	Bạn không còn cô đơn nữa, Tom.
My parents wouldn't let me go to Australia with Tom.	Bố mẹ tôi không cho tôi đến Úc với Tom.
What are their weak points?	Điểm yếu của họ là gì?
I think it will be a busy winter.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một mùa đông bận rộn.
I bought the cheapest one.	Tôi đã mua cái rẻ nhất.
Tom became a writer.	Tom đã trở thành một nhà văn.
I don't think I'll find the time to do that until next week.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó cho đến tuần sau.
Tom said that he always wanted to learn French.	Tom nói rằng anh ấy luôn muốn học tiếng Pháp.
Tell Tom to stay in Australia.	Bảo Tom ở lại Úc.
He asked his sister to help him paint the wall in his room.	Anh ấy đã nhờ chị gái của mình giúp anh ấy sơn bức tường trong phòng của mình.
No one has asked me to do that.	Chưa ai yêu cầu tôi làm điều đó.
She goes to aerobics once a week.	Cô ấy đi thể dục nhịp điệu mỗi tuần một lần.
Tom came here earlier than usual today.	Hôm nay Tom đến đây sớm hơn thường lệ.
I don't know all of their names.	Tôi không biết tất cả tên của họ.
Tom's son, John, also works as an officer with the Boston police.	Con trai của Tom, John, cũng làm việc như một sĩ quan của cảnh sát Boston.
I'm glad you're not sad.	Tôi rất vui vì bạn không buồn.
I don't think Tom really has time to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có thời gian để làm điều đó.
Tom wasn't sure what it meant.	Tom không chắc nó có nghĩa là gì.
Tom was not the one who helped Mary.	Tom không phải là người đã giúp Mary.
I really don't know what to say.	Tôi thực sự không biết phải nói gì.
Tom doesn't like being photographed.	Tom không thích bị chụp ảnh.
I know Tom would be able to do it if he really put his mind to it.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy thực sự đặt hết tâm trí vào nó.
I'm not surprised that Tom didn't.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm vậy.
Tom might have cried.	Tom có ​​thể đã khóc.
You're not the only one Tom has cheated on, are you?	Bạn không phải là người duy nhất Tom đã lừa dối, phải không?
Tom is probably not really sleepy.	Tom có ​​lẽ không thực sự buồn ngủ.
Can Tom really swim faster than you?	Tom thực sự có thể bơi nhanh hơn bạn không?
Tom is well paid.	Tom được trả lương cao.
You promise to never leave me?	Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?
It's my father's.	Đó là của cha tôi.
Mary is a cute girl.	Mary là một cô gái dễ thương.
I know Tom is the one who has to tell Mary she shouldn't.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I got off the bus at the wrong stop.	Tôi xuống xe không đúng bến.
Was Tom the one who taught you how to do it?	Tom có ​​phải là người đã dạy bạn cách làm điều đó?
I forgot to tell Tom when I would be there.	Tôi đã quên nói với Tom khi nào tôi sẽ ở đó.
So what if that's true?	Vậy nếu đó là sự thật thì sao?
I can't accomplish anything if you keep bugging me.	Tôi không thể hoàn thành bất cứ điều gì nếu bạn tiếp tục làm phiền tôi.
Tom will probably be impressed.	Tom có ​​thể sẽ rất ấn tượng.
Tom is taking small steps.	Tom đang bước từng bước nhỏ.
Tom admitted he was desperate.	Tom thừa nhận anh đã tuyệt vọng.
You will have to wait here.	Bạn sẽ phải đợi ở đây.
Tom celebrates his birthday with his friends.	Tom tổ chức sinh nhật với bạn bè của mình.
I only have thirty minutes to do it.	Tôi chỉ có ba mươi phút để làm điều đó.
I know that Tom won't be afraid to do it if you do it to him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không sợ làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
You doubt Tom, don't you?	Bạn nghi ngờ Tom, phải không?
Tom was late because his car ran out of gas.	Tom đến muộn vì xe của anh ấy hết xăng.
Tom and Mary are both alive.	Tom và Mary đều còn sống.
A moment of hesitation can cost a pilot his life.	Một thoáng do dự có thể khiến phi công phải trả giá bằng mạng sống.
Tom is not my nephew. 	Tom không phải là cháu trai của tôi.
It is my son.	Nó là con trai tôi.
The only problem is that Tom doesn't leave.	Vấn đề duy nhất là Tom không rời đi.
I have finished my work. 	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Let's go outside.	Chúng ta hãy đi ra ngoài.
Tom doesn't like Christmas music.	Tom không thích nhạc Giáng sinh.
Let's assume you are right.	Hãy cho rằng bạn đúng.
I like to wear knee length skirts.	Tôi thích mặc váy dài đến đầu gối.
Tom is a townie.	Tom là một townie.
Tom is his real name, right?	Tom là tên thật của anh ấy, phải không?
I doubt Tom and Mary would do it together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sẽ không làm điều đó cùng nhau.
It is said that treasure is buried in this area.	Người ta nói rằng kho báu được chôn cất trong khu vực này.
Tom kisses Mary in front of everyone.	Tom hôn Mary trước mặt mọi người.
Tom told Mary that he would never do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Of course we have a lightning rod.	Tất nhiên chúng ta có một cột thu lôi.
Tom can read French, but he can't speak it.	Tom có ​​thể đọc tiếng Pháp, nhưng anh ấy không thể nói được.
Tom has three grown children.	Tom có ​​ba đứa con đã lớn.
Tom says that he is single.	Tom nói rằng anh ấy độc thân.
I don't go anywhere without my phone.	Tôi không đi đâu nếu không có điện thoại.
Tom will not let you down.	Tom sẽ không làm bạn thất vọng.
King Charles borrowed money from William's father.	Vua Charles đã vay tiền từ cha của William.
I'm glad the Giants won.	Tôi rất vui vì Người khổng lồ đã thắng.
Tom plans to sing with us tonight.	Tom có ​​kế hoạch hát với chúng tôi tối nay.
Tell Tom he has to do it.	Nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom and Mary both decided to stay.	Tom và Mary đều đã quyết định ở lại.
I had a lot of fun.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui.
Tom promised to mail the check.	Tom hứa sẽ gửi séc qua đường bưu điện.
I only saw it once.	Tôi chỉ nhìn thấy nó một lần.
Tom is inappropriately dressed.	Tom ăn mặc không phù hợp.
That's why you're here, isn't it?	Đó là lý do tại sao bạn ở đây, phải không?
Tom didn't wait.	Tom không đợi.
The street was eerily quiet.	Đường phố vắng lặng một cách kỳ lạ.
I'm so glad Tom got fired.	Tôi rất vui vì Tom đã bị sa thải.
My legs are swollen.	Chân tôi bị sưng tấy.
Tom took a cold shower this morning.	Tom đã tắm nước lạnh sáng nay.
Tom likes to swim in the river.	Tom thích bơi trên sông.
Tom and Mary went shopping together last weekend.	Tom và Mary đã cùng nhau đi mua sắm vào cuối tuần trước.
Although Tom and Mary are twins, they don't look alike.	Mặc dù Tom và Mary là anh em sinh đôi nhưng trông họ không giống nhau lắm.
I don't think I'll be sober when you get home.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ tỉnh táo khi bạn về đến nhà.
Tom usually does it in the morning.	Tom thường làm điều đó vào buổi sáng.
Tom had to face the truth.	Tom đã phải đối mặt với sự thật.
I think one of us should stay with Tom.	Tôi nghĩ một người trong chúng ta nên ở lại với Tom.
Tom is not in Boston.	Tom không ở Boston.
Tom was here before I came.	Tom đã đến đây trước khi tôi đến.
Tom forgot to bring a change of clothes.	Tom quên mang quần áo để thay.
Tom was sitting by the fire, talking to Mary.	Tom đang ngồi bên đống lửa, nói chuyện với Mary.
I can't find my ticket. 	Tôi không thể tìm thấy vé của mình.
I must have lost it.	Tôi chắc đã làm mất nó.
Tom didn't know how he should respond.	Tom không biết mình nên trả lời như thế nào.
I know Tom is not much shorter than you.	Tôi biết Tom không thấp hơn bạn nhiều.
I hope to see Tom there tomorrow.	Tôi hy vọng sẽ gặp Tom ở đó vào ngày mai.
Tom tore the cover of the magazine.	Tom xé bìa tạp chí.
Who are some of your favorite actors?	Một số diễn viên yêu thích của bạn là ai?
Tom said he would call me, but he hasn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi, nhưng anh ấy chưa gọi.
I'm the one who painted the fence.	Tôi là người đã sơn hàng rào.
Not only can he speak French, but he can also speak English.	Anh ấy không chỉ nói được tiếng Pháp mà còn có thể nói tiếng Anh.
Tom will tell Mary that he has no plans to do that.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
Everyone knows Tom doesn't like Mary.	Mọi người đều biết Tom không thích Mary.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
Tom didn't say no.	Tom không nói không.
Have you received your Christmas present for Tom this year?	Bạn đã nhận được quà Giáng sinh cho Tom năm nay chưa?
I know that you want to go back to Boston.	Tôi biết rằng bạn muốn trở lại Boston.
I can't go to Tom's house.	Tôi không thể đến nhà Tom.
I'm not sure I have enough time.	Tôi không chắc rằng tôi có đủ thời gian.
Tom won't have to do it alone.	Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
I did everything I was asked to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà tôi được yêu cầu.
I'm sure Tom will find a way to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
If you keep spending money like that, you'll be bankrupt before you know it.	Nếu bạn cứ tiêu tiền như vậy, bạn sẽ bị phá sản trước khi nhận ra.
Tom told me that he forgot where he hid the key.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quên nơi anh ấy giấu chìa khóa.
There is no denying that English is the most widely spoken language in the world.	Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
I was the one who told Tom about Mary.	Tôi là người đã nói với Tom về Mary.
Sometimes, social attitudes take generations to change.	Đôi khi, thái độ xã hội mất nhiều thế hệ để thay đổi.
The indigenous peoples of the Pacific Northwest Coast of the Americas were probably descendants of tribes from Asia.	Những người bản địa ở Bờ Tây Bắc Thái Bình Dương của Châu Mỹ có lẽ là hậu duệ của các bộ lạc từ Châu Á.
Tom can't wait for Mary to return from her vacation.	Tom không thể đợi Mary trở về sau kỳ nghỉ của cô ấy.
I know it doesn't look like it, but I actually took a lot of stuff out of the empty room.	Tôi biết nó trông không giống như vậy, nhưng tôi thực sự đã loại bỏ rất nhiều thứ ra khỏi phòng trống.
Tom is cold, isn't he?	Tom lạnh lùng, phải không?
You are too young to get married.	Bạn còn quá trẻ để kết hôn.
Tom is running very fast.	Tom đang chạy rất nhanh.
Tom has yet to be told what to do.	Tom vẫn chưa được cho biết phải làm gì.
That's mine.	Đó là của tôi.
You'd better not tell your father about the accident.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với cha mình về vụ tai nạn.
I think Tom will be the next to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
A long time ago, there lived an old king on a small island.	Cách đây rất lâu, có một vị vua già sống trên một hòn đảo nhỏ.
Tom probably didn't win.	Tom có ​​lẽ đã không thắng.
Tell Tom how to get to Boston.	Cho Tom biết cách đến Boston.
That's Tom, isn't it?	Đó là Tom, phải không?
I can't run because I'm very tired.	Tôi không thể chạy vì tôi rất mệt.
Tom forced them to do it.	Tom đã buộc họ phải làm điều đó.
If you don't have good ingredients, you can't make good food.	Nếu bạn không có nguyên liệu tốt, bạn không thể tạo ra món ăn ngon.
It's very dark outside. 	Bên ngoài trời rất tối.
I wonder if a storm is coming.	Tôi tự hỏi nếu một cơn bão đang đến.
Tom went out with his friends yesterday.	Tom đã đi chơi với bạn bè của anh ấy vào ngày hôm qua.
I hope you are not afraid to use it.	Tôi hy vọng bạn không sợ khi sử dụng nó.
I've never seen Tom dive.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom lặn.
Does Tom enjoy working here?	Tom có ​​thích làm việc ở đây không?
Tom was very excited.	Tom rất phấn khích.
We're not even close to a viable plan.	Chúng tôi thậm chí không gần đạt được một kế hoạch khả thi.
I will get my diploma in two years.	Tôi sẽ lấy bằng tốt nghiệp sau hai năm nữa.
What will Tom give Mary?	Tom sẽ tặng gì cho Mary?
It's still not that bad.	Nó vẫn chưa tệ lắm.
Looks like you've lost 10 pounds.	Có vẻ như bạn đã giảm được 10 cân.
Will Tom ever do it again?	Liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó nữa không?
I'm not very interested.	Tôi không hứng thú lắm.
Do you watch a lot of sports on TV?	Bạn có xem nhiều môn thể thao trên TV không?
Tom suggested that I go to the movies with Mary.	Tom đề nghị tôi đi xem phim với Mary.
Why do you never do what I tell you to do?	Tại sao bạn không bao giờ làm những gì tôi bảo bạn phải làm?
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
There was only one other person on the platform.	Chỉ có một người khác trên sân ga.
I think she doesn't want to eat anymore.	Tôi nghĩ rằng cô ấy không muốn ăn nữa.
We did not visit Boston.	Chúng tôi đã không đến thăm Boston.
That's how these things work.	Đó là cách những thứ này hoạt động.
I was once one of the most successful architects in the world.	Tôi đã từng là một trong những kiến ​​trúc sư thành công nhất trên thế giới.
Is Tom happy?	Tom có ​​vui không?
I don't think you should try to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên cố gắng làm điều đó một mình.
You don't care whether we do it or not, do you?	Bạn không quan tâm liệu chúng tôi có làm điều đó hay không, phải không?
Tom is good at math, isn't he?	Tom rất giỏi toán, phải không?
Tom and Mary started yelling at each other.	Tom và Mary bắt đầu la mắng nhau.
You don't have to tell me if you don't want to.	Bạn không cần phải nói với tôi nếu bạn không muốn.
Tom wasn't stoned, but Mary was.	Tom không bị ném đá, nhưng Mary thì có.
I thought you said you wanted to learn how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn học cách làm điều đó.
Tom found a solution to that problem.	Tom đã tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
Tom doesn't eat anything but fast food.	Tom không ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ đồ ăn nhanh.
This is a meeting room, not a waiting room.	Đây là phòng họp, không phải phòng chờ.
That is bad for you.	Điều đó có hại cho bạn.
"Do you hate Tom?" 	"Bạn có ghét Tom không?"
"No, I just think he's a little weird."	"Không, tôi chỉ nghĩ anh ấy hơi kỳ lạ."
Tom told me that he thought Mary was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang căng thẳng.
Tom and I are both pretty busy.	Tom và tôi đều khá bận rộn.
Isn't Tom great?	Tom thật tuyệt phải không?
Who taught Tom French?	Ai đã dạy Tom tiếng Pháp?
That's how the company was founded.	Đó là cách công ty được thành lập.
Tom said he was taking a shower when he heard gunfire.	Tom cho biết anh đang tắm thì nghe thấy tiếng súng.
Tom still doesn't know everyone's names.	Tom vẫn chưa biết tên của mọi người.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom knows that there is much work to be done.	Tom biết rằng có nhiều việc phải làm.
There is trouble everywhere.	Có rắc rối ở khắp mọi nơi.
Tom is not good at parallel parking.	Tom không giỏi đỗ xe song song.
There's a lot to see here in Boston.	Có rất nhiều thứ để xem ở đây ở Boston.
You seem surprised that Tom can't do that.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom không thể làm điều đó.
Tom was stabbed with a kitchen knife, but he will be fine.	Tom đã bị đâm bằng một con dao làm bếp, nhưng anh ấy sẽ ổn thôi.
I wonder if Tom can do it as well as Mary can.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó tốt như Mary có thể làm được không.
Tom wants to go back home.	Tom muốn trở về nhà.
It can take us up to thirty minutes to do that.	Chúng tôi có thể mất đến ba mươi phút để làm điều đó.
We have to stop Tom.	Chúng tôi phải ngăn Tom lại.
Tom did not tell the police his real name.	Tom đã không nói cho cảnh sát biết tên thật của mình.
The company's attorneys are working around the clock to finalize the merger.	Các luật sư của công ty đang làm việc suốt ngày đêm để hoàn tất việc sáp nhập.
I don't know if Tom is angry.	Không biết Tom có ​​giận không.
Tom was disenfranchised by his parents.	Tom bị cha mẹ tước quyền thừa kế.
Off topic, off topic.	Không đúng trọng tâm câu hỏi, lạc đề.
I wanted to ask Tom what he was doing, but I knew I shouldn't.	Tôi muốn hỏi Tom xem anh ấy đang làm gì, nhưng tôi biết mình không nên làm như vậy.
Tom entered the unlocked apartment without knocking.	Tom bước vào căn hộ không khóa mà không cần gõ cửa.
I wonder if any of my kids will remember that today is my birthday.	Tôi tự hỏi liệu có đứa trẻ nào của tôi sẽ nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tom tells everyone that he has seen the movie three times.	Tom nói với mọi người rằng anh đã xem bộ phim đó ba lần.
Tom and Mary stayed up late talking.	Tom và Mary đã thức khuya nói chuyện.
Tom isn't the only one who doesn't deliver his homework on time.	Tom không phải là người duy nhất không giao bài tập về nhà đúng giờ.
I wish I had the desire to do that.	Tôi ước tôi có mong muốn làm điều đó.
We're sorry. 	Chúng tôi xin lỗi.
The number you have reached is not in the service.	Số bạn đã đạt được không có trong dịch vụ.
Didn't I tell you Tom wanted that present?	Tôi đã không nói với bạn Tom muốn món quà đó sao?
I cannot do it alone. 	Tôi không thể làm điều đó một mình.
You will have to help me.	Bạn sẽ phải giúp tôi.
I've never seen anything quite like it.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì khá giống nó.
Tom and Mary know that I didn't do it.	Tom và Mary biết rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom says he's sick of doing it.	Tom nói rằng anh ấy phát ngán khi làm điều đó.
I can't let you in here.	Tôi không thể cho phép bạn vào đây.
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
Why did you change the valve?	Tại sao bạn lại thay van?
I don't have to answer that question.	Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó.
Tom gets paid more than he expected.	Tom được trả nhiều hơn những gì anh ấy mong đợi.
I don't think Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
The guesthouse can accommodate up to 400 guests.	Nhà nghỉ có thể chứa đến 400 khách.
Tom should sit next to Mary.	Tom nên ngồi cạnh Mary.
I highly doubt that Tom will be troubled by what happened.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Tom was here tonight.	Tom đã ở đây tối nay.
Today is Tom's funeral.	Hôm nay là đám tang của Tom.
Tom said no big deal.	Tom nói không có gì to tát.
There is a chance that Tom will do it.	Có khả năng là Tom sẽ làm điều đó.
They consider Tom a hero.	Họ coi Tom là một anh hùng.
Tom didn't know Mary wanted to walk home alone.	Tom không biết Mary muốn đi bộ về nhà một mình.
I didn't realize you shouldn't do that.	Tôi không nhận ra bạn không nên làm điều đó.
Tom knows what's on the schedule.	Tom biết những gì trong lịch trình.
You are not as young as I am.	Bạn không còn trẻ như tôi.
Everyone looked at Tom curiously.	Mọi người đều tò mò nhìn Tom.
Tom was wearing a sweater.	Tom đã mặc một chiếc áo len.
Tom is hugging Mary.	Tom đang ôm Mary.
I bet Tom wouldn't agree.	Tôi cá rằng Tom sẽ không đồng ý.
Tom used my bike without my permission.	Tom đã sử dụng xe đạp của tôi mà không xin phép tôi.
Tom should let Mary win.	Tom nên để Mary thắng.
I think Tom is pessimistic.	Tôi nghĩ rằng Tom bi quan.
Tom had three drinks.	Tom đã uống ba ly.
Tom plays guitar and Mary sings.	Tom chơi guitar và Mary hát.
I was quite lucky to be able to do that.	Tôi đã khá may mắn khi có thể làm được điều đó.
Tom said that I should have left early.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên về sớm.
Tom often goes fishing with his friends.	Tom thường đi câu cá với bạn bè của mình.
I told Tom I was fine.	Tôi nói với Tom rằng tôi ổn.
Tom is no longer naive.	Tom không còn ngây thơ nữa.
You cannot trust anyone.	Bạn không thể tin bất cứ ai.
Tom died peacefully.	Tom chết một cách thanh thản.
Did Tom tell you what to do?	Tom có ​​bảo bạn phải làm gì không?
Tom is Mary's only friend.	Tom là người bạn duy nhất của Mary.
Tom was confined to his bed for three months.	Tom bị giam trên giường trong ba tháng.
That's not how I want to be remembered.	Đó không phải là cách tôi muốn được nhớ đến.
This law applies to everyone.	Luật này áp dụng cho tất cả mọi người.
You are a teacher, right?	Bạn là một giáo viên, phải không?
Are you sure this is the right way to do it?	Bạn có chắc đây là cách làm đúng?
Tom didn't seem jealous at all.	Tom không có vẻ gì là ghen tị.
I taught Tom French.	Tôi đã dạy Tom tiếng Pháp.
Both Tom and his son were injured.	Cả Tom và con trai đều bị thương.
Tom smashed his cane on the floor.	Tom đập cây gậy của mình xuống sàn.
I think I know why Tom wants to do it.	Tôi nghĩ tôi biết lý do tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom used to go to Boston every summer.	Tom thường đến Boston vào mỗi mùa hè.
When you're my age, you'll understand what I mean.	Khi bạn bằng tuổi tôi, bạn sẽ hiểu ý tôi.
Tom says that he has never studied French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
I believe I can do it.	Tôi tin rằng tôi có thể làm được điều đó.
Scientists think that salmon may be sensitive to the Earth's magnetic field.	Các nhà khoa học cho rằng cá hồi có thể nhạy cảm với từ trường Trái đất.
Tom bought a new car.	Tom đã mua một chiếc xe hơi mới.
Tom needs someone to help Mary.	Tom cần ai đó giúp Mary.
I suspect that Tom is guilty.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​tội.
Your friends from Boston are also welcome to my party tonight.	Bạn bè của bạn từ Boston cũng được hoan nghênh đến tham dự bữa tiệc của tôi tối nay.
How many times do you go to the beach in the summer?	Bạn đi tắm biển bao nhiêu lần vào mùa hè?
Do you think you will need Tom's help?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cần sự giúp đỡ của Tom không?
Tom has decided to quit his job.	Tom đã quyết định nghỉ việc.
Does Tom think that's right?	Tom có ​​nghĩ điều đó đúng không?
We'll tell Tom.	Chúng tôi sẽ nói với Tom.
Tom grabbed his briefcase and headed for the door.	Tom vớ lấy chiếc cặp của mình và đi ra cửa.
I don't think we have time for that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thời gian cho việc đó.
Tom didn't get Mary's permission to do it.	Tom không được phép của Mary để làm điều đó.
He is an expert slingshot.	Anh ấy là một chuyên gia bắn súng cao su.
I don't want to disappoint you.	Tôi không muốn làm bạn thất vọng.
Tom is aware of the problems.	Tom nhận thức được các vấn đề.
Tom was not honest.	Tom đã không thành thật.
Tom finally got a good job.	Tom cuối cùng đã có một công việc tốt.
That's not the only thing I have to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi phải làm.
I don't have to protect Tom anymore.	Tôi không phải bảo vệ Tom nữa.
The cause is not clear.	Nguyên nhân không rõ ràng.
Tom was being watched.	Tom đã bị theo dõi.
Tom won't be here.	Tom sẽ không ở đây.
I don't believe Tom will get married.	Tôi không tin Tom sẽ kết hôn.
I know Tom is about your daughter's age.	Tôi biết Tom trạc tuổi con gái bạn.
Tom hesitated to bring up the subject.	Tom do dự khi đưa ra chủ đề này.
I always wanted to sing on stage.	Tôi luôn muốn hát trên sân khấu.
Tom wants to go back to Boston.	Tom muốn trở lại Boston.
You are not afraid of heights are you?	Bạn không sợ độ cao phải không?
I am allergic to cigarette smoke.	Tôi bị dị ứng với khói thuốc lá.
Don't be so bitter.	Đừng có chua ngoa như vậy.
Tom won't do it even if you ask him to.	Tom sẽ không làm điều đó ngay cả khi bạn yêu cầu anh ấy.
Mary tied an apron around her waist and then took the turkey out of the oven.	Mary buộc một chiếc tạp dề quanh eo và sau đó lấy gà tây ra khỏi lò.
I want to stay in Australia for a few more days.	Tôi muốn ở lại Úc vài ngày nữa.
Tom was never the one to admit he was wrong.	Tom chưa bao giờ là người thừa nhận rằng mình sai.
Tom is looking for a job as a baker.	Tom đang tìm việc làm thợ làm bánh.
Tom and Mary paddle their canoe along the shore, looking for a place to camp.	Tom và Mary chèo xuồng của họ dọc theo bờ biển, tìm kiếm một nơi để cắm trại.
Is that a submarine?	Đó có phải là tàu ngầm không?
Tom can't go home today because his flight has been cancelled.	Hôm nay Tom không thể về nhà vì chuyến bay của anh ấy đã bị hủy.
I'm not giving up on Tom.	Tôi không từ bỏ Tom.
Aren't you going to say anything more?	Bạn không định nói gì nữa sao?
Tom went to work today even though he is not feeling well.	Tom đã đi làm hôm nay mặc dù anh ấy không được khỏe.
Tom promised to help us do it.	Tom hứa sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom certainly can't be a member of our club.	Tom chắc chắn không thể trở thành thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
I'm not that stupid.	Tôi không ngốc như vậy.
Tom has nothing better to do.	Tom không có gì tốt hơn để làm.
I've heard that story before.	Tôi đã nghe câu chuyện đó rồi.
They don't argue much.	Họ không tranh cãi nhiều.
Are you sure you're feeling better?	Bạn có chắc rằng bạn đang cảm thấy tốt hơn?
I tried to do my duty.	Tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận của mình.
We are not talking about you.	Chúng tôi không nói về bạn.
I can't believe Tom didn't do that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không làm điều đó.
You are the only one to do that.	Bạn là người duy nhất làm điều đó.
Tom may have to go to Australia next Monday.	Tom có ​​thể phải đi Úc vào thứ Hai tới.
Tom doesn't take himself seriously.	Tom không coi trọng bản thân.
I am happy to say that the boss has been very nice lately.	Tôi vui mừng nói rằng ông chủ đã rất tốt gần đây.
It was hard to talk to Tom.	Thật khó để nói chuyện với Tom.
Don't be a bully.	Đừng là một kẻ bắt nạt.
Tom put a hand on my shoulder.	Tom đặt một tay lên vai tôi.
Will you be at Tom's house tomorrow afternoon?	Bạn sẽ ở nhà Tom vào chiều mai chứ?
I hope someone will do it for Tom.	Tôi hy vọng ai đó sẽ làm điều đó cho Tom.
He was kind enough to help me in my studies.	Anh ấy đã tốt bụng để giúp tôi trong việc học của tôi.
I think Tom is waiting for you on the porch.	Tôi nghĩ Tom đang đợi bạn ở hiên nhà.
Tom had to drive all night.	Tom phải lái xe suốt đêm.
I don't think that is impossible.	Tôi không nghĩ điều đó là không thể.
Tom asks Mary to be more careful next time.	Tom yêu cầu Mary phải cẩn thận hơn vào lần sau.
Tom told me everything was ready.	Tom nói với tôi mọi thứ đã sẵn sàng.
Tom and I know each other quite well.	Tom và tôi biết nhau khá rõ.
Tom seems to be quite pleased with himself.	Tom dường như khá hài lòng với bản thân.
Tom did not shout at Mary. 	Tom không hét vào mặt Mary.
He's shouting at me.	Anh ấy đang hét vào mặt tôi.
Tom played the bass line.	Tom đã chơi dòng bass.
I don't think Tom was expecting you to do that for him.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom didn't seem surprised when I told him I had to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi phải làm thế.
I will be too busy to help you today.	Tôi sẽ quá bận để giúp bạn hôm nay.
Tom is more successful than Mary.	Tom thành công hơn Mary.
Tom played the guitar very well before breaking three fingers on his left hand.	Tom chơi guitar rất giỏi trước khi bị gãy 3 ngón tay trên bàn tay trái.
I'm ok with that.	Tôi ok với điều đó.
We didn't know this was going to happen.	Chúng tôi không biết điều này sẽ xảy ra.
Tom took the jewelry he stole.	Tom đã cầm đồ trang sức mà anh ta đã trộm được.
This castle was built in 1610.	Lâu đài này được xây dựng vào năm 1610.
Tom told Mary he wouldn't do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
It was a huge relief.	Đó là một sự nhẹ nhõm rất lớn.
Tom leans on me.	Tom dựa vào tôi.
See you guys at 2:30 tomorrow.	Hẹn gặp lại các bạn vào 2:30 ngày mai.
Tom isn't a gym teacher, is he?	Tom không phải là giáo viên thể dục phải không?
I should have known better than to call him.	Tôi nên biết tốt hơn là gọi cho anh ta.
Tom and Mary have been married for three months.	Tom và Mary đã kết hôn được ba tháng.
He lost his eyesight in the accident.	Anh ấy bị mất thị lực trong vụ tai nạn.
Tom came here about three.	Tom đến đây khoảng ba.
This letter is too long to be translated at a reasonable price.	Bức thư này quá dài để có thể dịch với giá hợp lý.
I know Tom is selfish.	Tôi biết Tom rất ích kỷ.
Tom told me that Mary was in Boston.	Tom nói với tôi rằng Mary đang ở Boston.
Tom probably won't be back today.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại hôm nay.
We both know that's not going to happen.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
I must admit that I am quite sleepy.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi khá buồn ngủ.
Do tigers eat birds?	Hổ có ăn thịt chim không?
You have to learn to control yourself.	Bạn phải học cách kiềm chế bản thân.
Tom died during a visit to Boston in 2013.	Tom qua đời trong một chuyến thăm đến Boston năm 2013.
Tom, be careful!	Tom, hãy cẩn thận!
I like the taste of watermelon.	Tôi thích hương vị của dưa hấu.
Tom may not be as hungry as you think.	Tom có ​​thể không đói như bạn nghĩ.
I usually don't get enough sleep.	Tôi thường không ngủ đủ giấc.
Where is Tom today?	Hôm nay Tom ở đâu?
I know Tom is not good at sports.	Tôi biết Tom không giỏi thể thao.
Tom has reached the gate.	Tom đã đến cổng.
The water is for fishing, the air is for people.	Nước là để câu cá, không khí là của con người.
I called out his name, but he didn't even turn around.	Tôi gọi lớn tên anh ấy, nhưng anh ấy thậm chí không quay lại.
You shouldn't do anything like that again.	Bạn không nên làm bất cứ điều gì như vậy một lần nữa.
How do you know his name is Tom?	Làm sao bạn biết tên anh ấy là Tom?
Tom has two daughters. 	Tom có ​​hai cô con gái.
Both were married.	Cả hai đều đã kết hôn.
I wonder if Tom will get here on time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến đây đúng giờ hay không.
He has a lot of topics to talk about.	Anh ấy có rất nhiều chủ đề để trò chuyện.
Tom is in very good condition.	Tom đang ở trong tình trạng rất tốt.
Tom won't let us help Mary.	Tom sẽ không để chúng tôi giúp Mary.
I have the ability to win.	Tôi có khả năng giành chiến thắng.
I was determined to come up with a better solution.	Tôi đã quyết tâm đưa ra một giải pháp tốt hơn.
This is not an easy task.	Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Tom and Mary always get along.	Tom và Mary luôn hòa thuận với nhau.
Was Tom the one who told you I wasn't coming?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng tôi sẽ không đến không?
It is because light travels faster than sound that we see lightning before we hear thunder.	Chính vì ánh sáng truyền đi nhanh hơn âm thanh nên chúng ta nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sấm.
Who gets up earlier, you or your mother?	Ai dậy sớm hơn, bạn hay mẹ bạn?
It's ugly.	Thật là xấu xí.
Tom should have handled the situation differently.	Tom lẽ ra nên xử lý tình huống theo cách khác.
I'm used to staying up late.	Tôi đã quen với việc thức khuya.
Tom was really consistent.	Tom đã thực sự kiên định.
That didn't help much.	Điều đó không giúp được gì nhiều.
Tom and Mary spent the day arguing.	Tom và Mary đã dành cả ngày để tranh cãi.
When I was in Boston, I met an old friend.	Khi tôi ở Boston, tôi gặp một người bạn cũ.
I know that Tom was expecting us to do it.	Tôi biết rằng Tom đã mong đợi chúng tôi làm điều đó.
Tom has a life-threatening heart condition.	Tom bị bệnh tim đe dọa tính mạng.
You can't go yet because you still have some work to do.	Bạn chưa thể đi vì bạn vẫn còn một số việc phải làm.
Tom says he wishes Mary wouldn't do it alone anymore.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm điều đó một mình nữa.
I want some alone time with Tom.	Tôi muốn có thời gian ở một mình với Tom.
Tom is your heir.	Tom là người thừa kế của bạn.
I have to tell Tom.	Tôi phải nói với Tom.
Tom was drunk, so Mary drove him home.	Tom say rượu nên Mary chở anh về nhà.
I know that Tom was amused.	Tôi biết rằng Tom đã rất thích thú.
I know that Tom knows why I need to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
I tried my best, but I still lost the race.	Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi vẫn thua cuộc đua.
Is Tom the only person here who can't speak French?	Có phải Tom là người duy nhất ở đây không biết nói tiếng Pháp?
I'm sure Tom will be hungry.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đói.
I deny I am the one who did it.	Tôi phủ nhận tôi là người đã làm điều đó.
Tom isn't really a doctor, you know.	Tom thực sự không phải là một bác sĩ, bạn biết đấy.
Which is your book, this or that?	Cái nào là cuốn sách của bạn, cái này hay cái kia?
That's why I told you about this.	Đó là lý do tại sao tôi đã nói với bạn về điều này.
Tom would probably disagree.	Tom có ​​thể sẽ không đồng ý.
Tom doesn't want to throw anything away.	Tom không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì.
Tom is rude and unpleasant.	Tom là người thô lỗ và khó ưa.
Tom is waiting for Mary to come here.	Tom đang đợi Mary đến đây.
We need to buy a present for Tom.	Chúng ta cần mua một món quà cho Tom.
Tom tells Mary that he won't do it again.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
I think Mary will need to do that.	Tôi nghĩ Mary sẽ cần phải làm điều đó.
The shy boy was completely embarrassed by her witness.	Chàng trai ngượng ngùng hoàn toàn xấu hổ trước sự chứng kiến ​​của cô.
They are everywhere.	Họ ở khắp mọi nơi.
I don't know why we started fighting.	Tôi không biết tại sao chúng tôi lại bắt đầu đánh nhau.
That's what you do every Monday, isn't it?	Đó là điều bạn làm vào mỗi thứ Hai, phải không?
I don't know why you don't like him.	Tôi không biết tại sao bạn không thích anh ấy.
Tom feels more than friendship for Mary.	Tom cảm thấy nhiều hơn tình bạn dành cho Mary.
Except for Tom, everyone went home.	Ngoại trừ Tom, mọi người đều đã về nhà.
Tom likes Mary's new dress color.	Tom thích màu váy mới của Mary.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is a thirteen year old boy from Australia.	Tom là một cậu bé mười ba tuổi đến từ Úc.
Tom is partly right, isn't he?	Tom đúng một phần, phải không?
Let Tom take care of that.	Hãy để Tom lo việc đó.
We all knew that would be an environmental disaster.	Tất cả chúng ta đều biết rằng đó sẽ là một thảm họa môi trường.
Why don't you try to escape?	Tại sao bạn không cố gắng trốn thoát?
Please call me as soon as possible when you arrive in Boston.	Vui lòng gọi cho tôi càng sớm càng tốt khi bạn đến Boston.
Tom deserves it.	Tom xứng đáng với điều đó.
Tom is more interested in gambling than anything else.	Tom quan tâm đến cờ bạc hơn bất cứ thứ gì khác.
I was born in Boston and was educated there.	Tôi sinh ra ở Boston và được học ở đó.
I know you're in love with Tom.	Tôi biết bạn đang yêu Tom.
Where did Tom leave his shoes?	Tom đã để giày ở đâu?
Tom should stop smoking.	Tom nên ngừng hút thuốc.
I cannot tell you why.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao.
Would it be okay with you if I didn't do it?	Sẽ ổn với bạn nếu tôi không làm điều đó?
I don't think something like that would embarrass Tom.	Tôi không nghĩ rằng điều gì đó như thế sẽ làm Tom xấu hổ.
I know that Tom will do it on Monday.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I don't have anything special to say.	Tôi không có bất cứ điều gì đặc biệt để nói.
Tom went down the stairs.	Tom đi xuống thang.
I plan to be there thirty minutes before things start.	Tôi dự định có mặt ở đó ba mươi phút trước khi mọi thứ bắt đầu.
No chance for Tom to do that.	Không có cơ hội để Tom làm điều đó.
Give me the wrench.	Đưa tôi cái cờ lê.
All I want to do right now is sit here and relax.	Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là ngồi đây và thư giãn.
Please don't think that Tom is too old for that?	Làm ơn đừng nghĩ rằng Tom đã quá già để làm điều đó?
People should not mistreat animals.	Mọi người không nên ngược đãi động vật.
You have forgotten.	Bạn đã quên rồi.
I believe you will win.	Tôi tin rằng bạn sẽ thắng.
Do you and Tom live near each other?	Bạn và Tom có ​​sống gần nhau không?
You didn't come, did you?	Bạn không đến, phải không?
You cannot force me to do anything.	Bạn không thể ép buộc tôi làm bất cứ điều gì.
Don't play catch in the room.	Đừng chơi trò đuổi bắt trong phòng.
We'll talk to Tom on October 20th.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom vào ngày 20 tháng 10.
I know I haven't lived the model life.	Tôi biết tôi chưa sống cuộc sống kiểu mẫu.
Tom is going with us tomorrow.	Tom sẽ đi với chúng ta vào ngày mai.
That's why Tom does it.	Đó là lý do tại sao Tom làm điều đó.
It's not particularly memorable.	Nó không đặc biệt đáng nhớ.
How much do you know about Tom's work?	Bạn biết bao nhiêu về công việc của Tom?
Actually, Tom did just that.	Trên thực tế, Tom đã làm điều đó.
I had a tricycle when I was a kid.	Tôi đã có một chiếc xe ba bánh khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom thinks that Mary can speak French.	Tom nghĩ rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom moved here three months ago.	Tom đã chuyển đến đây ba tháng trước.
There is no air conditioning, it is impossible to drive a car in mid-August days.	Không có điều hòa, không thể đi ô tô vào những ngày giữa tháng 8.
If you make new friends, don't forget the old ones.	Nếu bạn kết bạn mới, đừng quên những người bạn cũ.
Poinsettias are toxic to cats and dogs.	Cây trạng nguyên có độc đối với chó mèo.
You can rest. 	Bạn có thể nghỉ ngơi.
Nothing bad will happen to you.	Không có gì xấu sẽ xảy ra với bạn.
Tom put his bag in the trunk of the car, then got in the car and sped off.	Tom cất túi vào cốp xe, sau đó lên xe và phóng đi.
I need to talk to you for a minute.	Tôi cần nói chuyện với bạn một phút.
What do you like to do when you are not studying?	Bạn thích làm gì khi không học?
Why don't we look in the garage?	Tại sao chúng ta không tìm trong nhà để xe?
Tom didn't tell Mary that he couldn't speak French.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
Tom painted a good portrait of his mother.	Tom đã vẽ một bức chân dung tốt về mẹ của mình.
I walked home in the rain without an umbrella.	Tôi đi bộ về nhà trong mưa mà không có ô.
They won't believe me even if I swear it's true.	Họ sẽ không tin tôi ngay cả khi tôi thề đó là sự thật.
Tom looks ridiculous.	Tom trông thật nực cười.
There's still some work that Tom needs to do.	Vẫn còn một số việc mà Tom cần phải làm.
I'm at home.	Tôi đang ở nhà.
I assume you are Canadian.	Tôi cho rằng bạn là người Canada.
I think I'd better go to Boston with Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đến Boston với Tom.
What you are saying is very true.	Những gì bạn đang nói là rất đúng.
I think I'm working too hard.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm việc quá sức.
I know you won't fail.	Tôi biết bạn sẽ không thất bại.
Tom blocked the door.	Tom chặn cửa.
Tom says he wants his money back.	Tom nói rằng anh ấy muốn lấy lại tiền của mình.
You have to subsidize his inexperience.	Bạn phải trợ cấp cho sự thiếu kinh nghiệm của anh ta.
When did Tom say he finished reading that book?	Khi nào Tom nói rằng anh ấy đã đọc xong cuốn sách đó?
Tom and Mary were great.	Tom và Mary thật tuyệt.
Why can't you come with us?	Tại sao bạn không thể đi với chúng tôi?
That's better.	Tốt hơn rồi đấy.
I suspect that Tom needs to do that sometime this week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
He turned right instead of left.	Anh ta quay sang phải thay vì quay sang trái.
That is very important.	Điều đó rất quan trọng.
Both Tom and I love bananas.	Cả tôi và Tom đều thích chuối.
Tom told me he was not ashamed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thấy xấu hổ.
Tom knocks Mary and she knocks him back.	Tom hất văng Mary và cô ấy hất văng anh ta trở lại.
How many weeks did it take you to do that?	Bạn đã mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Labor migrants have been attracted to Libya since the oil industry flourished in the 1960s.	Những người di cư lao động đã bị thu hút đến Libya kể từ khi ngành dầu mỏ phát triển vào những năm 1960.
They looked at each other passionately.	Họ nhìn nhau đắm đuối.
I don't know exactly how to explain it.	Tôi không biết chính xác làm thế nào để giải thích nó.
Police searched the house and seized 2 kg of heroin.	Cảnh sát khám xét nhà và thu giữ 2 kg heroin.
I'm not the only one who can do that.	Tôi không phải là người duy nhất làm được điều đó.
I had one of my wisdom teeth extracted last week.	Tôi đã nhổ một trong những chiếc răng khôn của mình vào tuần trước.
I can't believe Tom is still talking about what happened two years ago.	Tôi không thể tin rằng Tom vẫn đang nói về những gì đã xảy ra hai năm trước.
Do you like cheese burgers?	Bạn có thích bánh mì kẹp thịt phô mai không?
I know Tom can force you to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
I hope I don't need to stay more than three months in Boston.	Tôi hy vọng tôi không cần phải ở hơn ba tháng ở Boston.
Tom will probably be ready by the time we get there.	Tom có ​​lẽ sẽ sẵn sàng vào lúc chúng ta đến đó.
Tom is stubborn, but Mary is not.	Tom bướng bỉnh, nhưng Mary thì không.
I think Tom won't get drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không say.
Since then I have changed my mind.	Kể từ đó tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
I want to go back to my quarters.	Tôi muốn trở lại khu của mình.
Tom was very distressed.	Tom đã rất đau khổ.
Tom seems to enjoy the job.	Tom có ​​vẻ thích công việc.
I didn't do it the way Tom wanted me to.	Tôi đã không làm điều đó theo cách Tom muốn tôi.
Tom thinks raising the minimum wage would be a bad idea.	Tom cho rằng tăng lương tối thiểu sẽ là một ý tưởng tồi.
It's not something you see every day.	Đó không phải là điều bạn thấy hàng ngày.
Tom asked Mary if she liked Mexican food.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích đồ ăn Mexico không.
I think Tom agrees with me on this.	Tôi nghĩ Tom đồng ý với tôi về điều này.
Tom says that Mary is very happy.	Tom nói rằng Mary rất hạnh phúc.
They plan to remove most of these regulations.	Họ có kế hoạch loại bỏ hầu hết các quy định này.
You can have an extra cookie if you want.	Bạn có thể có thêm một cookie nếu muốn.
Tom is very good at it.	Tom rất giỏi trong việc đó.
I found Tom hiding behind the barn.	Tôi tìm thấy Tom đang trốn sau nhà kho.
I don't think Tom will use his umbrella today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom sẽ sử dụng ô của mình.
We'll wait for Tom.	Chúng tôi sẽ đợi Tom.
Tom doesn't need to say much.	Tom không cần phải nói nhiều.
Mary has a beautiful doll.	Mary có một con búp bê xinh đẹp.
Tom hopes Mary does.	Tom hy vọng Mary làm điều đó.
Tom did not ask Mary to bring an umbrella.	Tom không bảo Mary mang ô đi cùng.
Tom's salary is yet to be determined.	Lương của Tom vẫn chưa được ấn định.
Tom has a very bad temper.	Tom có ​​một tính khí rất xấu.
I don't know what happened to my ring.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc nhẫn của mình.
Tom won't call back.	Tom sẽ không gọi lại.
Tom knew he wouldn't be able to do what Mary wanted him to do.	Tom biết anh ấy sẽ không thể làm những gì Mary muốn anh ấy làm.
I know you can't resist.	Tôi biết bạn không thể cưỡng lại.
Tom, this is Mary.	Tom, đây là Mary.
Why am I not notified?	Tại sao tôi không được thông báo?
I'm still not tired of studying.	Tôi vẫn chưa chán học.
Tom is not good at following directions.	Tom không giỏi trong việc làm theo chỉ dẫn.
Tom told me where his suitcase was.	Tom nói với tôi nơi để vali của anh ấy.
I think that went very well.	Tôi nghĩ rằng điều đó đã diễn ra rất tốt.
I know Tom isn't old enough to do that.	Tôi biết Tom chưa đủ lớn để làm điều đó.
If I could have one wish, I wish I could make up for lost time.	Nếu tôi có thể có một điều ước, tôi ước mình có thể bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
Tom laughs when he feels nervous.	Tom cười khi anh ấy cảm thấy lo lắng.
Tom is not a science teacher.	Tom không phải là một giáo viên khoa học.
Doing that will be a lot harder than you think.	Làm điều đó sẽ khó hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ.
Tom said that he thought Mary was careless.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bất cẩn.
Tom asked Mary if she understood what she had to do.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có hiểu mình phải làm gì không.
Tom killed Mary.	Tom đã giết Mary.
Tom's apartment is within walking distance of the train station.	Căn hộ của Tom nằm trong khoảng cách đi bộ đến ga xe lửa.
Do you think Tom might know Mary's phone number?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể biết số điện thoại của Mary không?
That doesn't make me feel better.	Điều đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Tom is not very fast.	Tom không nhanh lắm.
I'm really looking forward to playing tennis with Tom.	Tôi thực sự mong được chơi quần vợt với Tom.
I don't go straight in.	Tôi không vào thẳng.
Apparently Tom wasn't talking to Mary.	Rõ ràng là Tom không nói chuyện với Mary.
I assume that you asked Tom to tell Mary what the situation was.	Tôi giả sử rằng bạn đã yêu cầu Tom nói cho Mary biết tình hình là gì.
Tom didn't look as excited as Mary.	Tom trông không hào hứng như Mary.
I'm not sure where Tom went.	Tôi không chắc Tom đã đi đâu.
I don't work in Australia.	Tôi không làm việc ở Úc.
Tom says he doesn't smoke anymore.	Tom nói rằng anh ấy không hút thuốc nữa.
Tom would probably tell Mary he wouldn't do it again.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
You need to leave here by 2:30.	Bạn cần phải rời khỏi đây trước 2:30.
You must listen to me.	Bạn phải lắng nghe tôi.
A nail pierced a car tire.	Một chiếc đinh xuyên thủng lốp ô tô.
I will go to the airport.	Tôi sẽ đến sân bay.
Tom is always looking at you.	Tom luôn nhìn bạn.
Does Tom eat eggs?	Tom có ​​ăn trứng không?
Chop and finely chop one liter of sweet apple.	Cắt nhỏ và cắt nhỏ một lít táo ngọt.
Tom made Mary laugh.	Tom khiến Mary phải cười.
Tom accuses Mary of being the head of a pig.	Tom buộc tội Mary là đầu lợn.
I thought you said I needed to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom looks hungry.	Tom có ​​vẻ đói.
Tom's funeral will take place on Monday.	Lễ tang của Tom sẽ diễn ra vào thứ Hai.
I think Tom is still upset.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn khó chịu.
You are also a failure.	Bạn cũng là một kẻ thất bại.
Is it true that Tom wants to paint his house green?	Có đúng là Tom muốn sơn ngôi nhà của mình màu xanh lá cây không?
Soon the day will come when we conquer space and travel to the moon.	Sẽ sớm đến ngày chúng ta chinh phục không gian và du hành lên mặt trăng.
Tom has a lot of things he needs to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ anh ấy cần mua.
Tom didn't think it was such a big deal.	Tom không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
We were just about to leave when it started to rain.	Chúng tôi vừa định đi thì trời bắt đầu đổ mưa.
This does not completely rule out another possibility.	Điều này không hoàn toàn loại trừ một khả năng khác.
Tom learned not to do that from his parents.	Tom đã học cách không làm điều đó từ cha mẹ mình.
I don't keep my room very tidy.	Tôi không giữ phòng của mình ngăn nắp cho lắm.
Tom can be very angry.	Tom có ​​thể rất tức giận.
Little did Tom know that Mary planned to stay in Australia for three more days.	Tom không biết rằng Mary dự định ở lại Úc thêm ba ngày nữa.
I am going there now.	Tôi đang đi đến đó bây giờ.
They say they are happy.	Họ nói rằng họ hạnh phúc.
He chose not to run for president.	Ông đã chọn không tham gia tranh cử tổng thống.
I assume that Mary is Tom's girlfriend.	Tôi cho rằng Mary là bạn gái của Tom.
I want Tom to learn how to play the trumpet.	Tôi muốn Tom học cách chơi kèn.
The workers have formed a human barrier.	Những người lao động đã tạo thành một rào cản của con người.
You have to be more aggressive.	Bạn phải quyết liệt hơn.
Doing it was harder than I expected.	Làm điều đó khó hơn tôi mong đợi.
Tom should have handled the situation differently.	Tom lẽ ra nên xử lý tình huống theo cách khác.
Tom fell off his horse.	Tom ngã ngựa.
I wish I had never told Tom that I knew Mary.	Tôi ước rằng tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi biết Mary.
Does Tom play football?	Tom có ​​chơi bóng đá không?
He walked on tiptoe so that no one could hear him.	Anh đi nhón gót để không ai nghe thấy anh.
You don't know where Tom plans to go to college, do you?	Bạn không biết Tom dự định học đại học ở đâu, phải không?
You're a bit late, aren't you?	Bạn hơi muộn phải không?
I told Tom that I would help him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy.
I am ready to go wherever you go.	Tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi nào bạn đến.
I think we can take care of ourselves if we try.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự chăm sóc bản thân nếu chúng tôi cố gắng.
Police found drugs on the bus and detained all the passengers.	Cảnh sát tìm thấy ma túy trên xe buýt và tạm giữ tất cả các hành khách.
Tom took off his cowboy hat.	Tom bỏ chiếc mũ cao bồi của mình.
Painting is another thing I can do pretty well.	Vẽ tranh là một việc khác mà tôi có thể làm khá tốt.
I don't know that you care.	Tôi không biết rằng bạn quan tâm.
Everyone supports your idea.	Tất cả mọi người đều ủng hộ ý tưởng của bạn.
Tom says he thinks Mary is always at her office on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary luôn ở văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
Tom shouldn't be here.	Tom không nên ở đây.
Tom saves his coins and puts them in a big jar.	Tom tiết kiệm những đồng xu của mình và bỏ chúng vào một cái lọ lớn.
Tom has a hard time making money and says he will take any job he is offered.	Tom rất khó kiếm tiền và nói rằng anh ấy sẽ nhận bất kỳ công việc nào anh ấy được mời.
I asked Tom if he knew anyone who taught French.	Tôi hỏi Tom có ​​biết ai dạy tiếng Pháp không.
I suspect that Tom is not planning to go to Australia with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không định đi Úc với bạn.
He paled from fear.	Anh tái mặt vì sợ hãi.
I had another argument with Tom yesterday.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi khác với Tom ngày hôm qua.
Tom will probably die.	Tom có ​​thể sẽ chết.
Tom has no Australian accent.	Tom không có giọng Úc.
Tom often puts mustard and ketchup on his sausages.	Tom thường cho mù tạt và tương cà lên những chiếc xúc xích của mình.
Tom doesn't care what Mary thinks.	Tom không quan tâm Mary nghĩ gì.
Tom had just turned on the TV when the fuse blew.	Tom vừa bật TV lên thì cầu chì nổ.
I apologize for not getting back to you sooner.	Tôi xin lỗi vì đã không liên lạc lại với bạn sớm hơn.
I don't like hanging out with smokers.	Tôi không thích đi chơi với những người hút thuốc.
Do you want to join the circus?	Bạn có muốn tham gia rạp xiếc không?
Tom poured all the water into the bucket.	Tom đổ hết nước vào xô.
We are looking into the details.	Chúng tôi đang tìm hiểu chi tiết.
Tom is rarely at home in the afternoon.	Tom hiếm khi ở nhà vào buổi chiều.
Tom doesn't have the qualities of a good teacher.	Tom không có tố chất của một giáo viên giỏi.
It would be great if Tom listened more closely to what was being said.	Sẽ thật tuyệt nếu Tom lắng nghe kỹ hơn những gì được nói.
I've been here for hours.	Tôi đã ở đây trong nhiều giờ.
Tom made a copy of his car keys.	Tom đã làm một bản sao chìa khóa ô tô của mình.
Tom has the guts to do what it takes.	Tom có ​​đủ can đảm để làm những gì nó cần.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
I have learned to deal with that.	Tôi đã học được cách đối phó với điều đó.
Tom is back in school.	Tom đã trở lại trường học.
I will vote for Tom.	Tôi sẽ bầu cho Tom.
I don't think I should tell Tom what I have to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom những gì tôi phải làm.
I know that Tom is a little behind schedule.	Tôi biết rằng Tom hơi chậm so với kế hoạch.
I have bushy eyebrows.	Tôi có lông mày rậm.
Tom did not know how much money Mary spent.	Tom không biết Mary đã tiêu bao nhiêu tiền.
This is starting to get annoying.	Điều này đang bắt đầu trở nên khó chịu.
Tom doesn't understand why.	Tom không hiểu tại sao.
Tom felt he could do it.	Tom cảm thấy mình có thể làm được.
I know that Tom will go crazy if you do it without him.	Tôi biết rằng Tom sẽ phát điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
"Do you have a pen?" 	"Bạn có bút không?"
"Yes, I have one."	"Vâng, tôi có một."
Please don't say that again.	Xin đừng nói điều đó một lần nữa.
I don't feel like doing that anymore.	Tôi không cảm thấy thích làm điều đó nữa.
I ran into her by chance at a restaurant yesterday.	Tôi tình cờ gặp cô ấy tại một nhà hàng ngày hôm qua.
It's not a great situation, but I'll take advantage of it.	Đó không phải là một tình huống tuyệt vời, nhưng tôi sẽ tận dụng nó.
Don't know if Tom is in any trouble.	Không biết Tom có ​​gặp rắc rối gì không.
Tom was snoring.	Tom đã ngủ ngáy.
Do you know how much I have to pay to become a member here?	Bạn có biết tôi phải trả bao nhiêu để trở thành thành viên ở đây không?
Tom says Mary knows that she may not need to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom loved the book that Mary gave him.	Tom rất thích cuốn sách mà Mary đã tặng cho anh ấy.
I cannot imagine my life without Tom.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi mà không có Tom.
Tom and I have always lived in Boston.	Tom và tôi luôn sống ở Boston.
Tom is the only one who doesn't know how to do it.	Tom là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
Even though I speak in French, they don't understand me.	Mặc dù tôi nói bằng tiếng Pháp, họ không hiểu tôi.
We should be with Tom.	Chúng ta nên ở với Tom.
You will be a wonderful mother.	Bạn sẽ là một người mẹ tuyệt vời.
Tom is the one who planted these flowers.	Tom là người đã trồng những bông hoa này.
I didn't buy it.	Tôi đã không mua nó.
Miserable day, right?	Ngày khốn khổ, phải không?
I know it's in the apartment, but I can't find it.	Tôi biết nó ở trong căn hộ, nhưng tôi không thể tìm thấy nó.
Tom gives us money.	Tom cho chúng tôi tiền.
Tom said he would be willing to help if we needed help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng tôi cần giúp đỡ.
I think you are old enough.	Tôi nghĩ bạn đã đủ lớn.
I wonder if Tom thinks you have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng bạn phải làm như vậy không.
This material stretches easily.	Vật liệu này co giãn dễ dàng.
What was the meeting about?	Cuộc họp nói về cái gì?
I bought a few cans of sardines.	Tôi mua một vài lon cá mòi.
They released Tom.	Họ đã thả Tom.
Tom is very sophisticated.	Tom rất tinh vi.
Are you sure you haven't forgotten anything?	Bạn có chắc là bạn đã không quên bất cứ điều gì không?
Tom is on his way back home from Australia.	Tom đang trên đường trở về nhà từ Úc.
They can't take that away from us.	Họ không thể lấy điều đó ra khỏi chúng tôi.
Some scientists believe that the greenhouse effect is imaginary.	Một số nhà khoa học tin rằng hiệu ứng nhà kính là do tưởng tượng.
Tom says he plans to stay in Australia as long as possible.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Úc lâu nhất có thể.
Tom is the one who intends to do that.	Tom là người dự định làm điều đó.
I think Tom doesn't understand what you are saying.	Tôi nghĩ rằng Tom không hiểu những gì bạn đang nói.
There are many frogs in this pond.	Có rất nhiều ếch trong ao này.
Tom likes fish very much.	Tom thích cá rất nhiều.
They are looking for a home to live in.	Họ đang tìm một ngôi nhà để ở.
Why didn't anyone say that?	Tại sao không ai nói điều đó?
Tom tells everyone that he sympathizes.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy thông cảm.
He quickly scanned the page to find the word he was looking for.	Anh nhanh chóng lướt trang để tìm từ mà anh đang tìm kiếm.
Tom is not big, but he is strong.	Tom không lớn, nhưng anh ấy mạnh mẽ.
I hang posters on the wall.	Tôi treo áp phích trên tường.
I think you'd better stick with your current job.	Tôi nghĩ bạn tốt hơn nên gắn bó với công việc hiện tại của mình.
Tom hates all of us.	Tom ghét tất cả chúng tôi.
Tom thinks Mary is mentally ill.	Tom cho rằng Mary bị bệnh tâm thần.
Tom is probably in bed and sleeping.	Tom có ​​lẽ đang ở trên giường và ngủ.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết cần phải làm gì.
Tom had no duty that night.	Tom không có nhiệm vụ đêm đó.
I didn't sleep well.	Tôi đã không ngủ ngon.
Tom said that he had never seen Mary eat meat.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary ăn thịt.
Tom doesn't know how to say what he wants to say in French.	Tom không biết làm thế nào để nói những gì anh ấy muốn nói bằng tiếng Pháp.
Tom doesn't want you to do it again.	Tom không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
I did not expect you today.	Tôi không mong đợi bạn ngày hôm nay.
Tom will be very jealous.	Tom sẽ rất ghen tị.
Tom says he has no plans to go anywhere tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
Don't drop that glass.	Đừng làm rơi cái ly đó.
How do you think they will?	Bạn nghĩ họ sẽ làm như thế nào?
Tom says that Mary doesn't want to do that to him.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó với anh ta.
We made it to the finals.	Chúng tôi đã tiến vào trận chung kết.
I'm holding your hand because you asked me to.	Tôi đang nắm tay bạn vì bạn đã yêu cầu tôi.
This is a pickaxe.	Đây là một cái cuốc.
I know a lot of people who can do that.	Tôi biết rất nhiều người có thể làm được điều đó.
I think Tom voted for me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bình chọn cho tôi.
Tom used to live with his grandparents in Australia.	Tom từng sống với ông bà ngoại ở Úc.
I'm sure you won't like that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không thích điều đó.
I know Tom talks about Mary a lot.	Tôi biết Tom nói về Mary rất nhiều.
Tom told Mary to be on time.	Tom bảo Mary phải đúng giờ.
Tom heard Mary open the door.	Tom nghe thấy tiếng Mary mở cửa.
He's not a fool at all.	Anh ta hoàn toàn không phải là một kẻ ngốc.
Tom thought Mary was done with it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
That's what people call Tom.	Đó là những gì mọi người gọi là Tom.
It's time for goodbyes.	Đã đến lúc cho những lời tạm biệt.
Of course I didn't do that.	Tất nhiên tôi đã không làm điều đó.
Tom didn't understand why Mary would do that.	Tom không hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
I will wait for you at 2:30 in front of school.	Tôi sẽ đợi bạn lúc 2:30 trước trường.
Tom wants to be the boss.	Tom muốn trở thành ông chủ.
I should never go early.	Tôi không bao giờ nên đi sớm.
Tom intended to sit in the back.	Tom định ngồi ở phía sau.
I can't remember exactly.	Tôi không thể nhớ chính xác.
Tom can and is willing.	Tom có ​​thể và sẵn sàng.
Tom is visiting Australia this summer.	Tom sẽ đến thăm Úc vào mùa hè này.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết phải làm gì.
Tom pretends to care.	Tom giả vờ quan tâm.
We hired Tom as an assistant.	Chúng tôi đã thuê Tom làm trợ lý.
I don't know any of Tom's students.	Tôi không biết bất kỳ học sinh nào của Tom.
I won't go down without a fight.	Tôi sẽ không đi xuống nếu không có một cuộc chiến.
I hope Tom doesn't go to Australia with Mary.	Tôi hy vọng Tom không đi Úc với Mary.
No one wants to work outdoors on a cold day.	Không ai muốn làm việc ngoài trời vào một ngày lạnh giá.
I am open to everything.	Tôi cởi mở với mọi thứ.
I wish it hadn't happened the way it did.	Tôi ước nó đã không xảy ra theo cách nó đã làm.
Tom tried to get to the top shelf, but he couldn't.	Tom đã cố gắng lên đến kệ trên cùng, nhưng anh ấy không thể.
Why did you tell Tom about that?	Tại sao bạn lại nói với Tom về điều đó?
I'm sure Tom understands this.	Tôi chắc rằng Tom hiểu điều này.
Tom looked very embarrassed.	Tom trông rất xấu hổ.
She left without noticing me.	Cô ấy bỏ đi mà không nhận ra tôi.
Are you sure you don't want to go to Australia with Tom?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không muốn đến Úc với Tom không?
Tom had a dog when he was little.	Tom có ​​một con chó khi anh ấy còn nhỏ.
Tom is probably not older than me.	Tom có ​​lẽ không lớn hơn tôi.
Tom turned and faced Mary.	Tom quay lại và đối mặt với Mary.
Tom didn't seem as excited as Mary.	Tom có ​​vẻ không hào hứng như Mary.
Right now, I can't be of much help.	Hiện tại, tôi không thể giúp được gì nhiều.
I can't wait to be a father.	Tôi nóng lòng muốn được làm cha.
Nobody here knows what Tom looks like.	Không ai ở đây biết Tom trông như thế nào.
Tom gets to school on time.	Tom đến trường đúng giờ.
What is my assignment?	Nhiệm vụ của tôi là gì?
What is happening to you happened to me.	Những gì đang xảy ra với bạn đã xảy ra với tôi.
Tom told me he was at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Saw that he didn't go there.	Thấy rằng anh ta không đến đó.
Tom doesn't seem very angry, does he?	Tom có ​​vẻ không tức giận lắm, phải không?
I'll let you tell Tom what to do.	Tôi sẽ để bạn nói Tom phải làm gì.
Tom wants to learn how to play the trumpet.	Tom muốn học cách chơi kèn.
Tell Tom I'm sorry I couldn't be at his birthday party.	Nói với Tom rằng tôi xin lỗi vì tôi đã không thể có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy.
We eat more processed foods than natural foods.	Chúng ta ăn thực phẩm chế biến nhiều hơn thực phẩm tự nhiên.
I can't remember when Tom moved to Boston.	Tôi không thể nhớ Tom chuyển đến Boston khi nào.
There have been a lot of complaints about the way Tom behaves.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn về cách Tom cư xử.
Tom has lived here for a long time.	Tom đã sống ở đây một thời gian dài.
Tom feels someone behind him.	Tom cảm thấy có ai đó đằng sau anh ta.
Tom is from Australia, isn't he?	Tom đến từ Úc, phải không?
Mary is still just a little girl.	Mary vẫn chỉ là một cô bé.
Tom knew Mary wouldn't be able to eat the stew if he put carrots in.	Tom biết Mary sẽ không ăn được món hầm nếu anh cho cà rốt vào.
We have to decide when we will start.	Chúng tôi phải quyết định khi nào chúng tôi sẽ bắt đầu.
Same thing happened to you, didn't it?	Điều tương tự đã xảy ra với bạn, phải không?
My mother said as soon as I finished my homework, I could go out to play.	Mẹ tôi nói ngay sau khi tôi hoàn thành bài tập về nhà, tôi có thể ra ngoài chơi.
I don't want to talk right now.	Tôi không muốn nói chuyện ngay bây giờ.
I stopped and stared at Tom.	Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào Tom.
I have been working since six o'clock this morning.	Tôi đã làm việc từ sáu giờ sáng nay.
I don't want to do it myself.	Tôi không muốn làm điều đó bản thân mình.
Tom will write a letter to Mary.	Tom sẽ viết một bức thư cho Mary.
Why did you never tell me you used to live in Australia?	Tại sao bạn không bao giờ nói với tôi rằng bạn đã từng sống ở Úc?
Tom is probably safe where he is.	Tom có ​​lẽ đã an toàn ở nơi anh ấy đang ở.
Tom was called into the principal's office.	Tom được gọi vào văn phòng hiệu trưởng.
I have some work to do.	Tôi có một số việc cần làm.
Can you come to my office when you have time?	Bạn có thể đến văn phòng của tôi khi bạn có thời gian không?
It has never been clearer.	Nó chưa bao giờ rõ ràng hơn.
That's still not enough.	Như vậy vẫn chưa đủ.
Tom let me know that he is planning to do just that.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
I fell asleep around 2:30.	Tôi ngủ thiếp đi vào khoảng 2:30.
This mango is very delicious.	Xoài này rất ngon.
The person in charge is Tom.	Người phụ trách tên là Tom.
Why did Tom marry Mary?	Tại sao Tom kết hôn với Mary?
I don't think Tom is going to start doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bắt đầu làm điều đó.
Lunch was not great.	Bữa trưa không phải là tuyệt vời.
I think you should let Tom go home early.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom về nhà sớm.
Tom moved slowly.	Tom di chuyển từ từ.
I did not fill out the form correctly.	Tôi đã không điền vào biểu mẫu một cách chính xác.
Who taught Tom to dance?	Ai đã dạy Tom nhảy?
Tom looks very good.	Tom trông rất tốt.
I didn't realize that Tom wanted to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn làm điều đó.
Hungary's public debt (at 74.5% of GDP) remains high compared to the EU countries in Central Europe.	Nợ công của Hungary (ở mức 74,5% GDP) vẫn ở mức cao so với các nước EU ở Trung Âu.
Tom says he hopes Mary will enjoy being there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thích ở đó.
Have you seen Tom dance?	Bạn đã xem Tom nhảy chưa?
Maybe that won't happen.	Có lẽ điều đó sẽ không xảy ra.
Since I missed the train, I had to wait for the next one for about an hour.	Vì tôi bị lỡ chuyến tàu, tôi phải đợi chuyến tiếp theo khoảng một giờ.
I don't want to waste any more time doing this.	Tôi không muốn mất thêm thời gian để làm việc này.
I couldn't stay with Tom.	Tôi đã không thể ở lại với Tom.
Tom lost his support and fell down.	Tom đã mất chỗ dựa và ngã xuống.
I think Tom will want to see this.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn xem cái này.
I withdraw myself.	Tôi thu mình lại.
Tom and Mary are not married anymore.	Tom và Mary không kết hôn nữa.
The meeting this afternoon has been adjourned until tomorrow.	Cuộc họp chiều nay đã bị hoãn lại đến ngày mai.
I will exercise every day.	Tôi sẽ tập thể dục mỗi ngày.
My brother-in-law wants me to be his son's godfather.	Anh rể tôi muốn tôi làm cha đỡ đầu của con trai anh ấy.
Tom seemed a little annoyed about that.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu về điều đó.
I barely hung up when the phone rang again.	Tôi hầu như không ngắt máy khi điện thoại lại reo.
Tom comes home on Monday.	Tom về nhà vào thứ Hai.
Tom currently lives in Australia, doesn't he?	Tom hiện đang sống ở Úc, phải không?
Tom was grabbed by three men in hoodies.	Tom bị ba người đàn ông mặc áo hoodie chộp lấy.
I thought you were asleep.	Tôi nghĩ rằng bạn đã ngủ.
I know you can't do that.	Tôi biết bạn không có khả năng làm điều đó.
Tom was the one who insisted we go early.	Tom là người nhất quyết yêu cầu chúng tôi đi sớm.
When was the last time you faced this kind of problem?	Lần cuối cùng bạn phải đối mặt với loại vấn đề này là khi nào?
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
A series of disasters occurred in the area.	Một loạt các thảm họa đã xảy ra trong khu vực.
He can't keep time.	Anh ấy không thể giữ được thời gian.
Isn't that curious?	Đó không phải là tò mò?
Tom is a boy troubadour.	Tom là một chàng trai hát rong.
Tom disappeared into his bedroom, slamming the door.	Tom biến mất vào phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại.
Her behavior at the party was far from perfect.	Hành vi của cô ấy tại bữa tiệc còn lâu mới hoàn hảo.
Tom is always excited.	Tom luôn tỏ ra hào hứng.
According to today's newspaper, there was a big earthquake in Chile yesterday.	Theo tờ báo ngày hôm nay, đã xảy ra một trận động đất lớn ở Chile vào ngày hôm qua.
Let's talk to Tom about that.	Hãy nói chuyện với Tom về điều đó.
I'm not the one to do this.	Tôi không phải là người nên làm điều này.
Tom thinks that's not a good idea.	Tom nghĩ đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I bet my life on it.	Tôi đã đặt cược mạng sống của mình vào nó.
I will eat whatever Tom cooks.	Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì Tom nấu.
I shouldn't have kissed Tom.	Tôi không nên hôn Tom.
Neither Tom nor Mary made a terrible mistake.	Cả Tom và Mary đều không mắc phải sai lầm tồi tệ nào.
I need to go clean myself up before dinner.	Tôi cần phải đi dọn dẹp bản thân trước khi ăn tối.
Tom's company has been acquired by a larger company.	Công ty của Tom đã được một công ty lớn hơn mua lại.
I know that Tom will be allowed to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó vào ngày mai.
Tom often takes the bus to go to work.	Tom thường đi xe buýt để đi làm.
Tom said that Mary thought John might not have to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is superficial, isn't he?	Tom thật hời hợt, phải không?
Tom lives in the next town.	Tom sống ở thị trấn tiếp theo.
What are Tom and Mary thinking?	Tom và Mary đang nghĩ gì?
As Tom predicted, our team lost.	Đúng như Tom dự đoán, đội chúng tôi đã thua.
Tom is the catcher.	Tom là người bắt.
Tom is hoping he can meet Mary.	Tom đang hy vọng anh ấy có thể gặp Mary.
This is our first time trying it this way.	Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử làm theo cách này.
I haven't been here for a long time.	Đã lâu rồi tôi không ở đây.
Tom pressed the brake pedal.	Tom nhấn bàn đạp phanh.
Tom told me I was very beautiful.	Tom nói với tôi rằng tôi rất xinh đẹp.
I know Tom knows Mary didn't do it.	Tôi biết Tom biết Mary đã không làm điều đó.
I sweat like crazy.	Tôi đổ mồ hôi như điên.
I didn't know you were going to Boston.	Tôi không biết bạn định đến Boston.
Tom will be with his friends all day.	Tom sẽ ở bên bạn bè cả ngày.
Your jacket is dirty. 	Áo khoác của bạn bị bẩn.
You should clean it.	Bạn nên làm sạch nó.
Tom said that he thought Mary wouldn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy ngày hôm nay.
Ask the person at the door to wait.	Hãy yêu cầu người ở cửa đợi.
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sẽ làm điều đó.
Do you think Tom is still tired?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn mệt mỏi?
Maybe I shouldn't stay here.	Có lẽ tôi không nên ở lại đây.
That's where I want to go.	Đó là nơi tôi muốn đến.
I hope that you are driving.	Tôi hy vọng rằng bạn đang lái xe.
I don't think Tom knows who will help Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai sẽ giúp Mary.
Tom drinks orange juice, and Mary drinks grape juice.	Tom uống nước cam, và Mary uống nước nho.
I am objective.	Tôi khách quan.
Tom's wife is pregnant.	Vợ của Tom đang mang thai.
Tom thought that Mary wouldn't like to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Is there anything you'd like to tell us?	Có điều gì bạn muốn nói với chúng tôi không?
Tom told me he didn't want to eat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn ăn.
Tom is now a student.	Tom bây giờ là một sinh viên.
How about playing catch in the nearby clearing?	Làm thế nào về chơi bắt trong bãi đất trống gần đó?
Tom must really like me.	Tom phải thực sự thích tôi.
Tell Tom why you were fired.	Nói cho Tom biết lý do bạn bị sa thải.
I wish I knew you knew how to speak French.	Tôi ước tôi biết bạn biết cách nói tiếng Pháp.
Books will be shipped tomorrow before closing.	Sách sẽ được chuyển đi vào ngày mai trước khi đóng cửa.
We are all winners.	Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng.
Someone like you wouldn't be able to do that.	Một người như bạn sẽ không thể làm được điều đó.
I know you can't stay.	Tôi biết bạn không thể ở lại.
As a student, I became interested in Eastern languages.	Khi còn là sinh viên, tôi bắt đầu quan tâm đến các ngôn ngữ phương Đông.
Power is a great aphrodisiac.	Quyền lực là liều thuốc kích thích tình dục tuyệt vời.
Can Tom do it himself?	Tom có ​​thể tự mình làm điều đó không?
I'm not creative.	Tôi không sáng tạo.
Does Tom still go to Boston every Christmas?	Tom có ​​còn đến Boston vào mỗi dịp Giáng sinh không?
I am not a US citizen.	Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ.
There's only one more thing I have to do.	Chỉ còn một việc nữa tôi phải làm.
I wish I could figure out how to convince Tom to help us.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Looks like Tom is a tough guy.	Có vẻ như Tom là người cứng rắn.
You don't have to come here so early.	Bạn không cần phải đến đây sớm như vậy.
I barely left the house when it started to rain.	Tôi hầu như không rời khỏi nhà khi trời bắt đầu mưa.
Tom met Mary while he was in Boston.	Tom đã gặp Mary khi anh ấy ở Boston.
Who said Tom can't be a doctor?	Ai nói Tom không thể trở thành bác sĩ?
Tom says he doesn't think Mary wants to do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó ở bên ngoài.
Tom is a cautious man.	Tom là người thận trọng.
What's in your safe?	Có gì trong két sắt của bạn?
The price is unreasonably low.	Giá thấp một cách vô lý.
I just changed my mind. 	Tôi vừa đổi ý.
That is all.	Đó là tất cả.
I'm afraid you won't agree.	Tôi e rằng bạn sẽ không đồng ý.
"Which one do you choose?" 	"Bạn muốn chọn cái nào?"
"I have the blue one."	"Tôi có cái màu xanh lam."
That could be a false mark.	Đó có thể là một dấu ấn sai.
The teacher divides the students into three groups.	Giáo viên chia học sinh thành ba nhóm.
You should have told me yesterday.	Bạn nên nói với tôi ngày hôm qua.
Tom is the one being punished.	Tom là người bị trừng phạt.
I think Tom will make breakfast for us.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bữa sáng cho chúng tôi.
Tom doesn't seem willing to correct his mistakes.	Tom dường như không sẵn sàng sửa chữa những sai lầm của mình.
This is the table that Tom gave me.	Đây là cái bàn mà Tom đưa cho tôi.
Tom has more money than me.	Tom có ​​nhiều tiền hơn tôi.
These colors harmonize very well.	Những màu này kết hợp hài hòa rất tốt.
How the doctors could have missed it is beyond my understanding.	Làm thế nào mà các bác sĩ có thể bỏ sót nó là ngoài sự hiểu biết của tôi.
Tom told me he would give me the book if I wanted it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đưa cho tôi cuốn sách đó nếu tôi muốn.
Tom really hates this kind of thing.	Tom thực sự ghét loại điều này.
Tom and I were going to sing together.	Tom và tôi đang định hát cùng nhau.
I hope you don't miss anything.	Tôi hy vọng bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
I fear I might be too tired to help.	Tôi sợ tôi có thể quá mệt để giúp đỡ.
Can Tom really do it without anyone's help?	Tom có ​​thực sự làm được điều đó mà không cần ai giúp đỡ không?
I wonder if Tom is biased.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thành kiến ​​hay không.
I had no choice but to accept the marriage proposal.	Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời cầu hôn.
I don't believe you've met Tom.	Tôi không tin là bạn đã gặp Tom.
Tom said he wanted to buy one of my paintings.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một trong những bức tranh của tôi.
Tom seems to care about you.	Tom dường như quan tâm đến bạn.
Tom didn't know if Mary was good at French or not.	Tom không biết Mary có giỏi tiếng Pháp hay không.
You don't want anyone to see you do that, do you?	Bạn không muốn bất cứ ai nhìn thấy bạn làm điều đó, phải không?
I know I shouldn't have done it, but I did.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
You have to love Australia.	Bạn phải yêu nước Úc.
Mary is not married to Tom is she?	Mary không kết hôn với Tom phải không?
The airspace on our radio needs to be repaired.	Khoảng không trên đài của chúng tôi cần được sửa chữa.
I don't remember who gave this to me.	Tôi không nhớ ai đã đưa cái này cho tôi.
Don't forget these.	Đừng quên những điều này.
Everyone was shocked at what Tom did.	Mọi người đều bị sốc trước những gì Tom đã làm.
I don't like watching baseball.	Tôi không thích xem bóng chày.
I think you know we have to help Tom do that.	Tôi nghĩ bạn biết chúng tôi phải giúp Tom làm điều đó.
Didn't I say that?	Tôi không nói điều đó sao?
There was no one in that room.	Không có ai trong phòng đó.
I know that Tom is still sitting in his car, waiting for Mary.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang ngồi trong xe của anh ấy, đợi Mary.
Tom says he will be ready to go by the time you get here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng đi vào thời điểm bạn đến đây.
Looks like Tom made it.	Có vẻ như Tom đã làm được điều đó.
Looks like Tom was in today's meeting.	Có vẻ như Tom đã có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Someone told me that Tom has moved to Australia.	Ai đó nói với tôi rằng Tom đã chuyển đến Úc.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó một mình.
He is full of bruises.	Anh ta đầy vết bầm tím.
They are surrounded by admirers.	Họ được bao quanh bởi những người ngưỡng mộ.
Tom has been teaching for the past three years.	Tom đã dạy trong ba năm qua.
I think Tom will have a good time.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't walk fast.	Tôi không đi bộ nhanh.
Tom doesn't care what happened.	Tom không quan tâm chuyện gì đã xảy ra.
I don't know how much sugar to add.	Tôi không biết phải thêm bao nhiêu đường.
I can't believe you actually believe that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự tin điều đó.
Don't take yourself too seriously.	Đừng quá coi trọng bản thân.
Tom told me that he thought Mary could play the saxophone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể chơi saxophone.
Tom got on the plane.	Tom lên máy bay.
Happy Valentine's Day ❤️ 🌹 🌷.	Chúc mừng ngày lễ tình nhân ❤ ️ 🌹 🌷.
Tom is very hungry and so am I.	Tom rất đói và tôi cũng vậy.
Tom says he can't do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó sớm.
Gas station near the pharmacy.	Trạm xăng gần nhà thuốc.
We took it for granted that he was punished.	Chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ta đã bị trừng phạt.
Do you mind if I search Tom's room?	Bạn có phiền không nếu tôi tìm kiếm trong phòng của Tom?
Tom just arrived at Mary's apartment.	Tom vừa đến căn hộ của Mary.
Tom knew he no longer needed it, so he threw it away.	Tom biết rằng anh không còn cần nó nữa, vì vậy anh đã ném nó đi.
I ate the whole sandwich even though I thought it wasn't very tasty.	Tôi đã ăn toàn bộ chiếc bánh sandwich mặc dù tôi nghĩ rằng nó không ngon cho lắm.
It couldn't be much worse.	Nó không thể tồi tệ hơn nhiều.
Tom doesn't wake up early like me.	Tom không dậy sớm như tôi.
Tom was sitting alone at a table near the window, drinking coffee.	Tom đang ngồi một mình ở chiếc bàn gần cửa sổ, uống cà phê.
Here is a list of what we need to get.	Đây là danh sách những gì chúng ta cần nhận được.
Is that all you wanted to tell me?	Đó là tất cả những gì bạn muốn nói với tôi?
I don't watch many movies, but I couldn't resist a good documentary.	Tôi không xem nhiều phim, nhưng tôi không thể cưỡng lại một bộ phim tài liệu hay.
I don't have any plans for today.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày hôm nay.
I don't know if Tom knows who will do it for you.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom made a batch of chocolate chip cookies.	Tom đã làm một mẻ bánh quy sô cô la chip.
I am very famous.	Tôi rất nổi tiếng.
He is the spitting image of his father.	Anh ấy là hình ảnh đáng phỉ nhổ của cha mình.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đáng tin cậy.
I think Tom and Mary were both born in Boston.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều sinh ra ở Boston.
I don't think Tom will lose patience.	Tôi không nghĩ Tom sẽ mất kiên nhẫn.
I don't think so, but I'm not sure.	Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi không chắc.
My handlebars are bent.	Ghi đông của tôi bị cong.
Do you have insomnia?	Bạn có bị mất ngủ không?
I want to talk to you because I need your help.	Tôi muốn nói chuyện với bạn vì tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom doesn't know where he belongs.	Tom không biết mình thuộc về nơi nào.
No one here at 2:30.	Không có ai ở đây lúc 2:30.
Tom doesn't want to be alone.	Tom không muốn ở một mình.
Tom is still recovering from his injury.	Tom vẫn đang hồi phục sau chấn thương.
Tom didn't tell you any of this, did he?	Tom đã không nói với bạn bất kỳ điều gì trong số này, phải không?
We should try to get Tom to Australia.	Chúng ta nên cố gắng đưa Tom đến Úc.
Tom doesn't feed the stray dogs anymore.	Tom không cho chó hoang ăn nữa.
Tom is a very smart boy.	Tom là một cậu bé rất thông minh.
Tom doesn't realize that Mary has to help John.	Tom không nhận ra rằng Mary phải giúp John.
Most gun owners are law-abiding citizens.	Hầu hết những người sở hữu súng đều là những công dân tuân thủ pháp luật.
I don't know that Tom knows why I want to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
I think I should handle this ASAP.	Tôi nghĩ tôi nên xử lý việc này càng sớm càng tốt.
Tom is not always at home on Mondays.	Tom không phải lúc nào cũng ở nhà vào các ngày thứ Hai.
You'll still pay me, won't you?	Bạn vẫn sẽ trả tiền cho tôi, phải không?
Tom did not think that Mary would be bored.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy buồn chán.
I wonder if we're doing what we're supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang làm những gì chúng ta phải làm hay không.
Tom minced garlic.	Tom băm tỏi.
Tom clicked the checkbox.	Tom đã nhấp vào hộp kiểm.
We got to know each other quite well during our recent trip.	Chúng tôi đã hiểu nhau khá rõ trong chuyến đi gần đây của chúng tôi.
Tom will pick up the kids after school.	Tom sẽ đón bọn trẻ sau giờ học.
Tom is not a good pianist.	Tom không phải là một nghệ sĩ dương cầm giỏi.
Tom used to work in a factory.	Tom từng làm việc trong một nhà máy.
The Prime Minister's speech was calculated to anger the opposition parties.	Bài phát biểu của Thủ tướng được tính toán để chọc giận các đảng đối lập.
I suspect Tom and Mary were wrong.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã sai.
Black absorbs light.	Màu đen hấp thụ ánh sáng.
My grandfather drank coffee with a group of old people every morning.	Ông tôi uống cà phê với một nhóm các cụ già mỗi sáng.
I do not cook well.	Tôi nấu ăn không ngon.
You don't look like your mother at all.	Bạn trông không giống mẹ của bạn cho lắm.
Tom was mad at me.	Tom đã giận tôi.
You are a better chess player than me.	Bạn là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
Tom isn't here, but Mary is.	Tom không có ở đây, nhưng Mary thì có.
I am paying with this debit card.	Tôi đang thanh toán bằng thẻ ghi nợ này.
Tom knows I'm worried.	Tom biết tôi đang lo lắng.
I didn't think I would be able to do that.	Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is in very good physical condition.	Tom đang ở trong tình trạng thể chất rất tốt.
Tom broke his promise.	Tom đã thất hứa.
I wonder if it's safe to do that.	Tôi tự hỏi liệu có an toàn để làm điều đó hay không.
I know that both Tom and Mary have done it.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã làm xong việc đó.
Tom is completely qualified.	Tom hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.
Listening to this music puts me to sleep.	Nghe loại nhạc này đưa tôi vào giấc ngủ.
Tom told me he called you.	Tom nói với tôi anh ấy đã gọi cho bạn.
Tom has three older sons.	Tom có ​​ba con trai lớn.
Today Tom moved into a new house.	Hôm nay Tom chuyển đến một ngôi nhà mới.
Tom walks to school every morning.	Tom đi bộ đến trường vào mỗi buổi sáng.
Are you proposing to me?	Bạn đang cầu hôn tôi?
We will take advantage of that.	Chúng tôi sẽ tận dụng điều đó.
Tom saw a badger.	Tom đã nhìn thấy một con lửng.
If I had more money, I could buy this.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể mua cái này.
He is drawing a sketch of an apple.	Anh ấy đang vẽ một bản phác thảo của một quả táo.
I'll probably be ready by the time you get here.	Tôi có lẽ sẽ sẵn sàng vào lúc bạn đến đây.
I am strange.	Tôi lạ lùng.
What do you want me to do?	Vậy bạn muốn tôi làm gì?
I told Tom that he should learn to swim.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên học bơi.
Tom was being treated at a nearby hospital.	Tom đã được điều trị tại một bệnh viện gần đó.
Tom is not used to this kind of weather.	Tom không quen với kiểu thời tiết này.
I'm not used to staying up late.	Tôi không quen thức khuya.
Tom says he doesn't think he can do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngay bây giờ.
You should at least tell Tom you don't want to do that anymore.	Ít nhất bạn nên nói với Tom rằng bạn không muốn làm điều đó nữa.
"I was going to help Tom steal some cars." 	"Tôi định giúp Tom ăn trộm một số xe hơi."
"That wouldn't be wise."	"Điều đó sẽ không khôn ngoan."
I checked Tom's circuit.	Tôi đã kiểm tra mạch của Tom.
I lived here for a long time.	Tôi đã sống ở đây trong một thời gian dài.
Tom could have done it to Mary.	Tom có ​​thể đã làm điều đó với Mary.
Tom says he didn't know Mary would end up doing it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cuối cùng sẽ làm điều đó.
I don't believe Santa is just a fantasy.	Tôi không tin ông già Noel chỉ là tưởng tượng.
I should buy a present for Tom.	Tôi nên mua một món quà cho Tom.
I don't know what the problem is.	Tôi không biết rắc rối là gì.
Tom said he was talking to Mary when the lights went out.	Tom nói rằng anh ấy đang nói chuyện với Mary khi đèn tắt.
I don't have to go.	Tôi không cần phải đi.
Tom has a history of depression.	Tom có ​​tiền sử trầm cảm.
Tom would have paid for Mary's ticket if he had known she didn't have enough money.	Tom lẽ ra đã trả tiền mua vé cho Mary nếu anh biết cô không có đủ tiền.
Tom is very hardworking.	Tom rất chăm chỉ.
Tom ordered food for all of us.	Tom đã gọi đồ ăn cho tất cả chúng tôi.
Tom helped me with my homework.	Tom đã giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom doubts Mary will keep her promise.	Tom nghi ngờ Mary sẽ giữ lời hứa của mình.
I was quite surprised that Tom wanted to do that.	Tôi khá ngạc nhiên khi Tom muốn làm điều đó.
They didn't help you much, did they?	Họ đã không giúp bạn nhiều, phải không?
Tom was well dressed.	Tom đã ăn mặc đẹp đẽ.
You must have had a great weekend.	Bạn chắc hẳn đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
What's wrong with being naked?	Có gì sai khi khỏa thân?
Tom tore his pants.	Tom đã xé quần của mình.
I'm right here, Tom.	Tôi đến ngay đây, Tom.
I hope you are proud of yourself.	Tôi hy vọng bạn tự hào về chính mình.
I knew that Tom wouldn't like Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích Mary.
I wrote him a letter asking him to come home early.	Tôi đã viết cho anh ấy một lá thư yêu cầu anh ấy về nhà sớm.
I recommend cleaning your room before your mom comes home.	Tôi khuyên bạn nên dọn dẹp phòng của bạn trước khi mẹ bạn về nhà.
Tom was the one who taught Mary how to ride a bicycle.	Tom là người đã dạy Mary cách đi xe đạp.
I am giving you a final warning.	Tôi đang đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho bạn.
Is Tom visiting Australia with you?	Tom có ​​đến thăm Úc với bạn không?
Where's your tricycle?	Xe ba bánh của bạn đâu?
Tom told Mary that I would do it.	Tom nói với Mary rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom feeds the pigeons.	Tom cho chim bồ câu ăn.
What makes you think Tom will do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ làm được điều đó?
I can't help you tomorrow.	Tôi không thể giúp bạn vào ngày mai.
I don't know why Tom is not happy.	Tôi không biết tại sao Tom không hạnh phúc.
Tom said that he thought Mary looked annoyed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ khó chịu.
Language is not his forte.	Ngôn ngữ không phải là sở trường của anh ấy.
I think it will be very difficult.	Tôi nghĩ nó sẽ rất khó khăn.
Tom is sure that Mary likes him.	Tom tin chắc rằng Mary thích anh ta.
Tom is shy and quiet.	Tom nhút nhát và ít nói.
You are the one to whom I intend to leave all my money.	Bạn là người mà tôi dự định để lại tất cả tiền của tôi.
Tom says that Mary is unlikely to win.	Tom nói rằng Mary không chắc sẽ thắng.
What will Tom do next?	Tom sẽ làm gì tiếp theo?
She spends her days off at her uncle's house.	Cô dành những ngày nghỉ của mình ở nhà chú của cô.
Tom is quite sharp.	Tom khá sắc sảo.
Tom has never been sick before.	Tom chưa bao giờ bị ốm trước đây.
Don't you know that I want you to do it?	Bạn không biết rằng tôi muốn bạn làm điều đó?
It is sprinkling.	Nó đang rắc.
You will be returned.	Bạn sẽ bị trả lại.
Tom said he was really glad that Mary was able to do that.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng khi Mary có thể làm được điều đó.
I put the clothes in the dryer.	Tôi cho quần áo vào máy sấy.
I don't see how Tom deserves the job more than I do.	Tôi không thấy Tom xứng đáng với công việc hơn tôi như thế nào.
She is engaged in social work.	Cô ấy đang tham gia vào công việc xã hội.
We worry about you, Tom.	Chúng tôi lo lắng cho bạn, Tom.
I will come on October 20th.	Tôi sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Tom and I have worked together for a long time.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
I'm sure we will be very happy here.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ rất hạnh phúc ở đây.
I think you should bring Tom here.	Tôi nghĩ bạn nên đưa Tom đến đây.
Tom released a single.	Tom đã phát hành một đĩa đơn.
Why is Tom blaming us?	Tại sao Tom lại đổ lỗi cho chúng tôi?
I worry I will get lost.	Tôi lo lắng mình sẽ bị lạc.
Tom gave me this tie.	Tom đưa cho tôi chiếc cà vạt này.
Rigor mortis begins shortly after death.	Rigor mortis bắt đầu ngay sau khi chết.
The pubs were packed.	Các quán rượu đã chật cứng.
Tom felt like he was crawling under a rock.	Tom cảm thấy như đang bò dưới một tảng đá.
Tom thinks doing that might not be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom said that Mary left early.	Tom nói rằng Mary đi sớm.
I don't remember Tom doing that.	Tôi không nhớ Tom đã làm điều đó.
It's not fun at all.	Nó không vui chút nào.
Could you please show me the way to his house?	Bạn vui lòng chỉ cho tôi đường đến nhà anh ấy được không?
He refuses to exercise much.	Anh ta từ chối vận động nhiều.
Are you really suggesting that Tom is from another planet?	Bạn có thực sự gợi ý rằng Tom đến từ hành tinh khác không?
You better not say.	Tốt hơn là bạn không nên nói.
Tom is my French professor.	Tom là giáo sư tiếng Pháp của tôi.
I'm not sure I understand what you mean.	Tôi không chắc rằng tôi hiểu ý bạn.
Tom won't rush into anything.	Tom sẽ không lao vào bất cứ điều gì.
I'm not sick.	Tôi không ốm.
Tom's not over yet, is he?	Tom vẫn chưa kết thúc, phải không?
I don't think Tom can convince Mary to stay.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục Mary ở lại.
Tom punched the air with his fist.	Tom đấm vào không khí bằng nắm đấm của mình.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
I won't call anyone.	Tôi sẽ không gọi cho ai cả.
Tom said Mary will probably go to Boston next Monday.	Tom cho biết Mary có thể sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
He is no longer circulating these days.	Anh ấy không còn lưu hành những ngày này.
How many oranges did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu quả cam?
Where have I not seen you before?	Tôi đã không gặp bạn ở đâu trước đây?
We waited a long time, but Tom never came.	Chúng tôi đã đợi rất lâu, nhưng Tom không bao giờ đến.
I saw a naked man standing under a waterfall.	Tôi thấy một người đàn ông khỏa thân đứng dưới thác nước.
Let's see how Tom is doing.	Hãy xem Tom đang làm như thế nào.
They're talking to Tom.	Họ đang nói chuyện với Tom.
Tom told me to be quiet.	Tom bảo tôi im lặng.
Mary pushed her hair away from her face.	Mary vén tóc ra khỏi mặt.
Tom did not know that Mary planned to stay in Australia for a few weeks.	Tom không biết rằng Mary dự định ở lại Úc trong vài tuần.
Did you know Tom was in there?	Bạn có biết Tom đã ở trong đó không?
Mary knew she was developing a problem when her usual five o'clock drink started happening at twelve.	Mary biết rằng cô ấy đang phát triển một vấn đề khi đồ uống năm giờ thông thường của cô ấy bắt đầu xảy ra vào lúc mười hai giờ.
Tom likes to play in the snow.	Tom thích chơi trong tuyết.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
I really don't like doing that.	Tôi thực sự không thích làm điều đó.
Tom says I don't need to do that.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is very gullible.	Tom rất cả tin.
I cannot afford this kind of house.	Tôi không thể mua được loại nhà này.
Tom got a black car three years ago.	Tom có ​​một chiếc ô tô màu đen cách đây ba năm.
Tom will probably be the next to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
The proof is indisputable.	Bằng chứng là không thể chối cãi.
Tom went to buy dog ​​food.	Tom đã đi mua đồ ăn cho chó.
I know Tom is a smart guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai thông minh.
It is not difficult to calculate.	Nó không khó để tính toán.
Tom arrived from Australia on Monday.	Tom đến từ Úc vào thứ Hai.
Tom arrived thirty minutes early.	Tom đến sớm ba mươi phút.
Obviously Tom likes me.	Rõ ràng là Tom thích tôi.
Tom is looking for his keys.	Tom đang tìm chìa khóa của mình.
Tom will sue Mary.	Tom sẽ kiện Mary.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm rất tốt.
He is a teacher and a novelist.	Anh ấy là một giáo viên và một nhà viết tiểu thuyết.
I admit that I did what I promised not to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì tôi đã hứa sẽ không làm.
Tom is a great guy.	Tom là một chàng trai tuyệt vời.
Can't you give me a little more time?	Bạn không thể cho tôi thêm một chút thời gian được không?
I don't want you to be disappointed in me.	Tôi không muốn bạn thất vọng về tôi.
Tom was so shocked that he couldn't react.	Tom bị sốc đến mức không thể phản ứng.
Tom doesn't know why Mary hates him.	Tom không biết tại sao Mary lại ghét anh ta.
Something is wrong with the car.	Có gì đó không ổn với chiếc xe.
Tom doesn't seem to know the rules.	Tom dường như không biết các quy tắc.
I was surprised.	Tôi đã ngạc nhiên.
Tom thinks he knows how to get to Mary's house.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết cách đến nhà Mary.
No one hugs Tom anymore.	Không còn ai ôm Tom nữa.
I wonder if Tom is going to Australia next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc vào tuần tới không.
It's too close to be comfortable.	Đó là quá gần để thoải mái.
Tom is a good father.	Tom là một người cha tốt.
I think Tom can ask Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom will tell Mary.	Tom sẽ nói với Mary.
Tom told me he thought he was being followed by the police.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình đang bị cảnh sát theo dõi.
We need to get rid of Tom.	Chúng ta cần phải loại bỏ Tom.
This is a picture of Tom skating.	Đây là hình ảnh Tom đang trượt băng.
I'm really glad you're here.	Tôi thực sự vui vì bạn ở đây.
Play is fun. 	Chơi rất vui.
I wish you were there.	Tôi ước giá như bạn có ở đó.
Tom is not as young as Mary.	Tom không trẻ bằng Mary.
This is your word of warning.	Đây là lời cảnh tỉnh của bạn.
It is too early to discuss it now.	Bây giờ là quá sớm để thảo luận về nó.
Tom has been my friend for a long time.	Tom đã là bạn của tôi trong một thời gian dài.
The pools have been drained.	Các hồ bơi đã được rút cạn.
Tell me how to get to Tom's house.	Cho tôi biết cách đến nhà của Tom.
Tom is trying not to make any noise.	Tom đang cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
Tom has planted several apple trees in his garden.	Tom đã trồng vài cây táo trong vườn của mình.
We hope to find a solution in the near future.	Chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy một giải pháp trong tương lai gần.
Tom and I play chess together every Monday.	Tom và tôi chơi cờ cùng nhau vào thứ Hai hàng tuần.
What makes you think I will help you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ giúp bạn?
I was surprised to find the door was open.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cửa đã mở.
Tom has yet to translate the article.	Tom vẫn chưa dịch bài báo.
I haven't tried doing it the way Tom said I should.	Tôi chưa thử làm điều đó theo cách Tom nói tôi nên làm.
I heard that you are moving to Australia.	Tôi nghe nói rằng bạn đang chuyển đến Úc.
I can't go on like this.	Tôi không thể tiếp tục như thế này.
What do you think of Tom's speech?	Bạn nghĩ gì về bài phát biểu của Tom?
Tom can fix Mary's car.	Tom có ​​thể sửa xe của Mary.
Tom did it three times.	Tom đã làm điều đó ba lần.
Tom brought Mary a cup of coffee.	Tom mang cho Mary một ly cà phê.
I recommend that Tom take a moment to think about his options.	Tôi khuyên Tom nên dành một chút thời gian để suy nghĩ về các lựa chọn của mình.
Tom hands Mary his camera.	Tom đưa cho Mary chiếc máy ảnh của anh ấy.
How much will this vacation cost?	Kỳ nghỉ này sẽ tiêu tốn bao nhiêu?
Tom is the one responsible for what happened to Mary.	Tom là người phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với Mary.
I have read the French translation and I think it looks fine.	Tôi đã đọc bản dịch tiếng Pháp và tôi nghĩ rằng nó có vẻ ổn.
Tom didn't know that Mary could swim.	Tom không biết rằng Mary có thể bơi.
I don't feel very good about what happened.	Tôi không cảm thấy tốt lắm về những gì đã xảy ra.
You flatter me.	Bạn tâng bốc tôi.
I wonder if there's any chance that Tom will do that.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom sẽ làm điều đó không.
Tom gave up his dream of becoming an oceanographer.	Tom từ bỏ ước mơ trở thành nhà hải dương học.
Tom doesn't have much time.	Tom không có nhiều thời gian.
How much sugar do you want in your coffee?	Bạn muốn bao nhiêu đường trong cà phê của mình?
You don't tell me something.	Bạn không nói với tôi điều gì đó.
Tom went to Mary and whispered something in her ear.	Tom đến chỗ Mary và thì thầm vào tai cô ấy điều gì đó.
Tom wants to sleep under the stars.	Tom muốn ngủ dưới những vì sao.
I know Tom knows that I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
How does it feel to be married to a beautiful woman?	Cảm giác thế nào khi kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp?
Is there anything that forbids us from doing that?	Có điều gì cấm chúng tôi làm điều đó không?
The train flashes the distress signal.	Tàu nháy tín hiệu cấp cứu.
I'm sure Tom will arrive on time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
Did Tom have an accident?	Tom có ​​bị tai nạn không?
Why do people think Tom and I are stupid?	Tại sao mọi người nghĩ Tom và tôi ngu ngốc?
Tom doesn't seem busy.	Tom không có vẻ bận rộn.
Tom spent the weekend alone.	Tom đã dành cuối tuần một mình.
She weighs fifty-five kilograms.	Cô ấy nặng năm mươi lăm ki-lô-gam.
I enjoyed working with Tom last week in Boston.	Tôi rất thích làm việc với Tom vào tuần trước ở Boston.
There is still room for improvement.	Vẫn còn chỗ để cải thiện.
Is Tom's condition really that serious?	Tình trạng của Tom có ​​thực sự nghiêm trọng như vậy không?
I've always wanted to work in Boston.	Tôi luôn muốn làm việc ở Boston.
Don't worry, I can get it.	Đừng lo lắng, tôi có thể lấy nó.
Tom also talked to Mary.	Tom cũng đã nói chuyện với Mary.
I don't think you should eat that.	Tôi không nghĩ bạn nên ăn cái đó.
I don't want to get grounded.	Tôi không muốn nhận được căn cứ.
I know the committee chairman.	Tôi biết chủ tịch ủy ban.
Tom doesn't wear a wedding ring.	Tom không đeo nhẫn cưới.
Tom says he doesn't really want to win.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn chiến thắng.
I started to see a pattern.	Tôi bắt đầu thấy một hình mẫu.
I did it for Tom.	Tôi đã làm điều đó cho Tom.
Can you tell me where to find Tom?	Bạn có thể cho tôi biết nơi để tìm Tom?
Mary lost her wallet.	Mary bị mất ví.
Tom wanted to see Mary suffer.	Tom muốn thấy Mary đau khổ.
I don't feel sleepy.	Tôi không cảm thấy buồn ngủ.
I never forgave Tom.	Tôi không bao giờ tha thứ cho Tom.
Tom says he knows he might need to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó vào thứ Hai.
I've always wanted to build one of these.	Tôi luôn muốn xây dựng một trong những thứ này.
I don't want to shoot.	Tôi không muốn bắn.
Tom asked me why I was so happy.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại hạnh phúc như vậy.
Tom explained it again.	Tom giải thích nó một lần nữa.
They are terrible.	Họ thật kinh khủng.
I don't really expect news from Tom.	Tôi không thực sự mong đợi tin tức từ Tom.
Remember to lock the door before going to bed.	Nhớ khóa cửa trước khi đi ngủ.
She looked as if she had seen a ghost.	Cô ấy trông như thể cô ấy đã nhìn thấy một con ma.
You seem confused.	Bạn có vẻ bối rối.
Do we have to lie flat on the ground?	Chúng ta có phải nằm thẳng trên mặt đất không?
Tom is not an adopted child, but Mary is.	Tom không phải là con nuôi, nhưng Mary thì có.
I don't feel appreciated.	Tôi không cảm thấy được đánh giá cao.
My laptop is running Linux.	Máy tính xách tay của tôi đang chạy Linux.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm như vậy nữa.
Tom is a close friend.	Tom là một người bạn thân.
Sales have increased recently.	Doanh số bán hàng đã tăng lên gần đây.
Tom closed the book and turned off the light.	Tom đóng sách và tắt đèn.
I don't take hitchhikers.	Tôi không đón người quá giang.
Who's at the switchboard today?	Hôm nay ai ở tổng đài?
I need to buy some insoles for my shoes.	Tôi cần mua một số miếng lót cho đôi giày của mình.
Tom knows that he can win.	Tom biết rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I think Tom is very talented.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tài năng.
Is it ok if I give some money to Tom?	Có ổn không nếu tôi đưa một số tiền cho Tom?
Tom is a stubborn man.	Tom là một người đàn ông cố chấp.
I can't leave Tom there alone.	Tôi không thể để Tom ở đó một mình.
You probably don't remember.	Chắc bạn không nhớ.
I didn't know you wanted to work for me.	Tôi không biết bạn muốn làm việc cho tôi.
You don't want to know why?	Bạn không muốn biết lý do sao?
Tom doesn't care much about swimming.	Tom không quan tâm nhiều đến việc bơi lội.
We need to learn not to take ourselves too seriously.	Chúng ta cần học cách không quá coi trọng bản thân.
Tom lives on a small island.	Tom sống trên một hòn đảo nhỏ.
I know that Tom probably won't agree to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không đồng ý làm điều đó.
What else does your father say, Tom?	Cha của bạn còn nói gì nữa, Tom?
I don't need all of these.	Tôi không cần tất cả những thứ này.
I have not packed my clothes yet.	Tôi vẫn chưa đóng gói quần áo của mình.
Tom should be able to do it alone.	Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
It went as well as we could have wished.	Nó đã diễn ra tốt đẹp như chúng ta có thể mong muốn.
The profit margin of this company is very large.	Tỷ suất lợi nhuận của công ty này rất lớn.
Tom sells radios.	Tom bán radio.
I always relied on him during difficult times.	Tôi luôn dựa vào anh ấy trong những lúc khó khăn.
Tom is someone I work with.	Tom là người mà tôi làm việc cùng.
Tom didn't want to go there alone.	Tom không muốn đến đó một mình.
I have removed the sticker.	Tôi đã gỡ bỏ nhãn dán.
Tom calls Mary and tells her he has to work late.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy phải làm việc muộn.
You seem to know a lot about Tom.	Bạn dường như biết rất nhiều về Tom.
I suspect that Tom was injured.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã bị thương.
My real name is Tom Jackson.	Tên thật của tôi là Tom Jackson.
Great leaders inspire greatness in others.	Những nhà lãnh đạo vĩ đại truyền cảm hứng cho sự vĩ đại ở những người khác.
Have you ever heard Tom play guitar with Mary's band?	Bạn đã bao giờ nghe Tom chơi guitar với ban nhạc Mary chưa?
Don't ever wake me up like that.	Đừng bao giờ đánh thức tôi như vậy.
I think I found something of yours.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cái gì đó của bạn.
Tom says he likes to win.	Tom nói rằng anh ấy thích chiến thắng.
No one is better at this than Tom.	Không ai giỏi việc này hơn Tom.
I wish I could stop shaking.	Tôi ước rằng tôi có thể ngừng run.
I know Tom doesn't know why Mary would want to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó một mình.
Why don't we talk to Tom?	Tại sao chúng ta không nói chuyện với Tom?
Tom will soon find out.	Tom sẽ sớm tìm ra.
Tom got angry when I said he was lying.	Tom tức giận khi tôi nói rằng anh ấy đang nói dối.
It was Caruso's great lung strength that made him a great singer.	Chính sức mạnh lá phổi tuyệt vời của Caruso đã khiến anh trở thành một ca sĩ tuyệt vời.
Tom never seemed to have money on him.	Tom dường như không bao giờ có tiền trên người.
Frank Lloyd Wright is arguably America's most famous architect.	Frank Lloyd Wright được cho là kiến ​​trúc sư nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Tom was at his office.	Tom đã ở văn phòng của anh ấy.
Tom says he doesn't know that Mary won't come to Australia unless he comes with her.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ không đến Úc trừ khi anh ấy đi cùng cô ấy.
Tom and Mary are both suspects.	Tom và Mary đều là nghi phạm.
Across Europe, people withdraw their money from banks.	Trên khắp châu Âu, mọi người rút tiền của họ từ các ngân hàng.
There is a pond in the middle of the park.	Có một cái ao ở giữa công viên.
I asked Tom to find out what Mary wanted to do.	Tôi yêu cầu Tom tìm hiểu xem Mary muốn làm gì.
Tom and Mary still keep in touch.	Tom và Mary vẫn giữ liên lạc.
Tom stroked Mary's hair.	Tom vuốt tóc Mary.
Fold the towel and place it on the towel rack.	Gấp khăn lại và đặt trên giá treo khăn.
Tom and I seem to be the only ones here.	Tom và tôi dường như là những người duy nhất ở đây.
Where should I tell Tom to wait?	Tôi nên nói Tom đợi ở đâu?
I don't think Tom would do that for Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
I convinced Tom not to do that anymore.	Tôi đã thuyết phục Tom đừng làm thế nữa.
Next time don't give up so easily.	Lần sau đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Tom carefully chose his words.	Tom cẩn thận chọn lời.
Hey, you can't say that to me.	Này, bạn không thể nói điều đó với tôi.
I have to talk to Tom about Mary.	Tôi phải nói chuyện với Tom về Mary.
At this point Tom was a little preoccupied.	Lúc này Tom có ​​chút bận tâm.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang sợ hãi.
Tom is waiting upstairs.	Tom đang đợi trên lầu.
I moved to Boston from Chicago when I was thirty years old.	Tôi chuyển đến Boston từ Chicago khi tôi ba mươi tuổi.
Just because a word exists doesn't mean you have to use it, especially if it's not something you usually say.	Chỉ vì một từ tồn tại không có nghĩa là bạn phải sử dụng nó, đặc biệt nếu nó không phải là điều bạn thường nói.
Tom says he doesn't really feel like laughing.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cảm thấy muốn cười.
I know that Tom is very belligerent.	Tôi biết rằng Tom rất hiếu chiến.
I don't want to be part of the problem.	Tôi không muốn trở thành một phần của vấn đề.
Tom said I looked a little nervous.	Tom nói rằng tôi trông hơi lo lắng.
Tom tells Mary that he is retired.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
I think it works fine.	Tôi nghĩ rằng nó hoạt động tốt.
The population of your city is five times larger than the population of my town.	Dân số của thành phố của bạn lớn gấp năm lần dân số của thị trấn của tôi.
Promise me that you will never lie to me again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối tôi nữa.
I think Tom is a good lawyer.	Tôi nghĩ Tom là một luật sư giỏi.
I have absolutely no idea what to do.	Tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
Tom is not very active.	Tom không hoạt động nhiều.
I don't want to move.	Tôi không muốn di chuyển.
I know you won't have to stay in Australia as long as you think you should.	Tôi biết bạn sẽ không phải ở lại Úc lâu như bạn nghĩ rằng bạn phải ở lại.
He used to be a stuntman.	Anh từng làm diễn viên đóng thế.
You really think I won't help?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không giúp đỡ?
Tom thinks Mary is retired.	Tom nghĩ rằng Mary đã nghỉ hưu.
Tom is still Mary's husband.	Tom vẫn là chồng của Mary.
Mary says she thinks Tom will be back at 2:30.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ trở lại vào lúc 2:30.
Tom says he doesn't have much money right now.	Tom nói rằng hiện tại anh ấy không có nhiều tiền.
Tom knows who Mary's father is.	Tom biết cha của Mary là ai.
Tom and Mary understand each other.	Tom và Mary hiểu nhau.
Tom died in prison of tuberculosis.	Tom chết trong tù vì bệnh lao.
Tom stuttered.	Tom nói lắp.
Tom found out where Mary lived.	Tom đã tìm ra nơi Mary sống.
She can't swim.	Cô ấy không biết bơi.
I hope Tom can help me.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giúp tôi.
He is busy looking for work.	Anh ấy đang bận tìm việc.
Around Tom's neck hung a wreath.	Quanh cổ Tom treo một vòng hoa.
You don't tell me anything I don't know.	Bạn không nói với tôi bất cứ điều gì tôi không biết.
Who is saying that?	Ai đang nói vậy?
I tried to hire Tom to take care of my kids.	Tôi đã cố gắng thuê Tom để chăm sóc các con tôi.
I don't want that anymore.	Tôi không muốn điều đó nữa.
I think Tom found what he was looking for.	Tôi cho rằng Tom đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom and Mary have adopted a child.	Tom và Mary đã nhận nuôi một đứa trẻ.
I know this song well.	Tôi biết rõ bài hát này.
Is it ok if I stay a little longer?	Có ổn không nếu tôi ở lại lâu hơn một chút?
Our house has a termite problem.	Ngôi nhà của chúng tôi có vấn đề về mối.
Don't know if Tom is angry or not.	Không biết Tom có ​​tức giận hay không.
I don't need Tom to do it again.	Tôi không cần Tom làm điều đó một lần nữa.
Don't you know Tom can play guitar?	Bạn không biết Tom có ​​thể chơi guitar?
I know Tom isn't stupid.	Tôi biết Tom không ngốc.
Tom doesn't like this kind of work.	Tom không thích loại công việc này.
Both Tom and Mary skipped school.	Cả Tom và Mary đều trốn học.
Tom's coat has a fur collar.	Áo khoác của Tom có ​​cổ lông.
Tom knows that Mary is away.	Tom biết rằng Mary đi vắng.
If people want me to leave, I will.	Nếu mọi người muốn tôi rời đi, tôi sẽ làm.
Why don't we leave it to Tom?	Tại sao chúng ta không để nó cho Tom?
Tom was sure that Mary knew she had to do it.	Tom chắc chắn rằng Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
Discovered and claimed for Spain in 1499, Aruba was acquired by the Dutch in 1636.	Được phát hiện và tuyên bố chủ quyền cho Tây Ban Nha vào năm 1499, Aruba được người Hà Lan mua lại vào năm 1636.
I think we've agreed that you won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom said without accent.	Tom nói không có trọng âm.
We're attracted to each other, aren't we?	Chúng ta bị thu hút bởi nhau, phải không?
Tom thinks Mary will be here in Boston all week.	Tom nghĩ Mary sẽ ở đây ở Boston cả tuần.
Are you Tom's child?	Bạn có phải là con của Tom không?
I think Tom is not afraid.	Tôi nghĩ rằng Tom không sợ.
Tom had been sitting in another room and playing guitar all afternoon.	Tom đã ngồi trong phòng khác và chơi guitar suốt cả buổi chiều.
The party has begun.	Bữa tiệc đã bắt đầu.
Tom is the one who has to do it.	Tom là người phải làm điều đó.
I'm glad to hear that.	Tôi rất vui khi nghe điều đó.
Tom heard me.	Tom đã nghe tôi.
Tom always looks like he's sad.	Tom luôn trông như thể anh ấy đang buồn.
I think Tom knows what we want to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết chúng tôi muốn làm gì.
I'm still not afraid of anything.	Tôi vẫn không sợ bất cứ điều gì.
This will not work.	Điều này sẽ không làm được.
Tom was one of three boys we saw on the beach.	Tom là một trong ba chàng trai mà chúng tôi đã thấy trên bãi biển.
That didn't work.	Điều đó đã không hoạt động.
Tom won't be back until October.	Tom sẽ không trở lại cho đến tháng 10.
I'm sure Tom will wait a little longer.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đợi thêm một thời gian nữa.
Tom looks very attentive.	Tom trông có vẻ rất chăm chú.
Tonight will be fun.	Tối nay sẽ rất vui.
I know you probably didn't do that.	Tôi biết bạn có thể đã không làm điều đó.
Do you know what time Tom will be here?	Bạn có biết mấy giờ Tom sẽ đến đây không?
I think you should cut your hair really short.	Tôi nghĩ bạn nên cắt tóc thật ngắn.
I am extremely tired.	Tôi mệt mỏi vô cùng.
Tom plans to come back here again next year.	Tom dự định sẽ quay lại đây một lần nữa vào năm sau.
It's not mandatory.	Nó không bắt buộc.
Have you met Tom's wife yet?	Bạn đã gặp vợ của Tom chưa?
Tom might come.	Tom có ​​thể sẽ đến.
Tom asks Mary to tell him who she went to the beach with.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta biết cô ấy đã đi biển với ai.
Both Tom and Mary can swim?	Cả Tom và Mary đều biết bơi?
Tom rescued the dog from being eaten by hungry soldiers.	Tom đã giải cứu chú chó khỏi bị bọn lính đói ăn thịt.
Tom hasn't been fired yet.	Tom vẫn chưa bị sa thải.
Maybe Tom doesn't write letters anymore.	Có lẽ Tom không viết thư nữa.
Tom seems to have something on his mind.	Tom dường như có điều gì đó trong đầu.
Nothing is heard except the sound of the waves.	Không có gì được nghe thấy ngoại trừ âm thanh của sóng.
You don't have to come to work tomorrow.	Ngày mai bạn không cần phải đến làm việc.
Tom says he drinks to forget.	Tom nói rằng anh ấy uống rượu để quên đi.
I don't remember doing that.	Tôi không nhớ đã làm điều đó.
Tom doesn't have a case for his guitar.	Tom không có hộp đựng cho cây đàn của mình.
I hope the rain will stop in a few hours.	Tôi hy vọng mưa sẽ tạnh trong vài giờ nữa.
You start to sound confused.	Bạn bắt đầu có vẻ bối rối.
Don't be afraid to try new things.	Đừng ngại thử những điều mới.
If I leave my suitcase here, will you see it for me?	Nếu tôi để vali ở đây, bạn có xem nó cho tôi không?
There's no use crying over spilled milk.	Không có ích gì khi khóc vì sữa bị đổ.
The news made her miserable.	Tin tức khiến cô đau khổ.
I have a feeling that something bad is about to happen.	Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
I don't regret it one bit.	Tôi không hối tiếc một chút nào.
I should have told Tom that's why I did it.	Tôi nên nói với Tom rằng đó là lý do tôi làm như vậy.
It takes a wise man to discover a wise man.	Cần một người khôn ngoan để khám phá ra một người thông thái.
Tom has yet to read the committee's report.	Tom vẫn chưa đọc báo cáo của ủy ban.
Tom learned the alphabet when he was three.	Tom học bảng chữ cái khi lên ba.
I didn't realize you had to do that.	Tôi đã không nhận ra bạn phải làm điều đó.
Tom is writing a book.	Tom đang viết sách.
Tom couldn't stand the pressure, so he quit his job.	Tom không thể chịu được áp lực nên đã xin nghỉ việc.
We don't expect that at all.	Chúng tôi không mong đợi điều đó ở tất cả.
When was the last time you changed your password?	Lần cuối cùng bạn thay đổi mật khẩu của mình là khi nào?
There's a little brown dog under that table.	Có một con chó nhỏ màu nâu dưới cái bàn đó.
Tom seems older and more mature than the other boys.	Tom có ​​vẻ già dặn và trưởng thành hơn những cậu bé khác.
Tom begged me not to.	Tom cầu xin tôi đừng làm vậy.
I misspelled the word.	Tôi viết sai chính tả từ.
Tom is in deep trouble.	Tom đang gặp rắc rối sâu sắc.
I have to shave before I go.	Tôi phải cạo râu trước khi đi.
I had trouble getting him to hear my cries for help.	Tôi đã gặp khó khăn khi khiến anh ấy nghe thấy tiếng tôi kêu cứu.
You will be compensated.	Bạn sẽ được bồi thường.
Tom is sitting at the table.	Tom đang ngồi trên bàn.
Here's what you really need to know.	Đây là những gì bạn thực sự cần biết.
Tom said he didn't think I should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ tôi nên làm vậy.
Thankfully, the drive-thru was open 24/7.	Rất may, drive-thru đã mở cửa 24/7.
I have a lot of work to do before I can go home.	Tôi có rất nhiều việc phải làm trước khi có thể về nhà.
Tom is hiring new workers.	Tom đang tuyển công nhân mới.
Would you rather have lunch here or in the kitchen?	Bạn muốn ăn trưa ở đây hay trong bếp?
I think Tom is responsible for what happened.	Tôi nghĩ Tom phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
The police were called to Tom's house.	Cảnh sát đã được gọi đến nhà của Tom.
I'd better stay with Tom for a while.	Tốt hơn là tôi nên ở với Tom một thời gian.
These shoes don't fit me.	Đôi giày này không vừa với tôi.
I think that's refreshing.	Tôi nghĩ rằng điều đó thật sảng khoái.
My father allowed me to go to the concert.	Cha tôi cho phép tôi đi xem buổi hòa nhạc.
I know you will tell me how to do it.	Tôi biết bạn sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I met Tom at the airport.	Tôi gặp Tom ở sân bay.
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
I don't care if you help me or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn giúp tôi hay không.
Tom and Mary invite John and Alice to their wedding.	Tom và Mary mời John và Alice đến dự đám cưới của họ.
I will not be at the meeting today.	Tôi sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I can't wait to get started.	Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu.
Tom has no friends?	Tom không có bạn bè à?
Mary is not as pretty as her sister.	Mary không xinh đẹp như em gái của cô ấy.
I won't miss it.	Tôi sẽ không bỏ lỡ nó.
Tom could have done the same thing as Mary did.	Tom có ​​thể đã làm điều tương tự như Mary đã làm.
Tom has always supported representative government.	Tom luôn ủng hộ chính phủ đại diện.
It is a transitive verb.	Đó là một động từ bắc cầu.
Tom and Mary danced, but not together.	Tom và Mary đã khiêu vũ, nhưng không phải với nhau.
I sneaked out of the room.	Tôi lẻn ra khỏi phòng.
I find it hard to lie to Tom.	Tôi thấy thật khó để nói dối Tom.
Tom will probably come tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ đến vào ngày mai.
Tom said he thought I might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
It is unreasonably warm.	Nó ấm một cách phi lý.
Tom's home already, isn't he?	Tom đã về nhà rồi, phải không?
Tom wants to come first.	Tom muốn đến trước.
I was born in 2013.	Tôi sinh năm 2013.
Tom is either an idiot or a genius.	Tom là một tên ngốc hoặc một thiên tài.
I used to be able to do that, but not anymore.	Tôi đã từng có thể làm điều đó, nhưng không còn nữa.
Tom says he thinks Mary teaches French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary dạy tiếng Pháp.
We stopped at a ranch overnight.	Chúng tôi dừng lại ở một trang trại qua đêm.
Maybe Tom has to do the same.	Có lẽ Tom cũng phải làm vậy.
How did Tom find us?	Làm thế nào mà Tom tìm thấy chúng tôi?
Tom talked to Mary about it.	Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom is weird, isn't he?	Tom lạ lắm phải không?
I don't know what else you expect me to do.	Tôi không biết bạn còn mong đợi tôi làm gì nữa.
Aren't you going to eat your vegetables?	Bạn không định ăn rau của bạn sao?
I'd be surprised if Tom doesn't win.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom không thắng.
I don't know what you think will change.	Tôi không biết bạn nghĩ gì sẽ thay đổi.
Tom ate 100% of the pie.	Tom đã ăn 100% chiếc bánh.
This is not your fault.	Đây không phải lỗi của bạn.
Tom is alone in the house.	Tom chỉ có một mình trong nhà.
Tom wears cowboy boots.	Tom đi ủng cao bồi.
I asked Tom to fix the door.	Tôi nhờ Tom sửa cửa.
Don't you smell something unusual?	Bạn không ngửi thấy một cái gì đó bất thường?
Tom did what he did because Mary asked him to.	Tom đã làm những gì anh ấy làm vì Mary yêu cầu anh ấy làm.
Do we know when they will make their decision?	Chúng ta có biết khi nào họ sẽ đưa ra quyết định của mình không?
I know Tom doesn't want to do that to us.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
It was an impressive moment.	Đó là một khoảnh khắc ấn tượng.
Tom hasn't been here all day.	Tom đã không ở đây cả ngày.
Jazz fusion is a combination of rock and jazz.	Jazz fusion là sự kết hợp giữa rock và jazz.
I should tell Tom what you and I did together.	Tôi nên nói với Tom những gì bạn và tôi đã làm cùng nhau.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is not afraid to make dishes.	Tom không ngại làm các món ăn.
Even though Mary has rejected him three times, Tom still plans to propose to Mary again.	Mặc dù Mary đã từ chối anh ta ba lần, Tom vẫn có kế hoạch cầu hôn Mary một lần nữa.
We all know that Tom was not here yesterday.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không có ở đây ngày hôm qua.
I don't want to be a part of that.	Tôi không muốn trở thành một phần của điều đó.
You can't be both right.	Bạn không thể đúng cả hai.
Mary looks sensational.	Mary trông thật giật gân.
Be sure to let Tom know what happened.	Hãy chắc chắn cho Tom biết những gì đã xảy ra.
Nowadays girls all wear short skirts.	Ngày nay các cô gái đều mặc váy ngắn.
Tom talks to his mother every day.	Tom nói chuyện với mẹ mỗi ngày.
Tom's parents don't like me.	Cha mẹ của Tom không thích tôi.
I have so much to do and very little time to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm và rất ít thời gian để làm.
Do you keep in touch with Tom?	Bạn có giữ liên lạc với Tom không?
Should Tom be in Boston now?	Bây giờ Tom có ​​nên ở Boston không?
Did I ever tell you about the first time I went camping?	Tôi đã bao giờ kể cho các bạn nghe về lần đầu tiên tôi đi cắm trại chưa?
What makes you think I don't need to?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy?
I don't know any of these people.	Tôi không biết ai trong số những người này.
I've looked everywhere and still can't find Tom.	Tôi đã tìm khắp nơi và vẫn không tìm thấy Tom.
I am thinking of buying a car.	Tôi đang nghĩ đến việc mua một chiếc xe hơi.
How long has it been since you went skiing?	Đã bao lâu rồi bạn chưa đi trượt tuyết?
Is he a paratrooper?	Anh ta có phải là lính nhảy dù không?
Tom never thinks about other people.	Tom không bao giờ nghĩ về người khác.
Tom is not the only one who survived the fire.	Tom không phải là người duy nhất sống sót sau đám cháy.
Tom has a house in Boston. 	Tom có ​​một ngôi nhà ở Boston.
He also has a house in Chicago.	Anh ta cũng có một ngôi nhà ở Chicago.
We don't have much snow this winter.	Chúng tôi không có nhiều tuyết vào mùa đông này.
I just want to tell Tom that I love him.	Tôi chỉ muốn nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Never turn your back on Tom.	Đừng bao giờ quay lưng lại với Tom.
Was it true that you were in Boston last weekend?	Có thật là bạn đã ở Boston vào cuối tuần trước không?
Tom is Mary's stepfather, right?	Tom là cha dượng của Mary, phải không?
It's cool this morning, isn't it?	Sáng nay thật mát mẻ phải không?
I am a gardener.	Tôi là người làm vườn.
I don't think Tom is that selfish.	Tôi không nghĩ Tom lại ích kỷ như vậy.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải đến Boston.
Tom said Mary knew he might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
The magician requested a volunteer from the audience.	Ảo thuật gia đã yêu cầu một tình nguyện viên từ khán giả.
Tom said he doesn't think he has enough time to do that.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom's arm is in a sling.	Cánh tay của Tom đang trong một chiếc địu.
Did you buy the house you said you wanted to buy?	Bạn đã mua ngôi nhà mà bạn nói rằng bạn muốn mua?
I wonder if anyone knows how to do this.	Tôi tự hỏi nếu có ai biết làm thế nào để làm điều này.
I promised to do it for Tom.	Tôi đã hứa sẽ làm điều đó cho Tom.
It is very unlikely that we will find a solution to this problem.	Rất khó có khả năng chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
Tom was on the floor.	Tom đã ở trên sàn nhà.
My parents thought that I was still too young to go downtown by myself.	Bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn quá nhỏ để có thể tự đi vào trung tâm thành phố.
It took me a long time to realize that I was doing it the wrong way.	Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng mình đã làm sai cách.
I don't know what I want to do.	Tôi chưa biết mình muốn làm gì.
I know that Tom is old enough to do that.	Tôi biết rằng Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
There's no point in worrying about it now.	Không có ích gì để lo lắng về nó bây giờ.
I wonder if Tom really knows the combination with this safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết sự kết hợp với chiếc két sắt này không.
Little did Tom know that I no longer do that often.	Tom không biết rằng tôi không còn thường xuyên làm như vậy nữa.
Tom didn't hit a single run all season.	Tom đã không đạt được một trận chạy nào trong suốt cả mùa giải.
You should keep it a secret.	Bạn nên giữ bí mật.
I enjoy both swimming and sailing.	Tôi thích cả bơi lội và chèo thuyền.
My parents don't want me to drink beer every night.	Bố mẹ tôi không muốn tôi uống bia mỗi đêm.
Tom feels very safe in Boston.	Tom cảm thấy rất an toàn ở Boston.
I don't know Tom wouldn't ask Mary not to do it.	Tôi không biết Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó.
Tom is loyal to his wife.	Tom trung thành với vợ.
Tom and Mary were able to help John.	Tom và Mary đã có thể giúp John.
I am afraid that I cannot afford to buy a new car.	Tôi sợ rằng tôi không có khả năng mua một chiếc xe mới.
I don't think Tom would agree.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý.
I know that Tom might be reluctant to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
Tom admits he did what Mary asked him not to.	Tom thừa nhận anh ta đã làm những gì Mary yêu cầu anh ta không làm.
If you don't complain as much, people will probably like you more.	Nếu bạn không phàn nàn nhiều như vậy, có lẽ mọi người sẽ thích bạn hơn.
Live and let live, is Tom's philosophy of life.	Sống và hãy sống, là triết lý sống của Tom.
Did Tom say how he can do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy có thể làm điều đó như thế nào không?
Stop whining.	Ngừng rên rỉ.
Mary put on some lipstick.	Mary tô thêm chút son môi.
My wife told me to throw this old hat away.	Vợ tôi bảo tôi vứt cái nón cũ này đi.
I thought you said that Tom is a carpenter.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một thợ mộc.
Tom told me he won't go to school tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến trường vào ngày mai.
I know Tom can still do it.	Tôi biết Tom vẫn có thể làm được điều đó.
Nice to meet you, Tom.	Rất vui được gặp anh, Tom.
Tom is in a coma and the doctors are not sure if he will survive.	Tom đang hôn mê và các bác sĩ không chắc liệu anh ấy có sống được hay không.
How much curry powder do you use a year?	Bạn dùng bao nhiêu bột cà ri một năm?
It would be risky if you did it yourself.	Sẽ rất mạo hiểm nếu bạn tự mình làm điều đó.
I didn't know Tom and Mary were both in prison.	Tôi không biết Tom và Mary đều đang ở trong tù.
No matter how bad it gets, she won't die from that disease.	Cho dù nó có tồi tệ đến đâu, cô ấy sẽ không chết vì căn bệnh đó.
I told Tom I didn't know what to do.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết mình cần phải làm gì.
Tom will probably be late again.	Tom có ​​lẽ sẽ lại đến muộn.
Do you want me to talk to Tom about what's coming?	Bạn có muốn tôi nói chuyện với Tom về những gì sắp xảy ra không?
Why don't you consult me?	Tại sao bạn không hỏi ý kiến ​​tôi?
We spread out and started searching in the forest.	Chúng tôi tản ra và bắt đầu tìm kiếm trong rừng.
Tom didn't know that Mary would do it.	Tom không biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom won't have to do it alone.	Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to play the second game.	Tom không muốn chơi trò chơi thứ hai.
The phone rang while I was having lunch.	Điện thoại reo khi tôi đang ăn trưa.
Tom is only a year away from retirement.	Tom chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu.
I will do it if you show me how.	Tôi sẽ làm điều đó nếu bạn chỉ cho tôi cách làm.
Tom told me I shouldn't have done this.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm điều này.
Would it be okay if I told Tom why?	Sẽ ổn nếu tôi nói với Tom tại sao?
Vending machine not working.	Máy bán hàng không hoạt động.
Tom becomes violent.	Tom trở nên bạo lực.
Tom grew up in Australia.	Tom lớn lên ở Úc.
Tom doesn't seem like he's in a hurry to get home.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không vội về nhà.
They don't harm me.	Họ không làm hại tôi.
Don't forget it.	Đừng quên nó.
I know that Tom is downstairs.	Tôi biết rằng Tom đang ở tầng dưới.
You don't find it overwhelming sometimes, do you?	Đôi khi bạn không thấy nó quá sức phải không?
Tom didn't have the guts to do it anymore.	Tom không còn can đảm để làm điều đó nữa.
I never thought of my boss as a friend.	Tôi chưa bao giờ nghĩ sếp của mình là bạn.
Tom is the one who needs to deal with this.	Tom là người cần giải quyết chuyện này.
I have good reason to be concerned.	Tôi có lý do chính đáng để lo lắng.
I'm having a good time in Australia.	Tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
I don't really like my French teacher.	Tôi không thực sự thích giáo viên tiếng Pháp của tôi.
Tom won't tell me why he wasn't here yesterday.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tại sao anh ấy không ở đây ngày hôm qua.
Tom goes out to buy lemonade.	Tom ra ngoài mua nước chanh.
Tom has not been forgotten.	Tom vẫn chưa bị lãng quên.
That's just what I wanted.	Đó chỉ là những gì tôi muốn.
You probably shouldn't tell Tom you know how to do it.	Bạn có lẽ không nên nói với Tom rằng bạn biết cách làm điều đó.
I don't think I really have to anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm như vậy nữa.
I never spoke French with Tom.	Tôi chưa bao giờ nói tiếng Pháp với Tom.
It takes about thirty minutes by bus to get there.	Mất khoảng ba mươi phút đi xe buýt để đến đó.
Tom has had a busy week.	Tom đã có một tuần bận rộn.
I think it's strange that Tom didn't say anything about it.	Tôi nghĩ thật lạ khi Tom không nói gì về điều đó.
It's past Tom's bedtime.	Đã qua giờ đi ngủ của Tom.
It was night here, but now it's day in Boston.	Ở đây là đêm, nhưng bây giờ là ban ngày ở Boston.
Did you get an answer from Tom yet?	Bạn đã nhận được câu trả lời từ Tom chưa?
The hand around Tom's neck loosened.	Tay ôm cổ Tom nới lỏng.
I don't do it the same way Tom does.	Tôi không làm điều đó giống như cách Tom làm.
I'm sorry you didn't tell someone sooner.	Thật tiếc vì bạn đã không nói với ai đó sớm hơn.
I didn't tell Tom Mary was my fiancée.	Tôi đã không nói với Tom Mary là vợ sắp cưới của tôi.
Now that we're done eating, let's go.	Bây giờ chúng ta đã ăn xong, đi thôi.
Don't tire yourself out.	Đừng làm bản thân mệt mỏi.
Tom said he knew that Mary might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể phải làm điều đó.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom is going back to college.	Tom sắp trở lại trường đại học.
Come and sit with me.	Hãy đến và ngồi với tôi.
Where's the locker key?	Chìa khóa tủ đâu?
Tom went white water rafting.	Tom đã đi bè trên nước trắng.
Tom seems to enjoy learning French.	Tom có ​​vẻ thích học tiếng Pháp.
Why aren't you in Australia with Tom?	Tại sao bạn không ở Úc với Tom?
Tom will be really tired when he gets home, won't he?	Tom sẽ thực sự mệt mỏi khi về đến nhà, phải không?
It is very unlikely to happen.	Nó rất không thể xảy ra.
I don't know who stole my guitar.	Tôi không biết ai đã lấy trộm cây đàn của tôi.
I want to know how he manages to make good use of his time.	Tôi muốn biết làm thế nào anh ấy quản lý để sử dụng tốt thời gian của mình.
I hope I don't have to do it before 2:30.	Tôi hy vọng tôi không phải làm điều đó trước 2:30.
Tom dreads having to spend another weekend with Mary.	Tom sợ hãi khi phải trải qua một ngày cuối tuần khác với Mary.
I hate what I have become.	Tôi ghét những gì tôi đã trở thành.
It was not necessary for Tom to do that.	Tom không cần thiết phải làm điều đó.
Tom has never cut his own children's hair.	Tom chưa bao giờ tự tay cắt tóc cho con mình.
I think this is understandable.	Tôi nghĩ rằng điều này là dễ hiểu.
This will not go away.	Điều này sẽ không biến mất.
Antibiotics kill bacteria, but will not fight viruses.	Thuốc kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn, nhưng sẽ không chống lại vi rút.
Tom can stay at home.	Tom có ​​thể ở nhà.
Is Tom still willing to do it for us?	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó cho chúng ta chứ?
Tom is an optimist, isn't he?	Tom là một người lạc quan, phải không?
The accident is not your fault.	Tai nạn không phải lỗi của bạn.
It only took me three hours to do it.	Tôi chỉ mất ba giờ để làm điều đó.
Tom is wearing an old tweed suit.	Tom đang mặc một bộ đồ vải tuýt cũ.
You are usually quite organized.	Bạn thường khá có tổ chức.
Tom has been in Boston for too long.	Tom đã ở Boston quá lâu.
We feel all locked in.	Chúng tôi cảm thấy tất cả bị nhốt trong.
Tom is in trouble again.	Tom lại gặp rắc rối.
Tom wants to come too.	Tom cũng muốn đến.
You really need to be there tomorrow at 2:30.	Bạn thực sự cần phải có mặt ở đó vào ngày mai lúc 2:30.
Tom is doing great so far.	Tom đang làm rất tốt cho đến nay.
"Can I use your phone?" 	"Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?"
"By anyway."	"Bằng mọi cách."
The policeman blew his horn to stop the car.	Anh cảnh sát thổi còi cho xe dừng lại.
She went outside to get some fresh air.	Cô ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tom looks like a teacher, but he's actually a student.	Tom trông giống như một giáo viên, nhưng anh ấy thực sự là một học sinh.
I'm a pretty fast swimmer.	Tôi là một người bơi khá nhanh.
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
I don't think Tom will enjoy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích thú.
Tom was a heavy drinker before marriage.	Tom là một người nghiện rượu nặng trước khi kết hôn.
Tom was seen leaving the building around 2:30pm.	Tom được nhìn thấy rời khỏi tòa nhà vào khoảng 2:30 chiều.
We walked along the busy street, singing old songs.	Chúng tôi đi dọc con phố nhộn nhịp, hát những bài hát cũ.
Has Tom tried this before?	Tom đã thử làm điều này bao giờ chưa?
I want to explain everything to Tom.	Tôi muốn giải thích mọi thứ với Tom.
I thought you said you'd save a piece of cake for me.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ để dành một miếng bánh cho tôi.
There's a good chance that Tom can't do it.	Có một cơ hội tốt là Tom không thể làm điều đó.
She asked me to come to her bedside.	Cô ấy yêu cầu tôi đến bên giường của cô ấy.
You had bacon and eggs for breakfast, didn't you?	Bạn đã có thịt xông khói và trứng cho bữa sáng, phải không?
Tom has shoulder length brown hair.	Tom có ​​mái tóc nâu dài ngang vai.
Are you doing what I think you're doing?	Bạn đang làm những gì tôi nghĩ bạn đang làm?
I don't think Tom was satisfied.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hài lòng.
Tom greeted me politely.	Tom chào tôi một cách lịch sự.
You have a very impressive run here, Tom.	Bạn có một hoạt động rất ấn tượng ở đây, Tom.
They're ugly.	Chúng thật xấu xí.
Tom made me do it.	Tom đã bắt tôi làm điều đó.
I'm not worried anymore.	Tôi không còn lo lắng nữa.
I'm going to see a movie today.	Hôm nay tôi định đi xem phim.
I think Tom will talk about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói về điều đó.
Tom's handshake was strong.	Cái bắt tay của Tom rất mạnh.
I will try doing what you suggested when I have some free time.	Tôi sẽ thử làm những gì bạn đề xuất khi tôi có thời gian rảnh.
What are you talking about, Tom?	Bạn đang nói về cái gì vậy, Tom?
I think that's the truth.	Tôi nghĩ đó là sự thật.
Tom called his boss to say he won't be going to work today.	Tom gọi cho sếp của mình để nói rằng anh ấy sẽ không đi làm hôm nay.
Tom asked me if I wanted him to cook something for me.	Tom hỏi tôi có muốn anh ấy nấu món gì đó cho tôi không.
How much does Tom get paid?	Tom được trả bao nhiêu?
Things aren't as bad as they used to be.	Mọi thứ không còn tệ như trước nữa.
Tom won't tell Mary, will he?	Tom sẽ không nói với Mary, phải không?
It's worth a lot more than what Tom is asking for.	Nó đáng giá hơn rất nhiều so với những gì Tom đang yêu cầu.
I will talk to Tom today.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom hôm nay.
I said it wasn't a good idea.	Tôi đã nói rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom was ignored.	Tom đã bị phớt lờ.
I am not confident that I can translate this book.	Tôi không tự tin rằng mình có thể dịch cuốn sách này.
I share a room with Tom.	Tôi ở chung phòng với Tom.
We have no alternatives.	Chúng tôi không có lựa chọn thay thế.
I meet you and Tom.	Tôi gặp bạn và Tom.
I think it's important that we get this done by Monday.	Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải hoàn thành việc này trước thứ Hai.
He is a world-class scientist.	Anh ấy là một nhà khoa học đẳng cấp thế giới.
I shouldn't have gone to Boston.	Tôi không nên đến Boston.
You suppose it might not be an accident?	Bạn cho rằng nó có thể không phải là một tai nạn?
Did Tom like it in Boston?	Tom có ​​thích nó ở Boston không?
Tom says he thinks he might be the only one who knows where Mary was born.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất biết nơi Mary sinh ra.
Tom tripped his toe.	Tom bị vấp ngón chân.
Why do people believe in angels?	Tại sao mọi người tin vào thiên thần?
I haven't seen Tom since breakfast.	Tôi đã không gặp Tom kể từ bữa sáng.
I should take my time.	Tôi nên dành thời gian của mình.
If you are not firm with your children, they will get out of hand.	Nếu bạn không kiên quyết với lũ trẻ, chúng sẽ vượt ra khỏi tầm tay.
Tom is a much better drummer than Mary.	Tom là một tay trống giỏi hơn Mary rất nhiều.
Tom says that Mary should win.	Tom nói rằng Mary nên thắng.
This makes no sense.	Điều này không có ý nghĩa gì.
Tom explains in detail how to do it.	Tom giải thích chi tiết cách làm.
We had just entered the hall as the ceremony began.	Chúng tôi vừa bước vào hội trường ngay khi buổi lễ bắt đầu.
I'm not as rich as people think.	Tôi không giàu như mọi người nghĩ.
I don't think I will be able to do what I want today.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được những gì tôi muốn ngày hôm nay.
I know that I am right.	Tôi biết rằng tôi đúng.
Tom and Mary don't remember each other.	Tom và Mary không nhớ nhau.
It seems like a waste of time to wait any longer.	Có vẻ như lãng phí thời gian để chờ đợi thêm nữa.
I don't even understand that.	Tôi thậm chí không hiểu điều đó.
Tom really should stay where he was.	Tom thực sự nên ở lại chỗ cũ.
They are about to go to war.	Họ sắp tham chiến.
I don't think Tom is having a good time.	Tôi không nghĩ Tom đang vui vẻ gì cả.
Someone tried to steal Tom's car last night.	Ai đó đã cố ăn trộm xe của Tom vào đêm qua.
I assume you've heard of Tom.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về Tom.
Tom told Mary exactly what to do.	Tom đã nói với Mary chính xác những gì phải làm.
Give Tom a chance.	Hãy cho Tom một cơ hội.
I swear I know nothing.	Tôi thề là tôi không biết gì cả.
I admire Tom.	Tôi ngưỡng mộ Tom.
I don't think anyone here speaks French.	Tôi không nghĩ có ai ở đây nói tiếng Pháp.
Tom doesn't want to come with us.	Tom không muốn đi với chúng tôi.
Is it true that cheese is made from milk?	Có thật là phô mai được làm từ sữa không?
I knew Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom began to pray.	Tom bắt đầu cầu nguyện.
The knife on the table wasn't sharp enough to cut meat, so I used my pocket knife.	Con dao trên bàn không đủ sắc để cắt thịt, vì vậy tôi đã sử dụng con dao bỏ túi của mình.
I want to exercise.	Tôi muốn tập thể dục.
Tom was the one who told me that.	Tom là người đã nói với tôi điều đó.
Tom talks to Mary a lot.	Tom nói chuyện với Mary rất nhiều.
You have lost it.	Bạn đã đánh mất nó.
You made us very happy.	Bạn đã làm cho chúng tôi rất hạnh phúc.
It was Mary who bought this dress yesterday.	Đó là Mary đã mua chiếc váy này ngày hôm qua.
That happened to me so many times.	Điều đó đã xảy ra với tôi rất nhiều lần.
Tom probably doesn't know what he's doing is illegal.	Tom có ​​lẽ không biết những gì anh ta làm là bất hợp pháp.
Tom is a smart kid.	Tom là một đứa trẻ thông minh.
Tom said he couldn't do what I asked.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm những gì tôi yêu cầu.
Do you think Tom is still outside?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn ở bên ngoài?
I will never go back.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại.
Tom delivered newspapers as a teenager.	Tom giao báo khi còn là một thiếu niên.
Tom has to go to Australia.	Tom phải đi Úc.
The man decided to wait at the station until his wife arrived.	Người đàn ông quyết định đợi ở nhà ga cho đến khi vợ anh ta đến.
Tom sure sleeps a lot, doesn't he?	Tom chắc chắn ngủ rất nhiều, phải không?
Tom was clearly dead knowing that.	Tom rõ ràng đã chết khi biết điều đó.
Tom says he doesn't want to go.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi.
Please do not come here by car. 	Xin đừng đến đây bằng ô tô.
No parking space.	Không có chỗ để đậu.
Tom's still up, isn't he?	Tom vẫn dậy, phải không?
I don't want to bother Tom.	Tôi không muốn làm phiền Tom.
Tom quickly went up the stairs.	Tom nhanh chóng đi lên cầu thang.
Tom signed up.	Tom đã đăng ký.
Tom was brutally beaten.	Tom bị đánh đập dã man.
Why don't you look around for a few minutes?	Tại sao bạn không nhìn xung quanh trong một vài phút?
Something told me Tom was wrong.	Có điều gì đó cho tôi biết Tom đã sai.
Tom and I are faster than you.	Tom và tôi nhanh hơn bạn.
You really shouldn't drink too much coffee.	Bạn thực sự không nên uống quá nhiều cà phê.
Tom says he prefers red wine.	Tom nói rằng anh ấy thích rượu vang đỏ hơn.
I have never heard of him.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ta.
Tom doesn't live there anymore.	Tom không sống ở đó nữa.
There's nothing I can do to stop Tom.	Tôi không thể làm gì để ngăn cản Tom.
I know that Tom is not a good singer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
I don't know Tom didn't really want to do that yesterday.	Tôi không biết Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
I won't tell Tom what he should do.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết anh ấy nên làm gì.
I am very satisfied.	Tôi rất mãn nguyện.
I know that you want to meet Tom.	Tôi biết rằng bạn muốn gặp Tom.
How many passengers were on the bus that crashed?	Có bao nhiêu hành khách trên chiếc xe buýt bị tai nạn?
Tom wasn't the only one not at the meeting.	Tom không phải là người duy nhất không có mặt tại cuộc họp.
Tom says he will come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
I think you have to wake up before 7:30.	Tôi nghĩ rằng bạn phải thức dậy trước 7:30.
That is what is being discussed.	Đó là những gì đang được thảo luận.
Tom is sad, isn't he?	Tom đang buồn, phải không?
I broke the clutch.	Tôi đã phá vỡ ly hợp.
Does that make me sound like a madman?	Điều đó có khiến tôi nghe như một người điên không?
I have to go out.	Tôi phải đi ra ngoài.
You and Tom are good friends, right?	Bạn và Tom là bạn tốt, phải không?
I timed.	Tôi hẹn giờ.
I agree with Tom's comments.	Tôi đồng ý với ý kiến ​​của Tom.
Tom poured Mary a glass of wine.	Tom rót cho Mary một ly rượu.
Are you going with Tom?	Bạn có đi với Tom không?
Tom has been gone for three months.	Tom đã đi được ba tháng.
I'm much busier than I thought.	Tôi bận rộn hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.
What to eat? 	Có gì để ăn?
I'm hungry!	Tôi đói quá!
Tom never stops talking.	Tom không bao giờ ngừng nói.
I know you have more important things to do.	Tôi biết bạn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
I'm sure Tom won't be alone if you're here.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không cô đơn nếu bạn ở đây.
Tom's condition is still unknown.	Tình trạng của Tom vẫn chưa được biết đến.
Tom doesn't have to come tomorrow.	Tom không cần phải đến vào ngày mai.
I'm glad I left early.	Tôi rất vui vì tôi đã về sớm.
Time to put the animals back in their cages.	Đã đến lúc đưa các con vật trở lại lồng của chúng.
Tom says he's never done it before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom overhears John and Mary's conversation.	Tom tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của John và Mary.
Tom said Mary wanted to do it today.	Tom nói Mary muốn làm điều đó ngày hôm nay.
The teacher scolded Tom.	Cô giáo mắng Tom.
Could it be that Tom did it?	Có thể nào Tom đã làm được điều đó không?
I'm burning my bridges.	Tôi đang đốt những cây cầu của mình.
I don't want to wake up my neighbors.	Tôi không muốn đánh thức hàng xóm của mình.
Tom dreamed about doing it.	Tom đã mơ về việc làm điều đó.
I won't forgive Tom even if he apologizes.	Tôi sẽ không tha thứ cho Tom ngay cả khi anh ấy xin lỗi.
Tom gets high marks.	Tom được điểm cao.
The fact that Tom no longer trusts me makes me worry a lot.	Việc Tom không còn tin tưởng khiến tôi lo lắng rất nhiều.
Does Tom have to do it today?	Tom có ​​phải làm điều đó ngày hôm nay không?
I'm sure that's not what Tom said.	Tôi chắc rằng đó không phải là những gì Tom đã nói.
Tom will probably let you do that.	Tom có ​​thể sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I don't understand his way of thinking at all.	Tôi không hiểu cách nghĩ của anh ấy chút nào.
I wrote Tom a postcard.	Tôi đã viết cho Tom một tấm bưu thiếp.
You wouldn't recommend doing that, would you?	Bạn không khuyên bạn nên làm điều đó, phải không?
I will help you do it if you want me to.	Tôi sẽ giúp bạn làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
I myself made the same mistake.	Bản thân tôi cũng đã mắc phải sai lầm tương tự.
They divert the river to supply water somewhere else.	Họ chuyển hướng sông để cung cấp nước ở một nơi khác.
You're planning something, aren't you?	Bạn đang lên kế hoạch gì đó, phải không?
Tom says we should travel together.	Tom nói hai chúng ta nên đi du lịch cùng nhau.
Tom says he doesn't know.	Tom nói rằng anh ấy không biết.
The theft was expertly planned.	Vụ trộm đã được lên kế hoạch một cách chuyên nghiệp.
You cannot swim to the island. 	Bạn không thể bơi đến đảo.
It is too far.	Nó quá xa.
Tom has never been a close friend.	Tom chưa bao giờ là bạn thân.
Tom can always do that if he wants to.	Tom luôn có thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Can you tell me why you don't want to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không muốn làm điều đó không?
Tom didn't seem surprised.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên lắm.
The music Tom wrote is pretty good.	Nhạc Tom viết khá hay.
I thank her for her kind hospitality.	Tôi cảm ơn cô ấy vì sự hiếu khách tốt bụng của cô ấy.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom says he is very rich.	Tom nói rằng anh ấy rất giàu.
I met Tom while we were both in prison.	Tôi đã gặp Tom khi cả hai chúng tôi đang ở trong tù.
That is my problem. 	Đó là vấn đề của tôi.
I will solve it.	Tôi sẽ giải quyết nó.
Tom would do anything for us.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho chúng tôi.
I don't know whether to take that as a compliment or an insult.	Tôi không biết nên coi đó là một lời khen hay một lời xúc phạm.
I want you to know that I will always love you.	Anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn yêu em.
Is Tom the right man for Mary?	Tom có ​​phải là người đàn ông phù hợp với Mary không?
The river that flows through London is called the Thames.	Con sông chảy qua London được gọi là Thames.
Tom should be given a chance to tell us why he did what he did.	Tom nên được cho một cơ hội để nói cho chúng tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I see no reason why we shouldn't do it.	Tôi thấy không có lý do gì tại sao chúng ta không nên làm điều đó.
I don't think Tom remembers me.	Tôi không nghĩ Tom còn nhớ tôi.
Tom is a terrible kisser.	Tom là một người hôn khủng khiếp.
I think Tom won't confess.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thú nhận.
Tom thinks Mary will be surprised if you do.	Tom nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm vậy.
I don't want any of this.	Tôi không muốn bất kỳ điều này.
Tom is in love with John's ex-wife.	Tom đang yêu vợ cũ của John.
A bank robbery happened here three days ago.	Một vụ cướp ngân hàng đã xảy ra ở đây ba ngày trước.
Every year many children are kidnapped by their own family members.	Mỗi năm có nhiều trẻ em bị bắt cóc bởi chính các thành viên trong gia đình của chúng.
Tom asked me if I was happy or not.	Tom hỏi tôi có hạnh phúc hay không.
What do you conclude from that?	Bạn kết luận gì từ đó?
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom knows he can win.	Tom biết anh ấy có thể giành chiến thắng.
I can't believe that.	Tôi không thể tin được điều đó.
I think we should tell Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom.
I did that twice.	Tôi đã làm điều đó hai lần.
We'll probably get drunk by 2:30.	Chúng tôi có thể sẽ say trước 2:30.
Don't forget that Tom is deaf in one ear.	Đừng quên rằng Tom bị điếc một bên tai.
That belongs to me, not Tom.	Cái đó thuộc về tôi, không phải của Tom.
The dog Tom was still on the porch waiting for him.	Con chó Tom vẫn ở ngoài hiên đợi anh.
Every time I start reading, Tom starts talking to me.	Mỗi khi tôi bắt đầu đọc, Tom bắt đầu nói chuyện với tôi.
I received a sweater from her on my birthday.	Tôi nhận được một chiếc áo len từ cô ấy vào ngày sinh nhật của tôi.
Tom says he finds this difficult.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy điều này thật khó khăn.
It's foggy here in Boston.	Ở đây, ở Boston có sương mù.
Tom and I were the ones who did it.	Tom và tôi là những người đã làm điều đó.
Tom does nothing but play the guitar.	Tom không làm gì khác ngoài chơi guitar.
You have been ruined.	Bạn đã bị hủy hoại.
Tom made plans for himself.	Tom đã lên kế hoạch cho chính mình.
Do not place the table too close to the wall.	Đừng kê bàn ​​quá sát tường.
Tom says he has something very important to say.	Tom nói rằng anh ấy có điều rất quan trọng muốn nói.
Tom will probably be cranky all day.	Tom có ​​thể sẽ cáu kỉnh cả ngày.
Tom will never leave you alone.	Tom sẽ không bao giờ để bạn một mình.
Tom told Mary a funny story.	Tom kể cho Mary nghe một câu chuyện vui.
I don't think any students want to come anymore.	Tôi không nghĩ rằng có học sinh nào muốn đến nữa.
You seem to hate Tom.	Bạn có vẻ ghét Tom.
She is sometimes late to school.	Cô ấy thỉnh thoảng đi học muộn.
Tom was transferred to another hospital.	Tom đã được chuyển đến một bệnh viện khác.
Tom is just a farmer boy living in a big city.	Tom chỉ là một cậu bé nông dân sống ở một thành phố lớn.
That's what you suspected, right?	Đó là những gì bạn nghi ngờ, phải không?
I almost froze to death when I fell in the snow and had a hard time getting up.	Tôi gần như chết cóng khi ngã xuống tuyết và khó đứng dậy.
Tom always seems to be sleepy.	Tom dường như luôn buồn ngủ.
Tom doesn't need a lesson.	Tom không cần bài học.
Tom never spoke to Mary again.	Tom không bao giờ nói chuyện với Mary nữa.
I agree that it won't be difficult to do that.	Tôi đồng ý rằng sẽ không khó để làm điều đó.
Tom says that he is learning French.	Tom nói rằng anh ấy đang học tiếng Pháp.
I'm so jealous.	Tôi ghen tỵ quá.
I don't like people looking at me.	Tôi không thích mọi người nhìn mình.
Tom is not sure that he will be able to pass the exam today.	Tom không chắc rằng mình sẽ có thể vượt qua kỳ thi hôm nay.
I know that Tom is not a good musician.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
Tom is unlikely to agree to do that.	Tom không có khả năng đồng ý làm điều đó.
Such scams have become more common.	Những trò gian lận như vậy đã trở nên phổ biến hơn.
If I have enough time tomorrow, I will go shopping.	Nếu có đủ thời gian vào ngày mai, tôi sẽ đi mua sắm.
It is not polite to interrupt someone while they are talking.	Không lịch sự khi ngắt lời ai đó khi họ đang nói chuyện.
She tends to underestimate her own abilities.	Cô ấy có xu hướng đánh giá thấp khả năng của chính mình.
Tom says he no longer wants to do that.	Tom nói rằng anh ấy không còn muốn làm điều đó nữa.
I was shocked to see how thin Tom was.	Tôi đã rất sốc khi thấy Tom gầy đi trông thấy như thế nào.
I said basically the same.	Tôi đã nói về cơ bản giống nhau.
Tom almost killed both of them.	Tom suýt giết cả hai người họ.
Drops of water glistened on the leaves after the downpour.	Những giọt nước lóng lánh trên lá cây sau trận mưa như trút nước.
Did you know that Tom almost never does that?	Bạn có biết rằng Tom hầu như không bao giờ làm điều đó?
Tom asked Mary if she would dance with him.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy sẽ khiêu vũ với anh ta.
Tom said that he did not intend to hurt Mary.	Tom nói rằng anh không có ý định làm tổn thương Mary.
Tom says he knows he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
We just ran around.	Chúng tôi vừa chạy vòng quanh.
The ship hit a sandbar.	Con tàu va phải một bãi cát.
If I knew about it, I would tell you.	Nếu tôi biết về nó, tôi sẽ nói với bạn.
Are Tom and Mary really engaged?	Tom và Mary có thực sự đính hôn không?
Don't get too comfortable about it.	Đừng quá thoải mái về nó.
I wonder if Tom was actually talking to Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói chuyện với Mary không.
Tom has a fever again.	Tom lại bị sốt.
Tom knew he had to do what Mary told him to do.	Tom biết anh ấy phải làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
I can swim, but I don't like swimming.	Tôi có thể bơi, nhưng tôi không thích bơi lội.
I've loved doing it since I was a kid.	Tôi đã thích làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I know Tom will help us.	Tôi biết Tom sẽ giúp chúng tôi.
I'm glad we're having this debate.	Tôi rất vui vì chúng ta đang có cuộc tranh luận này.
Tom attended several ceremonies while he was in Australia.	Tom đã tham dự một số buổi lễ khi anh ấy ở Úc.
Tom didn't know Mary wouldn't be able to do it.	Tom không biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom closed his laptop and stood up.	Tom đóng máy tính xách tay của mình và đứng dậy.
Tom doesn't want to stop Mary.	Tom không muốn ngăn Mary.
Tom went out late last night.	Tom đã đi chơi muộn vào đêm qua.
I'm majoring in American history at university.	Tôi đang học chuyên ngành lịch sử Hoa Kỳ tại trường đại học.
Viewed from the plane, the island looks like a large spider.	Nhìn từ máy bay, hòn đảo trông giống như một con nhện lớn.
I used to work really hard to get an A.	Tôi đã từng rất cố gắng để đạt điểm A.
He lost an eye in a traffic accident.	Anh ta bị mất đi một bên mắt trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom is the reason that Mary moved to Boston.	Tom là lý do mà Mary chuyển đến Boston.
Tom said he was told not to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom is determined to get it done.	Tom quyết tâm hoàn thành nó.
Mary files her nails.	Mary dũa móng tay.
Mary and Alice were cheerleaders when they were in high school.	Mary và Alice là những hoạt náo viên khi họ còn học trung học.
Tom says that he enjoys teaching French.	Tom nói rằng anh ấy thích dạy tiếng Pháp.
I can really make things difficult for you, you know.	Tôi thực sự có thể làm mọi thứ khó khăn cho bạn, bạn biết đấy.
He took the book out of the house without anyone seeing it.	Anh ta cắp sách ra khỏi nhà mà không ai nhìn thấy.
Can you start the engine?	Bạn có thể khởi động động cơ không?
Tom gets drunk almost every day.	Tom hầu như say xỉn mỗi ngày.
You don't seem to be aware that you don't have to.	Bạn dường như không nhận thức được rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I've known Tom for quite some time.	Tôi biết Tom khá lâu rồi.
The fears are perhaps not justified.	Những nỗi sợ hãi có lẽ không được biện minh.
We should probably tell Tom what happened.	Chúng ta có lẽ nên cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
If you keep doing this, Tom will get angry.	Nếu bạn tiếp tục làm như vậy, Tom sẽ tức giận.
You're not as tall as me are you?	Bạn không cao bằng tôi phải không?
Mary wears a heart-shaped locket.	Mary đeo một chiếc mề đay hình trái tim.
That's all we can hope for at this point.	Đó là tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng vào thời điểm này.
Looks like Tom is skeptical.	Có vẻ như Tom đang hoài nghi.
Tom seems sophisticated.	Tom có ​​vẻ tinh vi.
Truman campaigned until Election Day.	Truman đã vận động cho đến Ngày bầu cử.
Tom said he wasn't sure he would do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc sẽ làm điều đó.
I could kick myself for not bringing a map.	Tôi có thể tự đá mình vì không mang theo bản đồ.
Tom didn't notice a chocolate ring around his mouth.	Tom đã không nhận ra một vòng sô cô la quanh miệng mình.
Tom wants to travel and meet people from all over the world.	Tom muốn đi du lịch và gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới.
If nuclear war breaks out, humanity will perish.	Nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra, nhân loại sẽ diệt vong.
It's so bad.	Nó thật tệ.
I want to go to Boston with Tom.	Tôi muốn đến Boston với Tom.
I didn't do it because it was raining.	Tôi đã không làm điều đó vì trời mưa.
Tom won't be at home.	Tom sẽ không ở nhà.
You are not allowed to swim in this pool until after 7:00 am.	Bạn không được phép bơi trong hồ bơi này cho đến sau 7:00 sáng.
No consequences occurred.	Không có hậu quả nào xảy ra.
I hope to see you again next time you are in Australia.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào lần tới khi bạn ở Úc.
We haven't been here recently.	Chúng tôi đã không ở đây gần đây.
Tom usually doesn't have to work on Monday afternoons.	Tom thường không phải làm việc vào các buổi chiều thứ Hai.
I have to mow the lawn once a week.	Tôi phải cắt cỏ mỗi tuần một lần.
I can't get that lucky.	Tôi không thể có được điều đó may mắn.
I used to work on a farm in Australia.	Tôi đã từng làm việc trong một trang trại ở Úc.
I don't like sitting in the front row.	Tôi không thích ngồi ở hàng ghế đầu.
I still can't believe Tom did it.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã làm điều đó.
You don't have to go there on your own.	Bạn không nhất thiết phải tự mình đến đó.
The room is full of spiders.	Căn phòng đầy nhện.
Tom wants me to wait until he gets here.	Tom muốn tôi đợi cho đến khi anh ấy đến đây.
The prisoner denied that he killed a policeman.	Người tù phủ nhận rằng anh ta đã giết một cảnh sát.
Let's go up to Tom's apartment.	Hãy đi lên căn hộ của Tom.
Tom hurried back to the apartment.	Tom vội vàng trở về căn hộ.
Tom is living with us now.	Tom đang sống với chúng tôi bây giờ.
Tom said that Mary seemed reluctant to eat what he had cooked for her.	Tom nói rằng Mary có vẻ miễn cưỡng ăn những gì anh đã nấu cho cô ấy.
Tom said that Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói rằng Mary không định làm điều đó một mình.
Tom very rarely does that anymore.	Tom rất hiếm khi làm điều đó nữa.
Tom couldn't believe Mary had just said that.	Tom không thể tin được Mary vừa nói vậy.
I have to start fighting back.	Tôi phải bắt đầu chống trả.
It's not what a man has but what he is is really important.	Nó không phải là những gì một người đàn ông có nhưng những gì anh ấy là thực sự quan trọng.
How do you know where we will be?	Làm thế nào bạn biết chúng tôi sẽ ở đâu?
Tom is so obnoxious, isn't he?	Tom rất đáng ghét phải không?
Tom is not a newbie.	Tom không phải là người mới.
I think Tom might be telling the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang nói sự thật.
Do you really want to see a French movie?	Bạn có thực sự muốn xem một bộ phim Pháp?
I don't think you can ignore this problem anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể bỏ qua vấn đề này nữa.
I want to pay back the money I owed.	Tôi muốn trả lại số tiền mà tôi đã nợ.
I always thought Tom and Mary would get married eventually.	Tôi luôn nghĩ Tom và Mary cuối cùng sẽ kết hôn.
Tom doesn't have any common sense.	Tom không có bất kỳ ý thức chung nào.
Syria united with Egypt in February 1958 to form the United Arab Republic.	Syria thống nhất với Ai Cập vào tháng 2 năm 1958 để thành lập Cộng hòa Ả Rập Thống nhất.
I was determined to learn how to play the harp.	Tôi đã quyết tâm học cách chơi đàn hạc.
A good neighbor is better than a distant brother.	Láng giềng tốt còn hơn anh em xa.
I don't think Tom did anything that he shouldn't have done.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm bất cứ điều gì mà anh ấy không nên làm.
Tom did what he usually does.	Tom đã làm những gì anh ấy thường làm.
I know that Tom is a trustworthy person.	Tôi biết rằng Tom là một người đáng tin cậy.
Tom is still not accepted.	Tom vẫn chưa được chấp nhận.
Do you want me to install it for you?	Bạn có muốn tôi cài đặt nó cho bạn?
I don't think Tom knows what Mary told John.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đã nói với John.
I don't feel very confident.	Tôi cảm thấy không tự tin lắm.
Tom says he's not in the mood to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có tâm trạng để làm điều đó.
The tree in front of the library was struck by lightning.	Cây trước thư viện bị sét đánh.
We'll deal with Tom.	Chúng tôi sẽ giải quyết với Tom.
Tom says he thinks he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom became a taxi driver.	Tom đã trở thành một tài xế taxi.
We took shelter from the storm in a nearby barn.	Chúng tôi trú ẩn khỏi cơn bão trong một nhà kho gần đó.
We shouldn't even consider doing that.	Chúng ta thậm chí không nên xem xét việc làm đó.
Have you ever swam in a lake?	Bạn đã bao giờ bơi trong hồ chưa?
Tom didn't do it as many times as Mary.	Tom đã không làm điều đó nhiều lần như Mary.
I don't think I need protection.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần được bảo vệ.
I will not sell this painting.	Tôi sẽ không bán bức tranh này.
Tom said that he would scale the fish if Mary cooked them.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đánh vảy cá nếu Mary nấu chúng.
A little knowledge of Spanish will make your trip to Mexico enjoyable.	Một chút kiến ​​thức về tiếng Tây Ban Nha sẽ giúp chuyến đi của bạn đến Mexico trở nên thú vị.
The head rotates clockwise.	Đầu quay theo chiều kim đồng hồ.
The Tigers lost the battle, which was a surprise for us.	Những chú hổ đã thua trận, đó là một điều bất ngờ đối với chúng tôi.
I should know something is going on.	Tôi nên biết điều gì đó đang xảy ra.
Don't forget about gravity.	Đừng quên về lực hấp dẫn.
Look up words in the dictionary for yourself.	Tra từ trong từ điển cho chính mình.
Tom told me he hoped Mary would finish it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Are you serious now, Tom?	Bây giờ bạn có nghiêm túc không, Tom?
Tom doesn't want to look stupid.	Tom không muốn trông ngu ngốc.
You are not old enough to drive?	Bạn không đủ tuổi để lái xe?
Tom had become restless.	Tom đã trở nên bồn chồn.
Why does Tom look so sad?	Tại sao Tom trông rất buồn?
I don't want to quit this job.	Tôi không muốn bỏ công việc này.
There is no dentist in this town.	Không có nha sĩ trong thị trấn này.
This plant only grows in tropical regions.	Loại cây này chỉ mọc ở các vùng nhiệt đới.
Tom wants to buy my farm.	Tom muốn mua trang trại của tôi.
We all know that Tom didn't do it alone.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom đã không làm điều đó một mình.
I will leave a note.	Tôi sẽ để lại một ghi chú.
Tom wouldn't be very impressed by that.	Tom sẽ không ấn tượng lắm về điều đó.
More than 3,000 people were present at the concert.	Hơn 3.000 người đã có mặt tại buổi hòa nhạc.
Tom's birthday is October 20.	Sinh nhật của Tom là ngày 20 tháng 10.
Tom is terribly jealous.	Tom ghen kinh khủng.
Don't go into that area.	Đừng đi vào khu vực đó.
Hurry up! 	Nhanh lên!
You are ready now.	Bạn đã sẵn sàng ngay bây giờ.
I want a cup of coffee, but I don't have any.	Tôi muốn một tách cà phê, nhưng không còn chút nào.
I don't work for Tom anymore.	Tôi không làm việc cho Tom nữa.
Tom probably still doesn't know how long it will take him to do that.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
It's easy to forget the microphone is on.	Thật dễ dàng để quên micrô đang bật.
This tree is dead and should be cut down.	Cây này đã chết và nên chặt bỏ.
Tom and Mary are still berating each other.	Tom và Mary vẫn đang mắng mỏ nhau.
You don't want to be alone, do you?	Bạn không muốn ở một mình, phải không?
I don't know why this happened.	Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra.
What is the best way to defrost beef?	Cách tốt nhất để rã đông thịt bò là gì?
I gave my father a flower.	Tôi đã tặng bố tôi một bông hoa.
Tom says he will be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Úc vào tuần tới.
Tom decided the best thing to do was go to Australia.	Tom quyết định điều tốt nhất nên làm là đi Úc.
That's what makes the difference.	Đó là điều tạo nên sự khác biệt.
I think you're probably right.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đúng.
Tom used to work as a waiter at a hotel.	Tom từng làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn.
Tom was really careful not to spill the coffee.	Tom đã thực sự cẩn thận để không làm đổ cà phê.
Tom doesn't want to learn French.	Tom không muốn học tiếng Pháp.
Tom is a child at heart.	Tom là một đứa trẻ trong trái tim.
I want Tom to say he's wrong.	Tôi muốn Tom nói rằng anh ấy sai.
Tom told me he needed some cash.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần một số tiền mặt.
Tom is a drug dealer.	Tom là một tay buôn ma túy.
Tom and Mary swap places.	Tom và Mary đổi chỗ cho nhau.
Does Tom like to play tennis?	Tom có ​​thích chơi quần vợt không?
Tom will probably be at the meeting today.	Tom có ​​lẽ sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom will do it soon, I think.	Tom sẽ làm điều đó sớm thôi, tôi nghĩ vậy.
Tom raised three children alone.	Tom một mình nuôi dạy ba đứa con.
I didn't know Tom and I were from the same town.	Tôi không biết Tom và tôi đến từ cùng một thị trấn.
Tom is an arrogant person.	Tom là một người kiêu ngạo.
Are you planning to attend the meeting this afternoon?	Bạn có dự định tham dự cuộc họp chiều nay không?
I'll keep these if you don't mind.	Tôi sẽ giữ những thứ này nếu bạn không phiền.
Tom jumped on his bike and pedaled as fast as he could.	Tom nhảy lên chiếc xe đạp của mình và đạp nhanh nhất có thể.
Tom bought a computer.	Tom đã mua một chiếc máy tính.
Tom discovers that the man he thinks is his father is not his biological father.	Tom phát hiện ra rằng người đàn ông mà anh nghĩ là cha mình không phải là cha ruột của anh.
This wouldn't be a bad place to build a house.	Đây sẽ không phải là một nơi tồi để xây nhà.
I slipped a step on the stairs and I'm afraid I'll sprain my ankle.	Tôi đã trượt một bước trên cầu thang và tôi sợ mình bị bong gân mắt cá chân.
Tom looks as if he has lost his best friend.	Tom trông như thể anh ấy đã mất đi người bạn thân nhất của mình.
What do you want Tom to do?	Bạn muốn Tom làm gì?
You must finish this work by noon.	Bạn phải hoàn thành công việc này vào buổi trưa.
I'm not sorry.	Tôi không xin lỗi.
Which section of the newspaper are you most interested in?	Bạn quan tâm đến mục nào nhất của tờ báo?
My work is progressing faster than I thought.	Công việc của tôi đang tiến triển nhanh hơn tôi tưởng.
We just met.	Chúng ta vừa gặp nhau.
I hope that what you are eating is healthy.	Tôi hy vọng rằng những gì bạn đang ăn là lành mạnh.
I will vomit.	Tôi sẽ nôn.
Tom says that Mary is going back home to Australia.	Tom nói rằng Mary sẽ trở về nhà ở Úc.
Tom said he would bring a salad.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mang một món salad.
Maybe Tom doesn't know how to unclog the sink.	Có thể là Tom không biết cách thông tắc bồn rửa chén.
I will finish cleaning by 2:30.	Tôi sẽ dọn dẹp xong trước 2:30.
It won't change a thing.	Nó sẽ không thay đổi một điều.
That's not your chair.	Đó không phải là ghế của bạn.
You won't need to do it again.	Bạn sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom said he was a bit tired.	Tom nói rằng anh ấy hơi mệt.
Tom refused to sit with Mary.	Tom từ chối ngồi với Mary.
Tom appeared calm.	Tom tỏ ra bình tĩnh.
Tom says that he has something important to ask Mary.	Tom nói rằng anh ấy có chuyện quan trọng cần hỏi Mary.
Do you think both Tom and Mary have gained weight?	Bạn có nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đã tăng cân không?
Tom does it much faster than Mary.	Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
Tom wants to ask you about your trip to Boston.	Tom muốn hỏi bạn về chuyến đi của bạn đến Boston.
I don't think I'll be ready to do that until next year.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
I thought I told you to sort this out yourself.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để giải quyết việc này cho mình.
Tom cleans himself.	Tom tự mình dọn dẹp.
I'm not sure I'll be going to Australia this year.	Tôi không chắc sẽ đi Úc trong năm nay.
Tom's house is only about a five minute walk from here.	Nhà của Tom chỉ cách đây khoảng năm phút đi bộ.
Is Tom still taking a shower?	Tom vẫn đang tắm à?
Tom thinks it's important for Mary to learn how to speak French.	Tom cho rằng điều quan trọng đối với Mary là học cách nói tiếng Pháp.
Both Tom and I wanted the same thing.	Cả tôi và Tom đều muốn điều tương tự.
Tom works harder than anyone else.	Tom làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.
I heard Tom arguing with Mary.	Tôi nghe thấy Tom tranh cãi với Mary.
You're not the only one here who can speak French, right?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp, phải không?
You sound like you don't want to be here.	Bạn có vẻ như bạn không muốn ở đây.
Let me start by introducing myself.	Để tôi băt đâu băng việc giơi thiệu bản thân.
I found that it was easier to ask Tom to do it than to do it myself.	Tôi nhận ra rằng yêu cầu Tom làm điều đó dễ hơn là tự mình làm.
Tom doesn't know the difference between a stream and a river.	Tom không biết sự khác biệt giữa suối và sông.
Tom doesn't want to see us.	Tom không muốn gặp chúng tôi.
Tom couldn't believe that Mary was trying to discredit him.	Tom không thể tin rằng Mary đang cố gắng làm mất uy tín của anh ta.
Tom said he didn't think he could eat a cockroach.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể ăn một con gián.
Tom realizes you need to do it.	Tom nhận ra bạn cần phải làm điều đó.
Tom seemed surprised when Mary told him he didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh không cần phải làm vậy.
You may not be ready right now, but you will, in time.	Bạn có thể chưa sẵn sàng ngay bây giờ, nhưng bạn sẽ có, kịp thời.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do whatever John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John yêu cầu cô ấy làm.
I appreciate your candles.	Tôi đánh giá cao nến của bạn.
Tom wants to be a bullfighter.	Tom muốn trở thành một vận động viên đấu bò.
Tom probably won't be at the meeting tomorrow afternoon.	Tom có ​​thể sẽ không có mặt trong cuộc họp chiều mai.
Tom is at the assembly.	Tom đang ở đại hội đồng.
I apologize for being late.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
Tom killed Mary because he found out she started the fire that killed his family.	Tom đã giết Mary vì anh phát hiện ra cô đã gây ra vụ hỏa hoạn giết chết gia đình anh.
Tom's dog is not allowed in the house.	Chó của Tom không được phép vào nhà.
TV is not working.	TV không hoạt động.
I know Tom can do it better than me.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
Tom loves me too.	Tom cũng yêu tôi.
You don't remember anything?	Bạn không nhớ gì cả?
That is my feeling.	Đó là cảm giác của tôi.
It is customary for waiters and hostesses to introduce themselves only by using their first names.	Theo thông lệ, những người phục vụ và nữ tiếp viên chỉ giới thiệu bản thân bằng cách sử dụng tên của họ.
Do you think Tom bought it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã mua nó?
I have a gut feeling that's not going to happen.	Tôi có một cảm giác ruột sẽ không xảy ra.
My thermos was stolen.	Cái phích của tôi đã bị đánh cắp.
Tom says he doesn't want to go.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi.
Tom is a yoga teacher.	Tom là một giáo viên yoga.
I feel bad for making you wait so long.	Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã bắt bạn phải đợi lâu như vậy.
The boy I love doesn't love me.	Người con trai tôi yêu không yêu tôi.
I didn't know that you had a lot of cats.	Tôi không biết rằng bạn có rất nhiều mèo.
Tom is allergic to mold.	Tom bị dị ứng với nấm mốc.
It wasn't Tom's idea. 	Đó không phải là ý tưởng của Tom.
It's mine.	Nó là của tôi.
I get paid to paint Tom's picture.	Tôi được trả tiền để vẽ bức tranh của Tom.
Does Tom know how to ride a horse?	Tom có ​​biết cưỡi ngựa không?
I think Tom might be interested in helping out.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể quan tâm đến việc giúp đỡ.
How many other girls have you told that to?	Bạn đã nói điều đó với bao nhiêu cô gái khác?
I don't expect you to be my friend.	Tôi không mong đợi bạn là bạn của tôi.
We have to send samples for testing.	Chúng tôi phải gửi các mẫu để thử nghiệm.
Tom was unable to stay awake.	Tom đã không thể tỉnh táo.
In the United States, you are a minor if you are under the age of 18.	Tại Hoa Kỳ, bạn là trẻ vị thành niên nếu bạn dưới 18 tuổi.
I wanted to ask Tom what he was doing, but I knew I shouldn't.	Tôi muốn hỏi Tom xem anh ấy đang làm gì, nhưng tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy.
Will you come see me next week?	Tuần sau bạn có đến gặp tôi không?
Tom begged me to do it.	Tom cầu xin tôi làm điều đó.
Tom said he was not injured.	Tom nói rằng anh ấy không bị thương.
Tom is found dead in his car.	Tom được tìm thấy đã chết trong xe hơi của mình.
Me with a bunch of girls.	Tôi với một loạt các cô gái.
Yesterday it rained so I stayed indoors all day.	Hôm qua trời mưa nên tôi ở trong nhà cả ngày.
That's all Tom said.	Đó là tất cả những gì Tom nói.
I'm afraid this doesn't work.	Tôi e rằng điều này không hiệu quả.
Let's have dinner before the baseball game.	Hãy ăn tối trước khi đến trận đấu bóng chày.
Tom is waving a flag.	Tom đang vẫy một lá cờ.
They are getting worse.	Chúng đang trở nên tồi tệ hơn.
I used to think Tom was cute.	Tôi từng nghĩ Tom rất dễ thương.
I am not like my father.	Tôi không giống bố tôi.
They won't stop.	Họ sẽ không dừng lại.
Vegetable prices fluctuate seasonally.	Giá rau biến động theo mùa.
The house looks uninhabited.	Ngôi nhà trông không có người ở.
I'm just doing my job.	Tôi chỉ đang làm công việc của mình.
I think I'm losing my voice.	Tôi nghĩ rằng tôi đang mất giọng.
I don't have enough money to buy the car I want.	Tôi không có đủ tiền để mua chiếc xe mà tôi muốn.
I don't think that will happen.	Tôi cho rằng điều đó sẽ không xảy ra.
We don't have much time.	Chúng ta không có nhiều thời gian.
Why did Tom ask Mary that?	Tại sao Tom lại hỏi Mary như vậy?
Did you know that I will be fired?	Bạn có biết rằng tôi sẽ bị sa thải không?
We have to make sure Tom doesn't do that again.	Chúng ta phải đảm bảo rằng Tom không làm như vậy nữa.
Tom has not replied to my latest letter.	Tom đã không trả lời bức thư mới nhất của tôi.
We don't know what will happen in the future.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Tom says he thinks he won't be able to cheer Mary up.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm Mary vui lên.
Did you just growl at me?	Bạn vừa gầm gừ với tôi?
Tom did what he felt natural.	Tom đã làm những gì anh ấy cảm thấy tự nhiên.
Tom will definitely help you, if he can.	Tom chắc chắn sẽ giúp bạn, nếu anh ấy có thể.
No one told Tom what needed to be done.	Không ai nói với Tom những gì cần phải làm.
It took a long time for her to understand me.	Còn lâu cô ấy mới hiểu tôi.
I don't like the neighborhood where I live. 	Tôi không thích khu phố nơi tôi đang sống.
That's why I moved.	Đó là lý do tại sao tôi chuyển đi.
It's not that I don't want to go, it's that I can't afford it.	Không phải tôi không muốn đi mà là tôi không đủ khả năng.
Do I look like a guy who doesn't want to run?	Trông tôi có giống một chàng trai không muốn chạy bộ không?
I will need all the help I can get.	Tôi sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận được.
Tom is obviously richer than me.	Tom rõ ràng là giàu hơn tôi.
I think Tom is stuck.	Tôi nghĩ Tom bị mắc kẹt.
Tom brought you to this?	Tom đã đưa bạn đến điều này?
Don't run too fast.	Đừng chạy quá nhanh.
What color is Tom's coat?	Áo khoác của Tom màu gì?
Can you do it in reverse?	Bạn có thể làm điều đó ngược lại?
Does Tom know I don't want him to win?	Tom có ​​biết tôi không muốn anh ấy thắng không?
Tom stopped shaving.	Tom ngừng cạo râu.
I think Tom is at least partially at fault.	Tôi nghĩ rằng Tom ít nhất cũng có một phần lỗi.
Tom will probably be here tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ ở đây vào ngày mai.
I want it if you do it alone.	Tôi muốn nó nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom asked me to buy some rope.	Tom nhờ tôi mua một ít dây thừng.
I think I broke a rib.	Tôi nghĩ tôi bị gãy xương sườn.
Tom climbed into the truck.	Tom leo lên xe tải.
I keep all my old photos in the loft in a wooden box.	Tôi giữ tất cả những bức ảnh cũ của mình trên gác xép trong một chiếc hộp gỗ.
The movie star has repeatedly criticized for the thoughtless things she said.	Ngôi sao điện ảnh nhiều lần ăn vạ vì những điều thiếu suy nghĩ mà cô nói ra.
Tom must have done it yesterday before we got here.	Tom hẳn đã làm điều đó ngày hôm qua trước khi chúng ta đến đây.
It costs 300 dollars to fix the car.	Phải mất 300 đô la để sửa xe.
Tom has a pistol.	Tom có ​​một khẩu súng lục.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
The door was locked so I couldn't open it.	Cửa bị khóa nên tôi không mở được.
I'll go get our coats from the cloak room.	Tôi sẽ đi lấy áo khoác của chúng tôi từ phòng áo choàng.
I always follow the rules.	Tôi luôn tuân thủ các quy tắc.
Tom cooks dinner for Mary.	Tom nấu bữa tối cho Mary.
I know Tom is a workaholic.	Tôi biết Tom là một người nghiện công việc.
Don't do it too much.	Đừng làm điều đó quá nhiều.
Tom has let his children do it many times.	Tom đã để các con của mình làm điều đó nhiều lần.
Tom has been eating at that restaurant since he was a teenager.	Tom đã ăn ở nhà hàng đó từ khi còn là một thiếu niên.
Tom continued to ignore Mary.	Tom tiếp tục phớt lờ Mary.
Tom is going to Boston next week, isn't he?	Tom định đến Boston vào tuần tới, phải không?
Tom is not the only one eating.	Tom không phải là người duy nhất đang ăn.
That is a step backwards.	Đó là một bước lùi.
Tom won't see me after this.	Sau này Tom sẽ không gặp tôi.
Tom also learns French.	Tom cũng học tiếng Pháp.
We can't waste more ammunition.	Chúng ta không thể lãng phí thêm đạn dược.
Tom was a pleasure to talk to.	Tom rất vui khi nói chuyện cùng.
I wouldn't mess with Tom if I were you.	Tôi sẽ không gây rối với Tom nếu tôi là bạn.
Tom is responsible for what happened to Mary.	Tom phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với Mary.
Tom said he thought I might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể được phép làm điều đó.
This is the dog house I made myself.	Đây là chuồng chó do tôi tự làm.
What will you say to Tom?	Bạn sẽ nói gì với Tom?
Tom says he should go.	Tom nói anh ấy nên đi.
Whenever I listen to this song, I think of his smile.	Bất cứ khi nào tôi nghe bài hát này, tôi nghĩ đến nụ cười của anh ấy.
I have been assigned to work with you.	Tôi đã được chỉ định để làm việc với bạn.
I know Tom is not a construction worker.	Tôi biết Tom không phải là công nhân xây dựng.
Tom was able to answer every question he was asked.	Tom đã có thể trả lời mọi câu hỏi mà anh ấy được hỏi.
I can't afford to kiss Tom.	Tôi không có khả năng hôn Tom.
Tom suggested that I go to Australia with him.	Tom đề nghị tôi đi Úc với anh ấy.
Do you have this in size 13?	Bạn có cái này ở cỡ 13 không?
Tom can't read music, so he plays the piano by ear.	Tom không thể đọc nhạc, vì vậy anh ấy chơi piano bằng tai.
You are paying me.	Bạn đang trả tiền cho tôi.
Tom is the only person here who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất ở đây không nói được tiếng Pháp.
Don't know if Tom is guilty or not.	Không biết Tom có ​​tội hay không.
It's good that we got here early.	Thật tốt khi chúng tôi đến đây sớm.
Tom will finish it by 2:30.	Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Why don't we play volleyball?	Tại sao chúng ta không chơi bóng chuyền?
Tom is just trying to get under your skin.	Tom chỉ đang cố gắng để có được dưới làn da của bạn.
I think something like this can only happen in Australia.	Tôi nghĩ rằng chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra ở Úc.
Tom won't lose.	Tom sẽ không thua đâu.
Tom kept us waiting for three hours.	Tom đã giữ chúng tôi đợi trong ba giờ.
I know I have to do it before lunch.	Tôi biết tôi phải làm điều đó trước bữa trưa.
How many women have you talked to since you got out of prison?	Bạn đã nói chuyện với bao nhiêu phụ nữ kể từ khi bạn ra khỏi tù?
What is the real meaning of life?	Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì?
Tom called Mary.	Tom gọi cho Mary.
Tom told me that he thought Mary was offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị xúc phạm.
You should not go out.	Bạn không nên đi ra ngoài.
I suspect that Tom has nothing to do with that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
I want to talk to Tom again.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một lần nữa.
I think Tom will forget me now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quên tôi bây giờ.
Hi! 	Xin chào!
What a surprise to see you here! 	Thật bất ngờ lại gặp bạn ở đây!
It's a small world, isn't it?	Đó là một thế giới nhỏ, phải không?
Tom will be working in Australia next month.	Tom sẽ làm việc ở Úc vào tháng tới.
I don't know what to do with you.	Tôi không biết phải làm gì với bạn.
Don't you recognize me anymore?	Bạn không nhận ra tôi nữa sao?
You need to go and find out what happened.	Bạn cần phải đi và tìm hiểu những gì đã xảy ra.
No one knows how or why, but aliens abduct hundreds of people every year.	Không ai biết bằng cách nào và tại sao, nhưng người ngoài hành tinh bắt cóc hàng trăm người mỗi năm.
If so, then no problem at all, right?	Nếu vậy, thì không có vấn đề gì cả, phải không?
Tom went both ways.	Tom đã đi cả hai con đường.
I left my watch on the counter last night.	Tôi đã để quên đồng hồ trên quầy đêm qua.
Tom assumed everyone knew he wouldn't do that.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy sẽ không làm điều đó.
I'm warning you, Tom. 	Tôi đang cảnh báo bạn, Tom.
My patience has limits.	Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.
I hope that you have a great time in Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn có một thời gian tuyệt vời ở Boston.
Tom won't do anything.	Tom sẽ không làm gì cả.
Tom dropped his phone.	Tom đánh rơi điện thoại.
Tom didn't buy everything he needed.	Tom đã không mua mọi thứ anh ấy cần.
The sun is setting below the horizon.	Mặt trời đang lặn xuống dưới đường chân trời.
Does Tom still work for Mary?	Tom có ​​còn làm việc cho Mary không?
I wonder what Tom is supposed to do.	Tôi tự hỏi Tom phải làm gì.
She and I have been married for 30 years.	Tôi và cô ấy đã kết hôn được 30 năm.
There's a truck stop about three miles north of here.	Có một trạm dừng xe tải cách đây khoảng ba dặm về phía bắc.
Tom has been talking about this problem.	Tom đã được nói về vấn đề này.
You are shy.	Bạn nhút nhát.
Doing it won't be too difficult, but it will require a lot of time.	Làm điều đó sẽ không quá khó, nhưng nó sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.
I never asked Tom to wait.	Tôi không bao giờ yêu cầu Tom đợi.
I think Tom wants you to do it for him.	Tôi nghĩ Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
I know you will never forgive me.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Tom has some problems with Mary.	Tom gặp một số vấn đề với Mary.
Tom is polite, but Mary is not.	Tom thì nhã nhặn, nhưng Mary thì không.
Who is that girl waving to you?	Cô gái đó đang vẫy tay chào bạn là ai?
Tom won't be long.	Tom sẽ không còn lâu nữa.
I wouldn't do that, at least not for now.	Tôi sẽ không làm điều đó, ít nhất là không phải bây giờ.
Should I try talking to Tom?	Tôi có nên thử nói chuyện với Tom không?
Tom says Mary doesn't look crazy.	Tom nói Mary không có vẻ gì là điên.
Tom is wearing a new coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác mới.
Tom needs to remember that.	Tom cần nhớ điều đó.
I'm freezing cold.	Tôi lạnh cóng.
Looks like Tom is tired.	Có vẻ như Tom đang mệt mỏi.
Tom slowly walked back.	Tom từ từ đi về phía sau.
Tom certainly doesn't deserve to be fired.	Tom chắc chắn không đáng bị sa thải.
This is not the first time that has happened, Tom said.	Tom cho biết đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Tom caught a lot of fish.	Tom bắt được nhiều cá.
A tree fell on Tom's house.	Một cái cây đổ xuống nhà của Tom.
We should get out of the way for Tom.	Chúng ta nên tránh đường cho Tom.
That's not my problem.	Đó không phải là vấn đề của tôi.
I don't think Tom knows why Mary wants him to leave.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary muốn anh ấy rời đi.
I don't remember much about Boston.	Tôi không nhớ nhiều về Boston.
You want me to get a better job, but I don't think I can.	Bạn muốn tôi có được một công việc tốt hơn, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được.
I don't know where my umbrella is.	Tôi không biết ô của tôi ở đâu.
Aren't you going to call Tom?	Bạn không định gọi cho Tom sao?
Tom told the police about what happened.	Tom đã nói với cảnh sát về những gì đã xảy ra.
Tom and Mary don't seem too happy.	Tom và Mary có vẻ không quá hạnh phúc.
That was the last day that Tom saw Mary.	Đó là ngày cuối cùng mà Tom nhìn thấy Mary.
I don't like drinking coffee.	Tôi không thích uống cà phê.
Don't answer that.	Đừng trả lời điều đó.
I don't think you need to tell Tom what you're up to.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết bạn định làm gì.
This is pretty good, right?	Điều này là khá tốt, phải không?
That's how we like it.	Đó là cách chúng tôi thích nó.
Tom told Mary that he wanted to stay in Australia for a few more weeks.	Tom nói với Mary rằng anh muốn ở lại Úc thêm vài tuần.
Tom has told me he has to go to Australia next week.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy phải đi Úc vào tuần tới.
I can't give this to you yet.	Tôi chưa thể đưa cái này cho bạn.
Tom wears a baseball cap.	Tom đội một chiếc mũ bóng chày.
I sometimes see him at the club.	Tôi thỉnh thoảng gặp anh ấy ở câu lạc bộ.
I think you like it too.	Tôi nghĩ bạn cũng thích nó.
Do you know what time it is?	Bạn có biết bây giờ là mấy giờ không?
It doesn't matter at this stage.	Nó không quan trọng ở giai đoạn này.
It is not uncommon to live to be more than ninety years old.	Không hiếm khi sống đến hơn chín mươi tuổi.
Give me a little bit.	Cho tôi một chút.
It will be dawn soon.	Sẽ sớm bình minh thôi.
How many working days are there in this month?	Có bao nhiêu ngày làm việc trong tháng này?
Tom is working there.	Tom đang làm việc ở đó.
Tom used to eat meat.	Tom đã từng ăn thịt.
I have to buy a new pair of boots.	Tôi phải mua một đôi ủng mới.
It goes without saying that Tom did it.	Không cần phải đề cập rằng Tom đã làm điều đó.
You don't tell me the whole truth.	Bạn không nói cho tôi toàn bộ sự thật.
I think I've convinced Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục được Tom.
That's what got Tom killed.	Đó là thứ đã khiến Tom bị giết.
What can I do to help Tom?	Tôi có thể làm gì để giúp Tom?
Tom gets a call on his satellite phone.	Tom nhận được một cuộc gọi trên điện thoại vệ tinh của anh ấy.
Tom told me that he thought Mary couldn't play the oboe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không biết chơi oboe.
Tom will be very thirsty after doing that.	Tom sẽ rất khát sau khi làm điều đó.
How can you be so skeptical?	Làm thế nào bạn có thể hoài nghi như vậy?
Tom is not your enemy.	Tom không phải là kẻ thù của bạn.
Tom said that Mary wasn't at school last Monday.	Tom nói rằng Mary không ở trường vào thứ Hai tuần trước.
I just want to be normal like everyone else.	Tôi chỉ muốn được bình thường như bao người khác.
Tom told me he was an agnostic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người theo thuyết bất khả tri.
Tom has visited Australia three times.	Tom đã đến thăm Úc ba lần.
What you are feeling is wrong.	Những gì bạn đang cảm thấy là sai.
You know Tom wouldn't ask Mary not to do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó, phải không?
Tom drank too much.	Tom đã uống quá nhiều.
Tom stayed on the bus, but the others got off.	Tom ở lại trên xe buýt, nhưng những người khác đã xuống xe.
He is a copy of his father.	Anh ấy là một bản sao của cha mình.
Tom gave the key to Mary.	Tom đưa chìa khóa cho Mary.
I know Tom doesn't know Mary doesn't have to.	Tôi biết Tom không biết Mary không cần phải làm vậy.
Tom Jackson has been elected mayor.	Tom Jackson đã được bầu làm thị trưởng.
Tom is not a liar.	Tom không phải là một kẻ nói dối.
Why don't we talk about why you want to do it?	Tại sao chúng ta không nói về lý do tại sao bạn muốn làm điều đó?
Tom plays hockey.	Tom chơi khúc côn cầu.
Tom is currently serving his prison term.	Tom hiện đang mãn hạn tù.
I think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi nghĩ rằng Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Yesterday, I bought ten new pairs of ankle socks.	Hôm qua, tôi đã mua mười đôi tất mới đến mắt cá chân.
That man told me his name was Tom Jackson.	Người đàn ông đó nói với tôi tên anh ta là Tom Jackson.
Tom says he has never been to a Chinese restaurant.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến một nhà hàng Trung Quốc.
It doesn't take more than five minutes.	Không mất quá năm phút.
Tom's parents were horrified.	Cha mẹ của Tom đã rất kinh hoàng.
Tom is one of Mary's patients.	Tom là một trong những bệnh nhân của Mary.
Tom opened the door for us.	Tom đã mở cửa cho chúng tôi.
I imagine that's how I would do it.	Tôi tưởng tượng đó là cách tôi sẽ làm điều đó.
The wind still didn't stop.	Gió vẫn không ngừng.
Tom hasn't thought much of this.	Tom chưa nghĩ kỹ về điều này.
Tom said that Mary might still be drunk.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn say.
I don't have enough money to buy the medicine my father needs.	Tôi không có đủ tiền để mua loại thuốc mà bố tôi cần.
Tom said he thought I looked like I was bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông giống như tôi đang buồn chán.
I'm still waiting to see if Tom does.	Tôi vẫn đang chờ xem Tom có ​​làm vậy không.
Tom is in his car, isn't he?	Tom đang ở trong xe của anh ấy, phải không?
I have to be very careful, Tom.	Tôi phải rất cẩn thận, Tom.
Tom students study.	Tom học sinh học.
Tom has a store in Boston.	Tom có ​​một cửa hàng ở Boston.
Tom's dog has a long tail.	Con chó của Tom có ​​một cái đuôi dài.
Do you think VR will catch up?	Bạn có nghĩ VR sẽ bắt kịp không?
The boy was pampered by his grandmother.	Cậu bé được bà ngoại chiều chuộng.
Tom says he feels comfortable here.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thoải mái khi ở đây.
There was a pile of cash on the floor in the middle of Tom's office.	Có một đống tiền mặt trên sàn ở giữa văn phòng của Tom.
Tom looks very good today.	Hôm nay Tom trông rất ổn.
Tom plays the saxophone, but not very well.	Tom chơi saxophone, nhưng không giỏi.
Are you going to do that with Tom?	Bạn có định làm điều đó với Tom không?
I have good reason to do what I did.	Tôi có lý do chính đáng để làm những gì tôi đã làm.
Tom announced his resignation yesterday.	Tom đã tuyên bố từ chức vào ngày hôm qua.
Tom continues to ignore my calls.	Tom tiếp tục phớt lờ những cuộc gọi của tôi.
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
Math homework proved to be easier than I expected.	Bài tập về nhà toán học đã được chứng minh là dễ dàng hơn tôi mong đợi.
He is very timid.	Anh ấy rất rụt rè.
I'll go buy some snacks.	Tôi sẽ đi mua đồ ăn nhẹ.
There are many new and interesting phrases in today's lesson.	Có rất nhiều cụm từ mới và thú vị trong bài học hôm nay.
Don't be afraid of me. 	Đừng sợ tôi.
I just want to talk.	Tôi chỉ muốn nói chuyện.
I never thought I could get shot.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị bắn.
You'd better return the knife to me.	Tốt nhất là anh trả lại con dao cho tôi.
Children are a blank slate.	Trẻ em là một phiến đá trống.
I wrote some postcards for my friends.	Tôi đã viết một số bưu thiếp cho bạn bè của tôi.
Tom has finally found something he's good at.	Tom cuối cùng đã tìm thấy thứ mà anh ấy giỏi.
That's what people want to buy.	Đó là những gì mọi người muốn mua.
I know Tom will stop Mary.	Tôi biết Tom sẽ ngăn Mary.
Nearly all men can endure adversity, but if you want to test a man's bravery, give him strength.	Gần như tất cả đàn ông đều có thể chịu đựng được nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn thử thách bản lĩnh đàn ông, hãy trao cho anh ta sức mạnh.
Tom says that Mary is trustworthy.	Tom nói rằng Mary là người đáng tin cậy.
I don't think we're going to do that with Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó với Tom.
Tom just looked at Mary and smiled.	Tom chỉ nhìn Mary và mỉm cười.
The situation is much worse than we imagined.	Tình hình tồi tệ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
Tom never thinks about Mary when she is away.	Tom không bao giờ nghĩ về Mary khi cô ấy đi vắng.
I know Tom is very ambitious.	Tôi biết Tom rất tham vọng.
There is a book, a pencil and a piece of paper on the table.	Có một cuốn sách, một cây bút chì và một tờ giấy trên bàn.
Tom says that Mary is ready to do it.	Tom nói rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom knows his way around Boston.	Tom biết cách của mình xung quanh Boston.
I almost forgot what kind of person Tom was.	Tôi gần như quên mất Tom là người như thế nào.
Tom and I give up.	Tom và tôi bỏ cuộc.
Tom bought a nice house on Park Street.	Tom đã mua một ngôi nhà đẹp trên Phố Park.
We have very strict guidelines here.	Chúng tôi có những hướng dẫn rất nghiêm ngặt ở đây.
I just wish I knew what to say to Tom.	Tôi chỉ ước rằng tôi biết phải nói gì với Tom.
Tom wiped his forehead with a handkerchief.	Tom lau trán bằng khăn tay.
Stand there and you will be able to see it more clearly.	Đứng ở đó và bạn sẽ có thể nhìn thấy nó rõ hơn.
I want to know why you think I have to.	Tôi muốn biết tại sao bạn nghĩ rằng tôi phải làm như vậy.
Tom is fine now, isn't he?	Tom bây giờ vẫn ổn, phải không?
Neither of us thought he was responsible for the accident.	Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng anh ấy phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Tom said he was asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
When I got to school, no one was there anymore.	Khi tôi đến trường, không còn ai ở đó nữa.
Tom told me that he thought Mary was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang xấu hổ.
You can do that if you really want to.	Bạn có thể làm điều đó nếu bạn thực sự muốn.
We cannot rule anything out yet.	Chúng tôi không thể loại trừ bất cứ điều gì được nêu ra.
Tom says he likes the sound of it.	Tom nói rằng anh ấy thích âm thanh của nó.
This is Tom's first visit to Australia.	Đây là lần đầu tiên Tom đến Úc.
I didn't realize Tom was the one who broke that.	Tôi không nhận ra Tom là người phá vỡ điều đó.
Tom dumped the contents of the bag on the table.	Tom đổ hết đồ trong bao lên bàn.
Tom doesn't drink.	Tom không uống rượu.
Tom comes to Australia three or four times a month.	Tom đến Úc ba hoặc bốn lần một tháng.
Tom said that he enjoyed the concert.	Tom nói rằng anh ấy rất thích buổi hòa nhạc.
Tom knew there was a chance that Mary wouldn't do it.	Tom biết có khả năng Mary sẽ không làm điều đó.
I don't handle ultimatums well.	Tôi không xử lý tốt các tối hậu thư.
I think Tom probably loved Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ yêu Mary.
I don't think Tom is suspicious.	Tôi không nghĩ rằng Tom đáng ngờ.
Not all of us are satisfied with the system.	Không phải tất cả chúng tôi đều hài lòng với hệ thống.
Tom climbed down the emergency exit.	Tom trèo xuống lối thoát hiểm.
I disobeyed Tom.	Tôi đã không tuân theo Tom.
I don't know that you will come back.	Tôi không biết rằng bạn sẽ trở lại.
Tom seemed surprised that Mary couldn't do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary không thể làm điều đó.
This is not my area of ​​expertise.	Đây không phải là chuyên môn của tôi.
Tom convinced me to do it.	Tom đã thuyết phục tôi làm điều đó.
Have you ever sharpened this knife?	Bạn đã từng mài con dao này chưa?
Tom was warned not to do it.	Tom đã được cảnh báo là không nên làm điều đó.
Tom used magic.	Tom đã sử dụng phép thuật.
I didn't know that Tom could do that.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
You must act in accordance with the rules.	Bạn phải hành động phù hợp với các quy tắc.
Tom can speak French as well as you can.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như bạn có thể.
I have lost my inheritance.	Tôi đã bị mất quyền thừa kế.
Tom said that he would never think of doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó một mình.
I will never forget what happened on October 20, 2013.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Why can't I talk about this?	Tại sao tôi không được nói về điều này?
Tom is not the only one who has to study hard. 	Tom không phải là người duy nhất phải học chăm chỉ.
I also have to study hard.	Tôi cũng phải học chăm chỉ.
Tom is a lucky man.	Tom là một người may mắn.
I don't want to say anything, but I have no other choice.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
How can you avoid being bitten by a tick?	Làm thế nào bạn có thể tránh bị bọ ve cắn?
You will be surprised how many times Tom has been here.	Bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết Tom đã ở đây bao nhiêu lần.
I promised Tom I would go swimming with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đi bơi với anh ấy.
I know that Tom has already started doing that.	Tôi biết rằng Tom đã bắt đầu làm điều đó.
Tom is certainly in no hurry.	Tom chắc chắn không vội vàng.
That's what makes no sense.	Đó là những gì không có ý nghĩa.
Tom was run over by a truck.	Tom đã bị một chiếc xe tải chạy xuống.
They said that Reagan seemed calm and thoughtful.	Họ nói rằng Reagan có vẻ bình tĩnh và chu đáo.
Tom should go to bed now.	Tom nên đi ngủ bây giờ.
You look a lot like Tom.	Bạn trông rất giống Tom.
Tom and Mary are very well matched.	Tom và Mary rất xứng đôi vừa lứa.
I don't know what I want to say.	Tôi không biết tôi muốn nói gì.
Tom worked very hard today.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ hôm nay.
The police will only take the money and probably won't find the owner.	Cảnh sát sẽ chỉ lấy tiền và có thể sẽ không tìm ra chủ sở hữu.
The mobile phone you called is turned off or out of range. 	Điện thoại di động bạn đã gọi bị tắt hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng.
Please try again later.	Vui lòng thử lại sau.
The Forensic Investigations Unit is trying to determine the cause of today's fire.	Đơn vị Điều tra Pháp y đang cố gắng xác định nguyên nhân của vụ cháy hôm nay.
I saw Tom grab Mary's arm.	Tôi thấy Tom nắm lấy cánh tay của Mary.
Tom is not the one to tell me you have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó.
I didn't see any police.	Tôi không thấy cảnh sát nào.
Tom has been sick since last night.	Tom đã bị ốm từ đêm qua.
I think that's a big mistake.	Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn.
Tom said that he thought Mary would be exhausted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ kiệt sức.
Tom doesn't think that's a good idea.	Tom không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I'm fine.	Tôi ổn.
I knew that Tom wouldn't be able to do it as quickly as Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary.
Tom survived the collision unharmed.	Tom sống sót sau vụ va chạm mà không hề hấn gì.
Red hair often has freckles.	Tóc đỏ thường có tàn nhang.
Tom tells Mary that Alice is his girlfriend.	Tom nói với Mary rằng Alice là bạn gái của anh ấy.
I didn't know that Tom could legally do it.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó một cách hợp pháp.
There has always been war and there will always be.	Luôn luôn có chiến tranh và sẽ luôn có.
Tom might be delighted.	Tom có ​​thể vui mừng.
Tom likes to read magazines.	Tom thích đọc tạp chí.
Have you ever eaten s'mores before?	Bạn đã bao giờ ăn s'mores trước đây chưa?
Lend Tom.	Cho Tom mượn.
Tom's family has a home in the mountains.	Gia đình Tom có ​​nhà trên núi.
Our company doesn't pay very well.	Công ty của chúng tôi trả lương không cao.
Why aren't you in Boston?	Tại sao bạn không ở Boston?
Tom clears the snow from the driveway.	Tom dọn tuyết khỏi đường lái xe.
You should make sure you don't do it today.	Bạn nên chắc chắn rằng bạn không làm điều đó ngày hôm nay.
I was the last to see Tom.	Tôi là người cuối cùng nhìn thấy Tom.
I am a chemical engineer.	Tôi là một kỹ sư hóa học.
Tom poured some tea into a cracked teacup.	Tom rót một ít trà vào một tách trà đã nứt.
If camping doesn't make your boat, you might not want to spend the weekend with us.	Nếu cắm trại không làm nổi con thuyền của bạn, thì bạn có thể không muốn dành cuối tuần với chúng tôi.
You said you would give me an answer today.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ cho tôi một câu trả lời hôm nay.
I have lived in Boston for almost three years.	Tôi đã sống ở Boston gần ba năm.
Tom didn't do it last night.	Tom đã không làm điều đó đêm qua.
Tom is about to cry.	Tom sắp khóc.
I know that Tom is paralyzed.	Tôi biết rằng Tom bị liệt.
Tom dated Mary for a few months while they were in college.	Tom đã hẹn hò với Mary trong vài tháng khi họ còn học đại học.
There's really nothing I can do to prevent this from happening.	Tôi thực sự không thể làm gì để ngăn điều này xảy ra.
Look at Tom.	Nhìn Tom.
Tom goes by bicycle.	Tom đi bằng xe đạp.
I won't be alone.	Tôi sẽ không đơn độc.
Neither Tom nor Mary were in the mood to talk.	Cả Tom và Mary đều không có tâm trạng nói chuyện.
Tom put the ladder against the fence.	Tom đặt thang dựa vào hàng rào.
I ordered me to be left alone.	Tôi đã ra lệnh cho tôi được ở một mình.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom said that he thought doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất vui.
Who drove the hearse?	Ai đã lái xe tang?
I would call Tom if I had his number.	Tôi sẽ gọi cho Tom nếu tôi có số điện thoại của anh ấy.
I've tried every diet that's ever been published and I still haven't lost any weight.	Tôi đã thử mọi chế độ ăn kiêng đã từng được công bố và tôi vẫn không giảm được cân.
I don't know the reason for her absence.	Tôi không biết lý do vắng mặt của cô ấy.
I have received news about Tom.	Tôi đã nhận được tin tức về Tom.
Tom's French was much better.	Tiếng Pháp của Tom đã tốt hơn nhiều.
I don't understand any of that.	Tôi không hiểu bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom tells Mary that she needs to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom doesn't like to play golf.	Tom không thích chơi gôn.
Tom has a daughter named Mary and a son named John.	Tom có ​​một cô con gái tên Mary và một cậu con trai tên John.
Tom got up a lot earlier than usual.	Tom dậy sớm hơn bình thường rất nhiều.
Tom can play dead.	Tom chơi chết đi được.
Tides are caused by the influence of the moon.	Thủy triều là do ảnh hưởng của mặt trăng.
Tom stomped his feet.	Tom dậm chân tại chỗ.
You haven't finished that yet, have you?	Bạn vẫn chưa hoàn thành việc đó, phải không?
Tom needs to stay in Australia for a few weeks.	Tom cần ở lại Úc trong vài tuần.
Tom handled that job.	Tom đã xử lý công việc đó.
What does that have to do with anything?	Điều đó có liên quan gì?
I know you might not want to come with us.	Tôi biết bạn có thể không muốn đi với chúng tôi.
If anyone could do it, it would be Tom.	Nếu ai đó có thể làm được điều đó, đó sẽ là Tom.
You really should have been to Boston last week.	Bạn thực sự nên đến Boston tuần trước.
I wish we would find some weapons.	Tôi ước chúng ta sẽ tìm thấy một số vũ khí.
Don't make me go to school.	Đừng bắt tôi đi học.
It's not their fault.	Đó không phải là lỗi của họ.
He didn't know what to do next.	Anh không biết phải làm gì tiếp theo.
I ran into some of my friends at the train station.	Tôi tình cờ gặp một số người bạn của mình ở ga xe lửa.
We must all be concerned with preserving our national heritage.	Tất cả chúng ta phải quan tâm đến việc bảo tồn di sản quốc gia của chúng ta.
I think Tom is an introvert.	Tôi nghĩ Tom là người hướng nội.
You have a big heart.	Bạn có một trái tim lớn.
Those are Tom's shoes.	Đó là đôi giày của Tom.
Did you really forget that?	Bạn có thực sự quên điều đó không?
I want you to help me find out who stole my car.	Tôi muốn bạn giúp tôi tìm ra kẻ đã lấy trộm xe của tôi.
I didn't tell Tom your name.	Tôi đã không nói cho Tom biết tên của bạn.
Tom didn't want to make a big deal out of it.	Tom không muốn làm lớn chuyện.
Learning a foreign language requires dedication.	Học ngoại ngữ đòi hỏi sự cống hiến.
Tom didn't know why Mary intended to stay in Australia for so long.	Tom không biết tại sao Mary lại định ở lại Úc lâu như vậy.
Don't be afraid to do it.	Đừng ngại làm điều đó.
How many apple trees do you have in your garden?	Bạn có bao nhiêu cây táo trong vườn của bạn?
No matter how carefully I explain things, Tom never seems to get it.	Cho dù tôi có giải thích mọi thứ cẩn thận đến đâu, Tom dường như không bao giờ hiểu được.
I am here and I am happy.	Tôi ở đây và tôi hạnh phúc.
There were five of us and eight of them.	Có năm người trong số chúng tôi và tám người trong số họ.
Who is upstairs now?	Ai đang ở trên lầu bây giờ?
Tom told me you will win.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ thắng.
I just wanted to let you know that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi nghĩ rằng bạn là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I canceled my gym membership.	Tôi đã hủy tư cách thành viên phòng tập thể dục của mình.
I don't think Tom can do that.	Tôi cho rằng Tom không thể làm được điều đó.
Fluency in English is a very popular skill in today's market.	Thông thạo tiếng Anh là một kỹ năng rất được thị trường hiện nay.
Tom knew I would have to be careful.	Tom biết rằng tôi sẽ phải thận trọng.
I bumped into Tom and knocked him down.	Tôi va vào Tom và hạ gục anh ta.
If you want this marriage to work, you need to choose between spending time with me and working all the time.	Nếu bạn muốn cuộc hôn nhân này có kết quả, bạn cần phải lựa chọn giữa dành thời gian cho tôi và làm việc mọi lúc.
Tom found you to say goodbye.	Tom đã tìm bạn để nói lời tạm biệt.
How do you know you don't need to do that?	Làm thế nào bạn biết bạn không cần phải làm điều đó?
I doubt that Tom will be afraid.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ sợ.
Tom's last name is unknown.	Họ của Tom không được biết.
Tom's awake, isn't he?	Tom tỉnh rồi, phải không?
Don't hesitate to ask if you want anything.	Đừng ngần ngại hỏi nếu bạn muốn bất cứ điều gì.
Tell me why you didn't buy what I asked you to buy.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn không mua những gì tôi yêu cầu bạn mua.
Tom can eat this.	Tom có ​​thể ăn cái này.
Tom told me he was sick of doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phát ngán khi làm điều đó.
I still haven't paid for that.	Tôi vẫn chưa trả tiền cho điều đó.
My wife works as a nurse at a local hospital.	Vợ tôi làm y tá tại một bệnh viện địa phương.
Tom didn't ask Mary for anything.	Tom không yêu cầu Mary bất cứ điều gì.
I think Tom will do it too.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom hasn't signed the contract yet.	Tom vẫn chưa ký hợp đồng.
An elephant is not as big as a whale.	Một con voi không lớn bằng một con cá voi.
I think Tom is not the first to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
She asked me how long ago my parents died.	Cô ấy hỏi tôi bố mẹ tôi mất cách đây bao lâu rồi.
I didn't tell Tom that I wasn't going to do that.	Tôi không nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó.
When the phone rang in the middle of the night, I immediately knew something was wrong.	Khi điện thoại reo vào lúc nửa đêm, tôi ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn.
Tom hoped Mary knew she did what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm những gì John bảo cô ấy làm.
Tom thought that Mary would be reluctant to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm được điều đó.
Tom says he doesn't have many friends in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều bạn bè ở Úc.
You don't have to read it.	Bạn không cần phải đọc nó.
No need to wait.	Không cần phải chờ đợi.
Tom is skating on the pond.	Tom đang trượt đá trên ao.
Does Tom speak French?	Tom có ​​nói tiếng Pháp không?
I don't think you should go there with Tom.	Tôi không nghĩ bạn nên đến đó với Tom.
I don't think I need to go shopping today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đi mua sắm hôm nay.
I told Tom I wanted to go for a walk.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đi dạo.
Tom feels very strongly about this.	Tom cảm thấy rất mạnh mẽ về điều này.
The population of Tokyo is larger than the population of Osaka.	Dân số của Tokyo lớn hơn dân số của Osaka.
Try to be more careful next time.	Hãy cố gắng cẩn thận hơn vào lần sau.
Tom is presumed dead on arrival at the hospital.	Tom được cho là đã chết khi đến bệnh viện.
Tom admits he didn't do what Mary asked him to do.	Tom thừa nhận anh ta đã không làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Maybe Tom will help us.	Có lẽ Tom sẽ giúp chúng ta.
Can you tell me anything about what will happen here today?	Bạn có thể cho tôi biết bất cứ điều gì về những gì sẽ xảy ra ở đây ngày hôm nay?
I wish Tom was alive now.	Tôi ước gì Tom còn sống bây giờ.
I suspect that Tom and Mary are both retired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
You don't seem tired.	Bạn không có vẻ mệt mỏi.
His arrogance led to his downfall.	Sự kiêu ngạo của anh ta đã dẫn đến sự suy sụp của anh ta.
Tom says he probably won't do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó.
I don't think Tom will do that anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sớm làm điều đó.
Tom says that Mary is likely to be excited.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị kích thích.
I know I shouldn't do it, but I can't help myself.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó, nhưng tôi không thể giúp mình.
I could have participated, but opted out.	Tôi có thể đã tham gia, nhưng đã chọn không tham gia.
Tom wants it to end.	Tom muốn nó kết thúc.
Maybe Tom is upset that I didn't tell him what we were going to do.	Có lẽ Tom đang bực bội vì tôi đã không nói với anh ấy về những gì chúng tôi định làm.
You don't think Tom will be able to convince Mary to stop doing that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó, phải không?
His voice was heard above the noise.	Giọng nói của anh ta đã được nghe thấy trên tiếng ồn ào.
Tom opened the package.	Tom mở gói.
Why do Tom and Mary fight so much?	Tại sao Tom và Mary lại đánh nhau nhiều như vậy?
Tom doesn't think Mary needs to do that.	Tom không nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
I can't believe Tom is gone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ra đi.
It will be very, very hot.	Nó sẽ rất, rất nóng.
I am quite impressed.	Tôi khá ấn tượng.
I tried to convince Tom to move to Australia.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom chuyển đến Úc.
Tom will try to be on time.	Tom sẽ cố gắng có mặt đúng giờ.
I don't think you have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom will love the gift you bought him.	Tom sẽ thích món quà mà bạn đã mua cho anh ấy.
He went out of his way to help me.	Anh ấy đã hết cách để giúp tôi.
Tom really helped me improve my French.	Tom thực sự đã giúp tôi cải thiện tiếng Pháp của mình.
I only spoke to Tom once.	Tôi chỉ nói chuyện với Tom một lần.
Tom asked us to help him get ready for the party tonight.	Tom đã yêu cầu chúng tôi giúp anh ấy sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay.
Tom won't talk to Mary.	Tom sẽ không nói chuyện với Mary.
Now I'm busy and can't go out.	Bây giờ tôi đang bận và không thể đi ra ngoài.
Tom is often late for work.	Tom thường đến muộn vì công việc.
Tom and only Tom really know what happened.	Tom và chỉ Tom thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom should probably be fired.	Tom có ​​lẽ nên bị sa thải.
Tom didn't think Mary would be so mad.	Tom không nghĩ Mary lại nổi điên như vậy.
Tom puts too much sugar in his tea.	Tom cho quá nhiều đường vào trà của mình.
Tom ran to the bus stop and got there just as the bus was leaving.	Tom chạy đến trạm xe buýt và đến đó ngay khi xe buýt đang rời đi.
I'm really grateful to be able to do this.	Tôi thực sự rất biết ơn khi có thể làm được điều này.
What Tom gave me was not enough.	Những gì Tom cho tôi vẫn chưa đủ.
Tom didn't get a bad grade.	Tom không bị điểm kém.
He has two daughters, one is a pianist and the other is a violinist.	Ông có hai cô con gái, một là nghệ sĩ dương cầm và một là nghệ sĩ vi-ô-lông.
Tom says that Mary is sure that she will do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
I will not abandon you.	Tôi sẽ không bỏ rơi bạn.
Tom connected to vaium.	Tom đã kết nối với valium.
Tom is going to Boston on Monday.	Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai.
I just lost the best friend I ever had.	Tôi vừa mất đi người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
Tom told me he knew he had to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã biết mình phải làm điều đó.
Tom won't come here.	Tom sẽ không đến đây.
You never seem to really want to learn French.	Bạn dường như chưa bao giờ thực sự muốn học tiếng Pháp.
Why don't you think about it?	Tại sao bạn không nghĩ về nó?
What do you guys think of Tom?	Các bạn nghĩ gì về Tom?
Don't you wish you could do it?	Bạn không ước bạn có thể làm điều đó?
Tom showed up at the party in a suit and tie.	Tom xuất hiện tại bữa tiệc với bộ vest và đeo cà vạt.
Why haven't you done what you said you would?	Tại sao bạn chưa làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm?
I'm still not very good at chess.	Tôi vẫn không giỏi cờ vua lắm.
Tom said he's really glad he was able to do that.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng vì đã có thể làm được điều đó.
Eating at a restaurant is more expensive than eating at the school canteen.	Ăn ở nhà hàng đắt hơn ăn ở căng tin của trường.
Tom drank three cups of coffee.	Tom đã uống ba tách cà phê.
I know Tom doesn't know Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không biết Mary không muốn làm điều đó.
Where are the crocodiles?	Những con cá sấu ở đâu?
Tom is your son, isn't he?	Tom là con trai của bạn, phải không?
Tom has joined the team.	Tom đã tham gia đội.
Tom didn't want to tell me what to do.	Tom không muốn nói tôi phải làm gì.
It was easy to tell him from his brother.	Thật dễ dàng để nói với anh ấy từ anh trai của mình.
I think we cooperated.	Tôi nghĩ chúng tôi đã hợp tác.
Mary is Tom's ex-wife.	Mary là vợ cũ của Tom.
I'm not that happy.	Tôi không hạnh phúc như vậy.
See you on Monday, Tom.	Hẹn gặp lại vào thứ Hai, Tom.
I am very happy to come to Australia with you.	Tôi rất vui khi được đến Úc với bạn.
I got off at the end of the line.	Tôi xuống xe ở cuối hàng.
I banged on the door.	Tôi đập cửa.
Tom arrived on Monday.	Tom đã đến vào thứ Hai.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một mình.
I thought I would feel guilty, but I didn't.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi đã không làm thế.
I know that Tom is afraid of Mary's dog.	Tôi biết rằng Tom sợ con chó của Mary.
I think it's too late to sing now.	Tôi nghĩ rằng đã quá muộn để hát bây giờ.
He cracked the rim of the teacup.	Anh ta làm sứt mép tách trà.
Tom is someone I admire a lot.	Tom là người mà tôi rất ngưỡng mộ.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom không?
I am a child in a man's body.	Tôi là một đứa trẻ trong cơ thể của một người đàn ông.
Tom admitted it wasn't fun.	Tom thừa nhận nó không vui.
Do you think we should let Tom try it again?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên để Tom thử làm điều đó một lần nữa không?
Tom gave Mary a book about Australia.	Tom đã tặng Mary một cuốn sách về Australia.
You didn't pay attention.	Bạn đã không chú ý.
You seem surprised when Tom tells you that you need to do it.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng bạn cần phải làm điều đó.
I never come here alone.	Tôi không bao giờ đến đây một mình.
Fresh fruits and vegetables are good for your health.	Trái cây tươi và rau quả rất tốt cho sức khỏe của bạn.
My son was able to count to a hundred.	Con trai tôi đã có thể đếm đến một trăm.
The reason Tom did it for Mary was because he loved her.	Lý do Tom làm điều đó cho Mary là vì anh ấy yêu cô ấy.
It is a mystery how Tom escaped from prison.	Đó là một bí ẩn làm thế nào Tom trốn thoát khỏi nhà tù.
Ask him to outline his plan.	Yêu cầu anh ấy phác thảo kế hoạch của mình.
Do you have blankets?	Bạn có chăn không?
Tom lives just outside of Boston.	Tom sống ngay bên ngoài Boston.
Tom is not the person closest to the microphone.	Tom không phải là người ngồi gần micrô nhất.
If I were you, I wouldn't go there alone.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đến đó một mình.
I shouldn't be doing this right now.	Tôi không nên làm điều này ngay bây giờ.
Tom shielded his eyes from the sun.	Tom che mắt khỏi ánh nắng mặt trời.
Tom will be here to do it.	Tom sẽ ở đây để làm điều đó.
Tom is not a man for gossip.	Tom không phải là người để buôn chuyện.
I don't think we have time for that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thời gian cho việc đó.
You should not eat fatty foods.	Bạn không nên ăn thức ăn béo.
I am currently looking for a job.	Tôi hiện đang tìm việc làm.
Police arrested three suspects.	Cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm.
Tom and Mary cannot agree on what to do.	Tom và Mary không thể đồng ý về những gì phải làm.
We have been waiting for you for a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi bạn trong một thời gian dài.
I'm going to Boston the day after tomorrow.	Tôi sẽ đến Boston vào ngày mốt.
The prison food wasn't as bad as I expected.	Đồ ăn trong tù không tệ như tôi mong đợi.
I am very sad about what happened.	Tôi rất buồn vì những gì đã xảy ra.
Mary tries to slip a hacksaw into the prison inside a cake.	Mary cố gắng tuồn một lưỡi cưa sắt vào nhà tù bên trong một chiếc bánh.
Tom seems very motivated.	Tom dường như rất có động lực.
Can we really trust that Tom will do it?	Chúng ta có thể thực sự tin tưởng rằng Tom sẽ làm điều đó?
I suspect that Tom never actually did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
How many times do you laugh in a normal day?	Bạn cười bao nhiêu lần trong một ngày bình thường?
It is a real pleasure to work with you.	Đó là một niềm vui thực sự được làm việc với bạn.
Tom tried to play it great.	Tom đã cố gắng chơi nó thật tuyệt.
Tom hopes we'll do it, right?	Tom hy vọng chúng ta sẽ làm điều đó, phải không?
I left Boston three years ago and haven't been back since.	Tôi rời Boston ba năm trước và đã không trở lại kể từ đó.
Can you tell us where you are going?	Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn đang đi đâu không?
Tom has been a safety inspector for three years.	Tom đã là một thanh tra an toàn trong ba năm.
He is a fair man.	Anh là một người tử tế.
You are a better person than you think.	Bạn là một người tốt hơn bạn nghĩ.
Tom realized that Mary didn't really like him very much.	Tom nhận ra rằng Mary không thực sự thích anh ta cho lắm.
Tom spent the whole morning looking for his keys.	Tom đã dành cả buổi sáng để tìm chìa khóa của mình.
I don't like working shifts at the cemetery.	Tôi không thích làm việc theo ca ở nghĩa địa.
I just need to ask Tom some questions.	Tôi chỉ cần hỏi Tom một số câu hỏi.
Did you say anything to Tom?	Bạn đã nói gì với Tom chưa?
Tom tells everyone that he is very hungry.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất đói.
I don't feel like playing outside today.	Tôi không cảm thấy muốn chơi bên ngoài ngày hôm nay.
We all got back into the truck and went inside.	Tất cả chúng tôi quay trở lại xe tải và vào trong.
I wonder where Tom left the key.	Tôi tự hỏi Tom đã để chìa khóa ở đâu.
Looks like Tom doesn't want to do that.	Có vẻ như Tom không muốn làm điều đó.
Do you have any blank cardboard boxes that I can use?	Bạn có hộp các tông trống nào mà tôi có thể sử dụng không?
You didn't even try to help me.	Bạn thậm chí không cố gắng giúp tôi.
I suspect that Tom doesn't want to do that to Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó với Mary.
Tom can still do it better, I think.	Tom vẫn có thể làm điều đó tốt hơn, tôi nghĩ vậy.
Tom was injured doing that.	Tom đã bị thương khi làm điều đó.
Everyone should be fully prepared.	Mọi người nên chuẩn bị đầy đủ.
That won't make any difference.	Điều đó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
What tree does Tom want to plant?	Tom muốn trồng cây gì?
Tom will be killed instantly.	Tom sẽ bị giết ngay lập tức.
I never felt this way before I met you.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước khi tôi gặp bạn.
Tom is very rich.	Tom rất giàu có.
Tom explained in detail what he had seen.	Tom giải thích chi tiết những gì anh ấy đã thấy.
Tom bought some goats.	Tom đã mua một số con dê.
That can't happen, can it?	Điều đó không thể xảy ra, phải không?
Tom wants to stick around for a few more days.	Tom muốn gắn bó thêm vài ngày nữa.
I don't care what you did.	Tôi không quan tâm những gì bạn đã làm.
Tom begs Mary to forgive him.	Tom cầu xin Mary tha thứ cho anh ta.
Tom doesn't try.	Tom không cố gắng.
Some countries see their neighbors as a threat.	Một số quốc gia coi các quốc gia láng giềng của họ là mối đe dọa.
Tom doesn't like bananas.	Tom không thích chuối.
Can you please let Tom know I made no mistake?	Bạn có thể vui lòng cho Tom biết tôi không mắc lỗi không?
The two completely understand each other and respect each other's strong qualities.	Hai người hoàn toàn hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau về những phẩm chất mạnh mẽ của nhau.
I don't think I should leave so soon.	Tôi không nghĩ mình nên về sớm như vậy.
Tom bought Mary's family a Christmas tree.	Tom đã mua cho gia đình Mary một cây thông Noel.
Tom has a ten speed bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp mười tốc độ.
I can't tell if you're honest or not.	Tôi không thể biết bạn có trung thực hay không.
Rain or shine.	Dù trời mưa hay nắng.
I can't believe Tom really wanted to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom said he didn't have time to help us today.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để giúp chúng tôi ngày hôm nay.
We have about thirty jars of pickles in the cellar.	Chúng tôi có khoảng ba mươi lọ dưa chua trong hầm.
Tom showed the waiter a fake ID card.	Tom cho người phục vụ xem một thẻ căn cước giả.
Tom is on television now.	Tom đang ở trên truyền hình bây giờ.
You really think I'm the one who stole your bike?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi là người đã lấy trộm xe đạp của bạn?
Do we have a quorum?	Chúng ta có túc số không?
Tom is one of the fattest men I know.	Tom là một trong những người đàn ông béo nhất mà tôi biết.
I've got this covered.	Tôi đã có cái này được bảo hiểm.
Do you think Tom will be considered innocent?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ được coi là vô tội?
It's not too wet today.	Hôm nay trời không quá ẩm ướt.
I know Tom didn't know you were the one who did it.	Tôi biết Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
Who will pick up Tom from school?	Ai sẽ đón Tom từ trường?
I don't think Tom knows how much Mary weighs.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary nặng bao nhiêu.
I'm sorry I bothered you so much.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm phiền bạn rất nhiều.
Can you give Tom another chance?	Bạn có thể cho Tom một cơ hội khác không?
Tom took the hammer away from Mary.	Tom lấy cây búa khỏi Mary.
Tom had to do it.	Tom đã phải làm điều đó.
I don't want to oppose Tom.	Tôi không muốn chống đối Tom.
Wait patiently. 	Kiên nhẫn ngồi chờ.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
You look skinny.	Bạn trông gầy.
Tom spent his vacation with us.	Tom đã dành kỳ nghỉ của mình với chúng tôi.
It's cheap, but I can't eat it.	Rẻ đấy, nhưng tôi không thể ăn nó.
There is nothing I can do to help you now.	Tôi không thể làm gì để giúp bạn bây giờ.
I'm not sure what Tom said.	Tôi không chắc Tom đã nói gì.
Tom may be unemployed.	Tom có ​​thể thất nghiệp.
Quite a lot of people came to the opening ceremony of the new bridge.	Khá đông người dân đến dự lễ khánh thành cây cầu mới.
Don't you know there is a good chance for this to happen?	Bạn không biết có một cơ hội tốt để điều này xảy ra?
Our band needs a keyboard player.	Ban nhạc của chúng tôi cần một người chơi keyboard.
Tom crouched beneath the window, listening to what was saying inside.	Tom nép mình bên dưới cửa sổ, lắng nghe những gì đang nói bên trong.
Tom is meek.	Tom nhu mì.
I had to have my left leg amputated.	Tôi đã phải cắt cụt chân trái.
The book was so compelling I could hardly put it down.	Cuốn sách rất hấp dẫn, tôi khó có thể đặt nó xuống.
Tom took out his new car to shoot.	Tom lấy chiếc xe hơi mới của mình ra để quay.
Tom swore he would never set foot in Australia again.	Tom thề rằng anh sẽ không bao giờ đặt chân đến Úc nữa.
I talk to Tom quite often.	Tôi nói chuyện với Tom khá thường xuyên.
We won't stay much longer.	Chúng ta sẽ không ở lại lâu nữa.
Tom translated the text into French.	Tom đã dịch văn bản sang tiếng Pháp.
I can't watch this anymore.	Tôi không thể xem cái này nữa.
Tom is the owner of a liquor store.	Tom là chủ một cửa hàng bán rượu.
I don't think Tom knows why Mary is crying.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại khóc.
Tom is not very photogenic.	Tom không ăn ảnh lắm.
Tom was on one of the sunken lifeboats.	Tom ở trên một trong những chiếc thuyền cứu sinh bị chìm.
What is happening here is terrible.	Những gì đang diễn ra ở đây thật là khủng khiếp.
I think Tom might not make it today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom told me he didn't plan to stay long.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định ở lại lâu.
Would you like it if Tom surrounded you?	Bạn có thích không nếu Tom bao vây bạn?
We don't have a dime.	Chúng tôi không có một xu.
It will be cheaper if you order dozens of pieces.	Sẽ rẻ hơn nếu bạn đặt hàng chục cái.
Tom was confused by Mary's question.	Tom bối rối trước câu hỏi của Mary.
Tom wants to travel to Australia.	Tom muốn đi du lịch Úc.
The bus arrived in front of the school and the students started to hit the road.	Xe buýt đến trước trường và học sinh bắt đầu lên đường.
Tom didn't know that he had to go yesterday.	Tom không biết rằng anh ấy phải đi ngày hôm qua.
Tom and Mary argued, but they made up the next day.	Tom và Mary đã cãi nhau, nhưng họ đã làm lành vào ngày hôm sau.
You will love Boston.	Bạn sẽ yêu Boston.
Tom often skips breakfast.	Tom thường bỏ bữa sáng.
I clean the kitchen almost every day.	Tôi lau bếp hầu như mỗi ngày.
I hope you like yourself.	Tôi hy vọng bạn thích bản thân mình.
Why isn't anyone here?	Tại sao không có ai ở đây?
You don't have to fight.	Bạn không cần phải đấu tranh.
I'll find out who did it.	Tôi sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
Strictly speaking, the earth is not round.	Nói một cách chính xác, trái đất không tròn.
The sun is our most important source of energy.	Mặt trời là nguồn năng lượng quan trọng nhất của chúng ta.
Tom said yes.	Tom đã nói có.
I tried to do that.	Tôi đã cố gắng làm điều đó.
I asked Tom to come immediately.	Tôi yêu cầu Tom đến ngay lập tức.
Tom is not on this train.	Tom không có trên chuyến tàu này.
I want to know who is with us.	Tôi muốn biết ai đang ở với chúng tôi.
This is only partially true.	Điều này chỉ đúng một phần.
Tom told me I didn't have to do that.	Tom đã nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom says he just got back from Australia.	Tom nói rằng anh ấy vừa trở về từ Úc.
Tom said that Mary was too sleepy to do that.	Tom nói rằng Mary đã quá buồn ngủ để làm điều đó.
Tom is becoming more friendly with his classmates than before.	Tom đang trở nên thân thiện hơn với các bạn cùng lớp của mình so với trước đây.
He lied easily.	Anh ấy đã nói dối một cách dễ dàng.
You shouldn't have told Tom that you did it.	Bạn không nên nói với Tom rằng bạn đã làm điều đó.
Tom still needs to do it, right?	Tom vẫn cần làm điều đó, phải không?
Tom is expected to be moved to Boston.	Tom dự kiến ​​sẽ được chuyển đến Boston.
I don't think it will be difficult for me to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó để tôi làm được điều đó.
I'm surprised Tom wasn't at your party.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom không có mặt trong bữa tiệc của bạn.
Wouldn't that be better?	Điều đó không tốt hơn sao?
Tom is an animator.	Tom là một họa sĩ hoạt hình.
Please don't let Tom buy anything too expensive.	Xin đừng để Tom mua bất cứ thứ gì quá đắt.
This is really raw.	Điều này thực sự là thô.
Be careful when carrying sunflower oil.	Hãy cẩn thận khi mang theo dầu hướng dương.
Tom laughed at the idea.	Tom bật cười trước ý tưởng này.
You don't know French, do you?	Bạn không biết tiếng Pháp, phải không?
You are very similar to your father.	Bạn rất giống bố của bạn.
You know what you have to do, don't you?	Bạn biết bạn phải làm gì, phải không?
It can harm your eyes when reading in sunlight.	Nó có thể gây hại cho mắt của bạn khi đọc dưới ánh sáng mặt trời.
The vending machine makes strange noises.	Máy bán hàng tự động phát ra tiếng động lạ.
I always go home on Mondays.	Tôi luôn về nhà vào thứ Hai.
Tom is coming for you.	Tom đang đến cho bạn.
I hope Tom doesn't do that anymore.	Tôi hy vọng Tom không làm như vậy nữa.
Tom looked at the tall man suspiciously.	Tom nhìn người đàn ông cao lớn một cách nghi ngờ.
Are you sure you're not being tracked?	Bạn có chắc mình không bị theo dõi không?
You will have to queue if you want to buy tickets.	Bạn sẽ phải xếp hàng nếu muốn mua vé.
Tom took the bus back to Boston.	Tom bắt xe buýt trở lại Boston.
I think Tom might be hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đói.
This view is shared by Tom.	Quan điểm này được chia sẻ bởi Tom.
Tom never really came out and said that.	Tom chưa bao giờ thực sự bước ra và nói điều đó.
We have two dogs, three cats and six chickens.	Chúng tôi có hai con chó, ba con mèo và sáu con gà.
Why did Tom do it that way?	Tại sao Tom lại làm theo cách đó?
Tom shouted at Mary.	Tom hét vào mặt Mary.
Tom's dream came true.	Giấc mơ của Tom đã thành hiện thực.
Did Tom say when he will be back from Boston?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ trở về từ Boston không?
Tom says he thinks he's the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom Jackson is the president of the company.	Tom Jackson là chủ tịch của công ty.
Tom wrote this report.	Tom đã viết báo cáo này.
Japan consumes a lot of paper.	Nhật Bản tiêu thụ rất nhiều giấy.
Tom says he doesn't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó bây giờ.
Tom seems busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ bận.
She disguised herself as him.	Cô cải trang thành anh.
This is an amount. 	Đây là một số tiền.
Go buy yourself something to eat.	Đi mua cho mình một cái gì đó để ăn.
I don't want to step back.	Tôi không muốn lùi bước.
It was a beautiful day that we decided to have a picnic.	Đó là một ngày đẹp trời mà chúng tôi quyết định tổ chức một buổi dã ngoại.
Is that what Tom wants?	Đó có phải là những gì Tom muốn?
Tom lives downstairs.	Tom sống ở tầng dưới.
I am in poor health.	Tôi đang trong tình trạng sức khỏe kém.
Tom is a strange child.	Tom là một đứa trẻ kỳ lạ.
Looks like you put on my hat by mistake.	Có vẻ như bạn đã đội mũ của tôi do nhầm lẫn.
Will you ever tell me what happened that night?	Bạn có bao giờ kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra đêm đó không?
I'm really late for a meeting.	Tôi thực sự đến muộn cho một cuộc họp.
I'm glad they won.	Tôi rất vui vì họ đã thắng.
Tom says he will never come back here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
I don't think I will be able to do that today.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom is chewing gum, isn't he?	Tom đang nhai kẹo cao su, phải không?
Tom is the one who deserves credit.	Tom mới là người xứng đáng được ghi công.
Tom, are you on good terms with Mary?	Tom, bạn có quan hệ tốt với Mary không?
You don't do what I ask you to do.	Bạn không làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
People say I mumble a lot.	Mọi người nói tôi lầm bầm rất nhiều.
I know that Tom may not be allowed to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó một mình.
I was just thinking about something you once told me.	Tôi chỉ đang nghĩ về điều gì đó mà bạn đã từng nói với tôi.
Tom was seen in surveillance camera footage tucking goods down his pants.	Tom đã được nhìn thấy trong cảnh quay camera giám sát nhét hàng hóa xuống quần của mình.
Tom didn't think Mary would come.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ đến.
Tom swims much faster than Mary.	Tom bơi nhanh hơn Mary rất nhiều.
I received a Christmas card from my brother in Italy.	Tôi nhận được một tấm thiệp Giáng sinh từ anh trai tôi ở Ý.
I know that Tom will make it by 2:30.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm được điều đó trước 2:30.
You are done.	Bạn đã hoàn thành rồi.
We need to make sure that what Tom told us actually happened.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng những gì Tom nói với chúng tôi đã thực sự xảy ra.
Tom is not satisfied with the way he is being treated.	Tom không hài lòng với cách anh ấy được đối xử.
Tom is a member of good character.	Tom là một thành viên có tư cách tốt.
How do you know Tom has the stolen diamond?	Làm sao bạn biết Tom có ​​viên kim cương bị đánh cắp?
I know Tom doesn't know Mary doesn't.	Tôi biết Tom không biết Mary không làm vậy.
Tom told me that he plans to retire next year.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định nghỉ hưu vào năm tới.
I've looked everywhere, but I can't find my wallet.	Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy ví của mình.
Don't waste your time thinking about it.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để suy nghĩ về nó.
Tom has found a new job.	Tom đã tìm được một công việc mới.
Tom is the coordinator.	Tom là người điều phối.
Please note that prices are subject to change.	Xin lưu ý rằng giá có thể thay đổi.
The future looks very bleak.	Tương lai trông rất u ám.
Tom is John's identical twin.	Tom là anh em sinh đôi giống hệt nhau của John.
I told you it wasn't over yet.	Tôi đã nói với bạn rằng nó vẫn chưa kết thúc.
I don't remember the combination.	Tôi không nhớ sự kết hợp.
You are not the only one busy.	Bạn không phải là người duy nhất bận rộn.
Don't know if Tom is exhausted.	Không biết Tom có ​​kiệt sức không.
Tom is everyone's friend.	Tom là bạn của mọi người.
Three patients are in the waiting room.	Ba bệnh nhân đang ở trong phòng chờ.
Tom parked the car in the parking lot.	Tom đậu xe trong bãi đậu xe.
Tom and Mary go inside.	Tom và Mary vào trong.
Do you feel overwhelmed?	Bạn có cảm thấy choáng ngợp không?
Tom is hard to please.	Tom rất khó để làm hài lòng.
Tom went out to see what was going on.	Tom đi ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom is trying to figure that out right now.	Tom đang cố gắng tìm ra điều đó ngay bây giờ.
I know I should sleep at least 8 hours a day, but I usually sleep less.	Tôi biết mình nên ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, tuy nhiên tôi thường ngủ ít hơn.
Do you wear long pants?	Bạn có mặc quần dài không?
We have to do something.	Chúng ta phải làm điều gì đó.
You're still not afraid of me, are you?	Bạn vẫn không sợ tôi, phải không?
June this year has not had many rainy days.	Tháng sáu năm nay không có nhiều ngày mưa.
Tom will do it unless someone stops him.	Tom sẽ làm điều đó trừ khi ai đó ngăn cản anh ta.
Tom didn't do anything else that day.	Tom đã không làm bất cứ điều gì khác vào ngày hôm đó.
What is your favorite time wasted?	Thời gian lãng phí yêu thích của bạn là gì?
I don't think Tom killed anyone.	Tôi không nghĩ Tom đã giết ai cả.
This is not the first time this has happened.	Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra.
I call him Tom.	Tôi gọi anh ấy là Tom.
Do not try up.	Đừng cố gắng lên.
You should use peer pressure in a positive way.	Bạn nên sử dụng áp lực của bạn bè theo cách tích cực.
Tom and I were not the only survivors.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất sống sót.
I know that Tom is a divorce attorney.	Tôi biết rằng Tom là một luật sư ly hôn.
Tom is sick, so he can't do it.	Tom bị ốm, vì vậy anh ấy không thể làm điều đó.
I promised Tom that I would not stay in Boston for more than three days.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không ở lại Boston quá ba ngày.
What are you going to use this car for?	Bạn định sử dụng chiếc xe này để làm gì?
I have never loved you as much as I love you.	Mẹ chưa bao giờ yêu con nhiều như mẹ yêu con.
How long did it take you to learn how to do that?	Bạn đã mất bao lâu để học cách làm điều đó?
Tom said I should go home early.	Tom nói tôi nên về nhà sớm.
Why does Tom need to be there?	Tại sao Tom cần ở đó?
He is the tallest man I have ever seen.	Anh ấy là người đàn ông cao nhất mà tôi từng thấy.
Take me to the Hilton.	Đưa tôi đến khách sạn Hilton.
I'm a foreigner and I don't speak Czech very well. 	Tôi là người nước ngoài và tôi không biết tiếng Séc lắm.
Please speak more slowly.	Làm ơn hãy nói chậm lại được không.
You don't need to do this now.	Bạn không cần phải làm điều này ngay bây giờ.
This is the most interesting book I have ever read.	Đây là cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng đọc.
These are clothes made by Mary herself.	Đây là những bộ quần áo do Mary tự may.
I think Tom is happy.	Tôi nghĩ Tom đang hạnh phúc.
I know that I won't be allowed to do that anymore.	Tôi biết rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom and I are both tired.	Tom và tôi đều mệt mỏi.
What is your opinion about Tom?	Ý kiến ​​của bạn về Tom là gì?
Tom wants to buy a mobile home.	Tom muốn mua một ngôi nhà di động.
Mary likes you.	Mary thích bạn.
We certainly do not endorse that.	Chúng tôi chắc chắn không xác nhận điều đó.
That proves me right.	Điều đó chứng tỏ tôi đúng.
Tom was probably in Australia.	Tom có ​​lẽ đã ở Úc.
I will not stop working.	Tôi sẽ không ngừng làm việc.
How do you know light travels faster than sound?	Làm thế nào bạn biết ánh sáng truyền nhanh hơn âm thanh?
Tom should have a good time doing that.	Tom nên có một thời gian tốt để làm điều đó.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn làm điều đó.
I can't find the shovel.	Tôi không thể tìm thấy cái xẻng.
I go to the museum whenever I get the chance.	Tôi đến viện bảo tàng bất cứ khi nào có cơ hội.
That is unacceptable behaviour.	Đó là hành vi không thể chấp nhận được.
I'll tell Tom you're back.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã trở lại.
Get Tom something to drink.	Lấy cho Tom thứ gì đó để uống.
He did everything to get the award.	Anh ấy đã làm mọi cách để có được giải thưởng.
I thought it might be a good idea for us to get together and talk about it.	Tôi nghĩ rằng có thể là một ý kiến ​​hay để chúng tôi gặp nhau và nói về nó.
I asked Tom to tell the truth.	Tôi yêu cầu Tom nói sự thật.
Tom practiced in front of the mirror.	Tom luyện tập trước gương.
I used to play the saxophone when I was in middle school.	Tôi từng chơi saxophone khi còn học trung học cơ sở.
Tom knew Mary hadn't eaten any lunch.	Tom biết Mary đã không ăn bữa trưa nào.
We got married on 20/10.	Chúng tôi kết hôn vào ngày 20/10.
I'm lonely.	Tôi cô đơn.
Tom is a hairdresser.	Tom là một thợ làm tóc.
Where is Tom?	Tom đang ở đâu?
Obviously Tom wasn't ready to do that.	Rõ ràng là Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
I wish I had seen Tom do it.	Tôi ước gì tôi đã thấy Tom làm điều đó.
I know Tom might not do what he's supposed to.	Tôi biết Tom có ​​thể không làm những gì anh ấy phải làm.
I know you will make me proud.	Tôi biết bạn sẽ làm cho tôi tự hào.
Tom does not identify himself.	Tom không xác định chính mình.
Tom said Mary was likely to be very distressed.	Tom nói Mary có khả năng rất đau khổ.
Never work on wiring without unplugging it; 	Không bao giờ làm việc trên hệ thống dây điện mà không rút phích cắm;
That was a bad idea. 	Đó là một ý tưởng tồi.
I know from experience.	Tôi biết từ kinh nghiệm.
I know that Tom doesn't know you know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn biết cách làm điều đó.
I know we can trust Tom.	Tôi biết chúng ta có thể tin tưởng Tom.
Tom realized that he had to get out of there.	Tom nhận ra rằng anh phải ra khỏi đó.
Tom suggested we travel together.	Tom đề nghị chúng tôi đi du lịch cùng nhau.
Tom thinks Mary is hiding something from him.	Tom nghĩ Mary đang giấu anh điều gì đó.
Both Tom and I kept quiet.	Cả tôi và Tom đều giữ im lặng.
I am keeping it.	Tôi đang giữ nó.
In January 2007, Montenegro joined the World Bank and IMF, and in December 2011, the WTO.	Vào tháng 1 năm 2007, Montenegro gia nhập Ngân hàng Thế giới và IMF, và vào tháng 12 năm 2011, WTO.
I think Tom will do anything to get what he thinks he needs.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì để có được những gì anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần.
I don't want to tell anyone about what I did.	Tôi không muốn nói với ai về những gì tôi đã làm.
Tom said that he gave a book to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã tặng một cuốn sách cho Mary.
I think Tom is very embarrassed.	Tôi nghĩ rằng Tom rất xấu hổ.
Tom needs a new backpack.	Tom cần một ba lô mới.
Tom always uses the rice cooker he brings back from Japan.	Tom luôn sử dụng nồi cơm điện mà anh ấy mang về từ Nhật Bản.
I heard that Tom and Mary are both dead.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đều đã chết.
I thought Tom would buy that car.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ mua chiếc xe đó.
Did you turn off the lights in the living room?	Bạn đã tắt đèn trong phòng khách chưa?
What you did did not surprise anyone.	Những gì bạn đã làm không làm bất cứ ai ngạc nhiên.
Tom said he was going to Australia to see Mary.	Tom nói rằng anh sẽ đến Úc để gặp Mary.
Are you settling down?	Bạn đang định cư?
Tom misses his ex-girlfriend.	Tom nhớ bạn gái cũ.
You have a crush on Tom, don't you?	Bạn phải lòng Tom, phải không?
Tom usually eats unsweetened oatmeal.	Tom thường ăn bột yến mạch không đường.
Tom likes to watch basketball.	Tom thích xem bóng rổ.
You are in the same situation I was in.	Bạn đang ở trong hoàn cảnh giống như tôi đã từng ở.
Tom was hired on the spot.	Tom đã được thuê ngay tại chỗ.
I am very resourceful.	Tôi rất tháo vát.
Tom is driving Mary home.	Tom đang chở Mary về nhà.
I didn't realize that I had to leave.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi phải ra đi.
The government decided to move the company's main office to Hawaii.	Chính quyền quyết định chuyển văn phòng chính của công ty đến Hawaii.
Tom is really in trouble.	Tom thực sự gặp rắc rối.
I didn't see Tom until the last night of the excursion.	Tôi đã không gặp Tom cho đến đêm cuối cùng của chuyến du ngoạn.
Tom and Mary spent their honeymoon in Australia.	Tom và Mary đã trải qua tuần trăng mật của họ ở Úc.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
My grades this year are not as good as last year.	Điểm của tôi năm nay không tốt như năm ngoái.
I wonder how old Tom's parents are.	Tôi tự hỏi bố mẹ của Tom bao nhiêu tuổi.
A big surprise is waiting for me at home.	Một bất ngờ lớn đang chờ tôi ở nhà.
Tom screwed everything up on his own.	Tom đã tự mình làm hỏng mọi thứ.
I don't like being the one who always has to take out the trash.	Tôi không thích là người luôn phải đi đổ rác.
I can't let go.	Tôi không thể cho đi.
Tom fell under Mary's spell.	Tom đã rơi vào bùa chú của Mary.
Tom can wear this.	Tom có ​​thể mặc cái này.
We need to spend more time with our children.	Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn cho con cái.
Tom won't start doing that today.	Tom sẽ không bắt đầu làm điều đó ngày hôm nay.
Unbelievable.	Không thể tin được.
I was scared just thinking about it.	Tôi đã sợ hãi khi chỉ nghĩ về nó.
I know Tom doesn't have a helicopter license.	Tôi biết Tom không có bằng lái máy bay trực thăng.
Tom is too young to live alone.	Tom còn quá trẻ để sống một mình.
I hope Tom won't do that again.	Tôi hy vọng Tom sẽ không làm thế nữa.
The fact that she was married twice was true.	Sự thật rằng cô đã kết hôn hai lần là sự thật.
Tom still lives with his parents.	Tom vẫn sống với bố mẹ.
An old man with a cane asked Tom to help him cross the street.	Một cụ già chống gậy nhờ Tom giúp ông qua đường.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
What's the temperature here?	Nhiệt độ ở đây là bao nhiêu?
I don't like this movie.	Tôi không thích bộ phim này.
The guy will wait for you until you come back.	Chàng trai sẽ đợi bạn cho đến khi bạn quay lại.
I cannot allow that to happen.	Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.
This is not my area of ​​expertise.	Đây không phải là chuyên môn của tôi.
The small intestine is about seven meters long.	Ruột non dài khoảng bảy mét.
He is not our enemy.	Anh ấy không phải là kẻ thù của chúng ta.
Tom says he'll probably be in Boston in a week or two.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đến Boston sau một hoặc hai tuần.
Tom has been gone since I woke up.	Tom đã biến mất kể từ khi tôi thức dậy.
Tom says he will help us tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
He suddenly started giving the impression of an announcer and we all broke down.	Anh ấy đột nhiên bắt đầu tạo ấn tượng về một phát thanh viên và tất cả chúng tôi đều vỡ òa.
A burned child ignited a fire.	Một đứa trẻ bị bỏng đốt cháy lửa.
What will you say to Tom?	Bạn sẽ nói gì với Tom?
Tom waited for Mary to return.	Tom đợi Mary quay lại.
Tom hardly ever uses his phone.	Tom hầu như không bao giờ sử dụng điện thoại của mình.
Tom had been in there talking to the boss for an hour or two.	Tom đã ở trong đó nói chuyện với ông chủ được một hoặc hai giờ.
Tom lost his hat.	Tom đã làm mất chiếc mũ của mình.
What are you going to do with my painting?	Bạn định làm gì với bức tranh của tôi?
Snacking between meals is a bad habit.	Ăn vặt giữa các bữa ăn là một thói quen xấu.
Tom said he knew I was coming.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi sẽ đến.
Tom should still go to work.	Tom vẫn nên đi làm.
I have found a good job, away from the city and noise.	Tôi đã tìm được một công việc tốt, tránh xa thành phố và ồn ào.
Apparently, Tom is smarter than us.	Rõ ràng, Tom thông minh hơn chúng ta.
Tom shows no signs of brain activity.	Tom không có dấu hiệu hoạt động của não.
Tom won't have to do it until October 20th.	Tom sẽ không phải làm điều đó cho đến ngày 20 tháng 10.
Tom was really good at French.	Tom đã thực sự giỏi tiếng Pháp.
I don't think it's a real diamond.	Tôi không nghĩ đó là một viên kim cương thật.
Tom spent three years in prison.	Tom đã phải ngồi tù ba năm.
I want to know why Tom wants to do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
Precise measurements are required.	Các phép đo chính xác là cần thiết.
I don't know much about philosophy.	Tôi không biết nhiều về triết học.
Tom is really busy right now.	Tom đang thực sự bận rộn ngay bây giờ.
Tom still hasn't told me what to do.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom simply couldn't keep up.	Tom chỉ đơn giản là không thể theo kịp.
Tom has been doing that for us for a few years.	Tom đã làm điều đó cho chúng tôi trong một vài năm.
Tom spends about an hour a day swimming.	Tom dành khoảng một giờ mỗi ngày để bơi lội.
Tom is becoming a problem.	Tom đang trở thành một vấn đề.
Tom advised Mary not to do it alone.	Tom khuyên Mary không nên làm điều đó một mình.
Tom went rafting.	Tom đã đi bè.
Tom isn't sure he has to do it again.	Tom không chắc rằng anh ấy phải làm điều đó một lần nữa.
Tom says he can't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom watched in surprise.	Tom kinh ngạc nhìn theo.
We cannot ignore this issue.	Chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này.
Tom said he didn't think I would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ tôi sẽ làm như vậy.
The kids are still playing in the sandbox.	Những đứa trẻ vẫn đang chơi trong hộp cát.
Tom hasn't attended a party in over three years.	Tom đã không tham dự một bữa tiệc nào trong hơn ba năm.
I thought Mary loved me.	Tôi đã nghĩ rằng Mary yêu tôi.
He purposely walked the hitter.	Anh ta cố ý bước đi người đánh bóng.
Tom isn't the only one who knows where Mary is.	Tom không phải là người duy nhất biết Mary ở đâu.
I don't see any options.	Tôi không thấy bất kỳ lựa chọn nào.
Does Tom have an alibi for when Mary was killed?	Tom có ​​bằng chứng ngoại phạm về thời điểm Mary bị giết không?
You don't seem to be as creative as Tom.	Bạn dường như không sáng tạo như Tom.
Please do not ask for statistics.	Vui lòng không yêu cầu thống kê.
Babies love splashing in the tub.	Em bé thích té nước trong bồn tắm.
Would you like to have tea with us?	Bạn có muốn uống trà với chúng tôi không?
If you can't help Tom, maybe I can.	Nếu bạn không thể giúp Tom, có lẽ tôi có thể.
Tom is not very clear.	Tom không rõ lắm.
Tom grumbled.	Tom càu nhàu.
It's bigger than Tom.	Nó lớn hơn Tom.
Tom told me he thought Mary needed to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
I didn't grow up in Boston.	Tôi không lớn lên ở Boston.
I know I won't be able to get Tom to do it.	Tôi biết tôi sẽ không thể khiến Tom làm được điều đó.
This is meaningless.	Điều này là vô nghĩa.
The program starts at nine o'clock.	Chương trình bắt đầu lúc chín giờ.
Neither of us knew what was going to happen.	Không ai trong chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom might be here soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm đến đây.
Tom said he thought he might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
You don't seem to be as happy as Tom.	Bạn có vẻ không được hạnh phúc như Tom.
Tom tries on his father's clothes.	Tom mặc thử quần áo của bố.
Tom brings a puppy to school.	Tom mang theo một chú chó con đến trường.
That's pretty much all you need to know.	Đó là khá nhiều tất cả những gì bạn cần biết.
Tom and Mary were dating.	Tom và Mary đã hẹn hò.
How much money do I need to save before I can retire?	Tôi cần tiết kiệm bao nhiêu tiền trước khi có thể nghỉ hưu?
Tom couldn't open the jar.	Tom không thể mở cái lọ.
Tom received more gifts than Mary.	Tom nhận được nhiều quà hơn Mary.
I heard the governor got money from the tobacco companies.	Tôi nghe nói thống đốc đã nhận được tiền từ các công ty thuốc lá.
Tom is a computer junkie.	Tom là một người nghiện máy tính.
Tom says he can't remember everything.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mọi thứ.
With a little planning, I think we can get our company to the forefront.	Với một chút kế hoạch, tôi nghĩ chúng ta có thể đưa công ty của mình lên hàng đầu.
Tom never says "hello" to his neighbors.	Tom không bao giờ nói "xin chào" với những người hàng xóm của mình.
It is definitely frustrating.	Nó chắc chắn là bực bội.
I realized that Tom really did do it.	Tôi nhận ra rằng Tom đã thực sự làm được điều đó.
We had a very good time during dinner.	Chúng tôi đã có một thời gian rất tốt trong bữa ăn tối.
Tom couldn't fix it himself.	Tom không thể tự mình sửa chữa nó.
Water clarity is quite good.	Độ trong của nước khá tốt.
I am very unlucky.	Tôi rất không may mắn.
I suspect Tom isn't here.	Tôi nghi ngờ Tom không có ở đây.
Tom plans to go to Australia alone.	Tom dự định đi Úc một mình.
The sailing race will take place tomorrow, weather permitting.	Cuộc đua thuyền buồm sẽ diễn ra vào ngày mai, nếu thời tiết cho phép.
Tom probably doesn't know why that happened.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom said he wanted more than that.	Tom nói rằng anh ấy muốn nhiều hơn thế.
Tom is planning to repaint his house.	Tom đang có kế hoạch sơn lại ngôi nhà của mình.
Granted, Tom is a good cook.	Được cho là, Tom là một đầu bếp giỏi.
Tom is the one I've been waiting for.	Tom là người mà tôi đã chờ đợi.
What is the most interesting place you have ever traveled?	Nơi thú vị nhất mà bạn từng đi du lịch là đâu?
Tom was burned unrecognizably.	Tom đã bị bỏng không thể nhận ra.
I promise that I will pay you back the money I owe you before the end of the month.	Tôi hứa rằng tôi sẽ trả lại cho bạn số tiền mà tôi đã nợ bạn trước cuối tháng.
Tom arrives at work at 2:30.	Tom đến nơi làm việc lúc 2:30.
I know that both Tom and Mary have been in prison.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã từng ngồi tù.
Tom and Mary have friends all over the world.	Tom và Mary có bạn bè trên khắp thế giới.
I know I can count on each and every one of you.	Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào từng người trong số các bạn.
Tom took it from us.	Tom đã lấy nó từ chúng tôi.
You are a big fat liar.	Bạn là một kẻ nói dối to béo.
Tom allows Mary to leave.	Tom cho phép Mary rời đi.
Tom and I clean up ourselves.	Tom và tôi tự dọn dẹp.
There is no evidence that Tom was ever a good father.	Không có bằng chứng nào cho thấy Tom từng là một người cha tốt.
I wouldn't worry too much about it.	Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về nó.
Tom has earned the right to say whatever he wants.	Tom đã giành được quyền nói bất cứ điều gì anh ấy muốn.
He is very tough on criminals.	Anh ta rất cứng rắn với tội phạm.
Tom stole some money from his father's wallet.	Tom đã lấy trộm một số tiền từ ví của cha mình.
You won't need those.	Bạn sẽ không cần những thứ đó.
Tom won't have to do that.	Tom sẽ không phải làm điều đó.
The United States used to support a policy of isolation.	Hoa Kỳ từng ủng hộ chính sách biệt lập.
Tom was used to such situations.	Tom đã quen với những tình huống như vậy.
I don't think what I did was wrong.	Tôi không nghĩ những gì tôi đã làm là sai.
I don't intend to do that again.	Tôi không định làm điều đó một lần nữa.
I will take back what is mine.	Tôi sẽ lấy lại những gì của tôi.
Tom stood up and sang.	Tom đứng lên hát.
We were all surprised that Tom didn't win the race.	Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên khi Tom không thắng cuộc đua.
You don't look Japanese.	Trông bạn không giống người Nhật.
Tom doesn't remember having to do it.	Tom không nhớ mình phải làm điều đó.
I doubt Tom will do it today.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I am very grateful to you for everything.	Tôi rất biết ơn bạn vì tất cả mọi thứ.
Tom will probably get bored.	Tom có ​​lẽ sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom suggested another option.	Tom đã đề xuất một lựa chọn khác.
Tom is a very good drummer, isn't he?	Tom là một tay trống rất giỏi, phải không?
For sure he will pass the exam.	Chắc chắn rằng anh ta sẽ thi đậu.
Tom ran over.	Tom chạy đến.
I don't think Tom is rich enough to buy that house.	Tôi không nghĩ Tom đủ giàu để mua căn nhà đó.
Tom told me that he thought Mary was smart.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật thông minh.
Tom's French has improved significantly.	Tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện đáng kể.
If you're still hungry, eat another hamburger.	Nếu bạn vẫn đói, hãy ăn một chiếc bánh hamburger khác.
Tom must speak French.	Tom phải nói tiếng Pháp.
One way to reduce the number of errors in Tatoeba Corpus is to encourage people to just translate into their native language rather than vice versa.	Một cách để giảm số lỗi trong Tatoeba Corpus là khuyến khích mọi người chỉ dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ thay vì ngược lại.
Tom sold his farm.	Tom đã bán trang trại của mình.
It's a three-week course.	Đó là một khóa học ba tuần.
That's all I wanted to hear.	Đó là tất cả những gì tôi muốn nghe.
Tom says he doesn't want to go to sleep.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi ngủ.
Tom is certainly innocent.	Tom chắc chắn vô tội.
Tom is afraid of making mistakes.	Tom sợ mắc lỗi.
Tom says he's too weak to do it.	Tom nói rằng anh ấy quá yếu để làm điều đó.
Tom thought that Mary wouldn't be interested in doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không quan tâm đến việc làm đó.
Tom says he thinks he won't be able to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó cho đến tháng 10.
Tom continues to be in trouble.	Tom tiếp tục gặp rắc rối.
Tom seemed interested in what was going on.	Tom có ​​vẻ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom says he has no intention of shooting anyone.	Tom nói rằng anh ta không có ý định bắn bất cứ ai.
I think we can be on time.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đến đúng giờ.
I don't want to eat pizza. 	Tôi không muốn ăn pizza.
I'm not hungry.	Tôi không đói.
I am not the one who started the war.	Tôi không phải là người bắt đầu cuộc chiến.
I thought you wanted to send this message to someone else.	Tôi nghĩ bạn muốn gửi tin nhắn này cho người khác.
Tom said that Mary wasn't sure if John needed to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có cần làm điều đó hay không.
Tom's skull was crushed when the building collapsed.	Hộp sọ của Tom đã bị nghiền nát khi tòa nhà sụp đổ.
Tom works at a museum not too far from here.	Tom làm việc tại một viện bảo tàng không quá xa nơi đây.
Tom drinks at least one cup of coffee every morning.	Tom uống ít nhất một tách cà phê mỗi sáng.
It will take us a long time to clean up this mess.	Chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp đống hỗn độn này.
Doing that may be harder than you think.	Làm điều đó có thể khó hơn bạn nghĩ.
Tom doesn't like anyone.	Tom không thích bất cứ ai.
I should stay with you.	Tôi nên ở lại với bạn.
I don't think you really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó.
I can't sing as well as Tom.	Tôi không thể hát hay như Tom.
Hedgehogs are omnivores.	Nhím là loài ăn tạp.
I thought you said you didn't do that kind of thing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không làm loại điều đó.
Continue stirring until the liquid boils.	Tiếp tục khuấy cho đến khi chất lỏng sôi.
Tom put another log in the fire.	Tom đặt một khúc gỗ khác vào đống lửa.
You are responsible for this.	Bạn chịu trách nhiệm về việc này.
Whose reign was that church built?	Nhà thờ đó được xây dựng dưới triều đại của ai?
I haven't heard anything about it.	Tôi đã không nghe bất cứ điều gì về nó.
I don't know about this.	Tôi không biết về cái này.
I'm not sure why I would do that.	Tôi không chắc tại sao tôi lại làm như vậy.
The cause of his death remains a mystery.	Nguyên nhân cái chết của ông vẫn còn là một bí ẩn.
Tom no longer attends French classes.	Tom không còn tham gia các lớp học tiếng Pháp nữa.
Can someone tell me why Tom is angry?	Ai đó có thể cho tôi biết tại sao Tom lại tức giận không?
Does Tom fasten his seat belt?	Tom có ​​thắt dây an toàn không?
Mary is one of the most gorgeous women I have ever met.	Mary là một trong những người phụ nữ lộng lẫy nhất mà tôi từng gặp.
Tom was with me in my apartment at the time Mary was murdered.	Tom đã ở với tôi trong căn hộ của tôi vào thời điểm Mary bị sát hại.
I'm sorry to see it end this way.	Tôi rất tiếc khi thấy nó kết thúc theo cách này.
I had a similar problem not too long ago.	Tôi đã gặp một vấn đề tương tự như vậy cách đây không lâu.
I know you're not going to dance with Tom.	Tôi biết bạn sẽ không đi khiêu vũ với Tom.
Tom is working as a security guard.	Tom đang làm nhân viên bảo vệ.
I'm afraid Tom won't be able to do that.	Tôi e rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I'm in the middle of something.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó.
I think you are right not to go.	Tôi nghĩ rằng bạn đúng khi không đi.
Does Tom have a telescope?	Tom có ​​kính viễn vọng không?
How much time do you estimate it will take to do it?	Bạn ước tính sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I should have told Tom not to.	Tôi nên nói với Tom đừng làm vậy.
What is your Wi-Fi password?	Mật khẩu Wi-Fi của bạn là gì?
Both Tom and Mary smoke.	Cả Tom và Mary đều hút thuốc.
I am happy with what I am doing.	Tôi hạnh phúc với những gì tôi đang làm.
Who will Tom listen to?	Tom sẽ nghe ai?
That is completely wrong.	Điều đó hoàn toàn sai.
I ran into my old teacher at the train station.	Tôi tình cờ gặp cô giáo cũ của mình ở nhà ga.
Tom told me he was going to talk to Mary.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
I wonder why Tom says he doesn't know Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói rằng anh ấy không biết Mary.
This is the longest street in the city.	Đây là con đường dài nhất của thành phố.
Tom is selling his apartment.	Tom đang bán căn hộ của mình.
You are safe here.	Bạn an toàn ở đây.
Tom signed the papers that Mary asked him to sign.	Tom đã ký vào các giấy tờ mà Mary yêu cầu anh ta ký.
You took the cake out of the oven too soon.	Bạn đã lấy bánh ra khỏi lò quá sớm.
I haven't accepted the quest yet.	Tôi vẫn chưa nhận nhiệm vụ.
I should never lie to Tom.	Tôi không bao giờ nên nói dối Tom.
What problem did Tom deal with?	Tom đã đối phó với vấn đề gì?
It doesn't matter to me where Tom does it.	Đối với tôi không quan trọng Tom làm điều đó ở đâu.
I have never met a Canadian.	Tôi chưa bao giờ gặp một người Canada.
The food there is very good and the prices are low. 	Đồ ăn ở đó rất ngon và giá cả thấp.
However, their location is not good.	Tuy nhiên, vị trí của họ không tốt.
Do you really think Tom will help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp bạn?
Tom was supposed to be at home.	Tom lẽ ra phải ở nhà.
There was a BMW parked in front.	Có một chiếc BMW đậu phía trước.
What should we expect from Tom?	Chúng ta nên mong đợi điều gì ở Tom?
I will never play golf with Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ chơi gôn với Tom nữa.
Tom served in the army until 2013.	Tom phục vụ trong quân đội cho đến năm 2013.
Tom and Mary remodeled their kitchen.	Tom và Mary đã sửa sang lại nhà bếp của họ.
She was natural to play the role of Juliet.	Cô ấy tự nhiên để đóng vai Juliet.
I think Tom can't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể làm được điều đó.
I think Tom should be more discreet.	Tôi nghĩ rằng Tom nên kín đáo hơn.
Tom told me he found this in a cave.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy thứ này trong một hang động.
Tom's house has a leaky roof.	Ngôi nhà của Tom có ​​một mái nhà bị dột.
You should thank your lucky stars that you didn't get hurt worse than you did.	Bạn nên cảm ơn những ngôi sao may mắn của bạn vì bạn đã không bị thương nặng hơn bạn đã làm.
Tom did not reply to my last letter.	Tom đã không trả lời bức thư cuối cùng của tôi.
I think Tom handled it well.	Tôi nghĩ Tom đã xử lý nó tốt.
Tom didn't do it so many times.	Tom đã không làm điều đó rất nhiều lần.
Usually not many people there.	Thường không có nhiều người ở đó.
Tom is funny.	Tom thật hài hước.
The police can't be everywhere.	Cảnh sát không thể ở khắp mọi nơi.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
I'm not always like this, you know.	Tôi không phải lúc nào cũng như thế này, bạn biết đấy.
I admit it won't be easy.	Tôi thừa nhận nó sẽ không dễ dàng.
The first step to solving a problem is realizing there is a problem.	Bước đầu tiên để giải quyết một vấn đề là nhận ra có một vấn đề.
German troops attack British soldiers near Amiens, France.	Quân Đức tấn công binh lính Anh gần Amiens, Pháp.
I've always been weak.	Tôi luôn yếu đuối.
When the train stopped, all the passengers wondered what was going on.	Khi chuyến tàu dừng lại, tất cả hành khách đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.
Tom's parents are accountants.	Cha mẹ của Tom là kế toán.
Tom laughed.	Tom bật cười.
I am no more to blame than you.	Tôi không đáng trách hơn bạn nữa.
I warned Tom not to eat anything Mary cooked.	Tôi đã cảnh báo Tom không được ăn bất cứ thứ gì Mary nấu.
I don't think Tom has any plans for tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ kế hoạch nào cho ngày mai.
Lust creates suffering.	Sắc dục tạo ra đau khổ.
All are images in your imagination.	Tất cả đều là những hình ảnh trong trí tưởng tượng của bạn.
Tom says he's sure Mary won't do that.	Tom nói rằng anh chắc chắn rằng Mary sẽ không làm điều đó.
He is nothing but a small composer.	Anh ta không là gì ngoài một nhà soạn nhạc nhỏ.
I will be taking a French class next semester.	Tôi sẽ tham gia một lớp học tiếng Pháp vào học kỳ tới.
For a moment, Tom was caught off guard.	Trong một khoảnh khắc, Tom đã mất cảnh giác.
Tom came home drunk last night.	Tối qua Tom về nhà trong tình trạng say xỉn.
Tom wasn't really upset with Mary.	Tom không thực sự khó chịu với Mary.
Can you leave us alone for a few minutes?	Bạn có thể để chúng tôi một mình trong vài phút được không?
What I am telling you is the truth.	Những gì tôi đang nói với bạn là sự thật.
Tom comes to pick up Mary.	Tom đến đón Mary.
We don't spend a lot of money to build our barn.	Chúng tôi không tốn nhiều tiền để xây dựng chuồng trại của mình.
How do you know Tom is the one who did it?	Làm sao bạn biết Tom là người đã làm điều đó?
Tom is following a strict exercise regimen.	Tom đang tuân theo một chế độ tập luyện nghiêm ngặt.
I doubt that Tom and Mary are competitive.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary có tính cạnh tranh.
Tom carried Mary into the house and placed her on the couch.	Tom bế Mary vào nhà và đặt cô ấy trên ghế dài.
Is Tom happy?	Tom có ​​vui không?
Tom sat down and waited.	Tom ngồi xuống và chờ đợi.
And what is your problem now?	Và vấn đề của bạn bây giờ là gì?
I look forward to hearing from Tom soon.	Tôi mong sớm nhận được phản hồi từ Tom.
I don't like people like Tom.	Tôi không thích những người như Tom.
Tom is a talented musician.	Tom là một nhạc sĩ tài năng.
I'm painting the garage.	Tôi đang sơn nhà để xe.
Are you still in touch with Tom?	Bạn vẫn liên lạc với Tom chứ?
What did Tom do after dinner?	Tom đã làm gì sau bữa tối?
He's rough around the edges.	Anh ấy thô bạo xung quanh các cạnh.
I don't think I should have told Tom I was going to Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
I don't think Tom and Mary will get back together.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ quay lại với nhau.
Tom couldn't find a job.	Tom không thể tìm được việc làm.
Tom says he has three dogs at home.	Tom nói rằng anh ấy có ba con chó ở nhà.
Tom says he thinks he can cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
It's really not the same.	Nó thực sự không giống nhau.
I think Tom is expecting someone to help him.	Tôi nghĩ Tom đang mong ai đó giúp đỡ anh ấy.
You should come immediately.	Bạn nên đến ngay lập tức.
Tom sold it at a loss.	Tom đã bán nó với mức lỗ.
I don't think Tom meant what he said to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói với Mary.
Tom said he shouldn't have done it.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy không nên làm vậy.
Make sure you don't forget anyone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên bất kỳ ai.
You don't want to mess with me today, Tom.	Bạn không muốn gây rối với tôi hôm nay, Tom.
Tom has seen this before.	Tom đã thấy điều này trước đây.
Don't be too hard on yourself.	Đừng quá khắt khe với bản thân.
I'm afraid it will be crowded there.	Tôi sợ ở đó sẽ đông đúc.
Tom can play tennis, right?	Tom có ​​thể chơi quần vợt, phải không?
Sorry for the interruption.	Xin lỗi vì sự gián đoạn.
Tom drew a picture of the lake.	Tom đã vẽ một bức tranh về cái hồ.
Tom tells Mary that she should learn to play an instrument.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên học cách chơi một loại nhạc cụ.
Tom said he was asked to stay.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu ở lại.
I got into trouble with the police last night.	Tôi đã gặp rắc rối với cảnh sát đêm qua.
Buy a quart of milk, and if there are eggs, buy a dozen eggs.	Mua một lít sữa, và nếu có trứng, mua một tá trứng.
We have no choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
I think we should all be more careful.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên cẩn thận hơn.
Let's go back to the restaurant we ate at last week.	Hãy quay lại nhà hàng mà chúng ta đã ăn ở tuần trước.
I slept on the couch.	Tôi đã ngủ trên chiếc ghế dài.
I think it's time for me to chop some more firewood.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải chẻ thêm một ít củi.
Tom is unlikely to agree with Mary's suggestion.	Tom không có khả năng đồng ý với gợi ý của Mary.
I object.	Tôi phản đối.
The bird is only half the size of a hawk.	Con chim chỉ bằng một nửa con diều hâu.
Tom is the only one with the key.	Tom là người duy nhất có chìa khóa.
Tom is late here.	Tom đến đây muộn.
That pool really looks very attractive.	Hồ bơi đó thực sự trông rất hấp dẫn.
I'm tired, but I can't sleep.	Tôi mệt mỏi, nhưng tôi không thể ngủ được.
Tom knew he was being watched.	Tom biết mình đang bị theo dõi.
Tom is going to Boston next Monday.	Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
I'm sure Tom will agree to let Mary do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đồng ý để Mary làm điều đó.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom is waiting for Mary to arrive.	Tom đang đợi Mary đến.
All Tom did was smile.	Tất cả những gì Tom làm là mỉm cười.
We have decided not to divorce.	Chúng tôi đã quyết định không ly hôn.
Tom always emails me jokes.	Tom luôn gửi email những câu chuyện cười cho tôi.
Tom said he didn't think he would do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
Do you want to eat Chinese food?	Bạn có muốn ăn đồ ăn Trung Quốc không?
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn ổn.
I was going to refuse to do that.	Tôi định từ chối làm điều đó.
That's the deal.	Đó là thỏa thuận.
Tom waited until Mary disappeared.	Tom đợi cho đến khi Mary khuất dạng.
The two most important people in the meeting were Tom and Mary.	Hai người quan trọng nhất trong cuộc họp là Tom và Mary.
I'm sure we can come to an agreement.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận.
She is still a minor.	Cô ấy vẫn còn là một trẻ vị thành niên.
Wash your hands often with soap and water for at least twenty seconds.	Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất hai mươi giây.
I won't blame you if you don't want to do it.	Tôi sẽ không trách bạn nếu bạn không muốn làm điều đó.
I enjoyed reading the book you gave me.	Tôi rất thích đọc cuốn sách mà bạn đã cho tôi.
I really want Tom to like me.	Tôi thực sự muốn Tom thích tôi.
Tom has come up with various ideas on how to make his business more successful.	Tom đã đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau về cách làm cho công việc kinh doanh của mình thành công hơn.
Tom doesn't need a doctor.	Tom không cần bác sĩ.
Mary hit Tom with her purse.	Mary đánh Tom bằng ví của cô ấy.
I want to help, but I have to catch a plane.	Tôi muốn giúp, nhưng tôi phải bắt một chiếc máy bay.
Tom helped himself some cookies.	Tom đã tự giúp mình một số bánh quy.
Tom isn't sure you like that.	Tom không chắc bạn thích điều đó.
I wonder if Tom shouldn't have done that.	Tôi tự hỏi nếu Tom không nên làm điều đó.
Tom feels sympathy for Mary.	Tom cảm thấy thông cảm cho Mary.
Do you know where Tom has to go?	Bạn có biết Tom phải đi đâu không?
Tom cooked us a delicious meal.	Tom đã nấu cho chúng tôi một bữa ăn ngon.
I don't plan to do that today.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó ngày hôm nay.
I hope you didn't give Tom any money.	Tôi hy vọng bạn đã không đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
I know Tom as a violin teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên dạy đàn vĩ cầm.
This is a waterproof watch.	Đây là một chiếc đồng hồ không thấm nước.
You are my inspiration.	Bạn là nguồn cảm hứng của tôi.
I know that both Tom and Mary are dead.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã chết.
Tom forgot to tell Mary what she had to do.	Tom quên nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
The fact that I have no money with me.	Thực tế là tôi không có tiền với tôi.
Tom says he will be at his office all morning.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở văn phòng của mình cả buổi sáng.
Tom meets his girlfriend at this cafe every afternoon.	Tom gặp bạn gái của mình tại quán cà phê này vào mỗi buổi chiều.
You and Tom traveled together, right?	Bạn và Tom đã đi du lịch cùng nhau, phải không?
She abstains from drinking alcohol.	Cô ấy kiêng uống rượu.
It might not be safe to do that.	Có thể sẽ không an toàn khi làm điều đó.
Tom asked me what my middle name was.	Tom hỏi tôi tên đệm của tôi là gì.
You can't stop Tom from going to work tomorrow.	Bạn không thể ngăn Tom đi làm vào ngày mai.
Tom called his friend Mary.	Tom gọi cho bạn của anh ấy Mary.
I don't think anyone wants to read this book more than once.	Tôi không nghĩ có ai muốn đọc cuốn sách này nhiều hơn một lần.
Those are not Tom's shoes.	Đó không phải là giày của Tom.
If you don't mind, I'd like to say a few words.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn nói vài lời.
I'm sure Tom knows what to say.	Tôi chắc rằng Tom biết phải nói gì.
I pretended like I didn't know what was going on.	Tôi giả vờ như tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom seems to be trying to stir up trouble.	Tom dường như đang cố gắng khuấy động rắc rối.
Tom doesn't want to go back to Boston with Mary.	Tom không muốn trở lại Boston với Mary.
Tom said that Mary had wanted to visit Boston for a long time.	Tom nói rằng Mary đã muốn đến thăm Boston từ lâu.
There was no point in arguing with Tom at the time.	Không có ích gì khi tranh luận với Tom vào thời điểm đó.
Tom should be the next to do it.	Tom nên là người tiếp theo làm điều đó.
Tom bleeds a lot.	Tom chảy rất nhiều máu.
Isn't beige your favorite color?	Màu be không phải là màu yêu thích của bạn sao?
Tom said he thought he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể không được phép làm điều đó.
The kangaroos here are really annoying.	Những con chuột túi ở đây thật là khó chịu.
They denounced Tom.	Họ tố cáo Tom.
The climate of Japan is milder than that of India.	Khí hậu của Nhật Bản ôn hòa hơn của Ấn Độ.
Tom should have asked for help.	Tom lẽ ra nên yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom told me that he thought Mary was busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang bận.
Tom never told me that Mary was his sister.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng Mary là em gái của anh ấy.
Tom tells everyone that he made it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm được điều đó.
I don't think there's anything left to fix.	Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì còn lại để sửa chữa.
I would appreciate it if you turn off the lights.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn tắt đèn.
I should probably show Tom how to do it.	Tôi có lẽ nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom says he might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
You really can't read my mind, can you?	Bạn thực sự không thể đọc được suy nghĩ của tôi, phải không?
How many months did Tom spend doing it?	Tom đã dành bao nhiêu tháng để làm việc đó?
I know that Tom is not afraid of Mary's dog.	Tôi biết rằng Tom không sợ con chó của Mary.
I couldn't do it alone, so I asked Tom to help me.	Tôi đã không thể làm điều đó một mình, vì vậy tôi đã nhờ Tom giúp tôi.
Can you give me a screwdriver?	Bạn có thể đưa cho tôi một cái tuốc nơ vít?
Tom attended Monday's meeting.	Tom đã tham dự cuộc họp hôm thứ Hai.
The tub was so hot that I couldn't get in.	Bồn tắm quá nóng khiến tôi không thể vào được.
I did that on purpose.	Tôi cố tình làm vậy.
I don't think Tom has the courage to go against Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom không đủ can đảm để chống lại Mary.
Tom told me not to follow him.	Tom bảo tôi đừng đi theo anh ta.
I can run as fast as Tom.	Tôi có thể chạy nhanh như Tom.
The kids were mesmerized.	Những đứa trẻ đã bị mê hoặc.
It's 2:30 and Tom isn't here yet.	Đã 2:30 và Tom vẫn chưa ở đây.
Tom will do it immediately.	Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
I don't think Tom will let me drive his new sports car.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi lái chiếc xe thể thao mới của anh ấy.
In the wagon there are a few tools and some extra guns.	Trong toa xe có một vài công cụ và một số súng phụ.
I don't want to say anything that might upset Tom.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom khó chịu.
The man at the front desk gave Tom the key to his room.	Người đàn ông ở quầy lễ tân đưa cho Tom chìa khóa phòng của anh ta.
I know doing that would be fun.	Tôi biết làm điều đó sẽ rất vui.
Tom put plywood on the window.	Tom đặt ván ép lên cửa sổ.
I don't know who you are talking about.	Tôi không biết bạn đang nói về ai.
I always thought Tom and Mary were married.	Tôi luôn nghĩ Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
Tom paid back what he owed us.	Tom đã trả lại những gì anh ấy nợ chúng tôi.
I don't think Tom is right for you.	Tôi không nghĩ Tom phù hợp với bạn.
The contestants are evenly matched with each other.	Các thí sinh ngang tài ngang sức với nhau.
Tom was back in Australia yesterday.	Tom đã trở lại Úc ngày hôm qua.
I don't answer stupid questions.	Tôi không trả lời những câu hỏi ngu ngốc.
Tom wouldn't be surprised.	Tom sẽ không ngạc nhiên.
I am in good condition.	Tôi đang ở trong tình trạng khá.
Tom lied about that.	Tom đã nói dối về điều đó.
I wanted to lie, but I didn't.	Tôi đã muốn nói dối, nhưng tôi đã không.
He's been asleep for ten hours.	Anh ấy đã ngủ được mười giờ rồi.
I know that Tom knows why you do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Do you really think Tom was impolite?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã bất lịch sự?
We laugh at Tom.	Chúng tôi cười nhạo Tom.
I heard Tom talking to Mary.	Tôi nghe thấy Tom nói chuyện với Mary.
An appeal can be filed.	Có thể nộp đơn kháng cáo.
Tom walked three miles.	Tom đã đi bộ ba dặm.
I just do what I think you want me to do.	Tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ bạn muốn tôi làm.
To find degrees in degrees Celsius, subtract 32 from the temperature in Fahrenheit, then multiply by 5/9.	Để tìm độ theo độ C., hãy lấy nhiệt độ F trừ đi 32, sau đó nhân với 5/9.
Please tell me you are joking.	Hãy nói với tôi rằng bạn đang nói đùa.
Tom read a story to his children.	Tom đọc một câu chuyện cho các con của mình.
Tom says that Mary doesn't feel tickled.	Tom nói rằng Mary không thấy nhột.
I still have the hat I used to wear when I was thirteen.	Tôi vẫn còn giữ chiếc mũ mà tôi đã từng đội khi tôi mười ba tuổi.
In those days, a cup of coffee cost 200 yen.	Vào những ngày đó, một tách cà phê có giá 200 yên.
You don't usually go to the country in the summer?	Bạn không thường đi đến đất nước vào mùa hè?
I think Tom wants to know that you're not going to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn biết rằng bạn không định làm điều đó.
I didn't buy anything today.	Tôi đã không mua bất cứ thứ gì hôm nay.
I don't like working here.	Tôi không thích làm việc ở đây.
Learning French is not as difficult as you think.	Học tiếng Pháp không khó như bạn nghĩ.
Tom did it in Boston last year.	Tom đã làm điều đó ở Boston năm ngoái.
In many countries, homosexuality is a cause of imprisonment.	Ở nhiều quốc gia, đồng tính là một nguyên nhân dẫn đến việc bỏ tù.
Doing that probably wouldn't be fun.	Làm điều đó có thể sẽ không vui lắm.
A sniper shot Tom.	Một tay súng bắn tỉa đã bắn Tom.
I'm not sure why Tom was late.	Tôi không chắc tại sao Tom đến muộn.
Can you buy that for Tom?	Bạn có thể mua cái đó cho Tom không?
Tom went to West Point.	Tom đã đến West Point.
I think Tom can fix this.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sửa lỗi này.
Should we invite Tom to lunch?	Chúng ta có nên mời Tom đi ăn trưa không?
Tom says that he knows three girls named Mary.	Tom nói rằng anh ấy biết ba cô gái tên là Mary.
I discussed it with my dad and decided to change my job.	Tôi đã bàn bạc với bố và quyết định thay đổi công việc của mình.
Tom mistook me for you.	Tom đã nhầm tôi với bạn.
What are the benefits of doing that?	Ích lợi của việc làm đó là gì?
I don't know why Tom would want Mary to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn Mary làm điều đó.
The problem is that I can't sing or dance.	Vấn đề là tôi không thể hát hay nhảy.
Tom doesn't understand French very well.	Tom không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
Tom looks offended.	Tom có ​​vẻ bị xúc phạm.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
I don't think we can do it without everyone's help.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.
I am not a patient man.	Tôi không phải là một người đàn ông kiên nhẫn.
I did everything I had to do.	Tôi đã làm mọi thứ tôi phải làm.
I still have a lot of work to do before I go home.	Tôi còn nhiều việc phải làm trước khi về nhà.
Tom is likely to be busy.	Tom có ​​thể sẽ bận rộn.
I'll go see if Tom comes back.	Tôi sẽ đi xem Tom có ​​về không.
I think Tom is the only one here who can't swim.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất ở đây không biết bơi.
I miss Tom every day.	Tôi nhớ Tom mỗi ngày.
Tom is the one who broke this window.	Tom là người đã phá vỡ cửa sổ này.
I don't know that I don't need to do that.	Tôi không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
How about the hike to the top of the hill?	Làm thế nào về việc đi bộ lên đỉnh đồi?
I looked everywhere for Tom, but couldn't find him.	Tôi đã tìm khắp nơi để tìm Tom, nhưng không thể tìm thấy anh ấy.
I want to know who you are married to.	Tôi muốn biết bạn đã kết hôn với ai.
Tom looked as if he could burst into tears at any moment.	Tom trông như thể anh ấy có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
I'm so glad I'm alive.	Tôi rất vui vì tôi còn sống.
We're here to help Tom.	Chúng tôi ở đây để giúp Tom.
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she needed to do it.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I will run away.	Tôi sẽ chạy trốn.
The main problem with Tom is that he has no sense of humour.	Vấn đề chính với Tom là anh ấy không có khiếu hài hước.
I'm ready for school.	Tôi đã sẵn sàng đến trường.
Tom hadn't done anything like this before.	Tom đã không làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Tom agreed to be interviewed.	Tom đã đồng ý được phỏng vấn.
I have read your report.	Tôi đã đọc báo cáo của bạn.
Tom's handwriting isn't very nice, but it's easy to read.	Chữ viết tay của Tom không đẹp lắm, nhưng rất dễ đọc.
I don't know what the question means.	Tôi không biết câu hỏi có nghĩa là gì.
Aren't you afraid of hurting yourself?	Bạn không sợ làm tổn thương chính mình sao?
That's not very complicated.	Điều đó không phức tạp lắm.
I'm sure Tom never did that.	Tôi chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I am really angry.	Tôi thực sự rất tức giận.
You're the only one who can't do that, right?	Bạn là người duy nhất không thể làm điều đó, phải không?
I'm not jealous of Tom.	Tôi không ghen tị với Tom.
I am not a chef.	Tôi không phải là một đầu bếp.
That waiter was a very nice person, so we don't want to complain about the meal.	Người phục vụ đó là một người rất tốt, vì vậy chúng tôi không muốn phàn nàn về bữa ăn.
"Do you think he will come?" 	"Bạn có nghĩ rằng anh ấy sẽ đến không?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
I think you should take that job in Boston.	Tôi nghĩ bạn nên nhận công việc đó ở Boston.
I will retire in October.	Tôi sẽ nghỉ hưu vào tháng 10.
Tom didn't do a very good job.	Tom đã làm công việc không tốt lắm.
Did you lose your key?	Bạn bị mất chìa khóa phải không?
Five times five is twenty-five.	Năm lần năm là hai mươi lăm.
Looks like Tom has an alibi for the night Mary was murdered.	Có vẻ như Tom có ​​bằng chứng ngoại phạm về cái đêm mà Mary bị sát hại.
Tom says he knows it's time to go.	Tom nói rằng anh ấy biết đã đến lúc phải đi.
I know that you probably won't like this book.	Tôi biết rằng bạn có thể sẽ không thích cuốn sách này.
I know that Tom is someone we can rely on.	Tôi biết rằng Tom là người mà chúng ta có thể dựa vào.
Tom is groaning.	Tom đang rên rỉ.
I wrote a diary in French when I was in high school.	Tôi đã viết nhật ký bằng tiếng Pháp khi còn là học sinh trung học.
We don't have to do it every day.	Chúng ta không cần phải làm điều đó hàng ngày.
Tom wants everyone to go.	Tom mong mọi người đi.
I can't continue this charade.	Tôi không thể tiếp tục trò chơi đố chữ này.
I have started learning how to play the guitar.	Tôi đã bắt đầu học cách chơi guitar.
Tom doesn't want that to happen.	Tom không muốn điều đó xảy ra.
Tom and Mary were both exhausted.	Tom và Mary đều kiệt sức.
Tom spoke faster than usual.	Tom nói nhanh hơn bình thường.
Tom says he needs to get some fresh air.	Tom nói rằng anh ấy cần được hít thở không khí trong lành.
Not much paper left.	Không còn nhiều giấy.
Do you really think Tom will come?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ đến không?
I want Tom to stop.	Tôi muốn Tom dừng lại.
Tom will replace Mary.	Tom sẽ thay thế Mary.
I am nobody.	Tôi chẳng là ai hết.
Tom and I both sing.	Tom và tôi đều hát.
Do you think you're the only one who can do that?	Bạn có nghĩ mình là người duy nhất làm được điều đó không?
I admit that I was the one who did it.	Tôi thừa nhận rằng tôi là người đã làm điều đó.
Tom is usually at home on Sundays.	Tom thường ở nhà vào chủ nhật.
The garden needs to be weeded.	Khu vườn cần được làm cỏ.
They won't tell us anything.	Họ sẽ không nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
Tom says he feels helpless.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bất lực.
Please do not encrypt your files.	Vui lòng không mã hóa tệp của bạn.
I don't think that can happen.	Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I thought you said that Tom wasn't here.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom không có ở đây.
He just likes to bully people.	Anh ta chỉ thích bắt nạt mọi người.
All that is not eternal is eternally obsolete.	Tất cả những gì không phải là vĩnh cửu là vĩnh viễn lỗi thời.
Registration for the program is required.	Đăng ký cho các chương trình là bắt buộc.
No one knew my real name when I was in college.	Không ai biết tên thật của tôi khi tôi còn học đại học.
Tom is crazy about me.	Tom phát điên vì tôi.
Tom once had a crush on Mary.	Tom đã từng phải lòng Mary.
Tom is rude, but Mary is not.	Tom thì thô lỗ, nhưng Mary thì không.
The tourists buy souvenirs.	Các du khách mua quà lưu niệm.
I did what Tom asked me to do.	Tôi đã làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I don't mean to brag, but it's the truth.	Tôi không có ý khoe khoang, nhưng đó là sự thật.
I can't eat that.	Tôi không thể ăn cái đó.
Tom sat down at the piano and started playing.	Tom ngồi xuống cây đàn piano và bắt đầu chơi.
Tom and I both miss you so much.	Tom và tôi đều nhớ bạn rất nhiều.
"Why is Tom in such a bad mood?" 	"Tại sao Tom lại có tâm trạng tồi tệ như vậy?"
"I heard he broke his new car. We should probably leave him alone for now."	"Tôi nghe nói rằng anh ta đã làm hỏng chiếc xe mới mua. Chúng ta có lẽ nên để anh ta một mình trong lúc này."
Tom was not well behaved.	Tom đã không cư xử tốt.
I know Tom knows I'll never make it.	Tôi biết Tom biết tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Tom is a much better bass player than me.	Tom là người chơi bass giỏi hơn tôi nhiều.
We need to sleep at least 8 hours a day.	Chúng ta cần ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày.
Tom is my patient.	Tom là bệnh nhân của tôi.
Tom has just found a job.	Tom vừa tìm được một công việc.
Tom is only a few years older than me.	Tom chỉ hơn tôi vài tuổi.
I can read Chinese pretty well, but I can't write it very well.	Tôi có thể đọc tiếng Trung khá tốt, nhưng tôi không thể viết nó rất tốt.
Both Tom and Mary love camping.	Cả Tom và Mary đều thích cắm trại.
Tom pushed the door shut.	Tom đẩy cửa đóng lại.
Tom is the person we want to hire.	Tom là người chúng tôi muốn thuê.
Tom was sick in bed for about three months.	Tom bị ốm trên giường trong khoảng ba tháng.
I don't trust Tom one bit.	Tôi không tin Tom một chút nào.
I'm not stupid enough to climb the mountain in winter without being fully prepared.	Tôi không ngu ngốc đến mức leo núi vào mùa đông mà không chuẩn bị đầy đủ trước.
Don't you know Tom is going to Australia?	Bạn không biết Tom sẽ đến Úc sao?
Immediately after taking the medicine, his fever subsided.	Ngay sau khi uống thuốc, cơn sốt của anh ấy đã giảm xuống.
I think Tom is very interesting.	Tôi nghĩ Tom rất thú vị.
Tom might be interested.	Tom có ​​thể sẽ quan tâm.
I do it as often as Tom.	Tôi làm điều đó thường xuyên như Tom.
Tom will investigate.	Tom sẽ điều tra.
Tom was the first guy I kissed.	Tom là chàng trai đầu tiên tôi hôn.
Tom has no chance of winning the race.	Tom không có cơ hội chiến thắng trong cuộc đua.
Tom doesn't intend to do it again.	Tom không định làm điều đó một lần nữa.
I didn't know Tom had a girlfriend.	Tôi không biết Tom đã có bạn gái.
We don't think you can.	Chúng tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được.
I want to see Tom as soon as possible.	Tôi muốn gặp Tom càng sớm càng tốt.
Is it true that you plan to go to Boston next weekend?	Có đúng là bạn dự định đến Boston vào cuối tuần tới không?
Tom said that doing it wouldn't be dangerous.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ không nguy hiểm.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
What is your best price?	Giá tốt nhất của bạn là bao nhiêu?
Tom has decided to go.	Tom đã quyết định đi.
I don't understand why Tom wouldn't want to go dancing with his friends.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại không muốn đi khiêu vũ với bạn.
I don't like swimming in public swimming pools.	Tôi không thích bơi ở các bể bơi công cộng.
Is it difficult to work at McDonald's?	Làm việc tại McDonald's có khó không?
I don't understand Tom's strategy.	Tôi không hiểu chiến lược của Tom.
Career as a success.	Nối nghiệp như một sự thành công.
The police asked Tom to tell them what the intruder was wearing.	Cảnh sát yêu cầu Tom cho họ biết kẻ đột nhập đang mặc gì.
Tom said that Mary was not heartbroken.	Tom nói rằng Mary không đau lòng.
Tom should have gone to Boston with Mary.	Tom lẽ ra nên đến Boston với Mary.
Do you think Tom will see me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nhìn thấy tôi?
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó với Tom.
Next time don't go that far.	Lần sau đừng xa như vậy nữa.
This vehicle has a lighter.	Xe này có bật lửa.
Tom says that Mary should do it.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó.
Tom doesn't need to stop what he's doing.	Tom không cần phải dừng việc anh ấy đang làm.
Did you hear that his face hit his motorcycle?	Bạn có nghe nói rằng khuôn mặt của anh ấy đã đâm vào chiếc xe máy của anh ấy không?
Tom has won many awards.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng.
I admit that I did that for a long time.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài.
Does Tom have your number?	Tom có ​​số của bạn không?
I know Tom wouldn't like to do that to us.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó với chúng tôi.
Tom doesn't like chocolate.	Tom không thích sô cô la.
I'm sure Tom would appreciate it if you did.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đánh giá cao nó nếu bạn đã làm điều đó.
Tom confirmed that it happened.	Tom xác nhận rằng điều đó đã xảy ra.
I don't think that will work.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả.
I'm not the only one in the room.	Tôi không phải là người duy nhất trong phòng.
Will Tom live in Australia next year?	Tom sẽ sống ở Úc vào năm tới chứ?
Tom canceled his plans to visit Mary.	Tom đã hủy bỏ kế hoạch đến thăm Mary.
I still haven't told Tom what I have to do.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tôi phải làm gì.
Tom thought he heard Mary's voice.	Tom nghĩ rằng anh đã nghe thấy giọng nói của Mary.
I hate to say this, but I think Tom is right.	Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi nghĩ Tom đã đúng.
Tom is pretty tall, isn't he?	Tom khá cao, phải không?
Can you give me a little more time?	Bạn có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không?
He prides himself on the fact that he has never consulted a doctor in his life.	Anh ấy tự hào về thực tế rằng anh ấy chưa bao giờ hỏi ý kiến ​​bác sĩ trong cuộc đời của mình.
Tom pretends he doesn't know how to open the safe.	Tom giả vờ không biết cách mở két sắt.
Tom seems sober.	Tom có ​​vẻ tỉnh táo.
You should wake me up.	Bạn nên đánh thức tôi.
I highly doubt that Tom will be the first to do it.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom has to plan to do it.	Tom phải lên kế hoạch để làm điều đó.
Can Tom join you?	Tom có ​​thể tham gia cùng bạn không?
I think Tom said that.	Tôi nghĩ Tom đã nói điều đó.
Does that mean you won't come?	Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không đến?
"Look, a hitchhiker. Maybe we should pull over." 	"Nhìn kìa, một người quá giang. Có lẽ chúng ta nên tấp vào lề."
"Are you crazy? Keep driving!"	"Anh bị điên à? Tiếp tục lái xe!"
Except for Tom, everyone in the office left at 2:30.	Ngoại trừ Tom, tất cả mọi người trong văn phòng đều rời đi lúc 2:30.
Tom did not give an answer.	Tom không đưa ra câu trả lời.
Tom was paid yesterday.	Tom đã được trả tiền vào ngày hôm qua.
Tom asks Mary to give him a ride home.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta một chuyến xe về nhà.
Tom helped Mary set up her tent.	Tom đã giúp Mary dựng lều của cô ấy.
Tom grinds his teeth at night.	Tom nghiến răng vào ban đêm.
What did Tom suggest we do?	Tom đã đề nghị chúng ta làm gì?
Tom died in the earthquake.	Tom đã chết trong trận động đất.
That's what Tom and I are praying for.	Đó là điều mà tôi và Tom đang cầu nguyện.
I'm only halfway done.	Tôi chỉ mới làm được một nửa chặng đường.
I'm sorry we're late.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đến muộn.
According to many religions, adultery is a crime.	Theo nhiều tôn giáo, ngoại tình là một tội ác.
That child won't let go of his mother's hand.	Đứa trẻ đó sẽ không buông tay mẹ.
I did not expect that result.	Tôi không mong đợi kết quả đó.
I am at home right now.	Tôi đang ở nhà ngay bây giờ.
I can't come to your birthday party.	Tôi không thể đến dự tiệc sinh nhật của bạn.
Even Tom isn't stupid enough to do that.	Ngay cả Tom cũng không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
I opened the door and held it for Mary.	Tôi mở cửa và giữ nó cho Mary.
Tom says you are gifted.	Tom nói rằng bạn có năng khiếu.
Tom probably won't get caught.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị bắt.
Tom is in trouble.	Tom đang gặp rắc rối.
I have become better.	Tôi đã trở nên tốt hơn.
Tom looked as if he was crying.	Tom trông như thể anh ấy đã khóc.
I know that Tom didn't ask Mary to help him do it.	Tôi biết rằng Tom đã không yêu cầu Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom and Mary took a lot of pictures.	Tom và Mary đã chụp rất nhiều ảnh.
I tried to be the woman Tom wanted me to be.	Tôi đã cố gắng trở thành người phụ nữ mà Tom muốn tôi trở thành.
I think Tom will be back.	Tôi nghĩ Tom sẽ quay lại.
The vase that Tom gave me was made of glass.	Chiếc bình mà Tom tặng tôi được làm bằng thủy tinh.
Tom thinks he might not have to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom has a little trouble finding Mary's house.	Tom gặp một chút khó khăn khi tìm đến nhà của Mary.
Tom is cleaning the living room.	Tom đang dọn dẹp phòng khách.
I get wet.	Tôi bị ướt.
Tom says I don't spend enough time with my family.	Tom nói rằng tôi không dành đủ thời gian cho gia đình.
Tom will be back next week.	Tom sẽ trở lại vào tuần sau.
How did you find out that Tom didn't do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom đã không làm điều đó?
I knew that Tom was suspicious of us.	Tôi biết rằng Tom đã nghi ngờ chúng tôi.
I think Tom and Mary are both funny.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều vui tính.
Tell me what Tom said.	Hãy cho tôi biết những gì Tom đã nói.
Tom drives.	Tom lái xe.
What happened was not Tom's fault.	Chuyện xảy ra không phải lỗi của Tom.
How do you think your friends would describe you?	Bạn nghĩ bạn bè của bạn sẽ mô tả bạn như thế nào?
I want to talk to you before you leave.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trước khi bạn rời đi.
Tom is going to Australia to live with his father.	Tom sẽ đến Úc để sống với cha mình.
I got the impression that Tom wasn't happy with the way things were going.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Do you think Tom won't win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ không thắng?
I googled your ex-husband.	Tôi đã googled chồng cũ của bạn.
Tom told me that he bought a car.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã mua một chiếc ô tô.
Tom says that Mary doesn't like to do that.	Tom nói rằng Mary không thích làm điều đó.
Tom thought I might not have to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó một mình.
I thought I was the one you wanted.	Tôi đã nghĩ rằng tôi là người bạn muốn.
The medal has two sides.	Huy chương có hai mặt.
Tom is older than he looks.	Tom già hơn vẻ ngoài của anh ấy.
I don't want Tom in this room.	Tôi không muốn Tom ở trong phòng này.
Tom has never helped anyone with anything.	Tom chưa bao giờ giúp ai làm bất cứ điều gì.
What's in this box you can use?	Có gì trong hộp này bạn có thể sử dụng?
I suspect that Tom is still hungry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn đói.
I'm tired of talking to you about this.	Tôi mệt mỏi khi nói chuyện với bạn về điều này.
Let me tell you why that won't happen.	Hãy để tôi cho bạn biết tại sao điều đó sẽ không xảy ra.
Tom works with us.	Tom làm việc với chúng tôi.
Tom is still looking for Mary.	Tom vẫn đang tìm Mary.
Tom had an accident and is currently at the hospital in Boston.	Tom bị tai nạn và hiện đang ở bệnh viện ở Boston.
I wanted to find out why Tom decided not to go.	Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao Tom quyết định không đi.
I hope someone is documenting this.	Tôi hy vọng ai đó đang ghi lại điều này.
I don't think anyone would suspect you're not really Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó nghi ngờ bạn không thực sự là Tom.
Tom doesn't like to watch baseball.	Tom không thích xem bóng chày.
I can tell you how to avoid the mistakes I've made.	Tôi có thể cho bạn biết làm thế nào để tránh những sai lầm mà tôi đã mắc phải.
I usually go home at six o'clock.	Tôi thường về nhà lúc sáu giờ.
I don't want to faint.	Tôi không muốn ngất đi.
I want to go out with Tom.	Tôi muốn đi chơi với Tom.
No matter what happens, I won't change my mind.	Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không thay đổi ý định.
It's raining.	Trời đang mưa đá.
Tom was shocked and bewildered.	Tom bị sốc và hoang mang.
How the hell did you know that Tom would be here?	Làm thế quái nào mà bạn biết rằng Tom sẽ ở đây?
He doesn't have nightmares.	Anh ấy không gặp ác mộng.
What are you going to do tonight?	Bạn định làm gì tối nay?
Tom will soon be able to do it without any help.	Tom sẽ sớm làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Those guys are absolutely unbelievable.	Những kẻ đó hoàn toàn không thể tin được.
I didn't know that Tom didn't get paid for doing that.	Tôi không biết rằng Tom đã không được trả tiền khi làm điều đó.
Tom may need to stay in the hospital for a few more days.	Tom có ​​thể cần phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đáng tin cậy.
Are you seriously thinking about giving your computer to Tom?	Bạn có đang suy nghĩ nghiêm túc về việc tặng máy tính của mình cho Tom không?
I didn't expect you to come so soon.	Tôi không mong đợi bạn đến sớm như vậy.
Tom didn't say he would.	Tom không nói rằng anh ấy sẽ làm như vậy.
Tom is currently studying in the library.	Tom hiện đang học trong thư viện.
What are you two going to do?	Hai người định làm gì?
You don't have to eat if you don't want to.	Bạn không cần phải ăn nếu bạn không muốn.
Nothing is said on this matter.	Không có gì được nói về vấn đề này.
I thought you said you wanted to be the first to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Do you think Tom will ever do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ làm điều đó?
I won't go back there again.	Tôi sẽ không quay lại đó nữa.
Sorry. 	Xin lỗi.
I made a mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm.
I don't want to sound too eager.	Tôi không muốn tỏ ra quá háo hức.
Tom is not friendly with Mary.	Tom không thân thiện với Mary.
Continue scrolling.	Tiếp tục cuộn.
Should Tom be punished for that?	Tom có ​​nên bị trừng phạt vì điều đó không?
There's more beer in the fridge.	Có nhiều bia hơn trong tủ lạnh.
I didn't realize Tom was about to leave.	Tôi không nhận ra Tom đang định bỏ đi.
If you can't visit a country where they speak the language you're learning, find a local bar where native speakers of that language hang out and start hanging out there.	Nếu bạn không thể đến thăm một quốc gia nơi họ nói ngôn ngữ bạn đang học, hãy tìm một quán bar địa phương nơi những người bản ngữ nói ngôn ngữ đó lui tới và bắt đầu đi chơi ở đó.
How will we pay the mortgage?	Chúng tôi sẽ trả tiền thế chấp như thế nào?
Tom describes the man who hit him.	Tom mô tả người đàn ông đã đánh anh ta.
Can Tom stay in Boston with you for a few months?	Tom có ​​thể ở lại Boston với bạn vài tháng không?
I don't often sleep on planes.	Tôi không thường xuyên ngủ trên máy bay.
Tom almost did it when he was in Boston.	Tom gần như đã làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
Tom never even tried to win.	Tom thậm chí chưa bao giờ cố gắng giành chiến thắng.
Tom won't tell Mary he's tired.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy mệt.
There's still a lot we haven't done.	Còn rất nhiều điều chúng tôi chưa làm được.
I don't have a hacksaw.	Tôi không có cưa sắt.
I promise I won't cry.	Tôi hứa là tôi sẽ không khóc.
I think we'll be happy to do that.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất vui khi làm điều đó.
He is a sassy guy.	Anh ta là một kẻ ngổ ngáo.
Tom says he doesn't know what to do next.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì tiếp theo.
She is a pianist and her sister is a singer.	Cô ấy là một nghệ sĩ piano và em gái cô ấy là một ca sĩ.
We know Tom will probably be late.	Chúng tôi biết Tom có ​​thể sẽ đến muộn.
Tom was too stunned to answer.	Tom quá choáng váng để trả lời.
Tom is bothering Mary.	Tom đang làm phiền Mary.
Tom said it can take hours to do it.	Tom cho biết có thể mất hàng giờ để làm điều đó.
What flowers do you plant in spring?	Mùa xuân trồng hoa gì?
Tom seems pretty busy.	Tom có ​​vẻ khá bận.
My neighbors are shady.	Hàng xóm của tôi mờ ám.
Tom doesn't drink coffee.	Tom không uống cà phê.
Tom's French is a bit off.	Tiếng Pháp của Tom hơi xa.
Tom was charged with assault.	Tom bị buộc tội hành hung.
Tom was afraid that he was about to lose everything.	Tom sợ rằng mình sắp mất tất cả.
I'm the one who gave Tom your phone number.	Tôi là người đã cho Tom số điện thoại của bạn.
Tom suggested we call Mary.	Tom đề nghị chúng tôi gọi Mary.
Tom and Mary are cleaning up the mess now.	Tom và Mary đang dọn dẹp đống lộn xộn bây giờ.
Tom considers gambling to be a sin.	Tom cho rằng cờ bạc là một tội lỗi.
Tom couldn't say for sure where his kidnappers had taken him.	Tom không thể nói chắc những kẻ bắt cóc đã đưa anh ta đi đâu.
Don't forget to thank Tom for his help.	Đừng quên cảm ơn Tom vì sự giúp đỡ của anh ấy.
Let's toss a coin.	Hãy tung một đồng xu.
Tom has to finish it by 2:30.	Tom phải hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom didn't wake up when Mary got home.	Tom không dậy khi Mary về nhà.
Tom called Mary around 2:30.	Tom gọi cho Mary vào khoảng 2:30.
I don't know what's in that room.	Tôi không biết có gì trong căn phòng đó.
As a child, I could sleep anywhere.	Khi còn nhỏ, tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu.
A Japanese wouldn't say such things.	Một người Nhật sẽ không nói những điều như vậy.
Who does Tom travel with?	Tom đi du lịch với ai?
Tom is worried that he might lose his driver's license.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể bị mất bằng lái.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
I think we have a problem.	Tôi nghĩ chúng ta có một vấn đề.
I don't know anything about this.	Tôi không biết gì về điều này.
You still haven't told Tom why you wouldn't do it, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn sẽ không làm điều đó, phải không?
I didn't know you would do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó một mình.
I don't mind if you do it or not.	Tôi không bận tâm nếu bạn làm điều đó hay không.
I don't know what Tom did.	Tôi không biết Tom đã làm gì.
You're having a bad day, aren't you?	Bạn đang có một ngày tồi tệ, phải không?
You are always disappointed.	Bạn luôn thất vọng.
I will skate.	Tôi sẽ trượt băng.
I'll lend you the tools you need to do it.	Tôi sẽ cho bạn mượn các công cụ mà bạn cần để làm điều đó.
I want to buy a couple of pairs of sunglasses.	Tôi muốn mua một vài cặp kính râm.
Tom has a parrot that speaks French.	Tom có ​​một con vẹt nói tiếng Pháp.
You're a Boston native, aren't you?	Bạn là người gốc Boston, phải không?
Tom and I have not seen each other for a long time.	Tôi và Tom đã lâu không gặp nhau.
Tom survived the crash.	Tom đã sống sót sau vụ tai nạn.
Tom and Mary both complain about John.	Tom và Mary đều phàn nàn về John.
How do you feel about Tom now?	Bạn cảm thấy thế nào về Tom bây giờ?
Tom told me I could do it.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể làm điều đó.
Tom told Mary what to do.	Tom nói với Mary những gì phải làm.
I want a trumpet like the one Tom has.	Tôi muốn có một chiếc kèn giống như cái mà Tom có.
I don't want Tom to know that I'm married.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi đã kết hôn.
Nobody's home.	Không có ai ở nhà.
I think Tom won't mind if we're a little late.	Tôi nghĩ Tom sẽ không phiền nếu chúng ta đến muộn một chút.
Tom told me that someone wanted to see me.	Tom nói với tôi rằng có một người muốn gặp tôi.
Go ahead and ask me any questions you want.	Hãy tiếp tục và hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn muốn.
Tom is wrapping presents for Mary.	Tom đang gói quà cho Mary.
Don't bother Tom.	Đừng làm phiền Tom.
Tom didn't seem worried.	Tom không có vẻ lo lắng.
Tom is trying to calm his dog.	Tom đang cố gắng trấn an con chó của mình.
Tom says he feels at home.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy như ở nhà.
I don't hang out with Tom anymore.	Tôi không đi chơi với Tom nữa.
Tom works at an insurance company.	Tom làm việc tại một công ty bảo hiểm.
He is your father.	Ông ấy là cha của bạn.
Tom doesn't want Mary to get in trouble.	Tom không muốn Mary gặp rắc rối.
Tom is dizzy.	Tom chóng mặt.
Tom says that he thinks Mary speaks French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary nói tiếng Pháp.
Tom sent many letters to Mary.	Tom đã gửi nhiều bức thư cho Mary.
Tom is the one to deal with that.	Tom là người phải giải quyết việc đó.
I'm glad we made that clear.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm rõ điều đó.
We cannot tell you anything yet.	Chúng tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì được nêu ra.
You make absolutely no sense.	Bạn hoàn toàn không có ý nghĩa.
Tom said that he hoped Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
Tom doesn't know that I don't need to do it today.	Tom không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
The frost killed all the flowers.	Sương giá đã giết chết tất cả những bông hoa.
My wife goes to the village market to buy food every day.	Vợ tôi đi chợ làng mua thức ăn hàng ngày.
Tom is not my responsibility.	Tom không phải là trách nhiệm của tôi.
Tom and I have been good friends for a long time.	Tom và tôi đã là bạn tốt của nhau trong một thời gian dài.
Are you sure this plan will work?	Bạn có chắc là kế hoạch này sẽ thành công?
Have you ever thought about modeling?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc làm người mẫu chưa?
I made a very delicious boiled egg.	Tôi làm một món trứng luộc rất ngon.
Look around you. 	Nhìn xung quanh bạn.
Surrounded by good friends.	Xung quanh bạn là những người bạn tốt.
Did Tom find the person he was looking for?	Tom có ​​tìm được người mà anh ấy đang tìm kiếm không?
Tom watches TV every night.	Tom xem TV mỗi đêm.
Tom appears to have been subpoenaed.	Tom dường như đã được trát.
Tom was still looking at Mary.	Tom vẫn nhìn Mary.
I doubt if Tom wants to come with us.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​muốn đi cùng chúng tôi không.
I never did it the way Tom did.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó như cách Tom đã làm.
You're not really threatening me, are you?	Bạn không thực sự đe dọa tôi, phải không?
Tom had a fight last night.	Tom đã đánh nhau đêm qua.
Tom told me that he thought Mary was shy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nhút nhát.
I know Tom isn't here.	Tôi biết Tom không có ở đây.
Tom told me he wanted to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Boston.
Tom wants to be a pharmacist.	Tom muốn trở thành dược sĩ.
Would you like something to eat before we leave?	Bạn có muốn ăn gì đó trước khi chúng ta rời đi không?
I doubt that Tom really needs to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó.
The police searched Tom's house.	Cảnh sát đã khám xét nhà của Tom.
Tom plans to go to Australia next week.	Tom dự định sẽ đi Úc vào tuần tới.
Have you called Tom yet?	Bạn đã gọi cho Tom chưa?
Tom is arrested as a suspect in a criminal case.	Tom bị bắt vì là nghi phạm trong một vụ án hình sự.
I think Tom will probably disagree with you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ không đồng ý với bạn.
Are you going to write an email to Tom today?	Bạn có định viết email cho Tom hôm nay không?
I know Tom is the one who has to tell Mary she needs to do it.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom loves rice pudding.	Tom thích bánh pudding gạo.
I have a pretty good idea of ​​what needs to be done.	Tôi có một ý tưởng khá tốt về những gì cần phải làm.
He longs for the winter to pass.	Anh khao khát mùa đông qua đi.
Tom said that he and his friends plan to go camping next weekend.	Tom nói rằng anh và những người bạn của mình dự định sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
I want to return these pants because they are too big for me.	Tôi muốn trả lại những chiếc quần này vì chúng quá lớn đối với tôi.
Maybe I'd better not tell Tom what we did.	Có lẽ tốt hơn hết tôi không nên nói với Tom những gì chúng tôi đã làm.
Tom can't seem to do that anymore.	Tom dường như không thể làm được điều đó nữa.
Tom acted foolishly.	Tom đã hành động dại dột.
They were speechless.	Họ không nói nên lời.
Tom won't see Mary today.	Tom sẽ không gặp Mary hôm nay.
Tom is lazy and always has been.	Tom lười biếng và luôn như vậy.
Tom seems very happy to be here.	Tom có ​​vẻ rất hạnh phúc khi ở đây.
You should let Tom know that you need to do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn cần phải làm điều đó.
My sister usually takes care of the flower bed.	Em gái tôi thường chăm sóc bồn hoa.
I miss you when you're not here.	Tôi nhớ bạn khi bạn không có ở đây.
Tom is leaning against the fence.	Tom đang dựa vào hàng rào.
Do any of you know what to do in an emergency?	Có ai trong số các bạn biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp không?
I know that Tom doesn't want to do that to you.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với bạn.
Was Tom surprised to see Mary?	Tom có ​​ngạc nhiên khi gặp Mary không?
I'm sure you'll enjoy the party.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích bữa tiệc.
Tom says he thinks Mary is alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở một mình.
Tom almost always does that.	Tom hầu như luôn làm điều đó.
How did Tom know Mary said that?	Làm sao Tom biết Mary nói vậy?
Tom never really wanted to learn to swim.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn học bơi.
I know that Tom is afraid.	Tôi biết rằng Tom sợ.
Tom is not very tech savvy.	Tom không am hiểu nhiều về công nghệ.
Tom is really nice.	Tom thực sự rất tốt.
Stop picking up nitrogen.	Ngừng nhặt nitơ.
Tom told Mary that I was motivated to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi có động lực để làm điều đó.
We all live in the same dormitory.	Tất cả chúng tôi sống trong cùng một ký túc xá.
Please put this cup under your drink.	Vui lòng đặt cốc này dưới đồ uống của bạn.
That is also the mistake we always make.	Đó cũng là sai lầm mà chúng tôi luôn mắc phải.
In the event of an earthquake, turn off the gas.	Trong trường hợp động đất, hãy tắt ga.
It's a pity I didn't buy one of those when I had the chance.	Thật tiếc vì tôi đã không mua một trong những cái đó khi tôi có cơ hội.
There is a chance it will work.	Có khả năng nó sẽ hoạt động.
You're not the only one who can't do that.	Bạn không phải là người duy nhất không thể làm điều đó.
Does Tom deserve to die?	Tom có ​​đáng chết không?
I think Tom is inefficient.	Tôi nghĩ rằng Tom không hiệu quả.
I just kissed Mary.	Tôi vừa hôn Mary.
Tom says he wants to live in a cave.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống trong một hang động.
I think it's too late to do that.	Tôi nghĩ rằng đã quá muộn để làm điều đó.
Tom has only three hours to do it.	Tom chỉ có ba giờ để hoàn thành việc đó.
Tom seems to have lost interest in collecting seashells.	Tom dường như không còn hứng thú với việc thu thập vỏ sò.
I got on board.	Tôi đã lên tàu.
Tom was found guilty and sentenced to death.	Tom bị kết tội và bị kết án tử hình.
We had to postpone the meeting because of the storm.	Chúng tôi đã phải hoãn cuộc họp vì cơn bão.
I know you're upset now.	Tôi biết bây giờ bạn đang khó chịu.
I did what Tom asked me to do.	Tôi đã làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
A truck stopped in the middle of the road.	Một chiếc xe tải dừng ngang giữa đường.
I thought you didn't have a boyfriend.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không có bạn trai.
Tom must return what is not his.	Tom phải trả lại những gì không phải của mình.
Tom is not in the park.	Tom không có trong công viên.
Tom can't remember his password.	Tom không thể nhớ mật khẩu của mình.
Tom says that Mary doesn't need to do that anymore.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm như vậy nữa.
Tom and Mary knew that John wasn't going to do that.	Tom và Mary biết rằng John không định làm điều đó.
Tom was hoping he wouldn't have to do it.	Tom đã hy vọng anh ấy sẽ không phải làm điều đó.
I will give this book to you if you want it.	Tôi sẽ đưa cuốn sách này cho bạn nếu bạn muốn nó.
Give me the magnifying glass.	Đưa tôi cái kính lúp.
Tom reached for the bottle and poured Mary another glass.	Tom với lấy cái chai và rót cho Mary một ly khác.
Do you really think that will work?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả?
That's how I know you love Tom.	Đó là cách tôi biết bạn yêu Tom.
Why would someone call me this late at night?	Tại sao ai đó lại gọi cho tôi vào đêm muộn như thế này?
I assured Tom that I would not do so again.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa.
You don't know the truth.	Bạn không biết sự thật.
Who cares if Tom wins or not.	Ai quan tâm Tom có ​​thắng hay không.
Tom probably won't come by taxi.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến bằng taxi.
Here is a list of things I want to do.	Đây là danh sách những điều tôi muốn làm.
Spam is annoying.	Thư rác gây khó chịu.
Tom is quite hungry.	Tom khá đói.
I don't know why we have to stop.	Tôi không biết tại sao chúng ta phải dừng lại.
Why don't we tell Tom the truth?	Tại sao chúng ta không nói cho Tom biết sự thật?
Tom moved to Boston over three years ago.	Tom chuyển đến Boston hơn ba năm trước.
Most likely Tom won't make it.	Nhiều khả năng Tom sẽ không làm được điều đó.
I burp.	Tôi ợ.
Even smart people are lazy sometimes.	Ngay cả những người thông minh đôi khi cũng lơ đễnh.
Tom is probably going to Australia next month.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc vào tháng tới.
I can't understand why someone would do something like that.	Tôi không thể hiểu tại sao ai đó lại làm điều gì đó như vậy.
Tom says you can help.	Tom nói rằng bạn có thể giúp.
Tom returned home to live with his parents in Boston.	Tom trở về nhà sống với bố mẹ ở Boston.
Tom tells everyone that he is reluctant to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó.
I don't think Tom is being honest.	Tôi không nghĩ Tom đang trung thực.
Tom showed no remorse.	Tom tỏ ra không hối hận.
Tom is not the only one who is sleepy. 	Tom không phải là người duy nhất buồn ngủ.
Mary is also sleepy.	Mary cũng buồn ngủ.
Tom says he hopes you won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
She is good at imitating him.	Cô ấy giỏi bắt chước anh ấy.
When I first laid eyes on Tom, I knew he was different from any man I had ever met.	Khi tôi lần đầu tiên để mắt đến Tom, tôi biết anh ấy khác với bất kỳ người đàn ông nào mà tôi từng gặp.
Tom helped Mary wash the window.	Tom đã giúp Mary rửa cửa sổ.
Tom put the thermometer on the wall.	Tom đặt nhiệt kế lên tường.
I know that Tom didn't know we were the ones who did it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi là những người đã làm điều đó.
We can't do anything about that now.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó bây giờ.
Tom and Mary seemed to have finished arguing.	Tom và Mary dường như đã tranh cãi xong.
I don't believe what Tom says.	Tôi không tin điều Tom nói.
I don't want to go to Australia.	Tôi không muốn đi Úc.
Complaining won't change anything.	Phàn nàn sẽ không thay đổi được gì.
Tom said that's what he wanted to do.	Tom nói đó là những gì anh ấy muốn làm.
Tom appeared in public.	Tom lộ diện trước công chúng.
There is a problem here.	Có một vấn đề ở đây.
What is your favorite salad dressing?	Nước xốt salad yêu thích của bạn là gì?
He was in a bad mood, which was rare for him.	Anh ấy đang có một tâm trạng tồi tệ, điều hiếm thấy đối với anh ấy.
Tom ran to Mary.	Tom chạy đến chỗ Mary.
How long does it take to become a cardiologist?	Mất bao lâu để trở thành một bác sĩ tim mạch?
I don't know where to park the car.	Tôi không biết để xe ở đâu.
I know Tom as a control freak.	Tôi biết Tom là một kẻ thích kiểm soát.
Humans cannot live without air.	Con người không thể sống thiếu không khí.
I wish I had asked Tom to help me.	Tôi ước rằng tôi đã nhờ Tom giúp tôi.
Tom is not smart at all.	Tom không thông minh chút nào.
All Tom needs is a computer.	Tất cả những gì Tom cần là một chiếc máy tính.
A doctor quickly amputated his left arm and stopped the bleeding.	Một bác sĩ đã nhanh chóng cắt bỏ cánh tay trái của anh và cầm máu nhiều.
I'm pretty sure that won't happen today.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom broke Mary's cup.	Tom đã làm vỡ cốc của Mary.
Tell Tom he needs to do it by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó trước 2:30.
This is a matter of prime importance.	Đây là một vấn đề quan trọng hàng đầu.
Tom stammered.	Tom lắp bắp.
Tom is not a good country singer.	Tom không phải là một ca sĩ nhạc đồng quê hay.
Tom says that Mary is not sleepy.	Tom nói rằng Mary không buồn ngủ.
I realized that was a stupid thing to do.	Tôi nhận ra rằng đó là một việc làm ngu ngốc.
If the brain is dead, we should let the patient die.	Nếu não đã chết, chúng ta nên để bệnh nhân chết.
Do you believe in guardian angels?	Bạn có tin vào những thiên thần hộ mệnh?
Tom has open heart surgery.	Tom phải phẫu thuật tim hở.
Cars are a wonderful invention.	Ô tô là một phát minh tuyệt vời.
I told Tom what he should wear to the party.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên mặc gì đến bữa tiệc.
Does your head still ache?	Đầu của bạn vẫn còn nhức?
Tom seems pretty upset about that.	Tom có ​​vẻ khá khó chịu về điều đó.
I want to put Tom behind bars right now.	Tôi muốn đưa Tom sau song sắt ngay bây giờ.
I couldn't leave the house until my mother came back.	Tôi không thể ra khỏi nhà cho đến khi mẹ tôi quay lại.
Tom always leaves the house before seven o'clock.	Tom luôn rời nhà trước bảy giờ.
I have a feeling that Tom needs to do that.	Tôi có cảm giác rằng Tom cần phải làm điều đó.
She seems to have a surprise in store for me.	Cô ấy dường như có một điều bất ngờ trong cửa hàng dành cho tôi.
I don't know much about art, but I know what I like.	Tôi không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng tôi biết mình thích gì.
Without you, life wouldn't be the same.	Nếu không có bạn, cuộc sống sẽ không giống như vậy.
Tom doesn't say much about what happened last weekend.	Tom không nói nhiều về những gì đã xảy ra vào cuối tuần trước.
This will do.	Điều này sẽ làm.
You didn't know Tom had to do it today, did you?	Bạn không biết Tom phải làm điều đó hôm nay, phải không?
No one thinks you're a coward.	Không ai nghĩ bạn là một kẻ hèn nhát.
Silence usually implies consent.	Sự im lặng thường ngụ ý sự đồng ý.
Tom never leaves early.	Tom không bao giờ đi sớm.
We are focused on getting that done.	Chúng tôi đang tập trung hoàn thành việc đó.
We went up three floors.	Chúng tôi đã lên ba tầng.
Tom said he thought Mary might not cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ không khóc.
Tom said Mary was unlucky.	Tom nói Mary thật không may mắn.
Tom is not ready to do that yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom wants to drink something.	Tom muốn uống gì đó.
I hope Tom is no longer in Boston.	Tôi hy vọng Tom không còn ở Boston.
I will be happy when I finish.	Tôi sẽ rất vui khi tôi hoàn thành.
I never intended to ask you to pay the bill.	Tôi không bao giờ có ý định yêu cầu bạn thanh toán hóa đơn.
Tom and Mary said they were willing to take care of our children.	Tom và Mary nói rằng họ sẵn sàng chăm sóc con cái của chúng tôi.
It's not exactly rocket science.	Nó không chính xác là khoa học tên lửa.
I don't think Tom would always go bankrupt if he spent his money more carefully.	Tôi không nghĩ Tom sẽ luôn bị phá sản nếu anh ấy tiêu tiền cẩn thận hơn.
Tom thinks Mary lied about where she was.	Tom nghĩ rằng Mary đã nói dối về nơi cô ấy đã ở.
Defense alliances are an essential part of German security policy.	Liên minh quốc phòng là một phần thiết yếu trong chính sách an ninh của Đức.
You can't even do simple arithmetic?	Bạn thậm chí không thể làm số học đơn giản?
It is not what it seems.	Nó không phải là những gì nó có vẻ.
I don't think Tom will be impressed by what Mary has done.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị ấn tượng bởi những gì Mary đã làm.
The accident happened because a small child was left alone on the road.	Tai nạn xảy ra do một cháu nhỏ bị bỏ lại một mình trên đường.
Tom is going on a cruise with Mary this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đi du thuyền với Mary.
Mary is wearing provocative clothes.	Mary đang mặc đồ khiêu khích.
I don't like being treated like this.	Tôi không thích bị đối xử như thế này.
Tom, I'm in trouble. 	Tom, tôi gặp rắc rối.
I need you to come pick me up.	Tôi cần bạn đến đón tôi.
Tom said he knew Mary might have to do it herself.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể phải tự mình làm việc đó.
I doubt that sanctions will work.	Tôi nghi ngờ rằng các biện pháp trừng phạt sẽ hoạt động.
It's wet in Boston now.	Bây giờ ở Boston ẩm ướt.
I can't find a way to solve this problem.	Tôi không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
Tom is wearing a new shirt bought yesterday.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi mới mua hôm qua.
Tom doubts that what happened today will ever happen again.	Tom nghi ngờ rằng những gì đã xảy ra ngày hôm nay sẽ bao giờ xảy ra nữa.
I don't think that's very important.	Tôi không nghĩ điều đó quan trọng lắm.
You still haven't seen anything.	Bạn vẫn chưa thấy gì cả.
Tom was unable to change anything.	Tom đã không thể thay đổi bất cứ điều gì.
The captain controls the entire ship.	Thuyền trưởng điều khiển toàn bộ con tàu.
I think Tom is having a good time.	Tôi nghĩ rằng Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
At least 20% of El Salvador's population lives abroad.	Ít nhất 20% dân số El Salvador sống ở nước ngoài.
What I need is a bodyguard.	Những gì tôi cần là một vệ sĩ.
I want to learn to sound more like a native speaker.	Tôi muốn học cách nghe giống người bản ngữ hơn.
Tom told me he was safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã an toàn.
How long do you think the meeting will last?	Bạn nghĩ cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu?
This is completely inexcusable.	Điều này hoàn toàn không thể bào chữa được.
I convinced Tom to try again.	Tôi đã thuyết phục Tom thử lại.
I don't usually come here on Mondays.	Tôi không thường đến đây vào thứ Hai.
Tom didn't speak much French when I first met him.	Tom không nói được nhiều tiếng Pháp khi tôi gặp anh ấy lần đầu.
Tom usually doesn't make mistakes.	Tom thường không mắc lỗi.
Tom was probably only a year or two younger than Mary.	Tom có ​​lẽ chỉ trẻ hơn Mary một hoặc hai tuổi.
I think I can trust you, Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng anh, Tom.
Tom knows that Mary cannot speak French.	Tom biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
Love is immortal.	Tình yêu là bất tử.
I think I might need to go home early.	Tôi nghĩ tôi có thể cần phải về nhà sớm.
I don't think that will still be an issue.	Tôi không nghĩ rằng đó sẽ vẫn là một vấn đề.
Tom didn't tell Mary he wouldn't do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
For him, it may be possible, but I will never pass the test.	Đối với anh ấy, điều đó có thể là có thể, nhưng tôi sẽ không bao giờ vượt qua bài kiểm tra.
The doctors assured Tom Mary that she would be fine.	Các bác sĩ đảm bảo Tom Mary sẽ ổn.
I want to see Tom again.	Tôi muốn gặp lại Tom.
Making model airplanes is fun.	Làm máy bay mô hình thật thú vị.
I wish you had let Tom come with us.	Tôi ước bạn đã để Tom đi với chúng tôi.
I don't eat much.	Tôi không ăn nhiều.
Jesus cried.	Jesus khóc.
Tom is stupid, isn't he?	Tom thật ngốc nghếch phải không?
We cannot change our schedule.	Chúng tôi không thể thay đổi lịch trình của mình.
I'm still thinking about what we should do.	Tôi vẫn đang suy nghĩ về những gì chúng ta nên làm.
Do I have to bring my son to your office?	Tôi có phải đưa con trai tôi đến văn phòng của bạn?
I want to watch content on TV right now.	Tôi muốn xem nội dung trên TV ngay bây giờ.
Tom asked us to wait here.	Tom yêu cầu chúng tôi đợi ở đây.
Don't sit too close to the fire.	Đừng ngồi quá gần đống lửa.
Tom said he doesn't think Mary really enjoys doing it alone.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó một mình.
I became friends with Tom.	Tôi đã trở thành bạn của Tom.
Tom promised to go get it for me.	Tom đã hứa sẽ đi lấy cái đó cho tôi.
Tom is still working at the same company.	Tom vẫn đang làm việc ở cùng một công ty.
I don't need it now.	Tôi không cần nó bây giờ.
I don't think Tom is old enough to drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ lớn để lái xe.
You don't get paid to ask questions.	Bạn không được trả tiền để đặt câu hỏi.
I swore I would never kiss Tom, but in the end I kissed him.	Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ hôn Tom, nhưng cuối cùng tôi đã hôn anh ấy.
Tom is not a drug dealer.	Tom không phải là một tay buôn ma túy.
We've been in dangerous situations before.	Chúng tôi đã từng ở trong những tình huống nguy hiểm trước đây.
What is your job here?	Công việc của bạn ở đây là gì?
I don't want to sing anymore.	Tôi không muốn hát nữa.
I don't think I'll be able to finish this alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể hoàn thành việc này một mình.
Have they found Tom yet?	Họ đã tìm thấy Tom chưa?
Tom liked the way Mary sang.	Tom thích cách Mary hát.
I don't think you will understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
I'm not a big fan of him.	Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của anh ấy.
Tom doesn't laugh as much as before.	Tom không còn cười nhiều như trước nữa.
That's your seat.	Đó là chỗ ngồi của bạn.
I speak French much better than I speak English.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn nhiều so với tôi nói tiếng Anh.
He flies a kite well.	Anh ấy thả diều giỏi.
Tom wants to give his girlfriend a very special gift.	Tom muốn tặng một món quà rất đặc biệt cho bạn gái của mình.
She came to America with the purpose of studying English literature.	Cô đến Mỹ với mục đích nghiên cứu văn học Anh.
I wasn't as disappointed as Tom.	Tôi đã không thất vọng như Tom.
Didn't Tom know that would happen?	Tom không biết điều đó sẽ xảy ra sao?
I heard that Tom is married.	Tôi nghe nói rằng Tom đã kết hôn.
How was Tom killed?	Tom bị giết như thế nào?
Tom stuck out his tongue.	Tom lè lưỡi.
Tom died early Monday.	Tom mất vào đầu ngày thứ Hai.
Everyone knows that I used to live in Boston.	Mọi người đều biết rằng tôi đã từng sống ở Boston.
Stop taking pictures. 	Ngừng chụp ảnh.
You look like a tourist.	Bạn trông giống như một khách du lịch.
Why isn't Tom here yet?	Tại sao Tom vẫn chưa ở đây?
We went to the museum to study Japanese history.	Chúng tôi đến bảo tàng để nghiên cứu lịch sử Nhật Bản.
Disgruntled co-workers can be a huge pain.	Đồng nghiệp bất mãn có thể là một nỗi đau lớn.
The most valuable minerals were washed away from the soil.	Các khoáng chất có giá trị nhất đã bị rửa trôi khỏi đất.
The contract will expire next year.	Hợp đồng sẽ hết hạn vào năm sau.
Tom goes to bed early and gets up early.	Tom đi ngủ sớm và dậy sớm.
I hope Tom will be here tonight.	Tôi mong Tom sẽ ở đây tối nay.
I wish I didn't have to work tomorrow.	Tôi ước gì ngày mai tôi không phải làm việc.
Tom knows what upsets Mary and he loves to tease her.	Tom biết điều gì khiến Mary khó chịu và anh thích trêu chọc cô.
I rented a jet.	Tôi thuê một chiếc máy bay phản lực.
Tom said he would do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm.
Something is bothering me.	Có điều gì đó làm tôi khó chịu.
Tom tells Mary that he is determined to embrace the law for himself.	Tom nói với Mary rằng anh ta quyết tâm nắm lấy luật pháp cho riêng mình.
How much do you expect to get rid of Tom?	Bạn mong đợi bao nhiêu để thoát khỏi Tom?
I will be punished for doing that, I'm pretty sure.	Tôi sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó, tôi khá chắc chắn.
I bent down to pick up a coin I saw on the ground.	Tôi cúi xuống nhặt một đồng xu mà tôi nhìn thấy trên mặt đất.
Tom finished his shopping before Mary finished hers.	Tom đã hoàn thành việc mua sắm của mình trước khi Mary hoàn thành món đồ của cô ấy.
Tom did not rest for a moment.	Tom đã không nghỉ ngơi trong giây lát.
Tom only eats meat.	Tom chỉ ăn thịt.
We still don't have everything we need.	Chúng tôi vẫn chưa có mọi thứ chúng tôi cần.
It's cheap as hell.	Nó rẻ như bèo.
I don't have time for that today.	Tôi không có thời gian cho việc đó hôm nay.
I still think Tom doesn't understand what's going on.	Tôi vẫn nghĩ rằng Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom knocked on the door and then walked in without waiting.	Tom gõ cửa và sau đó bước vào mà không cần chờ đợi.
If someone invites you to an event with a white tie, do you know what you should wear?	Nếu ai đó mời bạn đến một sự kiện với cà vạt trắng, bạn có biết mình nên mặc gì không?
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể thắng.
I wonder what they were whispering to each other.	Tôi tự hỏi họ đang thì thầm với nhau điều gì.
Tom likes Boston more than any other place he's ever lived.	Tom thích Boston hơn bất kỳ nơi nào khác mà anh ấy từng sống.
Tom lived in Australia for three years when he was a child.	Tom sống ở Úc ba năm khi anh còn nhỏ.
Things escalated quickly.	Mọi thứ leo thang nhanh chóng.
I don't think we'll do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó với Tom.
It is a thankless job.	Đó là một công việc vô ơn.
Tom told me it was just my imagination.	Tom nói với tôi rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi.
Tom saw Mary entering the cave.	Tom nhìn thấy Mary vào hang.
What do you think is the right thing to do?	Bạn nghĩ điều gì là đúng đắn để làm?
They pushed Tom forward.	Họ đẩy Tom về phía trước.
"Whose letter is that?" 	"Bức thư đó của ai?"
"It's from Tom."	"Đó là từ Tom."
Tom told me he was no longer on the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn ở trong đội nữa.
I can't believe I'm not dreaming.	Tôi khó tin là mình không mơ.
Tom wished he hadn't asked Mary to quit doing it.	Tom ước gì anh không yêu cầu Mary bỏ làm việc đó.
The ability to think clearly in times of crisis is hardest to come by.	Khả năng suy nghĩ sáng suốt trong thời kỳ khủng hoảng là khó có được nhất.
Tom grabbed the doorknob and turned it.	Tom nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó.
Tom is Mary's boyfriend.	Tom là bạn trai của Mary.
I should have told Tom what I wanted to buy.	Tôi nên nói cho Tom biết tôi muốn mua gì.
Tom will do it for me.	Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
The problem is we don't have enough money.	Vấn đề là chúng ta không có đủ tiền.
Tom leaned forward.	Tom nghiêng người về phía trước.
Tom sat down at his desk and started working.	Tom ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu làm việc.
Tom blocks the intersection.	Tom chặn ngã tư.
We have been planning this trip since October.	Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ tháng 10.
I really don't understand where the question comes from.	Tôi thực sự không hiểu câu hỏi đến từ đâu.
Tom says that Mary is not happy.	Tom nói rằng Mary không hạnh phúc.
Tom advised me to do it.	Tom đã khuyên tôi làm điều đó.
I'm glad you stayed in Australia for three more days.	Tôi rất vui vì bạn đã ở lại Úc thêm ba ngày.
I don't usually wear pajamas.	Tôi không thường mặc đồ ngủ.
I'm just passing by.	Tôi chỉ đang đi ngang qua.
You don't know who Tom is, do you?	Bạn không biết Tom là ai, phải không?
Tom is a kind person.	Tom là một người tốt bụng.
Can you just help me for a minute?	Bạn có thể chỉ giúp tôi một phút được không?
Tom had the opportunity to do that last year.	Tom đã có cơ hội làm điều đó vào năm ngoái.
I really didn't mean to hurt you.	Tôi thực sự không cố ý làm tổn thương bạn.
Tom's parents never visited him in prison.	Cha mẹ của Tom không bao giờ đến thăm anh ta trong tù.
Tom will probably still go to graduate school.	Tom có ​​thể vẫn sẽ học cao học.
I think our essay is due next week, not today.	Tôi nghĩ rằng bài luận của chúng tôi sẽ đến hạn vào tuần sau, không phải hôm nay.
I don't care what your skin color is.	Tôi không quan tâm màu da của bạn là gì.
That is a great milestone.	Đó là một cột mốc tuyệt vời.
I saw the car explode.	Tôi thấy xe nổ.
I don't think Tom knows that I hate him.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi ghét anh ấy.
Tom said Mary was glad he didn't.	Tom nói Mary rất vui vì anh ấy đã không làm như vậy.
I will write to Tom.	Tôi sẽ viết thư cho Tom.
Return to your quarters.	Quay trở lại khu của bạn.
I can't talk to you here.	Tôi không thể nói chuyện với bạn ở đây.
My interest in politics is purely academic.	Mối quan tâm của tôi đối với chính trị hoàn toàn là học thuật.
Tom's face turned red.	Mặt Tom đỏ bừng.
Tom goes to the cafe.	Tom đến quán cà phê.
Tom is not rich, but Mary is.	Tom không giàu có, nhưng Mary thì có.
Tom stood up and took a deep breath.	Tom đứng dậy và hít thở sâu.
Tom doesn't know today is Mary's birthday.	Tom không biết hôm nay là sinh nhật của Mary.
You have work tomorrow.	Ngày mai bạn có việc.
I won't let you do this.	Tôi sẽ không để bạn làm điều này.
I'm the one who brought Tom here.	Tôi là người đã đưa Tom đến đây.
Tom thinks he is better than Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn Mary.
Tom didn't realize that Mary couldn't swim.	Tom không nhận ra rằng Mary không biết bơi.
Tom can jump higher than Mary can.	Tom có ​​thể nhảy cao hơn Mary có thể.
Tom lay flat on the floor, face up.	Tom nằm thẳng trên sàn, ngửa mặt.
Tom doesn't wear a vest, does he?	Tom không mặc vest phải không?
I gave it to my mother.	Tôi đã đưa nó cho mẹ tôi.
Are you sure there is no misunderstanding?	Bạn có chắc là không có sự hiểu lầm nào đó không?
Tom had to sit with Mary.	Tom phải ngồi với Mary.
It is not so simple to write a letter in English.	Nó không đơn giản như vậy để viết một bức thư bằng tiếng Anh.
I asked you not to tell Tom. 	Tôi đã yêu cầu bạn không nói với Tom.
Why you?	Tại sao bạn?
Tom has three sons and two daughters.	Tom có ​​ba con trai và hai con gái.
How many hours will it take Tom to do it?	Tom sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom finally found a way out of this situation.	Tom cuối cùng đã tìm ra cách thoát khỏi tình huống này.
Find out if Tom has relatives in Australia.	Tìm hiểu xem Tom có ​​họ hàng ở Úc hay không.
Tom plays basketball.	Tom chơi bóng rổ.
I think I could have helped Tom.	Tôi nghĩ tôi đã có thể giúp Tom.
I am still a young man.	Tôi vẫn còn là một chàng trai trẻ.
Tom said he was in Australia that week.	Tom nói rằng anh ấy đã ở Úc vào tuần đó.
I don't think Tom misses Mary very much.	Tôi không nghĩ Tom nhớ Mary cho lắm.
Tom is fluent in French.	Tom thông thạo tiếng Pháp.
The engine will not start.	Động cơ sẽ không nổ máy.
I think something is on fire.	Tôi nghĩ có thứ gì đó đang cháy.
You don't know how beautiful you are?	Bạn không biết bạn đẹp như thế nào?
I was surprised that Tom missed Mary.	Tôi ngạc nhiên khi Tom nhớ Mary.
Tom often listens to sad songs.	Tom thường nghe những bài hát buồn.
Tom's boss is Canadian.	Ông chủ của Tom là người Canada.
Is it true that Tom will help us?	Có đúng là Tom sẽ giúp chúng ta không?
I'm pretty sure I have to do that.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi phải làm điều đó.
I should have tried harder to get along with everyone in the class.	Tôi lẽ ra phải cố gắng nhiều hơn để hòa đồng với mọi người trong lớp.
The warehouse is a front for drug traffickers.	Nhà kho là bình phong cho những kẻ buôn ma túy.
Tom is not Mary's only grandchild.	Tom không phải là cháu duy nhất của Mary.
Tom plays the guitar better than anyone else I know.	Tom chơi guitar giỏi hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
I'm the one who turns on the light.	Tôi là người bật đèn.
You are not the only one having this problem.	Bạn không phải là người duy nhất gặp vấn đề này.
I translated Tom's letter into French.	Tôi đã dịch bức thư của Tom sang tiếng Pháp.
I haven't heard from Tom in a year.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong một năm.
Tom said he thinks he might be asked to do it alone.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Democrats should be upset.	Đảng Dân chủ nên khó chịu.
Tom goes to church.	Tom đến nhà thờ.
Where did Tom look?	Tom đã tìm ở đâu?
She didn't go far.	Cô ấy đã không đi xa.
I wish I didn't have to deal with this.	Tôi ước tôi không phải đối phó với điều này.
They want to quickly win the war and return to normal life.	Họ muốn nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến và trở lại cuộc sống bình thường.
Laundry takes too long to dry due to moisture in the air.	Đồ giặt mất quá nhiều thời gian để khô do độ ẩm trong không khí.
I hope Tom comes to my party.	Tôi hy vọng Tom đến bữa tiệc của tôi.
I told Tom not to wait.	Tôi đã nói với Tom đừng đợi.
I don't think Tom is being sarcastic.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang mỉa mai.
Tom and Mary married in a small church.	Tom và Mary kết hôn trong một nhà thờ nhỏ.
At first, I thought that Tom really needed my help.	Lúc đầu, tôi nghĩ rằng Tom thực sự cần sự giúp đỡ của tôi.
I am doing this for my family.	Tôi đang làm điều này cho gia đình tôi.
I still don't know if Tom can go or not.	Tôi vẫn chưa biết liệu Tom có ​​thể đi hay không.
I'm not the one who told Tom he should read that book.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy nên đọc cuốn sách đó.
How did Tom know Mary would do it?	Làm sao Tom biết Mary sẽ làm điều đó?
Ask Tom to come immediately.	Yêu cầu Tom đến ngay lập tức.
Logging is another important industry.	Khai thác gỗ là một ngành quan trọng khác.
Her new novel is really interesting as opposed to her last one.	Cuốn tiểu thuyết mới của cô ấy thực sự thú vị trái ngược với cuốn cuối cùng của cô ấy.
It feels wrong, doesn't it?	Nó cảm thấy sai, phải không?
I can't listen any more.	Tôi không thể nghe thêm nữa.
Tom has done it so many times.	Tom đã làm điều đó rất nhiều lần.
Did you use my toothbrush?	Bạn đã sử dụng bàn chải đánh răng của tôi?
Tom wondered why Mary had come here alone.	Tom thắc mắc tại sao Mary lại đến đây một mình.
The horrible sight made Tom shiver.	Cảnh tượng khủng khiếp khiến Tom rùng mình.
I have never done it that way.	Tôi chưa bao giờ làm theo cách đó.
Tom is not wearing a uniform.	Tom không mặc đồng phục.
I don't like it when Tom cracks his knuckles.	Tôi không thích khi Tom bẻ khớp ngón tay.
Tom was acting very strange.	Tom đã hành động rất kỳ lạ.
Does anyone here think that's a good idea?	Có ai ở đây nghĩ đó là một ý kiến ​​hay không?
To make this cake, you will need baking powder and unsalted butter.	Để làm món bánh này, bạn sẽ cần bột nở và bơ không muối.
I still write to Tom from time to time.	Tôi vẫn thỉnh thoảng viết thư cho Tom.
You don't have to go to Boston next week.	Bạn không cần phải đến Boston vào tuần tới.
There is someone I am interested in.	Có một người mà tôi đang quan tâm.
He hasn't come yet.	Anh ấy vẫn chưa đến.
I'm not the only Canadian on the bus.	Tôi không phải là người Canada duy nhất trên xe buýt.
We could have fought back.	Chúng tôi có thể đã chiến đấu trở lại.
It will be forgotten in a few months.	Nó sẽ bị lãng quên trong vài tháng nữa.
I don't think Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
You know that I'm the one who has to do it, right?	Bạn có biết rằng tôi là người phải làm điều đó, phải không?
That's not true and you know it.	Điều đó không đúng và bạn biết điều đó.
Tom is not very gentle.	Tom không hiền lành cho lắm.
What is your favorite lipstick color?	Màu son yêu thích của bạn là gì?
Tom never walks barefoot.	Tom không bao giờ đi chân trần.
Tom didn't seem to be paying attention to what Mary was saying.	Tom dường như không chú ý đến những gì Mary đang nói.
The nurse said: “You have to take all of this medicine to get better.	Y tá nói: “Phải uống hết thuốc này mới khỏi bệnh.
I know that Tom is almost as tall as Mary.	Tôi biết rằng Tom cao gần bằng Mary.
The general decided to launch an attack on the enemy camp.	Vị tướng quyết định mở một cuộc tấn công vào trại địch.
How often does Tom travel on business in Boston?	Tom thường đi công tác ở Boston như thế nào?
You will make a great father.	Bạn sẽ làm một người cha tuyệt vời.
I think Tom said he doesn't have a girlfriend.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy không có bạn gái.
Do you know how to turn on the stove?	Bạn đã biết cách bật bếp chưa?
Can't you do it any faster?	Bạn không thể làm điều đó nhanh hơn nữa được không?
I hope Tom enjoys singing as much as Mary.	Tôi hy vọng Tom thích hát nhiều như Mary.
I know that Tom used to be a glassblower.	Tôi biết rằng Tom từng là một thợ thổi thủy tinh.
Tom should ask Mary what she thinks.	Tom nên hỏi Mary xem cô ấy nghĩ gì.
Tom convinces Mary to drive.	Tom thuyết phục Mary lái xe.
Tom doesn't know what this is. 	Tom không biết đây là cái gì.
You have?	Bạn có?
Tom probably shouldn't have told Mary he didn't know how to do it.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
Are you still having a headache?	Bạn vẫn bị đau đầu?
Tom will be here with us for three months.	Tom sẽ ở đây với chúng tôi trong ba tháng.
Tom hasn't graduated yet.	Tom vẫn chưa tốt nghiệp.
I think Tom doesn't eat meat.	Tôi nghĩ rằng Tom không ăn thịt.
I thought you said that Tom was an idiot.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một kẻ ngốc.
Tom is hungry and wants to eat something.	Tom đói và muốn ăn gì đó.
Tom did not see what Mary was doing.	Tom không thấy Mary đang làm gì.
We doze off.	Chúng tôi ngủ gật.
I don't need to go to college.	Tôi không cần phải học đại học.
Tom needs thirteen stitches.	Tom cần mười ba mũi khâu.
It doesn't matter what you do now.	Không quan trọng bạn làm gì bây giờ.
The police arrested Tom.	Cảnh sát đã bắt giữ Tom.
She is a sophomore.	Cô ấy là sinh viên năm hai.
"Who broke the window?" 	"Ai đã phá cửa sổ?"
"Tom did."	"Tom đã làm."
Tom denied the allegations.	Tom phủ nhận các cáo buộc.
Tom usually goes swimming before 2:30.	Tom thường đi bơi trước 2h30.
Tom didn't know Mary was the one who did it.	Tom không biết Mary là người đã làm điều đó.
Why you do not eat?	Tại sao bạn không ăn?
Please put your phone on vibrate.	Vui lòng đặt điện thoại của bạn ở chế độ rung.
As it happens, I have no money with me today.	Khi nó xảy ra, tôi không có tiền với tôi ngày hôm nay.
Tom has been in Boston for three days.	Tom đã ở Boston được ba ngày.
Tom did it with my help.	Tom đã làm điều đó với sự giúp đỡ của tôi.
That is karma.	Đó là nghiệp chướng.
Ask Tom to do it.	Yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom may not be on time.	Tom có ​​thể không đến đúng giờ.
Thanks for updating me.	Cảm ơn đã cập nhật cho tôi.
As soon as the school bell rang, the teacher entered the classroom.	Ngay sau khi tiếng chuông tan học, cô giáo bước vào lớp.
What else is going on in your life right now?	Bạn còn điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình ngay bây giờ?
You seem delusional.	Bạn có vẻ ảo tưởng.
I think it's very likely that Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Did Tom tell you I was coming?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ đến không?
I thought Tom would kiss Mary yesterday.	Tôi nghĩ Tom sẽ hôn Mary ngày hôm qua.
A revised edition of the encyclopedia has been published.	Một ấn bản sửa đổi của bách khoa toàn thư đã được xuất bản.
Tom probably won't read any of these books.	Tom có ​​thể sẽ không đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
We can't say what we want to say.	Chúng tôi không thể nói những gì chúng tôi muốn nói.
Golf is a sport I don't like.	Golf là môn thể thao tôi không thích.
I don't think Tom knows how to relax and just enjoy life.	Tôi không nghĩ Tom biết cách thư giãn và chỉ tận hưởng cuộc sống.
Could you please sign this book?	Bạn có thể vui lòng ký tặng cuốn sách này không?
There's nothing wrong with the way you look.	Không có gì sai với cách bạn nhìn.
Tom said that Mary was unlucky.	Tom nói rằng Mary không may mắn.
Who is your role model?	mô hình vai trò của bạn là ai?
Tom was not present at that meeting.	Tom không có mặt trong cuộc họp đó.
I don't want anyone to think I'm crazy.	Tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi bị điên.
I just wanted to see if you could do it.	Tôi chỉ muốn xem nếu bạn có thể làm điều đó.
Let's see if that passes the censors.	Hãy xem liệu điều đó có vượt qua được các nhà kiểm duyệt hay không.
Why stay here?	Tại sao lại ở đây?
What did Tom call you?	Tom đã gọi bạn là gì?
Tom opened the freezer and took out a box of ice cream.	Tom mở tủ đông và lấy một hộp kem ra.
Tom pointed to the ceiling.	Tom chỉ lên trần nhà.
I haven't done that yet.	Tôi chưa làm xong việc đó.
Tom said he had a great weekend.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày cuối tuần vui vẻ.
His speech was very subtle.	Bài phát biểu của anh ấy rất tinh tế.
It will snow today.	Hôm nay trời sẽ có tuyết.
Tom used to be a private driver.	Tom từng làm tài xế riêng.
I assume you've been told that many times before.	Tôi cho rằng bạn đã được nói điều đó nhiều lần trước đây.
Maybe I'll go camping with Tom on the third weekend of October.	Có lẽ tôi sẽ đi cắm trại với Tom vào cuối tuần thứ ba của tháng Mười.
Tom knew that Mary did not speak French.	Tom biết Mary không nói tiếng Pháp.
I can't help but smile.	Tôi không thể không mỉm cười.
Do you think it's possible to convince Tom to do it for you?	Bạn có nghĩ rằng có thể thuyết phục Tom làm điều đó cho mình không?
I wonder why I always become sleepy whenever I start studying.	Tôi tự hỏi tại sao tôi luôn trở nên buồn ngủ bất cứ khi nào tôi bắt đầu học.
Tom has no children.	Tom không có con.
Tom clicks the "send" button.	Tom nhấp vào nút "gửi".
I will have to do it even though I don't want to.	Tôi sẽ phải làm điều đó mặc dù tôi không muốn.
Tom was a bit overzealous.	Tom hơi quá khích.
Tom poured himself a drink from a pitcher he took from his coat pocket.	Tom tự rót đồ uống vào ly từ một chiếc bình mà anh lấy ra từ túi áo khoác.
I thought that Tom would never see you again.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa.
I'm not saying we can't win. 	Tôi không nói rằng chúng tôi không thể giành chiến thắng.
I'm just saying it's not likely.	Tôi chỉ nói rằng nó không có khả năng.
Do you really think Tom is enjoying himself?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang tận hưởng chính mình?
I guess people think I'm in love with Mary.	Tôi đoán mọi người nghĩ rằng tôi đang yêu Mary.
Tom is the dog feeder.	Tom là người cho chó ăn.
I hope Tom didn't go to Australia.	Tôi hy vọng Tom đã không đến Úc.
This is just a symptom of a deeper problem.	Đây chỉ là một triệu chứng của một vấn đề sâu sắc hơn.
Watch Tom do it.	Hãy xem Tom làm điều đó.
I plan to do it even if it rains.	Tôi dự định làm điều đó ngay cả khi trời mưa.
Maybe Tom is here, but I didn't see him.	Có lẽ Tom đang ở đây, nhưng tôi đã không nhìn thấy anh ấy.
Subtlety has never been your strong point.	Tinh tế chưa bao giờ là điểm mạnh của bạn.
You are a smart guy.	Bạn là một chàng trai thông minh.
Tom has a high opinion of himself.	Tom có ​​quan điểm cao về bản thân.
Tom considered moving to Australia, but decided against it.	Tom đã cân nhắc việc chuyển đến Úc, nhưng quyết định từ chối.
Tom is not much likely to do that anymore.	Tom không có nhiều khả năng làm điều đó nữa.
I don't think I've changed that much.	Tôi không nghĩ rằng mình đã thay đổi nhiều như vậy.
I am so grateful for everything you have done for me.	Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Do as you said.	Làm như bạn đã nói.
I know that Tom is not a good person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người tốt.
Tom drops his cup and breaks it.	Tom làm rơi chiếc cốc của mình và làm vỡ nó.
I haven't seen one of these since I was a kid.	Tôi đã không nhìn thấy một trong số này kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom won't try to do that.	Tom sẽ không thử làm điều đó.
I think the price at that store is too high.	Tôi nghĩ giá ở cửa hàng đó quá cao.
I have no doubt that Tom did it.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom đã làm điều đó.
I can't believe you are saying this.	Tôi không thể tin rằng bạn đang nói điều này.
The couple carved their initials into the oak tree.	Cặp đôi đã khắc tên viết tắt của họ lên cây sồi.
I wonder if Tom really needs that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần điều đó hay không.
Tom will have to get over that.	Tom sẽ phải vượt qua điều đó.
It was you who acted improperly.	Chính bạn là người đã hành động không đúng mực.
Tom doesn't buy seafood.	Tom không mua hải sản.
I think Tom can make Mary do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
Tom was able to do it with a little help from Mary.	Tom đã có thể làm được điều đó với sự giúp đỡ nhỏ của Mary.
Tom has never been to Boston.	Tom chưa bao giờ đến Boston.
Tom didn't realize how much Mary loved him.	Tom không nhận ra Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
Tom says that Mary thinks John might be allowed to do it next weekend.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom will tell me everything.	Tom sẽ nói với tôi mọi thứ.
Looks like I took a long time to wait for you.	Có vẻ như tôi mất rất nhiều thời gian để chờ đợi em.
Tom is someone I trust.	Tom là người tôi tin tưởng.
Highlight important parts of the text with a marker.	Đánh dấu những phần quan trọng của văn bản bằng bút đánh dấu.
I am not a hypocrite.	Tôi không phải là một kẻ đạo đức giả.
I will lend you the little money I have on me.	Tôi sẽ cho bạn mượn số tiền ít ỏi mà tôi có trên người.
Why does Tom need a chainsaw?	Tại sao Tom cần cưa máy?
Why are you wearing Tom's coat?	Tại sao bạn lại mặc áo khoác của Tom?
Tom wasn't sure if he liked the picture or not.	Tom không chắc mình có thích bức tranh hay không.
There's a calendar on my fridge.	Có một tờ lịch trên tủ lạnh của tôi.
Tom took his foot off the gas pedal.	Tom bỏ chân ra khỏi bàn đạp ga.
That's what my dad always said.	Đó là những gì bố tôi luôn nói.
A stranger asked the girl if her father was at home or in his office.	Một người lạ hỏi cô gái rằng liệu cha cô đang ở nhà hay ở văn phòng của ông.
Tom is listening to music.	Tom đang nghe nhạc.
We don't have as much time as we do now.	Chúng tôi không có nhiều thời gian như hiện tại.
This is indeed a shame.	Đây quả thực là điều đáng xấu hổ.
Credit companies send their customers monthly bills.	Các công ty tín dụng gửi cho khách hàng của họ hóa đơn hàng tháng.
We sing in both French and English.	Chúng tôi hát bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom asks Mary to pay back the money she borrowed.	Tom yêu cầu Mary trả lại số tiền cô ấy đã vay.
Tom was not the one who killed Mary.	Tom không phải là người đã giết Mary.
I have not broken my promise.	Tôi đã không thất hứa.
Tom says he thinks he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Who is crying?	Ai đang khóc?
The secessionist movement is creating conflict within the country.	Phong trào ly khai đang tạo ra xung đột trong nước.
Tom goes to get the box from his hiding place.	Tom đi lấy chiếc hộp từ nơi cất giấu của mình.
Are these Tom's bags?	Đây có phải là những chiếc túi của Tom không?
Tom suggested going to another supermarket instead.	Tom đề nghị đến một siêu thị khác để thay thế.
At first, I thought Tom was sick.	Lúc đầu, tôi nghĩ Tom bị ốm.
Tom and I were unable to help Mary.	Tom và tôi đã không thể giúp Mary.
I don't have time to read books.	Tôi không có thời gian để đọc sách.
Tom told me that he thought Mary was very beautiful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất xinh đẹp.
What you are doing is not healthy.	Những gì bạn đang làm không tốt cho sức khỏe.
I didn't know Tom had a cat.	Tôi không biết Tom có ​​một con mèo.
I haven't eaten anything with mustard in a long time.	Đã lâu rồi tôi không ăn bất cứ thứ gì có mù tạt.
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
I am walking barefoot.	Tôi đang đi chân trần.
Someone is here to meet you.	Có ai đó ở đây để gặp bạn.
Tom will escape.	Tom sẽ trốn thoát.
Tom finally managed to make Mary laugh.	Tom cuối cùng cũng làm được cho Mary cười.
I heard nothing but good things about Tom.	Tôi không nghe thấy gì ngoài những điều tốt đẹp về Tom.
The eldest brother became a successful merchant.	Người anh cả đã trở thành một thương nhân thành đạt.
My brother manages that company.	Anh trai tôi quản lý công ty đó.
I'm calling Tom.	Tôi đang gọi cho Tom.
Tom thinks Mary won't cry.	Tom nghĩ Mary sẽ không khóc.
Tom said he assumed you would do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ làm điều đó.
Maybe Tom will enjoy doing it with you.	Có lẽ Tom sẽ thích làm điều đó với bạn.
Tom admits to Mary that he doesn't know how to do it.	Tom thừa nhận với Mary rằng anh ta không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is probably still angry.	Tom có ​​lẽ vẫn còn tức giận.
Tom doesn't want to call his lawyer.	Tom không muốn gọi cho luật sư của mình.
Why are we not allowed to do that here?	Tại sao chúng tôi không được phép làm điều đó ở đây?
Tom doesn't seem to believe that Mary needs to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom saw no other way out.	Tom không thấy lối thoát nào khác.
I'm afraid Tom won't like me.	Tôi sợ Tom sẽ không thích tôi.
Tom discussed the matter with Mary.	Tom đã thảo luận vấn đề này với Mary.
The package will not fit in the mailbox.	Gói sẽ không vừa với hộp thư.
Tom listened carefully to what Mary said.	Tom cẩn thận lắng nghe những gì Mary nói.
Tom arranged a blind date for Mary.	Tom đã sắp xếp một buổi hẹn hò mù quáng cho Mary.
You do not know why?	Bạn không hiểu tại sao?
It would be smart to do that.	Sẽ thật thông minh nếu làm điều đó.
I think we should tell Tom that he needs to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tomorrow I will buy what I need.	Ngày mai tôi sẽ mua những thứ tôi cần.
Mary is a really cute girl.	Mary là một cô gái thực sự dễ thương.
Tom doesn't think Mary is careful enough.	Tom không nghĩ Mary đủ cẩn thận.
I pity you and Tom.	Tôi thương hại bạn và Tom.
I know that Tom won't let Mary do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom was a ranger for three years.	Tom là kiểm lâm viên trong ba năm.
I continue to have flashbacks.	Tôi tiếp tục có những hồi tưởng.
Tom doesn't want to go.	Tom không muốn đi.
It's just a PR stunt.	Đó chỉ là một chiêu trò PR.
It's not warm enough to open the window.	Nó không đủ ấm để mở cửa sổ.
Mary doesn't make the crust. 	Mary không làm vỏ bánh.
She usually buys it ready-made.	Cô ấy thường mua nó làm sẵn.
Tom said he thought I looked hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông đói.
I wonder if Tom is crazy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​điên không.
That was not the reaction we expected.	Đó không phải là phản ứng mà chúng tôi mong đợi.
We can go kayaking next weekend.	Chúng tôi có thể đi chèo thuyền kayak vào cuối tuần tới.
Tom can do it, but Mary can't.	Tom có ​​thể làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom speaks in French.	Tom nói bằng tiếng Pháp.
It takes a lot of practice to master a foreign language.	Cần phải luyện tập rất nhiều để thành thạo một ngoại ngữ.
You don't know how to operate a forklift do you?	Bạn không biết vận hành xe nâng phải không?
Tom heard a loud noise.	Tom nghe thấy tiếng động lớn.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Tom will need more room.	Tom sẽ cần thêm chỗ.
I'm surprised this doesn't happen more often.	Tôi ngạc nhiên là điều này không xảy ra thường xuyên hơn.
I will learn the trade.	Tôi sẽ học nghề.
Tom has moved out of his apartment.	Tom đã chuyển ra khỏi căn hộ của mình.
Do you have a swimsuit with you?	Bạn có áo tắm với bạn không?
Tom is grateful to be alive.	Tom rất biết ơn khi được sống.
I don't think it's Tom's fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của Tom.
I am a soldier.	Tôi là một người lính.
Tom was arrested for stealing.	Tom đã bị bắt vì tội ăn cắp.
It was my third time going there.	Đó là lần thứ ba tôi đến đó.
Tom gets paid to do that, right?	Tom được trả tiền để làm điều đó, phải không?
I don't want to wake the kids.	Tôi không muốn đánh thức bọn trẻ.
We recommended Tom.	Chúng tôi đã đề xuất Tom.
Tom doesn't know what to buy Mary for her birthday.	Tom không biết mua gì cho Mary nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom was killed in Boston three years ago.	Tom đã bị giết ở Boston ba năm trước.
I don't want to touch it.	Tôi không muốn chạm vào nó.
I know Tom knows that Mary won't help John do it anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không giúp John làm điều đó nữa.
I don't know what Tom will do tomorrow afternoon.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì vào chiều mai.
Tom says Mary won't get a chance to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không có cơ hội làm điều đó.
Don't try to do it today.	Đừng cố gắng làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and I both grew up in Boston.	Tom và tôi đều lớn lên ở Boston.
Where does this come from?	Điều này đến từ đâu?
You don't know who I am, do you?	Bạn không biết tôi là ai, phải không?
Tom always lies to you.	Tom luôn nói dối bạn.
Tom admires you.	Tom ngưỡng mộ bạn.
I didn't know Tom wouldn't do it.	Tôi không biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
I must go home.	Tôi phải về nhà.
I have to meet Tom at the airport at 2:30.	Tôi phải gặp Tom ở sân bay lúc 2:30.
I know that at some point Tom can do it.	Tôi biết rằng một lúc nào đó Tom có ​​thể làm được điều đó.
It's vile.	Thật là hèn hạ.
Water seeps into the wall.	Nước thấm vào tường.
Tom can't see well even with glasses.	Tom không thể nhìn rõ ngay cả khi đeo kính.
Tom said he has no plans to do that this weekend.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần này.
Both Tom and I agree.	Cả tôi và Tom đều đồng ý.
Tom and Mary had a good time together.	Tom và Mary đã có những giây phút vui vẻ bên nhau.
Tom came home earlier than I thought.	Tom trở về nhà sớm hơn tôi nghĩ.
Don't make me shoot you.	Đừng bắt tôi bắn bạn.
Does Tom like this kind of music?	Tom có ​​thích loại nhạc này không?
What is that on the floor?	Đó là gì trên sàn nhà?
I never told you what really happened.	Tôi chưa bao giờ nói với bạn những gì thực sự đã xảy ra.
I need to go home now.	Tôi cần phải về nhà ngay.
I'm glad I'm not a woman.	Tôi mừng vì tôi không phải là phụ nữ.
Tom said the picnic was fun.	Tom nói rằng buổi dã ngoại rất vui.
Tom was shot.	Tom bị bắn.
I hope you can understand why I'm not willing to do that.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi không sẵn sàng làm điều đó.
I can't open this bottle.	Tôi không thể mở chai này.
Does Tom know how to do that?	Tom có ​​biết cách làm điều đó không?
Tom is never late for school.	Tom không bao giờ đi học muộn.
I asked you here to discuss a common problem.	Tôi đã yêu cầu bạn ở đây để thảo luận về một vấn đề chung.
Tom doesn't talk to me anymore.	Tom không nói chuyện với tôi nữa.
How do you usually use your rowing boat?	Bạn thường sử dụng thuyền chèo của mình như thế nào?
Tom has visited many countries.	Tom đã đến thăm nhiều quốc gia.
Tom thought that Mary would not cry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không khóc.
Ask Tom what his plans are.	Hỏi Tom kế hoạch của anh ấy là gì.
Tom was really loud.	Tom đã thực sự lớn tiếng.
I'll wait for Tom here.	Tôi sẽ đợi Tom ở đây.
Tom didn't seem surprised to see Mary at the concert.	Tom dường như không ngạc nhiên khi thấy Mary ở buổi hòa nhạc.
I can't catch the ball.	Tôi không thể bắt được bóng.
Tom told me that he would do it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom met a woman from Australia when he was visiting Boston.	Tom gặp một phụ nữ đến từ Úc khi anh đến thăm Boston.
I could draw pretty well by the time I started kindergarten.	Tôi có thể vẽ khá tốt vào thời điểm tôi bắt đầu học mẫu giáo.
Tom says he will do it for you if you ask him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom is armed with a kitchen knife.	Tom được trang bị một con dao làm bếp.
I admit that I don't really care about that.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thực sự quan tâm đến việc đó.
I don't care about that either.	Tôi cũng không quan tâm đến điều đó.
Neither Tom nor Mary is willing to do that.	Cả Tom và Mary đều không sẵn sàng làm điều đó.
I won't be at the office for three weeks, starting tomorrow.	Tôi sẽ không ở văn phòng trong ba tuần, bắt đầu từ ngày mai.
I think Tom has to.	Tôi nghĩ Tom phải làm vậy.
Do you think you'll be back before 2:30?	Bạn có nghĩ mình sẽ quay lại trước 2:30 không?
I know that Tom is the same height as Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng chiều cao với Mary.
I didn't get home until after midnight.	Tôi đã không về nhà cho đến hơn nửa đêm.
I did the same thing as Tom did.	Tôi đã làm điều tương tự như Tom đã làm.
I'm surprised people are bringing this up.	Tôi ngạc nhiên là mọi người đang đưa ra điều này.
Tom said he thought I might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể phải làm điều đó trong tuần này.
I don't like your family.	Tôi không thích gia đình của bạn.
You don't think I'm really going to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi thực sự sẽ làm điều đó, phải không?
Maybe Tom will come to Australia with me.	Có lẽ Tom sẽ đến Úc với tôi.
I am a salesperson.	Tôi là một nhân viên bán hàng.
I know that Tom is not as rich as Mary.	Tôi biết rằng Tom không giàu bằng Mary.
Why don't you try listening?	Tại sao bạn không thử lắng nghe?
Do not take off your gloves.	Đừng cởi găng tay của bạn.
I don't want Tom here.	Tôi không muốn Tom đến đây.
That's hardly new.	Điều đó hầu như không mới.
Do you think Tom will actually do all of that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm tất cả những điều đó?
What do you need from Tom?	Bạn cần gì ở Tom?
I feel sleepy.	Tôi cảm thấy buồn ngủ.
I never thought that Tom wouldn't be there.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ không ở đó.
We have elected a new president.	Chúng tôi đã bầu ra một chủ tịch mới.
I don't think things will end well.	Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp.
I feel like I've been here for a while.	Tôi cảm thấy như tôi đã ở đây một lúc nào đó.
Some believe that Nixon should have been put on trial.	Một số người tin rằng Nixon lẽ ra phải bị đưa ra xét xử.
I miss you, Tom.	Tôi nhớ bạn, Tom.
What is your qualification?	Trình độ chuyên môn của bạn là gì?
This cucumber is very long.	Dưa chuột này rất dài.
You should ask Tom before you go early.	Bạn nên hỏi Tom trước khi bạn đi sớm.
You don't impress me.	Bạn không gây ấn tượng với tôi.
I got a really weird text message.	Tôi nhận được một tin nhắn văn bản thực sự kỳ lạ.
Tom has no right to do what he did.	Tom không có quyền làm những gì anh ấy đã làm.
Tom is going in the wrong direction.	Tom đang đi sai hướng.
I don't think we can get in.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể vào được.
Tom wants to go to Japan.	Tom muốn đến Nhật Bản.
I don't like doctors.	Tôi không thích bác sĩ.
I will eventually learn how to do it.	Cuối cùng thì tôi sẽ học cách làm điều đó.
Tom is being bullied by Mary.	Tom đang bị Mary bắt nạt.
Let Tom try it.	Hãy để Tom thử nó.
Pull as hard as you can when I tell you.	Hãy kéo hết sức có thể khi tôi nói với bạn.
Tom is not going to Boston with Mary.	Tom sẽ không đến Boston với Mary.
She's busy right now so she can't talk to you.	Bây giờ cô ấy đang bận nên không thể nói chuyện với bạn được.
Ownership is an option.	Quyền sở hữu là một lựa chọn.
Tom wondered why Mary was blushing.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại đỏ mặt.
My brain says no, but my gut says yes.	Bộ não của tôi nói không, nhưng ruột của tôi nói có.
Tom will be with me the whole time.	Tom sẽ ở bên tôi suốt thời gian qua.
I don't know the contents of the box.	Tôi không biết nội dung của cái hộp.
Tom is not interested in music.	Tom không quan tâm đến âm nhạc.
Tom is very busy right now.	Tom hiện đang rất bận.
Tom says he wants to play golf with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi gôn với Mary.
I think Tom wants to sell us something.	Tôi nghĩ Tom muốn bán cho chúng tôi thứ gì đó.
Tom checked the date.	Tom đã kiểm tra ngày tháng.
I have become very sleepy.	Tôi đã trở nên rất buồn ngủ.
I think Tom can convince Mary not to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
You seem satisfied.	Bạn có vẻ như bạn đã mãn nguyện.
I hope Tom doesn't go to Australia with Mary.	Tôi hy vọng Tom không đi Úc với Mary.
Apparently Tom was the one supposed to do it.	Rõ ràng Tom là người được cho là phải làm điều đó.
Tom used to kiss Mary goodbye every morning, but he is no more.	Tom thường hôn tạm biệt Mary vào mỗi buổi sáng, nhưng anh ấy không còn nữa.
Tom made a doll house for Mary.	Tom đã làm một ngôi nhà búp bê cho Mary.
Bed bugs are attracted to light.	Rệp bị ánh sáng thu hút.
Monkey bars are disappearing.	Các quán bar khỉ đang biến mất.
Did you see the eclipse yesterday?	Bạn có nhìn thấy nhật thực ngày hôm qua không?
Tom hopes that we will do it with him.	Tom hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm điều đó với anh ấy.
Where is the most beautiful place you have been?	Nơi đẹp nhất bạn đã đến là ở đâu?
She was noticed for her good looks when she went to school.	Cô được chú ý vì ngoại hình đẹp khi đi học.
Tom is having a good day.	Tom đang có một ngày tốt lành.
Tom didn't know who Mary was going to meet in Australia.	Tom không biết Mary định gặp ai ở Úc.
Do you think Tom had a good time in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc không?
We're going to be eating a lot tonight so I hope you're not on a diet.	Tối nay chúng ta sẽ ăn nhiều nên tôi hy vọng bạn không ăn kiêng.
Simply put, these allegations are untrue.	Nói một cách đơn giản, những cáo buộc này là sai sự thật.
Are you saying Tom is not from Australia?	Bạn đang nói Tom không đến từ Úc?
Don't do anything.	Đừng làm gì cả.
Tom thinks Mary will be the next to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom would stay longer if he could.	Tom sẽ ở lại lâu hơn nếu anh ấy có thể.
Tom doesn't see what I see.	Tom không nhìn thấy những gì tôi thấy.
Who did the survey?	Ai đã thực hiện cuộc khảo sát?
Tom and Mary broke off their engagement.	Tom và Mary đã cắt đứt hôn ước của họ.
It's not that I want a girlfriend, I just want to be loved.	Không phải tôi muốn có bạn gái, tôi chỉ muốn được yêu.
It was my first time eating horse meat.	Đó là lần đầu tiên tôi ăn thịt ngựa.
You should go into the house and get an umbrella.	Bạn nên vào nhà và lấy một chiếc ô.
I suspect Tom is not planning to be here tomorrow.	Tôi nghi ngờ Tom không định ở đây vào ngày mai.
Tom is likely to join the meeting on Monday.	Tom có ​​thể sẽ tham gia cuộc họp vào thứ Hai.
Tom and Mary clinked glasses and took a sip of wine.	Tom và Mary cụng ly và nhấp một ngụm rượu.
Do you really think Tom does it better than Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom làm việc đó giỏi hơn Mary không?
We were forced to leave immediately.	Chúng tôi bắt buộc phải rời đi ngay lập tức.
Tom handed Mary a thick gray envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì dày màu xám.
It's near the supermarket.	Nó gần siêu thị.
It is pride that drives Tom.	Đó là niềm tự hào thúc đẩy Tom.
I'm not going anywhere today.	Hôm nay tôi không định đi đâu cả.
Tom didn't know how much Mary wanted to do that.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó đến mức nào.
I wonder if Tom is deaf.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị điếc không.
I can't believe you are the smartest kid in your class.	Tôi không thể tin rằng bạn là đứa trẻ thông minh nhất trong lớp của bạn.
Tom made me something to eat.	Tom đã làm cho tôi một cái gì đó để ăn.
Tom says he is alone.	Tom nói rằng anh ấy chỉ có một mình.
It's nice to see Tom back.	Thật vui khi thấy Tom trở lại.
Maybe Tom panicked.	Có lẽ Tom đã hoảng sợ.
Will you play tennis tomorrow afternoon?	Bạn sẽ chơi tennis vào chiều mai chứ?
Tom's father passed away in 2013.	Cha của Tom qua đời vào năm 2013.
You don't think we'll be rescued?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta sẽ được giải cứu?
Tom said that he and Mary had a fight this morning.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã đánh nhau vào sáng nay.
Tom still hasn't told me anything about it.	Tom vẫn chưa nói gì với tôi về điều đó.
I won't have breakfast tomorrow.	Tôi sẽ không ăn sáng vào ngày mai.
Tom stretched out on the floor.	Tom nằm dài trên sàn.
Neither Tom nor Mary hugged John.	Cả Tom và Mary đều không ôm John.
How do you know Tom wants to do it?	Làm sao bạn biết Tom muốn làm điều đó?
Who does Tom usually go shopping with?	Tom thường đi mua sắm với ai?
She has known him since they were very young.	Cô ấy đã biết anh ấy từ khi họ còn rất nhỏ.
You are a smart boy.	Bạn là một cậu bé thông minh.
I am really grateful to have had the money to go to a good school.	Tôi thực sự biết ơn vì đã có tiền để đến một trường học tốt.
Don't worry about what others say.	Đừng lo lắng về những gì người khác nói.
Tom and Mary are planning to travel together.	Tom và Mary đang có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
I didn't give up.	Tôi đã không bỏ cuộc.
I don't mean to scare you.	Tôi không có ý làm bạn sợ.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó.
I really doubt that Tom will do it faster than Mary.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom does not live in Boston with his father.	Tom không sống ở Boston với cha mình.
I'm surprised that Tom doesn't need to do what I need to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không cần làm những gì tôi cần làm.
I have to learn to slow down.	Tôi phải học cách chậm lại.
Tom was interrogated for three hours.	Tom đã bị thẩm vấn trong ba giờ.
Tom has not returned to Australia yet.	Tom vẫn chưa trở lại Úc.
Tom flew in from Boston this morning.	Tom đã bay từ Boston vào sáng nay.
Kitchen utensils are in the basement.	Đồ dùng nhà bếp ở dưới tầng hầm.
That's exactly what I wanted to see.	Đó chính xác là những gì tôi muốn thấy.
I don't think Tom really had to do that yesterday morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
Tom was sure that something bad had happened.	Tom chắc chắn rằng điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
Tom had an accident.	Tom đã gặp tai nạn.
I'm busy fixing things.	Tôi đang bận sửa chữa mọi thứ.
It occurred to me that he might be an industrial spy.	Tôi chợt nghĩ rằng anh ta có thể là một điệp viên công nghiệp.
I am not an athlete.	Tôi không phải là một vận động viên.
Tom felt confused.	Tom cảm thấy bối rối.
Tom asked Mary's advice on the matter.	Tom hỏi lời khuyên của Mary về vấn đề này.
I was hoping the ice cream wouldn't melt so quickly.	Tôi đã hy vọng kem sẽ không tan nhanh như vậy.
I want to stay here as long as possible.	Tôi muốn ở lại đây lâu nhất có thể.
Don't keep anyone waiting.	Đừng để bất cứ ai phải chờ đợi.
I don't want to see Tom.	Tôi không muốn gặp Tom.
A building with high ceilings and large rooms may be less practical than an inherently colorless office block, but it often matches well with the surroundings.	Một tòa nhà với trần nhà cao và những căn phòng lớn có thể kém thiết thực hơn so với khối văn phòng không màu vốn có, nhưng nó thường rất phù hợp với môi trường xung quanh.
Let's hope Tom can take care of himself.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
I am being criticized for not doing more.	Tôi đang bị chỉ trích vì không làm được nhiều hơn.
Do we need to hire a replacement for Tom?	Chúng ta có cần thuê người thay thế Tom không?
Don't know if Tom knows who left this package on my desk.	Không biết Tom có ​​biết ai đã để gói này trên bàn của tôi không.
Obviously Tom is incapable of doing that.	Rõ ràng là Tom không có khả năng làm điều đó.
Tom starts making coffee, then checks his email.	Tom bắt đầu pha cà phê, sau đó kiểm tra email của mình.
Maybe you should go, Tom.	Có lẽ anh nên đi, Tom.
To be honest, I don't really like him.	Nói thật là tôi không thích anh ấy lắm.
I've heard enough. 	Tôi đã nghe đủ rồi.
Please go.	Xin hãy đi đi.
We need to attack this directly.	Chúng ta cần phải tấn công trực diện vấn đề này.
I see what's going on.	Tôi thấy những gì đang xảy ra.
I cannot pay my rent.	Tôi không thể trả tiền thuê nhà của mình.
Does Tom fix watches?	Tom có ​​sửa đồng hồ không?
You look so ravishingly beautiful.	Trông bạn thật đẹp mê hồn.
I can't give you these.	Tôi không thể đưa cho bạn những thứ này.
Who is that woman with Tom?	Người phụ nữ đó với Tom là ai?
Tom called us for help.	Tom đã kêu gọi chúng tôi giúp đỡ.
Tom tried to forget Mary.	Tom đã cố gắng quên Mary.
Tom can blame us.	Tom có ​​thể đổ lỗi cho chúng tôi.
I know Tom doesn't want to do it alone.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó một mình.
Tom insists he is not the one to do it.	Tom khẳng định anh không phải là người làm điều đó.
I don't think I'll get used to this.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quen với việc này.
No matter what you may say, I won't change my mind.	Bất kể bạn có thể nói gì, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
You are a bright guy.	Bạn là một chàng trai sáng sủa.
I still like to flirt.	Tôi vẫn thích lăng xăng.
I'm just a little dizzy.	Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi.
I am just curious.	Tôi chỉ tò mò.
It's all about timing.	Đó là tất cả về thời gian.
Tom figured it out already.	Tom đã tìm ra điều đó rồi.
I know Tom won't make it.	Tôi biết Tom sẽ không làm được.
Tom wasn't happy about that.	Tom không hài lòng về điều đó.
Just give me 48 hours.	Chỉ cần cho tôi 48 giờ.
Do you see what I'm getting at?	Bạn có thấy những gì tôi đang nhận được ở?
I think Tom and Mary are still in prison.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary vẫn đang ở trong tù.
We arrived so late that the teacher wouldn't let us in.	Chúng tôi đến muộn đến nỗi giáo viên không cho chúng tôi vào.
I have absolutely nothing to do today.	Tôi hoàn toàn không cần làm gì ngày hôm nay.
This biography is very interesting.	Tiểu sử này rất thú vị.
All furniture in the abandoned house was covered with a layer of dust.	Tất cả đồ đạc trong căn nhà hoang đều phủ một lớp bụi.
Tom returned Mary's kiss.	Tom đáp lại nụ hôn của Mary.
You must take off your hat in the presence of the ladies.	Bạn phải cởi mũ ra trước sự chứng kiến ​​của các quý cô.
I will be here this afternoon.	Tôi sẽ ở đây vào chiều nay.
Tom is looking for a place to rent.	Tom đang tìm một nơi để thuê.
It looks like Tom's car.	Nó trông giống như chiếc xe của Tom.
Tom finally agreed to work for us.	Tom cuối cùng đã đồng ý làm việc cho chúng tôi.
You are much younger than Tom.	Bạn trẻ hơn Tom rất nhiều.
How much cheese do you use in your pizzas?	Bạn sử dụng bao nhiêu loại phô mai cho những chiếc pizza của mình?
Tom has been lying to me the whole time.	Tom đã nói dối tôi suốt thời gian qua.
I noticed that she was sitting in the front row.	Tôi nhận thấy rằng cô ấy ngồi ở hàng ghế đầu.
Tom hoped Mary knew she did what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom realized it wasn't a joke.	Tom nhận ra đó không phải là một trò đùa.
Tom and Mary were alone together.	Tom và Mary đã ở một mình với nhau.
When Tom got home, his children were asleep.	Khi Tom về đến nhà, các con anh đã ngủ.
He went to London, where he stayed for a week.	Anh ấy đã đến London, nơi anh ấy ở lại trong một tuần.
Tom wondered what songs Mary was going to sing.	Tom tự hỏi Mary định hát những bài hát nào.
Tom can speak French very well.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom will probably be punished.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt.
I bought a t-shirt from a surf shop.	Tôi mua một chiếc áo phông từ cửa hàng bán đồ lướt sóng.
You like chess, don't you?	Bạn thích cờ vua, phải không?
You are not friendly.	Bạn không thân thiện.
I am here with you.	Tôi ở đây với bạn.
I should go faster.	Tôi nên đi nhanh hơn.
This tanker is going to Kuwait.	Tàu chở dầu này sẽ đến Kuwait.
They are just going to the store there.	Họ chỉ đang đi đến cửa hàng ở đó.
Tom has to do it alone. 	Tom phải làm điều đó một mình.
No one is allowed to help him.	Không ai được phép giúp anh ta.
I won't do that today.	Tôi sẽ không làm điều đó hôm nay.
I'm thirteen years old.	Tôi mười ba tuổi.
He decided neither to advance nor to retreat.	Anh ta quyết định không tiến cũng không rút lui.
Tom swam.	Tom đã bơi.
How long will it take us to walk there?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để đi bộ đến đó?
Tom was wearing a wig.	Tom đã đội tóc giả.
Tom showed Mary how to fly a kite.	Tom đã chỉ cho Mary cách thả diều.
Tom doesn't wash his hands.	Tom không rửa tay.
Tom won't be at our party.	Tom sẽ không ở bữa tiệc của chúng ta.
Do you think Tom is a bit weird?	Bạn có nghĩ rằng Tom hơi kỳ lạ không?
Tom is a pharmacist.	Tom là một dược sĩ.
Tom says they won't let him do that.	Tom nói rằng họ sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
Can you and Tom help me?	Bạn và Tom có ​​thể giúp tôi được không?
Last month our twenty year old daughter gave birth to a baby girl.	Tháng trước con gái hai mươi tuổi của chúng tôi sinh một bé gái.
I was madly in love with Tom when I was in middle school.	Tôi đã yêu Tom điên cuồng khi tôi còn học trung học cơ sở.
Tom will do that pretty soon.	Tom sẽ làm điều đó khá sớm.
I don't think that makes any sense.	Tôi không nghĩ điều đó có ý nghĩa gì.
I don't think I need Tom's permission.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự cho phép của Tom.
The price of the book is $5.	Giá của cuốn sách là $ 5.
Tom is very charming.	Tom rất quyến rũ.
We don't have to live this way.	Chúng ta không cần phải sống theo cách này.
I had a great time singing with you today.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời khi hát với bạn hôm nay.
Tom is also a good chess player.	Tom cũng là một người chơi cờ giỏi.
I stopped by Tom's house.	Tôi ghé qua nhà Tom.
Tom says that Mary is scared.	Tom nói rằng Mary đang sợ hãi.
Tom can run a lot faster when he is young.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn rất nhiều khi còn trẻ.
Tom almost never goes swimming again.	Tom gần như không bao giờ đi bơi nữa.
Cleveland decided that the high taxes were wrong.	Cleveland quyết định rằng mức thuế cao là sai.
You know me well enough to know I wouldn't do it.	Bạn biết tôi đủ rõ để biết tôi sẽ không làm điều đó.
Tom and I haven't seen each other since we were little.	Tom và tôi đã không gặp nhau kể từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Do you also like to do crossword puzzles?	Bạn cũng thích làm câu đố ô chữ?
All he wants is time to finish his painting.	Tất cả những gì anh ấy muốn là thời gian để hoàn thành bức tranh của mình.
Tom wondered why Mary didn't help him.	Tom tự hỏi tại sao Mary không giúp anh ta.
I have started eating meat again.	Tôi đã bắt đầu ăn thịt trở lại.
I want to drop by and see how you are.	Tôi muốn ghé qua và xem bạn thế nào.
Tom was introduced to Mary by John.	Tom được John giới thiệu với Mary.
Although Tom sings well, he rarely sings.	Mặc dù Tom hát hay nhưng anh ấy rất ít khi hát.
Tom said that he thought Mary might not have to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
No one laughed at Tom's jokes.	Không ai cười trước những trò đùa của Tom.
Both fees have been withdrawn.	Cả hai khoản phí đã được rút lại.
Tom knows I don't win often.	Tom biết tôi không thường xuyên giành chiến thắng.
Try it inside. 	Thử ngay bên trong.
It will suit you.	Nó sẽ phù hợp với bạn.
What kind of person is Tom?	Tom là người như thế nào?
Tom received a thirty-year sentence.	Tom nhận bản án ba mươi năm.
Mary says she doesn't know who Tom's girlfriend is.	Mary nói rằng cô ấy không biết bạn gái của Tom là ai.
Aren't you friends with Tom?	Bạn không phải là bạn với Tom sao?
Tom pushed all the pillows off the bed.	Tom đẩy tất cả những chiếc gối ra khỏi giường.
Did you get up early this morning?	Sáng nay anh dậy sớm phải không?
Why don't we wait until Tom gets here?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi Tom đến đây?
Tom is wearing braces.	Tom đang niềng răng.
When he left the army, Roger Miller moved to his hometown of country music in Nashville, Tennessee.	Khi rời quân đội, Roger Miller chuyển đến quê hương của nhạc đồng quê ở Nashville, Tennessee.
Tom motioned for Mary to sit.	Tom ra hiệu cho Mary ngồi.
I'm not the man I was when you first knew me.	Tôi không phải là người đàn ông như tôi khi bạn biết tôi lần đầu.
Tom can't drive.	Tom không thể lái xe.
Many people, especially the elderly, are very opposed to Elvis Presley's sexy hip movements during his stage performances.	Nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi, rất phản đối những động tác lắc hông gợi cảm của Elvis Presley trong các buổi biểu diễn trên sân khấu của anh.
My brother said he had a horrible dream last night.	Em trai tôi nói rằng nó đã có một giấc mơ kinh hoàng đêm qua.
Tom in casual clothes.	Tom trong trang phục giản dị.
Do you know where I can find Tom?	Bạn có biết tôi có thể tìm thấy Tom ở đâu không?
I am quite satisfied right now.	Tôi khá hài lòng ngay bây giờ.
I'm sure Tom appreciates what you've done for Mary.	Tôi chắc rằng Tom đánh giá cao những gì bạn đã làm cho Mary.
Do you have nail clippers for me to use?	Bạn có dụng cụ cắt móng tay để tôi sử dụng không?
It will be very risky.	Nó sẽ rất rủi ro.
Violence begets violence.	Bạo lực sinh ra bạo lực.
Tom seemed confused.	Tom có ​​vẻ khó hiểu.
I can't remember the last time I drank with a girl.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi uống rượu với một cô gái là khi nào.
What matters now is what we will do, not what we have done.	Điều quan trọng bây giờ là những gì chúng tôi sẽ làm, không phải những gì chúng tôi đã làm.
I can't do it even though it looks easy.	Tôi không thể làm điều đó mặc dù nó trông có vẻ dễ dàng.
He needs an assistant.	Anh ấy cần trợ lý.
Tom's door is unlocked.	Cửa của Tom không khóa.
Tom and Mary are still friends.	Tom và Mary vẫn là bạn.
Doing that won't be necessary.	Làm điều đó sẽ không cần thiết.
Tom continued right where he left off.	Tom tiếp tục ngay tại nơi anh ấy đã dừng lại.
It wouldn't be as dangerous to do as you might think.	Nó sẽ không nguy hiểm khi làm điều đó như bạn nghĩ.
Tom knows that Mary will win.	Tom biết rằng Mary sẽ thắng.
I know that you don't trust us.	Tôi biết rằng bạn không tin tưởng chúng tôi.
Tom bought a diamond ring for Mary.	Tom đã mua một chiếc nhẫn kim cương cho Mary.
Tom realizes that he barely has enough time to do what he wants.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm những gì anh muốn.
Tom put sugar in the coffee.	Tom cho đường vào cà phê.
Can anyone stop Tom?	Có ai có thể ngăn Tom không?
I couldn't do it without you.	Tôi không thể làm điều đó mà không có bạn.
Subtract three for that number.	Trừ ba cho số đó.
I doubt if Tom is excited.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​bị kích thích không.
Tom took my hands and squeezed them.	Tom nắm lấy tay tôi và siết chặt chúng.
Tom won't be back, I'm sure.	Tom sẽ không quay lại, tôi chắc chắn.
Tom is a democrat.	Tom là một nhà dân chủ.
I have some questions to ask you.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
I don't think you did this.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm điều này.
Tom is used to life in Boston.	Tom đã quen với cuộc sống ở Boston.
I didn't realize Tom wasn't in bed.	Tôi không nhận ra Tom không ở trên giường.
The assassin strangled the victim with a pillow.	Kẻ ám sát đã bóp chết nạn nhân bằng một chiếc gối.
Tom is prejudiced, but Mary is not.	Tom có ​​thành kiến, nhưng Mary thì không.
Tom and Mary are the same height.	Tom và Mary có cùng chiều cao.
Everything was in place.	Mọi thứ đã vào đúng vị trí.
Tom could hear Mary singing in the shower.	Tom có ​​thể nghe thấy Mary hát trong lúc tắm.
I still have the same dream about drowning.	Tôi vẫn có cùng một giấc mơ về chết đuối.
Tom will not return to Boston.	Tom sẽ không trở lại Boston.
Do you still need the light on, or can I turn it off?	Bạn vẫn cần đèn sáng, hay tôi có thể tắt nó đi?
Tom says he can't do everything he wants to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm mọi thứ anh ấy muốn làm.
You need to get permission, but it's very easy to get.	Bạn cần phải xin phép, nhưng rất dễ dàng để có được.
Cheating your co-workers is not good.	Lừa dối đồng nghiệp của bạn là không tốt.
This rope is 200 yen per meter.	Sợi dây này là 200 yên một mét.
Tom feels responsible for Mary's accident.	Tom cảm thấy phải chịu trách nhiệm về tai nạn của Mary.
Tom is on his way home, isn't he?	Tom đang trên đường trở về nhà, phải không?
Tom sent the letter to the wrong address.	Tom đã gửi thư đến nhầm địa chỉ.
Why don't you want this?	Tại sao bạn không muốn điều này?
There is a book on the table.	Có một cuốn sách trên bàn.
He had a wistful look on his face.	Anh ấy có một cái nhìn đăm chiêu trên khuôn mặt của mình.
It's not very far, is it?	Nó không xa lắm, phải không?
Tom and Mary were very enthusiastic.	Tom và Mary rất nhiệt tình.
Can you go to the supermarket and buy us some wine?	Bạn có thể đến siêu thị và mua cho chúng tôi một ít rượu vang được không?
I bought a pair of skates yesterday.	Tôi đã mua một đôi giày trượt ngày hôm qua.
You don't really understand how I feel, do you?	Bạn không thực sự hiểu cảm giác của tôi, phải không?
I will go to Australia next spring.	Tôi sẽ đi Úc vào mùa xuân tới.
I don't think Tom is threatened.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị đe dọa.
I knew that Tom was a good skier, but I didn't know he was this good.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi, nhưng tôi không biết anh ấy giỏi đến mức này.
You are still a child.	Bạn vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom works for Mary.	Tom làm việc cho Mary.
I didn't know Tom was coming.	Tôi không biết Tom sẽ đến.
Try to make an appointment as soon as possible.	Cố gắng đặt lịch hẹn càng sớm càng tốt.
Tom says he knows Mary might not want to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó.
Tom insists on seeing you.	Tom khăng khăng muốn gặp bạn.
Tom said nothing more.	Tom không nói gì nữa.
Tom asked me if I was going to do that.	Tom hỏi tôi có định làm điều đó không.
I guess you've got a problem of your own.	Tôi đoán bạn đã có một vấn đề cho riêng mình.
You are too arrogant.	Bạn quá kiêu ngạo.
I know that Tom is a little older than Mary.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn Mary một chút.
This city was built on reclaimed land.	Thành phố này được xây dựng trên đất khai hoang.
I'm pretty sure I didn't do anything I didn't have to.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì tôi không phải làm.
I searched the house for that letter.	Tôi đã tìm khắp nhà để tìm bức thư đó.
I cannot understand this letter.	Tôi không thể hiểu được bức thư này.
I'll be back to pick up Tom.	Tôi sẽ quay lại để đón Tom.
The dress Mary is wearing today is her favorite dress.	Chiếc váy Mary đang mặc hôm nay là chiếc váy yêu thích của cô ấy.
Take off your coat and make your own at home.	Cởi áo khoác và tự làm ở nhà.
No more milk.	Không còn sữa nữa.
Many people live in the northern part of the city.	Nhiều người sống ở khu vực phía bắc của thành phố.
Tom should have said "thank you".	Tom lẽ ra phải nói "cảm ơn".
Tom never discussed that with me.	Tom chưa bao giờ thảo luận điều đó với tôi.
I think Tom might be caught.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị bắt.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
Tom tricked Mary into doing her job for him.	Tom đã lừa Mary làm công việc của mình cho anh ta.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
Don't defame me!	Đừng phỉ báng tôi!
The British commander ordered his men to rest for the night.	Chỉ huy người Anh ra lệnh cho người của mình nghỉ ngơi qua đêm.
I don't think we have to worry about anyone showing up tonight.	Tôi không nghĩ chúng ta phải lo lắng về việc có ai xuất hiện tối nay.
It's better if you don't watch TV too much.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không xem TV quá nhiều.
Tom thinks Mary is a nurse.	Tom nghĩ Mary là một y tá.
She is suffering from a serious illness.	Cô ấy đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Tom is sitting at the table.	Tom đang ngồi vào bàn.
Did Tom tell you what he bought?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đã mua gì không?
Tom didn't pay his phone bill.	Tom đã không thanh toán hóa đơn điện thoại của mình.
I often get in trouble.	Tôi thường gặp rắc rối.
I didn't know it was possible to get there by train.	Tôi không biết có thể đến đó bằng tàu hỏa.
That's not why I came.	Đó không phải là lý do tại sao tôi đến.
That is my recommendation.	Đó là khuyến nghị của tôi.
Tom didn't stay long.	Tom đã không ở lại lâu.
We stopped doing that.	Chúng tôi đã ngừng làm điều đó.
The bread is stuck in the toaster.	Bánh mì bị kẹt trong máy nướng bánh mì.
You came by train, didn't you?	Bạn đã đến bằng tàu hỏa, phải không?
Tom has to see a therapist.	Tom phải gặp bác sĩ chuyên khoa.
We are both alumni of this university.	Chúng tôi đều là cựu sinh viên của trường đại học này.
We caught a glimpse of the castle from the window of our train.	Chúng tôi đã nhìn thoáng qua lâu đài từ cửa sổ của chuyến tàu của chúng tôi.
I think you should talk to the kids about that.	Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với bọn trẻ về điều đó.
Tom gets teased at school.	Tom bị trêu chọc ở trường.
I assume you share Tom's sentiments.	Tôi cho rằng bạn chia sẻ tình cảm của Tom.
Tom and Mary decide to have a late night meal.	Tom và Mary quyết định đi ăn khuya.
Tom says he hopes that Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary cố gắng làm điều đó.
Can you wait until 2:30 p.m. this afternoon?	Bạn có thể đợi đến 2:30 chiều nay được không?
I did not water the flowers.	Tôi đã không tưới hoa.
Tom told me he couldn't wait to get out of there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nóng lòng muốn ra khỏi đó.
They want to get married as soon as possible.	Họ muốn kết hôn càng sớm càng tốt.
Tom says that Mary was tempted to eat the last piece of cake, but left it for him.	Tom nói rằng Mary đã bị cám dỗ để ăn miếng bánh cuối cùng, nhưng đã để lại cho anh ta.
Some people still do it, even when we tell them not to.	Một số người vẫn làm điều đó, ngay cả khi chúng tôi bảo họ không làm vậy.
This is not the time for that.	Đây không phải là lúc cho điều đó.
Tom uses the same dictionary his father used when he was a student.	Tom sử dụng cùng một từ điển mà cha anh ấy đã sử dụng khi còn là sinh viên.
What Tom is doing is illegal.	Những gì Tom đang làm là bất hợp pháp.
Fear causes aggression in dogs.	Sự sợ hãi gây ra sự hung dữ ở chó.
I might be the only person in this group who doesn't hate Tom.	Tôi có thể là người duy nhất trong nhóm này không ghét Tom.
I would feel better if Tom knew about this.	Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu Tom biết về điều này.
Tom thought it better not to visit Mary right now.	Tom nghĩ rằng tốt hơn là không nên đến thăm Mary ngay bây giờ.
I wonder if Tom asked Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​yêu cầu Mary làm điều đó hay không.
I'm not saying I convinced Tom.	Tôi không nói là tôi đã thuyết phục Tom.
Tom looked over his shoulder, hoping to see someone.	Tom nhìn qua vai, mong được gặp ai đó.
I am in the classroom.	Tôi đang ở trong phòng học.
I think Tom wants to eat something.	Tôi nghĩ Tom muốn ăn gì đó.
Tom is nothing but a leech.	Tom chẳng là gì ngoài một con đỉa.
She submitted her resignation.	Cô ấy đã nộp đơn từ chức.
This book is more interesting than I was expecting.	Cuốn sách này thú vị hơn mà tôi đã mong đợi.
Tom did not live in Australia last year.	Tom đã không sống ở Úc vào năm ngoái.
That didn't go very well, did it?	Điều đó không suôn sẻ lắm, phải không?
You sound like you are confused.	Bạn có vẻ như bạn đang bối rối.
Luck is with me today.	May mắn đang ở bên tôi hôm nay.
I don't trust women.	Tôi không tin phụ nữ.
Who is ready to know more?	Ai đã sẵn sàng để biết thêm?
Tom knows very little about sports.	Tom biết rất ít về thể thao.
Tom counted to ten.	Tom đếm đến mười.
Tom greets his guests warmly.	Tom chào đón những vị khách của mình một cách nồng nhiệt.
I looked for Tom everywhere.	Tôi đã tìm Tom ở khắp mọi nơi.
I don't really live within the city limits of Boston.	Tôi không thực sự sống trong giới hạn thành phố của Boston.
Tom doesn't seem to like the food.	Tom có ​​vẻ không thích đồ ăn.
I know where you can find the person you're looking for.	Tôi biết nơi bạn có thể tìm thấy người bạn đang tìm kiếm.
Anxious for a quick decision, the chairman called for a vote.	Đang lo lắng cho một quyết định nhanh chóng, chủ tịch kêu gọi biểu quyết.
What is Tom's story?	Câu chuyện của Tom là gì?
We don't always know what makes us happy.	Không phải lúc nào chúng ta cũng biết điều gì khiến mình hạnh phúc.
We don't hate each other.	Chúng tôi không ghét nhau.
Do you stay at Tom's while you are in Australia?	Bạn có ở lại Tom's khi bạn ở Úc không?
What's going on in the next room?	Điều gì đang xảy ra trong phòng tiếp theo?
I like broccoli.	Tôi thích bông cải xanh.
Everyone thinks Tom is rich.	Mọi người đều nghĩ Tom giàu có.
Why don't you tell us we shouldn't do that?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi không nên làm điều đó?
Who's that Woman?	Người phụ nữ đó là ai?
We disagree on how to attack the problem.	Chúng tôi không thống nhất về cách tấn công vấn đề.
I don't think you should try to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên cố gắng làm điều đó một mình.
It's easy to see why people hate Tom.	Thật dễ hiểu tại sao mọi người lại ghét Tom.
I doubt that Tom will have to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom figured out how he could help Mary.	Tom đã nghĩ ra cách anh ấy có thể giúp Mary.
Tom is sure that Mary likes him.	Tom tin chắc rằng Mary thích anh ta.
Tom doesn't have many friends in Boston.	Tom không có nhiều bạn ở Boston.
Dad was in a bad mood because he couldn't play golf because of the bad weather.	Cha đã có một tâm trạng tồi tệ vì ông không thể chơi gôn vì thời tiết xấu.
I didn't hear anything else.	Tôi không nghe thấy gì khác.
Tom is likely not present.	Tom có ​​khả năng không có mặt.
Tom forgot to tell Mary what time the meeting would start.	Tom quên nói cho Mary biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
It makes me very angry when you disobey orders.	Nó khiến tôi rất tức giận khi bạn không tuân theo mệnh lệnh.
Tom's answer is wrong.	Câu trả lời của Tom là sai.
I always thought Tom would outlive me.	Tôi luôn nghĩ Tom sẽ sống lâu hơn tôi.
They are okay.	Họ không sao cả.
The meadow is full of weeds.	Đồng cỏ đầy cỏ dại.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Without his father's help, his business would have failed.	Nếu không nhờ sự giúp đỡ của cha, anh đã làm ăn thất bại.
Tom shouted at Mary, but she didn't hear him.	Tom hét lên với Mary, nhưng cô ấy không nghe thấy anh ấy.
I don't know any of those girls.	Tôi không biết ai trong số những cô gái đó.
Tom is still the friendly guy he always did.	Tom vẫn là một người thân thiện mà anh ấy luôn làm.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
I know that Tom doesn't know that he doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I have lowered my expectations.	Tôi đã hạ thấp kỳ vọng của mình.
I am trying to lose weight that I gained during my vacation.	Tôi đang cố gắng giảm cân mà tôi đã tăng trong kỳ nghỉ của mình.
I've wanted to be a professional musician since I was 13 years old.	Tôi đã muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp kể từ khi tôi 13 tuổi.
I don't think I've ever seen you do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn làm điều đó một mình.
How was your investigation?	Cuộc điều tra của bạn thế nào?
Tom probably thought I wouldn't know how to cook.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ rằng tôi sẽ không biết nấu cơm.
Now we have a whole new set of problems.	Bây giờ chúng ta có một loạt vấn đề hoàn toàn mới.
Moon orbiting the Earth.	Mặt trăng quay quanh trái đất.
I haven't read all of Tom's messages yet.	Tôi chưa đọc hết tin nhắn của Tom.
I would like to introduce you to a friend of mine.	Tôi muốn giới thiệu bạn với một người bạn của tôi.
We would like to order a new granite countertop.	Chúng tôi muốn đặt một bàn đá granit mới.
I would rather go for a walk than go to that movie.	Tôi thà đi dạo còn hơn đi xem phim đó.
Can you recommend a good wrapper?	Bạn có thể giới thiệu một người bọc tốt không?
I assume that Tom and Mary are husband and wife.	Tôi cho rằng Tom và Mary là vợ chồng.
I know that Tom didn't know I was going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi sẽ làm điều đó.
It is everyone's desire to succeed in life.	Đó là mong muốn của tất cả mọi người để thành công trong cuộc sống.
My mother stopped sewing and picked up the book.	Mẹ tôi dừng việc may vá và nhặt sách lên.
Someone must have poisoned Tom.	Chắc ai đó đã đầu độc Tom.
Tom was hooked on opioids.	Tom đã bị mê hoặc bởi opioid.
All I did was ask Tom if he was happy.	Tất cả những gì tôi làm là hỏi Tom xem anh ấy có hạnh phúc không.
Tom will visit you this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đến thăm bạn.
I no longer love my wife.	Tôi không còn yêu vợ tôi nữa.
I have lost hope.	Tôi đã mất hy vọng.
Tom wasn't in Boston last week, was he?	Tom đã không ở Boston tuần trước, phải không?
I'm waiting for Tom to come back.	Tôi đang đợi Tom quay lại.
Someone is standing behind me.	Ai đó đang đứng sau tôi.
Tom said that Mary might have a point.	Tom nói rằng Mary có thể có lý.
I have a late dinner.	Tôi ăn tối muộn.
I think Tom is a dedicated person.	Tôi nghĩ Tom là người tận tâm.
I think you want to know.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn biết.
Tom may be desperate to do it.	Tom có ​​thể tuyệt vọng để làm điều đó.
I think Tom didn't believe me.	Tôi nghĩ Tom đã không tin tôi.
I am very strict.	Tôi rất nghiêm khắc.
Someone touched my elbow.	Ai đó đã chạm vào khuỷu tay của tôi.
I can't find my shoes anywhere.	Tôi không thể tìm thấy giày của mình ở bất cứ đâu.
That program will be broadcast throughout the United States.	Chương trình đó sẽ được phát sóng trên toàn nước Mỹ.
I think it will be sunny.	Tôi nghĩ trời sẽ nắng.
What is a guillotine?	Máy chém là gì?
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ rằng Tom đang sợ hãi.
Tom won't be able to do everything he wants to do.	Tom sẽ không thể làm mọi thứ mà anh ấy muốn làm.
What is the most logical explanation?	Lời giải thích hợp lý nhất là gì?
Tom says he's never done that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
It is important to make people aware of this before it is too late.	Điều quan trọng là làm cho mọi người nhận thức được điều này trước khi quá muộn.
Don't tell anyone I told you.	Đừng nói với bất cứ ai tôi đã nói với bạn.
Tom told me he has a bigger fish to fry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có con cá lớn hơn để chiên.
This adds to the cost.	Điều này làm tăng thêm chi phí.
I know that I'm not a likable guy.	Tôi biết rằng tôi không phải là một chàng trai đáng yêu.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
I never snack.	Tôi chưa bao giờ ăn vặt.
I don't think you need to tell Tom why you don't.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
You told Tom Mary could do it, right?	Bạn đã nói với Tom Mary có thể làm điều đó, phải không?
I prefer going for a walk to the movies.	Tôi thích đi dạo xem phim hơn.
They are celebrating their wedding anniversary.	Họ đang tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.
Not sure Tom would want to do that.	Không chắc Tom sẽ muốn làm điều đó.
Even Tom can swim.	Ngay cả Tom cũng biết bơi.
I hope both Tom and Mary are having a good time.	Tôi hy vọng cả Tom và Mary đều có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom thinks Mary would be very lonely if she lived alone in the woods.	Tom nghĩ Mary sẽ rất cô đơn nếu cô ấy sống một mình trong rừng.
I have learned to relax.	Tôi đã học được cách thư giãn.
Tom hasn't been to Australia as many times as I have.	Tom đã không đến Úc nhiều lần như tôi.
It can, isn't it?	Nó có thể, phải không?
My grandfather's picture is on the wall.	Bức tranh của ông tôi ở trên tường.
I didn't know that Tom would do it all day.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó cả ngày.
Tom narrowed his eyes as he tried to read the fine print.	Tom nheo mắt khi cố đọc chữ in nhỏ.
Tom was shocked by what Mary suggested.	Tom đã bị sốc bởi những gì Mary đề nghị.
Do not remove the mask.	Đừng tháo mặt nạ ra.
Don't hit your luck, kid.	Đừng nhấn vào vận may của bạn, nhóc.
She was looking forward to sailing with him.	Cô rất mong được đi chèo thuyền cùng anh.
People go out of the house to listen to his music.	Mọi người ra khỏi nhà để nghe nhạc của anh ấy.
I have been to Australia more times than Tom.	Tôi đã đến Úc nhiều lần hơn Tom.
You don't seem to be aware that you don't have to.	Bạn dường như không nhận thức được rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I'm not sure what I should do.	Tôi không chắc mình nên làm gì.
I'm not sure how that happened.	Tôi không chắc điều đó đã xảy ra như thế nào.
What is Tom buying?	Tom đang mua gì?
Tom is not like his brother.	Tom không giống như anh trai của mình.
Why did you tell Tom first?	Tại sao bạn lại nói với Tom trước?
If you act like that, Tom will think you hate him.	Nếu bạn hành động như vậy, Tom sẽ nghĩ rằng bạn ghét anh ấy.
My doctor has a great bed style.	Bác sĩ của tôi có một phong cách giường chiếu tuyệt vời.
I know Tom knows why we can't do it for him.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I do not understand you.	Tôi không hiểu bạn.
I hope you enjoyed reading this book as much as I wrote it.	Tôi hy vọng bạn thích đọc cuốn sách này nhiều như tôi đã viết nó.
Tom can go to Australia next summer.	Tom có ​​thể đi Úc vào mùa hè năm sau.
We're going swimming. 	Chúng tôi sắp đi bơi.
Would you like to join us?	Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
I'm not as wild as I used to be.	Tôi không còn hoang dại như ngày xưa nữa.
I'm afraid I'll catch a cold.	Tôi sợ tôi bị cảm lạnh.
I wasn't surprised to hear that Tom and Mary were getting married.	Tôi không ngạc nhiên khi nghe tin Tom và Mary kết hôn.
I want to do everything that I expect.	Tôi muốn làm mọi thứ mà tôi mong đợi.
Tom will be there too.	Tom cũng sẽ ở đó.
I will try to escape.	Tôi sẽ cố gắng trốn thoát.
Tom could hardly believe his eyes.	Tom khó tin vào mắt mình.
She pondered the question for a moment.	Cô suy nghĩ câu hỏi một lúc.
Tom and Mary both look like they've lost a lot of weight.	Tom và Mary đều trông như đã giảm được rất nhiều cân.
I don't think Tom really meant what he said.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói.
Tom needs to find an apartment near where he works.	Tom cần tìm một căn hộ gần nơi anh ấy làm việc.
I don't think Tom tried hard enough.	Tôi không nghĩ Tom đã cố gắng đủ nhiều.
That's why I accepted.	Đó là lý do tôi nhận lời.
You are not allowed to attend the meeting.	Bạn không được phép tham dự cuộc họp.
Tom says Mary is eating.	Tom nói Mary đang ăn uống.
I'd like to make a reservation for golf tomorrow.	Tôi muốn đặt chỗ để chơi gôn vào ngày mai.
Why don't you care?	Tại sao bạn không quan tâm?
I wish you would tell me what to do in this difficult situation.	Tôi ước bạn sẽ cho tôi biết tôi phải làm gì trong tình huống khó khăn này.
My friend was very angry when he saw the driver of the car in front throwing cigarette butts out the window.	Bạn tôi đã rất tức giận khi thấy người điều khiển ô tô phía trước ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ.
Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
I have a few hours to spare, so I sit under a tree and read a book.	Tôi có một vài giờ rảnh rỗi, vì vậy tôi ngồi dưới gốc cây và đọc một cuốn sách.
It's not hot today.	Hôm nay trời không nóng.
What are the disadvantages?	Những bất lợi là gì?
I know Tom is the last to do it.	Tôi biết Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is getting a little frustrated.	Tom đang có một chút thất vọng.
Tom doesn't handle the situation very well.	Tom không xử lý tình huống tốt lắm.
Where is your warehouse?	Nhà kho của bạn ở đâu?
I have nothing remarkable to say.	Tôi không có gì đáng chú ý để nói.
I know Tom won't be the last to do that.	Tôi biết Tom sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Where's my uniform?	Đồng phục của tôi đâu?
I heard Tom whistling while he was washing the dishes.	Tôi nghe thấy Tom huýt sáo trong khi anh ấy rửa bát.
Tom is not generous, but Mary is.	Tom không hào phóng, nhưng Mary thì có.
I think you should take Tom to the hospital.	Tôi nghĩ rằng bạn nên đưa Tom đến bệnh viện.
Tom became a Jew.	Tom đã trở thành một người Do Thái.
Tom should have visited Australia last summer.	Tom lẽ ra đã đến thăm Úc vào mùa hè năm ngoái.
I want you to listen to me very carefully.	Tôi muốn bạn lắng nghe tôi thật cẩn thận.
I know that Tom is not rich.	Tôi biết rằng Tom không giàu.
I told Tom I wasn't going to Boston with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston với anh ấy.
When is the next train?	Chuyến tàu tiếp theo là khi nào?
I don't know what I will do from now on.	Tôi không biết mình sẽ làm gì từ bây giờ.
Tom is worried about being sued.	Tom lo lắng về việc bị kiện.
We should get there in time if the traffic isn't too heavy.	Chúng ta nên đến kịp nếu mật độ giao thông không quá đông.
Tom got into a fight with his brother.	Tom đã đánh nhau với anh trai của mình.
What surprised me the most was how long Tom slept.	Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Tom đã ngủ bao lâu.
I think Tom is almost as tall as Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom cao gần bằng Mary.
I am looking for a good French textbook.	Tôi đang tìm một cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp tốt.
I want to know if Tom has to do the same today.	Tôi muốn biết hôm nay Tom có ​​phải làm như vậy không.
This is not the time or place to do that.	Đây không phải là lúc hay nơi để làm điều đó.
Sketch your house.	Hãy phác thảo ngôi nhà của bạn.
Tom seems impatient.	Tom có ​​vẻ mất kiên nhẫn.
I waved goodbye to Tom.	Tôi vẫy tay chào Tom.
Tom needs someone to help him with his homework.	Tom cần ai đó giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
This is the one I forgot.	Đây là một trong những tôi quên.
Why don't we go back to work?	Tại sao chúng ta không trở lại làm việc?
I think I'm a little too sunny today.	Tôi nghĩ hôm nay tôi hơi nắng quá.
How could that happen without anyone noticing?	Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra mà không ai nhận ra?
Here is a pillow you can use.	Đây là một chiếc gối bạn có thể sử dụng.
Tom was the one who did it, if I remember correctly.	Tom là người đã làm điều đó, nếu tôi nhớ không lầm.
Tom has many good ideas.	Tom có ​​nhiều ý tưởng hay.
Which do you think Tom will buy?	Bạn nghĩ Tom sẽ mua cái nào?
What kind of stories do you want to hear?	Bạn muốn nghe loại truyện nào?
This will be very interesting.	Điều này sẽ rất thú vị.
I am a good shooter.	Tôi là một người bắn tốt.
Tom thought it would be a good idea to leave early.	Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu về sớm.
Tom says he wants to go home.	Tom nói rằng anh ấy muốn về nhà.
I washed my t-shirt.	Tôi đã giặt áo phông của mình.
How did Tom come to Australia?	Tom đã đến Úc như thế nào?
I don't know who did this.	Tôi không biết ai đã làm điều này.
Tom would expect that.	Tom sẽ mong đợi điều đó.
There is some milk in the refrigerator.	Có một ít sữa trong tủ lạnh.
Tom has been up 24 hours.	Tom đã thức 24 giờ.
I thought you were going to the party last night.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tham dự bữa tiệc tối qua.
I don't deserve your friendship.	Tôi không xứng đáng với tình bạn của bạn.
Tom is on the basketball team.	Tom ở trong đội bóng rổ.
Tom gave Mary a kiss and got into the car.	Tom trao cho Mary một nụ hôn và lên xe.
Hide the money somewhere that Tom won't find.	Giấu tiền ở đâu đó mà Tom sẽ không tìm thấy.
I had completely forgotten what it was about.	Tôi đã hoàn toàn quên nó về cái gì.
I know Tom is a good skier.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
Tom already knew what to do.	Tom đã biết phải làm gì.
"Where does Tom live?" 	"Tom sống ở đâu?"
"He lives in Boston."	"Anh ấy sống ở Boston."
Tom wants to learn how to play the flute.	Tom muốn học cách thổi sáo.
I don't care much for this drink.	Tôi không quan tâm lắm đến loại đồ uống này.
Tom didn't seem to be disinterested in that.	Tom không có vẻ gì là không hào hứng với điều đó.
Please stop telling jokes.	Xin đừng kể chuyện cười nữa.
Tom hoped Mary knew that she shouldn't do what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
Tom can't get his hands on everything he needs.	Tom không thể nhúng tay vào mọi thứ anh ấy cần.
You should stay where you were.	Bạn nên ở lại nơi bạn đã ở.
Tom has won many awards.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng.
I'm tired, and I make a lot of mistakes when I'm tired.	Tôi mệt mỏi, và tôi mắc rất nhiều lỗi khi tôi mệt mỏi.
You don't think Tom will forget to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ quên làm điều đó, phải không?
Tom helped Mary up.	Tom đã đỡ Mary đứng dậy.
This is a wonderful predicament you have put us in.	Đây là một tình huống khó khăn tuyệt vời mà bạn đã đưa chúng tôi vào.
Tom was clearly devastated.	Tom rõ ràng đã bị tàn phá.
Why did Tom stay in Boston?	Tại sao Tom ở lại Boston?
On special occasions, some people wear jewelry.	Vào những dịp đặc biệt, một số người đeo trang sức.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom does it the other way around.	Tom làm điều đó theo cách khác.
You're drunk, aren't you?	Bạn đang say, phải không?
I assume you've heard about Tom's promotion.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về chương trình khuyến mãi của Tom.
How many people do you have in your family?	Bạn có bao nhiêu người trong gia đình của bạn?
The doctor told him to abstain from alcohol.	Anh được bác sĩ dặn phải kiêng rượu.
I knew that Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I don't think Tom will be fired, at least not this week.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị sa thải, ít nhất là không phải trong tuần này.
It will never happen again.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tom's first stop is Mary's house.	Điểm dừng chân đầu tiên của Tom là nhà của Mary.
Tom says he has nothing to hide.	Tom nói rằng anh không có gì phải che giấu.
Is it not flat?	Nó không bằng phẳng?
Tom walked into the kitchen.	Tom bước vào bếp.
I might get fired for doing that.	Tôi có thể sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom is reading and Mary is drawing.	Tom đang đọc và Mary đang vẽ.
Tom's body language says it all.	Ngôn ngữ cơ thể của Tom đã nói lên tất cả.
Tom may have to stay in the hospital for a few more days.	Tom có ​​thể phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa.
The only thing I bought today are these shoes.	Thứ duy nhất tôi mua hôm nay là đôi giày này.
Unfortunately, I didn't arrive in time.	Thật không may, tôi đã không đến kịp thời.
Tom couldn't do what we asked.	Tom không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Do you want me to teach you some swear words?	Bạn có muốn tôi dạy bạn vài câu chửi thề không?
Tom is a very good hitter.	Tom là một người đánh rất giỏi.
That is you must not?	Đó là bạn, phải không?
Tom and Mary don't even know each other.	Tom và Mary thậm chí còn không biết nhau.
Tom asked Mary if she knew where John graduated.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John đã tốt nghiệp ở đâu không.
Tom said he was not injured.	Tom nói rằng anh ấy không bị thương.
I know Tom to be a very compassionate man.	Tôi biết Tom là một người rất giàu lòng nhân ái.
I wouldn't be able to fix it without my tools.	Tôi sẽ không thể sửa chữa nó nếu không có dụng cụ của mình.
It's not a big dark secret.	Đó không phải là một bí mật đen tối lớn.
You should eat more for breakfast.	Bạn nên ăn nhiều hơn cho bữa sáng.
I know that Tom doesn't know that I need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
The dogs eventually lost their scent and we had to give up the chase.	Những con chó cuối cùng đã mất đi mùi hương và chúng tôi phải từ bỏ cuộc rượt đuổi.
Leave now and you'll be on the bus in time.	Rời khỏi ngay bây giờ và bạn sẽ kịp thời lên xe buýt.
I hope we don't have a problem with Tom.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi không gặp vấn đề với Tom.
Tom did a great job.	Tom làm tốt lắm.
I know that you don't want to hurt Tom.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm tổn thương Tom.
I didn't tell Tom about it because I didn't want to ruin his day.	Tôi đã không nói với Tom về điều đó vì tôi không muốn phá hỏng một ngày của anh ấy.
I didn't know I wouldn't be able to do it.	Tôi không biết rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
I am not satisfied with the quality of your work.	Tôi không hài lòng với chất lượng công việc của bạn.
It's extremely rude.	Thật vô cùng thô lỗ.
That cannot happen here.	Điều đó không thể xảy ra ở đây.
I am allergic to cats.	Tôi bị dị ứng với mèo.
Tom probably won't forget to tell Mary that he won't be at her party.	Tom có ​​thể sẽ không quên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không có mặt tại bữa tiệc của cô ấy.
You don't need a sledgehammer to break a nut.	Bạn không cần một cái búa tạ để bẻ một cái đai ốc.
Tom thought that Mary would never leave him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ rời xa anh.
Tom tells Mary that he doesn't want to learn French.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
Tom and Mary adopt a child from Russia.	Tom và Mary nhận nuôi một đứa trẻ từ Nga.
Tom looks good.	Tom có ​​vẻ tốt.
I hope Tom will be back shortly.	Tôi mong Tom sẽ trở lại trong thời gian ngắn.
Tom plays tennis very well.	Tom chơi quần vợt rất giỏi.
Are you absolutely sure that it was the Tom you saw doing it?	Bạn có hoàn toàn chắc chắn rằng đó là Tom bạn đã thấy làm điều đó?
All but three cars in the parking lot are white.	Tất cả trừ ba chiếc xe trong bãi đậu xe đều có màu trắng.
Tom went to college?	Tom đã đi học đại học?
Tom can't lose any more.	Tom không thể mất thêm nữa.
Dry the pants on the radiator.	Làm khô quần trên bộ tản nhiệt.
Tom started going bald in his early 30s.	Tom bắt đầu bị hói vào đầu tuổi 30.
We hope that you will be happy here.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
That's not your dictionary, is it?	Đó không phải là từ điển của bạn, phải không?
Their house is being remodeled.	Ngôi nhà của họ đang được sửa sang lại.
Tom taught Mary how to play chess.	Tom đã dạy Mary cách chơi cờ vua.
Tom will be leaving in 30 minutes.	Tom sẽ đi sau 30 phút nữa.
It doesn't matter who you are. 	Không quan trọng bạn là ai.
I can't let you in.	Tôi không thể cho bạn vào.
Tom doesn't handle it very well.	Tom không xử lý nó tốt lắm.
Tom seems to be under stress.	Tom dường như đang bị căng thẳng.
I think that's all you can ask.	Tôi nghĩ rằng đó là tất cả những gì bạn có thể hỏi.
There is a fine line between what is acceptable and what is not.	Có một ranh giới rõ ràng giữa những gì có thể chấp nhận và những gì không.
How do you know I will be fired?	Làm thế nào bạn biết tôi sẽ bị sa thải?
Tom probably won't be the first to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I don't know why Tom doesn't want to go to Mary's party.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn đến bữa tiệc của Mary.
Do you think you and Tom will get back together?	Bạn có nghĩ rằng bạn và Tom sẽ quay lại với nhau?
When will Tom do it?	Khi nào Tom sẽ làm điều đó?
Tom accused me of stealing money.	Tom buộc tội tôi ăn cắp tiền.
I really should go to Boston.	Tôi thực sự nên đến Boston.
Tom has a newspaper.	Tom có ​​một tờ báo.
I can't think of anything.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì.
You don't make up things like that.	Bạn không bịa ra những thứ như thế.
Tom said that yesterday's meeting was interesting.	Tom nói rằng cuộc họp hôm qua thật thú vị.
It may not be as difficult as you think.	Nó có thể không khó như bạn nghĩ.
The moon revolves around the earth once a month.	Mặt trăng quay quanh trái đất mỗi tháng một lần.
I think Tom would be more enthusiastic about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ hăng hái hơn về điều đó.
Tom had a hopeful expression on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt đầy hy vọng.
Tom knows now.	Tom biết bây giờ.
We had to find a way to encourage Tom to do the right thing.	Chúng tôi phải tìm ra cách để khuyến khích Tom làm điều đúng đắn.
I'm not as determined to do it as Tom.	Tôi không quyết tâm làm điều đó như Tom.
I don't remember Tom being there.	Tôi không nhớ Tom đã ở đó.
Tom came alone.	Tom đã đến một mình.
Tom must have known Mary wouldn't want to do that.	Tom hẳn đã biết Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I think we have a chance to win.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng.
The writing style is much less complicated in this article.	Phong cách viết ít phức tạp hơn nhiều trong bài viết này.
Tom liked that best.	Tom thích điều đó nhất.
The magnolias are in full bloom.	Những bông hoa magnolias đang nở rộ.
They will give us their answer soon.	Họ sẽ cung cấp cho chúng tôi câu trả lời của họ sớm.
Tom used soap and water to wash his hands.	Tom đã dùng xà phòng và nước để rửa tay.
Tom and Mary said they were very worried.	Tom và Mary nói rằng họ rất lo lắng.
Tom wondered why Mary didn't drink.	Tom tự hỏi tại sao Mary không uống rượu.
Tom usually goes to bed before midnight.	Tom thường đi ngủ trước nửa đêm.
Tom gave a very long speech yesterday.	Tom đã có một bài phát biểu rất dài ngày hôm qua.
Tom told me he was not discouraged.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nản lòng.
Tom has no reason not to do it.	Tom không có lý do gì để không làm điều đó.
Tom will need to borrow your suitcase.	Tom sẽ cần mượn vali của bạn.
Everyone just go. 	Mọi người cứ tự nhiên đi.
We will give the rear.	Chúng tôi sẽ đưa ra hậu phương.
We are committed to the welfare of our country.	Chúng tôi cam kết vì phúc lợi của đất nước chúng tôi.
Tom intends to become an actor.	Tom dự định trở thành một diễn viên.
I don't feel like drinking tonight.	Tôi không cảm thấy muốn uống tối nay.
I know this year Tom is a better pitcher than he was last year.	Tôi biết năm nay Tom là người ném bóng giỏi hơn anh ấy năm ngoái.
I suspect that Tom hasn't woken up yet.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn chưa tỉnh.
Are you still at the office?	Bạn vẫn còn ở văn phòng?
Talking to her was also futile. 	Nói chuyện với cô ấy cũng vô ích.
She won't listen to you.	Cô ấy sẽ không nghe bạn.
Tom would certainly never do that.	Tom chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó.
What natural foods help curb cravings?	Thực phẩm tự nhiên nào giúp hạn chế cơn thèm ăn?
No one at the party knew that Tom had just been released from prison.	Không ai trong bữa tiệc biết Tom vừa ra tù.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
There were fifty entries for the race.	Đã có năm mươi mục cho cuộc đua.
We need all the help we can get.	Chúng tôi cần tất cả sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể nhận được.
We will not be on time.	Chúng tôi sẽ không đến đúng giờ.
Tom and I sang in the choir together.	Tom và tôi hát trong dàn hợp xướng cùng nhau.
Will you take care of my dog ​​while I'm away?	Bạn sẽ chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng chứ?
Tom injured his elbow when he fell.	Tom bị thương ở khuỷu tay khi ngã xuống.
I am planning to go to Europe next week.	Tôi đang lên kế hoạch đi Châu Âu vào tuần tới.
She has a pleasant personality.	Cô ấy có một tính cách dễ chịu.
Tom told me he didn't think Mary was bothered by it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hề bối rối vì điều đó.
We will miss Tom.	Chúng tôi sẽ nhớ Tom.
He's not a bad person.	Anh ấy không phải là người xấu.
Most of my companions are very good.	Hầu hết những người bạn đồng hành của tôi đều rất tốt.
We do not have a wedding in a church.	Chúng tôi không tổ chức đám cưới trong một nhà thờ.
Do you want anything else?	Bạn có muốn gì khác không?
Tom says that Mary has always lived in Australia.	Tom nói rằng Mary luôn sống ở Úc.
Both Tom and Mary hate school.	Cả Tom và Mary đều ghét trường học.
Neither Tom nor Mary is right.	Cả Tom và Mary đều không đúng.
Tom is a smart kid.	Tom là một đứa trẻ thông minh.
If she had followed the doctor's advice, she might not have died.	Nếu cô ấy nghe theo lời khuyên của bác sĩ, cô ấy có thể đã không chết.
Tom left early, and so did we.	Tom về sớm, và chúng tôi cũng vậy.
Tom is a great father.	Tom là một người cha tuyệt vời.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
We looked at our old yearbook photos.	Chúng tôi đã xem lại những bức hình kỷ yếu cũ của chúng tôi.
I know this is not good.	Tôi biết điều này không tốt.
How did you convince Tom to sing?	Bạn đã thuyết phục Tom hát như thế nào?
I haven't been to Australia as many times as Tom.	Tôi đã không đến Úc nhiều lần như Tom.
It is not until our health declines that we realize its value.	Phải đến khi suy giảm sức khỏe, chúng ta mới nhận ra giá trị của nó.
He couldn't do what he wanted.	Anh ấy đã không thể làm những gì anh ấy muốn.
He gave a rap on the door.	Anh ấy đã đưa ra một bản rap trên cửa.
Why does Tom have to come back?	Tại sao Tom phải trở lại?
Tom doesn't seem very impressed.	Tom có ​​vẻ không ấn tượng lắm.
I will be ready to go when you get here.	Tôi sẽ sẵn sàng đi khi bạn đến đây.
Tom finished the soup.	Tom đã hoàn thành món súp.
Tom is starting to recover, but he's not out of the woods yet.	Tom đang bắt đầu hồi phục, nhưng anh ấy vẫn chưa ra khỏi rừng.
I still don't like Australia very much.	Tôi vẫn không thích Úc cho lắm.
Our livelihood depends largely on imported oil from other countries.	Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc phần lớn vào dầu nhập khẩu từ các nước khác.
Tom thought that Mary might not need to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I had to stay after school and talk to the teacher.	Tôi phải ở lại sau giờ học và nói chuyện với giáo viên.
Tom stared at Mary as if she were speaking a foreign language.	Tom nhìn Mary chằm chằm như thể cô ấy đang nói một thứ tiếng nước ngoài.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
You know Tom doesn't have to do that, right?	Bạn biết Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Who goes here?	Ai đi đây?
I don't think that's funny.	Tôi không nghĩ điều đó buồn cười.
Tom looked at the price list and shook his head.	Tom nhìn bảng giá và lắc đầu.
I'm working with Tom.	Tôi đang làm việc với Tom.
Tom crossed Mary's name off the list.	Tom gạch tên Mary khỏi danh sách.
Tom did that a lot.	Tom đã làm điều đó rất nhiều.
Tom told me Mary had no doubts.	Tom nói với tôi Mary không nghi ngờ.
Food prices are skyrocketing.	Giá thực phẩm đang tăng chóng mặt.
I look forward to spending more time with you.	Tôi mong được dành nhiều thời gian hơn với bạn.
Everyone knows that Tom is not happy.	Mọi người đều biết rằng Tom không vui.
This is the first time this happened to me.	Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi.
How are asteroids and comets different?	Tiểu hành tinh và sao chổi khác nhau như thế nào?
Tom would probably be anxious to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nóng lòng làm điều đó.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
We will try to do that as soon as possible.	Chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó càng sớm càng tốt.
The plane crashed about three kilometers from the airport.	Máy bay gặp nạn cách sân bay khoảng ba km.
I won't help Tom anymore.	Tôi sẽ không giúp Tom nữa.
Is it true that you bought a house in Boston?	Có đúng là bạn đã mua một ngôi nhà ở Boston?
I wish I could tell you about doing it.	Tôi ước tôi có thể nói với bạn về việc làm đó.
I've always wanted to write books.	Tôi luôn muốn viết sách.
Tom still hasn't told me why he wants to do it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Tom stole my food.	Tom ăn trộm thức ăn của tôi.
I don't think I'm being unreasonable.	Tôi không nghĩ rằng tôi đang vô lý.
Tom said he wished Mary knew how to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng Mary biết cách làm điều đó.
I wasn't surprised when Tom told me what happened.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi những gì đã xảy ra.
At that time Tom was thirteen years old.	Khi đó Tom mười ba tuổi.
You're lonely, aren't you?	Bạn đang cô đơn, phải không?
Tom said he would give me thirty dollars if I ate an earthworm.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi ba mươi đô la nếu tôi ăn một con giun đất.
I don't know why you don't like me.	Tôi không biết tại sao bạn không thích tôi.
I have a better solution.	Tôi có một giải pháp tốt hơn.
The more you sleep, the sooner you'll get better.	Bạn càng ngủ nhiều, bạn càng sớm khỏe lại.
Tom hits the tennis ball with his racket.	Tom đánh quả bóng tennis bằng vợt của mình.
He did his best to carry out the plan.	Anh ấy đã cố gắng hết sức để thực hiện kế hoạch.
Tom became very sleepy.	Tom trở nên rất buồn ngủ.
I like the kind of music that Tom composed.	Tôi thích thể loại nhạc mà Tom sáng tác.
When I listen to this song, I think of her.	Khi tôi nghe bài hát này, tôi nghĩ đến cô ấy.
Don't stay up late waiting for that to happen.	Đừng thức khuya để chờ đợi điều đó xảy ra.
Both Tom and Mary have finished their homework.	Cả Tom và Mary đều đã làm xong bài tập về nhà.
Tom is completely right.	Tom hoàn toàn có lý.
I didn't start all of this.	Tôi đã không bắt đầu tất cả những điều này.
The judge raised his hand to signal Tom.	Thẩm phán giơ tay ra hiệu cho Tom.
You will change your mind after I explain it.	Bạn sẽ thay đổi quyết định sau khi tôi giải thích nó.
A day without you is like a summer without the sun.	Một ngày không có bạn cũng giống như một mùa hè không có mặt trời.
I don't discuss that with Tom.	Tôi không thảo luận điều đó với Tom.
I think Tom can help us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I'm meeting Tom's parents tonight.	Tôi sẽ gặp bố mẹ của Tom tối nay.
I saw her walking in the park at midnight.	Tôi thấy cô ấy đi dạo trong công viên lúc nửa đêm.
I'm surprised Tom didn't have to.	Tôi ngạc nhiên là Tom không phải làm vậy.
Tom looks sophisticated.	Tom trông thật tinh vi.
I can't talk to Tom.	Tôi không thể nói chuyện với Tom.
You don't know squat.	Bạn không biết squat.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó một mình.
I don't get paid much to do that.	Tôi không được trả nhiều tiền để làm điều đó.
I don't want people to question me.	Tôi không muốn mọi người đặt câu hỏi cho tôi.
Tom painted the wall.	Tom đã vẽ bức tường.
I can't carry a tune.	Tôi không thể mang một giai điệu.
Tom told me he couldn't help me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể giúp tôi.
The people I admire most are those who don't see life in terms of power.	Những người tôi ngưỡng mộ nhất là những người không nhìn cuộc sống bằng quyền lực.
We stayed together in Boston for a few days.	Chúng tôi ở cùng nhau ở Boston trong một vài ngày.
Now that's a challenge.	Bây giờ đó là một thách thức.
I don't want you to quit.	Tôi không muốn bạn nghỉ việc.
Tom hastily took down the cereal.	Tom vội vàng lấy ngũ cốc xuống.
What do you think Tom should do?	Các bạn nghĩ Tom nên làm gì?
Tomorrow I will go home.	Ngày mai tôi sẽ về nước.
Tom didn't know why Mary was mad.	Tom không biết tại sao Mary lại nổi điên.
It's not like you have anything else to do.	Nó không giống như bạn có bất cứ điều gì khác để làm.
Obviously Tom doesn't know how to do it.	Rõ ràng là Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was talented.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary tài năng.
Tom lay awake for a long time thinking about Mary.	Tom nằm thao thức hồi lâu khi nghĩ về Mary.
Tom and Mary spent a romantic weekend in Boston.	Tom và Mary đã trải qua một ngày cuối tuần lãng mạn ở Boston.
Tom saw a vase of flowers on the table near the window.	Tom nhìn thấy một bình hoa trên bàn gần cửa sổ.
Tom thinks some of his friends can do it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm được điều đó.
Take good care of my daughter, Tom.	Hãy chăm sóc tốt cho con gái của tôi, Tom.
What kind of person is Tom Jackson?	Tom Jackson là người như thế nào?
Would you like to do something else?	Bạn có muốn làm gì khác không?
I think you should tell Tom where you are.	Tôi nghĩ bạn nên nói cho Tom biết bạn đang ở đâu.
Don't think about it again.	Đừng nghĩ về nó một lần nữa.
That's not the only thing Tom did.	Đó không phải là điều duy nhất mà Tom đã làm.
An hour's walk took me to the next village.	Một giờ đi bộ đưa tôi đến ngôi làng tiếp theo.
Are you recording this?	Bạn có đang ghi lại cái này không?
I read a lot while I was in prison.	Tôi đã đọc rất nhiều khi tôi ở trong tù.
They are not busy.	Họ không bận.
I think you will tell me when you want.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nói với tôi khi bạn muốn.
What Tom told me made no sense.	Những gì Tom nói với tôi không có ý nghĩa gì cả.
Tom thinks I'm missing out on this great opportunity.	Tom nghĩ rằng tôi đang bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.
Tom should probably tell Mary he doesn't want to do that.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom laughed so loudly that Mary could hear him from the kitchen.	Tom cười lớn đến nỗi Mary có thể nghe thấy anh từ trong bếp.
I wonder if Tom has actually learned French.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự học tiếng Pháp chưa.
We won't start until Tom arrives.	Chúng ta sẽ không bắt đầu cho đến khi Tom đến.
I don't want Tom to do that anymore.	Tôi không muốn Tom làm vậy nữa.
When was the last time you saw Tom?	Lần cuối bạn gặp Tom là khi nào?
It is not used that way.	Nó không được sử dụng theo cách đó.
I have been feeling sick for the past three days.	Tôi đã cảm thấy ốm trong ba ngày qua.
That's not the way in Australia.	Đó không phải là cách ở Úc.
Tom has the ability to be stubborn.	Tom có ​​khả năng cứng đầu.
Tom is still willing to do it for you.	Tom vẫn sẵn lòng làm điều đó cho bạn.
I'm glad we were able to understand.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể hiểu được.
This is Tom's first time singing with our band.	Đây là lần đầu tiên Tom hát với ban nhạc của chúng tôi.
Santa Claus has many reindeer.	Ông già Noel có nhiều tuần lộc.
Tom tells Mary that he thinks John is not jealous.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ghen.
Wounds heal as time passes.	Vết thương lành khi thời gian trôi qua.
I think that's the right thing to do.	Tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nên làm.
Tom doesn't want Mary to tell the truth.	Tom không muốn Mary nói sự thật.
Tom hasn't seen Mary since they broke up.	Tom đã không gặp Mary kể từ khi họ chia tay.
This is what Tom gave me for Christmas last year.	Đây là những gì Tom đã cho tôi vào Giáng sinh năm ngoái.
We still have a long way to go and little time to get there.	Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước và rất ít thời gian để đạt được điều đó.
Tom must have acted in a drunken state.	Tom chắc chắn đã hành động trong tình trạng say xỉn.
I know Tom is a bookworm.	Tôi biết Tom là một con mọt sách.
I would be worried if Tom wasn't there.	Tôi sẽ lo lắng nếu Tom không ở đó.
Tom shows up in the meeting.	Tom xuất hiện trong cuộc họp.
Tom had dinner, but he didn't eat any dessert.	Tom đã ăn tối, nhưng anh ấy không ăn bất kỳ món tráng miệng nào.
Tom pulled Mary's hair.	Tom kéo tóc Mary.
Mary loves to sew and sews all the clothes herself.	Mary thích may vá và tự may tất cả quần áo.
The room that Tom wanted was not available.	Căn phòng mà Tom muốn không có sẵn.
I'm not a big fan of basketball.	Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của bóng rổ.
Don't look discouraged.	Đừng có vẻ chán nản.
Tom has to do it even if he doesn't really want to.	Tom phải làm điều đó ngay cả khi anh ấy không thực sự muốn.
Tom says he thinks Mary won't forget to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không quên làm điều đó.
You are not a saint.	Bạn không phải là thánh.
Time to take the cake out of the oven.	Đã đến lúc lấy bánh ra khỏi lò.
Tom seemed ready to leave.	Tom dường như đã sẵn sàng rời đi.
I don't think Tom lives here.	Tôi không nghĩ Tom sống ở đây.
Tom knew everything Mary was saying was true.	Tom biết tất cả những gì Mary đang nói là sự thật.
Tom won't go back there.	Tom sẽ không quay lại đó.
I will ask Tom to do it immediately.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó ngay lập tức.
We couldn't find Tom's house.	Chúng tôi không thể tìm thấy nhà của Tom.
I'm not good at math at all.	Tôi không giỏi toán chút nào.
What exactly do we need to do?	Chính xác thì chúng ta cần làm gì?
A rack of lamb makes for a great meal.	Một giá thịt cừu làm cho một bữa ăn tuyệt vời.
Tom still has a lot of apples.	Tom vẫn còn rất nhiều táo.
Tom was afraid that he might lose his sight.	Tom sợ rằng mình có thể bị mất thị lực.
You are the last person in the office. 	Bạn là người cuối cùng trong văn phòng.
You should turn off the lights.	Bạn nên tắt đèn.
I know Tom is a very lucky guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất may mắn.
Tom becomes cartoon.	Tom trở nên hoạt hình.
Tom is still alive and well.	Tom vẫn sống khỏe mạnh.
It won't be easy for us to do that.	Sẽ không dễ dàng để chúng tôi làm được điều đó.
Can you read my essay again?	Bạn có thể đọc lại bài luận của tôi không?
How does Tom make a living?	Tom kiếm sống bằng cách nào?
He asked her to marry him and she accepted his proposal.	Anh đã hỏi cưới cô và cô đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Tom is somewhere in this park.	Tom đang ở đâu đó trong công viên này.
Tom is a worship boy.	Tom là một cậu bé thờ phượng.
Tom took a shortcut through Mary's yard.	Tom đi đường tắt qua sân của Mary.
Even though Tom knew Mary was married, he still flirted with her.	Dù Tom biết Mary đã có gia đình nhưng anh vẫn tán tỉnh cô.
Tom says he thinks Mary is ready.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng.
It's not Tom's idea, it's mine.	Đó không phải là ý tưởng của Tom, nó là của tôi.
I don't always eat right.	Không phải lúc nào tôi cũng ăn uống đúng cách.
Tom doesn't have to be here.	Tom không cần phải ở đây.
You don't have enough experience.	Bạn không có đủ kinh nghiệm.
Who is in charge of this building?	Ai phụ trách tòa nhà này?
Tom said Mary knew she might have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Attorneys have filed an order.	Luật sư đã đệ đơn lệnh.
Tom is a widow with three young children.	Tom là một góa phụ có ba con nhỏ.
Tom should be able to solve the problem, I thought.	Tom sẽ có thể giải quyết vấn đề, tôi nghĩ.
I don't believe you really want to hurt Tom.	Tôi không tin rằng bạn thực sự muốn làm tổn thương Tom.
That seems understandable.	Điều đó có vẻ dễ hiểu.
All remaining crew except Tom.	Tất cả phi hành đoàn còn lại ngoại trừ Tom.
I feel like a million dollars.	Tôi cảm thấy như một triệu đô la.
Tom told me that he thought Mary was funny.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật hài hước.
That is not entirely correct.	Điều đó không hoàn toàn chính xác.
She did not answer.	Cô ấy không trả lời.
I think Tom and Mary were in love.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã yêu nhau.
I know that Tom is having a hard time doing that.	Tôi biết rằng Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom is a rather mischievous child.	Tom là một đứa trẻ khá tinh nghịch.
Mary is one of my sisters-in-law.	Mary là một trong những người chị dâu của tôi.
I'm here to ask you a big favor.	Tôi đến đây để nhờ bạn một việc lớn.
Our city has become more ethnically diverse.	Thành phố của chúng tôi đã trở nên đa sắc tộc hơn.
Tom was not able to buy the house he wanted.	Tom đã không thể mua được ngôi nhà mà anh ấy muốn.
Tom has to wait for you.	Tom phải đợi bạn.
Do you know why Tom wants to do that?	Bạn có biết tại sao Tom muốn làm như vậy không?
I haven't seen Tom limping lately.	Tôi không thấy Tom đi khập khiễng gần đây.
Tom put the baby to bed.	Tom đặt em bé vào giường.
I know that Tom doesn't know Mary knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary biết cách làm điều đó.
Tom says Mary is not angry.	Tom nói Mary không tức giận.
She had her English composition tested by an Englishman.	Cô ấy đã được một người Anh kiểm tra thành phần tiếng Anh của mình.
Tom tried to solve the problem.	Tom đã cố gắng giải quyết vấn đề.
I don't think I'm presumptuous.	Tôi không nghĩ mình tự phụ.
Tom is the only one who understands Mary.	Tom là người duy nhất hiểu Mary.
Winning is not difficult.	Chiến thắng không khó.
Two issues remain unresolved.	Hai vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
I've been pretty good at that already.	Tôi đã khá giỏi làm điều đó rồi.
I want Tom to understand why he can't live with us.	Tôi muốn Tom hiểu tại sao anh ấy không thể sống cùng chúng tôi.
Tom is a pretty decent golfer.	Tom là một tay chơi golf khá tử tế.
An honorable death is better than a life of shame.	Một cái chết trong danh dự tốt hơn một cuộc sống xấu hổ.
She was about to wake him up when he entered the door.	Cô định gọi anh dậy thì anh bước vào cửa.
Please don't think of it that way.	Xin đừng nghĩ về nó theo cách đó.
You can see that I'm tired, right?	Bạn có thể thấy rằng tôi mệt mỏi, phải không?
Tom looks dangerous.	Tom có ​​vẻ nguy hiểm.
Who does Tom think would do the same?	Tom nghĩ ai sẽ làm như vậy?
Tom was able to guess Mary's weight.	Tom đã có thể đoán được cân nặng của Mary.
Obviously Tom wanted to kiss me.	Rõ ràng là Tom muốn hôn tôi.
You have no talent.	Bạn không có tài.
That is certainly the case.	Đó chắc chắn là trường hợp.
Tom started putting on his coat, but then decided to stay a little longer.	Tom bắt đầu mặc áo khoác vào, nhưng sau đó quyết định ở lại lâu hơn một chút.
Why is learning French so difficult?	Tại sao học tiếng Pháp lại khó đến vậy?
Tom and I haven't been very busy yet.	Tom và tôi vẫn chưa bận lắm.
It is not uncommon for a student to fall in love with his teacher.	Không có gì lạ khi một học sinh phải lòng giáo viên của mình.
I think I will go to Australia in October.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Úc vào tháng 10.
Tom always seemed tense.	Tom luôn có vẻ căng thẳng.
Tom's explanation is too complicated.	Lời giải thích của Tom quá phức tạp.
Looks like you've finally decided.	Có vẻ như cuối cùng bạn đã quyết định.
I will agree to divorce.	Tôi sẽ đồng ý ly hôn.
I'm really tired and need to sleep.	Tôi thực sự rất mệt và cần đi ngủ.
This fruit is not ripe enough to be picked.	Quả này chưa đủ chín để hái.
Mary is about to have a baby.	Mary sắp có con.
We know that Tom didn't do what Mary said he did.	Chúng tôi biết rằng Tom đã không làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
Our teacher is going to America next month.	Giáo viên của chúng tôi sẽ đi Mỹ vào tháng tới.
Tom is not a good liar.	Tom không phải là một kẻ nói dối giỏi.
Tom thinks he knows what to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết phải làm gì.
It is unlikely that Tom will be late today.	Không có khả năng Tom sẽ đến muộn hôm nay.
Tom, Mary, John and Alice are all strong.	Tom, Mary, John và Alice đều mạnh mẽ.
I hope that doesn't happen to you again.	Tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra với bạn một lần nữa.
Tom has climbed Mount Fuji three times.	Tom đã ba lần leo lên núi Phú Sĩ.
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
Tom says Mary is probably still worried.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn lo lắng.
You are not allowed to leave this room.	Bạn không được phép ra ngoài phòng này.
Do you have anything to relieve headaches?	Bạn có gì để giảm đau đầu không?
The doctor asked Tom to cut down on red meat.	Bác sĩ yêu cầu Tom giảm ăn thịt đỏ.
I don't like these.	Tôi không thích những thứ này.
Tom plans to do that in the near future.	Tom dự định sẽ làm điều đó trong thời gian sắp tới.
I will deliver my portfolio later today.	Tôi sẽ giao danh mục đầu tư của mình vào cuối ngày hôm nay.
How do you know it's my birthday?	Làm thế nào bạn biết đó là sinh nhật của tôi?
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I'm just trying to help.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
The plumber pumped the water out of the pipe.	Thợ sửa ống nước đã bơm nước ra khỏi đường ống.
Tom really couldn't do anything more.	Tom thực sự không thể làm gì khác hơn.
Tom reluctantly refuses to do it.	Tom miễn cưỡng từ chối làm điều đó.
I will stop criticizing you.	Tôi sẽ ngừng chỉ trích bạn.
I love sports. 	Tôi yêu thể thao.
I got that from my father.	Tôi nhận được điều đó từ cha tôi.
Tom says he doesn't expect Mary to help him.	Tom nói rằng anh không mong Mary giúp anh.
Tom was afraid Mary would say no.	Tom sợ Mary sẽ nói không.
He likes to dress up as a policeman.	Anh ấy thích ăn mặc thành cảnh sát.
I know that Tom is not a picky eater.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người ăn uống quá kén chọn.
He didn't eat anything yesterday.	Anh ấy đã không ăn gì ngày hôm qua.
Why are you helping Tom and not Mary?	Tại sao bạn lại giúp Tom mà không phải Mary?
That's exactly what Tom is talking about.	Đó chính xác là những gì Tom đang nói về.
Tom is out of line.	Tom đang ở ngoài luồng.
I don't know what's in the big box on the table.	Tôi không biết có gì trong cái hộp lớn trên bàn.
Tom is in his room.	Tom đang ở trong phòng của anh ấy.
"Thank you." 	"Cảm ơn bạn."
"Nothing."	"Không có gì."
Tom said he was very scared.	Tom nói rằng anh ấy rất sợ hãi.
Tom turned the knob.	Tom xoay núm.
Tom says he can't recall.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ lại.
Mary is no longer my girlfriend.	Mary không còn là bạn gái của tôi nữa.
Heavy fines for parking in a disabled area without a permit.	Bị phạt nặng nếu đậu xe trong khu vực dành cho người khuyết tật mà không có giấy phép.
I can try to talk to Tom about that.	Tôi có thể cố gắng nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom is still in serious condition.	Tom vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.
Tom and I want to do that when we visit Australia.	Tom và tôi muốn làm điều đó khi chúng tôi đến thăm Úc.
Is Tom a friend?	Tom có ​​phải là bạn không?
Tom and Mary have worked together for the past three years.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau trong ba năm qua.
I hope Tom isn't here.	Tôi hy vọng Tom không có ở đây.
What is your favorite sports team?	Đội thể thao yêu thích của bạn là gì?
I heartbreaking.	Tôi đau lòng.
You will electrocute yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự điện giật nếu không cẩn thận hơn.
I wonder if Tom was prepared to do that.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
I can't believe you're eating what your doctor told you not to.	Tôi không thể tin rằng bạn đang ăn những gì bác sĩ của bạn bảo bạn không được ăn.
I don't have many opportunities to swim.	Tôi không có nhiều cơ hội để bơi lội.
Without disasters there would be no heroes.	Không có thiên tai sẽ không có heros.
You are so courageous.	Bạn thật can đảm.
My mother gave me a sewing machine.	Mẹ tôi đã cho tôi một chiếc máy khâu.
I am grateful for technology.	Tôi biết ơn công nghệ.
Tom is more extroverted than Mary.	Tom là người hướng ngoại hơn Mary.
I thought I wanted it, but I didn't.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn nó, nhưng tôi đã không.
Put on a jacket, or you'll catch a cold.	Mặc áo khoác vào, nếu không bạn sẽ bị cảm lạnh.
I see you don't miss a thing.	Tôi thấy bạn không bỏ lỡ điều gì.
When he has no money, he cannot buy any bread.	Khi không có tiền, anh ấy không thể mua được bánh mì nào.
Tom's doctor advised Tom to stop drinking.	Bác sĩ của Tom đã khuyên Tom ngừng uống rượu.
Tom reacted too slowly.	Tom phản ứng quá chậm.
If I don't do it now, I never will.	Nếu tôi không làm điều đó bây giờ, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Where on earth could Tom be?	Tom có ​​thể ở đâu trên trái đất?
Tom and I will be in the lobby for you.	Tom và tôi sẽ ở sảnh đợi bạn.
Tom called his parents to let them know he was in the hospital.	Tom đã gọi cho bố mẹ của mình để thông báo cho họ biết rằng anh đang ở trong bệnh viện.
You will never believe this.	Bạn sẽ không bao giờ tin vào điều này.
My French teacher told me that I rarely make mistakes when writing in French.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi nói với tôi rằng tôi hiếm khi mắc lỗi khi viết bằng tiếng Pháp.
Tom is great.	Tom rất tuyệt.
There's nothing more fun for me than talking to Tom.	Không có gì vui hơn đối với tôi để nói chuyện với Tom.
Tom reviewed the message.	Tom xem lại tin nhắn.
Why don't you sit down?	Tại sao bạn không ngồi xuống?
Take out your notebook.	Lấy sổ ghi chép của bạn ra.
I know that Tom will kiss Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ hôn Mary.
Tom and Mary were not in class yesterday.	Tom và Mary không có trong lớp ngày hôm qua.
Both songs we sing tonight were written by Tom.	Cả hai bài hát chúng ta hát tối nay đều do Tom viết.
Tom is an easy-going guy.	Tom là một chàng trai dễ gần.
It is my responsibility to protect her.	Tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy.
I don't have any siblings.	Tôi không có anh chị em nào.
It is not polite to point fingers at others.	Không lịch sự khi chỉ tay vào người khác.
Why isn't anyone there?	Tại sao không có ai ở đó?
Tom couldn't do anything at that time.	Tom không thể làm bất cứ điều gì vào thời điểm đó.
Japan trades with many countries around the world.	Nhật Bản giao thương với rất nhiều quốc gia trên thế giới.
Both are wearing uniforms.	Cả hai đều mặc đồng phục.
Do you think I can't handle this?	Bạn có nghĩ rằng tôi không thể xử lý việc này?
Tom may not be sleepy.	Tom có ​​thể không buồn ngủ.
I know that Tom is a pretty good singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ khá giỏi.
Tom is very understanding.	Tom rất hiểu.
There's no way Tom wants to do that.	Không đời nào Tom muốn làm điều đó.
Tom is one of the boys in my class.	Tom là một trong những chàng trai trong lớp của tôi.
I had heart.	Tôi đã có trái tim.
I thought Tom would be able to stay until Monday.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ có thể ở lại cho đến thứ Hai.
Tom's phone was disconnected last week.	Điện thoại của Tom đã bị ngắt kết nối vào tuần trước.
Tom said that he wished he hadn't told Mary that he forgot to do that.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh đã quên làm điều đó.
I didn't know that Tom wouldn't win.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thắng.
Tom says he's always been pretty good at math.	Tom nói rằng anh ấy luôn học khá giỏi môn toán.
I don't like anyone there and no one there likes me.	Tôi không thích bất kỳ ai ở đó và không ai ở đó thích tôi.
These sources are reputable.	Những nguồn này có uy tín.
Tom saw Mary behind John.	Tom nhìn thấy Mary phía sau John.
Tom said he didn't think he would win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ thắng.
Tom said that Mary was robbed three times.	Tom nói rằng Mary đã bị cướp ba lần.
Who's in charge here?	Ai chỉ huy ở đây?
I have to go to Boston next week.	Tôi phải đi Boston vào tuần sau.
Tom reached into his pocket for the key.	Tom thò tay vào túi lấy chìa khóa.
Tom helped Mary fix the broken table.	Tom đã giúp Mary sửa lại chiếc bàn bị hỏng.
Tom tells Mary that he doesn't think John is done by 2:30.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đã làm xong việc đó vào lúc 2:30.
I think I'll have to tell Tom everything.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải nói với Tom mọi thứ.
Tom doesn't like not being able to control Mary.	Tom không thích không thể kiểm soát Mary.
Tom ate the last one.	Tom đã ăn cái cuối cùng.
You're not a veterinarian, are you?	Bạn không phải là bác sĩ thú y, phải không?
Tom has to finish what he is doing.	Tom phải hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
Tom told me he wouldn't be able to buy the things he needed for three hundred dollars.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể mua những thứ anh ấy cần với giá ba trăm đô la.
You know what to do already.	Bạn biết phải làm gì rồi đấy.
Tom and Mary were sheltered while growing up.	Tom và Mary đã được che chở khi lớn lên.
We cannot convince him.	Chúng tôi không thể thuyết phục anh ta.
Tom won't help, will he?	Tom sẽ không giúp, phải không?
You should tell Tom.	Bạn nên nói với Tom.
I don't think I've been here before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng đến đây trước đây.
This is the most expensive bottle of wine I have ever bought.	Đây là chai rượu đắt nhất mà tôi từng mua.
Tom convinced me to change my mind.	Tom đã thuyết phục tôi thay đổi quyết định.
Tom is too strict with his children.	Tom quá khắt khe với con cái.
Tom is sitting at the bar alone.	Tom đang ngồi ở quầy bar một mình.
Why does Tom never do that?	Tại sao Tom không bao giờ làm điều đó?
Tom looked overwhelmed.	Tom trông như bị choáng ngợp.
Tom is the sole breadwinner of the family.	Tom là trụ cột duy nhất của gia đình.
I didn't have to come here today, but I did anyway.	Tôi không cần phải đến đây hôm nay, nhưng dù sao thì tôi cũng đã đến.
Tom cried when he read Mary's letter.	Tom đã khóc khi đọc bức thư của Mary.
She is not a child.	Cô ấy không phải là một đứa trẻ.
Tom picked up his bag and left.	Tom nhặt túi của mình và rời đi.
Is there a bus going to the mall?	Có xe buýt đi đến trung tâm mua sắm không?
Were you there when Tom was arrested?	Bạn có ở đó khi Tom bị bắt không?
You may want to take a leave of absence.	Bạn có thể muốn xin nghỉ phép.
Let's finish this today, let's rest tomorrow.	Hôm nay chúng ta hãy hoàn thành việc này, để ngày mai chúng ta nghỉ ngơi.
Something must have happened to him along the way.	Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với anh ta trên đường đi.
I didn't even know Tom was Canadian.	Tôi thậm chí còn không biết Tom là người Canada.
I can't wait to see you all in Boston.	Tôi nóng lòng muốn gặp tất cả các bạn ở Boston.
I didn't buy anything.	Tôi đã không mua bất cứ thứ gì.
Sometimes Tom does it.	Đôi khi Tom làm điều đó.
Tom never went to the bar again.	Tom không bao giờ đến quán bar nữa.
Tom is very sick.	Tom rất ốm.
Thank you for inviting me here.	Cảm ơn bạn đã mời tôi đến đây.
Are you the one who helped Tom escape?	Bạn có phải là người đã giúp Tom trốn thoát?
Tom left the following year.	Tom rời đi vào năm sau.
Why is the engine still running?	Tại sao động cơ vẫn chạy?
Tom said that he felt something was wrong.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tom spends every weekend at his uncle's house.	Tom dành mỗi cuối tuần ở nhà chú của mình.
We know our work is not done.	Chúng tôi biết công việc của chúng tôi chưa hoàn thành.
How much longer do you want to live where you live?	Bạn muốn sống bao lâu nữa ở nơi bạn đang sống?
You drank beer, didn't you?	Bạn đã uống bia, phải không?
We do not currently live in Australia.	Hiện chúng tôi không sống ở Úc.
Tom is a handsome guy, isn't he?	Tom là một anh chàng đẹp trai, phải không?
Tom is not very good at baseball.	Tom chơi bóng chày không giỏi lắm.
You don't really think I can do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó, phải không?
We were startled by the explosion.	Chúng tôi giật mình vì vụ nổ.
We have completed.	Chúng tôi đã hoàn thành.
You are in custody.	Bạn đang bị giam giữ.
Tom's mom thinks he needs to make new friends.	Mẹ của Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải kết bạn mới.
It's been three years since I've been to Boston.	Đã ba năm kể từ khi tôi đến Boston.
Tom thinks the rats are very cute.	Tom nghĩ rằng những con chuột rất dễ thương.
There is a swimming pool not too far from where I live.	Có một hồ bơi không quá xa nơi tôi sống.
Tom put his backpack on the bus.	Tom bỏ ba lô lên xe buýt.
Why is Tom so upset?	Tại sao Tom lại khó chịu như vậy?
I think Tom is careful.	Tôi nghĩ rằng Tom cẩn thận.
I didn't know Tom was Mary's nephew.	Tôi không biết Tom là cháu của Mary.
Tom became very suspicious.	Tom trở nên rất nghi ngờ.
Tom told me he would try doing it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
They discussed how to start a joint venture.	Họ đã thảo luận với nhau về cách bắt đầu liên doanh.
Tom didn't get there in time.	Tom đã không đến đó kịp thời.
Have you eaten the rest of the almonds?	Bạn đã ăn phần còn lại của hạt hạnh nhân chưa?
Tom and I don't get along because we don't have anything in common.	Tom và tôi không hợp nhau vì chúng tôi không có điểm chung.
When did you learn French with Tom?	Bạn học tiếng Pháp với Tom khi nào?
I wonder if Tom really forgot to tell Mary what to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quên bảo Mary phải làm gì không.
Why don't you go to the movies with me?	Tại sao bạn không đi xem phim với tôi?
I'm helping Tom with his science project.	Tôi đang giúp Tom với dự án khoa học của anh ấy.
Tom must have been scared.	Tom hẳn đã rất sợ hãi.
Don't give away too much.	Đừng cho đi quá nhiều.
I think you will come with us.	Tôi nghĩ bạn sẽ đi với chúng tôi.
Tom told me he wanted to do it today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó hôm nay.
Do not walk under ladders.	Đừng đi bộ dưới thang.
I'm really not much of a cook.	Tôi thực sự không phải là một người nấu ăn nhiều.
Fortunately, Tom didn't do that.	May mắn thay, Tom đã không làm điều đó.
We are not as good as you.	Chúng tôi không tốt bằng bạn.
You are excellent.	Bạn thật xuất sắc.
She loves her boiled eggs.	Cô ấy thích món trứng luộc của mình.
They couldn't do anything.	Họ không làm được gì cả.
I don't think Tom is married.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã kết hôn.
Did you tell the police what Tom did?	Bạn có nói với cảnh sát Tom đã làm gì không?
Tom says you are still hungry.	Tom nói rằng bạn vẫn đói.
We need to be at the airport by 2:30.	Chúng tôi cần có mặt tại sân bay trước 2:30.
It's an insignificant problem.	Đó là một vấn đề không đáng kể.
You would never try to do it alone, would you?	Bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình, phải không?
You will need a flashlight.	Bạn sẽ cần một đèn pin.
Do you want to know who asked us to do it?	Bạn có muốn biết ai đã yêu cầu chúng tôi làm điều đó không?
I could do it too, if I had a little more time.	Tôi cũng có thể làm được điều đó, nếu tôi có thêm một chút thời gian.
I can't wait to go to Australia to see Tom.	Tôi nóng lòng muốn đến Úc để gặp Tom.
Tom says Mary doesn't have to do it today.	Tom nói rằng Mary không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom doesn't want me to do that.	Tôi biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó.
I know Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm vậy vào thứ Hai.
Tom thinks Mary is cute, but he's too shy to say anything to her.	Tom nghĩ rằng Mary rất dễ thương, nhưng anh ấy quá ngại ngùng để nói bất cứ điều gì với cô ấy.
Tom drank too much.	Tom đã uống quá nhiều.
Tom wasn't home on Monday afternoon.	Tom không có nhà vào chiều thứ Hai.
Tom sat down and wrote a letter.	Tom ngồi xuống và viết một lá thư.
Tom got up from his chair.	Tom đứng dậy khỏi ghế.
I think Tom has some friends in Boston.	Tôi nghĩ Tom có ​​vài người bạn ở Boston.
Tom will ask us for help.	Tom sẽ yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
Tom asked Mary what kind of music she liked.	Tom hỏi Mary cô ấy thích loại nhạc nào.
You need to hurry or you will miss the bus.	Bạn cần phải nhanh chóng nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến xe buýt.
Didn't you say you like Tom?	Bạn không nói rằng bạn thích Tom sao?
I sent all my clothes to the cleaners.	Tôi đã gửi tất cả các bộ quần áo của mình cho những người dọn dẹp.
I have a toothache.	Tôi bị đau răng.
Tom caused the accident.	Tom đã gây ra tai nạn.
You will not fit here.	Bạn sẽ không thích hợp ở đây.
I haven't heard from you. 	Tôi đã không nghe từ bạn.
I was wondering if maybe my mail never reached you.	Tôi đã tự hỏi liệu có lẽ thư của tôi không bao giờ đến được với bạn.
Actually, that's what happened.	Trên thực tế, đó là những gì đã xảy ra.
Will you attend the meeting?	Bạn sẽ tham dự cuộc họp chứ?
Tom is not the one who painted this picture.	Tom không phải là người đã vẽ bức tranh này.
I'm older than I look.	Tôi già hơn vẻ ngoài của tôi.
Tom pretends that he cares.	Tom giả vờ rằng anh ấy quan tâm.
Are you sure you don't want to wait for Tom?	Bạn có chắc là bạn không muốn đợi Tom không?
Tom eventually realized that he was doing it the wrong way.	Tom cuối cùng đã nhận ra rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
What happened to Tom?	Điều gì đã xảy ra với Tom?
Tom has been informed.	Tom đã được thông báo.
Tom has a very deep voice.	Tom có ​​một giọng nói rất trầm.
I don't want to admit that I don't know how to do it.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't think that will be necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ cần thiết.
Everyone at school knows that Tom can't swim.	Mọi người ở trường đều biết rằng Tom không biết bơi.
Both American and British companies exploited bird droppings until about 1890.	Cả hai công ty của Mỹ và Anh đều khai thác phân chim cho đến khoảng năm 1890.
Tom wants to be friends with Mary.	Tom muốn làm bạn với Mary.
Do you remember what Tom told us just before he left?	Bạn có nhớ Tom đã nói gì với chúng ta ngay trước khi anh ấy rời đi không?
I tattooed my girlfriend's name on my arm.	Tôi xăm tên bạn gái lên cánh tay.
I think Tom was very happy.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất vui.
Who is the leading man here?	Ai là người đàn ông hàng đầu ở đây?
We'll pick up Tom on the way.	Chúng tôi sẽ đón Tom trên đường.
I doubt Tom does it from time to time.	Tôi nghi ngờ Tom làm điều đó theo thời gian.
I know Tom would never be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
Tom says he thinks he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom may be disappointed.	Tom có ​​thể thất vọng.
Tom says that Mary is often late.	Tom nói rằng Mary thường đến muộn.
Tom said he did it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom expected Mary to do that for him.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mong đợi Mary làm điều đó cho anh ấy.
I'm sorry, but I have to do it.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm điều đó.
Did you give a copy of the disc to anyone?	Bạn đã đưa một bản sao của đĩa cho bất kỳ ai?
Tom thinks Mary is interested in doing that.	Tom nghĩ Mary quan tâm đến việc làm đó.
Tom said he didn't think it would rain.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ trời sẽ mưa.
Tom should have told Mary he would never do that.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
He saw that all his efforts were for nothing.	Anh thấy rằng tất cả những nỗ lực của anh chẳng là gì cả.
The only question that remains is whether we should help Tom do it.	Câu hỏi duy nhất còn lại là liệu chúng ta có nên giúp Tom làm điều đó hay không.
I want to find out what's going on.	Tôi muốn tìm hiểu những gì đang xảy ra.
When we were kids, you were my best friend.	Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, bạn là người bạn tốt nhất của tôi.
I showed these postcards to my friends.	Tôi đã cho bạn bè xem những tấm bưu thiếp này.
I think this is Tom's bike.	Tôi nghĩ rằng đây là xe đạp của Tom.
Tom says he knows how to win.	Tom nói rằng anh ấy biết cách để giành chiến thắng.
Are you sure you're healthy enough to go to work?	Bạn có chắc mình đủ khỏe để đi làm không?
I think you will be delighted.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ vui mừng.
You're not going to do that this week, are you?	Bạn sẽ không làm điều đó trong tuần này, phải không?
Tom is improving in French.	Tom đang tiến bộ trong tiếng Pháp.
We should try to get Tom to Boston.	Chúng ta nên cố gắng đưa Tom đến Boston.
Tom wished there was something else he could do to help.	Tom ước có điều gì đó khác mà anh ấy có thể làm để giúp đỡ.
I don't have time to do what I have to do.	Tôi không có thời gian để làm những gì tôi phải làm.
Spread the sand evenly.	Trải đều cát.
You seem worried.	Bạn có vẻ lo lắng.
Maybe it was Tom.	Có lẽ đó là Tom.
Tom was able to find work.	Tom đã có thể tìm được việc làm.
Tom kissed Mary on both cheeks.	Tom hôn lên hai má Mary.
She is looking for a place to live.	Cô ấy đang tìm một nơi để sống.
Tom doesn't seem to think we're in danger.	Tom dường như không nghĩ rằng chúng tôi đang gặp nguy hiểm.
From a distance, the hill resembles an elephant.	Nhìn từ xa, ngọn đồi giống như một con voi.
Tom noticed Mary.	Tom để ý đến Mary.
I want Tom to send you a message.	Tôi muốn Tom gửi cho bạn một tin nhắn.
I sweat a lot while working out.	Tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi khi tập luyện.
Don't kick the dog.	Đừng đá con chó.
Tom's mother makes his bed.	Mẹ của Tom dọn giường cho anh ấy.
I will be in Australia until tomorrow.	Tôi sẽ ở Úc cho đến ngày mai.
Tom had no idea that he was being tricked.	Tom không hề biết rằng mình đang bị lừa.
I want to fish with Tom again.	Tôi muốn câu cá với Tom một lần nữa.
Tom says he has to go to a meeting.	Tom nói anh ấy phải đi họp.
Tom's mother raised him on her own.	Mẹ của Tom đã tự mình nuôi nấng anh.
Tom rushed to see Mary.	Tom đã vội vàng đến gặp Mary.
Tom will be asleep by the time we arrive.	Tom sẽ đi ngủ vào lúc chúng tôi đến.
I know it's hard for anyone to know me.	Tôi biết rất khó có ai biết tôi.
I don't think Tom is as rich as you say.	Tôi không nghĩ rằng Tom giàu như bạn nói.
Tom volunteered to spend much of his time helping those less fortunate than himself.	Tom tình nguyện dành nhiều thời gian của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
How did Tom manage to do it?	Làm thế nào Tom xoay sở để làm điều đó?
Naples is the largest city in southern Italy.	Naples là thành phố lớn nhất ở miền nam nước Ý.
Tom was the one who cried.	Tom là người đã khóc.
I'm sure Tom will love it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích nó.
Tom wasn't sure Mary didn't know she shouldn't have done it.	Tom không chắc Mary không biết cô ấy không nên làm điều đó.
Did you invite Tom into the house?	Bạn có mời Tom vào nhà không?
Tom and Mary both think you can do it.	Tom và Mary đều nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
I'm sorry I couldn't be of much help.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp được nhiều.
I have no intention of getting caught.	Tôi không có ý định bị bắt.
Who is the smartest kid in your class?	Ai là đứa trẻ thông minh nhất trong lớp của bạn?
Tom and I were both very impressed.	Tom và tôi đều rất ấn tượng.
Tom asked Mary where she was born.	Tom hỏi Mary nơi cô sinh ra.
His books were singled out to special acclaim.	Cuốn sách của ông đã được chọn ra để ca ngợi đặc biệt.
I assume you've tried asking Tom for help.	Tôi cho rằng bạn đã thử yêu cầu Tom giúp đỡ.
I want to know how much time you spent doing it.	Tôi muốn biết bạn đã dành bao nhiêu thời gian để làm việc đó.
Tom is hiding in the woods.	Tom đang trốn trong rừng.
My oldest son's name is Tom.	Con trai lớn của tôi tên là Tom.
A slip of the tongue often brings unexpected results.	Một cú trượt lưỡi thường mang lại kết quả bất ngờ.
Tom is a favorite guy.	Tom là một chàng trai yêu thích.
I am happy for your return.	Tôi vui vì sự trở lại của bạn.
Tom said I looked dazed.	Tom nói rằng tôi trông rất choáng váng.
How is the new teacher?	Giáo viên mới như thế nào?
The man stepped out and frowned.	Người đàn ông bước ra ngoài cau mày.
Tom made a cup of tea for Mary.	Tom pha một tách trà cho Mary.
Tom tells Mary that he kissed Alice.	Tom nói với Mary rằng anh đã hôn Alice.
It will be difficult to convince Tom to come with us.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom đi cùng chúng tôi.
A rustling sound came from upstairs, where no one should have been.	Một âm thanh sột soạt phát ra từ trên lầu, nơi đáng lẽ không có ai ở.
My mother has never talked to your father before.	Mẹ tôi chưa bao giờ nói chuyện với bố của bạn trước đây.
I don't know where I should go.	Tôi không biết mình nên đi đâu.
We had very fruitful discussions.	Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất hiệu quả.
I went through Tom's notes.	Tôi đã xem qua các ghi chú của Tom.
Tom went with Mary to the museum.	Tom đã cùng Mary đến viện bảo tàng.
He comes into contact with all kinds of people.	Anh ấy tiếp xúc với tất cả các loại người.
Tom came to the door.	Tom đến trước cửa.
I'll see if Tom is still awake.	Tôi sẽ xem liệu Tom có ​​còn tỉnh không.
I wish I didn't need to do this now.	Tôi ước tôi không cần phải làm điều này bây giờ.
Tom and Mary are leaving for Australia early tomorrow morning.	Tom và Mary sẽ đi Úc vào sáng sớm ngày mai.
I don't think Tom has such prejudice.	Tôi không nghĩ Tom lại có thành kiến ​​như vậy.
Tom did not pay the tab.	Tom đã không trả tab.
You know how much Tom hates that, right?	Bạn biết Tom ghét việc đó đến mức nào, phải không?
Tom wasn't there.	Tom không có ở đó.
The Principality of Liechtenstein was established in the Holy Roman Empire in 1719.	Công quốc Liechtenstein được thành lập trong Đế chế La Mã Thần thánh vào năm 1719.
Why does this happen?	Tại sao điều này xảy ra?
Tom doesn't usually do that.	Tom thường không làm điều đó.
Tom never realized how big his grandfather's farm was.	Tom không bao giờ nhận ra trang trại của ông nội mình rộng lớn như thế nào.
My parents would never allow me to come to Boston with you.	Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi đến Boston với bạn.
Tom pulled Mary into his lap and hugged her tightly.	Tom kéo Mary vào lòng và ôm chặt cô vào lòng.
Most days are quite peaceful.	Hầu hết các ngày đều khá yên bình.
Tom is at the top of the class.	Tom đứng đầu lớp.
I promise to do it before I go home.	Tôi hứa sẽ làm điều đó trước khi tôi về nhà.
Tom says you don't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng bạn không muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom is in his bedroom, doing his homework.	Tom đang ở trong phòng ngủ của mình, làm bài tập về nhà.
I won't be ashamed anymore.	Tôi sẽ không xấu hổ nữa.
Why don't we paint the ceiling first?	Tại sao chúng ta không sơn trần nhà trước?
I am happy to hear about your success.	Tôi rất vui khi biết về thành công của bạn.
I suspect that Tom doesn't know about what Mary did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không biết về những gì Mary đã làm.
Greet. 	Chào.
How are you?	Bạn khỏe không?
It looks like a Michelangelo painting.	Nó trông giống như một bức tranh của Michelangelo.
I don't think you really have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know Tom is not a good chess player, but I think he is better than Mary.	Tôi biết Tom không phải là một người chơi cờ giỏi, nhưng tôi nghĩ anh ấy giỏi hơn Mary.
I bet it will be fun.	Tôi cá rằng nó sẽ rất vui.
I had enough money to buy the things I needed.	Tôi đã có đủ tiền để mua những thứ tôi cần.
All of these are Tom's.	Tất cả những thứ này là của Tom.
I kept doing it even though Tom asked me to stop.	Tôi tiếp tục làm điều đó mặc dù Tom đã yêu cầu tôi dừng lại.
I talked to my colleague about it.	Tôi đã nói chuyện với đồng nghiệp của tôi về nó.
I drove through Tom's neighborhood on my way to work.	Tôi lái xe qua khu phố của Tom trên đường đi làm.
Who told you I wouldn't be able to do it alone?	Ai đã nói với bạn rằng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình?
Tom's eldest daughter looks exactly like Mary.	Con gái lớn của Tom trông giống hệt Mary.
Tom never asked me how I felt.	Tom không bao giờ hỏi tôi cảm giác của tôi như thế nào.
I hope I don't have to do that today.	Tôi hy vọng tôi không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom probably won't be back anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không về sớm.
We used maps in our journey.	Chúng tôi đã sử dụng các bản đồ trong cuộc hành trình của mình.
Are you going to talk to Tom?	Bạn có định nói chuyện với Tom không?
Tom always brings out the best in people.	Tom luôn thể hiện những điều tốt nhất ở con người.
Tom has to go downtown to shop.	Tom phải đến trung tâm thành phố để mua sắm.
I laughed because I thought it was funny.	Tôi đã cười vì tôi nghĩ nó thật buồn cười.
Tom and Mary don't go dancing anymore.	Tom và Mary không đi khiêu vũ nữa.
There were so many people in the room that I could barely move.	Có rất nhiều người trong phòng mà tôi hầu như không thể di chuyển được.
That's a lot of work to do it.	Đó là rất nhiều công việc để làm điều đó.
I like skiing, but I'm not very good at it.	Tôi thích trượt tuyết, nhưng tôi không giỏi lắm.
We know that Newton discovered the law of gravitation.	Chúng ta biết rằng Newton đã khám phá ra định luật hấp dẫn.
Tom told me that he never uses shampoo.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ sử dụng dầu gội đầu.
Not all clowns are funny.	Không phải tất cả các chú hề đều hài hước.
Are you sure Tom can do it?	Bạn có chắc Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom is too small.	Tom quá nhỏ.
I think Tom probably already has a girlfriend.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã có bạn gái rồi.
I am going to Australia next week for a meeting.	Tôi sẽ đi Úc vào tuần tới để họp.
Tom tells Mary that he thinks John is unkind.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không tử tế.
I think they will give up.	Tôi nghĩ họ sẽ bỏ cuộc.
Why don't you let Tom know that you can take care of yourself?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân?
Tom did not run.	Tom đã không chạy.
There is nothing nefarious going on here.	Không có gì bất chính xảy ra ở đây.
I know that you will do it.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
I held an umbrella for Tom.	Tôi cầm ô che cho Tom.
I have renovated.	Tôi đã cải tạo.
Do you think you can do it, Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó, Tom?
Tom is a really great person.	Tom là một người thực sự tuyệt vời.
Tom was the one who drove Mary to the hospital.	Tom là người đã chở Mary đến bệnh viện.
What should I tell Tom if I see him?	Tôi nên nói gì với Tom nếu tôi gặp anh ấy?
Tom is on vacation.	Tom đang đi nghỉ.
Cookie is raised by Tom.	Cookie được nuôi dưỡng bởi Tom.
I think Tom turned down that job.	Tôi nghĩ Tom đã từ chối công việc đó.
Tom likes to go for a walk alone.	Tom thích đi dạo một mình.
The bowl fell and broke into pieces.	Chiếc bát rơi và vỡ thành nhiều mảnh.
Tom reluctantly went back to his bedroom.	Tom miễn cưỡng quay trở lại phòng ngủ của mình.
Tom and I haven't kissed in a long time.	Tom và tôi đã lâu không hôn nhau.
They will attend a charity event.	Họ sẽ tham dự một sự kiện từ thiện.
The last time I spoke to Tom, he said I didn't have to.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói tôi không cần phải làm vậy.
Tom and Mary put the gifts under the tree.	Tom và Mary đặt những món quà dưới gốc cây.
I can't think of anything I'd rather eat.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì tôi thích ăn hơn.
We will be very interested in what you think.	Chúng tôi sẽ rất quan tâm đến những gì bạn nghĩ.
I know that Tom and I can take care of ourselves if we just try.	Tôi biết rằng Tom và tôi có thể tự chăm sóc bản thân nếu chúng ta cố gắng.
Tom built a birdhouse.	Tom đã xây dựng một chuồng chim.
What is a good way to say this?	Cách tốt để nói điều này là gì?
Tom spilled some coffee on the tablecloth.	Tom làm đổ một ít cà phê lên khăn trải bàn.
Where can I buy one of those?	Tôi có thể mua một trong những thứ đó ở đâu?
Tom didn't do that.	Tom đã không làm điều đó.
I will not run for mayor.	Tôi sẽ không tranh cử thị trưởng.
No name calling.	Không cần gọi tên.
Yesterday it was not cold.	Hôm qua trời không lạnh.
The number of people who do that has increased.	Số người làm điều đó đã tăng lên.
Tom probably thinks I'm thirsty.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi khát.
How dare you say that to Tom!	Sao bạn dám nói điều đó với Tom!
Tom might want you to do it.	Tom có ​​thể muốn bạn làm điều đó.
Tom is the one who hired me.	Tom là người đã thuê tôi.
I don't know we shouldn't help.	Tôi không biết chúng tôi không nên giúp đỡ.
I don't have it with me.	Tôi không có nó với tôi.
Tom is the only suspect.	Tom là nghi phạm duy nhất.
No one knows why Tom left the city.	Không ai biết tại sao Tom lại rời thành phố.
That's really fun, isn't it?	Điều đó thực sự rất vui, phải không?
A cornered fox is more dangerous than a jackal.	Một con cáo bị dồn vào đường cùng nguy hiểm hơn một con chó rừng.
You don't want to come with me?	Bạn không muốn đi với tôi?
It's kind of ambiguous.	Đó là loại mơ hồ.
That's not very good.	Điều đó không tốt lắm.
I am proud of all of them.	Tôi tự hào về tất cả chúng.
Tom ate three bowls of rice.	Tom ăn ba bát cơm.
I don't expect to be paid.	Tôi không mong đợi được trả tiền.
Tom asked me how much time I thought it would take to paint his garage.	Tom hỏi tôi rằng tôi nghĩ sẽ mất bao nhiêu thời gian để sơn nhà để xe của anh ấy.
I have the right to my own opinion.	Tôi có quyền cho ý kiến ​​của riêng tôi.
Don't you have anything better to do?	Bạn không có việc gì tốt hơn để làm?
It's not just what you do, but how and why you do it.	Nó không chỉ là những gì bạn làm, mà là cách thức và lý do tại sao bạn làm điều đó.
Tom said he wasn't sure if Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có muốn làm điều đó hay không.
I will never leave you.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn.
Tom is tired.	Tom mệt.
I don't know as much about this as you do.	Tôi không biết nhiều về điều này như bạn.
I think Tom can speak French, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp, nhưng tôi không chắc.
Your armpits stink.	Nách của bạn bốc mùi.
Tom probably won't be back today.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại hôm nay.
What is the name of the mountain range?	Tên của dãy núi là gì?
Why don't we stay here for a while?	Tại sao chúng ta không ở đây một thời gian?
He doesn't like being separated from his family.	Anh ấy không thích bị tách khỏi gia đình của mình.
No one was in a hurry to leave the party.	Không ai vội vàng rời bữa tiệc.
Tom wants everyone to have a great time.	Tom muốn mọi người có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Don't turn on the light.	Đừng bật đèn.
I have to help Tom and Mary move a piano.	Tôi phải giúp Tom và Mary di chuyển một cây đàn piano.
Tom has a new friend.	Tom đã có một người bạn mới.
Tom fixed the dishwasher.	Tom đã sửa máy rửa bát.
The beach is not far from the hotel.	Bãi biển không xa khách sạn.
Would you like me to translate it for you?	Bạn có muốn tôi dịch nó cho bạn không?
Tom was afraid someone would see him do it.	Tom sợ ai đó sẽ thấy anh ấy làm điều đó.
I have breakfast at half past seven.	Tôi ăn sáng lúc bảy giờ rưỡi.
Tom doesn't want to sell his house.	Tom không muốn bán nhà của mình.
Tom took the knife from Mary.	Tom lấy con dao từ Mary.
It's an optical illusion.	Đó là một ảo ảnh quang học.
Tom once told me I was beautiful.	Tom đã từng nói với tôi rằng tôi rất đẹp.
From here to Boston about 300 miles.	Từ đây đến Boston khoảng 300 dặm.
Tom was told he couldn't do it.	Tom được nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Chances are Tom will be here this afternoon.	Rất có thể chiều nay Tom sẽ ở đây.
Can't you understand that Tom needs a little break?	Bạn không thể hiểu rằng Tom cần nghỉ ngơi một chút sao?
I want to play a game of squash.	Tôi muốn chơi một trò chơi bóng quần.
I think you should do everything Tom tells you to do.	Tôi nghĩ bạn nên làm tất cả những gì Tom bảo bạn làm.
I don't think Tom sympathizes.	Tôi không nghĩ rằng Tom thông cảm.
It's not too late to tell Mary that you love her.	Không quá muộn để nói với Mary rằng bạn yêu cô ấy.
I don't think anyone else noticed you were crying.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác nhận thấy bạn đang khóc.
Thanks for your encouragement.	Cảm ơn vì sự động viên của bạn.
I never thought that would happen.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
The curse has been broken.	Lời nguyền đã bị phá vỡ.
Tom is pulling me out.	Tom đang lôi tôi ra.
You will have it.	Bạn sẽ có nó.
Tom saw Mary, and so did John.	Tom đã nhìn thấy Mary, và John cũng vậy.
Tom said that he thought it was a bit risky to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng hơi mạo hiểm khi làm điều đó.
That is very true.	Điều đó rất đúng.
I assume you talked to Tom.	Tôi cho rằng bạn đã nói chuyện với Tom.
I met Tom in the winter of three years ago.	Tôi gặp Tom vào mùa đông ba năm trước.
Tom told Mary to wait.	Tom nói Mary đợi.
Tom says he plans to take pictures.	Tom nói rằng anh ấy dự định chụp ảnh.
You didn't know Tom had to do it alone, did you?	Bạn không biết Tom phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom says he loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
Ask Tom if he wants to go out to dinner tonight.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn đi ăn tối nay không.
The exam room was very hot.	Căn phòng tổ chức kỳ thi rất nóng.
Do we know anyone down there who can help Tom?	Chúng ta có biết ai dưới đó có thể giúp Tom không?
I didn't do it too well.	Tôi đã không làm điều đó quá tốt.
Can Tom sing?	Tom hát được không?
Tom is really cocky, isn't he?	Tom thực sự rất tự phụ, phải không?
Tom saw something in the distance.	Tom đã nhìn thấy thứ gì đó ở đằng xa.
Is this decaf coffee?	Đây có phải là cà phê decaf không?
Listen, I have to run.	Nghe này, tôi phải chạy.
Tom is an extremely good looking man.	Tom là một người đàn ông cực kỳ ưa nhìn.
Tom didn't know whether to trust Mary or not.	Tom không biết có nên tin Mary hay không.
We have three more just like that one.	Chúng tôi có thêm ba cái giống như cái đó.
I don't think Tom will resign.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không từ chức.
I can't seem to get over this cold.	Tôi dường như không thể vượt qua cái lạnh này.
Think how much worse it could have been if Tom hadn't been there.	Hãy nghĩ xem nó có thể tồi tệ hơn bao nhiêu nếu Tom không ở đó.
How would you describe the types of stories you write?	Bạn sẽ mô tả các loại câu chuyện mà bạn viết như thế nào?
Tom arrived at half past two.	Tom đến lúc hai giờ rưỡi.
Drink a lot of water.	Uống nhiều nước.
I like to sleep in a blanket.	Tôi thích ngủ trong chăn.
Tom's sister paved the way for him to become a lawyer.	Em gái của Tom đã mở đường cho anh trở thành luật sư.
Age doesn't matter much.	Tuổi tác không quan trọng lắm.
Tom didn't mention that to me.	Tom đã không đề cập đến điều đó với tôi.
Tom pulls out his wallet.	Tom rút ví.
Tom is a smart guy, isn't he?	Tom là một chàng trai thông minh, phải không?
Nothing can stop me from doing that.	Không gì có thể ngăn cản tôi làm điều đó.
Tom forgot to water the plants all week.	Cả tuần nay Tom quên tưới cây.
Tom wants to thank you.	Tom muốn cảm ơn bạn.
Tom doesn't think he can do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
What does "foreign resident" mean?	"Người nước ngoài cư trú" có nghĩa là gì?
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
I didn't know Tom had that much money.	Tôi không biết Tom có ​​nhiều tiền như vậy.
If we don't do it, it won't be done.	Nếu chúng ta không làm điều đó, nó sẽ không được thực hiện.
I can't keep living with this lie.	Tôi không thể tiếp tục sống với sự dối trá này.
Tom is really immature.	Tom thực sự chưa trưởng thành.
Crying is enough. 	Khóc vậy là đủ rồi.
You should calm down.	Bạn nên bình tĩnh lại.
I don't think Tom would marry someone like Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ kết hôn với một người như Mary.
Tom will be able to buy everything he needs in this store.	Tom sẽ có thể mua mọi thứ anh ấy cần trong cửa hàng này.
I won three times.	Tôi đã thắng ba lần.
I think Tom is a much better driver than you.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người lái xe tốt hơn bạn rất nhiều.
I know that Tom wants to get it done by Monday night.	Tôi biết rằng Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
No matter how hard he tries, my opinion won't change.	Dù anh ấy có cố gắng thế nào thì quan điểm của tôi vẫn không thay đổi.
Tom is never late.	Tom không bao giờ muộn.
I promised we would help.	Tôi đã hứa chúng tôi sẽ giúp đỡ.
Car crashes are the leading cause of teen death in the United States.	Tai nạn xe hơi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ.
Tom has decided to leave Boston.	Tom đã quyết định rời Boston.
Tom is in the band.	Tom ở trong ban nhạc.
I could barely hear what Tom was saying.	Tôi hầu như không thể nghe thấy những gì Tom đang nói.
You have to pull yourself together.	Bạn phải kéo bản thân lại với nhau.
I lifted Tom.	Tôi đã nâng Tom.
Would you like to come inside for tea and cookies?	Bạn có muốn vào trong nhà uống trà và bánh quy không?
He just wants to impress us with his macho manner and show us what a great guy he is.	Anh ấy chỉ muốn gây ấn tượng với chúng ta bằng phong thái trượng phu của mình và cho chúng ta thấy anh ấy là một chàng trai tuyệt vời như thế nào.
Tom is very hardworking.	Tom rất chăm chỉ.
We were worried about Tom.	Chúng tôi đã lo lắng về Tom.
It was not until the baby was breastfed that he stopped crying.	Mãi đến khi cho trẻ bú, cháu mới nín khóc.
Many people consider him a madman.	Nhiều người còn coi anh là một kẻ điên.
You're a good skater, aren't you?	Bạn là một vận động viên trượt băng giỏi, phải không?
People are not stupid.	Mọi người không ngu ngốc.
No tap water.	Không có nước máy.
Tom told me he won't go to school tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến trường vào ngày mai.
I can't speak French as well as you can.	Tôi không thể nói tiếng Pháp tốt như bạn có thể.
Tom lives next to me.	Tom sống bên cạnh tôi.
Tom was standing there.	Tom đang đứng ở đó.
Sorry, I didn't notice that.	Xin lỗi, tôi không nhận thấy điều đó.
They claim to be Canadian.	Họ khẳng định họ là người Canada.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
I could not have finished that job on time without your help.	Tôi không thể hoàn thành công việc đó đúng hạn nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I'm dying to get out of here.	Tôi sắp chết để ra khỏi đây.
My family went to the zoo to see pandas last Sunday.	Gia đình tôi đã đến sở thú để xem gấu trúc vào Chủ nhật tuần trước.
I want some cocoa.	Tôi muốn một ít ca cao.
This program has been brought to you by the following sponsors.	Chương trình này đã được mang đến cho bạn bởi các nhà tài trợ sau đây.
This decision was not taken by consensus.	Quyết định này không được đưa ra nhất trí.
Tom is wearing a lab coat.	Tom đang mặc áo khoác phòng thí nghiệm.
Eiffel Tower is taller than Tour Montparnasse.	Tháp Eiffel cao hơn Tour Montparnasse.
Tom says he will never hurt anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai.
This is Tom's dream house.	Đây là ngôi nhà mơ ước của Tom.
I don't like my French teacher.	Tôi không thích giáo viên tiếng Pháp của mình.
Tom is excited, isn't he?	Tom rất hào hứng phải không?
It was a good party until Tom arrived.	Đó là một bữa tiệc tốt cho đến khi Tom đến.
Tom called me at three in the morning.	Tom gọi cho tôi lúc ba giờ sáng.
Tom feeds the fish.	Tom cho cá ăn.
I know sooner or later I will have to do it if no one else does.	Tôi biết sớm hay muộn tôi sẽ phải làm điều đó nếu không có ai khác làm.
I have never been to this part of Australia before.	Tôi chưa bao giờ đến vùng này của Úc trước đây.
I think it's more likely to happen.	Tôi nghĩ rằng có nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra.
Tom said he knew he might have to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó sớm.
I didn't know that Tom wanted to do that.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó.
I apologize for the mess.	Tôi xin lỗi về sự lộn xộn.
Tom has just been promoted.	Tom vừa được thăng chức.
No one can run as fast as Tom.	Không ai có thể chạy nhanh như Tom.
The police shot and killed Tom.	Cảnh sát đã bắn chết Tom.
His story is so funny that everyone can't help but laugh.	Câu chuyện của anh hài hước đến mức ai cũng không nhịn được cười.
You will never be forgotten.	Bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên.
I don't think Tom really plans to do that this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Looks like Tom and Mary were disappointed.	Có vẻ như Tom và Mary đã thất vọng.
I should send an apology letter.	Tôi nên gửi một lá thư xin lỗi.
I'm not as good at banjo as Tom.	Tôi không chơi banjo giỏi như Tom.
Tom felt no shame.	Tom không cảm thấy xấu hổ.
Tom wants to leave early and so do I.	Tom muốn về sớm và tôi cũng vậy.
Tom says I don't have to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm thế.
Tom seemed sympathetic.	Tom có ​​vẻ thông cảm.
Tom and Mary are past their time playing board games.	Tom và Mary đã qua thời gian chơi board game.
I doubt Tom knows how to fish.	Tôi nghi ngờ Tom biết cách câu cá.
Even if you tried it, it wouldn't work.	Ngay cả khi bạn đã thử nó, nó sẽ không hoạt động.
It cannot live forever.	Nó không thể sống mãi mãi.
I vaguely remember something like that having happened before.	Tôi mơ hồ nhớ ra chuyện như vậy đã xảy ra trước đây.
In the UK, mince pies are traditionally eaten at Christmas.	Ở Anh, bánh nướng thịt băm theo truyền thống được ăn vào dịp Giáng sinh.
Tom told me he was relieved.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhẹ nhõm.
I don't like it when Tom borrows money from me.	Tôi không thích khi Tom vay tiền của tôi.
I don't really want to argue about this.	Tôi không thực sự muốn tranh luận về điều này.
That could be me.	Đó có thể là tôi.
Tom often works all night.	Tom thường làm việc thâu đêm.
No one makes me feel like you do.	Không ai làm cho tôi cảm thấy như bạn làm.
I understood his comment as a threat.	Tôi hiểu nhận xét của anh ấy như một lời đe dọa.
Mary fastened the locket around her neck.	Mary buộc chặt mề đay quanh cổ.
Tom would never believe that Mary did it.	Tom sẽ không bao giờ tin rằng Mary đã làm điều đó.
Tom seems very relaxed.	Tom có ​​vẻ rất thoải mái.
I hope that is the case.	Tôi hy vọng rằng đó là trường hợp.
I was on sick leave.	Tôi đã được nghỉ ốm.
It's time for the kids to go to sleep.	Đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ.
Tom volunteered to help me do it.	Tom tình nguyện giúp tôi làm điều đó.
Tom and his friends are playing basketball.	Tom và bạn bè của anh ấy đang chơi bóng rổ.
Tom even likes cold pizza.	Tom thậm chí còn thích pizza lạnh.
It's all not your fault.	Tất cả không phải lỗi của bạn.
I'm thinking about breaking up with my girlfriend.	Tôi đang nghĩ đến việc chia tay với bạn gái của mình.
Tom is afraid of being in the cave.	Tom sợ ở trong hang.
Tom wasn't the least bit worried about what might happen.	Tom không một chút lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom keeps his things in a box.	Tom cất những thứ của mình vào một chiếc hộp.
Tom has only one goal.	Tom chỉ có một mục tiêu.
Of course, you know that Tom is not here.	Tất nhiên, bạn biết rằng Tom không có ở đây.
Tom was lucky to find his key.	Tom đã may mắn tìm thấy chìa khóa của mình.
How do you know that Tom is meeting someone else?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang gặp người khác?
You must be alert.	Bạn phải cảnh giác.
Tom said he saw something.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó.
This time tomorrow, I'll be in Boston.	Giờ này ngày mai, tôi sẽ ở Boston.
You should make sure you don't make Tom angry.	Bạn nên chắc chắn rằng bạn không làm cho Tom tức giận.
You have to believe in your dreams.	Bạn phải tin vào ước mơ của mình.
Tom claims that he graduated from medical school.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã tốt nghiệp trường y.
Tom said he'd rather Mary do that.	Tom nói anh ấy muốn Mary làm vậy hơn.
We hope it is not true.	Chúng tôi hy vọng nó không phải là sự thật.
Tom and Mary lost their jobs.	Tom và Mary bị mất việc làm.
I think maybe you can use one hand.	Tôi nghĩ rằng có thể bạn có thể sử dụng một tay.
That's what they did.	Đó là những gì họ đã làm.
Tom said Mary was motivated to do it.	Tom cho biết Mary có động lực để làm điều đó.
What is your exact location.	Vị trí chính xác của bạn là gì.
I hope you will tell me everything yourself.	Tôi hy vọng bạn sẽ tự mình kể cho tôi nghe mọi thứ.
You don't understand what that means?	Bạn không hiểu điều đó có nghĩa là gì?
Neither Tom nor Mary knew how to send a fax.	Cả Tom và Mary đều không biết cách gửi fax.
Tom is the best French speaker I know.	Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất mà tôi biết.
Tom must have heard our voices and escaped.	Tom chắc đã nghe thấy giọng nói của chúng tôi và trốn thoát.
Please show me your admission ticket.	Vui lòng cho tôi xem vé vào cửa của bạn.
He is superior to the competition in everything.	Anh ấy vượt trội so với đối thủ về mọi thứ.
Graham Greene is my favorite author.	Graham Greene là tác giả yêu thích của tôi.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it at home.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó ở nhà.
I didn't tell Tom why I didn't want Mary to come to Boston with me.	Tôi đã không nói với Tom tại sao tôi không muốn Mary đến Boston với tôi.
I did not expect Tom's help.	Tôi không mong đợi sự giúp đỡ của Tom.
You should come earlier.	Bạn nên đến sớm hơn.
Neither Tom nor Mary lost much weight.	Cả Tom và Mary đều không giảm cân nhiều.
You are young and foolish.	Bạn còn trẻ và dại dột.
Tom hasn't been very busy lately.	Gần đây Tom không bận lắm.
Tom wanted to know why Mary didn't.	Tom muốn biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom is not a divorce attorney. 	Tom không phải là luật sư ly hôn.
He is a tax attorney.	Anh ấy là một luật sư thuế.
I never let Tom drive my car.	Tôi không bao giờ để Tom lái xe của tôi.
Would it be ok if I took one of these?	Sẽ ổn nếu tôi lấy một trong những thứ này?
Tom says he's still not sure what caused the problem.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa chắc chắn điều gì đã gây ra vấn đề.
I'll shoot that guy.	Tôi sẽ bắn tên đó.
I can't figure out where this is going.	Tôi không thể tìm ra nơi này sẽ đi đến đâu.
Tom knew he was wrong.	Tom biết mình đã sai.
Tom said he wanted to see us before we left.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp chúng tôi trước khi chúng tôi rời đi.
He works on the farm from sunrise to sunset.	Anh ấy làm việc trong trang trại từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
Tom has no reason to hide.	Tom không có lý do gì để che giấu.
I bought three cans of corn.	Tôi mua ba lon ngô.
I will see that we finish this project on time.	Tôi sẽ thấy rằng chúng tôi hoàn thành dự án này đúng hạn.
Our house has no porch.	Ngôi nhà của chúng tôi không có mái hiên.
Tom probably doesn't know where Mary used to live.	Tom có ​​lẽ không biết Mary từng sống ở đâu.
Tom and I were both talking at the same time.	Tom và tôi đều đang nói chuyện cùng một lúc.
Tom doesn't think we'll be able to do that.	Tom không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó.
This is not satisfactory.	Điều này là không thỏa đáng.
Tom said that Mary is likely to return from Australia on Monday.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ trở về từ Úc vào thứ Hai.
I need to update my website.	Tôi cần cập nhật trang web của mình.
Tom can speak almost French as well as he can speak Spanish.	Tom có ​​thể nói gần như tiếng Pháp cũng như anh ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha.
Tom doesn't do it as often as Mary.	Tom không làm điều đó thường xuyên như Mary.
I live within 200 meters of the station.	Tôi sống trong vòng 200 mét từ nhà ga.
Where will you live after graduation?	Bạn sẽ sống ở đâu sau khi tốt nghiệp?
I have never met a kinder man than Tom.	Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông tử tế hơn Tom.
I don't think that's what I need.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì tôi cần.
I know that Tom is determined to win.	Tôi biết rằng Tom quyết tâm giành chiến thắng.
That's not fun at all.	Điều đó không vui chút nào.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
Tom is not easygoing like me.	Tom không dễ tính như tôi.
I lost my balance and fell down the stairs.	Tôi mất thăng bằng và ngã xuống cầu thang.
I don't think Tom really needs to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó nữa.
Tom is probably on the plane.	Tom có ​​lẽ đang ở trên máy bay.
Tom never said he would pay that much.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ trả nhiều như vậy.
Tom was obsessed with Mary.	Tom đã bị ám ảnh bởi Mary.
Tom hurt my feelings.	Tom làm tổn thương cảm xúc của tôi.
We have no right to do that.	Chúng tôi không có quyền làm điều đó.
Did Tom drink anything?	Tom có ​​uống gì không?
I didn't know that Tom could ask Mary to do that.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
I asked Tom if he knew anyone who could teach my child French.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết ai có thể dạy tiếng Pháp cho con tôi không.
Tom seemed relieved.	Tom có ​​vẻ nhẹ nhõm.
I will take this.	Tôi sẽ lấy cái này.
Opportunities rarely come twice.	Cơ hội hiếm khi ập đến hai lần.
Tom is very kind.	Tom rất hiền.
Tom eats hotdogs every chance he gets.	Tom ăn hotdog mỗi khi có cơ hội.
I don't believe I can do it alone.	Tôi không tin rằng tôi có thể làm được điều đó một mình.
Tom has never been married.	Tom chưa bao giờ kết hôn.
Tom sleeps in this room.	Tom ngủ trong phòng này.
There's no denying that Tom is very smart.	Không thể phủ nhận rằng Tom rất thông minh.
I didn't know that you had a boyfriend.	Tôi không biết rằng bạn đã có bạn trai.
Almost all Americans support this decision.	Hầu như tất cả người Mỹ đều ủng hộ quyết định này.
I don't think Tom needs to either.	Tôi cũng không nghĩ Tom cần phải làm vậy.
I think you might feel sorry for Tom.	Tôi nghĩ bạn có thể cảm thấy tiếc cho Tom.
We are waiting for Tom to return.	Chúng tôi đang đợi Tom trở về.
Tom works long hours and comes home exhausted.	Tom làm việc nhiều giờ và trở về nhà trong tình trạng kiệt sức.
I know that Tom knows that I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm như vậy.
I'm not feeling well, so I can't see you today.	Tôi không được khỏe, vì vậy tôi không thể gặp bạn hôm nay.
If you run all the way, you'll get there in time.	Nếu bạn chạy tất cả các con đường, bạn sẽ đến đó kịp thời.
Tom is lazy and undisciplined.	Tom lười biếng và vô kỷ luật.
Tom is trying very hard to quit smoking.	Tom đang rất cố gắng để bỏ thuốc lá.
Tom decided to ignore what Mary said.	Tom quyết định phớt lờ những gì Mary nói.
I don't think Tom likes to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom thích làm điều đó một mình.
The train wasn't as crowded as I thought it would be.	Chuyến tàu không đông đúc như tôi nghĩ.
I think Tom is obstinate.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cố chấp.
Tom tells Mary that he thinks John is depressed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John bị trầm cảm.
I lost my temper and kicked the vending machine.	Tôi mất bình tĩnh và đá vào máy bán hàng tự động.
We ran into something.	Chúng tôi đã gặp phải một cái gì đó.
I take back everything I said.	Tôi rút lại tất cả những gì tôi đã nói.
Tom speaks almost native French.	Tom nói tiếng Pháp gần như người bản xứ.
I know that Tom is a busy man.	Tôi biết rằng Tom là một người bận rộn.
The boy on the left is Tom.	Cậu bé bên trái là Tom.
That's all that needs to happen.	Đó là tất cả những gì cần xảy ra.
Tom will be happy to hear that you want to meet him.	Tom sẽ rất vui khi biết rằng bạn muốn gặp anh ấy.
Tom will return to Australia on October 20.	Tom sẽ trở lại Úc vào ngày 20 tháng 10.
I wish I hadn't allowed Tom to do that.	Tôi ước tôi đã không cho phép Tom làm điều đó.
I haven't dated since October.	Tôi đã không hẹn hò kể từ tháng mười.
Tom says he is planning to go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang có kế hoạch đi Úc với Mary.
Tom plans to do that as soon as possible.	Tom dự định làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom said he knew I was coming.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi sẽ đến.
Tom likes Mary and Mary likes Tom.	Tom thích Mary và Mary thích Tom.
Both Tom and I are older than Mary.	Cả tôi và Tom đều lớn hơn Mary.
That's not Tom's trombone.	Đó không phải là trombone của Tom.
I'm not sure I want to do anything.	Tôi không chắc mình muốn làm bất cứ điều gì.
Shouldn't Tom do it now?	Tom không nên làm điều đó bây giờ sao?
I've never heard anyone swear like Tom.	Tôi chưa từng nghe ai chửi thề như Tom.
Next year you will turn 30 years old.	Năm tới bạn sẽ tròn 30 tuổi.
Tom has a good chance of being selected.	Tom có ​​một cơ hội tốt để được chọn.
Did Tom tell you where he works?	Tom có ​​cho bạn biết anh ấy làm việc ở đâu không?
It's not the same thing.	Đó không phải là điều tương tự.
I lost a very close friend.	Tôi đã mất một người bạn rất thân.
Tom was not seen.	Tom đã không được nhìn thấy.
Tom thinks Mary has a crush on him.	Tom nghĩ Mary phải lòng anh.
Do you know anyone else who can speak French?	Bạn biết ai khác có thể nói tiếng Pháp?
Tom and Mary broke up three months ago, but she still loves him.	Tom và Mary đã chia tay ba tháng trước, nhưng cô ấy vẫn yêu anh ấy.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
You can never know what will happen.	Bạn không bao giờ có thể biết điều gì sẽ xảy ra.
I'm sure Tom will listen to you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ lắng nghe bạn.
Tom asks Mary to go somewhere else.	Tom yêu cầu Mary đi nơi khác.
You are over-analysing.	Bạn đang phân tích quá mức.
It's been three years since I've been in Australia.	Đã ba năm kể từ khi tôi ở Úc.
He took me to the island on his boat.	Anh ấy đưa tôi đến hòn đảo trên thuyền của anh ấy.
I know that Tom is a respected businessman.	Tôi biết rằng Tom là một doanh nhân được kính trọng.
Tom has to go to Australia with me.	Tom phải đi Úc với tôi.
Tom decided to join the army.	Tom quyết định gia nhập quân đội.
I don't think Tom can do it better.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn.
Tom learned how to operate the system.	Tom đã học cách vận hành hệ thống.
I'm not going to Australia.	Tôi sẽ không đi Úc.
Tom would be a good husband.	Tom sẽ là một người chồng tốt.
I was not at church last Sunday.	Tôi đã không ở nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
Don't resist.	Đừng kháng cự.
Would you be disappointed if we didn't do it?	Bạn có thất vọng nếu chúng tôi không làm điều đó?
I think Tom might not like Thai food.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không thích đồ ăn Thái.
This bird cannot fly.	Con chim này không thể bay.
Did Tom ever go out with Mary?	Tom đã bao giờ đi chơi với Mary chưa?
Both songs we sing tonight were written by Tom.	Cả hai bài hát chúng ta hát tối nay đều do Tom viết.
Is that Tom?	Đó là Tom?
Tom may not do it.	Tom có ​​thể không làm điều đó.
I ran into Tom today.	Tôi tình cờ gặp Tom hôm nay.
We did nothing wrong.	Chúng tôi không làm gì sai cả.
Maybe you should wait until tomorrow to do that.	Có lẽ bạn nên đợi đến ngày mai để làm điều đó.
Tom's parents caught him smoking in the back of the garage.	Cha mẹ của Tom bắt gặp anh đang hút thuốc sau nhà để xe.
Tom is the one who cooks dinner.	Tom là người nấu bữa tối.
They didn't say anything.	Họ không nói gì cả.
Tom is very loving.	Tom rất yêu.
You should cut down on the amount of fattening food you eat.	Bạn nên cắt giảm lượng thức ăn vỗ béo mà bạn ăn.
Tom and Mary are both talkatives, aren't they?	Tom và Mary đều là những người nói nhiều, phải không?
I wish I could have been there.	Tôi ước rằng tôi có thể đã ở đó.
I don't think Tom will finish that by 2:30.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom told me he was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tomorrow is another day.	Ngày mai là một ngày khác.
Tom is not a servant.	Tom không phải là một người hầu.
I'm glad to hear that Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom không bị thương.
I don't really feel like doing that.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó.
You have to stay and help me do it.	Bạn phải ở lại và giúp tôi làm điều đó.
Tom lit a small fire.	Tom đốt lửa nhỏ.
It was against the school policy to wear makeup at the high school I attended.	Việc trang điểm ở trường trung học mà tôi theo học là vi phạm quy định của trường.
You have to tell me what's going on.	Bạn phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Who told you you can park here?	Ai đã nói với bạn rằng bạn có thể đậu xe ở đây?
I ate an entire bag of chips by myself.	Tôi đã ăn hết cả túi khoai tây chiên một mình.
Most of those who opposed slavery did not vote.	Hầu hết những người phản đối chế độ nô lệ đã không bỏ phiếu.
I didn't know that Tom was Mary's brother.	Tôi không biết rằng Tom là anh trai của Mary.
Astronomy has always been something that interests me.	Thiên văn học luôn là thứ khiến tôi quan tâm.
You are a good influence on Tom.	Bạn là người có ảnh hưởng tốt đến Tom.
Tom probably likes it.	Tom có ​​lẽ thích nó.
It's not fun to do that.	Thật không vui khi làm điều đó.
Tom got married recently.	Tom đã kết hôn gần đây.
Tom woke up in the night with a burning pain in the center of his chest.	Tom thức dậy trong đêm với một cơn đau rát ở giữa ngực.
Don't you think you can do it without any help?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào?
Tom leaned in and kissed Mary.	Tom nghiêng người và hôn Mary.
Tom was halfway there when Mary yelled at him to come back.	Tom đã đi được nửa đường thì Mary hét lên bảo anh quay lại.
Tom will do it sooner or later.	Tom sẽ làm điều đó sớm hay muộn.
That won't fit in my suitcase.	Cái đó sẽ không vừa với vali của tôi.
Let's go uphill.	Hãy lên dốc.
I can ask Tom what happened.	Tôi có thể hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra.
I didn't know Tom only had one leg.	Tôi không biết Tom chỉ có một chân.
I just assumed everything would be fine.	Tôi chỉ cho rằng mọi thứ sẽ ổn.
Have you seen these brochures?	Bạn đã xem những tài liệu quảng cáo này chưa?
I'm afraid I can't.	Tôi e rằng tôi không thể.
Perhaps you are too young.	Có lẽ bạn còn quá trẻ.
I don't know who is lying.	Tôi không biết ai đang nói dối.
Don't you want to know why Tom isn't here today?	Bạn không muốn biết tại sao Tom không ở đây hôm nay?
I have to think about what needs to be done.	Tôi phải nghĩ về những gì cần phải làm.
I don't really care about those things.	Tôi không thực sự quan tâm đến những thứ đó.
Tom forgot to feed the fish.	Tom quên cho cá ăn.
Tom is not a new student.	Tom không phải là học sinh mới.
When was the word "biotechnology" commonly used?	Từ "công nghệ sinh học" được sử dụng phổ biến khi nào?
Tom will love this.	Tom sẽ thích điều này.
To stay informed, I try to read as much as possible.	Để cập nhật thông tin, tôi cố gắng đọc càng nhiều càng tốt.
Tom left the police force in 2013.	Tom rời lực lượng cảnh sát vào năm 2013.
You don't think you can win, do you?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng, phải không?
I want Tom to like you.	Tôi muốn Tom thích bạn.
I was not fired.	Tôi đã không bị sa thải.
The police are still investigating the cause of the accident.	Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
I ran upstairs to Tom's office.	Tôi chạy lên lầu đến văn phòng của Tom.
I don't know that Tom knows why Mary did it alone.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Are you allergic to any medications?	Bạn có dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào?
I didn't do that yesterday.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I know you can't do it very well.	Tôi biết bạn không thể làm điều đó rất tốt.
My father won't let me drive his car.	Cha tôi không cho tôi lái xe của ông ấy.
Tom may have missed the bus he was supposed to catch.	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến xe buýt mà anh ấy định bắt.
I hope you can help me.	Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi.
How is Tom?	Tom có ​​khỏe không?
Tom could hardly believe his eyes.	Tom gần như không thể tin vào mắt mình.
We can't go out tonight.	Chúng ta không thể đi chơi tối nay.
If you go to the party, I think you will be very happy.	Nếu bạn đi dự tiệc, tôi nghĩ bạn sẽ rất vui.
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I didn't know you weren't going to do that to us.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó với chúng tôi.
I just got a call from a man named Tom Jackson.	Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một người tên là Tom Jackson.
Tom didn't like the answer Mary gave him.	Tom không thích câu trả lời mà Mary đưa cho anh ta.
Everyone's here, but Tom made it.	Mọi người ở đây nhưng Tom đã làm được điều đó.
There's a saying that when times get tough, you'll find out who your friends are.	Có một câu nói rằng khi thời gian trở nên khó khăn, bạn sẽ tìm ra bạn bè của mình là ai.
I am looking for a high paying job.	Tôi đang tìm một công việc được trả lương cao.
I don't usually do that.	Tôi không thường làm như vậy.
I told Tom I was hungry.	Tôi nói với Tom rằng tôi đói.
Neither Tom nor Mary wanted to do that.	Cả Tom và Mary đều không muốn làm điều đó.
I gave Tom another chance.	Tôi đã cho Tom một cơ hội khác.
This place is no longer safe.	Nơi này không còn an toàn nữa.
I happen to know more about this than you.	Tôi tình cờ biết nhiều về điều này hơn bạn.
Tom exploded in anger.	Tom bùng nổ trong cơn tức giận.
Tom says he hasn't done it in months.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó trong nhiều tháng.
Please let me know if you will be late.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn sẽ đến muộn.
She came to see him while he was in Boston.	Cô đến gặp anh khi anh đang ở Boston.
You are dreaming.	Bạn đang mơ.
Tom got out of bed a lot earlier than usual.	Tom ra khỏi giường sớm hơn bình thường rất nhiều.
Come on guys, it's not that difficult.	Cố lên các bạn, chuyện này không khó đâu.
I don't think Tom has enough money to buy a ticket.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ tiền để mua vé.
Tom loves to sing.	Tom thích ca hát.
Further on, we come to a house.	Xa hơn, chúng tôi đến một ngôi nhà.
Tom did a merry dance.	Tom đã nhảy một điệu vui vẻ.
I'm so jealous.	Tôi ghen tị lắm.
I go to the supermarket and buy ice cream.	Tôi đi siêu thị và mua kem.
Tom never admits his mistakes.	Tom không bao giờ thừa nhận những sai lầm của mình.
Tom sells computers.	Tom bán máy tính.
Tom just pretends that he's tired.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy đang mệt.
You have no idea how much we missed you.	Bạn không biết chúng tôi đã nhớ bạn đến mức nào.
Tom took a picture of the blackboard with his smartphone.	Tom đã chụp ảnh bảng đen bằng điện thoại thông minh của mình.
I am your servant.	Tôi là người hầu của bạn.
You should let Tom know that you don't want to do that.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
Is this your first time flying alone?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn bay một mình?
You cannot blame this problem on Tom.	Bạn không thể đổ lỗi cho vấn đề này cho Tom.
Tom please answer my question.	Tom vui lòng trả lời câu hỏi của tôi.
Both Tom and I were quite busy yesterday.	Cả tôi và Tom đều khá bận rộn vào ngày hôm qua.
Tom was very thorough.	Tom đã rất kỹ lưỡng.
I am a volunteer.	Tôi là một tình nguyện viên.
I think Tom can make a difference.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể tạo ra sự khác biệt.
Don't tell me what's possible.	Đừng nói với tôi những gì có thể.
Tom accomplished what we thought he wouldn't be able to accomplish.	Tom đã hoàn thành điều mà chúng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể hoàn thành.
Tom was disillusioned.	Tom đã vỡ mộng.
Tom won't say no.	Tom sẽ không nói không.
I know Tom won't have time to do that today.	Tôi biết hôm nay Tom sẽ không có thời gian để làm điều đó.
Tom promised he would be there.	Tom đã hứa anh ấy sẽ ở đó.
Tom did not have time to explain everything to Mary.	Tom không có thời gian để giải thích mọi chuyện với Mary.
Can you talk to Tom?	Bạn có thể nói chuyện với Tom?
I know that Tom will not back down.	Tôi biết rằng Tom sẽ không lùi bước.
I am not ready to quit smoking.	Tôi chưa sẵn sàng để bỏ thuốc lá.
Tom knows there's no way he can win.	Tom biết không có cách nào anh ấy có thể giành chiến thắng.
How do you know that, Tom?	Làm sao bạn biết được điều đó, Tom?
I don't mean to do any harm.	Tôi không có ý làm hại gì cả.
I do not learn.	Tôi không học.
Which Tom's Grave?	Ngôi mộ nào của Tom?
We all know that Tom doesn't want to do that.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
This news was not a big shock to Tom.	Tin tức này không phải là một cú sốc lớn đối với Tom.
Tom has just been taken away.	Tom vừa bị mang đi.
Do you know when Tom will come?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ đến không?
As the night dragged on and Tom drank more and more, his jokes grew more bland.	Khi màn đêm kéo dài và Tom ngày càng uống nhiều hơn, những trò đùa của anh ấy ngày càng nhạt nhẽo hơn.
This article does not cite any sources.	Bài viết này không trích dẫn bất kỳ nguồn nào.
I want to be as tall as Tom.	Tôi muốn cao như Tom.
"Can Tom play the trumpet?" 	"Tom có ​​thể chơi kèn không?"
"No, but he's a pretty good singer."	"Không, nhưng anh ấy là một ca sĩ khá hay."
Tom gave it to me a few years ago.	Tom đã đưa nó cho tôi một vài năm trước.
You are our guest.	Bạn là khách của chúng tôi.
Tom could barely conceal his reaction.	Tom hầu như không thể che giấu phản ứng của mình.
We fell asleep hugging each other.	Chúng tôi ôm nhau ngủ thiếp đi.
Tom bought himself a pair of rubber boots.	Tom đã mua cho mình một đôi ủng cao su.
Tom and Mary have absolutely nothing in common.	Tom và Mary hoàn toàn không có điểm chung.
Most people know sea water is not drinkable.	Hầu hết mọi người đều biết nước biển không thể uống được.
Tom is always there for me.	Tom luôn ở đó vì tôi.
I know I shouldn't do that.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó.
I didn't ask Tom to go there.	Tôi không yêu cầu Tom đến đó.
Tom didn't say much.	Tom đã không nói nhiều.
I hope I don't see Tom today.	Tôi hy vọng tôi không gặp Tom hôm nay.
I know that Tom will tell you how to do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho bạn biết cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
Tom was starting to feel happy.	Tom đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc.
I have had a series of misfortunes since then.	Tôi đã có một loạt các bất hạnh kể từ đó.
She grew up near the sea, but she hates swimming.	Cô ấy lớn lên ở gần biển, nhưng cô ấy ghét bơi lội.
Tom knows very little about Boston.	Tom biết rất ít về Boston.
Tom has twin sisters.	Tom có ​​hai chị em sinh đôi.
I feel a bit sad today.	Tôi cảm thấy hơi buồn hôm nay.
Tom has to go back to Australia.	Tom phải trở lại Úc.
Tom should probably tell Mary how to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary cách làm điều đó.
I know what Tom did.	Tôi biết Tom đã làm gì.
The first step to solving a problem is to admit that there is a problem.	Bước đầu tiên để giải quyết một vấn đề là thừa nhận rằng có một vấn đề.
I think Tom is tickling.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nhột nhạt.
Tom has put me in my place.	Tom đã đặt tôi vào vị trí của tôi.
Not sure what I should do.	Không rõ tôi phải làm gì.
Tom has been busy this week.	Tom đã bận rộn trong tuần này.
Tom looks very impressive.	Tom trông rất ấn tượng.
I've never seen Tom like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom như thế này trước đây.
Tom pretended not to notice that Mary was staring at him.	Tom giả vờ không để ý rằng Mary đang nhìn anh chằm chằm.
I know you miss Tom.	Tôi biết bạn nhớ Tom.
Tom is having financial difficulties.	Tom đang gặp khó khăn về tài chính.
Tom has brown eyes, but both his father and mother have green eyes.	Tom có ​​đôi mắt nâu, nhưng cả bố và mẹ anh đều có đôi mắt xanh lục.
I heard a group of young girls singing folk songs in the park.	Tôi nghe thấy một nhóm thiếu nữ hát dân ca trong công viên.
Tom is absent without leave.	Tom vắng mặt không nghỉ phép.
I should take Tom home.	Tôi nên đưa Tom về nhà.
Do you know what room the meeting will be in?	Bạn có biết cuộc họp sẽ diễn ra ở phòng nào không?
It could be very dangerous for Tom and me to do it on our own.	Có thể rất nguy hiểm cho Tom và tôi nếu tự mình làm điều đó.
I'll wait here until Tom comes back.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom quay lại.
Tom is a great musician.	Tom là một nhạc sĩ tuyệt vời.
I convinced the policeman not to shoot the monkey.	Tôi đã thuyết phục viên cảnh sát không bắn con khỉ.
I don't want to talk about it here.	Tôi không muốn nói về nó ở đây.
Tom is usually quite outspoken, isn't he?	Tom thường khá bộc trực, phải không?
You should tell Tom that Mary is not going.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định đi.
Do you prefer a shower or a bath?	Bạn thích tắm vòi sen hay tắm bồn?
Tom doesn't realize that Mary shouldn't be doing what she's doing.	Tom không nhận ra rằng Mary không nên làm những gì cô ấy đang làm.
I should tell Tom what I need to do.	Tôi nên nói với Tom những gì tôi cần làm.
You don't have to do it alone, right?	Bạn không cần phải làm điều đó một mình, phải không?
There is no wind today.	Hôm nay không có gió.
That was intentional.	Đó là cố ý.
Tom climbed the mountain with Mary, John and Alice.	Tom leo núi cùng Mary, John và Alice.
Tom wants to learn how to surf.	Tom muốn học cách lướt sóng.
I am the one who usually ends up feeding our dog.	Tôi là người thường kết thúc việc cho con chó của chúng tôi ăn.
I am very impressed with Tom's good manners.	Tôi rất ấn tượng về cách cư xử tốt của Tom.
Do you really think Tom was unfair?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã không công bằng?
I have always admired you so much.	Tôi luôn ngưỡng mộ bạn rất nhiều.
Tom seems to be as busy as ever.	Tom dường như vẫn bận rộn như mọi khi.
He had just left the room earlier when everyone burst into laughter.	Anh ta vừa đi ra khỏi phòng sớm hơn thì tất cả đều phá lên cười.
Tom's dirty clothes lay on the floor.	Quần áo bẩn của Tom nằm trên sàn nhà.
Tom wants to spend time with Mary.	Tom muốn dành thời gian cho Mary.
He sent word that he would be delayed.	Anh ấy đã gửi tin rằng anh ấy sẽ bị trì hoãn.
I want to download this game.	Tôi muốn tải xuống trò chơi này.
Did Tom ask you to do it?	Tom có ​​yêu cầu bạn làm điều đó không?
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.
It was an open secret that he traded weapons.	Đó là một bí mật mở mà anh ta giao dịch vũ khí.
Thank you for taking the time to answer my question.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời câu hỏi của tôi.
Things didn't turn out the way Tom said.	Mọi thứ không diễn ra theo cách Tom nói.
Tom works sloppily.	Tom làm việc cẩu thả.
Mary does not play with the doll her father bought for her.	Mary không chơi với con búp bê mà cha cô ấy đã mua cho cô ấy.
The wounded man groaned softly.	Người đàn ông bị thương khẽ rên rỉ.
Tom is trying to repair an old watch his grandfather gave him.	Tom đang cố gắng sửa chữa một chiếc đồng hồ cũ mà ông của anh ấy đã tặng cho anh ấy.
Tom still hasn't apologized to Mary.	Tom vẫn chưa xin lỗi Mary.
Tom says he doesn't have trouble sleeping.	Tom nói rằng anh ấy không khó ngủ.
The way that Tom and Mary met is quite interesting.	Cách mà Tom và Mary gặp nhau khá thú vị.
Tom became a taxi driver.	Tom đã trở thành một tài xế taxi.
I know Tom knows who can and who can't.	Tôi biết Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
It will take about a week to resolve my issue.	Sẽ mất khoảng một tuần để giải quyết vấn đề của tôi.
Tom will do it for Mary, I'm pretty sure.	Tom sẽ làm điều đó cho Mary, tôi khá chắc chắn.
I'll need a minute.	Tôi sẽ cần một phút.
Can't believe a man broke his promise.	Không thể tin được một người đàn ông thất hứa.
Tom's books are selling well.	Sách của Tom bán khá chạy.
I'll have to agree with Tom.	Tôi sẽ phải đồng ý với Tom.
Mary represented her team in the competition.	Mary đại diện cho đội của mình trong cuộc thi.
Did anyone see Tom there?	Có ai thấy Tom ở đó không?
We still haven't found Tom.	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Tom.
I haven't lived in Australia for a long time.	Tôi đã không sống ở Úc lâu lắm.
I bought everything I wanted.	Tôi đã mua mọi thứ tôi muốn.
Can I use MasterCard here?	Tôi có thể sử dụng MasterCard ở đây không?
Tom is not waiting for you. 	Tom không đợi bạn.
He is waiting for me.	Anh ấy đang đợi tôi.
He advocated the abolition of the death penalty.	Ông chủ trương bãi bỏ án tử hình.
I couldn't do it without your help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I predict Tom will be home around 2:30.	Tôi dự đoán Tom sẽ về nhà vào khoảng 2:30.
I don't think it's possible that Tom will tell us the truth about what happened.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ cho chúng tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't even work here.	Tom thậm chí không làm việc ở đây.
I know that Tom is not a good dancer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vũ công giỏi.
I told her to sit down and have a glass of water.	Tôi bảo cô ấy ngồi xuống và uống một cốc nước.
Tom couldn't eat it all by himself.	Tom không thể tự mình ăn hết.
I want to know where you were last night.	Tôi muốn biết bạn đã ở đâu vào đêm qua.
Tom told me that Mary said she didn't want to do that anymore.	Tom nói với tôi rằng Mary nói rằng cô ấy không muốn làm điều đó nữa.
You don't have to give me anything.	Bạn không cần phải cho tôi bất cứ điều gì.
You can't give up now, not after all the effort you've put in for this.	Bạn không thể từ bỏ bây giờ, không phải sau tất cả những nỗ lực bạn đã bỏ ra cho việc này.
Do you really think I'm the one to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người nên làm điều đó?
Barley is our main product.	Lúa mạch là sản phẩm chính của chúng tôi.
I wonder why Tom thinks you're biased.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại cho rằng bạn thiên vị.
Neither Tom nor Mary had anything to eat all day.	Cả Tom và Mary đều không có gì để ăn cả ngày.
I think there's something inside this box.	Tôi nghĩ có một cái gì đó bên trong hộp này.
Never let anyone hypnotize you.	Đừng bao giờ để bất cứ ai thôi miên bạn.
It was a great win for Tom.	Đó là một chiến thắng tuyệt vời cho Tom.
I know that you don't usually do that in the morning.	Tôi biết rằng bạn không thường làm như vậy vào buổi sáng.
I know I have to do it today.	Tôi biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
I am sure of her success.	Tôi chắc chắn về sự thành công của cô ấy.
He is a man of few words, so if he says he will help, he will.	Anh ấy là một người kiệm lời, vì vậy nếu anh ấy nói rằng anh ấy sẽ giúp, anh ấy sẽ làm.
Tom didn't look exhausted.	Tom không có vẻ gì là kiệt sức.
Tom seemed really pleased.	Tom có ​​vẻ thực sự hài lòng.
Tom was much sadder than Mary.	Tom còn buồn hơn Mary nhiều.
I believe I have no legal right to do so.	Tôi tin rằng tôi không có quyền hợp pháp để làm như vậy.
You don't have to worry, Tom.	Bạn không cần phải lo lắng, Tom.
You're joking, aren't you?	Bạn đang đùa, phải không?
Tom is engrossed in his work.	Tom đang mải mê với công việc của mình.
I wish I hadn't drunk so much.	Tôi ước gì tôi đã không say quá nhiều.
Tom told me he was cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lạnh lùng.
Tom goes home by bus.	Tom về nhà bằng xe buýt.
Did you know that Tom is my half brother?	Bạn có biết rằng Tom là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi không?
Do you always wear a helmet when riding a motorbike?	Bạn có luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy không?
I think Tom should learn French.	Tôi nghĩ rằng Tom nên học tiếng Pháp.
The villagers considered the stranger as their enemy.	Dân làng coi kẻ lạ mặt như kẻ thù của họ.
We don't want to be divided.	Chúng tôi không muốn bị chia cắt.
Tom is a correctional officer.	Tom là một sĩ quan cải huấn.
Tom probably didn't have lunch.	Tom có ​​lẽ đã không ăn trưa.
Tom wants to know when you plan to get there.	Tom muốn biết khi nào bạn định đến đó.
Which do you prefer, this or that?	Bạn thích cái nào hơn, cái này hay cái kia?
He's in the bathroom.	Anh ta trong phòng tắm.
I couldn't find any shoes that I liked.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ đôi giày nào mà tôi thích.
If I decide to come, I will call you.	Nếu tôi quyết định đến, tôi sẽ gọi cho bạn.
That is a girl.	Đó là một cô gái.
Tom is a member.	Tom là một thành viên.
I wonder if Tom knew that Mary wanted to do it herself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary muốn tự mình làm điều đó không.
Witnesses gave conflicting accounts of what they saw.	Các nhân chứng đã đưa ra những lời kể mâu thuẫn về những gì họ đã thấy.
It didn't happen that way.	Nó đã không xảy ra theo cách đó.
Will Tom be jealous?	Tom sẽ ghen phải không?
Did you know Tom said he wouldn't do that?	Bạn có biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó không?
I don't think you should go to Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên đến Boston.
Tom and Mary are lifeguards.	Tom và Mary là nhân viên cứu hộ.
A poor rice harvest will get us in real trouble.	Một vụ thu hoạch lúa kém sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối thực sự.
Tom may return at that time.	Tom có ​​thể trở lại vào lúc đó.
Tom held Mary in his arms.	Tom ôm Mary trong tay.
Tom said that he would give Mary the book as soon as he finished reading it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tặng Mary cuốn sách ngay sau khi anh ấy đọc xong.
I know that Tom is a somewhat emotional person.	Tôi biết rằng Tom là một người hơi dễ xúc động.
I'm afraid I've received bad news.	Tôi e rằng tôi đã nhận được tin xấu.
You can do it in three hours.	Bạn có thể làm điều đó trong ba giờ.
Tom certainly seems to enjoy life.	Tom chắc chắn có vẻ thích cuộc sống.
Tom knows he's being watched.	Tom biết anh ấy đang bị theo dõi.
Tom has never been rude to me.	Tom chưa bao giờ thô lỗ với tôi.
How many hours did Tom do it?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu giờ?
Tom spent more than $30,000 renovating his house.	Tom đã chi hơn 30.000 đô la để sửa lại ngôi nhà của mình.
I can't seem to get you out of my head.	Tôi dường như không thể đưa bạn ra khỏi đầu của tôi.
Were you threatened or coerced to plead guilty?	Bạn có bị đe dọa hoặc ép buộc nhận tội không?
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
Tom speaks French quite fluently.	Tom nói tiếng Pháp khá trôi chảy.
There are a lot of wildfires in America.	Có rất nhiều vụ cháy rừng ở Mỹ.
You don't think you should ask Tom?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên hỏi Tom?
I knew Tom would do it for us.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom thinks Mary won't speak French.	Tom nghĩ Mary sẽ không nói được tiếng Pháp.
You should bring an umbrella in case it rains.	Bạn nên mang theo ô phòng trường hợp trời mưa.
When an old man asked me where the church was, I pointed it out.	Khi được một ông già hỏi nhà thờ ở đâu, tôi đã chỉ cho.
I went to the same place as Tom.	Tôi đã đến cùng một nơi với Tom.
Fuse blown.	Cầu chì nổ.
I do not need money.	Tôi không cần tiền.
We don't usually get a lot of snow at this time of year.	Chúng tôi thường không có nhiều tuyết vào thời điểm này trong năm.
There is no cure for love.	Không có thuốc chữa cho tình yêu.
I don't think Tom knows why you don't.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
I can't lose more than this.	Tôi không thể mất nhiều hơn thế này.
The date has not been finalized yet.	Ngày vẫn chưa được chốt.
Tom would never do such a thing.	Tom sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.
I'm not sure, but I think I know what to do.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ rằng tôi biết mình phải làm gì.
I usually refuel my car at this service station.	Tôi thường đổ xăng xe ở trạm dịch vụ này.
He drinks a moderate amount of coffee.	Anh ấy uống một lượng cà phê vừa phải.
Tom has to go out.	Tom phải ra ngoài.
Tom said he didn't want to miss the show.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bỏ lỡ buổi biểu diễn.
Well, what are you waiting for?	Chà, bạn còn chờ gì nữa?
The movie was longer than I expected.	Bộ phim dài hơn tôi mong đợi.
Tom told me I didn't need to do that anymore.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm như vậy nữa.
I had a lot of fun here.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây.
Tom gave his arm to Mary, who grabbed it.	Tom đưa cánh tay của mình cho Mary, người đã nắm lấy nó.
She is by far the best player in the club.	Cô ấy cho đến nay là cầu thủ xuất sắc nhất trong câu lạc bộ.
Why don't you come to the office?	Tại sao bạn không đến văn phòng?
If Tom did it, would you do it too?	Nếu Tom làm điều đó, bạn cũng sẽ làm điều đó chứ?
I just can't do it anymore.	Tôi chỉ không thể làm điều đó nữa.
I don't know why Tom doesn't want us to help him.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn chúng tôi giúp anh ấy.
I still don't understand why you want to do that.	Tôi vẫn không hiểu tại sao bạn muốn làm điều đó.
I worry about getting sick.	Tôi lo lắng phát ốm.
Tom will be leaving soon.	Tom sẽ đi ngay.
I think Tom might not be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không làm được điều đó.
Don't get too emotional.	Đừng quá xúc động.
She admitted that she stole the jewels.	Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy đã lấy trộm các đồ trang sức.
I'm taking pictures of everything I own.	Tôi đang chụp ảnh mọi thứ tôi sở hữu.
Tom must be ashamed.	Tom phải biết xấu hổ.
Tom says he doesn't have much money at the moment.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền vào lúc này.
The floor was so uneven that my precious thing just rolled away.	Nền nhà không bằng phẳng đến nỗi của quý tôi đánh rơi chỉ lăn đi.
We have been together for almost three years.	Chúng tôi đã ở bên nhau gần ba năm.
Tom didn't tell me this.	Tom đã không nói với tôi điều này.
I'm sure of his name.	Tôi chắc chắn về tên của anh ấy.
How many minutes do you estimate it will take you to do it?	Bạn ước tính bạn sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
I'm used to eating this kind of food.	Tôi đã quen với việc ăn loại thức ăn này.
Does Tom need assistance?	Tom có ​​cần hỗ trợ không?
I am absolutely sure that you will not be rejected.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng bạn sẽ không bị từ chối.
We should never leave early.	Chúng ta không bao giờ nên đi sớm.
I asked Tom to sing a few songs.	Tôi đã yêu cầu Tom hát một vài bài hát.
I think Tom did it incorrectly.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó không chính xác.
I congratulate you on your engagement.	Tôi chúc mừng bạn đã đính hôn.
I don't feel like going to the beach today.	Tôi không cảm thấy muốn đi biển hôm nay.
I think Tom has no brothers at all.	Tôi nghĩ Tom không có anh em nào cả.
Tom is probably worried about Mary.	Tom có ​​lẽ đang lo lắng cho Mary.
Looks like I'll have to polish my bookshelves again.	Có vẻ như tôi sẽ phải đánh bóng lại giá sách của mình.
Where's your uncle?	Chú của bạn đâu?
I think Tom has three options.	Tôi nghĩ Tom có ​​ba lựa chọn.
Who doesn't know that?	Ai không biết điều đó?
Tom has an unusual job.	Tom có ​​một công việc không bình thường.
If you don't help me, I have failed.	Nếu bạn không giúp tôi, tôi đã thất bại.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở lại Úc bao lâu?
Tom needs to be kicked out of the house.	Tom cần phải bị đuổi ra khỏi nhà.
Tom has two sisters. 	Tom có ​​hai chị em gái.
Both of them live in Boston.	Cả hai người họ đều sống ở Boston.
Tom would be glad Mary did.	Tom sẽ rất vui vì Mary đã làm điều đó.
Tom has decided to get married.	Tom đã quyết định kết hôn.
The terrorist sprayed bullets at the people around.	Kẻ khủng bố đã xịt đạn vào những người xung quanh.
In Paris, I stayed at a cheap hotel.	Ở Paris, tôi ở một khách sạn rẻ tiền.
This afternoon I will help Tom do a favor.	Chiều nay tôi sẽ giúp Tom làm một việc.
Tom said Mary had never been to Australia.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ đến Úc.
Tom says he knows that Mary will eventually leave him.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary cuối cùng sẽ rời bỏ anh ấy.
Tom resigned last month.	Tom đã từ chức vào tháng trước.
He clutched the wallet in his hand.	Anh nắm chặt ví trong tay.
Let Tom do it.	Hãy để Tom làm điều đó.
People have left a lot of stupid comments on your blog today.	Mọi người đã để lại rất nhiều bình luận ngu ngốc trên blog của bạn ngày hôm nay.
Tom left step-by-step instructions for the person who would fill out the information for him while he was on leave.	Tom để lại hướng dẫn từng bước cho người sẽ điền thông tin cho anh ta khi anh ta nghỉ phép.
There are three solutions to the problem.	Có ba giải pháp cho vấn đề.
I'm not free.	Tôi không rảnh.
Did Tom say he did it alone?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã làm điều đó một mình không?
Tom really wanted to do it.	Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom would make a great father.	Tom sẽ làm một người cha tuyệt vời.
Tom and I won't be leaving until this weekend.	Tom và tôi sẽ không đi cho đến cuối tuần này.
Tom has some friends in Australia.	Tom có ​​vài người bạn ở Úc.
I spend all day talking to people.	Tôi dành cả ngày để nói chuyện với mọi người.
Tom has denied the allegations.	Tom đã phủ nhận các cáo buộc.
I know Tom lied to us.	Tôi biết Tom đã nói dối chúng tôi.
These must be worth at least three hundred dollars.	Những thứ này phải có giá trị ít nhất là ba trăm đô la.
It won't be easy to do that now.	Sẽ không dễ dàng để làm được điều đó bây giờ.
This rule does not apply to all cases.	Quy tắc này không áp dụng cho mọi trường hợp.
You are the only drummer I know.	Bạn là tay trống duy nhất mà tôi biết.
I'm afraid I'll have to ask you to leave.	Tôi sợ rằng tôi sẽ phải yêu cầu bạn rời đi.
You seem impatient like Tom.	Bạn có vẻ không kiên nhẫn như Tom.
I ran past Tom.	Tôi chạy ngang qua Tom.
Tom only ate about a third of what Mary put on his plate.	Tom chỉ ăn khoảng một phần ba số mà Mary cho vào đĩa của mình.
I checked with Tom.	Tôi đã kiểm tra với Tom.
Tom hands me his blue tie.	Tom đưa cho tôi chiếc cà vạt xanh của anh ấy.
You cannot be too careful when crossing the street.	Bạn không thể quá cẩn thận khi băng qua đường.
Tom is pretty late.	Tom khá muộn.
You will do the same thing.	Bạn sẽ làm điều tương tự.
It was as if they considered me one of them.	Cứ như thể họ coi tôi là một trong số họ.
Who will know?	Ai sẽ biết?
Thank you Tom.	Hãy cảm ơn Tom.
You will have plenty of time to do that tomorrow.	Bạn sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó vào ngày mai.
You don't want to say goodbye?	Bạn không muốn nói lời tạm biệt?
I cannot thank you enough for all your kindness.	Tôi không thể cảm ơn đủ cho tất cả lòng tốt của bạn.
You can't deny that Tom is very charming.	Bạn không thể phủ nhận rằng Tom rất quyến rũ.
Looks like you're being cold.	Có vẻ như bạn đang lạnh lùng.
There are dirty dishes in the sink.	Có bát đĩa bẩn trong bồn rửa.
Tom said that he likes the rain.	Tom nói rằng anh ấy thích mưa.
Why is Tom so scared?	Tại sao Tom lại sợ hãi như vậy?
When did Tom find out that Mary was seeing John?	Khi nào Tom phát hiện ra rằng Mary đang gặp John?
Tom was kicked out of the bar last night.	Tom đã bị đuổi khỏi quán bar đêm qua.
Don't make me mad.	Đừng làm tôi nổi điên.
Traffic is really bad on Park Street.	Giao thông thực sự tồi tệ trên Phố Park.
Don't draw attention to yourself.	Đừng thu hút sự chú ý vào bản thân.
Tom is crazy about tennis.	Tom phát cuồng vì quần vợt.
Tom told us about how good you are to him.	Tom đã nói với chúng tôi về việc bạn tốt với anh ấy như thế nào.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
Tom used to be a lawyer.	Tom từng là một luật sư.
I was curious to see what was in the room.	Tôi tò mò muốn xem có gì trong phòng.
Tom used to be your boyfriend, right?	Tom đã từng là bạn trai của bạn, phải không?
You promised to do it for Tom.	Bạn đã hứa sẽ làm điều đó cho Tom.
We ate together at the table in the small kitchen.	Chúng tôi cùng nhau ăn trên bàn trong căn bếp nhỏ.
Tom and Mary are still inside.	Tom và Mary vẫn ở bên trong.
Stop sucking your stomach.	Hãy dừng việc hóp bụng lại.
Do you think you can translate this document into French?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể dịch tài liệu này sang tiếng Pháp không?
She made a few vague comments on the matter.	Cô ấy đã đưa ra một vài nhận xét mơ hồ về vấn đề này.
I'd love to know why you think we should.	Tôi mong muốn được biết lý do tại sao bạn nghĩ rằng chúng tôi nên làm như vậy.
Tom will love it in Australia.	Tom sẽ thích nó ở Úc.
I thought it would be possible to do it alone, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ có thể làm được điều đó một mình, nhưng tôi đã nhầm.
Tom has to get up at 6:30 every day.	Tom phải dậy lúc 6:30 mỗi ngày.
We didn't do that.	Chúng tôi đã không làm điều đó.
Let's put the bass on the left side.	Hãy đặt âm trầm ở bên trái.
Tom wasn't the one to tell Mary she needed to do it.	Tom không phải là người nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
It would be better not to do it while Tom is here.	Sẽ tốt hơn nếu không làm điều đó khi Tom đang ở đây.
That's when I went to the police.	Đó là khi tôi đến gặp cảnh sát.
I am wearing braces.	Tôi đang niềng răng.
I swear I'll never talk to Tom again.	Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Tom nữa.
I don't like watching baseball on TV.	Tôi không thích xem bóng chày trên TV.
I don't want to intrude.	Tôi không muốn xâm phạm.
I went out to visit my friend, but he was not at home.	Tôi đã ra ngoài để thăm bạn tôi, nhưng anh ấy không có ở nhà.
That is simply not true.	Điều đó chỉ đơn giản là không đúng.
Tom is recording a new album.	Tom đang thu âm một album mới.
It will be a challenge.	Nó sẽ là một thách thức.
I'm not the only one who has to do that.	Tôi không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom and Mary spend as much time together as possible.	Tom và Mary dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể.
Tom can't buy himself a car.	Tom không thể mua cho mình một chiếc xe hơi.
Better to avoid her now, because she is violent.	Tốt hơn là nên tránh cô ấy bây giờ, bởi vì cô ấy bạo lực.
Tom was very tired.	Tom đã rất mệt mỏi.
I think Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
We use computers to solve problems and organize information.	Chúng tôi sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề và sắp xếp thông tin.
I worry about Tom's safety.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của Tom.
Tom should try to help Mary.	Tom nên cố gắng giúp Mary.
Tom and Mary are both at home, aren't they?	Tom và Mary đều ở nhà, phải không?
Thank you for introducing me to Tom.	Cảm ơn bạn đã giới thiệu tôi với Tom.
Tom probably didn't do it last week.	Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó vào tuần trước.
Tom hates most of his teachers, but he likes Mr. Jackson.	Tom ghét hầu hết các giáo viên của mình, nhưng anh ấy thích thầy Jackson.
Tom and Mary should do it themselves.	Tom và Mary nên tự làm điều đó.
How do you heat your house?	Làm thế nào để bạn sưởi ấm ngôi nhà của bạn?
I was going to go, but I forgot.	Tôi đã định đi, nhưng tôi đã quên mất.
Tom doesn't like Mary's cooking.	Tom không thích món Mary nấu.
Tom looked rather distracted.	Tom trông khá mất tập trung.
Mary was in the bathroom, fixing her hair.	Mary đang ở trong phòng tắm, đang sửa lại mái tóc của mình.
Tom bought three sets of guitar strings.	Tom đã mua ba bộ dây đàn guitar.
I'm not good enough.	Tôi không đủ tốt.
Tom needs to improve his people skills.	Tom cần cải thiện kỹ năng con người của mình.
Why don't we go to Tom's house?	Tại sao chúng ta không đến nhà Tom?
Tom ran down the stairs.	Tom chạy xuống cầu thang.
If Tom wants to go, let him.	Nếu Tom muốn đi, hãy để anh ta.
He wants the most bang for his buck.	Anh ấy muốn có nhiều tiếng nổ nhất cho số tiền của mình.
I've always hated that color.	Tôi luôn ghét màu đó.
I didn't do that on Monday.	Tôi đã không làm điều đó vào thứ Hai.
Where is the honey?	Mật ong ở đâu?
This is the garden I spawned last year.	Đây là khu vườn tôi đã đẻ năm ngoái.
Many people have denounced Tom.	Nhiều người đã tố cáo Tom.
I suggest you don't talk about yourself all the time.	Tôi đề nghị bạn không nên nói về bản thân mọi lúc.
Tom and all the men with him were wearing black suits.	Tom và tất cả những người đàn ông đi cùng anh ta đều mặc vest đen.
Tom wasn't the one to tell me I didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom wasn't confident, but Mary was.	Tom không tự tin, nhưng Mary thì có.
Do Tom and I really need to do that?	Tom và tôi có thực sự cần làm điều đó không?
You love adventure.	Bạn rất thích phiêu lưu.
"You'd better come in," said the man.	"Tốt hơn là bạn nên vào," người đàn ông nói.
I heard that Tom and Mary are contemplating a divorce.	Tôi nghe nói Tom và Mary đang có ý định ly hôn.
I assume you know why I'm here.	Tôi cho rằng bạn biết tại sao tôi ở đây.
No coffee in the house.	Không có cà phê trong nhà.
Tom urges Mary to do the same.	Tom thúc giục Mary làm điều tương tự.
I hope I'm wrong about you.	Tôi hy vọng tôi sai về bạn.
Tom says you can fix anything.	Tom nói rằng bạn có thể sửa chữa bất cứ điều gì.
Tom doesn't remember asking Mary for help.	Tom không nhớ đã yêu cầu Mary giúp đỡ.
Will you wear a costume to the party?	Bạn sẽ mặc một bộ trang phục đến bữa tiệc?
Tom needs to make better use of his time.	Tom cần tận dụng thời gian của mình tốt hơn.
Tom wished he remembered to buy Mary flowers.	Tom ước gì anh ấy nhớ mua hoa cho Mary.
I'm sure Tom won't lend me his car.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không cho tôi mượn xe của anh ấy.
This library holds many treasures from the early Middle Ages.	Thư viện này lưu giữ nhiều kho báu từ đầu thời Trung cổ.
Tom didn't know if Mary was telling the truth or not.	Tom không biết Mary có nói thật hay không.
Tom has been tested for COVID-19.	Tom đã được kiểm tra COVID-19.
Tom told Mary that you finished the work three days ago.	Tom nói với Mary rằng bạn đã hoàn thành công việc ba ngày trước.
Now I'm an adult.	Bây giờ tôi đã trưởng thành.
I will not listen to you.	Tôi sẽ không nghe lời bạn.
Tom is not worried about Mary.	Tom không lo lắng về Mary.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom told Mary to wait a little longer.	Tom bảo Mary đợi thêm một lát.
The reason that Tom came to Boston was to do it.	Lý do mà Tom đến Boston là để làm điều đó.
I assume this is Tom's idea.	Tôi cho rằng đây là ý tưởng của Tom.
I can't stand my crazy life.	Tôi không thể chịu được cuộc sống điên cuồng của mình.
I don't think Tom will be late.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
I want Tom to go to Australia with Mary.	Tôi muốn Tom đi Úc với Mary.
Tom bought a house with six rooms.	Tom đã mua một ngôi nhà có sáu phòng.
Please find out when Tom plans to do it.	Vui lòng tìm hiểu khi Tom dự định làm điều đó.
I don't wash my hair every day.	Tôi không gội đầu mỗi ngày.
My dream is to be a firefighter.	Ước mơ của tôi là trở thành một người lính cứu hỏa.
Are you sure nothing will happen?	Bạn có chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra không?
Both of Tom's brothers are taller than him.	Cả hai anh trai của Tom đều cao hơn anh ấy.
You have kidney stones.	Bạn bị sỏi thận.
You'd better close the door.	Tốt hơn hết bạn nên đóng cửa lại.
I don't think anyone really wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự muốn làm điều đó.
Why don't we do something together?	Tại sao chúng ta không làm điều gì đó cùng nhau?
I drank more than Tom last night.	Tôi đã uống nhiều hơn Tom đêm qua.
There was a car crash and the traffic didn't move an inch.	Có một vụ tai nạn xe hơi và giao thông không di chuyển được một inch.
Thanks for your attention.	Cảm ơn vì đã chú ý.
I haven't been home all week.	Cả tuần nay tôi không về nhà.
Tom is still seeing Mary.	Tom vẫn đang nhìn thấy Mary.
Tom still can't understand himself in French.	Tom vẫn không thể hiểu mình bằng tiếng Pháp.
I know most people here don't like doing that.	Tôi biết hầu hết mọi người ở đây không thích làm điều đó.
Tom thought that would embarrass Mary.	Tom nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Mary xấu hổ.
Why does learning French seem so difficult?	Tại sao việc học tiếng Pháp có vẻ khó khăn như vậy?
You know why I do that, right?	Bạn biết tại sao tôi làm như vậy, phải không?
Tom's score did not improve.	Điểm của Tom không được cải thiện.
Tom is the team leader.	Tom là trưởng nhóm.
How are you going to disarm Tom?	Bạn định tước vũ khí của Tom như thế nào?
Tom said that I should have gone earlier.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên đi sớm hơn.
I hope Tom doesn't die.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị chết.
You are really talented.	Bạn thực sự tài năng.
Tom thinks you should watch this.	Tom nghĩ rằng bạn nên xem điều này.
How would you like to sleep in a soft bed tonight?	Làm thế nào bạn muốn ngủ trên một chiếc giường êm ái tối nay?
Tom washed the car this morning.	Tom đã rửa xe sáng nay.
You sound like you're being impatient.	Bạn có vẻ như bạn đang thiếu kiên nhẫn.
Tom retired in 2013 and died 3 years later.	Tom nghỉ hưu vào năm 2013 và qua đời 3 năm sau đó.
Can you force me in?	Bạn có thể ép tôi vào được không?
I am too busy to attend the party.	Tôi bận quá nên không thể dự tiệc được.
Tom was wearing a black hat when I first met him.	Tom đã đội một chiếc mũ đen khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
After quite a while, I learned how to cut pineapple into slices.	Sau một thời gian khá dài, tôi đã học được cách cắt dứa thành từng lát.
I can't figure out what I want in life.	Tôi không thể tìm ra những gì tôi muốn trong cuộc sống.
The first violins carried melodies.	Những cây vĩ cầm đầu tiên mang giai điệu.
I admit that I did what Tom asked me not to.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì Tom yêu cầu tôi không làm.
Tom needs immediate medical attention.	Tom cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.
Burning plastic can release toxic gases.	Nhựa cháy có thể thải ra khí độc.
We must strive to eliminate all discrimination.	Chúng ta phải cố gắng xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử.
Let me introduce you to the rest of the team.	Hãy để tôi giới thiệu với bạn về phần còn lại của đội.
Where's my apple juice?	Nước táo của tôi đâu?
I think maybe we should wait for Tom.	Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên đợi Tom.
It's the intestines.	Đó là ruột.
Tom needs to change his plans.	Tom cần phải thay đổi kế hoạch của mình.
I'm thinking I'll take a few days off.	Tôi đang nghĩ rằng tôi sẽ nghỉ một vài ngày.
I wish Tom hadn't told Mary I was going to be in jail.	Tôi ước rằng Tom đã không nói với Mary rằng tôi sẽ ở trong tù.
I really learned a lot.	Tôi thực sự đã học được rất nhiều.
I think Tom doesn't like Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích Mary.
Tom's glasses slid down his nose.	Kính của Tom tuột xuống mũi.
You sing in the choir, don't you?	Bạn hát trong dàn hợp xướng, phải không?
I won't have to go to work early.	Tôi sẽ không phải đi làm sớm.
When I'm with you, I'm very happy.	Khi ở bên anh, em rất vui.
Should I ask Tom?	Tôi có nên hỏi Tom không?
She calculates as fast as any other student.	Cô ấy tính toán nhanh như bất kỳ học sinh nào khác.
I don't want you to tell Tom about what happened.	Tôi không muốn bạn nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I live in a community where most people can walk to work.	Tôi sống trong một cộng đồng nơi hầu hết mọi người có thể đi bộ đến nơi làm việc.
Tom was unable to find his umbrella.	Tom đã không thể tìm thấy chiếc ô của mình.
She couldn't help but feel sorry for him.	Cô không khỏi cảm thấy có lỗi với anh.
Tom will be quite worried.	Tom sẽ khá lo lắng.
Tom will have to sleep on the floor.	Tom sẽ phải ngủ trên sàn nhà.
Tom says he's trying to figure something out.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng tìm ra điều gì đó.
I already arranged it.	Tôi đã sắp xếp rồi.
Tom looks dapper.	Tom trông bảnh bao.
Tom will be very drunk by 2:30.	Tom sẽ rất say trước 2:30.
We will forgive Tom.	Chúng tôi sẽ tha thứ cho Tom.
Let's get out of here before anyone sees us.	Hãy ra khỏi đây trước khi ai đó nhìn thấy chúng ta.
He came down to earth.	Anh ấy xuống trái đất.
I'm not so poor that I can't send my kids to college.	Tôi không nghèo đến mức không thể cho con đi học đại học.
I don't want to work in a hospital.	Tôi không muốn làm việc trong bệnh viện.
I don't die.	Tôi không chết.
I would like to express my gratitude to her.	Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến cô ấy.
Tom doesn't know someone who wants to kill him.	Tom không biết ai đó muốn giết anh ấy.
Tom and I discussed this issue.	Tom và tôi đã thảo luận về vấn đề này.
I didn't avoid you.	Tôi đã không tránh mặt bạn.
The show starts at 8:00 a.m.	Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8h00.
I heard Tom was married to a rich woman.	Tôi nghe nói Tom đã kết hôn với một người phụ nữ giàu có.
We have to talk to you.	Chúng tôi phải nói chuyện với bạn.
I thought Tom was going to faint.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ngất đi.
Tom stepped over the puddle.	Tom bước qua vũng nước.
Tom didn't know how much money he should bring.	Tom không biết mình nên mang theo bao nhiêu tiền.
Tom said that Mary seemed to be enjoying herself.	Tom nói rằng Mary có vẻ đang rất thích thú.
Tom still hasn't told me why he needs to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
I know that Tom is a very good basketball player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng rổ rất giỏi.
This is mine, and yours.	Đây là của tôi, và là của bạn.
As far as I know, there are no problems in the first semester.	Theo như tôi được biết, không có vấn đề gì trong học kỳ đầu tiên.
Both Tom and Mary teach at the same school.	Cả Tom và Mary đều dạy cùng trường.
Tom says he doesn't know anyone in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Boston.
The town where I was born is famous for its ancient castle.	Thị trấn nơi tôi sinh ra nổi tiếng với lâu đài cổ kính.
Tom was already a teenager.	Tom đã là một thiếu niên.
I'll check on Tom.	Tôi sẽ kiểm tra Tom.
I don't want to see anyone get hurt.	Tôi không muốn thấy ai bị thương.
Tom was about to leave when I arrived.	Tom chuẩn bị rời đi khi tôi đến.
Tom says he has to tell someone about his problem.	Tom nói rằng anh ấy phải nói với ai đó về vấn đề của mình.
I cut myself on some broken glass last night.	Tôi đã tự cắt mình trên một vài mảnh kính vỡ đêm qua.
I didn't know you would enjoy doing that.	Tôi không biết bạn sẽ thích làm điều đó.
I played bongos a lot.	Tôi đã chơi bongos rất nhiều.
I'm sorry I couldn't attend your party.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Why don't we do it ourselves?	Tại sao chúng ta không tự mình làm điều đó?
It will be necessary to return.	Nó sẽ là cần thiết để trở lại.
Police are continuing to investigate.	Cảnh sát đang tiếp tục điều tra.
How many times did Tom do that to you?	Tom đã làm điều đó với bạn bao nhiêu lần?
Why do you think Tom came to Australia?	Bạn nghĩ tại sao Tom đến Úc?
I hate elevators.	Tôi ghét thang máy.
Tom has been reading his rights.	Tom đã được đọc quyền của mình.
Tom acts like he doesn't know anything.	Tom hành động như thể anh ấy không biết gì cả.
Tom drinks coffee.	Tom uống cà phê.
You must respect your elders.	Bạn phải tôn trọng người lớn tuổi của bạn.
Does Tom always act like that?	Tom có ​​luôn hành động như vậy không?
Tom is not a friendly guy, is he?	Tom không phải là một chàng trai thân thiện, phải không?
I just want to make sure I'm not doing anything wrong.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không làm gì sai.
Tom will be in Australia now.	Bây giờ Tom sẽ ở Úc.
Tom is very attentive, isn't he?	Tom rất chăm chú, phải không?
I think you are doing it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một mình.
Women are usually weaker than men.	Phụ nữ thường yếu hơn nam giới.
Tom gets in Mary's way.	Tom cản đường Mary.
I declined the gifts.	Tôi đã từ chối những món quà.
An eerie silence enveloped the room.	Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
Tom and Mary have a good relationship with each other.	Tom và Mary có quan hệ tốt với nhau.
Why don't we get one?	Tại sao chúng ta không nhận một cái?
Tom holds the pocket watch his grandfather gave him.	Tom cầm chiếc đồng hồ bỏ túi mà ông nội đã tặng.
Safe drinking water is hard to find.	Nguồn nước uống an toàn rất khó tìm.
Tom was never told what really happened.	Tom không bao giờ được kể những gì đã thực sự xảy ra.
You've thought of this, haven't you?	Bạn đã nghĩ đến điều này, phải không?
I told Tom it was a good idea.	Tôi đã nói với Tom rằng đó là một ý kiến ​​hay.
I don't like the way Tom looks at you.	Tôi không thích cách Tom nhìn bạn.
Tom knew he was going to need help.	Tom đã biết anh ấy sẽ cần giúp đỡ.
Tom says he's not willing to take that risk.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Tom tells Mary that he will spend Christmas in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ đón Giáng sinh ở Boston.
We have been told not to do that anymore.	Chúng tôi đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
I don't think Tom knows what he should do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình nên làm gì.
Tom retired and moved to Boston.	Tom nghỉ hưu và chuyển đến Boston.
In response to her screams, people ran to her aid.	Để đáp lại tiếng la hét của cô, mọi người đã chạy đến giúp cô.
Kindness is a language that the blind can see and the deaf can hear.	Lòng tốt là ngôn ngữ mà người mù có thể nhìn thấy và người khiếm thính có thể nghe thấy.
I think Tom will probably miss you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ nhớ đến bạn.
I don't get a second chance.	Tôi không có cơ hội thứ hai.
Tom didn't even know I used to live in Boston.	Tom thậm chí còn không biết tôi từng sống ở Boston.
How many coins do you have in your coin collection?	Bạn có bao nhiêu xu trong bộ sưu tập tiền xu của mình?
Do you know anyone who will help us?	Bạn có biết ai sẽ giúp chúng tôi không?
Tom is a man of few words.	Tom là một người ít nói.
Tom says he is no longer interested in working as a professional musician.	Tom nói rằng anh ấy không còn quan tâm đến việc làm việc với tư cách là một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Tom and Mary shouldn't be together.	Tom và Mary không nên ở cùng nhau.
I hope Tom can take care of himself.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
Tom certainly has a lot to be happy about.	Tom chắc chắn có rất nhiều điều để hạnh phúc.
I don't think I will need an umbrella today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ cần một chiếc ô.
We looked out the window, but we didn't see anything.	Chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chúng tôi không thấy gì cả.
Tom put the book on the table.	Tom đặt cuốn sách lên bàn.
This taste is really good. 	Vị này thực sự tốt.
How did you do it?	Bạn đã làm nó như thế nào?
Have you ever wondered how Tom became so rich?	Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào Tom trở nên giàu có như vậy?
I was just wondering what kind of pet you have at home.	Tôi chỉ đang tự hỏi loại vật nuôi bạn có ở nhà.
Tom said he would be surprised if Mary didn't win the tournament.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary không giành chiến thắng trong giải đấu.
We have a problem, but it's not a problem we can't solve.	Chúng tôi có một vấn đề, nhưng đó không phải là một vấn đề mà chúng tôi không thể giải quyết.
I fear Tom is dead.	Tôi sợ Tom đã chết.
Tom and I don't travel together very often.	Tom và tôi không thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
I didn't do it because Tom told me not to.	Tôi đã không làm điều đó vì Tom bảo tôi không nên làm vậy.
We don't see any signs.	Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào.
Tom loves the zoo.	Tom yêu vườn thú.
I know that Tom should be able to do it without some help.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không cần một số trợ giúp.
The United States is calling for an arms embargo on treaty violators.	Hoa Kỳ đang kêu gọi một lệnh cấm vận vũ khí đối với những người vi phạm hiệp ước.
I don't know Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
No one had ever told me they loved me before.	Trước đây chưa từng có ai nói với tôi rằng họ yêu tôi.
Tom told the truth.	Tom đã nói sự thật.
Tom deposited three hundred dollars in his savings account.	Tom đã gửi ba trăm đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình.
Tom was treated unfairly.	Tom đã bị đối xử bất công.
Tom and Mary looked at themselves in the mirror.	Tom và Mary nhìn mình trong gương.
I want to say goodbye to Tom.	Tôi muốn nói lời tạm biệt với Tom.
Do you think I have a chance to get that job?	Bạn có nghĩ rằng tôi có cơ hội nhận được công việc đó không?
I don't know where I have to go.	Tôi không biết mình phải đi đâu.
Tom doesn't know I like him.	Tom không biết tôi thích anh ấy.
I recognized Tom as the one who did it.	Tôi nhận ra Tom là người đã làm điều đó.
I decided to buy this one, even though Tom told me it was a bad idea.	Tôi đã quyết định mua cái này, mặc dù Tom đã nói với tôi rằng đó là một ý kiến ​​tồi.
I wish I had gone to Australia with Tom.	Tôi ước rằng tôi đã đi Úc với Tom.
You must complete this by 2:30 tomorrow.	Bạn phải hoàn thành việc này đến 2:30 ngày mai.
Tom seems to really enjoy being here.	Tom dường như thực sự thích ở đây.
Tom is the obvious choice.	Tom là sự lựa chọn hiển nhiên.
Tom is just one of the boys.	Tom chỉ là một trong những chàng trai.
Tom says Mary is desperate.	Tom nói Mary đang tuyệt vọng.
Tom is not an experienced driver.	Tom không phải là một tài xế có kinh nghiệm.
What Tom really wants is some time with his children.	Những gì Tom thực sự muốn là một chút thời gian với các con của mình.
I know that Tom is exhausted.	Tôi biết rằng Tom đã kiệt sức.
Had he been a little more careful, the accident could have been avoided.	Nếu anh cẩn thận hơn một chút, tai nạn đã có thể tránh được.
Aren't you going to eat your rolls?	Bạn không định ăn bánh cuốn của bạn à?
I don't think Tom knows when Mary came to Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đến Úc khi nào.
Is Tom the one who broke your heart?	Tom có ​​phải là người đã làm tan nát trái tim bạn?
About 1.2 billion people around the world profess Catholicism - the world's largest Christian faith.	Khoảng 1,2 tỷ người trên thế giới tuyên xưng Công giáo - tín ngưỡng Cơ đốc lớn nhất thế giới.
Tom didn't seem particularly eager to join us.	Tom dường như không đặc biệt háo hức đi cùng chúng tôi.
It's okay if you're late. 	Nếu bạn đến muộn cũng không sao.
Just make sure you show up.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn xuất hiện.
I think it will get better.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ trở nên tốt hơn.
I didn't know that I would have to help Tom.	Tôi không biết rằng tôi sẽ phải giúp Tom.
Tom was detained by the police.	Tom đã bị cảnh sát tạm giữ.
I know Tom is next.	Tôi biết Tom là người tiếp theo.
Tom asked Mary if she could give him a ride.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thể cho anh ta một chuyến đi.
Tom is hiding something, and Mary knows it.	Tom đang che giấu điều gì đó, và Mary biết điều đó.
He's not always at home on Sundays.	Anh ấy không phải lúc nào cũng ở nhà vào Chủ nhật.
The least you can do is answer me.	Điều ít nhất bạn có thể làm là trả lời tôi.
Tom asks Mary to pay him back everything she owes him.	Tom yêu cầu Mary trả lại cho anh ta tất cả những gì cô ấy nợ anh ta.
I didn't tell Tom I was going to Australia.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc.
Mary continued to work despite her illness.	Mary vẫn tiếp tục làm việc bất chấp bệnh tật của mình.
Tom doesn't care if anyone sees him.	Tom không quan tâm nếu có ai nhìn thấy anh ta.
Tom said something that made Mary angry.	Tom đã nói điều gì đó khiến Mary tức giận.
Tom asks Mary to tell him what to do.	Tom yêu cầu Mary nói cho anh ta biết phải làm gì.
Tom still works there.	Tom vẫn làm việc ở đó.
We usually have a slice of bread and a cup of coffee.	Chúng tôi thường có một lát bánh mì và một tách cà phê.
Tom said that no one else tried to do it.	Tom nói rằng không ai khác cố gắng làm điều đó.
Tom wondered how many pairs of shoes Mary owns.	Tom tự hỏi Mary sở hữu bao nhiêu đôi giày.
There were no taxis, so I had to walk home.	Không có taxi, vì vậy tôi phải đi bộ về nhà.
I haven't done that in a long time.	Tôi đã không làm điều đó trong rất lâu.
This is my first time writing a letter in French.	Đây là lần đầu tiên tôi viết một bức thư bằng tiếng Pháp.
Tom is mad at Mary for what she said about his family.	Tom giận Mary vì những gì cô ấy nói về gia đình anh.
I know Tom is impressed.	Tôi biết Tom rất ấn tượng.
Tom often helps Mary with her homework.	Tom thường giúp Mary làm bài tập về nhà.
Did they say anything about Tom?	Họ có nói gì về Tom không?
Tom said that Mary was very distressed.	Tom nói rằng Mary rất đau khổ.
I think Tom wouldn't be here if he didn't think he could help us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây nếu anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Tom will be furious when he finds out.	Tom sẽ rất tức giận khi phát hiện ra.
You will definitely be successful in the long run.	Bạn chắc chắn sẽ thành công về lâu dài.
Tom doesn't have to do everything alone.	Tom không cần phải làm mọi thứ một mình.
Give me a chance to talk to Tom.	Hãy cho tôi một cơ hội để nói chuyện với Tom.
Tom never cared much for me.	Tom không bao giờ quan tâm nhiều đến tôi.
Laughter prolongs life.	Tiếng cười kéo dài tuổi thọ.
Tom will be working the night shift on Monday.	Tom sẽ làm ca đêm vào thứ Hai.
According to the thermometer, it is thirty degrees.	Theo nhiệt kế, nó là ba mươi độ.
Unfortunately, I missed my flight, so I won't be in Boston in time for the meeting.	Thật không may, tôi đã bị lỡ chuyến bay của mình, vì vậy tôi sẽ không đến Boston kịp cho cuộc họp.
I'm older than both of you.	Tôi lớn hơn cả hai người.
Tom marinated chicken.	Tom ướp gà.
I always let Tom do what he wants.	Tôi luôn để Tom làm những gì anh ấy muốn.
You don't have to explain that to me.	Bạn không cần phải giải thích điều đó với tôi.
Tom was too young to understand what was going on.	Tom còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
How long does it take to get to Boston by plane?	Mất bao lâu để đi đến Boston bằng máy bay?
Tom didn't know I shouldn't have done it alone.	Tom không biết tôi không nên làm điều đó một mình.
Doesn't the city seem safer now?	Không phải bây giờ thành phố có vẻ an toàn hơn?
Tom told us to wait.	Tom bảo chúng tôi đợi.
Do you think you can do it before lunch?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó trước khi ăn trưa?
Tom said that Mary went to Australia with him.	Tom nói rằng Mary đã đến Úc với anh ta.
Tom says I look embarrassed.	Tom nói rằng tôi có vẻ xấu hổ.
I received an email from Tom this morning.	Tôi đã nhận được một email từ Tom sáng nay.
We don't have any more figs.	Chúng tôi không có bất kỳ quả sung nào nữa.
You don't seem to understand what happened.	Bạn dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
I am thinking of moving to Boston.	Tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến Boston.
Unless we can find another way, we'll do it the way Tom showed us.	Trừ khi chúng ta có thể tìm ra cách khác, chúng ta sẽ làm theo cách mà Tom đã chỉ cho chúng ta.
Will Tom come with us tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​đi với chúng ta không?
Churchill visited Stalin in late 1944.	Churchill đến thăm Stalin vào cuối năm 1944.
I don't think I'm invincible.	Tôi không nghĩ rằng mình là kẻ bất bại.
I will be back on October 20th.	Tôi sẽ quay lại vào ngày 20 tháng 10.
Can you watch Tom?	Bạn có thể xem Tom không?
I'm thinking of going to Boston next spring.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Boston vào mùa xuân tới.
I'll understand if you don't want to do that.	Tôi sẽ hiểu nếu bạn không muốn làm điều đó.
Does Tom think that's what we want to do?	Tom có ​​nghĩ đó là những gì chúng ta muốn làm không?
I don't think Tom has anyone to help him.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ai giúp anh ấy.
Tom was very upset.	Tom rất khó chịu.
I don't think I'll have much fun doing it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
Tom wasn't sure how to proceed.	Tom không chắc chắn làm thế nào để tiếp tục.
Everyone is talking about what happened.	Mọi người đang nói về những gì đã xảy ra.
Tom realized the mistake immediately.	Tom nhận ra sai lầm ngay lập tức.
What does Tom think about your music?	Tom nghĩ gì về âm nhạc của bạn?
During the war, factories operated around the clock.	Trong chiến tranh, các nhà máy hoạt động suốt ngày đêm.
Tom used his head.	Tom đã sử dụng đầu của mình.
Tom may not survive the night.	Tom có ​​thể không sống sót qua đêm.
I wish Tom could come to my concert.	Tôi ước gì Tom có ​​thể đến buổi hòa nhạc của tôi.
You should do the same thing as Tom is doing.	Bạn nên làm điều tương tự như Tom đang làm.
I can't afford to eat at this restaurant, so go elsewhere.	Tôi không đủ khả năng để ăn ở nhà hàng này, vì vậy hãy đi nơi khác.
I made this for Tom.	Tôi đã làm cái này cho Tom.
Tom went out for a walk after the rain stopped.	Tom ra ngoài đi dạo sau khi trời tạnh mưa.
Looks like Tom and Mary are upset.	Có vẻ như Tom và Mary đang khó chịu.
It was not a good experience for me.	Đó không phải là một trải nghiệm tốt đối với tôi.
Tom is deaf in his right ear.	Tom bị điếc tai phải.
Thanks for thinking about it.	Cảm ơn vì đã nghĩ về nó.
Why didn't you tell us this was going to happen?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra?
Have you ever studied archeology?	Bạn đã từng học khảo cổ học chưa?
Tom doesn't like big dogs.	Tom không thích những con chó lớn.
Tom is by no means stupid.	Tom không có nghĩa là ngu ngốc.
I'm not as agile as I used to be.	Tôi không còn nhanh nhẹn như trước nữa.
I will become a teacher.	Tôi sẽ trở thành một giáo viên.
I usually shower at night.	Tôi thường tắm vào buổi tối.
So how did it go with Tom?	Vậy nó đã diễn ra như thế nào với Tom?
I know this won't be the last time Tom does it.	Tôi biết đây sẽ không phải là lần cuối cùng Tom làm điều đó.
I see Tom looking at me in the mirror.	Tôi thấy Tom đang nhìn mình trong gương.
What are you staring at, Tom?	Bạn đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy, Tom?
That's exactly what I want to happen.	Đó chính xác là những gì tôi muốn xảy ra.
Tom and Mary said they would decide this afternoon.	Tom và Mary cho biết họ sẽ quyết định vào chiều nay.
When do you think Tom will come?	Bạn nghĩ khi nào Tom sẽ đến?
Give it all we have.	Hãy cho nó tất cả những gì chúng ta có.
Tom is the son of a doctor.	Tom là con trai của một bác sĩ.
That's not a cat.	Đó không phải là một con mèo.
Tom doesn't really need that.	Tom không thực sự cần điều đó.
Tom is an unruly student.	Tom là một học sinh ngỗ ngược.
I agree that we shouldn't leave early.	Tôi đồng ý rằng chúng ta không nên về sớm.
I can't run as fast as you can.	Tôi không thể chạy nhanh như bạn có thể.
The audience slowly started clapping.	Khán giả từ từ bắt đầu vỗ tay.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom nodded at me.	Tom gật đầu với tôi.
Tom can always quit his job if he doesn't like it.	Tom luôn có thể bỏ việc nếu anh ấy không thích.
I lost my filling.	Tôi đã bị mất miếng trám.
Tom is giving Mary a hard time.	Tom đang mang đến cho Mary một khoảng thời gian khó khăn.
I'll take a short nap.	Tôi sẽ chợp mắt một chút.
Could you please untie this knot for me?	Bạn có thể vui lòng cởi bỏ nút thắt này cho tôi được không?
The additions and deletions are not displayed immediately.	Các bổ sung và xóa không được hiển thị ngay lập tức.
Mary oscillates between an exaggerated sense of self-importance and an inferiority complex.	Mary dao động giữa việc có ý thức thái quá về tầm quan trọng của bản thân và mặc cảm tự ti.
When are you going to visit Tom?	Bạn định đến thăm Tom khi nào?
Tom is a good banjo player.	Tom là một người chơi banjo giỏi.
Tom bought a camera at a bargain price.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh với giá hời.
Tom ignored Mary's disdainful expression.	Tom không để ý đến vẻ mặt khinh thường của Mary.
I think you have been brainwashed.	Tôi nghĩ bạn đã bị tẩy não.
I won't forget that.	Tôi sẽ không quên điều đó.
Tom told Mary that he was going to go swimming with John.	Tom nói với Mary rằng anh ấy định đi bơi với John.
Tom started getting drunk.	Tom bắt đầu uống say.
Tom says you want to come to Boston with us.	Tom nói rằng bạn muốn đến Boston với chúng tôi.
I baked these cookies for Tom.	Tôi đã nướng những chiếc bánh quy này cho Tom.
I know Tom is very much like his brother.	Tôi biết Tom rất giống anh trai của mình.
Maybe Tom has something to hide.	Có lẽ Tom có ​​điều gì đó muốn giấu.
Tom is not very likely to win.	Tom không có nhiều khả năng chiến thắng.
Tom doesn't need to learn French. 	Tom không cần phải học tiếng Pháp.
He was able to say it pretty well.	Anh ấy đã có thể nói nó khá tốt.
You know how much Tom loves Chinese food.	Bạn biết Tom yêu món ăn Trung Quốc đến nhường nào.
Tom is somewhat to blame.	Tom có ​​phần đáng trách.
Tom is very poor.	Tom rất nghèo.
Tom sold all his land and gave the money to charity.	Tom đã bán tất cả đất đai của mình và đưa tiền cho tổ chức từ thiện.
Tom lends Mary a bicycle.	Tom cho Mary mượn xe đạp.
I was a senior citizen.	Tôi đã là một công dân cao cấp.
When she learned about the success of others, she turned pale with envy.	Khi biết về thành công của những người khác, cô ấy đã xanh mặt vì ghen tị.
Tom is my boss.	Tom là sếp của tôi.
Tom wants to go to Australia too, right?	Tom cũng muốn đi Úc phải không?
I have been told that you are a very good French speaker.	Tôi đã được nói rằng bạn là một người nói tiếng Pháp rất tốt.
I am a businessman.	Tôi là một doanh nhân.
I saved up to buy a new bike.	Tôi đã tiết kiệm để mua một chiếc xe đạp mới.
That is great news.	Đó là tin tuyệt vời.
It is a calculated risk.	Đó là một rủi ro có tính toán.
I waste.	Tôi lãng phí.
Tom doesn't know how to apologize in French.	Tom không biết làm thế nào để xin lỗi bằng tiếng Pháp.
Look at all that you've accomplished.	Nhìn vào tất cả những gì bạn đã hoàn thành.
I wonder why Tom is afraid to leave his house.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại sợ rời khỏi nhà của mình.
Tom was here earlier today.	Tom đã ở đây sớm hơn hôm nay.
Both Tom and Mary wish they were still single.	Cả Tom và Mary đều ước rằng họ vẫn còn độc thân.
Did Tom know you can't do that?	Tom có ​​biết bạn không thể làm điều đó không?
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đáng tin cậy.
Tom doesn't understand French.	Tom không hiểu tiếng Pháp.
She succeeded in crossing the Pacific Ocean by boat.	Cô đã thành công trong việc vượt biển Thái Bình Dương bằng thuyền.
I won't be able to sleep.	Tôi sẽ không thể ngủ được.
Why don't you ask Tom for help?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp đỡ?
It really isn't a concern.	Nó thực sự không phải là một mối quan tâm.
Tom came that night.	Tom đã đến vào đêm đó.
I think Mary is very attractive.	Tôi nghĩ Mary rất hấp dẫn.
I'm very curious to know where Tom went.	Tôi rất tò mò muốn biết Tom đã đi đâu.
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom wants to have some fun.	Tom muốn có một số niềm vui.
If you want, I'll buy that for you.	Nếu bạn muốn, tôi sẽ mua cái đó cho bạn.
I know exactly what you're talking about, but I can't remember what it's called.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang nói, nhưng tôi không thể nhớ nó được gọi là gì.
That is a very different thing.	Đó là một điều rất khác biệt.
Tom loves reading fairy tales.	Tom thích đọc truyện cổ tích.
I think what Tom said is funny.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói thật buồn cười.
They have subdued Tom.	Họ đã khống chế Tom.
How many prefectures does Japan have?	Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh?
Sometimes things don't go the way you expect.	Đôi khi mọi thứ không diễn ra theo cách bạn mong đợi.
I will be fired if I don't do it.	Tôi sẽ bị sa thải nếu tôi không làm điều đó.
I know Tom won't be allowed to do that.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Does Tom pay his own taxes?	Tom có ​​tự nộp thuế không?
Do you think you can help me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi?
Tom pointed out some of the mistakes Mary made.	Tom đã chỉ ra một số sai lầm mà Mary đã mắc phải.
I know that Tom is not ready to do that.	Tôi biết rằng Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
We don't have much to eat.	Chúng tôi không có nhiều thứ để ăn.
I was worried about Tom.	Tôi đã lo lắng cho Tom.
Tom is very good with animals, isn't he?	Tom rất tốt với động vật, phải không?
That's what people usually do.	Đó là những gì mọi người thường làm.
Don't give away everything you own.	Đừng cho đi tất cả những gì bạn sở hữu.
During a conversation, one person can easily learn a few things about the other.	Trong cuộc trò chuyện, một người có thể dễ dàng tìm hiểu một số điều về người kia.
Actually, I'm not the one who did it.	Thực ra, tôi không phải là người đã làm điều đó.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I don't know many people here.	Tôi không biết nhiều người ở đây.
You are the person that I have been thinking about.	Bạn là người mà tôi đã suy nghĩ về.
Tom is really dead.	Tom thực sự đã chết.
Mary helps her mother cook.	Mary giúp mẹ nấu ăn.
Tom died last winter.	Tom đã chết vào mùa đông năm ngoái.
I don't mind if it's a bit cold.	Tôi không phiền nếu trời hơi lạnh.
More historical information about this item.	Thêm thông tin lịch sử về mặt hàng này.
Tom said he didn't think Mary would have time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể có thời gian để làm điều đó.
Tom has had a rough year.	Tom đã có một năm khó khăn.
Tom and John are on the same basketball team.	Tom và John ở cùng một đội bóng rổ.
We elected Tom Jackson as mayor.	Chúng tôi đã bầu Tom Jackson làm thị trưởng.
I didn't know I was allowed to do that.	Tôi không biết mình được phép làm điều đó.
Tom won't change it.	Tom sẽ không thay đổi nó.
You really want to go back to Australia, don't you?	Bạn thực sự muốn quay trở lại Úc, phải không?
Tom sat near the door.	Tom ngồi gần cửa.
Tom seems tall.	Tom có ​​vẻ cao.
I'm not surprised you don't know the answer.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn không biết câu trả lời.
I have to do something while I still can.	Tôi phải làm một cái gì đó trong khi tôi vẫn có thể.
Tom had my permission to do what he did.	Tom đã có sự cho phép của tôi để làm những gì anh ấy đã làm.
Tom did not fall.	Tom không ngã.
What is the reason for that?	Lý do cho điều đó là gì?
Tom returns to his dorm.	Tom trở về ký túc xá của mình.
I think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston với Mary.
Tom has an important job to do.	Tom có ​​một công việc quan trọng phải làm.
Tom wants to know why Mary did what she did.	Tom muốn biết tại sao Mary lại làm những gì cô ấy đã làm.
Your computer will reboot several times during the installation.	Máy tính của bạn sẽ khởi động lại nhiều lần trong khi cài đặt.
Are there any other synonyms?	Có từ đồng nghĩa nào khác không?
I've been typing this report since this morning, but I'm only halfway there.	Tôi đã đánh máy báo cáo này từ sáng nay, nhưng tôi mới làm được nửa chừng.
I really don't know much about Boston.	Tôi thực sự không biết nhiều về Boston.
Don't even think about asking me for permission to date my daughter.	Đừng nghĩ đến việc yêu cầu tôi cho phép bạn hẹn hò với con gái tôi.
I don't think Tom was here.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở đây.
Why don't we go skiing together?	Tại sao chúng ta không đi trượt tuyết cùng nhau?
This is my third visit to Boston.	Đây là lần thứ ba tôi đến Boston.
I don't think Tom will get fired for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Stay in your place Yen. 	Ở Yên chỗ của bạn.
I'm on the way.	Tôi đang trên đường.
Tom had to wait three hours.	Tom đã phải đợi ba giờ.
Is there room in your car for the three of us?	Có chỗ trong xe của bạn cho cả ba chúng tôi không?
Tom has a few friends in Australia.	Tom có ​​một vài người bạn ở Úc.
Tom Jackson served as the chairman of this company.	Tom Jackson từng là chủ tịch của công ty này.
Tom says he thinks he might be asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Apparently Tom had a rough day.	Rõ ràng là Tom đã có một ngày khó khăn.
Tom and Mary remained friends after they broke up.	Tom và Mary vẫn là bạn sau khi họ chia tay.
Tom doesn't know someone is trying to kill him.	Tom không biết ai đó đang cố giết mình.
I was going to stop at the supermarket on my way home, but it was closed.	Tôi đã định dừng lại ở siêu thị trên đường về nhà, nhưng nó đã đóng cửa.
Tom and Mary walked down the hill together.	Tom và Mary cùng nhau đi bộ xuống đồi.
We would like to reserve a table before 6am.	Chúng tôi xin đặt bàn trước 6h.
Have you ever seen Tom's mother?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy mẹ của Tom chưa?
I am thorough.	Tôi tường tận.
Tom is going through the letters.	Tom đang xem qua các bức thư.
I'm glad I still live here.	Tôi rất vui vì tôi vẫn sống ở đây.
Tom has told Mary to do it more than once.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó nhiều hơn một lần.
Tom says he doesn't have to work next Monday.	Tom nói rằng anh ấy không phải làm việc vào thứ Hai tới.
See notes on page 10.	Xem các ghi chú ở trang 10.
There is a duck wading in the pond.	Có một con vịt đang lội trong ao.
Tom knows that this is very important to Mary.	Tom biết rằng điều này rất quan trọng đối với Mary.
I can't believe you don't need to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn không cần phải làm điều đó.
From here to the station about 1 mile.	Từ đây đến ga khoảng 1 dặm.
What kind of person is Tom really?	Tom thực sự là người như thế nào?
Tom said that he thought Mary would be scared because of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom has no job.	Tom không có việc làm.
Tom said Mary was a good swimmer.	Tom nói Mary là một vận động viên bơi lội giỏi.
Tom is brave, but Mary is not.	Tom can đảm, nhưng Mary thì không.
Tom tried to help Mary up.	Tom đã cố gắng giúp Mary đứng dậy.
Tom is fasting.	Tom đang nhịn ăn.
Tom looked at Mary in surprise.	Tom kinh ngạc nhìn Mary.
The word is not used often.	Từ đó không được sử dụng thường xuyên.
Tom probably faked his own death.	Tom có ​​lẽ đã làm giả cái chết của chính mình.
I hope that we will be able to get that done by Monday.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể hoàn thành việc đó vào thứ Hai.
The manager gathers the players on the field.	Người quản lý tập hợp các cầu thủ trên sân.
That hasn't happened since October last year.	Điều đó đã không xảy ra kể từ tháng 10 năm ngoái.
We have a very long journey ahead of us.	Chúng ta còn một hành trình rất dài phía trước.
Tom wasn't the one who punched me.	Tom không phải là người đã đấm tôi.
Tom is the only one who won't be at tomorrow's meeting.	Tom là người duy nhất sẽ không có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Tom may have passed out.	Tom có ​​thể đã bất tỉnh.
Judging from his expression, he was in a bad mood.	Đánh giá từ biểu hiện của anh ấy, anh ấy đang có tâm trạng tồi tệ.
Tom and I got married in Australia in October.	Tom và tôi kết hôn ở Úc vào tháng 10.
Tom down the street.	Tom xuống phố.
This is the pencil I lost the other day.	Đây là cây bút chì mà tôi đã làm mất ngày hôm trước.
Don't waste too much time.	Đừng lãng phí quá nhiều thời gian.
I wonder what Tom is.	Tôi tự hỏi Tom là gì.
The British fought bravely, but could not stop the Germans.	Quân Anh đã chiến đấu kiên cường, nhưng không thể ngăn được quân Đức.
Tom calls Mary to tell her that he wants her to help John.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ John.
I know Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom bought a scarf for Mary on Monday.	Tom đã mua một chiếc khăn quàng cổ cho Mary vào thứ Hai.
Tom said Mary is probably still heartbroken.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn đau lòng.
Tom said he didn't want to do it because it was hot.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó vì trời nóng.
Tom looks guilty.	Tom có ​​vẻ tội lỗi.
Is something bothering you?	Có gì đó làm phiền bạn không?
Tom opened the envelope, took out the letter and began to read.	Tom mở phong bì, lấy lá thư ra và bắt đầu đọc.
I did everything you asked me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom is a civil servant.	Tom là một công chức.
I think you could have done better.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã làm tốt hơn.
In front of the fountain, there was a young girl playing the guitar by herself.	Trước đài phun nước, có một thiếu nữ đang tự mình đàn guitar.
I am tired, but not sleepy.	Tôi mệt, nhưng không buồn ngủ.
Tom says he is willing to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
Many people like to swim, but I don't.	Nhiều người thích bơi lội, nhưng tôi thì không.
Tom said he thought Mary might be asked to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó ngay lập tức.
I don't think Tom knows what Mary told John.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì Mary đã nói với John.
Tom is not the one to be punished.	Tom không phải là người bị trừng phạt.
I'm sorry I did that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm điều đó.
I don't think Tom hears you knocking.	Tôi không nghĩ rằng Tom nghe thấy bạn gõ cửa.
Every year, I buy new notebooks for the school.	Mỗi năm, tôi đều mua vở mới cho trường.
I don't think Tom knows Mary is in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang ở Boston.
Tom's mouth was sealed with duct tape.	Miệng của Tom đã được dán lại bằng băng keo.
I doubt Tom will cry.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ khóc.
Tom eats more than Mary.	Tom ăn nhiều hơn Mary.
Tom did not feel like studying very much.	Tom không cảm thấy thích học cho lắm.
Tom lives downtown not far from where he works.	Tom sống ở trung tâm thành phố không xa nơi anh ấy làm việc.
All male workers are required to wear a blue suit, white shirt and red tie.	Tất cả công nhân nam đều phải có bộ vest xanh, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ.
Tom is shaking like a leaf.	Tom đang run như một chiếc lá.
I don't have what I want.	Tôi không có những gì tôi muốn.
I'm not in the mood for lunch.	Tôi không có tâm trạng để ăn trưa.
Tom didn't want Mary to know what he did.	Tom không muốn Mary biết những gì anh ta đã làm.
Tom told me he got a tattoo on his right arm when he lived in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có hình xăm trên cánh tay phải khi anh ấy sống ở Boston.
I'm sure you'll enjoy learning French with Tom.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích học tiếng Pháp với Tom.
Tom opened a law firm in Boston.	Tom mở một công ty luật ở Boston.
He has no clear idea how to proceed.	Anh ấy không có ý tưởng rõ ràng về cách tiến hành.
How much does this camera cost?	Máy ảnh này có giá bao nhiêu?
Tom didn't let Mary do it.	Tom đã không để Mary làm điều đó.
I like Tom very much.	Tôi thích Tom rất nhiều.
I could hear the door slamming.	Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.
I don't think you will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
His family dates back to the seventeenth century.	Gia đình ông có từ thế kỷ XVII.
Tom is handsome and smart.	Tom đẹp trai và thông minh.
I dissuade my sister from going out with the leader.	Tôi can ngăn em gái tôi đi chơi với trưởng nhóm.
Tom moved his desk closer to the window.	Tom di chuyển bàn làm việc của mình đến gần cửa sổ.
Do you think Tom wants to go camping with us next weekend?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​muốn đi cắm trại với chúng tôi vào cuối tuần tới không?
I don't know her and I don't think I want to.	Tôi không biết cô ấy và tôi không nghĩ là tôi muốn.
Scientists have discovered that an ancient pigment, known as Egyptian blue, can be used as a dusting powder to detect fingerprints.	Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một chất màu cổ đại, được gọi là màu xanh Ai Cập, có thể được sử dụng làm bột phủ bụi để phát hiện dấu vân tay.
Many television programs have a bad influence on children.	Nhiều chương trình truyền hình có ảnh hưởng xấu đến trẻ em.
Tom is looking for the rope.	Tom đang tìm sợi dây.
Tom will do whatever needs to be done.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cần phải làm.
My name is not listed.	Tên tôi không được liệt kê.
I'm absolutely sure Tom won't win.	Tôi hoàn toàn chắc chắn Tom sẽ không thắng.
Court sessions are from eight in the morning to five in the afternoon.	Tòa làm phiên từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều.
We don't want it.	Chúng tôi không muốn nó.
I don't think Tom knows Mary is still in Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary vẫn ở Úc.
Tom is very sensitive to cold.	Tom rất nhạy cảm với lạnh.
I know Tom as the supervisor.	Tôi biết Tom là giám sát viên.
It is not a new idea.	Nó không phải là một ý tưởng mới.
Maybe Tom and I were wrong.	Có lẽ tôi và Tom đã nhầm.
Tom ran out of the house.	Tom chạy ra khỏi nhà.
Tom doesn't want to be hugged.	Tom không muốn được ôm.
I have been given great opportunities.	Tôi đã được trao những cơ hội tuyệt vời.
It will take more time to tell you how to do it than just going ahead and doing it yourself.	Sẽ mất nhiều thời gian hơn để cho bạn biết cách làm điều đó hơn là chỉ tiếp tục và tự mình làm.
Tom said that Mary thought she might not have to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is not thirsty, but Mary is.	Tom không khát, nhưng Mary thì có.
I don't want to go back to the way it was.	Tôi không muốn quay lại như trước đây.
I only had thirty dollars with me at the time.	Tôi chỉ có ba mươi đô la với tôi vào thời điểm đó.
I'm helping Tom.	Tôi đang giúp Tom.
She creates amazing meals in a flash.	Cô ấy tạo ra những bữa ăn tuyệt vời trong nháy mắt.
Tom, I want you to handle this.	Tom, tôi muốn anh xử lý việc này.
If I were you, I would ask my boss for a raise.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ yêu cầu ông chủ tăng lương.
Tom doesn't know how he's going to do it yet.	Tom không biết làm thế nào anh ấy sẽ làm điều đó được nêu ra.
It won't be easy to convince Tom to do that.	Sẽ không dễ dàng để thuyết phục Tom làm điều đó.
That was the first time I saw Tom cry.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom khóc.
Tom never seems to be busy.	Tom dường như không bao giờ bận rộn.
Tom is an army officer.	Tom là một sĩ quan quân đội.
If I could live again, I would like to be a musician.	Nếu được sống lại, tôi muốn trở thành một nhạc sĩ.
The boy is engrossed in playing computer games.	Cậu bé mải mê chơi game trên máy tính.
I'm pretty sure Tom can't swim.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không biết bơi.
I know that you helped Tom.	Tôi biết rằng bạn đã giúp Tom.
Fresh fruits and vegetables are good for your health.	Trái cây tươi và rau quả rất tốt cho sức khỏe của bạn.
Sorry for all the typos.	Xin lỗi vì tất cả các lỗi chính tả.
I could definitely go for a cup of coffee.	Tôi chắc chắn có thể đi uống một tách cà phê.
I don't need to be preached by you.	Tôi không cần phải được giảng bởi bạn.
All three of my sons were born in Australia.	Cả ba con trai của tôi đều sinh ra ở Úc.
I feel that I owe Tom an explanation.	Tôi cảm thấy rằng tôi nợ Tom một lời giải thích.
It may take longer than you think.	Nó có thể mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ.
I love talking to Tom.	Tôi thích nói chuyện với Tom.
Tom said Mary could agree to do that.	Tom nói Mary có thể đồng ý làm điều đó.
I do not really understand.	Tôi không hiểu lắm.
Tom sat on a park bench.	Tom ngồi trên ghế đá công viên.
Apparently he stole the money from the safe.	Rõ ràng là anh ta đã lấy trộm tiền từ két sắt.
Tom has regained his health.	Tom đã lấy lại sức khỏe của mình.
Everyone except Tom knew what was going on.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết chuyện gì đang xảy ra.
I can do it tomorrow if I have time.	Tôi có thể làm điều đó vào ngày mai nếu tôi có thời gian.
Can't do two things at once.	Không thể làm hai việc cùng một lúc.
I was thinking of buying a house in this area.	Tôi đã nghĩ đến việc mua một ngôi nhà trong khu vực này.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom disappeared without a trace.	Tom biến mất không để lại dấu vết.
You don't know you don't have to do that?	Bạn không biết bạn không cần phải làm điều đó?
Tom held up his phone to take a selfie.	Tom giơ điện thoại lên để chụp ảnh tự sướng.
Tom said he wanted to play poker with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi poker với chúng tôi.
I barely even remember Tom.	Tôi thậm chí hầu như không nhớ Tom.
Tom will not forgive you.	Tom sẽ không tha thứ cho bạn.
The special effects of that movie were spectacular at the time.	Hiệu ứng đặc biệt của bộ phim đó rất ngoạn mục vào thời điểm đó.
I never hurt Tom.	Tôi không bao giờ làm tổn thương Tom.
Tom has devoted himself to his family.	Tom đã cống hiến hết mình cho gia đình của mình.
I won't forget what you did.	Tôi sẽ không quên những gì bạn đã làm.
You've been driving since midnight, so let me drive.	Bạn đã lái xe từ nửa đêm, vì vậy hãy để tôi lái xe.
Tom owes me $300.	Tom nợ tôi 300 đô la.
This will cost €30.	Điều này sẽ có giá € 30.
Are you suggesting to do that?	Bạn đang đề xuất làm điều đó?
You never do that again, right?	Bạn không bao giờ làm điều đó nữa, phải không?
I don't know how long it will take me to convince Tom to do that.	Tôi không biết mình sẽ mất bao lâu để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom didn't think Mary was careless.	Tom không nghĩ Mary bất cẩn.
Did you see him while you were in Lambton?	Bạn có gặp anh ấy khi bạn ở Lambton không?
Tom was running for it.	Tom đã chạy cho nó.
It is not yet known when that will happen.	Vẫn chưa biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Tom thinks he will never see his son again.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa.
Tom and I are like brother and sister.	Tom và tôi giống như anh trai và em gái.
This is a car magazine.	Đây là một tạp chí xe hơi.
Tom only needs one computer, but he has three.	Tom chỉ cần một máy tính, nhưng anh ấy có ba chiếc.
Tom is much shorter than all his classmates.	Tom thấp hơn nhiều so với tất cả các bạn cùng lớp của mình.
Tom and I are the only ones who know how to do it.	Tom và tôi là những người duy nhất biết cách làm điều đó.
Ground traffic stops.	Mặt đất giao thông dừng lại.
Tom stopped reading.	Tom ngừng đọc.
I won't allow that to happen again.	Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa.
The police looked at every inch of the place.	Cảnh sát đã xem xét từng inch của nơi này.
I thought I told you to stay.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn ở lại.
I heard a loud noise coming from the next room.	Tôi nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ phòng bên cạnh.
I know Tom can help you do that today.	Tôi biết Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó hôm nay.
Looks like Tom is pretty good at it.	Có vẻ như Tom khá giỏi khi làm điều đó.
Tom is still working in Boston.	Tom vẫn đang làm việc ở Boston.
How did Tom make money?	Tom đã kiếm tiền bằng cách nào?
I expected Tom to do it for me.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I thought you said you needed me to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần tôi làm điều đó cho bạn.
I don't think Tom realizes how well Mary can speak French.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra Mary có thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom struggled to keep his eyes open.	Tom đấu tranh để giữ cho đôi mắt của mình mở.
Tom has to take care of Mary's son while she goes to work.	Tom phải chăm sóc con trai của Mary trong khi cô ấy đi làm.
Don't be deceived.	Đừng để bị lừa dối.
I didn't eat last night.	Tôi đã không ăn tối hôm qua.
Are you saying that Tom is a traitor?	Bạn đang nói rằng Tom là một kẻ phản bội?
Tom and Mary are getting married in October.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào tháng 10.
Tom is taking classes online.	Tom đang tham gia các lớp học trực tuyến.
Tom will be very embarrassed.	Tom sẽ rất xấu hổ.
I think Tom would be right.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có lý.
It was a great choice.	Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Does Tom have any pets?	Tom có ​​vật nuôi nào không?
Tom showed Mary something.	Tom đã chỉ cho Mary một cái gì đó.
You will never guess what Tom did.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được Tom đã làm gì.
If Tom had tried harder, he could have done it.	Nếu Tom cố gắng hơn nữa, anh ấy đã có thể làm được điều đó.
Tom said that I should never have done it.	Tom nói rằng lẽ ra tôi không bao giờ nên làm điều đó.
Tom is only slightly taller than Mary.	Tom chỉ cao hơn Mary một chút.
It's no one's fault.	Đó là lỗi của không ai cả.
I wish there was more variety in my work.	Tôi ước có nhiều sự đa dạng hơn trong công việc của mình.
You paid too much.	Bạn đã trả quá nhiều.
Tom wants more things in life.	Tom muốn có nhiều thứ hơn trong cuộc sống.
You're lucky. 	Bạn thật may mắn.
I didn't have one of those when I was your age.	Tôi đã không có một trong những cái đó khi tôi ở tuổi của bạn.
All you have to do is ask and I will lend you how much if you need it.	Tất cả những gì bạn phải làm là hỏi và tôi sẽ cho bạn vay bao nhiêu tiền nếu bạn cần.
I think the reason Tom didn't recognize me was because I had a beard the last time he saw me.	Tôi nghĩ lý do Tom không nhận ra tôi là vì tôi để râu vào lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy tôi.
Tom dropped a coin in the beggar's cup.	Tom đã đánh rơi một đồng xu vào cốc của người ăn xin.
I'm surprised this machine still works.	Tôi ngạc nhiên là máy này vẫn hoạt động.
There's nothing we can do to save Tom.	Chúng tôi không thể làm gì để cứu Tom.
Tom is depressed because his wife left him.	Tom chán nản vì vợ đã bỏ anh ta.
I know that Tom is going to have a great time.	Tôi biết rằng Tom sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom definitely won't be here before 2:30.	Tom chắc chắn sẽ không ở đây trước 2:30.
I saw Tom at the church.	Tôi thấy Tom ở nhà thờ.
My family moved around quite a bit when I was a kid.	Gia đình tôi di chuyển xung quanh khá nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
Let's take a shower.	Đi tắm thôi.
Tom says everything is going well.	Tom nói rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Tom was friends with Mary for many years.	Tom là bạn với Mary trong nhiều năm.
Looks like you've had a busy day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày bận rộn.
I don't let people I don't know into my house.	Tôi không cho những người tôi không biết vào nhà của tôi.
Tom slashed at me with a knife.	Tom dùng dao chém tới tấp vào người tôi.
Tom explores all possibilities.	Tom khám phá mọi khả năng.
Without air, humans cannot live even ten minutes.	Nếu không có không khí, con người không thể sống dù chỉ mười phút.
I think Tom is incompetent.	Tôi nghĩ Tom không đủ năng lực.
Why doesn't Tom go to work?	Tại sao Tom không đi làm?
This is one of the worst headaches I've ever had.	Đây là một trong những cơn đau đầu tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải.
Tom doesn't want to work late tonight.	Tom không muốn làm việc muộn vào tối nay.
Tom is quite old, isn't he?	Tom khá già, phải không?
You will do well, I'm sure.	Bạn sẽ làm tốt, tôi chắc chắn.
Tom is a good brother.	Tom là một người anh tốt.
You are one of the best people I know.	Bạn là một trong những người tốt nhất mà tôi biết.
I won't give up, no matter what you say.	Tôi sẽ không bỏ cuộc, bất kể bạn nói gì.
Tom has to work on Sunday.	Tom phải làm việc vào Chủ nhật.
Tom is a very energetic man.	Tom là một người rất giàu nghị lực.
I can ask you to help me do that.	Tôi có thể yêu cầu bạn giúp tôi làm điều đó.
I told Tom I didn't need to do anything.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm gì cả.
I have done that quite a lot.	Tôi đã làm điều đó khá nhiều.
Tom discovers that Mary has stolen from the cash register.	Tom phát hiện ra Mary đã ăn trộm từ máy tính tiền.
I'm still a bit enamored.	Tôi vẫn còn một chút say mê.
Aren't you wearing my shoes?	Bạn không đi giày của tôi sao?
I can't believe Tom just walked away without saying anything.	Tôi không thể tin rằng Tom chỉ bỏ đi mà không nói bất cứ điều gì.
Who will sit next to you?	Ai sẽ ngồi cạnh bạn?
Why don't you get married, Tom?	Tại sao bạn không kết hôn, Tom?
Tom is the one who will cook.	Tom là người sẽ nấu ăn.
Tom was in tears.	Tom rơm rớm nước mắt.
Belizeans also migrated to Canada, Mexico, and the English-speaking Caribbean.	Người Belizeans cũng di cư đến Canada, Mexico và các nước Caribe nói tiếng Anh.
I am sure that Tom is a very busy man.	Tôi chắc chắn rằng Tom là một người đàn ông rất bận rộn.
I don't think Mary will leave her husband.	Tôi không nghĩ rằng Mary sẽ bỏ chồng.
I just pretend to like Tom.	Tôi chỉ giả vờ thích Tom.
My back is numb.	Lưng tôi tê dại.
We're having a birthday party for Tom.	Chúng tôi đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Tom.
I think Tom died on October 20th.	Tôi nghĩ Tom đã chết vào ngày 20 tháng 10.
Tom was pleased with the way things turned out.	Tom hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I wouldn't wait any longer if I were you.	Tôi sẽ không đợi lâu hơn nếu tôi là bạn.
Tom is really successful, isn't he?	Tom thực sự rất thành công, phải không?
Tom is easy to work with.	Tom rất dễ làm việc.
Tom wasn't our best driver, but he wasn't our worst either.	Tom không phải là người lái xe tốt nhất của chúng tôi, nhưng anh ấy cũng không phải là người tồi tệ nhất của chúng tôi.
I think Tom is dating Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang quen Mary.
This is the only bathroom Tom is allowed to use.	Đây là phòng tắm duy nhất Tom được phép sử dụng.
Tom didn't do anything crazy.	Tom đã không làm bất cứ điều gì điên rồ.
Why exactly did Tom do that?	Chính xác thì tại sao Tom lại làm như vậy?
As usual with him, he didn't show up on time.	Như thường lệ với anh ấy, anh ấy đã không xuất hiện đúng giờ.
Tom is uncomfortable with close personal relationships.	Tom không thoải mái với những mối quan hệ cá nhân thân thiết.
After the beep, leave your message.	Sau tiếng bíp, hãy để lại tin nhắn của bạn.
Tom and Mary are available.	Tom và Mary có sẵn.
I can't believe you're going to Tom's party.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ đến bữa tiệc của Tom.
I regret doing that.	Tôi đã hối hận vì đã làm điều đó.
I'm not going and neither is Tom going.	Tôi không đi và Tom cũng không đi.
How long does it take to walk to the train station?	Mất bao lâu để đi bộ đến ga xe lửa?
I know that things are not easy for you.	Tôi biết rằng mọi thứ không hề dễ dàng đối với bạn.
You cannot continue to hide from the truth.	Bạn không thể tiếp tục trốn tránh sự thật.
I think Tom is interested in golf.	Tôi nghĩ Tom quan tâm đến chơi gôn.
It's hard for me to balance my checkbook.	Thật khó cho tôi để cân đối sổ séc của mình.
Please don't leave me here alone.	Xin đừng để tôi ở đây một mình.
Tom is not dressed.	Tom không mặc quần áo.
Those who know me know that I can't do that.	Những người biết tôi đều biết rằng tôi không thể làm như vậy.
Do you believe there is a chance that Tom will do it?	Bạn có tin rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó?
I'm still scared of Tom.	Tôi vẫn sợ Tom.
He usually goes to the museum on Sunday.	Anh ấy thường đến viện bảo tàng vào Chủ nhật.
Can you tell Tom I'm ready?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi đã sẵn sàng?
Tom wrote Mary a check.	Tom đã viết cho Mary một tấm séc.
Tom also has a good memory.	Tom cũng có một trí nhớ tốt.
I thought you said I had to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi phải làm điều đó.
I like both Tom and Mary, but I think Tom is more fun to hang out with.	Tôi thích cả Tom và Mary, nhưng tôi nghĩ Tom vui hơn khi đi chơi cùng.
Tom is wearing black today.	Hôm nay Tom mặc đồ đen.
I need ice cubes.	Tôi cần đá viên.
We changed that.	Chúng tôi đã thay đổi điều đó.
I wonder if Tom is skeptical.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hoài nghi không.
The fire was extinguished immediately.	Ngọn lửa đã được dập tắt ngay lập tức.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
You have always been a warrior.	Bạn đã luôn là một chiến binh.
You can stay here if you want, as long as you keep quiet.	Bạn có thể ở lại đây nếu bạn muốn, miễn là bạn giữ im lặng.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
If you need anything, I hope you'll give me a call.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì, tôi hy vọng bạn sẽ gọi cho tôi.
I saw children begging on both sides of the road.	Tôi nhìn thấy những đứa trẻ đi xin ăn dọc hai bên đường.
Tom is aware of his own fault.	Tom nhận thức được lỗi của chính mình.
I think Tom is unthinkable.	Tôi nghĩ Tom là người không thể tưởng tượng được.
Nutritious foods help support healthy organs.	Thực phẩm bổ dưỡng giúp hỗ trợ các cơ quan khỏe mạnh.
We both died.	Cả hai chúng tôi đều đã hy sinh.
I can't do it today because I'm sick.	Tôi không thể làm điều đó hôm nay vì tôi bị ốm.
We have found an anomaly.	Chúng tôi đã tìm thấy một sự bất thường.
I know Tom doesn't know we shouldn't do it alone.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
I didn't recognize any of those men.	Tôi không nhận ra ai trong số những người đàn ông đó.
Do you believe there is a chance that Tom will do it?	Bạn có tin rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
Tom did that all day long.	Tom đã làm điều đó suốt cả ngày.
Where did Tom spend his summer vacation?	Tom đã trải qua kỳ nghỉ hè ở đâu?
Tom doesn't take it too seriously.	Tom không quá coi trọng nó.
Tom is harsh.	Tom thật khắc nghiệt.
We were not prepared for what happened.	Chúng tôi đã không chuẩn bị cho những gì đã xảy ra.
You should not give up hope.	Bạn không nên từ bỏ hy vọng.
Why don't you try to stop Tom from doing that?	Tại sao bạn không cố gắng ngăn Tom làm điều đó?
Do you know where Tom left the camera?	Bạn có biết Tom đã để máy ảnh ở đâu không?
I know I have to do it tomorrow.	Tôi biết tôi phải làm điều đó vào ngày mai.
I'm surprised you decided not to accept that job offer.	Tôi ngạc nhiên khi bạn quyết định không chấp nhận lời mời làm việc đó.
Tom came back from the kitchen carrying a pot of coffee.	Tom trở lại từ nhà bếp mang theo một ấm cà phê.
Did you know Tom and Mary are an item?	Bạn có biết Tom và Mary là một món đồ không?
We ran into some unexpected obstacles.	Chúng tôi đã gặp phải một số trở ngại bất ngờ.
Why don't we stop by Tom's and ask him what he thinks?	Tại sao chúng ta không ghé qua Tom's và hỏi anh ấy xem anh ấy nghĩ gì?
Did you not enjoy dinner last night?	Bạn đã không thưởng thức bữa tối tối qua?
I just can't solve it.	Tôi chỉ không thể giải quyết nó.
Tom is very friendly with me.	Tom rất thân thiện với tôi.
Since I caught a cold, I have been absent from school.	Từ khi bị cảm, tôi đã nghỉ học.
Tom is wearing a dry suit.	Tom đang mặc một bộ đồ khô.
If you're wrong, admit it. 	Nếu bạn sai, hãy thừa nhận nó.
If you're right, shut up.	Nếu bạn đúng, hãy im lặng.
We need to find a way to help Tom.	Chúng ta cần tìm cách giúp Tom.
You don't look bad.	Trông bạn không tệ.
Do you think you can manage to keep things going until I come back?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể quản lý để giữ cho mọi thứ tiếp tục cho đến khi tôi trở lại?
Neither Tom nor Mary has anything to be ashamed of.	Cả Tom và Mary đều không có gì phải xấu hổ.
Let me be the one to do it for you.	Hãy để tôi là người làm điều đó cho bạn.
I will do it even if it rains.	Tôi sẽ làm điều đó ngay cả khi trời mưa.
It is very difficult to relate to someone whose value is different from yours.	Rất khó để liên hệ với một người có giá trị khác với bạn.
Tom has been studying French with me for three years.	Tom đã học tiếng Pháp với tôi được ba năm.
Tom has a dark past.	Tom có ​​một quá khứ đen tối.
One thing we do know is that Tom does the same thing sometimes.	Một điều mà chúng ta biết là Tom đôi khi cũng làm như vậy.
Isn't Tom scared?	Tom không sợ sao?
Both Tom and Mary have seen it.	Cả Tom và Mary đều đã nhìn thấy nó.
I wonder if Tom knew I had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi phải làm như vậy không.
I'm a bit dizzy.	Tôi hơi chóng mặt.
Tom has to work late every night this week.	Tom phải làm việc muộn mỗi đêm trong tuần này.
I'm surprised Tom has the guts to do that.	Tôi ngạc nhiên là Tom có ​​dũng khí để làm điều đó.
When can I see Tom again?	Khi nào tôi có thể gặp lại Tom?
Tom has crossed the line.	Tom đã vượt quá giới hạn.
Tom is not nice to us.	Tom không tốt với chúng tôi.
Tom admitted he was scared.	Tom thừa nhận anh đã rất sợ hãi.
I was hoping Tom wouldn't ask me to help Mary.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không yêu cầu tôi giúp Mary.
Tom is afraid that the police might want to arrest him.	Tom sợ rằng cảnh sát có thể muốn bắt anh ta.
Tom doesn't want me anymore.	Tom không muốn tôi nữa.
Tom always does things like that.	Tom luôn làm những việc như vậy.
I am still reviewing it.	Tôi vẫn đang xem xét nó.
Tom told me that he thought Mary was engaged to John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã đính hôn với John.
I didn't miss my wallet until I got home.	Tôi đã không bỏ lỡ ví của mình cho đến khi tôi về nhà.
Tom said that Mary is currently in Boston.	Tom nói rằng Mary hiện đang ở Boston.
Neither Tom nor Mary was present at the meeting.	Cả Tom và Mary đều không có mặt tại cuộc họp.
Tom is too weak to talk.	Tom quá yếu để nói chuyện.
I know that Tom is wondering.	Tôi biết rằng Tom đang phân vân.
My colleagues gave me a very warm welcome.	Các đồng nghiệp của tôi đã chào đón tôi rất nồng nhiệt.
He didn't see anything.	Anh ấy không nhìn thấy gì cả.
I know Tom didn't do that.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó.
I have discovered new evidence.	Tôi đã phát hiện ra bằng chứng mới.
Tom says Mary is at school.	Tom nói Mary đang ở trường.
Tom always finds other people's faults.	Tom luôn tìm ra lỗi của người khác.
Tom sat down and cried.	Tom ngồi xuống và khóc.
Why have I never heard of Tom?	Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về Tom?
Tom has a sharp tongue.	Tom có ​​một cái lưỡi sắc bén.
I told Tom I had to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi phải làm điều đó.
Tom never dreamed that Mary would leave him.	Tom không bao giờ mơ rằng Mary sẽ rời bỏ anh.
Who do you think you are fooling?	Bạn nghĩ bạn đang lừa ai?
Tom is the life of the party.	Tom là cuộc sống của bữa tiệc.
Tom is at home with his parents.	Tom ở nhà với bố mẹ.
I doubt if Tom did.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​làm vậy không.
I hope Tom won't laugh at me.	Tôi hy vọng Tom sẽ không cười tôi.
Tom can give me some advice if he wants.	Tom có ​​thể cho tôi một số lời khuyên nếu anh ấy muốn.
Tom just talks to everyone he passes by.	Tom chỉ nói chuyện với tất cả những người anh ấy đi qua đường.
What does this have to do with you?	Điều này có liên quan gì đến bạn?
She is eight years old.	Cô ấy tám tuổi.
Tom thought that Mary and I wouldn't be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
My name is also Tom.	Tên tôi cũng là Tom.
Tom says Mary is worried about John.	Tom nói Mary lo lắng cho John.
I won't sign this.	Tôi sẽ không ký cái này.
Tom will be back before you know it.	Tom sẽ trở lại trước khi bạn biết điều đó.
Alright, what's done is done.	Được rồi, những gì đã làm là xong.
One of my favorite hymns is Amazing Grace.	Một trong những bài thánh ca yêu thích của tôi là Amazing Grace.
Tom thinks Mary is very handsome.	Tom nghĩ rằng Mary rất đẹp trai.
I didn't know that you were here.	Tôi không biết rằng bạn đang ở đây.
Tom didn't hear what Mary said.	Tom không nghe Mary nói gì.
We're having fun, aren't we?	Chúng ta đang vui vẻ, phải không?
Tom doesn't want to be a designer.	Tom không muốn trở thành một nhà thiết kế.
I'm glad Tom did it.	Tôi rất vui vì Tom đã làm được điều đó.
I want a full report ASAP.	Tôi muốn có một báo cáo đầy đủ càng sớm càng tốt.
Tom is very professional.	Tom rất chuyên nghiệp.
I don't want to stop working.	Tôi không muốn ngừng làm việc.
I wouldn't do it even if you offered to help me.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi bạn đề nghị giúp đỡ tôi.
I know Tom can do it faster alone.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
This is not Tom's fault.	Đây không phải lỗi của Tom.
I say no.	Tôi nói không.
I would never have been able to do it without help.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom spent a year in Australia.	Tom đã dành một năm ở Úc.
I just went to the airport to see my friend off.	Tôi vừa ra sân bay để tiễn bạn tôi.
Tom says Mary doesn't have any books in French.	Tom nói Mary không có cuốn sách nào bằng tiếng Pháp.
I'm not sure Tom will be there.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ ở đó.
I think it's a reasonable choice.	Tôi nghĩ rằng đó là sự lựa chọn hợp lý.
I understand why Tom behaves this way.	Tôi hiểu tại sao Tom lại cư xử như vậy.
You have dropped your wallet.	Bạn đã đánh rơi ví của mình.
It will be difficult to decide what to do.	Sẽ rất khó để quyết định phải làm gì.
Tom and Mary buy an old farm.	Tom và Mary mua một trang trại cũ.
I think Tom is moody.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ủ rũ.
Tom and Mary both seem to have lived in Australia.	Tom và Mary dường như đều đã sống ở Úc.
Tom is still snoring.	Tom vẫn còn ngáy.
You didn't tell me you were a tailor.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn là một thợ may.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
Printing more money is a short-term measure used by some countries to stave off inflation, but in the long run it makes the situation worse.	In thêm tiền là một biện pháp ngắn hạn được một số nước sử dụng để ngăn chặn lạm phát, nhưng về lâu dài, nó khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Tom was the only boy Mary ever kissed.	Tom là cậu bé duy nhất Mary từng hôn.
Tom is extremely ambitious.	Tom cực kỳ tham vọng.
I'm pretty sure Tom is Canadian.	Tôi khá chắc rằng Tom là người Canada.
That was definitely not the plan.	Đó chắc chắn không phải là kế hoạch.
I hope Tom is not broken.	Tôi hy vọng Tom không bị phá vỡ.
Tell me how it feels to be loved.	Hãy nói cho tôi biết cảm giác khi được yêu là như thế nào.
It took me longer than usual to get here today.	Tôi đã mất nhiều thời gian hơn thường lệ để đến được đây ngày hôm nay.
Do you really think it would be easy to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó?
Their names have been taken off the list.	Tên của họ đã được đưa ra khỏi danh sách.
I wish that Tom wouldn't keep telling everyone that I'm his brother.	Tôi ước rằng Tom sẽ không tiếp tục nói với mọi người rằng tôi là anh trai của anh ấy.
When did you and Tom first meet?	Bạn và Tom gặp nhau lần đầu tiên khi nào?
Tom was John's roommate last year.	Tom là bạn cùng phòng của John vào năm ngoái.
Tom hopes it won't rain tomorrow.	Tom hy vọng ngày mai trời sẽ không mưa.
Tom bought a bottle of water for himself and a carton of milk for Mary.	Tom đã mua một chai nước cho mình và một hộp sữa cho Mary.
They will kill me.	Họ sẽ giết tôi.
I know that's not good.	Tôi biết điều đó không tốt.
They may be disappointed, they are not as frustrated as I am.	Họ có thể thất vọng, họ không thất vọng như tôi.
Tom was lying under Mary's skin.	Tom đang nằm dưới làn da của Mary.
You are the only one here with a car.	Bạn là người duy nhất ở đây có xe hơi.
Everyone will soon know you are here.	Mọi người sẽ sớm biết bạn đang ở đây.
I should wear a hat.	Tôi nên đội một chiếc mũ.
Why are you telling Tom that I don't need to anymore?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi không cần phải làm như vậy nữa?
There is no doubt that Tom will do it.	Không có nghi ngờ gì về việc Tom sẽ làm điều đó.
Pickpockets almost always operate in groups.	Những kẻ móc túi hầu như luôn hoạt động theo nhóm.
I suspect Tom has left Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đã rời Úc.
Tom rarely eats with his family.	Tom hiếm khi ăn cùng gia đình.
Isn't winning great?	Chiến thắng không phải là tuyệt vời sao?
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
I cannot afford to be punished for what I did.	Tôi không có khả năng bị trừng phạt vì những gì tôi đã làm.
The riverbed is sand.	Lòng sông là cát.
Does Tom still practice the piano every day?	Tom vẫn tập đàn hàng ngày chứ?
Tom says that he and Mary are moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đang chuyển đến Úc.
How do you know Tom is in Boston?	Làm sao bạn biết Tom ở Boston?
Tom is a little taller than me, isn't he?	Tom cao hơn tôi một chút, phải không?
I suspect Tom went to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đã đi Úc.
Tom was born abroad.	Tom sinh ra ở nước ngoài.
I told Tom that car was not mine.	Tôi đã nói với Tom rằng chiếc xe đó không phải của tôi.
You are the chosen one.	Bạn là người được chọn.
How can you justify your claim?	Làm thế nào bạn có thể biện minh cho yêu cầu của bạn?
We don't have time to indulge in affection.	Chúng ta không có thời gian để thưởng thức tình cảm.
Now I know why I should have gone earlier.	Bây giờ tôi biết tại sao tôi nên đi sớm hơn.
Tom drove past Mary's house.	Tom lái xe qua nhà Mary.
Hi Tom. 	Chào Tom.
Good morning!	Buổi sáng tốt lành!
At that time Tom did not have a phone.	Lúc đó Tom không có điện thoại.
He gets up early to attend the meeting.	Anh ấy dậy sớm để tham gia cuộc họp.
I know Tom is a really interesting guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai thực sự thú vị.
I don't want to be in pain.	Tôi không muốn bị đau.
We look at Tom.	Chúng tôi nhìn Tom.
How did the new president deal with the problem?	Tổng thống mới đã giải quyết vấn đề như thế nào?
Tom told me that Mary really wanted to do that.	Tom nói với tôi rằng Mary rất muốn làm điều đó.
Tom had a pained expression on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt đau khổ.
Tom wants your parking spot.	Tom muốn chỗ đậu xe của bạn.
All freshmen are required to study French.	Tất cả sinh viên năm nhất bắt buộc phải học tiếng Pháp.
I did that too.	Tôi cũng đã làm điều đó.
I don't know what that is.	Tôi không biết đó là những gì.
The old man was wise and knew many things about life.	Ông già là người khôn ngoan và biết nhiều điều về cuộc sống.
I know Tom doesn't really want to do that to Mary.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
Tom and Mary are now out of the woods.	Tom và Mary hiện đã ra khỏi rừng.
Tom doesn't like to sing sad songs.	Tom không thích hát những bài hát buồn.
Tom mumbled something incomprehensible.	Tom lầm bầm điều gì đó khó hiểu.
I guess I've proven I'm not too smart.	Tôi đoán tôi đã chứng minh rằng mình không quá thông minh.
You could get hurt if you do so the way Tom told you to.	Bạn có thể bị thương nếu bạn làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với bạn.
Tom doesn't want to admit that he can't read.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không thể đọc.
Tom thought that Mary would probably win.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ thắng.
We should at least try to do that.	Ít nhất chúng ta cần cố gắng làm điều đó.
We have solved that.	Chúng tôi đã giải quyết điều đó.
Tom never recovered.	Tom không bao giờ hồi phục.
I couldn't do everything Tom told me to do.	Tôi đã không thể làm tất cả những gì Tom bảo tôi phải làm.
I came here to pick up the box Tom left me.	Tôi đến đây để lấy chiếc hộp Tom để lại cho tôi.
I am stronger than you.	Tôi khỏe hơn bạn.
Do you have something to say to me?	Bạn có điều gì muốn nói với tôi không?
He will regret this.	Anh ấy sẽ hối hận vì điều này.
Tom Jackson said in a television interview on Monday that he doesn't think his team will win another game this season.	Tom Jackson đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Hai rằng anh ấy không nghĩ rằng đội của mình sẽ thắng một trận đấu nữa trong mùa giải này.
Tom is not difficult to please.	Tom không khó để làm hài lòng.
I think I can get there before 2:30.	Tôi nghĩ tôi có thể đến đó trước 2:30.
I know that Tom will be allowed to do what he wants.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm những gì anh ấy muốn.
Tom and Mary have a son.	Tom và Mary có một con trai.
I think Tom may be gone on October 20th.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ra đi vào ngày 20 tháng 10.
Tom knew Mary would do it.	Tom đã biết Mary sẽ làm điều đó.
What is the difference between Iaido and Kendo?	Sự khác biệt giữa Iaido và Kendo là gì?
Tom assumes everyone knows he's been in prison.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh đã từng ở trong tù.
Tom and I sang the song together.	Tom và tôi đã hát bài hát cùng nhau.
I love each of you from the bottom of my heart.	Tôi yêu mỗi người trong số các bạn từ tận đáy lòng mình.
This water is contaminated, do not drink.	Nước này bị ô nhiễm, đừng uống.
I have no intention of retiring.	Tôi không có bất kỳ ý định giải nghệ.
I was unable to lose weight.	Tôi đã không thể giảm cân.
That is almost unbelievable.	Điều đó gần như không thể tin được.
I find it very difficult to put my thoughts into words.	Tôi cảm thấy rất khó để diễn đạt những suy nghĩ của mình thành lời.
I'm not surprised you need to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn cần làm điều đó.
I'm not the only one here who isn't married.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây chưa kết hôn.
Tom says he will allow Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom is an interesting man.	Tom là một người đàn ông thú vị.
Tom laughed before realizing Mary wasn't joking.	Tom bật cười trước khi nhận ra Mary không nói đùa.
Tom did that until dark.	Tom đã làm điều đó cho đến khi trời tối.
There's not much we don't talk about.	Không có nhiều điều mà chúng tôi không nói về.
You can't force me to do anything I don't want to do.	Bạn không thể ép tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn làm.
Tom has the necessary experience to do the job.	Tom có ​​kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc.
Tom needs a new table.	Tom cần một cái bàn mới.
I have a small problem.	Tôi có một vấn đề nhỏ.
Tom's doctor asked him to cut down on his drinking.	Bác sĩ của Tom yêu cầu anh cắt giảm việc uống rượu.
Tom wondered who the man standing near the gate was.	Tom tự hỏi người đàn ông đứng gần cổng là ai.
Both Tom and Mary will be fired if they don't do it.	Cả Tom và Mary sẽ bị sa thải nếu họ không làm điều đó.
Tom ran.	Tom đã chạy.
We were all just drifting off to sleep when the smoke alarm went off.	Tất cả chúng tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì chuông báo động khói vang lên.
Tom never lends money to anyone.	Tom không bao giờ cho ai vay tiền.
I'll do it alone if Tom isn't there.	Tôi sẽ làm điều đó một mình nếu Tom không có ở đó.
How many Canadians do you think live in Boston?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người Canada đang sống ở Boston?
Tom is really angry.	Tom đang thực sự tức giận.
Please don't distract me.	Xin đừng làm tôi phân tâm.
I think what's happening is terrible.	Tôi nghĩ những gì đang xảy ra thật khủng khiếp.
He's great, isn't he?	Anh ấy thật tuyệt, phải không?
I have a lot of them.	Tôi có rất nhiều trong số đó.
It's flattering.	Thật là tâng bốc.
Tom and Mary are speaking in French, so I can't understand them.	Tom và Mary đang nói bằng tiếng Pháp, vì vậy tôi không thể hiểu họ.
Tom has come down from the scaffolding.	Tom đã xuống khỏi đoạn đầu đài.
If you and I can join forces, we'll really get the job done.	Nếu bạn và tôi có thể hợp lực, chúng ta sẽ thực sự hoàn thành công việc.
I know Tom is happy.	Tôi biết Tom đang hạnh phúc.
I knew that Tom didn't know that Mary was going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary đang định làm điều đó.
I didn't have to finish it yesterday.	Tôi không cần phải hoàn thành việc đó ngày hôm qua.
This computer has a Pentium processor.	Máy tính này có bộ vi xử lý Pentium.
Tom is stronger than me.	Tom mạnh hơn tôi.
I should have told Tom he shouldn't have done it.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom and Mary are bridge partners.	Tom và Mary là đối tác cầu nối.
I had some concerns.	Tôi đã có một số mối quan tâm.
You're not upset, are you?	Bạn không khó chịu, phải không?
Why do you want to break up with Tom?	Tại sao bạn muốn chia tay với Tom?
I can't believe I made Tom laugh.	Tôi không thể tin rằng tôi đã làm cho Tom cười.
Tom may be thirsty.	Tom có ​​thể khát.
I will go with you all the way to Narita airport.	Tôi sẽ đi với bạn đến tận sân bay Narita.
She had a good luck getting into the school she wanted.	Cô ấy đã có một may mắn để được vào trường mà cô ấy muốn.
Tom almost passed out.	Tom gần như bất tỉnh.
I don't think Tom ate all the bananas.	Tôi không nghĩ Tom đã ăn hết chuối.
Tom says Mary is planning her own.	Tom nói Mary đang lên kế hoạch cho riêng mình.
Why is Tom so motivated to do that?	Tại sao Tom lại có động lực để làm điều đó?
Why didn't you come yesterday?	Tại sao bạn không đến ngày hôm qua?
I know that Tom is a biologist.	Tôi biết rằng Tom là một nhà sinh vật học.
Tom says I shouldn't bother him so much.	Tom nói rằng tôi không nên làm phiền anh ấy nhiều như vậy.
I don't think Tom is honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom thành thật.
Don't you think it will be tiring to do it?	Bạn không nghĩ rằng sẽ mệt mỏi khi làm điều đó?
Tom became very irritable.	Tom trở nên rất cáu kỉnh.
Are you the owner of the blue car parked in front of my house?	Bạn có phải là chủ sở hữu của chiếc xe ô tô màu xanh đang đậu trước nhà tôi?
Tom has nothing to do with the case.	Tom không liên quan gì đến vụ án.
We have never had so much snow.	Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều tuyết như vậy.
Tom took Mary's hand under the table.	Tom nắm tay Mary dưới gầm bàn.
French is not difficult to learn.	Tiếng Pháp không khó học.
You're the only person I know who doesn't take certain medications at least once a week.	Bạn là người duy nhất tôi biết không dùng một số loại thuốc ít nhất một lần một tuần.
Tom doesn't have any privacy rights.	Tom không có bất kỳ quyền riêng tư nào.
I apologize for being rude to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã vô lễ với bạn.
Who will pay for the loss?	Ai sẽ trả cho sự mất mát?
I left a duplicate key in the room with my mother.	Tôi đã để lại một chiếc chìa khóa trùng lặp vào phòng với mẹ tôi.
Tom couldn't believe that no one laughed at his jokes.	Tom không thể tin rằng không ai cười trước những trò đùa của anh ấy.
Did Tom buy you anything?	Tom có ​​mua gì cho bạn không?
We don't have toilet paper.	Chúng tôi không có giấy vệ sinh.
He jumped over the shallow ditch.	Anh ta nhảy qua con mương cạn.
This is the third time you've been late this week.	Đây là lần thứ ba bạn đến muộn trong tuần này.
They won't be back.	Họ sẽ không trở lại.
Tom was disqualified from the tournament because of technique.	Tom đã bị loại khỏi giải đấu vì kỹ thuật.
It was not a friendly admission.	Đó không phải là một sự thừa nhận thân thiện.
Fate will never see her again.	Định mệnh anh sẽ không bao giờ gặp lại cô.
Tom was looking for a job online.	Tom đã tìm kiếm một công việc trực tuyến.
Tom probably doesn't want to live on this side of town.	Tom có ​​lẽ không muốn sống ở phía bên này của thị trấn.
I know that you want to make me happy.	Tôi biết rằng bạn muốn làm cho tôi hạnh phúc.
Why don't you go after Tom?	Tại sao bạn không theo đuổi Tom?
Tom doesn't want me to talk about what we discussed yesterday.	Tom không muốn tôi nói về những gì chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua.
Tom staggered across the finish line in exhaustion.	Tom loạng choạng băng qua vạch đích trong tình trạng kiệt sức.
Tom thought Mary would do it to John and him.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó với John và anh ta.
You didn't tell me not to.	Bạn không bảo tôi đừng làm thế.
Tom is so cute.	Tom thật dễ thương.
I don't need to do it alone.	Tôi không cần phải làm điều đó một mình.
Is your father more beautiful than your mother?	Bố của bạn có đẹp hơn mẹ của bạn không?
Tom doesn't let his children watch TV.	Tom không cho các con mình xem TV.
Tom only thought of how to save his own skin.	Tom chỉ nghĩ cách cứu lấy làn da của chính mình.
We did not bring it back.	Chúng tôi đã không mang nó trở lại.
I know that Tom rarely does it alone.	Tôi biết rằng Tom hiếm khi làm điều đó một mình.
I took another swig.	Tôi đã lấy một swig khác.
As far as I know, Tom has never done that.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I will follow Tom's advice.	Tôi sẽ làm theo lời khuyên của Tom.
I don't think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom was my college roommate.	Tom là bạn cùng phòng thời đại học của tôi.
Tell Tom I don't want his old car.	Nói với Tom rằng tôi không muốn chiếc xe cũ của anh ấy.
Tom says he thinks I should buy a new car.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên mua một chiếc ô tô mới.
Are you sure you can drive a big truck like this?	Bạn có chắc mình có thể lái một chiếc xe tải lớn như thế này không?
Our records show that you have not paid.	Hồ sơ của chúng tôi cho thấy rằng bạn chưa thanh toán.
I don't know who that man is.	Tôi không biết người đàn ông đó là ai.
I want Tom to know that he's not allowed to do that.	Tôi muốn Tom biết rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Tom is obsessed with perfection.	Tom bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.
I don't know why Tom didn't accept my invitation.	Tôi không biết lý do tại sao Tom không nhận lời mời của tôi.
Tom has been our coach since October.	Tom đã là huấn luyện viên của chúng tôi từ tháng 10.
I don't think I need to speak like a native. 	Tôi không nghĩ rằng mình cần phải nói như một người bản xứ.
I just want to be able to speak fluently.	Tôi chỉ muốn có thể nói trôi chảy.
Don't they drive you crazy?	Họ không làm bạn phát điên sao?
Looks like Tom is in trouble.	Có vẻ như Tom đang gặp rắc rối.
Don't pay more than you need to.	Đừng trả nhiều tiền hơn mức bạn cần.
Tom doesn't like when people ask him to do things for them.	Tom không thích khi mọi người yêu cầu anh ấy làm những việc cho họ.
Tom brags about how well he can play chess.	Tom khoe khoang về việc anh ấy có thể chơi cờ vua giỏi như thế nào.
I wonder if there will be more snow this year than last year.	Tôi tự hỏi liệu năm nay có nhiều tuyết hơn năm ngoái không.
Thousands of women were widowed because of the war.	Hàng ngàn phụ nữ đã góa bụa vì chiến tranh.
Tom cheated on his girlfriend.	Tom đã lừa dối bạn gái của mình.
I wonder why Tom suggested we do it today.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó ngày hôm nay.
Andorra is one of the smallest countries in Europe.	Andorra là một trong những quốc gia nhỏ nhất của Châu Âu.
Don't make me hurt you.	Đừng làm tôi tổn thương bạn.
Tom asked me to follow Mary.	Tom yêu cầu tôi theo dõi Mary.
Tom climbed through the window.	Tom trèo qua cửa sổ.
What did you do to make Tom so mad?	Bạn đã làm gì mà khiến Tom nổi điên như vậy?
I don't want to hear anything about it.	Tôi không muốn nghe điều gì về nó.
I wish you hadn't told the story to my mother.	Tôi ước gì bạn đã không kể câu chuyện cho mẹ tôi.
Who told you that Tom can't do that?	Ai nói với bạn rằng Tom không thể làm điều đó?
Tom isn't the only one in the park.	Tom không phải là người duy nhất trong công viên.
Frost damages trees.	Băng giá làm hư hại cây cối.
I can't go back to prison.	Tôi không thể quay lại nhà tù.
I think we tried to do the right thing.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cố gắng làm đúng.
I embarrassed Tom.	Tôi làm Tom xấu hổ.
Don't tell them.	Đừng nói với họ.
I asked Tom to stay for dinner.	Tôi yêu cầu Tom ở lại ăn tối.
That's Tom's duty.	Đó là nhiệm vụ của Tom.
They sympathize.	Họ thông cảm.
Does it live up to the hype?	Nó có sống theo sự cường điệu không?
I really don't have much of a choice.	Tôi thực sự không có nhiều sự lựa chọn.
I will do whatever it takes to make sure you have a good time here.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo bạn có thời gian vui vẻ ở đây.
Why do you think it's a bad idea?	Tại sao bạn nghĩ đó là một ý tưởng tồi?
Tom doesn't build walls. 	Tom không xây tường.
He is building a fence.	Anh ấy đang dựng hàng rào.
I always knew Tom would succeed.	Tôi luôn biết Tom sẽ thành công.
I am just beginning to understand it myself.	Tôi chỉ mới bắt đầu hiểu nó bản thân mình.
Did Tom say when he came to visit?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy đến thăm không?
Tom says he won't leave without Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không rời đi nếu không có Mary.
Tom definitely did everything we asked him to do.	Tom chắc chắn đã làm mọi thứ chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I wonder if there really is a Santa Claus.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự có một ông già Noel hay không.
I know Tom didn't do it again.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó một lần nữa.
Tom was the only one on the ship when it exploded.	Tom là người duy nhất trên con tàu khi nó phát nổ.
Don't dwell on the past.	Đừng chăm chú vào quá khứ.
Because it was raining, we didn't play tennis outside.	Vì trời mưa nên chúng tôi không chơi tennis bên ngoài.
I guess Tom can't swim.	Tôi đoán Tom không biết bơi.
I won't do it tomorrow.	Tôi sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I thought you wouldn't trust me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không tin tưởng tôi.
I'm still a bit tired.	Tôi vẫn còn một chút mệt mỏi.
When do people start getting wisdom teeth?	Khi nào mọi người bắt đầu mọc răng khôn?
Even though she was trying to hide it, I could still hear the desperation in Mary's voice.	Mặc dù cô ấy đang cố gắng che giấu điều đó, tôi vẫn có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của Mary.
Tom spurred his horse forward.	Tom thúc ngựa về phía trước.
I think it would be better if you didn't sing.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn không hát.
Tom hopes that he will be hired.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ được thuê.
I wish I could sing as good as you.	Tôi ước rằng tôi có thể hát hay như bạn.
I'm used to drinking coffee without sugar.	Tôi quen uống cà phê không đường.
You are not allowed to do it without a license.	Bạn không được phép làm điều đó mà không có giấy phép.
I realized Tom shouldn't have done that either.	Tôi nhận ra Tom cũng không nên làm vậy.
How many properties does the owner own?	Chủ nhà sở hữu bao nhiêu tài sản?
I don't think Tom knows how it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nó đã xảy ra như thế nào.
Can you help me install this program?	Bạn có thể giúp tôi cài đặt chương trình này được không?
Tom thinks I'm missing out on this great opportunity.	Tom nghĩ rằng tôi đang bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.
I wish I had studied harder for the test.	Tôi ước mình đã học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra.
Why didn't the police arrest Tom?	Tại sao cảnh sát không bắt Tom?
The company is advertising a new car on TV.	Công ty đang quảng cáo một chiếc xe hơi mới trên TV.
It won't be worth the risk.	Nó sẽ không có giá trị rủi ro.
Tom doesn't know who did it.	Tom không biết ai đã làm điều đó.
You don't really want to go to Boston, do you?	Bạn không thực sự muốn đến Boston, phải không?
Tom is the son of his cousin Mary.	Tom là con trai của anh họ Mary.
I want a box three times as big as this.	Tôi muốn một cái hộp lớn gấp ba lần thế này.
Tom is still as poor as ever.	Tom vẫn nghèo như ngày xưa.
Why don't you call customer service?	Tại sao bạn không gọi dịch vụ khách hàng?
Tom called Mary to say he would be late.	Tom gọi cho Mary để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I always drink a cup of coffee in the morning.	Tôi luôn uống một tách cà phê vào buổi sáng.
Why don't you go to college?	Tại sao bạn không học đại học?
I'm not from Australia.	Tôi không đến từ Úc.
I can't beat Tom.	Tôi không thể đánh bại Tom.
I don't need to come back here tomorrow.	Tôi không cần phải quay lại đây vào ngày mai.
Tom knew he wouldn't be able to do much about it.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể làm được gì nhiều về điều đó.
I don't want to break my promise.	Tôi không muốn thất hứa.
Tom probably wouldn't be upset.	Tom có ​​lẽ sẽ không buồn.
Tom told me that he hoped that Mary would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ hợp tác.
It's not a big deal.	Nó không phải là vấn đề lớn.
I think the time has come for us to do that.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải làm điều đó.
Now I'm pretty sure that won't happen.	Bây giờ tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I'm going to be deaf.	Tôi sắp bị điếc.
I know Tom is not a reckless driver.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe liều lĩnh.
Tom didn't seem scared.	Tom không có vẻ sợ hãi.
He refused to answer questions posed to him.	Anh ta từ chối trả lời những câu hỏi đặt ra cho anh ta.
Nobody talks like that in real life.	Không ai nói chuyện như vậy trong cuộc sống thực.
Tom spends all day studying.	Tom dành cả ngày để học.
Tom can ask Mary to do anything for him.	Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm bất cứ điều gì cho anh ta.
I'm not going with Tom.	Tôi sẽ không đi với Tom.
You will definitely have to do that.	Bạn chắc chắn sẽ phải làm điều đó.
I know that Tom is almost as tall as his father.	Tôi biết rằng Tom cao gần bằng bố của anh ấy.
A strange mist surrounds Tom, and he suddenly disappears right before our eyes.	Một màn sương kỳ lạ bao quanh Tom, và anh ấy đột ngột biến mất ngay trước mắt chúng tôi.
Food is one of life's greatest pleasures.	Thức ăn là một trong những thú vui lớn nhất của cuộc sống.
Those knives are really sharp.	Những con dao đó thực sự rất sắc.
Tom said no decision has been made.	Tom cho biết không có quyết định nào được đưa ra.
Did you not hear anything I said?	Bạn đã không nghe bất cứ điều gì tôi đã nói?
Tom wants to look younger.	Tom muốn trông trẻ hơn.
I didn't wear shoes at that time.	Tôi không đi giày vào thời điểm đó.
Tom said he would buy it if I reduced the price to thirty dollars.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua nó nếu tôi giảm giá xuống còn ba mươi đô la.
Tom Jackson is a very popular actor.	Tom Jackson là một diễn viên rất được yêu thích.
I want to know if you are ready by 2:30.	Tôi muốn biết liệu bạn có sẵn sàng hay không trước 2:30.
We are writers.	Chúng tôi là nhà văn.
Excuse me, can I have another cup of tea?	Xin lỗi, tôi có thể uống một tách trà khác được không?
You don't need to wrap it.	Bạn không cần phải bọc nó lại.
It was a nice day. 	Đó là một ngày tốt đẹp.
Let's go outside.	Chúng ta hãy đi ra ngoài.
I'm not going anywhere with Tom.	Tôi không đi đến đâu với Tom.
Tom forgot to tell Mary what she needed to bring.	Tom quên nói với Mary những gì cô ấy cần mang theo.
Tom is a hopeless romantic.	Tom là một người lãng mạn vô vọng.
Tom really should have done it sooner.	Tom thực sự nên làm điều đó sớm hơn.
Everyone has been in love at least once in their life.	Ai cũng từng yêu ít nhất một lần trong đời.
Tom has the right to defend himself.	Tom có ​​quyền tự bào chữa cho mình.
Tom was completely confused.	Tom hoàn toàn bối rối.
Who do you think is the best singer in your class?	Bạn nghĩ ai là người hát hay nhất trong lớp của bạn?
I couldn't sleep because of that noise.	Tôi không thể ngủ được vì tiếng ồn đó.
I think you agree.	Tôi nghĩ rằng bạn đồng ý.
Tom held out his hand and I caught it.	Tom đưa tay ra và tôi bắt nó.
Tom gave Mary a present.	Tom đã tặng Mary một món quà.
Tom tells Mary that she can sit in the back.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể ngồi ở phía sau.
Has anyone seen my badge?	Có ai nhìn thấy huy hiệu của tôi không?
Tom has nowhere to go.	Tom không có nơi nào để đi.
Please give me a piece of paper to write on.	Làm ơn cho tôi một mảnh giấy để viết.
Tom took the letter, crumpled it up, and put it in his pocket.	Tom nhận lấy lá thư, vò nát và bỏ vào túi.
Tom hopes that Mary can win.	Tom hy vọng rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom did not expect Mary to be so friendly.	Tom không ngờ Mary lại thân thiện như vậy.
Tom told me he sympathized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thông cảm.
Tom doesn't think Mary is the kind of person who would do that.	Tom không nghĩ Mary là loại người sẽ làm điều đó.
Tom is going through a very difficult time.	Tom đang trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn.
Tom has more heart than brain.	Tom có ​​trái tim nhiều hơn khối óc.
Tom is your teacher.	Tom là giáo viên của bạn.
Will you come to Tom and Mary's wedding?	Bạn sẽ đến dự đám cưới của Tom và Mary chứ?
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I do not hear you.	Tôi không nghe thấy bạn.
Any! 	Nào!
Give me a chance.	Cho tôi một cơ hội.
I am staying with my uncle.	Tôi đang ở với chú tôi.
I was completely out of breath.	Tôi hoàn toàn hụt hơi.
You didn't buy that story, did you?	Bạn đã không mua câu chuyện đó, phải không?
I don't think Tom is tickled.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị nhột.
Lincoln is one of the greatest figures in American history.	Lincoln là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
You've been hurt, haven't you?	Bạn đã bị tổn thương, phải không?
You can fall on the sofa if you are tired.	Bạn có thể ngã trên ghế sofa nếu bạn mệt mỏi.
This is a good place to raise a family.	Đây là một nơi tốt để nuôi dạy một gia đình.
Tom disobeyed, but Mary did not.	Tom không nghe lời, nhưng Mary thì không.
Tom has trouble sleeping because of the pain.	Tom khó ngủ vì đau.
Tom doesn't seem to go swimming anymore.	Tom dường như không đi bơi nữa.
Tom seems to want Mary to stay.	Tom dường như muốn Mary ở lại.
How does the plan work?	Kế hoạch hoạt động như thế nào?
That's what this study is all about.	Đó là tất cả những gì nghiên cứu này hướng tới.
These oak trees are more than a hundred years old.	Những cây sồi này đã hơn trăm năm tuổi.
Tom is stubborn as always.	Tom vẫn bướng bỉnh như mọi khi.
Is that what I have to do?	Đó có phải là những gì tôi phải làm không?
Tom really enjoys doing it.	Tom thực sự thích làm điều đó.
Tom and I attended the party together.	Tom và tôi đã tham dự bữa tiệc cùng nhau.
Tom is with us.	Tom đang ở với chúng tôi.
Does Tom know what's going on?	Tom có ​​biết chuyện gì đang xảy ra không?
"Where is my mother?" 	"Mẹ đâu rồi?"
"She's in the kitchen."	"Cô ấy đang ở trong bếp."
I still wish you wouldn't.	Tôi vẫn ước bạn sẽ không làm như vậy.
I don't think Tom realizes how difficult the job is.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra công việc này khó khăn như thế nào.
Are you sure you're well enough to get out of bed?	Bạn có chắc mình đủ khỏe để rời khỏi giường không?
Even Homer nodded sometimes.	Ngay cả Homer đôi khi cũng gật đầu.
I'm pretty sure I didn't do anything I shouldn't have done.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì tôi không nên làm.
I got out of the tub and dried myself off.	Tôi ra khỏi bồn tắm và lau khô người.
Do you really think Tom would do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
You shouldn't do it without my permission.	Bạn không nên làm điều đó mà không có sự cho phép của tôi.
Can I come over to Tom's house to play?	Tôi qua nhà Tom chơi được không?
We are good guessers.	Chúng tôi là những người đoán giỏi.
My brother loves windsurfing.	Anh trai tôi thích lướt ván.
You are not allowed to smoke here.	Bạn không được phép hút thuốc ở đây.
I tried to help Tom.	Tôi đã cố gắng giúp Tom.
This is your chance to do the right thing.	Đây là cơ hội để bạn làm điều đúng đắn.
Tom is just a baby.	Tom chỉ là một đứa bé.
What is your message?	Thông điệp của bạn là gì?
Are you accusing us of price gouging?	Bạn đang buộc tội chúng tôi về việc khoét giá?
I know that I may not have to do it again.	Tôi biết rằng tôi có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom clearly wasn't thinking straight.	Tom rõ ràng đã không suy nghĩ thẳng thắn.
Tom is just over 6 meters tall.	Tom chỉ cao hơn 6 mét.
I understand why Tom acted the way he did.	Tôi hiểu tại sao Tom lại hành động như vậy.
I know Tom is missing.	Tôi biết Tom đã mất tích.
Tom waited for Mary to do it for him.	Tom đã chờ Mary làm điều đó cho anh ta.
I doubt that Tom really needed to do it yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
There were several hundred people in the square.	Có vài trăm người trong quảng trường.
Tom is a member of my crew.	Tom là một thành viên trong phi hành đoàn của tôi.
Tom doesn't know how to use a gun.	Tom không biết sử dụng súng.
Tom saw Mary there.	Tom đã nhìn thấy Mary ở đó.
Mary says she has nothing to wear.	Mary nói rằng cô ấy không có gì để mặc.
Tom and Mary are terrible parents.	Tom và Mary là những ông bố bà mẹ kinh khủng.
Tom is still making pretty good money.	Tom vẫn đang kiếm tiền khá tốt.
Only one student stayed after class to talk to the teacher.	Chỉ có một học sinh ở lại sau giờ học để nói chuyện với giáo viên.
Tom and Mary have always been very good friends.	Tom và Mary luôn là những người bạn rất tốt.
Am I speeding, officer?	Tôi có chạy quá tốc độ không, sĩ quan?
Tom probably wouldn't have been able to do it without help.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I hope Tom doesn't have to move to Boston.	Tôi hy vọng Tom không phải chuyển đến Boston.
I think it's better to stay indoors today.	Tôi nghĩ tốt hơn là nên ở trong nhà hôm nay.
I have collected a lot of resources to help my students learn French.	Tôi đã thu thập rất nhiều tài nguyên để giúp học sinh của mình học tiếng Pháp.
Tom and I want to buy a house on Park Street.	Tom và tôi muốn mua một căn nhà trên Phố Park.
I said nothing else.	Tôi không nói gì khác.
Tom is very eloquent.	Tom rất hùng biện.
Tom looks distraught.	Tom có ​​vẻ quẫn trí.
Tom showed me how it was done.	Tom đã chỉ cho tôi cách nó được thực hiện.
I want to know that what I'm doing is right.	Tôi muốn biết rằng những gì tôi đang làm là đúng.
I am so glad that your dream has come true.	Tôi rất vui vì ước mơ của bạn đã thành hiện thực.
The eel is extremely slippery.	Lươn cực kỳ trơn.
It's not that serious.	Nó không nghiêm trọng như vậy.
You didn't help.	Bạn đã không giúp đỡ.
Tom Jackson works here, doesn't he?	Tom Jackson làm việc ở đây, phải không?
Tom took Mary's money.	Tom đã lấy tiền của Mary.
I have finished reading this book.	Tôi đã đọc xong cuốn sách này.
Tom put an engagement ring on Mary's finger.	Tom đeo nhẫn đính hôn vào ngón tay của Mary.
I didn't know that Tom was Canadian.	Tôi không biết rằng Tom là người Canada.
I'm talking like it is.	Tôi đang nói như nó là như vậy.
I wonder why they chose Tom as manager.	Tôi tự hỏi tại sao họ lại chọn Tom làm quản lý.
Why not let Tom try?	Tại sao không để Tom thử?
I will go there today.	Tôi sẽ đến đó hôm nay.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
I have nowhere to go.	Tôi không có nơi nào để đi.
Tom says I shouldn't do it.	Tom nói rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom and I played chess for several hours.	Tom và tôi đã chơi cờ vua trong vài giờ.
That's not exactly what happened.	Đó không phải là chính xác những gì đã xảy ra.
Tom was interested.	Tom đã quan tâm.
Tom may be late.	Tom có ​​thể đến muộn.
I worry for everyone.	Tôi lo lắng cho tất cả mọi người.
I was not very healthy.	Tôi không được khỏe lắm.
Tom knew exactly what Mary meant.	Tom biết chính xác ý của Mary.
I know that Tom knows Mary shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó ở đây.
Tom says he doesn't have many friends in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều bạn ở Boston.
Tom admits that he is not rich.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không giàu.
Tom hasn't changed.	Tom không hề thay đổi.
Tom is unlikely to be offended.	Tom không có khả năng bị xúc phạm.
You should not go out today.	Bạn không nên đi ra ngoài ngày hôm nay.
He never wrote to her every week.	Anh ấy không bao giờ viết thư cho cô ấy mỗi tuần.
If Tom goes, I won't go.	Nếu Tom đi, tôi sẽ không đi.
I can't remember the names of Tom's brothers.	Tôi không thể nhớ tên các anh em của Tom.
I don't want to admit that I don't know how to do it.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom lost his shirt in that deal.	Tom đã đánh mất chiếc áo sơ mi của mình trong thỏa thuận đó.
Tom said he felt uncomfortable.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy không thoải mái.
Tom said he thinks it's time to retire.	Tom cho biết anh ấy nghĩ đã đến lúc phải giải nghệ.
Tom is rude and obnoxious.	Tom là người thô lỗ và đáng ghét.
We will sing "Auld Lang Syne" at midnight.	Chúng tôi sẽ hát "Auld Lang Syne" vào lúc nửa đêm.
Tom thought Mary wouldn't like to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
I don't want to interrupt Tom while he's working.	Tôi không muốn làm gián đoạn Tom khi anh ấy đang làm việc.
We are not allowed to do that.	Chúng tôi không được phép làm điều đó.
Take a seat on one of the benches under the tree.	Hãy ngồi trên một trong những chiếc ghế dài dưới gốc cây.
Neither Tom nor Mary has beautiful handwriting.	Cả Tom và Mary đều không có chữ viết tay đẹp.
It doesn't look too complicated.	Nó trông không quá phức tạp.
Want more free time in your daily life?	Bạn muốn có nhiều thời gian rảnh hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình?
The dog had a piece of meat in its mouth.	Con chó đã ngậm một miếng thịt trong miệng.
Do not speak French in class.	Không nói tiếng Pháp trong lớp.
Can we go to another location?	Chúng ta có thể đến một địa điểm khác không?
I was sweating.	Tôi đã đổ mồ hôi.
Picking up a hitchhiker is not a good idea.	Đón khách quá giang không phải là một ý kiến ​​hay.
Everyone forgot about Tom and me.	Mọi người đã quên Tom và tôi.
I will be here today until 2:30.	Hôm nay tôi sẽ ở đây cho đến 2:30.
I hope this doesn't hurt you.	Tôi hy vọng rằng điều này không làm tổn thương bạn.
You realize Tom doesn't like you, right?	Bạn nhận ra Tom không thích bạn, phải không?
Tom thinks you are not happy.	Tom nghĩ rằng bạn không hạnh phúc.
Tom asked me if I wanted another beer.	Tom hỏi tôi có muốn uống bia khác không.
Tom doesn't live very far, but I don't see him very often.	Tom không sống xa lắm, nhưng tôi không gặp anh ấy thường xuyên.
Why don't we order a pizza?	Tại sao chúng ta không gọi một chiếc bánh pizza?
I am feeling creative.	Tôi đang cảm thấy sáng tạo.
Tom knew Mary would be mad at him for doing that.	Tom biết Mary sẽ giận anh vì làm điều đó.
How many kilograms did Tom lose last summer?	Tom đã giảm bao nhiêu kg vào mùa hè năm ngoái?
Tom loves playing with my dog.	Tom thích chơi với con chó của tôi.
Tom searches for Mary everywhere.	Tom tìm kiếm Mary ở khắp mọi nơi.
Tom has problems in his marriage.	Tom có ​​vấn đề trong hôn nhân.
I didn't know you would do that when you were in Boston.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó khi bạn ở Boston.
I was told it wasn't a bug.	Tôi đã nói rằng đó không phải là một lỗi.
Things don't have to be like this.	Mọi thứ không cần thiết phải như thế này.
I walked over to where Tom was sitting.	Tôi bước đến chỗ Tom đang ngồi.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
I think Tom is in danger.	Tôi nghĩ Tom đang gặp nguy hiểm.
I promise I won't tell anyone.	Tôi hứa tôi sẽ không nói với ai cả.
No matter how fast you can walk, you can't keep up with Tom.	Dù bạn có thể đi bộ nhanh đến đâu, bạn cũng không thể đuổi kịp Tom.
I really like the sound of a harpsichord.	Tôi thực sự thích âm thanh của một cây đàn harpsichord.
Tom asked Mary what she really wanted to do.	Tom hỏi Mary cô ấy thực sự muốn làm gì.
Tom barely knew Mary.	Tom hầu như không biết Mary.
I can't think of a good idea.	Tôi không thể nghĩ ra một ý tưởng hay.
I've never hung out with a Canadian girl.	Tôi chưa bao giờ đi chơi với một cô gái Canada.
Let's hope Tom doesn't try that.	Hãy hy vọng Tom không thử điều đó.
Remember that Father is not as strong as he used to be.	Hãy nhớ rằng Cha không còn mạnh mẽ như trước đây.
Don't you know Tom wants to be a carpenter?	Bạn không biết Tom muốn trở thành một thợ mộc?
I know I did it with Tom last year.	Tôi biết tôi đã làm điều đó với Tom năm ngoái.
Tom gave no reason for his decision.	Tom không đưa ra lý do gì cho quyết định của mình.
It's almost impossible to do it alone.	Hầu như không thể làm được điều đó một mình.
Today is better than I thought.	Hôm nay tốt hơn tôi nghĩ.
The bus to the airport departs from the front of the hotel every hour on the hour.	Xe buýt đến sân bay khởi hành từ phía trước khách sạn hàng giờ vào giờ.
Tom escapes through the back door.	Tom trốn thoát qua cửa sau.
Tom knew that Mary would return at any moment.	Tom biết rằng Mary sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
I want to look at that chart.	Tôi muốn nhìn vào biểu đồ đó.
Tom is teaching me to draw.	Tom đang dạy tôi vẽ.
Tom will do it every day for the next week.	Tom sẽ làm điều đó mỗi ngày trong tuần tới.
Don't breathe a word about this to my girlfriend.	Đừng thở một lời về điều này với bạn gái của tôi.
Tom was very rude to Mary.	Tom đã rất thô lỗ với Mary.
Tom won't take care of Mary.	Tom sẽ không chăm sóc Mary.
There is always some work to be done around the house.	Luôn luôn có một số công việc phải được hoàn thành xung quanh nhà.
Tom was subpoenaed to testify against Mary.	Tom đã bị trát hầu tòa để làm chứng chống lại Mary.
Why don't you drop her a line?	Tại sao bạn không thả cô ấy một dòng?
Tom told me he was going to sell his house.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bán nhà của mình.
Tom thinks he has a point.	Tom nghĩ rằng anh ấy có lý.
I know that Tom thought it would be a good idea to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu giúp Mary làm điều đó.
Tom was following me.	Tom đã theo dõi tôi.
I'm so glad we stayed in Australia for another week.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã ở lại Úc thêm một tuần.
I shouldn't have done this today.	Tôi không nên làm điều này hôm nay.
We haven't done anything this week.	Cả tuần nay chúng ta chưa làm được gì.
What programming languages ​​do you know?	Bạn biết những ngôn ngữ lập trình nào?
Many of the city government's offices are located in the town hall.	Nhiều văn phòng của chính quyền thành phố nằm trong tòa thị chính.
I know Tom as a quick learner.	Tôi biết Tom là một người học nhanh.
I won't go if Tom comes.	Tôi sẽ không đi nếu Tom đến.
Tom is still singing.	Tom vẫn hát.
I'd rather avoid discussing religion.	Tôi muốn tránh thảo luận về tôn giáo hơn.
Tom says he thinks Mary might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I didn't know that you could play trombone.	Tôi không biết rằng bạn có thể chơi trombone.
I know Tom didn't know you did that.	Tôi biết Tom không biết bạn đã làm điều đó.
Neither Tom nor Mary died in the crash.	Cả Tom và Mary đều không chết trong vụ tai nạn.
Tom often does his homework in the kitchen.	Tom thường làm bài tập trong nhà bếp.
Tom plans to go camping next weekend.	Tom dự định sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
You don't have to kill Tom.	Bạn không cần phải giết Tom.
Tom got into a fight with Mary.	Tom đã đánh nhau với Mary.
Tom says he thinks Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I had the opportunity to do it yesterday, but I decided not to.	Tôi đã có cơ hội để làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi quyết định không làm.
I know that Tom is not a good cook like me.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đầu bếp giỏi như tôi.
Tom will help us.	Tom sẽ giúp chúng ta.
Tom thought it would be a good idea if Mary had a gun.	Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu Mary có súng.
Tom and his friends are asked to leave.	Tom và những người bạn của anh ấy được yêu cầu rời đi.
Tom doesn't blame Mary for what happened.	Tom không đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra.
Tom didn't know that Mary was about to leave.	Tom không biết rằng Mary đang định bỏ đi.
I heard her brush him off, saying, "We're just friends."	Tôi nghe thấy cô ấy gạt anh ta ra, nói "Chúng ta chỉ là bạn thôi."
Tom says he wants a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một luật sư.
You love comic books, don't you?	Bạn rất thích truyện tranh, phải không?
Do you know when Tom will be back?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ trở lại không?
I know that Tom is older than Mary.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn Mary.
Which bike is Tom's?	Xe đạp nào của Tom?
Tom's dog stinks.	Con chó của Tom bốc mùi.
When I woke up, Tom was gone, and so was my wallet.	Khi tôi tỉnh dậy, Tom đã biến mất, và ví của tôi cũng vậy.
I never imagined I could afford to live in such a luxurious house.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể đủ tiền để sống trong một ngôi nhà sang trọng như vậy.
He doesn't care if his car is dirty or not.	Anh ấy không quan tâm đến việc xe của mình có bị bẩn hay không.
What is your stance on the death penalty?	Lập trường của bạn về án tử hình là gì?
I don't take Tom too seriously.	Tôi không quá coi trọng Tom.
I know that Tom told Mary he couldn't do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom refused to fight back.	Tom từ chối đánh trả.
Tom was trembling.	Tom đã run rẩy.
Tom said he had pain all over his body.	Tom nói rằng anh ấy đau khắp người.
Tom put down his pencil.	Tom đặt bút chì xuống.
If you really hate your job too much, then quit.	Nếu bạn thực sự ghét công việc của mình quá nhiều, thì hãy nghỉ việc.
Tom is quite relaxed.	Tom khá thoải mái.
Tom is a pretty good musician.	Tom là một nhạc sĩ khá giỏi.
I don't want to understand what's going on in your head.	Tôi không muốn hiểu những gì đang diễn ra trong đầu bạn.
Mary's husband abused her.	Chồng của Mary đã lạm dụng cô.
I hope Tom is friendly.	Tôi hy vọng Tom thân thiện.
Critics were not impressed.	Các nhà phê bình không ấn tượng.
Tom said he had trouble doing that.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom did not expect this.	Tom không mong đợi điều này.
How can you get a subpoena?	Làm thế nào bạn có thể nhận được một trát?
Tom covered his ears.	Tom bịt ​​tai lại.
Tom and Mary both want to have many children.	Tom và Mary đều muốn có nhiều con.
Tom has yet to do that.	Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Tom said he only tried it once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ thử một lần.
He's tall, dark, and handsome.	Anh ấy cao, ngăm đen và đẹp trai.
Tom needs a tutor.	Tom cần một gia sư.
I think Tom needs to do it more than you did.	Tôi nghĩ Tom cần phải làm điều đó nhiều hơn bạn đã làm.
Tom says you are sick.	Tom nói rằng bạn bị ốm.
She stopped picking daisies.	Cô ngừng hái cúc.
I know you won't be happy doing that.	Tôi biết bạn sẽ không vui khi làm điều đó.
I don't plan to stay in Boston much longer.	Tôi không định ở lại Boston lâu hơn nữa.
Tom slowly opened the door.	Tom từ từ mở cửa.
I know I don't have enough time to do everything that needs to be done.	Tôi biết mình không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I'm not good at writing songs.	Tôi không giỏi trong việc viết bài hát.
Tom and I just found out that Mary wasn't going to come.	Tom và tôi chỉ phát hiện ra rằng Mary không định đến.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa về nhà.
Tom has just told his wife that he is leaving her.	Tom vừa nói với vợ rằng anh sẽ bỏ cô ấy.
Windsurfing is fun.	Lướt ván buồm rất thú vị.
I wasn't about to do it until Tom asked me to.	Tôi không định làm điều đó cho đến khi Tom yêu cầu tôi.
Why don't you come back to Boston with us?	Tại sao bạn không trở lại Boston với chúng tôi?
I think Tom has a good chance of winning.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội chiến thắng.
I am still active.	Tôi vẫn đang hoạt động.
Tom almost fell asleep as soon as he settled into the armchair.	Tom gần như chìm vào giấc ngủ ngay khi anh ngồi vào ghế bành.
Don't always be on his side.	Đừng luôn đứng về phía anh ấy.
Tom never wanted to talk about it.	Tom không bao giờ muốn nói về nó.
Tom and Mary made a budget.	Tom và Mary đã lập ngân sách.
Tom soon realized that there was nothing he could do to help.	Tom sớm nhận ra rằng anh không thể làm gì để giúp đỡ.
I think it won't hurt to wait a few more minutes.	Tôi nghĩ rằng sẽ không đau khi đợi thêm vài phút.
Would you please make room for this old lady?	Bạn có vui lòng nhường chỗ cho bà già này không?
Tom hopes that he won't be blamed for the mess.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị đổ lỗi cho vụ lộn xộn.
Tom definitely enjoys reading Mark Twain's books.	Tom chắc chắn thích đọc sách của Mark Twain.
I would stay a little longer if you don't mind.	Tôi sẽ ở lại thêm một thời gian nữa nếu bạn không phiền.
I don't want Tom to make the same mistake I did.	Tôi không muốn Tom mắc phải sai lầm như tôi đã mắc phải.
She couldn't stop it.	Cô ấy không thể ngăn nó lại.
Tom helped Mary climb over the fence.	Tom đã giúp Mary trèo qua hàng rào.
I'd better get going. 	Tôi muốn tốt hơn có được đi.
My father is really strict.	Cha tôi thực sự rất nghiêm khắc.
I think you have to be in Australia this week.	Tôi nghĩ rằng bạn phải ở Úc trong tuần này.
You are taking an oath.	Bạn đang tuyên thệ.
Tom is too young to drink.	Tom còn quá nhỏ để uống rượu.
Apparently Tom had a rough day.	Rõ ràng là Tom đã có một ngày khó khăn.
I will never love you.	Tôi sẽ không bao giờ yêu em.
Look to me for help if you get stuck.	Hãy tìm đến tôi để được giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn.
Tom approached them.	Tom tiếp cận họ.
Tom is not as young as Mary.	Tom không còn trẻ như Mary.
Tom did everything he wanted.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy muốn.
Tom said that he thought he would not enjoy traveling with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi du lịch với Mary.
I should have expected this to happen.	Tôi nên mong đợi điều này xảy ra.
The girl I told you about is from Boston.	Cô gái mà tôi đã nói với bạn đến từ Boston.
Tom came here to find Mary.	Tom đến đây để tìm Mary.
I don't like the way he talks.	Tôi không thích cách anh ấy nói chuyện.
Immediately the sky turned dark and it started to rain.	Ngay lập tức bầu trời trở nên tối và trời bắt đầu mưa.
I don't think anyone else wants to do that.	Tôi không nghĩ có ai khác muốn làm điều đó.
I wonder when Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi Tom muốn làm điều đó khi nào.
Tom is doing all he can, right?	Tom đang làm tất cả những gì anh ấy có thể làm, phải không?
I know Tom as a very creative person.	Tôi biết Tom là một người rất sáng tạo.
I think Tom won't be on time.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đúng giờ.
I can't find the fire extinguisher.	Tôi không thể tìm thấy bình cứu hỏa.
Tom is cooking spinach.	Tom đang nấu cải bó xôi.
How long is Tom going to stay with us?	Tom định ở lại với chúng ta bao lâu nữa?
That joke was not funny at all.	Trò đùa đó không vui chút nào.
Tom denied he was involved in the affair.	Tom phủ nhận anh có dính líu đến vụ ngoại tình.
Tom's hair is always shiny and dirty.	Tóc của Tom luôn bóng nhờn và bẩn.
I don't usually kiss Tom goodbye.	Tôi không thường hôn tạm biệt Tom.
I thought you would do it yesterday.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
We are going to poop.	Chúng tôi đang đi ị.
The last time I saw Tom, he was still a teenager.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy vẫn còn là một thiếu niên.
There is no life on Pluto.	Không có sự sống trên Sao Diêm Vương.
Tom is very absent-minded.	Tom rất đãng trí.
Don't forget that Tom is depending on our help.	Đừng quên rằng Tom đang phụ thuộc vào sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom says he never turns down a reasonable request.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ từ chối một yêu cầu hợp lý.
Tom was aware of the problem.	Tom đã nhận thức được vấn đề.
I wish we left soon.	Tôi ước chúng ta đi sớm.
Tom can't stand you.	Tom không thể chịu đựng được bạn.
Is Tom your friend?	Tom có ​​phải là bạn của bạn không?
Is it warm in here or is it just you?	Trong này có ấm không hay chỉ có mình em?
Tom searches in his briefcase for a pencil.	Tom tìm kiếm trong cặp của mình một cây bút chì.
The defendant's innocence cannot be verified.	Không thể xác minh được sự vô tội của bị cáo.
I still haven't forgotten her.	Tôi vẫn chưa quên cô ấy.
I don't really understand it.	Tôi không thực sự hiểu nó.
Maybe tomorrow Tom will come.	Có lẽ ngày mai Tom sẽ đến.
We'd better go home.	Tốt hơn chúng ta nên trở về nhà.
I don't think we did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
I am not very interested in French literature.	Tôi không hứng thú lắm với văn học Pháp.
She doesn't want to play with her toys.	Cô ấy không muốn chơi với đồ chơi của mình.
How was the food at that restaurant?	Thức ăn ở nhà hàng đó thế nào?
Looks like Tom did it.	Có vẻ như Tom đã làm điều đó.
Tom might not let that happen.	Tom có ​​thể không để điều đó xảy ra.
Tom took off his coat and hung it on the chair.	Tom cởi áo khoác và treo nó lên ghế.
We didn't go out to dinner tonight just because it was raining heavily.	Chúng tôi không đi ăn tối nay chỉ vì trời mưa to.
How much does it usually cost to cut your hair?	Bạn thường mất bao nhiêu tiền để cắt tóc?
Don't you want to try again?	Bạn không muốn thử một lần nữa sao?
Why don't you wear your shirt again?	Tại sao bạn không mặc lại áo sơ mi của bạn?
I won't tell you again.	Tôi sẽ không nói với bạn một lần nữa.
I asked Tom to stay.	Tôi đã yêu cầu Tom ở lại.
I'm the one with the bomb.	Tôi là người có bom.
Tom sings as well as plays the piano.	Tom hát cũng như chơi piano.
Cut the cheese into thin slices or into small balls.	Cắt phô mai thành từng lát mỏng hoặc thành từng viên nhỏ.
Do you have some kind of backup plan?	Bạn có một số loại kế hoạch dự phòng?
Can you show me the way to the port?	Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến cảng được không?
Tom is confident, but Mary is not.	Tom tự tin, nhưng Mary thì không.
No one asked Tom why he was in the hospital.	Không ai hỏi Tom tại sao anh lại ở trong bệnh viện.
Tom is very tenacious.	Tom rất ngoan cường.
Tom plays the viola much better than Mary.	Tom chơi viola giỏi hơn Mary nhiều.
I'm not asking you to come with us.	Tôi không yêu cầu bạn đi cùng chúng tôi.
Everyone in the room looked at Tom.	Mọi người trong phòng đều nhìn Tom.
Tom went to see a movie.	Tom đã đi xem một bộ phim.
I am answering your call.	Tôi đang trả lời cuộc gọi của bạn.
I didn't know that Tom didn't have to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom không phải làm điều đó một mình.
Tom says that Mary may still be lonely.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn cô đơn.
We were completely exhausted after the five hour trip.	Chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau chuyến đi kéo dài năm giờ.
No one can resist Tom's charm.	Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Tom.
Can you find out why Tom did this?	Bạn có thể tìm hiểu tại sao Tom lại làm như vậy không?
Tom is old, isn't he?	Tom già rồi, phải không?
We won't stop until we finish it.	Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi hoàn thành nó.
Tom won't have lunch with us.	Tom sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
I didn't give Tom a chance to do that.	Tôi đã không cho Tom cơ hội để làm điều đó.
Tom died three hours after Mary did.	Tom đã chết ba giờ sau khi Mary làm vậy.
Why don't you let Tom know that you will do it tomorrow?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai?
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình cần phải làm gì.
Tom thinks Mary will be back at 2:30.	Tom nghĩ Mary sẽ trở lại vào lúc 2:30.
I don't go to Boston very often.	Tôi không đến Boston thường xuyên.
I am full of hope.	Tôi tràn đầy hy vọng.
I thought you said you would do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I know you might not want to go to Boston, but I wanted you to come with us.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn đến Boston, nhưng tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi.
Tom doesn't need an audience.	Tom không cần khán giả.
I don't vote anymore.	Tôi không bỏ phiếu nữa.
Tom is a very creative guy, isn't he?	Tom là một chàng trai rất sáng tạo, phải không?
Tom has been gone for three days.	Tom đã đi được ba ngày.
This dictionary is mainly intended for high school students.	Từ điển này chủ yếu dành cho học sinh trung học.
How do you know Tom will agree to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ đồng ý làm điều đó?
That's because you don't want to be alone.	Đó là bởi vì bạn không muốn ở một mình.
I really want to stay in Australia a little longer.	Tôi thực sự muốn ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom is going swimming tomorrow morning.	Tom sẽ đi bơi vào sáng mai.
You sound like you're curious.	Bạn có vẻ như bạn đang tò mò.
I hit it well with Tom.	Tôi đã đánh nó tốt với Tom.
Not ready to get started?	Bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu?
It would be great if you could do it for me.	Thật tuyệt nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I got my master's degree three years ago.	Tôi đã lấy bằng thạc sĩ cách đây ba năm.
At sea level, water boils at 100 degrees Celsius.	Ở mực nước biển, nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C.
I circled that date on my calendar.	Tôi đã khoanh tròn ngày đó trên lịch của mình.
I don't want to be compromised, but is everything okay?	Tôi không muốn bị xâm phạm, nhưng mọi thứ vẫn ổn chứ?
Tom might be eating now.	Tom có ​​thể đang ăn bây giờ.
I don't want you to make the same mistake I did.	Tôi không muốn bạn mắc phải sai lầm như tôi đã làm.
I don't know how he could speak without taking the cigarette out of his mouth.	Tôi không biết làm sao anh ấy có thể nói được nếu không lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.
I think Tom is very lovable.	Tôi nghĩ Tom rất đáng yêu.
Tom won't speak French to me.	Tom sẽ không nói tiếng Pháp với tôi.
I wouldn't be in favor of changing the system.	Tôi sẽ không ủng hộ việc thay đổi hệ thống.
Why don't you just apologize?	Tại sao bạn không chỉ xin lỗi?
I really don't remember.	Tôi thực sự không nhớ.
Tom shouted the answer to the question.	Tom hét lên câu trả lời cho câu hỏi.
My hobby is lifting weights.	Sở thích của tôi là nâng tạ.
Mosquitoes seem to be more attracted to people wearing dark clothing.	Muỗi dường như bị thu hút nhiều hơn đối với những người mặc quần áo tối màu.
Tom asks Mary to buy some bottles of wine.	Tom yêu cầu Mary mua một vài chai rượu.
I'm listening to Bach right now.	Tôi đang nghe Bach ngay bây giờ.
I used to have an MD player.	Tôi đã từng có một máy nghe nhạc MD.
Tom is silent.	Tom im lặng.
Expect to meet at 2:30 tomorrow.	Hãy dự kiến ​​gặp nhau lúc 2:30 ngày mai.
I am in the library, reading a book.	Tôi đang ở trong thư viện, đọc sách.
I will give you this book if you want.	Tôi sẽ tặng bạn cuốn sách này nếu bạn muốn.
I know that Tom is likely to be late.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng đến muộn.
I think that's undeniable.	Tôi nghĩ đó là điều không thể phủ nhận.
Tom thinks so too.	Tom cũng nghĩ vậy.
Tom said Mary wouldn't have to do it.	Tom nói Mary sẽ không phải làm điều đó.
Cookie growled.	Cookie gầm gừ.
Tom is reading the newspaper.	Tom đang đọc báo.
What's the name of the fat girl you dated in high school?	Tên của cô gái béo mà bạn từng hẹn hò ở trường trung học là gì?
That's not what I want to do.	Đó không phải là những gì tôi muốn làm.
So far, vaccines in general are working extremely well, even against variants.	Cho đến nay, các loại vắc-xin nói chung đang hoạt động cực kỳ hiệu quả, ngay cả khi chống lại các biến thể.
If I gave you three hundred dollars, what would you spend it on?	Nếu tôi đưa cho bạn ba trăm đô la, bạn sẽ tiêu nó vào việc gì?
I don't want to go to sleep.	Tôi không muốn đi ngủ.
Tom says he's not the only one who enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
I know where you can find Tom.	Tôi biết bạn có thể tìm thấy Tom ở đâu.
Tom didn't help us much.	Tom đã không giúp chúng tôi nhiều.
Tom needs to make his life orderly.	Tom cần phải làm cho cuộc sống của mình có trật tự.
I don't think Tom is still alive.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn sống.
Give this to Tom when he comes in.	Đưa cái này cho Tom khi anh ấy vào.
Tom Jackson is one of the names I recognize on that list.	Tom Jackson là một trong những cái tên tôi nhận ra trong danh sách đó.
Do you have any snacks that we can chew on?	Bạn có món ăn nhẹ nào mà chúng ta có thể nhai không?
I'm sorry I did that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm điều đó.
Tom didn't want to make Mary mad.	Tom không muốn làm Mary nổi điên.
You don't usually do that, do you?	Bạn không thường làm điều đó, phải không?
The box was too heavy to lift.	Chiếc hộp quá nặng không thể nhấc lên được.
There are a lot of videos on YouTube about people doing stupid things.	Có rất nhiều video trên YouTube về những người làm những điều ngu ngốc.
Tom wasn't in trouble.	Tom đã không gặp rắc rối.
I won't leave without you.	Tôi sẽ không rời đi mà không có bạn.
Tom seems to know quite a bit about baseball.	Tom dường như biết khá nhiều về bóng chày.
What do you want me to do, Tom?	Bạn muốn tôi làm gì, Tom?
I know that Tom knows I'm the one who did it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi là người đã làm điều đó.
I spent my money on clothes, food, and books.	Tôi đã tiêu tiền của mình vào quần áo, thức ăn và sách.
Did you know Tom doesn't like swimming?	Bạn có biết Tom không thích bơi lội?
Tom is much older than me.	Tom lớn hơn tôi rất nhiều.
Tom found out.	Tom đã tìm ra.
Do you think I'm cheating?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang lừa dối?
Tom said he would meet us in the lobby at 2:30.	Tom nói anh ấy sẽ gặp chúng tôi ở sảnh lúc 2:30.
I don't like to do it when it's raining.	Tôi không thích làm điều đó khi trời mưa.
Tom says he has no specific plan.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch cụ thể.
I think Tom is offended.	Tôi nghĩ rằng Tom bị xúc phạm.
They are giving away free samples.	Họ đang cho đi các mẫu miễn phí.
Tom is doodling on some paper.	Tom đang vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy nào đó.
Do you really think Tom is selfish?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người ích kỷ?
Tom said that he thought Mary was not very good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
I have a daughter who is a nurse.	Tôi có một cô con gái là y tá.
Tom and Mary are both married, aren't they?	Tom và Mary đều đã kết hôn, phải không?
Tom said he thinks he'll be able to get it done by 2:30.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng mình sẽ có thể hoàn thành công việc đó trước 2:30.
I'm pretty sure that tower is 330 meters tall.	Tôi khá chắc rằng tòa tháp đó cao 330 mét.
Are you sure Tom went to Australia?	Bạn có chắc Tom đã đến Úc?
I can only work on Friday, Saturday and Sunday.	Tôi chỉ có thể làm việc vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.
Tom won't forgive himself.	Tom sẽ không tha thứ cho chính mình.
I don't think Tom will win.	Tôi cho rằng Tom sẽ không thắng.
You are the first to offer to help me.	Bạn là người đầu tiên đề nghị giúp đỡ tôi.
I don't go to the same school that Tom goes to.	Tôi không học cùng trường mà Tom học.
I'm reading.	Tôi đang đọc.
Tom is living in that house illegally.	Tom đang sống trong ngôi nhà đó một cách bất hợp pháp.
Tom bought three tickets and gave one to Mary.	Tom đã mua ba vé và đưa một vé cho Mary.
When did you go to Boston with Tom?	Bạn đã đến Boston khi nào với Tom?
I have been disappointed too many times.	Tôi đã thất vọng quá nhiều lần.
Tom is actually a very good French speaker.	Tom thực sự là một người nói tiếng Pháp rất giỏi.
Do you have a date for Valentine's Day?	Bạn có một ngày cho ngày lễ tình nhân?
I don't want my parents to know I'm drunk.	Tôi không muốn bố mẹ biết tôi say.
Tom said he couldn't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi lâu hơn nữa.
They won't need you.	Họ sẽ không cần bạn.
Tom says he doesn't think Mary can speak French.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary có thể nói tiếng Pháp.
I think Tom does it better than Mary.	Tôi nghĩ Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
Why is Tom not happy?	Tại sao Tom không vui?
I barely know Tom.	Tôi hầu như không biết Tom.
Tom probably hasn't done his homework yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa làm bài tập về nhà.
Tom canceled his date.	Tom đã hủy cuộc hẹn của mình.
"How much gas do you want?" 	"Anh muốn bao nhiêu ga?"
"Fill 'er up."	"Điền 'er lên."
I don't think Tom has ever visited Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng đến thăm Boston.
I think Tom will come.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến.
Tom will tell us what we need to do.	Tom sẽ cho chúng ta biết những gì chúng ta cần làm.
Tom knows that no one lives on the island.	Tom biết rằng không có ai sống trên đảo.
I really hope that Mr. Jackson is my French teacher next year.	Tôi thực sự hy vọng rằng thầy Jackson là giáo viên tiếng Pháp của tôi vào năm tới.
The last place anyone saw Tom was at the beach.	Nơi cuối cùng mà mọi người nhìn thấy Tom là ở bãi biển.
I wonder if we should really do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự nên làm điều đó hay không.
Tom invites Mary to his house.	Tom mời Mary đến nhà của mình.
There is no connection between these two.	Không có mối liên hệ nào giữa hai điều này.
The country's economy depends on agriculture.	Nền kinh tế của đất nước phụ thuộc vào nông nghiệp.
She is in a hurry to meet her mother.	Cô ấy đang vội vàng để gặp mẹ mình.
Tom wants Mary to forgive John for what he did.	Tom muốn Mary tha thứ cho John vì những gì anh ta đã làm.
Don't depend on others too much.	Đừng phụ thuộc vào người khác quá nhiều.
I know Tom and only Tom should do it.	Tôi biết Tom và chỉ Tom nên làm điều đó.
Tom can really do it.	Tom thực sự có thể làm điều đó.
Tom has lived in Boston since he was three.	Tom đã sống ở Boston từ khi lên ba.
Tom tells Mary not to talk to John.	Tom bảo Mary đừng nói chuyện với John.
You must think I'm an idiot.	Bạn phải nghĩ rằng tôi là một tên ngốc.
Tom became a lawyer.	Tom đã trở thành một luật sư.
Thank you very much for your January 7 letter.	Cảm ơn bạn rất nhiều về bức thư ngày 7 tháng 1 của bạn.
Are you questioning my loyalty?	Bạn đang đặt câu hỏi về lòng trung thành của tôi?
Tom says he's afraid his phone is smarter than he is.	Tom nói rằng anh ấy sợ điện thoại của mình thông minh hơn anh ấy.
Where's your bulletproof vest?	Áo chống đạn của bạn đâu?
Tom is not often out of the house.	Tom không thường xuyên ra khỏi nhà.
I don't want to say too much.	Tôi không muốn nói quá nhiều.
I'm tired of your complaints.	Tôi cảm thấy mệt mỏi vì sự phàn nàn của bạn.
Tom left a note on the table for Mary.	Tom đã để lại lời nhắn trên bàn cho Mary.
I didn't know that Tom wouldn't want me to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không muốn tôi làm điều đó.
Tom heard Mary scream.	Tom nghe thấy tiếng Mary hét lên.
What is your favorite thing about your school?	Điều yêu thích của bạn về trường học của bạn là gì?
Tom is not a profligate spender.	Tom không phải là một người tiêu xài hoang phí.
It is important that you keep this secret.	Điều quan trọng là bạn phải giữ bí mật này.
You will feel better in the morning.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn vào buổi sáng.
They just came back.	Họ vừa mới trở lại.
That does not exist except in your imagination.	Điều đó không tồn tại ngoại trừ trong trí tưởng tượng của bạn.
Tom said he thought I might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Why exactly did Tom do that?	Chính xác thì tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom bought travel insurance.	Tom đã mua bảo hiểm du lịch.
The only thing that matters is whether your teacher thinks your report is good enough.	Điều duy nhất quan trọng là liệu giáo viên của bạn có nghĩ rằng báo cáo của bạn đủ tốt hay không.
Tom is taking a nap on the sofa.	Tom đang ngủ trưa trên ghế sofa.
Tom says he doesn't want to tell Mary about what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom entered the room.	Tom bước vào trong phòng.
Tom wants to help Mary rescue her child.	Tom muốn giúp Mary giải cứu con cô ấy.
I think that's a safe assumption.	Tôi nghĩ đó là một giả định an toàn.
What time does flight 123 from Tokyo arrive?	Chuyến bay 123 từ Tokyo đến lúc mấy giờ?
I have no intention of going to Australia with you this weekend.	Tôi không có ý định đi Úc với bạn vào cuối tuần này.
You got me all wrong.	Bạn đã sai tôi tất cả.
I think you said you tried to do it three times.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã cố gắng làm điều đó ba lần.
I'm not the one to tell Tom he has to do it.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Don't get emotional.	Đừng xúc động.
That's all we need right now.	Đó là tất cả những gì chúng ta cần ngay bây giờ.
Who does Tom want to go to Boston with?	Tom muốn đến Boston với ai?
The restaurant where we had dinner yesterday was not very good.	Nhà hàng nơi chúng tôi ăn tối ngày hôm qua không tốt lắm.
I didn't even know that Tom was born in Australia.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom sinh ra ở Úc.
Tom is a Capricorn.	Tom là một Ma Kết.
No one except Tom knew what Mary had told him.	Không ai ngoại trừ Tom biết những gì Mary đã nói với anh ta.
We do not regret our decision.	Chúng tôi không hối hận về quyết định của mình.
Maybe Tom just wanted to relax.	Có lẽ Tom chỉ muốn thư giãn.
Tom paid the taxi driver double what the meter said.	Tom đã trả gấp đôi cho người lái xe taxi những gì đồng hồ cho biết.
I just don't want you to get hurt.	Tôi chỉ không muốn bạn bị thương.
I cannot do this without help.	Tôi không thể làm điều này mà không có sự giúp đỡ.
Look what Tom did for me.	Hãy nhìn những gì Tom đã làm cho tôi.
I thought you said you were motivated to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có động lực để làm điều đó.
You are not insured?	Bạn không được bảo hiểm?
Tom walked over to the counter and placed his order.	Tom bước đến quầy và đặt món.
I am sure about this.	Tôi chắc chắn về điều này.
Tom doesn't like Chinese food.	Tom không thích đồ ăn Trung Quốc.
Tom is not afraid to do anything.	Tom không sợ làm bất cứ điều gì.
Leave as soon as Tom comes back.	Hãy rời đi ngay khi Tom quay lại.
Tom may not voluntarily resign.	Tom có ​​thể không tự nguyện từ chức.
I didn't know you went to law school.	Tôi không biết bạn đã học trường luật.
Tom has more money than the rest of us.	Tom có ​​nhiều tiền hơn số tiền còn lại của chúng tôi.
I cannot continue with this.	Tôi không thể tiếp tục với điều này.
I know that Tom and Mary used to be good friends.	Tôi biết rằng Tom và Mary từng là bạn tốt của nhau.
I wouldn't agree to do that.	Tôi sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom won't tell me what to do.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom thought that Mary would hesitate to do so.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom seems to be a really nice guy.	Tom dường như là một chàng trai thực sự tốt.
Tom is going back to Boston tomorrow night.	Tom sẽ trở lại Boston vào tối mai.
Nothing is impossible with God.	Không có gì là không thể đối với Chúa.
You can make your dreams come true by working hard.	Bạn có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực bằng cách làm việc chăm chỉ.
Looks like Tom is having a good time?	Có vẻ như Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ?
I don't think Tom is joking about that.	Tôi không nghĩ Tom đang đùa về điều đó.
Tom said he wanted those, so I gave them to him.	Tom nói rằng anh ấy muốn những thứ đó, vì vậy tôi đã đưa chúng cho anh ấy.
I should ask Tom's permission to do that.	Tôi nên xin phép Tom để làm điều đó.
Tom is seriously ill but stable.	Tom bị ốm nặng nhưng ổn định.
Tom was not happy about what happened.	Tom không hài lòng về những gì đã xảy ra.
Tom claims he saw a ghost.	Tom tuyên bố anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
Do you go to school on Saturday?	Bạn có đi học vào thứ bảy?
I have decided not to continue doing that.	Tôi đã quyết định không tiếp tục làm điều đó.
Tom said he thought I might have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm như vậy.
Please come earlier tomorrow. 	Vui lòng đến sớm hơn vào ngày mai.
We have a lot of work to do.	Chúng tôi có rất nhiều việc cần phải làm.
I hope that Tom will have the courage to do it.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
I was dazzled by her beauty.	Tôi đã bị lóa mắt trước vẻ đẹp của cô ấy.
This building is very old.	Tòa nhà này rất cũ.
Tom said that I talk about Australia too much.	Tom nói rằng tôi nói về Australia quá nhiều.
Tom will answer your questions.	Tom sẽ trả lời câu hỏi của bạn.
Tom is depressed because his wife left him.	Tom chán nản vì bị vợ bỏ.
If I remember correctly, it was a song that Tom sang at Mary's wedding.	Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là bài hát mà Tom đã hát trong đám cưới của Mary.
Tom is the kind of person you can't hate.	Tom là loại người mà bạn không thể ghét.
I'm not sure how long I need to stay in Boston.	Tôi không chắc mình cần ở Boston bao lâu.
We never had any reason to do that.	Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ lý do gì để làm điều đó.
Tom thinks Mary is here.	Tom nghĩ Mary đang ở đây.
Tom could be wrong.	Tom có ​​thể sai.
I believe you won't let that happen again.	Tôi tin rằng bạn sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa.
I have never worked in Boston.	Tôi chưa bao giờ làm việc ở Boston.
Tom says they didn't ask him for anything.	Tom nói rằng họ không yêu cầu anh ta bất cứ điều gì.
Tom and Mary are hitting it.	Tom và Mary đang đánh nó vào.
Tom decided that he would do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Mary said she was planning to visit an ex-boyfriend in Boston.	Mary cho biết cô đang có kế hoạch đến thăm một người bạn trai cũ ở Boston.
Tom asks Mary to dim the lights.	Tom yêu cầu Mary làm mờ đèn.
Do you have a pencil that you can lend me?	Bạn có một cây bút chì mà bạn có thể cho tôi mượn?
I know that Tom is very afraid of snakes.	Tôi biết rằng Tom rất sợ rắn.
Tom said he was really excited when Mary moved to Boston.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng khi Mary chuyển đến Boston.
I'm glad you called.	Tôi rất vui vì bạn đã gọi.
Tom is always friendly.	Tom luôn tỏ ra thân thiện.
I want Tom to stop.	Tôi muốn Tom dừng lại.
I know that Tom is a slow eater.	Tôi biết rằng Tom là một người ăn chậm.
I don't buy white bread anymore.	Tôi không mua bánh mì trắng nữa.
I don't care about the cost.	Tôi không quan tâm đến chi phí.
Tom is lying sick in bed.	Tom đang nằm ốm trên giường.
Tom made me swear that I wouldn't tell anyone.	Tom bắt tôi thề rằng tôi sẽ không nói cho ai biết.
At least thirty people were injured in the train accident.	Ít nhất ba mươi người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa.
Tom only does half his homework.	Tom chỉ làm một nửa bài tập về nhà.
You dare not touch it.	Bạn không dám chạm vào đó.
Tom has seen him.	Tom đã nhìn thấy anh ta.
Tom was booed on stage.	Tom đã bị la ó trên sân khấu.
Tom can't find his glasses.	Tom không thể tìm thấy kính của mình.
Tom is not able to travel by plane.	Tom không có khả năng di chuyển bằng máy bay.
Time heals everything.	Thời gian chữa lành mọi thứ.
Tom already has a fan base.	Tom đã có một lượng người hâm mộ.
I can't tell you what the disappointment was when Tom didn't win the race.	Tôi không thể nói với bạn nỗi thất vọng là gì khi Tom đã không giành chiến thắng trong cuộc đua.
Tom wakes up in the wrong bed.	Tom thức dậy nhầm giường.
I don't know if he will agree with our plan or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có đồng ý với kế hoạch của chúng tôi hay không.
Tom is a skilled programmer.	Tom là một lập trình viên lành nghề.
He doesn't have a computer.	Anh ấy không có máy tính.
Tom asked why Mary had to do this.	Tom hỏi tại sao Mary phải làm như vậy.
I think Tom didn't tell us the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không nói với chúng tôi sự thật.
Tom doesn't seem to be as reliable as Mary.	Tom dường như không đáng tin cậy như Mary.
I did not sleep a wink.	Tôi đã không ngủ một cái nháy mắt.
Obviously, it's time for us to leave.	Rõ ràng, đã đến lúc chúng ta phải rời đi.
Tom is probably planning to stay in Australia until October.	Tom có ​​lẽ đang lên kế hoạch ở lại Úc cho đến tháng 10.
I'm not prepared to do that.	Tôi không chuẩn bị để làm điều đó.
I'm saying I never got my hands on Tom.	Tôi đang nói rằng tôi chưa bao giờ nhúng tay vào Tom.
All you have to do is press this button.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút này.
I know Tom is almost asleep.	Tôi biết Tom gần như đang ngủ.
I want each of you to tell me exactly what you did last weekend.	Tôi muốn mỗi người trong số các bạn cho tôi biết chính xác những gì bạn đã làm vào cuối tuần trước.
Tom has decided to take a day off.	Tom đã quyết định nghỉ một ngày.
Tom seemed relieved.	Tom có ​​vẻ nhẹ nhõm.
Tom continues his investigation.	Tom tiếp tục cuộc điều tra của mình.
Tom was sure that Mary knew she had to do it.	Tom chắc chắn rằng Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
Tom tends to be unpredictable.	Tom có ​​xu hướng không thể đoán trước.
Tom was locked in.	Tom đã bị khóa trong.
Has Tom decided what to do this afternoon?	Tom đã quyết định chiều nay sẽ làm gì chưa?
This won't happen if you pay attention to what you're doing.	Điều này sẽ không xảy ra nếu bạn chú ý đến những gì bạn đang làm.
Hurry up. 	Nhanh lên.
I am cold.	Tôi lạnh.
Don't make it too complicated.	Đừng làm quá phức tạp.
You're not a pilot, are you?	Bạn không phải là một phi công, phải không?
I don't remember his name anymore.	Tôi không nhớ tên anh ta nữa.
I'll be there first thing in the morning.	Tôi sẽ đến đó ngay điều đầu tiên vào buổi sáng.
I'm eating.	Tôi đang ăn cơm.
Tom slept an hour.	Tom đã ngủ một giờ.
Tom doesn't want this.	Tom không muốn điều này.
Gabon faces volatile international prices for its exports of oil, timber and manganese.	Gabon đối mặt với giá cả quốc tế biến động đối với xuất khẩu dầu, gỗ và mangan.
What does Tom want?	Tom muốn gì?
Police recovered a dead body from the river this morning.	Công an đã vớt được một xác chết trên sông vào sáng nay.
Is Tom going to work today?	Hôm nay Tom có ​​đi làm không?
I didn't know that you would do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
You won't find anyone who does it for you.	Bạn sẽ không tìm thấy ai làm điều đó cho bạn.
Tom might be reluctant to do that.	Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
Tom says that Mary may still be suffering.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn đau khổ.
I didn't get a chance to talk to Tom.	Tôi không có cơ hội nói chuyện với Tom.
There's nothing here but clothes.	Không có gì ở đây ngoài quần áo.
Tom didn't seem to be suffering at all.	Tom không có vẻ gì là đau khổ.
Tom wasn't too busy to help. 	Tom không quá bận để giúp đỡ.
He just doesn't want to.	Anh ấy chỉ không muốn.
G.N.P. 	G.N.P.
Stands for?	Là viết tắt của?
I think you should not go there by car.	Tôi nghĩ bạn không nên đến đó bằng ô tô.
Which house is Tom's?	Ngôi nhà nào của Tom?
Tom also studied French and English.	Tom cũng học tiếng Pháp và tiếng Anh.
I don't think Tom studied much for the last test.	Tôi không nghĩ Tom đã học nhiều cho bài kiểm tra vừa rồi.
Tom can understand French a lot better than Mary.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp tốt hơn Mary rất nhiều.
I don't think Tom would do that to me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó với tôi.
Tom says he knows Mary.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary.
Tom wasn't the one to tell me you wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom is almost never at home on Mondays.	Tom hầu như không bao giờ ở nhà vào thứ Hai.
How would you like us to proceed?	Bạn muốn chúng tôi tiến hành như thế nào?
That's not exactly why I'm here.	Đó không phải là lý do chính xác tại sao tôi ở đây.
It's not too far to walk.	Nó không quá xa để đi bộ.
Tom asked Mary to carry his bag for him.	Tom nhờ Mary xách cặp cho anh ta.
Tom was able to put out the fire.	Tom đã dập tắt được ngọn lửa.
I wasn't surprised to hear that Tom was married.	Tôi không ngạc nhiên khi biết tin Tom đã kết hôn.
Tom's mother is a devout Catholic.	Mẹ của Tom là một người Công giáo sùng đạo.
Tom is your son, not mine.	Tom là con trai của bạn, không phải của tôi.
I don't like carrots either.	Tôi cũng không thích cà rốt.
Tom looked at the clock tower.	Tom nhìn vào tháp đồng hồ.
You'd better look outside.	Tốt hơn hết bạn nên nhìn ra ngoài.
Tom disagrees, does he?	Tom không đồng ý, phải không?
I can tell you things about Tom that will surprise you.	Tôi có thể kể cho bạn nghe những điều về Tom mà bạn sẽ ngạc nhiên.
How do I know if a girl likes me?	Làm sao tôi biết được một cô gái thích tôi?
Tom said Mary is likely to remain in jail.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn phải ngồi tù.
I assume that's what usually happens.	Tôi cho rằng đó là những gì thường xảy ra.
No one is missing.	Không thiếu ai cả.
I don't see Tom, but I see Mary.	Tôi không thấy Tom, nhưng tôi thấy Mary.
Tom quietly opened the door and crept into the room.	Tom lặng lẽ mở cửa và rón rén bước vào phòng.
Tom seems really frustrated.	Tom có ​​vẻ thực sự thất vọng.
Tom usually eats lunch at his desk.	Tom thường ăn trưa tại bàn làm việc của mình.
Tom didn't know what Mary was thinking.	Tom không biết Mary đang nghĩ gì.
Tom didn't know Mary needed to go yesterday.	Tom không biết Mary cần phải đi hôm qua.
We broke up.	Chúng ta đã chia tay nhau.
We cannot pretend that this did not happen.	Chúng ta không thể giả vờ rằng điều này đã không xảy ra.
Tom's parents died when he was three.	Cha mẹ của Tom qua đời khi anh lên ba.
I hope Tom can solve this problem.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giải quyết vấn đề này.
Tom still wants to do it someday.	Tom vẫn muốn làm điều đó vào một ngày nào đó.
Tom can't afford that.	Tom không đủ khả năng mua cái đó.
Tom was shot down.	Tom bị bắn hạ.
In 1880, the Irish boycotted one landowner, Captain C.C. 	Năm 1880, người Ireland tẩy chay một chủ đất, Thuyền trưởng C.C.
Boycott for not reducing rent.	Tẩy chay vì không giảm giá thuê.
Tom is an honest guy.	Tom là một chàng trai trung thực.
I know Tom is a much better singer than I am.	Tôi biết Tom là một ca sĩ giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom disguises himself as a police officer.	Tom cải trang thành cảnh sát.
Tom never suspected anything.	Tom không bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì.
Tom flirted with Mary.	Tom đã tán tỉnh Mary.
Yesterday Tom didn't come to work.	Hôm qua Tom không đến làm việc.
Tom hopes Mary can help him.	Tom hy vọng Mary có thể giúp anh ta.
You must arrive on time.	Bạn phải đến đúng giờ.
If you wash it, it may shrink.	Nếu bạn rửa nó, nó có thể bị co lại.
I swear I didn't know that Tom would do it.	Tôi thề rằng tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom says he probably won't be busy on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không bận vào thứ Hai.
I have no chance of winning.	Tôi không có cơ hội chiến thắng.
I really hate the way Tom sings.	Tôi thực sự ghét cách Tom hát.
Tom says I'm ugly and stupid.	Tom nói tôi xấu xí và ngu ngốc.
Tom helped me find a job.	Tom đã giúp tôi tìm một công việc.
No one is allowed to hurt Tom.	Không ai được phép làm tổn thương Tom.
Tom's about to do that, isn't he?	Tom sắp làm điều đó, phải không?
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
I think it's Tom.	Tôi nghĩ đó là Tom.
I just got on the phone with my agent.	Tôi vừa nhận điện thoại với người đại diện của mình.
Tom is easily distracted.	Tom rất dễ bị phân tâm.
Dad, can you read me a bedtime story?	Bố ơi, bố có thể đọc truyện cho con trước khi ngủ được không?
I don't think I hurt Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm tổn thương Tom.
None of them are mine.	Không ai trong số chúng là của tôi.
I thought that both Tom and Mary were still single.	Tôi đã nghĩ rằng cả Tom và Mary vẫn còn độc thân.
That's not what we need.	Đó không phải là thứ mà chúng ta cần.
Tom and I could have done it alone.	Tom và tôi có thể đã làm điều đó một mình.
You shouldn't have kissed Tom yesterday.	Bạn không nên hôn Tom ngày hôm qua.
Tom said he thought he would be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom is better than me.	Tom tốt hơn tôi.
Tom lives with his mother, and Mary lives with his father.	Tom sống với mẹ, và Mary sống với cha.
"Where are you going?" 	"Bạn đi đâu?"
"I'm going to Australia."	"Tôi đi Úc."
I don't want to give the wrong answer.	Tôi không muốn đưa ra câu trả lời sai.
The number of students majoring in Biology will increase from now on.	Số học sinh học chuyên Sinh từ nay sẽ tăng lên.
Tom hit a dog yesterday.	Tom đã đánh một con chó ngày hôm qua.
Tom doesn't really like swimming laps.	Tom không thực sự thích các vòng bơi.
I don't think Tom is depressed.	Tôi không nghĩ Tom bị trầm cảm.
I wonder if Tom knew I had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi phải làm điều đó hay không.
Tom says he doesn't want to talk about school.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về trường học.
I want to return to Australia as soon as possible.	Tôi muốn trở lại Úc càng sớm càng tốt.
I wrote a book, but it wasn't very good.	Tôi đã viết một cuốn sách, nhưng nó không hay lắm.
One of Tom's teachers asked Tom to stay after school to help clean up the classroom.	Một trong những giáo viên của Tom đã yêu cầu Tom ở lại sau giờ học để giúp dọn dẹp lớp học.
Please go get a chair from the next room.	Làm ơn đi lấy một cái ghế từ phòng bên cạnh.
There is never enough time.	Không bao giờ có đủ thời gian.
I advised Tom not to believe everything Mary said.	Tôi đã khuyên Tom đừng tin tất cả những gì Mary nói.
I'm glad you guys aren't here.	Tôi rất vui vì các bạn không có ở đây.
Tom invited me to stay for a few days.	Tom mời tôi ở lại vài ngày.
Tom receives an urgent call from Mary.	Tom nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Mary.
Tom has a lot of money, but he is not very happy.	Tom có ​​rất nhiều tiền, nhưng anh ấy không hạnh phúc lắm.
I don't know that I shouldn't be doing what I'm doing.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm những gì tôi đang làm.
How do you know so much about Japanese history?	Làm thế nào mà bạn biết rất nhiều về lịch sử Nhật Bản?
Tom told me he wanted to teach French.	Tom nói với tôi anh ấy muốn dạy tiếng Pháp.
What brand of shampoo do you use?	Bạn sử dụng loại dầu gội đầu của nhãn hiệu nào?
Tom is not good at small talk and finds it difficult to meet new people.	Tom không giỏi nói chuyện nhỏ và cảm thấy khó khăn khi gặp gỡ những người mới.
Tom rearranged the pillows behind Mary.	Tom sắp xếp lại những chiếc gối phía sau Mary.
Tom and Mary were stepping on very thin ice.	Tom và Mary đang giẫm lên lớp băng rất mỏng.
Tom has a remarkable memory.	Tom có ​​một trí nhớ đáng chú ý.
Is it possible to change my reservation now?	Có thể thay đổi đặt chỗ của tôi bây giờ không?
Tom was looking straight at us.	Tom đang nhìn thẳng vào chúng tôi.
The company rewarded him with a promotion.	Công ty thưởng thăng chức cho anh ta.
Whatever you do, don't let Tom know you're going to do it.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom biết bạn sẽ làm điều đó.
Tom and Mary are a very beautiful couple.	Tom và Mary là một cặp đôi rất đẹp.
Tom has many Canadian friends.	Tom có ​​nhiều bạn bè người Canada.
I don't want the sun.	Tôi không muốn có nắng.
Tom gave Mary his phone number.	Tom đã cho Mary số điện thoại của anh ấy.
My father wanted a powerful assistant to help him.	Cha tôi muốn có một trợ lý đắc lực để giúp ông ấy.
Tom is quite ambitious.	Tom khá tham vọng.
There is a need for a more effective method to treat this disease.	Cần có một phương pháp hiệu quả hơn để điều trị căn bệnh này.
Go to church with your parent and pray for her.	Đến nhà thờ với cha mẹ của bạn và cầu nguyện cho cô ấy.
You don't seem to want to be here.	Bạn dường như không muốn ở đây.
The train was overdue by 30 minutes.	Chuyến tàu quá hạn 30 phút.
Tom introduced the novel to them.	Tom giới thiệu cuốn tiểu thuyết cho họ.
I know Tom is not happy here.	Tôi biết Tom không hạnh phúc ở đây.
Boston is the only place where I've ever felt at home.	Boston là nơi duy nhất mà tôi từng cảm thấy như ở nhà.
Tom forgave me for breaking his promise.	Tom đã tha thứ cho tôi vì đã thất hứa.
"Whose car is this?" 	"Xe này của ai?"
"It's Tom's."	"Đó là của Tom."
Tom doesn't use the computer every day.	Tom không sử dụng máy tính mỗi ngày.
Tom can be a flight risk.	Tom có ​​thể là một rủi ro chuyến bay.
I'm just as shocked as you.	Tôi cũng sốc như bạn.
I think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
I won't leave without you.	Tôi sẽ không rời đi nếu không có bạn.
Tom does not deny that he killed Mary.	Tom không phủ nhận rằng anh ta đã giết Mary.
I think I won't be late.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đến muộn.
Tom told me that he thought Mary was much prettier than Alice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
No one laughed at Tom's jokes.	Không ai cười trước những trò đùa của Tom.
Tom can speak French with you.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp với bạn.
You and I both make many mistakes.	Cả tôi và bạn đều mắc nhiều sai lầm.
Show me your sketch.	Hãy cho tôi xem bản phác thảo của bạn.
If you want to learn a foreign language well, you should speak that language with native speakers as much as possible.	Nếu bạn muốn học tốt một ngoại ngữ, bạn nên nói ngôn ngữ đó với người bản ngữ càng nhiều càng tốt.
I'm surprised Tom didn't do what you asked him to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
You didn't know that Tom needed to do it today, did you?	Bạn không biết rằng Tom cần phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom has several books.	Tom có ​​một vài cuốn sách.
I suspect Tom and Mary are at home.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang ở nhà.
I gave my mother fifty thousand yen on the pay day of each month.	Tôi đưa mẹ tôi năm mươi nghìn yên vào ngày lĩnh lương mỗi tháng.
I'm pretty miserable right now.	Hiện giờ tôi khá đau khổ.
Tom didn't even try to convince Mary to stay.	Tom thậm chí không cố gắng thuyết phục Mary ở lại.
We were warmly welcomed.	Chúng tôi đã được chào đón nồng nhiệt.
Tom is trained to deal with threats.	Tom được đào tạo để đối phó với các mối đe dọa.
I don't like stuffiness.	Tôi không thích sự ngột ngạt.
I still don't know what it looks like.	Tôi vẫn không biết nó trông như thế nào.
In any case, you have to leave early, whether you like it or not.	Trong mọi trường hợp, bạn phải về sớm, cho dù bạn muốn hay không.
I can't read French, let alone speak it.	Tôi không thể đọc tiếng Pháp, chứ đừng nói đến nói nó.
You won't believe what Tom tells me.	Bạn sẽ không tin những gì Tom nói với tôi.
There's no way I wouldn't ask Tom that question.	Không thể nào tôi không hỏi Tom câu hỏi đó.
I'm helping Tom.	Tôi đang giúp Tom.
That won't do you any good, will it?	Điều đó sẽ không giúp được gì cho bạn, phải không?
Traffic is not moving between Exits 22 and 23.	Giao thông không di chuyển giữa các Lối ra 22 và 23.
Tom has a good income.	Tom có ​​thu nhập tốt.
Tom usually has lunch at the canteen.	Tom thường ăn trưa ở căng tin.
Tom and Mary are not the only two who do not understand.	Tom và Mary không phải là hai người duy nhất không hiểu.
That's the ticket.	Đó là vé.
Tom has to do some work.	Tom phải làm một số công việc.
I think Tom is bored.	Tôi nghĩ Tom đang chán.
It won't hurt to do it.	Sẽ không đau khi làm điều đó.
I don't care how you do it. 	Tôi không quan tâm bạn làm như thế nào.
Just do it.	Cứ làm đi.
How much did you inherit from your uncle?	Bạn đã thừa kế bao nhiêu từ chú của bạn?
Tom is really hard to understand.	Tom thực sự rất khó hiểu.
Tom and Mary ride the train together.	Tom và Mary đi tàu cùng nhau.
Who will go there has yet to be decided.	Ai sẽ đến đó vẫn chưa được quyết định.
You are correct.	Bạn chính xác.
I am not sure how to deal with this problem.	Tôi không chắc chắn làm thế nào để đối phó với vấn đề này.
He got the job done at the cost of his health.	Anh ấy đã hoàn thành công việc với cái giá phải trả là sức khỏe của mình.
I will tell Tom that you are looking for him.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đang tìm anh ấy.
How can I have a good time when people keep complaining to me about everything?	Làm thế nào tôi có thể có một khoảng thời gian vui vẻ khi mọi người không ngừng phàn nàn với tôi về mọi thứ?
Tom bumped his head.	Tom va đầu.
Tom was surprised that no one else was there.	Tom ngạc nhiên khi không có ai khác ở đó.
They are cannibals.	Chúng là những kẻ ăn thịt người.
Tom blamed the teacher for his failure.	Tom đổ lỗi cho giáo viên về sự thất bại của mình.
I think Tom is color blind.	Tôi nghĩ Tom mù màu.
Tom is quite handsome, isn't he?	Tom khá đẹp trai phải không?
You have earned a respite.	Bạn đã kiếm được một thời gian nghỉ ngơi.
Tom says that Mary is busy.	Tom nói rằng Mary đang bận.
Tom confided in his friend.	Tom tâm sự với người bạn của mình.
I know Tom might be interested in that.	Tôi biết Tom có ​​thể quan tâm đến việc đó.
I couldn't do anything but get on the horse.	Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lên ngựa.
It was so dark that I couldn't see anything.	Trời tối đến mức tôi không thể nhìn thấy gì.
Tom said he didn't bring his phone.	Tom nói rằng anh ấy không mang theo điện thoại.
Tom probably won't be the first to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom has a lot of things that he has to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ mà anh ấy phải mua.
In his teens and twenties, Tom was a party man, but now he is living a comfortable life with his wife Mary and children.	Ở tuổi thiếu niên và đôi mươi, Tom là một người thích tiệc tùng, nhưng hiện tại anh ta đang sống một cuộc sống an nhàn bên vợ Mary và các con.
I have a friend who used to live in Boston.	Tôi có một người bạn từng sống ở Boston.
Tom couldn't hear anything.	Tom không thể nghe thấy gì.
I'm sorry I couldn't tell you more about it.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể cho bạn biết thêm về nó.
Did you get any sleep last night?	Bạn có chợp mắt được đêm qua không?
Let Tom wait.	Để Tom đợi.
I can't go abroad this year.	Tôi không thể đi nước ngoài trong năm nay.
Tom isn't smart enough to figure that out.	Tom không đủ thông minh để tìm ra điều đó.
My wife will be worried if I don't call her.	Vợ tôi sẽ lo lắng nếu tôi không gọi cho cô ấy.
I want to help Tom find a job.	Tôi muốn giúp Tom tìm một công việc.
Tom still kept an eye on Mary.	Tom vẫn để mắt đến Mary.
Tom made us all laugh.	Tom đã làm cho tất cả chúng tôi cười.
I think Tom's waiting for us.	Tôi nghĩ Tom đang đợi chúng ta.
Tom doesn't care where Mary is going.	Tom không cần biết Mary sẽ đi đâu.
I'm not sure who I should do that with.	Tôi không chắc mình nên làm điều đó với ai.
Tom and Mary had a short conversation.	Tom và Mary đã có một cuộc trò chuyện ngắn.
I can do that too.	Tôi cũng có thể làm điều đó.
I wonder if Tom has ever slept on a park bench.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ ngủ trên ghế đá công viên chưa.
Tom and Mary both miss you.	Tom và Mary đều nhớ bạn.
My father would never let me go out with someone like him.	Cha tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi đi chơi với một người như ông.
I'm too old to start over.	Tôi quá già để bắt đầu lại.
Make sure Tom does what he has to do.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm những gì anh ấy phải làm.
I won't talk to Tom.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom.
I don't expect you to forgive me.	Tôi không mong bạn tha thứ cho tôi.
Doing that doesn't look dangerous.	Làm điều đó trông không nguy hiểm.
I had an unpleasant experience when I got there.	Tôi đã có một trải nghiệm khó chịu khi tôi đến đó.
I will follow Tom.	Tôi sẽ đi theo Tom.
Tom is an interpreter.	Tom là một thông dịch viên.
Tom told me he thought Mary was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nản lòng.
I hope I get a chance to meet Tom.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội gặp Tom.
It took about 15 minutes to get to my office.	Mất khoảng 15 phút để đến văn phòng của tôi.
I want to know what you are going to do now.	Tôi muốn biết bạn định làm gì bây giờ.
Tom says he thinks he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết Mary đang định làm gì.
Tom thinks he knows where Mary lives.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết Mary sống ở đâu.
He was hospitalized for a week.	Anh phải nằm viện cả tuần.
How far is it from here to the library?	Từ đây đến thư viện bao xa?
I hope nothing happens to Tom.	Tôi hy vọng không có gì xảy ra với Tom.
Last week, I was in Australia with my wife.	Tuần trước, tôi đã ở Úc với vợ tôi.
Tom told me that he thought Mary was incompetent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bất tài.
We suffered a small setback.	Chúng tôi đã phải chịu một thất bại nhỏ.
I don't think Tom could understand French back then.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp hồi đó.
Tom worries for your safety.	Tom lo lắng cho sự an toàn của bạn.
Tom is fixing it.	Tom đang sửa nó.
I visited town for the first time in a long time.	Tôi đến thăm thị trấn lần đầu tiên sau một thời gian dài.
You are our neighbour.	Bạn là hàng xóm của chúng tôi.
Tom and Mary are drinking in the garden.	Tom và Mary đang uống rượu trong vườn.
Tom says he won't walk home today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
Tom decided to do it again.	Tom đã quyết định làm điều đó một lần nữa.
Tom has lied to all of us.	Tom đã lừa dối tất cả chúng ta.
Tom is so handsome.	Tom đẹp trai vô cùng.
Tom will do it himself.	Tom sẽ tự mình làm điều đó.
There is a lot of food.	Có rất nhiều thức ăn.
What do I have to say to Tom now?	Tôi phải nói gì với Tom bây giờ?
Tom is already in Boston.	Tom đã ở Boston rồi.
Tom knows exactly what he has to do.	Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
Tom says he doesn't need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm như vậy nữa.
I haven't showered in three days.	Đã ba ngày rồi tôi không tắm.
This is where Tom works.	Đây là nơi Tom làm việc.
Don't know what Tom did last night.	Không biết tối qua Tom đã làm gì.
I had a lot of trouble contacting her.	Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để liên lạc với cô ấy.
Why are you crying? 	Tại sao bạn khóc?
It's just a movie!	Nó chỉ là một bộ phim!
Tom is in great danger.	Tom đang gặp nguy hiểm lớn.
To reduce misunderstanding, we should learn techniques for successful communication.	Để giảm bớt hiểu lầm, chúng ta nên học các kỹ thuật để giao tiếp thành công.
He is broadcasting.	Anh ấy đang phát sóng.
I will never forget what Tom said.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Tom đã nói.
I don't want to be late for my first class.	Tôi không muốn bị muộn trong buổi học đầu tiên của mình.
I can't believe that actually happened.	Tôi không thể tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
Tom hung his coat over the back of an armchair.	Tom treo áo khoác lên lưng ghế bành.
You may want to know that Tom has a Ph.	Bạn có thể muốn biết rằng Tom có ​​bằng Tiến sĩ.
Tom wouldn't do it if it wasn't necessary.	Tom sẽ không làm điều đó nếu nó không cần thiết.
What makes you think I'm going to follow Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ theo dõi Tom?
What makes you think I would refuse to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ từ chối làm điều đó?
We have tried this before.	Chúng tôi đã thử điều này trước đây.
Tom probably didn't know he had to do it today.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Someone walked out of that room just a minute ago.	Ai đó đã bước ra khỏi căn phòng đó chỉ một phút trước.
I spend several hours a day maintaining my website.	Tôi dành vài giờ mỗi ngày để duy trì trang web của mình.
Don't blame Tom.	Đừng đổ lỗi cho Tom.
A doctor who happened to be at the scene of the accident performed first aid.	Một bác sĩ tình cờ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đã tiến hành sơ cứu.
Hot weather like this is something I'm not used to.	Thời tiết nóng như thế này là điều mà tôi không quen.
Tom was kicked out of the store.	Tom bị đuổi khỏi cửa hàng.
That girl can't knock everything down with shorthand, let alone shorthand.	Cô gái đó không thể hạ gục mọi thứ bằng tốc ký, chứ đừng nói đến tốc ký.
Tom said that he thought Mary wasn't worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không lo lắng.
Tom said Mary just finished eating.	Tom nói Mary vừa ăn xong.
We are proud of it.	Chúng tôi tự hào về nó.
I told Tom I couldn't dance.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết nhảy.
I suspect that Tom and Mary are not busy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không bận.
What is the theme of that play?	Chủ đề của vở kịch đó là gì?
Tom convinces Mary to hire John.	Tom thuyết phục Mary thuê John.
Now I am studying.	Bây giờ tôi đang học.
How did you find out that Tom did it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom đã làm điều đó?
Tom and Mary seem happy together.	Tom và Mary có vẻ hạnh phúc bên nhau.
Think about that for a bit.	Hãy suy ngẫm điều đó một chút.
I earn 100 Euros a day.	Tôi kiếm được 100 Euro một ngày.
Tom is probably not the one who broke the window.	Tom có ​​lẽ không phải là người đã làm vỡ cửa sổ.
Tom's brother is a nurse.	Anh trai của Tom là một y tá.
Tom won't forget to tell Mary that he will do it for her.	Tom sẽ không quên nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho cô ấy.
Tom must love doing it.	Tom phải thích làm điều đó.
Tom pretended not to hear Mary's question.	Tom giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Mary.
Tom and Mary showed me the letter they received from John.	Tom và Mary cho tôi xem bức thư mà họ nhận được từ John.
Tom will do it with Mary tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó với Mary vào ngày mai.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom made us sing.	Tom đã bắt chúng tôi hát.
Why don't we make a snowman?	Tại sao chúng ta không làm một người tuyết?
I'm Tom's stockbroker.	Tôi là người môi giới chứng khoán của Tom.
I think Tom is immature.	Tôi nghĩ Tom chưa trưởng thành.
I know that Tom doesn't want to do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với Mary.
Why didn't Tom tell us he couldn't swim?	Tại sao Tom không nói với chúng tôi rằng anh ấy không biết bơi?
Tom thinks that Mary will like John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích John.
Tom has no school spirit.	Tom không có tinh thần học đường.
I realize that Tom can force you to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
Tom won't be here all week.	Tom sẽ không ở đây cả tuần.
Tom says he thinks Mary can afford to buy the car she wants.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có đủ khả năng để mua chiếc xe mà cô ấy muốn.
Tom has half as many books as I do.	Tom lại có một nửa số sách như tôi.
Tom is having a party tonight.	Tom sẽ có một bữa tiệc tối nay.
Tom never hit me.	Tom không bao giờ đánh tôi.
Tom is quite a ball player.	Tom khá là một tay chơi bóng.
I always get along with Tom.	Tôi luôn hòa thuận với Tom.
Are you really dating Tom?	Bạn có thực sự đang hẹn hò với Tom?
That's not what Tom and I would do.	Đó không phải là những gì Tom và tôi sẽ làm.
Do you ever wear these boots again?	Bạn có bao giờ đi đôi ủng này nữa không?
Tom ate your candy.	Tom đã ăn kẹo của bạn.
What Tom did yesterday gives us something to talk about.	Những gì Tom đã làm ngày hôm qua cho chúng ta điều gì đó để nói về.
I didn't know that Tom would be here today.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Tom was chosen.	Tom đã được chọn.
Tom is at home with Mary.	Tom đang ở nhà với Mary.
Maybe you will die in prison.	Có thể bạn sẽ chết trong tù.
Tom is not as tired as I am.	Tom không mệt như tôi.
Why do I have to tell you where I'm going?	Tại sao tôi phải nói cho bạn biết tôi sẽ đi đâu?
Tom looks a little embarrassed.	Tom có ​​vẻ hơi ngượng ngùng.
The cellar was flooded.	Hầm bị ngập.
No one here at 2:30.	Không có ai ở đây lúc 2:30.
I was not arrested.	Tôi không bị bắt.
Tom said he didn't think Mary would have to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ phải làm như vậy.
I want to play chess with Tom.	Tôi muốn chơi cờ vua với Tom.
I told Tom what I wanted to buy.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn mua.
I thought you said Tom was a patient of yours.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là một bệnh nhân của bạn.
Tom works on an assembly line.	Tom làm việc trên một dây chuyền lắp ráp.
Tom does it every week.	Tom làm điều đó hàng tuần.
Looks like you do it faster than Tom.	Có vẻ như bạn làm việc đó nhanh hơn Tom.
I don't know if Tom is safe or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​an toàn hay không.
Tom will want us to stay.	Tom sẽ muốn chúng ta ở lại.
Why didn't you show up at the party last night?	Tại sao bạn không xuất hiện trong bữa tiệc tối qua?
Tom did not know that he had a son.	Tom không biết rằng anh ấy đã có một đứa con trai.
I do not know you from somewhere?	Tôi không biết bạn từ đâu đó?
Tom never eats pork.	Tom không bao giờ ăn thịt lợn.
Tom has not made his schedule public.	Tom chưa công khai lịch trình của mình.
Tell me what you think I need to do.	Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ tôi cần làm gì.
Tom broke my heart.	Tom đã làm tan nát trái tim tôi.
Tom needs to make some tough decisions.	Tom cần phải đưa ra một số quyết định khó khăn.
You're the only one who can help Tom, right?	Bạn là người duy nhất có thể giúp Tom, phải không?
Tom admitted to killing Mary.	Tom đã thừa nhận đã giết Mary.
Tom just wanted to be different.	Tom chỉ muốn trở nên khác biệt.
Tom said that he did not reply to Mary's mail, because he was busy.	Tom nói rằng anh ấy không trả lời thư của Mary, vì anh ấy đang bận.
Someone confessed to the crime for which Tom is in prison.	Ai đó đã thú nhận tội ác mà Tom đang ở trong tù.
What do you like most about Hawaii?	Điều bạn thích nhất về Hawaii là gì?
Tell Tom why you intend to do it.	Nói cho Tom biết lý do bạn định làm điều đó.
Tom will probably speak French.	Tom có ​​lẽ sẽ nói tiếng Pháp.
I shouldn't back down.	Tôi không nên lùi bước.
I forgot to tell Tom I was going to Boston.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
The crook is Tom.	Kẻ gian là Tom.
Tom saw Mary. 	Tom đã nhìn thấy Mary.
He also saw John.	Anh ấy cũng nhìn thấy John.
I'm not the only one who can't do that.	Tôi không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
I hate Tom.	Tôi ghét Tom.
I think that's what we're looking for.	Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
How much did you pay for this labor?	Bạn đã trả bao nhiêu cho lao động này?
What did Tom do yesterday?	Tom đã làm gì ngày hôm qua?
I don't need to go to the doctor anymore. 	Tôi không cần phải đi bác sĩ nữa.
I feel much better.	Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Why don't you tell me you don't know how to do it yet?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn chưa biết làm thế nào để làm điều đó?
I don't think Tom needs to speak so loudly.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải nói to như vậy.
Tom wouldn't agree.	Tom sẽ không đồng ý.
Tom looks embarrassed.	Tom có ​​vẻ xấu hổ.
I think your shift ended a few hours ago.	Tôi nghĩ ca của bạn đã kết thúc vài giờ trước.
I don't know what he's trying to say.	Tôi không biết anh ấy đang muốn nói gì.
I think the judge's decision is fair.	Tôi nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là công bằng.
Tom looked left and right.	Tom nhìn trái và phải.
Tom is halfway to Australia.	Tom đang ở nửa đường tới Úc.
Tom keeps a gun in his briefcase.	Tom giữ một khẩu súng trong cặp của mình.
When does Tom want me to help him do it?	Khi nào Tom muốn tôi giúp anh ấy làm điều đó?
I'm not that busy right now.	Hiện tại tôi không bận như vậy.
I went to a restaurant during a blue moon.	Tôi đến một nhà hàng trong một lần trăng xanh.
Tom looked at Mary strangely.	Tom nhìn Mary một cách kỳ lạ.
I'll find Tom and let him know.	Tôi sẽ tìm Tom và cho anh ấy biết.
It is clear that the teacher can understand both English and French.	Rõ ràng là giáo viên có thể hiểu cả tiếng Anh và tiếng Pháp.
I won't wear that ugly coat even if I'm very cold.	Tôi sẽ không mặc chiếc áo khoác xấu xí đó ngay cả khi tôi rất lạnh.
Tom will talk to us on Monday.	Tom sẽ nói chuyện với chúng ta vào thứ Hai.
No matter what you do, you won't make me laugh.	Bất kể bạn làm gì, bạn sẽ không khiến tôi cười.
Tom has a large garden.	Tom có ​​một khu vườn rộng lớn.
Is it normal to constantly doubt yourself?	Thường xuyên nghi ngờ bản thân có bình thường không?
Tom will go there by bike.	Tom sẽ đến đó bằng xe đạp.
Now I'm rich enough to get whatever I want.	Bây giờ tôi đủ giàu để có được bất cứ thứ gì tôi muốn.
Tom was sitting on that stump over there not long ago.	Tom đã ngồi trên gốc cây đằng kia cách đây không lâu.
Tom will wait for me, won't he?	Tom sẽ đợi tôi, phải không?
Tom spoke his mind.	Tom nói ra suy nghĩ của mình.
Tom gave Mary a Christmas present.	Tom đã tặng quà Giáng sinh cho Mary.
Tom is usually on time, but there were times when he was a few hours late.	Tom thường đến đúng giờ, nhưng đã có lúc anh ấy đến muộn vài tiếng đồng hồ.
I didn't realize what I was doing.	Tôi không nhận ra mình đang làm gì.
Do both Tom and Mary still enjoy doing it?	Cả Tom và Mary vẫn thích làm điều đó chứ?
Don't forget how helpful Tom was.	Đừng quên Tom đã giúp ích như thế nào.
I feel hungry again.	Tôi lại thấy đói.
Would you like to stay here or go to the beach with us?	Bạn có muốn ở lại đây hoặc đi đến bãi biển với chúng tôi?
Tom is a kind man.	Tom là một người đàn ông tốt bụng.
He says he goes for a walk every day.	Anh ấy nói rằng anh ấy đi dạo mỗi ngày.
I shouldn't have tried to do that.	Tôi không nên thử làm điều đó.
The tall building across the street is where Tom works.	Tòa nhà cao bên kia đường là nơi Tom làm việc.
I love hugging Tom.	Tôi thích ôm Tom.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
You'd better come back here.	Tốt hơn hết bạn nên quay lại đây.
I won't fight you anymore.	Tôi sẽ không chiến đấu với bạn nữa.
I don't want anyone to look through my belongings.	Tôi không muốn bất cứ ai xem qua đồ đạc của tôi.
Those shoes are not mine.	Đôi giày đó không phải của tôi.
You should tell Tom that he needs to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom says he doesn't know who Mary is going to give it to.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đang định đưa nó cho ai.
I know Tom used to be a smoker.	Tôi biết Tom từng là một người nghiện thuốc lá.
Tom can do it without our help.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Slightly heavier rain can cause flooding.	Mưa to hơn một chút có thể gây ra lũ lụt.
Tom may be incompetent.	Tom có ​​thể không đủ năng lực.
Neither of us was in Boston at the time.	Cả hai chúng tôi đều không ở Boston vào thời điểm đó.
I understand we'll be stuck here for the next few hours.	Tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ mắc kẹt ở đây trong vài giờ tới.
Tom often tells jokes.	Tom thường kể chuyện cười.
Tom will stay in the Boston area.	Tom sẽ ở lại khu vực Boston.
I know that I will be arrested.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị bắt.
A picture on Tom's desk caught my eye.	Một bức ảnh trên bàn của Tom đập vào mắt tôi.
I'm pretty picky.	Tôi khá kén chọn.
Poaching means illegal hunting or fishing.	Săn trộm có nghĩa là săn bắt hoặc đánh bắt bất hợp pháp.
I can almost guarantee that Tom won't be here on time.	Tôi gần như có thể đảm bảo rằng Tom sẽ không đến đây đúng giờ.
Tom's brothers are still being held.	Các anh trai của Tom vẫn đang bị giam giữ.
I think we have an old photo of you and Tom somewhere.	Tôi nghĩ chúng tôi có một bức ảnh cũ của bạn và Tom ở đâu đó.
Tom is not sure Mary will win.	Tom không chắc Mary sẽ thắng.
I just talked to your French teacher and he said that you are doing well in his class.	Tôi vừa nói chuyện với giáo viên tiếng Pháp của bạn và ông ấy nói rằng bạn đang học tốt trong lớp của ông ấy.
My friend had three jobs in one year; 	Bạn tôi đã có ba công việc trong một năm;
he never sticks to anything for long.	anh ta không bao giờ dính vào bất cứ điều gì lâu dài.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
You don't have the key?	Bạn không có chìa khóa?
Tom gave Mary exactly what she asked for.	Tom đã đưa cho Mary chính xác những gì cô ấy yêu cầu.
Tom told me what I needed to know.	Tom đã nói với tôi những gì tôi cần biết.
I know that Tom may not do what he is supposed to do.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không làm những gì anh ấy phải làm.
This movie explores the possibilities.	Bộ phim này khám phá các khả năng.
I can always count on Tom to help.	Tôi luôn có thể tin tưởng vào Tom để giúp đỡ.
I should protect Tom.	Tôi nên bảo vệ Tom.
I know Tom was rude.	Tôi biết Tom đã thô lỗ.
Tom will never let you go.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn đi.
I don't belong in prison.	Tôi không thuộc về nhà tù.
I won't tell you unless you tell me why you want to know.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết trừ khi bạn cho tôi biết lý do tại sao bạn muốn biết.
When did Tom see it?	Tom đã nhìn thấy nó khi nào?
Tom didn't know how long he should wait for Mary.	Tom không biết mình nên đợi Mary bao lâu.
Tom is eating slowly.	Tom đang ăn chậm.
Someone was chasing me.	Ai đó đã đuổi theo tôi.
Ask Tom to apologize to Mary.	Yêu cầu Tom xin lỗi Mary.
Tom never told me anything about his private life.	Tom chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư của anh ấy.
Tom says he decided it was too hard to do.	Tom nói rằng anh ấy quyết định điều đó là quá khó để thực hiện.
Tom doesn't need me.	Tom không cần tôi.
Tom has fewer toys than Mary.	Tom có ​​ít đồ chơi hơn Mary.
Tom quickly ran away.	Tom nhanh chóng bỏ chạy.
The eggs are starting to hatch.	Những quả trứng đang bắt đầu nở.
I wish I hadn't been to Boston with Tom.	Tôi ước gì tôi đã không đến Boston với Tom.
There was a break-in on 66th Street today.	Hôm nay có một vụ đột nhập trên Đường 66.
I have a bad habit of leaving things to the last minute.	Tôi có một thói quen xấu là để mọi thứ đến phút cuối cùng.
I will never forget the last time I saw Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần cuối cùng tôi gặp Tom.
Tom could barely walk.	Tom gần như không thể đi lại.
Tom is fast asleep in the crib.	Tom đang ngủ say trên cũi.
I'm afraid we don't have that in stock.	Tôi e rằng chúng tôi không có cái đó trong kho.
Their marriage was a sham.	Cuộc hôn nhân của họ là một sự giả tạo.
Tom will be out all afternoon.	Tom sẽ ra ngoài cả buổi chiều.
"Shall we stay here?" 	"Chúng ta sẽ ở lại đây?"
"I don't see why not."	"Tôi không thấy lý do tại sao không."
Maybe Tom didn't know he would be punished.	Có lẽ Tom không biết mình sẽ bị trừng phạt.
Tom is rude, isn't he?	Tom thật thô lỗ, phải không?
That is an ugly thought.	Đó là một suy nghĩ xấu xí.
There's something in your hair.	Có cái gì đó trên tóc của bạn.
He is a neat person. 	Anh ấy là một người ngăn nắp.
Every pot, pan is in its place.	Mọi nồi, chảo đều ở vị trí của nó.
I beg you, can you stop treating me like a pet?	Tôi cầu xin bạn, bạn có thể ngừng đối xử với tôi như một con vật cưng?
It's not our fault.	Đó không phải lỗi của chúng tôi.
I'm so glad I was able to do it for Tom.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm điều đó cho Tom.
I understand Tom's point.	Tôi hiểu quan điểm của Tom.
Tom worked all night.	Tom đã làm việc suốt đêm.
I held Tom.	Tôi đã bế Tom.
Tom told me that he thinks Mary will be back soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sớm trở lại.
He enlisted in the Foreign Legion.	Anh nhập ngũ vào Quân đoàn nước ngoài.
Everyone prepared for the trip.	Mọi người đã chuẩn bị cho chuyến đi.
Don't put words in my mouth.	Đừng bỏ lời vào miệng tôi.
Tom knows that he is likely to get hurt.	Tom biết rằng anh ấy có khả năng bị thương.
I can't make the kids laugh.	Tôi không thể khiến bọn trẻ cười.
I called Tom, but the line is busy.	Tôi đã gọi cho Tom, nhưng đường dây đang bận.
Tom taught me how to have fun.	Tom đã dạy tôi cách để có được niềm vui.
Where is your dictionary?	Từ điển của bạn ở đâu?
The car that Tom bought is blue.	Chiếc xe mà Tom mua có màu xanh lam.
I don't have time to talk to you now.	Tôi không có thời gian để nói chuyện với bạn bây giờ.
When do you have time to do all of this?	Khi nào bạn có thời gian để làm tất cả những điều này?
I'm not your lab assistant.	Tôi không phải là trợ lý phòng thí nghiệm của bạn.
I thought the guy had a gun so I shot him.	Tôi nghĩ rằng tên đó có súng nên tôi đã bắn hắn.
Tell Tom Mary did nothing wrong.	Hãy nói với Tom Mary không làm gì sai.
Hey, look what I got here.	Này, xem tôi có gì đây.
Don't tell me you're not scared.	Đừng nói với tôi là bạn không sợ hãi.
Tom said he didn't have enough time to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me that he thought Mary was unmarried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chưa kết hôn.
Mary is not my sister. 	Mary không phải là em gái của tôi.
She is my cousin.	Cô ấy là em họ của tôi.
I never saw Tom helping anyone.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom giúp đỡ ai.
We all have deadlines to meet.	Tất cả chúng ta đều có thời hạn để gặp nhau.
Tom usually wears a camouflage jacket.	Tom thường mặc một chiếc áo khoác rằn ri.
I'm sorry, but I can't come.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đến.
Everyone is upstairs.	Mọi người đều ở trên lầu.
Have you ever wondered how many stars there are in the sky?	Bạn đã bao giờ tự hỏi có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời?
Tom is sitting at a table near the window with his date.	Tom đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ với người hẹn hò.
Tom and I rarely do anything together.	Tom và tôi hiếm khi làm bất cứ điều gì cùng nhau.
I think Tom will be back.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
How many weeks did it take you to do that?	Bạn đã mất bao nhiêu tuần để làm điều đó.
Can you get this prescription?	Bạn có thể lấy đơn thuốc này được không?
Tom wanted to ask Mary to do it.	Tom muốn nhờ Mary làm điều đó.
He goes to bed at six o'clock and he's still sleeping.	Anh ấy đi ngủ lúc sáu giờ và anh ấy vẫn đang ngủ.
Tom thought he was going to die.	Tom nghĩ rằng mình sẽ chết.
What Tom thinks doesn't matter.	Những gì Tom nghĩ không quan trọng.
How old was Tom when he died?	Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy qua đời?
Many gamblers win or lose with money at the racecourse.	Nhiều con bạc thắng thua bằng tiền tại trường đua ngựa.
You have to go home.	Bạn phải về nhà.
Tom was supposed to be a teacher.	Tom lẽ ra phải là một giáo viên.
Tom said that he enjoyed the party last night.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa tiệc tối qua.
He flatly refused to let me in.	Anh ta thẳng thừng từ chối cho tôi vào.
We have three dogs, one white and two black.	Chúng tôi có ba con chó, một con trắng và hai con đen.
This is so bland.	Điều này thật nhạt nhẽo.
I won't count anything out.	Tôi sẽ không tính bất cứ điều gì ra.
Have you ever made marshmallows?	Bạn đã bao giờ làm kẹo dẻo chưa?
We had the opportunity to do that last week.	Chúng tôi đã có cơ hội để làm điều đó vào tuần trước.
Tom Jackson's popularity is decreasing day by day.	Sự nổi tiếng của Tom Jackson ngày càng giảm.
Tell Tom that I love him.	Nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tomorrow is her birthday.	Ngày mai là sinh nhật của cô ấy.
Tom wrapped a hot water bottle in a towel and placed it on Mary's forehead.	Tom quấn một chai nước nóng trong một chiếc khăn và đặt nó lên trán Mary.
Tom had a terrible childhood.	Tom đã có một tuổi thơ khủng khiếp.
I don't want to cause problems.	Tôi không muốn gây ra vấn đề.
After going to three different stores, Tom finally found what he was looking for.	Sau khi đi đến ba cửa hàng khác nhau, Tom cuối cùng đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom is not logical.	Tom không logic.
Tom also did a great job.	Tom cũng đã làm rất tốt.
I heard Tom was killed by a drunk driver.	Tôi nghe nói Tom đã bị giết bởi một người lái xe say rượu.
I want Tom to sit there alone.	Tôi muốn Tom ngồi đó một mình.
Tom didn't have time to do the job correctly.	Tom không có thời gian để thực hiện công việc một cách chính xác.
Tom says that Mary will need at least $300 to buy everything she needs.	Tom nói rằng Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom really scares you, doesn't he?	Tom thực sự làm bạn sợ hãi, phải không?
Would you like to see me do it again?	Bạn có muốn thấy tôi làm điều đó một lần nữa không?
I am sneezing.	Tôi đang hắt hơi.
This would be the perfect cake for Tom.	Đây sẽ là chiếc bánh hoàn hảo cho Tom.
Don't tell Tom what we plan to do next week.	Đừng nói với Tom những gì chúng ta dự định làm vào tuần tới.
I had to stop by the hospital to see Tom.	Tôi phải ghé qua bệnh viện để gặp Tom.
Neither Tom nor Mary has anything you want.	Cả Tom và Mary đều không có bất cứ thứ gì bạn muốn.
This is a photo of Tom.	Đây là một bức ảnh của Tom.
Remember what Tom said.	Hãy nhớ những gì Tom đã nói.
Tom informed Mary that she had to do it.	Tom thông báo với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
She would rather take the train than take the plane.	Cô ấy thà đi tàu hỏa còn hơn đi máy bay.
Tom understands that.	Tom hiểu điều đó.
I've always liked Tom.	Tôi luôn thích Tom.
You need to do something about Tom's behavior.	Bạn cần phải làm gì đó đối với hành vi của Tom.
Tom is not alone at home.	Tom không ở nhà một mình.
I think of you every time I brush my teeth.	Tôi nghĩ về bạn mỗi khi tôi đánh răng.
What time do Tom and Mary meet?	Tom và Mary hẹn nhau lúc mấy giờ?
Tom is probably going to Boston next fall.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào mùa thu tới.
Tom says I look sophisticated.	Tom nói rằng tôi trông thật tinh vi.
How do you really know Tom?	Bạn thực sự biết Tom như thế nào?
Look what Tom did.	Nhìn những gì Tom đã làm.
Tom hasn't eaten yet.	Tom chưa ăn.
Heaven only knows we did all we could.	Có trời mới biết chúng ta đã làm tất cả những gì có thể.
I saw Tom enter the cave.	Tôi thấy Tom vào hang.
This is not the worst of it.	Đây không phải là điều tồi tệ nhất của nó.
Tom is a good poet.	Tom là một nhà thơ giỏi.
I didn't realize it was you.	Tôi đã không nhận ra đó là bạn.
Tom said that Mary never lied to him.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ nói dối anh.
Tom is one of them.	Tom là một trong số họ.
You are not Tom are you?	Bạn không phải là Tom phải không?
Tom can't do what you claim he did.	Tom không thể làm những gì bạn tuyên bố rằng anh ấy đã làm.
Tom is supposed to go to Boston.	Tom được cho là sẽ đến Boston.
I don't like it when people tell me what to do.	Tôi không thích khi mọi người bảo tôi phải làm gì.
Tom won't be ready until October.	Tom sẽ không sẵn sàng cho đến tháng 10.
You should try doing it once in a while.	Bạn nên thử làm điều đó một lần trong một thời gian.
It's real, isn't it?	Nó có thật, phải không?
Tom never goes to church.	Tom không bao giờ đi nhà thờ.
Tom has decided to return home to Australia.	Tom đã quyết định trở về nhà ở Úc.
This vending machine was destroyed by thugs last night.	Máy bán hàng tự động này đã bị bọn lưu manh phá hủy đêm qua.
Tom stayed up all night studying.	Tom đã thức cả đêm để học.
I love eggplant.	Tôi yêu cà tím.
That is not very important.	Điều đó không quan trọng lắm.
Tom doesn't know what's going on in Boston.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra ở Boston.
I haven't read any of the messages Tom sent me yesterday.	Tôi đã không đọc bất kỳ tin nhắn nào mà Tom đã gửi cho tôi ngày hôm qua.
I know that Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
Here's what we know about the pros and cons.	Đây là những gì chúng tôi biết về ưu và nhược điểm.
I didn't know that Tom played the sitar.	Tôi không biết rằng Tom đã chơi sitar.
How many pieces of paper did you give Tom?	Bạn đã cho Tom bao nhiêu mảnh giấy?
Tom is our hero.	Tom là anh hùng của chúng tôi.
Tom probably doesn't know why the picnic was cancelled.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao chuyến dã ngoại bị hủy bỏ.
My husband is disabled.	Chồng tôi bị tàn tật.
I found the book I was looking for at a local bookstore.	Tôi tìm thấy cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm ở một hiệu sách địa phương.
Edison invented the light bulb.	Edison đã phát minh ra bóng đèn.
I wasn't able to finish everything that had to be done.	Tôi đã không thể hoàn thành mọi việc phải làm.
He has been teaching for 20 years.	Anh ấy đã giảng dạy được 20 năm.
Children have higher body temperatures than adults.	Trẻ em có thân nhiệt cao hơn người lớn.
Tom said he wondered why Mary and I didn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi tại sao Mary và tôi không làm điều đó một mình.
I'm smoking a Cuban cigar.	Tôi đang hút một điếu xì gà Cuba.
Slippery ramps are inevitable.	Đường dốc trơn trượt là điều khó tránh khỏi.
I have no problem with it at all.	Tôi không có vấn đề gì với nó cả.
No one challenged us.	Không ai thách thức chúng tôi.
It was you that I came to.	Đó là bạn mà tôi đã đến.
Show me something I've never seen before.	Cho tôi xem một cái gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Can you shake your ears?	Bạn có thể lắc tai của bạn?
I know that Tom and Mary are your friends.	Tôi biết rằng Tom và Mary là bạn của bạn.
I have been told many times not to do that.	Tôi đã được bảo nhiều lần là đừng làm vậy.
Tom finished everything on his plate.	Tom đã hoàn thành mọi thứ trên đĩa của mình.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Is this your first time here?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến đây?
I didn't know that Tom did that.	Tôi không biết rằng Tom làm điều đó.
I can't believe you've ever done this for a living.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từng làm điều này để kiếm sống.
"Have you been to Boston?" 	"Bạn đã đến Boston?"
"No, I do not have." 	"Không, tôi không có."
"What about Chicago?" 	"Còn Chicago thì sao?"
"Yes, I went to Chicago."	"Vâng, tôi đã đến Chicago."
It was not Tom's choice.	Đó không phải là lựa chọn của Tom.
I don't want Tom to wait.	Tôi không muốn Tom phải đợi.
Do you still need to take this medicine?	Bạn vẫn cần dùng thuốc này?
I hope Tom doesn't come to Boston.	Tôi hy vọng Tom không đến Boston.
I lived with Tom in Australia for three years.	Tôi đã sống với Tom ở Úc trong ba năm.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
I can't believe you had to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã phải làm điều đó.
Tom doesn't realize we should do it.	Tom không nhận ra chúng ta nên làm điều đó.
I just assumed it would happen.	Tôi chỉ giả định rằng nó sẽ xảy ra.
Tom slept on the floor of the great hall.	Tom ngủ trên sàn của sảnh lớn.
I apologize for all of this.	Tôi xin lỗi vì tất cả những điều này.
I know you probably don't really need to do that.	Tôi biết có lẽ bạn không thực sự cần làm điều đó.
Tom almost broke his neck.	Tom suýt bị gãy cổ.
It will work.	Nó sẽ hoạt động.
Tom walked down Park Street.	Tom đi bộ xuống phố Park.
It would be better if we don't do this until tomorrow.	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều này cho đến ngày mai.
Tom has a degree in mechanical engineering.	Tom có ​​bằng kỹ sư cơ khí.
Air is mainly made up of nitrogen and oxygen.	Không khí chủ yếu được tạo thành từ nitơ và oxy.
Tom wouldn't hate that.	Tom sẽ không ghét điều đó.
I hid myself for fear of being scolded by the teacher.	Tôi giấu mình vì sợ bị thầy mắng.
The coffin was loaded onto the hearse.	Quan tài được đưa lên xe tang.
Tom keeps his promise.	Tom giữ lời hứa của mình.
I think Tom passed away.	Tôi nghĩ Tom đã qua đời.
The armistice did not last.	Thỏa thuận đình chiến không kéo dài.
Tom needs help immediately.	Tom cần giúp đỡ ngay lập tức.
I don't think you've ever done that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã từng làm điều đó.
Tom burned the bridges behind him.	Tom đốt những cây cầu sau lưng anh ta.
Tom did not know that Mary was sick.	Tom không biết rằng Mary đã bị ốm.
This message makes no sense.	Thông điệp này không có ý nghĩa.
The house across the street belongs to Tom.	Ngôi nhà bên kia đường là của Tom.
Why does Tom want to leave Boston?	Tại sao Tom muốn rời Boston?
Tom doesn't want to wait for me.	Tom không muốn đợi tôi.
Eat your soup, Tom.	Ăn súp của bạn, Tom.
Did you see that house? 	Bạn có thấy ngôi nhà đó không?
It's mine.	Nó là của tôi.
Do not disturb others.	Đừng làm phiền những người khác.
I can't be something I'm not.	Tôi không thể là một cái gì đó tôi không phải.
Tom is a reliable person.	Tom là một người đáng tin cậy.
Tom is the only one who trusts Mary.	Tom là người duy nhất tin tưởng Mary.
I want to wear the same clothes that Tom wears.	Tôi muốn mặc cùng loại quần áo mà Tom mặc.
She tried to look much younger than her real age.	Cô ấy đã cố gắng trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình.
I won't tell Tom anything he doesn't already know.	Tôi sẽ không nói với Tom bất cứ điều gì mà anh ấy chưa biết.
You are very imaginative.	Bạn rất giàu trí tưởng tượng.
This is Tom's handwriting.	Đây là chữ viết tay của Tom.
Take this chair. 	Đi cái ghế này.
It is definitely.	Nó chắc chắn.
That is really dangerous.	Điều đó thực sự nguy hiểm.
Do you think we will be able to solve that problem in the near future?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề đó trong tương lai gần không?
I didn't take the pills you gave me.	Tôi đã không uống những viên thuốc mà bạn đưa cho tôi.
Tom stood still for a moment.	Tom đứng lặng một lúc.
Has Tom told you the name of his horse?	Tom đã cho bạn biết tên con ngựa của anh ấy chưa?
Tom is a naval officer.	Tom là một sĩ quan hải quân.
He is a professor of English at Leeds.	Ông là giáo sư tiếng Anh tại Leeds.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"I don't know. I can't find him."	"Tôi không biết. Tôi không thể tìm thấy anh ấy."
I didn't know Tom was so scared.	Tôi không biết Tom lại sợ hãi như vậy.
Who visits us?	Ai đến thăm chúng tôi?
They built an extension for the office.	Họ đã xây dựng một phần mở rộng cho văn phòng.
I think we can talk about Tom.	Tôi nghĩ chúng ta có thể nói về Tom.
I wish I had helped Tom at that time.	Tôi ước gì tôi đã giúp Tom vào lúc đó.
I realized that I needed to study French a little harder.	Tôi nhận ra rằng mình cần học tiếng Pháp chăm chỉ hơn một chút.
I know that Tom can do it if he tries harder.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng hơn.
Tom turned on the dining room light.	Tom bật đèn phòng ăn.
When you need it, you need to ask for help.	Khi cần bạn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mình.
I think Tom has more friends than that.	Tôi nghĩ Tom có ​​nhiều bạn hơn thế.
Tom didn't tell me why he was so upset.	Tom không nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại khó chịu như vậy.
Tom says he doesn't feel safe anywhere.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu.
We also think that Tom did it.	Chúng tôi cũng nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
Tom ate a dozen donuts by himself.	Tom đã ăn cả chục chiếc bánh rán một mình.
I didn't expect anyone here.	Tôi không mong đợi có ai đó ở đây.
It may take many years before this bridge is put into use.	Có thể mất nhiều năm trước khi cây cầu này được đưa vào sử dụng.
Tom doesn't do that often anymore.	Tom không thường xuyên làm vậy nữa.
Tom is not involved in this.	Tom không tham gia vào việc này.
I don't know what you will do.	Tôi không biết bạn sẽ làm gì.
I will visit you one of these days.	Tôi sẽ đến thăm bạn một trong những ngày này.
We all get a Christmas bonus.	Tất cả chúng ta đều nhận được một phần thưởng Giáng sinh.
I can't drink beer.	Tôi không thể uống bia.
Things quickly got weird.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên kỳ lạ.
I want you to help me with my homework.	Tôi muốn bạn giúp tôi làm bài tập.
They do not have any other relatives.	Họ không có bất kỳ người thân nào khác.
Our help will not be needed.	Sự giúp đỡ của chúng tôi sẽ không cần thiết.
I don't want to go to Tom's birthday party.	Tôi không muốn đi dự tiệc sinh nhật của Tom.
Young children can be very destructive.	Trẻ nhỏ có thể rất phá phách.
He did it the way I told him.	Anh ấy đã làm theo cách mà tôi đã nói với anh ấy.
I don't care how crazy I look.	Tôi không quan tâm mình trông điên cuồng như thế nào.
Tom is expecting Mary any moment.	Tom đang mong đợi Mary bất cứ lúc nào.
Tom won't let Mary do this.	Tom sẽ không để Mary làm điều này.
I started to feel sleepy.	Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
I don't know if that's an opinion or not.	Tôi không biết đó có phải là một ý kiến ​​hay không.
I'm not sure I'm doing it right.	Tôi không chắc mình đang làm đúng.
Tom was the victim of a self-inflicted gunshot wound.	Tom là nạn nhân của một vết thương do súng tự gây ra.
Applications are now accepted.	Các ứng dụng hiện giờ đều đã được chấp nhận.
Tom says he won't go to that restaurant again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến nhà hàng đó nữa.
Tom will just do what he wants to do, no matter what you ask him to do.	Tom sẽ chỉ làm những gì anh ấy muốn làm, bất kể bạn yêu cầu anh ấy làm gì.
I know that Tom knows when I did it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi đã làm điều đó khi nào.
Have you heard of a burglar breaking into your neighbor's house?	Bạn có nghe nói có trộm đột nhập vào nhà hàng xóm không?
Tom will go regardless.	Tom sẽ đi bất kể.
Do you want me to track Tom for you?	Bạn có muốn tôi theo dõi Tom cho bạn không?
Tom wasn't there, but Mary was.	Tom không có ở đó, nhưng Mary thì có.
Tom clearly doesn't care what the salesman is saying.	Tom rõ ràng không quan tâm đến những gì người bán hàng đang nói.
I didn't notice anything suspicious.	Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ.
Both Tom and Mary were present at the party.	Cả Tom và Mary đều có mặt tại bữa tiệc.
I'm going back to Boston next week.	Tôi sẽ trở lại Boston vào tuần tới.
Watch what Tom does very carefully.	Hãy quan sát những gì Tom làm rất cẩn thận.
Tom hasn't performed live since the accident.	Tom đã không biểu diễn trực tiếp kể từ khi bị tai nạn.
Tom says he's glad you were able to do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom won't do it if it rains.	Tom sẽ không làm điều đó nếu trời mưa.
You never clean your room?	Bạn không bao giờ dọn phòng của bạn?
Tom would probably cooperate.	Tom có ​​lẽ sẽ hợp tác.
Tom is almost three years old.	Tom gần ba tuổi.
Tom said he would do it as soon as he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
Tom wants to hear all the gory details.	Tom muốn nghe tất cả các chi tiết đẫm máu.
I wouldn't go in if I were you.	Tôi sẽ không vào nếu tôi là bạn.
I don't know that you're jealous.	Tôi không biết rằng bạn đang ghen tị.
They are sleepy.	Họ buồn ngủ.
I asked Tom to open the door.	Tôi yêu cầu Tom mở cửa.
I guess she is about 40 years old.	Tôi đoán cô ấy khoảng 40 tuổi.
Can you see the intruder clearly?	Bạn có nhìn rõ kẻ đột nhập không?
My grandparents did not have plumbing in the house.	Ông bà tôi không có hệ thống ống nước trong nhà.
Tom is a highly trained pianist.	Tom là một nghệ sĩ piano được đào tạo bài bản.
Tom is learning to program in JavaScript.	Tom đang học viết chương trình bằng JavaScript.
Tom and Mary live beyond their means.	Tom và Mary sống vượt quá khả năng của họ.
Who doesn't care about money?	Ai không quan tâm đến tiền bạc?
I like climbing.	Tôi thích leo núi.
I am a Christian.	Tôi là một người Cơ đốc giáo.
The outlook is grim.	Triển vọng là nghiệt ngã.
Tom asked me to come.	Tom yêu cầu tôi đến.
Tom told me that he thought Mary was selfish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ích kỷ.
The company is trying to reduce working hours.	Công ty đang cố gắng giảm bớt giờ làm việc.
Radio not working.	Đài không hoạt động.
It was a miracle Tom survived that accident.	Đó là một phép lạ Tom đã sống sót sau tai nạn đó.
I fear that Tom is dead.	Tôi sợ rằng Tom đã chết.
Mary swears like a sailor.	Mary thề như một thủy thủ.
Tom took off his clothes and got into the bath.	Tom cởi bỏ quần áo và vào bồn tắm.
In the end, he ended up going to school.	Cuối cùng, anh ấy đã kết thúc việc đi học.
I season the fish with salt and pepper.	Tôi nêm cá với muối và tiêu.
I don't know what to do for your action.	Tôi không biết phải làm gì cho hành động của bạn.
Tribe foraging for berries.	Bộ lạc kiếm ăn quả mọng.
Tom said Mary was likely motivated to do that.	Tom cho biết Mary có khả năng được thúc đẩy để làm điều đó.
Tom collects stamps.	Tom sưu tập tem.
Do you want the same things that Tom wants?	Bạn có muốn những thứ giống như Tom muốn không?
Tom has recently remarried.	Tom đã tái hôn gần đây.
Tom was surprised at Mary's behavior.	Tom rất ngạc nhiên trước hành vi của Mary.
I'm so glad you're still here.	Tôi rất vui vì bạn vẫn ở đây.
Tom said he was very poor.	Tom nói rằng anh ấy rất nghèo.
What do you like to do in your free time?	Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?
Tom left his keys at home.	Tom để quên chìa khóa ở nhà.
I lived with Tom.	Tôi đã sống với Tom.
Tom worked his way up the ranks.	Tom đã làm việc theo cách của mình để vượt qua các cấp bậc.
I don't think I want to see Tom anymore.	Tôi không nghĩ là tôi muốn gặp Tom nữa.
I don't want Tom to be angry.	Tôi không muốn Tom tức giận.
I think Tom won't win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thắng.
Is Tom really surprised or is he just pretending?	Tom thực sự ngạc nhiên hay anh ấy chỉ đang giả vờ?
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
I rarely read novels.	Tôi không mấy khi đọc tiểu thuyết.
They are so great.	Chúng thật tuyệt vời.
I don't think it was a good game.	Tôi không nghĩ đó là một trận đấu hay.
How many people do you think like music?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người thích âm nhạc?
My problem is that I love Mary, but she doesn't love me.	Vấn đề của tôi là tôi yêu Mary, nhưng cô ấy không yêu tôi.
The parade was led by a military band.	Cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi một ban nhạc quân đội.
There is plenty of space in the loft for storage.	Có rất nhiều không gian trong gác xép để lưu trữ.
Tom says he doesn't think there's a need to rush.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cần phải vội vàng.
I haven't seen you in almost three years.	Tôi đã không gặp bạn trong gần ba năm.
I want to talk to Tom right now.	Tôi muốn nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
Do you still think you will be able to do it on your own?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình?
It took me five hours to make this crib.	Tôi đã mất năm giờ để làm chiếc cũi này.
Apparently, Tom doesn't have any proof.	Rõ ràng, Tom không có bất kỳ bằng chứng nào.
We're not really going to buy all of these guys' steak dinners, are we?	Chúng ta sẽ không thực sự mua tất cả những bữa tối bít tết của những người này, phải không?
Tom went to Boston to meet some relatives.	Tom đến Boston để gặp một số người thân.
Tom knew that I was terrified.	Tom biết rằng tôi vô cùng sợ hãi.
I admire you.	Tôi ngưỡng mộ bạn.
When is the payment time?	Thời gian thanh toán là khi nào?
I was mesmerized.	Tôi bị mê hoặc.
That's not the main reason Tom shouldn't be.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm vậy.
I know Tom might not want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
Tom has found a good place to hide.	Tom đã tìm thấy một nơi tốt để trốn.
I think Tom should come back.	Tôi nghĩ Tom nên quay lại.
Tom is very sad today.	Hôm nay Tom rất buồn.
I was expected to overcome all obstacles on my way.	Tôi được kỳ vọng sẽ vượt qua mọi trở ngại trên con đường của mình.
Tom never cried.	Tom không bao giờ khóc.
Tom really thinks I don't need to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I think Tom will attend the party.	Tôi nghĩ Tom sẽ tham dự bữa tiệc.
How do you know that Tom is seeing someone else?	Làm sao bạn biết rằng Tom đang gặp người khác?
I can't find Tom's house.	Tôi không tìm thấy nhà của Tom.
I don't like Tom and I never will.	Tôi không thích Tom và tôi sẽ không bao giờ.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không được phép làm điều đó.
Tom admired Mary.	Tom ngưỡng mộ Mary.
You are a terrible liar.	Bạn là một kẻ dối trá khủng khiếp.
Tom is moving to Boston.	Tom đang chuyển đến Boston.
The knights attacked the castle at dawn.	Các hiệp sĩ tấn công lâu đài vào lúc bình minh.
Tom has no money and cannot buy any food.	Tom không có tiền và không thể mua bất kỳ thức ăn nào.
She talked for hours about her family history.	Cô ấy đã kể hàng giờ đồng hồ về lịch sử gia đình mình.
I don't want spaghetti for dinner. 	Tôi không muốn mì Ý cho bữa tối.
I want pizza.	Tôi muốn pizza.
I'm quite adventurous.	Tôi khá mạo hiểm.
Tom never seems to have any free time.	Tom dường như không bao giờ có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào.
I remember the first time I met you.	Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp bạn.
I won't stay in Boston.	Tôi sẽ không ở lại Boston.
It's a pity that he has to be sick in bed.	Thật tiếc khi anh ấy phải ốm trên giường.
I am very angry and frustrated.	Tôi rất tức giận và thất vọng.
Tom was in Boston visiting his parents last week.	Tom đã ở Boston thăm cha mẹ của mình vào tuần trước.
Tom is tired of his wife's nagging.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì sự cằn nhằn của vợ.
Does Tom do this more often than Mary?	Tom có ​​làm điều này thường xuyên hơn Mary không?
I wonder if Tom has done that.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm điều đó chưa.
I have to talk tonight.	Tôi phải nói chuyện tối nay.
Tom isn't the only man at the company that Mary respects.	Tom không phải là người đàn ông duy nhất ở công ty mà Mary tôn trọng.
I borrowed this beach umbrella from Tom.	Tôi đã mượn chiếc ô đi biển này từ Tom.
Tom was only three minutes late.	Tom chỉ đến muộn ba phút.
Tom probably didn't know if Mary was a good dancer.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có nhảy giỏi hay không.
Tom told me that he thought Mary could swim faster than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bơi nhanh hơn anh ấy có thể.
We are ready to do exactly as you asked.	Chúng tôi sẵn sàng làm chính xác như bạn đã yêu cầu.
I promise you I won't do that.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ không làm điều đó.
Tom is waiting for you to finish what he asked you to do.	Tom đang đợi bạn hoàn thành việc anh ấy yêu cầu bạn làm.
Do you understand what he is saying?	Bạn có hiểu anh ấy đang nói gì không?
Tom and Mary do not sleep in the same room.	Tom và Mary không ngủ cùng phòng.
I know Tom knows that we're the ones who have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng chúng tôi là những người phải làm điều đó.
There is a stack of comic books on Tom's desk.	Có một chồng truyện tranh trên bàn của Tom.
I am an Aries.	Tôi là một Bạch Dương.
That's for you to do.	Đó là để bạn làm.
Tom said that doing it would be fun.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ rất vui.
Tom looked around to make sure nothing else was going on.	Tom nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có gì khác đang xảy ra.
I think you don't have one.	Tôi nghĩ rằng bạn không có một.
I wonder why Tom suggested I do it.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đề nghị tôi làm điều đó.
He is busy.	Anh ấy bận.
I think Tom can really do it.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được.
Tom doesn't know why his boss wants him to go to Australia.	Tom không biết tại sao ông chủ của anh ấy lại muốn anh ấy đi Úc.
I don't want Tom to know that I paid his bill.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi là người đã thanh toán hóa đơn của anh ấy.
This is not my phone.	Đây không phải là điện thoại của tôi.
Tom is very optimistic.	Tom rất lạc quan.
He has three times as many books as I do.	Anh ấy có số sách nhiều gấp ba lần tôi.
I hope that Tom will say that.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ nói điều đó.
Tom can fix it.	Tom có ​​thể sửa nó.
Chickenpox is a common illness in young children.	Thủy đậu là một bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ.
Tom said he was glad Mary wasn't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì Mary không bị thương.
Unlock the door.	Mở khóa cửa.
Tom still hasn't told me why he doesn't want to do that.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
I don't think anyone has tried that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử điều đó trước đây.
I think you talked to Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói chuyện với Tom.
I fed the fish.	Tôi đã cho cá ăn.
Taxpayers are angry about wasteful government spending.	Người đóng thuế tức giận về việc chính phủ chi tiêu lãng phí.
Tom is the only person here who can speak French.	Tom là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
You don't lie well.	Bạn không nói dối tốt.
Tom told me that he thought Mary was unfriendly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thân thiện.
Tom is angry with his wife.	Tom giận vợ.
Tom's mother passed away on Mother's Day.	Mẹ của Tom qua đời vào Ngày của Mẹ.
Tom refused to go there.	Tom từ chối đến đó.
What does Tom think you should do?	Tom nghĩ bạn nên làm gì?
I don't play tennis after school.	Tôi không chơi quần vợt sau giờ học.
That's what you said before.	Đó là những gì bạn đã nói trước đây.
We import a large amount of food.	Chúng tôi nhập một số lượng lớn thực phẩm.
The ball exploded.	Quả cầu nổ tung.
I can't play the piano.	Tôi không thể chơi piano.
I could swim well even when I was a kid.	Tôi có thể bơi tốt ngay cả khi tôi còn là một đứa trẻ.
She asks him to help her father clean the garage.	Cô yêu cầu anh giúp cha cô dọn dẹp nhà để xe.
Tom wants to go back home.	Tom muốn trở về nhà.
Tom never heard from Mary again.	Tom không bao giờ nghe tin từ Mary nữa.
That's what we really need.	Đó là những gì chúng tôi thực sự cần.
Tom says he's not ready to go home.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng về nhà.
Etymology fascinates me.	Từ nguyên học mê hoặc tôi.
Tom has moved.	Tom đã chuyển đi.
I thought you told Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn đã bảo Tom làm điều đó.
Tom didn't know we were there.	Tom không biết chúng tôi đã ở đó.
I asked Tom to be taken out of the room.	Tôi yêu cầu Tom đưa ra khỏi phòng.
I don't know why Tom and Mary don't like me.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary không thích tôi.
Spread the compost on the garden bed before planting the seedlings.	Rải phân trộn trên luống vườn trước khi trồng cây con.
Tom was very fat as a child.	Tom rất béo khi còn bé.
Part of what Tom said is true.	Một phần những gì Tom nói là đúng.
Tom went to Australia for a week.	Tom đã đến Úc trong một tuần.
Canada's only land border is with the United States.	Biên giới trên bộ duy nhất của Canada là với Hoa Kỳ.
Tom was happy with what he saw.	Tom hạnh phúc với những gì anh ấy nhìn thấy.
Tom told me not to trust Mary.	Tom bảo tôi đừng tin Mary.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
Tom wondered what it would be like if he didn't go blind.	Tom tự hỏi không biết sẽ như thế nào nếu không bị mù.
Mary made breakfast for the children.	Mary làm bữa sáng cho bọn trẻ.
Do you mind taking your feet off the table?	Bạn có phiền bỏ chân ra khỏi bàn không?
This bridge was built in 2013.	Cây cầu này được xây dựng vào năm 2013.
Tom looked suspiciously at the stranger.	Tom nghi ngờ nhìn người lạ.
Tom says he hasn't met Mary yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp Mary.
Tom has good handling.	Tom có ​​khả năng xử lý tốt.
I heard that you have already started doing that.	Tôi nghe nói rằng bạn đã bắt đầu làm điều đó.
Tom and Mary don't really seem to talk all that much.	Tom và Mary dường như không thực sự nói chuyện với nhau nhiều như vậy.
Tom has yet to do that.	Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Be proud and patriotic.	Hãy tự hào và yêu nước.
I don't think Tom is so unfriendly.	Tôi không nghĩ Tom lại không thân thiện như vậy.
I think Tom might have to do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể phải làm điều đó một mình.
Tom and Mary went canoeing.	Tom và Mary đã đi ca nô.
None of us are going to Australia with Tom.	Không ai trong chúng tôi sẽ đến Úc với Tom.
I have found someone who will help us.	Tôi đã tìm thấy ai đó sẽ giúp chúng tôi.
Do you really think Tom is biased?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thành kiến?
Tom knows that I'm awake.	Tom biết rằng tôi đã dậy.
I pretended that I didn't know Tom was rich.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết Tom giàu có.
In rich countries, few people starve.	Ở các nước giàu có, ít người chết đói.
Tom has to give Mary something.	Tom phải đưa cho Mary một cái gì đó.
Tom realizes that you don't have to do that.	Tom nhận ra rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I don't have the means to do that.	Tôi không có phương tiện để làm điều đó.
You really should go it alone.	Bạn thực sự nên đi một mình.
Tom is not as good at it as he thinks.	Tom không giỏi làm việc đó như anh ấy nghĩ.
Why should Tom have all the fun?	Tại sao Tom nên có tất cả niềm vui?
I don't think Tom is active anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang hoạt động nữa.
Who is talking to you?	Ai đang nói chuyện với bạn?
I heard that Tom is a good juggler.	Tôi nghe nói rằng Tom là một người giỏi tung hứng.
Our family name will be ruined if Tom is convicted.	Tên gia đình của chúng tôi sẽ bị hủy hoại nếu Tom bị kết án.
Both are artists.	Cả hai đều là nghệ sĩ.
Why did you go to bed so early last night?	Sao đêm qua anh đi ngủ sớm vậy?
I wish that I could be as happy as you.	Tôi ước rằng tôi có thể hạnh phúc như bạn.
How do I know who he is?	Làm sao tôi biết anh ta là ai?
I think Tom will love the gifts you buy him.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích những món quà mà bạn mua cho anh ấy.
Tom is getting more and more angry.	Tom càng ngày càng tức giận.
We have a monopoly on Tom's invention.	Chúng tôi có độc quyền đối với phát minh của Tom.
Does Tom still think he'll make it?	Tom có ​​còn nghĩ rằng mình sẽ làm được không?
I am not available.	Tôi không có sẵn.
This is an invasion of Tom's privacy.	Đây là một sự xâm phạm quyền riêng tư của Tom.
Tom is an educated man.	Tom là một người đàn ông có học thức.
Tom poured himself a glass of vodka.	Tom tự rót cho mình một ly vodka.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Are Tom and Mary still living with you?	Tom và Mary có còn sống với bạn không?
How long has Tom been playing golf?	Tom đã chơi gôn bao lâu rồi?
I'm tired of all these lies.	Tôi mệt mỏi với tất cả những lời nói dối này.
Threading a needle is not easy.	Luồn một cây kim không dễ dàng.
Tom is very serious.	Tom đang rất nghiêm túc.
I really need Tom there.	Tôi thực sự cần Tom ở đó.
They won't believe it.	Họ sẽ không tin điều đó.
Tom can spend the night.	Tom có ​​thể qua đêm.
I like Tom's personality.	Tôi thích tính cách của Tom.
The cherry blossoms will come out earlier than usual.	Hoa anh đào sẽ ra sớm hơn bình thường.
Tom was surprised to see Mary in Boston.	Tom đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Mary ở Boston.
I forbid you to leave.	Tôi cấm bạn rời đi.
Why don't you go hiking?	Tại sao bạn không đi bộ đường dài?
I don't think Tom is sure that's what Mary wants to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc đó là điều Mary muốn làm.
I will do whatever Tom asks me to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom yêu cầu tôi làm.
I'll go to the movies.	Tôi sẽ đi xem phim.
That is your very elite person.	Đó là người rất tinh hoa của bạn.
Tom is never at the office in the afternoon.	Tom không bao giờ ở văn phòng vào buổi chiều.
Tom will eat anything you give him.	Tom sẽ ăn bất cứ thứ gì bạn cho.
The movie is truly a tear-jerker.	Bộ phim thực sự là một người giật nước mắt.
Most young people don't know the horrors of war.	Hầu hết những người trẻ tuổi không biết sự kinh hoàng của chiến tranh.
That house is where Tom lives.	Ngôi nhà đó là nơi Tom sống.
Tom was wearing a hat.	Tom đã đội một chiếc mũ.
Tom and Mary had a great time together.	Tom và Mary đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
Tom doesn't seem very angry.	Tom có ​​vẻ không tức giận lắm.
Tom immediately answered Mary's question.	Tom ngay lập tức trả lời câu hỏi của Mary.
Tom told us why he was late.	Tom cho chúng tôi biết lý do tại sao anh ấy đến muộn.
Tom said something in French and then left the room.	Tom nói gì đó bằng tiếng Pháp và sau đó rời khỏi phòng.
Tom carries his camera everywhere.	Tom mang theo máy ảnh của mình ở khắp mọi nơi.
Tom was completely captivated by Mary's smile.	Tom hoàn toàn bị nụ cười của Mary thu hút.
That dog is exactly twice the size of this one.	Con chó đó có kích thước chính xác gấp đôi con này.
I helped Tom out of trouble.	Tôi đã giúp Tom thoát khỏi khó khăn.
Both Tom and Mary said they didn't know what to do.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không biết phải làm gì.
Tom was the only one who could be in the office on October 20.	Tom là người duy nhất có thể ở văn phòng vào ngày 20 tháng 10.
Tom can swim a lot faster than me.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn tôi rất nhiều.
Today Tom stopped by again.	Hôm nay Tom lại ghé qua.
This is not the way we should go.	Đây không phải là con đường mà chúng ta nên đi.
Tom will be here every day.	Tom sẽ ở đây mỗi ngày.
You are a born leader.	Bạn là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
We missed you so much.	Chúng tôi đã nhớ bạn rất nhiều.
Why is Tom covered in mud?	Tại sao Tom lại dính đầy bùn?
I think Tom is the one who should do this for me.	Tôi nghĩ Tom là người nên làm điều này thay tôi.
How was the food at the restaurant you had last night?	Đồ ăn ở nhà hàng bạn đã ăn tối qua thế nào?
What is your biggest fear?	Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì?
I think you don't like them.	Tôi nghĩ bạn không thích chúng.
Tom eats more than Mary.	Tom ăn nhiều hơn Mary.
Tom wants to do this.	Tom muốn làm điều này.
I think it's important that we get this done by Monday.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải hoàn thành việc này trước thứ Hai.
There is a leak in the roof.	Có một chỗ dột trên mái nhà.
Tom was in the house.	Tom đã ở trong nhà.
This is the tallest tree I have ever seen.	Đây là cây cao nhất mà tôi từng thấy.
Tom's eyes welled up.	Mắt Tom rưng rưng.
Tom wants to go to college.	Tom muốn học đại học.
I want to stay and help Tom do it.	Tôi muốn ở lại và giúp Tom làm điều đó.
Doing that will require more time and money than we have.	Làm điều đó sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc hơn chúng ta có.
Tom says he's sorry he broke his promise.	Tom nói anh ấy xin lỗi vì đã thất hứa.
Tom heard the back door open and close.	Tom nghe thấy tiếng cửa sau đóng mở.
Did you know Tom still hasn't agreed to do that?	Bạn có biết Tom vẫn chưa đồng ý làm điều đó?
Lots of banging and screaming could be heard coming from the garage as Tom was trying to fix the lawn mower.	Có thể nghe thấy rất nhiều tiếng đập và tiếng la hét phát ra từ nhà để xe khi Tom đang cố gắng sửa máy cắt cỏ.
Parents do not always know what their children are doing.	Không phải lúc nào cha mẹ cũng biết con mình đang làm gì.
I wish someone had told me what to do.	Tôi ước ai đó đã nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom is not an artist.	Tom không phải là nghệ sĩ.
Tom always tries to help people.	Tom luôn cố gắng giúp đỡ mọi người.
I will have to cancel my appointment.	Tôi sẽ phải hủy bỏ cuộc hẹn của mình.
Tom claims that he can do it.	Tom tuyên bố rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I think Tom really enjoyed it.	Tôi nghĩ Tom rất thích nó.
I knew that Tom would be surprised if I did.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
I know Tom is very busy.	Tôi biết Tom rất bận.
When does Tom want us to be there?	Tom muốn chúng ta ở đó khi nào?
I like Tom's idea.	Tôi thích ý tưởng của Tom.
We are managing fine.	Chúng tôi đang quản lý ổn.
I'm used to talking to people I don't know.	Tôi đã quen với việc nói chuyện với những người tôi không quen biết.
Well, so far you haven't done much.	Chà, cho đến nay bạn vẫn chưa làm được gì nhiều.
Tom doesn't seem to want to change.	Tom dường như không muốn thay đổi.
You don't know Tom as much as I do.	Bạn không biết Tom nhiều như tôi.
Tom was sleeping when the doorbell rang.	Tom đang ngủ thì chuông cửa reo.
It's your home, isn't it?	Đó là nhà của bạn, phải không?
Tom says that Mary can still do it better than John.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn làm việc đó tốt hơn John.
You're lucky no one saw you leave.	Bạn thật may mắn khi không ai thấy bạn rời đi.
Tom said he thinks this is not the first time Mary has done this.	Tom cho biết anh nghĩ đây không phải là lần đầu tiên Mary làm như vậy.
Tom said he was really excited when Mary moved to Boston.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng khi Mary chuyển đến Boston.
I really want to meet Tom.	Tôi thực sự muốn gặp Tom.
I know Tom knows that I would never do that.	Tôi biết Tom biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom is not as young as we are.	Tom không còn trẻ như chúng ta.
Tom was a kindergarten teacher before becoming a police officer.	Tom là giáo viên mẫu giáo trước khi trở thành cảnh sát.
I know that Tom is a doctor.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ.
Tom doesn't shower now.	Tom không tắm bây giờ.
Tom told me he wouldn't come.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến.
It was one of Tom's relatives.	Đó là một trong những người thân của Tom.
Don't want to go to Boston?	Bạn không muốn đến Boston?
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc phải làm vào chiều nay.
Tom is quite busy at the moment.	Lúc này Tom khá bận.
I am looking for the same thing as you.	Tôi đang tìm kiếm điều tương tự như bạn.
Warm off-season weather.	Thời tiết trái mùa ấm áp.
Tom is a coach.	Tom là một huấn luyện viên.
The police searched Tom's house for three hours.	Cảnh sát đã khám xét nhà của Tom trong ba giờ đồng hồ.
I feel nauseous from going too much.	Tôi cảm thấy buồn nôn khi đi quá nhiều.
Tom doesn't want me to tell you this, but he just lost his job.	Tom không muốn tôi nói với bạn điều này, nhưng anh ấy vừa mất việc.
They shared a unique bond.	Họ đã chia sẻ một mối quan hệ duy nhất.
Tom made Mary laugh.	Tom đã làm cho Mary cười.
I can't believe you did all this alone.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm tất cả những điều này một mình.
Is this year's Mid-Autumn Festival a Monday?	Tết trung thu năm nay có phải thứ hai không?
Why did not you sleep?	Tại sao bạn không ngủ?
Where did Tom learn French?	Tom đã học tiếng Pháp ở đâu?
No matter what Tom wears, he always looks great.	Bất kể Tom mặc gì, anh ấy luôn trông rất tuyệt.
I think it's Tom.	Tôi nghĩ rằng đó là Tom.
Tom is very obnoxious.	Tom rất đáng ghét.
Tom is hallucinating, but not Mary.	Tom bị ảo giác, nhưng Mary thì không.
Tom was wearing a kilogram.	Tom đã mặc một kg.
Food and blankets were given to the refugees.	Thức ăn và chăn màn đã được trao cho những người tị nạn.
This is truly a masterpiece.	Đây thực sự là một kiệt tác.
Tom felt a little dizzy.	Tom cảm thấy hơi đầu óc quay cuồng.
Tom is happier now that Mary is gone.	Tom hạnh phúc hơn bây giờ khi Mary đã ra đi.
Tom is still very shy.	Tom vẫn còn rất ngại.
Tom invites Mary to his place to watch a movie.	Tom mời Mary đến chỗ của anh ấy để xem phim.
I know that Tom is a very good acrobat.	Tôi biết rằng Tom là một người nhào lộn rất giỏi.
I might have dissected it.	Tôi có lẽ đã mổ xẻ nó.
Tom was the only one wearing a cape.	Tom là người duy nhất mặc áo choàng.
I went there the day before, but it's gone.	Tôi đã đến đó vào ngày hôm trước, nhưng nó đã biến mất.
Just go to the guesthouse.	Về nhà nghỉ thôi.
Did Tom tell you what he ate?	Tom đã nói với bạn những gì anh ấy đã ăn?
I won't be able to blow out all the candles on the cake.	Tôi sẽ không thể thổi hết những ngọn nến trên chiếc bánh.
I don't think Tom is handsome, but he's a nice guy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đẹp trai, nhưng anh ấy là một chàng trai tốt.
Tom died 3 weeks ago in Australia.	Tom đã chết cách đây 3 tuần ở Úc.
Tom needs attention.	Tom cần chú ý.
We can stay in Australia for a few more days.	Chúng tôi có thể ở lại Úc vài ngày nữa.
What do you want us to do with it?	Bạn muốn chúng tôi làm gì với nó?
Gambling is by no means his only source of income.	Cờ bạc hoàn toàn không phải là nguồn thu nhập duy nhất của anh ta.
Tom did an album with Mary.	Tom đã làm một album với Mary.
I am very tired and I want to go to bed early.	Tôi rất mệt và tôi muốn đi ngủ sớm.
Tom says he knows you won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn sẽ không thắng.
Tom dropped out of school at the age of thirteen.	Tom bỏ học khi mới mười ba tuổi.
The phone rang and Tom answered.	Điện thoại reo và Tom trả lời.
Tom knows that he shouldn't do it again.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
Promise me you won't do it again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Young woman holding a baby in her arms.	Người phụ nữ trẻ đang bế một đứa trẻ trên tay.
I cannot change this.	Tôi không thể thay đổi điều này.
Tom is a reputable and trustworthy person.	Tom là một người có uy tín và đáng tin cậy.
Both Tom and I were worried.	Cả tôi và Tom đều lo lắng.
Tom says he wants to eat fish and chips.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn cá và khoai tây chiên.
If you have a chance to do it, do it.	Nếu bạn có cơ hội để làm điều đó, hãy làm điều đó.
I suspect that Tom knows that Mary was once in prison.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary đã từng ở trong tù.
Does that bother you?	Điều đó có làm phiền bạn không?
I don't want to talk to you anymore.	Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
Tom is just doing what he has to do.	Tom chỉ đang làm những gì anh ấy phải làm.
Tom waited outside for thirty minutes.	Tom đã đợi bên ngoài ba mươi phút.
What is your purpose in coming here?	Mục đích của bạn khi đến đây là gì?
Tom can't ride a bicycle.	Tom không thể đi xe đạp.
It was clear that Tom didn't want to leave.	Rõ ràng là Tom không muốn rời đi.
I don't have to do anything else.	Tôi không phải làm gì khác.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom is a little older than me, isn't he?	Tom lớn hơn tôi một chút, phải không?
I lived with my parents for a long time.	Tôi đã sống với bố mẹ tôi trong một thời gian dài.
Did you call a truck?	Bạn đã gọi một chiếc xe tải?
I don't understand why Tom loves swimming so much.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại thích bơi lội đến vậy.
Tom is not much younger than Mary.	Tom không trẻ hơn Mary bao nhiêu.
Without your help, Tom will fail.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, Tom sẽ thất bại.
What is the formula?	Công thức là gì?
I will not change.	Tôi sẽ không thay đổi.
I guess Tom missed me.	Tôi đoán Tom đã nhớ tôi.
Tom didn't know what Mary needed to do.	Tom không biết Mary cần làm gì.
Would you like to be Tom's assistant?	Bạn có thích làm trợ lý của Tom không?
Tom must be nervous.	Tom hẳn đang căng thẳng.
Women in that country are fighting for their freedom.	Phụ nữ ở đất nước đó đang đấu tranh cho tự do của họ.
Tom is driving home from work.	Tom đang lái xe từ cơ quan về nhà.
Mary doesn't allow Tom to kiss her.	Mary không cho phép Tom hôn cô ấy.
Tom needs to know we're here.	Tom cần biết rằng chúng tôi đang ở đây.
Don't rely on others.	Đừng dựa dẫm vào người khác.
All the hostages were released unharmed.	Tất cả các con tin đã được thả ra mà không hề hấn gì.
Tom is inside.	Tom đang ở bên trong.
I don't think Tom is prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị.
You tease me!	Bạn trêu tôi!
I'm younger than you think.	Tôi trẻ hơn bạn nghĩ.
You have been an inspiration to all of us.	Bạn đã là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi.
I know I didn't do that last week.	Tôi biết tôi đã không làm điều đó vào tuần trước.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó.
Maybe it was Tom who sent you these flowers.	Có thể chính Tom đã gửi cho bạn những bông hoa này.
Can you tour all the museums you want to visit?	Bạn có thể tham quan tất cả các viện bảo tàng mà bạn muốn đến thăm không?
Tom will be important one day.	Tom sẽ rất quan trọng vào một ngày nào đó.
You still haven't replied to Tom's letter.	Bạn vẫn chưa trả lời thư của Tom.
We know all this, Tom.	Chúng tôi biết tất cả những điều này, Tom.
Relax. 	Thư giãn đi.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
How long does Tom expect us to be there?	Tom mong chúng ta ở đó bao lâu?
Tom has a lot of clothes in his closet.	Tom có ​​rất nhiều quần áo trong tủ của mình.
Not all criminals need to be incarcerated.	Không phải tất cả tội phạm đều cần phải bị giam giữ.
She comes from a wealthy family and is well-educated.	Cô xuất thân từ một gia đình giàu có và được học hành tử tế.
I found one of my shoes under the bed, but I can't find the other.	Tôi đã tìm thấy một trong những đôi giày của mình dưới giường, nhưng tôi không thể tìm thấy chiếc còn lại.
I cannot approve the plan.	Tôi không thể chấp thuận kế hoạch.
You know more than I do about German customs and traditions.	Bạn biết nhiều hơn tôi về các phong tục và truyền thống của Đức.
Tom's apartment is a real mess.	Căn hộ của Tom là một mớ hỗn độn thực sự.
The stakes are huge.	Cổ phần rất lớn.
She thought a lot about what to do with the money.	Cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều về việc phải làm gì với số tiền đó.
Tom and Mary do almost everything together.	Tom và Mary làm hầu hết mọi thứ cùng nhau.
I drove all over town looking for Tom.	Tôi đã lái xe khắp thị trấn để tìm Tom.
I see Tom waiting.	Tôi thấy Tom đang đợi.
Please accept our sincerest congratulations on your son's marriage.	Xin vui lòng nhận lời chúc mừng chân thành nhất của chúng tôi về hôn nhân của con trai của bạn.
Tom is not a doctor. 	Tom không phải là bác sĩ.
He is a lawyer.	Anh ấy là một luật sư.
Tom is in hot water.	Tom đang ở trong nước nóng.
Tom said he knew that Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Why did the police arrest Tom?	Tại sao cảnh sát bắt Tom?
I will do it even if it rains.	Tôi sẽ làm điều đó ngay cả khi trời mưa.
Tom looks very happy to see Mary.	Tom trông rất vui khi gặp Mary.
Tom loves his daughter.	Tom yêu con gái của mình.
Tom goes hiking every weekend.	Tom đi bộ đường dài mỗi cuối tuần.
Why don't we start right away?	Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay?
I will do it for you.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom will probably come to Australia with you if you ask him to go.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc với bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy đi.
You are looking down.	Bạn đang nhìn xuống.
Tom says he doesn't know who Mary will marry.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ kết hôn với ai.
Tom doesn't ignore Mary, does he?	Tom không phớt lờ Mary, phải không?
Tom is not family.	Tom không phải là gia đình.
Don't know if Tom wakes up or not.	Không biết Tom có ​​dậy hay không.
I don't know much about Boston.	Tôi không biết nhiều về Boston.
We hope you get here on time.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đến đây đúng giờ.
Tom really didn't want to work this morning.	Tom thực sự không muốn làm việc sáng nay.
Tom fixed the error.	Tom đã sửa lỗi.
Tensions are increasing.	Căng thẳng ngày càng gia tăng.
Do you still work with Tom?	Bạn vẫn làm việc với Tom chứ?
Tom found it very difficult to breathe.	Tom cảm thấy rất khó thở.
I can't slow Tom down.	Tôi không thể khiến Tom chạy chậm lại.
Tom is a very famous person.	Tom là một người rất nổi tiếng.
Give me the shovel.	Đưa tôi cái xẻng.
I think Tom is having an asthma attack.	Tôi nghĩ Tom đang lên cơn hen suyễn.
There's a piece of paper they want you to sign.	Có một tờ giấy mà họ muốn bạn ký.
I'm still not through with you.	Tôi vẫn chưa thông qua với bạn.
Tom is not your servant.	Tom không phải là người hầu của bạn.
The car crashed into a railing.	Chiếc xe ô tô đâm vào một lan can.
Mr. Jackson was not in the classroom with his students.	Ông Jackson không có mặt trong lớp học với học sinh của mình.
Tom says he has a shovel in his pickup.	Tom nói rằng anh ấy có một cái xẻng trong xe bán tải của mình.
Tom said Mary wouldn't eat the dessert he made.	Tom nói Mary sẽ không ăn món tráng miệng mà anh ấy làm.
Tom says he'll be driving to Boston on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ lái xe đến Boston vào thứ Hai.
I wonder if Tom was injured.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị thương hay không.
I don't have any jokes.	Tôi không có bất kỳ trò đùa nào.
Our daughter is just learning to walk.	Con gái của chúng tôi mới tập đi.
Tom tells Mary that John is absent.	Tom nói với Mary rằng John vắng mặt.
No more red wine.	Không còn rượu vang đỏ.
You don't think I'll finish that by 2:30, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30, phải không?
They say you can usually judge people by the company they hold.	Họ nói rằng bạn thường có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
Tom seemed to know what Mary needed.	Tom dường như biết Mary cần gì.
I don't think Tom will cry.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khóc.
All prisoners are present and accountable.	Tất cả các tù nhân đều có mặt và giải trình.
Tom went there instead of me.	Tom đã đến đó thay vì tôi.
We don't have any rocks.	Chúng tôi không có bất kỳ tảng đá nào.
He went to the stadium.	Anh ấy đã đến sân vận động.
Tom bets on horses.	Tom đặt cược vào ngựa.
Tom doesn't know how to play jazz.	Tom không biết chơi nhạc jazz.
Tom doesn't sing.	Tom không hát.
I am blind in this eye.	Tôi mù con mắt này.
Do you like roller coasters?	Bạn có thích tàu lượn siêu tốc không?
Tom bought a shotgun.	Tom đã mua một khẩu súng ngắn.
Tom told us his story.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của anh ấy.
Tom is pretty obnoxious, isn't he?	Tom khá đáng ghét phải không?
Tom won't be here long.	Tom sẽ không ở đây lâu đâu.
Tom doesn't care who does it.	Tom không quan tâm ai làm điều đó.
Please replace the empty ink cartridge in the printer.	Vui lòng thay hộp mực đã hết mực trong máy in.
Tom came from Boston yesterday.	Tom đến từ Boston ngày hôm qua.
Tom studied law at Harvard.	Tom học luật tại Harvard.
You must have stayed up late.	Chắc bạn đã thức khuya.
I wonder if it's really okay to do that.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự ổn khi làm điều đó không.
Why don't you let Tom do it for you?	Tại sao bạn không để Tom làm điều đó cho bạn?
Do you really think it would be fun to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ thú vị khi làm điều đó?
Tom is a security expert.	Tom là một chuyên gia bảo mật.
Tom has lived here for three years.	Tom đã sống ở đây ba năm.
I didn't expect Tom to be here.	Tôi không mong đợi Tom có ​​mặt ở đây.
The party is back.	Bữa tiệc đã trở lại.
Tom said he wished he hadn't left the door unlocked.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để cửa không khóa.
I told Tom the same thing you told him.	Tôi đã nói với Tom điều tương tự như bạn đã nói với anh ấy.
I have to go see Tom.	Tôi phải đến gặp Tom.
I currently live in Boston.	Tôi hiện đang sống ở Boston.
People lined up around the block waiting for the cinema to open.	Mọi người xếp hàng dài quanh khu nhà chờ rạp mở cửa.
Tom is a loner.	Tom là một người cô độc.
Tom's father rejected him.	Cha của Tom đã từ chối anh ta.
I'm afraid of dogs.	Tôi sợ chó.
Tom is a great manager.	Tom là một người quản lý tuyệt vời.
One of our goals is to get children to be more active.	Một trong những mục tiêu của chúng tôi là để trẻ em vận động nhiều hơn.
We don't know how Tom died.	Chúng tôi không biết Tom đã chết như thế nào.
I am also on vacation.	Tôi cũng đang đi nghỉ.
What Tom and I are doing is completely legal.	Những gì tôi và Tom đang làm là hoàn toàn hợp pháp.
Tom is the only one who can do this.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều này.
Get up early, or you'll be late.	Hãy dậy sớm, nếu không bạn sẽ đến muộn.
Tom and I go out together.	Tom và tôi đi chơi cùng nhau.
I think Tom was excited.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị kích thích.
Looks like Tom and Mary are tense.	Có vẻ như Tom và Mary đang căng thẳng.
Just don't say no right away.	Chỉ cần không nói không ngay lập tức.
Don't be late for school anymore.	Đừng đi học muộn nữa.
I'll write a note to Tom.	Tôi sẽ viết một ghi chú cho Tom.
Tom was running around the office like a beheaded chicken.	Tom đã chạy quanh văn phòng như một con gà bị chặt đầu.
That is absolutely correct.	Điều đó hoàn toàn chính xác.
Both Tom and Mary plan to go to Boston with us next weekend.	Cả Tom và Mary đều có kế hoạch đi Boston với chúng tôi vào cuối tuần tới.
Tom cheered for Mary.	Tom đã cổ vũ cho Mary.
I was fined thirty dollars for speeding.	Tôi đã bị phạt ba mươi đô la vì chạy quá tốc độ.
I'm tougher than you think.	Tôi cứng rắn hơn bạn nghĩ.
You are not allowed to park on the sidewalk.	Bạn không được phép đậu xe trên vỉa hè.
Tom ran as fast as he could to escape the angry bear.	Tom chạy nhanh hết mức có thể để thoát khỏi con gấu đang giận dữ.
I'm not as hungry as Tom.	Tôi không đói như Tom.
I did it automatically.	Tôi đã làm điều đó một cách tự động.
I don't want to work overtime.	Tôi không muốn làm thêm giờ.
Do you think you can do it today?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó ngày hôm nay?
It's a difficult term to define.	Đó là một thuật ngữ khó xác định.
How tall are you and how much do you weigh?	Bạn cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu?
Tom wakes up at dawn.	Tom thức dậy vào lúc bình minh.
You should ask Tom to teach you how to do it.	Bạn nên yêu cầu Tom dạy bạn cách làm điều đó.
Why is Tom learning French?	Tại sao Tom lại học tiếng Pháp?
Tom should have known that Mary would be late.	Tom lẽ ra phải biết rằng Mary sẽ đến muộn.
I don't eat ice cream.	Tôi không ăn kem.
From now on you have to listen a little more carefully.	Từ giờ bạn phải lắng nghe cẩn thận hơn một chút.
Tom told me Mary always did it that way.	Tom nói với tôi Mary luôn làm theo cách đó.
We don't have to decide right away.	Chúng tôi không phải quyết định ngay lập tức.
Honestly, I don't understand it.	Thành thật mà nói, tôi không hiểu nó.
I am extremely frustrated.	Tôi bực bội vô cùng.
I'm sure I know him from somewhere.	Tôi chắc rằng tôi biết anh ấy từ một nơi nào đó.
Tom knows this won't work.	Tom biết điều này sẽ không hiệu quả.
I doubt that Tom will believe anything you say.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói.
We plan to visit Tom tomorrow.	Chúng tôi dự định đến thăm Tom vào ngày mai.
You cannot depend on Tom.	Bạn không thể phụ thuộc vào Tom.
No one was there except Tom.	Không ai ở đó ngoại trừ Tom.
I think you should reconsider that.	Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại điều đó.
We can't pretend like nothing happened.	Chúng ta không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
What remains?	Những gì còn sót lại?
Tom says he doesn't have much money for himself.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền cho mình.
Please do not disappoint us.	Xin đừng làm chúng tôi thất vọng.
Tom will do it for me.	Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I couldn't find any shoes that fit.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ đôi giày nào vừa vặn.
Don't let Tom drive. 	Đừng để Tom lái xe.
He is drinking.	Anh ấy đang uống rượu.
Tom is incapable of putting himself in other people's shoes.	Tom không có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác.
Tom said he thought he wouldn't enjoy camping alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích cắm trại một mình.
Tom plays the trumpet.	Tom chơi kèn.
If you had a time machine, what year would you visit?	Nếu bạn có một cỗ máy thời gian, bạn sẽ đến thăm năm nào?
You are a foreigner?	Bạn là người nước ngoài?
Tom will probably enjoy this game.	Tom có ​​thể sẽ thích trò chơi này.
Don't get caught up in what didn't happen.	Đừng để bị cuốn vào những gì đã không xảy ra.
I stopped laughing as soon as I noticed that Tom was crying.	Tôi ngừng cười ngay khi nhận thấy Tom đang khóc.
Tom can't go to school today.	Tom không thể đến trường hôm nay.
I want to know what it's doing.	Tôi muốn biết nó đang làm gì.
Tom seems to be a nice kid.	Tom có ​​vẻ là một đứa trẻ tử tế.
Tom started working here last Monday.	Tom bắt đầu làm việc ở đây vào thứ Hai tuần trước.
When Tom and I were his age, things were very different.	Khi tôi và Tom bằng tuổi anh, mọi thứ rất khác.
Tom knows the police are looking for him.	Tom biết cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
From a distance, that rock looked like a human face.	Nhìn từ xa, tảng đá đó trông giống như một khuôn mặt người.
Why don't you hang out with Tom?	Tại sao bạn không đi chơi với Tom?
I don't think I'll have the time.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian.
Tom thinks it was a mistake.	Tom cho rằng đó là một sai lầm.
I had the flu last week.	Tôi đã bị cúm tuần trước.
Tom accepted this job despite the low salary.	Tom chấp nhận công việc này bất chấp mức lương thấp.
Tom has to be ready.	Tom phải sẵn sàng.
Why don't you slow down?	Tại sao bạn không giảm tốc độ?
Tom told me he wasn't ready to do that.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy chưa sẵn sàng làm điều đó.
Don't know if Tom will go.	Không biết Tom có ​​đi không.
Tom is always at home on Mondays.	Tom luôn ở nhà vào thứ Hai.
Tom kisses Mary, and then he kisses Alice.	Tom hôn Mary, và sau đó anh ấy hôn Alice.
You are really gorgeous.	Bạn thực sự tuyệt đẹp.
I know Tom is married.	Tôi biết Tom đã kết hôn.
Everyone knows Tom doesn't want to live in Boston.	Mọi người đều biết Tom không muốn sống ở Boston.
Tom asked a long series of questions.	Tom hỏi một chuỗi câu hỏi dài.
It was Tom who broke the vase.	Chính Tom là người đã làm vỡ chiếc bình.
We cannot allow Tom to continue behaving that way.	Chúng tôi không thể cho phép Tom tiếp tục hành xử theo cách đó.
He is known by everyone as a great soccer player.	Anh ấy được mọi người biết đến như một tay chơi bóng cừ khôi.
I should do it the way Tom suggested.	Tôi nên làm theo cách mà Tom đề nghị.
Tom always talks about Australia.	Tom luôn nói về Úc.
Why don't we go somewhere?	Tại sao chúng ta không đi đâu đó?
Tom has been suspended.	Tom đã bị đình chỉ.
Tom and Mary have been dating for a long time.	Tom và Mary đã hẹn hò với nhau trong một thời gian dài.
I was paid a lot less for the work I expected.	Tôi được trả ít hơn rất nhiều cho công việc mà tôi mong đợi.
Is the worm alive or dead?	Con sâu còn sống hay đã chết?
Tom and I are rivals.	Tom và tôi là đối thủ của nhau.
Tom says that Mary was hoping she could help John do it.	Tom nói rằng Mary đã hy vọng cô ấy có thể giúp John làm điều đó.
Tom examines the menu.	Tom xem xét thực đơn.
That is not possible.	Đó là không thể.
I didn't read the article, but I did read the summary.	Tôi không đọc bài báo, nhưng tôi đọc phần tóm tắt.
Why is Tom mad at you?	Tại sao Tom giận bạn?
My three-year-old niece kissed me on the cheek.	Đứa cháu gái ba tuổi của tôi hôn lên má tôi.
Tom wasn't the only one not at the party.	Tom không phải là người duy nhất không có mặt tại bữa tiệc.
Tom kept his distance from Mary.	Tom giữ khoảng cách với Mary.
Apart from some initial setbacks, the project is progressing well.	Ngoài một số bước lùi ban đầu, dự án đang tiến triển tốt.
I don't think Tom is sly.	Tôi không nghĩ rằng Tom ranh ma.
I am allergic to carrots.	Tôi bị dị ứng với cà rốt.
I know that Tom is the only one who needs to do it.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom is extremely clumsy.	Tom vô cùng vụng về.
Tom told me he cried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã khóc.
I hope Tom isn't jealous.	Tôi hy vọng Tom không ghen tị.
I need to do something for Tom.	Tôi cần làm gì đó cho Tom.
Last summer, I went to Boston instead of Chicago.	Mùa hè năm ngoái, tôi đến Boston thay vì Chicago.
You don't have any real friends, do you?	Bạn không có bất kỳ người bạn thực sự nào, phải không?
Tom has seen everything.	Tom đã nhìn thấy mọi thứ.
When was the last time you showered?	Lần cuối cùng bạn tắm là khi nào?
You will do well.	Bạn sẽ làm tốt.
I was polite to Tom.	Tôi đã lịch sự với Tom.
I wonder if Tom is bipolar.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người lưỡng cực.
Tom sent it to me.	Tom đã gửi cho tôi.
Look at Tom's shoes.	Nhìn vào đôi giày của Tom.
I still don't panic.	Tôi vẫn không hoảng sợ.
I would be surprised if Tom did.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom làm vậy.
I wasn't drastic enough.	Tôi đã không đủ quyết liệt.
I'm happy to help Tom.	Tôi rất vui được giúp đỡ Tom.
My sister hit the jackpot!	Em gái tôi trúng số độc đắc!
Tom has been diagnosed with Alzheimer's disease.	Tom đã được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.
As is often the case with the American, he is not interested in raw fish.	Như thường lệ ở người Mỹ, anh ta không quan tâm đến cá sống.
Tom stepped out onto the balcony with a cup of coffee.	Tom bước ra ban công với một tách cà phê.
This is not how I remember it.	Đây không phải là cách tôi nhớ nó.
Tom wasn't really scared.	Tom không thực sự sợ hãi.
Tom will be shocked.	Tom sẽ bị sốc.
Plug that leak up.	Cắm lỗ rò rỉ đó lên.
You may be injured again if you do so the way you did last time.	Bạn có thể bị thương một lần nữa nếu bạn làm như vậy theo cách bạn đã làm lần trước.
Tom often spends weekends in his cabin in the woods.	Tom thường dành những ngày cuối tuần trong cabin của mình trong rừng.
I guess that's one way of looking at it.	Tôi đoán đó là một cách nhìn nhận về nó.
Tom says he needs more sleep.	Tom nói rằng anh ấy cần ngủ nhiều hơn.
Will you also be there?	Bạn cũng sẽ ở đó?
I do not follow the request.	Tôi không làm theo yêu cầu.
I know Tom will let you do that if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó nếu bạn xin phép anh ấy.
I could have been a star.	Tôi đã có thể là một ngôi sao.
We haven't heard from her since.	Chúng tôi đã không nghe tin từ cô ấy kể từ đó.
I don't want to think about that.	Tôi không muốn nghĩ về điều đó.
Can I buy this prescription?	Tôi có thể mua đơn thuốc này được không?
She looked as if she hadn't eaten in days.	Cô ấy trông như thể cô ấy đã không ăn trong nhiều ngày.
I have a feeling you'll be leaving very soon.	Tôi có cảm giác bạn sẽ đi rất sớm.
The pond dries up in hot weather.	Ao khô cạn trong thời tiết nắng nóng.
Now I don't do it the way I used to.	Bây giờ tôi không làm điều đó như cách tôi đã từng.
It is quite difficult to assemble a watch.	Nó là khá khó khăn để lắp ráp một chiếc đồng hồ.
Tom said he and his wife are going to Australia in the spring.	Tom cho biết anh và vợ sẽ tới Úc vào mùa xuân.
Tom will never pay me what he owes me, will he?	Tom sẽ không bao giờ trả cho tôi những gì anh ấy nợ tôi, phải không?
My birthday is in October and my brother's in November.	Sinh nhật của tôi là vào tháng Mười và anh tôi là vào tháng Mười Một.
It's true that she's pretty, but she's selfish.	Đúng là cô ấy xinh, nhưng cô ấy ích kỷ.
Life is not fair. 	Cuộc sống không công bằng.
Get used to it.	Hãy làm quen với nó.
Why can't we do it today?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó ngày hôm nay?
What is this?	Cái gì vậy?
Tom says he can do it, but in reality he can't.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó, nhưng thực tế thì anh ấy không thể.
I didn't realize how much money you lost.	Tôi không nhận ra bạn đã mất bao nhiêu tiền.
I hope that I have a chance to visit Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội đến thăm Boston.
Tom sat there all afternoon, feeding the pigeons.	Tom ngồi đó cả buổi chiều, cho chim bồ câu ăn.
I don't want to wait for you.	Tôi không muốn đợi bạn.
Are you sure there are no snakes in Ireland?	Bạn có chắc là không có rắn ở Ireland?
We could have saved Tom if we had arrived a few minutes earlier.	Chúng tôi đã có thể cứu Tom nếu chúng tôi đến sớm hơn vài phút.
You should try some of Tom's homemade cakes.	Bạn nên thử một số loại bánh tự làm của Tom.
I drew the fence with Tom.	Tôi đã vẽ hàng rào với Tom.
Am I not dead yet?	Tôi chưa chết phải không?
Tom was diagnosed with stomach cancer.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.
Tom is so tense right now, he can't think straight.	Tom lúc này quá căng thẳng, không thể nghĩ thẳng được.
I'm used to hearing the train pass my house.	Tôi đã quen với việc nghe thấy tiếng tàu chạy qua nhà tôi.
Don't let your guard down.	Đừng mất cảnh giác.
Tom is not afraid to take care of his grandmother.	Tom không ngại chăm sóc bà của mình.
Did Tom say why he left?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy rời đi không?
She is very good. 	Cô ấy rất tốt.
This is why she is liked by everyone.	Đây là lý do tại sao cô ấy được mọi người thích.
Tom was deliberately bad at singing.	Tom đã cố tình hát dở.
During the war, we often had to do without the road.	Trong chiến tranh, chúng tôi thường phải làm mà không có đường.
Attitudes have certainly changed.	Thái độ chắc chắn đã thay đổi.
I'm not the one to tell Tom to stay home.	Tôi không phải là người bảo Tom ở nhà.
Tom is wearing a blue sweater.	Tom đang mặc một chiếc áo len màu xanh lam.
What you did is not good enough.	Những gì bạn đã làm không đủ tốt.
I wonder if Tom really has a girlfriend.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự có bạn gái.
Tom claimed that he was drunk.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã say.
Tom doesn't have any freckles.	Tom không có bất kỳ vết tàn nhang nào.
She aspires to be an actress.	Cô khao khát trở thành một diễn viên.
At the time of the accident, most of the passengers in the car were sleeping.	Thời điểm xảy ra tai nạn, hầu như toàn bộ hành khách trên xe đều đang ngủ.
Tom says some things won't change.	Tom nói một số thứ sẽ không thay đổi.
You should hope that doesn't happen.	Bạn nên hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
Tom says he doesn't make much money.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
Both Tom and Mary are busy.	Cả Tom và Mary đều bận.
The manufacturing sector is the most diverse in the Eastern Caribbean.	Lĩnh vực sản xuất là đa dạng nhất ở khu vực Đông Caribe.
I almost wish that I would come to Australia with you.	Tôi gần như ước rằng tôi sẽ đến Úc với bạn.
As far as I know, Tom has not committed any crimes.	Theo những gì tôi biết, Tom không hề phạm bất cứ tội ác nào.
Are you seriously thinking about pursuing a racing career?	Bạn có đang suy nghĩ nghiêm túc về việc theo đuổi sự nghiệp của một tay đua xe không?
I don't have time to do everything that needs to be done.	Tôi không có thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I don't like being a waiter.	Tôi không thích làm bồi bàn.
Tom has yet to be informed that he is not obligated to do so.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom hates his teacher.	Tom ghét giáo viên của mình.
Tom earns twice as much as Mary.	Tom kiếm được nhiều gấp đôi Mary.
No special training is required to operate this machine.	Không cần đào tạo đặc biệt để vận hành máy này.
Don't you know that tomorrow Tom will go to Australia?	Bạn không biết rằng ngày mai Tom sẽ đi Úc sao?
You need to make sure that Tom doesn't do that.	Bạn cần chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
Tom is having a hard time deciding whether to go there or not.	Tom đang gặp khó khăn trong việc quyết định có nên đến đó hay không.
Tom saw a dog near the door.	Tom nhìn thấy một con chó ở gần cửa.
Why don't you talk to Tom?	Tại sao bạn không nói chuyện với Tom?
Tom is not objective, but Mary is right.	Tom không khách quan, nhưng Mary thì đúng.
I was the only person in the room who knew that Tom was planning to get married.	Tôi là người duy nhất trong phòng biết rằng Tom đang có ý định kết hôn.
Tom says that no one can help him.	Tom nói rằng không ai có thể giúp anh ta.
Tom has a large jar of coins.	Tom có ​​một lọ tiền xu lớn.
Does Tom really want that?	Tom có ​​thực sự muốn điều đó không?
Tom has a lot of problems of his own.	Tom có ​​rất nhiều vấn đề của riêng mình.
Tom wants to be the one to do it for Mary.	Tom muốn trở thành người làm điều đó cho Mary.
We have continued correspondence for many years.	Chúng tôi đã tiếp tục thư từ trong nhiều năm.
You saw what happened there, didn't you?	Bạn đã thấy những gì đã xảy ra ở đó, phải không?
Tom says he doesn't have time to help you.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để giúp bạn.
This is very bland.	Điều này rất nhạt nhẽo.
He put on his coat and left the house.	Anh mặc áo khoác và rời khỏi nhà.
My room is a lot cluttered than yours.	Phòng của tôi lộn xộn hơn rất nhiều so với phòng của bạn.
Tom didn't know the answer.	Tom đã không biết câu trả lời.
I think I'm ready to go.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để đi.
I think Tom will win the race.	Tôi nghĩ Tom sẽ thắng cuộc đua.
A lot can happen in a year.	Rất nhiều điều có thể xảy ra trong một năm.
When will Tom leave?	Khi nào Tom sẽ rời đi?
Thanks for agreeing to come.	Cảm ơn vì đã đồng ý đến.
It's not easy to see why I should.	Không dễ hiểu tại sao tôi nên làm như vậy.
Tom promises to go to Australia with Mary.	Tom hứa sẽ đi Úc với Mary.
There is no reason for you to stay.	Không có lý do gì để bạn ở lại.
What's down there?	Có gì ở dưới đó?
Tom said he thought I might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó.
I wouldn't go without you.	Tôi sẽ không đi nếu không có bạn.
What do I have to do to ask you to help me?	Tôi phải làm gì để nhờ bạn giúp tôi?
Relationships built on money will end when money runs out.	Các mối quan hệ được xây dựng dựa trên tiền bạc sẽ kết thúc khi hết tiền.
Maybe it's better to do it that way.	Có lẽ tốt hơn nên làm theo cách đó.
This method is not perfect yet.	Phương pháp này vẫn chưa được hoàn thiện.
I promise I won't hit anyone.	Tôi hứa là tôi sẽ không đánh ai cả.
They think you killed Tom and took his money.	Họ nghĩ rằng bạn đã giết Tom và lấy tiền của anh ta.
I thank Tom for his advice.	Tôi cảm ơn Tom vì lời khuyên của anh ấy.
Tom received a brutal fight from his father.	Tom đã nhận một trận đánh tàn bạo từ cha mình.
Tom will find out.	Tom sẽ tìm ra.
I should never have married Tom.	Đáng lẽ tôi không bao giờ kết hôn với Tom.
Tom told me he thought Mary was downstairs.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở dưới nhà.
I need a blackboard.	Tôi cần một bảng đen.
I've seen more than Tom knows.	Tôi đã thấy nhiều hơn những gì Tom biết.
Tom told me to close the gate.	Tom bảo tôi đóng cổng lại.
Tom cannot speak and read French.	Tom không thể nói và đọc tiếng Pháp.
Tom got in the car with Mary and they drove off.	Tom lên xe với Mary và họ lái xe đi.
If you want Tom to help, you'll have to ask him.	Nếu bạn muốn Tom giúp đỡ, bạn sẽ phải nhờ anh ấy.
Who do you think told Tom?	Bạn nghĩ ai đã nói với Tom?
How long has Tom Jackson been the boss?	Tom Jackson là ông chủ bao lâu rồi?
I still want to go to Boston with Tom.	Tôi vẫn muốn đến Boston với Tom.
The applicant makes a good impression on the examiner.	Người nộp đơn gây ấn tượng tốt với giám khảo.
I didn't know Tom wouldn't be able to do it as well as Mary.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary.
He spoke with a typical Texan charismatic accent.	Anh ta nói với một giọng lôi cuốn điển hình của người Texas.
Is it okay if I don't come to the office today?	Có ổn không nếu hôm nay tôi không đến văn phòng?
Tom suggests that Mary should resign from her current job and find another one.	Tom gợi ý rằng Mary nên từ chức công việc hiện tại và tìm một công việc khác.
I'm glad it's nothing serious.	Tôi rất vui khi thấy nó không có gì nghiêm trọng.
Tom says he cares about Mary's health.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến sức khỏe của Mary.
He is my business partner.	Anh ấy là đối tác kinh doanh của tôi.
Tom fell from the top bunk.	Tom bị ngã từ giường tầng trên cùng.
I'm a bit jealous.	Tôi hơi ghen tị.
Tom is not very good at dancing.	Tom nhảy không giỏi lắm.
I don't have to answer that, do I?	Tôi không cần phải trả lời điều đó, phải không?
I don't think Tom was disloyal.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã không trung thành.
If you want to be cured, you must take this medicine.	Nếu bạn muốn khỏi bệnh, bạn phải dùng thuốc này.
Tom knew Mary would win.	Tom biết Mary sẽ thắng.
I hope Tom doesn't notice that.	Tôi hy vọng Tom không nhận thấy điều đó.
Where's the fork?	Cái nĩa ở đâu?
I can't find what I'm looking for.	Tôi không có khả năng tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
I don't think I have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
I hope that I have not offended anyone.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không xúc phạm bất cứ ai.
I can't do that to you today.	Tôi không thể làm điều đó với bạn ngày hôm nay.
They are lazy. 	Họ lười biếng.
I cannot understand such people.	Tôi không thể hiểu những người như vậy.
Tom wouldn't do it now, would he?	Tom sẽ không làm điều đó bây giờ, phải không?
Tom spent three years in prison for a crime he didn't commit.	Tom đã phải ngồi tù ba năm vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
Tom will return home in October.	Tom sẽ trở về nhà vào tháng 10.
Tell Tom to come to Australia.	Bảo Tom đến Úc.
Tom said that Mary thought she might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom jumped off the cliff.	Tom đã nhảy khỏi vách đá.
I cannot lift this stone.	Tôi không thể nhấc viên đá này lên.
Why don't we give Tom a minute?	Tại sao chúng ta không cho Tom một phút?
We didn't really see the crash.	Chúng tôi không thực sự nhìn thấy vụ tai nạn.
Tom saw it.	Tom đã thấy nó.
He often switches from one topic to another during the conversation.	Anh ấy thường xuyên chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác khi đang nói chuyện.
I'm so glad you'll be visiting Boston next month.	Tôi rất vui vì bạn sẽ đến thăm Boston vào tháng tới.
Maybe you'll enjoy doing it.	Có lẽ bạn sẽ thích làm điều đó.
Tom didn't tell anyone that he won the lottery.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đã trúng số.
Would you like me to give you a shoulder massage?	Bạn có muốn tôi xoa bóp vai cho bạn không?
Why didn't you tell me you got a promotion?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn nhận được khuyến mại?
Tom says his conscience is clear.	Tom nói rằng lương tâm của anh ấy rất rõ ràng.
I think you might be too busy to help.	Tôi nghĩ bạn có thể quá bận để giúp đỡ.
Tom and Mary reminisce about the good old days.	Tom và Mary hồi tưởng về những ngày tháng tươi đẹp.
Just between you and me, he is a liar.	Chỉ giữa bạn và tôi, anh ta là kẻ dối trá.
Tom and Mary's main problem is that they can't find a place to live.	Vấn đề chính của Tom và Mary là họ không tìm được nơi ở.
Tom really doesn't have many options.	Tom thực sự không có nhiều lựa chọn.
Tom said that he wished that Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ chiến thắng.
Tom wants you to wait a moment.	Tom muốn bạn đợi một lúc.
Tom wasn't the one to tell me that.	Tom không phải là người nói với tôi điều đó.
Tom was just trying to comfort Mary.	Tom chỉ đang cố gắng an ủi Mary.
I am cold. 	Tôi lạnh.
Can I close the window?	Tôi có thể đóng cửa sổ không?
Tom eagerly ate the apple I gave him.	Tom háo hức ăn quả táo mà tôi đưa cho anh ấy.
I wonder if I can help Tom.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể giúp Tom không.
What is desired is not always possible.	Điều mong muốn không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được.
Tom is irritable, but Mary is not.	Tom cáu kỉnh, nhưng Mary thì không.
I didn't see him.	Tôi đã không nhìn thấy anh ta.
Tom says he is having second thoughts.	Tom nói rằng anh ấy đang có những suy nghĩ thứ hai.
I don't care that Tom didn't have a good time.	Tôi không quan tâm rằng Tom đã không có một khoảng thời gian vui vẻ.
There is a small leak.	Có một lỗ rò rỉ nhỏ.
They need Tom.	Họ cần Tom.
Tom doesn't have many friends.	Tom không có nhiều bạn.
Tom says the smoke bothers him.	Tom nói rằng khói làm phiền anh.
Do you think it would be easy to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó?
Tom ran back upstairs.	Tom chạy trở lại tầng trên.
Have you considered looking for a job in Boston?	Bạn đã cân nhắc tìm việc làm ở Boston chưa?
It will serve you right away if she never talks to you again.	Nó sẽ phục vụ bạn ngay nếu cô ấy không bao giờ nói chuyện với bạn nữa.
We know Tom has a broken leg.	Chúng tôi biết Tom bị tật ở chân.
Don't like Tom too much.	Đừng quá thích Tom.
Stupid.	Đồ ngu.
I always try to be nice to others.	Tôi luôn cố gắng đối xử tốt với người khác.
Isn't that Tom's umbrella?	Đó không phải là chiếc ô của Tom sao?
The temperature is rising.	Nhiệt độ đang tăng.
The huge federal budget deficit has plagued the US economy for years.	Thâm hụt ngân sách liên bang khổng lồ đã gây khó khăn cho nền kinh tế Mỹ trong nhiều năm.
We have a mystery to solve.	Chúng tôi có một bí ẩn cần giải quyết.
You are the only one who survived the attack, right?	Bạn là người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công, phải không?
I told you the concert would be boring. 	Tôi đã nói với bạn buổi hòa nhạc sẽ rất nhàm chán.
Why don't you believe me?	Tại sao bạn không tin tôi?
Tom and Mary sat at the counter talking to each other.	Tom và Mary ngồi ở quầy nói chuyện với nhau.
It will be fine.	Nó sẽ ổn thôi.
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm điều đó.
You are a stupid person.	Bạn là một người ngu dốt.
Tom doesn't want to talk about it.	Tom không muốn nói về nó.
What I hate most about living in Istanbul is always being stuck in traffic.	Điều tôi ghét nhất khi sống ở Istanbul là luôn bị kẹt xe.
Now why would you go and do such a stupid thing?	Bây giờ tại sao bạn lại đi và làm một điều ngu ngốc như vậy?
Why can't you resist?	Sao anh không cưỡng lại được?
I don't think I want to marry Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn kết hôn với Tom.
I got my hair cut at the barber shop.	Tôi đã cắt tóc ở tiệm cắt tóc.
Tom really thinks that Mary doesn't want to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary không muốn làm điều đó.
I didn't think Tom would be here today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
I still worry about that.	Tôi vẫn lo lắng về điều đó.
I opened the map on my desk.	Tôi mở bản đồ trên bàn làm việc.
Tom certainly has a well-trained dog.	Tom chắc chắn có một con chó được huấn luyện tốt.
That's not too much to ask for, is it?	Đó không phải là quá nhiều để yêu cầu, phải không?
If I had been at that meeting, I would have overslept.	Nếu tôi có mặt tại cuộc họp đó, có lẽ tôi cũng đã ngủ quên mất.
You can't let Tom do that.	Bạn không thể để Tom làm điều đó.
Don't keep it upside down.	Đừng giữ nó lộn ngược.
The best things in life are not things.	Những điều tốt nhất trong cuộc sống không phải là những thứ.
How many bands will be playing tonight?	Có bao nhiêu ban nhạc sẽ chơi tối nay?
I don't think Tom should do it himself.	Tôi không nghĩ Tom nên tự mình làm điều đó.
Tom thought Mary wasn't nervous about doing that.	Tom nghĩ Mary không lo lắng khi làm điều đó.
Tom is the one with the car, not me.	Tom là người có xe, không phải tôi.
I know that Tom doesn't know who did it to Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết ai đã làm điều đó với Mary.
It is not safe to swim here.	Không an toàn khi bơi ở đây.
Tom told me that he is very jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất kỵ.
They were all grinning at Tom.	Tất cả đều đang cười toe toét với Tom.
Luckily, I had a backup plan.	May mắn thay, tôi đã có một kế hoạch dự phòng.
Tom loves reading sports newspapers.	Tom thích đọc báo thể thao.
Tom can be a bigot.	Tom có ​​thể là một người cố chấp.
I hope you can do that.	Tôi hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
This car is more reliable than my old car.	Chiếc xe này đáng tin cậy hơn chiếc xe cũ của tôi.
That's not the end of it.	Đó không phải là cuối cùng của nó.
Tom said he would never quit that job.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ việc đó.
I should do what Tom tells me to do.	Tôi nên làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
I realized I didn't have enough money to buy the things I wanted.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền để mua những thứ mình muốn.
Why don't we assume that Tom is right?	Tại sao chúng ta không cho rằng Tom đúng?
The United States officially took possession of the islands in 1867.	Hoa Kỳ chính thức chiếm hữu quần đảo vào năm 1867.
Tom and Mary are patient.	Tom và Mary kiên nhẫn.
Tom forced us to leave.	Tom buộc chúng tôi phải rời đi.
Tom tells Mary that he thinks John is not busy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không bận.
The wound has not yet healed.	Vết thương vẫn chưa lành.
Our TV is not working.	TV của chúng tôi không hoạt động.
I don't think Tom will like this movie.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bộ phim này.
I'm not joking about that.	Tôi không đùa về điều đó.
Both Tom and Mary were exhausted.	Cả Tom và Mary đều kiệt sức.
That is typical female logic.	Đó là logic điển hình của phụ nữ.
It was a scandal.	Đó là một vụ tai tiếng.
How could that happen to Tom?	Làm thế nào điều đó có thể xảy ra với Tom?
Tom almost never kisses his children again.	Tom hầu như không bao giờ hôn các con của mình nữa.
Neither Tom nor Mary had regained consciousness.	Cả Tom và Mary đều chưa tỉnh lại.
Where is the door?	Cửa ở đâu?
I don't think Tom is being very helpful.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang rất hữu ích.
Tom doesn't do that anymore.	Tom không còn làm điều đó nữa.
All critics praised the new film.	Tất cả các nhà phê bình đều khen ngợi bộ phim mới.
There shouldn't be anyone here.	Không nên có bất cứ ai ở đây.
That's my signature.	Đó là chữ ký của tôi.
Tom tried to drown himself in the bathtub.	Tom cố dìm mình trong bồn tắm.
Consider us in the future for all your travel needs.	Hãy xem xét chúng tôi trong tương lai cho tất cả các nhu cầu đi lại của bạn.
Tom did nothing to correct his mistake.	Tom đã không làm gì để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Tom borrowed some money from Mary.	Tom đã vay một số tiền từ Mary.
This won't last that long.	Điều này sẽ không tồn tại lâu như vậy.
A lot of things happened. 	Rất nhiều điều đã xảy ra.
It was as if the whole world was turned upside down.	Như thể cả thế giới bị đảo lộn.
Do you think this is what Tom meant?	Bạn có nghĩ đây là ý của Tom không?
Tom put on rubber gloves so as not to leave fingerprints.	Tom đeo găng tay cao su vào để không để lại dấu vân tay.
Ask Tom if he can swim.	Hỏi Tom xem anh ấy có biết bơi không.
Should we do something?	Chúng ta có nên làm gì đó không?
The museum we were going to was not far from here.	Bảo tàng mà chúng tôi định đến không xa đây lắm.
Tom will never know.	Tom sẽ không bao giờ biết.
You will be asked to do that.	Bạn sẽ được yêu cầu làm điều đó.
I will stay at the Hilton.	Tôi sẽ ở tại khách sạn Hilton.
I have no right to discuss it.	Tôi không có quyền thảo luận về nó.
I total my car.	Tôi tổng cộng chiếc xe của tôi.
Tom is just stubborn.	Tom chỉ là bướng bỉnh.
Tom rarely hugs Mary anymore.	Tom rất ít khi ôm Mary nữa.
Diapers are expensive.	Tã là loại đắt tiền.
We are very happy about it.	Chúng tôi rất vui về nó.
Tom is a very intelligent man.	Tom là một người đàn ông rất thông minh.
Don't ride a stranger's car.	Đừng đi xe của người lạ.
The front wheel plays an important role in helping the 2-wheeler move without falling.	Bánh trước đóng vai trò quan trọng giúp xe 2 bánh di chuyển không bị đổ.
Who woke up Tom this morning?	Ai đã đánh thức Tom sáng nay?
You are acting like a child.	Bạn đang hành động như một đứa trẻ.
Tom can't teach French either.	Tom cũng không thể dạy tiếng Pháp.
I wonder if Tom is really happy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hạnh phúc hay không.
Tom has a bachelor's degree in music education.	Tom có ​​bằng cử nhân về giáo dục âm nhạc.
Tom realizes that you need to do it.	Tom nhận ra rằng bạn cần phải làm điều đó.
Do not give this number to anyone else.	Đừng cung cấp cho bất kỳ ai khác con số này.
You should pay your debt.	Bạn nên trả nợ của bạn.
I can't tell you how to do that. 	Tôi không thể cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
You have to find it yourself.	Bạn phải tự tìm ra nó.
I should refuse to do that.	Tôi nên từ chối làm điều đó.
I want to stay, but I have to leave.	Tôi muốn ở lại, nhưng tôi phải rời đi.
I don't think Tom has much of a chance.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều cơ hội.
We know Tom was telling the truth.	Chúng tôi biết Tom đã nói sự thật.
Tom hopes he can sail with Mary.	Tom hy vọng anh ấy có thể đi thuyền với Mary.
Tom asked Mary if she had to do it.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy phải làm điều đó.
Tom says he knows that Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thắng.
I heard a voice in my head urging me to go to Tom's house.	Tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu giục tôi đến nhà Tom.
Did Tom know you wouldn't do it for him?	Tom có ​​biết bạn sẽ không làm điều đó cho anh ấy không?
I wish we had visited Australia.	Tôi ước chúng tôi đã đến thăm Úc.
Tom and Mary luckily no one saw them do it.	Tom và Mary may mắn không ai nhìn thấy họ làm điều đó.
I'm not in the mood for that now.	Tôi không có tâm trạng cho điều đó bây giờ.
Tom does whatever I ask him to do.	Tom làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom said he was drunk.	Tom nói rằng anh ấy đã say.
I didn't impress them.	Tôi đã không gây ấn tượng với họ.
The man lay motionless.	Người đàn ông nằm bất động.
I believe Tom will do it.	Tôi tin rằng Tom sẽ làm được.
Tom sat down under the tree, opened his book and began to read.	Tom ngồi xuống dưới gốc cây, mở sách và bắt đầu đọc.
I come from northern Australia.	Tôi đến từ miền bắc nước Úc.
We want you to marry Tom.	Chúng tôi muốn bạn kết hôn với Tom.
My injuries are less severe than Tom's.	Vết thương của tôi ít nghiêm trọng hơn của Tom.
I am really grateful for that.	Tôi thực sự biết ơn vì điều đó.
Tom said that could cause problems.	Tom nói rằng điều đó có thể gây ra vấn đề.
Tom told me he was uncomfortable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thoải mái.
You don't think Tom can do it in less than three hours, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ, phải không?
If Tom wants to stay, I have no objection.	Nếu Tom muốn ở lại, tôi không phản đối.
I have been everywhere.	Tôi đã ở khắp nơi.
This is a horrible thing.	Đây là một điều ghê tởm.
She is wearing a brooch.	Cô ấy đang đeo một chiếc trâm.
Tom sleeps without a blanket.	Tom ngủ mà không có chăn.
Tom says he is not a terrorist.	Tom nói rằng anh ta không phải là một kẻ khủng bố.
Can you save enough money upfront?	Bạn có thể tiết kiệm đủ tiền cho khoản trả trước không?
We don't have to tell Tom why we're doing this.	Chúng ta không cần phải nói cho Tom biết tại sao chúng ta lại làm như vậy.
I will not be forgiven.	Tôi sẽ không được tha thứ.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Why don't we ask Tom about that?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom về điều đó?
Tom is better off now than he was three years ago.	Tom bây giờ khá giả hơn so với ba năm trước.
I don't have a dollar for my name.	Tôi không có một đô la cho tên của tôi.
We have to notify the police.	Chúng tôi phải thông báo cho cảnh sát.
Both Tom and John have beards?	Cả Tom và John đều có râu?
Tom's voice dropped to a whisper.	Giọng Tom trầm xuống thì thầm.
Do I have to explain myself all the time?	Tôi có phải giải thích bản thân mình mọi lúc không?
Is Tom at home?	Tom có ​​nhà không?
Tom says he has a contract.	Tom nói rằng anh ấy có một hợp đồng.
Tom probably thinks I'm angry.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi đang tức giận.
Tom said what would he buy?	Tom đã nói những gì anh ấy sẽ mua?
Tom left his umbrella in my car.	Tom đã để ô của anh ấy trong xe của tôi.
I don't remember being selected.	Tôi không nhớ mình đã được lựa chọn.
When will you come? 	Khi nào bạn đến?
We really need your help.	Chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn.
I don't win.	Tôi không thắng.
Tom is smarter than us.	Tom thông minh hơn chúng ta.
Tom just made a few mistakes.	Tom chỉ mắc một vài sai lầm.
That is their strategy.	Đó là chiến lược của họ.
Tom is going to Boston with Mary and her family.	Tom sẽ đến Boston với Mary và gia đình cô ấy.
You are forgetting Tom.	Bạn đang quên Tom.
Tom holds my hand.	Tom nắm tay tôi.
Tom didn't seem surprised when I told him what had happened.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì đã xảy ra.
I always dreamed of meeting Tom.	Tôi luôn mơ được gặp Tom.
Mary is the richest woman I know.	Mary là người phụ nữ giàu nhất mà tôi biết.
Tom teaches French once a week.	Tom dạy tiếng Pháp mỗi tuần một lần.
Tom and I have a big house.	Tom và tôi có một ngôi nhà lớn.
Tom and Mary were both absent.	Tom và Mary đều vắng mặt.
I always thought that Tom and Mary were married.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn.
I think Tom doesn't know where Mary lives.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết Mary sống ở đâu.
I would never betray Tom.	Tôi sẽ không bao giờ phản bội Tom.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm điều đó.
If you always travel by subway, you rarely show up outside your stop.	Nếu bạn luôn di chuyển bằng tàu điện ngầm, bạn hiếm khi xuất hiện ngoài điểm dừng của mình.
Tom took his coat and got ready to go.	Tom lấy áo khoác và chuẩn bị đi.
This is my first time visiting Australia.	Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Úc.
I'll be back home by 2:30.	Tôi sẽ trở về nhà trước 2:30.
Buenos Aires is the capital of Argentina.	Buenos Aires là thủ đô của Argentina.
Tom says he can't remember anything that happened on the day of the accident.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ bất cứ điều gì xảy ra vào ngày vụ tai nạn.
Are you planning to stay in Australia long-term?	Bạn có dự định ở lại Úc lâu dài không?
Don't forget to call Tom before 2:30.	Đừng quên gọi cho Tom trước 2:30.
Passengers open the cabin door.	Hành khách mở cửa khoang.
I know what really happened to Tom.	Tôi biết điều gì đã thực sự xảy ra với Tom.
She enjoyed talking to him.	Cô rất thích trò chuyện với anh ta.
I'm glad Tom didn't do that.	Tôi rất vui vì Tom đã không làm điều đó.
Tom has no memory of the accident.	Tom không còn nhớ gì về vụ tai nạn.
Things are looking pretty bad for Tom.	Mọi thứ có vẻ khá tệ đối với Tom.
If you want to do it, you can.	Nếu bạn muốn làm điều đó, bạn có thể làm được.
My vet called the house.	Bác sĩ thú y của tôi gọi điện đến nhà.
We will contact you as soon as we know.	Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi biết.
Tom says he wants to know why you don't work here anymore.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao bạn không làm việc ở đây nữa.
I have no medical training.	Tôi không được đào tạo về y tế.
Tom is a bit irritable in the morning.	Tom là một người hơi cáu kỉnh vào buổi sáng.
I went to the library to read some books.	Tôi đã đến thư viện để đọc một số cuốn sách.
Everyone aspires to a better life.	Mọi người đều khao khát có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tom panicked.	Tom hơi hoảng.
I know Tom is in his office.	Tôi biết Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy.
I bought a bike for Tom.	Tôi đã mua một chiếc xe đạp cho Tom.
I took a job as a substitute teacher.	Tôi đã nhận một công việc như một giáo viên thay thế.
I don't think Tom would really enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự sẽ thích làm điều đó.
Last week I met Tom.	Tuần trước tôi đã gặp Tom.
Tom thought that Mary would be able to convince John to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể thuyết phục John làm điều đó.
Where is your search warrant?	Lệnh khám xét của bạn ở đâu?
That is a great achievement.	Đó là một thành tựu tuyệt vời.
Tom left his wife and children.	Tom đã bỏ vợ và các con của mình.
Temperatures in the Arctic are rising rapidly.	Nhiệt độ ở Bắc Cực đang tăng nhanh.
I know all about you, Tom.	Tôi biết tất cả về bạn, Tom.
That's not the best solution.	Đó không phải là giải pháp tốt nhất.
Tom thinks he has invented a perpetual motion machine.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã phát minh ra một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn.
Tom appreciates Mary's kindness.	Tom đánh giá cao lòng tốt của Mary.
Was Tom just in Boston last week?	Có phải Tom vừa ở Boston tuần trước không?
I don't know where you live.	Tôi không biết bạn sống ở đâu.
All numbers are approximate.	Tất cả các con số là gần đúng.
The only thing I ate yesterday was half an apple.	Thứ duy nhất tôi ăn hôm qua là nửa quả táo.
Tom volunteers at an animal sanctuary.	Tom tình nguyện viên tại một khu bảo tồn động vật.
What's your grandfather's name?	Ông của bạn tên gì?
I completely agree with Tom.	Tôi hoàn toàn đồng ý với Tom.
Tom remained still.	Tom vẫn nằm yên.
Tom told me that he thought Mary would be curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tò mò.
Tom taught Mary many things.	Tom đã dạy Mary nhiều điều.
Tom seems very lonely.	Tom dường như rất cô đơn.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tuyệt.
It's not something I'm proud of.	Đó không phải là điều mà tôi tự hào.
You should cut the meat into small pieces before eating.	Bạn nên cắt nhỏ thịt trước khi ăn.
You didn't tell me you planned to wait until Monday to go.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn dự định đợi đến thứ Hai để đi.
One of her three cars is blue and the others white.	Một trong ba chiếc xe của cô ấy có màu xanh lam và những chiếc khác màu trắng.
Tom took Mary aside and told her the news.	Tom đưa Mary sang một bên và nói cho cô ấy biết tin tức.
When was the last time you mowed your lawn?	Lần cuối cùng bạn cắt cỏ của mình là khi nào?
Tom always comes early.	Tom luôn đến sớm.
The pain was too much for him to bear, so he took medicine.	Anh đau quá sức chịu đựng nên đã uống thuốc.
I think Tom can cheer up Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm Mary vui lên.
You don't have to worry about a thing. 	Bạn không cần phải lo lắng về một điều gì đó.
I will take care of everything.	Tôi sẽ lo mọi thứ.
Do you mind if I ask a few questions?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi một vài câu hỏi?
There's blood on Tom's face.	Có máu trên mặt Tom.
This umbrella must be Tom's.	Chiếc ô này phải là của Tom.
Tom confessed to me that he did it.	Tom thú nhận với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
People say I'm evil.	Mọi người nói rằng tôi xấu xa.
Tom is always absent from class.	Tom luôn luôn vắng mặt trong lớp.
Tom is helping a customer.	Tom đang giúp đỡ khách hàng.
I don't think anyone considers Tom handsome.	Tôi không nghĩ có ai coi Tom đẹp trai cả.
Tom told me he was going to take Mary out to dinner tonight.	Tom nói với tôi anh ấy định đưa Mary đi ăn tối tối nay.
That is our approach.	Đó là cách tiếp cận của chúng tôi.
It's not like Tom would know.	Nó không giống như Tom sẽ biết.
Hundreds of people starved to death in that district.	Hàng trăm người đã chết đói ở huyện đó.
How can Tom win?	Làm thế nào để Tom có ​​thể giành chiến thắng?
Tom retired at the age of 65.	Tom nghỉ hưu khi 65 tuổi.
Tom got in the car and drove away.	Tom lên xe và lái đi.
I'm sorry for causing you so much concern.	Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn quá nhiều lo lắng.
Tom wants to be an electrician.	Tom muốn trở thành một thợ điện.
Tom loves talking about his children.	Tom thích nói về những đứa con của mình.
Tom says that everyone he knows loves to do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều thích làm điều đó.
Tom and Mary have reached an agreement.	Tom và Mary đã đạt được một thỏa thuận.
Tom looks like he always does.	Tom trông như lúc nào cũng vậy.
What's wrong with the way I sing?	Có gì sai với cách tôi hát?
You don't know how to use it do you?	Bạn không biết cách sử dụng nó phải không?
Tom watched TV last night.	Tom đã xem TV đêm qua.
Tom says Mary is probably still lonely.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn cô đơn.
Tom put on dry clothes.	Tom mặc quần áo khô vào.
Tom said that he is planning to attend our party.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch tham dự bữa tiệc của chúng ta.
He fiercely resisted arrest.	Anh ta chống lại việc bắt giữ một cách dữ dội.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
It was the worst thing that ever happened to me.	Đó là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi.
A penny spent is often more useful than a penny saved.	Một xu chi tiêu thường hữu ích hơn một xu tiết kiệm được.
You will do all you can, right?	Bạn sẽ làm tất cả những gì bạn có thể, phải không?
Tom says he will write a letter to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ viết một bức thư cho Mary.
All Tom does is play games.	Tất cả những gì Tom làm là chơi game.
I think Tom is very dangerous.	Tôi nghĩ Tom rất nguy hiểm.
Tom says he is divorced.	Tom nói rằng anh đã ly hôn.
I saw a man dressed as a ninja.	Tôi thấy một người đàn ông ăn mặc như ninja.
I don't think Tom did what you said he did.	Tôi không nghĩ Tom đã làm những gì bạn nói là anh ấy đã làm.
I'll try to get back to Tom later.	Tôi sẽ cố gắng liên hệ lại với Tom sau.
Both Tom and I are alcoholics.	Cả tôi và Tom đều nghiện rượu.
Can you stop by the store on your way home from work?	Bạn có thể ghé qua cửa hàng trên đường đi làm về không?
Tom is being cared for by his uncle.	Tom đang được chăm sóc bởi người chú của mình.
I think Tom got lost.	Tôi nghĩ Tom đã bị lạc.
Do you think what Tom suggested is a good idea?	Bạn có nghĩ những gì Tom gợi ý là một ý kiến ​​hay không?
We don't have any other alternatives.	Chúng tôi không có bất kỳ giải pháp thay thế nào khác.
Do you know what Tom looks like?	Bạn có biết Tom trông như thế nào không?
We just put Tom to bed.	Chúng tôi vừa đưa Tom đi ngủ.
How much money do you think Tom stole?	Bạn nghĩ Tom đã ăn trộm bao nhiêu tiền?
He bought a piece of furniture at the store.	Anh ta mua một món đồ nội thất ở cửa hàng.
Tom is with you, isn't he?	Tom đang ở với bạn, phải không?
Your French is very good. 	Tiếng Pháp của bạn rất tốt.
Where did you pick it up?	Bạn đã nhặt nó ở đâu?
Does Tom know that I don't want him to do that again?	Tom có ​​biết rằng tôi không muốn anh ấy làm như vậy một lần nữa không?
I cannot answer all your questions.	Tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
I can assure you that won't happen.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I need to buy some medicine for my father.	Tôi cần mua một ít thuốc cho bố tôi.
Tom spends a lot of time going to bookstores.	Tom dành nhiều thời gian đến các hiệu sách.
I don't think I need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he is going to have fish for dinner tonight.	Tom nói tối nay anh ấy sẽ đi ăn cá cho bữa tối.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
The dog turns its head this way, that way.	Con chó quay đầu thế này, thế kia.
Tom gave Mary a very nice gift.	Tom đã tặng Mary một món quà rất đẹp.
We had a lot more fun in Australia than we thought.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ở Úc hơn chúng tôi nghĩ.
Tom is not the only one unhappy.	Tom không phải là người duy nhất không hạnh phúc.
There is a pile of letters on the table.	Có một đống chữ cái trên bàn.
You are quite a philosopher.	Bạn khá là một triết gia.
Tom chose some pink flowers for Mary.	Tom đã chọn một số bông hoa màu hồng cho Mary.
Tom got to the place where he couldn't do it anymore.	Tom đã đến nơi mà anh ấy không thể làm điều đó nữa.
Tom is in his room, studying for a test.	Tom đang ở trong phòng của mình, học cho một bài kiểm tra.
I have never done this before.	Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Tom succumbed to the temptation.	Tom không chịu nổi sự cám dỗ.
Tennis is fun to watch. 	Quần vợt rất thú vị để xem.
Basketball is also fun to watch.	Bóng rổ cũng thú vị để xem.
That would make me happy.	Điều đó sẽ làm cho tôi hạnh phúc.
I don't like to sing in front of a crowd.	Tôi không thích hát trước đám đông.
I don't think I can do this again.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này một lần nữa.
I want to congratulate you on your graduation.	Tôi muốn chúc mừng bạn tốt nghiệp của bạn.
She adapts herself to the situation.	Cô ấy tự thích nghi với hoàn cảnh.
I'm just teasing.	Tôi chỉ chọc thôi.
I think Tom did it at least once.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó ít nhất một lần.
We can't put a boy in jail.	Chúng tôi không thể tống một cậu bé vào tù.
Is it true that Tom can't do that?	Có đúng là Tom không làm được như vậy không?
You are Tom's favorite.	Bạn là người yêu thích của Tom.
What is your favorite Australian folk song?	Bài hát dân ca Úc yêu thích của bạn là gì?
I probably won't be here tomorrow.	Tôi có lẽ sẽ không ở đây vào ngày mai.
Tom was prepared for this, right?	Tom đã chuẩn bị cho điều này, phải không?
Do you want me to open it for you?	Bạn có muốn tôi mở nó ra cho bạn không?
Do you think Tom was depressed?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bị trầm cảm?
Tom helped Mary in the kitchen.	Tom đã giúp Mary vào bếp.
Tom offers Mary a hot meal.	Tom mời Mary một bữa ăn nóng hổi.
Tom wondered what Mary was thinking about.	Tom tự hỏi Mary đang nghĩ về điều gì.
I don't think it's that easy.	Tôi không nghĩ nó dễ dàng như vậy.
Tom said Mary was feeling tired.	Tom cho biết Mary đã cảm thấy mệt mỏi.
Tom won't let Mary do what she wants to do.	Tom sẽ không để Mary làm những gì cô ấy muốn làm.
Let's make a snowman.	Chúng ta hãy làm một người tuyết.
I am really happy for you.	Tôi thực sự hạnh phúc cho các bạn.
Tom says Mary will be here later.	Tom nói rằng Mary sẽ ở đây sau.
Tom's problem is that he lives in his own bubble.	Vấn đề của Tom là anh ấy sống trong bong bóng của chính mình.
I was the one who helped Tom paint the house.	Tôi là người đã giúp Tom sơn nhà.
Let us know how to solve that problem for you.	Hãy cho chúng tôi biết cách giải quyết vấn đề đó cho bạn.
I am proud to be a doctor.	Tôi tự hào là một bác sĩ.
Tom probably didn't know he was about to be fired.	Tom có ​​lẽ không biết mình sắp bị sa thải.
Tom is always neat and tidy.	Tom luôn gọn gàng và ngăn nắp.
Tom wants to buy a car, but he can't afford it.	Tom muốn mua một chiếc ô tô, nhưng anh ấy không đủ khả năng.
Tom may want to stay in Australia until the end of the month.	Tom có ​​thể muốn ở lại Úc cho đến cuối tháng.
Tom was caught stealing apples.	Tom bị bắt quả tang ăn trộm táo.
Tom has the ability to eat full.	Tom có ​​khả năng ăn no.
I didn't know we were from the same town.	Tôi không biết chúng tôi đến từ cùng một thị trấn.
We want to talk to you.	Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn.
Tom and Mary have only one daughter.	Tom và Mary chỉ có một cô con gái.
Tom will be there tomorrow.	Tom sẽ đến đó vào ngày mai.
What were the main events of 1990?	Các sự kiện chính của năm 1990 là gì?
I need a Japanese-English dictionary.	Tôi cần một từ điển Nhật-Anh.
I am afraid of you.	Tôi sợ bạn.
I can't wait until the weekend to get started.	Tôi không thể chờ đợi cho đến cuối tuần để bắt đầu.
I am living in the city.	Tôi đang sống ở thành phố.
Tom doesn't want to apologize to me.	Tom không muốn xin lỗi tôi.
Tom knew Mary would agree to do it.	Tom biết Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom is almost in position.	Tom gần như đã vào vị trí.
Tom is doing the paperwork.	Tom đang làm thủ tục giấy tờ.
Tom was heartbroken when Mary broke up with him.	Tom rất đau lòng khi Mary chia tay anh.
Tom wanted to show Mary how to do it.	Tom muốn chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom was not stoned.	Tom không bị ném đá.
When did Tom buy his truck?	Tom đã mua chiếc xe tải của mình khi nào?
There was a post office in this corner once.	Có một bưu điện ở góc này một lần.
We have to do what's right.	Chúng ta phải làm những gì đúng.
Tom says he hasn't seen that movie yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa xem bộ phim đó.
I will learn French.	Tôi sẽ học tiếng Pháp.
Tom is the midfielder of the football team.	Tom là tiền vệ của đội bóng đá.
Tom mispronounced my name.	Tom đã phát âm sai tên của tôi.
Tom is a careful worker.	Tom là một công nhân cẩn thận.
Tom says that Mary is a pessimist.	Tom nói rằng Mary là người bi quan.
It will be great.	Nó sẽ tuyệt vời.
Tom sometimes buys toys from this store.	Tom đôi khi mua đồ chơi từ cửa hàng này.
Tom often goes to Australia.	Tom thường xuyên đến Úc.
Tom and Mary were both charged with murder.	Tom và Mary đều bị buộc tội giết người.
I want you to take a close look at what's in my hand.	Tôi muốn bạn nhìn kỹ những gì trong tay tôi.
I really don't feel like talking.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn nói chuyện.
Tom thinks Mary will forget to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ quên làm điều đó.
Tom and Mary are quite busy.	Tom và Mary khá bận rộn.
I think Tom didn't go to Australia.	Tôi nghĩ Tom đã không đến Úc.
Now I'm alone.	Bây giờ tôi chỉ có một mình.
Tom didn't really go to school today.	Hôm nay Tom không thực sự đến trường.
Tom grabbed his bag and left.	Tom chộp lấy túi xách của mình và rời đi.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ Tom sợ.
Tom told me that he thought Mary was very emotional.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất xúc động.
What is the accusation against him?	Lời buộc tội chống lại anh ta là gì?
I don't know what I will do.	Tôi không biết mình sẽ làm gì.
I gave Tom a kiss.	Tôi đã trao cho Tom một nụ hôn.
I'm tired of writing.	Tôi chán viết.
Tom has made some bad decisions recently.	Tom đã đưa ra một số quyết định tồi gần đây.
He has the attitude that protest is a waste of energy.	Anh ấy có thái độ rằng phản kháng là một sự lãng phí năng lượng.
I know that Tom saw us do it.	Tôi biết rằng Tom đã thấy chúng tôi làm điều đó.
That will never happen if you do what I told you.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu bạn làm những gì tôi đã nói với bạn.
I do not understand it.	Tôi không hiểu nó.
Tom doesn't wear pajamas.	Tom không mặc đồ ngủ.
She is materialistic and shallow.	Cô ấy ham vật chất và nông cạn.
Tom has been informed of all the changes.	Tom đã được cho biết về tất cả những thay đổi.
Tom pulled over to the curb and turned off the engine.	Tom tấp vào lề đường và tắt máy.
Don't forget to write to me.	Đừng quên viết thư cho tôi.
Did Tom really do that?	Tom đã thực sự làm điều đó?
If the deal is good, Tom said he might buy two pairs of shoes.	Nếu giá ưu đãi tốt, Tom cho biết anh có thể sẽ mua hai đôi giày.
Tom can't remember where he left his passport.	Tom không thể nhớ mình đã để hộ chiếu ở đâu.
Children can use their hands to bend an iron bar.	Bé có thể dùng tay bẻ cong một thanh sắt.
I was expecting Tom to do it for me.	Tôi đã mong đợi Tom làm điều đó cho tôi.
Thank you for helping me out of trouble.	Cảm ơn bạn đã giúp tôi thoát khỏi khó khăn.
Tom and Mary are unlikely to make it.	Tom và Mary không chắc sẽ làm được điều đó.
Tom couldn't bear to do such things.	Tom không thể chịu đựng được khi làm những việc như vậy.
You can avoid stomach problems by drinking purified water and always washing your hands before eating.	Bạn có thể tránh các bệnh về dạ dày bằng cách uống nước tinh khiết và luôn rửa tay trước khi ăn.
Tom offers to help his neighbors.	Tom đề nghị giúp đỡ những người hàng xóm của mình.
I hope that Tom can help us.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I want to eat pork ribs.	Tôi muốn ăn sườn heo.
There is a seat. 	Có một chỗ ngồi.
I'll come to you in a minute.	Tôi sẽ đến với bạn trong một phút.
Tom blushed when he saw Mary looking at him.	Tom đỏ mặt khi thấy Mary nhìn mình.
Tell me exactly what you saw Tom do.	Hãy cho tôi biết chính xác những gì bạn đã thấy Tom làm.
Migration to the United States continues under relaxed immigration laws.	Di cư đến Hoa Kỳ tiếp tục theo luật di cư nới lỏng.
Maybe I'm wrong.	Có lẽ tôi sai.
Tom is currently living alone.	Tom hiện đang sống một mình.
Is it true that Tom didn't win?	Có đúng là Tom đã không thắng?
Tom advised Mary to work harder.	Tom khuyên Mary nên làm việc chăm chỉ hơn.
You are not great.	Bạn không tuyệt.
Tom doesn't eat much fruit.	Tom không ăn nhiều trái cây.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải đến Boston.
Tom realized that Mary wouldn't be able to do it if he didn't help her.	Tom nhận ra rằng Mary sẽ không thể làm được điều đó nếu anh không giúp cô.
I have seen that.	Tôi đã thấy điều đó.
I'm eating bread with butter and honey.	Tôi đang ăn bánh mì với bơ và mật ong.
Tom gave me the last piece of cake.	Tom cho tôi ăn miếng bánh cuối cùng.
Tom assumed that Mary would not be at the party.	Tom cho rằng Mary sẽ không có mặt tại bữa tiệc.
Tom tells everyone that he is unemployed.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy thất nghiệp.
Tom failed to show up.	Tom không xuất hiện được.
I admire the way you treat others.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn đối xử với người khác.
I made Tom leave his suitcase.	Tôi đã bắt Tom bỏ lại chiếc vali của mình.
You don't seem happy.	Bạn có vẻ không vui.
Tom never believed that John and Mary were husband and wife.	Tom không bao giờ tin rằng John và Mary là vợ chồng.
Tom cooked Mary her favorite food.	Tom đã nấu cho Mary món ăn yêu thích của cô ấy.
Tom says he thinks he'll be able to do it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó vào lúc 2:30.
I don't like to travel.	Tôi không thích đi du lịch.
I helped Tom fold the blanket.	Tôi đã giúp Tom gấp chăn màn.
I think Tom was full.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đầy đủ.
We did a lot of work around here.	Chúng tôi đã làm rất nhiều việc xung quanh đây.
Let me make you a hot cup of coffee.	Để tôi pha cho bạn một tách cà phê nóng.
The day of the festival coincides with the day of the exam.	Ngày diễn ra lễ hội trùng với ngày thi.
You know Tom is a good friend of mine, right?	Bạn biết Tom là một người bạn tốt của tôi, phải không?
Is it true that you want to live in Boston?	Có đúng là bạn muốn sống ở Boston không?
I want you to talk to Tom about that.	Tôi muốn bạn nói chuyện với Tom về vấn đề đó.
I don't like cleaning the bathroom.	Tôi không thích dọn dẹp phòng tắm.
I'm the one taking out the trash.	Tôi là người đi đổ rác.
I didn't think it would be that easy.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng như vậy.
Things that seem impossible sometimes happen.	Những điều tưởng như không thể đôi khi vẫn xảy ra.
If everyone agrees with it, I won't vote against it.	Nếu mọi người đồng ý với nó, tôi sẽ không bỏ phiếu chống lại nó.
I don't know how much longer I can hold out.	Tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa.
You cannot trust anyone.	Bạn không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Can you tell me why you're not going to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn định không làm điều đó?
Tom is taking my computer class.	Tom đang học lớp máy tính của tôi.
Tom admitted that he committed the murder.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã phạm tội giết người.
Tom died in battle.	Tom chết trong trận chiến.
I know Tom won't be able to help us.	Tôi biết Tom sẽ không thể giúp chúng tôi.
Tom will be hard to beat.	Tom sẽ khó bị đánh bại.
Tom says Mary is very optimistic.	Tom nói Mary rất lạc quan.
There are so many things I can't do until tomorrow.	Có rất nhiều điều tôi không thể làm cho đến ngày mai.
Tom says he has to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy phải vay một số tiền.
That's not the only thing I have to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi phải làm.
You don't really think Tom would do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom was amazed at what he learned.	Tom đã rất ngạc nhiên về những gì anh ấy học được.
Tom thinks Mary will be jealous.	Tom nghĩ Mary sẽ ghen.
Tom and I nodded politely to each other.	Tom và tôi gật đầu với nhau một cách lịch sự.
How did Tom know that Mary would want to do it?	Làm thế nào Tom biết rằng Mary sẽ muốn làm điều đó?
I do not share your enthusiasm.	Tôi không chia sẻ sự nhiệt tình của bạn.
Tom heard someone knock on his window.	Tom nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của mình.
I'm sorry, but I have to go home now.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải về nhà ngay bây giờ.
I think you will be more sympathetic.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thông cảm hơn.
When will you tell Tom?	Khi nào bạn sẽ nói với Tom?
I know Tom knows I need to do it.	Tôi biết Tom biết tôi cần phải làm điều đó.
Remind me to call Tom at 2:30.	Hãy nhắc tôi gọi cho Tom lúc 2:30.
This is Tom's bike.	Đây là xe đạp của Tom.
Tom usually never walks anywhere.	Tom thường không bao giờ đi bộ ở bất cứ đâu.
Tom was the one who told me he needed to do it.	Tom là người nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
He didn't answer the phone so I emailed him.	Anh ấy không nghe máy nên tôi gửi mail cho anh ấy.
Tom is very picky.	Tom rất kén chọn.
Tom lives in a small town not too far from Boston.	Tom đang sống ở một thị trấn nhỏ không quá xa Boston.
Tom says that Mary will probably be safe where she is.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ an toàn ở nơi cô ấy đang ở.
Tom is usually the first to complain.	Tom thường là người đầu tiên phàn nàn.
Tom apologized over the phone.	Tom xin lỗi qua điện thoại.
Tom was unable to open the cash register.	Tom đã không thể mở máy tính tiền.
Tom did everything he could to help.	Tom đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.
Tom knows he won't be able to do it.	Tom biết anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Tom has found everything he was looking for.	Tom đã tìm thấy mọi thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
I am busy today.	Hôm nay tôi bận.
His voice dropped to a whisper.	Giọng anh trầm xuống thì thầm.
I wouldn't do it even if I was bored.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi tôi rất buồn chán.
I don't allow Tom to do that.	Tôi không cho phép Tom làm điều đó.
Neither Tom nor Mary had ever visited Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến thăm Boston.
I know Tom doesn't know why you have to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't seem as charismatic as Mary.	Tom không có vẻ lôi cuốn như Mary.
I had to abstain from smoking while I was in the hospital.	Tôi đã phải kiêng hút thuốc khi tôi ở trong bệnh viện.
I will kick you out.	Tôi sẽ đuổi anh ra.
I'm surprised Tom was flustered.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã bối rối.
Tom will be able to do what he has to do.	Tom sẽ có thể làm những gì anh ấy phải làm.
I look forward to seeing Tom again in Boston.	Tôi mong được gặp lại Tom ở Boston.
Tom was hired.	Tom đã được thuê.
He forgot to bring his homework so he was detained.	Anh ấy quên mang bài tập về nhà nên bị giam giữ.
Madison's first four years were not easy.	Bốn năm đầu tiên của Madison không hề dễ dàng.
Did you figure out why Tom wanted to go there?	Bạn có tìm ra lý do tại sao Tom muốn đến đó không?
Tom won't be late.	Tom sẽ không đến muộn.
Tom introduces his family.	Tom giới thiệu về gia đình của mình.
Honestly, I don't care.	Thành thật mà nói, tôi không quan tâm.
I don't have time to discuss this with you now.	Tôi không có thời gian để thảo luận điều này với bạn bây giờ.
Tom can't open the safe.	Tom không thể mở két.
The rain hasn't stopped yet.	Mưa vẫn chưa tạnh.
I think it will be easy to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó.
I don't think I can get used to this noise.	Tôi không nghĩ mình có thể quen với tiếng ồn này.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Doing that probably wouldn't be fun.	Làm điều đó có thể sẽ không vui.
I did exactly what you told me to do.	Tôi đã làm chính xác những gì bạn bảo tôi phải làm.
Tom is in the bathroom.	Tom đang ở trong phòng tắm.
I didn't know Tom didn't want me there.	Tôi không biết Tom không muốn tôi ở đó.
Tom is the smartest man I know.	Tom là người đàn ông thông minh nhất mà tôi biết.
There's always room for improvement.	Luôn có chỗ để cải thiện.
He reached across the table and shook my hand.	Anh ấy đưa tay qua bàn và bắt tay tôi.
Tom can't read without glasses.	Tom không thể đọc nếu không có kính.
Tom is a junior partner.	Tom là một đối tác cấp dưới.
I think Tom looks shocked.	Tôi nghĩ Tom có ​​vẻ bị sốc.
It's possible that Tom is here in the park somewhere.	Có khả năng Tom đang ở đây trong công viên ở đâu đó.
I don't want to talk about love.	Tôi không muốn nói về tình yêu.
I think Tom can go to Australia with you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đi Úc với bạn.
Tom was not killed.	Tom không bị giết.
My sweater shrinks in washing.	Áo len của tôi bị co lại khi giặt.
You can talk to Tom.	Bạn có thể nói chuyện với Tom.
Tom likes dark-skinned people.	Tom thích những người da ngăm đen.
Tom is not as heavy as me.	Tom không nặng như tôi.
Tom says he will allow Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho phép Mary làm điều đó.
If you could lend me some money, I would be very grateful.	Nếu bạn có thể cho tôi vay một số tiền, tôi sẽ rất biết ơn.
Who does Tom sail with?	Tom đi thuyền với ai?
Tom set the alarm clock for 6 am.	Tom đặt đồng hồ báo thức 6 giờ sáng.
Time for Tom to make new friends besides Mary.	Đã đến lúc Tom kết bạn mới ngoài Mary.
There is only one problem with this arrangement.	Chỉ có một vấn đề với sự sắp xếp này.
Tom doesn't really like movies about chicks, but he often goes to Mary's house and watches them with her.	Tom không thực sự thích những bộ phim về gà con, nhưng anh ấy thường đến nhà Mary và xem chúng với cô ấy.
This calculator doesn't cost much.	Máy tính này không tốn nhiều tiền.
I'm new to the team.	Tôi mới vào đội.
Tom has traveled around Asia.	Tom đã đi du lịch vòng quanh Châu Á.
I'm calling from Tom's place.	Tôi đang gọi từ chỗ của Tom.
The bonus allows him to buy a guitar.	Số tiền thưởng cho phép anh mua một cây đàn guitar.
Tom is playing tennis with Mary.	Tom đang chơi quần vợt với Mary.
He was the only son we ever had.	Anh ấy là con trai duy nhất mà chúng tôi từng có.
Tom is still a young man.	Tom vẫn còn là một chàng trai trẻ.
It's not the 19th century.	Nó không phải là thế kỷ 19.
No one knows that Tom is Canadian.	Không ai biết rằng Tom là người Canada.
They all went crazy.	Tất cả họ đã phát điên.
You have not changed over the years.	Bạn đã không thay đổi trong những năm qua.
Who's in charge around here?	Ai phụ trách xung quanh đây?
Tom is a good hockey player.	Tom là một vận động viên khúc côn cầu giỏi.
Aren't you going to spend Christmas with Tom?	Bạn không định đón Giáng sinh với Tom sao?
You can tell Tom anything you want.	Bạn có thể nói với Tom bất cứ điều gì bạn muốn.
I can't go to Boston this weekend.	Tôi không thể đến Boston vào cuối tuần này.
Tomorrow Tom will be in Boston.	Ngày mai Tom sẽ ở Boston.
I think Tom knows exactly what he's doing.	Tôi nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy đang làm.
Tom learned how to swim.	Tom đã học cách bơi.
I will be on board.	Tôi sẽ ở trên tàu.
My success is largely due to your help.	Thành công của tôi phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của bạn.
I'm just as scared as you.	Tôi cũng sợ như bạn.
Tom handed the paper to Mary.	Tom đưa tờ giấy cho Mary.
I don't think you will show up.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ xuất hiện.
I don't want to talk about my family.	Tôi không muốn nói về gia đình mình.
Tom is morally corrupt.	Tom sa đọa về mặt đạo đức.
Tom said it was a family matter.	Tom nói đó là chuyện của gia đình.
Tom says he wishes that Mary wouldn't do it alone anymore.	Tom nói rằng anh ước rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình nữa.
I think Tom will let you do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Looks like Tom won't be going to Australia with us.	Có vẻ như Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi.
I wish that Tom didn't do that.	Tôi muốn rằng Tom không làm điều đó.
Tom sold his apartment and went to live in a remote village.	Tom đã bán căn hộ của mình và đến sống ở một ngôi làng hẻo lánh.
Tom won't come to work today.	Hôm nay Tom sẽ không đến làm việc.
We don't have any chance of winning.	Chúng tôi không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
You don't think you will be able to do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó?
I won't read it.	Tôi sẽ không đọc nó.
Tom's father never came home before nine or ten.	Cha của Tom không bao giờ về nhà trước chín hoặc mười giờ.
There is nothing to do here.	Không có gì phải làm ở đây.
I don't really have a gun.	Tôi thực sự không có súng.
I won't do anything to you.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với bạn.
Tom and John are on the same basketball team.	Tom và John ở cùng một đội bóng rổ.
Tom said Mary was hoping she could help John do it.	Tom cho biết Mary đã hy vọng cô ấy có thể giúp John làm điều đó.
I don't speak French. 	Tôi không nói được tiếng Pháp.
Tom can't speak French either.	Tom cũng không thể nói tiếng Pháp.
I was supposed to be with you yesterday.	Tôi đáng lẽ phải ở bên bạn ngày hôm qua.
Tom is buried in a small cemetery just outside Boston.	Tom được chôn cất tại một nghĩa trang nhỏ ngay ngoại ô Boston.
Tom managed to earn very little money.	Tom xoay sở để kiếm được rất ít tiền.
I am always here to help.	Tôi luôn ở đây để giúp đỡ.
I don't want to be in a situation like that.	Tôi không muốn rơi vào một tình huống như thế.
I hope that things stay that way for a while.	Tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian.
Tom saw Mary and John.	Tom đã nhìn thấy Mary và John.
Looks like Tom had fun doing it.	Có vẻ như Tom đã rất vui khi làm điều đó.
Tom is still under house arrest.	Tom vẫn bị quản thúc tại gia.
Tom thinks he's handsome.	Tom nghĩ rằng anh ấy đẹp trai.
Tom just kept saying he didn't know the answer.	Tom chỉ tiếp tục nói rằng anh ấy không biết câu trả lời.
I sent Tom a message.	Tôi đã gửi cho Tom một tin nhắn.
I will work with Tom.	Tôi sẽ làm việc với Tom.
I love donuts.	Tôi yêu bánh rán.
I want to do this for Tom.	Tôi muốn làm điều này cho Tom.
Melt chocolate and mix with vanilla ice cream.	Đun chảy sô cô la và trộn với kem vani.
Tom was sure Mary knew she needed to do it.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom decided to try sleeping without a pillow.	Tom quyết định thử ngủ mà không cần gối.
Tom says he doesn't know when he has to meet Mary at the airport.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào anh ấy phải gặp Mary ở sân bay.
You are still participating.	Bạn vẫn tham gia.
Can you please make Tom stop doing that?	Bạn có thể làm ơn làm cho Tom ngừng làm điều đó?
They have abandoned their homeland.	Họ đã từ bỏ quê hương của họ.
Tom didn't call to let me know he wouldn't be there.	Tom không gọi để cho tôi biết anh ấy sẽ không ở đó.
You know why I have to do that, right?	Bạn biết tại sao tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom called his boss to say he won't be going to work today.	Tom gọi cho sếp của mình để nói rằng anh ấy sẽ không đi làm hôm nay.
Tom always has something witty to say.	Tom luôn có điều gì đó dí dỏm để nói.
Tom doesn't like Mary for some reason.	Tom không thích Mary vì một số lý do.
Tom has never had a dog.	Tom chưa bao giờ nuôi chó.
I don't know how many years Tom lived in Boston.	Tôi không biết Tom đã sống bao nhiêu năm ở Boston.
Focus on what you're doing.	Tập trung vào những gì bạn đang làm.
I think this is the first time Tom has tried to do that.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Tom cố gắng làm điều đó.
Tom is sitting alone at the bar.	Tom đang ngồi một mình ở quán bar.
I think Tom is ready.	Tôi nghĩ Tom đã sẵn sàng.
My backpack is very heavy.	Ba lô của tôi rất nặng.
It is easier to ask for forgiveness than to ask for permission.	Yêu cầu sự tha thứ dễ dàng hơn là xin phép.
She is not worried about her test scores.	Cô ấy không lo lắng về điểm thi của mình.
Tom and I can do it faster alone.	Tom và tôi có thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
Tom did what he needed to do.	Tom đã làm được những gì anh ấy cần làm.
Tom has other things to worry about.	Tom có ​​những thứ khác phải lo lắng.
Tom certainly doesn't need to do that.	Tom chắc chắn không cần phải làm điều đó.
I didn't know you and Tom didn't like each other.	Tôi không biết bạn và Tom không thích nhau.
As more paper money is used, its value decreases.	Khi càng nhiều tiền giấy được sử dụng, giá trị của nó càng giảm.
Tom is capable of making mistakes.	Tom có ​​khả năng mắc sai lầm.
Tom is no longer a member of this club.	Tom không còn là thành viên của câu lạc bộ này.
The only one who knew what to do was Tom.	Người duy nhất biết phải làm gì là Tom.
Do you think it's time for you to call me Tom?	Bạn có nghĩ rằng đã đến lúc bạn gọi tôi là Tom?
I wonder if Tom can do it as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó tốt như Mary không.
I doubt that Tom will ever forget that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không bao giờ quên điều đó.
I assume you don't speak French.	Tôi cho rằng bạn không nói được tiếng Pháp.
Tom took three steps back.	Tom lùi lại ba bước.
Are you afraid that you will be left behind?	Bạn có sợ rằng bạn sẽ bị bỏ lại phía sau?
Remember Tom's advice.	Hãy nhớ lời khuyên của Tom.
I can't ask Tom to quit.	Tôi không thể yêu cầu Tom nghỉ việc.
Tom was quick to catch up.	Tom đã nhanh chóng bắt kịp.
Is Tom here tonight?	Tom có ​​ở đây tối nay không?
I know Tom is a creative person.	Tôi biết Tom là một người sáng tạo.
Tom's next crime will be his last.	Tội ác tiếp theo của Tom sẽ là tội cuối cùng của anh ta.
Didn't you and Tom go out together?	Không phải bạn và Tom đã từng đi chơi cùng nhau sao?
It is not likely to get better.	Nó không có khả năng trở nên tốt hơn.
Tom doesn't eat bacon.	Tom không ăn thịt xông khói.
Tom has come to his hiding place.	Tom đã đến chỗ ẩn nấp.
I can help Tom do that, I think.	Tôi có thể giúp Tom làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
I'll bring Tom some food.	Tôi sẽ mang cho Tom một ít đồ ăn.
You are a very good kisser.	Bạn là một người hôn rất giỏi.
Tom is eating ice cream.	Tom đang ăn kem.
Tom thought that Mary would want to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
"Look what I just bought." 	"Nhìn những gì tôi vừa mua."
"What is it?"	"Nó là gì?"
I don't have a bus ticket yet.	Tôi chưa có vé xe buýt.
Tom could have said something, but he didn't.	Tom có ​​thể đã nói điều gì đó, nhưng anh ấy đã không.
Tom didn't even write a letter to Mary while he was away.	Tom thậm chí còn không viết một lá thư nào cho Mary khi anh ấy đi vắng.
I suspect that Tom is very hungry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang rất đói.
Tom says he's ready to sing some songs.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng hát một vài bài hát.
I got up early to attend the meeting.	Tôi dậy sớm để tham dự cuộc họp.
Tom looks as if he's been subpoenaed.	Tom trông như thể anh ấy đã được trát.
I am a radiologist.	Tôi là một bác sĩ X quang.
I thought it would be nice if I could meet her there.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu tôi có thể gặp cô ấy ở đó.
Tom asked Mary if she really wanted to do it today.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thực sự muốn làm điều đó hôm nay không.
Tom volunteered to pay damages.	Tom tình nguyện bồi thường thiệt hại.
I don't think I can go any faster.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể đi nhanh hơn được nữa.
Tom is walking ahead of Mary.	Tom đang đi trước Mary.
Tom usually eats fish on Fridays.	Tom thường ăn cá vào các ngày thứ Sáu.
I put my lighter somewhere and now I can't find it.	Tôi đã đặt bật lửa của mình ở đâu đó và bây giờ tôi không thể tìm thấy nó.
He received a standing ovation.	Anh nhận được những tràng pháo tay cổ vũ.
I don't know how to deal with that situation.	Tôi không biết làm thế nào để đối phó với tình huống đó.
Tom is on the construction team with John.	Tom ở cùng đội xây dựng với John.
Tom seemed more annoyed than angry.	Tom dường như khó chịu hơn là tức giận.
I don't understand why you hang out with Tom so much.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại đi chơi với Tom nhiều như vậy.
Never give a sucker a break.	Không bao giờ cho một kẻ bú sữa nghỉ ngơi.
Bring Tom here.	Đưa Tom đến đây.
You don't seem to want us here.	Bạn dường như không muốn chúng tôi ở đây.
Tom must be busy.	Tom chắc đang bận.
I'm studying kabuki drama.	Tôi đang học kịch kabuki.
Tom says he is moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang chuyển đến Úc.
Looks like someone ripped a page of this book.	Có vẻ như ai đó đã xé một trang của cuốn sách này.
They are the team to beat.	Họ là đội để đánh bại.
Tom says he looks forward to visiting Mary.	Tom nói rằng anh ấy mong được đến thăm Mary.
Mary, Tom's older sister is currently in Boston.	Mary, chị gái của Tom hiện đang ở Boston.
I didn't know that Tom didn't need to do that.	Tôi không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
A chick is sitting on top of Tom's head.	Một chú gà con đang ngồi trên đầu Tom.
You are one of the people in this photo.	Bạn là một trong những người trong bức ảnh này.
This watch looks a lot like the one Tom used to wear.	Chiếc đồng hồ này trông rất giống chiếc đồng hồ mà Tom từng đeo.
I visit my friend in the hospital every day.	Tôi đến thăm bạn tôi trong bệnh viện mỗi ngày.
Tom lives in a shabby neighborhood.	Tom sống trong một khu phố tồi tàn.
Tom will need to go.	Tom sẽ cần phải đi.
Do you think Tom knew about it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã biết về nó?
We always get along easily with Tom.	Chúng tôi luôn dễ dàng hòa hợp với Tom.
I wonder why Tom is being held back after school.	Tôi tự hỏi tại sao Tom bị giữ lại sau giờ học.
Tom and Mary need to paint their house.	Tom và Mary cần sơn nhà của họ.
This garden is open to the public and is completely free.	Khu vườn này mở cửa cho công chúng và hoàn toàn miễn phí.
This morning Tom came here earlier than he usually does.	Sáng nay Tom đến đây sớm hơn anh ấy thường làm.
I think Tom would be interested.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm.
Tom is a hopeless idiot.	Tom là một tên ngốc vô vọng.
The blue whale is the largest animal in the world.	Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất trên thế giới.
There's a very good chance Tom can help you.	Có một cơ hội rất tốt Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom showed me his picture.	Tom cho tôi xem ảnh của anh ấy.
Please do not touch the goods.	Vui lòng không chạm vào hàng hóa.
I don't think Tom knows what's in there.	Tôi không nghĩ Tom biết có gì trong đó.
I have never coached before.	Tôi chưa bao giờ huấn luyện trước đây.
We love picnics.	Chúng tôi thích dã ngoại.
I found that extremely troublesome.	Tôi thấy điều đó vô cùng rắc rối.
Tom is an artist.	Tom là một nghệ sĩ.
Tom just met Mary.	Tom vừa gặp Mary.
You ask me what you can do for me.	Bạn hỏi tôi bạn có thể làm gì cho tôi.
Where's the judge?	Thẩm phán đâu?
You will meet Tom tomorrow.	Bạn sẽ gặp Tom vào ngày mai.
Where is Tom's house?	Nhà của Tom ở đâu?
Tom bought Mary a box of chocolates.	Tom mua cho Mary một hộp sôcôla.
Tom wouldn't be happy here without Mary.	Tom sẽ không hạnh phúc ở đây nếu không có Mary.
I see it sublime.	Tôi thấy nó thăng hoa.
Biodiversity continues to decline each year.	Đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm mỗi năm.
A person who looked a lot like Tom was standing near the gate.	Một người trông rất giống Tom đang đứng gần cổng.
Tom did not answer any of our questions.	Tom không trả lời câu hỏi nào của chúng tôi.
He is having a bad cold. 	Anh ấy đang bị cảm nặng.
She is very worried about his health.	Cô rất lo lắng cho sức khỏe của anh.
Tom says he thinks dogs are better pets than cats.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chó là vật nuôi tốt hơn mèo.
I can't believe you would ask Mary to marry you.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ hỏi Mary để kết hôn với bạn.
Tom wants Mary to help John.	Tom muốn Mary giúp John.
If she were here now, I would tell her the truth.	Nếu cô ấy ở đây bây giờ, tôi sẽ nói cho cô ấy biết sự thật.
I understand that you are not interested in the job.	Tôi hiểu rằng bạn không quan tâm đến công việc.
Tom says you won't try.	Tom nói rằng bạn sẽ không thử.
Here's a test I want you to do.	Đây là một bài kiểm tra tôi muốn bạn làm.
Where can I buy anchovies?	Tôi có thể mua cá cơm ở đâu?
Tom was injured in the accident.	Tom bị thương trong vụ tai nạn.
Tom was a little surprised when Mary said she wouldn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
I don't think we should go to Boston next weekend.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đến Boston vào cuối tuần tới.
It occurred to me that he might be in the library.	Tôi chợt nghĩ rằng anh ấy có thể đang ở trong thư viện.
Are you expecting Tom?	Bạn đang mong đợi Tom?
Tom doesn't have enough money to go home by bus.	Tom không có đủ tiền để về nhà bằng xe buýt.
Maybe you should try actually doing it this time.	Có lẽ bạn nên thử thực sự làm điều đó lần này.
Tom was tried as a juvenile.	Tom đã bị xét xử khi còn chưa thành niên.
I didn't need to look at the menu because I already knew what I was going to order.	Tôi không cần nhìn thực đơn vì tôi đã biết mình sẽ gọi món gì.
I'm usually wrong.	Tôi thường sai.
Tom was one of thirty people asked to do it.	Tom là một trong ba mươi người được yêu cầu làm điều đó.
Tom was driving the car too fast.	Tom đã lái xe hơi quá nhanh.
Tom is wet.	Tom bị ướt.
Tom was not afraid in the slightest.	Tom không một chút sợ hãi.
Tom told me he had no interest in going to the museum with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có hứng thú với việc đi đến bảo tàng với chúng tôi.
How often do you give your dog a bath?	Bạn cho chó tắm bao lâu một lần?
You should allow Tom to do that.	Bạn nên cho phép Tom làm điều đó.
Tom could have done it, too.	Tom lẽ ra cũng có thể làm được điều đó.
In my opinion, Tom is the man we need to hire.	Theo tôi, Tom là người mà chúng ta cần thuê.
What makes you think I'm lost?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi bị lạc?
Tom is much smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary nhiều.
Tom is chasing Mary.	Tom đang đuổi theo Mary.
Tom says he likes me.	Tom nói rằng anh ấy thích tôi.
Tom and Mary did not smile.	Tom và Mary không cười.
I was cheated on by the man I thought was my best friend.	Tôi đã bị lừa dối bởi người đàn ông mà tôi nghĩ là bạn thân nhất của mình.
It's not easy being the youngest in the family.	Thật không dễ dàng khi trở thành con út trong gia đình.
Why don't I make potatoes more often?	Tại sao tôi không làm khoai tây thường xuyên hơn?
I don't know when Tom left Boston.	Tôi không biết Tom rời Boston khi nào.
Always do the right thing. 	Luôn luôn làm đúng.
This will please some and astonish the rest.	Điều này sẽ làm vừa lòng một số người và sửng sốt còn lại.
Don't let anyone know that I'm here.	Đừng để ai biết rằng tôi đang ở đây.
You don't know what's going on, do you?	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?
Tom must have thought he needed to do it.	Tom hẳn đã nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I think Tom is extroverted.	Tôi nghĩ rằng Tom đang hướng ngoại.
I tried to hug Tom, but he wouldn't let me.	Tôi cố gắng ôm Tom, nhưng anh ấy không cho tôi.
I don't think I'll have time to help you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để giúp bạn làm điều đó.
Do you know when Tom did that?	Bạn có biết Tom đã làm điều đó khi nào không?
I must have made a mistake.	Chắc tôi đã mắc sai lầm.
I am very good at problem solving.	Tôi rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề.
It is truly unbelievable.	Nó thực sự là không thể tin được.
I was in the right place at the right time.	Tôi đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
Tom and I are both under thirty.	Tom và tôi đều chưa đến ba mươi.
Do we have to get off the train at the border?	Chúng ta có phải xuống tàu ở biên giới không?
We spotted Tom in the crowd.	Chúng tôi phát hiện Tom trong đám đông.
If you are hungry, eat.	Nếu bạn đói, hãy ăn.
I'm not interested in alcoholic beverages.	Tôi không quan tâm đến đồ uống có cồn.
Tom is in the back seat.	Tom ở ghế sau.
I was surprised to learn that Tom used to be a police officer.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom từng là cảnh sát.
I suspect that Tom is hiding something from me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang giấu tôi điều gì đó.
Tom said that Mary didn't think John would do that to you.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với bạn.
I didn't get a full night's sleep.	Tôi đã không ngủ được một đêm trọn vẹn.
Tom said he was sorry to have hurt the feelings of Mary's friends.	Tom nói anh ấy rất tiếc vì đã làm tổn thương tình cảm của bạn bè Mary.
I am being watched.	Tôi đang bị theo dõi.
That is not your job.	Đó không phải là công việc của bạn.
Tom and I paid separately.	Tom và tôi đã thanh toán riêng.
I drove all night.	Tôi đã lái xe cả đêm.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
Tom won't wait.	Tom sẽ không đợi.
How many ways do you know how to do it?	Bạn biết bao nhiêu cách để làm điều đó?
According to the papers, the man eventually confessed.	Theo các giấy tờ, người đàn ông cuối cùng đã thú nhận.
I bet Tom has never kissed you like that.	Tôi cá là Tom chưa bao giờ hôn bạn như vậy.
I know I'm not a good father.	Tôi biết mình chưa phải là một người cha tốt.
We don't want to leave the house before three o'clock.	Chúng tôi không muốn rời khỏi nhà trước ba giờ.
An aging population will be a long-term problem.	Dân số già sẽ là một vấn đề dài hạn.
The weather looks like it will be fine.	Thời tiết có vẻ sẽ ổn.
Tom needs a little elbow room.	Tom cần một chút phòng cùi chỏ.
Documentaries about what?	Phim tài liệu về cái gì?
Tom doesn't trust anyone.	Tom không tin ai cả.
I don't think Tom understands.	Tôi không nghĩ Tom hiểu.
I don't think we can really say which is right and which is wrong.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể nói rằng cái nào đúng và cái kia sai.
I have a suggestion.	Tôi có một gợi ý.
Tom is not much older than me.	Tom không già hơn tôi nhiều.
Tom doesn't want to study medicine.	Tom không muốn học y khoa.
Tom has a nightmare.	Tom gặp ác mộng.
You weren't scared, were you?	Bạn đã không sợ hãi, phải không?
I thought you told me you would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó.
I will look for them.	Tôi sẽ tìm kiếm chúng.
Tom won first prize, didn't he?	Tom đã giành giải nhất, phải không?
Is there something you don't do?	Có điều gì bạn không làm?
Wind from the humid sea.	Gió từ biển ẩm.
Tom thinks Mary likes him.	Tom nghĩ Mary thích anh ấy.
My children are a blessing.	Các con của tôi là một may mắn.
Tom has a serious health problem.	Tom có ​​một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
I am really impressed.	Tôi thực sự ấn tượng.
We will never be able to get past the guards.	Chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua các lính canh.
I have to find out why Tom died.	Tôi phải tìm ra lý do tại sao Tom chết.
You can't read French, can you?	Bạn không thể đọc tiếng Pháp, bạn có thể?
I'm adding the finishing touches now.	Tôi đang thêm các bước hoàn thiện bây giờ.
You sharpened the knife, didn't you?	Bạn đã mài dao, phải không?
Our manager is Tom Jackson.	Quản lý của chúng tôi là Tom Jackson.
Tom was unable to pass the test.	Tom đã không thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Why does Tom get a higher salary than me?	Tại sao Tom lại nhận được mức lương cao hơn tôi?
We cannot rule out the possibility that Tom is the one who stole Mary's pearl necklace.	Chúng ta không thể loại trừ khả năng Tom chính là kẻ đã đánh cắp chiếc vòng ngọc trai của Mary.
Yesterday, I cooked Okonomiyaki.	Hôm qua, tôi đã nấu Okonomiyaki.
I don't buy a car.	Tôi không mua xe.
I did everything Tom told me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom promises to take care of Mary.	Tom hứa sẽ chăm sóc Mary.
I always enjoy visiting Tom.	Tôi luôn thích đến thăm Tom.
Tom declares his innocence.	Tom tuyên bố mình vô tội.
I regret what I did.	Tôi hối hận vì những gì tôi đã làm.
Tom dried his hands with the towel Mary gave him.	Tom lau khô tay bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
Tom says he will try it again tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
No need to pay.	Không cần phải trả tiền.
Tom says he needs Mary.	Tom nói rằng anh ấy cần Mary.
Thank you for your support.	Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn.
I am proud of what you have achieved.	Tôi tự hào về những gì bạn đã đạt được.
Tom believes that will happen.	Tom tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom, I want to go to bed.	Tom, tôi muốn đi ngủ.
I know Tom doesn't have to either.	Tôi biết Tom cũng không cần phải làm vậy.
I wish we were doing the same thing that Tom is doing.	Tôi ước chúng ta đang làm điều tương tự như Tom đang làm.
That's not the main reason Tom shouldn't be.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm vậy.
Do you know how to spell Tom's last name?	Bạn có biết cách đánh vần họ của Tom không?
I have never seen you smile.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn cười.
Mary stood as still as a statue when she saw the snake.	Mary đứng lặng như tượng khi nhìn thấy con rắn.
I don't want to spend that much for one meal.	Tôi không muốn tiêu nhiều như vậy cho một bữa ăn.
He was sick, so he stayed in bed all day.	Anh ốm nên nằm trên giường suốt ngày.
Tom shivered when he saw the black cat.	Tom rùng mình khi nhìn thấy con mèo đen.
You paid too much.	Bạn đã trả quá nhiều.
Tom plans to go to Boston alone.	Tom dự định sẽ đến Boston một mình.
If you really want to know, why don't you ask Tom?	Nếu bạn thực sự muốn biết, tại sao bạn không hỏi Tom?
Tom is not the one to put out the fire.	Tom không phải là người dập lửa.
Someone has to come pick up Tom.	Phải có người đến đón Tom.
I hope you don't mind if I leave early.	Tôi hy vọng bạn không phiền nếu tôi về sớm.
Shouldn't you be at school now?	Bạn không nên ở trường bây giờ?
They really love each other.	Họ rất yêu nhau.
Tom has attempted suicide three times this year.	Tom đã cố gắng tự tử ba lần trong năm nay.
Tom and I are the same age.	Tom và tôi bằng tuổi nhau.
Tom stopped.	Tom dừng lại.
Tom is currently attending a conference in Australia.	Tom hiện đang tham dự một hội nghị ở Úc.
I don't want to disappoint anyone.	Tôi không muốn làm ai thất vọng.
I think that guy looks a lot like Tom.	Tôi nghĩ anh chàng đó trông rất giống Tom.
Tom was unable to find a babysitter in such a short time.	Tom đã không thể tìm thấy một người giữ trẻ trong một thời gian ngắn như vậy.
Mary is very fond of Tom, but she is too shy to talk to him.	Mary rất thích Tom, nhưng cô ấy quá nhút nhát để nói chuyện với anh ấy.
You and Tom don't travel together, do they?	Bạn và Tom không đi du lịch cùng nhau, phải không?
Tom has two mothers.	Tom có ​​hai người mẹ.
I got out of the car and ran to the hospital.	Tôi xuống xe và chạy vào bệnh viện.
Tom left the city that night to avoid arrest.	Tom rời thành phố vào đêm hôm đó để tránh bị bắt.
What I told you yesterday is not true.	Những gì tôi đã nói với bạn ngày hôm qua không phải là sự thật.
Tom took me home.	Tom đưa tôi về nhà.
Tom believes that Mary can win.	Tom tin rằng Mary có thể thắng.
Tom is here right now.	Tom đang ở đây ngay bây giờ.
What did Tom do to make Mary angry?	Tom đã làm gì khiến Mary tức giận?
Tom freed the bird.	Tom đã giải thoát con chim.
I'm pretty sure Tom didn't do what he said he would.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
Tom likes to watch late-night TV shows.	Tom thích xem các chương trình truyền hình đêm khuya.
Tom asked Mary to show him how to tie a square knot.	Tom nhờ Mary chỉ cho anh cách thắt một nút vuông.
I laugh out loud.	Tôi cười lớn.
I have a small favor for you.	Tôi có một việc nhỏ cho bạn.
Tom is thinking.	Tom đang suy nghĩ.
I think I've heard that somewhere before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe điều đó ở đâu đó trước đây.
If you want to do a good job, don't rush past it.	Nếu bạn muốn hoàn thành tốt công việc, đừng vội vàng vượt qua nó.
Tom may ask you for help.	Tom có ​​thể yêu cầu bạn giúp đỡ.
It's important that you don't forget to do it.	Điều quan trọng là bạn đừng quên làm điều đó.
Tom sometimes goes in his sleep.	Tom đôi khi đi trong giấc ngủ của mình.
I am thinking of resigning immediately.	Tôi đang nghĩ đến việc từ chức ngay lập tức.
We have to do the right thing.	Chúng ta phải làm điều đúng đắn.
I told you I don't care.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không quan tâm.
Tom needs a place to collide.	Tom cần một nơi để va chạm.
I don't want Tom in this building.	Tôi không muốn Tom ở trong tòa nhà này.
Tom told me he could live on his savings for a while if he lost his job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sống bằng tiền tiết kiệm trong một thời gian nếu anh ấy mất việc.
I will enter your number into my phone and send you a message.	Tôi sẽ nhập số của bạn vào điện thoại của tôi và gửi tin nhắn cho bạn.
Tom likes french fries.	Tom thích khoai tây chiên.
Don't let Tom have dessert until he has eaten everything on his plate.	Đừng để Tom ăn tráng miệng cho đến khi anh ấy ăn hết mọi thứ trong đĩa của mình.
Raising children is not easy.	Không dễ để nuôi dạy con cái.
Do it as quickly as possible.	Làm điều đó càng nhanh càng tốt.
I don't know who to deliver the package to.	Tôi không biết phải giao gói hàng cho ai.
Tom won't be able to help us paint the garage today.	Tom sẽ không thể giúp chúng tôi sơn nhà để xe hôm nay.
I don't think they're married.	Tôi không nghĩ họ đã kết hôn.
Tom has breakfast every day.	Tom ăn sáng hàng ngày.
Tom is not a Vietnam veteran.	Tom không phải là một cựu chiến binh Việt Nam.
I tried acupressure.	Tôi đã thử bấm huyệt.
I feel sorry for Tom's family.	Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình của Tom.
Do you still need to do it every day?	Bạn vẫn cần làm điều đó mỗi ngày?
Tom should apologize first.	Tom nên xin lỗi trước.
If you don't know the meaning of a word, you should look it up in a dictionary.	Nếu bạn không biết nghĩa của một từ, bạn nên tra từ điển.
I don't think you'll show me how to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I'm not very tall 150 cm.	Tôi không cao lắm 150 cm.
We agree that his actions were warranted.	Chúng tôi đồng ý rằng hành động của anh ấy đã được bảo đảm.
How much are the payments?	Các khoản thanh toán là bao nhiêu?
I hope I didn't make you wait.	Tôi hy vọng tôi đã không bắt bạn phải chờ đợi.
Who could have predicted this?	Ai có thể dự đoán được điều này?
Tom told the police he was framed.	Tom nói với cảnh sát rằng anh ta đã bị đóng khung.
You won't get away with it.	Bạn sẽ không thoát khỏi nó.
Tom used to work in a bank.	Tom từng làm việc trong một ngân hàng.
How much is the admission fee?	Phí nhập học là bao nhiêu?
Tom and I have never done that before.	Tom và tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I think Tom was very surprised.	Tôi nghĩ Tom đã rất ngạc nhiên.
Tom slammed the door as he left the room.	Tom đóng sầm cửa lại khi rời khỏi phòng.
Tom's driver opened the limousine door for Mary.	Tài xế của Tom mở cửa xe limousine cho Mary.
Tom seems lost.	Tom có ​​vẻ lạc lõng.
Tom seems to be afraid of dogs.	Tom có ​​vẻ sợ chó.
Tom doesn't talk to me anymore.	Tom không nói chuyện với tôi nữa.
Tom abandoned his family and moved to Australia.	Tom từ bỏ gia đình và chuyển đến Úc.
Tom said nothing about Mary.	Tom không nói gì về Mary.
Tom rarely eats fruit.	Tom rất ít khi ăn trái cây.
Tom is a college student.	Tom là một sinh viên đại học.
It's not something I have to buy.	Đó không phải là thứ tôi phải mua.
Most dogs love it when you pick their ears.	Hầu hết các con chó đều thích khi bạn ngoáy tai.
Let's not think about that now.	Bây giờ chúng ta đừng nghĩ về điều đó.
Do you really think I'm not a good coach?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi không phải là một huấn luyện viên giỏi?
Tom misses his children.	Tom nhớ những đứa con của anh ấy.
Tom is a paramedic.	Tom là một nhân viên y tế.
This summer vacation, I went to the beach and climbed mountains.	Kỳ nghỉ hè này, tôi đã đi biển và leo núi.
You're really dense, aren't you?	Bạn thực sự dày đặc, phải không?
We won't eat until Tom comes home.	Chúng tôi sẽ không ăn cho đến khi Tom về đến nhà.
Who says it doesn't matter, it's not true.	Ai nói điều đó không quan trọng, đó không phải là sự thật.
That's not the main reason why Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom không muốn làm điều đó.
Tom didn't know I could do it.	Tom không biết rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom said he heard Mary cry.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng Mary khóc.
The entrance is blocked by a fallen tree.	Đường vào bị cây đổ chắn ngang.
I need to tell Tom what to do.	Tôi cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom decided to go back to Australia.	Tom quyết định quay trở lại Úc.
Mary had some strange cravings when she was pregnant.	Mary có một số cảm giác thèm ăn kỳ lạ khi cô ấy mang thai.
This is the only road leading to the next town.	Đây là con đường duy nhất dẫn đến thị trấn tiếp theo.
Tom and Mary are younger than me.	Tom và Mary trẻ hơn tôi.
Chances are he hasn't heard the news yet.	Rất có thể anh ấy vẫn chưa nghe tin.
I'm bald.	Tôi hói.
Is it true that Tom doesn't like swimming?	Có đúng là Tom không thích bơi không?
I have to leave Boston.	Tôi phải rời Boston.
We were incorrect.	Chúng tôi đã không chính xác.
Should you always freeze fresh meat?	Bạn có nên luôn luôn đông lạnh thịt tươi không?
I only have myself to thank for this mess.	Tôi chỉ có bản thân mình để cảm ơn vì mớ hỗn độn này.
I think Tom won't be in Australia now.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở Úc bây giờ.
Tom left his umbrella on the train.	Tom để quên chiếc ô của mình trên tàu.
It's not bad here.	Nó không tệ ở đây.
Who is behind it?	Ai đứng đằng sau nó?
I told Tom that he should return home as soon as possible.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên trở về nhà càng sớm càng tốt.
I was impressed to see Tom do it.	Tôi đã rất ấn tượng khi thấy Tom làm điều đó.
Are you sure you want to get married?	Bạn có chắc chắn muốn kết hôn không?
Who told you Tom won't help us?	Ai nói với bạn Tom sẽ không giúp chúng tôi?
I think they were mad at me because I didn't help them wash the car.	Tôi nghĩ rằng họ giận tôi vì tôi không giúp họ rửa xe.
I don't think most of us can do what Tom did.	Tôi không nghĩ rằng hầu hết chúng ta có thể làm được những gì Tom đã làm.
I play the symphony.	Tôi chơi bản hòa tấu.
I don't think Tom would be so pleased.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hài lòng như vậy.
I don't think I know anyone named Tom Jackson.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai tên là Tom Jackson.
It's not fun when you're losing.	Thật không vui khi bạn đang thua cuộc.
Tom told me that he doesn't like green peppers.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích ớt xanh.
Everyone is worried that something bad will happen.	Mọi người đều lo lắng rằng một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to play chess.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết chơi cờ.
Tom asks for an apology.	Tom yêu cầu một lời xin lỗi.
Don't let it bother you.	Đừng để nó làm phiền bạn.
Tom decided he would help Mary.	Tom đã quyết định anh ấy sẽ giúp Mary.
I was trying to guess Tom's age.	Tôi đã cố gắng đoán tuổi của Tom.
Tom knows the truth, but he doesn't let anyone know that he knows it.	Tom biết sự thật, nhưng anh ấy không cho ai biết rằng anh ấy biết điều đó.
I don't think Tom knew that Mary needed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
I hope Tom will see Mary again tonight.	Tôi mong Tom sẽ gặp lại Mary vào tối nay.
Tom and Mary are geniuses.	Tom và Mary là những thiên tài.
I am paying a lot of taxes.	Tôi đang phải trả rất nhiều loại thuế.
I'm the one who turns off the lights.	Tôi là người tắt đèn.
Rosa Parks refused to give up her seat to a white passenger.	Rosa Parks không chịu nhường ghế cho một hành khách da trắng.
There is a fine line between frugal and cheap.	Có một ranh giới tốt giữa thanh đạm và rẻ tiền.
I don't watch TV in the morning.	Tôi không xem TV vào buổi sáng.
Tom told me I wasn't tall enough.	Tom nói với tôi rằng tôi không đủ cao.
Tom will definitely pass the exam.	Tom chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom agreed to pay a hefty price for that painting.	Tom đã đồng ý trả một cái giá khá đắt cho bức tranh đó.
It is a recommendation, not an imperative.	Đó là một khuyến nghị, không phải là một mệnh lệnh.
Oil has played an important part in the advancement of civilization.	Dầu mỏ đã đóng một phần quan trọng trong sự tiến bộ của nền văn minh.
I suspect that Tom is in his office, working.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy, làm việc.
Do you really want to go that far?	Bạn có thực sự muốn làm đến mức đó không?
I am an expert in doing that.	Tôi là một chuyên gia trong việc làm điều đó.
I was careless when I forgot to reply to your mail.	Tôi đã bất cẩn khi quên trả lời thư của bạn.
Tom knows a lot of famous people.	Tom biết rất nhiều người nổi tiếng.
Tom is afraid that someone will hear him.	Tom sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy anh ấy.
When their eyes met, the world seemed to stand still.	Khi ánh mắt họ chạm nhau, dường như cả thế giới đứng yên.
If you don't remind me, I'll forget.	Nếu anh không nhắc, tôi sẽ quên.
Tom wants his father to buy him a pony.	Tom muốn bố mua cho mình một chú ngựa con.
I will see Tom tomorrow at school.	Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai ở trường.
I suggest you discuss that with Tom.	Tôi đề nghị bạn thảo luận điều đó với Tom.
Tom just does what he has to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy phải làm.
Tom's car just pulled into the driveway.	Xe của Tom vừa tấp vào đường lái xe.
I'm having a heart attack.	Tôi đang lên cơn đau tim.
I glared at Tom.	Tôi trừng mắt nhìn Tom.
I know that Tom knows that Mary knows that he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom has a persistent cough.	Tom bị ho dai dẳng.
Tom has put his heart and soul into this.	Tom đã dồn cả trái tim và tâm hồn của mình vào việc này.
Tom and Mary want to get married immediately.	Tom và Mary muốn kết hôn ngay lập tức.
Tom almost dropped my head.	Tom gần như bỏ đầu tôi.
Tom insists we do this according to the book.	Tom khẳng định chúng tôi làm điều này theo cuốn sách.
What's wrong with my leg?	Chân của tôi bị sao vậy?
Tom seems different today.	Tom dường như đã khác ngày hôm nay.
Tom consulted his notes.	Tom tham khảo ghi chú của mình.
Tom thinks Mary will be sleepy.	Tom nghĩ Mary sẽ buồn ngủ.
Tom wants what Mary has.	Tom muốn những gì Mary có.
I can't remember Tom telling me what I needed to do.	Tôi không thể nhớ Tom đã nói với tôi những gì tôi cần phải làm.
Tom did it as fast as he could.	Tom đã làm điều đó nhanh nhất có thể.
Have you tried riding Tom's bike?	Bạn đã thử đi xe đạp của Tom chưa?
Tom said Mary is not currently in Australia.	Tom cho biết Mary hiện không ở Úc.
Really, I have no intention of quitting right now.	Thực sự, tôi không có ý định nghỉ việc ngay bây giờ.
I'm too young to do it alone.	Tôi còn quá trẻ để làm điều đó một mình.
Tom was happy to have Mary there.	Tom rất vui khi có Mary ở đó.
How do you know I failed my French test?	Làm thế nào bạn biết tôi đã trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của tôi?
Most whales eat plankton.	Hầu hết cá voi ăn sinh vật phù du.
There are several things I would like to talk about.	Có một số điều tôi muốn nói về.
I want to start with a song that I wrote.	Tôi muốn bắt đầu bằng một bài hát mà tôi đã viết.
Tom says that he hopes Mary will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
There's nothing to fear anymore.	Không có gì phải sợ nữa.
Don't hurt him.	Đừng làm tổn thương anh ấy.
Tom may still be frustrated.	Tom có ​​thể vẫn còn thất vọng.
Tom has been watching TV all afternoon.	Tom đã xem TV cả buổi chiều.
I know exactly what you are trying to do.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang cố gắng làm.
You don't really believe that Tom did it on purpose, do you?	Bạn không thực sự tin rằng Tom đã cố ý làm điều đó, phải không?
Tom told me he won't be in Australia next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
I don't know who is involved.	Tôi không biết ai có liên quan.
Tom is very busy right now.	Tom hiện đang rất bận.
I was arrested.	Tôi đã bị bắt.
I didn't hear about the accident until yesterday.	Mãi đến hôm qua, tôi mới nghe tin về vụ tai nạn.
I'm not very hungry right now.	Hiện tại tôi không đói lắm.
I have never seen Tom so angry.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom tức giận như vậy.
Tom wanted to go, but Mary wanted to stay a little longer.	Tom muốn đi, nhưng Mary muốn ở lại lâu hơn một chút.
Tom said he would be tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I met Tom the other day.	Tôi đã gặp Tom vào ngày hôm kia.
I'm looking into that right now.	Tôi đang xem xét điều đó ngay bây giờ.
Tom knows what Mary did.	Tom biết những gì Mary đã làm.
I don't think Tom can afford the car he wants.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ khả năng mua chiếc xe mà anh ấy muốn.
I don't think Tom has ever done it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng làm điều đó một mình.
I will see him tomorrow.	Tôi sẽ gặp anh ấy vào ngày mai.
Tom is jumping on a trampoline.	Tom đang nhảy trên tấm bạt lò xo.
Tom does it with everyone.	Tom làm điều đó với tất cả mọi người.
I know you are skeptical.	Tôi biết bạn đang hoài nghi.
Tom and Mary are not ready to do that yet.	Tom và Mary vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I think I saw Tom cry.	Tôi nghĩ tôi đã thấy Tom khóc.
Is there something you want to tell me?	Có điều gì đó mà bạn muốn nói với tôi?
It can be very difficult for me to be alone right now.	Tôi có thể rất khó ở một mình lúc này.
This car has a diesel engine.	Chiếc xe này có một động cơ diesel.
Tom understands foreign affairs.	Tom hiểu các vấn đề đối ngoại.
Tom said Mary should do it too.	Tom nói Mary cũng nên làm điều đó.
Tom wants to play chess.	Tom muốn chơi cờ vua.
Why did you tell Tom about what we did?	Tại sao bạn nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm?
Do you really think Tom is incompetent?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bất tài không?
I always do what I say I will.	Tôi luôn làm những gì tôi nói là tôi sẽ làm.
I don't know you well.	Tôi không biết rõ về bạn.
Not sure what Tom thinks about this.	Không biết Tom nghĩ gì về điều này.
Tom has to do it, right?	Tom phải làm điều đó, phải không?
I never missed a deadline.	Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ thời hạn.
Tom doesn't seem lonely.	Tom không có vẻ cô đơn.
Tom doesn't want to go out with Mary.	Tom không muốn đi chơi với Mary.
What makes you think Tom doesn't like you?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không thích bạn?
When I was a kid, I used to read comic books.	Khi còn bé, tôi thường đọc truyện tranh.
Actinium was discovered by André-Louis Debierne in 1899.	Actinium được phát hiện bởi André-Louis Debierne vào năm 1899.
I don't need to do this right away.	Tôi không cần phải làm điều này ngay lập tức.
That is our best hope.	Đó là hy vọng tốt nhất của chúng tôi.
It's pretty easy, isn't it?	Nó khá dễ dàng phải không?
You should do the honorable thing and resign.	Bạn nên làm điều danh dự và từ chức.
Tom followed Mary into the house.	Tom theo Mary vào nhà.
Tom doesn't look happy at all.	Tom trông không có vẻ gì là vui vẻ cả.
Do you mind if I tell Tom?	Bạn có phiền không nếu tôi nói với Tom?
I doubt Tom would agree.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đồng ý.
Where do you want us to put these boxes?	Bạn muốn chúng tôi đặt những chiếc hộp này ở đâu?
How did you get Tom to let you do it?	Làm thế nào bạn có được Tom để cho bạn làm điều đó?
"What are these stains on the floor?" 	"Những vết bẩn này trên sàn nhà là gì?"
"Blood."	"Máu."
I'm looking for someone else.	Tôi đang tìm người khác.
We have to consider the possibility that Tom might not want to do that.	Chúng tôi phải xem xét khả năng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
I think Tom looks amazing.	Tôi nghĩ Tom trông thật đáng kinh ngạc.
Are you accusing Tom of being a thief?	Bạn đang buộc tội Tom là một tên trộm?
Neither Tom nor Mary had to wait too long.	Cả Tom và Mary đều không bị chờ đợi quá lâu.
Tom is lying on his stomach.	Tom đang nằm sấp.
This is not the last time you see me.	Đây không phải là lần cuối cùng bạn nhìn thấy tôi.
This medicine is not very good.	Thuốc này không ngon lắm.
A reasonable person wouldn't tell you that.	Một người hợp lý sẽ không nói với bạn như vậy.
I know Tom as a retired cop.	Tôi biết Tom là một cảnh sát đã nghỉ hưu.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
I know that Tom is a very rich man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất giàu có.
I want to show it to Tom within an hour.	Tôi muốn cho Tom xem nó trong vòng một giờ.
I don't think there's any chance that I can do that.	Tôi không nghĩ có bất kỳ cơ hội nào để tôi có thể làm được điều đó.
Tom is eating with a spoon.	Tom đang ăn bằng thìa.
I got to know a lot of people.	Tôi đã quen với rất nhiều người.
If you don't pay your rent, your landlord will evict you.	Nếu bạn không trả tiền thuê nhà, chủ nhà sẽ đuổi bạn ra khỏi nhà.
This is not too difficult.	Điều này không quá khó.
I'm sorry to bother you like that.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền như vậy.
Why do some people have dimples?	Tại sao một số người lại có má lúm đồng tiền?
I hope that changes soon.	Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ sớm thay đổi.
Tom lives with his parents in Australia.	Tom sống với bố mẹ ở Úc.
I didn't know how to do it until Tom showed me.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi Tom chỉ cho tôi.
This is the first time Tom has complained about the weather.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về thời tiết.
Tom seemed unhappy with our decision.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với quyết định của chúng tôi.
Can you do what Tom did?	Bạn có thể làm những gì Tom đã làm không?
I just want to be your friend, nothing more.	Tôi chỉ muốn làm bạn của bạn, không cần gì hơn.
I know that you are upset.	Tôi biết rằng bạn đang khó chịu.
It was almost ten o'clock in the evening. 	Đã gần mười giờ tối.
It's bed time.	Đến giờ đi ngủ rồi.
What you are doing now is much more dangerous than what Tom did.	Những gì bạn đang làm bây giờ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Tom đã làm.
Tom will get married soon.	Tom sẽ kết hôn sớm.
Tom says he likes the party.	Tom nói rằng anh ấy thích bữa tiệc.
Are there any koalas in the local zoo?	Có con gấu túi nào trong vườn thú địa phương không?
Your gutters need to be replaced.	Các máng xối của bạn cần được thay thế.
Tom still has to finish painting the fence.	Tom vẫn phải hoàn thành việc sơn hàng rào.
I think I heard Tom is moving to Boston.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe nói Tom sẽ chuyển đến Boston.
I wanted to be here by 2:30, but something happened.	Tôi muốn có mặt ở đây trước 2:30, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
I don't really need that.	Tôi không thực sự cần điều đó.
Tom was not very enthusiastic.	Tom không nhiệt tình lắm.
I'm going to Boston with Tom tomorrow.	Tôi sẽ đi Boston với Tom vào ngày mai.
Tom won't let me hug him anymore.	Tom sẽ không để tôi ôm anh ấy nữa.
Tom's parents are both from Australia.	Cha mẹ của Tom đều đến từ Úc.
Someone broke into my room and stole my wallet.	Ai đó đã đột nhập vào phòng tôi và lấy trộm ví của tôi.
How many days did it take to do it?	Đã mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Tom said he wanted to forget about it.	Tom nói rằng anh ấy muốn quên điều đó đi.
Tom's absence was strange and inexplicable.	Sự vắng mặt của Tom thật kỳ lạ và không thể giải thích được.
Tom has been quite busy lately.	Tom gần đây khá bận rộn.
She did not allow me to read the letter.	Cô ấy không cho phép tôi đọc lá thư.
What do you expect me to do for you?	Bạn mong đợi tôi làm gì cho bạn?
Tom and Mary weren't the only ones crying. 	Tom và Mary không phải là những người duy nhất khóc.
The other children are also crying.	Những đứa trẻ khác cũng đang khóc.
I'll give Tom your message.	Tôi sẽ cho Tom tin nhắn của bạn.
Tom cannot insure his car because he has had 6 accidents in 3 years, all of which were his fault.	Tom không thể mua bảo hiểm cho chiếc xe của mình vì anh ấy đã gặp 6 vụ tai nạn trong vòng 3 năm, tất cả đều do lỗi của anh ấy.
I tried to tell Tom.	Tôi đã cố gắng nói với Tom.
Do your parents know that you are here?	Cha mẹ của bạn có biết rằng bạn đang ở đây?
Tom faces a long prison term.	Tom phải đối mặt với án tù dài hạn.
I have not signed the contract yet.	Tôi vẫn chưa ký hợp đồng.
Tom says he's really glad he did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã làm được điều đó.
We could not find the problem.	Chúng tôi không thể tìm thấy vấn đề.
I have not read your letter.	Tôi chưa đọc thư của bạn.
What is your strategy?	Chiến lược của bạn là gì?
She asked me to come pick her up at the station.	Cô ấy yêu cầu tôi đến đón cô ấy tại nhà ga.
That's exactly what Tom wanted.	Đó chính xác là những gì Tom muốn.
Tom cataloged his stamp collection.	Tom đã lập danh mục bộ sưu tập tem của mình.
She is wearing a very nice hat.	Cô ấy đang đội một chiếc mũ rất đẹp.
That's why we divorced.	Đó là lý do chúng tôi ly hôn.
That's certainly a lot, but it's still not enough.	Đó chắc chắn là rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ.
Tom said he knew I wouldn't do that.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi sẽ không làm điều đó.
We expect Tom to return home on October 20th.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ trở về nhà vào ngày 20 tháng 10.
I know Tom won't win.	Tôi biết Tom sẽ không thắng.
My guess is that Tom is still married to Mary.	Tôi đoán là Tom vẫn kết hôn với Mary.
I am not interested in learning to play the piano.	Tôi không quan tâm đến việc học chơi piano.
Tom is the best friend I've ever had.	Tom là người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom will be deported from Australia.	Tom sẽ bị trục xuất khỏi Úc.
Tom came to my office today.	Tom đến văn phòng của tôi hôm nay.
Tom never forgets to call his mother on her birthday.	Tom không bao giờ quên gọi điện cho mẹ vào ngày sinh nhật của bà.
I think Tom might be the only one who knows what Mary wants to do.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là người duy nhất biết Mary muốn làm gì.
Tom couldn't get what you asked for.	Tom không thể nhận được những gì bạn yêu cầu.
Tom plays songs he likes and sometimes songs he doesn't.	Tom chơi những bài hát anh ấy thích và đôi khi là những bài hát anh ấy không thích.
Tom always expected me to help Mary.	Tom luôn mong tôi giúp Mary.
I'll put on some music.	Tôi sẽ bật một số bản nhạc.
I know Tom is incompetent.	Tôi biết Tom không đủ năng lực.
I think Tom cheated.	Tôi nghĩ Tom đã lừa dối.
I was told I shouldn't do it here.	Tôi đã được nói rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
Tom sat next to me in the meeting.	Tom ngồi cạnh tôi trong cuộc họp.
Tom is no longer studying French.	Tom không còn học tiếng Pháp nữa.
Should Tom be in Boston this week?	Tom có ​​nên ở Boston tuần này không?
I won't do it now, because I'm tired.	Tôi sẽ không làm điều đó bây giờ, vì tôi mệt mỏi.
We hope that you will make it.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Tom and Mary should both get some sleep.	Tom và Mary đều nên ngủ một chút.
We will try to do what we can to help.	Chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể để giúp đỡ.
Do you want to know when Tom plans to do it?	Bạn có muốn biết khi nào Tom dự định làm điều đó không?
Tom is retired, right?	Tom đã nghỉ hưu rồi, phải không?
Tom's first girlfriend was Mary.	Bạn gái đầu tiên của Tom là Mary.
Tom smiled mysteriously.	Tom mỉm cười một cách bí ẩn.
Tom finally decided to give it a try.	Tom cuối cùng đã quyết định thử làm điều đó.
Do you really think you can do better?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm tốt hơn không?
It is very difficult to speak a foreign language correctly.	Rất khó để nói một ngoại ngữ một cách chính xác.
Why is Tom like this?	Tại sao Tom lại như vậy?
Tom was more spontaneous.	Tom đã tự phát hơn.
Tom told me that he thought Mary would be terrified.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất kinh hãi.
Please give me a postage stamp.	Vui lòng cho tôi một tem thư.
She warned the children not to play on the street.	Cô cảnh báo những đứa trẻ không được chơi đùa trên đường phố.
I'm sure Lizzy will be very happy.	Tôi chắc chắn Lizzy sẽ rất hạnh phúc.
I have a callus on the sole of my foot.	Tôi có một vết chai ở lòng bàn chân.
Tom is in terrible danger.	Tom đang gặp nguy hiểm khủng khiếp.
Tom says he's exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đang kiệt sức.
I never imagined Tom would do such a thing.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng Tom sẽ làm như vậy.
Tom tells Mary that he doesn't think John is interested in what's going on.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John thích thú với những gì đang diễn ra.
My alarm clock went off at 2:30.	Đồng hồ báo thức của tôi đã báo lúc 2:30.
I think Tom kissed Mary for the first time yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hôn Mary lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tom says that Mary could have done it alone.	Tom nói rằng Mary có thể đã làm điều đó một mình.
We found a beautiful, blue lagoon on the far side of the island.	Chúng tôi tìm thấy một đầm phá màu xanh, tuyệt đẹp ở phía xa của hòn đảo.
Do you know when Tom will be here?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ ở đây không?
I thought you said you would never ride a bike with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ đi xe đạp với Tom.
Don't like what?	Không thích cái gì?
He brings food to the guests and provides accommodation for him.	Anh ta mang thức ăn đến cho khách và cung cấp chỗ ở cho anh ta.
We may lose our pension.	Chúng tôi có thể mất lương hưu.
Tom unlocked the door and went inside.	Tom mở khóa cửa và đi vào trong.
Looks like you're angry.	Có vẻ như bạn đang tức giận.
I don't need to do it alone.	Tôi không cần phải làm điều đó một mình.
If we had left home at seven o'clock, we would have arrived on time.	Nếu chúng tôi rời nhà lúc bảy giờ, chúng tôi đã có thể đến đúng giờ.
Tom's father gave him a scooter.	Cha của Tom đã tặng anh một chiếc xe tay ga.
I talked to the guy, who seemed older than the girl.	Tôi nói chuyện với chàng trai, người có vẻ lớn tuổi hơn cô gái.
Tom knows that he is about to die.	Tom biết rằng anh ấy sắp chết.
Tom killed the light.	Tom đã giết chết ánh sáng.
Tom stayed at a hotel near the beach.	Tom ở khách sạn gần bãi biển.
I happened to be in Australia at the same time as Tom.	Tôi tình cờ đến Úc cùng lúc với Tom.
I should probably tell Tom what he needs to do.	Tôi có lẽ nên nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
I won't buy that.	Tôi sẽ không mua cái đó.
Tom was too exhausted to do that now.	Tom đã quá kiệt sức để làm điều đó bây giờ.
I didn't know that you know how to drive a bus.	Tôi không biết rằng bạn biết lái xe buýt.
This is mine, right?	Đây là của tôi, phải không?
Before you can love others, you need to be able to love yourself.	Trước khi bạn có thể yêu người khác, bạn cần có khả năng yêu chính mình.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I don't like taking the bus.	Tôi không thích đi xe buýt.
I think you'll be interested in the museum exhibit next week.	Tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm đến cuộc triển lãm ở bảo tàng vào tuần tới.
Tom can't keep up with his classmates.	Tom không thể theo kịp các bạn cùng lớp của mình.
Tom has to do it today.	Tom phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary love to watch cooking shows.	Tom và Mary thích xem các chương trình nấu ăn.
I think you will be in Australia this week.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở Úc trong tuần này.
I don't sing very well.	Tôi hát không hay lắm.
Without your help, we would not be able to carry out our plan.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi sẽ không thể thực hiện kế hoạch của mình.
Quasars are bright, brilliant objects far away.	Chuẩn tinh là những thiên thể sáng chói rực rỡ ở rất xa.
I knew that Tom didn't know why Mary didn't need to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không cần làm vậy.
You are not very good.	Bạn không giỏi lắm đâu.
I assume this is due to the fact that Tom is a minor.	Tôi cho rằng điều này là do thực tế rằng Tom là trẻ vị thành niên.
We have money available.	Chúng tôi có sẵn tiền.
Tom showed me his garden.	Tom đã cho tôi xem khu vườn của anh ấy.
It's not fair that she can go and I can't.	Thật không công bằng khi cô ấy có thể đi và tôi không thể.
Tom's suggestion is not a bad one.	Đề xuất của Tom không phải là một gợi ý tồi.
Tom and Mary both looked up.	Tom và Mary đều nhìn lên.
It was hard to convince Tom to do anything.	Thật khó để thuyết phục Tom làm bất cứ điều gì.
Tom is rereading the letters he received from Mary.	Tom đang đọc lại những bức thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
We cannot release prisoners today.	Chúng tôi không thể thả các tù nhân ngày hôm nay.
Do you remember what Tom was wearing?	Bạn có nhớ Tom đã mặc gì không?
This process is not perfect.	Quá trình này không hoàn hảo.
Now it makes no sense to do that.	Bây giờ không có ý nghĩa gì khi làm điều đó.
I usually eat before 6:30.	Tôi thường ăn trước 6h30.
Tom asked me if I wanted to do it with him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn làm điều đó với anh ấy không.
Can you imagine a time when the world is no longer at war?	Bạn có thể tưởng tượng một thời điểm khi thế giới không còn chiến tranh?
Tom is not very patriotic.	Tom không yêu nước cho lắm.
Tom didn't seem amused.	Tom không có vẻ gì là thích thú.
What did Tom sell?	Tom đã bán gì?
Are there many people at the party?	Có nhiều người ở bữa tiệc không?
She is extremely sensitive to the cold.	Cô ấy cực kỳ nhạy cảm với cái lạnh.
Tom is always arguing with someone.	Tom luôn tranh cãi với ai đó.
Tom did not know where Mary was.	Tom không biết Mary đã ở đâu.
I think there's a good chance Tom doesn't do that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt để Tom không làm điều đó.
Tom is not kind.	Tom không tử tế.
You don't really plan to go out on a cold day like today, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch đi ra ngoài vào một ngày lạnh như hôm nay, phải không?
May I ask Tom?	Tôi có thể hỏi Tom được không?
You still haven't told Tom what we have planned for next week, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom những gì chúng ta đã lên kế hoạch cho tuần tới, phải không?
Tom lost both his parents in a traffic accident.	Tom mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông.
You still plan to take pictures, right?	Bạn vẫn có kế hoạch chụp ảnh, phải không?
I don't wear gloves.	Tôi không mang găng tay.
There's nothing you can do to stop Tom from doing what he did.	Bạn không thể làm gì để ngăn Tom làm những gì anh ấy đã làm.
I was a pretty good clarinetist when I was younger.	Tôi là một người chơi kèn clarinet khá giỏi khi tôi còn trẻ.
Mary's boyfriend is named Tom.	Bạn trai của Mary tên là Tom.
Are we likely to be in Australia on Valentine's Day?	Chúng ta có khả năng ở Úc vào ngày lễ tình nhân không?
Tom deals with grain.	Tom giao dịch với ngũ cốc.
I'm almost never at home on Mondays.	Tôi hầu như không bao giờ ở nhà vào thứ Hai.
Tom says you are willing to do it for us.	Tom nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is talking to Mary.	Tom đang nói chuyện với Mary.
This was too easy for Tom.	Điều này quá dễ dàng đối với Tom.
I know that Tom will need help to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cần giúp đỡ để làm điều đó.
Tom took $300 from his wallet and gave it to Mary.	Tom lấy 300 đô la từ ví của mình và đưa nó cho Mary.
Tom is illiterate.	Tom mù chữ.
I know Tom knows that Mary doesn't.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không làm vậy.
Tom and his friends walked down the hill together.	Tom và những người bạn của anh ấy đã cùng nhau đi bộ xuống đồi.
I wonder where the corkscrew is.	Tôi tự hỏi cái con vặn nút chai ở đâu.
Does Tom speak French?	Tom có ​​nói tiếng Pháp không?
Tom and I share a room.	Tom và tôi ở chung phòng.
It was stupid of him to turn down his offer.	Anh ta thật ngu ngốc khi từ chối lời đề nghị của mình.
Tom tied his boat to the dock.	Tom buộc thuyền của mình vào bến.
One good thing about winter is that there are no mosquitoes.	Một điều tốt về mùa đông là không có muỗi.
We misjudged Tom.	Chúng tôi đã đánh giá sai về Tom.
Tom says you want to come with us.	Tom nói rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
"I agree with him." 	"Tôi đồng ý với anh ấy."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
Not unplugged.	Chưa rút phích cắm.
I think Tom had a party last night.	Tôi nghĩ Tom đã có một bữa tiệc tối qua.
Termites are destroying houses.	Mối đang phá hủy các ngôi nhà.
What does Tom want us to do?	Tom muốn chúng ta làm gì?
Tom was only half joking.	Tom chỉ nửa đùa nửa thật.
Tom wants you to know the truth.	Tom muốn bạn biết sự thật.
Written in haste, this letter contains many errors.	Được viết rất vội vàng, lá thư này có khá nhiều sai sót.
I hope that what I have written is understandable.	Tôi hy vọng rằng những gì tôi đã viết là có thể hiểu được.
Cesar Chavez organized the first successful worker-peasant union in American history.	Cesar Chavez đã tổ chức liên minh công nông thành công đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
I wonder if Tom and Mary will get married.	Tôi tự hỏi liệu Tom và Mary có kết hôn hay không.
It is not a game.	Nó không phải là một trò chơi.
Tom never worried about where his next meal would come from.	Tom không bao giờ lo lắng về việc bữa ăn tiếp theo của mình sẽ đến từ đâu.
Tom teaches history and biology.	Tom dạy lịch sử và sinh học.
No one can deny the fact that without fire there is no smoke.	Không ai có thể phủ nhận một sự thật rằng, không có lửa thì không có khói.
I've had this toy since I was a toddler.	Tôi đã có món đồ chơi này từ khi còn là một đứa trẻ mới biết đi.
Why does Tom hate Boston so much?	Tại sao Tom lại ghét Boston đến vậy?
Tom didn't know how long he slept.	Tom không biết mình đã ngủ bao lâu.
It was Tom's decision.	Đó là quyết định của Tom.
On Saturdays, I usually get up at noon.	Vào các ngày thứ Bảy, tôi thường dậy vào buổi trưa.
Tom told me that he hoped Mary would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ hợp tác.
I think you will come.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến.
Tom never asked questions.	Tom không bao giờ đặt câu hỏi.
Tom assumed that everyone at the school knew that he had been arrested.	Tom cho rằng tất cả mọi người ở trường đều biết rằng anh ta đã bị bắt.
I'm too scared to do it alone.	Tôi quá sợ hãi để làm điều đó một mình.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
I don't think we have enough food to feed everyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
We cannot use cell phones here.	Chúng tôi không thể sử dụng điện thoại di động ở đây.
The cause was not immediately clear.	Nguyên nhân không rõ ràng ngay lập tức.
Tom is much smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
I left without saying goodbye to Tom.	Tôi rời đi mà không nói lời tạm biệt với Tom.
I watched Tom go.	Tôi đã xem Tom ra đi.
Tom said he'd rather stay at home.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà hơn.
I didn't read it.	Tôi đã không đọc nó.
Tom's involvement in the bank robbery remains unknown.	Sự tham gia của Tom trong vụ cướp ngân hàng vẫn chưa được xác định.
We'd better order immediately.	Tốt hơn chúng ta nên đặt hàng ngay lập tức.
I think Tom and Mary both have valid points.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều có điểm hợp lệ.
When you finish reading this letter, burn it.	Khi bạn đọc xong bức thư này, hãy đốt nó đi.
Tom often blames others for his own failures.	Tom thường đổ lỗi cho người khác về những thất bại của chính mình.
I won't go to the movies tomorrow.	Tôi sẽ không đi xem phim vào ngày mai.
It's amazing that Tom can do it with just one hand.	Thật ngạc nhiên khi Tom có ​​thể làm điều đó chỉ bằng một tay.
Tom didn't pay us very well.	Tom đã không trả tiền cho chúng tôi rất tốt.
You are not as young as Tom.	Bạn không còn trẻ như Tom.
I want to live in a quiet city where the air is fresh.	Tôi muốn sống trong một thành phố yên tĩnh, nơi không khí trong lành.
Tom almost won.	Tom gần như đã thắng.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
We don't do it for Tom.	Chúng tôi không làm điều đó cho Tom.
Tom didn't want to help, but he did.	Tom không muốn giúp, nhưng anh ấy đã làm.
I hope that I am not injured.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị thương.
Tom loves Mary very much.	Tom yêu Mary rất nhiều.
Tom is never late, is he?	Tom không bao giờ muộn, phải không?
Tom sent Mary a postcard from Boston.	Tom đã gửi cho Mary một tấm bưu thiếp từ Boston.
Tom hopes Mary's dog will like him.	Tom hy vọng con chó của Mary sẽ thích anh ta.
Tom and Mary throw sand at each other.	Tom và Mary ném cát vào nhau.
Tom asked me to help him do it.	Tom đã nhờ tôi giúp anh ấy làm điều đó.
You say that because you're afraid?	Bạn nói vậy vì bạn sợ?
It seems like yesterday, but it's actually been almost ten years since we first met.	Có vẻ như mới hôm qua, nhưng thật ra đã gần mười năm kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Tom doesn't wear a wedding ring.	Tom không đeo nhẫn cưới.
Tom told me that he thought Mary was lonely.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cô đơn.
Tom will be there.	Tom sẽ ở đó.
Are you afraid of bugs?	Bạn có sợ bọ không?
Tom told Mary all about his trip.	Tom đã kể cho Mary nghe tất cả về chuyến đi của mình.
We've made some changes this year.	Chúng tôi đã có một số thay đổi trong năm nay.
Tom has a brain tumor.	Tom bị u não.
I don't think Tom knows anything about this.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về chuyện này.
Do you know the chords of this song?	Bạn có biết hợp âm của bài hát này?
Tom's dog barks at everything.	Chó của Tom sủa mọi thứ.
Why are you so cranky?	Tại sao bạn lại cáu kỉnh như vậy?
I think Tom is still tired.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn mệt.
That hat doesn't fit you.	Cái mũ đó không vừa với bạn.
I don't get paid to do this.	Tôi không được trả tiền để làm điều này.
I didn't know Tom was so strong.	Tôi không biết Tom lại mạnh mẽ như vậy.
Tom knows that you can speak French.	Tom biết rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom is incorrect.	Tom không chính xác.
I know Tom is the one who has to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
Tom couldn't believe it.	Tom không thể tin được tin đó.
I have never been this busy before.	Tôi chưa bao giờ bận rộn như thế này trước đây.
Tom can't read without glasses.	Tom không thể đọc nếu không có kính.
We will miss you when you are not here.	Chúng tôi sẽ nhớ bạn khi bạn không ở đây.
That's not what you get paid to do.	Đó không phải là những gì bạn được trả tiền để làm.
I didn't know you didn't like Chinese food.	Tôi không biết bạn không thích đồ ăn Trung Quốc.
Swimming is something that both Tom and I are good at.	Bơi lội là một thứ mà cả tôi và Tom đều giỏi.
I went to Tom's house this afternoon.	Chiều nay tôi đến nhà Tom.
Tom was caught drinking at work.	Tom bị bắt quả tang đang uống rượu trong công việc.
Tom would be glad Mary didn't do that.	Tom sẽ rất vui vì Mary đã không làm điều đó.
Tom and Mary have not spoken to each other since their divorce.	Tom và Mary đã không nói chuyện với nhau kể từ khi họ ly hôn.
Tom will never love you.	Tom sẽ không bao giờ yêu bạn.
Tom has landed on Mars.	Tom đã hạ cánh trên sao Hỏa.
Do you know what time Tom's train will arrive?	Bạn có biết mấy giờ xe lửa của Tom sẽ đến không?
Even though they entered the room, Tom and Mary did not stop talking.	Dù đã bước vào phòng nhưng Tom và Mary vẫn không ngừng nói chuyện.
Tom was the only person who ever really knew me.	Tom là người duy nhất từng thực sự biết tôi.
I couldn't find a seat on the bus, so I had to stand.	Tôi không thể tìm thấy một chỗ ngồi trên xe buýt, vì vậy tôi phải đứng.
Please tell me this is not happening.	Hãy nói với tôi điều này không xảy ra.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom is getting a lot of work done.	Tom đang hoàn thành rất nhiều việc.
How do you punish your children when they misbehave?	Làm thế nào để bạn trừng phạt con cái của bạn khi chúng cư xử sai?
Tom has a very large nose.	Tom có ​​một chiếc mũi rất lớn.
I don't think your joke is very appropriate.	Tôi không nghĩ rằng trò đùa của bạn là rất thích hợp.
I really enjoy talking about this kind of stuff.	Tôi thực sự thích nói về loại công cụ này.
Do not talk to me!	Đừng nói chuyện với tôi!
Do you have tickets for today's concert?	Bạn còn vé cho buổi hòa nhạc hôm nay không?
You can leave early today if you want.	Bạn có thể về sớm hôm nay nếu bạn muốn.
Do you have any interesting books to lend me?	Bạn có cuốn sách thú vị nào cho tôi mượn không?
Tom knew that Mary couldn't resist chocolate ice cream.	Tom biết rằng Mary không thể cưỡng lại kem sô cô la.
She loves both of them and they both love her.	Cô yêu cả hai người họ và cả hai đều yêu cô.
This game takes too long to download.	Trò chơi này mất quá nhiều thời gian để tải xuống.
Tom opened the box and found it empty.	Tom mở cái hòm và thấy nó trống rỗng.
I think Tom will leave with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ rời đi với Mary.
I'm trying very much.	Tôi đang cố gắng rất nhiều.
Tom couldn't eat anything, but he drank some water.	Tom không thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng anh ấy đã uống một chút nước.
Besides you, does Tom have any living relatives?	Ngoài bạn, Tom có ​​người thân nào còn sống không?
I'll ask Tom what he thinks about it.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì về nó.
What do you think of this outfit?	Bạn nghĩ gì về bộ trang phục này?
Tom hoped that Mary would stay in Boston for a while.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ ở lại Boston một thời gian.
Looks like I'm the only one who wants to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom knows what that feels like.	Tom biết cảm giác đó như thế nào.
You're not fooling anyone, except maybe Tom.	Bạn không lừa ai cả, ngoại trừ có thể là Tom.
Tom was suspended from school for three weeks.	Tom đã bị đình chỉ học trong ba tuần.
Tom is unlikely to help you do that.	Tom không chắc sẽ giúp bạn làm điều đó.
Did Tom ask you anything?	Tom có ​​hỏi bạn điều gì không?
Tom learned from his parents that he shouldn't do that.	Tom đã học được từ cha mẹ của mình rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Tom helped Mary fix the broken chair.	Tom đã giúp Mary sửa lại chiếc ghế bị hỏng.
I really didn't know that Tom would be here.	Tôi thực sự không biết rằng Tom sẽ ở đây.
What's in those boxes?	Có gì trong những chiếc hộp đó?
He was scared when the monkey jumped on him.	Anh sợ hãi khi con khỉ nhảy vào anh.
I think Tom is in big trouble.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gặp rắc rối lớn.
"See anything?" 	"Có thấy gì không?"
"No, I can't say do."	"Không, tôi không thể nói là làm."
That's not my wife.	Đó không phải là vợ tôi.
Tom seems to be responsible for what happened.	Tom dường như phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Garlic is a natural antibiotic.	Tỏi là một chất kháng sinh tự nhiên.
Tom is likely to fail.	Tom có ​​khả năng thất bại.
I told Tom he shouldn't leave the door unlocked.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên để cửa không khóa.
I clean the floor.	Tôi lau sàn.
It took me ages to pack my things.	Tôi đã mất nhiều tuổi để đóng gói đồ đạc của mình.
We can't keep doing that.	Chúng ta không thể tiếp tục làm điều đó.
There are bundles and packages of cash.	Có những bó và những gói tiền mặt.
You always tell me again, don't you?	Bạn luôn nói lại với tôi, phải không?
Tom stared at Mary for a second.	Tom nhìn Mary chằm chằm trong một giây.
I know that Tom is not a careless driver.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lái xe bất cẩn.
You will be asked a lot of questions.	Bạn sẽ được hỏi rất nhiều câu hỏi.
Tom was broken.	Tom đã bị phá vỡ.
I have to go help Tom.	Tôi phải đi giúp Tom.
Tom and Mary wrote this article together.	Tom và Mary đã viết bài báo này cùng nhau.
The figs in the bag have not been washed yet.	Quả sung trong túi vẫn chưa được rửa sạch.
They are not related.	Chúng không liên quan.
Tom probably won't come anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến sớm.
Can you tell Tom to call me?	Bạn có thể bảo Tom gọi cho tôi được không?
We were shocked when the landlord increased our rent to $200.00 a month.	Chúng tôi đã bị sốc khi chủ nhà tăng tiền thuê nhà của chúng tôi lên $ 200.00 một tháng.
I know why Tom is in a bad mood.	Tôi biết tại sao Tom lại có tâm trạng tồi tệ.
Tom took the job we offered him.	Tom đã nhận công việc mà chúng tôi đã đề nghị cho anh ấy.
That's not the way in Australia.	Đó không phải là cách ở Úc.
That is not good for your health.	Điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn.
I see Tom dancing.	Tôi thấy Tom nhảy.
Tom said he knew Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ làm điều đó.
Don't act like you didn't hear the question.	Đừng làm như bạn không nghe thấy câu hỏi.
I mortgaged my house.	Tôi đã thế chấp căn nhà của mình.
Tom never seems to be happy when he's here.	Tom dường như không bao giờ hạnh phúc khi anh ấy ở đây.
Tom brushed some dirt off his hat.	Tom phủi một chút bụi bẩn trên mũ.
I easily solved the problem.	Tôi dễ dàng giải quyết vấn đề.
Tom didn't seem to understand what was going on.	Tom dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
It was the book that I thought I had lost.	Đó là cuốn sách mà tôi nghĩ rằng mình đã đánh mất.
Tom did an excellent job.	Tom đã làm việc xuất sắc.
Tom can no longer be a member of our committee.	Tom không còn có thể là thành viên của ủy ban của chúng tôi.
Tom says he has a lot of work to do.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều việc phải làm.
Tom and I are planning to visit Boston together.	Tom và tôi đang lên kế hoạch đến thăm Boston cùng nhau.
I can't believe Tom gave Mary the car he bought last year.	Tôi không thể tin rằng Tom lại tặng Mary chiếc xe mà anh ấy đã mua năm ngoái.
Tom says no decision has been made.	Tom nói rằng không có quyết định nào được đưa ra.
That bird is thought to be in danger of dying out.	Loài chim đó được cho là có nguy cơ chết dần.
He was taken care of by a young doctor.	Anh được một bác sĩ trẻ chăm sóc.
Do you tickle Tom?	Bạn có cù Tom không?
There is a pile of books on the table. 	Có một đống sách trên bàn.
Are they yours?	Chúng có phải của bạn không?
I worked all day in the hot sun.	Tôi đã làm việc cả ngày dưới nắng nóng.
Tom failed because he didn't study.	Tom thất bại vì anh ấy không học.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
We cannot tell anyone.	Chúng tôi không thể nói với bất kỳ ai.
Tom wants to extend his stay in Boston.	Tom muốn kéo dài thời gian ở Boston.
I'll do my best to be there by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để có mặt ở đó trước 2:30.
I promised Tom that I would keep it a secret.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ giữ bí mật.
Tom can do it that way better than I can.	Tom có ​​thể làm theo cách đó tốt hơn tôi có thể.
I saw Tom come out of the bar around midnight.	Tôi thấy Tom bước ra khỏi quán bar vào khoảng nửa đêm.
Let me repeat what I said.	Hãy để tôi nhắc lại những gì tôi đã nói.
Where did Tom do that?	Tom đã làm điều đó ở đâu?
Tom's father took us to the Natural History Museum.	Cha của Tom đưa chúng tôi đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.
I saw Tom wink at Mary.	Tôi thấy Tom nháy mắt với Mary.
The further we are from one disaster, the closer we are to the next.	Chúng ta càng ở xa một thảm họa, chúng ta càng đến gần với thảm họa tiếp theo.
Tom is in the front yard, mowing the lawn.	Tom đang ở sân trước, cắt cỏ.
I know that Tom never did that.	Tôi biết rằng Tom không bao giờ làm điều đó.
I know that Tom knows that I will never make it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
France has a higher birth rate than most European countries.	Pháp có tỷ lệ sinh cao hơn hầu hết các nước châu Âu.
You still haven't told me how old you are.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết bạn bao nhiêu tuổi.
If you hear horseshoe knocking, don't look for zebras.	Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ móng ngựa, đừng tìm kiếm ngựa vằn.
I don't think there's any way I can do it alone.	Tôi không nghĩ có cách nào tôi có thể làm được điều đó một mình.
My wife and children are both bedridden.	Vợ và các con tôi đều ốm liệt giường.
Tom pressed his nose to the window frame.	Tom áp mũi vào khung cửa sổ.
We're going to the party in eighteenth-century clothes.	Chúng tôi sẽ đến bữa tiệc trong trang phục của thế kỷ mười tám.
Tom smokes.	Tom hút thuốc.
I bet you've never climbed a tree.	Tôi cá là bạn chưa bao giờ trèo cây.
Tom did it for free?	Tom đã làm điều đó miễn phí?
I assume that's what you want to do.	Tôi cho rằng đó là những gì bạn muốn làm.
Tom should be exhausted.	Tom nên kiệt sức.
How do you like my new hairstyle?	Bạn thích kiểu tóc mới của tôi như thế nào?
Can you keep this luggage until 3pm?	Bạn có thể giữ hành lý này đến 3 giờ chiều không?
Tom heard Mary play the piano.	Tom đã nghe Mary chơi piano.
Tom has already signed the contract.	Tom đã ký hợp đồng rồi.
I'm sure that's what Tom wants.	Tôi chắc chắn đó là những gì Tom muốn.
I did you wrong.	Tôi đã làm sai bạn.
Tom told me he thought Mary should do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
Tom should have done it yesterday.	Tom lẽ ra đã làm xong việc đó vào ngày hôm qua.
I think I'll be busier than I am.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bận rộn hơn tôi.
We need a new set of priorities.	Chúng tôi cần một tập hợp các ưu tiên mới.
Cut the sandwich into four squares.	Cắt bánh mì sandwich thành bốn hình vuông.
He will be the last to speak.	Anh ta sẽ là người cuối cùng nói lời.
Tom was both angry and afraid.	Tom vừa giận vừa sợ.
Tom was pretty quick.	Tom đã khá nhanh chóng.
He can't speak French well.	Anh ấy không thể nói tốt tiếng Pháp.
This soup is not very good.	Món súp này không ngon cho lắm.
Tom and Mary watched the sun set over the ocean.	Tom và Mary nhìn mặt trời lặn trên đại dương.
I didn't do it, but Tom did.	Tôi đã không làm điều đó, nhưng Tom đã làm.
Tom seems pretty good.	Tom có ​​vẻ khá tốt.
Apparently Tom had to do it yesterday.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom drove back to the farm.	Tom lái xe trở lại trang trại.
Why doesn't Tom have a girlfriend?	Tại sao Tom không có bạn gái?
I think you used to live in a trailer.	Tôi nghĩ rằng bạn đã từng sống trong một chiếc xe kéo.
I know what the Jacksons are doing.	Tôi biết Jacksons đang làm gì.
You are so paranoid.	Bạn thật hoang tưởng.
Tom says he can't take this job.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhận công việc này.
We all took the time to buy a birthday present for Tom.	Tất cả chúng tôi đều tranh thủ mua quà sinh nhật cho Tom.
Tom has no intention of giving Mary any money.	Tom không có ý định đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
Tom asked me if he could see me again.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể gặp lại tôi không.
Tom doesn't drive as fast as Mary.	Tom không lái xe nhanh như Mary.
Tom was told never to do that.	Tom đã được bảo không bao giờ làm điều đó.
If you want to be happy, learn to be content with your state in life.	Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy học cách hài lòng với tình trạng của bạn trong cuộc sống.
Mary's smiling face shows that she is happy.	Khuôn mặt tươi cười của Mary cho thấy cô ấy đang hạnh phúc.
Tom washes his hair every time he takes a shower.	Tom gội đầu mỗi khi anh ấy đi tắm.
Tom cleans up the car.	Tom thu dọn xe.
Just by looking at Tom, you can tell that he likes you.	Chỉ cần nhìn vào Tom, bạn có thể biết rằng anh ấy thích bạn.
Tom is coming down the hill.	Tom đang xuống đồi.
I wake up at 6 o'clock every morning.	Tôi thức dậy lúc 6 giờ mỗi sáng.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn khá nhiều việc phải làm.
Tom doesn't have the same compassion he used to have.	Tom không còn lòng trắc ẩn như trước nữa.
I bought a dozen spoons and twenty forks.	Tôi đã mua một tá cái thìa và hai chục cái nĩa.
A man stepped out of the log cabin with a shotgun on his shoulder.	Một người đàn ông bước ra khỏi căn nhà gỗ với khẩu súng ngắn trên vai.
Tom is entitled to do that.	Tom được quyền làm điều đó.
Every great writer seems to be interested in English.	Mọi nhà văn lớn dường như đều quan tâm đến tiếng Anh.
I didn't know Tom had to help you do that.	Tôi không biết Tom phải giúp bạn làm điều đó.
We left Tom at the mall.	Chúng tôi để lại Tom ở trung tâm mua sắm.
How can I help you if you don't tell me what's going on?	Làm sao tôi phải giúp bạn nếu bạn không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?
Does Tom know what he did?	Tom có ​​biết anh ta đã làm gì không?
Neither Tom nor Mary answered their phones.	Cả Tom và Mary đều không trả lời điện thoại của họ.
I was the one who convinced Tom to stop doing it.	Tôi là người thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom said that Mary probably wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không thể làm điều đó.
Tom probably shouldn't have done that.	Tom có ​​lẽ không nên làm điều đó.
Do you know what is bothering Tom?	Bạn có biết điều gì đang làm phiền Tom không?
Tom should probably tell Mary not to be so inquisitive.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary đừng tọc mạch như vậy.
Tom is my boss.	Tom là sếp của tôi.
Volunteer firefighters are the real unsung heroes in this situation.	Những người lính cứu hỏa tình nguyện là những người hùng thầm lặng thực sự trong tình huống này.
I'm not a singer.	Tôi không phải là người hát.
Tom didn't have time to get bored.	Tom không có thời gian để cảm thấy buồn chán.
"Which one do you prefer?" 	"Bạn muốn cái nào?"
"That."	"Cái đó."
Now Tom understands what happened.	Bây giờ Tom hiểu những gì đã xảy ra.
Perhaps now is not the time to do this.	Có lẽ bây giờ không phải là lúc để làm điều này.
I know you're smart.	Tôi biết bạn thông minh.
Tom was only wrong about one thing.	Tom chỉ sai một điều.
Tom doesn't seem as motivated to do it as Mary does.	Tom dường như không có động lực để làm điều đó như Mary.
He gave to the poor about a tenth of his income.	Anh đã cho người nghèo khoảng một phần mười thu nhập của mình.
Tom is also a favorite.	Tom cũng được yêu thích.
Tom and Mary claim that they have seen a UFO.	Tom và Mary tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy một UFO.
Tom and Mary are doing well.	Tom và Mary đang làm tốt.
Tom said he was not in Australia at the time.	Tom nói rằng anh ấy không ở Úc vào thời điểm đó.
I hope you don't tell Tom about this.	Tôi hy vọng rằng bạn không nói với Tom về điều này.
I don't think Tom is sincere.	Tôi không nghĩ Tom chân thành.
We must have been followed.	Chúng tôi chắc đã bị theo dõi.
This album was produced by Tom Jackson.	Album này được sản xuất bởi Tom Jackson.
Tom was walking to.	Tom đã đi bộ đến.
Why don't you go there and talk to Tom?	Tại sao bạn không đến đó và nói chuyện với Tom?
Tom said he thought he wouldn't enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
After three weeks in Australia, Tom returned home.	Sau ba tuần ở Úc, Tom trở về nhà.
Do you promise me you will do it?	Bạn có hứa với tôi bạn sẽ làm điều đó?
Who is that woman talking to Tom?	Người phụ nữ đó đang nói chuyện với Tom là ai?
If you were in Tom's shoes, what would you do?	Nếu bạn ở trong đôi giày của Tom, bạn sẽ làm gì?
Tom is still trying to open the jar.	Tom vẫn đang cố gắng mở cái lọ.
Tom tells Mary there's nothing in the fridge.	Tom nói với Mary không có gì trong tủ lạnh.
It's not free.	Nó không miễn phí.
I don't want to come to work today.	Tôi không muốn đến làm việc hôm nay.
Tom threatened me.	Tom đã đe dọa tôi.
Tom was confused, but Mary was not.	Tom đã bối rối, nhưng Mary thì không.
Tom suggested that I might want to take all my money out of that bank.	Tom gợi ý rằng tôi có thể muốn mang tất cả tiền của mình ra khỏi ngân hàng đó.
Tom told me he would do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom tells everyone that he passed the exam.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã vượt qua kỳ thi.
Tom is sleeping in the next room.	Tom đang ngủ trong phòng bên cạnh.
Tom knows French well enough.	Tom biết tiếng Pháp đủ tốt.
Tom didn't know Mary was in the hospital.	Tom không biết Mary đang ở trong bệnh viện.
Tom is quite nervous, isn't he?	Tom khá lo lắng phải không?
I don't know how to operate this CD player.	Tôi không biết cách vận hành máy nghe nhạc CD này.
As you can see, I was also interested in that.	Như bạn có thể thấy, tôi cũng đã quan tâm đến điều đó.
We all support Tom.	Tất cả chúng tôi đều ủng hộ Tom.
Tom says he hopes Mary won't.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm vậy.
Tom deserves another chance.	Tom xứng đáng có một cơ hội khác.
I can't believe Tom did all this on his own.	Tôi không thể tin rằng Tom đã tự mình làm tất cả những điều này.
I read a study that showed the same thing.	Tôi đã đọc một nghiên cứu cho thấy điều tương tự.
Tom probably wouldn't be confused by that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bối rối vì điều đó.
I convinced Tom to wait until next week to do it.	Tôi đã thuyết phục Tom đợi đến tuần sau để làm điều đó.
In the end, Tom's curiosity triumphed over his fear.	Cuối cùng, sự tò mò của Tom đã chiến thắng nỗi sợ hãi của anh ta.
Tom forces Mary to sign a contract.	Tom buộc Mary phải ký hợp đồng.
Tom hasn't kissed me yet.	Tom vẫn chưa hôn tôi.
I consider this a good idea.	Tôi coi đây là một sáng kiến ​​hay.
Tom knows that.	Tom biết điều đó.
I should call Tom back.	Tôi nên gọi lại cho Tom.
Tom didn't do it, but Mary did.	Tom đã không làm điều đó, nhưng Mary đã làm.
Tom will definitely try to stop me.	Tom chắc chắn sẽ cố gắng ngăn cản tôi.
I let Tom walk home by himself.	Tôi để Tom tự đi bộ về nhà.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
I thought Tom was going to kiss Mary yesterday.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ hôn Mary ngày hôm qua.
Tom doesn't like being the center of attention.	Tom không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
I wish I had time to do it today.	Tôi ước tôi có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom sang some old songs.	Tom đã hát một số bài hát cũ.
I ask Tom the same questions every time I see him.	Tôi hỏi Tom những câu hỏi tương tự mỗi khi gặp anh ấy.
Even though Tom and I were exhausted, we kept working.	Mặc dù Tom và tôi đã kiệt sức, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc.
Tom is horrible.	Tom thật kinh khủng.
Is Tom the only one here who can speak French?	Tom có ​​phải là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp không?
What if Tom finds out?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom phát hiện ra?
Tom studied at our school.	Tom học tại trường của chúng tôi.
We can't hang around here.	Chúng ta không thể quanh quẩn ở đây.
Tomorrow afternoon I will go swimming with Tom.	Chiều mai tôi sẽ đi bơi với Tom.
Tom says he can't swim as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể bơi giỏi như Mary.
Would you like to hang out with me sometime?	Bạn có muốn đi chơi với tôi một lúc nào đó không?
Tom and Mary are very happy at the party.	Tom và Mary rất vui trong bữa tiệc.
We couldn't see Mount Fuji from here.	Chúng tôi không thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ đây.
How to meet future energy needs is a big question that we have to consider.	Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai là một câu hỏi lớn mà chúng ta phải xem xét.
Tom says Mary is too busy to help John with that today.	Tom nói Mary quá bận để giúp John làm việc đó hôm nay.
I'm looking for a hat to match a brown dress.	Tôi đang tìm một chiếc mũ để phù hợp với một chiếc váy màu nâu.
If Tom could speak French better, he would be able to tell everyone how he really feels.	Nếu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn, anh ấy sẽ có thể nói cho mọi người biết anh ấy thực sự cảm thấy thế nào.
It doesn't seem to be working.	Nó dường như không hoạt động.
I don't think Tom will be asleep when we get there.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngủ khi chúng tôi đến đó.
Tom noticed that something was wrong.	Tom nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn.
You love doing that, don't you?	Bạn thích làm điều đó, phải không?
Tom clearly didn't want to talk about it anymore.	Tom rõ ràng không muốn nói về nó nữa.
I think Tom is narrow-minded.	Tôi nghĩ Tom là người hẹp hòi.
I want you to promise me that you will.	Tôi muốn bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Ask Tom if he knows how to do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có biết cách làm điều đó không.
I want to know why you didn't come yesterday.	Tôi muốn biết tại sao bạn không đến ngày hôm qua.
Was it humid yesterday?	Hôm qua có ẩm không?
I am much older than you.	Tôi lớn hơn bạn nhiều tuổi.
It won't cost much.	Nó sẽ không tốn nhiều tiền.
Tom is lying between his teeth.	Tom đang nói dối trong kẽ răng.
I offered Tom a beer, but he said he didn't want one.	Tôi mời Tom một ly bia, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn một ly.
He is a singing teacher.	Anh ấy là một giáo viên dạy hát.
Tom and I had dinner together.	Tom và tôi đã ăn tối cùng nhau.
I think you said you wanted to come with us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
You are still the most beautiful woman here.	Bạn vẫn là người phụ nữ đẹp nhất ở đây.
Tom said he would buy it if I gave it thirty dollars off.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua nó nếu tôi giảm giá ba mươi đô la.
They have no doubts.	Họ không nghi ngờ gì cả.
That's not what I meant to say.	Đó không phải là những gì tôi định nói.
I think we should be able to do it without making any noise.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm điều đó mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
Tom didn't think about it.	Tom không nghĩ về điều đó.
Tom also works in this building.	Tom cũng làm việc trong tòa nhà này.
Is it true that you don't feel cold when you give them to others?	Có đúng là bạn khỏi cảm khi bạn đưa chúng cho người khác không?
Tom has to fix some broken chairs.	Tom phải sửa một số chiếc ghế bị hỏng.
We are very pleased with how things turned out.	Chúng tôi rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
No one can run as fast as Tom.	Không ai có thể chạy nhanh như Tom.
What color do you think Tom likes?	Bạn nghĩ Tom thích màu gì?
It was the first time I saw Tom so angry.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom tức giận như vậy.
Tom studied French after dinner while his mother washed the dishes.	Tom học tiếng Pháp sau bữa tối trong khi mẹ anh rửa bát.
Why don't you stay?	Tại sao bạn không ở lại?
Yesterday Tom didn't go to work.	Hôm qua Tom không đi làm.
Tom never spoke to Mary again after that day.	Tom không bao giờ nói chuyện với Mary nữa sau ngày hôm đó.
I think Tom really deserves it.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự xứng đáng.
That's the only way to describe it.	Đó là cách duy nhất để mô tả nó.
Tom couldn't tell Mary to bake a cake for John's birthday party.	Tom không thể nói Mary nướng bánh cho bữa tiệc sinh nhật của John.
You said you were going to leave early today.	Bạn nói rằng bạn định đi sớm hôm nay.
She wanted him to tell her that he loved her.	Cô muốn anh nói với cô rằng anh yêu cô.
I think you understand me better than that.	Tôi nghĩ rằng bạn hiểu tôi hơn thế.
Tom needs three stitches.	Tom cần ba mũi khâu.
I'm still waiting to see if that happens.	Tôi vẫn đang chờ xem điều đó có xảy ra hay không.
Tom wants to know where Mary went.	Tom muốn biết Mary đã đi đâu.
The church dates back to 1173.	Nhà thờ có từ năm 1173.
That's what Tom needed.	Đó là những gì Tom cần.
Tom doesn't have to, but Mary does.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng Mary thì có.
Tom has called me many times.	Tom đã gọi cho tôi nhiều lần.
I want to try horseback riding.	Tôi muốn thử cưỡi ngựa.
My boss gave me so much work that I couldn't leave the office.	Sếp của tôi đã giao cho tôi quá nhiều việc đến nỗi tôi không thể rời văn phòng.
How long have you and Tom been out together?	Bạn và Tom đã đi chơi cùng nhau bao lâu?
Mary tried on the wedding dress for the first time yesterday.	Mary đã thử chiếc váy cưới lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Plastic in landfills persists for hundreds of years.	Nhựa trong các bãi rác tồn tại hàng trăm năm.
I won't let him come here again.	Tôi sẽ không để anh ấy đến đây nữa.
Tom isn't in bed yet, is he?	Tom vẫn chưa ở trên giường, phải không?
I think it is quite ingenious.	Tôi nghĩ rằng nó là khá tài tình.
Tom said that Mary didn't seem happy to see him.	Tom nói rằng Mary có vẻ không vui khi gặp anh.
I couldn't have done this without Tom.	Tôi không thể làm điều này nếu không có Tom.
Why don't you do your homework?	Tại sao bạn không làm bài tập về nhà của bạn?
I didn't know Tom was retired.	Tôi không biết Tom đã nghỉ hưu.
Tom could not find Mary's grave.	Tom không thể tìm thấy mộ của Mary.
Tom is one of the better players on our team.	Tom là một trong những người chơi giỏi hơn trong đội của chúng tôi.
If someone needs to make a phone call, say I'll be back at one o'clock.	Nếu ai đó cần gọi điện thoại, hãy nói rằng tôi sẽ quay lại lúc một giờ.
I can't protect you forever.	Anh mãi mãi không thể bảo vệ em.
What song will Tom and Mary sing?	Tom và Mary sẽ hát bài gì?
I wish we didn't have to wait three more days.	Tôi ước rằng chúng ta không phải đợi ba ngày nữa.
Tom said that he always liked to play cards with Mary.	Tom nói rằng anh ấy luôn thích chơi bài với Mary.
I think this is the first time Tom did it without help.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
I had a cough all day.	Tôi đã bị ho cả ngày.
I want you to drop by sometime.	Tôi muốn bạn ghé qua một lúc nào đó.
Tom thinks that Mary doesn't know that John can do it.	Tom nghĩ rằng Mary không biết rằng John có thể làm điều đó.
Tom had three glasses of wine.	Tom đã uống ba ly rượu.
I wholeheartedly endorse this decision.	Tôi hết lòng tán thành quyết định này.
Tom did not sign his will.	Tom đã không ký vào di chúc của mình.
Quantum mechanics is a challenging field.	Cơ học lượng tử là một lĩnh vực đầy thách thức.
Tom says he feels better now.	Tom nói rằng anh ấy đã cảm thấy tốt hơn bây giờ.
It's not as hard as it sounds.	Nó không khó như nó âm thanh.
Tom told me he was jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghen tị.
I bet Tom won't laugh.	Tôi cá rằng Tom sẽ không cười.
I think Tom will do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom was asked to be on television.	Tom đã được yêu cầu có mặt trên truyền hình.
When we were teenagers, I didn't like Tom and he didn't like me either.	Khi chúng tôi còn là thanh thiếu niên, tôi không thích Tom và anh ấy cũng không thích tôi.
Tell Tom I already know how to do it.	Nói với Tom rằng tôi đã biết cách làm điều đó.
A giant iceberg fell from the roof.	Một tảng băng khổng lồ rơi xuống từ mái nhà.
My overall impression is that it is very good.	Ấn tượng chung của tôi là nó rất tốt.
Have you seen any other doctors for this problem?	Bạn đã gặp bất kỳ bác sĩ nào khác cho vấn đề này?
Maybe Tom could tell Mary to do it.	Có lẽ Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom is working on it right now.	Tom đang làm việc với nó ngay bây giờ.
I don't need to tell him.	Tôi không cần phải nói với anh ấy.
Why is Tom afraid of Mary?	Tại sao Tom lại sợ Mary?
How many grams of meat do you usually cook for each person?	Bạn thường nấu bao nhiêu gam thịt cho mỗi người?
Don't tell Tom that Mary is not going to help his mother.	Đừng nói với Tom rằng Mary không định giúp mẹ anh ấy.
Tom is not a snob.	Tom không phải là một kẻ hợm hĩnh.
I don't care what other people say about me.	Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình.
I want a big tube of toothpaste.	Tôi muốn một tuýp kem đánh răng lớn.
I'm afraid we'll be late.	Tôi sợ chúng ta sẽ đến muộn.
They will wait for us to arrive.	Họ sẽ đợi chúng tôi đến.
Tom should probably tell Mary what he has to do.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì anh ta phải làm.
Are you going to tell Tom about it?	Bạn có định nói với Tom về điều đó không?
Tom doesn't seem as crooked as Mary.	Tom không có vẻ quanh co như Mary.
Tom had a great time in Australia.	Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Úc.
Tom told me you've been to Australia before.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Úc trước đây.
Tom wants to learn how to ski.	Tom muốn học cách trượt tuyết.
I promised that I would stay by your side until success.	Anh đã hứa rằng anh sẽ sát cánh bên em cho đến lúc thành công.
I'm ready to go to Boston.	Tôi đã sẵn sàng đến Boston.
Neither Tom nor Mary had left school.	Cả Tom và Mary đều chưa rời trường học.
I can't talk to Tom.	Tôi không thể nói chuyện với Tom.
We have something we need to talk about.	Chúng tôi có một cái gì đó chúng tôi cần phải nói về.
I'll go, as long as Tom goes too.	Tôi sẽ đi, miễn là Tom cũng đi.
I came because I thought you might be here.	Tôi đến vì tôi nghĩ rằng bạn có thể ở đây.
I woke up and found myself lying on the floor.	Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên sàn.
Tickets are $30 per person and must be purchased by Monday.	Vé là $ 30 một người và phải được mua trước thứ Hai.
I have a new book that I am working on.	Tôi có một cuốn sách mới mà tôi đang làm.
Tom tucked his shirt into his pants and put on his jacket.	Tom nhét áo sơ mi vào quần và mặc áo khoác.
Exports in January were up 20% year-on-year.	Xuất khẩu trong tháng 1 đã tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm ngoái.
Tom did an outstanding job.	Tom đã làm một công việc xuất sắc.
Tom and Mary have been dating for three years.	Tom và Mary đã hẹn hò với nhau trong ba năm.
Tom threatened me.	Tom đã đe dọa tôi.
I know you will blow it.	Tôi biết bạn sẽ thổi nó.
Tom will do everything you ask him to do.	Tom sẽ làm mọi thứ bạn yêu cầu anh ấy làm.
I can't believe Tom agreed to do that with you.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đồng ý làm điều đó với bạn.
Tom lied about being able to speak French.	Tom đã nói dối về việc có thể nói tiếng Pháp.
You can also read a novel instead of staring at the ceiling.	Bạn cũng có thể đọc một cuốn tiểu thuyết thay vì nhìn chằm chằm lên trần nhà.
This is Tom's first visit to Boston.	Đây là lần đầu tiên Tom đến Boston.
The professor grinned.	Giáo sư cười toe toét.
Tom will probably come tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ đến vào ngày mai.
Tom seemed happy to hear that.	Tom có ​​vẻ rất vui khi nghe điều đó.
Why doesn't anyone tell me what to do?	Tại sao không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì?
Tom didn't understand what happened.	Tom không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
I don't know what we should do now.	Tôi không biết chúng ta nên làm gì ngay bây giờ.
If you don't stop now, I'll make you apologize to everyone in this restaurant!	Nếu bạn không dừng lại ngay bây giờ, tôi sẽ bắt bạn xin lỗi tất cả mọi người trong nhà hàng này!
You don't want to get wet and cold, so take this umbrella with you.	Bạn không muốn bị ướt và cảm lạnh, vì vậy hãy mang theo chiếc ô này bên mình.
I doubt that Tom can do it without some help.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần một số trợ giúp.
You are a good father.	Bạn là một người cha tốt.
They don't know anything.	Họ không biết gì cả.
You should stay home today.	Bạn nên ở nhà hôm nay.
Tom didn't think Mary would be scared by that.	Tom không nghĩ Mary sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom said that Mary did it.	Tom nói rằng Mary đã làm điều đó.
I wonder why Tom doesn't do the same.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy.
Tom and Mary don't sing.	Tom và Mary không hát.
Sometimes I still feel lonely.	Đôi khi tôi vẫn thấy cô đơn.
They did not allow us to enter the garden.	Họ không cho phép chúng tôi vào vườn.
Tom didn't believe he could win.	Tom không tin rằng mình có thể thắng.
Tom said Mary knew John might not need to do it anymore.	Tom nói Mary biết John có thể không cần phải làm điều đó nữa.
I don't care who does the job as long as the job gets done.	Tôi không quan tâm ai làm công việc đó miễn là công việc được hoàn thành.
I wonder if you have something to write with.	Tôi tự hỏi nếu bạn có điều gì đó để viết cùng.
It was a nice day. 	Đó là một ngày tốt đẹp.
Why don't you take me around?	Tại sao bạn không đưa tôi đi một vòng?
Tom is not my first choice.	Tom không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi.
Looks like Tom might be influential.	Có vẻ như Tom có ​​thể có ảnh hưởng.
Marconi invented the radio.	Marconi đã phát minh ra radio.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
Neil Armstrong was a test pilot when he was selected as an astronaut.	Neil Armstrong là một phi công thử nghiệm khi anh được chọn làm phi hành gia.
Tom told me he was lost.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị lạc.
Tom has no umbrella.	Tom không có ô.
Tom hangs his clothes on the clothesline.	Tom treo quần áo của mình trên dây phơi.
Some students neglect their studies to enjoy sports.	Một số học sinh bỏ bê việc học của mình để thích thể thao.
Tom couldn't stand Mary.	Tom không thể chịu được Mary.
Tom said Mary didn't think John did.	Tom nói Mary không nghĩ John làm vậy.
I'm pretty sad right now.	Hiện tại tôi khá buồn.
Tom says he wants to move his chair closer to the window.	Tom nói rằng anh ấy muốn di chuyển ghế của mình đến gần cửa sổ hơn.
Tom won't believe us.	Tom sẽ không tin chúng ta.
Tom and Mary live in a controlled community.	Tom và Mary sống trong một cộng đồng có kiểm soát.
Something must have happened down there.	Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra ở dưới đó.
I don't like talking about Tom.	Tôi không thích nói về Tom.
I hope Tom and Mary sit together.	Tôi hy vọng Tom và Mary ngồi cùng nhau.
Tom is there to help Mary, isn't he?	Tom ở đó để giúp Mary, phải không?
I'm saving up for a new car.	Tôi đang tiết kiệm cho một chiếc xe mới.
I'll have Tom call you.	Tôi sẽ bảo Tom gọi cho bạn.
Tom said Mary had a cold.	Tom nói Mary bị cảm.
What the hell are you doing in my room?	Bạn đang làm cái quái gì trong phòng của tôi?
It was after midnight when we got there.	Lúc chúng tôi đến đó đã là sau nửa đêm.
Tom published his first novel three years ago.	Tom đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình cách đây ba năm.
Looks like you're tall.	Có vẻ như bạn cao.
Wait until he wakes up.	Hãy đợi cho đến khi anh ấy tỉnh dậy.
I don't like the lawyer you hired me.	Tôi không thích luật sư mà bạn thuê cho tôi.
Tom was unable to handle it.	Tom đã không thể xử lý nó.
Tom is not as tall as me.	Tom không cao bằng tôi.
It was clear that Tom was exhausted.	Rõ ràng là Tom đã kiệt sức.
Tom will be waiting for us.	Tom sẽ đợi chúng ta.
There's nothing you can do about it.	Bạn không thể làm gì về điều đó.
I know Tom is not good at cooking.	Tôi biết Tom nấu ăn không giỏi.
Preheat oven to 300°F.	Làm nóng lò ở 300 ° F.
I'm just finishing.	Tôi chỉ đang hoàn thành.
No one thinks you're a coward.	Không ai nghĩ rằng bạn là một kẻ hèn nhát.
I want to thank you for what you did today.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm ngày hôm nay.
They will go to Ishikawa.	Họ sẽ đến Ishikawa.
Where does Tom stand on this matter?	Tom đứng ở đâu về vấn đề này?
Tom can't find Mary anywhere.	Tom không tìm thấy Mary ở đâu cả.
Tom says he thinks Mary is an idiot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là một tên ngốc.
It depends largely on the context.	Nó phụ thuộc phần lớn vào bối cảnh.
Tom has found a job as a gardener.	Tom đã tìm được một công việc làm vườn.
Please contact me if you have any other questions.	Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.
Tom rolled up his sleeves.	Tom xắn tay áo.
Tom injured his hand when he fell.	Tom bị thương ở tay khi bị ngã.
Tom and Mary will travel together.	Tom và Mary sẽ đi du lịch cùng nhau.
Tom comes home after midnight.	Tom về nhà sau nửa đêm.
Their hut is located in the valley.	Túp lều của họ nằm trong thung lũng.
What is your favorite muscle car?	Chiếc xe cơ bắp yêu thích của bạn là gì?
Tom did not realize that Mary was intending to leave him.	Tom không nhận ra Mary đang có ý định rời bỏ anh.
I asked Tom to play a song for me.	Tôi yêu cầu Tom chơi một bài hát cho tôi.
I heard that you are currently working as a stand-up comedian.	Tôi nghe nói rằng bạn hiện đang làm việc với tư cách là một diễn viên hài độc lập.
The police will arrest you if you are not careful.	Cảnh sát sẽ bắt bạn nếu bạn không cẩn thận.
Let me know before you come to Australia.	Hãy cho tôi biết trước khi bạn đến Úc.
Tom soon realizes no one can help him.	Tom sớm nhận ra không ai có thể giúp anh ta.
Did Tom tell Mary what John said?	Tom có ​​nói với Mary những gì John đã nói không?
Do you know what the population of Tokyo is?	Bạn có biết dân số của Tokyo là bao nhiêu không?
I can't do that at this point.	Tôi không thể làm điều đó vào thời điểm này.
Tom can't understand French.	Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom was still deep in thought.	Tom vẫn chìm trong suy nghĩ.
Blurry image.	Hình ảnh mờ ảo.
Tom convinces Mary to go to the party with him.	Tom thuyết phục Mary đi dự tiệc với anh ta.
It seems that no one has been in this room for many years.	Có vẻ như không có ai ở trong căn phòng này trong nhiều năm.
We don't see Tom anywhere.	Chúng tôi không thấy Tom đâu cả.
Why don't you go out and get firewood?	Sao bạn không ra ngoài kiếm củi?
Tom says he has important work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc quan trọng phải làm vào chiều nay.
Maybe Tom would be very risky doing that.	Có lẽ Tom sẽ rất mạo hiểm khi làm điều đó.
Have you ever read a book about Japan?	Bạn đã bao giờ đọc một cuốn sách viết về Nhật Bản chưa?
Sorry, I'm 30 minutes late because I overslept.	Xin lỗi, tôi đến muộn 30 phút vì tôi ngủ quên.
I wasn't able to find out anything about it.	Tôi đã không thể tìm hiểu bất cứ điều gì về nó.
This is one of the best restaurants I have ever been to.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất mà tôi từng đến.
I'm so glad I was able to do this.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm được điều này.
I know Tom doesn't know he can't do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không thể làm điều đó.
My responsibility is to keep the solvent for the company.	Trách nhiệm của tôi là giữ dung môi cho công ty.
I know that Tom is afraid to leave his house.	Tôi biết rằng Tom sợ phải rời khỏi nhà của mình.
Tom doesn't always come home this late.	Tom không phải lúc nào cũng về nhà muộn như thế này.
I want to hear the rest of the story.	Tôi muốn nghe phần còn lại của câu chuyện.
I will have a good time.	Tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom's sister is a nun.	Em gái của Tom là một nữ tu.
I have almost decided.	Tôi gần như đã quyết định.
I have been quite busy.	Tôi đã khá bận rộn.
Make yourself comfortable. 	Hãy tự mình thoải mái.
We have plenty of time.	Chúng tôi có nhiều thời gian.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở lại Úc bao lâu?
Tom doesn't think Mary will be in Boston this week.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở Boston tuần này.
Tom doesn't do that anymore.	Tom không làm kiểu đó nữa.
I bought a book about dinosaurs at a used bookstore.	Tôi mua một cuốn sách về khủng long ở một hiệu sách cũ.
Did Tom say where to wait for him?	Tom có ​​nói nơi chờ anh ấy không?
Tom is close to Mary.	Tom thân với Mary.
If only I knew where to go, I would.	Giá như tôi biết phải đi đâu, tôi sẽ đi.
The teacher writes something on the blackboard in a language I don't know.	Giáo viên viết gì đó trên bảng đen bằng một thứ tiếng mà tôi không biết.
English is just one of more than 2,700 languages ​​in the world today.	Tiếng Anh chỉ là một trong hơn 2.700 ngôn ngữ trên thế giới hiện nay.
I think you are Tom.	Tôi nghĩ bạn là Tom.
Things have changed a lot since the last time you were here.	Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng bạn ở đây.
Tom and Mary are extremely happy.	Tom và Mary vô cùng hạnh phúc.
I'm sure Tom will want to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I remember that Tom was wearing a brown hat.	Tôi nhớ rằng Tom đã đội một chiếc mũ màu nâu.
I'm learning French and web design.	Tôi đang học tiếng Pháp và thiết kế web.
Tom is allergic to wheat.	Tom bị dị ứng với lúa mì.
Tom says he doesn't want to drink.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống rượu.
I shouldn't have asked that question.	Tôi không nên hỏi câu hỏi đó.
I know that you cannot speak French very well.	Tôi biết rằng bạn không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Why am I listening to Tom?	Tại sao tôi lại nghe Tom?
Tom is not dead yet.	Tom vẫn chưa chết.
Tom fell asleep during class.	Tom ngủ gật trong giờ học.
I have an important meeting, I have to go this afternoon.	Tôi có một cuộc họp quan trọng, tôi phải đi vào chiều nay.
Our weakness has been exposed.	Điểm yếu của chúng tôi đã bị lộ ra.
Tom hates children.	Tom ghét trẻ con.
Is this the key you are looking for?	Đây có phải là chìa khóa mà bạn đang tìm kiếm?
As long as you're here, I won't feel lonely.	Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không cảm thấy cô đơn.
You must have seen something.	Bạn chắc hẳn đã thấy một cái gì đó.
Here is the final agenda for this afternoon's meeting.	Đây là chương trình cuối cùng cho cuộc họp chiều nay.
Tom and Mary started arguing as soon as they got into the car.	Tom và Mary bắt đầu tranh cãi ngay khi họ lên xe.
I see Tom talking to a beautiful girl.	Tôi thấy Tom đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp.
I will determine the truth of the matter.	Tôi sẽ xác định sự thật của vấn đề.
Tom makes millions of dollars every year.	Tom kiếm hàng triệu đô la mỗi năm.
I know Tom was very disappointed.	Tôi biết Tom đã rất thất vọng.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom doesn't like Boston and neither does Mary.	Tom không thích Boston và Mary cũng không.
I do not understand, too.	Tôi cũng không hiểu.
Did you know Tom was adopted?	Bạn có biết Tom đã được nhận nuôi?
Do you think that won't be possible to do that?	Bạn có nghĩ vậy sẽ không thể làm được điều đó không?
I will help you when I have finished my work.	Tôi sẽ giúp bạn khi tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Tom stood still.	Tom đứng đơ ra.
From the very beginning I prepared for the worst.	Ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Have you ever thought why that doesn't happen?	Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao điều đó không xảy ra?
What is the story?	Câu chuyện là gì?
I know that Tom knows that Mary almost never does it again.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
Are you not making progress?	Bạn không tiến bộ à?
Batteries sold separately.	Pin được bán riêng.
Don't expect it to happen anytime soon.	Đừng mong đợi điều đó xảy ra sớm.
When we started, we didn't really know what we were doing.	Khi bắt đầu, chúng tôi không thực sự biết mình đang làm gì.
I used to love going back to school after summer break.	Tôi đã từng thích trở lại trường học sau khi nghỉ hè.
Tom has come to our house.	Tom đã đến nhà của chúng tôi.
Why do people think I'm stupid?	Tại sao mọi người nghĩ tôi ngu ngốc?
Tom was at home all day.	Tom đã ở nhà cả ngày.
I have addressed the issue as I see fit.	Tôi đã giải quyết vấn đề khi tôi thấy phù hợp.
I hate that I have to go to work and can't be here with you.	Tôi ghét việc mình phải đi làm và không thể ở đây với anh.
Tom thinks Mary won't worry.	Tom nghĩ Mary sẽ không lo lắng.
That is my best guess.	Đó là dự đoán tốt nhất của tôi.
Tom is pretty gullible, isn't he?	Tom khá cả tin, phải không?
Tom still has a few options.	Tom vẫn có một vài lựa chọn.
I'm doing everything in my power to make sure Tom doesn't do it.	Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng Tom không làm điều đó.
Has Tom's dog ever bit Mary?	Con chó của Tom đã bao giờ cắn Mary chưa?
Tom gives me his notebook with all of his favorite recipes.	Tom đưa cho tôi cuốn sổ ghi chép của anh ấy với tất cả các công thức nấu ăn yêu thích của anh ấy.
I will give you $30.	Tôi sẽ cho bạn $ 30.
I'm not ugly.	Tôi không xấu xí.
I have a step sister.	Tôi có một người chị kế.
There are some birds that cannot fly.	Có một số loài chim không thể bay.
You know what we lost, right?	Bạn biết chúng tôi đã mất những gì, phải không?
Tom looked as if he had seen a ghost.	Tom trông như thể anh đã nhìn thấy một con ma.
Tom wants to ask many questions.	Tom muốn hỏi nhiều câu hỏi.
Tom says he is really happy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự hạnh phúc.
He was too tired to walk any further.	Anh ấy đã quá mệt để đi bộ xa hơn nữa.
We decided to stay indoors because it was raining.	Chúng tôi quyết định ở trong nhà vì trời đang mưa.
I know Tom will love the gift you gave him.	Tôi biết Tom sẽ thích món quà mà bạn đã tặng cho anh ấy.
I shouldn't have asked Tom for help.	Tôi không nên nhờ Tom giúp.
Tom doesn't study as much as before.	Tom không học nhiều như trước nữa.
By the time you get out of prison, she'll probably be married.	Vào thời điểm bạn ra khỏi tù, có lẽ cô ấy sẽ kết hôn.
Tom stood outside the restaurant for a long time before entering.	Tom đứng bên ngoài nhà hàng rất lâu trước khi bước vào.
Do you think Tom lied to us?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói dối chúng tôi?
I still plan to do it for you.	Tôi vẫn dự định làm điều đó cho bạn.
Tom probably didn't know he shouldn't be parked there.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy không nên đậu ở đó.
I didn't get exactly what I wanted.	Tôi đã không đạt được chính xác những gì tôi muốn.
I shouldn't have told Tom about Mary.	Tôi không nên nói với Tom về Mary.
Tom thinks maybe Mary hasn't made it yet.	Tom cho rằng có lẽ Mary vẫn chưa làm được điều đó.
What did Tom draw?	Tom đã vẽ gì?
Tom wasn't sleepy either.	Tom cũng không buồn ngủ.
I have to go and catch Tom.	Tôi phải đi và bắt Tom.
Tom and Mary are having a baby.	Tom và Mary đang sinh con.
Tom loves to make people smile.	Tom thích làm cho mọi người mỉm cười.
Tom is the only one who really knows what happened.	Tom là người duy nhất thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.
When was the last time you were in Australia?	Lần cuối cùng bạn ở Úc là khi nào?
What Tom said interested me a lot.	Những gì Tom nói khiến tôi quan tâm rất nhiều.
I am not an arrogant person.	Tôi không phải là một kẻ kiêu ngạo.
Tom said he wanted to do something else.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều gì đó khác.
You can't help Tom.	Bạn không thể giúp Tom.
Tom hurt Mary, so John punched him.	Tom đã làm tổn thương Mary, vì vậy John đã đấm anh ta.
Tom is quite old.	Tom khá già.
Do you think I can talk to Tom?	Bạn có nghĩ tôi có thể nói chuyện với Tom không?
Tom doesn't know you shouldn't do it alone.	Tom không biết bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom is wearing rain boots.	Tom đang đi ủng đi mưa.
We still have unfinished business.	Chúng tôi vẫn còn công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
Have you found a replacement for Tom yet?	Bạn đã tìm được người thay thế Tom chưa?
I don't think Tom knows why Mary was fired.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary bị sa thải.
Tom says he's not tired.	Tom nói rằng anh ấy không mệt.
Tom drove the boys to the swimming pool.	Tom chở các cậu bé đến bể bơi.
I didn't even get a chance to meet Tom.	Tôi thậm chí còn không có cơ hội gặp Tom.
I know Tom can really do it.	Tôi biết Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom pronounces French very well.	Tom phát âm tiếng Pháp rất tốt.
How they do it is a complete mystery to me.	Làm thế nào họ làm điều đó là một bí ẩn hoàn toàn đối với tôi.
You are too young to buy cigarettes.	Bạn còn quá trẻ để mua thuốc lá.
I think you should stay in Boston for a few more days.	Tôi nghĩ rằng bạn nên ở lại Boston vài ngày nữa.
Why don't you quit your job?	Tại sao bạn không nghỉ việc?
Tom didn't think that Mary would kiss him.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ hôn anh.
Tom is very strict with his children.	Tom rất nghiêm khắc với các con của mình.
My parents won't be there.	Cha mẹ tôi sẽ không ở đó.
Tom is probably still having a hard time getting along.	Tom có ​​lẽ vẫn khó hòa hợp.
Still nothing definite to report.	Vẫn chưa có gì chắc chắn để báo cáo.
They collect seashells on the beach.	Họ thu thập vỏ sò trên bãi biển.
I'm pretty sure Tom doesn't like me.	Tôi khá chắc rằng Tom không thích tôi.
Tom hasn't come out of the woods yet.	Tom vẫn chưa ra khỏi rừng.
So Tom went in.	Vì vậy, Tom đã đi vào.
Tom loves brain teasers.	Tom thích những trò trêu ghẹo trí não.
I'm glad I got there early.	Tôi rất vui vì tôi đã đến đó sớm.
Tom has been away for three weeks.	Tom đã ở xa trong ba tuần.
They decided not to announce their marriage plans.	Họ quyết định không công bố dự định kết hôn.
Tom told me he was once married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã từng kết hôn.
Which dish do you prefer, eat at home or eat out?	Bạn thích món nào hơn, ăn ở nhà hay đi ăn ngoài?
Do you think I've got something to do with that?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã có một cái gì đó để làm với điều đó?
They insisted that I finish the work by tomorrow.	Họ khăng khăng yêu cầu tôi phải hoàn thành công việc vào ngày mai.
Is that the best thing Tom can do?	Đó có phải là điều tốt nhất mà Tom có ​​thể làm?
Tom told Mary how it happened.	Tom kể cho Mary nghe chuyện đã xảy ra như thế nào.
This is one of the trees that I want to cut down.	Đây là một trong những cây mà tôi muốn đốn hạ.
You are no longer my commanding officer.	Anh không còn là sĩ quan chỉ huy của tôi nữa.
I think Tom said he didn't want to get married.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy không muốn kết hôn.
She was absent from school for five days.	Cô ấy đã nghỉ học năm ngày.
Tom believes everything Mary tells him.	Tom tin tất cả những gì Mary nói với anh ta.
I thought you said no one would be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng sẽ không có ai ở đây.
They're quite in disagreement, aren't they?	Họ khá bất đồng, phải không?
People ran out of the burning building, screaming.	Mọi người chạy ra khỏi tòa nhà đang cháy, la hét.
I don't have a brother.	Tôi không có anh trai.
Tom likes to get close to the action.	Tom thích đến gần các hành động.
I don't speak much French.	Tôi không nói nhiều tiếng Pháp.
I thought you said you would never ride a bike with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ đi xe đạp với Tom.
How many more months do you think Tom will need to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần bao nhiêu tháng nữa để làm điều đó?
They are digging a hole.	Họ đang đào một cái hố.
Tom was here yesterday.	Tom đã ở đây ngày hôm qua.
I want to be a doctor when I grow up.	Tôi muốn trở thành một bác sĩ khi tôi lớn lên.
Tom and Mary weren't there.	Tom và Mary không có ở đó.
I do not ask you. 	Tôi không hỏi bạn.
I am begging you.	Tôi cầu xin bạn.
Why didn't anyone show up?	Tại sao không có ai xuất hiện?
That's why I came to Australia.	Đó là lý do tại sao tôi đến Úc.
I could go on about it, but I won't.	Tôi có thể tiếp tục về nó, nhưng tôi sẽ không.
Tom always knows how to get things done.	Tom luôn biết cách hoàn thành công việc.
I have to give it to Tom.	Tôi phải đưa nó cho Tom.
Tom says he doesn't want to sleep in the attic.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ trên gác mái.
At night, you can expect to see birds on the lake.	Vào ban đêm, bạn có thể mong đợi nhìn thấy các loài chim trên hồ.
Tom's debts amounted to more than $30,000.	Các khoản nợ của Tom lên tới hơn 30.000 đô la.
Tom was the one who kissed me.	Tom là người đã hôn tôi.
I have never met anyone like you.	Tôi chưa bao giờ gặp ai như bạn.
Tom says that he thinks Mary is not afraid.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không sợ.
I'll see if Tom is in his office.	Tôi sẽ xem liệu Tom có ​​ở trong văn phòng của anh ấy không.
I'm sorry, I had another commit.	Tôi xin lỗi, tôi đã có một cam kết khác.
OH! 	Ồ!
My neck!	Cổ của tôi!
I don't think that's what people really think.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì mọi người thực sự nghĩ.
We had to take off at 4:30 pm.	Chúng tôi phải cất cánh lúc 4:30 chiều.
If you button your first shirt wrong, all the others will button it wrong. 	Nếu bạn cài cúc áo sơ mi đầu tiên của mình sai, tất cả những chiếc khác sẽ cài cúc sai.
The same is the case with many other things in life.	Đó cũng là trường hợp của nhiều điều khác trong cuộc sống.
Tom takes me to the office every morning.	Tom đưa tôi đến văn phòng mỗi sáng.
Tom said Mary could have done it alone.	Tom nói Mary có thể đã làm điều đó một mình.
Tom and Mary are both talented.	Tom và Mary đều tài năng.
Tom said he wished Mary hadn't convinced him to do it.	Tom nói rằng anh ước gì Mary không thuyết phục anh làm điều đó.
Tom wants to go back to the office.	Tom muốn quay lại văn phòng.
Don't you know Tom and John are Mary's brothers?	Bạn không biết Tom và John là anh em của Mary sao?
Tom is likely to get lost.	Tom có ​​khả năng bị lạc.
When did Tom leave?	Tom đã rời đi khi nào?
I haven't been to Australia in years.	Tôi đã không đến Úc trong nhiều năm.
Do you think Tom would mind if Mary did?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu Mary làm vậy không?
Tom wants to get married.	Tom muốn kết hôn.
I have a personal problem that I need to deal with.	Tôi có một vấn đề cá nhân cần phải giải quyết.
Tom keeps bothering me.	Tom cứ làm phiền tôi.
I didn't know you would come to Boston with us.	Tôi không biết bạn sẽ đến Boston với chúng tôi.
We just don't see it often.	Chúng tôi chỉ không thấy nó thường xuyên.
Do you know this part of the city very well?	Bạn có biết rất rõ về khu vực này của thành phố không?
Tom has lost all his hair.	Tom đã bị rụng hết tóc.
Welcome to my accommodation.	Chào mừng đến với chỗ ở của tôi.
Tom doesn't have many friends in Boston.	Tom không có nhiều bạn ở Boston.
It's not enough.	Thật là không đủ.
Every year, millions of people die of hunger in Africa.	Mỗi năm, hàng triệu người chết vì đói ở Châu Phi.
Tom and Mary invited us to spend the weekend with them.	Tom và Mary đã mời chúng tôi đi nghỉ cuối tuần với họ.
Is that Tom?	Đó là Tom?
I can't believe you're buying this.	Tôi không thể tin rằng bạn đang mua cái này.
Tom always wanted to be rich and famous.	Tom luôn muốn trở nên giàu có và nổi tiếng.
Tom will be ready to go by the time you get here.	Tom sẽ sẵn sàng đi vào thời điểm bạn đến đây.
Tom is interested in painting.	Tom quan tâm đến hội họa.
I can't understand that explanation.	Tôi không thể hiểu được lời giải thích đó.
Tom plans to go to Boston the day after Christmas.	Tom dự định đến Boston vào một ngày sau lễ Giáng sinh.
Why do you want to work for our company?	Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty của chúng tôi?
You will have to explain everything to Tom.	Bạn sẽ phải giải thích mọi thứ cho Tom.
What is the most interesting book you have ever read?	Cuốn sách thú vị nhất mà bạn từng đọc là gì?
Tom will have to handle that on his own.	Tom sẽ phải tự mình xử lý việc đó.
I really don't like Tom.	Tôi thực sự không thích Tom.
Tom won't let me finish.	Tom sẽ không để tôi nói hết.
I'll see that it doesn't happen anymore.	Tôi sẽ thấy rằng nó không xảy ra nữa.
I don't want Tom to see me cry.	Tôi không muốn Tom thấy tôi khóc.
A long thread is prone to tangles.	Một đoạn chỉ dài dễ bị rối.
Tom hated the idea of ​​leaving Mary alone, but he had to go to work.	Tom ghét ý tưởng để Mary một mình, nhưng anh phải đi làm.
Why is Tom at home on Monday?	Tại sao Tom ở nhà vào thứ Hai?
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó.
Looks like you were out of luck.	Có vẻ như bạn đã không may mắn.
I wonder if I really have to do it again.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự phải làm điều đó một lần nữa hay không.
Do you know where Tom caught all those fish?	Bạn có biết Tom đã bắt tất cả những con cá đó ở đâu không?
Just call me by my name.	Chỉ cần gọi tôi bằng tên của tôi.
Tom is not like his father at all.	Tom không giống bố mình chút nào.
Tom is as busy as Mary.	Tom cũng bận như Mary.
Go slow if the road is muddy.	Đi chậm nếu đường lầy lội.
Tom would probably be annoyed.	Tom có ​​lẽ sẽ khó chịu.
We hope to avoid a bloodbath.	Chúng tôi hy vọng sẽ tránh được một cuộc tắm máu.
It's really not that simple.	Nó thực sự không đơn giản.
I know Tom is thirty years old.	Tôi biết Tom đã ba mươi tuổi.
I don't think Tom is ready to do that.	Tôi không nghĩ Tom đã sẵn sàng làm điều đó.
Taxis are few and far between in the middle of a rain.	Taxi rất ít và xa giữa một cơn mưa.
Tom said he was wondering if Mary would.	Tom cho biết anh đang tự hỏi liệu Mary có làm vậy hay không.
I don't have enough money to buy what Tom wants.	Tôi không có đủ tiền để mua thứ mà Tom muốn.
I don't think Tom would do it for me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom still lives with his mother.	Tom vẫn sống với mẹ.
Tom said the pain started three months ago.	Tom cho biết cơn đau bắt đầu từ ba tháng trước.
I think we should give Tom a little rest.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để Tom nghỉ ngơi một chút.
I don't think Tom should either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
Tom came to Boston almost three years ago.	Tom đến Boston gần ba năm trước.
The nurse soothes the crying baby.	Cô y tá xoa dịu đứa trẻ đang khóc.
Tom doesn't get paid to do that.	Tom không được trả tiền để làm điều đó.
Tom never drinks beer at home.	Tom không bao giờ uống bia ở nhà.
That's all Tom talked about.	Đó là tất cả những gì Tom nói về.
Tom was afraid that he might lose.	Tom sợ rằng mình có thể thua cuộc.
I think you all agree Tom is one of our best singers.	Tôi nghĩ tất cả các bạn đều đồng ý Tom là một trong những ca sĩ giỏi nhất của chúng tôi.
How should he be addressed, "citizen" or "comrade?"	Anh ta nên được xưng hô như thế nào, "công dân" hay "đồng chí?"
I am a realist.	Tôi là một người theo chủ nghĩa thực tế.
Tom is a very clumsy guy, isn't he?	Tom là một chàng trai rất vụng về, phải không?
You don't have to be good at something because it's your hobby.	Bạn không cần phải giỏi một thứ gì đó vì đó là sở thích của bạn.
Tom really did a good job.	Tom thực sự đã làm một công việc tốt.
We're still not done with what we have to do.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành những gì chúng tôi phải làm.
Tom told Mary to marry another man.	Tom nói với Mary để kết hôn với một người đàn ông khác.
Miraculously, no one was seriously injured.	Điều kỳ diệu là không ai bị thương nặng.
Don't let Tom see you do it.	Đừng để Tom thấy bạn làm điều đó.
Tom can do what he likes.	Tom có ​​thể làm những gì anh ấy thích.
Tom and his brother have very different personalities.	Tom và anh trai của anh ấy có tính cách rất khác nhau.
Did you actually talk to Tom?	Bạn đã thực sự nói chuyện với Tom?
Tom is currently preparing to go to college.	Tom hiện đang chuẩn bị vào đại học.
I'm looking for my car.	Tôi đang tìm xe của tôi.
Britain was in no hurry to agree to a peace treaty.	Nước Anh đã không vội vàng đồng ý về một hiệp ước hòa bình.
Tom handled the situation without resorting to violence.	Tom đã giải quyết tình hình mà không cần dùng đến bạo lực.
Tom and Mary live downtown.	Tom và Mary sống ở trung tâm thành phố.
Tom has things he still needs to do.	Tom có ​​những việc anh ấy vẫn cần phải làm.
My parents let me do whatever I wanted to do.	Bố mẹ để tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
Tom was watching TV with Mary.	Tom đã xem TV với Mary.
Can a jellyfish sting kill you?	Vết đốt của sứa có thể giết chết bạn không?
Most of these migrants are well-educated and middle-class.	Phần lớn những người di cư này có trình độ học vấn tốt và thuộc tầng lớp trung lưu.
Tom doesn't want Mary to come to Australia with him.	Tom không muốn Mary đến Úc với anh ta.
I doubt Tom misses you.	Tôi nghi ngờ Tom nhớ bạn.
Tom prepared Mary for the bad news.	Tom đã chuẩn bị cho Mary về tin xấu.
Now I feel a lot better.	Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
You wouldn't let Tom do it, would you?	Bạn sẽ không để Tom làm điều đó, phải không?
Tom knows that anger won't do any good.	Tom biết rằng tức giận sẽ chẳng có tác dụng gì.
I won't try to do that.	Tôi sẽ không thử làm điều đó.
Your vehicle is parked too close to the fire hydrant.	Xe của bạn đang đậu quá gần họng cứu hỏa.
I can't let you go.	Tôi không thể để bạn đi.
Tom was the only one who knew why Mary didn't want to come with us.	Tom là người duy nhất biết tại sao Mary không muốn đi cùng chúng tôi.
We should talk about something.	Chúng ta nên nói về điều gì đó.
Tom drove to the lake.	Tom lái xe đến hồ.
I hope you feel the same way about me.	Tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy về tôi.
I wish that I could do it with you.	Tôi ước rằng tôi có thể làm điều đó với bạn.
Tom said he is planning to move to Australia.	Tom cho biết anh đang có ý định chuyển đến Úc.
Do you know when Tom has to do it?	Bạn có biết khi nào Tom phải làm điều đó không?
I hope the situation doesn't get worse.	Tôi hy vọng tình hình không trở nên tồi tệ hơn.
Do you know why Tom did what he did?	Bạn có biết tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm không?
That's silly, don't you think?	Điều đó thật ngớ ngẩn, bạn có nghĩ vậy không?
Tom and Mary don't like each other's company.	Tom và Mary không thích bầu bạn của nhau.
I'm not that hungry right now.	Tôi không đói như vậy ngay bây giờ.
We'll meet at Tom's house at 2:30.	Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà Tom lúc 2:30.
She is as bright as anyone in her class.	Cô ấy sáng sủa như bất kỳ ai trong lớp của cô ấy.
I don't know what I'm talking about.	Tôi không biết tôi đang nói về cái gì.
I only lived in Boston for about three months.	Tôi chỉ sống ở Boston khoảng ba tháng.
The investigation has not yet been concluded.	Cuộc điều tra vẫn chưa được kết luận.
Tom says he doesn't know that Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không biết bơi.
Tom started bragging about his new car.	Tom bắt đầu khoe khoang về chiếc xe mới của mình.
Tom is kidnapped by terrorists.	Tom bị bọn khủng bố bắt cóc.
I think you better tell Tom.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn bạn nên nói với Tom.
I wonder how much longer it will be until we have ordinary people in space.	Tôi tự hỏi sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi chúng ta có những người bình thường bay vào vũ trụ.
I won't dispute that.	Tôi sẽ không tranh chấp điều đó.
I really want to know where Tom is.	Tôi thực sự muốn biết Tom đang ở đâu.
Tom doesn't remember who told him that.	Tom không nhớ ai đã nói với anh ấy điều đó.
I did everything I was asked to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà tôi được yêu cầu.
Hold on. 	Cầm giữ.
What do you say?	Bạn nói gì?
Who will try this case?	Ai sẽ thử trường hợp này?
Tom is still the champion.	Tom vẫn là nhà vô địch.
I thought Tom would drop by and say hello.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghé qua và nói lời chào.
Tom wanted to find a creative way to tell Mary that he loved her.	Tom muốn tìm một cách sáng tạo để nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
Hurry up! 	Nhanh lên!
We are waiting for you.	Chúng tôi đang đợi bạn.
I've found someone who can babysit for us tonight.	Tôi đã tìm được một người có thể trông trẻ cho chúng ta tối nay.
Can you help me find Tom?	Bạn có thể giúp tôi tìm Tom được không?
Don't forget to bring an umbrella in case it rains.	Đừng quên mang theo ô trong trường hợp trời mưa.
Tom is quite big.	Tom khá lớn.
Did you see the eclipse yesterday?	Bạn có nhìn thấy nhật thực ngày hôm qua không?
Tom fell asleep and went to sleep.	Tom buồn ngủ và đi ngủ.
Neither Tom nor Mary joined the team.	Cả Tom và Mary đều không tham gia vào đội.
Tom is a nature lover.	Tom là một người yêu thiên nhiên.
That child's name is Tom.	Tên của đứa trẻ đó là Tom.
Tom gets up late on Sunday morning.	Tom dậy muộn vào sáng Chủ nhật.
Tom bakes bread about once a week.	Tom nướng bánh mì khoảng một lần một tuần.
We import grain from the United States.	Chúng tôi nhập khẩu ngũ cốc từ Hoa Kỳ.
Tom said that he thought Mary wasn't very busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không bận lắm.
This box is light enough for him to carry.	Chiếc hộp này đủ nhẹ để anh ấy mang theo.
I don't deserve to live.	Tôi không đáng được sống.
Tom saved a dog from drowning.	Tom đã cứu một chú chó khỏi chết đuối.
I think you won't be happy doing that.	Tôi nghĩ bạn sẽ không vui khi làm điều đó.
They say that animals cannot hate.	Họ nói rằng động vật không thể ghét.
I never go to London without visiting the British Museum.	Tôi không bao giờ đến London mà không ghé thăm Bảo tàng Anh.
She is three years older than me.	Cô ấy hơn tôi ba tuổi.
Tom went to the park while Mary was shopping.	Tom đến công viên trong khi Mary đang mua sắm.
Tom has been a teacher for thirty years.	Tom đã làm giáo viên được ba mươi năm.
Do you go much further?	Bạn có đi xa hơn nhiều không?
I didn't really expect that.	Tôi không thực sự mong đợi điều đó.
His room is messy.	Phòng của anh ấy là bừa bộn.
He is a good boy.	Anh ấy là một cậu bé tốt.
Tom says he didn't know Mary wanted to go sailing with him.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary muốn đi thuyền với anh ta.
They will be killed if the car crashes over the cliff.	Họ sẽ bị giết nếu chiếc xe lao qua vách đá.
Tom said that he thought Mary probably wouldn't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ không khóc.
Tom left out an important detail.	Tom đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.
Tom and I went there on our honeymoon.	Tom và tôi đã đến đó trong tuần trăng mật của chúng tôi.
Aim the gun at the target and then pull the trigger.	Nhắm súng vào mục tiêu và sau đó bóp cò.
Don't know if Tom is satisfied or not.	Không biết Tom có ​​hài lòng hay không.
I wonder if Tom's parents will allow him to come with us.	Tôi tự hỏi liệu bố mẹ của Tom có ​​cho phép anh ấy đi cùng chúng tôi không.
I think Tom has a secret admirer.	Tôi nghĩ Tom có ​​một người ngưỡng mộ bí mật.
Never try to do that again.	Đừng bao giờ cố gắng làm điều đó một lần nữa.
Do we have time for a cup of coffee?	Chúng ta có thời gian cho một tách cà phê không?
Tom said that he thought Mary would be cranky.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cáu kỉnh.
I hope you had a good time in Boston.	Tôi hy vọng bạn đã có một thời gian tốt ở Boston.
I can't express in French very well.	Tôi không thể diễn đạt bằng tiếng Pháp tốt lắm.
Why don't we see if we can come up with a better plan?	Tại sao chúng ta không xem liệu chúng ta có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn không?
Tom needs to know that we will help him if he wants us to.	Tom cần biết rằng chúng tôi sẽ giúp anh ấy nếu anh ấy muốn chúng tôi.
Tom doesn't seem as adventurous as Mary.	Tom dường như không mạo hiểm như Mary.
I think Tom will be impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất ấn tượng.
Is there any chance you will come to Boston this year?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Boston năm nay không?
It doesn't last long.	Nó không tồn tại lâu.
I will win.	Tôi sẽ giành chiến thắng.
Tom is now paralyzed.	Tom bây giờ đã bị liệt.
Tom should do more research.	Tom nên nghiên cứu thêm.
Tom doesn't know who started the rumor.	Tom không biết ai đã bắt đầu tin đồn.
If you don't plant the seeds, they won't grow.	Nếu bạn không gieo hạt, chúng sẽ không phát triển.
He's in charge of the department.	Anh ấy phụ trách bộ phận.
This is not French.	Đây không phải là tiếng Pháp.
Tom doesn't like the way Mary makes spaghetti.	Tom không thích cách Mary làm mì Ý.
A wasp stings me.	Một con ong bắp cày đốt tôi.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
When did Tom say Mary would come?	Tom nói Mary sẽ đến khi nào?
I want to know who didn't do that.	Tôi muốn biết ai đã không làm điều đó.
I don't know all the rules.	Tôi không biết tất cả các quy tắc.
Tom doesn't sing.	Tom không hát.
I really don't know where Tom lives.	Tôi thực sự không biết Tom sống ở đâu.
I'm free all afternoon 27/2.	Tôi rảnh cả chiều 27/2.
The two look like they're in love.	Hai người trông như đang yêu nhau.
Tom seems to be the one giving orders.	Tom dường như là người ra lệnh.
Did you know that Tom is Catholic?	Bạn có biết rằng Tom theo đạo Công giáo?
I want to use this opportunity to thank you.	Tôi muốn sử dụng cơ hội này để cảm ơn bạn.
If humanity does not take care of the environment, the environment can eliminate humanity.	Nếu nhân loại không chăm sóc môi trường, môi trường có thể loại bỏ loài người.
Tom can do it for you.	Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
I don't know what that word means.	Tôi không biết từ đó có nghĩa là gì.
I didn't know you would help me.	Tôi không biết bạn sẽ giúp tôi.
Tom is waiting for the elevator.	Tom đang đợi thang máy.
Tom confessed that he was the one who did it.	Tom đã thú nhận rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
Tom is alone, right?	Tom là một mình, phải không?
I didn't know hummingbirds could even fly upside down when scared.	Tôi không biết chim ruồi thậm chí có thể bay lộn ngược khi sợ hãi.
I didn't know that you were so interested in art.	Tôi không biết rằng bạn rất quan tâm đến nghệ thuật.
Many people believe that acupuncture can cure diseases.	Nhiều người cho rằng châm cứu có thể chữa khỏi bệnh.
Tom doesn't really understand me.	Tom không thực sự hiểu tôi.
Tom doesn't know he can't afford to be fired.	Tom không biết anh ấy không có khả năng bị sa thải.
I am not satisfied with your explanation.	Tôi không hài lòng với lời giải thích của bạn.
My house is not very big, but it is big enough for me.	Căn nhà của tôi không rộng lắm, nhưng nó đủ rộng đối với tôi.
Maybe me and Tom shouldn't have done it.	Có lẽ tôi và Tom không nên làm điều đó.
How long have you been a parking attendant?	Bạn làm nhân viên giữ xe được bao lâu rồi?
Tom told me that he thought Mary would be terrified.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất kinh hãi.
I want Tom to drive me home.	Tôi muốn Tom chở tôi về nhà.
You didn't write anything.	Bạn đã không viết bất cứ điều gì.
I think both Tom and Mary are at an impasse.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đang bế tắc.
Tom looks rather annoyed.	Tom trông khá khó chịu.
Mary wears an expensive pair of earrings.	Mary đeo một đôi hoa tai đắt tiền.
Are you sure you're ready for this?	Bạn có chắc mình đã sẵn sàng cho việc này?
I'm sorry I don't have a watch.	Tôi rất tiếc vì tôi không có đồng hồ đeo tay.
She was curious to know who sent the flowers.	Cô ấy tò mò muốn biết ai đã gửi hoa.
Do not disturb me!	Đừng làm phiền tôi!
I can't stand Tom's carelessness anymore.	Tôi không thể chịu đựng được sự bất cẩn của Tom nữa.
I've got an iPad.	Tôi đã có một chiếc iPad.
I was surprised to see Tom do that.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Tom làm vậy.
I will never borrow anything from you without asking first.	Tôi sẽ không bao giờ mượn bất cứ thứ gì của bạn mà không hỏi trước.
I want to put something in the hotel safe.	Tôi muốn đặt một thứ gì đó trong két an toàn của khách sạn.
What is that there?	Đó là thứ gì ở đó?
I left that business.	Tôi đã rời bỏ ngành kinh doanh đó.
Tom should help his mother.	Tom nên giúp mẹ anh ấy.
You will love it.	Bạn sẽ rất thích nó.
I didn't know we wouldn't have had enough time to do that yesterday.	Tôi không biết chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
There is a chance that Tom will pass the exam.	Có khả năng Tom sẽ vượt qua kỳ thi.
I didn't want to admit that I was scared.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã sợ hãi.
I really don't know what the situation will be in my country.	Tôi thực sự không biết tình hình đất nước mình sẽ như thế nào.
Tom is on urgent business.	Tom đang có việc gấp.
I'm giving this book to Tom.	Tôi đang đưa cuốn sách này cho Tom.
I really don't want to know what's going on.	Tôi thực sự không muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Both Tom and Mary went home early yesterday.	Cả Tom và Mary đều đã về nhà sớm vào ngày hôm qua.
Tom didn't know that Mary expected him to do it.	Tom không biết rằng Mary mong đợi anh ta làm điều đó.
Tom can't find his shoes.	Tom không thể tìm thấy đôi giày của mình.
He fell asleep while driving and caused the accident.	Anh ta đã ngủ gật khi đang lái xe và gây ra tai nạn.
That was really shocking.	Điều đó thực sự gây sốc.
Tom says the noise doesn't bother him.	Tom nói rằng tiếng ồn không làm phiền anh ta.
That has not been proven.	Điều đó đã không được chứng minh.
I don't know if he's a college student or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có phải là sinh viên đại học hay không.
I think he's a great writer.	Tôi nghĩ anh ấy là một nhà văn tuyệt vời.
Tom hugged his father.	Tom ôm chầm lấy cha mình.
You know how to do that, right?	Bạn biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
They say I'm a war hero.	Họ nói tôi là một anh hùng chiến tranh.
It's the artist whose painting you want to buy.	Đó là họa sĩ có bức tranh bạn muốn mua.
I never really knew Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự biết Tom.
Did you know Tom used to live in Australia?	Bạn có biết Tom từng sống ở Úc không?
That could go better.	Điều đó có thể diễn ra tốt hơn.
I don't like the smell of durian.	Tôi không thích mùi sầu riêng.
I don't think we should do it the way Tom suggested.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
The pen I'm writing on belongs to Tom.	Cây bút tôi đang viết thuộc về Tom.
I tried to talk Tom back home.	Tôi đã cố gắng nói chuyện để Tom trở về nhà.
I think Tom wants to kill himself.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn tự sát.
Who will protect us from our guardians?	Ai sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những người bảo vệ của chúng ta?
I didn't have to help Tom, but I did.	Tôi không phải giúp Tom, nhưng tôi đã làm.
I won't let you keep doing that.	Tôi sẽ không cho phép bạn tiếp tục làm điều đó.
Tom forgot to buy eggs.	Tom quên mua trứng.
Tom wants to have a little fun.	Tom muốn vui vẻ một chút.
Tom cried a lot.	Tom đã khóc rất nhiều.
I hope my book becomes a bestseller.	Tôi hy vọng cuốn sách của tôi trở thành một cuốn sách bán chạy nhất.
How long does it take you to walk here from your house?	Bạn mất bao lâu để đi bộ đến đây từ nhà của bạn?
Tom should be able to do it alone.	Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
I'll explain to you how to use it when I get back.	Tôi sẽ giải thích cho bạn cách sử dụng nó khi tôi quay lại.
Tom is topless.	Tom cởi trần.
He doesn't have any proof.	Anh ta không có bất kỳ bằng chứng nào.
Was Tom scared?	Tom đã sợ chưa?
Drawers will not open.	Ngăn kéo sẽ không mở.
If Tom had time to do it, I'm sure he would.	Nếu Tom có ​​thời gian để làm điều đó, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được.
I don't think Tom will get fired for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom is a Canadian billionaire.	Tom là một tỷ phú người Canada.
I wonder if Tom was really there.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở đó không.
Tom left and closed the door behind him.	Tom rời đi và đóng cửa lại sau lưng.
Tom introduced the company's newest product to the crowd.	Tom đã giới thiệu sản phẩm mới nhất của công ty trước đám đông.
Where does Tom sleep?	Tom ngủ ở đâu?
Tom probably won't win today.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng ngày hôm nay.
I would be too busy to do that.	Tôi sẽ quá bận để làm điều đó.
Tom won't be in Boston all week.	Tom sẽ không ở Boston cả tuần.
What is the difference between fermentation and rotting?	Sự khác biệt giữa lên men và thối rữa là gì?
Is it true that Tom went to Australia?	Có đúng là Tom đã đến Úc không?
Tom is standing over there.	Tom đang đứng đằng kia.
A bad mechanic often blames bad tools.	Một người thợ tồi thường đỗ lỗi cho dụng cụ không tốt.
I think everyone is hungry.	Tôi nghĩ mọi người đều đói.
Tom sat next to me in class.	Tom ngồi cạnh tôi trong lớp.
Tom said he thought he might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
A boy needs a father he can look forward to.	Một cậu bé cần một người cha mà nó có thể trông đợi.
Tom went to wash his hands.	Tom đi rửa tay.
See if there's anything you can do to help Tom.	Xem bạn có thể làm gì để giúp Tom không.
We should not lose this opportunity.	Chúng ta không nên để mất cơ hội này.
I don't know why I like it. 	Tôi không biết tại sao tôi thích nó.
I just know that I do.	Tôi chỉ biết rằng tôi làm.
He used to play with her during his childhood.	Anh ấy đã từng chơi với cô ấy trong thời thơ ấu của mình.
I know that Tom will do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I'm pretty sure this has nothing to do with Tom.	Tôi khá chắc rằng điều này không liên quan gì đến Tom.
Tom says that he also loves skiing.	Tom nói rằng anh ấy cũng thích trượt tuyết.
Tom saw Mary at the fair.	Tom đã nhìn thấy Mary tại hội chợ.
I'm not a bad person.	Tôi không phải người xấu.
You seem tired. 	Bạn có vẻ mệt mỏi.
You should go to sleep.	Bạn nên đi ngủ.
I can't count the number of times I've heard Tom say that.	Tôi không thể đếm được số lần tôi đã nghe Tom nói như vậy.
I don't think there's any reason for Tom to do so today.	Tôi không nghĩ rằng có lý do gì khiến Tom phải làm như vậy ngày hôm nay.
You want to win, don't you?	Bạn muốn chiến thắng, phải không?
What is Tom afraid of?	Tom sợ gì vậy?
I used to discuss everything with Tom.	Tôi đã từng thảo luận mọi thứ với Tom.
Can you tell me why you don't like doing that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không thích làm điều đó?
I didn't watch TV but studied English last night.	Tôi đã không xem TV nhưng đã học tiếng Anh vào tối qua.
Here's your bill, sir.	Đây là hóa đơn của ông, thưa ông.
I'm still not convinced.	Tôi vẫn chưa bị thuyết phục.
I don't think Tom knows Mary doesn't like him.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không thích anh ấy.
Tell Tom how much you paid for that.	Cho Tom biết bạn đã trả bao nhiêu cho điều đó.
I didn't stay as long as I thought.	Tôi đã không ở lại lâu như tôi nghĩ.
Tom says that Mary is trying not to be pessimistic.	Tom nói rằng Mary đang cố gắng không bi quan.
Tom and I are a perfect match.	Tom và tôi hoàn toàn xứng đôi vừa lứa.
Don't end up justifying the means?	Đừng kết thúc biện minh cho phương tiện?
Shouldn't you help Tom now?	Bây giờ bạn không nên giúp Tom sao?
Tom is leaving Australia next month.	Tom sẽ rời Úc vào tháng tới.
Tom rarely does it alone.	Tom hiếm khi làm điều đó một mình.
Tom was not asked to do it alone.	Tom đã không được yêu cầu phải làm điều đó một mình.
Tom believes you.	Tom tin bạn.
Tom doesn't know that Mary shouldn't do it.	Tom không biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Tom didn't even try.	Tom thậm chí đã không cố gắng.
We went to the beach and swam all day.	Chúng tôi đã đến bãi biển và bơi lội cả ngày.
Do you want me to turn off the lights?	Bạn có muốn tôi tắt đèn không?
I think Tom is a hero because of what he did.	Tôi nghĩ Tom là một anh hùng vì những gì anh ấy đã làm.
What do you wish you could change about yourself?	Điều gì bạn ước bạn có thể thay đổi ở bản thân?
We all know that Tom didn't do it.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Does anyone have a pocket knife for me to borrow?	Có ai có con dao bỏ túi cho tôi mượn không?
Tom didn't go to Boston last week.	Tom đã không đến Boston vào tuần trước.
I know it's not the right thing to do.	Tôi biết đó không phải là điều đúng đắn để làm.
Tom has lived there all his life.	Tom đã sống ở đó cả đời.
I don't think Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang bận.
They can't do anything at the moment.	Họ không thể làm bất cứ điều gì vào lúc này.
Look elsewhere.	Nhìn chỗ khác.
No matter what you say, I won't change my mind.	Cho dù bạn nói gì, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Tom was the only person on his boat that sank.	Tom là người duy nhất trên thuyền của anh ấy bị chìm.
I'm not on anyone's side.	Tôi không đứng về phía ai cả.
The children rang the doorbell and ran away.	Mấy đứa nhỏ bấm chuông cửa rồi bỏ chạy.
Tom and Mary both don't like me.	Tom và Mary đều không thích tôi.
I know Tom wants to be a warden.	Tôi biết Tom muốn trở thành một cai ngục.
Tom has to work late.	Tom phải làm việc muộn.
Tom and Mary are now friends.	Tom và Mary bây giờ là bạn bè.
Tom and Mary are fighting over who should be the driver.	Tom và Mary đang tranh nhau xem ai nên là người lái xe.
War is inevitable.	Chiến tranh là điều khó tránh khỏi.
Tom and Mary drifted into the river in their canoe.	Tom và Mary trôi xuống sông trên chiếc ca nô của họ.
Tom showed us pictures of his mother.	Tom cho chúng tôi xem ảnh của mẹ anh ấy.
Who will meet Tom?	Ai sẽ gặp Tom?
Both of my ex-wives hate me.	Cả hai người vợ cũ của tôi đều ghét tôi.
Tom is the sole survivor of the massacre.	Tom là người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát.
Tom says I'm selfish.	Tom nói rằng tôi ích kỷ.
Tom won't go downtown.	Tom sẽ không đi vào trung tâm thành phố.
This time Tom went too far.	Lần này Tom đã đi quá xa.
You should be respectful to your parents.	Bạn nên hiếu kính với cha mẹ mình.
An apple will float in water, a pear will not.	Một quả táo sẽ nổi trong nước, một quả lê thì không.
Tom hoped that Mary wouldn't have done it without him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó nếu không có anh ấy.
I suspect that Tom is in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở Úc.
Tom still didn't know what to do with Mary.	Tom vẫn không biết Mary cần phải làm gì.
They are only in it for the money.	Họ chỉ ở trong đó vì tiền.
My house is not big.	Nhà tôi không rộng.
Tom said something to Mary, but I couldn't hear him.	Tom đã nói gì đó với Mary, nhưng tôi không thể nghe thấy anh ấy nói gì.
Tom must have seen Mary there.	Tom hẳn đã nhìn thấy Mary ở đó.
We are widows.	Chúng tôi là góa phụ.
I think Tom is very wise.	Tôi nghĩ Tom rất khôn ngoan.
Tom says he's grateful to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn khi được ở đây.
I suspect Tom and Mary went to Boston by car.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đến Boston bằng ô tô.
Tom is the one who told me where you live.	Tom là người đã cho tôi biết nơi bạn sống.
Tom says it's time to leave.	Tom nói rằng đã đến lúc phải rời đi.
I don't think I have to read the manual.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải đọc hướng dẫn.
It will be difficult to find a replacement.	Sẽ rất khó để tìm một người thay thế.
Tom was used to the job.	Tom đã quen với công việc.
I am the boss here.	Tôi là ông chủ ở đây.
Pasteur experimented with bacteria.	Pasteur đã thử nghiệm với vi khuẩn.
I told you I don't want a party.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn có một bữa tiệc.
Tom's throat was cut.	Cổ họng của Tom đã bị cắt.
I don't believe anything Tom says.	Tôi không tin bất cứ điều gì Tom nói.
It is best to avoid foods with high cholesterol.	Tốt nhất bạn nên tránh ăn những thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao.
Do you know who the mayor of Boston is?	Bạn có biết thị trưởng của Boston là ai không?
I think it's very unlikely that Tom will drink beer.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ uống bia.
I think Tom cheated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã lừa dối.
I don't want to risk losing it.	Tôi không muốn có nguy cơ mất nó.
Did you happen to see someone driving that car?	Bạn có tình cờ nhìn thấy ai đang lái chiếc xe đó không?
My French is rusty.	Tiếng Pháp của tôi bị gỉ.
Tom often helps me with the garden.	Tom thường giúp tôi làm vườn.
Tom asked Mary where she had parked the car.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy đã đậu xe.
Tom hasn't visited us for a long time.	Tom đã lâu không đến thăm chúng tôi.
I just want Tom to know that we will miss him.	Tôi chỉ muốn Tom biết rằng chúng tôi sẽ nhớ anh ấy.
Tom didn't really feel like going out drinking with the boys.	Tom không thực sự cảm thấy muốn đi uống rượu với các chàng trai.
I soon learned that Tom was dangerous.	Tôi sớm biết rằng Tom rất nguy hiểm.
I promised Tom I would be on time.	Tôi đã hứa với Tom sẽ đến đúng giờ.
It will only get better.	Nó sẽ chỉ trở nên tốt hơn.
I'm not in the mood to do that.	Tôi không có tâm trạng để làm điều đó.
I love chewing tobacco.	Tôi thích nhai thuốc lá.
Tom took his things and went to the door.	Tom lấy đồ của mình và đi ra cửa.
Please send Tom a sympathy card.	Hãy gửi cho Tom một tấm thiệp thông cảm.
Tom was on the volleyball team.	Tom đã ở trong đội bóng chuyền.
I know Tom is the only one who can do that.	Tôi biết Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom wants to stay in Boston for three more days.	Tom muốn ở lại Boston thêm ba ngày.
I'm trying to get this done by 2:30.	Tôi đang cố gắng hoàn thành việc này trước 2:30.
Doesn't sound too appealing.	Nghe có vẻ không quá hấp dẫn.
I will teach you how to skate next Sunday.	Tôi sẽ dạy bạn cách trượt băng vào Chủ nhật tới.
Tom and Mary are still fighting.	Tom và Mary vẫn đang chiến đấu.
I don't talk to him anymore.	Tôi không nói chuyện với anh ta nữa.
Tom really wants to see you.	Tom thực sự muốn gặp bạn.
All work related.	Tất cả đều liên quan đến công việc.
I think Tom looks impressed.	Tôi nghĩ Tom có ​​vẻ ấn tượng.
Tom doesn't seem to be aware that Mary didn't do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom told me not to talk to you.	Tom đã bảo tôi không được nói chuyện với bạn.
There's a "be careful with the dog" sign on every fence in my neighborhood.	Có một tấm biển "cẩn thận với con chó" trên mọi hàng rào trong khu phố của tôi.
Best regards to Tom.	Xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Tom.
I hope that Tom is not bossy.	Tôi hy vọng rằng Tom không hách dịch.
I'm stuck in here.	Tôi bị mắc kẹt trong đây.
Tom says he is studying to be a doctor.	Tom nói rằng anh ấy đang học để trở thành một bác sĩ.
I know that Tom did it for us.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom and Mary sat next to each other in the conference room.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau trong phòng họp.
Tom said he couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm được.
I can't touch my toes.	Tôi không thể chạm vào ngón chân của mình.
I don't know if you can help, but at least I have to ask.	Tôi không biết liệu bạn có thể giúp không, nhưng ít nhất tôi phải hỏi.
Tom did that for a few years.	Tom đã làm điều đó trong một vài năm.
We have to tell Tom about this.	Chúng ta phải nói với Tom về điều này.
Tom hesitantly knocked on the door.	Tom ngập ngừng gõ cửa.
I'll be ready to go in a few minutes.	Tôi sẽ sẵn sàng đi trong vài phút nữa.
You know why Tom has to do that, don't you?	Bạn biết tại sao Tom phải làm như vậy, phải không?
I'm Tom's teacher.	Tôi là giáo viên của Tom.
If it rains, I won't go.	Nếu trời mưa, tôi sẽ không đi.
I'm not really as rich as people think.	Tôi không thực sự giàu có như mọi người vẫn nghĩ.
Tom is the only one in the house.	Tom là người duy nhất trong nhà.
I am proud of what I was able to accomplish.	Tôi tự hào về những gì tôi đã có thể hoàn thành.
Tom told Mary to do it alone.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó một mình.
Tom was indignant.	Tom tỏ ra phẫn nộ.
I need you to cooperate with me on this.	Tôi cần bạn hợp tác với tôi về việc này.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
Should Tom be in Australia this week?	Tuần này Tom có ​​nên ở Úc không?
An old bicycle leans against the wall of the garage.	Một chiếc xe đạp cũ dựa vào bức tường của nhà để xe.
Tom was attacked by a rabid squirrel on Halloween.	Tom bị một con sóc dại tấn công vào ngày Halloween.
The cards are stacked against us.	Các thẻ được xếp chồng lên nhau chống lại chúng tôi.
We have wanted to visit the city for a long time.	Chúng tôi đã muốn đến thăm thành phố từ lâu.
Tom has been looking for a job since he lost his previous job last year.	Tom đã tìm kiếm một công việc kể từ khi anh ấy bị mất việc làm trước đó vào năm ngoái.
I can't concentrate if you keep patting me on the shoulder.	Tôi không thể tập trung nếu bạn cứ vỗ vào vai tôi.
Tom is clearly not a golfer.	Tom rõ ràng không phải là một vận động viên chơi gôn.
Tell Tom I want to help.	Nói với Tom rằng tôi muốn giúp đỡ.
The poor cat was run over by a truck.	Chú mèo tội nghiệp bị xe tải cán qua.
Tom wants to learn tango.	Tom muốn học tango.
Tom wasn't about to do it until I told him.	Tom không định làm điều đó cho đến khi tôi nói với anh ấy.
Tom doesn't talk to anyone.	Tom không nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom told me that I should go for a jog every morning.	Tom nói với tôi rằng tôi nên chạy bộ vào mỗi buổi sáng.
Tom found Mary right where he left her.	Tom đã tìm thấy Mary ngay tại nơi anh đã bỏ cô ấy.
It's shameful.	Thật đáng hổ thẹn.
You must memorize this poem before our next class.	Bạn phải học thuộc bài thơ này trước lớp sau của chúng ta.
Tom didn't come back.	Tom không quay lại.
Tom apologized a moment later.	Tom xin lỗi một lúc sau.
Tom didn't tell us when he planned to get there.	Tom đã không cho chúng tôi biết khi nào anh ấy dự định đến đó.
Tom probably wouldn't be afraid to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không sợ làm điều đó.
The curtains in my bedroom have faded.	Rèm cửa trong phòng ngủ của tôi đã phai màu.
I usually go to school around 6:30.	Tôi thường đi học vào khoảng 6:30.
There is no wind today.	Hôm nay trời không có gió.
How much money do you owe Tom?	Bạn nợ Tom bao nhiêu tiền?
I don't believe doing that would be a good idea.	Tôi không tin rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
Tom was killed by a mine.	Tom đã bị giết bởi một quả mìn.
I will do the same for Tom.	Tôi cũng sẽ làm như vậy đối với Tom.
Tom and Mary shower John with confetti.	Tom và Mary tắm cho John bằng hoa giấy.
Tom wrote down his suggestions on a piece of paper and gave it to Mary.	Tom viết ra những gợi ý của mình vào một tờ giấy và đưa cho Mary.
Didn't bother to call me.	Không thèm gọi cho tôi.
Tom gets paid a lot of money to do it.	Tom được trả rất nhiều tiền để làm điều đó.
Why do you think this could be destructive?	Tại sao bạn nghĩ rằng điều này có thể là phá hoại?
It will be difficult to convince Tom to help us clean the garage.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp chúng tôi dọn nhà để xe.
You don't own that.	Bạn không sở hữu điều đó.
You mean Tom is lying?	Ý bạn là Tom đang nói dối?
Tom only kissed me once.	Tom chỉ hôn tôi một lần.
Tom is the person Mary wants to go to Boston with.	Tom là người Mary muốn đến Boston cùng.
What is the main advantage of doing it the way you suggest?	Ưu điểm chính của việc làm đó theo cách bạn đề xuất là gì?
You must think I'm crazy.	Bạn phải nghĩ rằng tôi điên.
Tom has a lot of plans.	Tom có ​​rất nhiều kế hoạch.
After work, Tom comes home to his wife.	Sau giờ làm việc, Tom về nhà với vợ.
Tom was visiting family in Australia.	Tom đã đến thăm gia đình ở Úc.
Tom says it won't be hard to do.	Tom nói rằng sẽ không khó để làm được điều đó.
It's not your fault, you know.	Đó không phải là lỗi của bạn, bạn biết đấy.
Everyone in the office was impressed with how Tom handled the problem.	Mọi người trong văn phòng đều ấn tượng với cách Tom xử lý vấn đề.
Let me write you a prescription for some medicine.	Hãy để tôi viết cho bạn một đơn thuốc cho một số loại thuốc.
Do you think Tom is trustworthy?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người đáng tin cậy?
Tom spends a lot of time practicing his guitar.	Tom dành nhiều thời gian để luyện tập guitar của mình.
If Tom comes, I will go.	Nếu Tom đến, tôi sẽ đi.
Maybe Tom won't go swimming this afternoon.	Có lẽ chiều nay Tom sẽ không đi bơi nữa.
If you don't want to do that, that's okay.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, không sao cả.
I can't tell which is real.	Tôi không thể biết đâu là thật.
Tom rented a costume for the party.	Tom đã thuê một bộ trang phục cho bữa tiệc.
I fell in love with a girl I met in Boston last year.	Tôi đã yêu một cô gái tôi gặp ở Boston năm ngoái.
I must say I'm sorry.	Tôi phải nói rằng tôi xin lỗi.
Tom and I couldn't help Mary do it.	Tom và tôi không thể giúp Mary làm điều đó.
I don't think we'll do that here.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó ở đây.
Tom's actions saved Mary's life.	Hành động của Tom đã cứu sống Mary.
Tom now has a mustache.	Tom bây giờ có một bộ ria mép.
Tom accidentally got on the wrong bus.	Tom vô tình lên nhầm xe buýt.
It is not easy to explain.	Nó không phải là dễ dàng để giải thích.
I want Tom to give me more time to do that.	Tôi muốn Tom cho tôi thêm thời gian để làm điều đó.
I was in Boston before going back to Japan.	Tôi đã ở Boston trước khi trở lại Nhật Bản.
Tom says he has been to Australia before.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Úc trước đây.
The bus is not air-conditioned.	Xe buýt không có máy lạnh.
I don't think Tom knows what the fare is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết giá vé là bao nhiêu.
Tom should have contacted him by now.	Tom lẽ ra nên liên lạc ngay bây giờ.
You are a great dancer.	Bạn là một vũ công tuyệt vời.
Tom is not very generous.	Tom không hào phóng cho lắm.
I'm the only one who knows where Tom is.	Tôi là người duy nhất biết Tom ở đâu.
Thank you for taking the time to visit our company.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian đến thăm công ty chúng tôi.
This book is thicker than that one.	Cuốn sách này dày hơn cuốn sách đó.
I assume you know why Tom didn't do what we asked him to do.	Tôi cho rằng bạn biết tại sao Tom không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom passed Mary.	Tom đi ngang qua Mary.
Tom is coming too, right?	Tom cũng đến, phải không?
Tom is not worried about that.	Tom không lo lắng về điều đó.
Tom assures me that won't happen.	Tom đảm bảo với tôi rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom is not coming back to Australia with us.	Tom sẽ không trở lại Úc với chúng tôi.
You are ambitious.	Bạn đầy tham vọng.
That is a reason.	Đó là một lý do.
Tom plays video games instead of studying.	Tom chơi trò chơi điện tử thay vì học.
Tom won't be back.	Tom sẽ không quay lại.
Tom has been having trouble sleeping lately.	Tom gần đây khó ngủ.
How far did Tom walk?	Tom đã đi bộ bao xa?
Tom is unbelievably naive.	Tom ngây thơ đến khó tin.
Tom did not raise his hand.	Tom không đưa tay lên.
Tom is still in prison, isn't he?	Tom vẫn đang ở trong tù, phải không?
I think you're weird.	Tôi nghĩ bạn kỳ lạ.
It is not a disease.	Đó không phải là một căn bệnh.
As long as you're here, why don't you show Tom how to do what he's trying to do.	Miễn là bạn ở đây, tại sao bạn không chỉ cho Tom cách làm những gì anh ấy đang cố gắng làm.
Don't know if Tom is still as strong as before.	Không biết Tom có ​​còn mạnh mẽ như xưa không.
I know that Tom is afraid to go out alone at night.	Tôi biết rằng Tom sợ ra ngoài một mình vào ban đêm.
Tom knew Mary wasn't really mad at him.	Tom biết Mary không thực sự giận anh.
Tom is also helping Mary do it.	Tom cũng đang giúp Mary làm điều đó.
I have decided not to sail with Tom.	Tôi đã quyết định không đi thuyền với Tom.
Tom told Mary that he was coming home on Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom tells Mary that he will not leave her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bỏ cô ấy.
Tom lives near my house.	Tom sống gần nhà tôi.
Tom should probably tell Mary he's tired.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy mệt.
You dare not do that.	Bạn không dám làm điều đó.
Tom had a bad accident.	Tom đã gặp một tai nạn tồi tệ.
Your bike handlebars are too low.	Ghi đông xe đạp của bạn quá thấp.
We are hiring a lot more sales people.	Chúng tôi đang tuyển thêm rất nhiều nhân viên bán hàng.
You have done more than enough.	Bạn đã làm quá đủ.
We didn't buy it.	Chúng tôi đã không mua nó.
Sometimes I play tennis with Tom.	Đôi khi tôi chơi quần vợt với Tom.
I really don't want to eat right now.	Tôi thực sự không muốn ăn gì lúc này.
Tom works as a massage therapist.	Tom làm việc như một nhà trị liệu mát-xa.
Tom will not see Mary again.	Tom sẽ không gặp Mary nữa.
Tom is braver than me.	Tom dũng cảm hơn tôi.
I don't want to go hunting.	Tôi không muốn đi săn.
Tom wouldn't ask you to do it if he didn't think you could.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó nếu anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể.
Tom did exactly what Mary told him to do.	Tom đã làm chính xác những gì Mary bảo anh ấy làm.
Trees damaged by frost.	Cây cối bị hư hại do sương giá.
You have lost weight.	Bạn đã giảm cân.
You're super cute, and don't deny it.	Bạn siêu dễ thương, và đừng phủ nhận điều đó.
Tom asked Mary if she knew the name of the book John was reading.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết tên cuốn sách mà John đang đọc không.
I'm trying to make enough money to buy a new guitar.	Tôi đang cố gắng kiếm đủ tiền để mua một cây đàn mới.
Tom hoped Mary knew that she did what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm những gì John bảo cô ấy làm.
Tom has told us a lot about you.	Tom đã nói với chúng tôi rất nhiều điều về bạn.
I know that Tom is a pretty good jazz saxophonist.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ saxophone jazz khá giỏi.
Today Tom doesn't seem to be himself.	Hôm nay Tom dường như không phải là chính mình.
Do you think Tom is handsome?	Bạn có nghĩ rằng Tom đẹp trai không?
Tom married his former teacher.	Tom kết hôn với giáo viên cũ của mình.
Tom, Mary, John and Alice all congratulated me.	Tom, Mary, John và Alice đều chúc mừng tôi.
You are the ones who acted inappropriately.	Bạn là những người đã hành động không phù hợp.
Tom is not wearing a belt today.	Hôm nay Tom không đeo thắt lưng.
I have wanted to see this movie for a long time.	Tôi đã muốn xem bộ phim này từ lâu.
How could Tom and Mary be in the same room?	Làm sao Tom và Mary lại có thể ở cùng một phòng?
You are very lucky to be alive.	Bạn rất may mắn khi còn sống.
I don't think it would be wise to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó.
Tom was committed to an institute for the insane.	Tom đã cam kết vào một viện dành cho người mất trí.
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom doesn't want to contribute.	Tom không muốn đóng góp.
I don't think Tom and Mary have done that.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã hoàn thành việc đó.
You haven't done that in a long time, have you?	Bạn đã không làm điều đó rất lâu, phải không?
Tom won't need my help.	Tom sẽ không cần tôi giúp.
Tom has no time.	Tom không có thời gian.
Tom still hopes that they will let him do it.	Tom vẫn hy vọng rằng họ sẽ để anh ấy làm điều đó.
Mary is not Tom's wife.	Mary không phải là vợ của Tom.
I had to call a tow truck.	Tôi đã phải gọi một chiếc xe tải kéo.
I went for a walk early in the morning.	Tôi đã đi dạo vào sáng sớm.
Why in the world would anyone want to do that?	Tại sao trên thế giới có người muốn làm điều đó?
Tom was Mary's only friend when she was in kindergarten.	Tom là người bạn duy nhất của Mary khi cô còn học mẫu giáo.
He was wrong to think she would come see him.	Anh đã sai khi nghĩ rằng cô ấy sẽ đến gặp anh.
I think Tom is a coward.	Tôi nghĩ Tom là một kẻ hèn nhát.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
They are heroes.	Họ là những anh hùng.
Did you notice Tom's hair?	Bạn có để ý thấy mái tóc của Tom không?
Schweitzer is a musician as well as a doctor.	Schweitzer là một nhạc sĩ cũng như một bác sĩ.
I want to know what you're thinking.	Tôi muốn biết bạn đang nghĩ gì.
If I have enough money, I can pay you.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi có thể trả cho bạn.
We're waiting for Tom.	Chúng tôi đang đợi Tom.
Tom asked me to come back tomorrow.	Tom yêu cầu tôi quay lại vào ngày mai.
Tom dives into the pool.	Tom lặn xuống hồ bơi.
Don't threaten me. 	Đừng đe dọa tôi.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói gì cả.
My fingertips are frozen.	Đầu ngón tay của tôi như bị đông cứng.
The withdrawal symptoms are more severe than I thought.	Các triệu chứng cai nghiện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Tom runs a charity.	Tom điều hành một tổ chức từ thiện.
Could you leave us alone for a minute, please?	Bạn vui lòng để chúng tôi yên một phút được không?
I think Tom would make a good roommate.	Tôi nghĩ Tom sẽ là một người bạn cùng phòng tốt.
When Tom smiled at Mary, she couldn't help but smile back.	Khi Tom mỉm cười với Mary, cô ấy không thể không cười đáp lại.
Tom will be home when I get there.	Tom sẽ ở nhà khi tôi đến đó.
Tom and Mary both love to watch horror movies.	Tom và Mary đều thích xem phim kinh dị.
I didn't know you weren't planning on doing that next winter.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó vào mùa đông năm sau.
Tom won't be careless.	Tom sẽ không bất cẩn đâu.
Tom can go whenever he likes.	Tom có ​​thể đi bất cứ khi nào anh ấy thích.
I can come to your office on Monday afternoon.	Tôi có thể đến văn phòng của bạn vào chiều thứ Hai.
Tom injured his back.	Tom bị thương ở lưng.
A friend gave me some tips on how to make a simple yet impressive dinner.	Một người bạn đã cho tôi một số lời khuyên về cách làm một bữa tối đơn giản nhưng ấn tượng.
Neither Tom nor Mary had much money.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền.
Better to be a coward for five minutes than to die for a lifetime.	Thà làm kẻ hèn nhát trong năm phút còn hơn chết cả đời.
Tom appeared at the party dressed as a pirate.	Tom xuất hiện trong bữa tiệc với trang phục như một tên cướp biển.
I was waiting for someone to invite me.	Tôi đã chờ ai đó mời tôi.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be scared.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ sợ hãi.
Tom can't go to Boston this summer.	Tom không thể đến Boston vào mùa hè này.
Tom said he would do what we asked.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
What keeps you?	Những gì giữ bạn?
Her mother scolded her for having dinner late.	Mẹ cô đã mắng cô vì ăn tối muộn.
Tom told me he wasn't ready to do that.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy chưa sẵn sàng làm điều đó.
Tom got up and went to the door.	Tom đứng dậy và đi ra cửa.
Tom doesn't have a cat. 	Tom không có một con mèo.
However, Tom has a dog, right?	Tuy nhiên, Tom có ​​nuôi một con chó, phải không?
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được.
What did Tom do in Boston?	Tom đã làm gì ở Boston?
I suspect that Tom is uncomfortable.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thoải mái.
I think you all met.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đã gặp.
That's not your problem anymore.	Đó không phải là vấn đề của bạn nữa.
If they saw us talking to each other, we could be in a lot of trouble.	Nếu họ thấy chúng tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi có thể gặp rất nhiều rắc rối.
We haven't really earned anything yet.	Chúng tôi chưa thực sự kiếm được gì.
Can't we go faster?	Chúng ta không thể đi nhanh hơn?
I just found out that Tom is very rich.	Tôi vừa phát hiện ra rằng Tom rất giàu có.
Tom said he thought Mary would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom doesn't eat cake because he doesn't want to get fatter.	Tom không ăn bánh vì anh ấy không muốn béo hơn.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom offered to lend me some money.	Tom đề nghị cho tôi vay một số tiền.
That's not exactly what I agreed to do.	Đó không chính xác là những gì tôi đã đồng ý làm.
I knew that Tom would be interested in doing it with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
What is Tom doing in his room?	Tom đang làm gì trong phòng của anh ấy?
You know what's going on, don't you?	Bạn biết những gì đang xảy ra, phải không?
I want this baggage to be brought to my room immediately.	Tôi muốn hành lý này được mang đến phòng của tôi ngay lập tức.
I think this river is too polluted to swim in.	Tôi nghĩ con sông này quá ô nhiễm để bơi vào.
Nothing that we have to do today will be easy.	Không có gì mà chúng ta phải làm ngày hôm nay sẽ dễ dàng.
Tom is a drunkard.	Tom là một người say rượu.
Compared to his brother, he is not that wise.	So với anh trai mình, anh ấy không khôn ngoan như vậy.
Tom told me he planned to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định làm điều đó.
Tom pointed to the fire exit.	Tom chỉ vào lối thoát hiểm trong đám cháy.
Rumor has it that you kissed Tom last night.	Có tin đồn rằng bạn đã hôn Tom đêm qua.
How often do you go swimming with your friends?	Bạn thường đi bơi với bạn bè của mình như thế nào?
Why don't you do what we ask you to do?	Tại sao bạn không làm những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm?
Tom said that doing it was the right thing to do.	Tom nói rằng làm điều đó là điều đúng đắn nên làm.
I think Tom will try to kill Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố giết Mary.
Tom's flashlight hit him before he could get out of the cave.	Đèn pin của Tom đã chiếu vào anh ta trước khi anh ta có thể ra khỏi hang.
Tom knows that Mary told everyone she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom accepts the offer without reservation.	Tom chấp nhận lời đề nghị mà không cần đặt trước.
Do not disturb me anymore. 	Đừng làm phiền tôi nữa.
I'm fine.	Tôi ổn.
Tom doesn't think Mary is innocent.	Tom không nghĩ rằng Mary vô tội.
I have two cats. 	Tôi có hai con mèo.
One white and one black.	Một màu trắng và một màu đen.
How do you think Tom is doing?	Bạn nghĩ Tom đang làm như thế nào?
I didn't know Tom would be able to do it so well.	Tôi không biết Tom sẽ có thể làm điều đó tốt như vậy.
I did not expect this.	Tôi không mong đợi điều này.
I'm sure there is a connection.	Tôi chắc chắn rằng có một kết nối.
My hands were so numb from the cold that I couldn't move my fingers.	Tay tôi tê cóng vì lạnh đến mức tôi không thể cử động được các ngón tay.
Chances are someone can do it.	Rất có thể ai đó làm được điều đó.
Tom, this one is for you.	Tom, cái này dành cho bạn.
Tom is planning to go to Australia next week, right?	Tom đang có kế hoạch đi Úc vào tuần tới, phải không?
She looks better today than when I saw her last time.	Hôm nay cô ấy trông đẹp hơn so với lần tôi gặp cô ấy lần trước.
Are you bilingual?	Bạn có phải là người song ngữ?
The Indonesian government is deeply displeased by reports that Australian diplomats have been wiretapping their phone calls, cables and other communications.	Chính phủ Indonesia rất không hài lòng trước những thông tin cho rằng các nhà ngoại giao Australia đã nghe lén các cuộc điện thoại, cáp và các thông tin liên lạc khác của họ.
We were here for a few hours.	Chúng tôi đã ở đây vài giờ.
Tom is very rich.	Tom rất giàu có.
Fortunately, the treatment is not harmful. 	May mắn thay, việc điều trị không có hại.
It's just not effective.	Nó chỉ là không hiệu quả.
Tom is walking in the park with nothing on his mind.	Tom đang đi dạo trong công viên mà không có gì trong đầu.
You don't look very good.	Bạn trông không tốt cho lắm.
Tom might not have locked it.	Tom có ​​thể đã không khóa nó.
Tom doesn't play the cello as well as Mary.	Tom không chơi cello giỏi như Mary.
Tom doesn't know why Mary isn't here.	Tom không biết tại sao Mary không ở đây.
I think you will go to Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đi đến Úc.
I didn't know that Tom would allow Mary to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Were you the one who suggested that to Tom?	Bạn có phải là người đã gợi ý điều đó cho Tom không?
I know Tom is smarter than me.	Tôi biết Tom thông minh hơn tôi.
All my ex-girlfriends live in Boston.	Tất cả bạn gái cũ của tôi đều sống ở Boston.
Why don't you call Tom and tell him you can't do that?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn không thể làm điều đó?
Tom invited me to a party at his house.	Tom đã mời tôi đến một bữa tiệc tại nhà của anh ấy.
You should see the look on Tom's face when Mary kisses him.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi Mary hôn anh ấy.
Tom always badmouths Mary.	Tom luôn nói xấu Mary.
I'm sure Tom can answer your question.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể trả lời câu hỏi của bạn.
Tom said he would do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
It took me longer to do it than I thought.	Tôi đã mất nhiều thời gian để làm điều đó hơn tôi nghĩ.
Tom was the only one who didn't do it.	Tom là người duy nhất đã không làm điều đó.
Tom seems bossy.	Tom có ​​vẻ hách dịch.
Tom thinks that Mary doesn't like computer games.	Tom nghĩ rằng Mary không thích trò chơi máy tính.
Dad is in a bad mood today.	Hôm nay bố có tâm trạng nóng nảy.
The dog wagged its tail eagerly.	Con chó vẫy đuôi háo hức.
Tom doesn't want anyone to know he's going to do it.	Tom không muốn ai biết anh ấy sẽ làm điều đó.
I'll quit if I don't sit down.	Tôi sẽ bỏ nếu tôi không ngồi xuống.
I think you said you don't know how to play the saxophone.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết chơi saxophone.
I think I can finally start my own company.	Tôi nghĩ cuối cùng thì tôi cũng có thể thành lập công ty của riêng mình.
I won't be able to go to Australia with you next month.	Tôi sẽ không thể đi Úc với bạn vào tháng tới.
I wonder if Tom has learned French.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã học tiếng Pháp.
Tom used reverse psychology with Mary.	Tom đã sử dụng tâm lý học ngược với Mary.
If I know her name and address, I can write to her.	Nếu tôi biết tên và địa chỉ của cô ấy, tôi có thể viết thư cho cô ấy.
It is good.	Thật là tốt.
It is extremely unfortunate.	Nó vô cùng đáng tiếc.
Tom asks Mary not to tell John about what happened.	Tom yêu cầu Mary không nói với John về những gì đã xảy ra.
I don't understand what this means.	Tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì.
I got married for the first time.	Tôi kết hôn lần đầu tiên.
I lived in Boston in 2013.	Tôi đã sống ở Boston vào năm 2013.
I didn't know that Tom wouldn't care if Mary did it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không quan tâm nếu Mary làm điều đó một mình.
I don't feel like telling people why I'm leaving.	Tôi không cảm thấy muốn nói với mọi người lý do tại sao tôi rời đi.
He is a second-rate scholar at best.	Anh ấy tốt nhất là một học giả hạng hai.
Tom's steps are rather ungainly.	Bước đi của Tom khá là vô duyên.
Does Tom ever wear a vest?	Tom có ​​bao giờ mặc vest không?
Tom didn't expect me.	Tom đã không mong đợi tôi.
Tom says he doesn't have an email address.	Tom nói rằng anh ấy không có địa chỉ email.
Are you a meat-eater or a vegetarian?	Bạn ăn thịt hay ăn chay?
Tom was told to stay away from Mary.	Tom đã được yêu cầu tránh xa Mary.
Learning French is not difficult.	Học tiếng Pháp không khó.
Tom is my only child.	Tom là con riêng của tôi.
Tom looked around bewildered.	Tom nhìn xung quanh một cách hoang mang.
She secured his debts.	Cô đã đảm bảo các khoản nợ của anh ta.
Tom wants everything to be pure.	Tom muốn mọi thứ diễn ra trong sáng.
Tom may not have been so lucky.	Tom có ​​thể đã không may mắn như vậy.
Tom and Mary are definitely more than just friends.	Tom và Mary chắc chắn không chỉ là bạn bè.
I don't want to draw attention to myself.	Tôi không muốn gây chú ý cho bản thân.
Tom clutched the book to his chest.	Tom ôm chặt sách vào ngực.
I spend more than half of my time correcting other people's mistakes.	Tôi dành hơn một nửa thời gian của mình để sửa chữa lỗi lầm của người khác.
That money was wasted.	Đó là tiền đã bị lãng phí.
Tom will have no trouble finding someone to help.	Tom sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm ai đó để giúp đỡ.
Tom came right after I did.	Tom đến ngay sau khi tôi làm.
Tom isn't the only one not wearing a costume.	Tom không phải là người duy nhất không mặc trang phục.
I come from Australia.	Tôi đến từ Úc.
You should listen to it.	Bạn nên nghe nó.
Wait until Tom and I are ready.	Hãy đợi cho đến khi tôi và Tom đã sẵn sàng.
Tom did not tell Mary the whole story.	Tom không kể cho Mary nghe toàn bộ câu chuyện.
I'm going upstairs.	Tôi đang lên lầu.
Tom can't help thinking that he would pass the test if he studied a little harder.	Tom không thể không nghĩ rằng anh ấy sẽ vượt qua bài kiểm tra nếu anh ấy học chăm chỉ hơn một chút.
Tom must have found out that I was here.	Tom hẳn đã phát hiện ra rằng tôi đã ở đây.
Tom is screaming.	Tom đang hét lên.
I met Tom when we were both living in Boston.	Tôi quen Tom khi cả hai chúng tôi đang sống ở Boston.
I don't think Tom would be reluctant to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom helped Mary do it.	Tom đã giúp Mary làm điều đó.
Tom tells Mary that he is planning to get married.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang có ý định kết hôn.
Tom was quite worried.	Tom đã khá lo lắng.
Your ex-boyfriend Tom came to visit this afternoon.	Bạn trai cũ của bạn Tom đã đến thăm chiều nay.
Tom obviously likes you.	Tom rõ ràng là thích bạn.
When did Tom tell you?	Tom đã nói với bạn khi nào?
She waved to me before boarding the plane.	Cô ấy vẫy tay chào tôi trước khi lên máy bay.
The salary was good, and that was their only incentive to participate in the study.	Mức lương tốt, và đó là động lực duy nhất của họ để tham gia nghiên cứu.
I don't know if this is a good idea or not.	Tôi không biết liệu đây có phải là một ý tưởng hay hay không.
Tom spent the morning looking for Mary.	Tom đã dành cả buổi sáng để tìm Mary.
Tom did something that he immediately regretted.	Tom đã làm điều gì đó mà anh ấy ngay lập tức hối hận.
The man who lives next to Tom is quite peculiar.	Người đàn ông sống bên cạnh Tom khá kỳ dị.
I didn't notice that I wasn't wearing my hat until I got home.	Tôi không nhận thấy rằng mình đã không đội mũ cho đến khi về đến nhà.
Tom said that Mary would probably do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
I didn't get home until dark.	Tôi đã không về nhà cho đến khi trời tối.
I did my best to calm Tom down.	Tôi đã cố gắng hết sức để giúp Tom bình tĩnh lại.
I know what Tom wants.	Tôi biết Tom muốn gì.
Tom believes these quartz crystals have healing powers.	Tom tin rằng những tinh thể thạch anh này có khả năng chữa bệnh.
Give Tom a hand, okay?	Giúp Tom một tay, được không?
You need to redecorate your room.	Bạn cần trang trí lại căn phòng của mình.
Tom told me the story of his life.	Tom đã kể cho tôi câu chuyện về cuộc đời anh ấy.
Tom is the only person Mary wants to help her with.	Tom là người duy nhất Mary muốn giúp cô ấy.
Tom said that Mary thought John might be required to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu phải làm điều đó một mình.
I wonder why Tom is giving Mary so much money.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại cho Mary nhiều tiền như vậy.
That's not very polite.	Điều đó không lịch sự cho lắm.
Tom is facing cancer.	Tom đang đối mặt với căn bệnh ung thư.
Tom has other ideas.	Tom có ​​những ý tưởng khác.
There is no fixed schedule that you need to follow.	Không có lịch trình cố định nào mà bạn cần phải tuân theo.
Tom's father must be proud.	Cha của Tom phải tự hào.
Some people don't think so.	Một số người không nghĩ như vậy.
I know Tom is more handsome than me.	Tôi biết Tom đẹp trai hơn tôi.
Most Japanese temples are made of wood.	Phần lớn các ngôi chùa Nhật Bản được làm bằng gỗ.
Don't play with that gun. 	Đừng chơi với khẩu súng đó.
It is not a toy.	Nó không phải là một món đồ chơi.
They couldn't find the plane.	Họ không thể tìm thấy chiếc máy bay đó.
Can you do what Tom did?	Bạn có làm được những gì Tom đã làm không?
You know everyone here, right?	Bạn biết tất cả mọi người ở đây, phải không?
Bring the book to me, not to Tom.	Mang cuốn sách cho tôi, không phải cho Tom.
You can't just lie around while everyone else is busy.	Bạn không thể chỉ nằm dài như vậy trong khi những người khác đang rất bận rộn.
I was a bit worried.	Tôi hơi lo lắng.
I will be the only one allowed to do that.	Tôi sẽ là người duy nhất được phép làm điều đó.
I'm not sure why that happened.	Tôi không chắc tại sao điều đó xảy ra.
Tom saw Mary kiss John.	Tom nhìn thấy Mary hôn John.
A stone that does not float.	Một viên đá không trôi.
Tom and Mary are different.	Tom và Mary thì khác.
Tom emptied the storage box inside.	Tom làm trống hộp đựng đồ bên trong.
It certainly doesn't matter now.	Nó chắc chắn không quan trọng bây giờ.
How can you tell who is innocent and who is guilty?	Làm thế nào bạn có thể biết ai vô tội và ai có tội?
I know it's a lot to digest.	Tôi biết nó rất nhiều để tiêu hóa.
Tom said that Mary is going to Boston tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Boston vào ngày mai.
Tom and Mary both love to watch comedies.	Tom và Mary đều thích xem phim hài.
I couldn't find a parking spot.	Tôi không thể tìm thấy một chỗ đậu xe.
Tom and I are both happy.	Tom và tôi đều hạnh phúc.
Tom was the first to encourage me to do it.	Tom là người đầu tiên khuyến khích tôi làm điều đó.
Her stammering is a sign that she is drunk.	Lời nói lắp bắp của cô ấy là một dấu hiệu cho thấy cô ấy đang say rượu.
Tom admits he's hungry.	Tom thừa nhận anh ấy đói.
Tom admits that he stole Mary's bicycle.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm xe đạp của Mary.
The story that Tom told us was very moving.	Câu chuyện mà Tom kể cho chúng tôi nghe rất cảm động.
It won't take long.	Sẽ không mất nhiều thời gian.
He's scratching it in.	Anh ấy đang cào nó vào.
Tom said he would never want to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ muốn làm điều đó.
I ate a burger.	Tôi đã ăn một cái bánh mì kẹp thịt.
A statue has been erected in the park in memory of those who fell in both wars.	Một bức tượng đã được dựng lên trong công viên để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cả hai cuộc chiến.
Strange to say, no one voted for the candidate.	Nói cũng lạ, không ai bỏ phiếu cho ứng cử viên.
Tom realized that he forgot to lock the door.	Tom nhận ra rằng anh đã quên khóa cửa.
I thought you said you can't eat raw fish.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không thể ăn cá sống.
You know how tough Tom can be.	Bạn biết Tom có ​​thể khó khăn như thế nào.
They say they are not satisfied with the low salary.	Họ nói rằng họ không hài lòng với mức lương quá thấp.
Does Tom look sad?	Trông Tom có ​​buồn không?
Didn't you know that peanuts aren't actually nuts?	Bạn không biết rằng đậu phộng không thực sự là hạt?
I don't want to go out.	Tôi không muốn ra ngoài.
Tom was injured trying to break up the fight.	Tom bị thương khi cố gắng chia tay cuộc chiến.
Tom told me he couldn't wait to get out of there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể chờ đợi để ra khỏi đó.
There was never a dull moment with Tom.	Không bao giờ có một khoảnh khắc buồn tẻ nào với Tom.
Tom talked too much.	Tom đã nói quá nhiều.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Tom has just found out that Mary is married.	Tom vừa phát hiện ra rằng Mary đã kết hôn.
I don't like loud music, such as rock.	Tôi không thích âm nhạc ồn ào, chẳng hạn như rock.
Rain kept us indoors all day.	Mưa khiến chúng tôi ở trong nhà suốt cả ngày.
Why does Tom have to hug Mary?	Tại sao Tom phải ôm Mary?
Tom holds his mother's jewelry.	Tom cầm đồ trang sức của mẹ.
Tom wants me to join him.	Tom muốn tôi tham gia cùng anh ấy.
It's not like Tom killed someone.	Nó không giống như Tom đã giết ai đó.
I think Tom will try to escape.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng trốn thoát.
Mary has a beautiful doll.	Mary có một con búp bê xinh đẹp.
Tom is about to be arrested, isn't he?	Tom sắp bị bắt, phải không?
Tom is not a good cabinet maker.	Tom không phải là người làm tủ giỏi.
Tom is leaving town for a while.	Tom sẽ rời thị trấn một thời gian.
Tom will be sorry he didn't do it.	Tom sẽ rất tiếc vì anh ấy đã không làm điều đó.
Do you ever go shopping with Tom?	Bạn có bao giờ đi mua sắm với Tom không?
Tom is in trouble again.	Tom lại gặp rắc rối.
I owe you a debt of gratitude.	Tôi nợ anh một món nợ ân tình.
Something is happening here.	Có điều gì đó đang xảy ra ở đây.
Tom did not hug Mary.	Tom không ôm Mary.
We owe Tom a lot.	Chúng tôi nợ Tom rất nhiều.
I got worried when Tom didn't answer his phone, so I went to his house to make sure he was okay.	Tôi lo lắng khi Tom không nghe điện thoại của anh ấy, vì vậy tôi đã đến nhà anh ấy để đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn.
Tom noticed.	Tom để ý.
I knew Tom would want to come with us.	Tôi biết Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
The one doing it now is Tom.	Người đang làm điều đó bây giờ là Tom.
I think Tom used to be one of the cleaners at the school where Mary taught.	Tôi nghĩ rằng Tom từng là một trong những nhân viên vệ sinh ở trường nơi Mary dạy.
Tom said he was going to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc phải làm hôm nay.
Let me give you a massage.	Để tôi xoa bóp cho bạn.
Do you think Tom will wait for me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đợi tôi không?
When the phone rings, you must answer immediately.	Khi điện thoại đổ chuông, bạn phải trả lời ngay lập tức.
I have a hole in the toe of my sock.	Tôi có một lỗ trên ngón chân của chiếc tất của tôi.
Neither Tom nor Mary had much teaching experience.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
These cardboard boxes are hundreds of percent recyclable.	Những hộp các tông này có thể tái chế hàng trăm phần trăm.
I don't care if it snows.	Tôi không quan tâm nếu nó có tuyết.
What are people looking at?	Mọi người đang nhìn gì vậy?
How many firefighters are there?	Có bao nhiêu lính cứu hỏa ở đó?
"Where's my notebook?" 	"Sổ ghi chép của tôi đâu?"
"It's on the chair."	"Nó ở trên ghế."
Our platoon was ambushed.	Trung đội chúng tôi bị phục kích.
We have to think positively.	Chúng ta phải suy nghĩ tích cực.
What do you know about cockroaches?	Bạn biết gì về loài gián?
Did you know that Tom saw you in the park yesterday?	Bạn có biết rằng Tom đã nhìn thấy bạn trong công viên ngày hôm qua?
Tom doesn't want to retire.	Tom không muốn nghỉ hưu.
I want Tom to cook dinner.	Tôi muốn Tom nấu bữa tối.
Is it related?	Nó có liên quan không?
Tom is not all bad.	Tom không phải là tất cả xấu.
There's nothing unusual about that.	Không có gì bất thường về điều đó.
Tom said that Mary should never have done that.	Tom nói rằng Mary không bao giờ nên làm điều đó.
Tom built a fallout shelter.	Tom đã xây dựng một nơi trú ẩn bụi phóng xạ.
I think Tom is willing.	Tôi nghĩ rằng Tom sẵn lòng.
Tom is clearly disgusted.	Tom rõ ràng là ghê tởm.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
Tell Tom to come in.	Bảo Tom vào đây.
I know that Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm thế.
This country is very different from what it was just after the war.	Đất nước này rất khác so với những gì nó vừa xảy ra sau chiến tranh.
I'm almost certain you would say something like that.	Tôi gần như chắc chắn rằng bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
This has been happening for many thousands of years.	Điều này đã xảy ra trong nhiều nghìn năm.
I know Tom is skeptical.	Tôi biết Tom đa nghi.
Tom said I looked dazed.	Tom nói rằng tôi trông rất choáng váng.
Tom's explanation did not appease Mary.	Lời giải thích của Tom không xoa dịu Mary.
Ask Tom if you can pet his dog.	Hỏi Tom xem bạn có thể cưng chiều chú chó của anh ấy không.
Tom is the only one who can show you how to do it.	Tom là người duy nhất có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
How do you know when you are in love with someone?	Làm thế nào để bạn biết khi nào bạn đang yêu một ai đó?
The hunter is skinning the deer.	Người thợ săn đang lột da con nai.
You don't need to do anything else.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác.
You used to like me, didn't you?	Bạn đã từng thích tôi, phải không?
This is more beautiful.	Cái này đẹp hơn.
Tom was the one who told me that.	Tom là người đã nói với tôi điều đó.
I don't think Tom wants to go swimming with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đi bơi với chúng tôi.
Tom has probably swam in this lake before.	Tom có ​​lẽ đã từng bơi trong hồ này trước đây.
I wish I could stay here for another week.	Tôi ước mình có thể ở đây thêm một tuần nữa.
Tom is the lead vocalist, right?	Tom là giọng ca chính, phải không?
Tom doesn't seem very angry, does he?	Tom không có vẻ gì là rất tức giận, phải không?
I wonder where Tom keeps the wine.	Tôi tự hỏi Tom cất rượu ở đâu.
Is there a reason why this isn't translated?	Có một lý do tại sao điều này không được dịch?
That girl is under the illusion that she is a princess.	Cô gái đó đang bị ảo tưởng rằng mình là công chúa.
Tom and Mary talked all night.	Tom và Mary đã nói chuyện với nhau cả đêm.
I came to see cherry blossoms.	Tôi đến để ngắm hoa anh đào.
The joke that Tom told was very funny.	Câu chuyện đùa mà Tom kể rất buồn cười.
Tom thinks going early is a good idea.	Tom nghĩ đi sớm là một ý kiến ​​hay.
Tom said Mary should do it sometime today.	Tom nói Mary nên làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
He has kept me waiting there for over an hour this afternoon.	Anh ấy đã giữ tôi đợi ở đó hơn một giờ chiều nay.
Everyone hates Tom.	Mọi người đều ghét Tom.
I don't believe so.	Tôi không tin là như vậy.
I certainly hope you will.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
How can Tom be so heartless?	Làm sao Tom có ​​thể nhẫn tâm đến vậy?
You don't have to stay to the end.	Bạn không cần phải ở lại đến cuối cùng.
Tom took Mary's glass of wine.	Tom nhận lấy ly rượu của Mary.
We don't ask Tom.	Chúng tôi không hỏi Tom.
It is a question that often comes up.	Đó là một câu hỏi thường xuất hiện.
Tom thinks it's possible.	Tom nghĩ rằng nó có thể.
Tom stayed home alone all day.	Tom ở nhà một mình cả ngày.
I didn't know that Tom didn't need to do that anymore.	Tôi không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó nữa.
I don't want you to harass Tom.	Tôi không muốn bạn quấy rối Tom.
It's stupid to say such things.	Thật là ngu ngốc khi nói những điều như vậy.
No one can take away your human rights.	Không ai có thể tước đoạt quyền con người của bạn.
Come to the new restaurant on Park Street tonight.	Tối nay hãy đến nhà hàng mới trên Phố Park.
She is burying her money in the sand.	Cô ấy đang chôn tiền của mình trong cát.
Who is their hero?	Anh hùng của họ là ai?
I wonder why Tom doesn't want to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
I put all my belongings in a plastic bag.	Tôi cho tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc túi nhựa.
Is Tom really coming?	Tom có ​​thực sự đến không?
Tom has psychic abilities.	Tom có ​​khả năng ngoại cảm.
Tom was surprised at how cheap the hotel was.	Tom ngạc nhiên vì khách sạn rẻ như thế nào.
I told them it wouldn't be difficult to find someone to replace Tom.	Tôi đã nói với họ rằng sẽ không khó tìm ai đó thay thế Tom.
Tom smiled when he saw Mary.	Tom mỉm cười khi nhìn thấy Mary.
I know it's easy, but I've never done it.	Tôi biết nó dễ dàng, nhưng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
You never helped Tom, did you?	Bạn không bao giờ giúp Tom, phải không?
Tom did it, didn't he?	Tom đã làm điều đó, phải không?
It's a miracle I'm still alive.	Đó là một phép màu, tôi vẫn còn sống.
Rescuers search for survivors in flooded areas and landslides after days of heavy rain.	Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong khu vực ngập lụt và sạt lở đất sau nhiều ngày mưa lớn.
Tom is an outsider.	Tom là một người ngoài cuộc.
Tom will be staying in Australia for a few weeks.	Tom sẽ ở lại Úc trong vài tuần.
I don't think Tom is sure that's what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn rằng đó là những gì anh ấy phải làm.
Tom imagined the worst.	Tom đã tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất.
I drank Tom's wine.	Tôi đã uống rượu của Tom.
Obviously, I knew that would happen.	Rõ ràng, tôi biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
I'm pretty sure Tom can see me.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể nhìn thấy tôi.
If you think this movie is boring, we can turn it off.	Nếu bạn nghĩ bộ phim này nhàm chán, chúng ta có thể tắt nó đi.
Tom is not as tired as Mary.	Tom không mệt như Mary.
Tom is still undecided.	Tom vẫn chưa quyết định.
Tom let Mary do it.	Tom để Mary làm điều đó.
Tom is barely alive.	Tom hầu như không còn sống.
I think I'm pretty smart.	Tôi nghĩ tôi khá thông minh.
Nothing passed with you.	Không có gì thông qua với bạn.
I don't pose for any of the photos.	Tôi không tạo dáng cho bất kỳ bức ảnh nào.
The first time he came to Japan was ten years ago.	Lần đầu tiên anh đến Nhật Bản là mười năm trước.
I want to believe what Tom says is true.	Tôi muốn tin những gì Tom nói là sự thật.
That theater has a foreign film festival every other month.	Rạp đó cứ cách tháng lại có liên hoan phim nước ngoài.
How do you think you'll get out of that?	Làm thế nào bạn nghĩ bạn sẽ thoát khỏi điều đó?
Did you win the trophy?	Bạn đã giành được cúp?
I don't think Tom knows what's bothering Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết điều gì đang làm phiền Mary.
I know Tom wants Mary to do it.	Tôi biết Tom muốn Mary làm điều đó.
Why didn't anyone tell us?	Tại sao không ai nói với chúng tôi?
You still do that sometimes, don't you?	Thỉnh thoảng bạn vẫn làm như vậy phải không?
Tom could be in trouble.	Tom có ​​thể gặp rắc rối.
No one came.	Không có ai đến.
I can't tell you how much this will help.	Tôi không thể cho bạn biết điều này sẽ giúp ích bao nhiêu.
I have a migraine headache.	Tôi bị đau nửa đầu.
Someone is knocking on the door.	Có ai đó đang gõ cửa.
Didn't I tell you to take out the trash?	Tôi không bảo bạn đổ rác sao?
What did Tom throw at Mary?	Tom đã ném cái gì vào Mary?
I know Tom knows that he has to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
There are as many different opinions as there are people.	Có nhiều ý kiến ​​khác nhau như có nhiều người.
Tom should tell Mary that she has to do it.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I am here as a friend.	Tôi ở đây với tư cách là một người bạn.
I don't have your phone number.	Tôi không có số điện thoại của bạn.
Why does Tom speak French so well?	Tại sao Tom nói tiếng Pháp giỏi đến vậy?
I promise you that you will get a raise after a year.	Tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ được tăng lương sau một năm.
Does this look like Tom's handwriting?	Cái này có giống chữ viết tay của Tom không?
When do you think you'll talk to Tom about it?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ nói chuyện với Tom về điều đó?
Tom knows he shouldn't park there.	Tom biết rằng anh ấy không nên đậu ở đó.
I still don't like the way Tom treats Mary.	Tôi vẫn không thích cách Tom đối xử với Mary.
Tom says he thinks I should buy a new car.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên mua một chiếc ô tô mới.
Tom wants to give Mary a chance to explain why she hasn't finished the job yet.	Tom muốn cho Mary một cơ hội để giải thích lý do tại sao cô ấy vẫn chưa hoàn thành công việc.
I don't think Tom knows exactly what to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì phải làm.
What good can this do for Tom?	Điều này có thể có ích gì đối với Tom?
I'm the boss here, and I make the rules.	Tôi là ông chủ ở đây, và tôi đưa ra các quy tắc.
I think Tom is under thirty.	Tôi nghĩ Tom dưới ba mươi tuổi.
Tom should wait until Monday to do it.	Tom nên đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I always pay for dinner whenever we go out together.	Tôi luôn trả tiền cho bữa tối bất cứ khi nào chúng tôi đi chơi cùng nhau.
Tom has worked for Mary since 2013.	Tom đã làm việc cho Mary từ năm 2013.
Tom did not think that Mary was hungry.	Tom không nghĩ rằng Mary đói.
It probably wouldn't be fun doing it alone.	Nó có lẽ sẽ không thú vị khi làm điều đó một mình.
Tom started telling his girlfriend about the breakup.	Tom bắt đầu nói với bạn gái về việc chia tay.
Don't think about it.	Đừng nghĩ về nó.
So what are the consequences?	Vậy những hệ lụy là gì?
This photo is the last time we were together.	Bức ảnh này là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.
Tom and Mary share responsibility for it.	Tom và Mary chia sẻ trách nhiệm về nó.
Today you can eat as much as you want.	Hôm nay bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích.
I began to see that that would be impossible.	Tôi bắt đầu thấy rằng điều đó sẽ là không thể.
To listen! 	Nghe!
She will explain that rule again.	Cô ấy sẽ giải thích quy tắc đó một lần nữa.
Pasta is one of my specialties.	Mỳ Ý là một trong những món đặc sản của tôi.
I think it is not possible to do that.	Tôi nghĩ không thể làm được điều đó.
I think they're talking about Tom.	Tôi nghĩ họ đang nói về Tom.
Tom tried to hit me last night.	Tom đã cố gắng đánh tôi đêm qua.
Tom is probably still terrified.	Tom có ​​lẽ vẫn còn kinh hãi.
Is it possible to buy the book at the bookstore in Akita?	Có thể mua cuốn sách ở hiệu sách ở Akita không?
I'll finish cleaning this place up before I go home.	Tôi sẽ hoàn thành việc dọn dẹp chỗ này trước khi về nhà.
Tom doesn't really care about that.	Tom không quan tâm lắm về điều đó.
Tom wants to know everything about you.	Tom muốn biết mọi thứ về bạn.
Tom didn't like sitting next to Mary.	Tom không thích ngồi cạnh Mary.
Tom tells Mary not to worry about what might happen on October 20.	Tom nói với Mary đừng lo lắng về những gì có thể xảy ra vào ngày 20 tháng 10.
I thought you said you would ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
I asked for an appointment, but he wouldn't make time for me.	Tôi đã yêu cầu một cuộc hẹn, nhưng anh ấy sẽ không dành thời gian cho tôi.
Do you think Tom would do it again if he had the chance?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy có cơ hội?
What stopped Tom from taking that job?	Điều gì đã ngăn cản Tom nhận công việc đó?
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ rằng Mary có thể thắng.
Tom couldn't find his umbrella, so he took my umbrella.	Tom không thể tìm thấy ô của mình, vì vậy anh ấy đã lấy chiếc ô của tôi.
She bought a handbag, but she lost it the next day.	Cô ấy đã mua một chiếc túi xách, nhưng cô ấy đã làm mất nó vào ngày hôm sau.
I suggest you give your old computer to Tom.	Tôi đề nghị bạn đưa máy tính cũ của bạn cho Tom.
I don't know that someone is following me.	Tôi không biết rằng ai đó đang theo dõi tôi.
Tom tells Mary that the story is not true.	Tom nói với Mary rằng câu chuyện không có thật.
Tom was really careful.	Tom đã thực sự cẩn thận.
How did your move to Australia go?	Kế hoạch chuyển đến Úc của bạn đã thực hiện như thế nào?
I know that Tom is making more money than I am.	Tôi biết rằng Tom đang kiếm được nhiều tiền hơn tôi.
Tom looks a lot happier now.	Tom bây giờ trông hạnh phúc hơn rất nhiều.
I don't think you really need to do it by yourself.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Whenever you visit him, you will see him playing video games.	Bất cứ khi nào bạn đến thăm anh ấy, bạn sẽ thấy anh ấy chơi trò chơi điện tử.
Tom says he wants to move to Boston because that's where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston vì đó là nơi Mary sống.
I want Tom to meet me in front of the school.	Tôi muốn Tom gặp tôi trước cửa trường.
I gave my old coat to Tom.	Tôi đã đưa chiếc áo khoác cũ của mình cho Tom.
I wonder if Tom is going to Boston next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Boston vào tuần tới không.
I'm glad that didn't happen.	Tôi rất vui vì điều đó không xảy ra.
Tom admired Mary's work.	Tom ngưỡng mộ công việc của Mary.
Mary wears a red ribbon in her hair.	Mary đeo một dải ruy băng đỏ trên tóc.
Tom said that he hoped that Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó.
Tom likes Boston.	Tom thích Boston.
Tom is still very unhappy.	Tom vẫn rất không vui.
Don't accuse him of it.	Đừng buộc tội anh ấy về điều đó.
When the bell rings, the teacher ends the class.	Khi chuông reo, cô giáo kết thúc tiết học.
Hate is like hate.	Ghét giống ghét.
How many times a day should I feed my dog?	Tôi nên cho chó ăn bao nhiêu lần một ngày?
Why is talking to Tom important to you?	Tại sao việc nói chuyện với Tom lại quan trọng đối với bạn?
Tom is completely devastated when he hears that Mary has been killed.	Tom hoàn toàn suy sụp khi nghe tin Mary đã bị giết.
Go ahead and blame me if it makes you feel better.	Hãy tiếp tục và đổ lỗi cho tôi nếu điều đó khiến bạn cảm thấy tốt hơn.
Tom asked Mary if she really needed to do it.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thực sự cần làm điều đó không.
Tom doesn't seem to agree.	Tom dường như không đồng ý.
Tom wants to talk to Mary.	Tom muốn nói chuyện với Mary.
Tom and Mary are second cousins.	Tom và Mary là anh em họ thứ hai.
I know that Tom is a better tennis player than you.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi quần vợt giỏi hơn bạn.
Can Tom play the harmonica?	Tom có ​​thể chơi harmonica không?
We are willing to negotiate.	Chúng tôi sẵn sàng thương lượng.
What is your real purpose?	Mục đích thực sự của bạn là gì?
Tom jumped into the fight.	Tom đã nhảy vào cuộc chiến.
I wish I could throw a shoe at him.	Tôi ước tôi có thể ném một chiếc giày vào anh ta.
Tom was terribly ill.	Tom bị ốm khủng khiếp.
Tom hired Mary to do this job.	Tom đã thuê Mary làm công việc này.
I remember my mother cooking.	Tôi nhớ mẹ tôi nấu ăn.
Tom said he thought I might not need to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không cần làm vậy.
I can't afford to be late.	Tôi không có khả năng đến muộn.
Tom is afraid that Mary will die.	Tom sợ rằng Mary sẽ chết.
Tom wants to buy a dog.	Tom muốn mua một con chó.
Tom can't go to school because he's in the hospital.	Tom không thể đến trường vì anh ấy đang ở bệnh viện.
Tom has had a fever for the past few days.	Tom đã bị sốt trong vài ngày qua.
I practiced for many months.	Tôi đã luyện tập trong nhiều tháng.
They don't want to give up their old way of life.	Họ không muốn từ bỏ cách sống cũ của mình.
I do not know what to do. 	Tôi không biết phải làm gì.
I need advice.	Tôi cần lời khuyên.
Tom is not easily satisfied.	Tom không dễ dàng hài lòng.
I still don't like driving in the city.	Tôi vẫn không thích lái xe trong thành phố.
Tom answered all the questions with ease.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách dễ dàng.
I have never heard him speak ill of others.	Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói xấu người khác.
I'm waiting for a letter from Tom.	Tôi đang chờ một lá thư từ Tom.
Tom will be worried.	Tom sẽ lo lắng.
Tom probably doesn't know why Mary is still here.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary vẫn ở đây.
Tom died in 2013 in Boston.	Tom qua đời năm 2013 tại Boston.
She threw her elbows onto the train.	Cô ấy phóng cùi chỏ lên tàu.
My heart beats fast every time I see her.	Tim tôi đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cô ấy.
Tom did it in a hurry.	Tom đã làm điều đó một cách vội vàng.
Don't lower your resolve.	Đừng hạ quyết tâm của bạn.
I can do that.	Tôi có thể làm điều đó.
We know you have a lot to say.	Chúng tôi biết bạn có nhiều điều để nói.
It doesn't look difficult.	Nó trông không khó.
I thought Tom would be fired.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
Austria is one of the largest electricity producers in Europe.	Áo là một trong những nước sản xuất điện lớn nhất ở Châu Âu.
I think it's time for Tom to go.	Tôi nghĩ đã đến lúc Tom phải ra đi.
Tom is competing with other swimmers.	Tom đang thi đấu với những vận động viên bơi lội khác.
Tom is transferring schools.	Tom sẽ chuyển trường.
Tom beat Mary.	Tom đã đánh Mary.
I'll be asleep by the time you get here.	Tôi sẽ ngủ vào lúc bạn đến đây.
Tom says he's good at juggling.	Tom nói rằng anh ấy giỏi tung hứng.
Tom is very good, isn't he?	Tom rất giỏi, phải không?
I've always known that Tom was a troublemaker.	Tôi luôn biết rằng Tom là một kẻ chuyên gây rối.
I've been to Boston a few times.	Tôi đã đến Boston một vài lần.
We were just about to leave when it started to rain.	Chúng tôi vừa định đi thì trời đổ mưa.
I do what others won't do.	Tôi làm những gì người khác sẽ không làm.
Tom can use whatever he wants.	Tom có ​​thể sử dụng bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
We don't see you here much anymore.	Chúng tôi không gặp bạn ở đây nhiều nữa.
Have Tom join me when he's free.	Cho Tom tham gia với tôi khi anh ấy rảnh.
Do you know how to play mahjong?	Bạn có biết chơi mạt chược không?
He likes to go out on horseback.	Anh ấy thích đi chơi trên lưng ngựa.
I have never been able to take responsibility.	Tôi chưa bao giờ có thể chịu trách nhiệm.
I don't know anyone there.	Tôi không biết bất cứ ai ở đó.
Are you going to see Tom tonight?	Bạn có định gặp Tom tối nay không?
The only real language in the world is kiss.	Ngôn ngữ thực sự duy nhất trên thế giới là nụ hôn.
Let me go to someone to tell Tom.	Hãy để tôi đến một người để nói với Tom.
Tom was terrified, but not Mary.	Tom vô cùng sợ hãi, nhưng Mary thì không.
I doubt everyone.	Tôi nghi ngờ tất cả mọi người.
Tom is drinking with Mary.	Tom đang uống rượu với Mary.
You think I won't come?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ không đến?
I hope that Tom does it soon.	Tôi hy vọng rằng Tom làm điều đó sớm.
I don't think doing that is a bad idea.	Tôi không nghĩ làm đó là một ý tưởng tồi.
People are likely to be deceived by a mere talker.	Mọi người có khả năng bị lừa dối bởi một người nói suông.
Tom looked alarmed.	Tom có ​​vẻ hoảng hốt.
I have less than what you have.	Tôi có ít hơn những gì bạn có.
I try to avoid walking through the cemetery after dark.	Tôi cố gắng tránh đi bộ qua nghĩa trang sau khi trời tối.
We are not going to Australia. 	Chúng tôi sẽ không đến Úc.
We are going to New Zealand.	Chúng tôi sẽ đến New Zealand.
Did your parents give you permission to do this?	Bạn đã được bố mẹ cho phép để làm điều này chưa?
Don't make fun of them.	Đừng giễu cợt họ.
You don't think Mary is cute?	Bạn không nghĩ rằng Mary là dễ thương?
Tom says that's not a major factor.	Tom nói rằng đó không phải là một yếu tố chính.
The abacus was used a lot in the Middle Ages.	Bàn tính được sử dụng rất nhiều vào thời Trung cổ.
She was estranged from her parents.	Cô bị cha mẹ ghẻ lạnh.
How many girls have you dated in your life?	Bạn đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái trong đời?
Tom showed us some pictures.	Tom cho chúng tôi xem một vài bức tranh.
I think you're the one I've been waiting for all these years.	Tôi nghĩ rằng bạn là người mà tôi đã chờ đợi trong suốt những năm qua.
Tom wouldn't do that to me.	Tom sẽ không làm điều đó với tôi.
There is a lot of variety.	Có rất nhiều sự đa dạng.
There was no way for us to get there in time.	Không có cách nào để chúng tôi đến đó kịp thời.
I have been ready for a long time.	Tôi đã sẵn sàng từ lâu.
Tom should also learn French.	Tom cũng nên học tiếng Pháp.
I just haven't had a chance.	Tôi chỉ là chưa có cơ hội.
Tom came a little late.	Tom đến muộn một chút.
I called Tom for advice.	Tôi đã gọi cho Tom để xin lời khuyên.
We are usually busier in the summer than in the winter.	Chúng ta thường bận rộn hơn vào mùa hè hơn vào mùa đông.
I know Tom is afraid of being cheated.	Tôi biết Tom sợ bị lừa.
Tom will probably be faster than Mary.	Tom có ​​lẽ sẽ nhanh hơn Mary.
That makes you feel better, doesn't it?	Điều đó làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, phải không?
I have never been to Australia.	Tôi chưa bao giờ đến Úc.
Tom tells Mary that he doesn't think John is trustworthy.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John là người đáng tin cậy.
Have you seen Tom's passport?	Bạn đã thấy hộ chiếu của Tom chưa?
It wouldn't surprise me.	Nó sẽ không làm tôi ngạc nhiên.
What will you do after graduation?	Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?
Tom can't unlock the door.	Tom không thể mở khóa cửa.
Tom is very confused as to what day it is today.	Tom rất bối rối không biết hôm nay là ngày gì.
Tom wants to be a carpenter when he grows up.	Tom muốn trở thành một thợ mộc khi lớn lên.
I don't like this drawing.	Tôi không thích bức vẽ này.
I can assure you that I won't do that.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I know that you are still mad at me.	Tôi biết rằng bạn vẫn còn giận tôi.
I'm looking for my parents.	Tôi đang tìm bố mẹ tôi.
Show me the pictures you took in Australia.	Hãy cho tôi xem những hình ảnh mà bạn đã chụp ở Úc.
How did you find Tom's hideout?	Làm thế nào bạn tìm thấy nơi ẩn náu của Tom?
You both did a great job.	Cả hai bạn đều đã làm rất tốt.
Of course, Tom misses his dad.	Tất nhiên, Tom nhớ bố của mình.
I need a kidney transplant.	Tôi cần ghép thận.
Tom and I plan to spend Valentine's Day together.	Tom và tôi dự định sẽ cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân.
Tom was here at 2:30.	Tom đã ở đây lúc 2:30.
Tom wants Mary to come.	Tom muốn Mary đến.
If you want more details, you'll have to ask my boss.	Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, bạn sẽ phải hỏi sếp của tôi.
Can you lend me your CD player for an hour?	Bạn có thể cho tôi mượn máy nghe nhạc CD của bạn trong một giờ không?
It took me three hours to get here today.	Tôi đã mất ba giờ để đến đây hôm nay.
Suddenly, Tom and I were alone.	Đột nhiên, Tom và tôi chỉ có một mình.
You are wiser than you know.	Bạn khôn ngoan hơn bạn biết.
Tom doesn't really like sports.	Tom không thực sự thích thể thao.
I have read this book.	Tôi đã đọc cuốn sách này.
Tom doesn't like popcorn.	Tom không thích bỏng ngô.
Tom asked Mary to see the video he made.	Tom đã yêu cầu Mary xem đoạn video mà anh ấy đã làm.
I cannot find any evidence to support your accusation.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho lời buộc tội của bạn.
It went without a hitch.	Nó đã đi mà không gặp trở ngại.
I don't think Tom knows much about Austrlia.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về Austrlia.
Do not be afraid.	Đừng sợ.
Tom wants Mary dead because she murdered his children.	Tom muốn Mary chết vì cô đã sát hại những đứa trẻ của anh ta.
Tom wants to know what's going on.	Tom muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Who is that young man?	Chàng trai trẻ đó là ai?
I couldn't believe that a guy like Tom would marry a beautiful woman like Mary.	Tôi không thể tin được rằng một chàng trai như Tom lại kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp như Mary.
Tom has a day off.	Tom có ​​ngày nghỉ.
He received a telegram that his mother had passed away.	Anh nhận được một bức điện báo rằng mẹ anh đã qua đời.
Tom told me he was going to talk to Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Tom came all the way to Australia to see me.	Tom đã đến tận Úc để gặp tôi.
Tom agreed to accept Mary's offer.	Tom đã đồng ý nhận lời đề nghị của Mary.
We don't have that much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy.
Tom is a very honest person.	Tom là một người rất chính trực.
I don't know anyone there except Tom.	Tôi không biết ai ở đó ngoại trừ Tom.
They are all from Australia.	Tất cả chúng đều đến từ Úc.
I don't like to argue about politics.	Tôi không thích tranh luận về chính trị.
Scientists have published the first image of a black hole.	Các nhà khoa học đã công bố bức ảnh đầu tiên về hố đen.
He didn't say a word about it.	Anh ấy không nói một lời nào về nó.
I question your loyalty.	Tôi đặt câu hỏi về lòng trung thành của bạn.
I will explain with a parable.	Tôi sẽ giải thích bằng một câu chuyện ngụ ngôn.
Sometimes I don't understand him.	Đôi khi tôi không hiểu anh ấy.
I didn't know you wanted to join the basketball team.	Tôi không biết bạn muốn tham gia đội bóng rổ.
Where did you put this bottle cap?	Bạn đã đặt nắp chai này ở đâu?
Do you like facial hair in men?	Bạn có thích lông mặt ở nam giới không?
I looked in all the wrong places.	Tôi đã tìm ở tất cả những chỗ sai.
Tom doesn't want you to know.	Tom không muốn bạn biết.
It may not be worth much, but you have my support.	Nó có thể không đáng bao nhiêu, nhưng bạn có sự hỗ trợ của tôi.
I told Tom to do it by Monday.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó trước thứ Hai.
To do that, you have to take risks.	Để làm được điều đó, bạn phải chấp nhận rủi ro.
Tom won't go to the conference.	Tom sẽ không đi dự hội nghị.
Tom's father is waiting for him.	Cha của Tom đang đợi anh ấy.
He believes in the supernatural.	Anh ấy tin vào siêu nhiên.
I think we agreed that we wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
The closer to the sea, the stronger the wind.	Càng gần biển, gió càng mạnh.
Tom knows that they are watching him.	Tom biết rằng họ đang theo dõi anh ấy.
I suspect that Tom is just being sarcastic.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chỉ đang mỉa mai.
German Shepherd is very good at sniffing drugs.	German Shepherd rất giỏi trong việc đánh hơi ma túy.
Tom encouraged Mary to do it.	Tom đã khuyến khích Mary làm điều đó.
I wonder if we should really do this.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự nên làm điều này hay không.
I had something to eat.	Tôi đã có một cái gì đó để ăn.
Tom asks Mary to wait in the lobby.	Tom yêu cầu Mary đợi ở sảnh.
Tom thought Mary would hesitate to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
The river is widest at this time.	Sông rộng nhất vào thời điểm này.
I have a sweet tooth.	Tôi có một chiếc răng ngọt ngào.
This is not about that.	Đây không phải là về điều đó.
Tom always gets up early.	Tom luôn dậy sớm.
We will see if the gamble succeeds.	Chúng ta sẽ xem liệu canh bạc có thành công hay không.
Tom knows that Mary is still sleeping.	Tom biết rằng Mary vẫn đang ngủ.
I can't believe Tom got fired.	Tôi không thể tin rằng Tom đã bị sa thải.
You did it without Tom's help, right?	Bạn đã làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của Tom, phải không?
Tom said he felt confused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bối rối.
Tom wasn't sure if he should kiss Mary, so he didn't.	Tom không chắc liệu anh ấy có nên hôn Mary hay không, vì vậy anh ấy đã không làm.
We ran out of cheese and crackers.	Chúng tôi hết pho mát và bánh quy giòn.
I will ask you a question, but you will only have one chance to guess the answer.	Tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi, nhưng bạn sẽ chỉ có một cơ hội để đoán câu trả lời.
I think Tom remains optimistic.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn lạc quan.
What is your insurance company name?	Tên công ty bảo hiểm của bạn là gì?
Tom returned from Boston last week.	Tom đã trở về từ Boston tuần trước.
Tom was walking on a tangential path.	Tom đã đi trên một con đường tiếp tuyến.
Tom told Mary that he was scared.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất sợ.
Tom hard boiled eggs.	Tom luộc chín mềm trứng.
It was a nice day and I felt like going for a walk.	Đó là một ngày tốt đẹp và tôi cảm thấy muốn đi dạo.
You can say that, but it's rude.	Bạn có thể nói như thế, nhưng thật thô lỗ.
I'm pretty good at programming in JavaScript.	Tôi đang lập trình khá giỏi bằng JavaScript.
Tom told me he thought Mary would be the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
It won't be difficult to do that.	Nó sẽ không khó để làm điều đó.
Tom says he's never been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
It's not that I want a girlfriend, I just want to be loved.	Không phải tôi muốn có bạn gái, tôi chỉ muốn được yêu.
Tom drove to the dance in his father's old car.	Tom đã lái xe đến buổi khiêu vũ trên chiếc xe cũ của cha mình.
Tom is quite conservative.	Tom khá bảo thủ.
Tom is the one who suggested I read this book.	Tom là người đã gợi ý tôi đọc cuốn sách này.
Tom said he saw a deer in his backyard.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy một con nai trong sân sau của mình.
I bought a painting from Tom.	Tôi đã mua một bức tranh từ Tom.
Tom told me he would help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp.
I want to play billiards.	Tôi muốn chơi bi lắc.
Tell Tom there's no need to rush.	Nói với Tom không cần phải vội.
Tom knows that Mary is lying to him.	Tom biết rằng Mary đang nói dối anh.
Just give me a call when you're done.	Chỉ cần gọi cho tôi khi bạn hoàn thành.
Tom lives in a big house.	Tom sống trong một ngôi nhà lớn.
I'll help Tom when I can.	Tôi sẽ giúp Tom khi tôi có thể.
Tom said that I should have stayed in Boston for a few more days.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên ở lại Boston vài ngày nữa.
I will try to do that as soon as possible.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom should have known that Mary wouldn't be here.	Tom lẽ ra phải biết rằng Mary sẽ không ở đây.
Tom had a son and two daughters.	Tom đã có một con trai và hai con gái.
Tom hasn't really done anything yet.	Tom vẫn chưa thực sự làm bất cứ điều gì.
We told Tom about what happened.	Chúng tôi đã nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom is probably not at home now.	Tom có ​​lẽ không ở nhà bây giờ.
You're crazy.	Bạn điên rồi.
Would the defendant please rise up?	Bị cáo có vui lòng vươn lên không?
Tom was not the last to finish his meal.	Tom không phải là người cuối cùng ăn xong.
The waiters bumped into each other and dropped their trays.	Những người phục vụ va vào nhau và làm rơi khay của họ.
Tom is asking a question.	Tom đang đặt câu hỏi.
It is not done immediately.	Nó không phải được thực hiện ngay lập tức.
Tom bought many souvenirs.	Tom đã mua nhiều đồ lưu niệm.
Tom wishes he had more time to spend with his children.	Tom ước gì anh có nhiều thời gian hơn để ở bên các con.
Tom is quite busy.	Tom khá bận.
How do you know I'm not the one who did it?	Làm sao bạn biết tôi không phải là người đã làm điều đó?
If we start early, we can finish by lunch.	Nếu chúng ta bắt đầu sớm, chúng ta có thể hoàn thành vào bữa trưa.
The police arrested Tom yesterday.	Cảnh sát đã bắt Tom ngày hôm qua.
Do you remember where you were the night Tom had the accident?	Bạn có nhớ bạn đã ở đâu vào đêm Tom gặp tai nạn không?
Tom says he does it better than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm việc đó giỏi hơn Mary.
Tom skipped school yesterday.	Tom đã trốn học ngày hôm qua.
We are at the same age.	Tôi bằng tuổi bạn.
I didn't know I would have to do it today.	Tôi không biết mình sẽ phải làm điều đó hôm nay.
Tom said that he actually did it by himself.	Tom nói rằng anh ấy thực sự đã làm điều đó một mình.
I think you will be happy to hear that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất vui khi nghe điều đó.
Tom has a lot of foreign stamps.	Tom có ​​rất nhiều tem nước ngoài.
Tom is very polite.	Tom rất lịch sự.
Our house was broken into last night.	Ngôi nhà của chúng tôi đã bị đột nhập vào đêm qua.
Greet. 	Chào.
Where are you going?	Bạn đi đâu?
Tom says he didn't mean to hurt you.	Tom nói rằng anh ấy không cố ý làm tổn thương bạn.
It's wrong that you don't forgive Tom.	Thật sai lầm khi bạn không tha thứ cho Tom.
It wasn't Tom who broke the vase. 	Không phải Tom đã làm vỡ chiếc bình.
That's Mary.	Đó là Mary.
There are many wolves in this area.	Có rất nhiều sói trong khu vực này.
Tom is very methodical in his way of working.	Tom rất có phương pháp trong cách làm việc của mình.
I stepped aside so Tom could pass.	Tôi bước sang một bên để Tom có ​​thể đi qua.
Be careful not to spill your beer.	Hãy cẩn thận để không làm đổ bia của bạn.
Tom is as stupid as he is stubborn.	Tom ngốc nghếch như thể anh ta cứng đầu.
I don't want you to change your plans.	Tôi không muốn bạn thay đổi kế hoạch của bạn.
They are keeping Tom prisoner.	Họ đang giam giữ Tom làm tù nhân.
You are a really good chef.	Bạn là một đầu bếp thực sự giỏi.
Tom has no money to pay for a taxi.	Tom không có tiền để trả cho một chiếc taxi.
She will be writing another book these days.	Cô ấy sẽ viết một cuốn sách khác trong những ngày này.
Tom doesn't need to listen to Mary.	Tom không cần phải nghe Mary.
Tom doesn't seem interested in doing anything.	Tom dường như không quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì.
Is it okay if I cut that tree?	Có ổn không nếu tôi chặt cây đó?
I'm so glad I saw you.	Tôi rất vui, tôi đã nhìn thấy bạn.
I didn't do everything Tom said I did.	Tôi đã không làm tất cả những gì Tom nói là tôi đã làm.
Tom was extremely excited.	Tom vô cùng kích động.
That is very easy.	Điều đó rất dễ dàng.
Tom is in the bathtub.	Tom đang trong bồn tắm.
She tries to hide the truth.	Cô ấy cố gắng che giấu sự thật.
Don't be arrogant.	Đừng tỏ ra kiêu căng.
Tom says he won't come with us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi với chúng tôi.
This book is a must have for every student learning English.	Cuốn sách này là phải có cho mỗi sinh viên học tiếng Anh.
I wouldn't have done it if I hadn't had to.	Tôi đã không làm điều đó nếu tôi không phải làm như vậy.
He's rich, so he can do anything.	Anh ấy giàu, nên anh ấy có thể làm bất cứ điều gì.
Tom said he couldn't remember where he parked his car.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Tom has a duty to protect us.	Tom có ​​nhiệm vụ bảo vệ chúng ta.
Tom won't tell you anything.	Tom sẽ không nói với bạn bất cứ điều gì.
Tom was late as usual.	Tom đến muộn như thường lệ.
Most people are right-handed.	Hầu hết mọi người đều thuận tay phải.
I really am a fool.	Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc.
I bet you Tom won't join the party.	Tôi cá với bạn rằng Tom sẽ không tham gia bữa tiệc.
Let's rewind the tape.	Hãy tua lại đoạn băng.
Tom says that might be the case.	Tom nói rằng đó có thể là trường hợp.
Tom told Mary that he was glad she came to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì cô ấy đã đến Úc.
You are a remarkable young man.	Bạn là một người đàn ông trẻ đáng chú ý.
Tom said it was up to us.	Tom nói rằng đó là tùy thuộc vào chúng tôi.
Picasso painted this picture in 1950.	Picasso đã vẽ bức tranh này vào năm 1950.
How many times a week does Tom come here?	Tom đến đây bao nhiêu lần một tuần?
Love is hard to define.	Tình yêu thật khó định nghĩa.
Tom swims with the manatees.	Tom bơi cùng những con lợn biển.
I'm not sure why I have to do that.	Tôi không chắc tại sao tôi phải làm điều đó.
I have no pain.	Tôi không đau.
I'm waiting for Tom's reply.	Tôi đang chờ câu trả lời của Tom.
Tom has already read it.	Tom đã đọc nó rồi.
I think we need to discuss this situation.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thảo luận về tình huống này.
Tom will stay here with us tonight.	Tom sẽ ở lại đây với chúng ta tối nay.
Tom said he had a hard time doing that.	Tom nói rằng anh ấy đã rất khó khăn khi làm điều đó.
Tom wouldn't do it here, would he?	Tom sẽ không làm điều đó ở đây, phải không?
I think we all want to know why that happens.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I wonder if you help me with my homework.	Tôi tự hỏi nếu bạn giúp tôi làm bài tập về nhà.
I have a part-time job on weekends.	Tôi có một công việc bán thời gian vào cuối tuần.
Don't exaggerate the issue here.	Đừng phóng đại vấn đề ở đây.
He doesn't have as many books as she does.	Anh ấy không có nhiều sách như cô ấy.
I hope you're hungry.	Tôi hy vọng bạn đói.
I wonder why Tom wasn't in the meeting?	Tôi tự hỏi tại sao Tom không có mặt trong cuộc họp?
Tom found an old photo of his grandparents in the attic.	Tom tìm thấy một bức ảnh cũ của ông bà anh trên gác mái.
Neither Tom nor Mary started looking for work.	Cả Tom và Mary đều không bắt đầu tìm việc.
I think Tom is capable of solving his own problems.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng tự giải quyết các vấn đề của mình.
I don't think what Tom did was as difficult as he thought.	Tôi không nghĩ những gì Tom đã làm khó như nó tưởng.
You know that Tom is not capable of doing that, right?	Bạn biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó, phải không?
Tom never wins playing badminton.	Tom không bao giờ thắng khi chơi cầu lông.
I would be lost without you.	Tôi sẽ bị lạc nếu không có bạn.
Tom is no longer sad.	Tom không còn buồn nữa.
Neither Tom nor Mary have been suspended from the team.	Cả Tom và Mary đều không bị đình chỉ khỏi đội.
You shouldn't do it without asking Tom first.	Bạn không nên làm điều đó mà không hỏi Tom trước.
Tom said he assumed you wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
You are older than Tom.	Bạn lớn tuổi hơn Tom.
We paid Tom thirty dollars to do it.	Chúng tôi đã trả cho Tom ba mươi đô la để làm điều đó.
I don't think Tom has as many friends as I do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều bạn như tôi.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
Snorkeling is fun.	Lặn biển rất vui.
They cannot judge me.	Họ không thể đánh giá tôi.
At that time Tom was quite young.	Lúc đó Tom còn khá trẻ.
I'm so tired tonight.	Tối nay tôi mệt quá.
Tom needs to stay here with us for the time being.	Tom cần ở lại đây với chúng tôi trong lúc này.
I don't need much else.	Tôi không cần nhiều thứ khác.
If looks could kill, I'd be dead by now.	Nếu ngoại hình có thể giết chết, tôi đã chết ngay bây giờ.
What's in the top drawer?	Có gì trong ngăn kéo trên cùng?
Tom and Mary don't get along.	Tom và Mary không hợp nhau.
I think you probably know how to speak French.	Tôi nghĩ bạn có thể biết cách nói tiếng Pháp.
I know me soon.	Tôi biết tôi sớm.
How did Tom help you do that?	Làm thế nào mà Tom giúp bạn làm được điều đó?
You are stupid to trust Tom.	Bạn thật ngu ngốc khi tin tưởng Tom.
Tom never liked playing volleyball.	Tom không bao giờ thích chơi bóng chuyền.
Tom replied evasively.	Tom trả lời một cách lảng tránh.
Tom ultimately decided not to do it.	Tom cuối cùng đã quyết định không làm điều đó.
I won't change my mind.	Tôi sẽ không đổi ý.
Aren't you Tom's daughter?	Bạn không phải là con gái của Tom?
This pack is much heavier than that one.	Gói này nặng hơn gói đó rất nhiều.
I know Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi biết Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
I'm not good at anything.	Tôi không giỏi gì cả.
Cherish your friends.	Trân trọng bạn bè của bạn.
Everyone but Tom had to take their hats off.	Tất cả mọi người trừ Tom đều phải ngả mũ.
Tom has a low carbon footprint.	Tom có ​​lượng khí thải carbon thấp.
I could stop you from doing that if I wanted to.	Tôi có thể ngăn cản bạn làm điều đó nếu tôi muốn.
She advised him to give up smoking, but he did not listen to her.	Cô khuyên anh từ bỏ thuốc lá, nhưng anh không nghe lời cô.
I'm tired of all your harassment.	Tôi mệt mỏi với tất cả sự quấy rầy của bạn.
I don't want to interfere.	Tôi không muốn can thiệp.
I don't think you're wrong.	Tôi không nghĩ rằng bạn sai.
Maybe I was too harsh on Tom.	Có lẽ tôi đã quá khắt khe với Tom.
What would you do if you had a free year?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn có một năm rảnh rỗi?
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
If you think I love you, you're right.	Nếu bạn nghĩ rằng tôi yêu bạn, bạn đã đúng.
I am not assuming anything.	Tôi không giả định bất cứ điều gì.
Is Tom really the manager?	Tom có ​​thực sự là người quản lý không?
Ready or not, the exam starts in ten minutes.	Sẵn sàng hay không, kỳ thi bắt đầu sau mười phút.
Have you ever officially learned French?	Bạn đã bao giờ chính thức học tiếng Pháp chưa?
Tom almost kissed Mary, but noticed everyone was watching, so he didn't.	Tom gần như hôn Mary, nhưng nhận thấy mọi người đang theo dõi, vì vậy anh ấy đã không.
Tom makes the dishes every night.	Tom làm các món ăn mỗi đêm.
I didn't expect it to be Tom.	Tôi không ngờ đó là Tom.
You already know all that I can't do that.	Bạn đã biết tất cả rằng tôi không thể làm điều đó.
I know Tom wouldn't do something like that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều gì đó như vậy.
Did you drive a car, or did you do Tom?	Bạn đã lái xe ô tô, hay đã làm Tom?
We talked for a while.	Chúng tôi đã nói chuyện một lúc.
Tom doesn't study geology. 	Tom không học địa chất.
He is studying geography.	Anh ấy đang học môn địa lý.
Tom is a bad kid.	Tom là một đứa trẻ hư.
I'm very lucky that didn't happen.	Tôi rất may mắn là điều đó đã không xảy ra.
It is a very beautiful tree.	Đó là một cái cây rất đẹp.
Tom says that Mary is not rich.	Tom nói rằng Mary không giàu.
I don't use drugs.	Tôi không dùng ma túy.
Tom didn't pay us what he promised.	Tom đã không trả cho chúng tôi những gì anh ấy đã hứa.
Tom is also in danger.	Tom cũng đang gặp nguy hiểm.
That is a legitimate worry.	Đó là một lo lắng chính đáng.
I deliver pizza.	Tôi giao pizza.
Predators are always on the lookout for unsuspecting victims.	Những kẻ săn mồi luôn rình mồi những nạn nhân không nghi ngờ.
Tom is very good at this.	Tom rất giỏi trong việc này.
Tom says he knows he might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom is found hiding in his basement.	Tom được tìm thấy đang trốn trong tầng hầm của mình.
Tom will love this.	Tom sẽ rất thích điều này.
If I'm not at home, feel free.	Nếu tôi không có nhà, cứ tự nhiên.
Tom says he doesn't want to go to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến bữa tiệc của Mary.
What will they do with Tom?	Họ sẽ làm gì với Tom?
You are a sweet guy.	Bạn là một chàng trai ngọt ngào.
Tom will be fired if he does.	Tom sẽ bị sa thải nếu làm vậy.
Tom ate only three carrots for lunch.	Tom chỉ ăn ba củ cà rốt cho bữa trưa.
Tom is waiting for Mary on her porch.	Tom đang đợi Mary trên hiên nhà của cô ấy.
Tom and Mary almost always agree.	Tom và Mary hầu như luôn đồng ý với nhau.
What do you not like about Tom?	Bạn không thích điều gì ở Tom?
How much will it cost me to wash my car?	Tôi sẽ mất bao nhiêu tiền để rửa xe?
How do I get to Grafton Street from here? 	Làm cách nào để đến Phố Grafton từ đây?
Is it far?	Nó có xa không?
Tom almost never says anything.	Tom hầu như không bao giờ nói bất cứ điều gì.
This pair is very expensive.	Cái cặp này rất đắt.
They appointed Tom as president.	Họ chỉ định Tom làm chủ tịch.
Newsletters only tell one side of the story.	Bản tin chỉ kể một mặt của câu chuyện.
Tom used to live in Australia.	Tom từng sống ở Úc.
Tom won't tell us anything we don't already know.	Tom sẽ không nói với chúng tôi bất cứ điều gì chúng tôi chưa biết.
I'm sure your dad is very proud of you.	Tôi chắc rằng bố của bạn rất tự hào về bạn.
You were so nice to do it for us.	Bạn rất tốt khi làm điều đó cho chúng tôi.
I've always been very nice to Tom.	Tôi luôn rất tốt với Tom.
They are planning to build a bridge here.	Họ đang có kế hoạch xây dựng một cây cầu ở đây.
Tom thinks Mary will like John.	Tom nghĩ Mary sẽ thích John.
Tom bought a small cottage in the mountains.	Tom đã mua một ngôi nhà nghỉ nhỏ trên núi.
We have some pressing issues to deal with at the moment.	Chúng tôi có một số vấn đề cấp bách cần giải quyết vào lúc này.
Tom and Mary are doctors.	Tom và Mary là bác sĩ.
Workers are overworked and underpaid.	Người lao động bị làm việc quá sức và bị trả lương thấp.
I think Tom's idea is a good one.	Tôi nghĩ ý tưởng của Tom là một ý tưởng hay.
I don't know how Tom must feel.	Tôi không biết Tom phải cảm thấy thế nào.
Tom said that he likes learning French.	Tom nói rằng anh ấy thích học tiếng Pháp.
I think that's what happened.	Tôi nghĩ đó là những gì đã xảy ra.
Maybe Tom left.	Có lẽ Tom đã bỏ đi.
Tom owes a lot of money.	Tom nợ rất nhiều tiền.
Tom wants to stay for a while.	Tom muốn ở lại một thời gian.
Tom refused to confirm that.	Tom từ chối xác nhận điều đó.
Tom never came back.	Tom không bao giờ quay trở lại.
Tom says he thinks Mary is in the library.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong thư viện.
Tom was wearing a strange hat.	Tom đã đội một chiếc mũ kỳ lạ.
I didn't know that Tom did that.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó.
Don't repeat yourself.	Đừng lặp lại chính mình.
Tell Tom what you think.	Nói cho Tom biết bạn nghĩ gì.
Tom is a former firefighter.	Tom là một cựu lính cứu hỏa.
I was the one who told Tom about your accident.	Tôi là người đã nói với Tom về tai nạn của bạn.
Tom suggests we start right away.	Tom đề nghị chúng ta bắt đầu ngay lập tức.
That's just what one would expect from Tom.	Đó chỉ là những gì người ta mong đợi ở Tom.
They're confused, aren't they?	Họ đang bối rối, phải không?
Tom is not on the bus.	Tom không có trên xe buýt.
Tom not only kissed Mary, he also kissed Alice.	Tom không chỉ hôn Mary, anh ấy còn hôn Alice.
Tom risked his life to save Mary.	Tom đã liều mạng để cứu Mary.
I see Tom often.	Tôi gặp Tom thường xuyên.
There are many reasons that I didn't do it.	Có nhiều lý do mà tôi đã không làm điều đó.
I don't want any of that.	Tôi không muốn bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom is not very bright.	Tom không sáng sủa lắm.
I don't think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I said I told Tom to go.	Tôi nói tôi đã bảo Tom đi.
Tom always has trouble sleeping the night before a big exam.	Tom luôn khó ngủ vào đêm trước một kỳ thi lớn.
We are really bad dancers.	Chúng tôi thực sự là những vũ công tồi.
Tom is desperate to reach Mary.	Tom đang tuyệt vọng để tiếp cận Mary.
Tom probably didn't know that Mary didn't know how to do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary không biết cách làm điều đó.
Tom is obviously very smart.	Tom rõ ràng là rất thông minh.
Tom has done more in his life than Mary.	Tom đã làm được nhiều điều hơn trong cuộc đời của mình so với Mary.
Tom has made it clear that he doesn't want to be here.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn ở đây.
Tom agreed to try it again.	Tom đã đồng ý thử làm điều đó một lần nữa.
I'm not used to that.	Tôi không quen với điều đó.
When was the first time Tom did that?	Lần đầu tiên Tom làm điều đó là khi nào?
Tom thinks I might soon be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể sớm được phép làm điều đó.
These two brothers are similar.	Hai anh em này giống nhau.
I think I'm the only French speaker here.	Tôi nghĩ tôi là người nói tiếng Pháp duy nhất ở đây.
I was ready to go when you come in.	Tôi đã chuẩn bị đi thì bạn vào.
I don't know what Tom will buy.	Tôi không biết Tom sẽ mua gì.
I think it will backfire.	Tôi nghĩ nó sẽ phản tác dụng.
We had a difficult schedule.	Chúng tôi đã có một lịch trình khó khăn.
I'm going to Tom's house.	Tôi sẽ đến nhà Tom.
I'm sure that guy must have been picked at school.	Tôi chắc rằng anh chàng đó phải được chọn ở trường.
Tom and I were wrong.	Tom và tôi đã sai.
Tom waited for Mary for three hours.	Tom đã đợi Mary trong ba giờ đồng hồ.
I was the one who said we should rest.	Tôi là người đã nói chúng ta nên nghỉ ngơi.
I wonder if Tom really kissed Mary yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​thực sự hôn Mary không.
Construction of the new hospital will begin next month.	Việc xây dựng bệnh viện mới sẽ bắt đầu vào tháng tới.
A bat flying in the sky looks like a butterfly.	Một con dơi bay trên bầu trời trông giống như một con bướm.
I don't do anything without asking Tom first if I can do it.	Tôi không làm bất cứ điều gì mà không hỏi Tom trước nếu tôi có thể làm điều đó.
I'm driving as fast as I can.	Tôi đang lái xe nhanh nhất có thể.
He arrived at about two o'clock.	Anh ấy đến vào khoảng hai giờ.
Tom says he was wrong.	Tom nói rằng anh ấy đã nhầm.
I came here looking for Tom.	Tôi đến đây để tìm Tom.
Tom told me where to buy the things I needed.	Tom nói với tôi nơi để mua những thứ tôi cần.
Who did Tom play golf with?	Tom đã chơi gôn với ai?
Tom just explained it to us.	Tom chỉ giải thích điều đó cho chúng tôi.
According to television news, there was a plane crash in India.	Theo tin tức trên truyền hình, đã có một vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ.
Tom says he asked himself the same question.	Tom nói rằng anh ấy đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
Tom has no plans to go back there again.	Tom không có kế hoạch quay lại đó một lần nữa.
They're not exactly best friends.	Họ không hẳn là những người bạn tốt nhất.
Your job doesn't start tomorrow?	Công việc của bạn không bắt đầu vào ngày mai?
Tom did a great job for us.	Tom đã làm rất tốt cho chúng tôi.
I assume you are talking about Tom.	Tôi cho rằng bạn đang nói về Tom.
How long did you stay at Tom's place?	Bạn đã ở lại chỗ của Tom bao lâu?
Tom is leaving for Boston tomorrow morning.	Tom sẽ đi Boston vào sáng mai.
Tom is very difficult to deal with.	Tom rất khó đối phó.
Tom gave Mary a big smile.	Tom nở một nụ cười thật tươi với Mary.
Tom took care of that.	Tom đã xử lý vấn đề đó.
I don't think Tom knew Mary wasn't Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không phải là người Canada.
What is the worst case scenario?	Tình huống xấu nhất là gì?
Life was a lot simpler before all that happened.	Cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều trước khi tất cả những điều đó xảy ra.
I will continue to do this.	Tôi sẽ tiếp tục làm điều này.
I'm sure you'll find a way to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách làm điều đó.
I know Tom is an eccentric.	Tôi biết Tom là một người lập dị.
We have to find a better way to do this.	Chúng tôi phải tìm ra cách tốt hơn để làm điều này.
Tom is not a tough guy.	Tom không phải là một người cứng rắn.
Tom always exaggerates.	Tom luôn phóng đại.
Tell Tom I'll do it tomorrow.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I feel attracted to Tom.	Tôi cảm thấy bị thu hút bởi Tom.
Tom says he knows he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary are approximately the same height.	Tom và Mary có chiều cao xấp xỉ bằng nhau.
I know that Tom doesn't know why Mary keeps doing this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
I know Tom is a much better singer than I am.	Tôi biết Tom là một ca sĩ giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom just had a heart attack.	Tom vừa bị đau tim.
Forestry and farming are sub-components of GDP.	Lâm nghiệp và trồng trọt là những thành phần phụ của GDP.
Burgers have increased in price this week.	Bánh mì kẹp thịt đã tăng giá trong tuần này.
Tom said he felt completely helpless.	Tom cho biết anh cảm thấy hoàn toàn bất lực.
We need to buy another filing cabinet for the office.	Chúng tôi cần mua một tủ tài liệu khác cho văn phòng.
Tom is doodling on a cocktail napkin.	Tom đang vẽ nguệch ngoạc trên khăn ăn cocktail.
Tom is very noisy.	Tom rất ồn ào.
Tom can do it today.	Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wasn't the one to tell Mary not to.	Tom không phải là người bảo Mary đừng làm vậy.
They did not meet the conditions.	Họ đã không đáp ứng các điều kiện.
The government imposes a new tax on cigarettes.	Chính phủ áp thuế mới đối với thuốc lá.
I don't think Tom was upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã khó chịu.
That's how I started boxing.	Đó là cách tôi bắt đầu chơi quyền anh.
Tom clears the table for the party.	Tom dọn bàn cho bữa tiệc.
Tom must be the one to do it.	Tom phải là người làm điều đó.
Tom is a very good lawyer.	Tom là một luật sư rất giỏi.
Tom became famous.	Tom trở nên nổi tiếng.
Does Tom know we don't want him to do that?	Tom có ​​biết chúng tôi không muốn anh ấy làm điều đó không?
I'm probably not the only one who can help you with that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom told Mary what to do.	Tom đã nói với Mary phải làm gì.
I doubt Tom can understand what we're talking about.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể hiểu những gì chúng ta đang nói đến.
I know Tom knew I had to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi đã phải làm điều đó.
How can I know that Tom will be very angry?	Làm sao tôi có thể biết rằng Tom sẽ rất tức giận?
Some birds cannot fly.	Một số loại chim không thể bay.
Tom wants to prove to friends and family that he can do it.	Tom muốn chứng minh cho bạn bè và gia đình thấy rằng anh có thể làm được.
You didn't know that you had to do it, did you?	Bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó, phải không?
You will be here by 2:30.	Bạn sẽ có mặt ở đây trước 2:30.
Tom leaned down and kissed his son good night.	Tom cúi xuống và hôn con trai mình chúc ngủ ngon.
That happened three days after Tom returned from Boston.	Điều đó xảy ra ba ngày sau khi Tom trở về từ Boston.
The system we have right now is a total joke.	Hệ thống mà chúng ta có hiện tại hoàn toàn là một trò đùa.
Tom is not here yet. 	Tom vẫn chưa ở đây.
He must have missed the bus.	Anh ấy chắc đã bị lỡ chuyến xe buýt.
Tom, unlike some of us, can do it pretty well.	Tom, không giống như một số người trong chúng ta, có thể làm điều đó khá tốt.
I know that Tom is a little preoccupied right now.	Tôi biết rằng lúc này Tom có ​​chút bận tâm.
I know Tom won't be late.	Tôi biết Tom sẽ không đến muộn.
It's just another get-rich-quick scheme.	Đó chỉ là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng khác.
We have set a date for our class reunion.	Chúng tôi đã ấn định ngày họp lớp của chúng tôi.
Tom is always worried.	Tom luôn lo lắng.
Tom said that he likes the rain.	Tom nói rằng anh ấy thích mưa.
Tom is jealous of Mary's luck.	Tom ghen tị với vận may của Mary.
Tom will probably help you.	Tom có ​​thể sẽ giúp bạn.
Tom loves his children very much.	Tom rất yêu các con của mình.
From now on, let's just speak French to each other.	Từ bây giờ, chúng ta hãy chỉ nói tiếng Pháp với nhau.
That is not the only reason.	Đó không phải là lý do duy nhất.
Get your feet off of me.	Bỏ chân ra khỏi người tôi.
In fact, I don't do that anymore.	Thực tế là tôi không làm như vậy nữa.
Tom used to be a cop.	Tom từng là cảnh sát.
You don't sleep much, do you?	Bạn không ngủ nhiều phải không?
I wouldn't even try that.	Tôi thậm chí sẽ không thử điều đó.
You can't go in there alone.	Bạn không thể vào đó một mình.
Tom, why are you topless?	Tom, tại sao bạn lại cởi trần?
Tom is part of a big family.	Tom là một phần của một gia đình lớn.
Tom hoped Mary knew that she did all John thought she should.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm tất cả những gì John nghĩ cô ấy nên làm.
You like to sing, don't you?	Bạn thích ca hát, phải không?
Tom said Mary would do it for us.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
What text editor do you use?	Bạn sử dụng trình soạn thảo văn bản nào?
I don't do it with money.	Tôi không làm bằng tiền.
I wish I didn't have to do it alone.	Tôi ước tôi không phải làm điều đó một mình.
Tom used up the hot water.	Tom đã sử dụng hết nước nóng.
If wearing a mask to fight disease is socialist, I think that says something really bad about capitalism.	Nếu đeo mặt nạ để chống lại bệnh tật là xã hội chủ nghĩa, tôi nghĩ điều đó nói lên điều gì đó thực sự tồi tệ về chủ nghĩa tư bản.
It would be wise to wait until Tom gets here.	Sẽ là khôn ngoan nếu đợi cho đến khi Tom đến đây.
How long has Tom been trying to lose weight?	Tom đã cố gắng giảm cân bao lâu rồi?
Tom has a bigger fish to fry.	Tom có ​​một con cá lớn hơn để chiên.
I know Tom doesn't know Mary needs to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom said that three of those boys would help us.	Tom nói rằng ba trong số những cậu bé đó sẽ giúp chúng tôi.
I'm not moving to Boston.	Tôi sẽ không chuyển đến Boston.
I'm sick of seeing that happen.	Tôi phát ốm khi thấy điều đó xảy ra.
Tom and Mary are getting married in a few months.	Tom và Mary sẽ kết hôn sau vài tháng nữa.
It's not always about you.	Nó không phải lúc nào cũng là về bạn.
I spent New Year's Eve with some of my friends.	Tôi đã trải qua đêm giao thừa với một số người bạn của tôi.
Talking to your plants doesn't help them grow faster.	Nói chuyện với cây của bạn không giúp chúng phát triển nhanh hơn.
I don't like it when you bring work home.	Tôi không thích khi bạn mang công việc về nhà.
Tom lives in Boston, doesn't he?	Tom sống ở Boston, phải không?
I think you should come to Boston to stay with your family.	Tôi nghĩ rằng bạn nên đến Boston để ở với gia đình của bạn.
I have to work overtime today.	Hôm nay tôi phải làm thêm giờ.
You must pay a deposit of three months' rent.	Bạn phải đặt cọc ba tháng tiền thuê nhà.
Tom attempted suicide three times.	Tom đã cố gắng tự tử ba lần.
These sources are not reliable.	Những nguồn này không đáng tin cậy.
I worked as a rancher for several years.	Tôi đã làm việc như một tay nông trại vài năm.
Tom often does it before lunch.	Tom thường xuyên làm điều đó trước bữa trưa.
I keep most of my money at the bank near my office.	Tôi giữ hầu hết tiền của mình tại ngân hàng gần văn phòng của tôi.
We don't usually get a lot of guests this time of year.	Chúng tôi thường không nhận được nhiều khách vào thời điểm này trong năm.
Tom has decided that he will not try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng trốn thoát.
I was broken.	Tôi đã vỡ vụn.
Tom did not keep his promise.	Tom đã không giữ lời hứa của mình.
Tom went to the park to see who was there.	Tom đến công viên để xem ai ở đó.
Obviously you are lying.	Rõ ràng là bạn đang nói dối.
Tom wants to grow a beard.	Tom muốn nuôi râu.
Tom will buy a house with the money he inherited from his grandfather.	Tom sẽ mua một ngôi nhà bằng số tiền mà anh ấy được thừa kế từ ông nội của mình.
That's not the way.	Đó không phải là cách.
I don't have enough money at the moment.	Tôi không có đủ tiền vào lúc này.
Tom wears a long, loose coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác dài, rộng rãi.
Looks like Tom and Mary ran away together.	Có vẻ như Tom và Mary đã bỏ trốn cùng nhau.
Tom is thinner than me.	Tom gầy hơn tôi.
Tom doesn't want to admit that he doesn't know how to do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom promised to do so.	Tom đã hứa sẽ làm như vậy.
I got lost. 	Tôi bị lạc.
Can you help me?	Bạn co thể giup tôi được không?
Tom will catch the next bus to the airport.	Tom sẽ bắt chuyến xe buýt tiếp theo đến sân bay.
Tom realized that was likely not going to happen.	Tom nhận ra rằng điều đó có khả năng không xảy ra.
What is your happiest memory?	Kỉ niệm hạnh phúc nhất của bạn là gì?
Tom is waiting for Mary to come home.	Tom đang đợi Mary trở về nhà.
I can't get Tom to do that.	Tôi không thể bắt Tom làm điều đó.
Can you imagine what life was like before there was electricity?	Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống như thế nào trước khi có điện không?
I think Tom did that last week.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó vào tuần trước.
Is it local time in Boston?	Bây giờ là giờ địa phương ở Boston?
Now Tom is going to Harvard.	Bây giờ Tom sẽ đến Harvard.
I haven't lived in Australia as long as Tom.	Tôi đã không sống ở Úc lâu như Tom.
Tom says you're smart.	Tom nói rằng bạn thông minh.
Tom doesn't go to Australia anymore.	Tom không đi Úc nữa.
I don't know what's on the top of the mountain.	Tôi không biết có gì trên đỉnh núi.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Don't point your finger at me.	Đừng chỉ tay vào tôi.
You better make it quick.	Tốt hơn là bạn nên làm cho nó nhanh chóng.
Tom is only three months older than Mary.	Tom chỉ hơn Mary ba tháng tuổi.
I don't think Tom was worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã lo lắng.
I didn't know that Tom would be able to do it so well.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó tốt như vậy.
You're not the only one Tom has cheated on, are you?	Bạn không phải là người duy nhất Tom đã lừa dối, phải không?
I go wash the dishes.	Tôi đi rửa bát.
Tom was still in high school at the time.	Lúc đó Tom vẫn đang học trung học.
Tom poured the soup into a large tin cup.	Tom đổ súp vào một cốc thiếc lớn.
What is the fine?	Tiền phạt là gì?
Tom sleeps with the bedroom door locked.	Tom ngủ với cửa phòng ngủ bị khóa.
Why don't we meet again here in 30 minutes?	Tại sao chúng ta không gặp lại nhau ở đây sau 30 phút nữa?
Just say you will stay again.	Chỉ cần nói rằng bạn sẽ ở lại.
She was killing time reading magazines while she waited.	Cô ấy đã giết thời gian để đọc tạp chí trong khi chờ đợi.
A good yoga session can leave you refreshed like nothing else.	Một buổi tập yoga tốt có thể giúp bạn sảng khoái như không có gì khác.
Tom is not misbehaving.	Tom không cư xử sai.
Maybe we shouldn't have stayed in Australia for so long.	Có lẽ chúng tôi không nên ở lại Úc lâu như vậy.
"We won't be allowed to do that." 	"Chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó."
"Or anything else for that matter."	"Hoặc bất cứ điều gì khác cho vấn đề đó."
Tom loves his pony.	Tom yêu chú ngựa con của mình.
I didn't know you would do it here.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó ở đây.
Precautionary measures may be recommended.	Các biện pháp phòng ngừa có thể được khuyến khích.
I know that I shouldn't have helped Tom do it.	Tôi biết rằng tôi không nên giúp Tom làm điều đó.
Tom couldn't tell Mary about the accident.	Tom không thể nói với Mary về vụ tai nạn.
Tom tells Mary to work harder.	Tom nói với Mary hãy làm việc chăm chỉ hơn.
I didn't swim yesterday.	Tôi đã không bơi ngày hôm qua.
Tom always sits here.	Tom luôn ngồi ở đây.
Tom has a hunch that Mary is lying.	Tom có ​​linh cảm rằng Mary đang nói dối.
Come sit with me, Tom.	Đến ngồi với tôi, Tom.
Would you like to go sailing or go swimming this afternoon?	Bạn muốn đi thuyền buồm hay đi bơi vào chiều nay?
Tom had trouble doing that.	Tom đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom left the restaurant still hungry.	Tom rời nhà hàng vẫn còn đói.
I always carry a small pocket knife.	Tôi luôn mang theo một con dao nhỏ bỏ túi.
Tom bought a soccer ball for his son.	Tom đã mua một quả bóng đá cho con trai mình.
I know Tom doesn't know why Mary did that on Monday.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
I trained my dog ​​to bring me newspapers in the morning.	Tôi đã huấn luyện con chó của mình để mang báo cho tôi vào buổi sáng.
Tom and I stood close together.	Tom và tôi đứng gần nhau.
How do you know I used to teach French in Australia?	Làm sao bạn biết tôi từng dạy tiếng Pháp ở Úc?
Tom finds this confusing.	Tom thấy điều này thật khó hiểu.
I swallowed the pill.	Tôi đã nuốt viên thuốc.
It seems strange that Tom doesn't want to do that.	Có vẻ lạ là Tom không muốn làm điều đó.
She is my daughter.	Cô ấy là con gái của tôi.
Tom says he hasn't done it in three years.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó trong ba năm.
Do you have a history of ear infections?	Bạn có tiền sử bị nhiễm trùng tai không?
Tom finds traces of bears behind his house.	Tom tìm thấy dấu vết của gấu sau nhà của mình.
I can't open this bottle.	Tôi không thể mở chai này.
Tom got his driver's license yesterday, so he's practicing driving with his dad.	Tom đã nhận được giấy phép lái xe ngày hôm qua, vì vậy anh ấy đang cùng bố tập lái xe.
We would be crazy if we didn't advertise.	Chúng tôi sẽ thật điên rồ nếu không quảng cáo.
We will announce our decision tomorrow.	Chúng tôi sẽ công bố quyết định của mình vào ngày mai.
Tom did it for his family.	Tom đã làm điều đó cho gia đình anh ấy.
Please deposit two months' rent.	Vui lòng đặt cọc hai tháng tiền thuê nhà.
Tom did not pay Mary what he promised he would pay her.	Tom đã không trả cho Mary những gì anh ta đã hứa rằng anh ta sẽ trả cho cô ấy.
Do you know Tom?	Bạn có biết Tom?
We walked through the mall, looking for a shoe store.	Chúng tôi đi bộ qua trung tâm mua sắm, tìm kiếm một cửa hàng giày.
I got a C on my last French test.	Tôi đã đạt điểm C trong bài kiểm tra tiếng Pháp cuối cùng của mình.
Tom asked Mary why she needed to do it today.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy cần làm điều đó hôm nay.
Tom thought that Mary was not tired.	Tom nghĩ rằng Mary không mệt.
Tom tells Mary that he has to leave early.	Tom nói với Mary rằng anh ấy phải về sớm.
Tom gets angry and yells at Mary.	Tom tức giận và hét vào mặt Mary.
They live on farms or in small towns.	Họ sống trong các trang trại hoặc trong các thị trấn nhỏ.
It won't be easy to convince Tom.	Sẽ không dễ dàng để thuyết phục Tom.
Tom will come tomorrow night.	Tom sẽ đến vào tối mai.
Do you know if Tom is going to Boston next summer?	Bạn có biết liệu Tom có ​​đi Boston vào mùa hè tới hay không?
We cannot continue to live like this.	Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này.
I know that Tom is used to doing that.	Tôi biết rằng Tom đã quen với việc làm đó.
He is a freshman.	Anh ấy là sinh viên năm nhất.
Tom says he will stay here for a few days.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở lại đây trong vài ngày.
I wish Tom had nothing but the best.	Tôi ước gì Tom không có gì ngoài những điều tốt nhất.
I don't know who needs to do that.	Tôi không biết ai cần phải làm điều đó.
You are sarcastic.	Bạn đang mỉa mai.
Does Tom want a ride home?	Tom có ​​muốn một chuyến xe về nhà không?
Tom is back.	Tom đã trở lại.
Tom said he wanted to try doing it again.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't seem to be leaving.	Tom dường như không rời đi.
I should have hugged Tom.	Tôi đáng lẽ phải ôm Tom.
That must be surprising.	Điều đó hẳn là đáng ngạc nhiên.
Are you sure that Tom can do it?	Bạn có chắc chắn rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom and I are in the same class.	Tom và tôi học cùng lớp.
Where were you when the doorbell rang?	Bạn đã ở đâu khi chuông cửa reo?
I really like olives.	Tôi rất thích ô liu.
I need some sugar. 	Tôi cần một ít đường.
Do you have any?	Bạn có cái nào không?
We are silent.	Chúng tôi im lặng.
The people from whom Tom was robbed did not tell anyone they were robbed.	Những người mà Tom bị cướp không nói cho ai biết họ đã bị cướp.
I wish you would just leave me alone.	Tôi ước gì bạn sẽ chỉ để tôi một mình.
Tom and I are waiting for the bus.	Tom và tôi đang đợi xe buýt.
I'm suddenly not sure if I've locked the car.	Tôi đột nhiên không chắc liệu mình đã khóa xe chưa.
If it would be good for Tom to do it.	Nếu sẽ tốt cho Tom để làm điều đó.
The person Tom thought he killed was still alive.	Người mà Tom nghĩ rằng anh ta đã giết vẫn còn sống.
Tom was paid more than he expected to be paid.	Tom đã được trả nhiều hơn những gì anh ấy mong đợi được trả.
Right now, we have blueberries, raspberries, cherries, strawberries, peaches, and nectarines.	Ngay bây giờ, chúng tôi có quả việt quất, quả mâm xôi, anh đào, dâu tây, đào và xuân đào.
I hope you will be able to buy as many as you want.	Tôi hy vọng bạn sẽ có thể mua bao nhiêu cái như bạn muốn.
That doesn't seem right to me.	Điều đó dường như không đúng với tôi.
I can't accept because I have another engagement.	Tôi không thể nhận lời vì tôi có một buổi đính hôn khác.
Tom wants to learn French with native speakers.	Tom muốn học tiếng Pháp với người bản xứ.
No child wants to be treated like a child.	Không đứa trẻ nào muốn bị đối xử như một đứa trẻ.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm vậy.
Tom and Mary's children go to public schools.	Con của Tom và Mary đi học trường công.
I'll only have to stay with Tom for three days.	Tôi sẽ chỉ phải ở với Tom ba ngày.
Tom said Mary would most likely win.	Tom nói Mary rất có thể sẽ thắng.
Tom ran away on foot.	Tom đi bộ chạy trốn.
Tom, you sound terrible.	Tom, bạn nghe có vẻ khủng khiếp.
I'm glad you were able to do that.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó.
I thought it would be easy to pass the test.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để vượt qua bài kiểm tra.
Mary tried on her mother's clothes.	Mary mặc thử quần áo của mẹ cô ấy.
The man who lived in the cottage was blind.	Người đàn ông sống trong ngôi nhà tranh bị mù.
To whom did Tom sell his farm?	Tom đã bán trang trại của mình cho ai?
I don't think Tom really had enough time to finish the report.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có đủ thời gian để viết xong bản báo cáo.
I'm up here.	Tôi lên đây.
Tom is a scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo.
I wish Tom would be more polite.	Tôi mong Tom sẽ lịch sự hơn.
Without music, the world would be a dull place.	Nếu không có âm nhạc, thế giới sẽ là một nơi buồn tẻ.
Tom should do it more carefully.	Tom nên làm điều đó cẩn thận hơn.
You're lucky, aren't you?	Bạn thật may mắn phải không?
Tom could be arrested for doing so.	Tom có ​​thể sẽ bị bắt nếu làm vậy.
I don't think Tom was prepared to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
We have to find out what's going on.	Chúng tôi phải tìm hiểu những gì đang xảy ra.
Don't be fooled.	Đừng để bị lừa.
Tom and Mary lead a simple life.	Tom và Mary có một cuộc sống đơn giản.
There is nowhere you can hide.	Không có nơi nào bạn có thể trốn.
We always try to make sure there's Tom.	Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo có Tom.
Tom hasn't paid for that yet.	Tom vẫn chưa trả tiền cho điều đó.
Don't make the same mistakes I did.	Đừng mắc phải những sai lầm mà tôi đã mắc phải.
Tom and Mary are back together.	Tom và Mary đã quay lại với nhau.
Where's Tom's mother?	Mẹ của Tom đâu?
We do not share the same values.	Chúng tôi không chia sẻ các giá trị giống nhau.
What is property?	Tài sản là gì?
Tom admits he can't speak French.	Tom thừa nhận anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
I think Tom is expecting someone to help him.	Tôi nghĩ Tom đang mong ai đó giúp đỡ anh ấy.
Tom seems to be acting a bit stupid today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ hành động hơi ngu ngốc.
I took a day off yesterday and had a picnic.	Tôi đã nghỉ một ngày hôm qua và đi dã ngoại.
Tom sat on the grass.	Tom ngồi trên bãi cỏ.
Tom took a shortcut.	Tom đã đi đường tắt.
Tom sat down near the window, put on his glasses, and began reading the book Mary had given him.	Tom ngồi xuống gần cửa sổ, đeo kính vào và bắt đầu đọc cuốn sách mà Mary đã đưa cho anh.
The free version of the app contains ads.	Phiên bản miễn phí của ứng dụng có chứa quảng cáo.
We live on different continents.	Chúng tôi sống trên các lục địa khác nhau.
Tom is the only one who will be there.	Tom là người duy nhất sẽ ở đó.
Mary is proud of her beauty.	Mary tự hào về vẻ đẹp của mình.
We do what we can with what we have.	Chúng tôi làm những gì chúng tôi có thể với những gì chúng tôi có.
Tom hired a driver.	Tom đã thuê một người lái xe.
Tom has already paid his membership fee.	Tom đã trả phí thành viên của mình rồi.
We don't swim.	Chúng tôi không bơi.
Tom is expected to do it again on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ làm điều đó một lần nữa vào thứ Hai.
Tom's hobby is growing roses.	Sở thích của Tom là trồng hoa hồng.
Wall clock not working.	Đồng hồ treo tường không hoạt động.
Letting Tom do it is not a bad idea.	Để Tom làm điều đó không phải là một ý kiến ​​tồi.
I have good news and bad news for you.	Tôi có tin tốt và tin xấu cho bạn.
Tom needs dialysis.	Tom cần chạy thận.
Tom doesn't want to do anything.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì cả.
Tom probably couldn't tell Mary about it.	Tom có ​​lẽ không thể nói với Mary về việc đó.
Tom took a picture of Mary's dog.	Tom chụp ảnh con chó của Mary.
Tom has gotten over the worst of it.	Tom đã vượt qua điều tồi tệ nhất của nó.
It is not rare.	Nó không phải là hiếm.
You can never know what a man is capable of until he has been tried.	Bạn không bao giờ có thể biết một người đàn ông có khả năng gì cho đến khi anh ta đã được thử.
What are some possible solutions?	Một số giải pháp khả thi là gì?
Texting while driving is not only illegal but also very dangerous.	Nhắn tin khi đang lái xe không chỉ là bất hợp pháp mà còn rất nguy hiểm.
I don't remember when I did that.	Tôi không nhớ rõ mình đã làm điều đó khi nào.
Who will come with me?	Ai sẽ đi cùng tôi?
I know a store where you can buy it.	Tôi biết một cửa hàng nơi bạn có thể mua nó.
Tom doesn't want to be a professional musician.	Tom không muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
We all stared at Tom.	Tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom was waiting for me in front of the school.	Tom đã đợi tôi trước trường.
Tom tried to be a neighbor.	Tom đã cố gắng trở thành hàng xóm.
I think Tom is the one who drew this picture.	Tôi nghĩ Tom là người đã vẽ bức tranh này.
Tom looks a bit tired, doesn't he?	Tom có ​​vẻ hơi mệt mỏi, phải không?
Tom realized that Mary shouldn't have done that.	Tom nhận ra rằng Mary không nên làm vậy.
I doubt that Tom has done that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã hoàn thành việc đó.
Tom knows more about what happened than he tells us.	Tom biết nhiều hơn những gì đã xảy ra so với những gì anh ấy nói với chúng tôi.
Tom staggered back.	Tom loạng choạng lùi lại phía sau.
I think Tom will be annoyed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
I didn't realize how thirsty I was.	Tôi không nhận ra mình đã khát như thế nào.
Don't know if Tom can play the flute or not.	Không biết Tom có ​​biết thổi sáo hay không.
I wonder how Tom escaped.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom trốn thoát.
It won't be long before one in five people own a car.	Sẽ không lâu nữa trước khi cứ 5 người thì có một người sở hữu một chiếc ô tô.
How stupid does Tom think we are?	Tom nghĩ chúng ta ngu ngốc đến mức nào?
Tom was drinking beer.	Tom đã uống bia.
It's not as hot in here as I expected.	Ở đây không nóng như tôi mong đợi.
Why are you selling your newly built house?	Tại sao bạn lại bán ngôi nhà mới xây của bạn?
You know I'm stubborn.	Bạn biết tôi rất cứng đầu.
I need Tom's help.	Tôi cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom will do what I tell him to do.	Tom sẽ làm những gì tôi bảo anh ấy làm.
I'm not sure it's wise for you to do it.	Tôi không chắc rằng bạn làm điều đó là khôn ngoan.
There are so many stars in the sky, I can't count them all.	Có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời, tôi không thể đếm hết được.
It won't last.	Nó sẽ không kéo dài.
Tom is no longer friends with Mary.	Tom không còn là bạn với Mary nữa.
Tom bought himself a new bathing suit.	Tom đã mua cho mình một bộ đồ tắm mới.
Why don't you want to talk to Tom?	Tại sao bạn không muốn nói chuyện với Tom?
Tom knows how to deal with such people.	Tom biết cách đối phó với những người như vậy.
Tom says he likes pizza.	Tom nói rằng anh ấy thích pizza.
You cannot set a price at a time like this.	Bạn không thể đặt giá vào một thời điểm như thế này.
I don't have to prove anything at all.	Tôi không phải chứng minh bất cứ điều gì cả.
Ask yourself Tom.	Hãy tự hỏi Tom.
I think you should bring an umbrella in case it rains.	Tôi nghĩ bạn nên mang theo một chiếc ô trong trường hợp trời mưa.
I bought a magazine at the bookstore.	Tôi đã mua một cuốn tạp chí ở hiệu sách.
In other words, he didn't want to do it.	Nói cách khác, anh ta không muốn làm điều đó.
I don't know why I didn't see it before.	Tôi không biết tại sao tôi không nhìn thấy nó trước đây.
Are you still going to help Tom?	Bạn vẫn định giúp Tom?
Tom has a good camera.	Tom có ​​một chiếc máy ảnh tốt.
Try to help Tom.	Hãy cố gắng giúp Tom.
Tom will never forgive us.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi.
I don't know what will happen to you.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với bạn.
I didn't know Tom was coming.	Tôi không biết Tom sẽ đến.
Tom is not an ordinary boy.	Tom không phải là một cậu bé bình thường.
I didn't know that Tom had to do it the other day.	Tôi không biết rằng Tom đã phải làm điều đó vào ngày hôm kia.
I think we're doing pretty well.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm khá tốt.
Tom says he wants to make sure that doesn't happen again.	Tom nói rằng anh ấy muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Who is Tom to you?	Tom là ai đối với bạn?
It's as if Tom and Mary were made for each other.	Cứ như thể Tom và Mary được tạo ra cho nhau.
People came in large numbers.	Mọi người đến rất đông.
I'm glad Tom is at home.	Tôi rất vui vì Tom ở nhà.
I did this for three years.	Tôi đã làm việc này trong ba năm.
Tom has a cow.	Tom có ​​một con bò.
Tom will soon realize that.	Tom sẽ sớm nhận ra điều đó.
We are not here to hurt you.	Chúng tôi không đến đây để làm tổn thương bạn.
Tom didn't know what Mary was thinking.	Tom không biết Mary đang nghĩ gì.
Where's my perfume?	Nước hoa của tôi đâu?
Tom mowed Mary's lawn for her.	Tom cắt cỏ cho Mary cho cô ấy.
I'm tied up right now.	Tôi đang bị trói ngay bây giờ.
I was delighted to be invited to dinner.	Tôi rất vui khi được mời đi ăn tối.
Looks like Tom.	Trông giống như Tom.
I know that Tom is educated.	Tôi biết rằng Tom được giáo dục.
Tom doesn't care why Mary lied.	Tom không quan tâm tại sao Mary lại nói dối.
That's how I know her.	Đó là cách tôi biết cô ấy.
"Do you mind closing the door?" 	"Bạn có phiền đóng cửa không?"
"Not quite."	"Không hoàn toàn không."
The pond is full of tadpoles.	Cái ao đầy nòng nọc.
Tom and Mary are shocked, and John is embarrassed.	Tom và Mary bị sốc, còn John thì xấu hổ.
Tom rearranges the pillows on the sofa.	Tom sắp xếp lại những chiếc gối trên ghế sofa.
She is only two years old, but she can already count to 100.	Cô ấy mới hai tuổi, nhưng cô ấy đã có thể đếm đến 100.
Tom goes to the party with Mary.	Tom đến bữa tiệc với Mary.
Tom has had three glasses of wine already.	Tom đã uống ba ly rượu rồi.
Tom told me he would do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom agrees that we shouldn't do that.	Tom đồng ý rằng chúng ta không nên làm điều đó.
I think Tom has never been to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ đến Úc.
Do you suffer from frequent earaches?	Bạn có bị đau tai thường xuyên không?
Maybe you're right and I'm wrong.	Có thể bạn đúng và tôi sai.
Tom was so excited that he would be sitting next to Mary throughout the school year.	Tom đã rất phấn khích rằng anh ấy sẽ được ngồi cạnh Mary trong suốt năm học.
It would be very easy to find someone to rent this house.	Sẽ rất dễ dàng để tìm được ai đó thuê căn nhà này.
I wonder who gave Tom that.	Tôi tự hỏi ai đã cho Tom cái đó.
You will never be satisfied, will you?	Bạn sẽ không bao giờ hài lòng, phải không?
Tom is always eager to help.	Tom luôn mong muốn được giúp đỡ.
Tom was tickled pink.	Tom đã được cù hồng.
I'm done with you forever.	Tôi xong việc với bạn mãi mãi.
He has many acquaintances.	Anh ấy có rất nhiều người quen.
Tell Tom where you are.	Nói cho Tom biết bạn đang ở đâu.
This is not fun?	Điều này không phải là vui vẻ?
He can't be joking.	Anh ấy không thể đùa được đâu.
Tom was never my student.	Tom chưa bao giờ là học sinh của tôi.
Tom didn't live here long.	Tom đã không sống ở đây lâu.
No less than 100 people attended the meeting.	Không ít hơn 100 người đã tham dự cuộc họp.
Tom told Mary about what was happening.	Tom đã nói với Mary về những gì đang xảy ra.
Tom has no wife.	Tom không có vợ.
You are the only one who knows the combination with this safe.	Bạn là người duy nhất biết sự kết hợp với két sắt này.
I know Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết tôi không nên làm như vậy.
Make sure the first coat is dry before applying the second coat.	Đảm bảo rằng lớp sơn đầu tiên đã khô trước khi sơn lớp thứ hai.
I cannot stand still.	Tôi không thể đứng yên.
We will do as much as we can.	Chúng tôi sẽ làm nhiều nhất có thể.
I'm just asking because I think you'll know.	Tôi chỉ hỏi vì tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết.
I need to know exactly what happened here yesterday.	Tôi cần biết chính xác những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
There's something wrong with this yogurt.	Có điều gì đó không ổn với sữa chua này.
It would be great if that happened.	Sẽ thật tuyệt nếu điều đó xảy ra.
Personally, Tom has helped me many times.	Cá nhân Tom đã giúp đỡ tôi nhiều lần.
Tom was nervous about being with Mary.	Tom lo lắng khi ở bên Mary.
Tom tried not to panic.	Tom cố gắng không hoảng sợ.
I wonder what Tom is thinking.	Tôi tự hỏi Tom đang nghĩ gì.
Tom is leaning against the fence.	Tom đang dựa vào hàng rào.
Tom says he thinks Mary is the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người duy nhất biết cách làm điều đó.
We won't let Tom go to the party.	Chúng tôi sẽ không để Tom đi dự tiệc.
They welcomed me warmly, so I felt at home.	Họ chào đón tôi nồng nhiệt, vì vậy tôi cảm thấy như ở nhà.
Tom is likely selected for this position.	Tom có ​​khả năng được chọn cho vị trí này.
Who am I to judge?	Tôi là ai để phán xét?
Tom fell to the ground.	Tom ngã quỵ xuống đất.
Tom did my laundry.	Tom đã giặt quần áo cho tôi.
I'm on the way.	Tôi đang trên đường.
Don't abuse it.	Đừng lạm dụng nó.
Tom is waiting for the ferry.	Tom đang đợi phà.
I wish there was an easy way to fix this.	Tôi ước rằng có một cách dễ dàng để khắc phục điều này.
Tom still hasn't forgiven Mary for doing it.	Tom vẫn chưa tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
Tom is wearing the sunglasses he bought yesterday.	Tom đang đeo chiếc kính râm mà anh ấy mua hôm qua.
Tom and Mary were shouting at each other when I passed their house last night.	Tom và Mary đã la hét với nhau khi tôi đi ngang qua nhà họ vào đêm qua.
I wonder if Tom knows how to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
You don't sound as nervous as Tom.	Bạn không có vẻ lo lắng như Tom.
Do you think it will be colder tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ lạnh hơn không?
I don't think Tom is allergic to cats.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị dị ứng với mèo.
I advised Tom not to start doing that.	Tôi đã khuyên Tom không nên bắt đầu làm điều đó.
Let me look at it, okay?	Hãy để tôi nhìn nó, được không?
Tom is dating a Canadian girl.	Tom đang hẹn hò với một cô gái Canada.
It took Tom a long time to get over Mary's death.	Tom đã mất một thời gian dài để vượt qua cái chết của Mary.
Tom pretended not to understand what Mary was trying to tell him.	Tom giả vờ không hiểu Mary đang cố nói gì với anh.
I think you will find it very interesting.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy nó rất thú vị.
We plan to stay in Boston for three weeks.	Chúng tôi dự định ở lại Boston trong ba tuần.
We had a lot of support.	Chúng tôi đã có rất nhiều hỗ trợ.
These are daisies.	Đây là những bông hoa cúc.
Tom's sleigh broke down.	Xe trượt tuyết của Tom bị hỏng.
Tom bought Mary a drink all evening.	Tom đã mua đồ uống cho Mary cả buổi tối.
I didn't come here yesterday.	Tôi đã không đến đây ngày hôm qua.
When it started to rain, she asked her son to do the laundry.	Khi trời bắt đầu đổ mưa, bà bảo con trai vào giặt giũ.
Tom realizes that he barely has enough time to do the things that need to be done.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm những việc cần phải làm.
Whatever you say about me, say it to my face, not behind my back.	Bất cứ điều gì bạn nói về tôi, hãy nói thẳng vào mặt tôi, không phải sau lưng tôi.
Let Tom know we have a problem.	Hãy cho Tom biết chúng tôi gặp sự cố.
We can't wait two weeks.	Chúng tôi không thể đợi hai tuần.
Tom was so busy working that he forgot to eat.	Tom bận làm việc đến mức quên cả ăn.
Tom would probably be desperate to do it.	Tom có ​​thể sẽ tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom shouted loudly enough for everyone to hear.	Tom hét lên đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy.
Tom will give Mary everything she needs.	Tom sẽ cho Mary mọi thứ cô ấy cần.
Tom seemed to be aware of what Mary had done.	Tom dường như nhận thức được những gì Mary đã làm.
I don't want to wait for anything.	Tôi không muốn chờ đợi bất cứ điều gì.
Tell me who Tom is.	Cho tôi biết Tom là ai.
Tom says you are a millionaire.	Tom nói rằng bạn là một triệu phú.
Did Tom really do it?	Tom có ​​thực sự làm điều đó?
All Tom wants is a cheeseburger.	Tất cả những gì Tom muốn là một chiếc bánh mì kẹp pho mát.
It really doesn't affect you, does it?	Nó thực sự không ảnh hưởng đến bạn, phải không?
Is Tom a criminal?	Tom có ​​phải là tội phạm không?
You will find out when I do.	Bạn sẽ tìm ra khi tôi làm.
What exactly did Tom tell you?	Chính xác thì Tom đã nói gì với bạn?
Tom bought some toys for his children.	Tom đã mua một số đồ chơi cho con mình.
It might be easier than you think.	Nó có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ.
According to the weather forecast, it is going to rain.	Theo dự báo thời tiết, trời sắp mưa.
Truth be told, Tom didn't have to do that.	Sự thật mà nói, Tom không cần phải làm điều đó.
That should really build Tom's confidence.	Điều đó thực sự nên xây dựng sự tự tin của Tom.
How many post offices do you think there are in Boston?	Bạn nghĩ có bao nhiêu bưu điện ở Boston?
There is no way to explain this in a way that Tom is likely to understand.	Không có cách nào để giải thích điều này theo cách mà Tom có ​​thể sẽ hiểu được.
I don't want to say goodbye.	Tôi không muốn nói lời tạm biệt.
Rigor mortis has certainly stepped in.	Rigor mortis chắc chắn đã vào cuộc.
Neither Tom nor Mary returned home to Australia.	Cả Tom và Mary đều không trở về nhà ở Úc.
Tom is glad that Mary did it for him.	Tom rất vui vì Mary đã làm điều đó cho anh ta.
I bet it won't be long before Tom gets here.	Tôi cá là sẽ không lâu nữa Tom đến đây.
You may not learn to speak as well as a native, but you must be able to speak well enough for a native speaker to understand what you have to say.	Bạn có thể không học nói tốt như người bản ngữ, nhưng bạn phải có khả năng nói đủ tốt để người bản ngữ hiểu bạn phải nói gì.
I don't think I've ever eaten anything you would consider disgusting.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ăn bất cứ thứ gì mà bạn cho là kinh tởm.
I forgot to pay for the ticket.	Tôi quên trả tiền vé.
Tom wants me to start everything.	Tom muốn tôi bắt đầu mọi thứ.
Don't be irritable.	Đừng tỏ ra cáu kỉnh.
I'm sorry it took me so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mất quá nhiều thời gian.
Tom thinks we're in danger.	Tom nghĩ rằng chúng tôi đang gặp nguy hiểm.
Someone has to tell Tom the truth.	Ai đó phải nói cho Tom biết sự thật.
I don't know what I can do for you.	Tôi không biết tôi có thể làm gì cho bạn.
It was a buzz killing.	Đó là một sự giết chết buzz.
Are you positive that you saw me off the stove?	Bạn có tích cực rằng bạn đã thấy tôi tắt bếp?
I really want you to be quiet.	Tôi thực sự muốn bạn yên lặng.
Do you know how many weeks Tom will do that?	Bạn có biết Tom sẽ làm điều đó trong bao nhiêu tuần không?
Tom told Mary that she was the most beautiful woman he had ever met.	Tom nói với Mary rằng cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp.
Tom continued to follow the car in front of us even though I told him it was not safe to do so.	Tom vẫn tiếp tục chạy theo chiếc xe trước mặt chúng tôi mặc dù tôi đã nói với anh ấy rằng làm như vậy là không an toàn.
Tom found a lot of money.	Tom tìm thấy rất nhiều tiền.
Tom was very specific that you are excluded.	Tom đã rất cụ thể rằng bạn bị loại trừ.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I have another appointment.	Tôi có một cuộc hẹn khác.
Tom didn't know what was going to happen.	Tom không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
You can opt out if you like.	Bạn có thể chọn không tham gia nếu bạn thích.
Globally, about 26 million tons of plastic end up in the ocean each year.	Trên toàn cầu, có khoảng 26 triệu tấn nhựa trôi vào đại dương mỗi năm.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
I don't think that can be done.	Tôi không nghĩ có thể làm được điều đó.
Tom is staying with relatives.	Tom đang ở với người thân.
I don't think we're alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đơn độc.
All of them are handmade.	Tất cả chúng đều là đồ thủ công.
It's not always easy to tell the difference.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt.
Tom certainly didn't seem too worried about what might happen.	Tom chắc chắn có vẻ không lo lắng lắm về những gì có thể xảy ra.
What's the best piece of advice people have ever given you?	Lời khuyên tốt nhất mà mọi người đã từng cho bạn là gì?
I never had to worry about Tom.	Tôi chưa bao giờ phải lo lắng về Tom.
After all, Tom went to Boston.	Sau cùng thì Tom đã đến Boston.
Tom doesn't know Australia well.	Tom không biết rõ về nước Úc.
If there is a fight, I can move in with my parents.	Nếu có xô đẩy, tôi có thể chuyển đến ở với bố mẹ.
Tom had to fight for his life.	Tom đã phải chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình.
I know Tom is much stronger than Mary.	Tôi biết Tom mạnh hơn Mary rất nhiều.
Tom runs a small hobby farm on the outskirts of town, where he raises a few sheep and cattle.	Tom điều hành một trang trại sở thích nhỏ ở ngoại ô thị trấn, nơi anh nuôi một vài con cừu và gia súc.
That's a bad comment.	Đó là một nhận xét không đẹp.
You can ask Tom for help.	Bạn có thể nhờ Tom giúp đỡ.
You and Tom don't do that often, do you?	Bạn và Tom không làm điều đó thường xuyên, phải không?
You and I both know you're lying.	Bạn và tôi đều biết bạn đang nói dối.
I can't believe I let Tom tell me to do this.	Tôi không thể tin rằng tôi đã để Tom nói tôi làm điều này.
Tom was smart not to sell the house at the time.	Tom đã thông minh khi không bán nhà vào thời điểm đó.
Tom fought for his freedom.	Tom đã đấu tranh để có được tự do.
Tom started clearing the table.	Tom bắt đầu dọn bàn.
I think we'd better start.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn chúng ta nên bắt đầu.
Do you think you will be able to do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình?
I'll try a different strategy next time.	Tôi sẽ thử một chiến lược khác vào lần tới.
Tom says this kind of thing happens all the time.	Tom nói rằng loại chuyện này xảy ra mọi lúc.
Tom plays the piano better than Mary.	Tom chơi piano giỏi hơn Mary.
Tom doesn't think this is a good idea.	Tom không nghĩ đây là một ý kiến ​​hay.
Tom knows Australia inside and out.	Tom biết nước Úc từ trong ra ngoài.
Tom comes to our place a lot.	Tom đến chỗ của chúng tôi rất nhiều.
Tom did not know how to swim when he was a child.	Tom không biết bơi khi còn nhỏ.
I think Tom needs a ride to the airport.	Tôi nghĩ rằng Tom cần một chuyến xe đến sân bay.
Tom asked me if he could do it.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể làm được điều đó không.
Is Tom still angry?	Tom vẫn chưa hết giận sao?
Tom doesn't intend to do that anymore.	Tom không định làm điều đó nữa.
I am an intern.	Tôi là một thực tập sinh.
The light comes on when you clap your hands.	Đèn bật sáng khi bạn vỗ tay.
I think Tom should be able to finish that job by 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể hoàn thành công việc đó trước 2:30.
I can't believe you were once a carpenter.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từng là một thợ mộc.
Tom and Mary would be reluctant to do that.	Tom và Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I hope that happens.	Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
He's not as strong as before.	Anh ấy không còn mạnh mẽ như trước.
I never saw Tom again.	Tôi không bao giờ gặp lại Tom nữa.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary làm điều đó hay không.
You hate these, don't you?	Bạn ghét những thứ này, phải không?
Tom pulls a lever.	Tom kéo một đòn bẩy.
Tom says he did it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó càng sớm càng tốt.
You are my mother's daughter.	Con là con gái của mẹ.
His father doesn't play golf.	Cha anh ấy không chơi gôn.
Tom says Mary needs to do it ASAP.	Tom nói rằng Mary cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
I know Tom knows that Mary has never done that before.	Tôi biết Tom biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom sat across from Mary.	Tom ngồi đối diện với Mary.
I haven't exercised in a long time.	Tôi đã không tập thể dục trong một thời gian dài.
Was Tom the one who told you you shouldn't?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng bạn không nên làm vậy không?
Tom knows that Mary is telling the truth.	Tom biết rằng Mary đang nói sự thật.
Tom looks fine to me.	Tom trông ổn đối với tôi.
Tom was at home all day.	Tom đã ở nhà cả ngày hôm đó.
I don't feel the urge to do that anymore.	Tôi không cảm thấy thôi thúc phải làm điều đó nữa.
Give me a boost.	Hãy cho tôi một động lực.
Tom was the one who told me I had to.	Tom là người đã nói với tôi rằng tôi phải làm như vậy.
Tom does not meditate.	Tom không thiền định.
I know Tom is boring.	Tôi biết Tom thật nhàm chán.
Tom called to say he was on his way.	Tom đã gọi để nói rằng anh ấy đang trên đường đến.
That's all we have.	Đó là tất cả những gì chúng tôi có.
How many CDs do you have?	Bạn có bao nhiêu CD?
You have a good pair of music headphones.	Bạn có một đôi tai nghe nhạc tốt.
I didn't know Tom and Mary were cousins.	Tôi không biết Tom và Mary là anh em họ.
You must wear a helmet to protect your head.	Bạn phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu của bạn.
I told Tom that I would help you.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp bạn.
Tom probably won't be busy.	Tom có ​​lẽ sẽ không bận.
Tom wants to do something to stop it.	Tom muốn làm gì đó để ngăn chặn nó.
I think my suitcase was stolen.	Tôi nghĩ rằng vali của tôi đã bị đánh cắp.
They made a good profit.	Họ đã thu được một khoản lợi nhuận tốt.
I make allowance for that.	Tôi thực hiện phụ cấp cho điều đó.
Three nights ago, Tom visited Mary.	Cách đây ba đêm, Tom đến thăm Mary.
I can't wake up.	Tôi không thể thức.
I don't need any support.	Tôi không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.
I have not received any birthday presents this year.	Tôi không nhận được bất kỳ món quà sinh nhật nào trong năm nay.
Creativity is key.	Sáng tạo là chìa khóa.
Tom used to be able to do that.	Tom đã từng có thể làm được điều đó.
That means Tom has to act very quickly.	Điều đó có nghĩa là Tom phải hành động rất nhanh.
Does Tom still look confused?	Trông Tom có ​​còn bối rối không?
I no longer go surfing as often as I used to.	Tôi không còn đi lướt sóng thường xuyên như trước nữa.
Tom probably won't get caught.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị bắt.
I like that dress. 	Tôi thích cái váy đó.
It is quite cute.	Nó khá là dễ thương.
Tom was surprised.	Tom ngạc nhiên.
Tom is watching a movie.	Tom đang xem một bộ phim.
Tom says he didn't help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy không giúp Mary làm điều đó.
Guess where I am.	Đoán xem tôi đang ở đâu.
He has set a precedent.	Anh ta đã đặt ra một tiền lệ.
Tom can't hack it.	Tom không thể hack nó.
Tom hopes to learn French.	Tom hy vọng sẽ học tiếng Pháp.
I wish I had a lot of money.	Tôi ước rằng tôi có thật nhiều tiền.
A girl ran up, her hair blowing in the wind.	Một cô gái chạy đến, tóc tung bay trong gió.
Tom was caught making a U-turn when he shouldn't have been.	Tom bị bắt gặp phải quay đầu xe khi anh ta không nên làm vậy.
Tom did something bad.	Tom đã làm điều gì đó tồi tệ.
Tom goes to the supermarket almost every day.	Tom đi siêu thị hầu như mỗi ngày.
I know that Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Neither my father nor my mother could swim.	Cả bố và mẹ tôi đều không biết bơi.
Tom went back upstairs.	Tom trở lại tầng trên.
I will tear down this wall.	Tôi sẽ phá bỏ bức tường này.
Tom wasn't drunk, but Mary was.	Tom không say, nhưng Mary thì có.
I'm not sure Boston is where I want to be right now.	Tôi không chắc Boston là nơi tôi muốn đến ngay bây giờ.
I didn't know I needed to do it alone.	Tôi không biết mình cần phải làm điều đó một mình.
Tom is three months old now.	Bây giờ Tom đã được ba tháng tuổi.
Tom said he felt dizzy and nauseous.	Tom nói rằng anh cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
I wonder what Tom majored in.	Tôi tự hỏi Tom học chuyên ngành gì.
Tom played his role very well.	Tom đã chơi rất tốt vai diễn của mình.
Sometimes a cigar is also a cigar.	Đôi lúc một điếu xì gà cũng là một điếu xì gà.
I hope what we have done helps.	Tôi hy vọng những gì chúng tôi đã làm sẽ giúp ích.
I know Tom is a very good skater.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt băng rất giỏi.
We all hope Tom will do what he says he will.	Tất cả chúng ta đều hy vọng Tom sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Be careful not to step on the dog's tail.	Cẩn thận không giẫm lên đuôi chó.
Tom sat up in bed and listened carefully.	Tom ngồi dậy trên giường và lắng nghe cẩn thận.
I don't think I can stand it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được.
Tom thinks his violin is a Stradivarius because the name Stradivarius is on the label inside his violin.	Tom nghĩ cây đàn violin của anh ấy là Stradivarius vì tên Stradivarius có trên nhãn bên trong cây đàn violin của anh ấy.
Bad driving and speeding cause an accident.	Lái xe không tốt và chạy quá tốc độ gây ra tai nạn.
We've all seen that before.	Tất cả chúng ta đều đã thấy điều đó trước đây.
Tom can't stay mad at me forever.	Tom không thể giận tôi mãi được.
Tom tells Mary that he believes in her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy tin tưởng vào cô ấy.
I don't want to have lunch with Tom.	Tôi không muốn ăn trưa với Tom.
This book is mine. 	Cuốn sách này là của tôi.
Where's yours?	Của bạn đâu?
Tom is the leader of the band.	Tom là thủ lĩnh của ban nhạc.
Does Tom really want it?	Tom có ​​thực sự muốn nó không?
You are evil and disgusting.	Bạn xấu xa và kinh tởm.
I thought you wouldn't do this again.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều này một lần nữa.
I can't remember anyone's name.	Tôi không thể nhớ tên của bất cứ ai.
Tom is just getting used to this.	Tom chỉ đang làm quen với điều này.
Tom probably ran into problems like this as well.	Tom có ​​lẽ cũng gặp phải những vấn đề như thế này.
Don't you know that Tom is dating Mary?	Bạn không biết rằng Tom đang hẹn hò với Mary?
I didn't wait for you.	Tôi đã không đợi bạn.
Can you honestly tell me you didn't know this was going to happen?	Bạn có thể thành thật nói với tôi rằng bạn không biết điều này sẽ xảy ra không?
Tom is easy to please.	Tom rất dễ hài lòng.
Tom catches a seagull.	Tom bắt một con mòng biển.
Tom is afraid of flying.	Tom sợ đi máy bay.
Tom says he feels nauseous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
Is that why I'm here?	Đó là lý do tại sao tôi ở đây?
Tom was aware of the danger.	Tom đã nhận thức được mối nguy hiểm.
Tom told me he thought Mary was being sarcastic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang mỉa mai.
I'm having second thoughts about your plan.	Tôi đang có những suy nghĩ thứ hai về kế hoạch của bạn.
So what's your dilemma?	Vậy tình huống khó xử của bạn là gì?
Tom and John realize how small they are compared to the other boys.	Tom và John nhận ra rằng họ nhỏ bé như thế nào so với những cậu bé khác.
I know that Tom knows where he should do it.	Tôi biết rằng Tom biết nơi anh ấy nên làm điều đó.
Tom finished the soup.	Tom đã hoàn thành món súp.
How long have you known Tom?	Bạn biết Tom lâu chưa?
I have to do that before I can go home today.	Tôi phải làm điều đó trước khi tôi có thể về nhà hôm nay.
That would please anyone.	Điều đó sẽ làm hài lòng bất cứ ai.
"You're a murderer!" 	"Anh là một kẻ sát nhân!"
"No, I'm not!"	"Không, tôi không phải!"
Now I am the main responsible.	Bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm chính.
Tom was satisfied.	Tom đã hài lòng.
Tom is my roommate.	Tom là bạn cùng phòng của tôi.
I am short of money.	Tôi đang thiếu tiền.
You wouldn't be able to tell Tom to do it.	Bạn sẽ không thể nói Tom làm điều đó.
What Tom was doing made Mary uncomfortable.	Những gì Tom đang làm khiến Mary cảm thấy không thoải mái.
I can't play the trumpet well yet.	Tôi chưa thể chơi kèn thành thạo.
Tom has been tricked by a scammer.	Tom đã bị lừa bởi một kẻ lừa đảo.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Consider the following situation.	Hãy xem xét tình huống sau.
Maybe I should tell Tom to do it.	Có lẽ tôi nên bảo Tom làm điều đó.
I believe Tom is mature enough to know the consequences.	Tôi tin rằng Tom đủ trưởng thành để biết hậu quả.
Everyone is tired of Tom.	Mọi người đều mệt mỏi với Tom.
He is absent from classes.	Anh ấy vắng mặt trong các lớp học.
I know Tom is very charming.	Tôi biết Tom rất quyến rũ.
We may have lost our jobs.	Chúng tôi có thể đã mất việc làm.
There are important questions that must be answered.	Có những câu hỏi quan trọng phải được trả lời.
I don't know if we have enough money.	Tôi không biết liệu chúng tôi có đủ tiền hay không.
Tom went for the day.	Tom đã đi trong ngày.
I was the only one who didn't know Tom was in prison.	Tôi là người duy nhất không biết Tom đã ở trong tù.
Tom staggered home.	Tom loạng choạng về nhà.
Have you discussed that with Tom?	Bạn đã thảo luận điều đó với Tom chưa?
Tom sent Mary threatening text messages.	Tom đã gửi cho Mary những tin nhắn văn bản đe dọa.
He reached for the knife, but it was too far away.	Anh đưa tay lấy con dao, nhưng nó ở quá xa.
Tom is never very punctual.	Tom không bao giờ rất đúng giờ.
Tom sent Mary a message.	Tom đã gửi cho Mary một tin nhắn.
I'm the richest man here.	Tôi là người giàu nhất ở đây.
Tom says we should stop this.	Tom nói chúng ta nên dừng việc này lại.
Tom is not here. 	Tom không có ở đây.
He's already gone.	Anh ấy đã đi rồi.
Tom denies wrongdoing.	Tom phủ nhận hành động sai trái.
It's not too cold today.	Hôm nay không quá lạnh.
I'm sure that's what Tom is believing.	Tôi chắc chắn đó là những gì Tom đang tin tưởng.
Tom did his best to stay calm.	Tom đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
I won't be able to do anything for you.	Tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì cho bạn.
We talked about our summer vacation.	Chúng tôi đã nói về kỳ nghỉ hè của chúng tôi.
Tom says he didn't do anything illegal.	Tom nói rằng anh ấy không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
What do firefighters do when there is no fire?	Lính cứu hỏa làm gì khi không có hỏa hoạn?
You don't know you shouldn't do that, right?	Bạn không biết bạn không nên làm điều đó, phải không?
She ached from head to toe.	Cô ấy đau nhức từ đầu đến chân.
Where did Tom go?	Tom đã đi đâu?
I know Tom knows that Mary has to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary phải làm điều đó.
I don't think anyone has ever done that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều đó trước đây.
Tom was terrified.	Tom sợ hết hồn.
I know that Tom and Mary are both single.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều độc thân.
Tom likes math, but I don't.	Tom thích toán học, nhưng tôi thì không.
Tom is the one who told me about what Mary did yesterday.	Tom là người đã nói với tôi về những gì Mary đã làm ngày hôm qua.
It's not we who did it.	Không phải chúng tôi là người đã làm điều đó.
Tom did not pay rent last month.	Tom đã không trả tiền thuê nhà vào tháng trước.
Tom says he won't go bald.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bị hói.
Tom takes a kitten to school.	Tom đưa một con mèo con đến trường.
We have no way.	Chúng tôi không có đường.
I wonder if Tom can take care of himself?	Không biết Tom có ​​tự lo được không?
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
I don't think you will understand it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu nó.
We never know when Tom will be here.	Chúng ta không bao giờ biết khi nào Tom sẽ ở đây.
Tom probably won't have to go to Boston next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải đến Boston vào tuần tới.
That red roof house is Tom's house.	Ngôi nhà mái đỏ đó là nhà của Tom.
I still haven't told Tom why I have to.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom was the only one who came to help us.	Tom là người duy nhất đến giúp chúng tôi.
Tom is wasting his time.	Tom đang lãng phí thời gian của mình.
I know Tom as a longtime Boston resident.	Tôi biết Tom là một cư dân Boston lâu năm.
Tom's parents immigrated from Australia.	Cha mẹ của Tom nhập cư từ Úc.
I don't know if Tom knows who will help Mary do that.	Tôi không biết Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom heard the door open.	Tom nghe thấy tiếng mở cửa.
This job is beyond my capabilities.	Công việc này nằm ngoài khả năng của tôi.
Tom couldn't find a good place to hide the key.	Tom không thể tìm thấy một nơi tốt để giấu chìa khóa.
I want Tom to wait for us.	Tôi muốn Tom đợi chúng tôi.
I recognized the actor as soon as I saw him.	Tôi đã nhận ra nam diễn viên ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy.
I know Tom is a very stingy person.	Tôi biết Tom là một người rất keo kiệt.
I would be surprised if Tom could do it himself.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom có ​​thể tự mình làm điều đó.
She has lovely eyes.	Cô ấy có đôi mắt thật đáng yêu.
I will cut the bread.	Tôi sẽ cắt bánh mì.
I didn't say anything about the party.	Tôi không nói gì về bữa tiệc.
Tom and Mary went swimming together a number of times.	Tom và Mary đã đi bơi cùng nhau một số lần.
Even if we had gone faster, we wouldn't have arrived in time.	Ngay cả khi chúng tôi đã đi nhanh hơn, chúng tôi sẽ không đến kịp thời gian.
Tim Tom stood still.	Tim Tom đứng lặng.
This neighborhood is a good place to raise a family.	Khu phố này là một nơi tốt để nuôi dạy một gia đình.
I feel slightly sad.	Tôi cảm thấy hơi buồn.
Tom is still lonely.	Tom vẫn cô đơn.
I don't need such a big suitcase.	Tôi không cần một chiếc vali lớn như vậy.
He is an excellent author.	Anh ấy là một tác giả xuất sắc.
I don't study French anymore.	Tôi không học tiếng Pháp nữa.
Tom doesn't take drugs anymore.	Tom không dùng ma túy nữa.
I did not sleep a wink.	Tôi đã không ngủ một cái nháy mắt.
I have been here three times this week.	Tôi đã ở đây ba lần trong tuần này.
You don't have to say anything if you don't feel like it.	Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì nếu bạn cảm thấy không thích.
Tom would have done it himself if he knew how.	Tom sẽ tự mình làm điều đó nếu anh ấy biết cách.
My grandfather goes for walks on nice days.	Ông tôi đi dạo vào những ngày đẹp trời.
I already packed my suitcase.	Tôi đã đóng gói vali của mình rồi.
I knew that Tom wouldn't agree to let Mary do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đồng ý để Mary làm điều đó.
I don't understand what you are trying to accomplish.	Tôi không hiểu bạn đang cố gắng hoàn thành điều gì.
Tom borrowed this lawn mower from his neighbor.	Tom đã mượn chiếc máy cắt cỏ này từ người hàng xóm của mình.
Why don't you do something about the situation?	Tại sao bạn không làm điều gì đó về tình hình?
Tom entered the house in a wolf costume and ran around the house.	Tom mặc trang phục sói vào nhà và chạy quanh nhà.
Tom says he is having problems with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang gặp vấn đề với Mary.
Why can't I go to Boston next summer?	Tại sao tôi không thể đến Boston vào mùa hè tới?
Tom said that he thought Mary was the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đầu tiên làm điều đó.
Tom bought us for a while.	Tom đã mua cho chúng tôi một thời gian.
We must do something.	Chúng ta phải làm gì đó.
Tom and I often talk to each other in French.	Tom và tôi thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
I don't need these anymore.	Tôi không cần những thứ này nữa.
Tom tells Mary that he cares.	Tom nói với Mary rằng anh ấy quan tâm.
I didn't know that Tom used to do it quite well.	Tôi không biết rằng Tom đã từng làm việc đó khá giỏi.
The sooner we start, the sooner we finish.	Chúng ta bắt đầu càng sớm, chúng ta càng sớm hoàn thành.
Why don't we all sit down?	Tại sao tất cả chúng ta không ngồi xuống?
Tom really didn't know where to go.	Tom thực sự không biết phải đi đâu.
Tom said he knew we wouldn't win.	Tom nói rằng anh ấy biết chúng tôi sẽ không thể thắng.
I am still a French teacher.	Tôi vẫn là một giáo viên tiếng Pháp.
Tom said that Mary had only done it once.	Tom nói rằng Mary mới chỉ làm điều đó một lần.
I knew that Tom could play the piano, but I didn't know he could play it so well.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể chơi piano, nhưng tôi không biết anh ấy có thể chơi nó tốt như vậy.
I think we can all share a car.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể đi chung một chiếc xe.
Tom and I had a big fight this morning.	Tom và tôi đã có một cuộc chiến lớn sáng nay.
Tom won't talk to Mary and she won't talk to him.	Tom sẽ không nói chuyện với Mary và cô ấy sẽ không nói chuyện với anh ta.
I lived near Tom.	Tôi đã sống gần Tom.
I didn't know you would do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó một mình.
Tom suggested we do it.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó.
There's a lot going on.	Có rất nhiều điều đang diễn ra.
Tom thinks Mary is alone.	Tom nghĩ Mary chỉ có một mình.
I don't think I should tell Tom I'm going to Boston.	Tôi không nghĩ mình nên nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
That doesn't explain what happened, does it?	Điều đó không giải thích những gì đã xảy ra, phải không?
He is a bad liar.	Anh ta là một kẻ nói dối tồi.
I know why Tom doesn't want to dance.	Tôi biết tại sao Tom không muốn nhảy.
We are looking for people to paint our house.	Chúng tôi đang tìm người để sơn ngôi nhà của chúng tôi.
We need to mail this document to Tom.	Chúng tôi cần gửi tài liệu này qua đường bưu điện cho Tom.
Looks like you have the same problem as me.	Có vẻ như bạn gặp vấn đề tương tự như tôi.
I think Tom can do it better than I can.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
Tom loves the potato salad.	Tom rất thích món salad khoai tây.
I think Tom is still undecided.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa quyết định.
I'm not really sure why.	Tôi không thực sự chắc chắn tại sao.
Tom won't tell Mary he's sorry.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
Tom hid behind a bush.	Tom trốn sau một bụi cây.
Tom is ugly.	Tom thật xấu xí.
Let me see what I can do about that.	Hãy để tôi xem tôi có thể làm gì về điều đó.
Tom has found a job as a mechanic.	Tom đã tìm được một công việc như một thợ cơ khí.
I think Tom can do better.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm tốt hơn.
I don't think it's very likely that Tom will do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom works under me.	Tom làm việc dưới quyền của tôi.
There was a fierce conflict of opinion between the two leaders.	Đã có một cuộc xung đột dữ dội về ý kiến ​​giữa hai nhà lãnh đạo.
I don't think Tom knows where Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang ở đâu.
Tom says he really doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
I'm sure Tom will be ready to do it soon.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ sớm sẵn sàng làm điều đó.
It's a drawing of Tom.	Đó là bức vẽ của Tom.
Tom said he talked to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó.
He doesn't mix with the villagers.	Anh ta không hòa nhập với dân làng.
Tom will be in Boston next week.	Tom sẽ ở Boston vào tuần sau.
Tom is an actor.	Tom là một diễn viên.
Let's try to find out what it's made of.	Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem nó được làm bằng gì.
I'm starting to think you've forgotten me.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn đã quên tôi.
I only care about Tom.	Tôi chỉ quan tâm đến Tom.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she shouldn't.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Tom often travels by motorbike.	Tom thường di chuyển bằng xe máy.
I won't tell anyone else.	Tôi sẽ không nói với ai khác.
Tom thinks some of his friends will do it.	Tom nghĩ rằng một số người bạn của anh ấy sẽ làm điều đó.
Driving a truck is not easy.	Lái xe tải không hề đơn giản.
Tom can run as fast as you.	Tom có ​​thể chạy nhanh như bạn.
I didn't know that I needed a visa.	Tôi không biết rằng tôi cần thị thực.
I told Tom what I should do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi nên làm.
You're messing with me, aren't you?	Bạn đang gây rối với tôi, phải không?
I wonder if Tom knows how to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết cách làm điều đó hay không.
Tom died on the 20th.	Tom qua đời vào ngày 20.
How are Tom and Mary's plans different?	Kế hoạch của Tom và Mary khác nhau như thế nào?
Tom sat alone at the table with a half-empty bottle of wine.	Tom ngồi một mình bên bàn với chai rượu đã cạn một nửa.
I want you and Tom to do this together.	Tôi muốn bạn và Tom cùng làm việc này.
Tom should know better than to lend you money.	Tom nên biết tốt hơn là cho bạn vay tiền.
Are you going to see Tom?	Bạn có đi gặp Tom không?
Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.	Gậy và đá có thể làm tôi gãy xương, nhưng lời nói sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.
That's something you'll regret.	Đó là điều bạn sẽ hối tiếc.
I know Tom is dead.	Tôi biết Tom đã chết.
You're better off carrying an umbrella with you.	Tốt hơn hết bạn nên mang theo một chiếc ô bên mình.
Don't follow me.	Đừng đi theo tôi.
Yesterday Tom was late for school, and so am I.	Hôm qua Tom đi học muộn, và tôi cũng vậy.
I know why Tom is mad.	Tôi biết tại sao Tom lại nổi điên.
How difficult is it to give up your citizenship?	Khó khăn như thế nào để từ bỏ quyền công dân của bạn?
I wish that I could give a good answer to the question.	Tôi ước rằng tôi có thể đưa ra một câu trả lời tốt cho câu hỏi.
Tom went out of his way to help us.	Tom đã cố gắng giúp đỡ chúng tôi.
I want to see Tom's room.	Tôi muốn xem phòng của Tom.
Now is the time to leave.	Bây giờ là lúc để rời đi.
I'm too tired to do anything right now.	Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
I'm not brave enough to try that.	Tôi không đủ can đảm để thử làm điều đó.
This is outside my area of ​​expertise.	Điều này nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi.
You're from another planet, aren't you?	Bạn đến từ một hành tinh khác, phải không?
I know Tom is allergic to peanuts, so I didn't put any peanuts in these cookies.	Tôi biết Tom bị dị ứng với đậu phộng, vì vậy tôi đã không cho bất kỳ hạt đậu phộng nào vào những chiếc bánh quy này.
I don't intend to do more than that.	Tôi không định làm nhiều hơn thế.
I'm probably not the only one who needs to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Is it okay if Tom comes?	Có ổn không nếu Tom đến?
Tom is negligent.	Tom lơ đễnh.
I'm afraid I took the wrong train.	Tôi sợ tôi đã đi nhầm chuyến tàu.
I have lost 30 pounds.	Tôi đã giảm được 30 pound.
Tom has gravy on his tie.	Tom có ​​nước thịt trên cà vạt của mình.
Tom wants to go out with Mary and her friends.	Tom muốn đi chơi với Mary và bạn của cô ấy.
You should not eat this meat. 	Bạn không nên ăn thịt này.
It has a bad smell.	Nó có mùi hôi.
Hello Tom.	Xin chào Tom.
I think Tom is a carpenter.	Tôi nghĩ Tom là một thợ mộc.
I don't know what Tom is doing.	Tôi không biết Tom đang làm gì.
Congress eventually approved Wilson's proposals.	Quốc hội cuối cùng đã chấp thuận các đề xuất của Wilson.
Tom worries about his safety.	Tom lo lắng về sự an toàn của mình.
Tom's sister is younger than me.	Em gái của Tom nhỏ hơn tôi.
Tom is about three years old.	Tom khoảng ba tuổi.
There was only a little milk left in the bottle.	Chỉ còn một ít sữa trong bình.
It was very interesting! 	Nó đã rất thú vị!
I want to go again.	Tôi muốn đi một lần nữa.
I want Tom to stop doing that.	Tôi muốn Tom đừng làm thế nữa.
Tom told me he knew he had to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã biết mình phải làm điều đó.
Go on the boat.	Lên tàu.
There are many places you should see in Boston.	Có rất nhiều nơi bạn nên xem ở Boston.
Looks like Tom was telling the truth.	Có vẻ như Tom đã nói sự thật.
Tom was desperate to sell his car.	Tom đã tuyệt vọng phải bán chiếc xe của mình.
What Tom said sounded strange.	Những gì Tom nói nghe có vẻ lạ.
I wish that I could remember what to do.	Tôi ước rằng tôi có thể nhớ những gì phải làm.
I can't see Tom, but I can see you.	Tôi không thể nhìn thấy Tom, nhưng tôi có thể nhìn thấy bạn.
Tom wanted something cold to drink.	Tom muốn một thứ gì đó lạnh để uống.
This coat is too loose on the body.	Cái áo khoác này rộng thùng thình trên người.
I didn't hear any voices.	Tôi không nghe thấy bất kỳ giọng nói nào.
Why do you want to know what we are thinking?	Tại sao bạn muốn biết những gì chúng tôi đang nghĩ đến?
I know Tom didn't know that Mary wanted to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom will have to do it for me.	Tom sẽ phải làm điều đó cho tôi.
The Commission rejected our proposal.	Ủy ban đã từ chối đề xuất của chúng tôi.
Tom tells Mary that he is difficult to understand.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất khó hiểu.
Nothing can stop me from doing that.	Không có gì có thể ngăn cản tôi làm điều đó.
Tom will be sleepy.	Tom sẽ buồn ngủ.
I certainly have enough time to get the job done.	Tôi chắc chắn có đủ thời gian để hoàn thành công việc.
Tom cares for his sick mother.	Tom chăm sóc cho người mẹ bị bệnh của mình.
I think you can do it by yourself.	Tôi nghĩ bạn có thể làm điều đó một mình.
Let Tom do his thing.	Hãy để Tom làm việc của anh ấy.
I know that Tom doesn't know who will help me do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ giúp tôi làm điều đó.
I wish I had told Tom not to go.	Tôi ước rằng tôi đã nói với Tom đừng đi.
I'm not the best songwriter.	Tôi không phải là người viết bài hát hay nhất.
There is a good chance that Tom will be elected.	Có một cơ hội tốt là Tom sẽ được bầu.
You ate sushi yesterday, didn't you?	Bạn đã ăn sushi ngày hôm qua, phải không?
Tom plans to come to Australia as soon as possible after his summer break begins.	Tom dự định sẽ đến Úc ngay khi có thể sau khi kỳ nghỉ hè của anh ấy bắt đầu.
Tom's work is widely cited.	Công việc của Tom được trích dẫn rộng rãi.
I know that Tom is a few months older than Mary.	Tôi biết rằng Tom hơn Mary vài tháng tuổi.
I went to Nagano to take pictures of the snow-covered mountains.	Tôi đến Nagano để chụp ảnh những ngọn núi phủ đầy tuyết.
I relied on Tom.	Tôi đã dựa vào Tom.
I don't think I should do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó một lần nữa.
Tom may have been lonely, but even if he was, he wouldn't tell us.	Tom có ​​thể đã cô đơn, nhưng ngay cả khi anh ấy đã từng như vậy, anh ấy sẽ không nói với chúng tôi.
You are not a little old to trick or treat?	Bạn không phải là một chút tuổi để lừa hoặc đối xử?
The box was so heavy that I couldn't move it.	Cái hộp nặng đến nỗi tôi không thể di chuyển nó.
I don't think Tom and Mary ever went swimming together.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã từng đi bơi cùng nhau.
We were worried.	Chúng tôi đã lo lắng.
Tom may need to walk home today.	Tom có ​​thể cần đi bộ về nhà hôm nay.
I will drive Tom home on my motorbike.	Tôi sẽ chở Tom về nhà bằng xe máy của tôi.
Tom wants to know who will help him do it.	Tom muốn biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
It was built more than three hundred years ago.	Nó được xây dựng cách đây hơn ba trăm năm.
Put water in a pot, put it on the stove.	Cho nước vào nồi, bắc lên bếp.
This is not my first time.	Đây không phải là lần đầu tiên của tôi.
Rio's carnival is held in February.	Lễ hội hóa trang của Rio được tổ chức vào tháng Hai.
You have really changed.	Bạn đã thực sự thay đổi.
I think Tom would be reasonable about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hợp lý về điều đó.
Tom should apply for that job.	Tom nên nộp đơn cho công việc đó.
You will love living here.	Bạn sẽ thích sống ở đây.
Tom will be a college student next spring.	Tom sẽ là sinh viên đại học vào mùa xuân tới.
I assume that you studied French in high school.	Tôi giả định rằng bạn đã học tiếng Pháp ở trường trung học.
I promised Tom I wouldn't say anything.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không nói gì cả.
Tom is almost done.	Tom đã gần hoàn thành.
I'll ask Tom to buy that for us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom mua cái đó cho chúng tôi.
Maybe Tom didn't try hard enough.	Có lẽ Tom đã không đủ cố gắng.
Tom planted flowers.	Tom trồng hoa.
Tom shouldn't have come.	Tom không nên đến.
Tom disguised himself as a woman.	Tom đã cải trang thành phụ nữ.
Tom is as poor as a church rat.	Tom nghèo như một con chuột nhà thờ.
Tom and Mary will be celebrating their silver wedding this year.	Tom và Mary sẽ tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới bạc của họ trong năm nay.
I don't think Tom will ever talk to me again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lại nói chuyện với tôi.
Tom is dying to see Mary.	Tom sắp chết để gặp Mary.
Are you sure it's Tom and not John?	Bạn có chắc đó là Tom chứ không phải John?
Tom says the heat doesn't bother him at all.	Tom nói rằng cái nóng không làm anh khó chịu chút nào.
Tom tells everyone at work that he is retiring.	Tom nói với mọi người tại nơi làm việc rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu.
Dinosaurs went extinct a long time ago.	Khủng long đã tuyệt chủng cách đây rất lâu.
Tom held Mary's hand tightly.	Tom nắm chặt tay Mary.
I've been looking forward to doing this for a long time.	Tôi đã mong đợi được làm điều này trong một thời gian dài.
You're not telling the truth, are you?	Bạn không nói sự thật, phải không?
I didn't think Tom would be so happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hạnh phúc như vậy.
Tom phoned his boss to tell him he wouldn't be coming today.	Tom gọi điện cho sếp của anh ấy để nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ không đến hôm nay.
She could see the driver from where she stood.	Cô có thể nhìn thấy người lái xe từ nơi cô đứng.
Tom won't listen to Mary.	Tom sẽ không nghe Mary.
What are they building?	Họ đang xây dựng cái gì?
Construction was underway.	Việc xây dựng đã được tiến hành.
Tom will be here tonight.	Tom sẽ ở đây tối nay.
I don't want you to blame yourself for what happened.	Tôi không muốn bạn tự trách mình về những gì đã xảy ra.
I don't like that kind of house.	Tôi không thích kiểu nhà như vậy.
My annual income exceeds five million yen.	Thu nhập hàng năm của tôi vượt quá năm triệu yên.
That is what is so scary.	Đó là những gì rất đáng sợ.
I didn't realize that I needed to be here yesterday.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi cần phải ở đây ngày hôm qua.
I am working on a big project.	Tôi đang thực hiện một dự án lớn.
Tom said I should go home early.	Tom nói rằng tôi nên về nhà sớm.
I will finally tell Tom the truth.	Cuối cùng thì tôi cũng sẽ nói cho Tom biết sự thật.
I won't let Tom help Mary.	Tôi sẽ không để Tom giúp Mary.
These books are by Tom.	Những cuốn sách này là của Tom.
I am satisfied with Tom's work.	Tôi hài lòng với công việc của Tom.
Tom says he feels excluded.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị loại trừ.
Did you know Tom is married?	Bạn có biết Tom đã kết hôn?
Tom wanted to know who Mary was going swimming with.	Tom muốn biết Mary định đi bơi với ai.
Tom must be about thirty.	Tom chắc khoảng ba mươi.
It doesn't have to be this way.	Nó không cần phải theo cách này.
It took a long time for my eyes to adjust to the dark.	Phải mất một thời gian dài mắt tôi mới thích nghi được với bóng tối.
I know that Tom doesn't know he shouldn't do it today.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ngày hôm nay.
That wouldn't be very good.	Điều đó sẽ không tốt cho lắm.
You still don't believe me, do you?	Bạn vẫn không tin tôi, phải không?
He broke into the house and immediately went to bed without being noticed.	Anh trộm vào nhà lập tức lên giường đi ngủ mà không bị ai để ý.
Tom put on his helmet.	Tom đội mũ bảo hiểm vào.
It will be expensive.	Nó sẽ đắt.
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary cần phải làm điều đó.
I think Tom will enjoy the show tonight.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất thích buổi biểu diễn tối nay.
I am feeding goldfish.	Tôi đang cho cá vàng ăn.
I think Tom will be very happy.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui.
Does Tom know Mary's middle name?	Tom có ​​biết tên đệm của Mary không?
They don't sell it.	Họ không bán nó.
I don't plan to work on Mondays.	Tôi không định làm việc vào thứ Hai.
That analogy doesn't work.	Sự tương tự đó không hoạt động.
Entrepreneurs cannot pay back the money they owed the bank.	Các doanh nhân không thể trả lại số tiền mà họ đã nợ ngân hàng.
I miss Tom.	Tôi nhớ Tom.
I don't want to speak in French.	Tôi không muốn nói bằng tiếng Pháp.
Tom is the only one who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất không biết nói tiếng Pháp.
It must have missed my mind.	Nó chắc đã đánh trượt tâm trí tôi.
Tom wants to be like me.	Tom muốn được như tôi.
It took us three weeks to fix, but in the end our car ran fine.	Chúng tôi đã mất ba tuần để sửa chữa, nhưng cuối cùng chiếc xe của chúng tôi chạy tốt.
I haven't finished my lunch yet.	Tôi vẫn chưa ăn xong bữa trưa.
I don't like other people touching my stuff.	Tôi không thích người khác chạm vào đồ của tôi.
Tom will definitely miss me.	Tom chắc chắn sẽ nhớ tôi.
I thought you said you don't eat meat.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không ăn thịt.
You did not miss the meeting.	Bạn đã không bỏ lỡ cuộc họp.
Tom did it for Mary.	Tom đã làm điều đó cho Mary.
I didn't know Tom didn't speak French.	Tôi không biết Tom không nói được tiếng Pháp.
When I wake up, the first thing I need to do is stretch.	Khi ngủ dậy, việc đầu tiên tôi cần làm là vươn vai.
I said don't do that.	Tôi đã nói đừng làm vậy.
I don't know when he will be here.	Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ ở đây.
We told our parents.	Chúng tôi đã nói với cha mẹ của chúng tôi.
We were there. 	Chúng tôi đã ở đó.
You did not.	Bạn đã không.
Tom plans to live there someday.	Tom dự định sẽ sống ở đó vào một ngày nào đó.
I was impressed by how well Tom could speak French.	Tôi rất ấn tượng bởi Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom has returned from Australia.	Tom đã trở về từ Úc.
I want a few minutes alone with Tom.	Tôi muốn có vài phút một mình với Tom.
I won't sing that song.	Tôi sẽ không hát bài hát đó.
Don't make me wait like this.	Đừng bắt tôi phải chờ đợi như thế này.
Tom is an excellent coach.	Tom là một huấn luyện viên xuất sắc.
These suites have a private balcony with sea views.	Các suite này có ban công riêng nhìn ra biển.
Why don't we do what's right?	Tại sao chúng ta không làm những gì đúng?
It will save time if we avoid Park Street.	Sẽ tiết kiệm thời gian nếu chúng ta tránh Phố Park.
Tom finished the bottle by himself.	Tom đã tự mình uống hết bình sữa.
I won't miss your wedding for anything.	Tôi sẽ không bỏ lỡ đám cưới của bạn vì bất cứ điều gì.
Tom doesn't know who built his house.	Tom không biết ai đã xây nhà của mình.
You make juggling look easy.	Bạn làm cho việc tung hứng trông dễ dàng.
After the second glass of wine, Tom became talkative.	Sau ly rượu thứ hai, Tom trở nên nói nhiều.
What a lucky thing!	Thật là một điều may mắn!
I haven't been there since last Monday.	Tôi đã không ở đó kể từ thứ Hai tuần trước.
He is hated by everyone.	Anh ấy bị mọi người ghét.
Tom is a slave at the factory all day.	Tom nô lệ cả ngày ở nhà máy.
Tom went to bed.	Tom lên giường.
She will not agree to a divorce.	Cô ấy sẽ không đồng ý ly hôn.
She devoted her entire life to the study of physics.	Cô đã dành toàn bộ cuộc đời mình cho việc nghiên cứu vật lý.
Finding an optimal solution will take some time.	Tìm một giải pháp tối ưu sẽ mất một thời gian.
I think there's a chance that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom says Mary is very angry.	Tom nói Mary rất tức giận.
I wonder what makes Tom think I don't need to do that anymore?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy nữa?
Tom is obviously busy.	Tom rõ ràng là bận.
I went swimming with some of my friends last weekend.	Tôi đã đi bơi với một số người bạn của tôi vào cuối tuần trước.
That's not how most people do it.	Đó không phải là cách mà hầu hết mọi người làm.
I got a text that Tom needed to see me.	Tôi nhận được tin nhắn rằng Tom cần gặp tôi.
I don't know that I shouldn't do that anymore.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm như vậy nữa.
I should have waited three more months.	Đáng lẽ tôi phải đợi thêm ba tháng nữa.
Tom says he's not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không được khỏe.
She spent a fair amount of time sitting there looking out the window.	Cô ấy dành một khoảng thời gian khá dài để ngồi đó và nhìn ra cửa sổ.
The time will come when your dreams come true.	Sẽ đến lúc ước mơ của bạn trở thành hiện thực.
Tom started to cry when his father beat him.	Tom bắt đầu khóc khi bị bố đánh đòn.
I hope Tom has fun.	Tôi hy vọng Tom có ​​niềm vui.
I want to know who used to live here and where he went.	Tôi muốn biết ai đã từng sống ở đây và anh ta đã đi đâu.
Tom doesn't scare me.	Tom không làm tôi sợ.
Tom didn't know what I was going to do.	Tom không biết tôi sẽ làm gì.
London has been bombed many times.	London đã bị đánh bom nhiều lần.
They are similar, but they are not the same.	Chúng tương tự nhau, nhưng chúng không giống nhau.
The legal system in the US is the best in the world.	Hệ thống luật pháp ở Mỹ là tốt nhất thế giới.
Don't you know I can speak French?	Bạn không biết tôi có thể nói tiếng Pháp?
I wish I hadn't said that.	Tôi ước gì tôi đã không nói điều đó.
I believe Tom is innocent.	Tôi tin rằng Tom vô tội.
I can't believe Tom never told Mary about John.	Tôi không thể tin rằng Tom chưa bao giờ nói với Mary về John.
Whether you like Tom or not, you still have to work with him.	Dù bạn có thích Tom hay không, bạn vẫn phải làm việc với anh ấy.
Do you like the jacket Tom is wearing?	Bạn có thích chiếc áo khoác mà Tom đang mặc không?
Luckily, I wasn't on the bus when it ran off the road into the river.	May mắn thay, tôi đã không ở trên xe buýt khi nó chạy khỏi đường xuống sông.
All the girls were dancing, but none of the boys were.	Tất cả các cô gái đều đang khiêu vũ, nhưng không có chàng trai nào bị như vậy.
You already know why Tom did that, right?	Bạn đã biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
All I know is that he abandoned the plan.	Tất cả những gì tôi biết là anh ấy đã từ bỏ kế hoạch.
Don't know if Tom is really here today.	Không biết hôm nay Tom có ​​thực sự ở đây không.
Tom was acting strange.	Tom đã hành động kỳ lạ.
Tom had a very hard time making friends there.	Tom đã có một thời gian rất khó khăn để kết bạn ở đó.
Why don't you come to my house for dinner tomorrow?	Tại sao ngày mai bạn không đến nhà tôi ăn tối?
Tom and Mary won.	Tom và Mary đã chiến thắng.
Tell Tom to tell Mary that John said it's fine to tell Alice.	Bảo Tom nói với Mary rằng John nói rằng nói với Alice cũng được.
Tom always complains about Mary's cooking.	Tom luôn phàn nàn về tài nấu nướng của Mary.
Tom is hurrying home.	Tom đang vội về nhà.
I've been in this situation before.	Tôi đã từng ở trong tình huống này trước đây.
Won't you do it?	Bạn sẽ không làm điều đó?
I met a lot of bad guys.	Tôi đã gặp rất nhiều kẻ xấu.
Call me when you're done.	Hãy gọi cho tôi khi bạn đã hoàn thành.
Do you really think Tom can do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom thinks Mary is going to John's party.	Tom nghĩ Mary sẽ đến dự bữa tiệc của John.
We will not be forgiven.	Chúng tôi sẽ không được tha thứ.
Are they satisfied?	Họ có hài lòng không?
Tom wants to learn to sing in French.	Tom muốn học hát bằng tiếng Pháp.
Tom said that he wished Mary would never leave.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không bao giờ rời đi.
Tom was on the list, wasn't he?	Tom đã có tên trong danh sách, phải không?
Tom did all the things he shouldn't have done.	Tom đã làm tất cả những điều mà anh ấy không nên làm.
Tom knew Mary couldn't win.	Tom biết Mary không thể thắng.
The schedule has been revised.	Lịch trình đã được sửa đổi.
Tom almost fell.	Tom suýt ngã.
I know that Tom is intending to ask Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom đang có ý định yêu cầu Mary không làm điều đó.
You should do what your attorney advises you to do.	Bạn nên làm những gì luật sư khuyên bạn nên làm.
For me, money is not the most important thing in life.	Đối với tôi, tiền không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
I know that Tom is a bit weathered.	Tôi biết rằng Tom hơi bị theo thời tiết.
I don't care about wine.	Tôi không quan tâm đến rượu vang.
Tom is reading a long novel.	Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết dài.
You are doing it wrong!	Bạn đang làm sai!
Tom says that Mary is not alone.	Tom nói rằng Mary không đơn độc.
There will be no extensions.	Sẽ không có phần mở rộng.
I have to contact Tom.	Tôi phải liên lạc với Tom.
Tom was the last to speak.	Tom là người cuối cùng nói.
Tom told me Mary was very upset.	Tom nói với tôi Mary đã rất buồn.
Tom didn't seem as tired as Mary.	Tom không có vẻ mệt mỏi như Mary.
I want to talk to you about what happened.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra.
Tom drove us everywhere we wanted to go.	Tom đã chở chúng tôi đến mọi nơi chúng tôi muốn đến.
Tom couldn't decide when to leave.	Tom không thể quyết định khi nào nên rời đi.
Tom doesn't have everything he wants.	Tom không có mọi thứ anh ấy muốn.
I want you to be nice to Tom this time.	Tôi muốn bạn đối xử tốt với Tom lần này.
I was the one who convinced Tom to teach Mary how to drive.	Tôi là người thuyết phục Tom dạy Mary cách lái xe.
You know that's where Tom sits, right?	Bạn biết đó là nơi Tom ngồi, phải không?
Does Tom know who I am?	Tom có ​​biết tôi là ai không?
Aren't you done yet?	Bạn vẫn chưa hoàn thành sao?
I didn't know I had to be here at 2:30.	Tôi không biết mình phải có mặt ở đây lúc 2:30.
I probably won't go tomorrow.	Tôi có lẽ sẽ không đi vào ngày mai.
Tom skips school.	Tom trốn học.
Tom almost died.	Tom suýt chết.
I don't think things will change if I do.	Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu tôi làm như vậy.
Tom gave the book to Mary.	Tom đưa cuốn sách cho Mary.
Tom and Mary played all afternoon.	Tom và Mary đã chơi suốt buổi chiều.
I told Tom to stay in his room.	Tôi bảo Tom hãy ở trong phòng của anh ấy.
Tom says that his teachers hate him.	Tom nói rằng các giáo viên của anh ấy ghét anh ấy.
Tom doesn't like spicy food.	Tom không thích ăn cay.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
Tom came last week.	Tom đã đến vào tuần trước.
Tom says he's only been to Boston three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ đến Boston ba lần.
Tom says he snores.	Tom nói rằng anh ấy ngáy.
Tom is never anywhere longer than three days.	Tom không bao giờ ở bất cứ đâu lâu hơn ba ngày.
I don't think we have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó.
So what do we do in the meantime?	Vì vậy, chúng ta phải làm gì trong thời gian chờ đợi?
I don't think Tom is so stubborn.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại cứng đầu như vậy.
It was not easy for me to say goodbye.	Thật không dễ dàng để tôi nói lời chia tay.
I haven't done anything like that in a long time.	Đã lâu rồi tôi không làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom doesn't want to be caught.	Tom không muốn bị bắt.
Tom said he was not yet thirty.	Tom nói rằng anh ấy chưa đến ba mươi.
Tom gave the starting address.	Tom đã đưa ra địa chỉ bắt đầu.
I'll check on Tom.	Tôi sẽ kiểm tra Tom.
What is your favorite color?	Màu sắc yêu thích nhất của bạn là gì?
I can't make excuses for you.	Tôi không thể bào chữa cho bạn.
Tom wants to feel loved and accepted by others.	Tom muốn cảm thấy được yêu thương và chấp nhận bởi những người khác.
I work part time.	Tôi làm việc bán thời gian.
We don't have time to look for that right now.	Chúng tôi không có thời gian để tìm kiếm điều đó ngay bây giờ.
I am a teacher from Boston.	Tôi là một giáo viên đến từ Boston.
Tom plans to become a journalist.	Tom dự định trở thành một nhà báo.
Tom is at the office working on his laptop.	Tom đang ở văn phòng làm việc trên máy tính xách tay của mình.
How much does a kilo of tomatoes cost?	Giá bao nhiêu một kg cà chua?
You're hiding something from me, aren't you?	Bạn đang giấu tôi điều gì đó, phải không?
You will have some difficulty implementing the plan.	Bạn sẽ gặp một số khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch.
I want to talk to you about your grades in school.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về điểm số của bạn ở trường.
Tom harassed me.	Tom đã quấy rối tôi.
This chair is not comfortable.	Ghế này không thoải mái.
Mary is a very hardworking woman.	Mary là một phụ nữ rất chăm chỉ.
I know that Tom is a very good teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên rất tốt.
I think Tom has already started.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bắt đầu rồi.
Tom said that Mary thought he might not want to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó một mình.
I thought I told you about that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn về điều đó.
My family moved to Boston when I was three months old.	Gia đình tôi chuyển đến Boston khi tôi được ba tháng tuổi.
I don't force Tom to do anything.	Tôi không ép Tom làm bất cứ điều gì.
I know that Tom is very much like his brother.	Tôi biết rằng Tom rất giống anh trai của mình.
Although I grew up on a farm, I never learned how to milk a cow.	Mặc dù tôi lớn lên trong một trang trại, nhưng tôi chưa bao giờ học cách vắt sữa bò.
I'm surprised Tom isn't here today.	Tôi ngạc nhiên là hôm nay Tom không có ở đây.
Tom is three months older than Mary.	Tom hơn Mary ba tháng tuổi.
You are doing so is wrong, right?	Bạn đang làm như vậy là sai, phải không?
Tom and I might not want to do it alone.	Tom và tôi có thể không muốn làm điều đó một mình.
The story is rambling.	Câu chuyện lan man.
It took Tom three weeks to sell all the necklaces he had made over the winter.	Tom đã mất ba tuần để bán tất cả những chiếc vòng cổ mà anh đã làm trong suốt mùa đông.
Tom advised Mary not to eat a lot of junk food.	Tom khuyên Mary đừng ăn nhiều đồ ăn vặt nữa.
How much money do you have in your wallet right now?	Hiện tại bạn có bao nhiêu tiền trong ví?
I'm not surprised that I don't have to do what you have to.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi không phải làm những gì bạn phải làm.
Is Tom the owner of that car?	Tom có ​​phải là chủ nhân của chiếc xe đó không?
I feel much better than I did yesterday.	Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với cảm giác hôm qua.
I don't want to spend all day doing it.	Tôi không muốn mất cả ngày để làm điều đó.
I know that Tom and Mary don't travel together.	Tôi biết rằng Tom và Mary không đi du lịch cùng nhau.
Do you think you speak French better than me?	Bạn có nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn tôi?
Tom couldn't believe it was time to go home.	Tom không thể tin rằng đã đến lúc phải về nhà.
Tom is not as hard-working as before.	Tom không còn chăm chỉ như trước nữa.
I wish we could do something else.	Tôi ước rằng chúng ta có thể làm điều gì đó khác.
I'm pretty sure Tom was the only one who could tell us what we needed to know.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất có thể cho chúng tôi biết những gì chúng tôi cần biết.
"What are you thinking about?" 	"Bạn đang nghĩ gì đó?"
"I'm thinking about you."	"Tôi đang nghĩ về bạn."
I was called to the scene of the accident.	Tôi đã được gọi đến hiện trường vụ tai nạn.
Tom is also going to the zoo today.	Hôm nay Tom cũng định đi sở thú.
Why don't you just tell me what it is?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi biết nó là gì?
I think someone increased the punch.	Tôi nghĩ ai đó đã tăng cú đấm.
Tom said that Mary wasn't the only one who didn't need to.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất không cần làm điều đó.
I know that will be difficult to do.	Tôi biết rằng điều đó sẽ khó thực hiện.
What's the best way to tell someone you don't like them?	Cách tốt nhất để nói với ai đó rằng bạn không thích họ là gì?
That made Tom chuckle.	Điều đó khiến Tom cười khúc khích.
Tom says he won't buy that coat, because it's too expensive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không mua chiếc áo khoác đó, vì nó quá đắt.
Tom was never in trouble.	Tom không bao giờ gặp rắc rối.
Call me if you can't come.	Gọi cho tôi nếu bạn không thể đến.
I should buy something to drink.	Tôi nên mua thứ gì đó để uống.
I think Tom will probably do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
I have a new camera I want you to see.	Tôi có một chiếc máy ảnh mới muốn bạn xem.
Tom is afraid that he might do something that he will regret.	Tom sợ rằng anh ấy có thể làm điều gì đó mà anh ấy sẽ hối hận.
I knew that Tom would let us do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó.
Tom is waiting for Mary to make that decision.	Tom đang đợi Mary đưa ra quyết định đó.
We need to find out all we can about what happened.	Chúng ta cần tìm hiểu tất cả những gì có thể về những gì đã xảy ra.
I thought you said you only do it once.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó một lần.
The more you learn, the more you want.	Bạn càng học nhiều, bạn càng muốn nhiều hơn.
The two have nothing to do with each other?	Hai người không có quan hệ gì với nhau?
I asked Tom to help me get up.	Tôi nhờ Tom giúp tôi đứng dậy.
Don't move unless I tell you.	Đừng di chuyển trừ khi tôi nói với bạn.
What a rip off!	Thật là một sự xé toạc!
We cannot speak French.	Chúng tôi không thể nói tiếng Pháp.
The machine needs oiling.	Máy cần tra dầu.
His life spanned almost a century.	Cuộc đời của ông kéo dài gần một thế kỷ.
I wonder if Tom can really do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Where was Tom last night?	Tom đã ở đâu đêm qua?
If it rains, the garden party will not be held.	Nếu trời mưa, bữa tiệc ngoài vườn sẽ không được tổ chức.
Tom majored in biology.	Tom học chuyên ngành sinh học.
I can't get away from this.	Tôi không thể đi khỏi điều này.
Patient lies on bed with eyes closed.	Bệnh nhân nằm trên giường nhắm mắt.
Squirrel eats hazelnuts.	Sóc ăn quả phỉ.
Now that's not too difficult is it?	Bây giờ điều đó không quá khó phải không?
Whenever Tom is in Boston, he stops by.	Bất cứ khi nào Tom ở Boston, anh ấy đều ghé qua.
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I am a salesman for our company.	Tôi là một nhân viên bán hàng cho công ty của chúng tôi.
I have to go to Australia next week.	Tôi phải đi Úc vào tuần sau.
No one was there.	Không có ai ở đó.
I didn't learn much.	Tôi đã không học được nhiều.
Tom was killed by the explosion.	Tom đã bị giết bởi vụ nổ.
Since his parents are French, Tom often speaks French at home.	Vì bố mẹ là người Pháp nên Tom thường nói tiếng Pháp ở nhà.
Don't bite your nails.	Đừng cắn móng tay của bạn.
Tom didn't call anyone else.	Tom không gọi cho ai khác.
Tom still lives in Boston with his parents.	Tom vẫn sống ở Boston với cha mẹ của mình.
Can you speak a little more quietly, please? 	Bạn có thể vui lòng nói nhỏ hơn được không?
I have a nauseous feeling.	Tôi có một cảm giác nôn nao.
Cow's milk tastes better than soy milk.	Sữa bò có vị ngon hơn sữa đậu nành.
Gardeners have a wide variety of tulips.	Người làm vườn có nhiều loại hoa tulip.
I want you to take care of this for me.	Tôi muốn bạn lo việc này cho tôi.
It probably won't happen today.	Nó có thể sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom spent nearly three years in prison.	Tom đã ngồi tù gần ba năm.
Tom didn't like the play.	Tom không thích vở kịch.
Tom is moving back to Boston in October.	Tom sẽ chuyển về Boston vào tháng 10.
Tom couldn't help but notice that a lot of people are doing things they shouldn't be doing.	Tom không thể không nhận thấy rằng có rất nhiều người đang làm những việc mà họ không nên làm.
It wasn't my proudest moment.	Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi.
I don't think anyone is satisfied.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó hài lòng.
Is it true that you want to live in Australia?	Có đúng là bạn muốn sống ở Úc không?
Tom rarely writes letters to his parents.	Tom hiếm khi viết thư cho bố mẹ.
You still have time to do it before 2:30.	Bạn vẫn có thời gian để làm điều đó trước 2:30.
Does Tom still remember me?	Tom có ​​còn nhớ tôi không?
Why would Tom want to do something like that?	Tại sao Tom lại muốn làm điều gì đó như vậy?
They did not return home.	Họ đã không trở về nhà.
Can you wrap this separately?	Bạn có thể quấn riêng cái này được không?
I'm not happy with the way I did it.	Tôi không hài lòng với cách tôi đã làm điều đó.
What should we do after Tom gets here?	Chúng ta nên làm gì sau khi Tom đến đây?
Mary is not my girlfriend. 	Mary không phải là bạn gái của tôi.
She's just a friend who happens to be a girl.	Cô ấy chỉ là một người bạn tình cờ là một cô gái.
Tom did not see who hit Mary.	Tom không thấy ai đã đánh Mary.
Tom told me he has no money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có tiền.
Tom is teaching me French.	Tom đang dạy tôi tiếng Pháp.
I hope that Tom will wait until Monday to do it.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Seedlings are saplings.	Cây con là cây non.
Tom decided that he wouldn't try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
Tom lent Mary his camera.	Tom cho Mary mượn máy ảnh của mình.
I know Tom is still planning to do that.	Tôi biết Tom vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom said that Mary didn't look suspicious.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là đáng ngờ.
Tom told me he was visiting Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến thăm Boston.
Tom is eating raspberries.	Tom đang ăn quả mâm xôi.
I think Tom sure.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc chắn.
People don't want to see that.	Mọi người không muốn thấy điều đó.
We will be leaving Boston before the end of the month.	Chúng tôi sẽ rời Boston trước cuối tháng.
I didn't know that you were Tom's wife.	Tôi không biết rằng bạn là vợ của Tom.
How much money would you like to take?	Bạn muốn rút bao nhiêu tiền?
I don't want to embarrass Tom.	Tôi không muốn làm Tom khó xử.
Tom sometimes agrees with me.	Tom đôi khi đồng ý với tôi.
Tom didn't realize that I wanted to do it.	Tom không nhận ra rằng tôi muốn làm điều đó.
How do you know that's not true?	Làm sao bạn biết điều đó không đúng?
Tom is a dog lover.	Tom là một người yêu chó.
Tom has a lot of responsibilities.	Tom có ​​rất nhiều trách nhiệm.
You should come to us.	Bạn nên đến với chúng tôi.
I don't believe we need that.	Tôi không tin rằng chúng ta cần điều đó.
Pomegranate is one of the oldest known fruits.	Lựu là một trong những loại trái cây lâu đời nhất được biết đến.
We will have to run for it.	Chúng tôi sẽ phải chạy cho nó.
Tom doesn't know that Mary is homesick.	Tom không biết rằng Mary đang nhớ nhà.
Why do we have to do that to Tom?	Tại sao chúng ta phải làm điều đó với Tom?
That's all I've been waiting for.	Đó là tất cả những gì tôi đã chờ đợi.
I was very worried about Tom.	Tôi đã rất lo lắng về Tom.
Don't think about lying to me.	Đừng nghĩ đến việc nói dối tôi.
I've never been to Australia, and neither has Tom.	Tôi chưa bao giờ đến Úc, và Tom cũng không.
In the last three years, a lot of new buildings have been built around here.	Trong ba năm gần đây, rất nhiều tòa nhà mới đã được xây dựng xung quanh đây.
She's a lot smarter than she looks.	Cô ấy thông minh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của cô ấy.
Tom doesn't believe that Mary actually plans to do that this week.	Tom không tin rằng Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom should have told Mary that he would never do anything to hurt her.	Tom nên nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương cô ấy.
You can't stop me now.	Bạn không thể ngăn cản tôi bây giờ.
It won't take you as long to do it as you think.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó như bạn nghĩ.
Tom didn't even have time to eat a quick lunch.	Tom thậm chí không có thời gian để ăn một bữa trưa nhanh chóng.
Tom does it in his spare time.	Tom làm điều đó trong thời gian rảnh rỗi.
Don't call Tom anymore.	Đừng gọi Tom nữa.
Tom is combing his hair.	Tom đang chải đầu.
I know that Tom will not pass the exam.	Tôi biết rằng Tom sẽ không vượt qua kỳ thi.
You won't get rid of me so easily.	Bạn sẽ không thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy.
Parallel lines do not intersect.	Các đường thẳng song song không cắt nhau.
I had an out-of-body experience.	Tôi đã có một trải nghiệm ngoài cơ thể.
Tom is a fast eater.	Tom là một người ăn nhanh.
Tom needs to pay rent today.	Tom cần trả tiền thuê nhà hôm nay.
I will not come alone.	Tôi sẽ không đến một mình.
I can't forget what happened.	Tôi không thể quên những gì đã xảy ra.
Tom claims that he doesn't know Mary.	Tom tuyên bố rằng anh không biết Mary.
Being tired, he went to bed earlier than usual.	Đang mệt nên anh đi ngủ sớm hơn mọi khi.
Do not worried. 	Đừng lo.
I won't tell anyone.	Tôi sẽ không nói với ai cả.
Can you and Tom just leave?	Bạn và Tom có ​​thể rời đi được không?
Storm No. 11 is moving north at 20 kilometers per hour.	Bão số 11 đang di chuyển lên phía bắc với tốc độ 20 km một giờ.
We cannot buy.	Chúng tôi không thể mua được.
Tom is not the only one who has to study hard. 	Tom không phải là người duy nhất phải học tập chăm chỉ.
I also have to study hard.	Tôi cũng phải học chăm chỉ.
I don't understand what the problem is.	Tôi không hiểu vấn đề là gì.
We have received an eviction notice.	Chúng tôi đã nhận được thông báo trục xuất.
Tom just left a few minutes ago.	Tom chỉ mới rời đi vài phút trước.
Tom doesn't know why Mary is afraid of him.	Tom không biết tại sao Mary lại sợ anh ta.
I think Tom was busy.	Tôi nghĩ Tom đã bận.
We do not have any privacy rights.	Chúng tôi không có bất kỳ quyền riêng tư nào.
You are very hardworking.	Bạn rất chăm chỉ.
I won't be working with Tom tomorrow.	Tôi sẽ không làm việc với Tom vào ngày mai.
I hate it when people treat me like a kid.	Tôi ghét nó khi mọi người đối xử với tôi như một đứa trẻ.
A lot of young people have come to Hawaii this summer.	Rất nhiều bạn trẻ đã đến Hawaii vào mùa hè này.
Tom was sitting on a park bench, looking miserable.	Tom đang ngồi trên ghế đá công viên, trông có vẻ đau khổ.
I know you'll love Boston.	Tôi biết bạn sẽ thích Boston.
That will happen in a short time.	Điều đó sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn.
There is a piano in the room.	Có một cây đàn piano trong phòng.
My friend told me he bought a new watch.	Bạn tôi nói với tôi rằng anh ấy đã mua một chiếc đồng hồ mới.
Tom met his wife in Australia.	Tom gặp vợ ở Úc.
It is unlikely that Tom will come.	Không có khả năng Tom sẽ đến.
Tom says he thinks I'm attractive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi quyến rũ.
Tom hesitated.	Tom đã do dự.
In those days, black children did not go to school as much as white children.	Vào những ngày đó, trẻ em da đen không đến trường bằng trẻ em da trắng.
I'm glad someone told me what to do.	Tôi rất vui vì ai đó đã nói với tôi những gì cần phải làm.
You are a bad driver.	Bạn là một người lái xe tồi tệ.
I will visit Tom next Monday.	Tôi sẽ đến thăm Tom vào thứ Hai tới.
What will you say to Tom?	Bạn sẽ nói gì với Tom?
Have you informed Tom yet?	Bạn đã thông báo cho Tom chưa?
Tom says he rarely does that.	Tom nói rằng anh ấy hiếm khi làm điều đó.
I have a test in the morning.	Tôi có một bài kiểm tra vào buổi sáng.
"Thank." 	"Cảm ơn."
"Nothing."	"Không có gì."
Tom is a horse lover.	Tom là một người yêu ngựa.
I have to admit that's true.	Tôi phải thừa nhận đó là sự thật.
We'll have to ask Tom to do it for us.	Chúng tôi sẽ phải yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom did as he said he would.	Tom đã làm như anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
That's actually quite sad.	Điều đó thực sự khá buồn.
What did you learn from Tom?	Bạn đã học được gì từ Tom?
Tom probably won't hug Mary anymore.	Tom chắc không ôm Mary nữa.
Why don't you tell Tom how you really feel?	Tại sao bạn không nói cho Tom biết bạn thực sự cảm thấy thế nào?
Do you know anyone selling what we need?	Bạn có biết ai bán thứ chúng tôi cần không?
I didn't know you didn't like Tom.	Tôi không biết bạn không thích Tom.
Tom has a piano.	Tom có ​​một cây đàn piano.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
I await your decision.	Tôi chờ đợi quyết định của bạn.
Tom cursed me.	Tom chửi tôi.
We think you're doing great here.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn đang làm rất tốt ở đây.
Do you want the same things as Tom?	Bạn có muốn những điều tương tự như Tom không?
I don't want to lose my driver's license.	Tôi không muốn mất bằng lái.
How did Tom and I get home?	Tom và tôi về nhà bằng cách nào?
It seems to me that you can do it alone.	Đối với tôi, dường như bạn có thể làm điều đó một mình.
I don't think I want to go there anymore.	Tôi không nghĩ mình muốn đến đó nữa.
The nurse gave you a sedative.	Cô y tá đã cho bạn uống thuốc an thần.
I always get up early.	Tôi luôn dậy sớm.
I think Tom cheated.	Tôi nghĩ rằng Tom đã lừa dối.
Tom wants to marry Mary and John's daughter.	Tom muốn kết hôn với Mary và con gái của John.
There is a tablecloth on the table.	Có một chiếc khăn trải bàn trên bàn.
Tom is now a doctor.	Tom bây giờ là một bác sĩ.
Tom says that Mary wants to do it as soon as possible.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom was scared to go out.	Tom sợ hãi đi ra ngoài.
Tom may have been intoxicated, but he acted sober.	Tom có ​​thể bị say, nhưng anh ấy đã hành động rất tỉnh táo.
That's not a smart thing to do.	Đó không phải là một điều thông minh để làm.
I don't remember my parents ever spanking me.	Tôi không nhớ bố mẹ đã bao giờ đánh đòn tôi.
How much caffeine causes death?	Bao nhiêu caffein gây tử vong?
Tom says he hopes that you won't be late again tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không đến muộn nữa vào ngày mai.
Tom realized what Mary was doing.	Tom nhận ra Mary đang làm gì.
He doesn't read many books.	Anh ấy không đọc nhiều sách.
Tom and Mary say that they want to get married immediately.	Tom và Mary nói rằng họ muốn kết hôn ngay lập tức.
I can't recall the last time I watched a basketball game.	Tôi không thể nhớ lại lần cuối cùng tôi xem một trận đấu bóng rổ.
Tom can be very angry.	Tom có ​​thể rất tức giận.
Tom's room stinks.	Phòng của Tom bốc mùi.
Tom seemed a little drunk.	Tom dường như hơi say.
Tom is getting married in just a few days.	Tom sẽ kết hôn chỉ trong vài ngày tới.
Did you see Tom at the concert?	Bạn có thấy Tom ở buổi hòa nhạc không?
Tom asks to be repaired.	Tom yêu cầu được sửa chữa.
Tom went to the swimming pool.	Tom đã đi đến bể bơi.
They rotate my tires.	Họ xoay lốp xe của tôi.
Tom was joking.	Tom đã nói đùa.
Tom seemed a little curious.	Tom có ​​vẻ hơi tò mò.
Do you know why Tom is jealous of me?	Bạn có biết tại sao Tom lại ghen tị với tôi không?
I'm eager to know.	Tôi háo hức muốn biết.
I'm sicker than I thought.	Tôi ốm hơn những gì tôi nghĩ.
I was the one who convinced Tom not to do that anymore.	Tôi là người thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa.
The frost damaged the flowers.	Sương giá đã làm hỏng những bông hoa.
What is all the excitement?	Tất cả sự phấn khích là gì?
Everyone in the class laughed at Tom.	Mọi người trong lớp đều cười nhạo Tom.
Did Tom know that you are going to Australia next October?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ đến Úc vào tháng 10 tới không?
There is evidence that Europeans visited what is now Canada about 500 years before Columbus set sail.	Có bằng chứng cho thấy người châu Âu đã đến thăm nơi ngày nay là Canada khoảng 500 năm trước khi Columbus ra khơi.
Is there any prospect of him recovering?	Có bất kỳ triển vọng nào về việc anh ấy sẽ hồi phục không?
Tom used to stay with us every summer.	Tom thường ở với chúng tôi vào mỗi mùa hè.
I'm not proud of this.	Tôi không tự hào về điều này.
Tom is young and talented.	Tom còn trẻ và tài năng.
There is nothing more difficult than giving a simple explanation for something difficult.	Không có gì khó bằng việc đưa ra một lời giải thích đơn giản cho một điều gì đó khó khăn.
I want to go to Austria to study music.	Tôi muốn đến Áo để học nhạc.
Tom told me he was very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tức giận.
That bothered you a lot, didn't it?	Điều đó đã làm phiền bạn rất nhiều, phải không?
Tom's wife says she is leaving him.	Vợ của Tom nói rằng cô ấy sẽ rời bỏ anh ấy.
Why did you allow Tom to do that?	Tại sao bạn cho phép Tom làm điều đó?
Tom is ready to do it.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Where is the cemetery?	Nghĩa trang ở đâu?
Who are you and what are you doing here?	Bạn là ai và bạn đang làm gì ở đây?
Maybe I've met Tom before.	Có lẽ tôi đã gặp Tom trước đây.
Tom has no friends in Australia.	Tom không có bạn bè ở Úc.
Tom only goes to school four days a week.	Tom chỉ đến trường bốn ngày một tuần.
Tom demonstrated how to core an apple.	Tom đã trình bày cách bẻ lõi một quả táo.
Tom lay on his back on the bed.	Tom nằm ngửa trên giường.
I told Tom that he should learn French.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
I am not interested in finding out who my biological parents are.	Tôi không quan tâm đến việc tìm hiểu cha mẹ đẻ của mình là ai.
Tom wasn't the one who gave me Mary's phone number.	Tom không phải là người đã cho tôi số điện thoại của Mary.
Tom seems to have finished.	Tom dường như đã hoàn thành.
Tomorrow I will leave you.	Ngày mai anh sẽ rời xa em.
Did you receive a gift?	Bạn có nhận được quà không?
I think both Tom and Mary are lying.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đang nói dối.
Have you paid Tom yet?	Bạn đã trả tiền cho Tom chưa?
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
I want to know why Tom did this.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại làm điều này.
Please tell me how to get to the station.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến nhà ga.
Tom can try to get Mary to do it.	Tom có ​​thể cố gắng để Mary làm điều đó.
Every month, he saves ten thousand yen from his income for his daughter.	Mỗi tháng, anh tiết kiệm được mười nghìn yên từ thu nhập của mình để dành cho con gái.
That is only part of the truth.	Đó chỉ là một phần của sự thật.
It is a heartbreaking story.	Đó là một câu chuyện đau lòng.
I don't believe what someone says.	Tôi không tin những gì ai đó nói.
I don't know how to say "thank you" in French.	Tôi không biết làm thế nào để nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
I'm sorry I kept you waiting.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bắt bạn phải đợi.
Don't tell stories anymore.	Đừng kể chuyện nữa.
Tom just bumped into a strand of my hair.	Tom vừa lỡ va vào một sợi tóc của tôi.
Tom is making dinner for me.	Tom đang làm bữa tối cho tôi.
Tom was unable to help Mary.	Tom đã không thể giúp Mary.
Tom is still wearing his work clothes.	Tom vẫn đang mặc bộ quần áo làm việc của mình.
Tom and I are both ready.	Tom và tôi đều đã sẵn sàng.
She pondered on this issue for a long time.	Cô ấy đã trầm ngâm về vấn đề này trong một thời gian dài.
What was repaired?	Những gì đã được sửa chữa?
Tom did it again.	Tom đã làm điều đó một lần nữa.
I sincerely hope so.	Tôi chân thành hy vọng như vậy.
I ran into Tom earlier today.	Tôi tình cờ gặp Tom sớm hơn hôm nay.
The next meeting will be held at Tom's new residence.	Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại nơi ở mới của Tom.
Are you sure you want to see Tom today?	Bạn có chắc chắn muốn gặp Tom hôm nay không?
The shirt Tom was wearing didn't fit him very well.	Chiếc áo sơ mi Tom đang mặc không vừa với anh ta cho lắm.
Mine too.	Của tôi cũng vậy.
It's really not that simple.	Nó thực sự không đơn giản.
Men are mortals.	Đàn ông là phàm nhân.
I didn't know that you needed one.	Tôi không biết rằng bạn cần một cái.
I don't know I need to do it again.	Tôi không biết tôi cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom's debit card has expired.	Thẻ ghi nợ của Tom đã hết hạn.
I heard the door slam shut.	Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.
Tom is angry, isn't he?	Tom đang tức giận, phải không?
Tom doesn't like French.	Tom không thích tiếng Pháp.
Tom has tiny feet.	Tom có ​​bàn chân nhỏ xíu.
Tom didn't get here until after 2:30.	Tom đã không đến đây cho đến sau 2:30.
What is the longest French word you know?	Từ tiếng Pháp dài nhất mà bạn biết là gì?
You didn't know Tom had an older brother?	Bạn không biết Tom có ​​một người anh trai?
Tom says he doesn't think Mary has ever been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đã từng đến Boston.
Tom didn't let Mary kiss him.	Tom đã không để Mary hôn anh ấy.
At least you didn't hurt yourself.	Ít nhất bạn đã không làm tổn thương chính mình.
He encounters an unexpected obstacle.	Anh ta gặp một trở ngại bất ngờ.
Tom was used to staying up late.	Tom đã quen với việc thức khuya.
I know that Tom graduated from high school.	Tôi biết rằng Tom đã tốt nghiệp trung học.
Maybe Tom can help you.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn.
We'll have to tell Tom eventually.	Cuối cùng chúng ta sẽ phải nói với Tom.
Tom is almost thirty, isn't he?	Tom đã gần ba mươi, phải không?
Tom doesn't like going to clubs.	Tom không thích đến các câu lạc bộ.
Tom thought Mary wouldn't be excited about that.	Tom nghĩ Mary sẽ không hào hứng với điều đó.
I know him by eye, but not by name.	Tôi biết anh ta bằng mắt, nhưng không phải bằng tên.
You need to tell Tom not to.	Bạn cần phải nói với Tom đừng làm vậy.
I don't need your help.	Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn.
I told everyone that I was moving to Australia.	Tôi đã nói với mọi người rằng tôi sẽ chuyển đến Úc.
I think Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom and Mary worked as slaves.	Tom và Mary làm việc như nô lệ.
Do you think we will find what we are looking for?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm?
Tom rarely eats meat anymore.	Tom hiếm khi ăn thịt nữa.
I think Tom was in.	Tôi nghĩ Tom đã tham gia.
I don't want to risk breaking my leg.	Tôi không muốn mạo hiểm bị gãy chân.
What will I need?	Tôi sẽ cần gì?
You're not ambitious enough, Tom.	Bạn không đủ tham vọng, Tom.
Tom was the only one who didn't seem worried.	Tom là người duy nhất không có vẻ lo lắng.
I don't think Tom would be worried.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng.
If it's all the same to you, I think I'll miss it.	Nếu tất cả đều giống với bạn, tôi nghĩ tôi sẽ bỏ lỡ nó.
I'm afraid I'll be stuck here forever.	Tôi sợ mình sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.
I know that Tom might have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó một mình.
Boxer against rope.	Võ sĩ chống lại dây thừng.
I want to make sure I know what to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng tôi biết phải làm gì.
It's hard not to like Tom.	Thật khó để không thích Tom.
Tom seemed hesitant.	Tom có ​​vẻ như đang do dự.
He stooped to put on his shoes.	Anh khom người đi giày vào.
I thought they were going to kick me out of the business.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ đuổi tôi khỏi công việc kinh doanh.
Tom is very picky, isn't he?	Tom rất kén chọn, phải không?
That could be a mistake.	Đó có thể là một sai lầm.
What's wrong with telling Tom what happened?	Có gì sai khi nói với Tom những gì đã xảy ra?
Tom and Mary say they might do it.	Tom và Mary nói rằng họ có thể sẽ làm điều đó.
Mine is not as good as yours.	Của tôi không tốt bằng của bạn.
Tom wasn't supposed to go to school today, but he did.	Tom đáng lẽ không phải đến trường hôm nay, nhưng anh ấy đã đến.
Do you know when you have to do it?	Bạn có biết khi nào bạn phải làm điều đó không?
You can choose any book you like.	Bạn có thể chọn bất kỳ cuốn sách nào bạn thích.
Tom comes to talk to Mary.	Tom đến nói chuyện với Mary.
There's no point arguing about it.	Không có ích gì tranh cãi về nó.
Tom didn't know what was in the briefcase.	Tom không biết có gì trong chiếc cặp.
The baseball game was postponed due to the rain.	Trận đấu bóng chày bị hoãn do trời mưa.
Tom did not lose his mind.	Tom không mất trí.
What's the real reason you don't want to come to Australia?	Lý do thực sự khiến bạn không muốn đến Úc là gì?
Tom told me he was not convinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thuyết phục.
Tom doesn't need to do this.	Tom không cần phải làm điều này.
Running as fast as I could, I was able to catch up with my friend.	Chạy nhanh nhất có thể, tôi đã có thể đuổi kịp người bạn của mình.
What makes you think that will happen?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
I want you to know that I would never do that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom drank a lot.	Tom đã uống rất nhiều.
Tom worked with me.	Tom đã làm việc với tôi.
Tom must have gone missing from that party.	Tom chắc chắn đã mất tích trong bữa tiệc đó.
Everyone knows that Tom doesn't like going to Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích đến Úc.
How is your father?	Bố của bạn thế nào?
She asked us some questions.	Cô ấy hỏi chúng tôi một số câu hỏi.
I have an appointment with Tom tonight.	Tôi có một cuộc hẹn với Tom vào tối nay.
I know you won't let Tom go home anytime soon.	Tôi biết bạn sẽ không để Tom về nhà sớm.
Tom and Mary live near John and Alice.	Tom và Mary sống gần John và Alice.
You're kidding me, aren't you?	Bạn đang đùa tôi, phải không?
Tom was trying to find someone else to do the job.	Tom đã cố gắng tìm người khác để thực hiện công việc.
I completely forgot that Tom used to be a vegetarian.	Tôi hoàn toàn quên rằng Tom từng ăn chay.
I know that Tom cannot understand French.	Tôi biết rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
I try not to do it more than I have to.	Tôi cố gắng không làm điều đó nhiều hơn tôi phải làm.
Can I have a top bunk?	Tôi có thể có giường tầng trên cùng không?
When Tom orders something to be done, we do it right away.	Khi Tom ra lệnh phải hoàn thành một việc gì đó, chúng tôi sẽ làm ngay lập tức.
Tom and Mary had lunch together.	Tom và Mary đã ăn trưa cùng nhau.
Tom parked behind Mary's car.	Tom đậu sau xe của Mary.
He is a biologist.	Anh ấy là một nhà sinh vật học.
I should never have tried to do it alone.	Tôi không bao giờ nên thử làm điều đó một mình.
I can't guarantee that Tom won't do the same again.	Tôi không thể đảm bảo rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Alcohol reduces inhibition.	Rượu làm giảm ức chế.
Tom said he wanted to see if he could swim to that island.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem liệu mình có thể bơi đến hòn đảo đó không.
Tom has to finish it before he can go home.	Tom phải hoàn thành việc đó trước khi anh ấy có thể về nhà.
I'm so glad Tom showed me how to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Who said it's not fixed?	Ai nói rằng nó không cố định?
Tom is actually over thirty.	Tom thực sự đã hơn ba mươi.
Tom's room is tidy.	Phòng của Tom được ngăn nắp.
Tom and Mary will watch the game together.	Tom và Mary sẽ xem trận đấu cùng nhau.
Tom and Mary are happy together.	Tom và Mary hạnh phúc bên nhau.
Tom came home earlier than I expected.	Tom về nhà sớm hơn tôi dự kiến.
Tom said he was upset.	Tom nói rằng anh ấy khó chịu.
I know what's written on it because I wrote it.	Tôi biết những gì được viết trên đó bởi vì tôi đã viết nó.
Does Tom seem excited?	Tom có ​​vẻ hào hứng không?
Tom is one of the best saxophonists I've ever heard.	Tom là một trong những nghệ sĩ saxophone hay nhất mà tôi từng nghe.
He walked past me without noticing me.	Anh ấy đi ngang qua tôi mà không để ý đến tôi.
Tom may be desperate to do it.	Tom có ​​thể tuyệt vọng để làm điều đó.
Everyone thought Tom was a little crazy.	Mọi người đều nghĩ Tom hơi điên rồ.
Tom did not sit next to Mary.	Tom không ngồi cạnh Mary.
Tom suggested that we don't do that.	Tom đề nghị rằng chúng tôi không làm điều đó.
Why do you work for Tom?	Tại sao bạn làm việc cho Tom?
I heard someone following me and started walking faster.	Tôi nghe thấy tiếng ai đó theo sau mình và bắt đầu đi nhanh hơn.
I'm sure Tom will visit Australia.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến thăm Úc.
I wish that I could go back to Australia.	Tôi ước rằng tôi có thể trở lại Úc.
How many sausages did you eat last weekend?	Bạn đã ăn bao nhiêu xúc xích vào cuối tuần trước?
Do you want to go for a drink after work?	Bạn có muốn đi uống nước sau giờ làm việc không?
I want to know why Tom did this.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Mary Jackson has become an old woman.	Mary Jackson đã trở thành một bà già.
Tom is active in his church.	Tom đang hoạt động trong nhà thờ của mình.
Tom bought that car for three thousand dollars three months ago.	Tom đã mua chiếc xe đó với giá ba nghìn đô la ba tháng trước.
This is a great contribution.	Đây là một đóng góp lớn.
I didn't tell Tom what was going on.	Tôi không nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I'll be there by 2:30.	Tôi sẽ đến đó trước 2:30.
Why don't we collaborate more?	Tại sao chúng ta không cộng tác nhiều hơn?
Tom said Mary is likely still lost.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn đang bị lạc.
Mary has only one other boyfriend, besides Tom.	Mary chỉ có một người bạn trai khác, ngoài Tom.
Why don't you join the baseball team?	Tại sao bạn không tham gia đội bóng chày?
That's not the dog Tom wanted.	Đó không phải là con chó Tom muốn.
The guards ensure that all doors in the museum are locked.	Các lính canh đảm bảo rằng tất cả các cửa trong bảo tàng đều được khóa chặt.
Tom always talks like he knows everything.	Tom luôn nói như thể anh ấy biết tất cả mọi thứ.
Tom was skiing.	Tom đã trượt tuyết.
I am happy to meet you.	Tôi vui khi được gặp bạn.
You know that I did that, right?	Bạn biết rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Speaking orally is not polite.	Nói bằng miệng là không lịch sự.
You're beautiful, you know?	Bạn đẹp, bạn biết không?
Tom's health has been declining a lot lately.	Sức khỏe của Tom gần đây đã giảm sút rất nhiều.
Tom doesn't like living in Australia.	Tom không thích sống ở Úc.
Cheese sandwiches are also available.	Bánh mì kẹp phô mai cũng có sẵn.
Tom did that a long time ago.	Tom đã làm điều đó từ rất lâu trước đây.
Tom doesn't have a dollar to his name.	Tom không có một đô la nào cho tên của mình.
I know Tom won't say anything stupid.	Tôi biết Tom sẽ không nói điều gì ngu ngốc.
She was among those not counted.	Cô ấy nằm trong số những người không được tính đến.
You are not as funny as you think.	Bạn không hài hước như bạn nghĩ.
Tom didn't seem hurt at all.	Tom không có vẻ gì là đau lòng.
Have you and Tom ever kissed?	Bạn và Tom đã từng hôn nhau bao giờ chưa?
Tom should tell Mary not to forget to water the flowers.	Tom nên nói với Mary đừng quên tưới hoa.
I didn't ask for it.	Tôi không yêu cầu nó.
Tom didn't hear the gunfire.	Tom không nghe thấy tiếng súng.
Tom is still very agitated.	Tom vẫn còn rất kích động.
You will have to do that.	Bạn sẽ phải làm điều đó.
Tom knows that Mary is very rich.	Tom biết rằng Mary rất giàu có.
Why can't Tom do that?	Tại sao Tom không thể làm điều đó?
I've always been good at it.	Tôi luôn luôn giỏi về nó.
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm gì.
Tom and Mary plan to travel together.	Tom và Mary dự định đi du lịch cùng nhau.
Why don't we go our own way?	Tại sao chúng ta không đi trên con đường của mình?
I'm sure Tom will do the job.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đảm đương được công việc này.
You and I both know that you are the one who stole Tom's bike.	Tôi và bạn đều biết rằng bạn là người đã lấy trộm xe đạp của Tom.
I wonder why Tom is hesitant to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại do dự khi làm điều đó.
Tom is the one who found my wallet.	Tom là người đã tìm thấy ví của tôi.
I will take my son instead of going by myself.	Tôi sẽ đưa con trai tôi đi thay vì tự mình đi.
How did you keep it hidden for so long?	Làm thế nào mà bạn có thể che giấu nó lâu như vậy?
I don't think I'm a bad loser.	Tôi không nghĩ mình là một kẻ thất bại tồi tệ.
I didn't have to try very hard.	Tôi đã không phải cố gắng rất nhiều.
Did you explain everything to Tom?	Bạn đã giải thích mọi thứ cho Tom chưa?
I have no one to play with.	Tôi không có ai để chơi cùng.
Can you give me a tissue?	Bạn có thể cho tôi một chiếc khăn giấy được không?
I didn't know that you would enjoy doing that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ thích làm điều đó.
Tom is assembling a jigsaw puzzle.	Tom đang lắp ráp một trò chơi ghép hình.
This is my tackle box.	Đây là hộp giải quyết của tôi.
Tom needs to be given something to eat.	Tom cần được cho một thứ gì đó để ăn.
I got a cheap videotape recorder at that store.	Tôi có một máy ghi băng video giá rẻ ở cửa hàng đó.
I don't understand what Tom is doing.	Tôi không hiểu Tom đang làm gì.
I wasn't going to do that, but I can if you really want me to.	Tôi đã không định làm điều đó, nhưng tôi có thể nếu bạn thực sự muốn tôi.
Every year, many elderly people die in traffic accidents.	Hàng năm có rất nhiều người già bị chết vì tai nạn giao thông.
Tom is not wearing a coat.	Tom không mặc áo khoác.
In fact, he knew very little about the matter.	Trên thực tế, anh ta biết rất ít về vấn đề này.
How do you know that they are looking for us?	Làm thế nào để bạn biết rằng họ đang tìm kiếm chúng tôi?
Have you ever stopped to think what might happen if we did?	Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta làm như vậy?
You don't know what he told me.	Bạn không biết những gì anh ấy đã nói với tôi.
Tom didn't come, for obvious reasons.	Tom đã không đến, vì những lý do rõ ràng.
I didn't know Tom and Mary would be here.	Tôi không biết Tom và Mary sẽ ở đây.
I have never won anything in my life.	Tôi chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì trong đời.
Tom left after a year.	Tom ra đi sau một năm.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Mary knows Tom has a girlfriend, but she doesn't care.	Mary biết Tom đã có bạn gái, nhưng cô ấy không quan tâm.
I don't think Tom knows I don't like him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi không thích anh ấy.
Tom knows that I won't laugh.	Tom biết rằng tôi sẽ không cười.
You really don't know me very well.	Bạn thực sự không biết tôi rõ lắm.
I suspect Tom expected me to help him.	Tôi nghi ngờ Tom mong tôi giúp anh ấy.
I am the scheduler.	Tôi là người sắp xếp lịch trình.
Is there any loose place?	Có chỗ nào lung tung không?
I think you should be able to figure out how to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom's uncle sent him a Christmas card.	Chú của Tom đã gửi cho anh một tấm thiệp Giáng sinh.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
We are programmers.	Chúng tôi là lập trình viên.
Tom may have some problems, we can help him out.	Tom có ​​thể gặp một số vấn đề, chúng tôi có thể giúp anh ấy giải quyết.
Tom says he thinks Mary is not in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ở Úc.
Tom wants to tell Mary something important.	Tom muốn nói với Mary một điều quan trọng.
I can't stand watching you leave.	Tôi không thể đứng nhìn bạn rời đi.
He said he would take the risk.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ mạo hiểm.
The dog is marking its territory.	Con chó đang đánh dấu lãnh thổ của nó.
How is Mary's husband?	Chồng của Mary như thế nào?
We have been married for thirty years.	Chúng tôi đã kết hôn ba mươi năm.
You will have to inform your boss about that.	Bạn sẽ phải thông báo cho sếp của mình về điều đó.
Tom said he hopes to return in October.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào tháng 10.
Tom said Mary is going to Australia next week.	Tom nói Mary sẽ đi Úc vào tuần tới.
I'm doing what I love to do.	Tôi đang làm những gì tôi thích làm.
Tom may not know how to do it.	Tom có ​​thể không biết làm thế nào để làm điều đó.
In this country, women are not used to talk about politics.	Ở đất nước này, phụ nữ không dùng để nói về chính trị.
Tom wants Mary to forgive him.	Tom muốn Mary tha thứ cho anh ta.
I want to go home to see my wife.	Tôi muốn về nhà để gặp vợ tôi.
The pond is covered with green slime.	Cái ao được bao phủ bởi chất nhờn màu xanh lá cây.
I think Tom and Mary will do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
For lunch, I eat a sandwich and an apple.	Đối với bữa trưa, tôi ăn một chiếc bánh sandwich và một quả táo.
Tom is going to the party, isn't he?	Tom định tham gia bữa tiệc, phải không?
I don't think Tom knows what he did wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình đã làm gì sai.
Don't speak so loudly.	Đừng nói lớn như vậy.
I do not drink beer.	Tôi không uống bia.
I don't think I'll have too many problems with that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có quá nhiều vấn đề với điều đó.
You know I want to do that, right?	Bạn biết tôi muốn làm điều đó, phải không?
Looks like Tom is very rich.	Có vẻ như Tom rất giàu.
I think Tom will be back soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở lại sớm.
Tom is calm, but Mary is not.	Tom bình tĩnh, nhưng Mary thì không.
I don't quite see it that way.	Tôi không hoàn toàn thấy nó theo cách đó.
Tom is unlikely to do it again.	Tom không có khả năng làm điều đó một lần nữa.
Tom says he needs to get rid of all this trash.	Tom nói rằng anh ấy cần phải loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
Tom says there is nothing he can do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì được.
Tom ran into Mary yesterday.	Tom tình cờ gặp Mary ngày hôm qua.
Banners hang on the walls of the castle.	Các biểu ngữ treo trên các bức tường của lâu đài.
How could I have missed all the clues?	Làm thế nào tôi có thể đã bỏ lỡ tất cả các manh mối?
Tom and Mary have written several books together.	Tom và Mary đã viết một số cuốn sách cùng nhau.
Tom suggested that we surprise you.	Tom đề nghị rằng chúng tôi làm bạn ngạc nhiên.
Do you think you can do it without our help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi không?
Why didn't you say so sooner?	Tại sao bạn không nói như vậy sớm hơn?
I met Tom, who said he just went to the store.	Tôi đã gặp Tom, người nói rằng anh ấy vừa đến cửa hàng.
Many sizes are available.	Nhiều kích thước có sẵn.
Tom attended Mary's graduation.	Tom đã tham dự lễ tốt nghiệp của Mary.
You certainly don't have to do that.	Bạn chắc chắn không phải làm điều đó.
So far, I'm bored.	Cho đến nay, tôi thấy chán.
Tom doesn't seem to be the most likely to do that.	Tom dường như không phải là người có nhiều khả năng làm điều đó nhất.
A large number of books are published every year.	Một số lượng lớn sách được xuất bản hàng năm.
Tom did not say when he intended to leave.	Tom không nói khi nào anh định rời đi.
She sat in her chair all day, thinking about the past events.	Cô ngồi trên ghế cả ngày, nghĩ về những sự việc đã qua.
You will do it whether you want to or not.	Bạn sẽ làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
Do you want to know why Tom is not here?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không ở đây không?
I don't have to do it.	Tôi không phải làm việc đó.
Howling wind.	Gió hú.
I forgot whether you drink or not.	Tôi đã quên bạn có uống rượu hay không.
There is no reason for you to feel inferior to anyone.	Không có lý do gì để bạn cảm thấy thua kém bất kỳ ai.
You were scared to do that, right?	Bạn đã sợ hãi khi làm điều đó, phải không?
Tom and I want to go on a picnic together.	Tom và tôi muốn đi dã ngoại cùng nhau.
I know Tom can't do it as well as Mary.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó tốt như Mary.
I don't think Tom is still single.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn độc thân.
Tom wrote a letter to Mary.	Tom đã viết thư cho Mary.
Tom doesn't need to thank me.	Tom không cần phải cảm ơn tôi.
Oh no! 	Ôi không!
I forgot my camera.	Tôi quên máy ảnh của mình.
Tom is a really good manager.	Tom là một nhà quản lý thực sự tốt.
I'm getting used to the humid climate here.	Tôi đang dần quen với khí hậu ẩm ướt ở đây.
Tom doesn't seem to want to compromise.	Tom dường như không muốn thỏa hiệp.
I don't know how I should answer his question.	Tôi không biết mình nên trả lời câu hỏi của anh ấy như thế nào.
Tom can't do it.	Tom không thể làm được.
We have run out of gas.	Chúng tôi đã hết xăng.
Tom said that Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I'm sorry to spoil your plans.	Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch của bạn.
You should heed my warning when you get the chance.	Bạn nên nghe lời cảnh báo của tôi khi bạn có cơ hội.
I'm so happy every time I hear this.	Tôi rất vui mỗi khi nghe điều này.
He is a good young man.	Anh ấy là một chàng trai trẻ tốt.
It is possible that Tom will be the one to come.	Có khả năng Tom sẽ là người đến.
I thought you might want to take a look at these documents.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn xem qua những tài liệu này.
You're not really going to paint your house purple, are you?	Bạn không thực sự định sơn ngôi nhà của mình màu tím, phải không?
There aren't any rumors about Tom.	Không có bất kỳ tin đồn nào về Tom.
It is an adjustment.	Đó là một sự điều chỉnh.
I wonder how Tom managed to fool everyone for so long.	Tôi tự hỏi làm thế nào mà Tom có ​​thể đánh lừa mọi người lâu đến vậy.
Let's go. 	Đi thôi nào.
Otherwise, we will be late.	Nếu không, chúng tôi sẽ đến muộn.
Dad is not at home.	Bố không có nhà.
You pay them well, right?	Bạn trả tiền tốt cho họ, phải không?
I wish I had a house like Tom's.	Tôi ước mình có một ngôi nhà như của Tom.
I am a truck driver.	Tôi là một tài xế xe tải.
Tom parked behind Mary's house.	Tom đậu xe sau nhà Mary.
Tom says he doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Who did it?	Ai là người đã làm điều đó?
You don't seem to care what happens.	Bạn dường như không quan tâm đến những gì xảy ra.
Let me see what else my butler wants.	Để tôi xem người quản gia của tôi muốn gì nữa.
I waited for Tom until it got dark.	Tôi đợi Tom cho đến khi trời tối.
I plan to visit Tom in Australia next weekend.	Tôi dự định đến thăm Tom ở Úc vào cuối tuần tới.
Tom is convicted of murdering Mary.	Tom bị kết tội giết Mary.
I don't understand why Tom doesn't do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom không làm vậy.
You should do it while you still can.	Bạn nên làm điều đó trong khi bạn vẫn có thể.
Tom has enough time to do it if he wants to.	Tom có ​​đủ thời gian để làm điều đó nếu anh ấy muốn.
I don't want to get up.	Tôi không muốn đứng dậy.
It's something we can only dream of.	Đó là điều mà chúng ta chỉ có thể mơ ước.
Tom told me that he thought Mary was dishonest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thành thật.
Let's say you're right.	Hãy nói rằng bạn đúng.
Did Tom say when he got here?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy đến đây không?
I thought you said you wanted to learn how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn học cách làm điều đó.
Tom seems really embarrassed.	Tom có ​​vẻ thực sự xấu hổ.
The girl with Tom is Mary.	Cô gái đi cùng Tom là Mary.
I'm pretty optimistic at the moment.	Tôi khá lạc quan vào lúc này.
Tom doesn't have to tell me what needs to be done.	Tom không cần phải nói với tôi những gì cần phải làm.
Tom doesn't want to spend Valentine's Day alone.	Tom không muốn trải qua Ngày lễ tình nhân một mình.
Tom said he heard Mary scream.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng Mary hét lên.
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
I think I'd better go to Australia with Tom.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên đi Úc với Tom.
Tom tried to learn some card tricks.	Tom đã cố gắng học một vài thủ thuật chơi bài.
Tom was in the pool.	Tom đã ở trong hồ bơi.
I don't need to go to Australia until next week.	Tôi không cần phải đi Úc cho đến tuần sau.
I really want to stay in Boston a little longer.	Tôi thực sự muốn ở lại Boston lâu hơn một chút.
You don't know them, do you?	Bạn không biết họ, phải không?
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
Tom loves the way Mary makes coffee.	Tom thích cách Mary pha cà phê.
Tom is arguing with his wife.	Tom đang cãi nhau với vợ.
I filled my car up at the service station on the corner.	Tôi đã đổ đầy xe ở trạm dịch vụ ở góc đường.
Tom, say something.	Tom, nói gì đó.
I asked Tom not to go there with Mary.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng đến đó với Mary.
I think we've waited long enough.	Tôi nghĩ chúng ta đã đợi đủ lâu.
Tom claims to not know Mary, but I think he does.	Tom khẳng định không biết Mary, nhưng tôi nghĩ anh ấy có.
Does Tom look angry?	Trông Tom có ​​tức giận không?
Do you really think Tom was surprised?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã rất ngạc nhiên?
Suddenly, the sky turned overcast.	Đột nhiên, bầu trời trở nên u ám.
Tom asked me if I liked fishing.	Tom hỏi tôi có thích câu cá không.
I wish I could find out who it was.	Tôi ước tôi có thể tìm ra đó là ai.
How many miles did Tom run?	Tom đã chạy bao nhiêu dặm?
What sport do you like to play?	Bạn thích chơi môn thể thao nào?
Tom is working on that now.	Tom hiện đang giải quyết vấn đề đó.
We have heard this noise before.	Chúng tôi đã nghe thấy tiếng ồn này trước đây.
I think that's an important point.	Tôi nghĩ đó là một điểm quan trọng.
Hold it together, Tom.	Giữ nó lại với nhau, Tom.
Can Tom cook?	Tom có ​​thể nấu ăn không?
Are you sure you want to go down this path?	Bạn có chắc chắn muốn đi xuống con đường này không?
Tom and Mary tried to convince John not to do it.	Tom và Mary đã cố gắng thuyết phục John không làm điều đó.
We waited with Tom.	Chúng tôi đã đợi với Tom.
Tom needed something to do.	Tom cần một cái gì đó để làm.
I should have done it, but I didn't.	Tôi nên làm điều đó, nhưng tôi đã không làm.
There should be a matchbox in the top drawer.	Nên có một hộp diêm ở ngăn trên cùng.
Has your appetite changed?	Cảm giác thèm ăn của bạn có thay đổi không?
Locals don't buy these, but tourists do.	Người dân địa phương không mua những thứ này, nhưng khách du lịch thì có.
Tom seems to be in a hurry to do it.	Tom có ​​vẻ như đang rất vội vàng để làm điều đó.
I thought I could do it, but it was harder than I expected.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được, nhưng nó khó hơn tôi mong đợi.
Tom was surprised who showed up to see him.	Tom rất ngạc nhiên không biết ai lại xuất hiện để gặp anh.
Tom is sure he needs to do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I don't think doing that would be good.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ tốt.
Tom told me he thought Mary might be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom and I stayed up all night talking to each other.	Tom và tôi đã thức cả đêm để nói chuyện với nhau.
Tom wouldn't be very happy if Mary was late.	Tom sẽ không vui lắm nếu Mary đến muộn.
Tom is still someone we can count on.	Tom vẫn là người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Take me to see Tom.	Đưa tôi đến gặp Tom.
Tom is dating.	Tom đang hẹn hò.
All the students at school know Tom.	Tất cả học sinh ở trường đều biết Tom.
No one can find fault with our new plan.	Không ai có thể tìm ra lỗi với kế hoạch mới của chúng tôi.
I'm just telling you the truth.	Tôi chỉ nói với bạn sự thật.
Tom felt a sinking sensation in his stomach.	Tom cảm thấy một cảm giác chìm trong dạ dày của mình.
You should introduce yourself to the girl.	Bạn nên giới thiệu mình với cô gái.
Tom lives in the highlands.	Tom sống ở vùng cao.
I'm not the only one who knows how to do that.	Tôi không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
A stranger came to me and asked me the time.	Một người lạ đến gặp tôi và hỏi tôi thời gian.
Did Tom notice that Mary was gone?	Tom có ​​nhận thấy Mary đã biến mất không?
I think I need braces.	Tôi nghĩ rằng tôi cần phải niềng răng.
That's not what happened here.	Đó không phải là những gì đã xảy ra ở đây.
Now is not a good time.	Bây giờ không phải là thời điểm tốt.
I know that Tom is a good teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên tốt.
I usually get up at 6:30.	Tôi thường dậy lúc 6:30.
We are not lost. 	Chúng tôi không bị lạc.
I know where we are.	Tôi biết chúng tôi đang ở đâu.
Tom told me where he was going to do it.	Tom nói cho tôi biết anh ấy định làm điều đó ở đâu.
Why don't we go dance tonight?	Tại sao chúng ta không đi khiêu vũ tối nay?
I couldn't find a job in Australia, so I returned home.	Tôi không thể tìm được việc làm ở Úc, vì vậy tôi đã trở về nhà.
Tom wants to go out and play.	Tom muốn ra ngoài và chơi.
Let Tom pass.	Để Tom vượt qua.
I know how to dive.	Tôi biết cách lặn.
Tom's children do what they want.	Các con của Tom làm những gì chúng muốn.
Tom is a real hard worker.	Tom là một người chăm chỉ thực sự.
Tom got ice cream.	Tom bị dính kem.
Tom spends his morning in the garden.	Tom dành cả buổi sáng của mình trong vườn.
We are in the middle of something here.	Chúng tôi đang ở giữa một cái gì đó ở đây.
I know that Tom wasted his time doing that.	Tôi biết rằng Tom đã lãng phí thời gian của mình để làm điều đó.
Tom has suffered many losses.	Tom đã phải chịu nhiều mất mát.
I am much happier now than before.	Bây giờ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đây.
Don't take unnecessary risks.	Đừng chấp nhận rủi ro không cần thiết.
Tom is Mary's stepfather.	Tom là cha dượng của Mary.
Honestly, I don't like your idea.	Thành thật mà nói, tôi không thích ý tưởng của bạn.
If Tom hadn't tried to kiss Mary, she wouldn't have slapped him.	Nếu Tom không cố gắng hôn Mary, cô ấy đã không tát anh ta.
Tom wants to be an architect.	Tom muốn trở thành một kiến ​​trúc sư.
Are Tom and Mary married?	Tom và Mary đã kết hôn chưa?
Sometimes it's hard to tell when Tom is serious and when he's just joking.	Đôi khi, thật khó để biết khi nào Tom đang nghiêm túc và khi nào anh ấy chỉ đang đùa giỡn.
I want to say a few words by apologizing.	Tôi muốn nói một vài lời bằng cách xin lỗi.
What is the average lifespan of an ostrich?	Tuổi thọ trung bình của đà điểu là bao nhiêu?
Perhaps there is a better solution.	Có lẽ có một giải pháp tốt hơn.
I didn't know that Tom was writing a novel.	Tôi không biết rằng Tom đang viết một cuốn tiểu thuyết.
Tom doesn't wear slippers.	Tom không đi dép lê.
We only have macaroons.	Chúng tôi chỉ có bánh hạnh nhân.
You seem to have decided.	Bạn dường như đã quyết định.
Why did the police interrogate Tom?	Tại sao cảnh sát lại thẩm vấn Tom?
I don't spend as much time learning French as Tom.	Tôi không dành nhiều thời gian học tiếng Pháp như Tom.
I don't think it's over.	Tôi không nghĩ rằng nó đã kết thúc.
Tom says he'll be back on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào thứ Hai.
Should we tell Tom we're leaving?	Chúng ta có nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ đi không?
I lost a sock.	Tôi đã mất một chiếc tất.
Tom might need that.	Tom có ​​thể cần điều đó.
I think Tom is a clever man.	Tôi nghĩ Tom là một người khéo léo.
Tom declined the ad.	Tom đã từ chối quảng cáo.
I think Tom is doing it too.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng đang làm điều đó.
Tom looks indignant.	Tom có ​​vẻ phẫn nộ.
I won't need this.	Tôi sẽ không cần cái này.
I hope Tom makes a full recovery.	Tôi hy vọng Tom sẽ bình phục hoàn toàn.
Do any of you know Tom?	Có ai trong số các bạn biết Tom không?
I'm sorry, what did I do wrong?	Tôi xin lỗi, tôi đã làm gì sai?
I don't think we should tell Tom what Mary did.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom những gì Mary đã làm.
Where did Tom put the TV guide?	Tom đã đặt hướng dẫn truyền hình ở đâu?
Tom says he doesn't remember what Mary said.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ những gì Mary đã nói.
I know Tom is afraid of catching a cold.	Tôi biết Tom sợ bị cảm lạnh.
Tom says he doesn't know why Mary needs to do this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
I don't think it was intentional.	Tôi không nghĩ rằng đó là cố ý.
You can have someone do it for you if you like.	Bạn có thể nhờ ai đó làm điều đó cho bạn nếu bạn thích.
We want to thank you all for being here.	Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây.
Tom is a bit dense.	Tom là một chút dày đặc.
Tom is wearing a gray suit with a red tie.	Tom đang mặc một bộ vest màu xám với một chiếc cà vạt đỏ.
Tom went to Australia.	Tom đã đi Úc.
Tom didn't realize something was wrong.	Tom không nhận ra có gì không ổn.
Tom encourages everyone to do their best.	Tom khuyến khích mọi người cố gắng hết sức.
The windows will evaporate if you do.	Các cửa sổ sẽ bốc hơi nếu bạn làm như vậy.
Tom says he hopes he doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không cần phải làm điều đó.
You never quit smoking?	Bạn không bao giờ bỏ thuốc lá?
She readily accepted my marriage proposal.	Cô ấy đã sẵn sàng đồng ý lời cầu hôn của tôi.
Three years ago, I thought I would become a lawyer like my father.	Ba năm trước, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một luật sư giống như cha tôi.
I think that's what you want me to do.	Tôi nghĩ đó là những gì bạn muốn tôi làm.
Tom is having a bad cold.	Tom đang bị cảm nặng.
He cried out for help.	Anh ta kêu cứu thành tiếng.
Tom told me he was born in this hospital.	Tom nói với tôi rằng anh ấy được sinh ra ở bệnh viện này.
We wouldn't have left without Tom.	Chúng tôi sẽ không rời đi nếu không có Tom.
I think that won't happen.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Why is everyone laughing?	Tại sao mọi người lại cười?
We were held up for half an hour in traffic and so we were late.	Chúng tôi đã bị giữ lại trong nửa giờ đồng hồ trong giao thông và vì vậy chúng tôi đã đến muộn.
Do not fail to send this letter.	Đừng thất bại khi gửi bức thư này.
Tom says that Mary knows he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
I think Tom is hurt.	Tôi nghĩ Tom bị thương.
I'm not used to this kind of cold.	Tôi không quen với kiểu lạnh này.
Everyone knows it's not me.	Mọi người đều biết đó không phải là tôi.
I don't think I really need to read it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải đọc nó ngay bây giờ.
Tom suffocated in an olive pit.	Tom chết ngạt trên một hố ô liu.
It's okay, but I think you can do it better.	Không sao đâu, nhưng tôi nghĩ bạn có thể làm điều đó tốt hơn.
Is republishing this article a possibility?	Việc tái bản bài báo này có phải là một khả năng?
Tom handed me the bottle.	Tom đưa cho tôi cái chai.
Tom has to wear glasses when driving.	Tom phải đeo kính khi lái xe.
I don't want to sleep right now.	Tôi không muốn ngủ ngay bây giờ.
I know this is not good at all.	Tôi biết điều này không tốt chút nào.
Tom says he doesn't know anyone here.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở đây.
Tom told me he thought Mary was heartbroken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất đau lòng.
Have people ever accused you of being narcissistic?	Có bao giờ mọi người buộc tội bạn là người tự luyến không?
You thought I would do it, didn't you?	Bạn nghĩ tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom looked at Mary curiously.	Tom tò mò nhìn Mary.
Tom offers to help his neighbor.	Tom đề nghị giúp đỡ người hàng xóm của mình.
Don't leave the door open.	Đừng để cửa mở.
Tom is wearing a bathing suit.	Tom đang mặc đồ tắm.
Tom advised us not to agree to do that.	Tom khuyên chúng tôi không nên đồng ý làm điều đó.
How much fabric did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu vải?
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	Có lẽ Tom không biết chính xác mình nên làm gì.
Tom continued to change his mind.	Tom tiếp tục thay đổi ý định của mình.
Harvard is Tom's alma mater.	Harvard là trường cũ của Tom.
Tom doesn't know how to express his thanks in French.	Tom không biết làm thế nào để bày tỏ sự cảm ơn của mình bằng tiếng Pháp.
Turns out Tom wasn't lying.	Hóa ra Tom không nói dối.
Tom is thin.	Tom gầy.
Tom didn't consider that.	Tom đã không xem xét điều đó.
Tom will have to learn to live with the pain.	Tom sẽ phải học cách sống chung với nỗi đau.
I think you are jealous of me.	Tôi nghĩ bạn đang ghen tị với tôi.
Do you think we should do something to help Tom?	Bạn có nghĩ chúng ta nên làm gì đó để giúp Tom không?
I heard you didn't do it yesterday.	Tôi nghe nói bạn đã không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom and I first met in 2013.	Tom và tôi gặp nhau lần đầu vào năm 2013.
Tom is a general.	Tom là một vị tướng.
You will find the letter under these papers.	Bạn sẽ tìm thấy lá thư dưới những tờ giấy này.
I want to spend some time with Tom alone.	Tôi muốn dành một chút thời gian với Tom một mình.
Tom was shot three times in the back.	Tom đã bị bắn ba phát vào lưng.
Things got worse for Tom.	Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với Tom.
I just don't think about you.	Tôi chỉ không nghĩ về bạn.
Do you think I'm weird?	Bạn có nghĩ rằng tôi lạ không?
I'll have to take on someone to do Tom's job.	Tôi sẽ phải đảm nhận một người nào đó làm công việc của Tom.
Tom has to take this call.	Tom phải nhận cuộc gọi này.
I wish I was as brave as Tom.	Tôi ước mình cũng dũng cảm như Tom.
Tom is trying to do what you ask him to do.	Tom đang cố gắng làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I don't think Tom will mind if you stay a few days.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu bạn ở lại vài ngày.
Tom has come up with a strange plan.	Tom đã nghĩ ra một kế hoạch kỳ lạ.
Tom will have to figure that out for himself.	Tom sẽ phải tự mình tìm ra điều đó.
I don't think Tom understands what you say.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu những gì bạn nói.
Tom won't have a good time.	Tom sẽ không có thời gian vui vẻ đâu.
I started noticing this months ago.	Tôi đã bắt đầu nhận thấy điều này từ nhiều tháng trước.
Things quickly got better.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên tốt hơn.
Tom didn't stop doing it.	Tom đã không ngừng làm điều đó.
I think Tom and Mary are both drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều say.
She put her hat on.	Cô ấy đội mũ lên.
You need to see a neurologist.	Bạn cần đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh.
Tom was very impolite.	Tom đã rất bất lịch sự.
Tom is sharpening his knife.	Tom đang mài dao.
The play is performed by a group of young actors.	Vở kịch do một nhóm diễn viên trẻ thể hiện.
The accident happened due to negligence.	Tai nạn xảy ra do sơ suất.
Tom didn't listen to us.	Tom không nghe chúng tôi.
That won't happen here.	Điều đó sẽ không xảy ra ở đây.
I'm not sure Tom can hear me.	Tôi không chắc Tom có ​​thể nghe thấy tôi.
Tom will be back in the afternoon.	Tom sẽ trở lại vào buổi chiều.
Tom is probably still in Australia right now.	Bây giờ Tom có ​​lẽ vẫn đang ở Úc.
You're lying!	Bạn đang nói dối!
Tom took this car for nothing.	Tom lấy chiếc xe này mà không cần gì cả.
Tomorrow Tom won't be as busy as he is today.	Ngày mai Tom sẽ không bận như hôm nay.
In the United States, cars drive on the right side of the road.	Ở Hoa Kỳ, ô tô chạy bên phải đường.
Are you the one who ate all the cheese?	Bạn có phải là người đã ăn hết pho mát?
Tell Tom I need to do it today.	Hãy nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Sometimes I forget you're a girl.	Đôi khi anh quên mất em là một cô gái.
Everyone gathered around Tom.	Mọi người tập trung quanh Tom.
I'm afraid you didn't get me right. 	Tôi e rằng bạn đã không hiểu đúng về tôi.
I don't want to be alone with you. 	Tôi không muốn ở một mình với bạn.
I just want to be alone.	Tôi chỉ muốn được ở một mình.
Tom played the Moonlight Sonata in his high school performance.	Tom đã chơi Moonlight Sonata trong buổi biểu diễn ở trường trung học của anh ấy.
Tom may be absent.	Tom có ​​thể vắng mặt.
I sent a parcel to Tom.	Tôi đã gửi một bưu kiện cho Tom.
Don't get it wrong.	Không nhận được nó sai.
That's the number.	Đó là con số.
Tom doesn't have to go either.	Tom cũng không cần phải đi.
Tom knows who everyone is.	Tom biết tất cả mọi người là bất cứ ai.
I will give you this book after I finish reading it.	Tôi sẽ tặng bạn cuốn sách này sau khi tôi đọc xong.
There is some room for improvement.	Có một số chỗ để cải thiện.
Tom probably doesn't know much about sports.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về thể thao.
Tom was not the one who taught Mary how to drive.	Tom không phải là người dạy Mary cách lái xe.
Tom got in the car.	Tom lên xe.
That's not my knife.	Đó không phải con dao của tôi.
Tom considers himself a worthy candidate.	Tom tự nhận mình là một ứng cử viên xứng đáng.
Tom is our eldest son.	Tom là con trai lớn của chúng tôi.
They say that Tom is very rich.	Họ nói rằng Tom rất giàu có.
Tom said that the noise bothered him.	Tom nói rằng tiếng ồn làm phiền anh.
I am a construction worker.	Tôi là công nhân xây dựng.
Why don't we talk to Tom about that?	Tại sao chúng ta không nói chuyện với Tom về điều đó?
Tom says he agrees with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đồng ý với Mary.
Considering all I ate all day was just a slice of bread, I really wasn't that hungry.	Xem xét tất cả những gì tôi đã ăn cả ngày chỉ là một lát bánh mì, tôi thực sự không đói đến mức đó.
There's no doubt in my mind Tom was the one who did it.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi Tom là người đã làm điều đó.
Tom is delaying time.	Tom đang trì hoãn thời gian.
Tom wants Mary to know that if she needs help, all she has to do is ask him for help.	Tom muốn Mary biết rằng nếu cô ấy cần giúp đỡ, tất cả những gì cô ấy phải làm là yêu cầu anh ấy giúp đỡ.
Core and peel six apples and cook in one and a half cups of sugar and two cups of water.	Lõi và gọt vỏ sáu quả táo và nấu trong một cốc rưỡi đường và hai cốc nước.
Tom says he found something strange.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy một cái gì đó kỳ lạ.
They expanded their territory by conquest.	Họ mở rộng lãnh thổ của mình bằng cách chinh phục.
There's not enough room here for 40 people.	Ở đây không đủ chỗ cho 40 người.
Tom said he was determined to make it happen.	Tom cho biết anh quyết tâm thực hiện điều đó.
Tom noticed Mary sleeping in class.	Tom nhận thấy Mary đang ngủ trong lớp.
Tom says that you are better at French than he is.	Tom nói rằng bạn giỏi tiếng Pháp hơn anh ấy.
Tom says he regrets not studying French harder when he was in high school.	Tom nói rằng anh ấy hối tiếc vì đã không học tiếng Pháp chăm chỉ hơn khi còn học trung học.
I didn't tell Tom that I lived in Australia.	Tôi không nói với Tom rằng tôi sống ở Úc.
Drive more carefully, or you will have an accident.	Lái xe cẩn thận hơn, nếu không bạn sẽ gặp tai nạn.
Playing country music on the guitar is what is really for young children to a true professional.	Chơi nhạc miền tây đồng quê trên cây đàn guitar là điều thực sự dành cho trẻ nhỏ đối với một chuyên gia thực thụ.
Where can I get a map of Europe?	Tôi có thể lấy bản đồ Châu Âu ở đâu?
You don't do it?	Bạn không làm điều đó?
I suspect Tom and Mary are biased.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary có thành kiến.
That was three years ago, I did that.	Đó là ba năm trước, tôi đã làm điều đó.
The locomotive was pulling a long line of carriages.	Đầu máy đang kéo hàng dài toa tàu.
Looks like I'm not needed here.	Có vẻ như tôi không cần thiết ở đây.
I think Tom is hiding something from me.	Tôi nghĩ Tom đang giấu tôi điều gì đó.
Tom lost control of the car.	Tom mất kiểm soát chiếc xe.
Tom learned to count cards from his father.	Tom đã học cách đếm thẻ từ cha mình.
Maybe Tom didn't know he had to do it today.	Có lẽ Tom không biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom hasn't said a word since he got here.	Tom đã không nói một lời nào kể từ khi anh ấy đến đây.
Okay, I'll pretend we're equal, but you know we're not.	Được rồi, tôi sẽ giả vờ rằng chúng ta bình đẳng, nhưng bạn biết rằng chúng ta không giống nhau.
Tom could hear Mary singing.	Tom có ​​thể nghe thấy Mary hát.
I wonder why Tom suggested I do it alone.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đề nghị tôi làm điều đó một mình.
Why are you eating alone?	Tại sao bạn lại ăn một mình?
I've never seen one of those up close.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một trong những cái đó cận cảnh.
Does Tom stay the night?	Tom có ​​ở lại đêm không?
Tom and Mary have been dating for three years.	Tom và Mary đã hẹn hò trong ba năm.
I don't think you will do it here.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó ở đây.
Tom works in a bank.	Tom làm việc trong một ngân hàng.
Tom said Mary told him that.	Tom nói Mary đã nói với anh ấy điều đó.
I am a prisoner.	Tôi là một tù nhân.
I thought you said that Tom is a barber.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một thợ cắt tóc.
I am very grateful for that.	Tôi rất biết ơn vì điều đó.
We lost the key.	Chúng tôi bị mất chìa khóa.
I don't think Tom will be able to come tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đến vào ngày mai.
I thought you said you'd save a piece of cake for me.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ để dành một miếng bánh cho tôi.
I think Tom is the only one who doesn't have to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất không phải làm điều đó.
I do not support such a plan.	Tôi không ủng hộ một kế hoạch như vậy.
Tom said that he thought there was no need to rush.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không cần phải vội vàng.
I'm definitely interested.	Tôi chắc chắn quan tâm.
This is the strongest dog I have ever seen.	Đây là con chó mạnh nhất mà tôi từng thấy.
Don't hesitate to ask your teacher a question.	Đừng ngần ngại hỏi giáo viên của bạn một câu hỏi.
Tom misunderstood what you said.	Tom đã hiểu sai những gì bạn nói.
A lie can go halfway around the world while the truth is on its shoulders.	Lời nói dối có thể đi nửa vòng trái đất trong khi sự thật đang đặt lên vai nó.
I will go see the sights of Nara.	Tôi sẽ đi xem các thắng cảnh của Nara.
Tom passed away after only a year.	Tom ra đi chỉ sau một năm.
I don't think Tom was prepared to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom doesn't like school.	Tom không thích trường học.
You should at least beg for forgiveness.	Ít nhất bạn cũng nên cầu xin sự tha thứ.
Tom is clearly excited.	Tom rõ ràng là rất phấn khích.
Tom is pissed, isn't he?	Tom đang phát cáu, phải không?
I don't want to be mesmerized by her.	Tôi không muốn bị cô ấy mê hoặc.
Tom says he hopes that you can make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm được điều đó.
People who are not willing to learn are not worth teaching.	Người không sẵn sàng học hỏi thì không đáng dạy.
Mary never told me she had a boyfriend.	Mary chưa bao giờ nói với tôi rằng cô ấy đã có bạn trai.
Tom is Mary's third husband.	Tom là người chồng thứ ba của Mary.
Tom says he wants to be buried here.	Tom nói rằng anh ấy muốn được chôn cất ở đây.
What is your login name?	Tên đăng nhập của bạn là gì?
I wonder what's in the safe.	Tôi tự hỏi có gì trong két sắt.
I thought you said you couldn't buy a truck.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thể mua một chiếc xe tải.
Do you and Tom still keep in touch?	Bạn và Tom vẫn giữ liên lạc chứ?
If you do, you will consider yourself a fool.	Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ tự cho mình là một kẻ ngốc.
It will soon be time for breakfast.	Sẽ sớm đến giờ ăn sáng.
You're super cute, and you can never deny it.	Bạn siêu dễ thương, và bạn không bao giờ có thể phủ nhận điều đó.
Tom has a master's degree.	Tom đã có bằng thạc sĩ.
Remember to express your appreciation.	Hãy nhớ bày tỏ sự cảm kích của bạn.
I wanted to see if Tom actually fixed this.	Tôi muốn xem liệu Tom có ​​thực sự sửa lỗi này không.
I wouldn't worry about unpacking. 	Tôi sẽ không lo lắng về việc giải nén.
You probably won't be here long.	Chắc bạn sẽ không ở đây lâu đâu.
Franklin Roosevelt became president in 1933.	Franklin Roosevelt trở thành tổng thống vào năm 1933.
I don't think Tom is the type to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom là kiểu người sẽ làm như vậy.
Isn't Tom really nice?	Tom thật tốt phải không?
Tom designed this house.	Tom đã thiết kế ngôi nhà này.
Tom was not released.	Tom đã không được thả.
Please send it to Tom.	Hãy gửi nó cho Tom.
Tom comes to warn Mary not to eat the mushrooms that John has collected.	Tom đến cảnh báo Mary không được ăn nấm mà John đã thu thập được.
I know that Tom knows that I would never do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
That is always a big concern.	Đó luôn là một mối quan tâm lớn.
I have decided to go.	Tôi đã quyết định đi.
Tom quickly got out of the car.	Tom nhanh chóng xuống xe.
Tom has never ridden a horse.	Tom chưa bao giờ cưỡi ngựa.
Tom spent several weeks in Boston.	Tom đã dành vài tuần ở Boston.
Did you kiss Tom?	Bạn đã hôn Tom?
I don't know with whom Tom went to the zoo.	Tôi không biết Tom đã đến sở thú với ai.
Tom tried to push open the door.	Tom cố gắng đẩy cửa ra.
Tom says I'm lazy.	Tom nói rằng tôi lười biếng.
Tom doesn't like to wait until the last minute to do something.	Tom không thích đợi đến phút cuối cùng để làm điều gì đó.
I dream of going to Tunisia in a few years.	Tôi mơ về việc đến Tunisia trong vài năm nữa.
Tom has returned to Australia every summer since he graduated from university.	Tom đã trở lại Úc vào mỗi mùa hè kể từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
Tom can't remember where he bought the pink socks.	Tom không thể nhớ anh ấy đã mua đôi tất màu hồng ở đâu.
That incident happened when both Tom and Mary were thirteen years old.	Sự cố đó xảy ra khi cả Tom và Mary đều mười ba tuổi.
Have you ever lent Tom money?	Bạn đã bao giờ cho Tom vay tiền chưa?
He was deeply distressed about the situation.	Anh ấy vô cùng đau khổ về tình hình.
Tom is not as tall as his brother.	Tom không cao bằng anh trai mình.
Tom is worried and scared.	Tom lo lắng và sợ hãi.
Tom was never afraid of anything.	Tom không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì.
Tom's car was parked outside.	Xe của Tom đã đậu bên ngoài.
Tom wants to apologize.	Tom muốn xin lỗi.
I never asked Tom what he thought.	Tôi chưa bao giờ hỏi Tom anh ấy nghĩ gì.
I was in high school with the person who wrote that article.	Tôi học cấp 3 với người viết bài báo đó.
Tom told me that he doesn't like to speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích nói tiếng Pháp.
That's hardly surprising.	Điều đó hầu như không đáng ngạc nhiên.
You are the one who chose to do it.	Bạn là người đã chọn làm điều đó.
I want to find out what Tom did yesterday.	Tôi muốn tìm hiểu xem Tom đã làm gì ngày hôm qua.
Do not expose your skin to the sun for too long.	Không để da tiếp xúc với ánh nắng quá lâu.
Tom did it to make Mary jealous.	Tom đã làm điều đó để khiến Mary ghen tị.
Tom wants things to go his way.	Tom muốn mọi thứ được diễn ra theo cách của anh ấy.
I know that Tom is cheating.	Tôi biết rằng Tom đang lừa dối.
I thought it over and decided to tell Tom everything.	Tôi đã nghĩ lại mọi chuyện và quyết định nói với Tom mọi chuyện.
The world is full of gossipers and liars.	Thế giới đầy rẫy những kẻ buôn chuyện và dối trá.
Tom knew he was no longer needed.	Tom biết anh không còn cần thiết nữa.
How many days do you think it will take to complete the report?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu ngày để viết xong bản báo cáo?
Don't expect help from Tom.	Đừng mong đợi sự giúp đỡ từ Tom.
I was told I had to do it again.	Tôi đã được nói rằng tôi phải làm điều đó một lần nữa.
Tom can lose everything.	Tom có ​​thể mất tất cả.
Tom wanted Mary to fly out of the room.	Tom muốn Mary bay ra khỏi phòng.
I can't believe I let you talk to me about this.	Tôi không thể tin rằng tôi đã để bạn nói chuyện với tôi về điều này.
Tom grows potatoes and carrots in his garden.	Tom trồng khoai tây và cà rốt trong vườn của mình.
We yawn when there is a lack of oxygen.	Chúng ta ngáp khi thiếu oxy.
"Horses" is the plural of "horses."	"Horses" là số nhiều của "ngựa."
This medicine will ease your headache.	Thuốc này sẽ làm dịu cơn đau đầu của bạn.
Tom comes here almost every weekend.	Tom đến đây hầu như mỗi cuối tuần.
Tom knows French.	Tom biết tiếng Pháp.
If you don't want to talk, you don't have to.	Nếu bạn không muốn nói chuyện, bạn không cần phải làm thế.
I like Tom's smile.	Tôi thích nụ cười của Tom.
It was getting dark, and what was worse, it started to rain.	Trời tối dần, và điều tồi tệ hơn là trời bắt đầu mưa.
Tom said that he was not very happy with the way things turned out.	Tom nói rằng anh ấy không hài lòng lắm với cách mọi thứ diễn ra.
Tom acts very impressive.	Tom hành động rất ấn tượng.
The fall from one's grace can come quickly.	Sự sa ngã từ ân sủng của một người có thể đến nhanh chóng.
Why does everyone think Tom and I are stupid?	Tại sao mọi người đều nghĩ Tom và tôi ngốc?
I think Tom is hiding something from Mary.	Tôi nghĩ Tom đang giấu Mary điều gì đó.
I will have to stop doing that.	Tôi sẽ phải ngừng làm điều đó.
That is completely understandable.	Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.
Tom is the tallest person in the class.	Tom là người cao nhất trong lớp.
The house can accommodate two families.	Ngôi nhà có thể chứa hai gia đình.
Tom was sure Mary had to do it.	Tom chắc chắn Mary phải làm điều đó.
You have put your hat on the back.	Bạn đã đội mũ về phía sau.
I wake up at 6:30 every morning.	Tôi thức dậy lúc 6:30 mỗi sáng.
There should be a law against computer hacking.	Cần có luật chống hack máy tính.
I told Tom that I am very jealous.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi rất kỵ.
I have new priorities.	Tôi có những ưu tiên mới.
Why don't we put Tom in charge of that?	Tại sao chúng ta không để Tom phụ trách việc đó?
Tom was about to tell Mary, but he forgot.	Tom định nói với Mary, nhưng anh ấy quên mất.
I think Tom will have to help me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ phải giúp tôi.
Tom doesn't seem as innocent as Mary.	Tom không có vẻ ngây thơ như Mary.
Tom says he thinks Mary is a teacher.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là một giáo viên.
Tom says he doesn't think Mary actually did.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thực sự làm như vậy.
Tom hasn't come back from the mountains yet.	Tom vẫn chưa trở về từ vùng núi.
Tom practiced the piano two or three hours a day.	Tom đã luyện tập piano hai hoặc ba giờ một ngày.
I don't like ice cream.	Tôi không thích ăn kem.
The autumn wind blows through the trees.	Gió thu thổi qua rặng cây.
Tom gave Mary advice.	Tom đã đưa ra lời khuyên cho Mary.
Tom speaks French better than anyone else in the office.	Tom nói tiếng Pháp giỏi hơn bất kỳ ai khác trong văn phòng.
Someone must have seen what happened.	Ai đó chắc hẳn đã thấy những gì đã xảy ra.
Tom said it was Mary who told him he should.	Tom cho biết chính Mary là người đã nói với anh rằng anh nên làm như vậy.
Is it true that Tom has three dogs at home?	Có đúng là Tom có ​​ba con chó ở nhà không?
Let's look at the problem from a different angle.	Hãy nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác.
I don't want milk.	Tôi không muốn sữa.
I told Tom why I wasn't there.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi không ở đó.
Tom did not understand what was being said.	Tom không hiểu những gì đang được nói.
Tom doesn't want to do that here.	Tom không muốn làm điều đó ở đây.
Tom looks dapper in his new suit.	Tom trông rất bảnh bao trong bộ vest mới.
Tom is sure he can do it.	Tom tin chắc rằng mình có thể làm được điều đó.
I wonder if there is a market for such things.	Tôi tự hỏi liệu có hay không thị trường cho những thứ như vậy.
I know that Tom is not a good heavy metal guitarist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay guitar heavy metal giỏi.
I don't know Tom didn't do that.	Tôi không biết Tom đã không làm điều đó.
I don't like this plan.	Tôi không thích kế hoạch này.
Both Tom and Mary told me they wanted to be single.	Cả Tom và Mary đều nói với tôi rằng họ muốn sống độc thân.
Tom gave up.	Tom đã bỏ cuộc.
Tom is one of my best students.	Tom là một trong những học sinh giỏi nhất của tôi.
Tom has a desktop computer.	Tom có ​​một máy tính để bàn.
I don't know if I should go to church with Tom today.	Không biết hôm nay mình có nên đi nhà thờ với Tom không.
I can't let the problem fall.	Tôi không thể để vấn đề rơi xuống.
Tom loves nature.	Tom thích thiên nhiên.
You should phone your mother as soon as possible.	Bạn nên điện thoại cho mẹ bạn càng sớm càng tốt.
I will give Tom a copy of the book I wrote.	Tôi sẽ đưa cho Tom một bản sao của cuốn sách tôi đã viết.
How did you get Tom to help you?	Làm thế nào bạn có được Tom giúp bạn?
That will help us a lot.	Điều đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều.
I don't want to be associated with Tom.	Tôi không muốn liên quan đến Tom.
Tom looked unconvinced.	Tom trông không thuyết phục.
Tom is supposed to wait.	Tom có ​​nghĩa vụ phải đợi.
I like her style. 	Tôi thích phong cách của cô ấy.
Her clothes and makeup are always beautiful.	Quần áo và trang điểm của cô ấy lúc nào cũng đẹp.
Who is your favorite Disney character?	Nhân vật hoạt hình Disney yêu thích của bạn là ai?
Tom says he doesn't know what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm gì.
Tom says he likes good wine.	Tom nói rằng anh ấy thích rượu ngon.
Tom doesn't know us.	Tom không biết chúng tôi.
You don't know I'm not allowed to do it alone, right?	Bạn không biết tôi không được phép làm điều đó một mình, phải không?
Tom tends to do things at his own pace.	Tom có ​​xu hướng làm mọi thứ theo tốc độ của riêng mình.
Tom has a very strange sense of humour.	Tom có ​​một khiếu hài hước rất kỳ lạ.
Tom caused a scene.	Tom đã gây ra một cảnh.
Tom didn't seem to enjoy himself.	Tom dường như không thích thú với bản thân.
I have set a trap for snoopers.	Tôi đã đặt một cái bẫy cho kẻ rình mò.
Tom is doing well, isn't he?	Tom đang làm tốt, phải không?
Tom may not be as happy as he seems.	Tom có ​​thể không hạnh phúc như anh ấy có vẻ.
There are at least three Toms at this school.	Có ít nhất ba Toms ở trường này.
Today I'm not busy.	Hôm nay tôi không bận.
Tom is late to work.	Tom đến muộn để làm việc.
I told Tom not to buy Mary's old computer.	Tôi đã nói với Tom đừng mua máy tính cũ của Mary.
It's hot in here, isn't it?	Ở đây nóng quá, phải không?
Tom has a son named John.	Tom có ​​một cậu con trai tên là John.
We had a difficult flight because of the turbulence.	Chúng tôi đã có một chuyến bay khó khăn vì sóng gió.
It would probably be cheap to do that.	Nó có lẽ sẽ rẻ để làm điều đó.
Tom and Mary haven't been here in a while.	Tom và Mary đã lâu không đến đây.
Does Tom ever wear a tie?	Tom có ​​bao giờ đeo cà vạt không?
You are no better than Tom.	Bạn không tốt hơn Tom.
Tom doesn't play tennis.	Tom không chơi quần vợt.
You are very easy to work with.	Bạn rất dễ làm việc với.
I'm sure Tom won't worry.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không lo lắng.
I don't know what I'm doing.	Tôi chưa biết mình đang làm gì.
I saw Tom's feet covered in mud.	Tôi thấy chân của Tom lấm lem bùn đất.
What would you say if I told you I was quitting?	Bạn sẽ nói gì nếu tôi nói với bạn rằng tôi sẽ nghỉ việc?
Tom says he feels abused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị ngược đãi.
Tom is working, isn't he?	Tom đang làm việc, phải không?
About how many days to do it?	Khoảng bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Tom often teases Mary.	Tom thường trêu đùa Mary.
It will have to wait.	Nó sẽ phải đợi.
He has a lot of money in the bank.	Anh ta có rất nhiều tiền trong ngân hàng.
He's the only friend I can really trust.	Anh ấy là người bạn duy nhất mà tôi thực sự có thể tin tưởng.
I'm sorry if I scared you.	Tôi xin lỗi nếu tôi làm bạn sợ.
They threatened to kill me so I gave them their wallet.	Họ đe dọa sẽ giết tôi nên tôi đã đưa ví của họ cho họ.
I am not satisfied with my English ability.	Tôi không hài lòng với khả năng tiếng Anh của mình.
Why are Tom and I always the ones suffering?	Tại sao tôi và Tom luôn là những người phải đau khổ?
I squeeze the lemon.	Tôi vắt chanh.
Tom gets an unexpected call from Mary.	Tom nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Mary.
He has always had a great curiosity about the world.	Anh ấy luôn có một sự tò mò lớn về thế giới.
We will run out of money if we are not careful.	Chúng ta sẽ hết tiền nếu chúng ta không cẩn thận.
You better stop doing it now.	Tốt hơn hết bạn nên ngừng làm điều đó ngay bây giờ.
You know why that happens, right?	Bạn biết tại sao điều đó xảy ra, phải không?
I think Tom needs your help.	Tôi nghĩ rằng Tom cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom said that Mary thought he might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Before I could close the door, someone started knocking.	Tôi chưa kịp đóng cửa thì ai đó đã bắt đầu gõ cửa.
Make sure your hair is dry before going outside.	Đảm bảo tóc khô trước khi ra ngoài.
Tom is extremely popular with all the girls.	Tom cực kỳ nổi tiếng với tất cả các cô gái.
Are you going to Tom's party tomorrow?	Bạn có định đến bữa tiệc của Tom vào ngày mai không?
I'm thinking about our first day in Boston.	Tôi đang nghĩ về ngày đầu tiên của chúng tôi ở Boston.
We don't belong here.	Chúng ta không thuộc về đây.
Tom tried to convince Mary to sell him her car.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary bán cho anh ta chiếc xe của cô ấy.
The results are inconclusive.	Kết quả là không thể thuyết phục.
Tom doesn't wear a sweater.	Tom không mặc áo len.
Tom planted this tree.	Tom đã trồng cây này.
Even though she's gone, I still love her more than anything.	Dù cô ấy đã ra đi nhưng tôi vẫn yêu cô ấy hơn tất cả.
Tom memorized a very long list of words.	Tom đã ghi nhớ một danh sách các từ rất dài.
Will everything be fine if I do it today?	Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi làm điều đó hôm nay chứ?
You probably shouldn't eat that.	Bạn có lẽ không nên ăn cái đó.
Tom plays marbles with his friends.	Tom chơi bi với bạn bè của mình.
This is a very quiet room.	Đây là một căn phòng rất yên tĩnh.
I feel nauseous when I wake up in the morning.	Tôi cảm thấy buồn nôn khi thức dậy vào buổi sáng.
You don't think you should call Tom?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên gọi cho Tom?
I just never should have been there.	Tôi chỉ không bao giờ nên ở đó.
I think you should take the job you have been offered in Australia.	Tôi nghĩ bạn nên nhận công việc mà bạn đã được mời ở Úc.
What day is today?	Hôm nay là ngày mấy?
I don't need to go anymore.	Tôi không cần phải đi nữa.
I'm sure Tom had to work late.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã phải làm việc muộn.
There are three survivors.	Có ba người sống sót.
I doubt that Tom will be bossy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ hách dịch.
Are mermaids real?	Tiên cá có thật không?
It is a complete mystery as to what caused the crash.	Đó là một bí ẩn hoàn toàn về những gì đã gây ra vụ tai nạn.
Tom is a highly trained musician.	Tom là một nhạc sĩ được đào tạo bài bản.
I don't know you know how to do it.	Tôi không biết bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
I should have let Tom talk to you first.	Tôi nên để Tom nói chuyện với bạn trước.
I didn't know you would be able to do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to ask Mary to help him.	Tom không muốn nhờ Mary giúp anh ta.
Tom has no mind to tell Mary what happened to her dog.	Tom không có tâm trí để nói với Mary những gì đã xảy ra với con chó của cô ấy.
I have to submit an essay tomorrow and I haven't even started writing it yet.	Tôi phải nộp một bài luận vào ngày mai và tôi thậm chí còn chưa bắt đầu viết nó.
I was beaten last night.	Tôi đã bị đánh vào đêm qua.
How can we surprise Tom?	Làm thế nào chúng ta có thể làm Tom ngạc nhiên?
It may now be safe to turn off your computer and read a book.	Bây giờ có thể an toàn để tắt máy tính của bạn và đọc sách.
I'm just going to sit here for a while and think.	Tôi chỉ định ngồi đây một lúc và suy nghĩ.
Tom says he needs to spend a few weeks in Boston.	Tom nói rằng anh ấy cần phải dành một vài tuần ở Boston.
I know that Tom is a bum.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ vô tích sự.
The doctor said he couldn't help Tom.	Bác sĩ nói rằng anh ấy không thể giúp Tom.
Who did Tom visit in Australia?	Tom đã đến thăm ai ở Úc?
I don't even live in Boston.	Tôi thậm chí không sống ở Boston.
We know what Tom wants to do.	Chúng tôi biết Tom muốn làm gì.
If you don't want to deal with Tom anymore, I see that.	Nếu bạn không muốn tiếp xúc với Tom nữa, tôi thấy vậy.
Tom got to the back of the car and pushed.	Tom ra sau xe và đẩy.
I wonder if something is wrong with Tom.	Tôi tự hỏi liệu có điều gì đó không ổn với Tom.
I know Tom is a lot like me.	Tôi biết Tom rất giống tôi.
Tom wouldn't hate doing that.	Tom sẽ không ghét làm điều đó.
Both Mary and Alice wore skirts.	Cả Mary và Alice đều mặc váy.
I met someone the other day that I thought I might fall in love with.	Tôi đã gặp một người vào ngày hôm trước mà tôi nghĩ rằng tôi có thể yêu.
You don't really think Tom would have to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ phải làm điều đó, phải không?
I arrived at the station with three minutes to spare.	Tôi đến nhà ga với ba phút rảnh rỗi.
I looked at the odometer.	Tôi nhìn vào đồng hồ đo đường.
Only a few are ultimately satisfied.	Chỉ một số ít cuối cùng hài lòng.
Maybe you shouldn't do that.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó.
I didn't eat anything until I got home.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì cho đến khi về đến nhà.
They have no meaning at all.	Chúng không có ý nghĩa gì cả.
Tom knows Mary loves him.	Tom biết Mary yêu anh ấy.
I don't think they will accept these conditions.	Tôi không nghĩ họ sẽ chấp nhận những điều kiện này.
Do you know how to get to Tom's house from here?	Bạn có biết làm thế nào để đến nhà Tom từ đây?
Neither Tom nor Mary have started looking for a new job.	Cả Tom và Mary đều chưa bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
I don't care what people think about the way I dress.	Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về cách tôi ăn mặc.
Tom likes to bring people together.	Tom thích gắn kết mọi người lại với nhau.
I knew there would be trouble as soon as Tom entered the room.	Tôi biết sẽ có rắc rối ngay khi Tom bước vào phòng.
I don't think it's okay to do that.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ ổn.
Tom is not invited to parties anymore.	Tom không được mời đến các bữa tiệc nữa.
The global economy is going downhill.	Nền kinh tế toàn cầu đang đi xuống theo chiều xoáy ốc.
It doesn't matter much to me.	Nó không quan trọng nhiều đối với tôi.
I was stung by a bee.	Tôi bị ong đốt.
Everyone knows that it was Tom who did it.	Mọi người đều biết rằng chính Tom đã làm điều đó.
Tom asked me if I slept well.	Tom hỏi tôi đã ngủ ngon chưa.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
Tom told me that he will come early today.	Tom nói với tôi rằng hôm nay anh ấy sẽ đến sớm.
If you really want a drink, I'll make you one.	Nếu bạn thực sự muốn uống một ly, tôi sẽ pha cho bạn một ly.
Do you really think Tom is still undecided?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom vẫn chưa quyết định?
It's not Tom's fault that you got caught.	Bạn bị bắt không phải lỗi của Tom.
Tom said that he was going to Boston to see Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston để gặp Mary.
Do you want to learn how to do that?	Bạn có muốn học cách làm điều đó không?
I think it's better to ask Tom for help.	Tôi nghĩ tốt hơn là nên nhờ Tom giúp.
Tom seems pretty messy.	Tom có ​​vẻ khá lộn xộn.
Is that Tom's signature?	Đó có phải là chữ ký của Tom không?
I can't go home right now.	Tôi không thể trở về nhà ngay bây giờ.
Ultraviolet rays come from the sun, but it can also come from other surfaces like water, snow, and concrete.	Tia cực tím đến từ mặt trời, nhưng nó cũng có thể phát ra từ các bề mặt khác như nước, tuyết và bê tông.
Tom told me he thought Mary was suspended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị đình chỉ.
Is roast chicken on the menu tonight?	Món gà quay có trong thực đơn tối nay không?
Tom says that Mary should ask John to help her do it.	Tom nói rằng Mary nên nhờ John giúp cô ấy làm điều đó.
Tom's real last name is Jackson.	Họ thật của Tom là Jackson.
I know you will pass for me.	Tôi biết bạn sẽ vượt qua cho tôi.
Why don't you try doing it again?	Tại sao bạn không thử làm điều đó một lần nữa?
Tom doesn't seem willing to do that.	Tom dường như không sẵn sàng làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to help him.	Tom không muốn Mary giúp anh ta.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
I didn't know Tom's parents let him hang out late at the weekend.	Tôi không biết bố mẹ Tom cho anh ấy đi chơi muộn vào cuối tuần.
I haven't talked to Tom in a long time.	Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với Tom.
The painting is not worth what you are asking for.	Bức tranh không đáng giá như bạn đang yêu cầu.
I am not angry!	Tôi không tức giận!
Both Tom and I were absent.	Cả tôi và Tom đều vắng mặt.
Additional help is required.	Trợ giúp bổ sung là cần thiết.
What you have done is not very friendly.	Những gì bạn đã làm không được thân thiện cho lắm.
I think I won't go to Australia next winter.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đến Úc vào mùa đông tới.
Tom majored in economics.	Tom học chuyên ngành kinh tế.
Tom told me he knows you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết bạn.
I have a few things I need to explain to you.	Tôi có một vài điều tôi cần giải thích với bạn.
Don't do it again unless I tell you.	Đừng làm điều đó một lần nữa trừ khi tôi nói với bạn.
Who will light the fire?	Ai sẽ châm lửa?
Tom asked Mary to make him a sandwich.	Tom đã nhờ Mary làm cho anh ấy một chiếc bánh sandwich.
Tom doesn't think what Mary is wearing is appropriate.	Tom không nghĩ rằng những gì Mary đang mặc là phù hợp.
Those were the longest three days of my life.	Đó là ba ngày dài nhất trong cuộc đời tôi.
Does Tom know where we live?	Tom có ​​biết chúng ta sống ở đâu không?
Tom and Mary say they had fun at your party.	Tom và Mary nói rằng họ đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
Why don't we go get it?	Tại sao chúng ta không đi lấy nó?
Tom wants to join the Marines.	Tom muốn gia nhập Thủy quân lục chiến.
Tom is an honest boy, so he doesn't lie.	Tom là một cậu bé trung thực, vì vậy cậu ấy không nói dối.
Tom enjoys cycling very much.	Tom thích đi xe đạp rất nhiều.
Tom was expecting Mary.	Tom đã mong đợi Mary.
Does Tom have a map?	Tom có ​​bản đồ không?
Tom is a very sleeper.	Tom là một người rất hay ngủ.
The cavalry rushed in to fight the enemy.	Kỵ binh xông vào đánh địch.
No charges have been brought against the Clintons.	Không có cáo buộc nào được đưa ra chống lại Clintons.
Where did you put the book I'm reading?	Bạn đã đặt cuốn sách tôi đang đọc ở đâu?
I'm almost certain you would say something like that.	Tôi gần như chắc chắn rằng bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
Tom said that wasn't the main reason Mary had to.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính mà Mary phải làm vậy.
The children need adult supervision.	Những đứa trẻ cần sự giám sát của người lớn.
Promise me you'll never do that again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Everyone respects how hard Tom works.	Mọi người đều tôn trọng cách Tom làm việc chăm chỉ.
I doubt that Tom is here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở đây.
If one is true, then the other must be false.	Nếu một trong những đúng, thì những khác phải là sai.
You are so talented.	Bạn thật tài năng.
Tom didn't wait another second.	Tom không đợi thêm một giây nào nữa.
Why don't you like girls?	Tại sao bạn không thích con gái?
I know Tom isn't ready to do that.	Tôi biết Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
You did it just this morning, didn't you?	Bạn đã làm điều đó chỉ mới sáng nay, phải không?
Tom still ignored Mary.	Tom vẫn phớt lờ Mary.
Where did Tom learn to shoot?	Tom học bắn súng ở đâu?
I hope you will do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm điều đó.
Tom says Mary won't go to Australia.	Tom nói rằng Mary sẽ không đi Úc.
Tom is at the library right now.	Tom đang ở thư viện ngay bây giờ.
I advise you to be cautious.	Tôi khuyên bạn nên thận trọng.
Tom was afraid that someone would recognize him.	Tom sợ rằng ai đó sẽ nhận ra mình.
Tom wrote his name on the blackboard.	Tom đã viết tên mình lên bảng đen.
That's how we do things.	Đó là cách chúng tôi làm mọi việc.
Tom said he didn't really expect Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi Mary làm điều đó.
I'm not surprised that I can't do that.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi không thể làm điều đó.
Laser printers are generally cheaper to maintain than inkjet printers.	Máy in laser thường rẻ hơn để bảo trì so với máy in phun.
Do you do a lot of work with your child?	Bạn có làm nhiều việc với con của bạn không?
Tom told me he didn't feel like laughing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cảm thấy muốn cười.
I saw a woman go through the gate without showing her ticket.	Tôi thấy một phụ nữ đi qua cổng mà không xuất trình vé.
Tom knelt down.	Tom khuỵu xuống.
Tom said that Mary tried to do it all day.	Tom nói rằng Mary đã cố gắng làm điều đó cả ngày.
I hope that Tom will be able to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I can't see Tom's face.	Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tom.
Why would Tom want to do that?	Tại sao Tom lại muốn làm điều đó?
Please notify me of any change in his condition.	Vui lòng thông báo cho tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong tình trạng của anh ấy.
I think someone threw a punch.	Tôi nghĩ rằng có ai đó đã tung cú đấm.
Why doesn't Tom visit us anymore?	Tại sao Tom không đến thăm chúng tôi nữa?
I'm so tired, I can't look straight.	Tôi rất mệt mỏi, tôi không thể nhìn thẳng.
Tom bought some vegetables at the market.	Tom mua một ít rau ở chợ.
I don't like cream in my coffee.	Tôi không thích kem trong cà phê của tôi.
Tom can be upset.	Tom có ​​thể khó chịu.
According to the newspaper, there was a big fire last night.	Theo báo đưa tin, đêm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn.
I found this bottle while I was walking on the beach this morning.	Tôi tìm thấy chai này khi tôi đang đi dạo trên bãi biển sáng nay.
I don't think we really need to attend that meeting.	Tôi không nghĩ chúng ta thực sự cần tham dự cuộc họp đó.
I know that Tom may be asked to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được yêu cầu làm điều đó.
People say I'm a chip off the old block.	Mọi người nói rằng tôi là một con chip khỏi khối cũ.
This question often arises.	Câu hỏi này thường nảy sinh.
From the very beginning, we have to be careful about what we eat and drink.	Ngay từ đầu, chúng ta phải cẩn thận về những gì chúng ta ăn và uống.
Tom seems to be having a hard time getting the job done.	Tom dường như đang gặp khó khăn khi hoàn thành công việc.
It's disrespectful.	Thật thiếu tôn trọng.
My mother has a driver's license, but she doesn't drive.	Mẹ tôi có bằng lái xe, nhưng mẹ không lái xe.
Tom doesn't want to leave Boston.	Tom không muốn rời Boston.
Humans and monkeys are primates.	Con người và khỉ là những loài linh trưởng.
Many young people are in the country without work.	Nhiều bạn trẻ đang ở trong nước không có việc làm.
Tom just hired Mary.	Tom vừa mới thuê Mary.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
Tom was the only man there.	Tom là người đàn ông duy nhất ở đó.
I want to meet Tom's sister.	Tôi muốn gặp em gái của Tom.
Tom's house was struck by lightning and burned down.	Ngôi nhà của Tom bị sét đánh và cháy rụi.
Don't worry about this.	Đừng lo lắng về điều này.
When can I talk to Tom?	Khi nào tôi có thể nói chuyện với Tom?
I took off my clothes and got into the bath.	Tôi cởi bỏ quần áo và vào bồn tắm.
I swear I never hurt Tom.	Tôi thề là tôi chưa bao giờ làm tổn thương Tom.
Tom says everything is fine.	Tom nói rằng mọi thứ đều ổn.
I kept a diary for three years when I was a teenager.	Tôi đã giữ một cuốn nhật ký trong ba năm khi tôi còn là một thiếu niên.
I think it's very clear what's going on here.	Tôi nghĩ rằng nó rất rõ ràng những gì đang xảy ra ở đây.
I don't think Tom has as many friends as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều bạn như Mary.
You said you would quit smoking.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ bỏ thuốc lá.
Tom shouldn't have told Mary he was going to Australia.	Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Tomorrow, we will start school.	Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu đi học.
Tom says he is unlikely to win.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng giành chiến thắng.
Is Tom still a student?	Tom có ​​còn là học sinh không?
Tom seemed reluctant to help me.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng giúp tôi.
I think I heard the car door slam shut.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại.
In my eyes, Tom is a hero.	Trong mắt tôi, Tom là một anh hùng.
I was crammed.	Tôi bị nhồi nhét.
What Tom did made me very angry.	Những gì Tom đã làm khiến tôi rất tức giận.
Tom is the one who caused the accident.	Tom là người đã gây ra vụ tai nạn.
I guess Tom was in Australia.	Tôi đoán Tom đã ở Úc.
Tom says he hopes he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể giúp Mary làm điều đó.
Tom said he couldn't wait that long.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi lâu như vậy.
I made him sweep the floor.	Tôi bắt anh ấy quét sàn.
Tom didn't want to do it, but he felt he had no other choice.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
I don't want you to think I'm a villain or something.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi là một kẻ xấu xa hay gì đó.
I am trying to contact my sister.	Tôi đang cố gắng liên lạc với em gái tôi.
Tom has no choice but to stay.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại.
How long has it been since we last met?	Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?
Tom never told anyone what happened.	Tom chưa bao giờ nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom received an email from Mary.	Tom đã nhận được một email từ Mary.
Tom told Mary something he had never told anyone else.	Tom đã nói với Mary điều gì đó mà anh ấy chưa bao giờ nói với ai khác.
First of all, can I have your name, please?	Trước hết, cho tôi xin tên của bạn được không?
Tom can be awarded prizes.	Tom có ​​thể được trao giải thưởng.
Tom is sailing with his dog.	Tom đang chèo thuyền với chú chó của mình.
I don't have three hundred dollars yet.	Tôi chưa có ba trăm đô la.
I know that Tom is very dirty.	Tôi biết rằng Tom rất bẩn.
Tom says he doesn't plan to go swimming tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không định đi bơi vào ngày mai.
He is a very disagreeable man.	Anh ấy là một người đàn ông rất bất đồng.
Elderly people are more prone to injury.	Người lớn tuổi dễ bị chấn thương.
Tom said that I sound very excited.	Tom nói rằng tôi có vẻ rất phấn khích.
Tom sat on a park bench and watched the children play.	Tom ngồi trên ghế đá công viên và quan sát bọn trẻ chơi đùa.
I don't live in Boston anymore.	Tôi không sống ở Boston nữa.
I made another mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm khác.
Can you remember the first time you went swimming?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn đi bơi không?
Tom was on the same train as me.	Tom đã ở trên cùng chuyến tàu với tôi.
Most people think that's wrong.	Hầu hết mọi người đều nghĩ điều đó sai.
He studied interior decoration.	Anh học trang trí nội thất.
I was the one who told Tom about your party.	Tôi là người đã nói với Tom về bữa tiệc của bạn.
I don't need a new computer.	Tôi không cần một máy tính mới.
Tom is doing it because that's what he thinks he should be doing.	Tom đang làm điều đó vì đó là điều anh ấy nghĩ mình nên làm.
Tom is not always happy.	Tom không phải lúc nào cũng hạnh phúc.
When is the last ferry?	Chuyến phà cuối cùng là khi nào?
This photo shows how stupid I used to look.	Bức ảnh này cho thấy tôi đã từng trông ngu ngốc như thế nào.
Tom says it really happened.	Tom nói rằng nó thực sự đã xảy ra.
Tom won't wait for us.	Tom sẽ không đợi chúng ta.
How long has Tom been a carpenter?	Tom làm thợ mộc bao lâu rồi?
I doubt that Tom would have been able to do it even if he had tried.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
I wish Tom had never told me.	Tôi ước rằng Tom chưa bao giờ nói với tôi.
Tom taught French in Australia for three years.	Tom dạy tiếng Pháp ở Úc trong ba năm.
Tom told me he had seen that movie.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xem bộ phim đó.
I guess the dog bit.	Tôi đoán là con chó cắn.
How do you know about Tom?	Làm thế nào để bạn biết về Tom?
They are not good at what they do.	Họ không giỏi những gì họ làm.
Tom was as thin as rails as a child.	Tom gầy như đường ray khi còn nhỏ.
Tom and Mary changed their minds again.	Tom và Mary lại đổi ý.
Ask Tom if he's going to Boston.	Hỏi Tom xem anh ấy có đi Boston không.
Tom is not wearing gloves.	Tom không đeo găng tay.
You won't find that here.	Bạn sẽ không tìm thấy điều đó ở đây.
I didn't expect Tom to win.	Tôi không ngờ Tom sẽ thắng.
I don't use them.	Tôi không sử dụng chúng.
I won't be able to stay in Boston as long as I would like.	Tôi sẽ không thể ở lại Boston lâu như tôi muốn.
He can always tell which direction the wind is blowing.	Anh ấy luôn có thể biết hướng gió đang thổi.
I wonder if the plane will arrive on time.	Tôi tự hỏi liệu máy bay có đến đúng giờ không.
Tom is not a scammer.	Tom không phải là một kẻ lừa đảo.
He stared at the steep slope.	Anh nhìn chằm chằm vào con dốc dựng đứng.
He is stroking the dog.	Anh ta đang vuốt ve con chó.
I am writing an SMS.	Tôi đang viết một tin nhắn SMS.
You didn't prepare me for this.	Bạn đã không chuẩn bị cho tôi cho điều này.
Tom bought this book for me.	Tom đã mua cuốn sách này cho tôi.
It wasn't what he said, but the way he said it that made me suspicious.	Đó không phải là những gì anh ấy nói, mà là cách anh ấy nói khiến tôi nghi ngờ.
I think Tom didn't win.	Tôi nghĩ Tom đã không thắng.
I don't think Tom knows how to hold me.	Tôi không nghĩ Tom biết cách nắm lấy tôi.
Tom can't fire Mary.	Tom không thể sa thải Mary.
Who told Tom he shouldn't do it?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy không nên làm điều đó?
Tom sat alone in an empty room.	Tom ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng.
Tom expects us to help him.	Tom mong chúng tôi giúp đỡ anh ấy.
Tom tells John that he and Mary are getting married.	Tom nói với John rằng anh ấy và Mary sắp kết hôn.
Tom said that Mary knew he might need to do it again and again.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó nhiều lần nữa.
When was the last time you wore your earrings?	Lần cuối cùng bạn đeo bông tai của mình là khi nào?
Tom has nothing else to say.	Tom không có gì khác để nói.
I think Tom will do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is still not sure what to do, is he?	Tom vẫn không chắc mình phải làm gì, phải không?
This pear is fragrant.	Quả lê này có mùi thơm.
Of course, you were not wrong.	Tất nhiên, bạn đã không sai.
You will thank yourself later.	Bạn sẽ cảm ơn chính mình sau.
I had pain in my chest so I went to the hospital.	Tôi bị đau ở ngực nên đã đến bệnh viện.
Tom says that Mary knows he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
You are an irresponsible idiot.	Anh là một tên ngốc vô trách nhiệm.
Tom and Mary will make a perfect couple.	Tom và Mary sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo.
I think Tom can help us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I am your best friend. 	Tôi là bạn tốt nhất của bạn.
You can tell me anything.	Bạn có thể nói cho tôi biết bất cứ điều gì.
You did it very quickly, didn't you?	Bạn đã làm điều đó rất nhanh chóng, phải không?
Tom lacks intrinsic motivation to learn French.	Tom thiếu động lực nội tại để học tiếng Pháp.
I should give Tom another chance.	Tôi nên cho Tom một cơ hội khác.
Tom took the wrong umbrella.	Tom đã cầm nhầm chiếc ô.
Tom says he's waiting for that to happen.	Tom nói rằng anh ấy đang đợi điều đó xảy ra.
You have done a wonderful job.	Bạn đã hoàn thành một công việc tuyệt vời.
I can't speak French, but I hope I can soon.	Tôi không thể nói tiếng Pháp, nhưng tôi hy vọng tôi sẽ sớm có thể làm được.
I owe him a lot because he saved my life.	Tôi nợ anh ấy rất nhiều vì anh ấy đã cứu mạng tôi.
I did what I wanted to do in Boston.	Tôi đã làm những gì tôi muốn làm ở Boston.
Tom was told that he needed to do it.	Tom được cho biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
The divers are exhausted.	Các thợ lặn đang cạn kiệt sức lực.
Tom finally told the truth.	Tom cuối cùng đã nói sự thật.
I don't say that.	Tôi không nói điều đó.
Tom can go there if he wants.	Tom có ​​thể đến đó nếu anh ấy muốn.
I just want to make that clear.	Tôi chỉ muốn làm rõ điều đó.
Tom is very interested in classical music.	Tom rất quan tâm đến âm nhạc cổ điển.
The only reason I'm here is because I was ordered to be here.	Lý do duy nhất tôi ở đây là tôi được lệnh phải ở đây.
I'm glad to see you're doing well.	Tôi rất vui khi thấy bạn đang làm tốt.
I don't want to move here.	Tôi không muốn chuyển đến đây.
Tom says he wants Mary to stay.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary ở lại.
Breakfast is served from 7am to 9am.	Bữa sáng được phục vụ từ 7 đến 9 giờ.
We should invent a secret language.	Chúng ta nên phát minh ra một ngôn ngữ bí mật.
Who told Tom he needed to do it?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó?
Nothing can keep us apart.	Không có gì có thể khiến chúng ta xa nhau.
Tom doesn't dress like anyone else.	Tom không ăn mặc giống bất kỳ ai khác.
I highly doubt that Tom will be cold.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ lạnh lùng.
He sacrificed everything for you.	Anh ấy đã hy sinh tất cả vì bạn.
According to the guidebook, this is the best restaurant around.	Theo sách hướng dẫn, đây là nhà hàng tốt nhất quanh đây.
I'm thinking of taking that job.	Tôi đang nghĩ đến việc đảm nhận công việc đó.
Tom does not respect his father.	Tom không tôn trọng cha mình.
Do you think that's all Tom has to do?	Bạn có nghĩ đó là tất cả những gì Tom phải làm?
I studied French when I was in high school.	Tôi học tiếng Pháp khi còn học trung học.
Why doesn't he hug me anymore?	Tại sao anh ấy không ôm tôi nữa?
You know that Tom wouldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
What do you want me to do with it?	Bạn muốn tôi làm gì với nó?
I'm pretty good at doing that.	Tôi khá giỏi khi làm điều đó.
We don't know what they want to use it for.	Chúng tôi không biết họ muốn sử dụng nó để làm gì.
Tom didn't think doing that would be a good idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
You're the only one who didn't do that, right?	Bạn là người duy nhất không làm điều đó, phải không?
Tom is going to the bank.	Tom đang đi đến ngân hàng.
Tom wants to celebrate his birthday with Mary.	Tom muốn tổ chức sinh nhật với Mary.
Tom's room is very small.	Phòng của Tom rất nhỏ.
Tom can do it for you.	Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
Tom cautiously approached.	Tom thận trọng tiến lại gần.
Tom needs to stay away from Mary.	Tom cần tránh xa Mary.
If I win the lottery, I'll buy you a car.	Nếu tôi trúng số, tôi sẽ mua cho bạn một chiếc ô tô.
That's my real name.	Đó là tên thật của tôi.
Tom thought Mary wouldn't be excited about that.	Tom nghĩ Mary sẽ không hào hứng với điều đó.
Tom doesn't know he can't afford to be fired.	Tom không biết anh ấy không có khả năng bị sa thải.
We appreciate everything you do.	Chúng tôi đánh giá cao mọi thứ bạn đã làm.
I don't think Tom is retired.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu.
I wish Tom hadn't seen me do it.	Tôi ước gì Tom đã không nhìn thấy tôi làm điều đó.
I'm not giving this to you.	Tôi không đưa cái này cho bạn.
Tom is alone on a deserted beach.	Tom ở một mình trên một bãi biển vắng.
I was going to do it the other day, but I didn't have time.	Tôi đã định làm điều đó vào ngày hôm kia, nhưng tôi không có thời gian.
Do not infringe the rights of others.	Không xâm phạm quyền của người khác.
Tom turned and looked at me.	Tom quay lại và nhìn tôi.
You must win.	Bạn phải giành chiến thắng.
Tom is one of the lucky few.	Tom là một trong số ít người may mắn.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ sẽ khó làm được điều đó.
Tom told me how he felt.	Tom đã nói cho tôi biết cảm giác của anh ấy.
I hope that we can avoid making the same silly mistakes as last time.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tránh mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như lần trước.
I feel like I don't belong here.	Tôi cảm thấy như mình không thuộc về nơi đây.
I think Tom and I are on the same page.	Tôi nghĩ Tom và tôi ở trên cùng một trang.
I think I found what we were looking for.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
Tom is not organized like me.	Tom không có tổ chức như tôi.
Tom is not angry and neither is Mary.	Tom không tức giận và Mary cũng vậy.
I wonder why Tom doesn't do what you ask him to do.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom and I ate dinner without saying a word.	Tom và tôi ăn tối mà không nói với nhau một lời.
I won't call Tom.	Tôi sẽ không gọi cho Tom.
What did Tom just say to you?	Tom vừa nói gì với bạn?
I'm not sure I disagree with Tom.	Tôi không chắc rằng tôi không đồng ý với Tom.
Tom and Mary had to postpone their departure.	Tom và Mary đã phải hoãn việc khởi hành của họ.
I should get this done before you come back.	Tôi nên hoàn thành việc này trước khi bạn quay lại.
Tom bought a refracting telescope.	Tom đã mua một kính thiên văn khúc xạ.
Tom cut some branches on the apple tree.	Tom đã cắt một số cành trên cây táo.
How old is the Eiffel Tower?	Tháp Eiffel bao nhiêu tuổi?
What is your favorite mystery novel?	Cuốn tiểu thuyết bí ẩn yêu thích của bạn là gì?
Tom is a lucky young man.	Tom là một thanh niên may mắn.
Tom is at the door. 	Tom đang ở cửa.
Ask him to come into the house.	Hãy yêu cầu anh ấy vào nhà.
Tom thinks Mary is in Australia.	Tom nghĩ Mary đang ở Úc.
We've had rain for almost a week.	Chúng tôi đã có mưa gần một tuần.
I don't understand the law.	Tôi không hiểu luật pháp.
Tom said he saw Mary crying this morning.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary khóc vào sáng nay.
Tom isn't hard to get along with, but Mary is.	Tom không khó để hòa hợp, nhưng Mary thì có.
Tom is not an animator.	Tom không phải là một nhà hoạt hình.
Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
That's where I sit.	Đó là nơi tôi ngồi.
Tom seems worried about me.	Tom có ​​vẻ lo lắng cho tôi.
When the desire for entertainment is stronger than the other urges, leisure wins.	Khi mong muốn giải trí mạnh mẽ hơn những thứ khác thôi thúc, sự nhàn rỗi sẽ chiến thắng.
This rule also applies to you.	Quy tắc này cũng áp dụng cho bạn.
I saw a white dog jump over the fence.	Tôi nhìn thấy một con chó trắng nhảy qua hàng rào.
I just want Tom to leave me alone.	Tôi chỉ muốn Tom để tôi yên.
Tom didn't know what to do next.	Tom không biết phải làm gì tiếp theo.
I thought you said you wanted to know who Tom was up to.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom định làm điều đó với ai.
History is not like what you read in history books.	Lịch sử không giống như những gì bạn đọc trong sách lịch sử.
Both Tom and Mary were at home last night.	Cả Tom và Mary đều ở nhà đêm qua.
I must offer you an apology for being late.	Tôi phải cung cấp cho bạn một lời xin lỗi vì đã đến muộn.
It's possible that Tom is here in the park somewhere.	Có khả năng Tom đang ở đây trong công viên ở đâu đó.
Tom and Mary are unpredictable.	Tom và Mary không thể đoán trước được.
Tom couldn't tell Mary to do it.	Tom không thể nói Mary làm điều đó.
Tom really wanted to leave the confrontation, but the bystanders continued to chase him.	Tom thực sự muốn rời khỏi cuộc đối đầu, nhưng những người ngoài cuộc vẫn tiếp tục đuổi theo anh.
I happen to be a pretty good judge of character.	Tôi tình cờ là một người đánh giá khá tốt về tính cách.
I don't think I like Tom as much as you do.	Tôi không nghĩ tôi thích Tom nhiều như bạn.
They were cut off while talking on the phone.	Họ đã bị cắt đứt khi đang nói chuyện điện thoại.
I wonder if Tom knows we should do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng ta nên làm điều đó hay không.
Can you please take care of my dog ​​while I'm in Boston?	Bạn có thể vui lòng chăm sóc con chó của tôi khi tôi ở Boston không?
Does Tom still plan to do that?	Tom có ​​còn dự định làm điều đó không?
Mary is eating for two.	Mary đang ăn cho hai người.
She should have known better than to say it.	Cô ấy đáng lẽ phải biết rõ hơn là nói điều đó.
Tom has been an optimist all his life.	Tom đã là một người lạc quan trong suốt cuộc đời của mình.
Tom forgot to do his homework again.	Tom lại quên làm bài tập về nhà.
You're in trouble, aren't you?	Bạn đang gặp rắc rối, phải không?
I came to see Tom.	Tôi đến để gặp Tom.
I can't afford a car, much less a house.	Tôi không có khả năng mua một chiếc ô tô, ít hơn một ngôi nhà.
Who is playing the guitar?	Ai đang chơi guitar?
Is Mary your only daughter?	Mary có phải là con gái duy nhất của bạn không?
I'm going to Boston tomorrow.	Tôi sẽ đi Boston vào ngày mai.
What is Tom's wife's name?	Vợ của Tom tên gì?
Tom doesn't think he gets the job done.	Tom không nghĩ rằng anh ấy hoàn thành công việc.
I don't know about your plan.	Tôi không biết về kế hoạch của bạn.
We didn't have much trouble.	Chúng tôi không gặp nhiều khó khăn.
Tom never had a chance.	Tom không bao giờ có cơ hội.
Tom is planning to stay a few days.	Tom đang có kế hoạch ở lại vài ngày.
Tom seemed to know what Mary wanted.	Tom dường như biết Mary muốn gì.
Tom is no longer welcome in my house.	Tom không còn được chào đón trong nhà của tôi nữa.
I don't really want to win.	Tôi không thực sự muốn giành chiến thắng.
Tom did something he shouldn't have done.	Tom đã làm điều mà anh ấy không nên làm.
I hope you are enjoying your stay here.	Tôi hy vọng bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ của bạn ở đây.
Tom and Mary are not going to Australia. 	Tom và Mary không định đi Úc.
They are planning to go to New Zealand.	Họ đang lên kế hoạch đến New Zealand.
We don't have to pay all the bills today.	Chúng tôi không phải trả tất cả các hóa đơn ngày hôm nay.
Tom rubbed his sore foot.	Tom xoa xoa bàn chân bị đau của mình.
Do you think both Tom and Mary have gained weight?	Bạn có nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đã tăng cân không?
Not just today we have to be here. 	Không chỉ hôm nay chúng ta phải ở đây.
We also need to be here tomorrow.	Chúng ta cũng cần phải ở đây vào ngày mai.
Did Tom tell you why he wanted to leave?	Tom có ​​nói cho bạn biết lý do tại sao anh ấy muốn rời đi không?
Are Tom and Mary talking in French?	Tom và Mary có đang nói chuyện bằng tiếng Pháp không?
I don't think I'm biased.	Tôi không nghĩ mình thiên vị.
I didn't know you would come soon.	Tôi không biết bạn sẽ đến sớm.
You're ready, aren't you?	Bạn đang sẵn sàng, phải không?
You don't seem to know that I need to do that.	Bạn dường như không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Do you remember borrowing Tom's book?	Bạn có nhớ đã mượn cuốn sách của Tom không?
I think I should be able to do it faster by myself.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
Other suggestive data.	Dữ liệu gợi ý khác.
Just don't have enough money.	Chỉ là không có đủ tiền.
Tom seems to be having the time of his life.	Tom dường như đang có khoảng thời gian của cuộc đời mình.
Aren't you afraid of being left behind?	Bạn không sợ mình bị bỏ lại sao?
Does Tom care?	Tom có ​​quan tâm không?
Tom says he probably won't do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó.
I'm reading newspapers.	Tôi đang đọc báo.
Tom says he's not the only one who doesn't feel the same way.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất không cảm thấy như vậy.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình cần phải làm gì.
I hope I can find a way to do it.	Tôi hy vọng tôi có thể tìm ra cách để làm điều đó.
I have been very busy since this morning.	Tôi đã rất bận từ sáng nay.
Tom is going back to Australia tomorrow.	Tom sẽ trở lại Úc vào ngày mai.
I think Tom can do it if he tries.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I still haven't found that part yet.	Tôi vẫn chưa tìm ra phần đó.
Sausage is very delicious.	Xúc xích rất ngon.
I have been asked not to tell you anything about that.	Tôi đã được yêu cầu không cho bạn biết bất cứ điều gì về điều đó.
Some people say that there shouldn't be any secrets between friends.	Một số người nói rằng không nên có bất kỳ bí mật nào giữa bạn bè.
I'm sure you understand me.	Tôi chắc rằng bạn hiểu tôi.
Tom says he wants to buy a house on Park Street.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một ngôi nhà trên Phố Park.
We didn't do our best.	Chúng tôi đã không làm hết sức mình.
I am not a child, but sometimes you speak to me as if I were a child.	Tôi không phải là một đứa trẻ, nhưng đôi khi bạn nói với tôi như thể tôi là một đứa trẻ.
Tom put the diary in a drawer.	Tom cất cuốn nhật ký vào ngăn kéo.
Tom gave me three apples.	Tom đã cho tôi ba quả táo.
Now there is no one in the building.	Bây giờ không có ai trong tòa nhà.
They need to find an apartment in the city.	Họ cần tìm một căn hộ trong thành phố.
I don't know how many people objected.	Không biết có bao nhiêu người phản đối.
That's what I should say.	Đó là những gì tôi nên nói.
I'm not sure it's worth considering.	Tôi không chắc rằng nó đáng xem xét.
Tom says he wants to visit Mary in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Úc.
It is clear that Tom and Mary have strong feelings for each other.	Rõ ràng là Tom và Mary có tình cảm mãnh liệt với nhau.
Tom wants to study in Boston.	Tom muốn học ở Boston.
I'm sure I can do it again.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom says that Mary is a shy person.	Tom nói rằng Mary là người nhút nhát.
I want to know when my luggage will arrive.	Tôi muốn biết khi nào hành lý của tôi sẽ đến nơi.
Tom cried for a while.	Tom đã khóc một lúc.
Tom's parents have a bar in their basement.	Cha mẹ của Tom có ​​một quán bar ở tầng hầm của họ.
Tom looked skeptical.	Tom tỏ vẻ hoài nghi.
Tom is the best of the best.	Tom là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất.
I'm very busy.	Tôi rất bận.
Are you good at reading maps?	Bạn có giỏi đọc bản đồ không?
Tom started entering Mary's office.	Tom bắt đầu vào văn phòng của Mary.
Did you ever see Tom after that?	Bạn có bao giờ gặp Tom sau đó không?
They took Tom to the hospital to inflate his stomach because he ate something poisonous.	Họ đưa Tom đến bệnh viện để bơm hơi dạ dày vì ăn phải thứ có độc.
Tom made a snowball and threw it at Mary.	Tom đã làm một quả cầu tuyết và ném nó vào Mary.
Tom said that he thought Mary was with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đi cùng John.
I was impressed by Tom's politeness.	Tôi rất ấn tượng bởi sự lịch sự của Tom.
I am going to Australia to live with my father.	Tôi sẽ đến Úc để sống với bố tôi.
Tom feels better.	Tom cảm thấy tốt hơn.
What he said about girls is also true of boys.	Những gì anh ấy nói về con gái cũng đúng với con trai.
Quotation marks are not necessary.	Dấu ngoặc kép là không cần thiết.
We have carded.	Chúng tôi đã chải thô.
I wonder if Tom is feeling all right.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cảm thấy ổn hay không.
What a voice!	Thật là một giọng nói!
This is what Tom gave me years ago.	Đây là thứ mà Tom đã cho tôi nhiều năm trước.
Tom slowly got up from his chair.	Tom từ từ đứng dậy khỏi ghế.
I'm glad I didn't buy one of those.	Tôi rất vui vì tôi đã không mua một trong những thứ đó.
Tom doesn't seem any happier.	Tom dường như không hạnh phúc hơn.
I'm glad you will help us.	Tôi rất vui vì bạn sẽ giúp chúng tôi.
Tom told Mary not to agree to do it.	Tom nói với Mary không đồng ý làm điều đó.
Tom is sure that he is doing the right thing.	Tom chắc chắn rằng anh ấy đang làm đúng.
Can't see the stars during the day.	Không thể nhìn thấy các ngôi sao vào ban ngày.
Has Tom found a job yet?	Tom đã tìm được việc làm chưa?
Tom had climbed all the way to the top of the hill.	Tom đã leo hết con đường lên đỉnh đồi.
Tom sounds exactly like his dad.	Tom nghe giống hệt bố của mình.
Tom has a lot for him.	Tom có ​​rất nhiều thứ cho anh ấy.
Tom will be there tomorrow.	Tom sẽ đến đó vào ngày mai.
I think I've been here too long.	Tôi nghĩ rằng tôi đã ở đây quá lâu.
Tom thought Mary wouldn't say yes.	Tom nghĩ Mary sẽ không nói đồng ý.
I helped Tom get out of that mess.	Tôi đã giúp Tom thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó.
Tom was the only person Mary talked to.	Tom là người duy nhất Mary nói chuyện cùng.
Tom is the one who taught Mary to ski.	Tom là người đã dạy Mary trượt tuyết.
I am very sorry that you are not satisfied.	Tôi rất xin lỗi vì bạn không hài lòng.
Tom makes sure that no one can see him.	Tom đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy anh ta.
The servants work like ants.	Những người hầu làm việc như kiến.
I don't get a chance to thank Tom for all his help.	Tôi không có cơ hội để cảm ơn Tom vì tất cả sự giúp đỡ của anh ấy.
What's in this drink?	Có gì trong đồ uống này?
I cannot be part of this.	Tôi không thể là một phần của việc này.
Tom did what no one else could.	Tom đã làm được điều mà không ai khác có thể làm được.
We miss Tom every day.	Chúng tôi nhớ Tom mỗi ngày.
I don't think we should make an exception.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tạo ra một ngoại lệ.
Don't you think you're a little too self-centered?	Bạn không nghĩ rằng bạn hơi quá tự đề cao?
We haven't started yet.	Chúng tôi chưa bắt đầu.
I think Tom can do a lot for us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm rất nhiều điều cho chúng tôi.
Mary begs Tom to take her home.	Mary cầu xin Tom đưa cô ấy về nhà.
We decided to try it again that way.	Chúng tôi đã quyết định thử làm lại theo cách đó.
Tom noticed that he and Mary were finally alone together.	Tom nhận thấy rằng cuối cùng anh và Mary đã ở một mình với nhau.
Tom doesn't deserve to be punished.	Tom không đáng bị trừng phạt.
Tom walks to work, but he usually takes the bus home.	Tom đi bộ đến nơi làm việc, nhưng anh ấy thường bắt xe buýt về nhà.
I'm not the same as I was when you first met me.	Tôi không giống như tôi khi bạn gặp tôi lần đầu tiên.
Tom has attempted suicide several times.	Tom đã nhiều lần cố gắng tự tử.
Tom said he was not scared at all.	Tom nói rằng anh ấy không hề sợ hãi.
Tom doesn't have to explain everything to Mary.	Tom không cần phải giải thích mọi thứ với Mary.
Is it true that Tom intends to stay in Australia until October?	Có đúng là Tom dự định ở lại Úc đến tháng 10 không?
Tom smells like a brewery.	Tom có ​​mùi giống như một nhà máy bia.
Tom had a tough day yesterday.	Tom đã có một ngày khó khăn vào ngày hôm qua.
Tom loves Mary, but the feelings are not mutual.	Tom yêu Mary, nhưng tình cảm không phải là của nhau.
I didn't hear you say that.	Tôi không nghe thấy bạn nói điều đó.
Bring me the Kleenex.	Mang Kleenex cho tôi.
Tom doesn't know where the money comes from.	Tom không biết tiền đến từ đâu.
You wouldn't do that, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom keeps talking about you.	Tom tiếp tục nói về bạn.
Tom did what Mary said he should do.	Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy nên làm.
Tom needs something better than that.	Tom cần một cái gì đó tốt hơn thế.
I'm not completely naive.	Tôi không hoàn toàn ngây thơ.
I may need your input.	Tôi có thể cần đầu vào của bạn.
Tom says he wants to change that.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay đổi điều đó.
I didn't realize you could speak French.	Tôi không nhận ra bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom comes straight home after work.	Tom về thẳng nhà sau giờ làm việc.
Tom says he thinks Mary can't speak French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
I know Tom doesn't know anyone who doesn't need to do that.	Tôi biết Tom không biết ai không cần làm điều đó.
The earthquake is considered the worst in this area in the past 200 years.	Trận động đất được đánh giá là tồi tệ nhất ở khu vực này trong vòng 200 năm qua.
Tom knew that Mary didn't really have to do it.	Tom biết rằng Mary không thực sự phải làm điều đó.
I think Tom looks worried.	Tôi nghĩ Tom trông có vẻ lo lắng.
Tom is going on a business trip to Boston next week.	Tom sẽ đi công tác ở Boston vào tuần tới.
Did you and Tom really break up?	Bạn và Tom đã thực sự chia tay?
I can't wait to go back to Boston.	Tôi nóng lòng muốn quay lại Boston.
Tom doesn't want to play.	Tom không muốn chơi.
Tom is allowed to visit his father in prison.	Tom được phép đến thăm cha mình trong tù.
You will regret what you did.	Bạn sẽ hối hận vì những gì bạn đã làm.
You're a bit early, aren't you?	Bạn hơi sớm phải không?
She was anxious to know the results of the entrance exam.	Cô hồi hộp muốn biết kết quả thi đầu vào.
Tom saw Mary's ride.	Tom đã nhìn thấy chuyến đi của Mary.
I don't think anyone saw us.	Tôi không nghĩ có ai nhìn thấy chúng tôi.
Maybe we don't have enough time.	Có lẽ chúng ta không có đủ thời gian.
I know Tom told Mary he would do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't know when Tom and Mary got married.	Tôi không biết Tom và Mary kết hôn khi nào.
I look forward to living in Australia.	Tôi mong muốn được sống ở Úc.
The boat is going over the bridge.	Thuyền đang đi qua cầu.
I can't tell if you're joking or not.	Tôi không thể biết bạn đang nói đùa hay không.
You will get the care you need.	Bạn sẽ nhận được sự chăm sóc mà bạn cần.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không cho phép các bạn làm điều đó.
Tom is not able to go out.	Tom không có khả năng ra ngoài.
Tom owns a toy store.	Tom sở hữu một cửa hàng đồ chơi.
We celebrated Tom's birthday.	Chúng tôi đã tổ chức sinh nhật cho Tom.
Everyone is about to find out that they will be fired.	Mọi người đều sắp phát hiện ra rằng họ sẽ bị cho thôi việc.
I wonder if Tom is drunk.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​say không.
Tom tells Mary that he doesn't think John made it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đã làm được điều đó.
I can't stop worrying about Tom.	Tôi không thể ngừng lo lắng cho Tom.
Tom is not a good manager.	Tom không phải là một người quản lý giỏi.
Tom is one of the best players on our team.	Tom là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
I'll ask Tom to do it for me.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
My father finally learned to drive when he was 50 years old.	Cha tôi cuối cùng đã học lái xe khi ông 50 tuổi.
Could it be that I am wrong?	Có thể là tôi sai?
I think you should let Tom and I go to Boston alone.	Tôi nghĩ rằng bạn nên để Tom và tôi đến Boston một mình.
I don't know where I have to go.	Tôi không biết mình phải đi đâu.
I'm sure this is quite difficult for you.	Tôi chắc rằng điều này là khá khó khăn cho bạn.
I don't think we can do that anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó sớm.
Tom can make friends easily no matter where he is.	Tom có ​​thể kết bạn dễ dàng cho dù anh ta ở đâu.
Tom told me that he thought Mary was tough.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người cứng rắn.
Tom doesn't like to talk about sports.	Tom không thích nói về thể thao.
I don't mean it the way it sounds.	Tôi không có ý đó như cách nó nghe.
Is Tom a good singer?	Tom có ​​phải là một ca sĩ giỏi không?
Tom won't find another job.	Tom sẽ không tìm việc khác.
Tom and I are good for each other.	Tom và tôi tốt cho nhau.
I am not able to do that.	Tôi không có khả năng làm điều đó.
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
I think this job is tiring.	Tôi nghĩ rằng công việc này là mệt mỏi.
I don't get along with other students.	Tôi không hòa đồng với các học sinh khác.
Tom sat next to Mary in science class.	Tom ngồi cạnh Mary trong lớp khoa học.
Tom is not one to cry.	Tom không phải là người khóc.
I don't think I can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
The cliffs are not that high.	Các vách đá không cao như vậy.
He is getting more and more stubborn with age.	Anh ấy ngày càng cứng đầu hơn theo tuổi tác.
I know you're disappointed in me.	Tôi biết bạn thất vọng về tôi.
The news caused a great uproar.	Tin tức đã gây ra một chấn động lớn.
Don't like doing what you're doing?	Bạn không thích làm những gì bạn đang làm?
There is no city in Japan as big as Tokyo.	Không có thành phố nào ở Nhật Bản lớn như Tokyo.
I think she is right.	Tôi cho rằng cô ấy đúng.
Tom was impatient and restless.	Tom mất kiên nhẫn và bồn chồn.
Tom asked for nothing but water.	Tom không yêu cầu gì ngoài nước.
I thought you would do it.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ làm được điều đó.
I don't know why Tom is tired.	Tôi không biết tại sao Tom lại mệt mỏi.
Tom refused to tell Mary what happened.	Tom từ chối nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom said that Mary might get frustrated.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ nản lòng.
I know that Tom doesn't really like doing it alone.	Tôi biết rằng Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom is also a writer.	Tom cũng là một nhà văn.
Tom doesn't know where the hospital is.	Tom không biết bệnh viện ở đâu.
Tom is rescued by the police.	Tom được cảnh sát giải cứu.
I don't think we'll see each other again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tom said I had to wait.	Tom nói tôi phải đợi.
Maybe Tom didn't hear you.	Có lẽ Tom đã không nghe thấy bạn.
Do you want to come back to my team?	Bạn có muốn trở lại đội của tôi không?
I am doing my French homework.	Tôi đang làm bài tập về nhà tiếng Pháp của tôi.
Tom will stop Mary from doing it again.	Tom sẽ ngăn Mary làm điều đó một lần nữa.
Tom probably won't go to Boston tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Boston vào ngày mai.
Tom said this was the best he could do.	Tom nói đây là điều tốt nhất anh ấy có thể làm.
When it rained it poured.	Khi trời mưa nó đổ.
After a while, I noticed that we weren't on the road anymore.	Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng chúng tôi không đi trên con đường nữa.
What time did Tom eat?	Tom đã ăn lúc mấy giờ?
Does Tom still give piano lessons?	Tom vẫn cho học piano chứ?
It is unlikely that Tom will be here this afternoon.	Không có khả năng Tom sẽ ở đây vào chiều nay.
I don't want anyone to see me with Tom.	Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi với Tom.
Tom and Mary agree to work together on the project.	Tom và Mary đồng ý làm việc cùng nhau trong dự án.
Tom looked completely frustrated.	Tom trông hoàn toàn thất vọng.
I'm really glad that Tom was able to do that.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã có thể làm được điều đó.
Tom won't lie to you anymore.	Tom sẽ không nói dối bạn nữa.
Tom thinks Mary won't be on time.	Tom nghĩ Mary sẽ không đúng giờ.
I will be in Australia until October 20.	Tôi sẽ ở Úc cho đến ngày 20 tháng 10.
He loves climbing and knows the mountains of Japan quite well.	Anh ấy thích leo núi và biết khá rõ các ngọn núi của Nhật Bản.
Tom could not stand such people.	Tom không thể chịu đựng được những người như vậy.
Is there a bus that goes to the zoo?	Có xe buýt đi đến sở thú không?
Tom is really motivated, isn't he?	Tom thực sự có động lực, phải không?
Most of us still wish Tom would have made it.	Hầu hết chúng ta vẫn ước Tom sẽ làm được điều đó.
Tom can join.	Tom có ​​thể tham gia.
I know Tom is a better dancer than I am.	Tôi biết Tom là một vũ công giỏi hơn tôi.
Mary must be Tom's girlfriend.	Mary phải là bạn gái của Tom.
Tom didn't think he would be allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ được phép làm điều đó.
Tom should have asked Mary to do it.	Tom lẽ ra nên yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom wrote a children's book that became a bestseller.	Tom đã viết một cuốn sách dành cho trẻ em đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất.
When I saw Tom with a gun, I was scared.	Khi tôi thấy Tom có ​​một khẩu súng, tôi đã sợ hãi.
I don't think Tom is careless.	Tôi không nghĩ rằng Tom bất cẩn.
That's not my car.	Đó không phải là xe của tôi.
Tom's trial lasted three days.	Phiên tòa của Tom kéo dài ba ngày.
I cannot answer your question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn.
I know Tom is determined to win.	Tôi biết Tom quyết tâm giành chiến thắng.
I don't think Tom would mind buying that for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi mua thứ đó cho bạn.
I'm pretty sure it was Tom who started the rumor.	Tôi khá chắc rằng Tom là người khơi mào cho tin đồn.
Doing it that way will take a long time.	Làm theo cách đó sẽ mất nhiều thời gian.
Are you saying I have no sense of humour?	Bạn đang nói tôi không có khiếu hài hước?
Tom never sang.	Tom chưa bao giờ hát.
Looks like I've come at a bad time.	Có vẻ như tôi đã đến vào một thời điểm tồi tệ.
Will you tell Tom what needs to be done or do you want me to tell him?	Bạn sẽ nói với Tom những gì cần phải làm hay bạn muốn tôi nói với anh ấy?
Tom says he's in no hurry to go home.	Tom nói rằng anh ấy không vội về nhà.
Tom said something in French.	Tom nói gì đó bằng tiếng Pháp.
There is legitimate anger.	Có sự tức giận chính đáng.
Unfortunately Tom couldn't come.	Rất tiếc Tom không thể đến.
Tom is one of the richest men I know.	Tom là một trong những người đàn ông giàu nhất mà tôi biết.
Tom said he was very sad.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn.
I have some work to do in the Boston office.	Tôi có một số việc phải làm ở văn phòng Boston.
We recharged our phones.	Chúng tôi đã sạc lại điện thoại của mình.
Who did Tom sell his bassoon to?	Tom đã bán bassoon của mình cho ai?
I'm done making excuses.	Tôi bào chữa xong rồi.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
I don't want guns in the house.	Tôi không muốn có súng trong nhà.
Tom thinks that no one knows what he is doing.	Tom nghĩ rằng không ai biết anh ta đang làm gì.
Tom agreed to give Mary three hundred dollars.	Tom đồng ý đưa cho Mary ba trăm đô la.
Tom told me he still had a lot of work to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom told me he was trying to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng giành chiến thắng.
Tom hopes that Mary will be able to do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom heard the doorbell and went to see if anyone was there.	Tom nghe thấy tiếng chuông cửa và đi xem có ai ở đó.
I'm surprised to see you here.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây.
Tom doesn't have to get up early.	Tom không cần phải dậy sớm.
I don't like the same kind of music as Tom.	Tôi không thích thể loại âm nhạc giống như Tom.
Tom told me he doesn't smoke.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hút thuốc.
Tom found out about what we did.	Tom đã tìm hiểu về những gì chúng tôi đã làm.
We'll see Tom again.	Chúng ta sẽ gặp lại Tom.
You shouldn't joke about that.	Bạn không nên nói đùa về điều đó.
"I've got mono." 	"Tôi đã có mono."
"Did you kiss someone?"	"Em hôn ai đó à?"
You don't have to attend today's meeting.	Bạn không cần phải tham dự cuộc họp hôm nay.
I'm sorry, I don't know what else to say.	Tôi xin lỗi, tôi không biết phải nói gì khác.
Change your air filter.	Thay đổi bộ lọc không khí của bạn.
Tom and Mary came up with a possible solution to their problem.	Tom và Mary đã đưa ra một giải pháp khả thi cho vấn đề của họ.
It wasn't what I ordered, but I ate it.	Đó không phải là những gì tôi đã gọi, nhưng tôi đã ăn nó.
Strange to say, I didn't feel any pain.	Nói cũng lạ, tôi không hề cảm thấy đau.
I just don't understand why Tom would want to do that.	Tôi chỉ không hiểu tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
I thought you said you're done with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã xong với Tom.
I'm not the one who turns on the lights.	Tôi không phải là người bật đèn.
Tom demanded a higher salary.	Tom yêu cầu trả lương cao hơn.
Are you sure Tom can swim?	Bạn có chắc chắn Tom biết bơi không?
We will contact Tom.	Chúng tôi sẽ liên lạc với Tom.
Tom says he thinks Mary should be able to do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Mary is currently a hairdresser.	Mary hiện là một thợ làm tóc.
Tom is nearsighted.	Tom bị cận thị.
I think it's wrong to talk to Tom about that.	Tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi nói chuyện với Tom về điều đó.
I finished talking to you.	Tôi đã nói chuyện xong với bạn.
I don't go to Tom's party.	Tôi không đến bữa tiệc của Tom.
Tom knew why Mary did what she did.	Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Please note.	Hãy chú ý.
Tom is so chubby, isn't he?	Tom thật bụ bẫm phải không?
I was shocked and appalled by what I had just seen.	Tôi bị sốc và kinh hoàng với những gì tôi vừa nhìn thấy.
We only have three hours.	Chúng tôi chỉ có ba giờ.
Tom says he lost his key.	Tom nói rằng anh ấy đã đánh mất chìa khóa của mình.
Do you still have the watch I gave you?	Bạn vẫn còn giữ chiếc đồng hồ mà tôi đã đưa cho bạn?
Tom wrapped a bandage on Mary's arm.	Tom quấn băng trên cánh tay của Mary.
If you pour boiling water into the glass, it may crack.	Nếu bạn đổ nước sôi vào ly, nó có thể bị nứt.
I don't know that Tom shouldn't have done it this morning.	Tôi không biết rằng Tom không nên làm điều đó vào sáng nay.
Why don't you go to school with us?	Tại sao bạn không đi học với chúng tôi?
Tom is learning to swim.	Tom đang học bơi.
I just don't want Tom to die.	Tôi chỉ không muốn Tom chết.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
I know that Tom doesn't know why you would want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại muốn làm điều đó một mình.
How do I know if a mushroom is poisonous?	Làm cách nào để biết nấm có độc không?
Tom has decided to go back to Australia.	Tom đã quyết định quay trở lại Úc.
I am very dedicated.	Tôi rất tận tâm.
During the last storm, the wind blew at more than 200 kilometers per hour!	Trong trận bão vừa qua, gió thổi với tốc độ hơn 200 km một giờ!
I'm sure Tom will be tired.	Tôi chắc rằng Tom sẽ mệt.
They have to work 8 hours a day.	Họ phải làm việc 8 giờ một ngày.
I couldn't believe it when I saw it.	Tôi đã không thể tin được khi tôi nhìn thấy nó.
I keep telling you that I don't want your help.	Tôi tiếp tục nói với bạn rằng tôi không muốn sự giúp đỡ của bạn.
I'm sure Tom will do the right thing.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đúng đắn.
I think that's why Tom doesn't have any friends.	Tôi nghĩ đó là lý do mà Tom không có bất kỳ người bạn nào.
Why don't you and Tom travel together?	Tại sao bạn và Tom không đi du lịch cùng nhau?
Next week, I'm flying to Chicago.	Tuần sau, tôi sẽ đáp máy bay đến Chicago.
Tom ran home from work.	Tom chạy về nhà từ nơi làm việc.
Tom told me he was injured.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị thương.
I want to talk to the foreman.	Tôi muốn nói chuyện với quản đốc.
I want to buy the same car that Tom wants to buy.	Tôi muốn mua chính chiếc xe mà Tom muốn mua.
I don't think anyone will get hurt.	Tôi không nghĩ ai đó sẽ bị thương.
Tom never does it in the evening.	Tom không bao giờ làm điều đó vào buổi tối.
Tom is saving to buy a house.	Tom đang tiết kiệm để mua một ngôi nhà.
Tom taught me how to play chess.	Tom đã dạy tôi cách chơi cờ vua.
I won't let Tom win.	Tôi sẽ không để Tom thắng.
Tom just missed the train.	Tom vừa bị lỡ chuyến tàu.
Tom no longer hangs out with Mary.	Tom không còn đi chơi với Mary nữa.
I don't care about it.	Tôi không quan tâm về nó.
Tom will have dinner with us tonight.	Tối nay Tom sẽ ăn tối với chúng ta.
Tom posted the video to YouTube.	Tom đã đăng video lên YouTube.
The first thing to do is call your doctor.	Điều đầu tiên cần làm là gọi cho bác sĩ.
We cannot trust you.	Chúng tôi không thể tin tưởng bạn.
They are filtering to prevent the bill from passing.	Họ đang lọc để ngăn dự luật được thông qua.
I plan to call Tom tomorrow and ask for his help.	Tôi định gọi điện cho Tom vào ngày mai và nhờ anh ấy giúp đỡ.
I have a tentative schedule.	Tôi có một lịch trình dự kiến.
You look great.	Bạn trông thật tuyệt.
Tom says he doesn't want to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với Mary.
The company president was charged with returning the money.	Chủ tịch công ty bị buộc tội trả lại tiền.
Foreign workers make up 30% of his company.	Công nhân nước ngoài chiếm 30% trong công ty của ông.
Tom just didn't know what to do.	Tom chỉ không biết phải làm gì.
How does seasickness feel?	Cảm giác say sóng như thế nào?
Tom says nothing happened.	Tom nói không có gì xảy ra.
I sometimes forget to use sunscreen.	Tôi đôi khi quên sử dụng kem chống nắng.
The last time I spoke to Tom, he said he was planning to get married.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom, anh ấy nói rằng anh ấy dự định kết hôn.
There is plenty of time to do that.	Có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom showed us his house.	Tom chỉ cho chúng tôi nhà của anh ấy.
It is better for you to take this medicine if you want to get better.	Tốt hơn là bạn nên dùng thuốc này nếu bạn muốn khỏi bệnh.
You should let Tom know you can drive.	Bạn nên cho Tom biết bạn có thể lái xe.
Tom needs to lose weight.	Tom cần giảm cân.
Tell Tom I need his help.	Nói với Tom rằng tôi cần anh ấy giúp đỡ.
Tom is stopping.	Tom đang dừng lại.
Tom wasn't quite sure who he should talk to.	Tom hoàn toàn không chắc mình nên nói chuyện với ai.
I hope Tom has learned his lesson.	Tôi hy vọng Tom đã học được bài học của mình.
Tom was trying very hard to impress his father.	Tom đã rất cố gắng để gây ấn tượng với cha mình.
Tom is the serious type.	Tom là loại nghiêm túc.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
I jumped in the back of the pickup truck with Tom.	Tôi nhảy xuống phía sau xe bán tải với Tom.
Everyone was waiting for Tom.	Mọi người đã chờ đợi Tom.
Do you intend to go hiking with Tom?	Bạn có ý định đi bộ đường dài với Tom không?
Tom has dedicated his life to education.	Tom đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục.
Do you talk to Tom about your projects?	Bạn có nói chuyện với Tom về các dự án của bạn không?
Tom never left Boston.	Tom không bao giờ rời Boston.
Tom wasn't really sick.	Tom không thực sự bị ốm.
I can't believe Tom just did this.	Tôi không thể tin rằng Tom vừa làm điều này.
Tom says Mary doesn't want to do it again.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó một lần nữa.
Don't give it to him. 	Đừng đưa nó cho anh ta.
Give it to me.	Đưa nó cho tôi.
Where is the librarian?	Thủ thư ở đâu?
Tell Tom I'm here.	Nói với Tom rằng tôi đang ở đây.
I would be there right now if my car hadn't broken down.	Tôi đã có thể ở đó ngay bây giờ nếu xe của tôi không bị hỏng.
Tom lives alone.	Tom sống một mình.
They kicked him out of school for not studying.	Họ đuổi anh ta ra khỏi trường vì không học.
We know Tom is dangerous.	Chúng tôi biết Tom rất nguy hiểm.
Do you remember how good Tom was at playing guitar?	Bạn có nhớ Tom chơi guitar giỏi như thế nào không?
Tom wears blue jeans every day.	Tom mặc quần jean xanh mỗi ngày.
I'm the one who should apologize.	Tôi là người nên xin lỗi.
Tom is someone who likes to win.	Tom là người thích chiến thắng.
This has been a bad week. 	Đây là một tuần tồi tệ.
My train was delayed two days in a row.	Chuyến tàu của tôi đã bị trễ hai ngày liên tiếp.
Tom confirmed that no one was injured.	Tom xác nhận rằng không ai bị thương.
I texted Tom in French.	Tôi đã nhắn tin cho Tom bằng tiếng Pháp.
Can you stop pestering your brother?	Bạn có thể ngừng quấy rầy anh trai của bạn?
Tom is not serious.	Tom không nghiêm túc.
I think you can ask Tom to do it for you.	Tôi nghĩ bạn có thể nhờ Tom làm điều đó cho bạn.
You are early again.	Bạn lại đến sớm.
You can tell me you will be late.	Bạn có thể cho tôi biết bạn sẽ đến muộn.
Tom says he plans to stay in Boston.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Boston.
Tom told me he didn't know any other way to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết cách nào khác để làm điều đó.
Tom said he was very embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy rất xấu hổ.
Tom is the only person in our office who speaks French.	Tom là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi nói tiếng Pháp.
Tom is not as rich as he used to be.	Tom không còn giàu có như xưa.
Tom said that he thought Mary was the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đầu tiên làm điều đó.
Don't do anything to sabotage Tom.	Đừng làm bất cứ điều gì để phá hoại Tom.
It's easy to knit baskets.	Thật dễ dàng để đan giỏ.
"Whose sunglasses are these?" 	"Đây là kính râm của ai?"
"They're Tom's."	"Họ là của Tom."
I think it's kind of weird.	Tôi nghĩ đó là loại kỳ lạ.
There was absolutely nothing I could do to save Tom.	Tôi hoàn toàn không thể làm gì để cứu Tom.
Tom was staring out the window.	Tom đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
I didn't feel her presence.	Tôi không cảm thấy sự hiện diện của cô ấy.
I don't have a knife.	Tôi không có dao.
They will have more questions than we do.	Họ sẽ có nhiều câu hỏi hơn chúng ta.
Tom admitted to Mary that he had no idea what he was doing.	Tom thừa nhận với Mary rằng anh không biết mình đang làm gì.
It goes without saying that our plans depend on the weather.	Không cần phải nói rằng kế hoạch của chúng tôi phụ thuộc vào thời tiết.
Tom is at home for free.	Tom đang ở nhà miễn phí.
What are your aspirations for the future?	Khát vọng của bạn cho tương lai là gì?
Tom might not like what we're up to.	Tom có ​​thể không thích những gì chúng tôi định làm.
We buy toilet paper made from recycled paper.	Chúng tôi mua giấy vệ sinh làm từ giấy tái chế.
Tom is looking for an intruder.	Tom đang tìm kiếm kẻ đột nhập.
Tom has a pretty good idea of ​​where Mary might be right now.	Tom có ​​một ý tưởng khá hay về nơi Mary có thể ở bây giờ.
Tom was suspicious, but Mary was not.	Tom nghi ngờ, nhưng Mary thì không.
I'm ready to go to Boston with Tom.	Tôi sẵn sàng đến Boston với Tom.
You look like a wrestler.	Bạn trông giống như một đô vật.
What do you think will happen next?	Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tom says he disagrees.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý.
Tom didn't know Mary was John's niece.	Tom không biết Mary là cháu gái của John.
Tom watched Mary swim.	Tom nhìn Mary bơi.
Tom seemed very pleased.	Tom dường như rất hài lòng.
Tom said that Mary knew he might have to do it over and over again.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó nhiều lần nữa.
Tom stole something from the store where Mary worked.	Tom đã lấy trộm một thứ gì đó từ cửa hàng nơi Mary làm việc.
What did Tom ask Mary?	Tom đã hỏi Mary điều gì?
The light is too dim.	Ánh sáng quá mờ.
Tom is a bit difficult to approach.	Tom hơi khó gần.
Tom offered Mary something to eat.	Tom mời Mary ăn gì đó.
Tom said he was somewhat confused.	Tom nói rằng anh ấy có phần bối rối.
You are not allowed to do that anymore.	Bạn không được phép làm điều đó nữa.
Tom is lighting a cigarette.	Tom đang châm một điếu thuốc.
Tom says he doesn't know anyone here.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai ở đây.
Tom asked me to teach Mary how to drive.	Tom nhờ tôi dạy Mary cách lái xe.
If you follow this path, you will reach the station.	Nếu bạn đi theo con đường này, bạn sẽ đến nhà ga.
Money doesn't necessarily make you happier.	Tiền không nhất thiết khiến bạn hạnh phúc hơn.
I think you have forgotten all about me.	Tôi nghĩ rằng bạn đã quên tất cả về tôi.
I want all the same things Tom wants.	Tôi muốn tất cả những thứ giống như Tom muốn.
It will take you longer to do it than you think.	Bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm điều đó hơn bạn nghĩ.
Tom lay down on the bed.	Tom nằm xuống giường.
I apologize for what I did.	Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm.
Tom and Mary were recently married.	Tom và Mary gần đây đã kết hôn.
I thought you said you were tired of waiting for Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn mệt mỏi vì chờ đợi Tom làm điều đó.
Tom likes to sing in the shower.	Tom thích hát trong lúc tắm.
Tom fell off the diving board.	Tom rơi khỏi ván lặn.
I think Tom can do it if he really wants to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
We cannot stand such an outrage.	Chúng tôi không thể chịu đựng được một sự phẫn nộ như vậy.
I'm saving it.	Tôi đang cứu nó.
I don't think it would be a problem to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có vấn đề gì khi làm điều đó.
Tom is not likely to go camping this summer.	Tom không có nhiều khả năng đi cắm trại vào mùa hè này.
Who does Tom know?	Tom biết ai?
This is the book I want you to read.	Đây là cuốn sách tôi muốn bạn đọc.
There will be no change.	Sẽ không có thay đổi.
Aren't you the one supposed to do it?	Bạn không phải là người được cho là phải làm điều đó?
Will you do what you said, once?	Bạn sẽ làm những gì bạn đã nói, một lần chứ?
Tom didn't give Mary much.	Tom đã không cho Mary nhiều.
Turn off the TV before going to bed, OK?	Tắt TV trước khi đi ngủ, OK?
Tom heard someone moving in the next room.	Tom nghe thấy ai đó đang di chuyển trong phòng bên cạnh.
This has nothing to do with Tom.	Điều này không liên quan gì đến Tom.
Tom speaks French like a native.	Tom nói tiếng Pháp như người bản xứ.
There's still a chance.	Vẫn còn cơ hội.
I believe that Tom doesn't have to.	Tôi tin rằng Tom không cần phải làm vậy.
Tom knows where he belongs.	Tom biết nơi anh ấy thuộc về.
Tom must have been the one to do it.	Tom hẳn là người đã làm điều đó.
I know we shouldn't do this.	Tôi biết chúng ta không nên làm điều này.
I don't like the way Tom talks.	Tôi không thích cách Tom nói chuyện.
I'm sorry if I bothered you.	Tôi xin lỗi nếu tôi làm phiền bạn.
I can't get a word in.	Tôi không thể nhận được một từ trong.
Did you hear what Tom said?	Bạn có nghe thấy những gì Tom nói không?
Neither Tom nor Mary have done that.	Cả Tom và Mary đều chưa làm được điều đó.
I don't think you will tell me how to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom said he was hesitant to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã do dự khi làm điều đó.
I think online dating is not safe.	Tôi nghĩ hẹn hò trực tuyến không an toàn.
I was tired and so was Tom.	Tôi đã rất mệt và Tom cũng vậy.
I wonder if Tom really did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
Tom opened the oven and took out the cake.	Tom mở lò và lấy bánh ra.
Tom has never had a real job in his entire life.	Tom chưa bao giờ có một công việc thực sự trong suốt cuộc đời của mình.
How long did you leave Tom alone?	Bạn đã để Tom một mình bao lâu?
It usually takes a while to sell a home.	Thường mất một thời gian để bán một ngôi nhà.
I wish Tom was here today.	Tôi ước gì Tom đã ở đây ngày hôm nay.
It's been three months since I've been to Boston.	Đã ba tháng kể từ khi tôi đến Boston.
I need to know who gave this to you.	Tôi cần biết ai đã đưa cái này cho bạn.
I know that Tom is not a perfectionist.	Tôi biết rằng Tom không phải là người cầu toàn.
Tom knew that Mary wanted to stay in Boston.	Tom biết rằng Mary muốn ở lại Boston.
Tom spends all day reading in bed.	Tom dành cả ngày để đọc sách trên giường.
Tom is very chipper.	Tom rất chipper.
Tom knows what's going on.	Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom wants to buy Mary something special for her birthday.	Tom muốn mua cho Mary một thứ gì đó đặc biệt nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom asked if he could get another cup of coffee.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể lấy một tách cà phê khác không.
Tom was arrested while driving a stolen car.	Tom bị bắt khi đang lái một chiếc xe bị đánh cắp.
Tom didn't think Mary would be surprised if he did.	Tom không nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên nếu anh ấy làm vậy.
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói Mary không quan tâm.
Tom lives in the same apartment complex as his parents.	Tom sống trong cùng một khu chung cư với bố mẹ mình.
Manga to the Japanese film industry, the best-selling thing in Hollywood.	Manga đối với ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản, thứ bán chạy nhất ở Hollywood.
Tom Jackson has published many books.	Tom Jackson đã xuất bản nhiều cuốn sách.
Last week, I sent him some souvenirs from the United States in the mail.	Tuần trước, tôi đã gửi cho anh ấy một số quà lưu niệm từ Hoa Kỳ qua đường bưu điện.
Tom doesn't fit in here at all.	Tom không thích hợp ở đây chút nào.
I am also sleepy.	Tôi cũng buồn ngủ.
I can't get over anyone.	Tôi không thể vượt qua bất kỳ ai.
Isn't Tom the one to do it?	Tom không phải là người làm điều đó sao?
Is there any way I can blame this on you?	Có cách nào để tôi có thể đổ lỗi này cho bạn không?
Would you like to go to a concert with me?	Bạn có muốn đi xem hòa nhạc với tôi không?
Tom said he thought I might not have to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom said that Mary thought she might need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom gave three reasons why he did it that way.	Tom đã đưa ra ba lý do tại sao anh ấy làm theo cách đó.
Mary says she doesn't know why Tom is late.	Mary nói rằng cô ấy không biết tại sao Tom đến muộn.
Tom is thirteen years old.	Tom mười ba tuổi.
She was in the hospital for six weeks because she was sick.	Cô ấy đã ở trong bệnh viện trong sáu tuần vì cô ấy bị ốm.
I knew Tom would go, no matter what Mary said.	Tôi biết Tom sẽ đi, bất kể Mary nói gì.
Why don't you leave?	Tại sao bạn không rời đi?
I followed the rules.	Tôi đã tuân theo các quy tắc.
Tom said that he returned home on October 20.	Tom nói rằng anh ấy đã trở về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Mary said that she wished I was more like Tom.	Mary nói rằng cô ấy ước tôi giống Tom hơn.
It will be better if you stay in bed.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở trên giường.
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó.
Tom will probably be quite nervous.	Tom có ​​thể sẽ khá lo lắng.
Tom becomes Mary's good friend.	Tom trở thành bạn tốt của Mary.
I learned that you are a very good carpenter.	Tôi được biết rằng bạn là một thợ mộc rất giỏi.
We haven't packed our suitcases yet.	Chúng tôi vẫn chưa đóng gói vali của mình.
Tom told me I had to do it.	Tom nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Tom is excited about the upcoming game.	Tom rất vui mừng về trò chơi sắp tới.
Tom decided Mary was the one to do it.	Tom quyết định Mary là người nên làm điều đó.
Tom said he knew I wouldn't cry.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi sẽ không khóc.
I'm going to the station to pick up Tom.	Tôi sẽ đến nhà ga để đón Tom.
Tom has learned to accept the love his parents have for him.	Tom đã học cách chấp nhận tình yêu mà cha mẹ dành cho anh.
I hope that Tom hasn't bothered you too much.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không làm phiền bạn quá nhiều.
Tom is most likely to be arrested today.	Tom rất có thể bị bắt hôm nay.
Tom does it when he's drunk.	Tom làm điều đó khi anh ấy say.
If only you had been a little quieter, you wouldn't have woken the baby.	Giá như bạn im lặng hơn một chút, bạn đã không đánh thức đứa bé dậy.
This is unmatched.	Điều này là vô song.
Tom is carrying a pile of books.	Tom đang mang một đống sách.
I ordered two burgers.	Tôi gọi hai cái bánh mì kẹp thịt.
Don't expect Tom to do it for you.	Đừng mong đợi Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
It's frivolous.	Thật là hời hợt.
Tom said he didn't hit Mary.	Tom nói rằng anh ấy không đánh Mary.
I know Tom is crazy.	Tôi biết Tom bị điên.
Tom hopes you will.	Tom hy vọng bạn sẽ làm được.
You will be safe from all dangers here.	Bạn sẽ được an toàn trước mọi nguy hiểm ở đây.
Tom is very proud of his students.	Tom rất tự hào về học trò của mình.
Tom accused me of being a liar.	Tom buộc tội tôi là kẻ nói dối.
Now I miss home very much.	Bây giờ tôi rất nhớ nhà.
I don't know if Tom is busy or not.	Tôi không biết Tom có ​​bận hay không.
I am not afraid of death.	Tôi không sợ chết.
Tom sounds a lot like his brother.	Tom nghe rất giống anh trai mình.
Don't eat without me.	Đừng ăn mà không có tôi.
I assume you know there is no class today.	Tôi giả sử bạn biết không có lớp học hôm nay.
I will unplug the computer just in case.	Tôi sẽ rút phích cắm của máy tính để đề phòng.
Tom won't go jogging with Mary.	Tom sẽ không đi chạy bộ với Mary.
I can't remember you told me what I had to do.	Tôi không thể nhớ bạn đã nói với tôi những gì tôi phải làm.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom told me that he thought Mary was uncomfortable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thoải mái.
Tom and Mary are sitting next to each other in the conference room.	Tom và Mary đang ngồi cạnh nhau trong phòng họp.
You said you wanted me to buy that for you.	Bạn nói rằng bạn muốn tôi mua cái đó cho bạn.
Tom has some questions.	Tom có ​​một số câu hỏi.
Tom will have to go if he doesn't take care of himself.	Tom sẽ phải ra đi nếu anh ta không tự xử.
I can't believe it's you.	Tôi không thể tin được đó là bạn.
Tom got here before the others.	Tom đến đây trước những người khác.
Can you tell me why you think that is correct?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn nghĩ điều đó đúng không?
I think I'm pretty reliable.	Tôi nghĩ tôi khá đáng tin cậy.
Tom said Mary thought John might have to.	Tom nói Mary nghĩ John có thể phải làm vậy.
Tom says he doesn't believe Mary actually did it.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự làm như vậy.
Tom told me he thought Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary còn tỉnh.
I have heard that story before.	Tôi đã nghe câu chuyện đó trước đây.
Neither of them was present at the meeting.	Cả hai người đều không có mặt trong buổi họp.
You should fix it immediately.	Bạn nên sửa chữa nó ngay lập tức.
He sent some of his men into the valley.	Ông đã gửi một số người của mình vào thung lũng.
Should I tell Tom it's an emergency?	Tôi có nên nói với Tom đó là trường hợp khẩn cấp không?
I'm sure Tom will have a completely innocent explanation.	Tôi chắc rằng Tom sẽ có một lời giải thích hoàn toàn vô tội.
I haven't heard from Tom yet.	Tôi chưa nghe tin từ Tom.
I think Tom will be happy to meet Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui khi gặp Mary.
What kind of yogurt do you want at the supermarket?	Bạn muốn loại sữa chua nào ở siêu thị?
I have started learning French.	Tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp.
Who turns off the heater?	Ai lại tắt máy sưởi?
Tom has three cats.	Tom có ​​ba con mèo.
Tom looked a little pale.	Tom trông hơi xanh xao.
Tom can do it for you, I think.	Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn, tôi nghĩ.
Tom sent me a book.	Tom đã gửi cho tôi một cuốn sách.
How the tradition originally began is unclear.	Truyền thống ban đầu bắt đầu như thế nào là không rõ ràng.
I have been a teacher for two years.	Tôi đã là một giáo viên được hai năm.
I put on a lot of sunscreen but I still get sunburned.	Em bôi kem chống nắng nhiều nhưng vẫn bị bắt nắng nặng.
Tom won't know the answer to that.	Tom sẽ không biết câu trả lời cho điều đó.
Tom knew something was wrong.	Tom biết có điều gì đó không ổn.
Tom did not follow the correct procedure.	Tom đã không làm theo đúng quy trình.
I know Tom has to do it.	Tôi biết Tom phải làm điều đó.
I don't like your hair.	Tôi không thích tóc của bạn.
Tom is unlikely to win.	Tom không có khả năng giành chiến thắng.
I'm afraid of lightning.	Tôi sợ sét.
What is needed?	Những gì cần thiết?
I'm trying to explain to Tom what needs to be done.	Tôi đang cố gắng giải thích cho Tom những gì cần phải làm.
Tom opened his desk drawer.	Tom mở ngăn bàn của mình.
Tom worked hard today, didn't he?	Hôm nay Tom làm việc chăm chỉ phải không?
Tom liked the way Mary sang.	Tom thích cách Mary hát.
Tom lived in Boston for three years.	Tom đã sống ở Boston trong ba năm.
I got on the train.	Tôi lên tàu.
I drank too much coffee today.	Hôm nay tôi đã uống quá nhiều cà phê.
I majored in chemistry at university.	Tôi học chuyên ngành hóa học tại trường đại học.
I didn't know Tom didn't want to do that to you.	Tôi không biết Tom không muốn làm điều đó với bạn.
I want to be with Tom.	Tôi muốn ở bên Tom.
I've been here with Tom all day.	Tôi đã ở đây với Tom cả ngày.
It doesn't seem unlikely.	Nó không có vẻ khó xảy ra.
A ticking time bomb exploded at the airport and killed 13 people.	Một quả bom hẹn giờ đã nổ tại sân bay và giết chết 13 người.
Tom continued talking all night.	Tom tiếp tục nói cả đêm.
I couldn't find a decent job.	Tôi không thể tìm được một công việc tử tế.
None of my students would do such a thing.	Không ai trong số các sinh viên của tôi sẽ làm một điều như vậy.
I saw a fishing boat about a mile from shore.	Tôi nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá cách bờ khoảng một dặm.
Tom soon realizes that he won't be able to change anything.	Tom sớm nhận ra rằng anh sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì.
I'm really tired right now.	Tôi thực sự mệt mỏi ngay bây giờ.
It wouldn't be possible to do it alone.	Sẽ không thể làm được điều đó một mình.
Tom says he doesn't know what to do next.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì tiếp theo.
I have never slept better.	Tôi chưa bao giờ ngủ ngon hơn.
Who wants ice cream?	Ai muốn ăn kem?
Tom said that he would go home as soon as he finished what he was doing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà ngay sau khi hoàn thành công việc đang làm.
I know you didn't do it alone.	Tôi biết bạn đã không làm điều đó một mình.
I told Tom not to believe everything Mary said.	Tôi đã nói với Tom rằng đừng tin tất cả những gì Mary nói.
Tom went to the library with Mary.	Tom đã đến thư viện với Mary.
It's cold outside. 	Ngoài trời lạnh.
Put on your jacket.	Mặc áo khoác vào.
Tom read the book you gave him last night.	Tom đã đọc cuốn sách bạn tặng anh ấy tối qua.
If you keep doing this, Tom will get mad.	Nếu bạn tiếp tục làm như vậy, Tom sẽ nổi điên.
That's not the main reason why Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom không muốn làm điều đó.
Tom would probably be obstinate.	Tom có ​​lẽ sẽ cố chấp.
It's possible that Tom was wrong.	Có khả năng Tom đã sai.
I told Tom I didn't want to sing.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn hát.
His music appeals to young people.	Âm nhạc của anh hấp dẫn giới trẻ.
I don't think we should stay here.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở lại đây.
Do you believe in monogamy?	Bạn có tin vào chế độ một vợ một chồng không?
Do you think Tom will hang out with me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đi chơi với tôi không?
I will not refuse Tom.	Tôi sẽ không từ chối Tom.
Tom said that I was the only one to say thank you.	Tom nói rằng tôi là người duy nhất nói lời cảm ơn.
I think you will be fine.	Tôi nghĩ bạn sẽ ổn.
Did you see Tom there?	Bạn có thấy Tom ở đó không?
Tom couldn't tell who hit Mary.	Tom không thể biết người đã đánh Mary là ai.
I am not responsible for Tom's behavior.	Tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của Tom.
All the flowers in the garden died from lack of water.	Tất cả hoa trong vườn đều chết vì thiếu nước.
Tom thinks he can prove it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể chứng minh điều đó.
Everyone in the room was stunned by what had happened.	Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ trước những gì đã xảy ra.
I don't have to go today.	Tôi không cần phải đi hôm nay.
Tom called the police.	Tom đã gọi cảnh sát.
Tom said he wished he hadn't spent so much money on the gift he bought for Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không tiêu quá nhiều tiền cho món quà mà anh đã mua cho Mary.
They are a really great couple.	Họ là một cặp đôi thực sự tuyệt vời.
I know Tom is afraid of my dog.	Tôi biết Tom sợ con chó của tôi.
Thanks Tom, I appreciate it.	Cảm ơn Tom, tôi đánh giá cao nó.
I don't feed the dog.	Tôi không cho con chó ăn.
I'm not sure what happened.	Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra.
The clock has stopped. 	Đồng hồ đã dừng.
New batteries are needed.	Pin mới là cần thiết.
Tom said that he thought it would be better if Mary didn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Mary không làm như vậy.
Tom dated Mary before he dated Alice.	Tom đã hẹn hò với Mary trước khi anh ấy hẹn hò với Alice.
Tom ate a little.	Tom ăn một chút.
I got married at 19 years old.	Tôi kết hôn năm 19 tuổi.
I never hugged Tom.	Tôi chưa bao giờ ôm Tom.
Tom doesn't want to eat cake.	Tom không muốn ăn bánh.
Tom was the only one who didn't want to do that.	Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
An epidemic broke out.	Một trận dịch đã bùng phát.
Tom and Mary have strong feelings for each other.	Tom và Mary có tình cảm mãnh liệt với nhau.
I earn just enough to shave by.	Tôi kiếm chỉ đủ để cạo bởi.
I think I can help Tom do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
I will go swimming if I have time.	Tôi sẽ đi bơi nếu có thời gian.
I want to thank you for all your help.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ của bạn.
Tom certainly has charisma.	Tom chắc chắn có sức hút.
I wonder if Tom really needs to do so.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần làm như vậy không.
Tom left the bar before closing time.	Tom rời quán bar trước giờ đóng cửa.
Tom immediately fell asleep.	Tom ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tom says he loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary.
You will do that too.	Bạn cũng sẽ làm được điều đó.
Modern science has made many impossible things possible.	Khoa học hiện đại đã biến nhiều điều không thể thành khả năng.
Tom said he was happy to help Mary weed the garden.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp Mary làm cỏ khu vườn.
Tom put a diamond ring on Mary's finger.	Tom đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay của Mary.
She can't go on vacation on vacation.	Cô ấy không thể đi nghỉ vào kỳ nghỉ.
I suggest Tom try another approach.	Tôi đề nghị Tom thử cách tiếp cận khác.
Both Tom and Mary were angry.	Cả Tom và Mary đều tức giận.
You don't seem as determined as Tom.	Bạn dường như không quyết tâm như Tom.
Tom doesn't wear red, does he?	Tom không mặc đồ đỏ phải không?
It looks like what am I doing?	Nó trông giống như tôi đang làm gì?
What did Tom buy at the supermarket?	Tom đã mua gì ở siêu thị?
What is the name of the book that Tom is reading?	Tên cuốn sách mà Tom đang đọc là gì?
I didn't know anyone in Boston when I first arrived.	Tôi không quen ai ở Boston khi tôi mới đến.
The cat crawled over the fence.	Con mèo chui qua hàng rào.
Tom says he doesn't have time to eat now.	Tom nói bây giờ anh ấy không có thời gian để ăn.
We don't have a long time.	Chúng ta không có một thời gian dài.
Tom says he has nothing to do with the matter.	Tom nói rằng anh ấy không liên quan gì đến vấn đề này.
I didn't get up early this morning.	Sáng nay tôi không dậy sớm.
It will take us a while to analyze this data.	Chúng tôi sẽ mất một lúc để phân tích dữ liệu này.
Tom didn't finish the ice cream.	Tom đã không ăn hết kem.
Do you think Tom can do it for us?	Bạn có nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta không?
I will learn to swim during vacation.	Tôi sẽ học bơi trong kỳ nghỉ.
You don't seem as shy as Tom.	Bạn dường như không ngượng ngùng như Tom.
I hope you are the one who will drive.	Tôi hy vọng bạn là người sẽ lái xe.
I'm not going to argue with Tom.	Tôi không định tranh luận với Tom.
Does anyone here know how to open this window?	Có ai ở đây biết cách mở cửa sổ này không?
Is Tom still on vacation?	Tom vẫn đi nghỉ chứ?
I won't touch anything.	Tôi sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì.
"Who do you want to talk to?" 	"Em muốn nói chuyện với ai?"
"I want to talk to Tom."	"Tôi muốn nói chuyện với Tom."
I think Tom has come to the wrong place, at the wrong time.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến sai chỗ, sai thời điểm.
Tom has written a book about cycling around Australia.	Tom đã viết một cuốn sách về chuyến đi vòng quanh nước Úc bằng xe đạp.
Tom told me that he thought Mary was very emotional.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất xúc động.
Tom plays an instrument, but I'm not sure what he plays.	Tom chơi một loại nhạc cụ, nhưng tôi không chắc anh ấy chơi gì.
Tom's name is still on the list.	Tên của Tom vẫn còn trong danh sách.
He was afraid to admit that he didn't know.	Anh sợ hãi khi thừa nhận rằng anh không biết.
I did that for a while.	Tôi đã làm điều đó trong một thời gian.
Tom doesn't really want to do that right now.	Tom không thực sự muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Do you really think Tom was drunk?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã say?
Tom was in no mood to joke.	Tom không có tâm trạng để nói đùa.
My driver's license will expire on my birthday next year.	Bằng lái xe của tôi sẽ hết hạn vào ngày sinh nhật của tôi năm sau.
I want Tom to meet me at 2:30.	Tôi muốn Tom gặp tôi lúc 2:30.
Tom stayed so long?	Tom đã ở lại rất lâu?
That's the interesting part.	Đó là phần thú vị.
Tom said that he thought Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
I don't know why I have to.	Tôi không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
It would be quiet without Tom.	Sẽ yên lặng nếu không có Tom.
Mary knitted Tom a sweater for his birthday.	Mary đan cho Tom một chiếc áo len nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
I will do whatever it takes to find Tom.	Tôi sẽ làm mọi cách để tìm Tom.
My arm ached.	Cánh tay tôi đau nhức.
Tom told me he thought Mary made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm được điều đó.
I tied my dog ​​to a tree in the garden.	Tôi buộc con chó của tôi vào một cái cây trong vườn.
I don't think it would be wrong to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là sai lầm khi làm điều đó.
Why did you never tell me you had a son?	Tại sao bạn không bao giờ nói với tôi rằng bạn đã có một đứa con trai?
He had his only son killed in the war.	Ông có đứa con trai duy nhất của mình thiệt mạng trong chiến tranh.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be drunk.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ say.
We need to talk to you about Tom.	Chúng tôi cần nói chuyện với bạn về Tom.
Peaches have a sweet taste.	Quả đào có vị ngọt.
I increase my speed.	Tôi tăng tốc độ của mình.
I paid for that.	Tôi đã trả tiền cho điều đó.
I didn't understand the meaning.	Tôi đã không hiểu ý nghĩa.
What is the best way to learn French?	Cách tốt nhất để học tiếng Pháp là gì?
Police believe Tom's death was a suicide.	Cảnh sát cho rằng cái chết của Tom là một vụ tự sát.
We bought a new washing machine.	Chúng tôi đã mua một máy giặt mới.
Tom very rarely agrees with me.	Tom rất hiếm khi đồng ý với tôi.
Brake not working.	Phanh không hoạt động.
Tom always seems to be out of town.	Tom dường như luôn ở ngoài thị trấn.
We don't have to decide now.	Chúng tôi không phải quyết định ngay bây giờ.
Tom pushed the silent alarm with his foot.	Tom dùng chân đẩy chuông báo động im lặng.
I know who was at Tom's office at 2:30.	Tôi biết ai đã ở văn phòng của Tom lúc 2:30.
I hope you don't annoy Tom.	Tôi hy vọng bạn không làm phiền Tom.
Tom forgot to water the flowers.	Tom quên tưới hoa.
Tom has won several awards.	Tom đã giành được một số giải thưởng.
Tom's house is the third house from the corner.	Nhà của Tom là ngôi nhà thứ ba tính từ góc.
Are you thirsty, friend?	Bạn có khát không, bạn?
Tom likes music very much.	Tom thích âm nhạc rất nhiều.
I looked, but I didn't see anything.	Tôi đã nhìn, nhưng tôi không thấy gì cả.
Tom seems really confused.	Tom có ​​vẻ thực sự bối rối.
The carp jumped out of the water.	Con cá chép đã nhảy lên khỏi mặt nước.
Does Tom have any children?	Tom có ​​con nào không?
I tried to express my appreciation.	Tôi đã cố gắng bày tỏ sự cảm kích của mình.
Tom wanted a violin, so Mary bought him one.	Tom muốn có một cây vĩ cầm, vì vậy Mary đã mua cho anh ta một chiếc.
She is the teacher's pet.	Cô ấy là thú cưng của giáo viên.
Tom tried to get his three children back.	Tom đã cố gắng lấy lại ba đứa con của mình.
Tom hates shaving.	Tom ghét cạo râu.
Tom says you just need to wait a little longer.	Tom nói rằng bạn chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa.
Tom will graduate tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ tốt nghiệp.
Tom is really good at this.	Tom thực sự rất giỏi trong việc này.
You should never look down on a person just because he is poor.	Bạn đừng bao giờ coi thường một người chỉ vì anh ta nghèo.
Did Tom ever win?	Tom có ​​từng thắng không?
I had to go to the newsstand to get a newspaper.	Tôi phải đi ra quầy bán báo để lấy một tờ báo.
I think you will do very well.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm rất tốt.
I am checking.	Tôi đang kiểm tra.
I'm not used to doing things like this.	Tôi không quen làm những việc như thế này.
I don't care how much it costs.	Tôi không quan tâm nó tốn bao nhiêu tiền.
It shouldn't happen.	Nó không nên xảy ra.
Tom loves going to the beach.	Tom thích đi biển.
Are you trying to get ahead of me?	Bạn đang cố gắng vượt lên khỏi tôi?
Tom denied having ever met Mary.	Tom phủ nhận việc chưa từng gặp Mary.
You get tired of a beautiful woman after three days. 	Bạn cảm thấy mệt mỏi với một người phụ nữ xinh đẹp sau ba ngày.
You get to know an ugly woman after three days.	Bạn quen với một người phụ nữ xấu xí sau ba ngày.
Tom said he wished he hadn't forgotten to lock the door.	Tom nói rằng anh ước gì mình không quên khóa cửa.
We'll be in Boston for three more days and then we'll go to Chicago.	Chúng tôi sẽ ở Boston trong ba ngày nữa và sau đó chúng tôi sẽ đến Chicago.
I've been hiccuping all afternoon.	Tôi đã nấc cả buổi chiều.
Tom says he doesn't have the confidence to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tự tin để làm điều đó.
Tom said that I don't speak French well enough for the job.	Tom nói rằng tôi không nói tiếng Pháp đủ tốt cho công việc.
I made everything so bad that I wish I could find a hole to climb in.	Tôi đã làm mọi thứ tồi tệ đến mức tôi ước mình có thể tìm thấy một cái lỗ để trèo vào.
Tom would probably be skeptical.	Tom có ​​thể sẽ hoài nghi.
Tom certainly knows where Mary is.	Tom chắc chắn biết Mary ở đâu.
I read all of Milton's work on vacation.	Tôi đã đọc toàn bộ tác phẩm của Milton trong kỳ nghỉ.
They paid him to write a letter to the president.	Họ đã trả tiền cho anh ta để viết một bức thư cho tổng thống.
I don't want to be a freak.	Tôi không muốn trở thành một kẻ quái dị.
Does he sound like a doctor?	Anh ta có vẻ giống như một bác sĩ?
Italy is not Greece.	Ý không phải là Hy Lạp.
If you keep practicing, you'll soon feel it.	Nếu bạn tiếp tục luyện tập, bạn sẽ sớm cảm nhận được điều đó.
Tom said Mary likes to do it.	Tom nói Mary thích làm điều đó.
I think you will be interested.	Tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm.
By the age of 25, she had lived in 5 different countries.	Đến năm 25 tuổi, cô đã sống ở 5 quốc gia khác nhau.
Tom sometimes does it and sometimes he doesn't.	Tom đôi khi làm điều đó và đôi khi anh ấy không.
Tom thinks that the girl he sees talking to John is Mary.	Tom nghĩ rằng cô gái mà anh nhìn thấy đang nói chuyện với John là Mary.
Tom couldn't stop Mary.	Tom không thể ngăn Mary.
I always buy a top quality product even if it is a little more expensive.	Tôi luôn mua một sản phẩm chất lượng hàng đầu ngay cả khi nó đắt hơn một chút.
You still don't need to do that.	Bạn vẫn không cần phải làm điều đó.
This is the first time Tom is in love.	Đây là lần đầu tiên Tom được yêu.
It doesn't happen at the same time.	Nó không xảy ra cùng một lúc.
Whoever steals eggs will steal an ox.	Kẻ nào ăn trộm trứng sẽ trộm một con bò.
Tom told me that he is very pessimistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất bi quan.
It's not too late to get rid of this.	Không quá muộn để loại bỏ điều này.
Tom just got home.	Tom vừa về nhà.
No one in their mind would do this.	Không ai trong tâm trí của họ sẽ làm điều này.
Tom is acting strange.	Tom đang hành động kỳ lạ.
I don't think Tom would doubt it.	Tôi không nghĩ Tom lại nghi ngờ như vậy.
Tom asks Mary to go to the store to buy some bread.	Tom yêu cầu Mary đến cửa hàng để mua một ít bánh mì.
I was motionless with my eyes closed.	Tôi bất động với đôi mắt nhắm nghiền.
Tom says Mary knows he might not be allowed to do that today.	Tom nói Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I won't let my kids do that.	Tôi sẽ không để các con tôi làm điều đó.
Tom is acting like he's sick.	Tom đang hành động như thể anh ấy bị ốm.
Tom kisses Mary on the Ferris wheel.	Tom hôn Mary trên đu quay.
Tom received a fax from Mary this morning.	Tom đã nhận được một bản fax từ Mary sáng nay.
He trampled on her feelings.	Anh đã chà đạp lên tình cảm của cô.
Tom told me he wanted to talk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn nói chuyện.
They did not allow me to say anything during the meeting.	Họ không cho phép tôi nói bất cứ điều gì trong cuộc họp.
I know that Tom knows why Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Someone called my name.	Ai đó đã gọi tên tôi.
Tom and Mary are swimming.	Tom và Mary đang bơi.
Tom left the room before I could say anything.	Tom rời khỏi phòng trước khi tôi kịp nói gì.
Tom handed Mary a formal looking paper.	Tom đưa cho Mary một tờ giấy trông chính thức.
The sky is getting darker and darker.	Bầu trời càng lúc càng tối.
It was a difficult decision.	Đó là một quyết định khó khăn.
Who told you Tom was in Boston?	Ai nói với bạn Tom đã ở Boston?
Tom said he thought he might not be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Neither of Tom's children can speak French.	Cả hai đứa con của Tom đều không thể nói tiếng Pháp.
I love shopping with Tom.	Tôi thích mua sắm với Tom.
You're not very funny, are you?	Bạn không hài hước lắm phải không?
Tom is getting better and better at French.	Tom ngày càng giỏi tiếng Pháp.
Tom won't return to Australia if he doesn't have to.	Tom sẽ không trở lại Úc nếu anh ấy không cần phải làm thế.
Tom is not good at chess.	Tom không giỏi cờ vua.
Has Tom told you anything about his family?	Tom đã nói gì với bạn về gia đình của anh ấy chưa?
Tom says Mary likes to drive.	Tom nói Mary thích lái xe.
Tom is the one who will be punished.	Tom là người sẽ bị trừng phạt.
Tom leaned forward slightly.	Tom hơi nghiêng người về phía trước.
How long can we last here before we run out of air?	Chúng ta có thể tồn tại ở đây bao lâu trước khi hết không khí?
I don't give up easily.	Tôi không dễ dàng bỏ cuộc.
Tom worries me.	Tom làm tôi lo lắng.
Tom's identity has been stolen.	Danh tính của Tom đã bị đánh cắp.
I still don't believe that Tom is the best person for the job.	Tôi vẫn không tin rằng Tom là người tốt nhất cho công việc.
I have no one to rely on.	Tôi không có ai để dựa vào.
I didn't get off the plane with the rest of the passengers.	Tôi đã không xuống máy bay với những hành khách còn lại.
"Give me something to write with." 	"Cho tôi một cái gì đó để viết với."
"What will this ballpoint pen do?"	"Chiếc bút bi này sẽ làm được gì?"
Do you like liver?	Bạn có thích gan?
I thought Tom could recognize Mary, even though he hadn't seen her in a while.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nhận ra Mary, mặc dù đã lâu rồi anh không gặp cô ấy.
Tom took the elevator down to the third floor.	Tom đi thang máy xuống tầng ba.
Tom started working as a carpenter about 3 years ago.	Tom bắt đầu làm thợ mộc cách đây khoảng 3 năm.
Tom said he didn't think he would be able to do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
Who has questions?	Ai có câu hỏi?
Tom won't be able to solve the problem.	Tom sẽ không thể giải quyết vấn đề.
Tom said he doesn't think Mary really enjoys doing it alone.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó một mình.
That's what's best for both of us.	Đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
Tom told me Mary was drunk.	Tom nói với tôi Mary đã say.
I think Tom dyed his hair.	Tôi nghĩ rằng Tom nhuộm tóc.
You know you don't have to do that, right?	Bạn biết bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom says he is going to visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Úc.
I think Tom does it at least once a day.	Tôi nghĩ Tom làm điều đó ít nhất một lần một ngày.
You are the best driver I know.	Bạn là người lái xe tốt nhất mà tôi biết.
What's going on out there?	Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó?
Tom should stand up for himself.	Tom nên tự đứng lên.
Tom says he loves me and wants to marry me.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi và muốn cưới tôi.
Tom looks very good.	Tom trông rất tốt.
Tom said Mary is likely still unemployed.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn đang thất nghiệp.
Tom tells everyone that he doesn't understand French.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
Tom is still helping Mary with her homework.	Tom vẫn đang giúp Mary làm bài tập.
You're a good boy, Tom.	Con là một cậu bé tốt, Tom.
I told Tom to do whatever he wanted.	Tôi đã nói với Tom để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom and Mary take John with them.	Tom và Mary đưa John đi cùng.
If we could do that, Tom would be jealous.	Nếu chúng tôi có thể làm điều đó, Tom sẽ ghen tị.
Do you know why Tom bought this?	Bạn có biết tại sao Tom mua cái này không?
Where have you been I was worried.	Bạn đã ở đâu Tôi đã lo lắng.
I have no doubt in my mind that you are the woman I am going to marry.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng bạn là người phụ nữ mà tôi sắp cưới.
Tom was frantic, but not Mary.	Tom đã luống cuống, nhưng Mary thì không.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
I don't think Tom will let Mary win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để Mary thắng.
Tom looked bewildered.	Tom tỏ ra hoang mang.
Tom is about to starve.	Tom sắp bị bỏ đói.
Tom is not a janitor.	Tom không phải là người gác cổng.
Tom has seen everything.	Tom đã thấy mọi thứ.
Tom should tell Mary what he has to buy.	Tom nên nói với Mary những gì anh ta phải mua.
Tom is the one who took these pictures.	Tom là người đã chụp những bức hình này.
Tom told me he thought Mary would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cẩn thận.
Fishing is not allowed in this river.	Câu cá không được phép ở sông này.
No one else can come?	Không ai khác có thể đến được?
Tom didn't let his kids do it so many times.	Tom đã không để những đứa trẻ của mình làm điều đó rất nhiều lần.
Why don't you let Tom in?	Tại sao bạn không cho Tom vào?
I can't believe you.	Tôi không thể tin được bạn.
It's not difficult to understand.	Nó không khó hiểu.
I should have agreed to accept Tom's offer.	Lẽ ra tôi nên đồng ý chấp nhận lời đề nghị của Tom.
I think Tom should do it somewhere else.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
I won't hold my breath.	Tôi sẽ không nín thở.
I'm glad something is happening.	Tôi rất vui vì điều gì đó đang xảy ra.
Tom tells Mary that he has lost weight.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã giảm cân.
I know that Tom does that sometimes.	Tôi biết rằng Tom đôi khi làm như vậy.
I don't think Tom is the one who stole my bike.	Tôi không nghĩ Tom là người đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Tom told me not to trust you.	Tom đã nói với tôi rằng đừng tin bạn.
It made Tom sad.	Nó khiến Tom buồn.
I'm taking my time.	Tôi đang dành thời gian của tôi.
I don't like traffic.	Tôi không thích giao thông.
Everyone disagrees with me.	Mọi người đều không đồng ý với tôi.
Tom wants to go to Boston next Monday.	Tom muốn đến Boston vào thứ Hai tới.
We are safer here than we are in the city.	Chúng ta ở đây an toàn hơn chúng ta ở thành phố.
I'm so glad we were able to spend time together.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể dành thời gian bên nhau.
I can't understand Tom.	Tôi không thể hiểu Tom.
We wasted a lot of time looking for Tom.	Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian để tìm kiếm Tom.
I need to find out who gave Tom that advice.	Tôi cần tìm ra ai đã cho Tom lời khuyên đó.
Why don't we all go to Tom's?	Tại sao tất cả chúng ta không đến Tom's?
I didn't know you couldn't understand French.	Tôi không biết bạn không thể hiểu tiếng Pháp.
I'll have lunch with Tom later.	Tôi sẽ ăn trưa với Tom sau.
I'm not sure, but I think Tom wants to be a teacher.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ Tom muốn trở thành một giáo viên.
I know you're looking at me.	Tôi biết bạn đang nhìn tôi.
Tom told me I wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
She had her sister iron her blouse.	Cô được chị gái ủi chiếc áo cánh của mình.
Did you really do that with Tom?	Bạn đã thực sự làm điều đó với Tom?
I would be very grateful if you did it for me.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn đã làm điều đó cho tôi.
I can hear running water somewhere.	Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó.
Tom stood near Mary.	Tom đứng gần Mary.
I wonder if Tom really did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
Tom often helps us.	Tom thường giúp đỡ chúng tôi.
I don't understand why Mary doesn't love me anymore.	Tôi không hiểu tại sao Mary không yêu tôi nữa.
There were three white guys sitting at the counter.	Có ba anh chàng da trắng đang ngồi ở quầy.
Tom says he will let Mary win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để Mary thắng.
Tom gives Mary his card.	Tom đưa cho Mary thẻ của anh ấy.
Tom turned to Mary for guidance.	Tom đã tìm đến Mary để được hướng dẫn.
We had a lot of fun times together.	Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau.
Tom drinks Mary's wine while she's not looking.	Tom uống rượu của Mary trong khi cô ấy không nhìn.
Tom has chubby legs.	Tom có ​​đôi chân mập mạp.
You cannot trust Tom.	Bạn không thể tin tưởng vào Tom.
Tom did not like school as a child.	Tom không thích trường học khi còn nhỏ.
The war ended in 1954.	Chiến tranh kết thúc vào năm 1954.
How much time does it take to do it?	Cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
You know you don't have to do this.	Bạn biết bạn không cần phải làm điều này.
Why don't we meet at 2:30?	Tại sao chúng ta không định gặp nhau lúc 2:30?
He plays the cello exceptionally well.	Anh ấy chơi cello đặc biệt xuất sắc.
I am old enough to live alone.	Tôi đủ lớn để sống một mình.
I hope you pay off your debt.	Tôi mong bạn trả hết nợ.
Tom told me that he thought Mary was unfair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không công bằng.
When I got off the train this morning, I met an old friend of mine.	Khi tôi xuống tàu sáng nay, tôi gặp một người bạn cũ của tôi.
Tom loves playing video games.	Tom thích chơi trò chơi điện tử.
You shouldn't do it here.	Bạn không nên làm điều đó ở đây.
Tom is out of town, isn't he?	Tom đang ở ngoài thị trấn, phải không?
We are waiting for Tom to leave.	Chúng tôi đang đợi Tom rời đi.
Tom said he didn't expect Mary to be there.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi Mary ở đó.
We have decided to get married.	Chúng tôi đã quyết định kết hôn.
I didn't notice Tom leaving.	Tôi không nhận thấy Tom rời đi.
I think I can help you paint the fence.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn sơn hàng rào.
The thief hid in the dark doorway.	Tên trộm trốn trong ô cửa tối.
I know what you are looking for is still there.	Tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm vẫn còn ở đó.
Do you think it will snow tomorrow?	Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ có tuyết không?
Tom knew that Mary didn't have to do it.	Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
If you are hungry, then eat.	Nếu bạn đói, sau đó ăn.
I know Tom is a little behind schedule.	Tôi biết Tom hơi chậm so với kế hoạch.
I asked Tom if he needed more time.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có cần thêm thời gian không.
There is a condition.	Có một điều kiện.
Tom makes a lot of mistakes when he speaks French.	Tom mắc rất nhiều lỗi khi nói tiếng Pháp.
Would you like to go to the movies with me?	Bạn có muốn đi xem phim với tôi không?
Maybe Tom doesn't know what to do.	Có thể là Tom không biết phải làm gì.
I can't do it unless Tom helps me.	Tôi không thể làm điều đó trừ khi Tom giúp tôi.
Tom never wrote to me again.	Tom không bao giờ viết thư cho tôi nữa.
That's not unusual, is it?	Đó không phải là bất thường, phải không?
They are really poor.	Họ thực sự nghèo.
I wonder how Tom knew Mary would be here.	Tôi tự hỏi làm sao Tom biết Mary sẽ ở đây.
Walking downhill is usually faster than going uphill.	Đi bộ xuống dốc thường nhanh hơn lên dốc.
Please don't tell me to stop drinking.	Xin đừng nói tôi ngừng uống rượu.
Do you think Tom will let you win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để bạn giành chiến thắng?
What does Tom think he's doing?	Tom nghĩ anh ấy đang làm gì?
Tom was confused.	Tom đã bối rối.
How could Tom do it without Mary noticing?	Làm sao Tom có ​​thể làm điều đó mà Mary không nhận ra?
Tom didn't think it was such a big deal.	Tom không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
Tom didn't pay his electricity bill.	Tom đã không thanh toán hóa đơn tiền điện của mình.
Have you ever made Tom cry?	Bạn đã bao giờ làm Tom khóc chưa?
I think Tom might visit Boston on his next trip.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến thăm Boston trong chuyến đi tiếp theo của anh ấy.
Who is your father?	Ai là cha của bạn?
Tom sent Mary some questions.	Tom đã gửi cho Mary một số câu hỏi.
Tom says he hasn't noticed any difference.	Tom nói rằng anh ấy không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom did not answer Mary's call.	Tom không trả lời cuộc gọi của Mary.
Didn't I ask you not to do that?	Không phải tôi đã yêu cầu bạn không làm điều đó sao?
Tom needs to get out of here.	Tom cần phải ra khỏi đây.
I'm happy with everything and don't want to change anything.	Tôi hài lòng với mọi thứ và không muốn thay đổi bất cứ điều gì.
I don't think it will be difficult to convince Tom to help us.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
There are quite a few lakeside hotels.	Có khá nhiều khách sạn ven hồ.
I need to renew my ID card.	Tôi cần gia hạn thẻ căn cước.
I am completely honest.	Tôi hoàn toàn trung thực.
I nailed it.	Tôi đã đóng đinh nó.
Tom thinks that Mary will come soon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến sớm.
Everyone panicked.	Mọi người đều hoảng sợ.
I know you wouldn't try to do that.	Tôi biết bạn sẽ không cố gắng làm điều đó.
I spend as much time gardening in a day as my brother does in a week.	Tôi dành nhiều thời gian làm vườn trong một ngày như anh tôi làm trong một tuần.
Tom doesn't goof around.	Tom không ngốc nghếch xung quanh.
Tom didn't know who he could trust.	Tom không biết mình có thể tin ai.
Tom was gone by the time we got there.	Tom đã biến mất vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I'm sure Tom won't let us down.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm chúng tôi thất vọng.
Let's all give Tom a hand.	Tất cả hãy giúp Tom một tay.
I was not aware of the problem.	Tôi đã không nhận thức được vấn đề.
Tom is my brother in Boston.	Tom là anh trai của tôi ở Boston.
This may be our last chance to do it.	Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng tôi để làm điều đó.
Tom says he hopes Mary knows why she doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết tại sao cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tell Tom it's past his bedtime.	Nói với Tom rằng đã quá giờ đi ngủ của anh ấy.
Tom still loves me, I hope.	Tom vẫn yêu tôi, tôi hy vọng.
I don't think you will come.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến.
Tom is not planning to go this week.	Tom không định đi trong tuần này.
I got engaged.	Tôi đã đính hôn.
I don't think Tom knows I love Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi yêu Mary.
Tom is not good at skating.	Tom trượt băng không giỏi đâu.
Exports now account for more than 40% of GDP.	Xuất khẩu hiện chiếm hơn 40% GDP.
Tom pushed.	Tom đẩy mạnh.
Tom will be here in a few hours.	Tom sẽ ở đây trong vài giờ nữa.
Tom says that Mary doesn't have a driver's license.	Tom nói rằng Mary không có bằng lái xe.
Mary said that she thought Tom probably did.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom có ​​lẽ đã làm vậy.
Tom owes Mary thirty dollars.	Tom nợ Mary ba mươi đô la.
I told Tom that he shouldn't borrow too much money from Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên vay quá nhiều tiền từ Mary.
I'm sorry, I don't speak French.	Tôi xin lỗi, tôi không nói được tiếng Pháp.
I don't want to ask Tom to do it.	Tôi không muốn yêu cầu Tom làm điều đó.
Is Tom okay?	Tom ổn chứ?
Tom is a native French speaker.	Tom là một người bản ngữ Pháp.
Tom has the ability to do that.	Tom có ​​khả năng làm điều đó.
You have to write something.	Bạn phải viết một cái gì đó.
I was shocked by what I found in Tom's room.	Tôi đã bị sốc bởi những gì tôi tìm thấy trong phòng của Tom.
Tom wrote a short story.	Tom đã viết một câu chuyện ngắn.
He cannot whistle.	Anh ấy không thể huýt sáo.
If Tom had consulted Mary first, he wouldn't have had this problem.	Nếu Tom hỏi ý kiến ​​của Mary trước, anh ấy đã không gặp phải vấn đề này.
Tom told me he was reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó.
Some of the apples were rotting on the tree.	Một số quả táo đã thối rữa trên cây.
I don't want you to do that, Tom.	Tôi không muốn anh làm điều đó, Tom.
If you don't have a pen, use a pencil.	Nếu bạn không có bút, hãy dùng bút chì.
At its narrowest, the Strait of Gibraltar is 14.3 km wide.	Ở nơi hẹp nhất, eo biển Gibraltar rộng 14,3 km.
Tom and Mary don't travel together, do they?	Tom và Mary không đi du lịch cùng nhau, phải không?
I think I will go to Australia next summer.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi Úc vào mùa hè tới.
Tom doesn't look like his brother at all.	Tom không giống anh trai mình chút nào.
I was hoping I could stay in Boston for three more days.	Tôi đã hy vọng mình có thể ở lại Boston thêm ba ngày nữa.
I don't know who took my phone.	Tôi không biết ai đã lấy điện thoại của tôi.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
You can bet Tom knows a lot about Mary.	Bạn có thể cá là Tom biết rất nhiều về Mary.
I don't know we shouldn't do it today.	Tôi không biết chúng ta không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Mary was wearing a black sweater when I met her.	Mary mặc một chiếc áo len đen khi tôi gặp cô ấy.
This is not replaceable.	Thứ này không thể thay thế được.
I am the only student in my class who can speak French.	Tôi là học sinh duy nhất trong lớp có thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't seem to be as tall as Mary.	Tom dường như không cao bằng Mary.
You can still do it if you want.	Bạn vẫn có thể làm điều đó nếu bạn muốn.
It wasn't until 2 a.m. that I fell asleep.	Mãi đến hơn 2 giờ sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ.
You're hoping to get that done by 2:30, right?	Bạn hy vọng sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30, phải không?
Tom attended a private boys' school.	Tom học ở một trường nam sinh tư thục.
I want to name our son Tom.	Tôi muốn đặt tên cho con trai của chúng tôi là Tom.
Tom said that Mary was very poor.	Tom nói rằng Mary rất nghèo.
Tom doesn't remember where he parked the car.	Tom không nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Tom is as tall as his father.	Tom cao bằng bố.
I don't know what to do when that happens.	Tôi không biết phải làm gì khi điều đó xảy ra.
I want to protect Tom.	Tôi muốn bảo vệ Tom.
Tom secretly plans to go.	Tom bí mật lên kế hoạch đi.
Tom said he heard an explosion.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng nổ.
This expression is archaic.	Biểu thức này là cổ xưa.
I never told Tom that I wanted to go to Australia with him.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi muốn đến Úc với anh ấy.
I do not wanna see you.	Tôi không muốn nhìn thấy bạn.
Cut the fabric according to the celestial path.	Cắt vải theo đường thiên lý.
Tom wasn't sure he needed to do it again.	Tom không chắc mình cần phải làm điều đó một lần nữa.
I'm not a good enough swimmer to swim across the river.	Tôi không phải là người bơi đủ giỏi để bơi qua sông.
I guess I was afraid of losing Tom.	Tôi đoán là tôi đã sợ mất Tom.
Tom looked around in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn xung quanh.
We need to find out what Tom wants.	Chúng ta cần tìm hiểu xem Tom muốn gì.
Tom is tutoring Mary in French.	Tom đang dạy kèm cho Mary bằng tiếng Pháp.
Tom said he expects Mary to come home on Monday.	Tom cho biết anh ấy mong Mary về nhà vào thứ Hai.
I'm sure Tom wouldn't want to do that today.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
You will have a lot of opportunities to do that in the future.	Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để làm điều đó trong tương lai.
Tom is not the one who helped me paint the house.	Tom không phải là người đã giúp tôi sơn nhà.
They have no resources.	Họ không có tài nguyên.
Tom says his failure was due to a lack of luck.	Tom nói rằng thất bại của anh ấy là do thiếu may mắn.
Tom is one of thirty people who need to do it.	Tom là một trong ba mươi người cần làm điều đó.
We should warn Tom of the danger.	Chúng ta nên cảnh báo cho Tom về sự nguy hiểm.
Tom is in his room now.	Tom đang ở trong phòng của anh ấy bây giờ.
Had to prepare for the move to Washington.	Đã phải chuẩn bị cho việc di chuyển đến Washington.
I doubt that Tom will be home on Monday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
There is a small problem.	Có một vấn đề nhỏ.
It took me about three hours to read this book.	Tôi đã mất khoảng ba giờ để đọc cuốn sách này.
I don't want to leave without saying goodbye.	Tôi không muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt.
Tom says he hopes Mary knows who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai phải làm điều đó.
I affirm that Tom has done it.	Tôi khẳng định rằng Tom đã làm được điều đó.
I'm not sure who paid the bill.	Tôi không chắc ai đã thanh toán hóa đơn.
He talked to the chairman.	Anh ấy đã nói chuyện với chủ tọa.
Everything Tom did, he did for us.	Mọi thứ Tom đã làm, anh ấy đều làm cho chúng tôi.
I don't think I will get used to Korean food.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với đồ ăn Hàn Quốc.
I really like football.	Tôi thực sự thích bóng đá.
I know that's not good.	Tôi biết điều đó không tốt.
I will wait in front of the station.	Tôi sẽ đợi trước nhà ga.
Don't know where the ice cream is. 	Không biết kem ở đâu.
Do you think Tom can eat it all?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể ăn hết được không?
Tom is working hard on it.	Tom đang làm việc chăm chỉ về nó.
What will you do with your life?	Bạn sẽ làm gì với cuộc sống của mình?
I have wanted this for a long time.	Tôi đã muốn điều này trong một thời gian dài.
I know Tom won't be able to find his passport.	Tôi biết Tom sẽ không thể tìm thấy hộ chiếu của mình.
Tom had trouble admitting that he was wrong.	Tom gặp khó khăn khi thừa nhận rằng mình đã sai.
You don't remember what you said?	Bạn không nhớ những gì bạn đã nói?
Tom walked to his car.	Tom bước đến xe của mình.
It was so dark I couldn't tell who it was.	Trời mù mịt đến nỗi tôi không thể biết đó là ai.
I thought I wouldn't be able to wear something like that to work.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể mặc một cái gì đó như vậy để đi làm.
Tom went to college.	Tom được học đại học.
I take it for granted that he will succeed.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ thành công.
I didn't know you were so cruel.	Tôi không biết bạn lại tàn nhẫn như vậy.
You don't have to answer.	Bạn không cần phải trả lời.
Tom is the real hero.	Tom là anh hùng thực sự.
Why was Tom in Australia last year?	Tại sao Tom lại ở Úc vào năm ngoái?
Things didn't go well.	Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp.
I only waited five minutes.	Tôi chỉ đợi có năm phút.
I think Tom wouldn't worry about doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không lo lắng khi làm điều đó.
Tom says he's still not very good at it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn không giỏi lắm khi làm điều đó.
I do not smile.	Tôi không cười.
Tom said that he thinks Mary is the best singer in his class.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người hát hay nhất trong lớp của mình.
Tom and Mary sang the song together.	Tom và Mary đã hát bài hát cùng nhau.
I haven't been happy for a long time.	Tôi đã không hạnh phúc trong một thời gian dài.
I open the window to let the fresh air in.	Tôi mở cửa sổ để đón không khí trong lành vào.
Tom dodges.	Tom tránh ra.
I don't think Tom is a tough guy.	Tôi không nghĩ Tom là người cứng rắn.
Is this what you've wanted all along?	Đây có phải là điều bạn mong muốn bấy lâu nay?
I don't know how far it got to Boston.	Tôi không biết nó đã đến Boston bao xa.
The way Tom looks at me makes me shiver.	Cách Tom nhìn tôi khiến tôi rùng mình.
If I knew his address, I would write to him.	Nếu tôi biết địa chỉ của anh ấy, tôi sẽ viết thư cho anh ấy.
They are strong enough.	Chúng đủ mạnh.
You will have to change a lot with that dress.	Bạn sẽ phải thay đổi rất nhiều với chiếc váy đó.
Tom needs a second chance.	Tom cần được trao cơ hội thứ hai.
Tom was aware of his mistake.	Tom đã nhận thức được sai lầm của mình.
I wish I knew you would do it.	Tôi ước tôi biết bạn sẽ làm điều đó.
Aren't you going to leave me some cookies?	Bạn không định để lại cho tôi một ít bánh quy sao?
I hope to see you again next time you are in Tokyo.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào lần tới khi bạn ở Tokyo.
I think Tom won't be surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ngạc nhiên.
The problem is that you are not cooperative.	Vấn đề là bạn không hợp tác.
That person has very long legs.	Người đó có đôi chân rất dài.
Neither Tom nor Mary promised to help us.	Cả Tom và Mary đều không hứa sẽ giúp chúng tôi.
Tom may want to consider buying a new answering machine.	Tom có ​​thể muốn xem xét việc mua một máy trả lời điện thoại mới.
Tom could have come to my concert, but he didn't.	Tom có ​​thể đã đến buổi hòa nhạc của tôi, nhưng anh ấy đã không.
Was it not enough?	Nó đã không đủ?
Tom says it's not serious.	Tom nói rằng nó không nghiêm trọng.
Don't you live in Boston now?	Bây giờ bạn không sống ở Boston sao?
You are the woman I love.	Em là người phụ nữ anh yêu.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
The light swayed back and forth.	Ngọn đèn đung đưa qua lại.
I don't remember when I first met Tom.	Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Tom là khi nào.
I want this meeting to last no more than twenty minutes.	Tôi muốn cuộc họp này kéo dài không quá hai mươi phút.
They don't even know what they have found.	Họ thậm chí không biết những gì họ đã tìm thấy.
Don't know if Tom is going to Australia.	Không biết Tom có ​​đi Úc không.
I think I'll meet Tom here.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom ở đây.
We were in regular contact.	Chúng tôi đã liên lạc thường xuyên.
Tom never said he wanted to work for us.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn làm việc cho chúng tôi.
Tom wondered what Mary was doing in Boston.	Tom tự hỏi Mary đang làm gì ở Boston.
That's not really going to happen, is it?	Điều đó sẽ không thực sự xảy ra, phải không?
Do you think Tom really intended to drop out?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự có ý định bỏ học?
It's too wet.	Nó quá ẩm ướt.
That's what happened here on Monday.	Đó là những gì đã xảy ra ở đây vào thứ Hai.
This event is still vivid in my memory.	Sự kiện này vẫn còn sống động trong trí nhớ của tôi.
I'm pretty sure Tom did nothing wrong.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm gì sai.
So what will happen now?	Vậy điều gì sẽ xảy ra bây giờ?
Tom is working as a taxi driver in Boston.	Tom đang làm tài xế taxi ở Boston.
Tom still wants to leave.	Tom vẫn muốn ra đi.
You are all barking and there are no bites.	Bạn đều sủa và không có vết cắn.
Tom did not stay in Boston.	Tom không ở lại Boston.
I know that Tom doesn't know who would do that to him.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
Why do not you go?	Tại sao bạn không đi?
Tom is a diligent student.	Tom là một học sinh siêng năng.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I don't think anyone told Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nói với Tom.
What is your favorite image editing software?	Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh yêu thích của bạn là gì?
Tom claims that he is innocent.	Tom tuyên bố rằng anh ta vô tội.
Tom had what looked like a bottle of gin and tonic.	Tom đã có trong tay thứ trông giống như một chai rượu gin và thuốc bổ.
I will need at least a day for the necessary preparation.	Tôi sẽ cần ít nhất một ngày để chuẩn bị cần thiết.
Tom is more successful than Mary.	Tom thành công hơn Mary.
How many times must I tell you not to smoke in here?	Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần là không được hút thuốc trong đây?
Parents are often concerned about their children's future.	Cha mẹ thường quan tâm đến tương lai của con cái họ.
What time does Tom say he wants to come?	Tom nói anh ấy muốn đến lúc mấy giờ?
I skated a lot.	Tôi đã trượt băng rất nhiều.
We came to pick up Tom.	Chúng tôi đến đón Tom.
Neither Tom nor Mary agreed to do it.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý làm điều đó.
Tom says he probably won't be home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
Tom looked out over the crowd.	Tom nhìn ra đám đông.
What makes you think I won't be able to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó?
I advised Tom not to buy Mary's old computer.	Tôi đã khuyên Tom không nên mua máy tính cũ của Mary.
I left home early because I didn't want to miss the train.	Tôi rời nhà sớm vì không muốn lỡ chuyến tàu.
I can't afford such an expensive car.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe đắt tiền như vậy.
You look a lot like Tom.	Bạn trông rất giống Tom.
There's something I've wanted to tell you for a long time.	Có điều gì đó mà tôi đã muốn nói với bạn từ rất lâu rồi.
I think Tom will finish that by 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom was waiting in the parking lot.	Tom đã đợi ở bãi đậu xe.
Maybe Tom was asleep by now.	Lúc này có lẽ Tom đã ngủ.
I don't think I have enough time.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ thời gian.
You should probably show Tom how to do it.	Bạn có lẽ nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
lustful Tom.	Tom dâm đãng.
I know that Tom will be able to do it very well.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó rất tốt.
Tom shows Mary some pictures.	Tom cho Mary xem một số bức ảnh.
Tom doesn't seem to be alone.	Tom dường như không hề cô đơn.
The park is not far from the hotel.	Công viên không xa khách sạn.
Tom always blames others for his mistakes.	Tom luôn đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của mình.
Tragedy must be remembered so that it does not repeat.	Thảm kịch phải được ghi nhớ để nó không lặp lại.
Tom started packing.	Tom bắt đầu đóng gói.
How many times have you done that so far?	Bạn đã làm điều đó bao nhiêu lần cho đến nay?
I thought I'd drop by and see how you're doing.	Tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua và xem bạn thế nào.
I plan to move back to Boston.	Tôi định chuyển về Boston.
Tom chose me.	Tom đã chọn tôi.
These lenses are not scratch resistant.	Những ống kính này không chống xước.
We don't have the money to pay Tom.	Chúng tôi không có tiền để trả cho Tom.
Tom said that he gave Mary a book.	Tom nói rằng anh ấy đã tặng Mary một cuốn sách.
Tom can't do this as well as I can.	Tom không thể làm điều này tốt như tôi có thể.
I only have one girlfriend.	Tôi chỉ có một người bạn gái.
Tom wants to talk about what happened.	Tom muốn nói về những gì đã xảy ra.
We have more money than them.	Chúng tôi có nhiều tiền hơn họ.
Tom was very upset.	Tom đã rất khó chịu.
I know Tom as a very quiet neighbor.	Tôi biết Tom là một người hàng xóm rất ít nói.
Tom probably wouldn't refuse to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không từ chối làm điều đó.
Why doesn't Tom write to me anymore?	Tại sao Tom không viết thư cho tôi nữa?
So where will you go?	Vậy bạn sẽ đi đâu?
Tom told me that he plans to retire next year.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định nghỉ hưu vào năm tới.
Tom seems very impressed.	Tom có ​​vẻ rất ấn tượng.
Give these cookies to Tom.	Đưa những chiếc bánh quy này cho Tom.
Tom seems to know how to do it.	Tom dường như biết cách làm điều đó.
Tom smells funny.	Tom có ​​mùi buồn cười.
Tom will ask Mary to do it for us.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng ta.
You didn't even give me a chance.	Bạn thậm chí đã không cho tôi một cơ hội.
I was in the shower so I didn't answer the phone.	Tôi đang tắm nên không nghe máy.
Please proceed with caution.	Hãy tiến hành một cách thận trọng.
Blushing is an involuntary response.	Đỏ mặt là một phản ứng không tự chủ.
Tom isn't the only one who doesn't sleep.	Tom không phải là người duy nhất không ngủ.
I am also a tourist.	Tôi cũng là khách du lịch.
Tom says he won't be gone much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi lâu nữa.
Take some aspirin.	Uống một ít aspirin.
I think Tom will cry.	Tôi nghĩ Tom sẽ khóc.
You are a silly kitten.	Bạn là một con mèo con ngớ ngẩn.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang khó chịu.
I don't think we want to go that route.	Tôi không nghĩ chúng tôi muốn đi theo con đường đó.
Tom was able to fix his own car.	Tom đã có thể tự sửa xe của mình.
I don't think I've ever seen Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom làm điều đó.
Tom washed the car.	Tom đã rửa xe.
Tom told me he wanted to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Úc.
Why didn't you tell me it belonged to Tom?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng nó thuộc về Tom?
I don't worry about the meeting.	Tôi không lo lắng về cuộc họp.
I love him for what he is, not what he has.	Tôi yêu anh ấy vì những gì anh ấy đang có, không phải những gì anh ấy có.
I know I shouldn't have asked Tom to do it, but I did.	Tôi biết tôi không nên yêu cầu Tom làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
Tom was on the same plane as me.	Tom đã ở trên cùng một chiếc máy bay với tôi.
Now Tom is in the lab.	Bây giờ Tom đang ở trong phòng thí nghiệm.
Tom wasn't as brave as before.	Tom không còn can đảm như trước nữa.
Tom is clearly in pain.	Tom rõ ràng là rất đau.
Tell me why you do it.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom hates coming to work late on Mondays.	Tom ghét đi làm muộn vào thứ Hai.
Tom said he expected Mary to stay in Australia until Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
I couldn't speak French back then.	Tôi không thể nói tiếng Pháp hồi đó.
Eat more protein.	Ăn nhiều protein hơn.
Remember to sip your drink, not gulp it down.	Hãy nhớ nhấm nháp thức uống của bạn, không được nuốt ực.
Tom and Mary argued about it.	Tom và Mary đã tranh cãi về điều đó.
Can you help me a bit with some of the problems I'm having?	Bạn có thể giúp tôi một chút về một số vấn đề tôi đang gặp phải không?
I would like to try a size smaller than this one.	Tôi muốn thử một kích thước nhỏ hơn kích thước này.
Tom can't remember any of his lines.	Tom không thể nhớ bất kỳ câu thoại nào của mình.
I need to be with Tom.	Tôi cần ở bên Tom.
I'm not always like this.	Tôi không phải lúc nào cũng như thế này.
Although I love hiking, I haven't been hiking recently.	Mặc dù tôi thích đi bộ đường dài, nhưng tôi đã không đi bộ đường dài gần đây.
When do you have to return this book to Tom?	Khi nào thì bạn phải trả lại cuốn sách này cho Tom?
I think you should not get married.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên kết hôn.
I bet Tom hasn't stopped laughing.	Tôi cá là Tom vẫn chưa ngừng cười.
Tom tells Mary that he thinks John isn't happy that it's going to happen.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I don't think Tom would mind if I used his bike.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu tôi sử dụng xe đạp của anh ấy.
This building is the architect's pinnacle achievement.	Tòa nhà này là thành tựu đỉnh cao của kiến ​​trúc sư.
This is a useless man.	Đây là một kẻ vô tích sự.
What did Tom do in Boston?	Tom đã làm gì ở Boston?
Is there a specific place you would recommend visiting while I'm in Australia?	Có nơi nào cụ thể mà bạn khuyên bạn nên đến thăm khi tôi ở Úc không?
I don't allow you to do that.	Tôi không cho phép các bạn làm điều đó.
Tom soon realizes that Mary is deliberately avoiding him.	Tom sớm nhận ra rằng Mary đang cố tình tránh mặt anh.
I'm just filling in here temporarily.	Tôi chỉ điền vào đây tạm thời.
I appreciate your feedback.	Tôi đánh giá cao phản hồi của bạn.
Tom asks Mary to explain it back to him.	Tom yêu cầu Mary giải thích lại cho anh ta.
Neither Tom nor Mary agreed to help us do it.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý giúp chúng tôi làm điều đó.
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
Tom and Mary are very excited about it.	Tom và Mary rất vui mừng về điều đó.
The embassy refuses political asylum to foreign refugees.	Đại sứ quán từ chối tị nạn chính trị cho người tị nạn nước ngoài.
I don't know where the problem is.	Tôi không biết vấn đề là ở đâu.
Do you know how much it costs to become a member here?	Bạn có biết chi phí để trở thành thành viên ở đây là bao nhiêu không?
I'm not sure if that helps.	Tôi không chắc liệu điều đó có giúp ích được gì không.
Do you usually eat ice cream or cake?	Bạn thường ăn kem hay bánh ngọt hơn?
Both Tom and Mary seem busy.	Cả Tom và Mary đều có vẻ bận rộn.
I know Tom is not a very patient man.	Tôi biết Tom không phải là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
I know that you need to go to Boston next month.	Tôi biết rằng bạn cần phải đi Boston vào tháng tới.
Both Tom and Mary liked this plan.	Cả Tom và Mary đều thích kế hoạch này.
Before I could protest, I was handcuffed and on my way to prison.	Trước khi tôi có thể phản kháng, tôi đã bị còng tay và đang trên đường đến nhà tù.
Tom retired a few years before Mary did.	Tom đã nghỉ hưu vài năm trước khi Mary làm.
Tom sits at the computer all day.	Tom ngồi máy tính cả ngày.
We climbed Mount Fuji last summer.	Chúng tôi đã leo núi Phú Sĩ vào mùa hè năm ngoái.
Tom has to talk to Mary.	Tom phải nói chuyện với Mary.
I have to go see Tom.	Tôi phải đi gặp Tom.
Tom said that he likes learning French.	Tom nói rằng anh ấy thích học tiếng Pháp.
Tom and Mary seem very happy.	Tom và Mary có vẻ rất vui vẻ.
I thought you said Tom doesn't live in Boston anymore.	Tôi tưởng bạn nói Tom không sống ở Boston nữa.
This is reliable.	Điều này là đáng tin cậy.
Tom wrote this book.	Tom đã viết cuốn sách này.
Tom asked me to close the window.	Tom yêu cầu tôi đóng cửa sổ.
Tom will do what he can to help Mary.	Tom sẽ làm những gì có thể để giúp Mary.
I will see her tomorrow.	Tôi sẽ gặp cô ấy vào ngày mai.
I'm having trouble remembering things.	Tôi đang gặp khó khăn khi nhớ mọi thứ.
You don't even think about it.	Bạn thậm chí không nghĩ về nó.
Lizards are more closely related to humans than salamanders.	Thằn lằn có quan hệ gần gũi với con người hơn là kỳ nhông.
Dad, I can't go anymore. 	Bố ơi, con không thể đi được nữa.
Bring me go.	Mang tôi đi.
I have lived in Australia for almost three years.	Tôi đã sống ở Úc gần ba năm.
Maybe I shouldn't have stayed up so late last night.	Có lẽ đêm qua tôi không nên thức khuya như vậy.
Tom did it before dawn.	Tom đã làm điều đó trước bình minh.
It was a small miscalculation.	Đó là một tính toán sai lầm nhỏ.
Many states owe large sums of money.	Nhiều tiểu bang nợ số tiền lớn.
That pleased me a lot.	Điều đó làm hài lòng tôi rất nhiều.
Tom told me that he thought Mary was divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ly hôn.
Tom says I don't have to worry about him.	Tom nói rằng tôi không phải lo lắng về anh ấy.
Tom hates it when people make him wait.	Tom ghét nó khi mọi người bắt anh ấy phải chờ đợi.
Are there any side effects?	Có bất kỳ tác dụng phụ nào không?
I don't want to kiss Tom.	Tôi không muốn hôn Tom.
This is a defect.	Đây là khiếm khuyết.
Never lie to us again.	Đừng bao giờ nói dối chúng tôi nữa.
You need to call Tom.	Bạn cần gọi cho Tom.
There is still a cafe on the third floor.	Vẫn còn một quán cà phê trên tầng ba.
I didn't expect Tom to do that.	Tôi không mong đợi Tom sẽ làm điều đó.
Vacation allows me to relax.	Kỳ nghỉ cho phép tôi xả hơi.
We know the other team will win. 	Chúng tôi biết đội kia sẽ thắng.
The only question is how much.	Câu hỏi duy nhất là bao nhiêu.
I think you won't be able to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ không thể làm được điều đó.
I know that Tom is a good worker.	Tôi biết rằng Tom là một công nhân tốt.
Tom asks his girlfriend to forgive him for forgetting her birthday.	Tom yêu cầu bạn gái tha thứ cho anh ta vì đã quên sinh nhật của cô ấy.
Tom slowly walked up the stairs.	Tom từ từ đi lên cầu thang.
Tom went to the zoo.	Tom đã đến sở thú.
What was the first musical instrument you learned to play?	Nhạc cụ đầu tiên bạn học chơi là gì?
When do you plan to return to Australia?	Khi nào bạn định quay lại Úc?
Uncle Tom is my mother's brother and Uncle John is my father's brother.	Chú Tom là anh trai của mẹ tôi và chú John là anh trai của bố tôi.
Tom is likely to be irritable.	Tom có ​​thể sẽ cáu kỉnh.
He went to Europe a week ago, that is, on May 10.	Anh ấy đã đi châu Âu một tuần trước, tức là vào ngày 10 tháng Năm.
I think you're hot.	Tôi nghĩ bạn đang nóng.
Tom's career is over.	Sự nghiệp của Tom đã kết thúc.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
Tom sketched a picture of the killer.	Tom đã phác thảo một bức tranh về kẻ giết người.
Maybe Tom doesn't know who can and who can't.	Có lẽ Tom không biết ai có thể làm được điều đó và ai không thể.
I don't want to do anything that could hurt you.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương bạn.
Which bag is Tom's?	Túi nào là của Tom?
According to the news, he was eaten by a shark.	Theo tin tức, anh đã bị cá mập ăn thịt.
Tom was accused of taking bribes.	Tom bị buộc tội nhận hối lộ.
Tom and Mary with the doorknob at the same time.	Tom và Mary với tay nắm cửa cùng một lúc.
Why is it so quiet in here?	Tại sao nó lại yên tĩnh trong đây?
You will never change.	Bạn sẽ không bao giờ thay đổi.
I'm still not sure Tom believes us.	Tôi vẫn không chắc Tom tin chúng tôi.
Tom and Mary didn't go to school together this morning.	Tom và Mary không đi học cùng nhau sáng nay.
He will not let anyone interfere in his personal affairs.	Anh ấy sẽ không để bất cứ ai can thiệp vào công việc cá nhân của mình.
This is a great combination. 	Đây là một sự kết hợp lớn.
I'm not the person you're looking for.	Tôi không phải người bạn đang tìm kiếm.
He had surgery for lung cancer.	Anh ấy đã được phẫu thuật vì bệnh ung thư phổi.
I met Tom one winter day.	Tôi gặp Tom vào một ngày mùa đông nọ.
Tom said he never intended to stay so long.	Tom cho biết anh chưa bao giờ có ý định ở lại lâu như vậy.
Sheep need to be kept dry for two days before shearing so that the wool can be removed and pressed again once the sheep have been sheared.	Cừu cần được giữ khô ráo trong hai ngày trước khi xén lông để có thể lấy lông cừu ra và ép lại khi cừu đã được cắt lông.
Tom will probably be faster than Mary.	Tom có ​​thể sẽ nhanh hơn Mary.
Superman is a superhero.	Superman là một siêu anh hùng.
It wasn't Tom who showed Mary around Boston.	Tom không phải là người đã chỉ cho Mary đi khắp Boston.
Tom doesn't speak French at all.	Tom hoàn toàn không nói được tiếng Pháp.
If you ask me if this is true, I really don't know.	Nếu bạn hỏi tôi điều này có đúng hay không, tôi thực sự không biết.
I suspect Tom is lying.	Tôi nghi ngờ Tom đang nói dối.
Does Boston have many earthquakes?	Boston có nhiều trận động đất không?
I'm not as desperate to do it as Tom thinks.	Tôi không tuyệt vọng làm điều đó như Tom nghĩ.
Tom should go home and rest.	Tom nên về nhà và nghỉ ngơi.
Game starts at 2:30.	Trò chơi bắt đầu 2:30.
Tom spends most of his time at home.	Tom dành phần lớn thời gian ở nhà.
Don't climb the wall.	Đừng trèo lên tường.
Tom has not been blacklisted yet.	Tom vẫn chưa được đưa vào danh sách đen.
Tom wondered how Mary could be sure she would win the race.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ thắng cuộc đua.
Tom stays at home all day.	Tom ở nhà cả ngày.
I don't think I know the girl talking to Tom.	Tôi không nghĩ mình biết cô gái đang nói chuyện với Tom.
It's right up his alley.	Nó ở ngay trên con hẻm của anh ấy.
Tom was rocking in his rocking chair.	Tom đang đung đưa trên chiếc ghế bập bênh của mình.
We were not in Australia last summer.	Chúng tôi đã không ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
I know Tom knows that Mary knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy không cần phải làm thế.
Tom died of his wounds three days later.	Tom chết vì vết thương của mình ba ngày sau đó.
Tom misses his son.	Tom nhớ con trai mình.
You don't think it's really difficult?	Bạn không nghĩ rằng nó thực sự khó khăn?
I highly doubt Tom will be available.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ sẵn sàng.
Give me a big knife to cut bread.	Đưa tôi con dao lớn để cắt bánh mì.
I don't think it doesn't matter which one you choose.	Tôi không nghĩ bạn chọn cái nào không quan trọng.
The article doesn't say that.	Bài báo không nói điều đó.
Tom must have been frustrated.	Tom hẳn đã nản lòng.
Let's not question this anymore.	Hãy không đặt vấn đề với điều này nữa.
What makes you think Tom has to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom phải làm như vậy?
Tom couldn't do it last week because he was sick.	Tom không thể làm điều đó vào tuần trước vì anh ấy bị ốm.
I'm here unofficially.	Tôi ở đây không chính thức.
No one else will do this.	Không ai khác sẽ làm điều này.
I lost feeling in my legs.	Tôi mất cảm giác ở chân.
Tom didn't want to work last night, but his boss said he had to.	Tối qua Tom không muốn làm việc, nhưng sếp của anh ấy nói rằng anh ấy phải làm vậy.
I will miss you when you go.	Tôi sẽ nhớ bạn khi bạn đi.
I know Tom wouldn't like it if Mary did.	Tôi biết Tom sẽ không thích nếu Mary làm vậy.
After Tom wiped the table with a dirty rag, it looked even dirtier than before.	Sau khi Tom lau cái bàn bằng giẻ bẩn, trông nó còn bẩn hơn trước.
Tom said that he thought he would have to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó cho Mary.
I'm going there right now.	Tôi đang đi tới đó ngay bây giờ.
Tom and I went together.	Tom và tôi đã đi cùng nhau.
Mary falls in love with a handsome Canadian boy.	Mary đem lòng yêu một chàng trai Canada điển trai.
I'm not sure if I should do that.	Tôi không chắc liệu mình có nên làm điều đó hay không.
Tom said that Mary thought John might not need to do so anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm như vậy nữa.
I am the quarterback of the team.	Tôi là tiền vệ của đội.
Tom has lunch near the office where he works.	Tom ăn trưa gần văn phòng nơi anh ấy làm việc.
Tell Tom where we're going.	Nói cho Tom biết chúng ta sẽ đi đâu.
Tom's subscription has expired.	Đăng ký của Tom đã hết hạn.
Tom said he would buy me anything I wanted.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn.
I'm not sure we have many options.	Tôi không chắc rằng chúng ta có nhiều lựa chọn.
Tom says that Mary is fine.	Tom nói rằng Mary vẫn khỏe.
Tom is currently bedridden.	Tom hiện đang nằm liệt giường.
Now Tom doesn't drink much, but he used to drink a lot.	Hiện nay Tom không uống nhiều, nhưng anh ấy đã từng uống rất nhiều.
It's almost my bedtime.	Gần đến giờ đi ngủ của tôi.
Am I unreasonable?	Tôi có bị vô lý không?
I don't think that's entirely true.	Tôi không nghĩ rằng điều đó hoàn toàn đúng.
I'm not used to public speaking.	Tôi không quen với việc phát biểu trước đám đông.
Do you think Tom is unapproachable?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người không thể tiếp cận?
I thought he was a doctor.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy là một thầy thuốc.
No one is perfect, except me.	Không ai hoàn hảo, ngoại trừ tôi.
Tom looks miserable.	Tom có ​​vẻ đau khổ.
Tom has loved you since you were kids.	Tom đã yêu bạn kể từ khi bạn còn là những đứa trẻ.
Tom ate the macaroons that Mary had baked for him.	Tom ăn bánh hạnh nhân mà Mary đã nướng cho anh ta.
Tom placed a kiss on Mary's cheek.	Tom đặt một nụ hôn vào má Mary.
You can't come to Australia with me.	Bạn không thể đến Úc với tôi.
No thanks. 	Không cám ơn.
I just looked around.	Tôi chỉ nhìn xung quanh.
Tell me everything Tom told you.	Hãy kể cho tôi tất cả những gì Tom đã nói với bạn.
Tom has done everything for us already.	Tom đã làm mọi thứ cho chúng tôi rồi.
Tom said he thinks he can do it by 2:30.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó trước 2:30.
Tom and Mary were in Boston at the time, weren't they?	Tom và Mary đang ở Boston vào thời điểm đó, phải không?
Mary tried on her mother's clothes.	Mary mặc thử quần áo của mẹ.
Tom won't be able to come, because he's sick in bed.	Tom sẽ không thể đến, vì anh ấy đang ốm trên giường.
Tom asked Mary if she enjoyed reading murder mysteries.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích đọc những bí ẩn giết người không.
Tom is not Mary's friend.	Tom không phải là bạn của Mary.
Tom hopes you can do it for him.	Tom hy vọng bạn có thể làm điều đó cho anh ấy.
Tom said he thought I did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã làm điều đó.
You better look back.	Tốt hơn hết bạn nên nhìn lại.
I want to be Tom's friend.	Tôi muốn trở thành bạn của Tom.
Aren't you going to introduce me to your friends?	Bạn không định giới thiệu tôi với bạn của bạn sao?
Tom became heartbroken.	Tom trở nên đau lòng.
The radio is too big. 	Đài quá to.
Please lower the volume.	Vui lòng giảm âm lượng.
Do you want to talk in French or English?	Bạn muốn nói chuyện bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh?
We're the only ones here who know Tom wouldn't do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom is actually not a bad singer.	Tom thực ra không phải là một ca sĩ tồi.
Tom will leave Mary.	Tom sẽ rời bỏ Mary.
Go with me. 	Đi với tôi.
I will show you the way.	Tôi sẽ chỉ đường cho bạn.
We need to send Tom this document.	Chúng tôi cần gửi cho Tom tài liệu này.
Tom opened his eyes.	Tom mở mắt.
Salt soluble in water.	Muối tan trong nước.
We want Tom back.	Chúng tôi muốn Tom trở lại.
Tom and Mary just got engaged.	Tom và Mary vừa đính hôn.
I should check Tom's reference.	Tôi nên kiểm tra tài liệu tham khảo của Tom.
Is it true that Tom tried to hang himself?	Có thật là Tom đã cố treo cổ tự tử?
Does Tom talk to his tree?	Tom có ​​nói chuyện với cây của mình không?
Tom doesn't have to call Mary tomorrow.	Tom không cần phải gọi cho Mary vào ngày mai.
I know you don't want to talk about what happened.	Tôi biết bạn không muốn nói về những gì đã xảy ra.
Tom couldn't explain what happened.	Tom không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra.
As soon as Tom gets here, we'll eat.	Ngay khi Tom đến đây, chúng ta sẽ ăn.
I have no homework.	Tôi không có bài tập về nhà.
It didn't take long for Tom to get here.	Tom không mất nhiều thời gian để đến đây.
Why do you leave the lights on in the meeting room?	Tại sao bạn để đèn trong phòng họp?
Tom hasn't told me where he's going.	Tom chưa cho tôi biết anh ấy định ở đâu.
Tom and I agreed that we would never talk about it again.	Tom và tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ nói về điều đó nữa.
Tom seems to be prejudiced.	Tom dường như có thành kiến.
We were at my aunt's house last week.	Chúng tôi đã ở nhà dì của tôi vào tuần trước.
I can't remember their names.	Tôi không thể nhớ tên của họ.
I am continuing the family tradition.	Tôi đang tiếp tục truyền thống của gia đình.
What is Tom afraid of?	Tom sợ hãi điều gì?
Tom never expected this.	Tom không bao giờ mong đợi điều này.
Grooms tend to like the horses.	Các chú rể có xu hướng thích những con ngựa.
Was Tom the one who told you that?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn điều đó không?
I am going to Australia next month.	Tôi sẽ đến Úc vào tháng tới.
Tom didn't know who to give the message to.	Tom không biết phải đưa tin nhắn cho ai.
I knew that Tom wouldn't do something like that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều gì đó như vậy.
I'm perfectly fine with it.	Tôi hoàn toàn ổn với nó.
Tom was almost in tears.	Tom gần rơi nước mắt.
I don't usually work here.	Tôi thường không làm việc ở đây.
I'm really lonely.	Tôi thực sự cô đơn.
No one can do much.	Không ai có thể làm được nhiều.
I am still planning to join the team.	Tôi vẫn đang lên kế hoạch tham gia đội.
You are not trying hard enough.	Bạn không cố gắng đủ nhiều.
I don't think Tom will be stubborn.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cứng đầu.
Tom takes a bite from each apple, so no one else will eat them.	Tom cắn một miếng từ mỗi quả táo, vì vậy không ai khác sẽ ăn chúng.
Tom hates the smell of herring.	Tom ghét mùi cá trích.
I know that I should stay with you.	Tôi biết rằng tôi nên ở lại với bạn.
I was not ready to go.	Tôi đã không sẵn sàng để đi.
I know that's not enough.	Tôi biết như vậy là chưa đủ.
Tom had a hard time last year.	Tom đã có một khoảng thời gian khó khăn vào năm ngoái.
I know Tom is not a pitcher. 	Tôi biết Tom không phải là người ném bóng.
I think he's the catch.	Tôi nghĩ rằng anh ấy là người bắt kịp.
He used a hammer to break the concrete block.	Anh ta dùng búa đập vỡ khối bê tông.
I hope that continues.	Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục.
Is there any chance that Tom will have to do it?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ phải làm điều đó không?
Tom got on his knees and asked Mary to marry him.	Tom đã quỳ xuống và yêu cầu Mary kết hôn với anh ta.
I am a big coffee drinker.	Tôi là một người uống cà phê lớn.
Tom is waiting for Mary to tell him what to do.	Tom đang đợi Mary nói cho anh ta biết anh ta phải làm gì.
I hope that is not the case.	Tôi hy vọng rằng đó không phải là trường hợp.
Tom will dance.	Tom sẽ nhảy.
Tom said that he hoped that we could help Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể giúp đỡ Mary.
I am lost.	Tôi đang mất.
Buying such an expensive car is not to say.	Mua một chiếc xe đắt tiền như vậy thì khỏi nói.
Tom and Mary watched a documentary.	Tom và Mary đã xem một bộ phim tài liệu.
I know Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
That's probably not too hard to do.	Điều đó có lẽ không quá khó để làm.
Tom was questioned by the FBI.	Tom đã bị FBI thẩm vấn.
I don't know what to do anymore.	Tôi không biết mình phải làm gì nữa.
Tom said Mary thought he might not want to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó một mình.
I made a sponge cake.	Tôi đã làm một chiếc bánh bông lan.
I respect Tom, even if I disagree with some of what he says.	Tôi tôn trọng Tom, ngay cả khi tôi không đồng ý với một số điều anh ấy nói.
I have to do something about this eggplant.	Tôi phải làm gì đó với quả cà tím này.
What else did you find in Tom's apartment?	Bạn còn tìm thấy gì khác trong căn hộ của Tom?
Tom did almost all the talking.	Tom đã làm gần như tất cả các cuộc nói chuyện.
Tom took off his shoes.	Tom cởi giày.
I wonder if Tom made it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm được điều đó chưa.
Tom saw no one.	Tom không thấy ai cả.
Tom said he liked it a lot.	Tom nói rằng anh ấy thích nó rất nhiều.
I put Tom to bed.	Tôi đưa Tom đi ngủ.
Is the store you intend to sell rice? 	Cửa hàng bạn định bán gạo có phải không?
If so, please buy me some.	Nếu vậy, xin vui lòng mua cho tôi một số.
Tom really enjoys doing it.	Tom thực sự thích làm điều đó.
I like seafood very much.	Tôi thích hải sản rất nhiều.
I don't want to blow it.	Tôi không muốn thổi nó.
I couldn't do it even when I tried.	Tôi đã không thể làm được điều đó ngay cả khi tôi đã cố gắng.
Titanic is my favorite movie.	Titanic là bộ phim yêu thích của tôi.
Tom said that he invited Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy đã mời Mary đến bữa tiệc của mình.
The mayor's office is at the town hall.	Văn phòng thị trưởng ở tòa thị chính.
Tom is making some progress.	Tom đang đạt được một số tiến bộ.
Tom is expected to testify on Monday.	Tom được cho là sẽ làm chứng vào thứ Hai.
Tom is holding a glass of wine.	Tom đang cầm một ly rượu.
Do you think we should go where Tom wants us to go instead of here?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên đi nơi Tom muốn chúng ta đến thay vì đến đây không?
I know that I will not be punished.	Tôi biết rằng tôi sẽ không bị trừng phạt.
I'm afraid we can't do that.	Tôi e rằng chúng ta không thể làm được điều đó.
Tom and Mary bought a new house.	Tom và Mary đã mua một ngôi nhà mới.
Tom will help us, won't he?	Tom sẽ giúp chúng ta, phải không?
Tom is my eldest son.	Tom là con trai lớn của tôi.
I know that Tom is a picky person.	Tôi biết rằng Tom là một người kén chọn.
I don't like the taste of this.	Tôi không thích mùi vị của cái này.
I see Tom, but he doesn't see me.	Tôi nhìn thấy Tom, nhưng anh ấy không nhìn thấy tôi.
We all know that's not going to happen.	Tất cả chúng ta đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Those children have no one to take care of them.	Những đứa trẻ đó không có ai chăm sóc chúng.
Even healed wounds leave scars.	Ngay cả những vết thương đã lành cũng để lại sẹo.
I'm sure all of you have read about it.	Tôi chắc rằng tất cả các bạn đã đọc về nó.
Tom hasn't been offered the job yet.	Tom vẫn chưa được mời làm việc.
Tom is brain dead.	Tom đã chết não.
I hope Tom is unbiased.	Tôi hy vọng Tom không thiên vị.
Tom had absolutely no idea what was going on.	Tom hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
In the summer, I always sleep with the window open.	Vào mùa hè, tôi luôn ngủ với cửa sổ mở.
Tom is at the ER.	Tom đang ở ER.
I wonder if I can help Tom.	Tôi tự hỏi nếu tôi có thể giúp Tom.
Tom is right about Mary.	Tom nói đúng về Mary.
Tom helped me with my luggage.	Tom đã giúp tôi mang hành lý.
I am absolutely sure that Tom will not win.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Tom sẽ không thắng.
Tom quickly discovers that nothing has changed since his last visit.	Tom nhanh chóng phát hiện ra rằng không có gì thay đổi kể từ chuyến thăm cuối cùng của anh ấy.
I think it might not be safe to cross this bridge.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không an toàn để đi qua cây cầu này.
It's so much fun listening to music.	Thật là nhiều niềm vui khi nghe nhạc.
Tom decided to hide.	Tom quyết định trốn.
I downloaded the file that Tom uploaded.	Tôi đã tải xuống tệp mà Tom đã tải lên.
I suspect that guy is Tom.	Tôi nghi ngờ rằng gã đó là Tom.
Tom doesn't know anyone who can do it.	Tom không biết ai có thể làm điều đó.
I just know that I don't know everything.	Tôi chỉ biết rằng tôi không biết tất cả mọi thứ.
We only have three hours to complete this.	Chúng tôi chỉ có ba giờ để hoàn thành việc này.
It is not refundable.	Nó không được hoàn lại.
I heard Tom cry.	Tôi nghe thấy tiếng Tom khóc.
I don't kiss and say.	Tôi không hôn và nói.
Tom knows everyone here by name.	Tom biết tất cả mọi người ở đây theo tên.
I can't afford to hire a babysitter.	Tôi không đủ khả năng để thuê một người trông trẻ.
Now I'm learning how to do it.	Bây giờ tôi đang học cách làm điều đó.
Tom was in the hospital for more than a week.	Tom đã ở bệnh viện hơn một tuần.
Tom and I know Mary did it.	Tom và tôi biết Mary đã làm điều đó.
Light yellow walls, rusty shutters.	Tường nhà màu vàng nhạt, cửa chớp hoen gỉ.
The players were in high spirits after the game.	Các cầu thủ có tinh thần rất cao sau trận đấu.
Will it be okay if I don't do it today?	Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi không làm điều đó ngày hôm nay?
I don't worry about mistakes.	Tôi không lo lắng về những sai lầm.
I am tired and bored.	Tôi mệt mỏi và chán chường.
Tom took out a pencil and began to write.	Tom lấy ra một cây bút chì và bắt đầu viết.
My phone needs to be recharged.	Điện thoại của tôi cần được sạc lại.
Tom almost never asks why.	Tom hầu như không bao giờ hỏi tại sao.
I'm tying my shoelaces.	Tôi đang buộc dây giày.
Tom keeps a bad company.	Tom giữ một công ty tồi.
Tom would never have done it without help.	Tom sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom should tell Mary not to do that again.	Tom nên nói với Mary đừng làm thế nữa.
After looking at your idea for a few days, I don't think it's a viable idea.	Sau khi xem xét ý tưởng của bạn trong vài ngày, tôi không nghĩ đó là một ý tưởng khả thi.
It is one thing to make a plan and another to execute it.	Đó là một việc để lập một kế hoạch và một việc khác để thực hiện nó.
I have downloaded.	Tôi đã tải xuống.
Tom says that Mary is too lazy to do that.	Tom nói rằng Mary quá lười biếng để làm điều đó.
My plan was to ask Tom to do it.	Kế hoạch của tôi là yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom waved at Mary as he drove past.	Tom vẫy tay với Mary khi anh lái xe qua.
I don't know who those people are.	Tôi không biết những người đó là ai.
I never trusted Tom and I don't think I will.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng Tom và tôi không nghĩ mình sẽ làm như vậy.
We need to change this.	Chúng ta cần thay đổi điều này.
Do you have to stay in Boston all week?	Bạn có phải ở lại Boston cả tuần không?
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom did something he's not proud of.	Tom đã làm điều gì đó mà anh ấy không tự hào.
Tom went easy.	Tom đã đi dễ dàng.
Mary growled.	Mary gằn giọng.
I am a high school student.	Tôi là học sinh trung học phổ thông.
Tom will fly back to Australia on Monday.	Tom sẽ bay trở lại Úc vào thứ Hai.
Tom is a very serious person.	Tom là một người rất nghiêm túc.
Tom will probably be thirsty.	Tom có ​​lẽ sẽ khát.
I started to feel sorry for Tom.	Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho Tom.
To loosen a screw, turn it to the left.	Để nới lỏng một con vít, hãy xoay nó sang bên trái.
Tom says we don't have to go if we don't want to.	Tom nói rằng chúng tôi không cần phải đi nếu chúng tôi không muốn.
Tom needs to say something.	Tom cần nói điều gì đó.
Tom let me know that he was coming.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy đã đến.
Tom and Mary have just started dating.	Tom và Mary mới bắt đầu hẹn hò.
I can't stand that man!	Tôi không thể chịu đựng được người đàn ông đó!
I know what to do if something happens.	Tôi biết phải làm gì nếu điều gì đó xảy ra.
Tom, Mary, John and Alice often play string quartets together.	Tom, Mary, John và Alice thường chơi tứ tấu dây với nhau.
Tom told me he didn't understand.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hiểu.
I don't want to clean my room.	Tôi không muốn dọn phòng của mình.
Tom plans to stay a little longer.	Tom dự định ở lại lâu hơn một chút.
If the price is right, I will buy these three.	Nếu đúng giá, tôi sẽ mua ba cái này.
I don't want to be kept waiting for a long time.	Tôi không muốn bị tiếp tục chờ đợi trong một thời gian dài.
I know Tom is in trouble.	Tôi biết Tom đang gặp rắc rối.
I'm really sorry about that.	Tôi thực sự xin lỗi về điều đó.
Tom probably won't be home now.	Tom có ​​thể sẽ không ở nhà bây giờ.
Chewing fennel seeds can keep your breath fresh.	Nhai hạt thì là có thể giữ cho hơi thở của bạn thơm tho.
That doesn't make any sense anymore.	Điều đó không còn nghĩa lý gì nữa.
Tom says he feels left out.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi.
I doubt that Tom will miss me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ nhớ tôi.
As usual for him, he was late for class today.	Như thường lệ với anh ta, hôm nay anh ta đến lớp muộn.
Can't we just pretend this isn't happening?	Chúng ta không thể giả vờ như điều này không xảy ra sao?
Tom will worry about being sick.	Tom sẽ lo lắng bị ốm.
Tom never does anything for anyone, except himself.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì cho bất kỳ ai, ngoại trừ chính mình.
Tom seemed certain.	Tom có ​​vẻ chắc chắn.
Tom did nothing all day.	Tom đã không làm gì cả ngày.
Tom will be here for the weekend.	Tom sẽ ở đây vào cuối tuần.
It's harder to do that than I thought.	Thật khó để làm điều đó hơn tôi nghĩ.
Compiling dictionaries requires a lot of time.	Việc biên soạn từ điển đòi hỏi nhiều thời gian.
Tom keeps his opinions to himself.	Tom giữ ý kiến ​​của mình cho riêng mình.
Has Tom told you the name of his horse?	Tom đã cho bạn biết tên con ngựa của anh ấy chưa?
Why does Tom have to go to Mary's?	Tại sao Tom phải đến Mary's?
Tom taught Mary's children how to speak French.	Tom đã dạy các con của Mary cách nói tiếng Pháp.
Why does Tom need to go?	Tại sao Tom cần phải đi?
We want to be billionaires.	Chúng tôi muốn trở thành tỷ phú.
What makes you think Tom would do something like that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy?
Nice to meet you here.	Rất vui được gặp bạn ở đây.
I'm going to Boston tomorrow.	Tôi sẽ đi Boston vào ngày mai.
Tom should let Mary eat as much as she wants.	Tom nên để Mary ăn bao nhiêu tùy thích.
Why don't we stay calm?	Tại sao chúng ta không giữ bình tĩnh?
You forgot to wake up Tom, didn't you?	Bạn quên đánh thức Tom, phải không?
I know that this time Tom did it better.	Tôi biết rằng lần này Tom đã làm điều đó tốt hơn.
I know you're trying to help.	Tôi biết bạn đang cố gắng giúp đỡ.
What is Tom's connection?	Mối liên hệ của Tom là gì?
Tom has to go to court tomorrow.	Ngày mai Tom phải ra tòa.
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
I'm not the one who wrote Tom's speech.	Tôi không phải là người viết bài phát biểu của Tom.
It has dumped here in the last few days.	Nó đã đổ ở đây trong vài ngày qua.
Tom would do it now if he really was going to do it.	Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy thực sự định làm điều đó.
I hope Tom will tell me what I need to know.	Tôi hy vọng Tom sẽ cho tôi biết những gì tôi cần biết.
Tom brushes his teeth three or four times a day.	Tom đánh răng ba hoặc bốn lần một ngày.
Tom thinks he will be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
The crocodile did not move.	Con cá sấu không di chuyển.
I see a light at the end of the tunnel.	Tôi nhìn thấy một tia sáng cuối đường hầm.
Where's my diary?	Nhật ký của tôi đâu?
You have a lot of books, don't you?	Bạn có rất nhiều sách, phải không?
Did Tom know you can't do that today?	Tom có ​​biết hôm nay bạn không thể làm được điều đó không?
I think Mary will need to do that.	Tôi nghĩ rằng Mary sẽ cần phải làm điều đó.
Tom fell asleep on the train and missed the station he was going to get off at.	Tom ngủ gật trên tàu và bỏ lỡ nhà ga mà anh sẽ xuống.
No one will be able to forget Tom.	Sẽ không ai có thể quên được Tom.
I knew that Tom wouldn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải làm điều đó.
Tom lied to all of them.	Tom đã lừa dối tất cả bọn họ.
Tom has no problem saying that.	Tom không có vấn đề gì khi nói điều đó.
Things can change, or they can stay the same.	Mọi thứ có thể thay đổi, hoặc chúng có thể giữ nguyên.
Tom has been a bartender for three years.	Tom đã là một nhân viên pha chế được ba năm.
I feel insecure.	Tôi cảm thấy bất an.
I had knee replacement surgery three months ago.	Tôi đã phẫu thuật thay khớp gối cách đây ba tháng.
I guess Tom really loves me.	Tôi đoán Tom thực sự yêu tôi.
It doesn't look very good.	Nó trông không tốt cho lắm.
That is my choice.	Đó là sự lựa chọn của tôi.
If I were you, I would avoid Tom today.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tránh Tom hôm nay.
I don't like listening to the radio.	Tôi không thích nghe đài.
Tom didn't know Mary should do it.	Tom không biết Mary nên làm điều đó.
You were with Tom tonight, weren't you?	Bạn đã ở với Tom tối nay, phải không?
Tom bent down and hugged Mary.	Tom cúi xuống và ôm Mary.
Tom said he expected Mary to come home on October 20.	Tom cho biết anh mong Mary về nhà vào ngày 20 tháng 10.
I know that Tom doesn't know who did it for him.	Tôi biết rằng Tom không biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom borrowed a book from the library.	Tom đã mượn một cuốn sách từ thư viện.
Tom said that no one else wanted to come to Boston with him.	Tom nói rằng không ai khác muốn đến Boston với anh ấy.
Tom did it because he was asked to.	Tom đã làm điều đó bởi vì anh ấy được yêu cầu.
He was fired by the company for misconduct.	Anh đã bị công ty sa thải vì một hành vi sai trái.
Tom brought his chainsaw.	Tom đã mang theo cưa máy của mình.
I once dated a guy named Tom.	Tôi từng hẹn hò với một anh chàng tên Tom.
Both Tom and Mary lived in Boston when they were children.	Cả Tom và Mary đều sống ở Boston khi họ còn nhỏ.
Maybe Tom didn't know Mary couldn't understand French.	Có thể Tom không biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Why don't we ride bicycles?	Tại sao chúng ta không đi xe đạp?
I wrote her name down so I wouldn't forget.	Tôi đã viết tên cô ấy xuống để tôi không quên.
She didn't go shopping yesterday, did she?	Cô ấy đã không đi mua sắm ngày hôm qua, phải không?
Tom and I sit at the same table.	Tom và tôi ngồi cùng bàn.
Tom assured Mary that he would not do so again.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh sẽ không làm như vậy nữa.
I wonder if Mary realizes how poor Tom really is.	Tôi tự hỏi liệu Mary có nhận ra Tom thực sự tội nghiệp như thế nào không.
Tom will be very disappointed if you don't eat what he cooks.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không ăn những gì anh ấy nấu.
Tom wears a blue t-shirt and jeans.	Tom mặc một chiếc áo phông xanh và quần jean.
Do you think I was too nosy?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã quá tọc mạch không?
Tom knew it would be difficult to do that.	Tom biết làm điều đó sẽ rất khó khăn.
I don't think we'll see each other for a long time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một thời gian dài.
Tom would hardly be able to do that today.	Tom sẽ khó có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I'm not sure anyone wants to do that.	Tôi không chắc rằng có ai muốn làm điều đó.
Tom says that Mary is the best French teacher he knows.	Tom nói rằng Mary là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất mà anh biết.
This pear is not ripe.	Quả lê này không chín.
Both Tom and Mary were thirty years old.	Cả Tom và Mary đều đã ba mươi tuổi.
Tom wants to go back to Australia.	Tom muốn quay lại Úc.
I don't think Tom is as generous as he should be.	Tôi không nghĩ Tom lại hào phóng như anh ấy đáng lẽ phải như vậy.
We are resilient.	Chúng tôi kiên cường.
Tom sent Mary away.	Tom đã tiễn Mary đi.
I am a fan.	Tôi là fan.
If it rains tomorrow, I will depart until the first clear day.	Nếu trời mưa vào ngày mai, tôi sẽ khởi hành cho đến ngày đẹp trời đầu tiên.
Tom thanks Mary for the gift.	Tom cảm ơn Mary về món quà.
Both Tom and Mary failed the exam.	Cả Tom và Mary đều trượt kỳ thi.
Tom shrugged helplessly.	Tom nhún vai bất lực.
I saw Tom at the supermarket, buying some bread.	Tôi thấy Tom ở siêu thị, mua một ít bánh mì.
How did the world's financial system get into such disarray?	Làm thế nào mà hệ thống tài chính của thế giới lại rơi vào tình trạng lộn xộn như vậy?
Does Tom know what needs to be done?	Tom có ​​biết cần phải làm gì không?
I can't help Tom with his homework.	Tôi không thể giúp Tom làm bài tập về nhà.
I just happen to know Tom.	Tôi chỉ tình cờ biết Tom.
Why is Tom here? 	Tại sao Tom lại ở đây?
He should go to school.	Anh ấy nên đi học.
Tom used to go to church every Sunday, but he doesn't anymore.	Tom thường đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, nhưng anh ấy không còn nữa.
Smoking was once taboo for women.	Phụ nữ hút thuốc từng là điều cấm kỵ.
I was told that you are the one who founded this company.	Tôi được cho biết bạn là người đã thành lập công ty này.
I didn't know Tom lived in Australia.	Tôi không biết Tom sống ở Úc.
Tom will not accept help.	Tom sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ.
Tom and Mary are good friends.	Tom và Mary là bạn tốt của nhau.
She hands him her coat then opens the door and asks him to leave.	Cô đưa áo khoác cho anh sau đó mở cửa và yêu cầu anh rời đi.
Tom says he thinks Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể làm điều đó.
I don't want to go there by bus.	Tôi không muốn đến đó bằng xe buýt.
Tom got on the boat.	Tom đã lên thuyền.
Tom drinks a lot of soda.	Tom uống rất nhiều soda.
Take time to daydream. 	Hãy dành thời gian để mơ mộng.
That's how you get to the stars.	Đó là cách bạn đến với các vì sao.
I'm right here, right?	Tôi ở ngay đây, phải không?
I'm going to work early today.	Hôm nay tôi định đi làm sớm.
Tom and his friends painted the barn yesterday.	Tom và những người bạn của anh ấy đã sơn chuồng ngày hôm qua.
Tom called Mary around 2:30.	Tom gọi cho Mary vào khoảng 2:30.
Why don't we eat first?	Tại sao chúng ta không ăn trước?
Do you think Tom is a bit old for you?	Bạn có nghĩ rằng Tom hơi già đối với bạn không?
I decided that I wouldn't do it.	Tôi quyết định rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom had to overcome many obstacles before achieving success.	Tom đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại trước khi đạt được thành công.
Tom says he doesn't have to get up early tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải dậy sớm vào ngày mai.
Don't frown anymore.	Đừng nhăn nhó nữa.
Tom shouted for help.	Tom hét lên để được giúp đỡ.
Tom watches TV with the kids every evening.	Tom xem TV với bọn trẻ vào mỗi buổi tối.
I'll ask Tom to bring this box upstairs.	Tôi sẽ nhờ Tom mang cái hộp này lên lầu.
She points out that the problem is serious.	Cô ấy chỉ ra rằng vấn đề là nghiêm trọng.
The referee kicked Tom out of the game.	Trọng tài đã đuổi Tom ra khỏi cuộc chơi.
I'm sure it's nice to meet you.	Tôi chắc chắn rất vui khi gặp bạn.
I'm not the only one who didn't have to.	Tôi không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
Tom and Mary board the train.	Tom và Mary lên tàu.
Tom has certainly been put in his place.	Tom chắc chắn đã được đặt vào vị trí của mình.
I should apologize to Tom.	Tôi nên xin lỗi Tom.
Aren't you listening, Tom?	Anh không nghe sao, Tom?
We don't have a TV in our house.	Chúng tôi không có TV trong nhà của chúng tôi.
He bought a book and gave it to his father.	Anh ấy đã mua một cuốn sách và tặng nó cho cha mình.
Tell Tom I can't see him.	Nói với Tom rằng tôi không thể gặp anh ấy.
Well, that's all I know.	Chà, đó là tất cả những gì tôi biết.
You can't hear the sound?	Bạn không thể nghe thấy âm thanh?
Tom says that Mary is weak.	Tom nói rằng Mary yếu đuối.
Tom apologizes for being late.	Tom xin lỗi vì đã đến muộn.
I wish I was as ready as you seem.	Tôi ước tôi đã sẵn sàng như bạn có vẻ như vậy.
Tom and Mary are both very unhappy, aren't they?	Tom và Mary đều rất không vui, phải không?
Tom is not shy at all.	Tom không hề nhút nhát.
I forgot it was Tom who taught you how to play guitar.	Tôi quên mất chính Tom là người đã dạy bạn cách chơi guitar.
Tom is expected to go tomorrow.	Tom dự kiến ​​sẽ đi vào ngày mai.
Since Tom is sick, I'm sure he won't go to school today.	Vì Tom bị ốm nên tôi chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ không đến trường.
Tom's father died before he was born and his mother died shortly after he was born.	Cha của Tom mất trước khi anh được sinh ra và mẹ anh cũng mất ngay sau khi anh được sinh ra.
I let Tom wait.	Tôi để Tom đợi.
Tom knows he shouldn't.	Tom biết anh ấy không nên làm vậy.
Did Tom tell you why he didn't want to do that?	Tom đã nói với bạn lý do tại sao anh ấy không muốn làm điều đó?
He went to the store to buy some oranges.	Anh ấy đến cửa hàng để mua một số quả cam.
It has been a very anxious week for Mary, and she is relieved to have it behind her.	Đó là một tuần rất lo lắng đối với Mary, và cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi có nó ở phía sau.
I didn't know that you played the guitar so well.	Tôi không biết rằng bạn chơi guitar giỏi như vậy.
Tom is safe and in good condition.	Tom vẫn an toàn và trong tình trạng tốt.
Tom says he thinks he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quên điều gì đó.
Did you end up volunteering?	Bạn đã kết thúc hoạt động tình nguyện?
Can you remember the first time you did that?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn làm điều đó không?
Does Tom still want us to help him?	Tom có ​​còn muốn chúng tôi giúp anh ấy không?
My girlfriend is three years younger than me.	Bạn gái tôi kém tôi ba tuổi.
Why doesn't anyone hitchhike anymore?	Sao không ai đi nhờ xe nữa?
I know that Tom is a very talented musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ rất tài năng.
Are you for or against that policy?	Bạn ủng hộ hay chống lại chính sách đó?
I know that's not true.	Tôi biết đó không phải là sự thật.
I'm not the first one here today.	Tôi không phải là người đầu tiên ở đây hôm nay.
The girl leaned her head on the boy's shoulder and looked around in surprise.	Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai ngạc nhiên nhìn quanh.
I'm sorry, I didn't mean to offend.	Tôi xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm.
Tom lied about that.	Tom đã nói dối về điều đó.
This is our first time talking about this, right?	Đây là lần đầu tiên chúng ta nói về điều này, phải không?
I'll stay awake until Tom comes home.	Tôi sẽ thức cho đến khi Tom về nhà.
Tom tells everyone that he is bored.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang chán.
I think I know why Tom isn't here.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom không có ở đây.
Tom just sat there and said nothing.	Tom chỉ ngồi đó và không nói gì.
The legal system in the United States is the best in the world.	Hệ thống luật pháp ở Hoa Kỳ là tốt nhất thế giới.
I don't know what I did was breaking the rules.	Tôi không biết những gì tôi đã làm là vi phạm các quy tắc.
Tom's dad took him to a water park.	Bố của Tom đã đưa anh ấy đến một công viên nước.
The heroine of this story is a little girl.	Nhân vật nữ chính của câu chuyện này là một cô bé.
There are many people in the park.	Có rất nhiều người trong công viên.
Let's see if Tom can do it.	Để xem Tom có ​​làm được không nhé.
You have to tell Tom.	Bạn phải nói với Tom.
May I call you Tom?	Tôi có thể gọi bạn là Tom được không?
You never thought I'd do that again, did you?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom thinks Mary will be in her office.	Tom nghĩ Mary sẽ ở trong văn phòng của cô ấy.
What would people think if I didn't come to Tom's wedding?	Mọi người sẽ nghĩ gì nếu tôi không đến dự đám cưới của Tom?
Tom still has nightmares about it.	Tom vẫn gặp ác mộng về nó.
The court declared him innocent of the murder charge.	Tòa án tuyên bố anh ta vô tội với tội danh giết người.
Maybe Tom would be happier somewhere else.	Có lẽ Tom sẽ hạnh phúc hơn ở một nơi khác.
You have nothing left to do, right?	Bạn không còn gì để làm, phải không?
He is a fast learner.	Anh ấy là một người học nhanh.
Tom needs your love.	Tom cần tình yêu của bạn.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
That's the problem, I think.	Đó là vấn đề, tôi nghĩ.
Tom solved all the problems.	Tom đã giải quyết tất cả các vấn đề.
Any! 	Nào!
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
There are plenty of good reasons why the two of you shouldn't get married.	Có rất nhiều lý do chính đáng khiến hai bạn không nên kết hôn.
That's what everyone said.	Đó là những gì mọi người đã nói.
Don't get in my way.	Đừng cản đường tôi.
The three of you never went to Boston together?	Ba người không bao giờ đến Boston cùng nhau sao?
Missing comma.	Thiếu dấu phẩy.
It would be better if I drove you home.	Sẽ tốt hơn nếu tôi chở bạn về nhà.
I will have to ask others to help us.	Tôi sẽ phải nhờ những người khác giúp chúng tôi.
They are very good.	Họ rất giỏi.
What's wrong with Tom?	Có vấn đề gì với Tom?
Why don't you ask Tom to help you do it?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp bạn làm điều đó?
Tom has lived in Australia for the past few years.	Tom đã sống ở Úc trong vài năm qua.
Tom tells everyone that he decided not to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh quyết định không làm điều đó.
You're the only one who thinks it's true, right?	Bạn là người duy nhất nghĩ đó là sự thật, phải không?
I know you would never let Tom do that.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó.
Tom stayed in Boston for a short time.	Tom ở lại Boston trong một thời gian ngắn.
Tom doesn't seem to understand anything you tell him.	Tom dường như không hiểu bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy.
Please place this thermometer under your tongue.	Vui lòng đặt nhiệt kế này dưới lưỡi của bạn.
Both Tom and Mary giggled.	Cả Tom và Mary đều cười khúc khích.
Tom admitted that he was defeated.	Tom thừa nhận rằng anh đã bị đánh bại.
We offer free shipping.	Chúng tôi cung cấp miễn phí vận chuyển.
Tom thinks Mary is Canadian.	Tom nghĩ Mary là người Canada.
Tom said he didn't think doing that would make any difference.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
I have to go even though I don't want to.	Tôi phải đi mặc dù tôi không muốn.
I tried to fool Tom.	Tôi đã cố đánh lừa Tom.
Tom is twice your age.	Tom gấp đôi tuổi của bạn.
I hope Tom does what we ask him to do.	Tôi hy vọng Tom làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
We carry out the captain's orders to the letter.	Chúng tôi thực hiện mệnh lệnh của thuyền trưởng đối với bức thư.
Tomorrow I won't swim, but I will the day after tomorrow.	Ngày mai tôi sẽ không bơi, nhưng tôi sẽ ngày kia.
I work in a town not too far from Boston.	Tôi đang làm việc ở một thị trấn không quá xa Boston.
Tom is not like other boys his age.	Tom không giống như những cậu bé khác cùng tuổi.
Let me tell you why I don't want to do that.	Hãy để tôi nói cho bạn biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I have nothing to do this afternoon.	Tôi không có việc gì để làm chiều nay.
I know Tom shouldn't be doing that inside.	Tôi biết Tom không nên làm điều đó bên trong.
"Yes," agreed Tom, in a low voice, "that's very true."	"Vâng," Tom đồng ý, với giọng trầm, "điều đó rất đúng."
I asked Tom to meet me in the morning.	Tôi yêu cầu Tom gặp tôi vào buổi sáng.
I wonder if Tom is sick.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị bệnh hay không.
I welcome your comments on this matter.	Tôi hoan nghênh ý kiến ​​đóng góp của bạn về vấn đề này.
I wonder if I need to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có cần phải làm điều đó hay không.
Tom ran after the dog.	Tom chạy theo con chó.
Tom was the one who taught Mary how to play the trumpet.	Tom là người đã dạy Mary cách chơi kèn.
The Mahdi Army is a private militia in Iraq.	Quân đội Mahdi là một lực lượng dân quân tư nhân ở Iraq.
We have a visitor.	Chúng tôi có một khách truy cập.
I think you might like some hot coffee.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thích một chút cà phê nóng.
I watched Tom swim the laps.	Tôi đã xem Tom bơi các vòng.
Everyone is talking about you.	Mọi người đang nói về bạn.
What are you hiding from us, Tom?	Bạn đang giấu chúng tôi điều gì vậy, Tom?
How long do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
Tom seems happy.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc.
I don't think Tom is sneaky.	Tôi không nghĩ Tom lén lút.
The company overstated its profits.	Công ty đã phóng đại quá mức lợi nhuận của mình.
Trust me, you don't want to know.	Tin tôi đi, bạn không muốn biết.
Tom seems rather nervous.	Tom có ​​vẻ khá lo lắng.
Tom lives about 30 minutes away.	Tom sống cách đây khoảng 30 phút.
My new laptop is thinner and lighter than my old laptop.	Máy tính xách tay mới của tôi mỏng hơn và nhẹ hơn so với máy tính xách tay cũ của tôi.
Tom thinks he should stay with Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên ở với Mary.
Tom and I took our seats.	Tom và tôi ngồi vào chỗ.
Tom gave me a pretty hard time.	Tom đã cho tôi một khoảng thời gian khá khó khăn.
Aren't you going to Tom and Mary's wedding?	Bạn không đi dự đám cưới của Tom và Mary sao?
You're the only one who can save Tom, right?	Bạn là người duy nhất có thể cứu Tom, phải không?
Tom is waiting for Mary on her porch.	Tom đang đợi Mary trên hiên nhà của cô ấy.
I am wondering.	Tôi đang phân vân.
I'll try doing it a different way next time.	Tôi sẽ thử làm điều đó theo một cách khác vào lần tới.
Tom has plans to visit Australia.	Tom có ​​kế hoạch đến thăm Úc.
Tom became annoyed.	Tom trở nên khó chịu.
Tom didn't tell us why he was so upset.	Tom không cho chúng tôi biết tại sao anh ấy lại khó chịu như vậy.
Tom forgot to lock the car and when he returned it was gone.	Tom quên khóa xe và khi anh quay lại thì nó đã biến mất.
Would you like the same thing to happen to Tom?	Bạn có muốn điều tương tự xảy ra với Tom không?
Tom thinks doing that might not be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể không phải là một ý tưởng tồi.
Tom used to be the place that I just read about.	Tom đã từng là những nơi mà tôi chỉ đọc về.
I know that Tom is a very good storyteller.	Tôi biết rằng Tom là một người kể chuyện rất giỏi.
I don't like rude customers.	Tôi không thích những khách hàng thô lỗ.
I doubt Tom is happy.	Tôi nghi ngờ Tom đang hạnh phúc.
They haven't seen Tom since.	Họ đã không gặp Tom kể từ đó.
Why do you always have to be so serious?	Tại sao bạn luôn phải nghiêm túc như vậy?
I've been waiting here for almost an hour.	Tôi đã đợi ở đây gần một giờ.
Now that he is old, it is your duty to take care of him.	Bây giờ ông ấy đã già, nhiệm vụ của bạn là phải chăm sóc ông ấy.
Tom always buys skim milk.	Tom luôn mua sữa tách béo.
I ran into an old friend of mine at a party yesterday.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của tôi trong bữa tiệc ngày hôm qua.
Did you ask Tom for documents?	Bạn đã yêu cầu Tom cho các tài liệu?
Tom has a dog named Cookie.	Tom có ​​một con chó tên là Cookie.
We can't do anything now.	Chúng tôi không thể làm gì bây giờ.
Tom didn't think Mary would like John.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích John.
Tom takes things too seriously.	Tom coi mọi thứ quá nghiêm túc.
Tom goes to Boston three or four times a month.	Tom đến Boston ba hoặc bốn lần một tháng.
Children are a poor man's wealth.	Con cái là sự giàu có của một người nghèo.
Tom has been very active lately.	Tom đã rất tích cực gần đây.
Tom thought Mary probably wouldn't do it.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ không làm điều đó.
The birds ate the pieces of bread.	Những con chim đã ăn những mẩu bánh mì.
Tom told Mary about what was happening.	Tom đã nói với Mary về những gì đang xảy ra.
I think Tom is irreplaceable.	Tôi nghĩ rằng Tom là không thể thay thế.
Who's not here?	Ai không ở đây?
I thought you said we could go wherever we wanted.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn.
I will try to buy one of those as soon as I can.	Tôi sẽ cố gắng mua một trong những cái đó ngay khi có thể.
Who will you root for?	Bạn sẽ root cho ai?
Will Tom come with us?	Tom có ​​đi cùng chúng ta không?
I had almost everything I needed.	Tôi đã có gần như mọi thứ tôi cần.
Tom says he suspects Mary is eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary rất háo hức để làm điều đó.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
Tom doesn't need any more money.	Tom không cần thêm tiền nữa.
We want to ask you a few questions.	Chúng tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.
You have a strange idea of ​​happiness.	Bạn có một ý tưởng kỳ lạ về hạnh phúc.
I'm not the type of girl you usually date.	Em không phải kiểu con gái mà anh thường hẹn hò.
Tom says he knows that Mary may be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
We are covering all of our bases.	Chúng tôi đang bao phủ tất cả các căn cứ của chúng tôi.
Tom asked if I had found my keys.	Tom hỏi tôi đã tìm thấy chìa khóa của mình chưa.
Go on deck.	Lên boong đi.
That's just what I wanted.	Đó chỉ là những gì tôi muốn.
I don't know that I should do it alone.	Tôi không biết rằng tôi nên làm điều đó một mình.
How does Tom feel about you?	Tom cảm thấy thế nào về bạn?
Why don't you guys go into the living room and make yourself comfortable?	Tại sao các bạn không vào phòng khách và làm cho mình thoải mái?
I think Tom won't be able to understand French.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể hiểu tiếng Pháp.
I couldn't believe my eyes.	Tôi không thể tin vào mắt mình.
I don't know what Tom wants for dinner.	Tôi không biết Tom muốn ăn gì cho bữa tối.
Tom doesn't know Mary well enough to ask her for help.	Tom không biết rõ về Mary để nhờ cô ấy giúp đỡ.
We have never met.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.
Do you believe everything Tom says?	Bạn có tin tất cả những gì Tom nói không?
Now she is a woman.	Bây giờ cô ấy là một phụ nữ.
Some of us won't be here tomorrow.	Một số người trong chúng ta sẽ không ở đây vào ngày mai.
Where did that girl come from?	Cô gái đó đến từ đâu?
No one wants to be on Tom's team.	Không ai muốn ở trong đội của Tom.
I'm not saying I'll help you.	Tôi không nói là tôi sẽ giúp bạn.
Don't become another statistic.	Đừng trở thành một thống kê khác.
Tom dug three holes.	Tom đã đào ba cái hố.
Tom should do it somewhere else.	Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
Tom assumes everyone knows he can't do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
If you want a new bike, you better start saving.	Nếu bạn muốn có một chiếc xe đạp mới, tốt hơn là bạn nên bắt đầu tiết kiệm.
Do they celebrate Mother's Day in your hometown?	Họ có kỷ niệm Ngày của Mẹ ở quê hương của bạn không?
I didn't hear anyone screaming.	Tôi không nghe thấy ai la hét.
Tom knew that it was useless.	Tom biết rằng điều đó là vô ích.
I suspect that Tom doesn't really want to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom wasn't really impressed.	Tom không thực sự ấn tượng.
Tom is still uncertain.	Tom vẫn không chắc chắn.
I know Tom should do it outside.	Tôi biết Tom nên làm điều đó bên ngoài.
Three men attacked Tom and robbed him of his money.	Ba người đàn ông đã tấn công Tom và cướp tiền của anh ta.
I am 6 meters tall.	Tôi cao 6 mét.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nó.
Has Tom finished illustrating the book?	Tom đã minh họa xong cuốn sách chưa?
We'll have to tell Tom eventually.	Cuối cùng chúng tôi sẽ phải nói với Tom.
Tom and Mary haven't left yet.	Tom và Mary vẫn chưa rời đi.
Tom says he's not the only one who doesn't like doing it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất không thích làm điều đó.
I know that Tom is a good swimmer, but he is not a good swimmer like me.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội giỏi, nhưng anh ấy không bơi giỏi như tôi.
I didn't know we had to be here at 2:30.	Tôi không biết chúng tôi phải ở đây lúc 2:30.
I will need to deal with that on my own.	Tôi sẽ cần phải giải quyết vấn đề đó một mình.
Tom never helped me.	Tom chưa bao giờ giúp tôi.
Can you show me the way to the train station?	Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến ga tàu được không?
She ignored all my warnings.	Cô ấy phớt lờ mọi lời cảnh báo của tôi.
Looks like Tom is sick.	Có vẻ như Tom bị ốm.
Tom doesn't need help on the farm.	Tom không cần giúp đỡ trong trang trại.
Tom told Mary that he wanted to stay in Boston for a few more days.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn ở lại Boston vài ngày nữa.
Translate the underlined part.	Dịch phần gạch chân.
Tom is not able to sleep.	Tom không có khả năng ngủ.
I won't play tomorrow.	Tôi sẽ không thi đấu vào ngày mai.
Tom blocks the ball.	Tom chặn bóng.
There's no hurry at all.	Không có gì vội vàng cả.
Tokyo is more populous than any other city in Japan.	Tokyo đông dân hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Nhật Bản.
That's what we need to find out.	Đó là những gì chúng ta cần tìm hiểu.
Did you talk too much?	Bạn đã nói quá nhiều chưa?
I don't want to eat leftovers anymore.	Tôi không muốn ăn thức ăn thừa nữa.
I don't like the way Tom sings.	Tôi không thích cách Tom hát.
Tom and I may never see each other again.	Tom và tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Tom seems to know that Mary has moved to Boston.	Tom dường như biết rằng Mary đã chuyển đến Boston.
You can't lose what you don't have.	Bạn không thể mất những gì bạn không có.
You will wait for me here, won't you?	Bạn sẽ đợi tôi ở đây, phải không?
How much do I need to save for retirement?	Tôi cần tiết kiệm bao nhiêu để nghỉ hưu?
Months passed, still no news of Tom.	Nhiều tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Tom.
The exchange rate is 145 yen to dollars.	Tỷ giá hối đoái là 145 yên sang đô la.
How long does it usually take you to walk home?	Bạn thường mất bao lâu để đi bộ về nhà?
I missed the last bus and had to go home by taxi.	Tôi bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng và phải về nhà bằng taxi.
Tom said he doesn't have any living relatives.	Tom cho biết anh không có bất kỳ người thân nào còn sống.
This may be our only chance to do that.	Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng tôi để làm điều đó.
Tom invited Mary to Boston for the weekend.	Tom đã mời Mary đến Boston vào cuối tuần.
I didn't even think about it.	Tôi thậm chí còn không nghĩ về nó.
Tom said he thought it would be better not to do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu không làm điều đó ở đây.
Maybe the reason Tom couldn't go was because he didn't have any money.	Có lẽ lý do Tom không thể đi là vì anh ấy không có tiền.
Tom writes something in his diary every evening, no matter how tired he is.	Tom viết một cái gì đó trong nhật ký của mình vào mỗi buổi tối, bất kể anh ấy mệt mỏi như thế nào.
Tom says Mary will do it today.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó hôm nay.
Tom and Mary are both busy lately.	Tom và Mary đều bận rộn gần đây.
Tom will probably arrive before 2:30.	Tom có ​​thể sẽ đến trước 2:30.
Tom doesn't believe it's true.	Tom không tin đó là sự thật.
That is not my intention.	Đó không phải là ý định của tôi.
Tom was also killed in the same way that Mary did.	Tom cũng bị giết theo cách mà Mary đã làm.
I think you should break up with your boyfriend.	Tôi nghĩ rằng bạn nên chia tay với bạn trai của bạn.
Electronic components can be cleaned using pure isopropyl alcohol.	Các thành phần điện tử có thể được làm sạch bằng cách sử dụng cồn isopropyl nguyên chất.
I don't think we'll do it anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó sớm.
Tom said he saw a shark one day while he was swimming.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con cá mập vào một ngày nọ khi anh ấy đang bơi.
Tom and Mary complained.	Tom và Mary phàn nàn.
One person cannot help many people, but many people can help one person.	Một người không thể giúp nhiều người, nhưng nhiều người có thể giúp một người.
I pretended that I couldn't swim.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết bơi.
I hope Tom isn't downstairs.	Tôi hy vọng Tom không ở dưới cầu thang.
Tom eats strawberries.	Tom ăn dâu tây.
You are the only one who can help us.	Bạn là người duy nhất có thể giúp chúng tôi.
I don't know what kind of person Tom is.	Tôi không biết Tom là người như thế nào.
Continue doing what you are doing.	Tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
You're the expert, Tom.	Bạn là chuyên gia, Tom.
Tom won't tell the officer his name.	Tom sẽ không nói cho viên cảnh sát biết tên của anh ta.
I will see him tomorrow.	Tôi sẽ gặp anh ấy vào ngày mai.
We are trying to fix the problem.	Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố.
I haven't found anything better.	Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì tốt hơn.
Tom's house was completely destroyed.	Ngôi nhà của Tom đã bị phá hủy hoàn toàn.
It will be difficult to convince Tom to do that.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
I don't have to wear a suit and tie to go to work.	Tôi không cần phải mặc vest và thắt cà vạt để đi làm.
I am living the American dream.	Tôi đang sống trong giấc mơ Mỹ.
I don't want Tom to know that I don't like him.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi không thích anh ấy.
Don't know if Tom likes beer.	Không biết Tom có ​​thích bia không.
I don't have many friends in Boston.	Tôi không có nhiều bạn ở Boston.
Tom has done it before.	Tom đã làm điều đó trước đây.
I told Tom no.	Tôi đã nói với Tom là không.
It's always interesting to hear from someone in a different field.	Thật là thú vị khi nghe từ một người nào đó trong một lĩnh vực khác nhau.
Neither Tom nor Mary had much practice to do it.	Cả Tom và Mary đều không thực hành nhiều để làm điều đó.
There is something unusual about him.	Có điều gì đó bất thường về anh ta.
Does anyone know where I can buy a good used pickup truck?	Có ai biết tôi có thể mua một chiếc xe bán tải đã qua sử dụng tốt ở đâu không?
I know you will find me.	Tôi biết bạn sẽ tìm thấy tôi.
I don't want to take you home.	Tôi không muốn dẫn bạn về.
You must tell the truth.	Bạn phải nói sự thật.
Tom wants to wait for Mary.	Tom muốn đợi Mary.
You will spend a lot of money to furnish your apartment.	Bạn sẽ tốn rất nhiều chi phí để trang bị nội thất cho căn hộ của mình.
I ate as much as Tom did.	Tôi đã ăn nhiều như Tom đã làm.
I didn't sink too far into the mud.	Tôi đã không chìm xuống bùn quá xa.
Is it true that you can't swim?	Có thật là bạn không biết bơi?
Tom's answer was wrong.	Câu trả lời của Tom đã sai.
It's hard to get out of bed on cold mornings.	Thật khó khăn để ra khỏi giường vào những buổi sáng lạnh.
You don't look like you're going crazy.	Bạn không giống như bạn đang nổi điên.
Tom nodded thoughtfully.	Tom trầm ngâm gật đầu.
Didn't expect it to be so cold.	Không ngờ trời lại lạnh như vậy.
Tom thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom has work to finish before noon.	Tom có ​​việc cần phải hoàn thành trước buổi trưa.
Tom and Mary run into the air raid shelter.	Tom và Mary chạy vào nơi trú ẩn của cuộc không kích.
I think Tom can do it if he tries.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
It's hard-earned money.	Đó là loại tiền khó kiếm.
I haven't seen Tom since 1988.	Tôi đã không gặp Tom kể từ năm 1988.
I'm not as tough as people say.	Tôi không cứng rắn như mọi người vẫn nói.
Tom went to the kitchen.	Tom đi xuống bếp.
How much did Tom drink last night?	Tối qua Tom đã uống bao nhiêu?
Tom told me that he thought Mary was fat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary béo.
There is no pragmatic joke without a pad of innocence.	Không có trò đùa thực dụng nào mà không có một tấm đệm vô tội.
I didn't know Tom used to be a French teacher.	Tôi không biết Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom doesn't seem to know that Mary didn't do what she said she would.	Tom dường như không biết rằng Mary đã không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
I was told I didn't need to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I'm ready to vote.	Tôi đã sẵn sàng bỏ phiếu.
You know that Tom is still planning on moving on, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn đang có kế hoạch tiếp tục, phải không?
Tom recorded the meeting time in his diary.	Tom đã ghi lại thời gian cuộc họp vào nhật ký của mình.
Even though Tom is thirty years old, he is still dependent on his parents.	Mặc dù Tom đã ba mươi tuổi nhưng anh ấy vẫn phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
The boat sinks and everyone dies.	Thuyền chìm và tất cả mọi người đều chết.
The police arrested Tom because he looked like the suspect.	Cảnh sát đã bắt Tom vì anh ta giống nghi phạm.
We have no choice. 	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
We must do this.	Chúng ta phải làm điều này.
Tom needs special attention.	Tom cần sự chú ý đặc biệt.
Tom wears a cap and a cape.	Tom đội mũ lưỡi trai và mặc áo choàng.
Let us know exactly what you want us to do for you.	Hãy cho chúng tôi biết chính xác những gì bạn muốn chúng tôi làm cho bạn.
I want Tom to say he loves me.	Tôi muốn Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
Who will handle this case?	Ai sẽ xử lý trường hợp này?
Tom is no longer as secretive as he used to be.	Tom không còn bí mật như trước nữa.
I don't really like Boston.	Tôi không thực sự thích Boston.
"Would you like something to drink?" 	"Bạn có muốn uống gì không?"
"No, but thanks for the offering."	"Không, nhưng cảm ơn vì đã cúng dường."
I don't know what this is about.	Tôi không biết điều này là về cái gì.
Tom was not involved in that scandal.	Tom không dính líu đến vụ bê bối đó.
Tom is obese and so are his parents.	Tom bị béo phì và bố mẹ của anh ấy cũng vậy.
We'll meet her in front of the station tomorrow.	Chúng ta sẽ gặp cô ấy ở phía trước nhà ga vào ngày mai.
I wonder if Tom knew that Mary had to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm điều đó một mình không.
What will you do with this money?	Bạn sẽ làm gì với số tiền này?
This bottle holds one liter.	Chai này chứa một lít.
My dad doesn't always walk to work.	Không phải lúc nào bố tôi cũng đi bộ đến nơi làm việc.
Tom says he will never do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom will eat at Mary's tonight.	Tối nay Tom sẽ ăn ở nhà Mary.
I know Tom knows why Mary had to do it yesterday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy ngày hôm qua.
Don't bother me with your annoying questions!	Đừng làm phiền tôi với những câu hỏi khó chịu của bạn!
I think I have found enough for everyone.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy đủ cho tất cả mọi người.
I remember sitting next to my dad in the back seat of the car listening to music.	Tôi nhớ mình đã ngồi bên cạnh bố tôi ở ghế sau xe hơi để nghe nhạc.
I bet the price won't be much higher than last time.	Tôi cá rằng giá sẽ không cao hơn nhiều so với lần trước.
Tom asked me to close the door.	Tom yêu cầu tôi đóng cửa lại.
You are worse than Tom and Mary.	Bạn tệ hơn cả Tom và Mary.
I'm wearing a new coat.	Tôi đang mặc một chiếc áo khoác mới.
Maybe Tom doesn't play the saxophone anymore.	Có lẽ Tom không chơi saxophone nữa.
Tom can come to my house and practice my piano if he wants.	Tom có ​​thể đến nhà tôi và luyện tập đàn piano của tôi nếu anh ấy muốn.
Tom picked up one of the magazines.	Tom nhặt một trong những tờ tạp chí.
I told Tom that I was Mary's cousin.	Tôi nói với Tom rằng tôi là em họ của Mary.
We would have enjoyed our trip if it hadn't rained.	Chúng tôi sẽ rất thích chuyến đi của mình nếu trời không có mưa.
Tom didn't get in the car.	Tom không lên xe.
Tom was the only one there.	Tom là người duy nhất ở đó.
I know that Tom shouldn't have done it this morning.	Tôi biết rằng Tom không nên làm điều đó vào sáng nay.
I don't understand the meaning of this phrase.	Tôi không hiểu ý nghĩa của cụm từ này.
Tom is buying a new sofa.	Tom đang mua một chiếc ghế sofa mới.
We are all delighted with the results of the experiment.	Tất cả chúng tôi đều vui mừng với kết quả của thí nghiệm.
Tom felt repulsed.	Tom cảm thấy bị đẩy lùi.
Tom loves his children.	Tom yêu các con của mình.
Come here now, Tom.	Đến đây ngay, Tom.
How long do you think this will take?	Bạn nghĩ điều này sẽ mất bao lâu nữa?
I am very angry about that.	Tôi rất tức giận về điều đó.
What was Tom hoping to achieve?	Tom đã hy vọng đạt được điều gì?
Tom is not a guitar teacher. 	Tom không phải là một giáo viên guitar.
He teaches piano.	Anh ấy dạy piano.
Tom says he is confused.	Tom nói rằng anh ấy đang bối rối.
Tom may have been careless.	Tom có ​​thể đã bất cẩn.
I know that Tom is a very religious person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất sùng đạo.
That's what I want to do.	Đó là những gì tôi muốn làm.
I bet it will rain tomorrow.	Tôi cá là ngày mai trời sẽ mưa.
Unbelievable, right?	Không thể tin được, phải không?
I don't even know if Tom will come or not.	Tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​đến hay không.
I don't know why Tom and Mary don't get along.	Tôi không biết lý do tại sao Tom và Mary không hợp nhau.
I should talk to Tom.	Tôi nên nói chuyện với Tom.
Did you let Tom drive?	Bạn đã để Tom lái xe?
I'm trying not to panic.	Tôi đang cố gắng không hoảng sợ.
Tom was the last student to leave.	Tom là học sinh cuối cùng ra đi.
What exactly is Tom doing?	Chính xác thì Tom đang làm gì?
I don't like the way you talk to me.	Tôi không thích cách bạn nói chuyện với tôi.
In baseball, the pitcher is the pitcher.	Trong bóng chày, người ném bóng là người ném bóng.
Tom should do this now.	Tom nên làm điều này ngay bây giờ.
Tom says he thinks Mary probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ không thắng.
We'll try to figure out why Tom did it.	Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
In times like these, there's nothing quite like a dog's hair.	Trong những lúc như thế này, không có gì giống như một sợi lông của con chó.
I doubt that is true.	Tôi nghi ngờ rằng đó là sự thật.
I'm so glad I decided to learn French.	Tôi rất vui vì tôi đã quyết định học tiếng Pháp.
Tom is on his way back to Australia.	Tom đang trên đường trở về Úc.
Tom is trying to scare Mary.	Tom đang cố dọa Mary.
He is a complete stranger to me.	Anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
What do you think Tom did in Australia?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì ở Úc?
That is probably normal.	Đó có lẽ là điều bình thường.
Tom finished.	Tom đã hoàn thành.
A calamity was avoided by sheer luck.	Một tai họa đã được tránh khỏi sự may mắn tuyệt đối.
She tried to convince him not to turn down the offer.	Cô cố gắng thuyết phục anh đừng từ chối lời đề nghị.
He likes tigers.	Anh ấy thích hổ.
Tom is convinced.	Tom bị thuyết phục.
I don't know why people do that.	Tôi không biết tại sao mọi người lại làm như vậy.
I don't know for sure when Tom will come.	Tôi không biết chắc chắn khi nào Tom sẽ đến.
Tom drew a picture of some roses.	Tom đã vẽ một bức tranh về một số bông hồng.
Tom knows that he is the prime suspect.	Tom biết rằng anh ta là nghi phạm chính.
Treat yourself while I'm gone.	Hãy cư xử với bản thân khi tôi đi.
Tom is unstable.	Tom không ổn định.
Tom is quite ambitious.	Tom khá tham vọng.
Don't say anything to anyone.	Đừng nói bất cứ điều gì với bất cứ ai.
Tom knows everything that happened.	Tom biết mọi thứ đã xảy ra.
Tom put some red satin sheets on the bed.	Tom đặt vài tấm vải sa tanh màu đỏ trên giường.
Let's hope Tom isn't too badly injured.	Hãy hy vọng Tom không bị thương quá nặng.
I am afraid that Tom will be arrested.	Tôi sợ rằng Tom sẽ bị bắt.
I asked my private driver to drive Tom to the airport.	Tôi đã nhờ tài xế riêng chở Tom đến sân bay.
Tom wants a dark brown coat.	Tom muốn có một chiếc áo khoác màu nâu sẫm.
Tom has his own special way of doing it.	Tom có ​​cách đặc biệt của riêng mình để làm điều đó.
I can't remember exactly how old I was when I first met Tom.	Tôi không thể nhớ chính xác lần đầu tiên tôi gặp Tom là bao nhiêu tuổi.
Why is there no food in the refrigerator?	Tại sao không có thức ăn trong tủ lạnh?
He convinced me that I was wrong.	Anh ấy thuyết phục tôi rằng tôi đã sai.
That's not how it's done.	Đó không phải là cách nó được thực hiện.
Tom always carries his camera with him.	Tom luôn mang theo máy ảnh bên mình.
I didn't want to do it, but I did.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
Tom had it all.	Tom đã có tất cả.
Tom has no one to play with.	Tom không có ai để chơi cùng.
Tom will win this game.	Tom sẽ thắng trò chơi này.
Tom didn't think Mary would be cold.	Tom không nghĩ Mary sẽ lạnh lùng.
Tom hides in Mary's basement.	Tom trốn dưới tầng hầm của nhà Mary.
I wonder if Tom knows how many hours a day I work.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi làm việc bao nhiêu giờ một ngày không.
Tom lay still with his eyes closed.	Tom nằm im nhắm mắt.
Tom got great results.	Tom đã nhận được kết quả tuyệt vời.
She couldn't say such a thing.	Cô ấy không thể nói một điều như vậy.
Does Tom know why you don't like Mary?	Tom có ​​biết tại sao bạn không thích Mary không?
Tom doesn't talk nonsense.	Tom không nói lảm nhảm.
I haven't seen Tom since.	Tôi đã không gặp Tom kể từ đó.
Are you still planning to have a baby?	Bạn vẫn đang có kế hoạch sinh con?
He is a math genius.	Anh ấy là một thiên tài toán học.
That didn't happen.	Điều đó đã không xảy ra.
Tom is quite absent-minded and sometimes forgets to pick up the kids from school.	Tom khá lơ đễnh và đôi khi quên đón bọn trẻ đi học về.
Tom took off his pants.	Tom cởi quần.
Tom said he didn't believe Mary was really going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự định đi với chúng tôi.
Does Tom still think Mary likes to do that?	Tom có ​​còn nghĩ Mary thích làm điều đó không?
Tom is at church right now.	Tom đang ở nhà thờ ngay bây giờ.
I used to visit my grandparents a few times a month when I was a kid.	Tôi thường về thăm ông bà nội của tôi vài lần một tháng khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom said I looked terrified.	Tom nói rằng tôi trông rất kinh hãi.
Do you really want to stay here for a week?	Bạn có thực sự muốn ở lại đây một tuần không?
Tom forgot my birthday.	Tom đã quên sinh nhật của tôi.
I didn't know Tom would be ashamed of that.	Tôi không biết Tom sẽ xấu hổ vì điều đó.
Tom was supposed to meet Mary in front of the cinema, but he never showed up.	Tom được cho là sẽ gặp Mary ở trước rạp chiếu phim, nhưng anh ta không bao giờ xuất hiện.
Follow me. 	Theo tôi.
I know a shortcut.	Tôi biết một lối tắt.
I called for help, and you ignored me.	Tôi đã kêu cứu, và bạn đã phớt lờ tôi.
I'm pretty sure Tom never did that.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
This doll only costs sixty cents.	Con búp bê này chỉ có giá sáu mươi xu.
I need you to tell me about the problem.	Tôi cần bạn cho tôi biết về vấn đề.
That is what makes this so difficult.	Đó là những gì làm cho điều này rất khó khăn.
I know Tom will let me do it.	Tôi biết Tom sẽ để tôi làm điều đó.
I'm not proud of that.	Tôi không tự hào về điều đó.
I tried to sell my old car, but no one was interested in buying it.	Tôi đã cố gắng bán chiếc xe cũ của mình, nhưng không ai quan tâm đến việc mua nó.
I know Tom is not a good student like Mary.	Tôi biết Tom không phải là một học sinh giỏi như Mary.
Why didn't you tell me I had to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi tôi phải làm điều đó?
Tom and Mary's eyes met for a moment.	Mắt Tom và Mary chạm nhau trong giây lát.
I think Tom is a better teacher than me.	Tôi nghĩ rằng Tom là một giáo viên tốt hơn tôi.
Tom didn't expect this to happen.	Tom không lường trước được điều này sẽ xảy ra.
I wonder why Tom is still unmarried.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn chưa lập gia đình.
Tom is the one who went yesterday.	Tom là người đã đi ngày hôm qua.
Tom didn't want to do anything to upset Mary.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì khiến Mary buồn.
They are all liars.	Họ đều là những kẻ dối trá.
Make sure to close the window before you go out.	Hãy đảm bảo đóng cửa sổ trước khi bạn ra ngoài.
Tom passed the documents through the shredder.	Tom đưa các tài liệu qua máy cắt nhỏ.
Tell Tom how you plan to do it.	Nói cho Tom biết bạn dự định làm điều đó như thế nào.
The queue was long.	Hàng đợi đã dài.
I don't want to ruin everyone's evening.	Tôi không muốn làm hỏng buổi tối của mọi người.
Tom never helps his wife clean the house.	Tom không bao giờ giúp vợ dọn dẹp nhà cửa.
Tom is clearly appalled.	Tom rõ ràng là kinh hoàng.
I don't wear makeup often.	Tôi không thường xuyên trang điểm.
I'm so sorry.	Tôi vô cùng xin lỗi.
Tom doesn't want help.	Tom không muốn được giúp đỡ.
You are my first real boyfriend.	Bạn là bạn trai thực sự đầu tiên của tôi.
Show Tom the magazine.	Cho Tom xem tạp chí.
Why don't we allow Tom to do that?	Tại sao chúng tôi không cho phép Tom làm điều đó?
Tom and I discussed it for a long time.	Tom và tôi đã thảo luận rất lâu về điều đó.
Tom always seems to be in trouble.	Tom dường như luôn gặp rắc rối.
I know that Tom doesn't love you.	Tôi biết rằng Tom không yêu bạn.
I'm glad we're working together.	Tôi rất vui vì chúng tôi đang làm việc cùng nhau.
I'm sorry my friend isn't here.	Tôi xin lỗi vì bạn tôi không có ở đây.
I think Tom was telling the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói sự thật.
Tom made out like a robber.	Tom đã làm ra như một tên cướp.
Where did you last see Tom?	Bạn nhìn thấy Tom lần cuối ở đâu?
Can you help us find Tom?	Bạn có thể giúp chúng tôi tìm Tom?
Tom did it too.	Tom cũng đã làm được.
My whole family died in the fire.	Cả gia đình tôi chết trong đám cháy.
It's not easy to get here by public transport.	Không dễ dàng để đến đây bằng phương tiện công cộng.
I don't know how badly Tom was injured.	Tôi không biết Tom bị thương nặng như thế nào.
I don't expect to stay very long.	Tôi không mong đợi ở lại rất lâu.
Tom didn't know that he needed to do it.	Tom không biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Are you smarter than Tom?	Bạn thông minh hơn Tom phải không?
Tom calls Mary an idiot.	Tom gọi Mary là đồ ngốc.
We can't hide the truth from Tom anymore.	Chúng ta không thể che giấu sự thật với Tom nữa.
That's how I feel sometimes.	Đó là cách tôi cảm thấy đôi khi.
Tom looks apprehensive.	Tom có ​​vẻ e ngại.
No damage.	Không có thiệt hại.
You can't let Tom win anymore.	Bạn không thể để Tom giành chiến thắng nữa.
I think I gave Tom the key.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đưa cho Tom chìa khóa.
I've seen what happens when you don't follow the rules.	Tôi đã thấy điều gì sẽ xảy ra khi bạn không tuân theo các quy tắc.
Tom doesn't know what the truth is.	Tom không biết thực hư thế nào.
I helped Tom put on his shoes.	Tôi đã giúp Tom xỏ giày vào.
I'm trying so hard not to cry.	Tôi đang cố gắng rất nhiều để không khóc.
Do you get along with Tom?	Bạn có hòa hợp với Tom không?
I might try again.	Tôi có thể sẽ thử lại.
I think Tom will ask Mary to go to Boston with him.	Tôi nghĩ Tom sẽ rủ Mary đi Boston với anh ta.
Do the first exercise in your workbook.	Làm bài tập đầu tiên trong sách bài tập của bạn.
Farm production this year was better than we expected.	Sản xuất của nông trại năm nay tốt hơn chúng tôi mong đợi.
Tom said he plans to go to Australia next October.	Tom cho biết anh dự định sẽ đi Úc vào tháng 10 tới.
Tom's father is a musician.	Cha của Tom là một nhạc sĩ.
I'm sure you won't do that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I am very happy in Boston.	Tôi rất hạnh phúc ở Boston.
Does Tom agree or disagree?	Tom đồng ý hay không đồng ý?
Did you know that Tom is not Canadian?	Bạn có biết rằng Tom không phải là người Canada?
I didn't talk to you.	Tôi đã không nói chuyện với bạn.
If Tom does, I'll take my hat off.	Nếu Tom làm vậy, tôi sẽ đội nón ra đi.
Maybe we could open a little shop next to the campsite.	Có lẽ chúng tôi có thể mở một cửa hàng nhỏ bên cạnh khu cắm trại.
You are humming.	Bạn đang ngâm nga.
Tom would never agree.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý.
This is one of the most dangerous places on Earth.	Đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên Trái đất.
I hope that Tom is sober.	Tôi hy vọng rằng Tom tỉnh táo.
You will never see me coming.	Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi đến.
When was the last time you heard this song?	Lần cuối cùng bạn nghe bài hát này là khi nào?
Tom told me he thought he was being followed by the police.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình đang bị cảnh sát theo dõi.
Tom said he enjoyed Mary's speech.	Tom cho biết anh rất thích bài phát biểu của Mary.
I suspect that Tom knows Mary doesn't like him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết Mary không thích anh ta.
Tom is trying to learn how to play the trumpet.	Tom đang cố gắng học cách chơi kèn.
Our company headquarters is in Boston.	Trụ sở chính của công ty chúng tôi là ở Boston.
Tom wants to do better.	Tom muốn làm tốt hơn.
Tom is a bundle of nerves.	Tom là một bó dây thần kinh.
I'll go out after I finish my homework.	Tôi sẽ ra ngoài sau khi làm xong bài tập.
If only you knew how I got to keep this roof above our heads.	Giá như bạn biết tôi phải làm thế nào để giữ mái nhà này trên đầu chúng ta.
Now Tom looks worried.	Bây giờ Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom has nothing to do with this.	Tom không thể liên quan gì đến chuyện này.
You don't know them.	Bạn không biết họ.
When was the last time this room was cleaned?	Lần cuối cùng căn phòng này được dọn dẹp là khi nào?
Are you trying to provoke me?	Bạn đang cố gắng để khiêu khích tôi?
Sadly, many people have died.	Đáng buồn thay, nhiều người đã chết.
In fact, he is the president of the company.	Trên thực tế, anh ấy là chủ tịch của công ty.
I went to the supermarket.	Tôi đã đến siêu thị.
I know Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
I wonder who can do that.	Tôi tự hỏi ai có thể làm điều đó.
We like Tom.	Chúng tôi thích Tom.
Tom says he hasn't talked to Mary about it yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom will be very hungry after doing that.	Tom sẽ rất đói sau khi làm điều đó.
Do you know Tom's middle name?	Bạn có biết tên đệm của Tom không?
I know Tom is a pretty good pianist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ dương cầm khá giỏi.
Tom started a scrap metal recycling business.	Tom bắt đầu kinh doanh tái chế kim loại phế liệu.
I know Tom knows that Mary might not want to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó nữa.
You don't want this?	Bạn không muốn cái này?
Is Tom afraid of that?	Tom có ​​sợ điều đó không?
Tom took a book down from the shelf and started reading it.	Tom lấy một cuốn sách từ trên giá xuống và bắt đầu đọc nó.
OK. 	Được rồi.
I've got this.	Tôi đã có cái này.
They kept their findings secret.	Họ đã giữ bí mật những phát hiện của họ.
Tom was surprised when Mary told him she was only thirteen years old.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô chỉ mới mười ba tuổi.
You don't think it will be difficult to do it?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
I can't remember the meaning of the word I looked up yesterday.	Tôi không thể nhớ nghĩa của từ mà tôi đã tra cứu ngày hôm qua.
The scientific truth about evolution has been so overwhelmingly established that it is almost impossible to disprove.	Sự thật khoa học về sự tiến hóa đã được thiết lập một cách choáng ngợp, đến mức hầu như không thể bác bỏ được.
He's too trusting.	Anh ấy quá tin tưởng.
Tom didn't get here until 2:30 am.	Tom đã không đến đây cho đến 2:30 sáng.
How long have you worked with Tom?	Bạn đã làm việc với Tom bao lâu rồi?
I just wanted to wish you and your family a Merry Christmas.	Tôi chỉ muốn chúc bạn và gia đình bạn một Giáng sinh vui vẻ.
Yesterday I met Mary on the street.	Hôm qua tôi đã gặp Mary trên phố.
Tom took a sip of tea, trying to calm down.	Tom nhấp một ngụm trà, cố gắng bình tĩnh.
Tom and Mary are moving to Australia.	Tom và Mary đang chuyển đến Úc.
He is a doctor with a good reputation.	Anh ấy là một bác sĩ có danh tiếng tốt.
If he is fluent in English, I will hire him.	Nếu anh ta thành thạo tiếng Anh, tôi sẽ tuyển dụng anh ta.
Some people think that French is really difficult to learn.	Một số người nghĩ rằng tiếng Pháp thực sự khó học.
Tom knew I was broken.	Tom biết tôi đã bị phá vỡ.
Space travel will become popular in the future.	Du hành vũ trụ sẽ trở nên phổ biến trong tương lai.
I have absolutely no idea what Tom is talking about.	Tôi hoàn toàn không biết Tom đang nói gì.
Are you sure you know what Tom wants to do?	Bạn có chắc mình biết Tom muốn làm gì không?
I don't think anyone has ever done something like this before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều gì đó như thế này trước đây.
I think Tom would love to do that.	Tôi nghĩ Tom rất thích làm điều đó.
Everyone knows Tom did it.	Mọi người đều biết Tom đã làm điều đó.
Mary says she thinks Tom is innocent.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom vô tội.
Cause of death was not given.	Nguyên nhân cái chết không được đưa ra.
Tom says he will try to come to our party tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng đến bữa tiệc của chúng ta tối nay.
Tom was not the one who taught me to play the guitar.	Tom không phải là người dạy tôi chơi guitar.
Tom worked alone in the lab.	Tom đã làm việc một mình trong phòng thí nghiệm.
Tom told me that he hates Christmas.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghét Giáng sinh.
Tom's story is amazing.	Câu chuyện của Tom thật đáng kinh ngạc.
Call Tom and tell him we'll be late.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ đến muộn.
Tom and I never really liked each other much.	Tom và tôi chưa bao giờ thực sự thích nhau nhiều.
No one knows the exact date of birth of Tom Jackson.	Không ai biết chính xác ngày sinh của Tom Jackson.
Will it be okay if I visit you today?	Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi đến thăm bạn hôm nay?
Everyone in the world wants peace.	Mọi người trên thế giới đều mong muốn hòa bình.
This is your pudding.	Đây là bánh pudding của bạn.
Tom was punished, but not Mary.	Tom đã bị trừng phạt, nhưng Mary thì không.
Tom didn't ask me any questions that I couldn't answer.	Tom đã không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào mà tôi không thể trả lời.
I'm not really busy.	Tôi thực sự không bận lắm.
Tom is not here today.	Hôm nay Tom không có ở đây.
That confuses the mind.	Điều đó làm rối trí tâm trí.
I didn't know that Tom was deaf in one ear.	Tôi không biết rằng Tom bị điếc một bên tai.
There used to be a castle on the hill.	Nơi đây từng có một lâu đài trên đồi.
Tom did this over a year ago.	Tom đã làm điều này hơn một năm trước.
That won't make you very famous.	Điều đó sẽ không làm cho bạn rất nổi tiếng.
Even if Tom comes to see me, tell him I'm not at home.	Ngay cả khi Tom đến gặp tôi, hãy nói với anh ấy rằng tôi không có ở nhà.
Fewer and fewer people are working to support more and more people living on government subsidies.	Ngày càng có ít người làm việc để hỗ trợ ngày càng nhiều người sống nhờ các khoản trợ cấp của chính phủ.
The best thing about baseball is the teamwork.	Điều tuyệt vời nhất của bóng chày là tinh thần đồng đội.
Can you please let me know what's going on?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Love is an infatuation.	Tình yêu là một sự si mê.
I think you won't be able to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Why don't we talk about you?	Tại sao chúng tôi không nói về bạn?
I know Tom is not a good banjo player.	Tôi biết Tom không phải là một người chơi banjo giỏi.
Tom knew what Mary wanted to do.	Tom đã biết Mary muốn làm gì.
Tom is very active in his community.	Tom rất tích cực trong cộng đồng của mình.
Who was Tom dating at that time?	Lúc đó Tom đã hẹn hò với ai?
I don't think I should tell you.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với bạn.
Smiling all the time can tire you out.	Mỉm cười mọi lúc có thể khiến bạn mệt mỏi.
Tom is stubborn.	Tom là người cứng đầu.
Tom swims like a fish.	Tom bơi như một con cá.
Tom likes his job.	Tom thích công việc của mình.
I know that Tom went to Boston.	Tôi biết rằng Tom đã đến Boston.
I'm used to working hard.	Tôi đã quen với việc chăm chỉ.
I am working on another book.	Tôi đang làm một cuốn sách khác.
Tom said that Mary didn't have much fun.	Tom nói rằng Mary không có nhiều niềm vui.
He has a gift for prophecy.	Ông có năng khiếu tiên tri.
Tom checked into a hotel and stayed for three days.	Tom nhận phòng tại một khách sạn và ở lại trong ba ngày.
Tom didn't wait at the gate.	Tom không đợi ở cổng.
Do you know if Tom will sing for us tonight?	Bạn có biết tối nay Tom sẽ hát cho chúng ta nghe hay không?
It wasn't fun at first, but then it was much more fun than I expected!	Lúc đầu, nó không vui lắm, nhưng sau đó vui hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi!
I know that you have studied very hard.	Tôi biết rằng bạn đã học rất chăm chỉ.
I wouldn't even try to do that.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom sat back and watched.	Tom ngồi lại và quan sát.
We used to think that was why this kind of thing happened.	Chúng tôi đã từng nghĩ đó là lý do tại sao loại chuyện này lại xảy ra.
Do you want me to brush your hair?	Bạn có muốn tôi chải tóc cho bạn không?
I hate mosquitoes, but they seem to love me.	Tôi ghét muỗi, nhưng chúng dường như yêu tôi.
Tom told Mary how much the fare was.	Tom đã nói với Mary giá vé bao nhiêu.
I don't think Tom will remember me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhớ đến tôi.
Tom did it more than once.	Tom đã làm điều đó nhiều hơn một lần.
I'd like to speak to whoever is in charge here.	Tôi muốn nói chuyện với bất cứ ai phụ trách ở đây.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom and Mary are probably right.	Tom và Mary có lẽ đúng.
We are exhausted.	Chúng tôi hết mực.
I find it very difficult to journal every day.	Tôi cảm thấy rất khó để viết nhật ký mỗi ngày.
Would you buy that for Tom?	Bạn có mua cái đó cho Tom không?
I will probably do it again today.	Tôi có thể sẽ làm điều đó một lần nữa ngày hôm nay.
I'm sorry you got dragged into all of this.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị kéo vào tất cả những điều này.
I really want to come to Boston with you.	Tôi thực sự muốn đến Boston với bạn.
Whatever you decide to do is OK with me.	Bất cứ điều gì bạn quyết định làm là OK với tôi.
Tom put some mashed potatoes on his plate.	Tom đặt một ít khoai tây nghiền vào đĩa của mình.
Tom might be in Australia.	Tom có ​​thể ở Úc.
Tom told me that he thought Mary was very interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất thú vị.
Tom makes a living as a teacher.	Tom kiếm sống bằng nghề giáo viên.
Do you think Tom would care if I ate one of these donuts?	Bạn có nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu tôi ăn một trong những chiếc bánh rán này không?
Tom showed Mary how to make sushi.	Tom đã chỉ cho Mary cách làm sushi.
Did you talk to Tom?	Bạn đã nói chuyện với Tom?
Tom loves playing with this dog.	Tom thích chơi với con chó này.
Looks like I'm the only one having any fun here.	Có vẻ như tôi là người duy nhất có bất kỳ niềm vui nào ở đây.
When she comes here, tell her I forgot to bring my book.	Khi cô ấy đến đây, hãy nói với cô ấy rằng tôi quên mang sách.
Tom doesn't want Mary to talk to John.	Tom không muốn Mary nói chuyện với John.
Tom was very diligent.	Tom đã rất siêng năng.
Tom went with all his guts.	Tom đi bằng cả gan ruột của mình.
Tom is never lazy.	Tom không bao giờ lười biếng.
Tom is doing it wrong, isn't he?	Tom đang làm sai, phải không?
Who will pay the bill?	Ai sẽ thanh toán hóa đơn?
Tom showed up at the party.	Tom đã xuất hiện tại bữa tiệc.
At first, I didn't like my job, but now I'm starting to like it.	Lúc đầu, tôi không thích công việc của mình, nhưng bây giờ tôi bắt đầu thích nó.
Get some rest, Tom.	Nghỉ ngơi đi, Tom.
Tom is faster than you, right?	Tom nhanh hơn bạn, phải không?
Tom and Mary still live with their parents in Boston.	Tom và Mary vẫn sống với cha mẹ của họ ở Boston.
I think we should buy Tom an iPad.	Tôi nghĩ chúng ta nên mua cho Tom một chiếc iPad.
I'm going back home to Boston.	Tôi sẽ trở về nhà ở Boston.
Tom will be here in five minutes.	Tom sẽ đến đây trong năm phút nữa.
I don't argue with Tom.	Tôi không cãi nhau với Tom.
The majority of Kosovo's population lives in rural towns outside the capital Pristina.	Phần lớn dân số Kosovo sống ở các thị trấn nông thôn bên ngoài thủ đô Pristina.
It's not something I can decide on quickly.	Đó không phải là thứ mà tôi có thể quyết định nhanh chóng.
Mary is not attractive.	Mary không hấp dẫn.
Thank you very much for your thoughtful gift.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì món quà chu đáo của bạn.
I don't plan to go to Australia until next week.	Tôi không định đi Úc cho đến tuần sau.
It will leave a bruise.	Nó sẽ để lại vết thâm.
Tom swore that it was true.	Tom đã thề rằng đó là sự thật.
Tom didn't ask you to give me something?	Tom đã không yêu cầu bạn cho tôi một cái gì đó?
I don't know how it happened. 	Tôi không biết nó đã xảy ra như thế nào.
It just happened.	Nó vừa mới xảy ra.
Tom should speak less.	Tom nên nói ít hơn.
We don't do anything.	Chúng tôi không làm gì cả.
Tom had been drinking since 2:30 and was a bit drunk.	Tom đã uống từ lúc 2:30 và đã hơi say.
Tom says he owes Mary money.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary tiền.
Tom insisted on paying the bill.	Tom khăng khăng đòi trả hóa đơn.
He dropped the sausage on the ground.	Anh ta đánh rơi cây xúc xích xuống đất.
I don't think I will be a good teacher.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giáo viên giỏi.
I know that Tom forgot to do that.	Tôi biết rằng Tom đã quên làm điều đó.
What happened after Tom did that?	Điều gì đã xảy ra sau khi Tom làm điều đó?
I know we can't trust you.	Tôi biết chúng tôi không thể tin tưởng bạn.
I don't think I'll get all the work done this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành tất cả công việc chiều nay.
She wears ankle boots.	Cô ấy đi ủng đến mắt cá chân.
This is the most beautiful bouquet I have ever seen.	Đây là bó hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy.
She really stood out in a black evening gown.	Cô ấy rất trở nên nổi bật trong một chiếc váy dạ tiệc màu đen.
Tom doesn't look very busy.	Tom trông không bận lắm.
Did you eat at home before you came here?	Bạn đã ăn ở nhà trước khi bạn đến đây?
You don't really expect Tom to do that, do you?	Bạn không thực sự mong đợi Tom làm điều đó, phải không?
How do you suggest we solve this problem?	Bạn đề nghị chúng tôi giải quyết vấn đề này như thế nào?
Did they really do all that work alone?	Họ đã thực sự làm tất cả những công việc đó một mình?
Mary was wearing a blue dress the last time I saw her.	Mary đã mặc một chiếc váy màu xanh vào lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy.
Tom promised to let me know how things turned out.	Tom hứa sẽ cho tôi biết mọi thứ diễn ra như thế nào.
Tom is not the one being arrested.	Tom không phải là người bị bắt.
We took it for granted that he would come with us.	Chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ đi cùng chúng tôi.
Tom and I don't want children.	Tom và tôi không muốn có con.
What day of the week is your French class?	Lớp học tiếng Pháp của bạn vào ngày nào trong tuần?
Tom was shot three times in the chest.	Tom bị bắn ba phát vào ngực.
I don't want to visit Australia.	Tôi không muốn đến thăm Úc.
You do not need to hurry. 	Bạn không cần phải vội vàng.
Take your time.	Hãy dành thời gian của bạn.
I think Tom didn't do that to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó với Mary.
I doubt that Tom and Mary are right.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đúng.
If I come back to you, I will never treat you badly again.	Nếu anh quay lại với em, anh sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với em nữa.
We use the metric system here.	Chúng tôi sử dụng hệ thống số liệu ở đây.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary biết cách làm điều đó rất tốt.
You promised that you would do it for Tom.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó cho Tom.
I'm pretty sure Tom is the only one who needs to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
I don't know why Tom is upset.	Tôi không biết tại sao Tom lại khó chịu.
My children love to play on the swings in the park near my house.	Các con tôi thích chơi xích đu trong công viên gần nhà.
Tom promised he would stay in touch.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giữ liên lạc.
Do yourself a favor and get out of here now.	Hãy làm cho mình một việc và ra khỏi đây ngay bây giờ.
I think Tom did the best he could.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm những gì tốt nhất có thể.
I know Tom knows we shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng chúng ta không nên làm điều đó ở đây.
Brutus stabs Caesar, and Caesar falls.	Brutus đâm Caesar, và Caesar ngã xuống.
Tom shouldn't have done what he did.	Tom không nên làm những gì anh ấy đã làm.
Tom said he thought I was witty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi thật dí dỏm.
Don't check your voicemail?	Bạn không kiểm tra hộp thư thoại của mình?
Tom said that he thought I was very attractive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi rất quyến rũ.
Tom moves his mouse.	Tom di chuyển con chuột của mình.
I wish I could buy you everything you want.	Tôi ước tôi có thể mua cho bạn mọi thứ bạn muốn.
I think Tom and Mary both lied to us.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã nói dối chúng tôi.
Children depend on their parents for food, clothing and shelter.	Trẻ em phụ thuộc vào cha mẹ của chúng cho thức ăn, quần áo và nơi ở.
We did not order this.	Chúng tôi đã không đặt hàng này.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do everything John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm tất cả những gì John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
I don't think you should be wary.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên cảnh giác.
Do you know the man who talked to me?	Bạn có biết người đàn ông đã nói chuyện với tôi?
Tom doesn't seem to contribute.	Tom dường như không đóng góp.
Tom didn't hear anything about the accident.	Tom đã không nghe gì về vụ tai nạn.
Tom, can you show Mary how to use the scanner?	Tom, bạn có thể chỉ cho Mary cách sử dụng máy quét không?
I told Tom I didn't know what to do.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết phải làm gì.
Try not to eat.	Cố gắng không ăn.
Although everyone follows a different path, our destination is the same.	Dù mỗi người đi theo một con đường khác nhau nhưng đích đến của chúng ta đều giống nhau.
Tom has always had a strange sense of humour.	Tom luôn có một khiếu hài hước kỳ lạ.
Tom is not full.	Tom không no.
Tom stared at Mary for a moment, then turned away.	Tom nhìn Mary chằm chằm một lúc rồi quay đi.
Tom asks what are you doing.	Tom hỏi bạn đang làm gì.
Tom congratulated me.	Tom chúc mừng tôi.
I don't think Tom is bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang buồn chán.
To cut down on the chase, the harvest is really bad.	Để cắt giảm cuộc rượt đuổi, thu hoạch thực sự tồi tệ.
I think Tom was told.	Tôi nghĩ rằng Tom đã được nói.
Do you know why Tom doesn't come here anymore?	Bạn có biết tại sao Tom không đến đây nữa không?
Tom will work hard.	Tom sẽ làm việc chăm chỉ.
My mother gave me her sewing machine.	Mẹ tôi đã cho tôi chiếc máy khâu của bà.
Tom knelt down and began to pray.	Tom quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.
That's not where I want to be.	Đó không phải là nơi tôi muốn đến.
Tom spilled a can of blue paint on the white carpet.	Tom làm đổ lon sơn xanh lên tấm thảm trắng.
War broke out in 1939.	Chiến tranh nổ ra vào năm 1939.
Tom is not obnoxious.	Tom không đáng ghét.
Why was Tom invited?	Tại sao Tom được mời?
Tom is looking for his car.	Tom đang tìm kiếm chiếc xe của mình.
Tom has a t-shirt just like yours.	Tom có ​​một chiếc áo phông giống như của bạn.
Make sure Tom doesn't explode.	Hãy chắc chắn rằng Tom không bùng phát.
I want a room with a nice view.	Tôi muốn có một căn phòng có tầm nhìn đẹp.
I think you're in love with Tom.	Tôi nghĩ bạn đang yêu Tom.
Tom has helped me countless times.	Tom đã giúp tôi vô số lần.
I simply do not understand this.	Tôi chỉ đơn giản là không hiểu điều này.
He is a brave warrior who has spent most of his life fighting his enemies.	Anh ấy là một chiến binh dũng cảm, người đã dành phần lớn cuộc đời mình để chiến đấu với kẻ thù của mình.
I know things you don't.	Tôi biết những điều bạn không.
This book is currently considered politically incorrect.	Cuốn sách này hiện được coi là không chính xác về mặt chính trị.
Can we at least think about it for a minute?	Ít nhất chúng ta có thể nghĩ về nó trong một phút không?
Tom stood up quickly.	Tom đứng dậy nhanh chóng.
Tom needs to go to jail.	Tom cần phải ngồi tù.
Tom thought it was time for Mary to ask for help.	Tom nghĩ rằng đã đến lúc Mary phải nhờ đến sự giúp đỡ.
Tom is very tough.	Tom rất cứng rắn.
If you bring a friend home for dinner, I'll add some potatoes to the casserole.	Nếu bạn đưa một người bạn về nhà ăn tối, tôi sẽ cho thêm ít khoai tây vào hầm.
Has Tom waited long?	Tom đã đợi lâu chưa?
Tom cannot afford to go to Australia with me.	Tom không có khả năng đi Úc với tôi.
Tom is behind the bar.	Tom ở sau quầy bar.
I can't believe you actually didn't do that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đã không làm điều đó.
That is not good.	Điều đó không tốt.
I always thought that Tom and Mary would get together.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom và Mary sẽ đến được với nhau.
How many countries have French as an official language?	Có bao nhiêu quốc gia có tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức?
I've always believed in you, Tom.	Tôi luôn tin tưởng ở bạn, Tom.
I thought I was going to have a nervous breakdown.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị suy nhược thần kinh.
It won't happen again, I swear.	Nó sẽ không xảy ra nữa, tôi thề.
At that time Tom was still alive.	Lúc đó Tom vẫn còn sống.
Tom doesn't think our approach will work.	Tom không nghĩ rằng cách tiếp cận của chúng tôi sẽ hiệu quả.
It's not their fault.	Đó không phải lỗi của họ.
Now is a great time to buy a home.	Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để mua nhà.
He couldn't come because of his serious illness.	Anh ấy không thể đến vì bệnh nặng của mình.
Maybe it's a good thing that Tom isn't here.	Có lẽ đó là một điều tốt khi Tom không có ở đây.
I've spent enough time here and I know I don't want to live here.	Tôi đã dành đủ thời gian ở đây và tôi biết mình không muốn sống ở đây.
Does Tom scold you?	Tom có ​​la mắng bạn không?
Tom didn't like the kind of joke Mary told.	Tom không thích kiểu đùa mà Mary kể.
Moderate exercise is good for health.	Tập thể dục vừa phải rất tốt cho sức khỏe.
It won't be as difficult as you might think.	Nó sẽ không khó thực hiện như bạn nghĩ.
We were trying to find ourselves something decent to eat.	Chúng tôi đang cố gắng tìm cho mình một cái gì đó tử tế để ăn.
Tom was beaten.	Tom đã bị đánh đập.
I do nothing Tom.	Tôi không làm gì Tom.
I tasted the soup that Tom made.	Tôi đã nếm thử món súp mà Tom đã làm.
Both giggled.	Cả hai đều cười khúc khích.
I can't believe people think Tom is smart.	Tôi không thể tin rằng mọi người nghĩ rằng Tom thông minh.
When was your last tetanus booster shot?	Lần tiêm nhắc lại uốn ván cuối cùng của bạn là khi nào?
Tom and I are both old enough to know better.	Tom và tôi đều đã đủ lớn để biết rõ hơn.
It's not very durable.	Nó không bền lắm.
Tom says he thinks Mary may have to stay in Australia until Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Mary knitted Tom a sweater.	Mary đan cho Tom một chiếc áo len.
Tom is always so unpredictable.	Tom luôn khó đoán như vậy.
Tom couldn't take on any more work.	Tom không thể đảm nhận thêm bất kỳ công việc nào nữa.
Tom did what old men do best.	Tom đã làm điều mà những ông già làm tốt nhất.
I hope Tom doesn't think I'm afraid of fighting.	Tôi hy vọng Tom không nghĩ rằng tôi sợ chiến đấu.
I will fix this.	Tôi sẽ sửa điều này.
I wonder if Tom stayed in Australia last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở lại Úc vào mùa hè năm ngoái hay không.
Tom crushed the can.	Tom nghiền nát lon.
I am very old-fashioned.	Tôi rất cổ hủ.
I wish we hadn't sung that song.	Tôi ước chúng tôi đã không hát bài hát đó.
Tom wrote a song for Mary.	Tom đã viết một bài hát cho Mary.
You don't even give Tom a chance to explain.	Bạn thậm chí không cho Tom cơ hội giải thích.
He went on a ballistic path.	Anh ấy đã đi theo đường đạn đạo.
Tom was the only one punished.	Tom là người duy nhất bị trừng phạt.
Tom was not afraid.	Tom không hề sợ hãi.
I don't care about the price.	Tôi không quan tâm đến giá cả.
Tom's death affects Mary more than she expected.	Cái chết của Tom ảnh hưởng đến Mary nhiều hơn những gì cô mong đợi.
The castle is across the river.	Lâu đài ở bên kia sông.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
Tom bought himself a canoe.	Tom đã mua cho mình một chiếc ca nô.
I know Tom is smarter than many people think.	Tôi biết Tom thông minh hơn nhiều người nghĩ.
Tom thinks that Mary can't speak French.	Tom nghĩ rằng Mary không biết nói tiếng Pháp.
I wonder why Tom doesn't like Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích Úc.
Tom can tell Mary not to do it.	Tom có ​​thể nói với Mary đừng làm điều đó.
Please explain why you cannot come.	Vui lòng giải thích lý do tại sao bạn không thể đến.
No one asked Tom.	Không ai hỏi Tom.
Tom's life is not a bed of roses.	Cuộc sống của Tom không phải là một thảm hoa hồng.
You are definitely the best swimmer here.	Bạn chắc chắn là người bơi giỏi nhất ở đây.
It was the worst we've ever had.	Đó là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng có.
You have more experience than me.	Bạn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Tom hopes Mary knows what she has to do.	Tom hy vọng Mary biết những gì cô ấy phải làm.
We respect Tom.	Chúng tôi tôn trọng Tom.
I think we can all go get ice cream.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể đi ăn kem.
Tom tells Mary that he thinks John is not wrong.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không sai.
I didn't know that Tom knew how to do it.	Tôi không biết rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
I get hives when I eat eggs.	Tôi bị nổi mề đay khi ăn trứng.
Tom told me he saw you at the mall.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy bạn ở trung tâm mua sắm.
You are too old to do that.	Bạn quá già để làm điều đó.
I watched a romantic comedy.	Tôi đã xem một bộ phim hài lãng mạn.
What really happened between Tom and Mary?	Điều gì thực sự đã xảy ra giữa Tom và Mary?
I don't think I've seen anyone try it before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai thử nó trước đây.
Do you think Tom is lonely?	Bạn có nghĩ rằng Tom cô đơn?
These infections are caused by contaminated milk.	Những bệnh nhiễm trùng này là do sữa bị ô nhiễm.
Tom ran towards the pool.	Tom chạy về phía hồ bơi.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom told me I had to go.	Tom nói với tôi rằng tôi phải đi.
Tom, what did I tell you about doing that?	Tom, tôi đã nói gì với bạn về việc làm đó?
Dogs cannot climb walls.	Chó không thể trèo lên tường.
Tom is not the brightest guy in the world.	Tom không phải là chàng trai sáng giá nhất trên thế giới.
I will probably never do that.	Tôi có lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom's childhood would probably have been happier if his parents hadn't divorced.	Tuổi thơ của Tom có ​​lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu bố mẹ anh không ly hôn.
Do you think that is a good thing?	Bạn có nghĩ đó là một điều tốt?
Tom offers Mary a drink.	Tom mời Mary một ly.
I hope you didn't forget to invite Tom.	Tôi hy vọng bạn không quên mời Tom.
I still think Tom is wrong.	Tôi vẫn nghĩ Tom đã sai.
I don't want one.	Tôi không muốn một cái.
This is why I don't want to make announcements.	Đây là lý do tại sao tôi không muốn đưa ra thông báo.
I don't think I'll be able to do it as fast as Tom.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm điều đó nhanh như Tom.
I know nothing about investing.	Tôi không biết gì về đầu tư.
I wonder if Tom knew we had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng tôi phải làm điều đó không.
Tom doesn't really go swimming alone.	Tom không thực sự đi bơi một mình.
Tom said he wants to leave early today.	Tom nói hôm nay anh ấy muốn về sớm.
I usually watch TV three or four hours a day.	Tôi thường xem TV ba hoặc bốn giờ một ngày.
Without a doubt, my mother's cake is the best cake.	Không nghi ngờ gì nữa, bánh của mẹ tôi là bánh ngon nhất.
Tom doesn't make me laugh like he used to.	Tom không làm tôi cười như trước đây.
Tom and Mary did not stay on duty.	Tom và Mary không ở lại làm nhiệm vụ.
Tom is going skiing next week with Mary.	Tom sẽ đi trượt tuyết vào tuần tới với Mary.
I caught a glimpse of him in the crowd.	Tôi thoáng thấy anh ấy trong đám đông.
I assume you're the Tom everyone told me about.	Tôi cho rằng bạn là Tom mà mọi người đã nói với tôi.
Who is that woman with curly hair?	Người phụ nữ có mái tóc xoăn đó là ai?
Something bad is likely to happen if you do that.	Một điều gì đó tồi tệ có khả năng xảy ra nếu bạn làm điều đó.
The forecast says it will start to rain tonight.	Dự báo cho biết trời sẽ bắt đầu mưa đêm nay.
I didn't know you were going to do that to Tom.	Tôi không biết bạn định làm điều đó với Tom.
I don't know what Tom meant.	Tôi không biết Tom muốn nói gì.
Tom convinces Mary not to marry John.	Tom thuyết phục Mary không kết hôn với John.
I'm afraid it will rain tomorrow.	Tôi sợ ngày mai trời sẽ mưa.
Tom asks Mary to turn off the computer and prepare dinner.	Tom yêu cầu Mary tắt máy tính và chuẩn bị bữa tối.
Tom was the first to come here this morning.	Tom là người đầu tiên đến đây sáng nay.
Perhaps you are tired.	Có lẽ bạn đang mệt mỏi.
I have to stay here all afternoon.	Tôi phải ở đây cả buổi chiều.
Tom treated Mary badly.	Tom đã đối xử tệ với Mary.
"How's your class?" 	"Lớp của bạn thế nào?"
"Not bad."	"Không tệ lắm."
I will go to sleep now.	Tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ.
French is difficult, isn't it?	Tiếng Pháp thật khó phải không?
Tom was run over by a truck.	Tom đã bị một chiếc xe tải chạy qua.
It really doesn't matter, right?	Nó thực sự không quan trọng, phải không?
I think Tom will cry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khóc.
What is your favorite word?	Từ yêu thích của bạn là gì?
I very seriously doubt Tom will prepare.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ chuẩn bị.
We are so grateful for the music he left behind.	Chúng tôi rất biết ơn về âm nhạc mà anh ấy đã để lại.
I hate Tom's parents.	Tôi ghét bố mẹ của Tom.
In this photo, Mercury can be seen in the morning sky.	Trong bức ảnh này, có thể nhìn thấy Sao Thủy trên bầu trời buổi sáng.
Since it rained all day, I stayed indoors.	Vì trời mưa cả ngày nên tôi ở trong nhà.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi nếu Tom nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom likes attention.	Tom thích sự chú ý.
I have made it clear.	Tôi đã nêu rõ ràng.
Rumor has it that Tom and Mary are friends again.	Có tin đồn rằng Tom và Mary lại là bạn của nhau.
I need some Japanese listening comprehension materials.	Tôi cần một số tài liệu nghe hiểu tiếng Nhật.
I've never seen Tom look so unhappy.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom trông không vui như vậy.
That farm belongs to Tom.	Trang trại đó thuộc về Tom.
Tom was shot in the leg.	Tom bị bắn vào chân.
I know Tom is a good pitcher.	Tôi biết Tom là một tay ném bóng giỏi.
Tom probably won't help us today.	Tom có ​​lẽ sẽ không giúp chúng ta hôm nay.
I'm never late for school.	Tôi không bao giờ đi học trễ.
I lived in Tokyo a few years ago, but now I live in Kyoto.	Tôi đã sống ở Tokyo một vài năm trước, nhưng bây giờ tôi sống ở Kyoto.
I wish we were going to Australia too.	Tôi ước chúng tôi cũng sẽ đi Úc.
Blaming others won't help.	Đổ lỗi cho người khác sẽ không giúp ích gì.
I disagree with Tom at all.	Tôi không đồng ý với Tom chút nào.
Tom died on the spot.	Tom chết ngay tại chỗ.
Both are terrible.	Cả hai đều khủng khiếp.
They won't tell me anything.	Họ sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì.
We may go to Boston next month to visit Tom.	Chúng tôi có thể đến Boston vào tháng tới để thăm Tom.
Tom is lazy and spoiled.	Tom lười biếng và hư hỏng.
If I were in Tom's shoes, I would do the same thing.	Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của Tom, tôi cũng sẽ làm điều tương tự.
Tom is looking for Mary.	Tom đang tìm Mary.
Tom is looking forward to seeing you again.	Tom rất mong được gặp lại bạn.
My dog ​​is almost half your size.	Con chó của tôi gần bằng một nửa kích thước của bạn.
The seven deadly sins are: pride, envy, greed, anger, lust, gluttony, and laziness.	Bảy tội lỗi chết người là: kiêu căng, đố kỵ, tham lam, giận dữ, thèm khát, háu ăn và lười biếng.
Tom would be a good choice.	Tom sẽ là một lựa chọn tốt.
I think it will snow tonight.	Tôi nghĩ đêm nay trời sẽ có tuyết.
I'm not good at basketball.	Tôi không giỏi bóng rổ.
Tom does not make any guarantees.	Tom không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào.
I haven't finished the translation yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bản dịch.
I didn't know you did it alone.	Tôi không biết bạn đã làm điều đó một mình.
We feel Tom needs some spirit guidance.	Chúng tôi cảm thấy Tom cần một số hướng dẫn tinh thần.
I think the person I saw in the alley was a private detective.	Tôi nghĩ người tôi nhìn thấy trong con hẻm là một thám tử tư.
Tom claims that it was an accident.	Tom tuyên bố rằng đó là một tai nạn.
Tom is wheezing.	Tom đang thở khò khè.
I can't kiss Tom if he doesn't want to be kissed.	Tôi không thể hôn Tom nếu anh ấy không muốn được hôn.
I'm too young.	Tôi còn quá trẻ.
Why don't Tom and I do it now?	Tại sao Tom và tôi không làm điều đó ngay bây giờ?
I don't know Tom knows why I need to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi cần làm như vậy.
I realize that's not very likely to happen.	Tôi nhận ra rằng điều đó không có nhiều khả năng xảy ra.
Don't tell me if you don't want to.	Đừng nói với tôi nếu bạn không muốn.
Someone just came to ask Tom.	Ai đó vừa đến hỏi Tom.
Tom was on his best behavior.	Tom đã có hành vi tốt nhất của mình.
Tom loves Australia.	Tom yêu nước Úc.
You must have put a lot of sugar in your coffee.	Chắc chắn bạn đã cho rất nhiều đường vào cà phê của mình.
Tom lied to you.	Tom đã nói dối bạn.
Tom shouldn't have done it alone.	Tom không nên làm điều đó một mình.
I didn't sell anything today.	Tôi đã không bán bất cứ thứ gì hôm nay.
Tom will not row the boat himself.	Tom sẽ không tự mình chèo thuyền.
Tom has a lot of friends in Australia.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở Úc.
Tom has an electric pencil sharpener.	Tom có ​​một cái gọt bút chì bằng điện.
Tom was playing dumb.	Tom đã chơi khờ.
They will answer.	Họ sẽ trả lời.
I think Tom is your cousin.	Tôi nghĩ Tom là anh họ của bạn.
Do you know how far Boston is from Chicago?	Bạn có biết Boston cách Chicago bao xa không?
I think this has something to do with Tom's problem.	Tôi nghĩ điều này có liên quan đến vấn đề của Tom.
Tom was very pleased with the way things turned out.	Tom rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I know that Tom has been very helpful.	Tôi biết rằng Tom đã rất hữu ích.
No one with Tom.	Không có ai với Tom.
It was a risk we took because we needed to.	Đó là một rủi ro mà chúng tôi đã chấp nhận bởi vì chúng tôi cần.
Tom doesn't need encouragement.	Tom không cần động viên.
You don't have to go to the party.	Bạn không cần phải đến bữa tiệc.
We have some decisions that we have to make today.	Chúng tôi có một số quyết định mà chúng tôi phải đưa ra ngày hôm nay.
I'm not surprised at all.	Tôi không ngạc nhiên chút nào.
We suspect poisoning.	Chúng tôi nghi ngờ có ngộ độc.
That's not what I'm arguing about.	Đó không phải là điều tôi đang tranh cãi.
Don't tempt me. 	Đừng cám dỗ tôi.
I can only do that.	Tôi chỉ có thể làm điều đó.
Tom seems to be an interesting person.	Tom có ​​vẻ là một người thú vị.
Tom and I don't like to be the ones who always have to.	Tom và tôi không thích là những người luôn phải làm như vậy.
That kid dug a tunnel in the sand pit.	Đứa trẻ đó đã đào một đường hầm trong hố cát.
Tom disobeyed my orders.	Tom không tuân theo mệnh lệnh của tôi.
All the characters in this book are imaginary.	Tất cả các nhân vật trong cuốn sách này đều là tưởng tượng.
Tom tells Mary that having money just sitting in the bank is not a good idea.	Tom nói với Mary rằng việc có tiền chỉ ngồi trong ngân hàng không phải là một ý kiến ​​hay.
Can Tom do it?	Tom có ​​thể làm được không?
Tom and Mary are desperate.	Tom và Mary đang tuyệt vọng.
Tom might be here somewhere.	Tom có ​​thể ở đây ở đâu đó.
I am telling you the absolute truth.	Tôi đang nói với bạn sự thật tuyệt đối.
Have you tested this with Tom?	Bạn đã kiểm tra điều này với Tom chưa?
It's cruel.	Thật là tàn khốc.
I ran as fast as I could.	Tôi đã chạy nhanh hết mức có thể.
Tom says that Mary is capable of being very scared.	Tom nói rằng Mary có khả năng rất sợ hãi.
I'm not mad at Tom.	Tôi không giận Tom.
We'd better go help Tom.	Tốt hơn chúng ta nên đi giúp Tom.
Tom was diagnosed with ASD in 2013.	Tom được chẩn đoán mắc chứng ASD vào năm 2013.
Is that what you did to Tom?	Đó có phải là những gì bạn đã làm với Tom?
I'm disappointed that my friend isn't here.	Tôi thất vọng vì bạn tôi không có ở đây.
I can't swim as well as you.	Tôi không thể bơi giỏi như bạn.
I haven't rowed in years.	Tôi đã không chèo thuyền trong nhiều năm.
Tom told me he was no longer sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn ốm nữa.
Tom probably hasn't done his homework yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa làm bài tập về nhà.
Did Tom and I do enough?	Tom và tôi đã làm đủ chưa?
Love is not something you can buy.	Tình yêu không phải là thứ bạn có thể mua được.
We want two taxis.	Chúng tôi muốn hai chiếc taxi.
If I miss the train, I'll take the bus.	Nếu tôi lỡ chuyến tàu, tôi sẽ đi xe buýt.
Tom says that Mary may still be irritable.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn cáu kỉnh.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
Tom couldn't believe how dense Mary was.	Tom không thể tin được Mary dày đặc đến mức nào.
I don't believe Tom is the right man for the job.	Tôi không tin rằng Tom là người phù hợp với công việc.
Tom asked us a lot of questions.	Tom đã hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi.
What took Tom so long?	Điều gì đã khiến Tom mất nhiều thời gian như vậy?
Don't you think you can do better?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm tốt hơn sao?
Tom goes to a boarding school.	Tom đến một trường nội trú.
Do you really think Tom was heartbroken?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã rất đau lòng?
I wish you came sooner.	Tôi ước bạn đến sớm hơn.
Would you like to try it with me?	Bạn có muốn thử làm điều đó với tôi không?
Can you buy shampoo?	Bạn có thể mua dầu gội đầu không?
Tom and Mary are walking on the beach.	Tom và Mary đang đi dạo trên bãi biển.
I attended a webinar.	Tôi đã tham gia một hội thảo trên web.
Tom couldn't see through the wall.	Tom không thể nhìn qua bức tường.
Tom did not introduce himself.	Tom không giới thiệu về bản thân.
As usual with him, he made a mistake.	Như thường lệ với anh ta, anh ta đã mắc sai lầm.
How do I know that you won't do it?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó?
Why don't you wait in the car while I enter the store?	Tại sao bạn không đợi trong xe trong khi tôi vào cửa hàng?
Tom didn't want what Mary said she would give him.	Tom không muốn những gì Mary nói rằng cô ấy sẽ cho anh ta.
Tom might have left early.	Tom có ​​thể đã về sớm.
Which animal do you think is the most dangerous?	Bạn nghĩ con vật nào nguy hiểm nhất?
I hope Tom doesn't get tired.	Tôi hy vọng Tom không cảm thấy mệt mỏi.
Tom loves Boston and so do I.	Tom thích Boston và tôi cũng vậy.
Tom says he doesn't live in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Úc nữa.
What really matters is how we deal with this.	Điều thực sự quan trọng là cách chúng ta giải quyết vấn đề này.
It took nearly 13 hours, but the team of surgeons was able to save Tom's life.	Phải mất gần 13 giờ đồng hồ, nhưng đội ngũ bác sĩ phẫu thuật mới có thể cứu sống Tom.
I couldn't do that last week because I was in Boston.	Tôi không thể làm điều đó vào tuần trước vì tôi đang ở Boston.
You'd better do it in a hurry.	Tốt hơn là bạn nên làm điều đó một cách vội vàng.
Don't you feel better today?	Bạn không cảm thấy tốt hơn hôm nay sao?
Tom could hear Mary's voice above everyone else's.	Tom có ​​thể nghe thấy giọng của Mary ở trên giọng của những người khác.
Is Tom really going to sell his car?	Tom có ​​thực sự định bán ô tô của mình không?
Does Tom think Mary can do it?	Tom có ​​nghĩ Mary có thể làm được điều đó không?
Tom was dating a woman named Mary.	Tom đã hẹn hò với một người phụ nữ tên là Mary.
There is a welcome mat in front of the door.	Trước cửa có một tấm chiếu chào mừng.
I told you what you should do.	Tôi đã nói những gì bạn nên làm.
How does Tom know why Mary is absent?	Làm sao Tom biết tại sao Mary vắng mặt?
Tom is a collaborator.	Tom là một cộng tác viên.
I suspect that Tom doesn't really want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Tom asked Mary what to do next.	Tom hỏi Mary phải làm gì tiếp theo.
Can I get people's attention?	Tôi có thể thu hút sự chú ý của mọi người không?
Tom is getting ready for a vacation.	Tom đã sẵn sàng cho một kỳ nghỉ.
I'm sure they'll appreciate it.	Tôi chắc rằng họ sẽ đánh giá cao nó.
Tom says he knows who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
Tom took a yoga class.	Tom đã tham gia một lớp học yoga.
Tom maintains eye contact with Mary.	Tom duy trì giao tiếp bằng mắt với Mary.
Have you ever been convicted of a felony?	Bạn đã bao giờ bị kết án về một tội nghiêm trọng?
Tom offered to chair the meeting.	Tom đề nghị chủ trì cuộc họp.
I know Tom knows why Mary wants him to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm vậy.
Tom thinks that Mary may have an eating disorder.	Tom cho rằng Mary có thể mắc chứng rối loạn ăn uống.
Tom knew that Mary did not intend to stay in Australia much longer.	Tom biết rằng Mary không định ở lại Úc lâu hơn nữa.
Nitrous oxide has long since ceased to be used as an anesthetic.	Oxit nitơ đã ngừng được sử dụng như một chất gây mê từ lâu.
It doesn't always snow here.	Ở đây không thường xuyên có tuyết.
I want to go out and get some fresh air.	Tôi muốn ra ngoài và hít thở không khí trong lành.
You're the one who suggested I do it that way.	Bạn là người đã đề nghị tôi làm theo cách đó.
I'm not likely to do that anytime soon.	Tôi không có khả năng làm điều đó sớm.
No one really cares what Tom thinks.	Không ai thực sự quan tâm Tom nghĩ gì.
How long do you want to stay in Boston?	Bạn muốn ở lại Boston bao lâu?
The kids went to bed, but the adults continued to party.	Những đứa trẻ đã đi ngủ, nhưng những người lớn vẫn tiếp tục tiệc tùng.
Tom knows the police suspect Mary.	Tom biết cảnh sát nghi ngờ Mary.
I have been reading this book all morning.	Tôi đã đọc cuốn sách này cả buổi sáng.
Tom never did that.	Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I know Tom is a better singer than Mary.	Tôi biết Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary.
Tom's books have sold millions of copies.	Sách của Tom đã bán được hàng triệu cuốn.
We know you're there, Tom.	Chúng tôi biết rằng bạn đang ở đó, Tom.
I haven't heard from Tom in three months.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong ba tháng.
Tom was denied entry.	Tom đã bị từ chối nhập cảnh.
Our airport is also under renovation.	Sân bay của chúng tôi cũng đang được cải tạo.
You will never get a chance to do that.	Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I think Tom can ask Mary to help you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nhờ Mary giúp bạn.
Tom was finally killed.	Tom cuối cùng đã bị giết.
Tom said he didn't want to see that movie.	Tom nói rằng anh ấy không muốn xem bộ phim đó.
I should have called Tom before visiting him.	Tôi nên gọi cho Tom trước khi đến thăm anh ấy.
I know Tom doesn't know that I don't need to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Someone should tell Tom the truth.	Ai đó nên nói cho Tom biết sự thật.
Tom expects Mary to do it again on October 20.	Tom mong Mary sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày 20 tháng 10.
Send it in a copy.	Gửi nó trong một bản sao.
Both Tom and I were drunk.	Cả tôi và Tom đều say.
We won't have time to help you today.	Chúng tôi sẽ không có thời gian để giúp bạn ngày hôm nay.
Tom noticed the bracelet on Mary's arm.	Tom chú ý đến chiếc vòng trên cánh tay của Mary.
I learn French. 	Tôi học tiếng Pháp.
I also study German.	Tôi cũng học tiếng Đức.
If you could have three wishes, what would they be?	Nếu bạn có thể có ba điều ước, chúng sẽ là gì?
She told me his name after he left.	Cô ấy nói cho tôi biết tên anh ấy sau khi anh ấy rời đi.
I think I will like it here.	Tôi nghĩ tôi sẽ thích ở đây.
It's not easy, you know.	Điều đó không dễ dàng, bạn biết đấy.
Tom always breaks things.	Tom luôn luôn phá vỡ mọi thứ.
How can Tom do that?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều đó?
I know that Tom is a good musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ giỏi.
I wonder if we forgot to tell Tom he needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó không.
I don't blame Tom for his decision.	Tôi không trách Tom về quyết định của anh ấy.
Tom will be at home tomorrow.	Tom sẽ ở nhà vào ngày mai.
I am understanding French very well.	Tôi đang hiểu tiếng Pháp rất tốt.
Tom walked there.	Tom đã đi bộ đến đó.
I tried to convince Tom to come to Australia with us, but he said he had other things to do.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đến Úc với chúng tôi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có những việc khác phải làm.
Tom doesn't talk to me.	Tom không nói chuyện với tôi.
What makes you think Tom likes heavy metal?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom thích heavy metal?
Tom said he wanted Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary làm điều đó.
I did what she asked me to do.	Tôi đã làm điều đó mà cô ấy yêu cầu tôi làm.
I think there's a chance that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
My brother, who lives in Boston, is a carpenter.	Anh trai tôi, sống ở Boston, là một thợ mộc.
Tom says he thinks Mary is bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang buồn chán.
Tom holds an eagle feather as a good luck charm.	Tom giữ một chiếc lông chim đại bàng như một lá bùa cầu may.
Tom and I are getting further and further apart.	Tom và tôi ngày càng xa nhau hơn.
Tom tried to open the door, but he couldn't open it.	Tom đã cố gắng mở cửa, nhưng anh ấy không thể mở được.
This biography is fascinating.	Tiểu sử này thật hấp dẫn.
The scenery is said to be breathtaking.	Phong cảnh được cho là ngoạn mục.
I returned to command.	Tôi trở lại chỉ huy.
I want to finish my own work.	Tôi muốn hoàn thành công việc của riêng mình.
This problem will not go away.	Vấn đề này sẽ không biến mất.
He was the first Japanese to travel in space.	Anh ấy là người Nhật đầu tiên du hành trong không gian.
Don't tell me you feel sorry for me.	Đừng nói với tôi rằng bạn cảm thấy có lỗi với tôi.
I wonder if I can take care of myself.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể chăm sóc bản thân mình không.
Tom will never tell us the truth.	Tom sẽ không bao giờ nói cho chúng ta biết sự thật.
Tom is a stubborn guy, isn't he?	Tom là một anh chàng cứng đầu, phải không?
There's no way that Tom could have done it alone.	Không có cách nào mà Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom asks Mary to find out where John learned French.	Tom nhờ Mary tìm xem John đã học tiếng Pháp ở đâu.
I never thought the whole thing could be a scam.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng toàn bộ sự việc có thể là một trò lừa đảo.
The wings of butterflies are covered with small scales.	Cánh của bướm được bao phủ bởi lớp vảy nhỏ.
I'm on a hockey team.	Tôi đang ở trong một đội khúc côn cầu.
I can not speak.	Tôi không thể nói được.
Tom doesn't like people laughing at him.	Tom không thích mọi người cười nhạo mình.
I'm sure Tom wouldn't either.	Tôi chắc rằng Tom cũng sẽ không làm vậy.
They have forecast rain for today.	Họ đã dự báo mưa cho ngày hôm nay.
To remove a screw, turn it to the right.	Để tháo một con vít, hãy xoay nó sang bên phải.
What did Tom say about what happened?	Tom đã nói gì về những gì đã xảy ra?
Tom has a lot of friends to help him out.	Tom có ​​rất nhiều bạn bè để giúp đỡ anh ấy.
Mary told me that she had left her husband.	Mary nói với tôi rằng cô ấy đã bỏ chồng.
They were flushed with success.	Họ đã được tuôn ra với thành công.
Everything has been sold out.	Tất cả mọi thứ đã được bán hết.
I know Tom is a jealous man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông hay ghen.
Tom finally learned how to do it.	Tom cuối cùng đã học được cách làm điều đó.
I don't think Tom knows that I have three cats.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi có ba con mèo.
Tom is a pretty good singer, isn't he?	Tom là một ca sĩ khá giỏi, phải không?
Tom thought it rude to talk to Mary the way John did.	Tom nghĩ rằng thật thô lỗ khi nói chuyện với Mary theo cách John đã làm.
I don't feel cold.	Tôi không cảm thấy lạnh.
You look a bit disoriented.	Trông bạn hơi mất phương hướng.
Tom speaks better French than you might expect.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn bạn có thể mong đợi.
How much help do you think we can get?	Bạn nghĩ chúng tôi có thể nhận được bao nhiêu sự trợ giúp?
Tom said Mary might not do it.	Tom nói Mary có thể không làm điều đó.
It's not something I can do.	Đó không phải là điều tôi có thể làm.
I am sure we will meet again in the future.	Tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai.
Who is your boss?	Sếp của bạn là ai?
The problem is that some of our bills are still unpaid.	Vấn đề là một số hóa đơn của chúng tôi vẫn chưa được thanh toán.
Tom didn't feel that he was ready.	Tom không cảm thấy rằng anh ấy đã sẵn sàng.
When they were kids, Tom and Mary did a lot of things together.	Khi họ còn là những đứa trẻ, Tom và Mary đã làm rất nhiều việc cùng nhau.
Tom is the cutest boy in the class.	Tom là cậu bé dễ thương nhất lớp.
Don't you want to know why Tom didn't come to Boston with Mary?	Bạn không muốn biết tại sao Tom không đến Boston với Mary?
Tom's dog eats almost anything you give him.	Con chó của Tom ăn hầu hết mọi thứ bạn cho nó.
Tom doesn't know Mary is lying to him.	Tom không biết Mary đang nói dối anh.
I was stopped by the police many times.	Tôi đã bị cảnh sát chặn lại nhiều lần.
Tom and Mary shook hands.	Tom và Mary bắt tay nhau.
Tom didn't think Mary would be interested in the story John would tell her.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích thú với câu chuyện mà John sẽ kể cho cô ấy nghe.
I don't think Tom can do what you've asked him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm những gì bạn đã yêu cầu anh ấy làm.
I'm much lighter than Tom.	Tôi nhẹ hơn Tom rất nhiều.
I am carrying a knife in the package.	Tôi đang mang theo một con dao trong gói.
I should have told Tom that I couldn't understand French.	Đáng lẽ tôi phải nói với Tom rằng tôi không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom said Mary knew that John might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó.
Did anyone tell Tom about Mary's accident?	Có ai nói với Tom về tai nạn của Mary không?
Tom has poisoned himself.	Tom đã đầu độc chính mình.
Tom's pretty fat, isn't he?	Tom khá mập, phải không?
I know Tom is not a nice guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai tốt.
I may have to go to Australia next year.	Tôi có thể phải đi Úc vào năm tới.
Tom will never come back here again.	Tom sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Do you know where Tom went to school?	Bạn có biết Tom đã đi học ở đâu không?
Tom probably never knew what hit him.	Tom có ​​lẽ không bao giờ biết điều gì đã đánh mình.
Tom is unlikely to get cold.	Tom không có khả năng bị lạnh.
I still haven't met either of Tom's sisters.	Tôi vẫn chưa gặp một trong hai chị gái của Tom.
Tom wrote his last will and testament.	Tom đã viết di chúc và di chúc cuối cùng của mình.
Tom is not a competitor.	Tom không phải là đối thủ cạnh tranh.
Tom is here and he wants to talk to you.	Tom đang ở đây và anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
I'm bad at this.	Tôi dở cái này.
The weather is not suitable at all.	Thời tiết không phù hợp chút nào.
Tom didn't turn on any lights.	Tom đã không bật bất kỳ đèn nào.
How can you sleep when you are supposed to be watching the kids?	Làm thế nào bạn có thể ngủ khi bạn được cho là đang xem bọn trẻ?
You know better than doing that, right?	Bạn biết tốt hơn là làm điều đó, phải không?
Tom said Mary knew he might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom did that for a long time.	Tom đã làm điều đó trong một thời gian dài.
I wonder if Tom knew Mary was doing it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đang làm điều đó hay không.
Tom and Mary are happy to do it for you.	Tom và Mary rất vui khi làm điều đó cho bạn.
That's not what we do anymore.	Đó không còn là điều mà chúng tôi làm nữa.
Tom is a little red.	Tom có ​​một chút đỏ.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
I don't talk to her.	Tôi không nói chuyện với cô ấy.
It's a lot more difficult than I thought.	Nó khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
I have been convicted.	Tôi đã bị kết tội.
I suspect Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
Are you drunk?	Anh say rồi phải không?
I am married and I have children.	Tôi đã kết hôn và tôi có con.
I'm not as nervous as Tom.	Tôi không lo lắng như Tom.
Mary will be the bridesmaid at my wedding.	Mary sẽ làm phù dâu trong đám cưới của tôi.
Tom said he really didn't see anything.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không nhìn thấy gì cả.
What does Tom know that we don't?	Tom biết gì mà chúng ta không biết?
They are just for you.	Chúng chỉ dành cho bạn.
Tom shouted in pain.	Tom hét lên trong đau đớn.
Tom agrees with my opinion.	Tom đồng ý với ý kiến ​​của tôi.
You should ask Tom to teach you how to drive.	Bạn nên nhờ Tom dạy cho bạn cách lái xe.
I will be right here.	Tôi sẽ ở ngay đây.
Excuse me, but can you tell me where the post office is?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể cho tôi biết bưu điện ở đâu không?
Tom doesn't want to risk anything.	Tom không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì.
I know that Tom knows that I don't how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không làm thế nào để làm điều đó.
Tom said I should do it.	Tom nói rằng tôi nên làm điều đó.
I know Tom will be allowed to do that.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm điều đó.
The captain is in charge of his ship and crew.	Thuyền trưởng phụ trách con tàu của mình và thủy thủ đoàn.
Tom has been here for a while.	Tom đã ở đây được một thời gian.
Who arranged this meeting?	Ai đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này?
You are not very helpful.	Bạn không được hữu ích cho lắm.
I have completed my mission.	Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
How does Tom know Mary is from Boston?	Làm sao Tom biết Mary đến từ Boston?
Tom won't come unless you ask him to go.	Tom sẽ không đến trừ khi bạn yêu cầu anh ấy đi.
Tom stated that he was working at the time.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đang làm việc vào thời điểm đó.
I don't think I have enough money to buy everything I want to buy.	Tôi không nghĩ mình có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn mua.
Tom will be back from Australia next week.	Tom sẽ trở về từ Úc vào tuần tới.
Someone must have left the door open.	Chắc ai đó đã để cửa mở.
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
We are afraid of Tom.	Chúng tôi sợ Tom.
Tom is not going to Boston next week.	Tom sẽ không đến Boston vào tuần tới.
I know that you don't like yourself here.	Tôi biết rằng bạn không thích bản thân ở đây.
It's been a tough year for Tom.	Đó là một năm khó khăn đối với Tom.
I think Tom is in the attic.	Tôi nghĩ rằng Tom ở trên gác mái.
Tom and Mary danced all evening.	Tom và Mary đã khiêu vũ suốt buổi tối.
Is that car Tom's?	Chiếc xe đó có phải của Tom không?
Are you still sure you don't want to do that?	Bạn vẫn chắc chắn rằng bạn không muốn làm điều đó?
I wish we had time to visit you while we were in Boston.	Tôi ước chúng tôi có thời gian để thăm bạn khi chúng tôi ở Boston.
There is some truth in every rumor.	Có một số sự thật trong mọi tin đồn.
Tom grew up on a farm.	Tom lớn lên trong một trang trại.
Tom heard someone move in the next room.	Tom nghe thấy tiếng ai đó di chuyển trong phòng bên cạnh.
Tom only has one more night in Boston.	Tom chỉ còn một đêm nữa ở Boston.
Sometimes he stops by this bookstore on his way home from the office.	Thỉnh thoảng anh ấy ghé qua hiệu sách này trên đường từ văn phòng về nhà.
Neither Tom nor Mary had done it before.	Cả Tom và Mary đều chưa từng làm điều đó trước đây.
Is it true that Tom is going to Australia?	Có thật là Tom sắp đi Úc không?
I think you should let Tom know you don't like Mary.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không thích Mary.
I hope we don't intrude.	Tôi hy vọng chúng tôi không xâm nhập.
Tom is not as good at French as I am.	Tom không giỏi tiếng Pháp như tôi.
Tom is clearly having a good time.	Tom rõ ràng đang rất vui.
I'm very curious as to why that happens.	Tôi rất tò mò về lý do tại sao điều đó xảy ra.
I don't write poetry anymore.	Tôi không làm thơ nữa.
I like baseball. 	Tôi thích bóng chày.
Which sport do you like?	Bạn thích môn thể thao nào?
This is one of those dictionaries that I told you about yesterday.	Đây là một trong những từ điển mà tôi đã nói với bạn về ngày hôm qua.
I don't like this song.	Tôi không thích bài hát này.
The mother will not be able to rest assured until she hears that her son has arrived safely.	Người mẹ sẽ không thể yên tâm cho đến khi nghe tin con trai mình đến nơi an toàn.
I have some documents that I would like you to take a look at.	Tôi có một số tài liệu muốn bạn xem qua.
Tom seems to be really enjoying himself.	Tom dường như đang thực sự thích thú với chính mình.
It was hard to talk to Tom.	Thật khó để nói chuyện với Tom.
I did the same thing as Tom did.	Tôi đã làm điều tương tự như Tom đã làm.
I don't think Tom is unemployed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang thất nghiệp.
That's probably not a wise move.	Đó có lẽ không phải là một bước đi khôn ngoan.
It is up to you to decide what to do.	Nó là vào bạn để quyết định những gì phải làm.
More than 300 people attended.	Hơn 300 người tham dự.
Tom hit me by mistake.	Tom đã đánh tôi do nhầm lẫn.
Tom couldn't get Mary to do it.	Tom đã không thể khiến Mary làm điều đó.
You never thanked me for the things I did for you.	Bạn chưa bao giờ cảm ơn tôi vì những điều tôi đã làm cho bạn.
Tom said he knew that Mary wouldn't eat raw carrots.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không ăn cà rốt sống.
Tom may be tired.	Tom có ​​thể bị mệt.
Life is good for Tom.	Cuộc sống thật tốt cho Tom.
I had to find out what really happened to Tom.	Tôi phải tìm hiểu điều gì đã thực sự xảy ra với Tom.
Sooner or later, the hostages will be released.	Không sớm thì muộn, các con tin sẽ được trả tự do.
Can Tom really be that cunning?	Tom thực sự có thể ranh ma đến vậy sao?
Tom will be one of the last to leave.	Tom sẽ là một trong những người cuối cùng rời đi.
Tom doesn't have a credit card or a bank account.	Tom không có thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng.
You are inconsistent.	Bạn không nhất quán.
Tom is a pretty good driver.	Tom là một người lái xe khá giỏi.
You made it up, didn't you?	Bạn đã bịa ra, phải không?
Tom won't go out with Mary.	Tom sẽ không đi chơi với Mary.
Desperate needs lead to desperate actions.	Những nhu cầu tuyệt vọng dẫn đến những hành động tuyệt vọng.
Tom takes everything seriously.	Tom xem xét mọi thứ một cách nghiêm túc.
Tom is worried about Mary's safety.	Tom lo lắng về sự an toàn của Mary.
I still don't understand what the problem is.	Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề là gì.
I'm in a very bad mood today.	Hôm nay tâm trạng tôi rất tệ.
You all love it.	Tất cả các bạn đều thích nó.
Tom is packing his bag.	Tom đang đóng gói túi của mình.
Believe it or not, Tom is 70 years old.	Tin hay không thì tùy bạn, Tom đã 70 tuổi.
Tom has something that he says he needs to discuss with Mary.	Tom có ​​điều gì đó mà anh ấy nói rằng anh ấy cần thảo luận với Mary.
I'm calling my brother.	Tôi đang gọi cho anh trai tôi.
I think it's time we had a little talk.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta có một cuộc nói chuyện nhỏ.
When Tom got there, the show had already started.	Khi Tom đến đó, buổi biểu diễn đã bắt đầu.
Tom looks really frustrated.	Tom trông thực sự thất vọng.
I am sad for everyone concerned.	Tôi buồn cho tất cả mọi người quan tâm.
Tom opened his cell phone and made a call.	Tom mở điện thoại di động và thực hiện một cuộc gọi.
You should do it the way Tom did.	Bạn nên làm điều đó theo cách Tom đã làm.
Tom did not expect Mary to reject his advance.	Tom không mong đợi Mary từ chối trước của anh ta.
Tom shouldn't let you do that.	Tom không nên cho phép bạn làm điều đó.
They chanted for thirty minutes.	Họ đã tụng kinh trong ba mươi phút.
We're about 30% done.	Chúng tôi đã hoàn thành khoảng 30% công việc.
Why exactly does Tom have to?	Chính xác thì tại sao Tom phải làm như vậy?
This cannot be good.	Điều này không thể tốt được.
There is no good reason not to go.	Không có lý do chính đáng để không đi.
Tom's French is already pretty good.	Tiếng Pháp của Tom đã khá tốt rồi.
Where did Tom actually do that?	Tom đã thực sự làm điều đó ở đâu?
I doubt that Tom could have made it even if he tried.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
I saw Tom flirting with Mary.	Tôi thấy Tom tán tỉnh Mary.
I anxiously watched to see what might happen.	Tôi lo lắng quan sát để xem điều gì có thể xảy ra.
Tom went to his locker.	Tom đi đến tủ đựng đồ của mình.
High taxes stifle economic growth.	Thuế cao kìm hãm tăng trưởng kinh tế.
I don't want Tom here.	Tôi không muốn Tom ở đây.
I don't think Tom understands me.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu tôi.
Tom was at home with Mary all day.	Tom đã ở nhà với Mary cả ngày.
Don't make any dinner plans.	Đừng lập bất kỳ kế hoạch ăn tối nào.
This is the pen with which the famous novelist wrote.	Đây là cây bút mà tiểu thuyết gia nổi tiếng đã viết cùng.
I will do everything in my power to convince Tom.	Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để thuyết phục Tom.
Tom opened the curtains slightly and looked out.	Tom khẽ mở rèm cửa và nhìn ra ngoài.
Tom was in the back with Mary.	Tom ở phía sau với Mary.
I'm not surprised Tom didn't do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm được điều đó.
The noise is becoming shrill.	Tiếng ồn đang trở nên chói tai.
Tom wouldn't agree to do that.	Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom is so bossy.	Tom thật hách dịch.
Which book do you like the most?	Bạn thích cuốn sách nào tôi cho bạn mượn nhất?
Tom didn't know how to do it, so he asked Mary to show him how.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó, vì vậy anh ấy đã yêu cầu Mary chỉ cho anh ấy cách làm.
Do you think Tom is going to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang định làm điều đó?
We still have an old tube TV.	Chúng tôi vẫn có một chiếc tivi ống cũ.
These are the things we need to do right now.	Đây là những điều chúng ta cần làm ngay bây giờ.
I didn't realize how unique that was until I was growing up.	Tôi đã không nhận ra điều đó độc đáo như thế nào cho đến khi tôi lớn lên.
I don't think I'll make it to your party.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến được bữa tiệc của bạn.
I never cared about Tom.	Tôi chưa bao giờ quan tâm đến Tom.
Tom stuck his head out the window.	Tom đưa đầu ra ngoài cửa sổ.
You think I should do it, don't you?	Bạn nghĩ tôi nên làm điều đó, phải không?
You will understand why one of these days.	Bạn sẽ hiểu tại sao một trong những ngày này.
Tom empties the trash can.	Tom dọn sạch thùng rác.
Did you know that Tom was in a coma for three years?	Bạn có biết rằng Tom đã hôn mê ba năm không?
Stop borrowing my clothes without asking.	Ngừng mượn quần áo của tôi mà không hỏi.
Almost everyone I know has been to Boston at least once.	Hầu như tất cả những người tôi biết đều đã đến Boston ít nhất một lần.
The current world population is about 3 billion people.	Dân số thế giới hiện nay khoảng 3 tỷ người.
Tom is very good at this.	Tom rất giỏi trong việc này.
Tom says that Mary is likely still doing it.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn đang làm điều đó.
Can you tell me the way to Tokyo Tower?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến Tháp Tokyo không?
She is loved by everyone.	Cô ấy được mọi người yêu quý.
I know that Tom won't say no.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói không.
Jackson sent a message to President Monroe.	Jackson đã gửi một tin nhắn cho Tổng thống Monroe.
Tom says he doesn't know why Mary is late.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary đến muộn.
Tom is looking at the documents right now.	Tom đang xem các tài liệu ngay bây giờ.
Tom Jackson is the man you met the other day.	Tom Jackson là người đàn ông bạn đã gặp ngày hôm trước.
I'm not interested in learning how to ski.	Tôi không quan tâm đến việc học cách trượt tuyết.
Probably everything you need to know is in this book.	Có lẽ mọi thứ bạn cần biết đều có trong cuốn sách này.
In the eighteenth century, women were treated like second-class citizens.	Vào thế kỷ thứ mười tám, phụ nữ được đối xử như những công dân hạng hai.
The boat capsized.	Con thuyền bị lật.
Tom wondered where Mary had gone to school.	Tom tự hỏi Mary đã đi học ở đâu.
I feel that Tom is hiding something.	Tôi cảm thấy rằng Tom đang che giấu điều gì đó.
Almost every European country has abolished the death penalty.	Hầu hết mọi quốc gia châu Âu đều đã bãi bỏ án tử hình.
You need to change your clothes before we go to the party.	Bạn cần thay quần áo trước khi chúng ta đi dự tiệc.
Tom's dog comes home alone without Tom.	Chú chó của Tom về nhà một mình mà không có Tom.
What makes you think that will work?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả?
You should tell Tom that Mary can do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom was speechless.	Tom không nói nên lời.
Do you think Tom will teach my children French?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ dạy tiếng Pháp cho các con tôi?
Would you like more mashed potatoes?	Bạn có muốn thêm khoai tây nghiền không?
You find it interesting, don't you?	Bạn thấy thú vị, phải không?
I don't think it would be stupid to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là ngu ngốc khi làm điều đó.
I just started learning French.	Tôi mới bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom says he's not scared.	Tom nói rằng anh ấy không sợ hãi.
I usually drink tequila.	Tôi thường uống rượu tequila.
Tom doesn't need the money.	Tom không cần tiền.
I wish you had mentioned this before.	Tôi ước gì bạn đã đề cập đến điều này trước đây.
The train stops at Baltimore.	Tàu dừng ở Baltimore.
I do not know that.	Tôi không biết điều đó.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
We all need to pay closer attention to what Tom says.	Tất cả chúng ta cần chú ý kỹ hơn những gì Tom nói.
Tom can kiss Mary.	Tom có ​​thể hôn Mary.
I think Tom would let Mary do it alone if she was a little older.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình nếu cô ấy lớn hơn một chút.
I'm sure Tom understands what needs to be done.	Tôi chắc rằng Tom hiểu những gì cần phải làm.
Tom works at a call center.	Tom làm việc tại một trung tâm cuộc gọi.
Tom should have cared.	Tom lẽ ra phải quan tâm.
Tom told the doctor that he had fainted three times last week.	Tom nói với bác sĩ rằng anh ấy đã ngất xỉu ba lần vào tuần trước.
I guess we both wish we were somewhere else.	Tôi đoán cả hai chúng tôi đều ước mình đang ở một nơi khác.
I'm in a pickle.	Tôi đang ở trong một dưa chua.
Both Tom and I work for Mary.	Cả tôi và Tom đều làm việc cho Mary.
Tom is having dinner in the dining room.	Tom đang ăn tối trong phòng ăn.
Tom and I were amazed at what we saw.	Tom và tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì chúng tôi nhìn thấy.
Tom made thirty thousand dollars last week.	Tom đã kiếm được ba mươi nghìn đô la vào tuần trước.
Tom is enjoying himself, right?	Tom đang tận hưởng chính mình, phải không?
I saw Tom playing banjo by the river.	Tôi thấy Tom chơi banjo bên sông.
Tom doesn't know who Mary's husband is.	Tom không biết chồng của Mary là ai.
They were free to work for themselves.	Họ đã được tự do để làm việc cho chính họ.
She founded an association to help the blind.	Cô thành lập hội để giúp đỡ những người mù.
Tom bent down to kiss Mary, but she turned her head away.	Tom cúi xuống hôn Mary, nhưng cô ấy quay đầu đi.
You do it the same way Tom does.	Bạn làm điều đó giống như cách Tom làm.
Tom says he knows that Mary may not be required to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom has to go now.	Tom phải đi ngay bây giờ.
She poured coffee into cups on the table.	Cô rót cà phê vào những chiếc cốc trên bàn.
Tom thinks it was Mary who broke into his apartment.	Tom nghĩ rằng chính Mary đã đột nhập vào căn hộ của anh ta.
All attempts to rescue Tom have failed.	Mọi nỗ lực giải cứu Tom đều thất bại.
Tell Tom I'm going with Mary.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đi với Mary.
Bright red petals with golden streaks.	Những cánh hoa đỏ tươi với những vệt vàng.
I used to sing professionally, but I don't anymore.	Tôi đã từng hát chuyên nghiệp, nhưng tôi không còn nữa.
Don't make scenes in front of people.	Đừng làm cảnh trước mặt mọi người.
Tom says he is depressed.	Tom nói rằng anh ấy bị trầm cảm.
Surprisingly, Tom was not injured.	Thật ngạc nhiên là Tom không bị thương.
Tom is still not quite convinced, is he?	Tom vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, phải không?
I was on a plane.	Tôi đã lên máy bay.
Tom began to tell Mary his plan.	Tom bắt đầu nói cho Mary biết kế hoạch của anh ta.
I went to Tom's room to see if he was asleep.	Tôi đến phòng Tom để xem anh ấy đã ngủ chưa.
Tom told me that he thought Mary was funny.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật hài hước.
All I want to do is kiss Tom.	Tất cả những gì tôi muốn làm là hôn Tom.
There's only room for one.	Chỉ có chỗ cho một cái.
Don't get hysterical when you say something you'll regret.	Đừng để bị kích động khi nói điều gì đó mà bạn sẽ hối tiếc.
Is Tom not in his room?	Tom không ở trong phòng của anh ấy à?
If I don't do it, someone else will have to.	Nếu tôi không làm điều đó, người khác sẽ phải làm điều đó.
That is not common knowledge.	Đó không phải là kiến ​​thức phổ biến.
I had a hunch that something bad was about to happen.	Tôi đã linh cảm rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Tom says he thinks Mary is still living with her parents.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn đang sống với bố mẹ cô ấy.
I am in the house.	Tôi đang ở trong nhà.
Tom is lucky he didn't get fired.	Tom may mắn là anh ấy đã không bị sa thải.
Tom denied that he fell asleep during class.	Tom phủ nhận việc anh ngủ gật trong giờ học.
This is the hardest book I've ever read.	Đây là cuốn sách khó nhất mà tôi từng đọc.
Tom thought that Mary wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I warned Tom not to set up his tent near the river.	Tôi đã cảnh báo Tom không nên dựng lều của mình gần sông.
I still don't have a driver's license.	Tôi vẫn chưa có bằng lái xe.
This is the person they say stole the car.	Đây là người mà họ nói đã lấy trộm xe.
Tom is a jazz musician from Australia.	Tom là một nhạc sĩ nhạc jazz đến từ Úc.
I don't think Tom knows that he shouldn't do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom is satisfied.	Tom hài lòng.
I have been informed that Tom will be fired.	Tôi đã được thông báo rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom said that he wished he hadn't told Mary he was going to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
Who is taking care of your dogs?	Ai đang chăm sóc những con chó của bạn?
You didn't listen?	Bạn đã không nghe?
You overestimate their importance.	Bạn đánh giá quá cao tầm quan trọng của chúng.
Tom tried to catch the ball with his left hand but couldn't.	Tom cố gắng bắt bóng bằng tay trái nhưng không thể.
Tom said he wished he hadn't forgotten to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không quên làm điều đó.
Tom is ready to run.	Tom đã sẵn sàng để chạy.
I feel the same way every year.	Tôi cảm thấy như vậy vào cùng một thời điểm mỗi năm.
I don't think Tom would be tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I think you're going to stay in bed all day.	Tôi nghĩ rằng bạn định ở trên giường cả ngày.
This plan is anti-cheat.	Kế hoạch này là chống lừa.
I almost forgot to show you how to do it.	Tôi gần như quên chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I will watch a documentary.	Tôi sẽ xem một bộ phim tài liệu.
Mary is a good mother.	Mary là một người mẹ tốt.
Do your housework before you go out to play.	Hãy làm việc nhà của bạn trước khi bạn ra ngoài chơi.
I thought you said you were determined to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn quyết tâm làm điều đó.
I see you've met everyone.	Tôi thấy bạn đã gặp tất cả mọi người.
We are always faced with some kind of danger.	Chúng ta luôn phải đối mặt với một số loại nguy hiểm.
Tom's house is next to mine.	Nhà của Tom ở cạnh nhà tôi.
Tom made a terrible uproar.	Tom đã tạo ra một vụ ồn ào khủng khiếp.
I hope Tom isn't jealous.	Tôi hy vọng Tom không ghen tị.
Tom made a very good impression.	Tom đã tạo ra một ấn tượng rất tốt.
Don't worry like that.	Đừng lo lắng như vậy.
The tape recorder is on the table.	Máy ghi âm ở trên bàn.
Tom's restaurant is always full.	Nhà hàng của Tom lúc nào cũng kín chỗ.
I didn't know you were back.	Tôi không biết bạn đã trở lại.
I didn't see Tom again after that.	Tôi đã không gặp lại Tom sau đó.
How do you calculate the volume of a cube?	Làm thế nào để bạn tính thể tích của một khối lập phương?
I know that Tom is a very hard worker.	Tôi biết rằng Tom là một người làm việc rất chăm chỉ.
I think Tom will be happy here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hạnh phúc ở đây.
This is also what causes the gel to harden.	Đây cũng là nguyên nhân khiến gel đông cứng lại.
It is a special ceremony.	Đó là một nghi lễ đặc biệt.
Maybe you can help Tom.	Có lẽ bạn có thể giúp Tom.
We need to know if Tom will do the same.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​làm như vậy không.
Tom couldn't tell what Mary was thinking.	Tom không thể biết Mary đang nghĩ gì.
Tom and I are back together.	Tom và tôi đã quay lại với nhau.
I leave that to you.	Tôi để đó cho bạn.
Tom makes a lot of money working in Australia.	Tom kiếm được nhiều tiền khi làm việc ở Úc.
Tom is awfully thin, isn't he?	Tom gầy kinh khủng, phải không?
I can't blame you for breaking your promise.	Tôi không thể trách bạn vì đã thất hứa.
I almost forgot to bring an umbrella with me.	Tôi gần như quên mang theo một chiếc ô với tôi.
This product is tax free.	Hàng hóa này được miễn thuế.
What do stores do with unsold goods?	Các cửa hàng làm gì với hàng hóa không bán được?
This is meaningless.	Điều này là vô nghĩa.
What song is playing on the radio?	Bài hát đó đang phát trên đài là gì?
Tom looks pretty miserable.	Tom trông khá đau khổ.
I think Tom is planning to start doing that tomorrow.	Tôi nghĩ Tom đang có kế hoạch bắt đầu làm điều đó vào ngày mai.
I really have to think about this a bit more.	Tôi thực sự phải suy nghĩ về điều này nhiều hơn một chút.
Looks like Tom knows what he's doing.	Có vẻ như Tom biết mình đang làm gì.
I already miss you.	Tôi đã nhớ bạn.
Take care of your sister, Tom.	Chăm sóc em gái của bạn, Tom.
Do you really think Tom was wrong?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã sai?
Tom couldn't resist teasing Mary.	Tom không thể cưỡng lại việc trêu chọc Mary.
I am watching their every move.	Tôi đang theo dõi mọi động thái của họ.
When does Tom come to Australia?	Khi nào Tom đến Úc?
Tom retired in October.	Tom nghỉ hưu vào tháng 10.
I know that Tom knows Mary doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Tom might be lying to you.	Tom có ​​thể đang nói dối bạn.
I still don't know why you don't do the same.	Tôi vẫn không biết tại sao bạn không làm như vậy.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
Which language does Tom prefer to speak, French or English?	Tom thích nói ngôn ngữ nào hơn, tiếng Pháp hay tiếng Anh?
Who informed you of her death?	Ai đã báo tin về cái chết của cô ấy cho bạn?
I won't touch it.	Tôi sẽ không chạm vào nó.
The factory is likely to close next week.	Nhà máy có khả năng đóng cửa vào tuần tới.
Tom opened the box and looked inside.	Tom mở hộp và nhìn vào bên trong.
It took me almost three hours to finish my math homework.	Tôi đã mất gần ba giờ để hoàn thành bài tập toán của mình.
Tom did everything in his power to prevent Mary from being elected student council president.	Tom đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn Mary không được bầu làm chủ tịch hội học sinh.
You missed us, didn't you?	Bạn đã bỏ lỡ chúng tôi, phải không?
I didn't know that you couldn't speak French.	Tôi không biết rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
You knew Tom when he was a kid, right?	Bạn biết Tom khi anh ấy còn nhỏ, phải không?
Tom's dog spilled our trash.	Con chó của Tom đã làm đổ thùng rác của chúng tôi.
Tom is not strong enough to open that box.	Tom không đủ mạnh để mở chiếc hộp đó.
Tom was bitten by a banana spider.	Tom bị nhện chuối cắn.
We want you to join our company.	Chúng tôi muốn bạn gia nhập công ty của chúng tôi.
Black Tom Cat.	Mèo Tom màu đen.
I think Tom is from Australia, but I could be wrong.	Tôi nghĩ Tom đến từ Úc, nhưng tôi có thể sai.
Something happened and he couldn't keep his promise.	Một điều gì đó đã xảy ra và anh ấy không thể giữ lời hứa của mình.
Tom said he felt a little amused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi thích thú.
The referrals are horrible.	Các giới thiệu thật kinh khủng.
Don't treat me like a child.	Đừng đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Tom lives in this house.	Tom sống trong ngôi nhà này.
Tom didn't tell us what he saw.	Tom không cho chúng tôi biết những gì anh ấy đã thấy.
I want to follow up and find out what's going on.	Tôi muốn theo dõi và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
I am responsible for all of this.	Tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này.
Tom says he loves Mary.	Tom nói rằng anh ấy yêu Mary.
I know Tom was fast asleep in the bedroom.	Tôi biết Tom đã ngủ say trong phòng ngủ.
Tom is not a pervert.	Tom không phải là một kẻ đồi bại.
Tom denied that it was Mary who told him to do it.	Tom phủ nhận rằng Mary là người bảo anh ta làm điều đó.
Who told you Tom can ride a unicycle?	Ai nói với bạn Tom có ​​thể đi xe đạp một bánh?
A dog puts its tail between its legs and cringes when it's scared.	Một con chó đặt đuôi giữa hai chân và co rúm lại khi nó sợ hãi.
Tom is fanning Mary with a large piece of cardboard.	Tom đang quạt cho Mary bằng một mảnh bìa cứng lớn.
Tom spins the basketball on his finger.	Tom xoay quả bóng rổ trên ngón tay của mình.
Tom told me it was an emergency.	Tom nói với tôi đó là trường hợp khẩn cấp.
Tom didn't really do it alone.	Tom đã không thực sự làm điều đó một mình.
Do you know why Tom doesn't want to do that?	Bạn có biết tại sao Tom không muốn làm điều đó không?
You must take the bull's horn!	Bạn phải lấy sừng con bò đực!
Is there any chance that you will go to the post office today?	Có cơ hội nào mà bạn sẽ đến bưu điện hôm nay không?
I know that Tom is very strict.	Tôi biết rằng Tom rất nghiêm khắc.
I know that Tom is watching us.	Tôi biết rằng Tom đang theo dõi chúng tôi.
The children shouted in unison: "Rain, rain go away. Another day will come".	Bọn trẻ đồng thanh hô: "Mưa, mưa đi đi. Hôm khác lại đến".
You know I have to go to Boston next week, right?	Bạn biết tôi phải đi Boston vào tuần tới, phải không?
Others are not so optimistic.	Những người khác không lạc quan như vậy.
Tom's toothbrush is blue. 	Bàn chải đánh răng của Tom có ​​màu xanh lam.
Mary's red.	Mary's màu đỏ.
Tom wants to help Mary, but he doesn't know where to start.	Tom muốn giúp Mary, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.
Maybe that's exactly what Tom wanted.	Có lẽ đó chính xác là những gì Tom muốn.
We do what we have to do to survive.	Chúng tôi làm những gì chúng tôi phải làm để tồn tại.
I did not know that you were married to each other.	Tôi không biết rằng bạn đã kết hôn với nhau.
Tom knows Mary has a dog.	Tom biết Mary có một con chó.
I know that Tom knows I don't do it often.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không thường xuyên làm vậy.
Tom wondered where Mary had left her hat.	Tom tự hỏi Mary đã để chiếc mũ của mình ở đâu.
I can't marry someone like that.	Tôi không thể kết hôn với ai đó như thế.
Tom is a great teammate.	Tom là một đồng đội tuyệt vời.
Tom refused the food he was offered.	Tom từ chối đồ ăn mà anh ấy được mời.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa về nhà.
Tom wouldn't agree to do that.	Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom was attracted to Mary.	Tom đã bị Mary thu hút.
Why can't we be in Boston for a few more weeks?	Tại sao chúng ta không thể ở Boston thêm vài tuần nữa?
I probably won't play in tomorrow's game.	Tôi có thể sẽ không chơi trong trận đấu ngày mai.
Tom says he's really worried about his future.	Tom nói rằng anh thực sự lo lắng cho tương lai của mình.
I don't know how to use this compass.	Tôi không biết cách sử dụng la bàn này.
I'm pretty sure Tom wasn't going to Mary's party.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không định đến bữa tiệc của Mary.
Tom entered the house.	Tom bước vào nhà.
Tom did an exemplary job.	Tom đã làm một công việc mẫu mực.
Tom went on a cruise.	Tom đã đi du thuyền.
Can I ride a horse on Monday?	Tôi có thể cưỡi ngựa vào thứ Hai không?
I suspect Tom is wrong.	Tôi nghi ngờ Tom đã sai.
They took Tom to the hospital.	Họ đưa Tom đến bệnh viện.
Tom didn't know Mary was so funny.	Tom không biết Mary hài hước đến vậy.
I hope I get a chance to go to Boston.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội đến Boston.
I cannot add anything else.	Tôi không thể thêm bất cứ điều gì khác.
I got caught in the rain on the way home.	Tôi đã bị mắc mưa trên đường về nhà.
Tom is only slightly younger than Mary.	Tom chỉ trẻ hơn Mary một chút.
I think that's a bit unfair.	Tôi nghĩ rằng đó là một chút bất công.
I don't think I'll see you again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại bạn.
I don't like all of them.	Tôi không thích tất cả chúng.
Tom thought he could help us.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Can I have some salsa with that?	Tôi có thể uống một ít salsa với cái đó không?
If it doesn't want to learn, we can't catch it.	Nếu nó không muốn học, chúng tôi không thể bắt nó.
Tom asked everyone the same thing.	Tom hỏi mọi người điều giống nhau.
Tom was waiting for Mary.	Tom đã đợi Mary.
Tom says the pain never goes away.	Tom nói rằng nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.
I don't like popcorn.	Tôi không thích bỏng ngô.
Who will pay for the wall?	Ai sẽ trả tiền cho bức tường?
He was abrupt in his speech.	Anh ấy đột ngột trong cách nói của mình.
There is a gas station a kilometer ahead.	Có một trạm xăng phía trước một km.
Tom asked me if I really wanted to do it today.	Tom hỏi tôi có thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay không.
Tom kept staring at Mary.	Tom cứ nhìn Mary chằm chằm.
Love is blinding you.	Tình yêu đang làm bạn mù quáng.
Tom didn't really feel like going out.	Tom không thực sự cảm thấy muốn ra ngoài.
Tom has a weapon.	Tom có ​​một vũ khí.
Tom didn't have to do it, but I think he did anyway.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng tôi nghĩ dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
I don't know him very well.	Tôi không biết anh ta rõ lắm.
Now, don't you feel better?	Bây giờ, bạn không cảm thấy tốt hơn?
I hope that I can find an inexpensive apartment in Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể tìm được một căn hộ rẻ tiền ở Boston.
Tom said Mary doesn't look like her mother at all.	Tom cho biết Mary trông không giống mẹ cô cho lắm.
Tom is back to doing what he used to do.	Tom đã trở lại làm những gì anh ấy đã từng làm.
It was Tom who translated the letter into French.	Tom là người đã dịch bức thư sang tiếng Pháp.
Tom knows that Mary is likely still in bed.	Tom biết rằng Mary có khả năng vẫn còn trên giường.
Tom argued with me.	Tom đã tranh cãi với tôi.
How many hours did you actually sleep last night?	Bạn thực sự ngủ được bao nhiêu giờ vào đêm qua?
Tom doesn't like corn dogs because they make him sick.	Tom không thích những con chó ngô vì chúng khiến anh ấy phát ốm.
So far he has remained silent about his intentions.	Cho đến nay anh vẫn giữ im lặng về ý định của mình.
Tom has given me many things.	Tom đã cho tôi rất nhiều thứ.
I don't think Tom is sleeping.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ngủ.
Apparently Tom did it all the time.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó mọi lúc.
They are behind schedule.	Họ đang chậm tiến độ.
I never felt pressured to do that.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi làm điều đó.
That's just the way it was.	Đó chỉ là cách nó đã được.
Tom and Mary are finally reunited.	Tom và Mary cuối cùng đã được đoàn tụ.
I'm here to play baseball.	Tôi ở đây để chơi bóng chày.
I'm afraid to do that.	Tôi sợ làm điều đó.
That price is too high for me to reach.	Cái giá đó quá cao mà tôi không thể với tới.
I know Tom doesn't want to do it alone.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó một mình.
He has a chance to level the old record.	Anh ấy có cơ hội san bằng kỷ lục cũ.
Are you sure that won't happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra không?
I don't think we should go to Tom's party.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đến bữa tiệc của Tom.
Do you want me to ask Tom?	Bạn có muốn tôi hỏi Tom không?
I don't know if this is a good idea or not.	Tôi không biết liệu đây có phải là một ý tưởng hay hay không.
I can't believe this took so long.	Tôi không thể tin được là điều này lại mất nhiều thời gian như vậy.
I should have left earlier.	Tôi nên nghỉ sớm hơn.
We are not afraid of death.	Chúng tôi không sợ chết.
I'm probably the best French speaker here.	Tôi có lẽ là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây.
Tom is busy helping a customer.	Tom đang bận giúp đỡ một khách hàng.
She jumped out of the frying pan into the fire.	Cô ấy nhảy ra khỏi chảo rán vào lửa.
Tom weighs at least twice as much as Mary.	Tom nặng hơn Mary ít nhất gấp đôi.
Where do you put the trash in this kitchen?	Bạn bỏ rác ở đâu trong nhà bếp này?
Tom comes to Boston by car.	Tom đến Boston bằng ô tô.
I know I shouldn't have done it, but I did it anyway.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
I want you to think about what is really important to you.	Tôi muốn bạn suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng đối với bạn.
I don't approve of you hanging out with him.	Tôi không tán thành việc bạn đi chơi với anh ấy.
Tom has no way to go home.	Tom không có cách nào để về nhà.
Tom goes to the bank.	Tom vào ngân hàng.
I don't think you need to worry that much.	Tôi không nghĩ bạn cần phải lo lắng nhiều như vậy.
I know that you're probably wondering why I'm here.	Tôi biết rằng có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây.
Everything is running like clock hands.	Mọi thứ đang chạy như kim đồng hồ.
They must have seen you coming.	Họ chắc hẳn đã thấy bạn đến.
Tom said that Mary saw John do it.	Tom nói rằng Mary đã nhìn thấy John làm điều đó.
Tom died of a heart attack in 2013.	Tom qua đời vì một cơn đau tim vào năm 2013.
Tom wouldn't tell Mary why he didn't do it.	Tom sẽ không nói với Mary tại sao anh ta không làm điều đó.
I won't need that anymore.	Tôi sẽ không cần điều đó nữa.
Tom says he's not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không được khỏe.
If your job is easy, someone else will.	Nếu công việc của bạn dễ dàng, thì người khác sẽ làm được.
Are you sure Tom knows what he has to do?	Bạn có chắc Tom biết anh ấy phải làm gì không?
Tom was killed on the spot.	Tom bị giết ngay tại chỗ.
Tom didn't know Mary didn't want to do that.	Tom không biết Mary không muốn làm điều đó.
If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room.	Nếu bạn là người thông minh nhất trong phòng, bạn đang ở nhầm phòng.
Why don't we go see Tom?	Tại sao chúng ta không đi gặp Tom?
Would you go to Boston if given the chance?	Bạn sẽ đến Boston nếu có cơ hội chứ?
Don't go there.	Đừng đến đó.
Tom and I talked about going to Boston for a long time.	Tom và tôi đã nói về việc đi Boston trong một thời gian dài.
I know that Tom will probably do it later.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó sau này.
Tom has kept his diagnosis a secret.	Tom đã giữ bí mật về chẩn đoán của mình.
It is unlikely that I will change my mind.	Không có khả năng là tôi sẽ thay đổi quyết định của mình.
Tom has a stomach ache.	Tom bị đau bụng.
Tom bought a gun in Boston.	Tom mua một khẩu súng ở Boston.
Most likely Tom was wrong.	Rất có thể Tom đã nhầm.
You do not understand me.	Bạn không hiểu ý tôi.
I swear it wasn't my fault.	Tôi thề đó không phải là lỗi của tôi.
Tom cut the ribbon.	Tom cắt dây ruy băng.
Tom said I did it.	Tom nói rằng tôi đã làm điều đó.
We are unable to contact Tom.	Chúng tôi không thể liên lạc với Tom.
The patient's injuries are not life-threatening.	Vết thương của bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng.
Tom's teammates like him.	Đồng đội của Tom thích anh ấy.
At that time Tom was abroad.	Lúc đó Tom đang ở nước ngoài.
I want to know why you lied to me.	Tôi muốn biết tại sao bạn lại nói dối tôi.
Tom and I won't do that anymore.	Tom và tôi sẽ không làm điều đó nữa.
It didn't go so well.	Nó không diễn ra tốt như vậy.
I don't think you need to tell Tom you're going to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom rằng bạn đang định làm điều đó.
Tom is not interested in learning how to cook Chinese food. 	Tom không quan tâm đến việc học cách nấu món ăn Trung Quốc.
He just wanted to eat it.	Anh chỉ muốn ăn nó.
Tom doesn't want to be the boss.	Tom không muốn trở thành ông chủ.
A man with a gun urged him to get in the car.	Một người đàn ông cầm súng giục anh ta lên xe.
A lot of women do both housework and work.	Rất nhiều phụ nữ vừa làm việc nhà vừa đi làm.
Can I have a glass of water, please?	Làm ơn lấy cho tôi một cốc nước được không?
It's Tom's, not Mary's.	Đó là của Tom, không phải của Mary.
Wash the shirt in soapy water and the stain will come off.	Giặt áo trong nước xà phòng và vết bẩn sẽ bay ra.
Tom put the magazine on the coffee table.	Tom đặt tạp chí lên bàn cà phê.
Tom is a famous gardener.	Tom là một nhà làm vườn nổi tiếng.
I'm usually pretty straightforward.	Tôi thường khá thẳng thắn.
I never did it the way Tom did.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó như cách Tom đã làm.
Tom wasn't at the meeting today, but Mary was.	Tom không có mặt trong cuộc họp hôm nay, nhưng Mary thì có.
Tom told me he couldn't do it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I'm Tom's childhood friend.	Tôi là bạn thời thơ ấu của Tom.
Three passengers were rescued, but the remaining passengers drowned.	Ba hành khách đã được cứu, nhưng những hành khách còn lại bị chết đuối.
Who taught you how to surf?	Ai đã dạy bạn cách lướt sóng?
I dared to let Tom leave.	Tôi đã dám để Tom rời đi.
How exactly did Tom get injured?	Chính xác thì Tom bị thương như thế nào?
I think Tom will do it for me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I don't get paid that much.	Tôi không được trả nhiều như vậy.
Tom loves music more than anything else in this world.	Tom yêu âm nhạc hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này.
Tom is not the one who stole Mary's things.	Tom không phải là người lấy trộm đồ của Mary.
Tom won't be thirsty.	Tom sẽ không khát.
That is far from enough.	Điều đó còn lâu mới đủ.
I didn't know you could do it so well.	Tôi không biết bạn có thể làm điều đó tốt như vậy.
Do you think Tom likes to do that?	Bạn có nghĩ Tom thích làm điều đó không?
I studied in Australia from 2013 to 2017.	Tôi đã du học Úc từ năm 2013 đến năm 2017.
Sitting on the porch and playing the banjo is something I really enjoy doing.	Ngồi trên hiên nhà và chơi đàn banjo là điều mà tôi thực sự thích làm.
Neither Tom nor Mary acted suspiciously.	Cả Tom và Mary đều không hành động đáng ngờ.
Tom clearly did it.	Tom rõ ràng đã làm được điều đó.
Tom will probably be busy tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ bận vào ngày mai.
You are the smartest person I have ever met.	Bạn là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.
Tom is in Boston again.	Tom lại ở Boston.
I think we will have a very strong team.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một đội rất mạnh.
You have to stop stalking Tom.	Bạn phải ngừng đeo bám Tom.
It wasn't the first time I met Tom. 	Đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp Tom.
I have met him somewhere before.	Tôi đã gặp anh ấy ở đâu đó trước đây.
Tom is always at his office on Mondays.	Tom luôn ở văn phòng của mình vào các ngày thứ Hai.
Is Tom still in town?	Tom vẫn ở trong thị trấn chứ?
Tom admits he's not really telepathic.	Tom thừa nhận anh không thực sự ngoại cảm.
This is a dilemma.	Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan.
I could have done it by 2:30 if Tom hadn't come and started talking to me.	Tôi có thể đã hoàn thành việc đó trước 2:30 nếu Tom không đến và bắt đầu nói chuyện với tôi.
I think Tom knows how to fix it.	Tôi nghĩ Tom biết cách sửa nó.
How much more does Tom expect us to lose?	Tom mong chúng ta phải mất bao nhiêu nữa?
Perhaps this is all you have left to do.	Có lẽ đây là tất cả những gì bạn còn lại để làm.
You must be here by 2:30.	Bạn phải đến đây trước 2:30.
I never got a chance to try that.	Tôi chưa bao giờ có cơ hội thử làm điều đó.
Tom is my child.	Tom là con của tôi.
I don't need to use the knife Tom lent me.	Tôi không cần sử dụng con dao mà Tom cho tôi mượn.
I'm tired of being sick.	Tôi mệt mỏi vì bị ốm.
These are inexcusable mistakes.	Đây là những sai lầm không thể bào chữa.
Sometimes, even small mistakes can lead to big accidents.	Đôi khi, ngay cả những sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn lớn.
Tom says that everyone he knows can do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể làm được điều đó.
I'm the one who has to call Tom.	Tôi là người phải gọi cho Tom.
Tom says he is going to church.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến nhà thờ.
I know Tom feels the same way I do.	Tôi biết Tom cũng cảm thấy như tôi.
Tom must have been the one who told Mary that.	Tom hẳn là người đã nói với Mary điều đó.
Tom was watching from nearby.	Tom đã quan sát từ gần đó.
Looks like Tom was wrong.	Có vẻ như Tom đã nhầm.
Tom has no confidence in himself.	Tom không tự tin vào bản thân.
I don't think Tom is biased.	Tôi không nghĩ Tom là người có thành kiến.
Everyone who knows me knows I can't do that.	Những người biết tôi đều biết tôi không thể làm điều đó.
Tom is asked to give Mary some money.	Tom được yêu cầu đưa cho Mary một số tiền.
Do you want to tell me who it is?	Bạn có muốn cho tôi biết đó là ai không?
This is a souvenir from Australia.	Đây là một món quà lưu niệm từ Úc.
Tom pays attention to detail.	Tom chú ý đến chi tiết.
It took Tom three years to build his house.	Tom đã mất ba năm để xây dựng ngôi nhà của mình.
Tom isn't on this plane, is he?	Tom không có trên máy bay này phải không?
You would never make me do that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ bắt tôi làm điều đó, phải không?
What do you want to be in the future?	Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
Tom belongs here.	Tom thuộc về đây.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
I think Tom should be fired.	Tôi nghĩ rằng Tom nên bị sa thải.
Tom needs more exercise.	Tom cần tập thể dục nhiều hơn.
I suspect that Tom is not eager to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không háo hức làm điều đó.
You should come earlier.	Bạn nên đến sớm hơn.
Tom says that Mary is probably still scared to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn sợ hãi khi làm điều đó.
I can be busy all day.	Tôi có thể bận rộn cả ngày.
Tom says he wouldn't want to try it without help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn thử làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I don't wear a jacket.	Tôi không mặc áo khoác.
I like reggae.	Tôi thích reggae.
Tom is a friend of a friend.	Tom là bạn của một người bạn.
Tom seems to have made a big mistake.	Tom dường như đã mắc một sai lầm lớn.
Tom is angry with Mary.	Tom giận Mary.
Tom said that Mary thought she might be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I have taught here for over thirty years.	Tôi đã dạy ở đây hơn ba mươi năm.
They will be performing "Romeo and Juliet" next week.	Họ sẽ biểu diễn "Romeo và Juliet" vào tuần tới.
Where did Tom and Mary go?	Tom và Mary đi đâu?
They are watching.	Họ đang xem.
Why don't we attack?	Tại sao chúng ta không tấn công?
Tom still doesn't trust Mary that much.	Tom vẫn không tin tưởng Mary nhiều như vậy.
Tom opened a pizzeria.	Tom đã mở một tiệm bánh pizza.
Don't let this go to waste.	Đừng để điều này trở nên lãng phí.
I hope I don't end up like Tom.	Tôi hy vọng tôi không kết thúc như Tom.
I cannot open the lid of this box.	Tôi không thể mở nắp hộp này ra.
I will write to Tom.	Tôi sẽ viết thư cho Tom.
Tom says he has to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom says he doesn't need to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I think Tom might not be able to do it for us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không làm được điều đó cho chúng tôi.
Snow shoveling is a good exercise.	Xúc tuyết là một bài tập thể dục tốt.
Tom came to work this morning with a hangover.	Tom đến làm việc sáng nay với tâm trạng nôn nao.
Drink as much as you like. 	Uống bao nhiêu tùy thích.
I will drive tonight.	Tôi sẽ lái xe tối nay.
If you have a minute, you might want to read it.	Nếu bạn có một phút, bạn có thể muốn đọc nó.
I know that Tom is prepared.	Tôi biết rằng Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Can you lend me your umbrella?	Bạn có thể cho tôi mượn ô của bạn được không?
Should I buy something for Tom?	Tôi có nên mua gì đó cho Tom không?
I didn't know Tom didn't go to school today.	Tôi không biết hôm nay Tom không đi học.
You're very busy, aren't you?	Bạn đang rất bận, phải không?
We painted the wall white to brighten the room.	Chúng tôi sơn tường màu trắng để làm sáng căn phòng.
This is all the money I have now.	Đây là tất cả số tiền mà tôi có bây giờ.
I'm sure I've never seen her before.	Tôi chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây.
He is a strong leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.
I really don't know anything about cars.	Tôi thực sự không biết gì về xe hơi.
Tom still goes to Boston almost every weekend.	Tom vẫn đến Boston hầu như mỗi cuối tuần.
I assume you've heard of it.	Tôi cho rằng bạn đã nghe nói về nó.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
Tom doesn't need to do that either.	Tom cũng không cần phải làm điều đó.
Is there a place we can play tennis near here?	Có nơi nào để chúng ta có thể chơi tennis gần đây không?
Tom says he thinks we should try to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng giúp Mary.
Tom served a 30-year sentence for second-degree murder.	Tom đã thụ án 30 năm vì tội giết người cấp độ hai.
Tom did a great job planning the party.	Tom đã làm rất tốt khi lên kế hoạch cho bữa tiệc.
I think what will happen is very clear.	Tôi nghĩ điều gì sẽ xảy ra rất rõ ràng.
I think you will find it.	Tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy nó.
The kids play with magnets.	Những đứa trẻ chơi với nam châm.
Tom thinks he will be able to help us tomorrow.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom's love of the outdoors is not shared by Mary.	Tình yêu ngoài trời của Tom không được Mary chia sẻ.
I pry open the window.	Tôi cạy cửa sổ ra.
I didn't know Tom would do it again.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom said that Mary was too young to drink.	Tom nói rằng Mary còn quá nhỏ để uống rượu.
I'm thinking of getting me one of those.	Tôi đang nghĩ đến việc kiếm cho tôi một trong số đó.
We plan to name our son Tom.	Chúng tôi dự định đặt tên cho con trai mình là Tom.
I'm not surprised you know.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn biết.
Tom has finished washing the dishes.	Tom đã rửa bát xong.
Mary is not beautiful.	Mary không xinh đẹp.
Tom asks Mary not to make any long distance calls on his phone.	Tom yêu cầu Mary không thực hiện bất kỳ cuộc gọi đường dài nào trên điện thoại của anh ta.
Tom said that he thought the wine was pretty good.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rượu khá ngon.
Tom's world revolves around Mary.	Thế giới của Tom xoay quanh Mary.
Tom certainly won't lose.	Tom chắc sẽ không thua đâu.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom and Mary need to be apart for a while.	Tom và Mary cần phải tạm xa nhau.
I don't like swimming in the pool.	Tôi không thích bơi trong hồ bơi.
I will not let you down.	Tôi sẽ không làm bạn thất vọng.
I didn't know Tom said he wouldn't do it.	Tôi không biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom should probably tell Mary what he has to buy.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì anh ta phải mua.
Tom doesn't trust women.	Tom không tin tưởng phụ nữ.
Tom and Mary decide to go to Boston together.	Tom và Mary quyết định đến Boston cùng nhau.
What kind of movies do you like to watch?	Bạn thích xem loại phim nào?
Tom's hand was as cold as ice.	Tay của Tom lạnh như băng.
I don't care one bit about the future.	Tôi không quan tâm một chút đến tương lai.
Tom really isn't my type.	Tom thực sự không phải là mẫu người của tôi.
I'm not going to stay here forever.	Tôi không định ở đây mãi mãi.
I want Tom to sell me his old car.	Tôi muốn Tom bán cho tôi chiếc xe cũ của anh ấy.
Tom passionately hugged Mary.	Tom say đắm ôm Mary.
How can I help you if you don't trust me?	Làm thế nào tôi có thể giúp bạn nếu bạn không tin tưởng tôi?
I should have gone to Boston with Tom.	Đáng lẽ tôi nên đến Boston với Tom.
We are waiting to see what happens.	Chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
I read this book when I was little.	Tôi đọc cuốn sách này khi tôi còn nhỏ.
Don't you know Tom didn't like sports at all when he was a kid?	Bạn không biết Tom không thích thể thao chút nào khi anh ấy còn là một đứa trẻ?
I'm too busy to do that now.	Tôi quá bận để làm điều đó bây giờ.
I'm sending Tom to Boston.	Tôi đang gửi Tom đến Boston.
Both Tom and I are members of that club.	Cả tôi và Tom đều là thành viên của câu lạc bộ đó.
Tom told me that he thought Mary was polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người nhã nhặn.
Tom and I are going to dance together.	Tom và tôi sẽ đi khiêu vũ cùng nhau.
Let me show you this new hammer I just bought.	Để tôi cho bạn xem cái búa mới mà tôi vừa mua này.
I want you to try one of these cookies.	Tôi muốn bạn thử một trong những cookie này.
Tom turns on the slow cooker before going to bed.	Tom bật nồi nấu chậm trước khi đi ngủ.
Tom was very happy.	Tom đã rất hạnh phúc.
Why can't I see anything?	Tại sao tôi không thấy gì cả?
I know that Tom is not a construction worker.	Tôi biết rằng Tom không phải là một công nhân xây dựng.
They are in the final part of the race.	Họ đang ở phần cuối cùng của cuộc đua.
Two large coffees, please.	Vui lòng cho hai ly cà phê lớn.
I don't think Tom will do the same again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy một lần nữa.
Too long.	Dài quá.
Tom passed away yesterday afternoon.	Tom đã qua đời vào chiều hôm qua.
How long have you talked to Tom?	Bạn đã nói chuyện với Tom bao lâu?
Tom said he really didn't know what to buy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải mua gì.
Enemy suffered many casualties.	Địch thương vong nhiều.
We are not squatters.	Chúng tôi không phải là kẻ ngồi xổm.
If you come across a word you don't know while reading, look up its definition in the dictionary.	Nếu bạn bắt gặp một từ mà bạn không biết trong khi đọc, hãy tra cứu định nghĩa của từ đó trong từ điển.
It's hard to tell if Tom is smiling or crying.	Thật khó để biết Tom đang cười hay đang khóc.
Tom says he thinks Mary needs to do it at some point today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom doesn't want to do it today because he's sick.	Tom không muốn làm điều đó hôm nay vì anh ấy bị ốm.
Look how that ball bounces.	Nhìn cách quả bóng đó nảy ra.
Tom is not in debt.	Tom không mắc nợ.
Tom didn't tell anyone why he came to Boston.	Tom không nói cho ai biết lý do tại sao anh lại đến Boston.
Tom slammed the door on his way out.	Tom đóng sầm cửa trên đường đi ra ngoài.
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Tom probably just wants to find out what time he has to be here.	Tom có ​​lẽ chỉ muốn tìm hiểu xem anh ấy phải ở đây mấy giờ.
Tom has never hiked alone.	Tom chưa bao giờ đi leo núi một mình.
I used to think witches were real.	Tôi từng nghĩ rằng phù thủy là có thật.
Tom will find out.	Tom sẽ tìm ra.
I was hungry by the time we took off.	Tôi đã đói vào thời điểm chúng tôi cất cánh.
The suit is made to order.	Bộ đồ được đặt làm riêng.
I know that Tom is not a longtime Boston resident.	Tôi biết rằng Tom không phải là cư dân Boston lâu năm.
Tom doesn't want to be a part of it.	Tom không muốn trở thành một phần của nó.
Tom seems to have been in Boston last month.	Tom dường như đã ở Boston vào tháng trước.
Tom said there are many options.	Tom cho biết có nhiều lựa chọn.
I've run out of tricks.	Tôi hết thủ đoạn rồi.
Sit down and don't move.	Ngồi xuống và đừng cử động.
They say Tom is the smartest on the team.	Họ nói Tom là người thông minh nhất trong đội.
Tom lay down on the grass.	Tom nằm xuống bãi cỏ.
I don't really like to travel.	Tôi không thực sự thích đi du lịch.
You need to stay here and help me do it.	Bạn cần phải ở lại đây và giúp tôi làm điều đó.
The police follow a hunch all the time.	Cảnh sát theo dõi linh cảm mọi lúc.
Tom told me he was in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang ở Boston.
I know that Tom knows why you want me to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom bought a gift for each of his children.	Tom đã mua một món quà cho mỗi đứa con của mình.
I know Tom knows how long it will take to do it.	Tôi biết Tom biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom often loses his temper.	Tom thường mất bình tĩnh.
Tom says he will pay the full amount.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả toàn bộ.
Tom was nice enough to do it for us.	Tom đã đủ tốt để làm điều đó cho chúng tôi.
Tom knows how to play chess.	Tom biết chơi cờ vua.
What kind of candy did you love when you were a kid?	Bạn yêu thích loại kẹo nào khi còn nhỏ?
I need to buy a new set of oars for my rowing boat.	Tôi cần mua một bộ mái chèo mới cho chiếc thuyền chèo của mình.
I'm afraid I'm not a very good company.	Tôi e rằng tôi không phải là công ty tốt cho lắm.
I don't think Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom wants to stay at home.	Tom muốn ở nhà.
I don't think that's enough.	Tôi không nghĩ như vậy là đủ.
Tom did everything with great enthusiasm.	Tom đã làm mọi thứ với sự nhiệt tình tuyệt vời.
Tom bought two tickets and a bag of popcorn.	Tom đã mua hai vé và một túi bỏng ngô.
You will never see it.	Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó.
Tom had been in his room all afternoon.	Tom đã ở trong phòng của mình cả buổi chiều.
You have misunderstood.	Bạn đã hiểu lầm.
It was a miracle that Tom survived the accident.	Thật là một phép màu khi Tom sống sót sau vụ tai nạn.
Tom doesn't want to drive too fast.	Tom không muốn lái xe quá nhanh.
Tom plans to stay in Boston for a few days.	Tom dự định ở lại Boston trong vài ngày.
Tom says he has given up making predictions.	Tom nói rằng anh ấy đã từ bỏ việc đưa ra các dự đoán.
I thought you wouldn't be happy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không hạnh phúc.
Today is our anniversary so let's make this special dinner.	Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta nên hãy làm bữa tối đặc biệt này nhé.
I think Tom could be happy here if he tried so hard.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hạnh phúc ở đây nếu anh ấy cố gắng như vậy.
Why can't you show me what I want to know?	Tại sao bạn không thể chỉ cho tôi những gì tôi muốn biết?
I'm back to normal.	Tôi trở lại bình thường.
That girl looks like Mary.	Cô gái đó trông giống Mary.
I sang that song a few times.	Tôi đã hát bài hát đó một vài lần.
Tom tried to get Mary to accept our marriage proposal.	Tom đã cố gắng để Mary chấp nhận lời cầu hôn của chúng tôi.
I showed the picture to Tom.	Tôi đã đưa bức ảnh cho Tom xem.
Tom didn't feel he needed to wait for Mary.	Tom không cảm thấy mình cần đợi Mary.
Are you at least curious?	Ít nhất bạn có tò mò không?
There is a place for everything.	Có một nơi cho mọi thứ.
I didn't do it voluntarily.	Tôi đã không làm điều đó một cách tự nguyện.
Let me get you a concert ticket.	Để tôi lấy cho bạn một vé xem buổi hòa nhạc.
I just wanted to see if I could do it.	Tôi chỉ muốn xem liệu tôi có thể làm được điều đó hay không.
Tom didn't know he had to do it.	Tom không biết mình phải làm điều đó.
Both Tom and Mary knew what would happen if they didn't do what they had to.	Cả Tom và Mary đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ không làm những gì họ phải làm.
I know that Tom loves me.	Tôi biết rằng Tom yêu tôi.
Don't count on Tom's help.	Đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của Tom.
Tom has a job now.	Tom có ​​một công việc bây giờ.
I didn't know Tom wasn't paid for it.	Tôi không biết Tom đã không được trả tiền cho việc làm đó.
Tom told me that he decided not to eat junk food anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết định không ăn đồ ăn vặt nữa.
It was Tom who made that decision.	Tom là người đưa ra quyết định đó.
Tom admitted that he broke the window.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã làm vỡ cửa sổ.
That was the last time I saw Tom smile.	Đó là lần cuối cùng tôi thấy Tom cười.
Tom stayed in Boston for a few days.	Tom ở lại Boston vài ngày.
Tom is always hot.	Tom luôn luôn nóng bỏng.
Tom says he hopes that Mary won't come home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không về nhà một mình.
We have no insurance.	Chúng tôi không có bảo hiểm.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
Tom shouldn't be here today.	Tom không nên ở đây hôm nay.
I wonder why Tom is here.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ở đây.
Tom hires Mary to be his assistant.	Tom thuê Mary làm trợ lý cho anh ta.
I want to live as long as I can stay in good health.	Tôi muốn sống miễn là tôi có thể giữ được sức khỏe tốt.
Historical fiction is a popular literary genre.	Tiểu thuyết lịch sử là một thể loại văn học phổ biến.
I wonder if we'll ever see Tom.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ gặp Tom không.
As far as I know, he's a nice guy.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một chàng trai tốt.
Where did Tom learn to drive so well?	Tom đã học lái xe ở đâu tốt như vậy?
This one belongs to Tom.	Cái này thuộc về Tom.
Who is sick?	Ai bị bệnh?
Careful preparation ensures success.	Chuẩn bị cẩn thận đảm bảo thành công.
I wonder if Tom is impressed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ấn tượng hay không.
When she heard the news, she cried.	Khi biết tin, cô ấy đã khóc.
Tomorrow is the only day that I won't do it.	Ngày mai là ngày duy nhất mà tôi sẽ không làm điều đó.
The rose bush has a lot of thorns.	Bụi hoa hồng có rất nhiều gai.
Tom used to write songs.	Tom đã từng viết bài hát.
I know that Tom is a pretty bad singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ khá tệ.
Tom needs to be located.	Tom cần được định vị.
I am thinking about applying for that job.	Tôi đang suy nghĩ về việc nộp đơn cho công việc đó.
No matter how busy you are, you have to do the same.	Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng phải làm như vậy.
Therapy failed.	Liệu pháp không thành công.
I don't have much work, but enough to keep me in the office this week.	Tôi không có nhiều việc, nhưng đủ để giữ tôi ở lại văn phòng trong tuần này.
Tom and I often go out for pizza after work.	Tom và tôi thường đi ăn pizza sau giờ làm việc.
She stooped to pick up a pebble.	Cô lom khom nhặt một viên sỏi.
You are too young to worry about cellulite.	Bạn còn quá trẻ để lo lắng về cellulite.
I don't think Tom will be in his office on Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào thứ Hai.
If you don't want this, I'll give it to someone else.	Nếu bạn không muốn cái này, tôi sẽ đưa nó cho người khác.
Tom came to Boston about three years ago.	Tom đến Boston khoảng ba năm trước.
Tom is a fugitive.	Tom là một kẻ chạy trốn.
I can give it to Tom.	Tôi có thể giao nó cho Tom.
I don't really like baseball.	Tôi không thích bóng chày cho lắm.
I don't understand why people do that.	Tôi không hiểu tại sao mọi người lại làm như vậy.
I cannot control what other people do.	Tôi không thể kiểm soát những gì người khác làm.
Tom told me he wanted to leave.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn rời đi.
Tom told me I was forgiven.	Tom nói với tôi rằng tôi được tha thứ.
I won't learn French tomorrow.	Tôi sẽ không học tiếng Pháp vào ngày mai.
Last year Tom wasn't as tall as me, but now he's taller.	Năm ngoái Tom không cao bằng tôi, nhưng bây giờ anh ấy đã cao hơn.
Why don't we come and say hello to Tom?	Tại sao chúng ta không đến và chào Tom?
I want to extend my stay to Sunday.	Tôi muốn kéo dài thời gian ở lại đến Chủ nhật.
Tom didn't seem to be in the mood to participate.	Tom dường như không có tâm trạng để tham gia.
Mary is no longer the shy girl she used to be.	Mary không còn là cô gái nhút nhát như trước đây nữa.
He will be asleep when you come to his house.	Anh ấy sẽ ngủ khi bạn đến nhà anh ấy.
How do you know Tom stole your money?	Làm sao bạn biết Tom đã lấy trộm tiền của bạn?
Tom says that Mary only does it if John is watching.	Tom nói rằng Mary chỉ làm điều đó nếu John đang theo dõi.
I apologize for the misunderstanding.	Tôi xin lỗi vì sự hiểu lầm.
You shouldn't expect a raise.	Bạn không nên trông chờ vào việc được tăng lương.
You are wasting your efforts.	Bạn đang lãng phí nỗ lực của mình.
I don't think Tom knows what Mary has to do now.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì bây giờ.
Did you know Tom is a good cook?	Bạn có biết Tom nấu ăn rất giỏi không?
Don't force yourself to eat if you don't want to.	Đừng ép bản thân ăn nếu bạn không muốn.
I am willing to try new things.	Tôi sẵn sàng thử những điều mới.
Tom was teased for looking different from the other kids.	Tom bị trêu chọc vì trông khác với những đứa trẻ khác.
Tom needs thirty stitches.	Tom cần ba mươi mũi khâu.
Tom said the scenery was more beautiful than he thought.	Tom nói rằng khung cảnh đẹp hơn những gì anh nghĩ.
I don't want to do that because it's dangerous and stupid.	Tôi không muốn làm điều đó vì nó nguy hiểm và ngu ngốc.
Tom is an artist, right?	Tom là một nghệ sĩ, phải không?
When do you think Tom will want us to help him?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn chúng tôi giúp anh ấy khi nào?
Would you like to talk to Tom about this?	Bạn có muốn nói với Tom về điều này không?
I think Tom is done.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hoàn thành.
As a child, Einstein was very late in learning to speak.	Khi còn nhỏ, Einstein rất muộn trong việc học nói.
Tom should have arrived by now.	Tom lẽ ra đã đến ngay bây giờ.
Tom is obviously very tired.	Tom rõ ràng là rất mệt.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
Tom thinks I have to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wet the towel and wiped the mud off his face.	Tom làm ướt khăn mặt và lau bùn trên mặt.
Tom wanted to cut down that tree in his front yard, but Mary didn't want it cut down.	Tom muốn chặt cái cây đó ở sân trước của anh ấy, nhưng Mary không muốn nó bị chặt.
Why does Tom wear Mary's scarf?	Tại sao Tom lại quàng khăn của Mary?
Tom read the document aloud.	Tom đọc to tài liệu.
It is not necessary to write a long letter.	Không cần thiết phải viết một bức thư dài.
You don't seem surprised when Tom tells you you have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng bạn phải làm như vậy.
I thought Tom was just a musician.	Tôi đã nghĩ Tom chỉ là một nhạc sĩ.
Tom says he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp Mary.
Tom should refuse to leave early.	Tom nên từ chối về sớm.
I wasn't invited to Tom's party.	Tôi không được mời đến bữa tiệc của Tom.
He has no money and so cannot buy any food.	Anh ta không có tiền và vì vậy không thể mua bất kỳ thức ăn nào.
Tom should have listened.	Tom lẽ ra nên lắng nghe.
As long as the two sides continue to talk, there is hope.	Miễn là đôi bên vẫn tiếp tục nói chuyện, vẫn còn hy vọng.
Apparently Tom was too tired to do that.	Rõ ràng là Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
Tom bragged.	Tom đã khoe khoang.
I'm just talking to myself.	Tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình.
Boston is like a great place to grow up.	Boston giống như một nơi tuyệt vời để lớn lên.
Tom remained silent.	Tom vẫn im lặng.
I can't believe Tom really doesn't want to go to Australia with us next week.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự không muốn đi Úc với chúng tôi vào tuần tới.
Someone has to tell Tom what to do.	Ai đó phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Why did Tom cancel the meeting?	Tại sao Tom lại hủy cuộc họp?
Tom will provide you with everything you need.	Tom sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần.
Tom seems a bit lost.	Tom có ​​vẻ hơi lạc lõng.
I'm tired of waiting for Tom to do it.	Tôi mệt mỏi vì chờ đợi Tom làm điều đó.
I didn't know we needed that.	Tôi không biết rằng chúng tôi cần điều đó.
I couldn't do better than myself.	Tôi không thể làm tốt hơn bản thân mình.
I have always been very private.	Tôi luôn luôn rất kín đáo.
Tom said he heard a lot of gunfire.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe rất nhiều tiếng súng.
When I got home, I found out it was broken.	Về đến nhà, tôi mới biết nó đã bị hỏng.
I wonder why Tom is so excited that it's going to happen.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại vui mừng vì điều đó sẽ xảy ra.
Why is everyone scared?	Tại sao mọi người đều sợ hãi?
Tom couldn't find the right words to express himself.	Tom không thể tìm thấy từ thích hợp để diễn đạt bản thân.
I'm trying to get by with enough money to get a loaf of bread.	Tôi đang cố gắng xoay xở đủ tiền để lấy một chiếc bánh mì.
If Tom had a lot of money, he would probably buy himself an expensive car.	Nếu Tom có ​​nhiều tiền, có lẽ anh ấy sẽ mua cho mình một chiếc xe hơi đắt tiền.
There are several factors to consider.	Có một số yếu tố cần xem xét.
Tom can count on Mary.	Tom có ​​thể tin tưởng vào Mary.
Women seem to be looking for Tom.	Phụ nữ dường như đi tìm Tom.
Tom is talking to Mary.	Tom đang nói chuyện với Mary.
Tom saw me off at the airport.	Tom đã tiễn tôi ở sân bay.
Tom was escorted out of the building by security guards after being fired.	Tom được các nhân viên bảo vệ hộ tống ra khỏi tòa nhà sau khi bị đuổi việc.
Tom shuddered, convulsing.	Tom rùng mình co giật.
Do you think I'm not trying my best?	Bạn có nghĩ rằng tôi không cố gắng hết sức?
Will it help if I turn on the light?	Nó sẽ giúp ích gì nếu tôi bật đèn?
I don't want anyone to know.	Tôi không muốn ai biết.
I don't usually stay up late.	Tôi không thường thức khuya.
Tom says you might come.	Tom nói rằng bạn có thể sẽ đến.
Tom and Mary went to the movies together.	Tom và Mary đã đi xem phim cùng nhau.
I know Tom knows how to do it.	Tôi biết Tom biết cách làm điều đó.
He gave up his dream of becoming a pilot.	Anh đã từ bỏ ước mơ trở thành phi công.
Even if you scream for help, no one will hear you.	Ngay cả khi bạn la hét để được giúp đỡ, không ai sẽ nghe thấy bạn.
Something very strange happened in the city of Salvador.	Một điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra ở thành phố Salvador.
Tom told me he couldn't walk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể đi bộ.
Tom can't sleep because he's thinking about Mary.	Tom không thể ngủ được vì anh ấy đang nghĩ về Mary.
He felt tired from working longer than usual.	Anh cảm thấy mệt mỏi vì đã làm việc lâu hơn bình thường.
Tom is not your son, is he?	Tom không phải là con trai của bạn, phải không?
Something is wrong with this.	Có gì đó không ổn với điều này.
Do you think money is really important to me?	Bạn có nghĩ rằng tiền thực sự quan trọng đối với tôi?
I turned to Tom.	Tôi quay sang Tom.
I wonder why it took Tom so long to do it?	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại mất nhiều thời gian như vậy để làm điều đó?
One language is not enough.	Một ngôn ngữ là không đủ.
Have you ever heard Tom play guitar?	Bạn đã bao giờ nghe Tom chơi guitar chưa?
When I was in Boston, I ran into Tom.	Khi tôi ở Boston, tôi tình cờ gặp Tom.
It's Tom's turn.	Đến lượt Tom.
Tom was able to find the money I was hiding.	Tom đã có thể tìm thấy số tiền mà tôi đã giấu.
Tom has been at his office all morning.	Tom đã ở văn phòng của mình cả buổi sáng.
Tom asks Mary to get out of his room.	Tom yêu cầu Mary ra khỏi phòng của anh ta.
I didn't know the police were looking for me.	Tôi không biết cảnh sát đang tìm kiếm tôi.
I'm not the only one here who isn't married.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây chưa kết hôn.
Looks like you're not a shy person.	Có vẻ như bạn không phải là người nhút nhát.
Tom always seems to go his own way.	Tom dường như luôn đi theo cách riêng của mình.
They haven't defeated us yet.	Họ vẫn chưa đánh bại chúng ta.
You have been very good to me.	Bạn đã rất tốt với tôi.
Why didn't Tom call me?	Tại sao Tom không gọi cho tôi?
I'm happy to hear that.	Tôi rât vui nghe điêu đo.
I will stay home next time she comes.	Tôi sẽ ở nhà vào lần tới khi cô ấy đến.
You are a difficult person to read.	Bạn là một người khó đọc.
What's the first thing you do when you wake up?	Điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy là gì?
It would be foolish of you to do such a thing.	Thật là ngu ngốc đối với bạn khi làm một điều như vậy.
Tom has the right to defend himself.	Tom có ​​quyền tự bảo vệ mình.
I can't draw anything.	Tôi không thể vẽ gì cả.
What makes you think Tom wants to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom muốn làm điều đó?
Tom said he could go to Australia next week or next week.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Úc vào tuần tới hoặc tuần sau.
We all need to live life to the fullest.	Tất cả chúng ta cần phải sống cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.
Tom went deep inside the cave.	Tom đã đi sâu vào bên trong hang động.
He has written three books, two of which are bestsellers.	Anh ấy đã viết ba cuốn sách, hai trong số đó là những cuốn sách bán chạy nhất.
I wonder who gave Tom all that money.	Tôi tự hỏi ai đã cho Tom tất cả số tiền đó.
You think I'm scared, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sợ, phải không?
Can you bake a cake for Tom's birthday party?	Bạn có thể nướng bánh cho bữa tiệc sinh nhật của Tom không?
Tom spoke louder than necessary.	Tom đã nói to hơn mức cần thiết.
Tom left the office at 2:30.	Tom rời văn phòng lúc 2:30.
I don't think I can eat all of these.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn tất cả những thứ này.
They just don't trust you.	Họ chỉ không tin tưởng bạn.
How good can you skate?	Bạn có thể trượt băng giỏi như thế nào?
I know that Tom doesn't have to win.	Tôi biết rằng Tom không cần phải thắng.
I thought Tom would quit doing it.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ bỏ làm việc đó.
I really like Tom a lot.	Tôi thực sự thích Tom rất nhiều.
This wouldn't matter if we were already dead.	Điều này sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta đã chết.
He left the room as soon as I entered.	Anh ta rời khỏi phòng ngay khi tôi bước vào.
Tom didn't seem to understand what had happened.	Tom dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
I'm a French teacher and so is Tom.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp và Tom cũng vậy.
I know Tom knows we don't have to.	Tôi biết Tom biết chúng ta không cần phải làm vậy.
I'm not sure you'll have the time.	Tôi không chắc bạn sẽ có thời gian.
Tom hasn't bought Mary a birthday present yet.	Tom vẫn chưa mua quà sinh nhật cho Mary.
Did you know Tom doesn't have to do that?	Bạn có biết Tom không cần phải làm điều đó không?
My father owned a cattle and horse farm.	Cha tôi có một trang trại chăn nuôi gia súc và ngựa.
Tom poured cold water over Mary's head.	Tom dội gáo nước lạnh lên đầu Mary.
Tom can rest as long as he wants.	Tom có ​​thể nghỉ ngơi bao lâu anh ấy muốn.
Tom should wait a little longer.	Tom nên đợi một chút nữa.
Which of you will help me?	Ai trong số các bạn sẽ giúp tôi?
I will have trouble making rent.	Tôi sẽ gặp khó khăn khi kiếm tiền thuê nhà.
I think Tom is still sleeping.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang ngủ.
She turned on the light because it was dark.	Cô bật đèn lên vì trời tối.
Tom may come soon.	Tom có ​​thể đến sớm.
Tom is making new friends.	Tom đang kết bạn mới.
You have to promise me you'll make it.	Bạn phải hứa với tôi rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Tom is a leftist.	Tom là một người cánh tả.
Tom entered and looked around for Mary.	Tom bước vào và nhìn quanh tìm Mary.
I'm not really sure how it's done.	Tôi thực sự không chắc nó được thực hiện như thế nào.
I don't think you will come.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến.
Wiper not working.	Cần gạt nước không hoạt động.
Tom saved our lives.	Tom đã cứu mạng chúng tôi.
I think Tom is the one who has to tell Mary what needs to be done.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary những gì cần phải làm.
Tom denied ever going to Boston.	Tom phủ nhận chưa từng đến Boston.
I don't want to wear this stupid tie.	Tôi không muốn đeo chiếc cà vạt ngu ngốc này.
Tom said there were a few problems.	Tom nói rằng đã có một vài vấn đề.
I don't want to go to sleep.	Tôi không muốn đi ngủ.
Tom was traveling.	Tom đã đi du lịch.
She danced with a grace that surprised us all.	Cô ấy đã nhảy với một sự duyên dáng khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên.
Tom is taking a shower now.	Tom đang tắm bây giờ.
I know that Tom won't need to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
As soon as she heard the news, she started crying.	Ngay sau khi nghe tin, cô ấy bắt đầu khóc.
We want to test separately.	Chúng tôi muốn kiểm tra riêng.
Tom is the rudest person I have ever met.	Tom là người thô lỗ nhất mà tôi từng gặp.
I know Tom is not afraid of losing Mary.	Tôi biết Tom không sợ mất Mary.
Can't release his foot from the trap.	Không thể thả chân anh ta ra khỏi bẫy.
I can't believe Tom bought that house.	Tôi không thể tin rằng Tom đã mua căn nhà đó.
The only college Tom applied to was Harvard.	Trường đại học duy nhất Tom nộp đơn vào là Harvard.
We better tell the others.	Tốt hơn chúng ta nên nói với những người khác.
I lied when I said I didn't like Tom.	Tôi đã nói dối khi nói rằng tôi không thích Tom.
Everyone wants to be Tom's friend.	Mọi người đều muốn trở thành bạn của Tom.
This wood is sustainably harvested.	Gỗ này được khai thác bền vững.
I guess that would be fine.	Tôi đoán điều đó sẽ ổn.
Tom knows what he's talking about.	Tom biết anh ấy đang nói về điều gì.
Tom gets sick after eating a sandwich that Mary made for him.	Tom bị ốm sau khi ăn bánh sandwich mà Mary làm cho anh ta.
I know you will come back to me.	Tôi biết bạn sẽ quay lại với tôi.
Tom thought he would be able to cheer up Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm Mary vui lên.
Hearing the news, he rushed out of the house.	Nghe tin, anh vội vã chạy ra khỏi nhà.
I almost wish I could be in your shoes.	Tôi gần như ước tôi có thể được trong đôi giày của bạn.
I wonder if we might have any problems with the company.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể gặp bất kỳ vấn đề gì với công ty không.
We are not the enemy.	Chúng ta không phải kẻ thù.
Do you want to see a picture of Tom gliding?	Bạn có muốn xem hình ảnh Tom đang lượn không?
Is Tom mad at us?	Tom có ​​giận chúng tôi không?
You realize that Tom wouldn't do that, right?	Bạn nhận ra rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
I haven't been sleeping much lately.	Gần đây tôi không ngủ được nhiều.
Tom said that his father told him to never do it.	Tom nói rằng cha anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ làm điều đó.
Tom plans to return to Australia.	Tom dự định trở lại Úc.
This bay is called New York Harbor.	Vịnh này được gọi là Cảng New York.
I might be the only one willing to show you how.	Tôi có thể là người duy nhất sẵn sàng chỉ cho bạn cách làm điều đó.
You'll skip it if Tom doesn't see you doing it.	Bạn sẽ bỏ qua nó nếu Tom không thấy bạn làm điều đó.
I don't think Tom will cooperate.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hợp tác.
Tom seems to really enjoy that.	Tom dường như thực sự thích điều đó.
I hope that your classroom is air-conditioned.	Tôi hy vọng rằng lớp học của bạn có máy lạnh.
Everyone has something to hide.	Mọi người đều có điều gì đó để che giấu.
I have a migraine headache.	Tôi bị đau nửa đầu.
Tom out the gate.	Tom ra cổng.
That's my book.	Đó là cuốn sách của tôi.
Tom and Mary go fishing together.	Tom và Mary cùng nhau đi câu cá.
We don't want to change it.	Chúng tôi không muốn thay đổi nó.
I never said I didn't want you.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không muốn bạn.
They need the job done. 	Họ cần công việc được hoàn thành.
Who does it doesn't matter.	Ai làm điều đó không quan trọng.
You must have misunderstood.	Chắc bạn đã hiểu lầm.
Do you remember the first time you kissed me?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn hôn tôi không?
I don't trust any of you.	Tôi không tin bất kỳ ai trong số các bạn.
She looks young. 	Cô ấy trông trẻ.
However, she is actually over forty.	Tuy nhiên, cô ấy thực sự đã hơn bốn mươi.
Tom doesn't think Mary wants to do that.	Tom không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom left his children at school.	Tom đã bỏ con ở trường.
Tom is still in prison.	Tom vẫn ở trong tù.
Tom took a sip from his wine glass.	Tom uống một hơi từ ly rượu của mình.
I asked Tom what he was doing.	Tôi hỏi Tom anh ấy đang làm gì.
I think Tom is on vacation.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đi nghỉ.
I have shredded some important documents.	Tôi đã cắt nhỏ một số tài liệu quan trọng.
I know that Tom is a cute kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ dễ thương.
Tom said he thinks he might be allowed to do it alone.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom was elected mayor.	Tom đã được bầu làm thị trưởng.
Tom started playing golf when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi gôn khi anh mười ba tuổi.
I don't think Tom can do it anyway.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó bằng cách nào.
Tom says he's not conservative.	Tom nói rằng anh ấy không bảo thủ.
We hope.	Chúng tôi hy vọng.
I will eat as soon as I get home.	Tôi sẽ ăn ngay khi về đến nhà.
Tom has wandered somewhere.	Tom đã đi lang thang ở đâu đó.
Don't be evil.	Đừng ác.
Tom is done for today, right?	Tom đã làm xong cho ngày hôm nay, phải không?
I don't know whether to accept or decline Tom's gift.	Tôi không biết nên nhận hay từ chối món quà của Tom.
I don't want you to talk to Tom anymore.	Tôi không muốn bạn nói chuyện với Tom nữa.
I assemble car engines.	Tôi lắp ráp động cơ ô tô.
I don't think I'll convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ thuyết phục được Tom làm điều đó.
Help Tom study.	Giúp Tom học tập.
Tom tore up the gift certificate that Mary had given him.	Tom đã xé giấy chứng nhận món quà mà Mary đã tặng cho anh ta.
I don't need to help Tom anymore.	Tôi không cần giúp Tom nữa.
I don't think Tom knows that I'm not single anymore.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi không còn độc thân nữa.
Has Tom told you what needs to be done?	Tom đã nói với bạn những gì cần phải làm chưa?
We both know that's not true.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó không đúng.
Tom is on the bus, so he can continue talking to Mary.	Tom ở trên xe buýt, vì vậy anh ấy có thể tiếp tục nói chuyện với Mary.
I remember singing the scale every day during music class.	Tôi nhớ hát thang âm mỗi ngày trong giờ học âm nhạc.
I was the one who advised Tom not to do that again.	Tôi là người đã khuyên Tom đừng làm vậy nữa.
Tom and Mary are both lazy, aren't they?	Tom và Mary đều lười biếng, phải không?
How the hell did Tom know that?	Làm thế quái nào mà Tom có ​​thể biết được điều đó?
Do you really think Tom will believe me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ tin tôi?
Tom has done so much for us.	Tom đã làm rất nhiều cho chúng ta.
Tom watched the spider carefully.	Tom quan sát con nhện một cách cẩn thận.
How different do you think the world will be in a hundred years?	Bạn nghĩ thế giới sẽ khác như thế nào trong một trăm năm nữa?
I am calling for help.	Tôi đang kêu cứu.
What is this story about?	Câu chuyện này nói về cái gì?
I know Tom doesn't know I don't do it often.	Tôi biết Tom không biết tôi không thường xuyên làm vậy.
He's right behind you.	Anh ấy ở ngay sau bạn.
I lied to you.	Tôi đã nói dối bạn.
You will be well soon.	Bạn sẽ sớm khỏe lại.
Tom can come see us this afternoon.	Tom có ​​thể đến gặp chúng tôi chiều nay.
At first Tom found it confusing.	Lúc đầu Tom thấy nó khó hiểu.
I don't think it's my fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của tôi.
Tom didn't know which button to press.	Tom không biết phải nhấn nút nào.
I'd better wait until Tom gets here.	Tốt hơn là tôi nên đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom is a Canadian citizen, right?	Tom là công dân Canada, phải không?
What will you do with it?	Bạn sẽ làm gì với nó?
Tom can do it for Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
Do you really think Tom is tired?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang mệt mỏi?
He always goes bankrupt at the end of the month.	Anh ấy luôn phá sản vào cuối tháng.
If you don't mind, I'd like to be alone for a while.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn ở một mình một lúc.
I don't think Tom lives here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sống ở đây.
Tom gives Mary something to drink, but she says she's not thirsty.	Tom đưa cho Mary thứ gì đó để uống, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không khát.
Teachers should never laugh at students who make mistakes.	Giáo viên không bao giờ được cười vào những học sinh mắc lỗi.
Tom thinks the problem is bigger than reality.	Tom cho rằng vấn đề lớn hơn thực tế.
More and more Japanese people are traveling abroad these days.	Ngày càng có nhiều người Nhật đi du lịch nước ngoài trong những ngày này.
I'm baking a cake for Tom.	Tôi đang nướng bánh cho Tom.
I was hoping Tom would help us.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ giúp chúng tôi.
I think Tom and Mary are both thirty years old.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều ba mươi tuổi.
You have changed a lot since we last spoke.	Bạn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện.
Yesterday, I was told not to worry about it.	Hôm qua, tôi đã được nói rằng đừng lo lắng về điều đó.
Tom can play the violin much better than Mary.	Tom có ​​thể chơi vĩ cầm tốt hơn Mary nhiều.
Tom lived in Australia until the age of thirty.	Tom sống ở Úc cho đến năm ba mươi tuổi.
Tom hires Mary to take care of his children.	Tom thuê Mary chăm sóc các con của anh ta.
Tom spent the afternoon doing just that.	Tom đã dành cả buổi chiều để làm việc đó.
Tom won't be able to do what you want him to do.	Tom sẽ không thể làm những gì bạn muốn anh ấy làm.
I'm not the only one hungry.	Tôi không phải là người duy nhất đói.
Tom was caught cheating in an exam.	Tom bị bắt khi gian lận trong một kỳ thi.
I never heard Tom say anything bad about Mary.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom nói điều gì xấu về Mary.
Two suspects are pointing at each other.	Hai nghi phạm đang chỉ tay vào nhau.
I'm not in the mood to argue about politics right now.	Tôi không có tâm trạng để tranh luận về chính trị ngay bây giờ.
Tom will not relent.	Tom sẽ không mủi lòng.
I'm a pretty good skater.	Tôi là một vận động viên trượt băng khá giỏi.
There is a new girl at school.	Có một cô gái mới đến trường.
How did Tom treat you?	Tom đã đối xử với bạn như thế nào?
Tom put on a pair of clean socks.	Tom mang một đôi tất sạch vào.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Are you mad at Tom?	Bạn có giận Tom không?
We do not expect guests.	Chúng tôi không mong đợi khách.
I know that you will love this.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích điều này.
You're not the only one who has to do that, right?	Bạn không phải là người duy nhất phải làm điều đó, phải không?
That is nothing to worry about.	Điều đó không có gì đáng lo ngại.
Tom was very angry when he saw Mary kissing someone else.	Tom đã rất tức giận khi thấy Mary hôn người khác.
I can't read your mind.	Tôi không thể đọc được suy nghĩ của bạn.
Tom realizes that he doesn't have enough money to buy the things he wants.	Tom nhận ra rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ anh muốn.
Tom is strict, but Mary is not.	Tom nghiêm khắc, nhưng Mary thì không.
I'll talk to Tom about it as soon as he gets home.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó ngay khi anh ấy về nhà.
Do you want me to watch Tom for you?	Bạn có muốn tôi xem Tom cho bạn không?
Tom told me not to eat this.	Tom bảo tôi không được ăn cái này.
Tom didn't seem to notice Mary.	Tom dường như không để ý đến Mary.
Tom has almost no experience with girls.	Tom hầu như không có kinh nghiệm với các cô gái.
Tom and I are not the only ones who know about it.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất biết về điều đó.
You don't want to come with me?	Bạn không muốn đi với tôi?
Tom's plan sounds much more logical than Mary's plan.	Kế hoạch của Tom nghe hợp lý hơn nhiều so với kế hoạch của Mary.
Tom was in our group.	Tom đã ở trong nhóm của chúng tôi.
That is something I cannot do.	Đó là điều mà tôi không thể làm được.
Does Tom like scrambled eggs?	Tom có ​​thích trứng bác không?
I never sang with you, did I?	Tôi chưa bao giờ hát với bạn, phải không?
I don't think I can do this anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này nữa.
Tom did not show up.	Tom đã không xuất hiện.
Tom was hesitant to agree to do it.	Tom đã do dự khi đồng ý làm điều đó.
Tom really doesn't seem to like it.	Tom dường như thực sự không thích nó.
I don't like the way this is going.	Tôi không thích cách này đang diễn ra.
Tom says he's sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary nên làm điều đó.
Tom is going to Australia.	Tom sắp đi Úc.
Neither Tom nor Mary had to stay in Australia.	Cả Tom và Mary đều không phải ở lại Úc.
Tom wasn't really shocked.	Tom không thực sự bị sốc.
Tom will tell Mary that he loves her.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy yêu cô ấy.
Tom and Mary bumped into each other.	Tom và Mary va vào nhau.
Tom was the only one who didn't cry.	Tom là người duy nhất không khóc.
It's better to take your time than rush and make mistakes.	Tốt hơn là bạn nên dành thời gian của mình hơn là vội vàng và mắc sai lầm.
It is best to eat a lot of fruit to stay healthy.	Tốt nhất bạn nên ăn nhiều trái cây để giữ gìn sức khỏe.
Tom has a serious girlfriend.	Tom có ​​một người bạn gái nghiêm túc.
I said "good night" to my parents and went to bed.	Tôi nói "chúc ngủ ngon" với bố mẹ và đi ngủ.
I'm not too tired.	Tôi không quá mệt mỏi.
This is not your home.	Đây không phải là nhà của bạn.
Tom didn't like the way Mary danced.	Tom không thích cách Mary nhảy.
Tom denied that had happened.	Tom phủ nhận điều đó đã xảy ra.
I don't have to talk to Tom if I don't want to.	Tôi không cần phải nói chuyện với Tom nếu tôi không muốn.
I won't go if no one else goes.	Tôi sẽ không đi nếu không có ai khác đi.
We'll have to find some other way to do this.	Chúng tôi sẽ phải tìm một số cách khác để làm điều này.
I couldn't sleep last night so I decided to watch a horror movie.	Đêm qua tôi không ngủ được nên tôi quyết định xem một bộ phim kinh dị.
Tom says he hopes Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thích làm điều đó.
Did Tom ask you why you didn't?	Tom có ​​hỏi bạn tại sao bạn không làm như vậy không?
I forgot to give you what Tom gave me to give you.	Tôi quên đưa cho bạn những gì Tom đã cho tôi để đưa cho bạn.
Tom closed the door.	Tom đóng cửa lại.
Tom lifted the box.	Tom nhấc chiếc hộp lên.
Tom is observant, but Mary is not.	Tom là người tinh ý, nhưng Mary thì không.
Tom used to work at the same place that I do.	Tom đã từng làm việc ở cùng một nơi mà tôi đang làm.
I have been asked to help you.	Tôi đã được yêu cầu giúp bạn.
I suspect that Tom is dead.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã chết.
You're not the only one who knows how to do that, right?	Bạn không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó, phải không?
Tell me, Tom, you can have it.	Nói cho bạn biết đi, Tom, bạn có thể có nó.
I couldn't take my eyes off Tom.	Tôi không thể rời mắt khỏi Tom.
At that time Tom was not on duty.	Lúc đó Tom không có nhiệm vụ.
Tom gritted his teeth.	Tom nghiến răng.
I get along with my father-in-law.	Tôi hòa thuận với bố chồng.
I didn't think I was that sleepy.	Tôi không nghĩ rằng mình lại buồn ngủ đến vậy.
Apparently Tom was right.	Rõ ràng là Tom đã đúng.
Tom admits he's been doing it for a long time.	Tom thừa nhận anh ấy đã làm điều đó trong một thời gian dài.
I want to spend more time with my family.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình.
Enemies will not come close.	Kẻ thù sẽ không đến gần.
I don't think I can keep that promise.	Tôi không nghĩ mình có thể giữ lời hứa đó.
Tom often lied to Mary.	Tom thường nói dối Mary.
I couldn't do it without your help.	Tôi không thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
She handles the work when the manager is away.	Cô ấy xử lý công việc khi người quản lý đi vắng.
It is important to see both sides of the issue.	Điều quan trọng là phải nhìn thấy cả hai mặt của vấn đề.
I don't think Tom intended to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ý định làm điều đó.
Tom and Mary both tried it.	Tom và Mary đều đã thử làm điều đó.
We lowered the shutters and closed the shop.	Chúng tôi hạ cửa chớp và đóng cửa tiệm.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
Tom tried to solve the problem with Mary.	Tom đã cố gắng giải quyết vấn đề với Mary.
Mary visits her husband in prison.	Mary đến thăm chồng trong tù.
Tom has become a bit picky.	Tom đã trở nên hơi kén chọn.
It's not hard to find.	Nó không khó để tìm thấy.
Now that he's retired, I can't depend on him.	Bây giờ anh ấy đã nghỉ việc, tôi không thể phụ thuộc vào anh ấy.
He will be here at six o'clock.	Anh ấy sẽ đến đây lúc sáu giờ.
Do you really think you can do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó?
Islamabad is the capital of Pakistan.	Islamabad là thủ đô của Pakistan.
What time does my flight depart?	Chuyến bay của tôi khởi hành lúc mấy giờ?
Tom hugged Mary passionately.	Tom ôm Mary say đắm.
Tom was madly in love with Mary.	Tom đã từng yêu Mary một cách điên cuồng.
Tom doesn't seem to care much in that regard.	Tom có ​​vẻ không quan tâm lắm về vấn đề đó.
What makes you think you're better than me?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn giỏi hơn tôi?
Is it true that you dated Tom in high school?	Có đúng là bạn đã hẹn hò với Tom ở trường trung học không?
I told Tom where I bought my bike.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi đã mua xe đạp của mình.
I don't think Tom needs our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom said that he likes learning French.	Tom nói rằng anh ấy thích học tiếng Pháp.
I think you might be interested to learn that Tom and Mary have stopped dating each other.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm khi biết rằng Tom và Mary đã bỏ hẹn hò với nhau.
Swim only in the designated area.	Chỉ bơi trong khu vực quy định.
Even if it rains, the game will be played.	Ngay cả khi trời mưa, trò chơi sẽ được chơi.
No surprises.	Không có bất ngờ.
I think Tom is still single.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn độc thân.
I don't think this rain will stop anytime soon.	Tôi không nghĩ cơn mưa này sẽ sớm tạnh.
Why don't we take the kids to the zoo this afternoon?	Tại sao chúng ta không dẫn bọn trẻ đi sở thú chiều nay?
Unless Tom tells you otherwise, you will be at the meeting tomorrow.	Trừ khi Tom nói với bạn cách khác, bạn sẽ có mặt tại cuộc họp ngày mai.
Looks like I misplaced my key.	Dường như tôi đã đặt nhầm chìa khóa của mình.
Have you ever scaled fish?	Bạn đã bao giờ đánh vảy cá chưa?
Tom probably already knew what to do.	Tom có ​​lẽ đã biết phải làm gì.
Tom didn't tell his parents about what happened.	Tom đã không nói với bố mẹ về những gì đã xảy ra.
Nothing convinced him to join the club.	Không có gì thuyết phục anh ta tham gia câu lạc bộ.
Mary doesn't share Tom's taste for classical music.	Mary không chia sẻ sở thích của Tom đối với nhạc cổ điển.
Tom doesn't care who gave this to us.	Tom không cần biết ai đã đưa cái này cho chúng tôi.
We are rivals.	Chúng ta là đối thủ của nhau.
Tom is currently busy, so he can't talk to you.	Hiện tại Tom đang bận nên không thể nói chuyện với bạn được.
I don't know anyone who hates Tom.	Tôi không biết ai ghét Tom.
That is a question that I cannot answer.	Đó là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
I guess someone must like Tom.	Tôi đoán ai đó phải thích Tom.
We still like Tom.	Chúng tôi vẫn thích Tom.
Tom told me he thought Mary was in there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ở trong đó.
The doctor is examining Tom.	Bác sĩ đang khám cho Tom.
I am the owner of this land.	Tôi là chủ sở hữu của mảnh đất này.
Open the window over there.	Mở cửa sổ đằng kia.
Westerners, in general, prefer to avoid such topics unless the other person talks about it.	Người phương Tây, nói chung, thích tránh những chủ đề như vậy trừ khi người kia nói ra.
You can't live here anymore.	Bạn không thể sống ở đây nữa.
Tom was already there.	Tom đã ở đó rồi.
Apparently I was adopted.	Rõ ràng là tôi được nhận nuôi.
I might get very dirty if I do that.	Tôi có thể sẽ rất bẩn nếu tôi làm điều đó.
They say that Firefox is downloaded more than 8 million times per day.	Họ nói rằng Firefox được tải xuống hơn 8 triệu lần mỗi ngày.
Ask if they have this book at the library.	Xin hỏi họ có cuốn sách này ở thư viện không.
I don't think you're weird.	Tôi không nghĩ rằng bạn lạ.
There are so many things we want to do, but we don't have enough time.	Có rất nhiều việc chúng tôi muốn làm, nhưng chúng tôi không có đủ thời gian.
Make sure Tom doesn't do that.	Hãy chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
Tom is blind.	Tom bị mù.
Tom refused to let me into his room.	Tom từ chối cho tôi vào phòng của anh ấy.
I shouldn't have done it here.	Tôi không nên làm điều đó ở đây.
The poor boys were shivering with fear.	Những cậu bé tội nghiệp đang rùng mình vì sợ hãi.
Tom decided to ask Mary to do it.	Tom quyết định yêu cầu Mary làm điều đó.
It's not a very funny story.	Đó không phải là một câu chuyện rất vui.
Negotiations are still ongoing.	Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Tom sat next to me in French class.	Tom ngồi cạnh tôi trong lớp học tiếng Pháp.
Tom sometimes helps Mary with her homework.	Tom đôi khi giúp Mary làm bài tập về nhà của cô ấy.
Don't buy things on credit.	Đừng mua những thứ bằng tín dụng.
I should have won the race.	Tôi đáng lẽ đã thắng cuộc đua.
I wish that I could help you more.	Tôi ước rằng tôi có thể giúp bạn nhiều hơn.
What did Tom tell you yesterday?	Tom đã nói gì với bạn ngày hôm qua?
Maybe I can get Tom to read it.	Có lẽ tôi có thể khiến Tom đọc nó.
I don't think Tom will let me do that here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó ở đây.
Tom never called again.	Tom không bao giờ gọi nữa.
Don't leave your dog in the house all day.	Đừng để con chó của bạn ở trong nhà cả ngày.
Tom must not have wanted to do that.	Tom hẳn không muốn làm điều đó.
I had a huge grocery bill last month.	Tôi đã có một hóa đơn hàng tạp hóa rất lớn vào tháng trước.
I don't think Tom knows what time Mary got home last night.	Tôi không nghĩ Tom biết mấy giờ tối hôm qua Mary về nhà.
Here are a few tips for you.	Đây là một vài lời khuyên dành cho bạn.
Are you Tom Jackson?	Bạn có phải là Tom Jackson?
I admit that I have never actually been to Boston.	Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ thực sự đến Boston.
Tom hoped that Mary would say yes.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ nói đồng ý.
Tom says he won't be in Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
Tom is still working as hard as he used to be.	Tom vẫn làm việc chăm chỉ như ngày xưa.
It can be said, you are a fish on the water.	Có thể nói, bạn là một con cá trên mặt nước.
Tom and Mary know something interesting is about to happen.	Tom và Mary biết điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
Do you know how much money you spent on clothes last year?	Bạn có biết mình đã chi bao nhiêu tiền cho quần áo năm ngoái không?
I can come to Boston with you next week.	Tôi có thể đến Boston với bạn vào tuần tới.
Is it morally wrong to eat meat?	Ăn thịt có sai về mặt đạo đức không?
If you don't want to read, don't.	Nếu bạn không muốn đọc, thì đừng.
The police rescued Tom.	Cảnh sát đã giải cứu Tom.
They will be fine.	Họ sẽ ổn thôi.
Tom was greatly affected by the death of his only daughter.	Tom đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái chết của đứa con gái duy nhất của mình.
Tom told us a very interesting story.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện rất thú vị.
Tom and Mary didn't hit it off.	Tom và Mary không đánh nó ra.
Tom can pull some ropes for you and get you into that field.	Tom có ​​thể kéo một số sợi dây cho bạn và đưa bạn vào trường đó.
Tom was clearly unimpressed.	Tom rõ ràng là không ấn tượng.
We have started.	Chúng tôi đã bắt đầu.
Do you go to see Tom's band?	Bạn có đi xem ban nhạc của Tom không?
Do you think doing it will be easy?	Bạn có nghĩ rằng làm điều đó sẽ dễ dàng?
Tom is sitting alone under that tree over there.	Tom đang ngồi một mình dưới gốc cây đằng kia.
He's retired.	Anh ấy đã giải ngũ.
Can you show me the way to the museum?	Bạn sẽ chỉ cho tôi đường đến bảo tàng được không?
Tom spends most of his free time reading books.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để đọc sách.
My mother doesn't let me talk to strangers.	Mẹ tôi không cho tôi nói chuyện với người lạ.
Tom was reckless.	Tom đã liều lĩnh.
I'm afraid Tom won't be able to walk again.	Tôi sợ Tom sẽ không thể đi lại được nữa.
Can't we tell Tom?	Chúng ta không thể nói với Tom được không?
Tom is a captain.	Tom là một đội trưởng.
After much debate, we decided to spend our vacation in Spain.	Sau nhiều cuộc tranh luận, chúng tôi quyết định dành kỳ nghỉ của mình ở Tây Ban Nha.
Tom will be very late if he does it before he gets here.	Tom sẽ rất muộn nếu anh ta làm điều đó trước khi anh ta đến đây.
I think you should tell Tom that you don't like Mary.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom rằng bạn không thích Mary.
Tom didn't realize that he shouldn't have done it.	Tom không nhận ra rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Don't take your foot off the gas.	Đừng bỏ chân ra khỏi ga.
Is there anything special I should do?	Có điều gì đặc biệt mà tôi nên làm không?
I want you to stay away from Tom.	Tôi muốn bạn tránh xa Tom.
Tom looks through the supplies.	Tom xem qua các nguồn cung cấp.
My biggest problem was deciding what to do next.	Vấn đề lớn nhất của tôi là quyết định phải làm gì tiếp theo.
That's what I like.	Đó là điều tôi thích.
Tom was overconfident.	Tom đã quá tự tin.
Tom was about to ask his boss for a raise, but he reconsidered.	Tom định yêu cầu ông chủ của mình tăng lương, nhưng anh ấy đã cân nhắc lại.
There is a map on the table.	Có một bản đồ trên bàn.
I don't think Tom will get bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
This will not take up too much of your time.	Việc này sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của bạn.
We have better things to do with our time.	Chúng tôi có những điều tốt hơn để làm với thời gian của chúng tôi.
Tom was given an enema.	Tom đã được cho uống thuốc xổ.
Tom says there is no time to do that.	Tom nói rằng không có thời gian để làm điều đó.
Tom fell to the ground.	Tom rơi xuống đất.
I met Tom a few minutes ago.	Tôi đã gặp Tom vài phút trước.
Tom was right to keep quiet.	Tom đã đúng khi giữ im lặng.
How many beers have you had, Tom?	Bạn đã uống bao nhiêu loại bia, Tom?
For better or worse, television has changed the world.	Dù tốt hay xấu, truyền hình đã thay đổi thế giới.
Tom is not an engineer, is he?	Tom không phải là một kỹ sư, phải không?
You are the only one who can help me.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi.
Do you really think I'm the one who drew this picture?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người đã vẽ bức tranh này?
When Tom was little, he used to watch baseball.	Khi Tom còn nhỏ, anh ấy thường xem bóng chày.
Tom told Mary that he was surprised.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất ngạc nhiên.
I think Tom shares too much personal information online.	Tôi nghĩ rằng Tom chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng.
I doubt Tom will believe me.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không tin tôi.
I will give you my bike.	Tôi sẽ đưa cho bạn chiếc xe đạp của tôi.
I couldn't be less interested in what Tom thought.	Tôi không thể ít quan tâm đến những gì Tom nghĩ.
If you would like more information, please contact me.	Nếu bạn muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với tôi.
I think you would ask Tom not to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ yêu cầu Tom đừng làm điều đó.
Don't leave Tom in the sun too long.	Đừng để Tom ở ngoài nắng quá lâu.
I think Tom may have taken something he shouldn't have.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã lấy thứ gì đó mà anh ấy không nên có.
I haven't been this happy in a long time.	Tôi đã không được hạnh phúc như thế này trong một thời gian dài.
Tom and Mary got married in Australia three years ago.	Tom và Mary kết hôn ở Úc ba năm trước.
Tom gave Mary an expensive gift.	Tom đã tặng một món quà đắt tiền cho Mary.
Tom visits Mary every time he comes to Boston.	Tom đến thăm Mary mỗi khi anh ấy đến Boston.
You didn't buy this, did you?	Bạn không mua cái này, phải không?
Tom probably won't come by taxi.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến bằng taxi.
His wife let him wrap her little finger.	Vợ anh để anh quấn lấy ngón tay út của cô ấy.
The exact time of their arrival is not known.	Thời gian chính xác họ đến không được biết.
Tom is too generous with his time.	Tom quá hào phóng với thời gian của mình.
No one likes to feel taken advantage of or taken advantage of.	Không ai thích cảm thấy bị lợi dụng hoặc bị lợi dụng.
What do you think of the stew that Tom made?	Bạn nghĩ gì về món hầm mà Tom đã làm?
I don't like the chubby kid who ate your lunch.	Tôi không thích đứa trẻ mập mạp đã ăn bữa trưa của bạn.
Tom quietly left the room.	Tom lặng lẽ rời khỏi phòng.
I don't know what the next step should be.	Tôi không biết bước tiếp theo nên là gì.
Tom was at the party for a long time.	Tom đã ở bữa tiệc trong một thời gian dài.
Please don't tell anyone.	Xin đừng nói cho ai biết.
I didn't know that Tom moved to Australia.	Tôi không biết rằng Tom đã chuyển đến Úc.
Tom is a prolific reader.	Tom là một người đọc nhiều.
I'll have to ask Tom to do it for me.	Tôi sẽ phải yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
Why did you let Tom go?	Tại sao bạn để Tom đi?
Your idea is outdated.	Ý tưởng của bạn là lỗi thời.
Tom said he wanted to do something special for Mary's birthday.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho sinh nhật của Mary.
I wish there was a more modern translation of this book.	Tôi ước có một bản dịch hiện đại hơn của cuốn sách này.
Tell me why you didn't go to school yesterday.	Nói cho tôi biết tại sao bạn không đi học ngày hôm qua.
Tom could have been more careful.	Tom có ​​thể đã cẩn thận hơn.
How much water does it take to fill your swimming pool?	Cần bao nhiêu nước để làm đầy bể bơi của bạn?
You're lucky you weren't killed.	Bạn thật may mắn vì bạn đã không bị giết.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ ổn.
I know that you don't care about money.	Tôi biết rằng bạn không quan tâm đến tiền bạc.
He can be relied on.	Anh ấy có thể được dựa vào.
Tom believes it's a good idea.	Tom tin rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom doesn't seem to know what he's doing.	Tom dường như không biết mình đang làm gì.
Do you want to see what I just did?	Bạn có muốn xem những gì tôi vừa làm không?
Tell Tom it was my fault.	Nói với Tom rằng đó là lỗi của tôi.
Tom seemed to be dismayed.	Tom dường như bị mất tinh thần.
He is anxious to return to circulation.	Anh ấy đang lo lắng để trở lại lưu thông.
If you happen to run into Tom, ask him when Mary is due out of the hospital.	Nếu bạn tình cờ gặp Tom, hãy hỏi anh ấy khi nào Mary chuẩn bị ra khỏi bệnh viện.
According to her, he will not come.	Theo cô ấy, anh ấy sẽ không đến.
Tom is not tanned. 	Tom không bị rám nắng.
He just got burned.	Anh ấy chỉ bị bỏng.
I know Tom is a very clumsy guy.	Tôi biết Tom là một anh chàng rất vụng về.
I'm ashamed that I did that.	Tôi xấu hổ vì tôi đã làm điều đó.
Tom doesn't like to eat popcorn.	Tom không thích ăn bỏng ngô.
I don't think you will give up like that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ từ bỏ như vậy.
Tom has a feeling that the plan will not work.	Tom có ​​cảm giác rằng kế hoạch sẽ không thành công.
I will never complain about that again.	Tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về điều đó một lần nữa.
Is Tom sad too?	Tom cũng buồn à?
Tom says he won't swim.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bơi.
Tom says he knows he might not make it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không làm được điều đó.
Tom and Mary are taking turns.	Tom và Mary đang thay phiên nhau.
Tom is very worried about what might happen.	Tom rất lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I don't think anyone was here yesterday.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã ở đây ngày hôm qua.
Tom is not your typical civil servant.	Tom không phải là công chức điển hình của bạn.
Tom sprained his ankle two days before the trip.	Tom bị bong gân mắt cá chân hai ngày trước chuyến đi.
Are you telling me that Tom doesn't know what to do?	Bạn đang nói với tôi rằng Tom không biết phải làm gì?
I am looking for a room to rent.	Tôi đang tìm một phòng cho thuê.
You don't seem as careless as Tom.	Bạn không có vẻ bất cẩn như Tom.
You know that Tom shouldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom không nên làm điều đó, phải không?
Tom was disappointed that he wasn't invited.	Tom thất vọng vì không được mời.
Tom is looking forward to going to Australia.	Tom rất mong được đi Úc.
Don't let yourself be provoked.	Đừng để bản thân bị khiêu khích.
I think you've got a deal with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã có một thỏa thuận với Tom.
Tom went beyond that.	Tom đã vượt ra ngoài điều đó.
Tom will not be easily persuaded.	Tom sẽ không dễ bị thuyết phục.
It's a bit spooky here.	Ở đây hơi ma quái.
It would be difficult to get them to give us a discount.	Sẽ rất khó để khiến họ giảm giá cho chúng tôi.
Does Tom like to play golf?	Tom có ​​thích chơi gôn không?
Tom has never been so obnoxious.	Tom chưa bao giờ đáng ghét như vậy.
Mahjong is a game played by four people.	Mạt chược là một trò chơi bốn người cùng chơi.
I want to go and get my stuff.	Tôi muốn đi và lấy đồ của tôi.
What are you hiding in your turban?	Bạn đang giấu gì trong chiếc khăn xếp của mình?
Tom hopes that Mary can help him.	Tom hy vọng rằng Mary có thể giúp anh ta.
How do you think you will be able to do it?	Làm thế nào bạn nghĩ bạn sẽ có thể làm điều đó?
What do you like to do in your spare time?	Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
Tom says Mary just needs to be patient.	Tom nói Mary chỉ cần kiên nhẫn.
Tom beat Mary.	Tom đã đánh Mary.
Tom and I used to work at the same place.	Tom và tôi đã từng làm việc ở cùng một nơi.
Tom told me that he thought Mary was telling the truth.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nói thật.
I don't think I can let this opportunity pass me by.	Tôi nghĩ mình không thể để cơ hội này vụt mất.
I can't say I'm sorry to hear that.	Tôi không thể nói rằng tôi rất tiếc khi nghe điều đó.
I think Tom probably won't do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó.
For the rest of my life I can't remember where it was.	Cả đời này tôi không thể nhớ nó đã ở đâu.
In case you haven't noticed, I'm busy.	Trong trường hợp bạn không nhận thấy, tôi đang bận.
How do I stop my dog ​​from chewing on my shoes?	Làm cách nào để ngăn chó gặm giày của tôi?
I'm sorry to bother you, but we have a big problem.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng chúng tôi có một vấn đề lớn.
Tom is really good at golf, isn't he?	Tom thực sự rất giỏi chơi gôn, phải không?
Tom says that he thinks his house is haunted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
I'm not a fan of that band anymore.	Tôi không còn là fan của ban nhạc đó nữa.
Tom broke into his neighbor's house.	Tom đã đột nhập vào nhà hàng xóm của mình.
A string quartet was rehearsing in the next room.	Một nhóm tứ tấu đàn dây đang diễn tập trong phòng bên cạnh.
Tom doesn't mind lending money to Mary.	Tom không ngại cho Mary vay tiền.
Where's my mother?	Mẹ tôi đâu?
Tom was careless to forget his umbrella on the train.	Tom đã bất cẩn để quên chiếc ô của mình trên tàu.
Where did Tom park his car?	Tom đã đậu xe ở đâu?
Tom lied to us.	Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom wasn't the only adult in the room.	Tom không phải là người lớn duy nhất trong phòng.
This is the perfect place to spend the rest of our lives.	Đây là nơi hoàn hảo để dành phần còn lại của cuộc đời chúng ta.
I think what Tom is doing is stupid.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm là ngu ngốc.
The weather is getting worse and worse.	Thời tiết ngày càng trở nên tồi tệ.
Ask Tom if he's going to do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có định làm điều đó hay không.
What he said was the gospel.	Những gì anh ấy nói là phúc âm.
I will have to do it manually.	Tôi sẽ phải làm điều đó theo cách thủ công.
I might get hurt if I try to do that.	Tôi có thể bị thương nếu tôi cố gắng làm điều đó.
Neither Tom nor Mary were married.	Cả Tom và Mary đều không kết hôn.
My children asked me to buy them a telescope.	Các con tôi yêu cầu tôi mua cho chúng một chiếc kính thiên văn.
I'm sure Tom won't be in Australia now.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ở Úc bây giờ.
Tom is considering his options.	Tom đang xem xét các lựa chọn của mình.
Tom is considered dangerous.	Tom được coi là nguy hiểm.
I know Tom isn't upstairs, crying in his room.	Tôi biết Tom không ở trên lầu, đang khóc trong phòng.
You can't break the date.	Bạn không thể phá vỡ cuộc hẹn.
I know that Tom has no plans to do that this week.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom and Mary say they don't care if we help them or not.	Tom và Mary nói rằng họ không quan tâm liệu chúng tôi có giúp họ hay không.
Tom keeps watching the same video over and over.	Tom cứ xem đi xem lại cùng một video.
There will be an economic crisis later this year.	Sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế vào cuối năm nay.
I don't think it's safe to go out alone at night.	Tôi không nghĩ rằng đi ra ngoài một mình vào ban đêm là an toàn.
Someone must have opened it.	Ai đó chắc đã mở nó.
"Why don't you do the same?" 	"Tại sao bạn không làm như vậy?"
"Because I have a fever."	"Bởi vì tôi bị sốt."
Since the lights were off, I couldn't see anything.	Vì đèn đã tắt nên tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tom's mother tells him to take care of his sister.	Mẹ của Tom bảo anh ấy hãy chăm sóc em gái của mình.
Tom just wanted Mary to be happy.	Tom chỉ muốn Mary được hạnh phúc.
They all love Tom.	Tất cả họ đều yêu mến Tom.
Tom Jackson is the chairman of this company.	Tom Jackson là chủ tịch của công ty này.
Tom refilled Mary's glass.	Tom rót đầy lại ly cho Mary.
I know you can beat Tom easily.	Tôi biết bạn có thể đánh bại Tom một cách dễ dàng.
There is only one difficulty.	Chỉ có một khó khăn.
I did that for a few years.	Tôi đã làm điều đó trong một vài năm.
I don't need a camera.	Tôi không cần máy ảnh.
I despise Tom.	Tôi khinh thường Tom.
Tom will help me do that.	Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
All baggage must be checked.	Tất cả các hành lý phải được kiểm tra.
Tom left no suicide note.	Tom không để lại thư tuyệt mệnh.
Tom is not your brother.	Tom không phải là anh trai của bạn.
There's a party tomorrow night at Tom's.	Có một bữa tiệc vào tối mai ở Tom's.
The government doesn't help us.	Chính phủ không giúp chúng tôi.
That's what I want to be known for.	Đó là những gì tôi muốn được biết đến.
Someone had to tell Tom the truth.	Ai đó đã phải nói cho Tom biết sự thật.
I feel good this morning.	Tôi cảm thấy tốt vào sáng nay.
Tom wrote another book.	Tom đã viết một cuốn sách khác.
Do you know the reason why Tom disappeared?	Bạn có biết lý do tại sao Tom biến mất không?
I'm trying to give you a chance to do the right thing.	Tôi đang cố gắng cho bạn một cơ hội để làm điều đúng đắn đó.
Almost all researchers agree that dogs are descendants of wolves.	Hầu như tất cả các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng chó là hậu duệ của chó sói.
I've been up since 2:30 this morning.	Tôi đã dậy từ 2:30 sáng nay.
Have you ever thought about donating your organs after death?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc hiến tạng của mình sau khi chết chưa?
Tom got up to open a window.	Tom đứng dậy để mở một cửa sổ.
Tom was extremely worried about that.	Tom vô cùng lo lắng về điều đó.
I want to hear what Tom has to say.	Tôi muốn nghe những gì Tom nói.
Tom and Mary named their children John and Alice.	Tom và Mary đặt tên cho con của họ là John và Alice.
There are several bearded men in the park.	Có vài người đàn ông để râu trong công viên.
This instant soup comes in individual sachets.	Món súp ăn liền này có dạng gói riêng lẻ.
The movie has a lot of flashbacks and is a bit difficult to follow.	Phim có rất nhiều cảnh hồi tưởng và hơi khó để theo dõi.
This is really unbelievable.	Điều này thực sự không thể tin được.
Tom complains that his back hurts.	Tom phàn nàn rằng lưng của anh ấy bị đau.
Tom scrolls both windows down.	Tom cuộn cả hai cửa sổ xuống.
I think you know exactly what I'm talking about.	Tôi nghĩ rằng bạn biết chính xác những gì tôi đang nói về.
I was forced to do some things that I didn't want to do.	Tôi buộc phải làm một số việc mà tôi không muốn làm.
Tom has been our neighbor for three years.	Tom đã là hàng xóm của chúng tôi được ba năm.
Will Tom do anything about that?	Tom sẽ làm bất cứ điều gì về điều đó?
Please don't drink from the bottle.	Làm ơn đừng uống từ chai.
Tom said that he was going to Boston to see Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston để gặp Mary.
I know that Tom was a man.	Tôi biết rằng Tom đã là một người đàn ông.
No matter how cold it was, he never wore an outerwear.	Dù trời lạnh đến đâu, anh cũng không bao giờ mặc áo khoác ngoài.
I don't take the bus home.	Tôi không bắt xe buýt về nhà.
Tom thinks we shouldn't go.	Tom nghĩ chúng ta không nên đi.
We have ponchos.	Chúng tôi có ponchos.
Tom works as a gas station attendant.	Tom làm nhân viên phục vụ trạm xăng.
I was almost speechless.	Tôi gần như không nói nên lời.
Tom won't be forced to do that.	Tom sẽ không bị buộc phải làm điều đó.
We contacted Tom.	Chúng tôi đã liên hệ với Tom.
Tom said that he is not a member of any club.	Tom nói rằng anh ấy không phải là thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào.
Both Tom and Mary are downstairs.	Cả Tom và Mary đều ở tầng dưới.
Tom arrived on time.	Tom đã đến đúng giờ.
Shouldn't we at least call Tom?	Ít ra thì chúng ta cũng không nên gọi cho Tom chứ?
"I think I'll have a drink." 	"Tôi nghĩ tôi sẽ uống một ly."
"I think I'll have one too."	"Tôi nghĩ tôi cũng sẽ có một cái."
I have never seen a girl more beautiful than you.	Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào đẹp hơn cô.
Except for the weather, it was a fun picnic.	Ngoại trừ thời tiết, đó là một buổi dã ngoại vui vẻ.
I don't have measles.	Tôi không mắc bệnh sởi.
When I was a kid, I used to spend hours listening to the radio.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường dành hàng giờ để nghe radio.
You don't seem too happy to see me.	Bạn có vẻ không quá vui khi gặp tôi.
Tom called Mary a few times.	Tom đã gọi cho Mary một vài lần.
I heard you are sick.	Tôi nghe nói bạn bị ốm.
Tom says he's glad you made it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó ngày hôm qua.
You better go help Tom.	Tốt hơn bạn nên đi giúp Tom.
I will see you next Tuesday, September 10th.	Tôi sẽ gặp các bạn vào thứ Ba tới, tức là ngày 10 tháng Chín.
How long do your migraines usually last?	Chứng đau nửa đầu của bạn thường kéo dài bao lâu?
Tom's wife passed away last week.	Vợ của Tom đã qua đời vào tuần trước.
Tom won't buy that car.	Tom sẽ không mua chiếc xe đó.
I don't think Tom can take care of himself.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
The lake is the deepest at this time.	Hồ sâu nhất vào thời điểm này.
People treat Tom unfairly.	Mọi người đối xử bất công với Tom.
They didn't ask that.	Họ không hỏi điều đó.
I wish you had said that before.	Tôi ước gì bạn đã nói điều đó trước đây.
I know Tom lived in Boston.	Tôi biết Tom đã sống ở Boston.
He sent a card to Mary.	Anh ấy đã gửi một tấm thiệp cho Mary.
This is the worst book I have ever read.	Đây là cuốn sách tệ nhất mà tôi từng đọc.
Tom probably did.	Tom có ​​lẽ đã làm được.
Tom hopes that Mary will find it in her heart to forgive him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ tìm thấy điều đó trong trái tim mình để tha thứ cho anh ta.
I don't like my name.	Tôi không thích tên của tôi.
Humans are very capricious creatures.	Con người là những sinh vật rất thất thường.
I must admit that I have never heard of it.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ nghe nói về nó.
I don't think Tom will really win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự thắng.
Tom works in Boston.	Tom làm việc ở Boston.
As soon as he saw the policeman, he ran away.	Ngay khi nhìn thấy viên cảnh sát, anh ta đã bỏ chạy.
You want me to do your dirty work for you, right?	Bạn muốn tôi làm công việc bẩn thỉu của bạn cho bạn, phải không?
No one wants to go there with Tom.	Không ai muốn đến đó với Tom.
Tom tells Mary that he wants to find a better paying job.	Tom nói với Mary rằng anh muốn tìm một công việc lương cao hơn.
There are some unfavorable rumors about Tom.	Có một số tin đồn bất lợi về Tom.
There's nothing to be ashamed of.	Không có gì phải xấu hổ.
Children should not be spoiled.	Trẻ em không nên hư hỏng.
Tom could have done this.	Tom có ​​thể đã làm điều này.
I don't know if Tom is going to Boston on Monday.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đi Boston vào thứ Hai hay không.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom has been learning French for a long time.	Tom đã học tiếng Pháp từ lâu.
I feel great.	Tôi cảm thấy tuyệt vời.
Tom admitted he had been drinking.	Tom thừa nhận anh ấy đã uống rượu.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Tom went to Mary's house and entered the kitchen door.	Tom đến nhà Mary và vào cửa nhà bếp.
I wonder if tomorrow will be really cold.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai có thực sự lạnh không.
Please help me. 	Làm ơn giúp tôi.
I don't know what I'm doing.	Tôi không biết mình đang làm gì.
Can you tell us a little bit about Tom?	Bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về Tom?
Minorities are looked down upon in many countries.	Người thiểu số bị coi thường ở nhiều quốc gia.
Maybe Tom is staying at that hotel.	Có lẽ Tom đang ở khách sạn đó.
I eat Thai food whenever I can.	Tôi ăn đồ Thái bất cứ khi nào có thể.
If you have money, please lend it to me.	Bạn nào có tiền thì cho mình mượn nhé.
Tom was used to doing things like this.	Tom đã quen với việc làm như thế này.
The attack has failed.	Cuộc tấn công đã thất bại.
Tom did not know that Mary had never been to Australia.	Tom không biết rằng Mary chưa bao giờ đến Úc.
Tom taught Mary survival skills.	Tom đã dạy cho Mary những kỹ năng sinh tồn.
Some people do not believe in any religion.	Một số người không tin vào bất kỳ tôn giáo nào.
Soldiers are guarding the bridge.	Những người lính đang canh gác cây cầu.
I think we need a doggy bag.	Tôi nghĩ chúng ta cần một chiếc túi doggy.
Why do you have to say such things?	Tại sao bạn phải nói những điều như vậy?
Boys love to be naughty.	Con trai thích nghịch ngợm.
Tom ran a hand through his hair.	Tom đưa tay vuốt tóc.
I know I may be asked to do that.	Tôi biết tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
I think Tom ate my piece of cake.	Tôi nghĩ Tom đã ăn miếng bánh của tôi.
Tom followed in his father's footsteps.	Tom tiếp bước cha mình.
You don't seem to be as attentive in class as other students.	Bạn dường như không chăm chú trong lớp như những học sinh khác.
Tomorrow will take care of itself.	Ngày mai sẽ tự lo liệu.
Tom says he probably won't be busy on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy có lẽ sẽ không bận rộn vào ngày 20 tháng 10.
They don't have to be here.	Họ không cần phải ở đây.
Tom became an agnostic.	Tom trở thành một người theo thuyết bất khả tri.
Tom says that Mary is not afraid.	Tom nói rằng Mary không sợ hãi.
Did Tom say anything that he shouldn't have?	Tom có ​​nói bất cứ điều gì mà anh ấy không nên có?
I know that you want to tell me something.	Tôi biết rằng bạn muốn nói với tôi điều gì đó.
The boy I talked to was a new student.	Cậu bé nói chuyện với tôi là một học sinh mới.
Tom is just a kid.	Tom chỉ là một đứa trẻ.
This is the only person I really care about.	Đây là người duy nhất tôi thực sự quan tâm.
I don't think Tom wants that to happen.	Tôi không nghĩ Tom muốn điều đó xảy ra.
I didn't anticipate that question.	Tôi không lường trước được câu hỏi đó.
Tom will do it tonight.	Tom sẽ làm điều đó vào tối nay.
Can Tom do it for us?	Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta không?
I think someone should call the police.	Tôi nghĩ rằng ai đó nên gọi cảnh sát.
Tom walked towards the door.	Tom đi về phía cửa ra vào.
The movie was actually much better than I expected.	Bộ phim thực sự hay hơn tôi mong đợi rất nhiều.
I don't think there's any harm in telling you what we did.	Tôi không nghĩ có hại gì khi nói với bạn về những gì chúng tôi đã làm.
The only time my son talks to me is when he needs some money.	Lần duy nhất con trai tôi nói chuyện với tôi là khi nó cần một số tiền.
Tom was questioned by the police.	Tom đã bị cảnh sát thẩm vấn.
My homeroom teacher is the same age as my mother.	Cô giáo chủ nhiệm của tôi bằng tuổi mẹ tôi.
Tom looks confused and annoyed.	Tom có ​​vẻ bối rối và khó chịu.
You're so beautiful.	Bạn rất đẹp.
Tom will never come to school on time.	Tom sẽ không bao giờ đến trường đúng giờ.
Tom tore the letter.	Tom đã xé lá thư.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
My dog ​​is not too big.	Con chó của tôi không quá lớn.
I'm looking for a present for Tom.	Tôi đang tìm một món quà cho Tom.
I'm sure that will happen eventually.	Tôi chắc chắn điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Tom asks Mary to stop talking.	Tom yêu cầu Mary ngừng nói.
Tom works at night and Mary works during the day, so they rarely see each other.	Tom làm việc vào ban đêm và Mary làm việc vào ban ngày, vì vậy họ hiếm khi gặp nhau.
I really hope Tom doesn't get out of jail.	Tôi thực sự mong rằng Tom không ra khỏi tù.
Some cliches are cliches for a good reason.	Một số sáo ngữ là sáo ngữ vì một lý do chính đáng.
Tom went very fast.	Tom đã đi rất nhanh.
That's happened to you before, hasn't it?	Điều đó đã xảy ra với bạn trước đây, phải không?
Tom has started coughing a lot and I am worried for his health.	Tom đã bắt đầu ho nhiều và tôi lo lắng cho sức khỏe của anh ấy.
Tom said he heard someone screaming.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng ai đó la hét.
"I don't want to go to Boston." 	"Tôi không muốn đến Boston."
"Where do you want to go?"	"Anh muốn đi đâu?"
Tom would never tell Mary to do that.	Tom sẽ không bao giờ bảo Mary làm điều đó.
That's one reason why I do it.	Đó là một lý do tại sao tôi làm điều đó.
Tom woke up the next day with a very severe headache.	Tom thức dậy vào ngày hôm sau với một cơn đau đầu rất nặng.
This is a good restaurant. 	Đây là một nhà hàng tốt.
Thank you for bringing me here.	Cảm ơn bạn đã đưa tôi đến đây.
Tom is waiting inside his cabin.	Tom đang đợi bên trong cabin của mình.
Can you please stop knocking on your foot?	Bạn có thể vui lòng ngừng gõ vào chân của bạn được không?
You have come at the right time.	Bạn đã đến đúng lúc.
The crop failure caused mass food shortages.	Vụ mùa thất bát gây ra tình trạng thiếu lương thực hàng loạt.
We always get a lot of tourists at this time of year.	Chúng tôi luôn nhận được rất nhiều khách du lịch vào thời điểm này trong năm.
This is a cake that Tom baked.	Đây là một chiếc bánh mà Tom đã nướng.
Tom needs to try it again.	Tom cần thử làm điều đó một lần nữa.
Tom told me he was going to go swimming this afternoon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đi bơi vào chiều nay.
Tom looks a little sore.	Tom trông hơi đau.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
I don't like wasting people's time.	Tôi không thích lãng phí thời gian của mọi người.
Tom doesn't have to worry about me anymore.	Tom không phải lo lắng về tôi nữa.
If she hadn't advised her son, he wouldn't have succeeded.	Nếu bà không khuyên con trai mình, nó đã không thành công.
Both Tom and Mary applied for jobs.	Cả Tom và Mary đều đã nộp đơn xin việc.
I want to spend time with my kids this weekend.	Tôi muốn dành thời gian cho các con vào cuối tuần này.
I don't think Tom will be able to convince Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I talked to Tom this morning.	Tôi đã nói chuyện với Tom sáng nay.
Tom doesn't work for me.	Tom không làm việc cho tôi.
How much more time do you think you need to complete that?	Bạn nghĩ mình cần thêm bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc đó?
Tom is a typical Canadian man.	Tom là một người đàn ông Canada điển hình.
I feel honored to be here.	Tôi cảm thấy vinh dự khi được ở đây.
Tom is a designer.	Tom là một nhà thiết kế.
Tom told me he didn't really care what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.
Even though the vet told her not to, she continued to feed her dog raw vegetables.	Mặc dù bác sĩ thú y đã nói với cô ấy là không nên, cô ấy vẫn tiếp tục cho chó ăn rau sống.
Tom won't find anyone who will do it for him.	Tom sẽ không tìm thấy bất kỳ ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom was disappointed.	Tom đã thất vọng.
Tom and Mary both said they were too young to vote.	Tom và Mary đều cho biết họ còn quá trẻ để có thể bỏ phiếu.
No one has seen Tom since.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ đó.
Tom ran out of the store.	Tom chạy ra khỏi cửa hàng.
Tom looked at himself in the bathroom mirror.	Tom nhìn mình trong gương trong phòng tắm.
I should have kissed you when I had the chance.	Đáng lẽ anh phải hôn em khi có cơ hội.
Tom looks as if he hasn't shaved in a week.	Tom trông như thể anh ấy đã không cạo râu trong một tuần.
He is considered one of the greatest scientists of our country.	Ông được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nước ta.
Tom is mad at me for doing that.	Tom giận tôi vì đã làm điều đó.
Tom is probably about to starve.	Tom có ​​lẽ sắp bị bỏ đói.
I want to buy a new bike for Tom, but I don't have enough money.	Tôi muốn mua một chiếc xe đạp mới cho Tom, nhưng tôi không có đủ tiền.
Tom graduated third in his class.	Tom tốt nghiệp hạng ba trong lớp.
Mary lost her handbag.	Mary bị mất túi xách.
I wonder if Tom really forgot to tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quên bảo Mary làm điều đó không.
This is one of the best beaches in Australia.	Đây là một trong những bãi biển tốt nhất ở Úc.
I talked to Tom in Boston.	Tôi đã nói chuyện với Tom ở Boston.
The mystery surrounding his death has been lifted up by the media.	Bí ẩn xung quanh cái chết của anh ta đã được giới truyền thông vén lên.
Tom says he doesn't have time to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để ăn ngay bây giờ.
You hate school, don't you?	Bạn ghét trường học, phải không?
I am not disappointed.	Tôi không thất vọng.
Tom is in Boston visiting his parents.	Tom đang ở Boston thăm bố mẹ anh ấy.
They stopped talking as soon as I entered the room.	Họ ngừng nói ngay khi tôi bước vào phòng.
I think Tom looks happy.	Tôi nghĩ rằng Tom trông hạnh phúc.
Tom became emotional.	Tom trở nên xúc động.
Tom moved to Boston to study guitar with a famous guitarist.	Tom chuyển đến Boston để học guitar với một nghệ sĩ guitar nổi tiếng.
Tom will try it again.	Tom sẽ thử nó một lần nữa.
Tom says that Mary is sure that John doesn't need to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John không cần phải làm điều đó.
I think you're busy helping Tom.	Tôi nghĩ bạn đang bận giúp Tom.
Tom is always stubborn.	Tom luôn cứng đầu.
I am not interested in learning tap dance.	Tôi không quan tâm đến việc học nhảy tap dance.
There's nothing worse than that.	Không có gì tệ hơn thế.
When I got home, I noticed my wallet was missing.	Khi tôi về đến nhà, tôi nhận thấy ví của tôi bị mất.
I'm not sure we have any other choice.	Tôi không chắc rằng chúng ta có lựa chọn nào khác.
I will not lower myself to his level.	Tôi sẽ không hạ thấp mình xuống mức của anh ấy.
Tom knows what we're trying to do.	Tom biết chúng tôi đang cố gắng làm gì.
Tom loves barbecues with his family.	Tom thích tiệc nướng cùng gia đình.
An opportunity like this only comes once in a lifetime.	Cơ hội như thế này chỉ đến một lần trong đời.
Tom donated his winnings to charity.	Tom đã quyên góp tiền thắng của mình cho tổ chức từ thiện.
All Tom does is watch TV all day.	Tất cả những gì Tom làm là xem TV cả ngày.
We slept very lightly.	Chúng tôi ngủ rất nhẹ.
I'm pretty sure Tom didn't know I could do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi có thể làm được điều đó.
That bag is expensive.	Cái túi xách đó đắt tiền.
I grew up with Tom.	Tôi lớn lên với Tom.
Tom knew that I would be late.	Tom biết rằng tôi sẽ đến muộn.
Would you like to see your wife lose some weight?	Bạn có muốn thấy vợ mình giảm cân một chút không?
Tom says he doesn't have enough time to cook his own lunch.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để tự nấu bữa trưa.
Tom might want to shop.	Tom có ​​thể muốn mua sắm.
By the time Tom turned thirty, he was completely bald.	Đến khi Tom bước sang tuổi ba mươi, anh hoàn toàn bị hói.
What do you need to make a kite?	Bạn cần những gì để làm một con diều?
I think you're going to party with Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ dự tiệc với Tom.
I know when something bothers you.	Tôi biết khi có điều gì đó làm phiền bạn.
Maybe Tom doesn't know much about Boston.	Có lẽ Tom không biết nhiều về Boston.
Tom and Mary often speak French together.	Tom và Mary thường nói tiếng Pháp cùng nhau.
Did you tell Tom why you want him to do that?	Bạn có cho Tom biết tại sao bạn muốn anh ấy làm như vậy không?
We don't hear Tom. 	Chúng tôi không nghe thấy Tom.
He is very quiet.	Anh ấy rất yên lặng.
Tom and I both know how to swim.	Tom và tôi đều biết bơi.
Tom has promised to pay back the money he owes at the end of the month.	Tom đã hứa sẽ trả lại số tiền mà anh ta nợ vào cuối tháng.
Many people are struggling to keep a roof over their heads.	Nhiều người đang phải vật lộn để giữ một mái nhà trên đầu của họ.
Why don't we go fishing with Tom?	Tại sao chúng ta không đi câu cá với Tom?
Tom helped me find my dog.	Tom đã giúp tôi tìm con chó của tôi.
They monitor the enemy's radio communications.	Họ theo dõi liên lạc vô tuyến của đối phương.
Vacation has given me a nice world.	Kỳ nghỉ đã cho tôi một thế giới tốt đẹp.
The police received an important piece of information from him.	Cảnh sát đã nhận được một thông tin quan trọng từ anh ta.
You will see it.	Bạn sẽ nhìn thấy nó.
Tom should have known better than to get involved with Mary.	Tom lẽ ra nên biết rõ hơn là dính líu đến Mary.
Tom is going to Boston in the near future.	Tom sẽ đến Boston trong thời gian tới.
Tom claims he knows the value of pi to thousands of places.	Tom tuyên bố anh ta biết giá trị của số pi đến hàng nghìn nơi.
Tom took control of the business.	Tom nắm quyền điều hành công việc kinh doanh.
I have more free time than Tom.	Tôi có nhiều thời gian rảnh hơn Tom.
Tom broke a window in the classroom.	Tom đã làm vỡ một cửa sổ trong lớp học.
How did Tom know you would say that?	Làm sao Tom biết bạn sẽ nói điều đó?
I hope you and Tom get along.	Tôi hy vọng bạn và Tom sẽ hòa hợp.
Tom looks very warm.	Tom trông có vẻ rất ấm áp.
I left my earplugs at Tom's shop.	Tôi đã để lại chiếc bịt tai của mình ở cửa hàng của Tom.
I hope Tom will be back on Monday.	Tôi hy vọng Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
I suspect that Tom and Mary were surprised when that happened.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rất ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
I don't think Tom would be so offended.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị xúc phạm như vậy.
Make sure we're doing what we're supposed to do.	Hãy chắc chắn rằng chúng ta đang làm những gì chúng ta phải làm.
There are places on the way to knee-deep snow.	Có những nơi trên đường đi tuyết ngập tới đầu gối.
I know why you left.	Tôi biết tại sao bạn lại rời đi.
Tom is married to my daughter.	Tom đã kết hôn với con gái tôi.
Maybe Tom isn't there anymore.	Có thể Tom không còn ở đó nữa.
I don't think that's realistic.	Tôi không nghĩ rằng đó là thực tế.
Does that mean Tom won't do it?	Điều đó có nghĩa là Tom sẽ không làm điều đó?
Tom said Mary is likely to return from Boston on Monday.	Tom cho biết Mary có khả năng sẽ trở về từ Boston vào thứ Hai.
Are you planning to vote in the upcoming election?	Bạn có định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới không?
Tom says he is at school.	Tom nói rằng anh ấy đang ở trường.
What do you think you can do to help?	Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ?
Tom says he's only been to Australia three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ đến Úc ba lần.
Never open the door of a moving car.	Không bao giờ mở cửa ô tô đang chuyển động.
We love simplicity.	Chúng tôi yêu thích sự đơn giản.
Robinson was a practical, rational and brave man.	Robinson là một người thực tế, lý trí và dũng cảm.
If you make it too hard, I'll ask Tom.	Nếu bạn làm điều đó quá khó, tôi sẽ hỏi Tom.
Tom is on the porch, talking to Mary.	Tom đang ở ngoài hiên, nói chuyện với Mary.
Don't you know Tom and I are married?	Bạn không biết Tom và tôi đã kết hôn với nhau sao?
A guy named Tom came to see you yesterday.	Một anh chàng tên Tom đã đến gặp bạn ngày hôm qua.
Tom says he's dying.	Tom nói rằng anh ấy sắp chết.
Tom gave me this necklace as a keepsake.	Tom đã tặng tôi chiếc vòng cổ này như một kỷ vật.
I'm tired of repeating myself.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải lặp lại chính mình.
Tom has lied to me many times before.	Tom đã nói dối tôi nhiều lần trước đây.
Is that the picture of Tom on the wall?	Đó có phải là hình của Tom trên tường không?
Where in Australia would you most like to visit?	Nơi nào ở Úc mà bạn muốn đến thăm nhất?
I doubt Tom will help me do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không giúp tôi làm điều đó.
I'm not sure Tom would agree with you.	Tôi không chắc Tom sẽ đồng ý với bạn.
No one knows that it was Tom who killed the dog.	Không ai biết rằng chính Tom là người đã giết con chó.
Tom expressed his displeasure.	Tom bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Tom mistakes sugar for salt.	Tom nhầm đường với muối.
I know I have to do it before lunch.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó trước bữa trưa.
Why don't you go back to your hotel and get some sleep?	Tại sao bạn không trở lại khách sạn của bạn và ngủ một chút?
You won't understand this, Tom.	Anh sẽ không hiểu chuyện này đâu, Tom.
Tom asked me why I quit my job.	Tom hỏi tôi tại sao tôi nghỉ việc.
Tom could not have done what he did without help.	Tom không thể làm được những gì anh ấy đã làm nếu không có sự giúp đỡ.
I don't know what Tom will say.	Tôi không biết Tom sẽ nói gì.
I knew Tom wouldn't show Mary how to do it.	Tôi biết Tom sẽ không chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom doesn't have much freedom.	Tom không có nhiều tự do.
We know if we have this problem, others have it too.	Chúng tôi biết nếu chúng tôi gặp vấn đề này, thì những người khác cũng gặp vấn đề này.
Tom always comes home for dinner.	Tom luôn về nhà ăn tối.
Do you think you will be in Australia all summer?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ ở Úc cả mùa hè không?
I want to name my daughter Mary.	Tôi muốn đặt tên cho con gái tôi là Mary.
Tom says he thinks Mary won't do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
That's all you need to see.	Đó là tất cả những gì bạn cần để xem.
That is against the rules.	Đó là trái với các quy tắc.
I told you you should buy a new one.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn nên mua một cái mới.
Tom understands Mary.	Tom hiểu Mary.
It's important that we find Tom.	Điều quan trọng là chúng tôi phải tìm thấy Tom.
I am no longer a driver.	Tôi không còn là tài xế nữa.
Tom never called when he said he would.	Tom không bao giờ gọi khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
This time Tom did exactly that.	Lần này Tom đã làm đúng như vậy.
Trying his best, Tom couldn't get Mary out of his head.	Cố gắng hết sức, Tom không thể gạt Mary ra khỏi đầu anh ta.
I will try to do it as quickly as possible.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó nhanh nhất có thể.
If I remember correctly, you were quite optimistic at the time.	Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó bạn khá lạc quan.
Grandpa always said there would be days like this.	Ông nội luôn nói sẽ có những ngày như thế này.
I think both Tom and Mary will hit me.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều sẽ đánh tôi.
Tom is a great teacher.	Tom là một giáo viên tuyệt vời.
She was still a long way from getting over her father's death.	Còn rất lâu nữa cô mới vượt qua được cái chết của cha mình.
Tom kept Mary waiting.	Tom để Mary đợi.
Tom will probably be curious.	Tom có ​​thể sẽ tò mò.
I bought a lot of things from Tom.	Tôi đã mua rất nhiều thứ từ Tom.
Tom doesn't seem to feel bored like Mary.	Tom dường như không cảm thấy buồn chán như Mary.
Do you know how much time Tom spent with Mary?	Bạn có biết Tom đã dành bao nhiêu thời gian cho Mary không?
Tom and Mary are discouraged.	Tom và Mary nản lòng.
You need to stop saying no to Tom.	Bạn cần ngừng nói không với Tom.
It doesn't take much.	Nó không mất nhiều.
Tom says that Mary is probably still in her room.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ở trong phòng của cô ấy.
You are just paranoid.	Bạn chỉ đang bị hoang tưởng.
Don't you agree it's a bad idea?	Bạn không đồng ý đó là một ý tưởng tồi?
I know that Tom is not a coward.	Tôi biết rằng Tom không phải là một kẻ hèn nhát.
I'm glad to hear that.	Tôi rất vui khi nghe điều đó.
Tom did something completely pointless.	Tom đã làm một việc hoàn toàn vô nghĩa.
We can't make any more mistakes.	Chúng ta không thể mắc thêm sai lầm nào nữa.
Tom is assisting a customer.	Tom đang hỗ trợ khách hàng.
I know that Tom knows I know.	Tôi biết rằng Tom biết tôi biết.
I suspect that Tom is smarter than Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thông minh hơn Mary.
I can't believe Tom was trying to deceive me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã cố lừa dối tôi.
Tom always makes up stories.	Tom luôn bịa chuyện.
Tom loves reading Hermann Hesse.	Tom thích đọc Hermann Hesse.
Tom should allow Mary to do it.	Tom nên cho phép Mary làm điều đó.
Why can't we just be friends?	Tại sao chúng ta không thể chỉ là bạn bè?
Tom advised Mary to go early in the morning.	Tom khuyên Mary nên đi vào sáng sớm.
You don't seem to be paying attention.	Bạn dường như không chú ý.
The girl is pleased to receive the gift.	Cô gái hài lòng khi nhận được quà.
Douglas Engelbart, inventor of the computer mouse, was born on this day in 1925.	Douglas Engelbart, người phát minh ra chuột máy tính, sinh vào ngày này năm 1925.
The Wright brothers succeeded in flying an engine-controlled aircraft.	Anh em nhà Wright đã thành công trong việc lái một chiếc máy bay được điều khiển bằng động cơ.
Tom and Mary walk past a crowded bar.	Tom và Mary đi qua quán bar đông đúc.
Tom has been charged with attempted murder.	Tom đã bị buộc tội cố ý giết người.
Conformity is an essential element of our identity community.	Sự phù hợp là một yếu tố thiết yếu của cộng đồng đồng nhất của chúng ta.
The company believes in your ability.	Công ty rất tin tưởng vào khả năng của bạn.
Does it really matter whether Tom does it or not?	Có thực sự quan trọng cho dù Tom có ​​làm điều đó hay không?
Are you sure Tom wasn't the one who did it?	Bạn có chắc chắn Tom không phải là người đã làm điều đó?
Tom said he heard someone snoring.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng ai đó ngáy.
We need to deal with that on our own.	Chúng ta cần phải tự mình giải quyết vấn đề đó.
We both read the notes.	Cả hai chúng tôi đều đã đọc ghi chú.
She is standing next to the yellow house.	Cô ấy đang đứng cạnh ngôi nhà màu vàng.
We can borrow money from Tom.	Chúng tôi có thể vay tiền từ Tom.
Tom and Mary are both studying French.	Tom và Mary đều đang học tiếng Pháp.
Tom didn't tell anyone that he needed to do it.	Tom đã không nói với bất cứ ai rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom knows what to do.	Tom biết phải làm gì.
You will definitely pass the exam.	Bạn chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi.
I often play tennis with Tom.	Tôi thường chơi quần vợt với Tom.
I have always been inspired by Tom.	Tôi luôn được truyền cảm hứng từ Tom.
They say it's incurable.	Họ nói rằng nó không thể chữa được.
Tom and Mary become close again.	Tom và Mary lại trở nên thân thiết.
Did you see Tom in Australia?	Bạn có thấy Tom ở Úc không?
Were you at Tom's house last night?	Bạn có ở nhà Tom vào tối hôm qua không?
If Tom really loves me, he will.	Nếu Tom thực sự yêu tôi, anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom could have gone home already.	Tom có ​​thể đã về nhà rồi.
I've been here for three years.	Tôi ở đây ba năm.
Tom says he feels confident.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tự tin.
They asked a medical professional to do further research.	Họ đã nhờ một chuyên gia y tế nghiên cứu thêm.
It's been my dream since I was a little boy.	Đó là giấc mơ của tôi kể từ khi tôi còn là một cậu bé.
Tom is still not sure what must be done.	Tom vẫn không chắc chắn những gì phải được thực hiện.
Tom was right. 	Tom đã đúng.
Mary is not.	Mary thì không.
Tom has a hat just like that hat.	Tom có ​​một chiếc mũ giống như chiếc mũ đó.
Tom says he is feeling bad.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy tồi tệ.
Tom spent Christmas in Boston with his family.	Tom đã trải qua Giáng sinh ở Boston với gia đình của mình.
You're a little shorter than Tom, aren't you?	Bạn thấp hơn Tom một chút, phải không?
A better beer after a tiring day at work.	Một lon bia ngon hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
I haven't done it as many times as you have.	Tôi đã không làm điều đó nhiều lần như bạn có.
Tom told me he knows the rules.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết các quy tắc.
Tom says he thinks Mary needs more sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải ngủ nhiều hơn.
I'm waiting for Tom to do it.	Tôi đang đợi Tom làm điều đó.
This time of year is usually not as hot as this.	Thời điểm này trong năm thường không nóng như thế này.
You sound like you're in pain.	Bạn có vẻ như bạn đang bị đau.
Can anyone give me Tom's phone number?	Ai có thể cho tôi biết số điện thoại của Tom được không?
Tom knows I won't cry.	Tom biết tôi sẽ không khóc.
Tom was born at 2:30 a.m. on October 20.	Tom sinh lúc 2:30 sáng ngày 20 tháng 10.
I don't want any of my friends to know I can't do it.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của tôi biết tôi không thể làm điều đó.
I know Tom can't speak French well.	Tôi biết Tom không thể nói tiếng Pháp tốt.
Older girls don't cry.	Con gái lớn không khóc.
Last night Tom slept in the living room.	Tối qua Tom ngủ trong phòng khách.
I know that Tom is not a good boy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cậu bé tốt.
I'm the only one who knows where Tom went.	Tôi là người duy nhất biết Tom đã đi đâu.
I want to see if Tom likes my new song.	Tôi muốn xem Tom có ​​thích bài hát mới của tôi không.
I am not ready to quit smoking yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để bỏ thuốc lá.
Tom's parents let him do whatever he wanted.	Cha mẹ Tom để cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Tom was unable to pay all his bills last month.	Tom đã không thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình vào tháng trước.
Tom and his brother do not live in the same city.	Tom và anh trai của anh ấy không sống trong cùng một thành phố.
Tom and Mary were supposed to be awake.	Tom và Mary lẽ ra đều phải thức.
I have been arrested several times.	Tôi đã bị bắt vài lần.
I gave Tom a puppy.	Tôi đã cho Tom một con chó con.
I talked to Tom on the phone.	Tôi đã nói chuyện với Tom qua điện thoại.
I am always optimistic.	Tôi luôn lạc quan.
I don't think Tom and Mary have much in common.	Tôi không nghĩ Tom và Mary có nhiều điểm chung.
I cannot explain it to you.	Tôi không thể giải thích nó cho bạn.
This bed is not comfortable.	Giường này không thoải mái.
Am I cursing too much?	Tôi có chửi bới quá nhiều không?
You would be stupid if you did that.	Bạn sẽ thật ngu ngốc nếu bạn làm điều đó.
Tom continued to sigh.	Tom tiếp tục thở dài.
There's nothing that I won't do for you.	Không có gì mà tôi sẽ không làm cho bạn.
I don't know why Tom waited so long to do it.	Tôi không biết tại sao Tom lại đợi quá lâu để làm điều đó.
Tom was scared of me.	Tom đã sợ hãi tôi.
I was lonely for a long time.	Tôi đã cô đơn trong một thời gian dài.
You promised to do it before going home.	Bạn đã hứa sẽ làm điều đó trước khi về nhà.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
This is where I must stay.	Đây là nơi tôi phải ở lại.
I want Tom to introduce me to all his friends.	Tôi muốn Tom giới thiệu tôi với tất cả bạn bè của anh ấy.
Tom says he thinks we shouldn't go to Mary's party.	Tom nói anh ấy nghĩ chúng ta không nên đến bữa tiệc của Mary.
Tom came here once today.	Tom đã đến đây một lần vào ngày hôm nay.
I'm still responsible for Tom.	Tôi vẫn chịu trách nhiệm về Tom.
I quite enjoyed the book except for the last two chapters.	Tôi khá thích cuốn sách ngoại trừ hai chương cuối.
Tom's best friend is his dog.	Người bạn thân nhất của Tom là chú chó của anh ấy.
I'm afraid I can do very little.	Tôi e rằng tôi có thể làm được rất ít.
Those requests were denied.	Những yêu cầu đó đã bị từ chối.
I'm not suggesting any of us should do it.	Tôi không đề nghị bất kỳ ai trong chúng ta nên làm điều đó.
Tom says he doesn't know if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Don't rely on your friends for help.	Đừng dựa vào bạn bè của bạn để được giúp đỡ.
Looks like Tom is back.	Có vẻ như Tom đã trở lại.
Tom has too many classes to do that.	Tom có ​​quá nhiều lớp để làm điều đó.
I don't need to be here anymore.	Tôi không cần phải ở đây nữa.
Tom is the person I want to meet.	Tom là người tôi muốn gặp.
You don't have to go dancing if you don't want to.	Bạn không cần phải đi khiêu vũ nếu bạn không muốn.
I really couldn't do anything until Tom got here.	Tôi thực sự không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi Tom đến đây.
Perhaps something happened that changed Tom's plans.	Có lẽ điều gì đó đã xảy ra làm thay đổi kế hoạch của Tom.
I don't think I belong here.	Tôi không nghĩ rằng tôi thuộc về nơi đây.
The question is what will you do.	Câu hỏi là bạn sẽ làm gì.
Tom appeared in thin air.	Tom xuất hiện trong không khí loãng.
I know that you didn't do it alone.	Tôi biết rằng bạn đã không làm điều đó một mình.
I hope he ignores it.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ bỏ qua nó.
Tom seemed impatient to leave me.	Tom có ​​vẻ như nóng lòng muốn rời xa tôi.
Tom and Mary went for a walk together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi dạo.
I don't think Tom knows why I'm planning to do that next weekend.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi lại lên kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần tới.
I really don't need to get up so early.	Tôi thực sự không cần phải dậy sớm như vậy.
I know that Tom doesn't know Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không nên làm điều đó.
We have been waiting for you for an hour.	Chúng tôi đã chờ bạn trong một giờ.
Tom has been through more than enough.	Tom đã trải qua quá đủ.
I won't budge.	Tôi sẽ không nhúc nhích.
Tom didn't eat anything yesterday.	Tom đã không ăn bất cứ thứ gì ngày hôm qua.
Don't order anything for me.	Đừng đặt bất cứ thứ gì cho tôi.
I don't think Tom would say that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói như vậy.
Tom let Mary take care of herself.	Tom để Mary tự lo cho mình.
Ask Tom if he did.	Hỏi Tom xem anh ấy có làm vậy không.
That doesn't help us.	Điều đó không giúp ích gì cho chúng tôi.
Tom asked me where my car was parked.	Tom hỏi tôi nơi xe của tôi đã đậu.
Tom was almost hit by a bicycle.	Tom suýt bị xe đạp đâm.
Don't expect too much from Tom.	Đừng mong đợi quá nhiều từ Tom.
Surveillance camera footage shows Tom lighting a fire.	Cảnh quay camera giám sát cho thấy Tom châm lửa.
This is the last time I tell you.	Đây là lần cuối cùng tôi nói với bạn.
I climbed Mount Fuji.	Tôi đã leo núi Phú Sĩ.
Tom discovered a flaw in the ship's design.	Tom đã phát hiện ra một lỗ hổng trong thiết kế của con tàu.
Tom would let us do whatever we wanted to do.	Tom sẽ để chúng tôi làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn làm.
Can you also play the violin or can you only play the violin?	Bạn cũng có thể chơi violin hay bạn chỉ chơi được violin?
Tom says he hopes Mary won't let John do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không cho phép John làm điều đó.
We don't know for sure Tom is still in Australia.	Chúng tôi không biết chắc chắn Tom vẫn ở Úc.
You know Tom wouldn't want to do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không muốn làm điều đó, phải không?
We have nothing to do here.	Chúng tôi không có gì để làm ở đây.
Tom's parents were very disappointed when they saw his test scores.	Cha mẹ của Tom đã rất thất vọng khi họ nhìn thấy điểm thi của cậu.
I know that Tom is not taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom không cao hơn Mary.
Judging by the look of the sky, it should clear up in the afternoon.	Đánh giá cái nhìn của bầu trời, nó sẽ sáng tỏ vào buổi chiều.
How stupid are you to send nude pictures of yourself to anyone?	Bạn ngu ngốc đến mức nào khi gửi những bức ảnh khỏa thân của mình cho bất kỳ ai?
Do you like solving puzzles?	Bạn có thích giải câu đố?
He lingers in the classroom after school.	Anh ta nán lại lớp học sau khi tan học.
I didn't know that Tom had to do it.	Tôi không biết rằng Tom phải làm điều đó.
I fear your father.	Tôi sợ bố của bạn.
Tom learned a few French words.	Tom đã học được một vài từ tiếng Pháp.
You may have been killed.	Bạn có thể đã bị giết.
If I had come earlier, I would have seen Kelly.	Nếu tôi đến sớm hơn, tôi đã có thể nhìn thấy Kelly.
Will Tom do this too?	Tom cũng sẽ làm điều này chứ?
Don't get your new pants dirty.	Đừng làm bẩn quần mới của bạn.
This time Tom will try harder.	Lần này Tom sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
We need donations.	Chúng tôi cần sự đóng góp.
I told Tom what I wanted him to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi muốn anh ấy làm.
Tom can do it again if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy muốn.
Tom thinks he shouldn't.	Tom nghĩ rằng mình không nên làm vậy.
Tom was afraid to tell Mary what had happened.	Tom sợ phải nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom hasn't come back yet.	Tom vẫn chưa về.
Tom and Mary are planning to divorce.	Tom và Mary đang có ý định ly hôn.
Why don't we talk about that now?	Tại sao chúng ta không nói về điều đó ngay bây giờ?
Tom had a hard time finding this place.	Tom đã gặp khó khăn khi tìm địa điểm này.
Tom doesn't remember where he hid the money.	Tom không nhớ mình đã giấu tiền ở đâu.
Tom was in prison for a very long time.	Tom đã ở trong tù một thời gian rất dài.
She gave him the job.	Cô giao việc cho anh.
I know Tom won't do that again.	Tôi biết Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom won't read those books.	Tom sẽ không đọc những cuốn sách đó.
Tom finds stolen jewelry in Mary's room.	Tom tìm thấy đồ trang sức bị đánh cắp trong phòng của Mary.
Tom has something to tell you.	Tom có ​​điều gì đó muốn nói với bạn.
Tom never claimed to be perfect.	Tom chưa bao giờ tuyên bố mình là người hoàn hảo.
I met Tom on a winter day.	Tôi gặp Tom vào một ngày mùa đông.
You don't want Tom to think you're stupid, do you?	Bạn không muốn Tom nghĩ rằng bạn ngu ngốc, phải không?
Tom overslept and failed his final exam.	Tom ngủ quên và trượt kỳ thi cuối kỳ.
They find Tom guilty, don't they?	Họ thấy Tom có ​​tội, phải không?
I've been here for hours.	Tôi đã ở đây hàng giờ.
Tom just did what he was told.	Tom chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I heard Tom hates publicity.	Tôi nghe nói Tom ghét công khai.
He pretended to know my father.	Anh ta giả vờ biết bố tôi.
Tom cut my hair.	Tom cắt tóc cho tôi.
Tom told Mary he needed to do it.	Tom cho Mary biết anh cần phải làm điều đó.
Tom is a retired doctor, right?	Tom là một bác sĩ đã nghỉ hưu, phải không?
You are suffocating me.	Bạn đang làm tôi nghẹt thở.
Sure, it can hurt, but so what?	Chắc chắn, nó có thể bị tổn thương, nhưng vậy thì sao?
What we want to do next is check the oil level.	Điều chúng ta muốn làm tiếp theo là kiểm tra mức dầu.
Tom could not attend the meeting.	Tom không thể tham dự cuộc họp.
Tom finds his lost shoe under the coffee table.	Tom tìm thấy chiếc giày bị mất của mình dưới bàn cà phê.
Tom wants to be the winner.	Tom muốn trở thành người chiến thắng.
Tom never hunted.	Tom chưa bao giờ đi săn.
Tom did it much better than I could.	Tom đã làm điều đó tốt hơn nhiều so với những gì tôi có thể làm được.
I told Tom he should leave early.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên về sớm.
Come inside. 	Đến bên trong.
We will talk about it.	Chúng ta sẽ nói về nó.
I didn't know that Tom couldn't understand French.	Tôi không biết rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
I know I'm adopted.	Tôi biết tôi là con nuôi.
Who is the girl who was with you today?	Cô gái đã đi cùng bạn hôm nay là ai?
Tom can pull it out.	Tom có ​​thể kéo nó ra.
I'll have plenty of time to do that next week.	Tôi sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó vào tuần tới.
I know Tom is a very difficult person.	Tôi biết Tom là một người rất khó tính.
Tom looks depressed this morning.	Tom có ​​vẻ bị trầm cảm vào sáng nay.
Look, this isn't a big deal.	Nghe này, đây không phải là vấn đề lớn.
Tom was afraid that Mary might change her mind.	Tom sợ rằng Mary có thể đổi ý.
I am a garage cleaner.	Tôi là người dọn nhà để xe.
No one told me that Tom would be here.	Không ai nói với tôi rằng Tom sẽ ở đây.
Tom changed his mind at the last moment.	Tom đã thay đổi quyết định vào giây phút cuối cùng.
Let's meet at the main entrance at two-thirty.	Chúng ta hãy gặp nhau trước lối vào chính lúc hai giờ ba mươi phút.
Tom was very upset.	Tom rất bực bội.
Tom spent the day in the park.	Tom đã dành cả ngày trong công viên.
Even beautiful women and handsome men sometimes use dating sites.	Ngay cả phụ nữ xinh đẹp và đàn ông đẹp trai đôi khi cũng sử dụng các trang web hẹn hò.
It is important to know who will do what.	Điều quan trọng là phải biết ai sẽ làm gì.
Tom is not as optimistic as Mary.	Tom không lạc quan như Mary.
We may not have enough time to complete this today.	Chúng tôi có thể không có đủ thời gian để hoàn thành việc này ngày hôm nay.
I know that Tom is a beginner.	Tôi biết rằng Tom là một người mới bắt đầu.
I still haven't eaten today.	Hôm nay tôi vẫn chưa ăn.
I don't want to cause anyone any more trouble.	Tôi không muốn gây rắc rối cho ai nữa.
We don't need to know your name.	Chúng tôi không cần biết tên của bạn là gì.
Tom is not a killer.	Tom không phải là kẻ giết người.
I think Tom wants to quit his job.	Tôi nghĩ Tom muốn nghỉ việc.
Tom and Mary talk about school and their friends.	Tom và Mary nói về trường học và bạn bè của họ.
You're curious, aren't you?	Bạn đang tò mò, phải không?
What do you plan to do after you retire?	Bạn dự định làm gì sau khi nghỉ hưu?
Tom and Mary want a fresh start.	Tom và Mary muốn có một khởi đầu mới.
Who is our company's biggest competitor?	Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty chúng ta là ai?
I don't think Tom knows why I don't like living in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi không thích sống ở Boston.
I should buy something to eat.	Tôi nên mua một cái gì đó để ăn.
I won't hit Tom.	Tôi sẽ không đánh Tom.
Nothing happened except that I gained a bit of information.	Không có gì xảy ra ngoại trừ việc tôi thu được một chút thông tin.
Tom's answer is different from Mary's answer.	Câu trả lời của Tom khác với câu trả lời của Mary.
Tom has a large telescope.	Tom có ​​một kính thiên văn lớn.
Everyone out in the backyard.	Mọi người ra sân sau.
Did Tom say that I said so?	Tom có ​​nói rằng tôi đã nói như vậy không?
The car I have now is much better than the one I used to have.	Chiếc xe mà tôi có bây giờ tốt hơn nhiều so với chiếc tôi từng có.
I know that Tom will help us do that tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai.
He was hit by a car and died instantly.	Anh ta bị xe tông và chết ngay.
Tom doesn't like it here.	Tom không thích nó ở đây.
Tom said Mary planned to do it alone.	Tom cho biết Mary đã lên kế hoạch làm điều đó một mình.
Tom has longer legs than Mary.	Tom có ​​đôi chân dài hơn Mary.
Tom wants to spend time in the country.	Tom muốn dành thời gian ở trong nước.
Tom asks Mary to help John with his homework.	Tom nhờ Mary giúp John làm bài tập về nhà.
Some say I look like a woman, but I'm a man.	Một số người nói rằng tôi trông giống phụ nữ, nhưng tôi là đàn ông.
Tell Tom to leave Mary alone.	Hãy nói Tom hãy để Mary yên.
Tom did not follow Mary's instructions.	Tom không nghe theo hướng dẫn của Mary.
Tom does nothing but eat and sleep.	Tom không làm gì ngoài ăn và ngủ.
Tom solved the problem himself.	Tom đã tự mình giải quyết vấn đề.
Tom is very big.	Tom rất lớn.
I would like to have some more books to read.	Tôi muốn có thêm một số cuốn sách để đọc.
You are on my property.	Bạn đang ở trên tài sản của tôi.
It's a lot easier than I thought.	Nó dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
If you have time, drop me a line now and then.	Nếu bạn có thời gian, hãy thả cho tôi một dòng ngay bây giờ và sau đó.
I don't think we've been seen.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã được nhìn thấy.
The chickens are in the chicken coop.	Những con gà đang ở trong chuồng gà.
It took me a lot longer to do it than I expected.	Tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm điều đó hơn tôi mong đợi.
Tom dropped this one.	Tom đã đánh rơi cái này.
Tom put poison in Mary's drink.	Tom bỏ thuốc độc vào đồ uống của Mary.
Tom hopes that we will make it.	Tom hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được điều đó.
Tom has lost a lot.	Tom đã mất rất nhiều.
I'm sure we can do this with Tom's help.	Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ làm được điều này nếu có sự giúp đỡ của Tom.
Tom digs up the ashes to see what he can find.	Tom đào đống tro tàn để xem anh ta có thể tìm thấy gì.
Tom doesn't have time to do that today.	Hôm nay Tom không có thời gian để làm việc đó.
Tom paced back and forth nervously.	Tom lo lắng đi đi lại lại.
That is the only ray of hope.	Đó là tia hy vọng duy nhất.
I'm not sure if this is correct.	Tôi không chắc liệu điều này có chính xác hay không.
Tom showed us a picture of Mary.	Tom cho chúng tôi xem một bức ảnh của Mary.
Stop rotating your thumb.	Ngừng xoay ngón tay cái của bạn.
I doubt if Tom will let me do it.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​để tôi làm điều đó không.
Tom used to work at the post office.	Tom từng làm việc ở bưu điện.
Tom told me he doesn't care if you like it or not.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm đến việc bạn có thích hay không.
I went to Vienna for the first time last year.	Tôi đã đến Vienna lần đầu tiên vào năm ngoái.
I don't like unsweetened coffee.	Tôi không thích cà phê không đường.
Tom could be the man we need.	Tom có ​​thể là người mà chúng ta cần.
Tom won't let anyone in.	Tom sẽ không cho ai vào.
Tom has been studying French for several years.	Tom đã học tiếng Pháp trong vài năm.
I'm not used to staying up so late.	Tôi không quen thức khuya như vậy.
Tom probably knows someone who can teach us French.	Tom có ​​lẽ biết ai đó có thể dạy chúng ta tiếng Pháp.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Will Tom come by bus?	Tom sẽ đến bằng xe buýt chứ?
I don't really like apples.	Tôi không thích táo cho lắm.
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
Tom learns that Mary had lunch with John.	Tom biết rằng Mary đã ăn trưa với John.
Tom asks Mary to wait for John.	Tom yêu cầu Mary đợi John.
Tom says he's not thirty yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa ba mươi.
We don't want any more mistakes.	Chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.
Tom was bitten by a stray dog.	Tom đã bị một con chó hoang cắn.
I didn't pay attention.	Tôi không để mắt đến.
I suggest you have a talk with Tom.	Tôi đề nghị bạn có một cuộc nói chuyện với Tom.
Mary is beautiful, isn't she?	Mary rất đẹp phải không?
Tom told me he didn't think Mary needed to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không cần phải làm vậy.
Not much food.	Không có nhiều thức ăn.
Tom wasn't worried, but Mary was.	Tom không lo lắng, nhưng Mary thì có.
Tom never even left his house.	Tom thậm chí không bao giờ rời khỏi nhà của mình.
I won't go there alone.	Tôi sẽ không đến đó một mình.
Is gun ownership legal in your country?	Quyền sở hữu súng có hợp pháp ở quốc gia của bạn không?
I feel like I'm about to vomit.	Tôi cảm thấy như mình sắp nôn.
I didn't say I was going to Australia.	Tôi không nói rằng tôi sẽ đến Úc.
What do you say we do this together?	Bạn nói gì chúng ta làm việc này cùng nhau?
Tom doesn't need to go back to Boston.	Tom không cần phải quay lại Boston.
This time it looks like Tom is telling the truth.	Lần này có vẻ như Tom đang nói sự thật.
I don't like the look of it.	Tôi không thích cái nhìn của nó.
I am not ashamed of anything.	Tôi không xấu hổ về bất cứ điều gì.
Tom said that he hoped Mary would be willing to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó cho anh ấy.
Is everyone here with the CIA?	Có phải mọi người ở đây với CIA không?
You promised us that you would not do so again.	Bạn đã hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Nothing bad will happen.	Không có gì xấu sẽ xảy ra.
I loved you from the first time I laid eyes on you.	Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên anh để mắt đến em.
I want to find a decent hotel that is not too expensive.	Tôi muốn tìm một khách sạn tử tế không quá đắt.
I doubt that Tom will do it for me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
My family subscribes to a newspaper.	Gia đình tôi đăng ký một tờ báo.
Tom has some very important things to do by 2:30.	Tom có ​​một số việc rất quan trọng cần làm trước 2:30.
I was hoping you could tell me where Tom is.	Tôi đã hy vọng bạn có thể cho tôi biết Tom đang ở đâu.
I think you don't care about Tom.	Tôi nghĩ bạn không quan tâm đến Tom.
Tom knew that I wouldn't do that.	Tom biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom made many mistakes.	Tom đã mắc nhiều sai lầm.
Tom probably won't cooperate.	Tom có ​​thể sẽ không hợp tác.
I don't think we have to go any further.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải đi xa hơn.
How long has Tom been teaching you French?	Tom đã dạy bạn tiếng Pháp bao lâu rồi?
The house has three floors.	Ngôi nhà có ba tầng.
I know Tom is not prepared to do that.	Tôi biết Tom không chuẩn bị để làm điều đó.
Complications are quite rare.	Các biến chứng là khá hiếm.
We think Tom will be ready.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng.
Tom's condition is still serious.	Tình trạng của Tom vẫn nghiêm trọng.
I don't think I need to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó một lần nữa.
He thought it was like a birdcage.	Anh cho rằng nó giống như một chiếc lồng chim.
He says bold things.	Anh ấy nói những điều táo bạo.
Tom says he wants to buy one of Mary's paintings.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một trong những bức tranh của Mary.
Can I talk to Tom for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với Tom một chút được không?
I didn't go there myself. 	Tôi đã không tự mình đến đó.
I sent Tom.	Tôi đã gửi Tom.
Tom said he thought he wouldn't enjoy camping alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích cắm trại một mình.
Which one lives longer, emus or ostrich?	Con nào sống lâu hơn, emus hay đà điểu?
You didn't have a test last Monday?	Bạn đã không có một bài kiểm tra vào thứ Hai tuần trước?
How many French speakers do you think there are in Australia?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người nói tiếng Pháp ở Úc?
Now Tom is sad.	Bây giờ Tom đang buồn.
"You know Tom, don't you?" 	"Bạn biết Tom, phải không?"
"I can't say I do."	"Tôi không thể nói rằng tôi làm."
The more I think about it, the more it doesn't satisfy me.	Tôi càng nghĩ về nó, nó càng không làm tôi hài lòng.
He's not handsome, sure, but he's kind.	Anh ấy không đẹp trai, chắc chắn, nhưng anh ấy tốt bụng.
I think for sure Tom will be here on time.	Tôi nghĩ rằng chắc chắn Tom sẽ có mặt ở đây đúng giờ.
I don't like doing this anymore.	Tôi không thích làm điều này nữa.
I will pick you up in front of the hotel.	Tôi sẽ đón bạn trước khách sạn.
I usually sleep with the windows open in the summer.	Tôi thường ngủ khi mở cửa sổ vào mùa hè.
She fumbled for the light switch in the dark.	Cô mò mẫm tìm công tắc đèn trong bóng tối.
Tom told me he sells about 300 cars a year.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bán được khoảng 300 chiếc xe mỗi năm.
You don't know how that happened, do you?	Bạn không biết điều đó đã xảy ra như thế nào, phải không?
Tom was three years old when his mother died.	Tom được ba tuổi khi mẹ anh qua đời.
Tom showed me through his photo album.	Tom đã cho tôi xem qua album ảnh của anh ấy.
I know I shouldn't have said that.	Tôi biết rằng tôi không nên nói điều đó.
I can't decide what to eat for lunch.	Tôi không thể quyết định ăn gì cho bữa trưa.
Tom and I went to the mall together on Monday.	Tom và tôi đã đến trung tâm mua sắm cùng nhau vào thứ Hai.
Tom's plan was rejected.	Kế hoạch của Tom đã bị từ chối.
Tom seems to be stalling in time.	Tom dường như đang bị đình trệ trong thời gian.
Did you watch TV last night at nine o'clock?	Bạn có xem TV đêm qua lúc chín giờ không?
I told them to use parentheses, not brackets.	Tôi đã bảo họ sử dụng dấu ngoặc đơn, không phải dấu ngoặc.
We will do anything to help Tom.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp Tom.
I think Tom is smart.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh.
Tom behaved quite badly.	Tom cư xử khá tệ.
Someone may have heard you.	Ai đó có thể đã nghe thấy bạn.
Why would anyone want to hurt Tom?	Tại sao mọi người lại muốn làm tổn thương Tom?
Tom never told me he was in the army.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đã từng đi lính.
Tom said he didn't think Mary would be amused by what was happening.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy thích thú với những gì đang xảy ra.
Tom looks pretty good.	Tom trông khá ổn.
That is a strange problem.	Đó là một vấn đề kỳ lạ.
I'll ask Tom to drive you home.	Tôi sẽ nhờ Tom chở bạn về nhà.
I have to brush my hair.	Tôi phải chải đầu.
Tom is a diplomat, but Mary is not.	Tom là người ngoại giao, nhưng Mary thì không.
I'm really happy when I'm with you.	Anh thực sự hạnh phúc khi ở bên em.
Tom is a delicate child.	Tom là một đứa trẻ tinh tế.
Tom has to do it for me.	Tom phải làm điều đó cho tôi.
Tom is one of the managers who calls you to let you know that they have emailed you.	Tom là một trong những người quản lý gọi cho bạn để thông báo rằng họ đã gửi email cho bạn.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một mình.
Tom promised that he would be here by 2:30.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
It's not just happening here in Boston, but in Chicago as well.	Nó không chỉ xảy ra ở đây ở Boston, mà ở cả Chicago nữa.
I think Tom wants to go to Australia with you.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn đi Úc với bạn.
I know that normally Tom is allowed to do whatever he wants to do.	Tôi biết rằng thông thường Tom được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
What if Tom doesn't come?	Nếu Tom không đến thì sao?
I didn't do anything to help Tom.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì để giúp Tom.
You didn't go anywhere last weekend?	Bạn đã không đi đâu cuối tuần trước?
Tom leaned on Mary's shoulder.	Tom dựa vào vai Mary.
Flattery is like fake money; 	Tâng bốc cũng giống như tiền giả;
it makes the person who receives it, poorer.	nó làm cho người nhận nó, nghèo hơn.
I don't think Tom will let you drive his car.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn lái xe của anh ấy.
Tom has a healthy lifestyle.	Tom có ​​một phong cách sống lành mạnh.
I don't hear that often.	Tôi không nghe thấy điều đó thường xuyên.
I don't think Tom would get mad if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
I wish that you would tell me what I have to do.	Tôi ước rằng bạn sẽ cho tôi biết những gì tôi phải làm.
Would you ask the waitress to bring me a straw?	Bạn sẽ yêu cầu cô phục vụ mang cho tôi một ống hút chứ?
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
He doesn't sound like a wise man, does he?	Anh ta không có vẻ là người khôn ngoan, phải không?
Tom doesn't seem to be worried about Mary.	Tom dường như không lo lắng về Mary.
I don't know who to trust.	Tôi không biết phải tin ai.
I didn't know Tom could speak French.	Tôi không biết Tom biết nói tiếng Pháp.
I ate a few apples.	Tôi đã ăn một vài quả táo.
Crafts are very expensive these days.	Hàng thủ công ngày nay rất đắt.
You don't really have to do that.	Bạn không thực sự phải làm điều đó.
How do you know this isn't real?	Làm sao bạn biết điều này không có thật?
I don't think Tom will let me win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi thắng.
When are you going to get rid of all these?	Khi nào bạn sẽ loại bỏ tất cả những thứ này?
Tom must have sold us out.	Tom hẳn đã bán đứng chúng tôi.
I know Tom loves living here.	Tôi biết Tom thích sống ở đây.
What is the average rainfall for July here?	Lượng mưa trung bình cho tháng Bảy ở đây là bao nhiêu?
I'm the only one who can help Tom.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom.
Tom doesn't have any experience.	Tom không có bất kỳ kinh nghiệm nào.
We will continue to work until the job is completed.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi công việc hoàn thành.
That won't make any difference.	Điều đó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
I know I should stay in Australia.	Tôi biết tôi nên ở lại Úc.
I don't think Tom would agree.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý.
I have lived in Boston since last spring.	Tôi đã sống ở Boston từ mùa xuân năm ngoái.
Tom put a new ink cartridge in his fountain pen.	Tom đặt một ống mực mới vào cây bút máy của mình.
Someone talked to me in French, but I couldn't understand him.	Ai đó đã nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp, nhưng tôi không thể hiểu được anh ta.
Tom went fishing with three other people.	Tom đã đi câu cá với ba người khác.
Tom and Mary live in Australia with their father.	Tom và Mary sống ở Úc với cha của họ.
Out of the two, I chose the cheaper one.	Trong số hai cái, tôi chọn cái rẻ hơn.
Do you feel heartbroken?	Bạn có cảm thấy nhói lòng không?
I want to go to Boston next month with Tom.	Tôi muốn đến Boston vào tháng tới với Tom.
I don't want to do it without you.	Tôi không muốn làm điều đó mà không có bạn.
Tom learns that Mary is from Australia.	Tom biết rằng Mary đến từ Úc.
You may have passed.	Bạn có thể đã đi qua.
Tom says he hopes that he and Mary can eat together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy và Mary có thể ăn cùng nhau.
I told Tom I would wait.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đợi.
Tom decided to give it a try.	Tom đã quyết định thử làm điều đó.
Tom doesn't live far from us, but we don't see him very often.	Tom không sống xa chúng tôi, nhưng chúng tôi không gặp anh ấy thường xuyên.
I don't need to lie to anyone.	Tôi không cần phải lừa dối ai cả.
I think it's time for me to ask for her help.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô ấy.
Tom is not difficult.	Tom không khó.
Tom didn't take off his hat.	Tom không bỏ mũ.
Tom walked some of the way home with Mary.	Tom đi bộ một đoạn đường về nhà với Mary.
Tom and Mary voted for John.	Tom và Mary đã bình chọn cho John.
She is my classmate.	Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi.
Tom never said who he was with last night.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy đã đi cùng ai đêm qua.
I like horse races.	Tôi thích các cuộc đua ngựa.
Get used to it, Tom.	Làm quen với nó, Tom.
He was excommunicated.	Anh ta đã bị vạ tuyệt thông.
Why don't you try this?	Tại sao bạn không thử điều này?
Tom wanted to name his son after his grandfather, but his wife didn't like the name.	Tom muốn đặt tên con trai theo tên ông nội, nhưng vợ anh không thích cái tên đó.
If you ask me to come back, I will.	Nếu bạn yêu cầu tôi quay trở lại, tôi sẽ làm.
Tom is very capricious.	Tom rất thất thường.
I'll call Tom.	Tôi sẽ gọi cho Tom.
I don't think Tom would walk all the way here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi bộ đến tận đây.
Do you really think Tom would forget something like that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ quên một cái gì đó như thế không?
Tom looked very pleased with himself.	Tom trông rất hài lòng với bản thân.
Tom didn't want to be near Mary.	Tom không muốn ở gần Mary.
Tom started trying to lose weight a few months ago.	Tom bắt đầu cố gắng giảm cân từ vài tháng trước.
I arrived too late to hear Tom speak.	Tôi đến quá muộn để nghe Tom phát biểu.
I'll give you a good example to illustrate what I mean.	Tôi sẽ cho bạn một ví dụ điển hình để minh họa ý tôi muốn nói.
Tom told me that he thought Mary was thin.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary gầy.
Tom seems to want to be a teacher.	Tom dường như muốn trở thành một giáo viên.
My mother gave me a pearl necklace.	Mẹ tôi đã tặng tôi một chiếc vòng ngọc trai.
Tom was teased a lot at school.	Tom đã bị trêu chọc rất nhiều ở trường.
Tom will go to work on October 20.	Tom sẽ đi làm vào ngày 20 tháng 10.
The farmer caught the boy stealing apples from his garden.	Người nông dân bắt được cậu bé ăn trộm táo trong vườn của mình.
We walked to the next beach to get away from the crowds.	Chúng tôi đi bộ đến bãi biển tiếp theo để tránh xa đám đông.
What did Tom really say?	Tom thực sự đã nói gì?
I don't think Tom knows how to play this game.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách chơi trò chơi này.
We better go home and clean the house.	Tốt hơn chúng ta nên về nhà và dọn dẹp nhà cửa.
Tom and Mary are still watching TV.	Tom và Mary vẫn đang xem TV.
Tom may be rich, but he's not as rich as you think.	Tom có ​​thể giàu, nhưng anh ấy không giàu như bạn nghĩ.
President Taft wrote a warm goodbye letter to his friend.	Tổng thống Taft đã viết một lá thư tạm biệt ấm áp cho người bạn của mình.
I think Tom needs a hug.	Tôi nghĩ rằng Tom cần một cái ôm.
Tom didn't realize Mary was in so much pain.	Tom không nhận ra Mary đang đau đớn đến vậy.
Tom has done everything already.	Tom đã làm mọi thứ rồi.
He lived on crackers and water for three days.	Anh ta sống bằng bánh quy giòn và nước trong ba ngày.
I don't know what I know.	Tôi không biết những gì tôi biết.
I don't think Tom and Mary are like that.	Tôi không nghĩ Tom và Mary lại như vậy.
During these two or three years, he acquired a large amount of wealth.	Trong hai hoặc ba năm này, anh ta đã có được một số lượng lớn của cải.
She is carefree.	Cô ấy vô tư.
The nurse gave Tom a flu shot.	Y tá đã tiêm phòng cúm cho Tom.
I didn't know that you were here in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã ở đây ở Úc.
You're the only one who knows what to do, right?	Bạn là người duy nhất biết phải làm gì, phải không?
What is your favorite poem?	Bài thơ yêu thích của bạn là gì?
I should have tried this electric shaver before buying it.	Tôi nên dùng thử máy cạo râu điện này trước khi mua nó.
Why don't we use this?	Tại sao chúng ta không sử dụng cái này?
Tom heard a knock on the door.	Tom nghe thấy tiếng đập cửa.
The last time Tom tried to hug Mary, she was mad at him.	Lần cuối cùng Tom cố gắng ôm Mary, cô ấy đã nổi điên với anh ấy.
I don't think Tom is so mean.	Tôi không nghĩ Tom lại xấu tính như vậy.
Tom still loves Mary even though she no longer loves him.	Tom vẫn yêu Mary mặc dù cô ấy không còn yêu anh ta nữa.
There's nothing here but these boxes.	Không có gì ở đây ngoài những chiếc hộp này.
He spends too much time watching TV.	Anh ấy dành quá nhiều thời gian để xem TV.
Tom sat on a box, looking out the window.	Tom ngồi trên một chiếc hộp, nhìn ra cửa sổ.
Only one cookie left.	Chỉ còn một cái bánh quy.
Tom asks his family to never buy him a skydiving voucher for any of his birthdays.	Tom yêu cầu gia đình không bao giờ mua cho anh ấy một phiếu mua hàng nhảy dù cho bất kỳ ngày sinh nhật nào của anh ấy.
You can't hurt me more than what you've got.	Bạn không thể làm tổn thương tôi nhiều hơn những gì bạn đã có.
I didn't think it would happen so quickly.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra nhanh chóng như vậy.
Tom graduated from the same school as Mary.	Tom tốt nghiệp cùng trường với Mary.
Tom always seems busy.	Tom luôn có vẻ bận rộn.
Tom's smile convinced Mary that he was happy.	Nụ cười của Tom thuyết phục Mary rằng anh ấy rất vui.
Everyone panicked.	Mọi người đều hoảng sợ.
With all these social activities, when do you get a chance to study?	Với tất cả các hoạt động xã hội này, khi nào bạn có cơ hội học tập?
It's not the 19th century.	Nó không phải là thế kỷ 19.
Tom will be back in Boston the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mốt.
Tom is on this train, isn't he?	Tom đang ở trên chuyến tàu này, phải không?
Tom can't remember who he lent his umbrella to.	Tom không thể nhớ mình đã cho ai mượn ô.
Tom doesn't have to do anything else.	Tom không phải làm gì khác.
Someone needs to get Tom straight.	Ai đó cần giúp Tom thẳng thắn.
There are no other alternatives.	Không có lựa chọn thay thế nào khác.
Tom wants to know who won.	Tom muốn biết ai đã thắng.
I suggest you give your old computer to Tom.	Tôi đề nghị bạn đưa máy tính cũ của bạn cho Tom.
Tom told me he will call tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi vào ngày mai.
Tom doesn't know where his socks are.	Tom không biết tất của mình ở đâu.
Tom was mad at me because he thought I robbed his girlfriend.	Tom giận tôi vì anh ấy nghĩ tôi đã cướp bạn gái của anh ấy.
Lawn should be mowed.	Bãi cỏ nên được cắt.
Aren't you nervous about the competition?	Bạn không lo lắng về cuộc thi sao?
If anyone has any questions, I'll be happy to answer them.	Nếu bất kỳ ai có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ sẵn lòng trả lời họ.
I really should have gone earlier.	Tôi thực sự nên đi sớm hơn.
Tom goes camping with his father.	Tom đi cắm trại cùng bố.
Tom thought that Mary might not cry.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ không khóc.
I think Tom will be happy.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hạnh phúc.
Tom says he has saved a lot of money by buying in bulk.	Tom nói rằng anh ấy đã tiết kiệm được rất nhiều tiền nhờ mua số lượng lớn.
It is not subjective.	Nó không phải là chủ quan.
I hope I'm not late to school again today.	Tôi hy vọng tôi không đến trường muộn một lần nữa hôm nay.
I don't let Tom drive.	Tôi không để Tom lái xe.
There aren't any cats here.	Không có bất kỳ con mèo nào ở đây.
Tom usually opens all the windows in the spring.	Tom thường mở tất cả các cửa sổ vào mùa xuân.
While some private schools and churches in the US have uniforms, they are not common.	Trong khi một số trường tư thục và nhà thờ ở Mỹ có đồng phục, chúng không phổ biến.
After three hours, Tom and I ran out of things to talk about.	Sau ba giờ, tôi và Tom đã hết chuyện để nói.
I don't go diving with Tom anymore.	Tôi không đi lặn với Tom nữa.
Tom doesn't think it will rain tomorrow.	Tom không nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.
Tom asked Mary to do it, so you don't have to.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó, vì vậy bạn không cần phải làm thế.
What should we do in the meantime?	Chúng ta nên làm gì trong thời gian chờ đợi?
What's your telephone number?	Số điện thoại của bạn là gì?
Tom would probably tell Mary that he didn't mean to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
I didn't know Tom wouldn't want to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I'm an 8th grade science teacher in Boston.	Tôi là giáo viên khoa học lớp 8 ở Boston.
Tom couldn't deny it anymore.	Tom không thể phủ nhận nó nữa.
Tom said Mary had never seen John swim.	Tom nói Mary chưa bao giờ nhìn thấy John bơi.
You can't hit Tom and expect him not to hit you back.	Bạn không thể đánh Tom và mong anh ta không đánh lại bạn.
I don't know you anymore.	Tôi không biết bạn nữa.
Mystery novels are loved by many people.	Tiểu thuyết thần bí được rất nhiều người yêu thích.
I plan to go to Boston as soon as I have enough money to go there.	Tôi dự định sẽ đến Boston ngay khi có đủ tiền để đến đó.
Open the box carefully, do not damage the package.	Mở hộp cẩn thận, không làm hỏng gói.
Confirm this check.	Xác nhận kiểm tra này.
The problem is that Tom doesn't know what to do.	Vấn đề là Tom không biết phải làm gì.
I can't help you because I'm busy.	Tôi không thể giúp bạn vì tôi đang bận.
Tom says that Mary is not cold.	Tom nói rằng Mary không lạnh lùng.
I told you not to talk about this in her presence.	Tôi đã bảo bạn không được nói về vấn đề này khi có sự hiện diện của cô ấy.
Learning French is easier than you think.	Học tiếng Pháp dễ dàng hơn bạn nghĩ.
Tom has joined our project.	Tom đã tham gia dự án của chúng tôi.
Have you ever sung with Tom?	Bạn đã bao giờ hát với Tom chưa?
Now I know why Tom is still unmarried.	Bây giờ tôi biết tại sao Tom vẫn chưa lập gia đình.
I have become absent-minded.	Tôi đã trở nên đãng trí.
I can't believe Tom overdosed.	Tôi không thể tin rằng Tom đã sử dụng quá liều.
Tom said he was very worried about what might happen.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I think you know I like you a lot.	Tôi nghĩ bạn biết tôi thích bạn rất nhiều.
You scared Tom and me.	Bạn đã làm Tom và tôi sợ hãi.
He witnessed the accident.	Anh đã chứng kiến ​​vụ tai nạn.
I thought that Tom was really nice.	Tôi đã nghĩ rằng Tom thực sự rất tốt.
I think that's pretty unique.	Tôi nghĩ điều đó khá độc đáo.
I am not a poet.	Tôi không phải là nhà thơ.
I'll be here as long as you want me to.	Tôi sẽ ở đây miễn là bạn muốn tôi.
Tom lives next to his uncle.	Tom sống bên cạnh người chú của mình.
Tom knows that Mary wants to win.	Tom biết rằng Mary muốn chiến thắng.
Tom was wearing a helmet.	Tom đã đội mũ bảo hiểm.
Tomorrow will be colder.	Ngày mai sẽ lạnh hơn.
They fought for many years.	Họ đã chiến đấu trong nhiều năm.
Tom is cutting bread.	Tom đang cắt bánh mì.
I think you don't want to join.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn tham gia.
Tom doesn't want to have to do it again.	Tom không muốn phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has a unique lifestyle.	Tom có ​​một lối sống độc đáo.
Tom doesn't want to help us.	Tom không muốn giúp chúng tôi.
Have all the passengers boarded the plane?	Tất cả các hành khách đã lên máy bay chưa?
Tom wants to learn to speak French fluently.	Tom muốn học nói tiếng Pháp trôi chảy.
Tom is still not sure what he needs to do, is he?	Tom vẫn không chắc mình cần phải làm gì, phải không?
Tom doesn't think it's his fault.	Tom không nghĩ đó là lỗi của anh ấy.
Tom is my neighbor's nephew.	Tom là cháu trai hàng xóm của tôi.
In my opinion, you are wrong.	Theo tôi, bạn đã nhầm.
I will definitely keep that in mind.	Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó.
Tom glanced at the magazine.	Tom liếc qua tạp chí.
What if what Tom does is not good enough? 	Điều gì xảy ra nếu những gì Tom làm không đủ tốt?
What will we do then?	Chúng ta sẽ làm gì sau đó?
We had a snowball fight.	Chúng tôi đã có một cuộc chiến ném bóng tuyết.
Her storage baskets, dresser drawers, and pantry shelves are all systematically arranged in apple pie order.	Giỏ đựng đồ, ngăn kéo tủ đựng quần áo và kệ đựng thức ăn của cô ấy đều được sắp xếp một cách có hệ thống theo thứ tự bánh táo.
I didn't know that you enjoyed opera so much.	Tôi không biết rằng bạn rất thích opera.
Everything is in order here.	Mọi thứ đều có thứ tự ở đây.
They hardly come at this late hour.	Họ hầu như không đến vào giờ muộn này.
Tom was silent for a long time.	Tom im lặng một lúc lâu.
Tom used a manual pasta machine to make fresh pasta.	Tom đã sử dụng một chiếc máy làm mì ống quay bằng tay để làm mì ống tươi.
Although Tom and Mary attended the same high school, they never spoke to each other until they were both in their thirties.	Mặc dù Tom và Mary học cùng trường trung học nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho đến khi cả hai đều ngoài ba mươi tuổi.
Tom, Mary, John and Alice will all be there.	Tom, Mary, John và Alice đều sẽ ở đó.
You can't go out there.	Bạn không thể đi ra ngoài đó.
We know that you lied about Tom.	Chúng tôi biết rằng bạn đã nói dối về Tom.
Tom almost jumped out of his skin.	Tom gần như nhảy ra khỏi da của mình.
As Tom started walking across the street, a truck ran a red light and nearly hit him.	Khi Tom bắt đầu đi bộ qua đường, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ và suýt tông vào anh ta.
Tom said he thought I was sick.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi bị bệnh.
You have to help me do that, right?	Bạn phải giúp tôi làm điều đó, phải không?
I think Tom will do it, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó, nhưng tôi không chắc.
I wonder who would call us at this time of night.	Tôi tự hỏi ai sẽ gọi cho chúng tôi vào thời điểm này trong đêm.
Mary is sitting at her desk.	Mary đang ngồi ở bàn làm việc.
Tom talks about Australia.	Tom nói về Úc.
Do you think something happened to Tom?	Bạn có nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra với Tom?
Mary is a strong, independent woman.	Mary là một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm điều đó.
Tom seems lucky.	Tom có ​​vẻ may mắn.
My parents asked me not to do that anymore.	Bố mẹ tôi yêu cầu tôi không làm như vậy nữa.
He focuses on his studies.	Anh ấy tập trung vào việc học của mình.
I should try to do that, right?	Tôi nên cố gắng làm điều đó, phải không?
Is Tom coming to visit?	Tom đến thăm phải không?
I don't want to learn French, but I have to.	Tôi không muốn học tiếng Pháp, nhưng tôi phải học.
Tom asked Mary if she was serious.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có nghiêm túc không.
That is strange.	Điều đó thật kỳ lạ.
We will not be able to make up for that loss.	Chúng tôi sẽ không thể bù đắp được sự mất mát đó.
Tom told me I was slow.	Tom nói với tôi rằng tôi chậm.
Tom tried to disguise himself.	Tom đã cố gắng tự ngụy trang.
Tom doesn't care about anything else.	Tom không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
I think Tom won the election.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thắng cuộc bầu cử.
Tom can't feed himself.	Tom không thể tự ăn.
It took Tom three hours to finish his homework.	Tom đã mất ba giờ để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Don't understand how it works?	Bạn không hiểu nó hoạt động như thế nào?
Maybe Tom doesn't know I rarely do that anymore.	Có lẽ Tom không biết tôi hiếm khi làm điều đó nữa.
Actually, I'm pretty busy.	Thực ra thì tôi khá bận.
Tom also teaches French.	Tom cũng dạy tiếng Pháp.
His car is Ford.	Xe của anh ấy là Ford.
I can't answer the first question Tom asked me.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đầu tiên mà Tom hỏi tôi.
I know that Tom is not allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom không được phép làm điều đó.
Even Tom thought Mary was beautiful.	Ngay cả Tom cũng nghĩ Mary thật xinh đẹp.
There's no reason to start doing it now.	Không có lý do gì để bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ.
Do you think Tom knew it was going to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ xảy ra không?
That's why we need new options.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cần những lựa chọn mới.
Tom doesn't work as hard as Mary.	Tom không làm việc chăm chỉ như Mary.
You haven't even tried.	Bạn thậm chí chưa thử.
I'm going to Boston.	Tôi sẽ đến Boston.
I plan to be there by 2:30.	Tôi dự định sẽ có mặt ở đó trước 2:30.
Tom said that the scenery was more beautiful than he thought.	Tom nói rằng phong cảnh đẹp hơn anh nghĩ.
Tom plays pinball.	Tom chơi pinball.
Cryptocurrencies are hard to wrap my head around.	Tiền điện tử rất khó để quấn lấy đầu tôi.
Tom is a high school student.	Tom là một học sinh trung học.
Tom thinks that Mary will be too busy to help him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ quá bận để giúp anh ta.
I hope you had a good time at the party.	Tôi hy vọng bạn đã có một thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
Tom is funny.	Tom hài hước.
Only one person is being investigated.	Chỉ có một người đang được điều tra.
It's not alcohol. 	Đó không phải là rượu.
It's just grape juice.	Nó chỉ là nước ép nho.
Tom is not responsible for what happened.	Tom không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Tom thinks you won't do it.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I know that I need to do it before I go home.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó trước khi về nhà.
It probably won't be easy to do it alone.	Có lẽ sẽ không dễ dàng để làm điều đó một mình.
I don't like people laughing at me.	Tôi không thích mọi người cười nhạo mình.
You will soon get used to the work.	Bạn sẽ sớm quen với công việc.
I know that Tom plays bass. 	Tôi biết rằng Tom chơi bass.
I just didn't know that he was so good.	Tôi chỉ không biết rằng anh ấy rất tốt.
Tom seems to be doing well.	Tom dường như đang làm tốt.
Do you think Tom will be found guilty?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bị kết tội?
From what he said, I don't think we should go.	Theo những gì anh ấy nói, tôi không nghĩ chúng ta nên đi.
Tom let me use his computer.	Tom để tôi sử dụng máy tính của anh ấy.
He never heard what I was trying to say.	Anh ấy không bao giờ nghe thấy những gì tôi đang cố gắng nói.
Let me see your palm.	Hãy để tôi xem lòng bàn tay của bạn.
Tom does better than me.	Tom làm tốt hơn tôi.
I can't understand what is hasty.	Tôi không thể hiểu vội vàng là gì.
I said I wouldn't worry.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ không lo lắng.
Have you allowed Tom to leave?	Bạn đã cho phép Tom rời đi chưa?
How much would you pay us to do it?	Bạn sẽ trả cho chúng tôi bao nhiêu để làm điều đó?
Tell Tom to stay away from my house.	Bảo Tom tránh xa nhà tôi.
Tom knows that Mary is teasing.	Tom biết rằng Mary đang trêu chọc.
Tom thinks he's not alone.	Tom cho rằng anh ấy không đơn độc.
Is your name really Tom?	Tên của bạn có thực sự là Tom?
Tom will be in Boston next week.	Tom sẽ ở Boston vào tuần tới.
Tom tried to recall where he had left his passport.	Tom cố nhớ lại nơi anh đã để hộ chiếu.
Tom, you have to go before Mary gets here.	Tom, anh phải đi trước khi Mary đến đây.
Can you introduce me to Tom?	Bạn có thể giới thiệu tôi với Tom được không?
I think Tom is taking a nap.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ngủ trưa.
Tom and Mary were unimpressed.	Tom và Mary không ấn tượng.
Tom is drenched.	Tom đang ướt đẫm.
Are you sure we have enough money to buy everything?	Bạn có chắc là chúng ta có đủ tiền để mua mọi thứ không?
I was defeated.	Tôi đã bị đánh bại.
The atomic number of hydrogen is 1.	Số hiệu nguyên tử của hydro là 1.
Tom talked in his sleep.	Tom nói chuyện trong giấc ngủ.
I do not have time.	Tôi không có thời gian.
Tom started threatening Mary.	Tom bắt đầu đe dọa Mary.
Tom told me Mary was desperate to do it.	Tom nói với tôi Mary đã tuyệt vọng để làm điều đó.
We don't hang out together anymore.	Chúng tôi không đi chơi cùng nhau nữa.
Yesterday was a very good day for you, wasn't it?	Hôm qua là một ngày rất tốt đối với bạn, phải không?
The schoolyard is very small.	Sân trường rất nhỏ.
At that time Tom did not speak much French.	Hồi đó Tom không nói được nhiều tiếng Pháp.
Tom doesn't seem to remember me.	Tom dường như không nhớ tôi.
Tom is not retired yet.	Tom vẫn chưa nghỉ hưu.
I made a reservation for us.	Tôi đã đặt chỗ cho chúng tôi.
The odds are against me, so I think I'll quit now.	Tỷ lệ cược đang chống lại tôi, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ bỏ ngay bây giờ.
Tom doesn't seem to be drunk.	Tom dường như không say.
Tom is jealous of Mary's professional success.	Tom ghen tị với thành công nghề nghiệp của Mary.
Santa Claus comes to see us once a year.	Ông già Noel đến gặp chúng tôi mỗi năm một lần.
You don't know that Tom thinks I should, do you?	Bạn không biết rằng Tom nghĩ rằng tôi nên làm như vậy, phải không?
Who cares what happens to Tom?	Ai quan tâm chuyện gì xảy ra với Tom?
Drop your whining.	Bỏ lời than vãn của bạn.
I think Tom would be willing to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom is crazy about tennis, isn't he?	Tom phát cuồng vì quần vợt, phải không?
Tom wants to say hello.	Tom muốn nói lời chào.
I don't think Tom is cocky.	Tôi không nghĩ Tom tự phụ.
Tom has been a teacher for almost thirty years.	Tom đã là một giáo viên được gần ba mươi năm.
Tom doesn't know how to ski.	Tom không biết trượt tuyết.
The issue has divided senators.	Vấn đề đã chia rẽ các thượng nghị sĩ.
Tom and Mary both complained about the heat.	Tom và Mary đều phàn nàn về sức nóng.
I won't sweat.	Tôi sẽ không đổ mồ hôi đâu.
We don't know what it is.	Chúng tôi không biết nó là gì.
That's a neat look.	Đó là một cái nhìn gọn gàng.
Tom never used the wallet you gave him.	Tom chưa bao giờ sử dụng chiếc ví mà bạn đưa cho anh ấy.
I doubt that Tom will do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom Jackson is the production supervisor.	Tom Jackson là giám sát sản xuất.
What are you doing in this park?	Bạn đang làm gì trong công viên này?
Don't panic anymore.	Đừng hoảng sợ nữa.
I have never seen a panda in this area.	Tôi chưa bao giờ thấy một con gấu trúc nào ở khu vực này.
You are working too hard.	Bạn đang làm việc quá sức.
I have two dogs and I try to feed them the same amount of food.	Tôi có hai con chó và tôi cố gắng cho chúng ăn cùng một lượng thức ăn.
I don't really feel like doing that.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó.
I know Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết Tom biết lý do tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
Don't misunderstand what I say.	Đừng hiểu lầm lời tôi nói.
I stole Tom's car.	Tôi đã lấy trộm xe của Tom.
I think you said you wanted to know why Tom would want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Tom didn't know if Mary could do it.	Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom must be aware of the danger.	Tom phải nhận thức được mối nguy hiểm.
Tom said Mary knew he might have to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó.
Tom is in charge of collecting rent.	Tom phụ trách thu tiền thuê nhà.
What does Tom think about that?	Tom nghĩ gì về điều đó?
Tom was in prison at the time.	Lúc đó Tom đang ở trong tù.
Tom fell off the balcony.	Tom ngã khỏi ban công.
I think I can do it without anyone's help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
Tom asked Mary which way to turn.	Tom hỏi Mary rẽ theo hướng nào.
No one saw Tom do it.	Không ai thấy Tom làm điều đó.
I'm almost certain that Tom will do it.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Did you follow Tom's advice?	Bạn đã làm theo lời khuyên của Tom?
Tom prayed.	Tom cầu nguyện.
I'm sure Tom would be embarrassed.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất xấu hổ.
Tom and Mary are partying.	Tom và Mary đang tiệc tùng.
I don't know you don't know how to drive.	Tôi không biết bạn không biết lái xe.
Next time, I suggest you don't leave the house without it.	Lần tới, tôi đề nghị bạn đừng rời khỏi nhà mà không có nó.
As soon as he fought, the bomb went off.	Ngay khi anh ta đánh trận đấu thì quả bom đã nổ.
Tom began to consider the matter.	Tom bắt đầu xem xét vấn đề.
I think Tom won't be home on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
Tom says Mary should ask John to help her.	Tom nói Mary nên nhờ John giúp cô ấy.
Who is your favorite rock singer?	Ca sĩ nhạc rock yêu thích của bạn là ai?
I called the police as soon as I saw his body on the floor.	Tôi đã gọi cảnh sát ngay khi nhìn thấy xác anh ấy trên sàn nhà.
Tom has yet to say anything publicly.	Tom vẫn chưa nói bất cứ điều gì công khai.
I believe Tom was guilty.	Tôi tin rằng Tom đã có tội.
Tom and I will stick together.	Tom và tôi sẽ gắn bó với nhau.
When was the last time you drove Tom's car?	Lần cuối cùng bạn lái xe của Tom là khi nào?
Tom is deaf.	Tom bị điếc.
I was so weak that I couldn't even pick up a book.	Tôi yếu đến nỗi tôi thậm chí không thể nhặt một cuốn sách.
Why can't Tom have lunch?	Tại sao Tom không thể ăn trưa?
I don't think anyone told Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng có ai bảo Tom phải làm gì.
Tom will probably stay here tonight.	Tom có ​​lẽ sẽ ở lại đây tối nay.
I know that Tom doesn't know why I would want Mary to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại muốn Mary làm như vậy.
Tom saw Mary, but said nothing to her.	Tom nhìn thấy Mary, nhưng không nói gì với cô ấy.
Are you feeling bad?	Bạn đang cảm thấy tồi tệ?
Do you think Tom will help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta?
Tom is not as helpful as he used to be.	Tom không còn hữu ích như trước nữa.
How could Tom be so wrong?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể sai lầm như vậy?
Tom has quite a few libraries.	Tom có ​​khá nhiều thư viện.
I love that about Tom.	Tôi thích điều đó về Tom.
The pain didn't last very long.	Cơn đau không kéo dài lắm.
Tom looked very unhappy.	Tom trông rất không vui.
It worked for Tom.	Nó đã làm việc cho Tom.
Do you know how long you've been here?	Bạn có biết bạn đã ở đây bao lâu không?
I realized that Tom could ask Mary to show us how to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
You like pizza, don't you?	Bạn thích pizza, phải không?
Tom is loyal to Mary.	Tom trung thành với Mary.
That's not how Tom sees it.	Đó không phải là cách Tom thấy.
Has anyone seen Tom recently?	Có ai nhìn thấy Tom gần đây không?
I doubt that Tom would want to dance with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn khiêu vũ với Mary.
Next is not being able to go to school.	Tiếp theo là không thể đến trường.
Tom realized the mistake he had made.	Tom đã nhận ra sai lầm mà mình đã mắc phải.
You can do more than that.	Bạn có thể làm được nhiều hơn thế.
Tom says he doesn't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó bây giờ.
I didn't give Tom what he asked for.	Tôi đã không đưa cho Tom những gì anh ấy yêu cầu.
I've been sneezing all afternoon.	Tôi đã hắt hơi suốt buổi chiều.
I'm sorry Tom is sick.	Tôi xin lỗi vì Tom bị ốm.
This sentence is grammatically incorrect.	Câu này sai ngữ pháp.
Tom will be back the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mốt.
When does Tom sing?	Tom hát khi nào?
I asked for grape juice.	Tôi yêu cầu nước ép nho.
Tom wants to be a paramedic.	Tom muốn trở thành một nhân viên y tế.
I let Tom do what he wants.	Tôi để Tom làm những gì anh ấy muốn.
You're not really going, are you?	Bạn không thực sự định đi, phải không?
Now I realize that this is not true.	Bây giờ tôi nhận ra rằng điều này không đúng.
I don't think you heard me the first time.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nghe tôi lần đầu tiên.
"Could you please mail this letter to me?" 	"Bạn vui lòng gửi bức thư này cho tôi qua đường bưu điện được không?"
"" I'm very happy. 	"" Tôi rất vui.
"	"
I can't live like that.	Tôi không thể sống cuộc sống như vậy.
Tom used to cry a lot as a child.	Tom đã từng khóc rất nhiều khi còn nhỏ.
When I'm hot, a glass of cool water really refreshes me.	Khi tôi nóng, một cốc nước mát thực sự làm tôi sảng khoái.
Tom is in the kitchen cooking something.	Tom đang ở trong bếp nấu ăn gì đó.
Tom told me he didn't know any other way to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết cách nào khác để làm điều đó.
I feel guilty.	Tôi cảm thấy tội lỗi.
I advised him to give up smoking, but he refused to listen to me.	Tôi đã khuyên anh ấy từ bỏ thuốc lá, nhưng anh ấy không chịu nghe lời tôi.
Tom advises Mary to take better care of herself.	Tom khuyên Mary nên chăm sóc bản thân tốt hơn.
Tom took off his coat because it was too hot to wear.	Tom cởi áo khoác vì trời nóng quá không mặc được.
Tom can leave whenever he wants.	Tom có ​​thể rời đi bất cứ khi nào anh ấy muốn.
I didn't think anyone was satisfied.	Tôi đã không nghĩ rằng bất cứ ai đã hài lòng.
I know that Tom can do it better than I can.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
I won't work for you anymore.	Tôi sẽ không làm việc cho bạn nữa.
Tom acts like he doesn't care about Mary at all.	Tom hành động như thể anh ấy không quan tâm đến Mary chút nào.
I may need to do that.	Tôi có thể cần phải làm điều đó.
Tom is now a college football player.	Tom bây giờ là một cầu thủ bóng đá đại học.
Tom taught Mary how to play the guitar.	Tom đã dạy Mary cách chơi guitar.
I am reviewing it.	Tôi đang xem xét nó.
Tom says he wants to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách làm điều đó.
Tom knew Mary didn't want to leave.	Tom biết Mary không muốn rời đi.
The only time I did that was when I did it to you.	Lần duy nhất anh làm vậy là khi anh làm chuyện đó với em.
Can you let me go in front of the museum?	Bạn có thể cho tôi đi trước bảo tàng được không?
I don't remember talking to Tom.	Tôi không nhớ đã nói chuyện với Tom.
Tom said Mary always did.	Tom nói Mary luôn làm như vậy.
Tom doesn't go to Boston very often anymore.	Tom không đến Boston thường xuyên nữa.
I guess I don't need these anymore.	Tôi đoán tôi không cần những thứ này nữa.
You need to do what you have been asked to do.	Bạn cần phải làm những gì bạn đã được yêu cầu.
I was beaten.	Tôi đã bị đánh.
They won't give up.	Họ sẽ không bỏ cuộc.
I don't think Tom will be tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mệt mỏi.
I had half mind to go to the concert.	Tôi đã có một nửa tâm trí để đi xem buổi hòa nhạc.
Tom was unconscious on the floor.	Tom đã bất tỉnh trên sàn nhà.
Tom still speaks French sometimes.	Tom đôi khi vẫn nói tiếng Pháp.
I know you are richer than me.	Tôi biết bạn giàu hơn tôi.
Very few people are named first with the president.	Rất ít người được đặt tên đầu tiên với tổng thống.
Don't let anyone move my desk.	Đừng để ai di chuyển bàn làm việc của tôi.
We should not only eat honey but also bees.	Chúng ta không nên chỉ ăn mật ong mà cả ong nữa.
Tom desperately wanted to believe what Mary said was true.	Tom vô cùng muốn tin những gì Mary nói là sự thật.
I'm not looking for a fight with you.	Tôi không tìm kiếm một cuộc chiến với bạn.
I am in Australia now.	Bây giờ tôi đang ở Úc.
I'm trying to remember what his name is.	Tôi đang cố nhớ tên anh ấy là gì.
Both of Tom's brothers did it.	Cả hai anh em của Tom đều làm được điều đó.
I have nothing to hide.	Tôi không có gì phải giấu cả.
Tom is not a coach.	Tom không phải là một huấn luyện viên.
I'm three inches taller than you.	Tôi cao hơn bạn ba inch.
I had a lot of fun while I was in Boston.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi tôi ở Boston.
I don't think Tom would mind.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền.
Tom found his glasses.	Tom tìm thấy kính của mình.
Punch Tom.	Đấm Tom.
This morning, Tom came to ask to marry my daughter.	Sáng nay, Tom đến hỏi cưới con gái tôi.
I don't want to admit that I can't do it.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không thể làm điều đó.
My father didn't say a word during dinner.	Cha tôi không nói một lời nào trong bữa tối.
Tom rarely goes out after dark.	Tom hiếm khi ra ngoài sau khi trời tối.
Tom has health problems.	Tom có ​​vấn đề về sức khỏe.
I couldn't find anything in that store that I wanted to buy.	Tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì trong cửa hàng đó mà tôi muốn mua.
You don't seem very tired.	Bạn không có vẻ mệt mỏi cho lắm.
Don't fake anything else.	Đừng giả mạo bất cứ thứ gì khác.
Orange juice is the most popular juice in America.	Nước cam là loại nước trái cây phổ biến nhất ở Mỹ.
I want Tom to confess.	Tôi muốn Tom thú nhận.
Tom is afraid that he will die.	Tom sợ rằng anh ấy sẽ chết.
I'm going to church tonight.	Tôi sẽ đến nhà thờ tối nay.
Tom pushed Mary backwards.	Tom đẩy Mary về phía sau.
Tom is fully aware of the problem.	Tom hoàn toàn nhận thức được vấn đề.
The last time I went to Boston, I visited Tom.	Lần cuối cùng tôi đến Boston, tôi đã đến thăm Tom.
You didn't know Tom did that, did you?	Bạn không biết Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom has only known Mary for a few weeks.	Tom mới biết Mary được vài tuần.
Tom can't help us today because he's busy.	Hôm nay Tom không thể giúp chúng tôi vì anh ấy bận.
Who does Tom want to take to the dance?	Tom muốn đưa ai đến buổi khiêu vũ?
Tom said that Mary had a good time in Boston.	Tom nói rằng Mary đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Tom hands his camera to Mary.	Tom đưa máy ảnh của mình cho Mary.
I think Tom has learned his lesson.	Tôi nghĩ rằng Tom đã học được bài học của mình.
I don't think I can get all this done by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể hoàn thành tất cả công việc này trước 2:30.
I don't know why Tom has to do that.	Tôi không biết tại sao Tom phải làm như vậy.
Freedom of speech is strictly restricted.	Quyền tự do ngôn luận bị hạn chế chặt chẽ.
You used to love doing that, didn't you?	Bạn đã từng thích làm điều đó, phải không?
Tom is a volunteer firefighter.	Tom là một lính cứu hỏa tình nguyện.
Tom would be proud of you.	Tom sẽ tự hào về bạn.
What Tom told us turned out to be a lie.	Những gì Tom nói với chúng tôi hóa ra chỉ là một lời nói dối.
I am helping today.	Tôi đang giúp đỡ hôm nay.
Tom faces deportation.	Tom đối mặt với việc bị trục xuất.
Tom seems to have just done it.	Tom dường như vừa làm điều đó.
I think you should let Tom and I do it ourselves.	Tôi nghĩ rằng bạn nên để Tom và tôi tự làm điều đó.
Tom wouldn't have had it any other way.	Tom sẽ không có nó theo bất kỳ cách nào khác.
Where did Tom get so much money?	Tom lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Tom wouldn't be mad if Mary did.	Tom sẽ không nổi điên nếu Mary làm vậy.
When you cross the bridge, don't look down.	Khi bạn qua cầu, đừng nhìn xuống.
Tom needs help.	Tom cần được giúp đỡ.
You have exceeded your authority.	Bạn đã vượt quá quyền hạn của mình.
I doubt Tom will tell Mary why he wants to do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Tom knew he could have done it better.	Tom biết lẽ ra anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn.
Did Tom have any plans?	Tom đã có kế hoạch gì chưa?
Tom could be fired.	Tom có ​​thể bị sa thải.
I'm really sorry that things turned out the way it did.	Tôi thực sự xin lỗi vì mọi thứ đã diễn ra theo cách mà nó đã làm.
Tom is probably joking.	Tom có ​​lẽ đang nói đùa.
Tom wouldn't be able to stop Mary from doing that.	Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
I don't have any real choice.	Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn thực sự nào.
Are you a risk taker?	Bạn có phải là người chấp nhận rủi ro?
You still haven't slept?	Bạn vẫn chưa ngủ?
Tom will have to live with what he did.	Tom sẽ phải sống với những gì anh ấy đã làm.
What can you tell us about Tom's allergies?	Bạn có thể cho chúng tôi biết gì về bệnh dị ứng của Tom?
I know why Tom is impatient.	Tôi biết tại sao Tom lại mất kiên nhẫn.
I know that Tom was involved.	Tôi biết rằng Tom đã tham gia.
Tom had a concussion.	Tom bị chấn động não.
Tom is a gardener.	Tom là một nhà làm vườn.
Tom says that he is afraid of flying.	Tom nói rằng anh ấy sợ đi máy bay.
I'm not going to Boston this weekend.	Tôi sẽ không đến Boston vào cuối tuần này.
He is taking a shower.	Anh ấy đang tắm.
Tom told the truth about you, didn't he?	Tom đã nói sự thật về bạn, phải không?
I'm just happy for Tom.	Tôi chỉ mừng cho Tom.
Tom is a musician, right?	Tom là một nhạc sĩ, phải không?
I want to buy a pineapple.	Tôi muốn mua một quả dứa.
Tom was staring at Mary.	Tom đang nhìn chằm chằm vào Mary.
Tom was shocked to see Mary do that.	Tom đã rất sốc khi thấy Mary làm vậy.
No one believes Tom.	Không ai tin Tom.
I know that Tom won't be able to do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
What is too stupid to say, sing.	Cái gì quá ngu ngốc không nói được thì hát.
Tom is not sarcastic.	Tom không mỉa mai.
Having seen him before, I knew him immediately.	Đã từng nhìn thấy anh ấy trước đây, tôi đã biết anh ấy ngay lập tức.
The severe shortage of workers was the cause of the accident.	Sự thiếu hụt nghiêm trọng của công nhân là nguyên nhân của vụ tai nạn.
He is smarter than her.	Anh ấy thông minh hơn cô ấy.
Tom has to be home by 2:30.	Tom phải về nhà trước 2:30.
Tom was born and raised in Boston.	Tom sinh ra và lớn lên ở Boston.
Many international conferences have been held in Geneva.	Nhiều hội nghị quốc tế đã được tổ chức tại Geneva.
Don't give Tom what he's asking for.	Đừng đưa cho Tom những gì anh ấy đang yêu cầu.
It's not Tom's.	Nó không phải của Tom.
I will solve this problem.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề này.
The washing machine still doesn't seem to work.	Máy giặt dường như vẫn không hoạt động.
Maybe we can talk to Tom about that.	Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với Tom về điều đó.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy nữa.
I'm wearing a pair of warm socks.	Tôi đang mặc một đôi tất ấm.
I didn't learn much.	Tôi đã không học được nhiều.
I want Tom to be quiet.	Tôi muốn Tom im lặng.
Tom doesn't even have the right to ask me first.	Tom thậm chí không có tư cách để hỏi tôi trước.
Neither Tom nor Mary has to work on Mondays.	Cả Tom và Mary đều không phải làm việc vào thứ Hai.
Tom was in the hospital for several weeks last year.	Tom đã ở trong bệnh viện vài tuần vào năm ngoái.
Tom, Mary, John and Alice all giggled.	Tom, Mary, John và Alice đều cười khúc khích.
That's pretty on top.	Đó là khá trên đầu trang.
Tom must have known Mary wouldn't want him at her party.	Tom hẳn đã biết Mary sẽ không muốn anh ta ở bữa tiệc của cô ấy.
Tell Tom what you want to do.	Nói với Tom những gì bạn muốn làm.
I hope that Tom understands what we want him to do.	Tôi hy vọng rằng Tom hiểu những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom is sneaking, isn't he?	Tom đang lén lút, phải không?
I want people to know that I am not a murderer.	Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không phải là một kẻ sát nhân.
Tom decided what to buy.	Tom đã quyết định mua những gì.
Why don't you believe Tom?	Tại sao bạn không tin Tom?
I didn't take anything.	Tôi không lấy gì cả.
Tom went shopping with Mary.	Tom đã đi mua sắm với Mary.
Tom has sung with several local bands.	Tom đã hát với một số ban nhạc địa phương.
I took Tom to the hospital.	Tôi đưa Tom đến bệnh viện.
Honestly, they're not husband and wife.	Nói thật, họ không phải là vợ chồng.
I'm having a problem with my computer.	Tôi đang gặp sự cố với máy tính của mình.
Tom seemed a little confused.	Tom có ​​vẻ hơi khó hiểu.
Neither Tom nor Mary gave me much guidance.	Cả Tom và Mary đều không hướng dẫn cho tôi nhiều.
How do you know it was Tom who broke the window?	Làm sao bạn biết chính Tom là người đã phá cửa sổ?
Tom denied that he told Mary to do it.	Tom phủ nhận việc anh ta bảo Mary làm điều đó.
Tom doesn't know why Mary didn't go to school today.	Tom không biết tại sao hôm nay Mary không đến trường.
I have lost faith in you.	Tôi đã mất niềm tin vào bạn.
Tom has a meeting every Monday afternoon.	Tom có ​​một cuộc họp vào mỗi chiều thứ Hai.
Part of the town was destroyed by the fire.	Một phần của thị trấn đã bị phá hủy bởi đám cháy.
Tom looked up at Mary's face.	Tom nhìn lên mặt Mary.
Hurry up. 	Nhanh lên.
We don't want to be late.	Chúng tôi không muốn đến muộn.
Tom told me that he thought Mary was illiterate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary mù chữ.
Although our universe is still young, theorists are busy discovering its ultimate fate.	Mặc dù vũ trụ của chúng ta vẫn còn non trẻ, nhưng các nhà lý thuyết đang bận rộn khám phá số phận cuối cùng của nó.
That's the guitar I want to buy.	Đó là cây đàn mà tôi muốn mua.
Tom has been told to be here at 2:30 tomorrow.	Tom đã được thông báo là sẽ có mặt ở đây lúc 2:30 ngày mai.
I don't think Tom has anything to do with the scandal.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​liên quan đến vụ bê bối.
I doubt that Tom is capable of doing that while he is in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
He clicked on the answer to the problem while he was having lunch.	Anh ta nhấn vào câu trả lời cho vấn đề khi anh ta đang ăn trưa.
Tom is not so smart.	Tom không quá thông minh.
At that time, our country was facing serious economic difficulties.	Vào thời điểm đó, đất nước chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế.
When you say this, you are like father.	Khi bạn nói điều này, bạn giống như cha.
Tom couldn't hide his feelings.	Tom không thể che giấu cảm xúc của mình.
Tom has decided that he will buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ mua một cái.
Tom is being well taken care of.	Tom đang được chăm sóc tốt.
Tom often brings work home.	Tom thường mang công việc về nhà.
I know Tom will kiss you.	Tôi biết Tom sẽ hôn bạn.
You're still a coach, aren't you?	Bạn vẫn là một huấn luyện viên, phải không?
Tom wasn't sure what Mary wanted him to buy.	Tom không chắc Mary muốn anh ta mua gì.
You don't have to lie.	Bạn không cần phải nói dối.
I will go soon.	Tôi sẽ đi sớm.
I am moving around the country.	Tôi đang di chuyển khắp đất nước.
Tom said that he was very reluctant to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
I know Tom can't swim as well as I do.	Tôi biết Tom không thể bơi giỏi như tôi.
Tom and I became best friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn thân của nhau.
I hope no one finds out what happened here today.	Tôi hy vọng không ai phát hiện ra những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm nay.
I don't think Tom knows how much time it takes to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I know Tom is very weak.	Tôi biết Tom rất yếu.
Tom will need to tell Mary sooner or later.	Tom sẽ cần phải nói với Mary sớm hay muộn.
Both Tom and I are thirty.	Cả tôi và Tom đều đã ba mươi.
I told Tom what Mary told me.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary đã nói với tôi.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một người tốt.
Tom comes to my house after school.	Tom đến nhà tôi sau khi tan học.
We don't have homework tonight.	Tối nay chúng ta không có bài tập về nhà.
I believe this job is perfect for you.	Tôi tin rằng công việc này là hoàn hảo cho bạn.
I don't think Tom will be alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở một mình.
It was already dark when we got there.	Lúc chúng tôi đến đó thì trời đã tối.
Am I the only one who thinks Tom will be late?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn không?
Do you know who gave that to Tom?	Bạn có biết ai đã đưa cái đó cho Tom không?
I don't think I have the energy to do that.	Tôi không nghĩ mình có đủ năng lượng để làm điều đó.
Tom wants to sleep on the beach.	Tom muốn ngủ trên bãi biển.
Tom was having dessert when the phone rang.	Tom đang ăn tráng miệng thì chuông điện thoại reo.
Tom keeps me company.	Tom giữ cho tôi bầu bạn.
I know Tom is bilingual.	Tôi biết Tom là người song ngữ.
Tom visited Mary every day.	Tom đã đến thăm Mary mỗi ngày.
Does Tom know why Mary didn't win?	Tom có ​​biết tại sao Mary không thắng không?
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom works as a tailor.	Tom làm thợ may.
We had the most enjoyable day.	Chúng tôi đã có một ngày thú vị nhất.
I will go on a picnic with my friends next weekend.	Tôi sẽ đi dã ngoại với bạn bè của tôi vào cuối tuần tới.
Do you really want to go back to Boston?	Bạn có thực sự muốn quay lại Boston không?
I think we are very open-minded people.	Tôi nghĩ chúng tôi là những người rất cởi mở.
Tom is busy preparing for his trip.	Tom đang bận chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
I am still waiting for an answer.	Tôi vẫn đang đợi câu trả lời.
I'll stop by his house on the way home.	Tôi sẽ ghé nhà anh ấy trên đường về.
Tom came to Australia for the first time when he was three years old.	Tom đến Úc lần đầu tiên khi anh ấy ba tuổi.
Tom won't try to do that.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
I don't have time to think. 	Tôi không có thời gian để suy nghĩ.
I had to make a judgment call.	Tôi đã phải thực hiện một cuộc gọi phán xét.
Tom will not answer the question.	Tom sẽ không trả lời câu hỏi.
Tom looked at his watch to see what time it was.	Tom nhìn đồng hồ để biết mấy giờ.
I asked Tom to buy some rat poison.	Tôi nhờ Tom mua một ít thuốc diệt chuột.
He told me about the change in plans.	Anh ấy nói với tôi về sự thay đổi trong kế hoạch.
Tom gave Mary a beautiful gift.	Tom đã tặng Mary một món quà đẹp.
Tom is coming over here.	Tom sắp đi qua đây.
He just turned thirty-six years old.	Anh vừa tròn ba mươi sáu tuổi.
Tom thinks I'm the only one who wants to do that.	Tom nghĩ rằng tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
That was the first letter Tom sent me.	Đó là bức thư đầu tiên Tom gửi cho tôi.
It is not all difficult to do it.	Nó không phải là tất cả khó khăn để làm điều đó.
I don't gamble anymore.	Tôi không đánh bạc nữa.
Tom is younger than you think.	Tom trẻ hơn bạn nghĩ.
Please don't adopt Tom.	Xin đừng nhận nuôi Tom.
I wish I didn't believe you.	Tôi ước tôi đã không tin bạn.
Do you want me to show you how it's done?	Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách nó được thực hiện không?
Tom didn't understand what to do.	Tom không hiểu phải làm gì.
You're still going to help us, aren't you?	Bạn vẫn định giúp chúng tôi, phải không?
I think Tom is pretty angry.	Tôi nghĩ rằng Tom đang khá tức giận.
I will give you our answer once we consider your proposal in more detail.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời của chúng tôi sau khi chúng tôi xem xét đề xuất của bạn chi tiết hơn.
I think Tom will be here soon if you ask him.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến đây sớm nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I'm afraid Tom won't recover.	Tôi e rằng Tom sẽ không hồi phục.
There are many famous old buildings in this part of town.	Có rất nhiều tòa nhà cổ nổi tiếng ở khu vực này của thị trấn.
Why is Tom's name not on the list?	Tại sao tên của Tom không có trong danh sách?
How long does it take to learn French well enough to work here?	Mất bao lâu để học tiếng Pháp đủ tốt để làm việc ở đây?
Tom knows how to win.	Tom biết cách giành chiến thắng.
I still don't know what time I have to be there tomorrow.	Tôi vẫn không biết mình phải ở đó lúc mấy giờ vào ngày mai.
The meaning is still unclear to me.	Ý nghĩa vẫn không rõ ràng đối với tôi.
The doctor said I would never be able to swim again.	Bác sĩ nói rằng tôi sẽ không bao giờ có thể bơi được nữa.
I just wish I could see Tom again.	Tôi chỉ ước mình có thể gặp lại Tom.
That is unfair competition.	Đó là sự cạnh tranh không lành mạnh.
Tom dedicated his poem to Mary.	Tom đã dành tặng bài thơ của mình cho Mary.
Are you a bully?	Bạn có phải là một kẻ bắt nạt?
I knew Tom would accept our offer.	Tôi biết Tom sẽ chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
You shouldn't do it that way.	Bạn không nên làm như vậy theo cách đó.
Tom wants me to quit this job.	Tom muốn tôi bỏ công việc này.
At least Tom should tell Mary she doesn't need to anymore.	Ít nhất thì Tom cũng nên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm như vậy nữa.
Tom and Mary are both here.	Tom và Mary đều ở đây.
What is holding us back?	Điều gì đang kìm hãm chúng ta?
I don't know that you will do it again.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tell Tom we want to know the truth.	Nói với Tom rằng chúng tôi muốn biết sự thật.
I don't want to go back to prison.	Tôi không muốn trở lại tù.
Tom often dozes in class.	Tom thường ngủ gật trong lớp.
That summer we spent together as children is one of my best memories.	Mùa hè năm đó chúng tôi đã trải qua cùng nhau khi còn nhỏ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi.
I find it difficult to understand French when it speaks fast.	Tôi cảm thấy khó hiểu tiếng Pháp khi nó nói nhanh.
Tom and Mary flew to Boston today.	Tom và Mary đã bay đến Boston hôm nay.
Furthermore, I still don't think this is a huge cultural difference.	Hơn nữa, tôi vẫn không nghĩ đây là một sự khác biệt lớn về văn hóa.
Tom put Mary's suitcase on her bed.	Tom đặt vali của Mary lên giường của cô ấy.
Tom has never read the book I lent him.	Tom chưa bao giờ đọc cuốn sách mà tôi cho anh ấy mượn.
I think you will regret it if you sell your father's guitar.	Tôi nghĩ bạn sẽ hối hận nếu bạn bán cây đàn của cha bạn.
I don't think doing that would be fun.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ vui.
You can use my binoculars if you like.	Bạn có thể sử dụng ống nhòm của tôi nếu bạn thích.
Tom looks pretty tired.	Tom trông khá mệt mỏi.
Tom borrowed Mary 30 dollars.	Tom đã vay Mary 30 đô la.
Tom is not the one to tell me not to do that anymore.	Tom không phải là người bảo tôi đừng làm vậy nữa.
Tom turns on the TV.	Tom bật TV.
Tom drank a few beers.	Tom uống một vài cốc bia.
Do you want good news or bad news?	Bạn muốn tin tốt hay tin xấu?
I don't want to end up like Tom.	Tôi không muốn kết thúc như Tom.
It smelled like Tom was wearing the same perfume as Mary.	Nó có mùi như Tom đang dùng loại nước hoa giống Mary vậy.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom has an intellectual disability.	Tom bị thiểu năng trí tuệ.
Tom ignored Mary's question.	Tom phớt lờ câu hỏi của Mary.
I am here to warn you that you are in danger.	Tôi đến đây để cảnh báo bạn rằng bạn đang gặp nguy hiểm.
Tom likes decaffeinated coffee.	Tom thích cà phê không có caffeine.
Don't make the same mistake twice.	Đừng mắc cùng một sai lầm hai lần.
I'm sure you can manage it yourself.	Tôi chắc rằng bạn có thể tự quản lý.
Tom wants to go swimming.	Tom muốn đi bơi.
How many times have I told you to fold your clothes?	Tôi đã bảo bạn gấp quần áo bao nhiêu lần rồi?
Why don't we meet up for a beer later?	Sao chúng ta không hẹn nhau đi uống bia sau?
Tom did not jump into the water.	Tom không nhảy xuống nước.
I asked Tom why.	Tôi hỏi Tom tại sao.
I went to Tom's graduation.	Tôi đã đến dự lễ tốt nghiệp của Tom.
No one is sitting here.	Không có ai ngồi ở đây.
Tom did not seem discouraged.	Tom dường như không nản lòng.
Do you think there will be a problem with us showing up a little early?	Bạn có nghĩ rằng sẽ có vấn đề với việc chúng tôi xuất hiện sớm một chút không?
Tom may be disobedient.	Tom có ​​thể không nghe lời.
He tugged the letter from my hand.	Anh ta giật mạnh lá thư từ tay tôi.
Can you keep an eye on my car keys?	Bạn có thể để mắt đến chìa khóa xe của tôi không?
Tom and I are in the living room.	Tom và tôi đang ở trong phòng khách.
You were the last to do it, right?	Bạn là người cuối cùng làm điều đó, phải không?
Don't tell anyone I'm here.	Đừng nói với ai tôi đang ở đây.
Tom is still late for school as usual.	Tom vẫn đi học muộn như thường lệ.
It's completely unprecedented.	Nó hoàn toàn chưa từng có.
Maybe Tom won't be here today.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ không ở đây.
Tom is probably not hungry yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa đói.
What is the name of the school that Tom goes to?	Tên trường mà Tom đến học là gì?
Have you ever cut your finger with a knife?	Bạn đã bao giờ dùng dao cắt ngón tay của mình chưa?
Tom doesn't know how I feel about him.	Tom không biết tôi cảm thấy thế nào về anh ấy.
I can't save anyone.	Tôi không thể cứu ai cả.
She is not sick.	Cô ấy không ốm.
Tom is very strict, isn't he?	Tom rất nghiêm khắc, phải không?
Tom says he wants to spend time alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành thời gian ở một mình.
I think you should let Tom know that you don't want to drive.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không muốn lái xe.
Tom does not how to do it.	Tom không làm thế nào để làm điều đó.
I am amazed by so many things he does.	Tôi ngạc nhiên bởi rất nhiều điều anh ấy làm.
Tom doesn't think he can do it, does he?	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó, phải không?
Tom doesn't know anything about the party.	Tom không biết gì về bữa tiệc.
Right, Tom?	Đúng không, Tom?
You are eligible.	Bạn đủ điều kiện.
Tom and I go to church together.	Tom và tôi đến nhà thờ cùng nhau.
I really enjoy betting in Las Vegas.	Tôi thực sự thích cá cược ở Las Vegas.
Tom wants to talk to Mary's ex-husband.	Tom muốn nói chuyện với chồng cũ của Mary.
I told Tom that I planned to stay in Boston for another three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi dự định ở lại Boston trong ba tuần nữa.
Tom probably didn't cry.	Tom có ​​lẽ đã không khóc.
I was wondering if I could borrow your newspaper.	Tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể mượn tờ báo của bạn.
I didn't know that Tom used to live on Park Street.	Tôi không biết rằng Tom từng sống trên Phố Park.
The next day, I could not walk.	Ngày hôm sau, tôi không thể đi lại được.
Thank you for your help all day.	Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tất cả các ngày của bạn.
Should I trust Tom?	Tôi có nên tin tưởng Tom không?
Tom says it feels good to be out in the sun.	Tom nói rằng cảm giác rất tốt khi ra ngoài trời nắng.
I'm pretty good at cooking Chinese food.	Tôi khá giỏi nấu món ăn Trung Quốc.
Does Tom work for you?	Tom có ​​làm việc cho bạn không?
I think Tom can take care of himself.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
Tom told Mary his last name.	Tom nói với Mary họ của anh ấy.
This pear is not yet ripe; 	Quả lê này vẫn chưa chín;
it needs to be left on the tree a little longer.	nó cần được để lại trên cây lâu hơn một chút.
I spent all day in bed.	Tôi đã dành cả ngày trên giường.
The only song Tom ever wrote was the one he just sang.	Bài hát duy nhất Tom từng viết là bài hát mà anh ấy vừa hát.
Tom is a professional heavyweight boxer.	Tom là một võ sĩ quyền anh hạng nặng chuyên nghiệp.
I think it is unlikely that Tom will marry Mary.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ kết hôn với Mary.
I underline all the words that I don't know.	Tôi gạch chân tất cả những từ mà tôi không biết.
I always listen to whatever Tom has to say.	Tôi luôn lắng nghe bất cứ điều gì Tom nói.
We should help Tom.	Chúng ta nên giúp Tom.
That's trash.	Đó là rác rưởi.
Tom asked me if I wanted to do it with Mary.	Tom hỏi tôi liệu tôi có muốn làm điều đó với Mary không.
Tom lived in Australia for a short time.	Tom đã sống ở Úc trong một thời gian ngắn.
That's not the only reason why Tom has to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom phải làm điều đó.
Tom crashed his car a week after buying it.	Tom bị rơi xe một tuần sau khi mua nó.
Tom told me Mary wouldn't want to go.	Tom nói với tôi Mary sẽ không muốn đi.
Is there a specific place you would recommend visiting while I'm in Boston?	Có nơi nào cụ thể mà bạn khuyên bạn nên ghé thăm khi tôi ở Boston không?
I am studying music.	Tôi đang học nhạc.
I hope we have time to prepare for that.	Tôi hy vọng chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho điều đó.
I don't want to hurt you.	Tôi không muốn làm tổn thương bạn.
Will you take care of my dog ​​when I'm out?	Bạn sẽ chăm sóc con chó của tôi khi tôi ra ngoài chứ?
Tom says he has something for you.	Tom nói rằng anh ấy có một cái gì đó cho bạn.
Tom almost never does it alone.	Tom hầu như không bao giờ làm điều đó một mình.
The new couple went on their honeymoon in Hawaii.	Cặp đôi mới đã đi nghỉ tuần trăng mật ở Hawaii.
I want to learn how to fly a helicopter.	Tôi muốn học cách lái máy bay trực thăng.
I'm just an ordinary office worker.	Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
I will send this letter by post.	Tôi sẽ gửi bức thư này qua đường bưu điện.
Maybe I shouldn't do that.	Có lẽ tôi không nên làm điều đó.
Tom wouldn't like it if Mary didn't win.	Tom sẽ không thích nếu Mary không thắng.
Tom likes to do everything.	Tom thích làm mọi thứ.
There really is a lot to do in Boston.	Thực sự có rất nhiều việc phải làm ở Boston.
I thought it would be a good idea to go home early.	Tôi nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay nếu về nhà sớm.
Tom was the only one who arrived early.	Tom là người duy nhất đến sớm.
Traffic noise interfered with my sleep.	Tiếng ồn giao thông đã cản trở giấc ngủ của tôi.
Tom can do it if he likes.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thích.
Do not disturb Tom while he is sleeping.	Đừng làm phiền Tom khi anh ấy đang ngủ.
Tom realized Mary should do it.	Tom nhận ra Mary nên làm điều đó.
I don't like Tom and I don't think I will.	Tôi không thích Tom và tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy.
Don't forget that Tom has a bad temper.	Đừng quên rằng Tom có ​​một tính khí xấu.
I'm just trying to be consistent.	Tôi chỉ đang cố gắng để trở nên nhất quán.
I really wish you just shut up.	Tôi thực sự ước bạn chỉ cần im lặng.
Tom doesn't want to eat and Mary can't convince him.	Tom không muốn ăn và Mary không thể thuyết phục anh ta.
It was a race to get to the station on time.	Đó là một cuộc chạy đua để đến nhà ga đúng giờ.
I want these, but the rest will fall apart.	Tôi muốn những thứ này, nhưng phần còn lại sẽ đổ bể.
Tom forged his father's signature.	Tom đã giả mạo chữ ký của cha mình.
The game has been postponed until next week.	Trò chơi đã bị hoãn lại cho đến tuần sau.
I don't want to be here now.	Tôi không muốn ở đây bây giờ.
You decide to go or not.	Bạn có quyết định đi hay không.
Tom tells Mary that he thinks John is not afraid.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không sợ hãi.
The coffee at that restaurant was not very good.	Cà phê ở nhà hàng đó không ngon lắm.
I don't want your old job.	Tôi không muốn công việc cũ của bạn.
Tom is no longer in Australia.	Tom không còn ở Úc nữa.
Do you think Tom would care if I didn't do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu tôi không làm điều đó?
Tom doesn't seem very interested.	Tom có ​​vẻ không hứng thú lắm.
Republican leaders denied the allegation.	Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa bác bỏ cáo buộc.
Tom helped Mary get into the boat.	Tom đã giúp Mary vào thuyền.
This novel is much more interesting.	Cuốn tiểu thuyết này thú vị hơn nhiều.
Tom lives only a few miles from the border.	Tom chỉ sống cách biên giới vài dặm.
Tom put the apples on the table.	Tom đặt những quả táo trên bàn.
There was a lot of dust under the couch.	Có rất nhiều bụi dưới chiếc ghế dài.
He went home as soon as he received the phone call.	Anh ta về nhà ngay khi nhận được cuộc điện thoại.
I still haven't watched that video.	Tôi vẫn chưa xem video đó.
It has nothing to do with this.	Không có gì liên quan đến điều này.
I bought Tom a tricycle.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc xe ba bánh.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
I heard that French is not difficult to learn.	Tôi nghe nói rằng tiếng Pháp không khó học.
Tom thinks I might need to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
I'm ready to go tomorrow.	Tôi đã sẵn sàng để đi vào ngày mai.
What are you two doing?	Hai người đang làm gì vậy?
Mom, where's the cat?	Mẹ ơi, con mèo đâu?
My mother hasn't cooked dinner yet.	Mẹ tôi vẫn chưa nấu bữa tối.
Tom told me he would ask you to be his best man.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đề nghị bạn làm phù rể cho anh ấy.
Tom says Mary needs to be more careful.	Tom nói rằng Mary cần phải cẩn thận hơn.
I know that Tom didn't know that you were the one who did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
I wish I had enough money to buy a new bike.	Tôi ước mình có đủ tiền để mua một chiếc xe đạp mới.
Tom can't go far.	Tom không thể đi xa được.
That's all the thanks I needed.	Đó là tất cả những lời cảm ơn tôi cần.
Tom can't afford to go to Mary's party.	Tom không có khả năng đến bữa tiệc của Mary.
Where do you live, Tom?	Bạn sống ở đâu, Tom?
He had a hard time helping the poor man.	Anh đã gặp khó khăn để giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp.
I do not know how to cook.	Tôi không biết nấu ăn.
Do you realize what a declaration of war entails?	Bạn có nhận ra tuyên chiến kéo theo điều gì không?
Tom lives about three blocks from the train station.	Tom sống cách ga xe lửa khoảng ba dãy nhà.
Tom says he thinks Mary might not want to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong tuần này.
Does Tom still live with his parents?	Tom vẫn sống với bố mẹ chứ?
Tom's doorbell rang.	Chuông cửa của Tom vang lên.
Do you know where Tom's keys are?	Bạn có biết chìa khóa của Tom ở đâu không?
I just can't wait any longer.	Tôi chỉ không thể đợi lâu hơn nữa.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
I wish you loved me as much as I love you.	Tôi ước bạn yêu tôi nhiều như tôi yêu bạn.
Your fingerprint on the gun.	Dấu vân tay của bạn trên khẩu súng.
I am not as strong as my father.	Tôi không mạnh mẽ như cha tôi.
I didn't do that often when I was in Boston.	Tôi đã không làm điều đó thường xuyên khi tôi ở Boston.
Tom was bending over his desk.	Tom đang cúi xuống bàn của mình.
Tom is cuffed.	Tom bị còng.
Tom said I was rude.	Tom nói rằng tôi thật thô lỗ.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I wasn't at school the day we took the class photo.	Tôi không có ở trường vào ngày chúng tôi chụp ảnh lớp.
I don't think they will accept these terms and conditions.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
Mary plays with the dolls.	Mary chơi với những con búp bê.
Have you read Darwin's theory of evolution?	Bạn đã học thuyết tiến hóa của Darwin chưa?
We have endeavored to quote our most competitive prices.	Chúng tôi đã nỗ lực để báo giá cạnh tranh nhất của chúng tôi.
I don't know why Tom didn't come to the party.	Tôi không biết tại sao Tom không đến bữa tiệc.
Tom was in Australia at the time.	Lúc đó Tom đang ở Úc.
Tom is very picky.	Tom rất kén chọn.
I thought you said Tom was married.	Tôi tưởng bạn nói rằng Tom đã kết hôn.
Tom couldn't decide what to do.	Tom không thể quyết định phải làm gì.
Tom died in a small house in Boston.	Tom chết trong một ngôi nhà nhỏ ở Boston.
Our teacher is sick, so we don't have class today.	Giáo viên của chúng tôi bị ốm, vì vậy chúng tôi không có lớp học hôm nay.
Tom and Mary are always arguing about something.	Tom và Mary luôn tranh cãi về điều gì đó.
Tom and Mary are both going.	Tom và Mary đều sẽ đi.
Tom keeps his distance.	Tom giữ khoảng cách.
We had to take Tom to a specialist.	Chúng tôi phải đưa Tom đến một chuyên gia.
Tom said he wasn't sure that Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary phải làm điều đó.
Scientists analyzed the data.	Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu.
It wasn't Tom's idea. 	Đó không phải là ý tưởng của Tom.
It's mine.	Nó là của tôi.
If you want to lose weight, you should cut back on snacks between meals.	Nếu muốn gầy đi, bạn nên cắt giảm các bữa phụ giữa các bữa chính.
Luckily Tom was not killed.	Tom may mắn không bị giết.
I don't know who that is.	Tôi không biết đó là ai.
Tom says that Mary is probably still hesitant to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn do dự khi làm điều đó.
Tom told me that Mary would be interested.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ quan tâm.
Tom was the only one who didn't win some sort of award.	Tom là người duy nhất không giành được giải thưởng nào đó.
Tom divided the bread into two parts.	Tom chia bánh mì thành hai phần.
Tom says he doesn't know about it.	Tom nói rằng anh ấy không biết về nó.
The interview was videotaped.	Cuộc phỏng vấn đã được quay video.
Tom is on the rise.	Tom đang trên đà phát triển.
Tom tried to fix the gate himself.	Tom đã cố gắng tự mình sửa lại cánh cổng.
I don't think anyone would disagree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ không đồng ý với câu nói đó.
I know Tom knows that Mary almost never does it again.	Tôi biết Tom biết rằng Mary gần như không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom is completely deaf in his right ear.	Tom bị điếc hoàn toàn tai phải.
Tom will do it, I think.	Tom sẽ làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
Tom is easily distracted.	Tom dễ bị phân tâm.
What I want is for you to believe in me.	Điều tôi muốn là bạn hãy tin tưởng ở tôi.
Tom stopped crying after his mother kissed his skinned knee.	Tom đã ngừng khóc sau khi mẹ anh hôn lên đầu gối bị lột da của anh.
The Council meets on Mondays.	Hội đồng họp vào các ngày thứ Hai.
Tom said that Mary went to Boston.	Tom nói rằng Mary đã đến Boston.
I feel lonely when I have no one to talk to.	Tôi cảm thấy cô đơn khi không có ai để nói chuyện cùng.
Tom informs Mary that she should do it.	Tom thông báo với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom spoke quickly.	Tom nói nhanh.
That's not what I promised to do.	Đó không phải là những gì tôi đã hứa sẽ làm.
I don't think Tom will understand.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hiểu.
I think Tom won't be the first to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
You'll be fine, won't you?	Bạn sẽ ổn, phải không?
I paid 1,500 yen for this dictionary.	Tôi đã trả 1.500 yên cho cuốn từ điển này.
I know it's not ketchup.	Tôi biết rằng đó không phải là sốt cà chua.
I may not have as much time as I think.	Tôi có thể không có nhiều thời gian như tôi nghĩ.
I think Tom looks a little pale.	Tôi nghĩ rằng Tom trông hơi nhợt nhạt.
Tom admitted he lied to me.	Tom thừa nhận anh ấy đã nói dối tôi.
It's been three years since I came to Australia.	Đã ba năm kể từ khi tôi đến Úc.
I don't think Tom knows why you're doing it alone.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
I don't think I'm exaggerating.	Tôi không nghĩ là mình quá khích.
Tomato sauce should be thick.	Nước sốt cà chua phải đặc.
Tom wasn't the one to teach me how to drive.	Tom không phải là người dạy tôi cách lái xe.
Tom says he's going to Boston next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
I would like to introduce you to Tom.	Tôi muốn giới thiệu bạn với Tom.
We walked on tiptoe.	Chúng tôi kiễng chân bước đi.
Where did Tom and Mary meet?	Tom và Mary đã gặp nhau ở đâu?
Did Tom ever call Mary?	Tom có ​​bao giờ gọi cho Mary không?
Tom plays sports very well.	Tom chơi thể thao rất giỏi.
Tom had to do a lot of things that he didn't like to do.	Tom đã phải làm rất nhiều thứ mà anh ấy không thích làm.
The Earth is six times larger than the moon.	Trái đất lớn gấp sáu lần mặt trăng.
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
I don't think Tom knows if Mary is happy or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có hạnh phúc hay không.
Chances are Tom will come.	Rất có thể Tom sẽ đến.
Let's see if that's true.	Hãy xem để biết điều đó có đúng không.
I know why Tom was fired.	Tôi biết tại sao Tom bị sa thải.
You haven't visited Australia, have you?	Bạn chưa đến thăm Úc, phải không?
Don't buy a pig in a poke.	Đừng mua một con lợn trong một cuộc chọc ngoáy.
The only person here who can't come with us is Tom.	Người duy nhất ở đây không thể đi cùng chúng tôi là Tom.
Tom thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom suggested it would be wise to do that.	Tom đề nghị sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó.
Tom took off his wedding ring and put it in his shirt pocket.	Tom tháo nhẫn cưới và cất vào túi áo sơ mi.
Where is your safe deposit key?	Chìa khóa tiền gửi an toàn của bạn ở đâu?
That's not normal.	Điều đó không bình thường.
I heard that Tom and Mary are considering a divorce.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đang xem xét việc ly hôn.
Animals that live in the forest.	Động vật sống trong rừng.
I told Tom about it.	Tôi đã nói với Tom về điều đó.
Tom has a room at a hotel near the river.	Tom có ​​một phòng ở khách sạn gần sông.
Tom lives alone in Australia.	Tom sống một mình ở Úc.
Tom is very pleased with the results.	Tom rất vui vì kết quả.
I shouldn't have told Tom to do that.	Tôi không nên bảo Tom làm điều đó.
Tom told me that he and Mary were just friends.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary chỉ là bạn.
I'm just wondering how you guys are talking about this topic.	Tôi chỉ tự hỏi làm thế nào các bạn lại nói về chủ đề này.
It's exactly three o'clock.	Bây giờ là đúng ba giờ.
That's the last thing I want to do.	Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm.
Tom and I keep in touch via email.	Tom và tôi giữ liên lạc qua email.
Doing something with others is more fun than doing it alone.	Làm điều gì đó với người khác vui hơn làm một mình.
I think we should consider Tom's suggestion a little more carefully.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên xem xét lời đề nghị của Tom cẩn thận hơn một chút.
She stayed in that area for a short time.	Cô ấy ở lại khu vực đó một thời gian ngắn.
Someone is following me.	Ai đó đang theo dõi tôi.
Tom didn't tell us he was going to be in Boston this week.	Tom đã không nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ ở Boston tuần này.
Tom doesn't like working shifts at the cemetery.	Tom không thích làm việc theo ca ở nghĩa địa.
I shouldn't have done it alone.	Tôi không nên làm điều đó một mình.
I don't think I would be suitable.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phù hợp.
I don't think Tom was disrespectful.	Tôi không nghĩ Tom đã thiếu tôn trọng.
Tom said he would love to come with us.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn đi cùng chúng tôi.
He got married at the age of twenty-two.	Anh kết hôn năm hai mươi hai tuổi.
Tom says he doesn't have any experience.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nào.
Tom hasn't finished his shopping yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc mua sắm của mình.
Tom listened.	Tom đã lắng nghe.
I think Tom will want to see this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn xem điều này.
Do you think Tom will make money doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ kiếm được tiền khi làm điều đó không?
Can't we at least try to get along?	Ít nhất chúng ta không thể cố gắng hòa hợp với nhau được không?
Tom won't be coming home soon.	Tom sẽ không về nhà sớm.
The audience applauded politely.	Khán giả vỗ tay lịch sự.
You are making me uncomfortable.	Bạn đang làm tôi khó chịu.
They provide food for the villagers.	Họ cung cấp thực phẩm cho dân làng.
I am not allergic to penicillin.	Tôi không bị dị ứng với penicillin.
Tom knew how to do it before he came to work for us.	Tom đã biết cách làm điều đó trước khi anh ấy đến làm việc cho chúng tôi.
His wife now has to rely on her grandfather to take care of them, not to mention their two children.	Vợ anh giờ phải nhờ ông ngoại chăm sóc, chưa kể hai đứa con của họ.
Tom didn't mention it.	Tom đã không đề cập đến nó.
You must be quiet here.	Bạn phải yên lặng ở đây.
You don't know I shouldn't do that, right?	Bạn không biết tôi không nên làm điều đó, phải không?
Tom continued to pack.	Tom tiếp tục đóng gói.
You are the only one who volunteered to help us do that.	Bạn là người duy nhất tình nguyện giúp chúng tôi làm điều đó.
What are your strengths and weaknesses?	Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?
I know I should have done it yesterday.	Tôi biết tôi nên làm điều đó ngày hôm qua.
Now I understand why Tom doesn't want to do this to us.	Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Tom không muốn làm điều này với chúng tôi.
Tom's skin is wet.	Tom bị ướt da.
For Tom, this moment was the brightest point of the day.	Đối với Tom, khoảnh khắc này là điểm sáng nhất trong ngày.
I think it was Tom who told Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng chính Tom đã bảo Mary làm điều đó.
I know why Tom is in trouble.	Tôi biết tại sao Tom gặp rắc rối.
Tom and Mary are not related to each other.	Tom và Mary không có quan hệ họ hàng với nhau.
There is a swimming pool and a bowling alley.	Có một hồ bơi và một sân chơi bowling.
Tom told me he thought I needed help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi cần giúp đỡ.
I will let you know if something is missing.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu điều gì đó còn thiếu.
Tom often skips school.	Tom thường trốn học.
You can enjoy yourself without spending a fortune.	Bạn có thể thưởng thức bản thân mà không cần chi tiêu một khoản tiền.
Tom and Mary are arguing in class.	Tom và Mary đang tranh cãi trong lớp học.
Tom will give that to Mary.	Tom sẽ đưa cái đó cho Mary.
Does Tom need to do that?	Tom có ​​cần phải làm điều đó không?
The moon shines because it reflects sunlight.	Mặt trăng tỏa sáng vì nó phản chiếu ánh sáng mặt trời.
We are not going anywhere.	Chúng tôi không đi đâu nữa.
Tom is a rich man.	Tom là một người giàu có.
I didn't know Tom wasn't happy here.	Tôi không biết Tom đã không hạnh phúc ở đây.
I called you three or four times, but you never answered your phone.	Tôi đã gọi cho bạn ba hoặc bốn lần, nhưng bạn không bao giờ trả lời điện thoại của bạn.
Let me know when you get back home.	Hãy cho tôi biết khi bạn trở về nhà.
Tom does his own thing.	Tom làm việc của riêng mình.
That's the real reason.	Đó là lý do thực sự.
He called us for help.	Anh ấy kêu gọi chúng tôi giúp đỡ.
These people are professionals.	Những người này là những người chuyên nghiệp.
You don't have something in my price range?	Bạn không có một cái gì đó trong phạm vi giá của tôi?
Tom realized that it would be better if he left immediately.	Tom nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu anh ấy rời đi ngay lập tức.
I didn't tell Tom why Mary didn't want to go.	Tôi không nói với Tom tại sao Mary không muốn đi.
Tom said no more.	Tom không nói thêm nữa.
Tom couldn't hide his disappointment.	Tom không thể che giấu sự thất vọng của mình.
I could have done it, but I didn't.	Tôi có thể đã làm điều đó, nhưng tôi đã không.
The only thing you need to do is wait.	Điều duy nhất bạn cần làm là chờ đợi.
How long do you need to stay in Boston?	Bạn cần ở lại Boston bao lâu?
Tom said he would help me get everything I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi có được mọi thứ tôi cần.
Tom is very successful, isn't he?	Tom rất thành công, phải không?
I haven't done much lately.	Tôi đã không làm được nhiều gần đây.
I do not drink alcohol.	Tôi không uống rượu.
Tom is trying to make sure everything is ready.	Tom đang cố gắng đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
I don't think I'm going to sing that song tonight.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hát bài hát đó tối nay.
Tom is really dedicated, isn't he?	Tom thực sự rất tận tâm, phải không?
Don't cut your fingers.	Đừng cắt ngón tay của bạn.
Tom didn't understand why Mary wanted to stay at home.	Tom không hiểu tại sao Mary lại muốn ở nhà.
You are the only one who is supposed to do it.	Bạn là người duy nhất được cho là phải làm điều đó.
You can't tell Tom what happened.	Bạn không thể nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Barrier islands are long sandy islands near the coast.	Đảo chắn là những đảo cát dài, gần bờ biển.
You're not surprised I didn't need to do that, right?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
I didn't believe it for a minute.	Tôi không tin điều đó trong một phút.
Both Tom and Mary are good chess players.	Cả Tom và Mary đều là những người chơi cờ giỏi.
I don't think I've ever been this happy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng hạnh phúc như vậy.
Tom wants change.	Tom muốn thay đổi.
Whether he comes or not, the outcome will be the same.	Dù anh ta có đến hay không thì kết quả cũng sẽ giống nhau.
Tom was asked to do it again.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I have no money in the bank.	Tôi không có tiền trong ngân hàng.
Let me congratulate you on your engagement.	Hãy để tôi chúc mừng bạn đã đính hôn.
Los Angeles is one of the places I want to visit.	Los Angeles là một trong những nơi tôi muốn đến thăm.
I know Tom is not a Harvard graduate. 	Tôi biết Tom không phải là sinh viên tốt nghiệp Harvard.
In fact, I don't think he even attended college.	Trên thực tế, tôi không nghĩ rằng anh ấy thậm chí đã từng học đại học.
Tom won't help you anymore.	Tom sẽ không giúp bạn nữa.
Tom knows exactly where Mary is.	Tom biết chính xác Mary ở đâu.
Tom was released in 2013.	Tom được phát hành vào năm 2013.
The sales lady wrapped gifts for me.	Cô bán hàng gói quà cho tôi.
I want to be there for Tom.	Tôi muốn ở đó vì Tom.
You don't really care about that, do you?	Bạn không quan tâm lắm đến việc đó, phải không?
I can't believe you did that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó.
Tom should never have been released from prison.	Tom lẽ ra không bao giờ được ra tù.
Tom returned to his car.	Tom trở lại xe của mình.
Tom may be available tonight.	Tom có ​​thể có mặt tối nay.
Tom can't find his birth certificate.	Tom không thể tìm thấy giấy khai sinh của mình.
I would never have come to Australia without you.	Đáng lẽ tôi không bao giờ đến Úc mà không có bạn.
The conductor forgot to punch my ticket.	Người soát vé quên đấm vé của tôi.
Tom has lived in Australia all his life.	Tom đã sống ở Úc cả đời.
Tom has befriended Mary.	Tom đã kết bạn với Mary.
You are the last person I expect to see here.	Bạn là người cuối cùng mà tôi mong đợi được nhìn thấy ở đây.
Please let me know what's going on.	Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
I know that Tom is a good singer, but I think Mary is better.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi, nhưng tôi nghĩ rằng Mary hay hơn.
Did Tom find out who did it?	Tom có ​​tìm ra ai đã làm điều đó không?
Who else hates Tom?	Còn ai ghét Tom nữa?
I think Tom is having serious money problems.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tiền bạc.
Never take advantage of the misfortune of others.	Đừng bao giờ lợi dụng sự bất hạnh của người khác.
Tom always looks happy.	Tom luôn trông hạnh phúc.
I hope you are proud of yourself.	Tôi hy vọng bạn tự hào về chính mình.
Tom is painting the room.	Tom đang sơn phòng.
His prediction came true.	Dự đoán của anh ấy đã trở thành sự thật.
Tom needs your help to do it.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.
Yesterday was a very busy day.	Hôm qua là một ngày rất bận rộn.
It bothers me that people don't seem to like me very much.	Tôi thấy phiền rằng mọi người dường như không thích tôi cho lắm.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom is a better skier than Mary.	Tom là vận động viên trượt tuyết giỏi hơn Mary.
Tom tells Mary that he thinks John is crazy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John bị điên.
We can't let Tom do that.	Chúng tôi không thể để Tom làm điều đó.
Tom knows how to ride a horse.	Tom biết cách cưỡi ngựa.
Tom says Mary is not worried.	Tom nói Mary không lo lắng.
Tom spent a lot of time with Mary.	Tom đã dành nhiều thời gian cho Mary.
Tom promised to write every day.	Tom hứa sẽ viết mỗi ngày.
Where is the paddle?	Mái chèo ở đâu?
I wonder why Tom decided to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại quyết định làm như vậy.
They said Mary was very happy.	Họ nói Mary rất vui.
Tom paused to gather his thoughts.	Tom dừng lại để thu thập suy nghĩ của mình.
You do not need to attend.	Bạn không cần phải tham dự.
I don't have a shirt.	Tôi không có áo sơ mi.
She made use of all that was left.	Cô ấy đã tận dụng tất cả những thứ còn sót lại.
You don't have to be here.	Bạn không cần phải ở đây.
Where did you hear about this job?	Bạn nghe về công việc này ở đâu?
The thief was taken to the police station.	Tên trộm đã được đưa đến đồn cảnh sát.
I am considering studying in USA next year.	Tôi đang xem xét việc học tập tại Hoa Kỳ vào năm tới.
I got off the tram here.	Tôi xuống xe điện ở đây.
You'd better not tell Tom again.	Tốt hơn hết bạn không nên nói lại với Tom.
Tom doesn't know what happened to Mary.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I got out of the car and closed the door.	Tôi ra khỏi xe và đóng cửa lại.
Tom was never fired.	Tom chưa bao giờ bị sa thải.
Tom stopped himself.	Tom tự dừng lại.
You should ask us for help.	Bạn nên yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
Where we can talk undisturbed?	Nơi chúng ta có thể nói chuyện không bị quấy rầy?
I'm really glad you called me.	Tôi thực sự vui vì bạn đã gọi cho tôi.
I think Tom is a liar.	Tôi nghĩ rằng Tom là một kẻ nói dối.
It was Tom who caused the problem.	Tom là người đã gây ra vấn đề.
You are graceful.	Bạn duyên dáng.
We're not as busy as Tom.	Chúng tôi không bận như Tom.
He doesn't speak unless he is asked to.	Anh ta không nói, trừ khi anh ta được yêu cầu.
It probably doesn't matter what we do.	Nó có lẽ không quan trọng chúng tôi làm gì.
Tom doesn't suffer, but so does Mary.	Tom không đau khổ, nhưng Mary thì như vậy.
Tom is not willing to do that unless Mary helps him.	Tom không sẵn sàng làm điều đó trừ khi Mary giúp anh ta.
I think you are having a good time.	Tôi nghĩ rằng bạn đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tokyo has a larger population than any other city in Japan.	Tokyo có dân số đông hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Nhật Bản.
I can understand why Tom feels that way.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom lại cảm thấy như vậy.
What makes you think I'm going to meet Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom?
You know I shouldn't do that, right?	Bạn biết tôi không nên làm như vậy, phải không?
I think I will go to Australia next year.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Úc vào năm tới.
Tom is pretending to be asleep.	Tom đang giả vờ ngủ.
You don't need to take a taxi.	Bạn không cần phải đi taxi.
Tom has been in Australia for three months.	Tom đã ở Úc được ba tháng.
I agreed to go to Boston with Tom.	Tôi đồng ý đến Boston với Tom.
I know Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết Tom biết lý do tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
How's everyone?	Mọi người thế nào?
Don't give up now.	Đừng bỏ cuộc ngay bây giờ.
I don't think Tom is the kind of person who would do that.	Tôi không nghĩ Tom là loại người sẽ làm như vậy.
Should we arrest Tom?	Chúng ta có nên bắt Tom không?
Will you give Tom this envelope?	Bạn sẽ đưa cho Tom chiếc phong bì này chứ?
Tom will fix this.	Tom sẽ sửa lỗi này.
Tom sat down beside me and kept me company.	Tom ngồi xuống bên cạnh tôi và giữ cho tôi bầu bạn.
I wonder if we should tell Tom what happened.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có nên nói với Tom về những gì đã xảy ra không.
It was a beautiful day that we decided to have a picnic.	Đó là một ngày đẹp trời mà chúng tôi quyết định đi dã ngoại.
I don't want to wake the kids.	Tôi không muốn đánh thức bọn trẻ.
Tom was evicted from his home.	Tom đã bị đuổi khỏi nhà của mình.
They are reading her book.	Họ đang đọc sách của cô ấy.
Tom bought a new house.	Tom đã mua một ngôi nhà mới.
Even though Tom knew he would be teased about his height, he decided to try his hand at the basketball team.	Mặc dù Tom biết rằng anh ấy sẽ bị trêu chọc về chiều cao của mình, anh ấy vẫn quyết định thử sức với đội bóng rổ.
Why would Tom lie about that?	Tại sao Tom lại nói dối về điều đó?
You don't know why Tom has to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom phải làm như vậy, phải không?
Tom thinks he shouldn't.	Tom nghĩ mình không nên làm vậy.
I must have left my wallet at home.	Chắc tôi đã để quên ví ở nhà.
To tell you the truth, we don't know.	Nói thật với bạn là chúng tôi không biết.
You thought I was talking about Tom, didn't you?	Bạn tưởng tôi đang nói về Tom, phải không?
That's what I do all day.	Đó là những gì tôi làm cả ngày.
You won't be able to find Tom.	Bạn sẽ không thể tìm thấy Tom.
How many months will it take you to do that?	Bạn sẽ mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
Tom looks determined.	Tom có ​​vẻ quyết đoán.
You are quite drunk.	Bạn khá say.
I suspect Tom and Mary were exhausted.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã kiệt sức.
I should have known that Tom would do it.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
I'm afraid you ask that.	Tôi sợ bạn hỏi điều đó.
It took all day to draw the picture.	Mất cả ngày để vẽ bức tranh.
You don't have to go there today.	Bạn không cần phải đến đó ngày hôm nay.
Tom doesn't seem very happy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không vui lắm.
I want to become as good at French as you are.	Tôi muốn trở nên giỏi tiếng Pháp như bạn.
I think Tom is witty.	Tôi nghĩ Tom là người hóm hỉnh.
I'm sorry, I called the wrong number.	Tôi xin lỗi, tôi đã gọi nhầm số.
I suppose Tom wants to come to Boston with us.	Tôi cho rằng Tom muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom told me he was leaving soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sớm rời đi.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
Mary looks great for her age.	Mary trông rất tuyệt so với tuổi của cô ấy.
You've got a lot of opportunities.	Bạn đã có rất nhiều cơ hội.
I'm angry with Tom.	Tôi giận Tom.
We have to allow some delay.	Chúng tôi phải cho phép một số sự chậm trễ.
Tom wants answers and he wants them now.	Tom muốn câu trả lời và anh ấy muốn chúng ngay bây giờ.
My sister exercises every day to lose weight.	Chị gái tôi tập thể dục mỗi ngày để giảm cân.
Tom doesn't really like baseball.	Tom không thực sự thích bóng chày.
I think Tom was the last to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cuối cùng làm điều đó.
It probably wouldn't be wise to do it alone.	Có lẽ sẽ không phải là khôn ngoan nếu làm điều đó một mình.
Tom is fascinated by snakes.	Tom bị mê hoặc bởi những con rắn.
Can you pick a padlock with a paperclip?	Bạn có thể chọn một ổ khóa bằng một chiếc kẹp giấy?
How much do you want to be paid?	Bạn muốn được trả bao nhiêu?
I don't have a cow.	Tôi không có một con bò.
I am not afraid of death. 	Tôi không sợ chết.
I embrace it.	Tôi ôm lấy nó.
I am very happy to have so many good friends.	Tôi rất vui vì có rất nhiều bạn tốt.
Neither Tom nor Mary have much of a problem, do they?	Cả Tom và Mary đều không có nhiều vấn đề, phải không?
Tom and Mary both want the same thing.	Tom và Mary đều muốn điều tương tự.
Suddenly, the door slammed shut behind Tom.	Đột nhiên, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Tom.
I want to know why Tom didn't come to the concert.	Tôi muốn biết tại sao Tom không đến buổi hòa nhạc.
Kissing a smoker is like licking an ashtray.	Hôn một người hút thuốc cũng giống như liếm một cái gạt tàn.
Tom and I are like two peas in a pod.	Tom và tôi giống như hai hạt đậu trong một cái vỏ.
Tom told me he thought he couldn't win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể thắng.
What is Tom doing here?	Tom đang làm gì ở đây?
I will probably never do that.	Tôi có lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom didn't know what to expect.	Tom không biết phải mong đợi điều gì.
When will Tom sing?	Khi nào Tom sẽ hát?
I expect Tom to come home on Monday.	Tôi mong Tom về nhà vào thứ Hai.
When did Tom show you how to do that?	Tom đã chỉ cho bạn cách làm điều đó khi nào?
When Tom gives an order, everyone obeys it.	Khi Tom đưa ra một mệnh lệnh, tất cả mọi người đều tuân theo nó.
I want you to talk to Tom about that.	Tôi muốn bạn nói chuyện với Tom về điều đó.
I know I might not have to do it today.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I can't go to Boston now.	Tôi không thể đến Boston bây giờ.
Tom's girlfriend saw him with another girl.	Bạn gái của Tom đã nhìn thấy anh ta với một cô gái khác.
Don't I wish that was true?	Tôi không ước điều đó là sự thật sao?
Hurry up. 	Nhanh lên.
The train will depart in 10 minutes. 	Tàu sẽ khởi hành sau 10 phút nữa.
We don't want to miss it.	Chúng tôi không muốn bỏ lỡ nó.
Are you sure you don't want to come with us?	Bạn có chắc là bạn không muốn đi cùng chúng tôi không?
Put the bread in the toaster.	Cho bánh mì vào máy nướng bánh mì.
Tom will wash the dishes.	Tom sẽ rửa bát.
How do we know Tom wrote this letter?	Làm sao chúng ta biết Tom đã viết bức thư này?
How can you be so heartless?	Làm thế nào bạn có thể nhẫn tâm như vậy?
I don't know where Tom wants me to put his suitcase.	Tôi không biết Tom muốn tôi để vali của anh ấy ở đâu.
Tom must come here.	Tom nhất định phải đến đây.
Tom talks about his girlfriend.	Tom nói về bạn gái của mình.
This is not exactly how I envisioned it to be.	Đây không chính xác là cách tôi hình dung nó sẽ như thế nào.
I guess this is a step in the right direction.	Tôi đoán rằng đây là một bước đi đúng hướng.
I just wanted to say that I was wrong.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã sai.
I know that Tom didn't know Mary could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary có thể làm điều đó.
Would you please turn on the lights?	Bạn có vui lòng bật đèn lên không?
Tom couldn't understand himself in French.	Tom không thể hiểu mình bằng tiếng Pháp.
They discover that Tom is the arsonist.	Họ phát hiện ra rằng Tom là kẻ đốt phá.
Who is Tom's father?	Bạn nào là bố của Tom?
You need to be more tolerant.	Bạn cần bao dung hơn.
You have to do it, like all of us.	Bạn phải làm điều đó, giống như tất cả chúng ta.
Tom began to worry about how to pay for his son's education.	Tom bắt đầu lo lắng về việc làm thế nào để trang trải cho việc học của con trai mình.
Tom continued to drive.	Tom tiếp tục lái xe.
Let's see if we can do it without any help.	Hãy xem liệu chúng ta có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom said it could have been even worse.	Tom nói rằng nó có thể còn tồi tệ hơn.
Tom never drank milk.	Tom chưa bao giờ uống sữa.
Tom said he never intended to stay this long.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ định ở lại lâu như vậy.
I don't believe Tom is still alive.	Tôi không tin là Tom vẫn còn sống.
I will change all of that.	Tôi sẽ thay đổi tất cả những điều đó.
I didn't realize I had to do that.	Tôi không nhận ra mình phải làm điều đó.
I will add the finishing touches.	Tôi sẽ thêm các bước hoàn thiện.
If Tom had fastened his seat belt, he wouldn't have been so badly injured.	Nếu Tom thắt dây an toàn, anh ấy đã không bị thương nặng như vậy.
The sound of the steamship's whistle woke us up in the early morning hours.	Tiếng còi tàu hơi nước đánh thức chúng tôi vào lúc tờ mờ sáng.
Tom is practicing driving in an empty parking lot.	Tom đang tập lái xe ở một bãi đậu xe trống.
Tom won't open the door.	Tom sẽ không mở cửa.
Tom didn't know Mary wanted to go yesterday.	Tom không biết Mary muốn đi hôm qua.
I know Tom wouldn't have done it if Mary hadn't been there.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
Tom was in jail last Monday night.	Tom đã phải ngồi tù vào đêm thứ Hai tuần trước.
Many deaf people don't like being called disabled.	Nhiều người khiếm thính không thích bị gọi là người tàn tật.
Why don't you buy a new one?	Tại sao bạn không mua một cái mới?
That would fascinate Tom.	Điều đó sẽ làm Tom mê mẩn.
Tom and Mary went together.	Tom và Mary đã đi cùng nhau.
We don't want to rush anything.	Chúng tôi không muốn vội vàng bất cứ điều gì.
I don't think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
If you eat a light lunch, you will avoid the mid-afternoon drop in energy.	Nếu bạn ăn một bữa trưa nhẹ, bạn sẽ tránh được tình trạng sụt giảm năng lượng vào giữa buổi chiều.
He left his low-paying job for greener pastures elsewhere.	Anh ta rời bỏ công việc được trả lương thấp của mình để đến những cánh đồng cỏ xanh tươi hơn ở những nơi khác.
Tom didn't give me everything he promised.	Tom đã không cho tôi tất cả những gì anh ấy đã hứa.
You shouldn't do it alone.	Bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom didn't realize Mary had to do it.	Tom không nhận ra Mary phải làm điều đó.
Tom didn't know what he wanted.	Tom không biết mình muốn gì.
Of course, they are dangerous.	Tất nhiên, chúng nguy hiểm.
Tom needs handcuffs.	Tom cần được còng tay.
You should be able to do it alone.	Bạn nên có thể làm điều đó một mình.
Tom was just trying to scare Mary.	Tom chỉ cố dọa Mary thôi.
Tom is not organized.	Tom không có tổ chức.
I haven't needed to do that in a while.	Tôi đã không cần phải làm điều đó trong một thời gian.
I came to Boston in 2013.	Tôi đến Boston vào năm 2013.
He's not sick.	Anh ấy không ốm.
Tom shows Mary what he bought for her.	Tom cho Mary xem những gì anh đã mua cho cô ấy.
We'll be in Boston as soon as we can.	Chúng tôi sẽ đến Boston ngay khi có thể.
I saw Tom last night in the library.	Tôi đã nhìn thấy Tom đêm qua trong thư viện.
Tom has been missing since 2013.	Tom đã mất tích từ năm 2013.
I hope that you can finish that by 2:30.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể hoàn thành công việc đó trước 2:30.
Tom stole a gun.	Tom đã lấy trộm một khẩu súng.
I believe Tom knows.	Tôi tin rằng Tom biết.
It makes me nostalgic.	Nó khiến tôi hoài niệm.
I'm glad you're here to help me with this.	Tôi rất vui vì bạn ở đây để giúp tôi việc này.
Tom is the only one here stronger than me.	Tom là người duy nhất ở đây mạnh hơn tôi.
I don't plan to stay in Boston for long.	Tôi không định ở lại Boston lâu.
No costs are saved.	Không có chi phí nào được tiết kiệm.
Now Tom is not angry.	Bây giờ Tom không tức giận.
You're not too busy to talk, are you?	Bạn không quá bận để nói chuyện, phải không?
Prompt Tom for a second opinion.	Nhắc Tom để có ý kiến ​​thứ hai.
You seem a lot smarter than Tom.	Bạn có vẻ thông minh hơn Tom rất nhiều.
I don't have an assistant.	Tôi không có trợ lý.
You have our undivided support.	Bạn có sự hỗ trợ không phân chia của bên chúng tôi.
We're trying to find Tom.	Chúng tôi đang cố tìm Tom.
We don't have to worry.	Chúng tôi không phải lo lắng.
Did Tom really commit suicide?	Tom đã thực sự tự sát?
I got stuck in traffic on the highway.	Tôi bị kẹt xe trên đường cao tốc.
You should let Tom know you can swim.	Bạn nên cho Tom biết bạn có thể bơi.
It was a catastrophic failure.	Đó là một thất bại thảm hại.
You know I can't live without you.	Bạn biết tôi không thể sống thiếu bạn.
I didn't know Tom and Mary were both still single.	Tôi không biết Tom và Mary đều vẫn độc thân.
It is very dangerous if you do it alone.	Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom says he intends to do it.	Tom nói rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
We know Tom as a decent man.	Chúng tôi biết Tom là một người đàn ông tử tế.
Tom must have tricked me.	Tom chắc chắn đã lừa tôi.
Tom was dressed more casually than usual.	Tom ăn mặc xuề xòa hơn bình thường.
Participation is not required.	Việc tham gia không bắt buộc.
Why don't you go ahead and pay all your bills?	Tại sao bạn không tiếp tục và thanh toán tất cả các hóa đơn của bạn?
I am friends with all of those people.	Tôi là bạn của tất cả những người đó.
Tom wants me to fix this for him.	Tom muốn tôi sửa lỗi này cho anh ấy.
Tom had a lot of fun.	Tom đã có rất nhiều niềm vui.
Who is Tom's father?	Cha của Tom là ai?
I spend a lot of time with Tom.	Tôi dành nhiều thời gian cho Tom.
The Suez Canal connects the Red Sea with the Mediterranean Sea.	Kênh đào Suez nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải.
I have never killed anyone, but I have read several obituaries with great satisfaction.	Tôi chưa bao giờ giết ai, nhưng tôi đã đọc một số thông báo cáo phó với sự hài lòng rất lớn.
Tom said that his house was damaged.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy đã bị hư hại.
I suspect Tom is scared.	Tôi nghi ngờ Tom đang sợ hãi.
One thing we don't know is whether Tom can make it.	Một điều chúng ta không biết là liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Tom was the first person to ask me that question.	Tom là người đầu tiên hỏi tôi câu hỏi đó.
This is the first time anyone has ever done something like this.	Đây là lần đầu tiên có ai đó đã từng làm một việc như thế này.
Serve with fresh cream.	Dùng với kem tươi.
My brother is rich enough to buy a car.	Anh trai tôi đủ giàu để mua một chiếc ô tô.
I hope tomorrow is not too hot.	Tôi hy vọng ngày mai không quá nóng.
How many museums do you think there are in Boston?	Bạn nghĩ có bao nhiêu bảo tàng ở Boston?
Tom asked us not to do it.	Tom đã yêu cầu chúng tôi không làm điều đó.
I'm sure Tom was telling the truth.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nói sự thật.
I have been a professional musician for a long time.	Tôi đã là một nhạc sĩ chuyên nghiệp trong một thời gian dài.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like him.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary không thích anh.
I think Tom is hurt.	Tôi nghĩ Tom bị thương.
Why don't you check out Tom's?	Tại sao bạn không qua Tom's?
Tom is going down the stairs.	Tom đang đi xuống cầu thang.
They didn't do anything wrong.	Họ không làm gì sai cả.
I don't think Tom knows how to have a good time.	Tôi không nghĩ Tom biết cách để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom ate all the ice cream.	Tom đã ăn hết kem.
He hasn't eaten for three days.	Anh ấy đã không ăn trong ba ngày.
You are better than you think.	Bạn tốt hơn bạn nghĩ.
Tom's forehead was covered with sweat.	Trán Tom lấm tấm mồ hôi.
Tom is still on the right side of his thirties.	Tom vẫn ở bên phải của tuổi ba mươi.
You should ask Mary out to dinner.	Bạn nên rủ Mary đi ăn tối.
They're scary.	Chúng thật đáng sợ.
Quite a few kids don't look happy.	Khá nhiều đứa trẻ trông không được vui vẻ.
Tom almost forgot to tell Mary what to do.	Tom gần như quên không nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom will be back in a while.	Tom sẽ trở lại sau một thời gian.
This chair is very comfortable, but I don't like the color.	Ghế này rất thoải mái, nhưng tôi không thích màu sắc.
Tom is one of the best poker players I know.	Tom là một trong những người chơi poker giỏi nhất mà tôi biết.
That won't solve anything.	Điều đó sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì.
Please give this box to Tom.	Hãy đưa chiếc hộp này cho Tom.
The experiment must be successful. 	Thí nghiệm phải thành công.
The next opportunity will arise only in fifty years.	Cơ hội tiếp theo sẽ chỉ nảy sinh trong năm mươi năm nữa.
Tom has a hard time with his budget.	Tom gặp khó khăn với ngân sách của mình.
Tom wants Mary to learn French.	Tom muốn Mary học tiếng Pháp.
Tom doesn't think he can do it right now.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó ngay bây giờ.
It was a terrible plan.	Đó là một kế hoạch khủng khiếp.
Tom and Mary go to school every day.	Tom và Mary đi học hàng ngày.
Tom says he thinks Mary is probably having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom has to choose the second best policy depending on the circumstances.	Tom phải chọn chính sách tốt nhất thứ hai tùy theo hoàn cảnh.
Tom swore he would never do that again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom plans to sell or give away everything he owns.	Tom dự định bán hoặc cho đi mọi thứ anh ấy sở hữu.
I feel in my bones that the party will be a great success.	Tôi cảm thấy tận xương tủy rằng bữa tiệc sẽ thành công tốt đẹp.
Tom showed me some pictures he took while in Boston.	Tom cho tôi xem một số bức ảnh anh ấy chụp khi ở Boston.
Most likely Tom won't help us at all.	Rất có thể Tom sẽ không giúp chúng ta chút nào.
Tom used to love learning French.	Tom từng thích học tiếng Pháp.
It always takes time to get used to a new place.	Luôn mất thời gian để làm quen với một nơi ở mới.
Tom and I didn't know each other at the time.	Tom và tôi không biết nhau vào thời điểm đó.
Tom is a little older than me.	Tom lớn hơn tôi một chút.
I also don't see any reason why I can't go.	Tôi cũng không thấy lý do gì khiến tôi không thể đi được.
I think Tom has more friends than that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​nhiều bạn hơn thế.
Tom can cook for me tonight.	Tom có ​​thể nấu cho tôi tối nay.
Come in. 	Vào đi.
I'll take you somewhere.	Tôi sẽ chở bạn đi đâu đó.
Tom was expecting Mary to eat more.	Tom đã mong Mary ăn nhiều hơn.
I will never be like Tom.	Tôi sẽ không bao giờ giống như Tom.
Tom already knows you want to quit.	Tom đã biết bạn muốn nghỉ việc.
It's a sliding door.	Đó là một cánh cửa trượt.
I don't think Tom is that strict.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại nghiêm khắc như vậy.
Tom will need a good lawyer.	Tom sẽ cần một luật sư giỏi.
What will Tom do here all day?	Tom sẽ làm gì ở đây cả ngày?
Why don't you just focus on your work?	Tại sao bạn không chỉ tập trung vào công việc của bạn?
Tom won't sing for you.	Tom sẽ không hát cho bạn nghe.
You knew this was going to happen, right?	Bạn biết điều này sẽ xảy ra, phải không?
He was provoked to hit her.	Anh đã bị khiêu khích để đánh cô.
Tom is proud of his sons.	Tom tự hào về các con trai của mình.
Would you please let Tom know I'm here?	Bạn vui lòng cho Tom biết tôi đang ở đây?
Tom said he hopes to return on October 20.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Mary is smart and beautiful.	Mary thông minh và xinh đẹp.
I am willing to do anything to make up for the loss.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp những mất mát.
Tom learned on the job.	Tom đã học được trong công việc.
Just take whatever you can get in a suitcase.	Chỉ lấy bất cứ thứ gì bạn có thể nhận được trong một vali.
Tom probably won't help us today.	Tom có ​​lẽ sẽ không giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom drinks coffee, and I drink tea.	Tom uống cà phê, và tôi uống trà.
Me with NTT.	Tôi với NTT.
Tom means nothing to me.	Tom chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi.
I think Tom would probably be happy to buy that for you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi mua thứ đó cho bạn.
I'd say it's fun to work here, but it wasn't.	Tôi muốn nói rằng nó rất vui khi làm việc ở đây, nhưng nó đã không.
What is Tom so far?	Tom là gì cho đến nay?
Tom knows more than you think.	Tom biết nhiều hơn bạn nghĩ.
Tom probably didn't know he wasn't allowed to help Mary do it.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy không được phép giúp Mary làm điều đó.
Why don't you come to my house for dinner tonight?	Sao anh không đến nhà em ăn tối tối nay?
Glad to help you.	Rất hân hạnh được giúp đỡ bạn.
Tom will eventually do it, but probably not soon.	Tom cuối cùng sẽ làm điều đó, nhưng có lẽ không phải sớm.
I wonder if Tom is really as rich as he claims to be.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giàu như anh ấy nói hay không.
Tom got angry when I pointed out that his behavior was unacceptable.	Tom đã nổi giận khi tôi chỉ ra rằng hành vi của anh ấy là không thể chấp nhận được.
Are you not Canadian?	Bạn không phải là người Canada?
I knew that Tom wouldn't be reluctant to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
Tom doesn't speak French as well as I do.	Tom không biết nói tiếng Pháp tốt như tôi.
Tom said he heard someone snoring.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng ai đó ngáy.
It is possible that I will die tomorrow.	Có khả năng tôi sẽ chết vào ngày mai.
It won't be good for you.	Nó sẽ không tốt cho bạn.
I can't be there until tomorrow.	Tôi không thể ở đó cho đến ngày mai.
I want to know who knew what and when.	Tôi muốn biết ai đã biết những gì và khi nào.
Tom speaks French with his children.	Tom nói tiếng Pháp với các con của mình.
I told you not to smoke in your room.	Tôi đã nói với bạn không được hút thuốc trong phòng của bạn.
Tom likes money.	Tom thích tiền.
I couldn't stand any longer.	Tôi không thể đứng lâu hơn nữa.
Should we do that first?	Chúng ta có nên làm điều đó trước không?
Tom's injury is not too serious.	Vết thương của Tom không quá nghiêm trọng.
I rarely do that with Tom.	Tôi hiếm khi làm điều đó với Tom.
I don't think we have enough money to buy everything we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ tiền để mua mọi thứ chúng tôi cần.
You never seem to pay much attention in class.	Bạn dường như không bao giờ chú ý nhiều trong lớp.
Tom said that Mary was glad she was able to do it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy đã có thể làm được điều đó.
Please come back at 2:30.	Vui lòng quay lại lúc 2:30.
Tom can say hello to us.	Tom có ​​thể nói lời chào với chúng tôi.
I want to be a child again.	Tôi muốn trở lại làm một đứa trẻ.
Tom told me he didn't think Mary should.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ Mary không nên làm vậy.
You'll have to do it for Tom, right?	Bạn sẽ phải làm điều đó cho Tom, phải không?
It turns green.	Nó chuyển sang màu xanh lục.
The police never caught the man who attacked Tom.	Cảnh sát không bao giờ bắt được kẻ đã tấn công Tom.
What are you doing when buying an expensive house?	Bạn đang làm gì khi mua một ngôi nhà đắt tiền?
Did you know Tom speaks French well?	Bạn có biết Tom nói tiếng Pháp giỏi không?
I am often accused of being arrogant.	Tôi thường bị buộc tội là kiêu ngạo.
Tom is lucky his house was not damaged by the storm.	Tom may mắn là ngôi nhà của anh ấy không bị bão làm hư hại.
We all hope I'm right.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng tôi đúng.
Tom is busy and can't see you today.	Tom bận và không thể gặp bạn hôm nay.
I know that Tom already knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
Everyone knows that Tom doesn't want to do that.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom's favorite Elvis Presley song is "Jailhouse Rock."	Bài hát Elvis Presley yêu thích của Tom là "Jailhouse Rock."
I think Tom would love to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom rất thích làm điều đó.
To make a long story shorter, he was fired.	Để làm cho một câu chuyện dài ngắn hơn, anh ta đã bị sa thải.
No matter what needs to be done, we will do it.	Không có vấn đề gì cần phải làm, chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom has you to thank for his success.	Tom có ​​bạn để cảm ơn vì thành công của anh ấy.
You are not thirty yet.	Bạn chưa ba mươi.
Tom works on the third floor.	Tom làm việc trên tầng ba.
I don't think anyone has seen us do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã thấy chúng tôi làm điều đó.
You probably won't pass your exam.	Bạn có thể sẽ không vượt qua kỳ thi của mình.
I wish I could give a good answer to the question.	Tôi ước tôi có thể đưa ra một câu trả lời tốt cho câu hỏi.
Tom shows up at Mary's party uninvited.	Tom xuất hiện tại bữa tiệc của Mary mà không được mời.
I think I'll know when the time is right.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp.
Tom buys Mary everything she wants.	Tom mua cho Mary mọi thứ cô ấy muốn.
No one expected Tom to react like that.	Không ai mong đợi Tom sẽ phản ứng như vậy.
When was the last time you cleaned your kitchen?	Lần cuối cùng bạn dọn dẹp nhà bếp của mình là khi nào?
Tom said that Mary did not intend to go alone.	Tom nói rằng Mary không định đi một mình.
Tom did not say hello to Mary.	Tom không nói lời chào với Mary.
You can ask the child who is playing there.	Bạn có thể hỏi đứa trẻ đang chơi ở đó.
Tom's theory is reasonable.	Giả thuyết của Tom là hợp lý.
I think Tom is actually a doctor.	Tôi nghĩ Tom thực sự là một bác sĩ.
I can't lose.	Tôi không thể thua.
Tom the cat was swept away by a tornado.	Mèo Tom bị lốc xoáy cuốn đi.
I was once married to a woman who looks a lot like you.	Tôi đã từng kết hôn với một người phụ nữ trông rất giống bạn.
How long are you going to keep this a secret from me?	Bạn định giữ bí mật chuyện này với tôi trong bao lâu?
I was told I didn't need to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I know Tom can do it for Mary if he wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
Tom was beaten very badly.	Tom đã bị đánh đập rất nặng.
Tom and I know each other quite well.	Tom và tôi biết nhau khá rõ.
Would you like some bourbon?	Bạn có muốn một ít rượu bourbon không?
I don't really think Tom would do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom asked us to return the money to him.	Tom yêu cầu chúng tôi trả lại tiền cho anh ta.
I'm the one who will take your place.	Tôi là người sẽ đi thay bạn.
I think it's very likely that Tom will need our help.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Did you know I'm about to be fired?	Bạn có biết tôi sắp bị sa thải không?
It's definitely one of the funniest.	Đó chắc chắn là một trong những trò vui nhất.
Tom said that I looked very sad.	Tom nói rằng tôi trông rất buồn.
There's so much I need to tell you.	Có rất nhiều điều tôi cần phải nói với bạn.
Tom never tried to escape.	Tom chưa bao giờ cố gắng trốn thoát.
I don't think Tom wrote anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã viết bất cứ điều gì.
Tom escorted Mary to the door.	Tom hộ tống Mary ra cửa.
Tom says he's glad you did it for him.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
Where were you born and how old are you?	Bạn sinh ra ở đâu và bạn bao nhiêu tuổi?
I don't think that really happened.	Tôi không nghĩ điều đó thực sự xảy ra.
I know where Tom hides the money.	Tôi biết Tom giấu tiền ở đâu.
Tom went camping with Mary.	Tom đã đi cắm trại với Mary.
He is quite handsome.	Anh khá đẹp trai.
That's what I think most people think.	Đó là những gì tôi nghĩ hầu hết mọi người nghĩ.
Tom said that he thought Mary paid too much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã trả quá nhiều.
Tom was later deported.	Tom sau đó đã bị trục xuất.
Tom doesn't have to come.	Tom không cần phải đến.
Rigor mortis has stepped in.	Rigor mortis đã vào cuộc.
Tom has been to Boston before.	Tom đã từng đến Boston trước đây.
Forty-eight sailors are on board.	Bốn mươi tám thủy thủ đang ở trên tàu.
I know that Tom is cruel.	Tôi biết rằng Tom thật tàn nhẫn.
Who are you rooting for?	Bạn đang root cho ai?
You should learn that in school.	Bạn nên học điều đó trong trường học.
I do not share your views.	Tôi không chia sẻ quan điểm của bạn.
Tom was born on a farm not too far from here.	Tom sinh ra ở một trang trại không quá xa nơi đây.
I'm a bit amused.	Tôi hơi thích thú.
Tom also makes me happy.	Tom cũng làm cho tôi hạnh phúc.
I don't think Tom is good enough for Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ tốt với Mary.
Tom doesn't want to kill Mary.	Tom không muốn giết Mary.
The room whirled.	Căn phòng quay cuồng.
We stared at Tom.	Chúng tôi nhìn chằm chằm vào Tom.
The names are arranged in alphabetical order.	Các tên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Now retired, Tom lives in Boston.	Bây giờ đã nghỉ hưu, Tom sống ở Boston.
Tom's shirt is very dirty.	Áo sơ mi của Tom rất bẩn.
You should not pick your nose in public.	Bạn không nên ngoáy mũi nơi công cộng.
I think I made a lot of mistakes.	Tôi nghĩ rằng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm.
You should pay more attention in physics class.	Bạn nên chú ý nhiều hơn trong lớp vật lý.
I'll send your message to Tom when he gets back.	Tôi sẽ gửi tin nhắn của bạn cho Tom khi anh ấy quay lại.
Where did Tom find those shoes?	Tom tìm đôi giày đó ở đâu?
How long have you and Tom been hanging out together?	Bạn và Tom đã đi chơi cùng nhau bao lâu rồi?
You'll let me know if there's a problem, won't you?	Bạn sẽ cho tôi biết nếu có vấn đề, phải không?
Tom and his wife plan to be in Boston for three weeks.	Tom và vợ dự định ở Boston trong ba tuần.
It doesn't have to end that way.	Nó không cần phải kết thúc theo cách đó.
Tom is hiding behind a bush.	Tom đang trốn sau một bụi cây.
Tom asked me if Mary was here.	Tom hỏi tôi liệu Mary có ở đây không.
His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions team.	Đội bóng chày yêu thích của anh ấy là Giants, nhưng anh ấy cũng thích đội Sư tử.
I knew Tom would do it right away.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
We set up our tent and then went to the lake for a swim.	Chúng tôi dựng lều của mình và sau đó đi đến hồ để bơi.
Where's the bridesmaid?	Phù dâu đâu?
I don't think you should worry that much.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên lo lắng nhiều như vậy.
Everyone thinks that Tom is Canadian.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom là người Canada.
I'm afraid we have a big problem.	Tôi e rằng chúng ta có một vấn đề lớn.
I don't feel like working these days.	Tôi không cảm thấy thích làm việc những ngày này.
A bee stung Tom.	Một con ong đã đốt Tom.
Tom doesn't ride a car.	Tom không đi xe hơi.
Which of these hats would you like to buy?	Bạn muốn mua chiếc mũ nào trong số những chiếc mũ này?
I think our team will continue to improve.	Tôi nghĩ rằng đội của chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bộ hơn.
You never shut up?	Bạn không bao giờ im lặng?
The old man standing under the tree looked confused.	Ông già đứng dưới gốc cây có vẻ bối rối.
Tom stayed with us for a few days.	Tom ở lại với chúng tôi vài ngày.
Do you think they'll realize we're from Australia?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ nhận ra chúng tôi đến từ Úc?
Tom set the alarm at 2:30.	Tom đặt báo thức lúc 2:30.
That is a very convincing argument.	Đó là một lý lẽ rất thuyết phục.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến điều đó.
I don't remember Tom.	Tôi không nhớ Tom.
Tom has become a great artist.	Tom đã trở thành một nghệ sĩ tuyệt vời.
Tom is one of thirty people who need to do it.	Tom là một trong ba mươi người cần làm điều đó.
I don't know if Tom came by car or by bus.	Tôi không biết Tom đến bằng ô tô hay bằng xe buýt.
What do you want Tom to do?	Bạn muốn Tom làm gì?
I don't think that's correct.	Tôi không nghĩ điều đó đúng.
Tom should have known better than lending money to Mary.	Tom nên biết tốt hơn là cho Mary vay tiền.
Is Tom absent today?	Hôm nay Tom có ​​vắng mặt không?
Tom says that Mary doesn't think John can do it alone.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng John có thể làm điều đó một mình.
It's not Tom who makes the campfire.	Không phải Tom là người đốt lửa trại.
Tom doesn't know where Mary comes from.	Tom không biết Mary đến từ đâu.
Tokyo's population is about five times larger than our city's population.	Dân số của Tokyo lớn gấp khoảng năm lần dân số của thành phố của chúng tôi.
Isn't that a bit too easy?	Đó không phải là một chút quá dễ dàng?
You have three weeks.	Bạn có ba tuần.
There's someone in there.	Có ai đó trong đó.
I would never hurt Tom.	Tôi sẽ không bao giờ làm hại Tom.
Tom left before Mary saw him.	Tom rời đi trước khi Mary nhìn thấy anh ta.
Tom decided to plant a tree.	Tom quyết định trồng một cái cây.
I am gradually getting better at badminton.	Tôi đang dần chơi cầu lông tốt hơn.
I am supporting you.	Tôi đang ủng hộ bạn.
I bought a hat for Tom.	Tôi đã mua một cái mũ cho Tom.
I don't think I can do anything like that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì như vậy.
Could you please heat this soup up a bit?	Bạn có thể vui lòng làm nóng món súp này lên một chút được không?
I know that Tom won't lie to me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói dối tôi.
Tom covered his eyes with one hand.	Tom che mắt bằng một tay.
Can anyone here explain what's going on?	Có ai ở đây có thể giải thích những gì đang xảy ra không?
I don't think Tom can run that fast.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể chạy nhanh như vậy.
Tom and Mary have begun to respect each other.	Tom và Mary đã bắt đầu tôn trọng nhau.
Why are you always late?	Tại sao bạn luôn đến muộn?
Where is the United Airlines check-in counter?	Quầy làm thủ tục của United Airlines ở đâu?
Why are you still up? 	Tại sao bạn vẫn lên?
You should go to sleep.	Bạn nên đi ngủ.
She doesn't understand the joke.	Cô ấy không hiểu trò đùa.
It's not like anyone got hurt.	Nó không giống như bất kỳ ai bị thương.
Tom hasn't graduated yet.	Tom chưa tốt nghiệp.
Ask Tom if you have any doubts.	Hỏi Tom nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
I wish Tom would do something.	Tôi ước gì Tom sẽ làm được điều gì đó.
Tom doesn't like the way Mary talks to his kids.	Tom không thích cách Mary nói chuyện với những đứa trẻ của anh ấy.
I am glad to see that he has finally regained consciousness.	Tôi vui mừng khi thấy rằng cuối cùng anh ấy đã tỉnh lại.
I'm taking a world history course.	Tôi đang tham gia một khóa học lịch sử thế giới.
Tom is very important.	Tom rất quan trọng.
I knew it was Tom knocking on the door.	Tôi biết đó là Tom đang gõ cửa.
It is an ecological disaster.	Đó là một thảm họa sinh thái.
I don't know how to get hold of Tom.	Tôi không biết làm thế nào để nắm được Tom.
I go to the supermarket to shop.	Tôi đi siêu thị để mua sắm.
Where did you live when you were thirteen?	Bạn đã sống ở đâu khi bạn mười ba tuổi?
Tom looks confident.	Tom trông tự tin.
I didn't know Tom could sing so well.	Tôi không biết Tom có ​​thể hát hay như vậy.
Tom told me that he thought Mary was fierce.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary hung dữ.
If Tom wasn't there, Mary would have drowned.	Nếu Tom không ở đó, Mary sẽ chết đuối.
Tom didn't want people to think he was flirting with Mary.	Tom không muốn mọi người nghĩ rằng anh đang tán tỉnh Mary.
Tom and I both know that you did it.	Tom và tôi đều biết rằng bạn đã làm điều đó.
We have not yet agreed on the price.	Chúng tôi vẫn chưa thống nhất về giá cả.
I haven't seen Tom since I was thirteen.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom won't leave us.	Tom sẽ không bỏ chúng ta.
I don't like your friends at all.	Tôi không thích bạn bè của bạn chút nào.
I think Tom would help us if he was here.	Tôi nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi nếu anh ấy ở đây.
I don't understand what's going on.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom seemed to enjoy the concert.	Tom dường như rất thích buổi hòa nhạc.
I know that I should do it with Tom.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó với Tom.
I forgot to tell you how to do it.	Tôi quên không cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
This is a park where a lot of people gather.	Đây là công viên tập trung rất nhiều người.
What did Tom do in Boston?	Tom đã làm gì ở Boston?
We were flooded because of last week's heavy rain.	Chúng tôi đã bị ngập lụt vì trận mưa lớn của tuần trước.
Tom is an eccentric.	Tom là một người lập dị.
Tom says he's not sure he's ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom couldn't hide his anger.	Tom không thể giấu được sự tức giận của mình.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom loves detective novels.	Tom rất thích tiểu thuyết trinh thám.
Tom was not struck by lightning.	Tom không bị sét đánh.
They are quite important.	Chúng khá quan trọng.
I think you know Tom doesn't like Mary.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom không thích Mary.
Tom has been waiting for Mary to come back all day.	Tom đã đợi Mary quay lại cả ngày nay.
Comfort.	Cảm giác dễ chịu.
I think you can do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm được.
I don't allow that to happen.	Tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Tom and I glared at each other.	Tom và tôi trừng mắt nhìn nhau.
I'm going to Boston this spring.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa xuân này.
We don't lie.	Chúng tôi không nói dối.
Tom put on his boots.	Tom đi ủng vào.
You're going to do that, aren't you?	Bạn đang định làm điều đó, phải không?
I don't want to trouble you anymore.	Tôi không muốn gây rắc rối cho bạn nữa.
Poor academic performance will be counted at the time of your job search.	Thành tích học tập kém sẽ được tính vào thời điểm bạn đi tìm việc.
Tom asked me to look into the matter.	Tom yêu cầu tôi xem xét vấn đề đó.
Tom says we should be careful.	Tom nói rằng chúng ta nên cẩn thận.
Tom couldn't fit the pants he wore last summer.	Tom không thể mặc vừa chiếc quần anh mặc vào mùa hè năm ngoái.
Have you ever thought about adopting a child?	Bạn có bao giờ nghĩ đến việc nhận một đứa trẻ không?
Tom said he plans to stay until next Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định ở lại cho đến thứ Hai tuần sau.
I almost never do that when I'm in Australia.	Tôi hầu như không bao giờ làm điều đó khi tôi ở Úc.
Tom has been here all day.	Tom đã ở đây cả ngày.
Tom is expected to testify on Monday.	Tom được cho là sẽ làm chứng vào thứ Hai.
Shouldn't I give that to Tom?	Tôi không nên đưa cho Tom cái đó sao?
It's ludicrous.	Thật là lố bịch.
Can you come back here tomorrow at 2:30?	Bạn có thể quay lại đây vào ngày mai lúc 2:30 được không?
Tom is a grandfather.	Tom là một ông nội.
A Ford car costs less than a Mercedes Benz.	Một chiếc xe Ford có giá thấp hơn một chiếc Mercedes Benz.
I don't think we can help Tom do that.	Tôi không nghĩ chúng tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom always speaks French.	Tom luôn nói tiếng Pháp.
You don't regret what happened last night?	Bạn không hối hận về những gì đã xảy ra đêm qua?
We followed Tom's instructions to the letter.	Chúng tôi đã làm theo hướng dẫn của Tom đến bức thư.
Tom said he thought I looked hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông đói.
Is it true that you are not allowed to tell me?	Có thật là bạn không được phép nói với tôi?
I've known Tom since he was a kid.	Tôi biết Tom từ khi anh ấy còn nhỏ.
I am looking for a man who is said to live here.	Tôi đang tìm một người đàn ông được cho là sống ở đây.
Drain oil.	Xả dầu.
In my opinion Tom is a good driver.	Theo tôi Tom là một người lái xe tốt.
I wouldn't do it even if Tom asked me.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi Tom hỏi tôi.
Tom ended up learning French.	Tom đã kết thúc việc học tiếng Pháp.
I haven't grilled fish yet.	Tôi chưa nướng cá.
Nice weather.	Thời tiết đẹp.
Luckily, Tom didn't mess anything up.	May mắn thay, Tom không làm hỏng bất cứ thứ gì.
They won't give Tom a visa.	Họ sẽ không cấp thị thực cho Tom.
Tom is so fluent in French that many people think he's a native.	Tom thông thạo tiếng Pháp đến mức nhiều người nghĩ anh ấy là người bản xứ.
Thank you for letting us know who Tom is.	Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi biết Tom là ai.
Tom hasn't come down to lunch yet.	Tom vẫn chưa xuống ăn trưa.
Tom didn't let Mary pay the bill.	Tom đã không để Mary thanh toán hóa đơn.
Have we finished all the wine I brought with us?	Chúng ta đã uống hết rượu mà tôi mang theo chưa?
Don't be ridiculous!	Đừng lố bịch!
Tom picks up the dice and throws them.	Tom nhặt xúc xắc và ném chúng.
You're younger than Tom, aren't you?	Bạn trẻ hơn Tom, phải không?
Tom thinks he can do the job better than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm công việc tốt hơn bất kỳ ai khác.
I think Tom was overworked.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm việc quá sức.
I'll rent a car at the airport and drive to your house.	Tôi sẽ thuê một chiếc xe hơi ở sân bay và lái đến nhà bạn.
Tom said he thought he would be able to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó cho tôi.
I guess I should have read it more carefully.	Tôi đoán tôi nên đọc nó cẩn thận hơn.
Tom often does errands for his parents.	Tom thường làm việc vặt cho bố mẹ.
He doesn't earn enough to live on.	Anh ấy không kiếm đủ tiền để sống.
Tom interrupted Mary.	Tom cắt lời Mary.
Here is a form you need to fill out.	Đây là một biểu mẫu bạn cần điền vào.
I know Tom won't be a good teacher.	Tôi biết Tom sẽ không phải là một giáo viên giỏi.
Tom said he is willing to help Mary do it.	Tom cho biết anh sẵn sàng giúp Mary làm điều đó.
Civilian regime was restored in 1985.	Chế độ dân sự được khôi phục vào năm 1985.
I promised Tom I wouldn't say anything.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không nói gì cả.
Tom didn't tell Mary to be there tomorrow at 2:30.	Tom đã không nói với Mary để ngày mai có mặt ở đó lúc 2:30.
This will definitely help.	Điều này chắc chắn sẽ có ích.
Today, things are better for the Latino community in the United States.	Ngày nay, mọi thứ tốt hơn cho cộng đồng người Latinh ở Hoa Kỳ.
Tom doesn't believe what I say.	Tom không tin những gì tôi nói.
I think you don't want me to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn tôi làm điều đó.
Tom's throat was slit.	Cổ họng của Tom đã bị rạch.
It's not difficult to do that.	Không khó để làm điều đó.
Tom was also in the car.	Tom cũng ở trong xe.
Tom has more money than brain.	Tom có ​​nhiều tiền hơn bộ não.
Tom said he thought I looked bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông rất buồn chán.
Microphone is off?	Micrô đã tắt?
We apologize for the disruption.	Chúng tôi xin lỗi vì sự gián đoạn.
Tom tells everyone that he is not convinced.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không bị thuyết phục.
I don't think I've ever been this busy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã bao giờ bận rộn như vậy.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất làm được điều đó.
Tom kept pushing.	Tom tiếp tục đẩy.
Smoking is not allowed in the elevator.	Không được phép hút thuốc trong thang máy.
Who did Tom tell he wanted to go to the dance?	Tom đã nói ai là anh ấy muốn đi khiêu vũ?
We have received a lot of compliments.	Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Tom is a prisoner of war.	Tom là một tù nhân chiến tranh.
Tom will be here until next Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom wishes he could play the guitar.	Tom ước rằng mình có thể chơi guitar.
I wonder if Tom really understands French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hiểu được tiếng Pháp không.
Tom will be ready in October.	Tom sẽ sẵn sàng vào tháng 10.
Tom pretended not to hear what was happening.	Tom giả vờ như không nghe thấy chuyện gì đang xảy ra.
The Nintendo DS is a popular handheld game console.	Nintendo DS là một máy chơi game cầm tay phổ biến.
I am cold.	Tôi lạnh.
Coffee stains are difficult to remove.	Rất khó để tẩy vết cà phê.
I guess you've heard about Tom.	Tôi đoán bạn đã nghe về Tom.
Tom lent Mary money.	Tom đã cho Mary vay tiền.
Tom, I need your help.	Tom, tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
I don't think Tom has one of these.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​một trong những thứ này.
Do you love solving crossword puzzles?	Bạn có thích giải các câu đố ô chữ không?
Should I feed Tom anything?	Tôi có nên cho Tom ăn gì không?
When was the last time you played an acoustic guitar?	Lần cuối cùng bạn chơi guitar acoustic là khi nào?
I'm not mad at Tom anymore.	Tôi không còn giận Tom nữa.
Tom told Mary about this already.	Tom đã nói với Mary về điều này rồi.
Tom thinks I have to do it.	Tom nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
I don't think they're bad people.	Tôi không nghĩ họ là người xấu.
Tom realized Mary might be hungry.	Tom nhận ra Mary có thể đói.
I don't think Tom knows Mary or her sister.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary hay chị gái của cô ấy.
Tom said he thought he wouldn't enjoy going to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi Úc với tôi.
Tom told me he wasn't offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị xúc phạm.
With extra training sessions, the work is really tight.	Với các buổi tập thêm, công việc thực sự rất chặt chẽ.
I didn't know Tom liked to play volleyball.	Tôi không biết Tom thích chơi bóng chuyền.
Mary is the girl sitting by the window.	Mary là cô gái ngồi bên cửa sổ.
I don't go to Boston.	Tôi không đến Boston.
I think Tom is smart.	Tôi nghĩ Tom thông minh.
Tom and Mary stay at a luxury hotel.	Tom và Mary ở tại một khách sạn sang trọng.
Tom clearly didn't intend to let that happen.	Tom rõ ràng không có ý định để điều đó xảy ra.
Why don't you stop doing it?	Tại sao bạn không ngừng làm điều đó?
You cannot do it alone. 	Bạn không thể làm điều đó một mình.
Have someone help you.	Nhờ ai đó giúp đỡ bạn.
Tom and Mary go for a walk in the evening.	Tom và Mary đi dạo vào buổi tối.
I wouldn't have come if I had known Tom would be here.	Tôi sẽ không đến nếu tôi biết Tom sẽ ở đây.
Tom didn't know if Mary was having a good time.	Tom không biết Mary có đang vui vẻ hay không.
I do not have children.	Tôi không có con.
Tom is in the kitchen washing dishes.	Tom đang trong bếp rửa bát.
I thought it would be fun to go to Boston and visit Tom.	Tôi đã nghĩ sẽ rất vui nếu đến Boston và thăm Tom.
I know Tom doesn't know why I'm planning to do that next weekend.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại lên kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom won't lose, will he?	Tom sẽ không thua, phải không?
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ có thể làm được điều đó.
Tom thinks he will be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Why don't you like it here?	Tại sao bạn không thích ở đây?
It took just over an hour to do it.	Chỉ mất hơn một giờ để làm điều đó.
I refuse to help Tom.	Tôi từ chối giúp Tom.
The painting I bought from Tom was not as expensive as I expected.	Bức tranh tôi mua từ Tom không đắt như tôi mong đợi.
Tom says you are hungry.	Tom nói rằng bạn đói.
You don't seem to believe that Tom needs to do it.	Bạn có vẻ không tin rằng Tom cần phải làm điều đó.
What do I have to say to convince you?	Tôi phải nói gì để thuyết phục bạn?
I am waiting for a response.	Tôi đang chờ phản hồi.
Tom will hit you.	Tom sẽ đánh bạn.
Tom spoke too fast for me to understand.	Tom nói quá nhanh để tôi hiểu.
Those are Tom's children.	Đó là những đứa trẻ của Tom.
Tom had lunch with us.	Tom đã ăn trưa với chúng tôi.
You might want to check this out.	Bạn có thể muốn xem cái này.
I didn't know that what we were doing was illegal.	Tôi không biết rằng những gì chúng tôi đang làm là bất hợp pháp.
I just learned that you used to live in Australia.	Tôi mới biết rằng bạn đã từng sống ở Úc.
Do you think I can take Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể đưa Tom?
Mary claims that you stole the pearls from her.	Mary tuyên bố rằng bạn đã đánh cắp những viên ngọc trai từ cô ấy.
Tom says Mary is eating.	Tom nói Mary đang ăn.
Tom became interested in music.	Tom bắt đầu quan tâm đến âm nhạc.
Why don't we tell Tom what happened?	Tại sao chúng ta không nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra?
Tom is five feet six.	Tom cao năm foot sáu.
Tom said Mary could not speak French.	Tom nói Mary không biết nói tiếng Pháp.
Tom sometimes appears on TV.	Tom đôi khi xuất hiện trên TV.
Tom told me he could live on his savings for a while if he lost his job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sống bằng tiền tiết kiệm trong một thời gian nếu mất việc.
Tom picked up the menu and looked at it.	Tom cầm menu lên và xem nó.
Come on, you really didn't mean it!	Cố lên, bạn thực sự không có ý đó!
I'm not used to these things happening.	Tôi không quen với những điều này xảy ra.
We have decided to legally separate.	Chúng tôi đã quyết định ly thân về mặt pháp lý.
I doubt if Tom would do the same.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​làm như vậy không.
You're my friend, aren't you?	Bạn là bạn của tôi, phải không?
Tom said that he wished he hadn't been to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đến bữa tiệc của Mary.
I can't force you to go.	Tôi không thể ép bạn đi.
I'm pretty sure Tom didn't know I wouldn't do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết tôi sẽ không làm điều đó.
Where's my brush?	Bàn chải của tôi đâu?
Tom thinks I made it.	Tom nghĩ rằng tôi đã làm được điều đó.
There's a sentinel coming.	Có một lính canh đang đến.
Tom goes there three times a week.	Tom đến đó ba lần một tuần.
Tom is friends with both Mary and John.	Tom là bạn của cả Mary và John.
What have you been doing for so long?	Bạn làm gì lâu vậy?
I suspect that Tom is alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chỉ có một mình.
Tom says he's in no hurry to go home.	Tom nói rằng anh ấy không vội về nhà.
The closest star to our solar system is Proxima Centauri.	Ngôi sao gần nhất với hệ mặt trời của chúng ta là Proxima Centauri.
Tom is still skeptical.	Tom vẫn hoài nghi.
I'll put all the blame on Tom.	Tôi sẽ đổ hết lỗi cho Tom.
Don't you know that Tom is going to Boston with Mary?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Boston với Mary?
Tom and Mary started dating a few months ago.	Tom và Mary bắt đầu hẹn hò với nhau từ vài tháng trước.
Tom thinks Mary will leave.	Tom nghĩ Mary sẽ rời đi.
Tom still has to fix this somehow.	Tom vẫn phải sửa điều này bằng cách nào đó.
Tom and I like to spend some alone time.	Tom và tôi muốn dành thời gian cho riêng mình.
Get Tom here at once.	Đưa Tom đến đây ngay lập tức.
Never put off until tomorrow what you can do today.	Không bao giờ trì hoãn cho đến ngày mai những gì bạn có thể làm ngày hôm nay.
I have something to say to Tom.	Tôi có một vài điều cần nói với Tom.
I thank you very much for your advice.	Tôi rất cảm ơn bạn đã cho lời khuyên của bạn.
I don't know if Tom is safe or not.	Tôi không biết Tom có ​​an toàn hay không.
She has a habit of jogging before breakfast.	Cô có thói quen chạy bộ trước khi ăn sáng.
Tom said that he heard that Mary was quite good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghe nói Mary khá giỏi tiếng Pháp.
I am a very private person.	Tôi là một người rất riêng tư.
Don't fool yourself anymore.	Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa.
I like Tom's company.	Tôi thích công ty của Tom.
I am very impressed by your design.	Tôi rất ấn tượng bởi thiết kế của bạn.
I think Tom is very bright.	Tôi nghĩ Tom rất sáng sủa.
Tom likes French and he's good at it.	Tom thích tiếng Pháp và anh ấy giỏi nó.
Tom is holding a rusty knife.	Tom đang cầm một con dao gỉ.
Tom is trying to tell me something.	Tom đang cố nói với tôi điều gì đó.
Add 5 and 2, and you get 7.	Thêm 5 và 2, và bạn nhận được 7.
You didn't work hard enough.	Bạn đã không làm việc đủ chăm chỉ.
It is unlikely that I will change my mind.	Không có khả năng là tôi sẽ thay đổi quyết định của mình.
No one asked you to do that.	Không ai yêu cầu bạn làm điều đó.
I don't think that actually happened.	Tôi không nghĩ rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
Tom didn't know what to do with himself.	Tom không biết phải làm gì với bản thân.
You won't be able to do it with just one hand. 	Bạn sẽ không thể làm điều đó chỉ với một tay.
You will need to use both hands.	Bạn sẽ cần phải sử dụng cả hai tay.
I saw Tom standing there a while ago.	Tôi đã thấy Tom đứng đằng đó một lúc trước.
Tom has a job to do.	Tom có ​​một công việc phải làm.
We have to talk to Tom.	Chúng ta phải nói chuyện với Tom.
Tom is almost thirty years old.	Tom gần ba mươi tuổi.
Shall we do it if Tom leaves?	Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Tom rời đi?
I'm still trying to play guitar like Eric Clapton.	Tôi vẫn đang cố gắng chơi guitar như Eric Clapton.
It is not an unintended consequence.	Nó không phải là một hậu quả ngoài ý muốn.
Even Tom does it.	Ngay cả Tom cũng làm điều đó.
Do you believe most of what you read and see in the news?	Bạn có tin hầu hết những gì bạn đọc và thấy trong tin tức không?
The glider broke down and Tom was stuck on top for eight hours.	Tàu lượn bị hỏng và Tom bị mắc kẹt trên đỉnh trong tám giờ.
Having done her job, she has nothing to do.	Đã làm xong việc, cô ấy không có việc gì phải làm.
Tom couldn't lift that crate by himself.	Tom không thể tự mình nâng cái thùng đó lên.
I don't like washing dishes.	Tôi không thích rửa bát.
Tom seems unusual.	Tom có ​​vẻ khác thường.
Can you come back here again tomorrow at 2:30?	Bạn có thể quay lại đây lần nữa vào ngày mai lúc 2:30 được không?
You don't think Tom can be scared?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể sợ hãi?
I'm standing next to Tom.	Tôi đang đứng cạnh Tom.
You know that's wrong, right?	Bạn biết rằng điều đó là sai, phải không?
Tom said that Mary should eat more fruit.	Tom nói rằng Mary nên ăn nhiều trái cây hơn.
Have you ever climbed Mount Fuji?	Bạn đã từng leo núi Phú Sĩ chưa?
Smoke rises from the chimneys.	Khói bốc lên từ các ống khói.
I'm majoring in cognitive science.	Tôi đang học chuyên ngành khoa học nhận thức.
Tom ate three slices of pizza.	Tom đã ăn ba lát bánh pizza.
When was the last time you dated?	Lần cuối cùng bạn hẹn hò là khi nào?
I will consult Tom.	Tôi sẽ hỏi ý kiến ​​của Tom.
Tom is not very polite.	Tom không lịch sự cho lắm.
That's what Tom should do.	Đó là điều Tom nên làm.
Neither Tom nor Mary had much money in the bank.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền trong ngân hàng.
I didn't notice the light turn red.	Tôi không nhận thấy đèn chuyển sang màu đỏ.
Currently, Tom is still with us.	Hiện tại, Tom vẫn ở với chúng tôi.
Tom only focuses on his career and ignores his family.	Tom chỉ tập trung vào sự nghiệp và bỏ qua gia đình.
I thought I would get here before you.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đến được đây trước bạn.
Tom was still staring at me.	Tom vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tom's hyperactive imagination went overboard.	Trí tưởng tượng hiếu động của Tom trở nên quá đà.
I've got it with you and your stupid ideas.	Tôi đã có nó với bạn và những ý tưởng ngu ngốc của bạn.
How much money do you have in your pocket right now?	Hiện tại bạn có bao nhiêu tiền trong túi?
Tom says Mary has no incentive to do it.	Tom nói Mary không có động cơ để làm điều đó.
Tom was late for practice yesterday.	Tom đến muộn để luyện tập ngày hôm qua.
Tom and I met for dinner.	Tom và tôi gặp nhau trong bữa tối.
Tom is not the only one to notice.	Tom không phải là người duy nhất để ý.
Tom still hasn't said anything to me.	Tom vẫn chưa nói gì với tôi.
Tom is a very fast swimmer, isn't he?	Tom là một người bơi rất nhanh, phải không?
I don't know why I even thought you might consider helping.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí còn nghĩ rằng bạn có thể xem xét giúp đỡ.
I'm sure that won't happen.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I will sharpen the knife for you.	Tôi sẽ mài dao cho bạn.
I was in the hospital once.	Tôi đã từng vào bệnh viện một lần.
Tom and Mary are stuck in traffic.	Tom và Mary bị kẹt xe.
I know why Tom is learning French.	Tôi biết tại sao Tom học tiếng Pháp.
"Do you know why Tom doesn't want to go shopping with me?" 	"Bạn có biết tại sao Tom không muốn đi mua sắm với tôi không?"
"I think he doesn't like shopping."	"Tôi nghĩ anh ấy không thích mua sắm."
I didn't know you would worry.	Tôi không biết bạn sẽ lo lắng.
When he broke his leg, he had to wear crutches for 3 months.	Khi bị gãy chân, anh phải đi nạng trong 3 tháng.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I am not my father.	Tôi không phải là cha tôi.
I can't remember the name of the girl I met last week in Boston.	Tôi không thể nhớ tên cô gái mà tôi đã gặp tuần trước ở Boston.
I still have friends in the CIA.	Tôi vẫn có những người bạn trong CIA.
He came to Tokyo at the age of three.	Anh đến Tokyo năm ba tuổi.
Tom is a technician.	Tom là một kỹ thuật viên.
Tom is inflating a balloon.	Tom đang thổi phồng một quả bóng bay.
A triangle has three angles.	Một tam giác có ba góc.
Tom is the only person here who knows Mary.	Tom là người duy nhất ở đây biết Mary.
Tom ran out of paper.	Tom hết giấy.
Tom was charged with drunk driving after he was involved in a car crash in Boston.	Tom bị buộc tội lái xe trong tình trạng say rượu sau khi anh ta dính vào một vụ tai nạn xe hơi ở Boston.
It is disheartening that Aldous Huxley considers one of the most dangerous human conditions.	Thật là buồn chán khi Aldous Huxley coi là một trong những tình trạng nguy hiểm nhất của con người.
The police believe that Tom has something to do with Mary's disappearance.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan gì đó đến sự biến mất của Mary.
Tom is expected to return tomorrow.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại vào ngày mai.
Please don't touch me.	Xin đừng chạm vào tôi.
Why don't you tell me you love Tom?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn yêu Tom?
Tom and I are still in love.	Tom và tôi vẫn đang yêu nhau.
I received the ax.	Tôi đã nhận được cái rìu.
Tell Tom thanks but no thanks.	Nói với Tom cảm ơn nhưng không, cảm ơn.
I don't think I can explain it any better than anything I just did.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải thích nó tốt hơn bất kỳ điều gì tôi vừa làm.
Tom won that contest.	Tom đã thắng cuộc thi đó.
I used to never worry about how much things cost.	Tôi sử dụng để không bao giờ lo lắng về bao nhiêu thứ tốn kém.
Tom's trial lasted for three days.	Phiên tòa của Tom kéo dài trong ba ngày.
Tom knows he won't be home in time for dinner.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không về nhà kịp để ăn tối.
It took Tom a long time to decide where he wanted to go to college.	Tom đã mất một thời gian dài để quyết định nơi anh muốn học đại học.
I don't think that's a good idea, Tom.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay, Tom.
I spent a lot of time thinking about this.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này.
Tom may not be convinced.	Tom có ​​thể không bị thuyết phục.
Tom says he can't sing very well.	Tom nói rằng anh ấy không thể hát hay lắm.
Tom handed the salt shaker to Mary.	Tom đưa bình lắc muối cho Mary.
Tom stroked his way to the top.	Tom vuốt ve theo cách của mình để lên đến đỉnh.
We'll meet Tom there.	Chúng ta sẽ gặp Tom ở đó.
Tom won't let us sing.	Tom không cho chúng tôi hát.
You're not very hungry are you?	Bạn không đói lắm phải không?
I know that Tom is not a bad student.	Tôi biết rằng Tom không phải là một học sinh tồi.
You know that's not true, right?	Bạn biết rằng điều đó là không đúng, phải không?
I'm glad to see you here.	Tôi rất vui khi thấy bạn ở đây.
Tom says he thinks Mary is telling the truth.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nói sự thật.
I simply cannot predict what the outcome will be.	Tôi chỉ đơn giản là không thể đoán trước kết quả sẽ như thế nào.
What Tom said may be true.	Những gì Tom nói có thể đúng.
I've been in Australia for too long.	Tôi đã ở Úc quá lâu.
I didn't write anything.	Tôi đã không viết bất cứ điều gì.
Don't skip any details.	Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
I usually don't say anything in our weekly meetings.	Tôi thường không nói bất cứ điều gì trong các cuộc họp hàng tuần của chúng tôi.
He named his guinea pigs Blondie, Thumper, and Candy.	Anh đặt tên cho những con chuột lang của mình là Blondie, Thumper và Candy.
I doubt Tom would have tried to do it without our help.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Some things are hard to come by.	Một số thứ rất khó để có được.
Can someone tell me what's going on here?	Ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
Tom doesn't wait for anyone.	Tom không đợi ai cả.
Tom was sick and tired of doing it.	Tom bị ốm và mệt mỏi khi làm điều đó.
Don't say such things.	Đừng nói những điều như vậy.
Tom doesn't want to go to sleep.	Tom không muốn đi ngủ.
Tom threw a rock at Mary, but it didn't hit her.	Tom ném một tảng đá vào Mary, nhưng nó không trúng cô ấy.
Tom is punished for lying.	Tom bị trừng phạt vì nói dối.
Tom says he thinks he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể giúp Mary làm điều đó.
I'm glad you're okay again.	Tôi rất vui vì bạn đã ổn trở lại.
Tom said Mary was curious.	Tom nói Mary rất tò mò.
Tom is an adult.	Tom là một người lớn.
I cut the turkey.	Tôi thái thịt gà tây.
I will buy you what you want.	Tôi sẽ mua cho bạn những gì bạn muốn.
I wouldn't be able to fix this without my tools.	Tôi sẽ không thể sửa lỗi này nếu không có công cụ của mình.
I don't believe I caught your name.	Tôi không tin rằng tôi đã bắt được tên của bạn.
The movie was much better than I expected.	Bộ phim hay hơn tôi mong đợi rất nhiều.
Tom is clearly not having any fun.	Tom rõ ràng là không có bất kỳ niềm vui.
Who do you usually go fishing with?	Bạn thường đi câu cá với ai?
No one here dances as well as you.	Không ai ở đây nhảy giỏi như bạn.
It is not rare. 	Nó không phải là hiếm.
In fact, it's very popular.	Trên thực tế, nó rất phổ biến.
Tom admits he murdered Mary.	Tom thừa nhận anh ta đã sát hại Mary.
Tom didn't know that Mary could do it.	Tom không biết rằng Mary có thể làm điều đó.
This book is both fun and instructive.	Cuốn sách này vừa thú vị vừa mang tính hướng dẫn.
Tom is good with animals.	Tom tốt với động vật.
Tom and I both did it.	Tom và tôi đều đã làm điều đó.
French is the language that I speak most often.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ mà tôi nói thường xuyên nhất.
Tom and his friends are planning to rob a bank.	Tom và những người bạn của anh ta đang lên kế hoạch cướp một ngân hàng.
You should ask Tom to wait until tomorrow to do it.	Bạn nên yêu cầu Tom đợi đến ngày mai để làm điều đó.
Can you lend me 10,000 yen?	Bạn có thể cho tôi mượn 10.000 yên được không?
I think that's not what we should do.	Tôi nghĩ rằng đó không phải là những gì chúng ta nên làm.
I just can't resist chocolate.	Tôi chỉ không thể cưỡng lại sô cô la.
You are still not dressed?	Bạn vẫn chưa mặc quần áo?
Take Tom with you.	Hãy đưa Tom đi cùng.
Tom could barely keep up with his class.	Tom hầu như không thể theo kịp lớp của mình.
Where do you want me to put this suitcase?	Bạn muốn tôi đặt chiếc vali này ở đâu?
Tom said he knew I might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi có thể cần phải làm điều đó.
I'm glad I didn't buy something like this.	Tôi rất vui vì tôi đã không mua một cái gì đó như thế này.
Tom is at the bottom of the stairs.	Tom ở chân cầu thang.
When was the last time you gave Tom a present?	Lần cuối cùng bạn tặng quà cho Tom là khi nào?
Tom tells Mary that he is motivated to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
Tom gave me a black eye.	Tom đã cho tôi một con mắt đen.
Tom lives near Mary.	Tom sống gần Mary.
Tom and Mary decided not to leave.	Tom và Mary quyết định không rời đi.
I promised to send a letter to Tom.	Tôi đã hứa sẽ gửi một lá thư cho Tom.
I have to see Tom urgently.	Tôi phải gặp Tom gấp.
I will have to seriously reconsider our options.	Tôi sẽ phải nghiêm túc xem xét lại các lựa chọn của chúng tôi.
Tom definitely gives the impression that he doesn't know what he's doing.	Tom chắc chắn tạo ấn tượng rằng anh ấy không biết mình đang làm gì.
Tom invited me to dinner.	Tom rủ tôi đi ăn tối.
Tom reluctantly complied.	Tom miễn cưỡng tuân theo.
I need to finish what I started.	Tôi cần phải hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu.
After submitting the report to the teacher, I had to start writing another one.	Sau khi nộp bản báo cáo cho giáo viên, tôi phải bắt đầu viết một bài khác.
I'm afraid it's pretty cheap.	Tôi e rằng nó khá rẻ.
Tom isn't too conservative, is he?	Tom không quá bảo thủ phải không?
The battle is a bloodbath.	Trận chiến là một cuộc tắm máu.
Tom demanded an explanation.	Tom yêu cầu một lời giải thích.
Tom put on his coat.	Tom mặc áo khoác vào.
I was in Boston in 2013.	Tôi đã ở Boston vào năm 2013.
Tom is reading the newspaper.	Tom đang đọc báo.
I don't want these.	Tôi không muốn những thứ này.
Tom thinks Mary's done with that.	Tom nghĩ Mary đã làm xong việc đó rồi.
Tom said that Mary was skeptical.	Tom nói rằng Mary đã hoài nghi.
Tom said he was planning to go on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Make sure Tom doesn't escape.	Hãy chắc chắn rằng Tom không trốn thoát.
Why do not you go?	Tại sao bạn không đi?
Tom sprinkles ashes on the icy pavement.	Tom rắc tro trên vỉa hè băng giá.
Tom told me he was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng.
I got most of what I asked for.	Tôi đã có hầu hết những thứ tôi yêu cầu.
Tom may change his mind.	Tom có ​​thể đổi ý.
I need a pencil. 	Tôi cần một cây bút chì.
Can I use one of yours?	Tôi có thể sử dụng một trong những của bạn?
You just don't understand, do you?	Bạn chỉ không hiểu, phải không?
Tom rarely writes letters to his parents.	Tom hiếm khi viết thư cho bố mẹ.
I should stay home.	Tôi nên ở nhà.
I didn't know Tom would help us.	Tôi không biết Tom sẽ giúp chúng tôi.
Has Tom ever hit you?	Tom đã bao giờ đánh bạn chưa?
Tom argued over the phone with Mary for over an hour.	Tom đã tranh cãi qua điện thoại với Mary hơn một giờ.
We beat the other team with 3 points.	Chúng tôi đã đánh bại đội còn lại với 3 điểm.
Tom wants to be the first to reach the top.	Tom muốn là người đầu tiên lên đến đỉnh.
Tom and Mary had a baby three weeks ago.	Tom và Mary đã có một em bé cách đây ba tuần.
Tom was the only person in our class with whom Mary didn't get along.	Tom là người duy nhất trong lớp chúng tôi mà Mary không hòa đồng.
Tom has changed his email address.	Tom đã thay đổi địa chỉ email của mình.
I'm sorry for everything.	Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
Tom didn't do his own homework.	Tom đã không tự làm bài tập về nhà của mình.
Tom told me he wasn't worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không lo lắng.
If I have misjudged you, I am truly sorry.	Nếu tôi đã đánh giá sai bạn, tôi thực sự xin lỗi.
Do you know what Tom expected Mary to do?	Bạn có biết Tom mong Mary làm gì không?
Next time you will do better.	Lần sau bạn sẽ làm tốt hơn.
Tom is planning a party for Mary's birthday.	Tom đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc cho sinh nhật của Mary.
It was Tom who convinced Mary to learn how to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary học cách làm điều đó.
Tom and I decided to share a taxi.	Tom và tôi quyết định đi chung một chiếc taxi.
The woman sitting on the sofa is my grandmother.	Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha là bà của tôi.
You are so generous.	Bạn thật là hào phóng.
They competed all over the world.	Họ đã thi đấu trên khắp thế giới.
Tom was the first to leave.	Tom là người đầu tiên rời đi.
Looks like Tom doesn't like doing that.	Có vẻ như Tom không thích làm điều đó.
I arrived early so I could get a good seat.	Tôi đến sớm để có thể có được một chỗ ngồi tốt.
Tom doesn't want Mary to leave.	Tom không muốn Mary rời đi.
I'm opening my presents now.	Tôi đang mở quà của tôi bây giờ.
Are you sure Tom did it?	Bạn có chắc Tom đã làm điều đó?
Tom tried to explain everything to Mary, but she wouldn't listen.	Tom đã cố gắng giải thích mọi thứ cho Mary, nhưng cô ấy không chịu nghe.
Tom says that Mary is probably still scared.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn sợ hãi.
That's not the response I was expecting.	Đó không phải là phản hồi mà tôi mong đợi.
Do you think Tom will actually sing tonight?	Bạn có nghĩ rằng tối nay Tom sẽ thực sự hát không?
I don't know that anyone lives in this cave.	Tôi không biết rằng có ai sống trong hang động này.
Tom, I have something to show you.	Tom, tôi có vài thứ muốn cho bạn xem.
Tom is looking better.	Tom đang trông tốt hơn.
Tom says that Mary is not strong.	Tom nói rằng Mary không mạnh mẽ.
I'm sure Tom will pass the test.	Tôi chắc chắn Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom belongs here with us.	Tom thuộc về đây với chúng tôi.
Tom went to his room to study.	Tom về phòng để học bài.
Tom knows where I hid the money.	Tom biết tôi đã giấu tiền ở đâu.
My dog ​​is an Alaskan, not a husky.	Con chó của tôi là giống chó Alaska, không phải husky.
Tom rushed inside.	Tom lao vào trong.
You don't seem to realize how serious this is.	Bạn dường như không nhận ra điều này nghiêm trọng như thế nào.
Tom is pretty sure he can do it.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom has been sick since last week.	Tom đã bị ốm từ tuần trước.
I don't think Tom knows why I left Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi rời Boston.
Why is Tom so tough?	Tại sao Tom lại cứng rắn như vậy?
You are not allowed to take pictures in the cinema.	Bạn không được phép chụp ảnh trong rạp chiếu phim.
Tom might want you to help him.	Tom có ​​thể muốn bạn giúp anh ấy.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Tom says he doesn't know French.	Tom nói rằng anh ấy không biết tiếng Pháp.
I don't like anyone intruding while I'm working.	Tôi không thích ai xâm phạm khi tôi đang làm việc.
I don't think I'll be alone anymore, because now you're all here with me.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cô đơn nữa, vì bây giờ tất cả các bạn ở đây với tôi.
Tom was going to call me last night, but he didn't.	Tom đã định gọi cho tôi tối hôm qua, nhưng anh ấy đã không gọi.
I'm so sorry this happened.	Tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra.
Tom was with someone when I saw him.	Tom đã ở bên ai đó khi tôi nhìn thấy anh ấy.
I want to go on another cruise.	Tôi muốn đi trên một chuyến du thuyền khác.
When will Tom come back to Australia?	Tom quay lại Úc khi nào?
Unless Japan removes those unfair tariffs, the US will impose sanctions.	Trừ khi Nhật Bản loại bỏ các mức thuế không công bằng đó, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt.
The policeman handcuffed Tom.	Viên cảnh sát còng tay Tom.
He cannot distinguish truth from fiction.	Anh ấy không thể phân biệt sự thật từ tiểu thuyết.
I suspect that Tom and Mary are in it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang ở trong đó.
Tom didn't look too happy.	Tom không tỏ ra quá hạnh phúc.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Tom is at Mary's lobby.	Tom đang ở sảnh đợi Mary.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
I feel that the timing is not right.	Tôi cảm thấy rằng thời điểm không đúng.
This is my first time setting traps.	Đây là lần đầu tiên tôi đặt bẫy.
Tom was ripped off.	Tom bị gạt.
Tom is shearing sheep.	Tom đang xén lông cừu.
Many people have low self-esteem.	Nhiều người bị tự ti.
Happiness in marriage is purely a matter of chance.	Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là chuyện may rủi.
I didn't like that movie at all.	Tôi không thích bộ phim đó chút nào.
Tom brought Mary the money she asked for.	Tom đã mang cho Mary số tiền mà cô ấy yêu cầu.
Tom believes that Mary can do it.	Tom tin rằng Mary sẽ làm được điều đó.
I know that Tom should have done it yesterday.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó ngày hôm qua.
I didn't eat anything today.	Hôm nay tôi không ăn gì cả.
Tom is also a salesman.	Tom cũng là một nhân viên bán hàng.
Tom was born on October 20, 2013 in Boston.	Tom sinh ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại Boston.
Can't you give us a few minutes?	Bạn không thể cho chúng tôi một vài phút?
Everyone can become friends, even if their languages ​​and customs are different.	Tất cả mọi người đều có thể trở thành bạn bè, ngay cả khi ngôn ngữ và phong tục của họ khác nhau.
How do you rate that?	Làm thế nào để bạn xếp hạng đó?
Tom hopes to get the results by Monday.	Tom hy vọng sẽ nhận được kết quả vào thứ Hai.
It was a shocking development.	Đó là một sự phát triển gây sốc.
Why don't we try a new approach?	Tại sao chúng ta không thử một cách tiếp cận mới?
I want to see Tom's dad.	Tôi muốn gặp bố của Tom.
Who's that Woman?	Người phụ nữ đó là ai?
Why is this happening now?	Tại sao điều này lại xảy ra bây giờ?
Sometimes I'm too bossy.	Đôi khi tôi quá hách dịch.
I've been trying to figure out how to do it.	Tôi đã cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
I don't think Tom will be strict.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nghiêm khắc.
You were drunk last night, weren't you?	Bạn đã say tối hôm qua, phải không?
Did you know Tom lives in Boston?	Bạn có biết Tom đang sống ở Boston?
Tom said last night he might retire.	Tom nói đêm qua anh ấy có thể sẽ nghỉ hưu.
Tom disclaims all responsibility for the accident.	Tom từ chối mọi trách nhiệm về vụ tai nạn.
I didn't know that you ever did that when you lived in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm điều đó khi bạn sống ở Úc.
Tom recounted everything as it happened.	Tom kể lại mọi thứ như nó đã xảy ra.
It was a beautiful sunset, wasn't it?	Đó là một buổi hoàng hôn đẹp, phải không?
I saw Tom on TV last night.	Tôi đã thấy Tom trên TV đêm qua.
Tom says he's willing to do it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
I don't know that you don't know how to do it.	Tôi không biết rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't know what Tom looks like now.	Tôi không biết Tom trông như thế nào bây giờ.
It didn't go well.	Nó không diễn ra tốt đẹp.
Tom has always been conceited and arrogant.	Tom luôn tự phụ và kiêu ngạo.
I drank so much coffee that I couldn't sleep.	Tôi đã uống quá nhiều cà phê đến nỗi không thể ngủ được.
I don't think I'll have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
You'll have to have the rocks in your head to not take advantage of this offer.	Bạn sẽ phải có những tảng đá trong đầu để không tận dụng ưu đãi này.
They can't be right.	Họ không thể đúng.
Tom has been a really good mentor.	Tom đã là một người cố vấn thực sự tốt.
Even though you have a lot of money, I'm not jealous of you.	Mặc dù bạn có rất nhiều tiền, tôi không ghen tị với bạn.
Tom is very hopeful.	Tom rất hy vọng.
I explained the deal to Tom.	Tôi giải thích thỏa thuận với Tom.
I don't know who Tom wants to go dancing with.	Tôi không biết Tom muốn đi khiêu vũ với ai.
I wonder who appointed Tom.	Tôi tự hỏi ai đã chỉ định Tom.
We have our own problems.	Chúng tôi có những vấn đề của riêng chúng tôi.
No one is indispensable.	Không ai là không thể thiếu.
Tom is one of the best skiers I have ever seen.	Tom là một trong những vận động viên trượt tuyết giỏi nhất mà tôi từng thấy.
I want to see Tom right now.	Tôi muốn gặp Tom ngay bây giờ.
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử lại lần nữa?
Tom also stayed at this hotel.	Tom cũng ở khách sạn này.
Tom was tried for car theft.	Tom đã bị xét xử vì tội cướp xe.
I don't want to share this with anyone.	Tôi không muốn chia sẻ điều này với bất kỳ ai.
You're surprised I did that, right?	Bạn ngạc nhiên vì tôi đã làm điều đó, phải không?
What is happening there?	Chuyện gì đang xảy ra ở đó?
Don't let them do this.	Đừng để họ làm điều này.
Tom named his guinea pig Cookie.	Tom đặt tên cho chú chuột lang của mình là Cookie.
Tom did that recently.	Tom đã làm điều đó gần đây.
I have never thrown stones at anyone.	Tôi chưa bao giờ ném đá vào bất cứ ai.
He was surprised at the long distance phone bill.	Anh ngạc nhiên về hóa đơn điện thoại đường dài.
Why does Tom want to come with us?	Tại sao Tom muốn đi với chúng tôi?
Tom tells everyone that he is fine.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy vẫn ổn.
Tom insists he is the son of a rich man.	Tom khẳng định anh là con trai của một người giàu có.
Tom says he doesn't want to hurt Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm tổn thương Mary.
Is Tom a senior or a junior?	Tom là đàn anh hay đàn em?
Tom says he thinks he might be the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất cần làm điều đó.
That's what we were prepared for.	Đó là thứ mà chúng tôi đã chuẩn bị cho.
Tom blocked Mary's first punch but not her second.	Tom đã chặn được cú đấm đầu tiên của Mary nhưng không phải cú đấm thứ hai của cô ấy.
I hear you whisper.	Tôi nghe thấy bạn thì thầm.
You still don't believe we're telling the truth, do you?	Bạn vẫn chưa tin rằng chúng tôi đang nói sự thật, phải không?
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
You are quite attractive.	Bạn khá hấp dẫn.
I wanted to help Tom understand what Mary was trying to tell him.	Tôi muốn giúp Tom hiểu những gì Mary đang cố gắng nói với anh ấy.
It is not a fish.	Nó không phải là một con cá.
Do you really think it would be easy to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó?
Tom really should go to Boston.	Tom thực sự nên đến Boston.
Tom acts like he doesn't even know who Mary is.	Tom hành động như thể anh ta thậm chí không biết Mary là ai.
I'm coming back.	Tôi đang quay lại.
Did you know Tom is allergic to walnuts?	Bạn không biết Tom bị dị ứng với quả óc chó?
I don't understand how you can think that's a reasonable position to take.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể nghĩ rằng đó là một vị trí hợp lý để có.
This is a very cheap watch.	Đây là một chiếc đồng hồ rất rẻ.
Tom was awakened by Mary's voice.	Tom bị đánh thức bởi giọng nói của Mary.
How much further is it?	Nó xa hơn bao nhiêu?
Tom plays the zither.	Tom chơi đàn tranh.
When was the last time you went to an art gallery?	Lần cuối cùng bạn đến phòng trưng bày nghệ thuật là khi nào?
Don't spin around in your chair!	Đừng quay xung quanh ghế của bạn!
My hands are too big to fit these gloves.	Bàn tay của tôi quá lớn để có thể đeo vừa đôi găng tay này.
Where is the rope?	Sợi dây ở đâu?
Wolves do not usually attack people.	Sói thường không tấn công người.
Tom is not safe.	Tom không an toàn.
Have you met Tom yet?	Bạn đã từng gặp Tom chưa?
Tom isn't famous is he?	Tom không nổi tiếng phải không?
Web spinning spider.	Nhện quay mạng.
Tom is trying to figure it all out.	Tom đang cố gắng tìm ra tất cả.
It took Tom a moment to realize what was happening.	Tom phải mất một lúc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
The injured dog is licking its wound.	Con chó bị thương đang liếm vết thương của nó.
I didn't know that Tom was younger than Mary.	Tôi không biết rằng Tom trẻ hơn Mary.
Tom should apologize.	Tom nên xin lỗi.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Tom denied he told Mary that.	Tom phủ nhận anh ta đã nói với Mary điều đó.
Do you see what Tom is wearing?	Bạn có thấy Tom đang mặc gì không?
You are not as smart as me.	Bạn không thông minh như tôi.
Tom is in the bathroom brushing his teeth.	Tom đang trong phòng tắm đánh răng.
We know that's not true.	Chúng tôi biết rằng điều đó không đúng.
The only language I know how to speak is French.	Ngôn ngữ duy nhất tôi biết nói là tiếng Pháp.
Do not leave me.	Đừng bỏ rơi tôi.
Tom was able to open the safe.	Tom đã có thể mở được két sắt.
Everyone knows she's being pushy.	Mọi người đều biết cô ấy đang tự đề cao.
I don't think you like it.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích nó.
Tom has a wife and a three-year-old daughter.	Tom đã có vợ và một cô con gái ba tuổi.
Tom is as strong as a cow.	Tom khỏe như một con bò.
I've heard that name somewhere before.	Tôi đã nghe cái tên đó ở đâu đó trước đây.
We have to do with what we have.	Chúng ta phải làm với những gì chúng ta có.
It won't rain today.	Hôm nay trời sẽ không mưa.
I know what Tom told you.	Tôi biết những gì Tom đã nói với bạn.
I don't know if you remember me.	Tôi không biết bạn có nhớ tôi không.
Tom can't stand his neighbor.	Tom không thể chịu đựng được người hàng xóm của mình.
It was not the voice of Tom that I had heard.	Đó không phải là giọng của Tom mà tôi đã nghe thấy.
I know that Tom doesn't know that you don't have to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Do you think college graduates are smarter than non-college graduates?	Bạn có nghĩ những người tốt nghiệp đại học thông minh hơn những người không học đại học?
Tom has decided that he will not tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
Tom knows I used to live in Australia.	Tom biết tôi đã từng sống ở Úc.
I have bottled water.	Tôi có nước đóng chai.
Tom doesn't need more practice.	Tom không cần luyện tập nhiều hơn.
You know how to drive, right?	Bạn biết lái xe, phải không?
He saw the boy jump over the fence and run away.	Anh ta nhìn thấy cậu bé nhảy qua hàng rào và bỏ chạy.
Tom hasn't asked a single question.	Tom chưa hỏi một câu nào.
Tom wants to be a famous baseball player.	Tom muốn trở thành một cầu thủ bóng chày nổi tiếng.
I know how you feel about Tom.	Tôi biết cảm nhận của bạn về Tom.
I look forward to meeting Tom.	Tôi mong được gặp Tom.
Tom will have to figure this out for himself.	Tom sẽ phải tự mình tìm ra điều này.
Tom is working in the garage.	Tom đang làm việc trong nhà để xe.
I didn't think it would take that long.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ mất nhiều thời gian như vậy.
I won't do it even if you pay me.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi bạn trả tiền cho tôi.
Insignificant mineral deposits; 	Các mỏ khoáng sản không đáng kể;
The country has no known oil and gas fields.	đất nước không có mỏ dầu khí nào được biết đến.
Tom rested for a moment.	Tom nghỉ ngơi trong giây lát.
I don't want to give up too much.	Tôi không muốn bỏ cuộc quá nhiều.
I've seen Tom do some remarkable things.	Tôi đã thấy Tom làm một số điều đáng chú ý.
Tom wears an overcoat.	Tom mặc áo khoác ngoài.
It's nobody else's business.	Đó không phải là việc của ai khác.
I wonder if Tom was murdered.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị sát hại không.
I know I am partly at fault.	Tôi biết mình có lỗi một phần.
Tom lives at home with his mother.	Tom sống ở nhà với mẹ.
Tom says he thinks Mary and John will break up.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary và John sẽ chia tay.
Tom says he feels quite threatened.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy khá bị đe dọa.
We are looking for a nice house to live in.	Chúng tôi đang tìm một ngôi nhà đẹp để ở.
Tom did not speak French until he was thirteen years old.	Tom không nói được tiếng Pháp cho đến khi anh mười ba tuổi.
Tom has a plan, right?	Tom có ​​một kế hoạch, phải không?
I want to be able to take care of you.	Tôi muốn có thể chăm sóc cho bạn.
I don't think you're stupid.	Tôi không nghĩ bạn ngu ngốc.
Tom said he would think about my suggestion.	Tom nói rằng anh ấy sẽ suy nghĩ về gợi ý của tôi.
I think Tom said his last name is Jackson.	Tôi nghĩ Tom đã nói họ của anh ấy là Jackson.
Tom doesn't want to be asked to do it again.	Tom không muốn bị yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I forgot Tom is your husband.	Tôi quên Tom là chồng của bạn.
I'm surprised I don't have to do what you have to.	Tôi ngạc nhiên là tôi không phải làm những gì bạn phải làm.
How is anyone going to find us here?	Làm thế nào mà có ai đó sẽ tìm thấy chúng ta ở đây?
Why don't you make Tom tell Mary to do it?	Tại sao bạn không bắt Tom nói với Mary để làm điều đó?
Tom tells Mary I'm glad it happened.	Tom nói với Mary rằng tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom has no children.	Tom không có con.
Tom doesn't seem to have the strength to do it again.	Tom dường như không còn sức để làm điều đó một lần nữa.
Tom said that the concert was very good.	Tom nói rằng buổi hòa nhạc rất tốt.
Tom took the day off.	Tom đã nghỉ cả ngày.
Mary is the perfect girl for Tom.	Mary là cô gái hoàn hảo cho Tom.
Tom told me I did a pretty good job.	Tom nói với tôi rằng tôi đã hoàn thành một công việc khá tốt.
Tom sighed.	Tom thở dài.
Tom went to Boston, didn't he?	Tom đã đến Boston, phải không?
He doesn't smoke.	Anh ấy không hút thuốc.
No matter how rich one is, one cannot live happily without health.	Dù giàu có đến đâu, người ta cũng không thể sống hạnh phúc nếu không có sức khỏe.
The adopted son lived a happy life with her new family.	Người con nuôi đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mới của bà.
We camped there for a week.	Chúng tôi cắm trại ở đó một tuần.
You were supposed to come see me yesterday.	Bạn đáng lẽ phải đến gặp tôi ngày hôm qua.
Neither Tom nor Mary has a pickup truck.	Cả Tom và Mary đều không có xe bán tải.
Tom told me that you are smart.	Tom nói với tôi rằng bạn thông minh.
We have been scammed before.	Chúng tôi đã bị lừa trước đây.
Tom may not be in Boston.	Tom có ​​thể không ở Boston.
Tom died in the fire.	Tom chết trong ngọn lửa.
Now I don't have enough money.	Bây giờ tôi không có đủ tiền.
Tom knows a lot of people agree with Mary.	Tom biết có rất nhiều người đồng ý với Mary.
I can't stop worrying about you.	Tôi không thể ngừng lo lắng cho bạn.
Tom is angry.	Tom bực tức.
I think Tom is very fair.	Tôi nghĩ Tom rất công bằng.
You are the one who started this.	Bạn là người đã bắt đầu điều này.
There's no reason Tom needs to know why I don't.	Không có lý do gì Tom cần biết tại sao tôi không làm vậy.
Tom told me.	Tom nói với tôi.
I think it should be easy to do the job.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để thực hiện công việc.
I just talked to your doctor.	Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ của bạn.
Tom is not talking about today.	Tom không nói về ngày hôm nay.
How many miles is it from Boston to Chicago?	Nó là bao nhiêu dặm từ Boston đến Chicago?
Please show me your license and registration.	Vui lòng cho tôi xem giấy phép và đăng ký của bạn.
Remember what happened last summer when we tried doing this?	Bạn có nhớ điều gì đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái khi chúng tôi thử làm điều này không?
Tom wants to be famous.	Tom muốn nổi tiếng.
Good.	Tốt đấy.
My apartment gets a lot of sun.	Căn hộ của tôi nhận được rất nhiều ánh nắng mặt trời.
Tom and I don't talk to each other.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau.
I will survive.	Tôi sẽ sống sót.
Tom obviously wants to know.	Tom rõ ràng là muốn biết.
Analysts see it differently.	Các nhà phân tích nhìn nhận nó theo cách khác.
Tom lives right next to the old fire station.	Tom sống ngay cạnh trạm cứu hỏa cũ.
My visa has expired.	Thị thực của tôi đã hết hạn.
It has no barcode.	Nó không có mã vạch.
Tom makes his own unique Christmas card every year.	Tom làm thiệp Giáng sinh độc đáo của riêng mình mỗi năm.
Tom is still a bit too young to do that.	Tom vẫn còn hơi quá trẻ để làm điều đó.
Seeing that Tom was still in bed.	Thấy rằng Tom vẫn trên giường.
I didn't say I would do it, did I?	Tôi đã không nói rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
I am looking forward to summer vacation.	Tôi đang mong chờ kỳ nghỉ hè.
Tom stared at the screensaver.	Tom nhìn chằm chằm vào bảo vệ màn hình.
I know that Tom doesn't really want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom is not as tough as before.	Tom không còn cứng rắn như trước nữa.
Mary couldn't find a dress she liked to wear to the prom.	Mary không thể tìm thấy một chiếc váy mà cô ấy thích để mặc đến buổi dạ hội.
You need to stop provoking fights with Tom.	Bạn cần phải ngừng khiêu khích đánh nhau với Tom.
Tom said that he thought Mary would be embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ xấu hổ.
Tom knows that Mary is trying to find him.	Tom biết rằng Mary đang cố tìm anh ta.
I'm sleepy, so I go now.	Tôi buồn ngủ, vì vậy tôi đi ngay bây giờ.
How is the weather here in the summer?	Thời tiết ở đây vào mùa hè thế nào?
Tom seemed to be drunk.	Tom dường như đã say.
I don't need money now.	Tôi không cần tiền bây giờ.
Fire! 	Ngọn lửa!
Or walk your life!	Hay bươc đi vi cuộc sông của bạn!
Tom was the one who suggested we try this way.	Tom là người đã gợi ý chúng tôi thử theo cách này.
Tom and Mary have become an item for several weeks now.	Tom và Mary đã trở thành một món đồ trong vài tuần nay.
Tom misses his family very much.	Tom nhớ gia đình rất nhiều.
I'm so busy that I don't have time to read.	Tôi bận đến mức không có thời gian để đọc.
Tom says he met you.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp bạn.
I think Tom doesn't like cats.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích mèo.
You are the woman I will love for the rest of my life.	Em là người phụ nữ anh sẽ yêu suốt đời.
I don't know I have to do that.	Tôi không biết mình phải làm điều đó.
You know why I have to, don't you?	Bạn biết tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
The cherries we ate were delicious.	Những quả anh đào chúng tôi đã ăn rất ngon.
Tom is ashamed of his body.	Tom xấu hổ về cơ thể của mình.
It was not clear on Monday whether Tom would do it.	Không rõ vào thứ Hai, liệu Tom có ​​làm điều đó hay không.
I ran into Tom at the supermarket.	Tôi tình cờ gặp Tom ở siêu thị.
I know Tom is at home waiting for Mary.	Tôi biết Tom đang ở nhà đợi Mary.
Tom is quite picky, isn't he?	Tom khá kén chọn phải không?
Tom used to work as a waiter.	Tom từng làm nhân viên phục vụ.
Thirty-four of them are lawyers.	Ba mươi bốn người trong số họ là luật sư.
Tom could be in trouble if he did.	Tom có ​​thể gặp rắc rối nếu làm vậy.
Tom was still waiting on the porch.	Tom vẫn đợi ngoài hiên.
Don't disappoint me like before.	Đừng làm tôi thất vọng như ngày trước.
Tom says he's ready to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
I won't work for Tom anymore, no matter how much he pays me.	Tôi sẽ không làm việc cho Tom nữa, bất kể anh ta trả tôi bao nhiêu.
He treated me like I was a stranger.	Anh ấy đối xử với tôi như thể tôi là một người xa lạ.
I don't think I should go out on a day like this.	Tôi không nghĩ rằng mình nên ra ngoài vào một ngày như thế này.
I am starting.	Tôi đang bắt đầu.
She couldn't look him in the face.	Cô không thể nhìn thẳng vào mặt anh.
That's what I thought you said.	Đó là những gì tôi nghĩ bạn đã nói.
I'll never let you go.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn đi.
When you're done, you can go home.	Khi bạn hoàn thành, bạn có thể về nhà.
I'm tired of waiting.	Tôi chán chờ đợi.
I know Tom doesn't know why I can't do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
I went to Tom's apartment, but he wasn't there.	Tôi đến căn hộ của Tom, nhưng anh ấy không có ở đó.
Tom won't be handcuffed.	Tom sẽ không bị còng tay.
Tom hasn't paid me yet.	Tom vẫn chưa trả tiền cho tôi.
He couldn't shoot the deer himself.	Anh ta không thể tự mình bắn con nai được.
I couldn't believe my luck.	Tôi không thể tin vào vận may của mình.
I suspect that Tom is still downstairs.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn ở dưới nhà.
I don't like teaching French.	Tôi không thích dạy tiếng Pháp.
I don't think anyone has tried doing that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử làm điều đó trước đây.
Tom didn't know that Mary didn't want him to do it.	Tom không biết rằng Mary không muốn anh làm điều đó.
No one can help me but Tom.	Không ai có thể giúp tôi ngoài Tom.
Tom is as smart as Mary.	Tom cũng thông minh như Mary.
I think that is not possible for Tom.	Tôi nghĩ điều đó là không thể đối với Tom.
Tom says he will come to the wedding.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến dự đám cưới.
I think I know what Tom is doing here.	Tôi nghĩ tôi biết Tom đang làm gì ở đây.
Is everything okay between you and Tom?	Mọi chuyện giữa bạn và Tom vẫn ổn chứ?
Did Tom know that you did it?	Tom có ​​biết rằng bạn đã làm điều đó không?
"I'm hungry." 	"Tôi đang đói."
"Me too." 	"Tôi cũng thế."
"Do you want to eat?" 	"Bạn có muốn ăn?"
"ALRIGHT."	"ĐƯỢC RỒI."
Why didn't you tell me you needed the money?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn cần tiền?
Tom tells Mary about his plan.	Tom nói với Mary về kế hoạch của mình.
Why is Boston such a popular destination for tourists?	Tại sao Boston lại là một điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch?
The next day, Tom returned home.	Ngày hôm sau, Tom trở về nhà.
Tom said that Mary couldn't afford to do that to us on October 20th.	Tom nói rằng Mary không có khả năng làm điều đó với chúng tôi vào ngày 20 tháng 10.
I am not satisfied.	Tôi không hài lòng.
I heard that Tom left his wife.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bỏ vợ.
I don't wear that.	Tôi không mặc cái đó.
Tom said he wished that you would do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom exaggerated.	Tom phóng đại.
Tom screams that he is okay.	Tom hét lên rằng anh ấy không sao.
Tom has probably done that already.	Tom có ​​lẽ đã làm được điều đó rồi.
It's an interesting concept.	Đó là một khái niệm thú vị.
Tom has never been a good baseball player.	Tom chưa bao giờ chơi bóng chày giỏi.
Tom is the star.	Tom là ngôi sao.
Can I help you a little?	Tôi có thể giúp bạn một chút được không?
Tom is licensed.	Tom đã được cấp phép.
Both of Tom's ex-wives live in Boston.	Cả hai người vợ cũ của Tom đều sống ở Boston.
I deny that I was the one who told Tom about it.	Tôi phủ nhận rằng tôi là người đã nói với Tom về điều đó.
I definitely won't do that.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Just take a screenshot of the highlighted text.	Chỉ chụp ảnh màn hình của văn bản được đánh dấu.
This paint dries quickly.	Lớp sơn này khô nhanh chóng.
Tom pours milk into his cat's bowl.	Tom đổ sữa vào bát cho mèo của mình.
Tom was convinced, but not me.	Tom đã bị thuyết phục, nhưng không phải tôi.
I was just looking, thank you.	Tôi chỉ đang tìm kiếm, cảm ơn bạn.
I don't need to move to Boston.	Tôi không cần phải chuyển đến Boston.
You won't be allowed to do it alone.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó một mình.
Does Tom really want to go?	Tom có ​​thực sự muốn đi không?
Tom is still in shock.	Tom vẫn còn bàng hoàng.
Tom wants our help.	Tom muốn chúng tôi giúp đỡ.
Tom shouldn't have said that to Mary.	Tom không nên nói điều đó với Mary.
I have informed Tom that I will not be attending the meeting.	Tôi đã thông báo với Tom rằng tôi sẽ không tham dự cuộc họp.
It is not a crime.	Nó không phải là một tội ác.
Tom said he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
Tom seemed relieved to see me.	Tom có ​​vẻ nhẹ nhõm khi gặp tôi.
I wish I hadn't played chess with Tom.	Tôi ước tôi đã không chơi cờ với Tom.
Tom is a despicable man.	Tom là một người đàn ông đáng khinh.
That didn't help.	Điều đó không giúp ích gì.
Tom is still in the process of getting in shape.	Tom vẫn đang trong quá trình lấy lại vóc dáng.
It doesn't take you long to do it.	Bạn không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I asked Tom if he would.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có làm vậy không.
I knew that Tom wouldn't let Mary do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó một mình.
Tom hired a carpenter to repair his roof.	Tom đã thuê một thợ mộc để sửa lại mái nhà của mình.
Tom spent more than three years in prison.	Tom đã ở tù hơn ba năm.
Tom doesn't want to hurt Mary's feelings.	Tom không muốn làm tổn thương cảm xúc của Mary.
Your request is unreasonable.	Yêu cầu của bạn là không hợp lý.
I have not received any further information from Tom.	Tôi không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào từ Tom.
There must be something else we can do.	Phải có một cái gì đó khác chúng ta có thể làm.
Tom says he won't give up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bỏ cuộc.
Mary often wears revealing clothes.	Mary thường xuyên mặc đồ hở hang.
I don't think you should go there.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đến đó.
Do not make noise.	Đừng làm ồn.
The whole family is out harvesting corn.	Cả gia đình đang ra ngoài thu hoạch ngô.
I know you are Canadian.	Tôi biết bạn là người Canada.
I just hope Tom succeeds.	Tôi chỉ mong Tom thành công.
Tom is a freshman on the soccer team.	Tom là sinh viên năm nhất của đội bóng đá.
I really should have told Tom that.	Tôi thực sự nên nói với Tom điều đó.
Tom didn't sell his cello, even though he desperately needed the money.	Tom đã không bán cây đàn Cello của mình, mặc dù anh ấy rất cần tiền.
I hope Tom and Mary were joking.	Tôi hy vọng Tom và Mary đã nói đùa.
If I sit down, I'm afraid I won't want to get up.	Nếu tôi ngồi xuống, tôi sợ rằng tôi sẽ không muốn đứng dậy.
This terrified Tom.	Điều này khiến Tom khiếp sợ.
Tom opened the drawer.	Tom mở ngăn kéo.
They will probably sweep it under the rug.	Họ có thể sẽ quét nó dưới tấm thảm.
Even Tom stayed until the end of the party.	Ngay cả Tom cũng ở lại cho đến khi kết thúc bữa tiệc.
The last time I saw you, you didn't seem very happy.	Lần cuối tôi nhìn thấy bạn có vẻ không vui lắm.
You are not as tall as me.	Bạn không cao bằng tôi.
Tom has never met any of his grandchildren.	Tom chưa bao giờ gặp bất kỳ đứa cháu nào của mình.
Tom is not the only one who knows where Mary is.	Tom không phải là người duy nhất biết Mary ở đâu.
I will clean the house before my parents come.	Tôi sẽ dọn dẹp nhà trước khi bố mẹ tôi đến.
Tom told me he was learning French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang học tiếng Pháp.
Tom says he hopes Mary knows who wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai sẽ không làm điều đó.
Discussions are always constructive.	Các cuộc thảo luận luôn mang tính xây dựng.
Tom realizes that Mary doesn't like him very much.	Tom nhận ra rằng Mary không thích anh ta lắm.
You can still do it if you want.	Bạn vẫn có thể làm điều đó nếu bạn muốn.
Let Tom and I stay.	Hãy để Tom và tôi ở lại.
I should have been there.	Tôi đáng lẽ phải ở đó.
Tom weighs three kilograms more than me.	Tom nặng hơn tôi ba kg.
I will never be able to do it alone.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
Tom doesn't have a fever.	Tom không bị sốt.
Tom has a wife and three daughters.	Tom có ​​vợ và ba con gái.
I think Tom has to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom phải đi Úc.
It wasn't Tom's idea.	Đó không phải là ý tưởng của Tom.
I did it correctly, right?	Tôi đã làm điều đó một cách chính xác, phải không?
It's still incorrect.	Nó vẫn không chính xác.
It is very difficult.	Điều đó rất khó.
The boy's name is Tom and his sister's name is Mary.	Cậu bé tên là Tom và chị gái tên là Mary.
Tom needed to be punished for doing that, so his father punished him.	Tom cần phải bị trừng phạt vì làm điều đó, vì vậy cha anh ấy đã trừng phạt anh ấy.
Tom said Mary didn't look very comfortable.	Tom nói Mary trông không được thoải mái cho lắm.
I know Tom doesn't know we don't need to do that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi không cần làm điều đó.
Tom got better.	Tom đã khá hơn.
I'm sure Tom wouldn't be forgiven if he did something like that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không được tha thứ nếu anh ta làm điều gì đó như vậy.
I can't believe how irresponsible you are.	Tôi không thể tin rằng bạn vô trách nhiệm như thế nào.
I don't want my rating to drop.	Tôi không muốn xếp hạng của mình giảm xuống.
Tom never learned to read or write.	Tom chưa bao giờ học cách đọc hoặc viết.
Keep me aware of any further developments.	Giữ cho tôi biết về bất kỳ sự phát triển nào tiếp theo.
All Tom wanted was some peace and quiet.	Tất cả những gì Tom muốn là một chút yên bình và tĩnh lặng.
Tom tried to tell Mary not to go, but he couldn't.	Tom đã cố gắng nói Mary đừng đi, nhưng anh không thể.
I don't really like this neighborhood.	Tôi không thực sự thích khu phố này.
Tom used to translate everything into French for Mary.	Tom thường dịch mọi thứ sang tiếng Pháp cho Mary.
I threw Tom an apple.	Tôi ném cho Tom một quả táo.
Tom thinks Mary is at home.	Tom nghĩ Mary đang ở nhà.
Tom admits he's not ready.	Tom thừa nhận anh ấy chưa sẵn sàng.
I think I've had enough now.	Tôi nghĩ bây giờ tôi đã ăn đủ rồi.
By morning, the pain was intense.	Đến sáng, cơn đau dữ dội.
Can you exchange a five dollar bill?	Bạn có thể đổi một tờ năm đô la không?
My room is not very big.	Phòng của tôi không lớn lắm.
I know that Tom is a better teacher than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên tốt hơn Mary.
Tom doesn't want to go to the dentist.	Tom không muốn đến nha sĩ.
I didn't tell the truth.	Tôi đã không nói sự thật.
Let me know what you decided on Monday.	Hãy cho tôi biết bạn đã quyết định gì vào thứ Hai.
What do I have to do to make you believe me?	Tôi phải làm gì để anh tin tôi?
Tom is an authority on jazz music.	Tom là một người có thẩm quyền về nhạc jazz.
Is it too cold for you?	Có phải nó quá lạnh đối với bạn?
Tom needs a cup of sugar.	Tom cần một cốc đường.
Tom didn't go to the prom.	Tom đã không đi dự vũ hội.
It was my first time eating at that restaurant.	Đó là lần đầu tiên tôi ăn ở nhà hàng đó.
Tom says he thinks Mary looks depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có vẻ trầm cảm.
Ma'am, this is a no-smoking area.	Thưa bà, đây là khu vực cấm hút thuốc.
Tom stands for Thomas.	Tom là viết tắt của Thomas.
Tom feels his way in the dark.	Tom cảm nhận được con đường của mình trong bóng tối.
No wonder you are so happy.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn rất hạnh phúc.
Tom must have been out.	Tom chắc đã ra ngoài.
You will be free.	Bạn sẽ được tự do.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
Try to stay under the radar.	Hãy cố gắng ở dưới tầm ngắm.
Why don't we go camping?	Tại sao chúng ta không đi cắm trại?
I wonder when Tom was going to do that.	Tôi tự hỏi Tom định làm điều đó từ khi nào.
I was not able to get a ticket.	Tôi đã không thể nhận được một vé.
Tom is waiting for Mary outside.	Tom đang đợi Mary bên ngoài.
The entire floor is carpeted.	Toàn bộ sàn được trải thảm.
Everyone knew we didn't know what we were doing.	Mọi người đều biết chúng tôi không biết mình đang làm gì.
If I could be at your party, I would be.	Nếu tôi có thể ở bữa tiệc của bạn, tôi đã ở đó.
Tom is very protective of his daughter.	Tom rất bảo vệ con gái của mình.
I don't know the first thing about fishing.	Tôi không biết điều đầu tiên về câu cá.
Do you really expect me to give you money?	Bạn có thực sự mong đợi tôi cho bạn tiền không?
I was afraid of what I might see, so I didn't look.	Tôi sợ những gì tôi có thể nhìn thấy, vì vậy tôi đã không nhìn.
We had a long discussion about it.	Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận dài về nó.
Today Tom intends to stay at home with the children.	Hôm nay Tom dự định sẽ ở nhà với các con.
I believe Tom will win the contest.	Tôi tin rằng Tom sẽ thắng cuộc thi.
I didn't see a thing.	Tôi đã không nhìn thấy một thứ.
I doubt that Tom wants to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I've never seen one of those.	Tôi chưa bao giờ thấy một trong những cái đó.
They shot down thirty-six enemy planes.	Họ đã bắn rơi ba mươi sáu máy bay địch.
Should I help Tom?	Tôi có nên giúp Tom không?
I wish you could come with me.	Tôi ước gì bạn có thể đi cùng tôi.
Tom has a squirrel.	Tom có ​​một con sóc.
Tom hasn't been here in three months.	Tom đã không ở đây trong ba tháng qua.
Tom is buying Christmas presents.	Tom đang mua quà Giáng sinh.
Tom watches TV every night.	Tom xem tivi hàng đêm.
When was the last time you dreamed about me?	Lần cuối cùng bạn mơ về tôi là khi nào?
Are you compassionate?	Bạn có từ bi không?
Tom was born in the nineties.	Tom sinh ra vào những năm chín mươi.
I really didn't think Tom would show up.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom sẽ xuất hiện.
Don't let Tom die.	Đừng để Tom chết.
Tom told me he was going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Who will come next?	Ai sẽ đến tiếp theo?
Tom probably wouldn't agree to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không đồng ý làm điều đó.
I am very afraid of spiders.	Tôi rất sợ nhện.
Tom was buried in an avalanche.	Tom đã bị chôn vùi trong một trận tuyết lở.
Protesters gathered in the square.	Những người biểu tình tập trung tại quảng trường.
All my kids went to Boston to visit my parents.	Tất cả những đứa trẻ của tôi đã đến Boston để thăm bố mẹ tôi.
Tom decided to try again.	Tom đã quyết định thử lại.
I went for a few weeks.	Tôi đã đi một vài tuần.
Are both Tom and Mary still single?	Cả Tom và Mary đều vẫn độc thân?
I'm going to a meeting.	Tôi đang đi họp.
Tom seemed startled.	Tom dường như giật mình.
It was Tom's favorite.	Đó là yêu thích của Tom.
Tom built this with his dad.	Tom đã xây dựng cái này với bố của anh ấy.
I wish I had listened to Tom.	Tôi ước gì tôi đã lắng nghe Tom.
Tom was the first guy Mary ever kissed.	Tom là chàng trai đầu tiên Mary từng hôn.
Tom has a nice body.	Tom có ​​một thân hình đẹp.
Tom drank too much.	Tom uống quá nhiều.
Do Tom and Mary like the same food?	Tom và Mary có thích cùng một loại thức ăn không?
I know you are a vegetarian.	Tôi biết bạn là người ăn chay.
You don't have to scream at me.	Bạn không cần phải hét vào mặt tôi.
I'm not sure about that anymore.	Tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa.
There is only one solution.	Chỉ có một giải pháp.
I dared Tom to kiss Mary.	Tôi đã dám Tom hôn Mary.
Tom did not allow us to help Mary.	Tom không cho phép chúng tôi giúp Mary.
Tom is going hungry.	Tom sắp đói rồi.
Is it true that Tom knows French?	Có đúng là Tom biết tiếng Pháp không?
Tom did what you asked him to do.	Tom đã làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Prizes will be awarded.	Giải thưởng sẽ được trao.
I think I know what happens next.	Tôi nghĩ tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom never told me what I should do.	Tom không bao giờ nói với tôi những gì tôi nên làm.
Have your parents met Tom yet?	Bố mẹ bạn đã gặp Tom chưa?
Tom is probably not in jail yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa phải ngồi tù.
Tom called the fire department.	Tom đã gọi cho sở cứu hỏa.
The umbrella I lent you belongs to Tom.	Chiếc ô tôi cho bạn mượn thuộc về Tom.
Tom's attitude was amazing.	Thái độ của Tom thật tuyệt vời.
Tom says he will ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom comes home around 2:30.	Tom về nhà khoảng 2:30.
I wonder if Tom is still stumbling.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn đi chệnh choạng nữa không.
I think Tom is honest.	Tôi nghĩ rằng Tom là trung thực.
Tom went to sleep.	Tom đã đi ngủ.
Tom says he hopes that Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không thắng.
Tom is going to visit Boston.	Tom sắp đến thăm Boston.
You must report what you have seen to the police.	Bạn phải báo cảnh sát những gì bạn đã thấy.
I don't like punk rock at all.	Tôi không thích punk rock chút nào.
Who is this letter for?	Bức thư này dành cho ai?
Tom doesn't seem tempted to do it like Mary does.	Tom dường như không bị cám dỗ để làm điều đó như Mary.
You know what happens if you try anything like that again.	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thử bất cứ điều gì như vậy một lần nữa.
We don't want to move.	Chúng tôi không muốn di chuyển.
It's not an orange tree.	Đó không phải là cây cam.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Tom acted on my advice.	Tom đã hành động theo lời khuyên của tôi.
Tom was around.	Tom đã ở xung quanh.
OK, you got my attention.	OK, bạn đã thu hút sự chú ý của tôi.
I don't have much time to do that.	Tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
He is taking an afternoon nap.	Anh ấy đang ngủ trưa.
I don't think I ever knew what Tom did for a living.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng biết Tom làm gì để kiếm sống.
Is it warm this morning?	Sáng nay ấm áp phải không?
You never know what they will find.	Bạn không bao giờ biết họ sẽ tìm thấy gì.
Did you peek?	Bạn đã nhìn trộm?
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom was thirty minutes late.	Tom đến muộn ba mươi phút.
Tom is more creative than Mary.	Tom sáng tạo hơn Mary.
I live in Boston now, but I used to live in Chicago.	Bây giờ tôi sống ở Boston, nhưng tôi đã từng sống ở Chicago.
Tom says he hopes that he and Mary can eat together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy và Mary có thể ăn cùng nhau.
Open your eyes, Tom.	Mở mắt ra, Tom.
We have decided to sell our house.	Chúng tôi đã quyết định bán ngôi nhà của mình.
Here's a list of what you really need to do.	Dưới đây là danh sách những việc bạn thực sự cần làm.
Tom told Mary never to do that again.	Tom nói với Mary đừng bao giờ làm vậy nữa.
Tom is Mary's ex-lover.	Tom là người yêu cũ của Mary.
Do you think you will return to Australia?	Bạn có nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại Úc không?
Tom was the only one not wearing a costume.	Tom là người duy nhất không mặc trang phục.
Tom admitted the rumors were true.	Tom thừa nhận những tin đồn là sự thật.
Tom interpreted for me.	Tom thông dịch cho tôi.
Tom was sure that Mary would do it.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ làm điều đó.
Some children do not go to school.	Một số trẻ em không đi học.
Tom doesn't think Mary needs to do that.	Tom không nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
Tom said he didn't think the cold bothered Mary.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng cái lạnh làm phiền Mary.
I had to accept my current salary.	Tôi đã phải chấp nhận mức lương hiện tại của mình.
I didn't tell Tom I would never do it.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
I know it's not Tom's signature.	Tôi biết đó không phải là chữ ký của Tom.
Tom took a sip of whiskey.	Tom uống một ngụm rượu whisky.
Tom was not in our group.	Tom không có trong nhóm của chúng tôi.
Why is Tom smiling?	Tại sao Tom lại cười?
I never dreamed that so many people would come to my concert.	Tôi chưa bao giờ mơ có nhiều người đến buổi hòa nhạc của tôi như vậy.
You just answered your own question.	Bạn vừa trả lời câu hỏi của riêng bạn.
Tom doesn't need to know.	Tom không cần phải biết.
Tom is paying rent.	Tom đang phải trả tiền thuê nhà.
It will take you longer to do it than you think.	Bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm điều đó hơn bạn nghĩ.
I won't leave you.	Tôi sẽ không rời xa bạn.
No one can replace Tom?	Không ai có thể thay thế Tom?
Can you please answer the question? 	Bạn có thể vui lòng trả lời câu hỏi được không?
We don't have all day.	Chúng ta không có cả ngày.
I don't know the boy either.	Tôi cũng không biết cậu bé.
Tom had an argument with one of his neighbours.	Tom đã có một cuộc tranh cãi với một trong những người hàng xóm của mình.
Tom told me that Mary had decided to stay a few more days.	Tom nói với tôi rằng Mary đã quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom testified at the trial.	Tom làm chứng tại phiên tòa.
Out of all the countries you've visited, which one is your favorite?	Trong số tất cả các quốc gia bạn đã ghé thăm, quốc gia nào bạn yêu thích nhất?
It is quite disappointing.	Nó khá là thất vọng.
But that wouldn't make any sense.	Nhưng điều đó sẽ không có ý nghĩa gì.
Tom put a lot of effort into his school project.	Tom đã nỗ lực rất nhiều vào dự án trường học của mình.
We rush to make up for lost time.	Chúng tôi vội vàng để bù lại thời gian đã mất.
I'm doing this the right way, right?	Tôi đang làm điều này đúng cách, phải không?
It is a very urgent matter.	Đó là một vấn đề rất cấp bách.
Do you know why Tom doesn't eat the sandwich that Mary made for him?	Bạn có biết tại sao Tom không ăn bánh sandwich mà Mary làm cho anh ấy không?
I know Tom doesn't know who should do it.	Tôi biết Tom không biết ai nên làm điều đó.
Tell Tom I can't see him today.	Nói với Tom rằng tôi không thể gặp anh ấy hôm nay.
I thought for sure we would be killed.	Tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng tôi sẽ bị giết.
Tom is busy today.	Hôm nay Tom bận.
Tom sells vegetables by the roadside.	Tom bán rau bên đường.
I have tinea capitis and it's very itchy.	Tôi bị nấm da chân và rất ngứa.
Nothing is missing.	Không thiếu thứ gì.
Tom said he thought I might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
I didn't know that Tom had a girlfriend.	Tôi không biết rằng Tom đã có bạn gái.
I would like to discuss this issue with you in more detail later.	Tôi muốn thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này với bạn sau.
I remember that Tom was very cute.	Tôi nhớ rằng Tom rất dễ thương.
Can I have some coffee for Tom, please?	Làm ơn cho Tom một ít cà phê được không?
You don't realize how lucky you are.	Bạn không nhận ra mình may mắn như thế nào.
Tom is really old.	Tom thực sự đã già.
At that time Tom did not have a job.	Lúc đó Tom không có việc làm.
How long do you plan to stay in this country?	Bạn dự định ở lại đất nước này bao lâu?
You are twisting my words.	Bạn đang vặn vẹo lời nói của tôi.
I am eating dinner.	Tôi đang ăn tối.
Tom said that he thought Mary was very impressive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất ấn tượng.
Tom's new girlfriend is a vegetarian.	Bạn gái mới của Tom là một người ăn chay trường.
Make your own at home and drink some coffee.	Hãy tự pha ở nhà và uống một chút cà phê.
Tom didn't know who to ask.	Tom không biết hỏi ai.
The police executed a search warrant for my brother's apartment.	Công an đã thực hiện lệnh khám xét căn hộ của anh tôi.
Tom was only here for three nights.	Tom chỉ ở đây ba đêm.
I don't think Tom will wait long.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đợi lâu.
Tom spent the night in the woods.	Tom đã qua đêm trong rừng.
Tom says he can't do anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì cả.
Tom will have to study harder.	Tom sẽ phải học tập chăm chỉ hơn.
I may grow old, but I refuse to grow.	Tôi có thể già đi, nhưng tôi không chịu lớn lên.
You will survive with me.	Bạn sẽ sống sót với tôi.
Swimmers are in the water.	Các vận động viên bơi lội đang xuống nước.
I can't say it better myself.	Tôi không thể nói điều đó tốt hơn bản thân mình.
Tom has lent me a lot of money over the years.	Tom đã cho tôi vay rất nhiều tiền trong những năm qua.
Give me a little.	Cho tôi một ít.
Tom told me he hasn't done it yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Tom insisted.	Tom nhất quyết.
There's a very good chance that Tom knows Mary.	Có một cơ hội rất tốt là Tom biết Mary.
Tom can drive to Boston.	Tom có ​​thể lái xe đến Boston.
The giant oil tanker just left the harbor.	Chiếc tàu chở dầu khổng lồ vừa rời bến.
The robbers took all the money in the safe.	Bọn cướp đã lấy hết tiền trong két sắt.
I didn't know that Tom was a dance teacher.	Tôi không biết rằng Tom là một giáo viên dạy khiêu vũ.
Tom says he thinks you can help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể giúp chúng tôi ngày hôm nay.
She will talk to her father about buying a new car.	Cô ấy sẽ nói chuyện với cha cô ấy về việc mua một chiếc xe hơi mới.
Tom arrived 15 minutes late.	Tom đến muộn 15 phút.
He graduated from some rinky-dink college in Oklahoma.	Anh ấy tốt nghiệp một trường cao đẳng rinky-dink nào đó ở Oklahoma.
Tom spent time on armed robbery.	Tom đã dành thời gian cho vụ cướp có vũ trang.
Maybe I shouldn't have told Tom where we were going.	Có lẽ tôi không nên nói cho Tom biết chúng ta sẽ đi đâu.
Tom has a daughter named Mary?	Tom có ​​một cô con gái tên là Mary?
Let's see who can hold their breath underwater the longest.	Hãy xem ai có thể nín thở dưới nước lâu nhất.
I don't think anyone is really expecting you here.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự mong đợi bạn ở đây.
Tom is not fooling anyone.	Tom không lừa ai cả.
I never want to talk to Tom again.	Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với Tom nữa.
The desk was badly scratched.	Bàn làm việc bị xước nặng.
Will this please you?	Điều này sẽ làm hài lòng bạn?
Tom didn't like the book I lent him.	Tom không thích cuốn sách tôi cho anh ấy mượn.
I have a severe toothache.	Tôi bị đau răng dữ dội.
Tom stole the necklace.	Tom đã lấy trộm chiếc vòng cổ.
Tom did his best to stay calm.	Tom đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
I bought every book in Japan that I could find.	Tôi đã mua mọi cuốn sách trên Nhật Bản mà tôi có thể tìm thấy.
I need some time with Tom.	Tôi cần một chút thời gian với Tom.
I don't think I'll ever kiss Tom again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hôn Tom một lần nữa.
There is still a lot to learn.	Vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi.
Tom put the knife to Mary's neck.	Tom kề dao vào cổ Mary.
Tom isn't here, is he?	Tom không có ở đây phải không?
I would never do that to Tom.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với Tom.
I wanted Tom to stay in Australia for a few days, but he said he had to go back to New Zealand.	Tôi muốn Tom ở lại Úc vài ngày, nhưng anh ấy nói anh ấy phải quay lại New Zealand.
Tom didn't seem as excited as Mary.	Tom có ​​vẻ không hào hứng như Mary.
We had an explosion.	Chúng tôi đã có một vụ nổ.
There is no one that I love more than I love you.	Không có ai mà tôi yêu hơn tôi yêu bạn.
Tom thinks he can get away with this.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều này.
Tom said he wanted to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng muốn làm điều đó.
The Native Americans defeated their enemies.	Người Mỹ bản địa đã đánh bại kẻ thù của họ.
I want to do it as badly as Tom.	Tôi muốn làm điều đó tồi tệ như Tom.
I'm pretty sure Tom will help me do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
I do not accept bribes.	Tôi không nhận hối lộ.
I know that I can always count on Tom.	Tôi biết rằng tôi luôn có thể tin tưởng vào Tom.
We don't speak French outside our house.	Chúng tôi không nói tiếng Pháp bên ngoài ngôi nhà của chúng tôi.
We should all help feed the starving.	Tất cả chúng ta nên giúp cung cấp thức ăn cho những người chết đói.
I will if you don't stop me.	Tôi sẽ làm được nếu bạn không ngăn cản tôi.
Come knock on Tom's door.	Đến gõ cửa nhà Tom.
We don't know the answer yet.	Chúng tôi chưa biết câu trả lời.
Tom says he wants to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào tuần tới.
Experts have concluded that the country's electricity grid is very vulnerable to cyberattacks.	Các chuyên gia đã kết luận rằng lưới điện của đất nước rất dễ bị tấn công mạng.
Tom threw a big party.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc lớn.
I doubt Tom really has to do it now.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự phải làm điều đó ngay bây giờ.
Be nice to Tom.	Hãy đối xử tốt với Tom.
Tom usually doesn't win.	Tom thường không thắng.
Why don't we try to think of a new plan?	Tại sao chúng ta không thử nghĩ ra một kế hoạch mới?
The Swiss chocolate really melts in your mouth.	Sô cô la Thụy Sĩ thực sự tan chảy trong miệng của bạn.
Tom went to Australia without telling us.	Tom đã đến Úc mà không nói với chúng tôi.
Don't you suspect Tom is lying to you?	Bạn không nghi ngờ Tom đang nói dối bạn sao?
The most important thing you need to do right now is get some sleep.	Điều quan trọng nhất bạn cần làm lúc này là đi ngủ một giấc.
Choose wisely.	Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.
Tom can do it really well.	Tom có ​​thể làm điều đó thực sự tốt.
I'm trying to keep Tom alive.	Tôi đang cố gắng giữ cho Tom sống.
We talked to each other all the time.	Chúng tôi đã nói chuyện với nhau mọi lúc.
Tom searched the whole house.	Tom đã khám xét toàn bộ ngôi nhà.
Today I will meet a client in his office.	Hôm nay tôi sẽ gặp một khách hàng trong văn phòng của anh ấy.
Tom used to have a black car.	Tom từng có một chiếc ô tô màu đen.
It's not always my fault.	Đó không phải lúc nào cũng là lỗi của tôi.
There is a cat on the table.	Có một con mèo trên bàn.
Chances are it will rain tomorrow.	Rất có thể ngày mai trời sẽ mưa.
I wonder if Tom still remembers how to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ cách làm điều đó không.
Tom knows he won't get caught.	Tom biết mình sẽ không bị bắt.
I'll be on the next bus.	Tôi sẽ lên chuyến xe buýt tiếp theo.
Tom and I both loved Mary at the same time.	Tom và tôi đều yêu Mary cùng một lúc.
What is it related to?	Nó liên quan đến cái gì?
Tom said he didn't think he could eat a cockroach.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể ăn một con gián.
Some rooms are still available.	Có một số phòng vẫn còn trống.
Can anyone here explain what's going on?	Có ai ở đây có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?
Tom doesn't look at me too much.	Tom không nhìn tôi quá nhiều.
I won't be back for a while.	Tôi sẽ không trở lại trong một thời gian.
I know Tom is very much like his brother.	Tôi biết Tom rất giống anh trai của mình.
When Tom said that he studied archeology but was not interested in excavations, I began to doubt.	Khi Tom nói rằng anh ấy đã nghiên cứu về khảo cổ học nhưng không quan tâm đến các cuộc khai quật, tôi bắt đầu nghi ngờ.
I don't think you want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom winked.	Tom nháy mắt.
Tom knows nothing about Mary.	Tom không biết gì về Mary.
I'm okay.	Tôi không sao.
Tom won't figure out how to do that.	Tom sẽ không tìm ra cách làm điều đó.
I think Tom is the only one who can't do that.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất không làm được điều đó.
I don't think any of the people there are women.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số những người ở đó là phụ nữ.
Tom stirred uncomfortably.	Tom khó chịu cựa quậy.
Now that you know what the problem is, how long do you think it will take to fix it?	Bây giờ bạn đã biết vấn đề là gì, bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để khắc phục nó?
You can buy yourself a dog in that store.	Bạn có thể mua cho mình một con chó trong cửa hàng đó.
Tom told the judge he wanted another lawyer.	Tom nói với thẩm phán rằng anh ta muốn có một luật sư khác.
He retired at the age of 65.	Ông nghỉ hưu ở tuổi 65.
How does Tom know Mary won't be here today?	Làm sao Tom biết Mary sẽ không ở đây hôm nay?
You shouldn't read people's private messages without permission.	Bạn không nên đọc thư riêng của mọi người khi chưa được phép.
I would live here with you if I could.	Tôi sẽ sống ở đây với bạn nếu tôi có thể.
Why don't we try to do it tomorrow?	Tại sao chúng ta không thử làm điều đó vào ngày mai?
Tom has no one to help him.	Tom không có ai để giúp anh ta.
Tom said Mary didn't think John would actually do it.	Tom nói Mary không nghĩ John thực sự sẽ làm điều đó.
Tom says you have come.	Tom nói rằng bạn đã đến.
He was demoted to the rank of lieutenant.	Ông bị giáng cấp bậc trung úy.
I don't eat dessert.	Tôi không ăn tráng miệng.
Let's record again.	Hãy ghi âm lại.
Your zipper is open.	Khóa kéo của bạn đang mở.
Tom is drunk and his speech is slurred.	Tom say xỉn và bài phát biểu của anh ta bị nói ngọng.
Tom said he thought I was an idiot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là một tên ngốc.
Tom is a poor student.	Tom là một học sinh nghèo.
Tom needs to brush his hair.	Tom cần chải đầu.
Tom is poor, but Mary is not.	Tom thì nghèo, nhưng Mary thì không.
It was a hoax.	Đó là một trò lừa bịp.
Tom and Mary lived next to John and Alice when they were in Boston.	Tom và Mary sống cạnh John và Alice khi họ ở Boston.
I can't imagine anything worse.	Tôi không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ hơn.
The house I live in now is much bigger than the house I grew up in.	Ngôi nhà tôi đang sống bây giờ lớn hơn nhiều so với ngôi nhà tôi đã lớn lên.
Tom figured it out.	Tom đã tìm ra điều đó.
I don't care if I win or not.	Tôi không quan tâm nếu tôi thắng hay không.
I don't think I'm very talented.	Tôi không nghĩ rằng tôi rất tài năng.
Tom is annoyed with me.	Tom khó chịu với tôi.
Did Tom ask us to wait?	Tom có ​​yêu cầu chúng tôi đợi không?
Tom and Mary both work at the same supermarket.	Tom và Mary đều làm việc tại cùng một siêu thị.
Tom lives abroad.	Tom sống ở nước ngoài.
The reason Tom came to Boston was to do it.	Lý do Tom đến Boston là để làm điều đó.
Tom closed his eyes.	Tom đã nhắm mắt lại.
Tom and Mary are both very extroverted, aren't they?	Tom và Mary đều rất hướng ngoại, phải không?
Tom likes the same food that I make.	Tom thích cùng loại thức ăn mà tôi làm.
Would you like some apricot jam?	Bạn có muốn một ít mứt mơ?
Tom said he thought my plan wouldn't work.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng kế hoạch của tôi sẽ không thực hiện được.
I know that Tom will do it if he gets the chance.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có cơ hội.
I didn't think I would be back so soon.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở lại sớm như vậy.
I hope both Tom and Mary are having a good time.	Tôi hy vọng cả Tom và Mary đều có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom talks about growing up in Australia.	Tom nói về việc lớn lên ở Úc.
Both Tom and Mary are professionals.	Cả Tom và Mary đều là những người chuyên nghiệp.
Foxes, squirrels, hedgehogs and many other small animals live in this forest.	Cáo, sóc, nhím và nhiều loài động vật nhỏ khác sống trong khu rừng này.
I hope Tom doesn't still do that.	Tôi hy vọng Tom không vẫn làm điều đó.
Tom's parents sent him to Boston because he was constantly in trouble in Chicago.	Cha mẹ của Tom đã gửi anh ta đến Boston vì anh ta liên tục gặp rắc rối ở Chicago.
You are a good journalist.	Bạn là một nhà báo giỏi.
Let Tom do it.	Để Tom làm điều đó.
Won't you come to my party?	Bạn không đến bữa tiệc của tôi sao?
Tom is enjoying his freedom.	Tom đang tận hưởng sự tự do của mình.
I don't gamble, drink or smoke.	Tôi không đánh bạc, uống rượu hay hút thuốc.
Tom is taking his first flight to Boston tomorrow morning.	Tom sẽ đáp chuyến bay đầu tiên đến Boston vào sáng mai.
Don't cause trouble.	Đừng gây rắc rối.
Mr. Jackson will become our French teacher next year.	Thầy Jackson sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp của chúng tôi vào năm tới.
I'm too busy to attend the party.	Tôi quá bận để tham dự bữa tiệc.
All lawyers are liars.	Tất cả luật sư đều là kẻ dối trá.
Tom is quite friendly with them.	Tom khá thân thiện với họ.
Tom is quite fluent in French.	Tom khá thông thạo tiếng Pháp.
Some people think that French is a difficult language to learn.	Một số người nghĩ rằng tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó học.
I told Tom to stay.	Tôi đã bảo Tom ở lại.
I don't usually do that here.	Tôi không thường làm điều đó ở đây.
Tom and Mary are almost inseparable.	Tom và Mary gần như không thể tách rời.
They stared at Tom.	Họ nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom drew a short straw.	Tom đã vẽ chiếc ống hút ngắn.
I certainly wouldn't want that to happen.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn điều đó xảy ra.
Tom finally asked the question he came here to ask.	Tom cuối cùng đã hỏi câu hỏi mà anh ta đến đây để hỏi.
I want Tom to have lunch with me.	Tôi muốn Tom ăn trưa với tôi.
I think this picture will impress Tom.	Tôi nghĩ bức tranh này sẽ gây ấn tượng với Tom.
Tunneling is boring work.	Đào đường hầm là công việc nhàm chán.
Normally, I wouldn't be that busy.	Bình thường, tôi sẽ không bận rộn như vậy.
I know you are responsible for this.	Tôi biết bạn phải chịu trách nhiệm cho việc này.
I don't know that Tom knows why I don't want to do that.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom budgeted three hundred dollars for the party.	Tom đã lập ngân sách ba trăm đô la cho bữa tiệc.
Mary asks Tom to take her home.	Mary yêu cầu Tom đưa cô ấy về nhà.
Parents are always worried about their children's future.	Cha mẹ luôn lo lắng cho tương lai của con cái.
Tom and Mary are fine.	Tom và Mary vẫn bình thường.
I am playing guitar.	Tôi đang chơi guitar.
Tom kissed Mary at midnight.	Tom đã hôn Mary vào lúc nửa đêm.
Tom agreed to take the job we offered.	Tom đã đồng ý nhận công việc mà chúng tôi đề nghị.
I can't do anything to please Tom.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì để làm hài lòng Tom.
Tom motioned for Mary to go ahead.	Tom ra hiệu cho Mary đi trước.
I'm not used to life here.	Tôi chưa quen với cuộc sống ở đây.
Many famous scientists are eccentric.	Nhiều nhà khoa học nổi tiếng là lập dị.
Tom likes brown rice.	Tom thích gạo lứt.
I live better in Australia.	Tôi sống tốt hơn ở Úc.
I know that I am an adopted child.	Tôi biết rằng tôi là con nuôi.
Why don't we go fishing tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi câu cá vào ngày mai?
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
I don't think it was intentional.	Tôi không nghĩ đó là cố ý.
I should be able to get this done by 2:30.	Tôi sẽ có thể hoàn thành việc này trước 2:30.
I wanted to say something, but I was too scared.	Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng tôi quá sợ hãi.
Tom says he knows what Mary is doing.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary đang làm gì.
Mary was given a raise by her employer.	Mary đã được tăng lương bởi người chủ của cô ấy.
I think Tom is pretty good at French.	Tôi nghĩ Tom khá giỏi tiếng Pháp.
We have been invited to dinner tonight.	Chúng tôi đã được mời ăn tối tối nay.
I can't find the money that Tom hid.	Tôi không tìm thấy số tiền mà Tom đã giấu.
I want to help, but I don't have time.	Tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi không có thời gian.
Tom is married to Mary, John's sister.	Tom đã kết hôn với Mary, em gái của John.
Can you do that for me?	Bạn có thể làm điều đó cho tôi không?
I have to open my suitcase.	Tôi phải mở vali của mình.
Tom thought what Mary was wearing was not appropriate for a formal party.	Tom nghĩ những gì Mary đang mặc không thích hợp cho một bữa tiệc trang trọng.
I have more books than I can read.	Tôi có nhiều sách hơn những gì tôi có thể đọc.
I know Tom doesn't do it as often as he used to.	Tôi biết Tom không làm điều đó thường xuyên như trước đây.
I am no different than my father.	Tôi chẳng khác gì cha tôi.
I think Tom and I are happier than most people.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi hạnh phúc hơn hầu hết mọi người.
Look! 	Nhìn!
There is a cat in this kitchen.	Có một con mèo trong nhà bếp này.
She signed up to be a member of a golf club.	Cô ấy đã đăng ký trở thành thành viên của một câu lạc bộ chơi gôn.
Tom knows that change will not be easy.	Tom biết rằng thay đổi sẽ không dễ dàng.
Have you ever seen what happens if you mix vinegar and baking soda?	Bạn đã bao giờ thấy điều gì xảy ra nếu trộn giấm và muối nở chưa?
Teenagers often argue with their parents.	Trẻ vị thành niên thường hay cãi lời cha mẹ.
Tom's wife holds him steady.	Vợ của Tom giữ anh ta vững vàng.
He did not notice the change.	Anh ấy không nhận thấy sự thay đổi.
Tom will quit his job.	Tom sẽ nghỉ việc.
Tom probably won't believe you.	Tom có ​​lẽ sẽ không tin bạn.
You won't be able to forget me.	Bạn sẽ không thể quên tôi.
Tom says Mary will do it anyway.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
The difference between mushrooms and toadstools is purely a matter of nomenclature, not biology.	Sự khác biệt giữa nấm và đầm cóc hoàn toàn là vấn đề về danh pháp, không phải sinh học.
Did you know that I think of you every day?	Bạn có biết rằng tôi nghĩ về bạn mỗi ngày?
Tom lifted Mary onto his shoulder.	Tom nhấc Mary lên vai.
Tom has been missing for three weeks.	Tom đã mất tích ba tuần.
I wish Tom would hurry up and do what he said he would.	Tôi ước gì Tom sẽ nhanh lên và làm những gì anh ấy đã nói là sẽ làm.
Tom thinks he is in love.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang yêu.
Batswana has been doing contract mining in South Africa since the 19th century.	Batswana đã làm công việc khai thác hợp đồng ở Nam Phi từ thế kỷ 19.
There is a very strict rule that smoking is prohibited in bed.	Có một quy định rất nghiêm ngặt là cấm hút thuốc trên giường.
I know that Tom is a troublemaker.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ chuyên gây rối.
Tom goes out with some of his friends.	Tom đi chơi với một số người bạn của anh ấy.
Tom should have given Mary what she asked for.	Tom lẽ ra phải đưa cho Mary những gì cô ấy yêu cầu.
Do you think Tom might want to come to Australia with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn đến Úc với chúng tôi không?
He read my manuscript.	Anh ấy đã đọc bản thảo của tôi.
Looks like Tom has fallen asleep again.	Có vẻ như Tom đã chìm vào giấc ngủ trở lại.
I don't know where Tom lives.	Tôi không biết Tom sống ở đâu.
Those cats are the ugliest thing I've ever seen in my life.	Những con mèo đó là thứ xấu xí nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Hey, I'm really naked here.	Này, tôi thực sự khỏa thân ở đây.
Find out if Tom has any relatives living in Boston.	Tìm hiểu xem Tom có ​​người thân nào sống ở Boston không.
Tom might be happy that it's going to happen.	Tom có ​​thể rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom's window is closed.	Cửa sổ của Tom đã đóng.
Tom was in Boston, wasn't he?	Tom đã ở Boston, phải không?
Tom says he has no reason not to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có lý do gì để không làm điều đó.
Tom is my friend.	Tom là bạn của tôi.
Tom told me you're still in Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn vẫn ở Úc.
Tom and Mary are good friends now, but they didn't like each other at first.	Tom và Mary bây giờ là bạn tốt của nhau, nhưng họ không thích nhau lúc đầu.
The audience applauded.	Khán giả vỗ tay tán thưởng.
Tom agrees that Mary's suggestions are good ones.	Tom đồng ý rằng những gợi ý của Mary là những gợi ý tốt.
Can one of you take Tom home?	Một trong các bạn có thể đưa Tom về nhà không?
You really don't believe in all that, do you?	Bạn thực sự không tin vào tất cả những điều đó, phải không?
Tom says he no longer feels safe.	Tom nói rằng anh ấy không còn cảm thấy an toàn nữa.
What did Tom say first?	Tom đã nói gì đầu tiên?
I don't trust men.	Tôi không tin đàn ông.
You did everything you could do.	Bạn đã làm mọi thứ bạn có thể làm.
How did Tom get here?	Làm thế nào mà Tom đến đây?
Don't know that you need a visa?	Bạn không biết rằng bạn cần thị thực?
Tom says Mary will do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom is not really a teacher.	Tom không thực sự là một giáo viên.
Today, I go to bed early.	Hôm nay, tôi đi ngủ sớm.
Some things are best left unsaid.	Một số điều tốt nhất là không nên nói.
Tom told me that his house was haunted.	Tom nói với tôi rằng ngôi nhà của anh ấy đã bị ma ám.
Tom likes Mary's car.	Tom thích xe của Mary.
Tom looked at me questioningly.	Tom nhìn tôi đầy thắc mắc.
I didn't read the contract as carefully as I should have.	Tôi đã không đọc hợp đồng cẩn thận như lẽ ra phải làm.
I'm not doing too bad at the moment.	Tôi đang làm không quá tệ vào lúc này.
She spends a little time each day reading the Bible.	Cô dành một ít thời gian mỗi ngày để đọc Kinh thánh.
Tom can do it this time.	Tom có ​​thể làm được điều đó lần này.
Tom invited Mary to visit him at his farm.	Tom đã mời Mary đến thăm anh ta ở trang trại của anh ta.
Tom doesn't take Mary seriously.	Tom không coi trọng Mary.
Tom hopes that you can do it for him.	Tom hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó cho anh ấy.
I hope that Tom is not tempted to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị cám dỗ để làm điều đó.
I didn't actually kiss Tom.	Tôi đã không thực sự hôn Tom.
Can you speak French like Tom?	Bạn có thể nói tiếng Pháp như Tom không?
Tom might like it, but I don't think he will.	Tom có ​​thể thích nó, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ thích.
Tom can handle that.	Tom có ​​thể xử lý điều đó.
I don't think you will like it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích nó.
Tom knows that Mary is fine.	Tom biết rằng Mary vẫn ổn.
I am saving money to study abroad.	Tôi đang tiết kiệm tiền để đi du học.
Tom said he was determined to do it.	Tom nói rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó.
I don't think Tom would be happy to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui khi làm điều đó.
I don't think Tom is alone in the kitchen.	Tôi không nghĩ rằng Tom ở một mình trong bếp.
Tom rushes to Mary's house when he hears that she needs help.	Tom vội vã chạy đến nhà Mary khi anh ấy nghe nói rằng cô ấy cần được giúp đỡ.
Are you like Tom?	Bạn có giống Tom không?
I'm so busy today that I don't have time to have lunch.	Hôm nay tôi bận đến mức không có thời gian để ăn trưa.
I think Tom will most likely win.	Tôi nghĩ Tom rất có thể sẽ thắng.
Tom's father doesn't know what to do with him.	Cha của Tom không biết phải làm gì với anh ta.
Nothing happened down there.	Không có gì xảy ra dưới đó.
Tom wants Mary to come here at once.	Tom muốn Mary đến đây ngay lập tức.
He chooses a pair of socks to match his suit.	Anh ấy chọn một đôi tất để phù hợp với bộ đồ của mình.
I got this recipe from Mary.	Tôi nhận công thức này từ Mary.
You are ridiculous.	Bạn thật nực cười.
I can drive you somewhere if you want.	Tôi có thể chở bạn đi đâu đó nếu bạn muốn.
Tom claims to be the son of a rich man.	Tom tự nhận mình là con trai của một người giàu có.
Tom doesn't like Mary's dress.	Tom không thích chiếc váy của Mary.
Tom did a very foolish thing.	Tom đã làm một điều rất dại dột.
He is a centrist Democrat.	Ông là một đảng viên Đảng Dân chủ trung dung.
It would be better if we weren't here.	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không ở đây.
He suggested that primordial life once existed on Mars.	Ông cho rằng sự sống nguyên thủy đã từng tồn tại trên sao Hỏa.
Tom got up and walked out the door.	Tom đứng dậy và bước ra khỏi cửa.
This bridge is not safe.	Cây cầu này không an toàn.
She is studying drama on a special scholarship.	Cô ấy đang học về kịch với một học bổng đặc biệt.
If you think Tom speaks French well, you are wrong.	Nếu bạn nghĩ Tom nói tiếng Pháp tốt thì bạn đã nhầm.
It's true.	Đó là sự thật.
Why did Tom go to that school?	Tại sao Tom lại học trường đó?
Tom feels quite comfortable with Mary.	Tom cảm thấy khá thoải mái với Mary.
Tom said Mary knew he might not have to do it until 2:30.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không phải làm điều đó cho đến 2:30.
They were treated for hypothermia.	Họ đã được điều trị hạ thân nhiệt.
Tom is wearing red socks.	Tom đang đi tất màu đỏ.
I worked very hard all day.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cả ngày.
I will be back in Australia the day after tomorrow.	Tôi sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
Tom doesn't really do that anymore.	Tom không thực sự làm điều đó nữa.
I asked Tom how much he expected to be paid.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy mong đợi được trả bao nhiêu.
I don't think there is any way to finish this report on time.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào để hoàn thành báo cáo này đúng hạn.
Tom is not stronger than me.	Tom không mạnh hơn tôi.
Tom came in and handed Mary an envelope.	Tom bước vào và đưa cho Mary một phong bì.
Tom doesn't like Mary.	Tom không thích Mary.
I want to see what I'm capable of.	Tôi muốn xem mình có khả năng gì.
He is extremely happy.	Anh ấy cực kỳ hạnh phúc.
Tom fastened his seat belt.	Tom đã thắt dây an toàn.
Tom doesn't want to be the last to do it.	Tom không muốn là người cuối cùng làm điều đó.
I did not expect to win.	Tôi không mong đợi để giành chiến thắng.
We should probably talk about this before.	Chúng ta có lẽ nên nói về điều này trước đây.
I didn't mean to surprise you.	Tôi không cố ý làm bạn ngạc nhiên.
I don't think Tom knew that Mary needed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
I'm sorry I reply to your email late.	Tôi xin lỗi vì tôi trả lời email của bạn muộn.
I told Tom to speak French.	Tôi bảo Tom nói tiếng Pháp.
At night, parents put their children to sleep.	Vào ban đêm, cha mẹ cho con đi ngủ.
Tom gave Mary some flowers that he had picked from his garden.	Tom đã tặng Mary một số bông hoa mà anh ấy đã hái từ khu vườn của mình.
I don't think Tom is as crazy as some people think.	Tôi không nghĩ rằng Tom điên rồ như một số người vẫn nghĩ.
I don't think she will come.	Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đến.
You are really tall and good looking.	Bạn thực sự cao và ưa nhìn.
I think Tom might not have to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không phải làm vậy.
The woman over there is the most beautiful woman I've ever seen.	Người phụ nữ đứng đằng kia là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I wanted to point out that this could become an issue in the future.	Tôi muốn chỉ ra rằng điều này có thể trở thành một vấn đề trong tương lai.
Who will check with Tom?	Ai sẽ kiểm tra với Tom?
Tom was very pleased with it.	Tom rất hài lòng với nó.
I think Tom and Mary should get married.	Tôi nghĩ Tom và Mary nên kết hôn.
I can't even remember what Tom looked like.	Tôi thậm chí không thể nhớ Tom trông như thế nào.
Tom has a toothache.	Tom bị đau răng.
Tom thinks Mary might be there.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ ở đó.
I didn't know Tom was so hard to get along with.	Tôi không biết Tom lại khó hòa đồng đến vậy.
I don't handle loneliness well.	Tôi không xử lý tốt sự cô đơn.
Bring me a document that proves your identity.	Mang cho tôi một tài liệu chứng minh danh tính của bạn.
Tom denies using any such tactics.	Tom phủ nhận việc sử dụng bất kỳ chiến thuật nào như vậy.
Tom has more free time than Mary.	Tom có ​​nhiều thời gian rảnh hơn Mary.
I thought you told me you couldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó.
I don't have any friends that I can talk to about this.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào mà tôi có thể nói chuyện về điều này.
I don't have time to eat right now.	Tôi không có thời gian để ăn ngay bây giờ.
I know that Tom is a dog trainer, so maybe we can get him to train our dog.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên chó, vì vậy có lẽ chúng tôi có thể nhờ anh ấy huấn luyện con chó của chúng tôi.
I know that Tom is a great cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp tuyệt vời.
I think Tom is hallucinating.	Tôi nghĩ Tom bị ảo giác.
Apparently Tom is stuck in traffic.	Rõ ràng là Tom đang bị kẹt xe.
I'll see where Tom goes.	Tôi sẽ xem Tom sẽ đi đâu.
Do you know any good restaurants nearby?	Bạn có biết bất kỳ nhà hàng tốt gần đây?
What is that doing there?	Điều đó đang làm gì ở đó?
I'm sorry, we don't accept checks.	Tôi xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận séc.
I didn't expect to be asked to sing.	Tôi không mong đợi được yêu cầu hát.
Don't forget to pay your rent today.	Đừng quên trả tiền thuê nhà của bạn ngay hôm nay.
It will be difficult for them to work together.	Sẽ rất khó để họ làm việc cùng nhau.
You should let Tom know you can take care of yourself.	Bạn nên cho Tom biết bạn có thể tự lo cho mình.
I know that Tom won't do it here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ở đây.
Concentrate, but don't strain yourself.	Tập trung, nhưng đừng làm căng mình.
We didn't even think about it.	Chúng tôi thậm chí còn không nghĩ về nó.
I think that's why Tom didn't do the same.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không làm như vậy.
This word is both a noun and a verb.	Từ này vừa là danh từ vừa là động từ.
Girls are not welcome.	Con gái không được chào đón.
Tom was fired.	Tom đã bị sa thải.
I know Tom never does that again.	Tôi biết Tom không bao giờ làm điều đó nữa.
Why don't we all work together?	Tại sao tất cả chúng ta không làm việc cùng nhau?
Tom said he didn't see anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy gì cả.
President Polk was old, tired and in poor health.	Tổng thống Polk đã già, mệt mỏi và sức khỏe kém.
Kosovo's tie to the euro has helped keep core inflation low.	Sự ràng buộc của Kosovo với đồng euro đã giúp giữ cho lạm phát cơ bản ở mức thấp.
That won't be difficult to do.	Điều đó sẽ không khó để làm.
How long is the pause?	Thời gian tạm dừng là bao lâu?
Tom says he hasn't seen the video yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa xem video đó.
Why does Tom want to go to Boston?	Tại sao Tom muốn đến Boston?
Tom has trouble remembering things.	Tom gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ.
Tom wants to learn music.	Tom muốn học nhạc.
Tom doesn't want to disappoint his friends.	Tom không muốn làm bạn bè thất vọng.
I can't believe that's happening to me.	Tôi không thể tin rằng điều đó đang xảy ra với tôi.
She stretched to relieve the tension in her back.	Cô vươn vai để giảm căng cứng ở lưng.
I received a letter from Tom asking him to meet him after school.	Tôi nhận được thư từ Tom yêu cầu anh ấy gặp anh ấy sau giờ học.
I think you should do it as soon as possible.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Mary wears a red sweater.	Mary mặc một chiếc áo len màu đỏ.
Tom used to have a drinking problem.	Tom từng có một vấn đề về uống rượu.
Please keep all your receipts.	Vui lòng giữ tất cả các biên lai của bạn.
Tom will be off this afternoon.	Tom sẽ được nghỉ chiều nay.
Has Tom been here yet?	Tom đã ở đây chưa?
I can't believe Tom actually expected me to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự mong đợi tôi làm điều đó.
Tom is playing golf next Monday with Mary.	Tom sẽ chơi gôn vào thứ Hai tới với Mary.
My leg had to be amputated.	Chân của tôi đã phải cắt bỏ.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết anh ấy không cần phải làm vậy.
They are not illegal.	Chúng không bất hợp pháp.
Tom hoped Mary knew that she did what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom was amazed at how easy it was to do that.	Tom đã rất ngạc nhiên về việc làm điều đó dễ dàng như thế nào.
I can't see what Tom is doing.	Tôi không thể thấy Tom đang làm gì.
I can't see what you're looking at.	Tôi không thể thấy những gì bạn đang nhìn.
Tom will be punished if he does it again.	Tom sẽ bị trừng phạt nếu tái phạm.
Tom had nothing to do with the accident.	Tom không liên quan gì đến vụ tai nạn.
She decided to go to church on Sunday.	Cô ấy quyết định đi nhà thờ vào Chủ nhật.
Tom may not be thirsty.	Tom có ​​thể không khát.
You are still green.	Bạn vẫn còn xanh.
It took me three months to lose three kilograms.	Tôi đã mất ba tháng để giảm ba kg.
I know that Tom is a very classy guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất đẳng cấp.
You don't speak French, do you?	Bạn không nói tiếng Pháp, phải không?
Just tell Tom not to worry.	Chỉ cần nói với Tom đừng lo lắng.
Tom has found a good teaching job.	Tom đã tìm được một công việc giảng dạy tốt.
Tom says that just doing so won't be good enough.	Tom nói rằng chỉ làm như vậy sẽ không đủ tốt.
Tom is the one who should have done it.	Tom là người đáng lẽ phải làm điều đó.
Tom could go to Boston next summer.	Tom có ​​thể đến Boston vào mùa hè năm sau.
It was truly horrifying.	Nó thực sự kinh hoàng.
Tom didn't tell me Mary's secret.	Tom không nói cho tôi biết bí mật của Mary.
When you draw a self-portrait, you sit and stare at yourself.	Khi bạn vẽ một bức chân dung tự họa, bạn ngồi nhìn chằm chằm vào chính mình.
Maybe Tom would agree to do it.	Có lẽ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom is threatened by Mary.	Tom bị đe dọa bởi Mary.
Tom usually wears jeans and a leather jacket.	Tom thường mặc quần jean và áo khoác da.
You were the one who told me that, weren't you?	Bạn là người đã nói với tôi điều đó, phải không?
My parents don't speak French to me anymore.	Cha mẹ tôi không nói tiếng Pháp với tôi nữa.
Tom has a huge ego.	Tom có ​​một cái tôi rất lớn.
I didn't know you were the one to do it.	Tôi không biết bạn là người phải làm điều đó.
Don't like wine?	Bạn không thích rượu vang?
I was at a gas station thirty miles south of Boston.	Tôi đang ở một trạm xăng cách Boston ba mươi dặm về phía nam.
Tom set traps to catch rabbits.	Tom đặt bẫy để bắt thỏ.
Tom was unable to work for three weeks.	Tom đã không thể làm việc trong ba tuần.
Do you want to go to the movies tonight?	Bạn có muốn đi xem phim tối nay không?
He said, "I won't say anything more, because I hate making things up."	Anh ấy nói, "Tôi sẽ không nói gì thêm, bởi vì tôi ghét bịa đặt."
Well, Tom, where have you been?	À, Tom, bạn đã ở đâu?
I'm afraid that would be a waste of time.	Tôi e rằng đó sẽ là một sự lãng phí thời gian.
I was not affected in the slightest by the news of his death.	Tôi không bị ảnh hưởng một chút nào bởi tin tức về cái chết của anh ấy.
Tom says it's basically the same as what Mary did.	Tom nói rằng về cơ bản giống như những gì Mary đã làm.
I don't think Tom wants that to happen.	Tôi không nghĩ Tom muốn điều đó xảy ra.
Bats also have wings.	Dơi cũng có cánh.
Tom fried some eggs himself.	Tom tự rán một ít trứng.
I did it as soon as Tom told me I needed to.	Tôi đã làm điều đó ngay khi Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm vậy.
You are fine.	Bạn vẫn ổn.
Have time.	Có thời gian.
Tom asked Mary where she bought the new dress.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã mua chiếc váy mới ở đâu.
I will never forget Tom's answer.	Tôi sẽ không bao giờ quên câu trả lời của Tom.
I can't work tonight.	Tôi không thể làm việc tối nay.
Tom says he'll be back in Boston on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
You know what fast food is, right?	Bạn biết thức ăn nhanh là gì, phải không?
Are you going to let Tom do it?	Bạn định để Tom làm điều đó?
We can't beat the system.	Chúng tôi không thể đánh bại hệ thống.
If it weren't for my advice, you'd have failed.	Nếu không nhờ lời khuyên của tôi, bạn đã thất bại.
Tom and Mary spent a lot of time together.	Tom và Mary đã dành rất nhiều thời gian cho nhau.
Don't throw anything on the floor.	Đừng ném bất cứ thứ gì xuống sàn.
I don't think Tom knows why Mary went to the hospital.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại đến bệnh viện.
I think what is happening now is similar to what happened in 2013.	Tôi nghĩ rằng những gì đang xảy ra bây giờ tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2013.
Tom found Mary waiting for him on the porch.	Tom thấy Mary đang đợi anh ở hiên nhà.
Tom is a talented artist.	Tom là một nghệ sĩ tài năng.
How do you know Tom is lying to you?	Làm sao bạn biết Tom đang nói dối bạn?
How many hours a day does Tom watch TV?	Tom xem TV bao nhiêu giờ một ngày?
When did Tom visit Mary in the hospital?	Tom đến thăm Mary trong bệnh viện khi nào?
I do not believe you. 	Tôi không tin bạn.
You always lie.	Bạn luôn nói dối.
That is a huge achievement.	Đó là một thành tựu to lớn.
I think Tom is a native.	Tôi nghĩ Tom là một người bản xứ.
Tom is the only person I know who can play trombone.	Tom là người duy nhất tôi biết có thể chơi trombone.
What did you do with the money I gave you?	Bạn đã làm gì với số tiền tôi đưa cho bạn?
My husband is not in town.	Chồng tôi không ở trong thị trấn.
Will you put that paper down and listen to me?	Bạn sẽ đặt tờ giấy đó xuống và nghe tôi nói chứ?
It feels like I've met her before.	Cảm giác như tôi đã gặp cô ấy trước đây.
Tom said he would do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó miễn phí.
I wasn't a nice guy when I was young.	Tôi không phải là một chàng trai tốt khi tôi còn trẻ.
Antique rugs are especially valuable.	Thảm cổ đặc biệt có giá trị.
Tom got into the tub.	Tom vào bồn tắm.
Tom was shot when he surprised the thieves.	Tom đã bị bắn khi anh bất ngờ với những tên trộm.
Tom wants a fresh start.	Tom muốn có một khởi đầu mới.
I find his ideas about entertainment very interesting.	Tôi thấy những ý tưởng của anh ấy về giải trí thật thú vị.
Tom says Mary won't let him do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
I'm not good at singing and neither is my wife.	Tôi hát không hay và vợ tôi cũng vậy.
How do you kill cockroaches?	Làm thế nào để bạn diệt gián?
Tom pushed me into the pool.	Tom đẩy tôi xuống hồ bơi.
I know that Tom knows that I am intending to do just that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi đang có ý định làm điều đó.
I want Mary back.	Tôi muốn Mary trở lại.
Tom is not the only one to solve the puzzle.	Tom không phải là người duy nhất giải được câu đố.
I know that Tom didn't leave when he should have.	Tôi biết rằng Tom đã không rời đi khi lẽ ra anh ấy phải làm vậy.
Tom is writing a novel.	Tom đang viết một cuốn tiểu thuyết.
I don't know how I could be so blind.	Tôi không biết làm thế nào mà tôi có thể bị mù đến vậy.
We've seen this happen before.	Chúng tôi đã từng thấy điều này xảy ra trước đây.
This is ours, Tom.	Đây là của chúng tôi, Tom.
I'm sure my wallet was on the closet.	Tôi chắc rằng ví của tôi đã ở trên tủ quần áo.
I told Tom he should drive to Boston.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên lái xe đến Boston.
I think we should seriously consider Tom's suggestion.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên xem xét nghiêm túc đề xuất của Tom.
I don't care about anything Tom has to say.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì Tom phải nói.
A lot of kids don't hear the difference clearly.	Rất nhiều trẻ em không nghe rõ sự khác biệt.
Tom will be impressed.	Tom sẽ rất ấn tượng.
This is the problem we should deal with first.	Đây là vấn đề chúng ta nên giải quyết đầu tiên.
Would you like to come with us?	Bạn có muốn đi với chúng tôi không?
Why doesn't Tom ask someone else to do it?	Tại sao Tom không nhờ người khác làm điều đó?
It's a double whale.	Đó là một con cá voi kép.
I no longer work for Tom.	Tôi không còn làm việc cho Tom nữa.
Tom may not be in Australia now.	Tom có ​​thể không ở Úc bây giờ.
I finally got Tom's attention.	Cuối cùng thì tôi cũng được Tom chú ý.
We can't go to Boston this week.	Chúng tôi không thể đến Boston tuần này.
After eating Tom went to bed.	Sau khi ăn xong Tom đi ngủ.
Tom and I took turns driving.	Tom và tôi thay phiên nhau lái xe.
He is a fish merchant.	Anh ta là một người buôn bán cá.
I wonder what we should do if that happens.	Tôi tự hỏi chúng ta nên làm gì nếu điều đó xảy ra.
Tom looked lost and confused.	Tom trông có vẻ lạc lõng và bối rối.
Tom checks his tires.	Tom kiểm tra lốp xe của mình.
Tom said he wasn't tired at all.	Tom nói rằng anh ấy không hề mệt mỏi chút nào.
I don't like this. 	Tôi không thích cái này.
Show me another one.	Cho tôi xem một cái khác.
I don't perform well under stress.	Tôi không thể hiện tốt khi bị căng thẳng.
I don't think everyone has given up.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đã bỏ cuộc.
The pain has lessened a bit.	Cơn đau đã bớt đi một chút.
Let me give you a reason why I don't want to do that.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn lý do tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom is very busy today, but he will try to get you somewhere.	Hôm nay Tom rất bận, nhưng anh ấy sẽ cố gắng đưa bạn đến một nơi nào đó.
I couldn't go swimming much last summer.	Tôi không thể đi bơi nhiều vào mùa hè năm ngoái.
I don't know what made me think I could do it.	Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được như vậy.
The printer ran out of paper.	Máy in hết giấy.
Tom pulled over to his parking spot and got out.	Tom tấp vào chỗ đậu xe của mình và ra ngoài.
Tom has been busy decorating his room.	Tom đã bận rộn trang trí phòng của mình.
Tom realized the mistake immediately.	Tom nhận ra sai lầm ngay lập tức.
Neither Tom nor Mary could afford to wait for us.	Cả Tom và Mary đều không có khả năng đợi chúng tôi.
We don't see Tom today.	Hôm nay chúng tôi không gặp Tom.
Maybe we missed something.	Có lẽ chúng tôi đã bỏ qua điều gì đó.
Tom took a step toward Mary.	Tom tiến một bước về phía Mary.
I don't know what Tom is thinking.	Tôi không biết Tom đang nghĩ gì.
Tom saw Mary's expression.	Tom nhìn thấy vẻ mặt của Mary.
Everything went well at first.	Mọi thứ ban đầu diễn ra tốt đẹp.
Is it dangerous?	Nó có nguy hiểm không?
I'm almost certain we have enough water.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng ta có đủ nước.
Tom is the only one sleeping.	Tom là người duy nhất đang ngủ.
All you ever talk about is money.	Tất cả những gì bạn từng nói là tiền.
Tom told me all about you.	Tom đã nói với tôi tất cả về bạn.
Tom convinces Mary to marry him.	Tom thuyết phục Mary kết hôn với anh ta.
Call me at 9:00 tomorrow.	Gọi cho tôi lúc 9:00 ngày mai.
Tom and I were still awake when Mary got home.	Tom và tôi vẫn còn thức khi Mary về đến nhà.
Tom and Mary both carry umbrellas.	Tom và Mary đều mang ô.
Tom and Mary played together a lot when they were kids.	Tom và Mary đã chơi với nhau rất nhiều khi họ còn nhỏ.
Tom skipped breakfast because he was in a hurry.	Tom bỏ bữa sáng vì quá vội.
How do you know Tom likes Mary?	Làm sao bạn biết Tom thích Mary?
After bathing, Tom had dinner.	Sau khi tắm, Tom ăn tối.
Why do you think I'm lying?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi đang nói dối?
I heard that Tom and Mary broke up.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã chia tay.
His work will not be closely examined.	Công việc của anh ấy sẽ không được kiểm tra chặt chẽ.
I want to have something to remember you.	Tôi muốn có một cái gì đó để nhớ đến bạn.
This elevator does not go above the sixth floor.	Thang máy này không đi lên trên tầng sáu.
We all saw Tom kiss Mary.	Tất cả chúng tôi đều thấy Tom hôn Mary.
I'm not the only one who doesn't need to.	Tôi không phải là người duy nhất không cần làm điều đó.
Tom won't be here long.	Tom sẽ không ở đây lâu đâu.
Can you see the robber clearly?	Bạn có nhìn rõ tên cướp không?
Tom is obviously very upset.	Tom rõ ràng là rất khó chịu.
The mayor acknowledges her services to the city.	Thị trưởng thừa nhận các dịch vụ của cô ấy đối với thành phố.
You don't have to be intentional about it.	Bạn không cần phải cố ý về nó.
The doctor said I would have to quit smoking.	Bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải bỏ thuốc lá.
I think Tom won't be pleased by that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hài lòng vì điều đó.
I hope Tom gets a movie deal.	Tôi hy vọng Tom nhận được một hợp đồng phim.
Tom said he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom knows how to cover his tracks.	Tom biết cách che dấu vết của mình.
Tom was reluctant to go to the doctor.	Tom đã miễn cưỡng đi gặp bác sĩ.
Tom was lying on his back in a hospital bed.	Tom đang nằm ngửa trên giường bệnh.
They checked the machine for defects.	Họ đã kiểm tra máy để tìm các khuyết tật.
As far as I know, Tom wasn't here yesterday.	Theo những gì tôi biết thì hôm qua Tom không có ở đây.
Fishing is Tom's life.	Câu cá là cuộc sống của Tom.
You don't do that anymore.	Bạn không làm như vậy nữa.
You cannot give up now.	Bạn không thể từ bỏ bây giờ.
Tom is used to hard work.	Tom đã quen với công việc khó khăn.
Tom couldn't stand being in the house.	Tom không thể chịu đựng được khi ở trong nhà.
Tom said Mary didn't look too happy about it.	Tom cho biết Mary trông không quá vui vì điều đó.
Tom said they were lucky.	Tom nói rằng họ đã may mắn.
Tom entered the room, carrying two cups of coffee.	Tom bước vào phòng, mang theo hai tách cà phê.
Tom has pictures of his family on his desk.	Tom có ​​hình ảnh của gia đình anh ấy trên bàn làm việc.
Tom bought a new camera.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh mới.
Will Tom come with us?	Tom sẽ đi với chúng ta chứ?
Tom lied again.	Tom lại nói dối.
Tom drank the rest of the bottle.	Tom uống hết phần còn lại trong chai.
Tom is great, isn't he?	Tom thật tuyệt, phải không?
He thinks it will be interesting and fun.	Anh ấy nghĩ rằng nó sẽ rất thú vị và vui vẻ.
We have a warrant to search your home.	Chúng tôi có một lệnh khám xét nhà của bạn.
Tom has climbed mountains all over the world.	Tom đã leo núi khắp nơi trên thế giới.
Tom said that he would visit Mary in Boston every weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary ở Boston vào mỗi cuối tuần.
I want to know where they took Tom.	Tôi muốn biết họ đã đưa Tom đi đâu.
I was asked to get out of town.	Tôi đã được yêu cầu ra khỏi thị trấn.
The people there thought it was pure gold.	Những người ở đó nghĩ rằng đó là vàng ròng.
I'm so glad Tom is gone.	Tôi rất vui vì Tom đã ra đi.
Tom picked up his letter.	Tom nhặt thư của anh ấy lên.
I don't believe what Tom says.	Tôi không tin những gì Tom nói.
I understand you need to talk to Tom.	Tôi hiểu bạn cần nói chuyện với Tom.
He's the boss's personal secretary.	Anh ta là thư ký riêng của sếp.
Tom says he didn't know that Mary would want to do it eventually.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng cuối cùng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom knows what Mary's opinion is.	Tom biết ý kiến ​​của Mary là gì.
There are many problems that we cannot avoid.	Có rất nhiều vấn đề mà chúng ta không thể tránh khỏi.
The people groaned because of the tax burden.	Dân chúng rên xiết vì gánh nặng thuế má.
What's your opinion on how things are going?	Ý kiến ​​của bạn về cách mọi thứ diễn ra như thế nào?
Do not leave me.	Đừng rời xa tôi.
I was stupid to lend him money.	Tôi thật ngốc khi cho anh ta vay tiền.
Tom is excellent.	Tom thật xuất sắc.
I have a feeling Tom will be late.	Tôi có cảm giác Tom sẽ đến muộn.
Some roof tiles have fallen off.	Một số mái ngói đã bị rơi ra.
Tom plays both the saxophone and the flute.	Tom chơi cả saxophone và sáo.
I'm sorry I went to Boston.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến Boston.
I won't beg you to do that.	Tôi sẽ không cầu xin bạn làm điều đó.
Tom says he doesn't go camping anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đi cắm trại nữa.
Tom helped the police catch the thief.	Tom đã giúp cảnh sát bắt tên trộm.
A car hit Tom and he died.	Một chiếc ô tô đã tông vào Tom và anh ấy chết.
There are some stores that will give you a discount.	Có một số cửa hàng sẽ giảm giá cho bạn.
Why are you here when you are supposed to go to school?	Tại sao bạn lại ở đây khi bạn đáng lẽ phải đi học?
Tom and I wouldn't be able to do it without your help.	Tom và tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom can almost speak French as well as he can speak English.	Tom gần như có thể nói tiếng Pháp cũng như anh ấy có thể nói tiếng Anh.
Tom showed me a magic trick.	Tom đã chỉ cho tôi một trò ảo thuật.
Tom is moving as fast as he can.	Tom đang di chuyển nhanh nhất có thể.
Don't let Tom take it.	Đừng để Tom lấy nó.
You probably won't see Tom.	Bạn có thể sẽ không nhìn thấy Tom.
Why don't you have a look?	Tại sao bạn không có một cái nhìn?
I thought that Tom wouldn't like to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
You should keep your valuables in a safe place.	Bạn nên cất giữ đồ đạc có giá trị của mình ở một nơi an toàn.
Tom is not a good father.	Tom không phải là một người cha tốt.
The last time we went out for a drink, I was the designated driver.	Lần cuối cùng chúng tôi đi uống rượu, tôi là người lái xe được chỉ định.
Years of running marathons have given me a lot of headaches.	Nhiều năm chạy marathon đã khiến tôi rất đau đầu.
I thought you said you wouldn't come.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến.
I think I'm understanding it.	Tôi nghĩ rằng tôi đang hiểu nó.
I'm glad I could be of help.	Tôi rất vui vì tôi có thể được giúp đỡ.
Tom might be sick in bed.	Tom có ​​thể bị ốm trên giường.
Tom did not kiss Mary.	Tom không hôn Mary.
Tom would probably cooperate.	Tom có ​​lẽ sẽ hợp tác.
Everyone, say hello to Tom.	Mọi người, gửi lời chào đến Tom.
Tom might be interested.	Tom có ​​thể sẽ quan tâm.
The advice we got from Tom didn't really help us.	Những lời khuyên mà chúng tôi nhận được từ Tom không thực sự giúp ích cho chúng tôi.
My mother has a driver's license, but she doesn't drive a car.	Mẹ tôi có bằng lái xe, nhưng bà không lái ô tô.
Tom could not understand himself.	Tom không thể hiểu chính mình.
Some of the people at the party drank, but many did not.	Một số người trong bữa tiệc đã uống rượu, nhưng nhiều người thì không.
Let's try to settle our differences once and for all.	Chúng ta hãy cố gắng giải quyết những khác biệt của chúng ta một lần và mãi mãi.
Tom was here in Boston last Monday.	Tom đã ở đây ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
I have a leaky faucet.	Tôi có một vòi nước bị rò rỉ.
Which team is most likely to win the championship?	Đội nào có khả năng giành chức vô địch cao nhất?
Let's talk about why you're here.	Hãy nói về lý do tại sao bạn ở đây.
Tom is a highly respected astronomer.	Tom là một nhà thiên văn học rất được kính trọng.
Tom exploded.	Tom bị nổ tung.
Tom is doing his final test.	Tom đang làm bài kiểm tra cuối cùng của mình.
Why don't we go to the aquarium tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi đến thủy cung vào ngày mai?
What is your favorite music to wake up to?	Loại nhạc yêu thích của bạn để thức dậy là gì?
Her coat was too casual for the occasion.	Áo khoác của cô ấy quá bình thường so với dịp này.
I heard that even a lot of college graduates have to work for the minimum wage.	Tôi nghe nói rằng thậm chí rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học phải làm việc với mức lương tối thiểu.
Tom doesn't know what kind of person Mary is.	Tom không biết Mary là người như thế nào.
He doesn't like being poor.	Anh ấy không thích nghèo.
Tom doesn't seem to be scared anymore.	Tom dường như không còn sợ hãi nữa.
Tom is just trying to be nice to Mary.	Tom chỉ đang cố gắng đối xử tốt với Mary.
Tom moved to Boston in 2003.	Tom chuyển đến Boston vào năm 2003.
I'm not the only one here who can do that.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
Tom used to be afraid of dogs.	Tom từng rất sợ chó.
I don't want to remember.	Tôi không muốn nhớ.
I thought that Tom could recognize Mary, even though he hadn't seen her in a while.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nhận ra Mary, mặc dù đã lâu rồi anh không gặp cô ấy.
Mary is wearing the necklace that Tom gave her.	Mary đang đeo chiếc vòng cổ mà Tom đã tặng cho cô ấy.
Bring Tom to me.	Hãy đưa Tom đến với tôi.
I'm the only one here with a motorbike.	Tôi là người duy nhất ở đây có xe máy.
Almost no one is happy today.	Hầu như không ai hạnh phúc ngày hôm nay.
It won't be fun unless Tom goes dancing with us.	Sẽ không vui chút nào trừ khi Tom đi khiêu vũ với chúng tôi.
Tom says he doesn't want to kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hôn Mary.
I know that you are not enjoying yourself here.	Tôi biết rằng bạn không thích thú với bản thân ở đây.
You don't want Tom to think you're stupid.	Bạn không muốn Tom nghĩ rằng bạn ngu ngốc.
Remove the tape.	Tháo băng.
It doesn't rain here often.	Ở đây không thường xuyên mưa.
Tom ate three eggs.	Tom đã ăn ba quả trứng.
He is no longer a member of our club.	Anh ấy không còn là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom is a vegetarian.	Tom là một người ăn chay.
I don't think we should do this now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này ngay bây giờ.
Tom was stabbed three times.	Tom bị đâm ba nhát.
I think it's best to continue now.	Tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên tiếp tục ngay bây giờ.
Tom put soap in the soap dish.	Tom cho xà phòng vào đĩa đựng xà phòng.
I can't understand myself in French.	Tôi không thể hiểu mình bằng tiếng Pháp.
Tom could be here anytime.	Tom có ​​thể ở đây bất cứ lúc nào.
I want you to teach Tom how to drive.	Tôi muốn bạn dạy Tom cách lái xe.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại không lâu nữa.
Tom won't do it right away.	Tom sẽ không làm điều đó ngay lập tức.
I want to learn how to knit.	Tôi muốn học cách đan.
You will end up in jail.	Cuối cùng bạn sẽ phải ngồi tù.
If Tom could speak French, he would have more fun.	Nếu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp, anh ấy sẽ có nhiều niềm vui hơn.
Tom is trying to unclog the sink.	Tom đang cố gắng thông tắc bồn rửa mặt.
I said that's all I know.	Tôi đã nói đó là tất cả những gì tôi biết.
Tom has never actually lived in Australia.	Tom chưa bao giờ thực sự sống ở Úc.
Tom and I are college students.	Tom và tôi là sinh viên đại học.
The movie isn't all great.	Bộ phim không phải là tất cả tuyệt vời.
I don't want you to lose.	Tôi không muốn bạn thua cuộc.
I would do it immediately if I were you.	Tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức nếu tôi là bạn.
Can you remember the first time you saw Tom?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn nhìn thấy Tom không?
I'm not impressed with Tom's work.	Tôi không ấn tượng với công việc của Tom.
Tom looked at me as if something was wrong.	Tom nhìn tôi như thể có điều gì đó không ổn.
You are a bit stingy.	Bạn hơi keo kiệt.
Did you fire Tom?	Bạn đã sa thải Tom chưa?
I don't want anyone to feel sorry for me.	Tôi không muốn bất kỳ ai cảm thấy có lỗi với tôi.
I immediately saw that he was comfortably ill.	Tôi ngay lập tức thấy rằng anh ấy bị ốm một cách thoải mái.
The home team always has an advantage over the opponent.	Đội chủ nhà luôn có lợi thế hơn đối thủ.
Tom is available now.	Tom đã có sẵn ngay bây giờ.
Tom took the subway back to the mall.	Tom bắt tàu điện ngầm trở lại trung tâm mua sắm.
I hope you are listening.	Tôi hy vọng bạn đang lắng nghe.
Tom and I stay in the same hotel.	Tom và tôi ở cùng một khách sạn.
Tom and I shouldn't have done that.	Tom và tôi không nên làm điều đó.
Tom was overwhelmed.	Tom bị choáng ngợp.
I haven't had a vacation in a long time.	Tôi đã không có một kỳ nghỉ trong một thời gian dài.
I will tell you exactly what you have to say.	Tôi sẽ cho bạn biết chính xác những gì bạn phải nói.
Tom is a fitness expert.	Tom là một chuyên gia thể dục.
Tom told Mary he was done with it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã làm xong việc đó.
Tom says he's looking forward to retiring.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được nghỉ hưu.
Tom says Mary can do it.	Tom nói rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom will arrive on Monday morning.	Tom sẽ đến vào sáng thứ Hai.
Tom should have told Mary why she needed to do it.	Tom lẽ ra phải nói với Mary tại sao cô ấy cần làm điều đó.
Tom will meet me at my house.	Tom sẽ gặp tôi ở nhà của tôi.
Tom currently lives in Australia.	Tom hiện đang sống ở Úc.
Let me know what you achieved in your exam.	Hãy cho tôi biết những gì bạn đạt được trong kỳ thi của bạn.
Tom won't let anyone else see it.	Tom sẽ không cho bất kỳ ai khác xem nó.
Tom chooses the wine himself.	Tom tự mình chọn rượu.
My ladder is too short to reach the roof.	Thang của tôi quá ngắn để lên đến mái nhà.
Tom said I shouldn't do this.	Tom nói tôi không nên làm điều này.
Tom said he thought I could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể làm được điều đó.
Tom's comment has been bugging me all day.	Bình luận của Tom đã làm phiền tôi cả ngày.
I want to thank you for what you did for Tom.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm cho Tom.
Tom tried moving the bookcase without Mary's help.	Tom đã thử di chuyển tủ sách mà không cần sự giúp đỡ của Mary.
That's Tom.	Đó là Tom.
I just want to know what you want me to do.	Tôi chỉ muốn biết bạn muốn tôi làm gì.
Tom bought another hat.	Tom đã mua một chiếc mũ khác.
Tom can't believe it.	Tom khó tin.
I asked Tom if he knew how to do it.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết làm điều đó không.
My mother was the one who taught me French.	Mẹ tôi là người đã dạy tôi tiếng Pháp.
Do both Tom and Mary order coffee?	Cả Tom và Mary có gọi cà phê không?
Tom decided to go to work early.	Tom quyết định đi làm sớm.
Tom would probably be disrespectful.	Tom có ​​lẽ sẽ thiếu tôn trọng.
I think I will stay here for a while.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở lại đây một thời gian.
Tom will be hard pressed to win today.	Tom sẽ khó có thể giành chiến thắng trong ngày hôm nay.
Don't get too excited.	Đừng quá khích.
Tom is usually very polite.	Tom thường rất lịch sự.
It's not that I don't love you, it's just that I don't want to get married.	Không phải anh không yêu em mà chỉ là không muốn kết hôn.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I know that Tom doesn't know that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Don't you hate that?	Bạn không ghét điều đó sao?
I'm baking a cake for Tom.	Tôi đang nướng bánh cho Tom.
I have an obligation to do that.	Tôi có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I didn't read the contract carefully.	Tôi đã không đọc kỹ hợp đồng.
Tom knew immediately what had happened.	Tom biết ngay điều gì đã xảy ra.
I told Tom that I don't know how to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom was too polite to say no.	Tom quá lịch sự để nói không.
This is a photo of Tom and I in Boston.	Đây là bức ảnh của Tom và tôi ở Boston.
Tom took a day off work because he caught a cold.	Tom xin nghỉ làm một ngày vì bị cảm.
What are you doing for Easter, Tom?	Bạn đang làm gì cho Lễ Phục sinh, Tom?
There's really nothing to worry about.	Thực sự không có gì phải lo lắng.
In the end, Tom did what he was supposed to do.	Cuối cùng, Tom đã làm được những gì anh ấy phải làm.
Tom claims he saw a UFO, but Mary doesn't believe him.	Tom tuyên bố anh ấy đã nhìn thấy một UFO, nhưng Mary không tin anh ấy.
The dog barks at the squirrel.	Con chó sủa con sóc.
If it rains the day after tomorrow, I will stay at home.	Nếu trời mưa vào ngày mốt, tôi sẽ ở nhà.
I am being watched.	Tôi đang bị theo dõi.
You can't always win.	Không phải lúc nào bạn cũng có thể giành chiến thắng.
I didn't realize that Tom had to help Mary.	Tôi không nhận ra rằng Tom phải giúp Mary.
I'm not sure what's wrong with Tom's computer.	Tôi không chắc máy tính của Tom bị gì.
I only have a few of these left.	Tôi chỉ còn lại một vài trong số này.
What's the real reason that Tom doesn't want to do that?	Lý do thực sự mà Tom không muốn làm điều đó là gì?
We will be there tomorrow.	Chúng tôi sẽ ở đó vào ngày mai.
I know Tom knows I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết tôi không muốn làm điều đó.
You are not allowed to skateboard here.	Bạn không được phép trượt ván ở đây.
Tom's answer is incorrect.	Câu trả lời của Tom không chính xác.
I bet it's not too hard to do that.	Tôi cá là không quá khó để làm được điều đó.
Tom will probably be very hungry when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ rất đói khi về đến nhà.
We will issue our verdict as soon as the final text is available.	Chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết của mình ngay khi có văn bản cuối cùng.
Tom knows it's true.	Tom biết đó là sự thật.
Tom is making lunch, isn't he?	Tom đang làm bữa trưa, phải không?
I don't usually read books in French.	Tôi không thường đọc sách bằng tiếng Pháp.
That happens every day, right?	Điều đó xảy ra hàng ngày, phải không?
Tom may have missed the last train.	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
Words cannot describe the anger I feel.	Từ ngữ không thể diễn tả sự tức giận mà tôi cảm thấy.
Eating popcorn is probably healthier than eating french fries.	Ăn bỏng ngô có lẽ lành mạnh hơn ăn khoai tây chiên.
What am I wearing?	Tôi đang mặc gì vậy?
I want to know what Tom is up to.	Tôi muốn biết Tom định làm gì.
Tom was shot while trying to escape.	Tom bị bắn khi cố gắng chạy trốn.
The last time I saw Tom, he was wearing a blue baseball cap.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đội một chiếc mũ bóng chày màu xanh.
I am interested in music.	Tôi quan tâm đến âm nhạc.
Tom tries to pry the window open with a screwdriver.	Tom cố gắng cạy cửa sổ bằng tuốc nơ vít.
You've grown.	Bạn đã trưởng thành.
Tom worked in Boston.	Tom đã làm việc ở Boston.
Don't insult Tom.	Đừng xúc phạm Tom.
I can't get any of the books on the top shelf.	Tôi không thể lấy bất kỳ cuốn sách nào trên kệ trên cùng.
Tom is injured and returns home.	Tom bị thương và trở về nhà.
If you guys want to sleep here, no problem.	Nếu các bạn muốn ngủ ở đây, không có vấn đề gì.
Tom should have come by now.	Tom lẽ ra phải đến vào lúc này.
I wish I hadn't played golf with Tom.	Tôi ước tôi đã không chơi gôn với Tom.
There is a shopping mall nearby.	Có một khu mua sắm gần đó.
What is quantum physics?	Vật lý lượng tử là gì?
I'll write it down so I don't forget.	Tôi sẽ viết nó ra để tôi không quên.
We have to hide.	Chúng ta phải trốn.
Tom likes Boston more than me.	Tom thích Boston hơn tôi.
You are in terrible danger.	Bạn đang gặp nguy hiểm khủng khiếp.
Tom tries to enjoy the party.	Tom cố gắng tận hưởng bữa tiệc.
I will come back.	Tôi sẽ trở lại.
It was a good thing Tom left the door open.	Đó là một điều tốt Tom để cửa mở.
Tom said he was very sure Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn Mary muốn làm điều đó.
I'll try to figure out when we have to be there.	Tôi sẽ cố gắng tìm ra khi nào chúng ta phải ở đó.
I stay at home all day instead of going to work.	Tôi ở nhà cả ngày thay vì đi làm.
Tom is texting Mary right now.	Tom đang nhắn tin cho Mary ngay bây giờ.
Don't make me chase you, Tom.	Đừng bắt tôi phải đuổi theo anh, Tom.
Tom will be back from Australia tomorrow.	Tom sẽ trở về từ Úc vào ngày mai.
Tom told me he would be waiting for us in front of the Hilton.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi chúng tôi trước khách sạn Hilton.
In October, Tom turned thirty.	Tháng Mười, Tom bước sang tuổi ba mươi.
Tom had to protect Mary.	Tom đã phải bảo vệ Mary.
I am well aware of the problems.	Tôi nhận thức rõ về các vấn đề.
I didn't know you were the one who did it.	Tôi không biết bạn là người đã làm điều đó.
Tom knew that Mary wanted to do it.	Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Both Tom and Mary get here early.	Cả Tom và Mary đều đến đây sớm.
I'll tell Tom what we did.	Tôi sẽ nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
I haven't had a chance to see that movie yet.	Tôi chưa có cơ hội xem bộ phim đó.
That's not what I want to see.	Đó không phải là những gì tôi muốn thấy.
Tom got involved in a street brawl.	Tom đã tham gia vào một cuộc ẩu đả trên đường phố.
Tom has wireless headphones.	Tom có ​​tai nghe không dây.
My father helped me get out of financial trouble.	Cha tôi đã giúp tôi thoát khỏi khó khăn về tài chính.
Tom said that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó.
I didn't know you didn't want to do it today.	Tôi không biết bạn không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think it's Tom's.	Tôi không nghĩ đó là của Tom.
Ah, that's much better.	Ah, điều đó tốt hơn nhiều.
To tell you the truth, my biggest worry is what Tom will do if he finds out Mary has been killed.	Nói thật với bạn, nỗi lo lắng lớn nhất của tôi là Tom sẽ làm gì nếu phát hiện ra Mary đã bị giết.
You have to be more careful when writing in French.	Bạn phải cẩn thận hơn khi viết bằng tiếng Pháp.
Promise me you won't do what I did.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm những gì tôi đã làm.
I think Tom is blind.	Tôi nghĩ Tom bị mù.
I don't think we should stay.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở lại.
Tom tells Mary that he thinks John is a brave man.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người can đảm.
You look like someone I used to work with.	Bạn trông giống như một người mà tôi đã từng làm việc cùng.
What Tom says may or may not be true.	Những gì Tom nói có thể đúng hoặc có thể không.
My mother's mother is my grandmother.	Mẹ của mẹ tôi là bà ngoại của tôi.
Tom is still vulnerable.	Tom vẫn dễ bị tổn thương.
Look who's talking.	Xem ai đang nói kìa.
I think Tom won't be sober now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không tỉnh táo bây giờ.
Kyiv is the capital of Ukraine.	Kyiv là thủ đô của Ukraine.
If there's something I can do, I'd love to help.	Nếu có điều gì đó tôi có thể làm, tôi muốn giúp đỡ.
Tom thinks I told Mary about it.	Tom nghĩ rằng tôi đã nói với Mary về điều đó.
Tom must be tired.	Tom chắc mệt lắm.
I was kidnapped.	Tôi đã bị bắt cóc.
Tom was looking for a good place to study around campus.	Tom đã tìm kiếm một nơi tốt để học tập xung quanh khuôn viên trường.
I just wish I knew why this keeps happening.	Tôi chỉ ước tôi biết tại sao điều này tiếp tục xảy ra.
I can speak French as well as Tom.	Tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Tom can't leave his house.	Tom không thể rời khỏi nhà của mình.
I thought Tom would be frustrated.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng.
This room is very small so it is not possible to put more furniture in it.	Căn phòng này rất nhỏ nên không thể kê thêm đồ đạc vào đó được.
I asked Tom where he was.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã ở đâu.
Tom died at the hospital.	Tom chết tại bệnh viện.
It still doesn't work.	Nó vẫn chưa hoạt động.
Tom and I have been best friends for a long time.	Tom và tôi là bạn thân từ lâu.
The police believe that Tom acted alone.	Cảnh sát tin rằng Tom đã hành động một mình.
Tom looks really tired.	Tom trông thực sự mệt mỏi.
I don't know who Tom is going to meet in Boston.	Tôi không biết Tom định gặp ai ở Boston.
I haven't heard from him since he left the US.	Tôi đã không nhận được tin tức từ anh ấy kể từ khi anh ấy rời đi Mỹ.
Tom says he's not thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát.
Tom was unable to sell anything.	Tom đã không thể bán bất cứ thứ gì.
I was fined for speeding.	Tôi bị phạt vì chạy quá tốc độ.
The concert hall was packed.	Phòng hòa nhạc đã chật cứng.
I don't believe that Tom really wants to win.	Tôi không tin rằng Tom thực sự muốn chiến thắng.
Food supplies were scarce and we had to divide the meager rations that remained.	Nguồn cung cấp thực phẩm ít và chúng tôi phải chia khẩu phần ít ỏi còn lại.
Let me know what you're talking about.	Hãy cho tôi biết bạn đang nói về điều gì.
Tom said he wondered if Mary and I could do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom is not generous.	Tom không hào phóng.
Just because you think it's a good idea doesn't mean the rest of us think so.	Chỉ vì bạn nghĩ đó là một ý kiến ​​hay không có nghĩa là phần còn lại của chúng ta cũng nghĩ như vậy.
Tom still faces 30 years in prison.	Tom vẫn phải đối mặt với 30 năm tù.
You think Tom wouldn't want to do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó, phải không?
You have run out of time.	Bạn đã hết thời gian.
I made the mistake of doing business with Tom.	Tôi đã sai lầm khi làm ăn với Tom.
I know Tom is a widow and I also know that Mary is a widow.	Tôi biết Tom là một góa phụ và tôi cũng biết rằng Mary là một góa phụ.
You are guilty of sin.	Bạn có tội là tội lỗi.
How long do you think it will take me to drive from Boston to Chicago?	Bạn nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để lái xe từ Boston đến Chicago?
I don't think I did anything wrong.	Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai.
I wish I hadn't tried to do that.	Tôi ước gì tôi đã không cố gắng làm điều đó.
This seems insurmountable.	Điều này dường như không thể vượt qua.
When did Tom join the team?	Tom gia nhập đội khi nào?
Let me know what you're planning to do.	Hãy cho tôi biết bạn đang dự định làm gì.
I'm too young to drink.	Tôi còn quá trẻ để uống rượu.
People tend to take it for granted that professors can speak English.	Mọi người có xu hướng cho rằng giáo sư có thể nói tiếng Anh là điều hiển nhiên.
Tom did the same thing as Mary did.	Tom đã làm điều tương tự như Mary đã làm.
Annoying people annoys me.	Làm phiền mọi người chọc tức tôi.
Will you be able to do this?	Bạn sẽ có thể làm điều này?
Tom seems to be poor.	Tom có ​​vẻ là người nghèo.
Tom comforts Mary.	Tom an ủi Mary.
There must have been a tacit understanding between them.	Chắc hẳn đã có một sự hiểu biết ngầm giữa họ.
Our office is nearby.	Văn phòng của chúng tôi ở gần đó.
Are you sure you want to sell this?	Bạn có chắc chắn muốn bán cái này không?
I just went to the post office.	Tôi vừa đến bưu điện.
I don't think we need to do that today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Now you are an adult.	Bây giờ bạn đã trưởng thành.
I was told I should stay away from Tom.	Tôi được nói rằng tôi nên tránh xa Tom.
What do you say we go to the movies to do?	Bạn nói chúng ta đi xem phim làm gì?
I assume you're here to volunteer.	Tôi cho rằng bạn đến đây để tình nguyện.
Tom says that Mary is probably still in her room.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ở trong phòng của cô ấy.
Tom opened the drawer again and pulled out a notepad.	Tom lại mở ngăn kéo và lấy ra một tập giấy ghi chú.
Tom is not a clever man.	Tom không phải là một người khéo léo.
I've always wanted to do this.	Tôi luôn muốn làm điều này.
You are never here.	Bạn không bao giờ ở đây.
Where's my microphone?	Micrô của tôi đâu?
I think Tom doesn't really have the guts to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thực sự có đủ can đảm để làm điều đó.
He ran away as soon as he saw me.	Anh ta bỏ chạy ngay khi nhìn thấy tôi.
Tom will probably be safe where he is.	Tom có ​​thể sẽ an toàn ở nơi anh ấy đang ở.
Tom said he knew something was wrong.	Tom nói rằng anh ấy biết có điều gì đó không ổn.
I can drive a tractor.	Tôi có thể lái máy kéo.
Tom hopes that Mary will like the gift he has bought for her.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy đã mua cho cô ấy.
I know Tom is not a good driver.	Tôi biết Tom lái xe không giỏi.
You can lose your job if you are not careful.	Bạn có thể bị mất việc nếu không cẩn thận.
We need to get out of their way now.	Chúng ta cần phải thoát ra khỏi con đường của họ ngay bây giờ.
My first sleep was at Tom's place.	Lần ngủ đầu tiên của tôi là ở chỗ của Tom.
Tom just does what he has to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy phải làm.
Tom seems busy.	Tom có ​​vẻ bận rộn.
There should be a celebration.	Nên có một lễ kỷ niệm.
This is not worth my time.	Điều này không đáng để tôi mất thời gian.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
Tom won't tell Mary he doesn't know how to do it.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
Tom and I were very disappointed.	Tom và tôi đã rất thất vọng.
I said that wasn't what I meant.	Tôi đã nói đó không phải là ý của tôi.
Don't know if Tom is tired.	Không biết Tom có ​​mệt không.
I was able to do it on the third try.	Tôi đã có thể làm được điều đó trong lần thử thứ ba.
My wife's constant nagging really worries me.	Sự cằn nhằn liên tục của vợ tôi thực sự làm tôi lo lắng.
Tom took the cake out of the oven.	Tom lấy bánh ra khỏi lò.
You can go camping with Tom if you really want to.	Bạn có thể đi cắm trại với Tom nếu bạn thực sự muốn.
Except for Tom, everyone went home.	Ngoại trừ Tom, mọi người đều đã về nhà.
Who benefits from that?	Ai được lợi từ điều đó?
Tom went to Boston, but he didn't go by plane.	Tom đã đến Boston, nhưng anh ấy không đi bằng máy bay.
Sometimes the stock market goes up and sometimes it goes down.	Đôi khi thị trường chứng khoán đi lên và đôi khi nó đi xuống.
Tom was dropped from the basketball team.	Tom đã bị loại khỏi đội bóng rổ.
I can't stand his attitude.	Tôi không thể chịu được thái độ đó của anh ấy.
Tom says he hopes you can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
Tom is trying to help Mary.	Tom đang cố gắng giúp Mary.
Tom turned the light back on.	Tom bật đèn trở lại.
Tom insists that he is innocent.	Tom khẳng định rằng mình vô tội.
Tom doesn't like science fiction.	Tom không thích khoa học viễn tưởng.
Tom is in a rival gang.	Tom ở trong một băng đảng đối thủ.
The decision is Tom's.	Quyết định là của Tom.
I didn't know Tom wanted to do it here.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó ở đây.
Tom will probably be late.	Tom có ​​thể sẽ đến muộn.
Tom's apartment is very tidy.	Căn hộ của Tom rất ngăn nắp.
What kind of music does Tom listen to?	Tom nghe loại nhạc nào?
I was having a hard time finding a place to live in Boston.	Tôi đã gặp khó khăn khi tìm một nơi để sống ở Boston.
Tom bragged to his friend.	Tom khoe khoang với bạn mình.
How many years does it take to do that?	Phải mất bao nhiêu năm để làm được điều đó?
Tom is fine, but Mary is not.	Tom ổn, nhưng Mary thì không.
I know that Tom is still in the kitchen, washing dishes.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang ở trong bếp, rửa bát.
You will have to ask Tom.	Bạn sẽ phải hỏi Tom.
Neither Tom nor Mary wanted to do that.	Cả Tom và Mary đều không muốn làm điều đó.
It was just a joke.	Đó chỉ là một trò đùa.
Tom feels no pain.	Tom không cảm thấy đau.
I teach French at a high school in Boston.	Tôi dạy tiếng Pháp ở một trường trung học ở Boston.
Tom is preparing to go to college.	Tom đang chuẩn bị vào đại học.
The cause of the accident is still unknown.	Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.
What kind of help does Tom want?	Tom muốn giúp đỡ kiểu gì?
I suggest we give Tom another chance.	Tôi đề nghị chúng ta cho Tom một cơ hội khác.
Tom says Mary is still planning to do that.	Tom nói Mary vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom didn't need to go there with Mary.	Tom không cần đến đó với Mary.
Tom did not give up.	Tom đã không bỏ cuộc.
Tom cannot cope well with these situations.	Tom không thể đối phó tốt với những tình huống này.
Tom wants to marry my daughter.	Tom muốn cưới con gái tôi.
Everyone knows that Tom is in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom đang ở Boston.
Let's talk about professionalism.	Hãy nói về tính chuyên nghiệp.
My brother and I don't get along.	Tôi và anh trai không hợp nhau.
Did Tom arrive on time?	Tom có ​​đến đúng giờ không?
That's what the fans want.	Đó là những gì người hâm mộ mong muốn.
I want to know how to draw like that.	Tôi muốn biết làm thế nào để vẽ như vậy.
I have started to do so.	Tôi đã bắt đầu làm như vậy.
I have a job and I don't want to lose it.	Tôi có một công việc và tôi không muốn mất nó.
Tom decided to come see me himself.	Tom quyết định tự mình đến gặp tôi.
I will have to do that too.	Tôi cũng sẽ phải làm điều đó.
Tom was able to find Mary a good job.	Tom đã có thể tìm cho Mary một công việc tốt.
Tom was very angry because I disagreed with him.	Tom rất tức giận vì tôi không đồng ý với anh ấy.
Mary says she thinks Tom will be on time.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ đúng giờ.
Looks like something is wrong with my computer.	Có vẻ như có gì đó không ổn với máy tính của tôi.
I'm pretty sure both Tom and Mary lied to me.	Tôi khá chắc rằng cả Tom và Mary đều đã nói dối tôi.
I poured myself a bucket of cold water.	Tôi dội cho mình một gáo nước lạnh.
You don't give me what I need.	Bạn không cho tôi những gì tôi cần.
Anyone could have done what you did.	Bất cứ ai có thể đã làm những gì bạn đã làm.
I heard that Tom would do it.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ làm điều đó.
Did Tom propose to you?	Tom có ​​cầu hôn bạn không?
I didn't come here alone.	Tôi không đến đây một mình.
She knows. 	Cô ấy biết.
She always knows.	Cô ấy luôn biết.
I can't remember her address.	Tôi không thể nhớ địa chỉ của cô ấy.
You always have to have the last word, right?	Bạn luôn phải có lời cuối cùng, phải không?
Tom says he hopes he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể giúp Mary.
I know that Tom wouldn't be mad if you did it without him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nổi điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
You're not asking me to give up, are you?	Bạn không yêu cầu tôi từ bỏ, phải không?
Tom motioned for Mary to come in.	Tom ra hiệu cho Mary bước vào.
Tom can take care of that.	Tom có ​​thể lo việc đó.
Who will come see the show?	Ai sẽ đến xem chương trình?
I decided not to do that anymore.	Tôi đã quyết định không làm điều đó nữa.
I want to go home now, but Tom wants to stay a little longer.	Tôi muốn về nhà ngay bây giờ, nhưng Tom muốn ở lại lâu hơn một chút.
Here is my scoreboard.	Đây là bảng điểm của tôi.
We asked Tom to do it last year.	Chúng tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó vào năm ngoái.
Tom returns to his home in Boston.	Tom trở về nhà của mình ở Boston.
He is different from his brother.	Anh ấy khác với anh trai của mình.
Tom told me to start immediately.	Tom bảo tôi bắt đầu ngay lập tức.
Tom hasn't been here since October.	Tom đã không ở đây kể từ tháng Mười.
Tom is an expert.	Tom là một chuyên gia.
Nobody wants Tom.	Không ai muốn Tom.
I put Tom on the train.	Tôi đưa Tom lên tàu.
Why don't you stay for lunch?	Tại sao bạn không ở lại để ăn trưa?
I am waiting in front of the restaurant.	Tôi đang đợi trước nhà hàng.
Tom will be troubled by what happened.	Tom sẽ gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
They urgently need to update their systems.	Họ cần cập nhật hệ thống của mình một cách khẩn cấp.
Tom started to prepare himself a drink.	Tom bắt đầu chuẩn bị cho mình một ly đồ uống.
Tom said he could help me write the report.	Tom nói anh ấy có thể giúp tôi viết báo cáo.
Tom didn't even slow down.	Tom thậm chí không giảm tốc độ.
He's sexy and smart.	Anh ấy gợi cảm và thông minh.
Mary says she will try to convince Tom to do it.	Mary nói rằng cô ấy sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
I can't think of anything that needs to be done.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cần phải làm.
How many nights do you want the room?	Bạn muốn phòng bao nhiêu đêm?
This melon sounds hollow. 	Quả dưa này nghe có vẻ rỗng ruột.
Maybe that's why it's so cheap.	Có lẽ vì vậy mà nó mới rẻ như vậy.
Tom sleeps with the window open.	Tom ngủ khi mở cửa sổ.
Tom asked me for my number.	Tom hỏi tôi số của tôi.
Tom thinks Mary will be the next to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I have some bad news.	Tôi có một số tin xấu.
Tom arrived in Boston in three hours.	Tom đã đến Boston trong ba giờ.
It's Tom all the time.	Đó là Tom suốt.
They are wearing expensive clothes.	Họ đang mặc những bộ quần áo đắt tiền.
You don't watch.	Bạn không xem.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom bought a new suit.	Tom đã mua một bộ đồ mới.
Tom won't talk to anyone.	Tom sẽ không nói chuyện với bất cứ ai.
Does anyone oppose it?	Có ai phản đối không?
Tom should come too.	Tom cũng nên đến.
I'm so glad you're my girlfriend.	Tôi rất vui vì bạn là bạn gái của tôi.
It's a pity you can't do that.	Thật tiếc khi bạn không thể làm điều đó.
A plan can never predict everything.	Một kế hoạch không bao giờ có thể lường trước được mọi thứ.
Tom has yet to win anything.	Tom vẫn chưa giành được bất cứ điều gì.
I offered to let Tom use my truck tomorrow.	Tôi đã đề nghị để Tom sử dụng xe tải của tôi vào ngày mai.
How do you know Tom plans to move to Australia?	Làm sao bạn biết Tom dự định chuyển đến Úc?
Tom opened his desk drawer and pulled out a pen.	Tom mở ngăn bàn và lấy ra một cây bút.
Tom gave Mary some investment advice.	Tom đã cho Mary một số lời khuyên đầu tư.
I'm almost certain that's not the case.	Tôi gần như chắc chắn rằng không phải vậy.
Tom spends his days in the workshop making things he can sell.	Tom dành cả ngày trong xưởng để làm những thứ anh ấy có thể bán.
Tom doesn't want Mary to go to Australia with John.	Tom không muốn Mary đến Úc với John.
Tom has blood on his shoe.	Tom dính máu trên giày.
Where does Tom find Mary?	Tom tìm Mary ở đâu?
Tom will pay the bills.	Tom sẽ thanh toán các hóa đơn.
Tom still doesn't know who has to do it.	Tom vẫn chưa biết ai phải làm điều đó.
Tom left his dog at home.	Tom đã để con chó của mình ở nhà.
Tom says that Mary may still be grumpy.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn gắt gỏng.
Tom's house is old.	Ngôi nhà của Tom đã cũ.
I'm sick, so I can't do it today.	Tôi bị ốm, vì vậy tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I hesitate to pay so much for a suit.	Tôi ngần ngại khi phải trả quá nhiều tiền cho một bộ đồ.
Everyone wants to be Tom's friend.	Mọi người đều muốn trở thành bạn của Tom.
We have been together for almost three years now.	Chúng tôi đã ở bên nhau gần ba năm nay.
They will negotiate a peace treaty.	Họ sẽ thương lượng một hiệp ước hòa bình.
Tom is planning something special just for him and Mary.	Tom đang lên kế hoạch cho một điều gì đó đặc biệt chỉ dành cho anh ấy và Mary.
I think Tom might be tired.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể mệt mỏi.
Tom is not a miracle worker.	Tom không phải là một nhân viên kỳ diệu.
Don't fire Tom.	Đừng sa thải Tom.
Mary worked as a babysitter when she was a teenager.	Mary làm công việc giữ trẻ khi cô còn là một thiếu niên.
Tom is a child psychologist.	Tom là một nhà tâm lý học trẻ em.
That's not what Tom said.	Đó không phải là những gì Tom nói.
I haven't actually shot anyone yet.	Tôi chưa thực sự bắn ai cả.
Tom will talk to you tonight.	Tom sẽ nói chuyện với bạn tối nay.
Tom continued to play.	Tom tiếp tục chơi.
Does anyone know what time Tom will be here?	Có ai biết mấy giờ Tom sẽ đến đây không?
My dog ​​barks if someone comes to the door.	Con chó của tôi sủa nếu ai đó đến cửa.
You don't have to eat it.	Bạn không cần phải ăn nó.
Tom has a lot of money now.	Tom bây giờ có rất nhiều tiền.
I don't think it's possible that Tom will tell us the truth.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật.
Problem.	Có vấn đề.
I think Tom is like that.	Tôi nghĩ Tom là như vậy.
There is nothing to do in our city.	Không có gì để làm trong thành phố của chúng tôi.
I know Tom is not your boyfriend.	Tôi biết Tom không phải là bạn trai của bạn.
Tom plays the guitar pretty well.	Tom chơi guitar khá giỏi.
Tom wakes up late and fails his final exam.	Tom thức dậy muộn và trượt kỳ thi cuối kỳ.
Tom has put up the Christmas lights on the porch.	Tom đã giăng đèn Giáng sinh trên hiên nhà.
Our school starts at eight-thirty.	Trường học của chúng tôi bắt đầu lúc tám giờ ba mươi.
Tom probably didn't know if Mary did or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có làm vậy hay không.
I don't care what happens to my old car.	Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với chiếc xe cũ của mình.
I wasn't as disappointed as Tom seemed.	Tôi đã không thất vọng như Tom dường như.
Tom is not at school.	Tom không ở trường.
Why did Tom decide not to come to Australia?	Tại sao Tom quyết định không đến Úc?
I don't feel like studying tonight.	Tôi không cảm thấy muốn học tối nay.
Tom seems to understand why Mary doesn't want to come to Australia with him.	Tom dường như hiểu tại sao Mary không muốn đến Úc với anh ta.
Tom finished eating and left the restaurant.	Tom ăn xong và rời khỏi nhà hàng.
Tom almost missed that opportunity.	Tom suýt bỏ lỡ cơ hội đó.
Tom told me he was full.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ăn no.
I'm so glad Tom is in Boston with us.	Tôi rất vui vì Tom đang ở Boston với chúng tôi.
I don't wear underwear.	Tôi không mặc đồ lót.
Due to bad weather, the departure was postponed.	Do thời tiết xấu đi, việc khởi hành đã bị hoãn lại.
Tom is running out of money.	Tom sắp hết tiền.
How would you like it if I did it to you?	Làm thế nào bạn muốn nó nếu tôi đã làm điều đó với bạn?
I think Tom didn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó một mình.
I'm never home alone.	Tôi không bao giờ ở nhà một mình.
The judge will only issue a search warrant if there is probable cause.	Thẩm phán sẽ chỉ ra lệnh khám xét nếu có nguyên nhân có thể xảy ra.
I will go to the hospital to check my health.	Tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Tom was suspended for doing that.	Tom đã bị đình chỉ vì làm điều đó.
I don't know how to say goodbye in French.	Tôi không biết làm thế nào để chào tạm biệt bằng tiếng Pháp.
It's the only one I have.	Đó là chiếc duy nhất tôi có.
We've seen what you can do.	Chúng tôi đã thấy những gì bạn có thể làm.
I think I inspired Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã truyền cảm hứng cho Tom.
Tom said he would never let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để Mary lái xe.
I am very happy to be moving to Australia.	Tôi rất vui khi được chuyển đến Úc.
Tom brought some clothes for Mary.	Tom đã mang một số quần áo cho Mary.
Tom has not been charged with anything yet.	Tom vẫn chưa bị buộc tội về bất cứ điều gì.
Looks like you had a good day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày tốt lành.
I think you will stay with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở lại với Tom.
I have given up smoking and drinking.	Tôi đã bỏ hút thuốc và uống rượu.
I thought Tom would watch the ships leave.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhìn những con tàu rời đi.
I want to talk to Tom is Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom là Tom.
Tom put the garlic in the garlic press.	Tom cho tỏi vào máy ép tỏi.
Tom really likes Boston.	Tom thực sự thích Boston.
I will have to go back.	Tôi sẽ phải quay trở lại.
I'm not as strong as I used to be.	Tôi không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa.
I'm starting the year sick like a dog.	Tôi đang bắt đầu một năm ốm như một con chó.
Tom tells everyone that Mary is in Australia.	Tom nói với mọi người rằng Mary đang ở Úc.
He doesn't know where he should be.	Anh ấy không biết mình nên ở đâu.
Tom canceled his date at the last moment.	Tom đã hủy cuộc hẹn của mình vào giây phút cuối cùng.
I don't think I should tell Tom that I don't know how to do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I know that Tom is a tennis player.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên quần vợt.
Tom ate more than Mary.	Tom đã ăn nhiều hơn Mary.
Did Tom really walk home from school with Mary?	Tom có ​​thực sự đi bộ từ trường về nhà với Mary không?
Border wars are common.	Các cuộc chiến ở biên giới là phổ biến.
What did Tom stop for?	Tom đã dừng lại để làm gì?
Tom says he knows who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết người đã làm điều đó.
Tom's job forces him to interact with people.	Công việc của Tom buộc anh phải tiếp xúc với mọi người.
I still don't have a smartphone.	Tôi vẫn chưa có điện thoại thông minh.
Tom is scared to do anything.	Tom sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Stories like that fascinate me.	Những câu chuyện như thế làm tôi mê mẩn.
I don't think Tom will do that next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy vào tuần tới.
I'm sure Tom will be happy to help you with that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi được giúp bạn điều đó.
You know that Tom doesn't understand French, right?	Bạn biết rằng Tom không hiểu tiếng Pháp, phải không?
I should have told you sooner.	Tôi nên nói với bạn sớm hơn.
I think you did something wrong.	Tôi nghĩ bạn đã làm sai điều gì đó.
Tom seems to be sleeping.	Tom dường như đang ngủ.
Tom invited my parents to Boston.	Tom đã mời bố mẹ tôi đến Boston.
Tom helped Mary pack her suitcase.	Tom đã giúp Mary đóng gói vali của cô ấy.
Tom misses his mother.	Tom nhớ mẹ của mình.
Tom excused himself and left the room.	Tom cáo lỗi và rời khỏi phòng.
I think this is the perfect place to do it.	Tôi nghĩ đây là nơi hoàn hảo để làm điều đó.
There's a lot we don't know.	Có rất nhiều điều chúng tôi không biết.
Tom should cooperate.	Tom nên hợp tác.
I was going to ask you about that.	Tôi đã định hỏi bạn về điều đó.
Tom's smile looks fake.	Nụ cười của Tom trông thật giả tạo.
I'm so glad Tom did.	Tôi rất vui vì Tom đã làm được.
Tom is not wrong.	Tom không sai.
I heard that you shouldn't eat red meat more than once a day.	Tôi nghe nói rằng bạn không nên ăn thịt đỏ nhiều hơn một lần một ngày.
When you have a minute, can I talk to you?	Khi bạn có một phút, tôi có thể nói chuyện với bạn?
It's been three years since I came to live in Boston.	Đã ba năm kể từ khi tôi đến sống ở Boston.
Tom wouldn't be able to do it without help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I don't feel comfortable talking about my feelings.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi nói về cảm xúc của mình.
Tom won't be able to get the job done unless we help him.	Tom sẽ không thể hoàn thành công việc trừ khi chúng tôi giúp anh ấy.
Where does Tom plan to stay?	Tom dự định ở đâu?
The last time I was in Boston was only for three days.	Lần cuối cùng tôi ở Boston chỉ trong ba ngày.
Tom says that Mary is likely to be the next to do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng là người tiếp theo làm điều đó.
Both Tom and Mary hate John.	Cả Tom và Mary đều ghét John.
Tom is a three-time national champion.	Tom là nhà vô địch quốc gia ba lần.
I don't have the guts to do that.	Tôi không có can đảm để làm điều đó.
How long do you think it took Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao lâu để làm điều đó?
Tom is not afraid of anything.	Tom không sợ bất cứ điều gì.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
Tom can't swim and neither can I.	Tom không biết bơi và tôi cũng vậy.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom is a freelance reporter in Boston.	Tom là một phóng viên tự do ở Boston.
Tom still doesn't do it.	Tom vẫn không làm điều đó.
Tom walked down the hallway and into Mary's office.	Tom bước xuống hành lang và vào văn phòng của Mary.
I doubt we'll be allowed to do that here.	Tôi nghi ngờ chúng tôi sẽ được phép làm điều đó ở đây.
Tom, what time is it?	Tom, mấy giờ rồi?
You don't know who Tom is going to be with right?	Bạn không biết Tom định ở với ai đúng không?
Tom wants to know if you are planning to go to Australia with us next weekend.	Tom muốn biết liệu bạn có dự định đi Úc với chúng tôi vào cuối tuần tới hay không.
Tom is not a workaholic.	Tom không phải là một người nghiện công việc.
That can't be true, can it?	Điều đó không thể đúng, phải không?
We have been invaded by our enemies.	Chúng tôi đã bị xâm lược bởi kẻ thù của chúng tôi.
I was just like Tom when I was his age.	Tôi cũng giống như Tom khi tôi ở độ tuổi của anh ấy.
Tom did not go to Australia last weekend.	Cuối tuần trước Tom đã không đi Úc.
Are you not going to Australia tomorrow?	Ngày mai bạn không đi Úc à?
Tom sold Mary his bicycle.	Tom đã bán cho Mary chiếc xe đạp của mình.
This is not easy.	Điều này không hề dễ dàng.
Tom tried very hard to stay away from Mary.	Tom đã rất cố gắng để tránh xa Mary.
I haven't met Tom yet.	Tôi vẫn chưa gặp Tom.
Tom and I laughed at you.	Tom và tôi đã cười nhạo bạn.
Tom says he will ask Mary if she wants him to help her do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏi Mary nếu cô ấy muốn anh ấy giúp cô ấy làm điều đó.
You can stay here all night if you want.	Bạn có thể ở đây cả đêm nếu muốn.
I think you're busy helping Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang bận giúp đỡ Tom.
I'm the only one who knows how to fix that.	Tôi là người duy nhất biết cách khắc phục điều đó.
Tom and his friends get drunk.	Tom và những người bạn của anh ta say xỉn.
How many days will Tom stay in Boston?	Tom sẽ ở lại Boston bao nhiêu ngày?
I think I can help Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp Tom.
How much is your mortgage payment?	Khoản thanh toán thế chấp của bạn là bao nhiêu?
Some people find me scary.	Một số người thấy tôi đáng sợ.
I don't want Tom to come to Boston with me.	Tôi không muốn Tom đến Boston với tôi.
Do you like taking pictures?	Bạn có thích chụp ảnh không?
I don't think Tom is intending to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Tom grabbed the fire extinguisher and put out the fire.	Tom nắm lấy bình cứu hỏa và dập lửa.
It's an acquired taste.	Đó là một hương vị có được.
I'm pretty sure Tom is in Boston right now.	Tôi khá chắc chắn Tom hiện đang ở Boston.
Now Tom is really drunk.	Bây giờ Tom thực sự say.
I don't care where you live.	Tôi không quan tâm nơi bạn sống.
Tom didn't write so often.	Tom đã không viết thường xuyên như vậy.
Tom is usually very efficient, isn't he?	Tom thường rất hiệu quả, phải không?
Tom is not my subordinate.	Tom không phải là cấp dưới của tôi.
Tom and Mary have a teenage daughter.	Tom và Mary có một cô con gái tuổi teen.
I should tell Tom where he is.	Tôi nên nói cho Tom biết nơi ở.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I'm not sure what Tom is thinking.	Tôi không chắc Tom đang nghĩ gì.
Everyone knows that Tom is in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom đang ở Boston.
Tom and I have known each other for about three years.	Tom và tôi quen nhau được khoảng ba năm.
I don't think Tom works as hard as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm việc chăm chỉ như Mary.
So does my best friend Tom.	Tom, người bạn thân nhất của tôi cũng vậy.
Tom swore he wouldn't tell Mary what happened.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Curtains do not let light in.	Rèm cửa không cho ánh sáng lọt vào.
Tom was the only one who felt like doing it.	Tom là người duy nhất cảm thấy muốn làm điều đó.
I don't drink tequila.	Tôi không uống rượu tequila.
I want to go somewhere I've never been before.	Tôi muốn đến một nơi nào đó mà trước đây tôi chưa từng đến.
Tom didn't have any idea when Mary wanted him to do it.	Tom không có bất kỳ ý tưởng nào khi Mary muốn anh ta làm điều đó.
I know you don't believe me.	Tôi biết bạn không tin tôi.
I thought you said you did it three times.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó ba lần.
I just lay in the dark and think.	Tôi chỉ nằm trong bóng tối và suy nghĩ.
How many days do you estimate Tom will take to do it?	Bạn ước tính Tom sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Tom had never seen a dead body before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy xác chết trước đây.
I heard Tom dropped out of school.	Tôi nghe nói Tom đã bỏ học.
Neither Tom nor Mary waited long.	Cả Tom và Mary đều không đợi lâu.
I don't want to work at night.	Tôi không muốn làm việc vào ban đêm.
I miss you so much, Tom.	Tôi nhớ bạn rất nhiều, Tom.
Tom visited me for three days last weekend.	Tom đến thăm tôi ba ngày cuối tuần trước.
Tom is not even qualified to wait for me to finish.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để đợi tôi nói xong.
Did Tom commit suicide?	Tom đã tự sát?
Maybe Tom should consider the possibility that Mary left him for good.	Có lẽ Tom nên xem xét khả năng Mary đã rời bỏ anh ta vì điều tốt đẹp.
I am coming now.	Tôi đến ngay bây giờ.
I think what you need now is to eat something.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn cần bây giờ là ăn một cái gì đó.
Tom clearly didn't know what he was talking about.	Tom rõ ràng là không biết anh ta đang nói về cái gì.
Tom is much different now.	Tom bây giờ đã khác rất nhiều.
The goal is accessibility.	Mục tiêu là khả năng tiếp cận.
Tom should have been delighted.	Tom lẽ ra phải vui mừng.
Tom seems eager to do it.	Tom có ​​vẻ háo hức làm điều đó.
There is no explanation for what happened to Tom.	Không có lời giải thích cho những gì đã xảy ra với Tom.
Look back and you'll see a black cat.	Nhìn lại và bạn sẽ thấy một con mèo đen.
We are all cheerleaders.	Tất cả chúng tôi đều là hoạt náo viên.
I didn't like the coffee the first time I tried it.	Tôi đã không thích cà phê lần đầu tiên tôi thử nó.
I will sleep on it.	Tôi sẽ ngủ trên đó.
I suggest you do it with Tom.	Tôi đề nghị bạn làm điều đó với Tom.
Tom seemed to be shaking.	Tom dường như bị run.
Tom insisted that we wait for Mary.	Tom khăng khăng rằng chúng tôi đợi Mary.
Tom strangled Mary with a rope.	Tom đã bóp cổ Mary bằng một sợi dây.
Leaky faucets waste a lot of water.	Vòi nước bị rò rỉ gây lãng phí rất nhiều nước.
Relations between the Soviet Union and the Western Allies were in disarray.	Mối quan hệ giữa Liên Xô và các nước Đồng minh phương Tây bị xáo trộn.
Tom can't swim as well as I do.	Tom không thể bơi giỏi như tôi.
I wanted to see if I could find out where Tom hid the stolen money.	Tôi muốn xem liệu tôi có thể tìm ra nơi Tom đã giấu số tiền bị đánh cắp hay không.
Tom's wife is as short as him.	Vợ của Tom cũng thấp như anh.
I know you will find what you are looking for.	Tôi biết bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
I was born in Tokyo in 1968.	Tôi sinh ra ở Tokyo vào năm 1968.
Tom is shopping.	Tom đang mua sắm.
Tom kept his cool.	Tom giữ khá bình tĩnh.
I went to Boston for Tom and Mary's wedding.	Tôi đến Boston dự đám cưới của Tom và Mary.
Tom is not a good gardener.	Tom không phải là một người làm vườn giỏi.
This is an exception.	Đây là một trường hợp ngoại lệ.
Tom isn't the only one who wants to do that.	Tom không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom thinks his leg is broken.	Tom nghĩ rằng chân của mình bị gãy.
I don't know how much this motorcycle is.	Tôi không biết chiếc xe máy này là bao nhiêu.
Misfortune always comes in three people.	Bất hạnh luôn đến trong ba người.
I hope Tom will help us.	Tôi hy vọng Tom sẽ giúp chúng tôi.
My brother earns half as much as my father.	Anh trai tôi kiếm được một nửa số tiền bằng cha tôi.
I'll lend you any book I have, as long as you keep it clean.	Tôi sẽ cho bạn mượn bất kỳ cuốn sách nào mà tôi có, miễn là bạn giữ nó sạch sẽ.
Tom hasn't been charged yet.	Tom vẫn chưa bị tính phí.
Give me a tissue.	Đưa khăn giấy cho tôi.
Tom was in Boston that year.	Tom đã ở Boston năm đó.
Will have to wait three hours.	Sẽ phải đợi ba giờ đồng hồ.
I know that Tom is a hard worker.	Tôi biết rằng Tom là một người chăm chỉ.
I should probably go get some money out of the bank before it closes.	Tôi có lẽ nên đi lấy một số tiền ra khỏi ngân hàng trước khi nó đóng cửa.
Thank you for your contribution.	Cảm ơn sự đóng góp của bạn.
You have said enough.	Bạn đã nói đủ.
What job do you have?	Bạn đang có việc làm nào?
Tom is one of the few people I can trust.	Tom là một trong số ít người mà tôi có thể tin tưởng.
Tom is allowed to leave.	Tom được phép rời đi.
It was just big enough for Tom.	Nó vừa đủ lớn đối với Tom.
Tom makes money by delivering newspapers.	Tom kiếm tiền bằng cách giao báo.
I suspect that Tom doesn't do his homework on his own.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không tự mình làm bài tập về nhà.
Tom went to school yesterday.	Tom đã đi học ngày hôm qua.
Tom is the one who made me eat it.	Tom là người đã bắt tôi ăn nó.
Tom went out of his way to help us.	Tom đã cố gắng giúp chúng tôi.
Tom has so much money that he doesn't know what to do with it.	Tom có ​​nhiều tiền đến mức anh ấy không biết phải làm gì với số tiền đó.
Didn't I tell you to stay home?	Không phải tôi đã bảo anh ở nhà sao?
That's less interesting than I thought.	Điều đó kém thú vị hơn tôi nghĩ.
Tom was the first to be chosen.	Tom là người đầu tiên được chọn.
Tom scratches behind his dog's ear.	Tom gãi sau tai con chó của mình.
Can you see his face clearly?	Bạn có nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy không?
I know Tom is a strong man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông mạnh mẽ.
We should follow Tom's advice.	Chúng ta nên làm theo lời khuyên của Tom.
Tom and I sat side by side on the couch.	Tom và tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài.
I am very pleased with the audience's reception of my speech.	Tôi rất hài lòng với sự đón nhận của khán giả về bài phát biểu của mình.
I'm not married.	Tôi chưa cưới.
I think Tom is just pretending to be asleep.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang giả vờ ngủ thôi.
A good idea came to me at that time.	Một ý tưởng hay đã nảy ra với tôi vào lúc đó.
Tom needs help.	Tom cần giúp đỡ.
Tom bought everything he wanted.	Tom đã mua mọi thứ anh ấy muốn.
Tom tied his hair in a ponytail.	Tom buộc tóc đuôi ngựa.
I don't go to Australia as much as I used to.	Tôi không đi Úc nhiều như trước nữa.
He is a law university student.	Anh ấy là sinh viên đại học khoa luật.
Tom, where did you find this?	Tom, bạn tìm thấy cái này ở đâu?
Tom says he has never been to Australia.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
We have met here once a week for the past year.	Chúng tôi đã gặp nhau ở đây mỗi tuần một lần trong năm qua.
I can not believe your mother let you go.	Tôi không thể tin rằng mẹ của bạn để cho bạn đi.
Tom can sleep in my room.	Tom có ​​thể ngủ trong phòng của tôi.
We can get this done in a day or two.	Chúng ta có thể hoàn thành việc này trong một hoặc hai ngày.
Tom fought his way through the crowd.	Tom đã chiến đấu theo cách của mình qua đám đông.
I don't think I've ever seen you so happy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn hạnh phúc như vậy.
Who owns this mule?	Ai sở hữu con la này?
You wouldn't actually sing that song, would you?	Bạn sẽ không thực sự hát bài hát đó, phải không?
I thought this must be the land of milk and honey.	Tôi đã nghĩ đây phải là vùng đất của sữa và mật ong.
I don't travel often.	Tôi không đi du lịch thường xuyên.
Tom will come tonight.	Tom sẽ đến tối nay.
What Tom said was a scam turned out to be not.	Những gì Tom nói là một trò gian lận hóa ra không phải vậy.
I'm not the one to advise Tom to stop doing that.	Tôi không phải là người khuyên Tom ngừng làm điều đó.
Tom doesn't have any friends in Boston.	Tom không có bất kỳ người bạn nào ở Boston.
Besides you, I don't have any friends here.	Ngoài bạn ra, tôi không có bạn bè nào ở đây.
Tom thought Mary would be impressed.	Tom nghĩ Mary sẽ rất ấn tượng.
I didn't know that Tom lived with his aunt and uncle.	Tôi không biết rằng Tom sống với dì và chú của anh ấy.
Tom is currently serving a three-year prison sentence.	Tom hiện đang thụ án ba năm tù.
If he is innocent, then his wife is guilty.	Nếu anh ta vô tội, thì vợ anh ta có tội.
He disagrees with us on this matter.	Anh ấy không đồng ý với chúng tôi về vấn đề này.
There seems to be no problem.	Dường như không có vấn đề gì.
What did you write on the blackboard?	Bạn đã viết gì trên bảng đen?
Tom was behaving like an idiot.	Tom đã cư xử như một tên ngốc.
I think you know Tom graduated from Harvard.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom tốt nghiệp Harvard.
That sounds unbelievable, doesn't it?	Điều đó nghe có vẻ khó tin, phải không?
Tom is hoping to win first prize.	Tom đang hy vọng sẽ giành được giải nhất.
It's past your bedtime.	Đã qua giờ đi ngủ của bạn.
I just took a short nap.	Tôi vừa mới chợp mắt một chút.
Tom is a botanist.	Tom là một nhà thực vật học.
Don't put your hand out the window.	Đừng đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Sidewalks are still a bit slippery.	Vỉa hè vẫn còn một chút trơn trượt.
I don't want anything to do with you.	Tôi không muốn bất cứ điều gì để làm với bạn.
There's no reason to try to deny it.	Không có lý do gì để cố gắng phủ nhận nó.
I'm very good at getting Tom to do what I want him to do.	Tôi rất giỏi trong việc khiến Tom làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
Tom heard about what happened from Mary.	Tom đã nghe về những gì đã xảy ra từ Mary.
Tom retired from the Navy in 2013.	Tom đã nghỉ hưu từ Hải quân vào năm 2013.
This is a rather pleasant road to drive.	Đây là một con đường khá dễ chịu để lái xe.
Tom made a pasta salad.	Tom đã làm một món salad mì ống.
Tom and Mary failed to reach an agreement.	Tom và Mary không đạt được thỏa thuận.
Mary came out of the bathroom with a towel wrapped around her head.	Mary bước ra từ phòng tắm với một chiếc khăn tắm quấn quanh đầu.
I think Tom likes to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
Tom just came from there.	Tom chỉ đến từ đó.
Tom has avoided trouble.	Tom đã tránh được rắc rối.
Do not eat the fruit in the bowl on the table. 	Đừng ăn trái cây trong bát trên bàn.
It's plastic.	Đó là nhựa.
Tom finds that he cannot study with the TV on.	Tom thấy rằng anh ấy không thể học khi bật TV.
Tom sensed Mary's disappointment.	Tom cảm nhận được sự thất vọng của Mary.
We really don't know how to do this.	Chúng tôi thực sự không biết làm thế nào để làm điều này.
Ask Tom what he will eat.	Hỏi Tom xem anh ấy sẽ ăn gì.
You shouldn't treat Tom like that anymore.	Bạn không nên đối xử với Tom như vậy nữa.
We don't have a moment to lose.	Chúng ta không có một giây phút nào để mất.
Tom is planning there.	Tom đang có kế hoạch ở đó.
I just told you all I know about that.	Tôi vừa nói với bạn tất cả những gì tôi biết về điều đó.
Tom is staying with his friends, right?	Tom đang ở với bạn bè của anh ấy, phải không?
I wish I had a magic wand.	Tôi ước tôi có một cây đũa thần.
Someone is in the house.	Có ai đó đang ở trong nhà.
Tom wants Mary to stay at school.	Tom muốn Mary ở lại trường.
Whichever you choose, you'll love it.	Cho dù bạn chọn, bạn sẽ thích nó.
Tom looked a little miserable.	Tom trông hơi đau khổ.
Tom sincerely.	Tom thật lòng.
Tom said he was looking forward to having lunch with Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất háo hức được ăn trưa với Mary.
If you're bored, read one of the books Tom gave you.	Nếu bạn cảm thấy buồn chán, hãy đọc một trong những cuốn sách mà Tom đã tặng bạn.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
Tom often accepts bad advice.	Tom thường chấp nhận những lời khuyên tồi tệ.
Tom tried to prove his innocence.	Tom đã cố gắng chứng minh sự vô tội của mình.
I don't think we had that kind of time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã có thời gian như vậy.
As soon as Tom saw Mary, he started laughing.	Ngay khi Tom nhìn thấy Mary, anh ấy bắt đầu cười.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
Why did Tom join the team?	Tại sao Tom lại tham gia đội?
Tom will not visit Mary on Monday.	Tom sẽ không đến thăm Mary vào thứ Hai.
Tom suggested to Mary that they move to Boston.	Tom đề nghị với Mary rằng họ chuyển đến Boston.
I think Tom will be very excited.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất phấn khích.
Tom threw the bread out the window.	Tom ném bánh mì ra ngoài cửa sổ.
Tom is very determined to win.	Tom rất quyết tâm giành chiến thắng.
I don't want to intrude.	Tôi không muốn xâm phạm.
Tom is a rogue.	Tom là một kẻ lưu manh.
What do you like to work?	Bạn thích làm công việc gì?
I know that I'm not good at singing.	Tôi biết rằng tôi hát không hay.
If I don't take care of my hair, it gets really messy.	Nếu tôi không chăm sóc tóc của mình, nó sẽ trở nên thật rối.
It will be done on Monday.	Nó sẽ được thực hiện vào thứ Hai.
There are many red tapes involved in this procedure.	Có rất nhiều cuộn băng đỏ liên quan đến thủ tục này.
As a new father, I gave my first child a lot of books.	Là một người cha mới, tôi đã cho đứa con đầu lòng của mình rất nhiều sách.
Tom says he didn't learn anything at school today.	Tom nói rằng anh ấy không học bất cứ điều gì ở trường hôm nay.
Tom might be watching television.	Tom có ​​thể đang xem tivi.
Tom's resignation is effective immediately.	Việc từ chức của Tom có ​​hiệu lực ngay lập tức.
I don't think Tom has to either.	Tôi cũng không nghĩ Tom phải làm vậy.
Tom is a pardoned officer.	Tom là một sĩ quan được ân xá.
I don't think we can trust Tom as much as we used to.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom nhiều như trước đây.
You don't seem too sure.	Bạn có vẻ không quá chắc chắn.
You don't know Tom is still single?	Bạn không biết Tom vẫn còn độc thân?
It's rude to mock your boss in public.	Thật thô lỗ khi chế giễu sếp của bạn ở nơi công cộng.
Tom boarded the train.	Tom lên tàu.
Tom regrets introducing Mary to John.	Tom hối hận vì đã giới thiệu Mary với John.
I don't think that's fair.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là công bằng.
Tom is heading to the marina.	Tom đang hướng đến bến du thuyền.
I thought you said you were going to buy me a drink.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ mua cho tôi một thức uống.
I can't get a straight answer from you.	Tôi không thể nhận được câu trả lời thẳng thắn từ bạn.
Tom is usually behind the counter.	Tom thường đứng sau quầy.
I tried not to hurt anyone's feelings.	Tôi đã cố gắng không làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai.
The lights in the room went out.	Đèn trong phòng vụt tắt.
Tom and Mary danced together all night.	Tom và Mary đã khiêu vũ cùng nhau suốt đêm.
Tom was glad that Mary understood.	Tom rất vui vì Mary đã hiểu.
I am grateful for your help.	Tôi biết ơn sự giúp đỡ của bạn.
I can't stand that noise.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn đó.
Tom is still at the clinic.	Tom vẫn ở phòng khám.
Tom is definitely sharp.	Tom chắc chắn là sắc nét.
I bought a new pair of shoes on Monday.	Tôi đã mua một đôi giày mới vào thứ Hai.
Tom doesn't seem to think he needs to go to the hospital.	Tom dường như không nghĩ rằng mình cần đến bệnh viện.
Why do you always wake up in a bad mood?	Tại sao bạn luôn thức dậy với tâm trạng tồi tệ?
I thought you and I could sing together.	Tôi đã nghĩ rằng tôi và bạn có thể hát cùng nhau.
You hope to do it this weekend, right?	Bạn hy vọng làm được điều đó vào cuối tuần này, phải không?
Cut a young rabbit into joints the same way you would chop a chicken and wipe each piece clean with a damp cloth.	Cắt một con thỏ non thành các khớp giống như cách bạn chặt thịt gà và lau sạch từng miếng bằng khăn ẩm.
Tom is a fussy child.	Tom là một đứa trẻ hay quấy khóc.
Tom opened the window a crack to let in some fresh air.	Tom mở cửa sổ một khe nứt để có một chút không khí trong lành.
If you invite Tom, he will probably come.	Nếu bạn mời Tom, anh ấy có thể sẽ đến.
Why did Tom commit suicide?	Tại sao Tom lại tự sát?
Tom thinks I did it on purpose.	Tom nghĩ rằng tôi đã làm điều đó có chủ đích.
Tom has been looking for you all morning.	Tom đã tìm kiếm bạn cả buổi sáng.
If you're ever in Japan, come see me.	Nếu bạn đã từng ở Nhật Bản, hãy đến gặp tôi.
I shouldn't have agreed to leave.	Tôi không nên đồng ý ra đi.
Tom is dishonest.	Tom không trung thực.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
I told Tom that I thought it would be fun to do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ sẽ rất vui khi làm điều đó.
You are too stupid to live.	Bạn quá ngu ngốc để sống.
Tom was the only one who offered to help me.	Tom là người duy nhất đề nghị giúp đỡ tôi.
Cross the stream where it is the driest.	Băng qua suối nơi cạn nhất.
Tom is now older and wiser.	Tom bây giờ đã lớn hơn và khôn ngoan hơn.
I'm surprised you didn't know that you had to do it.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó.
Tom was not the one to teach Mary how to ride a horse.	Tom không phải là người dạy Mary cách cưỡi ngựa.
No one has read it?	Không có ai đã đọc nó?
Tom knows more about that than Mary.	Tom biết nhiều hơn về điều đó so với Mary.
I still haven't won anything.	Tôi vẫn chưa giành được bất cứ điều gì.
Tom has lost his mind.	Tom đã mất trí.
I don't want a lot of money. 	Tôi không muốn có nhiều tiền.
I just want enough to live comfortably.	Tôi chỉ muốn đủ để sống thoải mái.
Is it possible that you ate any tainted food?	Có khả năng bạn đã ăn bất kỳ thực phẩm bị nhiễm độc nào không?
Why should you read such a book?	Tại sao bạn cần đọc một cuốn sách như vậy?
Tom finally ate something.	Cuối cùng thì Tom cũng đã ăn một thứ gì đó.
I wake up at the same time every day.	Tôi thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
I start the day with a delicious breakfast.	Tôi bắt đầu một ngày với một bữa sáng ngon.
Tom is a bit creepy now.	Tom bây giờ hơi kinh dị.
I know that Tom doesn't have to do it, but he says he wants to.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy muốn.
I told Tom I wanted to go to Australia, but I didn't tell him why.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đến Úc, nhưng tôi không nói với anh ấy tại sao.
I wonder if we should really do this.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự nên làm điều này hay không.
Tom has regained all the weight he lost.	Tom đã lấy lại được tất cả số cân mà anh ấy đã giảm.
I know that Tom didn't know that Mary could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom seems to be a good person.	Tom dường như là một người tốt.
Don't pinch me anymore.	Đừng véo tôi nữa.
After Tom lost his job, he started gambling to deal with his depression.	Sau khi Tom bị mất việc làm, anh ta bắt đầu chơi cờ bạc để chống chọi với chứng trầm cảm của mình.
Tom will probably walk to work tomorrow morning.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
I can't dance either.	Tôi cũng không thể nhảy.
I'm sure you will enjoy the party.	Tôi chắc rằng bạn sẽ rất thích thú trong bữa tiệc.
All the world wants peace.	Tất cả thế giới đều mong muốn hòa bình.
I know that Tom doesn't peel potatoes.	Tôi biết rằng Tom không gọt vỏ khoai tây.
Tom told me he won't be able to help us tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom says he feels the same way.	Tom nói rằng anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
Tom pretends to be John.	Tom giả làm John.
My brother-in-law is much older than me.	Anh rể tôi hơn tôi nhiều tuổi.
Tom says that he speaks French very well.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp rất giỏi.
This is my first time seeing this animal.	Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con vật này.
Did you ask Tom about that?	Bạn đã hỏi Tom về điều đó?
I know that Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I thought I heard someone moving on the porch.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy ai đó di chuyển trên hiên nhà.
I am very afraid of snakes.	Tôi rất sợ rắn.
Tom found it confusing.	Tom thấy nó khó hiểu.
Tom is very mean.	Tom rất xấu tính.
Tom feels that Mary is not happy.	Tom cảm thấy rằng Mary không hạnh phúc.
Tom was probably just scared.	Tom có ​​lẽ chỉ sợ hãi.
I can't believe we'll do it.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó.
That's why you came back from Australia, right?	Đó là lý do tại sao bạn trở về từ Úc, phải không?
We will try.	Chúng tôi đã cố gắng.
We have to decide until he comes back.	Chúng tôi phải quyết định cho đến khi anh ấy trở lại.
I can't tell who that man is.	Tôi không thể biết người đàn ông đó là ai.
Tom hit his head on the roof of the car.	Tom va đầu vào nóc ô tô.
Desert mouse on a sinking ship.	Chuột sa mạc trên một con tàu đang chìm.
They want Tom dead more than you.	Họ muốn Tom chết nhiều hơn bạn.
It's not as easy as Tom thinks.	Nó không dễ dàng như Tom nghĩ.
Tom got married at the age of 30.	Tom kết hôn năm 30 tuổi.
We don't need to ask him to resign.	Chúng tôi không cần phải yêu cầu anh ấy từ chức.
I have to make some calls.	Tôi phải thực hiện một số cuộc gọi.
Tom admits that he didn't do what Mary told him he had to do.	Tom thừa nhận rằng anh đã không làm những gì Mary nói với anh rằng anh phải làm.
The doctor made the correct diagnosis.	Bác sĩ đã chẩn đoán chính xác.
This pendant must be very old.	Mặt dây chuyền này phải rất cũ.
I'm not sure if I have enough money.	Tôi không chắc mình có đủ tiền hay không.
I know Tom knows that Mary probably doesn't want to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có lẽ không muốn làm điều đó nữa.
Tom cried all day.	Tom đã khóc cả ngày.
My wife and children both enjoy the weather.	Vợ và các con tôi đều cảm thấy thích thú với thời tiết.
We have a barbecue on Sunday.	Chúng tôi có một bữa tiệc nướng vào Chủ nhật.
I wouldn't do anything different.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khác biệt.
I know that Tom has to do it before he can go home.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó trước khi anh ấy có thể về nhà.
Is that when you come home from work?	Lúc đó là lúc bạn đi làm về?
The message is from Tom, not from Mary.	Tin nhắn là từ Tom, không phải từ Mary.
Both Tom and Mary grinned.	Cả Tom và Mary đều cười toe toét.
Tom tells Mary that he is leaving Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ rời Boston.
I bought a farm not too far from Boston.	Tôi mua một trang trại không quá xa Boston.
Tom is rude.	Tom thật thô lỗ.
Tom and Mary invited all their friends.	Tom và Mary đã mời tất cả bạn bè của họ.
I know Tom saved Mary's life.	Tôi biết Tom đã cứu mạng Mary.
It's a good job, as long as it pays.	Đó là một công việc tốt, miễn là được trả lương.
I think you put too much salt in the broth.	Tôi nghĩ bạn đã cho quá nhiều muối vào nước hầm.
You have a good sense of direction.	Bạn có một ý thức tốt về phương hướng.
They are discussing their next project.	Họ đang thảo luận về dự án tiếp theo của họ.
I don't mean to be rude, but what's your name?	Tôi không có ý thô lỗ, nhưng tên của bạn là gì?
I know that Tom is very arrogant.	Tôi biết rằng Tom rất kiêu ngạo.
I was thinking about doing that.	Tôi đã suy nghĩ về việc làm điều đó.
Tom is not an Aquarius.	Tom không phải là một Bảo Bình.
I want to be a pilot, like my father.	Tôi muốn trở thành một phi công, giống như cha tôi.
I think I'll give Tom your phone number.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho Tom số điện thoại của bạn.
Tom certainly won't get my vote.	Tom chắc chắn sẽ không nhận được phiếu bầu của tôi.
Tom's father retired early.	Cha của Tom nghỉ hưu sớm.
I told Tom I wanted to eat Chinese food.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc.
I've been wanting to do this for months.	Tôi đã muốn làm điều này trong nhiều tháng.
Do not cancel anything yet.	Đừng hủy bỏ bất cứ điều gì được nêu ra.
I will stay here all night.	Tôi sẽ ở đây cả đêm.
I only did it because Tom made me do it.	Tôi chỉ làm điều đó bởi vì Tom đã bắt tôi làm điều đó.
Tom did it because he had no choice.	Tom đã làm điều đó bởi vì anh ấy không có sự lựa chọn.
It can't happen to me.	Nó không thể xảy ra với tôi.
I understand now that my mother was just trying to be polite in public.	Bây giờ tôi hiểu rằng mẹ tôi chỉ cố gắng cư xử lịch sự ở nơi công cộng.
Tom was careless.	Tom thật bất cẩn.
You will have to learn to live with it.	Bạn sẽ phải học cách sống chung với nó.
Why didn't you tell me you paid the bill?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã thanh toán hóa đơn?
Perhaps you will reconsider.	Có lẽ bạn sẽ xem xét lại.
Tom realized that he barely had enough money to buy the things he had to buy.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ tiền để mua những thứ anh phải mua.
I know Tom is afraid to walk through the woods at night.	Tôi biết Tom sợ đi bộ qua rừng vào ban đêm.
Tom owns a roller coaster.	Tom sở hữu một tàu lượn.
We'd better leave her alone for a few minutes.	Tốt hơn chúng ta nên để cô ấy một mình trong vài phút.
Tom did not try to argue with Mary.	Tom không cố tranh luận với Mary.
Is it possible to lock the meeting room door?	Có thể khóa cửa phòng họp không?
Is Tom still here?	Tom vẫn ở đây chứ?
He meets his girlfriend on Saturday.	Anh ấy gặp bạn gái của mình vào thứ Bảy.
I can't believe you're not at least willing to consider doing that.	Tôi không thể tin rằng bạn không ít nhất là sẵn sàng để xem xét làm điều đó.
I don't think we'll ever know why Tom didn't.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết tại sao Tom không làm như vậy.
I am afraid that Tom will refuse my request.	Tôi sợ rằng Tom sẽ từ chối yêu cầu của tôi.
He will return from Singapore in January next year.	Anh ấy sẽ trở về từ Singapore vào tháng 1 năm sau.
I still don't like doing that.	Tôi vẫn không thích làm điều đó.
Tom is someone I really admire.	Tom là người mà tôi thực sự ngưỡng mộ.
I don't deny that I was the one who killed Tom.	Tôi không phủ nhận rằng tôi là người đã giết Tom.
That's what I'm here to do.	Đó là những gì tôi ở đây để làm.
Tom thinks he has a chance to make a lot of money in the stock market.	Tom nghĩ rằng mình có cơ hội kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán.
Tom was about to leave, but Mary stopped him.	Tom định bỏ đi, nhưng Mary đã ngăn anh lại.
He quietly left the room.	Anh im lặng đi ra khỏi phòng.
The decision is in favor of the defendant.	Quyết định có lợi cho bị đơn.
Yes, that's what I will do.	Vâng, đó là những gì tôi sẽ làm.
Please wait until 2:30. 	Vui lòng đợi đến 2:30.
Tom will be back later.	Tom sẽ trở lại sau đó.
Tom didn't understand why Mary was acting this way.	Tom không hiểu tại sao Mary lại hành động như vậy.
Tell Tom he doesn't need to bring anything.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần mang theo bất cứ thứ gì.
Tom knows how to swim like a fish.	Tom biết bơi như một con cá.
Tom forced the door open.	Tom buộc cửa mở.
I will meet some students.	Tôi sẽ gặp một số học sinh.
I really hope that Tom comes back.	Tôi thực sự hy vọng rằng Tom sẽ trở lại.
I know Tom as Mary's French teacher.	Tôi biết Tom là giáo viên tiếng Pháp của Mary.
Tom tried to help me, but I told him I didn't need his help.	Tom đã cố gắng giúp tôi, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không cần anh ấy giúp.
Tom is trying to win.	Tom đang cố gắng giành chiến thắng.
The value of health cannot be overestimated.	Giá trị của sức khỏe không thể được đánh giá quá cao.
Tom is a doctor.	Tom là một bác sĩ.
Children want to act like adults.	Trẻ em muốn hành động như người lớn.
Access to unequal quality education is the cause of this unequal income distribution.	Khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng không bình đẳng là nguyên nhân dẫn đến sự phân bổ thu nhập không đồng đều này.
Tom doesn't know that you're not going to do that.	Tom không biết rằng bạn không định làm điều đó.
Tom painted the windowsill white.	Tom sơn bệ cửa sổ màu trắng.
Are you looking for a job? 	bạn đang tìm kiếm một công việc?
Our office is open.	Văn phòng của chúng tôi đang mở cửa.
It's really not worth the trouble.	Nó thực sự không đáng để rắc rối.
Tom didn't tell me I had to do it.	Tom đã không nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
I won't tell anyone what happened to you.	Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra với bạn.
I suspect that's what really happened.	Tôi nghi ngờ đó là những gì thực sự đã xảy ra.
Don't be too harsh on me.	Đừng quá khắt khe với tôi.
I know what I did was not right.	Tôi biết những gì tôi đã làm là không đúng.
Both Tom and Mary should have gone earlier.	Cả Tom và Mary đều nên đi sớm hơn.
Tom admitted he was worried.	Tom thừa nhận anh đã lo lắng.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom said that he thought Mary was surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rất ngạc nhiên.
Tom doesn't seem happy to see you.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp bạn.
Tell Tom I'm hungry.	Nói với Tom rằng tôi đói.
Who hugged Tom?	Ai đã ôm Tom?
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Lincoln died in 1865.	Lincoln mất năm 1865.
Tom has to do this today.	Tom phải làm điều này hôm nay.
Tom thought that Mary would be the first to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
That boat was full of refugees from Cuba.	Con thuyền đó chở đầy những người tị nạn từ Cuba.
I thought Tom would leave the book with Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ rời cuốn sách với Mary.
Where is Tom?	Tom đang ở đâu?
Tom had never done anything like this before.	Tom chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I won't take the job.	Tôi sẽ không nhận việc.
I tell the truth.	Tôi nói thật.
Tom likes to keep things like that.	Tom thích giữ những thứ như vậy.
We started eating.	Chúng tôi đã bắt đầu ăn.
Tom asked me why I changed majors.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại đổi chuyên ngành.
I don't know what happened to him.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.
Something is not right about Tom.	Có điều gì đó không đúng về Tom.
I didn't know that Tom wanted us to do it for him.	Tôi không biết rằng Tom muốn chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
I went to high school with Tom.	Tôi học trung học với Tom.
Tom drove around a bit.	Tom lái xe xung quanh một chút.
Some things Tom said are not true.	Một số điều Tom nói là không đúng sự thật.
Tom took care of me.	Tom đã chăm sóc tôi.
I really have no money.	Tôi thực sự không có tiền.
You must not succumb to temptation.	Bạn không được khuất phục trước sự cám dỗ.
You are a very good football player.	Bạn là một cầu thủ bóng đá rất giỏi.
I don't think anyone else can do my job.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai khác có thể làm công việc của tôi.
Do not use your phone while driving.	Không sử dụng điện thoại khi lái xe.
What color was the last shoe you bought?	Đôi giày cuối cùng bạn mua có màu gì?
Try to fit in.	Cố gắng hòa nhập.
Tom says you shouldn't think about it.	Tom nói rằng bạn không nên nghĩ về nó.
I know Tom has to do it alone.	Tôi biết Tom phải làm điều đó một mình.
We didn't invite Tom.	Chúng tôi không mời Tom.
Tom waited a good hour for Mary.	Tom đã đợi một giờ tốt cho Mary.
This time Tom and Mary were both right.	Lần này Tom và Mary đều đúng.
Tom won't go first.	Tom sẽ không đi trước.
My stomach is full.	Bụng tôi no rồi.
Tom seems very naive.	Tom dường như rất ngây thơ.
Tom wants me to do it.	Tom muốn tôi làm điều đó.
Is Tom busy?	Tom đang bận phải không?
I think Tom has some friends in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một số người bạn ở Boston.
When was the last time your mother was mad at you?	Lần cuối cùng mẹ bạn giận bạn là khi nào?
Tom hopes that Mary will not be banished.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không bị trục xuất.
They are exhausted.	Họ đang kiệt sức.
Where did Tom buy that raincoat?	Tom đã mua cái áo mưa đó ở đâu?
I don't like to see food go to waste.	Tôi không thích nhìn thấy thức ăn bị lãng phí.
I think you should do it better.	Tôi nghĩ rằng bạn nên làm điều đó tốt hơn.
I told Tom that he should buy a new car.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên mua một chiếc xe hơi mới.
If you need me, I'll be right over.	Nếu anh cần em sẽ qua ngay.
Bubble burst.	Bong bóng vỡ.
Why don't we go see if Tom is home?	Tại sao chúng ta không đi xem Tom có ​​ở nhà không?
Tom will have to stay here with us.	Tom sẽ phải ở lại đây với chúng tôi.
I think it would be fun to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi làm điều đó.
Mary loves the new dress she got for Christmas.	Mary thích chiếc váy mới mà cô ấy đã nhận cho Giáng sinh.
My mother doesn't like my room cluttered.	Mẹ tôi không thích căn phòng của tôi bừa bộn.
I can't imagine what you must think of me.	Tôi không thể tưởng tượng những gì bạn phải nghĩ về tôi.
I need to know why you weren't here yesterday.	Tôi cần biết lý do tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua.
Do you want me to trap you with someone?	Bạn có muốn tôi gài bẫy bạn với ai đó không?
I hope Tom comes home soon.	Tôi mong Tom về nhà sớm.
There was a stack of books on the floor in one corner of the room.	Có một chồng sách trên sàn ở một góc phòng.
I recommend that Tom save a little money every month.	Tôi khuyên Tom nên tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng.
Tom is sneezing.	Tom đang hắt hơi.
Tom is the one who helped me do that.	Tom là người đã giúp tôi làm được điều đó.
We camped by the lakeside.	Chúng tôi cắm trại bên bờ hồ.
I didn't know you were a good cook.	Tôi không biết bạn nấu ăn rất giỏi.
Tom was the one who discovered the body.	Tom là người phát hiện ra cái xác.
I know that Tom won't wait until Monday to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I talked to Tom online.	Tôi đã nói chuyện với Tom trên mạng.
Tom said that Mary was willing to do it for us.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
I'm sorry that Tom couldn't attend the conference.	Tôi rất tiếc vì Tom không thể tham dự hội nghị.
Tom said he felt really inadequate.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thực sự không thích hợp.
Tom has been kidnapped.	Tom đã bị bắt cóc.
Tom has the ability to be obedient.	Tom có ​​khả năng ngoan ngoãn.
Tom slept much longer than planned.	Tom đã ngủ lâu hơn nhiều so với dự định.
I realized I needed to get out of there.	Tôi nhận ra mình cần phải thoát ra khỏi đó.
Tom says he doesn't want to live like this anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống như thế này nữa.
Tom got jealous when he saw Mary with another man.	Tom nổi cơn ghen khi thấy Mary đi cùng một người đàn ông khác.
Tom insists that he has never lied.	Tom khẳng định rằng anh ấy chưa bao giờ nói dối.
Mary still wears the ring that Tom gave her.	Mary vẫn đeo chiếc nhẫn mà Tom đã tặng cho cô ấy.
I know that Tom doesn't know who I am.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi là ai.
Don't know if Tom wants to sing.	Không biết Tom có ​​muốn hát không.
I think you are in danger.	Tôi nghĩ bạn đang gặp nguy hiểm.
I wouldn't be surprised if they didn't find Tom.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ không tìm thấy Tom.
Tom said he wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó.
I believe that will happen.	Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom is a very good swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội rất giỏi.
I still haven't apologized to Tom.	Tôi vẫn chưa xin lỗi Tom.
No one knows what Tom said to Mary.	Không ai biết Tom đã nói gì với Mary.
Tom plans to retire next year.	Tom dự định nghỉ hưu vào năm tới.
It was the best movie I have ever seen.	Đó là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem.
Is this against the rules?	Điều này không trái với các quy tắc?
I think Tom would gladly come with us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sẵn lòng đi cùng chúng tôi.
Tom committed suicide by jumping in front of a train carriage.	Tom đã tự tử bằng cách nhảy trước một toa tàu.
Tom can tell where Mary was born.	Tom có ​​thể biết Mary sinh ra ở đâu.
I think you might know where Tom went.	Tôi nghĩ bạn có thể biết Tom đã đi đâu.
I don't talk to Tom.	Tôi không nói chuyện với Tom.
Tom told Mary that he didn't think John was broken.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ rằng John đã bị phá vỡ.
We're on our way to see Tom.	Chúng tôi đang trên đường đến gặp Tom.
Math was his weakest subject at school.	Toán học là môn học yếu nhất của anh ấy ở trường.
I think you will like this movie.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích bộ phim này.
I'm not the one to do this.	Tôi không phải là người nên làm điều này.
I wonder why Tom wants to go to Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn đến Úc.
I need more blankets.	Tôi cần thêm chăn.
The rumor that Tom ate my cat is not true.	Tin đồn rằng Tom đã ăn thịt mèo của tôi là không đúng.
We hope that Tom will accept our offer.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom sẽ chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
Tom no longer snores.	Tom không còn ngáy nữa.
Who is your favorite racing driver?	Ai là người lái xe đua yêu thích của bạn?
Don't know if Tom is scared or not.	Không biết Tom có ​​sợ hay không.
I took a job as a waiter at a restaurant on Park Street.	Tôi nhận công việc bồi bàn tại một nhà hàng trên Phố Park.
Tom and I are unlikely to see each other again.	Tom và tôi không có khả năng gặp lại nhau.
Tom just talks to everyone he passes on the street.	Tom chỉ nói chuyện với tất cả những người mà anh ấy đi qua trên đường.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom seems to be able to speak French quite well.	Tom dường như có thể nói tiếng Pháp khá tốt.
I only did it once.	Tôi chỉ làm điều đó một lần.
Does Tom think he will be here long?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ ở đây lâu không?
You can't mess this up.	Bạn không thể làm điều này rối tung lên.
As you can see, I'm wearing a suit today.	Như bạn có thể thấy, hôm nay tôi đang mặc một bộ vest.
Tom took out his wallet and paid the bill.	Tom lấy ví của mình ra và thanh toán hóa đơn.
I think Tom will be annoyed.	Tôi nghĩ Tom sẽ khó chịu.
I have a lot of ideas.	Tôi có rất nhiều sáng kiến.
Tom says Mary has no place to stay.	Tom nói Mary không có chỗ để ở.
It is a very sensitive issue.	Đó là một vấn đề rất nhạy cảm.
Tom would have done it alone if Mary hadn't volunteered to help him.	Tom sẽ làm điều đó một mình nếu Mary không tình nguyện giúp anh ta.
I had to bite my lip to stop myself from laughing.	Tôi đã phải cắn môi để ngăn mình cười.
Tom is a very hardworking person.	Tom là một người rất chăm chỉ.
We were forced to stop our departure.	Chúng tôi buộc phải dừng lại việc khởi hành của mình.
I met Tom and Mary, as well as their families.	Tôi đã gặp Tom và Mary, cũng như gia đình của họ.
After the fire, the church was rebuilt.	Sau trận hỏa hoạn, nhà thờ được xây dựng lại.
Euthanasia is not the answer.	Euthanasia không phải là câu trả lời.
Tom is the only one here with a chance of winning.	Tom là người duy nhất ở đây có cơ hội chiến thắng.
I could not have done this without your help.	Tôi đã không thể làm điều này mà không có sự giúp đỡ của bạn.
I told Tom that Mary was hungry.	Tôi nói với Tom rằng Mary đói.
Does Tom still want me to drive him to the airport?	Tom có ​​còn muốn tôi chở anh ấy đến sân bay không?
Tom says that he is not interested in love affairs.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến chuyện tình cảm.
Tom says he wants to stay at home.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà.
I don't think Tom would be nervous doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Tom promised never to be late again.	Tom đã hứa sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
Did Tom tell you we're leaving tomorrow?	Tom có ​​nói với bạn là ngày mai chúng ta sẽ đi không?
I'm thinking about doing nothing.	Tôi đang nghĩ về việc không làm gì cả.
You must complete the work before the deadline.	Bạn phải hoàn thành công việc trước thời hạn.
Tom won't tell you what really happened.	Tom sẽ không nói cho bạn biết điều gì đã thực sự xảy ra.
What did Tom tell you about us?	Tom đã nói gì với bạn về chúng tôi?
Let fathers be fathers and sons.	Hãy để những người cha được làm cha và những người con trai.
I don't want to be here when Tom gets here.	Tôi không muốn ở đây khi Tom đến đây.
I wonder if Tom is motivated.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​động lực không.
How many clocks do you have in the house?	Bạn có bao nhiêu đồng hồ trong nhà?
Neither Tom nor Mary left.	Cả Tom và Mary đều không rời đi.
This is the problem I told you about.	Đây là vấn đề tôi đã nói với bạn.
Tom is still trying to figure it out.	Tom vẫn đang cố gắng tìm ra nó.
It is important to know your own weaknesses.	Điều quan trọng là phải biết điểm yếu của chính mình.
I don't know if it's a bug or not but the software doesn't work correctly.	Tôi không biết có phải lỗi hay không nhưng phần mềm này hoạt động không chính xác.
I pulled Tom under the table.	Tôi kéo Tom ra khỏi gầm bàn.
I didn't buy everything I needed.	Tôi đã không mua mọi thứ tôi cần.
The mountain rescue team is on duty 24 hours a day.	Đội cứu hộ núi đang túc trực 24/24 giờ.
I think Tom might be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
I think I did all I could.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể.
Tom stuffed the wet clothes in the dryer.	Tom nhét quần áo ướt vào máy sấy.
How long does it take to walk to Vienna?	Mất bao lâu để đi bộ đến Vienna?
Tom doesn't seem interested in making friends.	Tom dường như không quan tâm đến việc kết bạn.
I don't want you to see Tom anymore.	Tôi không muốn bạn nhìn thấy Tom nữa.
Tom is the first name we think of.	Tom là cái tên đầu tiên chúng tôi nghĩ đến.
That's called hypocrisy.	Đó gọi là đạo đức giả.
I find that I get the best flavor by grinding fresh peppercorns.	Tôi thấy rằng tôi có được hương vị tốt nhất bằng cách xay hạt tiêu tươi.
Tom disagrees with Mary.	Tom không đồng ý với Mary.
They were persecuted.	Họ đã bị bắt bớ.
You didn't tell me everything.	Bạn đã không nói với tôi tất cả mọi thứ.
Tom is very friendly.	Tom rất thân thiện.
I assume you don't need to do that anymore.	Tôi cho rằng bạn không cần phải làm như vậy nữa.
I think Tom did the right thing.	Tôi nghĩ Tom đã làm đúng.
What Tom did was bad, but what Mary did was worse.	Những gì Tom đã làm đã tồi tệ, nhưng những gì Mary đã làm còn tồi tệ hơn.
I think Tom is a private person.	Tôi nghĩ Tom là người kín đáo.
Tom accepted our offer.	Tom đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
You know that I don't like eggs.	Bạn biết rằng tôi không thích trứng.
There is no evidence that e-cigarettes help people quit smoking.	Không có bằng chứng nào cho thấy thuốc lá điện tử giúp mọi người bỏ thuốc lá.
The budget deficit must be financed somehow.	Thâm hụt ngân sách phải được tài trợ bằng cách nào đó.
I wouldn't be able to do it alone.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom arrives at the office at 8 o'clock.	Tom đến văn phòng lúc 8 giờ.
I met an old friend of mine at a bookstore yesterday.	Tôi đã gặp một người bạn cũ của tôi tại một hiệu sách ngày hôm qua.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
It was late at night when we returned.	Khi chúng tôi trở về thì đã đến tối muộn.
He couldn't understand the sentence.	Anh không thể hiểu câu nói.
Does Tom think it's funny?	Tom có ​​nghĩ nó buồn cười không?
Tom is one of the most optimistic guys I know.	Tom là một trong những chàng trai lạc quan nhất mà tôi biết.
I need your advice on what I should do next.	Tôi cần lời khuyên của bạn về những gì tôi nên làm tiếp theo.
I don't think I would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ muốn làm điều đó.
Tom kissed Mary lightly on the cheek.	Tom hôn nhẹ lên má Mary.
I convinced Tom to agree to do it.	Tôi đã thuyết phục Tom đồng ý làm điều đó.
Why don't we try to do it with Tom?	Tại sao chúng ta không thử làm điều đó với Tom?
Can you use a microwave?	Bạn có thể sử dụng lò vi sóng không?
I don't know exactly where I was born.	Tôi không biết chính xác nơi tôi sinh ra.
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần làm điều đó một mình.
Tom is really poor.	Tom thực sự rất tội nghiệp.
Tom asked Mary if she wanted to go abroad.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn ra nước ngoài không.
Stop dating losers!	Ngừng hẹn hò với những kẻ thất bại!
Tom wrote more than thirty books in his lifetime.	Tom đã viết hơn ba mươi cuốn sách trong cuộc đời của mình.
I wonder if Tom will be in Boston next year.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Boston vào năm sau không.
You don't want to talk about it?	Bạn không muốn nói về nó?
I want to give this to someone we can trust.	Tôi muốn đưa cái này cho ai đó mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom has offered to pay damages.	Tom đã đề nghị bồi thường thiệt hại.
I'm not as reluctant to do it as Tom seems.	Tôi không miễn cưỡng làm điều đó như Tom dường như.
I will do whatever it takes to make sure that doesn't happen.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo điều đó không xảy ra.
I thought I'd check out what's happening in Australia.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiểm tra những gì đang xảy ra ở Úc.
What is the best cure for a hangover?	Cách chữa trị tốt nhất cho chứng nôn nao là gì?
I still haven't given Tom permission to do that.	Tôi vẫn chưa cho phép Tom làm điều đó.
It's not always possible to eat well while traveling in this part of the world.	Không phải lúc nào bạn cũng có thể ăn ngon khi đi du lịch ở phần đất này của thế giới.
You shouldn't trust Tom.	Bạn không nên tin Tom.
Tom's job is not as difficult as mine.	Công việc của Tom không khó như của tôi.
Tom is hoping that Mary can win.	Tom đang hy vọng rằng Mary có thể giành chiến thắng.
I know that Tom knows how you did it.	Tôi biết rằng Tom biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
Tom said that he thought Mary was in no rush to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có gì phải vội vàng khi làm điều đó.
He is a methodical man.	Anh ấy là một người có phương pháp.
I'm slowly getting better.	Tôi đang dần trở nên tốt hơn.
Tom will be there by 2:30.	Tom sẽ có mặt ở đó trước 2:30.
Tom has no intention of returning to Boston.	Tom không định quay lại Boston.
I noticed that you had a smile on your face at that time.	Tôi nhận thấy rằng bạn đã có một nụ cười trên khuôn mặt của bạn lúc đó.
You can't see Tom.	Bạn không thể nhìn thấy Tom.
Aren't you happy now?	Bây giờ bạn không hạnh phúc sao?
Tom is an interior designer.	Tom là một nhà thiết kế nội thất.
I think it's a cicada.	Tôi nghĩ đó là một con ve sầu.
Tom didn't know that what he did was wrong.	Tom không biết rằng điều mình làm là sai.
Doing it is not as easy as it looks.	Làm điều đó không phải là dễ dàng như nó trông.
Tom told me to invite you to his party.	Tom bảo tôi mời bạn đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom's dog attacked the cat that entered our yard.	Con chó của Tom đã tấn công con mèo vào sân của chúng tôi.
What's wrong here?	Có gì sai ở đây?
Tom suddenly changed his mind.	Tom đột nhiên thay đổi ý định.
You are very humble.	Bạn rất khiêm tốn.
How many do you think there will be?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu?
Tom says he is a changed man.	Tom nói anh ấy là một người đàn ông đã thay đổi.
They are outside.	Họ đang ở bên ngoài.
Tell me why are you crying.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn lại khóc.
Tom told me he thought Mary was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang bối rối.
Tom told me he could do it.	Tom nói với tôi anh ấy có thể làm điều đó.
Tom drinks a cup of coffee every morning.	Tom uống một tách cà phê mỗi sáng.
Tom said I sounded tired.	Tom nói rằng tôi nghe có vẻ mệt mỏi.
Tom hasn't shown up yet.	Tom vẫn chưa xuất hiện.
I am ready to forget the past.	Tôi sẵn sàng quên đi quá khứ.
Tom is mocking me.	Tom đang chế giễu tôi.
Why can't we visit you?	Tại sao chúng tôi không thể đến thăm bạn?
Tom was very strict.	Tom đã rất khắt khe.
Smoke rose from the chimney.	Khói bốc lên nghi ngút từ ống khói.
I am friends with Tom's sister.	Tôi là bạn với chị gái của Tom.
I asked Tom how long he had been studying French.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã học tiếng Pháp bao lâu.
The new tax law has many loopholes.	Luật thuế mới còn nhiều kẽ hở.
You can be forced to fight, whether you like it or not.	Bạn có thể bị buộc phải chiến đấu, dù bạn có muốn hay không.
Tom thinks that Mary is not currently in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary hiện không ở Úc.
You talked to them, didn't you?	Bạn đã nói chuyện với họ, phải không?
Tom actually said it.	Tom đã thực sự nói điều đó.
I was hoping that we wouldn't have to do this.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi sẽ không phải làm điều này.
It took me a long time to become proficient at playing the guitar.	Tôi đã mất một thời gian dài để có thể chơi guitar thành thạo.
I don't think Tom really has to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm điều đó một mình.
I'm not here often.	Tôi không thường ở đây.
I don't think Tom knows that I'm not Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi không phải là người Canada.
Tom says he needs a change.	Tom nói rằng anh ấy cần một sự thay đổi.
You think I came here just to pass the time?	Bạn nghĩ rằng tôi đến đây chỉ để trôi qua thời gian trong ngày?
I look forward to sailing with you.	Tôi mong muốn được đi thuyền với bạn.
My grandmother knitted this sweater for me.	Bà tôi đan cho tôi chiếc áo len này.
That is not the question.	Đó không phải là câu hỏi.
I didn't know that was a problem.	Tôi không biết đó là một vấn đề.
He's a lot more golf enthusiast than I am.	Anh ấy là một người đam mê chơi gôn hơn tôi rất nhiều.
You don't have to do it if you don't really want to.	Bạn không cần phải làm điều đó nếu bạn không thực sự muốn.
I want you to minimize the fees.	Tôi muốn bạn giảm thiểu các khoản phí.
I hope we don't miss it.	Tôi hy vọng chúng ta không bỏ lỡ nó.
Tell me your phone number and I'll call you back.	Hãy cho tôi biết số điện thoại của bạn và tôi sẽ gọi lại cho bạn.
Tom was hoping he could go to Boston with Mary next summer.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể đến Boston với Mary vào mùa hè tới.
Tom has a long ponytail.	Tom để tóc đuôi ngựa dài.
I'm calling from Tom's house.	Tôi đang gọi từ nhà Tom.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
Help Tom up.	Giúp Tom đứng dậy.
Tom will give Mary anything she asks.	Tom sẽ cho Mary bất cứ thứ gì cô ấy yêu cầu.
I told Tom to come home by Monday.	Tôi bảo Tom về nhà trước thứ Hai.
Tom said it was a good time to leave.	Tom nói rằng đó là thời điểm tốt để rời đi.
Tom never asked what they wanted.	Tom không bao giờ hỏi họ muốn gì.
Cross out the names of people who paid their fees.	Gạch bỏ tên của những người đã trả phí của họ.
Are both Tom and Mary still living in Australia?	Cả Tom và Mary có còn sống ở Úc không?
I can't finish my homework.	Tôi không thể hoàn thành bài tập của mình.
Tom knew he wouldn't be able to convince Mary to do it.	Tom biết rằng anh sẽ không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom is sitting alone.	Tom đang ngồi một mình.
Yesterday I saw a man eating from a trash can.	Hôm qua tôi thấy một người đàn ông đang ăn từ một thùng rác.
This is my first time doing this.	Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này.
Let's discuss with Tom.	Hãy cùng thảo luận với Tom.
What is bothering you?	Điều gì đang làm bạn phiền?
Of course, you are correct.	Tất nhiên, bạn chính xác.
Tom is likely exempt from doing that.	Tom có ​​khả năng được miễn làm điều đó.
I didn't put so much weight on it.	Tôi đã không đặt nặng như vậy.
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó.
I didn't think Tom would be that strong.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mạnh mẽ như vậy.
Tom worked with the police.	Tom đã làm việc với cảnh sát.
Tom cleans his bedroom.	Tom dọn dẹp phòng ngủ của mình.
Tom has been appointed administrative director.	Tom đã được bổ nhiệm làm giám đốc hành chính.
Tom suspects Mary is lying to him.	Tom nghi ngờ Mary đang nói dối anh.
I am afraid of thunder.	Tôi sợ sấm sét.
Tom meets Mary in the lobby.	Tom gặp Mary ở sảnh.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom isn't the only one who doesn't do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm điều đó.
I don't like the beach.	Tôi không thích bãi biển.
Tom is going west.	Tom đang đi về hướng tây.
Tom doesn't water the flowers.	Tom không tưới hoa.
Tom's shirt has faded.	Áo sơ mi của Tom đã bạc màu.
Tom said Mary knew that she might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
I guess I don't really care.	Tôi đoán là tôi không quan tâm lắm.
Doctors fear that Tom may never walk again.	Các bác sĩ lo sợ rằng Tom có ​​thể không bao giờ đi lại được nữa.
The trial panel is deliberating.	Hội đồng xét xử đang nghị án.
Tom doesn't seem organized.	Tom dường như không được tổ chức.
Tom is carrying some shopping bags.	Tom đang mang một số túi mua sắm.
I hope that the three of us can have lunch together.	Tôi hy vọng rằng cả ba chúng tôi có thể ăn trưa cùng nhau.
Why don't we have a party next Monday?	Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc vào thứ Hai tới?
I want Tom to learn French.	Tôi muốn Tom học tiếng Pháp.
Tom scowled.	Tom cáu kỉnh.
Tom asked me if I was studying French.	Tom hỏi tôi có đang học tiếng Pháp không.
Tom thought it would be worth it.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất đáng giá.
Tom would be completely freaked out.	Tom sẽ hoàn toàn hoảng sợ.
That's why I left Boston.	Đó là lý do tôi rời Boston.
Tom doesn't want to try doing it again.	Tom không muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Tom asked us why we did it.	Tom hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi làm điều đó.
All we can do is wait for Tom.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đợi Tom.
You should probably tell Tom you can't do that.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
I think you said you wanted to do it today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó ngày hôm nay.
What are the most popular sports in your country?	Các môn thể thao phổ biến nhất ở đất nước của bạn là gì?
Coffee is Tom's favorite drink.	Cà phê là thức uống yêu thích của Tom.
Tom is active at night and sleeps during the day.	Tom hoạt động vào ban đêm và ngủ vào ban ngày.
I can explain it to you if you allow me.	Tôi có thể giải thích nó cho bạn nếu bạn cho phép tôi.
The love Tom wanted was something Mary could never give him.	Tình yêu mà Tom muốn là thứ Mary không bao giờ có thể cho anh.
This is not how it has to happen.	Đây không phải là cách nó phải xảy ra.
Tom spent three times as much as I did.	Tom đã tiêu nhiều gấp ba lần tôi.
No one doubts that Tom will enjoy doing it.	Không ai nghi ngờ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom was gagged with a handkerchief.	Tom bị bịt miệng bằng một chiếc khăn tay.
Here's how Tom does it.	Đây là cách Tom làm điều đó.
Tom said it was snowing in Boston today.	Tom nói hôm nay ở Boston có tuyết rơi.
I don't want to be the center of attention.	Tôi không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.
The phone rang and he ran to answer it.	Chuông điện thoại reo, anh chạy ra trả lời.
I ended up spending over $500 on that antique radio.	Cuối cùng, tôi đã phải bỏ ra hơn 500 đô la cho chiếc radio cổ đó.
Tom took out some coins.	Tom lấy ra một số đồng xu.
Get out of here as fast as you can.	Hãy ra khỏi đây nhanh nhất có thể.
We have run out of time.	Chúng tôi đã hết thời gian.
Tom beat Mary at miniature golf.	Tom đánh bại Mary ở sân gôn thu nhỏ.
I think I'll be here on Monday.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây vào thứ Hai.
The king had a long and prosperous reign.	Vị vua đã có một thời gian trị vì lâu dài và thịnh vượng.
Tom was invited to Mary's party, but he didn't go.	Tom được mời đến bữa tiệc của Mary, nhưng anh ấy đã không đi.
"How are you going to keep Tom from going to the police?" 	"Làm thế nào bạn sẽ giữ cho Tom không đến gặp cảnh sát?"
"I'll give him the money."	"Tôi sẽ cho anh ta tiền."
You are all I have.	Bạn là tất cả những gì tôi có.
I don't believe one hundred percent that's true.	Tôi không tin một trăm phần trăm đó là sự thật.
Everyone must know the law, but few actually do.	Mọi người đều phải biết luật, nhưng ít người thực sự làm.
Tom is the closest thing I have to a boy.	Tom là thứ gần gũi nhất mà tôi có đối với một cậu con trai.
Tom doesn't like to travel alone.	Tom không thích đi du lịch một mình.
Tom told me what he wanted for Christmas.	Tom đã nói với tôi những gì anh ấy muốn vào Giáng sinh.
I barely have enough money to do it at the end of the month.	Tôi hầu như không có đủ tiền để làm nó vào cuối tháng.
Tom tried to kill me.	Tom đã cố giết tôi.
I don't think that's very funny.	Tôi không nghĩ điều đó rất buồn cười.
Tom is a man of the world.	Tom là một người đàn ông của thế giới.
I think I'm losing.	Tôi nghĩ tôi đang thua.
Tom tells Mary that he wants to move to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn chuyển đến Úc.
Over the next four years, 15 billion euros must be saved.	Trong bốn năm tới, 15 tỷ euro phải được tiết kiệm.
It took Tom three hours to do it.	Tom đã mất ba giờ để làm điều đó.
Tom told me he would join us later.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi sau.
Tom stood nearby.	Tom đứng gần đó.
Tom showed me some pictures of him when he was a kid.	Tom đã cho tôi xem một số hình ảnh của anh ấy khi anh ấy còn nhỏ.
Tom thinks I'm crazy.	Tom nghĩ rằng tôi bị điên.
Tom sleeps on the plane.	Tom ngủ trên máy bay.
Tom shouted.	Tom hét lên.
I am studying in Boston.	Tôi đang học ở Boston.
Just because it's expensive doesn't mean it's good.	Thực tế là nó đắt không có nghĩa là nó tốt.
Tom is always on the move.	Tom luôn di chuyển.
Aren't you going to Boston next week?	Bạn không định đi Boston vào tuần tới sao?
Tom asked me to do it for him.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó cho anh ấy.
Are you still with us, Tom?	Bạn vẫn ở với chúng tôi, Tom?
Tom turned on the electric fan.	Tom bật quạt điện.
Tom didn't want to give a definitive answer until he talked to Mary.	Tom không muốn đưa ra câu trả lời dứt khoát cho đến khi anh nói chuyện với Mary.
After finishing his exams, my brother is enjoying the thrill of skiing.	Sau khi kết thúc kỳ thi của mình, anh trai tôi đang tận hưởng cảm giác thích thú khi trượt tuyết.
I would like to be measured for a new suit.	Tôi muốn được đo cho một bộ đồ mới.
I have to fix my hair.	Tôi phải sửa lại mái tóc của mình.
I hope that this will make things easier for you.	Tôi hy vọng rằng điều này sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho bạn.
Tom says he is not married anymore.	Tom nói rằng anh ấy không kết hôn nữa.
I can't let the house look like this.	Tôi không thể để ngôi nhà trông như thế này.
It's up to you to keep things running smoothly.	Việc duy trì mọi thứ diễn ra suôn sẻ là tùy thuộc vào bạn.
He really didn't see the crash.	Anh ấy thực sự không nhìn thấy vụ tai nạn.
Tom is the one who will be punished.	Tom là người sẽ bị trừng phạt.
I hope you don't get sunburnt.	Tôi hy vọng bạn không bị cháy nắng.
Tom couldn't do what he was asked to do.	Tom không thể làm những gì anh ta được yêu cầu.
I know that Tom is a fast swimmer.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội nhanh.
I caught a glimpse of Mount Fuji from the window of the carriage.	Tôi thoáng nhìn thấy núi Phú Sĩ từ cửa sổ của toa tàu.
Tom is a versatile kid.	Tom là một đứa trẻ đa năng.
Tom wasn't sure they were thinking the same thing.	Tom không chắc rằng họ đang nghĩ về điều tương tự.
Tom sat down under the tree.	Tom ngồi xuống dưới gốc cây.
I can't believe I got into this.	Tôi không thể tin được là tôi đã vướng vào chuyện này.
I told Tom that I had been studying French for three years.	Tôi nói với Tom rằng tôi đã học tiếng Pháp trong ba năm.
I did not agree to do that.	Tôi đã không đồng ý làm điều đó.
Everyone appreciated Tom's generosity.	Mọi người đều đánh giá cao sự hào phóng của Tom.
That's the only thing that matters.	Đó là điều duy nhất quan trọng.
Only Tom knows the truth.	Chỉ có Tom biết sự thật.
Tom is an excellent programmer.	Tom là một lập trình viên xuất sắc.
I know Tom will be allowed to do that.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm điều đó.
Tom explained the problem to me.	Tom giải thích vấn đề cho tôi.
It completely let me down.	Nó hoàn toàn làm tôi thất vọng.
Tom said that Mary wasn't sure John didn't have to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng John không phải làm điều đó.
I had to convince Tom to do it.	Tôi đã phải thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom can remain optimistic.	Tom có ​​thể vẫn lạc quan.
She was tending cows when she heard the news.	Cô ấy đã chăn bò khi nghe tin.
Tom knows that I care.	Tom biết rằng tôi quan tâm.
I still have a lot of questions to ask you.	Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bạn.
As usual with him, he was late.	Như thường lệ với anh ta, anh ta đến muộn.
Tom says that Mary seems happy.	Tom nói rằng Mary có vẻ hạnh phúc.
I'm sorry, but I don't know what to do.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết phải làm gì.
Tom says he did nothing illegal.	Tom nói rằng anh ta không làm gì bất hợp pháp.
Tom asked me who drew the picture.	Tom hỏi tôi ai đã vẽ bức tranh.
A customs official asked me to open my suitcase.	Một quan chức hải quan yêu cầu tôi mở vali của mình.
I'm not the least interested in role-playing games.	Tôi không phải là người ít quan tâm nhất đến các trò chơi nhập vai.
Tom will kill you.	Tom sẽ giết bạn.
I'm not comfortable around the kids.	Tôi không thoải mái khi ở gần bọn trẻ.
We ran out of pickles.	Chúng tôi hết dưa chua.
I almost killed Tom.	Tôi suýt giết Tom.
Tom shouted at the top of his voice.	Tom hét lên ở đỉnh giọng của mình.
Tom hopes he can hear from Mary.	Tom hy vọng anh ấy có thể nghe tin từ Mary.
Tom looks happy, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ vui, nhưng Mary thì không.
Tom told me he would never do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Don't forget to write the zip code.	Đừng quên viết mã zip.
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
Tom had trouble breathing so we took him to the hospital.	Tom khó thở nên chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện.
Tom didn't realize Mary was waiting for him outside.	Tom không nhận ra Mary đang đợi anh bên ngoài.
Why would you want to buy one of those?	Tại sao bạn muốn mua một trong những cái đó?
Tom told me he was different from all the others.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khác với tất cả những người khác.
Tom has no way to go home.	Tom không có cách nào để về nhà.
I can not help you. 	Tôi không thể giúp bạn.
Of course, I've been very busy lately.	Quả nhiên là vừa rồi tôi rất bận.
I'm doing good.	Tôi đang làm tốt.
Tom is a dental student.	Tom là một sinh viên nha khoa.
Tom gets charged more because he eats more than the rest of us.	Tom bị buộc tội nhiều hơn vì anh ấy ăn nhiều hơn những người còn lại trong chúng tôi.
Tom read Mary a bedtime story.	Tom đọc cho Mary một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Does anyone think to ask Tom?	Có ai nghĩ để hỏi Tom không?
Tom has never lied to me before.	Tom chưa bao giờ nói dối tôi trước đây.
The Jacksons were married in 2003.	Jacksons đã kết hôn vào năm 2003.
Tom could be arrested for doing so.	Tom có ​​thể bị bắt nếu làm vậy.
This dish will taste a lot better with a little salt added.	Món này sẽ ngon hơn rất nhiều nếu có thêm một chút muối.
Just because I'm a wolf, everyone thinks I'm the bad guy.	Chỉ vì tôi là một con sói, mọi người đều cho rằng tôi là kẻ xấu.
I don't want any of my friends to know that I can't do it.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng tôi không thể làm điều đó.
I know that Tom is a very good banjo player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi banjo rất giỏi.
If Tom wins, I'll be happy.	Nếu Tom thắng, tôi sẽ rất vui.
Call me if there are any changes.	Gọi cho tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào.
Tom says that he owes Mary a lot of money.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary rất nhiều tiền.
Tom skipped breakfast this morning.	Tom đã bỏ bữa sáng nay.
I'm afraid there's a small problem.	Tôi e rằng có một vấn đề nhỏ.
We don't get along very well.	Chúng tôi không hòa hợp với nhau cho lắm.
Tom said Mary thought John might have to do it on Monday.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
I don't even have a girlfriend.	Tôi thậm chí không có một người bạn gái nào.
A fireman rescued Tom.	Một người lính cứu hỏa đã giải cứu Tom.
Tom drove straight to school.	Tom lái xe thẳng đến trường.
The audience is mainly women.	Khán giả chủ yếu là phụ nữ.
Okay, here's the deal.	Được rồi, đây là thỏa thuận.
Tom says he doesn't have to work today.	Tom nói hôm nay anh ấy không phải làm việc.
What's that yellow thing over there?	Cái thứ màu vàng ở đằng kia là gì?
Tom must be gone.	Tom chắc đã đi rồi.
Tom said he wanted to do the same thing I did in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều tương tự như tôi đã làm ở Úc.
When I got home, I found Tom unconscious on the floor.	Khi tôi về đến nhà, tôi thấy Tom đã bất tỉnh trên sàn nhà.
We are happy to accept your offer.	Chúng tôi vui lòng chấp nhận đề nghị của bạn.
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
I really hope to be able to watch Tom dance.	Tôi thực sự hy vọng có thể xem Tom nhảy.
I will see Tom tonight.	Tôi sẽ gặp Tom tối nay.
We have been here for a while.	Chúng tôi đã ở đây một thời gian.
Tom owns several very valuable paintings.	Tom sở hữu một vài bức tranh rất có giá trị.
He dislocated his arm.	Anh ấy bị trật khớp tay.
What will happen to us?	Điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi?
It's not like we're going to get married or anything.	Nó không giống như chúng tôi sẽ kết hôn hay bất cứ điều gì.
Tom wouldn't ask you to do it if he could do it himself.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó nếu anh ấy có thể tự làm.
Do you think Tom did it just for the kicks?	Bạn có nghĩ rằng Tom làm vậy chỉ vì những cú đá?
I'm sorry that I opened your mail by mistake.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mở thư của bạn do nhầm lẫn.
We need to prioritize.	Chúng ta cần sắp xếp thứ tự ưu tiên.
I wish I hadn't tried doing it alone.	Tôi ước gì tôi đã không thử làm điều đó một mình.
Tom has been refunded.	Tom đã được hoàn lại tiền.
He winced as the nurse pushed the needle into his arm.	Anh nhăn mặt khi y tá đẩy kim tiêm vào cánh tay anh.
I will not help you with this.	Tôi sẽ không giúp bạn với điều này.
I'm sure I won't like it.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thích nó.
Tom lives in a small hut in the woods.	Tom sống trong một túp lều nhỏ trong rừng.
I can't believe Tom still uses it.	Tôi không thể tin rằng Tom vẫn sử dụng nó.
I wish I had a reason not to go.	Tôi ước gì tôi có lý do để không đi.
Tom has a lot of black and white pictures of his grandparents.	Tom có ​​rất nhiều hình ảnh đen trắng về ông bà của mình.
Tom realizes that you can't do that.	Tom nhận ra rằng bạn không thể làm điều đó.
It took me a month to put on those new shoes.	Mất cả tháng trời để xỏ đôi giày mới đó.
Armenia joined the World Trade Organization in 2003.	Armenia gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2003.
Tom tried to protect me.	Tom đã cố gắng bảo vệ tôi.
I promised Tom I wouldn't tell anyone.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không nói cho ai biết.
I know that Tom won't be able to open the jar.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể mở được cái lọ.
Tom put down his spoon and picked up a fork.	Tom đặt thìa xuống và cầm một chiếc nĩa.
Tom says he wants to do it with you.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó với bạn.
Tom wrote down everyone's names.	Tom đã viết ra tên của mọi người.
Tom will probably be curious why you chose to do that.	Tom có ​​thể sẽ tò mò tại sao bạn lại chọn làm điều đó.
Tom joins a sports club.	Tom tham gia một câu lạc bộ thể thao.
Tom owes me quite a lot of money.	Tom nợ tôi khá nhiều tiền.
Why didn't he go to Germany?	Tại sao anh ta không đến Đức?
It's not fair.	Nó không công bằng.
I think you told me you don't know Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn không biết Tom.
Tom doesn't like Mary anymore.	Tom không thích Mary nữa.
I don't doze off like everyone else.	Tôi không ngủ gật như những người khác.
That's just an idea.	Đó chỉ là ý tưởng.
The Swiss franc is pegged to the euro.	Đồng franc Thụy Sĩ được cố định với đồng euro.
How much do you think I should pay Tom to rotate my tires?	Bạn nghĩ tôi nên trả bao nhiêu cho Tom để xoay lốp xe của tôi?
I didn't ask about that.	Tôi không hỏi về điều đó.
Watch content on TV.	Xem nội dung trên TV.
I am not rich.	Tôi không giàu có.
Tom won't be the last.	Tom sẽ không phải là người cuối cùng.
What do you and your family eat for Christmas?	Bạn và gia đình ăn món gì vào ngày lễ Giáng sinh?
You don't eat meat anymore, do you?	Bạn không ăn thịt nữa phải không?
That is not available.	Điều đó không có sẵn.
It's a crowd pleaser.	Đó là một người làm hài lòng đám đông.
Tom has been holding the hammer all day.	Tom đã cầm búa cả ngày.
Tom's life is back to normal.	Cuộc sống của Tom đã trở lại bình thường.
Tom wet the towel and wiped his face with it.	Tom làm ướt chiếc khăn và lau mặt bằng nó.
To the best of my knowledge, this chemical will prevent germs from multiplying.	Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, hóa chất này sẽ ngăn vi trùng sinh sôi.
I'm sorry I kissed Mary.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hôn Mary.
Did Tom ever do that?	Tom có ​​bao giờ làm điều đó không?
The celebration did not last long.	Lễ kỷ niệm không kéo dài lâu.
Why don't we buy some cherries?	Tại sao chúng ta không mua một số quả anh đào?
I knew that Tom wouldn't have to stay in Boston all week.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải ở lại Boston cả tuần.
Our walk was spoiled by wind and rain.	Cuộc đi bộ của chúng tôi đã bị hư hỏng bởi gió và mưa.
Tom goes shopping with his girlfriend.	Tom đi mua sắm cùng bạn gái.
Maybe Tom doesn't understand French.	Có lẽ Tom không hiểu tiếng Pháp.
I have standards.	Tôi có các tiêu chuẩn.
I can hear people cheering.	Tôi có thể nghe thấy mọi người cổ vũ.
I know Tom shouldn't have done that.	Tôi biết Tom không nên làm vậy.
Tom is not a good guy.	Tom không phải là một chàng trai tốt.
You should be at home with Tom now.	Bây giờ bạn nên ở nhà với Tom.
Have you found someone to replace Tom yet?	Bạn đã tìm được ai đó để thay thế Tom chưa?
Tom tells Mary that he thinks John is not crazy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không điên.
Tom will regret doing that for the rest of his life.	Tom sẽ hối hận về việc làm đó trong suốt phần đời còn lại của mình.
Tom bought a book for Mary.	Tom đã mua một cuốn sách cho Mary.
I will be in Australia until the day after tomorrow.	Tôi sẽ ở Úc cho đến ngày mốt.
Tom thinks Mary isn't busy.	Tom nghĩ Mary không bận.
Tom asked that he was not identified.	Tom hỏi rằng anh ta không được xác định danh tính.
Mary doesn't usually wear makeup.	Mary không thường trang điểm.
It's nice to see you again among all these strange faces.	Thật vui khi gặp lại bạn trong số tất cả những khuôn mặt kỳ lạ này.
Why don't we just put this in the trunk?	Tại sao chúng ta không để cái này trong cốp xe?
I'm a bad singer.	Tôi là một ca sĩ tồi.
Tom tells Mary that she is fat and ugly.	Tom nói với Mary rằng cô ấy béo và xấu xí.
Do you know Tom's dad?	Bạn có biết bố của Tom không?
Don't question my patriotism.	Đừng thắc mắc về lòng yêu nước của tôi.
People might think you're crazy if you do.	Mọi người có thể nghĩ rằng bạn bị điên nếu bạn làm vậy.
Tom bought me that as a gift.	Tom đã mua cho tôi cái đó như một món quà.
It's easier to solve other people's problems than it is to solve your own.	Giải quyết vấn đề của người khác dễ dàng hơn so với vấn đề của chính bạn.
Tom felt a little guilty.	Tom cảm thấy hơi tội lỗi.
I don't want to be alone anymore.	Tôi không muốn ở một mình nữa.
I need to know that Tom can be trusted.	Tôi cần biết rằng Tom có ​​thể được tin cậy.
I know Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
Newness fades over time.	Tính mới sẽ mất đi theo thời gian.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
I don't think we need to wait for Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta cần đợi Tom.
If Tom had something to throw, he threw it.	Nếu Tom có ​​thứ gì đó để ném, anh ấy đã ném nó.
Mary is visiting her boyfriend in Boston.	Mary đang đến thăm bạn trai của cô ấy ở Boston.
Tom and his friends are playing volleyball.	Tom và bạn bè của anh ấy đang chơi bóng chuyền.
I'm pretty sure that's not why Tom did it.	Tôi khá chắc đó không phải là lý do tại sao Tom làm điều đó.
The kids are pulling the sled up the hill.	Những đứa trẻ đang kéo xe trượt tuyết lên đồi.
Tom flexes his muscles in front of the mirror.	Tom uốn dẻo cơ trước gương.
I told you it would be easy.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ dễ dàng.
Tom didn't want to do it that way.	Tom không muốn làm theo cách đó.
I think you said you wanted to come with us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
It was a question that no one had asked me before.	Đó là một câu hỏi mà chưa ai từng hỏi tôi trước đây.
Tom likes Mary's style.	Tom thích phong cách của Mary.
I don't use this dictionary anymore.	Tôi không sử dụng từ điển này nữa.
Tom was summoned to appear in court.	Tom được triệu tập ra hầu tòa.
Is that what really bothers you?	Đó có phải là điều thực sự làm phiền bạn?
Tom can play the piano better than me.	Tom có ​​thể chơi piano giỏi hơn tôi.
You're a good role model, Tom.	Anh là một hình mẫu tốt, Tom.
I have decided to accept the job offer.	Tôi đã quyết định chấp nhận lời mời làm việc.
Tom refused to say anything more about it.	Tom từ chối nói thêm bất cứ điều gì về nó.
I will not eat breakfast today.	Tôi sẽ không ăn sáng hôm nay.
What really bothers you?	Điều gì thực sự làm phiền bạn?
Tom's eyes were still open.	Tom vẫn mở mắt.
Tom spent two months in prison for drunk driving.	Tom phải ngồi tù hai tháng vì lái xe trong tình trạng say rượu.
I heard that you won't come to our party.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ không đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom knows he's handsome.	Tom biết anh ấy đẹp trai.
Tom and I are both very conservative.	Tom và tôi đều rất bảo thủ.
I don't think Tom is weird.	Tôi không nghĩ rằng Tom là lạ.
Tom challenged Mary to jump over the ditch.	Tom đã thách Mary nhảy qua mương.
We talked to Tom about it.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
I don't think Tom needs to worry about me.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải lo lắng cho tôi.
I haven't heard from Tom since he moved to Boston.	Tôi đã không nhận được tin tức từ Tom kể từ khi anh ấy chuyển đến Boston.
Tom won't get a second chance.	Tom sẽ không có cơ hội thứ hai.
Tom and Mary did what they had to do.	Tom và Mary đã làm những gì họ phải làm.
I'm not sure if Tom does the same anymore.	Tôi không chắc Tom có ​​làm như vậy nữa không.
Tom often says bad things about other people.	Tom thường nói những điều không tốt về người khác.
My mother looked at me with tears in her eyes.	Mẹ tôi nhìn tôi mà rơm rớm nước mắt.
Output at this plant has increased by 20%.	Sản lượng tại nhà máy này đã tăng 20%.
Tom would rather stay.	Tom thà ở lại.
I am sleep deprived.	Tôi đang bị thiếu ngủ.
Tom must have been very lonely.	Tom hẳn đã rất cô đơn.
Tom is sicker.	Tom ốm hơn.
Tom should have pretended to be scared of Mary in her Halloween costume.	Tom lẽ ra nên giả vờ sợ hãi trước Mary trong trang phục Halloween của cô ấy.
I knew that Tom wasn't the one to tell Mary she didn't have to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom said he feels very lonely.	Tom cho biết anh cảm thấy rất cô đơn.
You will be seen.	Bạn sẽ được nhìn thấy.
Tom told Mary that he didn't plan to swim many laps.	Tom nói với Mary rằng anh không định bơi nhiều vòng.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm điều đó.
There is a small restaurant on Park Street where we usually eat.	Có một nhà hàng nhỏ trên phố Park, nơi chúng tôi thường ăn.
I'm so glad you came to see me.	Thật là vui khi bạn đến gặp tôi.
I can't stand that kind of politician.	Tôi không thể chịu được kiểu chính trị gia như vậy.
Tom won't lend me any more money.	Tom sẽ không cho tôi vay tiền nữa.
Tom loves spending time in the garden.	Tom thích dành thời gian trong vườn.
Tom wasn't sleepy, but Mary wasn't.	Tom không buồn ngủ, nhưng Mary thì không.
Did Tom go to Australia with you?	Tom có ​​đi Úc với bạn không?
Tom has to come tomorrow.	Tom phải đến vào ngày mai.
You are extremely honest.	Bạn cực kỳ trung thực.
Tom doesn't want me to go to Boston.	Tom không muốn tôi đến Boston.
A lot of people have nothing to eat.	Rất nhiều người không có gì để ăn.
Tom told me he thought Mary would be discreet.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ kín đáo.
Some of her children are good, some are bad.	Một số đứa con của cô ấy tốt, một số đứa trẻ xấu.
She gave me a big room while I was at her house.	Cô ấy đã cho tôi một căn phòng lớn trong khi tôi ở nhà cô ấy.
Tom is a realist.	Tom là một người thực tế.
He was given a mission.	Anh ấy đã được giao một nhiệm vụ.
How could they put themselves in a situation like this?	Làm sao họ có thể đặt mình vào tình huống như thế này?
I was walking because my bike had a flat tire.	Tôi đang đi bộ vì xe đạp của tôi bị xẹp lốp.
Tom isn't coming with us, is he?	Tom không đi với chúng ta phải không?
Ask Tom how that works.	Hỏi Tom xem cách đó hoạt động như thế nào.
Tom just pretended to be angry.	Tom chỉ giả vờ tức giận.
We sell on commission.	Chúng tôi bán hàng theo hoa hồng.
I said I wouldn't do that again.	Tôi đã nói là tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom said that Mary was asked not to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó.
I will let you know as soon as I know.	Tôi sẽ cho bạn biết ngay khi tôi biết.
Tom will fly back to Boston on Monday.	Tom sẽ bay trở lại Boston vào thứ Hai.
Who is your favorite Disney character?	Nhân vật Disney yêu thích của bạn là ai?
I want Tom with me.	Tôi muốn Tom ở bên tôi.
Should you go?	Bạn có nên đi không?
We met once on the way to school.	Chúng tôi đã từng gặp nhau trên đường đến trường.
Tom visits Mary every time he is in Australia.	Tom đến thăm Mary mỗi khi anh ấy ở Úc.
TV needs to be fixed.	TV cần được sửa.
I know that Tom said he would do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Both Tom and Mary got into the car.	Cả Tom và Mary đều lên xe.
This house has three-pane windows.	Ngôi nhà này có cửa sổ ba ngăn.
Tom will do the same for me.	Tom sẽ làm điều tương tự cho tôi.
Tom is no longer in Australia.	Tom không còn ở Úc nữa.
I just want you to think about me once in a while.	Tôi chỉ muốn bạn nghĩ về tôi một lần trong một thời gian.
You are strong.	Bạn là người mạnh mẽ.
Tom will sue you.	Tom sẽ kiện bạn.
I know that Tom is in the kitchen, cooking.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong bếp, nấu ăn.
Tom was so sure he needed to do it.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I don't think Tom will be forgiven.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ.
Tom has exceeded my expectations.	Tom đã vượt quá sự mong đợi của tôi.
Tom passed the test with flying colors.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra với màu sắc bay.
Tom was completely caught off guard.	Tom đã hoàn toàn mất cảnh giác.
I don't like pepper.	Tôi không thích hạt tiêu.
At that store, they deal in fish and meat.	Tại cửa hàng đó, họ kinh doanh cá và thịt.
I think Tom wants to see you.	Tôi nghĩ Tom muốn gặp bạn.
She had never spoken to him before that time.	Cô chưa bao giờ nói chuyện với anh trước thời điểm đó.
You like the way Tom does it, don't you?	Bạn thích cách Tom làm điều đó, phải không?
You know that I love all three of you.	Bạn biết rằng tôi yêu cả ba người.
There used to be a post office around the corner.	Đã từng có một bưu điện ở góc đường.
I have no authority to give you the green light.	Tôi không có thẩm quyền để bật đèn xanh cho bạn.
Tom says he knows Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary cần phải làm điều đó.
I can't help you because I don't understand French.	Tôi không thể giúp bạn vì tôi không hiểu tiếng Pháp.
That's what I should have done a long time ago.	Đó là điều đáng lẽ tôi phải làm từ lâu.
He wet his towel with water.	Anh làm ướt khăn của mình bằng nước.
He is the man I am looking for.	Anh ấy là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm.
Tom says that Mary may still be cold.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn lạnh lùng.
Tom says he doesn't like this.	Tom nói rằng anh ấy không thích điều này.
I'm sure this was done by Tom.	Tôi chắc chắn rằng điều này đã được thực hiện bởi Tom.
Why do you spend so much time in Boston?	Tại sao bạn dành nhiều thời gian ở Boston?
I don't think technology provides us with everything we need.	Tôi không nghĩ rằng công nghệ cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần.
I don't know where I have to go.	Tôi không biết mình phải đi đâu.
Tom reads all the time.	Tom đọc mọi lúc.
Tom said that Mary might come to Boston with him.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ đến Boston với anh ta.
Tom agrees to go to Boston with Mary.	Tom đồng ý đến Boston với Mary.
I know that Tom won't do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
You don't believe I would do it, do you?	Bạn không tin tôi sẽ làm điều đó, phải không?
She doesn't speak English fluently like you.	Cô ấy không nói tiếng Anh trôi chảy như bạn.
I wish we had never been here.	Tôi ước gì chúng ta chưa bao giờ đến đây cả.
Tom didn't really mean it, did he?	Tom không thực sự có ý đó, phải không?
Did you notify Tom of the changes?	Bạn có thông báo cho Tom về những thay đổi không?
Angry mobs attack the building.	Đám đông giận dữ tấn công tòa nhà.
Tom says no one has done anything yet.	Tom nói rằng chưa ai làm gì cả.
Tom is quite busy.	Tom khá bận.
I don't think Tom knows why he's here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao anh ấy ở đây.
Tom has a canoe in the garage that he never uses.	Tom có ​​một chiếc ca nô trong ga ra mà anh ấy chưa bao giờ sử dụng.
Tom didn't learn anything at school.	Tom không học được gì ở trường.
Tom's mother asks him to wash his hands before eating.	Mẹ của Tom yêu cầu anh rửa tay trước khi ăn.
Tom says he will probably go to Australia in a week or two.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đến Úc sau một hoặc hai tuần.
Could you please confirm that for me in writing?	Bạn có thể vui lòng xác nhận điều đó cho tôi bằng văn bản không?
Tom can't afford to buy everything Mary wants him to buy for her.	Tom không có khả năng mua mọi thứ Mary muốn anh ấy mua cho cô ấy.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom is in the same room where he last stayed.	Tom đang ở cùng căn phòng nơi lần cuối cùng anh ấy ở lại đây.
How do we get this piano up those stairs?	Làm thế nào để chúng ta có được cây đàn piano này lên những bậc thang đó?
I don't feel like studying right now.	Tôi không cảm thấy muốn học ngay bây giờ.
Hey, Tom, can I talk to you here for a moment?	Này, Tom, tôi có thể nói chuyện với bạn ở đây một chút được không?
"How long did you swim today?" 	"Hôm nay bạn bơi bao lâu?"
"Three o'clock."	"Ba giơ."
Tom stopped and looked at me.	Tom dừng lại và nhìn tôi.
Admission to the show is $5.	Vé vào cửa buổi biểu diễn là $ 5.
I thought you said you wanted to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
Tom asked Mary to translate the letter into French for him.	Tom nhờ Mary dịch bức thư sang tiếng Pháp cho anh ta.
I think Tom will do it in Australia next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tuần tới.
Tom upset me.	Tom buồn lòng tôi.
Tom has a curfew.	Tom có ​​lệnh giới nghiêm.
It will be very hot.	Nó sẽ rất nóng.
Our task so far has been easy, but it will be difficult from now on.	Nhiệm vụ của chúng tôi cho đến nay là dễ dàng, nhưng nó sẽ khó khăn từ bây giờ.
The world is not as scary as you think.	Thế giới không đáng sợ như bạn nghĩ.
Do you really think that's what Tom wants to do?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom muốn làm?
One way or another, we will find Tom.	Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ tìm thấy Tom.
Do you think it's strange that Tom isn't here?	Bạn có nghĩ rằng thật lạ khi Tom không có ở đây?
We cannot make mistakes.	Chúng ta không thể mắc sai lầm.
Did you know Tom doesn't like to do that?	Bạn có biết Tom không thích làm điều đó?
Tom's on the back porch, isn't he?	Tom đang ở hiên sau, phải không?
Tom is expecting Mary to return to Boston next month.	Tom đang mong Mary sẽ trở lại Boston vào tháng tới.
Tom told me that he thought Mary was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xấu hổ.
I didn't recognize that car.	Tôi không nhận ra chiếc xe đó.
I'm lonely, but I'm not alone.	Tôi cô đơn, nhưng tôi không cô đơn.
Tom says he doesn't like Boston.	Tom nói rằng anh ấy không thích Boston.
Tom said many things.	Tom nói rất nhiều điều.
I know who Tom is, but I've never talked to him.	Tôi biết Tom là ai, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy.
Tom must have forgotten his promise.	Tom hẳn đã quên lời hứa của mình.
Eating and drinking are not allowed in the library.	Không được phép ăn và uống trong thư viện.
Tom has a fungal infection.	Tom bị nhiễm nấm.
Tom wished Mary was with him.	Tom ước có Mary ở bên anh.
Tom washes clothes at least once a week.	Tom giặt quần áo ít nhất một lần một tuần.
Trains do not run often at night.	Các chuyến tàu không chạy thường xuyên vào ban đêm.
Tom and I spent a lot of time together.	Tom và tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau.
The wood grain of Brazilian rosewood is very beautiful.	Vân gỗ của gỗ cẩm lai Brazil rất đẹp.
Loving is easy but being loved is hard.	Yêu thì dễ nhưng được yêu thì khó.
Tom and I did what we could.	Tom và tôi đã làm những gì có thể.
Tom was a very good student in high school.	Tom là một học sinh rất giỏi ở trường trung học.
You will have the opportunity to do that.	Bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
You should go.	Bạn nên đi.
Tom told me he thought Mary was a talented musician.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ Mary là một nhạc sĩ tài năng.
I love cutting wood.	Tôi thích chặt gỗ.
Tom must have taken a taxi.	Tom chắc đã đi taxi.
He works at night and sleeps during the day.	Anh ấy làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày.
Complaining will not fix the situation.	Phàn nàn sẽ không khắc phục được tình hình.
Tom is the star of the basketball team.	Tom là ngôi sao của đội bóng rổ.
I packed my stuff.	Tôi đã đóng gói đồ đạc của mình.
You start to be like my mother.	Bạn bắt đầu giống như mẹ tôi.
I won't need to come so early next time.	Tôi sẽ không cần phải đến sớm như vậy lần sau.
He is prime minister in name, but not in reality.	Ông ấy là thủ tướng trên danh nghĩa, nhưng không phải trên thực tế.
Don't push your luck.	Đừng đẩy vận may của bạn.
Don't know if there's a good chance this will happen?	Bạn không biết có một cơ hội tốt điều này sẽ xảy ra?
That can't be good.	Điều đó không thể tốt được.
Tom is the one to close the door.	Tom là người đóng cửa.
Do you know why Tom and Mary divorced?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary lại ly hôn không?
I don't know what holiday today is.	Tôi không biết hôm nay là ngày lễ gì.
Tom has a cold, doesn't he?	Tom bị cảm, phải không?
Tom is old.	Tom đã lớn tuổi.
Tom sucked his thumb until he was three.	Tom mút ngón tay cái của mình cho đến khi lên ba.
Tom is something else.	Tom là một cái gì đó khác.
Tom's voice was barely noticeable.	Giọng của Tom hầu như không được chú ý.
I don't think Tom knows much about crocodiles.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về cá sấu.
We have to make up for the loss somehow.	Chúng ta phải bù đắp sự mất mát bằng một cách nào đó.
I know that I did it with Tom last year.	Tôi biết rằng tôi đã làm điều đó với Tom năm ngoái.
Tom used an accelerator to start the fire.	Tom đã sử dụng một chất gia tốc để bắt đầu ngọn lửa.
Tom said he was determined to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó cho chúng tôi.
I should recognize it.	Tôi nên nhận ra nó.
Tom doesn't seem to be as observant as Mary.	Tom dường như không tinh ý như Mary.
We have to save Tom.	Chúng ta phải cứu Tom.
We don't need to argue about this.	Chúng ta không cần phải tranh cãi về điều này.
If no one has a better suggestion, let's get to work.	Nếu không có ai có đề xuất tốt hơn, chúng ta hãy bắt đầu làm việc.
You don't have to be so sarcastic.	Bạn không cần phải mỉa mai như vậy.
Tom is wearing a yellow tie.	Tom đang đeo một chiếc cà vạt màu vàng.
Tom is having lunch in the kitchen.	Tom đang ăn trưa trong bếp.
Tom tried to suppress a grin.	Tom cố nén một nụ cười toe toét.
It is not healthy to spend too much time together.	Sẽ không lành mạnh nếu dành quá nhiều thời gian cho nhau.
Tom was a heavy drinker when he was in college.	Tom là một người nghiện rượu nặng khi anh còn học đại học.
Tell Tom how you're feeling.	Nói cho Tom biết bạn đang cảm thấy thế nào.
Show me what Tom said.	Hãy chỉ cho tôi những gì Tom đã nói.
Tom and Mary were horrible.	Tom và Mary thật kinh khủng.
Shoes change everyone's life. 	Đôi giày thay đổi cuộc đời mỗi người.
Just ask Cinderella!	Chỉ cần hỏi Cinderella!
I wish you wouldn't come to Australia.	Tôi ước bạn sẽ không đến Úc.
Gee, it sure is boring around here.	Gee, nó chắc chắn là nhàm chán xung quanh đây.
Tom and all his friends can easily afford a new car every year.	Tom và tất cả bạn bè của anh ấy có thể dễ dàng mua được xe hơi mới mỗi năm.
Tom plays chess very well.	Tom chơi cờ rất giỏi.
Tom, what's going on? 	Tom, có chuyện gì vậy?
Are you having some trouble?	Bạn có đang gặp rắc rối nào đó không?
Take the cuffs off Tom.	Bỏ còng khỏi Tom.
She communicates well with her teachers.	Cô ấy giao tiếp tốt với giáo viên của mình.
I know Tom doesn't want me to do that.	Tôi biết Tom không muốn tôi làm điều đó.
You've written a lot of books, haven't you?	Bạn đã viết rất nhiều sách, phải không?
Tom died peacefully with friends and family by his side.	Tom chết một cách yên bình với bạn bè và gia đình ở bên.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc cần phải làm trong ngày hôm nay.
You will get better if you keep practicing.	Bạn sẽ tiến bộ hơn nếu bạn tiếp tục luyện tập.
Tom said Mary is likely still conscious.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn còn tỉnh táo.
Tom tells Mary that Alice is his sister.	Tom nói với Mary rằng Alice là em gái của anh ấy.
I still haven't found what I'm looking for.	Tôi vẫn chưa tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom was probably born in Australia.	Tom có ​​lẽ sinh ra ở Úc.
I couldn't calm Tom down.	Tôi không thể làm Tom bình tĩnh lại.
This program is not for everyone.	Chương trình này không dành cho tất cả mọi người.
I doubt Tom would do it for Mary.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom is not as tolerant as before.	Tom không còn bao dung như trước nữa.
I don't want to take over the family business.	Tôi không muốn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
How could Tom not have known that would happen?	Làm thế nào Tom có ​​thể không biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
"Tom and Mary are contemplating a divorce." 	"Tom và Mary đang có ý định ly hôn."
"I don't know about that."	"Tôi không biết về điều đó."
Maybe Tom missed his train?	Có thể Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình?
Tom lives in a small town on the outskirts of Boston.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Boston.
Tom doesn't want to go alone.	Tom không muốn đi một mình.
Tom kept it a secret from us.	Tom đã giữ bí mật với chúng tôi.
Mary put on some lipstick.	Mary tô chút son môi.
I just don't want to be left completely alone.	Tôi chỉ không muốn bị bỏ lại hoàn toàn một mình.
That man was just an obstinate person.	Người đàn ông đó chỉ là một kẻ cố chấp.
I think that will happen one day.	Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
You are no longer invited to my party.	Bạn không còn được mời đến bữa tiệc của tôi nữa.
I know Tom is not ready to quit.	Tôi biết Tom chưa sẵn sàng nghỉ việc.
Tom says that he has never taught French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ dạy tiếng Pháp.
Do you know Tom's girlfriend's name?	Bạn có biết tên bạn gái của Tom không?
Doesn't Tom have to pay rent today?	Hôm nay Tom không phải trả tiền thuê nhà sao?
I knew that Tom wouldn't want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I don't think I'm smart enough to get into Harvard.	Tôi không nghĩ rằng mình đủ thông minh để vào Harvard.
What does that have to do with what we're talking about?	Điều đó có liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói đến?
It is an inevitable problem.	Đó là vấn đề không thể tránh khỏi.
I don't think I would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một mình.
Tom is staying with Mary's uncle.	Tom đang ở với chú của Mary.
We'll be happy soon, won't we?	Chúng ta sẽ sớm hạnh phúc, phải không?
I don't like the taste of onions.	Tôi không thích mùi vị của hành tây.
I think Tom is too shy to talk to you.	Tôi nghĩ Tom quá nhút nhát để nói chuyện với bạn.
I can't recall when he moved to Boston.	Tôi không thể nhớ lại khi anh ấy chuyển đến Boston.
I don't mean to offend you.	Tôi không có ý xúc phạm bạn.
Can you show us a preview?	Bạn có thể cho chúng tôi xem trước không?
Wit is chat what is salt for food.	Wit là trò chuyện muối là gì đối với thực phẩm.
Tom teaches his son to drive a car.	Tom dạy con trai mình lái xe ô tô.
Is there room in your truck for three more people?	Còn chỗ trong xe tải của bạn cho ba người nữa không?
I don't have what you're looking for.	Tôi không có những gì bạn đang tìm kiếm.
I don't want to get up to go to work.	Tôi không muốn dậy để đi làm.
Tom is in an unhealthy relationship.	Tom đang ở trong một mối quan hệ không lành mạnh.
I hope Tom is ready to go when I get there.	Tôi hy vọng Tom đã sẵn sàng để đi khi tôi đến đó.
Tom saw Mary and John arguing.	Tom thấy Mary và John đang tranh cãi.
Tom knows that Mary is not in Boston.	Tom biết rằng Mary không ở Boston.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết Tom phải làm gì.
Tom's dream is to win the championship.	Ước mơ của Tom là giành chức vô địch.
Tom noticed that Mary seemed to be very angry with John.	Tom nhận thấy rằng Mary dường như rất giận John.
Until one of you evaluates, you all have the base.	Cho đến khi một trong số các bạn đánh giá, tất cả các bạn đã có cơ sở.
Tom won the science fair last year.	Tom đã giành chiến thắng trong hội chợ khoa học năm ngoái.
I like French, but I can't speak it well.	Tôi thích tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói tốt.
Do you really think Tom is correct?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là chính xác?
I won't do it, no matter what.	Tôi sẽ không làm điều đó, cho dù có chuyện gì xảy ra.
Why doesn't Tom want to go to Australia?	Tại sao Tom không muốn đến Úc?
How do I feed my dog ​​dog food?	Làm cách nào để cho chó ăn thức ăn dành cho chó?
Maybe Tom won't go to Australia.	Có lẽ Tom sẽ không đi Úc.
Everything is going well.	Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.
Tom and I were starting to worry about each other.	Tom và tôi đã bắt đầu lo lắng cho nhau.
Tom and Mary decide to meet again there next week.	Tom và Mary quyết định gặp lại nhau ở đó vào tuần sau.
You definitely don't need to do that.	Bạn chắc chắn không cần phải làm điều đó.
Looks like Tom is flirting with Mary.	Có vẻ như Tom đang tán tỉnh Mary.
Tom is only a little taller than me.	Tom chỉ cao hơn tôi một chút.
Tom goes to the prison to visit Mary.	Tom đến nhà tù để thăm Mary.
You may have told me. 	Bạn có thể đã nói với tôi.
I will understand.	Tôi sẽ hiểu.
Tom says he will stay up all night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thức cả đêm.
I don't think I have what it takes to be a teacher.	Tôi không nghĩ mình có những gì cần thiết để trở thành một giáo viên.
What does Tom mean?	Ý của Tom là gì?
Tom is no stranger to fame.	Tom không còn xa lạ với sự nổi tiếng.
I belong to a yacht club.	Tôi thuộc về một câu lạc bộ du thuyền.
Most of these people have not been in the army for long.	Hầu hết những người này đều chưa đi lính lâu.
Tom deleted all of Mary's text messages.	Tom đã xóa tất cả tin nhắn văn bản của Mary.
Please do not take off your shoes.	Xin đừng cởi giày của bạn.
Tom doesn't know how to enjoy life.	Tom không biết cách tận hưởng cuộc sống.
The only person here who can speak French is Tom.	Người duy nhất ở đây biết nói tiếng Pháp là Tom.
Such a man does not hunt and rarely owns a gun.	Một người đàn ông như vậy không đi săn và hiếm khi sở hữu một khẩu súng.
I guess that's all I needed to know.	Tôi đoán đó là tất cả những gì tôi cần biết.
I couldn't do that for a long time.	Tôi đã không thể làm điều đó trong một thời gian dài.
Tom hasn't returned to Boston since.	Tom đã không trở lại Boston kể từ đó.
Plastic has replaced many conventional materials.	Nhựa đã thay thế nhiều vật liệu thông thường.
I'm sorry you left us.	Tôi xin lỗi vì bạn đã rời bỏ chúng tôi.
It is important to eat a balanced diet.	Điều quan trọng là phải ăn một chế độ ăn uống cân bằng.
Tom said Mary knew John might want to do it.	Tom nói Mary biết John có thể muốn làm điều đó.
We didn't see a single game.	Chúng tôi không thấy một trò chơi nào.
Tom hasn't told us what he has to do.	Tom chưa cho chúng tôi biết anh ấy phải làm gì.
This will not be easy.	Sẽ không dễ dàng để làm điều này.
You won't believe what happened to me today.	Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm nay.
You don't even realize that I cut my hair.	Bạn thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đã cắt tóc.
I don't ski a lot now, but I used to do a lot of skiing.	Bây giờ tôi không trượt tuyết nhiều, nhưng tôi đã từng trượt tuyết rất nhiều.
Tom will go to jail.	Tom sẽ phải ngồi tù.
Tom likes to hunt, doesn't he?	Tom thích đi săn, phải không?
Tom told me Mary was his sister.	Tom nói với tôi Mary là em gái của anh ấy.
Tom will not change his opinion.	Tom sẽ không thay đổi quan điểm của mình.
Sorry, I don't have change.	Xin lỗi, tôi không có tiền lẻ.
Tom was sincere.	Tom đã chân thành.
You do not want to see the house?	Bạn không muốn xem nhà?
I can be very tenacious.	Tôi có thể rất ngoan cường.
Tom left a few hours ago.	Tom đã rời đi vài giờ trước.
I asked Tom to buy me a ticket.	Tôi yêu cầu Tom mua cho tôi một vé.
Tom showed me what he meant.	Tom đã chỉ cho tôi ý của anh ấy.
Has Tom been doing anything lately?	Gần đây Tom có ​​làm gì không?
Tom hurried along the street.	Tom vội vã đi dọc con phố.
Tom seems offended by your comment.	Tom có ​​vẻ bị xúc phạm bởi nhận xét của bạn.
I don't usually buy expensive clothes.	Tôi không thường mua quần áo đắt tiền.
We promised not to discuss it with anyone until the next day.	Chúng tôi đã hứa sẽ không thảo luận về nó với bất kỳ ai cho đến ngày hôm sau.
Tom is in Australia with his parents.	Tom đang ở Úc với bố mẹ.
I don't hang out with Tom as often as I used to.	Tôi không đi chơi với Tom thường xuyên như trước nữa.
Perhaps the problem is that you are not listening to what others have to say.	Có lẽ vấn đề là bạn không lắng nghe những gì người khác nói.
Why are you telling Tom our secret?	Tại sao bạn lại cho Tom biết bí mật của chúng tôi?
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
How many SIM cards do you have?	Bạn có bao nhiêu thẻ SIM?
It is not a war.	Nó không phải là một cuộc chiến.
I have a pet dog.	Tôi có một con chó cưng.
Tom will probably wake up.	Tom có ​​lẽ sẽ tỉnh.
Tom says his house is locked.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy đã bị khóa.
These colors do not match.	Những màu này không phù hợp với nhau.
Tom had a problem yesterday.	Tom đã có một vấn đề ngày hôm qua.
Tom needs to do everything they tell him to.	Tom cần làm tất cả những gì họ nói với anh ấy.
I was well paid.	Tôi đã được trả lương cao.
Tom sounds crazy.	Tom nghe có vẻ dở hơi.
Tom won't win this game.	Tom sẽ không thắng trò chơi này.
Tom has not heard from Mary for more than three years.	Tom đã không nhận được tin tức từ Mary trong hơn ba năm.
John Brown's uprising was crushed.	Cuộc nổi dậy của John Brown đã bị dẹp tan.
You seem surprised when Tom tells you he has to do it.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom says Mary will have a hard time crying.	Tom nói Mary sẽ rất khó khóc.
Why do you think Tom was killed?	Bạn nghĩ tại sao Tom bị giết?
Does Tom remind you of anyone?	Tom có ​​làm bạn nhớ đến ai không?
Have your receipt.	Có biên lai của bạn.
Tom has been here many times.	Tom đã ở đây nhiều lần.
You are a respectable man.	Bạn là một người đàn ông đáng kính.
Tom has a lot of problems to deal with.	Tom có ​​rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Tom is a mastermind.	Tom là một kẻ chủ mưu.
Sea turtles always return to the beach where they hatched.	Rùa biển luôn quay trở lại bãi biển nơi chúng nở ra.
I think you are exaggerating.	Tôi nghĩ bạn đang phóng đại.
Call me when you get there, so I know you're safe.	Hãy gọi cho tôi khi bạn đến đó, để tôi biết rằng bạn đang an toàn.
Do you want me to explain to you how it works?	Bạn có muốn tôi giải thích cho bạn cách hoạt động của nó không?
Tom is the Canadian guy I met in Australia last spring.	Tom là anh chàng người Canada mà tôi gặp ở Úc vào mùa xuân năm ngoái.
Tom wakes Mary with a kiss.	Tom đánh thức Mary bằng một nụ hôn.
Don't hold hands in public.	Đừng nắm tay nhau ở nơi công cộng.
I'm on my way to work.	Tôi đang trên đường đi làm.
I know I might not have to do that.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó.
Why don't you just stay at home?	Tại sao bạn không chỉ ở nhà?
Tom is a journalist in Boston.	Tom là một nhà báo ở Boston.
I know that Tom doesn't know I should.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi nên làm thế.
It has a hole.	Nó có một lỗ hổng.
Make sure you do it at 2:30 every day.	Hãy đảm bảo rằng bạn làm điều đó vào lúc 2:30 mỗi ngày.
In case you're wondering, this is not my natural hair color.	Trong trường hợp bạn đang thắc mắc, đây không phải là màu tóc tự nhiên của tôi.
I hope you're not in a hurry.	Tôi hy vọng bạn không vội vàng.
Tom is sure Mary is lying.	Tom chắc chắn Mary đang nói dối.
Tom and I were the only ones who didn't pass the test.	Tom và tôi là những người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra.
Tom says he feels frustrated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thất vọng.
Tom couldn't believe that Mary was really going.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự định đi.
A genie stepped out of the bottle.	Một thần đèn bước ra từ cái chai.
I was hoping we didn't have to do that.	Tôi đã hy vọng chúng tôi không phải làm điều đó.
I have an urgent message for Tom.	Tôi có một tin nhắn khẩn cấp cho Tom.
Tom put a bill in Mary's locker.	Tom bỏ một tờ giấy bạc vào tủ của Mary.
Tom wondered how much tequila Mary could drink before she passed out.	Tom tự hỏi Mary có thể uống bao nhiêu tequila trước khi bất tỉnh.
I don't think Tom wants to sing with us tonight.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn hát với chúng tôi tối nay.
Tom hugged Mary and kissed her.	Tom ôm Mary và hôn cô.
Tom ate the wrong appetizer with his salad fork.	Tom đã ăn nhầm món khai vị với nĩa trộn salad của mình.
She is in the bath.	Cô ấy đang trong bồn tắm.
I'm learning how to do that.	Tôi đang học cách làm điều đó.
Tom realized he forgot to lock the door.	Tom nhận ra mình đã quên khóa cửa.
How many beers did Tom drink?	Tom đã uống bao nhiêu loại bia?
How long were you in Boston last summer?	Bạn đã ở Boston bao lâu vào mùa hè năm ngoái?
Things quickly turned serious.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên nghiêm trọng.
How much money do you spend each month eating out?	Bạn tiêu bao nhiêu tiền mỗi tháng để ăn ở ngoài?
I am educated.	Tôi được giáo dục.
Don't be discouraged just because you're not all that talented.	Đừng nản lòng chỉ vì bạn không phải là tất cả những gì tài năng.
I don't think Tom needs to be here.	Tôi không nghĩ Tom cần phải ở đây.
Tom would leave soon if he knew he could.	Tom sẽ đi sớm nếu anh ấy biết rằng anh ấy có thể.
She is kind to everyone.	Cô ấy nhân từ với tất cả mọi người.
Tom cannot start his computer.	Tom không thể khởi động máy tính của mình.
Tom is the only one who knows how to do this.	Tom là người duy nhất biết cách làm điều này.
If you ask me to do it, I will.	Nếu bạn yêu cầu tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
Tom has to work on Monday.	Tom phải làm việc vào thứ Hai.
I'm sorry, I forgot my homework.	Tôi xin lỗi, tôi quên bài tập về nhà của mình.
Tom said he wouldn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I understand that you are not married.	Tôi hiểu rằng bạn chưa kết hôn.
Tom doesn't really listen to Mary.	Tom không thực sự lắng nghe Mary.
I'm the only one in my family who doesn't speak French.	Tôi là người duy nhất trong gia đình không nói được tiếng Pháp.
I wish we had a chance to try that.	Tôi ước rằng chúng tôi có cơ hội để thử làm điều đó.
Are you still planning to go to the party?	Bạn vẫn dự định đến bữa tiệc sao?
Tom says he knows Mary will be late.	Tom nói rằng anh biết Mary sẽ đến muộn.
Where is the mirror?	Gương ở đâu?
I wonder if Tom is here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây không.
Tom says he needs to buy a new computer.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một chiếc máy tính mới.
Tom married money.	Tom cưới tiền.
I hope to see Tom in October.	Tôi hy vọng sẽ gặp Tom vào tháng 10.
Tom entered his apartment.	Tom bước vào căn hộ của mình.
Tom said that he thought Mary would be tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ mệt.
I will miss my teammates.	Tôi sẽ nhớ đồng đội của mình.
I assured Tom that I would take care of it.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ chăm sóc nó.
Tom isn't very convincing, is he?	Tom không thuyết phục lắm phải không?
Can't you see that Tom is injured?	Bạn không thấy Tom bị thương sao?
I'm not much younger than you.	Tôi không trẻ hơn bạn nhiều.
Tom thought that Mary would stay up until midnight.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thức đến nửa đêm.
I don't think Tom is sincere.	Tôi không nghĩ rằng Tom chân thành.
I don't think Tom knows what it costs to be in Boston for a week.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chi phí ở Boston trong một tuần là bao nhiêu.
I'm not leaving you that easily, Tom.	Anh không rời xa em dễ dàng như vậy đâu, Tom.
I don't think Tom knows what Mary did last weekend.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã làm gì vào cuối tuần trước.
Tom has been here more than once.	Tom đã ở đây hơn một lần.
Speak softly so as not to wake the baby.	Hãy nói chuyện nhẹ nhàng để không đánh thức em bé.
I look for something that I can use to defend myself.	Tôi tìm kiếm thứ gì đó mà tôi có thể sử dụng để tự vệ.
I think I'll call Tom first.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi cho Tom trước.
Where is the mailbox?	Hộp thư ở đâu?
That's enough.	Thế là đủ rồi.
Tom answered the first question on the list.	Tom đã trả lời câu hỏi đầu tiên trong danh sách.
People love talking to Tom.	Mọi người thích nói chuyện với Tom.
Tom has lost a lot of weight since October.	Tom đã giảm cân rất nhiều kể từ tháng 10.
Tom says Australia is his favorite place to visit in October.	Tom nói rằng Úc là nơi yêu thích của anh ấy để đến thăm vào tháng 10.
Did you bring the book back to the library?	Bạn đã mang cuốn sách trở lại thư viện?
How does Tom know that I used to live in Boston?	Làm sao Tom biết rằng tôi đã từng sống ở Boston?
Tom lives in a thatched hut on the beach.	Tom sống trong một túp lều tranh trên bãi biển.
Tom and I are not going to do that yet.	Tom và tôi vẫn chưa định làm điều đó.
I was unable to complete the mission.	Tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.
I had to run to the station to catch the last train.	Tôi phải chạy ra ga để đón chuyến tàu cuối cùng.
I don't care about this.	Tôi không quan tâm đến vấn đề này.
I know Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
Tom thought he would be able to do it for me.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó cho tôi.
Do you know what Tom is talking about?	Bạn có biết Tom đang nói về điều gì không?
I don't scold you.	Tôi không mắng bạn.
Tom will kill me.	Tom sẽ giết tôi.
It was the perfect time.	Đó là thời điểm hoàn hảo.
The government doesn't do its best to solve the housing problem.	Chính phủ không cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề nhà ở.
Tom asks Mary to listen carefully to everything John says.	Tom yêu cầu Mary lắng nghe cẩn thận tất cả những gì John nói.
Tom wants to be just friends. 	Tom muốn chỉ là bạn bè.
However, Mary wanted more than that.	Tuy nhiên, Mary muốn nhiều hơn thế.
That makes absolutely no sense.	Điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
The road passes by old houses and historic buildings.	Con đường đi ngang qua những ngôi nhà cổ và những tòa nhà lịch sử.
I think I put it in the car.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đặt nó trong xe.
Tom is the brains of the surgery.	Tom là bộ não của cuộc phẫu thuật.
You don't hear this from me.	Bạn không nghe thấy điều này từ tôi.
I don't think Tom knows what you want.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn muốn gì.
Tom said that he thought Mary would be nervous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ căng thẳng.
I don't know if I'm allowed to do that.	Tôi không biết liệu tôi có được phép làm điều đó hay không.
The leatherback turtle does not have a hard shell like most tortoises.	Rùa luýt không có mai cứng như hầu hết các loài rùa.
Any mushroom can be eaten, but some can only be eaten once.	Nấm nào cũng có thể ăn được, nhưng có loại chỉ ăn một lần.
I doubt that branch can support your weight.	Tôi nghi ngờ rằng nhánh đó có thể hỗ trợ trọng lượng của bạn.
Tom is swinging on the swing.	Tom đang đu trên xích đu.
Tom was out of luck.	Tom đã hết may mắn.
Tom says he wants to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn chiến thắng.
Tom is being watched by the police.	Tom đang bị cảnh sát theo dõi.
I told them my name was Tom.	Tôi nói với họ tên tôi là Tom.
Tom knew that, didn't he?	Tom đã biết điều đó, phải không?
What do you call it?	Bạn gọi nó là gì?
Tom makes a living as a carpenter.	Tom kiếm sống bằng nghề thợ mộc.
What else can we do for Tom?	Chúng ta có thể làm gì khác cho Tom?
You mean that doing it is not a serious problem?	Ý bạn muốn nói rằng làm điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng?
I don't know how to ski.	Tôi không biết trượt tuyết.
Tom sleeps like she's never done it before.	Tom ngủ như thể cô ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I don't know what it all means.	Tôi không biết tất cả có nghĩa là gì.
I don't really like you either.	Tôi cũng không thực sự thích bạn.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I have nothing to write.	Tôi không có gì để viết.
Is Tom hungry again?	Tom lại đói phải không?
Why do you think Tom came to Australia?	Bạn nghĩ tại sao Tom đến Úc?
Tom knows I'll be there.	Tom biết tôi sẽ ở đó.
Tom claims that he shot Mary in self-defense.	Tom tuyên bố rằng anh ta đã bắn Mary để tự vệ.
He does not speak softly.	Anh ấy không nói nhỏ.
Tom did it for me.	Tom đã làm nó cho tôi.
I wonder why they didn't make Tom do what he had to do.	Tôi tự hỏi tại sao họ không bắt Tom làm những gì anh ta phải làm.
I don't understand why Tom is lying.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại nói dối.
I will watch a movie.	Tôi sẽ xem một bộ phim.
Alcoholism is not fun.	Nghiện rượu không phải là chuyện vui.
Tom glanced away for a moment.	Tom liếc đi chỗ khác một lúc.
Tom bought a very expensive horse.	Tom đã mua một con ngựa rất đắt tiền.
Tom didn't know he had to do it.	Tom không biết mình phải làm điều đó.
I know that Tom is peeling potatoes.	Tôi biết rằng Tom đang gọt khoai tây.
Tom's girlfriend dumped him.	Bạn gái của Tom đã bỏ rơi anh ta.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
Do you really think I would do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó?
It was the first time that happened to me.	Đó là lần đầu tiên điều đó xảy ra với tôi.
This is a gift from Tom.	Đây là một món quà từ Tom.
Can't you help me?	Bạn không thể giúp tôi được không?
You are back again.	Bạn đã trở lại một lần nữa.
Tom spent the day practicing his French pronunciation.	Tom đã dành cả ngày để luyện phát âm tiếng Pháp của mình.
Tom tried speaking French to them, but they didn't seem to understand.	Tom đã thử nói tiếng Pháp với họ, nhưng họ dường như không hiểu.
I didn't go to sleep.	Tôi đã không đi ngủ.
I have a friend visiting tomorrow.	Tôi có một người bạn đến thăm vào ngày mai.
You should pay attention.	Bạn nên chú ý.
Tom wasn't too enthusiastic about it.	Tom không quá nhiệt tình về điều đó.
Our gamble paid off.	Canh bạc của chúng tôi đã được đền đáp.
Tom and I are done.	Tom và tôi đã xong.
Tom couldn't bear to even see Mary.	Tom không thể chịu được ngay cả khi nhìn thấy Mary.
I don't think you will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is always very busy.	Tom luôn rất bận rộn.
A few glasses of wine can loosen the tongue.	Một vài ly rượu có thể làm lỏng lưỡi.
A bead of sweat began to form on his forehead.	Một hạt mồ hôi bắt đầu đọng trên trán anh.
I thought you said that Tom was dangerous.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom rất nguy hiểm.
I didn't know that Tom would show you how to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom is expected to be home in a few weeks.	Tom dự kiến ​​sẽ về nhà sau vài tuần.
Tom and Mary have breakfast before their children wake up.	Tom và Mary ăn sáng trước khi các con của họ thức dậy.
Tom writes to Mary every week.	Tom viết thư cho Mary mỗi tuần.
Tom was the first to notice Mary sitting alone.	Tom là người đầu tiên nhận thấy Mary đang ngồi một mình.
I want to help you, but I can't.	Tôi muốn giúp bạn, nhưng tôi không thể.
If I were you, I would ask Tom for help.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nhờ Tom giúp đỡ.
I think Tom looks happy.	Tôi nghĩ Tom trông hạnh phúc.
Are you a risk taker?	Bạn là người thích mạo hiểm?
Please don't fight.	Xin đừng đánh nhau.
The post office is not far from here.	Bưu điện không xa đây lắm.
We decided to go shopping.	Chúng tôi đã quyết định đi mua sắm.
Tom said he was extremely grateful.	Tom nói rằng anh ấy vô cùng biết ơn.
We would be happy to extend our visit.	Chúng tôi rất sẵn lòng mở rộng chuyến thăm của mình.
Tom predicts that Mary will win.	Tom dự đoán rằng Mary sẽ thắng.
Tom must pay for his crimes.	Tom phải trả giá cho tội ác của mình.
You are going through a midlife crisis.	Bạn đang trải qua một cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời.
Tom doesn't need to do that here.	Tom không cần phải làm điều đó ở đây.
He prides himself on his knowledge of politics.	Ông tự hào về kiến ​​thức của mình về chính trị.
Tom always seems to talk.	Tom dường như luôn nói chuyện.
I no longer love my husband.	Tôi không còn yêu chồng nữa.
Tom is a crazy guy.	Tom là một gã điên.
Tom makes a rule not to eat after 8pm.	Tom đưa ra quy tắc không ăn sau 8 giờ tối.
Tom is very angry with Mary.	Tom rất tức giận với Mary.
Please buy at least three loaves of bread.	Vui lòng mua ít nhất ba ổ bánh mì.
I know that Tom knows I will never make it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó.
This convenience store never closes.	Cửa hàng tiện lợi này không bao giờ đóng cửa.
Barcelona in Spain.	Barcelona ở Tây Ban Nha.
Tom saw the gun.	Tom đã nhìn thấy khẩu súng.
Why do you make Tom drunk?	Tại sao bạn lại làm cho Tom say?
Tom went to Boston to teach.	Tom đã đến Boston để dạy học.
Don't know if Tom will show up tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​xuất hiện không.
Don't you think that necklace is a bit flamboyant?	Bạn không nghĩ rằng chiếc vòng cổ đó là một chút lòe loẹt?
Even Japanese people can make mistakes when speaking Japanese.	Ngay cả người Nhật cũng có thể mắc lỗi khi nói tiếng Nhật.
Now we are closer than ever.	Bây giờ chúng tôi gần gũi hơn bao giờ hết.
I knew that Tom would be the first to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom says he doesn't eat meat.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt.
Tom dropped out of school.	Tom đã nghỉ học.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
I don't think Tom knows anything about this.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất cứ điều gì về điều này.
You do not need to take the exam.	Bạn không cần phải thi.
Tom asks Mary to find out what he needs to do.	Tom yêu cầu Mary tìm hiểu xem anh ta cần làm gì.
I am facing that problem myself.	Tôi đang đối mặt với vấn đề đó chính mình.
Tom finally despised Mary.	Tom cuối cùng khinh thường Mary.
Tom realizes that everyone needs a break.	Tom nhận ra rằng mọi người cần nghỉ ngơi.
Tom and I have become vegetarians.	Tom và tôi đã trở thành người ăn chay trường.
The story of the girl was reported.	Câu chuyện về cô gái đã được đưa tin.
Tom is not the one who gave me that.	Tom không phải là người đã cho tôi điều đó.
I think Tom went to buy beer.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi mua bia.
I heard that you won't come.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ không đến.
The new department store will open next month.	Cửa hàng bách hóa mới sẽ được mở vào tháng tới.
Tom made himself a cup of hot chocolate, but didn't have time to drink it.	Tom đã tự pha cho mình một cốc sô cô la nóng, nhưng không có thời gian để uống.
You are the weirdest person I know.	Bạn là người kỳ lạ nhất mà tôi biết.
Tom is in great spirits.	Tom đang có tinh thần tuyệt vời.
Tom says he always does it this way.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm theo cách này.
Tom won a free trip to Boston.	Tom đã giành được một chuyến đi miễn phí đến Boston.
Tom was thinking.	Tom đã suy nghĩ.
Tom is named after his grandfather.	Tom được đặt theo tên của ông nội.
I forgot my slippers.	Tôi quên đôi dép của mình.
Go to the doctor to get your prescription!	Đến bác sĩ để nhận đơn thuốc bạn nhé!
Is Tom blind?	Tom có ​​bị mù không?
We are atheists.	Chúng tôi là những người vô thần.
I am Thien Binh.	Tôi là Thiên Bình.
Do you think Tom will like this?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này?
I think you might know who Tom went with.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể biết Tom đã đi cùng ai.
Tom told me that he thought Mary would be desperate to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
It is very unlikely that Tom wrote this report.	Rất ít khả năng Tom đã viết báo cáo này.
I'm not going to call Tom.	Tôi không định gọi cho Tom.
There's no way Tom could have stolen the money without being seen.	Không thể nào Tom có ​​thể lấy trộm tiền mà không bị nhìn thấy.
Why shouldn't I come to Australia alone?	Tại sao tôi không nên đến Úc một mình?
Tom doesn't seem to believe you.	Tom có ​​vẻ như không tin bạn.
You like chili, don't you?	Bạn thích ớt, phải không?
Tom says that's not what he wants to do.	Tom nói đó không phải là điều anh ấy muốn làm.
I think I should be able to solve the problem without any help.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
What gift are you going to give Tom?	Bạn định tặng quà gì cho Tom?
You seem to be in a good mood today.	Bạn có vẻ đang có một tâm trạng tốt trong ngày hôm nay.
I don't know how I can thank you.	Tôi không biết làm thế nào tôi có thể cảm ơn bạn.
I will never give up.	Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Tom did that for a few years.	Tom đã làm điều đó trong một vài năm.
Tom rubbed his leg painfully.	Tom xoa xoa chân mình một cách đau đớn.
There's no one in the building now.	Không có ai trong tòa nhà bây giờ.
Tom says that's not the only reason why Mary should.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất tại sao Mary nên làm như vậy.
It's not like you to complain.	Nó không giống như bạn để phàn nàn.
It didn't take him long to send the camera back to me.	Anh ấy không mất thời gian gửi lại máy ảnh cho tôi.
Tom and Mary are both my friends.	Tom và Mary đều là bạn của tôi.
Tom doesn't want anyone to hear him.	Tom không muốn ai nghe thấy mình.
Get out of here! 	Hãy ra khỏi đây!
It will explode!	Nó sẽ bùng nổ!
I'm not sure I'll convince Tom to do that.	Tôi không chắc mình sẽ thuyết phục được Tom làm điều đó.
Tom wants to sell his land.	Tom muốn bán mảnh đất của mình.
First, remove the burrs.	Đầu tiên, loại bỏ các gờ.
I know that Tom wants to get it done by Monday night.	Tôi biết rằng Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
I can't get rid of my cough.	Tôi không thể thoát khỏi cơn ho của mình.
I think Tom is staggered.	Tôi nghĩ rằng Tom đang chệnh choạng.
Tom says he has to leave early.	Tom nói rằng anh ấy phải về sớm.
That is their responsibility.	Đó là trách nhiệm của họ.
I only heard the end of Tom's speech.	Tôi chỉ nghe thấy phần cuối của bài phát biểu của Tom.
Tom still looked worried.	Tom vẫn có vẻ lo lắng.
Palm oil and cocoa are emerging as new export products.	Dầu cọ và ca cao đang nổi lên như những sản phẩm xuất khẩu mới.
What would you say if you were in my position?	Bạn sẽ nói gì nếu bạn ở vị trí của tôi?
I never thought that what I was doing could be illegal.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những gì tôi đang làm có thể là bất hợp pháp.
I don't know why Tom is angry.	Tôi không biết tại sao Tom lại tức giận.
I like taking long baths.	Tôi thích tắm lâu.
Tom is still a car mechanic.	Tom vẫn là một thợ sửa xe.
We know each other so well that we can almost read each other's minds.	Chúng tôi biết nhau rõ đến mức gần như có thể đọc được suy nghĩ của nhau.
If you have a problem with me, please deal with it openly.	Nếu bạn có vấn đề với tôi, hãy giải quyết vấn đề đó một cách cởi mở.
The nurse checks Tom's pulse.	Y tá kiểm tra mạch cho Tom.
Can you tell me how to use this washing machine?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để sử dụng máy giặt này?
Tom knows he shouldn't eat peanuts.	Tom biết anh ấy không nên ăn đậu phộng.
Please eat outside instead of in our tent.	Hãy ăn bên ngoài thay vì trong lều của chúng tôi.
It wouldn't be a good idea to tell Tom that.	Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu nói với Tom điều đó.
I don't like this paper. 	Tôi không thích tờ giấy này.
It's too glossy.	Nó quá bóng.
Tom walked through the door.	Tom bước qua cửa.
Tom was brought downtown for questioning.	Tom đã được đưa vào trung tâm thành phố để thẩm vấn.
Tom was very excited to hear that.	Tom đã rất phấn khích khi nghe điều đó.
Tom was in the pool for a long time.	Tom đã ở trong hồ bơi trong một thời gian dài.
It's too bad you can't come today.	Thật là tệ khi bạn không thể đến hôm nay.
I think Tom is much busier than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom bận hơn nhiều so với Mary.
Tom has had a fever for the past three days.	Tom đã bị sốt trong ba ngày qua.
Although they disagree, they continue to be friends.	Tuy không đồng ý nhưng họ vẫn tiếp tục là bạn của nhau.
Poetry does not need logic.	Thơ không cần logic.
The boy has blond hair.	Cậu bé có mái tóc vàng hoe.
I don't think I should tell Tom about it.	Tôi nghĩ tôi không nên nói với Tom về điều đó.
Tom has a PTSD service dog.	Tom có ​​một con chó dịch vụ PTSD.
Tom will be back tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
I gained back the weight I lost over the summer.	Tôi đã tăng trở lại số cân mà tôi đã giảm trong mùa hè.
Tom used to play tennis almost every day.	Tom thường chơi quần vợt hầu như mỗi ngày.
You cannot please everyone.	Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Tom will be very busy, won't he?	Tom sẽ rất bận, phải không?
Tom believes that Mary should do it.	Tom tin rằng Mary nên làm điều đó.
This year there is absolutely no snow.	Năm nay hoàn toàn không có tuyết.
How do I get Tom home?	Làm cách nào để đưa Tom về nhà?
Tom stole money from Mary's desk drawer.	Tom đã lấy trộm tiền trong ngăn bàn của Mary.
You just need to do that a little bit.	Bạn chỉ cần làm vậy một chút là được.
I still forget Tom's last name.	Tôi vẫn quên họ của Tom.
I thought Tom would have all the time he needed.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ có tất cả thời gian mà anh ấy cần.
I don't need drugs.	Tôi không cần dùng thuốc.
Tom is a trained interrogator.	Tom là một thẩm vấn được đào tạo.
Tom said he ate too much.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn quá nhiều.
Tom won't pass the test if Mary doesn't help him study.	Tom sẽ không vượt qua bài kiểm tra nếu Mary không giúp anh học.
Seeing Tom at the door, Mary hesitated.	Nhìn thấy Tom ở cửa, Mary do dự.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
I don't want to join the team.	Tôi không muốn tham gia đội.
A tie is not required.	Không bắt buộc phải đeo cà vạt.
I don't need to make dinner tonight.	Tôi không cần phải làm bữa tối tối nay.
Tom's speech was excellent.	Bài phát biểu của Tom rất xuất sắc.
I don't want anyone to think that way.	Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ như vậy.
Tom and Mary speak French every day.	Tom và Mary nói tiếng Pháp mỗi ngày.
I doubt anyone has told Tom yet.	Tôi nghi ngờ liệu có ai đã nói với Tom chưa.
Not sure if Tom did that or not.	Không chắc liệu Tom có ​​làm điều đó hay không.
Tom said he thought I might not be obligated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
The captain ordered his men to assemble at once.	Thuyền trưởng ra lệnh cho người của mình tập hợp ngay lập tức.
Earth's moon is a natural satellite.	Mặt trăng của trái đất là một vệ tinh tự nhiên.
Tom doesn't live near me.	Tom không sống gần tôi.
Now, he is recognized as one of the most promising writers.	Giờ đây, anh được công nhận là một trong những nhà văn triển vọng nhất.
Will you tell me how long you have loved him?	Bạn sẽ cho tôi biết bạn đã yêu anh ấy bao lâu?
Tom looked outside to see what was happening.	Tom nhìn ra bên ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom should have smiled at Mary.	Tom lẽ ra nên mỉm cười với Mary.
I wonder why Tom refused to help us do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại từ chối giúp chúng tôi làm điều đó.
I hired Tom because I thought he was the best person for the job.	Tôi thuê Tom vì tôi nghĩ anh ấy là người tốt nhất cho công việc.
Tom doesn't have the confidence to do that.	Tom không có đủ tự tin để làm điều đó.
I'll put my name on it.	Tôi sẽ ghi tên mình vào đó.
Tom won't do what I want him to do.	Tom sẽ không làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
I don't think Tom is prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị.
Tom said he doesn't go to Australia very often.	Tom cho biết anh ấy không thường xuyên đến Úc.
Tom says he hopes that Mary makes it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary làm được điều đó.
Tom tells Mary she needs to get it done by 2:30.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải hoàn thành việc đó trước 2:30.
It's disappointing.	Thật đáng thất vọng.
I know that Tom wouldn't do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
Tom said he wondered if Mary and I could do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thể tự mình làm điều đó hay không.
A violent thought immediately brings about violent movements of the body.	Một ý nghĩ bạo lực ngay lập tức mang đến những chuyển động bạo lực của cơ thể.
I prefer the original over the remix.	Tôi thích bản gốc hơn bản phối lại.
If she knew the results, she would be shocked.	Nếu cô ấy biết kết quả, cô ấy sẽ bị sốc.
Tom says the accident was not Mary's fault.	Tom nói rằng tai nạn không phải lỗi của Mary.
Tom speaks French quite well.	Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
I have never lived anywhere but Australia.	Tôi chưa bao giờ sống ở bất cứ đâu ngoại trừ Úc.
Tom wondered what Mary would say.	Tom tự hỏi Mary sẽ nói gì.
I think Tom can swim faster than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary.
I wouldn't say we've achieved our goal, but we're a long way off.	Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng chúng tôi đang ở trong khoảng cách rất xa.
Tom says he won't go there alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến đó một mình.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
We should deal with it ourselves.	Chúng ta nên tự giải quyết vấn đề đó.
Tom and I complement each other.	Tom và tôi bổ sung cho nhau.
I know Tom loves to travel.	Tôi biết Tom thích đi du lịch.
Heavy rain throughout the night hampered efforts to rescue survivors from the crashed ferry.	Mưa lớn suốt đêm đã cản trở nỗ lực giải cứu những người sống sót khỏi chiếc phà gặp nạn.
I told you earlier, but I don't want to spoil dinner.	Tôi đã nói với bạn sớm hơn, nhưng tôi không muốn làm hỏng bữa tối.
Looks like Tom is about to start crying.	Có vẻ như Tom sắp bắt đầu khóc.
I'll be out in an hour.	Tôi sẽ ra ngoài trong một giờ nữa.
Now you are out of danger.	Bây giờ bạn đã thoát khỏi nguy hiểm.
I know Tom doesn't know Mary never did it.	Tôi biết Tom không biết Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
Let's back home.	Về nhà thôi.
You know a lot of grammar, right?	Bạn biết rất nhiều ngữ pháp, phải không?
Tom sat on the floor surrounded by a group of children.	Tom ngồi trên sàn được bao quanh bởi một đám trẻ con.
Do you really want to go to Boston again?	Bạn có thực sự muốn đến Boston một lần nữa không?
I still need to see if Tom wants to come with us.	Tôi vẫn cần xem Tom có ​​muốn đi cùng chúng tôi không.
Tom says he wants to know if you are going to his party or not.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu bạn có định đến bữa tiệc của anh ấy hay không.
Should I tell Tom that Mary and I don't want to do it alone?	Tôi có nên nói với Tom rằng Mary và tôi không muốn làm điều đó một mình không?
It is not safe to go out after dark alone.	Sẽ không an toàn nếu bạn đi ra ngoài sau khi trời tối một mình.
What is the postage rate for the packages?	Tỷ lệ bưu phí cho các gói là bao nhiêu?
Tom won the award.	Tom đã giành được giải thưởng.
If you are not a morning person, study in the afternoon.	Nếu bạn không phải là người học buổi sáng, hãy học vào buổi chiều.
Tom knows quite a bit about Mary.	Tom biết khá nhiều về Mary.
I think Tom is mean.	Tôi nghĩ Tom là người xấu tính.
"What do you think about the mayoral election?" 	"Bạn nghĩ gì về cuộc bầu cử thị trưởng?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
Tom probably didn't know that it was Mary who did it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
I promise not to leave without you.	Anh hứa sẽ không rời đi nếu không có em.
I really hope that Tom gets well soon.	Tôi thực sự hy vọng rằng Tom sẽ sớm khỏe lại.
Mary is beginning to sound a lot like her mother.	Mary bắt đầu nghe rất giống mẹ cô ấy.
Tom is probably a little older than me.	Tom có ​​lẽ lớn hơn tôi một chút.
This is one of the largest museums in the world.	Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất trên thế giới.
He is very strong.	Anh ấy rất khỏe.
Tom denied being there.	Tom phủ nhận đã ở đó.
Tom really wants to win.	Tom thực sự muốn chiến thắng.
You're not going to follow Tom alone, are you?	Bạn không định đi theo Tom một mình, phải không?
Tom told me he was going to stay at home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở nhà.
Tom told Mary that she looked very beautiful.	Tom nói với Mary rằng cô ấy trông rất đẹp.
Tom will be very upset.	Tom sẽ rất khó chịu.
I had it with these stupid rules.	Tôi đã có nó với những quy tắc ngu ngốc này.
I understand that I can catch the bus to Disneyland from here.	Tôi hiểu rằng tôi có thể bắt xe buýt đến Disneyland từ đây.
They didn't make a deal.	Họ đã không thực hiện một thỏa thuận.
Tom is going to Boston next month.	Tom sẽ đến Boston vào tháng sau.
I don't think I'll be at home this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở nhà chiều nay.
Don't forget you need to pay rent tomorrow.	Đừng quên bạn cần phải trả tiền thuê nhà vào ngày mai.
The plural of geese is geese.	Số nhiều của ngỗng là ngỗng.
Do you know how much it costs to get to Boston from here?	Bạn có biết chi phí để đi đến Boston từ đây không?
Tom came very late, didn't he?	Tom đến rất muộn, phải không?
I'm so glad you guys weren't here.	Tôi rất vui vì các bạn đã không ở đây.
Why do you all think Tom likes heavy metals?	Tại sao tất cả các bạn nghĩ rằng Tom thích kim loại nặng?
I was a little late in paying off my loans.	Tôi đã chậm một chút trong việc thanh toán các khoản vay của mình.
I will have two works in her gallery.	Tôi sẽ có hai tác phẩm trong phòng trưng bày của cô ấy.
Tom waited with the others.	Tom đã đợi với những người khác.
Tom said that Mary was too drunk to help John do it.	Tom nói rằng Mary đã quá say để giúp John làm điều đó.
Tom threw pictures of his girlfriend into the fire.	Tom đã ném những bức ảnh của bạn gái vào lửa.
Tom is the only one who really understands me.	Tom là người duy nhất thực sự hiểu tôi.
To tell you the truth, I also think it's a stupid idea.	Nói thật với bạn, tôi cũng nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc.
I know that Tom is sorry.	Tôi biết rằng Tom rất tiếc.
I'm pretty sure Tom knows we're here.	Tôi khá chắc rằng Tom biết chúng tôi đang ở đây.
Tom says he doesn't know anyone in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết bất kỳ ai ở Úc.
I wonder why Tom is so upset.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khó chịu như vậy.
I was wondering what prompted that decision.	Tôi đã tự hỏi điều gì đã thúc đẩy quyết định đó.
What if we all joined forces?	Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta hợp lực?
Which do you think has more vitamin C, apples or grapes?	Bạn nghĩ loại nào có nhiều vitamin C hơn, táo hay nho?
I know Tom is not a good acrobat.	Tôi biết Tom không phải là một người nhào lộn giỏi.
I've had this since I was a kid.	Tôi đã có điều này từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I know Tom better than you ever.	Tôi biết Tom hơn bạn bao giờ hết.
It's Tom's, isn't it?	Đó là của Tom, phải không?
Tom is still considering doing it.	Tom vẫn đang xem xét việc làm đó.
Tom has been married for a while.	Tom đã kết hôn được một thời gian.
I think Tom will be on time.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đúng giờ.
I've told you over and over again don't park here.	Tôi đã nói đi nói lại với bạn rằng đừng đậu xe ở đây.
Tom didn't wait inside.	Tom không đợi bên trong.
I know Tom knows Mary has never done it before.	Tôi biết Tom biết Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom said something in French that I didn't understand.	Tom nói điều gì đó bằng tiếng Pháp mà tôi không hiểu.
Tom would probably sympathize.	Tom có ​​lẽ sẽ thông cảm.
Tom looked at the train timetable.	Tom nhìn vào bảng giờ tàu.
Tom patiently waited for Mary all morning.	Tom kiên nhẫn đợi Mary cả buổi sáng.
I'm one of three people who can't do it.	Tôi là một trong ba người không thể làm được điều đó.
I'm not here to pressure you.	Tôi không ở đây để tạo áp lực cho bạn.
That doesn't mean we don't worry.	Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không lo lắng.
Don't worry about making mistakes.	Đừng lo lắng về việc mắc lỗi.
Tom's composition has a lot of bugs.	Thành phần của Tom có ​​rất nhiều lỗi.
Tom wondered if Mary had sent him the box of apples.	Tom tự hỏi liệu có phải Mary đã gửi cho anh hộp táo không.
Tom can't buy enough food for everyone.	Tom không thể mua đủ thức ăn cho mọi người.
I know Tom knows why you want me to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Why don't we go on a cruise together sometime?	Tại sao chúng ta không đi du thuyền cùng nhau vào một lúc nào đó?
Tom and John are normal teenage boys.	Tom và John là những cậu bé tuổi teen bình thường.
The match was postponed because of the rain.	Trận đấu đã bị hoãn lại vì trời mưa.
When will you know if you have passed the course or not?	Khi nào bạn sẽ biết mình có vượt qua khóa học hay không?
Tom wants to know where Mary works.	Tom muốn biết Mary làm việc ở đâu.
Door is not locked.	Cửa không khóa.
I'm starting to feel a bit hungry.	Tôi bắt đầu cảm thấy hơi đói.
Is it possible to get to Boston by train?	Có thể đến Boston bằng tàu hỏa không?
Tom says he is not afraid.	Tom nói rằng anh ấy không sợ.
You will be happy.	Ban se hanh phuc.
Tom motioned for Mary to stop.	Tom ra hiệu cho Mary dừng lại.
Tom talked about you.	Tom đã nói về bạn.
Diligence is essential for success in life.	Siêng năng là điều cần thiết để thành công trong cuộc sống.
Her late husband was a violinist.	Người chồng quá cố của cô là một nghệ sĩ vĩ cầm.
Tom was given antibiotics.	Tom đã được cho uống thuốc kháng sinh.
I saw Tom throwing rocks at your dog.	Tôi thấy Tom ném đá vào con chó của bạn.
Tom was a handsome man before the burn.	Tom là một người đàn ông đẹp trai trước khi bị bỏng.
Tom said he thought he could do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
Tom looks like an old man.	Tom trông như một ông già.
Tom won't be home until tomorrow.	Tom sẽ không ở nhà cho đến ngày mai.
Tom could feel himself drifting away.	Tom có ​​thể cảm thấy mình đang trôi đi.
My family loves Tom.	Gia đình tôi yêu Tom.
I didn't make it there.	Tôi đã không làm cho nó ở đó.
Tom said that he hoped that Mary would be willing to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó cho anh ấy.
I don't think Tom knows what I do for a living.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi làm gì để kiếm sống.
The train was so crowded that I had to stand the whole trip.	Tàu đông đến nỗi tôi phải đứng cả chuyến.
Tom might not care about that.	Tom có ​​thể không quan tâm đến việc đó.
Tom smiled without saying anything.	Tom cười mà không nói gì.
The kittens chased each other around the apartment.	Những chú mèo con rượt đuổi nhau khắp căn hộ.
Tom and Mary both plan to retire at the age of 65.	Tom và Mary đều dự định nghỉ hưu khi 65 tuổi.
You are very wise.	Bạn rất khôn ngoan.
Tom has no complaints about that.	Tom không có phàn nàn về điều đó.
I refuse to talk to Tom.	Tôi từ chối nói chuyện với Tom.
Thanks to my mom's help, I was able to buy a mountain bike.	Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, tôi đã có thể mua một chiếc xe đạp leo núi.
Tom and Mary sang together.	Tom và Mary đã hát cùng nhau.
Tom returned the shirt because it was too small.	Tom trả lại chiếc áo vì nó quá nhỏ.
Tom had trouble finding a taxi.	Tom đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một chiếc taxi.
I don't really like sports.	Tôi không thích thể thao cho lắm.
Don't make matters worse.	Đừng làm cho vấn đề tồi tệ hơn.
The man injured in the accident was taken to the hospital.	Người đàn ông bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa đến bệnh viện.
I'm afraid the situation is getting worse.	Tôi e rằng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.
Tom hopes that Mary will recover.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ bình phục.
That's not very good.	Điều đó không tốt lắm.
I'll try to convince Tom to quit.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom nghỉ việc.
I didn't work as hard as Tom did.	Tôi đã không làm việc chăm chỉ như Tom đã làm.
I thought that Tom couldn't play banjo.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không thể chơi banjo.
Tom assumed that Mary couldn't do it.	Tom cho rằng Mary không thể làm điều đó.
I have a small pimple on my face. 	Tôi đang nổi mụn nhỏ trên mặt.
I don't know if I'm getting enough sleep these days.	Không biết dạo này mình có ngủ đủ giấc không.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom knows he needs to buy time.	Tom biết anh ấy cần câu giờ.
How did you get Tom to talk to you?	Làm thế nào bạn có được Tom để nói chuyện với bạn?
If you want to read French well, read books in French.	Nếu bạn muốn đọc tốt tiếng Pháp, hãy đọc sách bằng tiếng Pháp.
Why is Tom still there?	Tại sao Tom vẫn ở đó?
Looks like no one is at home.	Có vẻ như không có ai ở nhà.
Tom thinks he doesn't need to do that.	Tom cho rằng mình không cần thiết phải làm như vậy.
Tom could have gone to Australia.	Tom có ​​thể đã đi Úc.
I sat on a park bench and read a book.	Tôi ngồi trên ghế đá công viên và đọc sách.
I am very happy and honored to be here.	Tôi rất vui và vinh dự được ở đây.
Tom is the one who did it wrong.	Tom là người đã làm điều đó sai.
We could see smoke from campfires along the shore.	Chúng tôi có thể nhìn thấy khói từ những đống lửa trại dọc theo bờ biển.
You did the best you could.	Bạn đã làm tốt nhất những gì bạn có thể làm.
That's not what Tom and I are talking about.	Đó không phải là những gì Tom và tôi đang nói về.
Tom's mother hugged him.	Mẹ Tom ôm chầm lấy anh.
Please fill out this questionnaire and send it to us.	Vui lòng điền vào bảng câu hỏi này và gửi cho chúng tôi.
You look like you are self-conscious.	Bạn trông giống như bạn đã tự ý thức.
Tom is grilling meat.	Tom đang nướng thịt.
Tom said good night to Mary and left.	Tom nói lời chúc ngủ ngon với Mary và rời đi.
Please use these shoes.	Vui lòng sử dụng đôi dép này.
Many trials are open to the public.	Nhiều phiên tòa được mở cho công chúng.
I'm waiting for someone to show me how to do this.	Tôi đang chờ ai đó chỉ cho tôi cách thực hiện việc này.
The scar on his forehead is conspicuous.	Vết sẹo trên trán của anh ấy là dễ thấy.
Tom said it was easier than he thought.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh nghĩ.
He won't come home at lunchtime.	Anh ấy sẽ không về nhà vào giờ ăn trưa.
Tom does it much better than Mary.	Tom làm điều đó tốt hơn Mary rất nhiều.
I never had any reason to hurt Tom.	Tôi không bao giờ có bất kỳ lý do gì để làm tổn thương Tom.
Tom didn't invite me to his birthday party.	Tom đã không mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy.
That is always the problem.	Đó luôn là vấn đề.
Tom has no insurance.	Tom không có bảo hiểm.
Apparently, Tom doesn't have any proof.	Rõ ràng, Tom không có bất kỳ bằng chứng nào.
I think Tom is a bit drunk.	Tôi nghĩ Tom hơi say.
Can you do me a favor and lend me some money?	Bạn có thể giúp tôi một việc và cho tôi vay một số tiền được không?
Here is a good one for you.	Đây là một cái tốt cho bạn.
I think one of these is Tom's.	Tôi nghĩ một trong số này là của Tom.
Tom embarrassed Mary.	Tom làm Mary xấu hổ.
I could have prevented this from happening.	Tôi có thể đã ngăn điều này xảy ra.
Tom has big eyes.	Tom có ​​đôi mắt to.
What's in this package?	Có gì trong gói này?
It was Tom's attitude that worried me.	Chính thái độ của Tom khiến tôi lo lắng.
Buying and selling people's personal information is becoming a big deal.	Việc mua bán thông tin cá nhân của mọi người đang trở thành một vấn đề lớn.
Tom says he doesn't think Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đã làm điều đó.
Is there anything I can do to compensate you?	Tôi có thể làm gì để bù đắp cho bạn không?
Yesterday was Friday and the day after tomorrow was Monday.	Hôm qua là thứ sáu và ngày kia là thứ hai.
Tom is at the library.	Tom đang ở thư viện.
Why don't you come?	Sao bạn không đến?
Plutonium-239 has a half-life of 24,100 years.	Plutonium-239 có chu kỳ bán rã 24.100 năm.
I don't need you to do anything special for me for my birthday.	Tôi không cần bạn làm bất cứ điều gì đặc biệt cho tôi trong ngày sinh nhật của tôi.
Tom is writing an essay.	Tom đang viết một bài luận.
Maybe you and I can spend time together.	Có lẽ bạn và tôi có thể dành thời gian bên nhau.
Tom doesn't like swimming in this river. 	Tom không thích bơi ở sông này.
He said it was too polluted.	Anh ấy nói rằng nó quá ô nhiễm.
You should watch the show on TV.	Bạn nên xem chương trình trên TV.
She blackmailed you.	Cô ấy đã tống tiền anh.
Isn't Tom helping Mary clean the house?	Không phải Tom đang giúp Mary dọn dẹp nhà cửa sao?
I wish we hadn't told Tom anything.	Tôi ước rằng chúng tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì.
We all took it for granted that the professor could speak English.	Tất cả chúng tôi đều cho rằng giáo sư có thể nói tiếng Anh là điều hiển nhiên.
I don't want to force you.	Tôi không muốn ép bạn.
We've run out of paint.	Chúng tôi đã hết sơn.
Tom is trying to do the smart thing.	Tom đang cố gắng làm điều thông minh.
Many people disagreed with us.	Nhiều người đã không đồng ý với chúng tôi.
I think I'll get it done by 2:30.	Tôi nghĩ mình sẽ làm xong việc đó trước 2:30.
Tom will do some tests today.	Hôm nay Tom sẽ làm một vài bài kiểm tra.
I thought someone would help Tom figure out how to do that.	Tôi nghĩ ai đó sẽ giúp Tom tìm ra cách làm điều đó.
Tom advises you not to do it again.	Tom khuyên bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom plans to return to Boston.	Tom dự định trở lại Boston.
I try not to dwell on the past.	Tôi cố gắng không đắm chìm vào quá khứ.
Tom and I went for a drive yesterday.	Tom và tôi đã đi lái xe ngày hôm qua.
That newspaper has a large circulation.	Tờ báo đó có lượng phát hành lớn.
Do you know how much it costs to do that?	Bạn có biết chi phí để làm điều đó là bao nhiêu không?
I'm not someone who usually does this.	Tôi không phải là người thường làm điều này.
Are you sure you know what to do?	Bạn có chắc rằng bạn biết phải làm gì không?
Tom has set three world records.	Tom đã lập ba kỷ lục thế giới.
Relax. 	Thư giãn.
I said I would, didn't I?	Tôi đã nói là tôi sẽ làm, phải không?
I wish Tom had left a note.	Tôi ước gì Tom đã để lại một ghi chú.
You have to apologize to Tom for being late.	Bạn phải xin lỗi Tom vì đã đến muộn.
That's what we hope will happen.	Đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ xảy ra.
It is unique and irreplaceable.	Nó là duy nhất và không thể thay thế.
You can try and be a little more civilized.	Bạn có thể thử và văn minh hơn một chút.
Tom thinks Mary is homesick.	Tom nghĩ Mary nhớ nhà.
Tom keeps his old books under the bed.	Tom cất những cuốn sách cũ của mình dưới gầm giường.
Tom will be gone in an hour.	Tom sẽ đi trong một giờ nữa.
They are saving their money to buy a house.	Họ đang tiết kiệm tiền của họ để mua một ngôi nhà.
I think I have found something better.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cái gì đó tốt hơn.
Tom wears a very strange looking hat.	Tom đội một chiếc mũ trông rất lạ.
Tom said the woman I met yesterday was his mother.	Tom nói người phụ nữ tôi gặp hôm qua là mẹ của anh ấy.
Tom will have to leave.	Tom sẽ phải rời đi.
Tom didn't know where Mary was going to do it.	Tom không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
Tom wants to unite, not divide.	Tom muốn đoàn kết, không chia rẽ.
I think you are overly optimistic.	Tôi nghĩ bạn lạc quan quá mức.
I don't think I can do it for you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
Tom told me he thought Mary was safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã an toàn.
I am proud of my children.	Tôi tự hào về các con của mình.
Tom said he had a really good time.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.
Tom caught a wolf and tried to tame it.	Tom đã bắt được một con sói và cố gắng thuần hóa nó.
We talked about what Tom did.	Chúng tôi đã nói về những gì Tom đã làm.
Tom says he wants to know why you did it.	Tom nói anh ấy muốn biết tại sao bạn lại làm như vậy.
We're not as rich as Tom.	Chúng tôi không giàu bằng Tom.
Last night Tom slept on the porch because he locked himself in the house.	Đêm qua Tom đã ngủ trên hiên nhà vì anh đã tự nhốt mình trong nhà.
I can't solve the puzzle.	Tôi không thể giải được câu đố.
Tom served us tea.	Tom phục vụ trà cho chúng tôi.
I am considering myself.	Tôi đang cân nhắc bản thân.
Not much furniture in the room.	Không có nhiều đồ đạc trong phòng.
Tom looked completely bored.	Tom trông hoàn toàn buồn chán.
I want you back home by Monday.	Tôi muốn bạn trở về nhà trước thứ Hai.
Tom's friendship means a lot to you, doesn't it?	Tình bạn của Tom có ​​ý nghĩa rất lớn đối với bạn, phải không?
I know that you don't have to do that.	Tôi biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
What else is that?	Đó là gì nữa?
"Will you help me?" 	"Bạn sẽ giúp tôi chứ?"
"I am pleased."	"Tôi rất vui lòng."
I need to borrow some money so I can buy some medicine for Tom.	Tôi cần vay một số tiền để tôi có thể mua một ít thuốc cho Tom.
Tom told me he doesn't need a wheelchair anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần sử dụng xe lăn nữa.
Tom plans to do that in the near future.	Tom dự định làm điều đó trong tương lai gần.
Tom will be very busy next week.	Tom sẽ rất bận vào tuần tới.
Tom pretended not to know what to do.	Tom giả vờ như không biết phải làm gì.
I know that Tom is upset.	Tôi biết rằng Tom đang khó chịu.
It cannot be done.	Nó không thể được thực hiện.
Did Tom mention Mary?	Tom có ​​nhắc đến Mary không?
Tom needs to go to the hospital.	Tom cần đến bệnh viện.
Tom was the first to leave the gang.	Tom là người đầu tiên rời băng nhóm.
Tom says he doesn't remember anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ gì cả.
I know Tom is not a good tennis player like me.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên quần vợt giỏi như tôi.
Tom wears gloves to avoid leaving his fingerprints on the murder weapon.	Tom đeo găng tay để tránh để lại dấu vân tay của mình trên vũ khí giết người.
Tom should have asked Mary why she did it.	Tom lẽ ra nên hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm vậy.
Tom lives in a cave.	Tom sống trong một hang động.
Tom worries about his kids.	Tom lo lắng cho những đứa trẻ của mình.
This is a place that you've got here.	Đây là một nơi mà bạn đã có ở đây.
Tom met Mary in Boston and they became good friends.	Tom đã gặp Mary ở Boston và họ trở thành bạn tốt của nhau.
There is no food left in the refrigerator.	Không còn thức ăn trong tủ lạnh.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
Tom locked the door so that only he and others with the key could enter the room.	Tom đã khóa cửa để chỉ anh ta và những người khác có chìa khóa mới có thể vào phòng.
I don't think you should agree to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đồng ý làm điều đó.
Tom says he will be very late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất muộn.
Our son is sick.	Con trai chúng tôi bị ốm.
I wish that you would be more active.	Tôi ước rằng bạn sẽ tích cực hơn.
It was just a little too much salt.	Đó chỉ là một chút quá nhiều muối.
Tom was very bad.	Tom đã rất tệ.
They don't have anything smaller.	Họ không có bất cứ thứ gì nhỏ hơn.
I hope it's not an issue.	Tôi hy vọng nó không phải là một vấn đề.
Can't you go any faster?	Bạn không thể đi nhanh hơn nữa được không?
Tom said Mary looked tired.	Tom nói Mary có vẻ mệt.
You know Tom has to do it, right?	Bạn biết Tom phải làm điều đó, phải không?
Tom went to the science museum.	Tom đã đến bảo tàng khoa học.
Good to have you here.	Thật tốt khi bạn ở đây.
I know that I should stay in Australia.	Tôi biết rằng tôi nên ở lại Úc.
Tom knows how to open this door.	Tom biết cách mở cánh cửa này.
Tom doesn't want to visit Australia.	Tom không muốn đến thăm Úc.
Tom was diagnosed with autoimmune hepatitis.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan tự miễn.
I have decided to go to Australia with Tom.	Tôi đã quyết định đi Úc với Tom.
I'm talking about this with Tom.	Tôi đang nói chuyện này với Tom.
You will guess what it means by the end of the chapter.	Bạn sẽ đoán được ý nghĩa của nó vào cuối chương.
I can't find my sunglasses.	Tôi không thể tìm thấy kính râm của mình.
How long were you sick before you saw the doctor?	Bạn đã bị bệnh bao lâu trước khi bạn gặp bác sĩ?
We can buy medicine at the pharmacy.	Chúng ta có thể mua thuốc ở hiệu thuốc.
Tom made a radical decision.	Tom đã đưa ra một quyết định triệt để.
Tom tried to catch Mary.	Tom đã cố gắng bắt Mary.
I think necessity is the mother of invention.	Tôi cho rằng sự cần thiết là mẹ đẻ của phát minh.
You know I don't like it.	Bạn biết tôi không thích nó.
Tom likes to talk about other people.	Tom thích nói về người khác.
I think Tom should buy a present for Mary.	Tôi nghĩ Tom nên mua một món quà cho Mary.
I'm so glad I caught you.	Tôi rất vui vì tôi đã bắt được bạn.
Put your skates on and onto the floor.	Mang giày trượt của bạn vào và xuống sàn.
I don't think that helps.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có ích.
Tom moved a little closer.	Tom tiến lại gần hơn một chút.
Tom asked our permission to do it.	Tom đã xin phép chúng tôi để làm điều đó.
Tom spoke to me in fluent French.	Tom nói với tôi bằng tiếng Pháp trôi chảy.
I can't leave the house until I put on my makeup.	Tôi không thể ra khỏi nhà cho đến khi tôi trang điểm.
Tom is always ready.	Tom luôn chuẩn bị sẵn sàng.
Tom insists a pay cut is necessary.	Tom khẳng định việc cắt giảm lương là cần thiết.
My car is not good enough.	Xe của tôi không đủ tốt.
That is a reasonable price.	Đó là một mức giá hợp lý.
Tom says he probably won't cry.	Tom nói rằng anh ấy có lẽ sẽ không khóc.
Tom never wakes up the next morning.	Tom không bao giờ thức dậy vào sáng hôm sau.
You're stupid aren't you?	Bạn ngốc nghếch phải không?
I think the economic impact will be minimal.	Tôi nghĩ rằng tác động kinh tế sẽ ở mức tối thiểu.
Give Tom salt.	Cho Tom muối đi.
Tom heard Mary's cry for help.	Tom nghe thấy tiếng kêu cứu của Mary.
Tom and Mary blamed each other for creating the difficult situation.	Tom và Mary đã đổ lỗi cho nhau vì đã tạo ra tình huống khó khăn.
Can I sit next to Tom?	Tôi có thể ngồi cạnh Tom được không?
I'm not upset.	Tôi không khó chịu.
Don't trust Tom.	Đừng tin Tom.
Many families left to settle down in the border areas.	Nhiều gia đình ra đi lập nghiệp nơi biên cương.
Tom always takes good notes.	Tom luôn ghi chép tốt.
You've had a great career.	Bạn đã có một sự nghiệp tuyệt vời.
Tom doesn't seem to like teaching French.	Tom dường như không thích dạy tiếng Pháp.
Tom is witty.	Tom hóm hỉnh.
I didn't know Tom was so interested in art.	Tôi không biết Tom rất quan tâm đến nghệ thuật.
Tom must have been inside.	Tom chắc đã vào trong.
Tom is too skinny.	Tom quá gầy.
Tom knows Mary isn't very likely to do what she's trying to do.	Tom biết Mary không có nhiều khả năng làm được những gì cô ấy đang cố gắng làm.
Tom did what he was told to do.	Tom đã làm những gì anh ấy được bảo phải làm.
Tom hurried across the lawn.	Tom vội vã băng qua bãi cỏ.
You're learning French, aren't you?	Bạn đang học tiếng Pháp, phải không?
Tom eats nothing but fruit.	Tom không ăn gì ngoài trái cây.
Tom didn't seem to be in too much of a hurry to do it.	Tom dường như không quá vội vàng khi làm điều đó.
Tom doesn't blame Mary for what happened.	Tom không đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra.
I won't tell Tom what I want to do.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tôi muốn làm gì.
I will cook you a delicious dinner.	Tôi sẽ nấu cho bạn một bữa tối ngon.
He readily agreed to my offer.	Anh ấy sẵn sàng đồng ý đề nghị của tôi.
Tom will be arrested if he repeats the offence.	Tom sẽ bị bắt nếu tái phạm.
Tom plays his violin.	Tom chơi vĩ cầm của anh ấy.
Tom seems lonely.	Tom có ​​vẻ cô đơn.
I think Tom got lost.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị lạc.
Tom said he would come here after work.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đây sau giờ làm việc.
I have to figure that out today.	Tôi phải tìm ra điều đó ngày hôm nay.
Tom has recently become absent-minded.	Tom gần đây đã trở nên đãng trí.
I don't understand why you left.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại rời đi.
Tom thought that Mary was probably too young to drive.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ còn quá nhỏ để lái xe.
Tom and I have separated.	Tom và tôi đã ly thân.
Tom said it was funny.	Tom nói điều đó thật buồn cười.
Next time I will take the train.	Lần tới tôi sẽ đi tàu.
I think Tom is in the front yard.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở sân trước.
Tom is dating that girl.	Tom đang hẹn hò với cô gái đó.
Do not let me down.	Đừng làm tôi thất vọng.
Tom says that he is planning to buy a gift for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch mua một món quà cho Mary.
I absolutely and completely love you.	Tôi hoàn toàn và hoàn toàn yêu bạn.
We cannot retreat now.	Chúng tôi không thể rút lui bây giờ.
I don't think Tom knows that I'm married.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi đã kết hôn.
I am a systems analyst.	Tôi là một nhà phân tích hệ thống.
I heard that women spend more on shoes than men.	Tôi nghe nói rằng phụ nữ chi tiêu cho giày nhiều hơn nam giới.
This Italian handcrafted titanium bike is horribly light.	Chiếc xe đạp titan làm thủ công của Ý này nhẹ khủng khiếp.
I'm afraid you'll have to do this without any help.	Tôi e rằng bạn sẽ phải làm điều này mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom is not good at sports.	Tom không giỏi thể thao.
I think Tom can make Mary eat that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể khiến Mary ăn món đó.
Make a blueprint of your house.	Lập bản thiết kế ngôi nhà của bạn.
You took the cake out of the oven too soon.	Bạn đã lấy bánh ra khỏi lò quá sớm.
I am waiting for you to help me.	Tôi đang chờ bạn giúp tôi.
Tom said goodbye and got on the subway.	Tom chào tạm biệt và lên tàu điện ngầm.
These age-old customs have been passed down from generation to generation.	Những phong tục lâu đời này đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Can I borrow some money? 	Tôi có thể vay một ít tiền không?
I will pay you back next week.	Tôi sẽ trả lại cho bạn vào tuần tới.
I know I have nothing to worry about.	Tôi biết mình không có gì phải lo lắng.
Tom is tired today.	Hôm nay Tom mệt.
Tom says you are not happy here.	Tom nói rằng bạn không hạnh phúc ở đây.
Tom stood alone by the lamp post.	Tom đứng một mình bên cạnh cột đèn.
Tom was unable to calm Mary down.	Tom đã không thể làm Mary bình tĩnh lại.
It's a tree.	Đó là một cái cây.
I think Tom will be alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở một mình.
Did they do these things when you were a kid?	Họ đã làm những điều này khi bạn còn là một đứa trẻ?
Tom didn't read the contract as carefully as he should have.	Tom đã không đọc hợp đồng một cách cẩn thận như lẽ ra anh ta phải làm.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
Tom won't hear anyone.	Tom sẽ không nghe thấy ai cả.
You have a lot to answer, Tom.	Bạn có rất nhiều điều để trả lời, Tom.
I will give you enough money to buy what you need.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn đủ tiền để mua những gì bạn cần.
There is an antique clock in the living room.	Có một chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách.
I'm just looking for you.	Tôi chỉ đang tìm kiếm cho bạn.
Tom and I are both to blame.	Tom và tôi đều đáng trách.
Most adults have 32 teeth.	Hầu hết người lớn có 32 chiếc răng.
Tom seems fine.	Tom có ​​vẻ ổn.
When he gets to Tokyo, I'll call you right away.	Khi anh ấy đến Tokyo, tôi sẽ gọi cho bạn ngay.
Tom promises to return.	Tom hứa sẽ trở lại.
I majored in European history as a university student.	Tôi học chuyên ngành lịch sử châu Âu khi còn là sinh viên đại học.
Neither Tom nor Mary agreed to testify.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý làm chứng.
Tom has a pacemaker.	Tom có ​​một máy tạo nhịp tim.
A brass band is marching on the street.	Một ban nhạc kèn đồng đang diễu hành trên đường phố.
We won't stand a chance against Tom's gang.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội chống lại băng nhóm của Tom.
I know Tom has done it before.	Tôi biết Tom đã làm điều đó trước đây.
They won't allow that.	Họ sẽ không cho phép điều đó.
Tom has lost more than thirty kilograms.	Tom đã giảm hơn ba mươi kg.
Tom has found a good teaching job.	Tom đã tìm được một công việc giảng dạy tốt.
Tom is counting money.	Tom đang đếm tiền.
I'm pretty skeptical at the moment.	Tôi khá hoài nghi vào lúc này.
Thank you for decorating my house.	Cảm ơn bạn đã trang trí ngôi nhà của tôi.
I met Tom a few times.	Tôi đã gặp Tom vài lần.
Tom often goes to the supermarket by bicycle.	Tom thường đi siêu thị bằng xe đạp.
We will have more time to get to know each other better later.	Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn sau này.
Tom wears a cap on his head.	Tom đội một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.
How long will you stay in Australia?	Bạn sẽ ở lại Úc bao lâu nữa?
You shouldn't talk to Tom about it.	Bạn không nên nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom started learning French a few months ago.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp cách đây vài tháng.
Tom did just that in 2013.	Tom đã làm điều đó vào năm 2013.
Tom is a bookworm.	Tom là mọt sách.
Tom and Mary became very close.	Tom và Mary trở nên rất thân thiết.
I haven't eaten any meat since October.	Tôi đã không ăn bất kỳ miếng thịt nào kể từ tháng Mười.
At that time Tom was playing with his siblings.	Lúc đó Tom đang chơi với các anh chị em của mình.
Maybe Tom will know what we have to do.	Có lẽ Tom sẽ biết chúng ta phải làm gì.
Tom knew Mary would speak French.	Tom biết Mary sẽ nói tiếng Pháp.
We can't let them push us around.	Chúng tôi không thể để họ đẩy chúng tôi xung quanh.
I'm not exactly sure why.	Tôi không chắc chính xác tại sao.
I realized it wasn't for me.	Tôi nhận ra rằng nó không dành cho tôi.
What are Tom and Mary talking about?	Tom và Mary đang nói gì vậy?
Tom didn't know Mary was looking for him.	Tom không biết Mary đang tìm anh ta.
Every time I see my son, I think of my father.	Mỗi khi nhìn thấy con, tôi lại nghĩ đến bố của mình.
Do you really think I'm that stupid?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi ngu ngốc như vậy không?
I've known Tom since I was little.	Tôi biết Tom từ khi tôi còn nhỏ.
Hopefully the results will be different this time.	Hy vọng là kết quả lần này sẽ khác.
I know you will be on Tom's side.	Tôi biết bạn sẽ đứng về phía Tom.
Let Tom eat whatever he wants.	Để Tom ăn bất cứ thứ gì nó muốn.
Tom can't wait to get out of that car.	Tom rất nóng lòng muốn thoát khỏi chiếc xe đó.
I am worried.	Tôi đang lo lắng.
I think the person Tom is talking to is a woman.	Tôi nghĩ người mà Tom đang nói chuyện là một phụ nữ.
At first, he couldn't speak English at all.	Lúc đầu, anh ấy hoàn toàn không thể nói tiếng Anh.
Who is the last?	Ai là người cuối cùng?
Tom hasn't left yet.	Tom vẫn chưa rời đi.
Tom was beaten.	Tom đã bị đánh đập.
Tom went to school already.	Tom đã đi học rồi.
The flight attendant brought Tom a drink.	Tiếp viên hàng không mang đồ uống cho Tom.
Tom was a pretty good singer in his youth.	Tom là một ca sĩ khá giỏi khi còn trẻ.
Are you famous?	Bạn nổi tiếng phải không?
Tom had to call around 2:30.	Tom phải gọi vào khoảng 2:30.
What is more important to you?	Điều gì quan trọng hơn đối với bạn?
I wouldn't put anything over Tom.	Tôi sẽ không đặt bất cứ điều gì qua Tom.
Don't leave the house.	Đừng ra khỏi nhà.
Don't accuse.	Đừng buộc tội.
I'm so glad Tom is in Australia with us.	Tôi rất vui vì Tom đang ở Úc với chúng tôi.
He purposely made a mistake to annoy me.	Anh ta cố tình phạm sai lầm để chọc tức tôi.
Tom couldn't help but wonder if he'd be better off going to college.	Tom không khỏi tự hỏi liệu mình có khá hơn nếu học đại học hay không.
I look forward to spending time in Boston.	Tôi mong được dành thời gian ở Boston.
This is a nice restaurant. 	Đây là một nhà hàng tốt đẹp.
Thanks for bringing me here.	Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây.
I told Mary that I love her.	Tôi đã nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy.
It does not need to be changed.	Nó không cần phải được thay đổi.
Tom is working very hard, isn't he?	Tom đang làm việc rất chăm chỉ, phải không?
There was an uproar when the store security guard arrested several young men for theft.	Đã có một vụ náo loạn khi nhân viên bảo vệ cửa hàng bắt giữ một số thanh niên vì hành vi trộm đồ.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom shouldn't have been involved.	Tom lẽ ra không nên dính líu đến.
The choice is yours, Tom.	Lựa chọn là của bạn, Tom.
Tom doesn't seem as organized as Mary.	Tom dường như không có tổ chức như Mary.
I think Tom will listen to you.	Tôi nghĩ Tom sẽ lắng nghe bạn.
Tom doesn't have to be here today.	Tom không cần phải ở đây hôm nay.
Tom realizes that it won't be easy.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ không dễ dàng.
Tom was the first to arrive.	Tom là người đầu tiên đến.
This place looks like it used to be.	Nơi này trông giống như nó đã từng.
A hexagon has six sides.	Một hình lục giác có sáu cạnh.
Tom gets tired very quickly.	Tom mệt rất nhanh.
Tom is a reliable man.	Tom là một người đàn ông đáng tin cậy.
I know that Tom won't let me get stuck.	Tôi biết rằng Tom sẽ không để tôi mắc kẹt.
Neither Tom nor Mary has been accused of doing it.	Cả Tom và Mary đều không bị buộc tội làm điều đó.
I suspect Tom and Mary like jazz.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary thích nhạc jazz.
Anyway, it was a pretty good year.	Dù sao thì đó cũng là một năm khá tốt.
You're not allergic to anything, right?	Bạn không bị dị ứng với bất cứ thứ gì, phải không?
I'm pretty sure Tom is the only one who wants to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Japan's financial authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management.	Các cơ quan tài chính Nhật Bản đang cân nhắc các biện pháp để khôi phục niềm tin của công chúng vào việc quản lý kinh tế của họ.
I have to wait for Tom to wake up.	Tôi phải đợi Tom thức dậy.
Tom was familiar with the area.	Tom đã quen thuộc với khu vực này.
I don't think Tom will be awake at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thức vào thời điểm này trong đêm.
I refused to go there with Tom.	Tôi từ chối đến đó với Tom.
I know that Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom knows that he should do it soon.	Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó sớm.
Why don't we go out?	Tại sao chúng ta không đi ra ngoài?
Tom needs to get ready for school.	Tom cần chuẩn bị đến trường.
I know that Tom will show you how to do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
He has amassed a large fortune.	Anh đã tích lũy được một khối tài sản lớn.
Don't count Tom out.	Đừng đếm Tom ra.
Tom will graduate from high school this year.	Tom sẽ tốt nghiệp trung học năm nay.
Tom bowed to me as he left the room.	Tom cúi đầu chào tôi khi anh ấy rời khỏi phòng.
I know Tom hasn't forgotten how to do it.	Tôi biết Tom vẫn chưa quên cách làm điều đó.
You still have a lot of work to do.	Bạn vẫn còn nhiều việc phải làm.
I don't care about those things.	Tôi không quan tâm đến những thứ đó.
Tom doesn't want to go for a walk.	Tom không muốn đi dạo.
Both Tom and Mary fell from the car.	Cả Tom và Mary đều bị ngã xe.
I just play it by ear.	Tôi chỉ chơi nó bằng tai.
Tom and I spent the evening looking at each other.	Tom và tôi đã dành cả buổi tối để nhìn nhau.
Tom doesn't have what it takes to make it around here.	Tom không có những gì cần thiết để làm cho nó quanh đây.
Tom puts the oregano on the pizza.	Tom đặt bánh oregano lên bánh pizza.
Tom wants to be a lawyer.	Tom muốn trở thành một luật sư.
Tom is just pretending to be sick.	Tom chỉ đang giả vờ bị ốm.
Tom is shouting at someone.	Tom đang hét vào ai đó.
I think I've blacked out.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bôi đen.
I'm not sure about the name.	Tôi không chắc về cái tên.
I really enjoy eating out when I'm in Boston.	Tôi thực sự thích ăn ngoài khi tôi ở Boston.
Tom says you speak French better than Mary.	Tom nói rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
Tom thought he should say something to Mary, but he didn't know what to say.	Tom nghĩ rằng anh nên nói điều gì đó với Mary, nhưng anh không biết phải nói gì.
Tom was hanged.	Tom bị treo cổ.
Tom spent five days in prison last year after pleading guilty to drunk driving.	Tom đã ngồi tù năm ngày vào năm ngoái sau khi nhận tội lái xe trong tình trạng say rượu.
Tom said that Mary was asked not to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I kiss Tom.	Tôi hôn Tom.
I would have thought these shoes would last longer.	Tôi đã nghĩ rằng đôi giày này sẽ tồn tại lâu hơn.
I think Tom is trying to impress me.	Tôi nghĩ Tom đang cố gây ấn tượng với tôi.
I just don't know you anymore.	Tôi chỉ không biết bạn nữa.
Tom sat to my left and Mary sat to my right.	Tom ngồi bên trái tôi và Mary ngồi bên phải tôi.
Tom will never notice the difference.	Tom sẽ không bao giờ nhận thấy sự khác biệt.
Tom didn't lose patience, but Mary did.	Tom không mất kiên nhẫn, nhưng Mary thì có.
Tom opened the door.	Tom mở cửa.
Does Tom know how to get there?	Tom có ​​biết cách đến đó không?
Tom gave Mary a foot massage.	Tom đã massage chân cho Mary.
Nice to meet you Tom.	Rất vui được gặp Tom.
Tom never loved you.	Tom chưa bao giờ yêu bạn.
Tom can't remember how to do it.	Tom không thể nhớ làm thế nào để làm điều đó.
Tom says he doesn't know why Mary needs to do this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
I don't know what Tom needs.	Tôi không biết Tom cần gì.
The crowd roared with excitement.	Đám đông xôn xao vì phấn khích.
I wonder why Tom hates Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ghét Mary.
Tom doesn't eat any fish except canned tuna.	Tom không ăn bất kỳ loại cá nào ngoại trừ cá ngừ đóng hộp.
I washed Tom's car.	Tôi đã rửa xe cho Tom.
I'm sorry I scared you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn sợ.
We've had a lot of rain this year.	Chúng tôi đã có rất nhiều mưa trong năm nay.
Tom and his kids spent the afternoon searching for the perfect Christmas tree.	Tom và các con đã dành cả buổi chiều để tìm kiếm cây thông Noel hoàn hảo.
Tom is a kind person.	Tom là một người tốt bụng.
Tom may not be dead yet.	Tom có ​​thể chưa chết.
We are not looking for converts.	Chúng tôi không tìm kiếm những người chuyển đổi.
Tom doesn't seem to like Australia.	Tom có ​​vẻ không thích Úc.
I'm not from Australia and neither is Tom.	Tôi không đến từ Úc và Tom cũng vậy.
It will definitely rain today.	Hôm nay chắc chắn trời sẽ mưa.
I don't have any friends willing to help me do that.	Tôi không có người bạn nào sẵn sàng giúp tôi làm điều đó.
He is curious about everything.	Anh ấy tò mò về mọi thứ.
I think Tom might get killed if he tries to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị giết nếu anh ta cố gắng làm điều đó.
What makes you think that Tom doesn't need to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không cần phải làm điều đó?
Tom put some money in Mary's hand.	Tom dúi vào tay Mary một số tiền.
Tom is going in this direction, isn't he?	Tom đang đi theo hướng này, phải không?
Why can't you do that?	Tại sao bạn không thể làm điều đó?
Tom started crying on the phone.	Tom bắt đầu khóc trên điện thoại.
How long will we be stuck here?	Chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu?
Tom was afraid I was lost.	Tom sợ tôi bị lạc.
These walls are not properly soundproofed.	Những bức tường này không cách âm chính xác.
It is not likely that it will rain tomorrow.	Không có nhiều khả năng ngày mai trời sẽ mưa.
I've finally gotten used to life here in Boston.	Cuối cùng thì tôi cũng đã quen với cuộc sống ở đây ở Boston.
Tom put his hand on Mary's arm.	Tom đặt tay lên cánh tay của Mary.
Whoever hesitates will lose.	Ai do dự sẽ bị mất.
Tom hopes you will help Mary.	Tom hy vọng bạn sẽ giúp Mary.
Judge him by what he does, not by how he looks.	Đánh giá anh ta bằng những gì anh ta làm, không phải bởi vẻ bề ngoài của anh ta.
Tom waited outside the gate.	Tom đợi ngoài cổng.
We must protect the rainforest.	Chúng ta phải bảo vệ rừng nhiệt đới.
Tom has money to burn.	Tom có ​​tiền để đốt.
It wouldn't be helpful to do that now.	Sẽ không hữu ích khi làm điều đó bây giờ.
The procedure must be carried out correctly and completely.	Thủ tục phải được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ.
We have more than enough to do.	Chúng tôi có quá đủ để làm.
My closet is full of trash that I never use again.	Tủ quần áo của tôi đầy rác mà tôi không bao giờ sử dụng nữa.
Do you think I'm pretty?	Bạn có nghĩ tôi xinh không?
Tom can't do all this work alone.	Tom không thể làm tất cả công việc này một mình.
Catch Tom if you can.	Bắt Tom nếu bạn có thể.
If you come across an unfamiliar word, look it up in your dictionary.	Nếu bạn gặp một từ không quen thuộc, hãy tra từ điển của bạn.
These are my friends, Tom and Mary.	Đây là những người bạn của tôi, Tom và Mary.
I don't like other people touching my stuff.	Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình.
Tom is close to Mary.	Tom thân thiết với Mary.
I think Tom will help Mary do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
I think that will change one day.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi vào một ngày nào đó.
Even the tastiest fish starts to smell after three days.	Ngay cả những con cá ngon nhất cũng bắt đầu có mùi sau ba ngày.
President Jefferson banned trade with Europe.	Tổng thống Jefferson đã ra lệnh cấm buôn bán với châu Âu.
I thought you said Tom is a cardiologist.	Tôi nghĩ bạn nói Tom là một bác sĩ tim mạch.
Did you hear how Tom died?	Bạn có nghe Tom chết như thế nào không?
Tom and Mary can learn a lot from each other.	Tom và Mary có thể học hỏi được nhiều điều từ nhau.
Are you sure you want to go to Boston with Tom?	Bạn có chắc chắn muốn đến Boston với Tom không?
I'm in really good shape.	Tôi đang ở trong tình trạng thực sự tốt.
Tom skipped his driving test.	Tom đã bỏ qua bài kiểm tra lái xe của mình.
I wonder if Tom can swim.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết bơi không.
I hope that Tom finds Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom tìm thấy Mary.
Please don't quit smoking.	Xin đừng bỏ thuốc lá.
Tom and I often go fishing together.	Tom và tôi thường đi câu cá cùng nhau.
Tom is not in remission.	Tom không thuyên giảm.
Tom just told me about your new house.	Tom vừa nói với tôi về ngôi nhà mới của bạn.
Tom looks a bit bored.	Tom có ​​vẻ hơi buồn chán.
Tom didn't know which way to go.	Tom không biết nên đi con đường nào.
Tom really wanted to talk to Mary.	Tom thực sự muốn nói chuyện với Mary.
Don't do anything strenuous tonight.	Đừng làm bất cứ điều gì vất vả tối nay.
We shouldn't have left Tom alone.	Chúng ta không nên để Tom một mình.
This room does not receive much sunlight.	Căn phòng này không nhận được nhiều ánh nắng.
This bread is fresh.	Bánh mì này là tươi.
The older she gets, the more beautiful she becomes.	Càng lớn, cô càng trở nên xinh đẹp.
Tom had a crow as a child.	Tom có ​​một con quạ khi còn nhỏ.
Maybe you can talk to Tom.	Có lẽ bạn có thể nói chuyện với Tom.
I know Tom will let me do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
It will be a while before he gets better.	Sẽ mất một thời gian trước khi anh ấy khỏe lại.
If I knew Tom's address, I would write him a letter.	Nếu tôi biết địa chỉ của Tom, tôi sẽ viết cho anh ấy một lá thư.
Tom is pretty good at baseball, but he's not good enough to play on our team.	Tom chơi bóng chày khá giỏi, nhưng anh ấy không đủ giỏi để chơi trong đội của chúng tôi.
Tom then returned to Boston.	Tom sau đó trở lại Boston.
I suspect Tom has to go to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom phải đi Úc.
Tom said he thought I might have to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó sớm.
Tom will be here for a few days.	Tom sẽ ở đây trong vài ngày.
Tom likes to talk about politics.	Tom thích nói về chính trị.
Tom kept me waiting for three hours.	Tom đã giữ tôi đợi trong ba giờ đồng hồ.
Tom was drunk as usual.	Tom vẫn say như thường lệ.
I worked very hard to get this job done on time.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành công việc này đúng thời gian.
I didn't know about it until yesterday.	Mãi đến ngày hôm qua, tôi mới biết sự việc.
Tom's going to jail, isn't he?	Tom sắp vào tù, phải không?
I doubt that Tom will believe anything you say.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói.
Tom will go when I get home.	Tom sẽ đi khi tôi về nhà.
He consulted with several employees on the matter.	Anh ấy đã tham khảo ý kiến ​​của một số nhân viên về vấn đề này.
Tom didn't know if Mary was busy or not.	Tom không biết Mary có bận hay không.
You don't get paid to think.	Bạn không được trả tiền để suy nghĩ.
I cannot comment.	Tôi không thể bình luận.
Tom wants to go for a walk.	Tom muốn đi dạo.
You are not dead.	Bạn không chết đâu.
Tom isn't sure this is a good idea.	Tom không chắc đây là một ý kiến ​​hay.
I'm waiting for you to tell me what needs to be done.	Tôi đang đợi bạn cho tôi biết những gì cần phải làm.
Tom says that he has no intention of helping Mary.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định giúp Mary.
Tom told me he was done too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cũng đã hoàn thành.
There's no way I'm doing it.	Không có cách nào tôi đang làm điều đó.
I don't think Tom is as lazy as people think.	Tôi không nghĩ Tom lười biếng như mọi người vẫn nghĩ.
I don't think Tom knows why Mary is mad at him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại giận anh ấy.
Tom worries about how Mary will make a living.	Tom lo lắng về việc Mary sẽ kiếm sống bằng cách nào.
Tom didn't take off his coat.	Tom không cởi áo khoác.
Tom is at the door. 	Tom đang ở cửa.
Ask him to come into the house.	Hãy yêu cầu anh ấy vào nhà.
Tom ate gluten-free cookies.	Tom đã ăn bánh quy không chứa gluten.
Tom watched Mary drive away in her red sports car.	Tom nhìn Mary lái xe đi trên chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ của cô ấy.
Tom is usually at home on Sundays.	Tom thường ở nhà vào Chủ nhật.
Tom was only half alive when we found him.	Tom chỉ còn sống một nửa khi chúng tôi tìm thấy anh ấy.
I like him a lot, but sometimes he makes me nervous.	Tôi thích anh ấy rất nhiều, nhưng đôi khi anh ấy làm tôi lo lắng.
I don't think I want to know what Tom thinks.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn biết Tom nghĩ gì.
How often do you edit your profile?	Bạn có thường xuyên chỉnh sửa hồ sơ của mình không?
If you saw Tom, would you recognize him?	Nếu bạn nhìn thấy Tom, bạn có nhận ra anh ấy không?
That's why I can't help you.	Đó là lý do tại sao tôi không thể giúp bạn.
Tom wouldn't be able to help you even if he wanted to.	Tom sẽ không thể giúp bạn ngay cả khi anh ấy muốn.
It was a beautiful day so I went for a picnic.	Hôm đó là một ngày đẹp trời nên tôi đã đi dã ngoại.
Tom should like it here.	Tom nên thích nó ở đây.
It was the only thing Tom had to do.	Đó là điều duy nhất Tom phải làm.
She is a good kisser.	Cô ấy là một người hôn giỏi.
Tom attended the forum.	Tom đã tham dự diễn đàn.
I should have done it last summer.	Tôi nên làm điều đó vào mùa hè năm ngoái.
Tom is handling it.	Tom đang xử lý nó.
Does Tom have a backup plan?	Tom có ​​kế hoạch dự phòng không?
Tom tells Mary that he saw John talking to Alice.	Tom nói với Mary rằng anh đã nhìn thấy John nói chuyện với Alice.
Tom has more than what he needs.	Tom có ​​nhiều hơn những gì anh ấy cần.
Tom left his wife and children.	Tom bỏ vợ con.
Tom was about to kiss Mary, but she leaned back.	Tom định hôn Mary, nhưng cô ấy ngả người ra sau.
I don't have any chickens.	Tôi không có bất kỳ con gà nào.
I think Tom looks nervous doing that.	Tôi nghĩ Tom trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
Tom was going to stay yesterday, but Mary told him to go.	Tom đã định ở lại ngày hôm qua, nhưng Mary bảo anh ấy đi.
I shouldn't have taken my shirt off.	Tôi không nên cởi áo.
I doubt you will like it.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ không thích nó.
Sometimes miracles still happen.	Đôi khi điều kỳ diệu vẫn xảy ra.
Tom and Mary want to help.	Tom và Mary muốn giúp đỡ.
You better be ready.	Tốt hơn là bạn nên sẵn sàng.
I am grieving.	Tôi đang đau buồn.
I'm glad you found a job.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm được việc làm.
Tell me Tom is joking.	Hãy nói với tôi rằng Tom đang đùa.
Tom looked like he was about to faint.	Tom trông như sắp ngất xỉu.
Tell Tom I'm going to see him.	Nói với Tom rằng tôi đang đến gặp anh ấy.
You don't go to Boston three or four times a year?	Bạn không đến Boston ba hoặc bốn lần một năm?
Tom thought Mary's joke was hilarious.	Tom nghĩ rằng trò đùa của Mary thật vui nhộn.
We have been very consistent.	Chúng tôi đã rất nhất quán.
Tom gets up early in the morning.	Tom dậy sớm vào buổi sáng.
I think Tom is still upset.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn khó chịu.
You didn't do it on purpose, did you?	Bạn không cố ý làm điều đó, phải không?
I'm afraid I won't be a good company.	Tôi e rằng mình sẽ không phải là một công ty tốt.
We don't have any concerns.	Chúng tôi không có bất kỳ mối quan tâm nào.
I have nothing to say to any of you.	Tôi không có gì để nói với bất kỳ người nào trong số các bạn.
Tom came home very tired.	Tom trở về nhà rất mệt mỏi.
I have a hard time believing Tom did that.	Tôi rất khó tin Tom đã làm điều đó.
Tom said that Mary was very friendly.	Tom nói rằng Mary rất thân thiện.
I didn't know Tom didn't like to do that.	Tôi không biết Tom không thích làm điều đó.
This is one of the most beautiful waterfalls I have ever seen.	Đây là một trong những thác nước đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom is a hero.	Tom là một anh hùng.
I don't think Tom has time to talk to you right now.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thời gian để nói chuyện với bạn lúc này.
Tom doesn't want to play.	Tom không muốn chơi.
I know Tom did it on purpose.	Tôi biết Tom cố tình làm vậy.
Tom mentioned it.	Tom đã đề cập đến nó.
I am so sorry to have kept you waiting.	Tôi rất xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi.
I couldn't do it today.	Tôi đã không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom opened the door and was surprised to see Mary.	Tom mở cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Mary.
I could have done it better myself.	Tôi có thể đã làm điều đó tốt hơn bản thân mình.
Call me if you can come.	Gọi cho tôi nếu bạn có thể đến.
Why don't we rent a boat?	Tại sao chúng ta không thuê một chiếc thuyền?
We need to stay away from Tom.	Chúng ta cần tránh xa Tom.
This is a Ponzi scheme.	Đây là một kế hoạch Ponzi.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Your so-called sedatives only aggravate the pain.	Cái gọi là thuốc an thần của bạn chỉ làm trầm trọng thêm cơn đau.
I wish Tom hadn't lied to Mary about that.	Tôi ước gì Tom đã không nói dối Mary về điều đó.
Tom says he won't answer any questions.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
I don't think I can afford a car like Tom's.	Tôi không nghĩ mình có thể mua được một chiếc xe hơi như của Tom.
Tom will be with us for a while.	Tom sẽ ở với chúng tôi một thời gian.
Tom doesn't eat cereal.	Tom không ăn ngũ cốc.
Tom thinks that Mary won't see him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không nhìn thấy anh ta.
It was very difficult, if not impossible, for me to beat him at tennis.	Rất khó, nếu không muốn nói là không thể, đối với tôi để đánh bại anh ấy ở môn quần vợt.
His statement leaves no room for any doubt.	Tuyên bố của anh ấy không để lại chỗ cho bất kỳ nghi ngờ nào.
I am positive that I can do it.	Tôi tích cực là tôi có thể làm được điều đó.
The evenings can be chilly.	Buổi tối có thể se lạnh.
Today Tom received a letter from his sister in Australia.	Hôm nay Tom nhận được một lá thư từ chị gái của anh ấy ở Úc.
I'll let you know what's going on.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì đang xảy ra.
Mary lied to her husband.	Mary đã nói dối chồng mình.
Tom has small children.	Tom có ​​con nhỏ.
Tom may not be telling the truth.	Tom có ​​thể không nói sự thật.
Everyone knows I'm back, I think.	Mọi người đều biết tôi đã trở lại, tôi nghĩ vậy.
Tom says we can stay.	Tom nói chúng ta có thể ở lại.
With some books, the more I read them, the less I understood them.	Với một số cuốn sách, tôi càng đọc chúng, tôi càng không hiểu chúng.
Why did Tom buy things at that store?	Tại sao Tom lại mua đồ ở cửa hàng đó?
Tom will have to do it.	Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom cannot live without the drugs he is taking.	Tom không thể sống thiếu những loại thuốc mà anh ấy đang dùng.
I'll be out in about thirty minutes.	Tôi sẽ ra ngoài trong khoảng ba mươi phút.
Tom doesn't make as many mistakes as Mary.	Tom không mắc nhiều lỗi như Mary.
We may lift restrictions on imports after a general agreement is signed.	Chúng tôi có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu sau khi thỏa thuận chung được ký kết.
Tom said nothing about the incident.	Tom không nói gì về vụ việc.
I'm sorry, but I don't feel that way right now.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không cảm thấy như vậy ngay bây giờ.
Tom didn't have to tell Mary, but he did.	Tom không cần phải nói với Mary, nhưng anh ấy đã làm.
I wish you weren't so lonely.	Tôi ước gì bạn không cô đơn như vậy.
I really didn't expect Tom to answer my question.	Tôi thực sự không mong đợi Tom trả lời câu hỏi của tôi.
I thought you didn't want to come.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không muốn đến.
Algebra is a branch of mathematics.	Đại số là một nhánh của toán học.
Is there anything you want me to get for you?	Có gì bạn muốn tôi lấy cho bạn không?
I promise you I won't stay too late.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ không ở lại quá muộn.
You think Tom would want to do that, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó, phải không?
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom said he didn't feel like laughing.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy muốn cười.
He didn't seem to be aware of the conflict between my father and me.	Anh ấy dường như không nhận thức được mâu thuẫn giữa cha tôi và tôi.
Tom says he doesn't know Mary's phone number.	Tom nói rằng anh không biết số điện thoại của Mary.
Tom and I entered the library at the same time.	Tom và tôi bước vào thư viện cùng lúc.
I really want Tom to succeed.	Tôi thực sự muốn Tom thành công.
Violence doesn't surprise me.	Bạo lực không làm tôi ngạc nhiên.
Tom is no longer homesick like before.	Tom không còn nhớ nhà như trước nữa.
Someone hit me on the way home yesterday.	Ai đó đã đâm vào tôi trên đường về nhà ngày hôm qua.
Tom asks everyone to take off their shoes.	Tom yêu cầu mọi người cởi giày.
These kittens are so cute and cuddly.	Những chú mèo con này rất dễ thương và âu yếm.
I'm sorry you got dragged into this.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị lôi vào việc này.
I know Tom probably doesn't want to do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó nữa.
I don't think that's a fair judgment.	Tôi không nghĩ đó là một phán quyết công bằng.
Tom said that Mary was hysterical.	Tom nói rằng Mary bị cuồng loạn.
Tom seemed to be crying.	Tom dường như đang khóc.
I was afraid it wouldn't go well and it certainly failed.	Tôi sợ rằng nó sẽ không diễn ra tốt đẹp và chắc chắn là nó đã thất bại.
Sometimes what we don't do is just as powerful as what we do.	Đôi khi những gì chúng ta không làm cũng mạnh mẽ như những gì chúng ta làm.
I have decided to fire you.	Tôi đã quyết định sa thải bạn.
I've been having a hard time breathing lately.	Gần đây tôi rất khó thở.
Do you think that man is a newspaper photographer?	Bạn có nghĩ rằng người đàn ông đó là một nhiếp ảnh gia báo chí?
I never imagined that he would do that to me.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh ấy sẽ làm điều đó với tôi.
You are more beautiful now than when I first met you.	Bây giờ em đẹp hơn ngày đầu anh gặp em.
None of the passengers wore seat belts.	Không ai trong số hành khách thắt dây an toàn.
I don't know how I broke my leg.	Tôi không biết mình bị trẹo chân như thế nào.
It is not a crow. 	Nó không phải là một con quạ.
It was a crow.	Đó là một con quạ.
When the ice melts, it becomes liquid.	Khi đá tan chảy, nó trở thành chất lỏng.
I'm in a terrible mood today because I don't have enough money.	Hôm nay tôi đang ở trong một tâm trạng khủng khiếp vì tôi không có đủ tiền.
It's not too late to tell Tom that you love him.	Không quá muộn để nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
Tom will not stop looking down on Mary.	Tom sẽ không ngừng khinh thường Mary.
Who do you want me to give this to?	Bạn muốn tôi đưa cái này cho ai?
We will visit Australia in the spring.	Chúng tôi sẽ đến thăm Úc vào mùa xuân.
I know Tom as a single dad.	Tôi biết Tom là một ông bố đơn thân.
I think it's Tom's.	Tôi nghĩ rằng đó là của Tom.
Tom did more than he shared.	Tom đã làm nhiều hơn những gì anh ấy chia sẻ.
Are you the one helping Tom with his homework?	Bạn có phải là người đang giúp Tom làm bài tập về nhà không?
There's still a lot of time.	Còn rất nhiều thời gian.
Tom can't remember which game of ping pong is his.	Tom không thể nhớ được môn bóng bàn nào là của mình.
Sometimes Tom comes home around 2:30.	Đôi khi Tom về nhà vào khoảng 2:30.
First impressions matter.	Ấn tượng đầu tiên quan trọng.
Tom tied two pieces of string together.	Tom buộc hai đoạn dây lại với nhau.
I think Tom might be in Australia.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ở Úc.
I hope Tom doesn't get lost.	Tôi hy vọng Tom không bị lạc.
Does Tom have a car?	Tom có ​​xe hơi không?
I can be in Boston for another week or two if you need me here.	Tôi có thể ở Boston thêm một hoặc hai tuần nữa nếu bạn cần tôi ở đây.
How did you know that Tom would be here?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ ở đây?
It makes Tom very happy.	Nó khiến Tom rất vui.
I beg you to give me a chance.	Tôi cầu xin bạn cho tôi một cơ hội.
I let Tom do what he wanted to do.	Tôi để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
I think we need to help Tom.	Tôi nghĩ chúng ta cần giúp Tom.
I stole money from Tom.	Tôi đã lấy trộm tiền của Tom.
I know Tom is replaceable.	Tôi biết Tom có ​​thể thay thế được.
I think Tom will be interested in this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến điều này.
I don't know exactly where to start.	Tôi không biết chính xác bắt đầu từ đâu.
Tom feels comfortable.	Tom cảm thấy thoải mái.
Tom doesn't want anyone unhappy.	Tom không muốn ai đó bất hạnh.
It was just a ruse.	Đó chỉ là một mưu mẹo.
Tom cuts the grass.	Tom cắt cỏ.
Tom went downtown with Mary.	Tom đã đi vào trung tâm thành phố với Mary.
Maybe Tom could tell Mary about it.	Có lẽ Tom có ​​thể nói với Mary về việc đó.
He cannot count.	Anh ấy không thể đếm được.
That must have happened when I was in Australia.	Điều đó hẳn đã xảy ra khi tôi ở Úc.
I don't want Tom to join the navy.	Tôi không muốn Tom gia nhập hải quân.
Tom will help Mary.	Tom sẽ giúp Mary.
We need television advertising.	Chúng ta cần quảng cáo trên truyền hình.
I don't think there's any reason Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì Tom cần làm như vậy.
Tom works at a pizzeria.	Tom làm việc tại một tiệm bánh pizza.
We are not likely to accept another offer anytime soon.	Chúng tôi không có khả năng sớm chấp nhận một đề nghị khác.
Do you know the name of the boy standing over there?	Bạn có biết tên của cậu bé đứng đằng kia không?
They talked to each other to pass the time.	Họ trò chuyện với nhau để thời gian trôi qua.
Tom says he has a stomach ache and leaves the room.	Tom nói rằng anh ấy bị đau bụng và rời khỏi phòng.
I think Tom played very well.	Tôi nghĩ Tom đã chơi rất tốt.
I will wait for you until 2:30.	Tôi sẽ đợi bạn đến 2:30.
Is Tom there too?	Tom cũng ở đó phải không?
Tom became weak.	Tom trở nên yếu ớt.
I never spend time with Tom.	Tôi không bao giờ dành thời gian cho Tom.
If Tom comes, give him this book.	Nếu Tom đến, hãy đưa cho anh ấy cuốn sách này.
I thought you said you were glad you did.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì đã làm điều đó.
Tom got in the car and they drove away.	Tom lên xe và họ lái đi.
I will agree to the terms if you lower the price.	Tôi sẽ đồng ý với các điều khoản nếu bạn giảm giá.
Tom eats brown rice more often than white rice.	Tom ăn gạo lứt thường xuyên hơn gạo trắng.
Neither Tom nor Mary is busy this week.	Cả Tom và Mary đều không bận rộn trong tuần này.
I don't know if Tom has a bicycle.	Tôi không biết Tom có ​​xe đạp không.
Tom and Mary sat across from each other.	Tom và Mary ngồi đối diện nhau.
I wonder if Tom is really trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đáng tin cậy hay không.
Tom wasn't sure about anything.	Tom không chắc chắn về bất cứ điều gì.
Is there somewhere we can talk privately?	Có nơi nào chúng ta có thể nói chuyện riêng không?
Tom will eventually have to do it.	Tom cuối cùng sẽ phải làm điều đó.
I would be very surprised if Tom did that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom làm điều đó.
Tom asks Mary to go get coffee.	Tom nói Mary đi uống cà phê.
Tom is digging a hole, isn't he?	Tom đang đào một cái hố, phải không?
Tom bought some radishes.	Tom mua một ít củ cải.
It would be useless to discuss this further.	Sẽ vô ích khi thảo luận thêm về vấn đề này.
Tom didn't say anything to me.	Tom đã không nói bất cứ điều gì với tôi.
We have a big kitchen that makes us very appetizing.	Chúng tôi có một cái bếp lớn giúp chúng tôi rất ngon miệng.
Tom is getting ready to go.	Tom đang chuẩn bị đi.
Tom just talks and doesn't do anything.	Tom chỉ nói chuyện và không có hành động gì.
Tom doesn't seem to know me.	Tom dường như không biết tôi.
I've been gone too long.	Tôi đã đi xa quá lâu.
Why is everyone mocking Tom?	Tại sao mọi người lại chế giễu Tom?
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói rằng Mary không quan tâm.
I'm surprised that Tom doesn't have to do the same thing as I have to.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không phải làm điều tương tự như tôi phải làm.
I am a newcomer.	Tôi là người mới đến.
How long does it take you to get to Tom's house?	Bạn mất bao lâu để đến nhà Tom?
I thought that Tom didn't have a girlfriend.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không có bạn gái.
Tom's father is a drunkard.	Cha của Tom là một kẻ say xỉn.
They are not sympathetic.	Họ không thông cảm.
I bet Tom won't go to Australia next summer.	Tôi cá rằng Tom sẽ không đi Úc vào mùa hè năm sau.
I'm sorry to disappoint you.	Tôi xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng.
The greedy man does not mean satisfied with the reward.	Người đàn ông tham lam không có nghĩa là hài lòng với phần thưởng.
I want Tom to stay longer, but he has to go.	Tôi muốn Tom ở lại lâu hơn, nhưng anh ấy phải đi.
I will give you one more chance to do that.	Tôi sẽ cho bạn thêm một cơ hội để làm điều đó.
Why was Tom arrested?	Tại sao Tom bị bắt?
I can't say it's better.	Tôi không thể nói nó tốt hơn.
One hundred and fifty diplomats attended that conference.	Một trăm năm mươi nhà ngoại giao đã đến dự hội nghị đó.
I am a father.	Tôi là một người cha.
What would you do if Tom found out the truth?	Bạn sẽ làm gì nếu Tom biết được sự thật?
Tom is not wearing a nametag.	Tom không đeo bảng tên.
Tom and Mary shared a bottle of red wine after dinner.	Tom và Mary chia nhau một chai rượu vang đỏ sau bữa tối.
Tom will be angry.	Tom sẽ tức giận.
Tom jumped out of bed.	Tom nhảy ra khỏi giường.
Tom says no one is in a hurry.	Tom nói không ai vội vàng.
Tom knows how to sharpen knives.	Tom biết mài dao.
Tom thought he could help us.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
I guess now nothing comes back.	Tôi đoán bây giờ không có gì quay lại.
Hurry up! 	Nhanh lên!
We are all waiting for you.	Tất cả chúng tôi đang chờ bạn.
They didn't believe us at first, but now they did.	Họ không tin chúng tôi lúc đầu, nhưng bây giờ họ đã làm.
I am a professional.	Tôi là một người chuyên nghiệp.
That's what Tom always does.	Đó là cách mà Tom luôn làm.
Has anyone here seen Tom today?	Có ai ở đây nhìn thấy Tom hôm nay không?
Would you like Tom to do that?	Bạn có muốn Tom làm điều đó không?
If you have any questions, please call.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi.
I think you will understand.	Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu.
Tom will take care of Mary.	Tom sẽ chăm sóc Mary.
I heard that the most beautiful women in the world live in Boston.	Tôi nghe nói rằng những người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới sống ở Boston.
I know that Tom is a horse trainer.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên ngựa.
Tom will certainly complain.	Tom chắc chắn sẽ phàn nàn.
Please tell Tom to hurry up.	Làm ơn nói Tom nhanh lên.
It will cost more than 10,000 yen.	Nó sẽ có giá hơn 10.000 yên.
Tom feels loved.	Tom cảm thấy được yêu.
I appreciate your restraint.	Tôi đánh giá cao sự kiềm chế của bạn.
You're the chef, aren't you?	Bạn là đầu bếp, phải không?
I believe Tom doesn't need to do that.	Tôi tin rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Tom may be in danger.	Tom có ​​thể gặp nguy hiểm.
Tom and I went on a date last weekend.	Tom và tôi đã hẹn hò vào cuối tuần trước.
You can't blame Tom.	Bạn không thể đổ lỗi cho Tom.
Tom put down the phone.	Tom đặt điện thoại xuống.
Have you ever thought about getting a pilot's license?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc lấy bằng phi công chưa?
Tom says you have to be careful.	Tom nói rằng bạn phải cẩn thận.
Who is that woman in the brown coat?	Người phụ nữ mặc áo khoác nâu đó là ai?
It's unlikely that Tom will do it tomorrow.	Không chắc rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Haven't we forgotten something?	Không phải chúng ta đã quên điều gì đó sao?
I don't want any.	Tôi không muốn bất kỳ.
Please do not smoke in bed.	Xin đừng hút thuốc trên giường.
Tom wonders why his wife left him.	Tom tự hỏi tại sao vợ anh lại bỏ anh.
I know that Tom thinks Mary is a talented musician.	Tôi biết rằng Tom nghĩ rằng Mary là một nhạc sĩ tài năng.
Tom is a car thief.	Tom là một tên trộm xe hơi.
He is at his aunt's house.	Anh ấy đang ở nhà dì của anh ấy.
Tom probably wouldn't tell Mary he didn't know how to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I don't think Tom knows where his keys are.	Tôi không nghĩ Tom biết chìa khóa của anh ấy ở đâu.
Tom and Mary just wanted to dance together all night.	Tom và Mary chỉ muốn khiêu vũ với nhau cả buổi tối.
I suspect that both Tom and Mary have left Australia.	Tôi nghi ngờ rằng cả Tom và Mary đều đã rời khỏi Úc.
Tom is cleaning his room.	Tom đang thu dọn phòng của mình.
Tom was in Boston when his house burned down.	Tom ở Boston khi ngôi nhà của anh ấy bị cháy rụi.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't help Mary do it.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không nên giúp Mary làm điều đó.
Tom doesn't know you're from Boston.	Tom không biết bạn đến từ Boston.
We dodged another bullet.	Chúng tôi đã tránh được một viên đạn khác.
I know Tom probably won't do it tonight.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó vào tối nay.
Tom was naughty.	Tom đã nghịch ngợm.
Tom nodded sympathetically.	Tom gật đầu thông cảm.
Tom was not stabbed.	Tom không bị đâm.
I wonder if Tom really knows he needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết mình cần phải làm điều đó hay không.
Tom hid the fact that he was once in prison.	Tom đã che giấu sự thật rằng anh ta đã từng ở trong tù.
They want something from us, but I don't know what.	Họ muốn thứ gì đó từ chúng tôi, nhưng tôi không biết điều gì.
There's no way I can catch you.	Không có cách nào tôi có thể bắt được bạn.
I was not born rich.	Tôi sinh ra không giàu có.
Do you trust Tom's judgment?	Bạn có tin tưởng vào phán đoán của Tom không?
The grieving family had to wait more than a decade to see their son's killer brought to justice.	Gia đình đau buồn đã phải chờ đợi hơn một thập kỷ để chứng kiến ​​kẻ giết con trai của họ bị đưa ra công lý.
Tom's friendship means a lot to me.	Tình bạn của Tom có ​​ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Tom probably won't have to wait long.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải đợi lâu đâu.
Tom tells me he doesn't like to do that.	Tom cho tôi biết anh ấy không thích làm điều đó.
I want to know what you will do.	Tôi muốn biết bạn sẽ làm gì.
Tom says he can go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Úc với Mary.
I know Tom used to be a pastry chef.	Tôi biết Tom từng là đầu bếp bánh ngọt.
I don't know that you need to do it by yourself.	Tôi không biết rằng bạn cần phải làm điều đó một mình.
Looks like Tom and I are the only ones from Boston.	Có vẻ như tôi và Tom là những người duy nhất đến từ Boston.
I asked Tom to open the window.	Tôi yêu cầu Tom mở cửa sổ.
Tom knows how to enjoy the simple things in life.	Tom biết cách tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống.
Tom says he doesn't think Mary really needs to anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần phải làm như vậy nữa.
I won't let Tom drive my car anymore.	Tôi sẽ không để Tom lái xe của tôi nữa.
Tom is wearing a shirt.	Tom đang mặc áo sơ mi.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích điều đó.
I was the one who told Tom that.	Tôi là người đã nói với Tom điều đó.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
You are very methodical.	Bạn rất có phương pháp.
Tom comes from a very good family.	Tom đến từ một gia đình rất tốt.
This cough syrup contains codeine.	Xi-rô ho này có chứa codeine.
I only drank a few beers.	Tôi chỉ uống một vài ly bia.
Tom didn't know that I was Mary's boyfriend.	Tom không biết rằng tôi là bạn trai của Mary.
I need a few slices of bread to make a sandwich.	Tôi cần một vài lát bánh mì để làm sandwich.
You have come at the right time.	Bạn đã đến vào một thời điểm thích hợp.
The bomb does a lot of damage when it explodes.	Quả bom gây ra nhiều thiệt hại khi phát nổ.
Tom's parents surprised him with a puppy on Christmas morning.	Cha mẹ của Tom đã khiến anh bất ngờ với một chú cún con vào buổi sáng Giáng sinh.
They are looking for it.	Họ đang tìm kiếm nó.
Does anyone really believe Tom?	Có ai thực sự tin Tom không?
Next is Tom.	Tiếp theo là Tom.
Tom says he doesn't know what Mary should do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary nên làm gì.
Unspeakable luxury hotel.	Khách sạn sang trọng không thể tả.
Tom never bothered to tell Mary that he wouldn't be there.	Tom không bao giờ buồn nói với Mary rằng anh ấy sẽ không ở đó.
Tom spends most of his free time reading books.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để đọc sách.
Did you know Tom is afraid of you?	Bạn có biết Tom sợ bạn không?
Tom is one of the best producers I know.	Tom là một trong những nhà sản xuất giỏi nhất mà tôi biết.
Can you help me replant this shrub?	Bạn có thể giúp tôi trồng lại cây bụi này được không?
I can't always understand what Tom is trying to say.	Tôi không thể luôn luôn hiểu những gì Tom đang cố gắng nói.
The FBI questioned Tom.	FBI đã thẩm vấn Tom.
Tom wished he hadn't borrowed the book from Mary.	Tom ước rằng anh không mượn cuốn sách từ Mary.
Tom didn't seem very pleased to see me.	Tom có ​​vẻ không hài lòng lắm khi gặp tôi.
Don't try to pretend you're innocent.	Đừng cố giả vờ là bạn vô tội.
That's the only thing they asked us to do.	Đó là điều duy nhất mà họ yêu cầu chúng tôi làm.
Don't start without me.	Đừng bắt đầu mà không có tôi.
Tom told me he was uncomfortable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thoải mái.
Cover the pan and cook until the onions are soft, then remove the skins and continue to cook until the onions are lightly browned.	Đậy nắp chảo và nấu cho đến khi hành mềm, sau đó bỏ vỏ và tiếp tục đun cho đến khi hành có màu nâu nhạt.
Here's how we can help you right now.	Đây là cách chúng tôi có thể giúp bạn ngay bây giờ.
Tom is very scary.	Tom rất đáng sợ.
I know Tom is afraid to refuse to do it.	Tôi biết Tom sợ từ chối làm điều đó.
Tom said that he thought Mary would be heartbroken.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất đau lòng.
Unemployment, poverty and inequality - among the highest in the world - remain a challenge.	Tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói và bất bình đẳng - thuộc hàng cao nhất trên thế giới - vẫn là một thách thức.
Tom thinks Mary is in Boston, but actually she is in Chicago now.	Tom nghĩ Mary đang ở Boston, nhưng thực ra bây giờ cô ấy đang ở Chicago.
Tom made a list.	Tom đã lập một danh sách.
Tom fell through the ice.	Tom đã rơi qua lớp băng.
Watch out for pickpockets on crowded trains.	Đề phòng những kẻ móc túi trên những chuyến tàu đông đúc.
Chronic problems include shortages of skilled workers and inadequate infrastructure.	Các vấn đề kinh niên bao gồm tình trạng thiếu lao động có tay nghề cao và cơ sở hạ tầng thiếu thốn.
Are you at Tom's party?	Bạn có ở bữa tiệc của Tom không?
That's not how my grandmother did it.	Đó không phải là cách mà bà tôi làm.
Tom is an opportunist.	Tom là một người biết tận dụng cơ hội.
Tom didn't really want to do it yesterday.	Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
He's good to me.	Anh ấy tốt với tôi.
I didn't know that I needed to do that.	Tôi không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
Please don't get Tom excited.	Xin đừng làm cho Tom bị kích động.
Tom hopes that he can go to Australia with Mary next summer.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể đến Úc với Mary vào mùa hè tới.
Tom loves you. 	Tom yêu bạn.
I know he does.	Tôi biết anh ấy làm.
Tom says you need to see me.	Tom nói rằng bạn cần gặp tôi.
Carrot prices will skyrocket this winter because of the drought.	Giá cà rốt sẽ tăng vọt trong mùa đông này vì hạn hán.
You should let me do that first.	Bạn nên để tôi làm điều đó trước.
Is that your bag?	Đó có phải là cái túi của bạn không?
Tom said Mary knew he might not be allowed to do that today.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I feel like I'm thirty years old.	Tôi cảm thấy như mình đã ba mươi tuổi.
I wonder how Tom managed to stay in business.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom xoay sở để tiếp tục kinh doanh.
Tom was the one who suggested we try this way.	Tom là người đã gợi ý chúng tôi thử theo cách này.
I bet Tom knows French.	Tôi cá là Tom biết tiếng Pháp.
I can't help but feel that something terrible has happened.	Tôi không thể không cảm thấy một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
I need to talk to you at my office right away.	Tôi cần nói chuyện với bạn tại văn phòng của tôi ngay lập tức.
This food does not contain gluten.	Thực phẩm này không chứa gluten.
A mutual friend introduced Tom and I.	Một người bạn chung đã giới thiệu Tom và tôi.
I'll bring my passport, just in case.	Tôi sẽ mang theo hộ chiếu của mình, đề phòng.
I am completely healthy.	Tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
I can't find Tom. 	Tôi không thể tìm thấy Tom.
I looked everywhere.	Tôi đã nhìn khắp nơi.
Did Tom really see Mary eat your piece of cake?	Tom có ​​thực sự thấy Mary ăn miếng bánh của bạn không?
Tom calls Mary every ten minutes.	Tom gọi cho Mary cứ mười phút một lần.
You can learn English with native speakers almost anywhere in the world.	Bạn có thể học tiếng Anh với người bản ngữ ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.
Why does Tom need a screwdriver?	Tại sao Tom lại cần một cái tuốc nơ vít?
Tom decided he didn't want to do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
What time does Tom do it every morning?	Lúc mấy giờ Tom làm việc đó mỗi sáng?
I don't want to work with you.	Tôi không muốn làm việc với bạn.
Looks like Tom is getting ready.	Có vẻ như Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
There's a white building just around the corner.	Có một tòa nhà màu trắng ngay gần góc phố.
The Dodo is an extinct species.	Dodo là một loài đã tuyệt chủng.
Tom never got over Mary's death.	Tom chưa bao giờ vượt qua cái chết của Mary.
Tom and I weren't the only ones who failed the test.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất trượt bài kiểm tra.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom gives us something to eat whenever we visit him.	Tom cho chúng tôi một cái gì đó để ăn bất cứ khi nào chúng tôi đến thăm anh ấy.
I thought I would take Tom to Australia with me.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa Tom đến Úc với tôi.
In the early days, inventions were often encountered by chance.	Trong thời kỳ đầu, các phát minh thường bị tình cờ bắt gặp.
When I read this book, I always find something new in it.	Khi tôi đọc cuốn sách này, tôi luôn tìm thấy một điều gì đó mới mẻ trong đó.
I think Tom might be allergic to eggs.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị dị ứng với trứng.
I don't think I can stay much longer.	Tôi không nghĩ mình có thể ở lại lâu hơn nữa.
Only crumbs remained in the box.	Chỉ còn lại những mảnh vụn trong hộp.
Tom thought I might not have to do it.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó.
Tom told me that he thinks he will do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Don't see the connection?	Bạn không thấy kết nối?
Tom doesn't have to do this anymore.	Tom không phải làm điều này nữa.
Tom told me that he thought Mary would be carefree.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ vô tư.
Tom admitted that he was confused.	Tom thừa nhận rằng anh đã cảm thấy bối rối.
Tom will be busy tomorrow morning.	Sáng mai Tom sẽ bận.
You and Tom must be happy.	Bạn và Tom phải hạnh phúc.
I happen to like Tom.	Tôi tình cờ thích Tom.
In the end, it probably won't matter.	Cuối cùng, nó có lẽ sẽ không thành vấn đề.
Tom doesn't believe you really want to do that.	Tom không tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
I will die if you don't save me.	Tôi sẽ chết nếu bạn không cứu tôi.
There is no way I would do it today.	Không có cách nào tôi sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I won't say anything against Tom.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì chống lại Tom.
I should help Tom.	Tôi nên giúp Tom.
Tom didn't know what part of Australia Mary was from.	Tom không biết Mary đến từ vùng nào của Úc.
Tom will be happy to hear that.	Tom sẽ rất vui khi nghe điều đó.
Tom won't ask Mary to wait.	Tom sẽ không yêu cầu Mary đợi.
Mary wears a black robe.	Mary mặc một chiếc áo choàng đen.
What happened was not right.	Điều gì đã xảy ra không đúng.
Tom wants to go to art school.	Tom muốn đi học trường nghệ thuật.
I apologize for this taking so long.	Tôi xin lỗi vì điều này mất quá nhiều thời gian.
I know Tom will get mad if you do.	Tôi biết Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
I think Tom can teach Mary how to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
Tom won't starve.	Tom sẽ không chết đói.
The riot was quelled without much difficulty.	Cuộc bạo động bị dập tắt không mấy khó khăn.
I don't have time to see you.	Tôi không có thời gian để gặp bạn.
Don't forget I went to Boston.	Đừng quên tôi đã đến Boston.
Tom and I will be climbing Mount Fuji next summer.	Tom và tôi sẽ leo núi Phú Sĩ vào mùa hè tới.
I am the new manager.	Tôi là người quản lý mới.
Tom has been calling for the past three hours.	Tom đã gọi điện trong ba giờ qua.
Let's hope Tom gets our message.	Hãy hy vọng Tom nhận được thông điệp của chúng tôi.
There is no regular boat service to the island.	Không có dịch vụ thuyền thường xuyên đến đảo.
The man I am talking to is my English teacher.	Người đàn ông tôi đang nói chuyện là giáo viên tiếng Anh của tôi.
Tom is an extremely difficult person.	Tom là người cực kỳ khó tính.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom's explanation is very good.	Lời giải thích của Tom rất hay.
I don't have time to buy a new tie before the party.	Tôi không có thời gian để mua một chiếc cà vạt mới trước bữa tiệc.
I think that's Tom's goal.	Tôi nghĩ đó là mục tiêu của Tom.
Tom seems to know a lot about me.	Tom dường như biết rất nhiều về tôi.
How can you be sure that Tom doesn't do that?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng Tom không làm điều đó?
I was hoping to talk to you about what needs to be done.	Tôi đã hy vọng được nói chuyện với bạn về những gì cần phải làm.
Don't just stand around. 	Đừng chỉ đứng xung quanh.
Lend a hand.	Giúp một tay.
You are so nice.	Bạn thật tốt bụng.
I know Tom is a pretty good volleyball player.	Tôi biết Tom là một vận động viên bóng chuyền khá giỏi.
Tom dropped his coffee cup.	Tom đánh rơi cốc cà phê của mình.
Tom washed his hands quickly.	Tom rửa tay thật nhanh.
Tom is taking a big opportunity.	Tom đang nắm lấy một cơ hội lớn.
I think I convinced Tom to help us.	Tôi nghĩ tôi đã thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Things couldn't be better.	Mọi thứ không thể tốt hơn.
The search for alien life is one of humanity's greatest technological challenges.	Tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh là một trong những thách thức công nghệ lớn nhất của loài người.
I had a woman read her palm at a Renaissance festival.	Tôi đã được một người phụ nữ đọc lòng bàn tay của mình tại lễ hội thời Phục hưng.
Tom did not notice that Mary was wearing her wedding ring.	Tom không nhận thấy Mary đang đeo nhẫn cưới.
I know who likes Tom.	Tôi biết ai thích Tom.
Tom jumped in the car and drove away.	Tom nhảy lên xe và lái đi.
This key will not open this door.	Chìa khóa này sẽ không mở được cánh cửa này.
I don't have enough time to travel.	Tôi không có đủ thời gian để đi du lịch.
I was unable to drive.	Tôi đã không thể lái xe.
I have tried to contact you.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn.
Do you think Tom finished that by 2:30?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30?
Tom is poisoned.	Tom bị đầu độc.
I will work with Tom.	Tôi sẽ làm việc với Tom.
I'm catching the 11 o'clock train.	Tôi đang bắt chuyến tàu 11 giờ.
No one can predict what will happen.	Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.
It will not be easy to find someone to rent this house.	Sẽ không dễ dàng để tìm được người cho thuê căn nhà này.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom picked up the coin and took a closer look.	Tom nhặt đồng xu lên và xem xét kỹ hơn.
Tom went astray.	Tom đã đi chệch hướng.
I want to repaint my car.	Tôi muốn sơn lại xe của mình.
I think you should choose Tom.	Tôi nghĩ bạn nên chọn Tom.
Tom doesn't own a computer.	Tom không sở hữu máy tính.
I live in Boston now, but I lived in Chicago until three years ago.	Bây giờ tôi sống ở Boston, nhưng tôi đã sống ở Chicago cho đến ba năm trước.
Tom didn't like the t-shirt I gave him.	Tom không thích chiếc áo phông mà tôi đưa cho anh ấy.
The day of the party is still in the air.	Ngày của bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong không khí.
I definitely learned a lot.	Tôi chắc chắn đã học được rất nhiều.
Tom is a blackmailer.	Tom là một kẻ tống tiền.
I just sent Tom a letter.	Tôi vừa gửi cho Tom một lá thư.
There were no customers so we closed the shop early.	Không có khách hàng nên chúng tôi đóng cửa hàng sớm.
Tom said that Mary knew she might be allowed to do it tonight.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó vào tối nay.
I didn't know that you were living in a dormitory.	Tôi không biết rằng bạn đang sống trong ký túc xá.
Tom told me that he thought Mary was good at cooking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất giỏi nấu ăn.
Tom refuses to admit he made a mistake.	Tom không chịu thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
I was told that you know Tom's phone number.	Tôi được cho biết rằng bạn biết số điện thoại của Tom.
Tom says he knows you.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn.
I want to know what you will do with it.	Tôi muốn biết bạn sẽ làm gì với nó.
I don't think that's strange.	Tôi không nghĩ điều đó lạ.
There were just over 100 houses in the village that we passed yesterday.	Chỉ có vỏn vẹn hơn 100 ngôi nhà trong ngôi làng mà chúng tôi đi qua ngày hôm qua.
Tom says he is very happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc khi ở đây.
I can't drive a truck.	Tôi không thể lái xe tải.
I try not to talk to Tom more than I have to.	Tôi cố gắng không nói chuyện với Tom nhiều hơn những gì tôi phải làm.
I look forward to seeing you again soon.	Tôi rất mong được gặp lại bạn sớm.
I know that Tom already knows why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I was hoping that Tom wouldn't be here.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ không ở đây.
Unfortunately, I was busy yesterday so I couldn't do it.	Thật không may, hôm qua tôi bận nên không thể làm được việc đó.
Tom is on life support.	Tom đang được hỗ trợ cuộc sống.
I wonder if Tom is serious.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghiêm túc hay không.
I am always on duty.	Tôi luôn túc trực.
It's okay.	Không sao đâu.
Tom works in the accounting department.	Tom làm việc trong bộ phận kế toán.
Does Tom know what to bring?	Tom có ​​biết phải mang theo gì không?
He usually goes to work at 8 am.	Anh ấy thường đi làm lúc 8 giờ sáng.
Tom is still learning French, isn't he?	Tom vẫn đang học tiếng Pháp, phải không?
Tom smiled shyly.	Tom bẽn lẽn cười.
Tom knows not to leave.	Tom biết không rời đi.
You should at least tell Tom and Mary that they don't need to do that anymore.	Ít nhất bạn nên nói với Tom và Mary rằng họ không cần phải làm điều đó nữa.
Leave Tom to me.	Để Tom cho tôi.
How do you know Tom is not a thief?	Làm sao bạn biết Tom không phải là kẻ trộm?
This dictionary can be helpful.	Từ điển này có thể hữu ích.
Tom is definitely a good husband.	Tom chắc chắn là một người chồng tốt.
There was a controversy over the location of the new school.	Đã có một cuộc tranh cãi về vị trí của ngôi trường mới.
I don't think Tom would mind helping you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi giúp bạn.
No one but Tom knew what to do.	Không ai ngoài Tom biết phải làm gì.
We don't want Tom to go scuba diving.	Chúng tôi không muốn Tom đi lặn da.
Tom usually eats alone.	Tom thường ăn một mình.
We saw a UFO.	Chúng tôi đã nhìn thấy một UFO.
You can meet Tom while you are in Australia.	Bạn có thể gặp Tom khi bạn ở Úc.
It's not always cold in Boston.	Không phải lúc nào ở Boston cũng lạnh.
Don't take what I said too seriously, okay?	Đừng quá coi trọng những gì tôi đã nói, được chứ?
The child pulls the chair to the bench so that he can reach the cookie tin.	Đứa trẻ kéo chiếc ghế tới băng ghế để nó có thể chạm tới hộp thiếc bánh quy.
Tom drove back to the hospital.	Tom lái xe trở lại bệnh viện.
Tom will do well.	Tom sẽ làm tốt.
Did you bring me what you said you would?	Bạn đã mang lại cho tôi những gì bạn đã nói bạn sẽ?
I am not asking for anything.	Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì.
Where are Tom and Mary going?	Tom và Mary dự định đi đâu?
Tom thought that was crazy.	Tom nghĩ rằng điều đó thật điên rồ.
I want to know if Tom will be here this afternoon.	Tôi muốn biết liệu Tom có ​​ở đây vào chiều nay không.
We'd be happy if Tom left.	Chúng tôi rất vui nếu Tom rời đi.
Mary falls in love with a handsome cowboy.	Mary đem lòng yêu một chàng cao bồi đẹp trai.
Tom says he has to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải nói chuyện với Mary.
Does Tom ski very well?	Tom có ​​trượt tuyết rất tốt không?
I don't think anyone told Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nói với Tom.
We don't have any children, but we do have three dogs.	Chúng tôi không có con nào, nhưng chúng tôi có ba con chó.
Someone entered our house and stole some things while we were sleeping.	Ai đó đã vào nhà của chúng tôi và lấy trộm một số thứ trong khi chúng tôi đang ngủ.
Why don't you tell me why you're really here?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết tại sao bạn thực sự ở đây?
There may be danger.	Có thể có nguy hiểm.
I wish I could be alone for a few hours.	Tôi ước được ở một mình trong vài giờ.
We are acrobats.	Chúng tôi là những người nhào lộn.
Tom is a good sport.	Tom là một môn thể thao tốt.
I don't like to clean the kitchen.	Tôi không thích dọn dẹp nhà bếp.
The government controls the council.	Chính phủ kiểm soát hội đồng.
You don't look like you've been shocked.	Trông bạn không có vẻ gì là bạn đã bị sốc.
I am a member of the tennis club.	Tôi là thành viên của câu lạc bộ quần vợt.
Tom helped us paint the fence.	Tom đã giúp chúng tôi sơn hàng rào.
What makes you think you have to?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn phải làm như vậy?
Tom is the only one who seems to know where Mary lives.	Tom là người duy nhất dường như biết Mary sống ở đâu.
I don't think Tom will forget you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên bạn.
Tom couldn't care less what Mary thought.	Tom không thể quan tâm đến những gì Mary nghĩ.
Tom and Mary were very happy together.	Tom và Mary đã rất hạnh phúc bên nhau.
Tom doesn't understand why anyone would want to do that.	Tom không hiểu tại sao mọi người lại muốn làm điều đó.
Tom doesn't seem to know what Mary did.	Tom dường như không biết Mary đã làm gì.
Tom is a very enthusiastic worker.	Tom là một công nhân rất nhiệt tình.
You are never right.	Bạn không bao giờ đúng.
We all quite like Tom.	Tất cả chúng tôi đều khá thích Tom.
He motioned for them to stop.	Anh ra hiệu cho họ dừng lại.
The black market flourished.	Thị trường chợ đen nở rộ.
Tom and Mary take turns.	Tom và Mary thay phiên nhau.
I love Tom.	Tôi yêu Tom.
Tom is my parole officer.	Tom là sĩ quan tạm tha của tôi.
You can tell what a person is like by looking at his friends.	Bạn có thể biết một người như thế nào bằng cách nhìn vào bạn bè của anh ta.
Tom was blamed for what happened.	Tom đã bị đổ lỗi cho những gì đã xảy ra.
This is like shooting fish in a barrel.	Điều này giống như bắn cá trong thùng.
Violators will be fined.	Người vi phạm sẽ bị phạt.
Tom has a hammer in his hand.	Tom có ​​một cái búa trong tay.
Cold weather. 	Trời lạnh.
Why are all windows open?	Tại sao tất cả các cửa sổ đều mở?
What's big?	Có gì lớn?
Tom doesn't earn enough to support a family.	Tom không kiếm đủ tiền để nuôi một gia đình.
How did you express your disagreement?	Bạn đã bày tỏ sự không đồng tình như thế nào?
Tom took a job as a doorman.	Tom đã nhận một công việc như một người gác cửa.
I have better things to do in my time.	Tôi có những điều hay hơn để làm trong khoảng thời gian của tôi.
You've never done that, have you?	Bạn chưa bao giờ làm điều đó, phải không?
I have a feeling I would really enjoy living in Australia.	Tôi có cảm giác mình sẽ thực sự thích sống ở Úc.
We always protect you.	Chúng tôi luôn bảo vệ bạn.
Tom told me we have to wait here.	Tom nói với tôi rằng chúng ta phải đợi ở đây.
I don't want to give them any reason to think I'm not ready to do my job.	Tôi không muốn cho họ bất kỳ lý do gì để nghĩ rằng tôi không sẵn sàng làm công việc của mình.
You are hallucinating.	Bạn đang bị ảo giác.
Don't riot.	Đừng làm loạn.
The car is waxed every day.	Xe ngày nào cũng wax.
Tom has no plans to be here tomorrow.	Tom không có kế hoạch ở đây vào ngày mai.
I should have told Tom I wouldn't do it again.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
The cat didn't seem to like the smell at all.	Con mèo có vẻ không thích mùi đó chút nào.
I think you should lie down. 	Tôi nghĩ bạn nên nằm xuống.
You look like you're about to faint.	Trông bạn như sắp ngất đi.
Tom says he won't buy anything today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không mua gì cả.
Tom often drives too fast.	Tom thường lái xe quá nhanh.
Tom can show you how to take care of yourself.	Tom có ​​thể chỉ cho bạn cách chăm sóc bản thân.
I think I need to talk to Tom.	Tôi nghĩ tôi cần nói chuyện với Tom.
I have tried everything imaginable.	Tôi đã thử mọi cách có thể tưởng tượng được.
Tom borrowed me three hundred dollars.	Tom đã vay tôi ba trăm đô la.
The big question is what do we do now.	Câu hỏi lớn là chúng ta phải làm gì bây giờ.
I don't need help anymore.	Tôi không cần sự giúp đỡ nữa.
Sorry, we can't help you.	Rất tiếc, chúng tôi không thể giúp bạn.
He seems to have had a large amount of money.	Anh ta dường như đã có một số tiền lớn.
I was the one who gave Tom that umbrella.	Tôi là người đã đưa cho Tom chiếc ô đó.
I think I can get home by 2:30.	Tôi nghĩ tôi có thể về nhà trước 2:30.
Tom didn't know who the man at the door was.	Tom không biết người đàn ông ở cửa là ai.
I don't think Tom knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình phải làm gì.
I'm afraid Tom will spill the beans.	Tôi sợ Tom sẽ làm đổ đậu.
It will be really fun.	Nó sẽ thực sự rất vui.
Just tell me this won't get me in trouble.	Chỉ cần nói với tôi rằng điều này sẽ không làm cho tôi gặp rắc rối.
I didn't know you knew French.	Tôi không biết bạn biết tiếng Pháp.
It stimulates my imagination.	Nó kích thích trí tưởng tượng của tôi.
As far as I can recall, I've always hated Australia.	Theo như những gì tôi có thể nhớ lại, tôi luôn ghét nước Úc.
That is very generous of you.	Đó là rất hào phóng của bạn.
Tom will not give Mary any money.	Tom sẽ không đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
Let's watch the parade from here.	Chúng ta hãy xem cuộc diễu hành từ đây.
Why did you tell Tom that I was at your house?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi đang ở nhà bạn?
I don't think Tom would be stupid enough to do so.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm như vậy.
Tom and John both love the same girl.	Tom và John cùng yêu một cô gái.
I'm not on the train with Tom.	Tôi không lên tàu với Tom.
Although Tom lives nearby, I hardly ever see him.	Mặc dù Tom sống ở gần đây, nhưng tôi hầu như không bao giờ nhìn thấy anh ấy.
Tom won't win.	Tom sẽ không thắng.
Tom had lunch.	Tom đã ăn trưa.
Tom went to the hospital because he wasn't feeling well.	Tom đến bệnh viện vì cảm thấy không khỏe.
Tom never thought that Mary wouldn't want him there.	Tom không bao giờ nghĩ rằng Mary sẽ không muốn anh ta ở đó.
Tom still doesn't know who wants to do it.	Tom vẫn chưa biết ai muốn làm điều đó.
Tom says he will do it for you.	Tom nói anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom wants to go out to get something to eat.	Tom muốn đi ra ngoài để kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom acted as if he cared.	Tom đã hành động như thể anh ấy quan tâm.
Don't you have to go home?	Bạn không cần phải về nhà sao?
This morning I was five minutes late for the 8:30 train.	Sáng nay tôi đã trễ chuyến tàu 8:30 năm phút.
You know when Tom moved to Boston?	Bạn biết Tom đã chuyển đến Boston khi nào?
Tom tells Mary that he is not busy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không bận.
Tom is clearly not having much fun.	Tom rõ ràng là không có nhiều niềm vui.
Tom always speaks well of you.	Tom luôn nói tốt về bạn.
I'm going to Boston in a week.	Tôi sẽ đến Boston trong một tuần.
Tom was fined for dumping trash on the side of the road.	Tom bị phạt vì đổ rác bên đường.
You are important to me.	Bạn quan trọng đôi vơi tôi.
If Tom keeps doing that, he'll be in trouble.	Nếu Tom tiếp tục làm điều đó, anh ấy sẽ gặp rắc rối.
We miss Tom so much.	Chúng tôi nhớ Tom rất nhiều.
I don't care if you do that.	Tôi không quan tâm nếu bạn làm điều đó.
I couldn't understand what happened.	Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
I know Tom is Mary's ex-boyfriend.	Tôi biết Tom là bạn trai cũ của Mary.
I used to wash Tom's car.	Tôi đã từng rửa xe cho Tom.
Tom wanted us to come to Australia to visit John.	Tom muốn chúng tôi đến Úc để thăm John.
I don't understand why we can't just watch.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta không thể chỉ xem.
Tom could have done better if he had more time.	Tom có ​​thể làm tốt hơn nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn.
Tom says he thinks Mary wants to quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn bỏ làm việc đó.
Why don't you eat your vegetables?	Tại sao bạn không ăn rau của bạn?
You are doing all you can.	Bạn đang làm tất cả những gì bạn có thể.
This is not the first time this has happened.	Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra.
Tom is looking at me.	Tom đang nhìn tôi.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
A motel is like a hotel only much smaller and used mainly by people traveling by car.	Một nhà nghỉ giống như một khách sạn chỉ nhỏ hơn nhiều và được sử dụng chủ yếu bởi những người đi du lịch bằng ô tô.
Mary is a retired nurse.	Mary là một y tá đã nghỉ hưu.
I don't want to have to deal with it right now.	Tôi không muốn phải đối phó với nó ngay bây giờ.
That's your idea.	Đó là ý tưởng của bạn.
Tom's neck is broken.	Cổ của Tom bị gãy.
Tom won't let Mary win.	Tom sẽ không để Mary thắng.
Tom put the money in his gym bag.	Tom cất tiền vào túi tập thể dục.
They asked if they should write down new words.	Họ hỏi liệu họ có nên viết ra những từ mới hay không.
He can play tennis better than any other boy in the class.	Anh ấy có thể chơi quần vợt giỏi hơn bất kỳ cậu bé nào khác trong lớp.
Tom didn't even enter the race.	Tom thậm chí không tham gia cuộc đua.
I know that Tom is a very good chess player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ rất giỏi.
I did all I could.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm.
Tom says he can't prove Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể chứng minh Mary không làm điều đó.
At least I didn't lose anything today.	Ít nhất thì tôi đã không mất gì ngày hôm nay.
I think Tom would gladly do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ sẵn lòng làm điều đó.
Neither Tom nor Mary was hungry.	Cả Tom và Mary đều không đói.
Tom is too old to play games.	Tom đã quá già để chơi game.
Tom is probably not right.	Tom có ​​lẽ không đúng.
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
If Tom told me to buy a certain stock, I would buy it.	Nếu Tom bảo tôi mua một cổ phiếu nào đó, tôi sẽ mua nó.
I said I don't think it's weird at all.	Tôi đã nói rằng tôi không nghĩ rằng nó kỳ lạ chút nào.
Maybe Tom can help us.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp chúng ta.
I also received it.	Tôi cũng đã nhận được nó.
Tom told me he was homeless.	Tom nói với tôi anh ấy là người vô gia cư.
I don't think there's any way out of here.	Tôi không nghĩ có cách nào thoát khỏi đây.
I really can't do it today.	Tôi thực sự không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he should stay in Australia longer.	Tom nói rằng anh ấy nên ở lại Úc lâu hơn.
You think Tom did it, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
She has some beautiful antique furniture.	Cô ấy có một số đồ nội thất cổ tuyệt đẹp.
I read Tom's will.	Tôi đã đọc di chúc của Tom.
Tom decided that he wouldn't try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
I don't think Tom is available.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​sẵn.
Do not enter this room without permission.	Không được vào phòng này khi chưa được phép.
Show me what's in your bag.	Cho tôi xem có gì trong túi của bạn.
I doubt that Tom can go home alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể về nhà một mình.
I don't think I will speak like a native.	Tôi không nghĩ mình sẽ nói như một người bản xứ.
Where is the bus stop?	Bến xe buýt ở đâu?
Tom wants me to do it, doesn't he?	Tom muốn tôi làm điều đó, phải không?
There is a statue of Nelson in Trafalgar Square.	Có một bức tượng của Nelson ở Quảng trường Trafalgar.
It really doesn't matter to me.	Nó thực sự không quan trọng đối với tôi.
It doesn't matter when you do it as long as you do it.	Không quan trọng khi bạn làm điều đó miễn là bạn làm điều đó.
Without your help, I have no chance.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không có cơ hội.
Tom says that family is more important to him than work.	Tom nói rằng gia đình quan trọng đối với anh hơn công việc.
Once a bad habit is formed, it is difficult to break it.	Một khi đã hình thành thói quen xấu thì khó bỏ được.
I don't think I can buy that for you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể mua cái đó cho bạn.
It will take me a while to finish this.	Tôi sẽ mất một lúc để hoàn thành việc này.
I was the one who suggested that Tom keep a diary.	Tôi là người đề nghị Tom viết nhật ký.
Tom needs to call home.	Tom cần gọi điện về nhà.
You're not afraid to do it, are you?	Bạn không sợ làm điều đó, phải không?
Tom said something to that effect.	Tom đã nói gì đó với hiệu ứng đó.
When is Tom going to eat?	Khi nào Tom đi ăn?
People are hugging strangers.	Mọi người đang ôm người lạ.
Useless Tom.	Tom vô dụng.
No one knows what Tom looks like.	Không ai biết Tom trông như thế nào.
Tom and Mary walked hand in hand down the hall.	Tom và Mary tay trong tay bước xuống sảnh.
Can you please tell me what time the train departs?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết mấy giờ tàu khởi hành không?
Girls aren't worth the trouble, Tom.	Con gái không đáng để gặp rắc rối, Tom.
Looks like you're having a bad day.	Có vẻ như bạn đang có một ngày tồi tệ.
Tom seemed succinct.	Tom có ​​vẻ rành mạch.
Tom was waiting to do it.	Tom đã chờ đợi để làm điều đó.
I wonder if Tom really needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần làm điều đó không.
Tom will probably be forgiven for doing it.	Tom có ​​thể sẽ được tha thứ vì đã làm điều đó.
We think Tom knows more about Mary's death than he's willing to admit.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom biết nhiều hơn về cái chết của Mary hơn là anh ấy sẵn sàng thừa nhận.
Tom told me that Mary was his sister.	Tom nói với tôi rằng Mary là em gái của anh ấy.
Where is my car?	Xe hơi của tôi ở đâu?
Tom doesn't smile much, but sometimes he does.	Tom không cười nhiều, nhưng đôi khi anh ấy cũng mỉm cười.
You don't know as much about this as I do.	Bạn không biết nhiều về điều này như tôi.
I just want Tom to graduate.	Tôi chỉ muốn Tom tốt nghiệp.
I lent Tom some money.	Tôi đã cho Tom mượn một số tiền.
I really don't believe so.	Tôi thực sự không tin như vậy.
Tom will also be late today.	Hôm nay Tom cũng sẽ đến muộn.
I have a rough idea of ​​what might have happened.	Tôi có một ý tưởng sơ bộ về những gì có thể đã xảy ra.
It's hard to get.	Thật khó để có được.
We're just being consistent.	Chúng tôi chỉ đang nhất quán.
Tom was sleeping on the sofa in the living room.	Tom đã ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.
Complaining won't change anything.	Phàn nàn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom says that no matter what happens, he will always love Mary.	Tom nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn yêu Mary.
I'm really busy, Tom.	Tôi thực sự bận, Tom.
Tom was on the other side of town at the time of the shooting.	Tom đang ở phía bên kia thị trấn vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.
You better go home immediately.	Tốt hơn bạn nên về nhà ngay lập tức.
Tom has lunch at home.	Tom ăn trưa ở nhà.
Tom couldn't believe what he saw.	Tom không thể tin vào những gì anh ta nhìn thấy.
I know that you are smart.	Tôi biết rằng bạn thông minh.
Where did Tom put it?	Tom đã đặt nó ở đâu?
Tom has some explaining to do.	Tom có ​​một số giải thích để làm.
We have started.	Chúng tôi đã bắt đầu.
We had a big frost this morning.	Chúng tôi đã có một trận sương giá lớn vào sáng nay.
Tom is not one of us and never will be.	Tom không phải là một trong số chúng ta và sẽ không bao giờ như vậy.
I told them to contact us if they needed help.	Tôi bảo họ liên hệ với chúng tôi nếu họ cần giúp đỡ.
Tom didn't want to talk.	Tom không muốn nói.
I know that Tom is back.	Tôi biết rằng Tom đã trở lại.
It's a great idea, but it's going to take a lot of work.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng sẽ mất rất nhiều công sức.
Twenty-one it will work.	Hai mươi mốt nó sẽ hoạt động.
It's not the value they claim.	Đó không phải là giá trị mà họ yêu cầu.
I think Tom is suggesting that we leave.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gợi ý rằng chúng ta nên rời đi.
How do magnets work?	Nam châm hoạt động như thế nào?
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom might want to go to Boston for Christmas.	Tom có ​​thể muốn đến Boston vào lễ Giáng sinh.
That's not very good.	Điều đó không tốt lắm.
Tom did not tell Mary that he was married.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy đã kết hôn.
I gave up on you.	Tôi đã từ bỏ bạn.
Tom has other plans.	Tom có ​​kế hoạch khác.
My son was writing for a few hours when I entered the room.	Con trai tôi đã viết vài giờ khi tôi bước vào phòng.
Tom doesn't look like a child anymore.	Tom không còn giống một đứa trẻ nữa.
I don't know what this word means. 	Tôi không biết từ này có nghĩa là gì.
I'll look it up in the dictionary.	Tôi sẽ tra nó trong từ điển.
I don't really care who wins.	Tôi không thực sự quan tâm ai sẽ thắng.
I took a shower as soon as I got home.	Tôi đã tắm ngay khi trở về nhà.
Tom looks pretty freaky.	Tom trông khá quái.
How far is it from here to your school?	Từ đây đến trường của bạn bao xa?
You have to remember the fact that you owe her a lot.	Bạn phải nhớ sự thật rằng bạn nợ cô ấy rất nhiều.
Tom went into a lot of detail.	Tom đã đi vào rất nhiều chi tiết.
Tom says he's never too busy to listen.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ quá bận để lắng nghe.
Tom goes to the station to see Mary off.	Tom đến nhà ga để tiễn Mary.
When she saw her test scores, she burst into tears.	Khi nhìn thấy điểm thi của mình, cô ấy đã bật khóc.
I will support Tom.	Tôi sẽ ủng hộ Tom.
If you want something done right, sometimes you have to do it yourself.	Nếu bạn muốn điều gì đó được thực hiện đúng, đôi khi bạn phải tự mình làm.
I have not had dinner yet.	Tôi chưa ăn tối.
Tom told us we needed to be more careful.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần phải cẩn thận hơn.
I have to speak French in the office.	Tôi phải nói tiếng Pháp trong văn phòng.
I wish that Tom would help Mary with her homework.	Tôi ước rằng Tom sẽ giúp Mary làm bài tập về nhà.
Does Tom bet on horses?	Tom có ​​đặt cược vào ngựa không?
Tom and Mary live three flights up.	Tom và Mary sống ba chuyến bay lên.
Tom said he expected Mary to stay in Boston until Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom has two French dictionaries.	Tom có ​​hai cuốn từ điển tiếng Pháp.
Tom sometimes speaks French.	Tom đôi khi nói tiếng Pháp.
You are a bit like your dad.	Bạn hơi giống bố của bạn.
None of Tom's friends can do it.	Không ai trong số những người bạn của Tom có ​​thể làm được điều đó.
I think you are exaggerating.	Tôi nghĩ là bạn đang phóng đại.
I want to know what happened to Tom.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I have no seniority.	Tôi không có thâm niên.
My girlfriend doesn't like horror movies.	Bạn gái tôi không thích những bộ phim kinh dị.
How can I contact my father, after he is gone?	Làm cách nào để tôi có thể liên lạc được với bố, sau khi bố đi khỏi?
Did you buy this for Tom?	Bạn đã mua cái này cho Tom?
Tom's computer keeps crashing.	Máy tính của Tom liên tục gặp sự cố.
I won't kiss you.	Tôi sẽ không hôn bạn.
Maybe one day this pocket knife will come in handy.	Có lẽ một ngày nào đó con dao bỏ túi này sẽ có ích.
I don't have any friends in school.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào trong trường.
I didn't force Tom to do anything.	Tôi không bắt Tom phải làm gì cả.
I will be at your house before 2:30.	Tôi sẽ đến nhà bạn trước 2:30.
Even Tom didn't do that.	Ngay cả Tom cũng không làm điều đó.
Tom is practicing football.	Tom đang tập luyện bóng đá.
I thought Tom wouldn't do that again.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không làm thế nữa.
What do you do to get rid of stress?	Bạn làm gì để thoát khỏi căng thẳng?
I won't tell Tom you said that.	Tôi sẽ không nói với Tom rằng bạn đã nói điều đó.
My mother used to make bread.	Mẹ tôi thường tráng bánh mì.
Tom drove to Boston.	Tom lái xe đến Boston.
I won't live in Boston.	Tôi sẽ không sống ở Boston.
If I gave you three hundred dollars, what would you buy?	Nếu tôi cho bạn ba trăm đô la, bạn sẽ mua gì?
I can see Tom reflected in the window.	Tôi có thể thấy Tom phản chiếu qua cửa sổ.
I know that Tom won't let me do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
I want to ask Tom to help me.	Tôi muốn nhờ Tom giúp tôi.
The group of clowns began to stumble as they ran.	Nhóm chú hề bắt đầu vấp ngã khi họ chạy.
I don't like the neighborhood I live in.	Tôi không thích khu phố mà tôi đang sống.
I don't think it's necessary for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần thiết phải làm điều đó.
Did you know Tom was in the hospital?	Bạn có biết Tom đã ở trong bệnh viện?
If I'm not mistaken, I've seen that person before.	Nếu tôi không nhầm thì tôi đã từng nhìn thấy người đó rồi.
Tom is not a science teacher. 	Tom không phải là một giáo viên khoa học.
He is a music teacher.	Anh ấy là một giáo viên dạy nhạc.
Tom is the fastest runner on our track team.	Tom là người chạy nhanh nhất trong đội điền kinh của chúng tôi.
Tom has to make his own decisions.	Tom phải đưa ra quyết định của riêng mình.
I know that Tom will show up last.	Tôi biết rằng Tom sẽ xuất hiện cuối cùng.
Autonomy was granted in 1969 and independence in 1979.	Quyền tự trị được trao vào năm 1969 và độc lập vào năm 1979.
Tom says it's another way.	Tom nói rằng đó là một cách khác.
There is no quick solution.	Không có giải pháp nhanh chóng.
I will catch you.	Tôi sẽ bắt bạn.
Tom would be happy to help.	Tom sẽ rất vui khi được giúp đỡ.
Tom witnessed the ceremony.	Tom đã chứng kiến ​​buổi lễ.
I couldn't do what I had to do.	Tôi đã không thể làm những gì tôi phải làm.
Tom currently lives in Australia.	Tom hiện đang sống ở Úc.
I don't think I should leave before Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên rời đi trước Tom.
So far Tom has eaten three sausages.	Cho đến nay Tom đã ăn ba chiếc xúc xích.
Moderate exercise is good for you.	Tập thể dục vừa phải là tốt cho bạn.
Tom will be killed.	Tom sẽ bị giết.
Tom says he can't sing very well.	Tom nói rằng anh ấy không thể hát hay lắm.
Something terrible happened on October 20.	Một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra vào ngày 20 tháng 10.
Don't blame others for your failures.	Đừng đổ lỗi cho người khác về thất bại của bạn.
Tom will be moving to Boston soon.	Tom sẽ sớm chuyển đến Boston.
Shut up and do what you are asked to do.	Im đi và làm những gì bạn được yêu cầu.
You are too impatient.	Bạn thiếu kiên nhẫn quá.
I have loved Tom since I was thirteen years old.	Tôi đã yêu Tom từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom was the one who broke the windshield of Mary's car.	Tom là người đã làm vỡ kính chắn gió của xe Mary.
Tom opened the glove compartment and took out his registration paper.	Tom mở ngăn đựng găng tay và lấy giấy đăng ký của mình ra.
I really don't know anything about it.	Tôi thực sự không biết bất cứ điều gì về nó.
No one can stand Tom.	Không ai có thể chịu đựng được Tom.
Tom said that Mary is very cute.	Tom nói rằng Mary rất dễ thương.
You cannot bury the truth.	Bạn không thể chôn vùi sự thật.
How long does a train ride from Shanghai to Zhengzhou take?	Một chuyến tàu từ Thượng Hải đến Trịnh Châu mất bao lâu?
To change the flag, click on the flag icon and select the correct language.	Để thay đổi cờ, hãy nhấp vào biểu tượng cờ và chọn ngôn ngữ chính xác.
Tom will have to talk to Mary.	Tom sẽ phải nói chuyện với Mary.
Tom doesn't have the courage to ask Mary to lend him her camera.	Tom không đủ can đảm để yêu cầu Mary cho anh ta mượn máy quay phim của cô ấy.
I do not know the answer.	Tôi không biết câu trả lời.
I wonder if Tom would.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy không.
I didn't know we had to do it alone.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó một mình.
Tom is young, but he is not innocent.	Tom còn trẻ, nhưng anh ấy không vô tội.
The guy standing over there is Tom.	Anh chàng đang đứng đằng kia là Tom.
Tom won.	Tom đã chiến thắng.
Tom tells Mary that he thinks John did not.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã không làm như vậy.
I was thinking that Tom won't do it tomorrow.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I tried three different ways.	Tôi đã thử ba cách khác nhau.
I will do whatever it takes to keep you by my side.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ bạn bên cạnh tôi.
Tom is my old college roommate.	Tom là bạn cùng phòng đại học cũ của tôi.
Tell Tom I grew up in Australia, just like he did.	Nói với Tom rằng tôi lớn lên ở Úc, giống như anh ấy đã làm.
Tom has the information we need.	Tom có ​​thông tin mà chúng tôi cần.
Tom and Mary fell in love and married before they graduated from college.	Tom và Mary yêu nhau và kết hôn trước khi họ tốt nghiệp đại học.
Tom bought his son a model train set.	Tom đã mua cho con trai mình một bộ mô hình xe lửa.
Tom will definitely do it.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó.
We don't think Tom killed Mary.	Chúng tôi không nghĩ rằng Tom đã giết Mary.
You don't know anything, do you?	Bạn không biết gì cả, phải không?
I don't have that information.	Tôi không có thông tin đó.
I can't tell anyone else.	Tôi không thể nói cho bất kỳ ai khác.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Tom is trying his best.	Tom đang cố gắng hết sức.
Are you going to tell Tom what he needs to do or what I should do?	Bạn định nói cho Tom biết anh ấy cần làm gì hay tôi nên làm gì?
How did you find out that Tom didn't pay his bills?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom đã không thanh toán các hóa đơn của mình?
Do you really think Tom is dead?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã chết?
Tom is the guy Mary once dated.	Tom là chàng trai mà Mary đã từng hẹn hò.
I always cry at weddings.	Tôi luôn khóc trong đám cưới.
Most people don't even scratch the surface of the human brain's ability to remember.	Hầu hết mọi người thậm chí không làm xước bề mặt của khả năng ghi nhớ của bộ óc con người.
Track your steps. 	Theo dõi bước đi của bạn.
Slippery floor.	Sàn trơn trượt.
I don't think Tom knows why Mary is afraid of him.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại sợ anh ta.
Yesterday it was not very cold.	Hôm qua trời không lạnh lắm.
There's no place left.	Không còn chỗ nào.
Apparently, Tom hadn't noticed that.	Rõ ràng, Tom đã không nhận thấy điều đó.
Tom told me he has no regrets.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề hối tiếc.
Tom is still waiting for his check.	Tom vẫn đang đợi tấm séc của mình.
We are never happy and we are not as unhappy as we imagine.	Chúng tôi không bao giờ hạnh phúc và cũng không bất hạnh như chúng tôi tưởng tượng.
I feel Tom's sadness.	Tôi cảm nhận được nỗi buồn của Tom.
I wouldn't be able to do it alone.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom will also be present at that meeting.	Tom cũng sẽ có mặt trong cuộc họp đó.
Tom did the right thing and called the police.	Tom đã làm đúng và gọi cảnh sát.
I had a bad experience.	Tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ.
Shower not working.	Vòi hoa sen không hoạt động.
Why didn't you notify me?	Tại sao bạn không thông báo cho tôi?
Tom quit smoking.	Tom bỏ thuốc lá.
I met Tom this morning.	Tôi đã gặp Tom sáng nay.
He entered with a shotgun in hand.	Anh ta bước vào với một khẩu súng ngắn trên tay.
I don't know what I need.	Tôi không biết mình cần gì.
Tom is here with us for the week.	Tom ở đây với chúng tôi trong tuần.
I want to explain everything, but I don't think we have enough time.	Tôi muốn giải thích mọi thứ, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có đủ thời gian.
Let us know if you don't understand something.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn không hiểu điều gì đó.
What did Tom do after dinner?	Tom đã làm gì sau khi ăn tối?
What Tom said made you angry, didn't it?	Những gì Tom nói khiến bạn tức giận, phải không?
Tom wouldn't care about that.	Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
There is wood everywhere.	Có gỗ ở khắp mọi nơi.
Tom says he wants to move to Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn chuyển đến Úc.
Tom doesn't want to clean his room.	Tom không muốn dọn phòng của mình.
I hope I didn't bother you.	Tôi hy vọng tôi đã không làm phiền bạn.
Tom would probably be reasonable.	Tom có ​​lẽ sẽ hợp lý.
Are you afraid?	Bạn có e ngại không?
Tom started to move.	Tom bắt đầu di chuyển.
Tom's mother tells him that he should ask Mary out to dinner.	Mẹ của Tom nói với anh rằng anh nên rủ Mary đi ăn tối.
I cannot waste time.	Tôi không thể để lãng phí thời gian.
I am sure that I will win the tennis match.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thắng trận đấu quần vợt.
A few days ago, you didn't even want to talk to me.	Một vài ngày trước, bạn thậm chí không muốn nói chuyện với tôi.
I'm trying to talk.	Tôi đang cố nói chuyện.
I'm sure Tom will be careful.	Tôi chắc rằng Tom sẽ cẩn thận.
I wish I had enough money to buy that car.	Tôi ước mình có đủ tiền để mua chiếc xe đó.
We would like a table in the non-smoking area.	Chúng tôi muốn có một chiếc bàn trong khu vực cấm hút thuốc.
Tom was not willing to try.	Tom không sẵn lòng thử.
Praying for Tom is all you can do.	Cầu nguyện cho Tom là tất cả những gì bạn có thể làm.
Tom has been on vacation for three weeks.	Tom đã đi nghỉ ba tuần.
Tom didn't give me any advice.	Tom đã không cho tôi bất kỳ lời khuyên nào.
Why does Tom buy so many apples?	Tại sao Tom lại mua nhiều táo như vậy?
I think Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thực sự thích làm điều đó.
Tom won't be as cooperative as Mary.	Tom sẽ không hợp tác như Mary.
Tom cannot convince Mary that he is innocent.	Tom không thể thuyết phục Mary rằng anh ta vô tội.
I don't go to school by bus.	Tôi không đi học bằng xe buýt.
How are things going with Tom?	Mọi thứ đang diễn ra với Tom thế nào?
Tom doesn't think we'll find anyone who will do it for us.	Tom không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy bất kỳ ai sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Tom needs cheering.	Tom cần cổ vũ.
I don't think I can do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một lần nữa.
Do you find it difficult to adapt to new situations?	Bạn có cảm thấy khó khăn khi thích nghi với những tình huống mới?
He's not one of us.	Anh ấy không phải là một trong chúng ta.
What do you think Tom would say if he knew we were here?	Bạn nghĩ Tom sẽ nói gì nếu biết chúng ta ở đây?
You are three years younger than Tom.	Bạn nhỏ hơn Tom ba tuổi.
I want to spend time with Tom in Boston.	Tôi muốn dành thời gian với Tom ở Boston.
Tom says he doesn't know why you did that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Mary is Tom's daughter.	Mary là con gái của Tom.
Tom seems aggressive.	Tom có ​​vẻ hung hăng.
Tom and I had a stupid fight.	Tom và tôi đã có một cuộc chiến ngu ngốc.
No one wants to play music with Tom.	Không ai muốn chơi nhạc với Tom.
Tom will try to figure out why Mary did it the way she did.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao Mary lại làm như vậy theo cách cô ấy đã làm.
I won't let Tom do that anymore.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó nữa.
I don't need to answer your question.	Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của bạn.
I like grapes, but I can't eat too much.	Tôi thích nho, nhưng tôi không thể ăn quá nhiều.
That was discussed.	Điều đó đã được thảo luận.
Tom was three when his father died.	Tom lên ba khi cha anh qua đời.
Tom and Mary were alone in the room.	Tom và Mary chỉ có một mình trong phòng.
Tom doesn't like this kind of music.	Tom không thích loại nhạc này.
I'm the only one here allowed to do that.	Tôi là người duy nhất ở đây được phép làm điều đó.
Don't get in the way.	Đừng cản đường người ta.
A nod is a sign of agreement.	Một cái gật đầu là một dấu hiệu của sự đồng ý.
I wonder if Tom has to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải làm như vậy không.
How much are you selling a bag of apples for?	Bạn đang bán một túi táo với giá bao nhiêu?
Tom told me he was thinking about quitting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định nghỉ việc.
Tom has a great job.	Tom có ​​một công việc tuyệt vời.
I asked Tom to show you how to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
There is no ambiguity.	Không có sự mơ hồ.
On Monday, I will visit my sister in Boston.	Vào thứ Hai, tôi sẽ đến thăm em gái tôi ở Boston.
Even if others do it, I won't.	Ngay cả khi những người khác làm điều đó, tôi sẽ không.
Tom hopes that he won't get caught.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không bị bắt.
Tom tells Mary that he will be able to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
If you feel sleepy, you should take a nap.	Nếu buồn ngủ, bạn nên chợp mắt.
Tom says he thinks Mary is at home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở nhà.
You are making it harder than it should be.	Bạn đang làm cho nó khó hơn nó phải được.
Tom still has a lot of work to do.	Tom vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom is usually at home on Sunday nights.	Tom thường ở nhà vào tối Chủ nhật.
The car my grandfather gave me had only gone ten miles.	Chiếc xe mà ông tôi đưa cho tôi chỉ mới đi được mười dặm.
I suspect Tom is here.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở đây.
Do you know Tom's brother?	Bạn có biết anh trai của Tom không?
You need to figure out how to do that.	Bạn cần phải tìm ra cách để làm điều đó.
He is always dreaming.	Anh ấy luôn mơ mộng.
After finishing their work, they went out.	Sau khi hoàn thành công việc, họ đi ra ngoài.
Let me tell you what Tom said.	Để tôi kể cho bạn nghe những gì Tom đã nói.
Tom solder wires with his soldering iron.	Tom hàn dây điện bằng mỏ hàn của mình.
I know Tom doesn't know that I know how to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
We are learning a new way of doing things.	Chúng tôi đang học một cách làm mới.
With the water so cold, we decided not to swim.	Với nước quá lạnh, chúng tôi quyết định không bơi.
Tom is hoping Mary can sail with him.	Tom đang hy vọng Mary có thể đi thuyền với anh ta.
We do not believe that Tom will be able to speak French fluently.	Chúng tôi không tin rằng Tom sẽ có thể thông thạo tiếng Pháp.
Tom didn't go upstairs.	Tom không lên lầu.
I guess that's a good point.	Tôi đoán đó là một điểm tốt.
I don't take the bus to work anymore.	Tôi không đi xe buýt đến nơi làm việc nữa.
Tom is probably not in jail yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa phải ngồi tù.
I don't think Tom knows why I did it alone.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi lại làm vậy một mình.
Tom was very upset about that.	Tom đã rất buồn về điều đó.
Many citizens enlisted in the army.	Rất đông công dân nhập ngũ.
It took me a long time to find what I was looking for.	Tôi đã mất một thời gian dài để tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom took Mary's book.	Tom lấy cuốn sách của Mary.
Let's help Tom do it.	Hãy giúp Tom làm điều đó.
Tom says there is still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom nói thật.
Tom said that Mary saw John do it.	Tom nói rằng Mary đã thấy John làm điều đó.
Tom was eager to please his mother.	Tom rất nóng lòng muốn làm hài lòng mẹ.
I still haven't gotten over my bad cold.	Tôi vẫn chưa qua khỏi cơn cảm lạnh tồi tệ của mình.
Mary might come if we leave in half an hour.	Mary có thể sẽ đến được nếu chúng ta đi sau nửa giờ.
That's the first time I've seen you do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy bạn làm như vậy.
The most important thing in everyone's life is health.	Điều quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người là sức khỏe.
That is why I am here today.	Đó là lý do mà tôi ở đây ngày hôm nay.
I can't beat Tom today.	Tôi không thể đánh bại Tom hôm nay.
You've been up all night, haven't you?	Bạn đã thức cả đêm, phải không?
I know Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tôi biết Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Tom is very imaginative, isn't he?	Tom rất giàu trí tưởng tượng, phải không?
Tom wants to leave Boston.	Tom muốn rời Boston.
Tom had a big accident.	Tom đã gặp một tai nạn lớn.
I know Tom is a dreamer.	Tôi biết Tom là một người mơ mộng.
I want to stay in Boston for a few more days.	Tôi muốn ở lại Boston vài ngày nữa.
I don't think that's funny.	Tôi không nghĩ điều đó thật buồn cười.
I had a beer to quench my thirst.	Tôi đã có một ly bia để làm dịu cơn khát của mình.
I'm glad to hear that Tom agreed to do it.	Tôi rất vui khi biết Tom đồng ý làm điều đó.
I didn't know Tom was confused.	Tôi không biết Tom đã bối rối.
I feel a little insecure about Tom.	Tôi cảm thấy hơi bất an về Tom.
We apologize for the disruption.	Chúng tôi xin lỗi vì sự gián đoạn.
These methods are not new.	Những phương pháp này không phải là mới.
Mary is applying mascara.	Mary đang chuốt mascara.
Does Tom know about Mary?	Tom có ​​biết về Mary không?
If you don't want it, I'll eat it.	Nếu em không muốn, anh sẽ ăn.
I don't want anyone else to know.	Tôi không muốn ai khác biết.
Tom felt that he was destined for greater things.	Tom cảm thấy rằng anh ấy đã được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
Tom didn't know who was there.	Tom không biết ai ở đó.
Tom doesn't need to pay.	Tom không cần phải trả tiền.
The average Japanese woman gets married at the age of 26. It's no secret that the birth rate is falling.	Phụ nữ Nhật Bản trung bình kết hôn ở tuổi 26. Không có gì bí ẩn khi tỷ lệ sinh đang giảm.
Tom is extremely good looking.	Tom cực kỳ ưa nhìn.
Tom's mother scolded him.	Mẹ của Tom đã mắng anh ta.
I wonder if Tom attended Mary's party.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tham dự bữa tiệc của Mary không.
Mary hasn't painted her room yet.	Mary vẫn chưa sơn phòng của mình.
Tom is twice my age.	Tom gấp đôi tuổi tôi.
I improvise.	Tôi tùy cơ ứng biến.
Tom wants to go when Mary gets there.	Tom muốn đi khi Mary đến đó.
I don't like early morning meetings.	Tôi không thích các cuộc họp vào sáng sớm.
I know you were not happy.	Tôi biết bạn đã không hạnh phúc.
Tom wrote a letter to his brother in Australia.	Tom đã viết một bức thư cho anh trai của mình ở Úc.
Looks like you have the same problem as me.	Có vẻ như bạn gặp phải vấn đề giống tôi.
We know you lied to Tom.	Chúng tôi biết bạn đã nói dối Tom.
Listen, I've told you everything you need to know.	Nghe này, tôi đã nói với bạn mọi thứ bạn cần biết.
I apologize for not replying right away.	Tôi xin lỗi vì đã không trả lời ngay.
Mary is so lovely.	Mary thật đáng yêu.
The bus is air-conditioned.	Xe buýt có máy lạnh.
Tom doesn't keep his promise.	Tom không giữ lời hứa của mình.
Tom did not seem to be in a hurry to return home.	Tom dường như không vội trở về nhà.
Why should Tom stay in Boston?	Tại sao Tom nên ở lại Boston?
I really don't know what to suggest.	Tôi thực sự không biết phải đề nghị gì.
Tom counted to ten and then he shouted at Mary.	Tom đếm đến mười rồi anh hét vào mặt Mary.
Tom is wearing a tailored suit for him, with his name embossed in gold on the inner jacket pocket.	Tom đang mặc một bộ vest được thiết kế riêng cho anh ta, với tên anh ta được in nổi bằng vàng trên túi áo khoác bên trong.
Tom doesn't like green beans.	Tom không thích đậu xanh.
Tom opened the window to let the air out of the room.	Tom mở cửa sổ để không khí ra khỏi phòng.
He went out carrying a bundle of clothes.	Anh ta ra ngoài mang theo một bọc quần áo.
Tom has to worry.	Tom phải lo lắng.
Tom knows what's going on.	Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom missed three deadlines in a row.	Tom đã bỏ lỡ ba thời hạn liên tiếp.
I started liking Mary as soon as I met her.	Tôi bắt đầu thích Mary ngay khi gặp cô ấy.
Tom took a deep breath and swam to the other end of the underwater pool.	Tom hít một hơi thật sâu rồi bơi đến đầu kia của bể bơi dưới nước.
No one knows when that will happen.	Không ai biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
I think Tom knows why I'm here.	Tôi nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi ở đây.
Tom can do it without Mary's help.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Mary.
I am making a list.	Tôi đang lập một danh sách.
Tom seemed about to burst into tears at any moment.	Tom dường như sắp bật khóc bất cứ lúc nào.
Tom comes from the north.	Tom đến từ phía bắc.
Can something be done for Tom?	Có thể làm gì đó cho Tom không?
I know that Tom is a very jealous man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất hay ghen.
Tom slammed the door behind him.	Tom đóng sầm cửa lại sau lưng.
Tom wears an orange hat. 	Tom đội một chiếc mũ màu cam.
His jacket is also orange.	Áo khoác của anh ấy cũng có màu cam.
You do not need a visa.	Bạn không cần thị thực.
I don't think Tom can help you do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
Don't bother waiting for me.	Đừng bận tâm đợi tôi.
I know Tom won't be going to Australia next week.	Tôi biết Tom sẽ không đi Úc vào tuần tới.
Tom was looking at the pictures Mary took when I entered the room.	Tom đang xem những bức ảnh mà Mary chụp khi tôi bước vào phòng.
I can understand why Tom likes to do that.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom thích làm điều đó.
Tom is happy to help.	Tom rất vui khi được giúp đỡ.
They want everything right now that you said you would give them.	Họ muốn mọi thứ ngay bây giờ mà bạn đã nói rằng bạn sẽ cung cấp cho họ.
I suspect that Tom actually enjoys doing that very much.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự thích làm điều đó rất nhiều.
Tom wants to do it tomorrow.	Tom muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom saw you fishing last weekend.	Tom đã nhìn thấy bạn câu cá vào cuối tuần trước.
Tom will not visit Mary today.	Tom sẽ không đến thăm Mary hôm nay.
I don't know with whom Tom intends to do that.	Tôi không biết Tom định làm điều đó với ai.
If they knew what was coming, they would have changed their plans.	Nếu họ biết điều gì sắp xảy ra, họ đã thay đổi kế hoạch của mình.
Tom sweats a lot.	Tom đổ mồ hôi rất nhiều.
You mean you don't like beer?	Ý bạn là bạn không thích bia?
Tom is proud of his car.	Tom tự hào về chiếc xe của mình.
It is not a song in the public domain.	Đó không phải là một bài hát thuộc phạm vi công cộng.
We were mad at Tom.	Chúng tôi đã rất giận Tom.
We waited for Tom all afternoon, but he never came.	Chúng tôi đã đợi Tom cả buổi chiều, nhưng anh ấy không bao giờ đến.
I had a lot of trouble finding my ticket at the station.	Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vé của mình tại nhà ga.
I think Tom is going to visit Boston.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến thăm Boston.
Tom would probably never do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom is going to pick up Mary at the airport.	Tom sẽ đến đón Mary ở sân bay.
Tom opened the door and let Mary in.	Tom mở cửa và để Mary vào.
I don't think Tom knows he shouldn't.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên làm như vậy.
That's all you need to know.	Đó là tất cả những điều bạn cần biết.
I don't think I bought everything that I needed.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã mua mọi thứ mà tôi cần.
The jurors deliberated for three days.	Các bồi thẩm viên đã nghị án trong ba ngày.
My gun is stuck.	Súng của tôi bị kẹt.
You have my blessing.	Bạn có phước lành của tôi.
You don't watch TV?	Bạn không xem truyền hình?
Tom fixed the net.	Tom đã sửa lưới.
Tom picked up the remote control.	Tom cầm điều khiển từ xa lên.
We don't have much to work on.	Chúng tôi không có nhiều thứ để làm việc.
It won't work. 	Nó sẽ không hoạt động.
I have tried it ten times.	Tôi đã thử nó mười mấy lần.
Tom wondered who Mary was looking for.	Tom tự hỏi Mary đang tìm ai.
I know that Tom didn't know we needed to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi cần phải làm điều đó.
What is Tom doing here? 	Tom đang làm gì ở đây?
I think he's in Australia.	Tôi nghĩ anh ấy đang ở Úc.
Tom sent a photo of his friends to Mary.	Tom đã gửi một bức ảnh của những người bạn của mình cho Mary.
Have you seen the Christmas lights the neighbors put up?	Bạn đã thấy những ngọn đèn Giáng sinh mà những người hàng xóm treo lên chưa?
I am faced with a dilemma.	Tôi phải đối mặt với một tình huống khó xử.
My father is 48 years old, but he looks young for his age.	Cha tôi 48 tuổi, nhưng ông ấy trông trẻ so với tuổi của mình.
I decided not to go to college.	Tôi đã quyết định không học đại học.
Lie on the bench for a while and close your eyes.	Nằm trên băng ghế dự bị một lúc và nhắm mắt lại.
Tom cooks for me my favorite dishes.	Tom nấu cho tôi những món mà tôi thích.
I had to help Tom do it.	Tôi đã phải giúp Tom làm điều đó.
I get the feeling that you don't like me very much.	Tôi có cảm giác rằng bạn không thích tôi cho lắm.
Tom will probably disagree with your suggestion.	Tom có ​​thể sẽ không đồng ý với đề xuất của bạn.
Tom brought some things with him.	Tom đã mang theo một số thứ với anh ấy.
Tom certainly doesn't like Mary.	Tom chắc chắn không thích Mary.
I the reason Tom did it was because the rest of his family did too.	Tôi lý do Tom làm vậy là vì những người khác trong gia đình anh ấy cũng vậy.
I'm happy to help you wash the dishes.	Tôi rất vui khi giúp bạn rửa bát.
He chased away the flies.	Anh xua đuổi lũ ruồi.
Tom is going to meet Mary somewhere in Australia.	Tom sẽ gặp Mary ở đâu đó ở Úc.
Tom doesn't want to go into details.	Tom không muốn nói chi tiết.
Tom is studying chemistry.	Tom đang học hóa học.
Tom had done something like that before.	Tom đã từng làm điều gì đó như vậy trước đây.
Tom told me he thought he was being watched.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ mình đang bị theo dõi.
I'm growing my beard back.	Tôi đang mọc râu trở lại.
Tom's drinking caused a lot of trouble in his marriage.	Việc Tom uống rượu đã gây ra rất nhiều rắc rối trong cuộc hôn nhân của anh ấy.
If you don't try harder than that, you might as well give up now.	Nếu bạn không cố gắng hơn thế nữa, bạn cũng có thể từ bỏ ngay bây giờ.
I never see you without thinking of my mother.	Tôi không bao giờ nhìn thấy bạn mà không nghĩ đến mẹ tôi.
Tom hid the gun where he thought no one would find it.	Tom đã giấu khẩu súng ở nơi anh ta nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy nó.
The plant currently under construction will assemble 3,000 VCR units per day.	Nhà máy hiện đang được xây dựng sẽ lắp ráp 3.000 đơn vị VCR mỗi ngày.
Tom will say.	Tom sẽ nói.
Tom told me he was going to Australia next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom and Mary are both sleeping, aren't they?	Tom và Mary đều đang ngủ, phải không?
There is a festival in the village.	Có một lễ hội trong làng.
Tom never stays anywhere for too long.	Tom không bao giờ ở bất cứ đâu quá lâu.
I'm glad we're still doing it.	Tôi rất vui vì chúng tôi vẫn đang làm điều đó.
I left Boston three days after Tom.	Tôi rời Boston ba ngày sau Tom.
He has no feet on the ground.	Anh ta không có chân trên mặt đất.
Are you still on the basketball team?	Bạn vẫn còn trong đội bóng rổ?
Tom and Mary became inseparable.	Tom và Mary trở nên không thể tách rời.
I'm counting the minutes until I see you again.	Tôi đang đếm từng phút cho đến khi tôi gặp lại bạn.
I don't know that Tom has the strength to do that anymore.	Tôi không biết rằng Tom còn đủ sức để làm điều đó nữa.
Tom cut off Mary's leg with a rusted machete.	Tom chặt chân Mary bằng một con dao rựa rỉ sét.
Tom is looking forward to retiring.	Tom rất mong được nghỉ hưu.
Why is Tom coming so late?	Tại sao Tom đến muộn như vậy?
Maybe I can convince Tom to talk to Mary.	Có lẽ tôi có thể thuyết phục Tom nói chuyện với Mary.
Tom doesn't seem to be as persuasive as Mary.	Tom dường như không có sức thuyết phục như Mary.
Who will come to your party?	Ai sẽ đến bữa tiệc của bạn?
Tom hit Mary with a crowbar.	Tom dùng xà beng đánh Mary.
Both Tom and I make mistakes.	Cả tôi và Tom đều mắc sai lầm.
I know that Tom is still alive.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn sống.
I didn't know that you had to do it today.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
Who did Tom talk to?	Tom đã nói chuyện với ai?
Tom gave me permission to use his car.	Tom đã cho phép tôi sử dụng xe của anh ấy.
Aren't you two brothers?	Hai người không phải anh em sao?
Tom knows he has a problem.	Tom biết anh ấy có vấn đề.
Tom thinks it's better to talk to Mary than just text her.	Tom nghĩ tốt hơn là nên nói chuyện với Mary hơn là chỉ nhắn tin cho cô ấy.
One of the things I like most about Australia is the people.	Một trong những điều tôi thích nhất về Úc là con người.
I'm thinking about something.	Tôi đang nghĩ về điều gì đó.
Tom's family goes camping.	Gia đình Tom đi cắm trại.
Tom wanted to get home as quickly as possible.	Tom muốn về nhà càng nhanh càng tốt.
I think Tom is sleeping.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ngủ.
I will sleep when you come here.	Tôi sẽ ngủ khi bạn đến đây.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
He didn't say what year he was born.	Anh ấy không nói mình sinh năm nào.
Tom often talks too loudly.	Tom thường nói quá to.
How often do you mow the lawn?	Bạn cắt cỏ thường xuyên như thế nào?
Tom faces 30 years in prison.	Tom phải đối mặt với 30 năm tù chung thân.
The boy knows how to throw the ball in a curve.	Cậu bé biết cách ném bóng theo đường cong.
I can only do it for a short time.	Tôi chỉ có thể làm điều đó trong một thời gian ngắn.
You still think I can't do it?	Bạn vẫn nghĩ rằng tôi không thể làm điều đó?
Tom was very worried about that.	Tom đã rất lo lắng về điều đó.
Tom does not know how to take care of children.	Tom không biết chăm con.
Is Tom playing outside?	Tom đang chơi ngoài trời phải không?
I'm not as lucky as Tom.	Tôi không may mắn như Tom.
Tom and Mary are having a yard sale.	Tom và Mary đang có một cuộc mua bán sân.
Why don't we make cupcakes?	Tại sao chúng ta không làm bánh nướng nhỏ?
Tom sat down and started taking off his shoes.	Tom ngồi xuống và bắt đầu cởi giày.
You're going, aren't you?	Bạn đang định đi, phải không?
I'm surprised Tom wasn't there.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có ở đó.
I don't think I'm the only one worried about that.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người duy nhất lo lắng về điều đó.
There are three men in the next room waiting for you.	Có ba người đàn ông ở phòng bên đang đợi bạn.
Tom tells Mary why he can't do it.	Tom nói với Mary tại sao anh ta không thể làm điều đó.
I dared Tom to do it.	Tôi đã dám Tom làm điều đó.
I'm sorry I disagree with you on that.	Tôi xin lỗi vì tôi không đồng ý với bạn về vấn đề đó.
I don't think Tom will come.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến.
You're from Boston, aren't you?	Bạn đến từ Boston, phải không?
It is important that you help Tom.	Điều quan trọng là bạn phải giúp Tom.
I think Tom would agree.	Tôi nghĩ Tom sẽ đồng ý.
I don't know where Tom's sunglasses are.	Tôi không biết kính râm của Tom ở đâu.
Tom asked me to hang out.	Tom hỏi tôi đi chơi.
I never take a nap.	Tôi không bao giờ chợp mắt.
Both Tom and Mary were very thin as children.	Cả Tom và Mary đều rất gầy khi còn nhỏ.
Tom must have done that already.	Tom hẳn đã làm điều đó rồi.
I told you I don't want you here.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn ở đây.
It will be completed in a minute.	Nó sẽ được hoàn thành trong một phút.
Tom has grandchildren.	Tom có ​​cháu.
Don't be controlled by your fear.	Đừng để bị kiểm soát bởi nỗi sợ hãi của bạn.
Let's hope Tom can do better next time.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể làm tốt hơn vào lần tới.
If you won the lottery, what would you buy with the money?	Nếu bạn trúng số, bạn sẽ mua gì bằng tiền?
I don't understand what is going on here.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I can't go on living like this.	Tôi không thể tiếp tục sống như thế này.
We weren't very good.	Chúng tôi đã không tốt lắm.
I don't think we'll be able to prove it.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể chứng minh điều đó.
I want the world to know that we're getting married.	Tôi muốn cả thế giới biết rằng chúng tôi sẽ kết hôn.
Tom belongs to the brass quintet.	Tom thuộc nhóm ngũ tấu đồng thau.
I wonder if Tom actually stayed in Boston last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở lại Boston vào mùa hè năm ngoái hay không.
It's not something I can do right now.	Đó không phải là điều tôi có thể làm ngay bây giờ.
I will throw a party.	Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc.
Smokers are a bunch of idiots.	Những người hút thuốc là một lũ ngốc.
He is a very hard worker.	Anh ấy là một người làm việc rất chăm chỉ.
Maybe Tom has a crush on you.	Có lẽ Tom đã phải lòng bạn.
I don't even know where to start.	Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
I think it would be too hard to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ là quá khó để làm điều đó.
Tom encourages Mary to stop doing it.	Tom khuyến khích Mary ngừng làm điều đó.
I'm afraid that's just the way it is.	Tôi e rằng đó chỉ là cách nó được.
Half of what Tom said is not true.	Một nửa những gì Tom nói là không đúng.
Why don't we try one?	Tại sao chúng ta không thử một cái?
Don't feel uncomfortable walking in the rain?	Bạn không thấy khó chịu khi đi bộ dưới trời mưa?
Tom is not allergic to eggs. 	Tom không bị dị ứng với trứng.
He doesn't like them.	Anh ấy không thích chúng.
I think Tom and Mary must be in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary phải ở Úc.
He had a grip on the stick before swinging the racket.	Anh ấy đã nắm chặt cây gậy trước khi vung vợt.
Why don't we hide here?	Tại sao chúng ta không trốn ở đây?
Tom knows the system.	Tom biết hệ thống.
I know that Tom will hate me for this.	Tôi biết rằng Tom sẽ ghét tôi vì điều này.
Tom's plan took an unexpected detour.	Kế hoạch của Tom đã đi một đường vòng bất ngờ.
Tom said he didn't think he could have done it without our help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
If you are in a hurry, you can still make the train.	Nếu bạn vội vàng, bạn vẫn có thể làm cho chuyến tàu.
Let Tom show you how it's done.	Hãy để Tom chỉ cho bạn cách nó được thực hiện.
That is a predictable outcome.	Đó là kết quả có thể đoán trước được.
Tom was unable to do what Mary asked him to do.	Tom đã không thể làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
If you get an A on tomorrow's French test, I'll bake you a cake.	Nếu bạn đạt điểm A trong bài kiểm tra tiếng Pháp ngày mai, tôi sẽ nướng cho bạn một chiếc bánh.
We don't want Tom to leave.	Chúng tôi không muốn Tom rời đi.
Mary says that Tom is a fool.	Mary nói rằng Tom là một kẻ ngốc.
Tom will laugh.	Tom sẽ cười.
It's really close.	Gần thật đấy.
Tom and Mary watched a basketball game on TV.	Tom và Mary đã xem một trận bóng rổ trên TV.
I started to miss my girlfriend.	Tôi bắt đầu nhớ bạn gái của mình.
Tom likes Australia more than me.	Tom thích Úc hơn tôi.
If it hadn't rained, I would have made it today.	Nếu trời không mưa, tôi đã có thể làm được điều đó hôm nay.
Are we right to believe so?	Chúng ta có đúng khi tin tưởng như vậy không?
Don't forget to let me in.	Đừng quên cho tôi vào.
Maybe we should ask Tom for advice.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom một lời khuyên.
You will always have a roof over your head.	Bạn sẽ luôn có mái che trên đầu.
I am quite thirsty.	Tôi khá khát.
Everyone but Tom knows that Mary loves him.	Tất cả mọi người trừ Tom đều biết Mary yêu anh.
My cousin has a huge collection of action figures.	Anh họ của tôi có một bộ sưu tập lớn các nhân vật hành động.
Why don't you let Tom go?	Tại sao bạn không để Tom đi?
Tom is a teacher.	Tom là một giáo viên.
Tom told Mary the story John had told him.	Tom kể cho Mary nghe câu chuyện mà John đã kể cho anh ấy nghe.
I didn't call Tom.	Tôi không gọi cho Tom.
Tom patiently waited for his meal to arrive.	Tom kiên nhẫn đợi bữa ăn của mình đến.
Tom doesn't have much money.	Tom không có nhiều tiền.
I will buy a new umbrella.	Tôi sẽ mua một chiếc ô mới.
Why does Tom want us to do that?	Tại sao Tom muốn chúng tôi làm điều đó?
Tom is going home.	Tom sẽ về nhà.
Tom was awakened by a knock on the door.	Tom bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa.
Tom doesn't need to go back to Australia.	Tom không cần phải quay lại Úc.
I don't need to do all this work myself.	Tôi không cần phải tự mình làm tất cả những công việc này.
Tom is still wondering.	Tom vẫn còn thắc mắc.
I wonder if it's really safe to do it here.	Tôi tự hỏi nếu nó thực sự an toàn để làm điều đó ở đây.
Tom is in pain.	Tom đang trong cơn đau đớn.
Tom is getting closer.	Tom đang tiến gần hơn.
Tom said that he used to hang out with The Beatles.	Tom nói rằng anh ấy đã từng đi chơi với The Beatles.
It's easy to spend other people's money.	Thật dễ dàng để tiêu tiền của người khác.
Tom did something he didn't want Mary to know.	Tom đã làm điều gì đó mà anh ấy không muốn Mary biết.
Tom is interested in many things.	Tom quan tâm đến nhiều thứ.
Tom was once married to Mary, but now he is married to Alice.	Tom đã từng kết hôn với Mary, nhưng giờ anh ấy đã kết hôn với Alice.
Tom and Mary are both retired.	Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
Can I make calls with a credit card on this public phone?	Tôi có thể thực hiện cuộc gọi bằng thẻ tín dụng trên điện thoại công cộng này không?
What Tom said bothered Mary.	Những gì Tom nói đã làm Mary bận tâm.
I don't mind working with Tom when he's sober.	Tôi không ngại làm việc với Tom khi anh ấy tỉnh táo.
With peace comes prosperity.	Với hòa bình đi kèm với thịnh vượng.
Tom probably won't live long enough to see his daughter get married.	Tom có ​​lẽ sẽ không sống đủ lâu để nhìn thấy con gái mình kết hôn.
More people came to my party than I expected.	Nhiều người đã đến bữa tiệc của tôi hơn tôi mong đợi.
Tom says he thinks he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I won't go swimming tomorrow either.	Tôi cũng sẽ không đi bơi vào ngày mai.
Tom claims that he can read people's minds.	Tom tuyên bố rằng anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Tom was caught red-handed.	Tom bị bắt quả tang.
Dinner is probably ready, so we better go home.	Bữa tối có lẽ đã sẵn sàng, vì vậy tốt hơn chúng tôi nên về nhà.
I hope Tom isn't worried.	Tôi hy vọng Tom không lo lắng.
I know Tom wouldn't be willing to do that.	Tôi biết Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Contradictions are part of reality.	Những mâu thuẫn là một phần của thực tế.
Tom didn't seem too tired.	Tom không tỏ ra quá mệt mỏi.
I am worried about his poor health.	Tôi lo lắng về tình trạng sức khỏe kém của anh ấy.
I know that Tom knows he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I have not found a job.	Tôi chưa tìm được việc làm.
Tom doesn't think Mary likes to do that.	Tom không nghĩ Mary thích làm điều đó.
Now, that's not too bad, is it?	Bây giờ, điều đó không quá tệ, phải không?
Tom leaned against the counter.	Tom dựa vào quầy.
The car my grandfather gave me was only 10 miles a gallon.	Chiếc xe mà ông tôi đã cho tôi chỉ có 10 dặm một gallon.
Tom is not feeling well today.	Hôm nay Tom không được khỏe.
I didn't ask Tom many questions.	Tôi đã không hỏi Tom nhiều câu hỏi.
Tom needs to be warned not to do that.	Tom cần được cảnh báo là không nên làm vậy.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Did you order the same thing Tom ordered?	Bạn đã đặt món giống như Tom đã đặt?
A torpedo sank the ship on which Tom's grandfather was sailing.	Một quả ngư lôi đã đánh chìm con tàu mà ông nội của Tom đang đi.
When will they appoint a replacement for Tom?	Khi nào họ sẽ chỉ định người thay thế Tom?
Do you have any non-alcoholic beverages?	Bạn có đồ uống không cồn nào không?
Tom did not suggest leaving.	Tom đã không gợi ý về việc rời đi.
I know Tom wouldn't try to do that.	Tôi biết Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom did it for about a week.	Tom đã làm điều đó trong khoảng một tuần.
This morning Tom came early.	Sáng nay Tom đến sớm.
Tom told me that he thought Mary was suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang nghi ngờ.
That could not be otherwise.	Điều đó không thể khác được.
We have learned that the earth revolves around the sun.	Chúng ta đã học được rằng trái đất quay quanh mặt trời.
Tom ran naked on the street like a warbler.	Tom trần truồng chạy trên đường như một con chim chích chòe.
You're not a dentist, are you?	Bạn không phải là một nha sĩ, phải không?
What's your schedule like tomorrow?	Lịch trình của bạn ngày mai như thế nào?
You cannot leave.	Bạn không thể bỏ đi.
Have you ever heard of a Canadian guitarist named Tom Jackson?	Bạn đã bao giờ nghe nói về một nghệ sĩ guitar người Canada tên là Tom Jackson?
I need you to promise that you will do what I ask you to do.	Tôi cần bạn hứa rằng bạn sẽ làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
I need a new toothbrush.	Tôi cần một bàn chải đánh răng mới.
Tom is under house arrest.	Tom bị quản thúc tại gia.
How are you managing?	Bạn đang quản lý như thế nào?
Tom and I will be fine.	Tom và tôi sẽ ổn thôi.
Tom knows I'm scared.	Tom biết tôi đang sợ hãi.
I am being forced to do this.	Tôi đang bị buộc phải làm điều này.
Tom was horrified when he noticed his daughter had her tongue pierced.	Tom kinh hoàng khi nhận thấy con gái mình bị đâm thủng lưỡi.
Tom will retire next spring.	Tom sẽ nghỉ hưu vào mùa xuân tới.
Tom obediently left the room.	Tom ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
These are not necessary.	Những thứ này không cần thiết.
Tom asked me to lend him my pencil.	Tom yêu cầu tôi cho anh ấy mượn cây bút chì của tôi.
Tom is a good lawyer.	Tom là một luật sư giỏi.
I doubt Tom really has to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
I'm seeing a pattern here.	Tôi đang nhìn thấy một mô hình ở đây.
Tom says I can lose it.	Tom nói rằng tôi có thể mất nó.
My guests have only been here since yesterday, but they already eat me out of the house and at home.	Khách của tôi chỉ mới đến đây từ hôm qua, nhưng họ đã ăn thịt tôi ra khỏi nhà và ở nhà.
Tom was tired of hearing Mary brag about winning the race.	Tom đã cảm thấy mệt mỏi khi nghe Mary khoe khoang về việc chiến thắng cuộc đua.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
Tom is walking across the street.	Tom đang đi bộ qua đường.
I know you're not serious.	Tôi biết bạn không nghiêm túc.
Some say that relaxation only makes us weaker.	Một số người nói rằng thư giãn chỉ khiến chúng ta yếu đi.
This is probably not a good time to do this.	Đây có lẽ không phải là thời điểm tốt để làm điều này.
Tom is very pampered.	Tom rất được cưng chiều.
Tom wants to be a movie star.	Tom muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh.
I don't have time to explain it right now.	Tôi không có thời gian để giải thích nó ngay bây giờ.
I will write to Tom and ask him.	Tôi sẽ viết thư cho Tom và hỏi anh ấy.
Tom, are you eating with us?	Tom, bạn đang ăn với chúng tôi?
I would have helped you if you asked me to.	Tôi đã giúp bạn nếu bạn yêu cầu tôi.
Her father could swim well when he was young.	Cha cô có thể bơi giỏi khi ông còn nhỏ.
I did not vote in the previous election.	Tôi đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trước.
Tom jumped the horse over the fence.	Tom nhảy ngựa qua hàng rào.
I don't want to get anyone in trouble.	Tôi không muốn làm ai đó gặp rắc rối.
Prices continued to rise.	Giá cả tiếp tục tăng cao.
I said after Tom.	Tôi nói sau Tom.
Tom is a talented hockey player.	Tom là một vận động viên khúc côn cầu tài năng.
I don't have to do it today.	Tôi không nhất thiết phải làm điều đó ngày hôm nay.
I wish Tom had told me how to do it.	Tôi ước gì Tom đã nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom and Mary both looked extremely happy.	Tom và Mary đều trông vô cùng hạnh phúc.
How long can you stand on one leg and close your eyes?	Bạn có thể đứng trên một chân và nhắm mắt trong bao lâu?
We need to make some improvements.	Chúng tôi cần thực hiện một số cải tiến.
Tom crouched down and hid behind the couch.	Tom cúi xuống và trốn sau chiếc ghế dài.
Tom said he didn't want me hanging around.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi quanh quẩn ở đây.
Tom is the blackmailer.	Tom là kẻ tống tiền.
She is trying to prove the existence of ghosts.	Cô ấy đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của hồn ma.
We watched movies and then had dinner together.	Chúng tôi đã xem phim và sau đó ăn tối cùng nhau.
We didn't do that to Tom.	Chúng tôi đã không làm điều đó với Tom.
He has to go to Tokyo for a short time.	Anh ấy phải đi Tokyo trong một thời gian ngắn.
Tom and Mary cried with joy.	Tom và Mary đã khóc vì sung sướng.
Tom was wearing someone else's coat by mistake.	Tom đã mặc nhầm áo khoác của người khác.
We have to subsidize his plight.	Chúng ta phải trợ cấp cho hoàn cảnh khó khăn của anh ấy.
Pineapple tree looks like a shrub.	Cây dứa trông giống như một cây bụi.
Tom was in tears.	Tom rơm rớm nước mắt.
My hands are sticky.	Tay tôi nhớp nháp.
Tom thought it was all a big joke.	Tom nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa lớn.
Tom is logged in.	Tom đã đăng nhập.
Actually, Tom is doing very well.	Trên thực tế, Tom đang làm rất tốt.
Tell Tom to come back soon.	Bảo Tom mau quay lại.
Are you sure you want to go to Australia with Tom?	Bạn có chắc chắn muốn đến Úc với Tom không?
I just don't understand what happened.	Tôi chỉ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Don't stand up.	Đừng đứng lên.
Can you stand the way he behaves?	Bạn có thể chịu đựng được cách anh ấy cư xử không?
I am often mistaken.	Tôi thường nhầm.
Tom was a little surprised that Mary wouldn't do the same.	Tom hơi ngạc nhiên rằng Mary sẽ không làm như vậy.
Tom says that Mary will probably retire by this time next year.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ nghỉ hưu vào thời điểm này vào năm sau.
Tom and Mary are in big trouble.	Tom và Mary đang gặp rắc rối lớn.
From what I heard, they broke up.	Theo những gì tôi nghe được thì họ đã chia tay.
Tom has had many girlfriends.	Tom đã có nhiều bạn gái.
I thought Tom would never make it here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ đến được đây.
Do you know when Tom left Australia?	Bạn có biết Tom rời Úc khi nào không?
How many months does it actually take?	Thực sự mất bao nhiêu tháng để làm điều đó?
Tom has yet to be informed of his father's death.	Tom vẫn chưa được thông báo về cái chết của cha mình.
I will buy a diamond ring for Mary.	Tôi sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương cho Mary.
Tom doesn't want to talk to Mary.	Tom không muốn nói chuyện với Mary.
Has Tom eaten anything yet?	Tom đã ăn gì chưa?
Tom lost his glove.	Tom bị mất găng tay.
I don't think Tom has that kind of money.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​số tiền như vậy.
Tom is usually here in the morning.	Tom thường ở đây vào buổi sáng.
Tom wants to know how much ice cream Mary ate.	Tom muốn biết Mary đã ăn bao nhiêu kem.
This is your order.	Đây là đơn đặt hàng của bạn.
Are you quitting smoking?	Bạn đang bỏ thuốc lá?
I've been on my feet all day, so I just need to sit down for a while.	Tôi đã đứng trên đôi chân của tôi cả ngày, vì vậy tôi chỉ cần ngồi xuống một lúc.
You know that Tom doesn't have to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom was trying to hold back his laughter.	Tom đang cố nén cười.
You made that mistake on purpose, didn't you?	Bạn đã cố tình phạm sai lầm đó, phải không?
Living like me in a remote village, I rarely have visitors.	Sống như tôi ở một ngôi làng hẻo lánh, tôi hiếm khi có khách đến thăm.
Tom will be in Australia until tomorrow.	Tom sẽ ở Úc cho đến ngày mai.
Don't push.	Đừng thúc ép.
I burned the fuse.	Tôi đốt cầu chì.
Oh Tom, can you ever forgive me?	Ôi Tom, bao giờ anh có thể tha thứ cho em được không?
Tom and Mary do not stop arguing.	Tom và Mary không ngừng tranh cãi.
Who are you going to give those books to?	Bạn định tặng những cuốn sách đó cho ai?
That's what was causing our problems.	Đó là những gì đã gây ra vấn đề của chúng tôi.
I won't do it tomorrow.	Tôi sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Seriously, Tom, you need a hobby.	Nghiêm túc đấy, Tom, bạn cần một sở thích.
I don't think we should delay that any longer.	Tôi không nghĩ chúng ta nên trì hoãn việc đó lâu hơn nữa.
I don't have enough time to do everything that has to be done.	Tôi không có đủ thời gian để làm mọi thứ phải làm.
That's not how we want you to do it.	Đó không phải là cách chúng tôi muốn bạn làm điều đó.
The sorcerer waved his wand and disappeared into thin air.	Thầy phù thủy vẫy chiếc đũa thần của mình và biến mất trong không khí mỏng.
Tom is younger than me.	Tom trẻ hơn tôi.
I will be sailing this afternoon.	Tôi sẽ đi thuyền chiều nay.
It's a trivial problem.	Đó là một vấn đề tầm thường.
It's humiliating.	Thật là nhục nhã.
Tom won't buy a used car.	Tom sẽ không mua một chiếc xe đã qua sử dụng.
"I'm not used to working day and night." 	"Tôi không quen làm việc cả ngày lẫn đêm."
"You'll soon get used to it."	"Bạn sẽ sớm quen với nó."
The doctor told Tom to stay in bed for a few days.	Bác sĩ bảo Tom phải nằm trên giường trong vài ngày.
Tom isn't a car salesman, is he?	Tom không phải là một nhân viên bán xe hơi, phải không?
I will never leave you, Tom.	Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, Tom.
Tom wants to go out with Mary.	Tom muốn đi chơi với Mary.
Tom waited patiently for Mary.	Tom đã kiên nhẫn đợi Mary.
This is the perfect spot for a romantic picnic.	Đây là địa điểm hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại lãng mạn.
Tom doesn't know that Mary is John's ex-girlfriend.	Tom không biết rằng Mary là bạn gái cũ của John.
You don't know why Tom didn't come yesterday, do you?	Bạn không biết tại sao Tom không đến ngày hôm qua, phải không?
I don't think that's what Tom said.	Tôi không nghĩ đó là những gì Tom đã nói.
I can't fix the engine.	Tôi không thể sửa động cơ.
There will be controversy.	Sẽ có tranh cãi.
Tom and Mary taught John French.	Tom và Mary đã dạy John tiếng Pháp.
Tom didn't know that what he did was against the rules.	Tom không biết rằng những gì anh ấy đã làm là trái với các quy tắc.
Why does Tom have to say anything?	Tại sao Tom phải nói bất cứ điều gì?
Tom is very good at chess, isn't he?	Tom chơi cờ rất giỏi, phải không?
I'm still not dressed.	Tôi vẫn chưa mặc quần áo.
I think it's time for us to leave.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải rời đi.
I think you should be careful with Tom.	Tôi nghĩ bạn nên cẩn thận với Tom.
We came to the conclusion that he was right.	Chúng tôi đi đến kết luận rằng anh ấy đã đúng.
What makes you think that is the case?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng đó là trường hợp?
Her husband's success did not affect her attitude towards old friends.	Thành công của chồng không ảnh hưởng đến thái độ của cô với những người bạn cũ.
Was Tom always so scattered?	Tom có ​​luôn luôn bị phân tán như vậy không?
Tom and Mary both fell.	Tom và Mary đều bị ngã.
Tom did it for himself, not for us.	Tom đã làm điều đó cho chính anh ấy, không phải cho chúng tôi.
How is the fish? 	Con cá thế nào?
Is it good?	Liệu nó có tốt không?
Tom entered the house by himself with his key.	Tom tự vào nhà với chìa khóa của mình.
We don't need Tom to tell us what to do.	Chúng tôi không cần Tom nói cho chúng tôi biết phải làm gì.
I'm so glad we can spend this time together.	Tôi rất vui vì chúng tôi có thể dành thời gian này cùng nhau.
I know Tom is a good kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ tốt bụng.
I go to see the doctor.	Tôi đi gặp bác sĩ.
The word is on the tip of my tongue.	Từ đó ở trên đầu lưỡi của tôi.
It was too late to close the barn door after the horse was out.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi con ngựa đã ra ngoài.
Who sent Tom there?	Ai đã gửi Tom đến đó?
Why am I never mentioned?	Tại sao tôi không bao giờ được nhắc đến?
They usually go to school from Monday to Friday.	Họ thường đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.
You should be careful.	Bạn nên cẩn thận.
An autopsy revealed she had been strangled.	Khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã bị siết cổ.
Tom wakes up at half past six.	Tom thức dậy lúc sáu giờ rưỡi.
I know that both Tom and Mary have been arrested.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã bị bắt.
Why don't you take a shower right now?	Tại sao bạn không đi tắm ngay bây giờ?
Jefferson firmly believed in the value of education.	Jefferson tin tưởng vững chắc vào giá trị của giáo dục.
I don't think Tom will do it tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Did Tom say he would do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó không?
I did the laundry while the baby was sleeping.	Tôi đã giặt giũ trong khi em bé đang ngủ.
Let's catch Tom.	Hãy bắt Tom.
Tom had plans for this weekend.	Tom đã có kế hoạch cho cuối tuần này.
Tom plans to stay with us when he gets to Boston.	Tom dự định ở lại với chúng tôi khi anh ấy đến Boston.
Why don't you tell Tom to shut up?	Sao anh không bảo Tom im đi?
Tom is afraid that you might betray him.	Tom sợ rằng bạn có thể phản bội anh ấy.
Tom is not a jailer.	Tom không phải là cai ngục.
Tom will buy a new house next year.	Tom sẽ mua một ngôi nhà mới vào năm tới.
Tom bought gifts for his loved ones.	Tom đã mua quà cho những người thân yêu của mình.
The reporter presented his story just before the paper was published.	Người phóng viên đã trình bày câu chuyện của mình ngay trước khi tờ báo được lên báo.
I hope you will be satisfied with this gift.	Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với món quà này.
I got up and went into another room.	Tôi đứng dậy và đi vào phòng khác.
Tom didn't get much education.	Tom không được học hành nhiều.
I don't think I should ask Tom to do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó.
It is not likely to happen anytime soon.	Nó không có khả năng xảy ra sớm.
I gave Tom everything he ever asked for.	Tôi đã cho Tom mọi thứ mà anh ấy từng yêu cầu.
Tom speaks French better than you.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn bạn.
I knew Tom was the one who had to tell Mary not to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
Mary went first, and Tom followed.	Mary đi trước, và Tom đi sau.
Tom is not worried about what might happen.	Tom không lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom said Mary was not physically fit to do that.	Tom cho biết Mary không đủ thể trạng để làm điều đó.
Tom didn't tell anyone they needed to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ cần phải làm điều đó.
I turned on the light.	Tôi bật bóng đèn lên.
I don't know how to get to Tom's place.	Tôi không biết làm thế nào để đến chỗ của Tom.
You really helped me today.	Bạn đã thực sự giúp tôi ngày hôm nay.
Tom said it was easier than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh ấy mong đợi.
Tom didn't buy everything he wanted.	Tom đã không mua mọi thứ anh ấy muốn.
Tom goes swimming about once a week.	Tom đi bơi khoảng một lần một tuần.
Tom is a psychiatrist, right?	Tom là một bác sĩ tâm lý, phải không?
Tom was afraid that someone would see him do it.	Tom sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy anh ấy làm điều đó.
I told Tom about what happened.	Tôi đã nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom finished a bottle of vodka yesterday.	Tom đã uống hết một chai vodka ngày hôm qua.
Tom wants to file a complaint.	Tom muốn gửi đơn khiếu nại.
I wonder why Tom is so weak.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại yếu ớt như vậy.
Tom considers himself very intelligent.	Tom tự nhận mình rất thông minh.
I'm not sure what I should do.	Tôi không chắc mình nên làm gì.
Tom thinks that Mary tried to kill herself.	Tom nghĩ rằng Mary đã cố gắng tự sát.
Tom and Mary walked out of the classroom.	Tom cùng Mary bước ra khỏi lớp học.
Tom and Mary depend on each other.	Tom và Mary phụ thuộc vào nhau.
Tom hoped Mary knew she did what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm những gì John đã bảo cô ấy làm.
Tom finally got here around lunchtime.	Cuối cùng thì Tom cũng đến đây vào khoảng giờ ăn trưa.
I don't think I would enjoy playing chess with you.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích chơi cờ với bạn.
Tom said he would try.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử.
Spread out the rug and let me look at it.	Trải tấm thảm ra và để tôi nhìn nó.
It's time to renew your domain name.	Đã đến lúc bạn phải gia hạn tên miền của mình.
Tom is staying still.	Tom đang ở yên.
I don't like any of Tom's suggestions.	Tôi không thích bất kỳ đề xuất nào của Tom.
Who broke that glass?	Ai đã làm vỡ tấm kính đó?
Tom slept in his car.	Tom đã ngủ trong xe của anh ấy.
How many more forks do you need?	Bạn cần thêm bao nhiêu nĩa nữa?
With the wig on, he looks like a woman.	Với bộ tóc giả trên, anh ấy trông như một phụ nữ.
Both Tom and I stared at Mary.	Cả tôi và Tom đều nhìn Mary chằm chằm.
Obviously Tom didn't intend to do that.	Rõ ràng là Tom không định làm điều đó.
Tom has given me many things.	Tom đã cho tôi rất nhiều thứ.
It's Tom's turn to wash the dishes.	Đến lượt Tom rửa bát.
I'm sorry for making you cry.	Tôi xin lỗi vì đã làm bạn khóc.
She doesn't believe in the afterlife.	Cô ấy không tin vào thế giới bên kia.
You have told me this story before.	Bạn đã kể cho tôi câu chuyện này trước đây.
This is where Tom hangs out.	Đây là nơi Tom đi chơi.
I help Tom a lot.	Tôi giúp đỡ Tom rất nhiều.
Tom and I are of the same generation.	Tom và tôi cùng thế hệ.
Tom was tired so he went to bed early.	Tom mệt nên đi ngủ sớm.
I went shopping near the station yesterday.	Tôi đã đi mua sắm gần nhà ga ngày hôm qua.
Neither Tom nor Mary received a raise.	Cả Tom và Mary đều không được tăng lương.
I used to live in suburban Boston.	Tôi từng sống ở ngoại ô Boston.
I showed Tom what was in my bag.	Tôi đã cho Tom xem những gì có trong túi của tôi.
The President had the power to save men from execution with the stroke of a pen.	Tổng thống đã có quyền lực để cứu những người đàn ông khỏi bị hành quyết chỉ bằng một nét bút.
But Tom started it!	Nhưng Tom đã bắt đầu nó!
Tom might try to fool you.	Tom có ​​thể cố gắng đánh lừa bạn.
Tom is a bit impulsive, isn't he?	Tom hơi bốc đồng phải không?
Tom wasn't kind, but Mary was.	Tom không tử tế, nhưng Mary thì có.
Please don't make the same mistakes I did.	Xin đừng mắc phải những sai lầm tương tự như tôi đã làm.
I don't want to be shot.	Tôi không muốn bị bắn.
It's all a little weird.	Đó là tất cả một chút kỳ lạ.
Tom stepped out from behind his desk and went over to open a window.	Tom bước ra từ sau bàn làm việc và đi tới để mở một cửa sổ.
Tom is shorting himself.	Tom đang bán khống mình.
Your offer is tempting, but we'll have to think about it.	Đề nghị của bạn rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về nó.
Tom and I love our children.	Tom và tôi yêu các con của chúng tôi.
I think Tom is inconsiderate.	Tôi nghĩ rằng Tom thiếu suy xét.
Will you come with me to the hometown dance next week?	Bạn có đi cùng tôi đến buổi khiêu vũ về quê hương vào tuần tới không?
I'm just trying to enjoy it.	Tôi chỉ đang cố gắng tận hưởng nó.
I know I have to do something about that.	Tôi biết tôi phải làm điều gì đó về điều đó.
When I was your age, I had a boyfriend.	Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi đã có một người bạn trai.
Tom suggested that Mary bring an umbrella with her.	Tom đề nghị Mary mang theo ô với cô ấy.
I hope Tom doesn't come to Boston with Mary.	Tôi hy vọng Tom không đến Boston với Mary.
Is nicotine really addictive?	Nicotine có thực sự gây nghiện?
I don't know where to find them.	Tôi không biết phải tìm chúng ở đâu.
Does anyone know where we can find a ladder?	Có ai biết nơi chúng tôi có thể tìm thấy một cái thang?
Tom is also my friend.	Tom cũng là bạn của tôi.
They are trying to scare us.	Họ đang cố làm chúng ta sợ hãi.
Tom was never seen again.	Tom đã không bao giờ gặp lại.
He is greedy and cruel.	Anh ta tham lam và tàn nhẫn.
Tom wanted to say goodbye.	Tom muốn nói lời tạm biệt.
Let me think the best way to say this.	Hãy để tôi nghĩ cách tốt nhất để nói điều này.
If I knew you wanted me to kiss you, I would've kissed you.	Nếu tôi biết bạn muốn tôi hôn bạn, tôi đã hôn bạn.
I asked Tom what was wrong.	Tôi hỏi Tom có ​​chuyện gì.
Tom says he doesn't have to stay in the hospital.	Tom nói rằng anh ấy không phải ở lại bệnh viện.
I have never seen a panda before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu trúc trước đây.
Maybe we can have a cup of coffee later.	Có lẽ chúng ta có thể uống một tách cà phê sau.
The auditorium is very crowded.	Khán phòng rất đông.
If you want me to wear those boots, I'll wear those boots.	Nếu bạn muốn tôi đi đôi ủng đó, tôi sẽ đi đôi ủng đó.
You can't get ahead if you don't work hard.	Bạn không thể vượt lên nếu bạn không làm việc chăm chỉ.
Is Tom going to drive you home?	Tom có ​​định chở bạn về nhà không?
I don't want to study because the noise outside is stressing me out.	Tôi không muốn học vì tiếng ồn bên ngoài đang làm tôi căng thẳng.
Tom said Mary thought he might be asked to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
What Tom told us the other day was wrong.	Những gì Tom nói với chúng tôi ngày hôm trước là sai.
Tom is not carefree, but Mary is.	Tom không vô tư, nhưng Mary thì có.
Five or ten minutes won't make any difference.	Năm hoặc mười phút sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
I have always considered you as my best friend.	Tôi luôn coi bạn là bạn thân.
Were you surprised to see Tom?	Bạn có ngạc nhiên khi nhìn thấy Tom không?
I don't think Tom has a lot of options.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​rất nhiều lựa chọn.
Tom believes Mary was wrong.	Tom tin rằng Mary đã sai.
He is the only survivor in the village.	Anh ấy là người sống sót duy nhất trong làng.
I realize that Tom can force you to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
I'm tired of sitting.	Tôi chán ngồi rồi.
Tom has nothing to lose.	Tom không có gì để mất.
We took advantage of the good weather to play tennis.	Chúng tôi đã tận dụng thời tiết tốt để chơi quần vợt.
Why don't you do it the way I suggest?	Tại sao bạn không làm điều đó theo cách tôi đề nghị?
I didn't learn how to do that from my parents.	Tôi đã không học cách làm điều đó từ cha mẹ tôi.
The death penalty was carried out last year.	Hình phạt tử hình đã được thực hiện vào năm ngoái.
Tom had to act quickly.	Tom đã phải hành động nhanh chóng.
Tom is still awake at 2:30 am.	Tom vẫn thức lúc 2:30 sáng.
Tom doesn't think it's disgusting to eat certain insects.	Tom không nghĩ rằng việc ăn một số loại côn trùng nhất định là điều kinh tởm.
I'm getting tired here. 	Tôi đang băt đâu mệt đây.
It's your turn to drive.	Đến lượt bạn lái xe.
Tom can go to Australia next Monday.	Tom có ​​thể đi Úc vào thứ Hai tới.
Place another plate on the table. 	Đặt một đĩa khác lên bàn.
We have a guest.	Chúng tôi có một vị khách.
Ask Tom if he really has to today.	Hỏi Tom xem hôm nay anh ấy có thực sự phải làm như vậy không.
Tom could be better.	Tom có ​​thể tốt hơn.
He set sail at the age of 14.	Anh ra khơi khi mới 14 tuổi.
I sure hope you're wrong.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn sai.
I don't think Tom is as strange as Mary said.	Tôi không nghĩ rằng Tom lạ lùng như Mary đã nói.
I don't want a banana.	Tôi không muốn một quả chuối.
Tom died of typhus.	Tom chết vì sốt phát ban.
Tom thought Mary would never leave him.	Tom nghĩ Mary sẽ không bao giờ rời xa anh.
Tom paled with anger.	Tom tái mặt vì tức giận.
Tom won't be back until Monday.	Tom sẽ không trở lại cho đến thứ Hai.
They were seeing the sights of Kyoto.	Họ đang nhìn thấy những thắng cảnh của Kyoto.
Don't you know that Tom needs to do it?	Bạn không biết rằng Tom cần phải làm điều đó?
You already know Tom wouldn't do that, right?	Bạn đã biết Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Before marriage, Mary was a dancer.	Trước khi kết hôn, Mary là một vũ công.
I did not answer any of Tom's questions.	Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Tom.
Apparently Tom didn't have to go.	Rõ ràng là Tom không cần phải đi.
Tom was stunned.	Tom choáng váng.
Tom wants a pony.	Tom muốn một con ngựa con.
I am afraid there is some misunderstanding.	Tôi sợ có một số hiểu lầm.
Tom, I want to talk to you.	Tom, tôi muốn nói chuyện với anh.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
I eat because I'm hungry.	Tôi ăn vì tôi đói.
Tom is not the one to turn on the light.	Tom không phải là người bật đèn.
Don't believe people who claim to know everything.	Đừng tin những người tuyên bố rằng họ biết tất cả mọi thứ.
I get a phone call every day from Tom.	Tôi nhận được điện thoại mỗi ngày từ Tom.
Tom is still undefeated.	Tom vẫn chưa bị đánh bại.
Tom has lost both his job and his house.	Tom đã mất cả công việc và ngôi nhà của mình.
Tom sent Mary a dozen roses on Valentine's Day.	Tom đã gửi cho Mary một tá hoa hồng vào ngày lễ tình nhân.
I know Tom doesn't have to today.	Tôi biết hôm nay Tom không cần phải làm vậy.
Tom and I used to live on Park Street.	Tom và tôi từng sống trên Phố Park.
Tom yelled at me for doing that.	Tom đã hét vào mặt tôi vì đã làm điều đó.
I think you should be better prepared.	Tôi nghĩ bạn nên chuẩn bị tốt hơn.
I have a fever.	Tôi bị sốt.
Tom has trouble dealing with stress.	Tom gặp khó khăn khi đối mặt với căng thẳng.
Why do you give Tom money?	Tại sao bạn cho Tom tiền?
Tom says he thinks Mary might want to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó cho John.
Don't spoil it.	Đừng làm hỏng nó.
I am not able to pay the debt.	Tôi không có khả năng trả nợ.
I know that Tom knows where Mary will do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary sẽ làm điều đó ở đâu.
How did you convince Tom to help us paint the barn?	Làm thế nào bạn thuyết phục Tom giúp chúng tôi sơn chuồng?
Tom is a car mechanic.	Tom là một thợ sửa xe.
Tom is a packrat.	Tom là một packrat.
Can someone introduce me to Tom?	Ai đó có thể giới thiệu tôi với Tom được không?
That doesn't really make sense.	Điều đó không thực sự có ý nghĩa.
It was Tom who told Mary that she didn't have to.	Chính Tom đã nói với Mary rằng cô không cần phải làm thế.
Tom said that he thought he would be able to cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm Mary vui lên.
We used to play cards day and night.	Chúng tôi đã từng chơi bài cả ngày lẫn đêm.
She advised him not to use too much salt.	Cô khuyên anh không nên dùng quá nhiều muối.
I know you won't do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I didn't know that I would see you here.	Tôi không biết rằng tôi sẽ gặp bạn ở đây.
Tom doesn't want to do it because it's dangerous.	Tom không muốn làm điều đó vì nó nguy hiểm.
Tom told me to run.	Tom bảo tôi chạy đi.
Tom and Mary want us to lie.	Tom và Mary muốn chúng ta nói dối.
Tom offered to carry Mary's bag.	Tom đề nghị được xách túi của Mary.
Tom puts popcorn in the pan and waits for it to pop.	Tom cho bỏng ngô vào chảo và đợi nó nổ.
I currently live in Australia.	Tôi hiện đang sống ở Úc.
We don't study.	Chúng tôi không học.
I'm doing this because I have to.	Tôi đang làm điều này bởi vì tôi phải làm.
Tom will be at his office all afternoon.	Tom sẽ ở văn phòng của mình cả buổi chiều.
Maybe you should take care of that before we start.	Có lẽ bạn nên quan tâm đến điều đó trước khi chúng ta bắt đầu.
Tom went out to smoke a cigarette.	Tom ra ngoài hút một điếu thuốc.
Please let us know what's going on here.	Xin vui lòng cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở đây.
Tom hopes that we will agree to do it.	Tom hy vọng rằng chúng tôi sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom believes in Mary's ability to win the race.	Tom tin tưởng vào khả năng chiến thắng cuộc đua của Mary.
We couldn't do this any faster.	Chúng tôi không thể làm điều này nhanh hơn nữa.
I suspect Tom was in jail.	Tôi nghi ngờ Tom đã ngồi tù.
Tom won't be able to help us.	Tom sẽ không thể giúp chúng tôi.
Tom tells Mary what she needs to buy.	Tom nói với Mary những gì cô ấy cần mua.
Tom has never even seen Mary.	Tom thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy Mary.
I got dressed and went to the kitchen to make breakfast.	Tôi mặc quần áo và vào bếp làm bữa sáng.
Most dinner parties end around eleven o'clock.	Hầu hết các bữa tiệc tối kết thúc vào khoảng mười một giờ.
Tom has a dog. 	Tom có ​​một con chó.
He also has three cats.	Anh ấy cũng có ba con mèo.
I know that Tom plays the trombone better than Mary.	Tôi biết rằng Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
We went for a walk together.	Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên con đường.
Tom tries to break the door.	Tom cố gắng phá cửa.
We cannot survive without food.	Chúng ta không thể tồn tại nếu không có thức ăn.
I have a stinging sensation in my left eye.	Tôi có cảm giác châm chích ở mắt trái.
Tom denied having ever been to Australia.	Tom phủ nhận chưa từng đến Úc.
I am not speaking to a soul, I assure you.	Tôi không nói với một linh hồn, tôi đảm bảo với bạn.
When was the last time you used this dictionary?	Lần cuối cùng bạn sử dụng từ điển này là khi nào?
I know Tom says he's a fashion designer, but I don't think he really is.	Tôi biết Tom nói rằng anh ấy là một nhà thiết kế thời trang, nhưng tôi không nghĩ anh ấy thực sự là như vậy.
I hurt just like you.	Tôi cũng đau như bạn.
Did Tom know you can't speak French?	Tom có ​​biết bạn không thể nói tiếng Pháp không?
How is the current situation?	Tình hình hiện tại thế nào?
Now, don't worry.	Bây giờ, đừng lo lắng.
Tom and Mary both looked worried and exhausted.	Tom và Mary đều trông lo lắng và kiệt sức.
Tom is unlikely to be friendlier today than he was yesterday.	Hôm nay Tom không có khả năng thân thiện hơn hôm qua.
Tom said that was not enough.	Tom nói như vậy là chưa đủ.
I first met Tom a few years ago.	Tôi gặp Tom lần đầu cách đây vài năm.
What you did was not the right thing to do.	Những gì bạn đã làm không phải là điều đúng đắn để làm.
I should have known you would come back.	Tôi nên biết bạn sẽ quay lại.
I'm really confused.	Tôi thực sự bối rối.
Tom can understand himself in French.	Tom có ​​thể hiểu mình bằng tiếng Pháp.
I visited Tom in his office.	Tôi đến thăm Tom trong văn phòng của anh ấy.
Tom really assisted us.	Tom thực sự đã hỗ trợ chúng tôi.
I suspect that Tom and Mary are both rich.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều giàu có.
Tom taught his children how to play chess.	Tom đã dạy các con của mình cách chơi cờ vua.
Which of these racquets belongs to Tom and yours?	Vợt tennis nào trong số này là của Tom và vợt của bạn?
Tom turned and went to the door.	Tom quay lại và đi ra cửa.
His ideas never earned him a dime.	Ý tưởng của anh ấy không bao giờ kiếm được cho anh ấy một xu.
Tom is the manager of our band.	Tom là quản lý của ban nhạc của chúng tôi.
Tom has moved.	Tom đã chuyển đi.
Is it okay if I try on this jacket?	Có ổn không nếu tôi mặc thử chiếc áo khoác này?
Tom resented, but not Mary.	Tom bực bội, nhưng Mary thì không.
Do you write with a blue or black pen?	Bạn viết bằng bút xanh hay đen?
What a stupid thing to say at a time like this!	Thật là một điều ngu ngốc khi nói vào thời điểm như thế này!
You are not trying hard enough.	Bạn không cố gắng đủ nhiều.
You don't seem to have much fun.	Bạn dường như không có nhiều niềm vui.
I want Tom to help you.	Tôi muốn Tom giúp bạn.
You will do it tomorrow, right?	Bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom cheated on Mary.	Tom đã lừa dối Mary.
I think Tom is about the same age as me.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng trạc tuổi tôi.
Tom should have done it a few weeks ago.	Tom lẽ ra đã làm điều đó vài tuần trước.
That's the right way to do it.	Đó là cách đúng đắn để làm điều đó.
I'm not a middle school student.	Tôi không phải là học sinh trung học cơ sở.
My advice to you is to forget what happened.	Lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy quên đi những gì đã xảy ra.
What would you do in this situation?	Bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
I know Tom doesn't know why I don't need to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không cần làm vậy.
I need to find a way out of this problem.	Tôi cần phải tìm ra cách thoát khỏi vấn đề này.
Tom is standing under the tree.	Tom đang đứng dưới gốc cây.
I disagree with that decision.	Tôi không đồng ý với quyết định đó.
What was Tom waiting for?	Tom đã chờ đợi điều gì?
Did you know Tom and Mary were married?	Bạn có biết Tom và Mary đã kết hôn với nhau không?
It was almost dawn and still nothing happened.	Gần như bình minh và vẫn chưa có gì xảy ra.
How can you be sure it's not Tom?	Làm sao chắc chắn là bạn, đó không phải là Tom?
Why not just tell us what you want to do?	Tại sao không chỉ cho chúng tôi biết bạn muốn làm gì?
Tom won't do it unless he wants to.	Tom sẽ không làm điều đó trừ khi anh ấy muốn.
Is Tom here too?	Tom cũng ở đây phải không?
I hope to give Tom an answer soon.	Tôi hy vọng sẽ cho Tom một câu trả lời sớm.
I used to hate cooking, but now I love it.	Tôi từng ghét nấu ăn, nhưng bây giờ tôi thích nó.
Tom is used to the way things are here.	Tom đã quen với cách mọi thứ ở đây.
I don't want to use the phone.	Tôi không muốn sử dụng điện thoại.
There's something I have to tell you.	Có điều tôi phải nói với bạn.
I thought you said you wanted to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
Tom lost.	Tom đã thua.
Tom wants us to find Mary.	Tom muốn chúng ta tìm Mary.
Tom is still in pain.	Tom vẫn còn đau.
You'll skip it if Tom doesn't see you doing it.	Bạn sẽ bỏ qua nó nếu Tom không thấy bạn làm điều đó.
What time did Tom say that happened?	Tom đã nói điều đó xảy ra lúc mấy giờ?
Who do you think stole your wallet?	Bạn nghĩ ai đã lấy trộm ví của bạn?
Tom will make sure it goes smoothly.	Tom sẽ đảm bảo rằng nó diễn ra suôn sẻ.
Who does Tom sing with?	Tom hát với ai?
It doesn't look good, does it?	Nó trông không đẹp, phải không?
Tom is very happy to see Mary.	Tom rất vui khi gặp Mary.
You won't get a chance to do that.	Bạn sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
I have to stop doing that.	Tôi phải ngừng làm điều đó.
Do you really believe it's necessary to do that?	Bạn có thực sự tin rằng nó cần thiết để làm điều đó?
They fought the measure in court.	Họ đấu tranh với các biện pháp trong tòa án.
What right do you have to order us around?	Bạn có quyền gì để ra lệnh cho chúng tôi xung quanh?
Tom has no chance of getting Mary back.	Tom không có cơ hội giành lại Mary.
I don't like to brag, but I'm a pretty good clarinetist.	Tôi không thích khoe khoang, nhưng tôi là một người chơi kèn clarineti khá giỏi.
They must promise to obey the laws of Mexico.	Họ phải hứa tuân theo luật pháp của Mexico.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
I was disgruntled.	Tôi đã bất bình.
The map that Tom drew for me was not very good.	Bản đồ mà Tom vẽ cho tôi không tốt lắm.
I didn't leave the house all weekend.	Tôi đã không ra khỏi nhà cả cuối tuần.
I don't think Tom will be able to convince Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
She repeated that she was innocent.	Cô ấy lặp đi lặp lại rằng cô ấy vô tội.
I would rather starve to death than work under him.	Tôi thà chết đói còn hơn làm việc dưới quyền anh ta.
Do you need to replace the fuse?	Bạn cần thay thế cầu chì?
Tom was holding the knife like this.	Tom đã cầm con dao như thế này.
Tom is probably not alone yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa cô đơn.
I don't think Tom knows what Mary will do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ làm gì.
It's interesting.	Thật là thú vị.
I can't do all of this without a little help.	Tôi không thể làm tất cả những điều này mà không có một chút giúp đỡ.
They may never see each other again.	Họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Why doesn't he dance with me anymore?	Tại sao anh ấy không nhảy với tôi nữa?
How can Tom do it before Monday?	Làm thế nào để Tom có ​​thể làm điều đó trước thứ Hai?
Tom made a copy of Mary's car keys.	Tom đã tạo một bản sao chìa khóa xe hơi của Mary.
I know Tom wouldn't be able to do that for Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho Mary.
Tom is older than any other student in the class.	Tom lớn tuổi hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
This kind of thing doesn't happen often.	Loại chuyện này không thường xuyên xảy ra.
I haven't met Tom's family yet.	Tôi chưa gặp gia đình của Tom.
I know it's not worth doing.	Tôi biết rằng điều đó không đáng làm.
There's only one way to do that.	Chỉ có một cách để làm điều đó.
Tom doesn't really want to go swimming with us.	Tom không thực sự muốn đi bơi với chúng tôi.
Tom and Mary lay side by side on the grass and looked at the clouds.	Tom và Mary nằm cạnh nhau trên bãi cỏ và nhìn những đám mây.
You didn't know that Tom was here?	Bạn không biết rằng Tom đã ở đây?
The whole group started chanting.	Cả đám bắt đầu tụng kinh.
Tom's car was towed.	Xe của Tom đã được kéo.
I'm not here this morning.	Tôi không có ở đây sáng nay.
I love listening to podcasts.	Tôi thích nghe podcast.
I'm not Tom's girlfriend. 	Tôi không phải bạn gái của Tom.
I'm just a friend.	Tôi chỉ là một người bạn.
I know Tom doesn't want to do that to you.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với bạn.
Tom brought some water.	Tom mang theo một ít nước.
Tom did a pretty good job of that already.	Tom đã làm khá tốt điều đó rồi.
I thought Tom would be worried.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng.
I went to the beach with Tom.	Tôi đã đi đến bãi biển với Tom.
Mary is Tom's secretary.	Mary là thư ký của Tom.
I think Tom doesn't want our help.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom thought they would all be here by noon.	Tom nghĩ rằng tất cả họ sẽ ở đây vào buổi trưa.
Tom hasn't lost his fighting spirit yet.	Tom vẫn chưa đánh mất tinh thần chiến đấu của mình.
Tom said slowly.	Tom chậm rãi nói.
Tom thought about it a lot.	Tom đã nghĩ về nó rất nhiều.
Tom knew about our plan.	Tom đã biết về kế hoạch của chúng tôi.
Jackson is the only one on the list who can play defensively.	Jackson là người duy nhất trong danh sách có thể chơi phòng ngự.
Go straight ahead and you will see the bank.	Đi thẳng về phía trước và bạn sẽ thấy ngân hàng.
I have a window that needs boarding.	Tôi có một cửa sổ cần lên máy bay.
You can tell Tom to do it.	Bạn có thể nói Tom làm điều đó.
Tom went down the street.	Tom đi xuống phố.
I will see Tom.	Tôi sẽ gặp Tom.
Will you have time to do it on Monday?	Bạn sẽ có thời gian để làm điều đó vào thứ Hai chứ?
Tom burned the house.	Tom đốt nhà.
I met Tom three months ago.	Tôi đã gặp Tom ba tháng trước.
I went to the clothing store yesterday and bought a blue blouse and three pairs of pants.	Tôi đã đến cửa hàng quần áo ngày hôm qua và mua một chiếc áo cánh màu xanh và ba chiếc quần dài.
I fear it will happen again.	Tôi lo ngại điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
I know Tom is a little taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary một chút.
I noticed that Tom and Mary were looking at us with scowls.	Tôi nhận thấy Tom và Mary đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt cau có.
You should probably tell Tom that he should do it ASAP.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I know Tom is a selfish man.	Tôi biết Tom là một người ích kỷ.
I don't care at all.	Tôi không quan tâm chút nào.
Tom says he won't buy any of Mary's paintings.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không mua bất kỳ bức tranh nào của Mary.
Typhoon No. 12 will make landfall in Kyushu district?	Bão số 12 sẽ đổ bộ vào huyện Kyushu?
I didn't think I could do it.	Tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể làm được.
If you want to be successful, you have to work harder.	Nếu bạn muốn thành công, bạn phải làm việc chăm chỉ hơn.
I have a brother and a sister. 	Tôi có một anh trai và một chị gái.
My brother lives in Tokyo and my sister lives in Nagano.	Anh trai tôi sống ở Tokyo và em gái tôi sống ở Nagano.
I didn't know you were such a good cook.	Tôi không biết bạn là một đầu bếp giỏi như vậy.
Tom did not listen to Mary's explanation.	Tom không nghe Mary giải thích.
Tom is lying.	Tom đang nói dối.
Give Tom the money back.	Trả lại tiền cho Tom.
You are a good basketball player.	Bạn là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
Tom said Mary did it alone.	Tom nói Mary đã làm điều đó một mình.
That's exactly what I'm trying to tell you.	Đó chính xác là những gì tôi đang cố gắng nói với bạn.
I'm taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom.
I don't think we should wait any longer.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đợi lâu hơn nữa.
Tom is being sued by more than one person.	Tom đang bị kiện bởi hơn một người.
I'm waiting for Tom's return.	Tôi đang đợi Tom trở về.
I never heard Tom lie.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom nói dối.
That is an interesting problem.	Đó là một vấn đề thú vị.
You don't have to leave.	Bạn không cần phải rời đi.
I took some pictures of Tom.	Tôi đã chụp một số hình ảnh của Tom.
We want to sing you a song.	Chúng tôi muốn hát cho bạn một bài hát.
I know you won't be busy today.	Tôi biết hôm nay bạn sẽ không bận.
Tom owes Mary a lot of money.	Tom nợ Mary rất nhiều tiền.
If I were you, I'd take Tom's advice.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ xin lời khuyên của Tom.
Government investment will create many jobs.	Đầu tư của chính phủ sẽ tạo ra nhiều việc làm.
I don't like to lose.	Tôi không thích thua cuộc.
Tom is more active.	Tom năng động hơn.
We better leave.	Tốt hơn chúng ta nên rời đi.
Activists deny the allegations.	Các nhà hoạt động phủ nhận các cáo buộc.
Tom looked under the car to see if there were any oil stains on the road surface under the car.	Tom nhìn vào gầm xe xem có vết dầu nào trên mặt đường dưới gầm xe không.
Maybe you can ask Tom for help.	Có lẽ bạn có thể nhờ Tom giúp đỡ.
Tom and I used to be good friends.	Tom và tôi từng là bạn tốt của nhau.
My vet won't feed my dog ​​commercial dog food.	Bác sĩ thú y của tôi sẽ không cho chó ăn thức ăn thương mại dành cho chó.
Tom was surprised that Mary didn't.	Tom ngạc nhiên vì Mary không làm vậy.
Tom and I aren't really married yet.	Tom và tôi chưa chắc đã kết hôn.
Please don't accuse me of something I didn't do.	Xin đừng buộc tội tôi về điều gì đó mà tôi đã không làm.
Tom and Mary don't know much about each other.	Tom và Mary không biết nhiều về nhau.
I know Tom doesn't know that he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I thought you said you wanted to know why Tom had to.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom phải làm như vậy.
Tom goes to Boston for the weekend.	Tom đến Boston vào cuối tuần.
When I was a student, I used to go to that pizzeria.	Khi còn là sinh viên, tôi đã từng đến tiệm bánh pizza đó.
We are being blackmailed.	Chúng tôi đang bị tống tiền.
I think Tom and I may have poisoned ourselves.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể đã đầu độc chính mình.
I don't understand why I have to help.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải giúp đỡ.
I can't ski.	Tôi không thể trượt tuyết.
Tom doesn't look unhappy.	Tom không có vẻ gì là không vui.
You know I'll never make it, right?	Bạn biết tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó, phải không?
I know Tom is a relative of yours.	Tôi biết Tom là một người họ hàng của bạn.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
Tom doesn't know how to deal with children.	Tom không biết làm thế nào để đối phó với trẻ em.
I don't think Tom knows why Mary and John are arguing.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary và John lại tranh cãi.
Tom slept on the couch in the living room.	Tom ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
Tom admitted that he did what he said he wouldn't do.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm.
I don't have any furniture.	Tôi không có bất kỳ đồ đạc nào.
Tom woke up from his coma.	Tom đã tỉnh dậy sau cơn mê.
Tom and Mary both moved to Australia.	Tom và Mary đều chuyển đến Úc.
I know Tom as a pretty good jazz saxophone player.	Tôi biết Tom là một người chơi saxophone jazz khá giỏi.
Tom can be a great help to you, I think.	Tom có ​​thể là một người giúp ích rất nhiều cho bạn, tôi nghĩ vậy.
I know that Tom plays the guitar better than Mary.	Tôi biết rằng Tom chơi guitar giỏi hơn Mary.
I don't want to drink too much coffee.	Tôi không muốn uống quá nhiều cà phê.
You're the one who wanted to meet me, right?	Bạn là người muốn gặp tôi, phải không?
Tom told Mary that he didn't think he could do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I'm not sure what Tom wants to do.	Tôi không chắc Tom muốn làm gì.
Tom is a beekeeper.	Tom là một người nuôi ong.
Why don't we look upstairs?	Tại sao chúng ta không nhìn lên tầng trên?
I could have done it better.	Tôi có lẽ đã có thể làm điều đó tốt hơn.
I'm really glad you called.	Tôi thực sự vui vì bạn đã gọi.
It's not too deep.	Nó không quá sâu.
Tom might be motivated to do that.	Tom có ​​thể có động lực để làm điều đó.
I wish we could have stayed in Australia a little longer.	Tôi ước rằng chúng tôi có thể ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom asked permission to use the phone.	Tom đã xin phép sử dụng điện thoại.
I am not alone because I have a family.	Tôi không cô đơn vì tôi có gia đình.
Tom may not be as smart as you think.	Tom có ​​thể không thông minh như bạn nghĩ.
October recruitment starts.	Tháng 10 bắt đầu tuyển dụng.
I'm afraid I can't talk about that.	Tôi e rằng tôi không thể nói về điều đó.
Tom looks at a snowflake through his microscope.	Tom nhìn một bông tuyết qua kính hiển vi của mình.
Does Tom use any banned substances?	Tom có ​​sử dụng chất cấm nào không?
You should call the police.	Bạn nên gọi cảnh sát.
Tom is an extremely generous person.	Tom là một người vô cùng hào phóng.
I don't think you need to tell Tom why you came to Boston last week.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn đến Boston tuần trước.
I wonder what Tom thinks.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ gì.
Tom can't afford to buy anything today.	Tom không có khả năng mua bất cứ thứ gì hôm nay.
That's the funniest joke I've ever heard.	Đó là trò đùa vui nhất mà tôi từng nghe.
The front doorbell just rang.	Chuông cửa trước vừa vang lên.
Do you like Tom's design?	Bạn có thích thiết kế của Tom không?
I'm saving up to buy a new car.	Tôi đang tiết kiệm để mua một chiếc ô tô mới.
Tom still wants to go to Australia with us?	Tom vẫn muốn đi Úc với chúng ta chứ?
Tom tells everyone that he decided to stay a few more days.	Tom nói với mọi người rằng anh quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom is not afraid to help Mary make the dishes.	Tom không ngại giúp Mary làm các món ăn.
Tom is my favorite.	Tom là người yêu thích của tôi.
Tom won't be there tomorrow.	Tom sẽ không ở đó vào ngày mai.
The book consists of thirty chapters.	Cuốn sách gồm ba mươi chương.
"I thought you said Tom lost his job." 	"Tôi tưởng anh nói Tom mất việc."
"Maybe I was wrong."	"Có lẽ tôi đã sai."
Tom is currently in prison.	Tom hiện đang ở trong tù.
Did Tom know that?	Tom đã biết điều đó chưa?
I remember that last October we were very busy.	Tôi nhớ rằng tháng 10 năm ngoái chúng tôi rất bận rộn.
Tom told me that he hoped Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom says if you don't, Mary will be angry.	Tom nói nếu bạn không làm vậy, Mary sẽ tức giận.
Tom helps me milk the cows.	Tom giúp tôi vắt sữa bò.
Tom is not as reliable as he used to be.	Tom không còn đáng tin cậy như trước nữa.
Tom thought it would be a good idea to start a website that sells nothing but popcorn.	Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay khi bắt đầu một trang web không bán gì khác ngoài bỏng ngô.
It looks like a fish, but it's not.	Nó trông giống một con cá, nhưng không phải vậy.
Tom is afraid of shame.	Tom sợ xấu hổ.
Tom just announced that he is moving to Boston.	Tom vừa thông báo rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
I'll tell Tom you stopped by.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã ghé qua.
Tom is not as efficient as Mary.	Tom không hiệu quả như Mary.
I suspect that Tom would feel this is unfair.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ cảm thấy điều này là không công bằng.
How long has Tom been your boyfriend?	Tom là bạn trai của bạn bao lâu rồi?
Tom didn't want to stop.	Tom không muốn dừng lại.
I wouldn't really do that.	Tôi sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom tried to poison Mary's dog.	Tom đã cố gắng đầu độc con chó của Mary.
Tom doesn't want our help.	Tom không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom and I need help.	Tom và tôi cần giúp đỡ.
Tom said he thinks his house is haunted.	Tom cho biết anh nghĩ ngôi nhà của mình bị ma ám.
My daughter was unreasonable when I asked her to spend less money.	Con gái tôi đã không hợp lý khi tôi yêu cầu con tiêu ít tiền hơn.
Tom got off at the next bus stop.	Tom xuống xe ở bến xe buýt tiếp theo.
You can't just rely on medicine if you want to get well.	Bạn không thể chỉ dựa vào thuốc nếu muốn khỏi bệnh.
I agreed to ask Tom to do it.	Tôi đã đồng ý yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom says his work is very interesting.	Tom nói rằng công việc của anh ấy rất thú vị.
Earthquakes destroy buildings.	Động đất phá hủy các tòa nhà.
I'm looking for a book about medieval Spain.	Tôi đang tìm một cuốn sách về Tây Ban Nha thời trung cổ.
Tom didn't want Mary to know that he couldn't understand French.	Tom không muốn Mary biết rằng anh không thể hiểu tiếng Pháp.
We don't care where we live.	Chúng tôi không quan tâm nơi chúng tôi ở.
The man I thought was the criminal had nothing to do with the incident.	Người đàn ông mà tôi nghĩ là tội phạm không liên quan gì đến vụ việc.
This proves my theory.	Điều này chứng minh lý thuyết của tôi.
Tom told me that he doesn't have as many friends as Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều bạn như Mary.
Tom said that he wished Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ chiến thắng.
I know that Tom is a good football player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng đá giỏi.
Has Tom kissed you yet?	Tom đã hôn bạn chưa?
Tom said he didn't feel like laughing.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy muốn cười.
You must think I'm an idiot.	Chắc bạn nghĩ tôi là một thằng ngốc.
I don't know that Tom knows who needs to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết ai cần làm điều đó.
You can see the ancient ruins in the distance.	Bạn có thể nhìn thấy những di tích cổ ở phía xa.
I don't want to play with you anymore.	Tôi không muốn chơi với bạn nữa.
Why have we never done this before?	Tại sao chúng ta chưa bao giờ làm điều này trước đây?
Why is pinball so addictive?	Tại sao pinball lại gây nghiện?
Tom got a bad grade.	Tom bị điểm kém.
I think Tom and Mary are Canadian.	Tôi nghĩ Tom và Mary là người Canada.
Mary showed me the letter.	Mary đưa bức thư cho tôi xem.
Tom is a bad influence on me.	Tom là một người có ảnh hưởng xấu đến tôi.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will take care of it for you.	Tôi sẽ chăm sóc nó cho bạn.
Does Tom have a pass?	Tom có ​​pass không?
Customs officials conducted a full body search of Tom.	Các quan chức hải quan đã tiến hành khám xét toàn thân Tom.
We have to catch up with Tom and Mary.	Chúng ta phải bắt kịp Tom và Mary.
Tom looked down under the table.	Tom cúi xuống nhìn xuống gầm bàn.
Tom can understand French pretty well, but he doesn't speak very well.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp khá tốt, nhưng anh ấy nói không tốt lắm.
I didn't know Tom was embarrassed.	Tôi không biết Tom đang xấu hổ.
Look up words you don't know in the glossary.	Tra cứu những từ bạn không biết trong bảng chú giải.
Tom says he has to stay at home.	Tom nói rằng anh ấy phải ở nhà.
I think we have a commitment.	Tôi nghĩ chúng tôi đã có cam kết.
Tom doesn't like rum.	Tom không thích rượu rum.
Tom said that Mary should do it too.	Tom nói rằng Mary cũng nên làm điều đó.
Tom ordered some cake and so did Mary.	Tom gọi một ít bánh và Mary cũng vậy.
Mary loves roses.	Mary thích hoa hồng.
Tom says he wouldn't dream of allowing Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không mơ cho phép Mary làm điều đó.
I am looking for a good introduction to the Internet.	Tôi đang tìm kiếm một cuốn sách giới thiệu hay về Internet.
What Tom said was a bit strange.	Những gì Tom nói hơi lạ.
Did Tom really expect Mary to eat this much?	Tom có ​​thực sự mong Mary sẽ ăn nhiều như vậy không?
Tom deserves better than that.	Tom xứng đáng hơn thế.
I think you are giving too much sugar.	Tôi nghĩ bạn đang cho quá nhiều đường.
I can't go to work today.	Tôi không thể đi làm hôm nay.
Tom tells Mary that he doesn't know what to do.	Tom nói với Mary rằng anh không biết phải làm gì.
My car has been recalled.	Xe của tôi đã được thu hồi.
I know that.	Tôi biết điều đó.
Who are some of your favorite musicians?	Một số nhạc sĩ yêu thích của bạn là ai?
Do you really think doing that would be wrong?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là sai lầm?
I don't remember promising that I would.	Tôi không nhớ đã hứa rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is the only one who knows what's going on.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't think I've seen anyone do that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất kỳ ai làm điều đó trước đây.
Tom wants to be a scientist.	Tom muốn trở thành một nhà khoa học.
How long was Tom there?	Tom đã ở đó bao lâu?
Tom said I looked guilty.	Tom nói rằng tôi trông thật tội lỗi.
Tom has never had a real job before.	Tom chưa bao giờ có một công việc thực sự trước đây.
Tom says his left leg hurts.	Tom nói rằng chân trái của anh ấy bị đau.
I'm not against you going to the dance with Tom.	Tôi không phản đối việc bạn đi khiêu vũ với Tom.
I think I want to become a monk.	Tôi nghĩ tôi muốn đi tu.
I am ready to do anything.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
What is all this fuss about?	Tất cả những chuyện ồn ào này là gì?
You'll let Tom do it, won't you?	Bạn sẽ để Tom làm điều đó, phải không?
Tom has a few friends who speak French very well.	Tom có ​​một vài người bạn nói tiếng Pháp rất giỏi.
How many types are there?	Có bao nhiêu loại?
All did not add up.	Tất cả đã không cộng lại.
I don't really want Tom to help Mary.	Tôi không thực sự muốn Tom giúp Mary.
I don't think Tom knows what Mary wants to buy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn mua gì.
I assume you know what happened here yesterday.	Tôi cho rằng bạn biết những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
Tom didn't even need to say anything.	Tom thậm chí không cần phải nói bất cứ điều gì.
Tom is counting on Mary's help.	Tom đang trông cậy vào sự giúp đỡ của Mary.
What does Tom like about it?	Tom thích điều gì về nó?
I want Tom to bring it here right now.	Tôi muốn Tom đưa đến đây ngay bây giờ.
Tom just wanted Mary to be happy.	Tom chỉ muốn Mary được hạnh phúc.
I don't know where he lives.	Tôi không biết anh ta sống ở đâu.
If you think it's possible, why don't you try it?	Nếu bạn nghĩ rằng điều đó là có thể, tại sao bạn không thử nó?
She told herself she wouldn't love anyone anymore.	Cô ấy nói với bản thân rằng cô ấy sẽ không yêu ai nữa.
Tom said that he had heard a similar story from Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe một câu chuyện tương tự từ Mary.
To be honest, I don't really like her.	Nói thật là tôi không thích cô ấy lắm.
Tom is resigning.	Tom đang từ chức.
Tom doesn't know Mary or John.	Tom không biết Mary hay John.
Now I don't need the money anymore.	Bây giờ tôi không cần tiền nữa.
Tom has to do it even though he doesn't want to.	Tom phải làm điều đó mặc dù anh ấy không muốn.
What you are doing is unethical.	Những gì bạn đang làm là phi đạo đức.
Tom's dog slipped off the leash again and almost attacked one of the small, strong dogs.	Con chó của Tom lại tuột dây xích và gần như tấn công một trong những con chó nhỏ bé, khỏe mạnh đó.
What is the best way to avoid mosquito bites?	Cách tốt nhất để tránh bị muỗi đốt là gì?
I think Tom is at home.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở nhà.
Tom tells his wife that he has to work late.	Tom nói với vợ rằng anh ấy phải làm việc muộn.
Tom does not doubt his ability to do it.	Tom không nghi ngờ khả năng của mình để làm điều đó.
If a job is worth doing, it is also worth doing well.	Nếu một công việc đáng làm, thì nó cũng đáng để làm tốt.
I don't think that would be a good idea.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
French is difficult, don't you think?	Tiếng Pháp khó, bạn có nghĩ vậy không?
Why are you upset with Tom?	Tại sao bạn lại khó chịu với Tom?
I just think you should be more careful, that's all.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn nên cẩn thận hơn, vậy thôi.
The king and his family live in the royal palace.	Nhà vua và gia đình sống trong cung điện hoàng gia.
She doesn't like sushi.	Cô ấy không thích sushi.
Tom will have the opportunity to do it.	Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Who will you spend New Year's Eve with?	Bạn sẽ trải qua đêm giao thừa với ai?
Tom knows he has to pay rent on the first of every month.	Tom biết anh ấy phải trả tiền thuê nhà vào ngày đầu tiên hàng tháng.
Tom opened the car door to get in.	Tom mở cửa xe để vào.
Tom thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nghĩ Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I think Tom is resourceful.	Tôi nghĩ Tom là người tháo vát.
Those are Tom's brothers.	Đó là những người anh em của Tom.
Please help me make my dream come true.	Xin hãy giúp tôi biến ước mơ của tôi thành hiện thực.
Tom looked as if he was in his thirties.	Tom trông như thể anh ấy ngoài ba mươi tuổi.
I know that Tom knows that it was Mary who told John not to do that again.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary là người đã bảo John đừng làm vậy nữa.
Tom reached into his pocket for the key.	Tom thò tay vào túi lấy chìa khóa.
Tom really should think about it.	Tom thực sự nên nghĩ về nó.
Maybe that's for the best.	Có lẽ đó là điều tốt nhất.
Finally, Tom will tell me where he buried the treasure.	Cuối cùng, Tom sẽ cho tôi biết anh ta đã chôn kho báu ở đâu.
I hope I don't break something.	Tôi hy vọng tôi không phá vỡ một cái gì đó.
Tom no longer sings like before.	Tom không còn giọng hát như xưa nữa.
Tom always wanted to do everything himself.	Tom luôn muốn tự mình làm mọi thứ.
You weren't home when I stopped by.	Bạn không có ở nhà khi tôi ghé qua.
Tom is a trombone player in the school band.	Tom là một người chơi trombone trong ban nhạc của trường.
All you ever talk about is Tom.	Tất cả những gì bạn từng nói về là Tom.
Tom needs a lawyer.	Tom cần một luật sư.
I should have known that Tom would want to do it.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom said Mary thought John might not need to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has a terrible headache.	Tom bị đau đầu kinh khủng.
Tom still doesn't really understand it.	Tom vẫn không thực sự hiểu nó.
Does Tom have to do it?	Tom có ​​phải làm điều đó không?
We have three minutes left.	Chúng ta còn ba phút nữa.
Tom is fighting for his life.	Tom đang chiến đấu cho cuộc sống của mình.
Tom could go to Boston next week.	Tom có ​​thể đến Boston vào tuần tới.
Tom couldn't stop looking at Mary.	Tom không thể ngừng nhìn Mary.
I don't really think I need to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
This is worth twice the price I'm asking for.	Đây là giá trị gấp đôi giá tôi đang yêu cầu.
Is it true that Tom is in prison?	Có đúng là Tom đang ở trong tù không?
Tom says it's too early to go home.	Tom nói rằng còn quá sớm để về nhà.
I don't think you're sick.	Tôi không nghĩ bạn bị ốm.
Tom thinks Mary is busy.	Tom nghĩ rằng Mary đang bận.
Tom ordered a beer.	Tom gọi một cốc bia.
I will do it for you if you ask.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu.
Tom launders money.	Tom rửa tiền.
Tom is getting married, isn't he?	Tom sắp kết hôn, phải không?
I wonder if Tom is still scared.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sợ hãi không.
We have all lived in Australia since we were born.	Tất cả chúng tôi đã sống ở Úc kể từ khi chúng tôi được sinh ra.
We won't leave until dark.	Chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi trời tối.
We are fully aware of the magnitude of the situation.	Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của tình hình.
Tom wants me to go to Boston with him.	Tom muốn tôi đến Boston với anh ấy.
Tom has things he still has to do.	Tom có ​​những việc anh ấy vẫn phải làm.
Are you sure you want us to document these?	Bạn có chắc chắn muốn chúng tôi ghi những tài liệu này không?
Can you water my plants while I'm away?	Bạn có thể tưới cây cho tôi khi tôi đi vắng không?
It will take me more than three hours to go through the document.	Tôi sẽ mất hơn ba giờ để xem qua tài liệu.
The one who taught me how to do that was Tom.	Người đã dạy tôi cách làm điều đó là Tom.
Do you want the same things Tom does?	Bạn có muốn những điều tương tự Tom làm không?
I will arrange it.	Tôi sẽ sắp xếp nó.
I have a three year contract.	Tôi có một hợp đồng ba năm.
I had never heard that story before.	Tôi chưa từng nghe câu chuyện đó trước đây.
How many people have keys to your apartment?	Có bao nhiêu người có chìa khóa vào căn hộ của bạn?
Tom was able to get the visa.	Tom đã có thể nhận được thị thực.
Do you remember what happened after your birthday party?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra sau bữa tiệc sinh nhật của bạn?
Tom has only one arm.	Tom chỉ có một cánh tay.
We caught sight of a ship in the distance.	Chúng tôi bắt gặp một con tàu ở đằng xa.
You know that Tom really likes you.	Bạn biết rằng Tom thực sự thích bạn.
How many floors does that building have?	Tòa nhà đó có mấy tầng?
Tom doesn't need protection.	Tom không cần bảo vệ.
What is your favorite font?	Phông chữ yêu thích của bạn là gì?
Do you think they are after us?	Bạn có nghĩ rằng họ đang theo đuổi chúng ta?
You are the love of my life.	Bạn là tình yêu của cuộc đời tôi.
He's fed up with traveling.	Anh ấy chán ngấy với việc giao du.
How do we know this is not the real thing?	Làm sao chúng ta biết đây không phải là hàng thật?
Tom doesn't have any goats.	Tom không có bất kỳ con dê nào.
Tom is paranoid.	Tom bị chứng hoang tưởng.
Tom was very good.	Tom đã rất tốt.
Tom will regret it.	Tom sẽ hối hận.
Tom seems very hungry.	Tom có ​​vẻ rất đói.
Tom is ashamed of me.	Tom xấu hổ về tôi.
Tom seemed impressed with how Mary did it.	Tom có ​​vẻ ấn tượng về cách Mary làm điều đó.
We are stalled.	Chúng tôi bị đình trệ.
Why didn't you mention it?	Tại sao bạn không đề cập đến nó?
How often do you eat foods you don't like?	Bạn có thường xuyên ăn thức ăn không thích không?
Tom always goes to bed before midnight.	Tom luôn đi ngủ trước nửa đêm.
You can see Tom was very tired.	Bạn có thể thấy Tom đã rất mệt mỏi.
Tom is here to help us.	Tom ở đây để giúp chúng tôi.
I'm so stupid.	Em ngu ngốc vô cùng.
Does Tom still want to come home with us?	Tom có ​​còn muốn về nhà với chúng ta không?
This is the funniest thing I've ever heard.	Đây là điều nực cười nhất mà tôi từng nghe.
We probably won't have to go to Australia again.	Chúng tôi có lẽ sẽ không phải đi Úc nữa.
It is unlikely that Tom will do that.	Không có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Tom doesn't know you're the one who did it.	Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
This is really volatile.	Điều này thực sự dễ bay hơi.
We are a better team than last year.	Chúng tôi là một đội tốt hơn so với năm ngoái.
At first, Tom could not understand Mary.	Lúc đầu, Tom không thể hiểu Mary.
I suspect you don't need to do that.	Tôi nghi ngờ bạn không cần phải làm điều đó.
Tom is not wearing a helmet.	Tom không đội mũ bảo hiểm.
We have ants in the kitchen.	Chúng tôi có kiến ​​trong nhà bếp.
Tom was always poor.	Tom luôn nghèo.
Tom, you're on the phone.	Tom, bạn đang muốn nghe điện thoại.
Tom throws Mary the ball.	Tom ném cho Mary quả bóng.
I have not received your letter yet.	Tôi vẫn chưa nhận được thư của bạn.
Tom very rarely does it alone.	Tom rất hiếm khi làm điều đó một mình.
There's no chance Tom will help us.	Không có cơ hội Tom sẽ giúp chúng ta.
I know you're pretty busy.	Tôi biết bạn khá bận.
She looks pale. 	Cô ấy trông xanh xao.
She may have been sick.	Cô ấy có thể đã bị bệnh.
Someone stole Mary's money.	Ai đó đã cướp tiền của Mary.
I know Tom knows where Mary will do it.	Tôi biết Tom biết Mary sẽ làm điều đó ở đâu.
Tom says that Mary doesn't seem upset with him.	Tom nói rằng Mary không có vẻ khó chịu với anh ấy.
Tom thinks Mary will win.	Tom nghĩ Mary sẽ thắng.
Tom sounds pretty silly.	Tom nghe có vẻ khá ngớ ngẩn.
You'd be better off without me.	Bạn sẽ tốt hơn nếu không có tôi.
I had a good mentor in Boston.	Tôi đã có một người cố vấn tốt ở Boston.
Doing that is becoming a burden for Tom.	Làm điều đó đang trở thành một gánh nặng đối với Tom.
"How long does it usually take you to do it?" 	"Bạn thường mất bao lâu để làm điều đó?"
"Only thirty minutes."	"Chỉ ba mươi phút."
Tom cried out of nausea.	Tom kêu buồn nôn.
Tom is divorced.	Tom đã ly hôn.
We should tell Tom everything.	Chúng ta nên nói với Tom mọi thứ.
Tom told Mary that he would do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I suspect that Tom is not here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không có ở đây.
I know that Tom will let you do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom committed a serious crime.	Tom đã phạm một tội nghiêm trọng.
What are some of Australia's main exports?	Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Úc là gì?
I don't think you can win.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
We had the opportunity to change things, but we didn't.	Chúng tôi đã có cơ hội để thay đổi mọi thứ, nhưng chúng tôi đã không làm.
Tom won't help us.	Tom sẽ không giúp chúng tôi.
I wonder if Tom likes me or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích tôi hay không.
These tomatoes do not have any taste.	Những quả cà chua này không có bất kỳ mùi vị nào.
Your comment is unrelated to this issue.	Nhận xét của bạn không liên quan đến vấn đề này.
I don't know if I need to do that.	Tôi không biết liệu mình có cần làm điều đó hay không.
I wonder if Tom is biased.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thiên vị không.
Tom must be here today.	Tom phải ở đây hôm nay.
I don't think these people really want to hear Tom sing.	Tôi không nghĩ những người này thực sự muốn nghe Tom hát.
You want to learn how to do that, right?	Bạn muốn học cách làm điều đó, phải không?
I asked Tom where he was.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã ở đâu.
Tom told us not to agree to do that.	Tom nói với chúng tôi là không đồng ý làm điều đó.
Autumn leaves crunched under Tom's feet as he walked the path to Mary's front door.	Những chiếc lá mùa thu lạo xạo dưới chân Tom khi anh đi trên con đường dẫn đến cửa trước của Mary.
I may have to go to Australia next week.	Tôi có thể phải đi Úc vào tuần tới.
Tom wants to go to Boston.	Tom muốn đến Boston.
I thought Tom wouldn't like that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích điều đó.
Tom doesn't need any help with his homework.	Tom không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với bài tập về nhà của mình.
Tom is likely to be fired.	Tom có ​​thể sẽ bị sa thải.
I don't form a team.	Tôi không thành lập đội.
Tom is a dancer.	Tom là một vũ công.
Tom bought a pair of flip-flops.	Tom đã mua một đôi dép xỏ ngón.
Tom asked me the same questions Mary asked me.	Tom đã hỏi tôi những câu hỏi giống như Mary đã hỏi tôi.
Tom was injured and had to be hospitalized for a while.	Tom bị thương và phải nằm viện một thời gian.
I think Tom will be very angry.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất tức giận.
Tom has gone away.	Tom đã đi xa.
Tom did nothing but complain.	Tom không làm gì khác ngoài phàn nàn.
Lightning struck Tom's barn twice last year.	Sét đánh vào chuồng của Tom hai lần vào năm ngoái.
Tom thinks Mary will be busy.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bận.
I am not asking for your help.	Tôi không yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
Tom changed his name.	Tom đã đổi tên.
Tom is very cranky today, isn't he?	Hôm nay Tom rất cáu kỉnh, phải không?
I pinch Tom.	Tôi véo Tom.
You don't really have to do that, do you?	Bạn không thực sự phải làm điều đó, phải không?
Tom doesn't know that Mary is pregnant.	Tom không biết rằng Mary đang mang thai.
I thought you wouldn't be back for a few days.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không trở lại trong một vài ngày.
Tom just confessed.	Tom vừa thú nhận.
Tom had a lot of time to think about the problem.	Tom đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề.
Who told Tom he needed to do it?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó?
I can't believe you don't like peanut butter.	Tôi không thể tin rằng bạn không thích bơ đậu phộng.
Who said Tom and I were wrong?	Ai nói Tom và tôi sai?
It is a famous restaurant.	Đó là một nhà hàng nổi tiếng.
Not all birds build nests.	Không phải tất cả các loài chim đều xây tổ.
I'm sure Tom wouldn't be forgiven if he did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không được tha thứ nếu anh ấy làm vậy.
Do you know many people who have done that?	Bạn có biết nhiều người đã làm điều đó?
Do not bring your dog.	Đừng mang theo con chó của bạn.
Tom worked as a teacher in Boston until his death in 2013.	Tom làm giáo viên ở Boston cho đến khi qua đời vào năm 2013.
It's not a race.	Đó không phải là một cuộc đua.
Tom has paid off his gambling debt.	Tom đã trả hết nợ cờ bạc của mình.
Tom fell asleep as soon as the movie started.	Tom ngủ thiếp đi ngay khi bộ phim bắt đầu.
The car is in the middle of the road.	Chiếc xe nằm giữa đường.
Tom will be motivated to do it.	Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom is usually the first to finish.	Tom thường là người ăn xong đầu tiên.
Tom will be a student here next year.	Tom sẽ là một sinh viên ở đây vào năm tới.
Tom is not very good.	Tom không giỏi lắm.
Tom often disagrees with me.	Tom thường không đồng ý với tôi.
Tom can stay with me.	Tom có ​​thể ở lại với tôi.
Tom said he didn't know he had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm điều đó.
Tom said that Mary was not prepared.	Tom nói rằng Mary không chuẩn bị.
Tom is not one.	Tom không phải là một.
Have you told Tom who your French teacher is?	Bạn đã nói cho Tom biết ai là giáo viên tiếng Pháp của bạn chưa?
Tom plans to do that soon.	Tom dự định làm điều đó sớm.
I guess you haven't met.	Tôi đoán bạn chưa gặp.
Does Tom believe in God?	Tom có ​​tin vào Chúa không?
I don't like baseball.	Tôi không thích bóng chày.
He doesn't want to wait for you.	Anh ấy không muốn đợi bạn.
We have no children.	Chúng tôi không có con.
There's still a chance that will happen.	Vẫn có khả năng điều đó sẽ xảy ra.
When I woke up, it was already dawn.	Khi tôi thức dậy, trời đã rạng sáng.
Tom tells Mary that she is the one responsible for doing it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
Tom wants to live in Australia.	Tom muốn sống ở Úc.
The fall from the cliff broke his leg.	Cú ngã từ mỏm đá làm gãy chân anh.
Are you ready for today's meeting?	Bạn đã sẵn sàng cho cuộc họp hôm nay chưa?
My friends don't know where I am.	Bạn bè của tôi không biết tôi đang ở đâu.
Tom was afraid to even try to do it.	Tom sợ thậm chí cố gắng làm điều đó.
Banks as well as some companies will close next week.	Các ngân hàng cũng như một số công ty sẽ đóng cửa vào tuần tới.
He dragged the wounded into the nearby bushes.	Anh kéo thương binh vào bụi cây gần đó.
What will you do in the meantime?	Bạn sẽ làm gì trong thời gian chờ đợi?
I've always wanted to do that.	Tôi luôn muốn làm điều đó.
Did you often play basketball when you were in high school?	Bạn có thường chơi bóng rổ khi còn học trung học không?
You know Tom wouldn't be able to do it without any help, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có bất kỳ sự trợ giúp nào, phải không?
I'm sure Tom is on his way.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang trên đường đến.
Tom felt he had no other choice.	Tom cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
Let us know exactly what's going on.	Hãy cho chúng tôi biết chính xác những gì đang xảy ra.
Tom was very happy.	Tom đã rất hạnh phúc.
I didn't do it because I thought it would be a waste of time.	Tôi đã không làm điều đó bởi vì tôi nghĩ rằng nó sẽ rất lãng phí thời gian.
It couldn't get any worse.	Nó không thể trở nên tồi tệ hơn.
Tom couldn't hear what Mary and John were saying.	Tom không thể nghe thấy lời Mary và John đang nói.
You're so nice, Tom.	Bạn thật tốt, Tom.
Tom should have woken up.	Tom lẽ ra phải dậy.
Tom said his parents did it.	Tom cho biết bố mẹ anh ấy đã làm điều đó.
Tom could have survived if the ambulance had arrived a little earlier.	Tom đã có thể sống sót nếu xe cấp cứu đến sớm hơn một chút.
Tom told me he was disorganized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người vô tổ chức.
Is Tom still alive in Australia?	Tom có ​​còn sống ở Úc không?
Recently, the number of students arriving late to class is increasing day by day.	Số học sinh đến lớp muộn gần đây ngày càng nhiều.
I drained all the water in the tub.	Tôi xả hết nước trong bồn tắm.
Tom said that Mary thought John might not want to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó một mình.
Do you think Tom wants to do that?	Bạn có nghĩ Tom muốn làm điều đó không?
Tom wants to buy Mary some flowers.	Tom muốn mua cho Mary một số bông hoa.
Tom suggested doing it tomorrow.	Tom đề nghị làm điều đó vào ngày mai.
The doctor is taking care of Tom.	Bác sĩ đang chăm sóc cho Tom.
Tom stole some of my things.	Tom đã lấy trộm một số thứ của tôi.
Just relax. 	Hãy thư giãn đi.
I can assure you that the opportunity is in your favor.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng cơ hội đang có lợi cho bạn.
I fear the same thing.	Tôi sợ điều tương tự.
Tom did not spend the night at home.	Tom đã không qua đêm ở nhà.
Tom was killed with an old samurai sword.	Tom đã bị giết bằng một thanh kiếm samurai cũ.
Surely we can contact Tom.	Chắc chắn chúng ta có thể liên lạc với Tom.
Tom worked in Australia.	Tom đã làm việc ở Úc.
Neither Tom nor Mary did anything stupid.	Cả Tom và Mary đều không làm điều gì ngu ngốc.
I do not allow my children to watch TV in the evenings at school.	Tôi không cho phép các con tôi xem TV vào những buổi tối ở trường.
Tom was here at the time.	Tom đã ở đây vào thời điểm đó.
You don't recognize them?	Bạn không nhận ra họ?
Tom almost never leaves his room.	Tom hầu như không bao giờ rời khỏi phòng của mình.
I ate quesadillas for breakfast.	Tôi đã ăn quesadillas cho bữa sáng.
We have some decisions to make today.	Chúng tôi có một số quyết định cần thực hiện ngày hôm nay.
I hope we can find a way to do it.	Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra cách để làm điều đó.
When I was three years old, my name Tom was changed to John.	Khi tôi ba tuổi, tên Tom của tôi được đổi thành John.
Can we give Tom a ride?	Chúng ta có thể cho Tom đi nhờ không?
I'll make you eat it.	Tôi sẽ làm cho bạn ăn đó.
Tom couldn't go yesterday.	Tom không được đi hôm qua.
I think Tom is likely to do that later.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó sau này.
Tom and Mary both admit that they are very lonely.	Tom và Mary đều thừa nhận rằng họ rất cô đơn.
The government cannot avoid the homeless problem anymore.	Chính phủ không thể tránh được vấn đề vô gia cư nữa.
Tom invited us to his party, but we weren't going.	Tom đã mời chúng tôi đến bữa tiệc của anh ấy, nhưng chúng tôi sẽ không đi.
Tom was sitting alone at the counter.	Tom đang ngồi một mình ở quầy.
They are just lazy.	Họ chỉ lười biếng.
You promised that you would do it yesterday.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
My grandfather lived to be 97 years old.	Ông tôi sống đến năm 97 tuổi.
I am not a good carpenter.	Tôi không phải là một thợ mộc giỏi.
Tom probably shouldn't have told Mary what he wanted to do.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary những gì anh ta muốn làm.
I don't think Tom has ever visited Boston.	Tôi không nghĩ Tom đã từng đến thăm Boston.
I'm sure that helps.	Tôi chắc rằng điều đó hữu ích.
I'm so glad Tom is healthy again.	Tôi rất vui vì Tom đã khỏe mạnh trở lại.
If for some reason a man stops thinking, that man ceases to be a man.	Nếu vì một lý do nào đó mà một người đàn ông ngừng suy nghĩ, thì người đàn ông đó sẽ không còn là một người đàn ông nữa.
What's the chance I'll meet Tom there?	Cơ hội tôi gặp Tom ở đó là bao nhiêu?
I suspect this happened because of what Tom did.	Tôi nghi ngờ điều này xảy ra vì những gì Tom đã làm.
I am still single.	Tôi vẫn còn độc thân.
Tom is not special like me.	Tom không đặc biệt như tôi.
Tom exuded confidence.	Tom toát lên vẻ tự tin.
That is completely understandable.	Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.
Don't look up.	Đừng nhìn lên.
Tom was not alert.	Tom không cảnh giác.
Tom was probably right about that.	Tom có ​​lẽ đã đúng về điều đó.
This is my first time seeing anything like this.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy bất cứ điều gì như thế này.
How can you tell who is happy and who is unhappy?	Làm thế nào bạn có thể biết ai là người hạnh phúc và ai là người không hạnh phúc?
I really shouldn't have eaten so much ice cream.	Tôi thực sự không nên ăn nhiều kem như vậy.
I wouldn't agree to do that.	Tôi sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom was the one who told Mary where John lived.	Tom là người đã nói cho Mary biết nơi John sống.
Tom doesn't want to do it as much as you do.	Tom không muốn làm điều đó nhiều như bạn.
Tom probably knows the truth.	Tom có ​​lẽ biết sự thật.
Women don't like losers.	Phụ nữ không thích kẻ thất bại.
I have never smoked a cigarette in my life.	Tôi chưa bao giờ hút một điếu thuốc nào trong đời.
I appreciate you more.	Tôi đánh giá cao hơn bạn.
Tom isn't really a French teacher, is he?	Tom không thực sự là một giáo viên tiếng Pháp, phải không?
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
Tom seemed determined.	Tom dường như đã quyết tâm.
A good night's sleep will do you a lot of good.	Một đêm ngon giấc sẽ giúp bạn rất nhiều điều tốt.
We know Tom well and can vouch for him.	Chúng tôi biết rõ về Tom và có thể bảo đảm cho anh ấy.
I don't need to read it.	Tôi không cần phải đọc nó.
Tom and I usually agree with each other.	Tom và tôi thường đồng ý với nhau.
Tom doesn't have much time.	Tom không có nhiều thời gian.
My family moved to Boston when I was three.	Gia đình tôi chuyển đến Boston khi tôi lên ba.
I'm really out of it today. 	Tôi thực sự ra khỏi nó ngày hôm nay.
I must have had a fever.	Chắc là do tôi bị sốt.
I thought you said you don't eat meat.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không ăn thịt.
Tom says Mary is determined to win.	Tom nói Mary quyết tâm giành chiến thắng.
Who will take care of your dog tomorrow?	Ai sẽ chăm sóc con chó của bạn vào ngày mai?
Tom is pretty dedicated, isn't he?	Tom khá tận tâm, phải không?
I thought Tom and Mary broke up.	Tôi tưởng Tom và Mary đã chia tay.
I have no doubt that Tom will be here.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ đến đây.
I go to my room where I can study.	Tôi về phòng, nơi tôi có thể học.
I thought you said you didn't want to come with us.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn đi với chúng tôi.
Doing the same thing every day is bound to get boring.	Luôn làm một việc giống nhau mỗi ngày chắc hẳn sẽ trở nên nhàm chán.
They also helped unify the country.	Họ cũng đã giúp thống nhất đất nước.
What was Tom thinking when he said we were two people?	Tom đã nghĩ gì khi anh ấy nói rằng chúng ta là hai người?
They haven't heard from Tom yet.	Họ chưa nghe tin từ Tom.
Can't we agree more on this?	Chúng ta không thể đồng ý nhiều về điều này sao?
Where did Tom study?	Tom đã học ở đâu?
I think you said you look forward to doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn mong muốn được làm điều đó.
I provided Tom with everything he needed.	Tôi đã cung cấp cho Tom mọi thứ mà anh ấy cần.
I don't think it could get any worse.	Tôi không nghĩ rằng nó có thể trở nên tồi tệ hơn.
I can't believe I've never noticed that before.	Tôi không thể tin rằng tôi chưa bao giờ nhận thấy điều đó trước đây.
Tom threw it away.	Tom đã ném nó đi.
Tom says he thinks Mary might need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó một lần nữa.
I don't know that you have to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó một mình.
Shovels and spades sell for ten dollars each.	Xẻng và thuổng được bán với giá mười đô la một chiếc.
I'm sorry I hugged Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã ôm Tom.
I shouldn't have gone to Harvard.	Đáng lẽ tôi không nên đến Harvard.
I wonder if Tom really feels okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cảm thấy ổn không.
Tom is the sole survivor of the plane crash.	Tom là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay.
Tom is a big spender.	Tom là một người chi tiêu lớn.
Tom thought Mary would never do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom said he thinks he might not need to do it again.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng mình có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
We are impulsive.	Chúng tôi bốc đồng.
Tom paled.	Tom tái mặt.
What time should I say Tom is here?	Mấy giờ tôi nên nói Tom có ​​mặt ở đây?
I have to do a better job.	Tôi phải làm một công việc tốt hơn.
Tom said he wished he hadn't given Mary his phone number.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không cho Mary số điện thoại của mình.
He always burns oil at midnight.	Anh ấy luôn đốt dầu lúc nửa đêm.
I don't need your help today.	Tôi không cần bạn giúp hôm nay.
We elected Tom as president.	Chúng tôi đã bầu Tom làm chủ tịch.
I made the deal.	Tôi đã thực hiện thỏa thuận.
There was an accident at the construction site.	Có một tai nạn tại công trường.
I found it impossible to win the championship.	Tôi thấy không thể giành chức vô địch.
I don't need to be here so early.	Tôi không cần phải đến đây sớm như vậy.
Let's see what Tom dug up.	Hãy xem những gì Tom đào lên.
I might as well throw the money away and give it to him.	Tôi cũng có thể ném tiền đi và đưa nó cho anh ta.
Tom has yet to be blamed for the mess.	Tom vẫn chưa bị đổ lỗi cho vụ lộn xộn.
You realistic.	Bạn thực tế.
Tom knows I didn't agree to do that.	Tom biết tôi đã không đồng ý làm điều đó.
Tom said he is appealing his suspension.	Tom cho biết anh ấy đang kháng cáo việc đình chỉ của mình.
Tom is the leader of the research team.	Tom là trưởng nhóm nghiên cứu.
Tom was about to speak.	Tom chuẩn bị nói.
Tom doesn't want to give up.	Tom không muốn bỏ cuộc.
Tom couldn't make Mary do anything.	Tom không thể bắt Mary làm bất cứ điều gì.
How many subscribers does this magazine have?	Tạp chí này có bao nhiêu người đăng ký?
I knew I had to do it when I was in Australia.	Tôi biết tôi phải làm điều đó khi tôi ở Úc.
I cooperate.	Tôi hợp tác.
Tom is not my favorite.	Tom không phải là người yêu thích của tôi.
Tom is a reputable man.	Tom là người có uy tín.
Don't you know that Tom will come to Australia next October?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng 10 tới?
Tom is leaving Mary.	Tom đang rời bỏ Mary.
We should make the most of the limited natural resources we have.	Chúng ta nên khai thác tối đa những nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn mà chúng ta có.
Tom doesn't want Mary to get hurt.	Tom không muốn Mary bị thương.
Why don't we celebrate?	Tại sao chúng ta không ăn mừng?
I am a child at heart.	Tôi là một đứa trẻ trong trái tim.
Tom has some advice for us.	Tom có ​​một số lời khuyên cho chúng tôi.
I didn't have class that day.	Tôi không có lớp học ngày hôm đó.
Tom went by car because he was afraid of flying.	Tom đã đi ô tô vì anh ấy sợ đi máy bay.
That has always been our biggest problem.	Đó luôn là vấn đề lớn nhất của chúng tôi.
Your handwriting is practically unreadable.	Chữ viết tay của bạn thực tế không thể đọc được.
Just hanging around the lobby until the basketball game.	Chỉ quanh quẩn ở sảnh cho đến trận bóng rổ.
The floor is wet and slippery.	Nền nhà ẩm ướt và trơn trượt.
Tom doesn't want Mary to know about what happened.	Tom không muốn Mary biết về những gì đã xảy ra.
Tom is not smarter than you.	Tom không thông minh hơn bạn.
Something is wrong.	Có điều gì đó không ổn.
Love cannot be bought.	Tình yêu không thể mua được.
You will find this book very interesting.	Bạn sẽ thấy cuốn sách này rất thú vị.
Tom is the best looking kid in the class.	Tom là đứa trẻ có ngoại hình đẹp nhất trong lớp.
Do you know how long Tom has been learning French?	Bạn có biết Tom đã học tiếng Pháp trong bao lâu không?
Does Tom eat out often?	Tom có ​​hay đi ăn ngoài không?
Tom said that Mary was too tired to help John do it today.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để giúp John làm điều đó ngày hôm nay.
Aren't you afraid of dogs?	Bạn không sợ chó sao?
Tom is not one to be afraid, but Mary is.	Tom không phải là người sợ hãi, nhưng Mary thì có.
Tom tries to control the situation.	Tom cố gắng kiểm soát tình hình.
Tom told me that I should resign.	Tom nói với tôi rằng tôi nên từ chức.
I'm about the same age as Tom.	Tôi trạc tuổi Tom.
Tom opens the gate every morning at 8 o'clock.	Tom mở cổng mỗi sáng lúc 8 giờ.
Tom won't miss you.	Tom sẽ không nhớ bạn.
Tom waited in vain.	Tom chờ đợi trong vô vọng.
That's not too difficult, is it?	Điều đó không quá khó phải không?
Tom is under curfew.	Tom bị giới nghiêm.
Tom said he would do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
Tom is Mary's personal tutor.	Tom là gia sư riêng của Mary.
Tom didn't know what was really going on.	Tom không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.
I can't do that with Tom.	Tôi không thể làm điều đó với Tom.
I could hear a student snoring in the back of the classroom.	Tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy của một học sinh ở phía sau lớp học.
"Do you speak French?" 	"Bạn có nói tiếng Pháp không?"
"Not so good."	"Không tốt lắm."
I think Tom is too assertive.	Tôi nghĩ rằng Tom quá quyết đoán.
We know a lot about you, Tom.	Chúng tôi biết rất nhiều về bạn, Tom.
Tom attended college in Boston.	Tom học đại học ở Boston.
You know that you have to do it, right?	Bạn biết rằng bạn phải làm điều đó, phải không?
What time do you arrive in Paris for the meeting?	Bạn đến Paris lúc mấy giờ cho cuộc họp?
Where is the changing room?	Phòng thay đồ ở đâu?
She twisted her toes.	Cô vặn vẹo ngón chân.
You have to pull that door to open it.	Bạn phải kéo cánh cửa đó để mở nó.
If you want to master a foreign language, you have to learn as much as possible.	Nếu bạn muốn thành thạo một ngoại ngữ, bạn phải học càng nhiều càng tốt.
Say you're not joking.	Nói rằng bạn không đùa.
I don't fight Tom as much as I used to.	Tôi không đánh nhau với Tom nhiều như trước nữa.
I always have good luck with things like this.	Tôi luôn gặp may mắn với những điều như thế này.
Tom could certainly get better.	Tom chắc chắn có thể khỏe hơn.
I don't think Tom will try to kill us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cố giết chúng tôi.
Tom doesn't live here anymore. 	Tom không sống ở đây nữa.
He has moved to Australia.	Anh ấy đã chuyển đến Úc.
Tom is no longer as diplomatic as before.	Tom không còn ngoại giao như trước nữa.
Tom is staying with his mother.	Tom đang ở với mẹ.
There must be a way to cross the river.	Phải có một con đường để qua sông.
Tom saw Mary pass a piece of paper to John.	Tom nhìn thấy Mary chuyển một mảnh giấy cho John.
Tom doesn't do it for the money.	Tom không làm điều đó vì tiền.
I don't need to support such insolence on Tom's part.	Tôi không cần phải ủng hộ sự xấc xược như vậy về phía Tom.
Tom knows that Mary will come see him.	Tom biết rằng Mary sẽ đến gặp anh ta.
Tom doesn't seem to know Mary.	Tom dường như không biết Mary.
Tom reminds me of John.	Tom làm tôi nhớ đến John.
We'll take Tom home.	Chúng tôi sẽ đưa Tom về nhà.
She has a cat. 	Cô ấy nuôi một con mèo.
That cat is white.	Con mèo đó màu trắng.
I didn't realize Tom wanted to do that.	Tôi không nhận ra Tom muốn làm điều đó.
I am confident that I will win the tennis match.	Tôi tự tin rằng mình sẽ thắng trận đấu quần vợt.
Tom knows right from wrong.	Tom biết đúng sai.
He emptied his glass.	Anh ta làm cạn ly của mình.
Tom is losing it.	Tom đang đánh mất nó.
Tom doesn't love us.	Tom không yêu chúng ta.
Tom wasn't the only one who missed the meeting.	Tom không phải là người duy nhất bỏ lỡ cuộc họp.
I didn't think I could do it without your help.	Tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is very happy today.	Hôm nay Tom rất vui vẻ.
I'm on Tom's side.	Tôi đứng về phía Tom.
You will have to ask at the newsstand.	Bạn sẽ phải hỏi ở quầy báo.
Tom said he could go to Australia next week or next week.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Úc vào tuần tới hoặc tuần sau.
Tom wants to be alone.	Tom muốn được ở một mình.
I don't think Tom is ready.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng.
Tom asked why he had to do that.	Tom hỏi tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Tom said he thought he might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
I've heard that joke before.	Tôi đã từng nghe câu nói đùa đó trước đây.
I don't know when I have to do it.	Tôi không biết khi nào tôi phải làm điều đó.
Tom is here.	Tom đang ở đây.
I don't really want to walk home in the rain.	Tôi không thực sự muốn đi bộ về nhà trong mưa.
Tom and I are both full-time students.	Tom và tôi đều là sinh viên toàn thời gian.
Tom went to the train station to see Mary off.	Tom đến ga tàu để tiễn Mary.
Tom will be Mary's next victim.	Tom sẽ là nạn nhân tiếp theo của Mary.
I'll see if I can get Tom to agree to do it.	Tôi sẽ xem liệu tôi có thể khiến Tom đồng ý làm điều đó không.
It won't be that difficult.	Nó sẽ không khó lắm đâu.
Has flight 123 arrived yet?	Chuyến bay 123 đã đến chưa?
I know his middle name is not Tom.	Tôi biết tên đệm của anh ấy không phải là Tom.
It's not too difficult to learn French.	Không quá khó để học tiếng Pháp.
Tom flipped the switch and the light came on.	Tom bật công tắc và đèn bật sáng.
I lean left for the most part, but I'm against gun control.	Tôi nghiêng về bên trái cho hầu hết các vấn đề, nhưng tôi chống lại việc kiểm soát súng.
Tom's house has a basement.	Nhà của Tom có ​​một tầng hầm.
Tom said that he thought Mary might not want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
Mary tells Tom that she is seeing other boys.	Mary nói với Tom rằng cô ấy đang gặp những chàng trai khác.
Tom worked alone.	Tom đã làm việc một mình.
I didn't know that Tom would ask Mary to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom's brother looked at him.	Anh trai của Tom nhìn anh.
Tom can be homesick.	Tom có ​​thể nhớ nhà.
Everyone knows that Tom doesn't want to be here.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn ở đây.
Do not sleep with the window open.	Đừng ngủ khi mở cửa sổ.
Tom tried doing it again.	Tom đã thử làm điều đó một lần nữa.
You can't even tell it's me in those pictures.	Bạn thậm chí không thể biết đó là tôi trong những bức ảnh đó.
Tom is learning French so he can get a higher salary.	Tom đang học tiếng Pháp để có thể nhận được mức lương cao hơn.
I'm not going to Tom's on October 20th.	Tôi sẽ không đến Tom's vào ngày 20 tháng 10.
I just found out about that an hour ago.	Tôi chỉ biết về điều đó một giờ trước.
Tom won't be home until Monday.	Tom sẽ không về nhà cho đến thứ Hai.
Tom asked Mary if she wanted to dance.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn khiêu vũ.
My shoes are not here.	Giày của tôi không có ở đây.
No matter how old you are, you can still learn.	Cho dù bạn bao nhiêu tuổi thì vẫn có thể học được.
Don't talk about me when I'm gone.	Đừng nói về tôi khi tôi đi.
I hope you will follow Tom's advice.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm theo lời khuyên của Tom.
He notes doing 10 push-ups before bed.	Anh ấy lưu ý thực hiện 10 lần chống đẩy trước khi đi ngủ.
Mary never told us that Tom was her boyfriend.	Mary chưa bao giờ nói với chúng tôi rằng Tom là bạn trai của cô ấy.
You don't miss that?	Bạn không bỏ lỡ điều đó?
I don't have much fun.	Tôi không có nhiều niềm vui.
I don't want to help Tom do that.	Tôi không muốn giúp Tom làm điều đó.
Tom won't survive this.	Tom sẽ không sống sót sau chuyện này.
For the first time in my life I am happy.	Lần đầu tiên trong đời tôi hạnh phúc.
He didn't listen to me.	Anh ấy không nghe tôi.
Tom and Mary are not siblings.	Tom và Mary không phải là anh em ruột.
I don't think Tom has enough time to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ thời gian để làm điều đó.
Tom can't be much older than me.	Tom không thể già hơn tôi nhiều.
Tom wrote me about it.	Tom đã viết cho tôi về điều đó.
Why can't you see where you're going?	Tại sao bạn không thể xem bạn đang đi đâu?
I asked Tom to take me to the airport.	Tôi yêu cầu Tom đưa tôi ra sân bay.
I convinced Tom to tell the truth.	Tôi đã thuyết phục Tom nói ra sự thật.
Tom thinks the amulet will protect him from werewolves.	Tom nghĩ rằng chiếc bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ anh khỏi người sói.
I will not negotiate.	Tôi sẽ không thương lượng.
They stood up to greet Tom.	Họ đứng dậy để chào Tom.
Tom thinks Mary won't be here until after lunch.	Tom nghĩ Mary sẽ không ở đây cho đến sau bữa trưa.
You don't want that?	Bạn không muốn điều đó?
I leave the house before eight o'clock every morning.	Tôi rời nhà trước tám giờ mỗi sáng.
I just heard that Tom and Mary are getting married.	Tôi vừa nghe tin Tom và Mary sắp kết hôn.
This road is very dangerous.	Đoạn đường này rất nguy hiểm.
I'm afraid of what you might say.	Tôi sợ những gì bạn có thể nói.
He said he had a lot of money.	Anh ta nói rằng anh ta có rất nhiều tiền.
Tom says Mary probably won't eat much.	Tom nói Mary có thể sẽ không ăn nhiều.
No wonder English is the most spoken language in the world.	Không có gì ngạc nhiên khi tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
You really can't change people.	Bạn thực sự không thể thay đổi mọi người.
I think it's about time we told Tom he was adopted.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói với Tom rằng anh ấy được nhận nuôi.
You still do it every summer, right?	Bạn vẫn làm điều đó mỗi mùa hè, phải không?
Tom and I were downtown yesterday.	Tom và tôi đã ở trung tâm thành phố ngày hôm qua.
Tom and Mary have two cats.	Tom và Mary có hai con mèo.
You promised me that you would take care of Tom.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc Tom.
Tom said he would help me get what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi có được những gì tôi cần.
It was a very challenging race track.	Đó là một đường đua rất thử thách.
Please put this in the microwave.	Vui lòng đặt cái này vào lò vi sóng.
Tolstoy achieved worldwide fame.	Tolstoy đạt được danh tiếng trên toàn thế giới.
Tom comes with his friends.	Tom đến với bạn bè của anh ấy.
I can't believe you asked Tom that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã hỏi Tom như vậy.
Tom's plan is to leave early.	Kế hoạch của Tom là đi sớm.
Tom is mostly right.	Tom hầu như đúng.
Tom went dancing with Mary.	Tom đã đi khiêu vũ với Mary.
I've been told we're not allowed to do that here.	Tôi đã được thông báo rằng chúng tôi không được phép làm điều đó ở đây.
Wait. 	Chờ đợi.
I also need to buy a ticket for you.	Tôi cũng cần mua vé cho bạn.
How can I be a better father and a better husband?	Làm thế nào tôi có thể trở thành một người cha tốt hơn và một người chồng tốt hơn?
I have a curfew.	Tôi có lệnh giới nghiêm.
This material is not suitable for a dress.	Chất liệu này không thích hợp cho một chiếc váy.
It's bad here.	Ở đây thật tồi tệ.
I want to make you understand.	Tôi muốn làm cho bạn hiểu.
Why are you speaking French to Tom?	Tại sao bạn lại nói tiếng Pháp với Tom?
Both of those dictionaries are mine.	Cả hai từ điển đó đều là của tôi.
There is a basket under the table.	Có một cái giỏ dưới bàn.
What a lie!	Thật là một sự lừa dối!
Tom got exactly what he said he wanted.	Tom có ​​được chính xác những gì anh ấy nói rằng anh ấy muốn.
Let me know if you don't think this is funny.	Hãy nói cho tôi biết nếu bạn không nghĩ chuyện này buồn cười.
Tom warned me this could happen.	Tom đã cảnh báo tôi điều này có thể xảy ra.
Do you often get dizzy if you get up from bed quickly?	Bạn có thường bị chóng mặt nếu đứng dậy khỏi giường nhanh chóng không?
I assume you can speak French.	Tôi cho rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom didn't know that Mary wanted to do it when she was in Boston.	Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó khi cô ấy ở Boston.
Tom had no reason to suspect that Mary was lying.	Tom không có lý do gì để nghi ngờ rằng Mary đang nói dối.
If your rent arrives past Thursday, a late fee will be charged.	Nếu tiền thuê của bạn đến quá ngày thứ năm, một khoản phí trả chậm sẽ được tính thêm.
I shouldn't drink so much.	Tôi không nên uống nhiều như vậy.
It is not the answer.	Nó không phải là câu trả lời.
Tom hopes to visit Australia.	Tom hy vọng sẽ đến thăm Úc.
I plan to work on this project until it's done.	Tôi dự định thực hiện dự án này cho đến khi hoàn thành.
Tom didn't go to the lake with us.	Tom đã không đi đến hồ với chúng tôi.
I doubt Tom wants to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom muốn làm điều đó một mình.
Needless to say, Tom didn't do what you asked him to do.	Không cần phải nói, Tom đã không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I don't want to take a bath.	Tôi không muốn tắm.
It will take me about three hours to do it.	Tôi sẽ mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
Tom had a great game.	Tom đã có một trận đấu tuyệt vời.
The basements of houses are likely to have problems.	Các tầng hầm của các ngôi nhà có khả năng xảy ra sự cố.
Are you doing this just to piss me off?	Bạn làm vậy chỉ để chọc tức tôi?
I know Tom is a reasonable person.	Tôi biết Tom là một người hợp lý.
Tom is going to Boston next weekend.	Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
I beat Tom at chess.	Tôi đã đánh bại Tom ở môn cờ vua.
This morning's meeting was longer than usual.	Buổi họp sáng nay kéo dài hơn thường lệ.
Tom told Mary to do it.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
She has a gentle personality.	Cô ấy có một tính cách nhẹ nhàng.
Aren't you going to eat that cookie?	Bạn không định ăn bánh quy đó sao?
Why would Tom lie?	Tại sao Tom lại nói dối?
Tom has come home.	Tom đã về nhà.
Police officers wear blue uniforms.	Các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh lam.
I told Tom we would help Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ giúp Mary.
I doubt that Tom will get drunk.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị say.
Tom and Mary were at John's house.	Tom và Mary đã ở nhà John.
Tom should wait here until Mary gets here.	Tom nên đợi ở đây cho đến khi Mary đến đây.
It's cheap but very nutritious.	Nó rẻ nhưng rất bổ dưỡng.
I'm taking a chance.	Tôi đang nắm lấy một cơ hội.
I think Tom really wants to do that.	Tôi nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó.
I know you're afraid to do that.	Tôi biết bạn sợ làm điều đó.
I like Tom's frankness.	Tôi thích sự thẳng thắn của Tom.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
Tom baked three loaves of bread.	Tom nướng ba ổ bánh mì.
You don't have to take Tom's advice if you don't want to.	Bạn không cần thiết phải nghe lời khuyên của Tom nếu bạn không muốn.
Tom already knows how to count to ten.	Tom đã biết đếm đến mười rồi.
Tom says he thinks he won't be able to cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm Mary vui lên.
We have jurisdiction here.	Chúng tôi có quyền tài phán ở đây.
Tom decided not to discuss religion.	Tom quyết định không thảo luận về tôn giáo.
Tom needs to be stopped.	Tom cần được dừng lại.
I know that both of you are mad at me.	Tôi biết rằng cả hai bạn đều giận tôi.
Tom doesn't like swimming, but Mary does.	Tom không thích bơi lội, nhưng Mary thì thích.
Tom still hasn't seen anything.	Tom vẫn chưa thấy gì cả.
Tom practices rowing every morning.	Tom tập chèo thuyền mỗi sáng.
It's possible that Tom wouldn't want to do this.	Có khả năng Tom sẽ không muốn làm điều này.
Almost no coffee left in the pot.	Hầu như không còn cà phê trong bình.
Tom and I first met in Boston.	Tom và tôi gặp nhau lần đầu ở Boston.
Why hasn't anyone told us about this?	Tại sao không ai nói với chúng tôi về điều này?
When I saw what Tom was doing, I got angry.	Khi tôi nhìn thấy những gì Tom đang làm, tôi đã tức giận.
It would be wiser not to say that.	Sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn không nói điều đó.
Tom just might want to help.	Tom chỉ có thể muốn giúp đỡ.
Tom said he thought he could help us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Your hair is so smooth and beautiful. 	Tóc của bạn rất mượt và đẹp.
What type of shampoo do you use?	Loại dầu gội bạn dùng là gì?
It is a sad story.	Đó là một câu chuyện buồn.
I'm the one who always cooks dinner.	Tôi là người luôn nấu bữa tối.
I suspect that Tom is still busy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn đang bận rộn.
Tom was almost hit by a bicycle.	Tom suýt bị xe đạp đâm.
What is your natural hair color?	Màu tóc tự nhiên của bạn là gì?
No country on earth is safe in this nuclear age.	Không có quốc gia nào trên trái đất an toàn trong thời đại hạt nhân này.
Let's eat in the park like we used to.	Hãy ăn trong công viên như chúng ta đã từng.
Tom said that goodbye and then walked out the front door.	Tom nói lời tạm biệt đó và sau đó bước ra cửa trước.
Tom said that he thought Mary was good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary giỏi nói tiếng Pháp.
Are you good?	Bạn tốt phải không?
Tom told me he was going to Boston next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
This car has been in use for the past ten years.	Chiếc xe này đã được sử dụng trong mười năm qua.
Ask Tom if he did.	Hỏi Tom xem anh ấy có làm vậy hay không.
Tom told me that he thought Mary had committed suicide.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã tự tử.
I was just shocked.	Tôi chỉ bị sốc.
I'm tired of your complaints.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với những lời phàn nàn của bạn.
Tom plays the trombone better than Mary.	Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
Strawberries sell for a high price in winter.	Dâu tây bán được giá cao vào mùa đông.
I don't think Tom would be embarrassed by something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy xấu hổ vì điều gì đó như vậy.
Last night Tom drank three bottles of wine alone.	Tối qua Tom đã uống ba chai rượu một mình.
What is Tom doing here?	Tom đang làm gì ở đây?
Are you sure that Tom doesn't like Mary?	Bạn có chắc rằng Tom không thích Mary?
Tom will go around to help Mary.	Tom sẽ đi xung quanh để giúp Mary.
I suspect that Tom is still not ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom cannot earn enough money to support his family.	Tom không thể kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
Tom is a crane operator.	Tom là một người điều khiển cần trục.
He has been very fluent in English for a few years.	Anh ấy đã rất thành thạo tiếng Anh trong một vài năm.
Tom shot a bear with the rifle his father gave him.	Tom đã bắn một con gấu bằng khẩu súng trường mà cha anh đưa cho.
There is dew on the grass.	Có sương trên cỏ.
Their contract expires on October 20.	Hợp đồng của họ hết hạn vào ngày 20 tháng 10.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is not a good worker.	Tom không phải là một công nhân tốt.
I have lost your email address.	Tôi đã mất địa chỉ email của bạn.
I don't remember how I did it.	Tôi không nhớ mình đã làm điều đó như thế nào.
Why don't you want to eat what Tom makes?	Tại sao bạn không muốn ăn những gì Tom làm?
Tom says he has to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó một mình.
Tom said that he didn't think Mary would actually do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ thực sự làm như vậy.
I am thinking of going to Boston next month.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Boston vào tháng tới.
This is not clean.	Cái này không sạch.
Tom looks for shelter from the rain.	Tom tìm nơi trú mưa.
I think Tom will love this gift.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích món quà này.
Tom is not aware of this.	Tom không được biết về điều này.
Tom says he thinks Mary's suggestion is a good idea.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng gợi ý của Mary là một ý kiến ​​hay.
Tom is investigating.	Tom đang điều tra.
I don't like doing things like this.	Tôi không thích làm những việc như thế này.
I don't have time to fully discuss the plan with Tom.	Tôi không có thời gian để thảo luận đầy đủ về kế hoạch với Tom.
Tom still doesn't need to do that, right?	Tom vẫn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom was not afraid.	Tom không hề sợ hãi.
Tom was there yesterday morning.	Tom đã ở đó vào sáng hôm qua.
Tom can't be here alone.	Tom không thể ở đây một mình.
Got a phone call for you from Tom.	Có một cuộc điện thoại cho bạn từ Tom.
I'm not as good at French as you.	Tôi không giỏi tiếng Pháp như bạn.
I could stay in Boston with Tom.	Tôi có thể ở lại Boston với Tom.
Tom wasn't here this morning.	Tom không có ở đây sáng nay.
We have a search warrant.	Chúng tôi có lệnh khám xét.
I have a scooter.	Tôi có một chiếc xe tay ga.
Which coat is Tom's and yours?	Áo khoác nào là của Tom và của bạn?
Tom's mother is heartbroken.	Mẹ của Tom rất đau lòng.
Tom takes full responsibility.	Tom nhận toàn bộ trách nhiệm.
Tom walks home in the rain without an umbrella.	Tom đi bộ về nhà trong mưa mà không có ô.
Tom was determined to quit smoking.	Tom đã quyết tâm bỏ thuốc lá.
Tom doesn't eat cookies.	Tom không ăn bánh quy.
I think Tom is obsessed.	Tôi nghĩ Tom bị ám ảnh.
Tom has a child.	Tom có ​​một đứa con.
Tom, I have to talk to you.	Tom, tôi phải nói chuyện với anh.
Tom wondered how Mary won.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary chiến thắng.
I ran as fast as I could, but I couldn't catch the dog.	Tôi chạy nhanh nhất có thể, nhưng tôi không thể bắt được con chó.
I can't live without my cat.	Tôi không thể sống thiếu con mèo của mình.
Tom was executed three months ago.	Tom đã bị xử tử ba tháng trước.
Tom is pretty sneaky, isn't he?	Tom khá lén lút, phải không?
How silly of you to make such a mistake.	Bạn thật là ngớ ngẩn khi mắc một sai lầm như vậy.
When I heard that voice, I shivered.	Khi tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi rùng mình.
I know Tom doesn't know that you shouldn't do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn không nên làm điều đó.
I know that I should do it.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó.
Do you think Tom would be willing to dance for us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ sẵn sàng khiêu vũ cho chúng ta không?
Tom seems to really love Mary.	Tom dường như thực sự yêu Mary.
This chair belongs to Tom.	Chiếc ghế này là của Tom.
Tom suggested that I go to the store with Mary.	Tom đề nghị tôi đến cửa hàng với Mary.
You beat me.	Bạn đã đánh bại tôi.
I have a lot of friends who live in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn bè sống ở Úc.
What is my next step?	Bước tiếp theo của tôi là gì?
Tom considers Mary's suggestion to be unreasonable.	Tom cho rằng lời đề nghị của Mary là không hợp lý.
I wonder if Tom knows how to do this.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết cách làm điều này không.
Tom is due to appear in court on Monday.	Tom phải ra hầu tòa vào thứ Hai.
Tom stopped the car and got out.	Tom dừng xe và ra ngoài.
I want to exercise my right to remain silent.	Tôi muốn thực hiện quyền giữ im lặng của mình.
This is the man I've been waiting for.	Đây là người đàn ông tôi đã chờ đợi.
Tom asked for help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom didn't tell anyone.	Tom không nói với ai.
Have you logged in yet?	Bạn đã đăng nhập chưa?
Do you know what hotel Tom is staying at?	Bạn có biết Tom đang ở khách sạn nào không?
What will Tom do later?	Sau này Tom sẽ làm gì?
Tom told me it would be no problem.	Tom nói với tôi rằng nó sẽ không có vấn đề gì.
Tom and I live on the same floor.	Tom và tôi sống trên cùng một tầng.
Do you think Tom would shut up doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ im lặng khi làm điều đó?
I have severe stomach pain.	Tôi bị đau bụng dữ dội.
Tom and I used to talk about everything, but now he just wants to talk about Linux and free and open source software.	Tom và tôi đã từng nói về mọi thứ, nhưng giờ anh ấy chỉ muốn nói về Linux và phần mềm mã nguồn mở và miễn phí.
I know that Tom doesn't know you don't have to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn không cần phải làm điều đó.
Your name is at the top of the list.	Tên của bạn ở đầu danh sách.
The crew is currently opening the hatch.	Hiện thủy thủ đoàn đang mở cửa sập.
That's a terrible thing to say.	Đó là một điều khủng khiếp để nói.
Tom once said that I talked a lot.	Tom từng nói rằng tôi đã nói chuyện rất nhiều.
I taught Tom some French.	Tôi đã dạy Tom một số tiếng Pháp.
Have you told Tom why you did that?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn lại làm như vậy chưa?
There are icebergs hanging from the roof.	Có những tảng băng treo trên mái nhà.
Why is Tom shouting at them?	Tại sao Tom lại hét vào mặt họ?
We are proud of what we have achieved.	Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được.
Don't know if Tom is really waiting for us.	Không biết Tom có ​​thực sự đợi chúng ta không.
Tom doesn't like being lied to.	Tom không thích bị nói dối.
You didn't know that you were the one to do it, did you?	Bạn không biết rằng bạn là người phải làm điều đó, phải không?
How is the weather in your country?	Thời tiết ở đất nước của bạn thế nào?
Can I have a glass of ice, please?	Làm ơn lấy cho tôi một ly nước đá được không?
My heart ached.	Trái tim tôi đau nhói.
I'm sure I'll do it tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom didn't like the beer the first time he tried it.	Tom đã không thích bia trong lần đầu tiên anh ấy thử nó.
I know Tom might have to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó một mình.
I know that Tom will wait until Monday to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I think Tom should stay here.	Tôi nghĩ Tom nên ở lại đây.
Tom could have won.	Tom có ​​thể đã thắng.
Tom beat me last night.	Tom đã đánh tôi đêm qua.
Tom says his new car is very expensive.	Tom nói rằng chiếc xe hơi mới của anh ấy rất đắt.
Tom says Mary should go earlier.	Tom nói Mary nên đi sớm hơn.
I want a job that I love.	Tôi muốn có một công việc mà tôi yêu thích.
Tom said that Mary was supposed to be in Australia all summer.	Tom nói rằng Mary đáng lẽ phải ở Úc cả mùa hè.
No matter how hard I tried, I couldn't swim to that rock.	Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể bơi đến tảng đá đó.
Tom celebrated his 13th birthday on October 20th.	Tom đã tổ chức sinh nhật lần thứ 13 của mình vào ngày 20 tháng 10.
The company suffered a 15% drop in sales.	Công ty bị sụt giảm 15% doanh số bán hàng.
Does anyone here know someone in Australia?	Có ai ở đây quen ai đó ở Úc không?
There are still plenty of dishes on the table.	Vẫn còn rất nhiều món ăn trên bàn.
Tom can go tomorrow.	Tom có ​​thể đi vào ngày mai.
You probably don't want Tom to do that.	Bạn có thể không muốn Tom làm điều đó.
Tom fell asleep in the church.	Tom ngủ quên trong nhà thờ.
Are you eligible to vote?	Bạn có đủ tư cách để bỏ phiếu không?
We have talked about this many times before.	Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần trước đây.
Tom was washing dishes at the time.	Lúc đó Tom đang rửa bát.
I'm sure Tom won't be here this afternoon.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở đây vào chiều nay.
Tom didn't dare say what he really thought.	Tom không dám nói những gì mình thực sự nghĩ.
Tom was only 25 years old when he made his first million dollars.	Tom chỉ mới 25 tuổi khi kiếm được một triệu USD đầu tiên.
Tom thought that Mary would not speak French.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không nói được tiếng Pháp.
I don't have to wear glasses anymore.	Tôi không phải đeo kính nữa.
Have you ever kissed Tom?	Bạn đã từng hôn Tom chưa?
Tom didn't sound as frustrated as Mary.	Tom không có vẻ thất vọng như Mary.
Are you really a nun?	Bạn có thực sự là một nữ tu?
Is Tom still dating Mary?	Tom có ​​còn hẹn hò với Mary không?
How long will it take you to swim thirty laps?	Bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để bơi ba mươi vòng?
Tom will go to school tomorrow.	Tom sẽ đi học vào ngày mai.
I never told Tom what to do.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom phải làm gì.
Tom's first girlfriend was a blonde.	Bạn gái đầu tiên của Tom là một cô gái tóc vàng.
He bought that house because his wife liked it.	Anh mua căn nhà đó vì vợ anh thích nó.
I wouldn't feel too bad about it.	Tôi sẽ không cảm thấy quá tệ về điều đó.
I fixed that.	Tôi đã sửa điều đó.
I saw Tom here in the park just a moment ago.	Tôi đã nhìn thấy Tom ở đây trong công viên chỉ một lúc trước.
Tom's promotion was successful.	Sự thăng tiến của Tom đã thành công.
Have you ever heard Tom threaten Mary?	Bạn đã bao giờ nghe Tom đe dọa Mary chưa?
I didn't know that Tom swam.	Tôi không biết rằng Tom đã bơi.
It is difficult to answer that question.	Thật khó để trả lời câu hỏi đó.
She is always ready to help people when in trouble.	Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
Tom decided to do something about it.	Tom quyết định làm điều gì đó về nó.
Tom is lucky today.	Hôm nay Tom thật may mắn.
Tom is always trying to make things better.	Tom luôn cố gắng để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Does Tom have to go?	Tom có ​​phải đi không?
I couldn't understand what happened.	Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
I think Tom is heartbroken.	Tôi nghĩ Tom rất đau lòng.
When she was a student, she often went to discos.	Khi còn là sinh viên, cô thường xuyên đến vũ trường.
Learn other languages ​​to become more fluent than your own.	Học các ngôn ngữ khác để thành thạo hơn tiếng của riêng bạn.
She is putting the children to bed.	Cô ấy đang đưa bọn trẻ đi ngủ.
Tom will recover.	Tom sẽ bình phục.
I like to swim, but I'm not very good at swimming.	Tôi thích bơi lội, nhưng tôi không bơi giỏi lắm.
Tom thinks Mary is beautiful.	Tom nghĩ rằng Mary thật xinh đẹp.
It's five o'clock somewhere.	Bây giờ là năm giờ ở đâu đó.
Before Tom became Mary's personal chauffeur, he was John's personal chauffeur.	Trước khi Tom trở thành tài xế riêng của Mary, anh ấy là tài xế riêng của John.
I can't find the page I'm looking for.	Tôi không thể tìm thấy trang mà tôi đang tìm kiếm.
I think I have to take responsibility for what happened.	Tôi nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
To get the full value of joy, you must have someone to share it with.	Để nhận được trọn vẹn giá trị của niềm vui, bạn phải có người chia sẻ nó.
I told Tom that you are a good plumber.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn là một thợ sửa ống nước giỏi.
Tom didn't expect Mary to laugh.	Tom không ngờ Mary sẽ cười.
I am very happy to be alive.	Tôi rất vui vì được sống.
I am a race car driver.	Tôi là một tay đua xe.
Tom should have been here yesterday.	Tom lẽ ra đã ở đây ngày hôm qua.
Did Tom say he stayed in Boston?	Tom có ​​nói rằng anh ấy ở lại Boston không?
There's a lot to look forward to.	Có rất nhiều điều để mong đợi.
I didn't know that Tom knew much about zebras.	Tôi không biết rằng Tom lại biết nhiều về ngựa vằn.
How long does it take you to shower?	Bạn mất bao lâu để tắm?
I know Tom is a good swimmer.	Tôi biết Tom là một vận động viên bơi lội giỏi.
We have to do something and we need to do it immediately.	Chúng ta phải làm điều gì đó và chúng ta cần phải làm ngay lập tức.
Is it true that Tom was born in Australia?	Có đúng là Tom sinh ra ở Úc không?
Tom and Mary are neighbors, but rarely see each other.	Tom và Mary là hàng xóm của nhau, nhưng hiếm khi gặp nhau.
I came a bit late.	Tôi đến hơi muộn.
If you don't go, neither will I.	Nếu bạn không đi, tôi cũng sẽ không.
I don't think Tom will confess.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thú nhận.
Why don't we go and see the cherry blossoms?	Tại sao chúng ta không đi và ngắm hoa anh đào?
I don't have any problems sleeping.	Tôi không có bất kỳ vấn đề gì khi ngủ.
I don't mean to be rude.	Tôi không có ý thô lỗ.
We spent the whole evening talking about our summer vacation.	Chúng tôi đã dành cả buổi tối để nói về kỳ nghỉ hè của chúng tôi.
Tom has no problem with it.	Tom không có vấn đề gì với nó.
Tom joins a commune.	Tom tham gia một công xã.
From the moment I met her, I hated her.	Ngay từ khi tôi gặp cô ấy, tôi đã ghét cô ấy.
Words cannot express how wrong you are.	Từ ngữ không thể diễn tả mức độ bạn sai.
I am digging a well.	Tôi đang đào một cái giếng.
I've never really done that.	Tôi chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
I don't help with the dishes.	Tôi không giúp rửa bát.
I don't feel it.	Tôi không cảm thấy nó.
I'm free all day today.	Hôm nay tôi rảnh cả ngày.
Why do you have to apologise?	Tại sao bạn lại xin lỗi?
Tom says someone stole his wallet.	Tom nói rằng ai đó đã lấy trộm ví của anh ấy.
Tom might be amused by what's going on.	Tom có ​​thể thích thú với những gì đang diễn ra.
That's not what Tom really wants.	Đó không phải là điều Tom thực sự muốn.
You played tennis today, didn't you?	Bạn đã chơi quần vợt hôm nay, phải không?
You're very smart, aren't you?	Bạn rất thông minh, phải không?
Did Tom tell you what his plans are?	Tom có ​​nói cho bạn biết kế hoạch của anh ấy là gì không?
The girl I love doesn't love me.	Người con gái tôi yêu không yêu tôi.
Tom finished his coffee and put down his cup.	Tom uống hết cà phê và đặt cốc xuống.
No one really knows if that's the reason or not.	Không ai thực sự biết liệu đó có phải là lý do hay không.
I didn't know you needed one.	Tôi không biết bạn cần một cái.
It will probably take you about three hours to read this book.	Có lẽ bạn sẽ mất khoảng ba giờ để đọc cuốn sách này.
Tom took an envelope out of his pocket and placed it in the mail tray.	Tom lấy trong túi ra một chiếc phong bì và đặt nó vào khay thư.
Tom was able to open the locked door.	Tom đã mở được cánh cửa bị khóa.
Tom usually sleeps 8 hours.	Tom thường ngủ 8 tiếng.
Tom was eager to talk to Mary.	Tom háo hức nói chuyện với Mary.
We had a great time, Tom.	Chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, Tom.
Tom and Mary lived in Australia for a while.	Tom và Mary đã sống ở Úc một thời gian.
I don't come here for a drink.	Tôi không đến đây để uống.
We shouldn't be in Boston now.	Bây giờ chúng ta không nên ở Boston.
Why is Tom exhausted?	Tại sao Tom lại kiệt sức?
I hope to sell my house for $300,000.	Tôi hy vọng sẽ bán được căn nhà của mình với giá 300.000 USD.
That is impossible.	Đó là điều không thể.
I don't need to worry about Tom anymore.	Tôi không cần phải lo lắng về Tom nữa.
Tom could be fired.	Tom có ​​thể bị sa thải.
Tom has never voted in his life.	Tom chưa bao giờ bỏ phiếu trong đời.
Tom only came because Mary asked him to.	Tom chỉ đến vì Mary yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom is an elitist.	Tom là một người theo chủ nghĩa tinh hoa.
Tom said that he gave a book to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã tặng một cuốn sách cho Mary.
Tom said that today he will not go anywhere else.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy sẽ không đi đâu khác.
Isn't that just the prairie fire?	Đó không phải chỉ là ngọn lửa thảo nguyên sao?
Did Tom bring anyone to the party?	Tom có ​​đưa ai đến bữa tiệc không?
I know Tom isn't the only one who can't do that.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
Tom pretends to understand Mary's poem.	Tom giả vờ hiểu bài thơ của Mary.
You chose Tom, didn't you?	Bạn đã chọn Tom, phải không?
Tom seemed to take the matter seriously.	Tom dường như xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.
I promise I won't tell anyone where it is.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết nó ở đâu.
Tom wrote us postcards.	Tom đã viết bưu thiếp cho chúng tôi.
Where did Tom stop?	Tom đã dừng lại ở đâu?
I hope this isn't the last time we do this.	Tôi hy vọng rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta làm điều này.
The doctor tells the patient the name of his illness.	Bác sĩ thông báo cho bệnh nhân tên bệnh của mình.
I doubt if I can stop Tom from doing that.	Tôi nghi ngờ liệu tôi có thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom did a great job arranging the workers.	Tom đã làm rất tốt việc sắp xếp công nhân.
Is that Tom's?	Đó là của Tom?
We'll be eating in just a few minutes.	Chúng ta sẽ ăn chỉ trong vài phút nữa.
Tom is not the best student in our class.	Tom không phải là học sinh giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom is satisfied with the result.	Tom hài lòng với kết quả.
I'm hanging there.	Tôi đang treo ở đó.
What is Tom's brother's name?	Em trai của Tom tên gì?
Obviously Tom doesn't need to do that.	Rõ ràng là Tom không cần phải làm điều đó.
Tom couldn't wipe the smile off his face.	Tom không thể lau nụ cười trên khuôn mặt của mình.
The scar is not really visible.	Vết sẹo không thực sự nhìn thấy.
Tom was taking a shower when he felt an earthquake.	Tom đang tắm thì cảm thấy động đất.
Tom reached for a towel.	Tom với lấy một chiếc khăn tắm.
I decided to tell her that I love her.	Tôi quyết định nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy.
Tom has been defeated.	Tom đã bị hạ gục.
Tom didn't know what he was doing was wrong.	Tom không biết điều mình làm là sai.
Tom thinks your idea is stupid.	Tom nghĩ rằng ý tưởng của bạn là ngu ngốc.
Maybe Tom doesn't want to do that.	Có lẽ Tom không muốn làm điều đó.
Tom says he feels rejected.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị hắt hủi.
That is a great point.	Đó là một điểm tuyệt vời.
I know that Tom knows he has to do it today.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
The government has increased financial aid to developing countries.	Chính phủ đã tăng cường viện trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển.
Tom is a bartender, right?	Tom là một bartender, phải không?
Tom's car isn't here, so he must have left.	Xe của Tom không có ở đây, vì vậy anh ấy chắc hẳn đã rời đi.
Do you think you can do it for us?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi?
Don't hesitate to ask if you need help.	Đừng ngần ngại hỏi nếu bạn cần giúp đỡ.
I did not discuss the plan with Tom.	Tôi đã không thảo luận về kế hoạch với Tom.
Tom did not show up.	Tom đã không xuất hiện.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
I have experienced that myself.	Tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó.
I didn't even see Tom.	Tôi thậm chí không nhìn thấy Tom.
I told Tom that I would invite Mary to my party.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ mời Mary đến bữa tiệc của tôi.
I can't stand it alone.	Tôi không thể chịu đựng được một mình.
I'm pretty sure he was late on purpose.	Tôi khá chắc rằng anh ấy đã cố ý đến muộn.
I hope you haven't forgotten about today's meeting.	Tôi hy vọng bạn không quên về cuộc họp ngày hôm nay.
Tom calls Mary a traitor.	Tom gọi Mary là kẻ phản bội.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Tom finds Mary crying in the bathroom.	Tom thấy Mary đang khóc trong phòng tắm.
I would be self-conscious if I had to.	Tôi sẽ tự ý thức nếu tôi phải làm điều đó.
I'm on my way to see you.	Tôi đang trên đường đến gặp bạn.
The rich get richer and the poor get poorer.	Người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo đi.
Tom walked to the gate and opened it.	Tom bước đến cổng và mở nó.
The phone rings, but no one answers.	Điện thoại đổ chuông, nhưng không có ai trả lời.
We will always have to be careful not to let this happen again.	Chúng tôi sẽ luôn phải cẩn thận để không để điều này xảy ra một lần nữa.
Tom decided to ignore what Mary said and kept quiet.	Tom quyết định phớt lờ những gì Mary nói và im lặng.
I can prove that Tom didn't do it.	Tôi có thể chứng minh rằng Tom đã không làm điều đó.
I didn't know that I would be late.	Tôi không biết rằng tôi sẽ đến muộn.
I told Tom I was busy.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đang bận.
Tom really wanted to do it, but Mary didn't.	Tom đã rất muốn làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom is a good teammate.	Tom là một đồng đội tốt.
I need to ask Tom a favor.	Tôi cần nhờ Tom một việc.
I don't want to defend myself.	Tôi không muốn tự vệ.
We weren't allowed to leave until noon.	Chúng tôi không được phép rời đi cho đến trưa.
I wonder why Tom didn't tell me.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói với tôi.
Are you materialistic?	Bạn có quan trọng vật chất không?
It's not like the movies.	Nó không giống như những bộ phim.
I have cooled down.	Tôi đã hạ nhiệt.
Tell me about an achievement you are proud of.	Hãy kể cho tôi nghe về một thành tích mà bạn tự hào.
Tom and I need your help.	Tom và tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom is a lot taller than me when we were in elementary school.	Tom cao hơn tôi rất nhiều so với khi chúng tôi còn học tiểu học.
Crime is not the main problem.	Tội phạm không phải là vấn đề chính.
The reality is that they don't have enough money.	Thực tế là họ không có đủ tiền.
Nothing beats a jelly-filled donut.	Không gì có thể đánh bại một chiếc bánh rán đầy thạch.
What is Tom standing there doing?	Tom đứng đó làm gì?
Tom says he knows he probably won't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể sẽ không thể giành chiến thắng.
Don't repair what's not broken.	Đừng sửa chữa những gì không bị hỏng.
Tom is scared to walk in the woods alone.	Tom sợ hãi khi đi bộ trong rừng một mình.
Tom has been here longer than me.	Tom đã ở đây lâu hơn tôi.
Tom has become a stranger.	Tom đã trở thành một người xa lạ.
I think I told you to cancel that order.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để hủy đơn đặt hàng đó.
Tom doesn't seem as lucky as Mary.	Tom dường như không may mắn như Mary.
I wish I hadn't said anything.	Tôi ước gì tôi đã không nói bất cứ điều gì.
Tom was in the garden when it happened.	Tom đã ở trong vườn khi nó xảy ra.
You are the only one who can help me right now.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này.
Tom must be at least thirty years old.	Tom ít nhất phải ba mươi tuổi.
Tom will be driving to Boston on October 20.	Tom sẽ lái xe đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
This is your chance to show the world what you're made of.	Đây là cơ hội để bạn cho cả thế giới thấy những gì bạn được tạo ra.
I didn't ask Tom anything.	Tôi không hỏi Tom bất cứ điều gì.
Tom said he needed our help.	Tom nói rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
What is your favorite type of book?	Loại sách yêu thích của bạn là gì?
Recent advances in medicine are remarkable.	Những tiến bộ gần đây trong y học là đáng chú ý.
Tom and Mary don't like to dance.	Tom và Mary không thích khiêu vũ.
I wish we had done that.	Tôi ước chúng ta đã làm được điều đó.
Tom says that Mary is living in Australia.	Tom nói rằng Mary đang sống ở Úc.
Tom needs to explain something to me.	Tom cần giải thích cho tôi một vài điều.
You know what happens next, don't you?	Bạn biết điều gì xảy ra tiếp theo, phải không?
I think Tom will be honest.	Tôi nghĩ Tom sẽ thành thật.
I would like to know how and why this happened.	Tôi muốn biết điều này xảy ra như thế nào và tại sao.
I'm not used to driving a big truck like this.	Tôi không quen lái một chiếc xe tải lớn như thế này.
When I was a kid, I used to go to the beach every summer.	Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường đi ra bờ biển vào mỗi mùa hè.
Tom was arrested.	Tom bị bắt.
We have lived here since October.	Chúng tôi đã sống ở đây từ tháng Mười.
I could have done it better.	Tôi có thể đã làm điều đó tốt hơn.
I'm pretty sure Tom doesn't do that anymore.	Tôi khá chắc rằng Tom không làm thế nữa.
I want Tom to have a good time.	Tôi muốn Tom có ​​một khoảng thời gian vui vẻ.
I'm so glad I came.	Tôi rất vui vì tôi đã đến.
I don't think I'm like my dad.	Tôi không nghĩ rằng tôi giống bố tôi.
Tom is especially fond of classical music.	Tom đặc biệt thích nhạc cổ điển.
I want to let Tom know that he doesn't have to be here tomorrow.	Tôi muốn cho Tom biết rằng anh ấy không cần phải ở đây vào ngày mai.
There is nothing that cannot be bought with money.	Không có gì không thể mua được bằng tiền.
Tom and I are running out of time.	Tom và tôi sắp hết thời gian.
Do you think Tom would want to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó?
Tom told me that I was the only person he trusted.	Tom nói với tôi rằng tôi là người duy nhất anh ấy tin tưởng.
I don't think Tom knows much about horses.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về ngựa.
Tom speaks from experience.	Tom nói từ kinh nghiệm.
Tom hopes that Mary will come next weekend.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ đến vào cuối tuần tới.
Tom likes me more than he likes you.	Tom thích tôi hơn anh ấy thích bạn.
Tom is happier than I have ever seen him.	Tom hạnh phúc hơn tôi từng thấy anh ấy.
Tom owns several properties in Australia.	Tom sở hữu một số tài sản ở Úc.
Why are you telling me that Tom lives in Boston when he actually lives in Chicago?	Tại sao bạn lại nói với tôi rằng Tom sống ở Boston trong khi anh ấy thực sự sống ở Chicago?
Tom barely studied at all this semester.	Tom hầu như không học ở tất cả học kỳ này.
I don't remember my first kiss.	Tôi không nhớ nụ hôn đầu tiên của mình.
Does Tom really want to do that?	Tom có ​​thực sự muốn làm điều đó không?
Tom will probably come soon.	Tom có ​​lẽ sẽ đến sớm.
You don't seem willing to do it again.	Bạn dường như không sẵn sàng làm điều đó một lần nữa.
Tom wants his children to learn French.	Tom muốn con mình học tiếng Pháp.
I don't have what it takes.	Tôi không có những gì nó cần.
The company needs to have a high level of specialization.	Công ty đó cần phải có trình độ chuyên môn hóa cao.
I'm so glad I hired you.	Tôi rất vui vì tôi đã thuê bạn.
Tom and Mary are very attractive.	Tom và Mary rất hấp dẫn.
Tom pulled over to the gas station and turned off the engine.	Tom tấp vào trạm xăng và tắt máy.
What was your biggest failure and what did you learn from it?	Thất bại lớn nhất của bạn là gì và bạn học được gì từ nó?
Tom did it on purpose, I think.	Tom đã làm điều đó có chủ đích, tôi nghĩ vậy.
Tom spent three years behind bars.	Tom đã dành ba năm sau song sắt.
Tom could very well be our next boss.	Tom rất có thể là ông chủ tiếp theo của chúng tôi.
Why don't you want to come to Australia?	Tại sao bạn không muốn đến Úc?
Tom is healthy, but Mary is not.	Tom khỏe mạnh, nhưng Mary thì không.
I hope Tom didn't do something stupid.	Tôi hy vọng Tom đã không làm điều gì ngu ngốc.
Tom says I look pretty tired.	Tom nói rằng tôi trông khá mệt mỏi.
You don't seem to be in too much of a hurry to do it.	Bạn dường như không quá vội vàng khi làm điều đó.
Why don't you do what Tom asks you to do?	Tại sao bạn không làm những gì Tom yêu cầu bạn?
Tom says he knows why Mary didn't win.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không thắng.
Tom was staying at a hotel near my house.	Tom đã ở tại một khách sạn gần nhà tôi.
We were attacked by pirates.	Chúng tôi đã bị tấn công bởi những tên cướp biển.
I didn't think Tom would be so positive.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tích cực như vậy.
Tom should be left alone.	Tom nên được để một mình.
Tom says he wishes he hadn't told Mary to try to convince John to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary để cố gắng thuyết phục John làm điều đó.
Why didn't Tom answer Mary's question?	Tại sao Tom không trả lời câu hỏi của Mary?
They don't pay me.	Họ không trả tiền cho tôi.
Tom doesn't seem very tired.	Tom có ​​vẻ không mệt lắm.
Tom says you don't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng bạn không muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom asked me to wait here.	Tom yêu cầu tôi đợi ở đây.
I didn't realize that Tom shouldn't have done that.	Tôi không nhận ra rằng Tom không nên làm vậy.
No matter how heavy the snow falls, I must begin my journey.	Dù tuyết rơi dày đến đâu, tôi cũng phải bắt đầu chuyến đi của mình.
I hope that Tom is in a good mood tomorrow.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​tâm trạng tốt vào ngày mai.
I'm just not very good at French.	Tôi chỉ không giỏi tiếng Pháp lắm.
We have to find a way to do it ourselves.	Chúng tôi phải tự mình tìm cách làm điều đó.
Tom doesn't know everything about me.	Tom không biết mọi thứ về tôi.
She is a self-taught woman.	Cô ấy là một phụ nữ tự học.
I don't know what that person's name is.	Tôi không biết tên người đó là gì.
Tom is the one who told us about this problem.	Tom là người đã nói với chúng tôi về vấn đề này.
This is clearly discrimination.	Đây rõ ràng là sự phân biệt đối xử.
I told Tom you already know what to do.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã biết phải làm gì.
He's always at the top of his class.	Anh ấy luôn đứng đầu lớp.
I just want to make you as happy as you want to make me.	Tôi chỉ muốn làm cho bạn hạnh phúc như bạn muốn làm cho tôi.
I can talk to Tom.	Tôi có thể nói chuyện với Tom.
I didn't have everything I needed.	Tôi đã không có mọi thứ tôi cần.
I didn't tell Tom why I was late.	Tôi đã không nói cho Tom biết lý do tại sao tôi đến muộn.
I think you know that Tom wouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
My parents would never let me do that.	Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
I think Tom hates me.	Tôi nghĩ Tom ghét tôi.
Tom probably already has a girlfriend.	Tom có ​​lẽ đã có bạn gái.
Thanks for taking the time to answer my question.	Cảm ơn vì đã dành thời gian trả lời câu hỏi của tôi.
There is a trampoline in the backyard.	Có một tấm bạt lò xo ở sân sau.
I know Tom isn't going to do that tomorrow.	Tôi biết Tom không định làm điều đó vào ngày mai.
Tom is the new head coach.	Tom là huấn luyện viên trưởng mới.
I think Tom doesn't always do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải lúc nào cũng làm như vậy.
At what age did you have your first girlfriend?	Bạn có bạn gái đầu tiên ở độ tuổi nào?
I'm sneezing all the time.	Tôi đang hắt hơi suốt.
I'm not the one to tell Tom how to do it.	Tôi không phải là người nói với Tom cách làm điều đó.
Please do not drink this water.	Xin đừng uống nước này.
Tom realizes that you don't have to.	Tom nhận ra rằng bạn không cần phải làm như vậy.
I don't think I can help you with that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn điều đó.
We cannot delay this any longer.	Chúng tôi không thể trì hoãn việc này lâu hơn nữa.
Tom and I traveled around Australia on motorbikes.	Tom và tôi đã đi vòng quanh nước Úc bằng xe máy.
Tom seemed to be the only one who wanted to sing.	Tom dường như là người duy nhất muốn hát.
I am keeping the car and the dog.	Tôi đang giữ xe và con chó.
I don't trust myself.	Tôi không tin tưởng chính mình.
Tom said he had a hard day.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày khó khăn.
I don't want any of these.	Tôi không muốn bất kỳ thứ gì trong số này.
I don't feel like snuggling up.	Tôi không cảm thấy muốn rúc vào người.
I can't tell you where this is from because I don't know.	Tôi không thể cho bạn biết đây là từ đâu bởi vì tôi không biết.
I don't explain those rules to Tom.	Tôi không giải thích những quy tắc đó cho Tom.
Don't call me that.	Đừng gọi tôi như vậy.
I can not believe this!	Tôi không thể tin được điều này!
Tom has never lived in Boston.	Tom chưa bao giờ sống ở Boston.
Tom made this for Mary.	Tom đã làm cái này cho Mary.
Tom stood up on his own with his spoils.	Tom tự mình đứng dậy bằng chiến lợi phẩm của mình.
I do not know where it is.	Tôi không biết nó ở đâu.
Doing it that way will cost a lot of money.	Làm theo cách đó sẽ tốn rất nhiều tiền.
We need to find another way out of here.	Chúng ta cần tìm một con đường khác để thoát khỏi đây.
He sped up.	Anh tăng tốc.
What makes you think Tom should do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom nên làm như vậy?
The police never investigated.	Cảnh sát không bao giờ điều tra.
How do you think you can make a difference in the world?	Bạn nghĩ bạn có thể tạo ra sự khác biệt trên thế giới như thế nào?
Tom refused to do so.	Tom từ chối làm như vậy.
She has no pencil.	Cô ấy không có bút chì.
That girl is not what I would like to call gorgeous, but she is very beautiful.	Cô gái đó không phải là những gì tôi muốn gọi là tuyệt đẹp, nhưng cô ấy rất đẹp.
I don't have to go to school next Monday.	Tôi không phải đến trường vào thứ Hai tới.
I think they will have problems.	Tôi nghĩ họ sẽ có vấn đề.
Tom after doing what?	Tom sau khi làm gì?
Tom's brother is my sister's boyfriend.	Anh trai của Tom là bạn trai của chị gái tôi.
Tom is also expected to do that.	Tom cũng được cho là sẽ làm được điều đó.
Tom said he wished he hadn't forgotten to kiss Mary goodbye.	Tom nói rằng anh ước rằng anh không quên hôn tạm biệt Mary.
Tom sold his old clarinet to Mary.	Tom đã bán chiếc kèn clarinet cũ của mình cho Mary.
I don't want to lose my job.	Tôi không muốn mất việc.
Tom is visiting a friend.	Tom đến thăm một người bạn.
I don't think Tom knew when Mary returned from Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi Mary trở về từ Boston.
This is a portrait of my late father.	Đây là bức chân dung của người cha quá cố của tôi.
You have become a beautiful woman.	Bạn đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp.
Tom is below average.	Tom thấp hơn mức trung bình.
Tom is not a pretty name.	Tom không phải là một cái tên đẹp.
Are you sure it was Tom and not Mary who did it?	Bạn có chắc là Tom chứ không phải Mary là người đã làm điều đó?
We still don't really know why that happened.	Chúng tôi vẫn không thực sự biết tại sao điều đó xảy ra.
Tom and I often have lunch together.	Tom và tôi thường ăn trưa cùng nhau.
Tom tried to warn us all.	Tom đã cố gắng cảnh báo tất cả chúng tôi.
Tom is too nosy.	Tom quá tọc mạch.
Why not order some pizza?	Tại sao không gọi một số pizza?
Tom was clearly appalled.	Tom rõ ràng là rất kinh hoàng.
It will be faster if we do it the way Tom suggested.	Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta làm theo cách Tom đề nghị.
If Tom did, he would be fired.	Nếu Tom làm vậy, anh ta sẽ bị sa thải.
I'm being as clear as possible.	Tôi đang rõ ràng nhất có thể.
Tom doesn't think I did that, does he?	Tom không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
How many movies have you watched so far this year?	Bạn đã xem bao nhiêu bộ phim cho đến nay trong năm nay?
I know I don't have enough time to do the things that need to be done.	Tôi biết mình không có đủ thời gian để làm những việc cần phải làm.
Tom is open to people who see things differently.	Tom cởi mở với những người nhìn nhận mọi thứ theo cách khác.
We know that Tom is lying.	Chúng tôi biết rằng Tom đang nói dối.
Tom found the book he was looking for so long.	Tom đã tìm thấy cuốn sách mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.
Tom wants to leave Australia.	Tom muốn rời khỏi Úc.
Tom said he was willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Do you want me to turn on the light for you?	Bạn có muốn tôi bật đèn cho bạn không?
Tom went to Australia.	Tom đã đến Úc.
Usually, that's exactly what happens.	Thông thường, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra.
They gave us 24 hours to leave our house.	Họ đã cho chúng tôi 24 giờ để rời khỏi nhà của chúng tôi.
Tom knows how to tell a joke.	Tom biết cách kể một câu chuyện cười.
He was living in England when the war broke out.	Anh ấy đang sống ở Anh khi chiến tranh nổ ra.
Tom eats out at least three times a month.	Tom ăn ngoài ít nhất ba lần một tháng.
I think Tom has never seen this before.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ thấy điều này trước đây.
They are not afraid of me.	Họ không sợ tôi.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
Tom wouldn't have done it without you.	Tom sẽ không làm điều đó nếu không có bạn.
My mother taught me how to sew.	Mẹ tôi đã dạy tôi cách may vá.
I know Tom knows that Mary doesn't do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không làm thế nữa.
Tom is John's eldest son.	Tom là con trai lớn của John.
I know that Tom probably won't help you with that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không giúp bạn làm điều đó.
Many people have asked me if I think Boston is a safe city.	Nhiều người đã hỏi tôi rằng liệu tôi có nghĩ rằng Boston là một thành phố an toàn hay không.
I wonder if Tom thinks Mary really needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng Mary thực sự cần làm điều đó không.
The police detained Tom overnight.	Cảnh sát đã tạm giữ Tom qua đêm.
I can't believe Tom said yes.	Tôi không thể tin rằng Tom đã nói có.
Tom and I got drunk together.	Tom và tôi đã say xỉn cùng nhau.
I thought you wouldn't do that anymore.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều đó nữa.
I can see you in front of the theater.	Tôi có thể gặp bạn trước rạp hát.
I don't think Tom knows where I used to live.	Tôi không nghĩ Tom biết nơi tôi từng sống.
I wish I hadn't gone to Australia.	Tôi ước rằng tôi đã không đi Úc.
Tom is a scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo.
Tom says he doesn't live in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Úc nữa.
I know Tom couldn't do it.	Tôi biết Tom đã không thể làm điều đó.
Tom is packing upstairs.	Tom đang đóng gói trên lầu.
That's what this is all about, isn't it?	Đó là tất cả những gì về điều này, phải không?
Tom did not participate in the marathon.	Tom đã không tham gia cuộc thi marathon.
I'm trying to protect you.	Tôi đang cố gắng bảo vệ bạn.
Tom probably thought Mary would.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ Mary sẽ làm vậy.
Tom will be asleep by the time we get there.	Tom sẽ ngủ vào lúc chúng ta đến đó.
I'm in a bit of a hurry.	Tôi hơi vội.
When I see him, I think of my grandfather.	Khi tôi nhìn thấy ông, tôi nghĩ đến ông của tôi.
Tom has been to many places in and around Boston.	Tom đã đến nhiều nơi trong và xung quanh Boston.
Tom and his son work at the same store.	Tom và con trai làm việc tại cùng một cửa hàng.
I have Tom in my office.	Tôi có Tom trong văn phòng của tôi.
Tom and I were able to help Mary do what she needed to do.	Tom và tôi đã có thể giúp Mary làm những gì cô ấy cần làm.
It's been a pretty long day for Tom.	Đây là một ngày khá dài đối với Tom.
Tom and Mary live in a trailer.	Tom và Mary sống trong một chiếc xe kéo.
Tom is not ready to receive guests yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để tiếp khách.
I don't know what else we can do.	Tôi không biết chúng ta có thể làm gì khác.
You have to answer for what you did.	Bạn phải trả lời cho những gì bạn đã làm.
Tom's car broke down on his way to work this morning.	Xe của Tom bị hỏng trên đường đi làm sáng nay.
I cannot help you today.	Tôi không thể giúp bạn ngày hôm nay.
Tom is a traitor to his country.	Tom là một kẻ phản bội đất nước của mình.
This is hard for Tom.	Điều này thật khó đối với Tom.
She looked like she was smiling to herself.	Cô ấy trông như thể đang cười một mình.
Tom hasn't sung in years.	Tom đã không hát trong nhiều năm.
I can use all the help I can get.	Tôi có thể sử dụng tất cả sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận được.
Tom was driving.	Tom đã lái xe.
Tom believes that would be wrong.	Tom tin rằng điều đó sẽ sai.
He has Alzheimer's disease.	Anh ấy bị bệnh Alzheimer.
We did very well.	Chúng tôi đã làm rất tốt.
Is it true that Tom thinks I believe that?	Có đúng là Tom nghĩ tôi tin điều đó không?
The straw appears to be bent where it enters the water.	Ống hút có vẻ bị uốn cong ở nơi nó đi vào nước.
Tom says he wants to stay home all day.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà cả ngày.
Tom did not know the boy was talking to Mary.	Tom không biết cậu bé đang nói chuyện với Mary.
I see you and Tom hugging.	Tôi thấy bạn và Tom đang ôm nhau.
Tom is methodical.	Tom là người có phương pháp.
I know that Tom is a married man, but I still flirt with him.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông đã có gia đình, nhưng tôi vẫn tán tỉnh anh ta.
I think Tom is not convinced.	Tôi nghĩ rằng Tom không bị thuyết phục.
Tom says he doesn't want to talk about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về Mary.
I think you should know I have to do it today.	Tôi nghĩ bạn nên biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
In China, there is a saying that you cannot judge a person by their appearance.	Ở Trung Quốc, có một câu nói rằng bạn không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.
Tom wants all these reports to be completed by 2:30.	Tom muốn tất cả các báo cáo này hoàn thành trước 2:30.
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
Tom has no hair.	Tom không có tóc.
Tom gets bored after fifteen minutes.	Tom cảm thấy nhàm chán sau mười lăm phút.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
Tom says Mary thinks he might need to do it soon.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó sớm.
Is eating too much fiber bad for you?	Ăn quá nhiều chất xơ có hại cho bạn không?
I asked the porter to bring my luggage back to my room.	Tôi đã nhờ người khuân vác hành lý về phòng.
Sometimes Tom swims a lap before breakfast.	Đôi khi Tom bơi một vòng trước khi ăn sáng.
I thought Tom played the flute better than that.	Tôi đã nghĩ Tom thổi sáo giỏi hơn thế.
Tom doesn't have time to help Mary right now.	Tom không có thời gian để giúp Mary ngay bây giờ.
Is there any chance you won't do it?	Có bất kỳ cơ hội nào bạn sẽ không làm điều đó?
I don't know that woman at all.	Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ đó.
Tom is not finished yet.	Tom vẫn chưa kết thúc.
I didn't attend the meeting last week because I was in Australia.	Tôi đã không tham dự cuộc họp tuần trước vì tôi đang ở Úc.
Tom thinks Mary is not a born blonde.	Tom nghĩ Mary không phải là một cô gái tóc vàng bẩm sinh.
I wonder if we can really do that today.	Tôi tự hỏi liệu hôm nay chúng ta có thực sự làm được điều đó không.
We had a lot of fun.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
Tom is incapable of telling the truth.	Tom không có khả năng nói thật.
Please explain what is happening here.	Hãy giải thích những gì đang xảy ra ở đây.
I think Tom wants something to eat.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn một cái gì đó để ăn.
I don't intend to do that again.	Tôi không định làm điều đó một lần nữa.
Tom seemed to be thinking about something.	Tom dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.
I want to thank everyone who helped me today.	Tôi muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay.
I want you to trust me, just like you trust Tom.	Tôi muốn bạn tin tưởng tôi, giống như bạn tin tưởng Tom.
I can't let Tom do it alone.	Tôi không thể để Tom làm điều đó một mình.
If you want to find out the truth, sit down and listen.	Nếu bạn muốn tìm hiểu sự thật, hãy ngồi xuống và lắng nghe.
Tom is having a heart attack.	Tom đang bị đau tim.
Tom says that Mary is not sick.	Tom nói rằng Mary không bị ốm.
Untie the dog.	Cởi trói cho chó.
People who desire too much get nothing.	Người ham muốn quá nhiều, chẳng được gì.
I don't really like swimming laps.	Tôi không thực sự thích các vòng bơi.
Tom jumped over the stream.	Tom đã nhảy qua suối.
Tom has yet to win anything.	Tom vẫn chưa giành được bất cứ điều gì.
Tom is a boy, not a man.	Tom là một cậu bé, không phải một người đàn ông.
Tom thought that Mary would be worried.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng.
I'm at home every Monday afternoon.	Tôi ở nhà vào mỗi chiều thứ Hai.
I think we should help Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giúp Tom.
Tom didn't expect Mary to finish her homework so quickly.	Tom không ngờ Mary hoàn thành bài tập về nhà nhanh như vậy.
Tom is looking at the pictures Mary took in Boston.	Tom đang xem những bức ảnh Mary chụp ở Boston.
Sometimes I talk to my neighbor on the other side of the fence.	Đôi khi tôi nói chuyện với người hàng xóm của tôi ở bên kia hàng rào.
Prince succeeds to the throne.	Hoàng tử kế vị ngai vàng.
Do me a favor by turning that radio off.	Giúp tôi một việc bằng cách tắt đài đó đi.
Ignorance is bliss.	Điếc không sợ súng.
I don't think Tom has the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại có đủ can đảm để làm điều đó.
Why do you think Tom is not here today?	Bạn nghĩ tại sao Tom không ở đây hôm nay?
Tom told me that he thought Mary was an agnostic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người theo thuyết bất khả tri.
I don't want Tom to play with my kids.	Tôi không muốn Tom chơi với con tôi.
Tom says that worries him.	Tom nói rằng điều đó làm anh ấy lo lắng.
I bought sandals that match the pair that Tom is wearing.	Tôi đã mua đôi dép phù hợp với đôi mà Tom đang đi.
I'm not surprised Tom isn't here.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không có ở đây.
I told Tom I couldn't do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
Mary is my youngest daughter.	Mary là con gái út của tôi.
Tom is not the only one unhappy.	Tom không phải là người duy nhất không vui.
I hope that no one sees you in here.	Tôi hy vọng rằng không ai nhìn thấy bạn vào đây.
I'm not desperate yet.	Tôi vẫn chưa tuyệt vọng.
You are a great kisser.	Bạn là một người hôn tuyệt vời.
That's it, Tom! 	Vậy đó, Tom!
Now you understand.	Bây giờ bạn đã hiểu.
Tom asked Mary what she thought he should do.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy nghĩ rằng anh ấy nên làm gì.
Does Tom like Australia?	Tom có ​​thích nước Úc không?
Can't you work faster than that?	Bạn không thể làm việc nhanh hơn thế được không?
We bid farewell to best friends.	Chúng tôi chia tay những người bạn tốt nhất.
Tom won't leave us.	Tom sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.
You can't be really serious.	Bạn không thể thực sự nghiêm túc.
Tom, look what I found under the sofa.	Tom, nhìn những gì tôi tìm thấy dưới ghế sofa.
Are you sure you want to be out here in the cold?	Bạn có chắc là bạn muốn ở ngoài này trong cái lạnh?
Let me look at that picture.	Hãy để tôi nhìn vào bức tranh đó.
I didn't realize that you were tired.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn đang mệt mỏi.
Tom must have been annoyed.	Tom hẳn là khó chịu.
Tom is not sure everyone has seen him.	Tom không chắc rằng mọi người đã nhìn thấy anh ấy.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
Tom said he didn't think he could eat a cockroach.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng mình có thể ăn một con gián.
Let me assure you that it was not intentional.	Hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng đó không phải là cố ý.
Tom is extremely ferocious.	Tom cực kỳ hung dữ.
Is there a stereo system in your bedroom?	Có hệ thống âm thanh nổi trong phòng ngủ của bạn không?
Tom says he thinks Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
This is not like Tom.	Đây không giống như Tom.
There's no way we can cross that river.	Không thể nào chúng ta băng qua con sông đó được.
Tom told me that he thinks Mary is an optimist.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người lạc quan.
You better get a plate before the casserole runs out.	Tốt hơn hết các bạn nên lấy một cái đĩa trước khi hết thịt hầm.
I doubt if Tom is surprised.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ngạc nhiên không.
Tom is not apologetic.	Tom không hối lỗi.
That's the car I told you about.	Đó là chiếc xe tôi đã nói với bạn.
I know you're happy.	Tôi biết bạn đang hạnh phúc.
Tom knows he can do it.	Tom biết anh ấy có thể làm được.
Tom, you don't have a more important place, do you?	Tom, anh không có nơi nào quan trọng hơn phải không?
Tom seems to be doing a very good job.	Tom dường như đang làm một công việc rất tốt.
Libraries are the best source of books.	Thư viện là nguồn cung cấp sách tốt nhất.
The concert was over when I arrived.	Buổi hòa nhạc đã kết thúc khi tôi đến.
Does Tom have a horse?	Tom có ​​ngựa không?
Tom stepped closer.	Tom bước lại gần.
Mary is our adopted daughter.	Mary là con gái nuôi của chúng tôi.
It hasn't rained yet.	Trời vẫn chưa mưa.
I hope you don't do that.	Tôi hy vọng bạn không làm điều đó.
Our ancestors developed huge jaws as a result of constant fighting.	Tổ tiên của chúng ta đã phát triển bộ hàm khổng lồ do kết quả của việc chiến đấu liên tục.
I switched places with Tom.	Tôi đã đổi chỗ cho Tom.
I know who I will vote for.	Tôi biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai.
Who benefits from falling oil prices?	Ai sẽ thu lợi từ việc giá dầu giảm?
Why is Tom smiling?	Tại sao Tom lại cười?
Tom didn't say why he was so angry.	Tom không nói tại sao anh ấy lại tức giận như vậy.
The canary is in a cage on the window ledge.	Con chim hoàng yến đang ở trong lồng trên gờ cửa sổ.
It will take a while to set up.	Chúng tôi sẽ mất một lúc để thiết lập.
Tom has moved elsewhere.	Tom đã chuyển đi nơi khác.
I think Tom is a man of integrity.	Tôi nghĩ rằng Tom là người liêm khiết.
I'm lucky I can still do that.	Tôi may mắn là tôi vẫn có thể làm được điều đó.
Tom chose not to have surgery.	Tom đã chọn không phẫu thuật.
Tom opened the letter and read it.	Tom mở lá thư ra và đọc nó.
Tom is wrong.	Tom sai rồi.
Tom is three centimeters taller than me.	Tom cao hơn tôi ba cm.
We don't want to cancel.	Chúng tôi không muốn hủy bỏ.
I wonder if Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary cần phải làm điều đó không.
Tom said that Mary wasn't sure what to do.	Tom nói rằng Mary không chắc mình phải làm gì.
Tom said he thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng Mary ngáy ở phía sau lớp học.
Japan imports a large amount of crude oil.	Nhật Bản nhập khẩu một lượng lớn dầu thô.
Tom was a car salesman for several years.	Tom là một nhân viên bán xe trong vài năm.
Tom must have loved Mary very much.	Tom hẳn đã yêu Mary rất nhiều.
I don't think Tom is Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người Canada.
I have not tried to do that yet.	Tôi vẫn chưa cố gắng làm điều đó.
I quit reading the novel because it wasn't very interesting.	Tôi bỏ đọc cuốn tiểu thuyết vì nó không thú vị lắm.
I am your sister.	Tôi là chị của em.
What do you think would happen if you told Tom the truth?	Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nói với Tom sự thật?
Tom is learning figure skating.	Tom đang học trượt băng nghệ thuật.
Tom won't do it tomorrow.	Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom says that he likes to help others.	Tom nói rằng anh ấy thích giúp đỡ người khác.
When you are not here, things go wrong.	Khi bạn không có ở đây, mọi thứ trở nên sai lầm.
Tom told the taxi driver to keep the change.	Tom bảo tài xế taxi giữ tiền lẻ.
Tom's new wife is younger than her eldest daughter.	Vợ mới của Tom trẻ hơn con gái lớn.
Do you enjoy watching animals at the zoo?	Bạn có thích xem động vật ở sở thú không?
Tom is helping.	Tom đang giúp.
I hope Tom won't tell me to do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không bảo tôi làm điều đó.
Tom won't come.	Tom sẽ không đến.
Tom didn't know Mary spoke French so fluently.	Tom không biết Mary nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy.
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
Tom has to get paid for doing it.	Tom phải được trả tiền khi làm điều đó.
That won't be easy for Tom.	Điều đó sẽ không dễ dàng đối với Tom.
This hall has the capacity to hold 2,000 people.	Hội trường này có khả năng chứa 2.000 người.
"Is Tom going to a meeting tomorrow?" 	"Ngày mai Tom có ​​đi họp không?"
"I certainly hope so."	"Tôi chắc chắn hy vọng như vậy."
Sooner or later, it will happen.	Không sớm thì muộn, nó sẽ xảy ra.
Tom is not a smart boy.	Tom không phải là một cậu bé thông minh.
Are you sure you don't have something bigger?	Bạn có chắc mình không có thứ gì lớn hơn không?
Tom is a gourmet.	Tom là một người sành ăn.
She didn't want to wash the dishes, but she tried her best.	Cô ấy không muốn rửa bát, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức.
Do you think Tom wants to come to Boston with us?	Bạn có nghĩ Tom muốn đến Boston với chúng tôi không?
No one is allowed to see Tom.	Không ai được phép nhìn thấy Tom.
Tom suggested that they convert the old church into a concert hall.	Tom đề nghị họ chuyển nhà thờ cũ thành phòng hòa nhạc.
I don't think we should buy such an expensive car.	Tôi không nghĩ chúng ta nên mua một chiếc xe đắt tiền như vậy.
Do you remember how the last episode ended?	Bạn có nhớ tập cuối cùng kết thúc như thế nào không?
The man I visited was Tom.	Người đàn ông tôi đến thăm là Tom.
Tom has to do it even if he doesn't want to.	Tom phải làm điều đó ngay cả khi anh ấy không muốn.
I have two nieces.	Tôi có hai cháu gái.
I couldn't find a shoe that fits.	Tôi không thể tìm thấy một đôi giày vừa vặn.
There is a nice park in the center of town.	Có một công viên đẹp ở trung tâm của thị trấn.
I let Tom spend the night in our barn.	Tôi để Tom qua đêm trong chuồng của chúng tôi.
How many hours do you think it will take Tom to do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom saw the police surrounding his house.	Tom thấy cảnh sát vây quanh nhà mình.
We have a lot of good teachers at our school.	Chúng tôi có rất nhiều giáo viên giỏi ở trường của chúng tôi.
What kind of problems were there?	Những loại vấn đề đã có?
Tom handles a lot of money.	Tom xử lý rất nhiều tiền.
That win is in our favor.	Chiến thắng đó có lợi cho chúng tôi.
Do you know how much it costs to get to Australia from here?	Bạn có biết chi phí để đến Úc từ đây là bao nhiêu không?
I really don't worry about that.	Tôi thực sự không lo lắng về điều đó.
I doubt that Tom will tell Mary why he did what he did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
The car broke down so they had to walk.	Xe bị hỏng nên họ phải dắt bộ.
I am looking for an inexpensive hotel.	Tôi đang tìm một khách sạn rẻ tiền.
My room was not clean.	Phòng của tôi không sạch.
Maybe I shouldn't.	Có lẽ tôi không nên làm vậy.
You didn't do it yesterday?	Bạn đã không làm điều đó ngày hôm qua?
I told Tom he shouldn't believe everything he reads on the Web.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên tin tất cả những gì anh ấy đọc trên Web.
Tom went straight to his bedroom.	Tom đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
We know Tom better than he knows himself.	Chúng tôi biết Tom hơn anh ấy biết chính mình.
Tom still hasn't told me what to do.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tôi nên làm gì.
I think I'm going to Australia with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi Úc với Tom.
I forgot that I was asked to do that.	Tôi đã quên rằng tôi đã được yêu cầu làm điều đó.
I will change.	Tôi sẽ thay đổi.
Tom writes letters home to his parents at least once a month.	Tom viết thư về nhà cho bố mẹ ít nhất một lần mỗi tháng.
I think Tom is about to cry.	Tôi nghĩ Tom sắp khóc.
We have completely changed our approach.	Chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của mình.
Tom and Mary will do it right away.	Tom và Mary sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Tom asked us to wait until he got here.	Tom yêu cầu chúng tôi đợi cho đến khi anh ấy đến đây.
Tom is reading my first draft right now.	Tom đang đọc bản nháp đầu tiên của tôi ngay bây giờ.
Tom says he gets these tickets for free.	Tom nói rằng anh ấy nhận được những tấm vé này miễn phí.
Even though he was on a diet, he was still too fat.	Dù đã ăn kiêng nhưng anh vẫn quá béo.
Apparently Tom didn't have to.	Rõ ràng là Tom không cần phải làm vậy.
Tom cleans the toilet.	Tom dọn dẹp nhà vệ sinh.
He's researching the origins of jazz in America.	Anh ấy đang nghiên cứu về nguồn gốc của nhạc jazz ở Mỹ.
I think Mary is cuter than Alice.	Tôi nghĩ rằng Mary dễ thương hơn Alice.
I didn't know what to say so I kept my mouth shut.	Tôi không biết phải nói gì nên đành ngậm miệng.
Tom says he hopes Mary knows who to turn to for help.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai để nhờ giúp đỡ.
I don't have enough cookies to give everyone one.	Tôi không có đủ cookie để cho mọi người một cái.
Tell Tom that he has to do it alone.	Nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó một mình.
I wish that someone would do it for me.	Tôi ước rằng ai đó sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom knew he was going to die.	Tom biết mình sẽ chết.
I consider it racist.	Tôi coi đó là sự phân biệt chủng tộc.
Tom won't leave without me.	Tom sẽ không rời đi nếu không có tôi.
What do you want to talk with me?	Bạn muốn nói gì với tôi?
Does Tom like cheese?	Tom có ​​thích pho mát không?
I don't think Tom will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được phép làm điều đó.
I locked myself in.	Tôi đã tự nhốt mình.
Doing that won't be easy.	Làm điều đó sẽ không dễ dàng.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is extremely happy.	Tom vô cùng hạnh phúc.
Tom says he doesn't expect any help from you.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn.
Our dog has never bitten anyone, as far as I know.	Con chó của chúng tôi chưa bao giờ cắn ai, theo như tôi biết.
He was wearing an old tweed suit.	Anh ta mặc một bộ đồ vải tuýt cũ.
Today is Monday, isn't it?	Hôm nay thứ Hai phải không?
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
I just want you to know that I am here for you.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi ở đây vì bạn.
Tom told me he wasn't upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không buồn.
Tom reminds me of someone I used to know in high school.	Tom làm tôi nhớ đến một người tôi từng quen ở trường trung học.
When they cursed at my father, they also cursed me.	Khi họ chửi cha tôi, họ cũng chửi tôi.
Why do you have such a negative approach to life?	Tại sao bạn lại có cách tiếp cận cuộc sống tiêu cực như vậy?
You won't come if you don't think it's important.	Bạn sẽ không đến nếu bạn không nghĩ rằng nó quan trọng.
Did Tom ever tell you how to do this?	Tom đã bao giờ nói bạn làm điều này như thế nào?
Tom told me he thought Mary would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ủng hộ.
Tom says Mary is not at school.	Tom nói Mary không ở trường.
Do you really think Tom is prepared?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị?
Tom felt ashamed.	Tom cảm thấy xấu hổ.
Would you still love me back then?	Liệu khi xưa anh có còn yêu em không?
Tom still calls her mother.	Tom vẫn gọi mẹ là mẹ.
Tom forgot to lock the bathroom door.	Tom quên khóa cửa phòng tắm.
Tom lost control and crashed into a wall.	Tom mất lái và đâm sầm vào tường.
Tom doesn't practice as much as before.	Tom không tập đàn nhiều như trước nữa.
I don't think that's exactly what Tom agreed to do.	Tôi không nghĩ rằng đó chính xác là những gì Tom đã đồng ý làm.
You gave up trying to convince Tom to do it, didn't you?	Bạn đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
Tom broke his right arm.	Tom bị gãy tay phải.
To me, she seems a bit selfish.	Với tôi, dường như cô ấy hơi ích kỷ.
How do you know that Tom can do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó?
I think Tom is starting to lose his mind.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bắt đầu mất trí.
Tom and Mary both stopped eating.	Tom và Mary đều bỏ ăn.
I want whiskey and water.	Tôi muốn rượu whisky và nước.
What I hate most is having to re-read texts from memory.	Điều tôi ghét nhất là phải đọc lại các văn bản từ trí nhớ.
Personally I can't see the difference.	Cá nhân tôi không thể thấy sự khác biệt.
We are hairdressers.	Chúng tôi là thợ làm tóc.
The whale shark is the largest shark in the world.	Cá mập voi là loài cá mập lớn nhất trên thế giới.
I know that Tom did it alone.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó một mình.
Tom and I took turns taking care of Mary.	Tom và tôi thay phiên nhau chăm sóc Mary.
When he entered the house, two things caught his eye.	Khi bước vào nhà, có hai thứ đập vào mắt anh.
I came up with a plan. 	Tôi nghĩ ra một kế hoạch.
It's a good one, I think.	Đó là một trong những tốt, tôi nghĩ.
To be honest with you, I never really liked Tom very much.	Thành thật mà nói với bạn, tôi chưa bao giờ thực sự thích Tom cho lắm.
Suddenly, Tom collapsed to the ground.	Đột nhiên, Tom ngã quỵ xuống đất.
Mary showed all her friends her engagement ring.	Mary đã cho tất cả bạn bè xem chiếc nhẫn đính hôn của mình.
I didn't go into the cave.	Tôi đã không đi vào hang động.
Looks like you'll be the next to have to do it.	Có vẻ như bạn sẽ là người tiếp theo phải làm điều đó.
Tom soon realizes how difficult it is to live alone.	Tom sớm nhận ra rằng việc sống một mình khó khăn như thế nào.
Tom said Mary thought she might be asked to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
Don't let anyone in here.	Đừng để bất cứ ai vào đây.
Tom likes to read books at night.	Tom thích đọc sách vào buổi tối.
The difference between you and me is that I'm really interested in trying to do what's right.	Sự khác biệt giữa bạn và tôi là tôi thực sự quan tâm đến việc cố gắng làm những gì đúng.
I handed the empty box to Tom.	Tôi đưa chiếc hộp trống cho Tom.
I know Tom wouldn't be able to do that for Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho Mary.
I have been waiting for you for more than a week.	Tôi đã đợi bạn hơn một tuần.
Tom explains how the ambush works.	Tom giải thích cách hoạt động của cuộc phục kích.
"It's been a long time since I last saw your face, Tom. You've always looked somber lately, so I'm worried for you." 	"Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy khuôn mặt của bạn lần cuối, Tom. Gần đây bạn trông luôn luôn ảm đạm, vì vậy tôi rất lo lắng cho bạn."
"Really? Sorry to worry you."	"Thật không? Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."
I know that Tom won't do it unless you help him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
Tom doesn't smoke, does he?	Tom không hút thuốc phải không?
I told you I would take care of Tom.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ chăm sóc Tom.
I'm not as lucky as you.	Tôi không may mắn như bạn.
Tom is still online.	Tom vẫn đang trực tuyến.
Do you really think we don't need to?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta không cần phải làm như vậy không?
I won't tell Tom why I want to do it.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết lý do tại sao tôi muốn làm điều đó.
That's no reason to be mad.	Đó không có lý do gì để nổi điên.
Tom was not able to stay long.	Tom không có khả năng ở lại lâu.
Tom and Mary are completely against it.	Tom và Mary hoàn toàn chống lại điều đó.
I didn't know you lived so close to me.	Tôi không biết bạn sống gần tôi như vậy.
Tom owns 30% of the company's shares.	Tom sở hữu 30% cổ phần của công ty.
I told Tom to learn karate.	Tôi bảo Tom học karate.
I still wonder why Tom didn't do the same.	Tôi vẫn tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy.
The real problem is that you don't even know we have a problem.	Vấn đề thực sự là bạn thậm chí không biết chúng tôi có một vấn đề.
Tom felt a little nauseous.	Tom cảm thấy hơi buồn nôn.
Both Tom and Mary are upstairs.	Cả Tom và Mary đều ở trên lầu.
Are you the one who wrote all these letters?	Bạn có phải là người đã viết tất cả những bức thư này?
I suspect Tom is still single.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn độc thân.
Tom found a seat near the door.	Tom tìm một chỗ ngồi gần cửa.
Tom told me he thought Mary would be interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm.
Tom and Mary need to buy some things.	Tom và Mary cần mua một số thứ.
Tom's father is older than Mary's father.	Cha của Tom lớn tuổi hơn cha của Mary.
Tom didn't attend the meeting?	Tom không tham dự cuộc họp à?
I noticed one of the names on the list is yours.	Tôi nhận thấy một trong những cái tên trong danh sách là của bạn.
Whoever made a promise should keep it.	Ai đã hứa thì nên giữ lời hứa.
You have to pay attention to every little detail from now on.	Bạn phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ từ bây giờ.
I know Tom is absent because he is ill.	Tôi biết Tom vắng mặt vì anh ấy bị ốm.
Tom is an accomplished artist.	Tom là một nghệ sĩ thành đạt.
Did you really just get out of prison?	Có thật là bạn vừa mới ra tù không?
Mary is not just a pretty face.	Mary không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp.
Tom noticed a pattern.	Tom nhận thấy một kiểu mẫu.
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Mary's eldest son looks a lot like her husband.	Con trai lớn của Mary trông rất giống chồng cô.
You don't have to pretend to me.	Bạn không cần phải giả vờ với tôi.
I don't think Tom knows much about Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về nước Úc.
How do you know that Tom did it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã làm điều đó?
Tom doesn't know the deadline is today.	Tom không biết hạn chót là hôm nay.
As far as I know, Tom doesn't live in Boston anymore.	Theo những gì tôi biết, Tom không sống ở Boston nữa.
He claims that they have been friends for 30 years.	Anh ấy tuyên bố rằng họ đã là bạn trong 30 năm.
Is this your first conference in Boston?	Đây có phải là hội nghị đầu tiên của bạn ở Boston?
Tom is paying more attention now.	Tom đang chú ý hơn bây giờ.
That's not what they're after.	Đó không phải là những gì họ đang theo đuổi.
It's not that I really like him. 	Đó không phải là tôi thực sự thích anh ấy.
I just find him very attractive.	Tôi chỉ thấy anh ấy rất hấp dẫn.
Tom and Mary are both therapists.	Tom và Mary đều là nhà trị liệu.
Tom took off his hat.	Tom cởi mũ ra.
All these arguments are starting to stress me out.	Tất cả những cuộc cãi vã này đang bắt đầu làm tôi căng thẳng.
Tom begins to worry about Mary.	Tom bắt đầu lo lắng về Mary.
I hope you have a chance to come to Boston.	Tôi hy vọng bạn có cơ hội đến Boston.
Tom's family is very eccentric.	Gia đình của Tom rất lập dị.
Tom behaves like a lunatic.	Tom cư xử như một kẻ mất trí.
We will fly back to Boston on the 20th.	Chúng tôi sẽ bay trở lại Boston vào ngày 20.
If it doesn't rain, let's go out.	Nếu trời không mưa, chúng ta hãy ra ngoài.
I am still preparing.	Tôi vẫn đang chuẩn bị.
How long do you think it took Tom to do that so far?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao lâu để làm điều đó cho đến nay?
Tom finds it very difficult to hold back his anger.	Tom cảm thấy rất khó để giữ lại sự tức giận.
Tom says he doesn't think Mary should do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy một lần nữa.
Tom did not know that he had a daughter.	Tom không biết rằng anh đã có một đứa con gái.
My parents made me who I am today.	Cha mẹ tôi đã tạo nên tôi như ngày hôm nay.
Tom wants to know if you have any time to help.	Tom muốn biết nếu bạn có bất kỳ thời gian để giúp đỡ.
When he reached the bus stop, the bus was already out of sight.	Khi anh đến bến xe buýt, xe buýt đã khuất bóng.
How long does it take to fly to Boston?	Mất bao nhiêu giờ để bay đến Boston?
You should see what happened.	Bạn nên thấy những gì đã xảy ra.
Tom aimlessly walks around town for three hours.	Tom không mục đích đi quanh thị trấn trong ba giờ.
He stopped by Tom's chair.	Anh dừng lại bên ghế của Tom.
I woke up from a nightmare with a sense of disorientation.	Tôi thức dậy sau một cơn ác mộng với cảm giác mất phương hướng.
I don't really want to do that to you.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó với bạn.
I have mouth ulcers.	Tôi bị loét miệng.
It is not an earthquake.	Nó không phải là một trận động đất.
Tom goes to work at 6:30 every morning.	Tom đi làm lúc 6:30 mỗi sáng.
I went to the same kindergarten as Tom.	Tôi học cùng trường mẫu giáo với Tom.
Do you like noodles?	Bạn có thích mì không?
You didn't lie to Tom about that, did you?	Bạn đã không nói dối Tom về điều đó, phải không?
Tom was the only one crying.	Tom là người duy nhất khóc.
Tom's condition worsened.	Tình trạng của Tom trở nên tồi tệ hơn.
Tom said that Mary knew that she could be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I think you're just confused.	Tôi nghĩ bạn chỉ đang bối rối.
Why don't you try it? 	Tại sao bạn không thử nó?
Maybe you will like it.	Có thể bạn sẽ thích nó.
Tom grinned.	Tom cười toe toét.
I agreed to sing at Tom and Mary's wedding.	Tôi đã đồng ý hát trong đám cưới của Tom và Mary.
There's no reason Tom needs to know why I'm doing this.	Không có lý do gì Tom cần biết tại sao tôi lại làm như vậy.
When you're right, you're right.	Khi bạn đúng, bạn đúng.
Tom said he was thirsty.	Tom nói rằng anh ấy khát.
I know it's Tom.	Tôi biết đó là Tom.
I'm sure no one will mind.	Tôi chắc rằng sẽ không ai bận tâm.
Tom tries to cover his tracks.	Tom cố gắng che dấu vết của mình.
That's what I want.	Đó là những gì tôi muốn.
You shouldn't talk to your parents that way.	Bạn không nên nói với cha mẹ mình theo cách đó.
Tom hoped Mary knew she needed to do what John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm những gì John đã bảo cô ấy phải làm.
Is there anything else you'd like to say?	Có điều gì khác bạn muốn nói không?
I will be here for a few days.	Tôi sẽ ở đây trong vài ngày.
Tom pushed his plate away and said he had eaten enough.	Tom đẩy đĩa của mình ra và nói rằng anh đã ăn đủ.
Tom grew up near Boston.	Tom lớn lên ở gần Boston.
I still have some work to do before I can leave.	Tôi vẫn còn một số việc cần làm trước khi có thể rời đi.
Tom couldn't stand it.	Tom không thể chịu đựng được.
Tom has a strong handshake.	Tom có ​​một cái bắt tay mạnh mẽ.
The house that Tom built is very beautiful.	Ngôi nhà mà Tom xây rất đẹp.
Life is not always fun.	Cuộc sống không phải lúc nào cũng vui vẻ.
It was such a cold day that there was no one on the street.	Đó là một ngày lạnh đến mức không có ai trên đường phố.
Tom had a cough.	Tom lên cơn ho.
Tom didn't want to pay that much for the eggs, so he didn't buy any.	Tom không muốn trả nhiều như vậy cho những quả trứng, vì vậy anh ấy đã không mua bất kỳ cái nào.
I really should do that.	Tôi thực sự nên làm điều đó.
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom won first prize.	Tom đã giành giải nhất.
Why did you agree to spend the evening with Tom?	Tại sao bạn đồng ý dành buổi tối với Tom?
I think Tom will like it here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích nó ở đây.
Tom thinks his work is meaningless.	Tom cho rằng công việc của mình là vô nghĩa.
Are you telling me Tom has nothing to do with this?	Bạn đang nói với tôi Tom không liên quan gì đến chuyện này?
Tom is not good at drawing.	Tom không giỏi vẽ.
Tom has found your hat.	Tom đã tìm thấy mũ của bạn.
I know that Tom can't do it as well as I can.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt như tôi có thể.
Tom says he doesn't want to get into a screaming match.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tham gia vào một trận đấu la hét.
It costs three hundred dollars to repair that watch.	Chi phí ba trăm đô la để sửa chữa chiếc đồng hồ đó.
I'm the only one here who knows where Tom lives.	Tôi là người duy nhất ở đây biết Tom sống ở đâu.
I think Tom will have to help me.	Tôi nghĩ Tom sẽ phải giúp tôi.
This is an excellent translation.	Đây là một bản dịch xuất sắc.
Tom asks Mary to make him a sandwich.	Tom yêu cầu Mary làm cho anh ấy một chiếc bánh sandwich.
Tom can drive almost any type of vehicle.	Tom có ​​thể lái hầu hết mọi loại phương tiện.
I have a lot of work to do tomorrow.	Tôi có rất nhiều việc phải làm vào ngày mai.
Tom loves talking about his children.	Tom thích nói về những đứa con của mình.
Tom was alone on the porch.	Tom ở một mình trên hiên nhà.
We practiced a lot.	Chúng tôi đã thực hành rất nhiều.
You have a hunch that Tom will do it, don't you?	Bạn có linh cảm rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom didn't even want to talk to Mary.	Tom thậm chí không muốn nói chuyện với Mary.
We will fight to the end to protect our homeland.	Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương của mình.
Where are your other shoes?	Giày khác của bạn đâu?
Tom doesn't like Mary anymore?	Tom không thích Mary nữa sao?
I heard Tom sobbing.	Tôi nghe thấy tiếng Tom nức nở.
You're not surprised that I don't need to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên rằng tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom and Mary will sing together.	Tom và Mary sẽ hát cùng nhau.
The garden cannot be seen from the outside.	Khu vườn không thể được nhìn thấy từ bên ngoài.
Tom cleans the table with a damp rag.	Tom lau sạch bàn bằng giẻ ẩm.
I have nothing to wear.	Tôi không có gì để mặc.
A few months later, Israel invaded Egypt.	Vài tháng sau, Israel xâm lược Ai Cập.
That hat doesn't fit me.	Cái mũ đó không vừa với tôi.
I knew I wouldn't have the strength to do that.	Tôi biết rằng tôi sẽ không có đủ sức để làm điều đó.
I want Tom to go.	Tôi muốn Tom đi.
I told Tom to get some sleep.	Tôi bảo Tom đi ngủ một chút.
I love playing music with Tom.	Tôi thích chơi nhạc với Tom.
Tom is convincing, isn't he?	Tom thật thuyết phục, phải không?
Tom isn't here because he's sick.	Tom không ở đây vì anh ấy bị ốm.
You can come whenever it is convenient for you.	Bạn có thể đến bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn.
Tom didn't realize what he had lost.	Tom không nhận ra mình đã mất gì.
I don't think Tom is motivated to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​động lực để làm điều đó.
I don't know whether to trust him or not.	Tôi không biết có nên tin anh ấy hay không.
Tom is a former FBI.	Tom là cựu FBI.
I don't know if Tom is telling the truth.	Tôi không biết liệu Tom có ​​nói sự thật hay không.
Hi, I'm Tom, and this is Mary.	Xin chào, tôi là Tom, và đây là Mary.
Tom can't fix what's broken.	Tom không thể sửa chữa những gì bị hỏng.
I am studying at Harvard.	Tôi đang học ở Harvard.
Earth orbits the sun.	Trái đất quay quanh mặt trời.
I know why Tom is sleepy.	Tôi biết tại sao Tom lại buồn ngủ.
I wouldn't use it even if they let me.	Tôi sẽ không sử dụng nó ngay cả khi họ cho phép tôi.
I still don't know exactly when Tom will get here.	Tôi vẫn chưa biết chính xác khi nào Tom đến đây.
I was not able to convince everyone.	Tôi đã không thể thuyết phục tất cả mọi người.
Where's my phone?	Điện thoại của tôi đâu?
That won't be an issue this time next week.	Điều đó sẽ không còn là vấn đề vào thời điểm này vào tuần tới.
I'm not old enough to drink yet.	Tôi vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu.
What are your favorite lyrics?	Lời bài hát yêu thích của bạn là gì?
I just got my driver's license three months ago.	Tôi mới có bằng lái xe được ba tháng.
Tom still plans to stay with us next summer.	Tom vẫn dự định ở lại với chúng tôi vào mùa hè năm sau.
I don't feel like learning French today.	Tôi cảm thấy không thích học tiếng Pháp hôm nay.
I know that Tom is a quick worker, but he works sloppily.	Tôi biết rằng Tom là một người làm việc nhanh nhẹn, nhưng anh ấy làm việc cẩu thả.
I know that Tom hasn't asked Mary to do it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa yêu cầu Mary làm điều đó.
We'll find out what's going on.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu những gì đang xảy ra.
I don't think Tom knows exactly how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác cách làm điều đó.
I doubt Tom and Mary are ready.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã sẵn sàng.
Tom applied for a job.	Tom đã nộp đơn xin việc.
I am looking forward to tomorrow.	Tôi đang mong chờ ngày mai.
Tom is making coffee, isn't he?	Tom đang pha cà phê, phải không?
Tom found Mary's diary.	Tom đã tìm thấy cuốn nhật ký của Mary.
I let Tom do whatever he wanted to do.	Tôi để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Tom says he plans to stay in Australia until October.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Úc cho đến tháng 10.
That's not our only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất của chúng tôi.
Tom filled out the form.	Tom điền đơn.
I didn't know Tom knew sign language.	Tôi không biết Tom biết ngôn ngữ ký hiệu.
I need you to come to the post office for me.	Tôi cần bạn đến bưu điện cho tôi.
You're a little too old for me.	Bạn hơi quá già so với tôi.
I hope Tom can stay in Australia for a while.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể ở lại Úc một thời gian.
Tom's car was found in the woods.	Xe của Tom được tìm thấy trong rừng.
He cannot be a poet.	Anh ấy không thể là một nhà thơ.
It will end in tears.	Nó sẽ kết thúc trong nước mắt.
I don't think we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó.
Tom told me that he didn't know Mary well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết rõ về Mary.
There is a better explanation.	Có một lời giải thích tốt hơn.
I don't think Tom was home on Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở nhà vào thứ Hai.
I bought a handmade rug a few days ago.	Tôi đã mua một tấm thảm thủ công cách đây vài ngày.
I'm not sure that's what Tom needs.	Tôi không chắc đó là những gì Tom cần.
Tom tries to apologize.	Tom cố gắng xin lỗi.
I have never seen you like this.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn như thế này.
Tom started to sweat.	Tom bắt đầu đổ mồ hôi.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
Can you please help him?	Bạn có thể vui lòng giúp anh ta?
Only a few more weeks until we plant.	Chỉ còn vài tuần nữa là chúng ta sẽ trồng.
Do you know how to change diapers?	Bạn có biết cách thay tã không?
I am smarter than you.	Tôi thông minh hơn bạn.
Can you drop me off at my hotel?	Bạn có thể đưa tôi đến tận khách sạn của tôi không?
Tom has a lot of friends in Boston.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở Boston.
Tom forgot to turn off the lights in the hallway before leaving the house.	Tom quên tắt đèn trong hành lang trước khi rời khỏi nhà.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm điều đó.
Tom was in control.	Tom đã kiểm soát.
I can do it if I put my mind to it.	Tôi có thể làm điều đó nếu tôi đặt tâm trí của mình vào nó.
I never expected things to turn out like this.	Tôi không bao giờ mong đợi mọi thứ lại thành ra như thế này.
Tom is really grumpy in the morning.	Tom thực sự gắt gỏng vào buổi sáng.
I have carefully considered my options before making my decision.	Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của mình trước khi đưa ra quyết định của mình.
I think Tom is going to Australia to see Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc để gặp Mary.
You can put lipstick on a pig, but it's still a pig.	Bạn có thể tô son cho một con lợn, nhưng nó vẫn là một con lợn.
I don't think Tom knows what Mary is doing right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang làm gì lúc này.
I'm going through his report.	Tôi đang xem qua bản báo cáo của anh ấy.
I borrowed those comics from his sister.	Tôi đã mượn những truyện tranh đó từ chị gái của anh ấy.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất vui.
Tom will learn French with Mary.	Tom sẽ học tiếng Pháp với Mary.
This is a respected scientist.	Đây là một nhà khoa học được mọi người kính trọng.
Tom and Mary are both very sleepy.	Tom và Mary đều rất buồn ngủ.
I hope Tom enjoys what you did for him.	Tôi hy vọng Tom sẽ thích những gì bạn đã làm cho anh ấy.
He reminded them for being noisy.	Anh ấy đã nhắc nhở họ vì đã ồn ào.
Of course Tom is not going anywhere.	Tất nhiên Tom sẽ không đi đâu cả.
Do you want to tell me what this is all about?	Bạn có muốn cho tôi biết đây là tất cả những gì?
Tom is one of the most successful attorneys in Boston.	Tom là một trong những luật sư thành công nhất ở Boston.
Tom didn't tell anyone else where he hid the money.	Tom không nói cho ai khác biết anh đã giấu tiền ở đâu.
I don't think Tom should ask Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom doesn't have one of those.	Tom không có một trong những thứ đó.
Tom should have told Mary not to.	Tom lẽ ra phải nói với Mary đừng làm vậy.
I left Japan for the first time in ten years.	Tôi rời Nhật Bản lần đầu tiên sau mười năm.
Tom will be very depressed.	Tom sẽ rất chán nản.
Tom knew Mary was teasing.	Tom biết Mary đang trêu chọc.
I'm ready to leave this place.	Tôi đã sẵn sàng để rời khỏi nơi này.
"Do you like cake?" 	"Em có thích ăn bánh ngọt không?"
"I agree."	"Em đồng ý."
I feel as if we have met.	Tôi cảm thấy như thể chúng ta đã gặp nhau.
We cannot live another day without water.	Chúng ta không thể sống thêm một ngày nữa nếu không có nước.
I'm really sorry that everything turned out the way it did.	Tôi thực sự xin lỗi vì mọi thứ đã xảy ra theo cách mà nó đã làm.
We have to call Tom.	Chúng ta phải gọi cho Tom.
I don't know who this person is.	Tôi không biết người này là ai.
Do you think Tom could be in Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể ở Boston?
The thieves tied him up and escaped through the window.	Những tên trộm đã trói anh ta lại và tẩu thoát qua cửa sổ.
Tom was lucky he wasn't punished.	Tom may mắn là anh ấy không bị trừng phạt.
I doubt Tom will ever make it.	Tôi nghi ngờ liệu Tom sẽ làm được điều đó chưa.
Cut the meat into thin strips.	Cắt thịt thành các dải mỏng.
I wonder if Tom still thinks Mary wants to do the same.	Không biết Tom có ​​còn nghĩ Mary muốn làm như vậy không.
We know that won't happen again.	Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom doesn't want to be distracted.	Tom không muốn bị phân tâm.
Tom said he thought I might soon be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể sớm được phép làm điều đó.
The team was fitted by one of the local shops.	Nhóm nghiên cứu đã được trang bị bởi một trong những cửa hàng địa phương.
I told Tom to go to Boston.	Tôi bảo Tom đến Boston.
We admire Tom's courage.	Chúng tôi khâm phục lòng dũng cảm của Tom.
I think it's made of steel.	Tôi nghĩ nó được làm bằng thép.
You are not that old.	Bạn không già như vậy.
I heard Tom and Mary talk about John.	Tôi đã nghe Tom và Mary nói về John.
I feel nauseous thinking about it.	Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về nó.
I think Tom used to be a member of our club.	Tôi nghĩ Tom từng là thành viên câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom says you won't go.	Tom nói rằng bạn sẽ không đi.
Tom has crossed the line, and he knows it.	Tom đã vượt quá giới hạn, và anh ấy biết điều đó.
I want a new shirt. 	Tôi muốn một chiếc áo mới.
What do you want?	Bạn muốn gì?
Tom and Mary are our friends.	Tom và Mary là bạn của chúng tôi.
Do you really keep all your money under your bed?	Bạn có thực sự giữ tất cả tiền của bạn dưới giường của bạn?
You are not the person we are after.	Bạn không phải là người mà chúng tôi đang theo đuổi.
Tom said that Mary was shocked.	Tom nói rằng Mary đã bị sốc.
It was hard to get out of bed until morning.	Thật khó để ra khỏi giường đến sáng.
I only met Tom once.	Tôi chỉ gặp Tom một lần.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
No vacancy.	Không còn chỗ trống.
I don't think Tom will lose.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thua.
Tom wasn't the one to tell me that Mary needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary cần phải làm điều đó.
Where does Tom come from?	Tom đến từ đâu?
You can take it or leave it, but I don't change my price.	Bạn có thể lấy hoặc bỏ nó, nhưng tôi không thay đổi giá của mình.
I have many more.	Tôi còn nhiều thứ nữa.
Tom is very sad so he doesn't want to talk to anyone.	Tom rất buồn nên anh ấy không muốn nói chuyện với ai.
I haven't seen Tom in three months.	Tôi đã không gặp Tom trong ba tháng.
Tom and I have started dating.	Tom và tôi đã bắt đầu hẹn hò.
Tom washed the knife.	Tom rửa sạch dao.
Tom just wants a job.	Tom chỉ muốn một công việc.
The violinist's technique is superb.	Kỹ thuật của nghệ sĩ vĩ cầm là tuyệt vời.
I can vote now.	Tôi có thể bỏ phiếu ngay bây giờ.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
I know that we should stay in Australia.	Tôi biết rằng chúng tôi nên ở lại Úc.
I also want to go to Australia like you.	Tôi cũng muốn đi Úc như bạn.
Tom called a taxi for Mary.	Tom gọi taxi cho Mary.
It's hard to choose between dreams and reality. 	Thật khó để lựa chọn giữa ước mơ và thực tế.
Pick one and you lose the other.	Chọn một cái và bạn mất cái kia.
I think Tom saw me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy tôi.
Tom wants to leave early and so do I.	Tom muốn về sớm và tôi cũng vậy.
Tom was given the same opportunity as you and I were given.	Tom đã được trao cơ hội giống như bạn và tôi đã được trao.
Tom is a man with a warm heart.	Tom là một người đàn ông có trái tim ấm áp.
Tom is donating blood.	Tom đang hiến máu.
I don't believe anything Tom says.	Tôi không tin bất cứ điều gì Tom nói.
I know Tom knows why Mary did it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary làm vậy.
Tom told me that Mary would be suspicious.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ nghi ngờ.
Tom is not in the yard.	Tom không ở ngoài sân.
I don't think Tom will show Mary how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Are these umbrellas Tom's and yours?	Những chiếc ô này có phải là của Tom và của bạn không?
It depends on your decision.	Nó phụ thuộc vào quyết định của bạn.
Tom thinks Mary won't.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
Can you please show Tom how to do that?	Bạn có thể vui lòng chỉ cho Tom cách làm điều đó không?
This speaker is not working.	Cái loa này không hoạt động.
I didn't know that you were so rich.	Tôi không biết rằng bạn rất giàu.
Tom seems to be a smart guy.	Tom dường như là một chàng trai thông minh.
Tom would still do it anyway.	Tom vẫn sẽ làm điều đó dù sao.
I want you to know that we plan to return soon.	Tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi có kế hoạch trở lại sớm.
I didn't know you would do it this morning.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó sáng nay.
Have you ever tried scuba diving?	Bạn đã bao giờ thử lặn biển chưa?
Tom is not as desperate to do it as I am.	Tom không tuyệt vọng làm điều đó như tôi.
Tom asks Mary to wash her feet.	Tom yêu cầu Mary rửa chân cho cô ấy.
Tom has done it many times.	Tom đã nhiều lần làm điều đó.
No one else can do this.	Không có ai khác có thể làm điều này.
Can you tell me the Wi-Fi password?	Bạn có thể cho tôi biết mật khẩu Wi-Fi được không?
I just can't stand this hot weather anymore.	Tôi chỉ không thể chịu được thời tiết nóng bức này nữa.
Tom rewound the tape.	Tom đã quấn lại đoạn băng.
Tom is good at copying and pasting.	Tom giỏi sao chép và dán.
Tom has become clean.	Tom đã trở nên sạch sẽ.
Tom says he's not busy.	Tom nói rằng anh ấy không bận.
The air in the room became colder.	Không khí trong phòng trở nên lạnh hơn.
I don't know why Tom chose me.	Tôi không biết tại sao Tom lại chọn tôi.
Do you think Tom taught Mary how to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã dạy Mary cách làm điều đó?
Tom said some teenagers attacked him.	Tom cho biết một số thanh thiếu niên đã tấn công anh ta.
I can't kill you.	Tôi không thể giết anh.
Is Tom holding Mary's hand?	Tom có ​​đang nắm tay Mary không?
Tom drank the water that Mary gave him.	Tom uống nước mà Mary đưa cho anh ta.
That's the last thing I expect you to do.	Đó là điều cuối cùng mà tôi mong bạn làm.
Tom certainly did not approve of Mary's behavior.	Tom chắc chắn không tán thành cách cư xử của Mary.
Tom hasn't said what he can do.	Tom chưa nói những gì anh ấy có thể làm.
Tom eats nothing but vegetables.	Tom không ăn gì ngoài rau.
Go forward. 	Đi về phía trước.
I will catch up with you soon.	Tôi sẽ bắt kịp với bạn sớm.
I need to visit my brother who lives in Boston.	Tôi cần phải đi thăm anh trai tôi đang sống ở Boston.
Mary asks Tom to pretend to be her husband.	Mary yêu cầu Tom đóng giả làm chồng cô.
Tom said that Mary knew she could be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó.
You can't buy it anymore.	Bạn không thể mua nó nữa.
What's for dinner, Mom?	Bữa tối có gì không mẹ?
Tom seemed desperate.	Tom dường như tuyệt vọng.
I hope Tom knows what he should do.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy nên làm gì.
You must not eat too much food at once.	Bạn không được ăn quá nhiều thức ăn cùng một lúc.
Tom is trying to become famous.	Tom đang cố gắng trở nên nổi tiếng.
Tom will do it again, I'm sure.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa, tôi chắc chắn.
Tom thinks he will die soon.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ sớm chết.
He doesn't have to work.	Anh ấy không cần phải làm việc.
Tom braced himself for Mary's reaction.	Tom chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của Mary.
He denied my objection.	Anh ấy phủ nhận sự phản đối của tôi.
Tom may have been shot.	Tom có ​​thể đã bị bắn.
Tom is going to take the bus.	Tom sẽ đi xe buýt.
You understand that, don't you?	Bạn hiểu điều đó, phải không?
We are much braver than Tom.	Chúng tôi dũng cảm hơn Tom rất nhiều.
I don't think it's very likely that Tom will tell Mary what happened.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom is very affectionate.	Tom rất tình cảm.
Tom says he thinks Mary will be in Boston for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở Boston trong ba tuần.
Tom broke his leg in a cycling accident.	Tom bị gãy chân trong một vụ tai nạn đi xe đạp.
I have to help Tom. 	Tôi phải giúp Tom.
He is my own flesh and blood.	Anh ấy là máu thịt của chính tôi.
I don't think Tom knows what I'm up to.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đang định làm gì.
Tom was really pissed.	Tom đã thực sự phát cáu.
It's not a road. 	Đó không phải là một con đường.
It is just a road.	Nó chỉ là một con đường.
You have a very good wife and very good friends.	Bạn có một người vợ rất tốt và những người bạn rất tốt.
They are not invited.	Họ không được mời.
I'm just not that interesting.	Tôi chỉ không thú vị như vậy.
Tom said Mary was drunk.	Tom nói Mary say.
Tom never mentioned that to me.	Tom chưa bao giờ đề cập điều đó với tôi.
Tom told me that he thinks Mary plays the drums professionally.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chơi trống chuyên nghiệp.
I wouldn't want you to get the wrong impression of me.	Tôi sẽ không muốn bạn có ấn tượng sai về tôi.
The principal awards a diploma to each graduate.	Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho từng sinh viên tốt nghiệp.
Tom likes to talk about languages.	Tom thích nói về ngôn ngữ.
I just don't love you.	Chỉ là tôi không yêu em.
We need to drop the dog in the kennel.	Chúng ta cần thả con chó xuống cũi.
Tom is looking for us.	Tom đang tìm kiếm chúng tôi.
The photos are the only proof we have.	Những bức ảnh là bằng chứng duy nhất mà chúng tôi có.
I've always been stubborn.	Tôi luôn cứng đầu.
I convinced Tom to stay in Boston until Monday.	Tôi đã thuyết phục Tom ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I think Tom won't cry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không khóc.
I suspect Tom and Mary know something.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary biết điều gì đó.
Do you really think it will snow tomorrow?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ có tuyết vào ngày mai?
What does Tom expect in return?	Tom mong đợi gì ở sự đổi lại?
Tom wondered what would happen next.	Tom tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom wasn't the only one who didn't attend the meeting.	Tom không phải là người duy nhất không tham dự cuộc họp.
Tom doesn't seem to be as confident as Mary.	Tom dường như không được tự tin như Mary.
Tom doesn't want to play darts.	Tom không muốn chơi phi tiêu.
Let me know what you're thinking about.	Hãy cho tôi biết bạn đang nghĩ về điều gì.
Do you really believe what Tom says?	Bạn có thực sự tin những gì Tom nói?
I don't think anyone saw us do that.	Tôi không nghĩ có ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
I don't have tooth decay.	Tôi không bị sâu răng.
I feel better today, but I am not healthy enough to work.	Tôi cảm thấy tốt hơn hôm nay, nhưng tôi không đủ sức khỏe để làm việc.
Today there is a documentary that I really want to see.	Hôm nay có một bộ phim tài liệu mà tôi thực sự muốn xem.
I know Tom knows when Mary will do it.	Tôi biết Tom biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
Turn off the sprinkler.	Tắt vòi phun nước.
Tom flinched.	Tom nao núng.
Tom doesn't seem very focused.	Tom có ​​vẻ không tập trung lắm.
I came here because I wanted to talk to you.	Tôi đến đây vì tôi muốn nói chuyện với bạn.
Tom fixed my computer.	Tom đã sửa máy tính của tôi.
They thought that maybe Tom had a heart attack.	Họ cho rằng có thể Tom bị đau tim.
I think it's unlikely that Tom would invite Mary to his party.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ mời Mary đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom raised his head on the windowsill.	Tom ngẩng đầu lên trên bệ cửa sổ.
I'm exhausted.	Tôi kiệt sức rồi.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to go bowling with John.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự có kế hoạch đi chơi bowling với John.
I don't regret doing what I did.	Tôi không hối hận khi làm những gì tôi đã làm.
We'll find a safe place for Tom.	Chúng tôi sẽ tìm một nơi an toàn cho Tom.
What kind of hat do you want to buy?	Bạn muốn mua loại mũ nào?
I think Tom has something to tell you.	Tôi nghĩ Tom có ​​điều gì đó muốn nói với bạn.
You don't think I really need to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó, phải không?
Do you think we can meet someday?	Bạn có cho rằng chúng ta có thể gặp nhau vào một buổi tối nào đó không?
Tom can't afford to buy everything Mary wants him to buy for her.	Tom không có khả năng mua mọi thứ mà Mary muốn anh ấy mua cho cô ấy.
We cannot do it in a day.	Chúng ta không thể làm công việc đó trong một ngày.
Tom will love it in Australia.	Tom sẽ thích nó ở Úc.
I don't need to work.	Tôi không cần phải làm việc.
Tom said it was too cold to sleep in the car.	Tom nói trời lạnh quá không ngủ được trong xe.
I don't usually drink coffee.	Tôi không thường uống cà phê.
Tom smiled and walked out of the room.	Tom cười và bước ra khỏi phòng.
I didn't know you went to college.	Tôi không biết bạn đã học đại học.
Tom felt obliged to formally ask Mary's parents, wearing a suit and tie, to let her go out with her.	Tom cảm thấy có nghĩa vụ phải chính thức xin phép bố mẹ Mary, mặc vest và đeo cà vạt, cho phép đi chơi với cô ấy.
Looks like Tom is very rich.	Có vẻ như Tom rất giàu.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom entered the room.	Tom tiến vào phòng.
I want to give it to you.	Tôi muốn đưa nó cho bạn.
Tom protected Mary.	Tom đã bảo vệ Mary.
Tom says it was Mary who told him he had to do it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm điều đó.
Shanghai is likened to the Paris of the East.	Thượng Hải được ví như Paris của phương Đông.
I won't say another word.	Tôi sẽ không nói một lời nào nữa.
I am a waiter.	Tôi là một người bồi bàn.
Close tabs.	Đóng tab.
Tom couldn't rule out the possibility that Mary didn't like him.	Tom không thể loại trừ khả năng Mary không thích anh ta.
Mary is both smart and beautiful.	Mary vừa thông minh vừa xinh đẹp.
Tom is the one who planted these trees.	Tom là người đã trồng những cây này.
Tom probably won't do it next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào thứ Hai tới.
I thought you said your name was Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói tên bạn là Tom.
I can't make such a mistake.	Tôi không thể mắc phải sai lầm như vậy.
Tom's father warned him not to do it.	Cha của Tom đã cảnh báo anh ta không nên làm điều đó.
I just want to ask Tom something.	Tôi chỉ muốn hỏi Tom vài điều.
That's not one of your better ideas.	Đó không phải là một trong những ý tưởng tốt hơn của bạn.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
Can Tom go ahead?	Tom có ​​thể đi trước không?
I don't like what you say.	Tôi không thích những gì bạn nói.
We were unable to do that.	Chúng tôi đã không thể làm điều đó.
We are studying this trend.	Chúng tôi đang nghiên cứu xu hướng này.
I know that Tom doesn't have enough money to buy the car he wants.	Tôi biết rằng Tom không có đủ tiền để mua chiếc xe mà anh ấy muốn.
Tom promised his mother that he would do his homework.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh sẽ làm bài tập về nhà.
Tom and Mary speak French quite well.	Tom và Mary nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom goes to school at 6:30.	Tom đi học lúc 6:30.
He could no longer contain himself.	Anh không còn tự kiềm chế được nữa.
I think Tom is the one to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải làm điều đó.
What should I do when I get there?	Tôi phải làm gì khi đến đó?
Tom is tired, but he won't admit it.	Tom mệt mỏi, nhưng anh ấy sẽ không thừa nhận điều đó.
Do you really feel sorry for Tom?	Bạn có thực sự cảm thấy tiếc cho Tom không?
Tom said he'll be back in Boston right after the game.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Boston ngay sau trận đấu.
Tom is wearing flip-flops.	Tom đang đi dép xỏ ngón.
I don't wear shoes.	Tôi không đi giày.
I could have refused to do that.	Tôi có thể đã từ chối làm điều đó.
I'm sure Tom will help.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp.
Tom wants to be an electrician.	Tom muốn trở thành thợ điện.
I didn't know that Tom lived in Boston.	Tôi không biết rằng Tom sống ở Boston.
Tom took care of his daughter Mary during Mary's time in Australia.	Tom đã chăm sóc con gái Mary trong thời gian Mary ở Úc.
Tom has overcome the obstacle.	Tom đã vượt qua chướng ngại vật.
I have yet to form an opinion on this topic.	Tôi vẫn chưa hình thành ý kiến ​​về chủ đề này.
I didn't tell Tom who my father was.	Tôi không nói cho Tom biết cha tôi là ai.
Looks like Tom likes to do that.	Có vẻ như Tom thích làm điều đó.
Tom rarely agrees with me.	Tom hiếm khi đồng ý với tôi.
What is the song of the nightingale?	Bài hát của chim sơn ca kêu như thế nào?
You can't be here.	Bạn không thể ở đây.
That's my dog ​​snoring.	Đó là con chó của tôi ngáy.
Don't stay here waiting for that to happen.	Đừng ở đây chờ đợi điều đó xảy ra.
They are doing it alone.	Họ đang làm điều đó một mình.
Tom banged on the door.	Tom đập cửa.
Tom is funnier than Mary.	Tom hài hước hơn Mary.
We don't have anything to do right now.	Chúng tôi không có bất cứ điều gì để làm ngay bây giờ.
Tom says that Mary might still be angry.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn tức giận.
I know Tom isn't ready to do that.	Tôi biết Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
I don't take anything for granted anymore.	Tôi không coi bất cứ điều gì là đương nhiên nữa.
I know I have to do it today.	Tôi biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
I finished it.	Tôi đã hoàn thành nó.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đến Úc vào tuần tới.
Tom thinks there are ghosts here.	Tom nghĩ rằng có ma ở đây.
Tom didn't want to seem desperate.	Tom không muốn có vẻ tuyệt vọng.
Tom was washing clothes when I dropped in this morning.	Tom đang giặt quần áo khi tôi ghé vào sáng nay.
Tom is clearly in trouble.	Tom rõ ràng đang gặp rắc rối.
Tom was not stabbed by Mary. 	Tom không bị Mary đâm.
John stabs him.	John đâm anh ta.
Neither Tom nor Mary lost much weight.	Cả Tom và Mary đều không giảm cân nhiều.
This dessert looks suspiciously like pasta.	Món tráng miệng này trông giống mì ống một cách đáng ngờ.
Tom likes blues music.	Tom thích nhạc blues.
Tom is a piano teacher, right?	Tom là một giáo viên dạy piano, phải không?
I can't say I'm sorry to see Tom go.	Tôi không thể nói rằng tôi rất tiếc khi thấy Tom ra đi.
We think you've come to Australia.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn đã đến Úc.
I have something important to discuss with you.	Tôi có chuyện quan trọng cần thảo luận với bạn.
Tom is the one who planted these trees.	Tom là người đã trồng những cây này.
Tom is a single dad.	Tom là một ông bố đơn thân.
Tom starts his day with a strong cup of coffee.	Tom bắt đầu ngày mới với một tách cà phê đậm đặc.
I wonder if Tom still has the motivation to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn động lực để làm điều đó không.
Tom says he will never steal anything again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì nữa.
No one has ever told you that before, right?	Chưa từng có ai nói với bạn điều đó trước đây, phải không?
They cannot protect us forever.	Họ không thể bảo vệ chúng ta mãi mãi.
Tom didn't tell anyone why they shouldn't.	Tom không nói cho ai biết tại sao họ không nên làm vậy.
Tom doesn't think he can pass the test without cheating.	Tom không nghĩ rằng mình có thể vượt qua bài kiểm tra mà không gian lận.
We should pay attention.	Chúng ta nên chú ý.
If you think it will make you happy, go ahead and do it.	Nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc, hãy tiếp tục và làm điều đó.
I knew Tom would ask that.	Tôi biết Tom sẽ hỏi điều đó.
You don't have to learn.	Bạn không cần phải học.
Why is Tom at your house?	Tại sao Tom lại ở nhà bạn?
Tom was supposed to be home at 2:30.	Tom lẽ ra phải về lúc 2:30.
Tom used to own a summer cottage near the beach.	Tom từng sở hữu một ngôi nhà mùa hè gần bãi biển.
I feel feverish.	Tôi cảm thấy phát sốt.
Tom said it was just a coincidence.	Tom nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tom will finish it by 2:30.	Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
How did you and Tom get to know each other?	Bạn và Tom đã làm quen như thế nào?
Children should not be here.	Trẻ em không nên ở đây.
I assume that I will have access to the car.	Tôi giả định rằng tôi sẽ có quyền sử dụng ô tô.
Have you had a persistent cough in the past few days?	Bạn có bị ho dai dẳng trong vài ngày qua không?
Tom is coming to see a movie.	Tom đang đến để xem một bộ phim.
You must confirm your ticket before boarding the train.	Bạn phải xác nhận vé trước khi lên tàu.
You can't hide from me forever.	Bạn không thể trốn tránh tôi mãi mãi.
I'm not stupid.	Tôi không ngốc.
How do you deal with tough economic times?	Bạn đối phó với thời kỳ kinh tế khó khăn như thế nào?
This plan is flawed.	Kế hoạch này là thiếu sót.
You're better off wearing a sweater underneath your jacket.	Tốt hơn hết bạn nên mặc một chiếc áo len bên dưới áo khoác.
I think Tom is trying.	Tôi nghĩ Tom đang cố gắng.
I wish I hadn't gone to Australia.	Tôi ước gì tôi đã không đi Úc.
I don't know what happened that day.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Where do you think Tom will go to college?	Bạn nghĩ Tom sẽ học đại học ở đâu?
Tom is in Boston.	Tom đang ở Boston.
Tom knows that Mary will be there.	Tom biết rằng Mary sẽ đến đó.
I don't use steroids.	Tôi không sử dụng steroid.
Tom can be very heartbroken.	Tom có ​​thể rất đau lòng.
I know we should have gone to Boston.	Tôi biết đáng lẽ chúng ta nên đến Boston.
I don't think I forgot to do anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã quên làm bất cứ điều gì.
Tom said that Mary might be ready.	Tom nói rằng Mary có thể đã sẵn sàng.
Tom knew Mary would probably do it.	Tom biết Mary có thể sẽ làm điều đó.
You're not helping, Tom.	Anh không giúp được gì đâu, Tom.
I know that Tom is not a very creative person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất sáng tạo.
Tom got drunk and literally fell off the wagon.	Tom say và ngã khỏi toa xe theo đúng nghĩa đen.
I'm not entirely convinced of that.	Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục về điều đó.
Tom is very efficient, isn't he?	Tom rất hiệu quả, phải không?
I promised Tom that I would play tennis with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ chơi quần vợt với anh ấy.
You don't have to be born into a well-to-do family to do great things.	Bạn không cần phải sinh ra trong một gia đình khá giả để làm được những điều lớn lao.
Tom is looking forward to seeing Mary next weekend.	Tom rất mong được gặp Mary vào cuối tuần tới.
I kind of understand what he means.	Tôi phần nào hiểu ý anh ấy.
I have just been told that I must bring my own device.	Tôi vừa được thông báo rằng tôi phải mang theo thiết bị của riêng mình.
Tom said he hit Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã đánh Mary.
You will still do it, right?	Bạn sẽ vẫn làm điều đó, phải không?
She doesn't want to live there anymore.	Cô ấy không muốn sống ở đó nữa.
You can't force yourself to forget something.	Bạn không thể buộc mình phải quên điều gì đó.
Tom said he was sick.	Tom nói rằng anh ấy đã bị ốm.
Tom and Mary are both very smart, aren't they?	Tom và Mary đều rất thông minh, phải không?
I overheard your conversation.	Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bạn.
That's not the price they're asking for.	Đó không phải là giá mà họ đang yêu cầu.
Tom should be more careful.	Tom nên cẩn thận hơn.
Tom has returned home now.	Tom đã trở về nhà ngay bây giờ.
I don't eat out as often as I would like.	Tôi không đi ăn ngoài thường xuyên như tôi muốn.
Tom was saved by a passerby.	Tom đã được cứu bởi một người qua đường.
Aren't you coming back tonight?	Tối nay anh không về à?
Tom's mom thinks he needs to make new friends.	Mẹ của Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải kết bạn mới.
I could actually go for another cup of coffee.	Tôi thực sự có thể đi uống một tách cà phê khác.
Tom won't be back until Monday.	Tom sẽ không trở lại cho đến thứ Hai.
Tom wasn't going to do that.	Tom không định làm điều đó.
Six squared equals thirty-six.	Sáu bình phương bằng ba mươi sáu.
You should let Tom know that you can drive.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể lái xe.
I know that Tom is a light sleeper.	Tôi biết rằng Tom là một người ngủ nhẹ.
I don't feel tired at all.	Tôi không thấy mệt chút nào.
Tom will probably be ready.	Tom có ​​thể sẽ sẵn sàng.
I noticed, among other things, that he was drunk.	Tôi nhận thấy, trong số những thứ khác, rằng anh ấy đã say.
I dried myself off with the towel that Tom gave me.	Tôi lau khô người bằng chiếc khăn mà Tom đưa cho tôi.
Tom says Mary needs something to eat.	Tom nói Mary cần ăn gì đó.
Apparently Tom wasn't going to do that yesterday.	Rõ ràng là Tom không định làm điều đó ngày hôm qua.
I don't want to bother Tom.	Tôi không muốn làm phiền Tom.
Tom wrote back to Mary right away.	Tom đã viết lại cho Mary ngay.
I can't see myself with anyone else.	Tôi không thể nhìn thấy mình với bất kỳ ai khác.
I'm glad you weren't there.	Tôi rất vui vì bạn đã không có mặt.
Tom lost interest in his work.	Tom mất hứng thú với công việc của mình.
Has Tom recovered yet?	Tom đã bình phục chưa?
Tom said nothing to Mary about his plan.	Tom không nói gì với Mary về kế hoạch của anh ta.
Finally, it was almost 2:30 pm Tom got home.	Cuối cùng thì cũng đã gần 2 giờ 30 phút Tom về đến nhà.
I can't find Tom.	Tôi không thể tìm thấy Tom.
I talked to Tom about that already.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó rồi.
I am not so easily intimidated.	Tôi không dễ bị đe dọa như vậy.
Tom and Mary play chess.	Tom và Mary chơi cờ vua.
We don't know what else to do.	Chúng tôi không biết phải làm gì khác.
Since getting married, I have quit my job.	Từ khi lấy chồng, tôi nghỉ làm.
Neither Tom nor Mary have graduate degrees.	Cả Tom và Mary đều không có bằng sau đại học.
Tom doesn't seem to know anyone at the party.	Tom dường như không biết ai trong bữa tiệc.
Tom converted to Judaism.	Tom chuyển sang đạo Do Thái.
Tom never seems to do it again.	Tom dường như không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom said nothing about how the party went.	Tom không nói gì về việc bữa tiệc diễn ra như thế nào.
Tom plans to visit Boston.	Tom dự định đến thăm Boston.
Are you good at your job?	Bạn có giỏi trong công việc của mình không?
I think Tom seems unfriendly.	Tôi nghĩ Tom có ​​vẻ không thân thiện.
Does anyone know if the cafe is still open?	Có ai biết nếu quán cà phê vẫn còn mở không?
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Do you think this water is safe to drink?	Bạn có nghĩ rằng nước này là an toàn để uống?
Tom asked me to do it very carefully.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó rất cẩn thận.
I'm not just giving it to you.	Tôi không chỉ đưa nó cho bạn.
You will catch up.	Bạn sẽ bắt kịp.
Tom doesn't eat.	Tom không ăn.
Tom certainly wasn't very happy.	Tom chắc chắn không vui lắm.
Tom's salary is much higher than mine.	Lương của Tom cao hơn tôi rất nhiều.
How long did Tom say he will be in Australia?	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở Úc bao lâu?
I think we should rest a bit.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.
Tom says he can wait.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi.
We should wait for Tom.	Chúng ta nên đợi Tom.
Tom ate my cookies.	Tom đã ăn bánh quy của tôi.
It's not cool.	Nó không hay ho.
He can imitate the rest of the family.	Anh ta có thể bắt chước những người còn lại trong gia đình.
You sound like you don't have much fun.	Bạn có vẻ như bạn không có nhiều niềm vui.
Tom did not know that Mary had left.	Tom không biết rằng Mary đã rời đi.
We apologize for making you look stupid in front of your friends.	Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến bạn trông ngu ngốc trước mặt bạn bè.
I'm pretty sure Tom will be on time.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ đúng giờ.
Tom is doing it right now.	Tom đang làm việc đó ngay bây giờ.
Tom is a hyperactive boy, isn't he?	Tom là một cậu bé hiếu động, phải không?
Who is Tom talking about?	Tom đang nói về ai?
She couldn't stand his selfishness.	Cô không chịu được sự ích kỷ của anh.
I know that's not true.	Tôi biết rằng điều đó không đúng.
Do you think Tom made a right decision?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đưa ra một quyết định đúng đắn?
Tom feeds the dog a portion of his sandwich.	Tom cho con chó ăn một phần bánh sandwich của mình.
How did you ever know about Tom?	Làm thế nào bạn từng biết về Tom?
I wish I could eat more.	Tôi ước rằng tôi có thể ăn nhiều hơn.
Tom was unimpressed by Mary's performance.	Tom không bị ấn tượng bởi màn trình diễn của Mary.
It is important that you look busy.	Điều quan trọng là bạn trông bận rộn.
I was the one who persuaded Tom to join the army.	Tôi là người thuyết phục Tom gia nhập quân đội.
Tom is much taller than his father.	Tom cao hơn nhiều so với bố của mình.
I have been on a diet for more than three months.	Tôi đã ăn kiêng trong hơn ba tháng.
How long has Tom been away from home?	Tom đã vắng nhà bao lâu rồi?
The instructions are usually not very detailed.	Các hướng dẫn thường không quá chi tiết.
I don't know what time I have to be here.	Tôi không biết mình phải ở đây lúc mấy giờ.
Tom had flown in on his last flight from Boston.	Tom đã bay đến trong chuyến bay cuối cùng từ Boston.
Did you know that both Tom and Mary are going there?	Bạn có biết rằng cả Tom và Mary đều sẽ đến đó không?
"Let me buy you lunch." 	"Để anh mua bữa trưa cho em."
"Sure. I like that."	"Chắc chắn rồi. Tôi thích điều đó."
I will not marry Tom.	Tôi sẽ không kết hôn với Tom.
I have to talk to Tom first.	Tôi phải nói chuyện với Tom trước.
They will have to wait.	Họ sẽ phải đợi.
Tom's phone rang again.	Điện thoại của Tom lại reo.
I know that Tom is not a brave man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người dũng cảm.
That's not really what I meant.	Đó thực sự không phải là những gì tôi muốn nói.
I know Tom is a friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn của bạn.
Now don't rush, please.	Bây giờ đừng vội vàng, xin vui lòng.
You've got my sunglasses and I want them back.	Bạn đã có kính râm của tôi và tôi muốn chúng trở lại.
Tom said I was annoying.	Tom nói rằng tôi thật phiền phức.
Is Tom the only one here with a dog?	Tom có ​​phải là người duy nhất ở đây nuôi chó không?
He confirmed it was the wreck of the Titanic.	Ông khẳng định đó là xác tàu Titanic.
Tom thinks that the girl he saw in the park is Mary.	Tom nghĩ rằng cô gái mà anh nhìn thấy trong công viên là Mary.
Has this tactic ever worked?	Chiến thuật này đã bao giờ hoạt động chưa?
Tom became desperate.	Tom trở nên tuyệt vọng.
I just want to be able to visit him whenever I want.	Tôi chỉ muốn có thể đến thăm con bất cứ khi nào tôi muốn.
I don't want to tell Tom how much I weigh.	Tôi không muốn nói cho Tom biết tôi nặng bao nhiêu.
I'm really starting to worry that you have a hearing problem.	Tôi thực sự bắt đầu lo lắng rằng bạn có vấn đề về thính giác.
Tom plays the ukulele.	Tom chơi đàn ukulele.
We have to tell Tom.	Chúng ta phải nói với Tom.
I'm a bit doubtful.	Tôi hơi nghi ngờ.
I don't know how much Tom earns.	Tôi không biết Tom kiếm được bao nhiêu.
Organization that provides food for refugees.	Tổ chức cung cấp thực phẩm cho những người tị nạn.
I think Tom is a good man.	Tôi nghĩ Tom là người tốt.
We won't be in Australia for long.	Chúng tôi sẽ không ở Úc lâu đâu.
Maybe you should follow Tom's advice.	Có lẽ bạn nên làm theo lời khuyên của Tom.
Everyone thought that Tom went to Australia.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã đến Úc.
At that time, I was going to support workers.	Lúc đó tôi đang đi ủng bảo hộ lao động.
Tom doesn't like going to school.	Tom không thích đến trường.
I don't think Tom will be back so soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại sớm như vậy.
Tom used to play baseball as a child.	Tom từng chơi bóng chày khi còn nhỏ.
I definitely think it's doable.	Tôi chắc chắn nghĩ rằng nó khả thi.
Tom and Mary got divorced, just like you predicted.	Tom và Mary đã ly hôn, giống như bạn đã dự đoán.
Dogs cannot distinguish between colors.	Chó không thể phân biệt giữa các màu sắc.
You don't want to go there.	Bạn không muốn đến đó.
I won't tolerate it anymore.	Tôi sẽ không chịu đựng nó nữa.
Is Tom ready?	Tom đã sẵn sàng chưa?
I think Tom is alone.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ có một mình.
It is very satisfying.	Nó rất hài lòng.
We are obligated to try.	Chúng tôi có nghĩa vụ cố gắng.
You absolutely need to be present at the meeting.	Bạn hoàn toàn cần thiết phải có mặt tại cuộc họp.
I don't think you need to tell Tom what Mary said she would do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom những gì Mary nói cô ấy sẽ làm.
I think someone took care of this already.	Tôi nghĩ rằng ai đó đã chăm sóc điều này rồi.
Today we have a meeting at 2:30. 	Hôm nay chúng ta có cuộc họp lúc 2:30.
It will be a short.	Nó sẽ là một đoạn ngắn.
It's not something we like.	Đó không phải là thứ chúng tôi thích.
Don't you know what will happen?	Bạn không biết điều đó sẽ xảy ra sao?
Tom gave me everything I needed.	Tom đã cho tôi mọi thứ tôi cần.
The office air conditioner is not working properly.	Máy lạnh của văn phòng không hoạt động tốt.
Tom is suing us.	Tom đang kiện chúng tôi.
I don't think Tom knows the details.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chi tiết.
You know we shouldn't do that, right?	Bạn biết chúng ta không nên làm điều đó, phải không?
Tom and Mary have three children.	Tom và Mary có ba người con.
I got tired of watching this boring game.	Tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi xem trò chơi nhàm chán này.
Yesterday I had a horrible accident on the highway.	Hôm qua tôi gặp tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc.
I know that Tom is mean.	Tôi biết rằng Tom xấu tính.
Why don't we stop by Tom and talk to him?	Tại sao chúng ta không ghé qua Tom và nói chuyện với anh ấy?
I asked Tom if he could do it.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có thể làm được điều đó không.
Don't send me messages.	Đừng gửi tin nhắn cho tôi.
He is a novelist and poet.	Ông là một tiểu thuyết gia và nhà thơ.
You thought I didn't see you, didn't you?	Bạn tưởng rằng tôi không nhìn thấy bạn, phải không?
It's not too late to call Tom now.	Không quá muộn để gọi cho Tom bây giờ.
We were quite thorough.	Chúng tôi đã khá kỹ lưỡng.
I won't regret it.	Tôi sẽ không hối tiếc.
I think you said you used to live in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã từng sống ở Úc.
I don't think you should do what Tom asks you to do.	Tôi không nghĩ bạn nên làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Tom won't be back before 2:30.	Tom sẽ không trở lại trước 2:30.
Tom wants us to calm down.	Tom muốn chúng ta bình tĩnh lại.
I don't think I'll do it this afternoon.	Tôi không nghĩ tôi sẽ làm điều đó vào chiều nay.
I should never have left.	Tôi không bao giờ nên rời đi.
Tom is awake.	Tom đã tỉnh.
Tom hit me three times.	Tom đã đánh tôi ba lần.
Tom told me that he doesn't care what other people think of him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Tom's mouth was closed.	Miệng của Tom đã đóng lại.
This is not in vain.	Điều này không phải là vô ích.
He is really handsome.	Anh ấy thực sự đẹp trai.
Tom was never better.	Tom không bao giờ khá hơn.
Tom never cooks on Sundays.	Tom không bao giờ nấu ăn vào Chủ nhật.
Tom managed to drive the car home even though it had a flat tire.	Tom đã lái được chiếc xe về nhà mặc dù nó bị xẹp lốp.
I want Tom alive.	Tôi muốn Tom còn sống.
Tom is much more creative than Mary.	Tom sáng tạo hơn Mary rất nhiều.
I know that Tom has a dog, but I don't know what kind.	Tôi biết rằng Tom có ​​một con chó, nhưng tôi không biết loại nào.
I think this is something that Tom doesn't want us to find.	Tôi nghĩ rằng đây là thứ mà Tom không muốn chúng tôi tìm thấy.
I want you two to come to Boston with me on Monday.	Tôi muốn hai người đến Boston với tôi vào thứ Hai.
Please don't run.	Xin đừng chạy.
They are the cream of the crop.	Chúng là kem của mùa màng.
I don't often eat fruit.	Tôi không thường xuyên ăn trái cây.
I'm sure Tom will get mad.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nổi điên.
Call Tom for more information.	Gọi cho Tom để biết thêm thông tin.
Tom jumped in.	Tom lao vào.
Tom knows the job won't be easy.	Tom biết công việc sẽ không dễ dàng.
Tom is not very helpful.	Tom không hữu ích lắm.
Your problem and mine are not exactly the same.	Vấn đề của bạn và của tôi không hoàn toàn giống nhau.
I am fishing now.	Bây giờ tôi đang câu cá.
Tom told me I could keep the book if I wanted to.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể giữ cuốn sách nếu tôi muốn.
Tom was hospitalized for three weeks.	Tom phải nằm viện trong ba tuần.
I know Tom and Mary both have homes in Boston.	Tôi biết Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
I admit that I did not do what I was told I would.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
Tom is leaving for Boston at 2:30.	Tom sẽ đi Boston lúc 2:30.
When was the last time there was flooding here?	Lần cuối cùng có lũ lụt ở đây là khi nào?
Tom thought that Mary had asked too many questions.	Tom nghĩ rằng Mary đã hỏi quá nhiều câu hỏi.
Tom couldn't tell the twins apart.	Tom không thể phân biệt hai anh em sinh đôi.
I was so tired, I couldn't eat.	Tôi đã rất mệt mỏi, tôi không thể ăn được.
Tom has only been with our company for three months.	Tom chỉ mới làm việc với công ty của chúng tôi được ba tháng.
I've been waiting for you for a long time.	Tôi đã đợi bạn lâu lắm rồi.
Your name is not Tom?	Tên của bạn không phải là Tom?
Pretend you don't know anything.	Giả vờ như bạn không biết gì cả.
It takes years of training to become an astronaut.	Phải mất nhiều năm đào tạo để trở thành phi hành gia.
I will not go.	Tôi sẽ không đi.
All the children wear the same color shirt.	Tất cả bọn trẻ đều mặc áo màu giống nhau.
Tom is an assistant professor.	Tom là một trợ lý giáo sư.
I doubt that Tom would have been able to do it without our help.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't like going out with Mary.	Tom không thích đi chơi với Mary.
The speaker is so well known that it needs no introduction.	Diễn giả đã quá nổi tiếng không cần giới thiệu.
The truth is stranger than the imagination.	Sự thật thì xa lạ hơn so với tưởng tượng.
I think we're not talking about Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta không nói về Tom.
I'm pretty sure Tom will be at the meeting.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp.
We've all done things that we're ashamed of.	Tất cả chúng ta đã làm những điều mà chúng ta xấu hổ.
No matter what happens, I will never change my mind.	Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định.
You don't want to do that right now, do you?	Bạn không muốn làm điều đó ngay bây giờ, phải không?
Tom must be Canadian.	Tom phải là người Canada.
You hate them, don't you?	Bạn ghét họ, phải không?
How do you get Tom to quit drinking?	Làm thế nào để bạn có được Tom bỏ rượu?
I think that's very unlikely.	Tôi nghĩ điều đó rất khó xảy ra.
How long has it been since you moved to Boston?	Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn chuyển đến Boston?
Tom made a quick decision.	Tom đã đưa ra một quyết định nhanh chóng.
I will burn all these books.	Tôi sẽ đốt tất cả những cuốn sách này.
Tom is ready to date.	Tom đã sẵn sàng để hẹn hò.
I don't want to be here either.	Tôi cũng không muốn ở đây.
What's the problem with this?	Có vấn đề gì với thứ này?
Tom doesn't want to go to the beach.	Tom không muốn đi biển.
I don't know that you need to do that.	Tôi không biết rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom often says he won't be late, but he always is.	Tom thường nói rằng anh ấy sẽ không đến muộn, nhưng anh ấy luôn như vậy.
I won't even talk to Tom.	Tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với Tom.
I know that Tom lived in Australia.	Tôi biết rằng Tom đã sống ở Úc.
I don't think I'm very pretty.	Tôi không nghĩ rằng tôi rất xinh đẹp.
Tom is busy so he can't help you right now.	Tom đang bận nên không thể giúp bạn lúc này.
Tom goes to a parent-teacher meeting.	Tom đi họp phụ huynh-giáo viên.
Tom just sat there, staring into space.	Tom chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào không gian.
Tom wants us to help him do that.	Tom muốn chúng tôi giúp anh ấy làm điều đó.
We got lost a few times on our way here.	Chúng tôi đã bị lạc vài lần trên đường đến đây.
Tom thinks he heard some gunfire.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy một số tiếng súng.
We won't let anything happen to you, I promise.	Chúng tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bạn, tôi hứa.
You are better at chess than me.	Bạn giỏi cờ hơn tôi.
That surprises you, doesn't it?	Điều đó làm bạn ngạc nhiên, phải không?
People are still up.	Mọi người vẫn lên.
We're going to see Tom.	Chúng ta sẽ đi gặp Tom.
I plan to go to graduate school.	Tôi dự định học cao học.
Can you be more specific about that?	Bạn có thể nói rõ hơn về điều đó?
According to Tom, Mary is a very good singer.	Theo Tom, Mary là một ca sĩ rất giỏi.
Tom is a dishonest person.	Tom là một người không trung thực.
Do you really think that's necessary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó là cần thiết?
Tom and Mary were still sleeping when John went to school.	Tom và Mary vẫn đang ngủ khi John đi học.
Tom left Boston a few months ago.	Tom đã rời Boston vài tháng trước.
Up to thirty people will be allowed to do that.	Tối đa ba mươi người sẽ được phép làm điều đó.
Tom has something for Mary.	Tom có ​​một cái gì đó cho Mary.
Does Tom really want me to be frank?	Tom có ​​thực sự muốn tôi thẳng thắn không?
Does Tom have many friends?	Tom có ​​nhiều bạn không?
Tom helped me improve my French.	Tom đã giúp tôi cải thiện tiếng Pháp của mình.
I know Tom has to do it now.	Tôi biết Tom phải làm điều đó ngay bây giờ.
I considered Tom.	Tôi đã coi là Tom.
Can you drive me to the airport tomorrow morning?	Bạn có thể chở tôi đến sân bay vào sáng mai được không?
Wait a minute. 	Đợi tí.
Let me doubt no.	Để tôi nghi vê no.
Tom advised Mary not to go out after dark.	Tom khuyên Mary không nên ra ngoài sau khi trời tối.
Is Tom free?	Tom có ​​rảnh không?
Tom tells Mary either he or she has to do it.	Tom nói với Mary hoặc anh ấy hoặc cô ấy phải làm điều đó.
I don't think it's yours.	Tôi không nghĩ đó là của bạn.
I think Tom doesn't really care.	Tôi nghĩ Tom không thực sự quan tâm.
I think Tom might be interested in doing that with us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
The only girl who ever kissed Tom was Mary.	Cô gái duy nhất từng hôn Tom là Mary.
Don't worry, we can count on Tom.	Đừng lo lắng, chúng ta có thể tin tưởng vào Tom.
Here, in Boston, it rains and shines.	Ở đây, ở Boston mưa và nắng to.
Do you think I have a chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng tôi có cơ hội chiến thắng?
I don't know anything yet.	Tôi chưa biết gì cả.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm như vậy nữa.
Now I'm awake.	Bây giờ tôi tỉnh táo.
I'll be in the next room if you need me.	Tôi sẽ ở phòng tiếp theo nếu bạn cần tôi.
You should ask Tom to come with us when we come to Australia.	Bạn nên rủ Tom đi với chúng tôi khi chúng tôi đến Úc.
Tom and Mary are both wearing what they wore yesterday.	Tom và Mary đều đang mặc những gì họ đã mặc hôm qua.
Tom probably knows more than he tells us.	Tom có ​​lẽ biết nhiều hơn những gì anh ấy nói với chúng ta.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
The fear of losing power will damage those who use it.	Nỗi sợ hãi bị mất điện sẽ làm hỏng những người sử dụng nó.
Tom is an expert on the subject.	Tom là một chuyên gia về chủ đề này.
Tom eats vegetable soup for lunch.	Tom ăn súp rau cho bữa trưa.
I still don't understand why Tom hates me so much.	Tôi vẫn không hiểu tại sao Tom lại ghét tôi đến vậy.
I didn't realize that you and Tom were so close.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn và Tom đã rất thân thiết.
Tom often meets his friends here.	Tom thường gặp gỡ bạn bè của mình ở đây.
I don't usually come here in the morning.	Tôi không thường đến đây vào buổi sáng.
Tom advised Mary not to leave the door unlocked.	Tom khuyên Mary không nên để cửa không khóa.
I'm almost certain that we have enough money to buy the things we need.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng ta có đủ tiền để mua những thứ chúng ta cần.
Tom probably won't win the race.	Tom có ​​thể sẽ không thắng cuộc đua.
He was now sixty-eight years old and a frail man.	Lúc này ông đã sáu mươi tám tuổi và là một người ốm yếu.
I don't often eat Mexican food.	Tôi không thường xuyên ăn đồ Mexico.
Tom is walking on Park Street.	Tom đang đi bộ trên Phố Park.
I really can't be late.	Tôi thực sự không thể đến muộn.
Tom says he is studying to be a doctor.	Tom nói rằng anh ấy đang học để trở thành một bác sĩ.
How many ex-husbands does Mary have?	Mary có bao nhiêu người chồng cũ?
I know that Tom knows that Mary probably shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ không nên làm như vậy nữa.
Tom met Mary at the top of the stairs.	Tom gặp Mary ở đầu cầu thang.
I lost track of Tom.	Tôi đã mất dấu Tom.
Tom wants a new phone.	Tom muốn có một chiếc điện thoại mới.
Tom committed suicide at the age of thirty.	Tom tự tử khi ba mươi tuổi.
Tom says it's fine.	Tom nói rằng nó ổn.
Tom might be surprised.	Tom có ​​thể ngạc nhiên.
Do you really think Tom will let you drive?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để bạn lái xe?
There is a striking similarity between them.	Có một sự giống nhau nổi bật giữa chúng.
Tom doesn't like you.	Tom không thích bạn.
Everyone in the class scoffed at Tom's new hairstyle.	Mọi người trong lớp chế giễu kiểu tóc mới của Tom.
Tom went back to his car and got inside.	Tom quay trở lại xe của mình và vào trong.
I'm not incompetent.	Tôi không bất tài.
What disappoints you?	Điều gì làm bạn thất vọng?
Tom told me he thought he had the flu.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình bị cúm.
Everyone knows that Tom loves Mary.	Mọi người đều biết rằng Tom yêu Mary.
There are three boys in the room.	Có ba cậu bé trong phòng.
It is better to put out the fire before going to bed.	Tốt hơn hết bạn nên dập lửa trước khi đi ngủ.
Tom loves the way Mary cooks.	Tom thích cách Mary nấu ăn.
Don't tell Tom anything.	Đừng nói với Tom bất cứ điều gì.
Why did Tom open the door?	Tại sao Tom lại mở cửa?
I asked Tom about his job.	Tôi hỏi Tom về công việc của anh ấy.
Tom can help if you ask him.	Tom có ​​thể giúp nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I didn't pay Tom to do it.	Tôi đã không trả tiền cho Tom để làm điều đó.
Tom has lost his wife.	Tom đã mất vợ.
You are patient.	Bạn đang kiên nhẫn.
Don't ask what they're thinking. 	Đừng hỏi họ đang nghĩ gì.
Ask what they are doing.	Hỏi xem họ đang làm gì.
Tom says he wants to do it as soon as possible.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom did not do this.	Tom đã không làm điều này.
Tom will eventually give up.	Tom cuối cùng sẽ từ bỏ.
Tom doesn't seem to be very smart.	Tom dường như không được thông minh cho lắm.
I want to find a way to improve my memory.	Tôi muốn tìm một cách để cải thiện trí nhớ của mình.
I don't think Tom likes to hang out with us.	Tôi không nghĩ Tom thích đi chơi với chúng tôi.
I guess you caught me.	Tôi đoán bạn đã bắt được tôi.
I suspect that Tom is still scared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn sợ hãi.
I think Tom is a much better driver than you.	Tôi nghĩ Tom là một người lái xe tốt hơn bạn nhiều.
I heard that Tom's widow is married.	Tôi nghe nói rằng góa phụ của Tom đã kết hôn.
I think Tom would agree.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom pulled the mask off his face.	Tom kéo mặt nạ ra khỏi mặt.
Tom wants to learn how to play the lute.	Tom muốn học cách chơi đàn luýt.
Tom will answer for his crimes.	Tom sẽ trả lời cho tội ác của mình.
We would be much better off if that happened.	Chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều nếu điều đó xảy ra.
Tom says that he thinks Mary is not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
I guess I should have known that Tom wouldn't help.	Tôi đoán tôi nên biết rằng Tom sẽ không giúp đỡ.
I don't think Tom is ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng làm điều đó.
This necklace is so beautiful I want to buy it for my wife.	Sợi dây chuyền này rất đẹp nên tôi muốn mua cho vợ tôi.
I admit I didn't do what Tom told me to do.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom has a lot of potential.	Tom có ​​rất nhiều tiềm năng.
I have to pay Tom back.	Tôi phải trả lại tiền cho Tom.
It's special.	Nó đặc biệt.
Tom looked pensive.	Tom có ​​vẻ trầm ngâm.
Tom asks Mary to help him weed in the garden.	Tom nhờ Mary giúp anh làm cỏ trong vườn.
I'm not sure about that.	Tôi không chắc về điều đó.
I don't want to cry in front of Tom.	Tôi không muốn khóc trước mặt Tom.
Tom says Mary is done.	Tom nói rằng Mary đã xong.
You should buy a pencil.	Bạn nên mua một cây bút chì.
Tom didn't understand the joke.	Tom không hiểu trò đùa.
Stop protecting me.	Đừng bảo vệ tôi nữa.
This box is too big to fit in my pocket.	Hộp này quá lớn để có thể bỏ vừa túi của tôi.
We don't have any silverware.	Chúng tôi không có bất kỳ đồ bạc nào.
I didn't know that you could understand French.	Tôi không biết rằng bạn có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom didn't ask me about it.	Tom đã không hỏi tôi về điều đó.
It's not easy to find a job these days.	Không phải dễ dàng để tìm được một công việc ngày nay.
Tomorrow is my day off.	Ngày mai là ngày nghỉ của tôi.
I think both Tom and Mary are safe.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều an toàn.
We only have a few hours.	Chúng tôi chỉ có một vài giờ.
Tom says he wants to spend three more days here in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành thêm ba ngày ở đây ở Boston.
Tom said that he thought doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ rất vui.
I wanted to find out if Tom was going to eat with us.	Tôi muốn tìm hiểu xem Tom có ​​định đi ăn với chúng tôi không.
I have better things to do than sit here and wait for Tom to get here.	Tôi có nhiều việc tốt hơn phải làm là ngồi đây chỉ đợi Tom đến đây.
If you don't tell Tom, who will?	Nếu bạn không nói với Tom, ai sẽ?
I don't want to be friends with Tom.	Tôi không muốn làm bạn với Tom.
I'll do what I can, Tom.	Tôi sẽ làm những gì tôi có thể, Tom.
I think you know what happens next.	Tôi nghĩ bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
There are a lot of things that Tom does that I wouldn't do.	Có rất nhiều điều mà Tom làm mà tôi sẽ không làm.
I am not the only survivor.	Tôi không phải là người sống sót duy nhất.
Tom is not good at puzzles.	Tom không giỏi chơi đố chữ.
There is a no-smoking sign inside the restaurant.	Có biển cấm hút thuốc bên trong nhà hàng.
Shopping malls are very popular among teenagers.	Trung tâm mua sắm rất phổ biến trong giới thanh thiếu niên.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó thực hiện.
It took me a week to get used to it.	Tôi cần một tuần để làm quen với nó.
I know that Tom used to be a cashier at a grocery store.	Tôi biết rằng Tom từng là nhân viên thu ngân tại một cửa hàng tạp hóa.
The walls supported the entire weight of the roof.	Các bức tường đã nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của mái nhà.
In Rio de Janeiro, 20% of the population lives in slums.	Ở Rio de Janeiro, 20% dân số sống trong các khu ổ chuột.
Tom treats Mary like a dog.	Tom đối xử với Mary như một con chó.
They don't know that I'm not there.	Họ không biết rằng tôi không có ở đó.
Tom has a bad relationship with his mother.	Tom có ​​một mối quan hệ không tốt với mẹ của mình.
You are old enough now.	Bây giờ bạn đã đủ lớn.
This is my third visit to Boston.	Đây là lần thứ ba tôi đến Boston.
Tell Tom to do it.	Bảo Tom làm điều đó.
No wonder the truth is stranger than fiction. 	Không có gì lạ khi sự thật còn xa lạ hơn tiểu thuyết.
Fiction makes sense.	Tiểu thuyết có ý nghĩa.
I don't think Tom really intended to do that or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có ý định làm điều đó hay không.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Slippery floor.	Sàn trơn.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
Tom surrendered.	Tom đầu hàng.
Tom agrees.	Tom đồng ý.
I think you know Tom won't do it unless you help him.	Tôi nghĩ bạn biết Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
I practice when I'm bored.	Tôi tập đàn khi tôi buồn chán.
Tom gave a picture of Mary John.	Tom đưa ảnh của Mary John.
I called my friend to congratulate him on his success.	Tôi gọi cho bạn mình để chúc mừng thành công của anh ấy.
He's on the roof with his electric guitar.	Anh ấy đang ở trên mái nhà với cây đàn điện của mình.
I know Tom doesn't know why we need to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi cần phải làm điều đó một mình.
Don't you know Mary is Tom's girlfriend?	Bạn không biết Mary là bạn gái của Tom?
You don't really understand, do you?	Bạn không thực sự hiểu, phải không?
I didn't know that Tom didn't like hot food.	Tôi không biết rằng Tom không thích đồ ăn nóng.
OH! 	Ồ!
Expensive piano.	Đàn piano đắt tiền.
I know that you are a coward.	Tôi biết rằng bạn là kẻ hèn nhát.
The work is quite tiring.	Công việc khá mệt mỏi.
Tom says he is going to the party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến bữa tiệc.
You're not a doctor, are you?	Bạn không phải là bác sĩ, phải không?
Tom has gained weight since I last saw him.	Tom đã tăng cân kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
I know that you are all cowards.	Tôi biết rằng tất cả các bạn đều là những kẻ hèn nhát.
Tom suggested that I be friends with him.	Tom đề nghị tôi làm bạn với anh ấy.
Tom knows everything about cars.	Tom biết mọi thứ về ô tô.
Milk does not keep for long in warm weather.	Sữa không giữ được lâu trong thời tiết ấm áp.
Why do you want to work on Wall Street?	Tại sao bạn lại muốn làm việc ở Phố Wall?
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
I may have done well on the test yesterday, but I don't know the results yet.	Tôi có thể đã làm tốt bài kiểm tra ngày hôm qua, nhưng tôi chưa biết kết quả.
I'm going to my uncle's house this week.	Tôi sẽ đến nhà chú tôi trong tuần này.
Tom told me that he thinks he will win tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng vào ngày mai.
Parents teach their children that lying is wrong.	Cha mẹ dạy con cái họ rằng nói dối là sai.
I know that you are not ready.	Tôi biết rằng bạn chưa sẵn sàng.
Tom hopes to stay in Australia until October next year.	Tom hy vọng có thể ở lại Úc cho đến tháng 10 năm sau.
You all have been very nice to me.	Tất cả các bạn đều rất tốt với tôi.
Tom and I don't know what to do next.	Tom và tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.
The flowerpot broke when Tom tripped on it.	Lọ hoa bị vỡ khi Tom vấp phải nó.
Something is happening here.	Có gì đó đang xảy ra ở đây.
I need a place to stay for a while.	Tôi cần một nơi để ở một thời gian.
Tom is pretty ugly, isn't he?	Tom khá xấu, phải không?
As for myself, I'm fine.	Còn với bản thân tôi, tôi không sao cả.
Tom can't do anything right now.	Tom không thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
I'm in.	Tôi đang vào.
The lake is next to your house.	Hồ giáp nhà anh.
The boy went down to the river on a raft.	Cậu bé đã đi xuống sông trên một chiếc bè.
Tom is quite honest.	Tom khá trung thực.
I met Tom at the hotel yesterday.	Tôi đã gặp Tom ở khách sạn ngày hôm qua.
Tom doesn't wear socks.	Tom không đi tất.
Tom was unable to contact Mary.	Tom đã không thể liên lạc với Mary.
Tom gave us terrible advice.	Tom đã cho chúng tôi những lời khuyên khủng khiếp.
How much money do we have left to buy food?	Chúng ta còn lại bao nhiêu tiền để mua thức ăn?
Tom said that Mary wasn't sure she needed to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
You would do that too, wouldn't you?	Bạn cũng sẽ làm điều đó, phải không?
We give you more money because you did a great job.	Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều tiền hơn vì bạn đã làm rất tốt.
I stir the soup.	Tôi khuấy súp.
Everyone is depending on you.	Mọi người đang phụ thuộc vào bạn.
Tom and Mary both left together.	Tom và Mary đều rời đi cùng nhau.
Do you think it will be easy to find the kind of job you want?	Bạn có nghĩ rằng sẽ dễ dàng tìm được loại công việc bạn muốn không?
Weather affects our health a lot.	Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta.
We will be home at 11 o'clock.	Chúng tôi sẽ về nhà lúc 11 giờ.
It is a question of integrity.	Đó là một câu hỏi về tính chính trực.
You'd better change your way of thinking.	Tốt hơn hết bạn nên thay đổi cách suy nghĩ của mình.
Tom says that Mary is likely to be intoxicated.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị say.
Tom is a dove lover.	Tom là một người thích chim bồ câu.
Does Tom want to rest?	Tom có ​​muốn nghỉ ngơi không?
Tom dipped the hot metal piece in cold water.	Tom nhúng miếng kim loại nóng vào nước lạnh.
The opportunities are endless.	Cơ hội là vô tận.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật kinh tởm.
It won't take us long to get this done.	Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
Tom will be off for the rest of the season.	Tom sẽ nghỉ trong phần còn lại của mùa giải.
You are a workaholic.	Bạn là một người nghiện công việc.
I try not to come here more often than I have to.	Tôi cố gắng không đến đây thường xuyên hơn tôi phải làm.
The Giants had a close match with the Dragons last night.	The Giants đã có một trận đấu chặt chẽ với Những chú rồng vào đêm qua.
Do you want to walk to the station with me?	Bạn có muốn đi bộ đến nhà ga với tôi?
Tom is going out with some friends.	Tom đang đi chơi với một số người bạn.
You should not rely on others.	Bạn không nên dựa vào người khác.
Does Tom need a place to stay?	Tom có ​​cần một nơi để ở không?
Tom is not as fast as me.	Tom không nhanh như tôi.
Tom didn't tell anyone who he was.	Tom không nói cho ai biết anh ta là ai.
Tom assumed everyone knew where he went.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy đã đi đâu.
All you have to do is follow his advice.	Tất cả những gì bạn phải làm là nghe theo lời khuyên của anh ấy.
I think Tom will not be pleased.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hài lòng.
Tom has an air of mystery about him.	Tom có ​​một bầu không khí bí ẩn về anh ta.
It's better that we don't have one of those.	Tốt hơn hết là chúng ta không có một trong những thứ đó.
When speaking to an international audience, it's probably best to speak English a little slower than usual.	Khi nói chuyện với khán giả quốc tế, có lẽ tốt nhất là bạn nên nói tiếng Anh chậm hơn bình thường một chút.
You are an excellent teacher.	Bạn là một giáo viên xuất sắc.
I know for sure that's what happened.	Tôi biết chắc chắn rằng đó là những gì đã xảy ra.
I think I have a good chance of getting hired for this job.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để được tuyển dụng cho công việc này.
I don't think I'll be able to tell Tom to do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể nói Tom làm điều đó.
Tom moved into a new apartment.	Tom chuyển đến một căn hộ mới.
Did you scream at Tom?	Bạn đã hét vào Tom?
I'm sure I'll get a gift from Tom.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được một món quà từ Tom.
You promised us that you would not do so again.	Bạn đã hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
My grandmother didn't hear anything at all.	Bà tôi hoàn toàn không nghe thấy gì.
Tom didn't realize he was in danger.	Tom không nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm.
I know Tom won't be back soon.	Tôi biết Tom sẽ không về sớm.
Tom said that Mary gave him something.	Tom nói rằng Mary đã đưa một cái gì đó cho anh ta.
I didn't listen.	Tôi đã không nghe.
Tom was asleep.	Tom đã ngủ.
Tom wouldn't have been able to do it without someone's help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
I became very sleepy after reading a bit.	Tôi đã trở nên rất buồn ngủ sau khi đọc một chút.
I tried to visit Tom in prison, but they wouldn't let me see him.	Tôi đã cố gắng đến thăm Tom trong tù, nhưng họ không cho tôi gặp anh ấy.
How does the average Canadian go to the doctor?	Người Canada trung bình thường đi khám bệnh như thế nào?
Tom asked Mary how to get to her house.	Tom hỏi Mary làm cách nào để đến nhà cô ấy.
I assume you haven't heard from Tom.	Tôi cho rằng bạn chưa nghe tin từ Tom.
I'm glad someone else got it.	Tôi rất vui vì đã có người khác lấy được nó.
We regret that we have reached the conclusion.	Chúng tôi rất tiếc vì chúng tôi đã đưa ra kết luận.
I like yogurt.	Tôi thích sữa chua.
Your hair is a mess.	Tóc của bạn là một mớ hỗn độn.
I received nothing from Tom.	Tôi không nhận được gì từ Tom.
Tom thinks that he will never see Mary again.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
Tom thinks I love Mary.	Tom nghĩ rằng tôi yêu Mary.
Tom was agitated.	Tom bị kích động.
Tom pays Mary well.	Tom trả tiền hậu hĩnh cho Mary.
It can't be a big deal.	Nó không thể là một vấn đề lớn.
Tom wouldn't want to do that again.	Tom sẽ không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is playing basketball with his friends.	Tom đang chơi bóng rổ với bạn bè của mình.
I know that Tom is a very good banjo player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi banjo rất giỏi.
How much does Tom owe you?	Tom nợ bạn bao nhiêu?
We are a lot happier now than we were before.	Bây giờ chúng tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đây.
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói rằng Mary không quan tâm.
I know that Tom has been a lot happier since he changed jobs.	Tôi biết rằng Tom đã hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi anh ấy thay đổi công việc.
Tom will probably be safe where he is.	Tom có ​​thể sẽ an toàn ở nơi anh ấy đang ở.
Tom is having an allergic reaction.	Tom đang có một phản ứng dị ứng.
I can pay you more if that's what you want.	Tôi có thể trả cho bạn nhiều hơn nếu đó là những gì bạn muốn.
You can go to Boston if you want.	Bạn có thể đến Boston nếu bạn muốn.
Tom certainly didn't do anything worthy of such punishment.	Tom chắc chắn đã không làm bất cứ điều gì đáng bị trừng phạt như vậy.
Thank you for agreeing to meet.	Cảm ơn bạn đã đồng ý gặp mặt.
Please don't force us to go.	Xin đừng ép chúng tôi đi.
I thought you said you didn't care.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không quan tâm.
Tom doesn't shave.	Tom không cạo râu.
Which of those children is Tom's?	Đứa trẻ nào trong số những đứa trẻ đó là của Tom?
I bought two loaves of bread.	Tôi mua hai ổ bánh mì.
Tom is the only one with the key.	Tom là người duy nhất có chìa khóa.
One chicken egg is equivalent to nine chicken eggs.	Một quả trứng gà tương đương với chín quả trứng gà.
Tom really wants to go home.	Tom thực sự muốn về nhà.
Tom is waiting for us in his office.	Tom đang đợi chúng tôi trong văn phòng của anh ấy.
Tom gritted his teeth.	Tom nghiến răng.
I know Tom to be a very religious man.	Tôi biết Tom là một người rất sùng đạo.
I think Tom should do it outside.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó bên ngoài.
It doesn't belong here.	Nó không thuộc về ở đây.
I know Tom and Mary are both sick.	Tôi biết Tom và Mary đều bị ốm.
Tom wasn't the one to drive Mary home.	Tom không phải là người chở Mary về nhà.
Do you want to go to Harvard or not?	Bạn có muốn vào Harvard hay không?
It didn't really work for us.	Nó không thực sự hiệu quả với chúng tôi.
I think Tom is going to Australia on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai.
I'm not really hungry.	Tôi thực sự không đói.
Tom is a punk player.	Tom là một tay chơi punk.
Tom knows how much you love Mary.	Tom biết bạn yêu Mary nhiều như thế nào.
Tom was badly burned.	Tom bị bỏng nặng.
You don't have to go to the airport to reconfirm your flight booking.	Bạn không nhất thiết phải đến sân bay để xác nhận lại việc đặt vé máy bay của mình.
Tom made sure no one talked to Mary.	Tom chắc chắn rằng không ai nói chuyện với Mary.
There's a lot of things I don't understand.	Có rất nhiều điều tôi không hiểu.
Do you know anyone who might have done this?	Bạn có biết ai có thể đã làm điều này không?
I didn't know that Tom would do it again.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
I hope nothing stands in the way of our plans.	Tôi hy vọng không có gì cản trở kế hoạch của chúng tôi.
I know Tom doesn't know Mary doesn't do that often.	Tôi biết Tom không biết Mary không thường xuyên làm vậy.
Tom wouldn't like that.	Tom sẽ không thích điều đó.
I will go to Europe.	Tôi sẽ đi Châu Âu.
Tom told me he thought Mary was over.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã kết thúc.
Tom said that I seem to be busy.	Tom nói rằng tôi có vẻ như đang bận rộn.
I still don't know what caused the problem.	Tôi vẫn không biết điều gì đã gây ra vấn đề.
Tom is not a skinny kid.	Tom không phải là một đứa trẻ gầy gò.
That's the way it was.	Đó là cách nó đã được.
Tom has put together a great team.	Tom đã tập hợp một đội tuyệt vời lại với nhau.
The main economic challenges facing Morocco include reform of the education system and the judiciary.	Những thách thức kinh tế chính đối với Maroc bao gồm cải cách hệ thống giáo dục và cơ quan tư pháp.
Tom and I want to go to Australia together.	Tom và tôi muốn đi Úc cùng nhau.
Tom and Mary arrived in Boston by car.	Tom và Mary đến Boston bằng ô tô.
He is an American citizen.	Anh ta nhập quốc tịch Mỹ.
The company is listed on the Paris Stock Exchange.	Công ty này được niêm yết trên thị trường chứng khoán Paris.
Tom should have known better than trusted Mary.	Tom lẽ ra nên biết tốt hơn là tin tưởng Mary.
Tom thinks he understands women.	Tom cho rằng anh ấy hiểu phụ nữ.
Tom says he thinks it wouldn't be possible without a lot of help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó nếu không có nhiều sự giúp đỡ.
Tom is a few years older than Mary.	Tom hơn Mary vài tuổi.
I hope Tom will be in Australia for at least three weeks.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở Úc ít nhất ba tuần.
Most of the people I work with can speak French.	Hầu hết những người tôi làm việc cùng đều có thể nói tiếng Pháp.
Tom's garage is full of things that he never uses.	Nhà để xe của Tom chứa đầy những thứ mà anh ấy không bao giờ sử dụng.
Tom told me he would be absent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ vắng mặt.
That would be a strange way of saying it.	Đó sẽ là một cách nói kỳ lạ.
The weather forecast for tomorrow is not good.	Dự báo thời tiết cho ngày mai là không tốt.
Well, I'm busy too.	À, tôi cũng bận.
Tom's death broke Mary's heart.	Cái chết của Tom khiến trái tim Mary tan nát.
Tom said something funny and Mary laughed.	Tom nói điều gì đó vui nhộn và Mary cười.
Tom and I went to dinner.	Tom và tôi đi ăn tối.
It must be hard for Tom.	Nó phải được khó khăn cho Tom.
Your French has improved significantly.	Tiếng Pháp của bạn đã được cải thiện đáng kể.
People in these areas are getting hungrier every year.	Người dân ở những khu vực này ngày càng đói hơn mỗi năm.
Tom and I wouldn't have been able to do it without your help.	Tom và tôi đã không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is still in his apartment.	Tom vẫn ở trong căn hộ của mình.
We all wondered where Tom was.	Tất cả chúng tôi đều tự hỏi Tom đang ở đâu.
I want to spend my right arm to have a nice house like Tom's.	Tôi muốn dành cánh tay phải của mình để có một ngôi nhà đẹp như của Tom.
Why don't you tell me your name?	Tại sao bạn không cho tôi biết tên của bạn?
Tom touches the hot stove and burns his hand.	Tom chạm vào bếp nóng và bị bỏng tay.
Tom has cerebral palsy.	Tom bị bại não.
If you want to know where your heart is, look where your mind goes when it wanders.	Nếu bạn muốn biết trái tim mình đang ở đâu, hãy nhìn xem tâm trí bạn sẽ đi về đâu khi nó lang thang.
I am monitoring my weight.	Tôi đang theo dõi cân nặng của mình.
Is there anything else on your list that we still need to buy?	Có thứ gì khác trong danh sách của bạn mà chúng tôi vẫn cần mua không?
Tom told Mary that I was always late.	Tom nói với Mary rằng tôi luôn đến muộn.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó một mình.
If you want to be slim, follow this diet.	Nếu bạn muốn có thân hình mảnh mai, hãy tuân theo chế độ ăn kiêng này.
Tom doesn't want to admit that he has a drinking problem.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy có vấn đề về uống rượu.
My car is quite fuel efficient.	Xe mình đi khá tiết kiệm xăng.
I think Tom can do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
What's your house like?	Ngôi nhà của bạn như thế nào?
Tom and I have been married for thirty years.	Tom và tôi đã kết hôn được ba mươi năm.
Tom is a talkative child.	Tom là một đứa trẻ hay nói.
Tom says he knows Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó.
I have anemia.	Tôi bị thiếu máu.
Tom holds a gun in his right hand.	Tom cầm súng trong tay phải.
There are no losers.	Không có kẻ thua cuộc.
Tom is a car salesman, right?	Tom là một nhân viên bán xe hơi, phải không?
Tom just helped us.	Tom chỉ giúp chúng tôi.
Has Tom told you who to give the money to?	Tom đã nói cho bạn biết để đưa tiền cho ai chưa?
I'm really sorry I wasn't able to help.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã không thể giúp đỡ.
Tom panicked.	Tom hơi hoảng.
Tom wasn't the one to tell me he had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom told me he was very upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất buồn.
Do you believe that we are not alone in the universe?	Bạn có tin rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ?
Don't all cars wear seat belts?	Không phải tất cả các xe đều thắt dây an toàn sao?
I can't leave Tom.	Tôi không thể bỏ Tom.
I wonder if Tom was at Mary's party.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở bữa tiệc của Mary hay không.
Tom won't be afraid.	Tom sẽ không sợ.
I can not move.	Tôi không thể di chuyển.
Was Tom really out of trouble?	Tom đã thực sự thoát khỏi rắc rối?
I'm sorry that I used to doubt you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã từng nghi ngờ bạn.
Tom told me he thought Mary was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang bối rối.
Tom realized the problem.	Tom nhận ra vấn đề.
Tom told Mary to eat more slowly.	Tom bảo Mary ăn chậm hơn.
Tom didn't know what Mary needed to do.	Tom không biết Mary cần làm gì.
I didn't realize that I shouldn't have done so.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi không nên làm như vậy.
I think Tom is afraid of my dog.	Tôi nghĩ Tom sợ con chó của tôi.
Compiling dictionaries requires a huge amount of time.	Việc biên soạn từ điển đòi hỏi một lượng thời gian rất lớn.
He watches the horse race with his binoculars.	Anh ấy xem cuộc đua ngựa bằng ống nhòm của mình.
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
I don't think I'll let Tom do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ để Tom làm điều đó hôm nay.
I didn't know Tom wouldn't be here.	Tôi không biết Tom sẽ không ở đây.
Socrates was Plato's teacher.	Socrates là thầy của Plato.
I want to explain it to you, but your brain will explode.	Tôi muốn giải thích cho bạn, nhưng não bạn sẽ nổ tung.
I'm not very good at impersonation.	Tôi không giỏi mạo danh lắm.
Tom doesn't think he has time to help you today.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thời gian để giúp bạn hôm nay.
Tom will likely stay with his maternal grandparents in Boston.	Tom có ​​thể sẽ ở với ông bà ngoại của mình ở Boston.
I will be here all day.	Tôi sẽ ở đây cả ngày.
Tom admits he's jealous.	Tom thừa nhận anh ấy ghen tuông.
I know that Tom won't do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Your laughter is contagious.	Tiếng cười của bạn rất dễ lây lan.
Tom said he thinks we need to wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta cần đợi đến 2:30.
I'm waiting to see how things turn out.	Tôi đang chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào.
I discussed the matter with Tom.	Tôi đã thảo luận vấn đề với Tom.
I want the world to know we're getting married.	Tôi muốn cả thế giới biết chúng tôi sắp kết hôn.
Tom knew right away that he shouldn't have said anything.	Tom biết ngay rằng anh ấy không nên nói gì cả.
Who will ask the question in the first place?	Ai sẽ đặt câu hỏi ngay từ đầu?
Tom wakes up very late.	Tom thức dậy rất muộn.
Tom still decided not to do it.	Tom vẫn định không làm điều đó.
Tom is a nervous child.	Tom là một đứa trẻ lo lắng.
You want to do that, don't you?	Bạn muốn làm điều đó, phải không?
It's one of my favorite books.	Đó là một trong những cuốn sách yêu thích của tôi.
Should we take our stuff?	Chúng ta có nên lấy đồ của mình không?
I assume Tom is waiting for Mary.	Tôi cho rằng Tom đang đợi Mary.
Who told you Tom should do it?	Ai nói với bạn Tom nên làm điều đó?
Mary says she thinks Tom will be discouraged.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ nản lòng.
During my teenage years, I was not always filial to my parents.	Trong suốt thời niên thiếu của mình, tôi không phải lúc nào cũng hiếu thuận với cha mẹ.
You think you're right, but you're not.	Bạn cho rằng mình đúng, nhưng không phải vậy.
I'm washing my shirt right now.	Tôi đang giặt áo sơ mi ngay bây giờ.
Tom said he doubted Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary sẽ làm điều đó.
Tom heard a familiar voice.	Tom nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will think of something.	Tôi sẽ nghĩ ra một cái gì đó.
Why is Tom asking me that?	Tại sao Tom lại hỏi tôi như vậy?
Tom won't be able to do that today.	Tom sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Do you think Tom wants to join us?	Bạn có nghĩ Tom muốn tham gia cùng chúng tôi không?
There is something very wrong here.	Có một cái gì đó rất sai ở đây.
Tom was driving Mary's car when he ran off the bridge.	Tom đang lái xe của Mary khi anh ta chạy khỏi cầu.
I'm exactly Tom's height.	Tôi chính xác bằng chiều cao của Tom.
Tom said that wasn't the main reason why Mary wanted to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính khiến Mary muốn làm điều đó.
I like the way Tom thinks.	Tôi thích cách Tom nghĩ.
Tom and Mary weren't planning to go together.	Tom và Mary không định đi cùng nhau.
Tom said that Mary comes home every Monday at about 2:30.	Tom nói rằng Mary về nhà vào thứ Hai hàng tuần vào khoảng 2:30.
Maybe Tom will go to college in Boston.	Có lẽ Tom sẽ học đại học ở Boston.
Is it cheaper to call after 9:00?	Gọi sau 9:00 có rẻ hơn không?
Tom says Mary is jealous.	Tom nói Mary ghen tuông.
We expect a lot from Tom.	Chúng tôi mong đợi rất nhiều từ Tom.
Tom beat his son.	Tom đã đánh con của mình.
Things have changed since my last visit.	Mọi thứ đã thay đổi kể từ chuyến thăm cuối cùng của tôi.
I'm on my way to the station.	Tôi đang trên đường đến nhà ga.
Tom is at the park waiting for Mary.	Tom đang ở công viên đợi Mary.
Who will run the country?	Ai sẽ điều hành đất nước?
I follow religion.	Tôi theo đạo.
I will make myself happy.	Tôi sẽ làm cho mình hạnh phúc.
Tom is slowing down.	Tom đang giảm tốc độ.
Do you know who might have kidnapped Tom?	Bạn có biết ai có thể đã bắt cóc Tom không?
I don't like nail polish.	Tôi không thích sơn móng tay.
Tom didn't want Mary to think he was a fool.	Tom không muốn Mary nghĩ rằng anh ta là một kẻ ngốc.
Where are you going?	Bạn đi đâu vậy?
Tom thinks the burning car will explode.	Tom nghĩ rằng chiếc xe đang cháy sẽ phát nổ.
Tom injured himself today at work.	Tom đã tự làm mình bị thương hôm nay tại nơi làm việc.
The police are looking for the robber.	Cảnh sát đang truy lùng tên cướp.
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
There's something out there.	Có một cái gì đó ở ngoài kia.
Tom didn't think Mary was angry.	Tom không nghĩ Mary đang tức giận.
I think Tom doesn't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không làm như vậy nữa.
Mary's mother made her a new dress.	Mẹ của Mary đã may cho cô một chiếc váy mới.
Tom will not be killed.	Tom sẽ không bị giết.
Take a roller coaster ride.	Hãy đi tàu lượn siêu tốc.
At least Tom is funny.	Ít ra thì Tom cũng hài hước.
Tom will be back in Australia next week.	Tom sẽ trở lại Úc vào tuần tới.
You know how I feel about Tom.	Bạn biết tôi cảm thấy thế nào về Tom.
I'll figure out how to do it eventually.	Cuối cùng thì tôi sẽ tìm ra cách làm điều đó.
I am very proud of our company.	Tôi rất tự hào về công ty của chúng tôi.
We still can't do that.	Chúng tôi vẫn chưa thể làm được điều đó.
Many people like Tom.	Nhiều người thích Tom.
I have no appetite.	Tôi không có cảm giác thèm ăn.
Tell Tom he should do it.	Nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom was killed in a traffic accident within 10 hours of graduating from college.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn giao thông trong vòng 10 giờ sau khi tốt nghiệp đại học.
I have no responsibility to do that.	Tôi không có trách nhiệm phải làm điều đó.
Tom was not killed in the explosion.	Tom không bị giết trong vụ nổ.
I didn't know that Tom could do that.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Have you said hello to Tom yet?	Bạn đã nói lời chào với Tom chưa?
I have been warned three times.	Tôi đã được cảnh báo ba lần.
Tom will get there before Mary.	Tom sẽ đến đó trước Mary.
I hope you enjoy it here and will be back soon.	Tôi hy vọng bạn thích nó ở đây và sẽ quay lại sớm.
I doubt that Tom will be there tonight.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ở đó tối nay.
Tom plays drums and guitar.	Tom chơi trống và guitar.
Give Tom a dollar.	Cho Tom một đô la.
What did Tom discover?	Tom đã khám phá ra điều gì?
I love my electric toothbrush.	Tôi yêu bàn chải đánh răng điện của tôi.
I've always wanted to live in a castle.	Tôi luôn muốn sống trong một lâu đài.
I didn't know that you don't have a passport.	Tôi không biết rằng bạn không có hộ chiếu.
I can't stop that noisy cat from entering my garden.	Tôi không thể ngăn cản con mèo ồn ào đó vào khu vườn của tôi.
Tom went windsurfing.	Tom đã đi lướt ván buồm.
I bought the same toaster that Tom bought.	Tôi đã mua cùng một chiếc máy nướng bánh mì mà Tom đã mua.
Maybe Tom is hungry.	Có lẽ Tom đói.
By the way, Tom still wants to hang out with you.	Nhân tiện, Tom vẫn muốn đi chơi với bạn.
I have been asked not to do it again.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Stay here while I watch what's going on.	Ở đây trong khi tôi xem những gì đang xảy ra.
I didn't know Tom wouldn't want to do that.	Tôi không biết Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom is not the type of person who would do something like that.	Tom không phải là loại người sẽ làm điều gì đó như vậy.
My mother said that I was very handsome.	Mẹ tôi nói rằng tôi rất đẹp trai.
I'm counting on you to be honest.	Tôi đang dựa vào bạn để thành thật.
I know Tom is a foreigner.	Tôi biết Tom là người nước ngoài.
This is where Tom worked.	Đây là nơi Tom đã làm việc.
The origin of the universe will probably never be explained.	Nguồn gốc của vũ trụ có lẽ sẽ không bao giờ được giải thích.
Who is playing?	Ai đang chơi?
Tom poured me another glass.	Tom rót cho tôi một ly khác.
Tom isn't busy, is he?	Tom không bận phải không?
I used to think that doing this was difficult.	Tôi đã từng nghĩ rằng làm điều này là khó khăn.
Tom took my keys.	Tom đã lấy chìa khóa của tôi.
Tom and Mary are both trustworthy, aren't they?	Tom và Mary đều đáng tin cậy, phải không?
Tom says that his new car has cost him a lot of money.	Tom nói rằng chiếc xe hơi mới của anh ấy đã khiến anh ấy tốn rất nhiều tiền.
Tom is crossing his fingers.	Tom đang bắt chéo ngón tay.
Tom decides to do whatever he can to help Mary.	Tom quyết định sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Mary.
You have to learn French whether you want to or not.	Bạn phải học tiếng Pháp cho dù bạn muốn hay không.
Tom is thinking about painting his house.	Tom đang nghĩ về việc sơn ngôi nhà của mình.
You should decline the offer.	Bạn nên từ chối đề nghị đó.
If I told you something, would you promise not to tell anyone else?	Nếu tôi nói với bạn điều gì đó, bạn có hứa sẽ không nói với ai khác không?
Tom said Mary was very tired.	Tom nói Mary rất mệt.
Tom should probably do it ASAP.	Tom có ​​lẽ nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I eat a burger, then go to bed.	Tôi ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt, sau đó đi ngủ.
Tom has no tea.	Tom không có trà.
This is one of the most beautiful sunsets I have ever seen.	Đây là một trong những cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy.
You should start around 2:30.	Bạn nên bắt đầu khoảng 2:30.
Tom threw an empty beer can at Mary.	Tom ném một lon bia rỗng vào Mary.
Tom didn't think Mary would eat what he made for her.	Tom không nghĩ Mary sẽ ăn những gì anh ấy làm cho cô ấy.
Tom says he will never understand women.	Tom nói rằng anh sẽ không bao giờ hiểu được phụ nữ.
Tom thought Mary would be nervous doing that.	Tom nghĩ Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Tom tried to do something that couldn't be done.	Tom đã cố gắng làm một điều gì đó mà không thể làm được.
The frequency of recent earthquakes worries us.	Tần suất các trận động đất xảy ra gần đây khiến chúng ta lo lắng.
I have had this rash on my legs for a long time.	Tôi đã bị phát ban này trên chân của tôi trong một thời gian dài.
Tom doesn't want to appear weak.	Tom không muốn tỏ ra yếu đuối.
We probably won't hear from Tom.	Chúng tôi có thể sẽ không nghe tin từ Tom.
Tom is sending Mary mixed signals.	Tom đang gửi cho Mary những tín hiệu hỗn hợp.
I probably shouldn't say anything.	Tôi có lẽ không nên nói bất cứ điều gì.
The severe flight turbulence and very poor cabin service did not make for an enjoyable start to our stay.	Sự hỗn loạn nghiêm trọng trong chuyến bay và dịch vụ cabin rất kém đã không tạo ra một khởi đầu thú vị cho kỳ nghỉ của chúng tôi.
I think Tom really wants to do that.	Tôi nghĩ Tom đang rất muốn làm điều đó.
Tom couldn't decide what to eat.	Tom không thể quyết định ăn gì.
Tom is the same height as you.	Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
When was the last time you had a headache?	Lần cuối cùng bạn bị đau đầu là khi nào?
I think Tom will do very well.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm rất tốt.
Tom walked to the parking lot.	Tom đi bộ đến bãi đậu xe.
This is the key to my basement.	Đây là chìa khóa cho tầng hầm của tôi.
You don't have to wait with me.	Bạn không cần phải chờ đợi với tôi.
Tom says he will call Mary back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lại cho Mary.
I couldn't do what I wanted to do.	Tôi đã không thể làm những gì tôi muốn làm.
A tree fell across Park Street, causing a traffic jam.	Một cây đổ ngang qua Phố Công viên, gây tắc nghẽn giao thông.
I thought it only happened in fairy tales.	Tôi cứ tưởng điều đó chỉ xảy ra trong truyện cổ tích.
We all got up and danced.	Tất cả chúng tôi đã đứng dậy và nhảy múa.
Tom should tell Mary that he doesn't know how to do it.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't want this shirt.	Tôi không muốn cái áo này.
You must complete this work.	Bạn phải hoàn thành công việc này.
I can't afford a new car, so I'll have to make this one.	Tôi không đủ tiền mua một chiếc ô tô mới, vì vậy tôi sẽ phải làm chiếc này.
The road is three meters wide at this point.	Con đường rộng ba mét vào thời điểm này.
I know Tom wants us to help Mary.	Tôi biết Tom muốn chúng tôi giúp Mary.
It doesn't bother me.	Nó không làm phiền tôi.
Tom picked up Mary on the way home.	Tom đón Mary trên đường về nhà.
You really think I'm Tom?	Bạn thực sự nghĩ tôi là Tom?
Tom said that Mary was very good.	Tom nói rằng Mary rất tốt.
I count on you to help me.	Tôi trông cậy vào bạn để giúp tôi.
I wonder if this is some kind of scam.	Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một trò lừa đảo nào đó không.
Tom failed the French test.	Tom đã trượt bài kiểm tra tiếng Pháp.
I will volunteer to do it.	Tôi sẽ tình nguyện làm điều đó.
He was the one who ended up betraying his friends.	Anh ta là người cuối cùng phản bội bạn bè của mình.
I think Tom will probably cry.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ sẽ khóc.
Anyone can get lice.	Bất cứ ai cũng có thể bị chấy.
I know what happened to Tom.	Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
"I think I need a glass of brandy." 	"Tôi nghĩ tôi cần một ly rượu mạnh."
"Do those two."	"Làm hai cái đó."
What kind of teacher do you want to be?	Bạn muốn trở thành giáo viên như thế nào?
Tom did the laundry for you.	Tom đã giặt quần áo cho bạn.
I think I'm unlucky.	Tôi nghĩ rằng tôi không may mắn.
As far as I know, Tom is not married yet.	Theo những gì tôi biết, Tom vẫn chưa kết hôn.
Tom doesn't teach French anymore.	Tom không dạy tiếng Pháp nữa.
Tom won't catch us.	Tom sẽ không bắt kịp chúng ta.
I gave the document to Tom.	Tôi đưa tài liệu cho Tom.
I don't know if I shouldn't try doing it alone.	Tôi không biết mình không nên thử làm điều đó một mình.
I think Tom is a doctor.	Tôi nghĩ rằng Tom là một bác sĩ.
You told Tom I was going to do it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi định làm điều đó, phải không?
My love for you has not changed.	Tình cảm của anh dành cho em vẫn không hề thay đổi.
Subtlety is never your strong suit.	Sự tinh tế không bao giờ là bộ đồ mạnh mẽ của bạn.
How dare you talk to your mother like that!	Sao mày dám nói với mẹ mày như vậy!
Tom is trying to help.	Tom đang cố gắng giúp đỡ.
Tom didn't even look at the letter Mary wrote to him.	Tom thậm chí còn không nhìn vào lá thư Mary viết cho anh ta.
You will never find another man like Tom.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một người đàn ông khác như Tom.
You didn't know that Tom didn't have to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
I'm a bit homesick.	Tôi hơi nhớ nhà.
My French teacher is the same age as me.	Cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi bằng tuổi tôi.
I think someone increased Mary's drink.	Tôi nghĩ rằng ai đó đã tăng đồ uống của Mary.
I'm sick of meetings.	Tôi chán ngấy các cuộc họp.
You should get up earlier.	Bạn nên dậy sớm hơn.
I hope I didn't mess up the job.	Tôi hy vọng tôi đã không làm hỏng công việc.
That strategy did not work.	Chiến lược đó đã không thành công.
Who built the snowman?	Ai đã xây dựng người tuyết?
Tom raises beehives on his farm and sells honey.	Tom nuôi tổ ong trong trang trại của mình và bán mật ong.
We are house painters.	Chúng tôi là thợ sơn nhà.
Tom is wearing a uniform.	Tom đang mặc đồng phục.
Tom shook his head as he drove away.	Tom lắc đầu khi lái xe đi.
Tom wants to change his life.	Tom muốn thay đổi cuộc đời mình.
I think Tom would probably be happy to do that for you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Who does Tom think will win?	Tom nghĩ ai sẽ thắng?
If you don't run, you will be late.	Nếu bạn không chạy, bạn sẽ bị trễ.
Tom is really gifted.	Tom thực sự có năng khiếu.
Tom ate a piece of cake.	Tom đã ăn một miếng bánh.
Tom is married and lives in Boston.	Tom đã kết hôn và sống ở Boston.
I feel like we'll never see each other again.	Tôi cảm thấy như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Did Tom really step on your foot?	Tom có ​​thực sự giẫm lên chân bạn không?
I knew that Tom would come by himself.	Tôi biết rằng Tom sẽ tự mình đến.
We've had a few close calls.	Chúng tôi đã có một vài cuộc gọi gần gũi.
I'll let Tom know what you did.	Tôi sẽ cho Tom biết những gì bạn đã làm.
I don't feel guilty.	Tôi không cảm thấy tội lỗi.
Tom told me you have a cold.	Tom nói với tôi rằng bạn bị cảm.
I don't really like doing that.	Tôi không thực sự thích làm điều đó.
I don't know why I stayed up so late.	Tôi không biết tại sao tôi lại thức khuya như vậy.
Tom baked Mary some macaroons.	Tom nướng Mary một ít bánh hạnh nhân.
Tom asked me not to do anything.	Tom yêu cầu tôi đừng làm gì cả.
They don't build them like they used to.	Họ không xây dựng chúng như trước đây.
Do you think Tom wants me to help him do it?	Bạn có nghĩ Tom có ​​muốn tôi giúp anh ấy làm điều đó không?
I didn't know Tom was lying.	Tôi không biết Tom đang nói dối.
In the end, his rights must be acknowledged.	Cuối cùng, quyền của anh ta phải được thừa nhận.
Tom doesn't need to do this.	Tom không cần phải làm điều này.
Tom said he thought we might have a problem.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể có vấn đề.
No one knew that Tom was back.	Không ai biết rằng Tom đã trở lại.
Your room is the first room on the left.	Phòng của bạn là phòng đầu tiên bên trái.
I know that Tom is a little younger than me.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn tôi một chút.
Tom will have dinner with Mary.	Tom sẽ ăn tối với Mary.
Tom seems busier than Mary.	Tom có ​​vẻ bận hơn Mary.
I want you to wait until Tom arrives.	Tôi muốn bạn đợi cho đến khi Tom đến.
I'm pretty hungry because I haven't eaten since early this morning.	Tôi khá đói vì tôi đã không ăn từ sáng sớm nay.
I don't know that you know I know.	Tôi không biết rằng bạn biết tôi biết.
We can't trust Tom with something like this.	Chúng tôi không thể tin tưởng Tom với một cái gì đó như thế này.
Tom says he will never do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I'm like my mother.	Tôi giống mẹ tôi.
Tom says he hopes that Mary tries her best to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Tom and I can't afford to be late.	Tom và tôi không có khả năng đến muộn.
I won't be here tomorrow.	Tôi sẽ không thể ở đây vào ngày mai.
I didn't know that Mary was Tom's wife.	Tôi không biết rằng Mary là vợ của Tom.
I don't think I really need to read this.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải đọc cái này.
My father prescribed reading a few pages before going to bed.	Cha tôi quy định đọc một vài trang trước khi đi ngủ.
What's to be ashamed of?	Có gì phải xấu hổ?
I don't think Tom did anything.	Tôi không nghĩ Tom đã làm gì cả.
I want to buy a car.	Tôi muốn mua một chiếc ô tô.
I don't think Tom will swim.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bơi.
Men and women don't usually do it the same way.	Đàn ông và phụ nữ thường không làm điều đó theo cùng một cách.
I'm the only one planning to do that.	Tôi là người duy nhất có kế hoạch làm điều đó.
Tom is a music teacher, right?	Tom là một giáo viên dạy nhạc, phải không?
I don't see that always changing.	Tôi không thấy điều đó luôn thay đổi.
Tom wants to know what happened to Mary.	Tom muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom didn't tell anyone they had to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ phải làm điều đó.
Tom got on the plane.	Tom đã lên máy bay.
I don't think Tom has to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm như vậy nữa.
I am studying.	Tôi đang học việc.
The person who donated the money wishes to remain anonymous.	Người tặng số tiền này mong muốn được giấu tên.
I hope Tom likes what I bought him.	Tôi hy vọng Tom thích những gì tôi đã mua cho anh ấy.
Is Tom still with you?	Tom vẫn ở với bạn chứ?
Tom rolled up his sleeves.	Tom xắn tay áo.
I fear that I will never get married.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn.
Tom was wrong, as always.	Tom đã sai, như mọi khi.
Why don't you join Tom?	Tại sao bạn không tham gia cùng Tom?
Tell Tom not to do it alone.	Nói với Tom đừng làm điều đó một mình.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
We've all heard about you.	Tất cả chúng tôi đã nghe về bạn.
Tom lives with his wife and three children.	Tom sống với vợ và ba con.
You are making a big mistake.	Bạn đang mắc một sai lầm lớn.
Do you think Tom would mind if I went with you guys?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu tôi đi cùng các bạn không?
If I were in your shoes, I wouldn't go at all.	Nếu tôi ở trong đôi giày của bạn, tôi sẽ không đi chút nào.
Tom says he has nothing to do with the theft.	Tom nói rằng anh ta không liên quan gì đến vụ trộm.
Is it difficult to find a part-time job?	Tìm việc làm thêm có khó không?
I wrote down everything because I couldn't remember anything.	Tôi đã viết ra tất cả mọi thứ bởi vì tôi không thể nhớ bất cứ điều gì.
We don't want to ignore the truth.	Chúng tôi không muốn bỏ qua sự thật.
It's one of the costs of running a business.	Đó là một trong những chi phí của hoạt động kinh doanh.
Tom thinks Mary is angry.	Tom nghĩ rằng Mary đang tức giận.
Tom likes reggae.	Tom thích reggae.
That won't do anything.	Điều đó sẽ không làm gì cả.
Let's talk about what to do with strangers.	Hãy nói về những gì phải làm với người lạ.
Tom cooks in a water bath on a wood stove.	Tom đun cách thủy trên bếp củi.
Do it right or don't do it at all.	Làm điều đó đúng hoặc không làm điều đó ở tất cả.
I am planning to return to Australia.	Tôi đang lên kế hoạch trở lại Úc.
She had a flat tire on the way home.	Cô ấy bị xẹp lốp trên đường về nhà.
That's how the system works.	Đó là cách hệ thống hoạt động.
Tom made an emergency stop on the road.	Tom đã dừng xe khẩn cấp trên đường.
Tom was held hostage for a month.	Tom bị bắt làm con tin cả tháng trời.
I don't see a big difference.	Tôi không thấy sự khác biệt lớn.
Tom is inexplicably rich.	Tom giàu có một cách khó hiểu.
Tom said he didn't know Mary thought it would be a good idea to help John do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu giúp John làm điều đó.
I wonder when Tom was going to do that.	Tôi tự hỏi Tom đã định làm điều đó từ khi nào.
Tom arrives in Boston by plane.	Tom đến Boston bằng máy bay.
I'll be ready when Tom arrives.	Tôi đã sẵn sàng khi Tom đến.
I want you to think about this very carefully.	Tôi muốn bạn suy nghĩ về điều này thật cẩn thận.
I don't think Tom will disobey.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ không nghe lời.
That would be good.	Điều đó sẽ tốt.
She asked me to take care of the children while she was away.	Cô ấy nhờ tôi trông con khi cô ấy vắng nhà.
Butter toast always drops the butter part because butter is heavier than bread.	Bánh mì nướng bơ luôn rơi phần bơ xuống vì bơ nặng hơn bánh mì.
Don't you want to go too?	Bạn cũng không muốn đi sao?
I know Tom is not going to Australia with you.	Tôi biết Tom không định đi Úc với bạn.
Tom doesn't sue us.	Tom không kiện chúng tôi.
Tom says that Mary should do it outside.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó bên ngoài.
I didn't know that you were the one who wanted to do that.	Tôi không biết rằng bạn là người muốn làm điều đó.
Not every language uses the same punctuation to mean the same thing.	Không phải mọi ngôn ngữ đều sử dụng cùng một dấu câu để có nghĩa giống nhau.
We have to suspend the game until next Sunday.	Chúng tôi phải tạm dừng trận đấu cho đến Chủ nhật tới.
Tell Tom I want to do it.	Hãy nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
Why don't we have a drink?	Tại sao chúng ta không uống một ly?
Tom probably has no intention of retiring anytime soon.	Tom có ​​lẽ không có ý định nghỉ hưu sớm.
You're good at doing that, aren't you?	Bạn rất giỏi khi làm điều đó, phải không?
Tom works for the Australian embassy.	Tom làm việc cho đại sứ quán Úc.
I didn't think it would rain last night.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ mưa đêm qua.
I'm pretty sure Tom was wrong.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã sai.
Most of the time, I just do what I want to do.	Hầu hết thời gian, tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm.
I don't have time for you.	Tôi không có thời gian cho bạn.
They will be fine.	Họ sẽ ổn thôi.
Tom said that he was going to buy Mary a present.	Tom nói rằng anh ấy định mua cho Mary một món quà.
Why are you upset with Tom?	Tại sao bạn lại khó chịu với Tom?
I know Tom is not a very strong guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai quá mạnh mẽ.
I'm not willing to give this to Tom.	Tôi không sẵn sàng đưa cái này cho Tom.
Tom looks like a weightlifter.	Tom trông giống như một vận động viên nâng tạ.
You are not poor like me.	Bạn không nghèo như tôi.
It is not ideal, but it is the least satisfying solution.	Nó không phải là lý tưởng, nhưng nó là giải pháp ít thỏa mãn nhất.
Terrible.	Thật kinh khủng.
Tom says Mary thinks he shouldn't do that anymore.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
You need to show genuine interest in the other person.	Bạn cần thể hiện sự quan tâm thực sự đến đối phương.
Tom needs to start seeing a therapist.	Tom cần bắt đầu gặp bác sĩ trị liệu.
Tom was on his way home when he was hit by a car.	Tom đang trên đường về nhà thì bị ô tô đâm.
Tom was never rude to me.	Tom không bao giờ thô lỗ với tôi.
Some milk left.	Còn lại một ít sữa.
They enthusiastically supported his new policy.	Họ hăng hái ủng hộ chính sách mới của ông.
I will go to Boston with you.	Tôi sẽ đi Boston với bạn.
Tom is safe here.	Tom đã an toàn ở đây.
Tom was the one who told me about what happened.	Tom là người đã nói với tôi về những gì đã xảy ra.
Tom told us it was an old ship.	Tom nói với chúng tôi đó là một con tàu cũ.
The fish market will hunt for you oysters.	Chợ cá sẽ săn hàu cho bạn.
I was feeling stressed.	Tôi đã cảm thấy căng thẳng.
Tom added some interesting seasonings to the stew.	Tom đã thêm một số gia vị thú vị vào món hầm.
You can cut it with a pair of scissors.	Bạn có thể cắt nó bằng một chiếc kéo.
Tom has only one week to decide.	Tom chỉ có một tuần để quyết định.
I saw Tom leave the auditorium.	Tôi thấy Tom rời khán phòng.
Tom went to the kitchen.	Tom vào bếp.
We should have been to Australia last year.	Đáng lẽ, chúng tôi đã đến Úc vào năm ngoái.
Tell her I'm pruning the tree.	Nói với cô ấy rằng tôi đang tỉa cây.
Tom's eyes were red from crying.	Mắt Tom đỏ hoe vì khóc.
This is probably one of the most frequently asked questions we receive.	Đây có lẽ là một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được.
We hope to keep it as it is.	Chúng tôi hy vọng sẽ giữ nó như hiện tại.
Broken water pipes.	Các đường ống nước bị vỡ.
I didn't know both Tom and Mary would be there.	Tôi không biết cả Tom và Mary đều sẽ ở đó.
Tom is being bullied.	Tom đang bị bắt nạt.
Tom jumped into the water and Mary jumped with him.	Tom nhảy xuống nước và Mary cũng nhảy theo anh ta.
Tom accidentally shot his wife.	Tom đã vô tình bắn vợ mình.
Tom is not there yet.	Tom vẫn chưa ở đó.
They won't tell me the truth.	Họ sẽ không nói cho tôi biết sự thật.
There weren't many people in the room.	Không có nhiều người trong phòng.
It's been too long Tom promised that he would be here.	Đã quá thời gian Tom hứa rằng anh ấy sẽ ở đây.
Tom says he thinks Mary is alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary ở một mình.
Why don't we go to the circus tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi xem xiếc vào ngày mai?
Mary and Alice wear clothes of the same size.	Mary và Alice mặc quần áo cùng kích cỡ.
Tom always thinks he is right.	Tom luôn nghĩ rằng mình đúng.
Tom still refuses to do it.	Tom vẫn từ chối làm điều đó.
Tom will be better.	Tom sẽ tốt hơn.
I haven't been able to do that, yet.	Tôi chưa thể làm điều đó, được nêu ra.
Tom is unlikely to forget to do that.	Tom không có khả năng quên làm điều đó.
I really wish I could help you more.	Tôi thực sự ước tôi có thể giúp bạn nhiều hơn.
Tom says he thinks I'm stubborn.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi cứng đầu.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
You will make a good advisor.	Bạn sẽ làm một cố vấn tốt.
Our store will not be open on Thanksgiving.	Cửa hàng của chúng tôi sẽ không mở cửa vào Lễ Tạ ơn.
I know Tom doesn't know why Mary did it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Tom loves museums.	Tom thích bảo tàng.
Tom wasn't the one to hit me.	Tom không phải là người đánh tôi.
I should be the first.	Tôi nên là người đầu tiên.
They will die if the car crashes over the cliff.	Họ sẽ thiệt mạng nếu chiếc xe lao qua vách đá.
Do you really think that will happen again?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa?
Is Tom cool?	Tom có ​​ngầu không?
I hope you will get his support.	Tôi hy vọng bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của anh ấy.
He has a straight A grade report card.	Anh ta có một phiếu điểm loại A thẳng.
That's not what you care about, is it?	Đó không phải là điều bạn quan tâm, phải không?
Both of them giggled.	Cả hai cùng cười khúc khích.
I forgot to tell Tom how to do it.	Tôi quên nói với Tom cách làm điều đó.
You are very kind to help me with my homework.	Bạn rất tốt khi giúp tôi làm bài tập.
Please tell me why Tom and I are here.	Làm ơn cho tôi biết tại sao tôi và Tom lại ở đây.
Tom lives right on the street.	Tom sống ngay trên đường phố.
I have a delivery for Tom.	Tôi có một chuyến giao hàng cho Tom.
Tom doesn't know that you're the one who wants us to do it.	Tom không biết rằng bạn là người muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom is afraid that they will lock him up and throw away the key.	Tom sợ rằng họ sẽ nhốt anh ta và vứt chìa khóa.
Why don't we talk about what Tom is doing?	Tại sao chúng ta không nói về những gì Tom đang làm?
You didn't expect that Tom would refuse to do that, did you?	Bạn không ngờ rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó, phải không?
Well, that's all for today.	Vâng, đó là tất cả cho ngày hôm nay.
I think Tom is making progress.	Tôi nghĩ Tom đang tiến bộ.
Don't be afraid to speak up.	Đừng ngại lên tiếng.
We played baseball until it was too dark to see the ball anymore.	Chúng tôi chơi bóng chày cho đến khi trời quá tối để có thể nhìn thấy quả bóng nữa.
Hundreds of rhododendron bushes were in bloom.	Hàng trăm bụi đỗ quyên đã nở rộ.
Open control panel.	Mở bảng điều khiển.
I don't speak a word of French.	Tôi không nói một từ tiếng Pháp.
That's what Tom used to say.	Tom thường nói như vậy.
I don't think you'll be busy this morning.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ bận rộn sáng nay.
Tom was never a great player.	Tom chưa bao giờ là một cầu thủ vĩ đại.
Mary is my older sister.	Mary là chị gái của tôi.
Nobody doesn't like Tom.	Không ai không thích Tom.
We can't wait for Tom.	Chúng tôi không thể đợi Tom.
Tom is really a nice guy.	Tom thực sự là một chàng trai tốt.
Mary and her family came to the train station to see us off.	Mary và gia đình cô ấy đến ga tàu để tiễn chúng tôi.
This may have nothing to do with our problem.	Điều này có thể không liên quan gì đến vấn đề của chúng tôi.
Tom asked me where I grew up.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã lớn lên ở đâu.
Tom is being very secretive, isn't he?	Tom đang rất bí mật, phải không?
You can go back to Boston if you want.	Bạn có thể quay lại Boston nếu bạn muốn.
I am risking my life.	Tôi đang liều mạng.
Tom is polite but firm.	Tom lịch sự nhưng kiên quyết.
I'm sorry you and Tom got into a fight.	Tôi xin lỗi bạn và Tom đã đánh nhau.
You don't have to work with Tom.	Bạn không cần phải làm việc với Tom.
I met Tom when I was in Australia.	Tôi gặp Tom khi tôi ở Úc.
Tom tells Mary not to help John.	Tom nói với Mary đừng giúp John.
I wanted to ask Tom what he would do.	Tôi muốn hỏi Tom xem anh ấy sẽ làm gì.
It was so dark, we found our way back to our tents.	Trời tối như vậy, chúng tôi tìm được đường trở về lều của mình.
I congratulate you on passing the exam.	Tôi chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi.
I am not so convinced.	Tôi không bị thuyết phục như vậy.
Tom hasn't finished anything yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành bất cứ điều gì.
I've done all I can, but it's still not enough.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm, nhưng vẫn chưa đủ.
I don't have time to worry about such petty things.	Tôi không có thời gian để bận tâm vì những điều nhỏ nhặt như vậy.
The sheet slipped out of my hand and fell to the floor.	Tấm trượt khỏi tay tôi và rơi xuống sàn.
Tom fixed the leak.	Tom đã sửa chữa chỗ rò rỉ.
Can you please tell me where is the nearest library?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết thư viện gần nhất ở đâu không?
Tom was locked inside.	Tom đã bị nhốt bên trong.
Why don't you wear a new coat?	Tại sao bạn không mặc áo khoác mới?
Humans cannot live without oxygen.	Con người không thể sống nếu thiếu oxy.
Chances are it will rain tomorrow.	Rất có thể ngày mai trời sẽ mưa.
Give Tom the mic.	Đưa mic cho Tom.
I think you should give Tom a chance to tell his story.	Tôi nghĩ rằng bạn nên cho Tom một cơ hội để kể lại câu chuyện của anh ấy.
I care about Tom.	Tôi quan tâm đến Tom.
Tom took the biggest apple for himself.	Tom đã lấy quả táo lớn nhất cho mình.
We believe there won't be any more problems.	Chúng tôi tin rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nữa.
Tom and Mary only spoke French to me.	Tom và Mary chỉ nói tiếng Pháp với tôi.
I won't work tomorrow. 	Tôi sẽ không làm việc vào ngày mai.
Tom won't work either.	Tom cũng sẽ không làm việc.
Tom said he thought I might not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom wants me to stay a few weeks.	Tom muốn tôi ở lại vài tuần.
You have to give Tom more time.	Bạn phải cho Tom thêm thời gian.
Tom blushed.	Tom đỏ mặt.
I told Tom about it.	Tôi đã nói với Tom về điều đó.
Mom is at work.	Mẹ đang đi làm.
Do you really think Tom is fine?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom vẫn khỏe không?
We are not properly trained.	Chúng tôi chưa được đào tạo bài bản.
I think it will be easier.	Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn.
Do you think Tom knows where Mary used to live?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết nơi Mary từng sống không?
Tom doesn't care what happens to Mary.	Tom không quan tâm đến những gì xảy ra với Mary.
Tom is wearing a ski mask.	Tom đang đeo mặt nạ trượt tuyết.
That's what I'm here to ask you.	Đó là những gì tôi ở đây để hỏi bạn.
I won't let anyone do that.	Tôi sẽ không để bất cứ ai làm điều đó.
Let Tom do what he wants to do.	Hãy để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom advised us not to go.	Tom khuyên chúng tôi không nên đi.
I want to know what you are doing.	Tôi muốn biết bạn đang làm gì.
Tom comes home from school early.	Tom đi học về sớm.
Tom still looked puzzled.	Tom vẫn có vẻ khó hiểu.
I didn't tell Tom what he had to do.	Tôi không nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
Tom says he feels a bit tired.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi mệt mỏi.
I can't help but love Tom.	Tôi không thể không yêu Tom.
Tom looks a little jealous.	Tom có ​​vẻ hơi ghen tị.
You will soon learn to swim.	Bạn sẽ sớm biết bơi.
Tom must be grateful for that.	Tom phải biết ơn vì điều đó.
Tom lost his umbrella the day before.	Tom đã làm mất chiếc ô vào ngày hôm trước.
I think you will seize the opportunity.	Tôi nghĩ bạn sẽ chớp thời cơ.
Tom told me that he thinks Mary is bipolar.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người lưỡng cực.
Tom is much better now.	Bây giờ Tom đã tốt hơn rất nhiều.
The regime has collapsed.	Chế độ đã sụp đổ.
Did you know that Tom almost never swims again?	Bạn có biết rằng Tom gần như không bao giờ bơi nữa không?
She decided to marry Tom.	Cô quyết định kết hôn với Tom.
The campfire is still burning.	Lửa trại vẫn cháy.
Tom finds it much easier to speak English than French.	Tom thấy nói tiếng Anh dễ hơn nhiều so với tiếng Pháp.
You will get everything you want.	Bạn sẽ có được mọi thứ bạn muốn.
Tom slipped while crossing the street.	Tom bị trượt chân khi băng qua đường.
Where does Tom study?	Tom học ở đâu?
A man must be held accountable for his actions.	Một người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình.
Love is irrational.	Tình yêu là phi lý trí.
How many weeks do you estimate it will take to do that?	Bạn ước tính sẽ mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
I am allergic to cat fur.	Tôi bị dị ứng với lông mèo.
Can Tom do the job?	Tom có ​​thể thực hiện công việc?
I didn't realize you should do that.	Tôi không nhận ra bạn nên làm điều đó.
I don't know what Tom wrote.	Tôi không biết Tom đã viết gì.
Tom refused to do what we asked him to do.	Tom đã từ chối làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
I asked Tom how many guns he owns.	Tôi hỏi Tom anh ấy sở hữu bao nhiêu khẩu súng.
Last week's exam he had a hard time.	Kỳ thi tuần trước anh ấy đã rất vất vả.
Tom is staying at a nearby hotel.	Tom đang ở một khách sạn gần đó.
Tom can't swim, can he?	Tom không biết bơi phải không?
The discussions were very constructive.	Các cuộc thảo luận rất mang tính xây dựng.
Tom was ready to go when I arrived.	Tom đã sẵn sàng đi khi tôi đến.
The statistics are shocking.	Các số liệu thống kê gây sốc.
Tom needs his passport.	Tom cần lấy hộ chiếu.
Tom seems to be avoiding Mary.	Tom dường như đang tránh Mary.
You don't need to come with you.	Không cần bạn đi cùng.
I think Tom can help us do that next week.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Both me and Tom were invited.	Cả tôi và Tom đều được mời.
Tom talked to Mary about what he was up to.	Tom đã nói chuyện với Mary về những gì anh ta định làm.
This is a great idea.	Đây là một ý tưởng tuyệt vời.
Tom and Mary went camping.	Tom và Mary đã đi cắm trại.
I am in a desperate situation.	Tôi đang ở trong một tình huống tuyệt vọng.
Tom was the only one walking home.	Tom là người duy nhất đi bộ về nhà.
It's not that I burp.	Không phải tôi mới ợ đâu.
I thought you said you liked Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn thích Tom.
Tom told me he needed some money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần một số tiền.
I am lighting a cigar.	Tôi đang châm xì gà.
We don't have to go to Boston.	Chúng ta không cần phải đến Boston.
Tom built his parents a house.	Tom đã xây cho bố mẹ mình một ngôi nhà.
Do you think Tom will let us do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó?
Tom can't jump as high as before.	Tom không thể nhảy cao như trước đây.
Our success depends on whether you help us or not.	Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào việc bạn có giúp chúng tôi hay không.
That's not too smart.	Đó không phải là quá thông minh.
Tom promised Mary that he wouldn't tell anyone.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
I'm afraid Tom might not do what he's supposed to do.	Tôi sợ Tom có ​​thể không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom said he didn't know Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể làm điều đó.
This isn't the first time I've done this.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm điều này.
I think it won't be difficult to do that.	Tôi nghĩ sẽ không khó để làm được điều đó.
Tom is unlikely to be the next to do it.	Tom không có khả năng là người tiếp theo làm điều đó.
Doing that can be very dangerous.	Làm điều đó có thể rất nguy hiểm.
Tom likes this.	Tom thích điều này.
Tom may have forgotten.	Tom có ​​thể đã quên.
Tom is working for an insurance company.	Tom đang làm việc cho một công ty bảo hiểm.
We were ready to go when Tom arrived.	Chúng tôi đã chuẩn bị đi khi Tom đến.
Tom couldn't imagine doing such a thing.	Tom không thể tưởng tượng được mình lại làm như vậy.
The battle was fierce and unbelievably bloody.	Trận chiến diễn ra khốc liệt và đẫm máu đến khó tin.
I'm not paying attention to what they're saying.	Tôi không chú ý đến những gì họ đang nói.
I'm still working in Boston.	Tôi vẫn đang làm việc ở Boston.
It depends on the context, as always.	Nó phụ thuộc vào bối cảnh, như mọi khi.
Tom gently touched Mary's shoulder.	Tom nhẹ nhàng chạm vào vai Mary.
We need to know everything you know about Tom.	Chúng tôi cần biết mọi thứ mà bạn biết về Tom.
Tom is making a big mistake.	Tom đang mắc một sai lầm lớn.
I'm thinking of going back to Boston for a while.	Tôi đang nghĩ đến việc trở lại Boston một thời gian ngắn.
Tom was careful.	Tom đã cẩn thận.
No one can spend it.	Không ai có thể tiêu xài được.
We will take a close look at everything.	Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi thứ.
Tom had been sick in bed for the past week.	Tom đã bị ốm trên giường cả tuần trước.
I don't know what Tom wants me to buy.	Tôi không biết Tom muốn tôi mua gì.
Tom works there.	Tom làm việc ở đó.
Tom will be able to do everything that he should.	Tom sẽ có thể làm mọi thứ mà anh ấy nên làm.
Tom inspired all of us.	Tom đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi.
It was a very bad day for Tom.	Đó là một ngày rất tồi tệ đối với Tom.
Tom has been studying French for about three years.	Tom đã học tiếng Pháp được khoảng ba năm.
Tom didn't know where to go.	Tom không biết phải đi đâu.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom thought that if he did, Mary would be very upset.	Tom nghĩ rằng nếu anh ấy làm vậy, Mary sẽ rất buồn.
I thought Tom was going to faint.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ngất xỉu.
Tom chuckled at Mary.	Tom cười khúc khích với Mary.
I don't know how things got so complicated.	Tôi không biết làm thế nào mà mọi thứ trở nên phức tạp như vậy.
Tom seems satisfied with the result.	Tom có ​​vẻ hài lòng với kết quả.
I met Tom for lunch.	Tôi đã gặp Tom để ăn trưa.
We are satisfied.	Chúng tôi hài lòng.
Tom is relaxed.	Tom được thư giãn.
I hope that Tom will be fine.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ổn.
Tell Tom I don't know how to do it.	Nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Do you mind if I close the window?	Bạn có phiền nếu tôi đóng cửa sổ không?
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
I have been thinking about your request.	Tôi đã suy nghĩ về yêu cầu của bạn.
Don't pay attention to what Tom says.	Đừng để ý đến những gì Tom nói.
Tom planted roses.	Tom trồng hoa hồng.
I'm drinking coffee.	Tôi đang uống cà phê.
That doesn't mean we don't care.	Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không quan tâm.
You don't have to make excuses if you don't want to come with us.	Bạn không cần phải viện cớ nếu không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom visited Boston last month.	Tom đã đến thăm Boston vào tháng trước.
Tom is no longer in pain.	Tom không còn đau nữa.
Tom said that he thought Mary was unimpressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ấn tượng.
I confused Tom with his brother.	Tôi đã nhầm lẫn Tom với anh trai của anh ấy.
There's nothing wrong.	Không có gì sai.
Tom and Mary go to church together on Sunday morning.	Tom và Mary cùng nhau đi nhà thờ vào sáng Chủ nhật.
No chance for Tom to do it?	Không có cơ hội để Tom làm điều đó?
I came here hoping to see Tom.	Tôi đến đây với hy vọng được gặp Tom.
It is doubtful if Tom will be there.	Thật nghi ngờ liệu Tom có ​​ở đó không.
The book is really good, but the movie is not so good.	Cuốn sách thực sự rất hay, nhưng bộ phim không hay lắm.
I will not name.	Tôi sẽ không nêu tên.
That's how it will be.	Đó là cách nó sẽ như vậy.
Some member countries have been lax in their compliance with the G-7 agreements.	Một số nước thành viên đã lỏng lẻo trong việc tuân thủ các hiệp định G-7.
Industrialization of the area must be done very carefully to avoid environmental damage.	Công nghiệp hóa khu vực phải được thực hiện rất cẩn thận để tránh hủy hoại môi trường.
Tom decided not to testify.	Tom quyết định không làm chứng.
I feel very insecure.	Tôi cảm thấy rất bất an.
Most of us didn't do that.	Hầu hết chúng tôi đã không làm điều đó.
Tom tried to do that three years ago.	Tom đã cố gắng làm điều đó ba năm trước.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì.
Tom is absent because he is at the hospital.	Tom vắng mặt vì anh ấy đang ở bệnh viện.
Tom still hasn't convinced Mary to do it.	Tom vẫn chưa thuyết phục Mary làm điều đó.
That organization depends on voluntary donations.	Tổ chức đó phụ thuộc vào sự đóng góp tự nguyện.
How much more time do you estimate Tom will need to do that?	Bạn ước tính Tom sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Don't blame the wrong person.	Đừng trách nhầm người.
Some things are better left unsaid.	Một số điều tốt hơn là không nên nói.
I still can't do that.	Tôi vẫn không thể làm điều đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will do it alone.	Tôi sẽ làm nó một mình.
Neither Tom nor Mary was told what happened.	Cả Tom và Mary đều không được cho biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't know what to do.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không biết phải làm gì.
Don't forget the ticket.	Đừng quên vé.
Tom and Mary are easygoing.	Tom và Mary rất dễ tính.
I don't think Tom can do it alone.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom thought he heard some voices in the next room.	Tom nghĩ rằng anh đã nghe thấy một số giọng nói trong phòng bên cạnh.
Trying to do such a thing is a waste of time.	Cố gắng làm một điều như vậy là một sự lãng phí thời gian.
I should help Tom right now.	Tôi nên giúp Tom ngay bây giờ.
Tom's mouth was full.	Tom đã đầy miệng.
Tom is quite tall for a thirteen year old child.	Tom khá cao so với một đứa trẻ mười ba tuổi.
I don't think Tom knew that I was a vegetarian.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi là người ăn chay.
I was interested in that.	Tôi đã quan tâm đến điều đó.
I know Tom is afraid to go out at night.	Tôi biết Tom sợ ra ngoài vào ban đêm.
Tom told police he was attacked by three men.	Tom nói với cảnh sát rằng anh đã bị tấn công bởi ba người đàn ông.
You have the right to your opinion.	Bạn có quyền cho ý kiến ​​của bạn.
Are you easygoing?	Bạn có dễ tính không?
Tom cooks dinner for Mary.	Tom nấu bữa tối cho Mary.
She didn't remember how many plates we had to bring.	Cô ấy không nhớ chúng tôi phải mang bao nhiêu đĩa.
If you're busy, you don't have to come.	Nếu bạn bận, bạn không cần phải đến.
I don't usually carry a lot of cash.	Tôi thường không mang nhiều tiền mặt.
Tom is a carpenter and John is a locksmith.	Tom là thợ mộc và John là thợ khóa.
I never stay anywhere more than three days.	Tôi không bao giờ ở bất cứ đâu quá ba ngày.
I don't think Tom will be in Australia next winter.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào mùa đông tới.
I want to talk to you a little bit.	Tôi muốn nói chuyện một chút với bạn.
Tom will come later.	Tom sẽ đến sau.
Tom said that he was careless.	Tom nói rằng anh ấy đã bất cẩn.
Tom was too stunned to react.	Tom quá choáng váng để phản ứng.
Tom doesn't carry a gun.	Tom không mang theo súng.
Tom loves being with Mary.	Tom thích ở bên Mary.
Is Tom afraid of something?	Tom có ​​sợ điều gì đó không?
Tom didn't try hard enough.	Tom đã không cố gắng đủ.
It will be better if you stay in Australia.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở lại Úc.
Isn't life just wonderful?	Không phải cuộc sống chỉ tuyệt vời sao?
You should know. 	Bạn nên biết.
You have more experience than me.	Bạn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
We are using a new process to make butter.	Chúng tôi đang sử dụng một quy trình mới để làm bơ.
Tom can be overwhelmed.	Tom có ​​thể bị choáng ngợp.
Tom lied to Mary when he told her he didn't.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói với cô rằng anh không làm vậy.
Tom is a polite boy, isn't he?	Tom là một cậu bé lịch sự, phải không?
I knew that Tom couldn't wait any longer.	Tôi biết rằng Tom không thể đợi lâu hơn nữa.
I met that girl before.	Tôi đã gặp cô gái đó trước đây.
I am a big guy.	Tôi là một chàng trai lớn.
How about a sauna?	Làm thế nào về một phòng tắm hơi?
I hope I didn't wake you up.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không đánh thức bạn.
How did you get that information?	Làm thế nào bạn có được thông tin đó?
I knew that Tom would never actually do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ thực sự làm điều đó.
I like to break sunflower seeds with my teeth.	Tôi thích bẻ hạt hướng dương bằng răng của mình.
Blind people read by touch, using a system of raised dots called Braille.	Người mù đọc bằng cách chạm vào, sử dụng hệ thống các chấm nổi lên gọi là chữ nổi Braille.
Maybe Tom should stay.	Có lẽ Tom nên ở lại.
You may find it difficult to do that.	Có thể bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi làm điều đó.
Looks like you're just as reluctant to do it as I am.	Có vẻ như bạn cũng miễn cưỡng làm điều đó như tôi.
Tom and Mary are homesick.	Tom và Mary nhớ nhà.
These are my favorites.	Đây là những mục yêu thích của tôi.
She doesn't let her children play in the rain.	Cô không cho các con đi chơi dưới mưa.
I didn't tell Tom you were a drummer.	Tôi không nói với Tom rằng bạn là một tay trống.
I'm waiting.	Tôi đang chờ.
I hope I don't get suspended.	Tôi hy vọng tôi không bị đình chỉ.
I think what Tom told you is true.	Tôi nghĩ những gì Tom nói với bạn là sự thật.
I have to give it to him. 	Tôi phải đưa nó cho anh ta.
He works hard.	Anh ấy làm việc chăm chỉ.
Tom threw a piece of meat to the dog to watch.	Tom ném một miếng thịt cho chó trông coi.
Don't let Tom do it again.	Đừng để Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks Mary is a good cook.	Tom nghĩ Mary là một đầu bếp giỏi.
I'm not trying to get involved with you.	Tôi không cố ý liên quan đến bạn.
Can you iron this t-shirt for me?	Bạn có thể ủi chiếc áo phông này cho tôi được không?
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
You'd better hurry.	Tốt hơn hết là bạn nên nhanh lên.
She died at the age of 54.	Bà mất năm 54 tuổi.
I can't see what Tom is looking at.	Tôi không thể nhìn thấy những gì Tom đang nhìn.
My mother bought me this toy when I was 8 years old.	Mẹ tôi đã mua cho tôi món đồ chơi này khi tôi 8 tuổi.
Tom has a son and so do I.	Tom có ​​một cậu con trai và tôi cũng vậy.
I'm not sure what I'm looking at.	Tôi không chắc mình đang nhìn gì.
Tom believes that Mary can do it.	Tom tin rằng Mary sẽ làm được điều đó.
Do you use benzodiazepines such as Klonopin, Ativan, and Xanax that were not prescribed for you?	Bạn có sử dụng thuốc benzodiazepine như Klonopin, Ativan và Xanax mà không được kê đơn cho bạn không?
No problem for me to do it this afternoon.	Không có vấn đề gì đối với tôi để làm điều đó chiều nay.
Tom started climbing the ladder.	Tom bắt đầu leo ​​lên thang.
Tom needs glasses.	Tom cần kính.
We have a unique relationship.	Chúng tôi có một mối quan hệ duy nhất.
You'll help Tom do it after dinner, won't you?	Bạn sẽ giúp Tom làm điều đó sau bữa ăn tối, phải không?
Tom wants Mary to stay with John.	Tom muốn Mary ở lại với John.
I have more money than last year.	Tôi có nhiều tiền hơn năm ngoái.
He is a strange character.	Anh ấy là một nhân vật kỳ lạ.
Tom can't run as fast as before.	Tom không thể chạy nhanh như trước đây.
I know that you are not really busy.	Tôi biết rằng bạn không thực sự bận rộn.
Tom often eats lunch in the school canteen.	Tom thường ăn trưa trong căng tin của trường.
I'm a bit confused.	Tôi hơi bối rối.
I will not part it for the whole world.	Tôi sẽ không chia tay nó cho cả thế giới.
This is a pen.	Đây là một cái bút.
Tom could be arrested.	Tom có ​​thể bị bắt.
We heard gunfire.	Chúng tôi nghe thấy tiếng súng.
Tom is breathing deeply.	Tom đang thở sâu.
I suspect that Tom and Mary are both healthy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều khỏe mạnh.
I should have known that Tom wouldn't do that.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
You guys are hilarious.	Các bạn thật vui nhộn.
Tom thinks Mary has the IQ of a lizard.	Tom nghĩ Mary có chỉ số thông minh của một con thằn lằn.
I have some news about Tom.	Tôi có một số tin tức về Tom.
Does Tom still want me to help him?	Tom có ​​còn muốn tôi giúp anh ấy không?
I'm not going to Boston with Tom.	Tôi sẽ không đến Boston với Tom.
Tom wants to be a ballet dancer.	Tom muốn trở thành một vũ công ba lê.
Why don't we play tennis next Monday?	Tại sao chúng ta không chơi quần vợt vào thứ Hai tới?
I know you won't guess the answer.	Tôi biết bạn sẽ không đoán được câu trả lời.
Tom drinks the water as it comes out of the faucet.	Tom uống nước khi nó chảy ra vòi.
Why don't you go ask Tom?	Tại sao bạn không đi hỏi Tom?
Tom doesn't know that.	Tom không biết điều đó.
I cannot live without you.	Tôi không thể sống mà không có bạn.
I'm going to spend the summer in Boston.	Tôi sẽ nghỉ hè ở Boston.
Don't let him climb into bed.	Đừng để anh ấy leo lên giường.
I don't think the person over there is a woman.	Tôi không nghĩ người ở đằng kia là phụ nữ.
How do you plan to stop Tom from doing that?	Bạn dự định làm thế nào để ngăn Tom không làm điều đó?
I am a skeptic.	Tôi là một người hay hoài nghi.
You know them, don't you?	Bạn biết họ, phải không?
I wish I could remember what Tom told me.	Tôi ước gì tôi có thể nhớ những gì Tom đã nói với tôi.
Double the dose.	Tăng gấp đôi liều lượng.
There is too much propaganda on the Internet.	Có quá nhiều tuyên truyền trên Internet.
Why don't we take you there?	Tại sao chúng tôi không đưa bạn đến đó?
Tom is one of the ugliest people I know.	Tom là một trong những người xấu xí nhất mà tôi biết.
I didn't do it very quickly.	Tôi đã không làm điều đó rất nhanh chóng.
About how many hours by car?	Khoảng bao nhiêu giờ đi ô tô?
Tom saw someone.	Tom đã nhìn thấy ai đó.
Tom assured Mary that everything was taken care of.	Tom đảm bảo với Mary rằng mọi thứ đã được lo liệu.
I doubt that Tom will ever do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ làm điều đó một lần nữa.
This was the moment they had all been waiting for.	Đây là khoảnh khắc mà tất cả họ đã chờ đợi.
Tom said that he thought the room was too small.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá nhỏ.
Tom shouldn't be gone too long.	Tom không nên đi quá lâu.
I don't think Tom knows what I want him to do for me.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi muốn anh ấy làm cho tôi.
I have no desire to return to work.	Tôi không có mong muốn trở lại làm việc.
I was trying to talk to a friend of mine about leaving marriage.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với một người bạn của mình rằng hãy rời bỏ việc kết hôn.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom always let us help.	Tom luôn để chúng tôi giúp đỡ.
I ordered coffee.	Tôi đã gọi cà phê.
Tom would freak out if he found out.	Tom sẽ phát hoảng nếu anh ấy phát hiện ra.
It was Tom who convinced Mary to teach John how to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary dạy John cách làm điều đó.
The person who has only one hammer in his toolbox will treat every problem like a nail in the pile.	Người chỉ có một cái búa trong hộp dụng cụ của mình sẽ coi mọi vấn đề như đinh đóng cột.
Did Tom finish the bottle by himself?	Tom đã uống hết chai rượu một mình chưa?
I know that Tom was born in Australia.	Tôi biết rằng Tom sinh ra ở Úc.
Tom didn't appreciate that.	Tom không đánh giá cao điều đó.
Please don't touch my orchid.	Làm ơn đừng chạm vào hoa lan của tôi.
I guess Tom was in Boston.	Tôi đoán Tom đã ở Boston.
I won't go skating today.	Tôi sẽ không đi trượt băng hôm nay.
Tom said Mary thought she might not need to do so anymore.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
You are the one to decide.	Bạn là người phải quyết định.
I told you I don't know.	Tôi đã nói với bạn là tôi không biết.
We are lucky that we were able to avoid doing that.	Chúng tôi may mắn rằng chúng tôi đã có thể tránh làm điều đó.
Tom saw Mary sitting on her porch alone.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi trên hiên nhà cô một mình.
The price turned out to be lower than I thought.	Giá hóa ra thấp hơn tôi nghĩ.
I didn't expect Tom to win.	Tôi không mong đợi Tom sẽ thắng.
I think I will not enjoy visiting Boston.	Tôi nghĩ tôi sẽ không thích đến thăm Boston.
Tom is afraid something bad is about to happen.	Tom sợ điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Tom decided to start a business.	Tom quyết định khởi nghiệp.
Tom put some money in my pocket.	Tom đút một ít tiền vào túi tôi.
Tom told me that he thought Mary was chubby.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary mũm mĩm.
Tom is too shy to talk to anyone.	Tom quá nhút nhát để nói chuyện với bất kỳ ai.
The more I eat, the bigger my appetite gets.	Tôi càng ăn nhiều thì sự thèm ăn của tôi càng lớn.
Tom and I won't help Mary.	Tom và tôi sẽ không giúp Mary.
I like almost any genre of music, but my favorite is heavy metal.	Tôi thích hầu hết mọi thể loại âm nhạc, nhưng tôi thích nhất là heavy metal.
Tom has been here all week.	Tom đã ở đây cả tuần.
Tom doesn't have lunch with us.	Tom không ăn trưa với chúng tôi.
Tom has decided to ignore your advice.	Tom đã quyết định bỏ qua lời khuyên của bạn.
Tom realizes he has to help Mary do it.	Tom nhận ra anh phải giúp Mary làm điều đó.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hay không.
What Tom and I will do is learn French.	Những gì tôi và Tom sẽ làm là học tiếng Pháp.
We had a birthday party for Tom.	Chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho Tom.
Tom says he wants to talk to you about something important.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn về một điều gì đó quan trọng.
I'm going to take a shower.	Tôi sẽ đi tắm.
I don't know how many times I've done this.	Tôi không biết mình đã làm điều này bao nhiêu lần.
Tom always complains about his job.	Tom luôn phàn nàn về công việc của mình.
Tom says he always does it that way.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm theo cách đó.
We don't like this house.	Chúng tôi không thích ngôi nhà này.
The girls laughed happily.	Các cô gái cười sảng khoái.
All are serious.	Tất cả đều nghiêm túc.
I'm mad at Tom for what he did.	Tôi giận Tom vì những gì anh ấy đã làm.
Tom was afraid that he might be deported.	Tom sợ rằng mình có thể bị trục xuất.
How did you manage to do it without any help?	Làm thế nào bạn xoay sở để làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào?
You know that you are very beautiful, right?	Bạn biết rằng bạn rất xinh đẹp, phải không?
We haven't seen each other for three weeks.	Chúng tôi đã không gặp nhau trong ba tuần.
Tom doesn't really care what I think.	Tom không thực sự quan tâm đến những gì tôi nghĩ.
Tom continued to eat the orange.	Tom tiếp tục ăn quả cam.
It would be a good idea to do it yourself.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn tự mình làm điều đó.
I guess Tom thought it was too late to visit.	Tôi đoán rằng Tom nghĩ rằng đã quá muộn để đến thăm.
Tom says he thinks Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không sợ hãi.
Do you have a superhero costume?	Bạn có trang phục siêu anh hùng không?
Tom didn't realize that Mary wanted to do it.	Tom không nhận ra rằng Mary muốn làm điều đó.
I just want to see how you react.	Tôi chỉ muốn xem bạn phản ứng như thế nào.
When will Tom change the water filter?	Khi nào Tom sẽ thay bộ lọc nước?
How long does it take you to walk a mile?	Bạn mất bao nhiêu thời gian để đi bộ một dặm?
Tom's car was hit behind by a truck.	Xe của Tom bị một chiếc xe tải đâm vào phía sau.
Tom wasn't the one to show Mary how to do it.	Tom không phải là người chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom is younger than people think.	Tom trẻ hơn mọi người nghĩ.
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được điều đó không.
Tom was assessed by the selection committee as fully meeting all the criteria for the job.	Tom được hội đồng tuyển chọn đánh giá là đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí cho công việc.
Tom should be glad he's not here in Boston.	Tom nên mừng vì anh ấy không ở đây ở Boston.
Tom told Mary to get in his car.	Tom bảo Mary lên xe của anh ta.
Tom is in his bedroom, studying.	Tom đang ở trong phòng ngủ của mình, đang học.
Did you tell Tom you were having a hard time?	Bạn có nói với Tom rằng bạn đang gặp khó khăn không?
Tom said he thinks Mary might be allowed to do that when she gets older.	Tom cho biết anh nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó khi cô ấy lớn hơn.
I have not met him.	Tôi chưa gặp anh ấy.
Tom did not know that apple trees grow from seeds.	Tom không biết cây táo mọc lên từ hạt.
I made a lot of new friends.	Tôi đã có rất nhiều bạn mới.
I'm not good enough with Tom.	Tôi không đủ tốt với Tom.
That's not how I heard it.	Đó không phải là cách tôi nghe thấy.
There is yogurt in the fridge.	Có sữa chua trong tủ lạnh.
Tom wants to eat some cranberries.	Tom muốn ăn một ít quả nam việt quất.
To put it bluntly, he's more of a hypocrite than a patriot.	Nói thẳng ra, anh ta giống một kẻ đạo đức giả hơn là một người yêu nước.
"Can you do this instead of me?" 	"Bạn có thể làm điều này thay vì tôi?"
"Sorry, I'm too busy."	"Xin lỗi, tôi quá bận."
Firefighters banged on the door.	Lính cứu hỏa đập cửa xông vào.
Not knowing how to respond, I remained silent.	Không biết phải trả lời như thế nào, tôi im lặng.
Tom has friends who are richer than me.	Tom có ​​những người bạn giàu có hơn tôi.
It was a one-sided love.	Đó là một mối tình đơn phương.
In the end it doesn't matter.	Cuối cùng thì nó cũng không thành vấn đề.
Tom is one of more than 3,000 death row inmates.	Tom là một trong hơn 3.000 tử tù.
Tom has been waiting for Mary to come here all morning.	Tom đã đợi Mary đến đây cả buổi sáng.
I know Tom as a very rich man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất giàu có.
Tom says he prefers red wine.	Tom nói rằng anh ấy thích rượu vang đỏ hơn.
I thought you said you would probably do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể sẽ làm điều đó.
Tom is not mentally ill.	Tom không bị bệnh tâm thần.
Why don't you say?	Tại sao bạn không nói?
I have been working as a gardener since last October.	Tôi đã làm việc như một người làm vườn từ tháng 10 năm ngoái.
Looks like Tom didn't intend to do that.	Có vẻ như Tom không định làm điều đó.
Tom helped me on weekdays while I was at work.	Tom đã giúp đỡ tôi vào các ngày trong tuần trong khi tôi đi làm.
I won't bother you anymore tonight.	Tôi sẽ không làm phiền bạn nữa đêm nay.
I have to admit that I was really looking forward to this.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thực sự mong đợi điều này.
I really didn't expect that to happen.	Tôi thực sự không mong đợi điều đó xảy ra.
I'm not your nanny.	Tôi không phải là bảo mẫu của anh.
I've always wanted to learn how to play chess.	Tôi luôn muốn học cách chơi cờ.
Tom was unable to resist the temptation.	Tom đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
That's why I came.	Đó là lý do tại sao tôi đến.
Do you really think that's what Tom wants?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom muốn?
Tom said he doesn't think Mary really enjoys doing that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
If he tries it again, he will succeed.	Nếu anh ấy thử nó một lần nữa, anh ấy sẽ thành công.
Tom was kicked out of the team.	Tom đã bị đuổi khỏi đội.
Tom is a small man.	Tom là một người đàn ông nhỏ bé.
I know Tom as a school janitor.	Tôi biết Tom là nhân viên gác cổng trường học.
We clean our classrooms every day right before we go home.	Chúng tôi dọn dẹp lớp học của mình hàng ngày ngay trước khi về nhà.
Can you still make Tom smile?	Bạn vẫn có thể làm cho Tom mỉm cười?
What made Tom do this?	Điều gì đã khiến Tom làm điều này?
I thought you said you wanted to be the first to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn là người đầu tiên làm điều đó.
I had no trouble convincing Tom to help us.	Tôi không gặp khó khăn gì khi thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
They are not like that.	Họ không phải như vậy.
Tom won't have to do that.	Tom sẽ không phải làm điều đó.
Tom was Mary's boyfriend last year.	Tom là bạn trai của Mary vào năm ngoái.
I don't think this is French.	Tôi không nghĩ đây là tiếng Pháp.
Do you think you can help me paint the fence tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi sơn hàng rào vào ngày mai không?
Tom is celebrating, isn't he?	Tom đang ăn mừng, phải không?
Unzen Mountain is a wonderful place that many people visit there.	Núi Unzen là một nơi tuyệt vời mà nhiều người đến thăm ở đó.
I didn't warn Tom about what might happen.	Tôi đã không cảnh báo Tom về những gì có thể xảy ra.
The party was unforgettable.	Bữa tiệc thật khó quên.
Tom says he needs help.	Tom nói rằng anh ấy cần giúp đỡ.
I don't think I should have told Tom I was going to Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
If he's a good pitcher, we'll win this game.	Nếu anh ấy là một tay ném giỏi, chúng tôi sẽ thắng trận này.
Asking them to give us a discount would be very difficult.	Yêu cầu họ giảm giá cho chúng tôi sẽ rất khó khăn.
Tom asks Mary not to leave him alone.	Tom yêu cầu Mary đừng để anh ta một mình.
That bridge wasn't strong enough to withstand that much weight.	Cây cầu đó không đủ mạnh để chịu được nhiều trọng lượng như vậy.
You have been seen leaving the bar with Tom.	Bạn đã được nhìn thấy rời quán bar với Tom.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I've seen one of these before.	Tôi đã nhìn thấy một trong những điều này trước đây.
I tried really hard to convince Tom to stop doing that.	Tôi đã rất cố gắng thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
I want to know why should I do so.	Tôi muốn biết tại sao tôi nên làm như vậy.
I'm glad you agreed to do that.	Tôi rất vui vì bạn đã đồng ý làm điều đó.
Tom doesn't care anyway.	Tom không quan tâm dù sao.
There is a cat on my desk.	Có một con mèo trên bàn của tôi.
He told me I was fired.	Anh ấy nói với tôi rằng tôi đã bị sa thải.
Tom says that Mary probably won't eat much.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không ăn nhiều.
Tom taught me how to drive a tractor.	Tom đã dạy tôi cách lái máy kéo.
I know Tom is almost always at home.	Tôi biết Tom hầu như luôn ở nhà.
Tom wears the same clothes that all his friends are wearing.	Tom mặc cùng một bộ quần áo mà tất cả bạn bè của anh ấy đang mặc.
Tom and Mary sat in the shade of a tree, playing the guitar.	Tom và Mary ngồi dưới bóng cây, chơi guitar.
I know that Tom doesn't really like doing it alone.	Tôi biết rằng Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
I still haven't come home.	Tôi vẫn chưa về nhà.
Have you told Tom what he should do?	Bạn đã nói cho Tom biết anh ấy nên làm gì chưa?
Tom expected Mary to stay in Boston until Monday.	Tom mong Mary ở lại Boston cho đến thứ Hai.
We are responsible for the damage.	Chúng tôi chịu trách nhiệm về thiệt hại.
I wouldn't be sure about that.	Tôi sẽ không chắc chắn về điều đó.
What did Tom ask Mary to do?	Tom đã yêu cầu Mary làm gì?
Tom needs to stop following Mary.	Tom cần phải dừng theo Mary.
Tom attended many ceremonies.	Tom đã tham dự nhiều buổi lễ.
Tom went to Boston and brought the children home.	Tom đến Boston và đưa các con về nhà.
Tom still wants to be on our team.	Tom vẫn muốn ở trong đội của chúng tôi.
I know Tom knows something.	Tôi biết Tom biết điều gì đó.
What are we doing here, Tom?	Chúng ta đang làm gì ở đây, Tom?
That's a lot to hope for.	Đó là rất nhiều để hy vọng.
I don't think Tom knows what I want him to do for me tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi muốn anh ấy làm cho tôi vào ngày mai.
Tom was supposed to go to Australia with me.	Tom được cho là sẽ đi Úc với tôi.
I want to know how Tom got our private documents.	Tôi muốn biết làm thế nào Tom có ​​được tài liệu riêng tư của chúng tôi.
Tom was having dinner when Mary came.	Tom đang ăn tối thì Mary đến.
Tom and Mary must work together.	Tom và Mary phải làm việc cùng nhau.
I'm sure a solution can be found.	Tôi chắc chắn rằng một giải pháp có thể được tìm thấy.
I'm almost certain Tom will win.	Tôi gần như chắc chắn Tom sẽ thắng.
It has been snowing continuously since last night.	Tuyết rơi liên tục kể từ đêm qua.
I can't tell Tom to leave. 	Tôi không thể bảo Tom rời đi.
He is my own flesh and blood.	Anh ấy là máu thịt của chính tôi.
Tom wasn't the one to tell me I had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Tom comes to Australia for Christmas.	Tom đến Úc vào dịp Giáng sinh.
That's not what I meant to say.	Đó không phải là những gì tôi định nói.
Does everyone in your family snore?	Mọi người trong gia đình bạn có ngủ ngáy không?
We hired Tom.	Chúng tôi đã thuê Tom.
The only person I saw in the park was Tom.	Người duy nhất tôi thấy trong công viên là Tom.
Tom may have been poisoned.	Tom có ​​thể đã bị đầu độc.
Tom knows that it was you who sent the money.	Tom biết rằng chính bạn là người đã gửi tiền.
I know where Tom is.	Tôi biết Tom đang ở đâu.
This is the only bathroom that Tom is allowed to use.	Đây là phòng tắm duy nhất mà Tom được phép sử dụng.
You will never understand this.	Bạn sẽ không bao giờ hiểu điều này.
I know Tom might need to do it this week.	Tôi biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
Tom says that he has never thought about retiring.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ hưu.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó không?
Tom has gotten better.	Tom đã trở nên tốt hơn.
Very few scientists understand the theory of relativity.	Rất ít nhà khoa học hiểu được lý thuyết tương đối.
Tom says he will talk to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Can I talk to you guys for a minute?	Tôi có thể nói chuyện với các bạn một phút được không?
I ask you to give Tom a chance.	Tôi yêu cầu bạn cho Tom một cơ hội.
I don't think this is happening.	Tôi không nghĩ rằng điều này đang diễn ra.
They cannot decide whether to go to the mountains or to the sea.	Họ không thể quyết định nên đi núi hay xuống biển.
She has published two collections of short stories.	Cô đã xuất bản hai tuyển tập truyện ngắn.
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc phải làm vào chiều nay.
Tom said he thought I might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó một mình.
Tom will die from lethal injection tonight.	Tom sẽ chết vì tiêm thuốc độc đêm nay.
Tom dyed his hair black.	Tom đã nhuộm tóc đen.
I bought my silver from a man who had a mine in his property.	Tôi mua bạc của mình từ một người đàn ông có mỏ trong tài sản của anh ta.
You are not on the list?	Bạn không có trong danh sách?
Tom had to go this morning.	Tom đã phải đi sáng nay.
I'm glad to see you're finally happy.	Tôi rất vui khi thấy bạn cuối cùng cũng hạnh phúc.
Tom baked Mary a cake.	Tom đã nướng cho Mary một chiếc bánh.
I'm sure I met her two years ago.	Tôi chắc rằng tôi đã gặp cô ấy hai năm trước.
City life has its advantages and disadvantages.	Cuộc sống thành phố có những thuận lợi và khó khăn.
I think Tom would be offended.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị xúc phạm.
I want to be the best person I can be.	Tôi muốn trở thành người tốt nhất có thể.
I don't think Tom will come.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến.
You are all the same.	Tất cả các bạn đều giống nhau.
Tom's guess is as good as mine.	Suy đoán của Tom cũng tốt như tôi.
Now you are angry.	Bây giờ bạn đang tức giận.
No need to be afraid.	Không cần phải e ngại.
Who did Tom go to?	Tom đã đến gặp ai?
You will never find Tom in time.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy Tom đúng lúc.
Tom found what he was looking for in the back of the closet.	Tom tìm thấy thứ anh ấy đang tìm ở phía sau tủ.
Tom was the only one who volunteered to help us do that.	Tom là người duy nhất tình nguyện giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom tells everyone that he has seen that movie three times.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã xem bộ phim đó ba lần.
I still don't know what Tom looks like.	Tôi vẫn không biết Tom trông như thế nào.
Tom didn't know that Mary wanted to do that to him.	Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó với anh ta.
Tom and Mary both know the truth.	Tom và Mary đều biết sự thật.
Tom and Mary are concerned.	Tom và Mary quan tâm.
Tom drives faster than Mary.	Tom lái xe nhanh hơn Mary.
No matter how old you are, you will be welcome there.	Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn sẽ được chào đón ở đó.
I did not receive any messages yesterday.	Tôi đã không nhận được bất kỳ tin nhắn ngày hôm qua.
I'm on my way to the meeting right now.	Tôi đang trên đường đến cuộc họp ngay bây giờ.
Tom told me he thought Mary was from Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đến từ Úc.
The world's first Ferris wheel was built in Chicago. 	Vòng đu quay đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở Chicago.
It is named after its builder, George Washington Gale Ferris, Jr.	Nó được đặt theo tên của người xây dựng nó, George Washington Gale Ferris, Jr.
Tom said he thought I was a failure.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là kẻ thất bại.
He always acted like a clown in class.	Anh ấy luôn tỏ ra hề hề trong lớp.
What's the matter, Tom?	Có chuyện gì vậy, Tom?
Tom knows he can trust me.	Tom biết anh ấy có thể tin tưởng tôi.
No matter how rich you are, you can't buy love.	Dù giàu có đến đâu cũng không thể mua được tình yêu.
Tom likes to exaggerate.	Tom thích phóng đại.
I have never been interested in Mexican food.	Tôi chưa bao giờ quan tâm đến đồ ăn Mexico.
I don't want you at my party.	Tôi không muốn bạn ở bữa tiệc của tôi.
I don't really get what Tom means.	Tôi không thực sự hiểu ý của Tom.
Tom could feel Mary resting her head on his shoulder as they watched TV together.	Tom có ​​thể cảm thấy Mary tựa đầu vào vai anh khi họ xem TV cùng nhau.
Tom is only thirteen years old.	Tom mới mười ba tuổi.
Tom is likely to win again.	Tom có ​​khả năng giành chiến thắng một lần nữa.
Tom wants to trade.	Tom muốn giao dịch.
Tom has a scar just below his left eye.	Tom có ​​một vết sẹo ngay dưới mắt trái.
We don't plan to do it together.	Chúng tôi không có kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
Tom hopes we'll do it with him.	Tom hy vọng chúng ta sẽ làm điều đó với anh ấy.
The weather is not very nice today.	Hôm nay thời tiết không đẹp lắm.
Please don't tell me what to do.	Xin đừng nói tôi phải làm gì.
Tom says Mary should help John do it.	Tom nói Mary nên giúp John làm điều đó.
Tom seems to be having a hard time doing that.	Tom dường như đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
This mountain is one of the tallest mountains in the world.	Ngọn núi này là một trong những ngọn núi cao nhất thế giới.
She was advised by him how to stay healthy.	Cô được anh tư vấn cách giữ gìn sức khỏe.
Tom cut the tomato with the knife he just sharpened.	Tom cắt miếng cà chua bằng con dao anh ấy vừa mài.
I know that Tom is a surgeon, but I don't know what kind of surgeon.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ phẫu thuật, nhưng tôi không biết loại bác sĩ phẫu thuật nào.
Tom's letter did not say when he would arrive in Boston.	Thư của Tom không cho biết khi nào anh ấy sẽ đến Boston.
Tom asked the judge for leniency.	Tom xin quan tòa khoan hồng.
We're tracking Tom.	Chúng tôi đang theo dõi Tom.
Can you tell me what you need to do?	Bạn có thể cho tôi biết bạn cần phải làm gì không?
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
Excuse me, but can I order my book here?	Xin lỗi, nhưng tôi có thể đặt sách của mình ở đây không?
This problem is too difficult for me to solve.	Vấn đề này là quá khó đối với tôi để giải quyết.
I can't tell you how many times I've been there.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã đến đó bao nhiêu lần.
What is the safest way to do that?	Cách an toàn nhất để làm điều đó là gì?
I know Tom wants to see you.	Tôi biết Tom muốn gặp bạn.
Tom and Mary are stupid.	Tom và Mary thật ngốc nghếch.
I know that Tom is a reasonable guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai hợp lý.
We have to give it a good polish.	Chúng ta phải phủ cho nó một lớp sơn bóng tốt.
I completed four of the six tasks on my to-do list today.	Tôi đã hoàn thành bốn trong sáu nhiệm vụ trong danh sách việc cần làm của mình hôm nay.
You have no idea how uncomfortable these shoes are.	Bạn không biết đôi giày này khó chịu như thế nào.
You are the only one who can do this.	Bạn là người duy nhất có thể làm điều này.
I soon learned that Tom was difficult to get along with.	Tôi sớm biết rằng Tom rất khó hòa hợp.
I doubt if Tom would do the same.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​làm như vậy không.
Is this really what Tom wants?	Đây có thực sự là những gì Tom muốn?
I won't be able to convince Tom to do that.	Tôi sẽ không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I don't have more.	Tôi không có nhiều hơn nữa.
Tom said he wanted to see if he could do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem liệu mình có thể làm được điều đó không.
I thank Tom for his help.	Tôi cảm ơn Tom vì sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom can't write yet.	Tom chưa thể viết.
Tom may have hurt Mary today.	Tom có ​​thể đã làm tổn thương Mary hôm nay.
Tom reached for the dictionary on the top shelf.	Tom với lấy cuốn từ điển trên giá trên cùng.
Tom will never back down.	Tom sẽ không bao giờ lùi bước.
I won't complain anymore.	Tôi sẽ không phàn nàn nữa.
Who wants to see Tom die?	Còn ai muốn thấy Tom chết?
I'm not sure when Tom will come.	Tôi không biết chắc khi nào Tom sẽ đến.
If Tom took his health seriously, he would stop smoking.	Nếu Tom coi trọng sức khỏe của mình, anh ấy sẽ ngừng hút thuốc.
Tom said that he thought Mary was unimpressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ấn tượng.
Who does Tom usually sing with?	Tom thường hát với ai?
Tom didn't think Mary was the last.	Tom không nghĩ Mary là người cuối cùng.
He had a problem with the front door key.	Anh ta gặp vấn đề với chìa khóa cửa trước.
Are you the one who taught Tom how to drive?	Bạn có phải là người đã dạy Tom cách lái xe?
I don't think Tom will be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Why don't we have dinner?	Tại sao chúng ta không ăn tối?
I think it will rain.	Tôi nghĩ rằng trời sẽ mưa.
It doesn't last very long.	Nó không tồn tại lâu lắm.
I don't want to create waves.	Tôi không muốn tạo ra sóng gió.
Tom was once as rich as Mary is now.	Tom đã từng giàu có như Mary bây giờ.
Tom said he thought I wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ không làm vậy.
I can't swim as fast as you can.	Tôi không thể bơi nhanh như bạn có thể.
Tom has to prove it.	Tom phải chứng minh điều đó.
You really don't know Tom wouldn't want to do that?	Bạn thực sự không biết Tom sẽ không muốn làm điều đó?
We're having the same problem as Tom.	Chúng tôi đang gặp rắc rối tương tự như Tom.
I have never kissed anyone over the age of thirty.	Tôi chưa từng hôn ai trên ba mươi tuổi.
Could you get me a cup of coffee, please?	Bạn vui lòng lấy cho tôi một tách cà phê được không?
She is completely crazy about him.	Cô ấy hoàn toàn phát cuồng vì anh ấy.
Tom denied those accusations.	Tom phủ nhận những lời buộc tội đó.
Tom will do this.	Tom sẽ làm điều này.
Tom tells Mary that she did the right thing.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã làm điều đúng đắn.
I suspect that you don't need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom didn't see it.	Tom không nhìn thấy nó.
I fear reptiles to death.	Tôi sợ loài bò sát đến chết.
It will happen again if you are not careful.	Nó sẽ xảy ra một lần nữa nếu bạn không cẩn thận.
Tom just runs his own business.	Tom chỉ lo việc kinh doanh của riêng mình.
What does Tom think of Mary?	Tom nghĩ gì về Mary?
Am I really selfish?	Em thực sự ích kỉ phải không?
I sent Tom to pick up his stuff.	Tôi đã cử Tom đi lấy đồ của anh ấy.
The most dangerous thing Tom ever wanted to try was to hold a venomous snake.	Điều nguy hiểm nhất mà Tom từng muốn thử làm là cầm một con rắn độc.
I can help Tom.	Tôi có thể giúp Tom.
Tom stood in front of the unlocked door and wondered who had the key.	Tom đứng trước cánh cửa không khóa và tự hỏi ai có chìa khóa.
It's too late to help Tom now.	Đã quá muộn để giúp Tom bây giờ.
Turns out Tom is still alive.	Hóa ra Tom còn sống.
Tom is a very sleeper, isn't he?	Tom là một người rất hay ngủ, phải không?
I promise I won't hit anyone.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không đánh ai cả.
Is aggression natural, or is it learned?	Gây hấn là tự nhiên, hay nó là học hỏi?
There's no point in trying to get him out of the plan.	Cố gắng nói anh ta ra khỏi kế hoạch cũng chẳng ích gì.
Tom looks tough.	Tom trông cứng rắn.
Tom works every day except Monday.	Tom làm việc mỗi ngày trừ thứ Hai.
Is there anything special you would like to eat?	Có món gì đặc biệt mà bạn muốn ăn không?
Tom says he wants to give you something.	Tom nói rằng anh ấy muốn đưa cho bạn một cái gì đó.
What's the matter, Tom?	Có chuyện gì vậy, Tom?
Tom said it will probably take him a long time to do that.	Tom cho biết có lẽ anh ấy sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
Tom is free.	Tom được tự do.
Tom never came out of his coma.	Tom không bao giờ thoát ra khỏi cơn mê.
Tom didn't know why Mary wasn't happy.	Tom không biết tại sao Mary không vui.
Go and see as many things as you can.	Hãy đi và xem càng nhiều thứ càng tốt.
I assume Tom can swim.	Tôi cho rằng Tom biết bơi.
Has Tom had dinner yet?	Tom đã ăn tối chưa?
Tom didn't know Mary shouldn't have done that.	Tom không biết Mary không nên làm vậy.
Tom has kept the truth with us.	Tom đã giữ sự thật với chúng tôi.
Tom visited late yesterday afternoon.	Tom đến thăm vào cuối buổi chiều hôm qua.
I thought I could buy the house on Park Street for sale.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể mua căn nhà trên Phố Park để bán.
Tom doesn't know how much he spent.	Tom không biết mình đã tiêu bao nhiêu.
Tom says he sees Mary waiting for the bus every morning.	Tom nói rằng anh ấy thấy Mary đợi xe buýt mỗi sáng.
I helped Tom open the box.	Tôi đã giúp Tom mở hộp.
Tom says he can't wait for that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không thể chờ đợi điều đó xảy ra.
Tom doesn't regret doing it.	Tom không hối hận khi làm điều đó.
You look like a warrior.	Bạn trông giống như một chiến binh.
If you need my help, I'm here for you.	Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, tôi ở đây vì bạn.
We won't stop until we reach it.	Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi đạt được nó.
Tom mashed potatoes.	Tom nghiền khoai tây.
I would be very disappointed if Tom didn't come to our party.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu Tom không đến bữa tiệc của chúng tôi.
Our team is in high spirits for the win.	Đội chúng tôi đang có tinh thần rất cao vì chiến thắng.
Tom says I talk too fast.	Tom nói rằng tôi nói quá nhanh.
You have to do something to help Tom.	Bạn phải làm gì đó để giúp Tom.
Tom and Mary are both Christians.	Tom và Mary đều là những người theo đạo thiên chúa.
I don't need anyone's help.	Tôi không cần ai giúp đỡ.
A long time ago, there lived an old king on a small island.	Cách đây rất lâu, có một vị vua già sống trên một hòn đảo nhỏ.
I suspect Tom is over thirty.	Tôi nghi ngờ Tom đã hơn ba mươi.
Didn't you know that Tom has relatives in Australia?	Bạn không biết rằng Tom có ​​họ hàng ở Úc?
Apparently Tom was tempted to do it.	Rõ ràng là Tom đã bị cám dỗ để làm điều đó.
I know that Tom won't help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I don't know this.	Tôi không biết điều này.
We don't have the money for that.	Chúng tôi không có tiền cho việc đó.
Tom died in bed.	Tom chết trên giường.
Tom tried to kiss Mary, but she pushed him away.	Tom đã cố gắng hôn Mary, nhưng cô ấy đã đẩy anh ra.
Tom is obligated to do it.	Tom có ​​nghĩa vụ phải làm điều đó.
Tom came up with the design.	Tom đã nghĩ ra thiết kế.
How many pictures does Tom plan to take?	Tom dự định chụp bao nhiêu bức ảnh?
Tom and Mary tell everyone that they plan to live in Boston.	Tom và Mary nói với mọi người rằng họ dự định sống ở Boston.
We didn't play well as a team.	Chúng tôi đã không chơi tốt với tư cách là một đội.
I made sure I turned off the stove.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã tắt bếp.
Tom was very disrespectful.	Tom đã rất thiếu tôn trọng.
You are not exempt from liability for this dire situation.	Bạn không được miễn trách nhiệm cho tình huống nghiêm trọng này.
Tom asks Mary to stop eating so much junk food.	Tom yêu cầu Mary ngừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
We cannot control the weather.	Chúng tôi không thể kiểm soát thời tiết.
Tom says he doesn't have to come back until next Monday.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải trở lại cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
You're not doing very well aren't you?	Bạn đang làm không tốt lắm phải không?
Tom is still not afraid, is he?	Tom vẫn không sợ, phải không?
Is this the cup that Tom drained?	Đây có phải là cốc mà Tom đã uống cạn không?
Tom is a high school tramp.	Tom là một kẻ lang thang ở trường trung học.
Is Tom not at home?	Tom không ở nhà phải không?
Tom got mad at Mary because she was late.	Tom nổi khùng với Mary vì cô ấy đến muộn.
I'm going to watch the baseball game tomorrow.	Tôi sẽ đi xem trận đấu bóng chày vào ngày mai.
You should go to the barbershop.	Bạn nên đến tiệm hớt tóc.
Mary becomes more beautiful every day.	Mary trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày.
I know Tom is the new student here.	Tôi biết Tom là học sinh mới ở đây.
Tom is still worried about this.	Tom vẫn còn lo lắng về điều này.
Mary is not my type.	Mary không phải là mẫu người của tôi.
I shouldn't have yelled at Tom.	Tôi không nên hét vào mặt Tom.
Tom told me that he thought Mary was rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật thô lỗ.
He's back home from his trip to Europe tomorrow.	Anh ấy trở về nhà sau chuyến đi châu Âu vào ngày mai.
Tom told me he could get what we wanted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể có được những gì chúng tôi muốn.
I am afraid that I have eaten something bad.	Tôi sợ rằng tôi đã ăn một cái gì đó không tốt.
She is wearing a very cool hat.	Cô ấy đang đội một chiếc mũ rất ngầu.
Tom asked me to ask if you wanted to come with us.	Tom nhờ tôi hỏi bạn có muốn đi cùng chúng tôi không.
You're a pilot, aren't you?	Bạn là một phi công, phải không?
Tom is a teacher, right?	Tom là một giáo viên, phải không?
Tom and I often speak French together.	Tom và tôi thường nói tiếng Pháp với nhau.
Tom went back downstairs.	Tom trở lại tầng dưới.
The trouble started right after Tom left.	Rắc rối bắt đầu ngay sau khi Tom rời đi.
You should continue until you are satisfied.	Bạn nên tiếp tục cho đến khi bạn hài lòng.
Tom doesn't like anyone and no one likes him either.	Tom không thích ai và cũng không ai thích anh ta.
Do you want to swap jobs?	Bạn có muốn hoán đổi công việc không?
Tom said he wanted to learn more about Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn tìm hiểu thêm về nước Úc.
I remember Tom very well.	Tôi nhớ rất rõ về Tom.
Everyone but him thanked the reviewer for her honest opinion.	Tất cả mọi người ngoại trừ anh ấy đều cảm ơn nhà phê bình vì ý kiến ​​trung thực của cô ấy.
I don't know about you, but I agree with Tom.	Tôi không biết về bạn, nhưng tôi đồng ý với Tom.
Tom is running scared.	Tom đang sợ hãi chạy.
Tom has a brown hat.	Tom có ​​một chiếc mũ màu nâu.
I still love you. 	Anh vẫn yêu em.
I know you do.	Tôi biết bạn làm.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I don't know what Tom's last name is.	Tôi không biết họ của Tom là gì.
I paid for that.	Tôi đã trả tiền cho điều đó.
We only saw a few sailors.	Chúng tôi chỉ nhìn thấy một vài thủy thủ.
We could hear the wounded man's groans.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của người đàn ông bị thương.
I don't think it's just a stunt.	Tôi không nghĩ rằng đó chỉ là một pha đóng thế.
Tom can teach you how to do it.	Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
I think Tom is doing it right now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I know that Tom is very angry.	Tôi biết rằng Tom đang rất tức giận.
Tom says he doesn't want to go out tonight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi chơi tối nay.
Tom doesn't really know how old his dog is.	Tom không thực sự biết con chó của mình bao nhiêu tuổi.
Get me some ice.	Lấy cho tôi vài viên đá.
We are here because there is nowhere else to go.	Chúng tôi ở đây vì không còn nơi nào khác để đi.
Where did Tom dig it?	Tom đã đào nó ở đâu?
It was a pleasure working with Tom.	Rất vui khi được làm việc với Tom.
I'm scared.	Tôi rất sợ.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
You don't understand what's really going on here.	Bạn không hiểu điều gì đang thực sự xảy ra ở đây.
You're afraid of the truth, aren't you?	Bạn sợ sự thật, phải không?
Tom has a friend who is a wrestling coach.	Tom có ​​một người bạn là huấn luyện viên đấu vật.
We both know you're not a good swimmer.	Cả hai chúng tôi đều biết bạn bơi không tốt.
Leave the window.	Rời khỏi cửa sổ.
I'm here to win.	Tôi ở đây để giành chiến thắng.
Tom said he doesn't have a lot of money right now.	Tom cho biết hiện tại anh ấy không có nhiều tiền cho lắm.
Tom says he wishes you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm như vậy.
All you need to know is that I won't do that.	Tất cả những gì bạn cần biết là tôi sẽ không làm điều đó.
Aren't you afraid that might happen?	Bạn không sợ điều đó có thể xảy ra sao?
Tom is scared to ask for help.	Tom sợ hãi khi yêu cầu sự giúp đỡ.
There's only one problem. 	Chỉ có một vấn đề.
I couldn't find anyone to help me.	Tôi không thể tìm thấy ai để giúp tôi.
I'm very, very sorry.	Tôi rất, rất xin lỗi.
I think I'll go to Australia with Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi Úc với Tom.
I'm sure Tom told you.	Tôi chắc rằng Tom đã nói với bạn.
Tom is a champion long distance swimmer.	Tom là một vận động viên bơi đường dài vô địch.
You don't have to suffer in silence.	Bạn không cần phải chịu đựng trong im lặng.
Tom injured Mary.	Tom đã làm Mary bị thương.
Why is there soap on the table?	Tại sao lại có xà phòng trên bàn?
Tom says he thinks Mary will be the next to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom will give Mary everything she asks for.	Tom sẽ cho Mary tất cả những gì cô ấy yêu cầu.
I no longer study French.	Tôi không còn học tiếng Pháp nữa.
Tom had been in his bedroom all night.	Tom đã ở trong phòng ngủ của mình cả buổi tối.
I have never spoken French with a native speaker.	Tôi chưa bao giờ nói tiếng Pháp với người bản xứ.
I have been here since yesterday morning.	Tôi đã ở đây từ sáng hôm qua.
Is that why you're upset?	Đó là lý do tại sao bạn khó chịu?
I can't figure out how to operate this machine.	Tôi không thể tìm ra cách vận hành máy này.
I know that Tom is a little shorter than me.	Tôi biết rằng Tom thấp hơn tôi một chút.
Tom is not a good farmer.	Tom không phải là một nông dân tốt.
Tom doesn't seem very pleased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng lắm.
Tom will tell you what he needs.	Tom sẽ cho bạn biết anh ấy cần gì.
I know it's Tom.	Tôi biết đó là Tom.
I don't want to be your wife anymore.	Em không muốn làm vợ anh nữa.
People lined up outside the store.	Mọi người xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng.
Tom asked me to leave the room.	Tom yêu cầu tôi rời khỏi phòng.
It's a good thing you're here.	Đó là một điều tốt khi bạn ở đây.
Tom is a trusted friend.	Tom là một người bạn đáng tin cậy.
It's great to know that you're feeling better.	Thật tuyệt khi biết rằng bạn đang cảm thấy tốt hơn.
Tom wants us to go swimming with him this afternoon.	Tom muốn chúng tôi đi bơi với anh ấy chiều nay.
Tom seems to be growing impatient.	Tom dường như đang trở nên mất kiên nhẫn.
I am a refugee.	Tôi là một người tị nạn.
Tom is quite inquisitive.	Tom khá tọc mạch.
No need to exaggerate.	Không cần phải phóng đại.
Tom tells Mary that he thinks John is in his office.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở trong văn phòng của mình.
Tom can show you around.	Tom có ​​thể chỉ cho bạn xung quanh.
Tom didn't really want to deal with the situation.	Tom không thực sự muốn đối phó với tình huống này.
It rained for five consecutive days.	Trời mưa liên tiếp năm ngày.
Understandably, Tom didn't come.	Có thể hiểu được, Tom đã không đến.
Tom works with my father.	Tom làm việc với cha tôi.
What did Tom forget to buy?	Tom đã quên mua gì?
Tom doesn't like being unemployed.	Tom không thích thất nghiệp.
Tom tried to hide behind the tree, but I could still see him.	Tom đã cố gắng nấp sau cái cây, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy.
Tom got involved with people he should never have gotten involved with.	Tom đã tham gia với những người mà lẽ ra anh ta không bao giờ nên dính líu đến.
Crime investigation is ongoing.	Cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra.
Tom is very impressed with Mary.	Tom rất ấn tượng với Mary.
I am very sorry for what I did.	Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã làm.
Tom and Mary are still crying.	Tom và Mary vẫn đang khóc.
Isn't that your girlfriend talking to Tom?	Đó không phải là bạn gái của bạn đang nói chuyện với Tom sao?
Tom looked around at everyone.	Tom nhìn mọi người xung quanh.
Do you want me to teach you how to drive?	Bạn có muốn tôi dạy bạn cách lái xe không?
I know that Tom is sleeping.	Tôi biết rằng Tom đang ngủ.
You don't always get what you want.	Không phải lúc nào bạn cũng có được thứ mình muốn.
This will be a great souvenir of my trip around America.	Đây sẽ là một món quà lưu niệm tuyệt vời trong chuyến đi vòng quanh nước Mỹ của tôi.
I think what Tom did was intentional.	Tôi nghĩ những gì Tom làm là cố ý.
I suggest we let Tom talk.	Tôi đề nghị chúng ta nên để Tom nói chuyện.
Why don't you help Tom escape?	Tại sao bạn không giúp Tom trốn thoát?
Tom refused to answer Mary.	Tom từ chối trả lời Mary.
The teacher put Tom in his place.	Giáo viên đưa Tom vào chỗ cũ.
In the summer, I go to the beach, and in the winter, to the mountains.	Vào mùa hè, tôi đi biển, và vào mùa đông, lên núi.
I was suddenly quite hungry.	Tôi đột nhiên khá đói.
I can't go with you today, but I can tomorrow.	Tôi không thể đi với bạn hôm nay, nhưng tôi có thể vào ngày mai.
A rabbit has a pair of long ears and a short tail.	Một con thỏ có một đôi tai dài và một cái đuôi ngắn.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
You are very affectionate.	Bạn rất tình cảm.
Tom would be a good housekeeper.	Tom sẽ là một quản gia tốt.
I work with Tom.	Tôi làm việc với Tom.
I think Tom doesn't speak French very well.	Tôi nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp không tốt lắm.
I'm pretty sure Tom doesn't want to go to Australia with Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom không muốn đến Úc với Mary.
I can't figure out how to open this window.	Tôi không thể tìm ra cách mở cửa sổ này.
I don't think Tom has a dog.	Tôi không nghĩ Tom có ​​một con chó.
Tom is a versatile player.	Tom là một cầu thủ đa năng.
Tom is in better form than John.	Tom có ​​phong độ tốt hơn John.
Here are some tips on how to do that.	Dưới đây là một số mẹo về cách làm điều đó.
Don't make eye contact.	Đừng giao tiếp bằng mắt.
I thought you said Tom and Mary were married.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom và Mary đã kết hôn.
Tom can't do it again.	Tom không thể làm điều đó một lần nữa.
Tom is in the library reading a book.	Tom đang ở trong thư viện đọc sách.
Tom is autistic.	Tom bị tự kỷ.
Tom won't tell Mary where he lives.	Tom sẽ không nói với Mary nơi anh ta sống.
Maybe Tom didn't know that Mary did it last night.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó vào đêm qua.
Tom told me his car was in the shop.	Tom nói với tôi xe của anh ấy ở trong cửa hàng.
Tom asked if there were any other options.	Tom hỏi nếu có bất kỳ lựa chọn nào khác.
I wish Tom was here right now instead of me.	Tôi ước gì Tom ở đây ngay bây giờ thay vì tôi.
I think you'd better stay here until the snow stops.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên ở lại đây cho đến khi tuyết ngừng rơi.
Will Tom arrive on time?	Tom sẽ đến đúng giờ chứ?
Tom gets paid to do it.	Tom được trả tiền để làm điều đó.
People often buy things they don't need.	Mọi người thường mua những thứ mà họ không cần.
Tom knew that Mary did not intend to stay in Boston much longer.	Tom biết Mary không định ở lại Boston lâu hơn nữa.
Traffic lights are synchronized.	Đèn giao thông được đồng bộ.
Do you think Tom did this?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm điều này?
Where did Tom find this?	Tom đã tìm thấy thứ này ở đâu?
Shouldn't you be minding your own business?	Bạn không nên quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình?
She is looking the other way.	Cô ấy đang nhìn theo hướng khác.
Tom and Mary live in the apartment above John and Alice.	Tom và Mary sống trong căn hộ phía trên John và Alice.
I think that's a big problem.	Tôi nghĩ đó là một vấn đề lớn.
He detailed the accident to the police.	Anh mô tả chi tiết vụ tai nạn cho cảnh sát.
I promise to pay back the money you owed me at the end of the month.	Anh hứa sẽ trả lại số tiền mà em đã nợ anh vào cuối tháng.
I had a hunch that Tom was right.	Tôi có linh cảm rằng Tom đã đúng.
Tom would never wear a coat that looked like that.	Tom sẽ không bao giờ mặc một chiếc áo khoác trông như vậy.
Is there any chance that you will come to Boston next month?	Có cơ hội nào mà bạn sẽ đến Boston vào tháng tới không?
I trust Tom.	Tôi tin tưởng vào Tom.
We weren't allowed to tell Tom what was going on.	Chúng tôi không được phép nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I want to try doing it at least once.	Tôi muốn thử làm điều đó ít nhất một lần.
Tom is opening his suitcase.	Tom đang mở vali của mình.
I don't think I can eat that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn được thứ đó.
She can't find her hat.	Cô ấy không thể tìm thấy mũ của mình.
Don't like this book?	Bạn không thích cuốn sách này?
I don't think Tom is going to Australia with Mary next month.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc với Mary vào tháng tới.
You will wait for me, won't you?	Bạn sẽ đợi tôi, phải không?
Both Tom and Mary were silent for a long time.	Cả Tom và Mary đều im lặng một lúc lâu.
I have met Tom before.	Tôi đã gặp Tom trước đây.
You are the one who gave up.	Bạn là người đã bỏ cuộc.
I shower before breakfast.	Tôi tắm trước khi ăn sáng.
Tom hasn't paid us yet.	Tom vẫn chưa trả tiền cho chúng tôi.
Tom wouldn't make that mistake.	Tom sẽ không phạm sai lầm đó.
I have told you many times.	Tôi đã nói với bạn nhiều lần.
Whether you like it or not, that's what happens.	Cho dù bạn muốn hay không, đó là những gì sẽ xảy ra.
You're acting like I broke some rules.	Bạn đang hành động như thể tôi đã phá vỡ một số quy tắc.
Tom lost his battle with cancer.	Tom đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư.
Tom knows me well.	Tom biết rõ về tôi.
I need to see you and Tom.	Tôi cần gặp bạn và Tom.
We do not have the same values.	Chúng tôi không có các giá trị giống nhau.
Tom hates TV.	Tom ghét TV.
Tom is sure he has to do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom should leave early.	Tôi không nghĩ Tom nên về sớm.
I know Tom is not a very smart man.	Tôi biết Tom không phải là một người đàn ông quá thông minh.
Tom is not someone Mary wants to talk to.	Tom không phải là người mà Mary muốn nói chuyện.
Tom did not sing the song we requested.	Tom đã không hát bài hát mà chúng tôi yêu cầu.
The radio signal is very strong.	Đài phát thanh phát tín hiệu rất mạnh.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
I am very uncomfortable with those people.	Tôi rất không thoải mái với những người đó.
I didn't think Tom would be that good.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tốt như vậy.
That doesn't fool anyone.	Điều đó không đánh lừa ai cả.
I'm not sure I can afford it.	Tôi không chắc mình có đủ khả năng chi trả.
Tom is a leading expert in his field.	Tom là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình.
All I want is another chance to do it.	Tất cả những gì tôi muốn là một cơ hội khác để làm điều đó.
Tom is not happy.	Tom không vui.
I am grateful for my friends.	Tôi biết ơn những người bạn của tôi.
The child talked as if it were a man.	Đứa trẻ nói chuyện như thể nó là một người đàn ông.
Remember when Tom agreed to do that?	Bạn có nhớ Tom đã đồng ý làm điều đó khi nào không?
I wonder why Tom is in Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ở Boston.
Tom flipped through the magazine.	Tom lật qua tạp chí.
Isn't today your birthday?	Hôm nay không phải là sinh nhật của bạn sao?
Hey, I have a better idea.	Này, tôi có một ý kiến ​​hay hơn.
Tom did it here yesterday.	Tom đã làm điều đó ở đây ngày hôm qua.
I'm pretty sure Tom knows my name.	Tôi khá chắc rằng Tom biết tên tôi.
You have to change your life.	Bạn phải thay đổi cuộc sống của mình.
Tom used to work as a translator.	Tom từng làm công việc phiên dịch.
The transition from farm life to city life is often difficult.	Việc chuyển đổi từ cuộc sống nông trại sang cuộc sống thành phố thường rất khó khăn.
Why did I give Tom the apple?	Tại sao tôi lại cho Tom quả táo?
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
I don't think Tom has any plans for Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ kế hoạch nào cho thứ Hai.
How did Tom know that?	Làm sao Tom biết được điều đó?
I take it as a compliment.	Tôi nhận nó như một lời khen.
Wet floor.	Sàn nhà ướt.
Not sure if Tom thought Mary wanted to.	Không biết Tom có ​​nghĩ Mary muốn làm thế không.
Tom doesn't think he's smart enough to get into Harvard.	Tom không nghĩ mình đủ thông minh để vào Harvard.
Tom can't even read.	Tom thậm chí không thể đọc.
Tom spent the next three years in Boston.	Tom đã dành ba năm tiếp theo ở Boston.
Why did Tom start learning French?	Tại sao Tom bắt đầu học tiếng Pháp?
I don't want to take the risk.	Tôi không muốn mạo hiểm.
No one in their mind would do it.	Không ai trong tâm trí của họ sẽ làm điều đó.
Tom made me happy.	Tom đã làm tôi hạnh phúc.
Do what Tom says.	Làm những gì Tom nói.
Never let your guard down around Tom.	Đừng bao giờ mất cảnh giác xung quanh Tom.
Tom took it personally.	Tom đã nhận nó một cách cá nhân.
You have the right to be angry with me.	Bạn có quyền giận tôi.
Tom owns a small advertising agency.	Tom sở hữu một công ty quảng cáo nhỏ.
Tom says he doesn't need to go anywhere.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải đi đâu cả.
You're not in a hurry to do that, are you?	Bạn không vội làm điều đó, phải không?
When did Tom come here?	Tom đến đây khi nào?
I was warned not to go there.	Tôi đã được cảnh báo không nên đến đó.
Tom certainly made it clear that he didn't want Mary to attend the party.	Tom chắc chắn đã nói rõ rằng anh ấy không muốn Mary tham dự bữa tiệc.
This new app claims to be user-friendly. 	Ứng dụng mới này tuyên bố là thân thiện với người dùng.
Well, that's not it.	Chà, không phải vậy.
Live fast, die young, and leave behind a lovely corpse.	Sống nhanh, chết trẻ, và để lại một cái xác đáng yêu.
That can't be Tom.	Đó không thể là Tom.
Tom didn't even tell me.	Tom thậm chí còn không nói với tôi.
Tom refuses to admit that he made a mistake.	Tom từ chối thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
The storm uprooted many trees.	Cơn bão làm bật gốc rất nhiều cây cối.
Everything is not so clear.	Mọi thứ không quá rõ ràng.
I suspect Tom and Mary were surprised when that happened.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã rất ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Tom filled out the application for me.	Tom điền vào đơn đăng ký cho tôi.
Tom could hardly believe that Mary really wanted to date him.	Tom khó tin rằng Mary thực sự muốn hẹn hò với anh ta.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
It is completely understandable.	Nó hoàn toàn có thể hiểu được.
Tom grabbed the rope with both hands.	Tom nắm lấy sợi dây bằng cả hai tay.
I wasn't surprised when Tom told Mary he didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với Mary rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom will do it if no one stops him.	Tom sẽ làm điều đó nếu không có ai ngăn cản anh ta.
I jog through Central Park every morning at 6 a.m.	Tôi chạy bộ qua Công viên Trung tâm mỗi sáng lúc 6 giờ sáng.
Tomorrow I'm off work.	Ngày mai tôi nghỉ làm.
Everyone hopes that Tom will not die.	Mọi người đều hy vọng rằng Tom sẽ không chết.
There is no one in the park.	Không có ai trong công viên.
I think you wouldn't want that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn điều đó.
I think Tom is just being sarcastic.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang bị mỉa mai.
I know that Tom will tell you the truth.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói cho bạn sự thật.
Tom knows about hope.	Tom biết về hy vọng.
You can't let anyone know that I'm here.	Bạn không thể để bất cứ ai biết rằng tôi ở đây.
Maybe I don't want to know.	Có lẽ tôi không muốn biết.
Tom nudged Mary.	Tom thúc vào Mary.
My plan has not changed.	Kế hoạch của tôi không thay đổi.
I don't want to ask you anything.	Tôi không muốn hỏi bạn bất cứ điều gì.
My life would be really different if I didn't do that.	Cuộc sống của tôi sẽ thực sự khác nếu tôi không làm điều đó.
You look puffy.	Bạn trông sưng húp.
Tom is motivated.	Tom có ​​động lực.
Didn't you know Tom was going there?	Bạn không biết Tom sẽ đến đó sao?
Tom said Mary was very hungry.	Tom nói Mary rất đói.
That's how I remember it happened.	Đó là cách tôi nhớ nó đã xảy ra.
Can you manage, can you not?	Bạn có thể quản lý, bạn có thể không?
We have some time to relax.	Chúng tôi có một chút thời gian để thư giãn.
Don't believe him.	Đừng tin anh ta.
I'm pretty sure Tom will help me.	Tôi khá chắc chắn Tom sẽ giúp tôi.
I don't know what you are trying to do.	Tôi không biết bạn đang cố gắng làm gì.
I won't tell anyone you're in Australia.	Tôi sẽ không nói cho ai biết bạn đang ở Úc.
I know that Tom doesn't know I don't do it often.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không thường xuyên làm vậy.
Tom heard noises coming from the attic.	Tom nghe thấy tiếng động phát ra từ gác xép.
Tom woke up screaming.	Tom tỉnh dậy la hét.
Tom lost his passport while in Australia.	Tom bị mất hộ chiếu khi ở Úc.
Why don't you do it sometime today?	Tại sao bạn không làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay?
Tom couldn't say for sure how many times Mary had been to Boston.	Tom không thể nói chắc Mary đã đến Boston bao nhiêu lần.
Tom doesn't understand it.	Tom không hiểu nó.
Give me a reason why I shouldn't help Tom.	Hãy cho tôi một lý do tại sao tôi không nên giúp Tom.
Tom is running for governor.	Tom đang tranh cử chức thống đốc.
This is considered an issue that needs to be taken seriously.	Đây được coi là một vấn đề cần được coi trọng.
Tom was watching the news when Mary entered the room.	Tom đang xem tin tức thì Mary bước vào phòng.
Tom said Mary was broken.	Tom nói Mary đã bị phá vỡ.
I have never seen them.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng.
Tom would never let me drive.	Tom sẽ không bao giờ để tôi lái xe.
I know Tom and Mary have both been in prison.	Tôi biết Tom và Mary đều đã từng ngồi tù.
Tom was comfortably ill among strangers.	Tom bị ốm dễ chịu giữa những người xa lạ.
My name is not really Tom.	Tên tôi không thực sự là Tom.
I am a salesperson.	Tôi là một nhân viên bán hàng.
I am repairing the washing machine.	Tôi đang sửa máy giặt.
Tom will do it correctly the first time if you show him how.	Tom sẽ làm điều đó một cách chính xác ngay lần đầu tiên nếu bạn chỉ cho anh ấy cách thực hiện.
Ask Tom if he wants to go swimming with us.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn đi bơi với chúng tôi không.
Tom can be very vengeful.	Tom có ​​thể rất hay báo thù.
Tom will have dinner with us tonight.	Tối nay Tom sẽ ăn tối với chúng ta.
Tom knows we know it.	Tom biết chúng tôi biết điều đó.
He has a drug allergy.	Anh ấy bị dị ứng thuốc.
It is very hot and humid in Bali in December.	Nó rất nóng và ẩm ướt ở Bali vào tháng mười hai.
Tom is awkward.	Tom thật khó xử.
I don't know when Tom decided to leave Boston.	Tôi không biết Tom quyết định rời Boston khi nào.
I did everything Tom told me to.	Tôi đã làm mọi thứ mà Tom bảo tôi.
Tom also just bought a car.	Tom cũng vừa mua một chiếc xe hơi.
I regret not telling Tom the truth.	Tôi hối hận vì đã không nói sự thật cho Tom.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc cần phải làm.
Tom wrote a letter to Mary yesterday.	Tom đã viết một bức thư cho Mary ngày hôm qua.
He gives me chills.	Anh ấy làm tôi ớn lạnh.
Tom, Mary, John and Alice all want to know what happened.	Tom, Mary, John và Alice đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom respectfully bowed to the old woman.	Tom cung kính cúi chào bà cụ.
I guess I was better.	Tôi đoán tôi đã tốt hơn.
You do not know Tom knows how to do it?	Bạn không biết Tom biết làm thế nào để làm điều đó?
I hope I can find someone who will help us.	Tôi hy vọng tôi có thể tìm thấy một người sẽ giúp chúng tôi.
Tom said that wasn't the main reason Mary had to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính mà Mary phải làm như vậy.
I think Tom will like Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích Mary.
Tom says he thinks Mary is done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
I always thought Tom was very good.	Tôi luôn nghĩ Tom rất tốt.
I didn't believe you.	Tôi đã không tin bạn.
I'm happy for them.	Tôi mừng cho họ.
I think I'll be busy on Friday.	Tôi nghĩ tôi sẽ bận vào thứ Sáu.
Tom says Mary will find out.	Tom nói rằng Mary sẽ tìm ra.
I don't want to remember Tom that way.	Tôi không muốn nhớ Tom theo cách đó.
Tom didn't think Mary would be surprised.	Tom không nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên.
Tom wasn't hungry either.	Tom cũng không đói.
Tom has never been to a museum.	Tom chưa bao giờ đến viện bảo tàng.
Tom hasn't left yet.	Tom vẫn chưa phải rời đi.
I regularly correspond with her.	Tôi thường xuyên trao đổi thư từ với cô ấy.
Tom is eating with Mary.	Tom đang ăn với Mary.
I think Tom is the one who is supposed to tell Mary about what happened.	Tôi nghĩ rằng Tom là người được cho là phải nói với Mary về những gì đã xảy ra.
The team's schedule is exhausting.	Lịch trình của đội rất mệt mỏi.
Those two boys were in the same dorm room.	Hai người con trai đó ở cùng một phòng ký túc xá.
Tom isn't really busy today, is he?	Hôm nay Tom không thực sự bận phải không?
Are you still not hungry?	Bạn vẫn không đói sao?
Tom is in critical condition.	Tom đang trong tình trạng nguy kịch.
Tom just told me he won't be here tomorrow.	Tom chỉ nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở đây vào ngày mai.
If you were actually there, you must have seen it.	Nếu bạn thực sự ở đó, bạn chắc hẳn đã thấy nó.
I was looking for Tom, but he found me first.	Tôi đang tìm Tom, nhưng anh ấy đã tìm thấy tôi trước.
Excuse me, but could you lend me a pen?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể cho tôi mượn bút được không?
We have not made a decision yet.	Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định.
Tom is my friend, you know.	Tom là bạn của tôi, bạn biết đấy.
Eat your vegetables.	Ăn rau của mình đi.
I know that Tom is a heavy sleeper.	Tôi biết rằng Tom là một người ngủ nhiều.
You do it faster than Tom.	Bạn làm điều đó nhanh hơn Tom.
Tom did the same thing as Mary.	Tom đã làm điều tương tự như Mary.
Tom misses you.	Tom nhớ bạn.
The idea is still prevalent.	Ý tưởng vẫn thịnh hành.
I think I sent that email to Tom by mistake.	Tôi nghĩ rằng tôi đã gửi nhầm email đó cho Tom.
Tom says he will clean his room.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dọn dẹp phòng của mình.
It looks like an arson.	Nó trông giống như một vụ đốt phá.
I can't risk being caught again.	Tôi không thể mạo hiểm bị bắt lại.
I'm not exactly sure why I should do that.	Tôi không chắc chắn chính xác lý do tại sao tôi nên làm điều đó.
Tom never lets anyone do anything.	Tom không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm bất cứ điều gì.
Tom died suddenly at the age of 30.	Tom đột ngột qua đời ở tuổi 30.
I bet Tom will do it for us.	Tôi cá là Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Tom can see that Mary needs help.	Tom có ​​thể thấy rằng Mary cần giúp đỡ.
Tom ate an entire bag of rice cakes.	Tom đã ăn hết một túi bánh gạo.
Tom is much shorter and heavier than Mary.	Tom thấp hơn và nặng hơn Mary nhiều.
We are very pleased with our new home.	Chúng tôi rất hài lòng với ngôi nhà mới của mình.
Tom was the first person in the room to notice Mary.	Tom là người đầu tiên trong phòng để ý đến Mary.
Tom has decided not to come with us.	Tom đã quyết định không đi với chúng tôi.
Why don't you watch something else?	Tại sao bạn không xem thứ khác?
Tom won the booby award.	Tom đã giành được giải thưởng booby.
Tom and I know why you would.	Tom và tôi biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
I broke one of your cups.	Tôi đã làm vỡ một trong những cái cốc của bạn.
Tom doesn't do it the way he used to.	Tom không làm như vậy theo cách anh ấy từng làm.
What do you want to be in the future?	Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
A marathon is quite exhausting.	Một cuộc chạy marathon là khá mệt mỏi.
I don't think it's strange.	Tôi không nghĩ nó lạ.
The movie wasn't as bad as I thought it would be.	Bộ phim không tệ như tôi nghĩ.
Tom seems to enjoy doing it.	Tom có ​​vẻ thích thú khi làm điều đó.
Does Tom need any help?	Tom có ​​cần giúp đỡ gì không?
Here's what I found in the garage.	Đây là những gì tôi tìm thấy trong nhà để xe.
We need to talk to Tom.	Chúng ta cần nói với Tom.
You know that I don't want to do that, right?	Bạn biết rằng tôi không muốn làm điều đó, phải không?
I hate bureaucracy.	Tôi ghét bệnh quan liêu.
Today is the first day of your life.	Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời bạn.
I don't think my wife trusts me.	Tôi không nghĩ rằng vợ tôi tin tưởng tôi.
I didn't know you weren't going to do that to Tom.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó với Tom.
In any case, I just want to make it clear that these are not, in fact, ordinary people.	Trong mọi trường hợp, tôi chỉ muốn nói rõ rằng thực tế đây không phải là những người bình thường.
Tom must be found immediately.	Tom phải được tìm thấy ngay lập tức.
I heard that you are planning to move to Boston.	Tôi nghe nói rằng bạn đang có kế hoạch chuyển đến Boston.
I don't want anyone to know that I'm rich.	Tôi không muốn ai biết rằng tôi giàu có.
Tom may have learned French.	Tom có ​​thể đã học tiếng Pháp.
You're right. 	Bạn đúng.
Noodles here are a bit expensive.	Bún ốc ở đây hơi mắc.
I asked Tom if he wanted to go and he said no.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn đi không và anh ấy nói không.
I want to forget Tom.	Tôi muốn quên Tom.
Let's go to the garage and see if Tom is there.	Hãy đến nhà để xe và xem Tom có ​​ở đó không.
Tom doesn't seem to know the answer.	Tom dường như không biết câu trả lời.
Tom and Mary are both conservatives.	Tom và Mary đều là những người bảo thủ.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
I'm sure I have the right number.	Tôi chắc chắn rằng tôi có đúng số.
Tom donated his entire fortune to charity.	Tom đã quyên tặng toàn bộ tài sản của mình cho tổ chức từ thiện.
Tom says he won't win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thắng.
Tom is full of his hands.	Tom có ​​đầy đủ bàn tay của mình.
Every hour of sleep before midnight is worth two hours after midnight.	Mỗi giờ ngủ trước nửa đêm có giá trị bằng hai giờ sau nửa đêm.
Tom says no one is here.	Tom nói rằng không có ai ở đây.
Tom chained himself to a tree.	Tom tự xích mình vào một cái cây.
We never spoke to Tom.	Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom.
Does Tom have a fever?	Tom có ​​bị sốt không?
Tom is in your car.	Tom đang ở trong xe của bạn.
I don't think Tom knows who would do that to him.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom poured himself another glass of milk.	Tom tự rót cho mình một ly sữa khác.
Everyone knows that except Tom.	Mọi người đều biết điều đó ngoại trừ Tom.
I knew I should have done it, but I didn't.	Tôi biết tôi nên làm điều đó, nhưng tôi đã không làm.
I'll help Tom with his homework after dinner.	Tôi sẽ giúp Tom làm bài tập sau bữa tối.
I'm just worried.	Tôi chỉ lo lắng.
Tom needs to know that we know what he did.	Tom cần biết rằng chúng ta biết những gì anh ấy đã làm.
Tom did not know how to answer Mary's question.	Tom không biết trả lời câu hỏi của Mary như thế nào.
Why can't we live together?	Tại sao chúng ta không thể sống cùng nhau?
Tom doesn't have much time.	Tom không có nhiều thời gian.
A person is usually rated by the company a holder.	Một người thường được đánh giá bởi công ty một người giữ.
You can't do that anymore.	Bạn không thể làm điều đó nữa.
I have no consciousness to do so.	Tôi không có ý thức để làm như vậy.
She told the child to eat all the food.	Cô bảo trẻ ăn hết thức ăn.
How much do you trust what Tom says?	Bạn tin tưởng bao nhiêu vào những gì Tom nói?
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Is Tom the patient here?	Tom có ​​phải là bệnh nhân ở đây không?
Who gave Tom that black eye?	Ai đã cho Tom con mắt đen đó?
Tom pleaded not guilty to charges of drunk driving and reckless driving.	Tom không nhận tội với cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu và lái xe liều lĩnh.
I want to hire Tom.	Tôi muốn thuê Tom.
I can't wait to go on vacation.	Tôi nóng lòng muốn đi nghỉ.
I'm very lucky I wasn't injured.	Tôi rất may mắn là tôi không bị thương.
My mother is against my part-time job.	Mẹ tôi phản đối việc tôi đi làm thêm.
Tom and Mary are both sleeping.	Tom và Mary đều đang ngủ.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
Tom has had a very good year.	Tom đã có một năm rất tốt.
Tom said he plans to stay in Australia.	Tom cho biết anh ấy có kế hoạch ở lại Úc.
Tom didn't want to be seen naked, so he hid in the bushes.	Tom không muốn bị nhìn thấy khỏa thân nên đã trốn trong bụi cây.
Tom put ketchup on his fries.	Tom cho sốt cà chua vào khoai tây chiên của mình.
I didn't know that Tom had quit his job.	Tôi không biết rằng Tom đã nghỉ việc.
Now why didn't I think of that?	Bây giờ tại sao tôi không nghĩ về điều đó?
Tom didn't seem to notice Mary.	Tom dường như không để ý đến Mary.
He stood out from the rest of the boys.	Anh ấy nổi bật so với những cậu bé còn lại.
Are you sure Tom can handle it on his own?	Bạn có chắc Tom có ​​thể tự mình xử lý không?
Tom probably wouldn't say no.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói không.
Tom insists he has nothing to do with the robbery.	Tom khẳng định mình không liên quan gì đến vụ cướp.
We anticipate more fees.	Chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều khoản phí hơn.
Tom is very different now.	Tom bây giờ rất khác.
This is a really exhausting trip.	Đây là một chuyến đi thực sự mệt mỏi.
I don't understand why you would want to do that.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại muốn làm như vậy.
Tom has never read the book I lent him.	Tom chưa bao giờ đọc cuốn sách tôi cho anh ấy mượn.
I think Australia is one of the most beautiful countries in the world.	Tôi nghĩ Úc là một trong những quốc gia đẹp nhất trên thế giới.
Tom says he thinks Mary actually did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary thực sự đã làm điều đó.
If you think of anything else, let me know.	Nếu bạn nghĩ về bất kỳ điều gì khác, hãy cho tôi biết.
Tom knows Mary is lying.	Tom biết Mary đang nói dối.
Why don't you go do it now?	Tại sao bạn không đi làm điều đó ngay bây giờ?
Tom and Mary are both full-time students.	Tom và Mary đều là sinh viên toàn thời gian.
We went on our honeymoon in Australia.	Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Úc.
I think they have the ability to do that.	Tôi nghĩ họ có khả năng làm điều đó.
Tom says Mary is probably still faster than Mary.	Tom nói Mary có lẽ vẫn nhanh hơn Mary.
Do not turn off the engine.	Đừng tắt động cơ.
I don't think I'll be cold.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ lạnh.
Tom came to join us at our table.	Tom đến để tham gia cùng chúng tôi tại bàn của chúng tôi.
Tom told me he was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bối rối.
I don't know how the war started.	Tôi không biết cuộc chiến bắt đầu như thế nào.
A breakdown in the negotiations would mean war.	Một sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán sẽ có nghĩa là chiến tranh.
Tom and I have a lot of fun.	Tom và tôi có rất nhiều niềm vui.
I'm tired of driving.	Tôi mệt mỏi khi lái xe.
Tom is in the classroom.	Tom đang ở trong lớp học.
The timer has been set.	Bộ hẹn giờ đã được đặt.
Tom knows that everyone is waiting for him.	Tom biết rằng mọi người đang chờ đợi anh ấy.
You look like you're enjoying the party.	Bạn trông giống như bạn đang tận hưởng bữa tiệc.
Tom did everything Mary said he should.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói rằng anh ấy nên làm.
Tom took Mary's job back.	Tom đã nhận lại công việc của Mary.
That's one of those.	Đó là một trong những.
You are not who I thought you were.	Bạn không phải là người mà tôi nghĩ bạn là.
Tom said he thought Mary would be sober when he got home.	Tom cho biết anh nghĩ Mary sẽ tỉnh táo khi anh về nhà.
The bell hasn't rung yet.	Chuông vẫn chưa rung.
Tom says he hopes you can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
We have to get to that.	Chúng ta phải bắt tay vào việc đó.
Unfortunately, I couldn't find it.	Thật không may, tôi không thể tìm thấy nó.
Did you know that Tom said he wouldn't do that?	Bạn có biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó không?
Memes are the key to internet culture.	Memes là chìa khóa của văn hóa internet.
Tom hands me a bag full of money.	Tom đưa cho tôi một túi đầy tiền.
I waited for Tom in front of the store.	Tôi đợi Tom trước cửa hàng.
We need Tom.	Chúng tôi cần Tom.
I think it's not good for Tom to go alone.	Tôi nghĩ Tom đi một mình là không tốt.
I thought Tom loved me.	Tôi đã nghĩ rằng Tom yêu tôi.
Find out what kind of person he is.	Tìm hiểu xem anh ấy là người như thế nào.
Tom saw something behind Mary.	Tom nhìn thấy thứ gì đó đằng sau Mary.
Tom didn't recognize anyone in the room.	Tom không nhận ra ai trong phòng.
Tom looks exactly like his dad.	Tom trông giống hệt bố của mình.
I think Tom and Mary will be able to buy ice skates in their sizes at the sports store near the art museum.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ có thể mua giày trượt băng với kích cỡ của chúng ở cửa hàng thể thao gần bảo tàng nghệ thuật.
We are beekeepers.	Chúng tôi là những người nuôi ong.
Tom told Mary that he thought John was surprised.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng John đã rất ngạc nhiên.
I don't find this funny.	Tôi không thấy điều này buồn cười.
Tom hasn't cut down his Christmas tree yet.	Tom vẫn chưa hạ cây thông Noel của mình.
Tom is still competitive.	Tom vẫn còn cạnh tranh.
Tom is very sick.	Tom rất ốm yếu.
Tom says Mary is not over yet.	Tom nói Mary vẫn chưa kết thúc.
I know that Tom is dead.	Tôi biết rằng Tom đã chết.
Tom doesn't want to do that right now.	Tom không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom let me stay with Mary.	Tom để tôi ở với Mary.
I studied for a while and then went out for a walk.	Tôi học một lúc rồi ra ngoài đi dạo.
I asked Tom to clean the room.	Tôi yêu cầu Tom dọn dẹp phòng.
Go to the hardware store and get the screws.	Đi đến cửa hàng phần cứng và lấy ốc vít.
You would never guess where we just went.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được nơi chúng tôi vừa đến.
You don't want to do that anymore, do you?	Bạn không muốn làm điều đó nữa, phải không?
I bet Tom ran away.	Tôi cá là Tom đã bỏ chạy.
That was too dramatic.	Điều đó quá kịch tính.
Tom has been a heavy smoker for most of his life.	Tom đã là một người nghiện thuốc lá nặng trong phần lớn cuộc đời của mình.
Everyone but Tom was present.	Tất cả mọi người trừ Tom đều có mặt.
Tom hasn't spoken to me since we had that argument.	Tom đã không nói chuyện với tôi kể từ khi chúng tôi có cuộc tranh cãi đó.
Tom is very sorry that he was not able to do that.	Tom rất tiếc vì anh ấy đã không thể làm được điều đó.
That is a very serious accusation.	Đó là một lời buộc tội rất nghiêm trọng.
I had an argument with Tom.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi với Tom.
We had a lot of fun, didn't we?	Chúng ta đã rất vui, phải không?
You are nothing but trouble.	Bạn chẳng là gì ngoài rắc rối.
Tom is probably not in Boston yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở Boston.
I am starting a new life.	Tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới.
Does Tom want us to wait?	Tom có ​​muốn chúng ta đợi không?
Let Tom leave.	Để Tom rời đi.
Tom asks us to trust Mary.	Tom yêu cầu chúng tôi tin tưởng Mary.
Tom says he doesn't want to have dinner tonight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn tối tối nay.
I know Tom is a very special person.	Tôi biết Tom là một người rất đặc biệt.
The policeman fired two shots into the bushes.	Viên cảnh sát bắn hai phát súng vào bụi cây.
Tom is still not sure what to do, is he?	Tom vẫn không chắc mình nên làm gì, phải không?
Tom wants his food to be bland.	Tom muốn đồ ăn của mình nhạt nhẽo.
Tom is not fit to be a teacher.	Tom không phù hợp để trở thành một giáo viên.
I bought what I wanted.	Tôi đã mua những gì tôi muốn.
I had enough time to do what had to be done.	Tôi đã có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
Tom doesn't seem to be as capable as Mary.	Tom dường như không có năng lực như Mary.
Tom doesn't usually stay up late.	Tom không thường thức khuya.
Tom doesn't deny he did it.	Tom không phủ nhận anh ấy đã làm điều đó.
My visa needs to be extended.	Thị thực của tôi cần được gia hạn.
Most of us don't walk to school. 	Hầu hết chúng ta không đi bộ đến trường.
We take the bus or drive.	Chúng tôi đi xe buýt hoặc lái xe.
I think Tom should eat more.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ăn nhiều hơn.
Tom shows Mary a picture of his family.	Tom cho Mary xem một bức ảnh về gia đình anh.
He grew up to be a college football player.	Anh ấy lớn lên để trở thành một cầu thủ bóng đá của trường đại học.
I can see you hurt.	Tôi có thể thấy bạn bị thương.
The jacket is not mine.	Áo khoác không phải của tôi.
Tom and Mary camp by the river.	Tom và Mary cắm trại bên cạnh sông.
That is life.	Đó là cuộc sống.
The last time I saw Mary, she was wearing a pink dress.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mary, cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng.
Tom was strangled in his sleep.	Tom bị bóp cổ trong giấc ngủ.
Do you mind if I sit next to you?	Bạn có phiền không nếu tôi ngồi cạnh bạn?
Spread the map on the table and talk.	Hãy trải bản đồ trên bàn và nói chuyện.
I still don't know everyone's names.	Tôi vẫn chưa biết tên của mọi người.
We buy stationery in bulk.	Chúng tôi mua văn phòng phẩm với số lượng lớn.
Does Tom explain how he does it?	Tom có ​​giải thích cách anh ấy làm điều đó không?
Tom will fill in, right?	Tom sẽ điền vào, phải không?
Tom did not live up to everyone's expectations.	Tom đã không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.
I helped Tom move.	Tôi đã giúp Tom di chuyển.
I certainly hope that happens.	Tôi chắc chắn hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Who will inherit the throne?	Ai sẽ kế vị ngai vàng?
I talked to Tom yesterday.	Tôi đã nói chuyện với Tom ngày hôm qua.
We panicked.	Chúng tôi hoảng sợ.
Tom wasn't as hungry as I thought.	Tom không đói như tôi nghĩ.
I heard that you bought a luxury villa.	Tôi nghe nói rằng bạn đã mua một biệt thự sang trọng.
How do you know if you have been hacked?	Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đã bị tấn công?
We have to make sure that Tom doesn't win.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom không thắng.
Tom said that you cook very well.	Tom nói rằng bạn nấu ăn rất giỏi.
Tom hasn't done that since high school.	Tom đã không làm điều đó kể từ khi học trung học.
We should go to video games sometime.	Một lúc nào đó chúng ta nên đi đến trò chơi điện tử.
Tom has been hired as a bodyguard.	Tom đã được thuê làm vệ sĩ.
Tom and Mary play tennis together several times a week.	Tom và Mary chơi quần vợt với nhau vài lần một tuần.
Why don't you let Tom do that?	Tại sao bạn không cho phép Tom làm điều đó?
Mary and Alice are both expecting a baby.	Mary và Alice đều đang mong có con.
Tom was not in the audience.	Tom không có mặt trong khán giả.
I hope we don't lose again today.	Tôi hy vọng chúng tôi không thua một lần nữa ngày hôm nay.
I think Australia is one of the best countries in the world.	Tôi nghĩ Úc là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới.
Her children have come to Tokyo and she misses them very much.	Các con của cô đã đến Tokyo và cô nhớ chúng rất nhiều.
Tom knew Mary told everyone she would do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom didn't do it, but Mary did.	Tom đã không làm điều đó, nhưng Mary thì có.
I always keep an eye on Tom.	Tôi luôn để mắt đến Tom.
I think Tom will swim.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bơi.
I wonder why Tom didn't wait for us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không đợi chúng tôi.
Write your name on the board and then introduce yourself to the class.	Viết tên của bạn lên bảng và sau đó giới thiệu bản thân với cả lớp.
I know that Tom is a detective, but I don't know much else about him.	Tôi biết rằng Tom là một thám tử, nhưng tôi không biết nhiều điều khác về anh ta.
I don't like being touched.	Tôi không thích bị ai chạm vào.
Poor, uneducated youth living in rural areas are most affected.	Thanh thiếu niên nghèo, thất học sống ở nông thôn bị ảnh hưởng nhiều nhất.
I want to live somewhere where I can walk to work.	Tôi muốn sống ở một nơi nào đó mà tôi có thể đi bộ đến nơi làm việc.
That's how it will happen.	Đó là cách nó sẽ xảy ra.
Tom feels ashamed of himself.	Tom cảm thấy xấu hổ về bản thân.
We are not in the 80s anymore.	Chúng ta không còn ở những năm 80 nữa.
I've decided to keep a journal this year.	Tôi đã quyết định ghi nhật ký trong năm nay.
Please turn off the lights when you leave the room.	Vui lòng tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.
Has Tom told you what to do?	Tom đã nói với bạn những gì phải làm chưa?
Sorry, I'm passing by here.	Xin lỗi, tôi đi qua đây.
I think I will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
You must choose your own path in life.	Bạn phải chọn con đường của riêng bạn trong cuộc sống.
I know Tom is making spaghetti.	Tôi biết Tom đang làm món mì Ý.
Tom didn't even know Mary used to live in Boston.	Tom thậm chí không biết Mary từng sống ở Boston.
I'm not entirely satisfied with Tom's explanation.	Tôi không hoàn toàn hài lòng với lời giải thích của Tom.
I don't know how much longer I can stand this.	Tôi không biết mình có thể chịu đựng được điều này bao lâu nữa.
You don't want to be with Tom when he's angry.	Bạn không muốn ở bên Tom khi anh ấy tức giận.
That's not too serious.	Điều đó không quá nghiêm trọng.
Do you know if Tom goes swimming or not?	Bạn có biết Tom có ​​đi bơi hay không?
I'm feeling confused.	Tôi đang cảm thấy bối rối.
I told you I was fine.	Tôi đã nói với bạn là tôi ổn.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
Tom doesn't feel like doing that today.	Tom không cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
It will be too cold to swim.	Nó sẽ quá lạnh để bơi.
I don't think Tom knows Mary's phone number.	Tôi không nghĩ Tom biết số điện thoại của Mary.
There is no doubt that Tom will visit Australia this summer.	Không có nghi ngờ gì về việc Tom sẽ đến thăm Úc vào mùa hè này.
Poverty does more to bring out the worst in people and hide the best in this world.	Nghèo đói làm nhiều hơn để làm nổi bật những điều tồi tệ nhất ở con người và che giấu những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Tom said Mary didn't have to.	Tom nói Mary không cần làm vậy.
I wish I could find a way to make Tom like me.	Tôi ước rằng tôi có thể tìm ra cách để khiến Tom thích tôi.
Mary looked radiant.	Mary trông rạng rỡ.
Tom doesn't think we can stop this.	Tom không nghĩ chúng ta có thể tạm dừng việc này.
I know that Tom knows when Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào Mary muốn làm điều đó.
Tom was too proud to ask for help.	Tom quá tự hào để yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom's brother is married to Mary's sister.	Anh trai của Tom đã kết hôn với em gái của Mary.
Tom did not call the police immediately.	Tom đã không gọi cảnh sát ngay lập tức.
I can guess how Tom will behave.	Tôi có thể đoán được Tom sẽ cư xử như thế nào.
Do you want to go swimming with me tomorrow?	Bạn có muốn đi bơi với tôi vào ngày mai?
Tom told me he wouldn't come to Australia unless I went with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến Úc trừ khi tôi đi cùng anh ấy.
I'm not exactly sure why you want me to do this.	Tôi không chắc chắn chính xác lý do tại sao bạn muốn tôi làm điều này.
I thought I told you to cut your hair.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để cắt tóc của bạn.
I know it's not worth doing.	Tôi biết điều đó không đáng làm.
Tom says he hopes that Mary won't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
You will be safe at home.	Bạn sẽ được an toàn ở nhà.
Tom is trying his best to get the job done today.	Tom đang cố gắng hết sức để hoàn thành công việc hôm nay.
I hope that Tom doesn't do that.	Tôi hy vọng rằng Tom không làm điều đó.
Tom said he was asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Do not drink beer before going to bed.	Không uống bia trước khi đi ngủ.
We have to wear uniforms.	Chúng tôi phải mặc đồng phục.
Doing that is a lot harder than I thought.	Làm điều đó khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tom will eat more if he has time.	Tom sẽ ăn nhiều hơn nếu anh ấy có thời gian.
We should build a snowman.	Chúng ta nên xây một người tuyết.
Tom was not thrown out.	Tom đã không bị ném ra ngoài.
I could tell from his accent that he was French.	Tôi có thể nhận ra từ giọng của anh ấy rằng anh ấy là người Pháp.
Tom had a hunch that Mary would do it.	Tom có ​​linh cảm rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom seemed unimpressed.	Tom dường như không mấy ấn tượng.
Tom probably doesn't like Mary.	Tom có ​​lẽ không thích Mary.
Strong winds cause the tree to lose its leaves.	Gió mạnh làm cây rụng hết lá.
I just told Tom what I did.	Tôi chỉ nói với Tom những gì tôi đã làm.
I heard gunfire.	Tôi nghe thấy tiếng súng.
Tom jogs every morning.	Tom chạy bộ mỗi sáng.
Why don't we listen to some music?	Tại sao chúng ta không nghe một số bản nhạc?
You are negligent.	Bạn sơ suất.
I think it would be fun if we go skiing together.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu chúng tôi đi trượt tuyết cùng nhau.
Tom kicks the ball.	Tom đá bóng.
Have you called Tom yet?	Bạn đã gọi cho Tom chưa?
Tom said he liked my song.	Tom nói rằng anh ấy thích bài hát của tôi.
I don't think Tom will be jealous.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ghen.
Speak, Tom. 	Nói đi, Tom.
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
I don't think it would be interesting to do that.	Tôi không nghĩ sẽ thú vị khi làm điều đó.
Tom said he left early because he felt sick.	Tom nói rằng anh ấy đi sớm vì cảm thấy ốm.
Do not hope of Tom in vain.	Đừng hy vọng của Tom một cách vô ích.
Tom prefers to stay at home.	Tom thích ở nhà hơn.
It is too early to say whether we will succeed or not.	Còn quá sớm để nói liệu chúng ta có thành công hay không.
Tom's health has been declining for a while.	Sức khỏe của Tom đã giảm sút một thời gian.
I ate chicken nuggets.	Tôi đã ăn cốm gà.
I wouldn't tell Tom if I didn't have to.	Tôi sẽ không nói với Tom nếu tôi không phải làm vậy.
Tom drove to the bank to deposit the money that had just been paid.	Tom lái xe đến ngân hàng để gửi số tiền vừa được trả.
Tom hopes you will enjoy it.	Tom hy vọng bạn sẽ thích nó.
Tom is writing an article for the school newspaper.	Tom đang viết một bài báo cho tờ báo của trường.
Tom is not sure to come.	Tom không chắc chắn đến.
Tom is still weak after his illness.	Tom vẫn còn yếu sau trận ốm.
I am thinking of going to Australia next month.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Úc vào tháng tới.
I know Tom refused to do that to Mary.	Tôi biết Tom đã từ chối làm điều đó với Mary.
I told Tom I wouldn't speak French.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không nói tiếng Pháp.
Tom will be very excited.	Tom sẽ rất phấn khích.
I have been in Australia for almost a year.	Tôi đã ở Úc gần một năm.
Tom almost never agrees with me.	Tom hầu như không bao giờ đồng ý với tôi.
I don't feel like going that far.	Tôi không cảm thấy muốn đi xa như vậy.
Different countries import many goods.	Các quốc gia khác nhau nhập khẩu nhiều hàng hóa.
He's something of a celebrity.	Anh ấy là một cái gì đó của một người nổi tiếng.
People doubted whether he was telling the truth.	Người ta nghi ngờ liệu anh ta có nói thật hay không.
Tom will be very disappointed if you don't eat the salad he makes.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không ăn món salad mà anh ấy làm.
Being Tom's wife is not easy.	Trở thành vợ của Tom không hề dễ dàng.
Tom is a very good customer.	Tom là một khách hàng rất tốt.
Tom tasted the food that Mary had prepared.	Tom đã nếm thử thức ăn mà Mary đã chuẩn bị.
The TV is shrill.	Ti vi đang chói tai.
How much coffee did Tom drink?	Tom đã uống bao nhiêu cà phê?
I don't work for you anymore.	Tôi không làm việc cho bạn nữa.
Tom said he needed to ask me a few more questions.	Tom nói rằng anh ấy cần hỏi tôi thêm một vài câu hỏi.
I think you are too sick to go to school.	Tôi nghĩ rằng bạn quá ốm để đi học.
I knew that Tom wouldn't be able to do it for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom doesn't swim at night.	Tom không bơi vào ban đêm.
I swore I would never go back there again.	Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Do you still talk to Tom?	Bạn vẫn nói chuyện với Tom?
Tom said he hoped we could help Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể giúp Mary.
Tom reported his car stolen.	Tom đã báo cáo chiếc xe của anh ấy bị đánh cắp.
I'm stressing.	Tôi căng thẳng.
Tom rushed out of his office.	Tom lao ra khỏi văn phòng của mình.
Tom said he thought Mary might want to do it herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn tự mình làm điều đó.
Do you tell Tom why you don't like doing it?	Bạn có cho Tom biết tại sao bạn không thích làm điều đó không?
I shouldn't have agreed to come back.	Tôi không nên đồng ý quay lại.
Here is a list of simple exercises to do every day.	Đây là danh sách các bài tập đơn giản để thực hiện mỗi ngày.
Tom was used to Mary's nagging.	Tom đã quen với sự cằn nhằn của Mary.
Tom has been with us for three years.	Tom đã ở với chúng tôi trong ba năm.
I wouldn't do it if it rained.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu trời mưa.
Tom started dating Mary not long after he and I broke up.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary không lâu sau khi tôi và anh ấy chia tay.
Tom probably can't do that.	Tom có ​​lẽ không thể làm được điều đó.
I'm not selling you my car.	Tôi không bán cho bạn chiếc xe của tôi.
Tom is less fortunate.	Tom kém may mắn hơn.
Do you really think it would be unethical to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là trái đạo đức?
I can't believe no one thinks my jokes are funny.	Tôi không thể tin rằng không ai nghĩ rằng những trò đùa của tôi là hài hước.
Both Tom and Mary started wearing glasses when they were three.	Cả Tom và Mary đều bắt đầu đeo kính khi họ lên ba.
You don't know that Tom shouldn't do that, do you?	Bạn không biết rằng Tom không nên làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary is sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary buồn ngủ.
Who took my bag?	Ai đã lấy túi xách của tôi?
Tom has nothing to hide from Mary.	Tom không có gì để giấu Mary.
I'm not lonely anymore.	Tôi không còn cô đơn nữa.
I will miss you and Tom.	Tôi sẽ nhớ bạn và Tom.
Tom is with someone I don't know.	Tom đang ở với một người mà tôi không biết.
Tom wondered who Mary expected to come to her party.	Tom tự hỏi Mary mong đợi ai sẽ đến bữa tiệc của mình.
Tom thought that Mary would be embarrassed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ xấu hổ.
Tom doesn't tickle, but Mary does.	Tom không nhột, nhưng Mary thì có.
I am all by myself.	Tôi là tất cả của một mình.
Tom knew that something was wrong with Mary.	Tom biết rằng có điều gì đó không ổn với Mary.
I bought a one-kilogram bag of raisins.	Tôi mua một túi nho khô một kg.
You are not like anyone else I know.	Bạn không giống bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Yesterday it was not very cold.	Hôm qua trời không lạnh lắm.
I barely remember Tom.	Tôi hầu như không nhớ Tom.
Tom accepted.	Tom đã nhận lời.
Do you think it will be wet tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ ẩm ướt không?
Tell Tom what you think to do.	Nói cho Tom biết bạn nghĩ phải làm gì.
Tom never told anyone about it.	Tom chưa bao giờ nói với ai về điều đó.
Tom has been trying to find a new apartment for a while.	Tom đã cố gắng tìm một căn hộ mới được một thời gian.
Can't you see that I'm in the middle of something here?	Bạn không thể thấy rằng tôi đang ở giữa một cái gì đó ở đây?
I want to believe that everything is fine.	Tôi muốn tin rằng mọi thứ đều ổn.
Tom and Mary were in the same class in high school.	Tom và Mary học cùng lớp hồi trung học.
I forgot to ask Tom to do it.	Tôi quên yêu cầu Tom làm điều đó.
I do not want to deny this request.	Tôi không muốn bác bỏ yêu cầu này.
Wait until the tea leaves settle to the bottom.	Chờ cho đến khi lá trà lắng xuống đáy.
Tom is the one with all the secrets, isn't he?	Tom là người có tất cả bí mật, phải không?
Tom is the more assertive twin.	Tom là người sinh đôi quyết đoán hơn.
I need to show Tom how to do it.	Tôi cần chỉ cho Tom cách làm điều đó.
How many dogs have you seen in the park?	Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu con chó trong công viên?
I have a feeling that Tom wants to call the police.	Tôi có cảm giác rằng Tom muốn gọi cảnh sát.
My pen won't work. 	Bút của tôi sẽ không hoạt động.
What did you do with it?	Bạn đã làm gì với nó?
As far as I know, he is a diligent student.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một học sinh siêng năng.
Who told you I'm not happy here?	Ai nói với bạn là tôi không hạnh phúc ở đây?
Have you read the Latin classic?	Bạn đã đọc tác phẩm kinh điển tiếng Latinh chưa?
I suspect that Tom is busy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang bận.
I'm not fast enough.	Tôi không đủ nhanh.
I don't think it's safe to do that.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ an toàn.
It's not cheaper than any other store.	Nó không rẻ hơn bất kỳ cửa hàng nào khác.
Fortunately, the weather was very nice.	Thật là may mắn vì thời tiết rất đẹp.
The boy next to him fell first from the tree.	Cậu bé bên cạnh bị ngã đầu tiên từ trên cây.
Tom's daughter hangs out on a first date.	Con gái của Tom đi chơi trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Tom tells Mary that he is not satisfied.	Tom nói với Mary rằng anh ta không hài lòng.
What scares you the most?	Điều gì làm bạn sợ nhất?
I can't catch the ball.	Tôi không thể bắt được bóng.
I wish he was more careful when he spoke.	Tôi ước gì anh ấy cẩn thận hơn khi nói.
I think it's important that you learn how to speak French.	Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải học cách nói tiếng Pháp.
Go away, Tom.	Biến đi, Tom.
I'm on the right.	Tôi ở bên phải.
I'm sorry you had to wait.	Tôi xin lỗi bạn đã phải đợi.
I don't quite believe you're right.	Tôi không hoàn toàn tin rằng bạn đúng.
Tom did not join the army. 	Tom không tham gia quân đội.
He joined the Navy.	Anh ấy gia nhập Hải quân.
You don't want to bring Tom back?	Bạn không muốn đưa Tom trở lại?
I knew that Tom wouldn't be able to do it as fast as Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary.
I wanted to volunteer to fix everything I did.	Tôi muốn làm tình nguyện viên để sửa đổi mọi thứ tôi đã làm.
Tom said that Mary knew he might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể được phép làm điều đó.
I think Tom doesn't get what you mean.	Tôi nghĩ Tom không hiểu ý bạn.
I know that Tom won't like it here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích nó ở đây.
Tom doesn't want to go there by bus.	Tom không muốn đến đó bằng xe buýt.
I'm almost done here.	Tôi sắp hoàn thành ở đây.
Tom touched Mary's hand.	Tom chạm vào tay Mary.
Tom and I have decided to go to Boston together.	Tom và tôi đã quyết định đến Boston cùng nhau.
Reverse the car.	Cho xe lùi lại.
Tom could have been sincere.	Tom có ​​thể đã chân thành.
Did Tom's jump improve?	Nhảy của Tom có ​​được cải thiện không?
Tom is getting married to Mary next week.	Tom sẽ kết hôn với Mary vào tuần tới.
I just know Tom has to be stopped.	Tôi chỉ biết Tom phải bị dừng lại.
Bring it back when you're done.	Mang nó trở lại khi bạn hoàn thành.
Tom will wait for me.	Tom sẽ đợi tôi.
I know Tom a year older than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary một tuổi.
That's what Tom and I were told three hours ago.	Đó là những gì Tom và tôi đã được nói ba giờ trước.
That car is too expensive for me.	Chiếc xe đó quá đắt đối với tôi.
I wish you had told me this sooner.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi điều này sớm hơn.
Tom had nowhere else to stay, so we let him stay with us.	Tom không còn nơi nào khác để ở, vì vậy chúng tôi để anh ấy ở lại với chúng tôi.
We don't need help at this time.	Chúng tôi không cần trợ giúp vào lúc này.
You are wrong if you think Tom is wrong.	Bạn đã nhầm nếu bạn nghĩ Tom sai.
Tom will never stop needing our help, will he?	Tom sẽ không bao giờ ngừng cần sự giúp đỡ của chúng ta, phải không?
Tom says he won't come to our party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của chúng ta.
I'm sick of your complaints.	Tôi phát ngán vì những lời phàn nàn của bạn.
I'm not sure I would do that.	Tôi không chắc sẽ làm điều đó.
Why do Tom and I have to make this decision?	Tại sao tôi và Tom phải là người đưa ra quyết định này?
No one knows Tom's French so well.	Không ai biết tiếng Pháp của Tom giỏi đến vậy.
It's not a great job, but it helps pay the bills.	Đây không phải là một công việc tuyệt vời, nhưng nó giúp thanh toán các hóa đơn.
Don't take it so personally. 	Đừng coi nó như vậy cá nhân.
It's just a game.	Chỉ là trò chơi thôi.
Tom considered his options.	Tom đã cân nhắc các lựa chọn của mình.
Tom would give us what we asked for.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi đã yêu cầu.
Tom told Mary he was not going to Australia with us.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đi Úc với chúng tôi.
We need three more points to win the game.	Chúng tôi cần thêm ba điểm để giành chiến thắng trong trò chơi.
We are neighbours.	Chúng tôi là hàng xóm của nhau.
Tom told us jokes.	Tom kể chuyện cười cho chúng tôi nghe.
I suspect Tom has been drinking on the job.	Tôi nghi ngờ Tom đã uống rượu trong công việc.
I'll go to bed when you get home.	Tôi sẽ đi ngủ khi bạn về đến nhà.
I gave Tom the money he asked for.	Tôi đã đưa cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu.
I can't believe what an idiot I used to be.	Tôi không thể tin được mình đã từng là một tên ngốc như thế nào.
Tom spoke too fast.	Tom nói quá nhanh.
Do you know why Tom's wife left him?	Bạn có biết tại sao vợ của Tom lại bỏ anh ta không?
It goes without saying that money isn't everything.	Không cần phải nói rằng tiền không phải là tất cả.
People are partying and celebrating.	Mọi người đang tiệc tùng và ăn mừng.
Tom jogs in the park every day.	Tom chạy bộ trong công viên mỗi ngày.
I know Tom is a good driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe tốt.
Why would I want to buy something like that?	Tại sao tôi lại muốn mua một thứ như thế?
Tom tries to protect his face.	Tom cố gắng bảo vệ khuôn mặt của mình.
His explanation that a solution would take time did not please anyone.	Lời giải thích của anh ấy rằng một giải pháp sẽ mất thời gian không làm hài lòng bất cứ ai.
I know that Tom doesn't like me very much.	Tôi biết rằng Tom không thích tôi cho lắm.
I didn't know Tom was your cousin.	Tôi không biết Tom là anh họ của bạn.
Tom says Mary doesn't have to do that anymore.	Tom nói Mary không cần phải làm thế nữa.
We will hold Tom accountable.	Chúng tôi sẽ buộc Tom phải chịu trách nhiệm.
It is said that the Japanese do not celebrate Christmas the way Americans do.	Người ta nói rằng người Nhật không tổ chức lễ Giáng sinh theo cách của người Mỹ.
I'm pretty sure Tom and Mary have both done it.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary đều đã làm xong việc đó.
Tom knew Mary should do it.	Tom biết Mary nên làm điều đó.
Tom is very famous.	Tom rất nổi tiếng.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It is very sharp.	Nó rất sắc nét.
Tom made a lot of suggestions, but none of them were good.	Tom đã đưa ra rất nhiều đề xuất, nhưng không có đề xuất nào tốt cả.
"Are you really the best skier here?" 	"Bạn có thực sự là vận động viên trượt tuyết giỏi nhất ở đây?"
"Sure, I think I am."	"Quả nhiên, ta nghĩ là ta."
I haven't been this busy in a while.	Lâu rồi tôi không bận thế này.
Tom knows he has to do it tomorrow.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó vào ngày mai.
You shouldn't keep them waiting that long.	Bạn không nên để họ đợi lâu như vậy.
Tom is not lost.	Tom không bị lạc.
Tom said that he was abducted by aliens.	Tom nói rằng anh ấy đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
You won't be able to do it without a little help.	Bạn sẽ không thể làm điều đó nếu không có một chút trợ giúp.
Yesterday was not an ordinary day.	Hôm qua không phải là một ngày bình thường.
I am not unlucky.	Tôi không đen đủi.
The person Tom is talking to is Mary.	Người mà Tom đang nói chuyện là Mary.
Her mother lives in the countryside alone.	Mẹ cô ấy sống ở quê một mình.
I overslept because my alarm didn't go off.	Tôi ngủ quên vì báo thức của tôi không kêu.
Tom did what we wanted him to do.	Tom đã làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
He went bankrupt.	Anh ta bị phá sản.
Tom said Mary would come if we invited her.	Tom nói Mary sẽ đến nếu chúng tôi mời cô ấy.
"How's the soup?" 	"Súp thế nào?"
"Not so good."	"Không tốt lắm."
That's harder to do than Tom said.	Điều đó khó thực hiện hơn Tom đã nói.
I don't want to mess with Tom.	Tôi không muốn gây rối với Tom.
There's something on the top shelf.	Có một cái gì đó ở trên kệ trên cùng.
Tom was in class yesterday.	Tom đã ở trong lớp ngày hôm qua.
I have never eaten a live octopus.	Tôi chưa bao giờ ăn một con bạch tuộc sống.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ Mary sẽ không thắng.
In his youth, Tom was a man of women.	Khi còn trẻ, Tom là một người đàn ông của phụ nữ.
Tom put the beer down.	Tom đặt bia xuống.
The last time we were here was three weeks ago.	Lần cuối cùng chúng tôi ở đây là ba tuần trước.
Tom and I go jogging together.	Tom và tôi cùng nhau chạy bộ.
We're not as rich as Tom.	Chúng tôi không giàu bằng Tom.
Tom gave me the last piece of cake.	Tom đưa miếng bánh cuối cùng cho tôi.
Tom opened his eyes again.	Tom mở mắt ra một lần nữa.
Tom said that Mary might not have lunch.	Tom nói rằng Mary có thể không ăn trưa.
Do you really expect Tom to get here on time?	Bạn có thực sự mong đợi Tom đến đây đúng giờ không?
Tom told me he was really hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự đói.
Tom will be crashing here for a while.	Tom sẽ bị rơi ở đây một thời gian.
Tom is not cooperative.	Tom không hợp tác.
I don't have a car that I can rely on.	Tôi không có một chiếc xe hơi mà tôi có thể dựa vào.
It wasn't easy to convince Tom to help us.	Thật không dễ dàng để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom will never change his mind.	Tom sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
I'm sure you will like this movie.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích bộ phim này.
Looks like Tom has already done that.	Có vẻ như Tom đã làm được điều đó rồi.
I cannot explain it.	Tôi không thể giải thích cho nó.
The first foreign language that I learned was French.	Ngoại ngữ đầu tiên mà tôi học là tiếng Pháp.
You don't think.	Bạn không nghĩ.
Tom says he is feeling very tired.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy rất mệt mỏi.
Are you the one who called on Tom to do this?	Bạn có phải là người đã kêu gọi Tom làm điều này?
Tom needs to be punished for doing that.	Tom cần phải bị trừng phạt vì làm điều đó.
I don't really want to learn French.	Tôi không thực sự muốn học tiếng Pháp.
I don't think I should attend that event.	Tôi không nghĩ mình nên tham dự sự kiện đó.
Some cats are friendlier than others.	Một số con mèo thân thiện hơn những con khác.
She resented his comment about her poor driving.	Cô bực bội với lời nhận xét của anh ta về việc cô lái xe kém.
Tom is the person you should ask to help you.	Tom là người bạn nên yêu cầu để giúp bạn.
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
You will find one.	Bạn sẽ tìm thấy một.
Tom is from Boston.	Tom đến từ Boston.
Tom called the students back to their room to tell them about the plane crash.	Tom gọi các học sinh trở lại phòng để kể cho họ nghe về vụ tai nạn máy bay.
Tom says he wants to build a house.	Tom nói rằng anh ấy muốn xây một ngôi nhà.
Because of the drought, the grass has withered.	Vì nắng hạn nên cỏ đã khô héo.
I'm used to hard work.	Tôi đã quen với công việc khó khăn.
Tom has about thirty pairs of socks.	Tom có ​​khoảng ba mươi đôi tất.
The string should be placed in kerosene and left to soak.	Chuỗi nên được đặt trong dầu hỏa và để ngâm.
The view from the top of the mountain is breathtaking.	Khung cảnh từ đỉnh núi thật ngoạn mục.
Tom sent Mary a rose on Valentine's Day.	Tom đã gửi hoa hồng cho Mary vào ngày lễ tình nhân.
I lent him a book, but he still hasn't returned it.	Tôi đã cho anh ấy mượn một cuốn sách, nhưng anh ấy vẫn chưa trả lại.
Mom says it's time to prepare dinner.	Mẹ nói rằng đã đến lúc chuẩn bị bữa tối.
We both know it's hard for Tom to do that.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom khó có thể làm được điều đó.
Tom, Mary, John and Alice all listened attentively.	Tom, Mary, John và Alice đều rất chú ý lắng nghe.
Don't forget to call me back.	Đừng quên gọi lại cho tôi.
I think you will be full after eating that big steak.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ no sau khi ăn miếng bít tết lớn đó.
I never thought we would get here on time.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến đây đúng giờ.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ nó cũng có thể xảy ra ở Boston.
How many hours per week do you usually work?	Bạn thường làm việc bao nhiêu giờ mỗi tuần?
You need to learn how to change spark plugs.	Bạn cần học cách thay bugi.
I don't go to art museums often.	Tôi không đến viện bảo tàng nghệ thuật thường xuyên.
Tom and I work well together.	Tom và tôi làm việc tốt với nhau.
How does Tom do this?	Làm thế nào để Tom làm điều này?
I can't remember the combination for the safe.	Tôi không thể nhớ sự kết hợp cho két sắt.
Tom wasn't sure what he should do next.	Tom không chắc mình nên làm gì tiếp theo.
I took my sister's hand, and the two of us started running.	Tôi nắm lấy tay em gái, và hai chúng tôi bắt đầu chạy.
She doesn't like wearing high heels.	Cô ấy không thích đi giày cao gót.
I look forward to seeing you tomorrow.	Tôi mong được gặp bạn vào ngày mai.
You came too early.	Bạn đã đến quá sớm.
Tom falls asleep every night while watching TV.	Tom ngủ quên mỗi đêm khi xem TV.
Tom hates being ridiculed.	Tom ghét bị chế giễu.
Everyone thinks Tom is rich.	Mọi người đều nghĩ Tom giàu có.
Tom never dreamed he could be so happy.	Tom chưa bao giờ mơ mình có thể hạnh phúc như vậy.
Tom is cleaning the toilet.	Tom đang dọn dẹp nhà vệ sinh.
I hope neither of us is disappointed.	Tôi hy vọng cả hai chúng ta không phải thất vọng.
Tom doesn't want to believe the rumors about Mary and John.	Tom không muốn tin vào tin đồn về Mary và John.
I'll ask Mary out.	Tôi sẽ rủ Mary đi chơi.
It would be a waste of time if we waited for them longer.	Sẽ thật lãng phí thời gian nếu chúng ta đợi họ lâu hơn.
Did you receive the flowers that I sent the day before?	Bạn đã nhận được những bông hoa mà tôi đã gửi vào ngày hôm trước?
I am solving a puzzle.	Tôi đang giải một câu đố.
I go to buy gas.	Tôi đi mua xăng.
Tom really doesn't need them.	Tom thực sự không cần chúng.
I can't do that either.	Tôi cũng không thể làm điều đó.
Tom told me he didn't want to eat anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn ăn nữa.
Tom and I are not busy.	Tom và tôi đều không bận.
Tom bought a basket full of apples.	Tom đã mua một giỏ đầy táo.
This rug is handmade.	Tấm thảm này được làm thủ công.
Tom told me what he planned to do.	Tom đã nói với tôi những gì anh ấy dự định làm.
I want to sit there.	Tôi muốn ngồi ở đó.
It doesn't seem like it will take that long.	Nó có vẻ sẽ không lâu như vậy.
I need this more than Tom.	Tôi cần điều này hơn Tom.
The journalist is accused of playing fast and loose with events in the editorial he writes.	Nhà báo bị cáo buộc chơi nhanh và buông lỏng các sự kiện trong bài xã luận mà anh ta viết.
Tom is planning to do it today.	Tom đang có kế hoạch làm điều đó ngày hôm nay.
Tom left Boston yesterday.	Tom đã rời Boston ngày hôm qua.
I think I can get that done by 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
All the girls want to dance with Tom.	Tất cả các cô gái đều muốn khiêu vũ với Tom.
How often do you use taxis?	Bạn thường sử dụng taxi như thế nào?
Tom was born three months after Mary.	Tom sinh sau Mary ba tháng.
Tom said he was injured.	Tom nói rằng anh ấy bị thương.
Tom still hasn't been told he doesn't need to do it.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Both Tom and Mary were there for me.	Cả Tom và Mary đều ở đó vì tôi.
Tom said he was able to do it pretty well.	Tom nói rằng anh ấy đã có thể làm điều đó khá tốt.
Now that the war is over, we need to start rebuilding.	Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, chúng ta cần bắt đầu xây dựng lại.
I couldn't understand a word of what they said.	Tôi không thể hiểu một từ nào về những gì họ nói.
Mary put on some bright red lipstick.	Mary tô chút son môi đỏ tươi.
These children have no parents.	Những đứa trẻ này không có cha mẹ.
You can borrow umbrellas if needed.	Bạn có thể mượn ô nếu cần.
Do you like shrimp cocktail?	Bạn có thích cocktail tôm không?
I don't want to sign that.	Tôi không muốn ký cái đó.
I think Tom is still in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ở Úc.
Tom lowered the binoculars.	Tom hạ ống nhòm xuống.
Some people don't eat meat.	Một số người không ăn thịt.
Won't you be in Boston this weekend?	Bạn sẽ không ở Boston vào cuối tuần này?
You don't have to do it today, right?	Bạn không cần phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
We can't really do anything about it.	Chúng tôi thực sự không thể làm gì về điều đó.
I suspect Tom and Mary are the only ones who will have to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary là những người duy nhất sẽ phải làm điều đó.
I don't want anyone to see me with Tom.	Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi với Tom.
I don't know Tom at all.	Tôi hoàn toàn không biết Tom.
Doing that won't help.	Làm điều đó sẽ không giúp ích gì.
Tom has to retire now.	Tom phải nghỉ hưu ngay bây giờ.
I hope that Tom doesn't have to move to Boston.	Tôi hy vọng rằng Tom không phải chuyển đến Boston.
An 18-year-old man is hospitalized after an altercation at a party last night.	Một nam thanh niên 18 tuổi đang phải nhập viện sau khi xảy ra xô xát trong một bữa tiệc tối qua.
I don't see anyone dancing.	Tôi không thấy ai khiêu vũ.
Tom got up and opened the door.	Tom đứng dậy mở cửa.
Tom has accomplished a lot.	Tom đã hoàn thành rất nhiều.
I can't think of anything else.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Tom didn't want to interrupt Mary while she was studying.	Tom không muốn làm gián đoạn Mary khi cô ấy đang học.
I have an extra pen I can lend you.	Tôi có thêm một cây bút, tôi có thể cho bạn mượn.
I thought we would get there on time, but we didn't.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến đó đúng giờ, nhưng chúng tôi đã không.
Tom couldn't do something like that.	Tom không thể làm điều gì đó như vậy.
Tom told me that I should get myself a girlfriend.	Tom nói với tôi rằng tôi nên kiếm cho mình một người bạn gái.
I thought I told you not to do it here.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không làm điều đó ở đây.
She got out of the taxi at the department store.	Cô ra khỏi taxi ở cửa hàng bách hóa.
You should be proud of what you've accomplished.	Bạn nên tự hào về những gì bạn đã hoàn thành.
I never imagined so many people coming to my party.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có nhiều người đến dự tiệc của tôi như vậy.
I take responsibility for my behavior.	Tôi chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Is Tom giving you trouble?	Tom có ​​gây rắc rối cho bạn không?
I assume you'll let Tom go.	Tôi cho rằng bạn sẽ để Tom đi.
Tom has a problem with that.	Tom có ​​một vấn đề với điều đó.
Tom cannot die.	Tom không thể chết được.
Do you think Tom can do it for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta không?
To be safe, you should save your game manually even after autosave.	Để an toàn, bạn nên lưu trò chơi của mình theo cách thủ công ngay cả sau khi tự động lưu.
I didn't keep Tom waiting.	Tôi đã không để Tom chờ đợi.
Tom will rent a car and drive to Boston.	Tom sẽ thuê một chiếc xe hơi và lái đến Boston.
I want to talk to Tom before deciding.	Tôi muốn nói chuyện với Tom trước khi quyết định.
I didn't know that I did it wrong.	Tôi không biết rằng tôi đã làm điều đó không đúng.
Tom looks defeated.	Tom trông thất bại.
I really like riding motorbikes.	Tôi thực sự thích đi xe máy.
Tom suspects that Mary is the one who stole his bicycle.	Tom nghi ngờ rằng Mary là người đã lấy trộm xe đạp của anh ta.
I don't know what you expect me to do.	Tôi không biết bạn mong đợi tôi làm gì.
I don't think I can fix your broken phone.	Tôi không nghĩ mình sẽ sửa được chiếc điện thoại bị hỏng của bạn.
He cannot sign his own name.	Anh ta không thể ký tên của chính mình.
You didn't know that Tom wasn't allowed to do it alone, did you?	Bạn không biết rằng Tom không được phép làm điều đó một mình, phải không?
How did you and Tom get here?	Làm thế nào bạn và Tom đến được đây?
I peel the carrots.	Tôi gọt vỏ cà rốt.
Tom and Mary are unlucky.	Tom và Mary không may mắn.
Tom was treated at the hospital.	Tom đã được điều trị tại bệnh viện.
Everyone admired Tom's generosity.	Mọi người đều ngưỡng mộ sự hào phóng của Tom.
I first met Tom shortly after he moved here from Boston.	Tôi gặp Tom lần đầu tiên ngay sau khi anh ấy chuyển đến đây từ Boston.
I am an outsider.	Tôi là một người ngoài cuộc.
In general, Tom likes to do things on his own.	Nói chung, Tom thích tự mình làm mọi việc.
Tom has been training hard.	Tom đã tập luyện chăm chỉ.
I went for a beer with my friends.	Tôi đi uống bia với bạn bè.
Tom read the letter from Mary and then gave it to John.	Tom đọc bức thư từ Mary và sau đó đưa nó cho John.
Tom has to do it.	Tom phải làm điều đó.
You are really silly.	Bạn thực sự ngớ ngẩn.
You know Tom better than any of us.	Bạn biết Tom hơn bất kỳ ai trong chúng ta.
Tom's Japanese is improving little by little.	Tiếng Nhật của Tom đang được cải thiện từng chút một.
Tom might be able to help us today.	Tom có ​​thể sẽ giúp chúng ta hôm nay.
Tom and I have been through a lot of hard times together.	Tom và tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảng thời gian khó khăn.
Tom wants to buy a necklace for Mary.	Tom muốn mua một chiếc vòng cổ cho Mary.
I think Tom went to Mary's house yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến nhà Mary ngày hôm qua.
Tom and Mary are both suspended.	Tom và Mary đều bị đình chỉ.
I know Tom knows why you don't have to.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn không cần phải làm như vậy.
Tom told me he didn't think Mary needed to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không cần phải làm vậy.
Unemployment remains a problem across the country despite a blossoming public sector.	Thất nghiệp vẫn là một vấn đề trên khắp đất nước mặc dù một khu vực công đang nở rộ.
Tom knelt down.	Tom quỳ xuống.
Tom got out of my league.	Tom đã thoát khỏi giải đấu của tôi.
He then dressed, stuffed the lecture in his briefcase, and ran downstairs.	Sau đó anh ấy mặc quần áo, nhét bài giảng vào cặp và chạy xuống cầu thang.
I should do it the way you suggested.	Tôi nên làm điều đó theo cách bạn đề nghị.
Tom said he didn't care if we did or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm liệu chúng tôi có làm vậy hay không.
I know most people here don't eat meat.	Tôi biết hầu hết mọi người ở đây không ăn thịt.
Tom is sitting on the fence.	Tom đang ngồi trên hàng rào.
Tom didn't know Mary would do it.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom was charged with obstruction of justice.	Tom bị buộc tội cản trở công lý.
We went to the beach and built sand castles.	Chúng tôi đã đến bãi biển và xây lâu đài cát.
Obviously she lied.	Rõ ràng là cô ấy đã nói dối.
I know Tom was expecting Mary to do it.	Tôi biết Tom đã mong đợi Mary làm điều đó.
Tom's wife is Canadian.	Vợ của Tom là người Canada.
Tom is out right now.	Tom đã ra ngoài ngay bây giờ.
You don't have to tell your parents that.	Bạn không cần phải nói với cha mẹ mình điều đó.
That's enough. 	Thế là đủ rồi.
I don't want anymore.	Tôi không muốn nữa.
Tom feels his way in the dark.	Tom cảm nhận được con đường của mình trong bóng tối.
I know what Tom wants to do.	Tôi biết Tom muốn làm gì.
He used all his strength to crawl out of the wrecked car.	Anh dùng hết sức lực để bò ra khỏi chiếc xe bị đắm.
What was the name of the last song you sang last night?	Tên bài hát cuối cùng bạn hát tối qua là gì?
Tom is mesmerized by everything he sees.	Tom bị mê hoặc bởi mọi thứ anh ta nhìn thấy.
Tom said that if I couldn't help him, he would ask someone else to help.	Tom nói rằng nếu tôi không giúp được anh ấy, anh ấy sẽ nhờ người khác giúp.
Life is expensive. 	Cuộc sống thật đắt giá.
Death is cheap.	Chết là rẻ.
Tom is the only one who really knows what happened.	Tom là người duy nhất thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom wasn't worried Mary wouldn't do it.	Tom không lo lắng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is trying to impress you.	Tom đang cố gắng gây ấn tượng với bạn.
Tom will want to help.	Tom sẽ muốn giúp đỡ.
Tom was walking out of town when I saw him.	Tom đang đi ra khỏi thị trấn khi tôi nhìn thấy anh ấy.
We need to focus on our strengths.	Chúng ta cần tập trung vào thế mạnh của mình.
Hey, Tom, glad I caught you.	Này, Tom, rất vui vì tôi đã bắt được bạn.
Don't give up on Tom.	Đừng từ bỏ Tom.
Tom is not on vacation.	Tom không đi nghỉ.
Their apples are not as good as ours.	Táo của họ không ngon bằng táo của chúng ta.
Who is friendlier, Tom or Mary?	Ai thân thiện hơn, Tom hay Mary?
I dressed up as a girl for the school festival.	Tôi hóa trang thành một cô gái cho lễ hội của trường.
He can borrow my motorbike for a few days.	Anh ấy có thể mượn xe máy của tôi trong vài ngày.
I can't see you today.	Tôi không thể gặp bạn hôm nay.
I am a very intuitive person.	Tôi là một người rất trực quan.
Tom doesn't like apples, does he?	Tom không thích táo phải không?
I don't have anything else that I have to do today.	Tôi không có bất cứ điều gì khác mà tôi phải làm ngày hôm nay.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất hạnh phúc.
Tom said he didn't want me to win.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi thắng.
He asked me to communicate his wishes to you.	Anh ấy yêu cầu tôi thông báo mong muốn của anh ấy với bạn.
I was very annoyed when I caught him staring at me.	Tôi rất khó chịu khi bắt gặp anh ta nhìn chằm chằm vào mình.
I do not want to go.	Tôi không muốn đi.
Did you tell Tom he was adopted?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy được nhận nuôi chưa?
I plan to stay at a hotel.	Tôi định ở một khách sạn.
Tom said there are no meetings scheduled for today.	Tom cho biết không có cuộc họp nào được lên lịch cho ngày hôm nay.
He has a habit of smoking.	Anh có thói quen hút thuốc.
Tom started crying when I told him about the accident.	Tom bắt đầu khóc khi tôi kể cho anh ấy nghe về vụ tai nạn.
I'm afraid Tom might have done it.	Tôi e rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó.
I don't think Tom is a failure.	Tôi không nghĩ rằng Tom là kẻ thất bại.
Talk to Tom.	Nói chuyện với Tom.
If you work hard, all your dreams will come true.	Nếu bạn làm việc chăm chỉ, tất cả những ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.
She came to Austria with the purpose of studying music.	Cô đến Áo với mục đích học nhạc.
Call the police and tell them what you told me.	Gọi cảnh sát và nói cho họ biết những gì bạn đã nói với tôi.
At that time, she dared not say anything.	Lúc đó cô không dám nói gì.
How long can Tom last?	Tom có ​​thể tồn tại được bao lâu?
She committed fraud.	Cô ấy phạm tội lừa đảo.
I know that Tom and Mary are married.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
Tom opened his mouth to speak.	Tom mở miệng nói.
Tom clenched his fists.	Tom nắm tay thành nắm đấm.
I don't care about eggs.	Tôi không quan tâm đến trứng.
We talked for a long time about our future together.	Chúng tôi đã nói rất lâu về tương lai của mình cùng nhau.
Tom says he will do it for you if you ask him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Do you remember the first time you and I went to Boston together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi và bạn đến Boston cùng nhau không?
Tom grumbles about how people treat him.	Tom càu nhàu về cách mọi người đối xử với anh ấy.
Tom is the one who came up with the design.	Tom là người nghĩ ra thiết kế.
Tom really should get it done.	Tom thực sự nên làm điều đó xong.
I don't like this kind of work.	Tôi không thích loại công việc này.
Tom and Mary had a candlelit dinner together on Valentine's Day.	Tom và Mary đã cùng nhau ăn tối dưới ánh nến vào ngày lễ tình nhân.
You are as smart as you are beautiful.	Bạn thông minh như bạn xinh đẹp.
Tom agrees to ask Mary to do it.	Tom đồng ý yêu cầu Mary làm điều đó.
There's a chance I'll get hurt.	Có khả năng tôi sẽ bị thương.
Tom said Mary would do it alone if she could.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó một mình nếu cô ấy có thể.
It didn't really rain that hard.	Trời không thực sự mưa to như vậy.
You just keep going, Tom. 	Anh cứ tiếp tục đi, Tom.
I will catch up soon.	Tôi sẽ bắt kịp sớm.
I won't go there with you.	Tôi sẽ không đến đó với bạn.
Did I tell you about the first time I met Tom?	Tôi đã kể cho bạn nghe về lần đầu tiên tôi gặp Tom chưa?
We still hope that Tom gets better.	Chúng tôi vẫn hy vọng rằng Tom sẽ tốt hơn.
Tom was a little worried about what might happen.	Tom hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom and I were too tired to fight.	Tom và tôi đã quá mệt mỏi để chiến đấu.
Mary stabbed her husband to death.	Mary đâm chết chồng.
Whatever you do, don't cry.	Dù bạn làm gì, đừng khóc.
Tom wants to commit suicide.	Tom muốn tự sát.
I wasn't able to accomplish everything that I wanted to do.	Tôi đã không thể hoàn thành mọi thứ mà tôi muốn làm.
Tom will be back anytime.	Tom sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Tom is just a cautious man, isn't he?	Tom chỉ là một người thận trọng, phải không?
Not sure if Tom will win.	Không chắc Tom sẽ thắng.
I didn't know Tom wouldn't win.	Tôi không biết Tom sẽ không thắng.
I don't know that I don't have enough money.	Tôi không biết rằng tôi không có đủ tiền.
Tom is resting under a tree.	Tom đang nghỉ ngơi dưới gốc cây.
I knew Tom was a former student of Mary's, so I asked him if he thought she was a good teacher.	Tôi biết Tom là học sinh cũ của Mary, vì vậy tôi hỏi anh ấy xem anh ấy có nghĩ rằng cô ấy là một giáo viên tốt không.
We can't depend on Tom.	Chúng ta không thể phụ thuộc vào Tom.
Last month it rained a lot.	Tháng trước trời mưa nhiều.
That scared me.	Điều đó làm tôi sợ.
I thought I was going to go to that bar, but they didn't let me in.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ vào quán bar đó, nhưng họ không cho tôi vào.
What is your child's name?	Tên con bạn là gì?
Tom said that Mary is currently in Boston.	Tom nói rằng Mary hiện đang ở Boston.
Tom will return to Boston next Monday.	Tom sẽ trở lại Boston vào thứ Hai tuần sau.
Tom speaks French to his mother.	Tom nói tiếng Pháp với mẹ.
Tom told Mary that I would do it.	Tom nói với Mary rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom was a little disgruntled.	Tom hơi bất bình.
You're too young to join the army, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để tham gia quân đội, phải không?
About how many days will arrive?	Khoảng bao nhiêu ngày sẽ đến nơi?
I'll make sure Tom does what you told him to do.	Tôi sẽ đảm bảo rằng Tom làm những gì bạn đã bảo anh ấy làm.
I don't think it's very likely that Tom will tell Mary about what happened.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I see Tom wiping his handprints on the doorknob.	Tôi thấy Tom đang lau dấu tay trên tay nắm cửa.
Tom seems to agree with us.	Tom dường như đồng ý với chúng tôi.
I assume you want to ask me what I did yesterday.	Tôi cho rằng bạn muốn hỏi tôi hôm qua tôi đã làm gì.
The bell started ringing.	Chuông bắt đầu reo.
Tom gave everything he owned.	Tom đã cho đi tất cả những gì anh ấy sở hữu.
I look like my dad.	Tôi giống bố tôi.
I don't think Tom will be busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn.
Tom will never admit he was wrong.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã sai.
Tom was afraid that Mary would say no.	Tom sợ rằng Mary sẽ nói không.
We just had dinner.	Chúng tôi vừa ăn tối.
Tom bought a new car yesterday.	Tom đã mua một chiếc xe hơi mới vào ngày hôm qua.
Tom opened the door.	Tom cạy cửa.
Tom took the practice test.	Tom đã làm bài kiểm tra thực hành.
Tom's biopsy showed that the tumor was benign.	Kết quả sinh thiết của Tom cho thấy khối u là lành tính.
Tom and Mary got married recently.	Tom và Mary kết hôn gần đây.
I didn't even know you lived in Australia.	Tôi thậm chí không biết bạn từng sống ở Úc.
What Tom really needs now is some time to himself.	Những gì Tom thực sự cần bây giờ là một chút thời gian cho riêng mình.
Tom is not a chess player.	Tom không phải là một người chơi cờ.
Tom would probably be disgusted.	Tom có ​​thể sẽ thấy ghê tởm.
Better to leave while you still can.	Tốt hơn là bạn nên rời đi trong khi bạn vẫn có thể.
I don't trust any of you.	Tôi không tin bất kỳ ai trong số các bạn.
You cannot sit here.	Bạn không thể ngồi ở đây.
Tom says he doesn't think Mary can do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm như vậy.
You should not be too picky about food.	Bạn không nên quá kén chọn thức ăn.
Can you still do it as well as you used to?	Bạn vẫn có thể làm điều đó tốt như bạn đã từng?
I've always wanted to teach French.	Tôi luôn muốn dạy tiếng Pháp.
Go ahead and do it if you want.	Hãy tiếp tục và làm điều đó nếu bạn muốn.
Did you find anything in the store that you liked?	Bạn có tìm thấy bất cứ thứ gì trong cửa hàng mà bạn thích không?
Why don't you wait until Tom gets here?	Tại sao bạn không đợi cho đến khi Tom đến đây?
Tom is Mary's downstairs neighbor.	Tom là hàng xóm ở tầng dưới của Mary.
That will stop Tom.	Điều đó sẽ ngăn cản Tom.
I'm not saying this just because I'm your father.	Tôi không nói điều này chỉ vì tôi là cha của bạn.
Tom is obviously very busy.	Tom rõ ràng là rất bận.
How did Tom react to the news?	Tom đã phản ứng thế nào với tin tức?
I'll wait here until Tom comes back.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom quay lại.
I don't work on Mondays.	Tôi không làm việc vào thứ Hai.
Does the letter need to be written in English?	Thư có cần phải được viết bằng tiếng Anh không?
Attendance at the conference is required.	Tham dự hội nghị là cần thiết.
There are a lot of people who don't like me.	Có rất nhiều người không thích tôi.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó.
I'm not done yet.	Tôi chưa hoàn thành.
Tom is not taller than me at all.	Tom không cao hơn tôi chút nào.
Tom says he thinks Mary isn't pretty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không xinh đẹp.
Tom told me he will be back soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sớm quay lại.
I admit that I didn't do what Tom told me I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
Tom couldn't hug Mary.	Tom không thể ôm Mary.
They are quite new.	Chúng còn khá mới.
Tom has the opportunity to do it.	Tom có ​​cơ hội để làm điều đó.
Tom never lost his temper.	Tom không bao giờ mất bình tĩnh.
I thought Tom wouldn't be able to do it for us.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm điều đó cho chúng tôi.
I can't understand why he would do that.	Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom is one of my best friends.	Tom là một trong những người bạn tốt nhất của tôi.
I knew that Tom would probably agree to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ đồng ý làm điều đó.
I have never seen Tom so upset.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khó chịu như vậy.
I won't try to stop you from doing that.	Tôi sẽ không cố gắng ngăn cản bạn làm điều đó.
I told Tom where his suitcase was.	Tôi đã nói với Tom nơi để vali của anh ấy.
I don't know who to ask for advice.	Tôi không biết phải xin lời khuyên của ai.
I want two sausages with lots of pepper.	Tôi muốn hai con xúc xích với nhiều hạt tiêu.
Tom is alone at home.	Tom ở nhà một mình.
They decided to close this factory.	Họ đã quyết định đóng cửa nhà máy này.
Tom won't try to stop you.	Tom sẽ không cố gắng ngăn cản bạn.
Tom is hoping Mary will be hired.	Tom đang hy vọng Mary sẽ được thuê.
It's no coincidence that she won first prize.	Không phải ngẫu nhiên mà cô ấy đoạt giải nhất.
Let me know exactly what you want me to do for you.	Hãy cho tôi biết chính xác những gì bạn muốn tôi làm cho bạn.
You don't know that you shouldn't do that, do you?	Bạn không biết rằng bạn không nên làm điều đó, phải không?
Tom wants to play, but he doesn't know the rules.	Tom muốn chơi, nhưng anh ấy không biết luật chơi.
I doubt Tom will do anything you ask him to do.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I'm looking for a small suitcase.	Tôi đang tìm một chiếc vali nhỏ.
I stood in line for more than thirty minutes.	Tôi đã đứng xếp hàng hơn ba mươi phút.
Tom missed the appointment.	Tom đã lỡ hẹn.
Everyone stopped talking and looked at Tom.	Mọi người ngừng nói và nhìn Tom.
I disagree with Tom's point of view.	Tôi không đồng ý với quan điểm của Tom.
Tom and Mary play bridge.	Tom và Mary chơi cầu.
Is Tom not happy?	Tom không vui phải không?
When Hawking graduated from college in 1962, he began studying for a Ph. 	Khi Hawking tốt nghiệp đại học năm 1962, ông bắt đầu học lấy bằng Tiến sĩ.
In physics.	Trong vật lý.
Tom looks forward to seeing Mary again.	Tom mong được gặp lại Mary.
Halloween was originally a Celtic festival.	Halloween ban đầu là một lễ hội của người Celt.
Bad weather upset our hiking plans.	Thời tiết xấu đã làm đảo lộn kế hoạch đi bộ đường dài của chúng tôi.
Tom is an acupuncturist.	Tom là một nhà châm cứu.
How is the expectant mother?	Làm thế nào là người mẹ sắp sinh?
I know I have to do it. 	Tôi biết tôi phải làm điều đó.
I just don't want to.	Tôi chỉ không muốn.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm điều đó.
I don't think that branch can support your weight.	Tôi không nghĩ rằng nhánh đó có thể hỗ trợ trọng lượng của bạn.
I know I'm not dreaming.	Tôi biết tôi không mơ.
Tom knew that Mary wouldn't cry.	Tom biết rằng Mary sẽ không khóc.
That's not my knife.	Đó không phải là con dao của tôi.
When Mary passed, Tom lifted his hat.	Khi Mary đi qua, Tom đã nâng mũ lên.
Tom and Mary are determined to continue.	Tom và Mary quyết tâm tiếp tục.
Tom shows Mary his new tattoo.	Tom cho Mary xem hình xăm mới của anh ấy.
Where did Tom point?	Tom đã chỉ ở đâu?
Tom is going Christmas shopping.	Tom đang đi mua sắm Giáng sinh.
I don't know if Tom is jealous.	Không biết Tom có ​​ghen không.
We have a charter flight waiting to take us to Boston.	Chúng tôi có một chuyến bay thuê bao đang chờ đưa chúng tôi đến Boston.
Mary asked Tom to lift her skirt.	Mary yêu cầu Tom vén váy cho cô ấy.
I'm glad you invited me to join you.	Tôi rất vui vì bạn đã mời tôi tham gia cùng bạn.
Tom is now behind bars.	Tom bây giờ đang ở sau song sắt.
I want to know where Tom hid the key.	Tôi muốn biết Tom giấu chìa khóa ở đâu.
Tom blushed slightly.	Tom hơi đỏ mặt.
What time do you think you might arrive?	Bạn nghĩ bạn có thể sẽ đến lúc mấy giờ?
I think they are more complicated now.	Tôi nghĩ rằng chúng phức tạp hơn bây giờ.
When Tom loses his hair, he will do so, he will be satisfied with it.	Khi Tom rụng tóc, anh ấy sẽ làm như vậy, anh ấy sẽ hài lòng với nó.
Tom won't tell Mary what she wants to know.	Tom sẽ không nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
I am not who I am today.	Tôi không phải là chính tôi của ngày hôm nay.
Tom told me he thought Mary wasn't hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không bị thương.
Tom may be responsible for what happened, but I doubt it.	Tom có ​​thể là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
You don't want to know what I'm going to do?	Bạn không muốn biết những gì tôi sẽ làm?
Dad, Tom is using my computer.	Bố, Tom đang sử dụng máy tính của con.
I don't know how to help you.	Tôi không biết làm thế nào để giúp bạn.
Tom is the guest of honor.	Tom là khách mời danh dự.
Did Tom leave?	Tom đã rời đi?
Tom said he thought I might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom does it, but Mary doesn't.	Tom làm điều đó, nhưng Mary thì không.
I think you said you're done with that.	Tôi nghĩ bạn nói rằng bạn đã làm xong việc đó.
That's why I'm late.	Đó là lý do tại sao tôi đến muộn.
We cannot be too careful.	Chúng ta không thể quá cẩn thận.
I will be very disappointed if you don't come to my party.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu bạn không đến bữa tiệc của tôi.
Tom is not stupid.	Tom không ngốc.
Tom did that for months.	Tom đã làm điều đó trong nhiều tháng.
Find out what Tom wants.	Tìm hiểu những gì Tom muốn.
You are one of the smartest people I know.	Bạn là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết.
I don't know who Tom knows who can and who can't.	Tôi không biết Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Tom is a great leader.	Tom là một nhà lãnh đạo tuyệt vời.
I don't think Tom and Mary ever went swimming together.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã từng đi bơi cùng nhau.
Tom said he couldn't believe it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin được.
Tom is not as conscientious as he used to be.	Tom không còn tận tâm như trước nữa.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm điều đó.
Tom must have traveled a lot in his youth.	Tom hẳn đã đi du lịch nhiều nơi khi còn trẻ.
You told Tom I couldn't do it without his help, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, phải không?
I didn't realize that you were awake.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn đã thức.
I know Tom is really conservative.	Tôi biết Tom thực sự rất bảo thủ.
Do you mind if I don't go?	Bạn có phiền nếu tôi không đi không?
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom and Mary looked scared.	Tom và Mary có vẻ sợ hãi.
Today Tom looks friendlier than usual.	Hôm nay Tom trông thân thiện hơn bình thường.
I think you can ask Tom to show you how to do that.	Tôi nghĩ bạn có thể nhờ Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
The misuse of grammar and spelling in the email asking Tom to update his bank account details is an indication that it is a scam.	Việc sử dụng sai ngữ pháp và chính tả trong email yêu cầu Tom cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng của anh ấy là một dấu hiệu cho thấy đó là một trò lừa đảo.
Tom disagrees with Mary.	Tom không đồng ý với Mary.
I want this job done by 2:30.	Tôi muốn công việc này hoàn thành trước 2:30.
Owls cannot be seen during the day.	Cú không thể nhìn thấy vào ban ngày.
Do you want to come back to my office?	Bạn có muốn trở lại văn phòng của tôi không?
Have you heard of Tom Jackson?	Bạn đã nghe nói về Tom Jackson chưa?
Tom tells Mary that he is lonely.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cô đơn.
Tom is not wrong, but Mary is right.	Tom không sai, nhưng Mary thì đúng.
I have to find out where Tom went yesterday.	Tôi phải tìm xem Tom đã đi đâu ngày hôm qua.
I think Tom was the last to do it.	Tôi nghĩ Tom là người cuối cùng làm điều đó.
I'm not sure Tom would agree with this.	Tôi không chắc Tom sẽ đồng ý với điều này.
My brother is a veterinarian.	Anh trai tôi là bác sĩ thú y.
Tom can't drive a car yet.	Tom chưa thể lái ô tô.
Tom died on the way to the hospital.	Tom chết trên đường đến bệnh viện.
I'm not going to do what Tom tells me to do.	Tôi không định làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
I can't believe I'm about to lose my job.	Tôi không thể tin rằng mình sắp mất việc.
Tom didn't think Mary would be suspicious.	Tom không nghĩ Mary sẽ nghi ngờ.
Tom is looking for a new place to rent.	Tom đang tìm thuê một địa điểm mới.
Tom said Mary was the only one who didn't do that.	Tom nói Mary là người duy nhất không làm điều đó.
We can't give up on Tom.	Chúng ta không thể từ bỏ Tom.
We will walk around town.	Chúng tôi sẽ đi dạo quanh thị trấn.
They won't believe us.	Họ sẽ không tin chúng tôi.
Tom's dog is very healthy.	Con chó của Tom rất khỏe.
Tom was completely blown away by what Mary said.	Tom đã hoàn toàn bị thổi bay bởi những gì Mary nói.
I don't appreciate being lied to.	Tôi không đánh giá cao việc bị nói dối.
We wanted to go for a walk, but it was raining cats and dogs.	Chúng tôi muốn đi dạo, nhưng trời mưa mèo và chó.
My uncle bought me the same camera you have.	Chú tôi đã mua cho tôi chiếc máy ảnh giống như bạn có.
Tom was never scolded by his father.	Tom chưa bao giờ bị bố mắng.
I didn't sleep.	Tôi đã không ngủ.
Why didn't you tell me you couldn't do it without my help?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi?
Cover your head when you go out in the sun.	Che đầu khi bạn đi nắng.
Tom was the one who painted that picture of Mary.	Tom là người đã vẽ bức tranh Mary đó.
May I have a word with Tom?	Tôi có thể có một lời với Tom?
Tom hung his coat behind the door.	Tom treo áo khoác sau cánh cửa.
Mary said she thought Tom could win.	Mary cho biết cô ấy nghĩ Tom có ​​thể giành chiến thắng.
A lot of my friends can speak French very well.	Rất nhiều bạn bè của tôi có thể nói tiếng Pháp rất tốt.
It was clear that Tom was determined to do it.	Rõ ràng là Tom đã quyết tâm làm điều đó.
Tom's death was brutal.	Cái chết của Tom thật tàn khốc.
Tom is leading in the race.	Tom đang dẫn đầu trong cuộc đua.
I asked Tom if he was going.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có đi không.
Tom couldn't wait any longer.	Tom không thể đợi lâu hơn nữa.
Tom left one job for another.	Tom đã bỏ công việc này sang công việc khác.
I know that Tom might not want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
He couldn't keep his composure anymore.	Anh không thể giữ được bình tĩnh của mình nữa.
Tom will be waiting for Mary in front of the library at 2:30.	Tom sẽ đợi Mary trước thư viện lúc 2:30.
Tom thinks he might have the answer.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể có câu trả lời.
Tom says he thinks Mary wants to quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary muốn bỏ làm việc đó.
I met Tom a few weeks ago.	Tôi đã gặp Tom vài tuần trước.
I think Tom must be quite sleepy by now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ Tom hẳn là khá buồn ngủ.
I think Tom will watch the ships leave.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nhìn những con tàu rời đi.
I didn't realize you didn't understand French.	Tôi không nhận ra là bạn không hiểu tiếng Pháp.
I am watching a documentary.	Tôi đang xem một bộ phim tài liệu.
I wouldn't mind helping you.	Tôi sẽ không phiền khi giúp bạn.
I told Tom I would be late.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn.
Why does Tom never have to do that?	Tại sao Tom không bao giờ phải làm điều đó?
Tom drove to the airport to meet Mary.	Tom lái xe đến sân bay để gặp Mary.
As a rule, the game of life is worth playing.	Như một quy luật, trò chơi của cuộc sống rất đáng chơi.
Schedule the meeting tomorrow at 2:30.	Hãy dự kiến ​​cuộc họp vào ngày mai lúc 2:30.
Tom was the first boy ever to hug Mary.	Tom là cậu bé đầu tiên từng ôm Mary.
Tom is not a billionaire.	Tom không phải là tỷ phú.
I'm sorry about yesterday.	Tôi xin lỗi về ngày hôm qua.
Tom quickly followed suit.	Tom nhanh chóng làm theo.
Tom didn't get out of bed until noon.	Tom không rời khỏi giường cho đến trưa.
Tom, can I talk to you outside?	Tom, tôi có thể nói chuyện với bạn ở bên ngoài được không?
I can't tell you how difficult it was.	Tôi không thể nói với bạn rằng nó đã khó khăn như thế nào.
After I've done this, I'll walk home with you.	Sau khi làm xong việc này, tôi sẽ đi bộ về nhà với bạn.
I hope Tom isn't at the party.	Tôi hy vọng rằng Tom không có ở bữa tiệc.
Tom used to be afraid of me.	Tom đã từng sợ hãi tôi.
I'm not really hungry.	Tôi thực sự không đói.
We know that Tom doesn't want to do that.	Chúng tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
It took me a long time to figure out what the problem was.	Tôi đã mất một thời gian dài để tìm ra vấn đề là gì.
Come and join us for a cup of tea.	Hãy đến và tham gia với chúng tôi để thưởng thức một tách trà.
Tom carried Mary over the threshold.	Tom bế Mary qua ngưỡng cửa.
I can't think of anything else I need to do.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác mà tôi cần phải làm.
It is not very common.	Nó không phải là rất phổ biến.
I think Tom might come to Australia for Thanksgiving.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến Úc vào Lễ Tạ ơn.
Tom was on the same bus as me.	Tom đã ở trên cùng một chuyến xe buýt với tôi.
That won't help you.	Điều đó sẽ không giúp bạn.
I want to enlarge this photo.	Tôi muốn phóng to bức ảnh này.
We have to get ready.	Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.
Linux can also be hacked.	Linux cũng có thể bị tấn công.
That's not Tom's forte.	Đó không phải là sở trường của Tom.
Does Tom have a sense of humor?	Tom có ​​khiếu hài hước không?
I'll take care of Tom.	Tôi sẽ xử lý Tom.
There is no cure for this disease.	Không có cách chữa khỏi bệnh này.
I still haven't sent those pictures to Tom.	Tôi vẫn chưa gửi những bức ảnh đó cho Tom.
Tom is not the person to ask.	Tom không phải là người để hỏi.
It sounds like I'm complaining, but I'm not.	Nghe có vẻ như tôi đang phàn nàn, nhưng tôi không phải vậy.
I think Tom will have a problem.	Tôi nghĩ Tom sẽ có vấn đề.
Tom said Mary knew he might not have to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không phải làm điều đó.
I will gladly do that.	Tôi sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom doesn't like concerts.	Tom không thích buổi hòa nhạc.
I should have been a little more polite.	Tôi nên lịch sự hơn một chút.
I'm just a freshman.	Tôi chỉ là sinh viên năm nhất.
I don't think Tom is hiding anything.	Tôi không nghĩ Tom đang che giấu điều gì.
You are getting better.	Bạn đang trở nên tốt hơn.
Tom just sat around while John and the others did all the work.	Tom chỉ ngồi xung quanh trong khi John và những người khác làm tất cả công việc.
There is only one problem with our plan.	Chỉ có một vấn đề với kế hoạch của chúng tôi.
That's great, isn't it?	Điều đó thật tuyệt, phải không?
Tom was shot in the head by a sniper.	Tom bị bắn vào đầu bởi một tay súng bắn tỉa.
I don't think it's a trend.	Tôi không nghĩ đó là một xu hướng.
You're Canadian, aren't you?	Bạn là người Canada, phải không?
Tom died of cancer last year.	Tom đã chết vì bệnh ung thư năm ngoái.
No one but Tom is capable of doing that.	Không ai ngoài Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
To appreciate her beauty, you can only look at her.	Để đánh giá cao vẻ đẹp của cô ấy, bạn chỉ có thể nhìn vào cô ấy.
I'm leaving this town tonight.	Tôi sẽ rời thị trấn này tối nay.
Tom is busy with his research work.	Tom đang bận rộn với công việc nghiên cứu của mình.
How did you convince Tom to return home?	Bạn đã thuyết phục Tom trở về nhà như thế nào?
Aren't you going to let me help you?	Bạn không định để tôi giúp bạn sao?
Tom said that he hoped that Mary would do it immediately.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó ngay lập tức.
I don't believe these conspiracy theories.	Tôi không tin những thuyết âm mưu này.
That was a bad idea.	Đó là một ý tưởng tồi.
I'm ready to go out.	Tôi chuẩn bị đi ra ngoài.
Tom asked Mary where she wanted to go.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn đi đâu.
I didn't know Tom ever did that.	Tôi không biết Tom đã từng làm điều đó.
Tom lost his temper and threw his cup at Mary.	Tom mất bình tĩnh và ném chiếc cốc của mình vào Mary.
I began to smell a rat.	Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của một con chuột.
Can you please help Tom do it?	Bạn có thể vui lòng giúp Tom làm điều đó?
I think Tom will do the job.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được việc.
I don't think we did anything that we shouldn't have done.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không nên làm.
I have no experience, but I am a quick learner.	Tôi không có kinh nghiệm, nhưng tôi là một người học nhanh.
Did Tom really do this?	Tom đã thực sự làm điều này?
We close at 6:30.	Chúng tôi đóng cửa lúc 6:30.
The reason Tom didn't come with us was because he didn't have enough money.	Lý do Tom không đi cùng chúng tôi là vì anh ấy không có đủ tiền.
Tom said he thought he could help us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Has Tom's French improved?	Tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện chưa?
I wouldn't have been to Boston if it weren't for that.	Tôi đã không đến Boston nếu không phải như vậy.
Tom grows some vegetables in his garden.	Tom trồng một số loại rau trong vườn của mình.
Tom is not romantic, but Mary is.	Tom không lãng mạn, nhưng Mary thì có.
Tom told me he thought Mary would be worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lo lắng.
I'm sorry you didn't get a chance to meet Tom.	Tôi xin lỗi vì bạn đã không có cơ hội gặp Tom.
I think Tom is extremely scared.	Tôi nghĩ rằng Tom đang vô cùng sợ hãi.
I don't think Tom will come any time soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm.
I went to Tom's house.	Tôi đã đến nhà của Tom.
Tom does not reveal his true identity to anyone.	Tom không tiết lộ danh tính thực của mình cho bất kỳ ai.
I'm not the one who punched Tom.	Tôi không phải là người đã đấm Tom.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I tried to stop you.	Tôi đã cố gắng ngăn cản bạn.
Tom takes his dog for a walk every morning.	Tom dắt chó đi dạo mỗi sáng.
Time is not an issue.	Thời gian không phải là một vấn đề.
Tom was fired for stealing money from the cash register.	Tom đã bị sa thải vì ăn cắp tiền từ máy tính tiền.
Tom has been single all his life.	Tom đã độc thân cả đời.
Tom says that Mary doesn't have a car that she can rely on.	Tom nói rằng Mary không có một chiếc xe hơi mà cô ấy có thể dựa vào.
I want you to stay in Boston until Monday.	Tôi muốn bạn ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I did what I had to do.	Tôi đã làm những gì tôi phải làm.
Since that day, we have been helping him learn Japanese.	Kể từ ngày đó, chúng tôi đã giúp anh ấy học tiếng Nhật.
Tom wears a black suit and white tie.	Tom mặc bộ vest đen và cà vạt trắng.
I don't have that.	Tôi không có cái đó.
Tom will probably still do it.	Tom có ​​thể sẽ vẫn làm điều đó.
Tom wondered why Mary didn't want to go to Australia.	Tom tự hỏi tại sao Mary không muốn đến Úc.
Tom thought the meeting was a waste of time.	Tom nghĩ rằng cuộc họp thật lãng phí thời gian.
What's the best Christmas present you've ever received?	Món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được là gì?
It is food for thought.	Đó là thức ăn cho sự suy nghĩ.
What is the next station?	Trạm tiếp theo là gì?
I don't think anyone really understands me.	Tôi không nghĩ có ai thực sự hiểu mình.
I know that you don't have time to help us.	Tôi biết rằng bạn không có thời gian để giúp chúng tôi.
Tom and Mary are both on the guest list.	Tom và Mary đều có tên trong danh sách khách mời.
I doubt if something like that would make Tom angry.	Tôi nghi ngờ liệu điều gì đó tương tự có khiến Tom tức giận không.
I don't know about you, but I believe Tom.	Tôi không biết về bạn, nhưng tôi tin Tom.
He said he would come and he did.	Anh ấy nói anh ấy sẽ đến và anh ấy đã làm.
Don't force me to do it.	Đừng ép tôi làm điều đó.
Is it cold today?	Hôm nay trời lạnh phải không?
Why do you say you don't want to go if you really want to?	Tại sao bạn lại nói rằng bạn không muốn đi nếu bạn thực sự muốn đi?
Tom and Mary looked at the wreckage.	Tom và Mary nhìn đống đổ nát.
I'm pretty sure Tom didn't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom has an older sister in Boston.	Tom có ​​một chị gái ở Boston.
There's something on the shelf that both Tom and Mary want.	Có thứ gì đó trên kệ mà cả Tom và Mary đều muốn.
I don't think it will take long to do it for you.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó cho bạn.
We want to ask you a few questions.	Chúng tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.
I think Tom might be late.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ đến muộn.
Tom seemed disoriented.	Tom dường như mất phương hướng.
In 1918, uprisings over rice prices broke out across the country.	Năm 1918, các cuộc nổi dậy vì giá gạo nổ ra khắp cả nước.
I don't think I can do everything alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm mọi thứ một mình.
Did Tom say where he went on his summer vacation?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã đi đâu trong kỳ nghỉ hè của mình không?
Tom liked that idea.	Tom thích ý tưởng đó.
Tom didn't know Mary could speak French.	Tom không biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
You know Tom wouldn't be able to do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó, phải không?
Tom used to be a basketball coach.	Tom từng là huấn luyện viên bóng rổ.
Tom has stopped recording.	Tom đã dừng ghi âm.
Why doesn't Tom have to do it?	Tại sao Tom không phải làm điều đó?
Tom should have listened to Mary more carefully.	Tom lẽ ra nên lắng nghe Mary một cách cẩn thận hơn.
Does giving money to Tom help?	Đưa tiền cho Tom có ​​giúp ích gì không?
Tom and I work at the same factory.	Tom và tôi làm việc tại cùng một nhà máy.
How many times did Tom call?	Tom đã gọi bao nhiêu lần?
I am trying to lose weight.	Tôi đang cố gắng giảm cân.
Tom's sunglasses are still on the table.	Kính râm của Tom vẫn còn trên bàn.
Tom was waiting for us.	Tom đã đợi chúng tôi.
Tom doesn't know if he will be able to visit us next Monday.	Tom không biết liệu anh ấy có thể đến thăm chúng tôi vào thứ Hai tới không.
Tom is alone in his office, isn't he?	Tom chỉ có một mình trong văn phòng của anh ấy, phải không?
Tom did very well at school.	Tom đã học rất tốt ở trường.
I went through Tom's notebook.	Tôi đã xem qua sổ tay của Tom.
I showed my friends these picture postcards.	Tôi đã cho bạn bè tôi xem những tấm bưu thiếp hình ảnh này.
Tom said that he thought Mary was tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary mệt.
The sound here is exceptional.	Âm thanh ở đây là đặc biệt.
Looks like Tom got sick from eating spoiled food.	Có vẻ như Tom bị ốm vì ăn thức ăn hư hỏng.
I don't need Tom to do it for me again.	Tôi không cần Tom làm điều đó cho tôi một lần nữa.
You better call your doctor.	Tốt hơn bạn nên gọi cho bác sĩ.
Tom was disappointed about the deal.	Tom đã thất vọng về thỏa thuận.
We'll let Tom know.	Chúng tôi sẽ báo cho Tom.
Tom tried to do the impossible.	Tom đã cố gắng làm những gì không thể làm được.
How long did it take you to convince Tom to help?	Bạn đã mất bao lâu để thuyết phục Tom giúp đỡ?
Tom doesn't like Boston very much.	Tom không thích Boston lắm.
You won't believe the price.	Bạn sẽ không tin vào giá cả.
Three customers arrived just as we were closing.	Ba khách hàng đến ngay khi chúng tôi đóng cửa.
Give the key to Tom.	Đưa chìa khóa cho Tom.
I wrote Tom a letter in French.	Tôi đã viết cho Tom một bức thư bằng tiếng Pháp.
Tom has three of them.	Tom có ​​ba trong số đó.
A nuclear war will lead to the annihilation of humanity.	Một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ dẫn đến sự diệt vong của nhân loại.
Even though Tom said he could do it, he couldn't.	Mặc dù Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó, nhưng anh ấy đã không thể làm được.
The book you are looking for is on the top shelf.	Cuốn sách bạn đang tìm đang ở trên giá trên cùng.
Tom hoped that Mary knew she needed to do what John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm những gì John đã bảo cô ấy phải làm.
Tom is avoiding Mary, isn't he?	Tom đang tránh Mary, phải không?
Tom won't be happy about this.	Tom sẽ không vui vì điều này.
Looks like Tom is about to throw up.	Có vẻ như Tom sắp nôn ra.
I don't like either of those pictures.	Tôi không thích một trong hai bức tranh đó.
Tom studies hard, but he still fails the test.	Tom học hành chăm chỉ, nhưng anh ấy vẫn trượt bài kiểm tra.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Only some of my friends can't swim.	Chỉ có một số người bạn của tôi không biết bơi.
If I didn't have money, I wouldn't have a house.	Nếu tôi không có tiền, tôi sẽ không có nhà.
Tom definitely drives a nice car.	Tom chắc chắn lái một chiếc xe đẹp.
Did Tom travel last year?	Năm ngoái Tom có ​​đi du lịch không?
Please give me an advice what should I do.	Xin hãy cho tôi một lời khuyên tôi nên làm gì.
I wonder if Tom would do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm như vậy không.
I know that Tom is a smart boy.	Tôi biết rằng Tom là một cậu bé thông minh.
Are you sure you want to live with your father?	Bạn có chắc chắn muốn sống với cha mình không?
I only see the highlights.	Tôi chỉ xem những điểm nổi bật.
I wanted to be a singer, but I was told that I should learn to play the drums.	Tôi muốn trở thành một ca sĩ, nhưng tôi được bảo rằng tôi nên học chơi trống.
She was able to cross the Pacific Ocean by boat.	Cô đã có thể băng qua Thái Bình Dương bằng thuyền.
Tom pulled Mary out of the water.	Tom kéo Mary lên khỏi mặt nước.
I need to get back to Boston ASAP.	Tôi cần quay lại Boston càng sớm càng tốt.
You should not tell anyone about this.	Bạn không nên nói với bất kỳ ai về điều này.
I'm repairing the house.	Tôi đang sửa nhà.
Tom plans to go today.	Tom dự định đi hôm nay.
I didn't know you did that last year.	Tôi không biết bạn đã làm điều đó vào năm ngoái.
I didn't realize what I needed to do.	Tôi đã không nhận ra mình cần phải làm gì.
Tom doesn't understand how to do it.	Tom không hiểu làm thế nào để làm điều đó.
You must deliver your assignments by Monday.	Bạn phải giao các bài tập của mình trước thứ Hai.
Tom doesn't know the difference between right and wrong.	Tom không biết sự khác biệt giữa đúng và sai.
Tom is primarily a third fighter.	Tom chủ yếu là một chiến binh thứ ba.
Are you not good at cooking?	Bạn không giỏi nấu ăn phải không?
What confused us was that he said he would not attend the meeting.	Điều khiến chúng tôi khó hiểu là ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không tham dự cuộc họp.
As usual, Tom was late for school.	Như thường lệ, Tom đi học muộn.
She was in pain.	Cô đau đớn.
What topics do you think he is interested in?	Bạn nghĩ anh ấy quan tâm đến chủ đề gì?
No one forced Tom to agree to do that.	Không ai bắt Tom phải đồng ý làm điều đó.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó một mình.
Tom made Mary do what he wanted.	Tom bắt Mary làm những gì anh ta muốn.
Tom is being careful, isn't he?	Tom đang cẩn thận, phải không?
How many French books have you read in the last year?	Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách tiếng Pháp trong năm ngoái?
Does Tom know what love is?	Tom có ​​biết tình yêu là gì không?
I think I can deal with this on my own.	Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết vấn đề này một mình.
He disguised himself as a police officer.	Anh ta đã cải trang thành cảnh sát.
It will take a week or so to finish reading this book.	Sẽ mất một tuần hoặc lâu hơn để đọc hết cuốn sách này.
Tom canceled his life insurance policy.	Tom đã hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình.
When Tom told Mary she had to go, she was very upset.	Khi Tom nói với Mary rằng cô ấy phải đi, cô ấy đã rất buồn.
She bandaged the wound.	Cô băng bó vết thương.
I don't tell you where Tom went, and you won't be able to catch me.	Tôi không nói cho bạn biết Tom đã đi đâu, và bạn sẽ không thể bắt được tôi.
Tom didn't know who Mary was going to be with.	Tom không biết Mary định ở với ai.
I can't stand that noise anymore.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn đó nữa.
Tom owns an espresso machine.	Tom sở hữu một máy pha cà phê espresso.
It was on the morning of the 9th of February that I arrived in London.	Đó là vào sáng ngày mồng chín tháng Hai, tôi đến Luân Đôn.
The police car was traveling at a fairly high speed.	Chiếc xe cảnh sát đã chạy với tốc độ khá cao.
Looks like I might have to go to Boston next summer.	Có vẻ như tôi có thể phải đến Boston vào mùa hè năm sau.
Do you still owe Tom money?	Bạn vẫn còn nợ Tom tiền à?
Tom said Mary used to live in Boston.	Tom cho biết Mary từng sống ở Boston.
The prophets foretold the coming of the Messiah.	Các nhà tiên tri báo trước sự xuất hiện của Đấng Mê-si.
Is Tom still in the same school as Mary?	Tom có ​​còn học cùng trường với Mary không?
Tom should tell Mary that he is not going to Boston with her.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Boston với cô ấy.
I think maybe you've changed your mind about going to Australia.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã đổi ý về việc đi Úc.
Tom learned a few French words.	Tom đã học được một vài từ tiếng Pháp.
I wonder if he's on my side when I'm in trouble.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có đứng về phía tôi khi tôi gặp khó khăn.
Tom knew Mary wouldn't agree to do that.	Tom biết Mary sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom doesn't seem to like doing that.	Tom dường như không thích làm điều đó.
No wonder Tom is proud of his son.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom tự hào về con trai mình.
You are a smart kid.	Bạn là một đứa trẻ thông minh.
I think we have to until 2:30 to finish this.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải đến 2:30 để hoàn thành việc này.
Tom grew up in the worst part of the city.	Tom lớn lên ở nơi tồi tệ nhất của thành phố.
Don't you think we can get there in time?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta có thể đến đó kịp thời sao?
Tom always asks people to do things for him.	Tom luôn kêu gọi mọi người làm mọi thứ cho anh ấy.
Tom and Mary plan to get married soon.	Tom và Mary dự định kết hôn sớm.
Tom doesn't look as busy as Mary.	Tom trông không bận rộn như Mary.
Tom said that he thinks Mary will do it later this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào cuối buổi chiều nay.
I don't have enough money to go to Australia.	Tôi không có đủ tiền để đến Úc.
We should meditate.	Chúng ta nên thiền định.
Tom told me that someone was trying to kill Mary.	Tom nói với tôi rằng ai đó đang cố giết Mary.
Stop biting your nails.	Ngừng cắn móng tay.
Tom is used to abuse.	Tom đã quen với việc lạm dụng.
How many centimeters in a meter?	Có bao nhiêu cm trong một mét?
What really matters is how we deal with this.	Điều thực sự quan trọng là cách chúng ta giải quyết vấn đề này.
Tom returned with a giant suitcase.	Tom quay trở lại với một chiếc vali khổng lồ.
Tom told me that he thought Mary was engaged.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã đính hôn.
Tom saw someone outside his window.	Tom đã nhìn thấy ai đó bên ngoài cửa sổ của mình.
Tom and Mary have an extremely unstable relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ vô cùng bất ổn.
Tom may have committed suicide.	Tom có ​​thể đã tự sát.
I don't think I offended anyone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã xúc phạm bất cứ ai.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
The successful tour established her reputation as a singer.	Chuyến lưu diễn thành công đã xác lập danh tiếng của cô với tư cách là một ca sĩ.
I didn't know Tom lived with his aunt and uncle.	Tôi không biết Tom sống với dì và chú của anh ấy.
The doctor painted Tom's throat with iodine.	Bác sĩ đã vẽ cổ họng của Tom bằng i-ốt.
Tom decided he wasn't going to try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng sửa chữa điều đó.
Do you really think Tom is single?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang độc thân?
Tom doesn't seem to worry about that.	Tom dường như không lo lắng về điều đó.
What will happen tonight?	Điều gì sẽ xảy ra tối nay?
Tom has been here too long.	Tom đã ở đây quá lâu.
I don't want to visit Tom.	Tôi không muốn đến thăm Tom.
Worms are sometimes beneficial to the soil.	Giun đôi khi có lợi cho đất.
Tom called me to tell me he had a flat tire.	Tom gọi cho tôi để nói với tôi rằng anh ấy bị xẹp lốp.
She is very protective of him.	Cô ấy rất bảo vệ anh ấy.
Did Tom play tennis yesterday?	Hôm qua Tom có ​​chơi quần vợt không?
I think I should study harder.	Tôi nghĩ tôi nên học chăm chỉ hơn.
How many Christmas cards did you write last year?	Bạn đã viết bao nhiêu thiệp Giáng sinh năm ngoái?
I did everything that needed to be done.	Tôi đã làm mọi thứ cần phải làm.
Tom looked under the bed to see if the other slipper was there.	Tom nhìn xuống gầm giường xem chiếc dép kia có ở đó không.
From here it's just a short drive to Tom's house.	Từ đây chỉ cần lái xe một đoạn ngắn là tới nhà của Tom.
Mom and Dad came to watch me play today.	Hôm nay bố và mẹ đến xem tôi chơi.
Would you like me to explain that to you?	Bạn có muốn tôi giải thích điều đó cho bạn không?
Tom said Mary looked worried.	Tom nói Mary trông có vẻ lo lắng.
I'm afraid he'll spill the beans.	Tôi sợ anh ấy sẽ làm đổ hạt đậu.
I have some work to do here.	Tôi có một số việc phải làm ở đây.
Tom is an idiot, isn't he?	Tom là một tên ngốc, phải không?
I was hoping to see you.	Tôi đã hy vọng được gặp bạn.
Did Tom leave a suicide note?	Tom có ​​để lại thư tuyệt mệnh không?
I don't think Tom is sober.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn tỉnh táo.
I'm not sure if I can do that.	Tôi không biết chắc liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
Tom offers Mary a cup of coffee.	Tom mời Mary một cốc cà phê.
You don't plan on doing that, do you?	Bạn không có kế hoạch làm điều đó, phải không?
Tom would never have done it without your help.	Tom sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I did everything I could to help.	Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.
Tom was not the first to complete the test.	Tom không phải là người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra.
Tom doesn't want you to do it for him.	Tom không muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
I felt bad not going to his funeral.	Tôi cảm thấy tồi tệ khi không đến dự đám tang của anh ấy.
I'll meet Tom downstairs.	Tôi sẽ gặp Tom ở tầng dưới.
We hope Tom will see it.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ nhìn thấy nó.
Tom doesn't seem very busy, does he?	Tom có ​​vẻ không bận lắm phải không?
We were hoping we would get there first.	Chúng tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ đến đó trước.
Tom lives near a supermarket.	Tom sống gần một siêu thị.
I'm drinking coffee with me.	Tôi đang uống cà phê với tôi.
Tom never went to Boston again.	Tom không bao giờ đến Boston nữa.
Tom is the one who wants to party here.	Tom là người muốn tổ chức bữa tiệc ở đây.
Tom has the ability to forget his promise.	Tom có ​​khả năng quên lời hứa của mình.
I know that Tom is not a better dancer than I am.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vũ công giỏi hơn tôi.
I know why Tom is mad.	Tôi biết tại sao Tom lại nổi điên.
I have no cash.	Tôi không có tiền mặt.
I don't think Tom would care that much.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến vậy.
Aren't you going to sit with Tom?	Bạn không định ngồi với Tom sao?
I think Tom will soon do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sớm làm được điều đó.
Tom got out of the way just in time.	Tom đã ra khỏi con đường đúng lúc.
We are hungry.	Chúng tôi đang đói.
I am afraid of wild animals.	Tôi sợ động vật hoang dã.
Tom hasn't celebrated Christmas in years.	Tom đã không tổ chức lễ Giáng sinh trong nhiều năm.
I don't think that will happen again.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
When did Tom get that?	Tom đã nhận được điều đó khi nào?
Tom gave Mary the green notebook.	Tom đưa cho Mary cuốn sổ màu xanh lá cây.
Tom seems friendlier than before.	Tom có ​​vẻ thân thiện hơn trước.
Tom is trying to escape.	Tom đang cố gắng trốn thoát.
Do you know why Tom was fired?	Bạn có biết tại sao Tom bị sa thải không?
Tom didn't call me, and I didn't call him either.	Tom không gọi cho tôi, và tôi cũng không gọi cho anh ấy.
I have been informed that Tom is still in Boston.	Tôi đã được thông báo rằng Tom vẫn ở Boston.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
Tom says that Mary almost never does it again.	Tom nói rằng Mary hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
It will take about thirty minutes to get to the airport.	Sẽ mất khoảng ba mươi phút để đến sân bay.
I feel quite happy.	Tôi cảm thấy khá hạnh phúc.
I need to talk to Tom before making a decision.	Tôi cần nói chuyện với Tom trước khi đưa ra quyết định.
I almost believed what Tom said.	Tôi gần như tin những gì Tom nói.
Something went wrong with the dishwasher.	Đã xảy ra lỗi với máy rửa bát.
I didn't know Tom would be jealous.	Tôi không biết Tom sẽ ghen.
I've never seen Tom so nervous before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom lo lắng như vậy trước đây.
It's pretty easy for me to do it.	Nó khá dễ dàng đối với tôi để làm điều đó.
I want to go somewhere I've never been.	Tôi muốn đến một nơi nào đó mà tôi chưa từng đến.
I wonder what Tom would say about this.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì về điều này.
I've seen Tom do that many times.	Tôi đã thấy Tom làm vậy nhiều lần.
Tom is a native French speaker.	Tom là một người bản ngữ nói tiếng Pháp.
Tom never met Mary.	Tom chưa bao giờ gặp Mary.
You know why Tom did that, right?	Bạn biết tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
Tom is starting to worry about me.	Tom đang bắt đầu lo lắng cho tôi.
Tom thinks that Mary will stay at home.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở nhà.
I wouldn't tell you how to do it even if I did.	Tôi sẽ không cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó ngay cả khi tôi biết.
I didn't talk about it.	Tôi đã không nói về nó.
Tom is trying to protect you.	Tom đang cố gắng bảo vệ bạn.
My hair is golden.	Tóc tôi vàng.
Tom entered the yard.	Tom bước vào sân.
I have tried many different ways to do it.	Tôi đã thử nhiều cách khác nhau để làm điều đó.
I've told you a billion times to stop exaggerating.	Tôi đã nói với bạn cả tỷ lần để ngừng phóng đại.
Tom feels sorry for Mary.	Tom cảm thấy có lỗi với Mary.
A bad talker sometimes surprises us by being a good writer.	Một người nói chuyện kém đôi khi làm chúng ta ngạc nhiên bởi họ là một người viết tốt.
I didn't know that Tom would do it better than Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó tốt hơn Mary.
I know Tom isn't dead.	Tôi biết Tom chưa chết.
Come see Tom.	Hãy đến gặp Tom.
Kissing someone who is smoking is like licking an ashtray.	Hôn một người đang hút thuốc cũng giống như liếm một cái gạt tàn.
I can't believe all this is happening.	Tôi không thể tin rằng tất cả điều này đang xảy ra.
Tom will be pleased.	Tom sẽ hài lòng.
I don't think it's Tom and Mary.	Tôi không nghĩ đó là Tom và Mary.
Done, Tom goes home.	Xong việc, Tom về nhà.
Slums can be dangerous.	Khu ổ chuột có thể nguy hiểm.
Tom says Mary is not worried.	Tom nói Mary không lo lắng.
I suppose I shouldn't be surprised.	Tôi cho rằng tôi không nên ngạc nhiên.
Do you think Tom won't be able to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó?
Tom met Mary for the first time last week.	Tom đã gặp Mary lần đầu tiên vào tuần trước.
Tom bought everything he needed in just thirty minutes.	Tom đã mua mọi thứ anh ấy cần chỉ trong ba mươi phút.
My husband's name is Tom.	Chồng tôi tên là Tom.
We are pediatricians.	Chúng tôi là bác sĩ nhi khoa.
Is Tom alone?	Tom có ​​một mình không?
You can't decide?	Bạn không thể quyết định?
I'm not my way.	Tôi không theo cách của tôi.
Tom says he has no regrets.	Tom nói rằng anh ấy không hối tiếc.
Tom ignored all three of us.	Tom phớt lờ cả ba chúng tôi.
This picture was drawn by Tom.	Bức tranh này được vẽ bởi Tom.
I am not satisfied.	Tôi không hài lòng.
I wonder what Tom is thinking.	Tôi tự hỏi Tom đang nghĩ gì.
Do you know where Tom lives?	Bạn có biết Tom sống ở đâu không?
Do not smoke.	Đừng hút thuốc.
I promise you that I will be there on time.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ có mặt đúng giờ.
We didn't do well.	Chúng tôi đã làm không tốt.
It is a typical Gothic church.	Đó là một nhà thờ Gothic điển hình.
Tom doesn't seem to like doing it like Mary does.	Tom dường như không thích làm điều đó như Mary.
I'm not the one to suggest we do this.	Tôi không phải là người đề nghị chúng tôi làm điều này.
I want you to stay with me for a while.	Tôi muốn bạn ở lại với tôi một thời gian.
We waited a long time but Tom didn't show up.	Chúng tôi đã đợi rất lâu nhưng Tom không xuất hiện.
I think I heard Tom cry.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy Tom khóc.
Tom couldn't hear what the teacher was saying because all the other students were making noise.	Tom không thể nghe thấy giáo viên đang nói gì vì tất cả các học sinh khác đã gây ồn ào.
I don't think we should leave the door unlocked.	Tôi không nghĩ chúng ta nên để cửa không khóa.
Maybe Tom won't come to Australia on this trip.	Có lẽ Tom sẽ không đến Úc trong chuyến đi này.
Tom has written many books.	Tom đã viết rất nhiều sách.
I will give you this notebook if you want.	Tôi sẽ đưa cho bạn cuốn sổ này nếu bạn muốn.
Tom told me that he enjoyed the picnic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích buổi dã ngoại.
Don't focus on the negative.	Đừng tập trung vào những điều tiêu cực.
The ticket you purchased is not valid during peak times.	Vé bạn đã mua không hợp lệ trong thời gian cao điểm.
Doesn't matter if Tom does it or not.	Không quan trọng nếu Tom làm điều đó hay không.
If I can't do this, what makes you think you can?	Nếu tôi không thể làm điều này, điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn có thể?
Tom works in the store across from his house.	Tom làm việc ở cửa hàng đối diện nhà anh ấy.
Tom did it methodically.	Tom đã làm điều đó một cách có phương pháp.
I know that Tom doesn't care about Mary.	Tôi biết rằng Tom không quan tâm đến Mary.
Tom is still in the lobby.	Tom vẫn ở trong sảnh.
Some of Tom's students speak French very well.	Một số học sinh của Tom nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom told Mary already.	Tom đã nói với Mary rồi.
I think you should be the one to take Tom to the dentist.	Tôi nghĩ bạn nên là người đưa Tom đến nha sĩ.
What is Tom's problem?	Vấn đề của Tom là gì?
I can't play guitar as well as you can.	Tôi không thể chơi guitar tốt như bạn có thể.
The Catholic Bible contains everything in the Protestant Bible along with several other books.	Kinh thánh Công giáo chứa tất cả mọi thứ trong Kinh thánh Tin lành cùng với một số sách khác.
I don't really like opera.	Tôi không thích opera cho lắm.
Tom won't talk to you.	Tom sẽ không nói chuyện với bạn.
Tom did it.	Tom đã làm điều đó.
As soon as Tom arrives, we will begin.	Ngay khi Tom đến, chúng ta sẽ bắt đầu.
I'm not going to sit here and listen to you complain all day.	Tôi sẽ không ngồi đây và nghe bạn phàn nàn cả ngày.
Tom gave these figs to us.	Tom đã đưa những quả sung này cho chúng tôi.
How did Tom tell Mary to sing?	Làm thế nào mà Tom nói Mary đi hát?
I don't think Tom really intended to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự định làm điều đó.
Tom and Mary start fighting.	Tom và Mary bắt đầu đánh nhau.
How many hours a week do you do it?	Bạn làm điều đó bao nhiêu giờ một tuần?
Tom needs to be warned again and again.	Tom cần được cảnh báo nhiều lần.
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
Don't forget to remind Tom to feed the dog.	Đừng quên nhắc Tom cho chó ăn.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be nervous.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ lo lắng.
Tom answered all of our questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi.
We want you to come with us.	Chúng tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi.
Tom laughs and says he is fine.	Tom cười và nói rằng anh ấy vẫn ổn.
Didn't I realize that Tom wasn't happy here?	Tôi không nhận ra rằng Tom đã không hạnh phúc ở đây?
Tom is alone in his car.	Tom đang ở một mình trong xe của anh ấy.
I found someone to do it.	Tôi đã tìm được ai đó làm công việc đó.
Why don't we try something?	Tại sao chúng ta không thử làm điều gì đó?
Tom is very cocky.	Tom rất tự phụ.
He is dating my daughter.	Anh ấy đang hẹn hò với con gái tôi.
I don't know what time tomorrow's meeting will be.	Tôi không biết cuộc họp ngày mai sẽ là mấy giờ.
Please don't take off your socks.	Xin đừng cởi tất của bạn.
Tom gave Mary a short kiss.	Tom trao cho Mary một nụ hôn ngắn.
You are not allowed to do that anymore.	Bạn không được phép làm điều đó nữa.
Tom said he didn't want to do that to me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với tôi.
Tom drinks a lot of beer.	Tom uống nhiều bia.
Tom hit three times.	Tom đánh ba lần.
Where do you want to go next summer vacation?	Bạn muốn đi đâu trong kỳ nghỉ hè tới?
Tom called Mary's name.	Tom gọi tên Mary.
Tom said that the show was a great success.	Tom nói rằng buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp.
I don't think you believe Tom.	Tôi không nghĩ là bạn tin Tom.
I think Tom can speak French. 	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
However, I could be wrong.	Tuy nhiên, tôi có thể sai.
Tom can't ride a horse.	Tom không biết cưỡi ngựa.
I don't think Tom deserves a promotion.	Tôi không nghĩ rằng Tom xứng đáng được thăng chức.
Both Tom and Mary looked disappointed.	Cả Tom và Mary đều trông thất vọng.
Tom put on a sweater.	Tom mặc áo len vào.
Tom is sitting at his computer.	Tom đang ngồi vào máy tính của anh ấy.
Are you telling me you've never eaten Chinese food?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ ăn đồ ăn Trung Quốc?
I was a bit taken aback.	Tôi hơi sửng sốt.
I didn't know Tom and you were ever married.	Tôi không biết Tom và bạn đã từng kết hôn với nhau.
Looks like you were wrong.	Có vẻ như bạn đã sai.
I heard you hate Tom.	Tôi nghe nói bạn ghét Tom.
I don't use crack cocaine.	Tôi không sử dụng crack cocaine.
I knew that Tom would let me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã tỉnh.
Tom says he doesn't want to go skiing with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi trượt tuyết với Mary.
It's easy to see why Tom doesn't like it here.	Thật dễ hiểu tại sao Tom không thích nó ở đây.
I can't understand that word.	Tôi không thể hiểu từ đó.
Tom's manners were impeccable.	Cách cư xử của Tom không chê vào đâu được.
I can't think of anyone better for this job than Tom.	Tôi không thể nghĩ ra ai tốt hơn cho công việc này hơn Tom.
Does Tom need a flashlight?	Tom có ​​cần đèn pin không?
Tom drew me a map to his house.	Tom đã vẽ cho tôi một bản đồ đến ngôi nhà của anh ấy.
Tom and Mary both grew up in Australia.	Tom và Mary đều lớn lên ở Úc.
I had to protect Tom from Mary.	Tôi đã phải bảo vệ Tom khỏi Mary.
I did not know that you would come.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến.
Tom used to be an organized man.	Tom từng là người có tổ chức.
Tom rolled in his sleep.	Tom lăn lộn trong giấc ngủ.
Tom was the only one who said anything.	Tom là người duy nhất nói bất cứ điều gì.
Tom soon realized that there was nothing he could do to help.	Tom sớm nhận ra rằng anh ấy không thể làm gì để giúp đỡ.
I know Tom doesn't know who would do it for him.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom always carries a gun with him.	Tom luôn mang theo một khẩu súng bên mình.
Tom couldn't finish his lunch.	Tom không thể hoàn thành bữa trưa của mình.
Tom and I can both swim pretty well.	Tom và tôi đều có thể bơi khá tốt.
Why doesn't Tom come back?	Tại sao Tom không quay lại?
Tom won't argue.	Tom sẽ không tranh cãi.
Please show me the location of Boston on the map.	Vui lòng chỉ cho tôi vị trí của Boston trên bản đồ.
Tom and I have arrived.	Tom và tôi đã đến.
Tom did not reply to my messages.	Tom đã không trả lời tin nhắn của tôi.
Tom should have stayed a little longer.	Tom lẽ ra nên ở lại lâu hơn một chút.
Things like this don't happen every day.	Chuyện như thế này không xảy ra hàng ngày.
Tom did everything he could.	Tom đã làm mọi thứ có thể.
Tom was the only one to volunteer.	Tom là người duy nhất tình nguyện.
I'm so glad Tom did this.	Tôi rất vui vì Tom đã làm điều này.
Things didn't go the way I wanted.	Mọi thứ đã không diễn ra theo cách tôi muốn.
I'm usually pretty organized.	Tôi thường khá có tổ chức.
Tom tried the knob.	Tom đã thử núm xoay.
Tom has some big shoes to fill.	Tom có ​​một số đôi giày lớn để lấp đầy.
I heard him humming in the shower.	Tôi nghe thấy tiếng anh ta ngâm nga trong vòi hoa sen.
Tom says he doesn't plan to stay here much longer.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây lâu hơn nữa.
He tried in vain to convince them of his innocence.	Anh cố gắng thuyết phục họ vô ích về sự vô tội của mình.
I had to take a sip of my coffee because it was too hot.	Tôi phải nhấp một ngụm cà phê vì nó quá nóng.
Tom is not making as much money as he used to be.	Tom hiện không kiếm được nhiều tiền như trước đây.
Tom promised to be back by 2:30.	Tom hứa sẽ trở lại trước 2:30.
You can have both.	Bạn có thể có cả hai.
Tom needs to show Mary how to do it.	Tom cần chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I won't miss you.	Tôi sẽ không nhớ bạn.
Tom is a dwarf.	Tom là một người lùn.
Both Tom and Mary lost their minds.	Cả Tom và Mary đều mất trí.
I dare not do that.	Tôi không dám làm điều đó.
I hope that this won't be our last date.	Tôi hy vọng rằng đây sẽ không phải là cuộc hẹn hò cuối cùng của chúng tôi.
Looks like Tom and Mary both like classical music.	Có vẻ như Tom và Mary đều thích nhạc cổ điển.
Why do you never smile?	Tại sao bạn không bao giờ mỉm cười?
Tom is not my name.	Tom không phải tên tôi.
We have to buy glue somewhere.	Chúng ta phải mua keo ở đâu đó.
Why don't you tell Tom you don't want to go to Boston with him?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn không muốn đến Boston với anh ấy?
Tom needs to stay in bed if he wants to recover.	Tom cần phải nằm trên giường nếu anh ấy muốn hồi phục.
We should not confuse solitude with isolation. 	Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa cô độc với cô lập.
They are two separate things.	Chúng là hai thứ riêng biệt.
Tom was released immediately.	Tom được trả tự do ngay lập tức.
Tom is probably home already.	Tom có ​​lẽ đã về nhà rồi.
He phoned me over and over again.	Anh ấy điện thoại cho tôi hết lần này đến lần khác.
Tom thought that Mary might not need to do so anymore.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm như vậy nữa.
Tom took off his coat.	Tom cởi áo khoác.
Tom has to do it now.	Tom phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom wanted to do it for Mary.	Tom muốn làm điều đó cho Mary.
Tom has a lot of friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn bè.
I got caught up in a lot of fake deals.	Tôi đã bị cuốn vào rất nhiều giao dịch giả mạo.
I thought you said Tom doesn't live in Australia anymore.	Tôi tưởng bạn nói Tom không sống ở Úc nữa.
Tom has narcolepsy.	Tom mắc chứng ngủ rũ.
Tom and I ride the same bus home from school.	Tom và tôi đi cùng một chuyến xe buýt từ trường về nhà.
Tom doesn't fish much anymore, but he used to do a lot.	Bây giờ Tom không đi câu nhiều nữa, nhưng anh ấy đã từng rất nhiều.
I know that Tom told Mary to ask John not to do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary để yêu cầu John không làm điều đó.
Tom has been assigned to the Boston office.	Tom đã được chỉ định đến văn phòng Boston.
Tom does it much better than I do.	Tom làm việc đó giỏi hơn tôi rất nhiều.
I'll try to call Tom back.	Tôi sẽ cố gắng gọi lại cho Tom.
I almost had a nervous breakdown.	Tôi gần như bị suy nhược thần kinh.
Tom does not want to discuss this.	Tom không muốn thảo luận về điều này.
A society without religion is like a ship without a compass.	Một xã hội không có tôn giáo giống như một con tàu không có la bàn.
That's not something I usually do.	Đó không phải là điều mà tôi thường làm.
Tom should tell Mary he won't do it again.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom and Mary are usually relaxed on Sundays.	Tom và Mary thường thoải mái vào Chủ nhật.
Why don't we eat out for a change?	Tại sao chúng ta không ăn ngoài để thay đổi?
I hope Tom isn't in trouble.	Tôi hy vọng Tom không gặp rắc rối gì.
I think you should know that I don't understand French very well.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
Tom was too tired to help Mary do it.	Tom đã quá mệt mỏi để giúp Mary làm điều đó.
What's up? 	Có chuyện gì vậy?
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế?
Tom may not have any water left to drink.	Tom có ​​thể không còn nước uống.
I'm telling the truth.	Tôi đang nói sự thật.
This type of food is really popular in Boston.	Loại thực phẩm này thực sự phổ biến ở Boston.
I don't know what Tom will do tomorrow.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì vào ngày mai.
Tom didn't realize Mary was so tired.	Tom không nhận ra Mary đã quá mệt mỏi.
Tom didn't think I would notice that he wasn't there.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ nhận thấy rằng anh ấy không có ở đó.
Tom did the right thing.	Tom đã làm đúng.
Does Tom have any enemies that you know of?	Tom có ​​kẻ thù nào mà bạn biết không?
He took the first train and got there just in time.	Anh ấy bắt chuyến tàu đầu tiên và đến đó đúng lúc.
You can't trust that guy.	Bạn không thể tin tưởng vào gã đó.
If I were you, I would put money in the bank.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ gửi tiền vào ngân hàng.
Tom seems to be a musical genius.	Tom dường như là một thiên tài về âm nhạc.
Tom did not participate.	Tom không tham gia.
It was against the school policy to wear makeup at the high school I attended.	Việc trang điểm ở trường trung học mà tôi theo học là vi phạm quy định của trường.
You are breaking the law.	Bạn đang vi phạm pháp luật.
Tom said that Mary was desperate.	Tom nói rằng Mary đã tuyệt vọng.
Tom says he wants to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với Mary.
I only did it because Tom forced me.	Tôi chỉ làm vậy vì Tom đã ép buộc tôi.
Tom had a mystical experience.	Tom đã có một trải nghiệm thần bí.
We stood up when the national anthem played.	Chúng tôi đứng dậy khi quốc ca vang lên.
Tom is busy making bread in the kitchen.	Tom đang bận rộn làm bánh mì trong bếp.
I forbid you to do that.	Tôi cấm bạn làm điều đó.
I want to slap myself.	Tôi muốn tự tát mình.
I know that Tom has been adopted.	Tôi biết rằng Tom đã được nhận nuôi.
Tom is extremely difficult.	Tom cực kỳ khó tính.
We need to know exactly what happened to Tom.	Chúng ta cần biết chính xác điều gì đã xảy ra với Tom.
I don't drink cognac.	Tôi không uống rượu cognac.
Tom is pretty bad at tennis, isn't he?	Tom chơi tennis khá tệ, phải không?
Tom realized that he didn't need to do that anymore.	Tom nhận ra rằng anh không cần phải làm như vậy nữa.
Tom says he wishes you wouldn't go out alone after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không ra ngoài một mình sau khi trời tối.
Tom has never worked for me.	Tom chưa bao giờ làm việc cho tôi.
Tom seemed to be aware of what Mary had done.	Tom dường như nhận thức được những gì Mary đã làm.
Tom says he doesn't think he can do it now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó bây giờ.
Tom said he had a hard time crying.	Tom nói rằng anh ấy rất khó khóc.
No more cheese.	Không có bất kỳ pho mát nào nữa.
Keep an eye on Tom, okay?	Hãy để mắt đến Tom, được không?
Tom knows where I am.	Tom biết tôi đang ở đâu.
Tom got married in October.	Tom kết hôn vào tháng 10.
Tom said that Mary thought he might be asked to do it on his next trip.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó trong lần đi du lịch tiếp theo.
Tom is sitting on the bench alone.	Tom đang ngồi trên băng ghế một mình.
Tom says he wants to be here.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở đây.
Do you know why Tom doesn't like to do that?	Bạn có biết tại sao Tom không thích làm như vậy không?
Tom knows he has to do it.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
Tom and I don't speak French.	Tom và tôi không nói được tiếng Pháp.
Where does it go?	Nó biến đi đâu?
I was forced to do some things that I didn't want to do.	Tôi buộc phải làm một số việc mà tôi không muốn.
If you like punk rock, you'll probably like Tom's band.	Nếu bạn thích punk rock, có lẽ bạn sẽ thích ban nhạc của Tom.
We hit a bump.	Chúng tôi đụng phải một vết sưng.
Tom thought Mary wouldn't want to live in Australia.	Tom nghĩ Mary sẽ không muốn sống ở Úc.
What do you think she will do?	Bạn nghĩ cô ấy sẽ làm gì?
I didn't know what to do when Tom said he wouldn't help me do it.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp tôi làm điều đó.
Tom says you are a better singer than Mary.	Tom nói rằng bạn là một ca sĩ giỏi hơn Mary.
How much are you paying for Tom?	Bạn đang trả bao nhiêu cho Tom?
Tom got up early.	Tom đã dậy sớm.
I will be flying over the Pacific around this time tomorrow.	Tôi sẽ bay qua Thái Bình Dương vào khoảng thời gian này vào ngày mai.
I'm going there.	Tôi đang đến đó.
Tom didn't know that Mary had never been to Boston.	Tom không biết rằng Mary chưa bao giờ đến Boston.
I know that you lost your father last year.	Tôi biết rằng bạn đã mất cha của bạn vào năm ngoái.
Tom is concentrating, isn't he?	Tom đang tập trung, phải không?
Mary said her new dress cost her a lot of money.	Mary cho biết chiếc váy mới của cô ấy đã khiến cô ấy tốn rất nhiều tiền.
Tom was tapping his feet impatiently.	Tom đang gõ chân một cách thiếu kiên nhẫn.
You should be forgiven for doing that.	Bạn nên được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom told me he was free.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tự do.
Tom said that he thought I should leave early.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên về sớm.
Let us know if you'd like to join us.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn muốn tham gia cùng chúng tôi.
Tom couldn't face it.	Tom không thể đối mặt với nó.
You can blame it all on Tom.	Bạn có thể đổ lỗi tất cả cho Tom.
I don't know how deep the lake is.	Tôi không biết hồ sâu bao nhiêu.
Tom explains the joke to Mary.	Tom giải thích trò đùa cho Mary.
Where is Tom doing it now?	Tom đang làm điều đó ở đâu bây giờ?
If you can't beat them, join them.	Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ.
When I started doing that, Tom told me to stop.	Khi tôi bắt đầu làm điều đó, Tom bảo tôi dừng lại.
"Is Tom a student?" 	"Tom có ​​phải là sinh viên không?"
"Yes, he's a college student."	"Đúng, anh ấy là sinh viên đại học."
Tom and I became friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn của nhau.
I suspected that Tom was the one who did it.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom is paid in cash.	Tom được trả bằng tiền mặt.
I couldn't eat another bite.	Tôi không thể ăn thêm một miếng nào nữa.
I am very optimistic.	Tôi rất lạc quan.
For him to complete it in one day would be impossible.	Đối với anh ta để hoàn thành nó trong một ngày sẽ là không thể.
I know I'm the only one who can do that.	Tôi biết tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I am defenseless.	Tôi không có khả năng tự vệ.
Tom wants to improve his life.	Tom muốn cải thiện cuộc sống của mình.
How dare you talk to my son like that!	Sao cô dám nói chuyện với con trai tôi như vậy!
Tom thinks Mary is boring.	Tom nghĩ Mary thật nhàm chán.
I don't like taking the subway.	Tôi không thích đi tàu điện ngầm.
Every now and then she would stop and look around.	Thỉnh thoảng cô ấy dừng lại và nhìn quanh.
Tom didn't tell anyone they needed to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ cần làm điều đó.
Tom asked us questions about that.	Tom đã hỏi chúng tôi những câu hỏi về điều đó.
Expensive ammunition.	Đạn dược đắt tiền.
Everyone scoffed.	Mọi người xuýt xoa.
Tom is the prosecutor in this case.	Tom là công tố viên trong vụ này.
Tom stopped to look around.	Tom dừng lại để nhìn xung quanh.
It's not clean.	Nó không sạch.
Everyone at school knew Tom couldn't swim.	Mọi người ở trường đều biết Tom không biết bơi.
Some companies are still debating whether to access the Internet.	Một số công ty vẫn đang tranh luận về việc có nên truy cập Internet hay không.
Tom asked me to stay.	Tom yêu cầu tôi ở lại.
That's why Tom isn't here.	Đó là lý do tại sao Tom không có ở đây.
Tom scales the fish and Mary cooks.	Tom đánh vảy cá và Mary nấu chín.
You don't have to call me.	Bạn không cần phải gọi cho tôi.
Tom did exactly what he was told.	Tom đã làm đúng như những gì anh ấy đã được bảo.
I think Tom's last name is Jackson.	Tôi nghĩ họ của Tom là Jackson.
He has completed many dangerous bombings.	Anh ta đã hoàn thành nhiều vụ đánh bom nguy hiểm.
Who can do this?	Ai có thể làm điều này?
Why haven't you told me yet?	Tại sao bạn vẫn chưa nói với tôi?
Tom is my ex.	Tom là người yêu cũ của tôi.
I'm starting to hate you.	Tôi bắt đầu ghét bạn.
Have you seen Tom's boat?	Bạn có thấy thuyền của Tom không?
Tom knows that Mary thinks John and Alice will get married.	Tom biết rằng Mary nghĩ John và Alice sẽ kết hôn.
Tom doesn't seem like a nice guy.	Tom dường như không phải là một chàng trai tốt.
Is this one of your creations?	Đây có phải là một trong những sáng tạo của bạn?
The scenery here is breathtaking.	Khung cảnh ở đây là ngoạn mục.
Tom doesn't take a nap, does he?	Tom không ngủ trưa phải không?
Anyhow, I feel relieved that the test is over.	Nhưng dù sao, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi bài kiểm tra đã kết thúc.
Tom is a first grader.	Tom là học sinh lớp một.
I don't feel good.	Tôi không cảm thấy tốt.
Tom made a mistake again.	Tom lại làm sai.
Tom is not the one to grow these plants.	Tom không phải là người trồng những cây này.
I suspect that Tom knows more.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết nhiều hơn.
It's stupid to do it yourself.	Thật là ngu ngốc khi tự mình làm điều đó.
Tom did not have time to read the report.	Tom không có thời gian để đọc báo cáo.
Tom likes Boston, but I don't.	Tom thích Boston, nhưng tôi thì không.
In the summer, it is very humid.	Vào mùa hè, trời rất ẩm ướt.
Tom says he thinks there's a good chance Mary does it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có một cơ hội tốt để Mary làm điều đó.
Tom said he thought I should leave early.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi nên về sớm.
What do you think Tom will say?	Bạn nghĩ Tom sẽ nói gì?
Tom put on a sweater.	Tom mặc áo len vào.
Does Tom go with that?	Tom có ​​đi cùng với điều đó không?
I don't think we should do that anymore.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm như vậy nữa.
Make eye contact with your audience during your talk.	Giao tiếp bằng mắt với khán giả trong buổi nói chuyện của bạn.
Tom didn't give Mary any choice.	Tom không cho Mary bất kỳ sự lựa chọn nào.
Please don't do that too much.	Xin đừng làm như vậy quá nhiều.
I don't think we need to ask Tom to help us do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải nhờ Tom giúp chúng tôi làm điều đó.
I didn't tell Tom I was sorry.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Tom tries to break into the house.	Tom cố gắng đột nhập vào nhà.
I never made much money.	Tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền.
Tom is almost my height.	Tom gần bằng chiều cao của tôi.
I don't think I really have to do it for Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó cho Tom.
Tom was standing at the back of the room.	Tom đang đứng ở cuối phòng.
Tom believes that Mary must do it.	Tom tin rằng Mary phải làm điều đó.
Please don't hesitate to call.	Xin đừng ngần ngại gọi.
I don't want to hear any more.	Tôi không muốn nghe thêm nữa.
Tom is a fun guy to hang out with.	Tom là một chàng trai vui vẻ để đi chơi cùng.
When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be true.	Khi bạn đã loại bỏ điều không thể, thì bất cứ điều gì còn lại, dù không thể xảy ra, cũng phải là sự thật.
Both policemen were killed.	Cả hai cảnh sát đều thiệt mạng.
Tom doesn't seem crazy.	Tom không có vẻ gì là điên.
Tom tells everyone Mary used to live in Australia.	Tom nói với mọi người Mary từng sống ở Úc.
I have a lot of work to do next week.	Tôi có rất nhiều việc phải làm vào tuần tới.
Tom says he will call you.	Tom nói anh ấy sẽ gọi cho bạn.
You told Tom I don't know how to do it, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
I think I have a concussion.	Tôi nghĩ rằng tôi bị chấn động.
Tom couldn't stand Mary's carelessness anymore.	Tom không thể chịu đựng được sự bất cẩn của Mary nữa.
I made some big mistakes.	Tôi đã mắc một số sai lầm lớn.
I go for a walk before breakfast almost every day.	Tôi đi dạo trước khi ăn sáng hầu như mỗi ngày.
We thank you for your generosity.	Chúng tôi cảm ơn sự hào phóng của bạn.
Tom bought a lot of things for his children.	Tom đã mua rất nhiều thứ cho các con của mình.
I don't think Tom really has time to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có thời gian để làm điều đó.
Tom ordered coffee.	Tom gọi cà phê.
Tom admitted that he ate all the ice cream.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã ăn hết kem.
Tom was found dead in the house yesterday.	Tom được tìm thấy đã chết trong nhà ngày hôm qua.
There are so many things that need to be done that cannot be left for tomorrow.	Có rất nhiều việc cần phải làm mà không thể để đến ngày mai.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be scared.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ sợ hãi.
Tom says that Mary is not as angry as he thought.	Tom nói rằng Mary không tức giận như anh nghĩ.
Tom will be notified.	Tom sẽ được thông báo.
Tom usually has lunch at noon.	Tom thường ăn trưa vào buổi trưa.
Are you a private person?	Bạn là người kín tiếng?
Tom found himself beginning to hate his wife.	Tom thấy mình bắt đầu ghét vợ.
Tom carefully folds his clothes.	Tom cẩn thận gấp quần áo của mình.
I doubt if Tom will be embarrassed.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ xấu hổ.
Do you think Tom has left?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã rời đi?
Tom came here to talk to Mary.	Tom đến đây để nói chuyện với Mary.
You are welcome to the end.	Bạn được chào đón đến cùng.
I know it didn't take long for Tom to do it.	Tôi biết Tom đã không mất bao lâu để làm điều đó.
I don't want to have to warn you again.	Tôi không muốn phải cảnh báo bạn một lần nữa.
Tom won't tell anyone what happened.	Tom sẽ không nói cho ai biết điều gì đã xảy ra.
Tom knew it was Mary knocking on his door.	Tom biết đó là Mary đang gõ cửa nhà anh.
Tom goes back to his car to pick up something he forgot.	Tom quay trở lại xe của mình để lấy một cái gì đó mà anh ấy đã quên.
I didn't know you would do it today.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I won't let you in the house.	Tôi sẽ không cho bạn vào nhà.
Tom says Mary needs to be careful.	Tom nói Mary cần phải cẩn thận.
Tom says I am the problem one.	Tom nói rằng tôi là người có vấn đề.
Tom probably doesn't even know where Mary lives.	Tom có ​​lẽ thậm chí không biết Mary sống ở đâu.
I don't think doing that would be a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
You are hurting us.	Bạn đang làm tổn thương chúng tôi.
How much time do you spend each week doing fun things with your kids?	Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi tuần để làm những điều thú vị với con cái?
Tom could have done much better.	Tom có ​​thể đã làm tốt hơn nhiều.
Tom and Mary talk a lot.	Tom và Mary nói rất nhiều chuyện.
Tom should have come home by now.	Tom lẽ ra đã về đến nhà lúc này.
Tom has two cats. 	Tom có ​​hai con mèo.
One is white and the other is black.	Một cái là màu trắng và cái kia màu đen.
All passengers are required to disembark.	Tất cả các hành khách được yêu cầu xuống tàu.
Tom sat a few feet from the door.	Tom ngồi cách cửa vài bước chân.
Tom is in a really bad mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng thực sự tồi tệ.
I don't take a nap often.	Tôi không thường xuyên chợp mắt.
Tom asked me to find you.	Tom nhờ tôi tìm bạn.
Tom was late to his own wedding.	Tom đã đến muộn trong đám cưới của chính mình.
I didn't give Tom what he asked of me.	Tôi đã không đưa cho Tom những gì anh ấy yêu cầu tôi.
Don't you know that Tom lives in Australia?	Bạn không biết rằng Tom sống ở Úc?
Tom has been dropped from the loop.	Tom đã bị loại khỏi vòng lặp.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
Didn't you say Tom was dead?	Không phải bạn nói Tom đã chết sao?
Tom says he thinks I'm attractive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi quyến rũ.
I cannot trust you.	Tôi không thể tin tưởng vào bạn.
Is it true that Tom used to live with you?	Có đúng là Tom đã từng sống với bạn không?
Tom is too indecisive.	Tom quá thiếu quyết đoán.
This barn contains twelve stalls.	Chuồng này chứa mười hai gian hàng.
Zucchinis are green.	Zucchinis có màu xanh lá cây.
Tom didn't have to do it, but he did.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng anh ấy đã làm.
I don't think Tom would care if I did that to him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó với anh ấy.
Tom looked at them both.	Tom nhìn cả hai.
I don't think Tom would actually do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm điều đó.
Tom is much smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
I'm praying that happens.	Tôi đang cầu nguyện điều đó xảy ra.
Tom doesn't seem to be aware that he doesn't need to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom knows I will do anything he asks.	Tom biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy yêu cầu.
Tom missed his chance to be promoted.	Tom đã bỏ lỡ cơ hội được thăng chức.
I know that Tom is a professor at Harvard, but I don't know what he teaches.	Tôi biết rằng Tom là giáo sư tại Harvard, nhưng tôi không biết anh ấy dạy gì.
Tom wasn't the only one in the room.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom didn't realize that the joke was his.	Tom không nhận ra rằng trò đùa là của mình.
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Tom said he would help us.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Tom needs to do it too.	Tom cũng cần phải làm điều đó.
Tom is a bright student.	Tom là một học sinh sáng giá.
I just arrived.	Tôi chỉ vừa mới đến.
Tom doesn't know who needs to do it.	Tom không biết ai cần phải làm điều đó.
Tom tells Mary about what happened to him in Boston.	Tom nói với Mary về những gì đã xảy ra với anh ta ở Boston.
I come by bike.	Tôi đến bằng xe đạp.
Tom goes to the train station with Mary.	Tom đến ga xe lửa với Mary.
Tom doesn't seem to be as busy as usual.	Tom dường như không bận rộn như mọi khi.
Tom will be here in three hours.	Tom sẽ ở đây trong ba giờ.
Tom started sending letters to Mary.	Tom bắt đầu gửi thư cho Mary.
Tom ran to see the doctor.	Tom chạy đến gặp bác sĩ.
Tom said that he wanted to ask me a lot of questions.	Tom nói rằng anh ấy muốn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.
You know well that I like Tom.	Bạn biết rõ rằng tôi thích Tom.
Tom has no chance.	Tom không có cơ hội.
Tom said Mary is likely in Australia now.	Tom cho biết Mary có khả năng đang ở Úc bây giờ.
No one knew Tom could speak French so well.	Không ai biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom never told me what I had to do.	Tom không bao giờ nói với tôi những gì tôi phải làm.
Tom said that Mary needs to eat healthier food.	Tom nói rằng Mary cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
Tom sure knows how to make money.	Tom chắc chắn biết cách kiếm tiền.
You don't have a flashlight, do you?	Bạn không có đèn pin, phải không?
I want you to know that you are forgiven.	Tôi muốn bạn biết rằng bạn được tha thứ.
How is the blue plate?	Tấm màu xanh thế nào?
Tom says he's not sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary nên làm điều đó.
This is a book that I want to read.	Đây là một cuốn sách mà tôi muốn đọc.
Tom is completely against it.	Tom hoàn toàn chống lại nó.
Please do not order anything perishable.	Vui lòng không đặt hàng bất cứ thứ gì dễ hỏng.
Tom doesn't talk much, does he?	Tom không nói nhiều, phải không?
I think you will do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm điều đó.
I gave Tom money to buy art supplies.	Tôi đã cho Tom tiền để mua đồ dùng nghệ thuật.
What will you do after you've done that?	Bạn sẽ làm gì sau khi hoàn thành việc đó?
We have already started doing that.	Chúng tôi đã bắt đầu làm điều đó.
You should go home immediately.	Bạn nên về nhà ngay lập tức.
I don't trust you completely.	Tôi không tin tưởng bạn hoàn toàn.
I think I might have to go to Australia next week.	Tôi nghĩ tôi có thể phải đi Úc vào tuần tới.
He rarely reads an editorial and is not a bookworm.	Anh ấy hiếm khi đọc một bài xã luận và không phải là một con mọt sách.
You are making me uncomfortable.	Bạn đang làm cho tôi không thoải mái.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
Tom is very strong.	Tom rất mạnh mẽ.
I didn't know Tom would be here, but I'm glad he was.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây, nhưng tôi rất vui vì anh ấy đã có mặt.
Do you think this shirt will suit Tom?	Bạn có nghĩ rằng chiếc áo này sẽ phù hợp với Tom?
Tom doesn't take Mary seriously.	Tom không coi trọng Mary.
I don't think Tom can dance.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhảy.
Tom is probably sad.	Tom có ​​lẽ đang buồn.
There must be a reason why this is happening.	Phải có một lý do tại sao điều này đang xảy ra.
I can't wait to see what Tom has planned.	Tôi nóng lòng muốn xem Tom đã lên kế hoạch gì.
Tom has no accomplices.	Tom không có đồng phạm.
I don't need to tell Tom what to do.	Tôi không cần phải nói Tom phải làm gì.
We won't do that again.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
It's best to place the cover on paperback.	Tốt nhất bạn nên đặt bìa trên bìa mềm.
Father set the alarm for six o'clock.	Cha đặt báo thức sáu giờ.
Tom scribbled on the wall with a blue pencil.	Tom viết nguệch ngoạc trên tường bằng bút chì màu xanh.
Tom seems really busy.	Tom dường như thực sự bận rộn.
I'm sure that will happen.	Tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
Tom said he wanted to sit somewhere else.	Tom nói rằng anh ấy muốn ngồi ở một nơi khác.
Tom told me he was thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khát.
I think we have to have lunch together.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải ăn trưa cùng nhau.
Tom is a bachelor again.	Tom lại là một cử nhân.
Maybe I'm working too much.	Có lẽ tôi đang làm việc quá nhiều.
I know that you didn't buy that for Tom.	Tôi biết rằng bạn không mua cái đó cho Tom.
Why are you asking Tom that question?	Tại sao bạn lại hỏi Tom câu hỏi đó?
Tom was the last person to see Mary alive.	Tom là người cuối cùng nhìn thấy Mary còn sống.
Tom is indignant.	Tom phẫn nộ.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thắng.
The reason I came here today is to do that.	Lý do tôi đến đây hôm nay là để làm điều đó.
I don't think Tom has many friends here.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều bạn ở đây.
Tom was killed trying to escape from prison.	Tom đã bị giết khi cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù.
No one can help Tom.	Không ai có thể giúp Tom.
I know what I have now, but not what I will have this time next year.	Tôi biết những gì tôi có bây giờ, nhưng không phải những gì tôi sẽ có vào thời điểm này vào năm sau.
You are conceited.	Bạn tự phụ.
I'm in a hurry to finish this.	Tôi đang vội vàng để kết thúc việc này.
The boy suffered from indigestion after eating too much.	Cậu bé bị chứng khó tiêu sau khi ăn quá nhiều.
I won't go to the meeting.	Tôi sẽ không đi họp.
Tom gives Mary his sandwich.	Tom đưa cho Mary chiếc bánh sandwich của anh ấy.
I told Tom to leave it alone.	Tôi đã nói với Tom để nó yên.
Now I am a busy man.	Bây giờ tôi là một người đàn ông bận rộn.
Tom is researching the problem.	Tom đang nghiên cứu vấn đề.
I should have waited until October to return to Australia.	Đáng lẽ tôi phải đợi đến tháng 10 để trở lại Úc.
My sister got married in her teens.	Em gái tôi kết hôn ở tuổi thiếu niên.
I want Tom to study harder.	Tôi muốn Tom học chăm chỉ hơn.
I don't think anything is broken.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì bị hỏng.
The baby is being taken care of by the doctor.	Cháu bé đang được bác sĩ chăm sóc chu đáo.
It is possible that Tom is still sick in bed.	Có khả năng Tom vẫn đang ốm trên giường.
Tom left a while ago.	Tom đã rời đi một lúc trước.
Personally, I think corporal punishment is a necessary crime.	Cá nhân tôi cho rằng, nhục hình là một tội ác cần thiết.
Tom gives Mary his key.	Tom đưa cho Mary chìa khóa của anh ấy.
Tom anxiously chewed his fingernails.	Tom lo lắng nhai móng tay.
We don't know what to think.	Chúng tôi không biết phải nghĩ gì.
You promised us that you would never do so again.	Bạn đã hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom lent me his bike every Monday.	Tom đã cho tôi mượn xe đạp của anh ấy vào thứ Hai hàng tuần.
Tom was delayed.	Tom đã bị trì hoãn.
Tom and Mary played tennis this morning.	Tom và Mary đã chơi quần vợt sáng nay.
Tom is a diplomat.	Tom là một nhà ngoại giao.
I told Tom to rest.	Tôi bảo Tom hãy nghỉ ngơi.
I think Tom is not kind.	Tôi nghĩ Tom không tử tế.
Tom would never ask you to do that.	Tom sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm điều đó.
I have a million things to do.	Tôi có một triệu việc phải làm.
I know Tom as a house painter.	Tôi biết Tom là một thợ sơn nhà.
Tom thought that Mary would not be alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không cô đơn.
Tom lives off the grid.	Tom sống ngoài lưới điện.
I hope Tom gets caught.	Tôi hy vọng Tom bị bắt.
This is not Tom's handwriting.	Đây không phải là chữ viết tay của Tom.
I don't have to keep anything.	Tôi không phải giữ bất cứ thứ gì.
Did you tell Tom you don't want to do that?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn không muốn làm điều đó?
Don't talk unless you have something to say.	Đừng nói trừ khi bạn có điều gì đó đáng nói.
I need to call my parents and tell them I'll be late for dinner.	Tôi cần gọi cho bố mẹ và nói với họ rằng tôi sẽ đến muộn để ăn tối.
I don't think it would be wise to do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó với Tom.
Don't you want to see the school that Tom attended?	Bạn không muốn xem ngôi trường mà Tom đã học sao?
You're the real thief, aren't you?	Bạn là kẻ trộm thực sự, phải không?
I don't think we should hang out together.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi chơi với nhau.
Tom told me that he thought Mary would be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom told me he was teaching French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang dạy tiếng Pháp.
I was going to give this to Tom as a gift.	Tôi định tặng cái này cho Tom như một món quà.
How much will you charge me for the suit?	Bạn sẽ tính tôi bao nhiêu cho bộ đồ?
We talked about it.	Chúng tôi đã nói về nó.
Tom said he didn't think Mary wanted to go yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn đi vào chiều hôm qua.
My father passed away in 2013.	Bố tôi mất năm 2013.
It's Tom's group.	Đó là nhóm của Tom.
I said Tom could stay with us tonight.	Tôi đã nói Tom có ​​thể ở lại với chúng tôi tối nay.
I know how angry Tom is.	Tôi biết Tom tức giận như thế nào.
Manage your time wisely.	Quản lý thời gian của bạn một cách khôn ngoan.
Because of his bravery, I trusted him.	Vì bản lĩnh của anh ấy, tôi đã tin tưởng vào anh ấy.
I'm really happy for Tom.	Tôi thực sự hạnh phúc cho Tom.
You still haven't told me what to do.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết phải làm gì.
Tom's eyes are weak.	Đôi mắt của Tom yếu.
Tom asked Mary when she sold her first painting.	Tom hỏi Mary khi nào cô ấy đã bán bức tranh đầu tiên của mình.
Tom will never get the chance to do that.	Tom sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Neither Tom nor Mary caused me much trouble.	Cả Tom và Mary đều không gây cho tôi nhiều rắc rối.
I've actually been thinking about quitting recently.	Tôi thực sự đã nghĩ về việc bỏ thuốc gần đây.
I want Tom to know I didn't mean for this to happen.	Tôi muốn Tom biết tôi không cố ý để điều này xảy ra.
Neither Tom nor Mary had to go to Boston.	Cả Tom và Mary đều không phải đến Boston.
You are making me sad.	Bạn đang làm tôi buồn.
The bathroom is on the left.	Phòng vệ sinh nằm bên trái.
I hope you can tell me where Tom is.	Tôi hy vọng bạn có thể cho tôi biết Tom đang ở đâu.
Tom said it was simply a joke.	Tom nói rằng đó chỉ đơn giản là một trò đùa.
Tom won't leave us.	Tom sẽ không rời bỏ chúng ta.
Why don't we change that?	Tại sao chúng ta không thay đổi điều đó?
Tom is about to have surgery.	Tom sắp phải phẫu thuật.
Tom is a terrible father.	Tom là một người cha tồi tệ.
I know Tom as a teenager.	Tôi biết Tom là một thiếu niên.
I told Tom I had a plan.	Tôi nói với Tom rằng tôi có kế hoạch.
I don't understand why I should help Tom.	Tôi không hiểu tại sao tôi nên giúp Tom.
Tom is ready to go to Boston.	Tom đã sẵn sàng đến Boston.
A fire was seen to flare up in the distance.	Một ngọn lửa đã được nhìn thấy để bùng lên phía xa.
Back where you belong.	Trở lại nơi bạn thuộc về.
Tom has never served on a jury.	Tom chưa bao giờ phục vụ trong bồi thẩm đoàn.
Yesterday's exam questions were easy.	Các câu hỏi trong kỳ thi ngày hôm qua rất dễ dàng.
There are many postcards in this store.	Có rất nhiều bưu thiếp trong cửa hàng này.
Don't eat it.	Đừng ăn nó.
Tom didn't tell me he lived in Australia.	Tom không nói với tôi rằng anh ấy sống ở Úc.
I consider Tom my mentor.	Tôi coi Tom là người cố vấn của mình.
Tom is trying to stop Mary.	Tom đang cố gắng ngăn Mary lại.
Who will meet you?	Ai sẽ gặp bạn?
Tom says he usually makes three hundred dollars an hour.	Tom nói rằng anh ấy thường kiếm được ba trăm đô la mỗi giờ.
Tom tries to describe the person he saw breaking into Mary's house.	Tom cố gắng mô tả người mà anh ta nhìn thấy đột nhập vào nhà của Mary.
I see they put you to work.	Tôi thấy họ đã đưa bạn vào làm việc.
Everyone knows that Tom likes Mary.	Mọi người đều biết rằng Tom thích Mary.
Most foreign language learners will never be able to speak like a native.	Hầu hết những người học ngoại ngữ sẽ không bao giờ có thể nói được như người bản xứ.
We reached the same agreement as Tom did.	Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận tương tự như Tom đã làm.
Tom must be drunk.	Tom phải say.
Tom would probably say no.	Tom có ​​thể sẽ nói không.
Tom is patient and willing to learn.	Tom kiên nhẫn và sẵn sàng học hỏi.
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He is not a man to be three times.	Anh ấy không phải là một người đàn ông để được ba lần.
Tom accidentally swallowed a coin.	Tom đã vô tình nuốt một đồng xu.
Tom often eats fruit for dessert.	Tom thường ăn trái cây để tráng miệng.
Without her help, you would never have made it.	Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, bạn sẽ không bao giờ làm được.
The beaches in Hawaii are famous for their big waves.	Các bãi biển ở Hawaii nổi tiếng với những con sóng lớn.
Tom bought a used bike for thirty dollars.	Tom đã mua một chiếc xe đạp đã qua sử dụng với giá ba mươi đô la.
You don't want to lose that.	Bạn không muốn mất điều đó.
Tom is currently working in Australia.	Tom hiện đang làm việc tại Úc.
Tom explains how the internal combustion engine works.	Tom giải thích cách hoạt động của động cơ đốt trong.
And that's what happened.	Và đó là những gì đã xảy ra.
Tom stabbed Mary more than thirty times.	Tom đã đâm Mary hơn ba mươi nhát.
We believe that it was Tom who killed Mary.	Chúng tôi tin rằng chính Tom đã giết Mary.
You know I don't really feel like going there.	Bạn biết rằng tôi không thực sự cảm thấy muốn đến đó.
Tom told me that he plans to visit Mary the next time he comes to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đến thăm Mary vào lần tới khi anh ấy đến Boston.
I thought Tom wasn't as young as Mary.	Tôi đã nghĩ Tom không trẻ như Mary.
The deal that Tom and I were working on failed.	Thỏa thuận mà Tom và tôi đang thực hiện đã thất bại.
I can't say anything more.	Tôi không thể nói thêm gì nữa.
Thanks for doing the basic work.	Cảm ơn vì đã làm công việc cơ bản.
I know why Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết tại sao Tom không đồng ý làm điều đó.
Never doubt it.	Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
"When will you come back?" 	"Khi nào bạn trở lại?"
"I came back the other day."	"Tôi đã trở lại vào ngày hôm kia."
I wonder who Tom thinks would do it for him.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I was bitten by a snake.	Tôi đã bị rắn cắn.
That's the part I like.	Đó là phần tôi thích.
Did I put too much rum in your drink?	Tôi đã bỏ quá nhiều rượu rum vào đồ uống của bạn?
I know Tom is not originally from Boston.	Tôi biết Tom không phải là người gốc Boston.
I know I shouldn't do that.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó.
I'll wear my hat if, by chance, my team loses to yours.	Tôi sẽ đội mũ của mình nếu, một cách tình cờ, đội của tôi thua đội của bạn.
I don't remember what Tom told me to do.	Tôi không nhớ Tom đã bảo tôi làm gì.
Tom said he couldn't find a decent place to live.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm được một nơi ở tử tế.
Tom did the best he could.	Tom đã làm những gì tốt nhất có thể.
Don't be a painful loser.	Đừng là một kẻ thất bại đau đớn.
Tom is about to have a heart attack.	Tom sắp lên cơn đau tim.
I won't wait another minute.	Tôi sẽ không đợi một phút nào nữa.
We usually go to the movies on Saturday nights.	Chúng tôi thường đi xem phim vào tối thứ bảy.
I said I can't help you.	Tôi đã nói rằng tôi không thể giúp bạn.
I've never had a job that I really enjoyed.	Tôi chưa bao giờ có một công việc mà tôi thực sự thích.
Tom is freelance business.	Tom là kinh doanh tự do.
Tom and I talked about Boston.	Tom và tôi đã nói về Boston.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
Tom is the only one who knows what happened to Mary.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I haven't checked the doors yet.	Tôi vẫn chưa kiểm tra cửa ra vào.
I know that Tom knows that I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I know that Tom loves living here.	Tôi biết rằng Tom thích sống ở đây.
Do you really think it's not safe to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng sẽ không an toàn khi làm điều đó?
Now Tom wears glasses.	Bây giờ Tom đeo kính.
I tried to eat it, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng ăn nó, nhưng tôi không thể.
Tom won't let me do that.	Tom sẽ không để tôi làm điều đó.
Wait a minute. 	Chờ một chút.
I'm coming down here.	Tôi đang xuống đây.
It will be easy for you to do it.	Nó sẽ dễ dàng cho bạn để làm điều đó.
I'm sure Tom knows what happened.	Tôi chắc chắn rằng Tom biết những gì đã xảy ra.
I teach Tom French three times a week.	Tôi dạy Tom tiếng Pháp ba lần một tuần.
Does that make Tom mad?	Điều đó có khiến Tom nổi điên không?
Students are not allowed in the waiting room of the faculty.	Sinh viên không được vào phòng chờ của khoa.
I assume Tom is still married to Mary.	Tôi cho rằng Tom vẫn kết hôn với Mary.
I told you I don't want it.	Tôi đã nói với bạn là tôi không muốn nó.
Tom sits between Mary and John.	Tom ngồi giữa Mary và John.
I didn't know we had to do that before Tom got here.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Tom left his umbrella at home.	Tom để quên ô ở nhà.
Tom wondered what would happen if he pressed the blue button.	Tom tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nhấn nút màu xanh lam.
I don't know whether to believe you or not.	Tôi không biết có nên tin bạn hay không.
Tom can't hit Mary.	Tom không thể đánh Mary.
I can do it much better than you.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn rất nhiều.
Tom is going up the stairs.	Tom đang đi lên cầu thang.
Tom collects his bag.	Tom thu dọn túi của mình.
They ambush the enemy.	Họ phục kích địch.
Tom talked about his experiences.	Tom đã nói về những trải nghiệm của mình.
Tom did not expect Mary to be so fat.	Tom không ngờ Mary lại béo như vậy.
Tom wanted me out of the house, so I left.	Tom muốn tôi ra khỏi nhà, vì vậy tôi đã bỏ đi.
I still don't have enough money to buy the car I want.	Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua chiếc xe mà tôi muốn.
I know that Tom doesn't want to be there.	Tôi biết rằng Tom không muốn ở đó.
Tell Tom how unhappy I am.	Nói với Tom rằng tôi không hài lòng như thế nào.
I'm not busy.	Tôi không bận lắm.
Tom doesn't want me to kiss him.	Tom không muốn tôi hôn anh ấy.
Tom stayed for a while.	Tom ở lại một lúc.
There are many beautiful flowers in the garden.	Có rất nhiều hoa đẹp trong vườn.
Tom will be here in a minute.	Tom sẽ đến đây trong một phút nữa.
Can't leave this island.	Không thể rời khỏi hòn đảo này.
Tom sat down first.	Tom ngồi xuống trước.
We don't even know what Tom wants.	Chúng tôi thậm chí không biết Tom muốn gì.
I don't know if I can do this.	Tôi không biết liệu tôi có thể làm được điều này không.
I know Tom's family.	Tôi biết gia đình của Tom.
Do you know what's wrong with Tom?	Bạn có biết Tom bị làm sao không?
One of Tom's children currently lives in Australia.	Một trong những đứa con của Tom hiện đang sống ở Úc.
I didn't see Tom today, but I did see him yesterday.	Tôi không gặp Tom hôm nay, nhưng tôi đã gặp anh ấy ngày hôm qua.
Tom was looking forward to swimming with Mary.	Tom rất mong được đi bơi với Mary.
Tom has a stomach ache.	Tom bị đau bụng.
Tom was thinking about suicide.	Tom đã nghĩ đến việc tự tử.
Tom says Mary is ready.	Tom nói Mary đã sẵn sàng.
I understand you have a problem and want help.	Tôi hiểu bạn có vấn đề và muốn được giúp đỡ.
The bill is $30.	Hóa đơn là $ 30.
He is a lawyer.	Anh ấy là một luật sư.
I know that Tom knows that Mary is the one who did it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom seems incompetent.	Tom dường như không đủ năng lực.
She got tired of his flirting and abandoned him.	Cô cảm thấy mệt mỏi với thói trăng hoa của anh và bỏ rơi anh.
Tom is sitting in the back seat.	Tom đang ngồi ở ghế sau.
What are they planning?	Họ đang lên kế hoạch gì?
Tom painted the house.	Tom đã sơn nhà.
Tom said he couldn't breathe.	Tom nói rằng anh ấy không thở được.
Tom works with me.	Tom làm việc với tôi.
Try not to get lost in this fog.	Hãy cố gắng đừng để lạc mất nhau trong sương mù này.
I don't want to eat hot dogs anymore.	Tôi không muốn ăn xúc xích nữa.
Tom plans to stay home alone.	Tom dự định ở nhà một mình.
It'll be fine, Tom, don't worry.	Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tom, đừng lo lắng.
It's his own website.	Đó là trang web riêng của anh ấy.
Tom is the one who told me where you live.	Tom là người đã cho tôi biết nơi bạn sống.
If you're going to the supermarket, could you bring me some oranges, please?	Nếu bạn đang đi siêu thị, bạn có vui lòng mang về cho tôi một ít cam được không?
I doubt Tom won't tell Mary the real reason he does.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự mà anh ấy làm vậy.
Tom likes to be mysterious.	Tom thích trở nên bí ẩn.
Tom spent all his time talking about Mary.	Tom đã dành toàn bộ thời gian để nói về Mary.
There was a long pause and then everyone started laughing.	Có một khoảng thời gian dài dừng lại và sau đó mọi người bắt đầu cười.
Tom was the one who told me I didn't have to.	Tom là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm thế.
The field trip has not been canceled yet.	Chuyến dã ngoại vẫn chưa bị hủy bỏ.
Something sinister is happening.	Một cái gì đó nham hiểm đang xảy ra.
Isn't that a lot of fun?	Đó không phải là rất nhiều niềm vui?
Tom is still not scared, is he?	Tom vẫn không sợ hãi, phải không?
I don't know anything about basketball.	Tôi không biết gì về bóng rổ.
Tom came in with takeout bags.	Tom bước vào với những túi thức ăn mang đi.
Tom needs to deal with this today.	Tom cần phải giải quyết chuyện này ngay hôm nay.
Do you think Tom is still sleeping?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn đang ngủ?
I will buy a pack of cigarettes.	Tôi sẽ mua một bao thuốc lá.
What is the latest news?	Tin tức mới nhất là gì?
This store closes at 9pm.	Cửa hàng này đóng cửa lúc chín giờ tối.
Why do you want to learn a foreign language?	Tại sao bạn muốn học ngoại ngữ?
Let Tom sing.	Để Tom hát.
You don't want to see what else I have?	Bạn không muốn xem những gì khác tôi có?
Tom said that it was Mary who told him he had to do it himself.	Tom nói rằng chính Mary đã nói với anh rằng anh phải tự mình làm điều đó.
Tom and Mary both looked very sad.	Tom và Mary đều trông rất buồn.
I do not hate you.	Tôi không ghét bạn.
I'm sorry I opened up.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mở lời.
Tom didn't know that Mary hated him so much.	Tom không biết rằng Mary lại ghét anh ta đến vậy.
The referee made a bad call.	Trọng tài đã thực hiện một cuộc gọi không tốt.
It just doesn't work like that.	Nó chỉ không hoạt động như vậy.
I do not listen.	Tôi không nghe.
You are doing well in your classes at school.	Bạn đang học tốt trong các lớp học của mình ở trường.
I don't know what you expect us to do.	Tôi không biết những gì bạn mong đợi chúng tôi làm.
I just met Tom not long ago.	Tôi vừa gặp Tom cách đây không lâu.
It is not a maintenance issue.	Nó không phải là một vấn đề bảo trì.
We need to talk about this situation.	Chúng ta cần nói về tình huống này.
Tom said he wanted to know why Mary did this.	Tom nói anh ấy muốn biết tại sao Mary lại làm như vậy.
If your spouse complains too much, it may be time to find someone else.	Nếu vợ / chồng của bạn phàn nàn quá nhiều, có lẽ đã đến lúc tìm một người khác.
Tom asked me why I prefer French to English.	Tom hỏi tôi tại sao tôi thích tiếng Pháp hơn tiếng Anh.
I wonder if Tom really understood what I meant.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hiểu ý tôi muốn nói hay không.
Tom told me the same joke yesterday.	Tom đã nói với tôi câu chuyện cười tương tự ngày hôm qua.
Will Tom have to pay for it?	Tom sẽ phải trả tiền cho nó?
I didn't remember his name until then.	Tôi đã không nhớ tên của anh ấy cho đến sau đó.
Tom wants to turn on the air conditioner, but Mary doesn't want him.	Tom muốn bật điều hòa, nhưng Mary không muốn anh ta.
I hope you don't expect me to do it for you.	Tôi hy vọng bạn không mong đợi tôi làm điều đó cho bạn.
That's all that matters now.	Đó là tất cả những gì quan trọng bây giờ.
Tom wants to play.	Tom muốn chơi.
I was surprised that Tom turned down such a good offer.	Tôi ngạc nhiên khi Tom từ chối một lời đề nghị tốt như vậy.
Because of the traffic jam, we were late for the meeting.	Vì tắc đường, chúng tôi đã đến trễ cuộc họp.
If your parents hear about your success, they will be proud of you.	Nếu cha mẹ bạn nghe nói về thành công của bạn, họ sẽ tự hào về bạn.
Tom and I met in Australia.	Tôi và Tom quen nhau ở Úc.
That's not where I have to go.	Đó không phải là nơi tôi phải đi.
You should let the wine breathe for a few minutes before drinking.	Bạn nên để rượu thở trong vài phút trước khi uống.
Why does Tom want a horse?	Tại sao Tom muốn một con ngựa?
Please don't tell Tom anything.	Xin đừng nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom was really busy that day.	Tom thực sự rất bận vào ngày hôm đó.
Chances are Tom won't be there.	Rất có thể Tom sẽ không ở đó.
Tom wants everyone to know the truth.	Tom muốn mọi người biết sự thật.
Where's my backpack?	Ba lô của tôi đâu?
Please let me know how much you paid for that.	Vui lòng cho tôi biết bạn đã trả bao nhiêu cho điều đó.
Tom thinks he can do whatever he wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
He devoured ice cream.	Anh ta ngấu nghiến ăn kem.
I will speak to you most sincerely so I want you to understand all I am about to say at face value.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn một cách chân thành nhất vì vậy tôi muốn bạn hiểu tất cả những gì tôi sắp nói theo mệnh giá.
Tom is still not there, is he?	Tom vẫn không ở đó, phải không?
Tom knew he wouldn't be able to convince Mary to go to the dance with him.	Tom biết rằng anh sẽ không thể thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh.
There must be a way to cross the river.	Phải có một con đường để băng qua sông.
Tom and Mary both love seafood.	Tom và Mary đều thích hải sản.
Tom says he feels helpless.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bất lực.
That annoyed Tom somewhat.	Điều đó làm Tom khó chịu phần nào.
Tom flirts with Mary over the phone.	Tom tán tỉnh Mary qua điện thoại.
I think you should go back to Tom.	Tôi nghĩ bạn nên quay lại với Tom.
Welcome to Australia, Tom.	Chào mừng đến Úc, Tom.
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
I was surprised that Tom didn't want to do that.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom không muốn làm điều đó.
Tom got a little nervous when Mary didn't come when she said she would.	Tom trở nên lo lắng một chút khi Mary không đến khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến.
Tom said he needed some time to sort things out.	Tom nói rằng anh ấy cần một thời gian để giải quyết mọi việc.
If I were you, I would refuse to do that.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ từ chối làm điều đó.
Tom was able to retire in his late 30s.	Tom đã có thể nghỉ hưu vào cuối những năm 30 của mình.
I didn't say a word.	Tôi không nói một lời nào.
Tom is getting older.	Tom ngày càng già đi.
I am having some problems.	Tôi đang gặp một số vấn đề.
Tom wears a black motorcycle jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác mô tô màu đen.
The identity of the informant must be kept confidential.	Danh tính của người cung cấp thông tin phải được giữ bí mật.
Not all web browsers are secure.	Không phải tất cả các trình duyệt web đều an toàn.
We don't have to see it.	Chúng ta không cần phải nhìn thấy nó.
Tom knows that Mary heard John and that he talked about her.	Tom biết rằng Mary đã nghe thấy John và anh ấy nói về cô ấy.
Do you want to know what's going on?	Bạn có muốn biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tom and Mary meet on Valentine's Day.	Tom và Mary gặp nhau vào ngày lễ tình nhân.
You should give it to Tom.	Bạn nên đưa nó cho Tom.
Tom was beaten after school.	Tom bị đánh sau giờ học.
I thought you said you've seen people do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thấy mọi người làm điều đó.
I know you will be arrested.	Tôi biết bạn sẽ bị bắt.
You say that Tom is not busy.	Bạn nói rằng Tom không bận.
Tom and Mary spent their honeymoon in Boston.	Tom và Mary đã trải qua tuần trăng mật của họ ở Boston.
Tom was shot in the chest.	Tom bị bắn vào ngực.
I waited for Tom to go.	Tôi đợi Tom đi.
How many books do you own?	Bạn sở hữu bao nhiêu cuốn sách?
We must be held accountable.	Chúng ta phải có trách nhiệm giải trình.
I know Tom as a former CIA agent.	Tôi biết Tom là một cựu nhân viên CIA.
Tom said he was very upset.	Tom nói rằng anh ấy rất khó chịu.
Tom told me he thought he had the flu.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình bị cúm.
Do you think Tom and Mary are still married?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary vẫn kết hôn?
I know how difficult it would be to do that.	Tôi biết nó sẽ khó khăn như thế nào để làm điều đó.
Tom took out his notebook and wrote something in it.	Tom lấy sổ tay ra và viết gì đó vào đó.
Tom is lazy, isn't he?	Tom thật lười biếng, phải không?
Tom turns on the soldering iron.	Tom bật mỏ hàn.
Tom is a missionary.	Tom là một nhà truyền giáo.
I don't think Tom is happy right now.	Tôi không nghĩ Tom đang hạnh phúc lúc này.
Motorcycles are great. 	Xe máy rất tuyệt.
They can easily pass even in heavy traffic.	Họ có thể dễ dàng vượt qua ngay cả khi giao thông đông đúc.
That's my favorite excuse.	Đó là lời bào chữa yêu thích của tôi.
He's had a clean record for the past ten years.	Anh ấy đã có một thành tích trong sạch trong mười năm qua.
Tom should tell Mary that he is not going to Australia with her.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Úc với cô ấy.
Tom says he's not thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát.
The doctor advised Tom not to lie in bed.	Bác sĩ khuyên Tom không nên nằm trên giường.
His bad foot prevented him from winning the race.	Cái chân xấu của anh ấy đã ngăn cản anh ấy chiến thắng cuộc đua.
Tom unzipped his bag.	Tom giải nén cái túi của mình.
The couples have their initials engraved on the oak tree.	Các cặp đôi đã khắc tên viết tắt của họ trên cây sồi.
I suggest you don't go to Australia in winter.	Tôi đề nghị bạn không nên đến Úc vào mùa đông.
It was a really difficult situation.	Đó thực sự là một tình huống khó khăn.
I don't think Tom knows who baked this cake.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã nướng chiếc bánh này.
Tom says he knows how I feel.	Tom nói rằng anh ấy biết cảm giác của tôi.
Tom doesn't touch his dinner.	Tom không đụng đến bữa tối của anh ấy.
Tom almost got hit by the ball.	Tom suýt nữa bị trúng bóng.
Tom is trying to strike up a conversation with Mary.	Tom đang cố bắt chuyện với Mary.
Tom started doing it at a very young age.	Tom bắt đầu làm điều đó khi còn rất nhỏ.
The door wouldn't open so I had to get in with the trunk.	Cửa không mở được nên tôi phải chui vào bằng cốp xe.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
He lost his way in the dark forest.	Anh mất phương hướng trong rừng tối.
Tom told Mary he wasn't coming to Boston with us.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Boston với chúng tôi.
Tom said that he would give a book to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tặng một cuốn sách cho Mary.
How many songs did Tom and Mary write together?	Tom và Mary đã viết bao nhiêu bài hát cùng nhau?
Tom is not good.	Tom thật không ngoan.
Who will buy beer?	Ai sẽ mua bia?
Tom wants me to go to Boston.	Tom muốn tôi đến Boston.
I think that's why Tom doesn't have any friends.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không có bất kỳ người bạn nào.
I think Tom and I agree.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đồng ý.
Tom thinks Mary is funny.	Tom nghĩ rằng Mary thật hài hước.
I need to tell you what's going to happen.	Tôi cần nói cho bạn biết những gì sắp xảy ra.
Tom needs to be transferred to another hospital.	Tom cần được chuyển đến bệnh viện khác.
Tom says he needs to buy something.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một vài thứ.
You will ruin everything.	Bạn sẽ làm hỏng mọi thứ.
Tom is riding his motorbike home.	Tom đang đi xe máy về nhà.
You're thirty, aren't you?	Bạn ba mươi, phải không?
I used to be a better chess player than Tom.	Tôi từng là một người chơi cờ giỏi hơn Tom.
Tom thinks I'm lying.	Tom nghĩ rằng tôi đang nói dối.
I saw Tom enter the cave.	Tôi thấy Tom vào hang.
Wine is made from grape juice.	Rượu được làm từ nước ép nho.
Tom told Mary to slow down.	Tom bảo Mary đi chậm lại.
I don't like office politics.	Tôi không thích chính trị văn phòng.
I know that you don't want to be killed.	Tôi biết rằng bạn không muốn bị giết.
We have other fish to fry.	Chúng tôi có những con cá khác để chiên.
My neighbor always cuts the lawn on Sunday mornings.	Người hàng xóm của tôi luôn cắt cỏ vào sáng Chủ Nhật.
She is six years older than me.	Cô ấy hơn tôi sáu tuổi.
We'll have to leave without Tom.	Chúng ta sẽ phải rời đi mà không có Tom.
Don't let Tom sit here.	Đừng để Tom ngồi đây.
Tom said he was very sympathetic.	Tom nói rằng anh ấy rất thông cảm.
Tom felt dizzy.	Tom cảm thấy choáng váng.
Tom told me he had found something that might interest me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó có thể khiến tôi thích thú.
Tom also plans to learn French.	Tom cũng có kế hoạch học tiếng Pháp.
I hope Tom doesn't think we hate him.	Tôi hy vọng Tom không nghĩ rằng chúng tôi ghét anh ấy.
Tom didn't cry that much.	Tom không khóc nhiều như vậy.
Interestingly, right?	Thật thú vị phải không?
Tom has decided to cooperate with Mary.	Tom đã quyết định hợp tác với Mary.
I may not hug Tom.	Tôi có thể không ôm Tom.
I won't buy any of these.	Tôi sẽ không mua bất kỳ thứ này.
You are a pretty good singer.	Bạn là một ca sĩ khá hay.
What time do you arrive at the hospital?	Bạn đến bệnh viện lúc mấy giờ?
Measles can be quite dangerous.	Bệnh sởi có thể khá nguy hiểm.
I am the one who needs to solve this problem.	Tôi là người cần giải quyết vấn đề này.
Are there any other questions you'd like to ask me?	Có câu hỏi nào khác mà bạn muốn hỏi tôi không?
Tom is part of the scandal.	Tom là một phần của vụ bê bối.
I think Tom is concentrating.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tập trung.
I didn't see anyone there.	Tôi không thấy ai ở đó.
I know Tom is the same height as you.	Tôi biết Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
Tom expected me to help Mary.	Tom mong tôi giúp Mary.
Tom says he plans to go to Australia next weekend.	Tom nói rằng anh ấy dự định đến Úc vào cuối tuần tới.
Tom came to the train station to see us off.	Tom đến ga tàu để tiễn chúng tôi.
They don't have to pay anything.	Họ không phải trả bất cứ thứ gì.
Tom is with us now.	Tom đang ở với chúng tôi bây giờ.
Tom is not allowed in.	Tom không được phép vào.
Tom and Mary sat in front of the fireplace, talking.	Tom và Mary ngồi trước lò sưởi, nói chuyện.
One day, I will have to do it.	Một ngày nào đó, tôi sẽ phải làm điều đó.
The doctor told me to stay away from Tom.	Bác sĩ bảo tôi phải tránh xa Tom.
I don't want to know what Tom is up to.	Tôi không muốn biết Tom định làm gì.
That's exactly what got me in trouble in the first place.	Đó chính xác là điều đã khiến tôi gặp rắc rối ngay từ đầu.
I love Tom.	Tôi yêu Tom.
Just seeing a dog scared him.	Chỉ nhìn thấy một con chó thôi đã khiến anh ta sợ hãi.
I don't know whether to go or stay where I am.	Tôi không biết nên đi hay ở lại nơi tôi đang ở.
I'm usually hungry around this time of day.	Tôi thường đói vào khoảng thời gian này trong ngày.
Tom's big belly popped out like jelly.	Cái bụng bự của Tom nổi lên như thạch.
Tom wants immediate results.	Tom muốn có kết quả ngay lập tức.
He is good at handball.	Anh ấy giỏi bóng ném.
I know it's too late to do that now.	Tôi biết đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
I gave Tom a present.	Tôi đã tặng quà cho Tom.
Have you ever actually heard Tom speak French?	Bạn đã bao giờ thực sự nghe Tom nói tiếng Pháp chưa?
Odds are you will have fun.	Tỷ lệ cược là bạn sẽ có niềm vui.
I am not sure how often I should take this medicine.	Tôi không chắc mình nên dùng thuốc này bao lâu một lần.
I should have stayed at home.	Tôi đáng lẽ phải ở nhà.
Tom says that everyone he knows does it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều làm điều đó.
I guess that doesn't make sense.	Tôi đoán điều đó không có ý nghĩa.
You're not surprised that I can't do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
Don't you think you should get some rest?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên nghỉ ngơi một chút sao?
Was Tom murdered?	Tom có ​​bị sát hại không?
Tom is a computer engineer.	Tom là một kỹ sư máy tính.
I know that we shouldn't do that.	Tôi biết rằng chúng ta không nên làm điều đó.
The police got the crowd under control.	Cảnh sát đã kiểm soát được đám đông.
Tom just got back today.	Tom vừa mới về hôm nay.
Tom has the ability to become violent.	Tom có ​​khả năng trở nên bạo lực.
Tom hit snooze.	Tom nhấn báo lại.
Tom was busy so he couldn't help us.	Tom đang bận nên không thể giúp chúng tôi.
I don't have to work next Monday.	Tôi không phải làm việc vào thứ Hai tới.
You are a sailor, right?	Bạn là một thủy thủ, phải không?
I realize I don't have enough time to do the things that need to be done.	Tôi nhận ra mình không có đủ thời gian để làm những việc cần phải làm.
Tom isn't the only one with the key.	Tom không phải là người duy nhất có chìa khóa.
I wonder if Tom still isn't convinced.	Tôi tự hỏi liệu Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
I am full of ambition.	Tôi đầy tham vọng.
Tom asked Mary if she could drive.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thể lái xe không.
You do it much better than me.	Bạn làm điều đó tốt hơn tôi rất nhiều.
Tom has to help us this afternoon.	Tom phải giúp chúng ta chiều nay.
Tom is out in the yard, playing with the dog.	Tom đang ở ngoài sân, chơi với con chó.
I can tell Tom is from Australia because of his accent.	Tôi có thể biết Tom đến từ Úc vì giọng của anh ấy.
Tom called me at 2:30 am.	Tom gọi cho tôi lúc 2:30 sáng.
I will not return home.	Tôi sẽ không trở về nhà.
Tom said that Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom was bothered by the implication.	Tom đã bị làm phiền bởi hàm ý.
When will you and Tom meet?	Khi nào bạn và Tom sẽ gặp nhau?
I had one just like that.	Tôi đã có một cái giống như vậy.
I've never been to either of those restaurants.	Tôi chưa từng đến một trong hai nhà hàng đó.
Cookie hissed.	Cookie rít lên.
I know that you would never do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I told Tom about you.	Tôi đã nói với Tom về bạn.
Does Tom like being alone?	Tom có ​​thích ở một mình không?
They think the value of the dollar is too high.	Họ cho rằng giá trị của đồng đô la quá cao.
I thought Tom would be heartbroken.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ rất đau lòng.
I honestly don't think Tom can take care of himself.	Thực lòng tôi không nghĩ Tom có ​​thể tự lo cho mình.
Would you like to run with me?	Bạn có muốn chạy bộ cùng tôi không?
How old were you when you got your ear pierced?	Bạn bị xỏ lỗ tai bao nhiêu tuổi?
Who is that man over there waving the flag?	Người đàn ông đằng kia vẫy cờ là ai?
Tell Tom I want to help.	Nói với Tom rằng tôi muốn giúp.
Ensure that complaints are resolved as quickly as possible.	Đảm bảo rằng các khiếu nại được giải quyết càng nhanh càng tốt.
Tom is picking flowers.	Tom đang hái hoa.
When Tom gets here with some tools, we'll have everything we need to get the job done.	Khi Tom đến đây với một số công cụ, chúng tôi sẽ có mọi thứ cần thiết để hoàn thành công việc này.
It's been a long time since anyone asked me that.	Đã lâu rồi không có ai hỏi tôi như vậy.
We need to figure out what needs to be done.	Chúng ta cần tìm ra những gì cần phải làm.
I wish I sounded like a native French speaker.	Tôi ước mình nghe như một người nói tiếng Pháp bản xứ.
I didn't know Tom would have had time to do that yesterday.	Tôi không biết Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
If I knew about it, I would tell you.	Nếu tôi biết về nó, tôi sẽ nói với bạn.
Tom, there's something I forgot to tell you.	Tom, có điều tôi quên nói với anh.
Each nunnery has its own rules.	Mỗi ni viện đều có nội quy riêng.
Tom didn't want to see Mary again.	Tom không muốn gặp lại Mary.
Tom thought that Mary wouldn't be interested.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không hứng thú.
Why is Tom downstairs?	Tại sao Tom lại ở dưới nhà?
I think it might not be smart to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không thông minh để làm điều đó.
I wonder if Tom really has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự phải làm như vậy không.
Maybe Tom will do it.	Có thể là Tom sẽ làm điều đó.
Tom has diabetes, but not Mary.	Tom bị tiểu đường, nhưng Mary thì không.
I don't think we'll have enough time to finish this today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ thời gian để hoàn thành việc này ngày hôm nay.
Tom pointed to the right.	Tom chỉ sang bên phải.
These events take place while the senator is still in office.	Những sự kiện này diễn ra trong khi thượng nghị sĩ vẫn còn tại vị.
We're not going to Tom's party.	Chúng tôi sẽ không đến bữa tiệc của Tom.
Tom is doing much better than before.	Tom đang làm tốt hơn nhiều so với trước đây.
I wish it didn't come like that.	Tôi muốn nó không đến như vậy.
She was afraid to tell him what had happened.	Cô sợ hãi khi phải nói cho anh ta biết những gì đã xảy ra.
We have a break for lunch from twelve o'clock to one o'clock.	Chúng tôi có một giờ giải lao để ăn trưa từ mười hai giờ đến một giờ.
I know Tom spent time at Mary's.	Tôi biết Tom đã dành thời gian ở Mary's.
Saving money for rainy days is wise.	Tiết kiệm chi tiêu cho ngày mưa gió là điều khôn ngoan.
Where did Tom learn babysitting?	Tom học trông trẻ ở đâu?
Did you stay with Tom while you were in Australia?	Bạn có ở với Tom khi bạn ở Úc không?
To be on the safe side, why not bring an umbrella with you?	Để được an toàn, tại sao bạn không mang theo ô bên mình?
I'll chase Tom away.	Tôi sẽ xua đuổi Tom.
I can't hide my feelings for you.	Tôi không thể giấu được tình cảm của mình dành cho em.
I don't need to go to Australia.	Tôi không cần phải đến Úc.
Tom has to go.	Tom phải đi.
Tom said Mary knew that John might not want to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không muốn làm điều đó một mình.
Who convinced you to do that?	Ai đã thuyết phục bạn làm điều đó?
We have to be quick if we want to get to the station on time.	Chúng ta phải nhanh chóng nếu chúng ta muốn đến nhà ga đúng giờ.
You cannot trust these people.	Bạn không thể tin tưởng những người này.
There is a lot of food on the table.	Có rất nhiều thức ăn trên bàn.
I don't know how to fix this.	Tôi không biết phải làm thế nào để sửa lỗi này.
Doing this has always been one of my dreams.	Làm được điều này luôn là một trong những giấc mơ của tôi.
Tom pays the rent on the first day of every month.	Tom trả tiền thuê nhà vào ngày đầu tiên hàng tháng.
Tom did not read the message Mary sent him.	Tom đã không đọc tin nhắn Mary gửi cho anh ta.
I wish I had more time to talk to Tom.	Tôi ước rằng mình có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Tom.
Tom's plan seems to be the best.	Kế hoạch của Tom có ​​vẻ là tốt nhất.
I am planning to buy some new furniture.	Tôi đang định mua một số đồ nội thất mới.
I will have a busy day.	Tôi sẽ có một ngày bận rộn.
Tom asked me if I would help him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có giúp anh ấy không.
Tom planned to do it yesterday.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
Tom wanted Mary to understand what was going on.	Tom muốn Mary hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom was able to go to college.	Tom đã có thể vào đại học.
Why isn't anyone skating on the pond today?	Tại sao hôm nay không có ai trượt băng trên ao?
The high rope action sent a chill down Tom's spine.	Hành động dây cao khiến Tom lạnh sống lưng.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
As Tom was doing that, it started to rain.	Khi Tom đang làm điều đó, trời bắt đầu mưa.
Tom lit a match.	Tom châm một que diêm.
Don't forget to open the window in your room.	Đừng quên mở cửa sổ trong phòng của bạn.
I would never lie to Tom.	Tôi sẽ không bao giờ nói dối Tom.
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
Do you really think Tom will cry?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ khóc?
I don't usually do things like this.	Tôi không thường làm những việc như thế này.
Tom avoids going out at night.	Tom tránh ra ngoài vào ban đêm.
Tom did better than Mary.	Tom đã làm tốt hơn Mary.
These are not very important.	Những thứ này không quan trọng lắm.
We need to make sure this is true.	Chúng ta cần chắc chắn rằng điều này là đúng.
Tom gets lost quite often.	Tom bị lạc khá thường xuyên.
I promise I won't forget.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không quên.
We seem to have lost our quorum.	Chúng tôi dường như đã mất túc số.
I'm pretty sure Tom hasn't done anything illegal.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom stopped Mary.	Tom ngăn Mary lại.
It was an interesting story and he told it well.	Đó là một câu chuyện thú vị và anh ấy đã kể nó rất hay.
I don't think anyone would disagree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ không đồng ý với tuyên bố đó.
I know that Tom knows why I don't need to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không cần làm vậy.
If there's anything you want, don't hesitate to ask me.	Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn, đừng ngần ngại hỏi tôi.
Tom needs a raise.	Tom cần được tăng lương.
I don't think Tom will either.	Tôi cũng không nghĩ Tom sẽ làm vậy.
Tom studied journalism in Boston.	Tom học báo chí ở Boston.
You still don't quite believe that will happen, do you?	Bạn vẫn chưa hoàn toàn tin rằng điều đó sẽ xảy ra, phải không?
He might say something vague again.	Anh ta có thể nói điều gì đó mơ hồ một lần nữa.
I crawled on my stomach.	Tôi trườn sấp.
I'm not sure I want to do this.	Tôi không chắc rằng tôi muốn làm điều này.
Tom said that Mary thought he might not need to do it until October.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không cần phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom's behavior is unacceptable.	Hành vi của Tom là không thể chấp nhận được.
Tom told me that he thought Mary was selfish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary ích kỷ.
Let's list all the reasons that we shouldn't do it.	Hãy liệt kê tất cả những lý do mà chúng ta không nên làm điều đó.
Tom said he didn't think Mary would let him do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ để anh làm điều đó.
Please don't do that.	Làm ơn đừng làm vậy.
I disassembled the engine.	Tôi đã tháo rời động cơ.
Tom's mother yelled at him.	Mẹ của Tom đã hét vào mặt anh ta.
Tom was very sure Mary wanted to do it.	Tom rất chắc chắn Mary muốn làm điều đó.
How many people did you see in the park?	Bạn đã thấy bao nhiêu người trong công viên?
I went skiing for the first time this winter.	Tôi đã đi trượt tuyết lần đầu tiên vào mùa đông năm nay.
Tom told me he was sorry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tiếc.
Can I help you prepare for your exam?	Tôi có thể giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của mình không?
You should tell Tom that you don't like singing.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không thích ca hát.
Tom says he doesn't remember my name.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ tên tôi.
Why is it so easy for Tom to learn languages?	Tại sao Tom học ngôn ngữ lại dễ dàng như vậy?
Tom feels the same way about you.	Tom cũng cảm thấy như vậy về bạn.
Tom doesn't know that Mary is in love with him.	Tom không biết rằng Mary đang yêu anh ta.
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
Do not be shy.	Đừng ngại.
I think Tom can do it on his own.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể tự mình làm được điều đó.
I am a fast learner.	Tôi là một người học nhanh.
Tom was the one who did the job.	Tom là người đã làm công việc đó.
He knew that she had been sick in bed for a week.	Anh biết rằng cô đã ốm trên giường một tuần.
However, the opposite is true.	Tuy nhiên, điều ngược lại là sự thật.
I'm sure Tom won't mind if you use his umbrella.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền nếu bạn sử dụng ô của anh ấy.
Tom did it.	Tom đã làm được điều đó.
Tom and Mary don't want to play with John.	Tom và Mary không muốn chơi với John.
I wanted to make sure we weren't set up.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không được thiết lập.
No matter what he may say, don't believe him.	Không cần biết anh ta có thể nói gì, đừng tin anh ta.
In the end, he succumbed to my persuasion.	Cuối cùng, anh ấy đã phải chịu sự thuyết phục của tôi.
I'm used to life here.	Tôi đã quen với cuộc sống ở đây.
His grandmother can't go, can she?	Bà của anh ấy không đi được phải không?
Tom doesn't want to come back.	Tom không muốn quay lại.
Tom was here with me on the evening of the 20th.	Tom đã ở đây với tôi vào tối ngày 20.
I think Tom is probably better at French than you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ giỏi tiếng Pháp hơn bạn nghĩ.
Tom has yet to agree to do that.	Tom vẫn chưa đồng ý làm điều đó.
Tom exploded his brain.	Tom nổ tung bộ não của mình.
You should have told me first.	Bạn nên nói với tôi trước.
I didn't know Tom didn't have to do it alone.	Tôi không biết Tom không cần phải làm điều đó một mình.
You are a truly beautiful woman.	Bạn là một người phụ nữ thực sự xinh đẹp.
I think Tom left.	Tôi nghĩ Tom đã rời đi.
I know Tom was involved.	Tôi biết Tom đã tham gia.
Tom went to the information desk and asked for a map.	Tom đến quầy thông tin và yêu cầu một tấm bản đồ.
He took his place at the foot of the table.	Anh ta vào vị trí của mình ở chân bàn.
We don't have much snow here.	Chúng tôi không có nhiều tuyết ở đây.
What is Tom sad about?	Tom buồn về điều gì?
I don't know who I will miss more, you or your brother.	Tôi không biết mình sẽ nhớ ai hơn, bạn hay anh trai bạn.
Don't take too much of Tom's time.	Đừng làm mất quá nhiều thời gian của Tom.
Tom is in the parking lot, waiting for Mary.	Tom đang ở bãi đậu xe, đợi Mary.
I don't think Tom should do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên làm vậy.
Why are you late?	Sao bạn đến muộn?
I know Tom is a selfish man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông ích kỷ.
Tom is not wearing a shirt.	Tom không mặc áo sơ mi.
Tom closed his eyes.	Tom đã nhắm mắt lại.
Tom, Mary, John, and Alice were all in Boston at the same time.	Tom, Mary, John và Alice đều ở Boston cùng lúc.
It's just not fair.	Nó chỉ là không công bằng.
Tom recently dyed his hair red.	Tom gần đây đã nhuộm tóc màu đỏ.
Tom and Mary talk about what happened.	Tom và Mary nói về những gì đã xảy ra.
I'm not going to ask him.	Tôi không định hỏi anh ấy.
Modern art did not interest Tom.	Nghệ thuật hiện đại không làm Tom thích thú.
Looks like Tom bought a new bike.	Có vẻ như Tom đã mua một chiếc xe đạp mới.
Tom clears the dinner table while Mary cooks.	Tom dọn bàn ăn tối trong khi Mary nấu ăn.
I wonder if Tom is learning French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang học tiếng Pháp hay không.
You are extraordinary.	Bạn thật phi thường.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
Tom told us where to find Mary.	Tom cho chúng tôi biết nơi để tìm Mary.
You are dedicated.	Bạn tận tâm.
Tom doesn't think you will survive.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ sống sót.
I will admit that I was wrong.	Tôi sẽ thừa nhận rằng tôi đã sai.
Tom was the only one there.	Tom là người duy nhất ở đó.
Tom has a lot of pictures.	Tom có ​​rất nhiều hình ảnh.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần phải làm điều đó hay không.
I think we should tell Tom he has to do it.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom is not the first to come here.	Tom không phải là người đầu tiên đến đây.
Who did you invite to the party?	Bạn đã mời ai đến bữa tiệc?
Tom and I are not good at speaking French.	Tom và tôi không giỏi nói tiếng Pháp.
There was only one case of chickenpox at the school.	Chỉ có một trường hợp bị thủy đậu tại trường.
I am ashamed to say that the work is not done yet.	Tôi xấu hổ khi nói rằng công việc vẫn chưa hoàn thành.
I suspect Tom didn't want to do that yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom won't help Mary tomorrow.	Tom sẽ không giúp Mary vào ngày mai.
It would be presumptuous to call myself his replacement, but I can offer some guidance.	Sẽ là tự phụ khi tự gọi mình là người thay thế anh ấy, nhưng tôi có thể đưa ra một số hướng dẫn.
Tom is still thinking about what happened.	Tom vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Some people look down on others because they have less money.	Một số người coi thường người khác vì họ có ít tiền hơn.
All that fuss about?	Tất cả những gì ồn ào về?
The delay forced us to stay overnight in an expensive hotel.	Sự chậm trễ buộc chúng tôi phải ở lại qua đêm trong một khách sạn đắt tiền.
You have a black eye.	Bạn có một con mắt đen.
Do you want to travel by bus or train?	Bạn muốn đi du lịch bằng xe buýt hay xe lửa?
Tom said that Mary often left early.	Tom nói rằng Mary thường đi sớm về muộn.
Police believe Tom fell asleep while driving.	Cảnh sát cho rằng Tom đã ngủ gật khi lái xe.
Perhaps the only person here willing to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây sẵn sàng làm điều đó là Tom.
Tom is standing at the door.	Tom đang đứng ở cửa.
Tom probably has better things to do with his time than sitting in meetings all day.	Tom có ​​lẽ có nhiều việc tốt hơn để làm với thời gian của mình hơn là ngồi họp cả ngày.
Wouldn't it be better if we went out for coffee?	Sẽ không tốt hơn nếu chúng ta đi uống cà phê phải không?
It's important to do it every day, isn't it?	Điều quan trọng là phải làm điều đó mỗi ngày, phải không?
I want you to put me back on the list.	Tôi muốn bạn đưa tôi trở lại danh sách.
Tom approved it.	Tom đã chấp thuận nó.
It was a slick move.	Đó là một động thái bóng bẩy.
I was trapped in a web of lies.	Tôi đã bị mắc kẹt trong một mạng lưới dối trá.
I wonder if Tom would actually do it for me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó cho tôi không.
Sometimes I think Tom lives in the library.	Đôi khi tôi nghĩ Tom sống ở thư viện.
My suggestion right now is that we let Tom do what he wants.	Đề nghị của tôi lúc này là chúng ta hãy để Tom làm những gì anh ấy muốn.
Tom will stay here tonight.	Tom sẽ ở lại đây tối nay.
Mary said that she thought Tom would sympathize.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ thông cảm.
Tom will be very missed.	Tom sẽ rất nhớ.
Mary thought she was going to have twins.	Mary nghĩ rằng cô ấy sẽ sinh đôi.
I just said what Tom told me to say.	Tôi chỉ nói những gì Tom bảo tôi phải nói.
I can't count the number of times I've been here.	Tôi không thể đếm được số lần mình đã ở đây.
I don't think anyone would wait that long.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ đợi lâu như vậy.
Tom drove his children to school.	Tom chở con đi học.
Tom has never had a cold in his life.	Tom chưa bao giờ bị cảm lạnh trong đời.
Tom cleans the house by himself.	Tom tự tay dọn dẹp nhà cửa.
Tom still has an office in Boston.	Tom vẫn có văn phòng ở Boston.
Tom must have been heartbroken.	Tom chắc hẳn rất đau lòng.
Tom says that Mary is very sick.	Tom nói rằng Mary đang rất ốm.
I don't think it would be cheap to do that.	Tôi không nghĩ nó sẽ rẻ để làm điều đó.
He put the blue folder on the table.	Anh đặt tập tài liệu màu xanh lam xuống bàn.
As it is, ordinary people cannot afford such luxuries.	Vì nó là, những người bình thường không thể đủ khả năng mua những thứ xa xỉ như vậy.
I don't have a phone.	Tôi không có điện thoại.
We stand by Tom's side.	Chúng tôi sát cánh bên Tom.
You should not abandon your friends.	Bạn không nên bỏ rơi bạn bè của mình.
You didn't know we had to do it this morning, did you?	Bạn không biết chúng tôi phải làm điều đó sáng nay, phải không?
Smells like someone smoked here.	Có mùi như ai đó đã hút thuốc ở đây.
I'm sure you're busy.	Tôi chắc rằng bạn đang bận.
You will soon say something else.	Bạn sẽ sớm nói điều gì đó khác.
Tom only has eyes for Mary.	Tom chỉ có đôi mắt dành cho Mary.
I don't understand what Tom thinks.	Tôi không hiểu Tom nghĩ như thế nào.
"Where are you?" 	"Bạn ở đâu?"
"I'm here."	"Tôi đây."
They declined Tom's invitation as politely as possible.	Họ từ chối lời mời của Tom một cách lịch sự nhất có thể.
Tom promised Mary that he wouldn't look at other girls.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không nhìn những cô gái khác.
I can't let you do this.	Tôi không thể để bạn làm điều này.
The only reason Tom came was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất Tom đến là vì Mary đã yêu cầu anh ấy.
Tom thinks I want to do it.	Tom nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
They didn't listen.	Họ không nghe.
I know Tom will let you do it alone.	Tôi biết Tom sẽ để bạn làm điều đó một mình.
I'm not surprised Tom didn't do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm được điều đó.
All are hungry.	Tất cả đều đói.
Was Tom the one who told you what time the meeting started?	Tom có ​​phải là người đã cho bạn biết thời gian cuộc họp bắt đầu không?
Tom helped his mother cook dinner.	Tom đã giúp mẹ nấu bữa tối.
What's the harm in doing that?	Làm điều đó có hại gì?
I feel like I'll be fine.	Tôi cảm thấy như tôi sẽ ổn.
What does this mean for Tom?	Điều này có ý nghĩa gì đối với Tom?
The wind has turned.	Gió đã chuyển.
Tom is waiting for someone to come get him.	Tom đang đợi ai đó đến lấy anh ấy.
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm.
We need to buy a new broom.	Chúng ta cần mua một cây chổi mới.
I was not fired.	Tôi đã không bị sa thải.
Tom's neighborhood was flooded after the storm.	Khu phố của Tom bị ngập lụt sau cơn bão.
We can't go home until we're done.	Chúng tôi không thể về nhà cho đến khi chúng tôi hoàn thành.
I'm used to the custom.	Tôi đã quen với phong tục.
Did you know Tom is a dentist?	Bạn có biết Tom là một nha sĩ?
I was going to go with Tom.	Tôi đã định đi với Tom.
Tom thinks his house is haunted.	Tom nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
Tom seems to have something on his mind.	Tom dường như có điều gì đó trong đầu.
Tom said he has taught French before.	Tom cho biết anh ấy đã dạy tiếng Pháp trước đây.
Tom told Mary that she needed to be in Boston next Monday.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải có mặt ở Boston vào thứ Hai tới.
This is the first time Tom has complained about the food.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về đồ ăn.
Tom bought a new dishwasher and told Mary it was her Valentine's Day gift.	Tom đã mua một chiếc máy rửa bát mới và nói với Mary rằng đó là món quà ngày lễ tình nhân của cô ấy.
Tom glued the pieces together.	Tom dán các mảnh vỡ lại với nhau.
Now Tom is very serious about that.	Bây giờ Tom rất nghiêm túc về điều đó.
Tom doesn't want to do that now.	Tom không muốn làm điều đó bây giờ.
Your behavior is unacceptable.	Hành vi của bạn là không thể chấp nhận được.
I know Tom is a skinny kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ gầy gò.
Tom knew that he couldn't do what Mary wanted him to do.	Tom biết rằng anh không thể làm những gì Mary muốn anh làm.
How did Tom get Mary to eat it?	Làm thế nào mà Tom có ​​được Mary để ăn nó?
What is Tom's address?	Địa chỉ của Tom là gì?
Tom grew up with me.	Tom đã lớn lên cùng tôi.
I threw an apple to Tom.	Tôi ném một quả táo cho Tom.
I did not pass the test.	Tôi đã không vượt qua bài kiểm tra.
Is there an ATM around here?	Có máy ATM quanh đây không?
I'm sure Tom won't be alone.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không cô đơn.
Tom is being influenced by Mary.	Tom đang bị ảnh hưởng bởi Mary.
I wonder why I shouldn't do that.	Tôi tự hỏi tại sao tôi không nên làm điều đó.
We had a flat tire on our way here.	Chúng tôi đã bị xẹp lốp trên đường đến đây.
Did Tom and Mary order coffee?	Tom và Mary có gọi cà phê không?
Tom seems like he's very serious.	Tom có ​​vẻ như anh ấy rất nghiêm túc.
I shouldn't have fooled you.	Tôi không nên lừa bạn.
I can't believe I ate this whole thing.	Tôi không thể tin rằng tôi đã ăn toàn bộ thứ này.
Tom is preparing dinner.	Tom đang chuẩn bị bữa tối.
Be careful not to forget to lock the door when you go out.	Hãy cẩn thận đừng quên khóa cửa khi bạn đi ra ngoài.
You will not be able to get your money back.	Bạn sẽ không thể lấy lại tiền của mình.
Tom says he needs to go shopping.	Tom nói rằng anh ấy cần đi mua sắm.
You won't do it again, will you?	Bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom said he didn't feel like doing it.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó.
What kind of music do you like to listen to?	Bạn thích nghe loại nhạc nào?
Despite everything, I believe we can still fix the situation.	Bất chấp mọi thứ, tôi tin rằng chúng tôi vẫn có thể khắc phục được tình hình.
Since you are a minor, you cannot enter.	Vì bạn là trẻ vị thành niên nên bạn không thể vào được.
I don't think you can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I'm not sure when I should be there.	Tôi không chắc mình phải ở đó khi nào.
It is morally disgusting.	Nó đáng ghê tởm về mặt đạo đức.
It was an unforgettable vacation.	Đó là một kỳ nghỉ khó quên.
I practiced.	Tôi đã tập luyện.
I do not approve of Tom's behavior.	Tôi không chấp nhận hành vi của Tom.
What are your thoughts on this idea?	Cảm nhận của bạn về ý tưởng này là gì?
Mary asked me to be her bridesmaid.	Mary yêu cầu tôi làm phù dâu cho cô ấy.
Tom says he will talk to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
I have a cold and my head hurts a lot.	Tôi bị cảm lạnh và đầu tôi rất đau.
Tom will be hard to beat.	Tom sẽ rất khó để đánh bại.
Tom asks Mary not to hug him anymore.	Tom yêu cầu Mary đừng ôm anh nữa.
You messed everything up.	Bạn đã làm hỏng mọi thứ.
It's hard to get anything done here.	Rất khó để hoàn thành bất cứ việc gì ở đây.
Tom thinks I should help Mary.	Tom nghĩ rằng tôi nên giúp Mary.
That's just what I needed.	Đó chỉ là những gì tôi cần.
Tom tried his best to convince Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary.
I'm not sure I got it right.	Tôi không chắc rằng tôi đã hiểu đúng.
I hope I can find a job in Boston.	Tôi hy vọng tôi có thể tìm được một công việc ở Boston.
When was the last time you cut your nails?	Lần cuối cùng bạn cắt móng tay là khi nào?
Tom almost never smiles.	Tom hầu như không bao giờ cười.
He is bound to go home.	Anh ấy bị ràng buộc về nhà.
Does Tom have any medical problems?	Tom có ​​vấn đề gì về y tế không?
Tom and Mary have three children.	Tom và Mary có ba đứa con.
We're trying to figure out how to do that.	Chúng tôi đang cố gắng tìm ra cách thực hiện điều đó.
Tom certainly didn't win.	Tom chắc chắn không thắng.
Tom has to be there tonight.	Tom phải ở đó tối nay.
Was Tom invited?	Tom có ​​được mời không?
He can't chew well, because he has a toothache now.	Anh ấy không thể nhai tốt, vì anh ấy bị đau răng bây giờ.
For these letters, I think the best thing is to burn them.	Đối với những bức thư này, tôi nghĩ điều tốt nhất là đốt chúng đi.
Promise you'll tell Tom about this.	Hãy hứa là bạn sẽ nói với Tom về điều này.
Tom wants to travel around the world.	Tom muốn đi du lịch khắp thế giới.
I never learned how to do it correctly.	Tôi chưa bao giờ học cách làm điều đó một cách chính xác.
They are stunned.	Họ đang choáng váng.
I will attend the concert tomorrow.	Tôi sẽ tham dự buổi hòa nhạc vào ngày mai.
I will not be in Australia for more than three days.	Tôi sẽ không ở Úc quá ba ngày.
Tom said he won't eat anything today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không ăn gì cả.
Tom isn't smart enough to figure that out.	Tom không đủ thông minh để tìm ra điều đó.
Tom went to his son's school concert.	Tom đã đến dự buổi hòa nhạc ở trường của con trai mình.
I can speak French and so can Tom.	Tôi có thể nói tiếng Pháp và Tom cũng vậy.
Tom doesn't usually drink.	Tom không thường uống rượu.
Tom tried to put the ring on Mary's finger, but she wouldn't let him.	Tom đã cố gắng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Mary, nhưng cô ấy không cho anh ta.
They are well compensated.	Họ được đền bù xứng đáng.
Tom asked Mary what she wanted for her birthday.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn gì cho sinh nhật của mình.
Your sister is much younger than you, but you look younger.	Em gái của bạn trẻ hơn bạn nhiều, nhưng bạn trông trẻ hơn.
Equality is guaranteed by the Constitution.	Sự bình đẳng được bảo đảm bằng Hiến pháp.
That is not your problem.	Đó không phải là vấn đề của bạn.
I know Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
You wouldn't let Tom do it, would you?	Bạn sẽ không để Tom làm điều đó, phải không?
I would like to discuss the possibility of you coming to work for our company.	Tôi muốn thảo luận về khả năng bạn đến làm việc cho công ty của chúng tôi.
We are not fans.	Chúng tôi không phải là những người hâm mộ.
He's eager for the chance to prove himself.	Anh ấy háo hức có cơ hội chứng tỏ bản thân.
How many strokes does the kanji for "michi" have?	Chữ kanji cho "michi" có bao nhiêu nét?
Tom will probably be the first to do it.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom and Mary need to do it immediately.	Tom và Mary cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom was slightly injured.	Tom bị thương nhẹ.
I think I will go ahead and cancel our reservation.	Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục và hủy đặt phòng của chúng tôi.
I wonder when Tom agreed to do that.	Tôi tự hỏi Tom đã đồng ý làm điều đó từ khi nào.
Maybe Tom was murdered?	Có thể Tom đã bị sát hại?
Who woke up?	Ai đã tỉnh?
That's why I love you.	Đó là lý do tại sao tôi yêu bạn.
The last time I saw Tom, he was walking towards the beach.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đi về phía bãi biển.
Tom gave Mary something to drink.	Tom đưa cho Mary một thứ gì đó để uống.
Tom is a talented actor, isn't he?	Tom là một diễn viên tài năng, phải không?
Do you heed Tom's advice?	Bạn có nghe theo lời khuyên của Tom không?
The union and the company have come to terms in a new contract.	Công đoàn và công ty đã đi đến các điều khoản trong một hợp đồng mới.
I stayed up late reading a novel.	Tôi đã thức khuya để đọc một cuốn tiểu thuyết.
I have a feeling Tom did it.	Tôi có cảm giác Tom đã làm điều đó.
Today is the coldest day of the year so far.	Hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm cho đến nay.
Tom is a candidate for mayor.	Tom là một ứng cử viên cho chức thị trưởng.
Tom said that he thought the prices at that store were too high.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng giá ở cửa hàng đó quá cao.
Such a proposal would only be immediately rejected.	Một đề xuất như vậy sẽ chỉ bị từ chối ngay lập tức.
You are my best friend, Tom.	Bạn là bạn thân nhất của tôi, Tom.
Maybe I should tell Tom that.	Có lẽ tôi nên nói với Tom điều đó.
When was the last time you and Tom went out together?	Lần cuối cùng bạn và Tom đi chơi cùng nhau là khi nào?
Maybe Tom is walking in his sleep.	Có lẽ Tom đang đi trong giấc ngủ.
Tom's parents are lawyers.	Cha mẹ của Tom là luật sư.
I assume you are Canadian.	Tôi cho rằng bạn là người Canada.
She is ironing the shirt.	Cô là ủi áo sơ mi.
You know that won't be possible.	Bạn biết điều đó sẽ không thể thực hiện được.
I'm having trouble deciding where to park.	Tôi đang gặp khó khăn khi quyết định nơi để xe.
Tom doesn't want to stay.	Tom không muốn ở lại.
Moonlight reflected on the lake.	Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Why does Tom always do it alone?	Tại sao Tom luôn làm điều đó một mình?
Sometimes I think about Tom.	Đôi khi tôi nghĩ về Tom.
Nothing urgent.	Không có gì khẩn cấp.
That doesn't concern us at all.	Điều đó không làm chúng tôi quan tâm chút nào.
Tom plans to break up with his girlfriend.	Tom dự định chia tay bạn gái.
Is this a one-way street?	Đây có phải là đường một chiều không?
I have to help Tom clean his room.	Tôi phải giúp Tom dọn dẹp phòng của anh ấy.
I admit I did what I promised not to do.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì tôi đã hứa sẽ không làm.
He did not attend the class.	Anh ấy không tham gia lớp học.
If there is anything wrong, blame the translator.	Nếu có gì sai sót thì cứ trách người dịch.
That is a question for others to answer.	Đó là một câu hỏi để người khác trả lời.
It's not like Tom is late.	Không giống như Tom đến muộn.
I find it very difficult to do this.	Tôi thấy rất khó để làm điều này.
There is an international airport in Narita.	Có một sân bay quốc tế ở Narita.
The party was held on May 22.	Bữa tiệc được tổ chức vào ngày 22/5.
I got a phone call from Tom early this morning.	Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Tom sáng sớm nay.
Do not place the glass near the edge of the table.	Đừng đặt ly gần mép bàn.
Tom lived in Boston a long time ago.	Tom đã sống ở Boston một thời gian dài trước đây.
We need to check on Tom.	Chúng ta cần kiểm tra Tom.
We need to be precise.	Chúng ta cần phải chính xác.
I'd be happy to lend you a hand.	Tôi rất vui được giúp bạn một tay.
Tom often borrows money from friends.	Tom thường vay tiền từ bạn bè.
My mom has straight hair and I have curly hair.	Mẹ tôi để tóc thẳng và tôi để tóc xoăn.
I did not give Tom the information he requested.	Tôi đã không cung cấp cho Tom thông tin mà anh ấy yêu cầu.
Tom barely survived the attack.	Tom hầu như không sống sót sau cuộc tấn công.
Tom is doing surprisingly well.	Tom đang làm tốt một cách đáng ngạc nhiên.
I was very scared.	Tôi rất hoảng sợ.
It will not be easy to find someone to rent this house.	Sẽ không dễ dàng để tìm một người nào đó thuê căn nhà này.
Tom is definitely hot-tempered.	Tom chắc chắn là người nóng tính.
I wish I hadn't eaten the sandwich Tom made for me.	Tôi ước gì tôi đã không ăn bánh sandwich mà Tom làm cho tôi.
We have agreed to share the housework between us.	Chúng tôi đã đồng ý chia sẻ công việc nhà giữa chúng tôi.
Tom said that Mary might be afraid to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ sợ làm điều đó.
I guess I was a little nervous.	Tôi đoán là tôi hơi lo lắng.
Tom was just shocked.	Tom chỉ bị sốc.
We have to find out where Tom hid his money.	Chúng ta phải tìm ra nơi Tom đã giấu tiền của mình.
Who is the new guy?	Ai là anh chàng mới?
Tom is qualified for this job.	Tom đủ tiêu chuẩn cho công việc này.
I'm afraid there's a problem.	Tôi e rằng có vấn đề.
Mary is wearing the dress her mother made for her.	Mary đang mặc chiếc váy mà mẹ cô ấy đã may cho cô ấy.
I know Tom doesn't know that I can't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không thể làm điều đó.
He's not too poor to buy a bicycle.	Anh ấy không quá nghèo để mua một chiếc xe đạp.
As soon as Tom is done with that, he will go home.	Ngay sau khi Tom làm xong việc đó, anh ấy sẽ về nhà.
I will be there on October 20th.	Tôi sẽ đến đó vào ngày 20 tháng 10.
Missing a page.	Thiếu một trang.
I really don't care what happened.	Tôi thực sự không quan tâm những gì đã xảy ra.
Tom lost his job in Australia.	Tom bị mất việc làm ở Úc.
His accent shows that he is a foreigner.	Giọng của anh ấy cho thấy anh ấy là người nước ngoài.
Tom says he doesn't think Mary is sleeping.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đang ngủ.
Tom must have been wrong about that.	Tom chắc đã nhầm về điều đó.
Tom hid his money in the office drawer.	Tom đã giấu tiền của mình trong ngăn kéo của văn phòng.
Tom never felt sorry for himself.	Tom chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với bản thân.
It takes a lot of money to start a business.	Cần rất nhiều tiền để bắt đầu kinh doanh.
Tom did it just a month ago.	Tom đã làm điều đó chỉ một tháng trước.
The motive for the attack is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công.
I was hoping Tom would do it with us.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ làm điều đó với chúng tôi.
You're not very hungry are you?	Bạn không đói lắm phải không?
That's what Tom did before the games.	Đó là điều mà Tom làm trước các trò chơi.
I know that Tom is a safe driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe an toàn.
Tom really impressed me.	Tom thực sự gây ấn tượng với tôi.
Tom told me he was miserable in Boston without Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khổ sở ở Boston khi không có Mary.
Looks like Tom is worried.	Có vẻ như Tom đang lo lắng.
Do you think Tom will ask you to dance?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ rủ bạn đi khiêu vũ không?
I don't consider them my friends.	Tôi không coi họ là bạn của mình.
Who else went to Boston with Tom?	Ai khác đã đến Boston với Tom?
That seems like a reasonable assumption.	Đó có vẻ là một giả định hợp lý.
I don't think Tom would be willing to show me how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
We haven't heard from Tom since last year.	Chúng tôi đã không nhận được tin tức từ Tom kể từ năm ngoái.
Are you sure it is safe to move this explosive?	Bạn có chắc là an toàn để di chuyển chất nổ này không?
I know that I will learn a lot.	Tôi biết rằng tôi sẽ học được rất nhiều điều.
I'm not surprised Tom didn't.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm vậy.
I wouldn't have been able to do it without everyone's help.	Tôi đã không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.
Orangutans are critically endangered species.	Đười ươi là loài cực kỳ nguy cấp.
Tom is really lucky.	Tom thực sự rất may mắn.
I'm the one who has to tell Tom.	Tôi là người phải nói với Tom.
I listened to the French version of this song.	Tôi đã nghe phiên bản tiếng Pháp của bài hát này.
That's what Tom used to do.	Đó là điều mà Tom đã từng làm.
I'm in trouble, aren't I?	Tôi đang gặp rắc rối, phải không?
Tom and Mary both used to smoke.	Tom và Mary đều từng hút thuốc.
I know that I shouldn't expect Tom to do that.	Tôi biết rằng tôi không nên mong đợi Tom làm điều đó.
How is Tom's French?	Tom's French như thế nào?
Who is your favorite economist?	Nhà kinh tế học yêu thích của bạn là ai?
I am reading your book.	Tôi đang đọc sách của bạn.
I know that I should stay in Australia.	Tôi biết rằng tôi nên ở lại Úc.
That will be true for the rest of this year.	Điều đó sẽ đúng trong phần còn lại của năm nay.
Tom was suddenly in deep despair.	Tom đột nhiên bị tuyệt vọng sâu sắc.
He tried to make his wife happy, but to no avail.	Anh ấy đã cố gắng làm cho vợ mình hạnh phúc, nhưng vô ích.
I highly doubt that Tom will be excited.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị kích thích.
Tom is not your friend.	Tom không phải là bạn của bạn.
I'm glad you changed your mind.	Tôi rất vui vì bạn đã thay đổi quyết định của mình.
Tom took the bait.	Tom đã cắn câu.
I'm not drunk.	Tôi không say.
We shouldn't go there.	Chúng ta không nên đến đó.
Just don't try to make me feel sorry for you.	Chỉ cần đừng cố làm cho tôi cảm thấy có lỗi với bạn.
I have to come pick you up.	Tôi phải đến đón bạn.
I wish I could lose weight and maintain it.	Tôi ước mình có thể giảm cân và duy trì nó.
Tom doesn't like it when I speak French.	Tom không thích khi tôi nói tiếng Pháp.
Tom hasn't been able to do that since the accident.	Tom đã không thể làm điều đó kể từ khi bị tai nạn.
Tom said he was not yet thirty.	Tom nói rằng anh ấy chưa đến ba mươi.
Mary is a feminist.	Mary là một nhà nữ quyền.
Tom told me that he thought Mary was conscientious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người tận tâm.
Tom always listens to the news on the radio while having breakfast.	Tom luôn nghe tin tức trên đài khi đang ăn sáng.
I'm sorry I couldn't be here for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể ở đây vì bạn.
I shouldn't have eaten so much ice cream.	Tôi không nên ăn nhiều kem như vậy.
Don't expect anything out of the ordinary.	Đừng mong đợi bất cứ điều gì khác thường.
I'll be fine after a good night's sleep.	Tôi sẽ ổn sau một đêm ngon giấc.
Tom jumped into the water.	Tom nhảy xuống nước.
He is doing penance.	Anh ta đang làm việc đền tội.
I find Tom attractive.	Tôi thấy Tom hấp dẫn.
You should not refuse to do it.	Bạn không nên từ chối làm điều đó.
Tom and I talked about that.	Tom và tôi đã nói về điều đó.
You have nothing to say to me?	Bạn không có gì để nói với tôi?
If you have a question, please raise your hand.	Nếu bạn có một câu hỏi, xin vui lòng giơ tay.
Tom came to me, crying.	Tom đến bên tôi, khóc.
Tom wasn't wearing a suit when I met him this morning.	Tom không mặc vest khi tôi gặp anh ấy sáng nay.
Neither Tom nor Mary hired a lawyer.	Cả Tom và Mary đều không thuê luật sư.
I'm not sure I can do that.	Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó.
Tom doesn't watch TV right now. 	Tom hiện không xem TV.
He is sleeping.	Anh ây đang ngủ.
I didn't know Tom knew how to do it so well.	Tôi không biết Tom biết cách làm điều đó tốt như vậy.
I can swim faster than Tom can.	Tôi có thể bơi nhanh hơn Tom có ​​thể.
There might be another way to do it.	Có thể có một cách khác để làm điều đó.
We have one left.	Chúng tôi còn lại một cái.
I think that's where Tom is now.	Tôi nghĩ đó là nơi Tom hiện tại.
Tom and Mary take risks.	Tom và Mary chấp nhận rủi ro.
You are braver than me.	Bạn dũng cảm hơn tôi.
I doubt that Tom will remember.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ nhớ.
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
It exceeded our expectations.	Nó vượt quá mong đợi của chúng tôi.
That's a great idea!	Đó là một ý kiến ​​hay!
Inevitable circumstances prevented me from doing that.	Hoàn cảnh không thể tránh khỏi đã ngăn tôi làm điều đó.
How many times do you think you can do this before you get bored?	Bạn nghĩ mình có thể làm điều này bao nhiêu lần trước khi cảm thấy nhàm chán?
Tom and I like the same kind of music.	Tom và tôi thích cùng một loại âm nhạc.
Chew food thoroughly.	Nhai kỹ thức ăn.
I don't think anyone else can do my job.	Tôi không nghĩ bất cứ ai khác có thể làm công việc của tôi.
Asians tend to stick together.	Người châu Á có xu hướng gắn bó với nhau.
Tom told me he thought Mary would be ready by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I gave up trying to convince Tom to do it.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
I know Tom is a bad student. 	Tôi biết Tom là một học sinh tồi.
I just don't know how bad.	Tôi chỉ không biết làm thế nào tồi tệ.
Can you remember the time we visited Tom when he was still a teenager?	Bạn có thể nhớ lần chúng ta đến thăm Tom khi anh ấy vẫn còn là một thiếu niên không?
Tom is pretty weak.	Tom khá yếu.
Tom is scary, but Mary is not.	Tom thì đáng sợ, nhưng Mary thì không.
I hate backseat drivers.	Tôi ghét trình điều khiển hàng ghế sau.
I tried talking to Tom about it, but he wouldn't listen.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom về điều đó, nhưng anh ấy không nghe.
I know that Tom does it as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó cũng như Mary.
I will name the baby Tom.	Tôi sẽ đặt tên cho đứa bé là Tom.
By the time Tom arrived, the party was over.	Vào thời điểm Tom đến, bữa tiệc đã kết thúc.
He doesn't know how to drive a car.	Anh ta không biết lái xe hơi.
The resemblance between these two men is uncanny.	Sự giống nhau giữa hai người đàn ông này thật kỳ lạ.
I saw Tom standing outside a cheap motel.	Tôi thấy Tom đang đứng bên ngoài một nhà nghỉ rẻ tiền.
I guess you've been to Australia before.	Tôi đoán bạn đã đến Úc trước đây.
Tom borrowed thirty dollars from Mary to buy John a birthday present.	Tom đã vay Mary ba mươi đô la để mua quà sinh nhật cho John.
I realized that Tom shouldn't either.	Tôi nhận ra rằng Tom cũng không nên làm vậy.
We stayed up until about 2:30 to study for today's test.	Chúng tôi thức đến khoảng 2:30 để học bài cho bài kiểm tra ngày hôm nay.
Tom says he thinks it would be better if we don't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều đó một mình.
Do you even bother to call Tom?	Bạn thậm chí còn bận tâm để gọi cho Tom?
Tom asked Mary where she was going.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy định đi đâu.
Tom just did it because everyone else did.	Tom chỉ làm điều đó bởi vì mọi người khác đã làm.
I'm sure Tom wouldn't like it if Mary did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích nếu Mary làm vậy.
My mother told me not to study much.	Mẹ tôi bảo tôi đừng học nhiều.
You are a great friend.	Bạn là một người bạn tuyệt vời.
Tom is very good at giving easy to understand explanations.	Tom rất giỏi trong việc đưa ra những lời giải thích dễ hiểu.
Tom is very strong.	Tom rất mạnh mẽ.
Tom sat on the sofa, reading a magazine.	Tom ngồi trên ghế sofa, đọc tạp chí.
The freezer is in the garage.	Tủ đông ở trong ga ra.
Tom likes me.	Tom thích tôi.
Tom wanted to burn all the letters he received from Mary, but John told him he shouldn't.	Tom muốn đốt tất cả những bức thư anh nhận được từ Mary, nhưng John nói với anh rằng anh không nên.
I'm very good at doing that.	Tôi rất giỏi khi làm điều đó.
Tom is always late for work, isn't he?	Tom luôn đi làm muộn, phải không?
I don't think it's very likely that Tom will arrive at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ đến vào thời điểm này trong đêm.
We've heard those promises before.	Chúng tôi đã nghe những lời hứa đó trước đây.
I'm glad you reminded me.	Tôi rất vui vì bạn đã nhắc nhở tôi.
I imagine that Tom will eventually realize that Mary doesn't really like him.	Tôi tưởng tượng rằng Tom cuối cùng sẽ nhận ra rằng Mary không thực sự thích anh ta.
Tom said he was not planning to continue.	Tom nói rằng anh ấy không định tiếp tục nữa.
Tom will do the same thing you did.	Tom sẽ làm điều tương tự như bạn đã làm.
Tom is a student at this college.	Tom là một sinh viên tại trường cao đẳng này.
Tom is not really a good guitar player.	Tom không thực sự chơi guitar giỏi.
Don't ask Tom to do it.	Đừng yêu cầu Tom làm điều đó.
I was the one who told Tom not to trust Mary.	Tôi là người đã bảo Tom đừng tin Mary.
There's nothing like a good hot tub.	Không có gì bằng một bồn tắm nước nóng tốt.
Tom playing guitar is amazing.	Tom chơi guitar thật tuyệt vời.
Don't jump on your bed.	Đừng nhảy lên giường của bạn.
I don't have any problems that I can't handle myself.	Tôi không có bất kỳ vấn đề nào mà tôi không thể tự xử lý.
Tom asked Mary if she could water the flowers in his garden while he was away.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thể tưới hoa trong vườn của anh ấy khi anh ấy đi vắng không.
I continued walking.	Tôi lại tiếp tục bước đi.
Tom says he is crazy.	Tom nói rằng anh ấy đang điên.
Tom knows how to talk to children.	Tom biết cách nói chuyện với trẻ em.
Tom wondered what Mary thought of such things.	Tom tự hỏi Mary nghĩ gì về những điều như vậy.
I really like hiking.	Tôi thực sự thích đi bộ đường dài.
Tom drove us to Boston.	Tom chở chúng tôi đến Boston.
Venus used to have oceans.	Sao Kim từng có các đại dương.
I invited Tom to dinner.	Tôi đã mời Tom đi ăn tối.
I rode with her to the station.	Tôi cùng cô ấy đạp xe đến tận nhà ga.
What's on the leaves?	Có gì trên lá?
Tom is not a musician.	Tom không phải là một nhạc sĩ.
What does IMHO mean?	IMHO có nghĩa là gì?
I would be very grateful if you could provide him with some information about local conditions.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cung cấp cho anh ấy một số thông tin về điều kiện địa phương.
Tom says he has been arrested before.	Tom nói rằng anh ấy đã bị bắt trước đây.
Tom and Mary agree to postpone the party for a week.	Tom và Mary đồng ý hoãn bữa tiệc trong một tuần.
One thing Tom and Mary have in common is their love of music.	Có một điểm chung của Tom và Mary là tình yêu âm nhạc của họ.
I can't blame Tom for being angry.	Tôi không thể trách Tom vì đã tức giận.
I don't know what I will do next.	Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
I know Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I have finished translating everything you asked me to translate.	Tôi đã dịch xong mọi thứ mà bạn yêu cầu tôi dịch.
I don't know if I really want to do that.	Tôi không biết liệu mình có thực sự muốn làm điều đó hay không.
I don't think anyone knows.	Tôi không nghĩ là có ai biết.
I don't think Tom would want to go to Australia with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đi Úc với bạn.
You think Tom will join the meeting, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ tham gia cuộc họp, phải không?
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
You think I can win, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể thắng, phải không?
Tom told me he was sure it would happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
Show Tom your hand.	Cho Tom xem bàn tay của bạn.
Tom thought it would be safe.	Tom nghĩ rằng nó sẽ an toàn.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
I need to know that you are doing what we ask you to do.	Tôi cần biết rằng bạn đang làm những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm.
Who helped you do this?	Đâu là người đã giúp bạn làm điều này?
Tom says this is good for health.	Tom nói rằng điều này là tốt cho sức khỏe.
Tom listened to Mary recite the poem she had memorized.	Tom lắng nghe Mary đọc lại bài thơ mà cô đã thuộc lòng.
Tom told me that Mary had already eaten.	Tom nói với tôi rằng Mary đã ăn rồi.
Tom probably won't need to do that this week.	Tom có ​​lẽ sẽ không cần làm điều đó trong tuần này.
Why are you doing this, Tom?	Tại sao bạn lại làm điều này, Tom?
I still haven't told Tom why I wouldn't do it.	Tôi vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi sẽ không làm điều đó.
Tom calls Mary a liar.	Tom gọi Mary là kẻ nói dối.
I like women who don't wear too much makeup.	Tôi thích những người phụ nữ không trang điểm quá nhiều.
I was the only one there who knew that Tom wasn't happy.	Tôi là người duy nhất ở đó biết rằng Tom không hạnh phúc.
I wish I hadn't tried that.	Tôi ước gì tôi đã không thử làm điều đó.
Tom said he wanted to take some pictures of us.	Tom nói rằng anh ấy muốn chụp vài bức ảnh về chúng tôi.
What do you do every day?	Bạn làm những việc gì hàng ngày?
Tom helped Mary carry her suitcase.	Tom đã giúp Mary xách vali của cô ấy.
The bed I just sat on is your father's bed.	Cái giường anh vừa ngồi là giường của bố em.
Tom hopes to reach Boston before sunset.	Tom hy vọng đến được Boston trước khi mặt trời lặn.
Tom didn't know why Mary was angry.	Tom không biết tại sao Mary lại tức giận.
I'll buy a couple of bottles of wine for dinner.	Tôi sẽ mua một vài chai rượu cho bữa tối.
Tom told us he will be back by 2:30.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ trở lại trước 2:30.
Are you wearing a vest?	Bạn có đang đeo một chiếc áo gi-lê không?
Why are you not looking for a job?	Tại sao bạn không tìm việc làm?
Tom will also tell Mary.	Tom cũng sẽ nói với Mary.
Tom has a podcast.	Tom có ​​một podcast.
My hair is not as long as Tom's.	Tóc tôi không dài bằng Tom.
Maybe that's what I would do.	Có lẽ đó là những gì tôi sẽ làm.
I suspect that Tom doesn't like me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thích tôi.
Tom wanted to talk about something else.	Tom muốn nói về điều gì đó khác.
Tom noticed what was happening.	Tom nhận thấy những gì đang xảy ra.
Did Tom tell you where I was going?	Tom có ​​nói cho bạn biết tôi sẽ đi đâu không?
Tom is a good guy.	Tom là một chàng trai tốt.
Tom is cold.	Tom nguội rồi.
I still don't understand what you want from me.	Tôi vẫn không hiểu bạn muốn gì ở tôi.
I know Tom is not as old as Mary.	Tôi biết Tom không già bằng Mary.
Tom is the one paying for the taxi.	Tom là người trả tiền taxi.
Tom lives just a few blocks from here.	Tom sống cách đây chỉ vài dãy nhà.
Tom converted to Islam.	Tom đã cải sang đạo Hồi.
Tom told me he was feeling seasick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy say sóng.
I'm not as tough as people say.	Tôi không cứng rắn như mọi người vẫn nói.
It is unknown if Tom is colorblind or not.	Không biết Tom có ​​bị mù màu hay không.
Tom said he thought Mary would be bored if we did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cảm thấy buồn chán nếu chúng tôi làm như vậy.
You couldn't do it yesterday, right?	Bạn đã không thể làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
Tom hates working.	Tom ghét làm việc.
You are short like me.	Bạn thấp như tôi.
I don't think Tom really has to.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm vậy.
Tom couldn't see anyone.	Tom không thể nhìn thấy ai.
I have experience.	Tôi có kinh nghiệm.
Tom spent money that wasn't his.	Tom đã tiêu tiền không phải của mình.
I will have to find some way to do that.	Tôi sẽ phải tìm một số cách để làm điều đó.
Tom is on his way to school.	Tom đang trên đường đến trường.
Tom doesn't know that you're joking.	Tom không biết rằng bạn đang nói đùa.
Tom might be suspicious, but it doesn't seem to be.	Tom có ​​thể nghi ngờ, nhưng có vẻ như không phải vậy.
You need to be here by 2:30 tomorrow.	Bạn cần phải có mặt ở đây trước 2:30 ngày mai.
Take care not to turn the box upside down.	Chú ý không lật ngược hộp.
I don't want you to get hurt.	Tôi không muốn bạn bị thương.
Tom is talking to a customer.	Tom đang nói chuyện với một khách hàng.
I'd like to talk to Tom if possible.	Tôi muốn nói chuyện với Tom nếu có thể.
I did it a lot better than I thought.	Tôi đã làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.
That's what we need here.	Đó là những gì chúng ta cần ở đây.
Are you and Tom working together?	Bạn và Tom có ​​đang làm việc cùng nhau không?
I don't think this is the problem at all.	Tôi không nghĩ rằng đây là vấn đề cả.
Tom said Mary thought he might not have to do it tomorrow.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom didn't order anything to drink.	Tom không gọi bất cứ thứ gì để uống.
The sky has become brighter.	Bầu trời đã trở nên sáng sủa hơn.
I know Tom won't be so careless the next time he does it.	Tôi biết Tom sẽ không bất cẩn như vậy vào lần sau khi anh ấy làm điều đó.
Why doesn't Tom want to go?	Tại sao Tom không muốn đi?
There is no sign of forced entry.	Không có dấu hiệu buộc phải nhập cảnh.
That will give us the focus we need.	Điều đó sẽ cung cấp cho chúng tôi sự tập trung mà chúng tôi cần.
Is it true that you were Tom's first girlfriend?	Có đúng là bạn là bạn gái đầu tiên của Tom không?
Tom caught Mary checking her phone.	Tom bắt gặp Mary đang kiểm tra điện thoại của cô ấy.
Do you think it was intended for Tom?	Bạn có nghĩ rằng nó được dành cho Tom?
Tom saved us all.	Tom đã cứu tất cả chúng ta.
Tom's brother loves Mary's sister.	Em trai của Tom yêu chị gái của Mary.
Since you're here, you better have dinner.	Vì bạn ở đây, bạn nên ăn tối tốt hơn.
Tom was the one who told me not to leave.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng bỏ đi.
Tom and Mary are safe, at least for now.	Tom và Mary vẫn an toàn, ít nhất là lúc này.
Tom thinks Mary is really stuck.	Tom nghĩ Mary thực sự bế tắc.
I'm sure Tom won't fall asleep.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không buồn ngủ.
Don't bother with it.	Đừng bận tâm với nó.
Tom doesn't think he wants to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom threw another log into the fire.	Tom ném một khúc gỗ khác vào đống lửa.
Why do you think Tom resigned?	Bạn nghĩ tại sao Tom từ chức?
I will try CPR.	Tôi sẽ cố gắng hô hấp nhân tạo.
Tom and Mary live a simple life.	Tom và Mary sống một cuộc sống đơn giản.
What is your favorite vacation?	Kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?
Who told you Tom would be here?	Ai nói với bạn Tom sẽ ở đây?
You will be jealous.	Bạn sẽ ghen tị.
Tom is not having a good day.	Tom không có một ngày tốt lành.
It is a tiring job.	Đó là một công việc mệt mỏi.
Didn't you know Tom also speaks French?	Bạn không biết Tom cũng nói tiếng Pháp?
Perhaps you've always thought that your parents could help you with any problem.	Có lẽ bạn đã luôn nghĩ rằng cha mẹ có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề.
Tom, if you go shopping, buy a can of condensed milk.	Tom, nếu bạn đi mua sắm, hãy mua một lon sữa đặc.
I don't think you'll be back so soon.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ trở lại sớm như vậy.
Tom didn't think Mary would do it here.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó ở đây.
As a child, he often watched baseball.	Khi còn nhỏ, anh ấy thường xem bóng chày.
Tom says he wants to buy a new car.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc ô tô mới.
I am extremely happy about this.	Tôi vô cùng hạnh phúc về điều này.
Mary sang a high note.	Mary đã hát một nốt cao.
Tom can explain.	Tom có ​​thể giải thích.
Tom was disappointed with the results.	Tom đã thất vọng vì kết quả.
Tom is rich, young and handsome.	Tom giàu có, trẻ trung và đẹp trai.
We share the housework.	Chúng tôi chia sẻ công việc nhà.
Thank you for the fix.	Cảm ơn bạn đã sửa chữa.
I've had a lot of luck.	Tôi đã gặp rất nhiều may mắn.
You are being arrested for obstruction of justice.	Bạn đang bị bắt vì cản trở công lý.
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	Tom nói rằng anh ước gì mình không quên mua quà sinh nhật cho Mary.
I took Tom to see the doctor.	Tôi đưa Tom đến gặp bác sĩ.
I'm not ready to sing in public.	Tôi chưa sẵn sàng để hát trước công chúng.
I am not ashamed of who I am or what I have done.	Tôi không xấu hổ về việc tôi là ai hay tôi đã làm gì.
I spend at least three hours a week learning French.	Tôi dành ít nhất ba giờ một tuần để học tiếng Pháp.
If today were your last day on this earth, what would you want to eat?	Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn trên trái đất này, bạn sẽ muốn ăn gì?
Tom needs to be aware of the dangers.	Tom cần phải nhận thức được những nguy hiểm.
Tom is extremely busy.	Tom vô cùng bận rộn.
Tom wants to be the first.	Tom muốn là người đầu tiên.
Tom doesn't really hate Mary.	Tom không thực sự ghét Mary.
Tom said he would be the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom doesn't want to go to Australia.	Tom không muốn đến Úc.
Tom said Mary didn't think John could do that.	Tom nói Mary không nghĩ John có thể làm như vậy.
Now what is your question?	Bây giờ câu hỏi của bạn là gì?
I need to know Tom can be trusted.	Tôi cần biết Tom có ​​thể được tin cậy.
I didn't know you were going to do that to Tom.	Tôi không biết bạn đang định làm điều đó với Tom.
Tom has a message for John from Mary.	Tom có ​​một tin nhắn cho John từ Mary.
That is not good.	Điều đó không tốt.
Tom volunteers at an animal shelter.	Tom tình nguyện viên tại một trại tạm trú dành cho động vật.
Good traditions need to be preserved.	Những truyền thống tốt đẹp cần được bảo tồn.
I don't think Tom will do that again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lại làm như vậy.
I don't think you have any problems.	Tôi không nghĩ rằng bạn có bất kỳ vấn đề.
Tom denies the charges against him.	Tom phủ nhận những cáo buộc chống lại anh ta.
We were taken hostage.	Chúng tôi đã bị bắt làm con tin.
Tom sounds like his dad.	Tom nghe giống bố của mình.
I'm curious about that myself.	Bản thân tôi cũng tò mò về điều đó.
Tom visited Mary in Boston in October.	Tom đã đến thăm Mary ở Boston vào tháng 10.
How do you know what else I need to do?	Làm sao bạn biết tôi cần phải làm gì khác?
Tom says he has never won anything.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì.
I cannot give you the answer.	Tôi không thể cho bạn câu trả lời.
Tom is not ready for school.	Tom chưa sẵn sàng đến trường.
Tom asked Mary if she had a flashlight he could borrow.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có một chiếc đèn pin mà anh ấy có thể mượn.
Tom didn't seem too embarrassed.	Tom không có vẻ xấu hổ lắm.
I wish we didn't have to do it today.	Tôi ước rằng chúng tôi không phải làm điều đó ngày hôm nay.
We don't have much rain around here.	Chúng ta không có nhiều mưa quanh đây.
I think Tom told Mary about buying it.	Tôi nghĩ Tom đã nói với Mary về việc mua nó.
Tom is not aware of the problem.	Tom không nhận thức được vấn đề.
Tom hung his coat behind the door.	Tom treo áo khoác sau cánh cửa.
I think you were meant to be here early.	Tôi nghĩ rằng bạn đã định đến đây sớm.
I wonder why Tom didn't ask us for help.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
I hope Tom doesn't get sick.	Tôi hy vọng Tom không bị ốm.
Is there anything else you'd like to see?	Có điều gì khác bạn muốn xem?
They're not joking.	Họ không đùa đâu.
Tom was expecting to be paid.	Tom đã mong đợi được trả tiền.
Tom will not object.	Tom sẽ không phản đối.
I don't like that sentence.	Tôi không thích câu đó.
I have searched everywhere.	Tôi đã tìm kiếm khắp nơi.
Tom gets paid more than he deserves.	Tom được trả nhiều hơn những gì anh ấy xứng đáng.
Tom needs a stick.	Tom cần một cây gậy.
Don't forget to tell Mary she doesn't have to.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I can't deal with this place.	Tôi không thể đối phó với nơi này.
Tom passed away yesterday.	Tom đã qua đời ngày hôm qua.
I haven't talked to everyone yet.	Tôi chưa nói chuyện với tất cả mọi người.
Tom did that for a while.	Tom đã làm điều đó trong một thời gian.
Opportunity leads to the discovery of a new island.	Cơ hội dẫn đến việc khám phá ra hòn đảo mới.
Don't make me beg.	Đừng bắt tôi phải cầu xin.
You don't have to tell me what to do.	Bạn không cần phải nói cho tôi biết phải làm gì.
Is it possible to drive in Australia with a Canadian driver's license, or do I need to get an international driver's license?	Có thể lái xe ở Úc với bằng lái xe Canada không, hay tôi cần lấy bằng lái xe quốc tế?
What is your location?	Vị trí của bạn là gì?
I wish I could speak half English as well as him.	Tôi ước mình có thể nói một nửa tiếng Anh tốt như anh ấy.
Tom didn't learn to play chess until he was thirty years old.	Tom đã không học chơi cờ cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I'm used to doing everything alone.	Tôi đã quen với việc làm mọi thứ một mình.
Tom still owes me some money.	Tom vẫn còn nợ tôi một số tiền.
We should treat others with respect.	Chúng ta nên đối xử với người khác bằng sự tôn trọng.
I don't think Tom knows how to ride a unicycle.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết đi xe đạp một bánh.
Tom said he was told not to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Please give me a Band-Aid and some medicine.	Xin vui lòng cho tôi một Band-Aid và một số loại thuốc.
I want Tom to know I love him.	Tôi muốn Tom biết tôi yêu anh ấy.
Tom and Mary are growing apart.	Tom và Mary ngày càng xa nhau.
I hope that you have a lot of fun.	Tôi hy vọng rằng bạn có rất nhiều niềm vui.
The French annexed various Polynesian island groups in the 19th century.	Người Pháp đã sáp nhập các nhóm đảo Polynesia khác nhau trong thế kỷ 19.
Tom said that he is always thinking about Mary.	Tom nói rằng anh ấy luôn nghĩ về Mary.
Tom said he knew Mary would cry.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ khóc.
I hope you are telling the truth.	Tôi hy vọng bạn đang nói sự thật.
These are your gloves, right?	Đây là găng tay của bạn, phải không?
Tom wants me to do this right now.	Tom muốn tôi làm điều này ngay bây giờ.
Tom was too in love.	Tom đã quá yêu.
These details are not relevant.	Những chi tiết này không liên quan.
Tom was not there to greet us.	Tom đã không ở đó để chào đón chúng tôi.
Tom says he will never try to do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ thử làm điều đó nữa.
Let's talk about this again in the next meeting.	Chúng ta hãy nói về điều này một lần nữa trong cuộc họp tiếp theo.
Tom heard Mary talking to John about Alice.	Tom đã nghe Mary nói chuyện với John về Alice.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Are you jealous?	Bạn có ghen tị không?
I hate arguing with Tom.	Tôi ghét tranh cãi với Tom.
Tom is the hero.	Tom là anh hùng.
Tom says he doesn't want to invite Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mời Mary đến bữa tiệc của mình.
I know I won't be allowed to do that anymore.	Tôi biết tôi sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom was able to help today in a few hours.	Tom đã có thể giúp hôm nay trong vài giờ.
How do I know you won't do it?	Làm thế nào để tôi biết bạn sẽ không làm điều đó?
I don't know that you will do it again.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó một lần nữa.
Do you remember the first time we talked to each other?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không?
Tom developed his own theory.	Tom đã phát triển lý thuyết của riêng mình.
Does Tom's success surprise you?	Thành công của Tom có ​​làm bạn ngạc nhiên không?
You don't have class now?	Bạn không có lớp học bây giờ?
His laziness is a bad omen for the future.	Sự lười biếng của anh ta là một điềm xấu cho tương lai.
I think Tom might be curious about that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể tò mò về điều đó.
Tom rolled up his sleeves before starting to wash the dishes.	Tom xắn tay áo trước khi bắt đầu rửa bát.
I don't think Tom is going to Australia with Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Úc với Mary.
There were at least three boys in the room.	Có ít nhất ba cậu bé trong phòng.
I told Tom everything I thought he needed to know.	Tôi đã nói với Tom mọi thứ mà tôi nghĩ anh ấy cần biết.
Where did Tom buy this tennis racket?	Tom đã mua cây vợt tennis này ở đâu?
No one but Tom agrees with me.	Không ai ngoài Tom đồng ý với tôi.
His finances have changed for the better.	Tài chính của anh ấy đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
You sound like you're committed.	Bạn có vẻ như bạn đã cam kết.
Tom was trapped, but Mary was not.	Tom đã bị mắc kẹt, nhưng Mary thì không.
I owe him 100 yen.	Tôi nợ anh ta 100 yên.
Tomorrow, I'm going to Tom's house.	Ngày mai, tôi sẽ đến nhà Tom.
I knew Tom would let Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ để Mary làm điều đó.
It will be difficult to get there on time.	Sẽ rất khó để đến đó đúng giờ.
Tom has found another girlfriend.	Tom đã tìm được bạn gái khác.
Tom is eating oysters.	Tom đang ăn hàu.
I know that Tom will be doing it in Australia next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tuần tới.
Tom is fat and everyone makes fun of him.	Tom béo và mọi người đều chế giễu anh ấy.
I don't think my gift means much to Tom.	Tôi không nghĩ rằng món quà của tôi có ý nghĩa nhiều đối với Tom.
Tom is not a blind man.	Tom không phải là một kẻ mù quáng.
I looked to see if he was teasing me.	Tôi nhìn để xem liệu anh ta có đang trêu chọc tôi không.
I don't want to get it out of hand.	Tôi không muốn gạt nó ra khỏi tầm tay.
I know Tom doesn't know he doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không muốn làm điều đó.
We discussed that.	Chúng tôi đã thảo luận về điều đó.
I saw Tom at the farm.	Tôi đã thấy Tom ở trang trại.
It's not that simple.	Nó không đơn giản như vậy.
I've told you a million times not to exaggerate.	Tôi đã nói với bạn một triệu lần rằng đừng phóng đại.
Today we will talk to Tom.	Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với Tom.
I feel like the luckiest man on earth.	Tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất.
No one was there but Tom.	Không ai ở đó ngoài Tom.
There are some flashing red lights on the dashboard.	Có một số đèn đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển.
Tom didn't win.	Tom không thắng.
I don't like washing dishes.	Tôi không thích rửa bát.
I will buy a dog tomorrow.	Tôi sẽ mua một con chó vào ngày mai.
When I say stop, stop.	Khi tôi nói dừng lại, dừng lại.
We will never force you to marry Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ ép bạn kết hôn với Tom.
Tom could be here this afternoon.	Tom có ​​thể ở đây chiều nay.
Tom understands the situation.	Tom hiểu tình hình.
This cannot be true.	Điều này không thể là sự thật.
I'm not so sure about that.	Tôi không chắc lắm về điều đó.
Tom doesn't have many close friends.	Tom không có nhiều bạn thân.
Tom said he heard Mary singing in the back of the school this morning.	Tom cho biết sáng nay anh đã nghe thấy Mary hát ở phía sau trường học.
Pardon Tom.	Thứ lỗi cho Tom.
Tom believes whatever I say.	Tom tin bất cứ điều gì tôi nói.
Do you really think Tom is here?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ở đây?
I had hiccups.	Tôi bị nấc cụt.
I didn't know Tom was jealous.	Tôi không biết Tom đang ghen.
Do you know who the British Ambassador to Japan is?	Bạn có biết Đại sứ Anh tại Nhật Bản là ai không?
It is unlikely that the meeting will start on time.	Không chắc rằng cuộc họp sẽ bắt đầu đúng giờ.
He doesn't seem to want to go.	Anh ấy có vẻ không muốn đi.
How did you come up with such a good idea?	Làm thế nào bạn nảy ra một ý tưởng hay như vậy?
They concluded that he was lying.	Họ kết luận rằng anh ta đã nói dối.
Do you buy organically grown vegetables?	Bạn có mua rau trồng hữu cơ không?
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Life is good, isn't it?	Cuộc sống thật tốt phải không?
I'm not familiar with this.	Tôi không quen với việc này.
When did you notice Tom gone?	Bạn nhận thấy Tom đã đi khi nào?
Tom knows that I didn't agree to do that.	Tom biết rằng tôi đã không đồng ý làm điều đó.
Tom urges Mary to go back to Australia.	Tom thúc giục Mary quay trở lại Úc.
That's what I need to know.	Đó là những gì tôi cần biết.
Tom is not ready to leave.	Tom chưa sẵn sàng rời đi.
Tom does what he is asked to do.	Tom làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Tom never found Mary.	Tom không bao giờ tìm thấy Mary.
I don't think Tom has to go anywhere today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom phải đi đâu cả.
I have known Tom since 2013.	Tôi biết Tom từ năm 2013.
What time do you want me to pick you up tomorrow morning?	Bạn muốn tôi đón bạn lúc mấy giờ sáng mai?
Tom said he was happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
I've always wanted to travel and see the world, but until now I never had enough money to do so.	Tôi luôn muốn đi du lịch và ngắm nhìn thế giới, nhưng cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ có đủ tiền để làm điều đó.
You will never guess where Tom is right now.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được Tom đang ở đâu ngay bây giờ.
Tom says he will come to Australia soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc sớm.
My sister always measures herself.	Em gái tôi luôn tự cân đo đong đếm.
Glass shattered.	Kính vỡ tan tành.
I hope Tom won't be allowed to do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Tom is a university professor.	Tom là một giáo sư đại học.
The country stagnates economically for the next half century.	Đất nước trì trệ kinh tế trong nửa thế kỷ tiếp theo.
You don't seem surprised when Tom tells you he doesn't have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
I'd rather die than marry Tom.	Tôi thà chết chứ không lấy Tom.
This is one of the best places to eat in town.	Đây là một trong những nơi tốt nhất để ăn trong thị trấn.
You are too old to apply for a job.	Bạn quá già để xin việc.
I have been awake for three days.	Tôi đã thức được ba ngày.
Obviously Tom doesn't care.	Rõ ràng là Tom không quan tâm.
You are not too worried.	Bạn không quá lo lắng.
Which school do you want to go to?	Bạn muốn vào trường nào?
It really has been a while, hasn't it?	Nó thực sự đã được một thời gian, phải không?
Tom should go to sleep.	Tom nên đi ngủ.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn bất kỳ ai khác.
Tom is found dead in his apartment.	Tom được tìm thấy đã chết trong căn hộ của mình.
Tom didn't study all night.	Tom đã không học cả đêm.
I know Tom is the same weight as me.	Tôi biết Tom có ​​cùng cân nặng với tôi.
Tom says the situation here is unique.	Tom nói rằng tình huống ở đây là duy nhất.
I can't believe that didn't work.	Tôi không thể tin rằng điều đó đã không hoạt động.
The botanical garden is located next to the main building of the university.	Vườn thực vật nằm cạnh tòa nhà chính của trường đại học.
Strictly speaking, there were some mistakes in his speech.	Nói một cách chính xác, có một số sai lầm trong bài phát biểu của ông.
I don't want to stay in the house all day.	Tôi không muốn ở trong nhà cả ngày.
Tom won't be able to get anything done today.	Tom sẽ không thể hoàn thành bất cứ việc gì trong ngày hôm nay.
Neither Tom nor Mary were fired.	Cả Tom và Mary đều không bị sa thải.
You're not allowed to do that, are you?	Bạn không được phép làm điều đó, phải không?
Don't tell me what to do.	Đừng bảo tôi phải làm gì.
What is your favorite type of food?	Loại thức ăn yêu thích của bạn là gì?
Can I have it, Tom?	Tôi có thể có nó, Tom?
I don't like being told what to do.	Tôi không thích bị bảo phải làm gì.
I thought you said that Tom was a priest.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một linh mục.
Tom doesn't really care what happens.	Tom không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.
I don't know any of the songs you sang, so I couldn't sing along.	Tôi không biết bất kỳ bài hát nào bạn đã hát, vì vậy tôi không thể hát theo.
I'm pretty sure Tom can do it.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể làm được.
I'm not good at doing that.	Tôi không giỏi làm việc đó.
Tom says he thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I think I should be able to solve the problem on my own.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình.
Tom was desperate.	Tom đã tuyệt vọng.
I know Tom never did that.	Tôi biết Tom không bao giờ làm điều đó.
I still haven't decided if I want to go.	Tôi vẫn chưa quyết định nếu tôi muốn đi.
Tom won't heed the warning.	Tom sẽ không để ý đến cảnh báo.
Tom wrote that song with Mary.	Tom đã viết bài hát đó với Mary.
Tom could have asked someone else to do it.	Tom có ​​thể đã nhờ người khác làm điều đó.
Tom asked me where the toilet was.	Tom hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu.
After their argument, she calls it giving up.	Sau cuộc cãi vã của họ, cô ấy gọi nó là bỏ cuộc.
You do not have a name tag.	Bạn không có thẻ tên.
Tom didn't even ask a single question.	Tom thậm chí không hỏi một câu nào.
Tom says he's in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy không quá vội vàng để làm điều đó.
Tom often mixes French and English together when he speaks.	Tom thường kết hợp tiếng Pháp và tiếng Anh với nhau khi anh ấy nói.
You have a sharp eye, Tom.	Bạn có một con mắt sắc bén, Tom.
Tom painted the fence.	Tom đã sơn hàng rào.
Tom says he thinks Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thắng.
What's so appealing about Tom?	Có gì hấp dẫn về Tom?
I am here to talk to you.	Tôi ở đây để nói chuyện với bạn.
French is not a compulsory subject.	Tiếng Pháp không phải là một môn học bắt buộc.
I guess they're not in danger.	Tôi đoán họ không gặp nguy hiểm.
Tom was drunk last night when I saw him.	Tom đã say tối qua khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom says he always does that.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm điều đó.
Tom wants to give his old car to Mary.	Tom muốn tặng chiếc xe cũ của mình cho Mary.
Tom gave me his key when I asked for it.	Tom đã đưa cho tôi chìa khóa của anh ấy khi tôi yêu cầu nó.
Tom is extremely good at what he does.	Tom cực kỳ giỏi trong những gì anh ấy làm.
I didn't get hurt at all.	Tôi không bị thương gì cả.
I don't like the new plan.	Tôi không thích kế hoạch mới.
Yesterday I met someone who knew Tom.	Hôm qua tôi đã gặp một người biết Tom.
Tell Tom what you need.	Nói với Tom những gì bạn cần.
Tom made Mary smile.	Tom khiến Mary mỉm cười.
Tom wakes up in the wrong bed.	Tom thức dậy nhầm giường.
I should have told Tom why he needed to leave.	Tôi nên nói với Tom lý do tại sao anh ấy cần phải rời đi.
Tom is ashamed of his old clothes.	Tom xấu hổ về bộ quần áo cũ của mình.
A couple in Boston adopted Tom when he was three years old.	Một cặp vợ chồng ở Boston đã nhận nuôi Tom khi anh mới ba tuổi.
Deadline is tomorrow afternoon at 2:30.	Hạn chót là chiều mai lúc 2h30.
Tom always expected me to help him.	Tom luôn mong tôi giúp đỡ anh ấy.
Tom is not my roommate.	Tom không phải là bạn cùng phòng của tôi.
I think that's about to change.	Tôi cho rằng điều đó sắp thay đổi.
Where did Tom get on the train?	Tom đã lên tàu ở đâu?
That dress looks great on you.	Chiếc váy đó trông bạn thật tuyệt.
Tom denied the allegation.	Tom phủ nhận cáo buộc.
I don't understand his joke.	Tôi không hiểu trò đùa của anh ấy.
I thought you said Tom was in Australia.	Tôi tưởng bạn nói Tom đang ở Úc.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
I have decided not to go to Australia with Tom.	Tôi đã quyết định không đi Úc với Tom.
Tom was never there when I wanted him to.	Tom không bao giờ có mặt khi tôi muốn anh ấy.
Tom is a serious guy.	Tom là một chàng trai nghiêm túc.
Tom closed his eyes and listened to music.	Tom nhắm mắt và nghe nhạc.
Do you think I really have to?	Bạn có nghĩ rằng tôi thực sự phải làm như vậy không?
Food is not wasted.	Thức ăn không bị lãng phí.
I think Tom is a good painter.	Tôi nghĩ Tom là một họa sĩ giỏi.
What day of the week is the 20th day of the week?	Ngày 20 là ngày thứ mấy trong tuần?
I'm sorry I forgot to tell you how to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói với bạn cách làm điều đó.
Tom was convinced that he should do it.	Tom đã bị thuyết phục rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom and I are thinking about getting married.	Tom và tôi đang nghĩ đến việc kết hôn.
I will have lunch with Tom.	Tôi sẽ ăn trưa với Tom.
I got caught in the rain and got wet all over.	Tôi bị dính mưa và ướt hết cả người.
Let's move the wardrobe.	Hãy di chuyển tủ quần áo.
I will never forget the first time I heard Tom and Mary sing together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nghe Tom và Mary hát cùng nhau.
Tom is the mastermind.	Tom là kẻ chủ mưu.
You didn't give me what I asked for.	Bạn đã không cho tôi những gì tôi yêu cầu.
Tom seems terribly busy.	Tom có ​​vẻ bận kinh khủng.
I don't believe that will happen.	Tôi không tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom has expressed a willingness to help.	Tom đã bày tỏ sự sẵn lòng giúp đỡ.
I don't think Tom needs to come to the office today.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải đến văn phòng hôm nay.
I don't know anyone who plays banjo.	Tôi không biết ai chơi banjo.
Did you know Tom is seeing someone else?	Bạn có biết Tom đang gặp người khác không?
The train speeds up.	Đoàn tàu tăng tốc.
Memories came flooding back.	Kí ức chợt ùa về.
Fine feathers make good birds.	Lông mịn làm cho chim tốt.
Everyone knows Tom doesn't like to do that.	Mọi người đều biết Tom không thích làm điều đó.
I wonder if Tom will teach me French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​dạy tôi tiếng Pháp không.
Tom must be over thirty.	Tom phải hơn ba mươi.
They're cheap, aren't they?	Chúng rẻ, phải không?
Ulysses Grant is a hero.	Ulysses Grant là một anh hùng.
Tom doesn't have enough time to do everything he wants to do.	Tom không có đủ thời gian để làm mọi thứ anh ấy muốn làm.
Tom says he wants to give Mary the chance to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary cơ hội để làm điều đó.
A nation's prosperity lies largely in its young men.	Sự thịnh vượng của một quốc gia phần lớn nằm ở những người đàn ông trẻ tuổi của họ.
I have no reason to believe that Tom won't do what I ask him to do.	Tôi không có lý do gì để tin rằng Tom sẽ không làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
When you get dressed, how long does it take you to decide what clothes to wear?	Khi bạn mặc quần áo, bạn mất bao lâu để quyết định xem bộ quần áo nào sẽ mặc?
Tom is clearly mad.	Tom rõ ràng là đang nổi điên.
Someone may have seen you.	Ai đó có thể đã nhìn thấy bạn.
Tom has good teeth.	Tom có ​​hàm răng tốt.
You should prepare for tomorrow's lesson.	Bạn nên chuẩn bị cho bài học ngày mai.
If you eat three square meals a day, your body will have all the energy it needs.	Nếu bạn ăn ba bữa vuông mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ có đủ năng lượng cần thiết.
You will probably be inundated with answers.	Bạn có thể sẽ bị ngập trong các câu trả lời.
I have always told you the truth.	Tôi đã luôn nói cho bạn sự thật.
Did Tom say he thinks we need to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta cần làm điều đó không?
Where did Tom go this time?	Lần này Tom đã đi đâu?
There's nothing about Tom that surprises us anymore.	Không có gì về Tom khiến chúng ta ngạc nhiên nữa.
I should have worked harder.	Tôi đáng lẽ phải làm việc chăm chỉ hơn.
Tom will probably make more money than me this year.	Tom có ​​thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn tôi trong năm nay.
I'm not very active.	Tôi không năng động lắm.
Did you know that Tom will be here today?	Bạn có biết rằng Tom sẽ ở đây hôm nay không?
Tom has an extremely expressive voice.	Tom có ​​một giọng hát cực kỳ biểu cảm.
Tom has found what he was looking for.	Tom đã tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
You will soon get used to your new life.	Bạn sẽ sớm quen với cuộc sống mới.
His daughter can recite many poems.	Con gái của ông có thể đọc thuộc rất nhiều bài thơ.
Call me if you can't come.	Gọi cho tôi nếu bạn không thể đến.
I am moving into a new apartment next month.	Tôi sẽ chuyển đến một căn hộ mới vào tháng tới.
Tom knew better than to go out after dark alone.	Tom biết tốt hơn là nên đi ra ngoài sau khi trời tối một mình.
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
I haven't met Tom yet.	Tôi vẫn chưa gặp Tom.
Yesterday Tom bought a pair of black shoes.	Hôm qua Tom đã mua một đôi giày màu đen.
Tom should probably be at the meeting today.	Tom có ​​lẽ nên có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I don't know anyone else there.	Tôi không biết ai khác ở đó.
Tom bought a dishwasher.	Tom đã mua một máy rửa bát.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
I sliced ​​the sandwich diagonally.	Tôi cắt lát sandwich theo đường chéo.
Tom said Mary would do it if she could.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó nếu cô ấy có thể.
Tom was in high school at the time.	Lúc đó Tom đang học trung học.
I think I wouldn't like to do it again.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó một lần nữa.
I'm pretty sure Tom won't be fired.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không bị sa thải.
He wears a pullover so he doesn't get cold.	Anh mặc một chiếc áo len chui đầu để không bị lạnh.
Humans live in those caves.	Con người sống trong những hang động đó.
As far as I know, no one here has seen Tom today.	Theo những gì tôi biết, không ai ở đây đã nhìn thấy Tom ngày hôm nay.
I know I shouldn't have asked Tom to do it.	Tôi biết rằng tôi không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom became famous as a mystery writer.	Tom trở nên nổi tiếng với tư cách là một nhà văn bí ẩn.
I know that Tom is a devoted husband, but he is not a good father.	Tôi biết rằng Tom là một người chồng tận tụy, nhưng anh ấy không phải là một người cha tốt.
Tom hasn't asked us to do it yet.	Tom vẫn chưa yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
Tom wants to come with us to Australia.	Tom muốn cùng chúng tôi đến Úc.
I didn't know that I couldn't do what Tom asked me to do.	Tôi không biết rằng tôi không thể làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Who doesn't want to win?	Ai mà không muốn chiến thắng?
Tom is not as rich as me.	Tom không giàu bằng tôi.
I didn't buy what you wanted.	Tôi đã không mua những gì bạn muốn.
Now he is short of money.	Giờ anh ấy đang thiếu tiền.
Tom didn't cry.	Tom không khóc.
Tom has two sons. 	Tom có ​​hai con trai.
Both of them live in Australia.	Cả hai người họ đều sống ở Úc.
Doing that doesn't make me happy.	Làm điều đó không làm cho tôi hạnh phúc.
Tom told me that if I didn't help him, he would ask someone else.	Tom nói với tôi rằng nếu tôi không giúp anh ấy, anh ấy sẽ nhờ người khác.
Tom said Mary always did that.	Tom nói Mary luôn làm điều đó.
I didn't know that you could sing so well.	Tôi không biết rằng bạn có thể hát hay như vậy.
I really enjoyed working with Tom.	Tôi thực sự thích làm việc với Tom.
I'm surprised Tom didn't show up.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không xuất hiện.
I know that Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
We don't like to rush things.	Chúng tôi không thích làm mọi thứ vội vàng.
Tom and Mary both ordered steak.	Tom và Mary đều gọi món bít tết.
Are you sure what you just said is true?	Bạn có chắc rằng những gì bạn vừa nói là đúng không?
I'm sure Tom doesn't want this.	Tôi chắc rằng Tom không muốn điều này.
Tom says Mary should stay and help John.	Tom nói Mary nên ở lại và giúp đỡ John.
This is not Tom's.	Đây không phải của Tom.
It is extremely complicated.	Nó cực kỳ phức tạp.
Please do not start over.	Vui lòng không bắt đầu lại.
I won't be back for a few days.	Tôi sẽ không trở lại trong một vài ngày.
Tom is young and strong.	Tom còn trẻ và mạnh mẽ.
I know Tom might be tempted to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom says Mary has the right to do that.	Tom nói Mary có quyền làm điều đó.
Where's my wallet?	Ví của tôi đâu?
I'm sure Tom will help us.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom has had a heart transplant.	Tom đã được cấy ghép tim.
Tom didn't know Mary had never done it.	Tom không biết Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Should we turn off the heater?	Chúng ta có nên tắt lò sưởi không?
I don't think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Boston với Mary.
I tried to pretend that I am not something that I am not.	Tôi đã cố gắng giả vờ rằng tôi không phải là một cái gì đó mà tôi không phải là.
Tom keeps records very carefully.	Tom giữ hồ sơ rất cẩn thận.
How are you today?	Hôm nay bạn thế nào?
You shouldn't be there.	Bạn không nên ở đó.
If Tom didn't kill Mary, who did?	Nếu Tom không giết Mary, thì ai đã làm?
I will wait here with you.	Tôi sẽ đợi ở đây với bạn.
Tom and I are not the only ones who need to do that.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất cần làm điều đó.
Don't know if Tom is coming soon.	Không biết Tom có ​​đến sớm không.
Tom really makes things happen.	Tom thực sự làm cho mọi thứ xảy ra.
They see her as a nuisance.	Họ coi cô ấy như một mối phiền toái.
I heard no complaints from Tom.	Tôi không nghe thấy lời phàn nàn nào từ Tom.
Tom gave me something I really wanted for my birthday.	Tom đã cho tôi một thứ mà tôi thực sự muốn vào ngày sinh nhật của mình.
I messed up big time.	Tôi đã làm hỏng thời gian lớn.
We have lost everything.	Chúng tôi đã mất tất cả.
That is very subjective.	Đó là điều rất chủ quan.
Tom studied French in high school.	Tom học tiếng Pháp ở trường trung học.
I'm not the only one who will do that.	Tôi không phải là người duy nhất sẽ làm điều đó.
Tom pretends that he loves Mary.	Tom giả vờ rằng anh yêu Mary.
We lost precious time.	Chúng tôi đã mất thời gian quý giá.
Tom tells Mary about his conversation with John.	Tom kể cho Mary nghe về cuộc trò chuyện của anh ấy với John.
We don't live in Boston.	Chúng tôi không sống ở Boston.
You are the only one who can help me.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi.
I don't think there's any way I can get there on time.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào để tôi có thể đến đó đúng giờ.
Tom didn't write that.	Tom không viết điều đó.
Tom realized the mistake and corrected it.	Tom đã nhận ra sai lầm và sửa chữa nó.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó làm được điều đó.
Tom didn't know why Mary didn't come to the party.	Tom không biết tại sao Mary không đến bữa tiệc.
I don't think Tom is discouraged.	Tôi không nghĩ rằng Tom nản lòng.
What's the weather like?	Thơi tiêt thê nao?
Tom says he remembers doing that.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã làm điều đó.
This game is addictive.	Trò chơi này là gây nghiện.
Tom says that he completely trusts Mary.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn tin tưởng Mary.
Tom says he knows one of Mary's brothers.	Tom nói rằng anh ta biết một trong những người anh em của Mary.
I'm afraid I don't understand that.	Tôi e rằng tôi không hiểu điều đó.
I do not play with you.	Tôi không chơi với bạn.
We can get this done by 2:30.	Chúng ta có thể hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom denied that he knew who did it.	Tom phủ nhận rằng anh biết ai đã làm điều đó.
Tom played a Spanish folk tune on his English trumpet at a Chinese restaurant in France.	Tom đã chơi một giai điệu dân gian Tây Ban Nha trên chiếc kèn tiếng Anh của mình tại một nhà hàng Trung Quốc ở Pháp.
It's hard to convince a fool of his stupidity.	Thật khó để thuyết phục một kẻ ngốc về sự ngu ngốc của mình.
Tom wasn't sure he had to.	Tom không chắc mình phải làm vậy.
Tom told me to give you anything you want.	Tom bảo tôi cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn.
That will take some time.	Điều đó sẽ mất một thời gian.
He never travels without an alarm clock.	Anh ấy không bao giờ đi du lịch mà không mang theo đồng hồ báo thức.
Tom and Mary are saving up so their kids can go to college.	Tom và Mary đang tiết kiệm để con cái của họ có thể học đại học.
I assume you are willing to take the risk.	Tôi cho rằng bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
I am surprised to see you.	Tôi ngạc nhiên khi thấy bạn.
I don't make enough money to buy regular clothes.	Tôi không kiếm đủ tiền để mua quần áo thường xuyên.
Tom is a very rich guy.	Tom là một anh chàng rất giàu có.
Tom is afraid to hurt Mary.	Tom sợ làm tổn thương Mary.
All of Tom's children are in Australia.	Tất cả các con của Tom đều ở Úc.
Tom promises a lot.	Tom hứa rất nhiều.
Brushing helps prevent tooth decay.	Đánh răng giúp ngăn ngừa sâu răng.
I'm sorry I dragged you into this.	Tôi xin lỗi vì tôi đã lôi kéo bạn vào việc này.
Tom is swimming.	Tom đang bơi.
Logs are being floated in the river.	Các khúc gỗ đang được thả trôi sông.
That's what Tom and I are used to doing.	Đó là những gì tôi và Tom đã quen làm.
I'm in a bit of hot water right now.	Tôi đang ở trong một chút nước nóng ngay bây giờ.
Tom says he has no plans to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
Tom was detained as a suspect.	Tom đã bị giam giữ như một kẻ tình nghi.
Both Tom and Mary know that they don't belong here.	Cả Tom và Mary đều biết rằng họ không thuộc về nơi đây.
I don't know what Tom did.	Tôi không biết Tom đã làm gì.
Tom hardly ever reads books.	Tom hầu như không bao giờ đọc sách.
I don't like doing my homework.	Tôi không thích làm bài tập về nhà.
I would like you to translate this report into French.	Tôi muốn bạn dịch báo cáo này sang tiếng Pháp.
Let's hope that doesn't happen.	Hãy hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I'm moving in.	Tôi đang chuyển đến.
You cannot believe it.	Bạn không thể tin được điều đó.
Tom was the one who told me I had to do it.	Tom là người nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Tom treats the news like a real sport.	Tom xem tin tức như một môn thể thao thực thụ.
I will have to ask you to put your phone away.	Tôi sẽ phải yêu cầu bạn cất điện thoại của bạn đi.
I have an important meeting to attend this afternoon.	Tôi có một cuộc họp quan trọng để tham dự vào chiều nay.
Tom is almost home.	Tom gần về nhà.
I thought you said you were going to try it this weekend.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ thử làm điều đó vào cuối tuần này.
I think you like Tom.	Tôi nghĩ bạn thích Tom.
Tom wished he knew what needed to be done.	Tom ước rằng anh ấy biết những gì cần phải làm.
Why don't we go on Monday?	Tại sao chúng ta không đi vào thứ Hai?
Tom did something yesterday that he shouldn't have done.	Tom đã làm điều gì đó ngày hôm qua mà anh ấy không nên làm.
Most of us don't know how to swim.	Hầu hết chúng ta không biết bơi.
I didn't believe most of what Tom said.	Tôi đã không tin hầu hết những gì Tom nói.
We had a really good season.	Chúng tôi đã có một mùa giải thực sự tốt.
That is my basis for saying so.	Đó là cơ sở của tôi để nói như vậy.
We know the other team will win. 	Chúng tôi biết đội kia sẽ thắng.
The only question is how much will they win.	Câu hỏi duy nhất là họ sẽ thắng bao nhiêu.
Tom cannot speak French and English.	Tom không thể nói tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom says he hasn't eaten anything since three days ago.	Tom nói rằng anh ấy đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ ba ngày trước.
I'm just saying that you shouldn't go out alone at night.	Tôi chỉ nói rằng bạn không nên ra ngoài một mình vào buổi tối.
I am not satisfied.	Tôi không hài lòng.
Tom told me he was in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang ở Úc.
How do you know this car belongs to Tom?	Làm sao bạn biết chiếc xe này là của Tom?
Tom is an incredibly talented person.	Tom là một người vô cùng tài năng.
I can't swim more than I can fly.	Tôi không thể bơi nhiều hơn là tôi có thể bay.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Don't park here.	Đừng đậu xe ở đây.
What did Tom and Mary argue about?	Tom và Mary đã tranh luận về điều gì?
He finds it very difficult to adjust to life at his new school.	Anh cảm thấy rất khó khăn trong việc điều chỉnh bản thân với cuộc sống ở ngôi trường mới.
I think you should do this by yourself.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều này một mình.
We have arrived safely in Australia.	Chúng tôi đã đến Úc an toàn.
At that time Tom was still single.	Lúc đó Tom vẫn còn độc thân.
Tom would do it himself if he knew how.	Tom sẽ tự làm điều đó nếu anh ấy biết cách làm.
We don't know what will happen.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
We have hired a new coach.	Chúng tôi đã thuê một huấn luyện viên mới.
Tom said that he thought he wouldn't like to do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó với Mary.
You are all our guests tonight.	Tất cả các bạn là khách của chúng tôi tối nay.
Tom never called Mary again.	Tom không bao giờ gọi cho Mary nữa.
Tom eats like a horse.	Tom ăn như một con ngựa.
You know about that, don't you?	Bạn biết về điều đó, phải không?
I told Tom to do it for me.	Tôi đã nói Tom làm việc đó cho tôi.
Tom lied about where he went.	Tom đã nói dối về nơi anh ấy đã đến.
I was surprised to learn that Tom is Canadian.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom là người Canada.
I'm really proud of Tom.	Tôi thực sự tự hào về Tom.
At first, Tom was a little confused.	Lúc đầu, Tom hơi bối rối.
Tom did everything by himself.	Tom đã tự mình làm mọi thứ.
I don't know why Tom shouldn't do that.	Tôi không biết tại sao Tom không nên làm vậy.
I shouldn't drink.	Tôi không nên uống.
You must remove it.	Bạn phải loại bỏ nó.
Tom is quite enthusiastic, isn't he?	Tom khá nhiệt tình phải không?
Tom said he thought I was witty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi thật dí dỏm.
My glasses are blurred.	Kính của tôi bị mờ.
I didn't know that Tom was doing that.	Tôi không biết rằng Tom đang làm điều đó.
I wonder if Tom knows Mary was involved in a traffic accident.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đã tham gia vào một vụ tai nạn giao thông hay không.
Did you warn Tom?	Bạn đã cảnh báo Tom?
I just want to go through a day without being told I look like my brother.	Tôi chỉ muốn trải qua một ngày mà không bị nói rằng tôi trông giống như anh trai mình.
That was softer than I expected.	Điều đó nhẹ nhàng hơn tôi mong đợi.
I wish we didn't have to do this anymore.	Tôi ước rằng chúng ta không phải làm điều này nữa.
I went to Tom's place.	Tôi đã đến chỗ của Tom.
Tom said he heard Mary cry.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng Mary khóc.
I know Tom as a gym teacher.	Tôi biết Tom là giáo viên thể dục.
Tom crouched by the gate.	Tom cúi xuống bên cổng.
Tom doesn't seem to remember any of us.	Tom dường như không nhớ bất kỳ ai trong chúng tôi.
I am right.	Tôi đúng.
Tom only does that when he's sad.	Tom chỉ làm vậy khi anh ấy buồn.
Tom must be ashamed of himself.	Tom phải xấu hổ về bản thân.
Tom is studying biology.	Tom đang nghiên cứu về sinh học.
Tom was only three years old when he first arrived in Australia.	Tom chỉ mới ba tuổi khi anh ấy lần đầu tiên đến Úc.
I wish I knew Tom wouldn't do that.	Tôi ước gì tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom says he doesn't think you would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn sẽ làm như vậy.
What building is behind the hospital?	Tòa nhà gì ở phía sau bệnh viện?
I think Tom is the right man for the job.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phù hợp với công việc.
I know Tom isn't happy either.	Tôi biết Tom cũng không hạnh phúc.
Tom gave a speech at a conference.	Tom đã có một bài phát biểu tại một hội nghị.
You're scared of Tom, aren't you?	Bạn sợ Tom, phải không?
It will take three hours to get there.	Sẽ mất ba giờ để đến đó.
What is his name?	Tên của anh ta là gì?
That shouldn't happen anymore.	Điều đó không nên xảy ra nữa.
I'm not the one who ate all the ice cream.	Tôi không phải là người đã ăn hết kem.
Tom was in jail for the robbery.	Tom đã bị vào tù vì vụ cướp.
What is our market share?	Thị phần của chúng tôi là gì?
I'm not used to being talked to in that rude way.	Tôi không quen bị nói chuyện theo cách thô lỗ đó.
I know why Tom is drunk.	Tôi biết tại sao Tom say.
Tom showed his login information.	Tom đã cho thấy thông tin đăng nhập của mình.
Tom doesn't remember saying that.	Tom không nhớ mình đã nói điều đó.
Tom used to work in a bakery.	Tom từng làm việc trong một tiệm bánh.
Does Tom attend Mass?	Tom có ​​tham dự thánh lễ không?
Tom still does it when I get there.	Tom vẫn làm điều đó khi tôi đến đó.
Tom wants to stay home and relax instead of going hiking with the kids.	Tom muốn ở nhà và thư giãn thay vì đi bộ đường dài với các con.
Tom tells everyone that he is ready.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
I think we better inform Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên thông báo cho Tom.
I want to know who helped you with your homework.	Tôi muốn biết ai đã giúp bạn làm bài tập về nhà.
Tom should have been delighted.	Tom lẽ ra phải vui mừng.
I know Tom is working with Mary.	Tôi biết Tom đang làm việc với Mary.
Mary is my step-sister.	Mary là chị kế của tôi.
Both Tom and I failed the exam.	Cả tôi và Tom đều trượt kỳ thi.
I do not believe in love.	Tôi không tin vào tình yêu.
Do you think I have to do the same?	Bạn có nghĩ rằng tôi cũng phải làm như vậy không?
Tom is very patient with Mary.	Tom rất kiên nhẫn với Mary.
I still think about Tom all the time.	Tôi vẫn nghĩ về Tom mọi lúc.
The flood caused a lot of damage to the village.	Trận lụt đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho ngôi làng.
I don't want to kill anyone.	Tôi không muốn giết bất cứ ai.
I cannot disagree with that.	Tôi không thể không đồng ý với điều đó.
Tom was just sitting in the dark when I walked into the room and turned on the light.	Tom chỉ đang ngồi trong bóng tối khi tôi bước vào phòng và bật đèn.
I will not give up the stolen money.	Tôi sẽ không từ bỏ số tiền bị đánh cắp.
Where did Tom say he heard that story?	Tom nói rằng anh ấy đã nghe câu chuyện đó ở đâu?
Looks like both Tom and Mary want to do it.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
I don't think Tom knows how long it will take for him to get his visa.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải mất bao nhiêu thời gian để anh ấy có được thị thực.
Don't step on the grass.	Đừng giẫm lên cỏ.
It makes you shiver.	Nó khiến bạn rùng mình.
Tom didn't know where Mary was going to do it.	Tom không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
I know I should be more aggressive.	Tôi biết tôi nên quyết liệt hơn.
Who will be here tomorrow?	Ai sẽ ở đây vào ngày mai?
Plans were discussed.	Các kế hoạch đã được thảo luận.
There's no room in my closet for anything else.	Không có chỗ trong tủ của tôi cho bất cứ thứ gì khác.
I feel so happy when I'm with you.	Em cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên anh.
Tom is ready to start, isn't he?	Tom đã sẵn sàng để bắt đầu, phải không?
Tom knows better than throwing rocks at other kids.	Tom biết tốt hơn là ném đá vào những đứa trẻ khác.
I don't want to regret anything.	Tôi không muốn hối tiếc bất cứ điều gì.
The car that Tom bought is a lemon.	Chiếc xe mà Tom mua là một quả chanh.
Go away. 	Đi chỗ khác.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Tom is very sarcastic, isn't he?	Tom rất hay châm biếm, phải không?
I think that's a lot better in Australia.	Tôi nghĩ rằng điều đó tốt hơn rất nhiều ở Úc.
I know that Tom used to work as a waiter.	Tôi biết rằng Tom từng làm bồi bàn.
That will happen this week in Australia.	Điều đó sẽ diễn ra trong tuần này ở Úc.
Tom told me you can't do that.	Tom nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom is a coffee drinker.	Tom là một người uống cà phê.
I don't think Tom will be welcome.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được chào đón.
By 2013, the economy had shrunk 26%, compared with pre-crisis levels in 2007.	Đến năm 2013, nền kinh tế đã suy giảm 26%, so với mức trước khủng hoảng năm 2007.
Are you tired of people telling you what to do?	Bạn có mệt mỏi khi mọi người bảo bạn phải làm gì không?
Tom shouldn't regret it.	Tom không nên hối tiếc.
Tom and Mary have a baby.	Tom và Mary có con.
Tom is still unafraid.	Tom vẫn không sợ hãi.
I don't think Tom has any idea what Mary did.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về những gì Mary đã làm.
You're a prodigy, aren't you?	Bạn là một thần đồng, phải không?
Tom is very busy right now.	Hiện giờ Tom đang rất bận.
Tom decided that he would ask Mary to do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom arrived in Australia last Monday.	Tom đã đến Úc vào thứ Hai tuần trước.
You will feel better after a good night's sleep.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau một đêm ngon giấc.
Tom wants to know Mary's last name.	Tom muốn biết họ của Mary.
Tom is playing in the park with his dog.	Tom đang chơi trong công viên với con chó của mình.
I think you don't know Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết Tom.
He climbs trees easily.	Anh ấy trèo cây dễ dàng.
Tom had a splinter on his finger, so he asked Mary to help him get it out.	Tom bị một mảnh vỡ ở ngón tay, vì vậy anh ấy đã nhờ Mary giúp anh ấy lấy nó ra.
I think we should help Tom do that.	Tôi nghĩ chúng ta nên giúp Tom làm điều đó.
Mary told me her husband's name was Tom.	Mary nói với tôi tên chồng của cô ấy là Tom.
Today is Tom's thirtieth birthday.	Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của Tom.
I think I'm the smartest person here.	Tôi nghĩ tôi là người thông minh nhất ở đây.
I don't think Tom knows what's in there.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì trong đó.
It started to rain heavily. 	Trời bắt đầu mưa to.
So we played inside.	Vì vậy, chúng tôi đã chơi bên trong.
I don't care if Tom eats with us or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​ăn cùng chúng tôi hay không.
Tom has been manipulated and he doesn't realize it.	Tom đã bị thao túng và anh ấy không nhận ra điều đó.
We will not allow it.	Chúng tôi sẽ không cho phép nó.
The mattress was too soft for me to sleep comfortably.	Nệm quá mềm để tôi có thể ngủ thoải mái.
Maybe we can hang out and see a movie or something.	Có lẽ chúng ta có thể đi chơi và xem một bộ phim hoặc một cái gì đó.
Both Tom and Mary are very good chess players.	Cả Tom và Mary đều là những người chơi cờ rất giỏi.
If that's what you want to do, do it.	Nếu đó là điều bạn muốn làm, hãy làm điều đó.
Tom is not the one to tell me that I should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi nên làm như vậy.
Tom might know something.	Tom có ​​thể biết điều gì đó.
Tell Tom I called.	Hãy nói với Tom rằng tôi đã gọi.
Tom left his dogs for a week without food.	Tom đã để những con chó của mình trong một tuần mà không có thức ăn.
I tell you this because I don't want any secrets from you.	Tôi nói với bạn điều này bởi vì tôi không muốn có bất kỳ bí mật nào từ bạn.
The Hilton Hotel, please.	Làm ơn cho khách sạn Hilton.
I can't honestly say why.	Tôi không thể thành thật nói tại sao.
Tom's dog is not very bright.	Con chó của Tom không được sáng sủa lắm.
Such behavior is not allowed.	Hành vi như vậy không được phép.
How late was Tom?	Tom đã đến muộn như thế nào?
Why don't you do the same the way Tom showed you?	Tại sao bạn không làm như vậy theo cách Tom đã chỉ cho bạn?
Tom has prepared very carefully.	Tom đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Tom has never visited a Muslim country.	Tom chưa bao giờ đến thăm một quốc gia Hồi giáo.
I can not do it.	Tôi không thể làm được.
As soon as Tom gets here, we'll start the meeting.	Ngay khi Tom đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.
I wish I could do more, but I don't know what else I can do.	Tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn nữa, nhưng tôi không biết mình có thể làm gì khác.
I heard that Tom and Mary are getting married.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary sắp kết hôn.
I highly doubt Tom will be very nervous.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ rất căng thẳng.
He was kind enough to show me the way to the station.	Anh ấy đã tốt bụng chỉ đường cho tôi đến nhà ga.
I think Tom is outside.	Tôi nghĩ Tom đang ở bên ngoài.
You and Tom are good friends, right?	Bạn và Tom là bạn tốt, phải không?
It is risky to drive without a seat belt.	Thật là rủi ro khi lái xe mà không thắt dây an toàn.
I gave Tom that book.	Tôi đã đưa cho Tom cuốn sách đó.
I heard Tom can do it.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom never eats quiche.	Tom không bao giờ ăn bánh quiche.
Tom doesn't do that much.	Tom không làm nhiều như vậy.
Tom is confident that he will be able to find a solution to the problem.	Tom tự tin rằng anh ấy sẽ có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Sorry, I went and came to a conclusion again.	Xin lỗi, tôi đã đi và đi đến kết luận một lần nữa.
Tom's French is better than his English.	Tiếng Pháp của Tom tốt hơn tiếng Anh của anh ấy.
You have never been as busy as I am right now.	Bạn chưa bao giờ bận rộn như tôi lúc này.
He is more of a critic than a novelist.	Anh ấy là một nhà phê bình hơn là một tiểu thuyết gia.
Life is not all about beer and wine.	Cuộc sống không phải chỉ có bia và rượu.
It's hard to say what Tom will do.	Thật khó để nói Tom sẽ làm gì.
Tom said Mary had to do it.	Tom nói Mary phải làm điều đó.
He asked his father to take him to the store.	Anh nhờ bố đưa đến cửa hàng.
I don't want you to do that.	Tôi không muốn bạn làm điều đó.
Why am I telling you where I hid my money?	Tại sao tôi lại cho bạn biết tôi giấu tiền ở đâu?
I just want Tom to go away.	Tôi chỉ muốn Tom biến đi.
Tom thinks that Mary might need to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
It's hard to love someone when it's not clear whether the other person loves you that way.	Thật khó để yêu một ai đó khi không rõ người kia có yêu bạn theo cách đó hay không.
Don't call me stupid.	Đừng gọi tôi là đồ ngu.
Tom must be faster than Mary.	Tom phải nhanh hơn Mary.
Tom denied that he was the one who left the door open.	Tom phủ nhận rằng anh ta là người để cửa mở.
Mary died beautifully.	Mary đã chết tuyệt đẹp.
I don't know with whom Tom is going to Boston.	Tôi không biết Tom sẽ đến Boston với ai.
Tom gets tough sometimes.	Tom đôi khi trở nên khó khăn.
Tom found himself alone again.	Tom lại thấy mình đơn độc.
I know Tom is a very good friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn rất tốt của bạn.
Tom and Mary used to be good friends.	Tom và Mary từng là bạn tốt của nhau.
I'm not rich, but I'm not poor either.	Tôi không giàu, nhưng cũng không nghèo.
I'm not sure Tom would want Mary to kiss him.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ muốn Mary hôn anh ấy.
I'm sure Tom has never been to Australia.	Tôi chắc rằng Tom chưa bao giờ đến Úc.
Tom may need assistance.	Tom có ​​thể cần hỗ trợ.
Tom said Mary thinks he may need to extend his visa.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải gia hạn visa.
I don't want to comment on this now.	Tôi không muốn bình luận về điều này bây giờ.
Do you really think it's difficult to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó khó khăn để làm điều đó?
Tom is skiing.	Tom đang trượt tuyết.
Tom says Mary is scared.	Tom nói Mary đang sợ hãi.
Tom would never say something like that to a customer.	Tom sẽ không bao giờ nói điều gì đó như thế với khách hàng.
I didn't have a job last year.	Tôi không có việc làm vào năm ngoái.
Nothing to eat around here.	Không có gì để ăn quanh đây.
That issue is still unresolved.	Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết.
Tom is in a very good mood today.	Hôm nay Tom có ​​tâm trạng rất tốt.
Are you sure you want to hear the rest of the story?	Bạn có chắc chắn muốn nghe phần còn lại của câu chuyện không?
Tom is back with Mary, isn't he?	Tom đã trở lại với Mary, phải không?
He's not here, is he?	Anh ấy không có ở đây, phải không?
Tom promised Mary that he wouldn't look at other girls.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không nhìn những cô gái khác.
Tom paid Mary a very good salary.	Tom đã trả cho Mary một mức lương rất hậu hĩnh.
Why is Tom not afraid?	Tại sao Tom không sợ?
Tom has done it a number of times.	Tom đã làm điều đó một số lần.
Tom says Mary needs to do it ASAP.	Tom nói rằng Mary cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
I am very sad to have to leave.	Tôi rất buồn khi phải ra đi.
I didn't know that Tom smoked.	Tôi không biết rằng Tom hút thuốc.
I put on earplugs whenever I play with my band at that club.	Tôi đặt nút tai bất cứ khi nào tôi chơi với ban nhạc của mình ở câu lạc bộ đó.
You worked hard this morning.	Bạn đã làm việc chăm chỉ sáng nay.
Tom said that he hopes that you will make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ làm được điều đó.
I know that Tom is a better swimmer than I am.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi.
Tom has a scar on his left arm.	Tom có ​​một vết sẹo trên cánh tay trái.
Tell Tom I can't go to his party.	Hãy nói với Tom rằng tôi không thể đến bữa tiệc của anh ấy.
I know why Tom came to Boston.	Tôi biết tại sao Tom đến Boston.
I don't think Tom was sympathetic.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thông cảm.
Would you like me to make you waffles?	Bạn có muốn tôi làm cho bạn bánh quế không?
Tom said it was the dumbest thing he had ever seen.	Tom nói đó là điều ngu ngốc nhất mà anh ấy từng thấy.
You know my dog's name, right?	Bạn biết tên con chó của tôi, phải không?
I'll take Tom back to his apartment.	Tôi sẽ đưa Tom về căn hộ của anh ấy.
Tom says he wishes Mary hadn't convinced John to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng Mary đã không thuyết phục John làm điều đó.
There are many trees in the city.	Có rất nhiều cây xanh trong thành phố.
Tom is the busy type.	Tom là loại bận rộn.
Tom said he arrived a few minutes before Mary.	Tom nói rằng anh ấy đến trước Mary vài phút.
Tom will probably never come back here again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Tom is a really nice guy.	Tom là một chàng trai thực sự tốt.
I showed Tom the way.	Tôi đã chỉ đường cho Tom.
Tom said that he thought Mary would not want to visit the place where her father committed suicide.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary sẽ không muốn đến thăm nơi mà cha cô đã tự sát.
He entered the lion's den.	Anh vào hang sư tử.
Tom is a soloist.	Tom là nghệ sĩ độc tấu.
Please do not interrupt.	Xin đừng ngắt lời.
Monday will be Tom's thirtieth birthday.	Thứ Hai sẽ là sinh nhật lần thứ ba mươi của Tom.
Tom's car has power windows.	Xe của Tom có ​​cửa sổ chỉnh điện.
As far as I know, Tom is a trustworthy person.	Theo những gì tôi biết, Tom là một người đáng tin cậy.
If you keep doing that, you'll be in trouble.	Nếu bạn tiếp tục làm điều đó, bạn sẽ gặp rắc rối.
Cows are very sacred to Hindus.	Bò rất linh thiêng đối với người theo đạo Hindu.
The plane circled the airport twice after takeoff.	Máy bay đã bay vòng quanh sân bay hai lần sau khi cất cánh.
Tom is an excellent guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar xuất sắc.
Tom allowed Mary to do it.	Tom đã cho phép Mary làm điều đó.
I am very impulsive.	Tôi rất bốc đồng.
Firefighters quickly extinguished the fire.	Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
Tom doesn't seem to like being with us.	Tom dường như không thích ở với chúng tôi.
Tom doesn't care about me. 	Tom không quan tâm đến tôi.
It's you that he cares about.	Đó là bạn mà anh ấy quan tâm.
Most people will do as Tom says.	Hầu hết mọi người sẽ làm như Tom nói.
Tom says he knows he might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I'm looking forward to your Halloween party.	Tôi đang mong chờ bữa tiệc Halloween của bạn.
Tom was never the one asking for directions.	Tom không bao giờ là người hỏi đường.
Tom won't let anyone into his house.	Tom sẽ không cho bất cứ ai vào nhà của mình.
Tom tells Mary that he wants to leave early.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn về sớm.
I thought you said you didn't want to talk about it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn nói về nó.
It's not that far away, is it?	Cách đó không xa lắm phải không?
Looking back, I should have treated her with more respect.	Nhìn lại, lẽ ra tôi phải đối xử với cô ấy một cách tôn trọng hơn.
We have built a loyal customer base.	Chúng tôi đã xây dựng một cơ sở khách hàng trung thành.
I'm not your type.	Tôi không phải là mẫu người của bạn.
I want Tom to stay with me.	Tôi muốn Tom ở lại với tôi.
We didn't have any problems with them.	Chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào với chúng cả.
That is a high price to pay.	Đó là một cái giá cao phải trả.
I don't think Tom is an optimist.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người lạc quan.
I think there's a good chance that Tom won't be able to do it.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không thể làm điều đó.
Tom was surprised to see how lackluster Mary's new swimsuit was.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy bộ đồ bơi mới của Mary thiếu vải đến mức nào.
Don't you happen to know where I can find a hammer?	Bạn không tình cờ biết tôi có thể tìm thấy một cái búa ở đâu?
I don't think Tom will do that any time soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sớm làm điều đó.
Tom is limping.	Tom đang đi khập khiễng.
I know that Tom doesn't know that I would never do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
How long have you known Tom?	Bạn biết Tom lâu chưa?
Tom was not laid off.	Tom đã không bị cho nghỉ việc.
I'm still hungry.	Tôi vẫn còn đói.
Tom thinks he can pull one really fast.	Tom nghĩ rằng anh ta có thể kéo một cái thật nhanh.
That doesn't give us much time.	Điều đó không cho chúng tôi nhiều thời gian.
Tom fell in love with a woman twice his age.	Tom đã yêu một người phụ nữ gấp đôi tuổi anh.
Tom is taller than me, isn't he?	Tom cao hơn tôi, phải không?
How hard is it to play a banjo without keys?	Làm thế nào khó để chơi một banjo không phím?
Mary was dressed to kill.	Mary đã mặc quần áo để giết người.
She loves the beautiful pearl necklace.	Cô ấy rất thích chiếc vòng ngọc trai xinh đẹp.
I have always respected my father.	Tôi luôn kính trọng cha tôi.
Many doctors do not accept Medicare.	Nhiều bác sĩ không chấp nhận Medicare.
Tom says Mary is still alive.	Tom nói Mary vẫn còn sống.
I don't mind helping Tom a little.	Tôi không ngại giúp Tom một chút.
Tom doesn't like Mary's friends.	Tom không thích bạn bè của Mary.
Tom said that it was snowing in Boston today.	Tom nói rằng hôm nay ở Boston có tuyết rơi.
Tom will want to read this.	Tom sẽ muốn đọc cái này.
Don't you and Tom work together?	Bạn và Tom không làm việc cùng nhau sao?
Tom punished Mary.	Tom đã trừng phạt Mary.
Tom knows French and English.	Tom biết tiếng Pháp và tiếng Anh.
I'm tired of hearing you moan and moan.	Tôi mệt mỏi khi nghe bạn rên rỉ và rên rỉ.
We predict success.	Chúng tôi dự đoán thành công.
Tom discovered how gullible Mary was.	Tom đã phát hiện ra Mary là người cả tin đến mức nào.
Tom has yet to be told on the matter.	Tom vẫn chưa được nói về vấn đề này.
If you're smart, you'll make money in the lead.	Nếu bạn thông minh, bạn sẽ kiếm được tiền khi dẫn trước.
I won't be able to make you do that.	Tôi sẽ không thể bắt bạn làm điều đó.
You'd better not let Tom see you.	Tốt hơn hết bạn không nên để Tom nhìn thấy bạn.
Tom is ready to do it, right?	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó, phải không?
Don't do something stupid.	Đừng làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom tried a third time.	Tom đã thử lần thứ ba.
Tom and Mary are both afraid of John's dog.	Tom và Mary đều sợ con chó của John.
Tom will challenge you.	Tom sẽ thách thức bạn.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
You never know what Tom might do.	Bạn không bao giờ biết những gì Tom có ​​thể làm.
Tom is a better tennis player than Mary.	Tom là một tay vợt giỏi hơn Mary.
I have never had any complaints.	Tôi chưa bao giờ có bất kỳ phàn nàn nào.
I will major in French.	Tôi sẽ học chuyên ngành tiếng Pháp.
Tom is a serious student.	Tom là một học sinh nghiêm túc.
Tom won't regret it.	Tom sẽ không hối hận.
Tom seemed very interested in everything that was going on.	Tom dường như rất quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra.
I also trust Tom.	Tôi cũng tin tưởng Tom.
I don't think anyone can survive like that.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể sống sót như vậy.
The amusement park was closed last month.	Công viên giải trí đã bị đóng cửa vào tháng trước.
Tom's arm touched mine.	Cánh tay của Tom chạm vào cánh tay của tôi.
I won't tell anyone your secret unless you tell me it's okay.	Tôi sẽ không nói cho ai biết bí mật của bạn trừ khi bạn cho tôi biết điều đó ổn.
We might need help with Tom.	Chúng tôi có thể cần giúp Tom.
I don't know what to say about that.	Tôi không biết phải nói gì với điều đó.
We want a woman who cooks well.	Chúng tôi muốn một người phụ nữ nấu ăn giỏi.
Tom wants to go see Mary.	Tom muốn đi gặp Mary.
That's not how we want you to do it.	Đó không phải là cách chúng tôi muốn bạn làm điều đó.
I didn't do it because I was sick.	Tôi không làm vậy vì tôi bị ốm.
I finished washing all the clothes.	Tôi đã giặt xong tất cả quần áo.
Tom paid someone to do it for him.	Tom đã trả tiền cho ai đó để làm điều đó cho anh ta.
She is quite a beautiful woman.	Cô ấy là một người phụ nữ khá xinh đẹp.
I can't talk to Tom.	Tôi không thể nói chuyện với Tom.
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn đã không bị thương.
I never kissed Tom.	Tôi chưa bao giờ hôn Tom.
I don't want you to think I'm unhappy with your decision.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi không hài lòng với quyết định của bạn.
Halfway there, Tom started to miss Mary, and he turned around.	Đi được nửa đường, Tom bắt đầu nhớ Mary, và anh quay lại.
Tom is always open to new ideas.	Tom luôn cởi mở với những ý tưởng mới.
I apologize for the delay in replying.	Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc trả lời.
Tom pretended that he hadn't heard what Mary said about him.	Tom giả vờ rằng anh chưa nghe những gì Mary nói về anh.
I wish I knew what you were looking for.	Tôi ước tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom says he's glad Mary is out of the hospital.	Tom nói anh ấy rất vui vì Mary đã ra khỏi bệnh viện.
Tom has a very good taste in music.	Tom có ​​gu âm nhạc rất tốt.
I know I shouldn't eat that.	Tôi biết tôi không nên ăn cái đó.
I would appreciate it if you left.	Tôi rất cảm kích nếu bạn rời đi.
I did not go.	Tôi đã không đi.
Let Tom do what he wants.	Hãy để Tom làm những gì anh ấy muốn.
I didn't know Tom had a sense of humour.	Tôi không biết Tom có ​​khiếu hài hước.
I was unable to pass the exam.	Tôi đã không thể vượt qua kỳ thi.
Tom might be writing an email now.	Tom có ​​thể đang viết email bây giờ.
Neither Tom nor Mary caused us much trouble.	Cả Tom và Mary đều không gây ra cho chúng tôi nhiều rắc rối.
Did Tom really say that to you?	Tom có ​​thực sự nói điều đó với bạn không?
I need to know where Tom is.	Tôi cần biết Tom đang ở đâu.
I won't lose.	Tôi sẽ không thua.
Tom threw Mary out.	Tom ném Mary ra ngoài.
I had a fight with Tom.	Tôi đã đánh nhau với Tom.
Tom is our captain.	Tom là đội trưởng của chúng tôi.
Tom says he doesn't know where Mary went.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã đi đâu.
At first we used to go separately, but then one day we started going and coming back together.	Lúc đầu chúng tôi thường đi riêng, nhưng rồi một ngày chúng tôi bắt đầu đi và về cùng nhau.
The police officers aimed their guns at Tom.	Các nhân viên cảnh sát nhắm súng vào Tom.
I can't stop myself from longing for her.	Tôi không thể ngăn mình khao khát cô ấy.
Tom is one of the bravest men I have ever known.	Tom là một trong những người đàn ông dũng cảm nhất mà tôi từng biết.
Looks like Tom is going somewhere.	Có vẻ như Tom đang đi đâu đó.
Tom has no say in this matter.	Tom không có tiếng nói trong vấn đề này.
My grandfather before my great-grandfather.	Ông nội tôi trước ông cố của tôi.
There are many things that are still unfinished.	Có rất nhiều thứ vẫn chưa được hoàn thành.
Please don't hate me.	Xin đừng ghét tôi.
Tom told me he doesn't have a driver's license.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bằng lái xe.
I bet I know what's wrong.	Tôi cá là tôi biết điều gì sai.
I know that my grammar isn't perfect, but people seem to understand what I'm trying to say.	Tôi biết rằng ngữ pháp của tôi không hoàn hảo, nhưng mọi người dường như hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom has been promoted to president.	Tom đã được thăng chức chủ tịch.
Ask Tom if he wants to play volleyball with us.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có muốn chơi bóng chuyền với chúng ta không.
The waitress refilled Tom's cup.	Cô phục vụ đổ đầy cốc cho Tom.
Where will the ceremony take place?	Buổi lễ sẽ diễn ra ở đâu?
We are ministers.	Chúng tôi là các bộ trưởng.
Tom didn't say how he planned to get there.	Tom không nói anh ấy dự định đến đó bằng cách nào.
Tom said he knew Mary might have to do it herself.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể phải tự mình làm việc đó.
You are the only one who can help me.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi.
Tom never went to school.	Tom chưa bao giờ đi học.
I can't understand why Tom doesn't like me.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom không thích tôi.
It was something only Tom could do.	Đó là điều mà chỉ Tom có ​​thể làm.
My friends, I have some news to give you.	Bạn bè của tôi, tôi có một số tin tức để cung cấp cho bạn.
You are not a little young to be a doctor?	Bạn không phải là một chút trẻ để trở thành một bác sĩ?
What are these suggestions?	Những gợi ý này là gì?
Tom has been really busy lately.	Tom gần đây thực sự rất bận.
I'm in quarantine.	Tôi đang bị cách ly.
In my dream you are Tom.	Trong giấc mơ của tôi, bạn là Tom.
Tom has decided that he won't buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không mua một cái.
Tom believes that marrying Mary is the greatest thing he has ever done.	Tom tin rằng kết hôn với Mary là điều tuyệt vời nhất mà anh ấy từng làm.
Tom is not interested in politics.	Tom không quan tâm đến chính trị.
I wouldn't ask why you want it.	Tôi sẽ không hỏi tại sao bạn muốn nó.
Do you know what happens if you drink that?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống thứ đó không?
I'm sick of eating in the same place every day.	Tôi chán ăn ở cùng một chỗ mỗi ngày.
You don't play golf, do you?	Bạn không chơi gôn, phải không?
You don't think Tom will forget to tell Mary to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ quên bảo Mary làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary hasn't finished it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
We can't do it again.	Chúng tôi không thể làm điều đó một lần nữa.
Tom never remarried.	Tom không bao giờ tái hôn.
Repetition doesn't turn a lie into the truth.	Sự lặp lại không biến đổi một lời nói dối thành sự thật.
This is one of the most beautiful churches in Boston.	Đây là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Boston.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
Tom knew Mary was mad at him.	Tom biết Mary giận anh.
I don't have to go to school next week if I don't want to.	Tôi không phải đến trường vào tuần tới nếu tôi không muốn.
Tom drove away without coming back.	Tom lái xe đi mà không quay lại.
Can you keep an eye on my suitcase for a moment?	Bạn có thể để mắt đến vali của tôi một chút không?
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
I'll ask Tom how he does it.	Tôi sẽ hỏi Tom làm thế nào anh ấy làm điều đó.
Tom did nothing tonight.	Tối nay Tom không làm gì cả.
Tom said he wanted to come to Australia with us in October.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc với chúng tôi vào tháng 10.
Tom talks too much.	Tom nói quá nhiều.
Have you reviewed it yet?	Bạn đã xem xét lại chưa?
I don't think I've ever seen Tom ride a unicycle.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom đi xe đạp một bánh.
Tom tries to say something to Mary.	Tom cố gắng nói điều gì đó với Mary.
Tom stood.	Tom đứng.
Do you have contact with Tom?	Bạn có liên lạc với Tom không?
I have sinus disease.	Tôi bị bệnh xoang.
Tom needs a phone.	Tom cần một chiếc điện thoại.
We need to get this done by 2:30.	Chúng tôi cần hoàn thành việc này trước 2:30.
I'm like my mother.	Tôi giống mẹ tôi.
Tom doesn't want to do that anymore.	Tom không muốn làm điều đó nữa.
Is there any chance that Tom isn't in Boston right now?	Có khả năng Tom không ở Boston bây giờ không?
Tom said he didn't want to sit with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi với tôi.
Today, things went from bad to worse.	Hôm nay, mọi thứ đã trở nên tồi tệ ngay từ đầu.
I should have got a ticket.	Tôi đáng lẽ phải có một vé.
Tom was arrested in October.	Tom đã bị bắt vào tháng Mười.
I tried to find Tom.	Tôi đã cố gắng tìm Tom.
If I were you, I wouldn't talk to Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không nói chuyện với Tom.
I think Tom will be suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nghi ngờ.
Tom is our foreman.	Tom là quản đốc của chúng tôi.
Tom realized that he shouldn't have done that.	Tom nhận ra rằng anh không nên làm như vậy.
I don't do such things anymore.	Tôi không làm những thứ như vậy nữa.
I want to see Tom at 2:30.	Tôi muốn gặp Tom lúc 2:30.
I am a vegetarian.	Tôi là người ăn chay.
He argued about everything he was told to do.	Anh ta tranh luận về mọi thứ anh ta được bảo phải làm.
I don't think Tom bought anything today.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mua bất cứ thứ gì ngày hôm nay.
Is this where I have to wait?	Đây có phải là nơi tôi phải đợi không?
I am allowed to do that.	Tôi được phép làm điều đó.
Tom decided to wait until Mary had some free time.	Tom quyết định đợi cho đến khi Mary có chút thời gian rảnh.
Where is the toilet?	Nhà vệ sinh ở đâu?
Tom is opening his eyes.	Tom đang mở mắt.
I didn't know that Tom would refuse to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom's leg is swollen.	Chân của Tom bị sưng tấy.
You must ask your teacher's permission.	Bạn phải xin phép giáo viên của bạn.
Tom is a good manager.	Tom là một người quản lý tốt.
Tom is the main vocalist.	Tom là người hát chính.
Does Tom really think Mary is younger than him?	Tom có ​​thực sự nghĩ Mary trẻ hơn anh ấy không?
Tom is mad at me.	Tom đang giận tôi.
You have been waiting for more than three hours.	Bạn đã đợi hơn ba giờ.
Tom was searched.	Tom đã bị khám xét.
Tom is busy with his work.	Tom đang bận rộn với công việc của mình.
Tom still likes to do it sometimes.	Tom vẫn thích làm điều đó đôi khi.
They are in trouble. 	Họ đang gặp rắc rối.
Can you help them?	Bạn có thể giúp họ?
I just turned around and Tom was gone.	Tôi vừa quay lại và Tom đã biến mất.
Tom said he didn't want me to wait for him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi đợi anh ấy.
I did what Tom advised.	Tôi đã làm những gì Tom khuyên.
He raised an eyebrow confused.	Anh nhướng mày khó hiểu.
Tom changes clothes every day.	Tom thay quần áo mỗi ngày.
I'm not sure I can swim that far.	Tôi không chắc mình có thể bơi xa đến vậy.
I hope Tom is grateful.	Tôi hy vọng Tom biết ơn.
Both Tom and I wore black today.	Cả tôi và Tom đều mặc đồ đen hôm nay.
We asked him to explain to us why he was late.	Chúng tôi yêu cầu anh ấy giải thích cho chúng tôi lý do tại sao anh ấy đến muộn.
What will Tom think now?	Tom sẽ nghĩ gì bây giờ?
Tom never asked me to do that.	Tom chưa bao giờ yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom will stay with us tonight.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi tối nay.
Tom looks pretty pathetic.	Tom trông khá thảm hại.
Tom works in a nursery.	Tom làm việc trong một nhà trẻ.
I suspect that Tom will probably need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ cần phải làm điều đó.
Tom takes the money and leaves.	Tom lấy tiền và rời đi.
Tom was expecting you to do it for Mary.	Tom đã mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
Tom was very convincing.	Tom đã rất thuyết phục.
I have never met anyone like you before.	Tôi chưa từng gặp ai như bạn trước đây.
I don't know what Tom discovered.	Tôi không biết Tom đã phát hiện ra điều gì.
I'm going there. 	Tôi đang tới đó.
No one can stop me.	Không ai có thể ngăn cản tôi.
Tom wants to talk to Mary.	Tom muốn nói chuyện với Mary.
Tom likes to eat out.	Tom thích ăn ngoài.
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom will come and save us.	Tom sẽ đến và cứu chúng ta.
Tom's joke flashed through Mary's head.	Trò đùa của Tom lướt qua đầu Mary.
Did I hear you right? 	Tôi có nghe bạn nói đúng không?
Are you saying you disagree?	Bạn đang nói rằng bạn không đồng ý?
That made me nauseous.	Điều đó khiến tôi nôn nao.
Tom said he wasn't looking forward to the meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không mong chờ cuộc họp chiều nay.
I'll only go if Tom does.	Tôi sẽ chỉ đi nếu Tom làm vậy.
Did you climb a tree when you were a kid?	Bạn đã từng leo cây khi bạn còn là một đứa trẻ?
Tom couldn't believe that Mary was actually going on a date with him this Friday night.	Tom không thể tin được rằng Mary thực sự sẽ hẹn hò với anh ta vào tối thứ sáu này.
How much does it cost to do that today?	Làm điều đó ngày nay tốn bao nhiêu?
I thought that both Tom and Mary would go to Harvard.	Tôi đã nghĩ rằng cả Tom và Mary đều sẽ vào Harvard.
The International Phonetic Alphabet was created in 1888.	Bảng chữ cái phiên âm quốc tế được tạo ra vào năm 1888.
I don't think Tom will really win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự thắng.
Tom is a man with a kind heart.	Tom là một người đàn ông có trái tim nhân hậu.
The last time we had this problem, things got very messy.	Lần cuối cùng chúng tôi gặp sự cố này, mọi thứ trở nên rất lộn xộn.
You know that Tom is a ballet dancer, right?	Bạn biết rằng Tom là một vũ công ba lê, phải không?
Tom is on a heavy side.	Tom đang ở một khía cạnh nặng nề.
Tom won't take you home.	Tom sẽ không đưa bạn về nhà.
You should clean up this mess before your mom sees it.	Bạn nên dọn dẹp đống hỗn độn này trước khi mẹ bạn nhìn thấy nó.
Tom has to do it.	Tom phải làm điều đó.
I wanted to buy that painting, but it was sold to someone else.	Tôi muốn mua bức tranh đó, nhưng nó đã được bán cho người khác.
Tom couldn't hear.	Tom không thể nghe thấy.
Tom sat next to Mary.	Tom ngồi cạnh Mary.
A little dirt won't hurt you.	Một chút bụi bẩn sẽ không làm hại bạn.
Both Tom and Mary laughed again.	Cả Tom và Mary lại cười.
If you want me to be quiet, just ask.	Nếu bạn muốn tôi im lặng, chỉ cần hỏi.
I've been really busy, Tom.	Tôi thực sự rất bận, Tom.
It would be a mistake to ignore Tom's advice.	Sẽ là một sai lầm nếu bỏ qua lời khuyên của Tom.
I didn't mean to interrupt anything.	Tôi không cố ý làm gián đoạn bất cứ điều gì.
Life in prison is not fun.	Cuộc sống trong tù không vui.
I am on a business trip to Australia.	Tôi đi công tác ở Úc.
Tom is on medication.	Tom đang dùng thuốc.
We don't know how to help Tom.	Chúng tôi không biết làm thế nào để giúp Tom.
I know Tom expects you to do it.	Tôi biết Tom mong bạn làm điều đó.
I told Tom about what happened.	Tôi đã nói với Tom về những gì đã xảy ra.
You are an interesting girl.	Bạn là một cô gái thú vị.
French was the only language we were allowed to speak in the classroom.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất chúng tôi được phép nói trong lớp học.
Tom knows what to do.	Tom biết phải làm gì.
Tom certainly could not have succeeded without your help.	Tom chắc chắn không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
You are the only one who can make that happen.	Bạn là người duy nhất có thể biến điều đó thành hiện thực.
Tom doesn't seem as happy as Mary.	Tom dường như không vui vẻ như Mary.
I usually wake up at 6am.	Tôi thường thức dậy lúc 6 giờ sáng.
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.	Thời trang trong thế kỷ thứ mười tám nhấn mạnh vào bosom.
Tom told me that he thought Mary was lucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật may mắn.
Tom is the one who did this.	Tom là người đã làm điều này.
Tom said he could handle it for us.	Tom nói rằng anh ấy có thể giải quyết việc đó cho chúng tôi.
My troubles are not over yet.	Những rắc rối của tôi vẫn chưa kết thúc.
Tom doesn't know everyone's names.	Tom không biết tên của mọi người.
The problem is we don't have enough money.	Vấn đề là chúng ta không có đủ tiền.
He asked his sister to help him paint the wall in his room.	Anh ấy đã nhờ em gái của mình giúp anh ấy sơn bức tường trong phòng của mình.
It is a self-fulfilling prophecy.	Đó là một lời tiên tri tự hoàn thành.
Check between the cushions.	Kiểm tra giữa các đệm.
Tom and Mary are not afraid of John.	Tom và Mary không sợ John.
Tom must have forgotten his key.	Tom chắc đã quên chìa khóa của mình.
Do you often help Tom with his homework?	Bạn có thường giúp Tom làm bài tập về nhà không?
It's sad to see Tom not so happy.	Thật buồn khi thấy Tom không vui như vậy.
They go at night so that no one can see them.	Họ đi vào ban đêm để không ai nhìn thấy họ.
Tom denied he cried.	Tom phủ nhận anh ấy đã khóc.
I have played sports all my life.	Tôi đã chơi thể thao cả đời.
I think I'm the only one who doesn't like Tom.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất không thích Tom.
A foreign language cannot be learned in just two weeks.	Một ngoại ngữ không thể học được chỉ trong hai tuần.
I tried frying it in sunflower oil.	Tôi đã thử chiên nó trong dầu hướng dương.
You don't have to answer any of Tom's questions if you don't want to.	Bạn không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Tom nếu bạn không muốn.
What you have done is enough.	Những gì bạn đã làm là đủ.
Tom didn't ask Mary to hitchhike.	Tom đã không mời Mary đi nhờ.
Tom took advantage of the tax loophole.	Tom đã lợi dụng lỗ hổng thuế.
Don't believe what you hear and only half what you see.	Không tin vào những gì bạn nghe thấy và chỉ một nửa những gì bạn thấy.
Just over 30% of the people there were women.	Chỉ hơn 30% số người ở đó là phụ nữ.
Tom was surprised that Mary complained so much.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary phàn nàn nhiều như vậy.
This won't take long, will it?	Việc này sẽ không mất nhiều thời gian, phải không?
Tom shared his mistakes.	Tom đã chia sẻ những sai lầm của mình.
Tom and Mary must really like each other.	Tom và Mary phải thực sự thích nhau.
I'm sure Tom will know what to do.	Tôi chắc rằng Tom sẽ biết phải làm gì.
You don't seem to be aware of what's going on.	Bạn dường như không nhận thức được những gì đang xảy ra.
Who's not here?	Ai không ở đây?
Why are you in such a hurry to sell your home?	Tại sao bạn vội vàng bán nhà của bạn?
I think Tom is the one who has to tell Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
You did it exceptionally well.	Bạn đã làm điều đó đặc biệt tốt.
Tom is really happy, isn't he?	Tom thực sự rất hạnh phúc, phải không?
I have to admit that I care.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi quan tâm.
Torture Tom will do what good?	Hành hạ Tom sẽ làm gì tốt?
Tom is careless, isn't he?	Tom thật bất cẩn, phải không?
It will never end.	Nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Will you help me unload the truck?	Bạn sẽ giúp tôi dỡ hàng lên xe tải chứ?
I told Tom I never wanted to talk to him again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không bao giờ muốn nói chuyện với anh ấy nữa.
You still do it as often as you can, right?	Bạn vẫn làm điều đó thường xuyên nhất có thể, phải không?
Tom says Mary doesn't believe John can do it.	Tom nói Mary không tin John có thể làm được điều đó.
Tom said he was going to stay at home all day.	Tom nói rằng anh ấy định ở nhà cả ngày.
Tom slept on a couch in the living room.	Tom ngủ trên một chiếc ghế dài trong phòng khách.
I worry you, don't I?	Tôi làm bạn lo lắng, phải không?
Tom didn't know where Mary was going.	Tom không biết Mary định ở đâu.
Tom said he quit that job.	Tom nói rằng anh ấy đã bỏ việc đó.
Tom speaks French as good as you.	Tom nói tiếng Pháp tốt như bạn.
I don't feel like it.	Tôi không cảm thấy thích nó.
Tom is interested in modern art.	Tom quan tâm đến nghệ thuật hiện đại.
Tom isn't really going to be here all day, is he?	Tom không thực sự định ở đây cả ngày phải không?
I owe Tom some money.	Tôi nợ Tom một số tiền.
Tom is married to my sister.	Tom đã kết hôn với em gái tôi.
You know that Tom told Mary to ask John not to do that, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói với Mary để yêu cầu John không làm điều đó, phải không?
If you don't get better tomorrow, you should stay home from school.	Nếu không khá hơn vào ngày mai, bạn nên nghỉ học ở nhà.
Tom knows how to enjoy life.	Tom biết cách tận hưởng cuộc sống.
I don't speak French as well as my wife.	Tôi không nói được tiếng Pháp tốt như vợ tôi.
I think she is right.	Tôi cho rằng cô ấy đúng.
Tom is here to help.	Tom đến đây để giúp đỡ.
Tomorrow is trash day.	Ngày mai là ngày rác rưởi.
Tom begins to worry that he will never get his car back.	Tom bắt đầu lo lắng rằng anh sẽ không bao giờ lấy lại được xe của mình.
I know Tom will do it around 2:30.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó vào khoảng 2:30.
Tom just kissed Mary.	Tom vừa hôn Mary.
I'm sure Tom wouldn't mind doing it for Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ngại làm điều đó cho Mary.
Tom was behaving strangely.	Tom đã cư xử một cách kỳ lạ.
I hope I can visit Australia before I die.	Tôi hy vọng tôi có thể đến thăm Úc trước khi chết.
Do you believe I have a chance to get that position?	Bạn có tin rằng tôi có cơ hội có được vị trí đó không?
The knife is not sharp.	Con dao không sắc.
I tried flying from the treetops.	Tôi đã thử bay từ ngọn cây.
Tom figured it out.	Tom đã tìm ra điều đó.
How can Tom do it without help?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ?
I did all I could.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể.
Tom told me where I can buy pomegranates.	Tom cho tôi biết tôi có thể mua lựu ở đâu.
She asked him to read to her because she lost her glasses.	Cô ấy nhờ anh ấy đọc cho cô ấy nghe vì cô ấy bị mất kính.
Are you sure you want to throw it away?	Bạn có chắc chắn muốn vứt nó đi không?
I can't stand that loud noise.	Tôi không thể chịu đựng được với tiếng ồn lớn đó.
Tom wants you to do it for him.	Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom was the one who suggested we try this way.	Tom là người đề nghị chúng tôi thử theo cách này.
That's Mount Rushmore.	Đó là Núi Rushmore.
I think we should tell Tom that he needs to work harder.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
Tom is very good at reading.	Tom rất hay đọc.
Tom is unlikely to be charged with perjury.	Tom không có khả năng bị buộc tội khai man.
Why don't we sing together?	Tại sao chúng ta không cùng nhau hát?
Tom was not expected to win.	Tom không được mong đợi sẽ thắng.
Tom would probably be nervous to do that.	Tom có ​​thể sẽ lo lắng để làm điều đó.
Tom is boring.	Tom thật nhàm chán.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
Both Tom and Mary broke their arms.	Cả Tom và Mary đều bị gãy tay.
I don't believe I need to do that.	Tôi không tin rằng tôi cần phải làm điều đó.
I graduated the same year as Tom.	Tôi tốt nghiệp cùng năm với Tom.
All of these can be sold.	Tất cả những thứ này có thể được bán.
I feel the same way as you.	Tôi cũng cảm thấy như bạn vậy.
Tom doesn't know what happened.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
Why did you agree to let Tom win?	Tại sao bạn lại đồng ý để Tom giành chiến thắng?
Tom is unlikely to arrive early.	Tom không có khả năng đến sớm.
Can you back up your reports?	Bạn có thể sao lưu báo cáo của mình không?
You skipped school today and I want to know why.	Hôm nay bạn trốn học và tôi muốn biết tại sao.
Tom worked all day.	Tom đã làm việc cả ngày.
Who will initiate and end this strike?	Ai sẽ đưa ra và kết thúc cuộc đình công này?
I beg your pardon. 	Tôi cầu xin sự thứ lỗi của bạn.
What do you say?	Bạn nói gì?
Tom was trapped outside.	Tom đã bị mắc kẹt bên ngoài.
I will definitely come see Tom.	Tôi chắc chắn sẽ đến gặp Tom.
I don't understand why you like baseball so much.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại thích bóng chày đến vậy.
Please try not to pop the bubbles.	Vui lòng cố gắng không làm nổ bong bóng.
Tom is trying his best to stay calm.	Tom đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Tom says that Mary is likely to be very excited.	Tom nói rằng Mary có khả năng rất phấn khích.
Do you have a sore throat and headache?	Bạn bị đau họng và đau đầu?
I think Tom is bossy.	Tôi nghĩ rằng Tom là hách dịch.
I knew that Tom would hesitate to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
I have a feeling I know where Tom is.	Tôi có cảm giác tôi biết Tom đang ở đâu.
Didn't you write this?	Không phải bạn đã viết cái này sao?
Tom won't come if it rains.	Tom sẽ không đến nếu trời mưa.
I will try to help you as soon as I can.	Tôi sẽ cố gắng giúp bạn ngay khi có thể.
You have seen enough.	Bạn đã thấy đủ.
Tom got up and went to the door to let Mary in.	Tom đứng dậy đi ra cửa để Mary vào.
Tom is a very creative guy.	Tom là một chàng trai rất sáng tạo.
I bet nothing will happen.	Tôi cá rằng sẽ không có gì xảy ra.
I have eaten at Chuck's Diner a few times.	Tôi đã ăn ở Chuck's Diner vài lần.
Tom is proud of his ability to speak French.	Tom tự hào về khả năng nói tiếng Pháp của mình.
I don't remember telling you to close.	Tôi không nhớ đã nói với bạn để đóng cửa.
I know you and Tom did it together.	Tôi biết bạn và Tom đã làm điều đó cùng nhau.
Tom has decided to go early tomorrow morning.	Tom đã quyết định đi vào sáng sớm ngày mai.
Is it true that you have never played poker before?	Có thật là bạn chưa từng chơi poker trước đây không?
Tom and I are here to help.	Tom và tôi ở đây để giúp đỡ.
Tom still intends to win.	Tom vẫn dự định giành chiến thắng.
Tom is washing the car.	Tom đang rửa xe.
That's how it normally works.	Đó là cách nó hoạt động bình thường.
When was the last time you went to the zoo?	Lần cuối cùng bạn đến sở thú là khi nào?
I think Tom could have done it without your help.	Tôi nghĩ Tom đã có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Don't be afraid to trust your intuition.	Đừng ngại tin vào trực giác của bạn.
Tom says he has nowhere to sleep.	Tom nói rằng anh ấy không có nơi nào để ngủ.
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thắng.
I stopped being mad at you a long time ago.	Tôi đã thôi giận anh từ lâu rồi.
Speak directly to Tom.	Nói trực tiếp với Tom.
I will ask Tom if he will come.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy sẽ đến.
"Thank." 	"Cảm ơn."
"For what?" 	"Để làm gì?"
"For everything."	"Cho tất cả."
Tom said that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom went alone.	Tom đã đi một mình.
Tom doesn't live in the city.	Tom không sống trong thành phố.
Tom was expecting me.	Tom đã mong đợi tôi.
It's a wasp, not a bee.	Đó là một con ong bắp cày, không phải một con ong.
All students wear black T-shirts.	Tất cả các học sinh đều mặc áo phông đen.
I don't expect you to reply.	Tôi không mong đợi bạn trả lời.
Try what Tom has suggested.	Hãy thử những gì Tom đã gợi ý.
I didn't plan to spend that much time in Boston.	Tôi không định dành nhiều thời gian như vậy ở Boston.
I know that Tom might need to do it this week.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
Tom may have to walk home.	Tom có ​​thể phải đi bộ về nhà.
Either I'm right or you're right.	Hoặc tôi đúng hoặc bạn đúng.
You are not allowed in there.	Bạn không được phép vào đó.
It will be delivered tomorrow morning.	Nó sẽ được giao vào sáng mai.
I'm going to send a birthday present to Tom.	Tôi đang định gửi một món quà sinh nhật cho Tom.
Tom hugs both of us.	Tom ôm cả hai chúng tôi.
Tom hid the money he stole in a box under the table in his storage.	Tom đã giấu số tiền mà anh ta trộm được trong một cái thùng đặt dưới bàn trong kho chứa đồ của anh ta.
Have you ever tried to tell a joke in French?	Bạn đã bao giờ thử kể một câu chuyện cười bằng tiếng Pháp chưa?
Tom said that Mary should stay in Australia longer.	Tom nói rằng Mary nên ở lại Úc lâu hơn.
I don't know why Tom needs to do that.	Tôi không biết tại sao Tom cần làm điều đó.
Tom will do what he has to do.	Tom sẽ làm những gì anh ấy phải làm.
Tom rarely washes dishes.	Tom hiếm khi rửa bát.
Tom gave me some books.	Tom đã đưa một số cuốn sách cho tôi.
I don't think I can convince Tom to sing for us.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục Tom hát cho chúng tôi nghe.
Tom is the mastermind behind the robbery.	Tom là kẻ chủ mưu đằng sau vụ cướp.
Tom had a long and happy life.	Tom đã có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc.
You can not lie.	Bạn không được nói dối.
This issue is something that we cannot ignore.	Vấn đề này là điều mà chúng tôi không thể bỏ qua.
I'm not sure we can trust Tom.	Tôi không chắc chúng ta có thể tin tưởng Tom.
How did you get the scars on your arms?	Làm thế nào bạn có được những vết sẹo trên cánh tay của bạn?
I don't think Tom is old enough to drink.	Tôi không nghĩ Tom đã đủ lớn để uống rượu.
Tom is more qualified than Mary.	Tom có ​​trình độ hơn Mary.
I'm sure Tom will do what he says he will.	Tôi chắc chắn Tom sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom was pretty good.	Tom đã khá tốt.
You better plan for problems.	Tốt hơn bạn nên lập kế hoạch cho các vấn đề.
Tom says he hopes Mary doesn't say she needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không nói rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
There is no way to tell.	Không có cách nào để nói.
You are an excellent chef.	Bạn là một đầu bếp xuất sắc.
Let me tell Tom what you want.	Hãy để tôi nói với Tom những gì bạn muốn.
Why did Tom come home so early?	Tại sao Tom về nhà sớm như vậy?
There's not much to eat in the pantry.	Không có nhiều thứ để ăn trong tủ đựng thức ăn.
The artist whose paintings you like is a friend of mine.	Nghệ sĩ có những bức tranh mà bạn thích là một người bạn của tôi.
Tom told me that I should go to Boston with Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Boston với Mary.
Do you have cataracts?	Bạn có bị đục thủy tinh thể không?
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
I have an air conditioner, but I don't use it much.	Tôi có một cái máy lạnh, nhưng tôi không sử dụng nó nhiều.
Tom's car stopped.	Xe của Tom dừng lại.
He was arrested for the fence of stolen goods.	Anh ta đã bị bắt vì hàng rào đồ ăn cắp.
The conference will be held in Tokyo the day after tomorrow.	Hội nghị sẽ được tổ chức tại Tokyo vào ngày mốt.
We'll see what Tom has to say.	Chúng ta sẽ xem những gì Tom phải nói.
"You're hiding something." 	"Anh đang che giấu điều gì đó."
"No, I'm not."	"Không, tôi không phải."
I met Tom three days ago.	Tôi đã gặp Tom ba ngày trước.
Tom helped his father.	Tom đã giúp cha mình.
Tom was an elementary school music teacher before becoming a studio musician.	Tom là giáo viên dạy nhạc ở trường tiểu học trước khi trở thành nhạc sĩ phòng thu.
Can anyone tell me what I should do next?	Bất cứ ai có thể cho tôi biết tôi nên làm gì tiếp theo?
Tom says he doesn't think you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể tự chăm sóc cho mình.
Do not let the child play with the knife.	Đừng để đứa trẻ nghịch dao.
His ideas are too radical to be accepted by most people.	Ý tưởng của anh ấy quá cấp tiến để có thể được hầu hết mọi người chấp nhận.
At least Tom should tell Mary he doesn't want to do that anymore.	Ít nhất thì Tom cũng nên nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I want an English muffin.	Tôi muốn một cái bánh nướng xốp tiếng Anh.
The company's outing plans don't sound too exciting.	Các kế hoạch cho chuyến đi chơi của công ty nghe có vẻ không quá hào hứng.
I am drinking tea.	Tôi đang uống trà.
Tom did what Mary asked.	Tom đã làm những gì Mary yêu cầu.
Tom's grandparents are buried in a cemetery not too far from here.	Ông bà của Tom được chôn cất tại một nghĩa trang không quá xa nơi đây.
Tom couldn't do it on his own.	Tom không thể tự mình làm được điều đó.
Look, I'm sorry I didn't tell you, but I forgot.	Nghe này, tôi xin lỗi vì tôi đã không nói với bạn, nhưng tôi đã quên.
Tom is the teacher's pet.	Tom là thú cưng của giáo viên.
I'm thinking about going to Boston.	Tôi đang nghĩ về việc đi Boston.
I don't know why it took me so long to get over my cold this time.	Tôi không biết tại sao lần này tôi phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
I'm driving so I can't answer the phone.	Tôi đang lái xe nên không nghe máy được.
Tom learned that lesson the hard way.	Tom đã học được bài học đó một cách khó khăn.
They are an ethnic minority.	Họ là một dân tộc thiểu số.
Tom seems to be avoiding Mary.	Tom dường như đang tránh Mary.
If something happens to him, I want to know.	Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, tôi muốn biết.
Tom has returned to the hotel.	Tom đã trở lại khách sạn.
Tom was speechless for a moment.	Tom không nói nên lời trong giây lát.
Tom insults and leaves.	Tom xúc phạm và bỏ đi.
I don't think that's anything we need to worry about.	Tôi không nghĩ đó là bất cứ điều gì chúng ta cần phải lo lắng.
What's wrong with all of you?	Tất cả các bạn bị sao vậy?
They have nothing complicated like this.	Họ không có gì phức tạp như thế này.
Tom is a very active person.	Tom là một người rất năng động.
Tom might not have agreed to do it.	Tom có ​​thể đã không đồng ý làm điều đó.
This is an amount. 	Đây là một số tiền.
Go buy yourself a drink.	Đi mua đồ uống cho mình.
When I was fifteen years old, I had a room of my own.	Khi tôi mười lăm tuổi, tôi có một căn phòng của riêng mình.
Tom has no cats.	Tom không có con mèo nào.
Now that you mentioned it, I remember coming here with my parents when I was little.	Bây giờ bạn đã đề cập đến nó, tôi nhớ đã đến đây với cha mẹ của tôi khi tôi còn nhỏ.
I let Tom in.	Tôi để Tom vào.
I don't know what will happen now.	Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ.
Let me know what you will do.	Hãy cho tôi biết bạn sẽ làm gì.
I don't think Tom cares about that.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến việc đó.
Tom was not impressed.	Tom không ấn tượng lắm.
Please let Tom wait until I get there.	Làm ơn để Tom đợi cho đến khi tôi đến đó.
What you're doing is not going to help.	Những gì bạn đang làm sẽ không giúp ích được gì.
Tom said he wouldn't mind if Mary did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phiền nếu Mary làm vậy.
I know that Tom is a prodigy.	Tôi biết rằng Tom là một thần đồng.
I don't think Tom came home on Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã về nhà vào thứ Hai.
Mary was wearing the same dress as Alice.	Mary đã mặc cùng một chiếc váy với Alice.
Did you know Tom is having financial problems?	Bạn có biết Tom đang gặp vấn đề tài chính không?
Tom has no more questions.	Tom không có câu hỏi nào nữa.
Tom put some flowers in the vase.	Tom cắm một số bông hoa vào bình.
You're Tom's friend, aren't you?	Bạn là bạn của Tom, phải không?
Tom will be leaving soon.	Tom sẽ ra đi sớm thôi.
You can do it better than Tom can.	Bạn có thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể.
I don't know if Tom will come by car or by bicycle.	Tôi không biết Tom sẽ đến bằng ô tô hay bằng xe đạp.
Tom has absolutely no enemies.	Tom hoàn toàn không có kẻ thù.
It is one of the isotopes that can be found in the Earth's crust.	Đó là một trong những đồng vị có thể được tìm thấy trong vỏ Trái đất.
This year Tom is a better pitcher than he was last year.	Năm nay Tom là người ném bóng giỏi hơn anh ấy năm ngoái.
I will visit Tom next month.	Tôi sẽ đến thăm Tom vào tháng tới.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé ngoan.
I thought you wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không đến.
I think Tom and Mary enjoy playing tennis together.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary thích chơi quần vợt cùng nhau.
We still haven't decided which sofa to buy.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định nên mua ghế sofa nào.
I doubt if Tom is capable of doing that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​khả năng làm điều đó không.
Tom told me Mary was not alone.	Tom nói với tôi Mary không cô đơn.
It's hard to believe that Tom can kill someone.	Thật khó tin rằng Tom có ​​thể giết ai đó.
Tom will be at Mary's house all day today.	Tom sẽ ở nhà Mary cả ngày hôm nay.
What can we do to stop Tom?	Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn Tom?
Don't call Tom unless you're in trouble.	Đừng gọi cho Tom trừ khi bạn gặp rắc rối.
Make sure you reserve a room at the hotel in advance.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt trước một phòng tại khách sạn.
Tom feels quite lonely.	Tom cảm thấy khá cô đơn.
Tom thinks Mary hates him.	Tom nghĩ Mary ghét anh ta.
Tom moved to Boston quite a few years ago.	Tom đã chuyển đến Boston cách đây khá nhiều năm.
Tom tells Mary that he thinks John is not worried.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không lo lắng.
You don't know what to do when Tom refuses to help you do it, do you?	Bạn không biết phải làm gì khi Tom từ chối giúp bạn làm điều đó, phải không?
I doubt I can prove that Tom didn't do it.	Tôi nghi ngờ mình có thể chứng minh rằng Tom đã không làm điều đó.
We are very shaken.	Chúng tôi rất run.
Maybe Tom is sick.	Có lẽ Tom bị ốm.
I can't be bothered to go out tonight.	Tôi không thể làm phiền để đi ra ngoài tối nay.
You were once a naughty boy.	Bạn đã từng là một cậu bé nghịch ngợm.
Tom said he didn't want any of us to help him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất kỳ ai trong chúng tôi giúp anh ấy.
I know Tom would be happy to show me how to do it.	Tôi biết Tom sẽ sẵn lòng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Your favorite book when you were a kid?	Cuốn sách yêu thích của bạn khi bạn còn là một đứa trẻ?
I am a conscientious operator.	Tôi là một nhà điều hành có tâm.
I'm surprised he doesn't know how to use a dictionary.	Tôi ngạc nhiên, anh ấy không biết sử dụng từ điển.
I know Tom is fierce.	Tôi biết Tom rất hung dữ.
Is Tom unconscious?	Tom có ​​bất tỉnh không?
Tom bought his violin in Boston.	Tom đã mua cây vĩ cầm của mình ở Boston.
I met Tom online.	Tôi đã gặp Tom trên mạng.
We always have a good time in the morning.	Chúng tôi luôn có một khoảng thời gian vui vẻ vào buổi sáng.
If you eat too much, you will get fat.	Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ bị béo.
Tom is the one who killed Mary's cats.	Tom là người đã giết những con mèo của Mary.
Tom thinks Mary likes me.	Tom nghĩ Mary thích tôi.
Does Tom have food?	Tom có ​​thức ăn không?
How long did it take you to do your homework last night?	Bạn đã mất bao lâu để làm bài tập tối qua?
Tom brought Mary some juice.	Tom mang cho Mary một ít nước trái cây.
Tom asked Mary if she wanted to go to the movies.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có muốn đi xem phim không.
Tom said Mary might complain.	Tom nói Mary có thể sẽ phàn nàn.
When was the last time you saw Tom cry?	Lần cuối cùng bạn thấy Tom khóc là khi nào?
Tom definitely does it a lot.	Tom chắc chắn làm điều đó rất nhiều.
My opinion is different from hers.	Ý kiến ​​của tôi khác với cô ấy.
I will do whatever has to be done.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì phải làm.
I think Tom will be tired when he gets home.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ mệt khi về nhà.
Tom set off on a bike ride yesterday morning.	Tom đã khởi hành một chuyến đi xe đạp vào sáng hôm qua.
Tom keeps a pair of binoculars in the glove compartment of his car.	Tom giữ một cặp ống nhòm trong ngăn đựng găng tay trên ô tô của mình.
I was born on October 20, 2013.	Tôi sinh ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Tom returned to the kitchen with a tray.	Tom trở lại nhà bếp với một cái khay.
Do you know who took these pictures?	Bạn có biết ai đã chụp những bức ảnh này không?
Tom says it's too early to go home.	Tom nói rằng còn quá sớm để về nhà.
Tom says I look dignified.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ trang nghiêm.
Tom wants me to buy him a pony.	Tom muốn tôi mua cho anh ấy một con ngựa con.
I didn't like Tom the first time I met him.	Tôi đã không thích Tom ngay lần đầu tiên gặp anh ấy.
I'm not sure I can help you.	Tôi không chắc rằng tôi có thể giúp bạn.
Tom says he wants to do more than that.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm nhiều hơn thế.
Come to think of it, I promised to meet him at five o'clock.	Nghĩ lại, tôi đã hứa sẽ gặp anh ấy lúc năm giờ.
Do we really have to go home so early?	Chúng ta thực sự phải về nhà sớm như vậy sao?
You've worked hard for months and definitely earned a vacation.	Bạn đã làm việc chăm chỉ trong nhiều tháng và chắc chắn đã kiếm được một kỳ nghỉ.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất vui.
Most car accidents happen because the driver is not paying attention.	Hầu hết các vụ tai nạn ô tô xảy ra đều do tài xế không chú ý.
Tom is still not entirely comfortable with this.	Tom vẫn không hoàn toàn thoải mái với điều này.
I know that work will be difficult.	Tôi biết rằng công việc sẽ khó khăn.
Tom had to drive Mary home.	Tom phải chở Mary về nhà.
You are so childishly naive.	Bạn thật trẻ con ngây thơ.
Tom didn't know he didn't have to.	Tom không biết mình không cần phải làm điều đó.
I really don't know anything about Tom.	Tôi thực sự không biết gì về Tom.
Tom is mumbling. 	Tom đang nói lí nhí.
I think he gets drunk quite a bit.	Tôi nghĩ anh ấy say khá nhiều.
Tom is wearing shoes, but Mary is not.	Tom đang đi giày, nhưng Mary thì không.
Many people drowned when the ship sank.	Rất nhiều người chết đuối khi tàu chìm.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Some pants shrink when they are washed for the first time.	Một số quần bị co lại khi chúng được giặt lần đầu tiên.
Tom didn't go there, and neither did I.	Tom đã không đến đó, và tôi cũng vậy.
Tom knows how to dive.	Tom biết cách lặn.
Tom and Mary did many activities together.	Tom và Mary đã thực hiện nhiều hoạt động cùng nhau.
He is waiting for you at home.	Anh ấy đang đợi bạn ở nhà.
I don't have any time right now, so I can't do that.	Tôi không có bất kỳ thời gian nào ngay bây giờ, vì vậy tôi không thể làm điều đó.
I don't think Tom would be willing to help us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom was patient.	Tom đã kiên nhẫn.
Fear is a great motivator.	Sợ hãi là một động lực tuyệt vời.
Tom is a rabbi.	Tom là một giáo sĩ Do Thái.
Tom is good, but not good enough.	Tom là tốt, nhưng chưa đủ tốt.
Is that what Tom thinks happened?	Đó có phải là những gì Tom nghĩ đã xảy ra?
Where did you take Tom?	Bạn đã đưa Tom đi đâu?
I hope Tom knows how to fix this.	Tôi hy vọng Tom biết cách khắc phục điều này.
So tell me, how many people were at your party?	Vậy hãy cho tôi biết, có bao nhiêu người đã có mặt tại bữa tiệc của bạn?
Tom may have met you at the airport.	Tom có ​​thể đã gặp bạn ở sân bay.
Tom and I are still dating.	Tom và tôi vẫn đang hẹn hò.
Tom and I don't see each other much anymore.	Tom và tôi không còn gặp nhau nhiều nữa.
Do you think you can get it done by 2:30?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể hoàn thành việc đó trước 2:30 không?
I don't think Tom knows when Mary's birthday is.	Tôi không nghĩ Tom biết sinh nhật của Mary là khi nào.
Tom still loves you.	Tom vẫn còn yêu bạn.
Tom doesn't know Mary's children.	Tom không biết những đứa trẻ của Mary.
I didn't expect Tom to be so foolish.	Tôi không ngờ Tom lại dại dột như vậy.
Where is the men's room? 	Phòng nam ở đâu?
I want to wash my hands.	Tôi muốn rửa tay.
Tom doesn't realize we have to do it.	Tom không nhận ra chúng ta phải làm điều đó.
Tom told me where he lived.	Tom nói cho tôi biết nơi anh ấy sống.
I don't know what they are.	Tôi không biết chúng là gì.
Tom remembers where he put his keys.	Tom nhớ ra nơi anh ấy đặt chìa khóa của mình.
I spoke with Tom yesterday on the phone.	Tôi đã nói chuyện với Tom hôm qua qua điện thoại.
Tom is extremely lazy.	Tom vô cùng lười biếng.
Tom said he was talking to Mary when the lights went out.	Tom nói rằng anh ấy đang nói chuyện với Mary khi đèn tắt.
Why do you think I'm here?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi ở đây?
You can teach good manners to your child without resorting to punishment.	Bạn có thể dạy cách cư xử tốt cho trẻ mà không cần dùng đến hình phạt.
I wonder why he didn't eat the apple that hit his head.	Tôi tự hỏi tại sao anh ta không ăn quả táo rơi trúng đầu.
I'm trying to get used to driving on the left side of the road.	Tôi đang cố gắng làm quen với việc lái xe bên trái đường.
I don't want Tom to know how much money I make.	Tôi không muốn Tom biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền.
Tom never trusted me.	Tom chưa bao giờ tin tưởng tôi.
When do we need to be there?	Khi nào chúng ta cần có mặt ở đó?
I briefly talked to my boss about the new project.	Tôi đã nói ngắn gọn với sếp về dự án mới.
That is absolutely correct.	Đó là hoàn toàn đúng.
I told you I wasn't the one who did it.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không phải là người đã làm điều đó.
What will you do after catching Tom?	Bạn sẽ làm gì sau khi bắt được Tom?
I can't even pronounce it.	Tôi thậm chí không thể phát âm nó.
Tom was about to quit, but Mary told him to quit.	Tom định bỏ việc, nhưng Mary đã nói anh ấy từ bỏ việc đó.
Did Tom say where he was going?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ đi đâu không?
Tom and Mary walked down the hallway together.	Tom và Mary cùng nhau bước xuống hành lang.
I haven't had a cable in years.	Tôi đã không có cáp trong nhiều năm.
Tell us it's not true.	Hãy cho chúng tôi biết nó không phải là sự thật.
I think Tom has never done that before.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom is trying to get in shape.	Tom đang cố gắng lấy lại vóc dáng.
I'll go with Tom.	Tôi sẽ đi cùng Tom.
Tom told me he would be ready by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sẵn sàng trước 2:30.
I will come soon.	Tôi sẽ đến sớm.
The question caught Tom off guard.	Câu hỏi khiến Tom mất cảnh giác.
Tom crossed the bridge.	Tom đã băng qua cây cầu.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết cách làm điều đó rất tốt.
I don't know how this happened.	Tôi không biết làm thế nào mà điều này lại xảy ra.
Tom asks where you are.	Tom hỏi bạn đang ở đâu.
Tom says that Mary thinks he shouldn't do that anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
How far is it from here to your house?	Từ đây đến nhà bạn bao xa?
Tom doesn't want Mary to come to Boston with him.	Tom không muốn Mary đến Boston với anh ta.
Tom wants you to call him immediately.	Tom muốn bạn gọi cho anh ấy ngay lập tức.
Why don't you walk to the bookstore?	Tại sao bạn không đi bộ đến hiệu sách?
Tom and Mary laughed.	Tom và Mary cười.
Tom will have a lot of help.	Tom sẽ có rất nhiều sự giúp đỡ.
Tom bought a camera yesterday.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh ngày hôm qua.
I think we will surprise you.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm bạn ngạc nhiên.
Why not let Tom help you?	Tại sao không để Tom giúp bạn?
We are all like-minded here.	Tất cả chúng ta cùng chí hướng ở đây.
I suspect that Tom has to leave.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải rời đi.
I don't think I want to do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I certainly hope Tom makes it.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom làm được điều đó.
Tom leaned down and kissed me.	Tom cúi xuống và hôn tôi.
I don't think Tom and Mary will be friends.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ là bạn của nhau.
Tom tells Mary that she should move to Boston.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên chuyển đến Boston.
No chance for Tom to do it now?	Không có cơ hội để Tom làm điều đó ngay bây giờ?
Tom has been playing games all afternoon.	Tom đã chơi game suốt buổi chiều.
Tom didn't think Mary was the last to do it.	Tom không nghĩ Mary là người cuối cùng làm điều đó.
Someone wants to talk to you.	Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
Don't talk to the press.	Đừng nói chuyện với báo chí.
Tom is the one who took this photo.	Tom là người đã chụp bức ảnh này.
Tom is never unhappy.	Tom không bao giờ bất hạnh.
Tom and his kids went fishing yesterday.	Tom và những đứa trẻ của anh ấy đã đi câu cá vào ngày hôm qua.
Did Tom really get into Harvard?	Tom đã thực sự vào được Harvard?
Do not answer any questions.	Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Tom told me that he thought Mary would be impatient.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thiếu kiên nhẫn.
I don't understand those people.	Tôi không hiểu những người đó.
You can try to do that if you want, but I don't think you will.	Bạn có thể thử làm điều đó nếu bạn muốn, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm được.
I just wanted to let you know that I can't be here tomorrow.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi không thể ở đây vào ngày mai.
That's not what you would say.	Điều đó không giống như những gì bạn sẽ nói.
Where is the south pier?	Bến phía nam ở đâu?
It has spread.	Nó đã lan truyền.
It's only a three-hour flight.	Nó chỉ là một chuyến bay ba giờ.
Tom wasn't the one to teach me how to swim.	Tom không phải là người dạy tôi cách bơi.
Aren't you going to drink that?	Bạn không định uống cái đó sao?
Tom is not wearing a uniform.	Tom không mặc đồng phục.
We've never actually dated.	Chúng tôi thực sự chưa bao giờ hẹn hò cùng nhau.
You should have done that.	Bạn nên đã làm điều đó.
Tom has a very strong handshake.	Tom có ​​một cái bắt tay rất mạnh.
Did you know that Tom was not happy?	Bạn có biết rằng Tom đã không hạnh phúc?
Did you know Tom didn't start playing guitar until he was thirty years old?	Bạn có biết Tom đã không bắt đầu chơi guitar cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi?
I doubt Tom and Mary are skeptical of that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary hoài nghi về điều đó.
Smash the trapdoor.	Làm sập cửa sập.
Tom taught us French.	Tom đã dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom is a talented actor.	Tom là một diễn viên tài năng.
For the best hamburger in town, head to Chuck's Diner.	Để có món bánh hamburger ngon nhất trong thị trấn, hãy đến Chuck's Diner.
The king levied heavy taxes on his people.	Nhà vua đánh thuế nặng đối với người dân của mình.
I wish I was as brave as Tom.	Tôi ước rằng mình cũng dũng cảm như Tom.
Tom told me that he thought Mary was very cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất dễ thương.
I suspect that Tom knows that Mary doesn't live in Boston anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary không sống ở Boston nữa.
I did not expect that Tom would swim.	Tôi không mong đợi rằng Tom sẽ bơi.
Tom says he doesn't expect Mary to help him.	Tom nói rằng anh không mong Mary giúp anh.
They are expensive.	Chúng đắt tiền.
Tom said that he thought Mary wasn't hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không đói.
Tom thought that Mary wouldn't have to.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không phải làm vậy.
I do not allow dogs in my house.	Tôi không cho phép nuôi chó trong nhà của tôi.
I'm sorry, but I can't do that.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó.
Tom said that he thought it would be better if Mary didn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu Mary không làm như vậy.
This is your cell phone, right?	Đây là điện thoại di động của bạn, phải không?
We were told that Tom was in danger.	Chúng tôi được thông báo là Tom đang gặp nguy hiểm.
Tom doesn't seem willing to change.	Tom dường như không sẵn sàng thay đổi.
Tom doesn't talk about that anymore.	Tom không nói về điều đó nữa.
How do you know I'm not kissing Tom?	Làm sao bạn biết tôi không hôn Tom?
I have three great-grandchildren.	Tôi có ba chắt.
Why don't they talk to me?	Tại sao họ không nói chuyện với tôi?
Normally, we don't do that here.	Thông thường, chúng tôi không làm điều đó ở đây.
Tom will try to convince you to help Mary.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục bạn giúp Mary.
I speak French as well as Tom.	Tôi nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Never take a blind man's arm. 	Đừng bao giờ nắm lấy cánh tay của một người mù.
Let him take yours.	Hãy để anh ta lấy của bạn.
Tom was the only one sitting on the ground.	Tom là người duy nhất ngồi trên mặt đất.
Does this bus go to the town center?	Xe buýt này có đi đến trung tâm thị trấn không?
My father and my brother work in this factory.	Cha tôi và anh trai tôi làm việc trong nhà máy này.
He couldn't bear it any longer.	Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tom is awake.	Tom tỉnh rồi.
Tom doesn't seem very comfortable.	Tom có ​​vẻ không được thoải mái cho lắm.
Tom knows many proverbs.	Tom biết nhiều câu châm ngôn.
That must be what woke me up.	Đó hẳn là thứ đã đánh thức tôi.
We have enjoyed peace for more than 40 years.	Chúng tôi đã được hưởng hòa bình trong hơn 40 năm.
Tom has nothing to worry about.	Tom không có gì phải lo lắng.
Tom said that he guessed that Mary could win.	Tom nói rằng anh ấy đoán rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom finally decided to get married.	Tom cuối cùng đã quyết định kết hôn.
Tom certainly won't get my vote.	Tom chắc chắn sẽ không nhận được phiếu bầu của tôi.
Looks like Tom will come early today.	Có vẻ như hôm nay Tom sẽ đến sớm.
I'm at the doctor.	Tôi đang ở bác sĩ.
These expenses are tax deductible.	Các chi phí này được khấu trừ thuế.
The company is wholly owned by the local government.	Công ty hoàn toàn thuộc sở hữu của chính quyền địa phương.
I turned down Tom.	Tôi đã từ chối Tom.
Tom thinks Mary is very rich.	Tom nghĩ Mary rất giàu.
I know that Tom is a methodical man.	Tôi biết rằng Tom là một người có phương pháp.
Tom seems oblivious to that.	Tom dường như không biết gì về điều đó.
I'm really glad you can do it.	Tôi thực sự vui mừng khi biết bạn có thể làm được điều đó.
Tom's bookcase is full of unread books.	Tủ sách của Tom chứa đầy những cuốn sách chưa đọc.
Nature endowed her with both a healthy soul and a healthy body.	Thiên nhiên ban tặng cho cô cả một tâm hồn và một cơ thể khỏe mạnh.
I know Tom is a sassy guy.	Tôi biết Tom là một kẻ ngổ ngáo.
The only reason I'm doing this is because you asked me to.	Lý do duy nhất tôi làm điều này là vì bạn đã yêu cầu tôi.
Tom looked at the pictures.	Tom nhìn vào những bức tranh.
He says every meeting should start with a prayer.	Anh ấy nói mỗi cuộc họp nên bắt đầu bằng một lời cầu nguyện.
I don't think Tom is next.	Tôi không nghĩ Tom là người tiếp theo.
Tom told me that he doesn't like to play chess.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích chơi cờ.
I was the one who helped Tom get out of prison.	Tôi là người đã giúp Tom thoát khỏi tù.
Tom will never make that mistake again.	Tom sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa.
We could have done better.	Chúng tôi có thể đã làm tốt hơn.
My great-grandfather was a pirate.	Ông cố của tôi là một tên cướp biển.
Tom seems to have difficulty making a living.	Tom dường như gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
We had to be at the airport by 2:30.	Chúng tôi phải có mặt tại sân bay trước 2:30.
I am not responsible for that.	Tôi không chịu trách nhiệm về điều đó.
I just wish there was something we could do to help Tom.	Tôi chỉ ước có điều gì đó chúng tôi có thể làm để giúp Tom.
I need paper for the printer.	Tôi cần giấy cho máy in.
Tom started packing his suitcase.	Tom bắt đầu thu dọn vali của mình.
I am willing to go to Australia with you.	Tôi sẵn sàng đi Úc với bạn.
It is not just a theory.	Nó không chỉ là một lý thuyết.
Tom put clean sheets on his bed.	Tom đặt khăn trải giường sạch sẽ trên giường của mình.
Tom needs to get his head out of the clouds.	Tom cần phải đưa đầu ra khỏi những đám mây.
Eating yogurt with a fork is a bit difficult.	Ăn sữa chua bằng nĩa hơi khó.
I wish I had the courage to do that.	Tôi ước tôi có đủ can đảm để làm điều đó.
I am your driver.	Tôi là tài xế của bạn.
It's a pity you can't come with us.	Thật tiếc khi bạn không thể đi cùng chúng tôi.
It's not what you do, but how you do it that matters.	Không phải bạn làm gì mà quan trọng là bạn làm như thế nào.
Tom said that he expected Mary to come home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary về nhà vào thứ Hai.
You too, right?	Bạn cũng vậy, phải không?
Tom wants to pay back the money he owes.	Tom muốn trả lại số tiền mà anh ta nợ.
I think you need to tell Tom what happened.	Tôi nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm not having a bad time either.	Tôi cũng không có một thời gian tồi tệ.
I suspect Tom is still poor.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn nghèo.
Tom says he knows that Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể thắng.
I can't seem to get in touch with Tom.	Tôi dường như không thể liên lạc được với Tom.
I hope Tom can stay with us for a few weeks next summer.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể ở lại với chúng tôi vài tuần vào mùa hè tới.
I didn't know Tom was going to Australia alone.	Tôi không biết Tom sẽ đến Úc một mình.
There is a reason why these things are happening.	Có một lý do tại sao những điều này đang xảy ra.
Tom told me Mary was very shy.	Tom nói với tôi Mary rất nhút nhát.
Tom was sold last weekend.	Tom đã bị bán vào cuối tuần trước.
Tom and I agreed.	Tom và tôi đã đồng ý.
Tom is building something behind his house.	Tom đang xây dựng một cái gì đó phía sau ngôi nhà của mình.
I'm not surprised Tom is here.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom ở đây.
I'm sorry to bother you.	Tôi xin lỗi làm phiền bạn.
It was an expensive meeting.	Đó là một cuộc gặp gỡ tốn kém.
Chuck's Diner is closed on Mondays.	Chuck's Diner đóng cửa vào các ngày Thứ Hai.
I know Tom knows when Mary will do it.	Tôi biết Tom biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
I'm the only one here who knows French.	Tôi là người duy nhất ở đây biết tiếng Pháp.
We will have to reschedule.	Chúng tôi sẽ phải lên lịch lại.
I don't find that very funny.	Tôi không thấy điều đó buồn cười cho lắm.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
Tom doesn't think anyone can do that.	Tom không nghĩ có ai có thể làm được điều đó.
You're the only one who can't do that, right?	Bạn là người duy nhất không thể làm điều đó, phải không?
You don't seem as sleepy as Tom.	Bạn dường như không buồn ngủ như Tom.
Everyone loves puppets.	Mọi người đều yêu thích những con rối.
You are not old enough to drink alcohol.	Bạn chưa đủ tuổi để uống rượu.
I caught an old friend of mine in the crowd.	Tôi bắt gặp một người bạn cũ của tôi trong đám đông.
You have to be careful so that she doesn't fall over the cliff.	Bạn phải cẩn thận để cô ấy không bị rơi qua vách đá.
Why is Tom allowed to do that, but not me?	Tại sao Tom được phép làm điều đó, mà không phải tôi?
Why do so many people dislike Tom?	Tại sao nhiều người không thích Tom?
Tom dumped the contents of his briefcase on the table.	Tom vứt đống đồ đạc trong chiếc cặp của mình ra bàn.
Don't try to deceive us.	Đừng cố lừa dối chúng tôi.
Tom was the only one left.	Tom là người duy nhất còn lại.
We are not geniuses either.	Chúng tôi cũng không phải là thiên tài.
People no longer consider it strange for men to have long hair.	Người ta không còn coi việc nam giới để tóc dài là chuyện lạ.
Tom was hoping that he could help Mary.	Tom đã hy vọng rằng anh ấy có thể giúp Mary.
How would you describe fast food?	Bạn mô tả thức ăn nhanh như thế nào?
No more time to waste.	Không còn thời gian để lãng phí.
Tom says he wants to talk to you. 	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
Is that why you are here now?	Đó là lý do tại sao bạn ở đây bây giờ?
I haven't spoken French in months.	Tôi đã không nói tiếng Pháp trong nhiều tháng.
Tom seems to know Mary.	Tom dường như biết Mary.
Tom sings very well.	Tom hát rất hay.
Do you and Tom spend a lot of time together?	Bạn và Tom có ​​dành nhiều thời gian cho nhau không?
I thought you were killed. 	Tôi nghĩ bạn đã bị giết.
I'm glad I was wrong.	Tôi rất vui vì tôi đã sai.
You are in charge, not Tom.	Bạn chịu trách nhiệm, không phải Tom.
Tom says Mary won't go to Australia.	Tom nói Mary sẽ không đi Úc.
I think Tom is satisfied.	Tôi nghĩ rằng Tom hài lòng.
Tom stopped in front of Mary's house and got out of his car.	Tom dừng lại trước nhà Mary và bước ra khỏi xe của mình.
Tom wants to play.	Tom muốn chơi.
Tom is crazy about his girlfriend.	Tom phát cuồng vì bạn gái của mình.
Tom is a few years older than Mary.	Tom hơn Mary vài tuổi.
Tom doesn't need me to tell him how.	Tom không cần tôi nói cho anh ấy biết cách làm.
Does Tom live in this building?	Tom có ​​sống trong tòa nhà này không?
Tom proposed to Mary on Valentine's Day.	Tom đã cầu hôn Mary vào ngày lễ tình nhân.
Tom begs Mary to help him.	Tom cầu xin Mary giúp anh ta.
Tom won the bet.	Tom đã thắng cược.
An award was given in honor of the great scientist.	Một giải thưởng đã được trao để vinh danh nhà khoa học vĩ đại.
I couldn't understand what she was talking about.	Tôi không thể hiểu cô ấy đang nói về cái gì.
Tom looks rich.	Tom có ​​vẻ giàu có.
I'm not rich.	Tôi không giàu.
Tom told everyone about it.	Tom đã nói với mọi người về điều đó.
Tom spends more time studying than Mary.	Tom dành nhiều thời gian cho việc học hơn Mary.
Tom and Mary have to postpone their honeymoon.	Tom và Mary phải hoãn tuần trăng mật.
You have 24 hours.	Bạn có 24 giờ.
Tom definitely needs a break.	Tom chắc chắn cần một thời gian nghỉ ngơi.
Tom became a preacher.	Tom đã trở thành một nhà thuyết giáo.
We don't care what you do.	Chúng tôi không quan tâm bạn làm gì.
I don't think we've actually met.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã thực sự gặp nhau.
Tom says Mary thinks John might need to do it tonight.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể cần phải làm điều đó vào tối nay.
It won't be easy to do that.	Sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
I'll put that on my to-do list.	Tôi sẽ đưa điều đó vào danh sách việc cần làm của mình.
Tom's first week at work didn't go well.	Tuần đầu tiên đi làm của Tom không suôn sẻ lắm.
Tom slipped on the wet floor and dislocated his knee.	Tom trượt chân trên sàn ướt và bị trật khớp đầu gối.
Oh, that's ancient history!	Ồ, đó là lịch sử cổ đại!
Can you tell me why Tom is not here?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom không ở đây không?
Tom says he is not happy here.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây.
Are both Tom and Mary still doing it?	Cả Tom và Mary vẫn đang làm điều đó chứ?
Many explanations have been offered, but none of them are particularly satisfying.	Nhiều giải thích đã được đưa ra, nhưng không có cách nào trong số đó đặc biệt thỏa mãn.
Tom sobbed loudly.	Tom nức nở thành tiếng.
I don't think Tom knows where Mary wants to go fishing.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn đi câu cá ở đâu.
Tom knows I will do anything he asks me to do.	Tom biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
Tom is killed in a train accident.	Tom bị chết trong một vụ tai nạn xe lửa.
Tom is done.	Tom đã hoàn thành rồi.
Mary is a secretary, isn't she?	Mary là một thư ký, phải không?
Tom said he thought I had to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi phải làm như vậy.
I will speak French.	Tôi sẽ nói tiếng Pháp.
Where did Tom leave his bicycle?	Tom đã để xe đạp ở đâu?
Tom has a great memory.	Tom có ​​một trí nhớ tuyệt vời.
I did not expect you today.	Tôi đã không mong đợi bạn ngày hôm nay.
Tom insisted on going.	Tom khăng khăng muốn đi.
Tom doesn't seem to like Mary.	Tom có ​​vẻ không thích Mary.
Tom probably won't finish it by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ không hoàn thành việc đó trước 2:30.
Both suspects fled on foot.	Cả hai nghi phạm đều đi bộ bỏ trốn.
Tom was the first to help Mary.	Tom là người đầu tiên giúp Mary.
Tom pretends to have no money.	Tom giả vờ không có tiền.
I am surprised to see parents punishing their children in public.	Tôi ngạc nhiên khi thấy các bậc cha mẹ trừng phạt con cái của họ ở nơi công cộng.
Can you recommend me a French speaking doctor?	Bạn có thể giới thiệu cho tôi một bác sĩ nói tiếng Pháp được không?
I knew that Tom didn't know why Mary needed to do this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
Tom doesn't want to go home now.	Tom không muốn về nhà bây giờ.
Obviously Tom didn't want to do it alone.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó một mình.
That's what the law says.	Đó là những gì luật pháp quy định.
Tom stormed out of the building.	Tom xông ra khỏi tòa nhà.
We have no money.	Chúng tôi không có tiền.
I really should have told Tom why he had to.	Tôi thực sự nên nói với Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Nice to talk to Tom.	Rất vui được nói chuyện với Tom.
Tom invited Mary and her sister to his house for dinner.	Tom mời Mary và em gái cô đến nhà anh ăn tối.
Tom ate well.	Tom ăn ngon lành.
She forgot how to do it.	Cô ấy quên làm thế nào để làm điều đó.
A little alcohol won't hurt you.	Một chút rượu sẽ không làm hại bạn.
Shall I see Tom later?	Tôi sẽ gặp Tom sau chứ?
I heard a loud thud.	Tôi nghe thấy tiếng đập mạnh.
Tom is a fool.	Tom là một kẻ ngốc.
Tom first met Mary when they were in high school.	Tom gặp Mary lần đầu khi họ học trung học.
What are you looking at?	Bạn đang nhìn cái gì vậy?
Tom probably won't be in Boston until next spring.	Tom có ​​thể sẽ không đến Boston cho đến mùa xuân năm sau.
I want Tom dead.	Tôi muốn Tom chết.
Eating too much salt is not good for you.	Ăn quá nhiều muối không tốt cho bạn.
Mary taught her children to be kind to animals.	Mary đã dạy các con của mình đối xử tốt với động vật.
Tom has been told many times not to do this.	Tom đã nhiều lần được yêu cầu đừng làm vậy.
Tom tells everyone that he is good friends with the mayor.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy là bạn tốt với thị trưởng.
Azaleas are blooming.	Hoa đỗ quyên đang nở rộ.
I'm going to Boston this fall.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa thu này.
I don't sell anything.	Tôi không bán bất cứ thứ gì.
Just between us, she's my girlfriend.	Chỉ giữa chúng ta, cô ấy là bạn gái của tôi.
Tom told me he just needed a shoulder to cry on.	Tom nói với tôi anh ấy chỉ cần một bờ vai để khóc.
Why is Tom suspicious?	Tại sao Tom lại nghi ngờ?
I think someone stole my suitcase.	Tôi nghĩ ai đó đã lấy trộm vali của tôi.
Tom is always neatly dressed.	Tom luôn ăn mặc gọn gàng.
It doesn't always happen that way.	Nó không phải lúc nào cũng xảy ra theo cách đó.
They hate Tom.	Họ ghét Tom.
Have you ever met Tom Jackson?	Bạn đã từng gặp Tom Jackson chưa?
Tom was given a ticket.	Tom đã được trao một vé.
Tom has co-written three books.	Tom đã đồng viết ba cuốn sách.
Tom is too sick to go to work today.	Hôm nay Tom ốm quá không đi làm được.
I didn't know that Tom was in prison.	Tôi không biết rằng Tom đã từng ở trong tù.
Since it was very cold yesterday, I stayed at home.	Vì hôm qua trời rất lạnh nên tôi ở nhà.
You'd better rest for a while.	Tốt hơn là bạn nên nghỉ ngơi một lúc.
Ask a silly question and you will get a silly answer.	Đặt một câu hỏi ngớ ngẩn và bạn sẽ nhận được câu trả lời ngớ ngẩn.
If the plant is completed next year, a new production manager will have to be hired.	Nếu nhà máy hoàn thành vào năm tới, một giám đốc sản xuất mới sẽ phải được thuê.
Red wine is traditionally not served with fish.	Rượu vang đỏ theo truyền thống không được phục vụ với cá.
I won't do it until Monday.	Tôi sẽ không làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom wondered where Mary went to high school.	Tom tự hỏi nơi Mary đã học trung học.
Tom bought a new car with the money he won in the lottery.	Tom đã mua một chiếc ô tô mới bằng số tiền mà anh ta trúng số.
An avalanche blocked the road.	Một trận lở tuyết cản trở con đường.
I tried to stop the bleeding.	Tôi đã cố gắng cầm máu.
Will you stay for tea?	Bạn sẽ ở lại uống trà chứ?
Tom doesn't say he's sorry.	Tom không nói rằng anh ấy xin lỗi.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó.
I know that Tom is not going to Boston next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đến Boston vào tuần tới.
Tom told me that he thought Mary would be suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nghi ngờ.
Please accept my condolences.	Xin nhận lời chia buồn của tôi.
What will Japan be like?	Nhật Bản sẽ ra sao?
Can't do anything.	Không thể làm gì được.
The two men shook hands as soon as they were introduced.	Hai người đàn ông bắt tay nhau ngay khi họ được giới thiệu.
Has Tom been told the truth?	Tom đã được nói sự thật chưa?
Tom wants to see Mary again.	Tom muốn gặp lại Mary.
Tom didn't tell Mary he was going to Australia.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
You're not that old are you?	Bạn không già như vậy phải không?
Why don't we go now?	Tại sao chúng ta không đi ngay bây giờ?
Our house is still three months away from completion.	Còn ba tháng nữa ngôi nhà của chúng ta mới hoàn thành.
Tom was beaten.	Tom bị đánh.
Tom put his elbows up.	Tom chống khuỷu tay lên.
I don't know what else to try.	Tôi không biết những gì khác để thử.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó.
Tom and Mary will probably never see each other again.	Tom và Mary có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Mary is wearing a silk kimono.	Mary đang mặc một bộ kimono bằng lụa.
I hope the problem will take care of itself.	Tôi hy vọng vấn đề sẽ tự xử lý.
I can't imagine that's true.	Tôi không thể tưởng tượng đó là sự thật.
I'm too tired to do that today.	Hôm nay tôi quá mệt mỏi để làm điều đó.
If you trust such a person, you will lose everything you have.	Nếu bạn tin tưởng một người như vậy, bạn sẽ mất tất cả những gì bạn có.
I feel that he revolves around the most important issues.	Tôi cảm thấy rằng anh ấy xoay quanh những vấn đề quan trọng nhất.
Maybe we should ask Tom to do it for us.	Có lẽ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta.
We fed the fish.	Chúng tôi đã cho cá ăn.
I am a Pisces sign.	Tôi thuộc cung Song Ngư.
Tom saw some ducks on the pond.	Tom nhìn thấy một số con vịt trên ao.
I'm the winner.	Tôi là người chiến thắng.
If I don't do it, someone else will.	Nếu tôi không làm điều đó, người khác sẽ làm.
I have a feeling that you don't like me.	Tôi có cảm giác rằng bạn không thích tôi.
Tom did not arrive on time.	Tom đã không đến đúng giờ.
We can't ignore Tom.	Chúng ta không thể bỏ qua Tom.
How many days do you usually need to get there?	Bạn thường cần bao nhiêu ngày để đến đó?
She always writes down every word her teacher says.	Cô ấy luôn viết ra mọi từ mà giáo viên của cô ấy nói.
Last night there was a fire in the neighborhood.	Đêm qua có một vụ cháy ở khu phố.
Tom sailed across the ocean in five days.	Tom đi thuyền qua đại dương trong năm ngày.
My schedule is really full right now.	Lịch trình của tôi thực sự đầy đủ ngay bây giờ.
If Tom calls, tell him I'll be there by 2:30.	Nếu Tom gọi, hãy nói với anh ấy rằng tôi sẽ có mặt trước 2:30.
Tom lived with his grandparents in Boston for three years.	Tom sống với ông bà ngoại ở Boston trong ba năm.
I'm not saying you can't win. 	Tôi không nói rằng bạn không thể giành chiến thắng.
I'm just saying it's not likely.	Tôi chỉ nói rằng nó không có khả năng.
The race is televised live on TV.	Cuộc đua được truyền hình trực tiếp trên TV.
Tom has high standards.	Tom có ​​tiêu chuẩn cao.
That's not entirely wrong.	Điều đó không hoàn toàn sai.
Tom can't be tired.	Tom không thể mệt.
If there's anything I need, I'll ask.	Nếu có bất cứ điều gì tôi cần, tôi sẽ hỏi.
Uncle Tom is my mother's brother.	Bác Tom là anh trai của mẹ tôi.
Tom seemed surprised by the question.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi.
I'll take Tom there myself.	Tôi sẽ tự mình đưa Tom đến đó.
Tom resigned in October.	Tom từ chức vào tháng 10.
It's a trivial problem.	Đó là một vấn đề tầm thường.
I helped Tom with his science project.	Tôi đã giúp Tom với dự án khoa học của anh ấy.
I like peas.	Tôi thích đậu Hà Lan.
I do not lend my books to any students.	Tôi không cho bất kỳ sinh viên nào mượn sách của mình.
Tom has decided not to move to Australia.	Tom đã quyết định không chuyển đến Úc.
I'm just as scared as you.	Tôi cũng sợ như bạn.
I've always wanted to try horseback riding.	Tôi luôn muốn thử cưỡi ngựa.
Tom was sure Mary could do it.	Tom rất chắc chắn Mary có thể làm được điều đó.
Everyone was evacuated from the building.	Mọi người đã được sơ tán khỏi tòa nhà.
Tom is much better at French than you are.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn bạn rất nhiều.
Tom told me he would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cẩn thận.
I wrote a letter to my mother last night.	Tôi đã viết một bức thư cho mẹ tôi vào đêm qua.
It's not better. 	Nó không tốt hơn.
It is just different.	Nó chỉ là khác nhau.
Do you believe that Tom is the one who did it?	Bạn có tin rằng Tom là người đã làm điều đó?
Tom is the only one who doesn't really want to be here.	Tom là người duy nhất không thực sự muốn ở đây.
The only reason Tom came to Australia was because Mary asked him to.	Lý do duy nhất mà Tom đến Úc là vì Mary đã yêu cầu anh làm vậy.
Tom and Mary will likely never see each other again.	Tom và Mary có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Tom said that he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất thích làm điều đó.
I think Tom will answer all your questions.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
It won't take me long to do that.	Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom will tell Mary.	Tom sẽ báo cho Mary.
Tom is very flexible.	Tom rất linh hoạt.
Don't tell anyone I did it.	Đừng nói với bất kỳ ai rằng tôi đã làm điều đó.
Tom says that Mary is divorced.	Tom nói rằng Mary đã ly hôn.
I feel bad about this.	Tôi cảm thấy không ổn về điều này.
Everyone knows that Tom is lying.	Mọi người đều biết rằng Tom đang nói dối.
I heard you're moving to Boston.	Tôi nghe nói bạn định chuyển đến Boston.
I know I said I would, but I can't do it today.	Tôi biết rằng tôi đã nói rằng tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không thể làm điều đó hôm nay.
Tom didn't expect that to happen.	Tom không lường trước được điều đó sẽ xảy ra.
We started hugging and kissing.	Chúng tôi bắt đầu ôm và hôn nhau.
Cats are very persistent.	Mèo rất kiên trì.
Tom seems innocent.	Tom dường như vô tội.
Tom can't help you anymore.	Tom không thể giúp bạn được nữa.
A ceasefire began a few hours later.	Một lệnh ngừng bắn bắt đầu vài giờ sau đó.
I don't have much time for TV.	Tôi không có nhiều thời gian cho TV.
The jury found Tom guilty.	Bồi thẩm đoàn cho rằng Tom có ​​tội.
If the screw is oily or greasy, it will operate loosely.	Nếu vít bị dính dầu hoặc nhờn, nó sẽ hoạt động lỏng lẻo.
Tom is an excellent student.	Tom là một học sinh xuất sắc.
I have many talents.	Tôi có nhiều tài năng.
Is it necessary for all of us to do that?	Có cần thiết cho tất cả chúng ta làm điều đó không?
I like Tom, but I don't love him.	Tôi thích Tom, nhưng tôi không yêu anh ấy.
Tom's car is newer than Mary's.	Xe của Tom mới hơn của Mary.
Tom wants everyone to know he's not happy.	Tom muốn mọi người biết anh ấy không hạnh phúc.
Tom plans to stay in the navy.	Tom dự định ở lại hải quân.
Tom was not arrested.	Tom không bị bắt.
Tom became a professional golfer after he graduated from college.	Tom đã trở thành một vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp sau khi anh tốt nghiệp đại học.
I know that Tom knows that Mary probably won't need to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
What are you referring to?	Bạn đang đề cập tới cái gì?
Tom says he has no plans to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
Tom wouldn't even know we were here.	Tom thậm chí sẽ không biết chúng tôi đã ở đây.
Tom is quite happy.	Tom khá hạnh phúc.
It's been a week since Tom and Mary met.	Đã một tuần kể từ khi Tom và Mary gặp nhau.
You and I both know what Tom really wants.	Bạn và tôi đều biết Tom thực sự muốn gì.
A black SUV pulled up in front of the hotel.	Một chiếc SUV màu đen tấp vào trước khách sạn.
The obsessive desire to be rich has been one of the great destructive forces of human history.	Ham muốn giàu có một cách ám ảnh đã là một trong những sức mạnh hủy diệt lớn của lịch sử loài người.
Tom has a picture of a girl in a bikini on his bedroom wall.	Tom có ​​một bức ảnh của một cô gái mặc bikini trên tường phòng ngủ của anh ấy.
Tom was hoping you could do it with Mary.	Tom đã hy vọng bạn có thể làm điều đó với Mary.
Tom could barely hear without a hearing aid.	Tom hầu như không thể nghe thấy gì nếu không có máy trợ thính.
I didn't call Tom.	Tôi không gọi cho Tom.
Tell Tom to relax.	Nói Tom hãy thư giãn.
I made sure I turned off the lights.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã tắt đèn.
When was the last time you went shopping with your mom?	Lần cuối cùng bạn đi mua sắm với mẹ là khi nào?
I know that Tom will have enough money.	Tôi biết rằng Tom sẽ có đủ tiền.
I was thinking about shaving my head.	Tôi đã nghĩ đến việc cạo đầu.
Tom was finally caught.	Tom cuối cùng đã bị bắt.
Tom told me he would try to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
The problem is that my son doesn't want to go to school.	Vấn đề là con trai tôi không muốn đi học.
I'm not a screamer.	Tôi không phải là người la hét.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
We have to get Tom to the doctor.	Chúng ta phải đưa Tom đến bác sĩ.
I know that Tom is not a vegetarian. 	Tôi biết rằng Tom không phải là người ăn chay.
I have seen him eat meat many times.	Tôi đã nhìn thấy anh ta ăn thịt nhiều lần.
I'm going back to Boston tomorrow night.	Tôi sẽ trở lại Boston vào tối mai.
Your shoes stink.	Giày của bạn bốc mùi.
Tom and I haven't seen each other since high school.	Tom và tôi đã không gặp nhau từ khi học trung học.
I had a lot of time to think about the problem.	Tôi đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề.
Tom doesn't seem as attractive as Mary.	Tom dường như không hấp dẫn như Mary.
We have a very thorough screening process for new recruits.	Chúng tôi có một quy trình sàng lọc rất kỹ lưỡng cho những tân binh.
It seems to me that you disagree.	Đối với tôi, có vẻ như bạn không đồng ý.
Tom seems very hesitant to do it.	Tom có ​​vẻ rất do dự khi làm điều đó.
What do you say to call it a day?	Bạn nói gì để gọi nó là một ngày?
I used to sing in a choir.	Tôi đã từng hát trong một dàn hợp xướng.
If you tap three times, Tom will let you in.	Nếu bạn gõ ba lần, Tom sẽ cho bạn vào.
Tom was really impressed.	Tom thực sự rất ấn tượng.
Tom likes quiet music.	Tom thích âm nhạc yên tĩnh.
Tom honks the horn.	Tom bấm còi.
Why don't you go there?	Tại sao bạn không đến đó?
Tom taught me that.	Tom đã dạy tôi điều đó.
Tom is still playing that game.	Tom vẫn đang chơi trò chơi đó.
What is this stock really worth?	Cổ phiếu này thực sự có giá trị gì?
Tom gave me a couple of free tickets to his concert.	Tom đã cho tôi một vài vé miễn phí đến buổi hòa nhạc của anh ấy.
You weren't here then.	Lúc đó bạn không có ở đây.
Tom speaks French almost as well as Mary.	Tom nói tiếng Pháp gần như tốt như Mary.
Why don't you help Tom as you said you would?	Tại sao bạn không giúp Tom như bạn đã nói là bạn sẽ làm?
Tom is a draft dodge.	Tom là một kẻ trốn tránh dự thảo.
Tom said he would be surprised if Mary didn't win the tournament.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary không vô địch giải đấu.
You are a great helper.	Bạn là một người giúp đỡ rất nhiều.
I no longer hug Tom often.	Tôi không còn ôm Tom thường xuyên nữa.
You are too bossy.	Bạn quá hách dịch.
They don't talk about Tom.	Họ không nói về Tom.
You need to understand that Tom would never do that.	Bạn cần hiểu rằng Tom sẽ không bao giờ làm như vậy.
Tom still doesn't know what's going on.	Tom vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Isn't that what you were hoping for?	Đó không phải là những gì bạn đã hy vọng?
John felt like there was a ghost in the dark room.	John cảm thấy như có ma trong căn phòng tối.
At that time Tom could not have been more than thirteen years old.	Lúc đó Tom không thể lớn hơn mười ba tuổi.
I should probably tell Tom I won't do it again.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom is not afraid to go into the cave.	Tom không sợ hãi khi đi vào hang động.
Did Tom ask you to marry him?	Tom đã hỏi bạn kết hôn với anh ấy chưa?
Phone not working.	Điện thoại không hoạt động.
It just doesn't feel safe.	Nó chỉ không cảm thấy an toàn.
Why don't we settle this once and for all?	Tại sao chúng ta không giải quyết việc này một lần và mãi mãi?
Everyone but me seems to know how to do it.	Tất cả mọi người, trừ tôi dường như biết cách làm điều đó.
Tom was holding the jewelry he had stolen.	Tom đã cầm đồ trang sức mà anh ta đã đánh cắp.
Tom asked me if he should help Mary.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có nên giúp Mary hay không.
You didn't tell Tom anything, did you?	Bạn đã không nói với Tom bất cứ điều gì, phải không?
Tom says he was forgiven for doing it.	Tom nói rằng anh ấy đã được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tell us something we don't know.	Hãy cho chúng tôi biết điều gì đó mà chúng tôi không biết.
Tom is a poet, isn't he?	Tom là một nhà thơ, phải không?
Saudi officials are particularly focused on employing their large youth population.	Các quan chức Ả Rập Xê Út đặc biệt tập trung vào việc sử dụng lượng lớn thanh niên của mình.
It is a privilege, not a right.	Đó là một đặc ân, không phải là một quyền.
People don't believe.	Mọi người không tin.
Is there anything I can do to help Tom?	Tôi có thể làm gì để giúp Tom không?
They don't pay you enough.	Họ không trả đủ cho bạn.
How many proverbs have we learned so far?	Cho đến nay chúng ta đã học được bao nhiêu câu tục ngữ?
Fox eats chicken.	Cáo ăn thịt gà.
Tom learned to play the ukulele before learning to play the guitar.	Tom đã học chơi ukulele trước khi học chơi guitar.
Tom said Mary didn't have to do it.	Tom nói Mary không cần phải làm điều đó.
We can get started if you're ready.	Chúng tôi có thể bắt đầu nếu bạn đã sẵn sàng.
Do as you say and we'll be fine.	Hãy làm như bạn đã nói và chúng ta sẽ ổn thôi.
Tom has started classes.	Tom đã bắt đầu các lớp học.
Tom said he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
Tom is surrounded by dolphins.	Tom được bao quanh bởi những con cá heo.
Tom should have helped Mary do it.	Tom lẽ ra nên giúp Mary làm điều đó.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
I think it's something that will happen in the end.	Tôi nghĩ cuối cùng đó là điều gì đó sẽ xảy ra.
Right now, all I want to do is sleep for a few hours.	Hiện giờ, tất cả những gì tôi muốn làm là ngủ trong vài giờ.
You are paying attention.	Bạn đang chú ý.
Obviously he made a big mistake.	Rõ ràng là anh ta đã mắc sai lầm lớn.
I don't think Tom knows what Mary wants him to buy for her.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn anh ấy mua gì cho cô ấy.
Tom's condition is rapidly deteriorating.	Tình trạng của Tom đang xấu đi nhanh chóng.
Tom will do anything for money.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền.
Tom lives in a tenant-controlled apartment.	Tom sống trong một căn hộ do người thuê kiểm soát.
Even though I'm better at French, I still want to speak English.	Mặc dù tôi giỏi tiếng Pháp hơn, nhưng tôi vẫn muốn nói tiếng Anh.
Tom said who helped him?	Tom đã nói ai đã giúp anh ta?
The fire was extinguished at the cost of a firefighter's life.	Ngọn lửa đã được dập tắt với cái giá phải trả là tính mạng của một lính cứu hỏa.
I don't feel like I need to wait for Tom.	Tôi không cảm thấy mình cần phải đợi Tom.
Tom says he's tired of trying to keep up with the Joneses.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi cố gắng theo kịp các Jones.
Will Tom do it?	Tom sẽ làm điều đó chứ?
I think Tom is kissing Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang hôn Mary.
I don't think Tom will have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Please list the pros and cons.	Hãy liệt kê những ưu và nhược điểm.
Tom told me that he thinks Boston is a safe city.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Boston là một thành phố an toàn.
Mary is a tough woman.	Mary là một người phụ nữ cứng rắn.
Don't be unreasonable.	Đừng vô lý.
I am trying to explain this to you so that you can understand it.	Tôi đang cố gắng giải thích điều này cho bạn để bạn có thể hiểu nó.
Tom never wanted to do anything we asked him to do.	Tom không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Don't you want to know why I'm here?	Bạn không muốn biết tại sao tôi ở đây?
I know Tom is a fast runner, but I still think I can beat him in a race.	Tôi biết Tom là một người chạy nhanh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể đánh bại anh ấy trong một cuộc đua.
Even Tom doesn't pretend that the movie is fun.	Ngay cả Tom cũng không giả vờ rằng bộ phim rất thú vị.
I've done what I needed to do.	Tôi đã làm xong những việc tôi cần làm.
Tom refuses to help Mary do it.	Tom từ chối giúp Mary làm điều đó.
Tom's threats should not be underestimated.	Những mối đe dọa của Tom không nên bị đánh giá thấp.
Mary was not used to being made fun of.	Mary không quen bị đem ra làm trò cười.
We hope that Tom will help us.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom didn't seem to understand anything we said.	Tom dường như không hiểu bất cứ điều gì chúng tôi nói.
I don't think I can get Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể khiến Tom làm được điều đó.
I think Tom can do it if he tries.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được nếu anh ấy cố gắng.
Tom is just talking.	Tom chỉ đang nói.
Why don't we sit on the floor?	Tại sao chúng ta không ngồi trên sàn nhà?
Tom does things that I hate to do.	Tom làm những việc mà tôi ghét phải làm.
We think that there should be no more war.	Chúng tôi nghĩ rằng không nên để xảy ra chiến tranh nữa.
Tom said Mary looked really tired.	Tom nói Mary trông thực sự mệt mỏi.
This is our home.	Đây là nhà của chúng tôi.
Tom says he won't be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom offers Mary a sip of wine, but she says she doesn't drink.	Tom mời Mary một ngụm rượu, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không uống rượu.
Who's free?	Ai rảnh?
Who's going to tell Tom they can't do that?	Ai sẽ nói với Tom rằng họ không thể làm điều đó?
I thought I wouldn't have to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không phải làm điều đó.
This job makes me tired.	Công việc này khiến tôi chết mê chết mệt.
I don't have time to answer all those questions.	Tôi không có thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi đó.
We don't want to worry you.	Chúng tôi không muốn làm bạn lo lắng.
I'm out here.	Tôi ra đây.
It's a snowman.	Đó là một người tuyết.
I won't do anything tomorrow night.	Tôi sẽ không làm gì vào tối mai.
I gave Tom one of my cookies.	Tôi đã đưa cho Tom một trong những chiếc bánh quy của tôi.
How do I tell Tom that?	Làm thế nào để tôi nói với Tom điều đó?
I found her letter in the mailbox.	Tôi tìm thấy lá thư của cô ấy trong hộp thư.
I am so lucky to have been able to do that.	Tôi thật may mắn vì đã có thể làm được điều đó.
I don't think Tom has enough money to retire.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để nghỉ hưu.
I thought you said Tom wouldn't be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom sẽ không ở đây.
Tom wondered how much time he would have to do that.	Tom tự hỏi anh ấy sẽ có bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom said he wasn't sure he would do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc sẽ làm điều đó.
Tom didn't seem offended.	Tom dường như không bị xúc phạm.
What Tom said is only partially true.	Những gì Tom nói chỉ đúng một phần.
Is Tom really stupid enough to believe that?	Tom có ​​thực sự ngu ngốc đến mức tin vào điều đó không?
That is not for you.	Đó không phải là dành cho bạn.
Tom cannot survive alone.	Tom không thể sống sót một mình.
What did Tom say when he called?	Tom đã nói gì khi anh ấy gọi?
Mount Fuji is known to everyone.	Núi Phú Sĩ được mọi người biết đến.
Just because someone is smiling doesn't necessarily mean they are happy.	Chỉ vì ai đó mỉm cười không nhất thiết có nghĩa là họ đang hạnh phúc.
She pinched him.	Cô nhéo anh.
Tom took his dog to Boston with him.	Tom đã đưa con chó của mình đến Boston với anh ta.
Tom will be in Australia in a month.	Tom sẽ ở Úc trong một tháng nữa.
He is a very enthusiastic worker.	Anh ấy là một người làm việc rất nhiệt tình.
Go early to get a good seat.	Đi sớm để có chỗ ngồi tốt.
I still don't like Boston very much.	Tôi vẫn không thích Boston cho lắm.
Tom pressed the button, but nothing happened.	Tom nhấn nút, nhưng không có gì xảy ra.
I know Tom wouldn't be forgiven for doing that if he hadn't been so young.	Tôi biết Tom sẽ không được tha thứ vì đã làm điều đó nếu anh ấy không còn quá trẻ.
I pleaded guilty.	Tôi đã nhận tội.
You said I could talk to Tom.	Bạn nói tôi có thể nói chuyện với Tom.
Tom doesn't seem to need to do that.	Tom dường như không cần phải làm điều đó.
Tom was unsuccessful.	Tom đã không thành công.
Tom can't swim as well as Mary.	Tom không thể bơi giỏi như Mary.
I know what I did was wrong, but I did it anyway.	Tôi biết những gì tôi làm là sai, nhưng dù sao thì tôi vẫn làm.
Is it safe to eat undercooked bacon?	Ăn thịt xông khói chưa nấu chín có an toàn không?
That won't be easy.	Điều đó sẽ không dễ dàng.
Why don't you go buy some supplies?	Tại sao bạn không đi mua một số vật tư?
Tom never loved me.	Tom chưa bao giờ yêu tôi.
I'm glad something is happening.	Tôi rất vui vì điều gì đó đang xảy ra.
Tom is writing a novel.	Tom đang viết một cuốn tiểu thuyết.
Can you tell me what's going on here?	Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
Tom says he won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó một mình.
I'm pretty helpless right now.	Tôi khá bất lực lúc này.
We know it was you who took Tom's umbrella.	Chúng tôi biết chính bạn đã lấy ô của Tom.
Tom is wearing mirrored sunglasses and a black cap.	Tom đang đeo kính râm tráng gương và đội mũ lưỡi trai đen.
You should attend the meeting.	Bạn nên tham dự cuộc họp.
My father said you said you don't want anything from Tom.	Cha tôi nói rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn bất cứ điều gì từ Tom.
What happened did not surprise me.	Những gì đã xảy ra không làm tôi ngạc nhiên.
I didn't know Tom would do it here.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó ở đây.
Hi Tom, what's going on?	Chào Tom, có chuyện gì vậy?
Tom has decided to go to Australia.	Tom đã quyết định đến Úc.
Tom goes to school by bus and train.	Tom đến trường bằng xe buýt và xe lửa.
I don't feel very hungry.	Tôi không cảm thấy đói lắm.
I only believed about half of what Tom said.	Tôi chỉ tin khoảng một nửa những gì Tom đã nói.
Tom told me that Mary was not shy at all.	Tom nói với tôi rằng Mary không hề nhút nhát.
Tom went upstream.	Tom đã đi ngược dòng.
Tom has found a girlfriend.	Tom đã tìm được bạn gái.
I'm sure Tom won't be happy.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không vui.
I didn't go there alone.	Tôi đã không đến đó một mình.
It's not easy for Tom to trust anyone.	Không dễ để Tom tin tưởng bất cứ ai.
He must be crazy to treat his parents like this.	Anh ta phải thật điên rồ khi đối xử với bố mẹ mình như thế này.
What is your favorite alcoholic beverage?	Đồ uống có cồn yêu thích của bạn là gì?
Tom called Mary from the hotel phone.	Tom gọi cho Mary từ điện thoại của khách sạn.
Tom turns 13 the day after tomorrow.	Tom tròn 13 tuổi vào ngày mốt.
Tom completely disregarded Mary's advice.	Tom hoàn toàn không quan tâm đến lời khuyên của Mary.
I wonder why Tom is so fierce.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hung dữ như vậy.
I know Tom is not a bad singer.	Tôi biết Tom không phải là một ca sĩ tồi.
Tom's parents think that Tom is too young to live alone.	Cha mẹ của Tom cho rằng Tom còn quá nhỏ để sống một mình.
Tom is my new roommate.	Tom là bạn cùng phòng mới của tôi.
Tom calls Mary fat.	Tom gọi Mary là béo.
Tom said he couldn't remember the guy's name.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ tên của anh chàng đó.
From the bottom of my heart, I want to thank you.	Từ tận đáy lòng, tôi muốn cảm ơn các bạn.
Tom says he's concerned about that.	Tom nói rằng anh ấy lo ngại về vấn đề đó.
One of Mr. Jackson's students was injured.	Một trong những học sinh của ông Jackson bị thương.
Tom asks Mary to play the guitar.	Tom yêu cầu Mary chơi guitar.
Tom has been studying French for three years.	Tom đã học tiếng Pháp được ba năm.
I don't think it matters who does it.	Tôi không nghĩ ai làm điều đó quan trọng.
Can you understand Tom's French?	Bạn có thể hiểu tiếng Pháp của Tom không?
That's a pretty big hole.	Đó là một lỗ hổng khá lớn.
He's jumping out of the frying pan into the fire.	Anh ấy đang nhảy ra khỏi chảo rán vào lửa.
I know that Tom doesn't know who did it for us.	Tôi biết rằng Tom không biết ai đã làm điều đó cho chúng tôi.
They don't listen to us.	Họ không nghe chúng tôi.
Tom has been assigned a mission.	Tom đã được giao nhiệm vụ.
Tom said he ate.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn.
Tom said that trying to do that was frustrating.	Tom nói rằng cố gắng làm điều đó thật bực bội.
I didn't know that you were planning to do that here.	Tôi không biết rằng bạn đang dự định làm điều đó ở đây.
I am working for a trading company.	Tôi đang làm việc cho một công ty kinh doanh.
Tom is planning to do just that.	Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom left last Monday.	Tom đã rời đi vào thứ Hai tuần trước.
This box is not too heavy.	Hộp này không quá nặng.
No one trusts Tom anymore.	Không còn ai tin tưởng Tom nữa.
Don't bite your nails.	Đừng cắn móng tay của bạn.
Tom has a map.	Tom có ​​một bản đồ.
Tom said he had a hard time crying.	Tom nói rằng anh ấy rất khó khóc.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be a psychic.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ là nhà ngoại cảm.
Where did Tom go?	Tom đã đi đâu?
Do you know when Tom will come to Australia?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ đến Úc không?
After Tom explained it in French, he said the same thing in English.	Sau khi Tom giải thích điều đó bằng tiếng Pháp, anh ấy cũng nói điều tương tự bằng tiếng Anh.
I don't think Tom will come back.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại.
It's not big.	Nó không lớn.
I don't want to go with Tom.	Tôi không muốn đi với Tom.
I think Tom won't lie to us anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nói dối chúng tôi nữa.
Tom gets along with all his classmates.	Tom hòa thuận với tất cả các bạn cùng lớp của mình.
No one knows how dangerous Tom is.	Không ai biết Tom nguy hiểm như thế nào.
I want to know when Tom will come to Boston.	Tôi muốn biết khi nào Tom sẽ đến Boston.
How many times are you going to ask me that?	Bạn định hỏi tôi điều đó bao nhiêu lần?
Make sure you don't hurt yourself.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm tổn thương chính mình.
I'm wondering what I should do next.	Tôi đang tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.
Both Tom and Mary know it wasn't John who did it.	Cả Tom và Mary đều biết không phải John đã làm điều đó.
I don't think there's any way I can help you.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào tôi có thể giúp bạn.
It was terrible.	Thật là khủng khiếp.
Tom didn't know the baby was Mary.	Tom không biết đứa bé là Mary.
I think Tom is still sick.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang bị bệnh.
You're lucky Tom didn't hit you.	Bạn thật may mắn vì Tom đã không đánh bạn.
It's been three years since I was last here.	Đã ba năm kể từ lần cuối cùng tôi ở đây.
You are not almost finished here?	Bạn không gần như đã hoàn thành ở đây?
Today when I wake up, I yawn, stretch, rub my eyes to sleep and put on a pair of slippers.	Hôm nay khi thức dậy, tôi ngáp dài, vươn vai, dụi mắt cho giấc ngủ và đi một đôi dép lê.
Tom hates the summer heat.	Tom ghét cái nóng mùa hè.
Tom certainly wasn't happy to be there.	Tom chắc chắn không vui khi ở đó.
Tom wants us to take responsibility for this.	Tom muốn chúng ta chịu trách nhiệm về việc này.
Tom is not married anymore.	Tom không kết hôn nữa.
I'm just trying to help you here.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp bạn ở đây.
Tom is smarter than everyone.	Tom thông minh hơn tất cả mọi người.
"What is your occupation?" 	"Bạn làm nghề gì?"
"I'm a software engineer."	"Tôi là một kỹ sư phần mềm."
I heard that Tom Jackson is the best lawyer in Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom Jackson là luật sư giỏi nhất ở Boston.
You are wrong about Tom.	Bạn sai về Tom.
Tom won't let Mary go.	Tom sẽ không để Mary đi.
Tom will definitely do it.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó.
Is that what Tom wants to know?	Đó có phải là những gì Tom muốn biết không?
The transition won't be easy.	Quá trình chuyển đổi sẽ không dễ dàng.
I think I can be of some help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp được gì đó.
Tom is heartbroken.	Tom rất đau lòng.
Tom thought Mary would have a point.	Tom nghĩ Mary sẽ có lý.
Success doesn't come easy.	Thành công không đến dễ dàng.
Maybe I should kiss Tom.	Có lẽ tôi nên hôn Tom.
Tom said Mary knew that she might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I also have something for you.	Tôi cũng có một cái gì đó cho bạn.
Tom went to Australia because the rest of his family did.	Tom đã đến Úc vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
I couldn't see anyone in the car.	Tôi không thể nhìn thấy ai ở trong xe.
Tom is certainly impressed.	Tom chắc chắn rất ấn tượng.
Tom cleans the barn.	Tom dọn chuồng.
Tom convinced me of his innocence.	Tom đã thuyết phục tôi về sự vô tội của anh ấy.
This is not intended for everyday use.	Đây không phải là mục đích sử dụng hàng ngày.
I think Tom will be safe if he stays here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ an toàn nếu anh ấy ở lại đây.
No one can help Tom.	Không ai có thể giúp Tom.
I wish we would go to Boston too.	Tôi ước chúng tôi cũng sẽ đến Boston.
Tom checked the rearview mirror.	Tom kiểm tra kính chiếu hậu.
Tom took out of his pocket a sealed envelope and gave it to Mary.	Tom lấy trong túi ra một phong bì niêm phong và đưa cho Mary.
I don't think Tom knows that he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom has recovered from the flu.	Tom đã khỏi bệnh cúm.
Tom told me I should say yes.	Tom nói với tôi rằng tôi nên nói đồng ý.
He is a man who makes no mistakes.	Anh ấy là một người đàn ông không phạm sai lầm.
What makes you think Tom doesn't?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không làm vậy?
I couldn't find anything.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
Tom says he doesn't remember it at all.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không nhớ điều đó.
Tom was very sure Mary had to do it.	Tom rất chắc chắn Mary phải làm điều đó.
Now Tom knows what he has to do.	Bây giờ Tom biết anh ấy phải làm gì.
I want Tom to spend more time with our children.	Tôi muốn Tom dành nhiều thời gian hơn cho các con của chúng tôi.
I am very satisfied with Tom's work.	Tôi rất hài lòng với công việc của Tom.
Stop hanging out with losers.	Ngừng đi chơi với những người thua cuộc.
Tom loves to cook Chinese food.	Tom thích nấu đồ ăn Trung Quốc.
Tom inherited his love of music from his mother.	Tom thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ mẹ.
I am working in Boston.	Tôi đang làm việc ở Boston.
I have to fix this spade.	Tôi phải sửa cái thuổng này.
Tom is one of Mary's favorite students.	Tom là một trong những học sinh yêu thích của Mary.
Tom has a very strong personality.	Tom có ​​một cá tính rất mạnh mẽ.
Tom said yesterday's meeting was boring.	Tom nói rằng cuộc họp hôm qua thật nhàm chán.
I'm too busy to stop for lunch right now.	Tôi bận quá không thể dừng lại để ăn trưa ngay bây giờ.
If it rains tomorrow, I won't go.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không đi.
You think Tom wouldn't be able to do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó, phải không?
I want you to give up on this stupid plan.	Tôi muốn bạn từ bỏ kế hoạch ngu ngốc này.
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó.
I wasn't able to convince Tom to do it.	Tôi đã không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I'll follow Tom home.	Tôi sẽ theo Tom về nhà.
Why did you never tell me?	Tại sao bạn không bao giờ nói với tôi?
Tom said that Mary thought he was the only one who had to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta là người duy nhất phải làm điều đó.
How old were you when you first visited Boston?	Lần đầu tiên bạn đến thăm Boston là bao nhiêu tuổi?
I don't think Tom is sure that's what he needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn rằng đó là điều anh ấy cần làm.
Whatever happens, you'll never find out.	Bất cứ điều gì xảy ra, bạn sẽ không bao giờ tìm ra.
Tom is not sure where Mary is.	Tom không chắc Mary ở đâu.
Tom tells Mary that he is planning to do just that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom is one of the biggest liars I know.	Tom là một trong những kẻ nói dối lớn nhất mà tôi biết.
Rent here is even higher than in Boston.	Giá thuê ở đây thậm chí còn cao hơn ở Boston.
It's the people here that make me want to stay.	Chính những người ở đây khiến tôi muốn ở lại.
You can see Tom there.	Bạn có thể thấy Tom ở đó.
That is our advantage.	Đó là lợi thế của chúng tôi.
I knew that Tom would be the last to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom should do everything they tell him.	Tom nên làm tất cả những gì họ nói với anh ấy.
I'm not where I want to be.	Tôi không phải là nơi tôi muốn.
There is a lot of glare.	Có rất nhiều ánh sáng chói.
I chopped the onion and put it in a casserole with butter and oil.	Tôi băm nhỏ hành tây và cho vào nồi hầm với bơ và dầu.
I knew that Tom was going to do it in Boston last week.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần trước.
Tom tried in vain to please Mary.	Tom đã cố gắng vô ích để làm hài lòng Mary.
I have a terrible hangover.	Tôi có một cảm giác nôn nao kinh khủng.
Tom is the only one who really wants to do it.	Tom là người duy nhất thực sự muốn làm điều đó.
Tell me you don't take it.	Nói với tôi là bạn không lấy nó.
She wears a black hat.	Cô ấy đội một chiếc mũ đen.
What else will I do on Monday night?	Tôi sẽ làm gì khác vào tối thứ Hai?
I have an obligation to do something.	Tôi có nghĩa vụ phải làm một cái gì đó.
How long do I have to go to school?	Tôi còn phải đi học bao lâu nữa?
Tom went gliding.	Tom đã đi lượn.
I have a feeling this is something we should both do.	Tôi có cảm giác đây là điều mà cả hai chúng ta nên làm.
Tom and Mary had an argument.	Tom và Mary đã cãi nhau.
Tom won't hurt me.	Tom sẽ không làm tổn thương tôi.
Tom built a house near the river.	Tom xây một ngôi nhà gần sông.
I want to find a doctor who speaks French.	Tôi muốn tìm một bác sĩ nói tiếng Pháp.
Tom didn't buy it and neither did Mary.	Tom không mua nó và Mary cũng vậy.
I think Tom hasn't slept yet.	Tôi nghĩ Tom chưa ngủ.
When learning a foreign language, don't be afraid to make mistakes.	Khi học ngoại ngữ, đừng sợ mắc lỗi.
Tom is the one who wrote this story.	Tom là người đã viết câu chuyện này.
Tom probably wouldn't let Mary drive.	Tom có ​​lẽ sẽ không để Mary lái xe.
Tom asked Mary what her favorite color was.	Tom hỏi Mary màu yêu thích của cô ấy là gì.
She expressed satisfaction with her life.	Cô bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống của mình.
Tom has stolen a very valuable diamond ring.	Tom đã đánh cắp một chiếc nhẫn kim cương rất giá trị.
I started to get cold.	Tôi bắt đầu lạnh.
I did not attend the meeting yesterday.	Tôi đã không tham dự cuộc họp ngày hôm qua.
Tom sang a lullaby.	Tom đã hát một bài hát ru.
Tragedy happens every day.	Bi kịch xảy ra hàng ngày.
I don't want to hear anything more about Tom.	Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về Tom.
It will be difficult to explain this.	Sẽ rất khó để giải thích điều này.
I bought a gift for Tom.	Tôi đã mua một món quà cho Tom.
Are you saying Tom is not happy?	Bạn đang nói Tom không hạnh phúc?
I can't decide whether to do it or not.	Tôi không thể quyết định có nên làm điều đó hay không.
I'm pretty sure someone is watching me.	Tôi khá chắc rằng có ai đó đang theo dõi tôi.
Tom can do it as well as Mary can.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt như Mary có thể.
Tom won't be able to do what he needs to do unless you help him.	Tom sẽ không thể làm những gì anh ấy cần làm trừ khi bạn giúp anh ấy.
Tom stepped on the brake.	Tom đạp phanh.
When will Tom do this?	Khi nào Tom sẽ làm điều này?
Are you still going back to Boston?	Bạn vẫn định quay lại Boston à?
Tom gargles every day.	Tom súc miệng mỗi ngày.
We didn't go as far as Boston.	Chúng tôi đã không đi xa như Boston.
Why does Tom want to see Mary?	Tại sao Tom muốn gặp Mary?
Find me that book on the table.	Tìm cho tôi cuốn sách đó trên bàn.
Tom wouldn't care.	Tom sẽ không quan tâm.
Sometimes I hear my father singing in the shower.	Đôi khi tôi nghe thấy tiếng cha tôi hát trong lúc tắm.
Tom said Mary knew she might need to do it.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom was the only one there right now.	Tom là người duy nhất ở đó lúc này.
Tom and Mary fell in love.	Tom và Mary đã yêu nhau.
Dad, can I drive out?	Cha, con có thể lái xe ra ngoài được không?
Tom is a tough guy.	Tom là một người cứng rắn.
Tom said he thought Mary wasn't done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary chưa làm xong việc đó.
Tom came here again yesterday.	Tom lại đến đây ngày hôm qua.
Tom will live with us.	Tom sẽ sống với chúng tôi.
This store does not sell chainsaws.	Cửa hàng này không bán máy cưa xích.
I am a huge admirer of American culture.	Tôi là một người rất ngưỡng mộ văn hóa Mỹ.
They said they paid.	Họ nói rằng họ đã thanh toán.
Tom is not only handsome but also has a great personality.	Tom không chỉ đẹp trai mà còn có một nhân cách tuyệt vời.
This is not what I want.	Đây không phải là những gì tôi muốn.
I got up earlier than usual to catch the first train.	Tôi dậy sớm hơn thường lệ để bắt chuyến tàu đầu tiên.
Tom asked me if I liked Chinese food.	Tom hỏi tôi có thích đồ ăn Trung Quốc không.
A man named Tom says he is looking for you.	Một người tên Tom nói rằng anh ta đang tìm kiếm bạn.
Tom is staying at a motel not far from here.	Tom đang ở trong một nhà nghỉ cách đây không xa lắm.
I didn't tell Tom anything about what happened.	Tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
I will keep my face in the bargain.	Tôi sẽ giữ mặt của mình trong cuộc mặc cả.
Would it be okay with you if I did?	Sẽ ổn với bạn nếu tôi làm như vậy chứ?
I have not reached any conclusions yet.	Tôi chưa đạt được bất kỳ kết luận nào.
Tom will stay for a while.	Tom sẽ ở lại một thời gian.
Many countries face similar problems.	Nhiều quốc gia phải đương đầu với những vấn đề tương tự.
Tom is not as crazy as everyone thinks.	Tom không điên như mọi người vẫn nghĩ.
Tom will come back to us.	Tom sẽ trở lại với chúng tôi.
I know you don't mean that.	Tôi biết bạn không có ý đó.
Tom has to do it even though he doesn't want to.	Tom phải làm điều đó mặc dù anh ấy không muốn.
Is that why you left?	Đó là lý do tại sao bạn rời đi?
Why do turtles have shells?	Tại sao rùa có mai?
Tomorrow may be different.	Ngày mai có thể khác.
What will the weather be like tomorrow?	Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?
I don't think Tom needs our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom backed up his data.	Tom đã sao lưu dữ liệu của mình.
Tom told the police that Mary ate at the restaurant in question before her death.	Tom nói với cảnh sát rằng Mary đã ăn tại nhà hàng được đề cập trước khi chết.
Is this Tom Jackson's office?	Đây có phải là văn phòng của Tom Jackson?
I don't want to argue about this anymore.	Tôi không muốn tranh luận về điều này nữa.
Tom doesn't know where Mary does it.	Tom không biết Mary làm điều đó ở đâu.
Tom said he couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm được điều đó.
Tom thinks Mary is going to be depressed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bị trầm cảm.
There aren't any good restaurants around here.	Không có bất kỳ nhà hàng tốt nào xung quanh đây.
You need to understand how big this problem is.	Bạn cần hiểu vấn đề này lớn như thế nào.
Tom announced he was retiring.	Tom thông báo anh sẽ giải nghệ.
We tried to get Tom to change his mind, but couldn't.	Chúng tôi đã cố gắng khiến Tom thay đổi ý định, nhưng không thể.
Tom needs money to go to college.	Tom cần tiền để học đại học.
I don't need Tom.	Tôi không cần Tom.
You don't read newspapers?	Bạn không đọc báo?
Does Tom know why Mary did that?	Tom có ​​biết tại sao Mary lại làm như vậy không?
Tom can certainly do it.	Tom chắc chắn có thể làm được điều đó.
Luckily, I didn't have to make that decision.	May mắn thay, tôi đã không phải đưa ra quyết định đó.
Tom's school requires students to do at least 30 hours of community service in order to graduate.	Trường của Tom yêu cầu sinh viên phải làm ít nhất 30 giờ phục vụ cộng đồng để có thể tốt nghiệp.
I know that Tom is not a very picky eater.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất kén ăn.
I don't think I'll be the last to do it.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I ran into Mary at a party last week.	Tôi tình cờ gặp Mary trong một bữa tiệc tuần trước.
Tom was talking to a group of men gathered around a conference table.	Tom đang nói chuyện với một nhóm đàn ông đang tụ tập quanh bàn họp.
Where can I find Tom now?	Tôi có thể tìm Tom ở đâu bây giờ?
I don't think that would bother Tom.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ làm phiền Tom.
Tom has no life insurance.	Tom không có bảo hiểm nhân thọ.
You don't seem interested in what I'm saying.	Bạn có vẻ không quan tâm đến những gì tôi đang nói.
Sunday's match will be very important.	Trận đấu vào Chủ nhật sẽ rất quan trọng.
Tom said Mary was very shy.	Tom nói Mary rất nhút nhát.
The police suspect that Tom is a drug dealer.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom là một tay buôn ma túy.
Oh, that's crazy.	Ồ, thật là điên rồ.
Tom said Mary thought she might need to do it this morning.	Tom nói Mary nghĩ cô ấy có thể cần phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom has some work to do.	Tom có ​​một số việc anh ấy phải làm.
Everyone assumes that Tom is Canadian.	Mọi người đều cho rằng Tom là người Canada.
How long do you think it will take you to get there?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao lâu để đạt được điều đó?
Protesters set fire to the synagogue.	Những người biểu tình đã đốt phá giáo đường Do Thái.
I am waiting for a train.	Tôi đang đợi một chuyến tàu.
We waited all afternoon for Tom to arrive.	Chúng tôi đã đợi cả buổi chiều để Tom đến.
Tom admits he hit Mary.	Tom thừa nhận anh ta đã đánh Mary.
They want a few more hours to complete the report.	Họ muốn một vài giờ nữa để hoàn thành báo cáo.
Tom talks to himself while washing the dishes.	Tom tự nói chuyện với chính mình khi rửa bát.
Have you and Tom ever kissed?	Bạn và Tom đã từng hôn nhau chưa?
Where there is fear, there is shame.	Ở đâu có sợ hãi, ở đó có sự xấu hổ.
I have doubts about Tom.	Tôi nghi ngờ về Tom.
I think you should consider this.	Tôi nghĩ rằng bạn nên xem xét điều này.
I guess Tom isn't really Mary's boyfriend.	Tôi đoán Tom không thực sự là bạn trai của Mary.
Tom saw no one else at the station.	Tom không thấy ai khác ở nhà ga.
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't want John to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không muốn John làm điều đó.
I really want to talk to Tom.	Tôi thực sự muốn nói chuyện với Tom.
Tom should date someone closer to his age.	Tom nên hẹn hò với ai đó gần bằng tuổi mình hơn.
Mary is having problems with her husband.	Mary đang có vấn đề với chồng của cô ấy.
The cool evening air was filled with the fresh smell of the sea.	Không khí buổi tối mát mẻ tràn ngập mùi trong lành của biển.
I don't feel like talking to anyone right now.	Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện với bất cứ ai ngay bây giờ.
Tom says he is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
My legs are a bit swollen.	Chân tôi hơi sưng.
That's what's going on.	Đó là những gì đang diễn ra.
I am drawing a blank.	Tôi đang vẽ một khoảng trống.
I don't think Tom knows Mary can speak French any better than he can.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có thể nói tiếng Pháp tốt hơn anh ấy có thể.
Tom says he thinks he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì phải làm.
I assume you want to see Tom.	Tôi cho rằng bạn muốn gặp Tom.
My first thought was to do it now.	Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải làm ngay.
No one came to see me in the hospital.	Không ai đến gặp tôi trong bệnh viện.
I know that Tom is in love with Mary.	Tôi biết rằng Tom đang yêu Mary.
Tom seemed as excited as Mary.	Tom có ​​vẻ hào hứng như Mary.
Just by looking at her, you can see that she loves you.	Chỉ cần nhìn vào cô ấy, bạn có thể thấy rằng cô ấy yêu bạn.
I don't think Tom is boring.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người nhàm chán.
I can't work anymore.	Tôi không thể làm việc nữa.
Give me a piece of paper to write on.	Đưa cho tôi một mảnh giấy để viết.
I think Tom will wake up by this time.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thức dậy vào lúc này.
Tom broke his new toy.	Tom đã làm hỏng đồ chơi mới của mình.
Tom won't like me.	Tom sẽ không thích tôi.
Tom says he didn't know Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ làm điều đó.
Don't say anything bad about Tom.	Đừng nói gì xấu về Tom.
I often call Tom.	Tôi thường gọi cho Tom.
Tom and Mary are not busy right now.	Tom và Mary hiện không bận.
Tom unwrapped his sandwich.	Tom mở gói bánh sandwich của mình.
Tom came to see me last Monday.	Tom đến gặp tôi vào thứ Hai tuần trước.
Tom is the only guy in this class.	Tom là chàng trai duy nhất trong lớp này.
Tom isn't enthusiastic, is he?	Tom không nhiệt tình, phải không?
I don't think Tom would be stupid enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ Tom lại ngu ngốc đến mức làm chuyện như vậy.
Tom apologized for his actions.	Tom đã xin lỗi vì hành động của mình.
I know that Tom doesn't know when I have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết khi nào tôi phải làm điều đó.
Tom went to Boston, didn't he?	Tom đã đến Boston, phải không?
Do you know how long they have been married?	Bạn có biết họ đã kết hôn bao lâu không?
Tom said he thought he might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
I don't know if it's worth it.	Tôi không biết nó có đáng không.
That's probably not the right thing to do.	Đó có lẽ không phải là điều đúng đắn để làm.
You don't have to actually drink, but you should pretend.	Bạn không cần phải thực sự uống, nhưng bạn nên giả vờ.
Tom has his hearing tested.	Tom đã được kiểm tra thính giác của mình.
I didn't tell Tom I was going to be in Boston this week.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ ở Boston tuần này.
Tom certainly wouldn't do that.	Tom chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Tom is a very narrow man, isn't he?	Tom là người rất hẹp hòi, phải không?
Can you tell me when you plan to do that?	Bạn có thể cho tôi biết bạn dự định làm điều đó khi nào không?
Tom's car is stuck in the mud.	Xe của Tom bị kẹt trong bùn.
Apples are cheap here.	Táo ở đây rẻ.
I surfed a lot.	Tôi đã lướt rất nhiều.
Tom must have hit his head.	Tom chắc đã đập đầu.
Tom is very happy.	Tom rất vui.
Tom and Mary are playing battleship.	Tom và Mary đang chơi chiến hạm.
All windows have been raised.	Tất cả các cửa sổ đã được nâng lên.
Tom seems really worried.	Tom có ​​vẻ thực sự lo lắng.
Are you going to accuse Tom?	Bạn có định buộc tội Tom không?
What did Tom say Mary was looking for?	Tom đã nói Mary đang tìm gì?
Would you like to mention that to Tom?	Bạn có muốn đề cập điều đó với Tom không?
I know that Tom is a truck driver.	Tôi biết rằng Tom là một tài xế xe tải.
I don't want trouble.	Tôi không muốn rắc rối.
All attempts were unsuccessful.	Tất cả các lần thử đều không thành công.
Looks like you learned a lot.	Có vẻ như bạn đã học được rất nhiều điều.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không để bạn làm điều đó.
I hope that no one sees me breaking the window.	Tôi hy vọng rằng không ai nhìn thấy tôi phá cửa sổ.
Tom and I often tell each other stories.	Tom và tôi thường kể chuyện cho nhau nghe.
Mary is both beautiful and smart.	Mary vừa xinh vừa thông minh.
What types of clothes should I bring to Boston?	Tôi nên mang theo những loại quần áo nào khi đến Boston?
Tom said he would do it as soon as he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó ngay khi có thể.
It seemed like a good idea at the time, but I wish I hadn't.	Đó có vẻ là một ý tưởng hay vào thời điểm đó, nhưng tôi ước mình đã không làm được.
Tom joins a religious sect.	Tom tham gia một giáo phái tôn giáo.
I had some trouble figuring out the answer.	Tôi đã gặp một số khó khăn để tìm ra câu trả lời.
I have never felt such humiliation.	Tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy.
I think coming to Australia is really important for you.	Tôi nghĩ rằng việc đến Úc thực sự quan trọng đối với bạn.
It is true that he goes abroad every year.	Đúng là năm nào anh ấy cũng đi nước ngoài.
Tom seems to be able to sense when someone is in trouble.	Tom dường như có thể cảm nhận được khi ai đó gặp khó khăn.
Tom cares about Mary's physical and mental health.	Tom quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của Mary.
The frog was diving underwater.	Con ếch đã lặn dưới nước.
Tom will help us.	Tom sẽ giúp chúng tôi.
It's not over until the fat girl sings.	Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi cô béo hát.
Tom says he won't come to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
That cider was unbelievable.	Rượu táo đó thật không thể tin được.
I don't think Tom is a bad boy.	Tôi không nghĩ Tom là một cậu bé hư.
Tom could have stayed at my place.	Tom có ​​thể đã ở lại chỗ của tôi.
Tom didn't see anything wrong.	Tom không thấy có gì sai cả.
We can't let anyone else die.	Chúng ta không thể để ai khác chết.
Tom has been told about this already.	Tom đã được nói về vấn đề này rồi.
I know that you hate me, and I don't blame you.	Tôi biết rằng bạn ghét tôi, và tôi không trách bạn.
Tom needs a boost.	Tom cần được thúc đẩy.
He sent an immediate reply to my telegram.	Anh ta đã gửi thư trả lời ngay lập tức cho bức điện của tôi.
Tom really doesn't talk much.	Tom thực sự không nói nhiều.
Tom said he thought I should study harder.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên học tập chăm chỉ hơn.
I don't have time to help.	Tôi không có thời gian để giúp.
I have an important announcement.	Tôi có một thông báo quan trọng.
Tom says you will come.	Tom nói rằng bạn sẽ đến.
Tom can be reasonable.	Tom có ​​thể là hợp lý.
What Tom told me was helpful.	Những gì Tom nói với tôi là hữu ích.
Tom didn't tell you he wouldn't do it?	Tom đã không nói với bạn rằng anh ấy sẽ không làm điều đó?
Tom said he was excited.	Tom nói rằng anh ấy đã bị kích thích.
It would be prudent if you had to worry about the details now.	Sẽ thật thận trọng nếu bạn phải lo lắng về các chi tiết bây giờ.
I don't get paid much.	Tôi không được trả nhiều.
This is not very fun.	Điều này không vui lắm.
Tom lives upstairs.	Tom sống trên lầu.
He came across a rare butterfly.	Anh tình cờ bắt gặp một con bướm quý hiếm.
I didn't realize how much Tom missed Mary.	Tôi không nhận ra Tom nhớ Mary đến nhường nào.
I'm about to turn thirty.	Tôi sắp bước sang tuổi ba mươi.
Where's my crutch?	Cái nạng của tôi đâu?
I think that's what we want.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì chúng tôi muốn.
Tom might have a hard time getting along with you.	Tom có ​​thể sẽ khó hòa hợp với bạn.
Tom couldn't understand what Mary really wanted.	Tom không thể hiểu Mary thực sự muốn gì.
I would have to be pretty stupid to do that.	Tôi sẽ phải khá ngu ngốc để làm điều đó.
Speak softly so as not to wake the baby.	Hãy nói chuyện nhẹ nhàng để không đánh thức đứa bé.
I don't do that much anymore.	Tôi không làm như vậy nhiều nữa.
That's what I want to know.	Đó là những gì tôi muốn biết.
Is there any chance Tom is in Boston right now?	Có cơ hội nào Tom đang ở Boston bây giờ không?
I am really interested in the French language.	Tôi thực sự quan tâm đến ngôn ngữ Pháp.
I don't know what they know.	Tôi không biết họ biết gì.
Tom worries about the future of his children.	Tom lo lắng cho tương lai của các con mình.
Tom gave the robbers all the money he had.	Tom đã đưa cho bọn cướp tất cả số tiền mà anh ta có.
I'm afraid I can't save you this time.	Tôi sợ rằng tôi không thể cứu bạn lần này.
Was Tom in Boston yesterday?	Hôm qua Tom có ​​ở Boston không?
Tom says he needs at least $300 to buy the things he needs.	Tom nói rằng anh ta cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ anh ta cần.
Tom didn't read the book.	Tom đã không đọc cuốn sách.
Are you saying Tom was wrong?	Bạn đang nói Tom đã sai?
Tom left without closing the door.	Tom rời đi mà không đóng cửa lại.
Tom is the only one who doesn't drink beer.	Tom là người duy nhất không uống bia.
Tom doesn't have a landline.	Tom không có điện thoại cố định.
Check out the stats.	Kiểm tra các số liệu thống kê.
Tom does a lot of things well.	Tom làm tốt rất nhiều thứ.
Tom took Mary to a beachside restaurant for dinner.	Tom đưa Mary đến một nhà hàng bên bờ biển để ăn tối.
Tom is hosting Bar Mitzvah next month.	Tom sẽ tổ chức Bar Mitzvah vào tháng tới.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
Tom says his life is in danger.	Tom nói rằng tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm.
I still haven't paid back the money I borrowed from Tom.	Tôi vẫn chưa trả lại số tiền tôi đã vay từ Tom.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc phải làm hôm nay.
Maybe Tom wasn't lying.	Có lẽ Tom không lừa dối.
I know Tom very well.	Tôi biết Tom rất rõ.
Tom lost his home.	Tom bị mất nhà.
I'm too old for these.	Tôi quá già cho những thứ này.
You must bring your passport when you go to the bank.	Bạn phải mang theo hộ chiếu khi đến ngân hàng.
I know some of Tom's victims.	Tôi biết một số nạn nhân của Tom.
I think Tom doesn't just care about what happens to me.	Tôi nghĩ Tom không chỉ quan tâm đến những gì xảy ra với tôi.
This AC unit wastes a lot of electricity.	Đơn vị AC này lãng phí rất nhiều điện.
If it wasn't expensive, I would buy it.	Nếu nó không đắt, tôi sẽ mua nó.
I won't put up with this anymore.	Tôi sẽ không chịu đựng điều này nữa.
Tom tells everyone that he is determined to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh quyết tâm làm điều đó.
Tom didn't doubt it, but Mary did.	Tom không nghi ngờ, nhưng Mary thì có.
Tom will be a problem.	Tom sẽ là một vấn đề.
Why doesn't Tom hug Mary?	Tại sao Tom không ôm Mary?
Tom says he won't accept no as an answer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời là không.
It won't be long before we can make a trip to the moon.	Sẽ không lâu nữa chúng ta có thể thực hiện một chuyến du ngoạn lên mặt trăng.
I'm sure Tom didn't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã không làm điều đó.
Where did Tom buy his suitcase?	Tom đã mua vali của mình ở đâu?
Tom lied.	Tom nói dối.
I'm sticking to the habit.	Tôi đang bám vào thói quen.
Tom will kiss Mary.	Tom sẽ hôn Mary.
If I don't do this, who will?	Nếu tôi không làm điều này, ai sẽ?
Tom used to give me a lot of advice.	Tom đã từng cho tôi rất nhiều lời khuyên.
Tom ran a half marathon.	Tom đã chạy bán marathon.
Well, I don't want to worry you.	Chà, tôi không muốn làm bạn lo lắng.
Tom is Mary's sole heir.	Tom là người thừa kế duy nhất của Mary.
Neither of us liked the plan Tom suggested.	Không ai trong chúng tôi thích kế hoạch mà Tom đề xuất.
It has proven useful.	Nó đã tỏ ra hữu ích.
Tom grew up in suburban Boston.	Tom lớn lên ở ngoại ô Boston.
He is clearing the table for me.	Anh ấy đang dọn bàn cho tôi.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom used to never sing.	Tom đã từng không bao giờ hát.
I won't be here for more than two or three hours.	Tôi sẽ không ở đây quá hai hoặc ba giờ.
Tom thinks you need some sleep.	Tom nghĩ rằng bạn cần ngủ một chút.
After we walked for a while, we reached the lake.	Sau khi chúng tôi đi bộ một lúc, chúng tôi đã đến hồ.
Tom wasn't about to give up.	Tom không định bỏ cuộc.
The nurse will examine your arm for 2 days to see if there is a reaction.	Y tá sẽ kiểm tra cánh tay của bạn trong vòng 2 ngày để xem có phản ứng hay không.
I was wondering if you wanted to dance.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có muốn khiêu vũ không.
Did Tom do it alone?	Tom đã làm điều đó một mình?
When was the last time you made your bed?	Lần cuối cùng bạn dọn giường là khi nào?
You certainly look very healthy today.	Hôm nay bạn chắc chắn trông rất khỏe mạnh.
I know some kids in the class.	Tôi biết một số đứa trẻ trong lớp.
Tom says he doesn't think Mary can speak French.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
The public did not buy it.	Công chúng đã không mua nó.
I imagine we won't see Tom again any time soon.	Tôi tưởng tượng rằng chúng ta sẽ không sớm gặp lại Tom.
Tom wears blue jeans.	Tom mặc quần jean xanh.
Let me know how you want me to do it.	Hãy cho tôi biết bạn muốn tôi làm điều đó như thế nào.
We fired our own driver.	Chúng tôi đã sa thải tài xế riêng của mình.
Call us at our toll-free number for help.	Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí để được trợ giúp.
Tom drove slower than Mary.	Tom lái xe chậm hơn Mary.
I don't know much about science.	Tôi không biết nhiều về khoa học.
Tom usually does it in the evening.	Tom thường làm điều đó vào buổi tối.
That's not the main reason why Tom has to do so.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom phải làm như vậy.
Are you planning to come to Australia in October?	Bạn có dự định đến Úc vào tháng 10 không?
Tom is helping us today, isn't he?	Hôm nay Tom đang giúp chúng ta, phải không?
I can't say I'm extremely proud of what I've done.	Tôi không thể nói rằng tôi vô cùng tự hào về những gì tôi đã làm.
Tom and Mary grew up in the same neighborhood.	Tom và Mary lớn lên trong cùng một khu phố.
I'm so glad we won.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã thắng.
The clothes are not dry yet.	Quần áo vẫn chưa khô.
What problem does Tom have with that?	Tom có ​​vấn đề gì với điều đó?
Aren't you going to the party?	Bạn không đi dự tiệc à?
Tom couldn't hold onto the saddle.	Tom không thể bám vào yên xe.
Do you need to be tall to be good at basketball?	Bạn có cần phải cao để chơi bóng rổ giỏi không?
They have been tuning all day.	Họ đã chỉnh đàn cả ngày.
I don't think Tom wants to see you anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn gặp bạn nữa.
I may not sing as well as Tom, but I can.	Tôi có thể không hát hay như Tom, nhưng tôi có thể hát.
What is the best way to contact you?	Cách tốt nhất để liên hệ với bạn là gì?
I've never seen Tom do that before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm điều đó trước đây.
Tom told me he thought Mary was in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Boston.
I'm the only one who can't do that.	Tôi là người duy nhất không thể làm điều đó.
I know Tom won't confess.	Tôi biết Tom sẽ không thú nhận.
I think Tom will come.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến.
Tom was a little taller than me when we were in high school.	Tom cao hơn tôi một chút khi chúng tôi còn học cấp ba.
I had a drink with Tom the day before.	Tôi đã uống một ly với Tom vào ngày hôm trước.
Giving up is not an option.	Từ bỏ không phải là một lựa chọn.
So you think you're a tough guy?	Vì vậy, bạn nghĩ rằng bạn là một người cứng rắn?
My sponsor readily agreed to my offer.	Nhà tài trợ của tôi đã sẵn sàng đồng ý với đề nghị của tôi.
I don't think Tom speaks French.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp.
How many years has Tom worked here?	Tom đã làm việc ở đây bao nhiêu năm?
I will be here for at least three more years.	Tôi sẽ ở đây ít nhất ba năm nữa.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
I think you are in Australia now.	Tôi nghĩ bây giờ bạn đang ở Úc.
Tom told me that he is no longer interested in you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn hứng thú với bạn nữa.
If you can't trust each other, who can?	Không tin nhau được thì tin ai?
I didn't have a very good time.	Tôi đã không có một thời gian rất tốt.
I need to borrow your phone so I can text my parents.	Tôi cần mượn điện thoại của anh để có thể nhắn tin cho bố mẹ.
Tom took off his gardening gloves.	Tom tháo găng tay làm vườn.
Everyone knows that he lost his leg in the war.	Mọi người đều biết rằng anh ấy bị mất chân trong chiến tranh.
I learned that Tom has moved to Boston.	Tôi được biết rằng Tom đã chuyển đến Boston.
I know that Tom is a native French speaker.	Tôi biết rằng Tom là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom is scared while walking through the forest.	Tom sợ hãi khi đi bộ qua rừng.
Tom asks Mary why she is afraid of John.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại sợ John.
It was bad, it could have been worse.	Nó đã tồi tệ, nó có thể còn tồi tệ hơn.
We have to do better than that.	Chúng tôi phải làm tốt hơn thế.
Tom says he doesn't know anyone who might want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết bất kỳ ai có thể muốn làm điều đó.
I have not been back to Australia since.	Tôi đã không trở lại Úc kể từ đó.
Tom told me that he thought Mary was not pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hài lòng.
Where is the toilet?	Nhà vệ sinh ở đâu?
My father left home when I was three years old.	Cha tôi bỏ nhà đi khi tôi ba tuổi.
Tom certainly has the confidence to be our leader.	Tom chắc chắn có sự tự tin để trở thành người lãnh đạo của chúng tôi.
That's great, isn't it?	Điều đó thật tuyệt, phải không.
Tom thinks Mary will be done by 2:30.	Tom nghĩ Mary sẽ làm xong việc đó trước 2:30.
Don't forget to tell Mary that she doesn't have to.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm thế.
If you want to keep the meat for a long time, freeze it.	Nếu bạn muốn giữ thịt lâu, hãy cấp đông.
Tom arrived almost three hours late.	Tom đến muộn gần ba giờ.
Tom is swimming upstream.	Tom đang bơi ngược dòng nước.
Tom told me that he thought Mary was conscientious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người có lương tâm.
We are all sinners.	Tất cả chúng ta đều là tội nhân.
He blamed his sister for the accident.	Anh quy trách nhiệm về vụ tai nạn cho em gái mình.
He depends on his uncle for support.	Anh ấy phụ thuộc vào chú của mình để hỗ trợ.
At that time, I still didn't know what to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.
I bet Tom has never been to Australia.	Tôi cá là Tom chưa bao giờ đến Úc.
There are only two seasons in the tropics.	Chỉ có hai mùa ở vùng nhiệt đới.
The reason for your failure is that you didn't try hard enough.	Lý do cho sự thất bại của bạn là bạn đã không đủ cố gắng.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
I have decided to return to Boston with Tom.	Tôi đã quyết định trở lại Boston với Tom.
I don't think I could do this without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is sleeping in a sleeping bag.	Tom đang ngủ trong một chiếc túi ngủ.
You didn't know Tom loved to cook, did you?	Bạn không biết Tom thích nấu ăn, phải không?
I will get my driver's license by the end of this year.	Tôi sẽ lấy được bằng lái xe vào cuối năm nay.
I don't want to talk about the weather.	Tôi không muốn nói về thời tiết.
Tom admits that he despises Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta khinh thường Mary.
Tom can play the piano very well.	Tom có ​​thể chơi piano rất tốt.
I want to see a comedy or an action movie.	Tôi muốn xem một bộ phim hài hoặc một bộ phim hành động.
This will not go away.	Điều này sẽ không biến mất.
I'm not sure who he is.	Tôi không chắc anh ta là ai.
I will give you just one more chance.	Tôi sẽ cho bạn chỉ một cơ hội nữa.
Tom said no such thing.	Tom nói không có điều đó.
Tom is not stupid enough to believe Mary.	Tom không ngu ngốc đến mức tin Mary.
Tom didn't think Mary would cry.	Tom không nghĩ Mary sẽ khóc.
I knew Tom and Mary wouldn't be able to make it.	Tôi biết Tom và Mary sẽ không thể làm được điều đó.
You wouldn't go to such a party, would you?	Bạn sẽ không đến bữa tiệc như vậy, phải không?
Tom is looking for a good job.	Tom đang tìm kiếm một công việc tốt.
I'm not stupid.	Tôi không phải người ngu dốt.
You think you don't have to do so, do you?	Bạn nghĩ rằng bạn không cần phải làm như vậy, phải không?
My bike's rear tire is flat.	Lốp sau xe đạp của tôi bị xẹp.
Sorry I called you so early in the morning.	Xin lỗi vì tôi đã gọi cho bạn vào sáng sớm như vậy.
Is it better to be good and on time or perfect and late to your work?	Tốt hơn là tốt và đúng giờ hay hoàn hảo và muộn với công việc của bạn?
Oh, please don't say that.	Ồ, xin đừng nói vậy.
Tom doesn't tell me how much he weighs.	Tom không cho tôi biết anh ấy nặng bao nhiêu.
Tom is a gangster.	Tom là một tên xã hội đen.
I tried to fix that.	Tôi đã cố gắng khắc phục điều đó.
I never kissed Tom goodbye in the morning, but now I do.	Tôi chưa bao giờ hôn tạm biệt Tom vào buổi sáng, nhưng bây giờ tôi đã làm.
I wonder if Tom really thought Mary needed to.	Không biết Tom có ​​thực sự nghĩ Mary cần phải làm như vậy không.
You don't have to come back until tomorrow.	Bạn không cần phải quay lại cho đến ngày mai.
You should not move it.	Bạn không nên di chuyển nó.
Many people died when a large South Korean ferry sank.	Nhiều người thiệt mạng khi một chiếc phà lớn của Hàn Quốc bị chìm.
I'm so glad you decided to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định làm điều đó.
Who wouldn't want to hang out with Mary?	Ai lại không muốn đi chơi với Mary?
Seeing Tom's face sparked something in me.	Nhìn thấy khuôn mặt của Tom đã khơi dậy điều gì đó trong tôi.
Many people here disagree with that.	Nhiều người ở đây không đồng ý với điều đó.
I know Tom knows who will do it for me.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho tôi.
I know that Tom doesn't like me.	Tôi biết rằng Tom không thích tôi.
Tom has forgotten Mary.	Tom đã quên Mary.
I will solve the problem by myself.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề một mình.
I met Tom here one day.	Tôi đã gặp Tom ở đây một ngày.
I can't stand the way he spits.	Tôi không thể chịu đựng được cách anh ta khạc nhổ.
Tom went to every of his son's baseball games.	Tom đã đến mọi trận đấu bóng chày của con trai mình.
Mary is a formidable woman.	Mary là một phụ nữ ghê gớm.
Tom is quite emotional, isn't he?	Tom là người khá tình cảm, phải không?
There's something I want you to see.	Có một cái gì đó tôi muốn bạn xem.
I'm still reluctant to do it for Tom.	Tôi vẫn miễn cưỡng làm điều đó cho Tom.
Are you sure you want to spend Christmas with me and not with your family?	Bạn có chắc là bạn muốn trải qua Giáng sinh với tôi chứ không phải với gia đình của bạn?
I know you're not stupid enough to believe that.	Tôi biết bạn không đủ ngu ngốc để tin điều đó.
Tom sighed inaudibly.	Tom thở dài một cách khó nghe.
I left Tom behind.	Tôi đã bỏ lại Tom ở lại.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
Math is the last subject that I want to study.	Toán là môn học cuối cùng mà tôi muốn học.
There's nothing else we have to do.	Không có gì khác chúng ta phải làm.
I usually sleep well.	Tôi thường ngủ ngon.
I'm not old enough to do that.	Tôi không đủ lớn để làm điều đó.
Now Tom gets tired all too easily.	Bây giờ Tom cảm thấy mệt mỏi quá dễ dàng.
Tom fills out a credit card application.	Tom điền đơn xin thẻ tín dụng.
Tom earns a six-figure salary.	Tom kiếm được mức lương sáu con số.
The difference is amazing.	Sự khác biệt là đáng kinh ngạc.
I'm sad, aren't I?	Em đau lòng lắm phải không?
I can't believe that.	Tôi không thể tin được điều đó.
This is a sticky situation.	Đây là một tình huống dính.
Tom said it didn't bother him.	Tom nói nó không làm phiền anh ấy.
I don't think Tom is Canadian.	Tôi không nghĩ Tom là người Canada.
I hope I find someone who can help us.	Tôi hy vọng tôi tìm thấy một người có thể giúp chúng tôi.
It will take us a long time to do that.	Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
Tom needs to focus on getting that job done.	Tom cần tập trung vào việc hoàn thành công việc đó.
I had fun with you.	Tôi đã đi chơi vui vẻ với bạn.
I don't think Tom is sure that's what he needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là điều anh ấy cần làm.
The rain prevented us from finishing our tennis match.	Cơn mưa đã khiến chúng tôi không thể hoàn thành trận đấu tennis của mình.
Tom told me he was really busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự rất bận.
Tom never seems to forget anything.	Tom dường như không bao giờ quên bất cứ điều gì.
Tom was quite different from what I expected.	Tom khá khác so với những gì tôi mong đợi.
Tom goes camping every chance he gets.	Tom đi cắm trại mỗi khi có cơ hội.
Do you know what Tom's expectations are?	Bạn có biết kỳ vọng của Tom là gì không?
I didn't expect Tom to admit he was the one who did it.	Tôi không mong đợi Tom thừa nhận anh ấy là người đã làm điều đó.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom lives on a dirt road.	Tom sống trên một con đường đất.
Hedgehogs have very long tongues.	Nhím có lưỡi rất dài.
She insists that he be invited to the party.	Cô nhấn mạnh rằng anh ta phải được mời đến bữa tiệc.
People without a sense of humor are like meadows without flowers.	Những người không có khiếu hài hước giống như đồng cỏ không có hoa.
Tom can't seem to concentrate.	Tom dường như không thể tập trung.
I remember the first time I heard this song.	Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe bài hát này.
You don't remember what happened three years ago?	Bạn không nhớ những gì đã xảy ra ba năm trước?
Why is everyone looking at Tom?	Tại sao mọi người lại nhìn Tom?
It won't be long before she'll be back.	Sẽ không lâu nữa cô ấy sẽ quay lại.
I can't believe it was Tom who stole Mary's bicycle.	Tôi không thể tin rằng Tom là người đã lấy trộm xe đạp của Mary.
The piano won't get through that door.	Đàn piano sẽ không lọt qua cánh cửa đó.
I'm going to turn myself in to the police.	Tôi định nộp mình cho cảnh sát.
I think Tom is your brother.	Tôi nghĩ Tom là anh trai của bạn.
Where is Tom going to eat?	Tom định ăn ở đâu?
Where is the light switch?	Công tắc đèn ở đâu?
Tom tried to drown himself last summer.	Tom đã cố gắng tự chết đuối vào mùa hè năm ngoái.
Tom drove straight home.	Tom lái xe thẳng về nhà.
I am satisfied with my salary.	Tôi hài lòng với mức lương của mình.
I need to find out what's going on.	Tôi cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom knows what that is.	Tom biết đó là gì.
I want to dedicate this song to my mother.	Tôi muốn dành tặng bài hát này cho mẹ tôi.
The magician made the birds appear and disappear.	Nhà ảo thuật đã làm cho những con chim xuất hiện và biến mất.
That cannot be denied.	Không thể phủ nhận điều đó.
Tom doesn't do it as often as I do.	Tom không làm điều đó thường xuyên như tôi.
Canadians don't usually do such things.	Người Canada thường không làm những việc như vậy.
You really did well.	Bạn thực sự đã làm tốt.
Tom put his arm around Mary.	Tom vòng tay ôm Mary.
Tom was able to open the door.	Tom đã có thể mở được cửa.
Tom says he knows Mary won't come to Boston unless he goes with her.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không đến Boston trừ khi anh ấy đi với cô ấy.
I love what I'm doing.	Tôi yêu những gì tôi đang làm.
Tom thought he wouldn't be able to cheer Mary up.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm Mary vui lên.
I don't mind living alone.	Tôi không ngại sống một mình.
Tom knew that I was cold.	Tom biết rằng tôi bị lạnh.
If it hadn't rained, we would have had more fun.	Nếu trời không mưa, chúng tôi đã có nhiều niềm vui hơn.
Tom says he will let Mary win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để Mary thắng.
Whether you agree or not, I will do it.	Cho dù bạn đồng ý hay không, tôi sẽ làm điều đó.
Is Tom still there?	Tom vẫn ở đó chứ?
We already know Tom.	Chúng tôi đã biết Tom.
We could see the reflection of the mountains in the lake.	Chúng tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của những ngọn núi trong hồ.
Looks like you're looking for something...	Có vẻ như bạn đang tìm kiếm thứ gì đó ...
Tom told me which dress to wear.	Tom nói cho tôi biết nên mặc chiếc váy nào.
It wasn't easy to convince Tom to do that.	Thật không dễ dàng để thuyết phục Tom làm điều đó.
Why can't you be honest about it?	Tại sao bạn không thể thành thật về nó?
There's no point in complaining.	Sẽ không ích gì khi phàn nàn.
Even Tom wouldn't be able to help us.	Ngay cả Tom sẽ không thể giúp chúng tôi.
I didn't go and neither did Tom.	Tôi đã không đi và Tom cũng vậy.
I can't let the house get dirty like this.	Tôi không thể để căn nhà bẩn thế này.
You should try reading the articles, not just the headlines.	Bạn nên thử đọc các bài báo chứ không chỉ các tiêu đề.
Tom can't open the cash register.	Tom không thể mở máy tính tiền.
Tom realized he didn't have enough money to buy everything he needed.	Tom nhận ra mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
We should learn to be disciplined in our lives.	Chúng ta nên học cách kỷ luật trong cuộc sống của mình.
Tom was involved in that incident.	Tom đã tham gia vào vụ việc đó.
Your speech is far from satisfactory.	Bài phát biểu của bạn còn lâu mới đạt yêu cầu.
It was one of the funniest jokes I've ever heard.	Đó là một trong những câu chuyện cười hài hước nhất mà tôi từng nghe.
Tom fell asleep in class today.	Hôm nay Tom ngủ gật trong lớp.
Don't forget to buy bread.	Đừng quên mua bánh mì.
I wonder if I can survive in a cold country.	Tôi tự hỏi liệu mình có thể sống sót ở một đất nước lạnh giá hay không.
You will benefit from learning Spanish.	Bạn sẽ có lợi khi học tiếng Tây Ban Nha.
Tom made the dishes even though no one asked him to.	Tom đã làm các món ăn mặc dù không ai yêu cầu anh ấy làm.
It's an acquired taste.	Đó là một hương vị có được.
I'm sick of hearing you complain all the time.	Tôi phát ngán khi nghe bạn phàn nàn mọi lúc.
Many people are still buried under the rubble.	Nhiều người vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Tom does it from time to time.	Tom làm điều đó theo thời gian.
I think I heard Tom was the one who did it.	Tôi nghĩ tôi nghe nói Tom là người đã làm điều đó.
What is the average home value in your area?	Giá trị của một ngôi nhà trung bình trong khu vực của bạn là bao nhiêu?
It doesn't look like fun to me.	Nó không giống như vui vẻ đối với tôi.
I think Tom will buy that car.	Tôi nghĩ Tom sẽ mua chiếc xe đó.
You can see the sunset from the window.	Bạn có thể nhìn thấy mặt trời lặn từ cửa sổ.
Tom said that was not the plan.	Tom nói đó không phải là kế hoạch.
Tom was confused by Mary's request.	Tom bối rối trước yêu cầu của Mary.
Both Tom and I have daughters.	Cả tôi và Tom đều có con gái.
Tom has been out of work for three months.	Tom đã nghỉ việc ba tháng.
The genocides of the 20th century killed more people than all wars.	Các cuộc diệt chủng của thế kỷ 20 đã giết chết nhiều người hơn tất cả các cuộc chiến.
I'm not sure if Tom drinks beer or not.	Tôi không chắc Tom có ​​uống bia hay không.
Tom is not too old to do that.	Tom không quá già để làm điều đó.
Tom says he feels happy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hạnh phúc.
I know that Tom can do it if he needs to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy cần.
Tom said that he wished he hadn't been late to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đến trễ bữa tiệc của Mary.
I doubt Tom and Mary intended to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã định làm điều đó.
I don't know what's in the box.	Tôi không biết có gì trong hộp.
Tom doesn't live in this neighborhood.	Tom không sống trong khu phố này.
He is a ninja.	Anh ấy là một ninja.
The thief ran away when she saw the officer.	Tên trộm đã bỏ chạy khi cô nhìn thấy viên cảnh sát.
You can come, but don't tell anyone else.	Bạn có thể đến, nhưng đừng nói với ai khác.
You can't go out for a walk in this weather.	Bạn không thể ra ngoài đi dạo trong thời tiết này.
Tom made it look so easy.	Tom đã làm cho nó trông thật dễ dàng.
I will arrive at 10 o'clock.	Tôi sẽ đến vào lúc 10 giờ.
I shouldn't laugh.	Tôi không nên cười.
Tom is staying with a client.	Tom đang ở với một khách hàng.
Tom didn't intend to wait that long.	Tom không có ý định đợi lâu như vậy.
Why in a million years would I want to do something like that?	Tại sao trong một triệu năm nữa tôi lại muốn làm điều gì đó như vậy?
Free admission after 2:30.	Vào cửa miễn phí sau 2:30.
Those twins look like two peas in a pod.	Cặp song sinh đó trông giống như hai hạt đậu trong một cái vỏ.
Why do you always do this to Tom?	Tại sao bạn luôn làm như vậy với Tom?
Is that what you want?	Đó có phải là những gì bạn muốn?
I wish you wouldn't sing such songs anymore.	Tôi ước gì bạn sẽ không hát những bài hát như vậy nữa.
I wish Tom was dead.	Tôi ước gì Tom đã chết.
I am intrigued by what you say.	Tôi bị hấp dẫn bởi những gì bạn nói.
Tom thinks he can do it for me.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
You didn't realize Tom had to do it, did you?	Bạn không nhận ra Tom phải làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình.
I bet Tom will be able to help you.	Tôi cá là Tom sẽ có thể giúp bạn.
I knew that Tom didn't know that Mary wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom was very pleased.	Tom rất mãn nguyện.
Tom heard some noise, but he wasn't sure what it was.	Tom nghe thấy một số tiếng ồn, nhưng anh ấy không chắc đó là gì.
What's the plan, Tom?	Kế hoạch là gì, Tom?
I didn't get any of that.	Tôi đã không nhận được bất kỳ điều đó.
We couldn't go out because it was raining.	Chúng tôi không thể đi ra ngoài vì trời mưa.
I wouldn't have done it if Tom asked me to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
I don't think his story is true.	Tôi không nghĩ câu chuyện của anh ấy là sự thật.
Tom was really good.	Tom đã thực sự tốt.
He left his hometown at the age of fifteen and never returned.	Anh rời quê hương năm mười lăm tuổi không bao giờ trở lại.
I know that Tom didn't have to, but he did anyway.	Tôi biết rằng Tom không phải làm vậy, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm.
Tom yells at a customer costing him his job.	Tom hét vào mặt một khách hàng khiến anh ta phải trả giá bằng công việc của mình.
Tom is a stranger.	Tom là một người lạ.
I grew up in an orphanage in Australia.	Tôi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở Úc.
I think Tom looks lonely.	Tôi nghĩ rằng Tom trông cô đơn.
Tom usually doesn't eat anything before going on stage.	Tom thường không ăn gì trước khi lên sân khấu.
Tom's room smelled horrible.	Phòng của Tom có ​​mùi kinh khủng.
Don't you think that would be fun?	Bạn không nghĩ điều đó sẽ vui sao?
Are you sure you are healthy enough to work?	Bạn có chắc mình đủ khỏe để làm việc không?
I noticed that Tom was smiling.	Tôi nhận thấy Tom đang cười.
Why am I texting Tom?	Tại sao tôi gửi tin nhắn cho Tom?
Tom is serious, but Mary is not.	Tom nghiêm túc, nhưng Mary thì không.
I sure hope you're right.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn đúng.
The king oppressed his people.	Vua đàn áp dân của mình.
Tom will take your stuff.	Tom sẽ lấy đồ của bạn.
Tom needs to go out more.	Tom cần phải ra ngoài nhiều hơn.
I'm stuck here in Australia.	Tôi đang mắc kẹt ở đây ở Úc.
I'm sorry to hear about what happened here.	Tôi rất tiếc khi biết về những gì đã xảy ra ở đây.
Tom needs to return this book by tomorrow night.	Tom cần trả lại cuốn sách này vào tối mai.
Tom doesn't seem as enthusiastic as Mary.	Tom dường như không nhiệt tình như Mary.
Tom denies he paid the ransom.	Tom phủ nhận việc anh ta trả tiền chuộc.
Tom doesn't seem to be the only one who doesn't know what to do.	Tom dường như không phải là người duy nhất không biết phải làm gì.
Tom is sitting on the sofa alone.	Tom đang ngồi trên ghế sofa một mình.
Be careful with him. 	Hãy cẩn thận với anh ta.
He's a Don Juan guy.	Anh ta là một gã Don Juan.
I told you that I am not a native French speaker.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
I was worried for you.	Tôi đã lo lắng cho bạn.
The kind of information we need is not always available.	Loại thông tin chúng tôi cần không phải lúc nào cũng có sẵn.
I have had an itchy throat since this morning. 	Tôi đã bị ngứa cổ họng kể từ sáng nay.
I wonder if I have a cold.	Tôi tự hỏi liệu mình có bị cảm lạnh không.
I don't want to draw attention to myself.	Tôi không muốn gây chú ý cho mình.
Tom got up and started to leave, but Mary stopped him.	Tom đứng dậy và bắt đầu rời đi, nhưng Mary đã ngăn anh lại.
Tom, I'm going shopping. 	Tom, tôi đang đi mua sắm.
Stay here until I come back.	Ở lại đây cho đến khi tôi quay lại.
Have you applied sunscreen yet?	Bạn đã thoa kem chống nắng chưa?
Tom needs to ask Mary some questions.	Tom cần hỏi Mary một số câu hỏi.
I have been working in Australia since October last year.	Tôi đã làm việc ở Úc từ tháng 10 năm ngoái.
From a distance, the rock looks like a squatting figure.	Nhìn từ xa, tảng đá trông giống như một hình người đang ngồi xổm.
Tom can speak French almost as well as you.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp gần như tốt như bạn.
Tom reached for the knife.	Tom với lấy con dao.
How much cheese did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu pho mát?
Didn't I tell you that you need to study harder?	Tôi đã không nói với bạn rằng bạn cần phải học tập chăm chỉ hơn?
Does Tom really have to go?	Tom có ​​thực sự phải đi không?
That's what we need to do better.	Đó là những gì chúng ta cần làm tốt hơn.
You don't really think I'll let you do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để bạn làm điều đó, phải không?
Is there any chance that Tom knows how to do that?	Có cơ hội nào để Tom biết cách làm điều đó không?
They want to know what's going on.	Họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is said to be healthy.	Tom được cho là khỏe mạnh.
They told me they wouldn't be able to do it today.	Họ nói với tôi rằng họ sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
How can I make Mary love me?	Làm sao tôi có thể khiến Mary yêu tôi?
I think Tom should let Mary do it.	Tôi nghĩ Tom nên để Mary làm điều đó.
I came after Tom was gone.	Tôi đến sau khi Tom đã đi.
Student lunch time is from twelve o'clock to one o'clock.	Thời gian ăn trưa của học sinh là từ mười hai giờ đến một giờ.
Sunset is lovely, isn't it?	Hoàng hôn thật đáng yêu phải không?
I know that you will learn a lot.	Tôi biết rằng bạn sẽ học được rất nhiều.
Tom could not find the documents he was looking for.	Tom không thể tìm thấy các tài liệu mà anh ấy đang tìm kiếm.
I want to thank you for all the help you have given my son.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ mà bạn đã dành cho con trai tôi.
I was about to have dinner when she called me.	Tôi chuẩn bị ăn tối thì cô ấy gọi cho tôi.
You can hang out with us if you want.	Bạn có thể đi chơi với chúng tôi nếu bạn muốn.
I need to be here in three hours.	Tôi cần phải ở đây trong ba giờ nữa.
That's not mine.	Đó không phải của tôi.
Your ice cream will melt if you don't eat it quickly.	Kem của bạn sẽ bị chảy nếu bạn không ăn nhanh.
I think one of us is more than enough.	Tôi nghĩ rằng một người trong chúng ta là quá đủ.
I have some questions to ask you.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom uploaded a video to YouTube.	Tom đã tải một video lên YouTube.
The acoustics in this room are excellent.	Âm thanh trong phòng này là tuyệt vời.
These are seedless grapes.	Đây là những trái nho không hạt.
Tom said Mary would be happy to babysit for us on Monday night.	Tom nói Mary sẽ sẵn lòng trông con cho chúng tôi vào tối thứ Hai.
Shell after shell hit the fortification.	Hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác đập vào công sự.
I wouldn't want to miss your concert.	Tôi sẽ không muốn bỏ lỡ buổi hòa nhạc của bạn.
I was hoping to surprise Tom.	Tôi đã hy vọng sẽ làm Tom ngạc nhiên.
The new hairstyle covers her ears.	Kiểu tóc mới che tai của cô ấy.
Tom denied involvement in the bombing.	Tom phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
Stop crying. 	Đừng khóc nữa.
You will ruin your mascara.	Bạn sẽ làm hỏng lớp mascara của mình.
I bet you didn't sleep a wink last night.	Tôi cá là bạn đã không ngủ một cái nháy mắt đêm qua.
I'll be here for a few minutes.	Tôi sẽ ở đây một vài phút.
I cannot answer you now.	Tôi không thể trả lời bạn bây giờ.
It snowed for ten days in a row.	Tuyết rơi trong mười ngày liên tiếp.
He walks too fast for me to catch up with him.	Anh ta bước đi quá nhanh để tôi bắt kịp anh ta.
Both Tom and I wanted to know what happened.	Cả tôi và Tom đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Do you know any single men my age?	Bạn có biết người đàn ông độc thân nào bằng tuổi tôi không?
Tom is on his way and will be there soon.	Tom đang trên đường đến và sẽ đến đó sớm thôi.
You'd better not repeat the same mistake.	Tốt hơn hết bạn không nên lặp lại lỗi như vậy.
Tom says he really doesn't know how old Mary is.	Tom nói rằng anh thực sự không biết Mary bao nhiêu tuổi.
Intervention is needed.	Sự can thiệp là cần thiết.
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom says he can win.	Tom nói rằng anh ấy có thể thắng.
I've never seen one of these before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một trong những cái này trước đây.
Tom wants to come after work.	Tom muốn đến sau giờ làm việc.
I know that Tom is not a good French teacher.	Tôi biết rằng Tom không phải là một giáo viên tiếng Pháp giỏi.
Tom has dirt underneath his fingernails.	Tom có ​​chất bẩn bên dưới móng tay của mình.
I hope you have the opportunity to do that.	Tôi hy vọng bạn có cơ hội để làm điều đó.
Tom will be mad if you don't do it today.	Tom sẽ nổi điên nếu bạn không làm điều đó hôm nay.
Tom just wants to be liked.	Tom chỉ muốn được yêu thích.
I don't think you need to tell Tom you're going to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom seems to know his stuff.	Tom dường như biết công cụ của mình.
Tom has a migraine.	Tom bị đau nửa đầu.
Lately, I've been having trouble sleeping.	Gần đây, tôi khó ngủ.
Tom says he doesn't have a driver's license yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa có bằng lái xe.
Tom reminds Mary of the meeting.	Tom nhắc Mary về cuộc họp.
I think it is very dangerous for you to drive a car.	Tôi nghĩ điều đó rất nguy hiểm cho bạn khi lái xe ô tô.
The real heroes are us.	Những anh hùng thực sự là chúng ta.
No one dared to interrupt Tom.	Không ai dám ngắt lời Tom.
Have you seen the Grand Canyon?	Bạn đã thấy Grand Canyon chưa?
If my father hadn't been killed in the war, he would be over sixty years old by now.	Nếu cha tôi không bị giết trong chiến tranh, thì bây giờ ông đã hơn sáu mươi tuổi.
Tom certainly wouldn't approve.	Tom chắc chắn sẽ không chấp thuận.
It was foolish of you to accept his offer.	Thật là ngu ngốc khi bạn chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.
Tom said he would never agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
I have a classmate who has a motorboat license.	Tôi có một người bạn cùng lớp có bằng lái thuyền máy.
Tom said he didn't know Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể làm điều đó.
Let Tom hear whatever he wants.	Hãy để Tom nghe bất cứ điều gì anh ấy muốn.
They were all dressed up as clowns.	Tất cả họ đều được hóa trang thành những chú hề.
Tom is driving the old car his grandfather gave him.	Tom đang lái chiếc xe cũ mà ông nội đã tặng.
Tom hopes that he can find out the truth.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể tìm ra sự thật.
Tom has no complaints.	Tom không có gì phàn nàn.
Tom knows that we know.	Tom biết rằng chúng tôi biết.
You're not really asking people to believe that, are you?	Bạn không thực sự yêu cầu mọi người tin điều đó, phải không?
Why don't you say anything?	Tại sao bạn không nói bất cứ điều gì?
I still live at my father's house.	Tôi vẫn sống ở nhà của bố tôi.
How do you know how to pronounce a name or a word?	Làm thế nào để bạn biết làm thế nào để phát âm một tên hoặc một từ?
He is having a toothache.	Anh ấy đang bị đau răng.
I wish I knew what Tom was doing.	Tôi ước gì tôi biết Tom đang làm gì.
Tom is not a good leader.	Tom không phải là một nhà lãnh đạo giỏi.
It would be wise for you to stay at home today.	Sẽ là khôn ngoan cho bạn nếu ở nhà hôm nay.
Tom thought Mary was done with it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
Tom said he doesn't think Mary really has to anymore.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy nữa.
Tom fired one shot.	Tom bắn một phát.
Many people consider sharks to be the most dangerous fish in the ocean.	Nhiều người cho rằng cá mập là loài cá nguy hiểm nhất đại dương.
I'm almost certain you would say something like that.	Tôi gần như chắc chắn rằng bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
Tom didn't even know that Mary used to live in Boston.	Tom thậm chí còn không biết rằng Mary từng sống ở Boston.
This song always reminds me of my school days.	Bài hát này luôn khiến tôi nhớ lại những ngày còn đi học.
How long do you think it will be before Tom gets here?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu trước khi Tom đến đây?
I'm trying to learn. 	Tôi đang cố gắng học tập.
Could you please be quiet?	Bạn có thể làm ơn im lặng được không?
Tom is going to Mary's birthday party.	Tom sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Mary.
I'm not afraid of Tom anymore.	Tôi không sợ Tom nữa.
I doubt Tom would tell Mary why he did what he did.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom picked up the towel and folded it.	Tom nhặt chiếc khăn và gấp lại.
Tom won the award.	Tom đã giành được giải thưởng.
Tom tells everyone that he is moving to Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
Tom has written many articles for us.	Tom đã viết nhiều bài báo cho chúng tôi.
Tom doesn't know that Mary has just been married.	Tom không biết rằng Mary vừa mới kết hôn.
Tom spoke quickly.	Tom nói nhanh.
Tom doesn't want you to do it for Mary.	Tom không muốn bạn làm điều đó cho Mary.
Tom volunteered to make the dishes.	Tom đã tình nguyện làm các món ăn.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Tom is an opera singer.	Tom là một ca sĩ opera.
How much does Tom get paid?	Tom được trả bao nhiêu?
Tom has pigeon paws.	Tom có ​​móng chân chim bồ câu.
Tom asks Mary not to leave.	Tom yêu cầu Mary đừng rời đi.
I still have other things I need to do.	Tôi vẫn còn những việc khác mà tôi cần phải làm.
I doubt Tom will come.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến.
I told you Tom should not be trusted.	Tôi đã nói với bạn Tom không nên được tin tưởng.
Tom is here, but he's not helping us.	Tom ở đây, nhưng anh ấy không giúp chúng ta.
Did you hit Tom?	Bạn đã đánh Tom?
Do you know any European countries that do not have access to the sea?	Bạn có biết những nước Châu Âu nào không có đường ra biển không?
Tom comes to visit.	Tom đến thăm.
I would help you if I could, but I can't.	Tôi sẽ giúp bạn nếu tôi có thể, nhưng tôi không thể.
Mary wears a red dress.	Mary mặc một chiếc váy đỏ.
Tom says he thinks you won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không thắng.
Tom and Mary are alone in the elevator.	Tom và Mary ở một mình trong thang máy.
Are your eyes bothering you?	Đôi mắt của bạn có làm phiền bạn không?
Tom will be out for a while.	Tom sẽ ra ngoài một thời gian.
Tom is not as smart as you think.	Tom không thông minh như bạn nghĩ.
I'm not very cold.	Tôi không lạnh lắm.
Tom realized that he was drowning.	Tom nhận ra rằng mình đang chết đuối.
She is always neatly dressed.	Cô ấy luôn ăn mặc gọn gàng.
You have nothing to complain about.	Bạn không có gì để phàn nàn.
I didn't know that you wouldn't be able to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
It was because of his injury that he decided to return to America.	Chính vì bị thương nên anh mới quyết định trở về Mỹ.
She is a perfect housewife.	Cô ấy là một bà nội trợ hoàn hảo.
Tom returned home around midnight.	Tom trở về nhà vào khoảng nửa đêm.
He craned his neck to watch the procession.	Nó nghển cổ xem đoàn rước.
I know that Tom is a pharmacist.	Tôi biết rằng Tom là một dược sĩ.
I heard that Tom lost his job.	Tôi nghe nói rằng Tom đã mất việc.
I've been happy ever since.	Tôi đã vui vẻ kể từ đó.
I think you have read my resume.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đọc sơ yếu lý lịch của tôi.
It's something that will probably never be fixed.	Đó là một cái gì đó có thể sẽ không bao giờ được sửa chữa.
I don't think I'll be alone.	Tôi không nghĩ mình sẽ cô đơn.
Tom was not told that he needed to pay more.	Tom đã không được cho biết rằng anh ấy cần phải trả nhiều hơn.
Tom was the one who taught me that song.	Tom là người đã dạy tôi bài hát đó.
Tom won't be curious.	Tom sẽ không tò mò.
Now they are all having fun.	Bây giờ tất cả họ đang vui vẻ.
Tom tried to get Mary to tell the truth.	Tom đã cố gắng để Mary nói ra sự thật.
Tom said I shouldn't.	Tom nói tôi không nên làm vậy.
Do you think Tom is right?	Bạn có nghĩ rằng Tom đúng?
I told Tom to save a piece of cake for me.	Tôi bảo Tom để dành một miếng bánh cho tôi.
I don't think we did it right.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó đúng.
Tom is serving some customers.	Tom đang phục vụ một số khách hàng.
This red sweater is cheaper than the blue one.	Cái áo len màu đỏ này rẻ hơn cái màu xanh lam.
The bus arrived late because of the traffic jam.	Xe buýt đến muộn vì tắc đường.
You don't really plan to do that, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch làm điều đó, phải không?
I think Tom may have fallen into the well.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã rơi xuống giếng.
Tom is here every day.	Tom ở đây mỗi ngày.
Sorry, I'm not following.	Xin lỗi, tôi không theo dõi.
I suspect Tom is innocent.	Tôi nghi ngờ Tom vô tội.
Tom hasn't told us what he can do.	Tom chưa cho chúng tôi biết anh ấy có thể làm gì.
My mother-in-law gave me creeps.	Mẹ chồng tôi cho tôi những con creep.
Tom told me he made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm được.
I doubt if Tom will go to school today.	Tôi nghi ngờ không biết hôm nay Tom có ​​đến trường không.
I don't want to be treated like a child.	Tôi không muốn bị đối xử như một đứa trẻ.
There should be a comma here.	Nên có một dấu phẩy ở đây.
Tom almost never gives his wife gifts.	Tom hầu như không bao giờ tặng quà cho vợ.
Tom has nothing to eat.	Tom không có gì để ăn.
I had a hunch today.	Tôi đã có một linh cảm ngày hôm nay.
I told Tom I was going.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đi.
Father objected to me going up the mountain alone.	Cha phản đối việc tôi lên núi một mình.
I don't think Tom knows why Mary is in the hospital.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại ở trong bệnh viện.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
We haven't heard from Tom yet.	Chúng tôi chưa nhận được tin tức từ Tom.
Tom and I are not hungry.	Tom và tôi không đói.
Don't tell me you don't know how to do it.	Đừng nói với tôi rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom goes to bed early because he is tired.	Tom đi ngủ sớm vì anh ấy mệt.
Something is happening on the other side of the river.	Có điều gì đó đang xảy ra ở bên kia sông.
Tom dislocated his shoulder.	Tom bị trật khớp vai.
My favorite part of the movie is when the monkey throws the bone in the air.	Phần tôi thích nhất trong phim là khi con khỉ ném khúc xương lên không trung.
I'm happy with the way I played.	Tôi hài lòng với cách tôi đã chơi.
Life is too short to drink cheap alcohol.	Cuộc sống là quá ngắn để uống rượu rẻ tiền.
Tom, how was your trip?	Tom, chuyến đi của bạn thế nào?
Tom will be with Mary all day.	Tom sẽ ở bên Mary cả ngày.
They are very serious.	Họ rất nghiêm túc.
I don't mind coming early.	Tôi không ngại đến sớm.
Tom probably won't be homesick.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ nhà.
Tom told me he skipped breakfast.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bỏ bữa sáng.
Tom told me I should leave early.	Tom nói với tôi rằng tôi nên về sớm.
Tom says he will take care of Mary.	Tom nói anh ấy sẽ chăm sóc Mary.
I think they will make a cute couple.	Tôi nghĩ họ sẽ thành một cặp đôi dễ thương.
Tom didn't learn French when he was in high school.	Tom không học tiếng Pháp khi còn học trung học.
Canned food did not please her.	Đồ hộp không khiến cô thích thú.
Tom goes to Boston to visit Many.	Tom đến Boston để thăm Many.
If something happens, don't say I didn't tell you in advance.	Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng nói là tôi không báo trước cho bạn.
Looks like this house is a mess.	Có vẻ như ngôi nhà này là một mớ hỗn độn.
You are the next to be promoted.	Bạn là người tiếp theo được thăng chức.
I doubt that Tom will be surprised.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom really does a lot of research.	Tom thực sự nghiên cứu rất nhiều.
I don't like staying in hotels.	Tôi không thích ở trong khách sạn.
Tom told Mary that he decided to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã quyết định làm điều đó.
Tom stepped inside.	Tom bước vào trong.
What's his job?	Công việc của anh ấy là gì?
The band playing tonight is from Boston.	Ban nhạc chơi tối nay đến từ Boston.
Tom committed suicide after killing Mary.	Tom đã tự sát sau khi giết Mary.
He was too cowardly to try to do that.	Anh ta quá hèn nhát khi cố gắng làm điều đó.
Tom is smarter than them.	Tom thông minh hơn họ.
I don't know when Tom knows Mary will do it.	Tôi không biết Tom biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
The way he talks and acts, you can tell he's a stickler.	Cách anh ấy nói chuyện và hành động, bạn có thể biết anh ấy là một người mắc kẹt.
I know one day I won't be able to do this anymore.	Tôi biết sẽ có một ngày tôi không thể làm được điều này nữa.
Tom and Mary both live and work in Boston.	Tom và Mary đều sống và làm việc tại Boston.
I am a model.	Tôi là một người mẫu.
Tom says Mary does it often.	Tom nói Mary thường xuyên làm điều đó.
Tom tells a good joke.	Tom kể một câu chuyện cười hay.
Tom has been in office for a long time.	Tom đã giữ chức vụ trong một thời gian dài.
Neither Tom nor Mary could play the clarinet.	Cả Tom và Mary đều không thể chơi kèn clarinet.
Tom's French will improve over time.	Tiếng Pháp của Tom sẽ được cải thiện theo thời gian.
Tom saw Mary last night.	Tom đã nhìn thấy Mary đêm qua.
Our goal is to win the tournament this year.	Mục tiêu của chúng tôi là vô địch giải đấu năm nay.
I'm not a celebrity.	Tôi không phải là người nổi tiếng.
Tom opened the car door and stepped out.	Tom mở cửa xe và bước ra ngoài.
Do you know if Tom is married or single?	Bạn có biết Tom đã kết hôn hay còn độc thân?
I heard leaves rustling.	Tôi nghe tiếng lá xào xạc.
Tom says it's not time to do that yet.	Tom nói rằng vẫn chưa đến lúc làm điều đó.
He's two years older than me, but he's shorter.	Anh ấy hơn tôi hai tuổi, nhưng anh ấy thấp hơn.
I know that Tom is not a good coach.	Tôi biết rằng Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
Tom and Mary are playing in the backyard.	Tom và Mary đang chơi ở sân sau.
Tom says that Mary doesn't have to.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm vậy.
Are you sure you want to remarry?	Bạn có chắc chắn muốn tái hôn không?
This is the house where my father was born and raised.	Đây là ngôi nhà mà bố tôi đã sinh ra và lớn lên.
I cannot wait.	Tôi không thể chờ đợi.
I come to Boston with you.	Tôi đến Boston với bạn.
I don't think Tom should worry that much.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên lo lắng nhiều như vậy.
Tom is a friend of mine.	Tom là một người bạn của tôi.
I pumped five gallons of gas into my car.	Tôi đã bơm năm gallon xăng vào xe của mình.
I don't want to smoke.	Tôi không muốn hút thuốc.
Tom says I should help him do it.	Tom nói rằng tôi nên giúp anh ấy làm điều đó.
Tom is not good at making friends.	Tom không giỏi trong việc kết bạn.
Tom is still there, waiting for you.	Tom vẫn ở đó, đợi bạn.
Tom deserves a lot of credit.	Tom xứng đáng nhận được nhiều tín nhiệm.
There is a lot of information already available there.	Có rất nhiều thông tin đã có sẵn ở đó.
Tom was trying to find someone to take care of his children.	Tom đã cố gắng tìm một người để chăm sóc các con của mình.
I don't think we should do it the way Tom told us to.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi nên làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với chúng tôi.
Tom can play the clarinet. 	Tom có ​​thể chơi kèn clarinet.
He can also play the saxophone.	Anh ấy cũng có thể chơi saxophone.
You can't imagine how happy she was.	Bạn không thể tưởng tượng cô ấy đã hạnh phúc như thế nào.
I thought you wouldn't be busy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bận rộn.
Tom knows that he can always count on Mary.	Tom biết rằng anh ấy luôn có thể tin tưởng vào Mary.
What's on the menu?	Có gì trong thực đơn?
Tom was supposed to go to Australia with Mary.	Tom được cho là sẽ đến Úc với Mary.
Tom is playing in the park.	Tom đang chơi trong công viên.
Tom doesn't know this yet.	Tom chưa biết điều này.
It's not the worst that can happen.	Đó không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Tom's leg is healing.	Chân của Tom đang lành.
I should go hunting.	Tôi nên đi săn.
You speak clearly.	Bạn nói rõ ràng.
I'm so sorry to have missed you when you came to Boston.	Tôi rất xin lỗi vì đã nhớ các bạn khi các bạn đến Boston.
Tom looks so dirty.	Tom trông thật bẩn thỉu.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she didn't want to do that.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô không muốn làm điều đó.
Tom is there.	Tom ở đó.
I wouldn't be able to fit all these clothes into my suitcase.	Tôi sẽ không thể nhét tất cả những bộ quần áo này vào vali của mình.
I know that Tom is a difficult person to deal with.	Tôi biết rằng Tom là một người khó đối phó.
Tom and I are currently dating.	Tom và tôi hiện đang hẹn hò với nhau.
Tom did everything he had to do.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy phải làm.
Tom seems to have changed somehow.	Tom dường như đã khác đi bằng cách nào đó.
How is your French?	Tiếng Pháp của bạn thế nào?
Tom really enjoys living on the farm.	Tom thực sự thích sống ở trang trại.
Where does Tom fit into all of this?	Tom phù hợp với tất cả những điều này ở đâu?
Tom says he had a great time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Úc.
Tom fired and missed.	Tom nổ súng và bắn trượt.
We all knew it was going to happen sooner or later.	Tất cả chúng tôi đều biết rằng điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Tom didn't know Mary was in Boston.	Tom không biết Mary đang ở Boston.
Tom told me it was his fault.	Tom nói với tôi đó là lỗi của anh ấy.
Tom has a lot of properties in Boston.	Tom có ​​rất nhiều tài sản ở Boston.
Put your glasses down. 	Bỏ kính bạn xuống.
I want to see your eyes.	Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt của bạn.
You should suggest things like this to Tom.	Bạn nên đề xuất những thứ như thế này với Tom.
Tom can run faster than anyone else in the class.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác trong lớp.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
I think Tom and Mary will both be busy tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều sẽ bận rộn vào ngày mai.
Tom loves his mother very much.	Tom yêu mẹ mình rất nhiều.
Do you think Tom might not want to be here?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể không muốn ở đây không?
What is the closest planet to the sun?	Hành tinh gần mặt trời nhất là gì?
Tom probably won't be the next to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
We haven't seen Tom much since his divorce.	Chúng tôi không gặp Tom nhiều kể từ khi anh ấy ly hôn.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
I thought you would never get there.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ đến nơi.
It was clear to everyone that Tom didn't want to be there.	Mọi người rõ ràng là Tom không muốn ở đó.
Perhaps Tom can help me complete this report.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp tôi hoàn thành báo cáo này.
Tom wanted to come earlier.	Tom muốn đến sớm hơn.
I lived in Boston for three years while in graduate school.	Tôi đã sống ở Boston ba năm khi đang học cao học.
I do not love you anymore.	Tôi không còn yêu anh nữa.
Did you like what Tom gave you?	Bạn có thích những gì Tom đã cho bạn?
I don't think Tom knows where Mary usually goes swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary thường đi bơi ở đâu.
I can't speak French fluently.	Tôi không thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
All you have to do is apologize for being late.	Tất cả những gì bạn phải làm là xin lỗi vì đã đến muộn.
We need to reduce the risk of infection.	Chúng ta cần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
You can borrow my car anytime you want.	Bạn có thể mượn xe của tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
Tom told me he could fix it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sửa chữa nó.
How would you translate this sentence, Tom?	Bạn sẽ dịch câu này như thế nào, Tom?
I care about the health of my parents.	Tôi quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ tôi.
I know Tom is an old friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn cũ của bạn.
We want to drink some wine.	Chúng tôi muốn uống một ít rượu vang.
Tom won't let Mary leave.	Tom sẽ không để Mary rời đi.
Tom will resign from the company.	Tom sẽ từ chức ở công ty.
I can't believe you liked that movie.	Tôi không thể tin rằng bạn thích bộ phim đó.
I'm still waiting for Tom to show me how to do it.	Tôi vẫn đang chờ Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I don't know anything about resistors.	Tôi không biết gì về điện trở.
Don't you have anything a little less expensive?	Bạn không có bất cứ điều gì ít tốn kém hơn một chút?
Every time I see Tom, he is chewing gum.	Mỗi khi tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang nhai kẹo cao su.
Aren't you the same age as Tom?	Bạn không bằng tuổi Tom sao?
We subscribe to a newspaper.	Chúng tôi đăng ký một tờ báo.
Tom always does things the old fashioned way.	Tom luôn làm mọi thứ theo cách cũ.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về nó.
One day you will know the truth.	Một ngày nào đó bạn sẽ biết sự thật.
Children are playing in the street.	Những đứa trẻ đang chơi đùa giữa phố.
Tom knew about it.	Tom đã biết về nó.
Tom didn't go to the hospital last Monday.	Tom đã không đến bệnh viện vào thứ Hai tuần trước.
Is it a problem to feed my dog ​​ice cream?	Có vấn đề gì khi cho chó ăn kem của tôi không?
You're not really asking people to believe that, are you?	Bạn không thực sự yêu cầu mọi người tin điều đó, phải không?
I was supposed to go to school yesterday.	Tôi đáng lẽ phải đi học ngày hôm qua.
I should be the one to tell Tom.	Tôi nên là người nói với Tom.
The police will keep you behind bars for twenty years.	Cảnh sát sẽ giam bạn sau song sắt trong hai mươi năm.
I know Tom is ready to go.	Tôi biết Tom đã chuẩn bị sẵn sàng để đi.
We have a lot.	Chúng tôi có rất nhiều.
Tom's plane must have arrived by now.	Máy bay của Tom chắc đã đến lúc này.
Tom sat on the floor, surrounded by a group of children.	Tom ngồi trên sàn nhà, xung quanh là một nhóm trẻ em.
Tom doesn't charge much.	Tom không tính nhiều tiền.
Tom knows all the answers.	Tom biết tất cả các câu trả lời.
Tom is a certified public accountant.	Tom là một kế toán công được chứng nhận.
Should I follow what Tom says?	Tôi có nên làm theo những gì Tom nói không?
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
There is guacamole in the fridge.	Có guacamole trong tủ lạnh.
Can you join me for the prom dance?	Bạn có thể tham gia với tôi để khiêu vũ vũ hội không?
My grandfather turned 89.	Ông tôi bước sang tuổi 89.
Tom won the election that year.	Tom đã thắng trong cuộc bầu cử năm đó.
Is that the Tom you're talking to?	Đó có phải là Tom mà bạn đang nói chuyện không?
Do not lie.	Đừng nói dối.
Tom took a swab from his flask.	Tom lấy một miếng gạc từ bình của mình.
The toilet is clogged again.	Bồn cầu lại bị tắc.
I hope that this is not a mistake.	Tôi hy vọng rằng đây không phải là một sai lầm.
I won't waste your time.	Tôi sẽ không lãng phí thời gian của bạn.
Tom is very thin.	Tom rất gầy.
Did Tom break any rules?	Tom có ​​vi phạm quy tắc nào không?
I suspect Tom lied to me.	Tôi nghi ngờ Tom đã nói dối tôi.
Tom assumed that Mary was still in Boston.	Tom cho rằng Mary vẫn ở Boston.
Tom's fever got worse and worse.	Cơn sốt của Tom ngày càng trầm trọng hơn.
Tom and Mary don't like me very much.	Tom và Mary không thích tôi cho lắm.
Don't you know Tom was in prison?	Bạn không biết Tom đã từng ở trong tù sao?
We need to talk to Tom about Mary.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom về Mary.
Without a doubt, I could not have done it without your help.	Không nghi ngờ gì nữa, tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I tie my shoelaces too tight.	Tôi buộc dây giày quá chặt.
Are you sure Tom has to do it?	Bạn có chắc chắn Tom phải làm điều đó không?
How long are you going to make us wait here?	Bạn định bắt chúng tôi đợi ở đây bao lâu?
"What's wrong with you?" 	"Có chuyện gì với bạn?"
She requested.	Cô ấy yêu cầu.
Tom must be very angry with Mary.	Tom chắc hẳn rất giận Mary.
Tom told me he was not coming back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không quay lại.
The police picked up Tom.	Cảnh sát đã đón Tom.
That's not unreasonable, is it?	Điều đó không phải là không hợp lý, phải không?
Tom is very proud of you.	Tom rất tự hào về bạn.
Tom felt guilty leaving Mary alone.	Tom cảm thấy tội lỗi khi để Mary một mình.
I think Tom is in love with Mary.	Tôi nghĩ Tom đang yêu Mary.
Tom probably wouldn't try to do that.	Tom có ​​thể sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom says that Mary has the ability to be grumpy.	Tom nói rằng Mary có khả năng gắt gỏng.
I wouldn't wear a coat if Tom didn't.	Tôi sẽ không mặc áo khoác nếu Tom không mặc.
Tom tells Mary that she needs to be careful not to anger John.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận để không làm John tức giận.
Tom won't be able to see everything he wants to see.	Tom sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ mà anh ấy muốn xem.
I know that Tom should do it alone.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó một mình.
I am also interested in Greek mythology.	Tôi cũng quan tâm đến thần thoại Hy Lạp.
Democracy is a dictatorship of the majority.	Dân chủ là chế độ độc tài của đa số.
You told Tom I had trouble doing that, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi gặp khó khăn khi làm điều đó, phải không?
Tom and Mary probably did something they shouldn't have done.	Tom và Mary có lẽ đã làm điều gì đó mà họ không nên làm.
Tom is not sure that everyone has seen Mary.	Tom không chắc rằng mọi người đã nhìn thấy Mary.
It's cozy here.	Ở đây thật ấm cúng.
Tom wants to go skiing.	Tom muốn đi trượt tuyết.
Tom is an archaeologist.	Tom là một nhà khảo cổ học.
I hope Tom doesn't go to Australia next week.	Tôi hy vọng Tom không đi Úc vào tuần tới.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I think I may need to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó.
Tom will probably never do that again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
I think Tom is a very remarkable person.	Tôi nghĩ Tom là một người rất đáng chú ý.
You can use English at most hotels in the world.	Bạn có thể sử dụng tiếng Anh tại hầu hết các khách sạn trên thế giới.
I haven't spoken to Tom in three weeks.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong ba tuần.
Tom would probably be unbiased.	Tom có ​​lẽ sẽ không thiên vị.
Tom agreed not to do it.	Tom đã đồng ý không làm điều đó.
If you buy me an ice cream, I'll give you a kiss.	Nếu bạn mua cho tôi một cây kem, tôi sẽ tặng bạn một nụ hôn.
I did everything you told me to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà bạn bảo tôi phải làm.
Tom says he doesn't know where Mary parked the car.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đậu xe ở đâu.
Can you get Tom to come here and help me?	Bạn có thể nhờ Tom đến đây và giúp tôi được không?
I just want to visit Tom.	Tôi chỉ muốn đến thăm Tom.
The problem of poverty in the Third World is very pressing.	Vấn đề đói nghèo của Thế giới thứ ba đang rất bức xúc.
Tom promised me that he would wash my car.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ rửa xe cho tôi.
Sometimes it's fun to just wander aimlessly.	Đôi khi thật vui khi chỉ lang thang không mục đích.
How long does it take you to do such a thing?	Bạn mất bao lâu để làm một việc như vậy?
Tom lay on his back.	Tom nằm ngửa.
I really don't envy you.	Tôi thực sự không ghen tị với bạn.
Tom said that he thought Mary would be cold.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lạnh lùng.
Thanks for the advices.	Cảm ơn vì những lời khuyên.
I wish I had more time to spend with friends.	Tôi ước tôi có nhiều thời gian hơn để dành cho bạn bè.
Don't scream.	Đừng la hét.
Tom hasn't been completely honest with you.	Tom đã không hoàn toàn thành thật với bạn.
It was dark and I couldn't see what Tom was doing.	Trời tối và tôi không thể nhìn thấy Tom đang làm gì.
Tom said he would do it.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I hope that Tom leaves soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm rời đi.
Tom was healthy.	Tom đã khỏe mạnh.
Mashed potatoes are usually eaten with gravy.	Khoai tây nghiền thường được ăn với nước thịt.
Tom is probably going to Boston soon.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston sớm.
Tom won't be back in Australia until October.	Tom sẽ không trở lại Úc cho đến tháng 10 tới.
I had a snack before going back to work.	Tôi đã ăn nhẹ trước khi quay lại làm việc.
You always say you want to live in Australia.	Bạn luôn nói rằng bạn muốn sống ở Úc.
You changed your clothes, didn't you?	Bạn đã thay quần áo của bạn, phải không?
I need to clean up my desktop.	Tôi cần dọn dẹp màn hình nền của mình.
We have been married for three years.	Chúng tôi đã kết hôn được ba năm rồi.
I recently returned to the small town where I grew up.	Gần đây tôi đã trở lại thị trấn nhỏ nơi tôi lớn lên.
Tom couldn't get up.	Tom không thể đứng dậy.
I think I forgot to turn off the stove.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên tắt bếp.
I'm not young.	Tôi không trẻ.
Tom thinks Mary will be busy.	Tom nghĩ Mary sẽ bận.
Where is the nearest pharmacy?	Hiệu thuốc gần nhất ở đâu?
Tom and I were best friends for many years.	Tom và tôi là bạn thân trong nhiều năm.
My parents wanted me to marry a nice guy like Tom, but I fell in love with John.	Cha mẹ tôi muốn tôi kết hôn với một chàng trai tốt như Tom, nhưng tôi lại yêu John.
Tom is not here.	Tom không phải ở đây.
Tom's condition is much better today.	Tình trạng của Tom hôm nay tốt hơn nhiều.
I hope Tom is alone.	Tôi hy vọng Tom ở một mình.
I don't know that Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Please send these books to Tom.	Hãy gửi những cuốn sách này cho Tom.
You are not my husband.	Anh không phải là chồng của em.
Tom was invited to attend the ribbon cutting ceremony.	Tom được mời tham dự lễ cắt băng khánh thành.
Tom has a violin case under his arm.	Tom có ​​hộp đựng đàn vĩ cầm dưới cánh tay.
I don't think you're tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom thought he heard a gunshot.	Tom nghĩ rằng anh đã nghe thấy một tiếng súng.
I know that you don't want to do it alone.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó một mình.
They can't get in.	Họ không thể vào được.
Tom may be in danger.	Tom có ​​thể gặp nguy hiểm.
Tom couldn't find any books in the library that he wanted to check out.	Tom không tìm thấy bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện mà anh ấy muốn kiểm tra.
Tom is with Mary right now.	Tom đang ở với Mary ngay bây giờ.
My first visit to the capital was exciting.	Lần đầu tiên tôi đến thủ đô thật là phấn khích.
It is better to be awakened by the birds than by an alarm.	Tốt hơn là được đánh thức bởi những con chim hơn là bởi một báo động.
Tom motioned for me to come in.	Tom ra hiệu cho tôi bước vào.
I don't want to surprise you.	Tôi không muốn làm bạn ngạc nhiên.
I doubt that Tom will get here on time.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ.
Tom has to run to catch the bus.	Tom phải chạy để bắt xe buýt.
Tom started flirting with Mary.	Tom bắt đầu tán tỉnh Mary.
I didn't want to do it, but Tom told me I had to.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng Tom nói với tôi rằng tôi phải làm thế.
Where is Tom being held?	Tom bị giam ở đâu?
Tom called his wife and told her he would be late for dinner.	Tom gọi cho vợ và nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn để ăn tối.
Tom is an Aries.	Tom là một Bạch Dương.
I finished that just a few minutes ago.	Tôi đã hoàn thành việc đó chỉ vài phút trước.
Tom asks Mary to return the engagement ring he gave her to him.	Tom yêu cầu Mary trao lại chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã trao cho cô ấy cho anh.
I think Tom will leave Boston at the end of the semester.	Tôi nghĩ Tom sẽ rời Boston vào cuối học kỳ.
Tom told Mary to stop eating a lot of junk food.	Tom bảo Mary bỏ ăn nhiều đồ ăn vặt.
This program is brought to you by the following sponsors.	Chương trình này được mang đến cho bạn bởi các nhà tài trợ sau đây.
Tom was in a car accident in Australia.	Tom bị tai nạn xe hơi ở Úc.
Tom is starting to get nervous.	Tom đang bắt đầu căng thẳng.
Tom told me that he thought Mary was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang căng thẳng.
I have a lot of friends who can speak French well.	Tôi có rất nhiều bạn bè có thể nói tốt tiếng Pháp.
Tom doesn't usually do it in the morning.	Tom thường không làm điều đó vào buổi sáng.
Tom hopes to one day live in Boston.	Tom hy vọng một ngày nào đó sẽ được sống ở Boston.
I am the fastest runner in this group.	Tôi là người chạy nhanh nhất trong nhóm này.
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó.
Tom warned me not to do that again.	Tom đã cảnh báo tôi đừng làm vậy nữa.
I won't eat that.	Tôi sẽ không ăn cái đó.
Today's weather forecast says that tomorrow is likely to be good.	Dự báo thời tiết hôm nay cho rằng ngày mai có khả năng tốt.
Tom is waiting to pick up his grandson.	Tom đang đợi để đón cháu trai của mình.
You will never be young again.	Bạn sẽ không bao giờ trẻ lại.
I asked Tom.	Tôi hỏi Tom.
I have the flu and I'm tired.	Tôi bị cúm và tôi mệt mỏi.
Did you know that Tom is going to Australia tomorrow?	Bạn có biết rằng ngày mai Tom sẽ đi Úc không?
Why don't you put on a jacket if it's cold?	Tại sao bạn không mặc áo khoác vào nếu trời lạnh?
I don't remember calling you.	Tôi không nhớ đã gọi cho bạn.
I can't afford to buy a new one.	Tôi không có khả năng mua một cái mới.
I don't know what exactly Tom is talking about.	Tôi không biết chính xác Tom đang nói về cái gì.
Both Tom and Mary decided to help us.	Cả Tom và Mary đều quyết định giúp chúng tôi.
Do you need Tom right now?	Bạn có cần Tom ngay bây giờ không?
Tom says he's glad Mary didn't win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã không giành chiến thắng.
You are the best brother in the whole world.	Anh là người anh tốt nhất trên toàn thế giới.
Tom said he was the only one who did it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất làm điều đó.
Tom certainly knows what he's doing.	Tom chắc chắn biết anh ấy đang làm gì.
Excuse me, where's the exit?	Xin lỗi, lối ra ở đâu?
Tom was fascinated by Mary.	Tom đã bị Mary mê hoặc.
Who is the examiner?	Giám khảo là ai?
My stepfather is a lawyer.	Cha dượng của tôi là một luật sư.
I'm sorry for what happened here yesterday.	Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
Please don't kick me again.	Làm ơn đừng đá tôi nữa.
Tom made this mistake on purpose.	Tom đã cố tình mắc phải sai lầm này.
What's the news about your new boyfriend?	Tin tức về bạn trai mới của bạn là gì?
I suspect that Tom is suffering from depression.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang bị trầm cảm.
Tom doesn't want to be rich.	Tom không muốn trở nên giàu có.
Tom and Mary both shook their heads no.	Tom và Mary đều lắc đầu không.
I don't care who's watching.	Tôi không quan tâm ai đang xem.
He rushed into the room with his jacket on.	Anh lao vào phòng với chiếc áo khoác trên người.
I ask you a question. 	Tôi hỏi bạn một câu hỏi.
Rep.	Trả lời đi.
I can't tell you how disappointed I was.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đã thất vọng như thế nào.
Gulliver's Travels is written by a famous British writer.	Gulliver's Travels được viết bởi một nhà văn nổi tiếng người Anh.
Tom never really got over Mary.	Tom không bao giờ thực sự vượt qua được Mary.
What's wrong with getting married?	Kết hôn có gì xấu?
I am very open.	Tôi rất cởi mở.
I play the harp.	Tôi chơi đàn hạc.
I'm surprised that Tom doesn't have to do what I have to.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không phải làm những gì tôi phải làm.
Tom believes Mary.	Tom tin Mary.
I wouldn't follow Tom's advice.	Tôi sẽ không làm theo lời khuyên của Tom.
The older he gets, the more attractive he becomes.	Càng lớn tuổi, anh càng trở nên hấp dẫn.
I think Tom will be angry if you do.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tức giận nếu bạn làm vậy.
Don't you know Tom and I are married?	Bạn không biết Tom và tôi đã kết hôn sao?
Do you think Tom would want to go with Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi với Mary?
Tom is the most patient person I know.	Tom là người kiên nhẫn nhất mà tôi biết.
Tom knows all the tricks of the trade.	Tom biết tất cả các mánh khóe buôn bán.
Tom is a very passionate man.	Tom là một người đàn ông rất đam mê.
I believe Tom did nothing wrong.	Tôi tin rằng Tom không làm gì sai.
Tom bought a dozen donuts.	Tom đã mua một tá bánh rán.
The child is always begging for something.	Đứa trẻ luôn cầu xin một điều gì đó.
Professor, what do you think about the situation in the Middle East?	Thưa giáo sư, ông nghĩ gì về tình hình ở Trung Đông?
Think of all we've been through together.	Hãy nghĩ về tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua.
Perhaps Tom was very ill.	Có lẽ Tom bị ốm rất nặng.
There's no reason not to do it.	Không có lý do gì để không làm điều đó.
Tom says he does it faster than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Where's Tom?	Tom đâu rồi?
I think you're smart.	Tôi nghĩ bạn thông minh.
Do you know what Tom plans to do on his birthday?	Bạn có biết Tom dự định làm gì vào ngày sinh nhật của mình không?
We didn't talk about it very much.	Chúng tôi đã không nói về nó rất nhiều.
I didn't realize how much Tom loved me.	Tôi đã không nhận ra rằng Tom yêu tôi nhiều như thế nào.
I suspect that Tom went to Boston last weekend.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đến Boston vào cuối tuần trước.
Tom quickly became famous.	Tom rất nhanh chóng nổi tiếng.
The apartment complex that Tom lives in was built 3 years ago.	Khu chung cư mà Tom đang sống được xây dựng cách đây 3 năm.
Tom pushed his glasses up.	Tom đẩy kính lên.
Tom is standing behind Mary.	Tom đang đứng sau Mary.
I know that you think this is a stupid thing to do, but I still plan on doing it.	Tôi biết rằng bạn nghĩ rằng đây là một điều ngu ngốc để làm, nhưng tôi vẫn dự định làm điều đó.
Tom seems to be stoned.	Tom dường như bị ném đá.
How dare you speak to me in that tone!	Làm sao bạn dám nói với tôi bằng giọng điệu đó!
Tom lives three hours away from Mary.	Tom sống cách Mary ba giờ đồng hồ.
The house is dilapidated, the roof is dilapidated.	Căn nhà dột nát, mái tôn dột nát.
What was Tom doing out there alone?	Tom đã làm gì ngoài đó một mình?
I'm sure I'll never remember all of this.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ nhớ tất cả những điều này.
I know I'm late, but I have a good reason.	Tôi biết tôi đến muộn, nhưng tôi có một lý do chính đáng.
Don't let Tom drink any more.	Đừng để Tom uống thêm nữa.
Tom got a lot of help.	Tom đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.
Tom played a waltz on his accordion.	Tom đã chơi một điệu valse trên đàn accordion của mình.
I will arrange to do that.	Tôi sẽ sắp xếp để làm điều đó.
I have no one to advise me.	Tôi không có ai để tư vấn cho tôi.
We'll detonate the bomb in a moment.	Chúng ta sẽ cho nổ quả bom trong giây lát.
Tom did not answer the door.	Tom không trả lời cửa.
Tom died in a traffic accident three weeks ago.	Tom đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây ba tuần.
I know Tom wants you to do it.	Tôi biết Tom muốn bạn làm điều đó.
Did you manage to make Tom laugh?	Bạn đã quản lý để làm cho Tom cười?
I got there as fast as I could.	Tôi đến đó nhanh nhất có thể.
Tom and Mary were both injured.	Tom và Mary đều bị thương.
I'm still thinking.	Tôi vẫn đang suy nghĩ.
I have to be there by 2:30.	Tôi phải có mặt ở đó trước 2:30.
Everyone knew that Tom was in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom đã ở Boston.
Tom's house is said to be haunted.	Ngôi nhà của Tom được cho là bị ma ám.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Can you wake me up at the same time tomorrow?	Bạn có thể đánh thức tôi vào cùng một giờ vào ngày mai?
The more things are banned, the more common they become.	Càng nhiều điều bị cấm, chúng càng trở nên phổ biến.
Tom picked up the broken glass.	Tom nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.
How do you know Tom likes to do it?	Làm thế nào bạn biết được Tom thích làm điều đó?
Tom trusted her.	Tom đã tin tưởng cô ấy.
Your blood pressure can rise in the winter.	Huyết áp của bạn có thể tăng vào mùa đông.
You know, maybe we should buy a computer instead.	Bạn biết đấy, có lẽ chúng ta nên mua một chiếc máy tính để thay thế.
Tom says he will try to do it again later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm lại điều đó sau.
If you don't want to go, you should say something.	Nếu bạn không muốn đi, bạn nên nói điều gì đó.
This is not the first time we have done it.	Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều đó.
I want to give you the key, but I can't.	Tôi muốn đưa cho bạn chìa khóa, nhưng tôi không thể.
Tom usually does that.	Tom thường làm điều đó.
Barack Obama is the President of the United States.	Barack Obama là Tổng thống Hoa Kỳ.
Tom and Mary used to live downtown.	Tom và Mary từng sống ở trung tâm thành phố.
Tom didn't know what Mary wanted for dinner.	Tom không biết Mary muốn ăn gì cho bữa tối.
Who wants to kill you?	Ai muốn giết bạn?
Tom tried very hard to do what needed to be done.	Tom đã rất cố gắng để làm những việc cần phải làm.
I told Tom to finish the report as quickly as possible.	Tôi bảo Tom phải hoàn thành bản báo cáo càng nhanh càng tốt.
Tom thinks he will be safe there.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở đó.
I will have the results back in a week.	Tôi sẽ có kết quả trở lại sau một tuần.
What happened? 	Chuyện gì đã xảy ra thế?
Why are you crying?	Tại sao bạn khóc?
I am strong.	Tôi mạnh mẽ.
Tom says he feels stupid.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thật ngu ngốc.
This is not what I was thinking.	Đây không phải là điều tôi đã nghĩ.
Tom did not see Mary.	Tom không nhìn thấy Mary.
Tom applied for that job and got it.	Tom đã nộp đơn cho công việc đó và đã nhận được nó.
When was the last time Tom was late?	Lần cuối cùng Tom đến muộn là khi nào?
How long ago were you a high school student?	Cách đây bao lâu bạn còn là học sinh trung học?
He lifted the car with his extraordinary strength.	Anh nâng chiếc xe bằng sức mạnh phi thường của mình.
Tom hopes he won't be blamed for the problem.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bị đổ lỗi cho vấn đề này.
This is your idea, right?	Đây là ý tưởng của bạn, phải không?
This one is for Tom.	Cái này là dành cho Tom.
Tom let me do it.	Tom hãy để tôi làm điều đó.
I don't remember where I left the key.	Tôi không nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
I know that Tom is a tax consultant.	Tôi biết rằng Tom là một nhà tư vấn thuế.
Tom couldn't attend the meeting because he was already engaged.	Tom không thể tham dự cuộc họp vì đã đính hôn trước đó.
Tom looks very tired.	Tom có ​​vẻ rất mệt mỏi.
I can see that Tom is grinning.	Tôi có thể thấy rằng Tom đang cười toe toét.
We haven't gone swimming together for a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi không đi bơi cùng nhau.
I don't remember saying that.	Tôi không nhớ mình đã nói điều đó.
I don't want to reply to his mail.	Tôi không muốn trả lời thư của anh ấy.
Ask Tom who taught him French.	Hỏi Tom ai đã dạy anh ấy tiếng Pháp.
You are the leader.	Bạn là người dẫn đầu.
Tom said he didn't see anything.	Tom nói rằng anh ấy không thấy gì cả.
Maybe Tom won't walk to school tomorrow.	Ngày mai có lẽ Tom sẽ không đi bộ đến trường.
The country was industrialized very quickly.	Đất nước đã được công nghiệp hóa rất nhanh chóng.
We wear our skates.	Chúng tôi mang giày trượt của chúng tôi.
I think it's not always the local government that has to submit to the central government.	Tôi nghĩ không phải lúc nào chính quyền địa phương cũng phải phục tùng chính quyền trung ương.
Why are you unhappy about this?	Tại sao bạn không hài lòng về điều này?
Tom wasn't the one to suggest that I do it.	Tom không phải là người đề nghị tôi làm điều đó.
I have never seen a rainbow.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu vồng.
I think you must be at school now.	Tôi nghĩ bạn phải ở trường bây giờ.
I'll lend you money, but mind you, this is the last time.	Tôi sẽ cho bạn mượn tiền, nhưng phiền bạn, đây là lần cuối cùng.
We will win.	Chúng ta sẽ chiến thắng.
You can't imagine how busy I have been.	Bạn không thể tưởng tượng tôi đã bận rộn như thế nào.
Can you blame Tom?	Bạn có thể đổ lỗi cho Tom?
Do you know what Tom did there?	Bạn có biết Tom đã làm gì ở đó không?
This is one of my favorite sayings.	Đây là một trong những câu nói yêu thích của tôi.
I'm missing a sock.	Tôi đang thiếu một chiếc tất.
I do not want to die.	Tôi không muốn chết.
Tom sat drinking coffee.	Tom ngồi uống cà phê.
I know that Tom didn't know he had to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
I know that Tom will let you do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó.
What foods should you avoid?	Bạn phải tránh những loại thực phẩm nào?
Tom tells Mary that he loves her.	Tom nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
Do not stop.	Đừng dừng lại.
It is very dangerous for children to go out alone at night.	Việc cho trẻ đi chơi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm.
It's not a laughing matter.	Đó không phải là vấn đề đáng cười.
The lock on my drawer was tampered with and some of my papers were lost.	Ổ khóa trên ngăn kéo của tôi đã bị giả mạo và một số giấy tờ của tôi bị mất.
Tom can be outside.	Tom có ​​thể ở bên ngoài.
Tom suppressed a groan.	Tom cố nén tiếng rên rỉ.
Tom told me that he thought Mary was unfriendly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thân thiện.
I hope this will be the last time I see you.	Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp bạn.
Nice to meet you.	Tôi rất vui khi gặp bạn.
Tom told me that he thought Mary was slow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chậm chạp.
The computer on the desk is mine.	Máy tính trên bàn là của tôi.
I called my wife to let her know that I would be late.	Tôi gọi cho vợ để báo cho cô ấy biết rằng tôi sẽ đến muộn.
Tom finds it difficult to make a living as a street musician.	Tom cảm thấy khó kiếm sống bằng một nhạc công đường phố.
Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
I am very pleased to know you.	Tôi rất hân hạnh được biết bạn.
Tom is a hardworking guy.	Tom là một chàng trai chăm chỉ.
Legend says she was a mermaid.	Truyền thuyết nói rằng cô ấy là một nàng tiên cá.
I waited for it.	Tôi đã đợi nó.
I hope I'm not doing this wrong.	Tôi hy vọng tôi không làm điều này sai.
I am disappointed with you.	Tôi thất vọng với bạn.
I don't think it will be difficult to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó tìm thấy Tom.
Tom will come any moment.	Tom sẽ đến bất cứ lúc nào.
I didn't want to tell Tom the truth, but I did.	Tôi không muốn nói cho Tom biết sự thật, nhưng tôi đã làm.
Tom told Mary not to go home alone.	Tom đã nói với Mary không được về nhà một mình.
Both of them lost their minds.	Cả hai người đều mất trí.
Tom promised to return.	Tom đã hứa sẽ trở lại.
He objected to me going out yesterday.	Anh ấy phản đối việc tôi đi chơi ngày hôm qua.
Tom plays bass guitar in our band.	Tom chơi guitar bass trong ban nhạc của chúng tôi.
Tom couldn't understand why Mary had made that decision.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại đưa ra quyết định đó.
Tom tells everyone that Mary used to live in Boston.	Tom nói với mọi người rằng Mary từng sống ở Boston.
I have to call Tom back.	Tôi phải gọi lại cho Tom.
I got sick of hearing it.	Tôi phát ngán khi nghe nó.
Tom wants Mary to use her imagination.	Tom muốn Mary sử dụng trí tưởng tượng của mình.
Tom was a real popular kid at his school.	Tom là một đứa trẻ nổi tiếng thực sự ở trường của mình.
Let Tom do whatever he wants to do.	Để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I applied for a job as a lifeguard at a community pool.	Tôi đã xin việc làm nhân viên cứu hộ tại hồ bơi cộng đồng.
Years ago, she used to hang out with a bunch of bikers.	Nhiều năm trước, cô ấy thường lượn lờ với một loạt các biker.
Today, the city is shrouded in a thick plume of smoke from nearby wildfires.	Ngày nay, thành phố đang bị bao phủ bởi một đám khói dày đặc từ các đám cháy rừng gần đó.
I know Tom doesn't know why you need to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn cần phải làm điều đó một mình.
Who did Tom say borrowed money from Mary?	Tom đã nói ai đã vay tiền của Mary?
Tom makes fewer mistakes than Mary.	Tom mắc ít lỗi hơn Mary.
Mary is cute but not very bright.	Mary dễ thương nhưng không được tươi sáng cho lắm.
Would you like to do that?	Bạn có muốn làm điều đó không?
We were stupid to do that.	Chúng tôi thật ngu ngốc khi làm điều đó.
She is two years older than you.	Cô ấy hơn bạn hai tuổi.
Tom wasn't the only boy in his class that Mary liked.	Tom không phải là cậu bé duy nhất trong lớp mà Mary thích.
We should have started earlier.	Chúng ta nên bắt đầu sớm hơn.
Listen, I don't want you to say anything.	Nghe này, tôi không muốn bạn nói bất cứ điều gì.
Of course, that doesn't mean they're right.	Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ đúng.
When was the last time you slept?	Lần cuối cùng bạn ngủ là khi nào?
I have a friend who knows Tom.	Tôi có một người bạn biết Tom.
Looks like you're frustrated.	Có vẻ như bạn đang thất vọng.
Tom is not really Canadian.	Tom không thực sự là người Canada.
I will have to mention this to Tom.	Tôi sẽ phải đề cập điều này với Tom.
I just want to know what you did this morning.	Tôi chỉ muốn biết bạn đã làm gì sáng nay.
How much time do you usually spend on homework?	Bạn thường mất bao nhiêu thời gian để làm bài tập?
Everyone calm down.	Mọi người bình tĩnh lại.
I think the plan is to just talk to Tom.	Tôi nghĩ kế hoạch là chỉ nói chuyện với Tom.
Tom wouldn't do that for Mary.	Tom sẽ không làm điều đó cho Mary.
You don't have to hear that.	Bạn không cần phải nghe điều đó.
Tom contributed.	Tom đã đóng góp.
I know that Tom knows who did it for me.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho tôi.
Tom put something in his mouth.	Tom đưa thứ gì đó vào miệng.
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thành công.
Did you know Tom is going to Australia with Mary?	Bạn có biết Tom sẽ đến Úc với Mary không?
Tom was the only one who didn't laugh at Mary's joke.	Tom là người duy nhất không cười trước trò đùa của Mary.
Do you think Tom will be violent?	Bạn có nghĩ Tom sẽ bạo lực không?
Tom says that Mary is not ready to do that yet.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom Jackson was indicted in 2013 for drug trafficking.	Tom Jackson bị truy tố vào năm 2013 vì tội buôn lậu ma túy.
Does Tom want to sing?	Tom có ​​muốn hát không?
Don't play hard to get with me.	Đừng chơi khó để có được với tôi.
He fought one last battle.	Anh ta đã chiến đấu trong một trận chiến cuối cùng.
They welcomed her very warmly.	Họ chào đón cô rất nồng nhiệt.
I wish you didn't hang out with Tom.	Tôi ước bạn không đi chơi với Tom.
I never walk anywhere again.	Tôi không bao giờ đi bộ ở bất cứ đâu nữa.
Tom said he wished he didn't drink like that.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không uống như vậy.
I don't like the way he looks at you.	Tôi không thích cách anh ấy nhìn bạn.
I feel better already.	Tôi cảm thấy khá hơn rồi.
He's not old enough yet.	Anh ấy vẫn chưa đủ tuổi.
You shouldn't have mentioned this to Tom.	Bạn không nên đề cập điều này với Tom.
Tom skipped breakfast today.	Tom đã bỏ bữa sáng hôm nay.
I'm feeling it.	Tôi đang cảm thấy nó.
Tom told Mary that I was skeptical.	Tom nói với Mary rằng tôi đã hoài nghi.
Tom has yet to be seen.	Tom vẫn chưa được nhìn thấy.
Don't want to sit near the window?	Bạn không muốn ngồi gần cửa sổ?
I'm not sure I can do it again.	Tôi không chắc rằng tôi có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't want to tell anyone about what he did.	Tom không muốn nói với ai về những gì anh ấy đã làm.
Tom wants too much money.	Tom muốn quá nhiều tiền.
I wouldn't ask you to come if it wasn't absolutely necessary.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn đến nếu điều đó không thực sự cần thiết.
Tom knew Mary told John she couldn't do it.	Tom biết Mary đã nói với John rằng cô ấy không thể làm điều đó.
The boy grew up to be a wonderful man.	Cậu bé lớn lên trở thành một người đàn ông tuyệt vời.
Tom says he doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom knew Mary didn't have much time.	Tom biết Mary không có nhiều thời gian.
I'm fed up with his lengthy talks.	Tôi chán ngấy với những cuộc nói chuyện dài lê thê của anh ấy.
Tom is back in prison.	Tom đã trở lại tù.
Tom said he thought it would be a big mistake to tell Mary about what happened.	Tom cho biết anh nghĩ sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Does anyone else know you're here?	Có ai khác biết bạn ở đây không?
The first bus will depart 10 minutes later than scheduled.	Chuyến xe buýt đầu tiên sẽ khởi hành chậm hơn 10 phút so với thời gian.
Creationism is a pseudoscience.	Thuyết sáng tạo là một khoa học giả.
The spear didn't hit Tom.	Ngọn giáo không trúng Tom.
Tell Tom he was wrong.	Nói với Tom rằng anh ấy đã sai.
Applications are due on Monday.	Các đơn đăng ký sẽ đến hạn vào thứ Hai.
I know that Tom will do it later.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó sau này.
Do you think Tom would mind if we didn't?	Bạn có nghĩ Tom sẽ phiền nếu chúng ta không làm như vậy không?
Tom is not as busy today as usual.	Hôm nay Tom không bận như mọi khi.
We don't have sausages anymore.	Chúng tôi không còn xúc xích nữa.
Tom is Mary's classmate.	Tom là bạn cùng lớp của Mary.
Tom knows that he must support Mary.	Tom biết rằng anh ấy phải hỗ trợ Mary.
He left in the blink of an eye.	Anh ta rời đi trong chớp mắt.
The students giggled.	Các học sinh cười khúc khích.
I really don't know where to start.	Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu.
Tom feels that he has hit a nerve.	Tom cảm thấy rằng anh ấy đã đánh trúng một dây thần kinh.
Electrons carry a negative charge.	Electron mang điện tích âm.
Can you watch Tom tonight?	Bạn có thể xem Tom tối nay không?
He cannot be relied on.	Anh ta không thể được dựa vào.
How do you download a photo from this site?	Làm thế nào để bạn tải xuống một bức ảnh từ trang web này?
Tom is almost deaf, isn't he?	Tom gần như bị điếc, phải không?
I didn't want to say anything in Tom's presence.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì khi có sự hiện diện của Tom.
Tom told me that he wanted to go hiking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi leo núi.
I want to learn how to crochet.	Tôi muốn học cách đan móc.
Did anyone else hug Tom?	Có ai khác ôm Tom không?
I don't think we need to ask Tom to help us do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải nhờ Tom giúp chúng tôi làm điều đó.
I do not want to go out.	Tôi không muốn đi chơi.
Tom must be rich.	Tom phải giàu có.
Who's waiting for us downstairs?	Ai đang đợi chúng ta ở tầng dưới?
They named the ship Queen Mary after the Queen.	Họ đặt tên con tàu là Queen Mary theo tên Nữ hoàng.
Everyone knows Tom has something for you.	Mọi người đều biết Tom có ​​một thứ cho bạn.
Tom told me that he thought Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị ốm.
Tom knows that he has nothing to lose.	Tom biết rằng anh không còn gì để mất.
I know you will do a great job.	Tôi biết bạn sẽ làm một công việc tuyệt vời.
I heard that Tom wants to learn French.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn học tiếng Pháp.
Tom has seen them.	Tom đã nhìn thấy chúng.
You will never be able to forget me.	Bạn sẽ không bao giờ có thể quên tôi.
Tom sacrificed himself to save his family.	Tom đã hy sinh bản thân để cứu gia đình mình.
Tom turned his life around after a stint in rehab.	Tom đã xoay chuyển cuộc sống của mình sau một thời gian vào trại cai nghiện.
She wants to lose weight and she thinks smoking will help her.	Cô ấy muốn giảm cân và cô ấy nghĩ rằng hút thuốc sẽ giúp ích cho cô ấy.
Tom is not an idiot.	Tom không phải là một tên ngốc.
Tom is currently on the phone with Mary.	Tom hiện đang nói chuyện điện thoại với Mary.
Some people came by car. 	Một số người đã đến bằng ô tô.
Others come by bus.	Những người khác đến bằng xe buýt.
Tom tied the thief.	Tom đã trói tên trộm.
You don't want to make me angry.	Bạn không muốn làm cho tôi tức giận.
The results are not particularly surprising.	Kết quả không đặc biệt đáng ngạc nhiên.
I don't think I know that man.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người đàn ông đó.
It will not be easy to find someone to rent this house.	Sẽ không dễ dàng để tìm được ai đó thuê căn nhà này.
You have to help Tom.	Bạn phải giúp Tom.
I doubt Tom will go out with Mary.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đi chơi với Mary.
Tom let me read the letter he received from Mary.	Tom cho tôi đọc lá thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
You should assume that anything you do online is public.	Bạn nên cho rằng bất cứ điều gì bạn làm trực tuyến là công khai.
That issue is not important.	Vấn đề đó không quan trọng.
I have 30 dollars in my wallet.	Tôi có 30 đô la trong ví.
How many apples did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu quả táo?
The hostages will be released tomorrow.	Các con tin sẽ được thả vào ngày mai.
You will not be allowed to leave.	Bạn sẽ không được phép rời đi.
Tom will be very hungry when he gets home.	Tom sẽ rất đói khi về đến nhà.
Did you help Tom do it?	Bạn đã giúp Tom làm điều đó?
I had no trouble doing that.	Tôi không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
Tom doesn't want to come to Boston with us.	Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom is not involved in politics.	Tom không tham gia vào chính trị.
I am almost positive.	Tôi gần như tích cực.
Parking is not allowed here.	Không được phép đậu xe ở đây.
I know that Tom is very brave.	Tôi biết rằng Tom rất can đảm.
I will miss you around the house.	Tôi sẽ nhớ bạn ở quanh nhà.
I really doubt that we will be able to do that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Something caught Tom's attention.	Có điều gì đó khiến Tom chú ý.
Tom will appear in court today.	Tom sẽ ra hầu tòa ngày hôm nay.
The police are tracking him.	Cảnh sát đang theo dõi anh ta.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it at night.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
Tom shouldn't have come down here.	Tom không nên xuống đây.
I'm not naive.	Tôi không ngây thơ.
You are so nice to do that for us.	Bạn thật tốt khi làm điều đó cho chúng tôi.
I don't know too much about it.	Tôi không biết quá nhiều về nó.
Tom hasn't been here all day.	Tom đã không ở đây cả ngày.
I took a French class, but I still can't understand French very well.	Tôi đã tham gia một lớp học tiếng Pháp, nhưng tôi vẫn không thể hiểu tiếng Pháp rất rõ.
Tom is downstairs doing it right now.	Tom đang ở tầng dưới làm việc đó ngay bây giờ.
Tom hasn't shown up yet.	Tom vẫn chưa xuất hiện.
Can anyone guess what's in this box?	Bất cứ ai có thể đoán những gì trong hộp này?
Tom was smashed.	Tom bị đập vỡ.
Tom left 30 minutes ago.	Tom đã rời đi cách đây 30 phút.
He is a good musician.	Anh ấy là một nhạc sĩ giỏi.
I'm not the one to tell Tom about what Mary did.	Tôi không phải là người nói với Tom về những gì Mary đã làm.
Tom sent us gifts.	Tom đã gửi quà cho chúng tôi.
I don't want Tom to swim by himself.	Tôi không muốn Tom tự bơi.
Tom said that Mary was wrong.	Tom nói rằng Mary đã sai.
Tell me what Tom brought.	Nói cho tôi biết Tom đã mang theo những gì.
Tom doesn't want to talk about his private life.	Tom không muốn nói về cuộc sống riêng tư của mình.
Your flight departs at 2:30.	Chuyến bay của bạn khởi hành lúc 2:30.
He looks like a guy I used to know.	Anh trông giống như một chàng trai mà tôi từng quen.
Tom walks down Park Street, looking for Mary's house.	Tom đi bộ trên Phố Park, tìm nhà của Mary.
Tom doesn't like to watch sports.	Tom không thích xem thể thao.
People are more educated now than they used to be.	Mọi người bây giờ được giáo dục nhiều hơn so với trước đây.
Tom says that Mary knows he might be allowed to do it if she does it to him.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể được phép làm điều đó nếu cô ấy làm điều đó với anh ta.
I don't know if Tom is safe or not.	Tôi không biết Tom có ​​an toàn hay không.
Tom says he won't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để Mary làm điều đó.
Can I reserve a seat at the table for you?	Tôi có thể đặt một chỗ tại bàn cho bạn được không?
Tom is not upset about the situation.	Tom không buồn vì tình huống này.
I want to be a computer programmer.	Tôi muốn trở thành một lập trình viên máy tính.
It's not like we're rich.	Nó không giống như thể chúng ta giàu có.
Tom isn't fast, but Mary is.	Tom không nhanh, nhưng Mary thì có.
I never want Tom to write to my daughter again.	Tôi không bao giờ muốn Tom viết thư cho con gái tôi nữa.
He really doesn't like flying.	Anh ấy thực sự không thích bay.
I will fix it as soon as I can.	Tôi sẽ sửa nó ngay khi tôi có thể.
Who is the boy in this picture?	Cậu bé trong bức tranh này là ai?
I have to wait for Tom here.	Tôi phải đợi Tom ở đây.
Although Tom is rich, he is not happy.	Mặc dù Tom giàu có nhưng anh ấy không hạnh phúc.
"Good morning," said Tom, smiling.	“Chào buổi sáng,” Tom mỉm cười nói.
Tom knew that this was going to happen.	Tom biết rằng điều này sẽ xảy ra.
I ached all over.	Tôi đau nhức khắp người.
Tom will never know it was you who told me.	Tom sẽ không bao giờ biết chính bạn là người đã nói với tôi.
Tom kept everything with us.	Tom đã giữ mọi thứ với chúng tôi.
Tom snapped his fingers.	Tom búng tay.
I don't know why Tom is looking for Mary.	Tôi không biết tại sao Tom lại tìm Mary.
Tom is the only person here under the age of thirty.	Tom là người duy nhất ở đây dưới ba mươi tuổi.
Political candidates should talk about family values.	Các ứng cử viên chính trị nên nói về các giá trị gia đình.
Tom doesn't seem to like it.	Tom có ​​vẻ không thích nó.
Tom is a pretty good French teacher.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp khá giỏi.
Tom asked something.	Tom hỏi gì đó.
Do you want to breathe fresh air?	Bạn có muốn hít thở không khí trong lành không?
Do I look happy?	Trông tôi có đang vui không?
Tom doesn't want to keep it.	Tom không muốn giữ nó.
Too bad Tom couldn't come either.	Thật tiếc là Tom cũng không thể đến được.
I'm sure Tom already knew that.	Tôi chắc rằng Tom đã biết điều đó.
How long does it take to fly to Boston?	Mất bao lâu để bay đến Boston?
I really don't care what Tom thinks.	Tôi thực sự không quan tâm Tom nghĩ gì.
He doesn't know how to play golf.	Anh ấy không biết chơi gôn.
Tom and I are not the only ones who know how to do this.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất biết cách làm điều này.
Tom sat next to me.	Tom ngồi bên cạnh tôi.
Tom says he will come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
The meeting will be held next Monday.	Cuộc họp sẽ được tổ chức vào thứ Hai tới.
I just want to make sure that Tom is okay.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng Tom vẫn ổn.
She has been independent since the age of eighteen.	Cô ấy đã tự lập từ năm mười tám tuổi.
We find the defendant, Tom Jackson, not guilty.	Chúng tôi thấy bị cáo, Tom Jackson, không có tội.
I know the truth well.	Tôi biết rõ về sự thật.
Tom will need Mary's help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của Mary.
This is not what we were hoping for.	Đây không phải là những gì chúng tôi đã hy vọng.
Tom probably won't even go.	Tom có ​​lẽ thậm chí sẽ không đi.
Tom didn't think Mary would let him do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép anh ta làm điều đó.
I guess you will do it tomorrow.	Tôi đoán là bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We changed our mind.	Chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
Don't worry about Tom.	Đừng lo lắng về Tom.
I can't come to the office today because I don't feel well.	Tôi không thể đến văn phòng hôm nay vì tôi cảm thấy không khỏe.
If I'm not mistaken, I think we took a wrong turn there.	Nếu tôi không nhầm, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rẽ nhầm ở đó.
That's what worries me.	Đó là điều khiến tôi lo lắng.
I don't want to do anything to upset Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
Tom plans to stay home alone.	Tom dự định ở nhà một mình.
I wonder if Tom will actually come tonight.	Tôi tự hỏi liệu tối nay Tom có ​​thực sự đến không.
Who wants to go first?	Ai muốn đi trước?
Tom is smiling at Mary.	Tom đang cười với Mary.
Tom wasn't in Boston last weekend. 	Tom đã không ở Boston vào cuối tuần trước.
He was in Chicago.	Anh ấy đã ở Chicago.
I'm going to the store right now.	Tôi sẽ đến cửa hàng ngay bây giờ.
Did you know Tom is going fishing next weekend?	Bạn có biết Tom sẽ đi câu cá vào cuối tuần tới không?
That is still happening.	Điều đó vẫn đang xảy ra.
I know Tom doesn't know that you don't have to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
It was hot so I turned on the fan.	Trời nóng nên tôi bật quạt.
I saw the dirty dog ​​come into the yard.	Tôi thấy con chó bẩn thỉu đi vào sân.
I didn't do anything different.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì khác biệt.
I don't think I could forgive myself if I did.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho bản thân nếu tôi làm như vậy.
I wonder if Tom will get mad.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nổi điên hay không.
I roll the dice.	Tôi tung xúc xắc.
I don't think it's right for Tom to do that.	Tôi không nghĩ Tom làm vậy là đúng.
Legally, Tom is not guilty.	Về mặt pháp lý, Tom không có tội.
Tom says he is hoping you win.	Tom nói rằng anh ấy đang hy vọng bạn sẽ thắng.
I asked him to make four copies of the letter.	Tôi yêu cầu anh ta sao bốn bản sao của bức thư.
I know Tom likes to do that.	Tôi biết Tom thích làm điều đó.
Keep an eye on Tom.	Hãy để mắt đến Tom.
Tom lives only three miles away.	Tom chỉ sống cách đó ba dặm.
I doubt that Tom would ever consider going to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ cân nhắc đến việc đi Úc.
When I really want something, I work hard for it.	Khi tôi thực sự muốn điều gì đó, tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì nó.
I want to know what you are doing here.	Tôi muốn biết bạn đang làm gì ở đây.
Tom may have been injured.	Tom có ​​thể đã bị thương.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
I want you to find out if Tom intended to come here alone.	Tôi muốn bạn tìm hiểu xem Tom có ​​định đến đây một mình không.
I admit I didn't do what Tom told me to do.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì Tom nói tôi phải làm.
Tom says he is planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
You're shorter than me, aren't you?	Bạn thấp hơn tôi, phải không?
They are sending help.	Họ đang gửi sự giúp đỡ.
Do you know when Tom and Mary got married?	Bạn có biết khi nào Tom và Mary kết hôn không?
Tom thinks that Mary will be late.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến muộn.
Tom made his intentions clear.	Tom đã nói rõ ý định của mình.
Why don't you tell anyone?	Tại sao bạn không nói với ai?
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
I never knew swimming could be this fun.	Tôi chưa bao giờ biết bơi lội có thể thú vị đến thế này.
I'm used to working all night.	Tôi đã quen với việc làm việc cả đêm.
Tom opened the cupboard to see what was in it.	Tom mở tủ để xem có gì trong đó.
Tom is not capable of crying, is he?	Tom không có khả năng khóc, phải không?
I'm not sure I can cope with that, at least not as much as you.	Tôi không chắc mình có thể đương đầu với điều đó, ít nhất là không bằng bạn.
Is execution by lethal injection unconstitutional?	Hành quyết bằng cách tiêm thuốc gây chết người có vi hiến không?
Tom needs a knife.	Tom cần một con dao.
The summit talks will be broadcast simultaneously worldwide.	Các cuộc hội đàm thượng đỉnh sẽ được phát sóng đồng thời trên toàn thế giới.
She doesn't speak English fluently like you.	Cô ấy không nói tiếng Anh trôi chảy như bạn.
Tom is writing on the blackboard.	Tom đang viết trên bảng đen.
I'm not too worried.	Tôi không quá lo lắng.
Tom doesn't want Mary to know he can't do it.	Tom không muốn Mary biết anh ấy không thể làm điều đó.
They are contract killers.	Họ là những kẻ giết người theo hợp đồng.
What do you think is Tom's waist size?	Bạn nghĩ kích thước vòng eo của Tom là bao nhiêu?
Are you going to let Tom drive?	Bạn có định để Tom lái xe không?
I need to buy a hacksaw.	Tôi cần mua một cái cưa sắt.
You don't look too hot.	Trông bạn không quá nóng bỏng.
I wonder if Tom's friends will help Mary.	Tôi tự hỏi liệu bạn bè của Tom có ​​giúp Mary không.
Who did Tom say he was going to Australia with?	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ đến Úc với ai?
I raced him a mile.	Tôi đã chạy đua với anh ta một dặm.
Tom and Mary are playing volleyball.	Tom và Mary đang chơi bóng chuyền.
I'm sure Tom told you not to.	Tôi chắc rằng Tom đã nói với bạn rằng đừng làm vậy.
Can I get you something to wet your whistle?	Tôi có thể lấy cho bạn một cái gì đó để làm ướt còi của bạn?
Try on this hat and see if it suits you.	Hãy thử chiếc mũ này và xem nó có phù hợp với bạn không.
Tom's speech is really funny.	Bài phát biểu của Tom thực sự rất hài hước.
He put down his pen and looked at me.	Anh ấy đặt bút xuống và nhìn tôi.
I thought you said you were glad Tom didn't do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui vì Tom đã không làm điều đó.
That's how we solve that problem.	Đó là cách chúng tôi giải quyết vấn đề đó.
Tom and I got married when we were very young.	Tom và tôi kết hôn khi chúng tôi còn rất trẻ.
Tom told me to wash my face.	Tom bảo tôi rửa mặt.
I asked Tom why he had to.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy.
What is the minimum wage?	Mức lương tối thiểu là bao nhiêu?
We had an incident.	Chúng tôi đã có một sự cố.
Tom is not really good at math.	Tom không thực sự giỏi toán.
I have a headache, and I'm taking the day off today.	Tôi bị đau đầu, và tôi xin nghỉ hôm nay.
Tom and Mary get along very well.	Tom và Mary rất hợp nhau.
He is like his grandfather.	Anh ấy giống như ông nội của mình.
Tom is an outstanding musician.	Tom là một nhạc sĩ xuất chúng.
Tom screams that he is okay.	Tom hét lên rằng anh ấy không sao cả.
There was a blizzard that night.	Có một trận bão tuyết đêm đó.
A good question is already half the answer.	Một câu hỏi hay đã là một nửa của câu trả lời.
I wonder if Tom still does that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn làm điều đó hay không.
Do you think you will come back here?	Bạn có nghĩ mình sẽ quay lại đây không?
What scares me the most is that I might lose you.	Điều làm anh sợ nhất là có thể sẽ mất em.
I just want you to make a good first impression.	Tôi chỉ muốn bạn tạo ấn tượng tốt đầu tiên.
I trust you and Tom.	Tôi tin tưởng bạn và Tom.
You cannot withdraw.	Bạn không thể rút lui.
I hope he's wrong.	Tôi hy vọng anh ấy sai.
A hired hitman killed Tom.	Một sát thủ được thuê đã giết Tom.
Tom learns from Mary that John is dead.	Tom biết được từ Mary rằng John đã chết.
Tom is not lucid.	Tom không minh mẫn.
I'll write it down so I don't forget.	Tôi sẽ viết nó ra để tôi không quên.
This bike is mine. 	Chiếc xe đạp này là của tôi.
Yours is over there.	Của bạn ở đằng kia.
I thought that Tom would be the perfect man for my friend.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ là người hoàn hảo cho bạn tôi.
Tom says he never turns down a reasonable request.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ từ chối một yêu cầu hợp lý.
Tom didn't want to offend Mary.	Tom không muốn xúc phạm Mary.
Tom said he was in Australia at the time.	Tom nói rằng anh ấy đang ở Úc vào thời điểm đó.
Don't know what Tom wants to eat.	Không biết Tom muốn ăn gì.
Do you see the way Tom looks at you?	Bạn có thấy cách Tom nhìn bạn không?
Tom says he doesn't want to live in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Boston nữa.
Tom and Mary are both stubborn, aren't they?	Tom và Mary đều cố chấp, phải không?
That's a pretty good way of saying it.	Đó là một cách nói khá.
Tom will start hiking the Appalachian Trail the day after tomorrow.	Tom sẽ bắt đầu đi bộ đường dài trên Đường mòn Appalachian vào ngày mốt.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
I know Tom as an elementary school teacher.	Tôi biết Tom là giáo viên tiểu học.
Tom let out a happy voice.	Tom phát ra một tiếng sung sướng.
Tom always teases Mary.	Tom luôn chọc ghẹo Mary.
Tom says he thinks Mary is in her bedroom doing research.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong phòng ngủ của cô ấy để nghiên cứu.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
It's unreasonably cold.	Nó lạnh một cách vô lý.
I have a new battery inserted in my watch yesterday.	Tôi có một cục pin mới được lắp vào đồng hồ của mình ngày hôm qua.
Tom and I live in different worlds.	Tom và tôi sống ở những thế giới khác nhau.
I had doubts about whether it was the right choice.	Tôi đã nghi ngờ về việc liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.
We shouldn't have given Tom a knife.	Chúng ta không nên đưa cho Tom một con dao.
Am I not human?	Tôi cũng không phải là người sao?
Tom told me something that no one else was willing to tell me.	Tom đã nói với tôi điều gì đó mà không ai khác sẵn sàng nói với tôi.
Can we talk to Tom?	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom không?
I have started writing a novel.	Tôi đã bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết.
You will have many opportunities to meet girls when you go to college.	Bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ các cô gái khi vào đại học.
Go on, Tom, we're listening.	Tiếp tục đi, Tom, chúng tôi đang nghe đây.
Tom was wearing a very expensive watch.	Tom đã đeo một chiếc đồng hồ rất đắt tiền.
I appreciate what Tom has done for me.	Tôi đánh giá cao những gì Tom đã làm cho tôi.
Tom has had some success.	Tom đã có một số thành công.
Do you really want to do this right now?	Bạn có thực sự muốn làm điều này ngay bây giờ?
Tom almost never sings.	Tom hầu như không bao giờ hát.
I can't fight any longer.	Tôi không thể chiến đấu lâu hơn nữa.
Tom refused to let us in.	Tom từ chối cho chúng tôi vào.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom is efficient.	Tom làm việc hiệu quả.
Didn't I tell you you don't have to do that?	Tôi đã không nói với bạn rằng bạn không cần phải làm điều đó?
We don't know exactly.	Chúng tôi không biết chính xác.
Tom said that he thinks it will most likely rain tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể ngày mai trời sẽ mưa.
I was convinced that I didn't need to do that.	Tôi đã bị thuyết phục rằng tôi không cần phải làm điều đó.
You should not drink standing water.	Bạn không nên uống nước đọng.
We all know that you don't eat meat.	Tất cả chúng ta đều biết rằng bạn không ăn thịt.
Tom is now very overweight.	Tom bây giờ rất thừa cân.
I don't want you to give my girlfriend dating advice.	Tôi không muốn bạn đưa ra lời khuyên hẹn hò với bạn gái của tôi.
I congratulate him on the birth of his son.	Tôi chúc mừng anh ấy về sự ra đời của con trai anh ấy.
How did you get that bruise on your knee?	Làm thế nào bạn có được vết bầm đó trên đầu gối của bạn?
Tom wanted a computer that was small enough to be easily carried around.	Tom muốn có một chiếc máy tính đủ nhỏ để dễ dàng mang theo.
Rice has been harvested.	Lúa đã được thu hoạch.
Actually, I've talked to Tom about this already.	Thực ra, tôi đã nói chuyện với Tom về điều này rồi.
I need to finish this work before dark.	Tôi cần hoàn thành công việc này trước khi trời tối.
What can Tom do that Mary cannot?	Điều gì mà Tom có ​​thể làm mà Mary không thể?
Obviously Tom couldn't have done it without help.	Rõ ràng là Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
After Tom was awarded the Medal of Honor.	Sau khi Tom được trao tặng Huân chương Danh dự.
I think buying a grand piano would be a waste of money.	Tôi nghĩ rằng mua một cây đàn piano lớn sẽ là một sự lãng phí tiền bạc.
I'm pretty sure Tom wouldn't.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm vậy.
It's frustrating.	Thật là bực bội.
Tom did his best to stay calm.	Tom đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
I won't do this anymore.	Tôi sẽ không làm điều này nữa.
I will be in Australia next summer.	Tôi sẽ ở Úc vào mùa hè tới.
Last year was the first time I did so.	Năm ngoái là lần đầu tiên tôi làm như vậy.
Tom is much friendlier than Mary.	Tom thân thiện hơn Mary rất nhiều.
We know it's Tom.	Chúng tôi biết đó là Tom.
I know Tom will be heartbroken.	Tôi biết Tom sẽ rất đau lòng.
I know Tom couldn't have done it without my help.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
At first Tom didn't believe Mary.	Lúc đầu Tom không tin Mary.
I'm surprised Tom disagrees with you.	Tôi ngạc nhiên là Tom không đồng ý với bạn.
He will arrive on June 24.	Anh ấy sẽ đến vào ngày 24 tháng 6.
Tom bought those shoes during a sale.	Tom đã mua đôi giày đó trong một đợt giảm giá.
Tom leaned back against the wall.	Tom dựa lưng vào tường.
Tom doesn't know anyone who can do that.	Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
This lake is the deepest in Japan.	Hồ này sâu nhất ở Nhật Bản.
Where can I buy toothpaste?	Tôi có thể mua kem đánh răng ở đâu?
Tom won't forget that.	Tom sẽ không quên điều đó.
I lost the umbrella that Tom gave me for my birthday.	Tôi đã làm mất chiếc ô mà Tom đã tặng cho tôi trong ngày sinh nhật của tôi.
That's not what Tom told me.	Đó không phải là những gì Tom đã nói với tôi.
I have decided to learn French instead of English.	Tôi đã quyết định học tiếng Pháp thay vì tiếng Anh.
I assure you Tom will be completely safe.	Tôi đảm bảo với bạn Tom sẽ hoàn toàn an toàn.
Tom blew the balloon.	Tom đã làm nổ quả bóng bay.
This is brutal.	Điều này thật tàn khốc.
Tom was not amused by himself.	Tom không thích thú với bản thân.
That would be like putting lipstick on a pig.	Điều đó sẽ giống như tô son cho một con lợn.
Tom threatened Mary with a gun.	Tom dùng súng đe dọa Mary.
You shouldn't just assume that Tom is guilty.	Bạn không nên chỉ cho rằng Tom có ​​tội.
Is that from Tom?	Đó là từ Tom?
It would be difficult to do it that way.	Sẽ rất khó để làm theo cách đó.
I don't want to mess it up.	Tôi không muốn làm nó rối tung lên.
He opened a can of worms.	Anh ta mở một lon giun.
Tom is sitting at home in his pajamas, watching TV and eating pizza.	Tom đang ngồi ở nhà trong bộ đồ ngủ, xem TV và ăn pizza.
The boss will be mad at me.	Ông chủ sẽ nổi điên với tôi.
Our problem is not over yet.	Vấn đề của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.
I convinced Tom to drive.	Tôi đã thuyết phục Tom lái xe.
I suspect Tom is cheating.	Tôi nghi ngờ Tom đang lừa dối.
Tom hadn't said a word all morning.	Tom đã không nói một lời nào cả buổi sáng.
Tom also owns a house in Boston.	Tom cũng sở hữu một ngôi nhà ở Boston.
Tom didn't seem to want to tell me where he was.	Tom dường như không muốn nói cho tôi biết anh ấy đã ở đâu.
Tom made the children laugh.	Tom khiến bọn trẻ cười.
I'm going to Boston for Thanksgiving.	Tôi sẽ đến Boston vào Lễ Tạ ơn.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to do it unless John does it to her.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó trừ khi John làm điều đó với cô ấy.
We don't know where to start.	Chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu.
I think it would be better if we didn't stay here tonight.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không ở lại đây tối nay.
I can't afford to buy that.	Tôi không đủ khả năng để mua cái đó.
Three puppies sleeping together.	Ba chú chó con đang ngủ cùng nhau.
Tom is not the only student to fail the test.	Tom không phải là học sinh duy nhất trượt bài kiểm tra.
Tom was smiling.	Tom đã mỉm cười.
He is very focused on speaking English.	Anh ấy rất chú trọng vào việc nói tiếng Anh.
Tell Tom to meet me in front of the post office.	Bảo Tom gặp tôi trước bưu điện.
You don't have to read it if you don't want to.	Bạn không cần phải đọc nó nếu bạn không muốn.
Tom ate some food, drank some beer, and then went straight to bed.	Tom ăn một chút thức ăn, uống một chút bia, và sau đó đi ngủ ngay.
I didn't know that I shouldn't have helped Tom do it.	Tôi không biết rằng tôi không nên giúp Tom làm điều đó.
Tom remodeled his house.	Tom đã sửa sang lại ngôi nhà của mình.
Tom did not know that Mary would be fired.	Tom không biết rằng Mary sẽ bị sa thải.
I hope that never happens.	Tôi hy vọng rằng điều đó không bao giờ xảy ra.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I don't think Tom would be willing to help us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't know if Tom is selfish anymore.	Không biết Tom có ​​còn ích kỷ nữa không.
Tom and I weren't the only ones who decided to do it.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất quyết định làm điều đó.
My father fixes broken armchairs.	Cha tôi sửa những chiếc ghế bành bị hỏng.
In a few minutes, I have a meeting with the director.	Trong vài phút nữa, tôi có cuộc họp với giám đốc.
Tom says he hopes Mary will let him take her home.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ để anh ấy dẫn cô ấy về nhà.
You're frustrated, aren't you?	Bạn đang thất vọng, phải không?
Tom was almost dead when we found him.	Tom gần như đã chết khi chúng tôi tìm thấy anh ấy.
Tom wants to give up his citizenship.	Tom muốn từ bỏ quyền công dân của mình.
You cannot know that.	Bạn không thể biết điều đó.
Tom saved money so he could go to Australia.	Tom đã tiết kiệm tiền để có thể đến Úc.
Are alligators and crocodiles dangerous?	Cá sấu chúa và cá sấu chúa có nguy hiểm không?
I don't think Tom and Mary have ever traveled together.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã từng đi du lịch cùng nhau.
"Where does Tom live?" 	"Tom sống ở đâu?"
"In one of those houses."	"Ở một trong những ngôi nhà đó."
I think Tom and I couldn't have done it alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi đã không thể làm điều đó một mình.
Tom says you can work here.	Tom nói rằng bạn có thể làm việc ở đây.
Firefighters are still searching for survivors.	Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm những người sống sót.
What is the population of Boston?	Dân số của Boston là bao nhiêu?
You should check the car carefully before buying.	Bạn nên kiểm tra xe kỹ càng trước khi mua.
You asked Tom not to do it, right?	Bạn đã yêu cầu Tom không làm điều đó, phải không?
I don't have much to work on.	Tôi không có nhiều thứ để làm việc.
Tom is not very fast.	Tom không nhanh lắm.
I want to know when we are leaving.	Tôi muốn biết khi nào chúng tôi sẽ rời đi.
Why don't we talk about someone else?	Tại sao chúng ta không nói về ai đó khác?
Mary continued her business as if nothing had happened.	Mary tiếp tục công việc kinh doanh của mình như thể không có chuyện gì xảy ra.
I must have forgotten it.	Tôi chắc đã quên nó.
How many more lies will you tell?	Bạn sẽ nói bao nhiêu lời nói dối nữa?
Tom is getting married.	Tom sắp kết hôn.
If you can't explain it to a six-year-old, you don't understand yourself either.	Nếu bạn không thể giải thích nó cho một đứa trẻ sáu tuổi, bạn cũng không hiểu chính mình.
Tom needs an oil change.	Tom cần thay dầu.
I'm afraid you're in the wrong place.	Tôi e rằng bạn đang ngồi nhầm chỗ.
Tom was also scared.	Tom cũng sợ hãi.
Tom doesn't trust Mary.	Tom không tin Mary.
I hope I'm wrong.	Tôi hy vọng tôi sai.
Tom can't help you do that.	Tom không thể giúp bạn làm điều đó.
I would be lying if I said I don't like Tom.	Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi không thích Tom.
I don't think I'm ready to go yet.	Tôi chưa nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để đi.
I'll talk about it with Tom.	Tôi sẽ nói chuyện đó với Tom.
Tom wants to talk about Mary.	Tom muốn nói về Mary.
Tom and Mary recently moved to Australia.	Tom và Mary gần đây đã chuyển đến Úc.
Tom is not good to Mary.	Tom không tốt với Mary.
I'm taking your wallet.	Tôi đang lấy ví của bạn.
Tom wasn't the trash picker this morning.	Tom không phải là người dọn rác sáng nay.
Tom got up and left, leaving Mary alone.	Tom đứng dậy và bỏ đi, để lại Mary một mình.
How is Tom going to fix this?	Tom định sửa lỗi này như thế nào?
I saw Tom coming out of the house.	Tôi thấy Tom đi ra khỏi nhà.
Tom seems to be a good person.	Tom dường như là một người tốt.
I have a sore throat. 	Tôi bị đau họng.
Do you have cough relief?	Bạn có giảm ho không?
We do not condone your actions.	Chúng tôi không tha thứ cho hành động của bạn.
I have asked the same question to many people.	Tôi đã hỏi cùng một câu hỏi với nhiều người.
Tom was a bit surprised when Mary said she didn't know how to do it.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó.
I heard you say Tom don't leave.	Tôi nghe bạn nói Tom đừng rời đi.
I have to go home to live with my children.	Tôi phải về quê ở với các con.
Tom is not strict, but Mary is right.	Tom không nghiêm khắc, nhưng Mary thì đúng.
We expect Tom to do the same.	Chúng tôi mong đợi Tom cũng làm được điều đó.
You don't need some money?	Bạn không cần một số tiền?
Several proposals have been considered.	Một số đề xuất đã được xem xét.
Who else was involved in the scam?	Ai khác đã tham gia vào vụ lừa đảo?
I found the money that Tom lost.	Tôi đã tìm thấy số tiền mà Tom đã đánh mất.
Tom uses an electric toothbrush.	Tom sử dụng bàn chải đánh răng điện.
I will introduce you to the rest of the crew.	Tôi sẽ giới thiệu bạn với phần còn lại của phi hành đoàn.
Tom should be pleased.	Tom nên hài lòng.
Tom dreamed that Mary had left him.	Tom mơ thấy Mary đã rời bỏ anh.
When did you buy that from Tom?	Bạn mua cái đó từ Tom khi nào?
Tom is not worried.	Tom không lo lắng.
You must do it before it is too late.	Bạn phải làm điều đó trước khi quá muộn.
Tom said I should speak French.	Tom nói tôi nên nói tiếng Pháp.
I got a new hat at the department store.	Tôi có một cái mũ mới ở cửa hàng bách hóa.
Tom will be intrigued.	Tom sẽ bị hấp dẫn.
Tom was brutally beaten to death.	Tom bị đánh đập dã man đến chết.
Tom bought an old ambulance and converted it into a camper.	Tom đã mua một chiếc xe cứu thương cũ và chuyển nó thành một người cắm trại.
I don't have much experience doing that.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm làm điều đó.
Tom lied, didn't he?	Tom đã nói dối, phải không?
Tom didn't want anyone to know that he was dating Mary.	Tom không muốn ai biết rằng anh đã hẹn hò với Mary.
You are not young anymore.	Bạn không còn trẻ nữa.
He is doing something.	Anh ấy đang làm gì đó.
Tom doesn't look that busy.	Tom trông không bận rộn như vậy.
It is not an easy job.	Nó không phải là công việc dễ dàng.
Tom can't phone home right now.	Tom không thể gọi điện về nhà ngay bây giờ.
Mary is Tom's step-sister.	Mary là chị kế của Tom.
Tom decided to repaint his house.	Tom quyết định sơn lại ngôi nhà của mình.
Tom has run away from home before.	Tom đã trốn khỏi nhà trước đây.
Tom did it a few times.	Tom đã làm điều đó một vài lần.
I am very picky.	Tôi rất kén chọn.
Tom asked Mary if she liked horror movies.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích phim kinh dị không.
I want Tom to write me a letter of recommendation.	Tôi muốn Tom viết thư giới thiệu cho tôi.
Is Tom a nurse?	Tom có ​​phải là y tá không?
I suspect that the police are about to catch Tom.	Tôi nghi ngờ rằng cảnh sát sắp bắt được Tom.
Tom said that he is not used to this kind of hot weather.	Tom nói rằng anh không quen với kiểu thời tiết nóng nực như thế này.
I am a comedian.	Tôi là một diễn viên hài.
How long will the party last?	Khoảng bao lâu thì bữa tiệc sẽ kéo dài?
I took a few days off.	Tôi đã nghỉ một vài ngày.
There were only a handful of customers in the restaurant.	Chỉ có một số ít khách hàng trong nhà hàng.
Tom might get lost.	Tom có ​​thể bị lạc.
Most conservationists make their own reeds.	Hầu hết những người theo chủ nghĩa bảo tồn đều tự làm lau sậy.
I don't think anyone else wants to come.	Tôi không nghĩ có ai khác muốn đến.
Do you mind looking after my baby until I get home?	Bạn có phiền trông con tôi cho đến khi tôi về không?
Tom told a story to the children.	Tom kể một câu chuyện cho lũ trẻ.
Tom can ride a bike.	Tom có ​​thể đi xe đạp.
I am very excited to participate.	Tôi rất hào hứng với việc tham gia.
Tom begs us to be patient.	Tom cầu xin chúng tôi kiên nhẫn.
Tom told me that he thought Mary was impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị ấn tượng.
Tom and his friends take a selfie.	Tom và những người bạn của mình chụp ảnh tự sướng.
Tom left home with only thirty dollars in his pocket.	Tom rời nhà chỉ với ba mươi đô la trong túi.
I have a friend whose father is a famous pianist.	Tôi có một người bạn có cha là một nghệ sĩ piano nổi tiếng.
We had a hard time dealing with that.	Chúng tôi đã có một thời gian khó khăn để giải quyết vấn đề đó.
Tom was disappointed with the results.	Tom đã thất vọng với kết quả.
I don't think I can stay in Boston until Monday.	Tôi không nghĩ mình có thể ở lại Boston cho đến thứ Hai.
A stray bullet pierced Tom's head.	Một viên đạn lạc găm vào đầu Tom.
I suspect that Tom has left Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã rời Boston.
The death penalty should be abolished.	Hình phạt tử hình nên được bãi bỏ.
Tom seems to have been rich for a while.	Tom dường như đã giàu có một thời.
Do you want to go to the movies tomorrow?	Bạn có muốn đi xem phim vào ngày mai không?
This will not help you.	Điều này sẽ không giúp bạn.
I think Tom went home alone.	Tôi nghĩ Tom đã về nhà một mình.
Tom advised Mary not to buy a used car.	Tom khuyên Mary không nên mua xe cũ.
They said on the radio that it will be cold tomorrow.	Họ nói trên đài phát thanh rằng ngày mai trời sẽ lạnh.
Whoever excuses himself too much will blame himself.	Ai biện minh cho bản thân quá nhiều sẽ buộc tội chính mình.
I wish you a pleasant stay.	Tôi muốn bạn một kỳ nghỉ thú vị.
Don't know if Tom is busy.	Không biết Tom có ​​bận không.
Mary wants to become a famous actress.	Mary muốn trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng.
Tom hopes that Mary won't eat all the donuts.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không ăn hết số bánh rán.
I can't buy this because I don't have enough money.	Tôi không thể mua cái này vì tôi không có đủ tiền.
I shared a few ideas with Tom.	Tôi đã chia sẻ một vài ý tưởng với Tom.
Both Tom and Mary said that they could not swim.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không biết bơi.
I have the flu.	Tôi bị cúm.
I can't think of anything to say.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.
How much time do you spend each week studying French?	Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi tuần để học tiếng Pháp?
I would never lie about it if I knew how much it would hurt you.	Tôi sẽ không bao giờ nói dối về điều đó nếu tôi biết nó sẽ làm tổn thương bạn nhiều như thế nào.
Tom is seen as a hero.	Tom được coi như một anh hùng.
I consulted the doctor.	Tôi đã hỏi ý kiến ​​bác sĩ.
The brain is the most complex organ in the body.	Bộ não là cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể.
Tom asks Mary to water the flowers in his garden while he is away.	Tom yêu cầu Mary tưới hoa trong vườn của anh ấy khi anh ấy đi vắng.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn khỏe mạnh.
Tom is a bass player.	Tom là một người chơi bass.
I may be allowed to do it alone.	Tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
The addition of salt greatly improves the taste.	Việc bổ sung muối giúp cải thiện đáng kể hương vị.
I don't think Tom should leave early.	Tôi không nghĩ Tom nên về sớm.
Tom and I accomplished what we wanted.	Tom và tôi đã hoàn thành những gì chúng tôi muốn.
Tom knows how to maneuver.	Tom biết cách vận động.
Where did Tom pick up those old coins?	Tom đã nhặt những đồng tiền cũ đó ở đâu?
I wasn't very sleepy, so I stayed up for another three hours.	Tôi không buồn ngủ lắm, vì vậy tôi đã thức thêm ba giờ nữa.
It's easier to stay than to get out.	Ở lại dễ dàng hơn là thoát ra.
The Pope appeared in his red robe.	Giáo hoàng xuất hiện trong chiếc áo choàng màu đỏ của mình.
Tom is middle class, right?	Tom là tầng lớp trung lưu, phải không?
Tom is staying at a homeless shelter.	Tom đang ở tại một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư.
Does Tom look happy?	Trông Tom có ​​hạnh phúc không?
Tom's band was great tonight.	Ban nhạc của Tom rất hay vào tối nay.
Is Tom here this afternoon?	Chiều nay Tom có ​​ở đây không?
They ran out of money.	Họ đã hết tiền.
Tom should have been elected.	Tom lẽ ra đã được bầu.
I think Tom is a genius.	Tôi nghĩ rằng Tom là một thiên tài.
If you had been a little more patient, you might have succeeded.	Nếu bạn kiên nhẫn hơn một chút, bạn có thể đã thành công.
Tom and Mary's marriage did not last long.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary không kéo dài lâu.
I should do it the way Tom showed me.	Tôi nên làm điều đó theo cách mà Tom đã chỉ cho tôi.
No one knows where you bought your clothes.	Không ai biết bạn đã mua quần áo ở đâu.
Tom has been doing that for over thirty years.	Tom đã làm điều đó hơn ba mươi năm.
I know you helped Tom.	Tôi biết bạn đã giúp Tom.
Tom looked very confused.	Tom tỏ ra rất bối rối.
Who's awake?	Ai còn thức?
I don't want to scare Tom.	Tôi không muốn làm Tom sợ.
I apologize that I was not present at the meeting yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
I know that you are trying to help Tom.	Tôi biết rằng bạn đang cố gắng giúp Tom.
Mary's husband is very rich.	Chồng của Mary rất giàu.
I learned never to borrow money from friends.	Tôi đã học được cách không bao giờ vay tiền từ bạn bè.
I am no longer a rookie.	Tôi không còn là một tân binh.
And with that, we wrap up the activities for today.	Và cùng với đó, chúng tôi kết thúc các hoạt động cho ngày hôm nay.
You know what you will get when you enlist.	Bạn biết những gì bạn sẽ nhận được khi bạn nhập ngũ.
Tom was the only one drinking.	Tom là người duy nhất uống rượu.
Tom shot Mary with a crossbow.	Tom dùng nỏ bắn vào Mary.
Tom came here to help us.	Tom đã đến đây để giúp chúng tôi.
We better not do it today.	Tốt hơn là chúng ta không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom isn't that reliable, is he?	Tom không đáng tin cậy như vậy phải không?
Tom just pretends that he doesn't understand French.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
Saturday of the week is Saturday.	Ngày thứ bảy trong tuần là thứ bảy.
Why does Tom want me here?	Tại sao Tom muốn tôi ở đây?
Tom couldn't believe what was happening.	Tom không thể tin được những gì đang xảy ra.
Tom is obviously very drunk.	Tom rõ ràng là rất say.
Tom does it much better than Mary.	Tom làm điều đó giỏi hơn Mary nhiều.
I regret not doing anything to help Tom.	Tôi hối hận vì đã không làm bất cứ điều gì để giúp Tom.
That doesn't mean I can stay.	Điều đó không có nghĩa là tôi có thể ở lại.
I think Tom is lucky.	Tôi nghĩ rằng Tom thật may mắn.
I know that Tom is very rich.	Tôi biết rằng Tom rất giàu.
Do you still think you want the job?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn muốn công việc?
The Atlantic Ocean separates the Americas from Europe.	Đại Tây Dương ngăn cách Châu Mỹ với Châu Âu.
Did Tom tell you it would be easy to do?	Tom có ​​nói với bạn rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó không?
Tom told me he plans to stay in Australia until the money runs out.	Tom cho tôi biết anh ấy dự định ở lại Úc cho đến khi hết tiền.
We can stay here as long as we want.	Chúng ta có thể ở đây bao lâu chúng ta muốn.
I didn't do the same thing as Tom did.	Tôi đã không làm điều tương tự như Tom đã làm.
It was the best concert I've ever been to.	Đó là buổi hòa nhạc hay nhất mà tôi từng đến.
Tom doesn't want to go back to Australia.	Tom không muốn quay lại Úc.
Tom and Mary follow John.	Tom và Mary đi theo John.
Tom tries to sneak into the cinema without paying.	Tom cố lẻn vào rạp chiếu phim mà không trả tiền.
Tom does not greet his neighbors.	Tom không chào hỏi những người hàng xóm của mình.
There are many stars larger than our sun.	Có rất nhiều ngôi sao lớn hơn mặt trời của chúng ta.
Tom can speak French well.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
After a while, I noticed that we didn't seem to be on the road anymore.	Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng chúng tôi dường như không đi trên con đường nữa.
I cannot ignore it.	Tôi không thể bỏ qua nó.
Why can't you be silent?	Tại sao bạn không thể im lặng?
I am considering all possibilities.	Tôi đang xem xét tất cả các khả năng.
I am responsible.	Tôi đang chịu trách nhiệm.
At least let me get my bearings first.	Ít nhất hãy để tôi có được vòng bi của tôi trước.
Wouldn't it be better if we didn't do it now?	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ?
I weigh myself on the bathroom scale.	Tôi tự cân mình trên cân trong phòng tắm.
Any! 	Nào!
We will be late.	Chúng ta sẽ bị trễ.
Tom said he saw Mary when he was in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary khi anh ấy ở Úc.
That was the last thing I expected of Tom.	Đó là điều cuối cùng tôi mong đợi ở Tom.
Tom is the one who taught me how to water ski.	Tom là người đã dạy tôi cách trượt nước.
I didn't know Tom was the type of person that would do that.	Tôi không biết Tom là kiểu người sẽ làm điều đó.
Tom's last fight was three months ago.	Cuộc chiến cuối cùng của Tom là ba tháng trước.
I fell in love with Mary.	Tôi đã yêu Mary.
Don't let Tom open the door.	Đừng để Tom mở cửa.
I think Tom is determined to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom quyết tâm làm điều đó.
Tom probably still doesn't really know how to do it yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa thực sự biết cách làm điều đó.
"How much do I owe you?" 	"Tôi nợ bạn bao nhiêu?"
"No."	"Không."
Tom didn't want to kiss Mary.	Tom không muốn hôn Mary.
Tom says he doesn't have a full-time job.	Tom nói rằng anh ấy không có công việc toàn thời gian.
I hope to be able to go in October.	Tôi hy vọng có thể đi vào tháng Mười.
I can't tell who you're talking to.	Tôi không thể biết bạn đang nói chuyện với ai.
Tom tore Mary's letter in half.	Tom đã xé lá thư của Mary làm đôi.
There is a fountain in the middle of the garden.	Có một đài phun nước ở giữa khu vườn.
I want to have a good time with her.	Tôi muốn nói chuyện vui vẻ với cô ấy.
Tom uncapped a bottle of wine.	Tom mở nắp một chai rượu.
I was lucky.	Tôi đã may mắn.
What is the best way to learn to speak English like a native?	Cách tốt nhất để học nói tiếng Anh như người bản ngữ là gì?
I'm warm.	Tôi ấm áp.
I want you here as soon as possible.	Tôi muốn bạn ở đây càng sớm càng tốt.
Tom runs home to get something he forgot.	Tom chạy về nhà để lấy một thứ gì đó mà anh ấy đã quên.
I told Tom I don't have to be there tomorrow.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải ở đó vào ngày mai.
Tom is quite diplomatic.	Tom khá ngoại giao.
Tom was injured on the job.	Tom bị thương trong công việc.
That's all Tom needed.	Đó là tất cả những gì Tom cần.
Tom found a place to live in Boston.	Tom tìm thấy một nơi để sống ở Boston.
Tom has three brothers. 	Tom có ​​ba anh em trai.
All three of them live in Australia.	Cả ba người họ đều sống ở Úc.
Tom did it.	Tom đã làm điều đó.
I will lose.	Tôi sẽ thua.
Tom told me this.	Tom đã nói điều này với tôi.
Where did you live three years ago?	Bạn đã sống ở đâu ba năm trước?
I think that won't cost much.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không tốn nhiều tiền.
I don't think Tom knows what Mary is going to do tonight.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ làm gì vào tối nay.
Tom will sell his car.	Tom sẽ bán chiếc xe hơi của mình.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ Tom thật tuyệt.
Tom was amazed at how easy it was to do.	Tom đã rất ngạc nhiên về việc nó dễ làm như thế nào.
We need to come up with a plan and fast.	Chúng tôi cần phải đưa ra một kế hoạch và nhanh chóng.
Are you Catholic or Protestant?	Bạn là người Công giáo hay Tin lành?
Tom was the one who suggested doing it.	Tom là người đã đề nghị làm điều đó.
I think I know what happened to Tom.	Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I don't know how this happened.	Tôi không biết làm thế nào điều này xảy ra.
You have to deal with it.	Bạn phải đối phó với nó.
Recently, a few houses in our neighborhood have been broken into.	Gần đây, một vài ngôi nhà trong khu phố của chúng tôi đã bị đột nhập.
Tom is a charming person.	Tom là một người quyến rũ.
I have something better in mind.	Tôi có một cái gì đó tốt hơn trong tâm trí.
Tom was alone again.	Tom lại ở một mình.
Tom is unscrupulous, right?	Tom là vô lương tâm, phải không?
Tom and Mary become teachers.	Tom và Mary trở thành giáo viên.
I know that the last thing you want to do is hurt me.	Tôi biết rằng điều cuối cùng mà bạn muốn làm là làm tổn thương tôi.
I assume that's what usually happens.	Tôi cho rằng đó là những gì thường xảy ra.
Tom told me he's been skydiving since he was sixteen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhảy dù từ năm mười sáu tuổi.
Tom was surprised when Mary told him she was only thirteen years old.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô chỉ mới mười ba tuổi.
No one blames you.	Không ai đổ lỗi cho bạn.
Tom pledges not guilty to all charges.	Tom cam kết không có tội với mọi cáo buộc.
You won't like Tom.	Bạn sẽ không thích Tom.
I just wish Tom didn't leave tomorrow.	Tôi chỉ ước ngày mai Tom không rời đi.
I don't like the house where Tom lives.	Tôi không thích ngôi nhà mà Tom đang sống.
I don't know that I shouldn't have done it this morning.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều đó sáng nay.
Tom isn't dead is he?	Tom chưa chết phải không?
I'm not too worried about that.	Tôi không quá lo lắng về điều đó.
Try to act as if nothing is wrong.	Cố gắng hành động như thể không có gì sai.
Tom is in your office.	Tom đang ở trong văn phòng của bạn.
I've been willing to do that for a long time.	Tôi đã sẵn sàng làm điều đó trong một thời gian dài.
He is what they call a walking encyclopedia.	Anh ấy là thứ mà họ gọi là bách khoa toàn thư đi bộ.
I don't have the key.	Tôi không có chìa khóa.
Tom was sentenced to three months behind bars.	Tom bị kết án ba tháng sau song sắt.
Tom doesn't need to resign.	Tom không cần phải từ chức.
You're much older than me, aren't you?	Bạn già hơn tôi rất nhiều, phải không?
Tom and Mary both knew that wasn't going to happen.	Tom và Mary đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I know that Tom was wrong.	Tôi biết rằng Tom đã nhầm.
I wish I could run as fast as Tom.	Tôi ước mình có thể chạy nhanh như Tom.
I won't let you do this to me again.	Tôi sẽ không để bạn làm điều này với tôi một lần nữa.
Tom is likely to be busy.	Tom có ​​thể sẽ bận rộn.
There are many gifts under the Christmas tree.	Có rất nhiều quà tặng dưới cây thông Noel.
I am not strong enough.	Tôi không đủ mạnh mẽ.
Why don't your friends come?	Tại sao bạn bè của bạn không đến?
I won't watch CNN anymore.	Tôi sẽ không xem CNN nữa.
Do you ever get tired, Tom?	Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không, Tom?
Tom did everything by himself.	Tom đã tự mình làm mọi thứ.
Tom said he would help me do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom sang and danced.	Tom đã hát và nhảy.
I suspect Tom is not telling the truth.	Tôi nghi ngờ Tom không nói sự thật.
How can you not tell me you know my parents?	Làm thế nào bạn có thể không nói với tôi bạn biết cha mẹ tôi?
Admission to the show is by ticket only.	Vào cửa buổi biểu diễn chỉ bằng vé.
That's not very convincing.	Điều đó không thuyết phục lắm.
Tom agrees to leave.	Tom đồng ý ra đi.
I'm not sure how to do that.	Tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó.
Tom did an extraordinary job.	Tom đã làm một công việc phi thường.
Tom eats breakfast alone.	Tom ăn sáng một mình.
I'm really upset about that.	Tôi thực sự khó chịu về điều đó.
Tom thinks his parents are perfect.	Tom nghĩ rằng bố mẹ anh ấy thật hoàn hảo.
Just when I thought things couldn't get any worse, I heard an explosion.	Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ không thể tồi tệ hơn, tôi nghe thấy một tiếng nổ.
You promised us that you would never do it again.	Bạn đã hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom is still living in the house he was born in.	Tom vẫn đang sống trong ngôi nhà mà anh ấy sinh ra.
I am standing up.	Tôi đang đứng dậy.
I'll try to convince Tom not to go.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom đừng đi.
The old man was brought in by a salesman.	Ông già được một người bán hàng đưa vào.
What you say is completely different from what I heard from him.	Những gì bạn nói hoàn toàn khác với những gì tôi nghe được từ anh ấy.
My muscles ached and I was tired.	Các cơ của tôi đau nhức và tôi mệt mỏi.
I don't know what that guy was thinking.	Tôi không biết anh chàng đó đang nghĩ gì.
Tom already knows the answer.	Tom đã biết câu trả lời.
Tom can't come to Boston this year.	Tom không thể đến Boston năm nay.
I asked Tom to lie.	Tôi yêu cầu Tom nói dối.
Don't scare Tom.	Đừng làm Tom sợ.
I don't think Tom has to work today.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm việc hôm nay.
I think these are Tom's shoes.	Tôi nghĩ đây là đôi giày của Tom.
Tom thinks Mary is jealous.	Tom nghĩ rằng Mary đang ghen.
Color slowly returned to Tom's face.	Màu sắc từ từ trở lại trên khuôn mặt của Tom.
Tom has an appetite.	Tom có ​​một cảm giác ngon miệng.
Tom has been held hostage for a month.	Tom đã bị bắt làm con tin cả tháng.
You should not look down on those less fortunate than you.	Bạn không nên coi thường những người kém may mắn hơn mình.
I sprained my ankle.	Tôi bị bong gân mắt cá chân.
Tom didn't even know Mary back then.	Tom thậm chí còn không biết Mary hồi đó.
I've got enough time, so I don't need to rush.	Tôi đã có đủ thời gian, vì vậy tôi không cần phải vội vàng.
Tom can do it that way better than Mary.	Tom có ​​thể làm theo cách đó tốt hơn Mary.
Tom ran into Mary in the park.	Tom tình cờ gặp Mary trong công viên.
Tom is sitting in the kitchen, reading the newspaper.	Tom đang ngồi trong bếp, đọc báo.
How in the world do you expect me to pay this?	Làm thế nào trên thế giới mà bạn mong đợi tôi trả tiền này?
How do you think we maintain order around here?	Làm thế nào để bạn nghĩ rằng chúng tôi duy trì trật tự xung quanh đây?
I don't like cucumbers.	Tôi không thích dưa chuột.
This is one of the trees that I want to cut down.	Đây là một trong những cây mà tôi muốn đốn hạ.
Are those batteries rechargeable?	Những loại pin đó có thể sạc lại được không?
Why did Tom let Mary do it?	Tại sao Tom lại để Mary làm điều đó?
I don't want Tom to think I'm a tramp.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi là một kẻ lang thang.
Do you think Tom will graduate this year?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tốt nghiệp trong năm nay?
I have never seen that.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó.
I studied in Boston from 2003 to 2007.	Tôi đã học ở Boston từ năm 2003 đến năm 2007.
Tom and I used to work out at the same gym.	Tom và tôi đã từng tập thể dục tại cùng một phòng tập thể dục.
Have you ever ridden a hot air balloon?	Bạn đã bao giờ cưỡi khinh khí cầu chưa?
Tom loves reading fairy tales.	Tom thích đọc truyện cổ tích.
I may have hurt your feelings, but that was not my intention.	Tôi có thể đã làm tổn thương tình cảm của bạn, nhưng đó không phải là ý định của tôi.
These pears are the best.	Những quả lê này là ngon nhất.
Tom walks around the campus looking for his notebook.	Tom đi quanh khuôn viên trường để tìm sổ ghi chép của mình.
I don't want to move again.	Tôi không muốn di chuyển một lần nữa.
I fell in love with Tom the first time I saw him.	Tôi đã yêu Tom ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy.
My dog ​​sleeps on the floor next to my bed.	Con chó của tôi ngủ trên sàn nhà cạnh giường của tôi.
Where do you think is the best place to pitch a tent?	Bạn nghĩ nơi tốt nhất để dựng lều là ở đâu?
I like my uncles.	Tôi thích các chú của tôi.
Tom wouldn't do that to himself.	Tom sẽ không làm điều đó với chính mình.
I don't think there is any chance for our team to win.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để đội chúng tôi giành chiến thắng.
Tom was shot twice.	Tom đã bị bắn hai lần.
Tom always seems angry.	Tom luôn luôn có vẻ tức giận.
Tom lives in one of Boston's best neighborhoods.	Tom sống ở một trong những khu phố tốt nhất của Boston.
You will eventually get used to this.	Cuối cùng bạn sẽ quen với việc này.
I don't think this is the best time to talk to Tom.	Tôi không nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất để nói chuyện với Tom.
The coward is the first to raise his fist.	Kẻ hèn nhát là người đầu tiên giơ nắm đấm.
Tom said that Mary did not look very comfortable.	Tom nói rằng Mary trông không được thoải mái cho lắm.
Tom did what I asked immediately.	Tom đã làm những gì tôi yêu cầu ngay lập tức.
Tom tells Mary that he is unemployed.	Tom nói với Mary rằng anh ta đang thất nghiệp.
Tom made a difficult escape.	Tom đã thực hiện một cuộc trốn thoát khó khăn.
I wonder who is responsible.	Tôi tự hỏi ai là người chịu trách nhiệm.
I waited for Tom all afternoon, but he didn't show up.	Tôi đã đợi Tom cả buổi chiều, nhưng anh ấy không xuất hiện.
Not bad.	Không tệ.
Tom said that I looked very angry.	Tom nói rằng tôi trông rất tức giận.
I'm making money.	Tôi đang kiếm tiền.
I don't know what Tom's plan is.	Tôi không biết kế hoạch của Tom là gì.
Tom did not know with whom Mary was going to Australia.	Tom không biết Mary định đi Úc với ai.
Tom told me he thought Mary was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang lo lắng.
When did you buy this canoe?	Bạn mua chiếc ca nô này khi nào?
Tom went to a Catholic school.	Tom đã đến một trường học Công giáo.
It really has nothing to do with you.	Nó thực sự không liên quan đến bạn.
Tom almost died in Boston.	Tom suýt chết khi ở Boston.
I can't go to school.	Tôi không thể đi học.
I think Tom doesn't look too good.	Tôi nghĩ Tom trông không quá ổn.
Tom opened the drawer and pulled out a file.	Tom mở ngăn tủ và lấy ra một tập tài liệu.
Tom told Mary to invite John to the party.	Tom đã nói với Mary mời John đến bữa tiệc.
How much money did Tom lose playing poker last night?	Tom đã thua bao nhiêu tiền khi chơi poker đêm qua?
Tom can speak French.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
There's no one in the class.	Không có ai trong lớp học.
I don't think I'll do it this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Have you considered buying a new shower head?	Bạn đã cân nhắc mua một chiếc vòi hoa sen mới chưa?
It's a nail.	Đó là một cái móng tay.
He knew he didn't have much longer to live.	Anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa.
Tom sat next to Mary and listened quietly.	Tom ngồi cạnh Mary và yên lặng lắng nghe.
Neither Tom nor Mary have full-time jobs.	Cả Tom và Mary đều không có công việc toàn thời gian.
Tom said he didn't know who Mary intended to do that to.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định làm điều đó với ai.
There's no way for that to happen.	Không có cách nào để điều đó xảy ra.
Tom may not come to Boston with us.	Tom có ​​thể không đến Boston với chúng tôi.
Please give me a little more time to think about it.	Xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian để suy nghĩ về nó.
Tom might be sick.	Tom có ​​thể bị ốm.
Tom can't do that.	Tom không thể làm điều đó.
I want to take this car out for a test drive.	Tôi muốn mang chiếc xe này ra ngoài để lái thử.
I assume that you know there is no class today.	Tôi giả sử rằng bạn biết không có lớp học hôm nay.
How many days will you be in Australia?	Bạn sẽ ở Úc khoảng bao nhiêu ngày?
Tom is a child.	Tom là một đứa trẻ.
Tom is a good dancer, isn't he?	Tom là một vũ công giỏi, phải không?
I don't think we'll ever be able to afford that kind of car.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ đủ tiền mua loại xe đó.
Do you think I should say something to Tom about that?	Bạn có nghĩ tôi nên nói gì đó với Tom về điều đó không?
I was unable to find the cause.	Tôi đã không thể tìm ra nguyên nhân.
I bet Tom liked his birthday present.	Tôi cá là Tom thích món quà sinh nhật của mình.
It's important to me that we follow the rules.	Điều quan trọng đối với tôi là chúng tôi phải tuân theo các quy tắc.
Tom and I went to Australia together.	Tom và tôi đã đến Úc cùng nhau.
Wow, you're right.	Wow, bạn nói đúng.
How often do you change your filter?	Bạn thay đổi bộ lọc của mình bao lâu một lần?
Tom is not a good skater, is he?	Tom không phải là một vận động viên trượt băng giỏi, phải không?
There is something else there.	Có một cái gì đó khác ở đó.
You are the one who told me that.	Bạn là người đã nói với tôi điều đó.
Do you think you will come back to Australia?	Bạn có nghĩ mình sẽ quay lại Úc không?
The jokes are not funny.	Những trò đùa không hài hước.
It's not rocket science.	Nó không phải là khoa học tên lửa.
I love no one more than I love you.	Tôi không yêu ai hơn tôi yêu em.
Tom can't get in.	Tom không vào được.
I'm pretty sure Tom did it.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom and I love talking to each other.	Tom và tôi thích nói chuyện với nhau.
I learned this song from Tom.	Tôi đã học bài hát này từ Tom.
Why doesn't Tom ask someone else to do it?	Tại sao Tom không nhờ người khác làm?
I know that Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I have to make funeral arrangements.	Tôi phải thu xếp tang lễ.
You should have told me Tom wasn't happy.	Bạn nên nói với tôi rằng Tom không vui.
I am very comfortable with it.	Tôi rất thoải mái với nó.
Tom is likely still downstairs.	Tom có ​​khả năng vẫn đang ở tầng dưới.
I don't think this time Tom will be as stubborn as last time.	Tôi không nghĩ rằng lần này Tom sẽ cứng đầu như lần trước.
This is like fighting someone with one hand tied behind their back.	Điều này giống như chiến đấu với ai đó bị trói một tay sau lưng.
Tom fell asleep instantly.	Tom chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
I was really hoping Tom would be here tonight.	Tôi thực sự đã hy vọng Tom sẽ ở đây tối nay.
If you want my respect, you'll have to earn it.	Nếu bạn muốn tôi tôn trọng, bạn sẽ phải kiếm được nó.
Tom is lucky to still have a job.	Tom thật may mắn khi vẫn còn một công việc.
They just want to talk to Tom.	Họ chỉ muốn nói chuyện với Tom.
You sick right?	Bạn bị ốm phải không?
Sometimes I wonder if I should become a lawyer.	Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có nên trở thành một luật sư hay không.
The cat is hiding in the bushes.	Con mèo đang trốn trong bụi cây.
Tom decided to let that pass.	Tom quyết định để điều đó trôi qua.
I didn't expect to succeed, but somehow I did.	Tôi không mong đợi sẽ thành công, nhưng bằng cách nào đó tôi đã thành công.
I've seen them around.	Tôi đã nhìn thấy chúng xung quanh.
They are like one big happy family.	Họ giống như một gia đình hạnh phúc lớn.
Let's say you're joking.	Hãy nói rằng bạn đang đùa.
Tom ate an egg salad sandwich for lunch.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì kẹp salad trứng cho bữa trưa.
Doing this is no longer fun.	Làm điều này không còn vui nữa.
I know Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
I watched this movie twice.	Tôi đã xem bộ phim này hai lần.
Tom mocked Mary.	Tom chế nhạo Mary.
I don't think I will need any more help.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
Tom could have been outside listening to us.	Tom có ​​thể đã ở bên ngoài lắng nghe chúng tôi.
Tom denied my objection.	Tom phủ nhận sự phản đối của tôi.
The sun was shining, but it was still cold outside.	Nắng chói chang, nhưng ngoài trời vẫn lạnh.
I'll be back home at 2:30.	Tôi sẽ trở về nhà lúc 2:30.
I know a lot of people who disagree with me.	Tôi biết rất nhiều người không đồng ý với tôi.
"I work in Boston." 	"Tôi làm việc ở Boston."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
Tom has many ambitions, but Mary does not.	Tom có ​​nhiều tham vọng, nhưng Mary thì không.
Tom said he liked my idea.	Tom nói rằng anh ấy thích ý tưởng của tôi.
Tom lay down on the towel.	Tom nằm xuống chiếc khăn tắm.
Tom moved the wine glass without my knowledge.	Tom đã chuyển ly rượu mà tôi không biết.
I just finished the book I was reading.	Tôi vừa hoàn thành cuốn sách tôi đang đọc.
I'm not the one who did it for Tom.	Tôi không phải là người đã làm điều đó cho Tom.
Tom said he was willing to help me do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp tôi làm điều đó.
I know Tom is a psychologist.	Tôi biết Tom là một nhà tâm lý học.
What you are saying is absolutely true.	Những gì bạn đang nói là hoàn toàn đúng.
He doesn't mix well.	Anh ấy kết hợp không tốt.
He is always short of money.	Anh ấy luôn thiếu tiền.
Glad you did it for us.	Rất vui vì bạn đã làm điều đó cho chúng tôi.
I know that Tom is a retired policeman.	Tôi biết rằng Tom là một cảnh sát đã nghỉ hưu.
Tom told me he found his key.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình.
Goats are not difficult to milk.	Dê không khó vắt sữa.
Someone might have to go help Tom.	Ai đó có thể phải đi giúp Tom.
I told Tom that I was willing to lend him some money.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẵn sàng cho anh ấy vay một số tiền.
He jumped up as soon as he heard the news.	Anh ta bật dậy ngay khi nghe tin.
Tom started doing that a few days ago.	Tom đã bắt đầu làm điều đó cách đây vài ngày.
I don't think you will tell me.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nói với tôi.
Tom says the best is yet to come.	Tom nói rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến.
I know the girl talking to Tom.	Tôi biết cô gái đang nói chuyện với Tom.
Don't forget that tomorrow is Tom's birthday.	Đừng quên rằng ngày mai là sinh nhật của Tom.
Tom's parents are waiting for him at the finish line.	Cha mẹ của Tom đang đợi anh ấy ở vạch đích.
Is that what you decided to do?	Đó có phải là những gì bạn đã quyết định làm?
Tom is much older than us.	Tom lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi.
I told Tom I was fine.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi ổn.
Can you tell me something about Tom?	Bạn có thể cho tôi biết vài điều về Tom?
It's not as difficult as you think.	Nó không khó như bạn nghĩ.
Maybe we need a watchdog.	Có lẽ chúng ta cần phải có một cơ quan giám sát.
Everyone is talking about it.	Mọi người đang nói về nó.
I think that's part of the problem.	Tôi nghĩ rằng đó là một phần của vấn đề.
Don't you two love each other?	Hai người không yêu nhau à?
Tom says Mary hopes John will help Alice.	Tom nói Mary hy vọng John sẽ giúp Alice.
Tom's parents were very angry because he didn't do his homework.	Cha mẹ của Tom đã rất tức giận vì anh ấy đã không làm bài tập về nhà của mình.
Tom did not ask Mary to come.	Tom không yêu cầu Mary đến.
Tom threw his back out.	Tom ném lưng ra ngoài.
We hurt Tom.	Chúng tôi làm tổn thương Tom.
According to the X-ray, everything is fine.	Theo phim chụp X-quang, mọi thứ đều ổn.
Are you a leader or a follower?	Bạn là một nhà lãnh đạo hay một người theo sau?
Tom is a bit overweight, isn't he?	Tom hơi thừa cân phải không?
I don't play the cello as well as I would like.	Tôi không chơi cello tốt như tôi mong muốn.
I heard that Tom got hurt doing that.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bị thương khi làm điều đó.
Did you know that Tom has left town?	Bạn có biết rằng Tom đã rời thị trấn?
It won't be difficult to do that.	Làm điều đó sẽ không khó lắm.
I am working alone.	Tôi đang làm việc một mình.
That's not very polite.	Điều đó không lịch sự cho lắm.
I know why Tom isn't here today.	Tôi biết tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom says he doesn't want to force you to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ép bạn làm điều đó.
Tom is not the one to cut those trees.	Tom không phải là người chặt những cái cây đó.
How many times do I have to say that?	Tôi phải nói điều đó bao nhiêu lần?
I know that you are Canadian.	Tôi biết rằng bạn là người Canada.
These problems will not go away.	Những vấn đề này sẽ không biến mất.
Tom is in debt.	Tom đang mắc nợ.
Tom hasn't showered for three days.	Tom đã không tắm ba ngày rồi.
Looks like you all got it wrong.	Có vẻ như tất cả các bạn đã nhầm.
Is that not what you expected?	Đó không phải là những gì bạn mong đợi?
Tom said he would call back at 2:30.	Tom nói anh ấy sẽ gọi lại lúc 2:30.
Tom says he feels invincible.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bất khả chiến bại.
Tom and Mary looked at each other.	Tom và Mary nhìn nhau.
Do you ever get bored singing the same song every night?	Bạn có bao giờ cảm thấy nhàm chán khi hát cùng một bài hát mỗi đêm?
Don't raise your voice.	Đừng cao giọng.
I jumped bail.	Tôi đã nhảy tiền bảo lãnh.
I hope you're not mad at me anymore.	Tôi hy vọng bạn không còn giận tôi nữa.
I wish I could spend more time in Boston.	Tôi ước rằng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn ở Boston.
Everyone but Tom has arrived.	Mọi người trừ Tom đã đến.
Do you like haircuts?	Bạn có thích cắt tóc không?
I was patient.	Tôi đã kiên nhẫn.
Tomorrow is when I get paid.	Ngày mai là khi tôi được trả tiền.
Tom fell in love with a beautiful girl.	Tom đã yêu một cô gái xinh đẹp.
Tom told me he did nothing wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không làm gì sai.
I know Tom should do it.	Tôi biết Tom nên làm điều đó.
Tom told me everything.	Tom đã nói với tôi tất cả mọi thứ.
Do you think Tom really meant to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự có ý định làm điều đó?
Next time I visit Boston, I want to stay at the hotel you told me about.	Lần tới khi tôi đến thăm Boston, tôi muốn ở lại khách sạn mà bạn đã nói với tôi.
I don't want to eat what Tom made for me.	Tôi không muốn ăn những gì Tom làm cho tôi.
Who is that girl sitting over there?	Cô gái ngồi đằng kia là ai vậy?
Do you remember the night Tom died?	Bạn có nhớ cái đêm Tom chết không?
I want to know what Tom is up to.	Tôi muốn biết Tom định làm gì.
Tom was thinking of going to Boston.	Tom đã nghĩ đến việc đến Boston.
I looked around, but I didn't see anything.	Tôi nhìn xung quanh, nhưng tôi không thấy gì cả.
There was nothing Tom could do to help Mary.	Tom không thể làm gì để giúp Mary.
I know that Tom is trustworthy.	Tôi biết rằng Tom là người đáng tin cậy.
Tom was quite worried.	Tom khá lo lắng.
Tom used to hang up his clothes, but he doesn't anymore.	Tom đã từng treo quần áo lên, nhưng anh ấy không làm nữa.
It's not my fault that it happened.	Nó không phải là lỗi của tôi mà nó đã xảy ra.
I hope that I don't run into Tom again.	Tôi hy vọng rằng tôi không đụng độ Tom một lần nữa.
I'll talk to Tom about that soon.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó sớm.
Tom should go see Mary in the hospital this afternoon.	Chiều nay Tom nên đến gặp Mary trong bệnh viện.
I have to stop Tom.	Tôi phải ngăn Tom lại.
I knew Tom would do it.	Tôi đã biết Tom sẽ làm điều đó.
The country fell apart.	Đất nước tan rã.
I'm so glad I learned how to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã học được cách làm điều đó.
I think Tom is very handsome.	Tôi nghĩ rằng Tom rất đẹp trai.
I suspect that Tom and Mary are not alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không đơn độc.
You read the report, didn't you?	Bạn đã đọc báo cáo, phải không?
Tom and I did it.	Tom và tôi đã làm điều đó.
I know that you don't need to do that anymore.	Tôi biết rằng bạn không cần phải làm như vậy nữa.
Tom is likely not willing to do that.	Tom có ​​khả năng không sẵn sàng làm điều đó.
I would like to discuss pricing with you.	Tôi muốn thảo luận về giá cả với bạn.
I think I'll go to church with Tom next Sunday.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi nhà thờ với Tom vào Chủ nhật tới.
The kids today are not bad.	Những đứa trẻ hôm nay không tệ.
To speak spontaneously on the radio is not easy.	Để nói một cách tự nhiên trên đài không phải là điều dễ dàng.
I think Tom didn't.	Tôi nghĩ Tom đã không làm vậy.
We expect Tom to leave on October 20.	Chúng tôi dự kiến ​​Tom sẽ ra đi vào ngày 20 tháng 10.
Do you and Tom often fight?	Bạn và Tom có ​​thường xuyên đánh nhau không?
Tom won't be able to walk home today. 	Tom sẽ không thể đi bộ về nhà hôm nay.
He sprained his ankle.	Anh ấy bị bong gân mắt cá chân.
We lived by what we could find in the woods.	Chúng tôi đã sống bằng những gì chúng tôi có thể tìm thấy trong rừng.
Were you the one who suggested we hire Tom?	Có phải bạn là người đã đề xuất chúng tôi thuê Tom không?
Don't you know Tom is good at French?	Bạn không biết Tom giỏi tiếng Pháp sao?
Tom has nothing.	Tom không có gì.
I won't come if it rains tomorrow.	Tôi sẽ không đến nếu ngày mai trời mưa.
Tom should have told Mary sooner.	Tom nên nói với Mary sớm hơn.
Tom wanted to turn around and hug Mary, but he just walked away without even waving goodbye.	Tom muốn quay lại và ôm Mary, nhưng anh ấy chỉ bước đi mà không hề vẫy tay chào tạm biệt.
Tom has meetings all day today.	Tom có ​​cuộc họp cả ngày hôm nay.
I won't go further than two or three hours.	Tôi sẽ không đi xa hơn hai hoặc ba giờ.
I did this.	Tôi đã làm điều này.
You don't really believe all those stories, do you?	Bạn không thực sự tin tất cả những câu chuyện đó, phải không?
I don't want to go camping next weekend.	Tôi không muốn đi cắm trại vào cuối tuần tới.
Tom was absolutely certain that Mary was in Boston.	Tom hoàn toàn chắc chắn rằng Mary đang ở Boston.
Tom bought this camera for a reasonable price.	Tom đã mua chiếc máy ảnh này với một mức giá hợp lý.
Tom didn't seem to be aware of what had happened.	Tom dường như không nhận thức được những gì đã xảy ra.
Kiss Tom for me.	Hôn Tom cho tôi.
I almost died trying to save Tom.	Tôi suýt chết khi cố gắng cứu Tom.
It is legal for citizens to carry a gun in many states.	Công dân mang súng ở nhiều bang là hợp pháp.
I just did what felt right at the time.	Tôi chỉ làm những gì cảm thấy phù hợp vào thời điểm đó.
Tom couldn't teach Mary how to drive.	Tom không thể dạy Mary cách lái xe.
That's not me. 	Đó không phải là tôi.
That's the cat.	Đó là con mèo.
Although he has a lot of money, he is not happy.	Dù có nhiều tiền nhưng anh ấy không hạnh phúc.
I don't think you really need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần làm điều đó ngày hôm nay.
Don't believe anything Tom tells you.	Đừng tin bất cứ điều gì Tom nói với bạn.
Tom drew the shortest straw.	Tom đã vẽ ống hút ngắn nhất.
Tom shot Mary at least three times.	Tom đã bắn Mary ít nhất ba lần.
Tom says he plans to go tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào ngày mai.
You're not ready yet, are you?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng, phải không?
Tom says he thinks you're capable of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có khả năng làm điều đó.
Tom helped Mary do it.	Tom đã giúp Mary làm điều đó.
As it is often said, it is very difficult to adjust to a new environment.	Như người ta thường nói, rất khó để điều chỉnh bản thân với một môi trường mới.
Tom asked me if I knew Mary's phone number.	Tom hỏi tôi có biết số điện thoại của Mary không.
Looks like nothing happened.	Có vẻ như không có gì xảy ra.
Tom told me that traveling would be good for me.	Tom nói với tôi rằng đi du lịch sẽ tốt cho tôi.
I'm sure you're doing all you can.	Tôi chắc rằng bạn đang làm tất cả những gì bạn có thể.
It was a disappointment, wasn't it?	Đó là một sự thất vọng, phải không?
Is it possible to have a late abortion?	Trường hợp nào muốn phá thai muộn có được không?
If you get bored, you can leave.	Nếu chán, bạn có thể bỏ đi.
The answer that Tom gave doesn't seem right to me.	Câu trả lời mà Tom đưa ra dường như không đúng với tôi.
Tom gets mad very easily.	Tom rất dễ nổi điên.
Tom won't even know I'm there.	Tom thậm chí sẽ không biết tôi ở đó.
Tom was playing football.	Tom đã chơi bóng đá.
Tom kisses everyone in the room.	Tom hôn tất cả mọi người trong phòng.
Tom is likely still suffering.	Tom có ​​khả năng vẫn còn đau khổ.
Tom will be really tired when he gets home.	Tom sẽ thực sự mệt mỏi khi về đến nhà.
I was at Harvard at the same time as you.	Tôi đã ở Harvard cùng thời với bạn.
I'm not always that busy.	Tôi không phải lúc nào cũng bận rộn như vậy.
I will fix it myself.	Tôi sẽ sửa chữa bản thân mình.
Tom doesn't come here much.	Tom không đến đây nhiều.
You can tell that Tom is in a lot of pain.	Bạn có thể nói rằng Tom rất đau.
I have some work that I have to do.	Tôi có một số việc mà tôi phải làm.
I wrote a letter to my parents back home.	Tôi đã viết một lá thư cho bố mẹ tôi ở quê nhà.
He is a man we can trust.	Anh ấy là một người đàn ông mà chúng ta có thể tin tưởng.
Do you like the taste of lemon?	Bạn có thích hương vị của chanh?
Tom realizes that he wouldn't be able to do it without help.	Tom nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom says he doesn't know Mary's phone number.	Tom nói rằng anh ta không biết số điện thoại của Mary.
Any. 	Nào.
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
I sure hope you've learned your lesson.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn đã học được bài học của mình.
Stop being so eccentric.	Đừng có lập dị như vậy nữa.
Tom knows that the job will not be easy.	Tom biết rằng công việc sẽ không dễ dàng.
I am the one who did it for you.	Tôi là người đã làm điều đó cho bạn.
I don't think Tom is hungry.	Tôi không nghĩ Tom đói.
Tom just sat there, looking at his reflection through the window.	Tom chỉ ngồi đó, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ.
I think you said you don't know how to play the saxophone.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết chơi saxophone.
Why does Tom want to stay in Australia for another year?	Tại sao Tom muốn ở lại Úc thêm một năm?
You gave me your word that you would do it.	Bạn đã cho tôi lời của bạn rằng bạn sẽ làm điều đó.
My dog ​​always barks at the postman.	Con chó của tôi luôn sủa người đưa thư.
Would Tom want to do that?	Tom có ​​muốn làm điều đó không?
Tom and Mary fall in love and get married.	Tom và Mary yêu nhau và kết hôn.
Did you get a message from Tom?	Bạn có nhận được tin nhắn của Tom không?
Tom is happy right?	Tom đang hạnh phúc phải không?
Tom still believes in drip economics.	Tom vẫn tin vào kinh tế học nhỏ giọt.
Tom didn't have to pay attention to what Mary said.	Tom không cần phải chú ý đến những gì Mary nói.
Dad, you smell like you've just had a drink.	Bố ơi, bố có mùi như vừa uống rượu.
I'm starting to hate Tom.	Tôi bắt đầu ghét Tom.
Tom is planning a trip to Europe.	Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Châu Âu.
Tom says he is not aware of any problems.	Tom nói rằng anh ấy không biết về bất kỳ vấn đề nào.
Tom won't let me do that.	Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
I still haven't apologized for doing that.	Tôi vẫn chưa xin lỗi vì đã làm điều đó.
Tom was out of the country.	Tom đã ra khỏi đất nước.
Tom is Mary's nephew.	Tom là cháu của Mary.
I just hope that's enough.	Tôi chỉ hy vọng vậy là đủ.
I know Tom won't tell Mary.	Tôi biết Tom sẽ không nói với Mary.
I don't think Tom has met either of Mary's sisters.	Tôi không nghĩ Tom đã gặp một trong hai chị em của Mary.
Is this where Tom lives?	Đây có phải là nơi ở của Tom không?
Tom was absolutely terrified.	Tom hoàn toàn vô cùng kinh hãi.
Tom looked mesmerized.	Tom nhìn như bị mê hoặc.
I should have been more polite.	Tôi lẽ ra nên lịch sự hơn.
She kept moaning that she didn't have time.	Cô ấy tiếp tục rên rỉ rằng cô ấy không có thời gian.
You should get my message.	Bạn nên nhận được tin nhắn của tôi.
I promise that won't happen again.	Tôi hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
To me, it's not like you want to talk.	Đối với tôi, nó không giống như bạn muốn nói chuyện.
You and I are not like that.	Bạn và tôi không như vậy.
Isn't it time for lunch yet?	Chưa đến giờ ăn trưa sao?
Tom thinks Mary is happy.	Tom nghĩ rằng Mary hạnh phúc.
I really don't care about politics.	Tôi thực sự không quan tâm đến chính trị.
I don't expect you to understand this.	Tôi không mong bạn hiểu điều này.
I'm really stupid.	Em thật sự rất ngốc.
Tom was arrested on Monday afternoon.	Tom bị bắt vào chiều thứ Hai.
The Mexican government is even weaker.	Chính phủ Mexico thậm chí còn suy yếu hơn.
Tom doesn't need to get up so early.	Tom không cần phải dậy sớm như vậy.
You are the one who brought up the topic.	Bạn là người đưa ra chủ đề.
Tom was bitten by a dog when he was a child.	Tom đã bị một con chó cắn khi anh ấy còn nhỏ.
Is it necessary for Tom to go there alone?	Có cần thiết để Tom đến đó một mình không?
Tom still hasn't told me what to do.	Tom vẫn chưa cho tôi biết phải làm gì.
Don't you always do what Tom tells you to do?	Bạn không luôn làm những gì Tom bảo bạn phải làm?
Looks like Tom is doing just that.	Có vẻ như Tom đang làm điều đó.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
If it hadn't rained so heavily, the match wouldn't have been cancelled.	Nếu trời không mưa to như vậy, trận đấu đã không bị hủy.
All the snow has melted.	Tất cả tuyết đã tan hết.
Let's put this money aside for our summer travel.	Hãy để số tiền này sang một bên cho chuyến du lịch mùa hè của chúng ta.
Tom asks Mary not to talk to John.	Tom yêu cầu Mary không nói chuyện với John.
I don't think Tom will be late.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
IM learning English.	Tôi đang học tiếng Anh.
Tom plans to do it today.	Tom dự định làm điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't have to agree.	Tom không cần phải đồng ý.
Tom was amazed at what he saw.	Tom đã rất ngạc nhiên trước những gì anh ta nhìn thấy.
Where's your grandfather?	Ông của bạn đâu?
Tom can do it with one hand tied behind his back.	Tom có ​​thể làm điều đó với một tay bị trói sau lưng.
Tom works as hard as Mary.	Tom làm việc chăm chỉ như Mary.
I can't let you keep doing that.	Tôi không thể để bạn tiếp tục làm điều đó.
I have invited all my friends.	Tôi đã mời tất cả bạn bè của mình.
Tom is more than qualified.	Tom quá đủ tiêu chuẩn.
Do you know what the problem is with that?	Bạn có biết vấn đề với đó là gì không?
Have you ever played poker with Tom?	Bạn đã bao giờ chơi poker với Tom chưa?
You have stopped the engine.	Bạn đã dừng động cơ.
Tom was all dressed up.	Tom đã mặc quần áo tất cả.
I won't wash your car for you.	Tôi sẽ không rửa xe cho bạn.
Tom didn't tell the truth about you, did he?	Tom đã không nói sự thật về bạn, phải không?
Tom and Mary watched a documentary about squirrels.	Tom và Mary đã xem một bộ phim tài liệu về sóc.
Tom could be here.	Tom có ​​thể ở đây.
Tom looks like a foreigner.	Tom trông giống như một người nước ngoài.
I don't like green onions.	Tôi không thích hành lá.
It was not until I left school that I realized the importance of studying.	Cho đến khi rời ghế nhà trường, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc học.
I don't like the kind of music my dad listens to.	Tôi không thích loại nhạc mà bố tôi nghe.
Tom enjoyed the party.	Tom rất thích bữa tiệc.
Tom never liked Mary very much.	Tom chưa bao giờ thích Mary cho lắm.
I am practicing every day.	Tôi đang luyện tập mỗi ngày.
Tom did it the way Mary told him to.	Tom đã làm điều đó theo cách Mary bảo anh ấy làm.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
Doctor gives medicine to patient.	Bác sĩ truyền thuốc cho bệnh nhân.
Everyone is here except Tom.	Tất cả mọi người đều ở đây ngoại trừ Tom.
You should rent a bicycle and go around the lake.	Bạn nên thuê một chiếc xe đạp và đi vòng quanh hồ.
I should trust Tom.	Tôi nên tin tưởng Tom.
Tom only wears glasses when reading.	Tom chỉ đeo kính khi đọc sách.
Seems to be the problem, Tom?	Có vẻ là vấn đề, Tom?
What is holding you back?	Điều gì đang giữ bạn lại?
We didn't seem to have any problems until Tom left.	Chúng tôi dường như không có bất kỳ vấn đề gì cho đến khi Tom rời đi.
I will give a speech in Boston on Monday.	Tôi sẽ có một bài phát biểu ở Boston vào thứ Hai.
She is not the woman she was before marriage.	Cô ấy không phải là người phụ nữ như trước khi kết hôn.
Does the end justify the means?	Liệu cuối cùng biện minh cho phương tiện?
I know that you are upset. 	Tôi biết rằng bạn đang khó chịu.
We all are.	Tất cả chúng ta đều vậy.
I think you should reconsider.	Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại.
Tom kept his promise.	Tom vẫn giữ lời hứa của mình.
Tom is the one who gave me this apple.	Tom là người đã cho tôi quả táo này.
They won't bother me anymore.	Họ sẽ không làm phiền tôi nữa.
Tom is wondering how he can get around without a car.	Tom đang tự hỏi làm thế nào anh ta có thể đi lại mà không có xe hơi.
Tom is not rich.	Tom không giàu.
I think I'll never get used to this.	Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quen với việc này.
I'm afraid that's not necessary.	Tôi e rằng điều đó là không cần thiết.
Tom wants us to enjoy ourselves.	Tom muốn chúng ta tận hưởng bản thân.
Tom is still in bed?	Tom vẫn còn trên giường?
I have been to many Asian countries.	Tôi đã đến nhiều nước Châu Á.
Tom panicked.	Tom hoảng sợ.
Tom probably hasn't finished that yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom has a good alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm tốt.
If we had followed Tom's advice, we wouldn't have had this problem now.	Nếu chúng tôi làm theo lời khuyên của Tom, chúng tôi sẽ không gặp vấn đề này bây giờ.
Tom crawled under the bed.	Tom chui xuống gầm giường.
I don't know what you've heard about me.	Tôi không biết bạn đã nghe gì về tôi.
The train arrived safely at the station a few minutes ago.	Tàu đã đến ga an toàn cách đây ít phút.
I can't do that because I'm too busy.	Tôi không thể làm điều đó vì tôi quá bận.
You never really wanted to do that, did you?	Bạn chưa bao giờ thực sự muốn làm điều đó, phải không?
Can you recommend a good place to learn French?	Bạn có thể giới thiệu một nơi tốt để học tiếng Pháp không?
Tom is serious, isn't he?	Tom rất nghiêm túc, phải không?
It's not like I'm completely happy right now.	Nó không giống như tôi hoàn toàn hạnh phúc ngay bây giờ.
How's your mom, Tom?	Mẹ của bạn thế nào, Tom?
I thought you said you didn't know anyone in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không biết bất cứ ai ở Boston.
Tom and I have matching tattoos.	Tom và tôi có những hình xăm phù hợp.
Can I talk to you, Tom?	Tôi có thể nói chuyện với bạn, Tom?
I know that Tom doesn't know why Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Tom said he didn't know Mary would have to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
Tom won't hurt anyone anymore.	Tom sẽ không làm hại ai nữa.
Why doesn't Tom do his homework?	Tại sao Tom không làm bài tập về nhà?
I should have told Tom no.	Tôi nên nói với Tom là không.
Tom saw Mary sitting alone in the library.	Tom thấy Mary đang ngồi một mình trong thư viện.
Tom wants to talk to you privately.	Tom muốn nói chuyện riêng với bạn.
Tom took a long time to find the light switch.	Tom mất nhiều thời gian để tìm ra công tắc đèn.
Tom has unlocked his office door.	Tom đã mở khóa cửa văn phòng của mình.
Tom wanted Mary to sign his yearbook.	Tom muốn Mary ký vào cuốn kỷ yếu của mình.
I have a feeling that Tom is still here in Boston.	Tôi có cảm giác rằng Tom vẫn ở đây ở Boston.
Tom and I can travel together.	Tom và tôi có thể đi du lịch cùng nhau.
You don't seem as disorganized as Tom.	Bạn dường như không vô tổ chức như Tom.
Just tell me which room Tom is in.	Chỉ cho tôi biết Tom đang ở phòng nào.
I think whatever Tom can do, I can do.	Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì Tom có ​​thể làm, tôi đều có thể làm được.
Why don't you go to Tom's house?	Tại sao bạn không đến nhà Tom?
I can't help thinking that my son is still alive.	Tôi không thể không nghĩ rằng con trai tôi vẫn còn sống.
I know Tom doesn't know why I don't want him to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không muốn anh ấy làm điều đó.
I am honored in the presence of the president.	Tôi rất vinh dự trước sự hiện diện của chủ tịch.
She can't do without milk.	Cô ấy không thể làm gì nếu không có sữa.
I was surprised by his rudeness.	Tôi ngạc nhiên vì sự thô lỗ của anh ta.
Tom drank all the wine.	Tom uống hết rượu.
I blamed Tom.	Tôi đã đổ lỗi cho Tom.
We didn't know you needed to do that.	Chúng tôi không biết bạn cần phải làm điều đó.
He not only gave us clothes but also some money.	Anh ấy không chỉ cho chúng tôi quần áo mà còn cho một số tiền.
Tom told me that he thought Mary was alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary ở một mình.
Tom tells Mary that he doesn't think John is incompetent.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John bất tài.
Tom and Mary aren't really dating, are they?	Tom và Mary không thực sự hẹn hò, phải không?
Does he think he's funny?	Anh ấy có nghĩ rằng anh ấy hài hước không?
I drive over that bridge every afternoon on my way home from work.	Tôi lái xe qua cây cầu đó mỗi chiều trên đường đi làm về.
Tom bought himself a red convertible.	Tom đã mua cho mình một chiếc xe mui trần màu đỏ.
I don't think Tom knows exactly where Mary lives.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác nơi Mary sống.
Tom looked at his appointment book.	Tom nhìn vào sổ hẹn của mình.
We need to convince Tom to do it.	Chúng ta cần thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom checked into a motel.	Tom đăng ký vào một nhà nghỉ.
Please don't be sad anymore.	Xin đừng buồn thêm nữa.
I think Tom will be angry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tức giận.
Tom is moving into a new house today.	Hôm nay Tom sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới.
Do you mind turning off the radio? 	Bạn có phiền tắt đài không?
I'm trying to learn.	Tôi đang cố gắng học tập.
Tom and Mary don't want to see the same movie.	Tom và Mary không muốn xem cùng một bộ phim.
I don't need to get up early tomorrow.	Tôi không cần phải dậy sớm vào ngày mai.
Tom won't go to a good school.	Tom sẽ không đến một trường học tốt.
Tom allowed me to go home early.	Tom đã cho phép tôi về nhà sớm.
Tom doesn't drink water.	Tom không uống nước.
Tom directs the production.	Tom chỉ đạo sản xuất.
I think Tom was warned.	Tôi nghĩ rằng Tom đã được cảnh báo.
Tom thinks Mary won't cry.	Tom nghĩ Mary sẽ không khóc.
I don't think Tom knows exactly how much it costs to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác chi phí để làm điều đó là bao nhiêu.
No one I know really wants to do that.	Không ai tôi biết thực sự muốn làm điều đó.
I have a feeling you'll like Tom.	Tôi có cảm giác bạn sẽ thích Tom.
Who will be there?	Ai sẽ ở đó?
Shouldn't we slow down?	Chúng ta không nên giảm tốc độ sao?
The pump is not working properly.	Máy bơm không hoạt động bình thường.
I know why Tom stayed in Boston.	Tôi biết tại sao Tom ở lại Boston.
That's not the main reason I want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà tôi muốn làm điều đó.
It is unlikely that this indictment will lead to his deportation.	Không chắc rằng bản cáo trạng này sẽ dẫn đến việc anh ta bị trục xuất.
He doesn't seem to want to participate.	Anh ấy dường như không muốn tham gia.
Tom didn't cut off Mary.	Tom đã không cắt đứt Mary.
Tom will probably get drunk.	Tom có ​​thể sẽ bị say.
I still don't believe it happened.	Tôi vẫn không tin điều đó đã xảy ra.
Tom is not blindfolded.	Tom không bị bịt mắt.
Spending time with your children can't hurt.	Dành thời gian cho con cái của bạn không thể làm tổn hại.
Tom tells Mary that he is not happy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không vui.
He made it clear that he had no intention of becoming a professional footballer.	Anh ấy nói rõ rằng anh ấy không có ý định trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Tom says he plans to go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi Úc với Mary.
That jacket was exactly the style I was looking for.	Chiếc áo khoác đó đúng là phong cách mà tôi đang tìm kiếm.
Why has the birth rate dropped so drastically?	Tại sao tỷ lệ sinh lại giảm mạnh như vậy?
You are backing the wrong horse.	Bạn đang lùi nhầm ngựa.
If you compare our products with others, you will find our quality is much better.	Nếu bạn so sánh sản phẩm của chúng tôi với những sản phẩm khác, bạn sẽ thấy chất lượng của chúng tôi tốt hơn nhiều.
You know I'm not going to do that, right?	Bạn biết tôi không định làm điều đó, phải không?
The day we first met was a rainy day.	Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu là một ngày mưa.
It is very specific.	Nó rất cụ thể.
I didn't think it would be this cold today.	Tôi không nghĩ hôm nay trời lại lạnh như thế này.
This book will be useful for those who want to improve their memory and logical thinking.	Cuốn sách này sẽ hữu ích cho những ai muốn cải thiện trí nhớ và tư duy logic của mình.
I like Tom a lot, you know.	Tôi thích Tom rất nhiều, bạn biết đấy.
Tom was thrown from his horse.	Tom đã bị ném khỏi con ngựa của mình.
Are you going to the beach this afternoon?	Chiều nay bạn có đi biển về không?
Tom thinks Mary is doing it.	Tom nghĩ rằng Mary đang làm điều đó.
I didn't hear Tom call my name.	Tôi không nghe thấy Tom gọi tên mình.
I think Tom was sleepy.	Tôi nghĩ rằng Tom đã buồn ngủ.
Tom will be very disappointed if that happens.	Tom sẽ rất thất vọng nếu điều đó xảy ra.
Tom says it's not necessary.	Tom nói rằng điều đó không cần thiết.
Tom said he wasn't sure that Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom will drive my car.	Tom sẽ lái xe của tôi.
There are no buses, so we had to walk.	Không có xe buýt, vì vậy chúng tôi phải đi bộ.
Tom and I had a busy evening.	Tom và tôi đã có một buổi tối bận rộn.
Neither Tom nor Mary agreed to work for us.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý làm việc cho chúng tôi.
Tom emptied the container inside.	Tom đã làm trống hộp đựng bên trong.
I know Tom is going to sleep.	Tôi biết Tom sắp ngủ.
He hasn't showered in a week.	Anh ấy đã không tắm trong một tuần.
Tom glanced back.	Tom liếc nhìn lại.
I'm afraid Tom can't answer.	Tôi e rằng Tom không thể trả lời.
I don't think we have a choice.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có một sự lựa chọn.
Did Tom agree to do that?	Tom đã đồng ý làm điều đó chưa?
Tom said who ate his bread?	Tom đã nói ai đã ăn bánh mì của anh ấy?
Tom seems very impressed.	Tom có ​​vẻ rất ấn tượng.
Tom asked me why I was wearing a jacket and tie.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại mặc áo khoác và thắt cà vạt.
I would rather stay at a hotel near the airport.	Tôi thà ở khách sạn gần sân bay.
I can't remember where I buried the money.	Tôi không thể nhớ tôi đã chôn tiền ở đâu.
Tom seemed to be expecting Mary to do something.	Tom dường như đang mong đợi Mary làm điều gì đó.
Tom was hoping he would win.	Tom đã hy vọng anh ấy sẽ thắng.
Tom has three guard dogs.	Tom có ​​ba con chó bảo vệ.
Tom is a flirt.	Tom là người lăng nhăng.
I have curly hair.	Tôi có mái tóc xoăn.
Tom was in the garage.	Tom đã ở trong nhà để xe.
I don't think Tom will be in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc.
Do you want to know how Tom became fluent in French?	Bạn có muốn biết Tom trở nên thông thạo tiếng Pháp như thế nào không?
I don't think I would want to live here.	Tôi không nghĩ mình sẽ muốn sống ở đây.
Tom was really happy to meet Mary.	Tom thực sự rất vui khi gặp Mary.
Tom promised Mary that he would keep their engagement a secret.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ giữ bí mật về việc đính hôn của họ.
Was Tom born in Australia?	Tom sinh ra ở Úc phải không?
Tom will keep it for now.	Tom sẽ giữ nó cho bây giờ.
Tom saw a male squirrel.	Tom đã nhìn thấy một con sóc đực.
Tom did it because I told him.	Tom đã làm điều đó bởi vì tôi đã nói với anh ấy.
Tom was tired of waiting.	Tom đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi.
All ordered hamburgers and drinks.	Tất cả đều gọi hamburger và đồ uống.
We have had a long term relationship.	Chúng tôi đã có một mối quan hệ lâu dài.
I'm sure you know that I love biscuits and gravy.	Tôi chắc rằng bạn biết rằng tôi thích bánh quy và nước thịt.
Is there a place around here where I can charge my phone?	Có nơi nào quanh đây mà tôi có thể sạc điện thoại của mình không?
There's a place for Tom here.	Có một nơi cho Tom ở đây.
I'm so glad I did it yesterday.	Tôi rất vui vì tôi đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tonight is night.	Đêm nay là đêm.
Tom convinces Mary that it's not his fault.	Tom thuyết phục Mary rằng đó không phải là lỗi của anh ta.
Do you really think Tom is ticklish?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang nhột nhạt?
I am very sad right now.	Hiện giờ tôi rất buồn.
I wish I could be in Australia right now.	Tôi ước rằng tôi có thể ở Úc ngay bây giờ.
Tom didn't look up from his book.	Tom đã không nhìn lên từ cuốn sách của mình.
Tom's face was red from embarrassment.	Mặt Tom đỏ bừng vì xấu hổ.
Is Tom the one who broke the window?	Tom có ​​phải là người đã phá cửa sổ không?
I know Tom had to do it yesterday.	Tôi biết Tom phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom knows with whom Mary went to Boston.	Tom biết Mary đã đến Boston với ai.
Neither the heat nor the humidity makes me tired.	Không phải quá nóng cũng như độ ẩm khiến tôi mệt mỏi.
I lived in Australia for three years before coming to New Zealand.	Tôi đã sống ở Úc ba năm trước khi đến New Zealand.
Not all swallow species are migratory.	Không phải tất cả các loài én đều di cư.
Tom probably didn't know who would help Mary.	Tom có ​​lẽ không biết ai sẽ giúp Mary.
We should be there with Tom.	Chúng ta nên ở đó với Tom.
I think Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Call me if you can't come.	Gọi cho tôi nếu bạn không thể đến.
Tom was cooking dinner at the time.	Lúc đó Tom đang nấu bữa tối.
Tom eats radish raw.	Tom ăn củ cải sống.
Tom doesn't know that I'm here.	Tom không biết rằng tôi đang ở đây.
I know Tom doesn't know Mary needs to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom rarely travels anymore.	Tom hiếm khi đi du lịch nữa.
Tom should probably tell Mary what he needs to do.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì anh ấy cần làm.
I don't care about that.	Chuyện đó tôi không quan tâm.
Tom got back in the car.	Tom lên xe trở lại.
Tom is more of an acquaintance than a friend.	Tom là một người quen hơn là một người bạn.
Tom learned a lot from Mary.	Tom đã học được rất nhiều điều từ Mary.
I didn't hear any voices.	Tôi không nghe thấy bất kỳ giọng nói nào.
The last time Tom and I were in Boston was last October.	Lần cuối cùng tôi và Tom ở Boston là vào tháng 10 năm ngoái.
That is an option.	Đó là một lựa chọn.
Tom put on rubber gloves.	Tom đeo găng tay cao su vào.
Tom was the one who taught Mary how to ride a bicycle.	Tom là người đã dạy Mary cách đi xe đạp.
Many new factories have been opened.	Nhiều nhà máy mới đã được mở ra.
I know that Tom doesn't know that we shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng ta không nên làm như vậy.
I think we've drawn ourselves into a corner.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tự vẽ mình vào một góc.
What do you want from Tom?	Bạn muốn gì ở Tom?
Tom may not do it.	Tom có ​​thể không làm điều đó.
Should Tom be punished for that?	Tom có ​​nên bị trừng phạt vì điều đó không?
It happened before I arrived.	Nó đã xảy ra trước khi tôi đến.
Tom was reading a historical novel.	Tom đã đọc một cuốn tiểu thuyết lịch sử.
We repair all types.	Chúng tôi sửa chữa tất cả các loại.
I can't contact Tom.	Tôi không thể liên lạc với Tom.
I haven't talked to anyone about it.	Tôi đã không nói chuyện với bất cứ ai về nó.
I imagine that you are wondering when your new computer will arrive.	Tôi tưởng tượng rằng bạn đang tự hỏi khi nào máy tính mới của bạn sẽ đến.
We were going to get married but decided against it.	Chúng tôi định kết hôn nhưng quyết định phản đối.
Tom decided that he shouldn't do it.	Tom quyết định rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom and I will be in Boston for three weeks.	Tom và tôi sẽ ở Boston trong ba tuần.
I wish you the best for the future.	Tôi cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất cho tương lai.
Please handle it with utmost care.	Hãy xử lý nó với sự cẩn thận tối đa.
Tom has always been a dreamer.	Tom luôn là một người mơ mộng.
I bet I can sit here longer without saying a word than you can.	Tôi cá là tôi có thể ngồi đây lâu hơn mà không nói một lời nào hơn bạn có thể.
Are you sure nothing happened while I was gone?	Bạn có chắc là không có chuyện gì xảy ra khi tôi đi không?
I tried to convince Tom to learn French.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom học tiếng Pháp.
I think Tom is trying to sleep.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố ngủ.
I ate everything I was about to do.	Tôi đã ăn tất cả những gì tôi sắp làm.
You can see the sun peeking through the clouds.	Bạn có thể nhìn thấy mặt trời ló dạng qua những đám mây.
Tom did not do so the way he was told.	Tom không làm như vậy theo cách mà anh ấy được bảo.
Four armed men got hold of the bank and escaped with $4 million.	Bốn người đàn ông có vũ trang đã giữ được ngân hàng và trốn thoát với 4 triệu đô la.
Tom says we should eat together.	Tom nói rằng hai chúng ta nên ăn cùng nhau.
Now I'm the world champion.	Bây giờ tôi là nhà vô địch thế giới.
I'm not mad at you anymore.	Tôi không còn giận bạn nữa.
Neither Tom nor Mary was offered the job.	Cả Tom và Mary đều không được mời làm việc.
Tom will be attending a concert tonight.	Tom sẽ tham dự một buổi hòa nhạc vào tối nay.
The only person here over the age of thirty is Tom.	Người duy nhất ở đây trên ba mươi tuổi là Tom.
How do we know that's true?	Làm sao chúng ta biết điều đó là đúng?
Does Tom know the truth?	Tom có ​​biết sự thật không?
Tom is busier than Mary, isn't he?	Tom bận hơn Mary, phải không?
Tom and Mary are moving to Boston.	Tom và Mary đang chuyển đến Boston.
The only question is how long can we get this done.	Câu hỏi duy nhất là chúng ta có thể hoàn thành việc này trong bao lâu.
Tom will do anything to bring Mary back.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để đưa Mary trở lại.
I don't remember everything we did that day, but I do remember that we were both exhausted by the end of the day.	Tôi không nhớ tất cả những gì chúng tôi đã làm vào ngày hôm đó, nhưng tôi nhớ rằng cả hai chúng tôi đều kiệt sức vào cuối ngày.
"Dang Me" wasn't the first song Roger Miller wrote, but it was his first major hit.	"Dang Me" không phải là bài hát đầu tiên Roger Miller viết, nhưng nó là bản thu âm thành công lớn đầu tiên của anh.
You did the right thing.	Bạn đã làm đúng.
I think Tom should lie to Mary about what he's up to.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nói dối Mary về những gì anh ta định làm.
Tom is really considerate.	Tom thực sự rất ân cần.
I majored in European history at university.	Tôi học chuyên ngành lịch sử châu Âu tại trường đại học.
Tom was sleeping when Mary knocked on the door.	Tom đang ngủ thì Mary gõ cửa.
We need to make sure this doesn't happen again.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra nữa.
If I have time, I will also clean this room.	Nếu có thời gian, tôi cũng sẽ dọn phòng này.
I hope you don't catch a cold.	Tôi hy vọng bạn không bị cảm lạnh.
That's how it works, right?	Đó là cách nó hoạt động, phải không?
I wonder if Tom is aware of that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận thức được điều đó không.
I'm at home tonight.	Tôi ở nhà tối nay.
Tom says he thinks he should help Mary.	Tom nói anh ấy nghĩ anh ấy nên giúp Mary.
The dentist takes x-rays to examine your teeth.	Nha sĩ chụp x-quang để kiểm tra răng của bạn.
I helped Tom decide which car to buy.	Tôi đã giúp Tom quyết định mua chiếc xe nào.
Tom sold the bracelet.	Tom đã bán chiếc vòng.
I don't know how much it is.	Tôi không biết nó là bao nhiêu.
Tom and I are doing fine.	Tom và tôi đang làm ổn.
Tom coaches our team.	Tom huấn luyện đội của chúng tôi.
I always knew that was what you wanted.	Tôi luôn biết rằng đó là những gì bạn muốn.
Tom was having trouble finding his keys.	Tom đã gặp khó khăn khi tìm chìa khóa của mình.
Tom won't tell anyone where he was last weekend.	Tom sẽ không nói cho ai biết anh ấy đã ở đâu vào cuối tuần trước.
I was just as surprised as the others.	Tôi cũng ngạc nhiên như những người khác.
Tom promised his parents that he wouldn't.	Tom đã hứa với bố mẹ rằng anh sẽ không làm vậy.
I don't know who to trust anymore.	Tôi không biết tin ai nữa.
Tom is not the one who helped us do that.	Tom không phải là người đã giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom tells Mary that she looks like Marilyn Monroe.	Tom nói với Mary rằng cô ấy trông giống Marilyn Monroe.
I think you should not buy it.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên mua nó.
There are several truths to this.	Có một số sự thật cho điều này.
Tom wants to see us again.	Tom muốn gặp lại chúng tôi.
Tom doesn't seem too convinced.	Tom có ​​vẻ không quá thuyết phục.
Do you have a day trip?	Bạn có chuyến du lịch một ngày?
Tom is hoping he can win.	Tom đang hy vọng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom is not the only one who cannot speak French.	Tom không phải là người duy nhất không biết nói tiếng Pháp.
Tom and Mary had a choice.	Tom và Mary đã có một sự lựa chọn.
I won't be here tomorrow night.	Tôi sẽ không ở đây vào tối mai.
That's my dress.	Đó là chiếc váy của tôi.
Tom says he doesn't believe Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
If you don't want to go to Tom's birthday party, you don't have to.	Nếu bạn không muốn tham dự bữa tiệc sinh nhật của Tom, bạn không cần phải làm thế.
Tom says that he is single.	Tom nói rằng anh ấy độc thân.
Tom tried on the hat.	Tom đã thử chiếc mũ.
I think you will wear your new suit.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ mặc bộ đồ mới của bạn.
Tom was lucky enough to have help to do that.	Tom đã may mắn được giúp đỡ để làm điều đó.
Tom says he's never been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
Tom likes Asian girls.	Tom thích những cô gái châu Á.
This can't really happen, can it?	Điều này thực sự không thể xảy ra, phải không?
I have never left Australia.	Tôi chưa bao giờ rời Úc.
We showed Tom some of the photos we took in Boston.	Chúng tôi đã cho Tom xem một số bức ảnh chúng tôi đã chụp ở Boston.
Tom doesn't need to know about this.	Tom không cần biết về điều này.
Tom would never say that.	Tom sẽ không bao giờ nói điều đó.
Tom looks uncomfortable.	Tom có ​​vẻ không thoải mái.
Tom tried to help.	Tom đã cố gắng giúp đỡ.
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	Tom có ​​thể sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù.
My mother wanted me to wear her wedding dress.	Mẹ tôi muốn tôi mặc váy cưới của bà.
The dogs bark.	Những con chó sủa.
I wake up at 8 o'clock.	Tôi thức dậy lúc 8 giờ.
I wonder how the sausage is made.	Tôi tự hỏi xúc xích được làm như thế nào.
I've never seen you as the type to give up.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn là kiểu người sẽ từ bỏ.
We weren't able to get much help.	Chúng tôi đã không thể nhận được nhiều sự giúp đỡ.
Tom says he's not done yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa hoàn thành.
We go to theaters on Mondays or Thursdays.	Chúng tôi đến rạp vào thứ Hai hoặc thứ Năm.
Let's swap places.	Hãy đổi chỗ cho nhau.
I know that Tom knows he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm như vậy.
This is your pudding.	Đây là bánh pudding của bạn.
We should weigh the options carefully before making a decision.	Chúng ta nên cân nhắc các lựa chọn một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.
Tom knows he will be late.	Tom biết anh ấy sẽ đến muộn.
You still haven't answered me.	Bạn vẫn chưa trả lời tôi.
Tom is said to be cleaning his room now.	Tom được cho là đang dọn dẹp phòng của mình bây giờ.
I can't believe I missed this before.	Tôi không thể tin rằng tôi đã bỏ lỡ điều này trước đây.
I dated Tom.	Tôi đã hẹn hò với Tom.
Tom's computer crashed.	Máy tính của Tom bị hỏng.
I didn't recognize Tom's voice.	Tôi không nhận ra giọng của Tom.
Tom teaches yoga to Mary.	Tom dạy yoga cho Mary.
Tom showed me around town.	Tom đã chỉ cho tôi một vòng quanh thị trấn.
Tom can help Mary.	Tom có ​​thể giúp Mary.
I highly doubt Tom will be alone.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ ở một mình.
Tom was educated by his grandfather.	Tom đã được giáo dục bởi ông nội của mình.
Do you really believe that's what happened?	Bạn có thực sự tin rằng đó là những gì đã xảy ra?
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
I have to help Tom.	Tôi phải giúp Tom.
Can we give you a cashier's check?	Chúng tôi có thể đưa cho bạn một tấm séc thu ngân không?
Do you know where Tom sits?	Bạn có biết Tom ngồi ở đâu không?
You have to rest, right?	Bạn phải nghỉ ngơi, phải không?
Can you put some sunscreen on my back, please?	Bạn có thể bôi một ít kem chống nắng lên lưng tôi được không?
He told me I had to finish work by six o'clock.	Anh ấy nói với tôi rằng tôi phải hoàn thành công việc trước sáu giờ.
Tom will probably follow your advice.	Tom có ​​thể sẽ làm theo lời khuyên của bạn.
It's roasting in this room.	Nó đang rang trong phòng này.
Tom is wearing black leather gloves.	Tom đang đeo găng tay da màu đen.
Tom says the birds wake him up every morning in the summer.	Tom nói rằng những con chim đánh thức anh ta vào mỗi buổi sáng vào mùa hè.
I lost the number.	Tôi đã mất số lượng.
Tom seems to have trouble telling the truth.	Tom dường như gặp khó khăn khi nói sự thật.
Tom had open heart surgery.	Tom đã phẫu thuật tim hở.
He is studying history in university.	Anh ấy đang học lịch sử ở trường đại học.
Tom rested.	Tom đã nghỉ ngơi.
She wasn't going to fight him.	Cô không định đánh nhau với anh ta.
I don't know if Tom realizes that.	Tôi không biết Tom có ​​nhận ra điều đó không.
Tom was not good looking in high school.	Tom không được ưa nhìn ở trường trung học.
I wonder if Tom thinks we should do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó hay không.
Tom assumed everyone knew he wouldn't do that.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom looked at Mary silently for a few seconds.	Tom im lặng nhìn Mary trong vài giây.
Tom didn't think there was any need for Mary to join the meeting.	Tom không nghĩ rằng có bất kỳ nhu cầu nào để Mary tham gia cuộc họp.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
Tom has a friend in Australia.	Tom có ​​một người bạn ở Úc.
His behavior made me suspicious.	Hành vi của anh ta làm tôi nghi ngờ.
Tom thinks I stole the money.	Tom nghĩ rằng tôi đã lấy trộm tiền.
I didn't know that you were planning to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn đang lên kế hoạch làm điều đó một mình.
Let Tom talk.	Để Tom nói chuyện.
Tom couldn't stop staring at Mary.	Tom không thể ngừng nhìn chằm chằm vào Mary.
I know that you still love Tom.	Tôi biết rằng bạn vẫn yêu Tom.
Tom is my daughter's best friend.	Tom là bạn thân nhất của con gái tôi.
I don't know I shouldn't.	Tôi không biết mình không nên làm vậy.
Tom was really angry when I left.	Tom đã thực sự tức giận khi tôi rời đi.
I'm afraid you'll have to release Tom.	Tôi e rằng bạn sẽ phải thả Tom.
He does not smoke and does not drink vodka.	Anh ấy không hút thuốc và không uống rượu vodka.
I don't think I can explain it right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải thích nó ngay bây giờ.
I'm pretty sure I didn't do anything I didn't have to.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì tôi không phải làm.
I can't do it without a hammer.	Tôi không thể làm điều đó mà không có một cái búa.
Most of my classmates can speak French quite well.	Hầu hết các bạn cùng lớp của tôi có thể nói tiếng Pháp khá tốt.
I can't read any menus that aren't written in English.	Tôi không thể đọc bất kỳ menu nào không được viết bằng tiếng Anh.
I wrote to Tom.	Tôi đã viết thư cho Tom.
Tom told me he doesn't remember doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
I fear that I may be strangled.	Tôi sợ rằng tôi có thể bị bóp nghẹt.
Tom told me that he saw someone kiss Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy ai đó hôn Mary.
It would be difficult to do it alone.	Sẽ rất khó để làm điều đó một mình.
Many people looked at Tom.	Nhiều người đã nhìn Tom.
Tom and I were the only ones who failed the test.	Tom và tôi là những người duy nhất trượt bài kiểm tra.
Tom is a pretty good teacher.	Tom là một giáo viên khá tốt.
Tom said Mary seemed reluctant to eat what he had cooked for her.	Tom cho biết Mary có vẻ miễn cưỡng ăn những gì anh đã nấu cho cô ấy.
Tom said he wanted to join our band.	Tom nói rằng anh ấy muốn tham gia ban nhạc của chúng tôi.
Tom cannot run for re-election.	Tom không thể tái tranh cử.
I have been informed that Tom will be fired.	Tôi đã được thông báo rằng Tom sẽ bị sa thải.
I want to be tested for breast cancer.	Tôi muốn xét nghiệm ung thư vú.
Tom always looks happy, but never.	Tom luôn trông hạnh phúc, nhưng không bao giờ như vậy.
Doing that won't take long for us.	Làm điều đó sẽ không mất nhiều thời gian cho chúng tôi.
Tom has no choice but to stay.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại.
Do you want to see what I just did?	Bạn có muốn xem những gì tôi vừa làm không?
I should never have tried to do that.	Tôi không bao giờ nên thử làm điều đó.
He cannot run very fast.	Anh ta không thể chạy rất nhanh.
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
By the time I arrived, the party was over.	Vào lúc tôi đến, bữa tiệc đã kết thúc.
Tom will buy that, won't he?	Tom sẽ mua cái đó, phải không?
That's not good at all.	Điều đó không tốt chút nào.
I don't have enough energy to do that.	Tôi không có đủ năng lượng để làm điều đó.
I know that Tom is a reasonable man.	Tôi biết rằng Tom là người hợp lý.
I still think we should stay home.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên ở nhà.
I was bitten by Tom's dog.	Tôi đã bị con chó của Tom cắn.
Tom is making a salad.	Tom đang làm một món salad.
They saw a drunk man lying on the road.	Họ nhìn thấy một người say rượu nằm trên đường.
Tom could be in Boston next Monday.	Tom có ​​thể ở Boston vào thứ Hai tới.
The other kids call it Fat.	Những đứa trẻ khác gọi nó là Béo.
I let Tom know I wasn't pleased with the way he behaved.	Tôi cho Tom biết tôi không hài lòng với cách anh ấy cư xử.
He cleans the chestnut street.	Anh dọn phố hạt dẻ.
I couldn't stay up all night.	Tôi đã không thể thức cả đêm.
We had a great time at the beach.	Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở bãi biển.
I know that Tom can do it without Mary's help.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Mary.
I'm free tonight.	Tôi rảnh tối nay.
Tom and Mary are drinking.	Tom và Mary đang uống rượu.
I need a pair of scissors to cut this paper.	Tôi cần một cái kéo để cắt tờ giấy này.
We believe that Tom killed Mary with an ice stick.	Chúng tôi tin rằng Tom đã giết Mary bằng một cây băng.
Tom tried to convince everyone that he was innocent.	Tom đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng anh ấy vô tội.
Tom took another sip of wine.	Tom uống thêm một ngụm rượu.
I wish I had a room of my own.	Tôi ước tôi có một căn phòng của riêng mình.
Tom and I are both busy.	Tom và tôi đều bận.
Have you told Tom what time he should come?	Bạn đã nói với Tom mấy giờ anh ấy nên đến chưa?
Tom can visit me anytime he wants.	Tom có ​​thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
This river dries up in the summer.	Con sông này khô cạn vào mùa hè.
I'm not good at cooking.	Tôi không giỏi nấu ăn.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"I think he's on the porch."	"Tôi nghĩ anh ấy đang ở trên hiên nhà."
Tom is a good teacher.	Tom là một giáo viên tốt.
Tom saw an old man begging on the street.	Tom nhìn thấy một ông già ăn xin trên phố.
Give me a reason why I shouldn't.	Hãy cho tôi một lý do tại sao tôi không nên làm như vậy.
Tom can't be a rich man like everyone says.	Tom không thể là một người giàu có như mọi người nói.
Tom asks Mary to go hiking with him.	Tom yêu cầu Mary đi bộ đường dài với anh ta.
She is turning red.	Cô ấy đang chuyển sang màu đỏ.
I plan to have dinner with Tom.	Tôi có kế hoạch ăn tối với Tom.
I realize Tom will try to do that.	Tôi nhận ra Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
We just don't have enough money to buy a car.	Chỉ là chúng tôi không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
I wouldn't have kissed Tom if I hadn't been drunk.	Tôi đã không hôn Tom nếu tôi không say.
Tom needs to stop bothering Mary.	Tom cần ngừng làm phiền Mary.
How did it go down there?	Làm thế nào nó đi xuống đó?
What would people think if I didn't come to Tom's wedding?	Mọi người sẽ nghĩ gì nếu tôi không đến dự đám cưới của Tom?
We don't have any extra money.	Chúng tôi không có thêm bất kỳ khoản tiền nào.
I think something is wrong here.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn ở đây.
I won't swim anymore.	Tôi sẽ không bơi nữa.
Tom could have been in Boston last weekend.	Tom có ​​thể đã ở Boston vào cuối tuần trước.
Tom doesn't eat ice cream.	Tom không ăn kem.
Tom is not the last to leave the office.	Tom không phải là người cuối cùng rời văn phòng.
Who will try your case?	Ai sẽ thử trường hợp của bạn?
I'm retired and have time.	Tôi đã nghỉ hưu và có thời gian.
What does Tom think you did?	Tom nghĩ bạn đã làm gì?
Tom is telling the truth, I'm pretty sure.	Tom đang nói sự thật, tôi khá chắc chắn.
Tom didn't want to give the wrong impression.	Tom không muốn tạo ấn tượng sai lầm.
Did Tom ever try to do that?	Tom đã bao giờ thử làm điều đó chưa?
I'll try to finish my homework before dinner.	Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bài tập trước khi ăn tối.
You keep making the same mistakes over and over again.	Bạn tiếp tục mắc những sai lầm tương tự hết lần này đến lần khác.
Don't make fun of yourself.	Đừng tự đùa mình.
Tom is not the only one who knows where Mary is.	Tom không phải là người duy nhất biết Mary ở đâu.
I wish I had had more time to talk to Tom.	Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Tom.
Tom smiled incredulously.	Tom mỉm cười hoài nghi.
I'm probably not the only one who thinks it's a good idea.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom didn't make it to the station to catch the train he was about to catch.	Tom đã không đến nhà ga để bắt kịp chuyến tàu mà anh định bắt.
Tom lifted his skirt up to mid-thigh and dipped his toes in the water.	Tom vén váy lên đến giữa đùi và nhúng ngón chân vào nước.
I think Tom is the one who drew this picture.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã vẽ bức tranh này.
Tom heard someone laughing.	Tom nghe thấy ai đó đang cười.
Tom doesn't do his homework by himself.	Tom không tự mình làm bài tập về nhà.
Tom said that Mary knew he might have to do it over and over again.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó nhiều lần nữa.
Tom can't do that well.	Tom không thể làm tốt điều đó.
Wake me up when Tom gets home.	Đánh thức tôi khi Tom về đến nhà.
Tom never suspected that Mary was the one who stole his wallet.	Tom không bao giờ nghi ngờ rằng Mary là người đã lấy trộm ví của anh ấy.
Tom said Mary knew that John might have to do it himself.	Tom nói Mary biết rằng John có thể phải tự mình làm việc đó.
Tom said that Mary thought John might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể được phép làm điều đó một mình.
I don't want to be alone anymore.	Tôi không muốn ở một mình nữa.
I think I'm a pretty good writer.	Tôi nghĩ tôi là một nhà văn khá giỏi.
I'm not as lucky as you think.	Tôi không may mắn như bạn nghĩ.
Tom said he wished he was here with us.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy ở đây với chúng tôi.
Tom says that Mary can't swim.	Tom nói rằng Mary không biết bơi.
I know Tom will help us do that tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai.
Tom realizes that he wouldn't be able to do it without help.	Tom nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom could tell that Mary was not well.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không được khỏe.
Tom didn't know how serious the situation was.	Tom không biết tình hình nghiêm trọng như thế nào.
Tom must be discouraged.	Tom phải nản lòng.
Do you know what I will do?	Bạn có biết mình sẽ làm gì không?
Tom wasn't there to sign the package.	Tom không có ở đó để ký nhận gói hàng.
It is not a crow. 	Nó không phải là một con quạ.
It was a crow.	Đó là một con quạ.
Tom says he thinks Mary is lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cô đơn.
Did Tom kiss you too?	Tom cũng đã hôn bạn chưa?
I don't think Tom knows where I want to go.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi tôi muốn đến.
Tom walked away quietly.	Tom lặng lẽ bước đi.
Tom tried to do it alone, but couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó một mình, nhưng không thể.
You did exactly what Tom wanted you to do.	Bạn đã làm chính xác những gì Tom muốn bạn làm.
Does Tom do much?	Tom có ​​làm nhiều không?
The project did not pass the design phase.	Dự án đã không vượt qua giai đoạn thiết kế.
We need to pray for Tom.	Chúng ta cần cầu nguyện cho Tom.
You have to wait until a seat is available.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi.
Have you ever played hooky?	Bạn đã bao giờ chơi hooky chưa?
We'll take care of Tom.	Chúng tôi sẽ chăm sóc Tom.
I'm not going anywhere tomorrow.	Tôi không định đi đâu vào ngày mai.
Tom encouraged us to learn French.	Tom khuyến khích chúng tôi học tiếng Pháp.
I didn't know Tom didn't really want to do that.	Tôi không biết Tom không thực sự muốn làm điều đó.
We have no secrets.	Chúng tôi không có bí mật.
When is Tom leaving?	Khi nào Tom đi?
Tom put his hand on Mary's forehead to see if she had a fever.	Tom đặt tay lên trán Mary để xem cô có bị sốt không.
Leave it plugged in.	Để nó được cắm vào.
He will come provided he is well enough.	Anh ấy sẽ đến với điều kiện là anh ấy đủ khỏe.
I don't think Tom will be here until 2:30.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây cho đến 2:30.
I am very sorry for what I did.	Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã làm.
I would love to see what Tom has in his suitcase.	Tôi rất thích xem Tom có ​​gì trong vali của anh ấy.
Tom may not be done yet.	Tom có ​​thể vẫn chưa xong.
I wish you had told me before.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi trước đây.
I take a shower first.	Tôi đi tắm trước.
Tom, Mary, John and a few others are going fishing this afternoon.	Tom, Mary, John và một vài người khác đang định đi câu cá vào chiều nay.
Are you really as old as you say you are?	Bạn có thực sự già như bạn nói bạn đang có?
Not a single sinner was saved after the first twenty minutes of the sermon.	Không một tội nhân nào được cứu sau hai mươi phút đầu tiên của bài giảng.
Tom said he would do it for me if I wanted him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi nếu tôi muốn anh ấy làm vậy.
He asked her to stay, but she didn't want to.	Anh yêu cầu cô ở lại, nhưng cô không muốn.
Don't you see that Tom is taking advantage of you?	Bạn không thấy rằng Tom đang lợi dụng bạn?
We have cut production by 20%.	Chúng tôi đã cắt giảm sản lượng 20%.
Turns out Tom is still alive.	Hóa ra Tom vẫn còn sống.
Are you left-handed?	Bạn thuận tay trái?
I know Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không nên làm vậy.
When did you hug Tom?	Bạn đã ôm Tom khi nào?
Tom is lucky to have Mary working for him.	Tom thật may mắn khi có Mary làm việc cho anh ấy.
I don't think it's worth doing that.	Tôi không nghĩ rằng nó đáng để làm điều đó.
Tom became scared as soon as he saw the robber's knife.	Tom trở nên sợ hãi ngay khi nhìn thấy con dao của tên cướp.
I don't think Tom is serious.	Tôi không nghĩ rằng Tom nghiêm túc.
I feel like I'm wasting my time.	Tôi cảm thấy mình đang lãng phí thời gian của mình.
Tom likes Mary.	Tom thích Mary.
I don't think Tom has ever been to Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng đến Úc.
Tom knew Mary wouldn't speak French.	Tom biết Mary sẽ không nói tiếng Pháp.
Tom went to the movies alone.	Tom đã đi xem phim một mình.
I don't follow those.	Tôi không theo dõi những thứ đó.
How did you know I needed one of these?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi cần một trong những thứ này?
Slavery was not abolished in the United States until 1865.	Chế độ nô lệ vẫn chưa bị bãi bỏ ở Hoa Kỳ cho đến năm 1865.
Have you ever met Tom Jackson?	Bạn đã từng gặp Tom Jackson chưa?
I want to go somewhere without many people.	Tôi muốn đi đâu đó mà không có nhiều người.
I should tell Tom how I feel.	Tôi nên nói cho Tom biết tôi cảm thấy thế nào.
Tom was sleepy because it was past bedtime.	Tom đã buồn ngủ vì đã quá giờ đi ngủ.
Some students walk to school, and others ride bicycles.	Một số học sinh đi bộ đến trường, và những học sinh khác đi xe đạp.
Tom always pretends that he doesn't care about Mary when you mention her.	Tom luôn giả vờ rằng anh ấy không quan tâm đến Mary khi bạn nhắc đến cô ấy.
Tom needs to explain everything to Mary.	Tom cần giải thích mọi thứ cho Mary.
It's a brain teaser.	Đó là một trò trêu ghẹo não.
I'll try to convince Tom to stay here for a few more days.	Tôi sẽ cố thuyết phục Tom ở lại đây vài ngày nữa.
She was mumbling something.	Cô ấy đang lẩm bẩm điều gì đó.
Give it to Tom.	Hãy đưa nó cho Tom.
Tom says he gets paid extra for doing it.	Tom nói rằng anh ấy được trả thêm tiền khi làm điều đó.
I think you should let Tom and I go to Australia alone.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom và tôi đến Úc một mình.
Can I have a piece of ham, please?	Làm ơn cắt cho tôi một miếng giăm bông được không?
You did that in Boston last month, right?	Bạn đã làm điều đó ở Boston vào tháng trước, phải không?
I hope Tom and Mary change their minds.	Tôi hy vọng Tom và Mary thay đổi suy nghĩ của họ.
Milk has a slightly sour taste.	Sữa có vị hơi chua.
I usually don't do it alone.	Tôi thường không làm điều đó một mình.
I want to know why I am here.	Tôi muốn biết tại sao tôi ở đây.
Do not accept trips from strangers.	Đừng chấp nhận những chuyến đi từ người lạ.
Tom worked as a gardener.	Tom đã làm việc như một người làm vườn.
I wouldn't worry about unpacking. 	Tôi sẽ không lo lắng về việc giải nén.
You probably won't be here long.	Có lẽ bạn sẽ không ở đây lâu đâu.
Tom believes that Mary made the right choice.	Tom tin rằng Mary đã lựa chọn đúng.
That is a pointless argument.	Đó là một lập luận vô nghĩa.
Tom says he doesn't think Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể bơi.
Tom and Mary are enemies of each other.	Tom và Mary là kẻ thù của nhau.
Tom put his briefcase under the table.	Tom đặt cặp của mình dưới bàn.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.
Tom wasn't the only one there.	Tom không phải là người duy nhất ở đó.
I flatly refused.	Tôi thẳng thừng từ chối.
Tom gave the tie to his father.	Tom đưa cà vạt cho cha mình.
Did you turn off the lights in the living room?	Bạn đã tắt đèn trong phòng khách chưa?
No candidate received a majority of votes.	Không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu.
Do you think we can get this done by 2:30?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn thành việc này trước 2:30 không?
I know that I won't win.	Tôi biết rằng tôi sẽ không giành chiến thắng.
Stockholm is the capital of Sweden.	Stockholm là thủ đô của Thụy Điển.
Tom won't do anything.	Tom sẽ không làm gì cả.
Tom might be sleeping.	Tom có ​​thể đang ngủ.
Tom is really bored.	Tom thực sự rất buồn chán.
Tom is an adventurous young man.	Tom là một thanh niên thích phiêu lưu.
This box is three times bigger than the other.	Hộp này lớn gấp ba lần hộp kia.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
We haven't heard from Tom in a long time.	Chúng tôi đã không nghe tin từ Tom trong một thời gian dài.
Tom is the most beautiful man I know.	Tom là người đàn ông đẹp nhất mà tôi biết.
Tom is not related to Mary.	Tom không liên quan đến Mary.
I need to hit the sack.	Tôi cần phải đánh bao tải.
Tom and Mary both went to the concert.	Tom và Mary đều đã đến buổi hòa nhạc.
Call me if you need anything. 	Gọi cho tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì.
I'm in the next room.	Tôi đang ở phòng bên cạnh.
Can Tom really do this?	Tom thực sự có thể làm điều này?
You haven't done that since high school, have you?	Bạn đã không làm điều đó kể từ khi học trung học, phải không?
I wish I hadn't been so late.	Tôi ước rằng tôi đã không đến muộn như vậy.
Tom was sleeping on the couch when Mary got home.	Tom đang ngủ trên ghế khi Mary về đến nhà.
I didn't even know that you had one.	Tôi thậm chí không biết rằng bạn có một.
Tom didn't tell Mary why he didn't want her to come to Australia with him.	Tom không nói cho Mary biết lý do tại sao anh không muốn cô đến Úc với anh.
I think he should stay away from drugs of any kind.	Tôi nghĩ anh ấy nên tránh xa ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.
I was touched by her love for others.	Tôi cảm động trước tình yêu của cô ấy dành cho người khác.
I didn't know Mary was Tom's girlfriend.	Tôi không biết Mary là bạn gái của Tom.
Tom suggested we go to lunch.	Tom đã đề nghị chúng ta đi ăn trưa.
I don't think the police will catch Tom.	Tôi không nghĩ rằng cảnh sát sẽ bắt được Tom.
I can't afford to buy one of those right now.	Tôi không đủ khả năng để mua một trong những cái đó ngay bây giờ.
Tom is going to buy a blue sweater.	Tom sẽ mua một chiếc áo len màu xanh lam.
I have to make sure Tom does his homework.	Tôi phải đảm bảo Tom làm bài tập về nhà.
I will definitely do that.	Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó.
When the sun rises, the morning dew gradually dissipates.	Khi mặt trời mọc, sương sớm tan dần.
Tom is always sympathetic.	Tom luôn tỏ ra thông cảm.
I know Tom is a little confused.	Tôi biết Tom hơi bối rối.
Tom couldn't understand everything Mary said.	Tom không thể hiểu tất cả những gì Mary nói.
Tom works slowly.	Tom làm việc chậm rãi.
Tom didn't know Mary wanted him to kiss her.	Tom không biết Mary muốn anh hôn cô.
I just want you to know that I regret it.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi hối hận.
I'm really excited and honored to be here.	Tôi thực sự vui mừng và vinh dự được ở đây.
I think you will like this book.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích cuốn sách này.
Finding a job is not easy.	Tìm việc không dễ dàng.
I'll ask Tom where he's gone.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy đã đi đâu.
Why don't you drink?	Tại sao bạn không uống?
Doing this is the only way we can survive.	Làm điều này là cách duy nhất chúng tôi có thể tồn tại.
Has Tom ever done this?	Tom đã bao giờ làm điều này chưa?
Things will be very different from now.	Mọi thứ sẽ rất khác so với bây giờ.
I just saw the woman I want to marry.	Tôi vừa nhìn thấy người phụ nữ mà tôi muốn kết hôn.
Why did you wait so long to tell me?	Tại sao bạn đợi quá lâu để nói với tôi?
Tom has custody of the children.	Tom có ​​quyền nuôi con.
I look forward to visiting Tom.	Tôi mong được đến thăm Tom.
Tom is a very competitive player.	Tom là một cầu thủ rất cạnh tranh.
Tom can't walk anymore.	Tom không thể đi được nữa.
Currently, there are no plans to do that.	Hiện tại, không có kế hoạch để làm điều đó.
That doesn't happen anymore.	Điều đó không xảy ra nữa.
Tom worked with us too hard.	Tom làm việc với chúng tôi quá chăm chỉ.
Tom ate all the food that I had stored.	Tom đã ăn hết thức ăn mà tôi đã cất giữ.
I told Tom to relax.	Tôi đã nói với Tom để thư giãn.
I wonder if we'll ever see Tom again.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ gặp lại Tom không.
Tom was really skinny when I first met him.	Tom thực sự rất gầy khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Tom may not know what to do.	Tom có ​​thể không biết phải làm gì.
How do you know Tom is going to Boston?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đến Boston?
You certainly whine a lot.	Bạn chắc chắn than vãn rất nhiều.
Tom started it.	Tom đã bắt đầu nó.
Does Tom have a gun?	Tom có ​​súng không?
Tom doesn't always finish his homework.	Tom không phải lúc nào cũng hoàn thành bài tập về nhà.
How long will it take me to get there by bus?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến đó bằng xe buýt?
You won't tell anyone about this, will you?	Bạn sẽ không nói với ai về điều này, phải không?
Garage cleaning is not much fun.	Làm sạch nhà để xe không phải là nhiều niềm vui.
Both Tom and Mary came to the same conclusion.	Cả Tom và Mary đều đi đến kết luận giống nhau.
That would make Tom very happy.	Điều đó sẽ làm cho Tom rất hạnh phúc.
Tom was in the water.	Tom đã xuống nước.
Tom wouldn't be reluctant to do it.	Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
I will not stop pursuing this issue.	Tôi sẽ không ngừng theo đuổi vấn đề này.
Is there something you haven't told me?	Có điều gì bạn chưa nói với tôi?
No one knows me as well as Tom.	Không ai biết tôi tốt như Tom.
Tom didn't know Mary was going to leave.	Tom không biết Mary định bỏ đi.
I can't believe we let Tom do that.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi để cho Tom làm điều đó.
Tom sat on the couch next to Mary.	Tom ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Mary.
Tom, Mary, John and Alice are all liars.	Tom, Mary, John và Alice đều là những kẻ nói dối.
Tom is fixing the fence in the garden.	Tom đang sửa hàng rào trong vườn.
Tom has been laid off.	Tom đã bị cho nghỉ việc.
Tom didn't understand why Mary was behaving this way.	Tom không hiểu tại sao Mary lại cư xử như vậy.
You guys are Canadian, right?	Các bạn là người Canada, phải không?
I know that I will need to help Tom tomorrow.	Tôi biết rằng tôi sẽ cần giúp Tom vào ngày mai.
I know what I will do.	Tôi biết mình sẽ làm gì.
I will stop pressuring you.	Tôi sẽ ngừng gây áp lực cho bạn.
I can't remember if I locked the door or not.	Tôi không thể nhớ mình đã khóa cửa hay chưa.
Two passenger trains crashed in Shanghai.	Hai đoàn tàu chở khách gặp nạn ở Thượng Hải.
Tom seems to have been quite wasteful.	Tom dường như đã khá lãng phí.
Don't quarrel.	Đừng cãi nhau.
I told Tom I don't have any enemies.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có bất kỳ kẻ thù nào.
I don't expect to win the race.	Tôi không mong đợi để giành chiến thắng trong cuộc đua.
I think Tom can speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
How did you read the novel last week?	Bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết tuần trước như thế nào?
I am engaged in AIDS research.	Tôi đang tham gia vào nghiên cứu AIDS.
You still haven't told me about Tom.	Bạn vẫn chưa nói với tôi về Tom.
I told Tom not to do that.	Tôi đã nói với Tom đừng làm vậy.
I'm not tall enough.	Tôi không đủ cao.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
We must warn others.	Chúng tôi phải cảnh báo những người khác.
Tom doesn't teach anymore.	Tom không dạy nữa.
You don't have to work on Sunday.	Bạn không cần phải làm việc vào chủ nhật.
Tom wasn't told he had to do it.	Tom không được bảo rằng anh ấy phải làm điều đó.
I'm sure Tom will win this afternoon.	Tôi chắc chắn Tom sẽ thắng chiều nay.
She doesn't actually live in Deal.	Cô ấy không thực sự sống ở Deal.
Tom kept the letter.	Tom đã giữ lá thư.
Tom will eventually find out who did it.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
I let Tom down.	Tôi đã làm Tom thất vọng.
I wish I did what you said I needed to do.	Tôi ước tôi đã làm những gì bạn nói tôi cần phải làm.
How dare you talk about Tom that way!	Sao bạn dám nói về Tom theo cách đó!
That's what I was told.	Đó là những gì tôi đã được nói.
All three boys were Tom's classmates.	Cả ba cậu bé đó đều là bạn học của Tom.
I am a native French speaker.	Tôi là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
What is the best place you have ever visited?	Nơi tốt nhất mà bạn từng đến thăm là gì?
Tom said Mary knew John might want to do it himself.	Tom nói Mary biết John có thể muốn tự mình làm điều đó.
Tom poured himself a cup of coffee.	Tom tự rót cho mình một tách cà phê.
Tom couldn't remember what they were talking about.	Tom không thể nhớ họ đã nói về điều gì.
Tom is naughty, isn't he?	Tom đang nghịch ngợm, phải không?
I just want to know what time I have to pick up Tom.	Tôi chỉ muốn biết mấy giờ tôi phải đón Tom.
I will write it down.	Tôi sẽ viết nó ra.
He is a law-abiding citizen.	Anh ấy là một công dân tuân thủ luật pháp.
Uncertainty is very high.	Tính không chắc chắn là rất cao.
Do you want to say something to Tom?	Bạn có muốn nói gì với Tom không?
Tom said he was not impressed.	Tom nói rằng anh ấy không ấn tượng.
Tom didn't tell Mary what he wanted her to do.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
I wrote a letter.	Tôi đã viết một lá thư.
Tom sleeps much longer than I do.	Tom ngủ lâu hơn tôi nhiều.
We have had enough.	Chúng tôi đã có đủ.
How did Tom ever pass that test?	Làm thế nào mà Tom đã từng vượt qua bài kiểm tra đó?
Tom and Mary are staying with John.	Tom và Mary đang ở với John.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
Maybe Tom can sing at your wedding.	Có lẽ Tom có ​​thể hát trong đám cưới của bạn.
Tom says you just need to relax.	Tom nói bạn chỉ cần thư giãn.
I can't tell you how long I've been waiting for this.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã chờ đợi điều này bao lâu.
Who typed this?	Ai đã gõ cái này?
Tom usually never smiles.	Tom thường không bao giờ cười.
The rest of us all had smoked salmon.	Phần còn lại của chúng tôi đều có cá hồi hun khói.
I don't know if Tom is going to eat with us or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đi ăn với chúng tôi hay không.
I cannot describe it in words.	Tôi không thể diễn tả nó bằng lời.
Tom hires Mary to cook for him.	Tom thuê Mary nấu ăn cho anh ta.
Tom told me why he was angry.	Tom nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại tức giận.
A parked car blocked the driveway.	Một chiếc ô tô nằm nghiêng chắn ngang lối đi.
I'm pretty sure Tom didn't know I wouldn't do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết tôi sẽ không làm điều đó.
The rumors are not likely to die soon.	Những tin đồn không có khả năng chết sớm.
I didn't know we had to do it on Monday.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó vào thứ Hai.
I saw Tom leave his house.	Tôi đã thấy Tom rời khỏi nhà của anh ấy.
I think Tom might want it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn nó.
Tom didn't know that what he did was wrong.	Tom không biết rằng những gì anh ấy đã làm là sai.
Tom is tanned.	Tom bị rám nắng.
Tom tells everyone that he is not afraid.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không sợ hãi.
So far, we haven't had any problems.	Cho đến nay, chúng tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề nào.
We spent a lot of money on the project.	Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền cho dự án.
Tom may want to consider giving Mary the loan she requested.	Tom có ​​thể muốn xem xét cho Mary khoản vay mà cô ấy yêu cầu.
I will be in Australia next Monday.	Tôi sẽ ở Úc vào thứ Hai tới.
Mary is baking a cake.	Mary đang nướng bánh.
He died in the Vietnam War.	Ông đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam.
If you want me to do it, I will.	Nếu bạn muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
I have been trying to contact you all day.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn cả ngày.
I suspect that Tom doesn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom does that sometimes.	Tom đôi khi làm điều đó.
Tom will explain that to all of us.	Tom sẽ giải thích điều đó cho tất cả chúng ta.
I don't think it will be difficult for me to do that.	Tôi không nghĩ sẽ khó để tôi làm được điều đó.
You are cooperating.	Bạn đang hợp tác.
Tom said he was in Boston the night Mary was murdered.	Tom nói rằng anh ta đã ở Boston vào đêm Mary bị sát hại.
Have you been to Australia in the spring?	Bạn đã từng đến Úc vào mùa xuân chưa?
Tom told Mary that he went home on Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã về nhà vào thứ Hai.
She is smarter than Mary, but not as beautiful as Mary.	Cô ấy thông minh hơn Mary, nhưng không xinh đẹp bằng Mary.
Her questions show that she understands the subject very well.	Những câu hỏi của cô ấy cho thấy cô ấy hiểu rất rõ về chủ đề này.
There doesn't seem to be anyone willing to help.	Dường như không có ai sẵn sàng giúp đỡ.
This year will be our third year in Boston.	Năm nay sẽ là năm thứ ba của chúng tôi ở Boston.
I know you're not going to stay in Boston.	Tôi biết bạn không định ở lại Boston.
No risk.	Không có rủi ro.
Tom and Mary couldn't move the heavy crate.	Tom và Mary không thể di chuyển cái hòm nặng nề.
I'm pretty sure I won't be able to change Tom's mind.	Tôi khá chắc rằng tôi sẽ không thể thay đổi quyết định của Tom.
I don't think Tom can play golf well.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể chơi gôn giỏi.
So what do you suggest?	Vậy thì bạn đề nghị gì?
I know that Tom would love to do it with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó với chúng tôi.
I wonder if it will rain tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có mưa không.
Tom is a survivalist.	Tom là một nhà sinh tồn.
What is your toothbrush doing in my coffee cup?	Bàn chải đánh răng của bạn đang làm gì trong cốc cà phê của tôi?
I think something is missing here.	Tôi nghĩ rằng điều gì đó còn thiếu ở đây.
He particularly emphasized the problem.	Ông đặc biệt nhấn mạnh vào vấn đề.
Tom doesn't really have to do it today.	Tom không thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom often drinks diet beer.	Tom thường uống bia ăn kiêng.
I think it's very likely that Tom won't like Mary.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ không thích Mary.
I know short Tom.	Tôi biết Tom lùn.
Tom doesn't remember the first time he met Mary.	Tom không nhớ lần đầu tiên anh gặp Mary.
Tom is probably not in his room.	Tom có ​​lẽ không ở trong phòng của anh ấy.
Tom has waived his claim to the property.	Tom đã từ bỏ yêu cầu của mình đối với tài sản.
Tom is the best French speaker in our office.	Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong văn phòng của chúng tôi.
Tom couldn't be there yesterday.	Tom không thể ở đó ngày hôm qua.
I won't hold my breath.	Tôi sẽ không nín thở.
When was the last time you ran?	Lần cuối cùng bạn chạy bộ là khi nào?
The boy reading the book is Tom.	Cậu bé đang đọc sách đó là Tom.
Tom said he knew he might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó.
When I try to walk, I have terrible pain here.	Khi tôi cố gắng bước đi, tôi bị đau khủng khiếp ở đây.
I'm sure it won't be difficult to do that.	Tôi chắc rằng sẽ không khó để làm được điều đó.
Tom is a driver.	Tom là một người lái xe.
Here's what you asked for.	Đây là những gì bạn yêu cầu.
I know I can't trust Tom.	Tôi biết tôi không thể tin tưởng Tom.
I'm a little lacking this week.	Tuần này tôi hơi thiếu một chút.
Tom wants to be a surgeon.	Tom muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
Tom says he has no plans to go with us this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi với chúng tôi vào cuối tuần này.
Tom and Mary walked down the stairs together.	Tom và Mary cùng nhau bước xuống cầu thang.
You do not have any conditions to drive.	Bạn không có bất kỳ điều kiện nào để lái xe.
I'm trying to figure something out.	Tôi đang cố gắng tìm ra điều gì đó.
Tom is not very sick.	Tom không ốm lắm.
Tom is a much better driver than you.	Tom là một người lái xe tốt hơn bạn nhiều.
Sugar is not good for health.	Đường không tốt cho sức khỏe.
I don't think Tom needs to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm như vậy nữa.
Tom's divorce was a blessing.	Cuộc ly hôn của Tom là một điều may mắn.
Because it's near the school, I come back at noon.	Vì ở gần trường nên trưa em về.
Who told you I wanted to do that?	Ai đã nói với bạn rằng tôi muốn làm điều đó?
I know that eventually we will all have to do it.	Tôi biết rằng cuối cùng tất cả chúng ta sẽ phải làm điều đó.
Tom is still not in Boston, is he?	Tom vẫn không ở Boston, phải không?
Of all the passengers on the plane, Tom was the only survivor.	Trong tất cả các hành khách trên máy bay, Tom là người duy nhất sống sót.
This is Tom's choice.	Đây là sự lựa chọn của Tom.
You are not my friend.	Bạn không phải là bạn của tôi.
I will teach you French if you teach me English.	Tôi sẽ dạy bạn tiếng Pháp nếu bạn dạy tôi tiếng Anh.
I'm the only one here now.	Tôi là người duy nhất ở đây bây giờ.
Tom had nothing to do yesterday.	Tom không có gì để làm ngày hôm qua.
Tom has no siblings.	Tom không có anh chị em nào.
You plan to do it tomorrow, right?	Bạn dự định làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom didn't know how to respond.	Tom không biết phải trả lời như thế nào.
I know Tom wouldn't either.	Tôi biết Tom cũng sẽ không làm vậy.
Do you mind taking care of my baby?	Bạn có phiền trông con tôi không?
Tom and Mary aren't really married, are they?	Tom và Mary không thực sự kết hôn với nhau, phải không?
Some students looked at her with tears in their eyes.	Một số học sinh nhìn cô mà rơm rớm nước mắt.
I thought you didn't care about money.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không quan tâm đến tiền bạc.
I bought Tom a new car.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc xe hơi mới.
Tom says he thinks Mary is not angry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không tức giận.
How many minutes does it really take?	Thực sự mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
I need to talk to Tom right now.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I don't know anything about fishing.	Tôi không biết gì về câu cá.
Because of bad weather, the plane was delayed for three hours.	Vì thời tiết xấu, máy bay đã bị hoãn ba giờ.
Tom is very attentive to Mary.	Tom rất chú ý đến Mary.
Tom loves sailing.	Tom thích chèo thuyền.
Just because Tom says he doesn't do it doesn't mean he doesn't.	Chỉ vì Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó không có nghĩa là anh ấy không làm vậy.
I lost my way in the blizzard.	Tôi mất phương hướng trong cơn bão tuyết.
He gave up his efforts once and for all.	Anh đã từ bỏ nỗ lực của mình một lần và mãi mãi.
Why don't you try talking to the police?	Tại sao bạn không thử nói chuyện với cảnh sát?
Looks like you had a lot of fun.	Có vẻ như bạn đã có rất nhiều niềm vui.
I heard sugar is cheaper at the store where Tom works.	Tôi nghe nói đường rẻ hơn ở cửa hàng nơi Tom làm việc.
Tom makes me feel beautiful.	Tom làm cho tôi cảm thấy xinh đẹp.
Tom says he knows that Mary may need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
I am an airplane pilot.	Tôi là một phi công máy bay.
I have checked my mailbox.	Tôi đã kiểm tra hộp thư của mình.
Tom doesn't know if he has time to do that.	Tom không biết liệu anh ấy có thời gian để làm điều đó không.
I told Tom I thought it was a good idea.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Looks like the kids are enjoying the party.	Có vẻ như bọn trẻ đang tận hưởng bữa tiệc.
Don't talk about Tom tonight.	Tối nay đừng nói về Tom.
Neither Tom nor Mary has anything to do with it.	Cả Tom và Mary đều không liên quan gì đến nó.
I have started learning French.	Tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp.
I always visit Tom when I come to Australia.	Tôi luôn đến thăm Tom khi tôi đến Úc.
This problem will not go away.	Vấn đề này sẽ không biến mất.
I'm not tired at all.	Tôi không mệt chút nào.
Looks like there are quite a few people here.	Có vẻ như có khá nhiều người ở đây.
When Tom finds out what happened, he won't be happy.	Khi Tom biết được chuyện gì đã xảy ra, anh ấy sẽ không vui đâu.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
I suspect that Tom and Mary are wrong.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã sai.
Tom took off his shoes.	Tom cởi giày.
Tom became very ill.	Tom trở nên ốm nặng.
I don't move.	Tôi không di chuyển.
He lost his sense of smell due to a head injury.	Ông mất khứu giác là do chấn thương ở đầu.
I have to discuss this with my colleagues.	Tôi phải thảo luận với các đồng nghiệp của mình về vấn đề này.
Will you hurt Tom?	Bạn sẽ làm tổn thương Tom?
Tom and I will be here in a few days.	Tom và tôi sẽ ở đây vài ngày nữa.
Why didn't you tell me you were from Australia?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn đến từ Úc?
Tom did not cut off.	Tom đã không cắt đứt.
Tom has a nice garage.	Tom có ​​một nhà để xe đẹp.
What makes you think I don't need to do it again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa?
I want all these reports to be completed by 2:30.	Tôi muốn tất cả các báo cáo này hoàn thành trước 2:30.
Tom will come pick you up.	Tom sẽ đến đón bạn.
Tom says he's not busy.	Tom nói rằng anh ấy không bận.
Taxi prices in Shanghai are very expensive.	Giá taxi ở Thượng Hải rất đắt.
Tom waits for Mary.	Tom đợi Mary.
I think you should take the job you have been offered in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nhận công việc mà bạn đã được mời ở Úc.
I just want you all to know that you can depend on me.	Tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng các bạn có thể phụ thuộc vào tôi.
Tom knows Mary can't eat peanuts.	Tom biết Mary không thể ăn đậu phộng.
We have no help from Tom.	Chúng tôi không có sự giúp đỡ từ Tom.
I don't know many people like Tom.	Tôi không biết nhiều người như Tom.
Tom doesn't have to convince me.	Tom không cần phải thuyết phục tôi.
Silence can be misinterpreted, but never misquoted.	Sự im lặng có thể bị hiểu sai, nhưng không bao giờ được trích dẫn sai.
I think Tom is taking a nap.	Tôi nghĩ Tom đang ngủ trưa.
Tom doesn't want to go to school today.	Hôm nay Tom không muốn đi học.
I hope that won't happen.	Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
I was quite thirsty and wanted to drink something cool.	Tôi khá khát và muốn uống thứ gì đó mát lạnh.
I don't think Tom is the only one who doesn't have enough money to buy tickets.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người duy nhất không có đủ tiền để mua vé.
We need more people like you on our team.	Chúng tôi cần thêm những người như bạn trong nhóm của chúng tôi.
He did his best to support me.	Anh ấy đã nỗ lực hết mình để hỗ trợ tôi.
Almost everyone there thought it was a good idea.	Hầu như tất cả mọi người ở đó đều cho rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom wants to have a bite on the way home.	Tom muốn ăn một miếng trên đường về nhà.
Tom is a parasite.	Tom là một ký sinh trùng.
Tom breathed a sigh of relief.	Tom thở phào nhẹ nhõm.
I don't think television will replace books.	Tôi không nghĩ rằng truyền hình sẽ thay thế sách.
I don't want people to pity me.	Tôi không muốn mọi người thương hại tôi.
I just wrote a letter to Tom.	Tôi vừa viết một lá thư cho Tom.
There's someone I need to contact in Australia.	Có người tôi cần liên hệ ở Úc.
I wear my old coat in this weather.	Tôi mặc áo khoác cũ trong thời tiết như thế này.
Tom asked me to help Mary clean the clogged pipe.	Tom mong tôi giúp Mary làm sạch đường ống bị tắc.
I don't think we should stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở đây lâu hơn nữa.
Everyone rushed to the other side of the train to see what was happening.	Mọi người vội chạy sang bên kia tàu để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he thinks he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary.
Tom is lucky to have Mary on his team.	Tom thật may mắn khi có Mary trong đội của anh ấy.
Tom likes that.	Tom thích điều đó.
The school is further away from the station.	Trường học xa hơn nhà ga.
Did they tell you why you had to do this?	Họ có nói cho bạn biết tại sao bạn phải làm điều này không?
You're lucky you weren't killed.	Bạn thật may mắn vì bạn đã không bị giết.
Tom may never be the same again.	Tom có ​​thể không bao giờ giống như vậy nữa.
Who is the shortest in your family?	Ai thấp nhất trong gia đình bạn?
Tom looks sick.	Tom có ​​vẻ bị ốm.
What will I do if something happens to you?	Tôi sẽ làm gì nếu điều gì đó xảy ra với bạn?
I know that Tom used to be a school janitor.	Tôi biết rằng Tom từng là nhân viên gác cổng trường học.
Tom will have to do it.	Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom has the answer to Mary's question.	Tom có ​​câu trả lời cho câu hỏi của Mary.
Oh, still better.	Ồ, vẫn tốt hơn.
Tom will deny everything.	Tom sẽ phủ nhận mọi thứ.
How much sauce should I buy?	Tôi nên mua bao nhiêu nước sốt?
Tom doesn't need our advice.	Tom không cần lời khuyên của chúng tôi.
We have one more stop to make.	Chúng tôi có một điểm dừng nữa để thực hiện.
She tied the parcel with string.	Cô ấy buộc bưu kiện bằng dây.
Everyone thinks Tom is guilty.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom có ​​tội.
She grew up to be a lovely woman like her mother.	Cô lớn lên trở thành một người phụ nữ đáng yêu như mẹ cô.
Tom is late to work.	Tom đến nơi làm việc muộn.
Tom should have studied harder.	Tom đáng lẽ phải học chăm chỉ hơn.
During the Second World War, many famous landmarks in Europe were turned into ruins.	Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều địa danh nổi tiếng ở châu Âu đã bị biến thành đống đổ nát.
Tom said he wouldn't be willing to do that for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom asked Mary to check it out.	Tom đã yêu cầu Mary kiểm tra nó.
Tom said last night's performance was pretty good.	Tom nói rằng buổi biểu diễn đêm qua khá tốt.
Tom is trying to get that done by the end of the day.	Tom đang cố gắng hoàn thành việc đó vào cuối ngày.
Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.	Đừng ngần ngại đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu lời giải thích của tôi.
I don't think Tom will be sober when I get home.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tỉnh táo khi tôi về nhà.
I think Tom is single.	Tôi nghĩ Tom độc thân.
I don't know why I have to go.	Tôi không biết tại sao tôi phải đi.
Tom probably only went to bed about three o'clock.	Tom có ​​lẽ chỉ đi ngủ khoảng ba giờ.
I'm not familiar with that topic.	Tôi không quen thuộc với chủ đề đó.
Tom pretends he's sleeping.	Tom giả vờ như anh ấy đang ngủ.
Tom's shift ends at midnight.	Ca làm việc của Tom kết thúc lúc nửa đêm.
I'm the only one who knows about that.	Tôi là người duy nhất biết về điều đó.
I should congratulate you.	Tôi nên chúc mừng bạn.
This decision will have far-reaching consequences.	Quyết định này sẽ có hậu quả sâu rộng.
Maybe I'm the one to do it.	Có lẽ tôi là người nên làm điều đó.
Tom and I have become good friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
Mary is studying in her room.	Mary đang học trong phòng của cô ấy.
I do not recommend this approach.	Tôi không khuyến khích cách tiếp cận này.
Is Tom ready?	Tom đã sẵn sàng chưa?
You were with Tom the night he died, weren't you?	Bạn đã ở bên Tom vào đêm anh ấy chết, phải không?
I think Tom doesn't care.	Tôi nghĩ Tom không quan tâm.
Tom and Mary are not stupid.	Tom và Mary không ngu ngốc.
I'm not sure that will do you any good.	Tôi không chắc điều đó sẽ làm tốt cho bạn.
She took his hand and pulled him onto the boat.	Cô nắm lấy tay anh và kéo anh lên thuyền.
Suddenly, clouds filled the sky.	Đột nhiên, mây mù mịt mù cả bầu trời.
The only person here who doesn't like fishing is Tom.	Người duy nhất ở đây không thích câu cá là Tom.
Tom should be sympathetic.	Tom nên được thông cảm.
Tom almost never helps us.	Tom hầu như không bao giờ giúp chúng tôi.
Mr. Jackson gives us a lot of homework every day.	Ông Jackson cho chúng tôi rất nhiều bài tập về nhà mỗi ngày.
I'm surprised Tom doesn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom knows this as well as anyone.	Tom biết điều này cũng như bất kỳ ai.
Tom eventually gave up trying.	Tom cuối cùng đã bỏ cố gắng.
We stopped talking so we could hear the music.	Chúng tôi ngừng nói chuyện để có thể nghe thấy âm nhạc.
I don't know why I even thought you might consider doing that.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí còn nghĩ rằng bạn có thể cân nhắc làm điều đó.
I know that's not a good idea.	Tôi biết rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom says he doesn't wash his hair every day.	Tom nói rằng anh ấy không gội đầu mỗi ngày.
Many people are suffering from hunger.	Nhiều người đang phải chịu cảnh thiếu ăn.
How long has Tom worked here?	Tom đã làm việc ở đây bao lâu?
Tom needs to wear glasses.	Tom cần phải đeo kính.
Tom said Mary had never met John's parents.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ gặp bố mẹ của John.
She breathed a sigh of relief.	Cô thở phào nhẹ nhõm.
Tom hears a noise and goes out to see what it is.	Tom nghe thấy tiếng động và đi ra ngoài để xem đó là gì.
We are in urgent need of blankets.	Chúng tôi đang có nhu cầu gấp về chăn.
I hope that you will get the job you desire in Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có được công việc mà bạn mong muốn ở Boston.
Tom is wearing a tracksuit.	Tom đang mặc một bộ đồ thể thao.
This is my brainchild.	Đây là đứa con tinh thần của tôi.
I know that Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I can't decide unless you tell me your plans.	Tôi không thể quyết định trừ khi bạn cho tôi biết kế hoạch của bạn.
I just think it's the right thing to do.	Tôi chỉ nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nên làm.
Tom doesn't drink.	Tom không uống rượu.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't know what to do.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không biết phải làm gì.
Promise me you'll sing.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ hát.
I don't care if you're busy. 	Tôi không quan tâm nếu bạn bận rộn.
Please help me now.	Xin hãy giúp tôi ngay bây giờ.
Tom didn't need to speak up.	Tom không cần phải lên tiếng.
I could hardly believe my ears when I heard the news.	Tôi khó tin vào tai mình khi biết tin.
Africa is a continent; 	Châu Phi là một lục địa;
Greenland does not.	Greenland thì không.
Tomorrow it starts.	Ngày mai nó bắt đầu.
Did Tom really break up with you?	Tom đã thực sự chia tay với bạn?
We came to see how Tom was.	Chúng tôi đến để xem Tom thế nào.
Tom has done a lot for this town.	Tom đã làm rất nhiều cho thị trấn này.
I am not interested in going to Australia.	Tôi không quan tâm đến việc đi Úc.
Only seven Senators remain undecided.	Chỉ có bảy Thượng nghị sĩ vẫn chưa được quyết định.
Elephants usually sleep only two or three hours a day.	Voi thường chỉ ngủ hai hoặc ba giờ mỗi ngày.
The king was stripped of his power.	Nhà vua bị tước bỏ quyền lực.
Tom says he plans to go.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi.
Tom would probably be convicted and executed.	Tom có ​​lẽ sẽ bị kết án và xử tử.
The oval office is located in the White House.	Văn phòng hình bầu dục nằm trong Nhà Trắng.
I took the jacket back to the shop to have it repaired.	Tôi mang chiếc áo khoác trở lại tiệm để sửa lại.
Have you ever seen Tom play tennis?	Bạn đã bao giờ thấy Tom chơi quần vợt chưa?
How do we know that you are really a doctor?	Làm thế nào để chúng tôi biết rằng bạn thực sự là một bác sĩ?
I asked Tom if he had to.	Tôi hỏi Tom có ​​phải làm vậy không.
I spent the morning helping Tom in the garden.	Tôi đã dành cả buổi sáng để giúp Tom trong vườn.
Tom said his father was a coal miner.	Tom cho biết cha anh là một thợ khai thác than.
I'm not proud of what I've done.	Tôi không tự hào về những gì tôi đã làm.
Tom gave Mary a quick kiss and got on the bus.	Tom trao cho Mary một nụ hôn nhanh và lên xe buýt.
Recently, I see my teacher once a week.	Gần đây, tôi gặp giáo viên của mình mỗi tuần một lần.
Tom speaks French quite well.	Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom thought it was a good idea.	Tom nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
I need to get rid of a lot of junk.	Tôi cần phải loại bỏ rất nhiều thứ vụn vặt.
Tom is very adventurous, isn't he?	Tom rất mạo hiểm, phải không?
Dogs wag their tails and cats wag their tails.	Chó vẫy đuôi và mèo vẫy đuôi.
He was sick, but not now.	Anh ta đã bị bệnh, nhưng không phải là bây giờ.
The dance hall is empty.	Vũ trường trống rỗng.
Not so hot as the humidity makes me tired.	Không quá nóng nực bằng độ ẩm làm tôi mệt mỏi.
Tom can sleep in my room. 	Tom có ​​thể ngủ trong phòng của tôi.
I will sleep on the couch in the living room.	Tôi sẽ ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
That is exactly the problem.	Đó chính xác là vấn đề.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Looks like Tom knows Mary.	Có vẻ như Tom biết Mary.
We called Tom.	Chúng tôi đã gọi cho Tom.
I have heard rumors.	Tôi đã nghe tin đồn.
That's what Tom wanted.	Đó là những gì Tom muốn.
I know Tom didn't mean to hurt Mary.	Tôi biết Tom không cố ý làm tổn thương Mary.
Can you decipher it?	Bạn có thể giải mã nó?
That wasn't there a minute ago.	Điều đó không có ở đó một phút trước.
Someone is here.	Có ai đó đang ở đây.
She will turn seventeen in February next year.	Cô ấy sẽ tròn mười bảy tuổi vào tháng Hai năm sau.
Tom stayed to help clean up after the party.	Tom ở lại giúp dọn dẹp sau bữa tiệc.
We are private investigators.	Chúng tôi là nhà điều tra tư nhân.
How often does Tom wear the scarf you gave him?	Tom có ​​thường xuyên đeo chiếc khăn mà bạn đã tặng cho anh ấy không?
Please stop swearing.	Làm ơn đừng chửi thề nữa.
We definitely won.	Chúng tôi chắc chắn đã thắng.
Tom was surprised that Mary was still there waiting for him.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary vẫn ở đó đợi anh.
Tom is qualified to be a heart surgeon.	Tom đủ tiêu chuẩn để trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim.
You don't have to pay attention to what he says.	Bạn không cần phải chú ý đến những gì anh ta nói.
I have not unzipped yet.	Tôi vẫn chưa giải nén.
I like you more than Tom.	Tôi thích bạn hơn Tom.
Tom's car is riddled with bullet holes.	Xe của Tom thủng lỗ chỗ vết đạn.
Your privacy is very important.	Quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng.
I know that Tom might be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom needs to learn.	Tom cần phải học.
I know that Tom doesn't know why he should.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
You're too young to go there alone, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để đến đó một mình, phải không?
I don't think children should be here.	Tôi không nghĩ rằng trẻ em nên ở đây.
Tom took care of Mary's children while she was in the hospital.	Tom đã chăm sóc các con của Mary khi cô nằm viện.
Give Tom a chance.	Hãy cho Tom một cơ hội.
Don't lecture me.	Đừng giảng cho tôi.
Tom is on the news now.	Tom là trên tin tức bây giờ.
Tom seems to be adventurous.	Tom có ​​vẻ là người thích phiêu lưu.
Tom ate all the candies he found in Mary's room.	Tom đã ăn hết số kẹo mà anh ta tìm thấy trong phòng của Mary.
Tom said he thought Mary would be at the meeting today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom taught me how to swim.	Tom đã dạy tôi cách bơi.
Tom followed Mary into the kitchen, took a knife and threatened her.	Tom theo Mary vào bếp, lấy một con dao và đe dọa cô.
We do not know when this world came into being.	Chúng ta không biết thế giới này ra đời từ khi nào.
They applied a new method of teaching English at that school.	Họ đã áp dụng một phương pháp dạy tiếng Anh mới ở trường đó.
What is your hourly rate?	Tỷ lệ hàng giờ của bạn là bao nhiêu?
I hope Tom knows who wouldn't do that.	Tôi hy vọng Tom biết ai sẽ không làm điều đó.
All I want for Christmas is a new tattoo.	Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là một hình xăm mới.
Tom was trying to figure out why that happened.	Tom đã cố gắng tìm ra lý do tại sao điều đó lại xảy ra.
I agreed to her suggestion that we meet again in 5 years.	Tôi đồng ý với lời đề nghị của cô ấy rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 5 năm nữa.
Tom said he wasn't surprised.	Tom nói rằng anh ấy không ngạc nhiên lắm.
Do you think Tom will help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta?
I'm the one who was supposed to go to Australia.	Tôi là người đáng lẽ phải đi Úc.
Tom talked to me about it.	Tom đã nói chuyện với tôi về điều đó.
Tom is the only one who can help Mary.	Tom là người duy nhất có thể giúp Mary.
I know that Tom is a dissenting old man, but we still need to help him.	Tôi biết rằng Tom là một ông già bất đồng, nhưng chúng tôi vẫn cần giúp anh ta.
Do you think you would like to live in Australia?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn sống ở Úc không?
Mom was confused as to what to do with the mess.	Mẹ bối rối không biết phải làm gì với mớ hỗn độn.
You can go home now if you want.	Bạn có thể về nhà ngay bây giờ nếu bạn muốn.
You seemed very happy just a few hours ago.	Bạn có vẻ rất hạnh phúc chỉ vài giờ trước đây.
Tom can shed some light on this.	Tom có ​​thể làm sáng tỏ điều này.
I signed up to be a member of the association.	Tôi đã đăng ký trở thành thành viên của hiệp hội.
Never mind me, Tom. 	Đừng bận tâm đến tôi, Tom.
Just keep doing whatever you're doing.	Chỉ cần tiếp tục làm bất cứ điều gì bạn đang làm.
I don't remember Tom well.	Tôi không nhớ rõ về Tom.
Are you comfortable with that, Tom?	Bạn có thoải mái với điều đó không, Tom?
Tom needs a French-English dictionary.	Tom cần một từ điển Pháp-Anh.
Tom is too old for this, isn't he?	Tom đã quá già cho việc này, phải không?
I wonder why you say such things to me.	Tôi tự hỏi tại sao bạn lại nói những điều như vậy với tôi.
I know Tom is self-aware.	Tôi biết Tom rất tự giác.
Tom wouldn't have done it if Mary hadn't told him.	Tom sẽ không làm điều đó nếu Mary không nói với anh ấy.
Tom lights the candle.	Tom thắp nến.
Don't let anyone else tell you otherwise.	Đừng để bất kỳ ai khác nói với bạn cách khác.
I hope Tom stays in Boston until Monday.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I thought Tom could be there, and he was.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở đó, và anh ấy đã ở đó.
That took longer than I thought.	Điều đó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
Should I wake Tom now?	Tôi có nên đánh thức Tom bây giờ không?
Tom carries pictures of his family in his wallet.	Tom mang hình ảnh của gia đình mình trong ví.
Tom told me he didn't like living in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích sống ở Úc.
Tom needed to be paid something, so I gave him everything I had.	Tom cần được trả một cái gì đó, vì vậy tôi đã cho anh ấy tất cả những gì tôi có.
You're missing my point here, Tom.	Bạn đang thiếu điểm của tôi ở đây, Tom.
I don't want to eat leftovers.	Tôi không muốn ăn thức ăn thừa.
I decided to stay in Boston for a few more days.	Tôi quyết định ở lại Boston thêm vài ngày.
As much as I want to tell you, I can't.	Nhiều như tôi muốn nói với bạn, tôi không thể.
It was his story that bored me to death.	Chính câu chuyện của anh ấy đã khiến tôi chán chết.
This substance is insoluble in water.	Chất này không hòa tan trong nước.
That's a bit of an oversimplification.	Đó là một chút đơn giản hóa.
What a bizarre story!	Thật là một câu chuyện kỳ ​​quái!
Tom became very scared.	Tom trở nên rất sợ hãi.
I will go out and take a walk.	Tôi sẽ ra ngoài và đi dạo.
Tom has a lot of meetings.	Tom có ​​rất nhiều cuộc họp.
This method is rudimentary, but very effective.	Phương pháp này là thô sơ, nhưng rất hiệu quả.
I don't think I should tell you.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với bạn.
The phone does not ring.	Điện thoại không đổ chuông.
Tom broke the cup.	Tom đã làm vỡ chiếc cốc.
I had the same problem when I was in Boston.	Tôi đã gặp vấn đề tương tự khi tôi ở Boston.
Tom might want to do it again.	Tom có ​​thể muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom plans to put new locks on all the doors.	Tom dự định gắn những ổ khóa mới trên tất cả các cửa.
I think Tom will be able to help us do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
We all know Tom sometimes overeats.	Chúng ta đều biết Tom đôi khi ăn quá nhiều.
Like I just told you, I wouldn't do that.	Như tôi vừa nói với bạn, tôi sẽ không làm điều đó.
He said, "Let's go for a walk along the river."	Anh ấy nói, "Chúng ta hãy đi dạo dọc bờ sông."
Tom is still being held in Australia.	Tom vẫn đang bị giam ở Úc.
About an hour walk brought us to the lake.	Khoảng một giờ đi bộ đã đưa chúng tôi đến hồ.
I'm pretty sure we didn't do all we had to do.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi đã không làm tất cả những gì chúng tôi phải làm.
Mary needs a man in her life.	Mary cần một người đàn ông trong đời.
Tom and I really think we can do it.	Tom và tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
I'm one of Tom's best friends.	Tôi là một trong những người bạn thân nhất của Tom.
Tom did it all wrong.	Tom đã làm sai tất cả.
He got a job in the Treasury Department.	Anh ta có một công việc trong Bộ Ngân khố.
You do not have many time.	Bạn không có nhiều thời gian.
Tom says he's not sure that Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary nên làm điều đó.
We all have to take care of each other.	Tất cả chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau.
I am very happy to see you again.	Tôi rất vui khi gặp lại bạn.
I suspect that Tom is allergic to peanuts.	Tôi nghi ngờ rằng Tom bị dị ứng với đậu phộng.
It will be difficult to find the cause of the problem.	Sẽ rất khó để tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề.
Tom rushed there to see Mary.	Tom vội vã đến đó để gặp Mary.
After we finished eating, we went out to skate.	Sau khi ăn xong, chúng tôi ra ngoài trượt băng.
Tom wants you to wait for him.	Tom muốn bạn đợi anh ấy.
I've spent most of my life here in Boston.	Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở đây ở Boston.
Tom is in Boston most of the time.	Tom ở Boston hầu hết thời gian.
Tom has received many gifts.	Tom đã nhận được rất nhiều quà.
Tom didn't say who should do it.	Tom không nói ai nên làm điều đó.
The train had to be stopped for two hours due to a snowstorm.	Chuyến tàu đã phải dừng lại trong hai giờ do bão tuyết.
Tom offered to do it for us.	Tom đã đề nghị làm điều đó cho chúng tôi.
I don't think Tom has as much patience as you do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều kiên nhẫn như bạn.
Mary is too young for me.	Mary còn quá trẻ đối với tôi.
Don't bet against it.	Đừng đặt cược chống lại nó.
The gun is loaded.	Súng đã được nạp đạn.
You have to work hard so as not to fail.	Bạn phải làm việc chăm chỉ để không thất bại.
I'm not the one who gave Tom that.	Tôi không phải là người đã cho Tom điều đó.
Tom said he thought it would be better if we didn't.	Tom nói anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm vậy.
I wonder why Tom is always so unlucky.	Tôi tự hỏi tại sao Tom luôn đen đủi như vậy.
The whole world is in our hands.	Cả thế giới trong tay chúng ta.
Tom attends an elite boarding school.	Tom học tại một trường nội trú ưu tú.
I don't want to repeat this.	Tôi không muốn phải lặp lại điều này.
I'm not sure if Tom did or not.	Tôi không chắc Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom searched for his first aid kit, but couldn't find it.	Tom đã tìm kiếm bộ sơ cứu của mình, nhưng không thể tìm thấy nó.
I am scare.	Tôi e ngại.
Do you want me to tell Tom we won't do it unless he helps us?	Bạn có muốn tôi nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm điều đó trừ khi anh ấy giúp chúng ta không?
It wasn't easy to convince Tom not to do that.	Thật không dễ dàng để thuyết phục Tom không làm điều đó.
That kind of story intrigues me.	Câu chuyện kiểu đó hấp dẫn tôi.
Tom is still young and easy to impress.	Tom vẫn còn trẻ và dễ gây ấn tượng.
I think Tom will be upset if you do.	Tôi nghĩ Tom sẽ khó chịu nếu bạn làm vậy.
I don't think Tom knows what Mary really is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary thực sự như thế nào.
We did not find it.	Chúng tôi không tìm thấy nó.
I am selfish.	Tôi ích kỷ.
I'm so glad you and Tom get along so well.	Tôi rất vui vì bạn và Tom rất hợp nhau.
Tom didn't like the way Mary did it.	Tom không thích cách Mary làm như vậy.
Tom has a piano lesson once a week.	Tom có ​​một buổi học piano mỗi tuần một lần.
There are times when you need to fight for what's right, even at the risk of your own life.	Có những lúc bạn cần phải đấu tranh cho những gì đúng đắn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của chính mình.
Tom is quiet, but Mary is not.	Tom thì ít nói, nhưng Mary thì không.
We just have to go out and do it.	Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài và làm điều đó.
I don't remember how I got home last night.	Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào vào đêm qua.
I want you to know that I love you.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi yêu bạn.
What's good about it?	Có gì tốt về nó?
Tom went to Boston last weekend to visit his grandparents.	Tom đã đến Boston vào cuối tuần trước để thăm ông bà của mình.
I know Tom as a very creative person.	Tôi biết Tom là một người rất sáng tạo.
I know Tom didn't know Mary did it.	Tôi biết Tom không biết Mary đã làm điều đó.
You don't know who will do it, do you?	Bạn không biết ai sẽ làm điều đó, phải không?
Since her father passed away, she has had to go through many hardships.	Kể từ khi cha cô qua đời, cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.
I wish I hadn't been married.	Tôi ước rằng tôi đã không kết hôn.
I don't think I should ask Tom to do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó ngay bây giờ.
Tom will never come back.	Tom sẽ không bao giờ trở lại.
Tom is arguing with someone.	Tom đang tranh cãi với ai đó.
Have you thought about what time of year you want to visit Australia?	Bạn đã nghĩ về thời gian nào trong năm bạn muốn đến thăm Úc chưa?
I don't remember French very well.	Tôi không nhớ lắm tiếng Pháp.
Do you have a letter opener for me to borrow?	Bạn có dụng cụ mở thư cho tôi mượn không?
We can legally produce a certain amount of alcohol, but we cannot legally sell it.	Chúng tôi có thể sản xuất một cách hợp pháp một lượng rượu nhất định, nhưng chúng tôi không thể bán nó một cách hợp pháp.
I think Tom is not satisfied.	Tôi nghĩ rằng Tom không hài lòng.
I'm the one doing it for Tom.	Tôi là người làm điều đó cho Tom.
I'm a little sad.	Tôi buồn một chút.
He's a bit cranky.	Anh ấy hơi cáu kỉnh.
Tom is not a joke teller.	Tom không phải là một người kể chuyện cười.
Tom has been training since he was thirteen years old.	Tom đã được đào tạo từ khi anh ấy mười ba tuổi.
Why do you let people treat you like that?	Tại sao bạn lại để người ta đối xử với bạn như vậy?
I didn't feel like swimming yesterday.	Tôi không cảm thấy thích bơi ngày hôm qua.
I'm not sure what I should do.	Tôi không chắc mình nên làm gì.
I've been doing that a lot lately.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều gần đây.
Neither me nor Tom did that.	Cả tôi và Tom đều không làm điều đó.
Tom's success is largely down to luck.	Thành công của Tom phần lớn là do may mắn.
Tom didn't come to the party.	Tom đã không đến bữa tiệc.
I assure you that I am in perfect health.	Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi đang ở trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo.
Tom spends a lot of time reading books.	Tom dành nhiều thời gian để đọc sách.
Can it get there before dark?	Liệu nó có thể đến đó trước khi trời tối không?
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
I thought you said you wanted me to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi làm điều đó.
We have to get rid of such a bad custom.	Chúng ta phải loại bỏ một phong tục tồi tệ như vậy.
I doubt Tom knows why Mary doesn't like him.	Tôi nghi ngờ Tom biết tại sao Mary không thích anh ta.
I think Tom is still undecided.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa quyết định.
I hope that you will continue to support us with your support.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi với sự ủng hộ của bạn.
I was expecting you to be here at 2:30.	Tôi đã mong bạn ở đây lúc 2:30.
Tom will find out the truth.	Tom sẽ tìm ra sự thật.
It's important that we get this done by next Monday.	Điều quan trọng là chúng tôi phải hoàn thành việc này trước thứ Hai tới.
Tom won't be upset.	Tom sẽ không khó chịu đâu.
You are twice as strong as me.	Bạn mạnh gấp đôi tôi.
Tom told me he was going to sell his house.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bán nhà của mình.
I'm here to help change that.	Tôi ở đây để giúp thay đổi điều đó.
Tom is a careful driver, isn't he?	Tom là một người lái xe cẩn thận, phải không?
I didn't tell Tom where I was going.	Tôi không nói cho Tom biết tôi sẽ đi đâu.
I have more room than I need.	Tôi có nhiều chỗ hơn tôi cần.
You don't want to continue?	Bạn không muốn tiếp tục?
I don't believe that at all.	Tôi không tin điều đó chút nào.
The boy's name is Tom.	Tên cậu bé là Tom.
Tom doesn't want to explode his cover.	Tom không muốn nổ tung vỏ bọc của mình.
Tom became angry.	Tom trở nên tức giận.
I don't like talking to strangers.	Tôi không thích nói chuyện với người lạ.
Looks like you're not having much fun.	Có vẻ như bạn không có nhiều niềm vui.
Tom spent three years in Boston working as an undercover cop.	Tom đã dành ba năm ở Boston để làm cảnh sát chìm.
Tom has almost no money.	Tom hầu như không có tiền.
I gave my son anything he wanted.	Tôi đã cho con trai tôi bất cứ thứ gì nó muốn.
Tom thinks he's better than everyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn tất cả những người khác.
Tom is a very creative person.	Tom là một người rất sáng tạo.
I wonder if Tom will take Mary to the prom.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đưa Mary đến buổi dạ hội không.
You won't be able to get away with it.	Bạn sẽ không thể thoát khỏi việc làm đó.
A good student like Tom brings honor to our class.	Một học sinh giỏi như Tom mang lại niềm vinh dự cho lớp chúng ta.
He is not a team player.	Anh ấy không phải là một cầu thủ của đội.
I grew up on the south side of Boston.	Tôi lớn lên ở phía nam của Boston.
I suggest you stay as close to us as possible.	Tôi đề nghị bạn ở gần chúng tôi nhất có thể.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều đó.
We were held for two hours by accident.	Chúng tôi đã bị giữ trong hai giờ vì lý do tai nạn.
I'm pretty sure Tom did what he said he did.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
I told Tom to take the job.	Tôi đã bảo Tom nhận việc.
Don't open this gift until Christmas.	Đừng mở món quà này cho đến Giáng sinh.
Why does Tom never smile?	Tại sao Tom không bao giờ cười?
Tom and Mary are both very happy here.	Tom và Mary đều rất hạnh phúc ở đây.
We don't want anything like that to happen.	Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì như vậy xảy ra.
If it rains tomorrow, I will stay at home.	Nếu trời mưa vào ngày mai, tôi sẽ ở nhà.
You can skate, right?	Bạn có thể trượt băng, phải không?
I hope that what you are saying is true.	Tôi hy vọng rằng những gì bạn đang nói là đúng.
Tom said he knew that Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
You should see Tom.	Bạn nên thấy Tom.
I really don't have time.	Tôi thực sự không có thời gian.
I have to find it.	Tôi phải tìm nó.
Tom couldn't handle the problem himself.	Tom không thể tự mình xử lý vấn đề.
You will have to learn to sit still.	Bạn sẽ phải học cách ngồi yên.
I am not a good writer.	Tôi không phải là một nhà văn giỏi.
I doubt that Tom is involved.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​liên quan.
It's raining so I won't go out.	Trời mưa nên tôi sẽ không ra ngoài.
Do you know any of those people Tom?	Bạn có biết ai trong số những người đó là Tom không?
You never do that?	Bạn không bao giờ làm điều đó?
Tom has a cup in his hand.	Tom có ​​một cái cốc trong tay.
I was asked questions about Tom.	Tôi đã được hỏi những câu hỏi về Tom.
I'm pretty sure I did the right thing.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã làm điều đúng đắn.
You are impatient.	Bạn thiếu kiên nhẫn.
He told me he was going to Venice.	Anh ấy nói với tôi anh ấy sẽ đến Venice.
I know that Tom is still alive.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn sống.
Mary has a punctured tongue.	Mary có một cái lưỡi bị đâm thủng.
We gave Tom all our money.	Chúng tôi đã cho Tom tất cả tiền của chúng tôi.
Tom sat in the middle seat.	Tom ngồi ở ghế giữa.
I have until tomorrow to finish this.	Tôi đã được cho đến ngày mai để hoàn thành việc này.
Fill in the blanks with suitable words.	Điền vào chỗ trống với các từ thích hợp.
Tom wants you to do it for him.	Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom is not the only survivor of the accident.	Tom không phải là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
I've been trying to fix the engine for half an hour now, but there's no way I can fix it.	Tôi đã cố gắng sửa động cơ trong nửa giờ rồi, nhưng không có cách nào để tôi có thể sửa nó.
Tom's death was confirmed yesterday.	Cái chết của Tom đã được xác nhận vào ngày hôm qua.
You will be in charge of the women who work in this factory.	Bạn sẽ phụ trách những người phụ nữ làm việc trong nhà máy này.
Tom knows certain things about Mary, which she hopes he won't tell John.	Tom biết những điều nhất định về Mary, cô hy vọng anh sẽ không nói với John.
How long have you and Tom been divorced?	Bạn và Tom đã ly hôn bao lâu rồi?
Tom said he thought I might not need to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom never told Mary he was sorry.	Tom chưa bao giờ nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
If the weather is bad, we stay indoors.	Nếu thời tiết xấu, chúng tôi ở trong nhà.
I don't think Tom can do that for Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
I don't want to stop you from trying to do that.	Tôi không muốn ngăn cản bạn cố gắng làm điều đó.
After dinner, we went for a walk on the beach.	Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo trên bãi biển.
I don't think the house is as big as we expected.	Tôi không nghĩ rằng ngôi nhà lớn như chúng tôi mong đợi.
I really hate to see you in such pain.	Tôi thực sự ghét nhìn thấy bạn đau đớn như vậy.
All we want is for you to be happy.	Tất cả những gì chúng tôi muốn là bạn được hạnh phúc.
Mary feels happy to know the election results.	Mary cảm thấy vui mừng khi biết kết quả bầu cử.
Tom says he's not the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
I don't know if I should do it or not.	Tôi không biết có nên làm điều đó hay không.
I know that Tom doesn't know we shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom doesn't have to be here.	Tom không cần phải ở đây.
Tom knows that Mary is crazy.	Tom biết rằng Mary bị điên.
Tom feels embarrassed sometimes.	Tom đôi khi cảm thấy xấu hổ.
I've always loved doing that.	Tôi luôn thích làm điều đó.
Fashion changes rapidly.	Thời trang thay đổi nhanh chóng.
Are you sure we can't do that?	Bạn có chắc là chúng tôi không thể làm được điều đó không?
Tom and Mary both work in Australia.	Tom và Mary đều làm việc tại Úc.
Do you think Tom is retired already?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu rồi?
Tom plans to run for city council.	Tom dự định tranh cử vào hội đồng thành phố.
They are sunbathing on the beach.	Họ đang tắm nắng trên bãi biển.
We had a perfectly good plan.	Chúng tôi đã có một kế hoạch hoàn toàn tốt.
Tom says he wants to buy something for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một thứ gì đó cho Mary.
You have become old and stubborn.	Bạn đã trở nên già và cứng đầu.
Tom said Mary would do it too.	Tom nói Mary cũng sẽ làm điều đó.
I'm never late for school.	Tôi không bao giờ đi học muộn.
Tom is quite fit.	Tom khá vừa vặn.
Tom says he doesn't have to work today.	Tom nói rằng anh ấy không phải làm việc hôm nay.
I suggest you do what Tom tells you to do.	Tôi đề nghị bạn làm những gì Tom bảo bạn làm.
I don't know what Tom did to Mary.	Tôi không biết Tom đã làm gì với Mary.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ nản lòng.
I want to hear more from Tom.	Tôi muốn nghe thêm từ Tom.
I'm the one who bought Tom's old desk.	Tôi là người đã mua chiếc bàn cũ của Tom.
Tom never listens to me.	Tom không bao giờ lắng nghe tôi.
Tom was the one who solved that problem.	Tom là người đã giải quyết vấn đề đó.
This one is much better.	Cái này là tốt hơn nhiều.
Don't forget Tom can't do it very well.	Đừng quên Tom không thể làm điều đó rất tốt.
I am a good sailor.	Tôi là một thủy thủ giỏi.
Tom asked Mary who she was going to meet.	Tom hỏi Mary cô định gặp ai.
Tom didn't realize that he had to help Mary.	Tom không nhận ra rằng anh phải giúp Mary.
Tom puts everything in a big box and then takes it to his car.	Tom cất tất cả mọi thứ vào một chiếc hộp lớn và sau đó mang ra xe của mình.
Tom asks Mary to take John to the airport.	Tom nhờ Mary đưa John đến sân bay.
Tom said he didn't think he would do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
I almost always get home from school by 5:30.	Tôi hầu như luôn đi học về nhà trước 5:30.
We can't be the only two who forget to pay our bills on time.	Chúng ta không thể là hai người duy nhất quên thanh toán hóa đơn đúng hạn.
Tom looks curious.	Tom có ​​vẻ tò mò.
That's the person you need to talk to.	Đó là người bạn cần nói chuyện.
Tom won a large amount of money.	Tom đã thắng một số tiền lớn.
I think Tom is good at French.	Tôi nghĩ Tom giỏi tiếng Pháp.
Tom was treated unfairly.	Tom đã bị đối xử bất công.
Tom adopted a puppy.	Tom nhận nuôi một chú chó con.
Tom has done his job here.	Tom đã hoàn thành công việc của mình ở đây.
Tom practices chess by himself.	Tom thực hành tự đánh cờ.
Tom has a small peach tree in his backyard.	Tom có ​​một cây đào nhỏ ở sân sau của mình.
Tom should have known better.	Tom nên biết rõ hơn.
Tom needs it.	Tom cần nó.
He is inclined to see things from its realistic point of view and is neither stingy nor extravagant.	Anh ấy có khuynh hướng nhìn mọi thứ từ quan điểm thực tế của nó và không keo kiệt cũng không ngông cuồng.
Tom tells everyone that he is afraid to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ làm điều đó.
Tom knew he shouldn't, but he did it anyway.	Tom biết mình không nên làm vậy, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm được.
No one will know I'm here.	Sẽ không ai biết tôi ở đây.
Tom was angry that he kept waiting.	Tom tức giận vì anh ấy đã tiếp tục chờ đợi.
I know that Tom doesn't have to be there.	Tôi biết rằng Tom không cần phải ở đó.
Tell me more about Tom.	Cho tôi biết thêm về Tom.
I don't know much about your family.	Tôi không biết nhiều về gia đình của bạn.
I think we need to find out where Tom is.	Tôi nghĩ chúng ta cần tìm xem Tom đang ở đâu.
Tom feels safe.	Tom cảm thấy an toàn.
Tom was just about to open the door when he heard an explosion.	Tom vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng nổ.
Did you ever do that while you were in Australia?	Bạn đã bao giờ làm điều đó khi bạn ở Úc?
We left Japan at 3pm. 	Chúng tôi rời Nhật Bản lúc 3 giờ chiều.
Next Friday.	Thứ Sáu tới.
I didn't know Tom liked to do that.	Tôi không biết Tom thích làm điều đó.
The reason I didn't do that was because Tom asked me not to.	Lý do tôi không làm vậy là vì Tom yêu cầu tôi không làm vậy.
I don't think Tom will lend me his car.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho tôi mượn xe của anh ấy.
Tom says he will do anything for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
My computer is not working.	Máy tính của tôi không hoạt động.
"What's your name?" 	"Bạn tên là gì?"
I ask.	Tôi hỏi.
Tom wants to sit down for a few seconds.	Tom muốn ngồi xuống trong vài giây.
Has Tom eaten yet?	Tom đã ăn chưa?
I know Tom is a very good bass player. 	Tôi biết Tom là một người chơi bass rất giỏi.
That's why I asked him to join our band.	Đó là lý do tại sao tôi đề nghị anh ấy tham gia vào ban nhạc của chúng tôi.
I will take money from Tom one way or another.	Tôi sẽ lấy tiền từ Tom bằng cách này hay cách khác.
I didn't go skiing last winter.	Tôi đã không đi trượt tuyết vào mùa đông năm ngoái.
I have an appointment with the doctor at 2:30 pm today.	Mình hẹn bác sĩ lúc 2h30 chiều nay.
Will be fine.	Sẽ tốt thôi.
We haven't had time to do that yet.	Chúng tôi vẫn chưa có thời gian để làm điều đó.
Tom enjoyed writing poetry as a teenager.	Tom thích làm thơ khi còn là một thiếu niên.
Tom is a reasonable guy, isn't he?	Tom là một chàng trai hợp lý, phải không?
Tom is too young to peel an apple.	Tom còn quá nhỏ để gọt táo.
Tom needs to start his car.	Tom cần phải khởi động xe của mình.
This is the last time I do this.	Đây là lần cuối cùng tôi làm điều này.
They are talking to each other.	Họ đang nói chuyện với nhau.
I will meet you in front of the station at 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn trước nhà ga lúc 2:30.
I was just going to tell you that I solved the problem.	Tôi chỉ định nói với bạn rằng tôi đã giải quyết được vấn đề.
Tom knows his plan needs some improvement.	Tom biết kế hoạch của mình cần một số cải tiến.
Tom won't be in today's meeting.	Tom sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay.
Tom was not surprised that Mary complained so much.	Tom không ngạc nhiên khi Mary phàn nàn nhiều như vậy.
I have to go to class.	Tôi phải đến lớp.
Tom is about to resign, isn't he?	Tom sắp từ chức, phải không?
I have no intention of going to Australia.	Tôi không có ý định đi Úc.
Tom says he doesn't think he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Why don't you let Tom come to Australia?	Tại sao bạn không để Tom đến Úc?
The last thing I want to do is hurt her.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là làm tổn thương cô ấy.
Tom had never ridden a horse before.	Tom chưa bao giờ cưỡi ngựa trước đây.
It was a Great Dane.	Đó là một Great Dane.
A child develops rapidly between the ages of 13 and 16.	Một đứa trẻ phát triển nhanh chóng trong độ tuổi từ 13 đến 16.
It's not very cold today.	Hôm nay trời không lạnh lắm.
Tom doesn't know where Mary buys her groceries.	Tom không biết Mary mua hàng tạp hóa của cô ấy ở đâu.
Tom loves guacamole.	Tom thích guacamole.
Tom and Mary carved their initials on the tree.	Tom và Mary đã khắc tên viết tắt của họ lên cây.
Tom doesn't want to be an artist.	Tom không muốn trở thành một nghệ sĩ.
Tom knows the city quite well.	Tom biết khá rõ về thành phố.
Are there any rooms available?	Có phòng nào trống không?
Tom tore the ticket in half.	Tom xé vé làm đôi.
Tom didn't seem too surprised.	Tom dường như không quá ngạc nhiên.
My computer crashed and now it won't boot.	Máy tính của tôi bị lỗi và bây giờ nó sẽ không khởi động.
Even though there was no turn signal, I still turned around.	Mặc dù không có biển báo quay đầu xe, tôi vẫn quay đầu xe.
I'll ask Tom to give me a ride.	Tôi sẽ nhờ Tom chở cho tôi một chuyến.
I didn't say anything wrong.	Tôi không nói gì sai.
I tried to protect Tom.	Tôi đã cố gắng bảo vệ Tom.
You better look at it.	Tốt hơn bạn nên nhìn vào nó.
What kind of question are you going to ask?	Bạn định hỏi loại câu hỏi nào?
I don't think I'll ever say what you said I said.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bao giờ nói những gì bạn nói tôi đã nói.
Prices have hit a 13-year high.	Giá đã đạt mức cao nhất trong 13 năm.
Why did Tom do this to Mary?	Tại sao Tom lại làm vậy với Mary?
Do you think Tom hates me?	Bạn có nghĩ Tom ghét tôi không?
Tom is a third-year law student at Harvard.	Tom là sinh viên luật năm thứ ba tại Harvard.
I'm going to do a little shopping in town.	Tôi sẽ đi mua sắm một chút trong thị trấn.
I don't like horseback riding.	Tôi không thích cưỡi ngựa.
Tom and I traveled together last summer.	Tom và tôi đã đi du lịch cùng nhau vào mùa hè năm ngoái.
Many flights were canceled due to heavy snowfall.	Nhiều chuyến bay bị hủy do tuyết rơi quá dày.
Do you want me to get you something else?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn thứ khác không?
I did not know that you are allergic to peanuts.	Tôi không biết rằng bạn bị dị ứng với đậu phộng.
Tom was hit by a car last month in Australia.	Tom đã bị một chiếc ô tô đâm vào tháng trước ở Úc.
I know that Tom will probably do it later this evening.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào cuối buổi tối hôm nay.
Tom tells everyone that he is safe.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã an toàn.
I usually don't work on Mondays.	Tôi thường không làm việc vào thứ Hai.
Try not to make the same mistake I did.	Cố gắng không phạm phải sai lầm tương tự như tôi đã làm.
Tom and Mary don't usually do things together.	Tom và Mary không thường xuyên làm mọi việc cùng nhau.
I told Tom where we went.	Tôi đã nói với Tom nơi chúng tôi đã đi.
Tom manages to find time for almost anything but work.	Tom quản lý để tìm thời gian cho hầu hết mọi thứ trừ công việc.
I wouldn't be able to do it better than Tom could.	Tôi sẽ không thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể.
I'm not going, and that's it.	Tôi sẽ không đi, và đó là điều đó.
I don't know where we're going.	Tôi không biết chúng ta sẽ đi đâu.
Tom says he's really unlucky.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không may mắn.
Tom must be allowed to go to Mary's party.	Tom phải được phép đến bữa tiệc của Mary.
I will return to Australia after lunch.	Tôi sẽ trở về Úc sau bữa trưa.
It's not too cold.	Nó không quá lạnh.
I think we have wasted too much time.	Tôi nghĩ chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Tom plans to buy a new car.	Tom dự định mua một chiếc ô tô mới.
Tom didn't apply for the job that Mary told him about.	Tom đã không nộp đơn cho công việc mà Mary đã nói với anh ta.
Tom waited outside for thirty minutes.	Tom đã đợi bên ngoài ba mươi phút.
Life without love is meaningless.	Cuộc sống không có tình yêu là vô nghĩa.
We played cards all night.	Chúng tôi đã chơi bài suốt đêm.
Tom says Mary should go home earlier.	Tom nói Mary nên về nhà sớm hơn.
Is Tom a taxi driver?	Tom có ​​phải là tài xế taxi không?
You should not drink tap water here.	Bạn không nên uống nước máy ở đây.
Tom came over to my house.	Tom ghé nhà tôi.
I don't call anyone.	Tôi không gọi cho ai cả.
Tom will never understand why people don't like him.	Tom sẽ không bao giờ hiểu tại sao mọi người không thích anh ấy.
Tom looks completely wiped out.	Tom trông hoàn toàn bị xóa sổ.
I will be away for at least a week.	Tôi sẽ đi xa ít nhất một tuần.
Why are you telling Tom that Mary is ugly?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng Mary xấu xí?
I have never seen this before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây.
This is a daily occurrence.	Đây là một việc xảy ra hàng ngày.
Maybe Tom made Mary do it.	Có lẽ Tom đã khiến Mary làm điều đó.
The auto industry is hiring again.	Ngành công nghiệp ô tô đang tuyển dụng trở lại.
It's okay if you don't do it.	Không sao cả nếu bạn không làm điều đó.
I already knew that Tom wasn't going to do that.	Tôi đã biết rằng Tom không định làm điều đó.
Poets don't make very good proofreaders.	Các nhà thơ không làm người hiệu đính rất tốt.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
Every year I bring my family to the capital.	Năm nào tôi cũng đưa gia đình về thủ đô.
Tom asked me to throw the ball to him.	Tom yêu cầu tôi ném bóng cho anh ấy.
I regret I didn't tell you that.	Tôi hối hận vì tôi đã không nói điều đó với bạn.
Never look down on a man just because he is poor.	Đừng bao giờ coi thường một người đàn ông chỉ vì anh ta nghèo.
Tom owes me a favor.	Tom nợ tôi một ân huệ.
Tom probably wouldn't have been able to do it without your help.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is not alone in his car. 	Tom không ở một mình trong xe của anh ấy.
Someone is with him.	Ai đó đang ở với anh ta.
He kept us waiting for over an hour.	Anh ấy đã giữ chúng tôi đợi hơn một giờ đồng hồ.
I don't even want to think about it.	Tôi thậm chí không muốn nghĩ về điều đó.
Tom didn't think Mary did.	Tom không nghĩ Mary làm vậy.
Never mind that you did it.	Đừng bận tâm đến việc bạn đã làm điều đó.
Maybe we can find a cheaper one at another store.	Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một cái rẻ hơn ở một cửa hàng khác.
I was very impressed with Tom's speech.	Tôi rất ấn tượng về bài phát biểu của Tom.
Do it for Tom and me.	Làm điều đó cho Tom và tôi.
Can you meet me at my office at 2:30?	Bạn có thể gặp tôi tại văn phòng của tôi lúc 2:30 không?
Tom won't be ashamed.	Tom sẽ không xấu hổ đâu.
This river is dry to wade to the other bank.	Con sông này cạn để lội sang bờ bên kia.
I know Tom was shaken.	Tôi biết Tom đã rung động.
You promised you wouldn't do that again.	Bạn đã hứa là bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom's letter really gave me a boost.	Bức thư của Tom thực sự đã cho tôi một động lực.
Tom promised Mary that he would try it.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó.
Tom is a team player, right?	Tom là một cầu thủ của đội, phải không?
Don't sing that song again.	Đừng hát lại bài hát đó.
Mary broke up with Tom shortly after John asked her out.	Mary chia tay với Tom ngay sau khi John rủ cô ấy đi chơi.
Tom goes to a boarding school in Australia.	Tom đến học tại một trường nội trú ở Úc.
I don't think I follow.	Tôi không nghĩ rằng tôi làm theo.
Tom can't read music.	Tom không thể đọc nhạc.
I think that's the safest way to do it.	Tôi nghĩ đó là cách an toàn nhất để làm điều đó.
I was afraid that I might hurt Tom's feelings.	Tôi sợ rằng tôi có thể làm tổn thương cảm xúc của Tom.
I didn't go to Australia last month.	Tôi đã không đến Úc vào tháng trước.
Where did Tom leave the key?	Tom đã để chìa khóa ở đâu?
I was here for an hour.	Tôi đã ở đây một giờ.
Hello. 	Xin chào.
Is this the Jacksons residence?	Đây có phải là nơi ở của Jacksons không?
It was unusually warm.	Nó ấm một cách lạ thường.
Why don't we try asking Tom first?	Tại sao chúng ta không thử hỏi Tom trước?
Tom cannot afford to go to Australia with Mary.	Tom không có khả năng đến Úc với Mary.
I suspect Tom didn't do it.	Tôi nghi ngờ Tom đã không làm điều đó.
My grandmother used to use her sewing machine a lot until about three years ago.	Bà tôi đã từng sử dụng máy may của bà rất nhiều cho đến khoảng ba năm trước.
Are you fasting?	Bạn có đang nhịn ăn không?
Don't get too excited!	Đừng quá phấn khích!
Tom was the one who advised Mary to do it.	Tom là người đã khuyên Mary làm điều đó.
The gas stove provides the most even heat for the cooking process.	Bếp gas cung cấp nhiệt lượng đều nhất cho quá trình nấu nướng.
I'm happiest when I'm reading.	Tôi hạnh phúc nhất khi tôi đang đọc.
Tom answered all of our questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi.
Tom is afraid that someone will see him.	Tom sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy anh ấy.
Tom and Mary are not famous.	Tom và Mary không nổi tiếng.
Some people went by bus, and others by train.	Một số người đã đi bằng xe buýt, và những người khác đi bằng tàu hỏa.
I think you will like this movie.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích bộ phim này.
Occasionally, he goes on business trips to Tokyo.	Thỉnh thoảng, anh ấy đi công tác ở Tokyo.
Tom eats fast.	Tom ăn nhanh.
Tom's voice was gentle.	Giọng của Tom thật nhẹ nhàng.
Tom told me he needed to get something out of his chest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần lấy thứ gì đó ra khỏi ngực.
Tom gets a message from Mary.	Tom nhận được tin nhắn từ Mary.
Tom ended his life in Boston.	Tom đã kết thúc cuộc đời ở Boston.
I have never done this before. 	Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Can you help me?	Liệu bạn có thể giúp mình không?
It was not a good time.	Đó không phải là thời điểm tốt.
I didn't leave the house yesterday.	Hôm qua tôi không ra khỏi nhà.
Or let the experts handle it.	Hay để cho chuyên gia giải quyêt.
I think we can do that.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tell me I'm wrong.	Nói với tôi là tôi sai.
Can you tell me what this is all about?	Bạn có thể cho tôi biết đây là tất cả những gì?
Tom wants to get out of here.	Tom muốn ra khỏi đây.
Tomorrow I will return to Japan.	Ngày mai tôi sẽ trở lại Nhật Bản.
Tom has a dog and her name is Cookie.	Tom có ​​một con chó và tên cô ấy là Cookie.
I can't believe it's been a year since Tom left.	Tôi không thể tin rằng đã một năm kể từ khi Tom ra đi.
I don't really feel like doing that today.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I'm so glad Tom enjoyed it.	Tôi rất vui vì Tom rất thích nó.
Tom still plans to do that.	Tom vẫn có kế hoạch làm điều đó.
I promise I won't be jealous.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không ghen.
Traveling and public speaking are integral parts of Tom's job.	Du lịch và thuyết trình trước đám đông là những phần không thể thiếu trong công việc của Tom.
What is your favorite pastime?	Thú tiêu khiển yêu thích của bạn là gì?
Tom is not my uncle.	Tom không phải là chú của tôi.
Tom now seems to be the rich man.	Tom bây giờ có vẻ là người giàu có.
Tom took what was not his.	Tom đã lấy những gì không phải của mình.
The light hit Tom's eyes.	Ánh sáng đập vào mắt Tom.
I think Tom will cooperate.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hợp tác.
Tom says he thinks Mary might not have to do it this year.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm điều đó trong năm nay.
Did you know that Tom doesn't like Mary?	Bạn có biết rằng Tom không thích Mary không?
Tom is still in town.	Tom vẫn ở trong thị trấn.
Tom is most likely busy right now.	Hiện giờ Tom rất có thể đang bận.
I don't think what Tom said is true.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom nói là đúng.
What Tom did was upsetting.	Những gì Tom đã làm thật khó chịu.
I have a job interview.	Tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc.
Tom wondered why Mary was eating alone.	Tom thắc mắc tại sao Mary lại ăn một mình.
Maybe I shouldn't have sold my canoe.	Có lẽ tôi không nên bán chiếc ca nô của mình.
I don't think it was an accident.	Tôi không nghĩ đó là một tai nạn.
I love solving puzzles.	Tôi thích giải câu đố.
Tom turned quickly.	Tom quay lại nhanh chóng.
I made a mistake, didn't I?	Tôi đã phạm sai lầm, phải không?
I talked to Tom just the other day.	Tôi đã nói chuyện với Tom chỉ vào ngày hôm trước.
That must be Tom.	Đó phải là Tom.
This particular model has really low battery life.	Mô hình cụ thể này có thời lượng pin thực sự thấp.
I wonder why Tom let Mary do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại để Mary làm vậy.
I don't like this salad dressing.	Tôi không thích loại sốt trộn salad này.
Tom didn't have to say anything.	Tom không cần phải nói gì cả.
Tom looks a bit drunk.	Tom có ​​vẻ hơi say.
I won't go with you.	Tôi sẽ không đi với bạn.
What will you say to Tom?	Bạn sẽ nói gì với Tom?
You misspelled my name.	Bạn đã viết sai chính tả tên của tôi.
Tom says that he thinks Mary is innocent.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vô tội.
I don't really have to do that.	Tôi không thực sự phải làm điều đó.
The radio is plugged in.	Đài đã được cắm vào.
Tom isn't the only one to drink.	Tom không phải là người duy nhất uống rượu.
Meet at the station at 2:30.	Gặp nhau tại nhà ga lúc 2:30.
Tom is alone in his bedroom.	Tom ở một mình trong phòng ngủ của mình.
Work and play are words used to describe the same thing under different conditions.	Làm việc và vui chơi là những từ được sử dụng để mô tả cùng một thứ trong những điều kiện khác nhau.
Tom is probably going next week.	Tom có ​​lẽ sẽ đi vào tuần tới.
I can't wait to see what happens.	Tôi nóng lòng muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
I wish that accident had not happened.	Tôi ước rằng tai nạn đó đã không xảy ra.
I jog every morning before going to school.	Tôi chạy bộ mỗi sáng trước khi đến trường.
He went on a business trip to Nagoya.	Anh ấy đi công tác ở Nagoya.
Tom can be quite convincing.	Tom có ​​thể khá thuyết phục.
Women often have a knack for speaking.	Phụ nữ thường có khiếu ăn nói.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom wants to be a baseball player.	Tom muốn trở thành một cầu thủ bóng chày.
Tom played golf last weekend.	Tom đã chơi gôn vào cuối tuần trước.
I think you know it's impossible.	Tôi nghĩ bạn biết điều đó là không thể làm được.
This is not my daughter.	Đây không phải là con gái tôi.
You don't have to sing if you don't want to.	Bạn không cần phải hát nếu bạn không muốn.
Tom doesn't need to speak French at work.	Tom không cần phải nói tiếng Pháp tại nơi làm việc.
Tom did it on purpose, didn't he?	Tom đã cố tình làm điều đó, phải không?
If anyone could convince Tom, it would be Mary.	Nếu ai đó có thể thuyết phục Tom, đó sẽ là Mary.
I read my horoscope every day.	Tôi đọc tử vi của tôi mỗi ngày.
Tom told me not to cry anymore.	Tom bảo tôi đừng khóc nữa.
I will do it if you tell me how to do it.	Tôi sẽ làm điều đó nếu bạn cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I think most people know that peanuts are not nuts.	Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều biết rằng đậu phộng không phải là loại hạt.
I know that Tom hasn't asked Mary to do it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom couldn't pull it out.	Tom không thể kéo nó ra.
My computer doesn't work anymore.	Máy tính của tôi không hoạt động nữa.
Tom drinks three times as much as Mary.	Tom uống nhiều gấp ba lần Mary.
I know that Tom will have time to do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom couldn't stand being looked down on.	Tom không thể chịu được việc bị coi thường.
Tom doesn't care what Mary does or doesn't do.	Tom không quan tâm những gì Mary làm hay không làm.
I think Tom already knows when Mary will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết khi nào Mary sẽ làm điều đó.
There is a lot of competition.	Có rất nhiều sự cạnh tranh.
I hope Tom knows who wants to do that.	Tôi hy vọng Tom biết ai muốn làm điều đó.
Don't thank me. 	Đừng cảm ơn tôi.
Thank you, Tom.	Cảm ơn Tom.
It's hard for Tom to lose weight.	Thật khó để Tom giảm cân.
American forces were withdrawn.	Lực lượng Mỹ đã được rút lui.
Tom had a smug smile on his face.	Tom nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
I had no trouble tracking Tom down.	Tôi không gặp khó khăn gì khi lần theo dấu vết của Tom.
I hope that Tom has the opportunity to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​cơ hội để làm điều đó.
We still don't really know.	Chúng tôi vẫn chưa thực sự biết.
Tom loves working here, I think.	Tom thích làm việc ở đây, tôi nghĩ vậy.
I want Tom to go to Australia with me.	Tôi muốn Tom đi Úc với tôi.
Was Tom in Boston at the time?	Lúc đó Tom có ​​ở Boston không?
Currently, he is staying at a nearby hotel.	Hiện tại, anh ấy đang ở một khách sạn lân cận.
I don't think Tom is tempted to do that.	Tôi không nghĩ Tom bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom was about to leave when it started to rain heavily.	Tom định đi thì trời bắt đầu mưa rất to.
Tom tried not to get excited.	Tom cố gắng không bị kích thích.
I think you have already eaten.	Tôi nghĩ bạn đã ăn rồi.
Tom tells Mary that he thinks John doesn't care about it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không quan tâm đến việc đó.
She is in dire need of money.	Cô ấy đang rất cần tiền.
I have nothing more to say.	Tôi không còn gì để nói nữa.
Our university will not accept Tom until he meets all the requirements.	Trường đại học của chúng tôi sẽ không nhận Tom cho đến khi anh ấy đáp ứng tất cả các yêu cầu.
Mr. Jackson is currently having a very important meeting.	Ông Jackson hiện đang có một cuộc họp rất quan trọng.
I do not scare.	Tôi không sợ.
If Tom finds out I told you this, he'll be furious.	Nếu Tom phát hiện ra tôi đã nói với bạn điều này, anh ấy sẽ rất tức giận.
If you don't have a safety pin, you'll have to pin it straight.	Nếu bạn không có chốt an toàn, bạn sẽ phải ghim thẳng.
We parted in good condition.	Chúng tôi chia tay trong điều kiện tốt.
I wish I hadn't hit you.	Tôi ước tôi đã không đánh bạn.
Tom asked me if I really wanted to do that.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thực sự muốn làm điều đó không.
This should be one of our top priorities.	Đây nên là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Tom spent the summer at his grandmother's house.	Tom đã dành cả mùa hè tại nhà bà của mình.
Tom has lived in Boston for almost ten years.	Tom đã sống ở Boston được gần mười năm.
I'm not sure about this.	Tôi không chắc về điều này.
Tom contradicts everything I say.	Tom mâu thuẫn về tất cả những gì tôi nói.
It was very hot. 	Đó là rất nóng.
Do not touch it.	Đừng chạm vào nó.
I am very forgetful.	Tôi rất hay quên.
Tom offered to help us do that.	Tom đã đề nghị giúp chúng tôi làm điều đó.
You should write to Tom.	Bạn nên viết thư cho Tom.
Tom says Mary won't do that again.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom said that someone was following him.	Tom nói rằng ai đó đã theo dõi anh ấy.
A cup of coffee refreshes me.	Một tách cà phê làm tôi sảng khoái.
I know that Tom doesn't care about that.	Tôi biết rằng Tom không quan tâm đến việc đó.
I didn't know you could do it alone.	Tôi không biết bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom went back to work shortly after Mary left.	Tom đã trở lại làm việc ngay sau khi Mary rời đi.
I will retire in October.	Tôi sẽ nghỉ hưu vào tháng Mười.
With hands like these, I should have become a surgeon.	Với đôi bàn tay như thế này, đáng lẽ tôi phải trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
It will probably take you about three hours to do it.	Có thể bạn sẽ mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
I'll have to tell Tom everything.	Tôi sẽ phải nói với Tom mọi thứ.
I know Tom doesn't know where you did that.	Tôi biết Tom không biết bạn đã làm điều đó ở đâu.
I didn't even get a postcard.	Tôi thậm chí còn không nhận được một tấm bưu thiếp.
I don't think Tom can speak French.	Tôi không nghĩ Tom biết nói tiếng Pháp.
We need to organize things better.	Chúng ta cần tổ chức mọi thứ tốt hơn.
Tom is a clever man.	Tom là người khéo léo.
This may have nothing to do with the current problem.	Điều này có thể không liên quan gì đến vấn đề hiện tại.
I called Tom back.	Tôi gọi lại cho Tom.
I'll go find Tom.	Tôi sẽ đi tìm Tom.
Tom is obviously very upset.	Tom rõ ràng là rất khó chịu.
Are you assuming I'm lying?	Bạn đang cho rằng tôi đang nói dối?
Tom knew Mary was unlikely to win.	Tom biết Mary khó có thể thắng.
Tom lied about being in Boston.	Tom đã nói dối về việc đang ở Boston.
The numbers do not add up.	Các con số không cộng lại.
I know Tom is a convicted arsonist.	Tôi biết Tom là một kẻ đốt phá bị kết án.
Tom says he would never tell Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ bảo Mary làm điều đó.
Tom hasn't finished reading the book you lent him.	Tom vẫn chưa đọc xong cuốn sách mà bạn cho anh ấy mượn.
Why don't you have to go?	Tại sao bạn không phải đi?
What about 12:45?	12 giờ 45 thì sao?
Tom loves swimming in the lake.	Tom rất thích bơi trong hồ.
We wanted to go for a walk, but it was raining cats and dogs.	Chúng tôi muốn đi dạo, nhưng trời mưa mèo và chó.
We know Tom sometimes hits Mary.	Chúng tôi biết Tom đôi khi đánh Mary.
Tom and I often sing together.	Tom và tôi thường hát cùng nhau.
When she saw that everyone was hungry, she begged for food for them.	Khi thấy mọi người đói, cô ấy đã cầu xin thức ăn cho họ.
Tom needs to get to work on time.	Tom cần phải đi làm đúng giờ.
I don't think we can do anything.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì.
Tom and Mary are cleaning.	Tom và Mary đang dọn dẹp.
I'm surprised you called.	Tôi ngạc nhiên vì bạn đã gọi.
Tom was too angry to speak.	Tom đã quá tức giận để nói.
I don't think I can stop Tom from leaving.	Tôi không nghĩ mình có thể ngăn Tom rời đi.
No one came to see me in the hospital.	Không ai đến gặp tôi trong bệnh viện.
You don't really know much about Australia, do you?	Bạn không thực sự biết nhiều về Úc, phải không?
Tom tried to escape, but he was caught.	Tom cố gắng trốn thoát, nhưng anh ta đã bị bắt.
This word has two meanings.	Từ này có hai nghĩa.
Tom has my umbrella.	Tom có ​​ô của tôi.
We don't have enough time to do that.	Chúng tôi không có đủ thời gian để làm điều đó.
A thief deserves to be punished.	Một kẻ ăn cắp đáng bị trừng phạt.
I don't know anything about Tom, other than that he's Mary's boyfriend.	Tôi không biết gì về Tom, ngoài việc anh ấy là bạn trai của Mary.
It won't turn out the way you think it does.	Nó sẽ không xảy ra theo cách bạn nghĩ.
"Do you have any siblings?" 	"Bạn có anh chị em ruột không?"
"No, I'm an only child."	"Không, tôi là con một."
She is going to Sendai this spring.	Cô ấy sẽ đến Sendai vào mùa xuân này.
You stay out of this, Tom.	Anh tránh xa chuyện này ra, Tom.
Tom has no choice but to go.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi.
I want to hang out with you and your friends.	Tôi muốn đi chơi với bạn và bạn bè của bạn.
Will Tom come today?	Hôm nay Tom sẽ đến chứ?
We don't want to cause a panic.	Chúng tôi không muốn gây ra một sự hoảng loạn.
Tom doesn't need that anymore.	Tom không cần điều đó nữa.
All of Tom's children can speak French.	Tất cả các con của Tom đều có thể nói tiếng Pháp.
If my mother were still alive, she would have helped me at that time.	Nếu mẹ tôi vẫn còn sống, bà đã có thể giúp đỡ tôi vào lúc đó.
Tom says he thinks Mary is at her office on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
Tom admits that he's not the one to actually do it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không phải là người thực sự làm điều đó.
Is there something I don't understand?	Có điều gì tôi không hiểu?
I don't think Tom knows what Mary has to do tomorrow morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary phải làm vào sáng mai.
There are many different people in Europe.	Có rất nhiều người khác nhau ở châu Âu.
Tom won't be happy if we force him to do it.	Tom sẽ không vui nếu chúng tôi ép anh ấy làm điều đó.
I don't want to go to rehab.	Tôi không muốn đi cai nghiện.
Hurry up, Tom.	Nhanh lên, Tom.
Tom stabbed Mary three times.	Tom đã đâm Mary ba nhát.
Tom didn't like to do that when he was a kid.	Tom không thích làm điều đó khi anh ấy còn nhỏ.
I think you shouldn't do it here.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó ở đây.
Tom admits that the only reason he does it is for the money.	Tom thừa nhận rằng lý do duy nhất anh ấy làm vậy là vì tiền.
I bet Tom will be able to tell you why Mary did it.	Tôi cá là Tom sẽ có thể cho bạn biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Wipe your shoes on the carpet.	Lau giày của bạn trên thảm.
I just wish I had stopped Tom.	Tôi chỉ ước mình đã ngăn được Tom.
The press prints the manifesto.	Báo chí in tuyên ngôn.
You are really a good person.	Bạn thực sự là một người tốt.
I can't wait to get promoted.	Tôi đang nóng lòng muốn được thăng chức.
She was aware of being stared at by a stranger.	Cô ý thức được việc bị một người lạ nhìn chằm chằm.
Tom says I shouldn't do it until he comes back.	Tom nói rằng tôi không nên làm vậy cho đến khi anh ấy quay lại.
Tom and Mary just know how to help each other.	Tom và Mary chỉ biết cách giúp đỡ nhau.
I won't tell Tom why I did it.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I think Tom doesn't like Mary anymore.	Tôi nghĩ Tom không thích Mary nữa.
I think Tom can ask Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
I don't think Tom knows why you don't.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
This seemed to surprise Tom.	Điều này dường như làm Tom ngạc nhiên.
Tom was rude to us.	Tom đã thô lỗ với chúng tôi.
That's not very convincing.	Điều đó không thuyết phục lắm.
What image did you think of when you drew this picture?	Bạn đã nghĩ đến hình ảnh nào khi vẽ bức tranh này?
I'm sure Tom won't be allowed to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Tom really let himself go.	Tom thực sự để cho bản thân mình đi.
It's a do or die situation.	Đó là một tình huống làm hoặc chết.
Wanting things makes us happier than actually having them.	Muốn có những thứ khiến chúng ta hạnh phúc hơn là thực sự có được chúng.
She is still financially dependent on her parents.	Cô ấy vẫn phụ thuộc tài chính vào cha mẹ mình.
Don't hate me for that.	Đừng ghét tôi vì điều đó.
Tom was completely silent.	Tom hoàn toàn im lặng.
Tom usually leaves early.	Tom thường đi sớm.
Tom has been known to do just that.	Tom đã được biết đến để làm điều đó.
I don't think Tom would want to come to Boston with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
I am a shareholder of this company.	Tôi là cổ đông của công ty này.
Tom really knows a lot.	Tom thực sự biết rất nhiều.
I never seem to want to watch the same TV shows as Tom.	Tôi dường như không bao giờ muốn xem các chương trình TV giống như Tom.
I just want to know why Tom left.	Tôi chỉ muốn biết tại sao Tom lại bỏ đi.
Tom and I won't see each other again for a long time.	Tom và tôi sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian dài.
You can get rid of a cold if you take this medicine.	Bạn có thể thoát khỏi cảm lạnh nếu bạn dùng thuốc này.
Someone stole Tom's guitar.	Ai đó đã đánh cắp cây đàn của Tom.
Tom will talk about his trip.	Tom sẽ nói về chuyến đi của anh ấy.
Tom is the captain of the team.	Tom là đội trưởng của đội.
Tom won't tell me any details.	Tom sẽ không cho tôi biết bất kỳ chi tiết nào.
I need time to think about all of this.	Tôi cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này.
Can Tom get a dog?	Tom có ​​thể kiếm một con chó không?
Tom says he doesn't get paid to do it.	Tom nói rằng anh ấy không được trả tiền để làm điều đó.
I'm usually on time.	Tôi thường đúng giờ.
I don't know where my family is.	Tôi không biết gia đình tôi ở đâu.
You can do it without any help.	Bạn có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Finally, he figured out how to make it.	Cuối cùng, anh ấy đã tìm ra cách làm ra nó.
Tom will be in Australia for a few months.	Tom sẽ ở Úc trong vài tháng.
Tom has had a very difficult year.	Tom đã có một năm rất khó khăn.
Tom told me he had to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm vậy.
Nice too meet you too.	Tôi cũng rất vui được gặp bạn.
Tom is not a gym teacher.	Tom không phải là giáo viên thể dục.
I would tell Tom about it if I were you.	Tôi sẽ nói với Tom về điều đó nếu tôi là bạn.
Men and women don't usually do it the same way.	Đàn ông và phụ nữ thường không làm điều đó theo cùng một cách.
Tom couldn't see anything.	Tom không thể nhìn thấy gì cả.
I am bottle feeding my baby.	Tôi đang cho con tôi bú bình.
We are fighting an enemy we do not know.	Chúng tôi đang chiến đấu với một kẻ thù mà chúng tôi không biết.
Tom never laughed at any of Mary's jokes.	Tom không bao giờ cười trước bất kỳ trò đùa nào của Mary.
Tom is still not very good at driving, is he?	Tom vẫn lái xe không giỏi lắm phải không?
I don't believe in true love.	Tôi không tin vào tình yêu đích thực.
I need to regain my strength.	Tôi cần lấy lại sức mạnh của mình.
She is having a baby this month.	Cô ấy sắp có em bé trong tháng này.
I have finally reached my limit.	Cuối cùng thì tôi cũng đã đạt đến giới hạn của mình.
Happiness doesn't last forever.	Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi.
Tom never allowed Mary to see what was in his safe.	Tom không bao giờ cho phép Mary xem những gì trong két sắt của anh ta.
Tom is a good neighbor.	Tom là một người hàng xóm tốt.
Let the engine run.	Để động cơ chạy.
Tom says he thinks I'm taller than Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi cao hơn Mary.
I used to help Tom with his homework.	Tôi đã từng giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom won't be able to do it alone, so we need to ask Mary to help him.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình, vì vậy chúng tôi cần nhờ Mary giúp anh ấy.
I have to work this afternoon.	Tôi phải làm việc chiều nay.
The room was so dark that we couldn't see anything.	Căn phòng tối đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tom said Mary would love to do that.	Tom cho biết Mary rất muốn làm điều đó.
I want to go skiing with Tom.	Tôi muốn đi trượt tuyết với Tom.
There are many schools in this city.	Có rất nhiều trường học trong thành phố này.
You shouldn't swim in that pool.	Bạn không nên bơi trong hồ bơi đó.
Tom is still drunk.	Tom vẫn say.
Tom quit that job a few months ago.	Tom đã bỏ việc đó vài tháng trước.
Not sure what Tom will eat for dinner.	Không biết Tom sẽ ăn gì cho bữa tối.
The carpet is very dirty.	Tấm thảm rất bẩn.
I taught French to Tom's kids.	Tôi đã dạy tiếng Pháp cho những đứa trẻ của Tom.
At some point, that will happen.	Tại một thời điểm nào đó, điều đó sẽ xảy ra.
Tom did not stand.	Tom không đứng vững.
Tom becomes Mary's mentor.	Tom trở thành người cố vấn của Mary.
The teacher asks the students to practice the dialogue in pairs.	Giáo viên yêu cầu học sinh thực hành đối thoại theo cặp.
Tom wasn't sure if he should kiss Mary, so he didn't.	Tom không chắc liệu anh ấy có nên hôn Mary hay không, vì vậy anh ấy đã không làm.
It was a well-aimed shot.	Đó là một phát súng nhắm tốt.
I thought you said you know how to speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn biết cách nói tiếng Pháp.
Tom was actually very shy as a child.	Tom thực sự rất nhút nhát khi còn nhỏ.
Tom has no liver.	Tom không có gan.
Why is Tom so reluctant to do that?	Tại sao Tom lại miễn cưỡng làm điều đó?
You like taking pictures, don't you?	Bạn thích chụp ảnh, phải không?
Tom is willing to do it, but Mary is not.	Tom sẵn sàng làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom only had to tell me once what he wanted me to do.	Tom chỉ cần nói với tôi một lần anh ấy muốn tôi làm gì.
I hate improvising.	Tôi ghét phải ứng biến.
I was a bit busy.	Tôi đã bận một chút.
Tom joins the school band.	Tom tham gia ban nhạc của trường.
I admit that this may not be the best way to do it.	Tôi thừa nhận rằng đây có thể không phải là cách tốt nhất để làm điều đó.
I don't think we can make an exception.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tạo ra một ngoại lệ.
I think maybe Tom will come.	Tôi nghĩ có thể Tom sẽ đến.
I just decided to move to Boston.	Tôi vừa quyết định chuyển đến Boston.
Tom lives in the same apartment complex as Mary.	Tom sống trong cùng một khu chung cư với Mary.
Tom says Mary must be more careful.	Tom nói Mary phải cẩn thận hơn.
Tom is not as reckless as before.	Tom không còn liều lĩnh như trước nữa.
I don't want to get my hands dirty.	Tôi không muốn làm bẩn tay mình.
I can't live this way.	Tôi không thể sống theo cách này.
Do you still plan to help Tom?	Bạn vẫn có kế hoạch giúp đỡ Tom?
I am no different.	Tôi không khác.
Why doesn't Tom want to go back to Boston?	Tại sao Tom không muốn trở lại Boston?
Tom got what was coming to him.	Tom đã nhận được những gì đang đến với anh ấy.
Tom did not recognize Mary immediately.	Tom không nhận ra Mary ngay lập tức.
Can I borrow your hair dryer?	Tôi có thể mượn máy sấy tóc của bạn không?
Tom is a drummer, like his father.	Tom là một tay trống, giống như cha của mình.
The Supreme Court has ruled that the law is illegal.	Tòa án tối cao đã phán quyết rằng luật này là bất hợp pháp.
I'm sure Tom will want to sing with us.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ muốn hát với chúng tôi.
Why did Mary go with him on a picnic?	Tại sao Mary lại đi với anh ta đi dã ngoại?
I'm so glad I'm on your list.	Tôi rất vui vì tôi có trong danh sách của bạn.
Do you know what will happen?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không?
Tom is naked.	Tom trần như nhộng.
I don't have time for that.	Tôi không có thời gian cho việc đó.
It's not a fair fight.	Đó không phải là một cuộc chiến công bằng.
I didn't know Tom was a basketball player.	Tôi không biết Tom là một cầu thủ bóng rổ.
Tom spends a lot of time in his room studying.	Tom dành nhiều thời gian trong phòng để học.
She always stands up for her beliefs.	Cô ấy luôn đứng lên bảo vệ niềm tin của mình.
Tom says he thinks Mary might not have to do it this year.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó trong năm nay.
I have lived a long time.	Tôi đã sống lâu rồi.
I live with my mother, brother and grandparents.	Tôi sống với mẹ, anh trai và ông bà ngoại.
Tom says you are sleeping.	Tom nói rằng bạn đang ngủ.
I'm going with Tom this week.	Tôi sẽ đi với Tom trong tuần này.
I shouldn't eat sugary foods.	Tôi không nên ăn thức ăn có đường.
It was Tom who suggested we visit the castle.	Tom là người đề nghị chúng tôi đến thăm lâu đài.
Tom wondered where Mary might go.	Tom tự hỏi Mary có thể đi đâu.
Tom says he's not sure if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
The mountain is about 3000 meters above sea level.	Núi cao khoảng 3000 mét so với mực nước biển.
I'm sure Tom won't be there.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không có mặt.
The sun went down below the horizon and it got dark.	Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời và trời tối dần.
It is not your responsibility to do that.	Bạn không có trách nhiệm phải làm điều đó.
When was the last time you were really happy?	Lần cuối cùng bạn thực sự hạnh phúc là khi nào?
Tom says he will keep doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục làm điều đó.
I would love to see you tonight at any event. 	Tôi rất muốn gặp bạn tối nay trong bất kỳ sự kiện nào.
Please arrive before seven o'clock.	Vui lòng đến trước bảy giờ.
Tom wears a blue jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam.
I depend on your help.	Tôi phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bạn.
Let's speak French. 	Hãy nói tiếng Pháp.
Everyone here can understand French.	Mọi người ở đây đều có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom can buy what he needs.	Tom có ​​thể mua những thứ anh ấy cần.
Tom wished he didn't need glasses.	Tom ước gì mình không cần đeo kính.
Tom died instantly.	Tom chết ngay lập tức.
I will try to meet your expectations.	Tôi sẽ cố gắng đáp ứng sự mong đợi của bạn.
You don't want me to go with you?	Bạn không muốn tôi đi với bạn?
Tom didn't think he could trust Mary.	Tom không nghĩ rằng anh có thể tin tưởng Mary.
I cannot go another step.	Tôi không thể đi thêm một bước nữa.
I guess they really weren't that busy.	Tôi đoán họ thực sự không bận rộn như vậy.
Tom says Mary doesn't seem rich to him.	Tom nói Mary không có vẻ giàu có đối với anh ta.
Tom says that losing isn't much fun.	Tom nói rằng thua không có nhiều niềm vui.
I don't know Tom's phone number.	Tôi không biết số điện thoại của Tom.
I don't think Tom would be shy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhút nhát.
We are civilians.	Chúng tôi là dân thường.
I visited my grandmother's house.	Tôi đến thăm nhà bà ngoại.
Tom looks pretty happy.	Tom trông khá vui vẻ.
You're not a tailor, are you?	Bạn không phải là một thợ may, phải không?
Tom took no time to run away.	Tom không mất thời gian để chạy trốn.
Tom was bullied by students at his alma mater.	Tom đã bị bắt nạt bởi học sinh ở trường cũ của mình.
That is not a crime.	Đó không phải là một tội ác.
Tom could tell that Mary wasn't listening.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không nghe.
Would you mind calling Tom for me?	Bạn có phiền gọi Tom cho tôi không?
He was looking around as if he was expecting someone.	Anh ấy đang nhìn xung quanh như thể anh ấy đang mong đợi một ai đó.
I still don't like Tom very much.	Tôi vẫn không thích Tom cho lắm.
"He come?" 	"Anh ấy đến?"
"No I do not think so."	"Không, tôi không nghĩ vậy."
I hope you won't do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều đó.
Aren't you going to go swimming this afternoon?	Chiều nay bạn không định đi bơi à?
Did you tell Tom where you went today?	Bạn có nói với Tom về việc bạn đã đi đâu hôm nay không?
Tom was the one who suggested opening a bottle of wine.	Tom là người gợi ý mở một chai rượu.
I'm not quite sure.	Tôi chưa chắc lắm.
Everyone promises to faithfully follow the rules.	Mọi người hứa sẽ trung thành tuân theo các quy tắc.
Tom says he had a great time with you.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với bạn.
Tom's company sent him to Boston.	Công ty của Tom đã cử anh ta đến Boston.
If you do anything to hurt Tom, I will kill you.	Nếu bạn làm bất cứ điều gì để làm tổn thương Tom, tôi sẽ giết bạn.
Tom suggested that I don't do it again.	Tom đề nghị rằng tôi không làm điều đó một lần nữa.
What are you alluding to here?	Bạn đang ám chỉ điều gì ở đây?
I know that Tom is very talkative.	Tôi biết rằng Tom rất hay nói.
I think that scared Tom.	Tôi nghĩ điều đó khiến Tom sợ hãi.
I don't know anything about cars.	Tôi không biết gì về ô tô.
Tom is sure that he will pass the next exam.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi tiếp theo.
I have some good news for you.	Tôi có một số tin tốt cho bạn.
I didn't buy it, Tom.	Tôi không mua nó, Tom.
I probably won't be able to convince Tom to do that.	Tôi có lẽ sẽ không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom's parents divorced?	Cha mẹ của Tom đã ly hôn?
Tom should probably tell Mary that she needs to be more careful in the future.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn trong tương lai.
Who is in charge of the school kitchen?	Ai phụ trách bếp ăn của trường?
Don't you think it's time to give up?	Bạn không nghĩ rằng đã đến lúc phải từ bỏ?
Did you know that Tom likes Mary?	Bạn có biết rằng Tom thích Mary không?
Tom heard the sound of broken glass.	Tom nghe thấy tiếng kính vỡ.
Do you think we can get to the airport on time?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể đến sân bay đúng giờ không?
I think Tom will be there.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến đó.
Tom has been in Boston for many years.	Tom đã ở Boston trong nhiều năm.
Tom and I are the ones to apologize.	Tom và tôi là những người phải xin lỗi.
Tom tells his children that stealing is wrong.	Tom nói với các con mình rằng việc ăn trộm là sai.
I will pass this information on to Tom.	Tôi sẽ chuyển thông tin này cho Tom.
I thought you might want to go have a drink.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn đi uống nước.
Tom gave me that book.	Tom đã đưa cho tôi cuốn sách đó.
The birth rate has dropped in recent times.	Tỷ lệ sinh đã giảm trong thời gian gần đây.
I'm trying to help now.	Tôi đang cố gắng giúp đỡ bây giờ.
Tom dared not tell Mary.	Tom không dám nói với Mary.
I wonder if Tom has ever considered buying a smaller car.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ cân nhắc mua một chiếc ô tô nhỏ hơn chưa.
Tom desperately needs a vacation.	Tom rất cần một kỳ nghỉ.
In my country, politics is synonymous with corruption.	Ở đất nước tôi, chính trị đồng nghĩa với tham nhũng.
Tom looks troubled.	Tom có ​​vẻ rắc rối.
I am the head coach of the team.	Tôi là huấn luyện viên trưởng của đội.
There is a price to freedom.	Có một cái giá cho sự tự do.
I would tell Tom the truth if I were you.	Tôi sẽ nói cho Tom biết sự thật nếu tôi là bạn.
Tom reads Mary's secret diary.	Tom đọc nhật ký bí mật của Mary.
Throw it away, Tom.	Vứt nó đi, Tom.
Tom locked all the doors.	Tom đã khóa tất cả các cửa.
This did not help.	Điều này không giúp được gì.
Propane is a gas.	Propan là một chất khí.
I thought it would be difficult to do that.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom said he didn't expect anyone to do that.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất cứ ai làm điều đó.
I knit every day.	Tôi đan mỗi ngày.
Tom is retired.	Tom đã nghỉ hưu.
Please put it in the microwave.	Vui lòng cho vào lò vi sóng.
Tom asked if he could use my phone.	Tom hỏi anh ấy có thể sử dụng điện thoại của tôi không.
I won't let you out of my sight.	Tôi sẽ không để bạn ra khỏi tầm mắt của tôi.
Tom said he would turn himself in.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự nộp mình vào.
Are you going to tell me what's going on between you two?	Bạn có định nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người không?
Tom asks Mary how much money she has.	Tom hỏi Mary cô ấy có bao nhiêu tiền.
It is very difficult to play Vivaldi's bassoon ensembles on the saxophone.	Rất khó để chơi các bản hòa tấu bassoon của Vivaldi trên saxophone.
Who could be stupid enough to do that?	Ai có thể ngu ngốc đến mức làm điều đó?
Tom convinced me that Mary was innocent.	Tom thuyết phục tôi rằng Mary vô tội.
I majored in history.	Tôi học chuyên ngành lịch sử.
Tom and Mary have been kidnapped.	Tom và Mary đã bị bắt cóc.
I want to keep these documents for now.	Tôi muốn giữ những tài liệu này vào lúc này.
Tom doesn't like it when his wife kisses him in public.	Tom không thích khi vợ hôn anh ở nơi công cộng.
Tom finally decided to do it.	Tom cuối cùng đã quyết định làm điều đó.
Tom seems surprised by this question.	Tom có ​​vẻ như rất ngạc nhiên trước câu hỏi này.
Tom will soon find out.	Tom sẽ sớm tìm ra.
Tom is making himself a sandwich.	Tom đang làm cho mình một chiếc bánh sandwich.
Some of the jokes Tom told us weren't very funny.	Một số câu chuyện cười mà Tom kể cho chúng tôi nghe không vui lắm.
Tom put an angel on top of a tree.	Tom đặt một thiên thần trên ngọn cây.
I want to determine the value of this picture.	Tôi muốn xác định giá trị của bức tranh này.
We have to consider some alternatives.	Chúng tôi phải xem xét một số lựa chọn thay thế.
I should study for tomorrow's exam.	Tôi nên học cho kỳ thi ngày mai.
Tom has a secret.	Tom có ​​bí mật.
Tom said he wished he hadn't given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không tặng hoa cho Mary.
Tom might be here tomorrow.	Tom có ​​thể ở đây vào ngày mai.
He told us a funny story that made us all laugh.	Anh ấy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện vui đến nỗi chúng tôi đều bật cười.
I'm waiting for a friend.	Tôi đang đợi một người bạn.
Tom just taught me how to do it.	Tom chỉ dạy tôi cách làm điều đó.
I don't think Tom will be busy tomorrow.	Tôi không nghĩ ngày mai Tom sẽ bận.
I don't give Tom a choice.	Tôi không cho Tom lựa chọn.
Let them know what you're doing here.	Hãy cho họ biết bạn đang làm gì ở đây.
Tom is not as good at cooking as Mary.	Tom không giỏi nấu ăn như Mary.
We ran into her brother at the store.	Chúng tôi tình cờ gặp anh trai cô ấy tại cửa hàng.
I will do the same thing.	Tôi sẽ làm điều tương tự.
It was Tom's mother.	Đó là mẹ của Tom.
It was the best thing we've ever done.	Đó là điều tốt nhất chúng tôi từng làm.
I didn't notice that Tom was staring at me.	Tôi không nhận thấy rằng Tom đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Do you know the man staring at you?	Bạn có biết người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bạn không?
Tom says he hopes Mary won't eat the last apple.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không ăn quả táo cuối cùng.
He has won four consecutive world championships.	Anh đã giành được bốn chức vô địch thế giới liên tiếp.
Tom is late for practice.	Tom đến muộn để luyện tập.
Tom hates everyone.	Tom ghét tất cả mọi người.
That's not the right word.	Đó không phải là từ đúng.
Tom doesn't think Mary is saying what she really thinks.	Tom không nghĩ rằng Mary đang nói những gì cô ấy thực sự nghĩ.
Tom heard rumors that Mary was arrested.	Tom nghe tin đồn Mary đã bị bắt.
Why don't you go talk to him?	Tại sao bạn không đi nói chuyện với anh ta?
Tom's message is simple.	Thông điệp của Tom rất đơn giản.
I don't think Tom is involved.	Tôi không nghĩ Tom tham gia.
Tom and I both don't know how to do it.	Tom và tôi đều không biết làm thế nào để làm điều đó.
Management wants you to go at the end of the day.	Ban quản lý muốn bạn đi vào cuối ngày.
I think it's time to buy a decent car.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải mua một chiếc ô tô tử tế.
A mysterious legend has been circulated about this lake.	Một truyền thuyết bí ẩn đã được lưu truyền về hồ này.
Tom has two older brothers. 	Tom có ​​hai anh trai.
One lives in Boston and the other lives in Chicago.	Một người sống ở Boston và người kia sống ở Chicago.
If there is something you do not understand, please contact us.	Nếu có điều gì đó mà bạn không hiểu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Don't memorize it.	Đừng ghi nhớ nó.
Tom is not as handsome as his brother.	Tom không đẹp trai như anh trai của mình.
Tom was not surprised by what he read in the report.	Tom không ngạc nhiên về những gì anh ta đọc được trong bản báo cáo.
I think it's sad not to have any friends.	Tôi nghĩ thật buồn khi không có bất kỳ người bạn nào.
The results of the polygraph test were unacceptable in court.	Kết quả của cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối là không thể chấp nhận được trước tòa.
It is the most important thing in the world.	Đó là điều quan trọng nhất trên thế giới.
I'm the one who bought you that coat.	Tôi là người mua cho bạn chiếc áo khoác đó.
I can tell that Tom has been drinking.	Tôi có thể nói rằng Tom đã uống rượu.
Where do you think Tom went?	Bạn nghĩ Tom đã đi đâu?
I know Tom doesn't plan on doing it unless he has to.	Tôi biết Tom không có kế hoạch làm điều đó trừ khi anh ấy phải làm.
That's why me and Tom are going.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom sẽ đi.
We want the truth, Tom.	Chúng tôi muốn sự thật, Tom.
How is your mother?	Mẹ của bạn như thế nào?
Do you like rugby?	Bạn có thích bóng bầu dục?
Tom's girlfriend is three years younger than him.	Bạn gái của Tom nhỏ hơn anh ba tuổi.
Tom will be drunk when we get there.	Tom sẽ say khi chúng ta đến đó.
I don't have any fun.	Tôi không có bất kỳ niềm vui.
What is your opinion on this matter?	Ý kiến ​​của bạn về vấn đề này là gì?
You have to keep Tom from doing it again.	Bạn phải giữ cho Tom không làm điều đó một lần nữa.
We don't have much food.	Chúng tôi không có nhiều thức ăn.
She likes Hiroshima more than any other city.	Cô ấy thích Hiroshima hơn bất kỳ thành phố nào khác.
This is not a new policy.	Đây không phải là một chính sách mới.
I keep telling Tom that he talks too fast.	Tôi tiếp tục nói với Tom rằng anh ấy nói quá nhanh.
I know that Tom will enjoy the party.	Tôi biết rằng Tom sẽ tận hưởng bữa tiệc.
You don't care about that kind of thing, do you?	Bạn không quan tâm đến loại điều đó, phải không?
Where do you think Tom went yesterday?	Bạn nghĩ Tom đã đi đâu vào ngày hôm qua?
Tom was once a very good friend to me.	Tom đã từng là một người bạn rất tốt với tôi.
They are having a sale about to go out of business.	Họ đang có một cuộc mua bán sắp ngừng kinh doanh.
Did you give Tom our address?	Bạn đã cho Tom địa chỉ của chúng tôi?
I know where Tom was born.	Tôi biết Tom sinh ra ở đâu.
Mary punishes her daughter for lying.	Mary trừng phạt con gái mình vì tội nói dối.
I don't think we'll see each other again.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau.
I'm not here.	Tôi không ở đây.
I want to go to Tom's apartment and talk to him.	Tôi muốn đến căn hộ của Tom và nói chuyện với anh ấy.
Do you know the man standing next to Tom?	Bạn có biết người đàn ông đang đứng cạnh Tom không?
Tom is always upset.	Tom luôn khó chịu.
He attributes his failure to bad luck.	Anh ta cho rằng thất bại của mình là do xui xẻo.
I heard about Tom and Mary.	Tôi đã nghe về Tom và Mary.
I was about to answer when he boldly cut in.	Tôi định trả lời thì anh ta mạnh dạn chen vào.
Tom can teach you how to drive.	Tom có ​​thể dạy bạn cách lái xe.
No one came to see me in the hospital.	Không ai đến gặp tôi trong bệnh viện.
I think Tom will be angry.	Tôi nghĩ Tom sẽ tức giận.
You liked the way Tom did it, didn't you?	Bạn thích cách Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom tries to reassure Mary.	Tom cố gắng trấn an Mary.
I aimed at the tiger and shot, but missed it.	Tôi nhắm vào con hổ và bắn, nhưng bắn trượt nó.
I can't remember her name at the moment.	Tôi không thể nhớ tên của cô ấy vào lúc này.
Is it true that Tom didn't win?	Có đúng là Tom không thắng không?
Tom is still the same.	Tom vẫn vậy.
Both Tom and Mary looked down.	Cả Tom và Mary đều nhìn xuống.
Tom committed suicide in October.	Tom đã tự sát vào tháng 10.
Tom is expected to stay in Australia until next Monday.	Tom có ​​thể sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai tuần sau.
Moussa Dadis Camara led a military coup, seized power and suspended the constitution.	Moussa Dadis Camara đã lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự, nắm quyền và đình chỉ hiến pháp.
Tom hides behind a rock.	Tom trốn sau một tảng đá.
I won't run.	Tôi sẽ không chạy.
Tom still does it despite being very old.	Tom vẫn làm điều đó dù đã rất già.
It would probably be dangerous for Tom to do that.	Có lẽ sẽ rất nguy hiểm cho Tom khi làm điều đó.
I wonder if Tom can take care of himself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân mình không.
You don't really plan to join the group, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch tham gia nhóm, phải không?
Tom went out for a walk even though it was raining.	Tom ra ngoài đi dạo dù trời đang mưa.
How many days has Tom been sick?	Tom bị ốm bao nhiêu ngày?
Here is a question for all of you.	Đây là một câu hỏi cho tất cả các bạn.
Don't tell me you're scared?	Đừng nói với tôi rằng bạn đang sợ hãi?
He was accused of cowardice.	Anh ta bị buộc tội hèn nhát.
I think Tom knows how to do it.	Tôi nghĩ Tom biết cách làm điều đó.
If I were you, I wouldn't go to Boston with Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đến Boston với Tom.
Tom said he thought he would be able to help Mary weed the garden today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp Mary làm cỏ khu vườn hôm nay.
We warned Tom not to.	Chúng tôi đã cảnh báo Tom đừng làm vậy.
I can't guarantee Tom will do that.	Tôi không thể đảm bảo Tom sẽ làm điều đó.
What will appeal to our audience?	Điều gì sẽ thu hút khán giả của chúng tôi?
Tom thinks Mary is very rude.	Tom nghĩ Mary rất thô lỗ.
Follow your instincts.	Làm theo bản năng của bạn.
I'm sticking with you.	Tôi đang gắn bó với bạn.
I think the bridge might not be safe.	Tôi nghĩ rằng cây cầu có thể không an toàn.
It took me almost two hours to write the essay.	Tôi đã mất gần hai giờ để viết bài luận.
I'm not the youngest guy here.	Tôi không phải là chàng trai trẻ nhất ở đây.
Tom was found guilty.	Tom đã bị kết tội.
There is a back entrance.	Có một lối vào sau.
I think I'm in trouble with my wife.	Tôi nghĩ rằng tôi đang gặp rắc rối với vợ tôi.
I expected to stay in Boston for a day or so.	Tôi dự kiến ​​sẽ ở lại Boston một ngày hoặc lâu hơn.
Tom is trying, isn't he?	Tom đang cố gắng, phải không?
I think it's dangerous to swim in that river.	Tôi nghĩ rằng thật nguy hiểm khi bơi ở con sông đó.
Don't make me regret lending you this money.	Đừng làm tôi hối hận khi cho bạn mượn số tiền này.
I think Tom is exaggerating a bit.	Tôi nghĩ Tom đang phóng đại một chút.
I can't stand the baby crying.	Tôi không thể chịu được trẻ khóc.
Tom was shot on his way home last night.	Tom bị bắn trên đường về nhà đêm qua.
They did nothing to save Tom.	Họ không làm gì để cứu Tom.
Tom has visited Boston several times.	Tom đã đến thăm Boston vài lần.
I couldn't make it any clearer.	Tôi không thể làm cho nó rõ ràng hơn.
I think Tom is confused.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bối rối.
We couldn't believe our eyes.	Chúng tôi không thể tin vào mắt mình.
Aren't you glad you didn't go to Boston?	Bạn không vui vì bạn đã không đến Boston?
I'll leave after Tom gets here.	Tôi sẽ rời đi sau khi Tom đến đây.
This is not good.	Điều này không tốt.
I stopped smoking for my health.	Tôi ngừng hút thuốc vì sức khỏe của tôi.
Chinese investment plays an increasingly important role in the infrastructure and energy sectors.	Đầu tư của Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng.
It doesn't have to be this way.	Nó không cần phải theo cách này.
Tom finds Mary very attractive.	Tom thấy Mary thật hấp dẫn.
I feel stronger.	Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Tom told me that the book was very interesting.	Tom nói với tôi rằng cuốn sách rất thú vị.
Mary is a working mother.	Mary là một bà mẹ đi làm.
I don't need to go to Australia until next month.	Tôi không cần phải đi Úc cho đến tháng sau.
Don't worry about your dog. 	Đừng lo lắng về con chó của bạn.
I will take care of him.	Tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
I have somewhere I need to go.	Tôi có một nơi nào đó mà tôi cần đến.
I just do my job.	Tôi chỉ làm công việc của tôi.
Whales are classified as mammals.	Cá voi được xếp vào nhóm động vật có vú.
I love my grandfather's anecdotes.	Tôi yêu những giai thoại của ông tôi.
Tom is looking at me, isn't he?	Tom đang nhìn tôi, phải không?
We haven't changed the way we do things.	Chúng tôi đã không thay đổi cách chúng tôi làm mọi thứ.
I won't do it alone.	Tôi sẽ không làm điều đó một mình.
I met Tom at his house.	Tôi gặp Tom tại nhà anh ấy.
I want to come to terms with Tom.	Tôi muốn đi đến điều khoản với Tom.
My opinion doesn't really matter.	Ý kiến ​​của tôi không thực sự quan trọng.
Tom cheated on a geography exam.	Tom đã gian lận trong kỳ thi địa lý.
Tom says he will be ready to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
I feel dizzy. 	Tôi cảm thây chong mặt.
I think I'm about to faint.	Tôi nghĩ tôi sắp ngất.
Urgent need for good legal advice.	Đang có nhu cầu gấp để được tư vấn luật tốt.
When Tom does it, let me know.	Khi Tom làm điều đó, hãy cho tôi biết.
Tom went to Australia alone.	Tom đã đến Úc một mình.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I don't think Tom knows that I still have this.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi vẫn có điều này.
I think asking Tom to do it is easier than doing it yourself.	Tôi nghĩ rằng yêu cầu Tom làm điều đó dễ hơn là tự mình làm.
I can't tell you how thrilled it was for me.	Tôi không thể nói cho bạn biết nó đã mang lại cho tôi cảm giác hồi hộp như thế nào.
Why isn't anyone there?	Tại sao không có ai ở đó?
Tom didn't even try to win.	Tom thậm chí không cố gắng giành chiến thắng.
I do not understand this sentence.	Tôi không hiểu câu này.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom prepared well for the exam.	Tom đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi.
I can't live in Boston.	Tôi không thể sống ở Boston.
Tom told us to stop what we were doing.	Tom bảo chúng tôi dừng việc chúng tôi đang làm.
What is your favorite type of bread?	Loại bánh mì yêu thích của bạn là gì?
It was Tom who first suggested that this might be the cause.	Chính Tom là người đầu tiên cho rằng đây có thể là nguyên nhân.
I don't think anyone has ever done that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều đó trước đây.
I recommend not starting anything you can't finish.	Tôi khuyên bạn không nên bắt đầu bất cứ điều gì bạn không thể hoàn thành.
I got lost when I stepped out of the subway.	Tôi bị lạc đường khi bước ra khỏi tàu điện ngầm.
Swimming was something I never learned how to do.	Bơi lội là điều mà tôi chưa bao giờ học cách làm.
I can't see either.	Tôi không thể nhìn thấy một trong hai.
That's what I want to hear.	Đó là những gì tôi muốn nghe.
I wouldn't say it that way.	Tôi sẽ không nói theo cách đó.
It wouldn't be too difficult to do that.	Sẽ không quá khó để làm được điều đó.
These are all quotes from the Bible.	Đây đều là những câu trích dẫn từ Kinh thánh.
She hung the cage from the eaves.	Cô treo cái lồng từ mái hiên.
I thought you said you live in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn sống ở Úc.
Tom is used to working outside.	Tom đã quen với việc làm việc bên ngoài.
Tom doesn't know why he should.	Tom không biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
I think you may be right.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đúng.
I don't think I understand.	Tôi không nghĩ rằng tôi hiểu.
I disagree.	Tôi không đồng ý.
This book is not about linguistics.	Cuốn sách này không phải về ngôn ngữ học.
I don't think Tom really needs to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không thực sự cần làm như vậy nữa.
Do I need permission to do that?	Tôi có cần xin phép để làm điều đó không?
Tom says he needs a better tennis racket.	Tom nói rằng anh ấy cần một cây vợt tennis tốt hơn.
I will read you the poem I wrote just now.	Tôi sẽ đọc cho bạn bài thơ tôi viết vừa rồi.
Honestly, I can't do that very well.	Thành thật mà nói, tôi không thể làm tốt điều đó cho lắm.
Although it will take a lot of money, I will do it.	Mặc dù sẽ mất rất nhiều tiền, nhưng tôi sẽ làm điều đó.
Tom doesn't plan to stay here any longer.	Tom không định ở đây lâu hơn.
Tom is a happy man.	Tom là một người đàn ông hạnh phúc.
No one was there.	Không có ai ở đó.
Tom fixed everything.	Tom đã sửa mọi thứ.
Tom runs a shoe store.	Tom điều hành một cửa hàng giày.
I remember when Tom was a baby.	Tôi nhớ khi Tom còn là một đứa bé.
I have been most concerned about you all this time.	Tôi đã quan tâm nhất đến bạn trong suốt thời gian qua.
Tom was standing in line in front of Mary.	Tom đang đứng xếp hàng trước Mary.
I suppose you will explain why all of this is necessary.	Tôi cho rằng bạn sẽ giải thích tại sao tất cả những điều này là cần thiết.
I had a high fever for three days.	Tôi đã bị sốt cao trong ba ngày.
You cannot buy experiences.	Bạn không thể mua trải nghiệm.
Tom is three years younger than Mary.	Tom nhỏ hơn Mary ba tuổi.
Tom is fun to hang out with.	Tom rất vui khi đi chơi cùng.
Peter Piper picks up a pickle of chili peppers. 	Peter Piper chọn một miếng ớt ngâm.
A pickled chili of Peter Piper's choice. 	Một miếng ớt ngâm mà Peter Piper chọn.
If Peter Piper chose a pickle, where did Peter Piper choose?	Nếu Peter Piper chọn một miếng ớt ngâm, thì miếng ớt ngâm Peter Piper đã chọn ở đâu?
The police are keeping the information.	Cảnh sát đang giữ thông tin.
I don't think we should do it today.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó ngày hôm nay.
Are you sure you want to quit your job?	Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn nghỉ việc không?
If you don't want to go, just say so.	Nếu bạn không muốn đi, chỉ cần nói như vậy.
I don't have many friends who speak French.	Tôi không có nhiều bạn bè nói được tiếng Pháp.
We have to go to the United States for a short time.	Chúng tôi phải đi Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn.
Tom didn't want to hug Mary.	Tom không muốn ôm Mary.
Tom says he doesn't think we should call the police.	Tom nói anh ấy không nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát.
Tom is the only guy I've ever kissed.	Tom là chàng trai duy nhất mà tôi từng hôn.
The bus ride made her feel so nauseous that she started vomiting.	Việc đi xe buýt khiến cô cảm thấy buồn nôn đến mức bắt đầu nôn mửa.
I slept on the plane for several hours.	Tôi đã ngủ trên máy bay trong vài giờ.
That's not why Tom wanted to do it.	Đó không phải là lý do mà Tom muốn làm điều đó.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất làm được điều đó.
I can't do it very well now.	Tôi không thể làm điều đó rất tốt bây giờ.
Tom was hesitant to do it.	Tom đã do dự khi làm điều đó.
You will feel good if you have a little time to rest.	Bạn sẽ thấy tốt nếu bạn có một chút thời gian nghỉ ngơi.
Tom says he will have to reschedule.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phải lên lịch lại.
Blood circulates throughout the body.	Máu lưu thông khắp cơ thể.
Tom said he didn't know Mary couldn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể nói tiếng Pháp.
What did you do with my pants?	Bạn đã làm gì với quần của tôi?
We will now report on this year's business results.	Bây giờ chúng tôi sẽ báo cáo về kết quả kinh doanh năm nay.
If you have any questions, just ask Tom.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần hỏi Tom.
Can you lower the stereo a bit?	Bạn có thể giảm âm thanh nổi một chút không?
Tom is eating by himself.	Tom đang tự ăn.
Tom will be chewed by his father over and over again.	Tom sẽ bị bố nhai đi nhai lại.
I'm sick of Boston.	Tôi phát ngán với Boston.
You should not come back here.	Bạn không nên quay lại đây.
The knife is only 10 cm long.	Con dao chỉ dài 10 cm.
It's inexpensive but very nutritious.	Nó không tốn kém nhưng rất bổ dưỡng.
I am more beautiful than Mary.	Tôi đẹp hơn Mary.
I'm sure Tom meant every word of it.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​ý nghĩa từng từ của nó.
Tom didn't notice.	Tom không để ý đến.
I am a sculptor.	Tôi là một nhà điêu khắc.
You know I'm still going to do that, right?	Bạn biết tôi vẫn định làm điều đó, phải không?
It is not illegal to do that.	Nó không phải là bất hợp pháp để làm điều đó.
I don't want to be tied to one company.	Tôi không muốn bị ràng buộc vào một công ty.
I'm ready.	Tôi sẵn sàng.
Tom told me he didn't expect that to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không mong điều đó xảy ra.
Tom is not like me.	Tom không giống tôi.
I decided to give Tom another chance.	Tôi đã quyết định cho Tom một cơ hội khác.
We don't have to do anything we don't want to.	Chúng tôi không phải làm bất cứ điều gì chúng tôi không muốn.
I think I'm losing my voice.	Tôi nghĩ rằng tôi đang mất giọng.
You know that's what's going to happen.	Bạn biết đó là những gì sẽ xảy ra.
How long have you lived in Australia?	Bạn sống ở Úc lâu chưa?
I played a lot of golf.	Tôi đã chơi rất nhiều gôn.
I hope it will be quiet.	Tôi hy vọng nó sẽ yên tĩnh.
Can't you stay a little longer?	Bạn không thể ở lại lâu hơn một chút được không?
The police searched Tom's room, but found nothing.	Cảnh sát đã khám xét phòng của Tom, nhưng không tìm thấy gì cả.
Tom is too skinny.	Tom gầy quá.
I told Tom I was going home on Monday.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom cannot be fired. 	Tom không thể bị sa thải.
It is the owner's son.	Nó là con trai của ông chủ.
Tom paid for Mary.	Tom đã trả tiền cho Mary.
I don't hit you.	Tôi không đánh vào bạn.
I don't want to show Tom yet.	Tôi chưa muốn cho Tom xem.
You said it would come at 2:30 right?	Anh nói sẽ đến lúc 2:30 phải không?
Neither Tom nor Mary helped us.	Cả Tom và Mary đều không giúp đỡ chúng tôi.
Tom can sit with Mary.	Tom có ​​thể ngồi với Mary.
I don't see how that is possible.	Tôi không thấy làm thế nào điều đó có thể được.
Tom said Mary had never seen John wearing a hat.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nhìn thấy John đội mũ.
Baby sleeping in pram is cute like an angel.	Em bé ngủ trong xe nôi dễ thương như một thiên thần.
I have no ill intentions.	Tôi không có ý định xấu tính.
Tom said he would do it, but he hasn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó, nhưng anh ấy chưa làm.
Won't you come to my concert?	Bạn không đến buổi hòa nhạc của tôi sao?
Obviously, most people don't want anything to change.	Rõ ràng, hầu hết mọi người không muốn bất cứ điều gì thay đổi.
Tom says it's not over yet.	Tom nói rằng nó vẫn chưa kết thúc.
I was never able to beat Tom at chess.	Tôi chưa bao giờ có thể đánh bại Tom ở môn cờ vua.
Stay as far away from anyone you think might be sick.	Tránh xa bất kỳ ai mà bạn cho rằng có thể bị bệnh càng xa càng tốt.
Has it always been this way?	Có phải nó đã luôn luôn theo cách này?
Who told you that Tom was fired?	Ai nói với bạn rằng Tom đã bị sa thải?
Please do not forget to mail this letter.	Xin đừng quên gửi bức thư này qua đường bưu điện.
I don't think we did anything that we shouldn't have done.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không nên làm.
Tom couldn't remember what he had for breakfast.	Tom không thể nhớ mình đã ăn gì vào bữa sáng.
What time are you going to get up tomorrow?	Bạn định dậy lúc mấy giờ vào ngày mai?
I gave Tom a tip.	Tôi đã cho Tom một mẹo.
Will you do me the honor of having dinner with me?	Bạn sẽ làm cho tôi vinh dự được ăn tối với tôi chứ?
Tom is a scary cat.	Tom là một con mèo đáng sợ.
Tom will be killed if not careful.	Tom sẽ bị giết nếu không cẩn thận.
The orchestra is playing.	Dàn nhạc đang chơi.
Tom spends most of his free time practicing guitar.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để luyện tập guitar.
I know all this is just a game.	Tôi biết tất cả những điều này chỉ là một trò chơi.
We were rudely interrupted.	Chúng tôi đã bị ngắt lời một cách thô bạo.
I hope that Tom doesn't have to work this weekend.	Tôi hy vọng rằng Tom không phải làm việc vào cuối tuần này.
That's not the plan right now.	Đó không phải là kế hoạch ngay bây giờ.
If you buy in bulk, it will be 20% cheaper.	Nếu bạn mua số lượng lớn sẽ rẻ hơn 20%.
How old do you think this tree is?	Bạn nghĩ cái cây này bao nhiêu tuổi?
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	Tôi biết Tom thường được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom is an unusual child.	Tom là một đứa trẻ khác thường.
I'm so tired.	Tôi mệt quá.
Tom and Mary live on the same floor.	Tom và Mary sống trên cùng một tầng.
I don't think Tom was particularly happy to see me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đặc biệt vui khi gặp tôi.
What will Tom do now?	Tom sẽ làm gì bây giờ?
I brought you something to eat.	Tôi đã mang cho bạn một cái gì đó để ăn.
Tom couldn't keep his promise to his grandfather.	Tom không thể thực hiện lời hứa với ông của mình.
In the downtown area, all traffic has come to a standstill.	Tại khu vực trung tâm thành phố, mọi phương tiện giao thông đã đi vào bế tắc.
Maybe you shouldn't do that.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó.
When I first met him, I thought he was broadcasting.	Khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, tôi nghĩ anh ấy đang phát sóng.
I made the big mistake of thinking that he was an honest man.	Tôi đã sai lầm lớn khi nghĩ rằng anh ấy là một người đàn ông trung thực.
The sooner you return, the happier Dad will be.	Càng về sớm, bố càng vui.
Tom doubted anything.	Tom không nghi ngờ điều gì.
Tom told me he wanted me to come tomorrow afternoon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi đến vào chiều mai.
I've never met anyone like Tom.	Tôi chưa từng gặp ai như Tom.
Mary frantically searched her purse.	Mary điên cuồng tìm kiếm trong ví.
I don't think Tom would have tried to do it without our help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom needs to do it too.	Tom cũng cần phải làm điều đó.
By now you must be quite familiar with using chopsticks.	Đến giờ chắc hẳn bạn đã khá quen với việc sử dụng đũa.
If you come with me, I'm sure you'll have a good time.	Nếu bạn đi cùng tôi, tôi chắc chắn bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom will do the same thing tomorrow.	Tom sẽ làm điều tương tự vào ngày mai.
Tom summed up the whole story.	Tom đã đúc kết toàn bộ câu chuyện.
You won't tell me what I want to know, will you?	Bạn sẽ không nói cho tôi những gì tôi muốn biết, phải không?
I am going to school in Boston.	Tôi đang đi học ở Boston.
Here's how Tom does it.	Đây là cách Tom làm điều đó.
We did the best we could with what we had.	Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể với những gì chúng tôi có.
Tom claimed that he acted in self-defence.	Tom tuyên bố rằng anh ta đã hành động để tự vệ.
Tom asked Mary if John was going to do it alone.	Tom hỏi Mary liệu John có định làm điều đó một mình không.
This house has been condemned.	Ngôi nhà này đã bị lên án.
Tom is a very nice man.	Tom là một người đàn ông rất tốt.
How long will it take before Tom realizes he made a mistake?	Sẽ mất bao lâu trước khi Tom nhận ra mình đã mắc sai lầm?
I'm really mad at Tom.	Tôi thực sự giận Tom.
I can't do it as well as I used to.	Tôi không thể làm điều đó tốt như tôi đã từng.
Tom says he has good reason to do it.	Tom nói rằng anh ấy có lý do chính đáng để làm điều đó.
I will never let you do that again.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó một lần nữa.
Understanding Tom's accent is as difficult as reading a doctor's handwriting.	Hiểu giọng của Tom cũng khó như đọc chữ viết tay của bác sĩ.
I haven't seen him much lately.	Tôi không gặp anh ấy nhiều gần đây.
I think Tom and Mary are happy.	Tôi nghĩ Tom và Mary đang hạnh phúc.
I think I've had enough.	Tôi nghĩ rằng tôi đã có đủ.
Tom dressed as a girl.	Tom ăn mặc như một cô gái.
I can't picture Tom doing that.	Tôi không thể hình dung Tom đang làm điều đó.
We didn't do as well as we should.	Chúng tôi đã không làm tốt như chúng tôi nên làm.
There's nothing like a homemade ice cream.	Không có gì bằng một món kem tự làm.
Tom and Mary want you there too.	Tom và Mary cũng muốn bạn ở đó.
You are avoiding me.	Bạn đang tránh mặt tôi.
I don't have time to do that now.	Tôi không có thời gian để làm điều đó bây giờ.
Whether we win or lose, I won't have any hard feelings.	Cho dù chúng tôi thắng hay thua, tôi sẽ không có bất kỳ cảm giác khó khăn nào.
I think Tom is a bit eccentric.	Tôi nghĩ Tom hơi lập dị.
I won't let Tom do your housework.	Tôi sẽ không để Tom làm việc nhà của bạn.
Tom gave Mary his old drum set.	Tom tặng Mary bộ trống cũ của anh ấy.
We did a lot of stupid things together.	Chúng tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc cùng nhau.
I wish you stopped doing that.	Tôi ước bạn ngừng làm điều đó.
I'm not as good at it as Tom.	Tôi không giỏi làm việc đó như Tom.
Tom knows his job.	Tom biết công việc của mình.
All of Tom's clothes are made by his mother.	Tất cả quần áo của Tom đều do mẹ anh làm.
I followed Tom.	Tôi đã theo dõi Tom.
I have never seen a red refrigerator.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái tủ lạnh màu đỏ.
Give Tom a hand.	Giúp Tom một tay.
Tom was at the gym at 2:30 this afternoon.	Tom đã có mặt tại phòng tập thể dục lúc 2:30 chiều nay.
I can't remember the last time Tom and I did it together.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi và Tom đã làm điều đó cùng nhau.
I bet Tom doesn't know either.	Tôi cá là Tom cũng không biết.
Tom wears an apron.	Tom mặc tạp dề.
Tom was too scared to fight.	Tom đã quá sợ hãi để chiến đấu.
It will be difficult to convince Tom.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom.
That's just the way things were back then.	Đó chỉ là cách mọi thứ trở lại sau đó.
Tom doesn't want to ruin their friendship.	Tom không muốn phá hỏng tình bạn của họ.
Tom goes to work by bus.	Tom đi làm bằng xe buýt.
Tom is too generous.	Tom quá phóng khoáng.
It doesn't have to end like that.	Nó không cần phải kết thúc như vậy.
You may be surprised at the results.	Bạn có thể ngạc nhiên về kết quả.
Why is it so quiet?	Sao tự nhiên im ắng vậy?
You'd better take it slow.	Tốt hơn hết bạn nên từ tốn.
I don't know Boston well.	Tôi không biết rõ về Boston.
Tom doesn't tell me anything new.	Tom không nói với tôi bất cứ điều gì mới.
I bet you can drink a lot of beer.	Tôi cá là bạn có thể uống rất nhiều bia.
What should I do in the event of a fire?	Tôi nên làm gì trong trường hợp hỏa hoạn?
Two years ago Tom and Mary broke up, but recently they are back together.	Hai năm trước Tom và Mary đã chia tay, nhưng gần đây họ lại bên nhau.
My emotions cloud my judgment.	Cảm xúc của tôi làm mờ đi sự phán xét của tôi.
I'm in my room studying French.	Tôi đang ở trong phòng của tôi để học tiếng Pháp.
You have no alibi for the date of the murder.	Bạn không có bằng chứng ngoại phạm cho ngày giết người.
Tom is mopping the floor.	Tom đang lau sàn.
Tom and Mary won't be able to see each other for a while.	Tom và Mary sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian.
Tom said he didn't agree to do it.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý làm điều đó.
Tom became worried.	Tom trở nên lo lắng.
Tom warned me about that.	Tom đã cảnh báo tôi về điều đó.
Tom likes Australia, doesn't he?	Tom thích Úc, phải không?
He won't hit me.	Anh ấy sẽ không đánh tôi.
Tom and Mary went canoeing together.	Tom và Mary đã đi ca nô cùng nhau.
I thought you said you wanted to go swimming with Tom.	Tôi nghĩ bạn nói bạn muốn đi bơi với Tom.
It's interesting that you both have the same name.	Thật thú vị khi cả hai bạn đều có cùng tên.
I cannot distinguish him from his brother.	Tôi không thể phân biệt anh ta với anh trai của mình.
The sudden increase in the number of cars is causing a large number of traffic accidents every day.	Lượng xe ô tô tăng đột biến đang gây ra một lượng lớn các vụ tai nạn giao thông mỗi ngày.
Tom broke the stick in half.	Tom đã bẻ gãy cây gậy làm đôi.
I lived in Boston for three years before moving to Chicago.	Tôi sống ở Boston ba năm trước khi chuyển đến Chicago.
I think I will help Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp Tom.
Tom is very difficult to work with.	Tom rất khó làm việc cùng.
Tom is the youngest member of the team.	Tom là thành viên trẻ nhất trong đội.
I don't think you forgot to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn quên làm điều đó.
I really don't remember it.	Tôi thực sự không nhớ nó.
I'm glad you could make it.	Tôi rất vui vì bạn có thể làm cho nó.
Tom did not commit those crimes.	Tom đã không phạm những tội ác đó.
Unfortunately, Tom has returned as a zombie.	Thật không may, Tom đã trở lại như một thây ma.
That might save us some time.	Điều đó có thể sẽ giúp chúng ta mất một ít thời gian.
I'm very happy to see Tom doing a great job.	Tôi rất vui khi thấy Tom đang làm rất tốt.
Mosquitoes are perhaps one of the most dangerous animals in the world.	Muỗi có lẽ là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới.
How many times have you done it this month?	Bạn đã làm điều đó bao nhiêu lần trong tháng này?
What do they want with Tom?	Họ muốn gì với Tom?
I don't think Tom is determined to do that.	Tôi không nghĩ Tom quyết tâm làm điều đó.
I'll help Tom figure out how to do it.	Tôi sẽ giúp Tom tìm ra cách làm điều đó.
Tom almost never gets sick.	Tom hầu như không bao giờ bị ốm.
No one was inside.	Không có ai ở bên trong.
I think I'm having a heart attack.	Tôi nghĩ tôi đang bị đau tim.
Tom said he thought it was stupid to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ thật ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom did not give a farewell speech.	Tom đã không phát biểu chia tay.
I wonder if Tom will miss me when I'm gone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhớ tôi khi tôi đi không.
I have to finish this by 2:30.	Tôi phải hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom needs to move.	Tom cần phải di chuyển.
Tom had a glass of wine in his hand.	Tom đã cầm trên tay một ly rượu.
I read French much better than Tom.	Tôi đọc tiếng Pháp giỏi hơn Tom nhiều.
Living in a town is very different from living in the countryside.	Sống ở thị trấn rất khác với sống ở nông thôn.
You might want to take Tom with you.	Bạn có thể muốn đưa Tom đi cùng.
Tom accidentally deleted some files.	Tom đã vô tình xóa một số tệp.
I didn't know you were married.	Tôi không biết bạn đã kết hôn với nhau.
They won't hurt you.	Họ sẽ không làm tổn thương bạn.
It's very interesting.	Nó rất thú vị.
Tom auditioned for the musical.	Tom đã thử giọng cho vở nhạc kịch.
I know that Tom still does it.	Tôi biết rằng Tom vẫn làm điều đó.
Tom ran after his dog.	Tom chạy theo con chó của mình.
It's a little further forward.	Nó xa hơn một chút về phía trước.
I promise you that I will be there anytime you need me.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào bạn cần tôi.
There will always be someone we need to protect.	Sẽ luôn có ai đó cần chúng ta bảo vệ.
I'm fine.	Tôi ổn.
Tom was in a coma.	Tom đã hôn mê.
I can't believe we did that.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã làm điều đó.
My girlfriend is much taller than me.	Bạn gái tôi cao hơn tôi rất nhiều.
Is it true what Tom is saying?	Có đúng những gì Tom đang nói không?
I have been here often.	Tôi đã thường xuyên ở đây.
I bought Tom what I promised to buy.	Tôi đã mua cho Tom những gì tôi đã hứa sẽ mua.
We have plenty of milk left in the fridge.	Chúng ta còn rất nhiều sữa trong tủ lạnh.
I know Tom isn't the one to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
What has been done cannot be undone.	Những gì đã được thực hiện không thể được hoàn tác.
First, we stuff the ham and cheese into the chicken breast.	Đầu tiên, chúng ta nhồi thịt nguội và phô mai vào ức gà.
What does Tom have to say about that?	Tom phải nói gì về điều đó?
A chess board has sixty-four squares.	Một bàn cờ vua có sáu mươi bốn ô vuông.
I played tennis with Tom yesterday.	Tôi đã chơi quần vợt với Tom ngày hôm qua.
I thought you would never go back.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tom said Mary is looking forward to her retirement date.	Tom cho biết Mary đang mong chờ ngày nghỉ hưu của mình.
Do you think Tom would be reluctant to do it for us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó cho chúng ta không?
Tom says he never hurt Mary.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ làm tổn thương Mary.
You're my age, aren't you?	Bạn bằng tuổi tôi, phải không?
The mechanics are paid up to 10,000 yen per hour.	Những người thợ máy được trả lương lên tới 10.000 yên mỗi giờ.
Tom can fix that for you.	Tom có ​​thể khắc phục điều đó cho bạn.
You don't seem to be as active as Tom.	Bạn dường như không hoạt động tích cực như Tom.
I didn't cry that much.	Tôi đã không khóc nhiều như vậy.
I don't think anyone else wants to come.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác muốn đến.
The room had enough light for him to read the letter.	Căn phòng đủ ánh sáng để anh đọc được bức thư.
Tom always does the same things as Mary.	Tom luôn làm những việc giống như Mary.
Don't you like this?	Bạn không thích điều này sao?
Tom doesn't really want to do that, does he?	Tom không thực sự muốn làm điều đó, phải không?
Tom should have said more.	Tom nên nói nhiều hơn.
Tom prayed more.	Tom cầu nguyện nhiều hơn.
Tom thinks that Mary will be on time.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đúng giờ.
We were robbed.	Chúng tôi đã bị cướp.
When did you first see snow?	Lần đầu tiên bạn nhìn thấy tuyết là khi nào?
Tom goes to Boston with Mary.	Tom đến Boston với Mary.
Tom said Mary will likely remain in Australia next Monday.	Tom cho biết Mary có thể sẽ vẫn ở Úc vào thứ Hai tới.
I was with Tom last October.	Tôi đã ở với Tom vào tháng 10 năm ngoái.
I don't know if I have to or not.	Tôi không biết mình có phải làm như vậy hay không.
Tom says he thinks you can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
I am a purist.	Tôi là một người theo chủ nghĩa thuần túy.
Would it be better to do it now or later?	Sẽ tốt hơn nếu làm điều đó bây giờ hay sau này?
You can't go out dressed like that.	Bạn không thể đi ra ngoài ăn mặc như vậy.
I told Tom not to leave the door unlocked.	Tôi đã nói với Tom đừng để cửa không khóa.
I am not a toothless barking dog.	Tôi không phải là một con chó sủa không răng.
I go to the movies once in a while.	Tôi đi xem phim một lần trong một thời gian.
I hope I will be given another chance.	Tôi hy vọng tôi sẽ được cho một cơ hội khác.
Although eyewitnesses witnessed the sinking of the HMAS Sydney in 1941, it took 60 years to locate the wreck at the bottom of the Indian Ocean.	Mặc dù những người chứng kiến ​​tận mắt chứng kiến ​​tàu HMAS Sydney chìm vào năm 1941, nhưng phải mất 60 năm để xác định vị trí xác tàu dưới đáy Ấn Độ Dương.
Tom saw a squirrel.	Tom đã nhìn thấy một con sóc.
Would you like to stay in Boston with us next summer?	Bạn có muốn ở lại Boston với chúng tôi vào mùa hè tới không?
Tom pulled out his gun and shot Mary.	Tom rút súng và bắn Mary.
I officially oppose this decision.	Tôi chính thức phản đối quyết định này.
Are you sure you don't need to go home?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không cần phải về nhà không?
Tom should have been better with Mary.	Tom lẽ ra phải tốt hơn với Mary.
Tom said that Mary wasn't sure if John wanted to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có muốn làm điều đó hay không.
I just thought you might want to talk to Tom.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn nói chuyện với Tom.
I've had worse offers.	Tôi đã có những đề nghị tệ hơn.
I know Tom is not a good tennis player.	Tôi biết Tom không phải là một tay vợt giỏi.
Quite a few people came to the meeting yesterday.	Khá nhiều người đã đến buổi họp ngày hôm qua.
Everyone is a winner.	Mọi người đều là người chiến thắng.
I spent all day working as a volunteer.	Tôi đã dành cả ngày để làm việc như một tình nguyện viên.
Tom is still in bed.	Tom vẫn còn trên giường.
Our dog is shedding her hair.	Con chó của chúng tôi đang rụng lông.
I know Tom is exhausted.	Tôi biết Tom đã kiệt sức.
I don't think you understand how important this is.	Tôi không nghĩ bạn hiểu điều này quan trọng như thế nào.
I think Tom won't be able to win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể chiến thắng.
There's no way I'm going to let you take your birthday off alone.	Không đời nào tôi để bạn nghỉ sinh nhật một mình.
Tom and Mary have a daughter and a son.	Tom và Mary có một con gái và một con trai.
Tom says he won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
Tom lives three blocks from the beach.	Tom sống cách bãi biển ba dãy nhà.
There is something there.	Có một cái gì đó ở đó.
Are you sure you don't want to do this?	Bạn có chắc là bạn không muốn làm điều này?
Are you sure there's nothing I can do?	Bạn có chắc là tôi không làm được gì không?
Tom should have made up his mind by now.	Tom lẽ ra đã quyết định ngay từ bây giờ.
Tom can buy that for us.	Tom có ​​thể mua cái đó cho chúng tôi.
Tom doesn't trust anyone else to do it for him.	Tom không tin tưởng bất cứ ai khác làm điều đó cho anh ta.
Why do you think football is not popular in America?	Bạn nghĩ tại sao bóng đá không phổ biến ở Mỹ?
Tom Jackson said in a recent phone interview that he won't be playing in today's game.	Tom Jackson đã nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây rằng anh ấy sẽ không chơi trong trò chơi hôm nay.
Tom stopped walking.	Tom dừng bước.
Tom believes that God exists.	Tom tin rằng Chúa tồn tại.
I think Tom will stay in Boston until Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
How many hours a day can you still work?	Bạn vẫn có thể làm việc bao nhiêu giờ một ngày như trước đây?
How many times a month does Tom do it?	Tom làm điều đó bao nhiêu lần một tháng?
There is a lot of food in the house.	Có rất nhiều thức ăn trong nhà.
I know Tom is the only one who doesn't want to do that.	Tôi biết Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
This is unlikely to please Tom.	Điều này không chắc sẽ làm hài lòng Tom.
She is not invited to parties.	Cô ấy không được mời đến các bữa tiệc.
Eating so much is unusual.	Ăn nhiều như vậy là bất bình thường.
They consider him a liar.	Họ coi anh ta là kẻ nói dối.
Tom says he doesn't want to speak French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói tiếng Pháp.
Tom felt uncomfortable talking to Mary about the matter.	Tom cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với Mary về vấn đề đó.
Payday tomorrow.	Ngày lĩnh lương ngày mai.
Tom will probably never recover.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ hồi phục.
Tom asked me what my name was.	Tom hỏi tôi tên tôi là gì.
Tom is a very good dog trainer.	Tom là một người huấn luyện chó rất giỏi.
Tom decided to do it for two reasons.	Tom quyết định làm điều đó vì hai lý do.
There are many people on the beach.	Có rất nhiều người trên bãi biển.
They said they didn't want to come.	Họ nói rằng họ không muốn đến.
The dog is wagging its tail.	Con chó đang vẫy đuôi.
Tom will be painting the house next month.	Tom sẽ sơn nhà vào tháng tới.
Tom wants you to stop by his office.	Tom muốn bạn ghé qua văn phòng của anh ấy.
Soldiers began to return home and find work in peacetime.	Những người lính bắt đầu trở về nhà và tìm việc làm trong thời bình.
Tom and I went to get something to eat.	Tom và tôi đi kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom tells Mary that he thinks John is aggressive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là kẻ hung hãn.
I'm not rich enough to do that.	Tôi không đủ giàu để làm điều đó.
Tom probably won't be at the office tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở văn phòng vào ngày mai.
Tom told me that he first met Mary in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy gặp Mary lần đầu tiên ở Úc.
I know Tom will be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Are you sure you can drink this water?	Bạn có chắc là uống nước này được không?
You will have to come with me.	Bạn sẽ phải đi với tôi.
The house I grew up in did not have electricity.	Ngôi nhà tôi lớn lên không có điện.
Tom is the one who usually washes the car.	Tom là người thường rửa xe.
Tom says he needs to find another way to make money.	Tom nói rằng anh ấy cần phải tìm một cách khác để kiếm tiền.
Don't wait for results.	Đừng chờ đợi kết quả.
Tom gave Mary something to look at.	Tom đưa cho Mary một cái gì đó để xem xét.
Tom is the one I think did it.	Tom là người mà tôi nghĩ đã làm điều đó.
I should never go there alone.	Tôi không bao giờ nên đến đó một mình.
I've never seen anything like that happen around here.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy xảy ra xung quanh đây.
Tom took small sips of the hot coffee.	Tom nhấp từng ngụm nhỏ trong ly cà phê nóng hổi.
Tom doesn't help Mary do it.	Tom không giúp Mary làm điều đó.
I don't want to lose my home.	Tôi không muốn mất nhà.
They are young.	Họ còn trẻ.
How many times a day should you feed your dog?	Bạn nên cho chó ăn bao nhiêu lần một ngày?
I'm sorry I can't help you now. 	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn bây giờ.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Tom did not tell Mary where he was going.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy định đi đâu.
Tom moved to Boston about three years ago.	Tom chuyển đến Boston khoảng ba năm trước.
Tom said that I should have stayed in Australia for another week.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên ở lại Úc thêm một tuần nữa.
Tom is allowed in.	Tom được phép vào trong.
Is this what you are looking for?	Đây có phải là những gì bạn đang tìm kiếm?
Tom was trying to do something he had never done before.	Tom đã cố gắng làm điều gì đó mà anh ấy chưa bao giờ làm trước đây.
The engineer shortage is the biggest bottleneck to our company's growth.	Sự thiếu hụt kỹ sư là điểm nghẽn lớn nhất đối với sự phát triển của công ty chúng tôi.
Tom often goes out drinking.	Tom thường xuyên đi uống rượu.
Tom's dog is on the porch, waiting for Tom.	Con chó của Tom đang ở ngoài hiên nhà, đợi Tom.
Tom will come with us.	Tom sẽ đi với chúng tôi.
Mary didn't always have long hair.	Mary không phải lúc nào cũng để tóc dài.
He had a habit of putting his hands in his pockets.	Anh ta đã có thói quen đút tay vào túi quần.
That's a horrible thing to say.	Đó là một điều kinh khủng để nói.
Wake up Tom.	Hãy đánh thức Tom dậy.
That is real progress.	Đó là sự tiến bộ thực sự.
As usual he was late and made us wait a long time.	Như thường lệ, anh ấy đến muộn và khiến chúng tôi phải chờ đợi rất lâu.
You don't have to do it now?	Bạn không cần phải làm điều đó bây giờ?
I wonder if Tom ever asked Mary why she was fired.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy bị sa thải chưa.
Tom is looking for an intruder.	Tom đang tìm kiếm kẻ đột nhập.
Shouldn't we invite Tom too?	Chúng ta cũng không nên mời Tom sao?
Tom is an excellent coach.	Tom là một huấn luyện viên xuất sắc.
Everything is back to normal.	Mọi thứ đang trở lại bình thường.
Tom bit his nails.	Tom cắn móng tay.
This is my first time going anywhere by plane.	Đây là lần đầu tiên tôi đi bất cứ đâu bằng máy bay.
Tom is waiting for Mary to arrive.	Tom đang đợi Mary đến.
Tom beautifies himself with his notebook.	Tom tự làm đẹp với cuốn sổ của mình.
I lost my pen. 	Tôi bị mất bút.
Will you help me find it?	Bạn sẽ giúp tôi tìm kiếm nó?
I told you I couldn't do it.	Tôi đã nói với bạn là tôi không thể làm được.
The scenery is spectacular.	Khung cảnh là ngoạn mục.
I think Tom seems amused.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vẻ thích thú.
Tom must be in seventh heaven.	Tom phải ở trên thiên đường thứ bảy.
Tom is going on a business trip to Australia next week.	Tom sẽ đi công tác ở Úc vào tuần tới.
That is quite attractive.	Điều đó khá hấp dẫn.
They slept in separate bedrooms even though they were married.	Họ ngủ trong những phòng ngủ riêng biệt mặc dù họ đã kết hôn.
Tom taught Mary how to do it.	Tom đã dạy Mary cách làm điều đó.
You carelessly left your umbrella in the taxi.	Bạn đã bất cẩn để quên chiếc ô của mình trong xe taxi.
Tom has been charged with robbery.	Tom đã bị buộc tội cướp.
Maybe Tom should tell Mary what happened.	Có lẽ Tom nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I asked Tom why I had to.	Tôi hỏi Tom tại sao tôi phải làm như vậy.
I don't even want to think about it.	Tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó.
I don't want to leave empty-handed.	Tôi không muốn ra đi tay trắng.
Tom often goes to the restaurant where Mary works.	Tom thường đến nhà hàng nơi Mary làm việc.
You are not as smart as you think.	Bạn không thông minh như bạn nghĩ.
I tripped my toe and it was bleeding.	Tôi bị vấp ngón chân và nó đang chảy máu.
I suggest you wear an extra layer.	Tôi đề nghị bạn nên mặc thêm một lớp nữa.
Why don't we go back to Boston?	Tại sao chúng ta không quay trở lại Boston?
I know that Tom knows why we plan to do it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao chúng tôi dự định làm điều đó.
It might not be too difficult to do that.	Nó có thể không quá khó để làm điều đó.
I think we owe Tom an apology.	Tôi nghĩ chúng tôi nợ Tom một lời xin lỗi.
I think cannibalism is morally wrong.	Tôi nghĩ việc ăn thịt người là sai về mặt đạo đức.
Tom came to Boston three years ago.	Tom đã đến Boston ba năm trước.
Tom said it was harder than he expected.	Tom nói rằng nó khó hơn anh ấy mong đợi.
Hey, wait a minute, what are you thinking about what I'm thinking?	Này, chờ một chút, bạn đang nghĩ gì về điều tôi đang nghĩ?
Tom said that Mary was glad she could do it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy có thể làm được điều đó.
Find out what you can about Tom.	Tìm hiểu những gì bạn có thể về Tom.
I don't think Tom should do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy nữa.
I think Tom wouldn't like it if Mary did.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích nếu Mary làm vậy.
Just the sound of 'I love you' makes me feel stronger.	Chỉ cần âm thanh của 'I love you' khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn.
I half got up to leave my seat.	Tôi nửa đứng dậy để rời khỏi chỗ ngồi.
Tom double-checks the list to make sure he's done everything.	Tom kiểm tra lại danh sách để đảm bảo rằng anh đã hoàn thành mọi việc.
That's not what I was asked to do.	Đó không phải là những gì tôi được yêu cầu làm.
She got angry when I said she lied.	Cô ấy phẫn nộ khi tôi nói cô ấy nói dối.
There's wind, isn't it?	Có gió, phải không?
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm rất tốt.
I don't like doing housework.	Tôi không thích làm việc nhà.
Actually, I haven't received any mail yet.	Trên thực tế, tôi chưa nhận được bất kỳ bức thư nào.
Tom told me you would be here today.	Tom đã nói với tôi rằng bạn sẽ ở đây hôm nay.
Tom and Mary are sitting together.	Tom và Mary đang ngồi cùng nhau.
Tom says he has no plans to go with us this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi với chúng tôi vào cuối tuần này.
Tom said he was too tired to help today.	Tom nói hôm nay anh ấy quá mệt để giúp đỡ.
I have also allowed that possibility.	Tôi cũng đã cho phép khả năng đó.
I don't think Tom wants to go to Australia either.	Tôi không nghĩ rằng Tom cũng muốn đến Úc.
Tom will ask Mary if she can help us tomorrow.	Tom sẽ hỏi Mary nếu cô ấy có thể giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom is probably not yet in his thirties.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở tuổi ba mươi.
Just tell me where Tom is.	Chỉ cần cho tôi biết Tom đang ở đâu.
I usually buy my clothes at the department store.	Tôi thường mua quần áo của mình ở cửa hàng bách hóa.
Tom was executed on Monday.	Tom đã bị hành quyết vào thứ Hai.
I want to spend more time doing important things.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để làm những việc quan trọng.
Sidewalks are well maintained.	Vỉa hè được duy trì tốt.
There is a big storm coming.	Sắp có một cơn bão lớn.
Tom thinks everyone needs a break.	Tom nghĩ rằng mọi người cần nghỉ ngơi.
I heard the car door slam shut.	Tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại.
I feel refreshed.	Tôi cảm thấy sảng khoái.
You're going, aren't you?	Bạn định đi, phải không?
Tom didn't know why Mary left so early.	Tom không biết tại sao Mary lại đi sớm như vậy.
I'm a little sore.	Tôi hơi đau.
I don't go to school today.	Hôm nay tôi không đi học.
You have chosen an opportune time to visit Boston.	Bạn đã chọn một thời điểm thích hợp để đến thăm Boston.
Tom is considering that, isn't he?	Tom đang xem xét điều đó, phải không?
Tom just sat there for a long time doing nothing.	Tom chỉ ngồi đó một lúc lâu mà không làm gì cả.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Is this a pharmacy?	Đây có phải là hiệu thuốc không?
When the weather is nice, Tom always leaves the window open.	Khi thời tiết đẹp, Tom luôn để cửa sổ mở.
Tom is here every day of the week except Monday.	Tom ở đây tất cả các ngày trong tuần trừ thứ Hai.
There was something important that Tom didn't tell us.	Có điều gì đó quan trọng mà Tom không nói với chúng tôi.
I'm sure I didn't say that.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã không nói điều đó.
Tom does it faster than you.	Tom làm điều đó nhanh hơn bạn.
Tom has lunch at the canteen.	Tom ăn trưa tại căng tin.
Not a drop of water left.	Không còn một giọt nước.
Tom knows what will happen if he doesn't do it.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không làm điều đó.
You are my age.	Bạn bằng tuổi tôi.
Tom doesn't seem as gullible as Mary.	Tom dường như không cả tin như Mary.
Tom and Mary don't seem to understand what John wants them to do.	Tom và Mary dường như không hiểu John muốn họ làm gì.
This is the worst movie I have ever seen.	Đây là bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
I don't think Tom understands what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
It was a beautiful dress that you wore.	Đó là một chiếc váy đẹp mà bạn đã mặc.
I'm a bit confused myself.	Bản thân tôi hơi bối rối.
Tom thinks he's handsome.	Tom nghĩ anh ấy đẹp trai.
Who's in there with you?	Ai ở trong đó với bạn?
Tom is probably not waiting in the lobby yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa đợi ở sảnh.
Tom is waiting for a phone call.	Tom đang đợi một cuộc điện thoại.
You know I can't do that.	Bạn biết tôi không thể làm điều đó.
I know that Tom is a spoiled brat.	Tôi biết rằng Tom là một thằng nhóc hư hỏng.
After their argument, Tom left.	Sau cuộc tranh cãi của họ, Tom đã bỏ đi.
Tom had it in his pocket.	Tom đã có nó trong túi của mình.
None of you have inherited anything.	Không ai trong số các bạn được thừa kế bất cứ thứ gì.
Tom didn't think Mary would be happy to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ vui khi làm điều đó.
Tom talks to almost everyone he passes on the street.	Tom nói chuyện với hầu hết mọi người mà anh ấy đi qua trên phố.
Do you think Tom answered those questions honestly?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã trả lời những câu hỏi đó một cách trung thực không?
Will you have time to eat before the meeting?	Bạn sẽ có thời gian để ăn trước cuộc họp?
We have to get to Boston soon.	Chúng ta phải đến Boston sớm.
Is it too late to say I'm sorry?	Có quá muộn để nói tôi xin lỗi không?
Tom is wearing a black felt hat.	Tom đang đội một chiếc mũ phớt đen.
We need to talk to Tom.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom.
It is very hallucinatory.	Đó là rất ảo giác.
There is no need to come back here tomorrow.	Không cần thiết phải quay lại đây vào ngày mai.
Why don't you drop by for a bit?	Tại sao bạn không ghé qua một chút?
Tom sat on the opposite side of the table.	Tom ngồi ở phía đối diện của bàn.
I talked to Tom today.	Tôi đã nói chuyện với Tom hôm nay.
What I want is for Tom to say he's sorry.	Điều tôi muốn là Tom nói anh ấy xin lỗi.
Tom hoped Mary knew that she did what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
Tom knows where Mary wants to spend the summer.	Tom biết Mary muốn nghỉ hè ở đâu.
How can I choose between Mary and Alice?	Làm sao tôi có thể chọn giữa Mary và Alice?
Gentlemen prefer blonde hair.	Quý ông thích tóc vàng hơn.
Did Tom ever go to Boston?	Tom có ​​bao giờ đến Boston không?
Tom has a great love for Mary.	Tom có ​​một tình yêu lớn đối với Mary.
I had to think of her name right away.	Tôi phải nghĩ đến tên cô ấy ngay lập tức.
Tom thinks Mary is a bit overweight.	Tom nghĩ rằng Mary hơi thừa cân.
Tom sat near the fire, playing the guitar.	Tom ngồi gần đống lửa, chơi guitar.
Racial tensions remain high.	Căng thẳng chủng tộc vẫn ở mức cao.
Tom will be able to fool Mary.	Tom sẽ có thể đánh lừa Mary.
She is trying to commit suicide.	Cô ấy đang cố gắng tự tử.
Are you sure you want to leave Tom here alone?	Bạn có chắc chắn muốn để Tom ở đây một mình không?
I haven't lived in Australia for a long time.	Tôi đã không sống ở Úc lâu lắm.
I have no pain.	Tôi không bị đau.
What Tom told us happened didn't really happen.	Những gì Tom nói với chúng tôi đã xảy ra không thực sự xảy ra.
Tom stood in the rain for hours.	Tom đã đứng dưới mưa hàng giờ liền.
How many times do I have to ask you to call me by my name?	Bao nhiêu lần tôi phải yêu cầu bạn gọi tôi bằng tên của tôi?
Tom could not find his son.	Tom không thể tìm thấy con trai mình.
Tom has grown up and can stand on his own two feet.	Tom đã trưởng thành và có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
I can't stand his bad manners anymore.	Tôi không thể chịu đựng được cách cư xử tồi tệ của anh ấy nữa.
He didn't know what to do, and held his head in his hands.	Anh không biết phải làm gì, và ôm đầu trong tay.
Tom needs our guidance.	Tom cần sự hướng dẫn của chúng tôi.
It will help you have a good stay.	Nó sẽ giúp bạn có một kỳ nghỉ tốt.
I certainly hope Tom agrees to do that.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom đồng ý làm điều đó.
I'm sorry I made you wait so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã khiến bạn phải đợi lâu như vậy.
Tom is incapable of fear.	Tom không có khả năng sợ hãi.
Tom is a bit drunk, isn't he?	Tom hơi say, phải không?
I don't want to eat with you.	Tôi không muốn ăn với bạn.
Why don't you take off your coat?	Tại sao bạn không cởi áo khoác của bạn?
My stay in Boston lasted three weeks longer than I expected.	Thời gian ở Boston của tôi kéo dài hơn ba tuần so với dự kiến ​​của tôi.
The decision needs to be made by the 20th.	Quyết định cần được đưa ra trước ngày 20.
Tom says he doesn't plan to go back there again.	Tom nói rằng anh ấy không định quay lại đó lần nữa.
Tom gave this watch to me.	Tom đã đưa chiếc đồng hồ này cho tôi.
Can I have a tissue?	Tôi có thể có một khăn giấy?
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
Tom is not happy.	Tom không vui.
I called Tom around midnight last night.	Tôi đã gọi cho Tom vào khoảng nửa đêm qua.
I am just a humble teacher.	Tôi chỉ là một giáo viên khiêm tốn.
We don't know who invited everyone.	Chúng tôi không biết ai đã mời tất cả mọi người.
Don't let looks fool you.	Đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn.
You would think they would tell me what to do.	Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ cho tôi biết phải làm gì.
I was hoping that Tom would be next.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ là người tiếp theo.
Tom told me that he thought Mary was disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thất vọng.
Tom was not willing to help us.	Tom không sẵn lòng giúp chúng tôi.
Aren't you afraid of getting hurt?	Bạn không sợ bị thương sao?
Tom will probably tell Mary that she needs to be more careful the next time she does it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
I don't think that will happen to us.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với chúng tôi.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
Tom is not in the cabin.	Tom không có trong cabin.
I don't think Tom knew that I was ever married to Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi đã từng kết hôn với Mary.
Do you know what Tom wrote?	Bạn có biết Tom đã viết gì không?
If you didn't put it here, who did?	Nếu bạn không đặt nó ở đây, ai đã làm?
Tom convinces Mary that she should try again.	Tom thuyết phục Mary rằng cô ấy nên thử lại.
Which helmet of Tom?	Mũ bảo hiểm nào của Tom?
Tom doesn't like horror movies.	Tom không thích những bộ phim kinh dị.
I always do the same thing as Tom does.	Tôi luôn làm điều tương tự như Tom làm.
Does Tom think I can help?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi có thể giúp được không?
I need glue.	Tôi cần keo.
Snowmobile riding is a lot of fun.	Đi xe trượt tuyết là rất nhiều niềm vui.
Tom has yet to be told he has to.	Tom vẫn chưa được cho biết anh ấy phải làm điều đó.
Tom watched TV yesterday.	Tom đã xem TV ngày hôm qua.
Tom noticed that Mary didn't seem very happy.	Tom nhận thấy Mary dường như không được vui vẻ cho lắm.
Tom thinks that Mary no longer likes him.	Tom nghĩ rằng Mary không còn thích anh ta nữa.
Don't you watch old movies?	Bạn không xem phim cũ à?
That is huge.	Đó là rất lớn.
Tom says the best is yet to come.	Tom nói rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến.
Tom smiled guiltily.	Tom mỉm cười đầy tội lỗi.
Tom grew up in Australia.	Tom lớn lên ở Úc.
Tom has to move out of his apartment at the end of the month.	Tom phải dọn ra khỏi căn hộ của mình vào cuối tháng.
You need to see a doctor as soon as possible.	Bạn cần đi khám càng sớm càng tốt.
I know Tom is in the garage, working on his car.	Tôi biết Tom đang ở trong ga ra, đang làm việc trên xe của anh ấy.
She made some insulting remarks to her co-workers.	Cô đã đưa ra một số nhận xét xúc phạm đồng nghiệp của mình.
He can't swim.	Anh ấy không biết bơi.
Pattern is unmistakable.	Hoa văn không thể nhầm lẫn.
The handcuffs were too tight and they lodged in Tom's wrists, cutting off the blood circulation in his hands.	Chiếc còng tay quá chặt và chúng găm vào cổ tay Tom, cắt đứt lưu thông máu trên tay anh.
They say that Mary was a great singer when she was young.	Họ nói rằng Mary là một ca sĩ tuyệt vời khi cô ấy còn trẻ.
I think Tom will be older.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ già hơn.
This is the first time I have to wait this long.	Đây là lần đầu tiên tôi phải đợi lâu như vậy.
Doctor is currently not available.	Bác sĩ hiện không có sẵn.
I don't think Tom should go out alone after dark.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên ra ngoài một mình sau khi trời tối.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
You bet I'm worried.	Bạn cá là tôi đang lo lắng.
I'm glad you liked my friends.	Tôi rất vui vì bạn đã thích bạn bè của tôi.
Tom and Mary live on our block.	Tom và Mary sống trong khu nhà của chúng tôi.
I invited Tom to my place.	Tôi đã mời Tom đến chỗ của tôi.
Tom was on TV.	Tom đã ở trên TV.
Tom won't buy anything today.	Hôm nay Tom sẽ không mua gì cả.
I know Tom wouldn't want to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
Tom isn't the most popular kid in school, but he does have a few friends.	Tom không phải là đứa trẻ nổi tiếng nhất trường, nhưng anh ấy có một vài người bạn.
Tom will be very surprised if you do that.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn làm điều đó.
I'll ask Tom to buy that for you.	Tôi sẽ yêu cầu Tom mua cái đó cho bạn.
I'm sure you deserve better.	Tôi chắc rằng bạn xứng đáng nhận được tốt hơn.
Tom is really interested in French.	Tom thực sự quan tâm đến tiếng Pháp.
What is trouble? 	Rắc rối là gì?
What can I do to help?	Tôi có thể giúp gì được không?
I don't think Tom and I will make it.	Tôi không nghĩ rằng Tom và tôi sẽ làm được.
I wonder what Tom will do next weekend.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì vào cuối tuần tới.
When Tom got back to his car, a parking ticket got stuck under the windshield wipers.	Khi Tom quay lại xe của mình, một tấm vé đậu xe đã bị kẹt dưới cần gạt nước của kính chắn gió.
Tom wants to buy that book.	Tom muốn mua cuốn sách đó.
Don't know what Tom is going to buy.	Không biết Tom định mua gì.
I have a great idea how we can get rid of Tom.	Tôi có một ý tưởng tuyệt vời về cách chúng ta có thể loại bỏ Tom.
Tom and I were once inseparable.	Tom và tôi đã từng không thể tách rời.
Go to your neighborhood.	Đi đến khu của bạn.
I still haven't bought all the textbooks that I need.	Tôi vẫn chưa mua tất cả các sách giáo khoa mà tôi cần.
Tom blushed when Mary looked at him.	Tom đỏ mặt khi Mary nhìn anh.
I know how important your problem is to you.	Tôi biết vấn đề của bạn quan trọng như thế nào đối với bạn.
I know I have no choice.	Tôi biết tôi không có sự lựa chọn.
What will Tom do with it?	Tom sẽ làm gì với nó?
Tom said that he thought it was unlikely he would win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không chắc anh ấy sẽ thắng.
I'm sorry to hear that Tom is sick.	Tôi rất tiếc khi biết tin Tom bị ốm.
Can both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary đều có thể làm được điều đó?
Do you really think Tom is younger than Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom trẻ hơn Mary?
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Tom's father was born in Australia.	Cha của Tom sinh ra ở Úc.
I knew that Tom would be able to do it if he really wanted to.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
The stadium is being evacuated.	Sân vận động đang được sơ tán.
Do you think we can help Tom do that?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp Tom làm điều đó?
Tom turned down our offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của chúng tôi.
I refuse to get in the car if Tom is driving.	Tôi từ chối lên xe nếu Tom đang lái xe.
He cannot run very fast.	Anh ấy không thể chạy rất nhanh.
Tom left the house early Monday morning.	Tom rời nhà vào sáng sớm thứ Hai.
Tom says he won't help anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp đỡ ai cả.
How many weddings have you attended?	Bạn đã tham dự bao nhiêu đám cưới?
I don't think Tom is going to school last Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến trường vào thứ Hai tuần trước.
That is not true today.	Điều đó không đúng ngày nay.
I bet Tom is here.	Tôi cá là Tom đang ở đây.
Tom dumped Mary's body in the woods.	Tom vứt xác Mary vào rừng.
I never have time to complete all the paperwork.	Tôi không bao giờ có thời gian để hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ.
Tom told Mary that he was trying to be careful.	Tom nói với Mary rằng anh đã cố gắng cẩn thận.
It doesn't seem as difficult as you think.	Nó có vẻ không khó như bạn nghĩ.
Tom wouldn't be happy there.	Tom sẽ không vui ở đó.
Tom said he wanted to know when we would come and help him.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến và giúp anh ấy.
All-purpose flour can be used in many different recipes.	Bột mì đa dụng có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn khác nhau.
If he comes tomorrow, I will have more time to talk.	Nếu anh ấy đến vào ngày mai, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện.
Tom pointed to Mary's car.	Tom chỉ vào xe của Mary.
I don't think anyone really wants to do that.	Tôi không nghĩ có ai thực sự muốn làm điều đó.
Tom doesn't work in Boston anymore.	Tom không làm việc ở Boston nữa.
Everyone agrees with Tom.	Mọi người đều đồng ý với Tom.
Tom is still often late to class.	Tom vẫn thường xuyên đến lớp muộn.
You have to go even if you don't want to.	Bạn phải đi ngay cả khi bạn không muốn.
I want Tom to help me wash the car.	Tôi muốn Tom giúp tôi rửa xe.
No more salads.	Không còn salad.
You can have breakfast from 7 to 9 o'clock.	Bạn có thể ăn sáng từ 7 đến 9 giờ.
Tom is a good cook.	Tom là một đầu bếp giỏi.
Tom asked Mary where she was.	Tom hỏi Mary cô ấy đã ở đâu.
Tom wants information about the stock's performance.	Tom muốn biết thông tin về tình hình hoạt động của cổ phiếu.
The people next to us asked us to be quieter.	Những người bên cạnh yêu cầu chúng tôi im lặng hơn.
The paper doesn't matter.	Tờ giấy không quan trọng.
Do you know if he comes to the party?	Bạn có biết nếu anh ấy đến bữa tiệc?
Tom didn't tell his parents where he was.	Tom đã không nói cho cha mẹ biết anh ấy đã ở đâu.
I can not come in.	Tôi không thể vào.
Tom looks beautiful and healthy.	Tom trông đẹp và khỏe mạnh.
I still hate Tom.	Tôi vẫn ghét Tom.
Don't know if Tom really wanted that job.	Không biết Tom có ​​thực sự muốn công việc đó không.
Tom is the one who will lose.	Tom là người sẽ thua cuộc.
Perhaps there is no difference.	Có lẽ không có gì khác biệt.
I became addicted.	Tôi bị nghiện.
Tom took a picture of himself on his phone and sent it to Mary.	Tom đã tự chụp ảnh mình trên điện thoại và gửi cho Mary.
Tom works in advertising.	Tom làm việc trong lĩnh vực quảng cáo.
It is not a computer problem.	Nó không phải là một vấn đề máy tính.
What I need is leverage.	Những gì tôi cần là đòn bẩy.
Tom has several bank accounts that Mary doesn't know about.	Tom có ​​một vài tài khoản ngân hàng mà Mary không biết.
Neither Tom nor Mary had time to do that.	Cả Tom và Mary đều không có thời gian để làm điều đó.
Tom says he's not in the mood to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có tâm trạng để làm điều đó.
I don't mind sharing a room with him.	Tôi không ngại ở chung phòng với anh ấy.
Why did you never do what I asked you to do?	Tại sao bạn không bao giờ làm những gì tôi yêu cầu bạn?
You are just trying to distance yourself from yourself and blame yourself.	Bạn chỉ đang cố gắng tránh xa bản thân mà đổ lỗi cho chính mình.
Tom wants to be a doctor.	Tom muốn trở thành bác sĩ.
I promise to do it before the end of the month.	Tôi hứa sẽ làm điều đó trước cuối tháng.
I'm not usually like this.	Tôi không thường như thế này.
That's not what I mean.	Đó không phải là điều tôi muốn nói.
I don't want to waste any more time trying to do this.	Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian để cố gắng làm điều này.
If he doesn't take the job, someone else will.	Nếu anh ta không nhận công việc, người khác sẽ làm.
Tom says he hasn't seen Mary in a long time.	Tom nói rằng anh đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
Why don't you answer your phone?	Tại sao bạn không trả lời điện thoại của bạn?
I suggested it to Tom.	Tôi đã đề nghị điều đó với Tom.
Tom thinks Mary will do it for him.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
To tell you the truth, I don't know what to do.	Nói thật với bạn, tôi không biết phải làm thế nào.
It will be difficult to convince Tom.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom.
There are a total of 30 members.	Có tất cả 30 thành viên.
I have read many books on that subject.	Tôi đã đọc rất nhiều sách về chủ đề đó.
Have you finished writing your thesis yet?	Bạn đã viết xong luận án của mình chưa?
Don't take Tom seriously.	Đừng coi trọng Tom.
Tom has a list of people he wants to talk to.	Tom có ​​một danh sách những người mà anh ấy muốn nói chuyện.
"Where's the cat?" 	"Chú mèo ở đâu?"
"It's under the sofa."	"Nó ở dưới ghế sô pha."
You decided to go early, didn't you?	Bạn đã quyết định đi sớm, phải không?
Mary is pretty, isn't she?	Mary khá đẹp phải không?
Tom won't do anything alone.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì một mình.
Mr. Jackson is at the hospital, so I will be his teacher for the next three weeks.	Thầy Jackson đang ở bệnh viện, nên tôi sẽ là giáo viên của cậu trong ba tuần tới.
Tom was stabbed.	Tom đã bị đâm.
No one is trying to make you do anything.	Không ai cố bắt bạn làm bất cứ điều gì.
I'm too busy to read.	Tôi bận quá không có thời gian để đọc.
That's something I've never done.	Đó là điều mà tôi chưa bao giờ làm.
Why don't we talk about it now?	Tại sao chúng ta không nói về nó bây giờ?
Tom is reading the novel that Mary gave him.	Tom đang đọc cuốn tiểu thuyết mà Mary đưa cho anh ta.
Tom tells Mary that he doesn't think John is in his office.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đang ở trong văn phòng của mình.
Everyone except Tom knows he doesn't need to stay in Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải ở lại Úc.
Tom is afraid to say anything, right?	Tom sợ phải nói bất cứ điều gì, phải không?
Tom doesn't seem to be as mad as Mary.	Tom dường như không nổi điên như Mary.
Tom will need to wait here.	Tom sẽ cần phải đợi ở đây.
You will find many bargains there.	Bạn sẽ tìm thấy nhiều món hời ở đó.
I didn't realize that Tom wanted me to do that to Mary.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn tôi làm điều đó với Mary.
I hope that Tom is not busy.	Tôi hy vọng rằng Tom không bận.
Tom told me he felt hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy đói.
Land purchase. 	Mua đất.
They don't create anything anymore.	Họ không tạo ra bất kỳ thứ gì nữa.
Tom was probably thinking about Mary.	Tom có ​​lẽ đang nghĩ về Mary.
Tom said he was very comfortable.	Tom nói rằng anh ấy rất thoải mái.
Tom wasn't the one to tell me about Mary's accident.	Tom không phải là người nói với tôi về tai nạn của Mary.
Hurry up, Tom, drink up.	Mau lên, Tom, uống đi.
I am not allowed to go out.	Tôi không được phép ra ngoài.
Tom said he watched it on TV.	Tom nói rằng anh ấy đã xem nó trên TV.
It takes about ten minutes from here to the station.	Từ đây đến ga mất khoảng mười phút.
Does Tom still want to come with us?	Tom có ​​còn muốn đi cùng chúng ta không?
I wonder if we can do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
I want Tom to play something on the piano.	Tôi muốn Tom chơi thứ gì đó trên piano.
Can't you have a hint?	Bạn không thể có một gợi ý?
Now I'm pretty sure that won't happen.	Bây giờ tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom says that Mary knows she may not be allowed to go swimming unless John goes swimming with her.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép đi bơi trừ khi John đi bơi với cô ấy.
I don't think Tom expected me to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom mong đợi tôi làm điều đó.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
I shouldn't do this now.	Tôi không nên làm điều này bây giờ.
Tom knows how to answer questions.	Tom biết cách trả lời câu hỏi.
I know that Tom doesn't know why we can't do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
Tom thinks his parents are infallible.	Tom nghĩ rằng cha mẹ của mình là không thể sai lầm.
Tom said that Mary thought John might not need to do so anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm như vậy nữa.
Do you think Tom knows what needs to be done?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết những gì cần phải làm không?
Tom doesn't really want to go.	Tom không thực sự muốn đi.
I can only bring you to that offer.	Tôi chỉ có thể đưa bạn đến với đề nghị đó.
Tom said his schedule is likely to change.	Tom cho biết lịch trình của anh ấy có thể sẽ thay đổi.
I think it's time for me to start cooking dinner.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi bắt đầu nấu bữa tối.
Have you been vomiting recently?	Gần đây bạn có bị nôn không?
The show hasn't started yet.	Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu.
I'm the one who drank Tom's wine.	Tôi là người đã uống rượu của Tom.
I feel much better today than yesterday.	Tôi cảm thấy hôm nay tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
When was the last time you yelled at someone?	Lần cuối cùng bạn la mắng ai đó là khi nào?
Tom comes to see me almost every day.	Tom đến gặp tôi hầu như mỗi ngày.
Tom and I even often wear the same color clothes.	Tom và tôi thậm chí còn thường xuyên mặc quần áo cùng màu.
Tom spent all his time working.	Tom đã dành tất cả thời gian của mình để làm việc.
I heard you play baseball very well.	Tôi nghe nói bạn chơi bóng chày rất giỏi.
There is a chance it will snow tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ có tuyết.
Tom liked dogs as a child.	Tom thích chó khi còn nhỏ.
Tom said that he found it very difficult to do.	Tom nói rằng anh ấy thấy làm điều đó rất khó.
I need to talk to Tom urgently.	Tôi cần nói chuyện với Tom gấp.
We've been dating for three months now.	Chúng tôi đã hẹn hò được ba tháng rồi.
Tom put the gun away.	Tom cất súng.
Tom asks Mary to tell him where she has been.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta biết cô ấy đã ở đâu.
With a student card, you can get a discount.	Với thẻ sinh viên, bạn có thể được giảm giá.
Tom says he's not Canadian.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người Canada.
By the way, what happened to the money I lent you?	Nhân tiện, điều gì đã xảy ra với số tiền tôi cho bạn vay?
It is clear that he will win the election.	Rõ ràng là anh ta sẽ thắng cuộc bầu cử.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I forgot that.	Tôi đã quên điều đó.
I think Tom is unbelievable.	Tôi nghĩ Tom thật không thể tin được.
Overwork will harm you.	Làm việc quá mức sẽ gây hại cho bạn.
Some people think that communication is not important.	Một số người nghĩ rằng giao tiếp không quan trọng.
I don't see Tom.	Tôi không thấy Tom.
Tom took a bottle of water from the refrigerator.	Tom lấy một chai nước trong tủ lạnh.
I suspect Tom and Mary are tired.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang mệt mỏi.
Tom did not do well in the test.	Tom đã không làm tốt trong bài kiểm tra.
Tom and I never spoke to each other again.	Tom và tôi không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
That's really not a problem for me.	Đó thực sự không phải là một vấn đề đối với tôi.
Tom says he knows Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary muốn làm điều đó.
No one else was in the yard.	Không có ai khác ở trong sân.
I know Tom knows where he should do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy nên làm điều đó ở đâu.
Tom really enjoys doing it.	Tom thực sự thích làm điều đó.
I have no doubt that Tom will arrive on time.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
Tom says he's not planning to go camping this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không định đi cắm trại vào cuối tuần này.
Tom might have to do it.	Tom có ​​thể phải làm điều đó.
I want to understand one thing.	Tôi muốn hiểu một điều.
There is a liquor store near the station.	Có một cửa hàng rượu gần nhà ga.
Tom emptied his glass.	Tom làm cạn ly của mình.
I don't think Tom needs to do that until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó cho đến ngày mai.
Reporters hunted for the news.	Các phóng viên đã săn lùng tin tức.
Tom continued to hang up the phone with me.	Tom tiếp tục gác máy với tôi.
Tom nodded as he heard the applause fade away.	Tom gật đầu khi nghe tiếng vỗ tay thưa dần.
I've been waiting for this all year.	Tôi đã chờ đợi điều này cả năm trời.
Tom remained in Australia until 2013.	Tom vẫn ở Úc cho đến năm 2013.
Tom can't do that today.	Tom không thể làm điều đó ngày hôm nay.
What color car did Tom buy?	Tom đã mua chiếc ô tô màu gì?
Tom says there is no problem.	Tom nói rằng không có vấn đề gì.
There is a draft.	Có một bản nháp.
Tom will graduate in October.	Tom sẽ tốt nghiệp vào tháng 10.
I wonder if Tom has quit his job.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nghỉ việc hay chưa.
Tom is waiting for us in the parking lot.	Tom đang đợi chúng tôi ở bãi đậu xe.
Tom doesn't seem to want to talk about Mary.	Tom dường như không muốn nói về Mary.
Tom drank beer under his breath.	Tom uống bia trong hơi thở.
Tom is a lifeguard.	Tom là một nhân viên cứu hộ.
Tom admits that he knows the secret.	Tom thừa nhận rằng anh biết bí mật.
I'm sorry for causing you all this trouble.	Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn tất cả những rắc rối này.
Tom won't get bored.	Tom sẽ không cảm thấy buồn chán.
I think I heard Tom come in.	Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy Tom bước vào.
I don't know what all the fuss is about.	Tôi không biết tất cả những ồn ào là về cái gì.
Do you two love each other?	Hai người yêu nhau phải không?
Guns don't kill people, people with guns do.	Súng không giết người, người có súng thì có.
There shouldn't be any men in this house.	Đáng lẽ không có bất kỳ người đàn ông nào trong ngôi nhà này.
I don't feel guilty about that.	Tôi không cảm thấy tội lỗi về điều đó.
You must be joking.	Bạn phải nói đùa.
Tom said he plans to go home on October 20.	Tom cho biết anh dự định về nhà vào ngày 20/10.
I'm not as worried as I used to be.	Tôi không còn lo lắng như trước nữa.
I don't think Tom would be excited about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hào hứng với điều đó.
I wonder if Tom had told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is afraid that someone will hear him.	Tom sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy anh ấy.
He hasn't done anything since he graduated from high school.	Anh ấy đã không làm bất cứ điều gì kể từ khi anh ấy tốt nghiệp trung học.
It may rain tomorrow, but we will go under any circumstances.	Ngày mai trời có thể mưa, nhưng chúng tôi sẽ đi trong mọi trường hợp.
I love playing music with Tom.	Tôi thích chơi nhạc với Tom.
Tom is turning blue.	Tom đang chuyển sang màu xanh lam.
I'm not sure I can win this one.	Tôi không chắc mình có thể giành được chiến thắng này.
Tom needs to be with Mary.	Tom cần ở bên Mary.
I want to exchange this shirt that I bought yesterday.	Tôi muốn đổi chiếc áo này mà tôi đã mua ngày hôm qua.
"What day is today?" 	"Hôm nay là ngày mấy?"
"It's the 20th."	"Đó là ngày 20."
You never thought that I would help you do that, did you?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó, phải không?
What Tom said is very important.	Những gì Tom nói là rất quan trọng.
Tom is standing behind the counter.	Tom đang đứng sau quầy.
You won't get it so easily.	Bạn sẽ không nhận được nó dễ dàng như vậy.
Tom almost never spoke to Mary again.	Tom hầu như không bao giờ nói chuyện với Mary nữa.
Tom is going to buy a new trombone.	Tom sẽ mua một chiếc kèn trombone mới.
I'll call you around 2:30.	Tôi sẽ gọi cho bạn vào khoảng 2:30.
I told Tom why I was in the hospital.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi lại vào bệnh viện.
You are one of the only people I know who can do this.	Bạn là một trong những người duy nhất tôi biết có thể làm được điều này.
Tom loosened his tie and unbuttoned his top shirt.	Tom nới lỏng cà vạt và cởi cúc áo sơ mi trên cùng.
She visited the school, despite pain in her right arm.	Cô đến thăm trường, mặc dù bị đau ở cánh tay phải.
Tom couldn't refuse.	Tom không thể từ chối.
I don't understand why Tom has to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom phải làm như vậy.
I don't really want to talk about that.	Tôi không thực sự muốn nói về điều đó.
Did Tom show you his stamp collection?	Tom có ​​cho bạn xem bộ sưu tập tem của anh ấy không?
I wish I could speak more French.	Tôi ước mình có thể nói nhiều tiếng Pháp hơn.
Tom visited Mary in Australia.	Tom đã đến thăm Mary ở Úc.
What is damage?	Thiệt hại là gì?
There is no easy answer for that.	Không có câu trả lời dễ dàng cho điều đó.
This restaurant won't do.	Nhà hàng này sẽ không làm.
Has Tom taught French yet?	Tom đã dạy tiếng Pháp chưa?
Tom says he will buy a truck.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một chiếc xe tải.
Mary is a remarkable girl.	Mary là một cô gái đáng chú ý.
I haven't seen Tom so angry in a long time.	Đã lâu rồi tôi không thấy Tom tức giận như vậy.
The king ordered the prisoners to be released.	Nhà vua ra lệnh trả tự do cho tù nhân.
There is a cat under the table.	Có một con mèo dưới bàn.
She never dreamed that her son would commit suicide.	Bà không bao giờ mơ thấy con trai mình sẽ tự tử.
Don't you get tired of this?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi vì điều này?
We all know dogs love to chew on bones.	Chúng ta đều biết chó thích gặm xương.
Tom is wanted in Australia.	Tom bị truy nã ở Úc.
Let's buy a horse for Tom.	Hãy mua một con ngựa cho Tom.
Tom is a pretty good French teacher and I learned a lot from him very quickly.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp khá giỏi và tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy rất nhanh.
She is so bad.	Cô ấy thật tệ.
Do you consider yourself a generous person?	Bạn có tự nhận mình là người rộng lượng không?
I had to talk to Tom myself.	Tôi đã phải tự mình nói chuyện với Tom.
When will you teach Tom to do it?	Khi nào bạn sẽ dạy Tom làm điều đó?
I have a good mind to visit Silk Road.	Tôi có một tâm trí tốt để thăm Con đường tơ lụa.
They destroy shops and factories.	Họ phá hủy các cửa hàng và nhà máy.
Tom is paid the minimum wage.	Tom được trả lương tối thiểu.
An umbrella is used in the summer to shade the face from the sun.	Một chiếc dù che nắng được sử dụng vào mùa hè để che nắng cho khuôn mặt.
Don't take off your shirt.	Đừng cởi áo.
Tom will take out the trash.	Tom sẽ đổ rác.
I was stupid to marry someone like her.	Tôi thật ngốc khi cưới một người như cô ấy.
Tom is Mary's dance partner.	Tom là bạn nhảy của Mary.
I proposed to Mary.	Tôi đã cầu hôn Mary.
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
My father wanted me to be a doctor.	Cha tôi muốn tôi trở thành bác sĩ.
The dress is made of thin fabric.	Chiếc váy được làm từ chất liệu vải mỏng.
Tom mocked Mary.	Tom đã chế giễu Mary.
I have not read all of these books.	Tôi chưa đọc tất cả những cuốn sách này.
Tom wants to talk to me.	Tom muốn nói chuyện với tôi.
I don't want to take advantage of them.	Tôi không muốn lợi dụng chúng.
My head wins, your head loses.	Đầu tôi thắng, đầu bạn thua.
I want Tom to tell me his opinion.	Tôi muốn Tom cho tôi biết ý kiến ​​của anh ấy.
Tom asks Mary to tell John what to do.	Tom yêu cầu Mary nói cho John biết phải làm gì.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I forgot.	Tôi quên mất.
He always asks silly questions.	Anh ấy luôn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.
Tom wants Mary to help him.	Tom muốn Mary giúp anh ta.
Do you want me to help you with your luggage?	Bạn có muốn tôi giúp bạn với hành lý của bạn?
Tom's voice was unmistakable.	Giọng của Tom không lẫn vào đâu được.
We watched the band march on the street.	Chúng tôi đã xem ban nhạc diễu hành trên đường phố.
Tom did not see Mary.	Tom đã không nhìn thấy Mary.
The same thing could have happened to you.	Điều tương tự có thể đã xảy ra với bạn.
Tomorrow is the only day this month I plan to do that.	Ngày mai là ngày duy nhất trong tháng này tôi dự định làm điều đó.
Tom will have to do this for me.	Tom sẽ phải làm điều này cho tôi.
Tom got in the car and drove away.	Tom lên xe và lái đi.
I do not drink alcohol.	Tôi không uống rượu.
Tom is now a grandfather.	Tom giờ đã là ông ngoại.
Tom makes sure no one can see him before he opens the envelope.	Tom đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy anh ta trước khi anh ta mở phong bì.
Tom isn't used to that, is he?	Tom không quen với điều đó, phải không?
I am not a scared cat. 	Tôi không phải là một con mèo sợ hãi.
I'm just careful.	Tôi chỉ cẩn thận.
I think Tom is upset.	Tôi nghĩ Tom đang khó chịu.
You should make sure it's true.	Bạn nên chắc chắn rằng đó là sự thật.
Tom is not marrying the woman we all thought he would marry.	Tom không kết hôn với người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều nghĩ rằng anh ấy sẽ kết hôn.
I had doubts that he would leave me.	Tôi đã nghi ngờ rằng anh ấy sẽ rời bỏ tôi.
We had a long conversation that lasted more than three hours.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài kéo dài hơn ba giờ.
He decided to take the eight o'clock bus.	Anh ấy quyết định bắt chuyến xe buýt tám giờ.
I'm sure Tom will be the first.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ là người đầu tiên.
Tom was involved in a small accident.	Tom đã dính vào một vụ tai nạn nhỏ.
I understand that you are upset now.	Tôi hiểu rằng bây giờ bạn đang khó chịu.
I don't think Tom will care about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom ran into the bedroom and slammed the door.	Tom chạy vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Tom learned French.	Tom đã học tiếng Pháp.
Tom decided.	Tom quyết định.
I don't believe I had any fun.	Tôi không tin rằng tôi đã có được niềm vui.
I just miss Tom so much.	Tôi chỉ nhớ Tom rất nhiều.
She hasn't ordered dinner yet.	Cô ấy vẫn chưa đặt bữa tối.
I know most people here don't like swimming.	Tôi biết hầu hết mọi người ở đây không thích bơi lội.
Tom says it's not likely to happen again.	Tom nói rằng nó không có khả năng xảy ra một lần nữa.
Do not give up.	Đừng nản lòng.
Tom used to let the dirty dishes pile up for a week, then he washed them.	Tom thường để bát đĩa bẩn chất đống trong một tuần, sau đó anh rửa chúng.
Tom and Mary are both crazy, aren't they?	Tom và Mary đều điên, phải không?
Tom tells his friends that he never eats meat.	Tom nói với bạn bè rằng anh ấy không bao giờ ăn thịt.
Tom left the room in just three minutes.	Tom rời phòng chỉ trong ba phút.
Strange objects in the sky can be seen with the naked eye.	Vật thể lạ trên bầu trời có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.
I would never let you go if Tom didn't go with you.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn đi nếu Tom không đi với bạn.
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm vậy.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom says he wants to leave.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời đi.
Tom lied to me.	Tom đã nói dối tôi.
The stress became more and more unbearable.	Sự căng thẳng ngày càng trở nên không thể chịu đựng được.
Tom lied to the police.	Tom đã nói dối cảnh sát.
Tom needs a pair of tweezers.	Tom cần một cái nhíp.
Are you sure you have enough money to buy that?	Bạn có chắc mình có đủ tiền để mua cái đó không?
I know that Tom likes to do it alone.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó một mình.
"Can I come in?" 	"Tôi có thể vào không?"
"Yes, come in."	"Ừ, vào đi."
That was all Tom could do.	Đó là tất cả những gì Tom có ​​thể làm được.
I can't believe you're grounded.	Tôi không thể tin rằng bạn có căn cứ.
"Can you buy me a book please?" 	"Bạn có thể vui lòng mua cho tôi một cuốn sách được không?"
"What kind of book?"	"Loại sách nào?"
When to stop?	Khi nào thì dừng lại?
I do not have pence.	Tôi không có tiền lẻ.
We don't know what's going on.	Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom said that Mary knew John might not be in Boston much longer.	Tom nói rằng Mary biết John có thể sẽ không ở Boston lâu hơn nữa.
I wanted Tom to ask Mary if she was going to come to Boston with us.	Tôi muốn Tom hỏi Mary xem cô ấy có định đến Boston với chúng tôi không.
Stick to what you are good at.	Bám sát vào những gì bạn giỏi.
It would be very cheap to do that.	Sẽ rất rẻ để làm điều đó.
I cannot say that.	Tôi không thể nói điều đó.
You don't need to know how Tom does it.	Bạn không cần biết Tom làm điều đó như thế nào.
I have forgotten my password.	Tôi đã quên mất mật khẩu của mình.
How many push-ups do you do per day?	Bạn thực hiện bao nhiêu lần chống đẩy mỗi ngày?
Tom went to Australia to teach.	Tom đã đến Úc để dạy học.
I can't believe Tom is actually planning to do this.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang lên kế hoạch làm điều này.
I know you would never let Tom do that.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
I can't drive Tom to school today.	Tôi không thể chở Tom đến trường hôm nay.
I can't bring myself to eat anything.	Tôi không thể mang bản thân mình để ăn bất cứ thứ gì.
I thought you said you were willing to help us find Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng giúp chúng tôi tìm Tom.
I don't think Tom is fat.	Tôi không nghĩ Tom béo.
What Tom has done has been of great help.	Những gì Tom đã làm đã giúp ích rất nhiều.
I didn't pay attention to Tom.	Tôi không để ý đến Tom.
I helped Tom choose his stuff.	Tôi đã giúp Tom chọn đồ của anh ấy.
It's really not that hard to do.	Nó thực sự không khó để làm điều đó.
Tom is standing near Mary in that photo.	Tom đang đứng gần Mary trong bức ảnh đó.
Tom doesn't have to be at home on Mondays.	Tom không cần phải ở nhà vào thứ Hai.
Tom didn't come too soon.	Tom đã không đến quá sớm.
I know you're upset. 	Tôi biết bạn đang khó chịu.
We all are.	Tất cả chúng ta đều vậy.
That is something to be proud of.	Đó là điều đáng tự hào.
Tom lives in the city center.	Tom sống ở trung tâm thành phố.
Tom could hear people talking in the garden.	Tom có ​​thể nghe thấy mọi người nói chuyện trong vườn.
I never knew that Tom was from Boston.	Tôi không bao giờ biết rằng Tom đến từ Boston.
I doubt Tom will be optimistic.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ lạc quan.
I dare not tell anyone.	Tôi không dám nói với ai.
You may get injured if you do it that way.	Bạn có thể bị thương nếu làm theo cách đó.
They should reduce the sugar in these muffins.	Họ nên giảm lượng đường trong những chiếc bánh nướng xốp này.
Tom was not impressed by Mary's skill.	Tom không bị ấn tượng bởi kỹ năng của Mary.
Maybe this is not the right time to do this.	Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để làm điều này.
I heard that Tom broke up all night.	Tôi nghe nói rằng Tom đã chia tay cả đêm.
Tom asked me if I liked Mexican food.	Tom hỏi tôi có thích đồ ăn Mexico không.
Tom calls 911 from his cell phone.	Tom gọi 911 từ điện thoại di động của anh ấy.
Always keep this dictionary handy.	Luôn luôn giữ từ điển này tiện dụng.
Tom turned on his hood.	Tom bật mũ trùm đầu.
I don't really trust you.	Tôi không thực sự tin tưởng bạn.
I know that Tom wants me to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn tôi làm điều đó.
I know Tom is not a good mechanic.	Tôi biết Tom không phải là một thợ sửa xe giỏi.
Why don't we take the boat?	Tại sao chúng ta không đi thuyền?
Tom said that Mary was wrong.	Tom nói rằng Mary đã sai.
I'm sure Tom will be annoyed.	Tôi chắc rằng Tom sẽ khó chịu.
Tom will probably be late.	Tom có ​​lẽ sẽ đến muộn.
Tom's hair is thinning.	Tóc của Tom thưa dần.
Tom was very reluctant to go.	Tom đã rất miễn cưỡng để đi.
I want Tom to show you how to do that.	Tôi muốn Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I'm not dead.	Tôi không chết đâu.
I scolded Tom to be careful.	Tôi mắng Tom phải cẩn thận.
A criminal has escaped from prison.	Một kẻ phạm tội đã trốn thoát khỏi nhà tù.
Boston is the only city Tom has ever lived in.	Boston là thành phố duy nhất Tom từng sống.
Tom could be in Australia with Mary.	Tom có ​​thể ở Úc với Mary.
What number should I call in an emergency?	Tôi nên gọi số nào trong trường hợp khẩn cấp?
That's what we want to do.	Đó là những gì chúng tôi muốn làm.
You're better off taking your time on this job than rushing and making mistakes.	Tốt hơn hết bạn nên dành thời gian cho công việc này hơn là vội vàng và mắc sai lầm.
Tom never does anything right.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì đúng.
I started last in the race, but I soon caught up with the others.	Tôi xuất phát cuối cùng trong cuộc đua, nhưng tôi sớm bắt kịp với những người khác.
Tom is in a bad mood right now, isn't he?	Tom bây giờ đang có tâm trạng tồi tệ, phải không?
Don't believe that.	Đừng tin vào điều đó.
You must rinse your mouth after brushing your teeth.	Bạn phải súc miệng sau khi đánh răng.
Do you mind telling me your name?	Bạn có phiền cho tôi biết tên của bạn không?
I haven't seen that in a long time.	Tôi đã không gặp điều đó trong một thời gian dài.
Tom wanted to explain everything to Mary.	Tom muốn giải thích mọi thứ với Mary.
Maybe there's something in the box.	Có lẽ có một cái gì đó trong hộp.
Tom opened his mouth wide.	Tom mở to miệng.
Tom rarely says no.	Tom hiếm khi nói không.
A 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.	Thuế tiêu thụ 5% được đánh vào các giao dịch mua hầu hết các hàng hóa và dịch vụ.
I'm going to buy a house on Park Street.	Tôi sẽ mua một căn nhà trên phố Park.
How do you know Tom is good at golf?	Làm sao bạn biết Tom chơi gôn giỏi?
This is the house where Tom was born.	Đây là ngôi nhà nơi Tom được sinh ra.
Tom used to go to church every week.	Tom thường đến nhà thờ mỗi tuần.
I think this will do fine.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm tốt.
Diplomas are used to be valid.	Văn bằng được sử dụng để có giá trị.
Suddenly, it started to look almost beautiful and warm.	Đột nhiên, nó bắt đầu trông gần như đẹp và ấm áp.
I was burned by a yellow coat.	Tôi đã bị đốt bởi một chiếc áo khoác màu vàng.
Tom says he didn't know Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể làm điều đó.
Mary and I are getting married.	Mary và tôi sắp kết hôn.
Tom told me that Mary was not afraid.	Tom nói với tôi rằng Mary không sợ hãi.
I can't believe I'm about to lose my job.	Tôi không thể tin rằng tôi sắp mất việc.
Tom said that he thought Mary was too slow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary quá chậm.
Tom is late again.	Tom lại đến muộn.
I know that Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bất kỳ ai có thể làm được điều đó.
Tom and I have decided never to do that again.	Tom và tôi đã quyết định không bao giờ làm điều đó nữa.
I did the best I could with what I had at the time.	Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể với những gì tôi có vào thời điểm đó.
You will have to visit me often for a while.	Bạn sẽ phải thăm tôi thường xuyên trong một thời gian.
Tom is a very good dancer.	Tom là một vũ công rất giỏi.
We discussed what to do and where to go.	Chúng tôi đã thảo luận về việc phải làm và đi đâu.
All the houses on my street lost power this morning due to the storm.	Tất cả các nhà trên con phố của tôi đều bị mất điện sáng nay do bão.
Tom said Tom was afraid Mary would laugh at him.	Tom nói Tom sợ Mary sẽ cười anh.
Tom is really famous, isn't he?	Tom thực sự rất nổi tiếng, phải không?
Tom says there's still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm.
Tom and I were good friends for many years.	Tom và tôi là bạn tốt trong nhiều năm.
Tom slung the guitar over his shoulder.	Tom quàng cây đàn qua vai.
What did Tom do about that?	Tom đã làm gì về điều đó?
I wish I wasn't Canadian.	Tôi ước mình không phải là người Canada.
I won't allow it.	Tôi sẽ không cho phép nó.
What is all the uproar?	Tất cả náo động là gì?
I know that Tom can't help us with that next week.	Tôi biết rằng Tom không thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Tom has a stuffed nose.	Tom có ​​một chiếc mũi bị nhồi bông.
The ending is not a surprise.	Kết thúc không phải là một bất ngờ.
Tom doesn't care what people think.	Tom không quan tâm mọi người nghĩ gì.
I'm pretty sure Tom can understand French, but I could be wrong.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp, nhưng tôi có thể sai.
You promised that you wouldn't do it.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I think you need to talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn cần phải nói chuyện với Tom.
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom had never seen a kangaroo before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con kangaroo trước đây.
Tom says he thinks he can get away with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều đó.
I'll see if Tom is here.	Tôi sẽ xem nếu Tom có ​​ở đây.
Tom kept saying the same things.	Tom tiếp tục nói những điều tương tự.
I don't think we should do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy nữa.
Tom seems busy.	Tom có ​​vẻ bận rộn.
I think you shouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó.
Nice to hang out with Tom.	Rất vui khi đi chơi với Tom.
I am interested in doing that.	Tôi quan tâm đến việc làm điều đó.
Should I know that?	Tôi có nên biết điều đó không?
Tom needs to do what I told him to do.	Tom cần làm những gì tôi đã bảo anh ấy làm.
Tom says that he thinks Mary prefers red wine.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary thích rượu vang đỏ hơn.
Martial law has been declared.	Thiết quân luật đã được ban bố.
I have something in my eye.	Tôi có một cái gì đó trong mắt của tôi.
People have no sense.	Mọi người không có lý trí.
I was not there.	Tôi đã không ở đó.
We have no one other than ourselves to blame for that.	Chúng tôi không có ai khác ngoài chính chúng tôi để đổ lỗi cho điều đó.
Why don't we meet at Christmas?	Tại sao chúng ta không gặp nhau trong lễ Giáng sinh?
She taught me how to create a website.	Cô ấy đã dạy tôi cách tạo một trang web.
I don't think Tom needs to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm thế nữa.
Tom probably doesn't know why you would want him to.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao bạn lại muốn anh ấy làm như vậy.
Will Tom do it tomorrow?	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai chứ?
Tom was as surprised as I was.	Tom cũng ngạc nhiên như tôi.
Tom rode a camel for the first time when he was thirteen years old.	Tom cưỡi lạc đà lần đầu tiên khi anh mười ba tuổi.
I giggled.	Tôi cười khúc khích.
Tom won't do it like you said he did.	Tom sẽ không làm điều đó như bạn đã nói là anh ấy đã làm.
Tom wasted no time.	Tom không lãng phí thời gian.
I didn't thank Tom for the gift.	Tôi đã không cảm ơn Tom vì món quà.
I don't do much but read books.	Tôi không làm gì nhiều ngoài việc đọc sách.
Tom will never know about what happened.	Tom sẽ không bao giờ biết về những gì đã xảy ra.
You worked for Tom, didn't you?	Bạn đã làm việc cho Tom, phải không?
It will happen again if you are not careful.	Nó sẽ xảy ra một lần nữa nếu bạn không cẩn thận.
Tom's father passed away.	Cha của Tom đã qua đời.
I don't want to do it alone.	Tôi không muốn làm điều đó một mình.
Is Tom eating the sandwich Mary made for him?	Tom có ​​đang ăn bánh sandwich mà Mary làm cho anh ấy không?
Tom never finishes his homework.	Tom không bao giờ hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I think this layout is great.	Tôi nghĩ rằng cách bố trí này là rất tốt.
We won't have to wait long.	Chúng ta sẽ không phải đợi lâu.
Tell Tom to buy some eggs.	Hãy bảo Tom mua một số quả trứng.
I can't play the flute.	Tôi không thể thổi sáo.
Tom and I don't know what to do next.	Tom và tôi không biết mình cần làm gì tiếp theo.
Tom is only slightly younger than Mary.	Tom chỉ trẻ hơn Mary một chút.
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể đi ngày hôm qua.
I need to find out what needs to be done.	Tôi cần tìm hiểu những gì cần phải làm.
I know you're smarter than me.	Tôi biết bạn thông minh hơn tôi.
They are having a really good time.	Họ đang có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.
Tom hasn't seen the video yet.	Tom vẫn chưa xem video.
Time flies when you're having fun.	Thời gian trôi nhanh khi bạn đang vui.
Did anyone tell Tom?	Có ai nói với Tom không?
I hope Tom didn't wait too long.	Tôi hy vọng Tom đã không đợi quá lâu.
Tom was afraid that he might bleed to death.	Tom sợ rằng mình có thể bị chảy máu đến chết.
Their anxiety is understandable.	Sự lo lắng của họ là điều dễ hiểu.
Tom is the last person to live in this house.	Tom là người cuối cùng sống trong ngôi nhà này.
Tom already knew that Mary was planning to do just that.	Tom đã biết rằng Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom will wait for Mary to call him.	Tom sẽ đợi Mary gọi cho anh ấy.
I don't think Tom really intended to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có ý định làm điều đó.
We have some new products to introduce to you.	Chúng tôi có một số sản phẩm mới muốn giới thiệu cho bạn.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
What Tom is doing is not legal.	Những gì Tom đang làm là không hợp pháp.
Tom has supported me mentally.	Tom đã ủng hộ tôi về mặt tinh thần.
Tuberculosis is a preventable disease, experts say.	Các chuyên gia cho biết, lao là bệnh có thể phòng ngừa được.
Tom locked himself out of the house.	Tom tự nhốt mình ra khỏi nhà.
Tom acted like it was no big deal.	Tom đã hành động như thể nó không có gì to tát.
Hey, are you Tom?	Này, bạn có phải là Tom không?
Tom said Mary was likely incorrect.	Tom nói Mary có khả năng không chính xác.
I don't know where Tom and Mary plan to honeymoon.	Tôi không biết Tom và Mary định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.
You are the tallest.	Bạn cao nhất.
I'm not sick.	Tôi không ốm.
We had a power outage yesterday.	Hôm qua chúng tôi bị cúp điện.
I don't think you should see Tom anymore.	Tôi không nghĩ bạn nên gặp Tom nữa.
There's another thing I want you to do for me.	Còn một việc khác mà tôi muốn bạn làm cho tôi.
If I had bought the more expensive one, it probably wouldn't have broken so quickly.	Nếu tôi mua cái đắt hơn, có lẽ nó đã không hỏng nhanh như vậy.
Tom says he hasn't seen Mary in a long time.	Tom nói rằng anh đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
Tom didn't think Mary was worried.	Tom không nghĩ Mary lo lắng.
You know I can't speak French.	Bạn biết tôi không thể nói tiếng Pháp.
Obviously Tom will be the one to do it.	Rõ ràng là Tom sẽ là người làm điều đó.
Tom says he will wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi.
I want to know how you really feel about me.	Tôi muốn biết bạn thực sự cảm thấy thế nào về tôi.
I suspect that Tom won't be waiting for us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đợi chúng ta.
That's something you'll never understand.	Đó là điều mà bạn sẽ không bao giờ hiểu được.
You'd better tell Tom not to do that.	Tốt hơn hết bạn nên nói với Tom đừng làm vậy.
Tom and I both study French.	Tom và tôi đều học tiếng Pháp.
Tom ran away from Mary.	Tom đã chạy trốn khỏi Mary.
Tom always lies to me.	Tom luôn nói dối tôi.
Believe in yourself and follow your heart to the end.	Hãy tin tưởng vào bản thân và đi theo trái tim mình đến cùng.
Do you really think Tom can convince Mary to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó?
I heard you visited Tom.	Tôi nghe nói bạn đã đến thăm Tom.
Who is your favorite poet?	Nhà thơ yêu thích của bạn là ai?
I didn't have lunch yesterday.	Tôi đã không ăn trưa ngày hôm qua.
I will stick with it.	Tôi sẽ gắn bó với nó.
My hearing isn't as good as it used to be.	Thính giác của tôi không còn tốt như trước nữa.
I am so humiliated.	Tôi nhục nhã quá.
Tom still lives in Boston, doesn't he?	Tom vẫn sống ở Boston, phải không?
More and more women continue to work after marriage.	Ngày càng có nhiều phụ nữ tiếp tục đi làm sau khi kết hôn.
What is this abbreviation for?	Đây là chữ viết tắt của cái gì?
They have revised the document.	Họ đã sửa đổi tài liệu.
Tom is often mistaken for a student.	Tom thường bị nhầm là học sinh.
Tom doesn't want to do that tonight.	Tom không muốn làm điều đó tối nay.
We tried not to get in Tom's way.	Chúng tôi đã cố gắng không cản đường Tom.
Tom told me he didn't apologize.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không xin lỗi.
I run out of movies.	Tôi hết phim.
Tom is not satisfied with the salary he is getting.	Tom không hài lòng với mức lương mà anh ấy đang nhận được.
Tom doesn't seem to be as sympathetic as Mary.	Tom dường như không được thông cảm như Mary.
I am over thirty years old.	Tôi hơn ba mươi tuổi.
Tom said he wouldn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
I am in Australia now.	Bây giờ tôi đang ở Úc.
Tom doesn't have to answer those questions.	Tom không cần phải trả lời những câu hỏi đó.
I want to believe that there is still a chance for us to be happy together.	Tôi muốn tin rằng vẫn còn cơ hội để chúng ta hạnh phúc bên nhau.
Do you really think Tom was the first to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người đầu tiên làm điều đó?
Tom could tell something was wrong.	Tom có ​​thể biết có điều gì đó không ổn.
I doubt Tom really meant to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự có ý định làm điều đó.
Tom wants to go to the same university as Mary.	Tom muốn học cùng trường đại học với Mary.
Tom usually only eats oatmeal for breakfast.	Tom thường chỉ ăn bột yến mạch vào bữa sáng.
You and I both make a lot of mistakes.	Bạn và tôi đều mắc nhiều sai lầm.
Tom thinks Mary is innocent.	Tom cho rằng Mary vô tội.
This is the one I like.	Đây là một trong những tôi thích.
It requires a certain amount of practice to be able to walk on stilts.	Nó đòi hỏi một thời gian luyện tập nhất định để có thể đi cà kheo.
From what I can tell, Tom is not a bad person.	Từ những gì tôi có thể nói, Tom không phải là một người xấu.
Does Tom regret not doing it sooner?	Tom có ​​hối hận vì đã không làm điều đó sớm hơn không?
The police used a hammer to break the door.	Cảnh sát dùng búa đập phá cửa.
I think Tom is planning to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
It will be more fun if we eat together.	Sẽ vui hơn nếu chúng ta ăn cùng nhau.
I don't think anything can be done about that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì có thể được thực hiện về điều đó.
Tom saw that Mary was very sad.	Tom thấy rằng Mary rất buồn.
I think Tom is the one who ate Mary's sandwich.	Tôi nghĩ Tom là người đã ăn bánh sandwich của Mary.
Tom says he's too tired to help you do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó.
I have bruises all over my body.	Tôi bị bầm tím khắp người.
I don't know you care.	Tôi không biết bạn quan tâm.
The clock is on the table, isn't it?	Đồng hồ ở trên bàn, phải không?
Tom spent the day in the library.	Tom đã dành cả ngày trong thư viện.
I will need this.	Tôi sẽ cần cái này.
Tom says he won't dance.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nhảy.
Tom is joking.	Tom đang đùa.
The dog is in the box under the table.	Con chó ở trong hộp dưới bàn.
I am hunting.	Tôi đang đi săn.
I heard that you bought a house in Australia.	Tôi nghe nói rằng bạn đã mua một ngôi nhà ở Úc.
I gather from this letter that he was angry.	Tôi thu thập được từ bức thư này rằng anh ấy đã tức giận.
I'm sure Tom will be hungry when he gets home.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đói khi về đến nhà.
I saw Tom this afternoon with his new girlfriend.	Tôi đã thấy Tom chiều nay với bạn gái mới của anh ấy.
Tom is not an award winner.	Tom không phải là người giành được giải thưởng.
The exact time of their arrival is not known.	Thời gian chính xác họ đến không được biết.
I don't need to say anything to Tom.	Tôi không cần phải nói bất cứ điều gì với Tom.
Tom wrote a letter to Mary.	Tom đã viết thư cho Mary.
I know that Tom knows something.	Tôi biết rằng Tom biết điều gì đó.
When was the last time you went to Australia with Tom?	Lần cuối cùng bạn đến Úc với Tom là khi nào?
Tom loves watching documentaries.	Tom thích xem phim tài liệu.
The friendship between Tom and Mary quickly develops into something more serious.	Tình bạn giữa Tom và Mary nhanh chóng phát triển thành một thứ gì đó nghiêm túc hơn.
First Tom, and then Mary, began to cry.	Đầu tiên là Tom, và sau đó là Mary bắt đầu khóc.
Nice to see you again, Tom.	Rất vui được gặp lại anh, Tom.
We planned to do it this way from the beginning.	Chúng tôi đã lên kế hoạch làm theo cách này ngay từ đầu.
2013 is the year I was born.	2013 là năm tôi được sinh ra.
Tom commits a crime and is deported.	Tom phạm tội và bị trục xuất.
Tom wants to learn how to play the drums.	Tom muốn học cách chơi trống.
Tom is now a high school student.	Tom bây giờ là một học sinh trung học.
I didn't know we had to do that to you.	Tôi không biết chúng tôi phải làm điều đó với bạn.
Tom will do the same thing you did.	Tom sẽ làm điều tương tự như bạn đã làm.
It's not entirely correct.	Nó không hoàn toàn đúng.
I wasn't surprised when Tom told me he wanted to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I used to play tennis when I was a young student.	Tôi từng chơi quần vợt khi còn là một sinh viên trẻ.
We have no children.	Chúng tôi không có con.
Don't say anything about what happened here.	Đừng nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra ở đây.
People with autism often don't make eye contact when talking to someone.	Những người mắc chứng tự kỷ thường không giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện với ai đó.
Tom is seriously injured.	Tom bị trọng thương.
Let us know if you don't come.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn không đến.
Tom will be in Boston on October 20.	Tom sẽ ở Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom said clearly.	Tom nói rõ ràng.
What is the shipping cost on this box?	Giá cước vận chuyển trên hộp này là bao nhiêu?
Tom whispered something in Mary's ear.	Tom thì thầm điều gì đó vào tai Mary.
I restrained myself.	Tôi đã kiềm chế bản thân.
I love watching TV in my jacuzzi.	Tôi thích xem TV trong bể sục của tôi.
Don't make me start with Tom.	Đừng bắt tôi bắt đầu với Tom.
Tom appeared out of nowhere.	Tom xuất hiện từ hư không.
It's all over for me. 	Tất cả đã kết thúc đối với tôi.
I lost my job.	Tôi đã mất việc làm.
Tom's blood pressure is normal.	Huyết áp của Tom vẫn bình thường.
Tom says he wants a divorce.	Tom nói rằng anh ấy muốn ly hôn.
Have you ever been diagnosed with a heart murmur?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán là có tiếng thổi ở tim chưa?
Tom tells us that Mary's condition has not changed.	Tom nói với chúng tôi rằng tình trạng của Mary không thay đổi.
There is so much we have to say.	Có quá nhiều điều chúng ta phải nói.
I am volunteering.	Tôi đang tình nguyện.
He ordered me to do it.	Anh ấy đã ra lệnh cho tôi làm điều đó.
You really stink.	Bạn thực sự hôi.
It takes you an hour to walk to the station.	Bạn mất một giờ để đi bộ đến ga.
What happened to Tom was terrible.	Những gì đã xảy ra với Tom thật khủng khiếp.
I am ready to help him.	Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh ấy.
I'm trying to figure out how you managed to do it.	Tôi đang cố gắng tìm ra cách bạn quản lý để làm điều đó.
Tom admitted he was rude.	Tom thừa nhận anh ấy đã thô lỗ.
Put away the cigarette. 	Bỏ điếu thuốc đi.
Smoking is not allowed here.	Không được phép hút thuốc ở đây.
Tom looked at his watch and then back at me.	Tom nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn tôi.
It's been too long since I said that my coffee has cooled down.	Tôi đã nói quá lâu rồi mà cà phê của tôi đã nguội.
Tom tried to convince his father to let him go to Boston on his own.	Tom đã cố gắng thuyết phục cha để anh tự mình đến Boston.
Tom has a daughter who lives in Boston.	Tom có ​​một cô con gái sống ở Boston.
This is where they usually have dinner.	Đây là nơi họ thường dùng bữa tối.
I'm not entirely sure.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn.
Doing that won't take long.	Làm điều đó sẽ không mất nhiều thời gian.
I don't think it's a coincidence.	Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
I can't think of anything appropriate to say.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì thích hợp để nói.
Tom said he was not clear.	Tom nói rằng anh ấy không rõ ràng.
Do you want me to buy that for you?	Bạn có muốn tôi mua cái đó cho bạn không?
Cough syrup with licorice flavor.	Siro ho có hương cam thảo.
Tom admitted he cried.	Tom thừa nhận anh đã khóc.
You're not crazy anymore, are you?	Bạn không còn điên nữa, phải không?
Accidents are completely avoidable.	Tai nạn hoàn toàn có thể tránh được.
What do you and your family usually eat at Christmas?	Bạn và gia đình thường ăn gì vào ngày lễ giáng sinh?
I think everyone wants to see that happen.	Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn thấy điều đó xảy ra.
I usually put honey in my tea instead of sugar.	Tôi thường cho mật ong vào trà của mình thay vì đường.
Tom sat silently for 30 minutes.	Tom ngồi im lặng trong 30 phút.
Tom and John were college roommates.	Tom và John là bạn cùng phòng thời đại học.
I want you to tell me who told you that.	Tôi muốn bạn nói cho tôi biết ai đã nói với bạn điều đó.
Tom couldn't help us and Mary couldn't help us either.	Tom không thể giúp chúng tôi và Mary cũng không thể giúp chúng tôi.
Tom has been studying French for many years.	Tom đã học tiếng Pháp trong nhiều năm.
Tom takes Mary to an expensive restaurant.	Tom đưa Mary đến một nhà hàng đắt tiền.
Tom told Mary to open the window.	Tom nói với Mary để mở cửa sổ.
How old do you say Tom is?	Bạn nói Tom bao nhiêu tuổi?
I used to read a lot, but I don't read much anymore.	Tôi đã từng đọc rất nhiều, nhưng tôi không còn đọc nhiều nữa.
We need a tow truck.	Chúng tôi cần một chiếc xe tải kéo.
Tom and Mary have been friends for three years.	Tom và Mary đã là bạn được ba năm.
Tom started to go, but Mary stopped him.	Tom bắt đầu đi, nhưng Mary ngăn anh lại.
We would like to hire a native French speaker.	Chúng tôi muốn thuê một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
This is the first time I have to pay a fine.	Đây là lần đầu tiên tôi phải trả tiền phạt.
Tom must pay for his crimes.	Tom phải trả giá cho tội ác của mình.
There is nothing more you can do.	Bạn không thể làm gì hơn được nữa.
Tom doesn't believe Mary can win.	Tom không tin Mary có thể thắng.
I am no longer a child.	Tôi không còn là một đứa trẻ nữa.
Tom is invited to Mary's party.	Tom được mời đến bữa tiệc của Mary.
I rushed so as not to be late for school.	Tôi vội vã để không bị trễ học.
I need to buy a new bed sheet for my bed.	Tôi cần mua một bộ ga trải giường mới cho giường của mình.
Tom is just a cocky idiot.	Tom chỉ là một tên ngốc tự phụ.
We have never had it so good.	Chúng tôi chưa bao giờ có nó tốt như vậy.
Tom did it to create a distraction.	Tom đã làm điều đó để tạo ra một sự phân tâm.
I wish I had studied French in high school.	Tôi ước rằng tôi đã học tiếng Pháp ở trường trung học.
I don't like drinking coffee from paper cups.	Tôi không thích uống cà phê từ cốc giấy.
Tom is clearly the winner.	Tom rõ ràng là người chiến thắng.
Tom says he thinks Mary can afford the car she wants.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có đủ khả năng mua chiếc xe mà cô ấy muốn.
Tom might be coming soon.	Tom có ​​thể sẽ đến sớm.
The priest frantically entered the church saying that he had a message from God.	Vị linh mục điên cuồng vào nhà thờ nói rằng ông có một thông điệp từ Chúa.
Do you think Tom is still active?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn hoạt động?
Give Tom another round of applause.	Hãy cho Tom một tràng pháo tay nữa.
I told Tom he couldn't speak French.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom ate a slice of Swiss cheese.	Tom đã ăn một lát pho mát Thụy Sĩ.
Tom tells everyone that Mary will be there.	Tom nói với mọi người rằng Mary sẽ ở đó.
Tom says he suspects Mary is eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary rất háo hức để làm điều đó.
The kids love Disneyland.	Các em nhỏ rất thích Disneyland.
Tom went swimming today.	Hôm nay Tom đã đi bơi.
Mary is in love with a boy with blonde hair.	Mary đang yêu chàng trai có mái tóc vàng.
If you want me to help you do it, just ask.	Nếu bạn muốn tôi giúp bạn làm điều đó, chỉ cần hỏi.
Get me something to eat, okay, Tom?	Lấy cho tôi thứ gì để ăn, được không, Tom?
Tom doesn't think Mary is suspicious.	Tom không nghĩ rằng Mary đang nghi ngờ.
I heard you gave up smoking.	Tôi nghe nói bạn đã từ bỏ thuốc lá.
I did not do so the way I was told.	Tôi đã không làm như vậy theo cách mà tôi được bảo.
What's wrong with the way we plan to do it?	Có gì sai với cách chúng tôi dự định làm điều đó?
Tom thinks Mary already knows how to do it.	Tom nghĩ rằng Mary đã biết cách làm điều đó.
Tom knows that he has to learn French.	Tom biết rằng anh ấy phải học tiếng Pháp.
Tom bargains while playing bagpipes.	Tom mặc cả kg khi chơi kèn túi.
Here is a piece of paper you can write on.	Đây là một mảnh giấy bạn có thể viết.
I don't have anything else that I need to do here.	Tôi không có bất cứ điều gì khác mà tôi cần phải làm ở đây.
Tom doesn't understand why Mary would choose an elephant as her online avatar.	Tom không hiểu tại sao Mary lại chọn một con voi làm hình đại diện trực tuyến của mình.
On cloudy days, you can hear sounds in the distance better than when it's clear.	Vào những ngày nhiều mây, bạn có thể nghe thấy âm thanh ở xa tốt hơn so với khi trời quang đãng.
Why didn't anyone tell me what was going on?	Tại sao không ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?
Tom didn't seem hurt at all.	Tom không có vẻ gì là đau lòng.
Tom is disabled and cannot work.	Tom bị tàn tật và không thể làm việc.
Tom guessed what was going on.	Tom đoán chuyện gì đang xảy ra.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó một mình.
I wonder what Tom and Mary were talking about.	Tôi tự hỏi Tom và Mary đã nói về điều gì.
Tom is very frugal.	Tom rất tiết kiệm.
I quickly turned on the TV so as not to miss the game.	Tôi vội bật TV lên để không bỏ lỡ trận đấu đó.
Tom became extremely aggressive.	Tom trở nên cực kỳ hung hãn.
Tom says he's fine.	Tom nói rằng anh ấy khỏe.
You are powerless.	Bạn bất lực.
I was hoping you would say something like that.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
Tom will be back around 2:30.	Tom sẽ trở lại vào khoảng 2:30.
Tom wondered why Mary was crying.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại khóc.
Tom told me he is more than just a teacher.	Tom nói với tôi anh ấy không chỉ là một giáo viên.
Every minute a bloodsucker spawns.	Cứ mỗi phút lại có một kẻ hút máu sinh ra.
You forgot your umbrella.	Bạn đã quên chiếc ô của mình.
Tom said that I sounded a little suspicious.	Tom nói rằng tôi có vẻ hơi nghi ngờ.
Tom has to do it.	Tom phải làm điều đó.
Why do you have a knife in your hand?	Tại sao bạn có một con dao trong tay của bạn?
Tom has money.	Tom có ​​tiền.
I can't believe Tom is bigger than Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom lớn hơn Mary.
As long as you're here, can you help me?	Miễn là bạn ở đây, bạn có thể giúp tôi?
I realize this is a difficult time for you.	Tôi nhận ra đây là một khoảng thời gian khó khăn đối với bạn.
Last night was very hot and humid and I didn't sleep well.	Đêm qua rất nóng và ẩm ướt và tôi không ngủ ngon.
I'm thirty.	Tôi ba mươi.
Tom wears a different tie every day.	Tom đeo một chiếc cà vạt khác nhau mỗi ngày.
Tom was about to go home, but Mary had already arrived, so he decided to stay a little longer.	Tom định về nhà, nhưng Mary đã đến, vì vậy anh quyết định ở lại thêm một chút nữa.
Tom looks around all the boxes.	Tom nhìn quanh tất cả các hộp.
Let's go, Tom.	Đi thôi, Tom.
Tom wondered if he was safe here.	Tom tự hỏi liệu anh ấy có an toàn ở đây không.
My family came to Australia when I was three.	Gia đình tôi đến Úc khi tôi lên ba.
You committed a serious offense today.	Bạn đã phạm một hành vi phạm tội nghiêm trọng ngày hôm nay.
How can you protect yourself from the risk of mosquito-borne diseases?	Làm thế nào để bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ mắc các bệnh do muỗi truyền?
Tom can play the guitar, but I can't.	Tom có ​​thể chơi guitar, nhưng tôi không thể.
Tom and I will have to do it ourselves.	Tom và tôi sẽ phải tự mình làm việc đó.
Tom says Mary should learn French.	Tom nói Mary nên học tiếng Pháp.
I knew Tom would be furious.	Tôi biết Tom sẽ rất tức giận.
I want to go to Tom's house and talk to him.	Tôi muốn đến nhà Tom và nói chuyện với anh ấy.
Tom says he knows that Mary's brother wants to go to Boston with them.	Tom nói rằng anh biết rằng anh trai của Mary muốn đến Boston với họ.
Tom resigned a few months ago.	Tom đã từ chức vài tháng trước.
I should have brought my umbrella.	Đáng lẽ tôi nên mang theo ô của mình.
Tom tried his best to fix it.	Tom đã cố gắng hết sức để sửa chữa nó.
I'm not as kind as people think.	Tôi không tốt bụng như mọi người nghĩ.
I feel a lot of pain in my left big toe.	Tôi cảm thấy rất đau ở ngón chân cái bên trái của mình.
I couldn't help but notice Tom staring at me.	Tôi không thể không nhận thấy Tom đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tom will never hurt you.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
Tom really got mad.	Tom thực sự nổi điên.
I don't go there often anymore.	Tôi không thường xuyên đến đó nữa.
I know Tom will forgive me.	Tôi biết Tom sẽ tha thứ cho tôi.
Tom looked around to make sure everything was fine.	Tom nhìn xung quanh để đảm bảo mọi thứ đều ổn.
I know Tom knows that Mary rarely does that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary hiếm khi làm như vậy nữa.
I don't see anything wrong with this.	Tôi không thấy có gì sai với điều này.
We did everything we could.	Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể.
It was raining heavily so we decided to stay at home.	Trời mưa rất to nên chúng tôi quyết định ở nhà.
You're Mary's husband, aren't you?	Anh là chồng của Mary, phải không?
We might have problems if Tom shows up early.	Chúng tôi có thể gặp sự cố nếu Tom xuất hiện sớm.
You should give up when you are ahead.	Bạn nên bỏ cuộc khi đang ở phía trước.
This is the only building not affected by the fire.	Đây là tòa nhà duy nhất không bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
Watch out, Tom.	Coi chừng, Tom.
I've been wondering about that all day.	Tôi đã tự hỏi về điều đó cả ngày.
That didn't cross my mind.	Điều đó không qua tâm trí tôi.
I don't know why the door is open.	Tôi không biết tại sao cánh cửa lại mở.
You and I should not be seen together.	Bạn và tôi không nên được nhìn thấy cùng nhau.
Tom told Mary that he would visit her in Boston every weekend.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ đến thăm cô ấy ở Boston vào mỗi cuối tuần.
I think we should wait another half hour.	Tôi nghĩ chúng ta nên đợi thêm nửa giờ nữa.
Tom paid for lunch.	Tom đã trả tiền cho bữa trưa.
Do not be sad.	Đừng buồn.
Tom says he feels bad about it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tồi tệ về điều đó.
Tom says Mary is not ready.	Tom nói Mary chưa sẵn sàng.
I don't think Tom is going to Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc.
I'll have to go pretty soon.	Tôi sẽ phải đi khá sớm.
It rained so hard today that even the fish needed an umbrella.	Hôm nay trời mưa to đến nỗi ngay cả cá cũng cần một chiếc ô.
When was the last time you visited your dad?	Lần cuối cùng bạn đến thăm bố là khi nào?
Don't stare at me.	Đừng nhìn chằm chằm vào tôi.
Tom was awake.	Tom đã thức giấc.
I usually don't drink coffee.	Tôi thường không uống cà phê.
It's not what I want to eat.	Đó không phải là thứ tôi muốn ăn.
Today is warmer than yesterday.	Hôm nay ấm hơn hôm qua.
Tom is not a bad boy.	Tom không phải là một cậu bé xấu.
Tom tells Mary that he thinks John is sleepy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John buồn ngủ.
As far as I know, he is an honest man.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một người đàn ông trung thực.
Let me tell you what happened here last weekend.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra ở đây vào cuối tuần trước.
Tom is also worried.	Tom cũng lo lắng.
Her explanation of the matter works for you.	Lời giải thích của cô ấy về vấn đề đó phù hợp với bạn.
He was used to working two hours a day in the garden.	Anh ấy đã quen với việc làm việc hai giờ mỗi ngày trong vườn.
I cannot thank you enough.	Tôi không thể cảm ơn đủ.
Tom's painting.	Bức tranh của Tom.
One day Tom will become a good football player.	Một ngày nào đó Tom sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi.
I'm tired because I've walked too much.	Tôi mệt mỏi vì tôi đã đi bộ quá nhiều.
We have three minutes.	Chúng tôi có ba phút.
Now that you are a high school student, you are responsible for what you do.	Bây giờ bạn là một học sinh trung học, bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì bạn làm.
Sperm whales can dive to a depth of 1,000 meters.	Cá nhà táng có thể lặn xuống độ sâu 1.000 mét.
I think they will let you do that.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Do not go away. 	Đừng đi xa.
You don't bother us.	Bạn không làm phiền chúng tôi.
If you visit Tom now, he will probably watch TV.	Nếu bạn đến thăm Tom bây giờ, anh ấy có thể sẽ xem TV.
I want to leave the city and rediscover nature.	Tôi muốn rời thành phố và khám phá lại thiên nhiên.
I won't make that mistake again.	Tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa.
They carry water in buckets.	Họ mang nước trong xô.
I know that Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
If the weather permits, we will leave in an hour.	Nếu thời tiết cho phép, chúng tôi sẽ rời đi sau một giờ.
Tom was the only one who saw Mary sneak into the room.	Tom là người duy nhất nhìn thấy Mary lẻn vào phòng.
I want to see what happens if you try to kiss Tom.	Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố hôn Tom.
Tom won't tell me his last name.	Tom sẽ không cho tôi biết họ của anh ấy.
I know that Tom is a good skier.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
I don't think I offended anyone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã xúc phạm bất kỳ ai.
A rubber ball bounces because it is elastic.	Một quả bóng cao su nảy lên vì nó có tính đàn hồi.
I think the company sent Tom to Boston.	Tôi nghĩ rằng công ty đã cử Tom đến Boston.
I know Tom knows how to do it.	Tôi biết Tom biết cách làm điều đó.
They were not afraid.	Họ không hề sợ hãi.
I don't think you should try doing it by yourself.	Tôi không nghĩ bạn nên thử làm điều đó một mình.
Tom bent down to kiss Mary.	Tom cúi xuống hôn Mary.
The plane left after a three-hour delay.	Máy bay rời đi sau ba giờ chậm trễ.
Tom received a scolding.	Tom đã nhận được một lời mắng mỏ.
We're running out of time, Tom.	Chúng ta đang thiếu thời gian, Tom.
I will not close.	Tôi sẽ không đóng cửa.
I don't think Tom knows where he should do it.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy nên làm điều đó ở đâu.
Tom is no different.	Tom cũng không khác.
Tom certainly doesn't speak French as well as Mary.	Tom chắc chắn không nói được tiếng Pháp tốt như Mary.
I asked Tom if he wanted to come to Australia with me.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn đến Úc với tôi không.
I can't even imagine that.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó.
Tom walks like a duck.	Tom đi như một con vịt.
We didn't know you were there.	Chúng tôi không biết rằng bạn đã ở đó.
He's second to none when it comes to arguments.	Anh ấy không ai sánh kịp khi nói đến tranh luận.
I never realized that I would be a suspect.	Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng mình sẽ là một kẻ tình nghi.
Tom wasn't as upset as before.	Tom không còn khó chịu như trước nữa.
I'm feeling great.	Tôi đang cảm thấy tuyệt vời.
I doubt Tom and Mary planned to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó.
I like to eat pineapple for breakfast.	Tôi thích ăn dứa vào bữa sáng.
I don't want to look stupid.	Tôi không muốn trông ngu ngốc.
I think Tom will be forgiven for doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ được tha thứ vì đã làm điều đó.
I have decided to become a writer.	Tôi đã quyết định trở thành một nhà văn.
Tom canceled his trip.	Tom đã hủy chuyến đi của mình.
I disobey you.	Tôi không vâng lời bạn.
I don't think Mary will leave her husband.	Tôi không nghĩ Mary sẽ bỏ chồng.
I don't know what you are waiting for.	Tôi không biết bạn đang chờ đợi điều gì.
Tom is a madman.	Tom là một kẻ điên rồ.
I am on vacation.	Tôi đang trong kỳ nghỉ.
I think you can do it without anyone's help.	Tôi nghĩ bạn có thể làm điều đó mà không cần ai giúp đỡ.
Tom later learns that Mary does not intend to live in Australia.	Sau đó Tom biết được Mary không định sống ở Úc.
That's definitely a good idea.	Đó chắc chắn là một ý kiến ​​hay.
Tom refused to budge.	Tom không chịu nhúc nhích.
Do you know when Tom and Mary got married?	Bạn có biết Tom và Mary kết hôn khi nào không?
I bruised my left arm.	Tôi bị bầm tím cánh tay trái.
I can do it alone now.	Tôi có thể làm điều đó một mình bây giờ.
Calmly walk out the door.	Bình tĩnh bước ra cửa.
I told Tom he should do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom promised to help.	Tom đã hứa sẽ giúp đỡ.
I don't work late tomorrow night.	Tôi không làm việc muộn vào tối mai.
Tom refused to talk about it.	Tom từ chối nói về nó.
Tom was at home yesterday.	Tom đã ở nhà ngày hôm qua.
Tom said he didn't think he would win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ thắng.
He is a strange person.	Anh ấy là một người kỳ lạ.
I don't think you really want to know.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn biết.
I have a friend who goes to the same school as Tom.	Tôi có một người bạn học cùng trường với Tom.
Our team won 3-1.	Đội của chúng tôi đã thắng 3-1.
Tom said Mary might do it tomorrow.	Tom nói Mary có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I think Tom is the only one in his family who can't swim.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất trong gia đình anh ấy không biết bơi.
I forgot to put the address on the envelope.	Tôi quên ghi địa chỉ trên phong bì.
This won't be my last time here.	Đây sẽ không phải là lần cuối cùng của tôi ở đây.
How much did you pay to fix your car?	Bạn đã trả bao nhiêu để sửa chữa chiếc xe của mình?
Tom had to kill his own dog.	Tom đã phải giết con chó của chính mình.
Tom tells everyone that he is thirsty.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy khát.
Tom told us the reason for his absence.	Tom cho chúng tôi biết lý do anh ấy vắng mặt.
Tom and I have to sell our house.	Tom và tôi phải bán ngôi nhà của mình.
Tom doesn't believe us.	Tom không tin chúng tôi.
Surely you don't really believe that, do you?	Chắc chắn bạn không thực sự tin điều đó, phải không?
Tom went to an all-boys school.	Tom đã đến một trường học dành cho nam sinh.
Tom didn't stutter anymore.	Tom không nói lắp nữa.
Tom said he would do it, but I wonder if he really did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó, nhưng tôi tự hỏi liệu anh ấy có thực sự làm như vậy không.
Tom says Mary is not crazy.	Tom nói Mary không điên.
I think Tom is bipolar.	Tôi nghĩ Tom là người lưỡng cực.
He doesn't show his emotions.	Anh ấy không thể hiện cảm xúc của mình.
Tom is a real estate developer.	Tom là một nhà phát triển bất động sản.
Tom ached all over after working all day.	Tom đau nhức khắp người sau khi làm việc cả ngày.
Tom and Mary are talking to each other in French, I think I can't understand them.	Tom và Mary đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, tôi nghĩ rằng tôi không thể hiểu họ.
I'm not much of a friend, am I?	Tôi không phải là một người bạn nhiều, phải không?
I ate protein.	Tôi đã ăn protein.
Tom bet Mary thirty dollars that John will kiss Alice.	Tom cá với Mary ba mươi đô la rằng John sẽ hôn Alice.
That's what Tom gave me.	Đó là những gì Tom đã cho tôi.
Tom went down to the river in a canoe.	Tom đã đi xuống sông trên một chiếc ca nô.
I want it if you keep an eye on Tom.	Tôi muốn nó nếu bạn để mắt đến Tom.
Tom is not a diplomat.	Tom không phải là một nhà ngoại giao.
You didn't sell your car, did you?	Bạn đã không bán chiếc xe của bạn, phải không?
He left a message saying he was going to lunch.	Anh ấy để lại lời nhắn rằng anh ấy sẽ đi ăn trưa.
I didn't ask for help.	Tôi đã không yêu cầu sự giúp đỡ.
If God wanted us to fly, He gave us wings.	Nếu Chúa muốn chúng ta bay, thì Ngài đã cho chúng ta đôi cánh.
Tom said that he thought Mary was not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
I was the only one who had to leave.	Tôi là người duy nhất phải ra đi.
My phone is on the nightstand.	Điện thoại của tôi ở trên tủ đầu giường.
A pack of wild dogs attacked Tom.	Một bầy chó hoang đã tấn công Tom.
She was formerly a bank employee.	Cô ấy trước đây là nhân viên ngân hàng.
How many hamburgers did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu cái bánh hamburger?
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Don't feel too bad.	Đừng cảm thấy quá tệ.
I don't understand why Tom disagrees.	Tôi không hiểu tại sao Tom không đồng ý.
Do you mind if we put this on hold until tomorrow?	Bạn có phiền không nếu chúng ta tạm dừng việc này cho đến ngày mai?
Tom didn't really do anything wrong.	Tom không thực sự làm bất cứ điều gì sai.
I know that Tom is not a very religious person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất sùng đạo.
I hope you are not too disappointed.	Tôi hy vọng bạn không quá thất vọng.
The sun is shining brightly.	Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.
Tom had munchies, but since there was nothing in the house to eat, he went to the convenience store not too far from where he lived.	Tom đã có munchies, nhưng vì không có gì trong nhà để ăn nên anh ấy đã đi đến cửa hàng tiện lợi không quá xa nơi anh ấy sống.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
I would like to emphasize this point in particular.	Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh điểm này.
Tom just lost his job.	Tom vừa bị mất việc.
There is a mirror.	Có một tấm gương.
Tom walks through the forest.	Tom đi qua khu rừng.
I stopped for a bit.	Tôi dừng lại một chút.
Tom and Mary played the piano.	Tom đã cùng Mary chơi piano.
I can't tell you how pleased that is.	Tôi không thể nói với bạn điều đó làm tôi hài lòng như thế nào.
Ogai is his favorite author.	Ogai là tác giả yêu thích của anh ấy.
Tom will come later.	Tom sẽ đến sau.
I have to see you and Tom.	Tôi phải gặp bạn và Tom.
Looks like Tom is frustrated.	Có vẻ như Tom thất vọng.
Tom owns some very valuable paintings.	Tom sở hữu một số bức tranh rất có giá trị.
Tom seems to be capable.	Tom có ​​vẻ là người có năng lực.
You don't have to go to the party if you don't want to.	Bạn không cần phải đi dự tiệc nếu bạn không muốn.
I couldn't sleep at all.	Tôi không thể ngủ được ở tất cả.
The year-end trains are almost empty.	Các chuyến tàu cuối năm gần như không còn chỗ.
Old books are moldy.	Sách cũ đã bị mốc.
He explained that he knew nothing about the matter.	Anh ấy giải thích rằng anh ấy không biết gì về vấn đề này.
My father does not allow me to see my friends.	Cha tôi không cho phép tôi gặp bạn bè.
I can't go without my dog.	Tôi không thể đi mà không có con chó của tôi.
Do you want to be a negotiator?	Bạn có muốn trở thành người đàm phán không?
What is your zip code?	Mã zip của bạn là gì?
Tom didn't say where he went.	Tom không nói anh ấy đã đi đâu.
Does Tom like me?	Tom có ​​thích tôi không?
What's Tom's Social Security Number?	Số an sinh xã hội của Tom là gì?
I don't know how to explain that to Tom.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích điều đó với Tom.
Many children die of hunger in Africa.	Nhiều trẻ em chết vì đói ở Châu Phi.
He is having a toothache.	Anh ấy đang bị đau răng.
Tom and Mary always seem to be fighting.	Tom và Mary dường như luôn đánh nhau.
According to the newspapers, it will snow tomorrow.	Theo các tờ báo, ngày mai trời sẽ có tuyết.
I heard they found Tom guilty.	Tôi nghe nói họ thấy Tom có ​​tội.
Tom pretends that he is a doctor.	Tom giả vờ rằng anh ta là một bác sĩ.
Tom lives and works in Boston.	Tom sống và làm việc ở Boston.
It's one of the reasons I like Boston.	Đó là một trong những lý do tôi thích Boston.
This is not a difficult question.	Đây không phải là một câu hỏi khó.
Is this Tom's hat?	Đây có phải là cái mũ của Tom không?
I would like to report the loss of some jewelry.	Tôi muốn báo cáo việc mất một số đồ trang sức.
Where can I find a pizzeria?	Tôi có thể tìm một tiệm bánh pizza ở đâu?
Tom has not written a letter for a long time.	Tom đã lâu không viết thư.
Tom didn't get a chance to do that.	Tom đã không có cơ hội để làm điều đó.
I should go home before my parents start to worry.	Tôi nên về nhà trước khi bố mẹ bắt đầu lo lắng.
Our boss wouldn't like it if we didn't do anything.	Sếp của chúng tôi sẽ không thích nếu chúng tôi không làm gì cả.
Where is Tom supposed to do it?	Tom phải làm điều đó ở đâu?
Tom says he remembers doing that.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã làm điều đó.
I'm pretty sure Tom didn't think I would do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom likes potatoes.	Tom thích khoai tây.
I didn't get a chance to do that.	Tôi đã không có cơ hội để làm điều đó.
First go to the people you are sure to help you with.	Đầu tiên hãy đến gặp những người bạn chắc chắn sẽ giúp bạn.
My cousin has a son with autism.	Anh họ tôi có một cậu con trai mắc chứng tự kỷ.
I live from one paycheck to another.	Tôi sống từ lương này sang lương khác.
Is Tom unwell?	Tom không khỏe phải không?
I completely forgot his name.	Tôi đã hoàn toàn quên tên anh ấy.
I thought maybe Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom showed Mary the ropes.	Tom cho Mary xem những sợi dây.
Do you know where Tom plays golf?	Bạn có biết Tom chơi gôn ở đâu không?
What do you want to do in the afternoon?	Bạn muốn làm gì vào buổi chiều?
For us, school is a place to get away as quickly as possible.	Đối với chúng tôi, trường học là một nơi để rời xa càng nhanh càng tốt.
Make sure no one enters.	Đảm bảo rằng không có ai vào.
I can't do that anywhere.	Tôi không thể làm điều đó ở bất cứ đâu.
Tom told me he was very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tức giận.
I'm in the building now.	Bây giờ tôi đang ở trong tòa nhà.
I don't know yet.	Tôi chưa biết.
This area has been quarantined.	Khu vực này đã được cách ly.
Tom's heart sank.	Tim của Tom chùng xuống.
Tom aimed his rifle at the tiger.	Tom nhắm khẩu súng trường của mình vào con hổ.
I told you, but Tom made me promise not to tell.	Tôi đã nói với bạn, nhưng Tom bắt tôi hứa sẽ không nói.
You really are gullible, aren't you?	Bạn thực sự là cả tin, phải không?
Tom sent Mary a rose on Valentine's Day.	Tom đã gửi hoa hồng cho Mary vào ngày lễ tình nhân.
Tom says he doesn't want to fight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đánh nhau.
Tom hit me.	Tom đã đánh tôi.
You have run out of things to drink.	Bạn đã hết thứ để uống.
Tom says that Mary thinks John might be allowed to do it next weekend.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom says he will take care of Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc Mary.
We have been friends ever since.	Chúng tôi đã là bạn của nhau kể từ đó.
Tom never asked for my help.	Tom chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
Now that you have passed your test, you can drive yourself.	Bây giờ bạn đã vượt qua bài kiểm tra của mình, bạn có thể tự lái xe.
I think Tom is a fun guy.	Tôi nghĩ Tom là người vui vẻ.
It would be wise to remember that Tom can't do everything as well as the rest of us can.	Sẽ là khôn ngoan khi nhớ rằng Tom không thể làm mọi thứ tốt như những người còn lại trong chúng ta có thể.
Tom says he wants to stay at home this weekend.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà vào cuối tuần này.
You know that's not going to happen, right?	Bạn biết điều đó sẽ không xảy ra, phải không?
Tom should have been excused from doing that.	Tom lẽ ra đã được miễn làm điều đó.
Tom wasn't really going to do that, was he?	Tom không thực sự định làm điều đó, phải không?
Tom has been paginated.	Tom đã được phân trang.
Now Tom understood what was going on.	Bây giờ Tom đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom asks Mary why she doesn't want to go to Boston with John.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không muốn đến Boston với John.
Tom refuses to accept charity.	Tom từ chối nhận làm từ thiện.
Accountants were blamed for the mistake.	Kế toán đã bị đổ lỗi cho sai lầm.
Tom says he's never been on a motorboat.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đi thuyền máy.
Why don't you come to Tom's house this afternoon?	Tại sao bạn không đến nhà Tom chiều nay?
I bet you'll tell me you're too tired to help.	Tôi cá rằng bạn sẽ nói với tôi rằng bạn quá mệt mỏi để giúp đỡ.
I fell asleep again.	Tôi lại buồn ngủ.
I don't believe Tom really had to.	Tôi không tin rằng Tom thực sự phải làm như vậy.
Don't touch me again.	Đừng chạm vào tôi một lần nữa.
Tom rarely talks to me anymore.	Tom hiếm khi nói chuyện với tôi nữa.
I'm happy.	Tôi hạnh phúc.
Why are you doing this to Tom?	Tại sao bạn lại làm điều này với Tom?
Will you share my umbrella?	Bạn sẽ chia sẻ ô của tôi chứ?
I saw many people running fast towards the ball park.	Tôi thấy nhiều người đang chạy nhanh về phía công viên bóng.
You don't think we'll find what we're looking for?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy những gì chúng ta đang tìm kiếm?
I borrowed Tom's bike.	Tôi đã mượn xe đạp của Tom.
Even Tom got there early.	Ngay cả Tom cũng đến đó sớm.
It is said that he has a lot of ancient coins.	Người ta nói rằng anh ta có rất nhiều tiền cổ.
I may need to stay in Boston for a few more days.	Tôi có thể cần phải ở lại Boston vài ngày nữa.
It's stupid to waste your money on such trifles.	Thật là ngu ngốc khi lãng phí tiền bạc của mình vào những việc vặt vãnh như vậy.
I think Tom cheated on his French test.	Tôi nghĩ rằng Tom đã gian lận trong bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
I didn't mean to do it, but I did.	Tôi không định làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
Tom told Mary that I was very hungry.	Tom nói với Mary rằng tôi rất đói.
Is something bothering you, Tom?	Có điều gì làm phiền bạn không, Tom?
It is very difficult to impress Tom.	Rất khó để gây ấn tượng với Tom.
Tom plays tennis extremely well.	Tom chơi quần vợt cực kỳ giỏi.
I don't like wearing other people's clothes.	Tôi không thích mặc quần áo của người khác.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I didn't believe Mary when she told me Tom was a taxi driver in Chicago.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston, nên tôi không tin Mary khi cô ấy nói với tôi Tom là tài xế taxi ở Chicago.
I'm sorry I brought you into this.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đưa bạn vào việc này.
Isn't that the whole idea?	Đó không phải là toàn bộ ý tưởng?
I can never replace Tom.	Tôi không bao giờ có thể thay thế Tom.
I didn't know Mozart wrote a concerto for bassoon.	Tôi không biết Mozart đã viết một bản concerto cho bassoon.
Tom says he wants some money.	Tom nói rằng anh ấy muốn một số tiền.
It's not like that.	Nó không giống như vậy.
It's time consuming.	Thật là tốn thời gian.
I heard you quit smoking.	Tôi nghe nói bạn đã bỏ thuốc lá.
No one wants to live near a landfill.	Không ai muốn sống gần bãi rác.
Tom and I will be together.	Tom và tôi sẽ ở bên nhau.
Tom told me he hoped Mary would be the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom likes it when having a vacation.	Tom thích nó khi có một kỳ nghỉ.
I know Tom and Mary never went to Boston together.	Tôi biết Tom và Mary chưa bao giờ đi Boston cùng nhau.
Maybe you shouldn't tell Tom the truth.	Có lẽ bạn không nên nói cho Tom biết sự thật.
Last year, Tom was in the hospital.	Năm ngoái, Tom đã ở trong bệnh viện.
I wonder if Tom did that last night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó đêm qua hay không.
We were very tired after the five hour trip.	Chúng tôi đã rất mệt mỏi sau chuyến đi kéo dài năm giờ.
I thought they wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ không đến.
When did you and Tom get married?	Bạn và Tom kết hôn khi nào?
What do you think Tom will do at this time tomorrow afternoon?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì vào lúc này vào chiều mai?
What is the real problem?	Vấn đề thực sự là gì?
I know that Tom is very ambitious.	Tôi biết rằng Tom rất tham vọng.
Tom does not smoke and has never smoked.	Tom không hút thuốc và chưa bao giờ hút thuốc.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
It was not an accident.	Đó không phải là tai nạn.
Tom said he heard Mary singing this morning behind the school building.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy Mary hát sáng nay sau tòa nhà của trường.
The sound of frogs helps me fall asleep.	Tiếng ếch nhái giúp tôi chìm vào giấc ngủ.
Tom is interested in Buddhism.	Tom quan tâm đến Phật giáo.
Tom filled the tub with warm water.	Tom đổ đầy nước ấm vào bồn tắm.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
We cannot tow this vehicle.	Chúng tôi không thể kéo chiếc xe này.
I guess Tom wouldn't.	Tôi đoán là Tom sẽ không làm vậy.
I don't know much about Tom.	Tôi không biết nhiều về Tom.
What's the chance that Tom wants to do it?	Cơ hội mà Tom muốn làm điều đó là gì?
That's why I became a journalist.	Đó là lý do tại sao tôi trở thành một nhà báo.
Tom is retired.	Tom đã nghỉ hưu.
I think I'm a great athlete.	Tôi nghĩ rằng tôi là một vận động viên tuyệt vời.
I don't know when I've had a better hamburger.	Tôi không biết khi nào tôi đã có một chiếc bánh hamburger ngon hơn.
I couldn't do that last week because I was in Australia.	Tôi không thể làm điều đó vào tuần trước vì tôi đang ở Úc.
It's not Thanksgiving dinner without turkey.	Đó không phải là bữa tối Lễ Tạ ơn mà không có gà tây.
For the rest of the lesson, I will speak only in French.	Đối với phần còn lại của bài học, tôi sẽ chỉ nói bằng tiếng Pháp.
It's not really a surprise.	Nó không thực sự là một bất ngờ.
Tell me why you think I don't like Tom.	Nói cho tôi biết tại sao bạn nghĩ tôi không thích Tom.
I'm much taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom rất nhiều.
You are injured.	Bạn bị thương.
I am not the person you are looking for.	Tôi không phải là người bạn đang tìm kiếm.
Why don't you let Tom go around town?	Tại sao bạn không cho Tom đi quanh thị trấn?
Tom will be here every day this week.	Tom sẽ ở đây mỗi ngày trong tuần này.
You don't seem to understand anything.	Bạn dường như không hiểu gì cả.
Tom wanted Mary to understand why he had to leave.	Tom muốn Mary hiểu tại sao anh phải ra đi.
Tom sings at church.	Tom hát ở nhà thờ.
I don't need to do it this afternoon.	Tôi không cần phải làm điều đó vào chiều nay.
He is not qualified to admit that he was wrong.	Anh ta không có đủ tư cách để thừa nhận rằng anh ta đã sai.
It took many years for her to get over her husband who suddenly left her and her children.	Phải mất nhiều tuổi cô mới có thể vượt qua được người chồng đột nhiên bỏ cô và các con.
If we don't do it, who will?	Nếu chúng ta không làm điều đó, ai sẽ?
Tom tried his best to convince Mary to go to the dance with him.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh ta.
Tom can be stubborn at times.	Đôi khi Tom có ​​thể cứng đầu.
Tom really doesn't want to work all day.	Tom thực sự không muốn làm việc cả ngày.
I didn't know Tom had relatives in Boston.	Tôi không biết Tom có ​​họ hàng ở Boston.
A hideous monster used to live there.	Một con quái vật gớm ghiếc từng sống ở đó.
You are not allowed in that room.	Bạn không được phép vào phòng đó.
Will Tom be able to attend the meeting?	Liệu Tom có ​​thể tham dự cuộc họp không?
Tom got up and left.	Tom đứng dậy và rời đi.
Isn't that you, Tom, isn't it?	Có phải anh không, Tom, phải không?
I don't think Tom really enjoys doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích làm điều đó.
Tom has always been good to me.	Tom luôn tốt với tôi.
I know why I should do it.	Tôi biết tại sao tôi nên làm điều đó.
I know Tom will let you do it.	Tôi biết Tom sẽ để bạn làm điều đó.
What makes you think Tom hasn't bought a ticket yet?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom vẫn chưa mua vé?
I think Tom is downstairs.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở dưới nhà.
Tom is a pastry chef.	Tom là một đầu bếp bánh ngọt.
Why shouldn't Tom do that?	Tại sao Tom không nên làm vậy?
That's where I would go if I had the time.	Đó là nơi tôi sẽ đến nếu tôi có thời gian.
Tom finally noticed that Mary was staring at him.	Tom cuối cùng cũng nhận thấy rằng Mary đang nhìn chằm chằm vào anh.
Tom will have steak and potatoes for dinner.	Tom sẽ ăn bít tết và khoai tây cho bữa tối.
Have you heard of what happened to Tom?	Bạn có nghe nói về những gì đã xảy ra với Tom không?
I know Tom is a little worried about what might happen.	Tôi biết Tom hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom is alone on a park bench.	Tom ở một mình trên băng ghế công viên.
I wonder what this place was like three years ago.	Tôi tự hỏi nơi này như thế nào ba năm trước.
Tom won't be very happy.	Tom sẽ không vui lắm đâu.
I cannot pretend to be something I am not.	Tôi không thể giả vờ là một cái gì đó tôi không phải là.
They say they can't do what you ask them to do.	Họ nói rằng họ không thể làm những gì bạn yêu cầu họ làm.
What?	Gì thế?
Tom works for a construction company in Boston.	Tom làm việc cho một công ty xây dựng ở Boston.
Tom returned to Mary's house.	Tom quay lại nhà Mary.
Thieves shared their spoils.	Những tên trộm chia nhau chiến lợi phẩm của họ.
Tom says he's not crazy anymore.	Tom nói rằng anh ấy không còn điên nữa.
Don't make me take the belt.	Đừng bắt tôi lấy thắt lưng.
Tom flipped a blank sheet of paper.	Tom lật một tờ giấy trắng.
Tom was ready to take that risk.	Tom đã sẵn sàng để chấp nhận rủi ro đó.
Tom is thirsty, and so am I.	Tom khát, và tôi cũng vậy.
Do you use aftershave?	Bạn có sử dụng aftershave?
Tom says he doesn't think Mary wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary muốn làm như vậy nữa.
I wish I hadn't been in that war.	Tôi ước gì tôi đã không tham gia vào cuộc chiến đó.
Tom thinks he will lose the race.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ thua cuộc đua.
Who will take care of the dog while we are away?	Ai sẽ chăm sóc con chó trong khi chúng ta đi vắng?
Put some brandy in my tea.	Cho một chút rượu mạnh vào trà của tôi.
Tom says he doesn't want to dance with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn khiêu vũ với Mary.
Tom has been waiting for someone to do it all morning.	Tom đã đợi ai đó làm điều đó cả buổi sáng.
Tom loves himself.	Tom yêu bản thân.
Are you saying you can't fix it?	Bạn đang nói rằng bạn không thể sửa chữa nó?
Tom pointed to the ceiling.	Tom chỉ lên trần nhà.
Take off your coat and make your own at home.	Cởi áo khoác của bạn và tự làm ở nhà.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
I know Tom didn't know that you did that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn đã làm điều đó.
Tom always tells jokes.	Tom luôn kể chuyện cười.
I know Tom doesn't know that I won't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
I don't know what I'm looking for.	Tôi không biết mình đang tìm gì.
Tom won't say yes.	Tom sẽ không nói có.
Out of here. 	Ra khỏi đây.
I don't want to see you again.	Tôi không muốn gặp lại anh.
No one cares?	Không có ai quan tâm?
I want a TV, but I can't afford one.	Tôi muốn có một chiếc tivi, nhưng tôi không đủ tiền mua một cái.
You don't feel like eating?	Bạn không cảm thấy muốn ăn?
Will Tom act?	Tom sẽ hành động chứ?
We asked for Tom.	Chúng tôi đã yêu cầu Tom.
I can't speak French at all.	Tôi không thể nói tiếng Pháp chút nào.
Tom and Mary live in Australia.	Tom và Mary sống ở Úc.
We have talked about it before.	Chúng tôi đã nói về nó trước đây.
You will only be delayed by thirty minutes.	Bạn sẽ chỉ bị chậm trễ nhất là ba mươi phút.
The earlier we get there, the more likely we are to get a seat.	Đến đó càng sớm, chúng ta càng có nhiều khả năng có được chỗ ngồi.
I don't think it's real.	Tôi không nghĩ nó là thật.
I'm doing pretty well.	Tôi đang làm khá tốt.
How is your boy?	Cậu bé của bạn thế nào?
How will you get to the roof?	Làm thế nào bạn sẽ lên đến mái nhà?
How many eggs did Tom buy?	Tom đã mua bao nhiêu quả trứng?
The children returned home at dusk.	Bọn trẻ trở về nhà lúc chập choạng tối.
Tom shouldn't always believe what others say.	Tom không nên luôn tin những gì người khác nói.
Tom has to do it now, right?	Tom phải làm điều đó bây giờ, phải không?
Tom fell in love with a beautiful girl.	Tom đã yêu một cô gái xinh đẹp.
Tom had a nosebleed and blood on his shirt.	Tom chảy máu mũi và dính máu trên áo.
I got on the bus.	Tôi đã lên xe buýt.
Tom has no choice but to leave.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.
I won't spend Christmas with my family.	Tôi sẽ không trải qua Giáng sinh với gia đình.
I helped my parents with the housework.	Tôi đã giúp bố mẹ tôi việc nhà.
I want a nice backyard where I can hold barbecues.	Tôi muốn có một sân sau đẹp, nơi tôi có thể tổ chức những bữa tiệc nướng.
Do you know all three of Tom's sisters?	Bạn có biết cả ba chị em gái của Tom không?
Tom doesn't seem as optimistic as Mary.	Tom dường như không lạc quan như Mary.
I can't believe Tom would do that to me.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều đó với tôi.
I don't know who those suitcases belong to.	Tôi không biết những chiếc vali đó của ai.
I don't really feel like doing that anymore.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó nữa.
Tom is sitting on a bench.	Tom đang ngồi trên băng ghế.
I cannot change these plans.	Tôi không thể thay đổi các kế hoạch này.
My grades did not meet my father's expectations.	Điểm của tôi không đạt như mong đợi của cha tôi.
Tom says he thinks Mary probably did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ đã làm điều đó.
I know that Tom knows why you want us to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom was a little surprised when Mary said she wouldn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Tell Tom to bring a salad.	Bảo Tom mang theo món salad.
You didn't know that Tom had to do it alone, did you?	Bạn không biết rằng Tom phải làm điều đó một mình, phải không?
Leave now and never come back.	Hãy rời đi ngay bây giờ và đừng bao giờ quay lại.
Tom has no right to say that.	Tom không có quyền nói điều đó.
I don't want my picture taken.	Tôi không muốn hình ảnh của tôi bị chụp.
Tom is not as friendly as before.	Tom không còn thân thiện như trước nữa.
I know that Tom won't go.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đi.
Tom says he will kill Mary's dog.	Tom nói rằng anh ta sẽ giết con chó của Mary.
Tom says it really happened.	Tom nói rằng nó thực sự đã xảy ra.
Tom was scared to go into the cave.	Tom sợ hãi khi đi vào hang động.
Tom marveled at how much Mary had grown since he last saw her.	Tom ngạc nhiên rằng Mary đã trưởng thành như thế nào kể từ lần cuối anh gặp cô.
Tom is receiving an award.	Tom đang nhận được một giải thưởng.
I'm sorry, you have the wrong number.	Tôi xin lỗi, bạn có sai số.
I know Tom doesn't know why we can't do it for him.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I know that you think there is no hope.	Tôi biết rằng bạn nghĩ rằng không có hy vọng.
I knew Tom would tell Mary how to do it.	Tôi biết Tom sẽ nói với Mary cách làm điều đó.
Tom can go home on Monday.	Tom có ​​thể về nhà vào thứ Hai.
He decided to trust the attorney with the document.	Anh quyết định tin tưởng luật sư với tài liệu.
Tom says that he has read all of these books.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc tất cả những cuốn sách này.
I hope you will pay more attention next time.	Tôi hy vọng bạn sẽ chú ý hơn vào lần sau.
Puppies nestled in their mothers.	Những chú chó con nép vào người mẹ của chúng.
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
They fought well against a much stronger enemy.	Họ đã chiến đấu tốt trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều.
I don't think I have a problem.	Tôi không nghĩ rằng tôi có vấn đề.
Tom still doesn't need to know.	Tom vẫn chưa cần biết.
I always thought that Tom would become a teacher.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom sẽ trở thành một giáo viên.
Tom doesn't like to work when he's hungry.	Tom không thích làm việc khi đói.
The public sector governs economic activity.	Khu vực công chi phối hoạt động kinh tế.
Tom was standing.	Tom đã đứng.
We will never allow it.	Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép nó.
Tom says he hopes you won't need to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không cần phải làm như vậy.
I wondered if I should tell Tom what I had to do.	Tôi băn khoăn không biết mình có nên nói cho Tom biết mình phải làm gì không.
The doctor told me to cut down on salt.	Bác sĩ bảo tôi cắt giảm lượng muối.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
Tom understood what Mary said in French.	Tom hiểu những gì Mary nói bằng tiếng Pháp.
I don't think Tom will have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom is in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở Úc.
The question is who will do it.	Câu hỏi là ai sẽ làm điều đó.
Tom has been weak for a while.	Tom đã bị yếu một thời gian rồi.
Tom and I often chat on the bus.	Tom và tôi thường trò chuyện trên xe buýt.
His aunt takes care of his dog during the day.	Dì của anh ấy chăm sóc con chó của anh ấy vào ban ngày.
Tom says he knows he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom didn't seem reluctant to do it for us.	Tom dường như không miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
A lot of things stop appealing to us as we get older.	Rất nhiều thứ ngừng hấp dẫn chúng ta khi chúng ta lớn lên.
Tom could not continue.	Tom không thể tiếp tục.
Tom tells Mary what he needs her to do.	Tom nói với Mary những gì anh ấy cần cô ấy làm.
Tom walked into the bar and sat on a stool next to Mary.	Tom bước vào quầy bar và ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh Mary.
Tom poured cold water over himself to stay awake.	Tom dội nước lạnh lên người để tỉnh táo.
Tom hasn't sung professionally for almost three years.	Tom đã không hát chuyên nghiệp trong gần ba năm.
Tom was the last to leave the room.	Tom là người cuối cùng rời khỏi phòng.
Tom is here in Boston.	Tom ở đây ở Boston.
You must be at the station by 2:30.	Bạn phải có mặt tại nhà ga trước 2:30.
I'm ashamed to ask you such a silly question.	Tôi xấu hổ khi hỏi bạn một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
I don't know how to express my thanks in French.	Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lời cảm ơn của mình bằng tiếng Pháp.
I may need some convincing.	Tôi có thể cần một số thuyết phục.
Tom just arrived in Boston.	Tom vừa đến Boston.
I definitely wouldn't go there alone.	Tôi chắc chắn sẽ không đến đó một mình.
How did you learn to play the violin?	Bạn đã học cách chơi violin như thế nào?
You are seventh.	Bạn đứng thứ bảy.
Tom is going skiing with us.	Tom sẽ đi trượt tuyết với chúng tôi.
I think Tom's record speaks for itself.	Tôi nghĩ rằng kỷ lục của Tom đã nói lên điều đó.
Tom is pretty shy, isn't he?	Tom khá nhút nhát, phải không?
Saint Patrick's Day is celebrated in March.	Ngày Thánh Patrick được tổ chức vào tháng Ba.
I don't want to compete with anyone.	Tôi không muốn cạnh tranh với bất kỳ ai.
The doorman did not allow me to enter the theater.	Người gác cửa không cho phép tôi vào rạp.
I don't see your text.	Tôi không thấy văn bản của bạn.
What's up with you two?	Có chuyện gì với hai người?
Tom never leaves the house without his phone.	Tom không bao giờ rời nhà mà không có điện thoại.
Tom is really handsome, isn't he?	Tom thực sự rất đẹp trai, phải không?
That's the school I went to.	Đó là ngôi trường mà tôi đã đến.
Don't tie me up.	Đừng trói tôi.
I'm not going to do that this week.	Tôi không định làm điều đó trong tuần này.
We haven't had such problems in a long time.	Chúng tôi đã không gặp phải những vấn đề như vậy trong một thời gian dài.
Tom asked Mary where she was going for the evening.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ đi đâu vào buổi tối.
Tom gave me some bad advice.	Tom đã cho tôi một số lời khuyên tồi tệ.
I think Tom is doing very well.	Tôi nghĩ Tom đang làm rất tốt.
Tom was very passionate.	Tom đã rất đam mê.
Tom doesn't seem to care what might happen.	Tom dường như không quan tâm đến những gì có thể xảy ra.
Does Tom regret doing it?	Tom có ​​hối hận khi làm điều đó không?
That is our future.	Đó là tương lai của chúng ta.
Tom was knocked down by Mary.	Tom đã bị Mary đánh gục.
When does Tom expect us to help Mary?	Khi nào Tom mong chúng ta giúp Mary?
Tom has been on a mission.	Tom đã được thực hiện một nhiệm vụ.
Tom likes to do it with his friends.	Tom thích làm điều đó với bạn bè của mình.
Tom wanted to open the box to see what was inside.	Tom muốn mở chiếc hộp để xem bên trong nó có gì.
I need to find another way to make money.	Tôi cần tìm một cách khác để kiếm tiền.
Tom and I went to Boston together.	Tom và tôi đến Boston cùng nhau.
I didn't realize it at first.	Tôi không nhận ra nó lúc đầu.
I'm new around here.	Tôi là người mới quanh đây.
Tom doesn't eat alone.	Tom không ăn một mình.
I don't think that movie is very interesting.	Tôi không nghĩ rằng bộ phim đó rất thú vị.
What is your favorite TV show theme song?	Bài hát chủ đề chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?
She doesn't like the way I speak.	Cô ấy không thích cách tôi nói.
I wouldn't help Tom do it if I were you.	Tôi sẽ không giúp Tom làm điều đó nếu tôi là bạn.
If you are very smart, do it yourself.	Nếu bạn rất thông minh, hãy tự mình làm điều đó.
Tom went to my high school in Boston.	Tom đến trường trung học của tôi ở Boston.
She witnessed the crime.	Cô đã chứng kiến ​​tội ác.
I can't stand doing that.	Tôi không thể chịu đựng được khi làm điều đó.
It was something she didn't want to put into words.	Đó là điều mà cô không muốn nói thành lời.
Tom told me that he doesn't have any plans for tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày mai.
Life is like soap bubbles.	Cuộc sống giống như bong bóng xà phòng.
That's not an unusual thing to say.	Đó không phải là một điều bất thường để nói.
We won't let Tom spoil our plans.	Chúng tôi sẽ không để Tom làm hỏng kế hoạch của chúng tôi.
Tom wished he had never met Mary.	Tom ước gì anh chưa bao giờ gặp Mary.
Is that correct, Tom?	Điều đó có chính xác không, Tom?
Watch out for pedestrians.	Coi chừng những người đi bộ.
Men's clothing on the third floor.	Quần áo nam ở tầng ba.
Who contributed?	Ai đã đóng góp?
Tom is capable of doing it, right?	Tom có ​​khả năng làm được, phải không?
We have to get back before Tom does.	Chúng ta phải quay lại trước khi Tom làm.
I will have to improvise.	Tôi sẽ phải ứng biến.
I want to marry Tom again.	Tôi muốn kết hôn với Tom một lần nữa.
How do you resolve office controversies?	Làm thế nào để bạn giải quyết các tranh cãi văn phòng?
I'm not saying I'm completely satisfied.	Tôi không nói rằng tôi hoàn toàn hài lòng.
I don't really like reading poetry.	Tôi không thực sự thích đọc thơ.
I came to see how you are.	Tôi đến để xem bạn thế nào.
Tom was charged with first degree murder.	Tom bị buộc tội giết người cấp độ một.
Looks like Tom is sympathetic.	Có vẻ như Tom được thông cảm.
You are three years older than me.	Bạn hơn tôi ba tuổi.
I realized I didn't have enough time to do that.	Tôi nhận ra mình không có đủ thời gian để làm điều đó.
What makes you happy, Tom?	Điều gì làm cho bạn hạnh phúc, Tom?
I know Tom is a ballet dancer.	Tôi biết Tom là một vũ công ba lê.
He is in pain.	Anh ấy đang đau.
How do you know that Tom doesn't want to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không muốn làm điều đó?
Tom and Mary were both unhappy.	Tom và Mary đều không vui.
It takes time to get used to married life.	Cần nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống vợ chồng.
Tom wants someone to help him.	Tom muốn ai đó giúp anh ấy.
Tom just needs a little rest.	Tom chỉ cần nghỉ ngơi một chút.
I take Highway 58.	Tôi đi Quốc lộ 58.
Tom hasn't sold his house yet.	Tom vẫn chưa bán ngôi nhà của mình.
Unfortunately, I'm a bit constrained.	Thật không may, tôi hơi bị bó buộc.
Will you stay for dinner?	Bạn sẽ ở lại ăn tối chứ?
Things were much simpler back then.	Mọi thứ khi đó đơn giản hơn rất nhiều.
I think Tom won the election.	Tôi nghĩ Tom đã thắng cuộc bầu cử.
Tom says that may be true.	Tom nói rằng điều đó có thể đúng.
Tom says that Mary is likely uninjured.	Tom nói rằng Mary có khả năng không bị thương.
You are the best friend I have ever had.	Bạn là người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
Tom does not know that you are intending to stay.	Tom không biết rằng bạn đang có ý định ở lại.
I know that Tom doesn't know when we did it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi đã làm điều đó khi nào.
I like R&B.	Tôi thích R & B.
Why do you have to embarrass me in front of others?	Tại sao bạn phải làm tôi xấu hổ trước mặt những người khác?
We had to speak French because it was the only language that some of the group knew.	Chúng tôi phải nói tiếng Pháp vì đó là ngôn ngữ duy nhất mà một số người trong nhóm biết.
You helped me, so I will help you.	Bạn đã giúp tôi, vì vậy tôi sẽ giúp bạn.
Tom talked to the police.	Tom đã nói chuyện với cảnh sát.
Tom gets involved in a scandal involving a famous actress.	Tom dính vào một vụ bê bối liên quan đến một nữ diễn viên nổi tiếng.
Everyone seems to be very busy and everyone seems in a hurry.	Mọi người dường như rất bận rộn và ai cũng có vẻ vội vàng.
I don't think Tom really needs to do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom got lost in a sandstorm.	Tom bị lạc trong cơn bão cát.
I know Tom knows why he shouldn't.	Tôi biết Tom biết tại sao anh ấy không nên làm vậy.
Tom can't drive the bus.	Tom không thể lái xe buýt.
Tom is gone.	Tom đã đi rồi.
I live in Tom's apartment below.	Tôi sống trong căn hộ bên dưới của Tom.
Who did Tom say hit Mary?	Tom đã nói ai đánh Mary?
I didn't know you were helping Tom.	Tôi không biết bạn đang giúp Tom.
Tom says there is nothing he can do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì được.
Tom was afraid that he might bleed to death.	Tom sợ rằng mình có thể bị chảy máu đến chết.
I know Tom would never lie to you.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ nói dối bạn.
Tom is not a very smart man.	Tom không phải là một người đàn ông quá thông minh.
It's very important to Tom.	Nó rất quan trọng đối với Tom.
Tom loves baseball.	Tom yêu bóng chày.
I know Tom won't leave without saying goodbye.	Tôi biết Tom sẽ không rời đi mà không nói lời tạm biệt.
The cat is licking its paws.	Con mèo đang liếm bàn chân của nó.
I want to tell Tom about Mary.	Tôi muốn kể cho Tom nghe về Mary.
Everyone is anxiously waiting.	Mọi người đang hồi hộp chờ đợi.
If Tom is not careful, he will get hurt.	Nếu Tom không cẩn thận, anh ấy sẽ bị thương.
The New Tokaido Line was completed in 1964.	Tuyến Tokaido Mới được hoàn thành vào năm 1964.
I am sure you will succeed.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thành công.
Tom doesn't really care. 	Tom không thực sự quan tâm.
He's just polite.	Anh ấy chỉ lịch sự thôi.
What is the best way to save money?	Cách tốt nhất để tiết kiệm tiền là gì?
Tom and Mary are both pretty narrow-minded, aren't they?	Tom và Mary đều khá hẹp hòi, phải không?
We think you will like it as much as we do.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích nó nhiều như chúng tôi.
I don't want to bother Tom.	Tôi không muốn làm phiền Tom.
He worked out to develop his muscles.	Anh ấy đã tập luyện để phát triển cơ bắp của mình.
The children are all well taken care of.	Các con đều chăm ngoan.
I called and pretended I was Tom.	Tôi đã gọi và giả vờ tôi là Tom.
You are wearing the wrong shoes.	Bạn đang đi sai đôi giày.
Tom is not a baritone.	Tom không phải là một giọng nam trung.
I don't think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không biến mất vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom explains what to do.	Tom giải thích những gì phải làm.
They have no choice.	Họ không có sự lựa chọn.
You sound like you could use some cheer.	Bạn có vẻ như bạn có thể sử dụng một số cổ vũ.
Tom and Mary tell John.	Tom và Mary nói với John.
Tom has a beautiful dog.	Tom có ​​một con chó đẹp.
You did not submit your homework.	Bạn đã không nộp bài tập về nhà của mình.
I know I probably don't need to do that.	Tôi biết tôi có thể không cần phải làm điều đó.
Do you think Tom intends to do that?	Bạn có nghĩ Tom định làm vậy không?
Is Tom here?	Tom có ​​ở đây không?
If I were you, I wouldn't set up my tent there.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không dựng lều của mình ở đó.
Tom doesn't need to buy one of those.	Tom không cần phải mua một trong những thứ đó.
Tom has to go shopping now.	Tom phải đi mua sắm bây giờ.
Tom was ready to leave, but Mary was not.	Tom đã sẵn sàng rời đi, nhưng Mary thì không.
Tom should stay in Australia.	Tom nên ở lại Úc.
Tom has another girlfriend.	Tom có ​​bạn gái khác.
You are pathetic.	Bạn thật thảm hại.
Mary is the eldest daughter of my third daughter.	Mary là con gái lớn của con gái thứ ba của tôi.
Tom jumped on top of the bar.	Tom đã nhảy trên đỉnh quầy bar.
Tom is taking a lot of drugs.	Tom đang dùng rất nhiều thuốc.
We should wait until Tom gets here.	Chúng ta nên đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom is the one who taught me to play the ukulele.	Tom là người đã dạy tôi chơi đàn ukulele.
Our argument was with Tom, not you.	Cuộc cãi vã của chúng tôi là với Tom, không phải bạn.
Tom gave Mary something hot to drink.	Tom đưa cho Mary một thứ gì đó nóng để uống.
I asked Tom to explain.	Tôi yêu cầu Tom giải thích.
Don't be afraid to be yourself.	Đừng sợ là chính mình.
I'm embarrassed, I even brought it up.	Tôi xấu hổ, tôi thậm chí đã đưa nó lên.
Tom wasn't caught, but Mary was.	Tom không bị bắt, nhưng Mary thì bị.
Is that what Tom meant?	Ý của Tom có ​​phải vậy không?
I didn't realize Tom was tired.	Tôi không nhận ra Tom đang mệt.
Tom is not the first to do that.	Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom didn't want to go by himself.	Tom không muốn tự mình đi.
Tom said that he did not dare to express his own opinion.	Tom nói rằng anh ấy không dám bày tỏ ý kiến ​​của riêng mình.
Tom was asked by the doctor to stay in bed.	Tom được bác sĩ yêu cầu vẫn nằm trên giường.
You just have to try harder.	Bạn chỉ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
It will be ready immediately.	Nó sẽ sẵn sàng ngay lập tức.
I hope they put Tom in jail.	Tôi hy vọng họ sẽ tống Tom vào tù.
Did anyone tell Tom?	Có ai nói với Tom không?
You don't like working with me?	Bạn không thích làm việc với tôi?
Tom wears a T-shirt inside and out.	Tom mặc áo phông từ trong ra ngoài.
School starts at half past eight in the morning.	Trường học bắt đầu lúc tám giờ rưỡi sáng.
Tom begs them not to go there.	Tom cầu xin họ đừng đến đó.
Tom told me he would help us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
I don't know why Tom had to go back to Boston.	Tôi không biết tại sao Tom phải quay lại Boston.
Tom is at the sink.	Tom đang ở bồn rửa chén.
Tom is definitely clumsy.	Tom chắc chắn là vụng về.
We are not enthusiastic.	Chúng tôi không nhiệt tình.
Tom says that Mary is very strong.	Tom nói rằng Mary rất mạnh mẽ.
I don't think Tom is afraid.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ.
I'll deal with Tom myself.	Tôi sẽ tự giải quyết với Tom.
Is Tom still looking for Mary?	Tom vẫn đang tìm Mary phải không?
Those two are always having trouble with each other.	Hai người đó luôn luôn gặp khó khăn với nhau.
Aren't you afraid of me?	Em không sợ anh sao?
The girls here are not as pretty as the girls back home in Boston.	Những cô gái ở đây không đẹp bằng những cô gái ở quê nhà ở Boston.
Tom was very depressed.	Tom đã rất suy sụp.
Can you tell me what you want to do?	Bạn có thể cho tôi biết bạn muốn làm gì không?
Which team does Tom play for?	Tom chơi cho đội nào?
Tom denied he stole the money.	Tom phủ nhận anh ta đã lấy trộm tiền.
I think that's pretty close to the truth.	Tôi nghĩ rằng điều đó khá gần với sự thật.
Don't make me stand here.	Đừng bắt tôi đứng đây.
That's not my laptop.	Đó không phải là máy tính xách tay của tôi.
I have found the answer.	Tôi đã tìm thấy câu trả lời.
Looks like something will happen soon.	Có vẻ như điều gì đó sẽ sớm xảy ra.
I don't think Tom knows where Mary went on Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã đi đâu vào thứ Hai.
I don't think we really need to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự cần phải làm điều này.
Tom says he's finished writing the report.	Tom nói rằng anh ấy đã viết xong bản báo cáo.
You always have your own way, right?	Bạn luôn có cách của riêng bạn, phải không?
I told Tom to give it to someone.	Tôi đã nói với Tom rằng sẽ đưa cái đó cho ai.
Tom is tone deaf, isn't he?	Tom bị điếc giọng điệu, phải không?
What do you have against Tom?	Bạn có gì để chống lại Tom?
Tom was fired for being rude to a customer.	Tom bị sa thải vì cư xử thô lỗ với khách hàng.
Prolonged rainy weather is harmful to plants.	Thời tiết mưa nhiều kéo dài có hại cho cây trồng.
I plan to get that done in two or three minutes.	Tôi dự định hoàn thành việc đó trong hai hoặc ba phút.
If you really want to know, all you need to do is ask.	Nếu bạn thực sự muốn biết, tất cả những gì bạn cần làm là hỏi.
I'm afraid I can't let you leave.	Tôi sợ tôi không thể để bạn rời đi.
Tom's health is improving.	Sức khỏe của Tom đang được cải thiện.
Tom continued to sing.	Tom vẫn tiếp tục hát.
Tom is the oldest member of the band.	Tom là thành viên lớn tuổi nhất của ban nhạc.
Why are you slapping me?	Tại sao bạn lại tát tôi?
She idolizes him.	Cô ấy thần tượng anh ấy.
Tom and I have to work together.	Tom và tôi phải làm việc cùng nhau.
Tom didn't seem surprised when I told him I didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom is at a bachelor party.	Tom đang ở một bữa tiệc độc thân.
He will be in New York for two weeks.	Anh ấy sẽ ở New York trong hai tuần.
I won't do this anymore.	Tôi sẽ không làm điều này nữa.
Tom says he doesn't live in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Boston nữa.
Tom will be fired if he doesn't do that.	Tom sẽ bị sa thải nếu không làm điều đó.
I would never sing in a karaoke bar.	Tôi sẽ không bao giờ hát trong quán karaoke.
I probably shouldn't have told Tom to do it.	Tôi có lẽ không nên bảo Tom làm điều đó.
Tom is acting strange.	Tom đang hành động kỳ lạ.
It's a pretty common name.	Đó là một cái tên khá phổ biến.
I'm not sure it's Tom.	Tôi không chắc đó là Tom.
I know three boys named Tom.	Tôi biết ba cậu bé tên Tom.
We dodged a bullet into that bullet.	Chúng tôi đã né một viên đạn vào viên đạn đó.
Do I scare you?	Tôi có làm bạn sợ không?
There were three students with the same name in that class.	Có ba học sinh trùng tên trong lớp đó.
I suspect Tom is embarrassed.	Tôi nghi ngờ Tom đang xấu hổ.
Tom showed me some pictures he took while in Boston.	Tom cho tôi xem một số bức ảnh mà anh ấy đã chụp khi ở Boston.
Your advice doesn't help at all.	Lời khuyên của bạn không giúp ích gì cả.
Tom will see you all at 2:30.	Tom sẽ gặp tất cả các bạn lúc 2:30.
I'll need a ride to work tomorrow morning.	Tôi sẽ cần một chuyến xe để đi làm vào sáng mai.
The air we breathe consists of oxygen and nitrogen.	Không khí chúng ta thở bao gồm oxy và nitơ.
A good horse knows its rider.	Một con ngựa tốt biết người cưỡi nó.
Tom and Mary are swimming.	Tom và Mary đang bơi.
Tom wants to prove to friends and family that he can do it.	Tom muốn chứng minh cho bạn bè và gia đình thấy rằng anh có thể làm được.
Tom said he would help me get what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi có được những gì tôi cần.
I'm on a diet.	Tôi đang ăn kiêng.
Defense lawyers immediately objected.	Luật sư bào chữa ngay lập tức phản đối.
Tom comes along.	Tom đi cùng.
Arsenic is odorless and tasteless.	Asen không mùi, không vị.
They don't speak French very well.	Họ nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom is married to Mary's sister.	Tom đã kết hôn với em gái của Mary.
I'm calling to complain about something.	Tôi đang gọi để phàn nàn về điều gì đó.
I think Tom will win the contest.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi.
How do you know Tom won't go to Australia next week?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không đi Úc vào tuần tới?
Tom ran for office, but he lost.	Tom đã tranh cử, nhưng anh ấy đã thua.
I don't think Tom was late.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đến muộn.
Neither Tom nor Mary has a busy tomorrow.	Cả Tom và Mary đều không có ngày mai bận rộn.
I went there many times.	Tôi đã đến đó nhiều lần.
Why do you think Tom is so reluctant to dance?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại miễn cưỡng nhảy?
Tom said he wished he hadn't suggested to Mary that she do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đề nghị với Mary rằng cô ấy làm điều đó.
Tom says he has never seen Mary's dog.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy con chó của Mary.
Who does Tom think will help him with his homework?	Tom nghĩ ai sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà?
I cleaned your room for you.	Tôi đã dọn phòng cho bạn.
Humans have a great ability to adapt to changes in the environment.	Con người có một khả năng lớn để thích ứng với những thay đổi của môi trường.
I didn't know Tom was a geologist.	Tôi không biết Tom là một nhà địa chất.
How many times did Tom do that to you?	Tom đã làm điều đó với bạn bao nhiêu lần?
I drink a glass of red wine after dinner.	Tôi uống một ly rượu vang đỏ sau bữa tối.
Whenever the boss is around, he pretends to be busy.	Bất cứ khi nào sếp ở xung quanh, anh ta đều giả vờ bận rộn.
Tom didn't seem to believe that Mary had to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary phải làm điều đó.
Tom will be exhausted when he gets home.	Tom sẽ kiệt sức khi về đến nhà.
You would do it for Tom if he wanted you, wouldn't you?	Bạn sẽ làm điều đó cho Tom nếu anh ấy muốn bạn, phải không?
I don't think Tom will be able to do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
Did you buy Tom the horse he wanted?	Bạn đã mua cho Tom con ngựa mà anh ấy muốn?
Tom is a school janitor, right?	Tom là một người gác cổng trường học, phải không?
I don't know if Tom is still sad.	Không biết Tom có ​​còn buồn không.
Now Tom is making the same mistake Mary did.	Bây giờ Tom đang mắc phải sai lầm giống như Mary đã mắc phải.
I don't know why I gave it to Tom.	Tôi không biết tại sao tôi lại đưa nó cho Tom.
I hope that Tom can win.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
The first time I saw Tom, he was sitting on a bench in the park near my house.	Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên gần nhà tôi.
Tom delivered the package to the orphanage.	Tom đã chuyển gói hàng đến trại trẻ mồ côi.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
That's the hard part, isn't it?	Đó là một phần khó khăn, phải không?
It is very unlikely that he is actually the man you met ten years ago.	Rất ít khả năng anh ta thực sự là người đàn ông mà bạn đã gặp mười năm trước.
I just wanted to let you know I have an appointment.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi có một cuộc hẹn.
If you have a problem with any of these, I need to know now.	Nếu bạn có vấn đề với bất kỳ điều gì trong số này, tôi cần biết ngay bây giờ.
Tom isn't afraid, is he?	Tom không sợ phải không?
I am against big drivers.	Tôi chống lại những người lái xe lớn.
I don't know anything about this.	Tôi không biết gì về vấn đề này.
Tom was the one who kissed Mary, not John.	Tom là người đã hôn Mary, không phải John.
I don't want them to hurt Tom.	Tôi không muốn họ làm tổn thương Tom.
All names are listed in alphabetical order.	Tất cả các tên được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
I knew that Tom would be able to convince Mary to stop doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I really don't like playing tennis.	Tôi thực sự không thích chơi quần vợt.
I'm not going to kiss Tom.	Tôi không định hôn Tom.
How many times a night do you do it?	Bạn làm điều đó bao nhiêu lần một đêm?
I told Tom I was going to talk to Mary about what happened.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ nói chuyện với Mary về những gì đã xảy ra.
I think Tom will ask you not to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu bạn không làm điều đó.
I think Tom wants you to do it for Mary.	Tôi nghĩ Tom muốn bạn làm điều đó cho Mary.
Can you please tell me how can I get to the beach?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết làm thế nào tôi có thể đến bãi biển?
We were attacked by a swarm of bees.	Chúng tôi đã bị tấn công bởi một bầy ong.
The police arrested Tom several times.	Cảnh sát đã bắt Tom nhiều lần.
I want your feedback.	Tôi muốn phản hồi của bạn.
Tom sells shoes.	Tom bán giày.
Tom bought some groceries on the way home.	Tom đã mua một số hàng tạp hóa trên đường về nhà.
Tom knew that Mary had kept a key under the doormat.	Tom biết rằng Mary đã giữ một chiếc chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân.
How can you guys do it so quickly?	Làm thế nào mà các bạn có thể làm điều đó nhanh chóng như vậy?
Tom said that he is very afraid of snakes.	Tom nói rằng anh rất sợ rắn.
I know what happened.	Tôi biết những gì đã xảy ra.
Tom has cut down all the trees in his backyard.	Tom đã chặt tất cả các cây trong sân sau của mình.
"Whose shoes are these?" 	"Những chiếc giày này là của ai?"
"They're Lidya's."	"Chúng là của Lidya."
I did it, and so did Tom.	Tôi đã làm được điều đó, và Tom cũng vậy.
I can do it better than anyone else here.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác ở đây.
It is not a date.	Nó không phải là một cuộc hẹn hò.
I'm used to public speaking.	Tôi đã quen với việc nói trước đám đông.
There are rumors that he will resign.	Có tin đồn rằng ông ấy sẽ từ chức.
Tom ready to go?	Tom đã sẵn sàng đi chưa?
Tom started to undress, but then noticed that the curtain was open, so he went over to close it.	Tom bắt đầu cởi quần áo, nhưng sau đó nhận thấy rằng tấm rèm đang mở, vì vậy anh ấy đã đi tới để đóng nó lại.
It's not a dress. 	Nó không phải váy.
That's one kilogram.	Đó là một kg.
I think Tom will probably come home on October 20th.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom and I get along very well.	Tom và tôi rất hợp nhau.
You have the right to try again.	Bạn có quyền thử lại một lần nữa.
Not a single cloud in sight.	Không có một đám mây nào trong tầm nhìn.
If Tom wanted to kill me, I'd be dead already.	Nếu Tom muốn giết tôi, tôi đã chết rồi.
Magnets can be dangerous.	Nam châm có thể nguy hiểm.
Tom has an annoying habit of rarely replying to emails.	Tom có ​​một thói quen khó chịu là hiếm khi trả lời email.
Could you please give me a little more time?	Bạn có thể vui lòng cho tôi thêm chút thời gian được không?
I don't think Tom knew that he had to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
I have no more drinking water.	Tôi không còn nước uống nữa.
Put a sock in it.	Đặt một chiếc tất vào đó.
I'm sure Tom will have a good time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
I should tell Tom what he needs to buy.	Tôi nên nói cho Tom biết anh ấy cần mua gì.
Tom walks on the beach.	Tom đi dạo trên bãi biển.
Do you have any other secrets I should know?	Bạn có bí mật nào khác mà tôi nên biết không?
I'm sure Tom will like that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích điều đó.
I don't know how it works.	Tôi không biết nó hoạt động như thế nào.
This would never happen in Boston.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở Boston.
How many miles can you walk in an hour?	Bạn có thể đi bộ bao nhiêu dặm trong một giờ?
Tom hasn't aged a bit yet.	Tom vẫn chưa già đi một chút nào.
What Tom is wearing doesn't match.	Những gì Tom đang mặc không phù hợp.
I don't have to go back to Boston until next Monday.	Tôi không cần phải trở lại Boston cho đến thứ Hai tới.
Tom knows better than to let Mary do it.	Tom biết rõ hơn là để Mary làm điều đó.
Have you fed the parrots yet?	Bạn đã cho những con vẹt ăn chưa?
I know why Tom is kept after school.	Tôi biết tại sao Tom bị giữ lại sau giờ học.
Tom is grieving.	Tom đang đau buồn.
Tom didn't tell Mary when he planned to do it.	Tom đã không nói cho Mary biết anh ấy định làm điều đó vào thời gian nào.
Her face is not clear in poor lighting conditions.	Khuôn mặt cô ấy không rõ ràng trong điều kiện ánh sáng kém.
Tom and Mary were here.	Tom và Mary đã ở đây.
Tom was not surprised that Mary did not arrive on time.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đến không đúng giờ.
We will prevail.	Chúng tôi sẽ thắng thế.
If you want something done right, sometimes you have to do it yourself.	Nếu bạn muốn điều gì đó được thực hiện đúng, đôi khi bạn phải tự mình làm điều đó.
We don't need you anymore.	Chúng tôi không cần bạn nữa.
Alexander the Great died in Babylon.	Alexander Đại đế qua đời ở Babylon.
Tom has no health insurance.	Tom không có bảo hiểm y tế.
Is this your bag or hers?	Đây là bao của bạn hay của cô ấy?
It is not what a man has but what he is that really matters.	Nó không phải là những gì một người đàn ông có mà là những gì anh ta là thực sự quan trọng.
Tom doesn't know how to tie a tie.	Tom không biết thắt cà vạt.
I'm sure Tom wasn't surprised Mary didn't show up.	Tôi chắc rằng Tom không ngạc nhiên khi Mary không xuất hiện.
Looks like Tom has lost a few pounds.	Có vẻ như Tom đã giảm được vài cân.
When she sees that they have no school, she starts one.	Khi cô ấy thấy rằng họ không có trường học, cô ấy bắt đầu một trường học.
They are watching us.	Họ đang theo dõi chúng ta.
I came to talk to Tom.	Tôi đến để nói chuyện với Tom.
When I got home, Tom was watching TV.	Khi tôi về nhà, Tom đang xem TV.
We should offer to help.	Chúng tôi nên đề nghị giúp đỡ.
Tom is not a good cook.	Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
You are very honest.	Bạn rất trung thực.
Due to the large family size, children inherit smaller and smaller plots of land.	Do quy mô gia đình lớn, con cái được thừa kế những thửa đất ngày càng nhỏ hơn.
I don't think Tom eats pork.	Tôi không nghĩ Tom ăn thịt lợn.
Tom said he was really drunk.	Tom nói rằng anh ấy thực sự say.
What stops you from going?	Điều gì ngăn cản bạn đi?
I'm physically exhausted.	Tôi kiệt sức về thể chất.
Tom tried to outrun his pursuers.	Tom đã cố gắng chạy nhanh hơn những kẻ theo đuổi mình.
Shouldn't Tom be home by 2:30?	Tom không phải về nhà trước 2:30 sao?
Tom asks Mary not to go without him.	Tom yêu cầu Mary không đi mà không có anh ta.
Carrots are good for the eyes. 	Cà rốt rất tốt cho mắt.
Have you ever seen a rabbit wearing glasses?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con thỏ đeo kính?
Tom Jackson founded this university thirty years ago.	Tom Jackson đã thành lập trường đại học này ba mươi năm trước.
Tom tells Mary that he wants John to teach her how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn John dạy cô ấy cách làm điều đó.
Tom skipped French lessons yesterday.	Tom đã trốn học tiếng Pháp ngày hôm qua.
Tom cannot return home.	Tom không thể trở về nhà.
Tom is very happy.	Tom rất hạnh phúc.
Tom turned on the music very loudly.	Tom bật nhạc rất to.
Tom told me that Mary wasn't always late.	Tom nói với tôi rằng Mary không phải lúc nào cũng đến muộn.
Helsinki is the capital of Finland.	Helsinki là thủ đô của Phần Lan.
I know Tom doesn't know why I can't do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
What can we do if Tom refuses to do it?	Chúng ta có thể làm gì nếu Tom từ chối làm điều đó?
Let's hope that doesn't happen again.	Hãy hy vọng điều đó không xảy ra một lần nữa.
Tom doesn't understand what's going on?	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Where is the church?	Nhà thờ ở đâu?
They won't let us go.	Họ sẽ không để chúng tôi đi.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
I think I have been betrayed.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị phản bội.
I think Tom will do it today.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom seems to be a boring person.	Tom có ​​vẻ là người nhàm chán.
Tom has to do it next week.	Tom phải làm điều đó vào tuần tới.
I thought they wouldn't take me seriously.	Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ không coi trọng tôi.
I can't afford to buy both.	Tôi không có khả năng mua cả hai.
My cigar is out. 	Điếu xì gà của tôi đã hết.
Will you give me a light?	Bạn sẽ cho tôi một ánh sáng?
I'm one of thirty people who don't need to do that.	Tôi là một trong ba mươi người không cần làm điều đó.
We better do it.	Tốt hơn chúng ta nên làm điều đó.
I think Tom and Mary are both retired.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
You're not the only one with secrets.	Bạn không phải là người duy nhất có bí mật.
I know the world has fallen to pieces.	Tôi biết thế giới đã tan thành từng mảnh.
Tom left without saying goodbye to me.	Tom ra đi mà không nói lời tạm biệt với tôi.
Tom did not do his job well.	Tom đã không làm tốt công việc của mình.
Tom can do everything he has to do.	Tom có ​​thể làm mọi thứ anh ấy phải làm.
She hums a song.	Cô ấy ngâm nga một bài hát.
Tom is lucky that someone is there to help him.	Tom may mắn là có ai đó ở đó để giúp anh ấy.
How many hours will it take to do it?	Sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Perhaps you've always felt like you could handle everything on your own.	Có lẽ bạn đã luôn cảm thấy mình có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề.
Tom does it.	Tom làm điều đó.
Tom pretends that he doesn't notice Mary.	Tom giả vờ rằng anh không để ý đến Mary.
After the hike, Tom switched from hiking boots to his sneakers.	Sau chuyến đi bộ đường dài, Tom chuyển từ ủng đi bộ đường dài sang giày thể thao của mình.
I want you to do what you have to do.	Tôi muốn bạn làm những gì bạn phải làm.
I took a look at the inventory.	Tôi đã xem qua hàng tồn kho.
Tom needs to be told not to leave.	Tom cần được nói rằng không được rời đi.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể ngăn được Tom.
I don't think Tom is strong enough.	Tôi không nghĩ Tom đủ mạnh.
Tom is a bit shy.	Tom hơi nhút nhát.
Sales assistants don't have to work today.	Các trợ lý bán hàng không phải làm việc hôm nay.
No one admires him more than me.	Không ai ngưỡng mộ anh ấy hơn tôi.
The farmer sows wheat seeds in the field.	Người nông dân gieo hạt lúa mì trên cánh đồng.
The little dog dug a hole and buried his food in it.	Chú chó nhỏ đã đào một cái hố và chôn thức ăn của mình vào đó.
They are our customers.	Họ là khách hàng của chúng tôi.
Tom never really thought about those things.	Tom chưa bao giờ thực sự nghĩ về những điều đó.
I want Tom to stay with us.	Tôi muốn Tom ở lại với chúng tôi.
I know that Tom is not much of an artist.	Tôi biết rằng Tom không phải là nghệ sĩ cho lắm.
Tom seems to know a lot about Boston.	Tom dường như biết rất nhiều về Boston.
I think I won't be late.	Tôi nghĩ tôi sẽ không đến muộn.
Tom explained the situation to Mary.	Tom giải thích tình hình cho Mary.
You were not fair.	Bạn đã không công bằng.
While we were doing that, another two hours had passed.	Trong khi chúng tôi đang làm điều đó, hai giờ nữa đã trôi qua.
Tom was not attacked.	Tom không bị tấn công.
I wouldn't have done something like this last year.	Tôi sẽ không làm điều gì đó như thế này vào năm ngoái.
Tom was kind enough to drive me to the hospital.	Tom đã tốt bụng chở tôi đến bệnh viện.
Tom is clearly unhappy.	Tom rõ ràng là không vui.
Tom says he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy đã quên một cái gì đó.
Tom pressed the pause button.	Tom nhấn nút tạm dừng.
Do they sell tangerines?	Họ có bán quýt không?
I still don't do that.	Tôi vẫn không làm điều đó.
How long will you be working here at the end of next year?	Bạn sẽ làm việc ở đây bao lâu vào cuối năm sau?
You must think I'm rich.	Chắc bạn nghĩ tôi giàu.
My parents weren't the ones who taught me how to drive.	Cha mẹ tôi không phải là người dạy tôi cách lái xe.
I'll give you Tom's address.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ của Tom.
You are a real nuisance.	Bạn là một kẻ phiền toái thực sự.
Tom said he was frustrated.	Tom nói rằng anh ấy đã nản lòng.
They served a very good dinner at that restaurant.	Họ phục vụ một bữa tối rất ngon tại nhà hàng đó.
Tom says he doesn't believe Mary was really going to go bowling with John.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự định đi chơi bowling với John.
Tom wants to raise money.	Tom muốn quyên góp tiền.
I think Tom was satisfied.	Tôi nghĩ Tom đã hài lòng.
They appealed the court's decision.	Họ đã kháng cáo quyết định của tòa án.
Maybe Tom didn't know that Mary couldn't understand French.	Có thể Tom không biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I won't tell Tom why I didn't.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
This is not satisfactory.	Điều này không thỏa đáng.
I don't recommend doing that.	Tôi không khuyên bạn nên làm điều đó.
Tom brought the child back to life using CPR.	Tom đã khiến đứa trẻ sống lại bằng phương pháp hô hấp nhân tạo.
I wonder if Tom really wants to go to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Úc hay không.
Tom pretends he doesn't see it.	Tom giả vờ như anh ấy không nhìn thấy nó.
I know Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi biết Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm điều đó.
Tom gave Mary a quick kiss and walked out the door.	Tom trao cho Mary một nụ hôn nhanh và bước ra khỏi cửa.
I am really impressed.	Tôi thực sự ấn tượng.
What's urgent?	Có gì gấp?
You don't want these tickets?	Bạn không muốn những vé này?
Tom is very cold.	Tom rất lạnh lùng.
I'm busy, as always.	Tôi bận, như mọi khi.
It's too late to walk home alone.	Đã quá khuya để bạn có thể đi bộ về nhà một mình.
Tom was afraid that the police might arrest Mary.	Tom sợ rằng cảnh sát có thể bắt Mary.
Tom is not sure he will find another job.	Tom không chắc mình sẽ tìm được một công việc khác.
How many times must I tell you not to eat candy right before dinner?	Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần là không được ăn kẹo ngay trước bữa tối?
Tom doesn't like to exercise.	Tom không thích tập thể dục.
Tom writes the lyrics.	Tom viết lời bài hát.
Tom says he's not alone.	Tom nói rằng anh ấy không đơn độc.
I don't think Tom was wrong about that.	Tôi không nghĩ Tom đã nhầm về điều đó.
Tom is better than us.	Tom giỏi hơn chúng tôi.
Why is Tom so silent?	Tại sao Tom lại im lặng như vậy?
Tom is cutting his toenails.	Tom đang cắt móng chân.
Why don't you eat sushi?	Sao bạn không ăn sushi?
Tom is milking a cow.	Tom đang vắt sữa bò.
Don't let him touch the computer.	Đừng để anh ấy chạm vào máy tính.
Tom looks very tired.	Tom có ​​vẻ rất mệt.
Did Tom tell you why he was not at school yesterday?	Tom có ​​nói với bạn tại sao hôm qua anh ấy không ở trường không?
How can I explain it to you so that you will understand?	Làm thế nào tôi có thể giải thích nó cho bạn để bạn sẽ hiểu?
You have a lot more shoes than me.	Bạn có rất nhiều giày hơn tôi.
Tom was one of the people who stayed and helped clean up after the party.	Tom là một trong những người ở lại và giúp dọn dẹp sau bữa tiệc.
The more you tell me, the more I can help.	Bạn càng nói với tôi, tôi càng có thể giúp đỡ.
Tom refinanced his mortgage.	Tom tái cấp vốn cho khoản thế chấp của mình.
Chocolate is something I usually crave.	Sô cô la là thứ tôi thường thèm.
Tom told Mary the whole truth.	Tom đã nói với Mary toàn bộ sự thật.
Let's not ride our bikes to school today.	Hôm nay chúng ta đừng đạp xe đến trường nhé.
Tom now works at the post office.	Tom hiện làm việc tại bưu điện.
Tom wants to know what we're doing.	Tom muốn biết chúng tôi đang làm gì.
We see him bound and gagged.	Chúng tôi thấy anh ta bị ràng buộc và bịt miệng.
Tom lost his hearing.	Tom bị mất thính giác.
Tom told me I needed to do it.	Tom đã nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
Is there anything you can tell us about it?	Có điều gì bạn có thể cho chúng tôi biết về nó không?
Tom must have been surprised.	Tom hẳn đã rất ngạc nhiên.
Tom shifts gears.	Tom sang số.
That is fixable.	Điều đó có thể sửa chữa được.
It is quality, not quantity that counts.	Đó là chất lượng, không phải số lượng mà tính.
Has Tom really moved to Boston?	Tom đã thực sự chuyển đến Boston chưa?
Tom has not been found yet.	Tom vẫn chưa được tìm thấy.
Teacher skips exercise on page 21.	Giáo viên bỏ qua bài tập trang 21.
Was Tom the one who told Mary how to do it?	Tom có ​​phải là người đã nói với Mary cách làm điều đó không?
Tom grew up in the 90s.	Tom lớn lên vào những năm 90.
I will deal with Tom in my own way.	Tôi sẽ giải quyết với Tom theo cách của riêng tôi.
I think Tom will make snacks for us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm đồ ăn nhẹ cho chúng tôi.
We met Tom at the restaurant.	Chúng tôi gặp Tom tại nhà hàng.
I think you are part of the problem.	Tôi nghĩ bạn là một phần của vấn đề.
Tom is not a bass player, is he?	Tom không phải là người chơi bass, phải không?
I don't think I'll be welcome.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được chào đón.
I was shot three times.	Tôi đã bị bắn ba lần.
The market opens at 9:00 am.	Chợ mở cửa lúc 9:00 sáng.
Tom has almost made up his mind.	Tom gần như đã quyết định.
I think you think Tom is still a bricklayer.	Tôi nghĩ rằng bạn nghĩ rằng Tom vẫn còn là một thợ nề.
I was surprised when Tom told me that Mary had left Australia.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng Mary đã rời Úc.
Tom seems to really enjoy being in Boston.	Tom dường như thực sự thích ở Boston.
Most likely Tom will be back before 2:30.	Nhiều khả năng Tom sẽ trở lại trước 2:30.
Tom just graduated from Harvard.	Tom vừa tốt nghiệp Harvard.
Tom finally told Mary the truth.	Tom cuối cùng đã nói cho Mary biết sự thật.
Tom just got hurt.	Tom vừa bị thương.
You don't believe Tom will win do you?	Bạn không tin Tom sẽ thắng phải không?
Tom didn't want to know why Mary didn't want to do it.	Tom không muốn biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom's snoring last night kept me awake.	Tiếng ngáy của Tom đêm qua khiến tôi thức trắng.
He is always worried about his daughter.	Anh ấy luôn lo lắng cho con gái mình.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
I wish I could take you back to Australia with me when I'm gone.	Tôi ước rằng tôi có thể đưa bạn trở lại Úc với tôi khi tôi đi.
I don't have any coins.	Tôi không có xu nào.
Everyone who worked on that project became millionaires.	Tất cả những người làm việc trong dự án đó đều trở thành triệu phú.
These don't sell very well.	Những thứ này không bán chạy lắm.
Our eyes need time to adapt to the dark.	Đôi mắt của chúng ta cần thời gian để thích nghi với bóng tối.
It's strange isn't it?	Thật kỳ lạ phải không?
Tom says he will sleep again.	Tom nói anh ấy sẽ ngủ tiếp.
Tom should tell Mary all he and John have done.	Tom nên nói cho Mary biết tất cả những gì anh ấy và John đã làm.
Will Tom stay long?	Tom sẽ ở lại lâu chứ?
The dog barks a lot.	Con chó sủa rất nhiều.
Tom has pretty good instincts.	Tom có ​​bản năng khá tốt.
Tom is unstoppable.	Tom là không thể ngăn cản.
Tom suddenly noticed someone waving at him.	Tom đột nhiên nhận thấy có ai đó đang vẫy tay với anh.
Tom crashed into me from behind.	Tom đâm vào tôi từ phía sau.
I'm sure Tom wouldn't object to that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phản đối điều đó.
We followed Tom.	Chúng tôi đã theo dõi Tom.
You better get out of here quickly.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây nhanh chóng.
Everyone is looking for Tom.	Mọi người đều đang tìm kiếm Tom.
Tom promised me he would never do that again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
If you don't have a flashlight, I can lend you mine.	Nếu bạn không có đèn pin, tôi có thể cho bạn mượn đèn của tôi.
Do you mind if we don't do it now?	Bạn có phiền nếu chúng tôi không làm điều đó ngay bây giờ?
You don't seem to know that Tom shouldn't do it.	Bạn dường như không biết rằng Tom không nên làm điều đó.
I have arranged for Tom to meet you at the airport.	Tôi đã sắp xếp để Tom gặp bạn ở sân bay.
Tom and Mary don't usually go out to eat on Mondays.	Tom và Mary thường không đi ăn ngoài vào thứ Hai.
I can't sell the last one.	Tôi không thể bán cái cuối cùng.
Tom said he was very confused.	Tom nói rằng anh ấy rất bối rối.
I know exactly what Tom did.	Tôi biết chính xác Tom đã làm gì.
Tom would be reluctant to do that.	Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
We have encountered similar problems before.	Chúng tôi đã gặp phải những vấn đề tương tự trước đây.
I know Tom knows when I should do it.	Tôi biết Tom biết khi nào tôi nên làm điều đó.
Tom looks a little sick.	Tom trông hơi ốm.
Tom was up all night.	Tom đã thức cả đêm.
Tom took out his smartphone.	Tom lấy điện thoại thông minh ra.
Working weekends is something I try not to do.	Làm việc vào cuối tuần là điều mà tôi cố gắng không làm.
Is there something you don't tell me?	Có điều gì bạn không nói với tôi?
The game starts at 2:30.	Trò chơi bắt đầu lúc 2:30.
I think that's really important as we do it today.	Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng khi chúng tôi làm điều đó ngày hôm nay.
What will you do with that?	Bạn sẽ làm gì với điều đó?
The picnic was suspended because of the rain.	Chuyến dã ngoại bị tạm dừng vì trời mưa.
You don't have to wait.	Bạn không cần phải chờ đợi.
I just don't want to do that.	Tôi chỉ không muốn làm điều đó.
Tom seems annoyed right now.	Tom có ​​vẻ đang khó chịu lúc này.
I didn't tell Tom why I didn't want to do it.	Tôi không nói với Tom tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom sat with his family.	Tom ngồi cùng gia đình.
Tom was injured while playing rugby.	Tom bị thương khi chơi bóng bầu dục.
Tom says he hopes that you can make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom went to his room to get a blanket.	Tom về phòng lấy chăn.
That's not a monkey. 	Đó không phải là một con khỉ.
It was a boy.	Đó là một cậu bé.
Tom and I are very close.	Tom và tôi rất thân với nhau.
I know Tom is a teacher now.	Tôi biết Tom bây giờ là một giáo viên.
You can choose what to eat from this list.	Bạn có thể chọn những gì để ăn từ danh sách này.
Tom told me that he thought Mary was autistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị tự kỷ.
That is being discussed.	Điều đó đang được thảo luận.
Tom said Mary wasn't the one who did it.	Tom nói Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom gave me good advice.	Tom đã cho tôi lời khuyên tốt.
The dog Tom loves to be patted.	Chú chó Tom thích được xoa bụng.
The boy talking to Mary is Tom.	Cậu bé đang nói chuyện với Mary là Tom.
Tom stays up until about 3 a.m. reading a book.	Tom thức đến khoảng 3 giờ sáng để đọc sách.
This is the most beautiful sunset I have ever seen.	Đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom had a good job.	Tom đã có một công việc tốt.
Tom likes long bus rides.	Tom thích những chuyến xe buýt dài.
Tom took the stick to light the fire.	Tom lấy gậy đốt lửa.
I hope you don't get an upset stomach.	Tôi hy vọng bạn không có được một dạ dày khó chịu.
An alpaca looks like a horse and a camel.	Một con alpaca trông giống như một con ngựa và một con lạc đà.
The lion is the king of all animals.	Sư tử là vua của muôn thú.
Tom wished he was with Mary.	Tom ước gì anh ấy ở bên Mary.
I know I'm rambling.	Tôi biết tôi đang lan man.
Tom was on his way to work when he was hit by a truck.	Tom đang trên đường đi làm thì bị một chiếc xe tải tông vào.
I think Tom and John are not brothers.	Tôi nghĩ rằng Tom và John không phải là anh em.
He is in bad shape.	Anh ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Tom was afraid Mary might change her mind.	Tom sợ Mary có thể đổi ý.
She replied that she would be happy to come.	Cô ấy trả lời rằng cô ấy sẽ rất vui khi đến.
I don't feel like talking to anyone.	Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
I know that Tom doesn't know that he will never be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom and Mary know that you didn't do it.	Tom và Mary biết rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom told Mary that he would do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
They urged him not to go to war over the matter.	Họ kêu gọi anh ta không nên gây chiến về vấn đề này.
Can you recommend a good beauty salon nearby?	Bạn có thể gợi ý một tiệm làm đẹp tốt gần đây không?
Tom is here to help us, right?	Tom đến đây để giúp chúng ta, phải không?
I hope Tom will stay at school.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở lại trường.
My dog ​​is not in the house yet.	Con chó của tôi vẫn chưa ở trong nhà.
Tom is ugly, isn't he?	Tom thật xấu xí, phải không?
Tom wants to be a part of that.	Tom muốn trở thành một phần của điều đó.
Tom gave Mary a box of chocolates, and then ate all the chocolates himself.	Tom đưa cho Mary một hộp sôcôla, và sau đó tự mình ăn hết số sôcôla.
I don't want to love Tom, but I do.	Tôi không muốn yêu Tom, nhưng tôi thì có.
I deny that I wrote that letter.	Tôi phủ nhận mình là người viết bức thư đó.
We urged Tom to do it.	Chúng tôi đã thúc giục Tom làm điều đó.
This is a misleading description.	Đây là một mô tả sai lầm.
I think Tom is ambidextrous.	Tôi nghĩ rằng Tom thuận cả hai tay.
If Tom is not treated soon, he will die.	Nếu Tom không được điều trị sớm, anh ấy sẽ chết.
Tom doesn't want to work in Boston.	Tom không muốn làm việc ở Boston.
I think I'm understanding this.	Tôi nghĩ rằng tôi đang hiểu điều này.
Tom does it much better than I can.	Tom làm điều đó tốt hơn nhiều so với tôi có thể.
Tom, don't walk away while I'm talking to you.	Tom, đừng bỏ đi khi tôi đang nói chuyện với anh.
A little rest will do you a lot of good.	Nghỉ ngơi một chút sẽ giúp bạn rất nhiều điều tốt.
How did you get away with dancing with Tom?	Làm thế nào bạn thoát khỏi việc khiêu vũ với Tom?
I admire your devotion to your wife.	Tôi ngưỡng mộ sự tận tâm của bạn dành cho vợ của bạn.
Tom won't make Mary do it.	Tom sẽ không bắt Mary làm điều đó.
Is there anything in particular that you would like to learn?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn học không?
You can't speak French?	Bạn không thể nói tiếng Pháp?
You acted wisely.	Bạn đã hành động một cách khôn ngoan.
How do I explain that to Tom?	Làm thế nào để tôi giải thích điều đó với Tom?
Tom did it at our request.	Tom đã làm điều đó theo yêu cầu của chúng tôi.
I don't think we have any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom learned French while living in Boston.	Tom học tiếng Pháp khi sống ở Boston.
I'm here if you need me.	Tôi ở đây nếu bạn cần tôi.
This cat does not chase mice.	Con mèo này không đuổi chuột.
Tom gave me a very nice Christmas present.	Tom đã tặng tôi một món quà Giáng sinh rất đẹp.
Tom isn't exactly right, is he?	Tom không chính xác, phải không?
I don't think Tom knows who Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary là ai.
Do you really think that Tom is poor?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom nghèo?
I won't ask Tom to wait any longer.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom đợi thêm nữa.
Tom's design didn't impress me much.	Thiết kế của Tom không gây ấn tượng với tôi nhiều.
Tom worked overtime.	Tom đã làm thêm giờ.
A big wave swept the man out of the boat.	Một cơn sóng lớn cuốn người đàn ông ra khỏi thuyền.
I tried to convince Tom.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom.
I don't watch TV.	Tôi không xem TV.
Tom is an Asian American.	Tom là một người Mỹ gốc Á.
Tom and Mary both need to stay in Boston for three more days.	Tom và Mary đều cần ở lại Boston trong ba ngày nữa.
I probably shouldn't have told Tom I was tired.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi mệt mỏi.
I didn't even notice you.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy bạn.
Looks like Tom can do it.	Có vẻ như Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom isn't here, is he?	Tom không phải ở đây, phải không?
This fall we have few storms.	Mùa thu năm nay chúng ta có ít bão.
She is teaching us French.	Cô ấy đang dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom said I looked annoyed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ khó chịu.
I don't think I will marry Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn với Tom.
I wake Tom up.	Tôi gọi Tom dậy.
Tom says he doesn't think it's worth the risk.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó đáng để mạo hiểm.
Tom knew that Mary would never do that.	Tom biết rằng Mary sẽ không bao giờ làm điều đó.
I will go to jail.	Tôi sẽ đi tù.
We hope that you will be successful.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thành công.
Tom and Mary are still there.	Tom và Mary vẫn ở đó.
I just know that I don't want to marry you.	Tôi chỉ biết rằng tôi không muốn kết hôn với em.
That's why I'm so fat.	Đó là lý do tại sao tôi rất béo.
Tom said for three minutes.	Tom nói trong ba phút.
You said his name was Tom, right?	Bạn nói tên anh ấy là Tom, phải không?
Tom was soft.	Tom đã mềm.
It was an interesting movie.	Đó là một bộ phim thú vị.
Both Tom and Mary cried.	Cả Tom và Mary đều khóc.
Tom thinks he is the center of the universe.	Tom nghĩ rằng anh ấy là trung tâm của vũ trụ.
You're afraid of us, aren't you?	Bạn sợ chúng tôi, phải không?
You told Tom yes, I hope.	Bạn đã nói với Tom có, tôi hy vọng.
You can fly over the US in about five hours.	Bạn có thể bay qua Mỹ trong khoảng năm giờ.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
That's his brother.	Đó là anh trai của anh ấy.
Tom was in his thirties and twenties.	Tom đã có ba tuổi đôi mươi.
Tom reluctantly did it for Mary.	Tom miễn cưỡng làm điều đó cho Mary.
Tom is an art collector.	Tom là một nhà sưu tập nghệ thuật.
I'm only happy on payday.	Tôi chỉ hạnh phúc vào ngày lãnh lương.
Tom was able to explain what happened.	Tom đã có thể giải thích những gì đã xảy ra.
Brazil shares a border with all South American countries except Chile and Ecuador.	Brazil có chung đường biên giới với tất cả các nước Nam Mỹ ngoại trừ Chile và Ecuador.
You should not eat too much.	Bạn không nên ăn quá nhiều.
Tom believes in God.	Tom tin vào Chúa.
Even Tom came to Boston with us.	Ngay cả Tom cũng đã đến Boston với chúng tôi.
Tom told me he was injured.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị thương.
I won't let you go alone.	Tôi sẽ không để bạn đi một mình.
Tom was eager to do it.	Tom đã rất nóng lòng muốn làm điều đó.
I am very happy that all was successful.	Tôi rất vui vì tất cả đều thành công.
What time is it?	Mấy giờ rồi?
Tom has found a place to live.	Tom đã tìm thấy một nơi để sống.
Tom drew it himself.	Tom đã tự vẽ nó.
She doesn't go out much.	Cô ấy không ra ngoài nhiều.
The situation has not changed at all.	Tình hình không thay đổi chút nào.
Tom said he felt lightheaded.	Tom nói rằng anh cảm thấy lâng lâng.
Tom said Mary is probably still afraid to do it.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn sợ làm điều đó.
He is lying.	Anh ta đang giả dối.
Tom was telling the truth, I'm pretty sure.	Tom đã nói sự thật, tôi khá chắc chắn.
Tom looks a lot different today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ khác rất nhiều.
Tom is likable, but Mary is not.	Tom thì dễ mến, nhưng Mary thì không.
I'm at school.	Tôi đang ở trường.
Tom needs to know that's not okay.	Tom cần biết rằng điều đó không ổn.
The plane vibrates the control tower.	Máy bay làm rung tháp điều khiển.
Are both Tom and Mary still living in Australia?	Cả Tom và Mary có còn sống ở Úc không?
A chain of events leads to the outbreak of war.	Một chuỗi các sự kiện dẫn đến chiến tranh bùng nổ.
Tom tried to let Mary do his housework.	Tom đã cố gắng để Mary làm việc nhà của mình.
Do you sell screwdrivers?	Bạn có bán tua vít không?
Tom is safe and that's all that matters.	Tom đã an toàn và đó là tất cả những gì quan trọng.
I know that Tom did it.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom needs you more than we do.	Tom cần bạn hơn chúng tôi.
Tom died three days later.	Tom chết ba ngày sau đó.
Do you mind if I turn off the lights?	Bạn có phiền không nếu tôi tắt đèn?
You are trying to exploit the situation.	Bạn đang cố gắng khai thác tình huống.
Tom has been here a long time.	Tom đã ở đây lâu rồi.
Tom is harboring a fugitive.	Tom đang chứa chấp một kẻ chạy trốn.
Tom is blind, but Mary is not.	Tom bị mù, nhưng Mary thì không.
Tom asks Mary to call him as soon as she gets to Boston.	Tom yêu cầu Mary gọi cho anh ta ngay khi cô đến Boston.
It will be good.	Nó sẽ tốt.
I thought that Tom wasn't as young as Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không trẻ như Mary.
It doesn't last more than three minutes.	Nó không kéo dài hơn ba phút.
I hope that Tom doesn't let us down.	Tôi hy vọng rằng Tom không làm chúng tôi thất vọng.
Tom said he felt he needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình cần phải làm điều đó.
Tom is not weak.	Tom không yếu.
Tom knows that Mary doesn't want to do that anymore.	Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó nữa.
Tom will be famous.	Tom sẽ nổi tiếng.
Tom and Mary both speak French quite well.	Tom và Mary đều nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom didn't have to come so early.	Tom không cần phải đến sớm như vậy.
Tom told me that Mary had left.	Tom nói với tôi rằng Mary đã rời đi.
I just wanted to ask you a few questions.	Tôi chỉ muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.
Tom says there are no plans to do that.	Tom nói rằng không có kế hoạch để làm điều đó.
Tom is wearing a pair of dirty blue jeans.	Tom đang mặc một chiếc quần jean xanh bẩn.
You are exceeding the legal limit.	Bạn đang vượt quá giới hạn pháp lý.
Tom asked me to help him with his homework.	Tom nhờ tôi giúp anh ấy làm bài tập.
I think Tom never did that.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ làm điều đó.
As far as I know, I don't have any relatives in Boston.	Theo những gì tôi biết, tôi không có bất kỳ người thân nào ở Boston.
Tom and his friends are in the next room singing drinking songs.	Tom và những người bạn của anh ấy đang ở trong phòng bên cạnh hát những bài hát uống rượu.
What do you think about the gift that Tom gave you?	Bạn nghĩ gì về món quà mà Tom đã tặng cho bạn?
I know Tom agrees with me.	Tôi biết Tom đồng ý với tôi.
Tom wants Mary to go to Australia with him.	Tom muốn Mary đi Úc với anh ta.
Tom seems really bothered by all this.	Tom dường như thực sự bị làm phiền bởi tất cả những điều này.
I'm not tempted to do that.	Tôi không bị cám dỗ để làm điều đó.
I couldn't believe that Tom would be willing to help me.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi.
I carried Tom down two stairs.	Tôi bế Tom xuống hai bậc cầu thang.
Who is Tom?	Tom là ai?
I know that Tom doesn't know that you shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn không nên làm điều đó.
The house has a dining room, a bedroom and an office.	Ngôi nhà có một phòng ăn, một phòng ngủ và một phòng làm việc.
Do you think Tom is still here?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn ở đây?
Why did you change your hairstyle?	Tại sao bạn lại thay đổi kiểu tóc của mình?
Neither Tom nor Mary have fully recovered.	Cả Tom và Mary đều chưa bình phục hoàn toàn.
This procedure has advantages and disadvantages.	Thủ tục này có ưu điểm và nhược điểm.
I buy things that I know I won't use.	Tôi mua những thứ mà tôi biết rằng tôi sẽ không sử dụng.
We have a lot of earthquakes in Japan.	Chúng tôi có rất nhiều trận động đất ở Nhật Bản.
Tom is here to help us find Mary.	Tom ở đây để giúp chúng tôi tìm Mary.
I went to Tom's room.	Tôi đến phòng của Tom.
I didn't try to do much.	Tôi đã không cố gắng làm rất nhiều.
Yesterday was the first time I spoke to Tom in French.	Hôm qua là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
Tom is losing focus.	Tom đang mất tập trung.
Do you want me to take you to the station?	Bạn có muốn tôi đưa bạn đến nhà ga?
You are really hard to understand.	Bạn thực sự khó hiểu.
Our husband is Canadian.	Chồng của chúng tôi là người Canada.
There is an attempt to Tom's life.	Có một nỗ lực đối với cuộc sống của Tom.
Tom knows Mary will be arrested.	Tom biết Mary sẽ bị bắt.
Tom is taller than me, isn't he?	Tom cao hơn tôi, phải không?
In the cool shade of the tree.	Trong bóng cây mát rượi.
The next day, I didn't get up until noon.	Ngày hôm sau, tôi không dậy cho đến trưa.
I know Tom as a retired teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên đã nghỉ hưu.
Don't hang around anymore.	Đừng loanh quanh nữa.
I'm not surprised Tom plans to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom dự định làm điều đó.
I don't think Tom will be stubborn.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cứng đầu.
I am considering moving to Boston.	Tôi đang cân nhắc chuyển đến Boston.
Tom is still in intensive care.	Tom vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.
I'm sure Tom won't be bossy.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không hách dịch.
You should go to the beach with us.	Bạn nên đi biển với chúng tôi.
Tom said he knew Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom says he knows that Mary is happy.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary đang hạnh phúc.
Tom is in love with his teacher.	Tom đang yêu giáo viên của mình.
Those two experiments gave similar results.	Hai thí nghiệm đó cho kết quả tương tự nhau.
Tom didn't know I had to do it.	Tom không biết tôi phải làm điều đó.
Tom clearly needs help.	Tom rõ ràng cần được giúp đỡ.
Tom didn't eat lunch because he didn't have enough time to eat.	Tom không ăn trưa vì không có đủ thời gian để ăn.
Tom is a parent.	Tom là một phụ huynh.
This is something Tom should see.	Đây là thứ mà Tom nên xem.
Tom is very irritable.	Tom rất cáu kỉnh.
My airport shuttle leaves at six.	Xe đưa đón sân bay của tôi khởi hành lúc sáu giờ.
I didn't tell my friends that I was going to Australia.	Tôi đã không nói với bạn bè của mình rằng tôi sẽ đến Úc.
I know Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
I don't have enough money to buy what I want.	Tôi không có đủ tiền để mua những gì tôi muốn.
Tom is a pretty cool guy.	Tom là một chàng trai khá tuyệt vời.
Tom says he doesn't know where Mary bought her pearl necklace.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary mua chiếc vòng ngọc trai của cô ấy ở đâu.
Mary does not wear any jewelry.	Mary không đeo bất kỳ đồ trang sức nào.
Tom told me that he thought Mary was very friendly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất thân thiện.
I always lose everything.	Tôi luôn mất mọi thứ.
Tom says he feels nervous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy lo lắng.
I met another potential buyer for our home.	Tôi đã gặp một người mua tiềm năng khác cho ngôi nhà của chúng tôi.
He complained about the room being too hot and humid.	Anh ấy phàn nàn về căn phòng quá nóng và ẩm ướt.
I don't think Tom is as handsome as John.	Tôi không nghĩ Tom đẹp trai như John.
I don't think Tom speaks French.	Tôi không nghĩ Tom nói tiếng Pháp.
I don't think we'll see each other again.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Tom can't do this alone.	Tom không thể làm điều này một mình.
Mary is not what I would like to call beautiful, but she is very beautiful.	Mary không phải những gì tôi muốn gọi là xinh đẹp, nhưng cô ấy rất xinh đẹp.
Tom often follows Mary around like a puppy.	Tom thường theo Mary đi khắp nơi như một con chó con.
Tom lives with his aunt and uncle.	Tom sống với dì và chú của mình.
We're not sure Tom will come.	Chúng tôi không chắc Tom sẽ đến.
Tom wants to be a citizen.	Tom muốn trở thành một công dân.
Why didn't anyone say anything?	Tại sao không ai nói gì?
I have an important mission for all of you.	Tôi có một sứ mệnh quan trọng cho tất cả các bạn.
Tom broke into our house and stole some jewelry.	Tom đã đột nhập vào nhà của chúng tôi và lấy trộm một số đồ trang sức.
Who will you vote for?	Bạn sẽ bỏ phiếu cho ai?
You still can't do that, can you?	Bạn vẫn chưa thể làm được điều đó, phải không?
Tom bent down and picked up a rock.	Tom cúi xuống và nhặt một tảng đá.
"Is anyone with you?" 	"Có ai đi cùng cậu không?"
"No, I was alone."	"Không, tôi đã ở một mình."
He went to the bank and changed his money.	Anh ta đã đến ngân hàng và đổi tiền của mình.
He loves her, but he tries to hide his feelings.	Anh ấy yêu cô ấy, nhưng anh ấy cố gắng che giấu tình cảm của mình.
You don't easily forget your first love.	Bạn không dễ dàng quên được mối tình đầu của mình.
If you know what's going on, why don't you tell me?	Nếu bạn biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao bạn không nói cho tôi biết?
Tom turned left, and Mary turned right.	Tom rẽ trái, và Mary rẽ phải.
Tom may be here later.	Tom có ​​thể ở đây sau.
Tom said he saw Mary when he was in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary khi anh ấy ở Úc.
I will be back in time for my mother's birthday.	Tôi sẽ trở lại kịp thời để dự sinh nhật của mẹ tôi.
Tom is quite friendly with me.	Tom khá thân thiện với tôi.
I don't make anyone cry.	Tôi không làm ai khóc.
I will answer the call of nature.	Tôi sẽ trả lời tiếng gọi của tự nhiên.
Don't let anyone leave this room.	Đừng để ai rời khỏi phòng này.
Who else did Tom hug?	Tom đã ôm ai khác?
Tom is very busy today.	Hôm nay Tom rất bận.
The problem is that people are too scared to talk to Tom.	Vấn đề là mọi người quá sợ hãi khi nói chuyện với Tom.
I know something Tom doesn't know.	Tôi biết điều gì đó Tom không biết.
I am very patriotic.	Tôi rất yêu nước.
Tom thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom says he regrets doing it.	Tom nói rằng anh ấy rất hối hận vì đã làm điều đó.
Tom said he wasn't sure if Mary could swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có biết bơi hay không.
What is your favorite screensaver?	Trình bảo vệ màn hình yêu thích của bạn là gì?
Tom thinks Mary knows how to drive a car.	Tom nghĩ Mary đã biết lái ô tô.
Both of those girls love you.	Cả hai cô gái đó đều yêu bạn.
Who would even do that to Tom?	Ai thậm chí sẽ làm điều đó với Tom?
I have never deceived anyone.	Tôi chưa bao giờ lừa dối ai cả.
Tom looked at the refrigerator.	Tom nhìn vào tủ lạnh.
I don't think there's any point in trying to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ chẳng ích gì khi cố thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is not fat like me.	Tom không béo như tôi.
I just want to earn enough money to support my family.	Tôi chỉ muốn kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
Tom ready to do it?	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó chưa?
Tom said he called the police.	Tom nói rằng anh ấy đã gọi cảnh sát.
Tom was terribly afraid.	Tom sợ kinh khủng.
We will be touring London around this time tomorrow.	Chúng tôi sẽ tham quan London vào khoảng thời gian này vào ngày mai.
Have you ever swim in this lake?	Bạn đã bao giờ bơi trong hồ này chưa?
Tom dropped one of the jars.	Tom đã đánh rơi một trong những chiếc lọ.
It will not be easy for us to do this.	Sẽ không dễ dàng để chúng tôi làm được điều này.
It was Tom who asked me to do it.	Chính Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó.
I don't know who I should give it to.	Tôi không biết tôi nên đưa nó cho ai.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
How can I help you if you don't tell me what the problem is?	Làm thế nào tôi có thể giúp bạn nếu bạn không cho tôi biết vấn đề là gì?
The boat sank to the bottom of the lake.	Con thuyền chìm xuống đáy hồ.
Here is what will happen.	Đây là những gì sẽ xảy ra.
Can anyone tell me where Boston is?	Ai có thể chỉ cho tôi biết Boston ở đâu?
Tom told me that I should consider retirement.	Tom nói với tôi rằng tôi nên xem xét việc nghỉ hưu.
It's not like you know what they're going to do.	Nó không giống như bạn biết những gì họ sẽ làm.
Has anyone other than Tom seen Mary?	Có ai khác ngoài Tom nhìn thấy Mary không?
I don't think Tom will go barefoot.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đi chân trần.
Tom was hit with unsolicited advice.	Tom đã bị phản đối với những lời khuyên không được yêu cầu.
Tom spoke quickly.	Tom nói nhanh.
You have to do as you said.	Bạn phải làm như bạn đã nói.
I know that Tom has done it.	Tôi biết rằng Tom đã hoàn thành việc đó.
In the 1960s, folk music was very popular.	Vào những năm 1960, âm nhạc dân gian rất thịnh hành.
Tom was the first to enter the house.	Tom là người đầu tiên bước vào nhà.
Once people reach a certain age, they don't want to ask their parents for help anymore.	Một khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ không muốn nhờ cha mẹ giúp đỡ nữa.
They agreed to look into the cause of the accident.	Họ đồng ý xem xét nguyên nhân của vụ tai nạn.
Let's skip the procedures.	Hãy bỏ qua các thủ tục.
Tom takes the children to school.	Tom đưa các con đến trường.
You are just a boy.	Bạn chỉ là một cậu bé.
If you behave properly today, I will buy you ice cream.	Nếu hôm nay bạn cư xử đúng mực, tôi sẽ mua kem cho bạn.
You can call me Tom.	Bạn có thể gọi tôi là Tom.
We could see the sunset from our window.	Chúng tôi có thể nhìn thấy hoàng hôn từ cửa sổ của chúng tôi.
He is dating my sister.	Anh ấy đang hẹn hò với em gái tôi.
Tom is black and handsome.	Tom đen và đẹp trai.
Tom is waiting for someone to come and arrest him.	Tom đang đợi ai đó đến và bắt anh ta.
Tom keeps enough money for a taxi ride home and stuffs it in his sock when he goes out drinking.	Tom giữ đủ tiền cho một khoản tiền taxi về nhà và nhét trong chiếc tất của anh ấy khi anh ấy đi uống rượu.
Tom doesn't know who will join the meeting.	Tom không biết ai sẽ tham gia cuộc họp.
Keep your head down and do as you say.	Hãy cúi đầu xuống và làm như những gì bạn đã nói.
I don't think anyone can do it better than you.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
You should not be alone.	Bạn không nên ở một mình.
Why don't you fix Tom something to eat?	Tại sao bạn không sửa cho Tom một cái gì đó để ăn?
I don't believe Tom's version of the story.	Tôi không tin phiên bản câu chuyện của Tom.
Spinets are similar to harpsichords.	Spinets tương tự như harpsichord.
Tomorrow it will be cooler.	Ngày mai trời sẽ mát hơn.
I used to swim with Tom.	Tôi đã từng bơi với Tom.
Tom said the picnic wasn't as fun as he thought it would be.	Tom nói rằng chuyến dã ngoại không vui như anh nghĩ.
As a young man, he used to follow Beethoven everywhere he went.	Khi còn trẻ, ông thường đi theo Beethoven ở mọi nơi ông đến.
Tom says he's worried about the weather.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng về thời tiết.
She sat still for fear of waking the baby.	Cô ngồi im vì sợ đánh thức đứa bé.
I know that Tom is a financial advisor. 	Tôi biết rằng Tom là một cố vấn tài chính.
Maybe he can help us.	Có lẽ anh ấy có thể giúp chúng ta.
Both Tom and Mary were in the stands.	Cả Tom và Mary đều có mặt trên khán đài.
Tom sheltered from the rain, played with his friends.	Tom trú mưa, chơi với bạn bè.
Tom got up from his seat.	Tom đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
I still don't want one.	Tôi vẫn không muốn một cái.
I didn't know that Tom was Mary's nephew.	Tôi không biết rằng Tom là cháu của Mary.
Tom and Mary are a perfect match for each other.	Tom và Mary là một kết hợp hoàn hảo cho nhau.
Tom was not present at the meeting.	Tom không có mặt trong cuộc họp.
Tom likes football, doesn't he?	Tom thích bóng đá, phải không?
I wanted to ask Tom if he would ever consider changing jobs.	Tôi muốn hỏi Tom liệu anh ấy có bao giờ cân nhắc việc thay đổi công việc hay không.
The doctors couldn't find anything wrong with Tom.	Các bác sĩ không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trái với Tom.
Tom usually doesn't pay attention in class.	Tom thường không chú ý trong lớp.
I don't think you'll be in today's meeting.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Where did you get those weird shoes?	Bạn lấy đôi giày kỳ lạ đó ở đâu?
Tom was the one who suggested doing it.	Tom là người đề nghị làm điều đó.
Tom said that the picnic was fun.	Tom nói rằng buổi dã ngoại rất vui.
Tom has a thick French accent.	Tom có ​​giọng Pháp dày.
I think you want to learn to speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn học nói tiếng Pháp.
Tell Tom I'm hanging up the washing machine and I'll call him back.	Nói với Tom rằng tôi đang treo máy giặt và tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.
How often did you go to the dentist as a child?	Bạn có thường xuyên đi khám răng khi còn nhỏ không?
Tom seems fine.	Tom có ​​vẻ ổn.
I see Tom running in the street.	Tôi thấy Tom đang chạy trên phố.
It's not very good.	Nó không tốt lắm.
We have no use for this chair because the woman next to us doesn't want it anymore.	Chúng tôi không có cái ghế này để làm gì vì người phụ nữ bên cạnh không muốn nó nữa.
I owe Tom a lot.	Tôi nợ Tom rất nhiều.
I am taking a week off.	Tôi đang nghỉ một tuần.
Tom can stay with me if he wants.	Tom có ​​thể ở lại với tôi nếu anh ấy muốn.
Let's go kite flying.	Hãy đi thả diều.
That's probably what Tom meant.	Đó có lẽ là ý của Tom.
Why am I not notified?	Tại sao tôi không được thông báo?
Tell me you're lying.	Hãy nói cho tôi biết bạn đang nói dối.
You don't seem as picky as Tom.	Bạn có vẻ không cầu kỳ như Tom.
I know Tom quite well.	Tôi biết Tom khá rõ.
Tom was waiting on a bench, doing a crossword puzzle.	Tom đang đợi trên một chiếc ghế dài, đang giải ô chữ.
I realize that Tom can do it now.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
Tom jumped into the cliff.	Tom lao xuống vực.
Why don't we all visit Tom in the hospital?	Tại sao tất cả chúng ta không đến thăm Tom trong bệnh viện?
I still go to Australia at least once a month.	Tôi vẫn đến Úc ít nhất mỗi tháng một lần.
I'm off tonight.	Tôi nghỉ tối nay.
Tom joins a cult.	Tom tham gia một giáo phái.
I need to talk to Tom.	Tôi cần nói chuyện với Tom.
Tom had everything he needed in his suitcase.	Tom đã có mọi thứ anh ấy cần trong vali của mình.
I'm okay.	Tôi không sao.
I wonder if Tom really did what he said he did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy đã làm hay không.
Tom wasn't much help.	Tom không giúp được gì nhiều.
I'm so glad I have a friend like you to confide in.	Tôi rất vui vì tôi có một người bạn như bạn để tâm sự.
I didn't know that couldn't happen.	Tôi không biết rằng điều đó không thể xảy ra.
Don't let anyone open the window.	Đừng để bất kỳ ai mở cửa sổ.
I think Tom will help us.	Tôi nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom ate a bowl of clam soup.	Tom đã ăn một bát canh ngao.
I had the same thing happen to me last month.	Tôi đã có điều tương tự xảy ra với tôi vào tháng trước.
Tom meets Mary at the supermarket.	Tom gặp Mary ở siêu thị.
There is a fish.	Có một con cá.
Tom fell asleep in my arms.	Tom ngủ quên trong vòng tay tôi.
Tom is not very busy right now.	Hiện tại Tom không bận lắm.
Our house is the only one in the area that survived the earthquake.	Ngôi nhà của chúng tôi là ngôi nhà duy nhất trong khu vực này sống sót sau trận động đất.
The group stayed in Kyoto for a short time.	Cả nhóm ở lại Kyoto trong một thời gian ngắn.
This is Tom's book.	Đây là cuốn sách của Tom.
Tell Tom everything that happened here.	Kể cho Tom mọi chuyện đã xảy ra ở đây.
I'm sure Tom did it just to make Mary jealous.	Tôi chắc chắn rằng Tom làm vậy chỉ để khiến Mary ghen tị.
The group departed as soon as he arrived.	Cả nhóm khởi hành ngay khi anh đến.
Tom wants everyone to shut up and sit down.	Tom muốn mọi người im lặng và ngồi xuống.
It was a pretty lame joke. 	Đó là một trò đùa khá khập khiễng.
Did you come up with it yourself?	Bạn đã tự mình nghĩ ra?
Tom didn't find it funny.	Tom không thấy buồn cười.
Tom did not clean up after his dog.	Tom đã không dọn dẹp sau khi con chó của mình.
Tom was sure Mary knew she didn't have to.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy không cần phải làm điều đó.
I'm sure Tom will want to take all the credit.	Tôi chắc rằng Tom sẽ muốn nhận hết công lao.
2013 was a year I will never forget.	2013 là một năm tôi sẽ không bao giờ quên.
I showed Tom around.	Tôi đã cho Tom xem xung quanh.
I told Tom he should see the dentist.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đến gặp nha sĩ.
Growth is important.	Tăng trưởng là quan trọng.
Tom's future remains uncertain.	Tương lai của Tom vẫn không chắc chắn.
I think I'm equal to you.	Tôi nghĩ tôi bằng bạn.
He said he had been there before.	Anh ấy nói anh ấy đã ở đó trước đây.
Why don't we see what we can do?	Tại sao chúng ta không thấy những gì chúng ta có thể làm?
Tom was ordered not to do that.	Tom đã được lệnh không được làm điều đó.
I hope my last letter is not too harsh.	Tôi hy vọng thư cuối cùng của tôi không quá khắc nghiệt.
Tom pretended not to know why he was there.	Tom giả vờ không biết tại sao mình lại ở đó.
Tom doesn't go to the same school as Mary.	Tom không học cùng trường với Mary.
How many times do I have to say it?	Tôi phải nói bao nhiêu lần?
What does this have to do with my future?	Điều này có liên quan gì đến tương lai của tôi?
You are my problem.	Bạn là vấn đề của tôi.
Tom can leave if he wants to.	Tom có ​​thể rời đi nếu anh ấy muốn.
Some people in the waiting room were watching TV.	Một số người trong phòng chờ đang xem TV.
Tom needs help on the farm.	Tom cần giúp đỡ trong trang trại.
Looks like Tom won't do it today.	Có vẻ như hôm nay Tom sẽ không làm vậy.
This is an addictive game.	Đây là một trò chơi gây nghiện.
Suddenly, a fire broke out in the department store.	Đột nhiên, một đám cháy bùng lên trong cửa hàng bách hóa.
I created an account for Tom.	Tôi đã tạo một tài khoản cho Tom.
My teacher warned me not to do that anymore.	Giáo viên của tôi đã cảnh báo tôi không được làm điều đó nữa.
Christmas is a fun time.	Giáng sinh là một thời gian vui vẻ.
Tom left right before Mary.	Tom rời đi ngay trước Mary.
He came to see me once in a while.	Anh ấy đến gặp tôi một lần trong một thời gian.
Tom is John's friend.	Tom là bạn của John.
I can't help but care about your future.	Tôi không thể không quan tâm đến tương lai của bạn.
Tom won't make you do that.	Tom sẽ không bắt bạn làm điều đó.
There's a party tonight I have to go.	Có một bữa tiệc tối nay tôi phải đi.
I don't know Tom won't help you do that.	Tôi không biết Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó.
It's happening now, isn't it?	Nó đang xảy ra bây giờ, phải không?
Tom will come if he is free tomorrow afternoon.	Tom sẽ đến nếu anh ấy rảnh vào chiều mai.
The pep rally was in full swing.	Cuộc biểu tình của pep đã diễn ra rầm rộ.
Are both Tom and Mary Canadian?	Cả Tom và Mary đều là người Canada?
Tom convinces Mary to change her mind.	Tom thuyết phục Mary thay đổi ý định.
They won't serve drinks to Tom because he's underage.	Họ sẽ không phục vụ đồ uống cho Tom vì anh ấy chưa đủ tuổi.
Tom just called you a liar.	Tom vừa gọi bạn là kẻ nói dối.
Tom tried not to listen to Mary and John discussing their financial situation.	Tom cố gắng không nghe Mary và John thảo luận về tình hình tài chính của họ.
Tom sent a letter home.	Tom đã gửi một lá thư về nhà.
I don't usually buy bread.	Tôi không thường mua bánh mì.
I thought Tom was unbeatable.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là không thể đánh bại.
Tom won't cry, will he?	Tom sẽ không khóc, phải không?
I really didn't do it myself.	Tôi thực sự đã không làm điều đó bản thân mình.
Tom drinks a glass of water every morning before breakfast.	Tom uống một cốc nước mỗi sáng trước khi ăn sáng.
Don't be condescending.	Đừng trịch thượng.
He suddenly tightened his arms around her.	Anh đột nhiên siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.
You know I didn't mean to.	Bạn biết tôi không cố ý.
I cannot agree with his opinion.	Tôi không thể đồng ý với ý kiến ​​của anh ấy.
Tom is really fast, isn't he?	Tom thật là nhanh phải không?
Even Tom doesn't know the answer.	Ngay cả Tom cũng không biết câu trả lời.
Tom is now truly his own.	Tom bây giờ thực sự là của riêng mình.
Tom is going to Boston to spend a few days with Mary.	Tom sẽ đến Boston để dành một vài ngày với Mary.
Obviously Tom was expecting you to do that.	Rõ ràng là Tom đã mong đợi bạn làm điều đó.
I told you I don't want your help.	Tôi đã nói với bạn là tôi không muốn sự giúp đỡ của bạn.
Tom won't go this afternoon.	Tom sẽ không đi chiều nay.
Tom will be in Australia for three weeks.	Tom sẽ ở Úc trong ba tuần.
Why don't you try putting a little salt in it?	Tại sao bạn không thử cho một chút muối vào đó?
Tom doesn't want anyone in his room while he's away.	Tom không muốn có ai ở trong phòng khi anh ấy đi vắng.
I still can't believe we have so much in common.	Tôi vẫn không thể tin rằng chúng tôi có nhiều điểm chung như vậy.
You remember what happened last time, right?	Bạn còn nhớ những gì đã xảy ra lần trước, phải không?
I don't think Tom has a phone on him.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​điện thoại trên người.
In the South region, sales increased by 47%.	Tại khu vực miền Nam, doanh số bán hàng đã tăng 47%.
Time is important.	Thời gian là quan trọng.
I'm starting to think this is a bad idea.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi.
When was the last time you gave someone a gift?	Lần cuối cùng bạn tặng quà cho ai đó là khi nào?
Take a tour around the park.	Hãy đi một vòng quanh công viên.
I'm sure that's not what Tom wanted to hear.	Tôi chắc rằng đó không phải là những gì Tom muốn nghe.
I never want you to step foot in that bar again.	Tôi không bao giờ muốn bạn bước chân vào quán bar đó nữa.
I want to do it as soon as possible.	Tôi muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I can't do that today.	Tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom passed away on Monday.	Tom qua đời hôm thứ Hai.
It's amazing how the human body and mind can recover.	Thật đáng kinh ngạc khi cơ thể và tinh thần của con người có thể phục hồi như thế nào.
I am a loner.	Tôi là một kẻ cô độc.
This flower gives off a strong fragrance.	Loài hoa này tỏa ra hương thơm nồng nàn.
I made too many mistakes.	Tôi đã mắc quá nhiều sai lầm.
Tom couldn't help but tease Mary a little.	Tom không thể không trêu Mary một chút.
Tom has a large extended family.	Tom có ​​một đại gia đình lớn.
I'm sure Tom will sympathize.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thông cảm.
I know Tom still loves you.	Tôi biết Tom vẫn còn yêu bạn.
I'm going to Boston to see Tom.	Tôi sẽ đến Boston để gặp Tom.
This story has been circulating on the internet for many years.	Câu chuyện này đã được lưu hành trên internet trong nhiều năm.
How many days did Tom spend doing it?	Tom đã dành bao nhiêu ngày để làm việc đó?
I thought Tom would be at the meeting today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom doesn't want Mary to tell him how to run his business.	Tom không muốn Mary nói cho anh ấy biết cách điều hành công việc kinh doanh của anh ấy.
It is possible that what Tom said is not true.	Có khả năng những gì Tom nói là không đúng sự thật.
I know Tom is afraid to refuse to do it.	Tôi biết Tom sợ từ chối làm điều đó.
Do you wonder why Tom doesn't come here anymore?	Bạn có thắc mắc tại sao Tom không đến đây nữa không?
Part of a teacher's job is to prepare students for the future.	Một phần công việc của giáo viên là chuẩn bị cho tương lai của học sinh.
I don't think Tom knows what Mary is doing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang làm gì.
You don't talk much, do you?	Bạn không nói nhiều phải không?
Tom fell in the pool.	Tom bị ngã trong hồ bơi.
Have you ever seen a snake swallow a mouse?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con rắn nuốt một con chuột?
I need another three hundred dollars to buy what I want.	Tôi cần thêm ba trăm đô la nữa để mua thứ tôi muốn.
You're a bit cowardly, aren't you?	Bạn hơi hèn nhát, phải không?
Tom was shot dead.	Tom bị bắn chết.
You have to tell Tom the truth.	Bạn phải nói cho Tom biết sự thật.
I want you to find what Tom took from me.	Tôi muốn bạn tìm thấy những gì Tom đã lấy của tôi.
He's getting old, but he's still as healthy as ever.	Ông ấy già đi, nhưng ông ấy vẫn còn khỏe mạnh như ngày nào.
I don't need much time.	Tôi không cần nhiều thời gian.
Tom told me I was annoying.	Tom nói với tôi rằng tôi thật phiền phức.
Police investigations are underway.	Các cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành.
We have to find out what happened to Tom.	Chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I think we can hang out in Australia for a while.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đi chơi ở Úc một thời gian.
You don't have to do anything Tom asks you to do.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì Tom yêu cầu bạn làm.
The tortoise is not as fast as the hare.	Rùa không nhanh bằng thỏ.
Tom made it look easy.	Tom đã làm cho nó trông dễ dàng.
I'm on my way to meet Tom at the station right now.	Tôi đang trên đường đến gặp Tom ở nhà ga ngay bây giờ.
There are many people at the airport.	Có rất nhiều người ở sân bay.
Tom feels that he has aged.	Tom cảm thấy rằng mình đã già đi.
Tom didn't tell me he was going to do that.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy định làm điều đó.
I really should have stayed where I was.	Tôi thực sự nên ở lại nơi tôi đã ở.
I know Tom isn't committed to doing that.	Tôi biết Tom không cam kết làm điều đó.
Please don't spoil this for me.	Xin đừng làm hỏng điều này cho tôi.
I don't think Tom would worry about something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng về điều gì đó như thế.
I am an undertaker.	Tôi là một người đảm nhận.
They built the walls of the fortress without using cement at all.	Họ xây những bức tường của pháo đài mà hoàn toàn không sử dụng xi măng.
Tom writes very well.	Tom viết rất hay.
I think she's probably waiting at the station now.	Tôi nghĩ bây giờ có lẽ cô ấy đang đợi ở nhà ga.
I can't open the box.	Tôi không thể mở hộp.
Tom asked me if I wanted to go to Boston with Mary.	Tom hỏi tôi có muốn đến Boston với Mary không.
Tom doesn't like volleyball very much.	Tom không thích bóng chuyền cho lắm.
Tom was a little worried about what might happen.	Tom hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom and Mary have lived in Australia since they got married.	Tom và Mary đã sống ở Úc kể từ khi họ kết hôn.
That is a really great question.	Đó thực sự là một câu hỏi tuyệt vời.
It would be great if Tom could do this too.	Sẽ thật tuyệt nếu Tom cũng làm được điều này.
I think you know that Tom is Mary's brother.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng Tom là anh trai của Mary.
Sorry for not replying to your letter sooner.	Xin lỗi vì đã không trả lời thư của bạn sớm hơn.
I don't think Tom is as stubborn as you think.	Tôi không nghĩ Tom cứng đầu như bạn nghĩ đâu.
Tom wasn't my roommate last year.	Tom không phải là bạn cùng phòng của tôi vào năm ngoái.
Tom was clearly not happy we were there.	Tom rõ ràng không vui khi chúng tôi ở đó.
I don't think I need to tell Tom that he needs to study harder.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải học tập chăm chỉ hơn.
I know that Tom is a good basketball player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
Mary and I are like sisters.	Mary và tôi giống như chị em.
Why is everyone acting like this is such a big deal?	Tại sao tất cả mọi người đều hành động như thế này là một vấn đề lớn như vậy?
I think what Tom is doing is wrong.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm là sai.
Tom made the following comment.	Tom đã nhận xét sau đây.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
We thought you could tell us where to find him.	Chúng tôi nghĩ bạn có thể cho chúng tôi biết nơi để tìm anh ta.
So you don't think I'm good enough for you.	Vì vậy, bạn không nghĩ rằng tôi đủ tốt với bạn.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
The Jordan River is the only river that empties into the Dead Sea.	Sông Jordan là con sông duy nhất đổ ra Biển Chết.
I don't think Tom really needs to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần làm điều đó.
Tom took a closer look.	Tom đã xem xét kỹ hơn.
Tom very rarely does that.	Tom rất hiếm khi làm điều đó.
Tom told me he was going to Boston in October.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ đến Boston vào tháng 10.
Does Tom know you love Mary?	Tom có ​​biết bạn yêu Mary không?
Tom told me he would love to help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất muốn giúp đỡ.
I bet you'll make a great dad.	Tôi cá rằng bạn sẽ làm một người cha tuyệt vời.
Tom is sitting in the dark, smoking.	Tom đang ngồi trong bóng tối, hút thuốc.
Tom is a rugby player.	Tom là một cầu thủ bóng bầu dục.
Tom and John both say they love Mary.	Tom và John đều nói rằng họ yêu Mary.
Tom and Mary vow to help each other, no matter what.	Tom và Mary thề sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra.
I would be very surprised if they asked me to speak.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ yêu cầu tôi diễn thuyết.
Tom says he wishes Mary wouldn't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm như vậy một lần nữa.
Tom has yet to be told what to do.	Tom vẫn chưa được cho biết phải làm gì.
The king rules the island.	Nhà vua trị vì hòn đảo.
I think Tom is very sorry.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tiếc.
What do you think of the Mets?	Bạn nghĩ gì về Mets?
Tom asks Mary to return home to Australia.	Tom yêu cầu Mary trở về nhà ở Úc.
Why don't you get married in Boston?	Tại sao bạn không kết hôn ở Boston?
Tom may be back tomorrow.	Tom có ​​thể trở lại vào ngày mai.
Does Tom have to do it now?	Tom có ​​phải làm điều đó bây giờ không?
She looked through some old documents in the cupboard.	Cô xem qua một số tài liệu cũ trong tủ.
I want to thank you, Tom.	Tôi muốn cảm ơn bạn, Tom.
How long did Tom say he would be gone?	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ra đi trong bao lâu?
Tom is still in custody.	Tom vẫn đang bị giam giữ.
I think even Tom can swim.	Tôi nghĩ rằng ngay cả Tom cũng có thể bơi.
I knew that Tom wouldn't mind if we did.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phiền nếu chúng tôi làm vậy.
Can Tom stay here?	Tom có ​​thể ở lại đây không?
It's not as easy as I thought.	Nó không dễ dàng như tôi nghĩ.
I don't think Tom is good.	Tôi không nghĩ rằng Tom là tốt.
Tom and Mary are both really ambitious, aren't they?	Tom và Mary đều thực sự tham vọng, phải không?
I'm glad no one died.	Tôi rất vui vì không có ai chết.
Nothing escapes you, right?	Không có gì thoát khỏi bạn, phải không?
I thought you said you were going to Australia this week.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ đến Úc trong tuần này.
I will never forgive myself for hitting Tom.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã đánh Tom.
Tom finished his coffee and went to work.	Tom uống cà phê xong và đi làm.
My conscience does not bother me.	Lương tâm của tôi không làm phiền tôi.
Tom adores my new car.	Tom ngưỡng mộ chiếc xe mới của tôi.
I don't know what Tom meant.	Tôi không biết ý của Tom.
Tom seemed to be in great pain.	Tom dường như rất đau đớn.
Tom would probably be reluctant to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Is it true that you are going to Boston?	Có đúng là bạn sẽ đến Boston không?
You shouldn't know that yet.	Bạn không nên biết điều đó được nêu ra.
I have never attacked anyone.	Tôi chưa bao giờ tấn công bất cứ ai.
I was surprised to learn that Tom was a professional golfer.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom từng là một vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp.
Tom has become absent-minded.	Tom đã trở nên đãng trí.
Tom has decided to propose to Mary.	Tom đã quyết định cầu hôn Mary.
I left the curtain open.	Tôi để rèm mở.
Did you tell me you met Tom today?	Bạn có nói với tôi rằng bạn đã gặp Tom hôm nay không?
I don't want Tom to see me.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy tôi.
Tom will have to go to prison for life.	Tom sẽ phải ngồi tù chung thân.
Tom said he was living in Boston at the time.	Tom nói rằng anh ấy đang sống ở Boston vào thời điểm đó.
Do not make noise.	Đừng làm ồn.
Tom and I go to work every day on the same bus.	Tom và tôi đi làm hàng ngày trên cùng một chuyến xe buýt.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Tom asked me why I am here.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại ở đây.
Tom was the first to say he would do it.	Tom là người đầu tiên nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I know that Tom might want to do that with us.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó với chúng tôi.
I think that's the safest way to do it.	Tôi nghĩ đó là cách an toàn nhất để làm điều đó.
Tom will never be on time, will he?	Tom sẽ không bao giờ đến đúng giờ, phải không?
I lost my umbrella.	Tôi đã làm mất chiếc ô của mình.
I saw someone kiss Tom.	Tôi đã thấy ai đó hôn Tom.
I want to help Tom prove it.	Tôi muốn giúp Tom chứng minh điều đó.
Tom told me he never thought he would be able to walk again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể đi lại được.
Tom won't answer my calls.	Tom sẽ không trả lời các cuộc gọi của tôi.
I know that Tom is currently a chemistry professor.	Tôi biết rằng Tom hiện là một giáo sư hóa học.
Tom is unlikely to be late.	Tom không có khả năng đến muộn.
The police promised Tom that they would find his daughter.	Cảnh sát đã hứa với Tom rằng họ sẽ tìm con gái của anh ta.
Many mistakes can be avoided through simple experiments.	Có thể tránh được nhiều sai lầm thông qua các thí nghiệm đơn giản.
Tom wasn't willing to try that.	Tom không sẵn lòng thử làm điều đó.
We have to rescue Tom.	Chúng ta phải giải cứu Tom.
How did Tom lose so much weight?	Làm thế nào mà Tom lại giảm được nhiều cân như vậy?
I don't think their plan will work.	Tôi không nghĩ kế hoạch của họ sẽ thành công.
Is that really a path we want to go down?	Đó có thực sự là một con đường chúng ta muốn đi xuống?
Can Tom do it for us?	Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta không?
Apparently Tom hasn't told anyone about us yet.	Rõ ràng là Tom vẫn chưa nói với ai về chúng tôi.
Supermarkets have laid off a lot of part-time employees.	Siêu thị đã sa thải rất nhiều nhân viên bán thời gian.
I didn't lose it.	Tôi đã không làm mất nó.
I don't have enough money to buy everything we need.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ chúng tôi cần.
I don't think Tom will still be angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ tức giận.
It was a big mistake for me to do that.	Đó là một sai lầm lớn đối với tôi khi làm điều đó.
I know that I don't know all there is to know about it.	Tôi biết rằng tôi không biết tất cả những gì cần biết về điều đó.
Tom told me he didn't like living in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích sống ở Boston.
Firefighters are trying to control the fire.	Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa.
Police and emergency personnel often drink excessively because their jobs are so stressful.	Cảnh sát và nhân viên cấp cứu thường uống rượu quá mức vì công việc của họ quá căng thẳng.
Tom was able to park his car half a block away from the concert hall.	Tom đã có thể đỗ xe cách phòng hòa nhạc nửa dãy nhà.
Tom says that Mary's perfume reminds him of his mother.	Tom nói rằng nước hoa của Mary khiến anh nhớ đến mẹ của mình.
I'm still not very good at golf.	Tôi vẫn không giỏi chơi gôn cho lắm.
Tom arrived just in time.	Tom đến đúng lúc.
Tom went to his daughter's concert.	Tom đã đến buổi hòa nhạc của con gái mình.
I know Tom won't be able to do it as fast as Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary.
She married an American GI after the war.	Cô kết hôn với một GI người Mỹ sau chiến tranh.
Tom says he's not the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đói.
Tom tells Mary that he thinks John is rich.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John giàu có.
I don't think I will need to say anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần phải nói bất cứ điều gì.
I didn't know you would come back.	Tôi không biết bạn sẽ quay lại.
Trying to keep it a secret from journalists doesn't help either.	Cố gắng giữ bí mật với các nhà báo cũng chẳng ích gì.
I know Tom as a Vietnam veteran.	Tôi biết Tom là một cựu chiến binh Việt Nam.
Tom gets upset and starts crying.	Tom khó chịu và bắt đầu khóc.
Tom's has researched his family history and plans to send a detailed genealogy to all his relatives.	Tom's đã nghiên cứu về lịch sử gia đình của mình và dự định gửi một bản phả hệ chi tiết cho tất cả những người thân của anh ấy.
I know we should bring more food.	Tôi biết chúng tôi nên mang theo nhiều thức ăn hơn.
This type of snow is not unusual in this area.	Loại tuyết này không phải là bất thường ở khu vực này.
We drank shochu at the karaoke bar.	Chúng tôi uống rượu shochu ở quán karaoke.
I know Tom won't object.	Tôi biết Tom sẽ không phản đối.
Tom leaned back on the couch.	Tom dựa lưng vào chiếc ghế dài.
I don't need that much help.	Tôi không cần sự giúp đỡ nhiều như vậy.
Looks like Tom is breathing.	Có vẻ như Tom đang thở.
Someone stole my bike.	Ai đó đã lấy trộm xe đạp của tôi.
I don't think Tom could have done it without help.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom told Mary that he was going to show her some old photos.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ cho cô ấy xem một số bức ảnh cũ.
They don't like us.	Họ không thích chúng tôi.
What a surprise to see you here.	Thật là bất ngờ khi thấy bạn ở đây.
Tom gave Mary a very expensive ring.	Tom đã tặng Mary một chiếc nhẫn rất đắt tiền.
Tom says he hasn't decided what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy chưa quyết định điều gì cần phải làm.
I wish things could have turned out differently.	Tôi ước mọi thứ có thể xảy ra theo cách khác.
Tom is not the first person to miss work today.	Tom không phải là người đầu tiên nghỉ làm hôm nay.
Tom still doesn't have to worry about that.	Tom vẫn chưa phải lo lắng về điều đó.
How many digits does that number have?	Số đó có bao nhiêu chữ số?
Tom is smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi.
Tom probably thinks I'm allergic to peanuts.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi bị dị ứng với đậu phộng.
You have a dog, don't you?	Bạn có một con chó, phải không?
I know that I didn't cause it.	Tôi biết rằng tôi đã không gây ra nó.
I was going to wait for Tom.	Tôi định đợi Tom.
Are you illiterate?	Bạn có mù chữ không?
Will you tell me the way to Kyoto station?	Bạn sẽ cho tôi biết đường đến ga Kyoto chứ?
I spent three months compiling this data.	Tôi đã dành ba tháng để biên soạn dữ liệu này.
Tom is very worried about his children.	Tom rất lo lắng cho những đứa con của mình.
Tom is Mary's youngest child.	Tom là con út của Mary.
You should see this happening.	Bạn nên thấy điều này sắp xảy ra.
Where are Tom and Mary?	Tom và Mary đang ở đâu?
That is something we will never understand.	Đó là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được.
Would you mind seeing this happen?	Bạn có thấy phiền khi thấy điều này xảy ra không?
I think she will discuss the frictions in the trade.	Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thảo luận về những xích mích trong thương mại.
Tom told me he was going to the hospital to visit Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến bệnh viện để thăm Mary.
Tom seems difficult to eat.	Tom có ​​vẻ khó ăn.
The girl Tom is talking to is Mary.	Cô gái mà Tom đang nói chuyện là Mary.
He can't cook well.	Anh ấy không thể nấu ăn ngon.
I'm pretty sure Tom hasn't done all he needs to do.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa làm hết những gì anh ấy cần làm.
I'll have all of these ready for you by 2:30.	Tôi sẽ có tất cả những thứ này sẵn sàng cho bạn trước 2:30.
Fortunately, Tom survived.	May mắn thay, Tom đã sống sót.
Nothing to do.	Không có gì để làm.
You don't look worried at all.	Trông bạn không lo lắng chút nào.
Tom doesn't seem happy to see me.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp tôi.
My wife and I both want to go to Australia with you.	Tôi và vợ đều muốn đi Úc với bạn.
I wouldn't feel right about that.	Tôi sẽ không cảm thấy đúng về điều đó.
Tom is ironing his white shirt.	Tom là ủi chiếc áo sơ mi trắng của mình.
Tom doesn't eat apples. 	Tom không ăn táo.
He is eating a pear.	Anh ấy đang ăn một quả lê.
Tom should be the captain of our team.	Tom nên là đội trưởng của đội chúng tôi.
Are you sure Tom winked at me?	Bạn có chắc rằng Tom đã nháy mắt với tôi không?
His argument is reasonable.	Lập luận của anh ấy là hợp lý.
Is Tom okay?	Tom ổn chứ?
I know Tom told Mary he could do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom and I were the only ones who didn't.	Tom và tôi là những người duy nhất không làm vậy.
I think I told everyone about that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với mọi người về điều đó.
I hope I can spend more time doing that when I'm retired.	Tôi hy vọng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để làm điều đó khi tôi đã nghỉ hưu.
Have you been vaccinated?	Bạn đã được tiêm phòng chưa?
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến điều đó.
Do you want to be an actor in a movie?	Bạn có muốn trở thành một diễn viên trong một bộ phim?
Our dog is not good with children.	Con chó của chúng tôi không tốt với trẻ em.
Travel from dedicated cruise ships is increasing rapidly.	Du lịch từ tàu du lịch chuyên dụng đang tăng lên nhanh chóng.
That's something I'm very proud of.	Đó là điều tôi rất tự hào.
Looks like Tom knows Mary didn't do it.	Có vẻ như Tom biết Mary đã không làm điều đó.
Have you heard the original version of this song?	Bạn đã nghe phiên bản gốc của bài hát này chưa?
I got here a little earlier than Tom.	Tôi đến đây sớm hơn Tom một chút.
I think I should tell Tom we won't do this anymore.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm điều này nữa.
I don't think anyone was disappointed.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã thất vọng.
Nice to meet you and I look forward to hearing from you.	Rất vui được gặp bạn và tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn.
I don't have the faintest idea.	Tôi không có ý tưởng mờ nhạt nhất.
Tom knows that's not good.	Tom biết điều đó là không tốt.
No one does it better than Tom.	Không ai làm điều đó tốt hơn Tom.
He's never going to show it, but I think deep down he's very nervous.	Anh ấy sẽ không bao giờ thể hiện điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng trong sâu thẳm, anh ấy đang rất lo lắng.
Tom is left-handed, but right-handed.	Tom là người thuận tay trái, nhưng lại thuận tay phải.
It is a direct order.	Đó là một đơn đặt hàng trực tiếp.
Do you think Tom would like that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó?
I'm afraid the work I have for you will not be easy.	Tôi e rằng công việc mà tôi dành cho bạn sẽ không dễ dàng chút nào.
I thought you said you're done with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã xong với Tom.
Tom was the one who taught Mary how to drive.	Tom là người đã dạy Mary cách lái xe.
Tom has a small cake.	Tom có ​​một chiếc bánh nhỏ.
We need to discuss this with Tom.	Chúng ta cần thảo luận điều này với Tom.
I want you to find out why Tom is not here today.	Tôi muốn bạn tìm hiểu lý do tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom told me that he thought Mary would be happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất vui.
I'm not as tired as I thought.	Tôi không mệt mỏi như tôi nghĩ.
Can you tell me how old is Tom?	Bạn có thể cho tôi biết Tom bao nhiêu tuổi?
I thought Tom would be taller.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ cao hơn.
Tom should probably tell Mary why he doesn't want to do that.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
I don't care who Tom goes to Australia with.	Tôi không quan tâm Tom đi Úc với ai.
Tom guessed Mary's weight.	Tom đoán cân nặng của Mary.
Tom was the last person I wanted to see there.	Tom là người cuối cùng tôi muốn gặp ở đó.
I don't think there is any point in discussing this today.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào để thảo luận về điều này ngày hôm nay.
Aren't you even going to listen to me?	Bạn còn không định nghe tôi nói sao?
Rating has its perks.	Xếp hạng có đặc quyền của nó.
I need your help with something, but I can't find you.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn về một số thứ, nhưng tôi không thể tìm thấy bạn.
It's only a matter of time before Tom gets into trouble like we did.	Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Tom gặp phải rắc rối giống như chúng tôi đã làm.
I thought a lot about what Tom said.	Tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì Tom nói.
Do you think we can get Tom to agree to do that?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể khiến Tom đồng ý làm điều đó không?
Suddenly, the fire alarm rang.	Đột nhiên, chuông báo cháy vang lên.
Go check on Tom.	Đi kiểm tra Tom.
I agreed to help Tom with his work.	Tôi đã đồng ý giúp Tom trong công việc của anh ấy.
I don't think Tom can wait much longer.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể đợi lâu hơn nữa.
The smell of dirty socks made me nauseous.	Mùi hôi của đôi tất bẩn khiến tôi nôn nao.
Tom says that Mary likes to drive.	Tom nói rằng Mary thích lái xe.
Tom wants to get his GED.	Tom muốn lấy GED của mình.
Mary is the prettiest girl in the party.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong bữa tiệc.
Tom needs to protect Mary.	Tom cần bảo vệ Mary.
I have no malice towards him.	Tôi không có ác ý với anh ta.
Tom went into another room.	Tom đi vào phòng khác.
Tom looks offended.	Tom có ​​vẻ như bị xúc phạm.
I didn't even get a phone call?	Tôi thậm chí không nhận được một cuộc gọi điện thoại?
I find the rain and the wind more relaxing than the chirping of birds.	Tôi thấy mưa và gió còn thư thái hơn tiếng chim hót líu lo.
They don't respect me.	Họ không tôn trọng tôi.
No doubt Tom would love to do it.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ thích làm điều đó.
Can you give me a hand with this?	Bạn có thể giúp tôi một tay với thứ này được không?
Tom says he would never do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với Mary.
This curry is too hot.	Cà ri này quá nóng.
Tom expected Mary to explain the situation to him.	Tom mong Mary giải thích tình hình cho anh.
Tom asked me to try this way.	Tom đã yêu cầu tôi thử theo cách này.
Ambassador has been recalled from Warsaw.	Đại sứ đã được triệu hồi từ Warsaw.
She must have been very beautiful when she was young.	Cô ấy hẳn đã rất đẹp khi cô ấy còn trẻ.
Tom loves ouzo.	Tom yêu ouzo.
Tom is three years older than Mary.	Tom hơn Mary ba tuổi.
Tom and I decorated the room ourselves.	Tom và tôi tự trang trí căn phòng.
I had to lie in bed for three days.	Tôi đã phải nằm trên giường trong ba ngày.
A group of people gathered around Tom to watch him dance.	Một nhóm người vây quanh Tom để xem anh ấy nhảy.
Tom has the ability to be curious.	Tom có ​​khả năng tò mò.
Where's the phone book?	Danh bạ điện thoại đâu?
Tom and Mary get married, even though their parents don't want them.	Tom và Mary kết hôn, mặc dù cha mẹ của họ không muốn họ.
Christmas decorations are going up.	Đồ trang trí Giáng sinh đang đi lên.
I shouldn't have said that.	Tôi không nên nói điều đó.
I am friends with Tom's brother.	Tôi là bạn với anh trai của Tom.
I know Tom is not alone.	Tôi biết Tom không đơn độc.
We will do our best to avoid that.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh điều đó.
Have you recharged your mobile phone?	Bạn đã nạp tiền điện thoại di động của bạn?
You will get tired of a beautiful woman after three days, but you will get used to an ugly woman in the same amount of time.	Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi với một người phụ nữ xinh đẹp sau ba ngày, nhưng bạn sẽ quen với một người phụ nữ xấu xí trong cùng một khoảng thời gian.
Tom had a problem with Mary.	Tom đã gặp vấn đề với Mary.
Did I tell you that I think you're beautiful?	Tôi đã nói với bạn rằng tôi nghĩ bạn xinh đẹp?
You are soiling your clothes.	Bạn đang làm bẩn quần áo của bạn.
Tom said that he thought the room was too cold.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá lạnh.
Tom knows how to repair computers.	Tom biết sửa chữa máy tính.
Make a list of all the people you want to invite to your party.	Lập danh sách tất cả những người bạn muốn mời đến bữa tiệc của mình.
Tom says that he hopes that he can find a way to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể tìm ra cách để làm điều đó.
She married a sailor.	Cô kết hôn với một thủy thủ.
I know that Tom knows that Mary knows that he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
There's something I should tell you.	Có điều tôi nên nói với bạn.
All I wanted was a chance to do something for Tom.	Tất cả những gì tôi muốn là một cơ hội để làm điều gì đó cho Tom.
I'm proud of the way you handle yourself.	Tôi tự hào về cách bạn xử lý chính mình.
Tom has to face the truth.	Tom phải đối mặt với sự thật.
He predicted that he would be in trouble.	Anh ta đoán trước rằng mình sẽ gặp rắc rối.
Tom told me he thought Mary was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang lo lắng.
Tom entered the password.	Tom đã nhập mật khẩu.
Tom likes everyone in his class.	Tom thích tất cả mọi người trong lớp của mình.
Tell Tom I need to do it.	Hãy nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó.
Pluto is not the only known dwarf planet in our solar system.	Sao Diêm Vương không phải là hành tinh lùn duy nhất được biết đến trong hệ mặt trời của chúng ta.
It's definitely worth more than three thousand dollars.	Nó chắc chắn trị giá hơn ba nghìn đô la.
Tom and I are both adults.	Tom và tôi đều là người lớn.
Tom is not angry.	Tom không tức giận.
Does Tom know what you did?	Tom có ​​biết bạn đã làm gì không?
It was one of the hardest things I've ever done.	Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng làm.
Tom thinks he has a chance to survive.	Tom nghĩ rằng mình có cơ hội sống sót.
How do I delete this file?	Làm cách nào để xóa tệp này?
Tom loves acting.	Tom thích diễn xuất.
There is a lot to prepare.	Có rất nhiều thứ để chuẩn bị.
Tom is still on probation.	Tom vẫn đang bị quản chế.
Tom felt something was wrong.	Tom cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Some people tried to break the siege.	Một số người đã cố gắng phá vỡ vòng vây.
I cannot ride a bicycle.	Tôi không thể đi xe đạp.
I'm pretty sure Tom doesn't like Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom không thích Mary.
I don't think I should buy anything else until after payday.	Tôi không nghĩ mình nên mua bất cứ thứ gì khác cho đến sau ngày lĩnh lương.
Tom should know the truth.	Tom nên biết sự thật.
I went back to the office.	Tôi quay trở lại văn phòng.
I want to see Tom again.	Tôi muốn gặp Tom một lần nữa.
We don't want to create any new problems.	Chúng tôi không muốn tạo ra bất kỳ vấn đề mới nào.
Who is your favorite drummer?	Ai là tay trống yêu thích của bạn?
I don't think it will be difficult to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó tìm thấy Tom.
The post office is across the street.	Bưu điện ở phía bên kia đường.
Tom helped put out the fire.	Tom đã giúp dập lửa.
I'm sorry, but I can't do it tomorrow.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom can leave.	Tom có ​​thể rời đi.
I bet Tom will be late.	Tôi cá là Tom sẽ đến muộn.
Tom was shot again.	Tom lại bị bắn.
I don't want to be asked to do it again.	Tôi không muốn bị yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
What do you like most about this job?	Bạn thích điều gì nhất ở công việc này?
I wish I was as handsome as Tom.	Tôi ước mình đẹp trai như Tom.
I know that Tom is a good drummer.	Tôi biết rằng Tom là một tay trống giỏi.
All Tom needs is time.	Tất cả những gì Tom cần là thời gian.
Tom stays at home all day.	Tom ở nhà cả ngày.
It was a mind-shaping experience.	Đó là một trải nghiệm uốn nắn tâm trí.
I think it's the perfect time to leave.	Tôi nghĩ rằng đó là thời điểm hoàn hảo để rời đi.
It is not the truth.	Nó không phải là sự thật.
Tom looked down at the sofa.	Tom nhìn xuống ghế sofa.
Tom lied.	Tom đã nói dối.
The arsonist was never caught.	Kẻ đốt phá không bao giờ bị bắt.
Tom told Mary that I was always late.	Tom nói với Mary rằng tôi luôn đến muộn.
My dad entered a cooking competition and came in first.	Bố tôi tham gia một cuộc thi nấu ăn và về nhất.
I know Tom didn't know he had to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
Tom knew that Mary and I couldn't take care of ourselves.	Tom biết rằng Mary và tôi không thể tự chăm sóc bản thân.
Tom did all that for Mary.	Tom đã làm tất cả điều đó cho Mary.
Tom left his wife a fortune.	Tom để lại cho vợ một gia tài.
Tree roots reach deep into the ground.	Rễ cây vươn sâu vào lòng đất.
Tom thought Mary was careless.	Tom nghĩ Mary đã bất cẩn.
Why does Tom want to come to Australia?	Tại sao Tom muốn đến Úc?
Tom is waiting for you to finish that.	Tom đang đợi bạn hoàn thành việc đó.
Do people ever accuse you of being extremist?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người quá khích không?
Tom is heating a burrito in the microwave.	Tom đang hâm nóng một chiếc bánh burrito trong lò vi sóng.
Tom asked us to come early.	Tom yêu cầu chúng tôi đến sớm.
I don't think it's very likely that Tom will tell us the truth about what happened.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ cho chúng tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra.
He didn't even say goodbye.	Anh ấy thậm chí còn không nói lời tạm biệt.
I think Tom is just a little scared.	Tôi nghĩ Tom chỉ là một chút sợ hãi.
My father calls me Tom.	Cha tôi gọi tôi là Tom.
It won't take long for Tom to do that.	Tom sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom wondered why Mary didn't have to.	Tom tự hỏi tại sao Mary không phải làm như vậy.
I don't have my glasses with me.	Tôi không có kính bên mình.
There are many ancient temples in Kyoto.	Có rất nhiều ngôi chùa cổ ở Kyoto.
Tom will be busy tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ bận.
Tom will try to convince Mary not to leave.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary đừng rời đi.
I apologize for being so clumsy.	Tôi xin lỗi vì đã quá vụng về.
I don't think you know anything.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết bất cứ điều gì.
Tom told me about the new plan.	Tom đã nói với tôi về kế hoạch mới.
Outside, there was a long line to get in.	Bên ngoài, có một hàng dài để vào.
As many as fifty students gathered to listen to his lecture.	Có đến năm mươi sinh viên tụ tập để nghe bài giảng của ông.
Tom said that Mary was worried.	Tom nói rằng Mary lo lắng.
Then I learned his real name was Tom.	Sau đó, tôi biết tên thật của anh ấy là Tom.
I can go home if you want me to.	Tôi có thể về nhà nếu bạn muốn tôi.
Tom and Mary always talk to each other in French.	Tom và Mary luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Let me talk to Tom.	Để tôi nói chuyện với Tom.
Tom took his first flight this morning.	Tom đã đáp chuyến bay đầu tiên sáng nay.
Tom said he was eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất háo hức để làm điều đó.
I can't believe all of this.	Tôi không thể tin được tất cả những điều này.
I will talk to you again later.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn một lần nữa sau.
Anyhow, he might be in Paris now.	Nhưng dù sao, bây giờ anh ta có thể đang ở Paris.
I wonder if Tom knows I need to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi cần phải làm điều đó không.
I succeeded in doing that.	Tôi đã thành công khi làm điều đó.
I suppose I should really do it today.	Tôi cho rằng tôi thực sự nên làm điều đó ngày hôm nay.
I have made a list of foods that I cannot eat.	Tôi đã lập một danh sách các loại thực phẩm mà tôi không thể ăn.
We are champions.	Chúng tôi là những nhà vô địch.
I will read a book tonight.	Tôi sẽ đọc một cuốn sách tối nay.
Now that she's retired, we can't depend on her.	Bây giờ cô ấy đã nghỉ việc, chúng tôi không thể phụ thuộc vào cô ấy.
We usually have very cold winters here.	Chúng tôi thường có mùa đông rất lạnh ở đây.
Tom can see why Mary didn't win.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không thắng.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
Tell me you will do it.	Nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom solved all of this.	Tom đã giải quyết được tất cả điều này.
Tom is wearing an old pair of shoes.	Tom đang đi một đôi giày cũ.
Tom doesn't want his picture taken.	Tom không muốn ảnh của mình bị chụp.
Today is Monday.	Hôm nay thứ Hai.
Everything will be fine now.	Mọi thứ sẽ ổn bây giờ.
What did you buy for Tom for Christmas?	Bạn đã mua gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
I don't think Tom has any interest in sports at all.	Tôi không nghĩ Tom có ​​hứng thú với thể thao chút nào.
Beavers build dams.	Hải ly xây đập.
Tom's uncle is taking care of him.	Chú của Tom đang chăm sóc anh ấy.
Tom said that Mary didn't think John would do it for Alice.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm điều đó cho Alice.
Tom said he wished he hadn't been there.	Tom nói rằng anh ấy ước mình đã không đến đó.
That's better.	Cái đó tốt hơn.
You will like him.	Bạn sẽ thích anh ấy.
I can't understand what they are thinking.	Tôi không thể hiểu họ đang nghĩ gì.
How many times do you think you've done that?	Bạn nghĩ mình đã làm điều đó bao nhiêu lần?
He tried his best to get to the train on time.	Anh ấy đã cố gắng hết sức để đến kịp chuyến tàu.
Tom loves listening to classical music.	Tom thích nghe nhạc cổ điển.
That should never have happened.	Điều đó đáng lẽ không bao giờ xảy ra.
Do you think anyone will hear us?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ nghe thấy chúng tôi không?
I supervise the people who fix my bathroom.	Tôi giám sát những người sửa chữa phòng tắm của tôi.
Tom chopped laksa leaves.	Tom cắt nhỏ rau răm.
You are very possessive.	Bạn rất sở hữu.
Lack of money is the root of all evil.	Thiếu tiền là gốc rễ của mọi tội ác.
Tom doesn't play.	Tom không chơi.
Tom tried to save Mary, but he couldn't.	Tom đã cố gắng cứu Mary, nhưng anh không thể.
Tom has headset hair because he plays video games all the time.	Tom có ​​mái tóc tai nghe vì chơi trò chơi điện tử mọi lúc.
Last summer, I always went for a walk in the morning.	Mùa hè năm ngoái, tôi luôn đi dạo vào buổi sáng.
Here's what I don't get.	Đây là những gì tôi không nhận được.
Tom should do it too.	Tom cũng nên làm điều đó.
Tom and I have discussed that already.	Tom và tôi đã thảo luận về điều đó rồi.
Tom and Mary both have a dog.	Tom và Mary đều có một con chó.
What motive might Tom have?	Tom có ​​thể có động cơ gì?
The trunk is empty.	Thân cây trống rỗng.
I haven't gone to the supermarket in a long time.	Tôi đã không đi siêu thị trong một thời gian dài.
I know who pulled the strings.	Tôi biết ai giật dây.
I don't think I will have time to help you today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để giúp bạn hôm nay.
Tom is a rather difficult person to get along with.	Tom là một người khá khó hòa đồng.
I'll have today's special.	Tôi sẽ có món đặc biệt của ngày hôm nay.
Tom grew up as a kid in the army.	Tom lớn lên là một thằng nhóc trong quân đội.
I don't think you'll be in Boston this week.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ở Boston tuần này.
The problem is that people think we don't know what we're doing.	Vấn đề là mọi người nghĩ rằng chúng tôi không biết mình đang làm gì.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
You are cheating on your dog if you go for a walk alone.	Bạn đang lừa dối con chó của mình nếu bạn đi dạo một mình.
Tom said he didn't want to hear any more.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nghe thêm nữa.
My flight is expected to arrive at 2:30.	Chuyến bay của tôi dự kiến ​​sẽ đến lúc 2:30.
I'm just as tired as you.	Tôi cũng mệt mỏi như bạn.
Tom is long gone.	Tom đã đi lâu rồi.
Maybe Tom didn't see us.	Có lẽ Tom đã không nhìn thấy chúng tôi.
Lights dim.	Đèn mờ đi.
Mary and Alice are normal teenage girls.	Mary và Alice là những cô gái tuổi teen bình thường.
I see him in the library now and then.	Tôi thấy anh ấy trong thư viện bây giờ và sau đó.
It's the ultimate straw!	Đó là ống hút cuối cùng!
Let me answer Tom's question.	Hãy để tôi trả lời câu hỏi của Tom.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
Tom won't do it this fall.	Tom sẽ không làm điều đó vào mùa thu này.
Tom says Mary needs to do it sometime today.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
That's not what we think.	Đó không phải là những gì chúng tôi nghĩ đến.
I'm not as busy this month as last month.	Tháng này tôi không bận như tháng trước.
Tom loves rickshaw racing.	Tom thích đua xe kéo.
I know Tom probably won't be able to do that.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Tom's stuff is really good.	Đồ của Tom thực sự tốt.
You don't have to suffer in silence.	Bạn không cần phải chịu đựng trong im lặng.
We have been discovered.	Chúng tôi đã được phát hiện.
I know that Tom is not the kind of person who would do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là loại người sẽ làm điều đó.
I was exhausted for a while.	Tôi đã bị kiệt sức trong một thời gian.
Do you like Earl Gray tea?	Bạn có thích trà Earl Grey không?
Can you tell me what's going on?	Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
That's what we need to think about.	Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ.
You're lucky, aren't you?	Thật may mắn phải không bạn?
Tom tried his best to seem like he understood.	Tom đã cố gắng hết sức để có vẻ như anh ấy đã hiểu.
Tom doesn't want to go to Boston.	Tom không muốn đến Boston.
Tom says he knows why Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không thể thắng.
Tom told me he could get us what we needed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể lấy cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
When was the last time you saw a doctor?	Lần cuối cùng bạn gặp bác sĩ là khi nào?
Tom and Mary will finally get married.	Tom và Mary cuối cùng cũng sẽ kết hôn.
You can't kill me.	Bạn không thể giết tôi.
Can you give me your salad recipe?	Bạn có thể cho tôi công thức làm món salad của bạn không?
Tom said that Mary thought he was the only one who wanted to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ anh là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom says he doesn't know why Mary is absent.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary vắng mặt.
She woke up in the hospital.	Cô tỉnh lại trong bệnh viện.
Tom leaned forward to get a better view.	Tom nghiêng người về phía trước để có cái nhìn rõ hơn.
Tom could tell why Mary wasn't at the meeting yesterday.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
Do you know what Tom had for lunch?	Bạn có biết Tom đã ăn gì vào bữa trưa không?
Tom will never let you win.	Tom sẽ không bao giờ để bạn giành chiến thắng.
Tom used to be a big drug dealer.	Tom từng là một tay buôn ma túy lớn.
Tom was disarmed and arrested.	Tom đã bị tước vũ khí và bị bắt.
Tom wants to know how much he owes you.	Tom muốn biết anh ấy nợ bạn bao nhiêu.
Tom didn't know Mary used to live on Park Street.	Tom không biết Mary từng sống trên Phố Park.
We need to make a to-do list.	Chúng ta cần lập danh sách những việc cần làm.
Tom is accompanied by Mary.	Tom được đi cùng với Mary.
Don't forget to bring your umbrella when you leave.	Đừng quên mang theo ô khi bạn rời đi.
I need a French tutor.	Tôi cần một gia sư tiếng Pháp.
I refuse to take that seriously as an answer.	Tôi từ chối coi trọng điều đó bằng một câu trả lời.
Tom hired someone to feed the dogs while he was away.	Tom đã thuê người cho chó ăn khi anh ta đi vắng.
You said you would quit doing it.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ bỏ làm điều đó.
Tom may have died without ever waking up.	Tom có ​​thể đã chết mà không bao giờ tỉnh lại.
I admit that Tom was right.	Tôi thừa nhận rằng Tom đã đúng.
Are there any home remedies for bad breath?	Có bất kỳ phương pháp điều trị hôi miệng tại nhà?
I think Tom is a forgetful person.	Tôi nghĩ Tom là người hay quên.
I'm a bit curious.	Tôi hơi tò mò.
Tom led, followed by Mary, and then John.	Tom dẫn đầu, theo sau là Mary, và sau đó là John.
Tom's guilt cannot be proven without the murder weapon.	Tội lỗi của Tom không thể được chứng minh nếu không có vũ khí giết người.
I've seen you do that before.	Tôi đã thấy bạn làm điều đó trước đây.
That's what people say.	Đó là những gì mọi người nói.
The child has chickenpox.	Đứa trẻ bị thủy đậu.
Tom's neighbors were not questioned.	Những người hàng xóm của Tom không bị thẩm vấn.
I don't live in Australia and neither does Tom.	Tôi không sống ở Úc và Tom cũng vậy.
You have a lot of opportunities to do that.	Bạn có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom won't repeat that mistake.	Tom sẽ không lặp lại sai lầm đó.
Tom wants to be like me.	Tom muốn được như tôi.
Who told you Tom lives on Park Street?	Ai nói với bạn Tom đang sống trên Phố Park?
Tom snores so loudly that I can hear him from my room.	Tom ngáy to đến nỗi tôi có thể nghe thấy anh ấy từ phòng mình.
I don't think I can stay.	Tôi không nghĩ mình có thể ở lại.
Tom is not blind.	Tom không mù.
I'm not thirsty.	Tôi không khát.
It couldn't be worse than all of that.	Nó không thể tồi tệ bằng tất cả những điều đó.
Others don't give up, so neither do we.	Những người khác không bỏ cuộc, vì vậy chúng tôi cũng không.
Can you recommend a place to stay in Boston?	Bạn có thể giới thiệu một nơi để ở tại Boston?
Tom shouldn't have reacted like that.	Tom không nên phản ứng như vậy.
What does Tom eat for breakfast?	Tom ăn gì vào bữa sáng?
Tom doesn't look tired.	Tom trông có vẻ không mệt mỏi.
Volcanoes can erupt at any time.	Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
I know that you may not have done what you were supposed to do.	Tôi biết rằng bạn có thể đã không làm những gì bạn phải làm.
I hate factories.	Tôi ghét các nhà máy.
Do they know where Tom is?	Họ có biết Tom ở đâu không?
Tom did it just for fun.	Tom đã làm điều đó chỉ để giải trí.
Tom asked me if I cried.	Tom hỏi tôi có khóc không.
Tom told me I was right.	Tom nói với tôi rằng tôi đúng.
I wonder if Tom is doing what he's supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang làm những gì anh ấy phải làm hay không.
I wouldn't even think about it.	Tôi thậm chí sẽ không nghĩ về nó.
You have to face the truth.	Bạn phải đối mặt với sự thật.
I think I'm becoming a snob.	Tôi nghĩ mình đang trở thành một kẻ hợm hĩnh.
Tom lives with his father in Australia.	Tom sống với bố ở Úc.
Tom told me he didn't want to wait until October to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đợi đến tháng 10 để làm điều đó.
Tom said he thought he wouldn't enjoy doing it.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
Obviously Tom didn't know what he was doing.	Rõ ràng là Tom không biết mình đang làm gì.
That's not what you said.	Đó không phải là những gì bạn đã nói.
These watches are more expensive than the ones in that case.	Những chiếc đồng hồ này đắt hơn những chiếc trong trường hợp đó.
Tom was the one who convinced Mary to give it up.	Tom là người đã thuyết phục Mary từ bỏ việc đó.
Tom considers himself a citizen of the world.	Tom coi mình là một công dân của thế giới.
Tom promised to watch the video I did.	Tom hứa sẽ xem video mà tôi đã làm.
We have a matter to talk about.	Chúng ta có một vấn đề cần nói.
I was the one who actually wrote the letter.	Tôi là người thực sự viết bức thư.
Tom says that Mary should do it soon.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó sớm.
Don't you know Tom was in Boston last year?	Bạn không biết Tom đã ở Boston vào năm ngoái?
What is your favorite animal?	Con vật yêu thích của bạn là gì?
Tom is not used to driving on the left side of the road.	Tom không quen với việc lái xe bên trái đường.
Tom has returned to the post office.	Tom đã trở lại bưu điện.
Tom says Mary will cry.	Tom nói Mary sẽ khóc.
I've done a lot of foolish things in my life.	Tôi đã làm rất nhiều điều dại dột trong đời.
I know sooner or later I can do it.	Tôi biết sớm muộn gì tôi cũng có thể làm được điều đó.
Tom probably won't be home anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không về nhà sớm.
Why does Tom stand his ground?	Tại sao Tom lại giữ vững lập trường?
Come and see what Tom is doing.	Hãy đến và xem Tom đang làm gì.
I'm surprised I didn't have to do that.	Tôi ngạc nhiên rằng tôi không phải làm điều đó.
Tom found these in the park. 	Tom tìm thấy những thứ này trong công viên.
Who are they?	Họ là ai?
Please don't talk about me while I'm gone.	Xin đừng nói về tôi khi tôi đi.
I don't like to eat nattō.	Tôi không thích ăn nattō.
I am very disappointed with these results.	Tôi rất thất vọng với những kết quả này.
I don't think any of these are important.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ điều nào trong số này là quan trọng.
I heard that you can't do that.	Tôi nghe nói rằng bạn không thể làm điều đó.
I'm surprised Tom didn't want to do that.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm vậy.
Tom told me he was very appreciative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất cảm kích.
I'm Tom's roommate.	Tôi là bạn cùng phòng của Tom.
Tom said he was drunk.	Tom nói rằng anh ấy say.
Tom is my right hand man.	Tom là cánh tay phải của tôi.
Does Tom want us to leave?	Tom có ​​muốn chúng ta rời đi không?
I saw no one in the room but Tom.	Tôi không thấy ai trong phòng ngoài Tom.
The best day of my life was the day I met Mary.	Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là ngày tôi gặp Mary.
Would you like to talk about it at all?	Bạn có muốn nói về nó chút nào không?
If I had money, I would travel the world.	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới.
He dropped out of school when he was in 7th grade.	Anh ấy đã bỏ học khi anh ấy đang học lớp 7.
Tom asks for a check.	Tom yêu cầu séc.
Tom won't be able to fix the computer.	Tom sẽ không thể sửa máy tính.
I try to read something in French every day.	Tôi cố gắng đọc một cái gì đó bằng tiếng Pháp mỗi ngày.
What do you think Tom will do?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì?
I met a Canadian man named Tom Jackson.	Tôi đã gặp một người đàn ông Canada tên là Tom Jackson.
Tom took Mary as his wife.	Tom đã lấy Mary làm vợ.
You think Tom wouldn't enjoy doing that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó, phải không?
Tom still can't swim.	Tom vẫn chưa biết bơi.
Tom is stupid.	Tom thật ngốc nghếch.
Tom didn't even try.	Tom thậm chí không cố gắng.
Tom is fed up with his job.	Tom chán ngấy công việc của mình.
We are trying to avoid the collectors.	Chúng tôi đang cố gắng tránh những người thu tiền.
It is not a question of willpower.	Nó không phải là một câu hỏi về sức mạnh ý chí.
I am still waiting for an invitation.	Tôi vẫn đang đợi một lời mời.
How can you solve this problem quickly?	Làm thế nào bạn có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng?
Do you have a favorite color? 	Bạn có một màu sắc yêu thích?
If so, what is it?	Nếu vậy, nó là cái gì?
What do you think is the most important point?	Tom nghĩ điểm quan trọng nhất là gì?
I cannot answer all the questions.	Tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
You are my age.	Bạn bằng tuổi tôi.
I know that Tom knows who will do it for us.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I don't know if Tom is happy or not.	Tôi không biết Tom có ​​hạnh phúc hay không.
Now you are lying.	Bây giờ bạn đang nói dối.
Tom wants to know how to do it.	Tom muốn biết làm thế nào để làm điều đó.
Your answer surprised Tom.	Câu trả lời của bạn làm Tom ngạc nhiên.
I don't think Tom broke any rules.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
I doubt that Tom would ever agree to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Tom probably didn't die in the crash.	Tom có ​​lẽ không chết trong vụ tai nạn.
He has red hair and freckles.	Anh ấy có mái tóc đỏ và tàn nhang.
Is there something you don't tell us?	Có điều gì bạn không nói với chúng tôi?
We cannot reverse the process.	Chúng tôi không thể đảo ngược quy trình.
We all need to go before Tom comes back.	Tất cả chúng ta cần phải đi trước khi Tom quay lại.
The thieves have earned the jewelry.	Những tên trộm đã kiếm được đồ trang sức.
I still can't swim very well.	Tôi vẫn không thể bơi rất tốt.
How many marshmallows did you bring?	Bạn đã mang bao nhiêu viên kẹo dẻo?
I asked Tom if he wanted to say anything.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn nói gì không.
Tom put the book back on the shelf.	Tom đặt cuốn sách trở lại giá.
Praising children is important.	Khen ngợi trẻ là một điều quan trọng.
Tom is extremely polite.	Tom cực kỳ lịch sự.
Tom couldn't find Mary's address.	Tom không thể tìm ra địa chỉ của Mary.
Tom felt both betrayed and humiliated.	Tom cảm thấy vừa bị phản bội vừa bị sỉ nhục.
Corks popping is the happiest sound of all.	Corks popping là âm thanh hạnh phúc nhất trong tất cả.
Do you think this is for Tom?	Bạn có nghĩ rằng điều này là dành cho Tom?
Tom and Mary encourage each other.	Tom và Mary động viên lẫn nhau.
I could do nothing but obey him.	Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo anh ta.
Nothing is missed.	Không có gì bị bỏ qua.
I fear that I have eaten too much.	Tôi sợ rằng tôi đã ăn quá nhiều.
If Tom doesn't do it, someone else will.	Nếu Tom không làm điều đó, thì ai đó sẽ làm điều đó.
Tom got rid of his old computer.	Tom đã loại bỏ chiếc máy tính cũ của mình.
Tom says Mary won't do that to him.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó với anh ta.
Tom could hear everything the people in the next room were saying.	Tom có ​​thể nghe thấy mọi thứ mà những người ở phòng bên cạnh đang nói.
I'm trying to do that right now.	Tôi đang cố gắng làm điều đó ngay bây giờ.
Aren't you free tomorrow night?	Tối mai bạn không rảnh sao?
Tom is still incapable of doing that.	Tom vẫn không có khả năng làm điều đó.
I highly doubt that Tom will be bossy.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ hách dịch.
Tom was still playing chess with Mary in the dining room.	Tom vẫn đang chơi cờ với Mary trong phòng ăn.
I know that Tom likes to do that.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó.
Without a doubt, he is the best man for the job.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy là người đàn ông tốt nhất cho công việc.
Tom tells everyone that he is depressed.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy bị trầm cảm.
I just heard that Tom and Mary are going back to Australia for Christmas.	Tôi vừa nghe tin Tom và Mary sẽ trở lại Úc vào dịp Giáng sinh.
I told Tom he should go on Monday.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên đi vào thứ Hai.
Tom wants Mary back to Australia.	Tom muốn Mary quay lại Úc.
Paris wouldn't be Paris without the Eiffel Tower.	Paris sẽ không là Paris nếu không có tháp Eiffel.
You really look gorgeous.	Bạn thực sự trông tuyệt đẹp.
Tom is sleeping in his room.	Tom đang ngủ trong phòng của mình.
Tom's place is easy to get to.	Nơi ở của Tom rất dễ đến.
I don't know if Tom is bored or not.	Không biết Tom có ​​thấy chán hay không.
I was intending to do something about that.	Tôi đã có ý định làm điều gì đó về điều đó.
Have you read today's newspaper?	Bạn đã đọc báo của ngày hôm nay chưa?
Tom knew Mary wasn't really paying attention.	Tom biết Mary không thực sự chú ý.
I suspect that Tom and Mary are from Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đến từ Boston.
I would be there until 2:30 if I were you.	Tôi sẽ ở đó cho đến 2:30 nếu tôi là bạn.
I think Tom wants to be in today's meeting.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I don't think you are here today.	Tôi không nghĩ rằng bạn có mặt ở đây hôm nay.
I waited for hours.	Tôi đã đợi hàng giờ đồng hồ.
Tom can help Mary do it tomorrow.	Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
What is your astrological sign?	Dấu hiệu chiêm tinh của bạn là gì?
How have you been treated?	Bạn đã được đối xử như thế nào?
Looks like Tom is enjoying what's going on.	Có vẻ như Tom thích thú với những gì đang diễn ra.
I don't like living in the city.	Tôi không thích sống ở thành phố.
Not many students can answer the questions asked by the teacher.	Không có nhiều học sinh có thể trả lời các câu hỏi mà giáo viên yêu cầu.
I think you all agree Tom is our best salesman.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều đồng ý Tom là nhân viên bán hàng giỏi nhất của chúng tôi.
Tom's RA caught him using a hot plate in his room and wrote him on it.	Tom's RA đã bắt gặp anh ta đang sử dụng một cái đĩa nóng trong phòng của anh ta và viết anh ta lên.
Tom is methodical.	Tom là người có phương pháp.
How long have you been waiting for Tom?	Bạn đã đợi Tom bao lâu?
I know Tom is a really good man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông thực sự tốt.
I bought a camera, but I lost it the next day.	Tôi đã mua một chiếc máy ảnh, nhưng tôi đã làm mất nó vào ngày hôm sau.
You are not new here?	Bạn không phải là người mới ở đây?
When I walked into Tom's room, he was reading a book.	Khi tôi bước vào phòng của Tom, anh ấy đang đọc sách.
Do you know any good dentist?	Bạn có biết nha khoa nào giỏi không?
Is this yours, Tom?	Đây có phải là của bạn không, Tom?
Tom has a lot of potential.	Tom có ​​rất nhiều tiềm năng.
Tom said he wasn't sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh không chắc Mary phải làm điều đó.
Tom wiped his forehead.	Tom lau trán.
I guess Tom doesn't want you to know the truth.	Tôi đoán Tom không muốn bạn biết sự thật.
I think you understand Tom much better than me.	Tôi nghĩ rằng bạn hiểu Tom hơn tôi nhiều.
Tom left the room with mocking laughter.	Tom rời khỏi phòng trong tiếng cười chế giễu.
I'm not really very religious.	Tôi không thực sự rất sùng đạo.
Even Tom couldn't help me.	Ngay cả Tom cũng không thể giúp tôi.
What is the best way to learn a foreign language?	Cách tốt nhất để học ngoại ngữ là gì?
I will wait for you in front of the library at 2:30.	Tôi sẽ đợi bạn trước thư viện lúc 2:30.
Be optimists.	Hãy là những người lạc quan.
Tell Tom we'll need more time.	Nói với Tom rằng chúng ta sẽ cần thêm thời gian.
I want to thank my parents, Tom and Mary.	Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ tôi, Tom và Mary.
I don't think you do it very smartly.	Tôi không nghĩ bạn làm điều đó thật thông minh.
Tom would never let Mary talk to you, would he?	Tom sẽ không bao giờ để Mary nói chuyện với bạn, phải không?
I think we should refuse to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên từ chối làm điều đó.
My mother is two years younger than my father.	Mẹ tôi kém bố tôi hai tuổi.
We cannot make mistakes.	Chúng ta không thể mắc sai lầm.
Tom seems incompetent.	Tom dường như không đủ năng lực.
Tom should have known that.	Tom lẽ ra đã biết điều đó.
Tom asks Mary to tell John what she wants to do.	Tom yêu cầu Mary nói với John những gì cô ấy muốn làm.
Is that blue car parked in front of my house yours?	Chiếc ô tô màu xanh đó đang đậu trước cửa nhà tôi có phải là của bạn không?
That would cause a lot of criticism.	Điều đó sẽ gây ra rất nhiều chỉ trích.
I only did it because Tom told me I had to.	Tôi chỉ làm vậy vì Tom đã nói với tôi rằng tôi phải làm thế.
Tom said I might not want to do it alone.	Tom nói rằng tôi có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom is learning French, isn't he?	Tom đang học tiếng Pháp, phải không?
Tom is a protector.	Tom là một người bảo vệ.
How long did you have to wait for Tom to do it?	Bạn đã phải đợi Tom bao lâu để làm điều đó?
You should let Tom know that Mary wants to do it herself.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary muốn tự mình làm điều đó.
I kept having this dream when I was on a sinking ship, and I was frantically using a bucket to try to get all the water that was coming in.	Tôi tiếp tục có giấc mơ này khi tôi đang ở trên một con tàu đang chìm, và tôi đang điên cuồng dùng một cái xô để cố gắng vớt hết lượng nước đang tràn vào.
Tom walks with Mary's umbrella.	Tom bước đi với chiếc ô của Mary.
Tom says he didn't know that Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
A woman who thinks everything about money.	Một người phụ nữ nghĩ đến mọi thứ về tiền bạc.
Tom said he wished he didn't drink like that.	Tom nói rằng anh ước gì mình không uống như vậy.
Tom didn't give us a chance to do that.	Tom đã không cho chúng tôi cơ hội để làm điều đó.
If you want to go to the movies tonight, maybe Tom will come with you.	Nếu bạn muốn đi xem phim tối nay, có lẽ Tom sẽ đi cùng bạn.
Tom told me that he intends to stay in Boston until the money runs out.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy định ở lại Boston cho đến khi hết tiền.
We help Tom in many ways.	Chúng tôi giúp đỡ Tom theo nhiều cách.
I will not be fired.	Tôi sẽ không bị sa thải.
Tom asked Mary a question she didn't want to answer.	Tom hỏi Mary một câu hỏi mà cô ấy không muốn trả lời.
Teachers have a great influence on their students.	Người thầy có ảnh hưởng lớn đến học sinh của mình.
Do you think Tom is telling the truth?	Bạn có nghĩ Tom nói thật không?
Why don't you go help Tom?	Tại sao bạn không đi giúp Tom?
Tom tells everyone that he is afraid.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ.
The first time I went to Australia, I didn't like it very much.	Lần đầu tiên tôi đến Úc, tôi không thích nó cho lắm.
Tom thinks I'm the only one who needs to do it.	Tom nghĩ tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
Not Tom's fault.	Không phải lỗi của Tom.
I think everyone should visit at least one other country.	Tôi nghĩ mọi người nên đến thăm ít nhất một quốc gia khác.
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to say anything to John about seeing Alice with another man.	Tom không muốn Mary nói bất cứ điều gì với John về việc nhìn thấy Alice với một người đàn ông khác.
They rely on food banks.	Họ dựa vào ngân hàng thực phẩm.
Tom told me he can see ghosts.	Tom nói với tôi anh ấy có thể nhìn thấy ma.
Tom put his head on the table.	Tom gục đầu xuống bàn.
At least Tom was honest.	Ít nhất thì Tom thành thật.
Tom found the test difficult.	Tom thấy bài kiểm tra khó.
Should I wake Tom up?	Tôi có nên đánh thức Tom không?
Do I need to see a dentist?	Tôi có cần đến nha sĩ không?
I couldn't hear what Tom said.	Tôi không thể nghe những gì Tom nói.
Tom will probably be very excited.	Tom có ​​thể sẽ rất phấn khích.
No one else will do it.	Không ai khác sẽ làm điều đó.
I don't believe you are right.	Tôi không tin là bạn đúng.
Tom is on the phone with a customer right now.	Tom đang nói chuyện điện thoại với một khách hàng lúc này.
I know that Tom is a very good hitter.	Tôi biết rằng Tom là một người đánh bóng rất giỏi.
What is your mother's maiden name?	Tên thời con gái của mẹ bạn là gì?
I didn't order any rutabagas.	Tôi đã không gọi bất kỳ món rutabagas nào.
Tom said that Mary used to live in Australia.	Tom nói rằng Mary từng sống ở Úc.
I think Tom is rich.	Tôi nghĩ Tom giàu có.
The Japanese eat rice at least once a day.	Người Nhật ăn cơm ít nhất một lần một ngày.
You must all be friends with Tom.	Tất cả các bạn phải là bạn của Tom.
Tom says he will let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để Mary làm điều đó.
I don't apologize for that.	Tôi không xin lỗi vì điều đó.
I wish you would reconsider.	Tôi ước bạn sẽ xem xét lại.
Tom thinks Mary is ready to do it.	Tom nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
Great geniuses have the shortest biographies.	Những thiên tài vĩ đại có tiểu sử ngắn nhất.
Looks like someone is trying to open this window.	Có vẻ như ai đó đang cố gắng mở cửa sổ này.
Do you know what part of Australia Tom is from?	Bạn có biết Tom đến từ vùng nào của Úc không?
Tom looked at Mary and blushed.	Tom nhìn Mary và đỏ mặt.
Tom has no plans to go to college.	Tom không có kế hoạch học đại học.
Tom did not violate his pardon.	Tom không vi phạm lệnh ân xá của mình.
I know Tom can't understand French.	Tôi biết Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Someone sabotaged this plane.	Ai đó đã phá hoại chiếc máy bay này.
I suddenly lost weight.	Tôi đột nhiên giảm cân.
I needed to do it, but I couldn't.	Tôi cần phải làm điều đó, nhưng tôi đã không thể.
Tom called to say he would be thirty minutes late.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn ba mươi phút.
Tom hoped that Mary knew she had to do everything John asked her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết rằng cô ấy phải làm tất cả những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
Convincing Tom was difficult.	Thuyết phục Tom rất khó.
Tom said he didn't see anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy gì cả.
I stopped by your office yesterday, but you weren't there.	Tôi đã ghé qua văn phòng của bạn ngày hôm qua, nhưng bạn không có ở đó.
If you want to achieve the success that I think you will, then you will have to study harder.	Nếu bạn muốn đạt được thành công mà tôi nghĩ là bạn sẽ làm được, thì bạn sẽ phải học tập chăm chỉ hơn.
Tom actually laughed.	Tom thực sự đã cười.
Tom is wearing a blue shirt and blue jeans.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh và quần jean xanh.
I started playing the clarinet when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu chơi kèn clarinet khi tôi mười ba tuổi.
Tom doesn't know why he's so successful.	Tom không biết tại sao anh ấy lại thành công như vậy.
Since the traffic lights are not working, there are policemen directing traffic at every intersection.	Vì đèn giao thông không hoạt động, nên có cảnh sát chỉ đạo giao thông ở mọi ngã tư.
Tom should let me do it.	Tom nên để tôi làm điều đó.
I never heard the stories he told.	Tôi chưa bao giờ nghe những câu chuyện mà anh ấy kể.
Tom is crying outside right now.	Tom đang khóc bên ngoài lúc này.
Go get a chair and sit here with us.	Đi lấy ghế và ngồi đây với chúng tôi.
I don't like the way Tom dresses.	Tôi không thích cách Tom ăn mặc.
You were expecting Tom to win, right?	Bạn đã mong đợi Tom sẽ thắng, phải không?
How did Tom get here?	Làm thế nào mà Tom đến được đây?
He shows signs of being very emotional.	Anh ta có dấu hiệu rất xúc động.
Tom loves his unsweetened coffee.	Tom thích cà phê không đường của anh ấy.
Not sure if Tom was surprised.	Không biết Tom có ​​ngạc nhiên không.
Tom is a much better skier than Mary.	Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi hơn Mary nhiều.
I'm sure Tom appreciates what you've done for him.	Tôi chắc rằng Tom đánh giá cao những gì bạn đã làm cho anh ấy.
Tom said that Mary was not skeptical.	Tom nói rằng Mary không hoài nghi.
That's what women want.	Đó là điều mà phụ nữ mong muốn.
Next week, Tom and I are going to Australia.	Tuần tới, Tom và tôi sẽ đi Úc.
You may want to reconsider.	Bạn có thể muốn xem xét lại.
I wonder who Tom was going to give that to.	Tôi tự hỏi Tom định đưa cái đó cho ai.
I know you need to go to Boston next month.	Tôi biết bạn cần phải đi Boston vào tháng tới.
You don't expect me to face Tom alone, do you?	Bạn không mong đợi tôi đối mặt với Tom một mình, phải không?
Tom says he doesn't think Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể giành chiến thắng.
Mary fell in love with a very rich man.	Mary đã yêu một người đàn ông rất giàu có.
Tom loves Boston.	Tom yêu Boston.
Tom spent a lot of time studying.	Tom đã dành rất nhiều thời gian cho việc học.
Tom is not friendly, is he?	Tom không thân thiện, phải không?
I work in a town not too far from Boston.	Tôi đang làm việc ở một thị trấn không quá xa Boston.
Tom is in a bad mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.
Tom is using you.	Tom đang sử dụng bạn.
We are psychologists.	Chúng tôi là nhà tâm lý học.
That is ironic.	Đó là mỉa mai.
Tom says he can't do everything he wants to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm tất cả những gì anh ấy muốn làm.
You don't want to know who hasn't done it?	Bạn không muốn biết ai đã không làm điều đó?
I used to do a lot of volunteer work.	Tôi đã từng làm rất nhiều công việc thiện nguyện.
Apparently Tom didn't know we were the ones who did it.	Rõ ràng là Tom không biết chúng tôi là người đã làm điều đó.
Please return your order with a self-addressed envelope.	Vui lòng gửi lại đơn đặt hàng của bạn cùng với một phong bì tự ghi địa chỉ.
We don't know what the future holds.	Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Tom hopes that Mary will do it for him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
She needs to cheer up a bit.	Cô ấy cần vui lên một chút.
Some of Tom's classmates can speak French quite well.	Một số bạn học của Tom có ​​thể nói tiếng Pháp khá tốt.
There isn't anything like enough light to read.	Không có bất cứ thứ gì giống như đủ ánh sáng để đọc.
I'm too short to see through the wall.	Tôi quá thấp để nhìn qua bức tường.
I don't know how the war began, but I know how it will end.	Tôi không biết cuộc chiến bắt đầu như thế nào, nhưng tôi biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
Tom wants someone to close the window.	Tom muốn ai đó đóng cửa sổ.
The destruction of the ozone layer affects the environment.	Việc phá hủy tầng ôzôn ảnh hưởng đến môi trường.
How long have Tom and Mary been married?	Tom và Mary đã kết hôn bao lâu?
Why don't you email me?	Tại sao bạn không gửi email cho tôi?
Here's what you need to do.	Đây là những gì bạn cần làm.
I suspect that Tom is not really going to Australia with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự định đi Úc với bạn.
Tom will ask us for help.	Tom sẽ yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
How did Tom pay the rent?	Tom đã trả tiền thuê nhà như thế nào?
Tom has found a job in Australia.	Tom đã tìm được một công việc ở Úc.
Tom is blowing a balloon.	Tom đang thổi một quả bóng bay.
You know I don't have a car.	Bạn biết tôi không có xe hơi.
Can you teach me to surf?	Bạn có thể dạy tôi lướt sóng không?
Tom has decided not to go to college.	Tom đã quyết định không học đại học.
Tom is a tough guy, isn't he?	Tom là người cứng rắn, phải không?
After thinking and deliberating, I put the plan into practice.	Sau khi suy nghĩ và đắn đo, tôi đã đưa kế hoạch vào thực tế.
I have to do something.	Tôi phải làm một cái gì đó.
Tom was unable to protect Mary.	Tom đã không thể bảo vệ Mary.
Tom threw his old wallet away.	Tom ném chiếc ví cũ của mình đi.
I don't think we need to do anything about that today.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi không cần thiết phải làm bất cứ điều gì về điều đó ngày hôm nay.
Tom is fine, isn't he?	Tom vẫn ổn, phải không?
Tom didn't tell me why he wanted me to do it.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy muốn tôi làm điều đó.
Reindeer pulls Santa's sleigh.	Tuần lộc kéo xe trượt tuyết của ông già Noel.
That is very satisfying.	Điều đó rất hài lòng.
Tom stood beside Mary, whispering in her ear.	Tom đứng cạnh Mary, thì thầm vào tai cô.
Tom said he thought I should buy a new car.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên mua một chiếc ô tô mới.
We have done the impossible.	Chúng tôi đã làm được điều không thể.
Now they are on board.	Bây giờ họ đang ở trên tàu.
I left you a message at the front desk.	Tôi đã để lại cho bạn một tin nhắn ở quầy lễ tân.
I don't find that interesting.	Tôi không thấy điều đó thú vị.
There is an urgent need for scientifically qualified teachers.	Có một nhu cầu cấp thiết đối với những giáo viên có trình độ khoa học.
Tom says he doesn't think Mary does that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm như vậy nữa.
Tom showed us a picture of his mother.	Tom cho chúng tôi xem một bức ảnh của mẹ anh ấy.
My house is on the outskirts of town.	Nhà tôi ở ngoại ô thị trấn.
It will be difficult.	Nó sẽ khó.
I am looking for a new hobby.	Tôi đang tìm kiếm một sở thích mới.
Tom picked some raspberries to eat.	Tom hái một ít quả mâm xôi để ăn.
I'm sorry I made you worry.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn lo lắng.
I saw some drunk people in the park singing and dancing.	Tôi thấy một vài người say trong công viên đang hát và nhảy.
I asked Tom if I could kiss him.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể hôn anh ấy không.
I know Tom knows why I'm planning to do it next weekend.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại lên kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần tới.
I just read the titles.	Tôi chỉ đọc các tiêu đề.
Tom promised he wouldn't do it here.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm điều đó ở đây.
I don't think you can count on Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể tin tưởng vào Tom.
Tom did better today than he did before.	Hôm nay Tom đã làm tốt hơn những gì anh ấy đã làm trước đây.
You're not afraid of death, are you?	Bạn không sợ chết, phải không?
There were many things Tom had to say to Mary.	Có rất nhiều điều Tom phải nói với Mary.
Tom shouldn't have borrowed Mary so much money.	Tom không nên vay Mary nhiều tiền như vậy.
Is that guy Tom?	Đó là anh chàng Tom?
Tom's speech was so boring that some in the audience fell asleep.	Bài phát biểu của Tom nhàm chán đến nỗi một số người trong khán phòng đã ngủ gật.
Tom didn't even apply for a job.	Tom thậm chí còn không nộp đơn xin việc.
You made me so happy doing that.	Bạn đã làm cho tôi rất hạnh phúc khi làm điều đó.
They wouldn't do that, would they?	Họ sẽ không làm điều đó, phải không?
We can't stop smiling.	Chúng tôi không thể ngừng mỉm cười.
Tom ate some eggs for breakfast.	Tom đã ăn một vài quả trứng vào bữa sáng.
Mary is wearing a very valuable ring.	Mary đang đeo một chiếc nhẫn rất giá trị.
Tom told Mary I could do it.	Tom nói với Mary rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom wondered if Mary thought eight o'clock in the morning was too early for him to open a bottle of wine.	Tom tự hỏi liệu Mary có nghĩ rằng tám giờ sáng là quá sớm để anh mở một chai rượu hay không.
I don't feel sorry for Tom.	Tôi không cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom lifted the cup and turned it upside down.	Tom nhấc chiếc cốc lên và úp ngược nó lại.
Tom heard the dog barking.	Tom nghe thấy tiếng chó sủa.
I have lived here for three years.	Tôi đã sống ở đây ba năm.
I saw Tom at church last week.	Tôi đã thấy Tom ở nhà thờ tuần trước.
Tom is in Boston this week, isn't he?	Tom đang ở Boston tuần này, phải không?
Tom said he thought he did the right thing.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình đã làm đúng.
Tom told me where he was going to eat.	Tom cho tôi biết anh ấy định ăn ở đâu.
Your collar has a stain on it.	Cổ áo của bạn có một vết bẩn trên đó.
I'm still disappointed.	Tôi vẫn thất vọng.
Tom is currently a university student.	Tom hiện là sinh viên đại học.
I don't think Tom knew Mary was Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary là người Canada.
Tom should be behind bars.	Tom nên ở sau song sắt.
Tom can be a very good runner.	Tom có ​​thể là một người chạy rất giỏi.
I made macaroons.	Tôi đã làm bánh hạnh nhân.
Tom is not a good driver like he used to be.	Tom không phải là một tài xế giỏi như trước đây.
Tom barely spoke to Mary last summer.	Tom hầu như không nói chuyện với Mary vào mùa hè năm ngoái.
The party failed.	Bữa tiệc thất bại.
It's a high order.	Đó là một thứ tự cao.
Tom just bought a camera a few days ago, but he lost it.	Tom mới mua một chiếc máy ảnh cách đây vài ngày, nhưng anh ấy đã đánh mất nó.
I know Tom is not a very good swimmer.	Tôi biết Tom không bơi giỏi lắm.
Tom was a picky eater as a child.	Tom là một người kén ăn khi còn nhỏ.
Tom is too young to be mayor.	Tom còn quá trẻ để làm thị trưởng.
That's not right.	Điều đó không đúng.
I've been busy preparing for the party.	Tôi rất bận chuẩn bị cho bữa tiệc.
Tom is getting used to his new job.	Tom đang dần quen với công việc mới của mình.
I don't think you need to tell Tom that you're intending to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom rằng bạn đang có ý định làm điều đó.
Tom lives in a big house with a swimming pool.	Tom sống trong một ngôi nhà lớn có hồ bơi.
Obeying the law is everyone's duty.	Tuân theo pháp luật là nghĩa vụ của mọi người.
I thought I could do it, but I couldn't.	Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó, nhưng tôi đã không thể.
I didn't think Tom would be so boring.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhàm chán như vậy.
I can't decide who I should hire.	Tôi không thể quyết định mình nên thuê ai.
We do not negotiate.	Chúng tôi không thương lượng.
Tom hopes to see you in October.	Tom hy vọng sẽ gặp bạn vào tháng 10.
Tom took Mary to lunch.	Tom đưa Mary đi ăn trưa.
Tom started getting irritated with me.	Tom bắt đầu cáu kỉnh với tôi.
I am really satisfied.	Tôi thực sự hài lòng.
Tom says he doesn't intend to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại lâu.
Tom didn't think that Mary would be scared.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi.
The hunters aimed at the elephant.	Những người thợ săn nhắm vào con voi.
I did not violate my pardon.	Tôi không vi phạm lệnh ân xá của mình.
I wouldn't want it any other way.	Tôi sẽ không muốn nó theo bất kỳ cách nào khác.
I think Tom has ulterior motives.	Tôi nghĩ Tom có ​​những động cơ thầm kín.
I'm in the middle of a meeting. 	Tôi đang ở giữa một cuộc họp.
Can I call you back later?	Tôi có thể gọi lại cho bạn sau được không?
I know Tom can speak French. 	Tôi biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I wonder if Mary can anymore.	Tôi tự hỏi liệu Mary có thể nữa không.
Tom said no one was injured.	Tom cho biết không ai bị thương.
This bridge is three times longer than the other bridge.	Cây cầu này dài gấp ba lần cây cầu kia.
Tom drives to work.	Tom lái xe đi làm.
I am a dog trainer.	Tôi là một huấn luyện viên chó.
Tom started to cry as he fell.	Tom bắt đầu khóc khi ngã xuống.
Tom will reluctantly testify against Mary.	Tom sẽ miễn cưỡng làm chứng chống lại Mary.
Tom didn't need to wait for Mary.	Tom không cần đợi Mary.
Was it really Tom's fault?	Đó thực sự là lỗi của Tom?
I am worried about the result of the exam.	Tôi lo lắng về kết quả của kỳ thi.
They have become lazy.	Họ đã trở nên lười biếng.
Tom will help you do it if you want him.	Tom sẽ giúp bạn làm điều đó nếu bạn muốn anh ấy.
Tom has installed several security cameras.	Tom đã lắp đặt một số camera an ninh.
I'm the only one here who can do that.	Tôi là người duy nhất ở đây có thể làm điều đó.
I can read Tom like a book.	Tôi có thể đọc Tom như một cuốn sách.
Tom thinks I'm a failure.	Tom nghĩ rằng tôi là một kẻ thất bại.
Who is your favorite professor?	Ai là giáo sư yêu thích của bạn?
I wouldn't do it today if I were you.	Tôi sẽ không làm điều đó ngày hôm nay nếu tôi là bạn.
Tom has been reading all day.	Tom đã đọc cả ngày.
I don't think that is likely to happen.	Tôi không nghĩ điều đó có khả năng xảy ra.
Tom was disappointed.	Tom đã thất vọng.
I injured my knee the other day and it still hurts.	Tôi bị thương đầu gối của mình vào ngày hôm kia và nó vẫn còn đau.
Tom has no money in his pocket.	Tom không có tiền trong túi.
My car is bigger than Tom's.	Xe của tôi lớn hơn của Tom.
It's not difficult for me.	Nó không khó đối với tôi.
Tom and Mary couldn't have done it without your help.	Tom và Mary không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Let's see what you have.	Hãy xem những gì bạn có.
I don't think it's French.	Tôi không nghĩ đó là tiếng Pháp.
It just feels weird.	Nó chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Can you imagine Tom's reaction?	Bạn có thể tưởng tượng phản ứng của Tom không?
Tom and Mary repainted their house three months ago.	Tom và Mary đã sơn lại ngôi nhà của họ ba tháng trước.
Did you do something that you shouldn't have done?	Bạn đã làm điều gì đó mà bạn không nên làm?
I don't know where they hid the key.	Tôi không biết họ đã giấu chìa khóa ở đâu.
You need to do this before it's too late.	Bạn cần làm điều này trước khi quá muộn.
Tom doesn't come to the office on Mondays.	Tom không đến văn phòng vào các ngày thứ Hai.
Should I tell Tom what we're going to do?	Tôi có nên nói cho Tom biết chúng ta sẽ làm gì không?
I won't hurt anyone.	Tôi sẽ không làm tổn thương bất cứ ai.
We were very tired, so we stayed home.	Chúng tôi đã rất mệt mỏi, vì vậy chúng tôi ở nhà.
I think Tom has done his homework.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm xong bài tập về nhà của mình.
We want you to come to Boston next week.	Chúng tôi muốn bạn đến Boston vào tuần tới.
Tom lands his helicopter on a deserted island.	Tom hạ cánh trực thăng của mình trên một hòn đảo hoang vắng.
Tom said he would talk to Mary.	Tom nói anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
This year Tom forgot my birthday again.	Năm nay Tom lại quên sinh nhật của tôi.
What Tom suggested will never work.	Những gì Tom đề xuất sẽ không bao giờ thực hiện được.
Have a drink while you're waiting.	Hãy uống một ly trong khi bạn đang chờ đợi.
Now Tom doesn't listen.	Bây giờ Tom không nghe.
I was about to leave when the doorbell rang.	Tôi chuẩn bị rời đi thì chuông cửa vang lên.
The man ignored her loud protests.	Người đàn ông không để ý đến sự phản đối ồn ào của cô.
Who will carry the bag?	Ai sẽ xách túi?
Tom is incapable of making any mistakes.	Tom không có khả năng mắc bất kỳ sai lầm nào.
I think I made my point.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đưa ra quan điểm của mình.
This time, you've crossed the line!	Lần này, bạn đã vượt qua ranh giới!
I suspect Tom and Mary are busy.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang bận.
I guess I'm a bit of an ant.	Tôi đoán tôi là một chút kiến.
You know that Tom did it, right?	Bạn biết rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
I think I'm not lost.	Tôi nghĩ rằng tôi không bị lạc.
Tom asks everyone to be quiet.	Tom yêu cầu mọi người im lặng.
I was just doing what Tom asked me to do.	Tôi chỉ đang làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I am sure I will pass the test.	Tôi chắc chắn mình sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Calling a taxi in Manhattan at 5:00 p.m. is nearly impossible.	Gọi taxi ở Manhattan lúc 5:00 chiều là gần như không thể.
You swim better than Tom, right?	Bạn bơi giỏi hơn Tom, phải không?
Tom says he knows what Mary will do.	Tom nói rằng anh biết Mary sẽ làm gì.
Tom told me that he thought Mary was cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
Tom became a singer.	Tom đã trở thành ca sĩ.
I think it's a bit cold to have a picnic.	Tôi nghĩ trời hơi lạnh để đi dã ngoại.
There is a vase on the table.	Có một cái bình trên bàn.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết phải làm gì với nó.
I am satisfied with that.	Tôi hài lòng với điều đó.
What is Tom doing tonight?	Tom làm gì tối nay?
I keep my toolbox in the basement next to the furnace.	Tôi để hộp dụng cụ của mình ở tầng hầm cạnh lò nung.
Tom knew Mary didn't do it.	Tom biết Mary đã không làm điều đó.
I don't need to know that.	Tôi không cần biết điều đó.
You didn't know you had to do it alone, did you?	Bạn không biết bạn phải làm điều đó một mình, phải không?
What is the best way to eat this dish?	Cách tốt nhất để ăn món này là gì?
How much does Tom know about you?	Tom biết bao nhiêu về bạn?
I will never tell anyone what you just told me.	Tôi sẽ không bao giờ nói với ai những gì bạn vừa nói với tôi.
I want to spend more time doing the things that make me happy.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để làm những điều khiến tôi hạnh phúc.
I'm still not awake.	Tôi vẫn chưa tỉnh táo.
I'll call you as soon as I get to the station.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến nhà ga.
Tom is not strict.	Tom không nghiêm khắc.
I think Tom knows.	Tôi nghĩ rằng Tom biết.
Tom didn't call Mary, did he?	Tom đã không gọi cho Mary, phải không?
Tom thought that Mary would be jealous.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ghen tị.
Tom let me sing.	Tom để tôi hát.
I wanted Tom to ask Mary if she was going to Australia with us.	Tôi muốn Tom hỏi Mary xem cô ấy có định đi Úc với chúng tôi không.
Tom says he doesn't have enough money to buy the things he needs.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
Tom is not very sympathetic.	Tom không thông cảm lắm.
Just tell me where to put these.	Chỉ cần cho tôi biết nơi để đặt những thứ này.
Tom said he had a cold.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cảm lạnh.
We wouldn't want to disobey the teacher, would we?	Chúng tôi sẽ không muốn trái lời giáo viên, phải không?
I gave up waiting for someone to come rescue me.	Tôi đã bỏ việc chờ ai đó đến giải cứu mình.
I do not like getting married.	Tôi không thích kết hôn.
That is not my job.	Đó không phải là công việc của tôi.
I think you probably wouldn't mind looking after Tom for a few hours.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ không phiền khi chăm sóc Tom trong vài giờ.
Tom admits that he was the one who stole Mary's diamond necklace.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã lấy trộm chiếc vòng cổ kim cương của Mary.
Do not give these to your child.	Đừng đưa những thứ này cho con bạn.
Tom usually leaves the house at seven o'clock.	Tom thường rời nhà lúc bảy giờ.
I don't think we should tell anyone about what happened here today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm nay.
I don't think I can fix this refrigerator.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sửa chữa tủ lạnh này.
Tom is a busy man.	Tom là người bận rộn.
Tom says that Mary tried to kiss John.	Tom nói rằng Mary đã cố hôn John.
You should buy your wife some flowers and take her out to dinner.	Bạn nên mua cho vợ một ít hoa và đưa cô ấy đi ăn tối.
I don't think Tom does it very well either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom làm điều đó rất giỏi.
Tom doesn't have enough time to do anything else.	Tom không có đủ thời gian để làm bất cứ điều gì khác.
I'm so sorry about Tom.	Tôi rất tiếc về Tom.
Tom is in his room packing his things.	Tom đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc của mình.
Tom found an envelope taped to his locker.	Tom tìm thấy một phong bì dán vào tủ của anh ấy.
I want to get rid of all this.	Tôi muốn thoát khỏi tất cả những thứ này.
Remember to watch for oncoming traffic before you enter on the left.	Hãy nhớ để ý giao thông đang tới trước khi bạn nhập vào bên trái.
Tom told Mary not to do that.	Tom đã nói với Mary rằng đừng làm thế.
Please come back in half an hour to pick it up.	Vui lòng quay lại sau nửa giờ để lấy.
I guess the question is are you here or not.	Tôi đoán câu hỏi là bạn có ở đây hay không.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
Tom is moving into the house next door.	Tom đang chuyển đến nhà bên cạnh.
Tom told me he thought Mary was thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khát.
I didn't know Tom had three cats.	Tôi không biết Tom có ​​ba con mèo.
I was told not to do that again.	Tôi đã được bảo là đừng làm thế nữa.
I don't stop.	Tôi không dừng lại.
Don't you know that Tom was planning to do that?	Bạn không biết rằng Tom đã dự định làm điều đó?
It would be nice to get the job done today.	Sẽ rất tốt nếu hoàn thành công việc hôm nay.
Tom can tie his own shoelaces.	Tom có ​​thể tự buộc dây giày của mình.
Tom is a good football player.	Tom là một cầu thủ bóng đá giỏi.
You are a bully.	Bạn là một kẻ bắt nạt.
What are Tom's main achievements?	Những thành tựu chính của Tom là gì?
Tom thinks doing that might not be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể không phải là một ý tưởng tồi.
Tom said it was more difficult than he expected.	Tom nói rằng nó khó khăn hơn anh ấy mong đợi.
Tom asks Mary to listen carefully.	Tom yêu cầu Mary lắng nghe cẩn thận.
The twins were so similar that I couldn't tell one from the other.	Hai đứa trẻ sinh đôi giống nhau đến mức tôi không thể phân biệt được đứa nào với đứa kia.
We all bought stuff from that store.	Tất cả chúng tôi đã mua đồ từ cửa hàng đó.
You are very good to me.	Bạn rất tốt với tôi.
Tom started walking down the stairs.	Tom bắt đầu bước xuống cầu thang.
Tom saw no one.	Tom không nhìn thấy ai cả.
Tom hopes Mary will have lunch with him.	Tom hy vọng Mary sẽ ăn trưa với anh ấy.
I wish I could watch Tom play.	Tôi ước tôi có thể xem Tom chơi.
I worked on that car for weeks.	Tôi đã làm việc trên chiếc xe đó trong nhiều tuần.
I know Tom is not in Australia.	Tôi biết Tom không ở Úc.
This is a condition caused by the aging process.	Đây là một tình trạng gây ra bởi quá trình lão hóa.
Tom's hobby is golf.	Sở thích của Tom là chơi gôn.
Tom and Mary wear their Halloween costumes.	Tom và Mary mặc trang phục Halloween của họ.
Tom felt a tap on his shoulder.	Tom cảm thấy một cái gõ nhẹ vào vai mình.
Can I try on this jacket?	Tôi có thể thử áo khoác này không?
I haven't read many books.	Tôi chưa đọc nhiều sách.
Tom says he knows what he's doing.	Tom nói rằng anh ấy biết mình đang làm gì.
Tom thinks he has found a way to solve the problem.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề.
Tom has a migraine.	Tom bị đau nửa đầu.
You're playing with me, aren't you, Tom?	Bạn đang chơi với tôi, phải không Tom?
I know Tom knew why Mary didn't want to do it.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Don't be paranoid.	Đừng hoang tưởng.
Some boys are playing with toy swords.	Một số cậu bé đang chơi với những thanh kiếm đồ chơi.
Tom is the only one who knows where Mary went.	Tom là người duy nhất biết Mary đã đi đâu.
Do you still have the bike that I gave you?	Bạn vẫn còn chiếc xe đạp mà tôi đã cho bạn?
You won't find anyone better than Tom for the job.	Bạn sẽ không tìm được ai tốt hơn Tom cho công việc.
I will not eat breakfast today.	Tôi sẽ không ăn sáng hôm nay.
Don't be too confident.	Đừng quá tự tin.
I assume Tom is joking.	Tôi cho rằng Tom đang đùa.
I just had something very strange happen to me.	Tôi vừa có một điều gì đó vô cùng kỳ lạ xảy ra với tôi.
Tom doesn't babble, does he?	Tom không nói lảm nhảm phải không?
I do not have enough.	Tôi không có đủ.
Tom takes three days off.	Tom xin nghỉ ba ngày.
Tom is also hungry.	Tom cũng đói.
I just ordered a coffee, because I'm not hungry.	Tôi vừa gọi một ly cà phê, vì tôi không đói.
Mary isn't the only girl who says she enjoys doing it.	Mary không phải là cô gái duy nhất nói rằng cô ấy thích làm điều đó.
I found the box right where Tom said he left it.	Tôi đã tìm thấy chiếc hộp ngay nơi Tom nói rằng anh ấy đã để nó.
They are building an apartment building next door which will spoil our view.	Họ đang xây một tòa nhà chung cư bên cạnh, điều này sẽ làm hỏng tầm nhìn của chúng tôi.
Tom calculates that he has given Mary more than $34,000 in the past six months.	Tom tính toán rằng anh đã đưa cho Mary hơn 34.000 đô la trong sáu tháng qua.
We just need to make sure Tom is planning here.	Chúng tôi chỉ cần chắc chắn rằng Tom đang có kế hoạch ở đây.
Tom didn't have much to say.	Tom không có nhiều điều để nói.
She helps her brother with his homework.	Cô giúp anh trai làm bài tập về nhà.
The sand was so hot it burned our feet.	Cát nóng đến mức bỏng chân chúng tôi.
Tom says he will stay where he is until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở lại nơi anh ấy ở đó cho đến 2:30.
I'll try to fix this, but there's a chance I won't be able to.	Tôi sẽ cố gắng sửa lỗi này, nhưng có khả năng là tôi sẽ không thể.
I think you are attractive.	Tôi nghĩ bạn hấp dẫn.
How do you know Tom wasn't the one who did it?	Làm sao bạn biết Tom không phải là người đã làm điều đó?
Tom will become a boxer if his mother allows him.	Tom sẽ trở thành một võ sĩ quyền anh nếu mẹ anh cho phép anh.
Tom seems very busy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ rất bận, phải không?
Tom seems to be enjoying his life.	Tom dường như đang tận hưởng cuộc sống của mình.
Tom didn't get paid last month.	Tom đã không được trả tiền vào tháng trước.
Tom must not know what happened.	Tom không được biết chuyện gì đã xảy ra.
I don't think you can do it in less than three hours.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Starting a fight with Tom is not a good idea.	Bắt đầu một cuộc chiến với Tom không phải là một ý tưởng hay.
Why worry unnecessarily?	Tại sao lo lắng không cần thiết?
I plead guilty.	Tôi nhận tội.
I can't solve that problem right now.	Tôi không thể giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ.
I was asked to do it alone.	Tôi đã được yêu cầu phải làm điều đó một mình.
I am tired and want to go to sleep.	Tôi mệt và muốn đi ngủ.
Tom couldn't tie his shoelaces.	Tom không thể buộc dây giày của mình.
Tom says he thinks Mary is telling the truth.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nói sự thật.
Tom is the only one who thinks that's true.	Tom là người duy nhất nghĩ điều đó đúng.
Tom is a very dedicated teacher.	Tom là một giáo viên rất tận tâm.
El Niño will continue.	El Niño sẽ tiếp tục.
I speak French much better than Tom.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn Tom nhiều.
We don't want to alarm the public.	Chúng tôi không muốn báo động cho công chúng.
Tom died in the very bed he was born in.	Tom đã chết trên chính chiếc giường mà anh ấy được sinh ra.
Tom is quite chubby.	Tom khá là mập mạp.
History merely repeats itself.	Lịch sử chỉ đơn thuần là lặp lại chính nó.
I want to spend more time with my family.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Tom turned down Mary's offer of help.	Tom đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Mary.
I don't know how to pronounce this correctly.	Tôi không biết làm thế nào để phát âm điều này một cách chính xác.
Do you think Tom is a man without prejudice?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người không có thành kiến?
Tom drinks too much coffee.	Tom uống quá nhiều cà phê.
I can't fit those clothes anymore.	Tôi không thể mặc vừa những bộ quần áo đó nữa.
Tom is tall for his age.	Tom cao so với tuổi của anh ấy.
Pin the flower to your lapel.	Ghim bông hoa vào ve áo của bạn.
The rest is paid by Tom.	Phần còn lại do Tom trả.
How many hours do you think you watched TV in the last week?	Bạn nghĩ mình đã xem TV bao nhiêu giờ trong tuần trước?
I know Tom knows why I don't need to.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không cần làm vậy.
Tom says he knows the area well.	Tom nói rằng anh ấy biết rõ về khu vực này.
Tom says Mary will do it.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó.
They are there.	Họ ở đó.
I was supposed to meet Tom here.	Tôi đã định gặp Tom ở đây.
Tom asks Mary to return home to Boston.	Tom yêu cầu Mary trở về nhà ở Boston.
I cannot send you invitations.	Tôi không thể gửi cho bạn lời mời.
I believe that will happen soon.	Tôi tin rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tom is trying to get to Australia.	Tom đang cố gắng đến Úc.
Tom is still reliable.	Tom vẫn đáng tin cậy.
Tom almost went to Boston last weekend.	Tom gần như đã đến Boston vào cuối tuần trước.
Tom drove very carefully.	Tom đã lái xe rất cẩn thận.
I hope we will be able to do that next year.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó vào năm sau.
I don't think you actually do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự làm điều đó.
The stress had become unbearable.	Sự căng thẳng đã trở nên không thể chịu đựng được.
Tom realized something was wrong.	Tom nhận ra điều gì không ổn.
Tom doesn't work here.	Tom không làm việc ở đây.
I didn't even notice that.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy điều đó.
Would Tom ever agree to do that?	Tom có ​​bao giờ đồng ý làm điều đó không?
I think Tom is wondering.	Tôi nghĩ Tom đang phân vân.
What is the password?	Mật khẩu là gì?
I can't be sure of anything anymore.	Tôi không thể chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
Surprisingly, he's the type to worry about appearing in the public eye.	Đáng ngạc nhiên, anh ấy là kiểu người lo lắng về việc xuất hiện trong mắt công chúng.
Tom thought very carefully.	Tom đã suy nghĩ rất kỹ.
Tom is at the door.	Tom đang ở cửa.
I don't really like math.	Tôi không thích toán học cho lắm.
We did the right thing.	Chúng tôi đã làm điều đúng đắn.
Tom is lucky that Mary did it for him.	Tom thật may mắn khi Mary đã làm điều đó cho anh ấy.
I don't think Tom ever did.	Tôi không nghĩ Tom từng làm như vậy.
Tom told me that he was going to ask Mary to dance.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định rủ Mary đi khiêu vũ.
Tom has a girlfriend in his hometown.	Tom có ​​bạn gái ở quê nhà.
I agreed to meet Tom after school.	Tôi đã đồng ý gặp Tom sau giờ học.
We saw an old hut at the edge of the forest.	Chúng tôi nhìn thấy một túp lều cũ ở bìa rừng.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Please come back before 2:30.	Vui lòng quay lại trước 2:30.
The book has some illustrations.	Sách có một số hình ảnh minh họa.
Tom wants me to believe him.	Tom muốn tôi tin anh ấy.
Tom couldn't convince Mary to take the money.	Tom không thể thuyết phục Mary nhận tiền.
Tom doesn't know about that.	Tom không biết về điều đó.
What is an octopus?	Bạch tuộc là gì?
The key is not on the table.	Chìa khóa không có trên bàn.
Tom tells everyone that he needs to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
If you see a skunk, don't try to scare it away.	Nếu bạn nhìn thấy một con chồn hôi, đừng cố gắng xua đuổi nó.
A special tax is imposed on very high income.	Một loại thuế đặc biệt được áp dụng đối với thu nhập rất cao.
Tom is leaving here tomorrow.	Tom sẽ rời khỏi đây vào ngày mai.
Duct tape is great for fixing anything.	Duct tape rất tốt để cố định bất cứ thứ gì.
That's why I fell in love with you.	Đó là lý do tại sao tôi đã yêu bạn.
It would be a pity if you let this opportunity pass you by.	Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn để cơ hội này vụt qua mình.
Tom said that Mary was probably still awake.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn dậy.
Relevant information.	Thông tin có liên quan.
I wish that we would also go to Australia.	Tôi ước rằng chúng tôi cũng sẽ đến Úc.
Nothing is happening today that concerns me.	Không có chuyện gì đang xảy ra hôm nay liên quan đến tôi.
I still haven't told Tom why I don't need to.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao tôi không cần phải làm vậy.
Tom had looked green around his gills after eating something at Mary's party that he didn't agree with.	Tom đã nhìn xanh quanh mang sau khi ăn một thứ gì đó trong bữa tiệc của Mary mà anh không đồng ý.
Two brothers are like two peas in one bean.	Hai anh em giống như hai hạt đậu trong một quả đậu.
From this point on, we must proceed with caution.	Từ thời điểm này, chúng ta phải tiến hành một cách thận trọng.
I graduated from college the same year as your father.	Tôi tốt nghiệp đại học cùng năm với bố bạn.
Tom may not be as hungry as you think.	Tom có ​​thể không đói như bạn nghĩ.
How many languages ​​does Tom speak fluently?	Tom nói thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ?
We saved a lot of time by going down Park Street.	Chúng tôi đã tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách đi xuống Phố Park.
I don't know when Tom's birthday is.	Tôi không biết sinh nhật của Tom là khi nào.
I feel the best when I play the guitar.	Tôi cảm thấy tuyệt nhất khi chơi guitar.
I will have a Bloody Mary.	Tôi sẽ có một Bloody Mary.
It was for this reason that he dropped out of school.	Chính vì lý do này mà anh ấy đã bỏ học.
I didn't want to do anything that would make Tom angry.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến Tom tức giận.
I knew that Tom would have done it if Mary hadn't been there.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
I think Tom will probably enjoy this movie.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ thích bộ phim này.
Tom has always lived in fear of a cataclysm.	Tom luôn sống trong nỗi sợ hãi về một trận đại hồng thủy.
Tom is responsible for the accident.	Tom phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn.
I'll take you somewhere safe.	Tôi sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó an toàn.
I think I'll be invited to Tom's party.	Tôi nghĩ mình sẽ được mời đến bữa tiệc của Tom.
I didn't know it was important to you.	Tôi không biết nó quan trọng đối với bạn.
I don't think it would be sad to do that.	Tôi không nghĩ sẽ buồn khi làm điều đó.
I hope you can do something to help me.	Tôi hy vọng bạn có thể làm gì đó để giúp tôi.
Tom says you can speak French.	Tom nói rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
I won't leave you right?	Em sẽ không rời xa anh phải không?
Tom and I don't talk to each other.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau.
Tom was Mary's first real boyfriend.	Tom là bạn trai thực sự đầu tiên của Mary.
Is Tom trustworthy?	Tom có ​​phải là người đáng tin cậy không?
Tom is going to Boston next Monday.	Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
I want to stay in the US for a few years.	Tôi muốn ở lại Mỹ một vài năm.
Who told Tom he shouldn't?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy?
Tom had noticed something strange.	Tom đã nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ.
Tom says he won't go to that restaurant again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến nhà hàng đó nữa.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
Don't take it personally, Tom.	Đừng coi đó là cá nhân, Tom.
Tom restrained himself.	Tom đã kiềm chế bản thân.
Tom went for a walk.	Tom đã đi dạo.
Mary's twin.	Mary sinh đôi.
Tom advised Mary to accept the offer.	Tom khuyên Mary nên chấp nhận lời đề nghị.
Tom might be lying.	Tom có ​​thể đang nói dối.
Look at me when I'm talking to you.	Hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với bạn.
I don't think I can get there before 2:30.	Tôi không nghĩ mình có thể đến đó trước 2:30.
I'm sorry I forgot to tell Tom what day the concert was.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nói cho Tom biết buổi hòa nhạc diễn ra vào ngày nào.
That's the way things are.	Đó là cách mọi thứ.
I have trouble with this mole.	Tôi gặp rắc rối với nốt ruồi này.
I think I'm not assertive enough.	Tôi nghĩ mình không đủ quyết đoán.
Tom used crutches to get around.	Tom đã sử dụng nạng để đi lại.
Most people infected with TB never get sick.	Hầu hết những người bị nhiễm lao không bao giờ bị bệnh.
I hope to enjoy a drink or two with friends after work today.	Tôi hy vọng sẽ thưởng thức một hoặc hai ly đồ uống với bạn bè sau giờ làm việc hôm nay.
I know who killed Tom.	Tôi biết ai đã giết Tom.
Tom is quite photogenic, isn't he?	Tom khá ăn ảnh phải không?
Tom grabbed the rifle.	Tom nắm lấy khẩu súng trường.
Tom knows absolutely nothing about it.	Tom hoàn toàn không biết gì về nó.
Tom needs to get started.	Tom cần bắt đầu.
Tom is saving money to buy a house.	Tom đang tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà.
I suggested to Tom that he should not trust Mary too much.	Tôi đã gợi ý với Tom rằng anh ấy không nên quá tin tưởng vào Mary.
I am studying in Australia.	Tôi đang học ở Úc.
Tom seems to be worried about something.	Tom dường như đang lo lắng về điều gì đó.
I know that you don't do that.	Tôi biết rằng bạn không làm điều đó.
I know Tom is good at French.	Tôi biết Tom giỏi tiếng Pháp.
Tom's behavior is perfect.	Hành vi của Tom là hoàn hảo.
I didn't know that I needed to do that last week.	Tôi không biết rằng tôi cần phải làm điều đó vào tuần trước.
Tom looks like an adult.	Tom trông giống như một người lớn.
Soon I will be back.	Sẽ không lâu nữa tôi sẽ quay lại.
I didn't think Tom was that fat.	Tôi không nghĩ Tom lại béo như vậy.
Tom can tell Mary that he is not hungry.	Tom có ​​thể nói với Mary rằng anh ấy không đói.
Tom is a rock and roll star.	Tom là một ngôi sao nhạc rock and roll.
Tom is a very good poker player.	Tom là một người chơi poker rất giỏi.
Tom will soon learn to swim.	Tom sẽ sớm biết bơi.
Tom is wearing a surgical mask.	Tom đang đeo một chiếc mặt nạ phẫu thuật.
I have no answer.	Tôi không có câu trả lời.
I don't take orders from you.	Tôi không nhận lệnh từ bạn.
Tom made a stupid decision.	Tom đã có một quyết định ngu ngốc.
I don't have time for this nonsense.	Tôi không có thời gian cho việc vô nghĩa này.
Does Tom have a chance to do it?	Tom có ​​cơ hội để làm điều đó không?
Tom said he could wait.	Tom nói anh ấy có thể đợi.
Tom has no choice but to do what he is told.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm những gì anh ấy được yêu cầu.
French is not taught in our schools as it used to be.	Tiếng Pháp không được dạy trong trường học của chúng tôi như trước đây.
Tom said he didn't know Mary would have to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
Tom leaves the TV on all day.	Tom để TV cả ngày.
Are you sure Tom is not lying?	Bạn có chắc rằng Tom không nói dối?
I know Tom doesn't know that I don't need to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
The first word of an English sentence should be capitalized.	Từ đầu tiên của một câu tiếng Anh nên được viết hoa.
I was lucky.	Tôi đã may mắn.
Who is the man we see talking to Tom?	Người đàn ông mà chúng ta thấy nói chuyện với Tom là ai?
Tom told me he would do it, but he didn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
Tom is lying in bed with a cold.	Tom đang nằm trên giường vì cảm lạnh.
Can I stay with you? 	Tôi có thể ở lại với bạn không?
I got kicked out of the house because I didn't pay the rent.	Tôi bị đuổi ra khỏi nhà vì tôi không trả tiền thuê nhà.
Tom said he knew that Mary might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
I don't think I can eat all of these.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn tất cả những thứ này.
There is a chance that Tom will come.	Có khả năng Tom sẽ đến.
Our sales have doubled this year.	Doanh số của chúng tôi đã tăng gấp đôi trong năm nay.
Do you know anything about the school that Tom attended?	Bạn có biết gì về ngôi trường mà Tom theo học không?
I suspect that Tom and Mary are planning to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
I suppose Tom would want to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Your prompt reply is urgently needed.	Trả lời nhanh chóng của bạn là cần thiết khẩn cấp.
Tom is a really smart guy, isn't he?	Tom là một chàng trai thực sự thông minh, phải không?
I know Tom as a friend of yours since school days.	Tôi biết Tom là một người bạn của bạn từ thời đi học.
Tom told me that his father could speak French.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy có thể nói tiếng Pháp.
Tom just talked to me.	Tom chỉ nói chuyện với tôi.
I should give Tom a chance.	Tôi nên cho Tom một cơ hội.
I hallucinated.	Tôi bị ảo giác.
I will do it sooner or later.	Tôi sẽ làm điều đó sớm hay muộn.
I don't like shopping with you.	Tôi không thích mua sắm với bạn.
There will be only you and me.	Sẽ chỉ có bạn và tôi.
Tom is worried.	Tom đang lo lắng.
Tom doesn't need to help us today.	Tom không cần phải giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom refused to shake my hand.	Tom từ chối bắt tay tôi.
Tom says he thinks his team will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đội của anh ấy sẽ chiến thắng.
The last decades of the 20th century witnessed a tremendous development of the tourism industry.	Những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
Tom told me he was hallucinating.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị ảo giác.
I just know that you don't care.	Tôi chỉ biết rằng bạn không quan tâm.
I know that Tom is outside.	Tôi biết rằng Tom đang ở bên ngoài.
Tom has laid out this garden.	Tom đã đặt ra khu vườn này.
I'll tell Tom what a great job you've done.	Tôi sẽ nói cho Tom biết bạn đã làm một công việc tuyệt vời như thế nào.
I never thought Tom would follow me here.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ theo tôi đến đây.
Isn't that why we're here?	Đó không phải là lý do tại sao chúng ta ở đây?
Tom is in very good health.	Tom có ​​sức khỏe rất tốt.
Tom usually wears a hat.	Tom thường đội một chiếc mũ.
Tom was tired and soon fell asleep.	Tom mệt mỏi và chẳng mấy chốc đã ngủ ngon.
Tom asked me how to deal with it.	Tom hỏi tôi làm thế nào để đối phó với nó.
You are not helping at all.	Bạn không giúp đỡ vấn đề gì cả.
I told you I don't need to do that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không cần phải làm điều đó.
How can you treat your biological mother like that?	Làm thế nào bạn có thể đối xử với mẹ ruột của bạn như vậy?
That is definitely worth investigating.	Điều đó chắc chắn đáng để điều tra.
How many years ago did you buy your car?	Bạn đã mua chiếc xe của mình cách đây bao nhiêu năm?
I'm not the person I used to be.	Tôi không phải là người như tôi đã từng.
Look at Tom's face.	Nhìn vào khuôn mặt của Tom.
You still haven't told Tom why you don't want to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn không muốn làm điều đó, phải không?
Meanwhile, night had fallen.	Trong khi đó, màn đêm đã buông xuống.
Tom is going away for a month.	Tom sẽ đi xa trong một tháng.
What major do you plan to major in university?	Bạn dự định học chuyên ngành gì ở trường đại học?
I guess that must be our lucky day.	Tôi đoán rằng đó phải là ngày may mắn của chúng tôi.
Tom spits his gum.	Tom nhổ kẹo cao su của mình.
I want to learn how to play the piano.	Tôi muốn học cách chơi piano.
Why don't you ask for my help?	Tại sao bạn không yêu cầu sự giúp đỡ của tôi?
Tom's dog followed him into the house.	Con chó của Tom theo anh vào nhà.
Tom saw a car pull up to the side of the road.	Tom nhìn thấy một chiếc ô tô đang tấp vào lề.
Both of my brothers currently live in Australia.	Cả hai anh trai của tôi hiện đang sống ở Úc.
I like intellectual conversations.	Tôi thích những cuộc trò chuyện trí tuệ.
Tom says he will do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
By the time I reached the top, I was completely worn out.	Khi tôi lên đến đỉnh, tôi đã hoàn toàn hao mòn.
I thought you said you wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không làm điều đó.
We don't know much about what happened.	Chúng tôi không biết nhiều về những gì đã xảy ra.
If Tom doesn't help you, I will.	Nếu Tom không giúp bạn, tôi sẽ làm.
Tom is a tough guy.	Tom là người cứng rắn.
I think Tom might want to do it today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't seem tired.	Tom không có vẻ mệt mỏi.
Tom is probably helping Mary right now.	Tom có ​​lẽ đang giúp Mary ngay bây giờ.
You are a knockout.	Bạn là một người loại trực tiếp.
Can you go to the store and get some eggs?	Bạn có thể đến cửa hàng và lấy một vài quả trứng không?
I don't know how to use chopsticks.	Tôi không biết dùng đũa.
I know Tom could be in trouble if he did.	Tôi biết Tom có ​​thể gặp rắc rối nếu làm vậy.
I tried to trick Tom.	Tôi đã cố lừa Tom.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang buồn.
Tom just went to bed.	Tom vừa đi ngủ.
The government made more money than it needed.	Chính phủ đã kiếm được nhiều tiền hơn mức cần thiết.
Tom was the one who took care of that.	Tom là người đã lo việc đó.
I can't tell if you're angry or not.	Tôi không thể biết liệu bạn có tức giận hay không.
Tom seems to be spending more and more time at work.	Tom dường như ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho công việc.
Tom is reckless, isn't he?	Tom thật liều lĩnh, phải không?
I know three people named Tom.	Tôi biết ba người tên Tom.
A wise person would not do such a thing.	Một người khôn ngoan sẽ không làm một điều như vậy.
He's a bit rosy.	Anh ấy hơi hồng hào.
Tom has a reason.	Tom có ​​lý do.
Tom was terrified.	Tom đã rất kinh hãi.
Tom has located Mary's location.	Tom đã xác định được vị trí của Mary.
Tom and I fell in love.	Tom và tôi đã yêu nhau.
Tom told me to give this to you.	Tom bảo tôi đưa cái này cho bạn.
Tom says he knows you.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn.
Tom spent the afternoon cleaning his room.	Tom đã dành cả buổi chiều để dọn dẹp phòng của mình.
Tom cleans his room every Monday.	Tom dọn dẹp phòng của mình vào thứ Hai hàng tuần.
Tom used to teach at this school.	Tom đã từng dạy ở trường này.
My friend there thinks you're cute.	Bạn của tôi ở đó nghĩ rằng bạn dễ thương.
Tom lacks common sense.	Tom thiếu ý thức chung.
It's a pity we didn't visit Tom when we had the chance.	Thật tiếc khi chúng tôi không đến thăm Tom khi có cơ hội.
We have lots of other things to buy.	Chúng tôi có rất nhiều thứ khác cần mua.
Tom invited Mary to a party.	Tom đã mời Mary đến một bữa tiệc.
Tom is going with us to Australia.	Tom sẽ cùng chúng tôi đến Úc.
France is running a welfare state it can no longer afford.	Pháp đang điều hành một nhà nước phúc lợi mà nước này không còn đủ khả năng chi trả.
I try not to let my emotions influence my decisions.	Tôi cố gắng không để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của mình.
I didn't know you wanted to come to Boston with us.	Tôi không biết bạn muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom arrived at the station too late, so he missed the train.	Tom đến ga quá muộn nên đã bị lỡ chuyến tàu.
I think Tom has relatives in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​họ hàng ở Boston.
Tom leaves with his friends.	Tom rời đi với bạn bè của mình.
We are pilots.	Chúng tôi là phi công.
He called the rebels traitors.	Anh ta đã gọi những kẻ nổi loạn là những kẻ phản bội.
I can take care of Tom.	Tôi có thể chăm sóc cho Tom.
Tom pointed to the ground.	Tom chỉ xuống đất.
Tom lit a cigarette.	Tom châm thuốc.
Tom said that Mary was very happy in Australia.	Tom nói rằng Mary đã rất hạnh phúc khi ở Úc.
I suspect that Tom is at home.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở nhà.
I was drunk with Tom last night.	Tôi đã say với Tom đêm qua.
This is an old tried and true method.	Đây là một phương pháp cũ đã được thử và đúng.
Arrows show the way to go.	Mũi tên chỉ đường để đi.
We all know that Tom is guilty.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom có ​​tội.
Tom didn't think that Mary would forget to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ quên làm điều đó.
Tom couldn't ask for more.	Tom không thể yêu cầu nhiều hơn.
How do you know you can trust Tom?	Làm sao bạn biết bạn có thể tin tưởng Tom?
The dog growled at the drug dealer.	Con chó gầm gừ bên người buôn bán ma túy.
I don't deny it.	Tôi không phủ nhận nó.
You never hurt me.	Bạn chưa bao giờ làm tổn thương tôi.
I feel invincible.	Tôi cảm thấy bất khả chiến bại.
Tom says he didn't tell Mary to do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy bảo Mary làm điều đó.
What do you think would happen if the earth stopped spinning?	Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất ngừng quay?
Tom is trying to avoid sugary drinks.	Tom đang cố gắng tránh đồ uống có đường.
Tom was Mary's first dance partner.	Tom là bạn nhảy đầu tiên của Mary.
Tom didn't understand what was going on.	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I was a plumber before I became a teacher.	Tôi là một thợ sửa ống nước trước khi tôi trở thành một giáo viên.
The foreigner speaks Japanese as if it were her mother tongue.	Người nước ngoài nói tiếng Nhật như thể đó là tiếng mẹ đẻ của cô.
In 1779, Spain entered the war against the British.	Năm 1779, Tây Ban Nha tham chiến chống lại người Anh.
I discussed that with Tom.	Tôi đã thảo luận điều đó với Tom.
Tom laughed at Mary's jokes.	Tom bật cười trước những trò đùa của Mary.
The Bornean orangutan, a critically endangered species, gives birth about every eight years.	Đười ươi Bornean, một loài cực kỳ nguy cấp, sinh con khoảng 8 năm một lần.
Tom bought every picture Mary drew.	Tom mua mọi bức tranh Mary vẽ.
Tom says Mary is not satisfied.	Tom nói Mary không hài lòng.
We've gone too far to quit smoking now.	Bây giờ chúng ta đã đi quá xa để bỏ thuốc lá.
I misjudged you.	Tôi đã đánh giá sai bạn.
Tom doesn't need glasses anymore.	Tom không cần đeo kính nữa.
Now this is what I call living the good life.	Bây giờ đây là những gì tôi gọi là sống một cuộc sống tốt đẹp.
Is that Tom's mother?	Đó có phải là mẹ của Tom không?
Tom cannot resign now.	Tom không thể từ chức bây giờ.
How is that business going?	Công việc kinh doanh đó đang tiến triển như thế nào?
Tom is frying an egg.	Tom đang rán một quả trứng.
I know that Tom doesn't know why you have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to be a surgeon.	Tom không muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
Shall we go home and sleep now?	Giờ chúng ta về nhà đi ngủ nhé?
Would you like to share my dessert with me?	Bạn có muốn chia sẻ món tráng miệng của tôi với tôi không?
Tom says he thinks Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không khóc.
What is the big building in front of us?	Tòa nhà lớn phía trước chúng ta là gì?
This couch is not comfortable.	Đi văng này không thoải mái.
Tom was diagnosed with tuberculosis in 2013.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh lao vào năm 2013.
We have to be more aware of what's going on.	Chúng ta phải nhận thức rõ hơn về những gì đang xảy ra.
Don't let Tom whistle.	Đừng để Tom huýt sáo.
I will do what I believe is right.	Tôi sẽ làm những gì tôi tin là đúng.
Tom and Mary are planning to stay in Australia until October.	Tom và Mary đang có kế hoạch ở lại Úc cho đến tháng 10.
I won't leave Tom.	Tôi sẽ không bỏ Tom.
Tom told me not to take it.	Tom bảo tôi đừng lấy nó.
Wait a minute Tom.	Chờ Tom một chút.
We are expecting a price increase next week.	Chúng tôi đang mong đợi sẽ tăng giá vào tuần tới.
Why is Tom angry?	Tại sao Tom lại tức giận?
I'm not used to people like Tom.	Tôi không quen đối xử với những người như Tom.
There is a small brown dog under the table.	Có một con chó nhỏ màu nâu dưới bàn.
Do you think Tom has enough money to buy that kind of car?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để mua loại xe đó không?
Tom is one of the best coaches in Boston.	Tom là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất ở Boston.
I studied astrology.	Tôi đã nghiên cứu chiêm tinh học.
I didn't know Tom was Mary's uncle.	Tôi không biết Tom là chú của Mary.
We expect heavy resistance.	Chúng tôi mong đợi sự kháng cự nặng nề.
Tom is probably staying with Mary.	Tom có ​​lẽ đang ở với Mary.
Honestly, I had a hard time understanding what he was saying.	Thành thật mà nói, tôi rất khó hiểu anh ta đang nói gì.
You should double check that.	Bạn nên kiểm tra lại điều đó.
Tom will be the last to leave the store.	Tom sẽ là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng.
Tom is visiting Boston next summer.	Tom sẽ đến thăm Boston vào mùa hè tới.
Is Tom the only one here who doesn't speak French?	Tom có ​​phải là người duy nhất ở đây không nói được tiếng Pháp không?
I don't want to dance with Tom.	Tôi không muốn nhảy với Tom.
I have to shave your chest for an electrocardiogram.	Tôi phải cạo ngực cho anh để làm điện tâm đồ.
I tried that.	Tôi đã thử điều đó.
I was expecting something a bit fancier than this.	Tôi đã mong đợi một cái gì đó huyền ảo hơn thế này một chút.
Tom is not a very religious person.	Tom không phải là một người rất sùng đạo.
Thanks so much for everything you've done.	Cảm ơn rất nhiều cho tất cả mọi thứ bạn đã làm.
I thought that Tom didn't have a dog.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không có một con chó.
I've been gone too long.	Tôi đã đi quá lâu rồi.
Do you know what Tom's secret is?	Bạn có biết bí mật của Tom là gì không?
Tom's hair looks very dirty.	Tóc của Tom trông rất bẩn.
Mary is very cute, but she is not very smart.	Mary rất dễ thương, nhưng cô ấy không thông minh cho lắm.
You are being ignorant and disrespectful.	Bạn đang thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng.
Why don't you ask Tom to do it for you?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn?
I think we are all upset by what Tom did.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều khó chịu vì những gì Tom đã làm.
Tom says no one is in a hurry.	Tom nói rằng không ai vội vàng.
Did you ask Tom for money?	Bạn đã yêu cầu Tom cho tiền?
We know you're the one who broke the window.	Chúng tôi biết bạn là người đã phá vỡ cửa sổ.
Don't marry Tom.	Đừng cưới Tom.
Tom has stopped cold.	Tom đã ngừng lạnh.
Tom was lame.	Tom bị khập khiễng.
Tom has a stomach ache and he feels dizzy.	Tom bị đau bụng và anh ấy cảm thấy chóng mặt.
Tom was not at school last Monday.	Tom đã không ở trường vào thứ Hai tuần trước.
Tom is dating a girl from Boston.	Tom đang hẹn hò với một cô gái đến từ Boston.
You know that I'm still planning to go, right?	Bạn biết rằng tôi vẫn đang có ý định đi, phải không?
I'm prepared to lie to Tom if I have to.	Tôi chuẩn bị nói dối Tom nếu phải.
I'm sure I can find something for you to eat.	Tôi chắc rằng tôi có thể tìm một cái gì đó cho bạn ăn.
Who ever wanted to leave here?	Ai đã từng muốn rời khỏi đây?
Tom took out the trash.	Tom lấy rác ra.
I thought you said you were busy.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đang bận rộn.
Tom earns three times as much as I do.	Tom kiếm được nhiều gấp ba lần tôi.
We'll let Tom try.	Chúng tôi sẽ để Tom thử.
I will not sit down.	Tôi sẽ không ngồi xuống.
I don't like those women.	Tôi không thích những người phụ nữ đó.
I didn't realize that I had become very confused.	Tôi không nhận ra rằng mình đã trở nên rất bối rối.
This is worthless.	Điều này là vô giá trị.
Does Tom like pepper?	Tom có ​​thích hạt tiêu không?
I heard the crash at about ten o'clock last night.	Tôi nghe thấy tiếng va chạm vào khoảng mười giờ đêm qua.
I hope there won't be any problems.	Tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ vấn đề.
The phone is ringing. 	Điện thoại đang đổ chuông.
If you want, I will answer it.	Nếu bạn muốn, tôi sẽ trả lời nó.
Tom and Mary talk on the phone every day.	Tom và Mary nói chuyện điện thoại hàng ngày.
Tom got out of his truck.	Tom rời khỏi xe tải của mình.
Tom loves all of us, but he loves Mary the most.	Tom yêu tất cả chúng ta, nhưng anh ấy yêu Mary nhất.
Tom and Mary both like sports.	Tom và Mary đều thích thể thao.
Tom knows he shouldn't eat peanuts.	Tom biết anh ấy không nên ăn đậu phộng.
You are on the wrong side.	Bạn đang ở phía sai.
It's Tom's house.	Đó là nhà của Tom.
Mary is not very attractive.	Mary không hấp dẫn lắm.
Tom will most likely cry.	Tom rất có thể sẽ khóc.
I can't play oboe.	Tôi không thể chơi oboe.
My husband is watering flowers.	Chồng tôi đang tưới hoa.
I'm going through Tom's report.	Tôi đang xem qua bản báo cáo của Tom.
Tom decided to study medicine.	Tom đã quyết định học y khoa.
I thought Tom would be nervous, but he was very relaxed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng, nhưng anh ấy rất thoải mái.
There's blood on Tom's uniform.	Có vết máu trên đồng phục của Tom.
I got in the car and drove off without saying goodbye.	Tôi lên xe và lái đi mà không nói lời từ biệt.
Tom suspects that Mary is as rich as she says she is.	Tom nghi ngờ rằng Mary giàu có như cô ấy nói.
I would rather starve than steal.	Tôi thà chết đói còn hơn ăn trộm.
Tom says he hopes to see you.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng được gặp bạn.
I hope this doesn't happen again.	Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra một lần nữa.
Tom used to work for the government.	Tom từng làm việc cho chính phủ.
Give it to me or I will use force.	Đưa nó cho tôi hoặc tôi sẽ dùng vũ lực.
You should be alert to possible dangers.	Bạn nên cảnh giác với những nguy hiểm có thể xảy ra.
You don't know Tom well, do you?	Bạn không biết rõ về Tom, phải không?
I know that Tom is the last.	Tôi biết rằng Tom là người cuối cùng.
Tom got off the boat.	Tom xuống thuyền.
I knew that Tom wouldn't have the courage to give up.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đủ can đảm để từ bỏ.
Tom loves Boston.	Tom yêu Boston.
I don't care one way or the other.	Tôi không quan tâm cách này hay cách khác.
I am disorganized.	Tôi vô tổ chức.
Tom said that he thought it was hard for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary khó có thể làm điều đó.
This is not how I want this to end.	Đây không phải là cách tôi muốn chuyện này kết thúc.
I doubt Tom will come to Australia this year.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến Úc trong năm nay.
I don't even want you there.	Tôi thậm chí không muốn bạn ở đó.
Tom is not fair.	Tom không công bằng.
Can you invite him to the theater?	Bạn có thể mời anh ấy đến rạp hát không?
Tom is already home.	Tom đã về nhà rồi.
Tom doesn't smile at me anymore.	Tom không cười với tôi nữa.
Tom is not a good driver.	Tom không phải là một người lái xe giỏi.
Don't look at Tom and me.	Đừng nhìn Tom và tôi.
Tom knows he can do better.	Tom biết rằng anh ấy có thể làm tốt hơn.
Tom couldn't hide his pain.	Tom không thể che giấu nỗi đau của mình.
Tom doesn't do it for his children.	Tom không làm điều đó cho con mình.
Tom was in danger.	Tom đã gặp nguy hiểm.
Tom did not expect any help from Mary.	Tom không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Mary.
I think Tom must have agreed to do that.	Tôi nghĩ Tom hẳn đã đồng ý làm điều đó.
Tom is much older than his older sister.	Tom lớn hơn nhiều so với chị gái của mình.
Can you mow the grass?	Bạn có thể cắt cỏ?
Tom has been wiped out.	Tom đã bị xóa sổ.
Tom doesn't know he shouldn't be doing what he's doing.	Tom không biết anh ấy không nên làm những gì anh ấy đang làm.
What you've done will probably impress Tom.	Những gì bạn đã làm có lẽ sẽ gây ấn tượng với Tom.
My hobby is reading manga.	Sở thích của tôi là đọc truyện tranh.
We won't wait any longer.	Chúng tôi sẽ không chờ đợi lâu hơn nữa.
He said that his father is an architect and that he wants to be one too.	Anh ấy nói rằng cha anh ấy là một kiến ​​trúc sư và anh ấy cũng muốn trở thành một người như vậy.
Tom and Mary both decided to help us.	Tom và Mary đều đã quyết định giúp chúng tôi.
You are better than Tom.	Bạn tốt hơn Tom.
I hope you are not too confused.	Tôi hy vọng bạn không quá bối rối.
I have found a nice place to have a picnic.	Tôi đã tìm thấy một nơi tốt đẹp để có một bữa ăn ngoài trời.
Tom uses an old towel to dry his dog.	Tom dùng một chiếc khăn cũ để lau khô cho chú chó của mình.
One of my cousins ​​is married to a novelist.	Một trong những người anh em họ của tôi đã kết hôn với một tiểu thuyết gia.
Mary is a waitress.	Mary là một nhân viên phục vụ.
Tom forgot to pay for his purchase.	Tom đã quên trả tiền mua hàng của mình.
I don't think I know that guy.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết anh chàng đó.
Tom, are you there?	Tom, bạn có ở đó không?
I think Tom is looking for us.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tìm kiếm chúng tôi.
That's what we think.	Đó là những gì chúng tôi nghĩ.
Tom is surrounded by a group of his friends.	Tom được bao quanh bởi một nhóm bạn của anh ấy.
That's what Tom and I worry about.	Đó là điều mà Tom và tôi lo lắng.
Tom is a stubborn person.	Tom là một người cố chấp.
That does not add.	Điều đó không thêm vào.
Tom won't see you there.	Tom sẽ không gặp bạn ở đó.
It will be difficult to get there on time.	Sẽ rất khó để đến đó đúng giờ.
I did a good job, didn't I?	Tôi đã làm việc tốt, phải không?
Tom suggested that we leave early.	Tom gợi ý rằng chúng ta nên về sớm.
Tom knows he drinks too much sometimes.	Tom biết đôi khi anh ấy uống quá nhiều.
I know Tom was born in Australia.	Tôi biết Tom sinh ra ở Úc.
Tom never bothered to learn the local language.	Tom không bao giờ bận tâm đến việc học ngôn ngữ địa phương.
Does everyone agree with the plan?	Mọi người có đồng ý với kế hoạch không?
Such trouble stems from carelessness.	Rắc rối như vậy bắt nguồn từ sự bất cẩn.
I already feed the fish.	Tôi đã cho cá ăn rồi.
As usual with him, he was late.	Như thường lệ với anh ta, anh ta đã đến muộn.
I put it in my appointment book.	Tôi đã ghi nó vào sổ hẹn của mình.
Tom is an extremely intelligent man.	Tom là một người đàn ông vô cùng thông minh.
Now I can finally sleep.	Giờ thì cuối cùng tôi cũng có thể ngủ được.
I don't want you to think I'm crazy.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi điên.
Please let me know what is going on here.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì đang xảy ra ở đây.
Tom remembers Mary.	Tom nhớ đến Mary.
Tom wondered who ate all the cookies.	Tom tự hỏi ai đã ăn hết số bánh quy.
All I want to do is get some sleep.	Tất cả những gì tôi muốn làm là ngủ một giấc.
Even Tom laughed.	Ngay cả Tom cũng cười.
Tom hopes the medicine will work.	Tom hy vọng thuốc sẽ có tác dụng.
I am more beautiful than you.	Tôi đẹp hơn bạn.
Aren't you even going to tell me your name?	Bạn còn không định nói cho tôi biết tên của bạn sao?
I want you to show Tom how to do that.	Tôi muốn bạn chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I don't think Tom lied to us, but I know Mary thinks he did.	Tôi không nghĩ Tom đã nói dối chúng tôi, nhưng tôi biết Mary nghĩ rằng anh ấy đã làm vậy.
You trust Tom, don't you?	Bạn tin tưởng Tom, phải không?
Tom and I don't fight as much as we used to.	Tom và tôi không còn đánh nhau nhiều như trước nữa.
Tom said he was tired of waiting.	Tom nói rằng anh ấy đã rất mệt mỏi vì phải chờ đợi.
I know that Tom will be very upset if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất khó chịu nếu bạn làm vậy.
Tom won't hurt Mary.	Tom sẽ không làm tổn thương Mary.
You are going astray.	Bạn đang đi chệch hướng.
I am satisfied with what Tom has done.	Tôi hài lòng với những gì Tom đã làm.
Tom is here, but he's busy.	Tom đang ở đây, nhưng anh ấy đang bận.
I know Tom is not a good golfer.	Tôi biết Tom không phải là một tay chơi gôn giỏi.
Tom said he wanted another cup of coffee.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống một tách cà phê khác.
Tom opened the cage.	Tom mở lồng.
Tom wasn't stupid enough to tell Mary what he really thought.	Tom không ngu ngốc đến mức nói cho Mary biết anh thực sự nghĩ gì.
My grandmother knitted this sweater for me.	Bà tôi đan chiếc áo len này cho tôi.
I haven't seen Tom since his birthday.	Tôi đã không gặp Tom kể từ ngày sinh nhật của anh ấy.
You make the world a better place by being in it.	Bạn làm cho thế giới tốt đẹp hơn bằng cách ở trong đó.
Who told you it was a liar.	Ai đã nói với bạn đó là một kẻ nói dối.
I sure hope Tom doesn't cry.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không khóc.
Tom not only ate more than Mary, but also ate much faster.	Tom không chỉ ăn nhiều hơn Mary mà còn ăn nhanh hơn nhiều.
Tom made a winning lap around the track.	Tom đã thực hiện một vòng chiến thắng quanh đường đua.
Tom thinks Mary is a strange person.	Tom nghĩ rằng Mary là một người kỳ lạ.
Tom and Mary were there again.	Tom và Mary lại ở đó.
I am quite amused.	Tôi khá thích thú.
You just need to really sound like a native speaker if you want to be a spy.	Bạn chỉ cần thực sự phát âm giống người bản ngữ nếu muốn trở thành điệp viên.
You have to try to understand how Tom feels.	Bạn phải cố gắng hiểu cảm giác của Tom.
Tom didn't want to believe that Mary did it.	Tom không muốn tin rằng Mary đã làm điều đó.
I don't want to go up there.	Tôi không muốn lên đó.
If I don't come to Australia for the conference, my boss will fire me.	Nếu tôi không đến Úc dự hội nghị, sếp của tôi sẽ sa thải tôi.
You haven't told me this before.	Bạn đã không nói với tôi điều này trước đây.
I know that Tom had to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
I know that Tom is not a good musician.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
Tom is easy to talk to.	Tom rất dễ nói chuyện.
How many days does it usually take to get there?	Thường mất bao nhiêu ngày để đến đó?
Tom wouldn't be able to refuse.	Tom sẽ không thể từ chối.
Tom told me he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật kỳ quặc.
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
Camels have three eyelids.	Lạc đà có ba mí mắt.
I was in so much pain that I could scream, but I gritted my teeth and endured the pain bravely.	Tôi đau đến mức có thể hét lên, nhưng tôi nghiến răng và dũng cảm chịu đựng nỗi đau.
Do you think I don't want to?	Bạn có nghĩ rằng tôi không muốn?
May I ask you to open your bag for me?	Tôi có thể yêu cầu bạn mở túi của bạn cho tôi?
Everything Tom predicted came true.	Mọi điều Tom dự đoán đã trở thành sự thật.
Educate yourself before you buy.	Giáo dục bản thân trước khi mua.
You're not a good cook, are you?	Bạn không phải là một đầu bếp giỏi, phải không?
The kiosk sells a variety of coffees.	Ki-ốt bán nhiều loại cà phê.
Tom was the one who taught me to sing country music.	Tom là người đã dạy tôi hát nhạc đồng quê.
Tom lit the fire.	Tom đốt lửa.
The daffodil is the national flower of Wales.	Hoa thủy tiên vàng là quốc hoa của xứ Wales.
I don't know what to tell Tom what I need to tell him.	Tôi không biết phải nói với Tom những gì tôi cần nói với anh ấy.
I was hoping Tom would do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ làm điều đó.
I'm sick and tired of being the one to always wash the dishes.	Tôi phát ốm và mệt mỏi khi phải là người luôn rửa bát.
Tom was the first guy I kissed.	Tom là chàng trai đầu tiên tôi hôn.
Tom said that Mary would be able to do it, but she couldn't.	Tom nói rằng Mary sẽ có thể làm điều đó, nhưng cô ấy đã không thể.
I do not like lying.	Tôi không thích nói dối.
I'm sure that's wrong.	Tôi chắc điều đó sai.
Tom is happy to travel alone.	Tom rất vui khi đi du lịch một mình.
Tom told me you think I have something to do with this.	Tom nói với tôi rằng bạn nghĩ rằng tôi có một cái gì đó để làm với điều này.
I met an old friend on my way home.	Tôi gặp một người bạn cũ trên đường về nhà.
The restaurant we had at last night was really good. 	Nhà hàng chúng tôi đã ăn tối qua thực sự tốt.
You should eat there sometime.	Bạn nên ăn ở đó một lúc nào đó.
Tom is bending over.	Tom đang cúi xuống.
Tom helped me carry my suitcase.	Tom đã giúp tôi xách va li.
I spent days sorting through her papers.	Tôi đã dành nhiều ngày để phân loại các giấy tờ của cô ấy.
I suspect that Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
Tom says that Mary's dog is not as big as his dog.	Tom nói rằng con chó của Mary không lớn bằng con chó của anh ấy.
I allow my children to do what they want to do.	Tôi cho phép các con tôi làm những gì chúng muốn làm.
These are not for sale.	Những thứ này không phải để bán.
I am watching a documentary.	Tôi đang xem một bộ phim tài liệu.
Water contains hydrogen and oxygen.	Nước chứa hydro và oxy.
Tom and I weren't there.	Tom và tôi không có ở đó.
How much do you think Tom has to pay Mary to clean the house?	Bạn nghĩ Tom phải trả bao nhiêu cho Mary để dọn dẹp nhà cửa?
Tom says he's not worried about it.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng về điều đó.
I think I'd better do what Tom tells me to do.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên làm những gì Tom bảo tôi làm.
I can't ignore it anymore.	Tôi không thể làm ngơ được nữa.
I'm fine with this.	Tôi ổn với điều này.
Have you ever wished you could spend more time with your family?	Bạn đã bao giờ ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình?
Tom was too cowardly to go there alone.	Tom quá hèn nhát khi đến đó một mình.
Let me give this to you before I forget.	Hãy để tôi đưa cái này cho bạn trước khi tôi quên.
Tom says that his son is a good athlete.	Tom nói rằng con trai anh là một vận động viên giỏi.
I'm sure it wasn't the movie Tom saw.	Tôi chắc chắn đó không phải là bộ phim mà Tom đã xem.
Making women happy is not easy.	Làm cho phụ nữ hạnh phúc không dễ chút nào.
Tom said Mary knew she might be allowed to do it tonight.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó vào tối nay.
Tom graduated at the top of his class.	Tom tốt nghiệp đứng đầu lớp.
I know that Tom has to do it now.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó ngay bây giờ.
That's how our company was founded.	Đó là cách công ty của chúng tôi được thành lập.
What is the highest mountain in Australia?	Ngọn núi cao nhất ở Úc là gì?
The crew prepares for the transpacific voyage.	Thủy thủ đoàn chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Thái Bình Dương.
Tom is here with me now.	Tom đang ở đây với tôi bây giờ.
Tom doesn't smile much, but sometimes he does.	Tom không cười nhiều, nhưng đôi khi anh ấy cũng vậy.
This is a carnation flower.	Đây là một bông hoa cẩm chướng.
Tom lacks commitment.	Tom thiếu cam kết.
I know that Tom is not your boyfriend.	Tôi biết rằng Tom không phải là bạn trai của bạn.
Tom doesn't eat as much as I do.	Tom không ăn nhiều như tôi.
Tom sent back Mary's letter unopened.	Tom đã gửi lại lá thư của Mary khi chưa mở.
I don't think Tom knows when Mary will be here.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ ở đây.
Actually, I'm going to study in Australia.	Thực ra, tôi sắp đi du học Úc.
Are you really charging $30?	Bạn có thực sự đang tính phí $ 30?
Tom's girlfriend has an unusual name.	Bạn gái của Tom có ​​một cái tên khác thường.
I thought I knew him, but I didn't.	Tôi đã nghĩ rằng tôi biết anh ta, nhưng tôi đã không.
I don't often take holidays.	Tôi không thường xuyên nghỉ lễ.
Tom is the piano player.	Tom là người chơi piano.
I wonder who asked Tom to do it.	Tôi tự hỏi ai đã yêu cầu Tom làm điều đó.
I want to be the decider.	Tôi muốn là người quyết định.
I asked Tom why he never studied French.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
Teachers' salaries are lower than lawyers' salaries.	Lương giáo viên thấp hơn lương luật sư.
I wonder if Tom really wants us to do it for him.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn chúng tôi làm điều đó cho anh ấy không.
Tom emerged after he started taking steroids.	Tom nổi lên sau khi anh ấy bắt đầu dùng steroid.
Tom wants to buy a gift for Mary.	Tom muốn mua một món quà cho Mary.
I cannot give up.	Tôi không thể bỏ cuộc.
I'm sending an invoice by fax.	Tôi đang gửi hóa đơn qua fax.
I have a lot of good ideas.	Tôi có rất nhiều ý tưởng hay.
Tom bandaged Mary's arm.	Tom băng bó tay cho Mary.
Tom has probably never had a good idea in his entire life.	Tom có ​​lẽ chưa bao giờ có một ý tưởng hay trong cả cuộc đời của mình.
Tom was not surprised that Mary complained so much.	Tom không ngạc nhiên khi Mary phàn nàn nhiều như vậy.
How many times per day do you wash your hands?	Bạn rửa tay bao nhiêu lần mỗi ngày?
I'm not interested in foreign food.	Tôi không quan tâm đến đồ ăn nước ngoài.
I know that Tom knows who will do it for me.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho tôi.
I have accepted Tom's apology.	Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của Tom.
Tom, it's not your fault.	Tom, đó không phải lỗi của anh.
Tom hasn't finished his breakfast yet.	Tom vẫn chưa ăn sáng xong.
Tom tried to vote, but the line was too long.	Tom đã cố gắng bỏ phiếu, nhưng dòng quá dài.
There's no way Tom could have done that.	Không đời nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
We may all have to do something we don't want to.	Tất cả chúng ta có thể phải làm điều gì đó mà chúng ta không muốn.
A large crowd gathered at the scene of the fire.	Một đám đông lớn tập trung tại hiện trường vụ cháy.
Tom is ready for it.	Tom đã sẵn sàng cho nó.
Tom drove straight into a lamp post.	Tom lái xe lao thẳng vào cột đèn.
Tom and Mary have kissed more than once.	Tom và Mary đã hôn nhau hơn một lần.
Tom told me why he didn't want to do that.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
I know you think this is a stupid thing to do, but I still plan on doing it.	Tôi biết bạn nghĩ rằng đây là một điều ngu ngốc để làm, nhưng tôi vẫn dự định làm điều đó.
You love to travel, don't you?	Bạn thích đi du lịch, phải không?
We have completed our exam.	Chúng tôi đã hoàn thành kỳ thi của mình.
We will try to get you full custody.	Chúng tôi sẽ cố gắng giành cho bạn toàn quyền giám hộ.
I hope Tom isn't lying to us.	Tôi hy vọng Tom không nói dối chúng tôi.
Tom saw Mary and John together.	Tom đã nhìn thấy Mary và John cùng nhau.
I have no doubt that Tom will win.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ thắng.
Tom is the best chess player in our class.	Tom là người chơi cờ giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom wasn't on that bus.	Tom không có trên xe buýt đó.
They gave us all the food and fruit we could take home.	Họ cho chúng tôi tất cả thức ăn và trái cây mà chúng tôi có thể mang về nhà.
Tom thought that Mary and I would do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi sẽ làm điều đó một mình.
Don't talk about Tom anymore.	Đừng nói về Tom nữa.
Tom apologizes for doing that.	Tom xin lỗi vì đã làm điều đó.
It's quite cozy.	Nó khá ấm cúng.
Tom has been sneezing all day.	Tom đã bị hắt hơi cả ngày.
We cannot afford to seize the opportunity.	Chúng tôi không đủ khả năng để nắm bắt cơ hội.
Tom is still uncertain.	Tom vẫn không chắc chắn.
I don't think Tom is very good at skiing.	Tôi không nghĩ rằng Tom trượt tuyết rất giỏi.
Three years ago Tom was fatter than he is now.	Ba năm trước Tom béo hơn bây giờ.
What is Boston like in the summer?	Boston như thế nào vào mùa hè?
Tom was too shy to admit his feelings for Mary.	Tom đã quá nhút nhát để thừa nhận tình cảm của mình với Mary.
All money won by our celebrity contestants will go to a charity of their choice.	Tất cả số tiền mà các thí sinh nổi tiếng của chúng ta giành được sẽ dành cho một hoạt động từ thiện mà họ lựa chọn.
Tom should have asked Mary to go to Australia with him.	Tom lẽ ra nên rủ Mary đi Úc với anh ta.
Can you help me find Tom?	Bạn có thể giúp tôi tìm Tom?
Tom doesn't want us to go.	Tom không muốn chúng ta đi.
How do you know that Tom knows what he's talking about?	Làm sao bạn biết rằng Tom biết anh ấy đang nói gì?
I was taking a shower when the phone rang.	Tôi đang tắm thì điện thoại reo.
Tom just walked into the conference room.	Tom vừa đi vào phòng họp.
It's the first good news we've had in a long time.	Đó là tin tốt lành đầu tiên mà chúng tôi có được trong một thời gian dài.
I don't think Tom knows either of Mary's sisters.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết một trong hai chị em của Mary.
What is their story?	Câu chuyện của họ là gì?
Don't you just love like that?	Bạn không chỉ yêu như vậy sao?
I'm sure we can manage that.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể quản lý điều đó.
Tom told me that he thought Mary was impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị ấn tượng.
I'm sure you'll find a way to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
I hope that Tom doesn't do the same again.	Tôi hy vọng rằng Tom không làm như vậy một lần nữa.
Technically, I'm homeless.	Về mặt kỹ thuật, tôi là người vô gia cư.
Tom goes to school by bus.	Tom đến trường bằng xe buýt.
I hope Tom is doing better than us.	Tôi hy vọng Tom đang làm tốt hơn chúng tôi.
He read for more than two and a half hours.	Anh ấy đã đọc hơn hai tiếng rưỡi.
Please don't ask.	Xin đừng hỏi.
I don't think Tom will like the soup I made.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích món súp mà tôi đã làm.
Eventually, Tom will realize that he needs help.	Cuối cùng, Tom sẽ nhận ra rằng anh ấy cần được giúp đỡ.
It shouldn't be too complicated.	Nó không nên quá phức tạp.
That's exactly what I wanted to say.	Đó chính xác là những gì tôi muốn nói.
That is not the current way.	Đó không phải là cách hiện tại.
Tom will make amends.	Tom sẽ sửa đổi.
Tom is not very good to Mary.	Tom không tốt với Mary cho lắm.
She won't be happy with him.	Cô ấy sẽ không hạnh phúc với anh ta.
I'd love to meet Tom.	Tôi rất muốn gặp Tom.
I didn't know Tom was going with us yesterday.	Tôi không biết Tom đã định đi với chúng tôi ngày hôm qua.
Tom says that Mary is determined to do it.	Tom nói rằng Mary quyết tâm làm điều đó.
Tom convinces Mary to lend him her new car.	Tom thuyết phục Mary cho anh ta mượn chiếc xe hơi mới của cô ấy.
I know Tom didn't plan on doing that yesterday.	Tôi biết Tom không có kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
I pay close attention to that.	Tôi rất lưu tâm đến điều đó.
Tom won't need to do it today.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom did a great job for us.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời cho chúng tôi.
I promised Tom I would do it.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ làm điều đó.
Does Tom ever talk about me?	Tom có ​​bao giờ nói về tôi không?
Mary chose a blue dress.	Mary chọn chiếc váy màu xanh.
I was named after my uncle.	Tôi được đặt tên theo chú của tôi.
Tom has been suffering from depression recently.	Tom đã bị trầm cảm gần đây.
I want to know if my luggage will arrive early or not.	Tôi muốn biết liệu hành lý của tôi có được đến sớm hay không.
Did Tom really kiss you?	Tom đã thực sự hôn bạn?
Didn't you know that Tom isn't actually from Australia?	Bạn không biết rằng Tom không thực sự đến từ Úc?
Tom won't wash the car tomorrow.	Tom sẽ không rửa xe vào ngày mai.
You are not like everyone else.	Bạn không giống như những người khác.
I didn't know you were here.	Tôi không biết bạn đang ở đây.
Tom said that Mary studied French a lot.	Tom nói rằng Mary học tiếng Pháp rất nhiều.
Tom is a member of our club.	Tom là một thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
It's a pity you couldn't come.	Thật tiếc khi bạn không thể đến.
Tom was not far behind.	Tom đã không ở phía sau xa.
Why don't you turn on the TV?	Tại sao bạn không bật TV lên?
Tom doesn't like unsolicited advice.	Tom không thích những lời khuyên không được yêu cầu.
You burned yourself, didn't you?	Bạn đã tự thiêu, phải không?
I won't leave here.	Tôi sẽ không rời khỏi đây.
They just don't care.	Họ chỉ không quan tâm.
Tom has never played lacrosse.	Tom chưa bao giờ chơi lacrosse.
Tom's request was approved.	Yêu cầu của Tom đã được chấp thuận.
Let's share this money between the two of us.	Hãy chia sẻ số tiền này giữa hai chúng ta.
How do you know Tom did it?	Làm sao bạn biết Tom đã làm điều đó?
That's not how it happened.	Đó không phải là cách mà nó đã xảy ra.
I have been carded.	Tôi đã được chải thô.
Tom doesn't take drugs.	Tom không dùng thuốc.
Tom shot a rubber band at Mary.	Tom đã bắn một sợi dây cao su vào Mary.
Tom reluctantly got back into the car.	Tom miễn cưỡng lên xe trở lại.
Tom says that the smoke bothers Mary.	Tom nói rằng khói làm phiền Mary.
I live in a dormitory.	Tôi sống trong một ký túc xá.
It's possible that Tom is in Boston.	Có khả năng Tom đang ở Boston.
Tom and I never eat together.	Tom và tôi không bao giờ ăn cùng nhau.
You are no longer allowed to speak.	Bạn không còn được phép nói nữa.
Don't know if they let us go home early today.	Không biết hôm nay họ có cho chúng tôi về nhà sớm không.
Tom nodded excitedly.	Tom hào hứng gật đầu.
You can't charge that much.	Bạn không thể tính phí nhiều như vậy.
How long you stay in Boston is up to you.	Bạn ở Boston bao lâu là tùy thuộc vào bạn.
My gums bleed whenever I floss.	Nướu của tôi bị chảy máu bất cứ khi nào tôi xỉa răng.
Tom soon leaves.	Tom sớm bỏ đi.
I can't wait to take a bath.	Tôi nóng lòng muốn tắm.
Tom is weird.	Tom thật kỳ lạ.
I told Tom I didn't want to go fishing with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đi câu cá với anh ấy.
We cannot allow ourselves to be deceived.	Chúng ta không thể cho phép mình bị lừa.
Tom wants to talk to me.	Tom muốn nói chuyện với tôi.
Some children are playing on the sandy beach.	Vài đứa trẻ đang chơi trên bãi biển đầy cát.
Do you like frozen yogurt?	Bạn có thích sữa chua đông lạnh không?
I should probably do that.	Tôi có lẽ nên làm điều đó.
Tom says you are healthy.	Tom nói rằng bạn khỏe mạnh.
I'm sorry you didn't enjoy the party.	Tôi xin lỗi vì bạn đã không tận hưởng bữa tiệc.
Do not touch this with your dirty hands.	Đừng chạm vào cái này bằng tay bẩn của bạn.
My daughter tells me I'm old fashioned because I don't use a cell phone.	Con gái tôi nói với tôi rằng tôi cổ hủ vì tôi không sử dụng điện thoại di động.
Tom says it took him a little while to get used to this.	Tom nói rằng anh ấy phải mất một thời gian ngắn để làm quen với việc này.
It may not be possible to obtain a completely error-free corpus due to the nature of this type of collaborative effort. 	Có thể không thể có được một kho ngữ liệu hoàn toàn không có lỗi do bản chất của loại nỗ lực cộng tác này.
However, if we encourage members to contribute sentences in their own language instead of experimenting in the language they are learning, we can reduce errors.	Tuy nhiên, nếu chúng tôi khuyến khích các thành viên đóng góp các câu bằng ngôn ngữ của họ thay vì thử nghiệm bằng ngôn ngữ họ đang học, chúng tôi có thể giảm thiểu sai sót.
The box is not empty.	Hộp không trống.
There's a pool table in Tom's basement.	Có một bàn bi-a ở tầng hầm của Tom.
All Tom wants is to find a woman who accepts all the love he can give.	Tất cả những gì Tom muốn là tìm được một người phụ nữ chấp nhận tất cả tình yêu mà anh có thể cho.
I'm sure Tom doesn't like Mary.	Tôi chắc rằng Tom không thích Mary.
Tom told me he needed to talk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần nói chuyện.
I'm not surprised that happened.	Tôi không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Tom doesn't like my friends.	Tom không thích bạn bè của tôi.
You need to be careful when driving a car.	Bạn cần phải cẩn thận khi lái xe ô tô.
"Are you free later?" 	"Sau này có rảnh không?"
"Sure! What do you want to do?"	"Chắc chắn rồi! Bạn muốn làm gì?"
Tom didn't let his broken leg stop him from going to the dance.	Tom đã không để cái chân bị gãy của mình ngăn cản anh đến với buổi khiêu vũ.
Tom is always confused, isn't he?	Tom luôn bối rối, phải không?
I could feel sweat running down my back.	Tôi có thể cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng.
Tom was bullied at school.	Tom bị bắt nạt ở trường.
My parents are the ones who taught me how to do it.	Cha mẹ tôi là những người đã dạy tôi làm thế nào để làm điều đó.
Tom doesn't know where Mary will be in Australia.	Tom không biết Mary sẽ ở đâu tại Úc.
Tom knows the risk.	Tom biết rủi ro.
Tom told me he was interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quan tâm.
We should give Tom space until he's ready to talk to us.	Chúng ta nên cho Tom không gian cho đến khi anh ấy sẵn sàng nói chuyện với chúng ta.
At first, I couldn't understand anything.	Lúc đầu, tôi không thể hiểu bất cứ điều gì.
I stand behind him.	Tôi đứng sau anh ta.
I don't think next time Tom will be so careless.	Tôi không nghĩ rằng lần tới Tom sẽ bất cẩn như vậy.
Tom did not return until dark.	Tom đã không về cho đến khi trời tối.
Now she is well enough to wash her own hair.	Bây giờ cô ấy đã đủ khỏe để tự gội đầu.
Tom doesn't have to go to Australia until next week.	Tom không cần phải đi Úc cho đến tuần sau.
Is it true that you can't speak French?	Có thật là bạn không thể nói tiếng Pháp?
What's that groan for?	Tiếng rên rỉ đó để làm gì?
In the United States, there is a census every ten years.	Tại Hoa Kỳ, có một cuộc điều tra dân số mười năm một lần.
Tom says that Mary has always been a pretty good swimmer.	Tom nói rằng Mary luôn bơi khá giỏi.
I want the recipe for this. 	Tôi muốn công thức cho điều này.
It's delicious.	Nó ngon.
Do you realize what's going on here?	Bạn có nhận ra điều gì đang xảy ra ở đây không?
Tom asks Mary to help him clean the garage.	Tom nhờ Mary giúp anh dọn dẹp nhà để xe.
You won't hit me, will you?	Bạn sẽ không đánh tôi, phải không?
It won't stop raining.	Trời sẽ không ngừng mưa.
I am very happy that everything is fine.	Tôi rất vui vì mọi thứ đều ổn.
Tom is here in this hotel.	Tom ở đây trong khách sạn này.
Tom told me that he hoped that Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
You are not on my list.	Bạn không có trong danh sách của tôi.
You will have to wait at least an hour to receive your ticket.	Bạn sẽ phải đợi ít nhất một giờ để nhận được vé.
That's not exactly what I meant.	Đó không phải là chính xác những gì tôi muốn nói.
Would you like to know how you can help?	Bạn có muốn biết làm thế nào bạn có thể giúp đỡ?
Alcohol and other substance abuse is plaguing our society at the moment.	Lạm dụng rượu và các chất gây nghiện khác đang gây nhức nhối cho xã hội của chúng ta vào lúc này.
I'm still not used to city life.	Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở thành phố.
Why don't we worry about that later?	Tại sao chúng ta không lo lắng về điều đó sau?
Are you still not sleepy?	Bạn vẫn chưa buồn ngủ?
How trustworthy do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom đáng tin cậy đến mức nào?
Mary is no longer my girlfriend.	Mary không còn là bạn gái của tôi nữa.
We don't want things to change.	Chúng tôi không muốn mọi thứ thay đổi.
Tom says he wants to buy some sleeping bags.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một vài chiếc túi ngủ.
Honestly, I'm surprised.	Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên.
I am a tractor driver.	Tôi là một người lái máy kéo.
I must stay here.	Tôi phải ở lại đây.
Tom is the only witness.	Tom là nhân chứng duy nhất.
I think Tom is witty.	Tôi nghĩ rằng Tom là người hóm hỉnh.
I look forward to seeing you again in October.	Tôi rất mong được gặp lại các bạn vào tháng 10.
Tom gives Mary an apple.	Tom đưa cho Mary một quả táo.
He went above and beyond the call of duty.	Anh ấy đã vượt lên trên và vượt ra ngoài sự kêu gọi của nhiệm vụ.
I had so much fun traveling with you.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi đi du lịch với bạn.
Tom probably won't remember how to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ làm thế nào để làm điều đó.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't need to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không cần làm vậy.
I'm sorry to say he's gone for good.	Tôi rất tiếc phải nói rằng anh ấy đã ra đi vì điều tốt đẹp.
I wish I knew how to do that.	Tôi ước rằng tôi biết cách làm điều đó.
Tom won't have to do it today.	Tom sẽ không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is eating a ham sandwich.	Tom đang ăn bánh sandwich giăm bông.
Tom never wrote to Mary.	Tom chưa bao giờ viết thư cho Mary.
I haven't bought bread yet.	Tôi vẫn chưa mua bánh mì.
Tom and Mary got married just a few months ago.	Tom và Mary kết hôn chỉ vài tháng trước.
Tom told Mary that he really wanted to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chưa sẵn sàng để làm điều đó.
It's not always easy to read between lines.	Không phải lúc nào cũng dễ đọc giữa các dòng.
Waiting tables in Boston can be very lucrative.	Bàn chờ ở Boston có thể rất béo bở.
He carved me a wooden doll.	Anh ấy đã tạc cho tôi một con búp bê bằng gỗ.
Maybe Tom didn't know he had to give a speech today.	Có lẽ Tom không biết anh ấy phải có một bài phát biểu hôm nay.
Tom doesn't snore.	Tom không ngáy.
Everything is running smoothly.	Mọi thứ đang chạy trơn tru.
Tom didn't seem surprised when I told him he didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom doesn't like either option.	Tom không thích một trong hai lựa chọn.
Are you one of Tom's students?	Bạn có phải là một trong những học sinh của Tom?
Tom is a student majoring in education.	Tom là một sinh viên chuyên ngành giáo dục.
I think I'm in my head.	Tôi nghĩ rằng tôi đang ở trong đầu của tôi.
If you don't do this, we will kill you.	Nếu bạn không làm điều này, chúng tôi sẽ giết bạn.
Wouldn't it be great if we could have a party every day?	Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc mỗi ngày phải không?
I don't like the shape of this hat.	Tôi không thích hình dạng của chiếc mũ này.
Tom has been accused of burning the church.	Tom đã bị buộc tội đốt nhà thờ.
I don't know what we would do without you.	Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì nếu không có bạn.
I will make a pot of coffee.	Tôi sẽ pha một bình cà phê.
Tom and I depend on each other.	Tom và tôi phụ thuộc vào nhau.
Tom is going to be three years old.	Tom sắp ba tuổi.
My kids don't usually lie to me.	Những đứa trẻ của tôi thường không nói dối tôi.
I have fulfilled my promise.	Tôi đã hoàn thành lời hứa của mình.
Tom doesn't go to work by car today.	Hôm nay Tom không đi làm bằng ô tô.
Tom cough.	Tom ho.
I told Tom he's not allowed here anymore.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không được phép ở đây nữa.
We are only open until noon on Saturdays.	Chúng tôi chỉ mở cửa đến trưa các ngày Thứ Bảy.
Tom is the richest man here.	Tom là người giàu nhất ở đây.
Tom will be here until next Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai tuần sau.
When was the last time you fasted?	Lần cuối cùng bạn nhịn ăn là khi nào?
Tom says the smell doesn't bother him.	Tom nói rằng mùi không làm phiền anh ấy.
Tom still didn't have the courage to tell Mary what he had done.	Tom vẫn không đủ can đảm để nói với Mary những gì anh đã làm.
Tom didn't ask any questions.	Tom không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Those things don't belong to Tom.	Những thứ đó không thuộc về Tom.
I am very sensitive to heat.	Tôi rất nhạy cảm với nhiệt.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu tôi có thời gian để làm điều đó không.
I think Tom will be in Boston on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào thứ Hai.
It is scam.	Nó là lừa đảo.
The magazine is published twice a month.	Tạp chí được phát hành hai lần một tháng.
Is Tom one of the finalists?	Tom có ​​phải là một trong những người vào chung kết không?
I know that Tom is not as young as he says he is.	Tôi biết rằng Tom không còn trẻ như anh ấy nói.
I know Tom doesn't know why Mary can't do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không thể làm điều đó.
Tom tells everyone that he is depressed.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy bị trầm cảm.
It's more fun to do this with you than alone.	Sẽ vui hơn khi làm điều này với bạn hơn là một mình.
I got there just in time.	Tôi đến đó đúng lúc.
Tom is throwing up.	Tom đang ném lên.
I don't want to go to the party.	Tôi không muốn đi dự tiệc.
I have to go to my little son's room.	Tôi phải đến phòng con trai nhỏ.
I object to us forcing the child to study for the exam.	Tôi phản đối việc chúng tôi ép buộc đứa trẻ đi học luyện thi.
Tom doesn't drink tequila as often as he used to.	Tom không uống rượu tequila thường xuyên như trước nữa.
Tom hesitated for a second.	Tom do dự một giây.
I want to go see Tom.	Tôi muốn đi gặp Tom.
I know Tom won't be pleased with the results.	Tôi biết Tom sẽ không hài lòng với kết quả.
I'm washing my hands because they're dirty.	Tôi đang rửa tay vì chúng bẩn.
I went swimming if I had the chance.	Tôi đã đi bơi nếu có cơ hội.
I wish we could go to Australia and visit Tom.	Tôi ước rằng chúng tôi có thể đến Úc và thăm Tom.
Tom is not a millionaire.	Tom không phải là một triệu phú.
The game ends at nine o'clock.	Trò chơi kết thúc lúc chín giờ.
Tom was old enough to do it alone.	Tom đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom didn't think Mary would be allowed to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ được phép làm điều đó.
I don't think Tom has to go to school tomorrow.	Tôi không nghĩ ngày mai Tom phải đi học.
Tom was thirteen years old when his parents died.	Tom mười ba tuổi khi cha mẹ anh qua đời.
I don't have your intelligence.	Tôi không có trí thông minh của bạn.
That's a lot of cash.	Đó là rất nhiều tiền mặt.
I asked Tom what he thought.	Tôi đã hỏi Tom anh ấy nghĩ gì.
I think Tom might have run away.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã bỏ trốn.
I don't know if I can come.	Tôi không biết liệu tôi có thể đến được không.
Shall I buy you a concert ticket?	Tôi sẽ mua cho bạn một vé xem buổi hòa nhạc?
This is true for adults as well as children.	Điều này đúng với người lớn cũng như trẻ em.
I thought that Tom wasn't afraid of anyone.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không sợ bất cứ ai.
Tom asked me to go to the movies with him.	Tom rủ tôi đi xem phim với anh ấy.
Tom said I should go home earlier.	Tom nói tôi nên về nhà sớm hơn.
I don't have to pay for anything.	Tôi không phải trả tiền cho bất cứ thứ gì.
Tom is a bully and no one wants to hang out with him.	Tom là một kẻ hay bắt nạt và không ai muốn đi chơi với anh ta.
Tom bought an electric bicycle.	Tom đã mua một chiếc xe đạp điện.
That's a pretty good suggestion.	Đó là một gợi ý khá tốt.
Tom said that Mary didn't do that.	Tom nói rằng Mary không làm vậy.
The old farmer didn't pay him much.	Người nông dân già không trả cho anh ta nhiều tiền.
Tom is injured in a traffic accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn giao thông.
Mary tells Tom that she has a new boyfriend.	Mary nói với Tom rằng cô ấy đã có bạn trai mới.
Tom can't swim and neither can Mary.	Tom không biết bơi và Mary cũng không thể.
Tom is likely to get lost.	Tom có ​​khả năng bị lạc.
They fear us more than we do.	Họ sợ hãi chúng ta hơn chúng ta.
You should ask Tom to teach you how to drive.	Bạn nên nhờ Tom dạy cho bạn cách lái xe.
I told Tom I would do this.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều này.
Tom works on a 300-acre Christmas tree farm.	Tom làm việc trong một trang trại cây thông Noel rộng 300 mẫu Anh.
She will be seventeen next year.	Cô ấy sẽ mười bảy tuổi vào năm sau.
Tom will only be in Boston for three weeks.	Tom sẽ chỉ ở Boston trong ba tuần.
Tom takes care of the horses.	Tom chăm sóc những con ngựa.
Tom denied he had never met Mary.	Tom phủ nhận anh chưa từng gặp Mary.
I had to resort to threats to get my money back.	Tôi đã phải dùng đến những lời đe dọa để lấy lại tiền của mình.
I hope that Tom did what we told him to do.	Tôi hy vọng rằng Tom đã làm những gì chúng tôi đã bảo anh ấy làm.
What will we have to do?	Chúng ta sẽ phải làm gì?
Did Tom tell you where to park your car?	Tom đã cho bạn biết nơi để xe của bạn?
Tom broke the long silence.	Tom phá vỡ sự im lặng kéo dài.
We haven't seen Tom in a while.	Chúng tôi đã không gặp Tom trong một thời gian.
Tom misses us.	Tom nhớ chúng tôi.
He's so erratic, it's hard for me to keep up with him.	Anh ấy rất thất thường, tôi khó theo kịp anh ấy.
Tom seems unreliable.	Tom có ​​vẻ không đáng tin cậy.
Tomorrow will be colder than today.	Ngày mai sẽ còn lạnh hơn hôm nay.
I got blisters.	Tôi bị phồng rộp.
I think Tom saw it.	Tôi nghĩ Tom đã nhìn thấy nó.
The child's nose is bleeding.	Mũi của trẻ bị chảy máu.
Why is your t-shirt shrinking?	Tại sao áo phông của bạn bị co lại?
He is buying apples.	Anh ấy đang mua táo.
Tom is taking care of it, isn't he?	Tom đang chăm sóc nó, phải không?
Tom said that he thought Mary was unimpressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không mấy ấn tượng.
Tom was not emotional.	Tom không xúc động.
Everyone is whoever was present at the reception.	Tất cả mọi người là bất kỳ ai đã có mặt tại buổi tiếp tân.
Isaac Newton is an English physicist.	Isaac Newton là một nhà vật lý người Anh.
I will find it.	Tôi sẽ tìm ra nó.
I took a few bites, but couldn't catch a single fish.	Tôi đã cắn một số câu, nhưng không thể câu được một con cá.
Tom was fired without notice.	Tom đã bị sa thải mà không cần thông báo.
Tom said that he was very happy when Mary came home.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary trở về nhà.
Tom almost always has lunch with us.	Tom hầu như luôn ăn trưa với chúng tôi.
I don't think I'll be able to move to Boston until next year.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể chuyển đến Boston cho đến năm sau.
Tom and I both walked here.	Tom và tôi đều đi bộ ở đây.
Tom was the only one who got here on time.	Tom là người duy nhất đến đây đúng giờ.
Tom is in the laundry room, putting clothes in the washing machine.	Tom đang ở trong phòng giặt, cho quần áo vào máy giặt.
I think it's time for me to have a serious talk with Tom.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Tom.
Tom says that Mary does not sleep.	Tom nói rằng Mary không ngủ.
I don't think Tom knows how to play mahjong.	Tôi không nghĩ Tom biết chơi mạt chược.
Tom wants me to be his girlfriend.	Tom muốn tôi trở thành bạn gái của anh ấy.
Tom was about to leave when Mary entered the room.	Tom chuẩn bị rời đi thì Mary bước vào phòng.
Tom fell off his horse.	Tom ngã ngựa.
How dare you trespass on my property!	Sao anh dám xâm phạm tài sản của tôi!
Everyone except Tom seems to be having fun.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom dường như đang vui vẻ.
Don't let Tom eat any peanuts.	Đừng để Tom ăn bất kỳ hạt đậu phộng nào.
Tom has no plans to go to Australia with us.	Tom không có kế hoạch đi Úc với chúng tôi.
I'm Tom's sister.	Tôi là em gái của Tom.
I could have done better.	Tôi có thể đã làm tốt hơn.
We have been monitoring your negotiations.	Chúng tôi đã theo dõi các cuộc đàm phán của bạn.
I didn't know Mary and Alice were sisters.	Tôi không biết Mary và Alice là chị em.
Why don't you come dance with me?	Tại sao bạn không đến khiêu vũ với tôi?
I don't want to miss the first act.	Tôi không muốn bỏ lỡ màn đầu tiên.
How dare you talk to me this way!	Làm thế nào bạn dám nói chuyện với tôi theo cách này!
Tom made more money from that deal than he thought.	Tom đã kiếm được nhiều tiền hơn từ thương vụ đó so với những gì anh ấy nghĩ.
Tom told Mary, but he didn't tell John.	Tom nói với Mary, nhưng anh ấy không nói với John.
I want Tom to come to dinner.	Tôi muốn Tom đến ăn tối.
Tom says he will try to fix it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng tự sửa chữa.
Tom wants to talk to Mary again.	Tom muốn nói chuyện với Mary một lần nữa.
Gas prices are too high for us to buy big cars.	Giá xăng quá cao khiến chúng tôi không mua được xe lớn.
Tom has underestimated Mary.	Tom đã đánh giá thấp Mary.
Tom is not who I thought he was.	Tom không phải là người mà tôi nghĩ.
The letters are from Tom, not from Mary.	Các bức thư là từ Tom, không phải từ Mary.
Tom has no reason not to trust Mary.	Tom không có lý do gì để không tin tưởng Mary.
Tom lived in Australia last year.	Tom đã sống ở Úc vào năm ngoái.
I've done that more times than I'd like to admit.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần hơn những gì tôi muốn thừa nhận.
I get along with Tom.	Tôi hòa thuận với Tom.
Tom hardly ever comes home on Mondays, does he?	Tom hầu như không bao giờ về nhà vào thứ Hai, phải không?
Tom told me that he doesn't like to play chess.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích chơi cờ.
Tom gives Mary a copy of his manuscript.	Tom đưa cho Mary một bản sao của bản thảo của anh ấy.
Apply two coats of paint for a good finish.	Sơn hai lớp sơn để có một lớp sơn hoàn thiện tốt.
It is doubtful if we can make the engine work.	Thật là nghi ngờ nếu chúng ta có thể làm cho động cơ hoạt động.
They focused on the inside.	Họ chăm chú vào bên trong.
Our mission is to keep our town clean.	Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ cho thị trấn của chúng tôi sạch sẽ.
In ancient times, people believed that the earth was flat.	Trong thời cổ đại, người ta tin rằng trái đất là phẳng.
I'm pretty sure Tom did it.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom is not a very strict teacher.	Tom không phải là một giáo viên quá nghiêm khắc.
Tom said that he is not a member of any club.	Tom nói rằng anh ấy không phải là thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào.
Tom said he hoped that Mary would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể giúp chúng tôi.
"When is Tom coming?" 	"Tom đến khi nào?"
"Just before Mary did."	"Ngay trước khi Mary làm."
It won't take us long to do that.	Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Why don't we play dodgeball?	Tại sao chúng ta không chơi dodgeball?
Tom really doesn't hate speaking in front of large audiences.	Tom thực sự không ghét việc diễn thuyết trước đông đảo khán giả.
Looks like Tom passed out.	Có vẻ như Tom đã bất tỉnh.
He is intelligent, but on the other hand, he often makes careless mistakes.	Anh ấy là người thông minh, nhưng mặt khác, anh ấy thường mắc lỗi bất cẩn.
Tom is very dangerous.	Tom rất nguy hiểm.
Tom says you are very rich.	Tom nói rằng bạn rất giàu.
Tom says he doesn't think Mary still does.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary vẫn làm như vậy.
I have more money than I know what to do.	Tôi có nhiều tiền hơn tôi biết phải làm gì.
Did you tell anyone that I was here?	Bạn có nói với ai rằng tôi ở đây không?
Do they not take care of the dog?	Họ không chăm sóc con chó?
I don't think we should leave until Tom gets here.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên rời đi cho đến khi Tom đến đây.
Do you think Tom will help me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp tôi?
Tom says he won't wait much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi lâu nữa.
I hope Tom survives.	Tôi hy vọng Tom sống sót.
They are a peace-loving people.	Họ là một dân tộc yêu chuộng hòa bình.
I know that Tom knows that Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
I spent the whole evening trying to find my keys.	Tôi đã dành cả buổi tối để cố gắng tìm chìa khóa của mình.
Although I know a little French, but I think we should talk in English.	Mặc dù tôi biết một chút tiếng Pháp, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện bằng tiếng Anh.
I spend about three hours a day watching TV.	Tôi dành khoảng ba giờ mỗi ngày để xem TV.
Does Tom want that?	Tom có ​​muốn điều đó không?
Tom and I are the only ones who need to do it.	Tom và tôi là những người duy nhất cần làm điều đó.
Tom will be ready, won't he?	Tom sẽ sẵn sàng, phải không?
Tom is a very capable teacher, isn't he?	Tom là một giáo viên rất có năng lực, phải không?
Everyone laughed except Tom.	Mọi người đều cười trừ Tom.
Tom should have a good time in Australia.	Tom nên có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom told me you can take care of yourself.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom was exhausted from shopping all day with Mary.	Tom đã kiệt sức vì mua sắm cả ngày với Mary.
Tom is likely to lose.	Tom có ​​khả năng thua cuộc.
Can you find out where Tom is?	Bạn có thể tìm ra Tom ở đâu không?
She seems to be involved in that murder case.	Cô ấy dường như có liên quan đến vụ án giết người đó.
Tom says he's not sure he'll win.	Tom nói rằng anh ấy không chắc sẽ thắng.
Promise that you will never lie to me again.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối tôi nữa.
Do you have a hobby, Tom?	Bạn có sở thích không, Tom?
Tom was swimming in the pool when I last saw him.	Tom đang bơi trong hồ bơi khi tôi nhìn thấy anh ấy lần cuối.
Did you send flowers to Mary?	Bạn đã gửi hoa cho Mary?
Tom's house is on Park Street.	Nhà của Tom nằm trên Phố Park.
Tom knows that there's something in the box, but he doesn't know what.	Tom biết rằng có thứ gì đó trong hộp, nhưng anh ấy không biết là gì.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm tốt hơn bạn.
We are not going to get away with this.	Chúng tôi sẽ không thoát khỏi điều này.
Do you think you and I are compatible?	Bạn nghĩ bạn và tôi có hợp nhau không?
Tom convinced Mary.	Tom đã thuyết phục Mary.
I'm happy with it.	Tôi hài lòng với nó.
I have decided that I will return to Boston alone.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ trở lại Boston một mình.
I gave Tom some money.	Tôi đã cho Tom một số tiền.
We decided to name the dog Cookie.	Chúng tôi đã quyết định đặt tên cho chú chó là Cookie.
Tom and I kiss.	Tom và tôi hôn nhau.
Not everyone hates Tom.	Không phải ai cũng ghét Tom.
I thought about the question.	Tôi đã nghĩ về câu hỏi.
Tom was in Australia last week, but I don't think he's still there.	Tom đã ở Úc vào tuần trước, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy vẫn ở đó.
I want to give you enough time to do that.	Tôi muốn cho bạn đủ thời gian để làm điều đó.
I know that Tom didn't win.	Tôi biết rằng Tom đã không thắng.
Tom told the doctor that he had fainted three times last week.	Tom nói với bác sĩ rằng anh ấy đã ngất xỉu ba lần vào tuần trước.
I don't get along with my stepfather.	Tôi không hòa hợp với cha dượng của tôi.
They are our brothers.	Họ là anh em của chúng ta.
Tom pretended not to be afraid.	Tom giả vờ không sợ hãi.
Multi open.	Đa mở.
Tom said he thought he was too drunk to do it.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng mình đã quá say để làm điều đó.
Tom looked down at the plate of food in front of him.	Tom nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt.
I don't do this to make money.	Tôi không làm việc này để kiếm tiền.
Do you really think Tom was surprised?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã rất ngạc nhiên?
Tom won't really miss you.	Tom sẽ không thực sự nhớ bạn.
Tom and Mary both wanted to go home.	Tom và Mary đều muốn về nhà.
Tom rarely goes to church.	Tom hiếm khi đến nhà thờ.
I can't help but think I made a mistake.	Tôi không thể không nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm.
Let's hope this cold doesn't last long.	Hãy hy vọng đợt lạnh này không kéo dài.
I don't want anyone to know I'm rich.	Tôi không muốn ai biết tôi giàu có.
Tom told me he thought Mary was broken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị phá vỡ.
I wish I could speak French a little better.	Tôi ước mình có thể nói tiếng Pháp tốt hơn một chút.
Tom and Mary are no longer together.	Tom và Mary không còn ở bên nhau nữa.
Neither Tom nor Mary are retiring.	Cả Tom và Mary đều không nghỉ hưu.
Tom never remembers my name.	Tom không bao giờ nhớ tên tôi.
Tom says he doesn't have everything he wants.	Tom nói rằng anh ấy không có mọi thứ anh ấy muốn.
Tom didn't care what the man's name was.	Tom không quan tâm tên của người đàn ông đó là gì.
The painting I bought thirty years ago is worth a fortune.	Bức tranh tôi mua cách đây ba mươi năm đáng giá cả một gia tài.
We don't want to be the first there.	Chúng tôi không muốn là những người đầu tiên ở đó.
I didn't know Tom bought a house on Park Street.	Tôi không biết Tom đã mua một căn nhà trên phố Park.
I am quite happy to stay.	Tôi khá hạnh phúc khi ở lại.
Tom spoke as if he already knew the secret.	Tom nói như thể anh ấy đã biết bí mật.
I tried to go back to sleep, but I felt restless and uncomfortable.	Tôi cố gắng ngủ lại, nhưng tôi cảm thấy bồn chồn và khó chịu.
I can't stand anymore.	Tôi không thể đứng được nữa.
I've always dreamed of owning my own business.	Tôi luôn mơ ước sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình.
Hiking trails cross open fields.	Con đường mòn đi bộ băng qua những cánh đồng trống.
I'm afraid that's a bit too optimistic.	Tôi e rằng điều đó hơi quá lạc quan.
Tom is part of that.	Tom là một phần của điều đó.
Tom and Mary start a conversation.	Tom và Mary bắt đầu một cuộc trò chuyện.
I don't think Tom would be tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom said he was asked a lot of questions.	Tom nói rằng anh ấy đã được hỏi rất nhiều câu hỏi.
How does someone get involved with a creep like Tom in the first place?	Làm thế nào để một người nào đó dính líu đến một tên creep như Tom ngay từ đầu?
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it at night.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
They're bad.	Chúng thật tệ.
I narrowly escaped death when I was hit by a car.	Tôi thoát chết trong gang tấc khi bị ô tô đâm.
That doesn't take long.	Điều đó không mất nhiều thời gian.
I don't care what kind of car I drive.	Tôi không quan tâm loại xe mình lái.
Nothing could be scarier.	Không có gì có thể đáng sợ hơn.
What's the best thing Tom has ever done for you?	Điều tuyệt vời nhất mà Tom đã từng làm cho bạn là gì?
I think Tom will be there tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến đó vào ngày mai.
Tom will be here in less than an hour.	Tom sẽ đến đây trong vòng chưa đầy một giờ nữa.
Go and surprise Tom.	Hãy đi và gây bất ngờ cho Tom.
Will Tom come to Boston next year?	Tom sẽ đến Boston vào năm tới chứ?
I'm really enjoying myself right now.	Tôi thực sự thích thú với bản thân mình ngay bây giờ.
The idea of ​​camping has never appealed to me.	Ý tưởng về cắm trại chưa bao giờ hấp dẫn tôi.
I'm not afraid of you anymore.	Tôi không sợ anh nữa.
I don't even get an explanation?	Tôi thậm chí không nhận được một lời giải thích?
You just have to do as you said.	Bạn chỉ cần làm như bạn đã nói.
Tom doesn't need to speak French for his job.	Tom không cần phải nói tiếng Pháp cho công việc của mình.
Stop the countdown.	Dừng đếm ngược.
Tom spends all day watching TV.	Tom dành cả ngày để xem TV.
Tom is a born poet.	Tom là một nhà thơ bẩm sinh.
We all hope Tom can make it.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng Tom có ​​thể làm được điều đó.
This office has colored windows.	Văn phòng này có cửa sổ màu.
Tom would probably be worried.	Tom có ​​lẽ sẽ lo lắng.
I find the results of this study fascinating.	Tôi thấy kết quả của nghiên cứu này thật hấp dẫn.
I ignored Tom's mistake.	Tôi đã bỏ qua lỗi lầm của Tom.
Tom did not learn from his mistakes.	Tom đã không học hỏi từ những sai lầm của mình.
I don't want to leave empty handed.	Tôi không muốn ra về tay trắng.
You may have to go to Boston next week.	Bạn có thể phải đến Boston vào tuần tới.
Kitchen chairs are not stackable.	Ghế nhà bếp không thể xếp chồng lên nhau.
Tom looks a little embarrassed.	Tom có ​​vẻ hơi xấu hổ.
When we come back, we'll have Tom with us.	Khi chúng tôi quay lại, chúng tôi sẽ có Tom đi cùng.
Mary's husband was once married to her sister.	Chồng của Mary từng kết hôn với em gái cô.
Tom told me he was going to the gym.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến phòng tập thể dục.
Last night Tom called Mary and encouraged her to join the team.	Tối qua Tom đã gọi cho Mary và khuyến khích cô tham gia vào đội.
Tom was the first to tell me that I needed to do it.	Tom là người đầu tiên nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
I found the key I was looking for.	Tôi đã tìm thấy chìa khóa mà tôi đang tìm kiếm.
It's been a long time since I visited my grandmother.	Lâu lắm rồi tôi mới về thăm bà ngoại.
Mary is an innocent young actress.	Mary là một nữ diễn viên trẻ ngây thơ.
Tom told me why he needed my help.	Tom đã nói với tôi lý do tại sao anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom doesn't date Mary anymore.	Tom không hẹn hò với Mary nữa.
Why don't we play tennis on Monday?	Tại sao chúng ta không chơi quần vợt vào thứ Hai?
You should let Tom know you want to drive.	Bạn nên cho Tom biết bạn muốn lái xe.
She raised her hand to signal the bus to stop.	Cô ấy giơ tay ra hiệu cho xe buýt dừng lại.
Tom would still be alive if he wore his seat belt.	Tom sẽ vẫn sống nếu anh ấy thắt dây an toàn.
You didn't tell me you were a veterinarian.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn là một bác sĩ thú y.
Tom is the person to talk to.	Tom là người để nói chuyện.
We have no choice now.	Chúng tôi không có sự lựa chọn bây giờ.
I gloat.	Tôi hả hê.
Tom said he was not hungry at all.	Tom nói rằng anh ấy không đói chút nào.
There's more to it than this.	Còn nhiều điều hơn thế này.
Tom doesn't do anything on Monday.	Tom không làm bất cứ điều gì vào thứ Hai.
I think you will feel comfortable here.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy thoải mái khi ở đây.
I know Tom didn't know that you did that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn đã làm điều đó.
What Tom said is meaningless.	Những gì Tom nói là vô nghĩa.
He is talking on the phone.	Anh ấy đang nói chuyện điện thoại.
I was at Tom's all last week.	Tôi đã ở Tom's tất cả tuần trước.
Tom got off to a bad start.	Tom đã có một khởi đầu tồi tệ.
It is dangerous to jump on a moving train.	Thật nguy hiểm khi nhảy lên một đoàn tàu đang di chuyển.
Tom said he would come here after work.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đây sau giờ làm việc.
I could never get Tom to eat any vegetables.	Tôi không bao giờ có thể bắt Tom ăn bất kỳ loại rau nào.
I wonder if Tom will be late.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ đến muộn.
Not everyone believes this plan is a good plan.	Không phải ai cũng tin rằng kế hoạch này là một kế hoạch tốt.
I know Tom doesn't know that you have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn phải làm điều đó.
I don't think Tom would lie.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói dối.
When I saw Tom, I recognized him immediately.	Khi tôi nhìn thấy Tom, tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức.
How did Tom get into your house?	Làm thế nào mà Tom vào nhà của bạn?
I don't know when Tom called, but it was yesterday or the day before.	Tôi không biết Tom gọi khi nào, nhưng đó là ngày hôm qua hoặc ngày hôm trước.
Tom sees a butterfly on the screen.	Tom nhìn thấy một con bướm trên màn hình.
English is very useful in commerce.	Tiếng Anh rất hữu ích trong thương mại.
Our troubles are not over yet.	Những rắc rối của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.
They didn't expect me to say no.	Họ không mong đợi tôi từ chối.
Tom looks drunk.	Tom có ​​vẻ say.
Is that the person you are talking about?	Đó có phải là người mà bạn đang nói đến không?
It is getting hotter day by day.	Nó đang trở nên nóng hơn từng ngày.
Tom ate three cupcakes that Mary had baked.	Tom đã ăn ba chiếc bánh nướng nhỏ mà Mary đã nướng.
I've seen Tom do it.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó.
Tom followed the instructions.	Tom đã làm theo hướng dẫn.
Tom says it doesn't bother him.	Tom nói rằng điều đó không làm phiền anh ấy.
Did your whole family come to Australia with you?	Cả gia đình bạn đã đến Úc với bạn?
I'm really bad with things like this.	Tôi thực sự tệ với những thứ như thế này.
For some reason, my name is not on the list.	Vì lý do nào đó, tên tôi không có trong danh sách.
At that time, I still didn't know what Tom wanted us to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Tom muốn chúng tôi làm gì.
Half of the apples that Tom gave me were rotten.	Một nửa số táo mà Tom đưa cho tôi đã bị thối.
We have to find another way.	Chúng ta phải tìm một cách khác.
Who gave you the right to do such a thing?	Ai đã cho bạn quyền làm một điều như vậy?
You are a racist.	Bạn là một người phân biệt chủng tộc.
Tom was in the hospital for three weeks earlier this year.	Tom đã ở bệnh viện ba tuần đầu năm nay.
Tom took Mary to a sumptuous dinner last week.	Tom đã đưa Mary đến một bữa tối thịnh soạn vào tuần trước.
You're feeling better, I'm happy to see.	Bạn đang cảm thấy tốt hơn, tôi rất vui khi thấy.
This is my first time trying water skiing.	Đây là lần đầu tiên tôi thử trượt nước.
My cholesterol is down.	Cholesterol của tôi giảm xuống.
You could have warned me.	Bạn có thể đã cảnh báo tôi.
Tom said that he thought it would be fine to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ ổn.
Tom knew what Mary was trying to say.	Tom biết Mary đang cố nói gì.
Tom is a professional, isn't he?	Tom là một người chuyên nghiệp, phải không?
I'm as tired as I am.	Tôi mệt mỏi như thể mệt mỏi.
I planned to have lunch with him.	Tôi đã lên kế hoạch ăn trưa với anh ấy.
Where is Loo?	Loo ở đâu?
Unfortunately, that couldn't happen.	Thật không may, điều đó đã không thể xảy ra.
Tom sat next to Mary.	Tom ngồi cạnh Mary.
Tom says he hates weddings.	Tom nói rằng anh ấy ghét đám cưới.
Tom took his coat off the hanger and put it on.	Tom cởi áo khoác ra khỏi mắc áo và mặc vào.
I have lived in Australia since 2013.	Tôi đã sống ở Úc từ năm 2013.
I assume that after work you will go home immediately.	Tôi cho rằng sau khi làm việc bạn sẽ về nhà ngay lập tức.
Tom is trying to explain things to Mary.	Tom đang cố gắng giải thích mọi thứ với Mary.
You forgot to tell Tom, didn't you?	Bạn quên nói với Tom, phải không?
I don't feel the same way you do.	Tôi không cảm thấy giống như cách bạn làm.
Could you please answer a few questions?	Bạn có vui lòng trả lời một vài câu hỏi không?
I won't rest for another thirty minutes.	Tôi sẽ không nghỉ trong ba mươi phút nữa.
Tom says it's about time we do something about it.	Tom nói rằng đã đến lúc chúng ta làm điều gì đó về điều đó.
He is my stepfather.	Ông ấy là cha dượng của tôi.
Tom will eventually realize that it was Mary who did it.	Tom cuối cùng sẽ nhận ra rằng chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom thinks he will never fall in love.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu.
Tom took a book from the top shelf.	Tom lấy một cuốn sách từ kệ trên cùng.
What does Tom want to talk to me about?	Tom muốn nói chuyện với tôi về điều gì?
Tom acts as a guide.	Tom đóng vai trò là người hướng dẫn.
Use your noggin.	Sử dụng noggin của bạn.
Tom left his umbrella on the Ferris wheel.	Tom để ô của mình trên vòng đu quay.
That is standard practice.	Đó là thực hành tiêu chuẩn.
How long has Tom worked for you?	Tom đã làm việc cho bạn bao lâu?
It's not your fault.	Đó không phải là lỗi của bạn.
Why pay when you can get it for free?	Tại sao phải trả tiền khi bạn có thể nhận được nó miễn phí?
You can't let your guard down for a second around that guy.	Bạn không thể mất cảnh giác trong một giây xung quanh anh chàng đó.
Tom is armed with a kitchen knife.	Tom được trang bị một con dao làm bếp.
I think I can do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom and Mary look very sad.	Tom và Mary trông rất buồn.
I very seriously doubt Tom would want to do that.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom's shift isn't over yet.	Ca làm việc của Tom vẫn chưa kết thúc.
I know Tom will let us do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
In addition to his usual work, he has many other activities.	Ngoài công việc thường ngày, anh ấy còn rất nhiều hoạt động khác.
Tom told Mary to be polite.	Tom bảo Mary phải lịch sự.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm về điều đó.
The waitress brought me coffee, even though I ordered tea.	Cô phục vụ đưa cà phê cho tôi, mặc dù tôi đã gọi trà.
Tom is depressed because his girlfriend left him.	Tom chán nản vì bạn gái bỏ anh.
We are not children.	Chúng ta không phải trẻ con.
Do you know anyone who has been to Boston?	Bạn có biết ai đã đến Boston không?
You are a pig.	Bạn là một con lợn.
Are you still going to sell Tom your house?	Bạn vẫn định bán Tom ngôi nhà của bạn chứ?
Tom came to Japan as a child.	Tom đến Nhật Bản khi còn nhỏ.
Tom didn't know why Mary intended to stay in Boston for so long.	Tom không biết tại sao Mary lại định ở lại Boston lâu như vậy.
We gathered all the books together and put them in an empty room.	Chúng tôi gom tất cả sách lại với nhau và cất vào phòng trống.
Don't worry about my dog. 	Đừng lo lắng về con chó của tôi.
He will not harm you.	Anh ấy sẽ không làm hại bạn.
I will be silent now.	Tôi sẽ im lặng ngay bây giờ.
I didn't recognize those people.	Tôi đã không nhận ra những người đó.
I am ready to testify.	Tôi sẵn sàng làm chứng.
Tom said he was reluctant to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho tôi.
I am not ashamed that I am poor.	Tôi không xấu hổ rằng tôi nghèo.
Many countries signed the treaty in 1997 in Kyoto, Japan.	Nhiều quốc gia đã ký hiệp ước vào năm 1997 tại Kyoto, Nhật Bản.
I'll tell Tom I can't do that.	Tôi sẽ nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
I hope that Tom is doing it now.	Tôi hy vọng rằng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I wasn't surprised to hear that Tom and Mary were getting married.	Tôi không ngạc nhiên khi nghe tin Tom và Mary kết hôn.
A painter becomes a true painter only by practicing his craft.	Một họa sĩ chỉ trở thành một họa sĩ thực thụ bằng cách thực hành nghề của mình.
You should let us know you're coming.	Bạn nên cho chúng tôi biết bạn sẽ đến.
I wouldn't have done it without Tom.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu không có Tom.
I beg you to help me.	Tôi cầu xin bạn giúp tôi.
Tom packed all his belongings in the car and left for Boston.	Tom thu dọn tất cả đồ đạc vào xe và rời đi Boston.
Can I talk to you for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
You know Tom is still planning to join the team, right?	Bạn biết Tom vẫn đang có ý định gia nhập đội, phải không?
If Tom doesn't surrender, shoot him.	Nếu Tom không đầu hàng, hãy bắn anh ta.
Tom can both speak and write French.	Tom có ​​thể vừa nói vừa viết tiếng Pháp.
Tom and Mary are both happy, aren't they?	Tom và Mary đều hạnh phúc, phải không?
I don't want to talk to you right now.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn ngay bây giờ.
Tom is about to retire.	Tom sắp nghỉ hưu.
Why does it matter what happens to Tom?	Tại sao nó lại quan trọng những gì xảy ra với Tom?
I know that Tom won't hurt me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm tổn thương tôi.
I know Tom knows Mary doesn't have to.	Tôi biết Tom biết Mary không cần làm vậy.
I don't think Tom knows why Mary continues to do this even though he has asked her not to.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại tiếp tục làm vậy mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
I want to go out to get something to eat.	Tôi muốn đi ra ngoài để kiếm một cái gì đó để ăn.
I gave Tom what he needed.	Tôi đã cho Tom những gì anh ấy cần.
Tom probably didn't know if he needed to do it or not.	Tom có ​​lẽ không biết liệu mình có cần phải làm điều đó hay không.
I want Tom to come pick me up.	Tôi muốn Tom đến đón tôi.
"It's not working." 	"Nó không hoạt động."
"What's now?"	"Còn bây giờ thì sao?"
I am talking about myself.	Tôi đang nói về bản thân mình.
I guess that's not true.	Tôi đoán điều đó không đúng.
5 is less than 8.	5 nhỏ hơn 8.
I'll convince Tom not to go.	Tôi sẽ thuyết phục Tom đừng đi.
Thomas A. Edison loved his job so much that he slept less than four hours on average every 24 hours.	Thomas A. Edison yêu thích công việc của mình đến mức trung bình mỗi 24 giờ ông chỉ ngủ ít hơn bốn giờ.
Tom seemed to be ignoring Mary.	Tom dường như đang phớt lờ Mary.
You'd better take a taxi if you want to get there on time.	Tốt hơn hết bạn nên bắt taxi nếu bạn muốn đến đó đúng giờ.
We have developed a good working relationship.	Chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ làm việc tốt đẹp.
Tom is sitting behind me.	Tom đang ngồi sau tôi.
I don't think you can help me.	Tôi không cho là bạn có thể giúp tôi.
I like lettuce.	Tôi thích rau diếp.
She is determined to own a store of her own.	Cô quyết tâm sở hữu một cửa hàng của riêng mình.
Where is the nearest restroom?	Nhà vệ sinh gần nhất ở đâu?
Why can Tom do that?	Tại sao Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom takes care of Mary while her parents go shopping.	Tom chăm sóc Mary trong khi bố mẹ cô ấy đi mua sắm.
There are too many houses in this part of the city.	Có quá nhiều nhà ở khu vực này của thành phố.
They are quite noisy.	Chúng khá ồn ào.
Our house will be demolished in two or three days.	Ngôi nhà của chúng tôi sẽ được phá bỏ trong hai hoặc ba ngày.
That's exactly what I thought too.	Đó cũng chính xác là những gì tôi nghĩ.
Tom told Mary that he wouldn't like to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
A stranger asked me for directions to school.	Một người lạ hỏi tôi đường đến trường.
Tom can swim faster than anyone else I know.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
These are baseless accusations.	Đây là những lời buộc tội không có cơ sở.
I can't drive either.	Tôi cũng không thể lái xe.
Tom, maybe you want to start.	Tom, có thể bạn muốn bắt đầu.
You will need money.	Bạn sẽ cần tiền.
We don't want any undue scandal.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ vụ tai tiếng không đáng có nào.
Tom and Mary will do it for us.	Tom và Mary sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Tom never had to do that.	Tom chưa bao giờ phải làm điều đó.
Tom didn't feel like talking much.	Tom không cảm thấy nói nhiều.
Tom is visiting friends in Australia.	Tom đang đi thăm bạn bè ở Úc.
Tom warned Mary what might happen if she ate mushrooms that John had found in the woods.	Tom đã cảnh báo Mary điều gì có thể xảy ra nếu cô ấy ăn nấm mà John đã tìm thấy trong rừng.
No one is showering right now.	Không có ai đang tắm ngay bây giờ.
Tom read a story to his son.	Tom đọc một câu chuyện cho con trai mình.
Tom grew up in a rural area.	Tom lớn lên ở một vùng nông thôn.
I think I might be vomiting.	Tôi nghĩ tôi có thể bị nôn.
Tom is a dance teacher.	Tom là một giáo viên dạy khiêu vũ.
Tom went straight home.	Tom về thẳng nhà.
That's all I have to say on the matter.	Đó là tất cả những gì tôi phải nói về vấn đề này.
How old were you when you first came to Australia?	Bạn lần đầu tiên đến Úc bao nhiêu tuổi?
I'm not sure what Tom was up to.	Tôi không chắc Tom định làm gì.
Did no one tell you that you shouldn't do this?	Không ai nói với bạn rằng bạn không nên làm điều này?
Tom was the one who taught Mary how to ride a horse.	Tom là người đã dạy Mary cách cưỡi ngựa.
Tom finds the necklace that Mary lost.	Tom tìm thấy sợi dây chuyền mà Mary đã đánh mất.
The question is who will be our next president.	Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là tổng thống tiếp theo của chúng tôi.
Tom knew it was wrong.	Tom biết nó đã sai.
Tom says Mary won't get mad.	Tom nói rằng Mary sẽ không nổi điên.
I know that Tom doesn't know that we know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi biết cách làm điều đó.
Tom is in the bed upstairs.	Tom đang ở trên giường trên lầu.
Everyone in Cuba loves it.	Mọi người ở Cuba đều thích nó.
I don't know if Tom will ever forgive me.	Tôi không biết liệu Tom có ​​bao giờ tha thứ cho tôi không.
Don't worry, I will help you.	Đừng lo, tôi sẽ giúp bạn.
See you soon, Tom.	Hẹn gặp lại, Tom.
Tom told me where to find Mary.	Tom cho tôi biết nơi để tìm Mary.
I can't convey my ideas to the whole class.	Tôi không thể truyền đạt ý tưởng của mình cho cả lớp.
Tom is a brave soldier.	Tom là một người lính dũng cảm.
It's not difficult to do.	Nó không khó để làm.
Tom stopped and took a deep breath.	Tom dừng lại và hít thở sâu.
I worry you what's wrong?	Tôi lo lắng cho bạn có gì sai?
I know that Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi biết rằng Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
I knew that Tom would want to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I don't need you or anyone else.	Tôi không cần bạn hay bất kỳ ai khác.
I like what Tom did.	Tôi thích những gì Tom đã làm.
I don't think Tom knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết phải làm gì.
Did you get a massage?	Bạn đã nhận được một mát xa?
You can love Tom.	Bạn có thể yêu Tom.
I never thought Tom would have to do that again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ phải làm như vậy một lần nữa.
Tom opened the envelope, took out the letter and began to read.	Tom mở phong bì, lấy lá thư ra và bắt đầu đọc.
Where did this come from?	Cái này từ đâu ra?
I don't want to help Tom do it again.	Tôi không muốn giúp Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom never discussed it with Mary.	Tom chưa bao giờ thảo luận điều đó với Mary.
Tom lost to Mary in arm wrestling.	Tom đã thua Mary ở môn vật tay.
I highly doubt that Tom will have a hard time getting along with you.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ khó hòa hợp với bạn.
Tom almost ran out of the way.	Tom gần như chạy khỏi đường.
Although she was invited, she did not go to the World Cup.	Dù được mời nhưng cô ấy không đi xem World Cup.
"I'll surprise you," said Tom, shoving his hands in his pockets.	“Tôi sẽ làm bạn ngạc nhiên,” Tom nói, đút tay vào túi.
Who do you want to invite?	Bạn muốn mời ai?
Tom wants to be in Australia.	Tom muốn ở Úc.
Did you stop babbling?	Bạn có ngừng lảm nhảm không?
What if there is a fire?	Nếu có hỏa hoạn thì sao?
It's compulsory.	Nó là bắt buộc.
Tom becomes depressed after Mary leaves him.	Tom trở nên trầm cảm sau khi Mary rời bỏ anh ta.
I have a friend whose mother is an architect.	Tôi có một người bạn có mẹ là kiến ​​trúc sư.
Tom will buy that for Mary.	Tom sẽ mua cho Mary cái đó.
Who authorized this?	Ai đã ủy quyền việc này?
What is the yen dollar exchange rate today?	Tỷ giá đồng đô la yên hôm nay là bao nhiêu?
There is nothing but the forest that the naked eye can see.	Không có gì ngoài khu rừng mà mắt thường nhìn thấy.
Tom just needs to help Mary, not do everything himself.	Tom chỉ cần giúp Mary chứ không phải tự mình làm mọi thứ.
My health is very bad.	Sức khỏe của tôi rất tệ.
Tom is an expert, you are not.	Tom là một chuyên gia, còn bạn thì không.
Tom says he doesn't know Mary wants to help John do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn giúp John làm điều đó.
Always have a backup plan.	Luôn có một kế hoạch dự phòng.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự dự định làm điều đó trong tuần này.
She may have been surprised to receive my letter.	Cô ấy có thể đã rất ngạc nhiên khi nhận được thư của tôi.
I hope we have proved our point.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi đã chứng minh được quan điểm của mình.
I hurt Tom's feelings.	Tôi đã làm tổn thương cảm xúc của Tom.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
She is from France.	Cô ấy đến từ nước Pháp.
Tom said he was worried.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng.
Why don't you sing a song for everyone?	Tại sao bạn không hát một bài hát cho mọi người?
You already know what happened, right?	Bạn đã biết những gì đã xảy ra, phải không?
I wonder if Tom will be busy tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​bận không.
Do you have a lot of work to do today?	Bạn có rất nhiều việc phải làm hôm nay?
I told Tom it was not safe to walk home after dark.	Tôi đã nói với Tom rằng sẽ không an toàn nếu đi bộ về nhà sau khi trời tối.
Tom wondered why Mary was smiling.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại cười.
Some board members questioned his ability to run the group.	Một số thành viên hội đồng quản trị đặt câu hỏi về khả năng điều hành tập đoàn của ông.
Tom is a truck driver.	Tom là một người lái xe tải.
Its rationality.	Sự hợp lý của nó.
How old were you when you had your first date?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn có buổi hẹn hò đầu tiên?
Tom doesn't seem happy about that.	Tom có ​​vẻ không hài lòng về điều đó.
I have heard it said that it is harder to please a woman than it is to please a man. 	Tôi đã nghe người ta nói rằng khó làm hài lòng một người phụ nữ hơn là làm hài lòng một người đàn ông.
Don't know if that's true.	Không biết điều đó có đúng không.
I'm too old to start doing that now.	Tôi đã quá già để bắt đầu làm điều đó bây giờ.
I just told Tom he doesn't need to help me on Monday.	Tôi vừa nói với Tom rằng anh ấy không cần phải giúp tôi vào thứ Hai.
Do you resent having to do that?	Bạn có bực bội khi phải làm điều đó không?
This scene amused me.	Cảnh này làm tôi thích thú.
Trucks make it easy to transport goods.	Xe tải giúp hàng hóa được vận chuyển dễ dàng.
What is your favorite song from the 1990s?	Bài hát yêu thích của bạn từ những năm 1990 là gì?
Tom is asked to be the best man at his brother Mary's wedding.	Tom được yêu cầu làm phù rể trong đám cưới của anh trai Mary.
My weight hasn't changed in the past three years.	Cân nặng của tôi không thay đổi trong ba năm qua.
Tom has become absent-minded.	Tom đã trở nên đãng trí.
I'm sorry, but I don't remember.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ.
Tom will probably be very hungry when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ rất đói khi về đến nhà.
Tom doesn't have to come to work next Monday.	Tom không cần phải đến làm việc vào thứ Hai tới.
Those were the least of our worries.	Đó là những lo lắng ít nhất của chúng tôi.
Tom has what I want.	Tom có ​​thứ mà tôi muốn.
Tom lives in a wooden house that he built himself.	Tom sống trong một căn nhà gỗ mà anh ấy tự xây dựng.
Oh, I just remembered. 	Ồ, tôi vừa mới nhớ ra.
Tom has left you a message.	Tom đã để lại cho bạn một tin nhắn.
I eat lunch at the same time every day.	Tôi ăn trưa vào cùng một giờ mỗi ngày.
Can anyone tell me where Boston is?	Ai có thể cho tôi biết Boston ở đâu?
I'm having a hard time understanding how it works.	Tôi đang gặp khó khăn để hiểu cách hoạt động của nó.
Isn't that what you want?	Đó không phải là những gì bạn muốn?
Tom said something that I couldn't understand.	Tom đã nói điều gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Tom is sure that he will succeed.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công.
Tom couldn't see Mary's face.	Tom không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mary.
Maybe Tom didn't know Mary was the one who did it.	Có lẽ Tom không biết Mary là người đã làm điều đó.
Tom looks tense.	Tom có ​​vẻ căng thẳng.
Tom was not the one who came up with the idea.	Tom không phải là người nghĩ ra ý tưởng.
People of the age of Tom do not easily make new friends.	Những người tuổi Tom không dễ dàng kết bạn mới.
Tom will probably be here all afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đây cả buổi chiều.
Why doesn't Tom want to go to Boston?	Tại sao Tom không muốn đến Boston?
Tom asked us what we wanted.	Tom hỏi chúng tôi những gì chúng tôi muốn.
Tom won't do it even if you ask him to.	Tom sẽ không làm điều đó ngay cả khi bạn yêu cầu anh ấy.
I haven't seen one of those in over three years.	Tôi đã không nhìn thấy một trong những điều đó trong hơn ba năm.
Tom didn't sympathize, but Mary did.	Tom không thông cảm, nhưng Mary thì có.
Tom was extremely lucky.	Tom đã vô cùng may mắn.
Tom asks why.	Tom hỏi tại sao.
You're not a morning person, are you?	Bạn không phải là một người buổi sáng, phải không?
I thought you asked me to come today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã yêu cầu tôi đến hôm nay.
Tom was back in Boston this morning.	Tom đã trở lại Boston sáng nay.
When did Tom go shopping?	Tom đã đi mua sắm khi nào?
Tom didn't come here at the usual time.	Tom đã không đến đây vào thời gian bình thường.
Where is Tom in Boston?	Tom ở đâu ở Boston?
I shouldn't have called.	Tôi không nên gọi.
Tom tried to find Mary.	Tom đã cố gắng tìm Mary.
My parents told me I was adopted when I was thirteen.	Cha mẹ tôi nói với tôi rằng tôi đã được nhận làm con nuôi khi tôi mười ba tuổi.
Tom said that Mary told him she was sick of doing that.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh rằng cô ấy phát ngán khi làm điều đó.
I was kicked out of the house.	Tôi đã bị đuổi khỏi nhà.
I don't want you to get it wrong.	Tôi không muốn bạn hiểu sai.
Tom was about to say something when Mary entered the room.	Tom định nói gì đó thì Mary bước vào phòng.
Tom goes to the same school as me.	Tom học cùng trường với tôi.
I was a rich person until I got married.	Tôi là một người giàu có cho đến khi tôi kết hôn.
What makes you think that Tom and Mary are guilty?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom và Mary có tội?
Tom acted as if he didn't know us.	Tom làm như thể anh ấy không biết chúng tôi.
Don't let this information get out.	Đừng để thông tin này lọt ra ngoài.
It is best if you write the letter immediately.	Sẽ là tốt nhất nếu bạn viết thư ngay lập tức.
I can't stand it anymore.	Tôi sẽ không chịu đựng được nữa.
Should I ask Tom for help?	Tôi có nên nhờ Tom giúp không?
What is your house number?	Số nhà của bạn là gì?
I don't think we'll be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I'm surprised that Tom doesn't have to do the same things I have to.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không phải làm những việc giống như tôi phải làm.
We are not done yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
Tom spends all his time on the computer.	Tom dành toàn bộ thời gian cho máy tính.
Why do you think Tom likes heavy metal?	Tại sao các bạn lại nghĩ rằng Tom thích heavy metal?
Tom hasn't learned to drive yet, has he?	Tom vẫn chưa học lái xe phải không?
Tom said that Mary knew she might not have to do it again.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Why don't we buy a dog for Tom?	Tại sao chúng ta không mua một con chó cho Tom?
Tom wakes Mary and kisses her goodbye.	Tom đánh thức Mary và hôn tạm biệt cô.
I don't want to do that now.	Tôi không muốn làm điều đó bây giờ.
Tom seems healthy.	Tom có ​​vẻ khỏe mạnh.
I don't think Tom likes the song you wrote about him.	Tôi không nghĩ Tom thích bài hát mà bạn viết về anh ấy.
I can't stand people like Tom.	Tôi không thể chịu đựng được những người như Tom.
Tom tells everyone that he is not afraid.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không sợ hãi.
If you are found to be cheating, you will be expelled from school.	Nếu bạn bị phát hiện gian lận, bạn sẽ bị đuổi học.
You will land on your feet.	Bạn sẽ tiếp đất bằng đôi chân của mình.
All we need now is a drummer.	Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là một tay trống.
Don't want to see what happens?	Bạn không muốn xem điều gì sẽ xảy ra?
I know that Tom is a bachelor.	Tôi biết rằng Tom là một cử nhân.
He likes geography and history.	Anh ấy thích địa lý và lịch sử.
Tom tells Mary that he thinks John is very angry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang rất tức giận.
Tom stopped it.	Tom dừng nó lại.
You won't believe who called me today.	Bạn sẽ không tin ai đã gọi cho tôi hôm nay.
Tom was going to meet me in the lobby, but he never showed up.	Tom đã định gặp tôi ở sảnh đợi, nhưng anh ấy không bao giờ đến.
Tom doesn't want us to attend his party.	Tom không muốn chúng tôi tham dự bữa tiệc của anh ấy.
The dog's owner is to blame for not controlling his dog.	Chủ nhân của con chó đáng trách vì đã không kiểm soát con chó của mình.
I won't give you an answer.	Tôi sẽ không cho bạn câu trả lời.
I can't believe we're talking about this.	Tôi không thể tin rằng chúng ta đang nói về điều này.
Take your time before deciding what to do.	Hãy dành thời gian của bạn trước khi quyết định phải làm gì.
Tom is an extremely good skater.	Tom là một vận động viên trượt băng cực kỳ giỏi.
Tom says Mary hopes she can help John.	Tom nói Mary hy vọng cô ấy có thể giúp John.
Tom said Mary would hardly have to do that.	Tom cho biết Mary sẽ khó có thể phải làm điều đó.
Tom and I are not that different.	Tom và tôi không khác nhau như vậy.
I could have been like you.	Tôi đã có thể giống như bạn.
If you won't talk to me, I'll talk to Tom.	Nếu bạn không chịu nói chuyện với tôi, tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom believes that Mary can do it.	Tom tin rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom will be asked to never do that again.	Tom sẽ được yêu cầu không bao giờ làm điều đó nữa.
We haven't gone on a real date yet.	Chúng tôi vẫn chưa đi hẹn hò thực sự.
I know Tom didn't know I wouldn't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom did not follow.	Tom đã không làm theo.
There is a big difference.	Có một sự khác biệt lớn.
I don't know how to fix it.	Tôi không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
Tom was just talking to himself.	Tom chỉ đang nói chuyện với chính mình.
Tom was able to do it.	Tom đã có thể làm được điều đó.
No one wants to hurt Tom.	Không ai muốn làm tổn thương Tom.
My friends often tell me stories about that.	Những người bạn của tôi thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về điều đó.
I would do what Tom advises if I were you.	Tôi sẽ làm những gì Tom khuyên nếu tôi là bạn.
It is irresistible.	Nó không thể cưỡng lại được.
Tom thought that Mary would be very happy that it would happen.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom has yet to find a good job.	Tom vẫn chưa tìm được một công việc tốt.
Tom started learning trombone when he was 12 years old.	Tom bắt đầu học trombone khi mới 12 tuổi.
Tom said that he thought Mary wouldn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không quan tâm đến việc đó.
I know Tom doesn't know that I won't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
If I had money, I would travel all the time.	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ đi du lịch mọi lúc.
I was the one who picked those flowers.	Tôi là người đã hái những bông hoa đó.
Tom stayed up all night reading the book Mary gave him.	Tom đã thức cả đêm để đọc cuốn sách mà Mary đưa cho anh.
Defendants please rise up.	Các bị cáo xin hãy vươn lên.
I don't think we can solve this on our own.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tự giải quyết vấn đề này.
By then both Tom and Mary were asleep.	Lúc đó cả Tom và Mary đều đã ngủ.
I did that every year.	Tôi đã làm điều đó hàng năm.
I think they should put heavy duty on imports.	Tôi nghĩ họ nên đánh thuế nặng vào hàng nhập khẩu.
I'm at work now.	Tôi đang ở chỗ làm.
I'm really bored just sitting here.	Tôi thực sự cảm thấy chán khi chỉ ngồi đây.
I'm not ashamed of that.	Tôi không xấu hổ về điều đó.
I promised Tom I would play tennis with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ chơi quần vợt với anh ấy.
Tom can do it today.	Tom có ​​thể làm điều đó hôm nay.
Does Tom know that I don't want him to do that?	Tom có ​​biết rằng tôi không muốn anh ấy làm điều đó không?
Tom was bullied as a child.	Tom bị bắt nạt khi còn nhỏ.
I'm not paying as much attention as I should.	Tôi không chú ý như tôi nên làm.
I always keep a nail clipper in my guitar case.	Tôi luôn giữ một bộ bấm móng tay trong hộp đàn guitar của mình.
I don't really want to go out.	Tôi không thực sự muốn ra ngoài.
I can't promise that.	Tôi không thể hứa như vậy.
Tom was driving the wrong way on a one-way street.	Tom đã lái xe sai đường trên đường một chiều.
I think Tom is still reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn miễn cưỡng khi làm điều đó.
How do we know it's not happening right now?	Làm sao chúng ta biết nó không xảy ra ngay lúc này?
Let me remind you what is important.	Hãy để tôi nhắc bạn điều gì là quan trọng.
I want Tom to help me clean the pool.	Tôi muốn Tom giúp tôi làm sạch hồ bơi.
Tom went to the store to buy some milk.	Tom đã đến cửa hàng để mua một ít sữa.
Tom wants me to be what I am not.	Tom muốn tôi trở thành thứ mà tôi không phải như vậy.
Make sure you do it every day.	Hãy đảm bảo rằng bạn làm điều đó mỗi ngày.
Most hotels provide a free shuttle to the airport.	Hầu hết các khách sạn đều cung cấp xe đưa đón miễn phí đến sân bay.
I heard Tom was bitten by a cobra.	Tôi nghe nói Tom bị rắn hổ mang cắn.
Tom opened the drawer.	Tom mở ngăn kéo.
I don't think you can sell it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể bán nó.
I tried to convince Tom to help us.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom quickly packed a few things into his suitcase and left.	Tom nhanh chóng thu dọn một vài thứ vào vali và rời đi.
Speak a little French every day and you will soon become a much better speaker.	Nói một chút tiếng Pháp mỗi ngày và bạn sẽ sớm trở thành một người nói giỏi hơn nhiều.
Tom called back.	Tom gọi lại.
Tell me everything you know about Tom.	Hãy kể cho tôi tất cả những gì bạn biết về Tom.
I don't think I can do it faster than Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó nhanh hơn Tom.
I assume you've gone to Google.	Tôi cho rằng bạn đã truy cập vào Google.
Tom told me he was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Tom says he wants to change his wet clothes into something dry.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay bộ quần áo ướt của mình thành một thứ gì đó khô ráo.
Tom doesn't know anyone.	Tom không quen ai.
Tom hasn't been bitten yet.	Tom vẫn chưa bị cắn.
Tom is to blame for that.	Tom đáng trách vì điều đó.
I'm going to buy my wife a gold bracelet.	Tôi định mua cho vợ một chiếc lắc tay vàng.
Tom is afraid of my dogs.	Tom sợ những con chó của tôi.
Tom gets along very well with Mary.	Tom rất hòa thuận với Mary.
What did Tom do to help Mary?	Tom đã làm gì để giúp Mary?
Am I going to see Tom tonight?	Tôi có định gặp Tom tối nay không?
Tom will be re-elected next year.	Tom sẽ tái đắc cử vào năm sau.
Tom is still going strong.	Tom vẫn đang tiếp tục mạnh mẽ.
Tom worked his fingers to the bone.	Tom đã làm việc các ngón tay của mình đến tận xương.
The teacher distributes leaflets.	Cô giáo phát tờ rơi.
Tom closed his eyes for a second.	Tom nhắm mắt trong một giây.
I thought you said we weren't going to Boston with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ không đến Boston với Tom.
Do you want Tom to stay?	Bạn có muốn Tom ở lại không?
Tom broke up with Mary last summer, but now he wants to get back together with her.	Tom đã chia tay Mary vào mùa hè năm ngoái, nhưng bây giờ anh ấy muốn quay lại với cô ấy.
Tom did a lot better today than he usually does.	Hôm nay Tom đã làm tốt hơn rất nhiều so với những gì anh ấy thường làm.
Tom and I just wanted to be alone.	Tom và tôi chỉ muốn ở một mình.
Tom did not speak to the police.	Tom đã không nói chuyện với cảnh sát.
Tom didn't know when Mary would do it.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
You didn't wear that shirt yesterday, did you?	Hôm qua bạn không mặc chiếc áo đó đúng không?
Everyone wanted to see what Tom was doing.	Mọi người đều muốn xem Tom đang làm gì.
I'm still crazy.	Tôi vẫn còn điên.
Slavic languages ​​fascinated me.	Các ngôn ngữ Slav làm tôi mê mẩn.
This is an anomaly.	Đây là một sự bất thường.
I have never visited Australia.	Tôi chưa bao giờ đến thăm Úc.
Tom didn't want his parents to know that he was about to drop out of school.	Tom không muốn bố mẹ biết rằng mình sắp bỏ học.
That's really not how we work here.	Đó thực sự không phải là cách chúng tôi làm việc ở đây.
What you're doing is probably not going to help.	Những gì bạn đang làm có lẽ sẽ không giúp ích được gì.
I know Tom doesn't know why Mary would do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom goes again.	Tom lại đi.
I don't know if I will be able to attend tomorrow's meeting.	Tôi không biết liệu tôi có thể tham dự cuộc họp ngày mai hay không.
I rarely eat dessert, but Tom almost always does.	Tôi hiếm khi ăn tráng miệng, nhưng Tom hầu như luôn làm.
I know Tom used to be a DJ.	Tôi biết Tom từng là một DJ.
Work doesn't always start at nine o'clock.	Không phải lúc nào công việc cũng bắt đầu lúc chín giờ.
I'll have a gravel truck here tomorrow.	Tôi sẽ có một xe tải chở sỏi tới đây vào ngày mai.
I think we should talk to Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với Tom.
Tom lied to Mary when he told her that he was never married.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói với cô rằng anh chưa bao giờ kết hôn.
I know I shouldn't have told Tom he didn't have to.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế.
As a result of the devastation, many Puerto Ricans immigrated to the mainland United States.	Do hậu quả của sự tàn phá, nhiều người Puerto Rico đã di cư vào đất liền Hoa Kỳ.
Tom says he doesn't know why Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết lý do Mary làm điều đó là gì.
Tom seems much happier in high school.	Tom có ​​vẻ vui hơn nhiều ở trường trung học.
Tom still looks unhappy.	Tom vẫn có vẻ không vui.
"What did you say to Tom?" 	"Bạn đã nói gì với Tom?"
"I told him the truth."	"Tôi đã nói với anh ấy sự thật."
Tom woke up a lot earlier than usual.	Tom thức dậy sớm hơn bình thường rất nhiều.
I used to feel safe walking alone at night.	Tôi đã từng cảm thấy an toàn khi đi một mình vào ban đêm.
Since my husband got sick, he has lost up to 20 kg and his pants are now baggy.	Kể từ khi chồng tôi bị bệnh, anh ấy đã sút tới 20 kg và quần của anh ấy giờ đã rộng thùng thình.
Tom spent all Christmas alone.	Tom đã dành tất cả Giáng sinh một mình.
Tom didn't realize that he was the one who was supposed to do it.	Tom đã không nhận ra rằng anh ấy là người đáng lẽ phải làm điều đó.
It is necessary for you to get there immediately.	Nó là cần thiết cho bạn để đến đó ngay lập tức.
Don't let him know the truth.	Đừng để anh ấy biết sự thật.
I think you are selfish.	Tôi nghĩ bạn ích kỷ.
Why don't you stay here and I go?	Tại sao bạn không ở lại đây và tôi đi?
I know Tom won't eat the stew Mary made for him.	Tôi biết Tom sẽ không ăn món hầm mà Mary làm cho anh ấy.
I know you don't intend to be here for long.	Tôi biết bạn không có ý định ở đây lâu dài.
If I had enough money, I would have bought the book.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua cuốn sách.
Tom will probably still be determined to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn sẽ quyết tâm làm điều đó.
I am the one to blame.	Tôi là người đáng trách.
Tom was unable to help Mary.	Tom đã không thể giúp Mary.
Tom doesn't know why you don't do the same.	Tom không biết tại sao bạn không làm như vậy.
Tom asks the guy at the gas station to check his oil level.	Tom yêu cầu anh chàng ở trạm xăng kiểm tra mức dầu của anh ta.
Even if it costs 10,000 yen, I have to buy a dictionary.	Ngay cả khi nó có giá 10.000 yên, tôi cũng phải mua từ điển.
Tom has to sleep on the sofa.	Tom phải ngủ trên ghế sofa.
I think we've met before.	Tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau.
I want to see you riding a unicycle.	Tôi muốn nhìn thấy bạn đi xe đạp một bánh.
Tom doesn't know it's wrong to lie.	Tom không biết mình nói dối là sai.
Tom said I had to do it by Monday.	Tom nói tôi phải làm điều đó trước thứ Hai.
Tom is younger than everyone else here.	Tom trẻ hơn những người khác ở đây.
I'm not used to this kind of competition.	Tôi không quen với kiểu cạnh tranh này.
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
I just can't go back.	Tôi chỉ không thể quay lại.
All the passengers died, but the pilot and co-pilot survived.	Tất cả các hành khách đều chết, nhưng phi công và phi công phụ vẫn sống sót.
Mary's husband picked her up at the station.	Chồng của Mary đã đón cô ở nhà ga.
I don't like him coming to my house often.	Tôi không thích anh ấy đến nhà tôi thường xuyên.
I didn't know that I had to help Tom.	Tôi không biết rằng tôi phải giúp Tom.
I have to return the book by Saturday.	Tôi phải trả sách trước thứ bảy.
I know that Tom is a gentleman.	Tôi biết rằng Tom là một quý ông.
It doesn't make much of a difference.	Nó không tạo ra nhiều khác biệt.
Tom has been in a very good mood lately.	Tom gần đây có tâm trạng rất tốt.
That's all you can do.	Đó là tất cả những gì bạn có thể làm.
I am a spy.	Tôi là một điệp viên.
Tell Tom I'm still in a meeting.	Nói với Tom rằng tôi vẫn đang họp.
Do you think Tom could be in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể ở Úc không?
Tom wants to buy a motorcycle, but his parents won't let him.	Tom muốn mua một chiếc mô tô, nhưng bố mẹ anh không cho.
If Tom doesn't do it, I won't either.	Nếu Tom không làm điều đó, tôi cũng sẽ không làm vậy.
How did you manage to beat Tom in tennis?	Làm thế nào bạn xoay sở để đánh bại Tom trong môn quần vợt?
I will handle all arrangements.	Tôi sẽ xử lý tất cả các sắp xếp.
Tom entered the house carrying a box.	Tom bước vào nhà mang theo một chiếc hộp.
Tom says he probably won't have enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom asks Mary to close the door.	Tom yêu cầu Mary đóng cửa lại.
You can't see it from here.	Bạn không thể nhìn thấy nó từ đây.
Tom was kicked by a mule.	Tom bị một con la đá.
I don't know if Tom works there or not.	Tôi không biết Tom có ​​làm việc ở đó hay không.
Does Tom think he can win?	Tom có ​​nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng?
I'm at home.	Tôi đang ở nhà.
Tom found the key to open the door.	Tom tìm chìa khóa mở cửa.
I just pretend to be a doctor. 	Tôi chỉ giả vờ là một bác sĩ.
I am not a real doctor.	Tôi không phải là một bác sĩ thực sự.
They are evil.	Họ xấu xa.
My parents told me that I was too young until now.	Cha mẹ tôi nói với tôi rằng tôi còn quá trẻ cho đến nay.
I doubt I'll get this done by the end of the week.	Tôi nghi ngờ tôi sẽ hoàn thành việc này vào cuối tuần.
What time does the museum close?	Bảo tàng đóng cửa lúc mấy giờ?
Tom just left the room.	Tom vừa rời khỏi phòng.
I can even do such a simple thing.	Thậm chí tôi có thể làm một việc đơn giản như vậy.
It won't be long before our food runs out.	Sẽ không lâu nữa trước khi thức ăn của chúng ta hết sạch.
Be careful not to allow them to deceive us again.	Hãy cẩn thận để không cho phép chúng lừa dối chúng ta một lần nữa.
Can I borrow your phone for a moment?	Tôi có thể mượn điện thoại của bạn một lát được không?
Tom says he wants to lose weight.	Tom nói rằng anh ấy muốn giảm cân.
I don't think you need to tell Tom that you're planning on doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom rằng bạn đang dự định làm điều đó.
I know Tom knows why Mary doesn't.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom was able to defend himself.	Tom đã có thể tự vệ.
I have a gut feeling that that's not going to happen.	Tôi có một cảm giác gan ruột rằng điều đó sẽ không xảy ra.
He was about to leave the house when she came.	Anh định ra khỏi nhà thì cô đến.
Tom and Mary are present at John's funeral.	Tom và Mary có mặt trong đám tang của John.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom has a hard time convincing Mary to quit.	Tom gặp khó khăn trong việc thuyết phục Mary nghỉ việc.
This is not a matter of choice.	Đây không phải là vấn đề của sự lựa chọn.
Tom wasn't the only one crying.	Tom không phải là người duy nhất khóc.
Why don't we play catch?	Tại sao chúng ta không chơi trò bắt?
I don't think Tom knew that he would ever be able to do it.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom was rude to Mary.	Tom đã thô lỗ với Mary.
Tom doesn't know much about music.	Tom không biết nhiều về âm nhạc.
I know Tom is cranky.	Tôi biết Tom là người cáu kỉnh.
Tom pushed Mary into the back seat.	Tom đẩy Mary vào băng ghế sau.
I think we're going to have a problem with Tom.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có vấn đề với Tom.
Tom says he feels overwhelmed.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy quá tải.
Did you know Tom was attacked by a dog?	Bạn có biết Tom đã bị một con chó tấn công?
I assume that Mary is Tom's girlfriend.	Tôi cho rằng Mary là bạn gái của Tom.
Tom says that's not what Mary should do.	Tom nói đó không phải là điều Mary nên làm.
Tom asked where I had been all this time.	Tom hỏi tôi đã ở đâu trong suốt thời gian qua.
I didn't know she was married.	Tôi không biết cô ấy đã kết hôn.
I will do the job to the best of my ability.	Tôi sẽ làm công việc với tất cả khả năng của mình.
Tom thought Mary would be impressed.	Tom nghĩ Mary sẽ rất ấn tượng.
I don't think doing that would be good.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ tốt.
I studied French at school, but I'm not very good at it.	Tôi đã học tiếng Pháp ở trường, nhưng tôi không giỏi lắm.
Tom knew that Mary wouldn't cry.	Tom biết rằng Mary sẽ không khóc.
Why don't you ask Tom to teach you how to do it?	Tại sao bạn không nhờ Tom dạy bạn cách làm điều đó?
I don't think Tom would be stupid enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm chuyện như vậy.
Tom is a thinker.	Tom là một nhà tư tưởng.
Tom sent an email to Mary asking her why she changed her plans.	Tom đã gửi một email cho Mary để hỏi cô ấy lý do tại sao cô ấy lại thay đổi kế hoạch của mình.
Tom told me he wouldn't come to Australia unless I went with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến Úc trừ khi tôi đi cùng anh ấy.
I'm so glad Tom won.	Tôi rất vui vì Tom đã thắng.
Tom has been with us the whole time.	Tom đã ở bên chúng tôi suốt thời gian qua.
Tom says he knows that it was Mary who did it.	Tom nói rằng anh biết rằng chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom admits he didn't do what he promised he would.	Tom thừa nhận anh ấy đã không làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom could be in Australia next Monday.	Tom có ​​thể ở Úc vào thứ Hai tới.
I think Tom's days are numbered.	Tôi nghĩ rằng những ngày của Tom đã được đánh số.
Tom called to thank you for the gift.	Tom đã gọi để cảm ơn bạn vì món quà.
I don't care your choices.	Tôi không quan tâm lựa chọn của bạn.
Tom is eager to go home to his wife.	Tom háo hức về nhà với vợ.
I have been told that I am cruel sometimes.	Tôi đã được nói rằng đôi khi tôi tàn nhẫn.
I told Tom where I learned French.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi đã học tiếng Pháp.
I think I'm fine.	Tôi nghĩ tôi ổn.
If her nose were a little shorter, she would be quite pretty.	Nếu mũi của cô ấy ngắn hơn một chút, cô ấy sẽ khá xinh đẹp.
Who is the most creative person you know?	Ai là người sáng tạo nhất mà bạn biết?
Don't know if Tom has peace of mind.	Không biết Tom có ​​yên tâm không.
It was a pleasure to watch a baseball game on TV.	Đó là một niềm vui khi xem một trận đấu bóng chày trên TV.
We have to choose a name for the child.	Chúng ta phải chọn một cái tên cho đứa trẻ.
Tom plays guitar, sings and writes songs.	Tom chơi guitar, hát và viết các bài hát.
I'm trying to keep an open mind.	Tôi đang cố gắng giữ một tâm trí cởi mở.
Tom doesn't love you the way I do.	Tom không yêu em theo cách của anh.
I can't believe I just promised that I would.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa hứa rằng tôi sẽ làm điều đó.
Students have been complaining about homework since time immemorial.	Học sinh đã phàn nàn về các bài tập về nhà từ thời xa xưa.
We don't think the job is done.	Chúng tôi không nghĩ rằng công việc đã hoàn thành.
My daughter lost almost all the money she had collected.	Con gái tôi bị mất gần như tất cả số tiền mà nó đã thu thập được.
We had a lot of opportunities to do that while we were in Australia.	Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó khi chúng tôi ở Úc.
I got sun.	Tôi bị nắng.
I'm sure tomorrow I won't be as busy as today.	Tôi chắc rằng ngày mai mình sẽ không bận như ngày hôm nay.
I asked Tom what he meant.	Tôi hỏi Tom ý của anh ấy.
Tom put the milk in the refrigerator.	Tom để sữa vào tủ lạnh.
Why can't we eat here?	Tại sao chúng ta không thể ăn ở đây?
You should change the oil filter every time you change the oil.	Bạn nên thay bộ lọc dầu mỗi khi thay dầu.
Tom is playing cards with Mary.	Tom đang chơi bài với Mary.
Mary wears leather.	Mary mặc đồ da.
Tom returns home to Boston to live with his parents.	Tom trở về nhà ở Boston sống với bố mẹ.
This is Tom's closet.	Đây là tủ đồ của Tom.
Tom and Mary said they were curious.	Tom và Mary cho biết họ rất tò mò.
Tom can open any lock.	Tom có ​​thể mở bất kỳ ổ khóa nào.
I think Tom can prove it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể chứng minh điều đó.
That's why I bought this book.	Đó là lý do tôi mua cuốn sách này.
Tom didn't try to argue.	Tom không cố tranh luận.
This is not exactly how I expected things to turn out.	Đây không chính xác là cách tôi mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra.
His constant insults aroused my anger.	Những lời xúc phạm liên tục của anh ấy đã khơi dậy sự tức giận của tôi.
A dog that is always barking is not a good watchdog.	Một con chó luôn sủa không phải là một con chó canh gác tốt.
I have been waiting for this for a long time.	Tôi đã chờ đợi điều này rất lâu.
I think I have dyslexia.	Tôi nghĩ rằng tôi mắc chứng khó đọc.
Tom says he will support Mary's decision.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ủng hộ quyết định của Mary.
Mary's gorgeous dress caught the eye at the ball.	Chiếc váy lộng lẫy của Mary gây chú ý tại buổi dạ hội.
I want to hire Tom and Mary.	Tôi muốn thuê Tom và Mary.
Tom served two terms in Congress.	Tom đã phục vụ hai nhiệm kỳ trong Quốc hội.
Tom's apartment is full of antiques.	Căn hộ của Tom chứa đầy đồ cổ.
I am going swimming.	Tôi đang đi bơi.
I know that Tom is a very good clarinetist.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi kèn clarinetist rất giỏi.
Tom can ask Mary to show us how to do that.	Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
Tom will do whatever needs to be done.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cần phải làm.
You will find this fascinating.	Bạn sẽ thấy điều này hấp dẫn.
Tom has twice as many books as Mary.	Tom có ​​số sách nhiều gấp đôi Mary.
Do you think Tom and Mary got bored?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary đã cảm thấy nhàm chán?
The fence in the middle helps friendship become more lush.	Hàng rào ở giữa giúp tình bạn trở nên tươi tốt hơn.
You are thin.	Bạn gầy.
I can't afford the car that Tom thinks I should.	Tôi không đủ khả năng mua chiếc xe mà Tom nghĩ tôi nên mua.
You don't want to know why Tom is here?	Bạn không muốn biết tại sao Tom lại ở đây?
Tom says he needs to talk to Mary about something.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện với Mary về điều gì đó.
Tom bought snacks for his party.	Tom đã mua đồ ăn nhẹ cho bữa tiệc của mình.
I know Tom knows I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết tôi không muốn làm điều đó.
Tom is pretty good.	Tom khá tốt.
I want a liter of milk.	Tôi muốn một lít sữa.
Wearing fluorescent yellow socks with black pants doesn't look good.	Mang tất màu vàng huỳnh quang với quần đen không đẹp.
Tom wants to eat pizza.	Tom muốn ăn pizza.
If you don't go, neither will I.	Nếu bạn không đi, tôi cũng không.
I'm in Australia with Tom.	Tôi ở Úc với Tom.
Don't spoil it for me.	Đừng làm hỏng nó cho tôi.
I assume you know a little bit about computer programming.	Tôi cho rằng bạn biết một chút về lập trình máy tính.
They are not there.	Họ không có ở đó.
This food will go to waste if you don't take it home.	Thức ăn này sẽ trở nên lãng phí nếu bạn không mang nó về nhà.
Tom asked me why I wasn't happy.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không vui.
I thought Tom wasn't afraid of anyone.	Tôi đã nghĩ Tom không sợ bất cứ ai.
I wouldn't have come to the party tonight if Tom was going to be there.	Tôi sẽ không đến bữa tiệc tối nay nếu Tom sẽ ở đó.
I was deeply affected when I heard the news of his passing.	Tôi bị ảnh hưởng sâu sắc khi nghe tin anh ấy qua đời.
Tom is on the phone with Mary.	Tom đang nói chuyện điện thoại với Mary.
It's hard for me to find your house.	Thật khó cho tôi để tìm thấy ngôi nhà của bạn.
I don't know where I should go.	Tôi không biết mình nên đi đâu.
Tom thinks Mary is hungry.	Tom nghĩ rằng Mary đói.
Tom doesn't want to be here and neither do I.	Tom không muốn ở đây và tôi cũng không.
I wonder if Tom is not happy here.	Không biết có phải Tom không vui ở đây không.
It wasn't Tom who cooked dinner. 	Không phải Tom đã nấu bữa tối.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom blew on his hands to warm them.	Tom thổi vào tay mình để làm ấm chúng.
Tom cannot contact Mary.	Tom không thể liên lạc với Mary.
I'll let you know when we get to the station.	Tôi sẽ cho bạn biết khi chúng ta đến nhà ga.
Tom and Mary are both very smart.	Tom và Mary đều rất thông minh.
Tom works hard all the time.	Tom làm việc chăm chỉ mọi lúc.
I'm used to the climate here.	Tôi đã quen với khí hậu ở đây.
To make a phone call, I reached into my pocket and searched for a coin.	Để gọi điện thoại, tôi đút tay vào túi và tìm kiếm một đồng xu.
Tom never answered the question.	Tom không bao giờ trả lời câu hỏi.
I don't think Tom would have done it without our help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom was not what I expected.	Tom không như tôi mong đợi.
We can't let Tom in.	Chúng tôi không thể để Tom vào.
I made no mistake.	Tôi không mắc lỗi.
I wish that Tom would stay in Australia until Christmas.	Tôi ước rằng Tom sẽ ở lại Úc cho đến Giáng sinh.
When and where did they find Tom?	Họ tìm thấy Tom khi nào và ở đâu?
Tom climbed onto the roof and looked out over the town.	Tom trèo lên mái nhà và nhìn ra thị trấn.
It was Tom's first visit to Australia.	Đó là lần đầu tiên Tom đến Úc.
You're the only person who works here who can speak French, right?	Bạn là người duy nhất làm việc ở đây có thể nói tiếng Pháp, phải không?
After fixing his knee, he was able to walk without pain.	Sau khi sửa đầu gối, anh ấy có thể đi lại mà không bị đau.
Can Tom keep the money he stole?	Tom có ​​được giữ số tiền anh ta đã lấy trộm không?
Tom hesitated to discuss the subject with Mary.	Tom do dự khi thảo luận về chủ đề này với Mary.
Tom won't need more than that.	Tom sẽ không cần nhiều hơn thế.
I wonder if we can get in.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể vào được hay không.
I don't believe what Tom just said.	Tôi không tin lời Tom vừa nói.
Neither of Tom's sisters were married.	Cả hai chị em gái của Tom đều không kết hôn.
I was too excited to eat anything.	Tôi quá hào hứng để ăn bất cứ thứ gì.
Tom carefully opened the lid.	Tom cẩn thận mở nắp ra.
It is easier than at first glance.	Nó dễ dàng hơn so với cái nhìn đầu tiên.
Tom says he thinks that probably won't happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra.
Tom says that he doesn't like children.	Tom nói rằng anh ấy không thích trẻ con.
Tom didn't think Mary was sleepy.	Tom không nghĩ Mary buồn ngủ.
We were able to salvage a few things.	Chúng tôi đã có thể trục vớt một số thứ.
I doubt that Tom will come to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Boston.
Tom wanted to see for himself if that was true.	Tom muốn tự mình xem điều đó có đúng không.
Tom glanced in the mirror.	Tom liếc nhìn vào gương.
Don't you know that Tom wasn't going to do that?	Bạn không biết rằng Tom không định làm điều đó sao?
Tom baked some cookies for his teacher.	Tom nướng một số bánh quy cho giáo viên của mình.
Is there anyone you don't get along with?	Có ai mà bạn không hòa hợp với?
This town is cursed.	Thị trấn này bị nguyền rủa.
Can I take pictures here?	Tôi có thể chụp ảnh ở đây không?
I guess we'll just have to wait and see.	Tôi đoán chúng ta sẽ chỉ cần chờ xem.
I think you can make Tom do it.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể khiến Tom làm điều đó.
Tom can read French, right?	Tom có ​​thể đọc tiếng Pháp, phải không?
Tom has passed his cold.	Tom đã qua cơn cảm lạnh.
That's not what Tom did.	Đó không phải là những gì Tom đã làm.
Tom is back in prison, isn't he?	Tom đã trở lại nhà tù, phải không?
How did you kill Tom?	Làm thế nào bạn giết được Tom?
There was not enough light to take pictures.	Không có đủ ánh sáng để chụp ảnh.
You're taking a big gamble, aren't you?	Bạn đang tham gia một canh bạc lớn, phải không?
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom pleaded guilty.	Tom đã nhận tội.
What could have caused Tom to behave like this?	Điều gì có thể khiến Tom hành xử như vậy?
That's not all Tom did.	Đó không phải là tất cả những gì Tom đã làm.
I knew that Tom would be able to do it if he put all his heart into it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
Tom told me that he thought Mary would be confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bối rối.
I trusted Tom.	Tôi đã tin Tom.
Tom told me he was miserable in Australia without Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khổ sở ở Úc khi không có Mary.
I don't like needles.	Tôi không thích kim tiêm.
You're not ready to go, are you?	Bạn chưa sẵn sàng để đi, phải không?
Tom is quite unusual.	Tom khá bất thường.
You sound like you are not clear.	Bạn có vẻ như bạn không rõ ràng.
Tom told me that he thought Mary was taking piano lessons.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang học piano.
Tom is a talented musician, isn't he?	Tom là một nhạc sĩ tài năng, phải không?
Tom applied for a job here.	Tom đã xin việc ở đây.
I stopped doing that if you ask me to.	Tôi đã ngừng làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
Tom says Mary will do it.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom must have committed suicide.	Tom chắc đã tự tử.
We bought Tom an expensive umbrella.	Chúng tôi đã mua cho Tom một chiếc ô đắt tiền.
Tom won't call the doctor.	Tom sẽ không gọi bác sĩ.
Tom should be able to do such a simple thing without any help.	Tom sẽ có thể làm một việc đơn giản như vậy mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
The lion lies in the middle of the cage.	Con sư tử nằm giữa lồng.
I hope to go to Boston next month.	Tôi hy vọng sẽ đến Boston vào tháng tới.
I always knew Tom would come back.	Tôi luôn biết Tom sẽ quay lại.
Tom worked as a teacher in Boston for a few years.	Tom đã làm việc như một giáo viên ở Boston trong một vài năm.
I don't think Tom and Mary will get married.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ kết hôn.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
That knife is really sharp.	Con dao đó thực sự rất sắc.
The number of votes was twenty-eight for and twenty against.	Số phiếu bầu là hai mươi tám cho và hai mươi phản đối.
There's no reason Tom needs to know why I'm doing this.	Không có lý do gì mà Tom cần biết tại sao tôi lại làm như vậy.
You don't look like Tom at all.	Bạn không giống Tom chút nào.
Tom never gave anything to anyone.	Tom chưa bao giờ đưa bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai.
Tom will be available anytime.	Tom sẽ có mặt bất cứ lúc nào.
Tom is Mary's supervisor.	Tom là người giám sát của Mary.
I'm going to need some alone time with Tom.	Tôi sẽ cần một chút thời gian ở một mình với Tom.
Torn net.	Mùng rách.
Are you sure Tom said he planned to do it tomorrow?	Bạn có chắc Tom đã nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào ngày mai?
Tom said Mary thought he might have to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom is out there somewhere alone and scared.	Tom đang ở ngoài đó ở đâu đó một mình và sợ hãi.
I think you've said it before.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói điều đó trước đây.
At first, I had no intention of taking over the family business.	Lúc đầu, tôi không có ý định tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Tom carefully removed the bandages.	Tom cẩn thận tháo băng.
Tom has a terminal illness.	Tom mắc bệnh nan y.
I don't think Tom needed to do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
I'm still trying to figure out what's going on.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Why don't we try to buy that house?	Tại sao chúng ta không thử mua căn nhà đó?
I'm back in Australia.	Tôi trở lại Úc.
We take off our shoes when entering a house.	Chúng ta cởi giày khi bước vào một ngôi nhà.
Tom is actually pretty good at golf.	Tom thực sự chơi gôn khá giỏi.
Tom could not understand what was written on the piece of paper.	Tom không thể hiểu những gì được viết trên mảnh giấy.
I think that would make Tom laugh.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Tom cười.
Tom can be very hungry when he gets home.	Tom có ​​thể rất đói khi về đến nhà.
You are not old enough to retire?	Bạn chưa đủ tuổi nghỉ hưu?
He makes over $500 a month with that job.	Anh ấy kiếm được hơn 500 đô la một tháng với công việc đó.
Tom has done it so many times.	Tom đã làm điều đó rất nhiều lần.
I lied when I said I didn't want to do that.	Tôi đã nói dối khi nói rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom should have told Mary not to leave early.	Tom lẽ ra phải nói với Mary đừng về sớm.
I think Tom expected Mary to agree with him.	Tôi nghĩ Tom mong Mary đồng ý với anh ấy.
I am still waiting for an answer to my question.	Tôi vẫn đang chờ câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Tom doesn't want a ukulele made of plastic.	Tom không muốn một cây đàn ukulele làm bằng nhựa.
We won't let Tom do that.	Chúng tôi sẽ không để Tom làm điều đó.
Tom told me that Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng Mary có thể làm điều đó.
Someone stole Tom's euphonium.	Ai đó đã đánh cắp euphonium của Tom.
Tom will appeal the verdict.	Tom sẽ kháng cáo bản án.
We can build a snowman.	Chúng tôi có thể xây dựng một người tuyết.
Always wear slippers in public bathrooms.	Luôn đi dép trong phòng tắm công cộng.
Tom is a romantic.	Tom là người lãng mạn.
Tom said he thought he would have fun at the picnic.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ rất vui trong buổi dã ngoại.
I will send the car to you in 30 minutes.	Tôi sẽ gửi xe cho bạn sau 30 phút nữa.
Tom will not forgive Mary.	Tom sẽ không tha thứ cho Mary.
Tom won't like that.	Tom sẽ không thích cái đó.
Tom doesn't live here.	Tom không sống ở đây.
Tom expected Mary to be angry.	Tom mong Mary sẽ tức giận.
Tom doesn't sing well.	Tom hát không hay.
Tom will try to convince you to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục bạn làm điều đó.
There was a man on the street trying to sell me flowers.	Có một người đàn ông trên phố cố gắng bán hoa cho tôi.
We'll do that later when we're not too busy.	Chúng tôi sẽ làm điều đó sau khi chúng tôi không quá bận.
I showed Tom a video.	Tôi đã cho Tom xem một đoạn video.
I doubt that Tom's story is true.	Tôi nghi ngờ rằng câu chuyện của Tom là sự thật.
I want to return the room. 	Tôi muốn trả phòng.
Do you have my bill?	Bạn có hóa đơn của tôi không?
That man Tom?	Đó là người đàn ông Tom?
You have not been like this before.	Bạn đã không như thế này trước đây.
Apparently, Tom didn't know what to do.	Rõ ràng, Tom không biết phải làm gì.
Tom is a piano teacher and also plays the accordion in a polka band.	Tom là một giáo viên dạy piano và cũng chơi đàn accordion trong một ban nhạc polka.
Tom was embarrassed the first time he took off his shirt in front of Mary, because he had his ex-girlfriend's name tattooed on his chest.	Tom đã rất xấu hổ khi lần đầu tiên anh cởi áo trước mặt Mary, vì anh có hình xăm tên người yêu cũ trên ngực.
I heard Tom doesn't work with you anymore.	Tôi nghe nói Tom không làm việc với bạn nữa.
We owe it to Tom.	Chúng tôi nợ Tom điều đó.
Tom is not at the hospital.	Tom không ở bệnh viện.
I would advise you to really follow what Tom advised.	Tôi sẽ khuyên bạn thực sự làm theo những gì Tom đã khuyên.
I am so lucky to find an apartment close to where I work.	Tôi thật may mắn khi tìm được một căn hộ gần nơi tôi làm việc.
This is the watch that I lost a week ago.	Đây là chiếc đồng hồ mà tôi đã đánh mất một tuần trước.
Tom is still stubborn.	Tom vẫn cố chấp.
Tom isn't happy about that, is he?	Tom không hài lòng về điều đó, phải không?
The storm caused havoc in the Caribbean.	Cơn bão đã gây ra tàn phá ở Caribê.
It's not always like that.	Nó không phải lúc nào cũng như vậy.
Tom is determined to do it, but Mary is not.	Tom quyết tâm làm điều đó, nhưng Mary thì không.
She is in high school, but her boyfriend is in college.	Cô ấy đang học trung học, nhưng bạn trai của cô ấy đang học đại học.
Do you ever wear flip flops?	Bạn có bao giờ đi dép tông không?
That cannot be.	Điều đó không thể được.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không vui.
Tom seemed hesitant.	Tom có ​​vẻ do dự.
I wonder if that's really the right thing to do.	Tôi tự hỏi liệu đó có thực sự là điều đúng đắn để làm hay không.
You want Tom to do it for you, right?	Bạn muốn Tom làm điều đó cho bạn, phải không?
Tom mopped the kitchen floor while Mary made the dishes.	Tom lau sàn nhà bếp trong khi Mary làm các món ăn.
Tom almost always wears sunglasses.	Tom hầu như luôn đeo kính râm.
Tom said he was not yet thirty.	Tom nói rằng anh ấy chưa đến ba mươi.
Tom should rest assured.	Tom nên yên tâm.
I don't know anyone around here.	Tôi không biết ai xung quanh đây.
I suspect that Tom did it yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
You don't really know much about Boston, do you?	Bạn không thực sự biết nhiều về Boston, phải không?
Tom might have done something.	Tom có ​​thể đã làm điều gì đó.
Tom and Mary threw snowballs at me.	Tom và Mary ném quả cầu tuyết vào tôi.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
What's your favorite recording of Beethoven's Fifth?	Bản thu âm yêu thích của bạn về Beethoven's Fifth là gì?
Tom slides the banana peel.	Tom trượt vỏ chuối.
Tom says he thinks Mary will be jealous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ghen tị.
I want to know how much I owe you.	Tôi muốn biết tôi nợ bạn bao nhiêu.
This is something we cannot help but do.	Đây là điều mà chúng ta không thể không làm.
I suppose I will be a farmer like my father.	Tôi cho rằng tôi sẽ là một nông dân giống như cha tôi.
Tom says he doesn't think you should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ bạn nên làm như vậy.
I don't have any fun.	Tôi không có bất kỳ niềm vui.
Tom is now in Mary's room.	Tom bây giờ đang ở trong phòng của Mary.
Tom was heartbroken when his dog passed away.	Tom rất đau lòng khi con chó của mình qua đời.
I suspect Tom and Mary must have gone to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary phải đến Boston.
He replied by saying that he could swim well.	Anh ấy trả lời bằng cách nói rằng anh ấy có thể bơi tốt.
Tom tells Mary that she has the most beautiful eyes he has ever seen.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy.
Tom is clearly hiding something.	Tom rõ ràng đang che giấu điều gì đó.
I know Tom knows that Mary doesn't really have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không thực sự phải làm điều đó.
Please remember to write to Tom.	Xin hãy nhớ viết thư cho Tom.
Mary married her longtime boyfriend.	Mary kết hôn với bạn trai lâu năm của mình.
Do you want to go to the movies tomorrow night?	Bạn có muốn đi xem phim vào tối mai không?
I was on the ship.	Tôi đã ở trên tàu.
I didn't mean to waste your time.	Tôi không cố ý làm mất thời gian của bạn.
Tom doesn't even let his daughter go out on weekends.	Tom thậm chí không cho con gái đi chơi vào cuối tuần.
Tom quit that job.	Tom đã bỏ việc đó.
I didn't even know her name until yesterday.	Tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy cho đến ngày hôm qua.
Tom quickly figured out why none of his friends wanted to do it.	Tom nhanh chóng tìm ra lý do tại sao không ai trong số bạn bè của anh ấy muốn làm điều đó.
Tom continued to sing.	Tom tiếp tục hát.
I wonder if Tom needs to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần làm như vậy không.
Tom says he has to work on Saturday.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc vào thứ Bảy.
Do you still live in Boston?	Bạn vẫn còn sống ở Boston?
You are like I dreamed of you like that.	Bạn giống như tôi đã mơ thấy bạn như vậy.
Do you think there's a chance Tom would want to do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào Tom sẽ muốn làm điều đó không?
Tom knew Mary might want pizza.	Tom biết Mary có thể sẽ muốn ăn pizza.
What would you do in a situation like this?	Bạn sẽ làm gì trong tình huống như thế này?
Do you know how it is spelled?	Bạn có biết nó được đánh vần như thế nào không?
Tom burned everything Mary gave him.	Tom đốt tất cả những gì Mary đưa cho anh ta.
I told Tom I don't know any other way to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết cách nào khác để làm điều đó.
I am quite lucky.	Tôi khá may mắn.
Tom and Mary want to do it together.	Tom và Mary muốn làm điều đó cùng nhau.
Tom has male pattern baldness.	Tom bị hói đầu ở nam giới.
Tom and I are the only ones who can do that.	Tom và tôi là những người duy nhất có thể làm được điều đó.
Vending machine not working.	Máy bán hàng tự động không hoạt động.
To dismiss the dialog, you need to click the X at the top right of the window.	Để loại bỏ hộp thoại, bạn cần nhấp vào X ở trên cùng bên phải của cửa sổ.
Tom was very candid in his interview.	Tom đã rất thẳng thắn trong cuộc phỏng vấn của mình.
Tom told me that he thought Mary was suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang nghi ngờ.
They are all laughing at you.	Tất cả họ đang cười bạn.
Tom was only in town for a few days.	Tom chỉ ở thị trấn vài ngày.
I'm back in Boston on October 20th.	Tôi trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
I usually get up at five o'clock in those days.	Tôi thường dậy lúc năm giờ trong những ngày đó.
Tom asks Mary for guidance.	Tom nhờ Mary hướng dẫn.
Tom's eyesight is really bad.	Thị lực của Tom thực sự rất tệ.
Tom and I are not identical twins.	Tom và tôi không phải là anh em sinh đôi giống hệt nhau.
That is the most important thing.	Đó là điều quan trọng nhất.
This store always closes at eight o'clock.	Cửa hàng này luôn đóng cửa lúc tám giờ.
Tom is a very sociable person.	Tom là một người rất hòa đồng.
Women have grown tired of being looked down on by employers.	Phụ nữ đã trở nên mệt mỏi khi bị nhà tuyển dụng coi thường.
Tom wanted to ask Mary out, but he was afraid she would say no.	Tom muốn rủ Mary đi chơi, nhưng anh sợ cô ấy sẽ nói không.
I heard Tom and Mary whispering.	Tôi nghe thấy Tom và Mary thì thầm.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is not going to Australia.	Tom sẽ không đi Úc.
Tom will apologize to Mary if he thinks it's important.	Tom sẽ xin lỗi Mary nếu anh ấy nghĩ điều đó là quan trọng.
Tom has open heart surgery.	Tom phải phẫu thuật tim hở.
I can't stand the noise.	Tôi không thể chịu được tiếng ồn.
I won't talk to Tom anymore.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom nữa.
Tom is well aware of Mary's problems.	Tom nhận thức rõ những vấn đề của Mary.
Tom was injured in the battle.	Tom bị thương trong trận chiến.
Tom says it's hard to make a living.	Tom nói rằng thật khó để kiếm sống qua ngày.
Don't open an email attachment without knowing what it is.	Không nên mở một tệp đính kèm email mà không biết nó là gì.
How do I know what to do?	Làm thế nào tôi phải biết phải làm gì?
That's probably how Tom did it.	Đó có lẽ là cách Tom đã làm điều đó.
I'm the one who should have done it.	Tôi là người đáng lẽ phải làm điều đó.
Tom claims he did this.	Tom tuyên bố anh ấy đã làm điều này.
Tom had to tell Mary not to do that.	Tom phải nói với Mary đừng làm vậy.
You never really felt like doing that, did you?	Bạn chưa bao giờ thực sự cảm thấy muốn làm điều đó, phải không?
Neither Tom nor Mary had trouble sleeping.	Cả Tom và Mary đều không khó ngủ.
Tom said that Mary might still want to do it.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn muốn làm điều đó.
I studied hard to be able to pass the exam.	Tôi đã học chăm chỉ để có thể vượt qua kỳ thi.
I should have let Tom go.	Tôi nên để Tom rời đi.
There is a pitcher of orange juice on the table.	Có một bình nước cam trên bàn.
I wish I didn't have to tell you this.	Tôi ước rằng tôi không phải nói với bạn điều này.
Tom is perfect for Mary.	Tom là hoàn hảo cho Mary.
He hasn't actually been to the United States yet.	Anh ấy chưa thực sự đến Hoa Kỳ.
We are bad golfers.	Chúng tôi là những người chơi gôn tồi.
France, the colonial power of the Comoros, remains an important trading partner and bilateral donor.	Pháp, cường quốc thuộc địa của Comoros, vẫn là đối tác thương mại quan trọng và nhà tài trợ song phương.
Everyone except Tom stopped walking.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều dừng bước.
I'm tired of Boston.	Tôi mệt mỏi với Boston.
Tom met Mary a few years ago.	Tom đã gặp Mary vài năm trước.
Tom soon realized the seriousness of his error.	Tom sớm nhận ra mức độ nghiêm trọng của lỗi của mình.
Tom says he thinks Mary is in her room studying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng của cô ấy để học tập.
In October, I will visit my sister in Australia.	Vào tháng 10, tôi sẽ đến thăm chị gái tôi ở Úc.
I don't know the city, and moreover, I can't speak a word of the language.	Tôi không biết thành phố, và hơn thế nữa, tôi không thể nói được một từ ngôn ngữ nào.
Don't hold back anything.	Đừng kìm hãm bất cứ điều gì.
Is it true that you are not allowed to tell me?	Có đúng là bạn không được phép nói với tôi?
Tom only did it because he was drunk.	Tom chỉ làm vậy vì anh ấy say.
I thought you said you were afraid to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sợ làm điều đó.
I want to get out of here as soon as possible.	Tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tom says he doesn't want to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ngay bây giờ.
I hate Tom for that.	Tôi ghét Tom vì điều đó.
Tom said that Mary knew that John might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
I heard you got hurt trying to help Tom.	Tôi nghe nói bạn bị thương khi cố gắng giúp Tom.
The future does not look bright.	Tương lai không có vẻ tươi sáng.
Tom was used to Mary's nagging.	Tom đã quen với sự cằn nhằn của Mary.
Tom and Mary don't seem happy to see each other.	Tom và Mary có vẻ không vui khi gặp nhau.
Can you please show Tom whatever he wants?	Bạn có thể vui lòng chỉ cho Tom bất cứ điều gì anh ấy muốn?
I only did it about three times.	Tôi chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
I forgot that Tom can speak French.	Tôi quên rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom and Mary have lunch at the food court in the mall.	Tom và Mary ăn trưa tại khu ẩm thực trong trung tâm thương mại.
I don't know why Tom shouldn't do that.	Tôi không biết tại sao Tom không nên làm điều đó.
I don't think Tom would do that for us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom was accepted into Harvard.	Tom đã được nhận vào Harvard.
I went shopping twice today.	Tôi đã đi mua sắm hai lần hôm nay.
By chance, I ran into my old friend at the airport.	Rất tình cờ, tôi gặp lại người bạn cũ của mình ở sân bay.
Tom is really busy.	Tom thực sự rất bận.
Tom is spontaneous.	Tom là tự phát.
I hope you're lucky.	Tôi hy vọng bạn may mắn.
Can't you understand how I feel?	Bạn không thể hiểu cảm giác của tôi sao?
This is one of the books that I ordered from Australia.	Đây là một trong những cuốn sách mà tôi đặt mua từ Úc.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Who sings with Tom?	Ai là người hát với Tom?
I think you wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
I know Tom is the one to do it.	Tôi biết Tom là người phải làm điều đó.
What if Tom was still alive?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom vẫn còn sống?
She advised him to drink more milk, but he didn't think this was good advice.	Cô ấy khuyên anh nên uống nhiều sữa hơn, nhưng anh không nghĩ đây là lời khuyên tốt.
Tom must sign this document.	Tom phải ký vào tài liệu này.
Tom told me that he thought Mary would be interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ quan tâm.
It is quite discouraging.	Nó khá là nản lòng.
Tom told us about his life in Australia.	Tom kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của anh ấy ở Úc.
Last time you saw me, I had a mustache.	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy tôi, tôi có một bộ ria mép.
Tom wondered why Mary wasn't happy.	Tom tự hỏi tại sao Mary không hạnh phúc.
Tom got mud on his boots.	Tom dính bùn vào ủng.
Tom thinks we can't do that.	Tom nghĩ rằng chúng ta không thể làm điều đó.
Tom has already started working.	Tom đã bắt đầu làm việc.
Tom was very worried about you.	Tom đã rất lo lắng cho bạn.
I think Tom should be more discreet.	Tôi nghĩ rằng Tom nên kín đáo hơn.
Tom didn't know if he should laugh or cry.	Tom không biết mình nên cười hay nên khóc.
Tom says that no one else has tried to do that.	Tom nói rằng không ai khác đã thử làm điều đó.
It took us a long time to agree on the location of the tent.	Chúng tôi mất nhiều thời gian để thống nhất vị trí dựng lều.
The prosecution offered a plea agreement.	Công tố đã đề nghị một thỏa thuận nhận tội.
Tom realized that Mary might not like him very much.	Tom nhận ra Mary có thể không thích anh ta lắm.
You usually do it alone, right?	Bạn thường làm điều đó một mình, phải không?
Tom should consult an expert.	Tom nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia.
Tom was the only one who volunteered to help.	Tom là người duy nhất tình nguyện giúp đỡ.
Don't lose sleep over it.	Đừng mất ngủ vì điều đó.
Tom doesn't want to talk to anyone.	Tom không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
What do you think Tom would do in that situation?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì trong tình huống đó?
I noticed that you didn't do what you were supposed to do.	Tôi nhận thấy rằng bạn đã không làm những gì bạn phải làm.
I can't believe you bought this stupid game.	Tôi không thể tin rằng bạn đã mua trò chơi ngu ngốc này.
Union bosses are fighting a freeze on pay increases.	Các ông chủ công đoàn đang chống lại sự đóng băng về việc tăng lương.
Tom was the first to recognize Mary's musical talent.	Tom là người đầu tiên nhận ra tài năng âm nhạc của Mary.
Tom never showed up last night.	Tom không bao giờ xuất hiện đêm qua.
You know I'm planning to do that, right?	Bạn biết tôi đang dự định làm điều đó, phải không?
Don't you know Tom is going to Australia with me?	Bạn không biết Tom sẽ đi Úc với tôi sao?
Can't you help Tom?	Bạn không thể giúp Tom?
Tom went swimming every Monday last year.	Tom đã đi bơi vào thứ Hai hàng tuần năm ngoái.
I didn't tell Tom that I was going to do that.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi định làm điều đó.
He doesn't like school.	Anh ấy không thích trường học.
I don't think Tom agrees to do that.	Tôi không nghĩ Tom đồng ý làm điều đó.
I don't plan on spending any more time trying to do that.	Tôi không có kế hoạch dành thêm thời gian để cố gắng làm điều đó.
You are not a saint either.	Bạn cũng không phải là thánh.
I didn't know that Tom was going to tell Mary not to.	Tôi không biết rằng Tom đang định nói với Mary đừng làm vậy.
I am helping my grandfather.	Tôi đang giúp ông tôi.
Tom will paint the fence tomorrow.	Tom sẽ sơn hàng rào vào ngày mai.
See if you can convince Tom to come.	Xem liệu bạn có thể thuyết phục Tom đến không.
I don't have as much as you.	Tôi không có nhiều như bạn.
Tom taught me how to play poker.	Tom đã dạy tôi cách chơi poker.
We have been working on this.	Chúng tôi đã và đang làm việc về điều này.
I think there's a chance that Tom will do it.	Tôi nghĩ có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
People don't always behave rationally.	Không phải lúc nào mọi người cũng cư xử theo lý trí.
Tom asked me what language I could speak best.	Tom hỏi tôi ngôn ngữ nào tôi có thể nói tốt nhất.
Tom seems to know Mary.	Tom dường như biết Mary.
That's not too bad.	Điều đó không quá tệ.
No one knows what happened to Tom.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I suggested to her that we go to the movies after he got home.	Tôi đề nghị với cô ấy rằng chúng tôi đi xem phim sau khi anh ấy về nhà.
Send this parcel to him so he can take care of his company.	Gửi bưu kiện này cho anh ta để anh ta chăm sóc công ty của anh ta.
Our school was founded in 1951.	Trường chúng tôi được thành lập vào năm 1951.
Tom just does what he wants to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy muốn làm.
She is three years older than me.	Cô ấy hơn tôi ba tuổi.
Tom is not flexible.	Tom không linh hoạt.
I'm pretty sure Tom is in Australia right now.	Tôi khá chắc rằng Tom hiện đang ở Úc.
I don't think I'll be able to do it until next Monday.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó cho đến thứ Hai tuần sau.
I won't try to stop you from doing that.	Tôi sẽ không cố ngăn bạn làm điều đó.
Tom gave Mary the knife.	Tom đưa cho Mary con dao.
Tom usually eats more than Mary.	Tom thường ăn nhiều hơn Mary.
Tom will tell Mary everything.	Tom sẽ nói với Mary mọi chuyện.
Tom didn't take the bait.	Tom đã không cắn câu.
Tom is a very generous man.	Tom là một người đàn ông rất hào phóng.
The building has 20 floors.	Tòa nhà có 20 tầng.
You're still a resident of Boston, aren't you?	Bạn vẫn là cư dân của Boston, phải không?
What causes that sound?	Điều gì gây ra âm thanh đó?
Tom doesn't believe you did it.	Tom không tin rằng bạn đã làm điều đó.
I came to this country three years ago.	Tôi đến đất nước này ba năm trước.
Tom hasn't heard from Mary yet.	Tom chưa nghe tin từ Mary.
Do you want that? 	Bạn có muốn điều đó?
If so, I'll buy it for you.	Nếu vậy, tôi sẽ mua nó cho bạn.
There is nothing more annoying than a group of young girls trying to talk at the same time.	Không có gì khó chịu hơn một nhóm các cô gái trẻ đang cố gắng nói chuyện cùng một lúc.
Tom went missing a few days ago.	Tom đã mất tích vài ngày trước.
Tom already knows the rules.	Tom đã biết các quy tắc.
Tom was on the jury that convicted Mary.	Tom có ​​mặt trong bồi thẩm đoàn đã kết tội Mary.
Tom wants someone to help Mary.	Tom muốn ai đó giúp Mary.
Tom wears flip flops.	Tom đi dép xỏ ngón.
Tom didn't come here, did he?	Tom không đến đây phải không?
You don't seem to know what you're talking about.	Bạn dường như không biết mình đang nói về cái gì.
I sweat like a pig.	Tôi đổ mồ hôi như một con lợn.
I think Tom wants to be the first to do it.	Tôi nghĩ Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
I'm really glad you're here.	Tôi thực sự vui vì bạn ở đây.
Don't you know Tom has relatives in Australia?	Bạn không biết Tom có ​​họ hàng ở Úc sao?
Tom waited three hours.	Tom đã đợi ba giờ đồng hồ.
Did Tom say why he gave it to you?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy đưa nó cho bạn không?
Everyone knows that I'm broken.	Mọi người đều biết rằng tôi đã tan vỡ.
I go to that bookstore from time to time.	Tôi thỉnh thoảng đến hiệu sách đó.
I know Tom as someone we can trust.	Tôi biết Tom là một người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
I haven't talked to Tom and Mary since they got married.	Tôi đã không nói chuyện với Tom và Mary kể từ khi họ kết hôn.
You will need to stay still.	Bạn sẽ cần phải giữ yên.
Tom and Mary are also friends of John.	Tom và Mary cũng là bạn của John.
I know Tom is much shorter than me.	Tôi biết Tom thấp hơn tôi rất nhiều.
We hope Tom is not seriously injured.	Chúng tôi hy vọng Tom không bị thương nặng.
Don't know what Tom is eating.	Không biết Tom đang ăn gì.
Tom is likely going to Australia during his summer vacation.	Tom có ​​khả năng sẽ đến Úc trong kỳ nghỉ hè của anh ấy.
I doubt that Tom and Mary are sympathetic.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary có thiện cảm.
My sister bought five yards of fabric.	Em gái tôi mua năm thước vải.
Is it true that Tom doesn't like to sing?	Có thật là Tom không thích hát?
Tom accelerated to be able to pass the truck in front of him.	Tom tăng tốc để có thể vượt qua chiếc xe tải trước mặt.
Tom is willing to help us again this time.	Tom sẵn sàng giúp chúng tôi một lần nữa lần này.
I think I saw Tom in the mirror.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong gương.
I shouldn't have brought it out.	Tôi không nên đưa nó ra.
Tom said I was too noisy.	Tom nói rằng tôi đã quá ồn ào.
Tom tried to contact Mary.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary.
The newspaper keeps us informed about world events.	Tờ báo luôn thông tin cho chúng tôi về các sự kiện diễn ra trên thế giới.
I think Tom should stay here.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ở lại đây.
The car ran out of gas before entering the city.	Xe hết xăng trước khi vào thành phố.
Tom saw everyone laughing and wanted to know what was going on.	Tom thấy mọi người cười và muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
I hope you don't starve.	Tôi hy vọng bạn không chết đói.
Tom ate some strawberries.	Tom đã ăn một ít dâu tây.
I think Tom is a lovely guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai đáng yêu.
Cholera is not common in Japan.	Bệnh tả không phổ biến ở Nhật Bản.
Women generally outlive their husbands.	Phụ nữ thường sống lâu hơn chồng của họ.
Someone should have told Tom he did it the wrong way.	Ai đó đáng lẽ phải nói với Tom rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
Tom knows that he will never be able to play the French trumpet as well as Mary.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể chơi kèn Pháp giỏi như Mary.
I have terrible news.	Tôi có một tin kinh hoàng.
Tom says he's glad you did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm được điều đó.
You are not fair.	Bạn không công bằng.
Tom really should wait.	Tom thực sự nên đợi.
I thought Tom would never do what we asked.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bao giờ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Usually a set of prejudices acquired at the age of eighteen.	Thông thường là tập hợp những định kiến ​​có được ở tuổi mười tám.
Why does Tom want to live there?	Tại sao Tom muốn sống ở đó?
I haven't been to Boston in a long time.	Tôi đã không đến Boston trong một thời gian dài.
I bought the same camera that you have.	Tôi đã mua cùng một loại máy ảnh mà bạn có.
Tom approached Mary.	Tom tiến lại gần Mary.
I know Tom doesn't know where I did it.	Tôi biết Tom không biết tôi đã làm điều đó ở đâu.
Tom would be very grateful if you could do it for him.	Tom sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể làm điều đó cho anh ấy.
Tom said he wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom has to go to Boston with Mary.	Tom phải đến Boston với Mary.
Tom is a member of the choir.	Tom là một thành viên của dàn hợp xướng.
You don't seem to know much about Tom.	Bạn dường như không biết nhiều về Tom.
Chances are Tom won't want to do that.	Rất có thể Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom was as surprised as Mary.	Tom cũng ngạc nhiên như Mary.
I'm not surprised that Tom doesn't know what to do.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không biết phải làm gì.
Tom does whatever Mary tells him to do.	Tom làm bất cứ điều gì Mary bảo anh ta làm.
Don't eat while doing it.	Đừng ăn khi đang làm việc đó.
Tom's eyes are red today.	Hôm nay mắt Tom đỏ hoe.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
Yellow fever and smallpox were no longer a threat.	Bệnh sốt vàng da và bệnh đậu mùa không còn là mối đe dọa.
Why don't you come and stay with us in Boston for a few days?	Tại sao bạn không đến và ở lại với chúng tôi ở Boston vài ngày?
I thought you would do it.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
She is playing Monopoly.	Cô ấy đang chơi Monopoly.
Tom is calmer now.	Bây giờ Tom đã bình tĩnh hơn.
Tom thinks I'm Mary's boyfriend.	Tom nghĩ tôi là bạn trai của Mary.
Tom was not happy with our decision.	Tom không hài lòng với quyết định của chúng tôi.
Tom said it was the right thing to do.	Tom nói rằng đó là điều đúng đắn phải làm.
We waited for a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi trong một thời gian dài.
She was always trying to provoke me to say something that I would later regret.	Cô ấy luôn cố kích động tôi nói điều gì đó mà sau này tôi sẽ hối hận.
I know that Tom is a few pounds lighter than Mary.	Tôi biết rằng Tom nhẹ hơn Mary vài pound.
Tom had a lot.	Tom đã có rất nhiều.
Do you think Tom will go swimming with us tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đi bơi với chúng ta vào ngày mai?
The priest recited a prayer asking for forgiveness for Tom after hearing his confession.	Vị linh mục đọc lời cầu nguyện xin xá tội cho Tom sau khi nghe lời thú tội của anh.
Tom sewed a button on his jacket.	Tom đã khâu một chiếc cúc áo khoác của mình.
I think it's very unlikely that Tom will appear today.	Tôi nghĩ rất ít khả năng Tom sẽ xuất hiện hôm nay.
Polish girls don't want Justin Bieber to go to Poland.	Các cô gái Ba Lan không muốn Justin Bieber đến Ba Lan.
I want to kill Tom.	Tôi muốn giết Tom.
I asked Tom if he wanted to do it today.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn làm điều đó hôm nay không.
My French is a bit rusty.	Tiếng Pháp của tôi là một chút gỉ.
We have deadlines.	Chúng tôi có thời hạn.
I've picked out the CD I'll buy next.	Tôi đã chọn ra đĩa CD mà tôi sẽ mua tiếp theo.
Tom delivered the package to Mary's house.	Tom đã chuyển gói hàng đến nhà Mary.
If you want a pencil, I'll lend you one.	Nếu bạn muốn một cây bút chì, tôi sẽ cho bạn mượn một cây.
Tom says that Mary will win.	Tom nói rằng Mary sẽ thắng.
Why do you think Tom is there?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại ở đó?
You should tell the truth.	Bạn nên nói sự thật.
That is still not clear.	Điều đó vẫn chưa rõ ràng.
Tom is old enough to travel on his own.	Tom đã đủ lớn để tự đi du lịch.
That's a question I get asked often.	Đó là một câu hỏi mà tôi thường được hỏi.
I just have one thing to ask of you.	Tôi chỉ có một điều muốn hỏi ở bạn.
I would never believe such a thing could happen to me.	Tôi sẽ không bao giờ tin rằng một điều như vậy có thể xảy ra với tôi.
Tom has told me the same joke more than ten times.	Tom đã nói với tôi cùng một câu chuyện cười đó hơn mười lần.
Tom is not sick.	Tom không bị ốm.
Tom will definitely be missed.	Tom chắc chắn sẽ bị bỏ lỡ.
I don't think I can trust Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng Tom nữa.
I want Tom to stop doing that.	Tôi muốn Tom ngừng làm điều đó.
Tom has a rather tall daughter.	Tom có ​​một cô con gái khá cao.
Tom said he knew he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants Mary to pose as his girlfriend.	Tom muốn Mary đóng giả làm bạn gái của anh ta.
Is there any chance you will come to Australia next month?	Có cơ hội nào bạn sẽ đến Úc vào tháng tới không?
I will meet you at the station at 10 am.	Tôi sẽ gặp bạn ở nhà ga lúc 10 giờ sáng.
They pinned the theft to Tom.	Họ đã ghim vụ trộm vào Tom.
That's what the doctor said.	Đó là những gì bác sĩ nói.
I don't have time to talk to you right now.	Tôi không có thời gian để nói chuyện với bạn ngay bây giờ.
Tom lied to you about that.	Tom đã nói dối bạn về điều đó.
Tom hates the idea.	Tom ghét ý tưởng này.
Mary wants to be a ballerina.	Mary muốn trở thành một diễn viên múa ba lê.
I sometimes meet Tom at the club.	Tôi thỉnh thoảng gặp Tom ở câu lạc bộ.
What I need is not money, but your advice.	Thứ tôi cần không phải là tiền, mà là lời khuyên của bạn.
Tom said I looked surprised.	Tom nói rằng tôi trông rất ngạc nhiên.
It's not scary is it?	Nó không đáng sợ phải không?
Tom didn't really expect Mary to do that.	Tom không thực sự mong đợi Mary làm điều đó.
Tom is older than you.	Tom lớn tuổi hơn bạn.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
Tom was back on Monday morning.	Tom đã trở lại vào sáng thứ Hai.
You can not miss it.	Bạn không thể bỏ lỡ nó.
I wonder how much money Tom has in his wallet.	Tôi tự hỏi Tom có ​​bao nhiêu tiền trong ví.
Tom bought me dinner.	Tom đã mua bữa tối cho tôi.
My child is lost.	Con tôi đã mất.
Squaw Valley, California, is one of the largest ski resorts in the United States.	Thung lũng Squaw, California, là một trong những khu nghỉ mát trượt tuyết lớn nhất ở Hoa Kỳ.
Tom says he sings bass.	Tom nói rằng anh ấy hát bass.
Tom owns this land.	Tom sở hữu mảnh đất này.
I think it might be unethical to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không hợp đạo đức khi làm điều đó.
Tom is no longer an idle boy.	Tom không còn là một cậu bé nhàn rỗi nữa.
Just what's going on here?	Chỉ là những gì đang xảy ra ở đây?
Tom was dumbfounded.	Tom chết lặng.
Do you want me to teach you that song?	Bạn có muốn tôi dạy bạn bài hát đó không?
You don't know what will happen?	Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra?
You yourself need to learn to drive a car.	Bản thân bạn cần học lái xe ô tô.
I couldn't explain to Tom what was going on.	Tôi không thể giải thích cho Tom chuyện gì đang xảy ra.
Pink isn't just for girls.	Màu hồng không chỉ dành cho các bé gái.
Tom came instead of Mary.	Tom đến thay vì Mary.
I didn't know that Tom's house was so close to Mary's.	Tôi không biết rằng nhà của Tom rất gần nhà của Mary.
I didn't see anyone in the park.	Tôi không thấy ai trong công viên.
I can be a little rusty.	Tôi có thể là một chút gỉ.
I need to stamp all of these envelopes.	Tôi cần dán tem vào tất cả các phong bì này.
Tom looked at Mary curiously. 	Tom tò mò nhìn Mary.
He had never seen someone like her before.	Anh chưa từng thấy ai đó như cô trước đây.
I remember what Tom said.	Tôi nhớ những gì Tom đã nói.
Do you think Tom didn't hear me?	Bạn có nghĩ rằng Tom không nghe thấy tôi nói gì không?
That is a moot point.	Đó là một điểm tranh luận.
Tom has no interest in me.	Tom không có hứng thú với tôi.
If I had time, I would have visited Tom.	Nếu có thời gian, tôi đã đến thăm Tom.
The whole country was saddened to hear of the death of their king.	Cả nước đau buồn khi nghe tin vua của họ băng hà.
I'm hungry because I skipped breakfast.	Tôi đói vì tôi đã bỏ bữa sáng.
Tom can give the message.	Tom có ​​thể đưa ra thông điệp.
Tom's goose was cooked.	Ngỗng của Tom đã được nấu chín.
She doesn't like when I talk to other girls.	Cô ấy không thích khi tôi nói chuyện với những cô gái khác.
Tom doesn't seem to be aware that Mary hasn't done it yet.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary vẫn chưa làm điều đó.
Tom has been to Australia, but I have not.	Tom đã từng đến Úc, nhưng tôi thì chưa.
Tom is not supportive.	Tom không ủng hộ.
I can't go to Boston either.	Tôi cũng không thể đến Boston.
Take out your notebook and pen.	Lấy vở và bút ra.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
I don't think Tom ever did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng làm điều đó.
Tom didn't do that, did he?	Tom đã không làm điều đó, phải không?
You were amazing.	Bạn thật đáng kinh ngạc.
Tom isn't in the tent is he?	Tom không ở trong lều phải không?
I realized that Tom could convince Mary not to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
Are you going to ask Mary out to dinner?	Bạn có định rủ Mary đi ăn tối không?
Tom wants to be popular at school.	Tom muốn nổi tiếng ở trường.
Tom says he thinks I'm nice.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi tốt bụng.
I shouldn't have rode Tom's bike without asking him first.	Đáng lẽ tôi không nên đạp xe của Tom mà không hỏi anh ấy trước.
Tom smiled reassuringly.	Tom mỉm cười trấn an.
"Why don't you do the same?" 	"Tại sao bạn không làm như vậy?"
"I forgot."	"Tôi quên mất."
This is not how I thought this would happen.	Đây không phải là cách tôi nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra.
I'm disappointed in you, Tom.	Tôi thất vọng về bạn, Tom.
Tom was going to ask Mary to do it, wasn't he?	Tom định yêu cầu Mary làm điều đó, phải không?
What a shame.	Thật là xấu hổ.
Tom says he learned to do it the hard way.	Tom nói rằng anh ấy đã học được cách làm điều đó một cách khó khăn.
Tom knew that he had to do what Mary told him to do.	Tom biết rằng anh ấy phải làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
That's it.	Chỉ có vậy thôi.
I have no money, but I have a dream.	Tôi không có tiền, nhưng tôi có ước mơ.
Tom told me he would help me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp tôi.
I don't know who is responsible, but I promise to find out.	Tôi không biết ai chịu trách nhiệm, nhưng tôi hứa sẽ tìm ra.
Taishukan has advertised that it will publish a new dictionary.	Taishukan đã quảng cáo rằng sẽ xuất bản một cuốn từ điển mới.
I have lived in Australia since the age of thirteen.	Tôi đã sống ở Úc từ năm mười ba tuổi.
The happiness of the nation is the responsibility of the government.	Hạnh phúc của quốc gia là trách nhiệm của chính phủ.
Get in touch if you need our assistance again.	Hãy liên hệ nếu bạn cần sự trợ giúp của chúng tôi một lần nữa.
Tom said hello.	Tom nói xin chào.
Many people in these divisions have fallen on hard times.	Nhiều người ở những bộ phận này đã rơi vào thời kỳ khó khăn.
Turn off the lights when you're done.	Tắt đèn khi bạn hoàn tất.
Tom doesn't have much experience doing that.	Tom không có nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
I know you're not very happy about that.	Tôi biết bạn không hài lòng lắm về điều đó.
I told Tom to do more research.	Tôi đã nói với Tom để nghiên cứu thêm.
Tom would make the same decision as me if he were in my position.	Tom sẽ đưa ra quyết định giống tôi nếu anh ấy ở trong vị trí của tôi.
October 20 is Tom's birthday.	Ngày 20 tháng 10 là sinh nhật của Tom.
I found the book that I lost the day before.	Tôi đã tìm thấy cuốn sách mà tôi đã đánh mất ngày hôm trước.
I am looking for a place to sleep.	Tôi đang tìm một nơi để ngủ.
This is a walk in the park for me.	Đây là một cuộc đi dạo trong công viên đối với tôi.
Tell Tom that you lied.	Nói với Tom rằng bạn đã nói dối.
Tom is really late, isn't he?	Tom thực sự đến muộn, phải không?
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
How many weeks did Tom spend doing it?	Tom đã dành bao nhiêu tuần để làm việc đó?
I have asked that question many times, but no one has given me a satisfactory answer.	Tôi đã hỏi câu hỏi đó nhiều lần, nhưng chưa ai cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
There is no denying a fact.	Không thể phủ nhận một thực tế.
Tell Tom I'm coming.	Nói với Tom là tôi sẽ đến.
I'm not sure what I should do.	Tôi không chắc mình nên làm gì.
I don't know that you've ever met Tom.	Tôi không biết rằng bạn đã từng gặp Tom.
Tom and I don't plan to go together.	Tom và tôi không định đi cùng nhau.
Tom no longer trusts anyone.	Tom không còn tin tưởng ai nữa.
Tom told me he was unlucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không may mắn.
Don't make me guess.	Đừng bắt tôi phải đoán.
Tom says he doesn't want Mary to come to his party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary đến bữa tiệc của mình.
Tom lives there alone.	Tom sống ở đó một mình.
Tom looks agitated.	Tom có ​​vẻ kích động.
Tom says he wasn't the one to tell Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người bảo Mary làm điều đó.
Tom says that Mary is likely to be suspicious.	Tom nói rằng Mary có khả năng nghi ngờ.
Tom probably walked home by himself.	Tom có ​​lẽ đã tự đi bộ về nhà.
I suspect that Tom shouldn't have done it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không nên làm điều đó.
I won't tell Tom what he needs to do.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
I sent an email to support.	Tôi đã gửi một email đến bộ phận hỗ trợ.
Tom told us the changes he thought we should make.	Tom nói với chúng tôi những thay đổi mà anh ấy nghĩ chúng tôi nên thực hiện.
Tom is the most popular kid in the class.	Tom là đứa trẻ nổi tiếng nhất trong lớp.
Defense attorneys have appealed for mercy.	Các luật sư bào chữa đã kêu gọi sự thương xót.
Tom found Mary's ring under the couch.	Tom tìm thấy chiếc nhẫn của Mary dưới chiếc ghế dài.
I do not know what you've done.	Tôi không biết bạn đã làm gì.
Tom loves watching people do things he can't do.	Tom thích xem mọi người làm những điều mà anh ấy không thể làm.
Some foods are quite bland without salt.	Một số thực phẩm khá nhạt nhẽo nếu không có muối.
Hurry. 	Vội vàng.
Give me a hand.	Hãy giúp tôi một tay.
Tom told me you were his assistant.	Tom nói với tôi bạn là trợ lý của anh ấy.
Tom says he is proud of his children.	Tom nói rằng anh ấy tự hào về các con của mình.
Tom reluctantly moves back to Australia.	Tom miễn cưỡng chuyển về Úc.
Tom thinks you should be able to do that.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom took off his coat and hung it up.	Tom cởi áo khoác và treo nó lên.
Don't touch my car.	Đừng chạm vào xe của tôi.
Tom and I are longtime friends.	Tom và tôi là bạn lâu năm.
Tom didn't smoke marijuana that night.	Tom đã không hút cần sa vào đêm hôm đó.
I know that Tom will let you do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom doesn't have much to say, does he?	Tom không có nhiều điều để nói, phải không?
How many times did you do it this week?	Bạn đã làm điều đó bao nhiêu lần trong tuần này?
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
What is your favorite Canadian beer?	Loại bia Canada yêu thích của bạn là gì?
I had a wonderful time.	Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Shredded carrots.	Cà rốt bào sợi nhỏ.
Tom should be intrigued.	Tom nên bị hấp dẫn.
Tom said he didn't know why Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh không biết lý do Mary không làm điều đó là gì.
I want to thank everyone who helped me do this.	Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi làm điều này.
It's so stuffy here. 	Ở đây ngột ngạt quá.
Can someone open a window?	Ai đó có thể mở một cửa sổ?
Was Tom in Boston last year?	Năm ngoái Tom có ​​ở Boston không?
That means Tom has to act very quickly.	Điều đó có nghĩa là Tom phải hành động rất nhanh.
Tom has two married daughters and one unmarried.	Tom có ​​hai người con gái đã kết hôn và một người chưa kết hôn.
Don't run away from me now.	Đừng chạy trốn khỏi tôi bây giờ.
Tom is the only one sleeping.	Tom là người duy nhất đang ngủ.
A gunman shot him in March 1981.	Một tay súng đã bắn anh ta vào tháng 3 năm 1981.
I think we should be able to get this done by 2:30.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom must have been exhausted.	Tom hẳn đã kiệt sức.
They will not eat meat.	Họ sẽ không ăn thịt.
What is that terrible noise?	Tiếng ồn khủng khiếp đó là gì?
We are open until 6:30.	Chúng tôi mở cửa đến 6:30.
I think Tom and Mary are talking to each other.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đang nói chuyện với nhau.
I know I'm a bit lazy.	Tôi biết rằng tôi hơi lười biếng.
Tom blocked Mary.	Tom đã chặn Mary.
I'll give Tom anything he wants.	Tôi sẽ cho Tom bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Both Tom and Mary can swim quite well.	Cả Tom và Mary đều có thể bơi khá tốt.
I can't believe Tom is actually planning to do this.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang lên kế hoạch làm điều này.
Tom tasted the cheesecake.	Tom nếm thử bánh pho mát.
Tom has three roommates.	Tom có ​​ba người bạn cùng phòng.
Tom is better today than yesterday.	Hôm nay Tom tốt hơn hôm qua.
There is a picture on the wall.	Có một bức tranh trên tường.
I picked up a few things for our party.	Tôi đã chọn một vài thứ cho bữa tiệc của chúng tôi.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên làm gì.
The tiger was hit by a tranquilizer dart.	Con hổ bị trúng một phi tiêu thuốc an thần.
I still haven't forgotten Tom.	Tôi vẫn chưa quên Tom.
You're not that old are you?	Bạn không già như vậy phải không?
Tom is a man who loves all business.	Tom là một người thích kinh doanh tất cả.
Tom is much shorter than you.	Tom thấp hơn bạn nhiều.
The first point that needs to be made clear is that design is purely experimental.	Điểm đầu tiên cần phải làm rõ là thiết kế hoàn toàn là thử nghiệm.
The person responsible for the error has been fired.	Người chịu trách nhiệm về lỗi đã bị sa thải.
I'm the one with the money.	Tôi là người có tiền.
Do not drink too many sugary drinks.	Không uống quá nhiều đồ uống có đường.
Tom was very scared.	Tom đã rất sợ.
Tom tells Mary that she should try to come early.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên cố gắng đến sớm.
I don't feel lonely anymore.	Tôi không cảm thấy cô đơn nữa.
Obviously Tom doesn't understand French very well.	Rõ ràng là Tom không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
Tom wants to take his picture with Mary.	Tom muốn chụp ảnh của anh ấy với Mary.
Tom is trying to be a good stepfather.	Tom đang cố gắng trở thành một người cha dượng tốt.
I know that Tom was disgusting.	Tôi biết rằng Tom đã kinh tởm.
I'm pretty sure Tom doesn't drink coffee.	Tôi khá chắc rằng Tom không uống cà phê.
He really is a lazy guy.	Anh ta thật là một kẻ lười biếng.
Tom is there, checking his bag.	Tom đang ở đó, kiểm tra túi của anh ấy.
You can't reason with Tom.	Bạn không thể lý luận với Tom.
You are a true gentleman.	Bạn là một quý ông đích thực.
Tom has mental health problems.	Tom có ​​vấn đề về sức khỏe tâm thần.
I know you won't be able to do that.	Tôi biết bạn sẽ không thể làm điều đó.
I don't think I'll be in the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I know Tom is a pretty good swimmer.	Tôi biết Tom là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
Tom and Mary don't listen to music.	Tom và Mary không nghe nhạc.
I wonder if Tom is sleeping.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang ngủ không.
Our restaurant doesn't have many customers on Mondays.	Nhà hàng của chúng tôi không có nhiều khách hàng vào thứ Hai.
Tom is only a little taller than me.	Tom chỉ cao hơn tôi một chút.
You're not a millionaire yet, are you?	Bạn chưa phải là một triệu phú, phải không?
I wasn't able to go to his birthday party.	Tôi đã không thể đi dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom doesn't tremble.	Tom không run.
You don't really want to do that now, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều đó bây giờ, phải không?
How much does the puppy in that window cost?	Con chó con trong cửa sổ đó giá bao nhiêu?
Tom tends to be a bit grumpy.	Tom có ​​xu hướng hơi gắt gỏng.
Tom said Mary might not have to do it.	Tom nói Mary có thể không phải làm điều đó.
They fear that their way of life will soon end.	Họ sợ rằng con đường sống của họ sẽ sớm kết thúc.
Tom started to cry.	Tom bắt đầu khóc.
He announced that he had discovered a new comet.	Ông tuyên bố rằng mình đã phát hiện ra một sao chổi mới.
I'm willing to pay more for something if it's high quality.	Tôi sẵn lòng trả nhiều tiền hơn cho thứ gì đó nếu nó có chất lượng cao.
Tom was probably surprised.	Tom có ​​lẽ đã rất ngạc nhiên.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ.
Tom banged Mary's head against the wall.	Tom đập đầu Mary vào tường.
Tom is working full time.	Tom đang làm việc toàn thời gian.
I want a Manhattan.	Tôi muốn một Manhattan.
Unripe apple.	Quả táo chưa chín.
Tom swore he wouldn't tell Mary.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
I don't think I've seen anyone try that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai thử làm điều đó trước đây.
I think Tom and Mary are both blind.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều bị mù.
I'm not willing to do that for Tom.	Tôi không sẵn lòng làm điều đó cho Tom.
I assume Tom would agree to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Can I have a glass of red wine, please?	Vui lòng cho tôi một ly rượu vang đỏ được không?
Tom still doesn't know about Mary's death.	Tom vẫn chưa biết về cái chết của Mary.
I noticed the problem too late to do anything about it.	Tôi nhận thấy vấn đề quá muộn để làm bất cứ điều gì về nó.
Tom was already suspicious.	Tom đã nghi ngờ rồi.
I really don't want to talk to Tom right now.	Tôi thực sự không muốn nói chuyện với Tom lúc này.
They looked at Tom.	Họ nhìn Tom.
Tom might have been the one who told Mary.	Tom có ​​thể là người đã nói với Mary.
The dance is the most dazzling event of the season.	Buổi khiêu vũ là sự kiện rực rỡ nhất trong mùa.
Tom thinks that Mary teaches French.	Tom nghĩ rằng Mary dạy tiếng Pháp.
We hope that we will have it done by the end of October.	Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10.
The explosion happened due to his carelessness.	Vụ nổ diễn ra do sự bất cẩn của anh ta.
Tom doesn't really want your advice.	Tom không thực sự muốn lời khuyên của bạn.
You know you can always count on Tom.	Bạn biết rằng bạn luôn có thể tin tưởng vào Tom.
I sat under the tree and read the newspaper.	Tôi ngồi dưới gốc cây và đọc báo.
I think it would be better if you lie down.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn nằm xuống.
Can you bake me a cake for my birthday?	Bạn có thể nướng cho tôi một chiếc bánh kem cho ngày sinh nhật của tôi được không?
Don't pick it up. 	Đừng nhặt nó lên.
It's dirty.	Nó bẩn.
Tom's parents like me.	Cha mẹ của Tom thích tôi.
Where's your brother?	Anh trai của bạn đâu?
I'm back for you.	Tôi quay lại vì bạn.
Tom doesn't think Mary is crazy.	Tom không nghĩ Mary điên.
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Tom was lying unconscious on the ground.	Tom đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Tom will be a senior next year.	Tom sẽ là học sinh cuối cấp vào năm sau.
You should consult Tom.	Bạn nên hỏi ý kiến ​​Tom.
Tom might be asleep by now.	Bây giờ Tom có ​​thể đã ngủ.
Tom will learn French next year.	Tom sẽ học tiếng Pháp vào năm tới.
I highly doubt Tom will be involved.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ tham gia.
"Do you trust Tom?" 	"Bạn có tin Tom không?"
"Not necessarily."	"Không hẳn."
I can't believe you don't need to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn không cần phải làm điều đó.
There is bad blood between them.	Giữa họ có máu xấu.
Please don't think Tom looks like his dad?	Làm ơn đừng nghĩ Tom giống bố của anh ấy?
I should stop procrastinating.	Tôi nên ngừng trì hoãn.
Mary knits lace every night.	Mary đan ren mỗi đêm.
It would probably be boring to do that.	Có lẽ sẽ rất nhàm chán khi làm điều đó.
Speaking with a smile, doesn't make it any less rude.	Nói với một nụ cười, không làm cho nó bớt thô lỗ hơn chút nào.
How long will Tom be in Boston?	Tom sẽ ở Boston bao lâu nữa?
That ceremony was on October 20, 2013.	Buổi lễ đó vào ngày 20/10/2013.
Tom said he and Mary plan to visit Australia next year.	Tom cho biết anh và Mary dự định đến thăm Australia vào năm tới.
I wouldn't let Tom drive if I were you.	Tôi sẽ không để Tom lái xe nếu tôi là bạn.
Tom is quite talkative.	Tom là người khá nói.
I immediately understood what Tom meant.	Tôi hiểu ngay ý của Tom.
I don't think Tom will be home tonight.	Tôi không nghĩ rằng tối nay Tom sẽ ở nhà.
Tom told me he was coming home on Monday.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom says he's not ready to settle down yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để ổn định cuộc sống.
Tom can be skewed.	Tom có ​​thể bị chệch choạc.
Wake up Tom.	Đánh thức Tom đi.
Tom is a pretty good cartoonist.	Tom là một người vẽ tranh biếm họa khá giỏi.
Does anyone here trust Tom?	Có ai ở đây tin tưởng Tom không?
Tom doesn't seem to feel bored like Mary.	Tom dường như không cảm thấy buồn chán như Mary.
I don't volunteer.	Tôi không tình nguyện.
There are a few remaining questions.	Có một số câu hỏi còn lại.
Do you know when Tom came to Australia?	Bạn có biết Tom đến Úc khi nào không?
Tom is planning a party.	Tom đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc.
Their whereabouts are not known.	Nơi ở của họ không được biết.
I know that Tom is not a good music teacher.	Tôi biết rằng Tom không phải là một giáo viên dạy nhạc giỏi.
Tom was rummaging through some of his stuff when Mary entered the room.	Tom đang lục tung vài thứ của mình thì Mary bước vào phòng.
I love the fact that Tom is back in Boston.	Tôi thích thực tế là Tom đã trở lại Boston.
Tom burst into the kitchen.	Tom xông vào bếp.
I think we should do that.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm điều đó.
I don't know why Tom and Mary don't like each other.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary không thích nhau.
I'm looking for my phone.	Tôi đang tìm điện thoại của mình.
Tom didn't think that Mary would be tempted to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
I believe in regular exercise.	Tôi tin vào việc tập thể dục thường xuyên.
I know that Tom is not hungry.	Tôi biết rằng Tom không đói.
Tom put his hand on Mary's shoulder and looked deeply into her eyes.	Tom đặt tay lên vai Mary và nhìn sâu vào mắt cô.
Please take off all your clothes, except your underwear.	Vui lòng cởi bỏ tất cả quần áo của bạn, ngoại trừ đồ lót của bạn.
You may have forgotten about it.	Bạn có thể đã quên về nó.
Tom found Mary's appointment book.	Tom đã tìm thấy cuốn sổ hẹn của Mary.
Tom says he is not planning to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó vào ngày mai.
Don't tell me Tom can speak French too.	Đừng nói với tôi Tom cũng có thể nói tiếng Pháp.
Tom is not a good man.	Tom không phải là một người đàn ông tốt.
Tom is very interested in this plan.	Tom rất quan tâm đến kế hoạch này.
I doubt Tom actually planned to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự đã lên kế hoạch làm điều đó.
Tom says he is going to Australia next year.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào năm tới.
I know where you are going tomorrow night.	Tôi biết bạn định ở đâu vào tối mai.
We have no more ice.	Chúng tôi không còn băng nữa.
I'm sure I don't know what you're talking about.	Tôi chắc rằng tôi không biết bạn đang nói gì.
Tom asks Mary to take out the trash can.	Tom yêu cầu Mary mang thùng rác ra ngoài.
Tom didn't have to say anything.	Tom không cần phải nói gì cả.
Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
I had to catch the first train this morning to get here on time.	Tôi phải bắt chuyến tàu đầu tiên sáng nay để đến đây kịp giờ.
That's all I wanted to know.	Đó là tất cả những gì tôi muốn biết.
Tom was sentenced to 10 years in prison.	Tom bị kết án 10 năm tù.
I know that Tom is not ready to quit.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa sẵn sàng để nghỉ việc.
Tom hopes he won't be disqualified.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bị loại.
Tom begs Mary for another chance.	Tom cầu xin Mary cho một cơ hội khác.
Are you willing to lend me enough money to buy a car?	Bạn có sẵn sàng cho tôi vay đủ tiền để mua một chiếc xe hơi không?
Tom just pretends he's tired.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy mệt mỏi.
Tom says he plans to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ làm điều đó vào ngày 20/10.
Don't tell me what to say.	Đừng bảo tôi phải nói gì.
I can not breath.	Tôi cảm thấy khó thở.
Tom has nothing to do with me anymore.	Tom không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tom gives everyone a second chance.	Tom cho mọi người cơ hội thứ hai.
Tom drinks some water.	Tom uống một ít nước.
Tom is just pretending.	Tom chỉ đang giả vờ.
I don't really think Tom has to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom phải làm điều đó.
I expect a lot from Tom.	Tôi mong đợi rất nhiều từ Tom.
Tom thinks you're good at French, but I know you're not.	Tom nghĩ rằng bạn giỏi tiếng Pháp, nhưng tôi biết bạn không phải vậy.
No matter who you ask, you will not be able to get a satisfactory answer.	Cho dù bạn hỏi ai, bạn sẽ không thể nhận được câu trả lời thỏa đáng.
What will I tell Tom?	Tôi sẽ nói gì với Tom?
I know that Tom might be allowed to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó một mình.
I understand why you are so concerned.	Tôi hiểu tại sao bạn rất quan tâm.
This was common in the nineties.	Điều này đã được phổ biến trong những năm chín mươi.
I sent all my clothes to the cleaners.	Tôi đã gửi tất cả các bộ quần áo của mình cho những người dọn dẹp.
Did you call Tom?	Bạn đã gọi cho Tom?
When did you find out that Tom doesn't like skating?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không thích trượt băng khi nào?
Tom was able to do it successfully.	Tom đã có thể làm điều đó thành công.
Tom knows nothing for sure.	Tom không biết gì là điều chắc chắn.
Don't know if Tom is really sleepy.	Không biết Tom có ​​thực sự buồn ngủ không.
I am not familiar with French poets.	Tôi không quen với các nhà thơ Pháp.
I'm looking for an ATM.	Tôi đang tìm một máy ATM.
It's Tom, my brother, not John.	Đó là Tom, anh trai của tôi, không phải John.
When will Tom return from his trip?	Khi nào Tom trở về sau chuyến đi của mình?
I will try not to spill anything.	Tôi sẽ cố gắng không làm đổ bất cứ thứ gì.
Tom talked about how Mary helps us?	Tom đã nói chuyện Mary giúp chúng ta như thế nào?
Tom noticed something on the ground.	Tom nhận thấy thứ gì đó trên mặt đất.
Tom still hopes that will happen.	Tom vẫn hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
I'm not sure if I like the picture or not.	Tôi không chắc mình có thích bức tranh hay không.
Tom said he was hoping he could help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng có thể giúp chúng tôi.
When did you start hanging out with your girlfriend?	Bạn bắt đầu đi chơi với bạn gái từ khi nào?
When was the last time you took a chance?	Lần cuối cùng bạn nắm lấy cơ hội là khi nào?
Tom still hasn't told us what he wants to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy muốn làm gì.
I suspected that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó.
Tom is featured in most of the photos in Mary's album.	Tom có ​​mặt trong hầu hết các bức ảnh trong album của Mary.
I know that Tom doesn't know that I don't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
That kind of thing can't be found anywhere.	Loại thứ đó không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Tom doesn't understand modern technology.	Tom không hiểu công nghệ hiện đại.
You'd better leave.	Tốt hơn là bạn nên rời đi.
I have made some mistakes in my life.	Tôi đã mắc một số sai lầm trong đời.
That's what managers have to do.	Đó là điều mà các nhà quản lý phải làm.
Tom asked me what I was looking for.	Tom hỏi tôi những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom and Mary are very nice.	Tom và Mary rất tốt.
She shows off her talent.	Cô thể hiện tài năng của mình.
If I could get a book from the library, I would save having to buy it at the bookstore.	Nếu tôi có thể lấy một cuốn sách từ thư viện, tôi sẽ tiết kiệm được việc phải mua nó ở hiệu sách.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
We hope Tom will be back in Boston with us soon.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ sớm trở lại Boston với chúng tôi.
I know that you have to do it.	Tôi biết rằng bạn phải làm điều đó.
Tom ran into the woods.	Tom chạy vào rừng.
Can't you hear me?	Bạn không nghe thấy tôi nói sao?
Tom bought me a hotdog.	Tom đã mua cho tôi một cái bánh hotdog.
Do you know what Tom said to Mary?	Bạn có biết Tom đã nói gì với Mary không?
Take this medicine, and you will feel so much better.	Uống thuốc này, và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
We had a little trouble with the device yesterday.	Chúng tôi đã gặp một chút rắc rối với thiết bị ngày hôm qua.
I'm glad to hear that you're getting better.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn đang trở nên tốt hơn.
I don't need three bicycles.	Tôi không cần ba chiếc xe đạp.
Tom felt himself lifted.	Tom cảm thấy mình được nâng lên.
I will be happy to help you find an apartment.	Tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn tìm kiếm một căn hộ.
You don't get paid to do that, do you?	Bạn không được trả tiền để làm điều đó, phải không?
A large pot is on the kitchen table.	Một cái nồi lớn để trên bàn bếp.
Don't blame me. 	Đừng trách tôi.
It's not my fault.	Đó không phải lỗi của tôi.
Tom will try to win.	Tom sẽ cố gắng giành chiến thắng.
I will not tolerate this type of behavior anymore.	Tôi sẽ không dung thứ cho loại hành vi này nữa.
Tom gave Mary all the money he had in his pocket.	Tom đưa cho Mary tất cả số tiền mà anh ta có trong túi.
Tom told me he had a problem.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một vấn đề.
Tom asks Mary to text him.	Tom yêu cầu Mary nhắn tin cho anh ta.
Do you knit?	Bạn có đan không?
He is sure that he will pass the next exam.	Anh ta chắc chắn rằng anh ta sẽ vượt qua kỳ thi tiếp theo.
What percentage of students in your class are girls?	Bao nhiêu phần trăm học sinh trong lớp của bạn là nữ?
I don't have to do everything you tell me to do.	Tôi không cần phải làm tất cả những gì bạn bảo tôi làm.
Tom should never have been caught.	Tom lẽ ra không bao giờ bị bắt.
Tom said Mary only went hiking with him three times.	Tom cho biết Mary chỉ đi bộ đường dài với anh ta ba lần.
I think Tom can help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp.
Tom says he thinks he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì phải làm.
Tom actually did what he said he would do.	Tom thực sự đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I thought you wanted to know that Tom missed school today.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn biết rằng Tom đã nghỉ học hôm nay.
Tom sees ghosts everywhere.	Tom nhìn thấy ma ở khắp mọi nơi.
Tom says he thinks what Mary did was a mistake.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng những gì Mary đã làm là một sai lầm.
You are half way through.	Bạn đã được nửa chặng đường.
It was a famous song.	Đó là một bài hát nổi tiếng.
It's strange isn't it?	Thật là kỳ lạ phải không?
I assume this will meet your approval.	Tôi cho rằng điều này sẽ đáp ứng được sự chấp thuận của bạn.
Tom sat alone in the dark.	Tom ngồi một mình trong bóng tối.
I don't think Tom did his homework on his own.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tự mình làm bài tập về nhà.
I know Tom can't do it as well as Mary can.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó tốt như Mary có thể.
I don't know Tom didn't do that anymore.	Tôi không biết Tom đã không làm điều đó nữa.
I wish I could be as happy as you.	Tôi ước tôi có thể hạnh phúc như bạn.
Who taught you these arpeggios?	Ai đã dạy bạn những hợp âm rải này?
I've always wanted to take a trip around the world.	Tôi luôn muốn thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới.
Industry accounts for nearly 22% of GDP while employing less than 6% of the workforce.	Ngành công nghiệp chiếm gần 22% GDP trong khi sử dụng chưa đến 6% lực lượng lao động.
The cat hissed at Tom.	Con mèo rít lên với Tom.
I don't think you speak French any better than me.	Tôi không nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn tôi.
Tom doesn't seem to be drunk.	Tom dường như không say.
This is a picture of the ship that Tom was on.	Đây là hình ảnh của con tàu mà Tom đã ở trên.
Tom is in the kitchen making sandwiches.	Tom đang ở trong bếp làm bánh mì sandwich.
I have the amount you are talking about.	Tôi có số tiền mà bạn đang nói đến.
Tom never reported it to the authorities.	Tom không bao giờ báo cáo điều đó với chính quyền.
He has a superior complex.	Anh ta có một phức cảm vượt trội.
Does Tom wear perfume?	Tom có ​​mặc nước hoa không?
They don't tell us the truth.	Họ không nói cho chúng ta biết sự thật.
Did anyone see Tom here yesterday?	Có ai thấy Tom ở đây hôm qua không?
I don't want to be a janitor anymore.	Tôi không muốn trở thành một người lao công nữa.
Tom insisted that I go.	Tom khăng khăng rằng tôi phải đi.
The new auditorium has good acoustics.	Khán phòng mới có âm học tốt.
That chimney is very tall.	Ống khói đó rất cao.
I don't know Tom knows why I didn't.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
She said he took bribes.	Cô nói anh ta nhận hối lộ.
It was clear that Tom didn't want to be there right away.	Rõ ràng là Tom không muốn ở đó ngay lập tức.
Tom is always grumbling.	Tom luôn càu nhàu.
Tom won't eat alone.	Tom sẽ không ăn một mình.
She doesn't live with him.	Cô ấy không sống với anh ta.
Tom said he was going to stay at home all day.	Tom nói rằng anh ấy định ở nhà cả ngày.
Tom may not see us.	Tom có ​​thể không nhìn thấy chúng tôi.
Tom and Mary are having a rough ride.	Tom và Mary đang có một chuyến đi khó khăn.
This is my final review.	Đây là đánh giá cuối cùng của tôi.
I don't know if Tom is still fat and short.	Không biết Tom có ​​còn béo lùn nữa không.
We asked Tom.	Chúng tôi hỏi Tom.
Tom doesn't know what time it is.	Tom không biết bây giờ là mấy giờ.
We have choir practice every Monday.	Chúng tôi có buổi tập hợp xướng vào thứ Hai hàng tuần.
I told Tom not to waste time trying to convince Mary to do it.	Tôi đã nói với Tom đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
I didn't know you were a French teacher.	Tôi không biết bạn từng là giáo viên tiếng Pháp.
You are a terrible coach.	Bạn là một huấn luyện viên tồi tệ.
He said that if he knew her address, he would write to her.	Anh ấy nói rằng nếu anh ấy biết địa chỉ của cô ấy, anh ấy sẽ viết thư cho cô ấy.
We will do everything we can to help.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.
I'm sure I can convince Tom.	Tôi chắc rằng tôi có thể thuyết phục Tom.
Good gracious!	Tốt đẹp duyên dáng!
Sorry. 	Xin lỗi.
I didn't explain that very well.	Tôi đã không giải thích điều đó rất tốt.
The police said they would release Tom.	Cảnh sát cho biết họ sẽ thả Tom.
Tom may have cancer.	Tom có ​​thể bị ung thư.
The Colosseum is one of Rome's most famous landmarks.	Đấu trường La Mã là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Rome.
Tom isn't all that poor, is he?	Tom không phải là tất cả những gì nghèo, phải không?
What do you want to talk to me about?	Bạn muốn nói chuyện với tôi về điều gì?
Tom bleached his hair again.	Tom đã tẩy tóc một lần nữa.
All Tom cares about is money.	Tất cả những gì Tom quan tâm là tiền.
Tom always eats the same thing.	Tom luôn ăn cùng một thứ.
Is there anything else you would like me to get for you?	Còn điều gì khác mà bạn muốn tôi lấy cho bạn không?
Tom will be difficult to replace.	Tom sẽ khó thay thế.
I'm not worried about that at all.	Tôi không lo lắng về điều đó chút nào.
A lot of the products we buy were made by tailors or even slaves.	Rất nhiều sản phẩm chúng tôi mua được làm bởi những người thợ may hoặc thậm chí là nô lệ.
Tom said he thought he could help us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
The Japanese take off their shoes when entering a house.	Người Nhật cởi giày khi bước vào một ngôi nhà.
Tom decided to spend the night in Boston.	Tom quyết định qua đêm ở Boston.
I think Tom is lonely.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cô đơn.
The water looks so tempting.	Nước trông thật hấp dẫn.
Tom raised his head.	Tom ngẩng cao đầu.
Tom says he doesn't think it's a good idea to let Mary do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng việc cho phép Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I wonder if Tom will go to Mary's concert.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi xem buổi hòa nhạc của Mary hay không.
Let Tom try again.	Hãy để Tom thử lại.
I think I can run as fast as Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể chạy nhanh như Tom.
Tom's daughter as well as his sons have gone to college.	Con gái của Tom cũng như các con trai của ông đều đã vào đại học.
Tom is bold.	Tom táo bạo.
I started to see the picture.	Tôi bắt đầu nhìn thấy bức tranh.
If given the choice, I would go home now.	Nếu được lựa chọn, tôi sẽ về nhà ngay bây giờ.
Tom was detained by the police.	Tom đã bị cảnh sát giam giữ.
Tom is a hard worker.	Tom là một người chăm chỉ.
Let Tom go on his way.	Hãy để Tom đi trên con đường của mình.
They wanted to live peacefully with the Indians.	Họ muốn chung sống hòa bình với thổ dân da đỏ.
Tom is a redhead, isn't he?	Tom là một người tóc đỏ, phải không?
I was lucky that the train was late. 	Tôi thật may mắn khi chuyến tàu đến muộn.
If not, I missed it.	Nếu không, tôi đã bỏ lỡ nó.
I don't think I'm going to Boston.	Tôi không nghĩ mình sẽ đến Boston.
I don't intend to wait more than thirty minutes.	Tôi không định đợi quá ba mươi phút.
I was discriminated against once.	Tôi đã bị phân biệt đối xử một lần.
Tom is drinking himself to death.	Tom đang tự uống rượu đến chết.
Tom saw Mary looking at him and blushed.	Tom thấy Mary nhìn anh và đỏ mặt.
Tom is the smartest kid in the class.	Tom là đứa trẻ thông minh nhất trong lớp.
Tom lost his footing and fell off the pier.	Tom bị hụt chân và ngã khỏi cầu tàu.
How many hours do you think it will take Tom to do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
So I'm not sure I buy this.	Vì vậy, tôi không chắc chắn rằng tôi mua cái này.
Tom attacks Mary from behind.	Tom tấn công Mary từ phía sau.
Tom said Mary thought she might not have to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó.
This bolt fits this nut.	Bu lông này phù hợp với đai ốc này.
Tom is bound to realize your mistake.	Tom nhất định nhận ra sai lầm của bạn.
Tom doesn't want to sing anymore.	Tom không muốn hát nữa.
Tom sneaks up behind the guard and wraps him a monkey wrench.	Tom lẻn đến phía sau người bảo vệ và quấn cho anh ta một chiếc cờ lê khỉ.
I need a brief explanation.	Tôi cần một lời giải thích ngắn gọn.
We have known Tom for many years.	Chúng tôi đã biết Tom trong nhiều năm.
I thought maybe I wouldn't be able to understand in English.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không thể hiểu bằng tiếng Anh.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm điều đó.
Tom's funeral will be held on Monday.	Lễ tang của Tom sẽ được tổ chức vào thứ Hai.
I think Tom will probably do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
I know Tom will do it better than Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm việc đó tốt hơn Mary.
Tom was sick during Christmas.	Tom bị ốm trong dịp Giáng sinh.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
The computer is malfunctioning.	Máy tính bị trục trặc.
He is wearing a tuxedo.	Anh ấy đang mặc một bộ lễ phục.
I think Tom will come.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến.
I blame myself a lot for what happened.	Tôi đổ lỗi cho bản thân rất nhiều về những gì đã xảy ra.
Tom says he will come home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở về nhà.
What are the minimum requirements?	các yêu cầu tối thiểu là gì?
While sick, he lost a lot of weight.	Trong khi ốm, anh ấy sụt cân rất nhiều.
Tom realized that Mary wasn't listening.	Tom nhận ra Mary không nghe.
I had a hunch that this was going to happen.	Tôi đã có một linh cảm rằng điều này sẽ xảy ra.
What is your plan?	Kế hoạch của bạn là gì?
He is determined to do a better job in the future.	Anh ấy quyết tâm làm tốt hơn nữa công việc trong tương lai.
Tom hopes that they will hire him.	Tom hy vọng rằng họ sẽ thuê anh ta.
I don't want Tom to find out.	Tôi không muốn Tom phát hiện ra.
Tom is not the one who took this photo.	Tom không phải là người chụp bức ảnh này.
I know Tom will never forgive me for doing that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
Tom noticed Mary as soon as he entered the room.	Tom chú ý đến Mary ngay khi anh bước vào phòng.
I don't know what to say to children.	Tôi không biết nói thế nào với trẻ nhỏ.
Tom is an exalted person.	Tom là một người đề cao.
I still haven't paid the bill.	Tôi vẫn chưa thanh toán hóa đơn.
Has Tom tried it yet?	Tom đã thử chưa?
Here is how it works.	Đây là cách nó hoạt động.
Don't leave me like this.	Đừng để tôi như thế này.
What Tom does makes me angry.	Những gì Tom làm khiến tôi tức giận.
Tom did what he said he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I am a good teacher.	Tôi là một giáo viên tốt.
He is proud to have studied in the United States.	Anh ấy tự hào vì đã được học ở Hoa Kỳ.
Do we have to take off our shoes when entering the house?	Chúng ta có phải cởi giày khi vào nhà không?
Tom came to Australia almost three years ago.	Tom đến Úc gần ba năm trước.
I thought you said you would never try to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
He rescued the dog from the danger of his own life.	Anh đã giải cứu chú chó trước nguy cơ đến tính mạng của chính mình.
Tom doesn't see it that way.	Tom không nhìn nhận như vậy.
Tom has a fast car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi nhanh.
Tom and Mary are tired.	Tom và Mary mệt mỏi.
Tom climbed over the fence.	Tom trèo qua hàng rào.
Tom is very popular on campus.	Tom rất nổi tiếng trong khuôn viên trường.
You won't get a chance to do that.	Bạn sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
I hope you don't mind me mentioning this, but you know I love you.	Tôi hy vọng rằng bạn không phiền khi tôi đề cập đến điều này, nhưng bạn biết tôi yêu bạn.
I'm pretty sure I've never done that.	Tôi khá chắc rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
I never really wanted to learn how to do that.	Tôi chưa bao giờ thực sự muốn học cách làm điều đó.
Tom decided to walk.	Tom quyết định đi bộ.
I am here with a friend.	Tôi ở đây với một người bạn.
Tom has a difficult decision ahead of him.	Tom có ​​một quyết định khó khăn trước mắt.
Tom is unlikely to lose.	Tom không có khả năng thua cuộc.
Tom lives on the other side of Boston.	Tom sống ở phía bên kia của Boston.
Tom is used to that, right?	Tom đã quen với điều đó, phải không?
It's not big enough.	Nó không đủ lớn.
Tom has to make some decisions.	Tom phải đưa ra một số quyết định.
Mary is a beautiful girl.	Mary là một cô gái xinh đẹp.
Tom has finished his homework.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom could have done it better than me.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó tốt hơn tôi.
How many days do you think it will take?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Don't forget that Tom is just a kid.	Đừng quên rằng Tom chỉ là một đứa trẻ.
Do you think Tom will reach the top of the mountain?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ lên đến đỉnh núi?
I cannot argue with that.	Tôi không thể tranh luận với điều đó.
Tom said he would help me get what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi có được những gì tôi cần.
Tom is carrying a bag full of groceries.	Tom đang mang một túi đầy hàng tạp hóa.
Why don't you learn French?	Tại sao bạn không học tiếng Pháp?
I don't think Tom knows what's going on here.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I'm not sure who that woman is.	Tôi không chắc người phụ nữ đó là ai.
Tom didn't like his office, so he asked his boss to let him use another room.	Tom không thích văn phòng của mình, vì vậy anh ấy đã yêu cầu sếp cho anh ấy sử dụng một phòng khác.
Tom didn't know why I was scared.	Tom không biết tại sao tôi lại sợ hãi.
I don't think Tom will be able to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
He is no longer a boy.	Anh ấy không còn là một cậu bé nữa.
Tom gives Mary flowers.	Tom tặng hoa cho Mary.
Is it true that Boston is a popular destination for tourists?	Có đúng là Boston là một điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch?
You should let a doctor look at it.	Bạn nên để một bác sĩ xem xét nó.
I plan to give my son a computer at the end of the month.	Tôi dự định cuối tháng sẽ tặng con một chiếc máy tính.
Tom is only as tall as Mary.	Tom chỉ cao bằng Mary.
Tom says he has to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải giúp Mary.
My hostage's name is Tom.	Con tin của tôi tên là Tom.
Tom saw Mary in the yard.	Tom nhìn thấy Mary trong sân.
I said I don't want to talk about it.	Tôi đã nói rằng tôi không muốn nói về nó.
I'll give you these boots if you want them.	Tôi sẽ đưa cho bạn đôi ủng này nếu bạn muốn chúng.
The insurance agent called to make an appointment to see you this morning.	Nhân viên bảo hiểm đã gọi để hẹn gặp bạn vào sáng nay.
We would like to confirm our reservation.	Chúng tôi muốn xác nhận đặt chỗ của chúng tôi.
Do Tom and John still have beards?	Tom và John có còn để râu không?
I don't know who stole my phone.	Tôi không biết ai đã lấy trộm điện thoại của tôi.
I want a unicycle.	Tôi muốn có một chiếc xe đạp một bánh.
How many different fruits did you buy today?	Hôm nay bạn đã mua bao nhiêu loại trái cây khác nhau?
I'm not your husband anymore.	Tôi không còn là chồng của cô nữa.
Neither Tom nor Mary had a lawyer.	Cả Tom và Mary đều không có luật sư.
It would be a prudent thing to do that today.	Nó sẽ là một sự thận trọng để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is likely to tell Mary about doing it.	Tom có ​​khả năng sẽ nói với Mary về việc làm đó.
Tom tells Mary that he doesn't want to do that anymore.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Tom seemed disoriented.	Tom dường như mất phương hướng.
Tom wants some cheese.	Tom muốn một ít pho mát.
Tom says he is in no hurry to get married.	Tom nói rằng anh ấy không vội kết hôn.
Tom is not a good swimmer.	Tom không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
Are you sure you don't have something less expensive?	Bạn có chắc là bạn không có thứ gì ít tốn kém hơn không?
Tom and Mary say they are leaving.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ rời đi.
I don't know why my friend wanted us to wait.	Tôi không biết tại sao bạn tôi lại muốn chúng tôi đợi.
I didn't know that Tom was having problems.	Tôi không biết rằng Tom đang gặp vấn đề.
Tom listens to music all day long.	Tom nghe nhạc suốt cả ngày.
That cannot be allowed.	Điều đó không thể được phép.
How did you know I would say that?	Làm thế nào bạn biết tôi sẽ nói điều đó?
Tom looks worried and confused.	Tom có ​​vẻ lo lắng và bối rối.
I know this hasn't been easy for Tom.	Tôi biết điều này không hề dễ dàng đối với Tom.
I know Tom is on his way to Boston right now.	Tôi biết Tom đang trên đường đến Boston ngay bây giờ.
Tom said he didn't think Mary really had to do it yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
I believe Tom is acquainted with Mary.	Tôi tin rằng Tom đang quen Mary.
Looks like Tom is eating right now.	Có vẻ như Tom đang ăn ngay bây giờ.
I wouldn't do it, even if Tom asked me to.	Tôi sẽ không làm điều đó, ngay cả khi Tom yêu cầu tôi.
Tom and Mary were both asleep.	Tom và Mary đều đã ngủ.
Tom needs to be the next to do it.	Tom cần là người tiếp theo làm điều đó.
I told you it was not an accident.	Tôi đã nói với bạn đó không phải là một tai nạn.
Isn't that what Tom wants?	Đó không phải là những gì Tom muốn?
We all need to lighten up a bit.	Tất cả chúng ta cần phải làm sáng lên một chút.
Tom doesn't usually wear a tie.	Tom không thường đeo cà vạt.
Why have you never told me you are from Australia?	Tại sao bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đến từ Úc?
Tom says that no one else is willing to help Mary.	Tom nói rằng không ai khác sẵn lòng giúp Mary.
Tom has oily skin.	Tom có ​​làn da dầu.
Why not ask Tom?	Tại sao không hỏi Tom?
Tom dialed Mary's number and got a busy signal.	Tom quay số của Mary và nhận được tín hiệu bận.
It won't be easy convincing Tom to go.	Sẽ không dễ dàng thuyết phục Tom đi.
Tom had a job interview on October 20.	Tom đã có một cuộc phỏng vấn việc làm vào ngày 20 tháng 10.
Tom didn't seem to hear Mary.	Tom dường như không nghe Mary nói.
Tom doesn't seem to understand why Mary doesn't want to come to Boston with him.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary không muốn đến Boston với anh ta.
I'm sure Tom won't be here the day after tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở đây vào ngày mốt.
I don't think it's Tom.	Tôi không nghĩ đó là Tom.
You will be able to meet Tom tomorrow.	Bạn sẽ có thể gặp Tom vào ngày mai.
I didn't buy Tom what he said he needed.	Tôi đã không mua cho Tom những gì anh ấy nói rằng anh ấy cần.
He was said to be the richest man in town at the time.	Ông được cho là người giàu nhất thị trấn vào thời điểm đó.
He can do the job.	Anh ta có thể làm được công việc.
May I ask you to drive him to the hospital?	Tôi có thể yêu cầu bạn chở anh ấy đến bệnh viện không?
I know Tom doesn't know that Mary shouldn't be.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không nên làm vậy.
I don't think Tom knows if Mary likes dogs or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có thích chó hay không.
I think you will be interested in this.	Tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm đến điều này.
I didn't expect Tom to get here so soon.	Tôi không ngờ Tom đến đây sớm như vậy.
Tom asks Mary why she likes Boston.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy thích Boston.
Tom honks at me.	Tom bấm còi với tôi.
Tom was carrying an umbrella because it was raining when he left the house.	Tom đang mang một chiếc ô vì trời mưa khi anh ấy rời khỏi nhà.
I love the way Tom dances.	Tôi thích cách Tom nhảy.
Do you know Morse code?	Bạn có biết mã Morse?
Did you figure out why Tom wanted to buy that one?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom muốn mua cái đó chưa?
I think Tom left.	Tôi nghĩ Tom đã bỏ đi.
Don't tell me you're not going to Tom's party?	Đừng nói với tôi là bạn sẽ không đến bữa tiệc của Tom?
I wish I could have Tom do it for me.	Tôi ước tôi có thể nhờ Tom làm điều đó cho tôi.
Tom says he knows that Mary is the one who won.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary là người đã chiến thắng.
I didn't hear Tom leave.	Tôi không nghe thấy Tom rời đi.
Tom couldn't convince Mary to go dance with him.	Tom không thể thuyết phục Mary đi khiêu vũ với anh ta.
What makes you think Tom won't do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ không làm vậy?
Tom didn't say what he did.	Tom không nói những gì anh ấy đã làm.
Australia is a significant exporter of natural resources, energy and food.	Úc là một nước xuất khẩu đáng kể tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và thực phẩm.
I don't think I'll be busy this morning.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bận rộn vào sáng nay.
I mean that as a compliment.	Ý tôi là đó như một lời khen.
I'm sure it was done intentionally.	Tôi chắc chắn rằng nó đã được thực hiện một cách có chủ ý.
You are not helping at all.	Bạn không giúp gì cả.
Tom is living in Boston.	Tom đang sống ở Boston.
We should expose our bodies to the sun from time to time.	Thỉnh thoảng chúng ta nên phơi cơ thể dưới ánh nắng mặt trời.
What's in your suitcase?	Có gì trong vali của bạn?
I doubt Tom and Mary are ready to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary chưa sẵn sàng làm điều đó.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
Tom was mentioned.	Tom đã được đề cập.
Tom is very passionate about basketball.	Tom rất đam mê bóng rổ.
I like grapefruit and tangerines.	Tôi thích bưởi và quýt.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
That's the law.	Đó là luật.
Tom wondered if what Mary said was true.	Tom tự hỏi liệu những gì Mary nói có đúng không.
Tom is furious that Mary is going to Boston without him.	Tom rất tức giận vì Mary sẽ đến Boston mà không có anh ta.
When was the last time you used the fan?	Lần cuối cùng bạn sử dụng quạt là khi nào?
Tom's dog can swim well.	Con chó của Tom có ​​thể bơi tốt.
If you get there before noon, you have to start early in the morning.	Nếu bạn đến đó trước buổi trưa, bạn phải bắt đầu từ sáng sớm.
Almost any dog ​​can be spoiled.	Hầu như bất kỳ con chó nào cũng có thể bị phá đám.
Tom would refuse to do that.	Tom sẽ từ chối làm điều đó.
I'm quite surprised that Tom did it.	Tôi khá ngạc nhiên rằng Tom đã làm điều đó.
Throw yourself in.	Quăng mình vào.
I used to drink beer, but I don't anymore.	Tôi đã từng uống bia, nhưng tôi không còn nữa.
I'm not on the same bus as Tom.	Tôi không đi cùng xe buýt với Tom.
My cat meows a lot.	Con mèo của tôi kêu rất nhiều.
Tom will do whatever you ask.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
I never thought that Tom would be there.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ ở đó.
Without your help, I would not have been able to get through that crisis.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể vượt qua cơn khủng hoảng đó.
Tom was advised not to do that.	Tom đã được khuyên không nên làm điều đó.
What precautions should be taken?	Những biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện?
I wasn't expecting a standing ovation.	Tôi đã không mong đợi một sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Tom started whistling a tune.	Tom bắt đầu huýt sáo một giai điệu.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt bụng.
Did you tell Tom he needed to do it?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó không?
Tom joined our group.	Tom đã tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom says he misses Australia.	Tom nói rằng anh ấy nhớ Úc.
Tom was against it.	Tom đã chống lại nó.
He insures his new home against a fire.	Anh ta bảo hiểm cho ngôi nhà mới của mình chống lại hỏa hoạn.
Cheese is not easily digested.	Phô mai không dễ tiêu hóa.
Tom is married to a Canadian.	Tom đã kết hôn với một người Canada.
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
I don't like lettuce.	Tôi không thích rau diếp.
I doubt that Tom would mind showing you how to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ phiền chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom didn't know which direction Mary would come from.	Tom không biết Mary sẽ đến từ hướng nào.
I can't imagine sharing an apartment with Tom.	Tôi không thể tưởng tượng được việc chia sẻ một căn hộ với Tom.
I up.	Tôi lên.
Tom doesn't trust us anymore.	Tom không tin chúng tôi nữa.
Do you think I'm qualified for that job?	Bạn có nghĩ rằng tôi đủ tiêu chuẩn cho công việc đó không?
I can't believe I let Tom drive.	Tôi không thể tin được là tôi đã để Tom lái xe.
The knee is the largest joint of the body.	Đầu gối là khớp lớn nhất của cơ thể.
Tom doesn't want to go back to prison.	Tom không muốn trở lại tù.
Tom was gone for three hours.	Tom đã đi trong ba giờ.
I don't think Tom will be a problem anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là một vấn đề nữa.
I play trombone.	Tôi chơi trombone.
I hope that I can spend Thanksgiving with you.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể dành Lễ Tạ ơn với bạn.
I asked Tom why he never remarried.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy không bao giờ tái hôn.
That's not what I'm joking about.	Đó không phải là điều tôi muốn nói đùa.
I really have to go back to my office.	Tôi thực sự phải trở lại văn phòng của mình.
Tom asks Mary to remind him to call John in the morning.	Tom yêu cầu Mary nhắc anh ấy gọi cho John vào buổi sáng.
I thought you said you wanted to know who Tom would do it with.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom sẽ làm điều đó với ai.
Tom knew something bad could happen.	Tom biết điều gì đó tồi tệ có thể sẽ xảy ra.
We expect Tom Jackson's new novel to sell well.	Chúng tôi kỳ vọng cuốn tiểu thuyết mới của Tom Jackson sẽ bán chạy.
You're not really going to be here all day, are you?	Bạn không thực sự định ở đây cả ngày, phải không?
We're not going to make it, Tom.	Chúng ta sẽ không thành công đâu, Tom.
Tom just wanted to get some sleep.	Tom chỉ muốn ngủ một chút.
Tom pushed Mary out of the elevator.	Tom đẩy Mary ra khỏi thang máy.
When I got to school, class was over.	Khi tôi đến trường, lớp học đã tan học.
What is Tom's shoe size?	Kích thước giày của Tom là bao nhiêu?
Tom seems to be here most of the time.	Tom dường như ở đây hầu như mọi lúc.
I'm healthier than Tom.	Tôi khỏe mạnh hơn Tom.
"Why are you laughing?" 	"Tại sao bạn cười?"
"Does it have to be a reason?"	"Cần phải có lý do sao?"
That's a good thing for Boston.	Đó là một điều tốt cho Boston.
Tom helped me buy my first car.	Tom đã giúp tôi mua chiếc ô tô đầu tiên của mình.
I play bagpipes.	Tôi chơi kèn túi.
I don't think Tom will believe Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tin Mary.
Do not stay longer than necessary.	Đừng ở lại lâu hơn mức cần thiết.
I think Tom wants to kill himself.	Tôi nghĩ Tom muốn tự sát.
Tom has been here for three hours.	Tom đã ở đây trong ba giờ.
Tom will help.	Tom sẽ giúp đỡ.
I saw Tom at the restaurant.	Tôi thấy Tom ở nhà hàng.
Tom and I will both be there.	Tom và tôi đều sẽ ở đó.
Tom tried to get an answer from Mary.	Tom cố gắng lôi kéo một câu trả lời từ Mary.
Tom suffered the most.	Tom đau khổ nhất.
Tom and Mary are planning to go to Boston together.	Tom và Mary đang có kế hoạch đến Boston cùng nhau.
Remember to drop us a line as soon as you arrive in London.	Hãy nhớ gửi cho chúng tôi một dòng ngay khi bạn đến London.
I heard that Tom wants to buy a new snowboard.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn mua một chiếc ván trượt tuyết mới.
How would you like it if someone did the same to you?	Bạn sẽ thích nó như thế nào nếu ai đó làm như vậy với bạn?
I wish you let me use your car.	Tôi ước bạn cho tôi sử dụng xe hơi của bạn.
Tom knew Mary was mad at him.	Tom biết Mary giận anh.
They won't be ready for another month.	Họ sẽ không sẵn sàng trong một tháng nữa.
Tom flashed a triumphant smile.	Tom nở một nụ cười chiến thắng.
Tom says Mary shouldn't tell John about it.	Tom nói Mary không nên nói với John về điều đó.
What should you do if bitten by a cobra?	Bạn nên làm gì nếu bị rắn hổ mang cắn?
I just pulled your leg.	Tôi chỉ kéo chân của bạn.
That's not the main reason I need to do it.	Đó không phải là lý do chính mà tôi cần làm điều đó.
I didn't think we could do anything about that.	Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
Since then, a series of pro-European ruling coalitions have ruled Moldova.	Kể từ đó, một loạt liên minh cầm quyền thân châu Âu đã cai trị Moldova.
This is the million dollar question.	Đây là câu hỏi triệu đô la.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó.
Tom needs all the practice he can get.	Tom cần tất cả sự luyện tập mà anh ấy có thể đạt được.
What matters is not how many books you read, but what books you read.	Điều quan trọng không phải là bạn đọc bao nhiêu sách mà là bạn đọc những cuốn sách nào.
Tom was surprised by this news.	Tom đã rất ngạc nhiên về tin này.
I used to pretend I was Tom.	Tôi đã từng giả vờ mình là Tom.
I can't believe I'm saying this out loud.	Tôi không thể tin rằng tôi đang nói điều này thành tiếng.
I am sending you a book.	Tôi đang gửi cho bạn một cuốn sách.
Tom intends to stay, but he gets a phone call and leaves.	Tom định ở lại, nhưng anh ta nhận được một cuộc điện thoại và rời đi.
I think you said you can't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
Where's the bread?	Bánh mì đâu?
Tom says he doesn't have the confidence to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tự tin để làm điều đó.
If you're lucky, Tom will let you drive his new sports car.	Nếu bạn may mắn, Tom sẽ để bạn lái chiếc xe thể thao mới của anh ấy.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
I've been thinking a lot about marriage, and I think we should do it.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hôn nhân, và tôi nghĩ chúng ta nên làm điều đó.
Tom is sure of himself.	Tom chắc chắn về bản thân.
You're very patriotic, aren't you?	Bạn rất yêu nước, phải không?
Tom won't drive, so I have to.	Tom sẽ không lái xe, vì vậy tôi phải làm vậy.
Tom hates spinach.	Tom ghét rau bina.
Tom was calm.	Tom đã bình tĩnh.
Sight is one of the five senses.	Thị giác là một trong năm giác quan.
My name is not Tom. 	Tên tôi không phải là Tom.
That's John.	Đó là John.
This is not surprising.	Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Today is my grandson's birthday.	Hôm nay sinh nhật cháu tôi.
Tom wasn't used to that.	Tom không quen với điều đó.
Children love to watch cartoons.	Trẻ em thích xem phim hoạt hình.
Tom saw a snake slithering down the path.	Tom nhìn thấy một con rắn đang trượt dài trên lối đi.
Tom never said anything about Mary being here.	Tom chưa bao giờ nói gì về việc Mary ở đây.
Do you prefer subtitled or dubbed TV shows?	Bạn thích chương trình truyền hình có phụ đề hay lồng tiếng hơn?
Tom feels that there is someone behind him.	Tom cảm thấy rằng có ai đó đằng sau anh ta.
Despite wearing a mask, Tom remains unmistakable.	Mặc dù đeo mặt nạ, Tom vẫn không thể nhầm lẫn.
Tom looks fierce.	Tom trông dữ tợn.
You will never find anyone to do it for you.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ai làm điều đó cho bạn.
Tom didn't want Mary to tell John that.	Tom không muốn Mary nói với John điều đó.
Tom is waiting for your reply.	Tom đang đợi câu trả lời của bạn.
What they did made Tom happy.	Những gì họ đã làm khiến Tom hạnh phúc.
Do you want to live in a big city or a small town?	Bạn muốn sống ở một thành phố lớn hay một thị trấn nhỏ?
I will do it early tomorrow morning.	Tôi sẽ làm việc đó vào sáng sớm ngày mai.
I'm not sure it was Tom who did this.	Tôi không chắc chính Tom là người đã làm ra điều này.
Why does Tom want to stay at home?	Tại sao Tom muốn ở nhà?
Details are not needed.	Các chi tiết không cần thiết.
Throw the dice.	Ném xúc xắc.
Don't think you'll get away with that.	Đừng nghĩ rằng bạn sẽ thoát khỏi điều đó.
Is this your first time watching this movie?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn xem bộ phim này?
Tom says it's not too late to do it.	Tom nói rằng không quá muộn để làm điều đó.
That is a possible outcome.	Đó là kết quả có thể xảy ra.
Tom has a tough call to make.	Tom có ​​một cuộc gọi khó khăn để thực hiện.
Tom has had a busy morning.	Tom đã có một buổi sáng bận rộn.
I'm the person Tom wants to meet.	Tôi là người mà Tom muốn gặp.
When was the last time you cut your hair?	Lần cuối cùng bạn cắt tóc là khi nào?
Tom loves to go hiking.	Tom thích đi bộ đường dài.
Tom finds it hard to stay angry.	Tom cảm thấy thật khó để tiếp tục tức giận.
If you see his house, you will know that he is poor.	Nếu bạn nhìn thấy nhà của anh ta, bạn sẽ biết rằng anh ta nghèo.
Tom didn't do that on purpose, did he?	Tom không cố ý làm vậy phải không?
That's not what we agreed to.	Đó không phải là những gì chúng tôi đã đồng ý.
Why don't we play basketball?	Tại sao chúng ta không chơi bóng rổ?
Tom will likely never do it again.	Tom có ​​khả năng sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom won't stay for dinner.	Tom sẽ không ở lại ăn tối.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
Tom suddenly had a cramp in the middle of the lake.	Tom đột nhiên bị chuột rút ở giữa hồ.
We explained the situation to Tom.	Chúng tôi đã giải thích tình hình cho Tom.
Maybe you should ask Tom to do it for you.	Có lẽ bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
Tom knew that Mary wouldn't want to eat at a fast food place.	Tom biết rằng Mary sẽ không muốn ăn ở một nơi bán đồ ăn nhanh.
Can you also play the violin or do you just play the violin?	Bạn cũng có thể chơi violin hay bạn chỉ chơi violin?
Tom has nothing to do with the incident.	Tom không liên quan gì đến vụ việc.
I think Tom doesn't really have to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không thực sự phải làm như vậy nữa.
I immediately followed her.	Tôi ngay lập tức sau cô ấy.
Tom unbuttoned his shirt.	Tom cởi cúc áo sơ mi.
Do you think it's worth it?	Bạn có nghĩ điều đó đáng giá không?
I don't think Tom really enjoyed doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích làm điều đó cho lắm.
I know Tom is insane.	Tôi biết Tom bị mất trí.
I can do it again if I have to.	Tôi có thể làm điều đó một lần nữa nếu tôi phải làm.
Tom doesn't do it as well as he can.	Tom không làm điều đó tốt như anh ấy có thể làm được.
I can't draw to save my life.	Tôi không thể vẽ để cứu mạng mình.
Tell Tom not to talk to anyone.	Bảo Tom đừng nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom chased me on the street.	Tom đã đuổi tôi trên đường.
The doctors revived Tom with a defibrillator.	Các bác sĩ đã hồi sinh Tom bằng máy khử rung tim.
Tom has gained weight since I last saw him.	Tom đã tăng cân kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
Each of us must be careful when driving.	Mỗi chúng ta phải cẩn thận khi lái xe.
Tom still doesn't seem very happy.	Tom vẫn có vẻ không vui lắm.
How do you know that Tom did it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã làm điều đó?
Handling explosives can be dangerous.	Xử lý chất nổ có thể nguy hiểm.
Tom worries that someone will find out details about his past.	Tom lo lắng rằng ai đó sẽ phát hiện ra chi tiết về quá khứ của mình.
Tom must have known the truth.	Tom hẳn đã biết sự thật.
I should have stayed where I was.	Tôi nên ở lại nơi tôi đã ở.
Tom did not expect to win.	Tom không mong đợi để giành chiến thắng.
I picked up Tom in the city center.	Tôi đón Tom ở trung tâm thành phố.
My father was out. 	Cha tôi đã ra ngoài.
Should I tell him to call you back?	Tôi có nên bảo anh ấy gọi lại cho bạn không?
That is not soft.	Đó không phải là mềm.
I don't think doing that would be a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
We don't want to change anything.	Chúng tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì.
I don't think Tom has to be here tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom phải ở đây vào ngày mai.
Tom walked up to Mary and kissed her.	Tom bước đến chỗ Mary và hôn cô ấy.
They want to ban slavery everywhere in America.	Họ muốn cấm chế độ nô lệ ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ.
Tom works as a nurse at the local hospital.	Tom làm việc như một y tá tại bệnh viện địa phương.
Tom is exactly like his father.	Tom giống hệt bố của mình.
Let me pass! 	Cho tôi qua!
I'm a doctor.	Tôi là bác sĩ.
I'll call right now and see if Tom can come help us.	Tôi sẽ gọi ngay bây giờ và xem liệu Tom có ​​thể đến giúp chúng tôi không.
Pailful.	Thùng đầy.
We applaud.	Chúng tôi vỗ tay hoan nghênh.
I had to do what I was told.	Tôi phải làm những gì tôi đã được yêu cầu.
Tom said it worked.	Tom nói rằng nó đã hoạt động.
Why don't you help Tom?	Tại sao bạn không giúp Tom?
Tom pushed Mary to do it.	Tom đã thúc đẩy Mary làm điều đó.
Tom says he thinks he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Don't expect it to last very long.	Đừng mong đợi nó sẽ tồn tại rất lâu.
Tom says he doesn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
Your brother said you went to Boston.	Anh trai của bạn nói rằng bạn đã đến Boston.
Tom says he doesn't want to talk about work.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về công việc.
Tom took a sip from his beer can.	Tom nhấp một ngụm từ lon bia của mình.
If you were in my position, what would you do?	Nếu bạn ở trong vị trí của tôi, bạn sẽ làm gì?
I don't work for you.	Tôi không làm việc cho bạn.
Tom agrees with Mary.	Tom đồng ý với Mary.
Tom doesn't like pets.	Tom không thích thú cưng.
It is certain that the new law will not be very popular.	Chắc chắn rằng luật mới sẽ không phổ biến lắm.
Don't try to do this alone.	Đừng cố gắng làm điều này một mình.
Tom is depending on his luck.	Tom đang phụ thuộc vào vận may của mình.
I don't think Tom knows what Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đã làm.
I know Tom is allowed to do almost anything he wants.	Tôi biết Tom được phép làm hầu hết mọi thứ anh ấy muốn.
Tom loves animals.	Tom yêu động vật.
I know that Tom is not a very creative person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất sáng tạo.
I went there with the express purpose of making money.	Tôi đến đó với mục đích rõ ràng là kiếm tiền.
Who was that letter addressed to?	Bức thư đó được gửi cho ai?
I suspect that Tom must have done it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't think Mary will like his friends.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ thích bạn bè của anh.
Tom told me how busy you are.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã bận rộn như thế nào.
Tom told me that I should learn French.	Tom nói với tôi rằng tôi nên học tiếng Pháp.
Tom handed me the postcard.	Tom đưa bưu thiếp cho tôi.
Tom has something important to say.	Tom có ​​điều quan trọng muốn nói.
Tom tells everyone that he wants to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn làm điều đó.
This is one of the most famous restaurants in Boston.	Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Boston.
Tom says that Mary is the one responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
It was just the obvious mistake.	Đó chỉ là sai lầm rõ ràng.
Tom is going through the documents.	Tom đang xem qua các tài liệu.
Did you know Tom almost never does that again?	Bạn có biết Tom gần như không bao giờ làm điều đó nữa không?
The company that Tom used to work for went bankrupt.	Công ty mà Tom từng làm việc đã phá sản.
Tom and I need this.	Tom và tôi cần cái này.
I don't think Tom's jokes are funny.	Tôi không nghĩ rằng những trò đùa của Tom là buồn cười.
I'm afraid you're wrong.	Tôi e rằng bạn đã sai.
Tom is protecting someone?	Tom đang bảo vệ ai đó?
Tom says he is going to the party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến bữa tiệc.
Tom knew he did something he shouldn't have done.	Tom biết anh ấy đã làm điều gì đó mà anh ấy không nên làm.
Tom asked Mary why she did this.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy.
I don't feel ashamed right now.	Tôi không cảm thấy xấu hổ ngay bây giờ.
The next move is well worth pursuing.	Hành động tiếp theo rất đáng để theo đuổi.
I'm in front of Tom's house.	Tôi đang ở trước nhà của Tom.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be drunk.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ say.
Tom left his apartment this morning earlier than usual.	Tom đã rời căn hộ của mình vào sáng nay sớm hơn thường lệ.
I am delighted at the news of her success.	Tôi rất vui mừng trước tin tức về sự thành công của cô ấy.
I'm sorry, Tom. 	Tôi xin lỗi, Tom.
I'm afraid I can't do that.	Tôi e rằng tôi không thể làm được điều đó.
I thought you were interested in that.	Tôi nghĩ bạn đã quan tâm đến điều đó.
Sometimes, no matter how hard we try, just isn't enough.	Đôi khi, dù chúng ta có cố gắng đến đâu, chỉ là chưa đủ.
Tom is doing it very fast.	Tom đang làm điều đó rất nhanh.
Tom will need all the help he can get.	Tom sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà anh ấy có thể nhận được.
I know that Tom is extremely scared.	Tôi biết rằng Tom đang vô cùng sợ hãi.
What did Tom complain about?	Tom đã phàn nàn gì?
Tom seems to like competition.	Tom có ​​vẻ thích cạnh tranh.
The honeymoon is not over yet.	Tuần trăng mật vẫn chưa kết thúc.
There have been some major changes made here.	Đã có một số thay đổi lớn được thực hiện ở đây.
The restaurant we are going to is not far from here.	Nhà hàng chúng ta sẽ đến không xa đây.
Tom will probably want to do it alone.	Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó một mình.
He has been engaged in foreign trade for twenty years.	Ông đã tham gia vào lĩnh vực ngoại thương được hai mươi năm.
Tom was re-elected mayor.	Tom tái đắc cử thị trưởng.
I never said that I trusted Tom.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi tin Tom.
I didn't miss my wallet until I got home.	Tôi đã không bỏ lỡ ví của mình cho đến khi tôi về nhà.
He began working to get a tax break from Congress.	Ông bắt đầu làm việc để được Quốc hội giảm thuế.
Tom is approximately the same height as Mary.	Tom có ​​chiều cao xấp xỉ bằng Mary.
I want to know if that's true.	Tôi muốn biết điều đó có đúng không.
Tom is paid in cash.	Tom được trả bằng tiền mặt.
I'm a little calmer now.	Bây giờ tôi bình tĩnh hơn một chút.
My son just started talking.	Con trai tôi mới bắt đầu nói.
I really feel bad for Tom.	Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ cho Tom.
That candle is not white.	Ngọn nến đó không phải là màu trắng.
You got paid, right?	Bạn đã được trả tiền, phải không?
I want Tom to do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó.
We must learn to live in harmony with nature.	Chúng ta phải học cách sống hòa hợp với thiên nhiên.
I was told I had to do it.	Tôi đã được nói rằng tôi phải làm điều đó.
Tom says that he is no longer interested in painting.	Tom nói rằng anh ấy không còn hứng thú với hội họa nữa.
We don't even need this.	Chúng tôi thậm chí không cần điều này.
Tom is very pleased.	Tom rất hài lòng.
I'm pretty sure Tom can speak French.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom's mother still buys him clothes.	Mẹ Tom vẫn mua quần áo cho anh ấy.
Tom soon realized there was a problem.	Tom sớm nhận ra có một vấn đề.
It is quite spectacular.	Nó khá là ngoạn mục.
I don't remember meeting Tom there.	Tôi không nhớ đã gặp Tom ở đó.
I might do that.	Tôi có thể sẽ làm điều đó.
I know what's really going on.	Tôi biết điều gì đang thực sự xảy ra.
Tom is a professor.	Tom là một giáo sư.
Who will believe us?	Ai sẽ tin chúng tôi?
I think I will fail all my exams.	Tôi nghĩ tôi sẽ trượt tất cả các kỳ thi của mình.
Tom doesn't have a favorite.	Tom không có một yêu thích.
I told Tom what I expected him to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi mong đợi anh ấy sẽ làm.
Tom is not wearing a blue shirt.	Tom không mặc áo sơ mi xanh.
I think I heard Tom say that Mary would do it.	Tôi nghĩ tôi đã nghe Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom said we needed at least $300 to buy everything we needed.	Tom nói rằng chúng tôi cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ chúng tôi cần.
This is the hard part.	Đây là phần khó.
Are you sure Tom won't remember anything?	Bạn có chắc là Tom sẽ không nhớ gì không?
I don't want to be discovered.	Tôi không muốn bị phát hiện.
Tom said he saw Mary this morning.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary sáng nay.
Tom says he thinks Mary is the only one who wants to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người duy nhất muốn làm điều đó.
You don't like them, do you?	Bạn không thích chúng, phải không?
Tom is scared, isn't he?	Tom sợ hãi, phải không?
Tom rarely reads magazines.	Tom hiếm khi đọc tạp chí.
Tom and Mary decide they will have a picnic despite the rain.	Tom và Mary quyết định họ sẽ đi dã ngoại bất chấp trời mưa.
I still don't know what that is.	Tôi vẫn không biết đó là gì.
Santa Ana resigns as president.	Santa Ana từ chức chủ tịch.
I know that Tom expects us to do it.	Tôi biết rằng Tom mong đợi chúng tôi làm điều đó.
I'm the only one with the key to this room.	Tôi là người duy nhất có chìa khóa phòng này.
Tom's house is by the river.	Nhà của Tom ở bên sông.
I can't remember any of that.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì trong số đó.
Tom entered the classroom, carrying a bicycle helmet.	Tom bước vào lớp, mang theo mũ bảo hiểm đi xe đạp.
Why do you think Tom did that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm như vậy?
"Nigger" is a derogatory word.	"Nigger" là một từ xúc phạm.
She has an eye for antiques.	Cô ấy có con mắt mê đồ cổ.
Tom bought a new camera so he sold his old one.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh mới nên anh ấy đã bán chiếc cũ của mình.
I don't think I'll be allowed to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó một mình.
Tom walks around the pond.	Tom đi dạo quanh ao.
Tom often argued with Mary.	Tom thường tranh luận với Mary.
Tom died at the age of thirty.	Tom qua đời ở tuổi ba mươi.
I was alone with Tom most of the day.	Tôi đã ở một mình với Tom gần như cả ngày.
Hopefully that is about to change.	Hy vọng rằng điều đó sắp thay đổi.
Tom knew Mary didn't have to do it.	Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
I know that we can count on Tom.	Tôi biết rằng chúng ta có thể tin tưởng vào Tom.
Tom liked what Mary said.	Tom thích những gì Mary nói.
Don't want to do it at some point today?	Bạn không muốn làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay?
We will never survive another attack.	Chúng tôi sẽ không bao giờ sống sót sau một cuộc tấn công khác.
I have a lot of activities that take up a lot of my time.	Tôi có rất nhiều hoạt động chiếm nhiều thời gian của tôi.
What is your cat's name?	Tên con mèo của bạn là gì?
Tom gave Mary a few tickets to his concert.	Tom đã tặng Mary một vài vé xem buổi hòa nhạc của anh ấy.
Tom did his timing right.	Tom đã làm đúng thời gian của anh ấy.
I don't want Tom to go shopping with Mary.	Tôi không muốn Tom đi mua sắm với Mary.
Tom is very understanding.	Tom rất hiểu.
I know Tom is still learning French.	Tôi biết Tom vẫn đang học tiếng Pháp.
I thought you didn't want me anymore.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không muốn tôi nữa.
I will not forget.	Tôi sẽ không quên.
I have no money and I have no friends.	Tôi không có tiền và tôi cũng không có bạn bè.
I think we should get out of here.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây.
Tom says I'm not good enough.	Tom nói rằng tôi không đủ tốt.
Tom is trying to get past Mary.	Tom đang cố gắng vượt qua Mary.
Do you know why Tom came to Australia?	Bạn có biết tại sao Tom lại đến Úc không?
Have you met the new head coach yet?	Bạn đã gặp huấn luyện viên trưởng mới chưa?
I thought you said you would never ride a bike with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ đi xe đạp với Tom.
Tom told me Mary wasn't thirsty.	Tom nói với tôi Mary không khát.
Tom and Mary told me they were going to Australia tomorrow.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ sẽ đi Úc vào ngày mai.
Tom knows what to say to get Mary to forgive him.	Tom biết phải nói gì để Mary tha thứ cho anh.
I wonder what they're laughing about.	Tôi tự hỏi họ đang cười về điều gì.
Tom doesn't come to class today.	Hôm nay Tom không đến lớp nữa.
I don't think I can fix it.	Tôi không nghĩ mình sẽ sửa được.
The cars collide head-on.	Các xe va chạm đầu vào nhau.
Why did Tom become such a villain?	Tại sao Tom lại trở nên phản diện như vậy?
Tom says he wants to lose weight.	Tom nói rằng anh ấy muốn giảm cân.
I think Tom would be very embarrassed if he did something like that.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất xấu hổ nếu anh ấy làm điều gì đó như vậy.
I didn't miss my wallet until I got back home.	Tôi đã không bỏ lỡ ví của mình cho đến khi tôi trở về nhà.
Tom is a bad teacher.	Tom là một giáo viên tồi.
I really regret to have caused you such an inconvenience.	Tôi thực sự hối hận vì đã gây ra cho bạn một sự bất tiện như vậy.
I know Tom will volunteer.	Tôi biết Tom sẽ tình nguyện.
Tom says he doesn't think Mary actually did it without any help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự làm điều đó mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I am the complete opposite of my brother.	Tôi hoàn toàn trái ngược với anh trai tôi.
I thought I told you you should get to the concert early.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng bạn nên đến buổi hòa nhạc sớm.
I wonder if Tom did this.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã làm điều này.
You don't sound as skeptical as Tom.	Bạn không có vẻ hoài nghi như Tom.
Tom is also a member of our team.	Tom cũng là một thành viên trong nhóm của chúng tôi.
As always, I can only hope the police won't stop me.	Như mọi khi, tôi chỉ có thể hy vọng cảnh sát sẽ không ngăn cản tôi.
We've wasted enough time on this.	Chúng ta đã lãng phí đủ thời gian cho việc này.
I know Tom likes jazz.	Tôi biết Tom thích nhạc jazz.
I don't think Tom will come home on Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
I don't drink beer at home.	Tôi không uống bia ở nhà.
Tom and Mary are both quite calm.	Tom và Mary đều khá bình tĩnh.
When was the last time you had a day off?	Lần cuối cùng bạn có một ngày nghỉ là khi nào?
I don't need to follow Tom.	Tôi không cần phải theo dõi Tom.
Can you light a cigarette for me, Tom?	Bật cho tôi một điếu thuốc được không, Tom?
You haven't done it yet, have you?	Bạn vẫn chưa làm được điều đó, phải không?
I don't like Mr. Jackson's teaching method very much.	Tôi không thích phương pháp dạy của thầy Jackson cho lắm.
Police suspect one person is one of the people who robbed a bank.	Cảnh sát nghi ngờ một người là một trong những người bị cướp ngân hàng.
Tom called about half an hour ago.	Tom đã gọi khoảng nửa giờ trước.
Tom told me he didn't know Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết Mary.
Tom and Mary don't want to be there.	Tom và Mary không muốn ở đó.
Tom said he didn't kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không hôn Mary.
Tom is starting to look like an old man.	Tom bắt đầu trông giống như một ông già.
I don't think Tom can afford to buy any cars.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ khả năng để mua bất kỳ chiếc xe hơi nào.
I came to Boston to try to find a job.	Tôi đến Boston để cố gắng tìm một công việc.
Tom is a vegetarian.	Tom là một người ăn chay trường.
You don't seem very happy.	Bạn có vẻ không được vui vẻ cho lắm.
I think Tom will be supportive.	Tôi nghĩ Tom sẽ ủng hộ.
It doesn't matter how much money you have.	Không quan trọng bạn có bao nhiêu tiền.
Tom and Mary can both speak French.	Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp.
Tom told me he needed a favor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần một đặc ân.
I have a list of things I want you to buy.	Tôi có một danh sách những thứ tôi muốn bạn mua.
Tom will quickly adapt.	Tom sẽ nhanh chóng thích nghi.
It tastes great, doesn't it?	Nó có vị rất ngon, phải không?
Tom doesn't know Mary loves him.	Tom không biết Mary yêu anh ấy.
You know what's wrong, right?	Bạn biết điều gì sai, phải không?
Is there anyone here who hasn't been to Australia?	Có ai ở đây mà chưa đến Úc không?
I wanted to be a bus driver when I was 5 years old.	Tôi muốn trở thành tài xế xe buýt khi mới 5 tuổi.
Tom builds a house to make a living.	Tom xây nhà để kiếm sống.
Tom told me he has no insurance.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bảo hiểm.
I thought I could do it today.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom could have warned me.	Tom có ​​thể đã cảnh báo tôi.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
I think Tom thought I was thinking too much.	Tôi nghĩ Tom nghĩ rằng tôi đã nghĩ quá nhiều.
I think Tom needs to exercise more.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải tập thể dục nhiều hơn.
The victim's body was lying face down on the carpet.	Thi thể nạn nhân nằm úp mặt trên tấm thảm.
I went to get us tea.	Tôi đi lấy trà cho chúng tôi.
Tom is really a good friend of mine.	Tom thực sự là một người bạn tốt của tôi.
Who wants jello?	Ai muốn jello?
Tom sent Mary a postcard from Australia.	Tom đã gửi cho Mary một tấm bưu thiếp từ Úc.
I don't want anyone to know where I am.	Tôi không muốn ai biết tôi đang ở đâu.
Tom has a sister the same age as you.	Tom có ​​một người chị bằng tuổi bạn.
Tom put Mary to bed.	Tom đưa Mary đi ngủ.
The Dutch were out of control.	Người Hà Lan không còn kiểm soát được nữa.
Can you tell me what all this is about?	Bạn có thể nói cho tôi biết tất cả chuyện này là gì không?
That's not what I thought.	Đó không phải là những gì tôi nghĩ.
Tom washed his brush.	Tom đã rửa bàn chải của mình.
He put his finger to his lips as a sign to be quiet.	Anh đặt ngón tay lên môi như một dấu hiệu để im lặng.
The children after the party were so excited that they couldn't sleep.	Bọn trẻ sau bữa tiệc vui mừng đến mức không ngủ được.
I know that Tom doesn't know that Mary should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary nên làm điều đó.
I don't think Tom likes anyone.	Tôi không nghĩ Tom thích ai cả.
I can't help anymore.	Tôi không thể giúp gì được nữa.
Tom says he hopes Mary can learn how to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể học cách làm điều đó.
There's really a lot to do in Australia.	Thực sự có rất nhiều việc phải làm ở Úc.
Don't know if Tom is still hungry.	Không biết Tom có ​​còn đói không.
He is so poor that he cannot buy bread.	Anh ấy nghèo đến nỗi không thể mua được cái bánh mì.
Tom decided to buy a leather jacket.	Tom đã quyết định mua chiếc áo khoác da.
Your irresponsibility upsets me.	Sự vô trách nhiệm của bạn làm tôi khó chịu.
I can't believe Tom is being replaced.	Tôi không thể tin rằng Tom đang được thay thế.
Mary rested her head on Tom's shoulder.	Mary tựa đầu vào vai Tom.
You will do it on Monday, right?	Bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai, phải không?
Do you really think Tom will return to Australia?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Úc?
It was a monumental task.	Đó là một nhiệm vụ hoành tráng.
Tom is very noisy.	Tom rất ồn ào.
This is a comfortable chair that you can sit on.	Đây là một chiếc ghế thoải mái mà bạn có thể ngồi.
Remember when Tom was our boss? 	Nhớ khi Tom là ông chủ của chúng tôi?
I'm sure he passed away very happy.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã ra đi rất vui.
I don't think Tom lied to us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Can you tell Tom something for me?	Bạn có thể nói với Tom điều gì đó cho tôi không?
Did anyone else hug Tom?	Có ai khác ôm Tom không?
I know Tom probably won't know how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is somewhere in the park.	Tom đang ở đâu đó trong công viên.
The weather has been very good since then.	Thời tiết đã rất tốt kể từ đó.
I will not accept that job.	Tôi sẽ không chấp nhận công việc đó.
I think Tom is awake.	Tôi nghĩ Tom đã tỉnh.
I can't watch.	Tôi không thể xem.
What happened to you?	Điều gì xảy ra với bạn?
I missed watching that movie. 	Tôi đã bỏ lỡ xem bộ phim đó.
Did you see it?	Bạn có thấy nó không?
Tom can help us with our problem.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi với vấn đề của chúng tôi.
Tom is a good carpenter.	Tom là một thợ mộc giỏi.
I didn't have a very good time.	Tôi đã không có một thời gian rất tốt.
This is the dumbest idea ever.	Đây là ý tưởng ngu ngốc nhất từ ​​trước đến nay.
Tom is just wasting time, isn't he?	Tom chỉ lãng phí thời gian, phải không?
I hope Tom will be in Boston next Monday.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở Boston vào thứ Hai tới.
"How about a cup of coffee?" 	"Làm thế nào về một tách cà phê?"
"I'd like to, but I already have a betrothal."	"Tôi muốn, nhưng tôi đã có một hôn ước trước đó."
There is a white fence around Tom's house.	Có một hàng rào màu trắng xung quanh nhà của Tom.
Other things being equal, the simplest explanation is the best.	Những thứ khác bình đẳng, giải thích đơn giản nhất là tốt nhất.
I have to go to Australia with Tom.	Tôi phải đi Úc với Tom.
Tom walks his three dogs every day.	Tom dắt ba con chó đi dạo mỗi ngày.
Tom is the only one who can solve this problem.	Tom là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này.
Tom admits he doesn't really know what to do.	Tom thừa nhận anh không thực sự biết mình phải làm gì.
I don't want to tell my girlfriend.	Tôi không muốn nói với bạn gái của mình.
Bomb-sniffing dogs found some explosives at the airport.	Những chú chó đánh hơi bom đã tìm thấy một số chất nổ tại sân bay.
I think it's probably not immoral to do that.	Tôi nghĩ rằng có lẽ không phải là trái đạo đức khi làm điều đó.
Neither Tom nor Mary wanted to buy food.	Cả Tom và Mary đều không muốn mua thức ăn.
Why don't you let Tom do it?	Tại sao bạn không cho phép Tom làm điều đó?
Tom tries to keep his balance.	Tom cố gắng giữ thăng bằng.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
I think it's time for me to say goodbye.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay.
I don't trust many people.	Tôi không tin tưởng nhiều người.
Tom can go with you.	Tom có ​​thể đi với bạn.
Tom told me you need help.	Tom nói với tôi rằng bạn cần giúp đỡ.
Agriculture accounts for about a third of GDP and 80% of export revenue.	Nông nghiệp chiếm khoảng một phần ba GDP và 80% doanh thu xuất khẩu.
I think Tom will be able to help.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp.
We have to ask ourselves if it is really worth the money.	Chúng ta phải tự hỏi bản thân rằng liệu nó có thực sự xứng đáng với số tiền đó hay không.
Tom is good with old people.	Tom tốt với người già.
I don't know what Tom promised.	Tôi không biết Tom đã hứa những gì.
All of Tom's toys are made of wood.	Tất cả đồ chơi của Tom đều được làm bằng gỗ.
What time is your plane scheduled to take off?	Máy bay của bạn dự kiến ​​cất cánh lúc mấy giờ?
I think there's something you didn't tell me.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó bạn đã không nói với tôi.
I assume you have already applied for a visa.	Tôi cho rằng bạn đã nộp đơn xin thị thực.
Tom and Mary seem to belong together.	Tom và Mary dường như thuộc về nhau.
I think Tom is very good.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tốt.
Tom is a mystery to us.	Tom là một bí ẩn đối với chúng tôi.
Things are not always as they appear.	Mọi thứ không phải lúc nào cũng như chúng xuất hiện.
Tom is a banker, right?	Tom là một chủ ngân hàng, phải không?
Tom knows that I am here.	Tom biết rằng tôi đang ở đây.
He tried again and again, but without success.	Anh ấy đã thử hết lần này đến lần khác, nhưng không thành công.
I thought I didn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I don't want to go anywhere with you.	Tôi không muốn đi đâu với anh.
I'm too tired to do that today.	Tôi quá mệt mỏi để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't take the time to do it properly.	Tom đã không dành thời gian để làm điều đó đúng cách.
My job is to take care of the baby.	Công việc của tôi là chăm sóc em bé.
PTAs in many places are discussing school regulations.	PTA ở nhiều nơi đang thảo luận về các quy định của trường.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do on October 20th.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary phải làm gì vào ngày 20 tháng 10.
Tom should be the first to do it.	Tom nên là người đầu tiên làm điều đó.
Tom is standing at the bar, drinking a beer.	Tom đang đứng ở quầy bar, uống một cốc bia.
I still haven't shown Tom how to do it.	Tôi vẫn chưa chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom and Mary used to spend a lot of time together.	Tom và Mary từng có nhiều thời gian bên nhau.
I've been waiting a long time.	Tôi đã đợi lâu rồi.
You are a better cook than Tom.	Bạn là một đầu bếp giỏi hơn Tom.
I will write to you as soon as I can.	Tôi sẽ viết thư cho bạn ngay khi tôi có thể.
Be careful not to step into the mud.	Hãy cẩn thận để không bước vào vũng bùn.
I don't do it for the money.	Tôi không làm điều đó vì tiền.
I have a 32 gigabyte flash drive.	Tôi có một ổ đĩa flash 32 gigabyte.
This is not expensive.	Điều này không đắt.
I don't know what I did.	Tôi không biết mình đã làm gì.
Tom doesn't need to ask for money.	Tom không cần phải xin tiền.
I haven't decided yet.	Tôi chưa quyết định xong.
Tom is no longer my student.	Tom không còn là học trò của tôi nữa.
You and I have been through a lot together.	Bạn và tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
Few people stay here longer than a month or two.	Ít người ở đây lâu hơn một hoặc hai tháng.
I am quite optimistic.	Tôi khá lạc quan.
Tom is very hardworking and reliable.	Tom rất chăm chỉ và đáng tin cậy.
I wonder what Tom had for breakfast.	Tôi tự hỏi Tom đã ăn gì vào bữa sáng.
Tell Tom I'll be a few minutes late.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn vài phút.
Don't let go of my hand, or you will lose your way.	Đừng buông tay anh, nếu không anh sẽ lạc lối.
Tom told me that he thought Mary was very distressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất đau khổ.
You don't regret doing it, do you?	Bạn không hối hận khi làm điều đó, phải không?
I know why Tom is there.	Tôi biết tại sao Tom lại ở đó.
I know Tom knows who can and who can't.	Tôi biết Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Tom said I should get there by 2:30.	Tom nói rằng tôi nên đến đó trước 2:30.
Tom hopes to change that.	Tom hy vọng sẽ thay đổi điều đó.
Where will the next train go?	Chuyến tàu tiếp theo sẽ đi đâu?
Please don't forget to turn off the lights before going to bed.	Xin đừng quên tắt đèn trước khi đi ngủ.
Tom does not allow his children to speak French at home.	Tom không cho con mình nói tiếng Pháp ở nhà.
Tom wasn't the only one to arrive early.	Tom không phải là người duy nhất đến sớm.
Have you ever seen a monkey playing the piano?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con khỉ chơi piano chưa?
I can't let you read it.	Tôi không thể để bạn đọc nó.
Tom advised Mary to rest.	Tom khuyên Mary nên nghỉ ngơi.
I just fired Tom.	Tôi vừa sa thải Tom.
Tom says he's willing to wait.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng chờ đợi.
Tom and Mary remained friends after their breakup.	Tom và Mary vẫn là bạn bè sau khi họ chia tay.
Tom and Mary almost never argued with each other.	Tom và Mary hầu như không bao giờ tranh cãi với nhau.
Get Tom out of this.	Để Tom ra khỏi chuyện này.
The women she spoke to her daughter didn't live here.	Những người phụ nữ mà cô đã nói chuyện với con gái không sống ở đây.
I can go see Tom on Monday.	Tôi có thể đi gặp Tom vào thứ Hai.
I don't know what Tom does with it.	Tôi không biết Tom làm thế nào với nó.
Tom was very drunk that night.	Tom đã rất say vào đêm hôm đó.
Tom understands what this means, I think.	Tom hiểu điều này có nghĩa là gì, tôi nghĩ vậy.
The Andromeda Galaxy is about twenty trillion kilometers from Earth.	Thiên hà Andromeda cách Trái đất khoảng hai mươi nghìn tỷ km.
Tom was afraid to do it, but not Mary.	Tom sợ làm điều đó, nhưng Mary thì không.
I'm pretty sure Tom is dating Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom đang hẹn hò với Mary.
We still have a long way to go.	Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
A magnet can pick up and hold multiple nails at the same time.	Một nam châm có thể nhặt và giữ nhiều đinh cùng một lúc.
The police said I would go 85, but I only go 75.	Cảnh sát nói rằng tôi sẽ đi 85, nhưng tôi chỉ đi 75.
Tom thinks I'm crazy.	Tom nghĩ rằng tôi bị điên.
Tom wasn't confused, but Mary was right.	Tom không bối rối, nhưng Mary thì đúng.
I don't want the truth to come out.	Tôi không muốn sự thật lộ ra.
The exception proves the rule.	Ngoại lệ chứng minh quy luật.
Tom was on TV yesterday.	Tom đã ở trên TV ngày hôm qua.
Who did Tom go surfing with?	Tom đã đi lướt sóng với ai?
I won't tell Tom.	Tôi sẽ không nói với Tom.
What is your favorite French wine?	Rượu vang Pháp yêu thích của bạn là gì?
Why can't you tell me?	Tại sao bạn không thể nói với tôi?
I can't hear what they're saying.	Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì.
Tom forged Mary's signature.	Tom đã giả mạo chữ ký của Mary.
I'm sorry I didn't let you drive.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không để bạn lái xe.
Tom wasn't happy with the way things were going.	Tom không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom says he wants a puppy for Christmas.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một con chó con vào dịp Giáng sinh.
Tom doesn't have to show Mary that if he doesn't want to.	Tom không cần phải cho Mary thấy điều đó nếu anh ấy không muốn.
She tried to scare away the attacker by shouting.	Cô đã cố gắng để xua đuổi kẻ tấn công bằng cách hét lớn.
I was hoping Tom wouldn't buy that car.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không mua chiếc xe đó.
We can't do that either.	Chúng tôi cũng không thể làm điều đó.
Tom never left his room yesterday.	Tom không bao giờ rời khỏi phòng của mình ngày hôm qua.
I was the one who said we should give Tom another chance.	Tôi là người đã nói rằng chúng ta nên cho Tom một cơ hội khác.
Receiving a gift from you is an unbelievable surprise.	Nhận được quà từ bạn là một điều bất ngờ không tưởng.
Is Tom lonely?	Tom có ​​cô đơn không?
Tom appreciates good wine.	Tom đánh giá cao rượu ngon.
I appreciate what you're doing, but I don't think it will help.	Tôi đánh giá cao những gì bạn đang làm, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ giúp ích.
I did not know that you wrote poetry.	Tôi không biết rằng bạn đã làm thơ.
When I cough twice, that is your signal to enter the room.	Khi tôi ho hai lần, đó là dấu hiệu của bạn để vào phòng.
This is directly related to Tom.	Điều này liên quan trực tiếp đến Tom.
Tom won an award.	Tom đã giành được một giải thưởng.
I had an appointment at 2:30, but I was stuck in traffic and couldn't make it in time.	Tôi đã có một cuộc hẹn lúc 2:30, nhưng tôi bị kẹt xe và không thể đến kịp.
Do you mind if I swim in your pool?	Bạn có phiền không nếu tôi bơi trong hồ bơi của bạn?
I wasn't surprised when Tom told me he needed to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
The military had no one near Harpers Ferry.	Quân đội không có người nào ở gần Harpers Ferry.
I will do whatever it takes to make that happen.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để biến điều đó thành hiện thực.
It's not just the economy.	Nó không chỉ là nền kinh tế.
Several trees fell in our neighborhood during the storm last week.	Một vài cây bị đổ trong khu phố của chúng tôi trong trận bão tuần trước.
I know Tom is not a good chess player.	Tôi biết Tom không phải là một người chơi cờ giỏi.
Tom is a very cute guy.	Tom là một chàng trai rất dễ thương.
Where do you think Tom is going at this time of night?	Bạn nghĩ Tom sẽ đi đâu vào thời điểm này trong đêm?
I hope Tom isn't the last to do it.	Tôi hy vọng Tom không phải là người cuối cùng làm điều đó.
You're not the only one here from Boston, are you?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây đến từ Boston, phải không?
I am majoring in medicine.	Tôi đang học chuyên ngành y khoa.
I'm too tired to eat.	Tôi mệt quá không ăn được.
Tom came up with an idea.	Tom nảy ra một ý tưởng.
You hope you won't have to do that, right?	Bạn hy vọng bạn sẽ không phải làm điều đó, phải không?
Has Tom been told about this yet?	Tom đã được nói về điều này chưa?
Tom said that he wished he could speak French better.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể nói tiếng Pháp tốt hơn.
Tom told me he was happy to help me do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui khi giúp tôi làm điều đó.
Tom was not forgiven.	Tom đã không được tha thứ.
I'm not sure I agree with Tom.	Tôi không chắc mình đồng ý với Tom.
I just got home and had dinner.	Tôi vừa về đến nhà và ăn tối.
Thank you for calling Tom.	Cảm ơn bạn đã gọi cho Tom.
Tom and Mary know John.	Tom và Mary biết John.
Do as you are asked.	Làm như bạn được yêu cầu.
I didn't expect Tom to be so thoughtful.	Tôi không ngờ Tom lại chu đáo đến vậy.
Would you like some aspirin?	Bạn có muốn một ít aspirin không?
I just wanted to make sure I was right.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi đã đúng.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một mình.
Tom's parents are very worried about him.	Cha mẹ của Tom rất lo lắng cho anh ấy.
Tom is competent, but Mary is not.	Tom có ​​năng lực, nhưng Mary thì không.
Who told you not to tell Tom?	Ai bảo bạn không được nói với Tom?
I know that Tom is used to staying up late.	Tôi biết rằng Tom đã quen với việc thức khuya.
Tom seems to be a really nice guy.	Tom dường như là một chàng trai thực sự tốt.
We need to know that we can depend on Tom.	Chúng ta cần biết rằng chúng ta có thể phụ thuộc vào Tom.
Tom says he doesn't know where Mary learned how to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã học cách làm điều đó ở đâu.
I do not expect guests.	Tôi không mong đợi khách.
Tom stepped back.	Tom lùi lại.
Tom says he will help.	Tom nói anh ấy sẽ giúp.
The whole night is ruined by the fight between Tom and Mary.	Cả đêm bị phá hỏng bởi cuộc chiến giữa Tom và Mary.
I think it was Tom who told Mary to leave.	Tôi nghĩ chính Tom là người đã bảo Mary rời đi.
I analyzed it.	Tôi đã phân tích nó.
Tom sometimes comes home late.	Tom đôi khi về nhà muộn.
I don't like wearing a hat because it messes up my hair.	Tôi không thích đội mũ vì nó làm rối tóc của tôi.
I don't think Tom would do that for us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
You are a hero.	Bạn là một anh hùng.
I simply can't get rid of this awful cold of mine.	Tôi chỉ đơn giản là không thể thoát khỏi cái lạnh tồi tệ này của tôi.
Tom doesn't seem to want to help.	Tom dường như không muốn giúp đỡ.
It doesn't seem safe here.	Ở đây có vẻ không an toàn.
Tom said he thought Mary seemed desperate to do it.	Tom cho biết anh nghĩ Mary dường như tuyệt vọng khi làm điều đó.
I wish Tom stayed a little longer.	Tôi muốn Tom ở lại lâu hơn một chút.
Sorry, I cannot help you at this time.	Rất tiếc, tôi không thể giúp bạn vào lúc này.
Tom is not currently working here.	Tom hiện không làm việc ở đây.
I think it's very unlikely that Tom will be allowed to keep the gold he finds.	Tôi nghĩ rất ít khả năng Tom sẽ được phép giữ số vàng mà anh ấy tìm thấy.
I can't believe how good this is.	Tôi không thể tin rằng điều này tốt như thế nào.
I saw a man dressed as a ninja.	Tôi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc như một ninja.
Don't forget to close the door.	Đừng quên đóng cửa lại.
The humidity is killing me.	Độ ẩm đang giết chết tôi.
I am a minor.	Tôi là một trẻ vị thành niên.
His mother died when he was eleven years old.	Mẹ anh mất khi anh mới mười một tuổi.
Tom is a grumpy old man.	Tom là một người già cộc cằn.
Tom told me he was too tired to study.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quá mệt để học.
Doing that won't help them.	Làm điều đó sẽ không giúp họ.
I can't tell you how unhappy this makes me feel.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều này khiến tôi cảm thấy không vui như thế nào.
These accusations are untrue.	Những lời buộc tội này là sai sự thật.
Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.	Mona Lisa được vẽ bởi Leonardo da Vinci.
Tom is very unhappy with you.	Tom rất không hài lòng với bạn.
I'm not sure I understand what you mean.	Tôi không chắc mình hiểu ý bạn.
What did Tom write in the guestbook?	Tom đã viết gì trong cuốn sổ lưu bút?
She is in the kitchen because she is preparing dinner.	Cô ấy đang ở trong bếp vì cô ấy đang chuẩn bị bữa tối.
Tom did it too.	Tom cũng đã làm điều đó.
I think Tom might have been drunk.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã say.
You did very well in the test.	Bạn đã làm rất tốt trong bài kiểm tra.
Tom asked the stranger who he was.	Tom hỏi người lạ rằng anh ta là ai.
Tom didn't have to help us, but he did.	Tom không cần phải giúp chúng tôi, nhưng anh ấy đã làm.
I don't think Tom made the right decision.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã quyết định đúng.
I don't do things like that.	Tôi không làm những thứ như thế.
You better do what you are asked to do.	Tốt hơn bạn nên làm những gì bạn được yêu cầu.
I wonder if Tom is really over.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự đã kết thúc.
Did you notice what Tom was doing?	Bạn có để ý thấy Tom đang làm gì không?
I never get tired of watching Tom and Mary play darts.	Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi xem Tom và Mary chơi phi tiêu.
I was hoping that we could do it without Tom's help.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom was completely calm.	Tom hoàn toàn bình tĩnh.
Pianos are expensive, aren't they?	Đàn piano rất đắt, phải không?
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tuyệt.
Tom knows that I rarely do that.	Tom biết rằng tôi hiếm khi làm điều đó.
I wonder if Tom kissed Mary yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​hôn Mary không.
Who here is not from Australia?	Ai ở đây không phải từ Úc?
I would have gone to jail if it weren't for such a good lawyer.	Tôi đã phải vào tù nếu không có một luật sư giỏi như vậy.
It's hard to find good salespeople.	Thật khó để tìm được nhân viên bán hàng giỏi.
We have until 2:30 p.m. Monday to get this done.	Chúng tôi có đến 2:30 chiều Thứ hai để hoàn thành việc này.
The attacker Tom pushed him against the wall.	Kẻ tấn công Tom đã đẩy anh ta vào tường.
Tom believes that Mary made a big mistake by selling her father's Stradivarius.	Tom tin rằng Mary đã mắc sai lầm lớn khi bán Stradivarius của cha mình.
Binge drinking is a serious problem among young people.	Nhậu nhẹt là một vấn đề nghiêm trọng trong giới trẻ.
I wish I could do that.	Tôi ước rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom did it easily.	Tom đã làm điều đó một cách dễ dàng.
I want to make sure we have enough time to get this done.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có đủ thời gian để hoàn thành việc này.
Where does your mother think you are now?	Mẹ bạn nghĩ bạn đang ở đâu bây giờ?
Tom misses his mother and father.	Tom nhớ mẹ và cha của mình.
No more salt.	Không còn muối nữa.
I don't think these ink stains will come off.	Tôi không nghĩ rằng những vết mực này sẽ bong ra.
I was zoned out because I was tired.	Tôi đã được khoanh vùng vì tôi mệt mỏi.
The singer is Tom.	Ca sĩ là Tom.
I didn't know Tom and Mary were married.	Tôi không biết Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
One of my friends can speak French quite well.	Một trong những người bạn của tôi có thể nói tiếng Pháp khá tốt.
It is not strange.	Nó không phải là lạ.
I think Tom does it well.	Tôi nghĩ Tom làm tốt điều đó.
Tom's name is on the list with a question mark next to it.	Tên của Tom có ​​trong danh sách với một dấu chấm hỏi bên cạnh.
Tom chooses a book to read.	Tom chọn một cuốn sách để đọc.
Tom is much smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
Tom needs to eat healthier food.	Tom cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
The charges against Tom have been dropped.	Các khoản phí chống lại Tom đã được giảm xuống.
The thief broke into his house.	Trộm đột nhập vào nhà anh.
Tom tore up Mary's letter after reading it.	Tom đã xé lá thư của Mary sau khi đọc nó.
I know that Tom is a good cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi.
I thought you said you would do it for free.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó miễn phí.
You know when Tom moved to Australia?	Bạn biết Tom đã chuyển đến Úc khi nào?
Tom said he didn't want to sing with us anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hát với chúng tôi nữa.
I know that Tom and Mary both have homes in Australia.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều có nhà ở Úc.
I knew that Tom wouldn't make it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không qua được.
I know that Tom is in the bedroom counting money.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng ngủ để đếm tiền.
Tom did something terrible.	Tom đã làm điều gì đó thật kinh khủng.
That's not unreasonable, is it?	Điều đó không phải là không hợp lý, phải không?
Tom didn't go to school yesterday.	Tom đã không đến trường ngày hôm qua.
Do you prefer it when TV shows have subtitles or dubs?	Bạn thích nó hơn khi các chương trình TV có phụ đề hoặc lồng tiếng?
There are many dictionaries in the bookcase.	Trong tủ sách có rất nhiều từ điển.
He's a bit rough around the edges.	Anh ấy hơi thô bạo xung quanh các cạnh.
I don't usually write this kind of song.	Tôi không thường viết loại bài hát này.
I filled out the form carefully.	Tôi đã điền vào biểu mẫu một cách cẩn thận.
We couldn't find all the items on Tom's list.	Chúng tôi không thể tìm thấy tất cả các mục trong danh sách của Tom.
Words are difficult to translate.	Câu chữ rất khó dịch.
Tom jumped.	Tom đã nhảy.
Do you think this problem is related to what Tom found yesterday?	Bạn có nghĩ rằng vấn đề này có liên quan đến cái mà Tom tìm thấy ngày hôm qua không?
I don't think that would cost very much.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tốn kém rất nhiều.
Tom will never allow Mary to do that again.	Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó nữa.
He looks serious.	Anh ấy trông nghiêm nghị.
The mermaid's seductive voice drew the sailors to the most dangerous part of the cliff.	Giọng nói quyến rũ của nàng tiên cá đã thu hút các thủy thủ đến khu vực nguy hiểm nhất của vách đá.
This is your tea, Tom.	Đây là trà của bạn, Tom.
I wonder if Tom is being honest.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thành thật hay không.
Tom says he hopes that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ chiến thắng.
If you go, they will too.	Nếu bạn đi, họ cũng sẽ đi.
I'm probably the only one here who knows where Tom lives.	Tôi có lẽ là người duy nhất ở đây biết Tom sống ở đâu.
I can't get hold of Tom.	Tôi không thể nắm lấy Tom.
Tom thinks he might be about to catch a cold.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể sắp bị cảm lạnh.
I reluctantly help Tom.	Tôi miễn cưỡng giúp Tom.
I know Tom doesn't know who did that to Mary.	Tôi biết Tom không biết ai đã làm điều đó với Mary.
I'm inclined to agree with Tom.	Tôi có khuynh hướng đồng ý với Tom.
Tom called his ex-girlfriend and asked if she would consider getting back together.	Tom đã gọi cho bạn gái cũ và hỏi cô ấy có cân nhắc quay lại với nhau không.
Tom did not speak to reporters Monday.	Tom đã không nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Hai.
I don't blame Tom for what he did.	Tôi không trách Tom về những gì anh ấy đã làm.
Flowers are not black.	Hoa không có màu đen.
Tom seemed prepared.	Tom dường như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom is not very hardworking.	Tom không chăm chỉ lắm.
It is not very easy to do that.	Nó không phải là rất dễ dàng để làm điều đó.
Tom says he will help you do that too.	Tom nói anh ấy cũng sẽ giúp bạn làm điều đó.
I will join the school orchestra.	Tôi sẽ tham gia vào dàn nhạc của trường.
It would be very difficult to do without a lot of help.	Sẽ rất khó để làm được điều đó nếu không có nhiều sự trợ giúp.
Can you do that for me?	Bạn có thể làm điều đó cho tôi không?
Tom has many friends in Boston.	Tom có ​​nhiều bạn ở Boston.
I am no longer afraid of dogs.	Tôi không còn sợ chó nữa.
He doesn't like to eat fish.	Anh ấy không thích ăn cá.
I had a good time while in the country.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở trong nước.
Is Tom in trouble or something?	Tom có ​​gặp rắc rối hay gì không?
I'm not bored.	Tôi không chán.
Tom is no different from anyone else.	Tom không khác bất kỳ ai khác.
Tell Tom who will do it.	Nói cho Tom biết ai sẽ làm điều đó.
I don't understand Tom's joke.	Tôi không hiểu trò đùa của Tom.
Maybe Tom will get into Harvard.	Có lẽ Tom sẽ vào được Harvard.
I don't think I'll be able to lift that box.	Tôi không nghĩ mình sẽ có thể nâng chiếc hộp đó lên.
I think Tom is the only one in his family who can swim.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất trong gia đình anh ấy biết bơi.
I can beat you easily.	Tôi có thể đánh bại bạn một cách dễ dàng.
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ đây là một ý kiến ​​hay.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
We have agreed not to smoke while at work.	Chúng tôi đã đồng ý không hút thuốc khi đang làm việc.
I should come to Australia to visit you sometime.	Một lúc nào đó tôi nên đến Úc để thăm bạn.
Do you follow Tom's advice?	Bạn có làm theo lời khuyên của Tom không?
I didn't try to respond.	Tôi đã không cố gắng đáp lại.
Tom still goes fishing every day.	Tom vẫn đi câu cá hàng ngày.
Tom doesn't want to drink coffee.	Tom không muốn uống cà phê.
Tom looks a lot like his brother.	Tom trông rất giống anh trai của mình.
I need to talk to Tom. 	Tôi cần nói chuyện với Tom.
The rest of you can go.	Phần còn lại của bạn có thể đi.
Tom still doesn't know the truth.	Tom vẫn chưa biết sự thật.
I don't know how to do that.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
If you change your hairstyle, you can look ten years younger.	Nếu thay đổi kiểu tóc, bạn có thể trông trẻ ra cả chục tuổi.
I won't lie.	Tôi sẽ không nói dối.
It was very difficult for me to find your apartment.	Rất khó để tôi tìm thấy căn hộ của bạn.
Tom couldn't look me in the face.	Tom không thể nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tom is such an idiot.	Tom đúng là một tên ngốc.
The students found that the final test was an easy one.	Các sinh viên thấy rằng bài kiểm tra cuối cùng là một việc dễ dàng.
Tom spends a lot of time at Mary's.	Tom dành nhiều thời gian ở Mary's.
Tom said he hopes Mary does her best to win.	Tom cho biết anh hy vọng Mary cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
I don't think Tom needs to leave so early.	Tôi nghĩ Tom không cần phải về sớm như vậy.
Tom wants to know if you have any time to help.	Tom muốn biết nếu bạn có bất kỳ thời gian để giúp đỡ.
Don't tell me you still trust Tom.	Đừng nói với tôi rằng bạn vẫn tin tưởng Tom.
I'll put that money aside for emergencies.	Tôi sẽ để số tiền đó sang một bên cho những trường hợp khẩn cấp.
Tom said, "Don't do that."	Tom nói, "Đừng làm vậy."
Tom didn't hesitate to do it, but Mary did.	Tom không do dự khi làm điều đó, nhưng Mary thì.
Tom is expected to testify on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ làm chứng vào thứ Hai.
His house is not far from this shop.	Nhà anh ấy không xa cửa hàng này.
Tom built a shack behind his house.	Tom xây một cái lán sau nhà mình.
Why does Tom want to help us?	Tại sao Tom muốn giúp chúng tôi?
I think Tom is an artist.	Tôi nghĩ rằng Tom là một nghệ sĩ.
Don't forget that I've been to Australia.	Đừng quên rằng tôi đã từng đến Úc.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
Tom says he thinks he can get away with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều đó.
Don't act like you can't dance.	Đừng làm như bạn không biết nhảy.
I know Tom probably didn't do what he was supposed to do.	Tôi biết Tom có ​​lẽ đã không làm những gì anh ấy phải làm.
If you need a fountain pen, I'll lend you one.	Nếu bạn cần một cây bút máy, tôi sẽ cho bạn mượn một cái.
I know that Tom can do it for Mary if he wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
I'm sure Tom will succeed.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thành công.
I know Tom is unlikely to win.	Tôi biết Tom không có khả năng thắng.
Don't wander like that.	Đừng đi lang thang như vậy.
Tom started walking.	Tom bắt đầu đi lại.
I don't like baseball at all.	Tôi không thích bóng chày chút nào.
You have to help Tom now.	Bạn phải giúp Tom ngay bây giờ.
Tom was completely wrong.	Tom đã hoàn toàn sai lầm.
I politely declined Tom's invitation.	Tôi lịch sự từ chối lời mời của Tom.
I can make a few calls for you if you want.	Tôi có thể thực hiện một vài cuộc gọi cho bạn nếu bạn muốn.
Tom can take you to town.	Tom có ​​thể đưa bạn đến thị trấn.
I don't think you will.	Tôi không nghĩ là bạn sẽ làm được.
Tom thinks Mary can't win.	Tom cho rằng Mary không thể thắng.
I should have thought of this sooner.	Tôi nên nghĩ về điều này sớm hơn.
I want to buy some warm blankets.	Tôi muốn mua một vài cái chăn ấm.
Tom tells Mary that he believes in astrology.	Tom nói với Mary rằng anh tin vào chiêm tinh học.
I could never lie to Tom.	Tôi không bao giờ có thể nói dối Tom.
I want to take you home.	Tôi muốn dẫn bạn về nhà.
Tom turned to the next page.	Tom lật sang trang tiếp theo.
I've seen you do great things.	Tôi đã thấy bạn làm những điều tuyệt vời.
Tom and Mary don't buy it.	Tom và Mary không mua nó.
Tom shot the dog that attacked Mary.	Tom đã bắn con chó đã tấn công Mary.
I have no job now.	Tôi không có việc làm bây giờ.
Tom told me Mary wasn't prepared to do that.	Tom nói với tôi Mary không chuẩn bị để làm điều đó.
You're guilty, aren't you?	Bạn có tội, phải không?
Tom doesn't stop there.	Tom không dừng lại ở đó.
All sales staff and sales women will go on strike next week.	Tất cả nhân viên bán hàng và phụ nữ bán hàng sẽ đình công vào tuần tới.
Tom said that he doesn't really know how to swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết bơi rất giỏi.
Tom and I got married in Australia three years ago.	Tom và tôi kết hôn ở Úc ba năm trước.
I think you want to see.	Tôi nghĩ bạn muốn xem.
Gray hair made her look older than her years.	Mái tóc hoa râm khiến cô trông già hơn tuổi.
It will not cost you any cost.	Nó sẽ không mất bất cứ chi phí cho bạn.
I have been working here since I graduated from college.	Tôi đã làm việc ở đây kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học.
I think Tom won't be afraid.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sợ.
Tom is not a good guy.	Tom không phải là một chàng trai tốt.
When you have some free time, do it.	Khi bạn có một số thời gian rảnh, hãy làm điều đó.
The negotiations have entered a serious phase.	Cuộc đàm phán đã bước vào một giai đoạn nghiêm trọng.
I don't think we'll do it here.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó ở đây.
I have to make sure that Tom and Mary don't do that.	Tôi phải chắc chắn rằng Tom và Mary không làm điều đó.
I don't think we were mistaken.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã nhầm lẫn.
Being able to do it alone is a great feeling.	Có thể làm điều đó một mình là một cảm giác tuyệt vời.
Someone will be with you in just a moment.	Sẽ có người ở bên bạn chỉ trong chốc lát.
Tom could be a serial killer.	Tom có ​​thể là một kẻ giết người hàng loạt.
I think you know Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom.
My father forbade me to go out at night.	Bố tôi cấm tôi đi chơi đêm.
I didn't really pay attention to what Tom was saying.	Tôi không thực sự chú ý đến những gì Tom đang nói.
You know I did that, right?	Bạn biết tôi đã làm điều đó, phải không?
I don't like my job even when someone else is doing it.	Tôi không thích công việc ngay cả khi người khác đang làm việc đó.
Tom is not smart enough to do that.	Tom không đủ thông minh để làm điều đó.
I don't want anyone to feel sorry for me.	Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy có lỗi với tôi.
It would take too long to explain.	Sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích.
Tom invites Mary to lunch.	Tom mời Mary đến ăn trưa.
You won't believe who sat down next to me.	Bạn sẽ không tin ai đã ngồi xuống cạnh tôi.
You are not a genius.	Bạn không phải là thiên tài.
Tom made us clean the garage.	Tom bắt chúng tôi dọn nhà để xe.
Tom says he knows Mary might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được phép làm điều đó.
Tom knew what needed to be done.	Tom đã biết những gì cần phải làm.
I really enjoyed this novel.	Tôi rất thích cuốn tiểu thuyết này.
I don't think Tom will do it anytime soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm điều đó sớm.
I can't even help myself.	Tôi thậm chí không thể giúp bản thân mình.
Tom is a drunkard.	Tom là một người say rượu.
Are you sure that will happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ xảy ra không?
Who told Tom to leave?	Ai bảo Tom bỏ đi?
It's not easy for Tom to say no.	Tom không dễ nói không.
I'm afraid I have some very bad news.	Tôi e rằng tôi có một số tin rất xấu.
I missed it.	Tôi đã bỏ lỡ nó.
You will not understand.	Bạn sẽ không hiểu.
Does Tom say where he works?	Tom có ​​nói nơi anh ấy làm việc không?
Tom knew when Mary said she was going home.	Tom biết khi Mary nói rằng cô ấy định về nhà.
Why doesn't anyone help Tom?	Tại sao không ai giúp Tom?
I will go to the bar.	Tôi sẽ đến quán bar.
That's a bit too convenient, don't you think?	Đó là một chút quá tiện lợi, bạn có nghĩ vậy không?
I don't think Tom knows how much time it will take.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
I like Tom.	Tôi thích Tom.
I think Tom is not ready to do that.	Tôi nghĩ Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom had never seen a girl as beautiful as Mary before.	Trước đây Tom chưa từng thấy một cô gái nào đẹp như Mary.
Tom stays at home all day.	Tom ở nhà cả ngày.
Tom has to figure out how to do it.	Tom phải tìm ra cách để làm điều đó.
I knew that Tom would wait until Mary got there before he started doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ đợi cho đến khi Mary đến đó trước khi anh ấy bắt đầu làm điều đó.
You knew Tom would be here, right?	Bạn biết Tom sẽ ở đây, phải không?
Why don't we go play basketball?	Tại sao chúng ta không đi chơi bóng rổ?
Tom claims he killed Mary in self-defense.	Tom tuyên bố anh ta đã giết Mary để tự vệ.
He can recite poetry.	Anh ấy biết ngâm thơ.
The last thing Tom needs is someone else watching him.	Điều cuối cùng Tom cần là có người khác theo dõi anh ta.
Tom doesn't sound as philosophical as Mary.	Tom không có vẻ triết học như Mary.
Tom told me he was very happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất hạnh phúc.
Today is not my day.	Hôm nay không phải là ngày của tôi.
Tom needs to be warned.	Tom cần được cảnh báo.
Tom was too proud to ask anyone for help.	Tom đã quá tự hào khi yêu cầu bất cứ ai giúp đỡ.
I don't think we can do that anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó sớm.
Please tell Tom I stopped by.	Hãy nói với Tom rằng tôi đã ghé qua.
Tom was not told never to do that.	Tom không được bảo là đừng bao giờ làm điều đó.
Tom is pretty slow.	Tom khá chậm.
How did you get this picture?	Làm thế nào bạn có được bức tranh này?
I will not allow anyone to harm you.	Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại bạn.
I think Tom does it.	Tôi nghĩ rằng Tom làm điều đó.
I don't exercise.	Tôi không tập thể dục.
You need an attitude adjustment.	Bạn cần một sự điều chỉnh về thái độ.
Tom promised Mary that he wouldn't tell John.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không nói với John.
The family Tom is staying with doesn't live near the bus stop.	Gia đình Tom đang ở cùng không sống gần bến xe buýt.
I can't hear Tom clearly.	Tôi không thể nghe rõ Tom.
I ended up spending all the money you gave me.	Cuối cùng tôi đã tiêu hết số tiền mà bạn đã cho tôi.
Tom wants to know if you want to come to his party.	Tom muốn biết liệu bạn có muốn đến bữa tiệc của anh ấy hay không.
Tom says he didn't know that Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom is a non-native French speaker.	Tom là một người không nói tiếng Pháp bản ngữ.
That is the question I asked.	Đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi.
Tom told me he wasn't hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thương.
Tom says that Mary knows she may not be obligated to do so anymore.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không bị bắt buộc phải làm như vậy nữa.
It's hard to admit you're a failure.	Thật khó để thừa nhận bạn là một kẻ thất bại.
I didn't do what you wanted me to do.	Tôi đã không làm những gì bạn muốn tôi làm.
I think Tom will be back.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở lại.
I won't let that happen.	Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
This is the map.	Đây là bản đồ.
I'm just happy that I won.	Tôi chỉ hạnh phúc vì tôi đã thắng.
Tom read the magazine while waiting for Mary to appear.	Tom đọc tạp chí trong khi đợi Mary xuất hiện.
Tom thought I might not have to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom promised Mary that he would try again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ thử lại.
My parents died in a car accident when I was thirteen years old.	Cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi tôi mười ba tuổi.
I think you can help me.	Tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi.
I was warned that someone would try to kill me.	Tôi đã được cảnh báo rằng ai đó sẽ cố giết tôi.
I want to know more about Tom.	Tôi muốn hiểu hơn về Tom.
I don't mean Tom.	Ý tôi không phải là Tom.
I don't have enough money to buy the computer I want to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua chiếc máy tính mà tôi muốn mua.
Thanks for attention.	Cảm ơn đã chú ý.
Tom succeeded, despite the difficulties.	Tom đã thành công, bất chấp những khó khăn.
Tom and I are not allowed to do that.	Tom và tôi không được phép làm điều đó.
I can't imagine how I would feel wearing Tom's shoes.	Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ cảm thấy thế nào khi mang giày của Tom.
I know that Tom is in the garage, working on his car.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong ga ra, đang làm việc trên xe của anh ấy.
We did this pretty well.	Chúng tôi đã làm việc này khá tốt.
I wonder if Tom did it or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm điều đó hay chưa.
They weren't too kind to that.	Họ không quá tử tế với điều đó.
I know that Tom used to be a construction worker.	Tôi biết rằng Tom từng là một công nhân xây dựng.
We could have waited, but we decided to leave without Tom.	Chúng tôi có thể đợi, nhưng chúng tôi quyết định rời đi mà không có Tom.
Tom heard his name being called.	Tom nghe thấy tên mình được gọi.
Tom's face remained expressionless.	Khuôn mặt của Tom vẫn vô cảm.
I don't think it's just me.	Tôi không nghĩ rằng đó chỉ là tôi.
Tom said that he thought Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom won't give an inch.	Tom sẽ không cho một inch.
Mary says she doesn't think the heat bothers Tom.	Mary nói rằng cô ấy không nghĩ rằng cái nóng làm phiền Tom.
Where did Tom find it, at school or at home?	Tom đã tìm thấy nó ở đâu, ở trường hay ở nhà?
You know I won't lie to you.	Bạn biết tôi sẽ không nói dối bạn.
I want to minimize the possibility of another crash.	Tôi muốn giảm thiểu khả năng xảy ra một vụ tai nạn khác.
Doing that would be fun.	Làm điều đó sẽ rất vui.
She will return home next Sunday, which is the tenth.	Cô ấy sẽ trở về nhà vào chủ nhật tới, tức là ngày mười.
My husband makes one hundred thousand dollars a year.	Chồng tôi kiếm được một trăm nghìn đô la một năm.
Tom is in the basement.	Tom đang ở dưới tầng hầm.
Tom always pays attention to details.	Tom luôn chú ý đến các chi tiết.
Tom lost all his belongings.	Tom bị mất tất cả đồ đạc của mình.
Who is the beautiful woman I saw Tom walking with in the park?	Người phụ nữ xinh đẹp mà tôi nhìn thấy Tom đi dạo cùng trong công viên là ai?
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
What's hard to believe?	Có gì khó tin?
Tom rarely listens to music at home.	Tom hiếm khi nghe nhạc ở nhà.
Keep looking for Tom.	Tiếp tục tìm kiếm Tom.
We jumped into the river.	Chúng tôi lao xuống sông.
Even though Tom had been drinking, he said he was going to drive home.	Mặc dù Tom đã uống rượu, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ lái xe về nhà.
I think Tom should get his money back.	Tôi nghĩ Tom nên đòi lại tiền.
I assume that's why you called me.	Tôi cho rằng đó là lý do bạn gọi cho tôi.
I hurt myself when I exercise.	Tôi tự làm đau mình khi tập thể dục.
Take a look at this photo of my grandfather's car.	Hãy nhìn vào bức ảnh này về chiếc xe của ông tôi.
Can you think of any reason why we shouldn't do this?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào tại sao chúng ta không nên làm điều này không?
The ground was covered with frost this morning.	Mặt đất đã bị bao phủ bởi sương giá sáng nay.
Tom rarely reveals his private personality to the outside world.	Tom hiếm khi tiết lộ cá tính riêng tư của mình với thế giới bên ngoài.
I will never forget the time we spent in Boston.	Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng tôi đã trải qua ở Boston.
Tom is furious when he learns that he is being paid less than Mary.	Tom rất tức giận khi biết mình được trả lương thấp hơn Mary.
Tom works for a living.	Tom làm việc để kiếm sống.
I know that Tom doesn't know why you don't.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn không làm như vậy.
I am waiting for you in my room.	Tôi đang đợi bạn trong phòng của tôi.
Tom asked Mary what she did at school that day.	Tom hỏi Mary về những gì cô ấy đã làm ở trường vào ngày hôm đó.
I don't like high heels.	Tôi không thích giày cao gót.
You sound like you're doing something you shouldn't.	Bạn có vẻ như bạn đang làm điều gì đó mà bạn không nên làm.
What did Tom do until today?	Tom làm gì cho đến hôm nay?
I don't think you have schizophrenia.	Tôi không nghĩ rằng bạn bị tâm thần phân liệt.
I can't attend the party, and I don't want to either.	Tôi không thể tham dự bữa tiệc, và tôi cũng không muốn.
Don't saddle the wrong horse.	Đừng đặt yên cho con ngựa sai.
You'd better get an eye exam.	Tốt hơn hết bạn nên đi khám mắt.
I know that Tom is not the one who did it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom and Mary were speaking in French so I didn't understand anything.	Tom và Mary đang nói bằng tiếng Pháp nên tôi không hiểu gì cả.
Which book is yours, this book or that book?	Cuốn sách nào của bạn, cuốn sách này hay cuốn sách kia?
Tom decided he was too old to climb the mountain.	Tom quyết định rằng mình đã quá già để leo núi.
You won't believe it.	Bạn sẽ không tin điều đó.
Tom said he wanted to drink something cold.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống thứ gì đó lạnh.
I'm good at science.	Tôi giỏi khoa học.
She was actively involved in the women's lib movement.	Cô ấy đã tham gia tích cực vào phong trào lib của phụ nữ.
Tom wants to know what to do next.	Tom muốn biết phải làm gì tiếp theo.
You don't seem to want that book.	Bạn dường như không muốn cuốn sách đó.
The library is located in the middle of the city.	Thư viện nằm giữa thành phố.
I suspect that Tom and Mary both wanted to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
The ship ran into a sandbar offshore.	Con tàu chạy vào một bãi cát ngoài khơi.
Tell Tom I want to do it.	Nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
You are the one I've been waiting for.	Bạn là người mà tôi đã chờ đợi.
I have a picture of Tom.	Tôi có một bức ảnh của Tom.
I don't think any of us should go.	Tôi không nghĩ ai trong chúng ta nên đi.
Tom's trial is set for October 20.	Phiên tòa của Tom được ấn định vào ngày 20 tháng 10.
He was laughed at by everyone present.	Anh đã bị tất cả những người có mặt tại đây cười nhạo.
Tom says that Mary is probably still worried.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn lo lắng.
Don't know if Tom wants to go to Boston.	Không biết Tom có ​​muốn đến Boston không.
I didn't look, because I was afraid of what I might see.	Tôi không nhìn, vì tôi sợ những gì tôi có thể nhìn thấy.
How many flowers can you pick in ten minutes?	Bạn có thể hái bao nhiêu bông hoa trong mười phút?
Tom was disrespectful.	Tom đã thiếu tôn trọng.
You don't seem to have any problems.	Bạn dường như không có bất kỳ vấn đề.
Tom knew immediately what it was.	Tom biết ngay đó là gì.
Tom doesn't wear a tie.	Tom không đeo cà vạt.
Tom likes to study in the park.	Tom thích học ở công viên.
I'll call Tom tomorrow.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào ngày mai.
I wonder if Tom really wanted us to do it for Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn chúng tôi làm điều đó cho Mary không.
You're the only one who didn't pass the test, right?	Bạn là người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra, phải không?
In my opinion, the anti-smoking law is correct.	Theo tôi, luật chống hút thuốc là chính xác.
You don't need friends like that.	Bạn không cần những người bạn như thế.
Tom wasn't sure what happened.	Tom không chắc chuyện gì đã xảy ra.
Can Tom find his way out?	Tom có ​​thể tìm ra lối thoát của mình không?
Whether I go or not depends on the weather.	Tôi đi hay không còn tùy thuộc vào thời tiết.
Do you think I don't know what you and Tom were talking about?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết bạn và Tom đã nói về điều gì không?
He stopped the invaders with a machine gun.	Anh ta đã ngăn chặn những kẻ xâm lược bằng một khẩu súng máy.
We need to make sure that Tom knows how to do it.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom is not an easy person to get along with.	Tom không phải là người dễ hòa đồng.
Tom is the brother of one of the victims.	Tom là anh trai của một trong những nạn nhân.
The policeman called our attention to the danger of pickpockets.	Người cảnh sát kêu gọi sự chú ý của chúng tôi về sự nguy hiểm của những kẻ móc túi.
What if someone kidnaps Tom? 	Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó bắt cóc Tom?
What you will do?	Bạn sẽ làm gì?
I really don't know anything about that.	Tôi thực sự không biết bất cứ điều gì về điều đó.
Tom has no plans to do that.	Tom không có kế hoạch làm điều đó.
Tom was fully clothed.	Tom đã mặc quần áo đầy đủ.
I can't tell who the driver is.	Tôi không thể biết người lái xe là ai.
Should you go to school?	Bạn có nên đi học không?
Tom and Mary bumped into each other and dropped the papers on the floor.	Tom và Mary va vào nhau và làm rơi giấy tờ xuống sàn.
Tom feels the same way.	Tom cũng cảm thấy như vậy.
I'm sorry I didn't get a chance to say goodbye to Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không có cơ hội để nói lời tạm biệt với Tom.
Tom said that he thought it wouldn't be fun to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ không vui chút nào.
I don't know why my boss chose me to go to Australia.	Tôi không biết tại sao sếp lại chọn tôi đi Úc.
Tom told me he thought Mary was surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rất ngạc nhiên.
Tom has to stay here.	Tom phải ở lại đây.
That's my toothbrush.	Đó là bàn chải đánh răng của tôi.
I'm sure Tom forgot all about it.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã quên tất cả về nó.
I told Tom why I had to.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi phải làm vậy.
Tom is usually the last to leave, but last night Mary left ten minutes after he left.	Tom thường là người cuối cùng rời đi, nhưng đêm qua Mary đã rời đi mười phút sau khi anh ta đi.
Tom has to walk in a straight line.	Tom phải đi trên một đường thẳng.
Tom is considering becoming a bartender.	Tom đang cân nhắc việc trở thành một người pha chế rượu.
Lately, I only eat one meal a day.	Gần đây, tôi chỉ ăn một bữa một ngày.
I know Tom wouldn't do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó một mình.
I got there early and had the whole pool to myself.	Tôi đến đó sớm và có toàn bộ hồ bơi cho riêng mình.
I like my scrambled eggs.	Tôi thích trứng lộn của tôi.
Tom was punished for his crimes.	Tom đã bị trừng phạt vì tội ác của mình.
Does Tom think he will be able to attend the meeting?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể tham dự cuộc họp không?
Who will stay here?	Ai sẽ ở lại đây?
Tom wasn't excited, but Mary wasn't.	Tom không hào hứng, nhưng Mary thì không.
Tom was staying with his uncle in Australia.	Tom đã ở với chú của mình ở Úc.
I have just been informed that Tom was involved in a traffic accident.	Tôi vừa được thông báo rằng Tom đã tham gia vào một vụ tai nạn giao thông.
Be quiet so you don't wake the baby.	Hãy im lặng để bạn không đánh thức em bé.
I admit that I cannot speak French.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
He used to go out to eat every day, but now he can't afford it.	Anh ấy đã từng đi ăn hàng ngày, nhưng bây giờ anh ấy không thể mua được.
I don't think Tom is particularly handsome.	Tôi không nghĩ Tom đặc biệt đẹp trai.
You and I both know that Tom can't understand French.	Bạn và tôi đều biết rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
You won't be able to do it without some help.	Bạn sẽ không thể làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
How do you know what I have to do?	Làm sao bạn biết tôi phải làm gì?
I can think of cheaper places to visit than Australia.	Tôi có thể nghĩ về những nơi rẻ hơn để đến thăm so với Úc.
Tom opens his notebook.	Tom mở sổ ghi chép của mình.
The capital of Mexico is the largest city in Latin America.	Thủ đô của Mexico là thành phố lớn nhất ở Mỹ Latinh.
Tom and John pretend to be brothers.	Tom và John giả làm anh em.
I tremble.	Tôi run.
Buying this dictionary is the best investment I've ever made.	Mua từ điển này là khoản đầu tư tốt nhất mà tôi từng thực hiện.
That will make everything better.	Điều đó sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn.
Don't you know how much I love you?	Em không biết anh yêu em nhiều như thế nào sao?
It makes no sense to try to stop Tom from doing that.	Thật vô nghĩa nếu cố gắng ngăn Tom làm điều đó.
I met Tom last night, or rather early this morning.	Tôi đã gặp Tom đêm qua, hay đúng hơn là sáng sớm nay.
Can anyone give us an answer?	Có ai có thể cho chúng tôi một câu trả lời?
I don't come.	Tôi không đén.
The gardener's motorcycle makes a lot of noise.	Chiếc xe máy của người làm vườn tạo ra nhiều tiếng ồn.
This boxer deals a strong blow to the opponent.	Võ sĩ này ra đòn mạnh với đối thủ.
I have been alone for the past few months.	Tôi đã ở một mình trong vài tháng qua.
I am a person who usually washes clothes.	Tôi là người thường giặt quần áo.
We went to see Tom yesterday.	Chúng tôi đã đến gặp Tom ngày hôm qua.
I know this isn't the first time Tom has done it.	Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
There is something else you need to see.	Có một cái gì đó khác bạn cần xem.
Tom hit Mary with a water balloon.	Tom đánh Mary bằng một quả bóng nước.
Tom wasn't the last to jump into the water.	Tom không phải là người cuối cùng nhảy xuống nước.
I think Tom might not be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó.
Tom told me he won't go to school tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến trường vào ngày mai.
I have absolutely no intention of telling Tom what you just asked me to tell him.	Tôi hoàn toàn không có ý định nói với Tom những gì bạn vừa yêu cầu tôi nói với anh ấy.
I am in no position to give you advice.	Tôi không có tư cách để đưa ra lời khuyên cho bạn.
Tom said that Mary was still in her thirties.	Tom nói rằng Mary vẫn ở độ tuổi ba mươi.
Many people died as a result of the storm.	Nhiều người đã thiệt mạng do hậu quả của cơn bão.
It was clear to me that the plan needed a few revisions.	Đối với tôi, rõ ràng là kế hoạch cần một vài lần sửa đổi.
Tom is a much better drummer than I am.	Tom là một tay trống giỏi hơn tôi rất nhiều.
I don't know if Tom has a brother or not.	Tôi không biết Tom có ​​anh trai hay không.
Tom is my best student.	Tom là học sinh giỏi nhất của tôi.
Tom is good at volleyball.	Tom chơi bóng chuyền giỏi.
Tom raced down the hallway to his office.	Tom chạy nhanh xuống hành lang để đến văn phòng của mình.
Tom realized the mistake he had made.	Tom đã nhận ra sai lầm mà mình đã mắc phải.
You really don't know how to turn on the lights?	Bạn thực sự không biết cách bật đèn?
He did it, and what's more surprising, he did it himself.	Anh ấy đã làm được, và điều đáng ngạc nhiên hơn, anh ấy đã tự tay làm.
I'm sure Tom won't want to eat anything right now.	Tôi chắc rằng lúc này Tom sẽ không muốn ăn bất cứ thứ gì.
Do not rush.	Đừng vội vàng.
I didn't think you were here, but I'm glad you were.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ở đây, nhưng tôi rất vui vì bạn đã có mặt.
Could tonight be Tom's last game in Australia?	Đêm nay có thể là trận đấu cuối cùng của Tom ở Úc?
I will buy a yacht.	Tôi sẽ mua một chiếc du thuyền.
Tom pulled his gun out of its holster.	Tom rút súng ra khỏi bao da.
Tom handed the sealed envelope to Mary.	Tom đưa phong bì niêm phong cho Mary.
Tom and Mary played tennis all day.	Tom và Mary đã chơi quần vợt cả ngày.
You can't just let Tom get his way all the time.	Bạn không thể để Tom theo cách của mình mọi lúc.
I haven't seen Tom around here in a long time.	Tôi đã không gặp Tom quanh đây trong một thời gian dài.
You know why Tom wants to do that, right?	Bạn biết tại sao Tom muốn làm điều đó, phải không?
You are not allowed to have pets in this apartment building.	Bạn không được phép nuôi thú cưng trong tòa nhà chung cư này.
I hear leaves rustling.	Tôi nghe lá xào xạc.
Is it windy this morning?	Sáng nay nhiều gió phải không?
Tom asked Mary what was going on.	Tom hỏi Mary chuyện gì đang xảy ra.
I think Tom said he would do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I think I wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó.
I expect better from you, Tom.	Tôi mong đợi điều tốt hơn từ bạn, Tom.
Tom is a very bad driver, isn't he?	Tom là một người lái xe rất tệ, phải không?
Tom isn't the only one who doesn't want to do that.	Tom không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Let's see if Tom can do it without any help.	Hãy xem liệu Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không nhé.
I wish I didn't forget to do my homework.	Tôi ước gì mình không quên làm bài tập về nhà.
Tom and I didn't go diving yesterday.	Tom và tôi đã không đi lặn ngày hôm qua.
Ensure that the patient is properly cared for.	Đảm bảo rằng người bệnh được chăm sóc đúng cách.
You must have made a lot of money.	Chắc hẳn bạn đã kiếm được rất nhiều tiền.
Tom thought Mary was calm.	Tom nghĩ Mary đã bình tĩnh.
Tom knows all too well what the problem is.	Tom biết quá rõ vấn đề là gì.
Tom and Mary hang out together all day.	Tom và Mary đi chơi với nhau cả ngày.
I really want to know why you didn't do what I asked you to do.	Tôi thực sự muốn biết tại sao bạn không làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Tom is visiting his uncle in Australia.	Tom đang thăm chú của mình ở Úc.
Tom says he will pay for everything.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả tiền cho mọi thứ.
You're the one who talked to Tom about that, weren't you?	Bạn là người đã nói chuyện với Tom về điều đó, phải không?
How much would you pay me to do that?	Bạn sẽ trả cho tôi bao nhiêu để làm điều đó?
Tom was unable to hold on to Mary, even though he had been trying to call her all week.	Tom đã không thể níu kéo Mary, mặc dù anh ấy đã cố gắng gọi cho cô ấy cả tuần.
Tom and I are going to Boston together.	Tom và tôi sẽ đến Boston cùng nhau.
Tom was aware of what was happening.	Tom đã nhận thức được những gì đang xảy ra.
I know Tom is about my age.	Tôi biết Tom trạc tuổi tôi.
Tom can't wait to see his family.	Tom rất nóng lòng muốn gặp gia đình mình.
We can't let them do this to us.	Chúng tôi không thể để họ làm điều này với chúng tôi.
Tom is busy today.	Hôm nay Tom bận.
I don't feel safe here.	Tôi không cảm thấy an toàn ở đây.
Why don't we get rid of this old furniture set?	Tại sao chúng ta không loại bỏ bộ bàn ghế cũ này?
I didn't even notice Tom.	Tôi thậm chí còn không để ý đến Tom.
He couldn't stop laughing.	Anh không thể ngừng cười.
Do you eat rice?	Bạn có ăn cơm không?
You're out of the way.	Bạn đã hết đường.
Tom finished talking to Mary.	Tom đã nói xong với Mary.
I gave my half to Tom.	Tôi đã đưa một nửa của mình cho Tom.
Tom asked me if I would be willing to contribute some money.	Tom hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng đóng góp một số tiền không.
I tried doing it that way.	Tôi đã thử làm theo cách đó.
I plan to immigrate to Australia.	Tôi dự định di cư đến Úc.
Tom was the one who told me why I needed to go to Australia.	Tom là người đã nói với tôi lý do tại sao tôi cần phải đến Úc.
Tom will be out for a while.	Tom sẽ ra ngoài một thời gian.
Don't blame Tom for what Mary did.	Đừng đổ lỗi cho Tom về điều mà Mary đã làm.
I have been trying to solve this problem for hours.	Tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này trong nhiều giờ.
It was a long and tiring trip.	Đó là một chuyến đi dài và mệt mỏi.
Food wasn't too great.	Thức ăn không quá tuyệt.
Tom is not worried about that.	Tom không lo lắng về điều đó.
Tom says he thinks Mary isn't in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ở Boston.
I know Tom doesn't have to win.	Tôi biết Tom không cần phải thắng.
You tripped Tom, didn't you?	Bạn đã vấp ngã Tom, phải không?
Tom Jackson is one of my favorite comedians.	Tom Jackson là một trong những diễn viên hài yêu thích của tôi.
We had to remove your spleen.	Chúng tôi đã phải cắt bỏ lá lách của bạn.
I will compensate you for your loss.	Tôi sẽ bồi thường cho bạn những mất mát của bạn.
Tom seems in dire need.	Tom có ​​vẻ rất cần.
I'm not the person you think I am.	Tôi không phải là người như bạn nghĩ.
Tom told me he thought Mary was tickled.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị nhột.
Tom said Mary did this.	Tom nói Mary đã làm điều này.
I'm at home, Tom.	Tôi ở nhà, Tom.
I don't know why Tom had to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại phải làm như vậy.
I asked Tom something he couldn't give me.	Tôi đã hỏi Tom một thứ mà anh ấy không thể cho tôi.
Tom has many complicated things.	Tom có ​​nhiều thứ phức tạp.
Don't come to me for any reason.	Đừng đến với tôi với bất kỳ lý do nào.
Tom was tired, so he took a nap.	Tom mệt nên tranh thủ chợp mắt.
Haven't you visited Boston?	Bạn đã không đến thăm Boston?
Tom is definitely the right man for the job.	Tom chắc chắn là người phù hợp với công việc.
Tom's replacement has yet to be determined.	Người thay thế Tom vẫn chưa được xác định.
Why is Tom acting so childish?	Tại sao Tom lại hành động trẻ con như vậy?
It is often said that the best way to learn a foreign language is to learn from native speakers.	Người ta thường nói rằng cách tốt nhất để học ngoại ngữ là học từ người bản ngữ.
We cannot rule out the possibility that it was an accident.	Chúng tôi không thể loại trừ khả năng đó là một tai nạn.
I was told I would probably go to Boston next weekend.	Tôi đã nói rằng tôi có thể sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
I will do it in the end.	Tôi sẽ làm điều đó cuối cùng.
I didn't see the explosion. 	Tôi không nhìn thấy vụ nổ.
I just feel it.	Tôi chỉ cảm thấy nó.
Show me the location of your camp on this map.	Chỉ cho tôi vị trí của trại của bạn trên bản đồ này.
I didn't do it my own way.	Tôi đã không làm điều đó theo cách của riêng tôi.
It will be difficult to convince Tom to sing.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom hát.
Tom hopes to have the opportunity to do that.	Tom hy vọng có cơ hội để làm điều đó.
We drove Tom to the hospital.	Chúng tôi chở Tom đến bệnh viện.
I don't think Tom knows why Mary is afraid of his dog.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ con chó của anh ấy.
I suspect that Tom and Mary are waiting for us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang đợi chúng tôi.
I had my wallet stolen in the dressing room.	Tôi đã bị đánh cắp ví trong phòng thay đồ.
Tom sat at the bar drinking beer.	Tom ngồi ở quầy bar uống bia.
Tom resigned because of a corruption scandal.	Tom từ chức vì một vụ bê bối tham nhũng.
You have a lot to live for.	Bạn có rất nhiều thứ để sống.
I wonder why Tom speaks in French.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói bằng tiếng Pháp.
Tom told me that he thought Mary was busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang bận.
I don't mean to imply that what you did was wrong.	Tôi không có ý ám chỉ rằng những gì bạn đã làm là sai.
Looks like I'm the only one who wants to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
I don't know who should do it.	Tôi không biết ai nên làm điều đó.
Tom behaves very arrogantly.	Tom cư xử rất kiêu ngạo.
Tom and Mary seem to get along very well.	Tom và Mary dường như rất hợp nhau.
Tom took the short stick.	Tom lấy đầu que ngắn.
Tom couldn't get the book he wanted.	Tom không thể có được cuốn sách mà anh ấy muốn.
Tom told Mary why she had to.	Tom nói với Mary tại sao cô ấy phải làm như vậy.
Tom is quite good at French, but his English is much better.	Tom khá giỏi tiếng Pháp, nhưng tiếng Anh của anh ấy tốt hơn nhiều.
All I want is for you to be happy.	Điều duy nhất anh muốn là em được hạnh phúc.
We created the photos.	Chúng tôi đã tạo ra những bức ảnh.
Tom became an engineer, like his father.	Tom đã trở thành một kỹ sư, giống như cha của mình.
If you feel like doing it, go ahead and do it.	Nếu bạn cảm thấy muốn làm điều đó, hãy tiếp tục và làm điều đó.
Where's the shirt I bought you?	Cái áo tôi mua cho bạn đâu?
Tom plans to buy a new bicycle.	Tom dự định mua một chiếc xe đạp mới.
Tom told me all about it.	Tom đã nói với tôi tất cả về điều đó.
Tom tried to steal Mary's car.	Tom đã cố gắng ăn trộm xe của Mary.
I told Tom that was his only option.	Tôi đã nói với Tom rằng đó là lựa chọn duy nhất của anh ấy.
I don't want to go out with Mary.	Tôi không muốn đi chơi với Mary.
Tom said he was willing to babysit us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn lòng trông trẻ chúng tôi.
I didn't know I wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết mình sẽ không được phép làm điều đó.
Tom doesn't need to call a taxi. 	Tom không cần phải gọi taxi.
Mary called someone for him.	Mary đã gọi một người cho anh ta.
I don't want to tell Tom that.	Tôi không muốn nói với Tom điều đó.
It's not really a problem.	Nó không thực sự là một vấn đề.
Would you like a glass of OJ in your breakfast?	Bạn có muốn một ly OJ trong bữa sáng của mình không?
It's not supposed to be fun.	Nó không được cho là vui.
Can you empty the dishwasher?	Bạn có thể làm trống máy rửa bát không?
Tom has decided he will not stay.	Tom đã quyết định anh ấy sẽ không ở lại.
Tom regrets the way he treated Mary back then.	Tom hối hận về cách anh ấy đối xử với Mary hồi đó.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
There are many things that you do not know.	Có rất nhiều điều mà bạn chưa biết.
I knew that Tom wouldn't actually do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
How long are you going to keep doing that?	Bạn định tiếp tục làm điều đó trong bao lâu?
Tom parked the car on the other side of the building.	Tom đậu xe ở phía bên kia của tòa nhà.
It costs $30.	Nó có giá $ 30.
Tom is at the sink.	Tom đang ở bồn rửa chén.
I thought you said Tom wasn't here.	Tôi tưởng bạn nói Tom không có ở đây.
Tom is one of the busiest people I know.	Tom là một trong những người bận rộn nhất mà tôi biết.
I introduced Tom.	Tôi đã giới thiệu Tom.
I don't know why Tom isn't here today.	Tôi không biết tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom and I have nothing to talk about.	Tom và tôi không có gì để nói chuyện.
Tom says he found it on the bench.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy nó trên băng ghế dự bị.
We should see if Tom needs any help.	Chúng ta nên xem Tom có ​​cần giúp đỡ gì không.
I can see that might be your first reaction.	Tôi có thể thấy đó có thể là phản ứng đầu tiên của bạn.
Tom doesn't want Mary to see John anymore.	Tom không muốn Mary gặp John nữa.
That's a bit much to ask.	Đó là một chút nhiều để hỏi.
I never thought that Tom might not want to go.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể không muốn đi.
I knew I shouldn't have wasted my time trying to convince Tom to help us.	Tôi biết rằng tôi không nên lãng phí thời gian để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom jumped up.	Tom xông lên.
I disagree with their current policy.	Tôi không đồng ý với chính sách hiện tại của họ.
Tom and I were the only ones who got here on time.	Tom và tôi là những người duy nhất đến đây đúng giờ.
I decided to try to do that.	Tôi đã quyết định sẽ cố gắng làm điều đó.
I'm pretty sure Tom will help Mary do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
I know that Tom is embarrassed.	Tôi biết rằng Tom đang xấu hổ.
Tom said he wished he hadn't seen Mary do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nhìn thấy Mary làm điều đó.
I'm sorry I couldn't go.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi.
It's hot enough today for us to swim in the sea.	Hôm nay trời đủ nóng để chúng ta có thể bơi ở biển.
As far as I know, Tom is not married.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa kết hôn.
Tom and Mary live with their father in Boston.	Tom và Mary sống với cha của họ ở Boston.
I think you should buy yourself a new bike.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình một chiếc xe đạp mới.
I think we can all do it.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó.
Tom and Mary are trapped.	Tom và Mary bị mắc kẹt.
Gum stuck to the bottom of my shoe.	Kẹo cao su bị dính vào đáy giày của tôi.
Do not disturb me anymore. 	Đừng làm phiền tôi nữa.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Tom grinned and looked at Mary.	Tom cười toe toét và nhìn Mary.
I'm pretty sick of peanut butter sandwiches.	Tôi khá chán ăn bánh mì kẹp bơ đậu phộng.
Tom doesn't usually win when he plays chess.	Tom thường không thắng khi chơi cờ vua.
We are realists.	Chúng tôi là những người theo chủ nghĩa hiện thực.
I think Tom is guilty.	Tôi nghĩ Tom có ​​tội.
Did Tom say he has to today?	Tom có ​​nói hôm nay anh ấy phải làm thế không?
Love is the most natural thing in the world.	Yêu là điều tự nhiên nhất trên đời.
How you use your free time is up to you.	Bạn sử dụng thời gian rảnh của mình như thế nào tùy thuộc vào bạn.
From here, it's a 15-minute walk to the campus.	Từ đây đi bộ 15 phút là đến khuôn viên trường.
She cannot distinguish right from wrong.	Cô ấy không thể phân biệt đúng sai.
I can't believe I'm actually talking to you.	Tôi không thể tin rằng tôi đang thực sự nói chuyện với bạn.
Iodine is used to purify water.	Iốt được sử dụng để làm sạch nước.
They contributed money to the Red Cross.	Họ đã đóng góp tiền cho Hội Chữ Thập Đỏ.
How do you deal with so many people who don't like you?	Làm thế nào để bạn đối phó với rất nhiều người không thích bạn?
Tom loves to eat pizza.	Tom thích ăn pizza.
Tell Tom who you are.	Cho Tom biết bạn là ai.
Tom the cat is a tabby cat.	Mèo Tom là một chú mèo mướp.
Tom still planning to go to Australia with us?	Tom vẫn có kế hoạch đi Úc với chúng ta chứ?
Tom knows that I am Canadian.	Tom biết rằng tôi là người Canada.
You are a good woman.	Bạn là một người phụ nữ tốt.
Why don't we go to Australia together?	Tại sao chúng ta không đi Úc cùng nhau?
The Asahi Shimbun did not report that.	Tờ Asahi Shimbun không đưa tin đó.
Tom knows he doesn't speak French very well.	Tom biết anh ấy nói tiếng Pháp không giỏi lắm.
Tom bandaged his own leg.	Tom tự băng bó chân của mình.
What will change?	Điều gì sẽ thay đổi?
I have saved a lot of money.	Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Tom is the smallest of the three.	Tom là người nhỏ nhất trong ba người.
I am breastfeeding.	Tôi đang cho con bú.
Tom will be back in Boston soon.	Tom sẽ sớm trở lại Boston.
I don't think you fully understand the consequences.	Tôi không nghĩ rằng bạn hoàn toàn hiểu được hậu quả.
I'm not 100% sure about that.	Tôi không chắc chắn 100% về điều đó.
I'm not as nervous as Tom.	Tôi không lo lắng như Tom.
I know Tom is not in good form.	Tôi biết Tom không có phong độ tốt.
I just can't understand this.	Tôi chỉ không thể hiểu điều này.
Tom lost the watch that Mary gave him.	Tom đã làm mất chiếc đồng hồ mà Mary đã đưa cho anh ta.
I studied French for three years in high school.	Tôi học ba năm tiếng Pháp ở trường trung học.
This is not the time to do that.	Đây không phải là lúc để làm điều đó.
I know Tom would get mad if you did it without him.	Tôi biết Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
Tom doesn't trust me anymore.	Tom không tin tôi nữa.
You won't have to do anything you don't want to.	Bạn sẽ không phải làm bất cứ điều gì bạn không muốn.
Tom said that Mary probably wouldn't have lunch with us.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
They told me we couldn't do it here.	Họ nói với tôi rằng chúng tôi không thể làm điều đó ở đây.
I know that Tom is a pathological liar.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ nói dối bệnh lý.
Is that why you've been acting so weird lately?	Đó có phải là lý do tại sao gần đây bạn hành động rất kỳ lạ không?
Tom has a son who is a dentist.	Tom có ​​một người con trai là một nha sĩ.
I did the best I could to help you. 	Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để giúp bạn.
The rest is up to you.	Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn.
I not only learn English but also learn French.	Tôi không chỉ học tiếng Anh mà còn học cả tiếng Pháp.
When I was a kid, I used to watch baseball games.	Khi tôi còn nhỏ, tôi thường xem các trận đấu bóng chày.
You didn't prompt Tom to do that, did you?	Bạn đã không nhắc Tom làm điều đó, phải không?
Excuse me, are you Tom, by chance?	Xin lỗi, bạn có phải là Tom, có tình cờ không?
Does Tom need to go now?	Tom có ​​cần phải đi ngay bây giờ không?
Tom didn't even call.	Tom thậm chí còn không gọi.
I will not answer your question.	Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của bạn.
Tom and I are getting married in October.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào tháng 10.
You should tell Tom that you love him.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
You are an excellent detective.	Bạn là một thám tử xuất sắc.
Tom defended himself as best he could.	Tom đã tự bảo vệ mình tốt nhất có thể.
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
I thought you knew Tom was coming.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom sẽ đến.
I suspect that Tom had to sell his car to pay for medical expenses.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã phải bán chiếc xe của mình để có tiền trang trải chi phí y tế.
Don't waste your pocket money on useless things.	Đừng lãng phí tiền tiêu vặt của bạn vào những việc vô bổ.
That scar will never heal.	Vết sẹo đó sẽ không bao giờ lành.
Work is difficult.	Công việc thật khó khăn.
You are truly amazing.	Bạn thực sự đáng kinh ngạc.
We are freshmen at Harvard.	Chúng tôi là sinh viên năm nhất tại Harvard.
He dislocated his shoulder.	Anh ấy bị trật khớp vai.
Tom did everything to stop Mary from doing what she intended to do.	Tom đã làm mọi cách để ngăn Mary làm những gì cô ấy định làm.
Tom had to climb a pole to fix the telephone cord.	Tom phải trèo lên cột để sửa dây điện thoại.
He is a member of the Republican Party.	Ông là một thành viên của Đảng Cộng hòa.
Tom and Mary fell in love while they were on a scientific expedition.	Tom và Mary yêu nhau khi họ đang trong một chuyến thám hiểm khoa học.
Your website attracts people who are interested in cats.	Trang web của bạn thu hút những người quan tâm đến mèo.
Tom asked me to be quiet.	Tom yêu cầu tôi im lặng.
Tom did what he said he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I think you will be surprised.	Tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên.
All positions have been filled.	Tất cả các vị trí đã được lấp đầy.
A large crowd attended Tom's funeral.	Rất đông người đến dự đám tang của Tom.
I talked to someone in Tom's office.	Tôi đã nói chuyện với ai đó trong văn phòng của Tom.
Tom says he wants to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy muốn thuê một người có kinh nghiệm.
Tom often writes letters to the editor of the local newspaper about issues of interest to his community.	Tom thường viết thư cho biên tập viên của tờ báo địa phương về những vấn đề mà cộng đồng của anh ấy quan tâm.
Tom apologizes for what he did.	Tom xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm.
I didn't know that you owned a truck.	Tôi không biết rằng bạn sở hữu một chiếc xe tải.
He doesn't seem to want to get ahead.	Anh ấy dường như không muốn vượt lên.
Sometimes I use scissors as an opener.	Đôi khi tôi dùng kéo làm đồ khui.
Tom rarely talks about his girlfriend.	Tom hiếm khi nói về bạn gái của mình.
I am considering studying in the US next year.	Tôi đang cân nhắc việc du học Mỹ vào năm tới.
Tom is sure Mary will win.	Tom chắc chắn Mary sẽ thắng.
I doubt that Tom is telling the truth.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang nói sự thật.
If I fail this exam, my parents will be very angry.	Nếu tôi trượt kỳ thi này, bố mẹ tôi sẽ rất tức giận.
I wanted to love someone, but it didn't happen.	Tôi đã muốn yêu một ai đó, nhưng điều đó đã không xảy ra.
It was a terrible experience.	Đó là một kinh nghiệm khủng khiếp.
I think Tom still has to do the same.	Tôi nghĩ Tom vẫn phải làm như vậy.
Tom didn't know Mary was pregnant.	Tom không biết Mary đang mang thai.
Tom said that Mary had fun at your party.	Tom nói rằng Mary đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
I don't think you need to tell Tom why you came to Boston.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn đến Boston.
Life was hard for Tom.	Cuộc sống thật khó khăn với Tom.
I don't want you to eat donuts every morning.	Tôi không muốn bạn ăn bánh rán mỗi sáng.
No one cared to hear about Tom's invention.	Không ai quan tâm đến việc nghe về phát minh của Tom.
Tom recalls the rabbits he used to raise.	Tom nhớ lại những con thỏ anh từng nuôi.
Do you know anyone who can do that?	Bạn có biết ai có thể làm được điều đó không?
There is no road.	Không có đường.
It won't take me long to install this software.	Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để cài đặt phần mềm này.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đáng tin cậy.
I got in the car and the driver closed the door.	Tôi lên xe và tài xế đóng cửa.
I have difficulty expressing my true feelings in French.	Tôi gặp khó khăn khi diễn đạt cảm xúc thật của mình bằng tiếng Pháp.
Tom regularly cleans his ears with Q-tips.	Tom thường xuyên làm sạch tai của mình bằng Q-tips.
Tom told Mary what he needed to buy.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy cần mua.
Oranges are a rich source of vitamin C.	Cam là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.
We have other things we need to do right now.	Chúng tôi có những việc khác mà chúng tôi cần phải làm ngay bây giờ.
Tom is safe.	Tom đã an toàn.
You will receive a notification in a few days.	Bạn sẽ nhận được thông báo sau vài ngày.
Tom says he doesn't know where Mary intends to do it.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
Tom tries to comfort Mary.	Tom cố gắng an ủi Mary.
In the future, fat from insects can be used to replace butter.	Trong tương lai, chất béo từ côn trùng có thể được sử dụng để thay thế bơ.
I've been here for a few months.	Tôi đã ở đây một vài tháng.
Tom burned his finger.	Tom bị cháy ngón tay.
I think Tom is too competitive.	Tôi nghĩ Tom quá cạnh tranh.
Tom thought Mary was safe.	Tom nghĩ rằng Mary đã an toàn.
Sooner or later Tom will tell me everything.	Sớm muộn gì Tom cũng sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Tom told me he agreed to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
Tom is still too young to do that.	Tom vẫn còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom didn't really do what he said he did.	Tom đã không thực sự làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom forgave Mary for killing his dog.	Tom đã tha thứ cho Mary vì đã giết con chó của mình.
Almost all the workers are against working at night.	Hầu hết tất cả các công nhân đều phản đối làm việc vào ban đêm.
I don't want to be alone for the rest of my life.	Tôi không muốn cô đơn cả đời.
Tom is in prison, right?	Tom đang ở trong tù, phải không?
Tom seemed very surprised by this news.	Tom có ​​vẻ rất ngạc nhiên về tin này.
I know how you like Tom.	Tôi biết bạn thích Tom như thế nào.
Tom and I share a room.	Tom và tôi ở chung phòng.
You cannot order me.	Bạn không thể ra lệnh cho tôi.
While in the army, he followed the strict rules of the army.	Khi ở trong quân đội, anh ấy tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của quân đội.
Tom is taking a huge risk, isn't he?	Tom đang chấp nhận một rủi ro rất lớn, phải không?
I think Tom is a carpenter.	Tôi nghĩ rằng Tom là một thợ mộc.
Tom is not one to wash dishes.	Tom không phải là người thường rửa bát.
It is not easy to quit smoking.	Không dễ dàng để bỏ thuốc lá.
Does Tom feel bad?	Tom có ​​cảm thấy tồi tệ không?
Although I love doing it, I haven't done it recently.	Mặc dù tôi thích làm điều đó, nhưng tôi đã không làm điều đó gần đây.
I know that Tom won't have any trouble doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không gặp rắc rối khi làm điều đó.
Obviously Tom will be late.	Rõ ràng là Tom sẽ đến muộn.
Tom dropped his spoon on the floor and asked for another one.	Tom đánh rơi chiếc thìa của mình xuống sàn và yêu cầu một chiếc khác.
Of course, I told Tom.	Tất nhiên, tôi đã nói với Tom.
Tom escorted Mary to her room.	Tom hộ tống Mary về phòng của cô ấy.
Do you think you are following it?	Bạn có nghĩ rằng bạn đang làm theo nó?
I haven't laughed like that in a long time.	Lâu rồi tôi không được cười như vậy.
Tom told me not to tell anyone.	Tom bảo tôi đừng nói với ai.
Tom cut a piece of meat and placed it on his plate.	Tom cắt một miếng thịt và bày vào đĩa của mình.
Tom says he thinks he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
Didn't everyone have a great time?	Không phải mọi người đã có một thời gian tuyệt vời?
Tom needs to be told he doesn't have to.	Tom cần được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
The policeman showed Tom his badge.	Người cảnh sát cho Tom xem huy hiệu của anh ta.
Where is the dog?	Con chó ở đâu?
Tom questions everyone.	Tom đặt câu hỏi cho mọi người.
I think Tom is very good.	Tôi nghĩ Tom rất tốt.
I took it for granted that she would come.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng cô ấy sẽ đến.
Tom sounds like a white guy.	Tom nghe như một gã da trắng.
Tom told me that I was the strongest person he had ever met.	Tom nói với tôi rằng tôi là người mạnh nhất mà anh ấy từng gặp.
Punctuation rules vary from language to language.	Các quy tắc về dấu câu khác nhau giữa các ngôn ngữ.
Animals act on instinct.	Động vật hành động theo bản năng.
The truth is undeniable.	Sự thật là không thể phủ nhận.
Tom didn't talk much in the meeting.	Tom không nói nhiều trong cuộc họp.
Can you ask Tom to ask Mary?	Bạn có thể nhờ Tom hỏi Mary được không?
Tom didn't realize that Mary was having trouble breathing.	Tom không nhận ra rằng Mary đang khó thở.
Tom and Mary left the bar together.	Tom và Mary cùng nhau rời quán bar.
Tom is Mary's only hope.	Tom là hy vọng duy nhất của Mary.
Tom lives right next to Mary.	Tom sống ngay gần Mary.
You can tell Tom not to do it.	Bạn có thể nói với Tom đừng làm điều đó.
I'm afraid I disagree.	Tôi e rằng tôi không đồng ý.
Tom has a tendency to say things he shouldn't.	Tom có ​​xu hướng nói những điều không nên.
Tom will be happy to hear that.	Tom sẽ rất vui khi nghe điều đó.
Tom was reprimanded.	Tom đã bị khiển trách.
Tom tells Mary that he thinks John is angry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang tức giận.
Traveling by plane is the fastest way to travel.	Đi máy bay là cách nhanh nhất để đi du lịch.
Tom is a little older than me.	Tom lớn hơn tôi một chút.
If you left earlier, you would have caught the train.	Nếu bạn rời đi sớm hơn, bạn đã bắt được tàu.
"Does your throat hurt?" 	"Cổ họng đau không?"
"Yes a little."	"Vâng một chút."
I know that Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom said he thought he would have fun at the picnic.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ rất vui trong buổi dã ngoại.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
I was not in yesterday afternoon.	Tôi đã không ở trong buổi chiều hôm qua.
I'm not as rich as Tom.	Tôi không giàu bằng Tom.
Tom and I often play tennis together.	Tom và tôi thường chơi quần vợt cùng nhau.
Where do pine nuts come from?	Hạt thông có nguồn gốc từ đâu?
Tom says he thinks Mary needs at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Why don't I know anything about it?	Tại sao tôi không biết gì về nó?
Now I'm going to Tom's house to tell him about it.	Bây giờ tôi sẽ đến nhà Tom để nói với anh ấy về điều đó.
Tom said he never thought of doing it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
They promised not to strike during the conference.	Họ hứa sẽ không đình công trong hội nghị.
Tom said that Mary thought he might not have to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is calm now.	Bây giờ Tom đã bình tĩnh.
Tom said that I didn't seem very confident.	Tom nói rằng tôi có vẻ không tự tin lắm.
Tom thinks Mary won't be back anytime soon.	Tom nghĩ Mary sẽ không quay lại sớm.
Tom complains too much.	Tom phàn nàn quá nhiều.
Why don't you do it yourself?	Tại sao bạn không tự mình làm điều đó?
Are you sure you want to live here?	Bạn có chắc chắn muốn sống ở đây không?
Tom said he did it at home yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó ở nhà ngày hôm qua.
Tom spends a lot of time reading.	Tom dành nhiều thời gian để đọc.
Tom didn't know that Mary used to live in Australia.	Tom không biết rằng Mary từng sống ở Úc.
It seems that Tom is not amused himself.	Có vẻ như Tom không thích thú với chính mình.
Tom said that he likes to live alone.	Tom nói rằng anh ấy thích sống một mình.
Tom drinks more than me.	Tom uống nhiều hơn tôi.
Tom said Mary was not shy at all.	Tom nói Mary không hề nhút nhát.
I really thought Tom and I were safe here.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom và tôi đã an toàn ở đây.
What are we missing?	Chúng ta đang thiếu gì?
They are very successful.	Họ rất thành công.
Tom says Mary is angry.	Tom nói Mary đang tức giận.
Tom will never tell you what really happened.	Tom sẽ không bao giờ nói cho bạn biết điều gì đã thực sự xảy ra.
We'll be back in Boston by 2:30.	Chúng tôi sẽ trở lại Boston trước 2:30.
The only one wearing a beret was Tom.	Người duy nhất đội mũ nồi là Tom.
It's a pointless argument.	Đó là một cuộc tranh luận vô nghĩa.
Tom will try again.	Tom sẽ thử lại.
I don't want to drive in this snow.	Tôi không muốn lái xe trong tuyết này.
Tom gave up that job.	Tom đã từ bỏ việc làm đó.
Tom has seen all you have done.	Tom đã thấy tất cả những gì bạn đã làm.
Tom seems to enjoy being outdoors.	Tom có ​​vẻ thích ở ngoài trời.
The more you look, the more you will see and the more interesting they will become.	Bạn càng nhìn nhiều, bạn sẽ càng thấy nhiều hơn và chúng sẽ trở nên thú vị hơn.
Tom clearly doesn't understand what we're talking about.	Tom rõ ràng không hiểu chúng ta đang nói gì.
Have you considered other alternatives?	Bạn đã xem xét các lựa chọn thay thế khác chưa?
Actually, I don't know anything about Tom.	Trên thực tế, tôi không biết gì về Tom.
He was offended.	Anh ấy bị xúc phạm.
That's something I should do alone.	Đó là điều mà tôi nên làm một mình.
13 firefighters were injured.	13 lính cứu hỏa bị thương.
Tom is a rich man.	Tom là một người đàn ông giàu có.
I know Tom very quickly.	Tôi biết Tom rất nhanh.
Tom refused the food I offered him.	Tom từ chối đồ ăn mà tôi mời anh ấy.
What is this key for?	Chìa khóa này để làm gì?
If you're driving to Boston next weekend, can I hitch a ride?	Nếu bạn đang lái xe đến Boston vào cuối tuần tới, tôi có thể đi nhờ được không?
Tom is the only one who can beat Mary at chess.	Tom là người duy nhất có thể đánh bại Mary ở môn cờ vua.
Tom brings us presents whenever he comes to visit.	Tom mang quà cho chúng tôi bất cứ khi nào anh ấy đến thăm.
I didn't like that movie very much.	Tôi không thích bộ phim đó cho lắm.
Tom left as soon as he could.	Tom rời đi ngay khi có thể.
This is not my fault.	Đây không phải lỗi của tôi.
Tom begs Mary to stay.	Tom cầu xin Mary ở lại.
Tom didn't know what Mary wanted him to do.	Tom không biết Mary muốn anh ta làm gì.
Tom is still angry, isn't he?	Tom vẫn còn giận, phải không?
Tom is a cautious man.	Tom là một người đàn ông thận trọng.
What will that achieve?	Điều đó sẽ đạt được là gì?
What did Tom tell you that he wanted to drink?	Tom đã nói gì với bạn rằng anh ấy muốn uống?
Tom fixed the lawn mower.	Tom đã sửa máy cắt cỏ.
There is some truth to that.	Có một số sự thật cho điều đó.
This is a good result.	Đây là một kết quả tốt.
I'm not sure Tom understands.	Tôi không chắc rằng Tom hiểu.
Tom told him that I think I should do it myself.	Tom nói với anh ấy rằng tôi nghĩ bản thân mình nên làm điều đó.
I didn't know there was a pool here.	Tôi không biết có một hồ bơi ở đây.
I hope that this trip is not a waste of time.	Tôi hy vọng rằng chuyến đi này không lãng phí thời gian.
I think I will come soon.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến sớm.
Even Tom couldn't answer the teacher's question.	Ngay cả Tom cũng không thể trả lời câu hỏi của giáo viên.
I wish that I could help you find a good job.	Tôi ước rằng tôi có thể giúp bạn tìm được một công việc tốt.
Tom doesn't have to worry about that.	Tom không phải lo lắng về điều đó.
Tell me you're not serious.	Nói với tôi rằng bạn không nghiêm túc.
There was only a flimsy latch on the gate.	Chỉ có một cái chốt mỏng manh trên cánh cổng.
I don't see any difference.	Tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
That study was done in 2013.	Nghiên cứu đó được thực hiện vào năm 2013.
Tom has decided that he will not tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
She didn't show up to the party yesterday.	Cô ấy đã không xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm qua.
Do you know when Tom went to Australia?	Bạn có biết Tom đi Úc khi nào không?
I need an anti-itch ointment.	Tôi cần thuốc mỡ chống ngứa.
Tom blamed Mary for John's death.	Tom đổ lỗi cho Mary về cái chết của John.
This is the type of work that requires extreme concentration.	Đây là loại công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ.
I don't think I have what it takes to be a teacher.	Tôi không nghĩ rằng tôi có những gì cần thiết để trở thành một giáo viên.
Do you think you can drive? 	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể lái xe?
I feel tired.	Tôi cảm thấy mệt mỏi.
Luckily, I grabbed a branch and was saved from falling.	May mắn thay, tôi đã nắm được một cành cây và được cứu khỏi bị ngã.
Tom is a member of the committee.	Tom là một thành viên của ủy ban.
This year Tom's birthday is on a Monday.	Năm nay sinh nhật của Tom vào thứ Hai.
Tom says that he thinks Mary is not afraid.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không sợ.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary làm điều đó không.
Tom says he intends to win.	Tom nói rằng anh ấy có ý định giành chiến thắng.
Tom doesn't want to do it tomorrow.	Tom không muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom won the triathlon.	Tom đã thắng cuộc thi ba môn phối hợp.
Few expected Tom to win.	Ít ai ngờ Tom lại chiến thắng.
I think Tom is trying to sleep.	Tôi nghĩ Tom đang cố ngủ.
Tom says he's glad you're here.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn ở đây.
I knew that Tom would do it with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Tom couldn't believe that Mary was pretending nothing was wrong.	Tom không thể tin rằng Mary đang giả vờ không có gì sai.
They're headed straight for us.	Họ đang hướng thẳng tới chúng ta.
Tom shouldn't be here today.	Tom đáng lẽ không phải ở đây hôm nay.
Tom will be punished if he does.	Tom sẽ bị phạt nếu làm vậy.
Tom describes what happened.	Tom mô tả những gì đã xảy ra.
Whoever does not take risks will not win.	Ai không chấp nhận rủi ro sẽ không chiến thắng.
I will wait for Tom until 6 o'clock.	Tôi sẽ đợi Tom đến 6 giờ.
Tom was right.	Tom đã đúng.
Tom thinks I don't know what he did.	Tom nghĩ rằng tôi không biết anh ấy đã làm gì.
I'm not sure that's how it happened.	Tôi không chắc đó là cách nó xảy ra.
I will tell you what you need to hear.	Tôi sẽ nói với bạn điều bạn cần nghe.
Everything is simpler now than before.	Mọi thứ bây giờ đơn giản hơn so với trước đây.
Tom got dressed and left.	Tom mặc quần áo và rời đi.
Tom will get another chance.	Tom sẽ có cơ hội khác.
Who does Tom drink with?	Tom uống rượu với ai?
You cannot smoke here.	Bạn không thể hút thuốc ở đây.
I assume you can speak French.	Tôi cho rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom didn't talk to me at the party.	Tom đã không nói chuyện với tôi trong bữa tiệc.
I don't think you are suitable to be a teacher here.	Tôi không nghĩ rằng bạn phù hợp để trở thành một giáo viên ở đây.
I regret falling in love with a girl like her.	Tôi hối hận vì đã yêu một người con gái như cô ấy.
What does Murphy's law say?	Định luật Murphy nói gì?
I have a book.	Tôi có một cuốn sách.
I can't get that in my suitcase.	Tôi không thể lấy cái đó trong vali của mình.
Tom is holding a knife in his right hand.	Tom đang cầm một con dao trên tay phải.
Tom is just doing his job.	Tom chỉ đang làm công việc của mình.
I'm happy to be able to help.	Tôi rất vui khi có thể giúp đỡ.
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết phải làm gì.
Tom is the prosecutor in this case.	Tom là công tố viên trong vụ này.
Do you really think it would be stupid to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ là ngu ngốc khi làm điều đó?
You never laugh?	Bạn không bao giờ cười?
I wish Tom would come home.	Tôi ước gì Tom sẽ trở về nhà.
Don't talk to me again.	Đừng nói lại với tôi.
Mary likes the commission she gets from Tom.	Mary thích hoa hồng cô ấy nhận được từ Tom.
You are the man I am looking for.	Bạn là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm.
I think I answered too long.	Tôi nghĩ rằng tôi đã trả lời quá lâu.
That doctrine will inevitably lead to dire consequences.	Học thuyết đó chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
You don't have anything else?	Bạn không có bất cứ điều gì khác?
This is where Tom and I met.	Đây là nơi tôi và Tom đã gặp nhau.
Tom has written several books.	Tom đã viết một số cuốn sách.
I'm so glad I was here.	Tôi rất vui vì tôi đã ở đây.
The question seemed to surprise Tom.	Câu hỏi dường như làm Tom ngạc nhiên.
Who does Tom need to do it with?	Tom cần làm điều đó với ai?
Tom has a chance to win.	Tom có ​​cơ hội chiến thắng.
That doctor specializes in helping people with eating disorders.	Bác sĩ đó chuyên giúp đỡ những người mắc chứng rối loạn ăn uống.
Tom realizes that the car parked in front of Mary's house belongs to John.	Tom nhận ra chiếc xe đậu trước nhà Mary là của John.
I know you are very angry.	Tôi biết bạn đang rất tức giận.
Tom thinks I need to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom can be confused.	Tom có ​​thể bối rối.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm điều đó.
I know Tom told Mary he would do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Have you tried doing it the way I suggest?	Bạn đã thử làm điều đó theo cách tôi gợi ý chưa?
Tom thinks he's too important to do it on his own.	Tom nghĩ rằng anh ấy quá quan trọng để tự mình làm điều đó.
Tom doesn't seem to want to win.	Tom dường như không muốn chiến thắng.
Tom isn't perfect, you know.	Tom không hoàn hảo, bạn biết đấy.
Tom will do whatever has to be done.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì phải làm.
The fog is very dense.	Sương mù rất dày đặc.
Tom never seems to be on time.	Tom dường như không bao giờ đến đúng giờ.
As time went on, my life got worse and worse.	Thời gian trôi qua, cuộc sống của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
I don't want to see Tom now.	Tôi không muốn gặp Tom bây giờ.
We started walking again as soon as she recovered.	Chúng tôi bắt đầu đi lại ngay sau khi cô ấy được bình phục.
The sky is overcast today.	Bầu trời hôm nay u ám.
Don't know if Tom is coming to the party?	Không biết Tom có ​​đến dự tiệc không?
He broke his jaw and lost several teeth.	Anh ấy bị gãy xương hàm và mất một số răng.
She is a doctor.	Cô ấy là bác sỹ.
Tom said that he thinks it might snow this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có lẽ trời sẽ có tuyết vào chiều nay.
Tom has gone too far.	Tom đã đi quá xa.
I'm leaving now.	Tôi đang để lại ngay bây giờ.
I thought I was going to suffocate on a crowded train.	Tôi nghĩ mình sắp chết ngạt trên chuyến tàu đông đúc.
Tom would be embarrassed, I think.	Tom sẽ xấu hổ, tôi nghĩ vậy.
Even after I went to bed, I was still conscious of the voices in the living room.	Ngay cả sau khi tôi đi ngủ, tôi vẫn còn ý thức về những tiếng nói trong phòng khách.
Tom said I wasn't good enough to be on the team.	Tom nói rằng tôi không đủ giỏi để có mặt trong đội.
Kabul is the capital of Afghanistan.	Kabul là thủ đô của Afghanistan.
He tried to find the real reason to no avail.	Anh ta cố gắng tìm ra lý do thực sự cũng chẳng ích gì.
Tom backed out of his parking spot.	Tom lùi ra khỏi chỗ đậu xe của mình.
When does Tom want to do it?	Khi nào Tom muốn làm điều đó?
Be careful when exiting.	Hãy cẩn thận khi xuất cảnh.
Tom has a dream of becoming a millionaire.	Tom có ​​ước mơ trở thành triệu phú.
I'm late, right?	Tôi đến muộn, phải không?
The swimming pool will be open until 2:30 pm.	Hồ bơi sẽ mở cửa đến 2:30 chiều.
He was warned many times.	Anh ta đã được cảnh báo nhiều lần.
It smells like kerosene.	Nó có mùi như dầu hỏa.
Tom won't drink the cocktail I made for him.	Tom sẽ không uống ly cocktail mà tôi đã pha cho anh ấy.
Tom does not have this ability.	Tom không có khả năng này.
Tom's apartment is in the same building as Mary's apartment.	Căn hộ của Tom ở cùng tòa nhà với căn hộ của Mary.
Tom is looking at it.	Tom đang xem xét nó.
Tom's dog stood up.	Con chó của Tom đứng dậy.
I think Tom wouldn't like it if Mary did.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích nếu Mary làm như vậy.
Tom told me he didn't know how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I may have read that novel, but I don't remember it.	Tôi có thể đã đọc cuốn tiểu thuyết đó, nhưng tôi không nhớ nó.
Tom and I know Mary isn't happy here.	Tom và tôi biết Mary không hạnh phúc ở đây.
I probably won't be at the meeting tomorrow afternoon.	Tôi có lẽ sẽ không có mặt trong cuộc họp chiều mai.
Tom told me that Mary wouldn't be here.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ không ở đây.
Tom wants to be an art teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên nghệ thuật.
Can I have a double espresso, please?	Vui lòng cho tôi một ly espresso đôi được không?
Only international students stay in the new dormitory.	Chỉ có sinh viên quốc tế ở trong ký túc xá mới.
I didn't do much last year.	Tôi đã không làm được nhiều trong năm ngoái.
Tom has been in the waiting room for the past hour.	Tom đã ở trong phòng chờ suốt một giờ qua.
Would you like to take a look at it?	Bạn có muốn xem qua nó không?
Tom said he was not offered the job.	Tom nói rằng anh ấy không được mời làm việc.
These gloves are not mine.	Đôi găng tay này không phải của tôi.
I know that Tom doesn't know I don't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is going to buy a new car.	Tom sẽ mua một chiếc xe hơi mới.
It smells good, doesn't it?	Nó có mùi thơm, phải không?
Please don't touch it.	Xin đừng chạm vào đó.
If Tom's girlfriend knew he was here right now, she would be furious.	Nếu bạn gái của Tom biết anh ấy đang ở đây bây giờ, cô ấy sẽ rất tức giận.
I'm sure Tom will be surprised.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
I think you should let Tom and I do it ourselves.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom và tôi tự làm điều đó.
Tom grabbed the rope with one hand.	Tom nắm lấy sợi dây bằng một tay.
I'm not middle class.	Tôi không thuộc tầng lớp trung lưu.
He was chosen to be a member of the team.	Anh ấy đã được chọn để trở thành một thành viên của đội.
Tom comes here every Monday without fail.	Tom đến đây vào thứ Hai hàng tuần mà không thất bại.
Tom arrived three o'clock early.	Tom đến sớm ba giờ.
Tom took over after I left.	Tom tiếp quản sau khi tôi rời đi.
Tom isn't great, but Mary is.	Tom không tuyệt, nhưng Mary thì có.
Tom asked Mary where she bought the bicycle.	Tom hỏi Mary cô ấy đã mua xe đạp ở đâu.
The road zigzags through the mountains.	Con đường ngoằn ngoèo qua những ngọn núi.
Tom says he doesn't think Mary does that often.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary làm như vậy thường xuyên.
I didn't tell Tom Mary was my girlfriend.	Tôi đã không nói với Tom Mary là bạn gái của tôi.
I know you can't do that.	Tôi biết bạn không thể làm điều đó.
We've come to see Tom off.	Chúng tôi đã đến để tiễn Tom.
Tom asks Mary to help him move the sofa.	Tom nhờ Mary giúp anh ta di chuyển chiếc ghế sofa.
Gluten-free biscuits.	Bánh quy không chứa gluten.
Tom eats food from the trash.	Tom ăn thức ăn từ thùng rác.
I know that I don't have enough money to buy the things I need.	Tôi biết rằng tôi không có đủ tiền để mua những thứ tôi cần.
I think Tom is very famous.	Tôi cho rằng Tom rất nổi tiếng.
I will do it again if you want me to.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu bạn muốn tôi.
Tom should leave early.	Tom nên đi sớm.
Tom was stressed.	Tom đã bị căng thẳng.
You don't really plan on taking pictures, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch chụp ảnh, phải không?
Tom was a great teacher.	Tom đã từng là một giáo viên tuyệt vời.
Tom carried in a box full of books.	Tom mang trong một chiếc hộp đầy sách.
I am familiar with this part of town.	Tôi quen thuộc với khu vực này của thị trấn.
Tom heard a cat meowing in the tree.	Tom nghe thấy tiếng mèo kêu trên cây.
Tom was arrested in Boston for stealing.	Tom bị bắt ở Boston vì tội ăn cắp.
I know that Tom is not a very patient guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai rất kiên nhẫn.
Tom was disappointed with the results.	Tom thất vọng với kết quả.
The cost is $300.	Chi phí là $ 300.
Tom lied to his parents about where he went.	Tom đã nói dối bố mẹ anh ấy về nơi anh ấy đã đến.
Why did Tom explode his brain?	Tại sao Tom lại nổ não của mình?
The doctor pondered the difficult surgery.	Bác sĩ trầm ngâm về ca mổ khó.
Your hair is so beautiful.	Tóc của bạn thật đẹp.
Tom and Mary come from the same town.	Tom và Mary đến từ cùng một thị trấn.
I doubt Tom will ever forgive Mary for doing it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
Sure, we made mistakes.	Chắc chắn, chúng tôi đã mắc sai lầm.
Tom gave Mary what she needed.	Tom đã cho Mary những gì cô ấy cần.
Tom didn't trust Mary one bit.	Tom không tin Mary một chút nào.
According to his schedule, Tom should be here by now.	Theo lịch trình của anh ấy, Tom lẽ ra phải ở đây ngay bây giờ.
Her legs were tired after a long day of work.	Đôi chân cô mỏi rã rời sau một ngày dài làm việc.
I can't decide if I should do it or not.	Tôi không thể quyết định liệu mình có nên làm điều đó hay không.
Tom sold me a gun.	Tom đã bán cho tôi một khẩu súng.
That's not the best answer.	Đó không phải là câu trả lời tốt nhất.
Tom burst into tears and left the room.	Tom bật khóc và rời khỏi phòng.
He fell on the ice and injured his leg.	Anh ấy ngã xuống sân băng và bị thương ở chân.
I wish I had gone back to Boston with Tom.	Tôi ước tôi đã cùng Tom trở lại Boston.
I know that Tom will have time to do that with us today.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó với chúng tôi ngày hôm nay.
You are not allowed to park here.	Bạn không được phép đậu xe ở đây.
How many of these are you going to buy?	Bạn định mua bao nhiêu trong số này?
Why are your clothes so dirty?	Tại sao quần áo của bạn bẩn như vậy?
Tom can come today.	Tom có ​​thể đến hôm nay.
Tom had a bad feeling about it.	Tom đã có một cảm giác tồi tệ về điều đó.
Tom arrived just as I was about to leave.	Tom đến ngay lúc tôi chuẩn bị đi.
At that time Tom did not understand French.	Hồi đó Tom không hiểu tiếng Pháp.
How's the dog?	Con chó thế nào?
I thought you said you could speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom tells Mary that he doesn't think John is weak.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John yếu đuối.
Obviously Tom doesn't like doing that.	Rõ ràng là Tom không thích làm điều đó.
I shouldn't eat caramel because I have braces.	Tôi không nên ăn caramen vì đang niềng răng.
The server is not working.	Máy chủ không hoạt động.
I doubt that Tom cares.	Tôi nghi ngờ rằng Tom quan tâm.
I don't think Tom was stoned.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị ném đá.
Tom has unlocked the cage.	Tom đã mở khóa lồng.
Most likely Tom wouldn't agree to do that.	Nhiều khả năng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom wishes he could stay in Australia longer.	Tom ước mình có thể ở Úc lâu hơn.
Tom kept asking me for money.	Tom tiếp tục yêu cầu tôi cho tiền.
I can't go to Australia this year.	Tôi không thể đến Úc trong năm nay.
Don't know if Tom is telling the truth.	Không biết Tom có ​​nói thật không.
Tom cares about his parents' health.	Tom quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ mình.
We don't have much fun in Australia.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui ở Úc.
You have to make sure Tom does it.	Bạn phải chắc chắn rằng Tom làm được điều đó.
Tom swims 30 minutes a day.	Tom bơi 30 phút mỗi ngày.
What problem did Tom have?	Tom đã gặp phải vấn đề gì?
Tom has a black belt in karate.	Tom có ​​đai đen karate.
Tom said the beach was nicer than he expected.	Tom nói rằng bãi biển đẹp hơn những gì anh ấy mong đợi.
What is Tom's problem with Mary?	Vấn đề của Tom với Mary là gì?
I think Tom and I are happier than most people.	Tôi nghĩ Tom và tôi hạnh phúc hơn hầu hết mọi người.
Tom thinks Mary has made a big mistake.	Tom cho rằng Mary đã mắc một sai lầm lớn.
Tom hasn't told me where he intends to do it.	Tom chưa cho tôi biết anh ấy định làm điều đó ở đâu.
I know that Tom is a perfectionist.	Tôi biết rằng Tom là một người cầu toàn.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like swimming.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không thích bơi.
Now that I'm retired, I can travel as much as I want.	Bây giờ tôi đã nghỉ hưu, tôi có thể đi du lịch nhiều như tôi muốn.
I'm glad to have you here, Tom.	Tôi rất vui khi có bạn ở đây, Tom.
I hope Tom helps us.	Tôi hy vọng Tom giúp chúng tôi.
I know that Tom is a good guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai tốt.
Tom says he's not tired yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa mệt.
I must have parked the car somewhere else.	Chắc tôi đã đậu xe ở một nơi khác.
How long does it take to hard-boil an egg?	Mất bao lâu để luộc chín một quả trứng?
Tom, how old were you when you left Australia?	Tom, bạn bao nhiêu tuổi khi rời Úc?
I didn't know Tom would let Mary do it.	Tôi không biết Tom sẽ để Mary làm điều đó.
Tom rowed Mary across the river.	Tom chèo thuyền Mary qua sông.
Going down this mountain will take about three hours.	Đi xuống ngọn núi này sẽ mất khoảng ba giờ.
That's not the exact question.	Đó không phải là câu hỏi chính xác.
Tom called me yesterday morning.	Tom đã gọi cho tôi vào sáng hôm qua.
Tom and Mary sit on the beach and talk to each other.	Tom và Mary ngồi trên bãi biển và nói chuyện với nhau.
Helping a blind person is an act of kindness.	Giúp đỡ một người mù là một hành động nhân ái.
I doubt that Tom knows who Mary's boyfriend is.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết bạn trai của Mary là ai.
Tom is sick, but Mary is not.	Tom bị ốm, nhưng Mary thì không.
A cat is hiding in the bushes.	Một con mèo đang trốn trong bụi cây.
You look like you've seen a ghost. 	Bạn trông giống như bạn đã nhìn thấy một con ma.
What's going on?	Chuyện gì vậy?
Tom wants to see this.	Tom muốn xem cái này.
Maybe the reason that Tom couldn't go was because he didn't have any money.	Có lẽ lý do mà Tom không thể đi là vì anh ấy không có tiền.
I'm on the same team as Tom.	Tôi cùng đội với Tom.
I know that you don't have to do it alone.	Tôi biết rằng bạn không cần phải làm điều đó một mình.
Tom won't tell anyone.	Tom sẽ không nói cho ai biết.
I never expected to see Tom there.	Tôi không bao giờ mong đợi để nhìn thấy Tom ở đó.
The dirty boy turns out to be a prince in disguise.	Cậu bé bẩn thỉu hóa ra lại là một hoàng tử cải trang.
I advise you to be cautious.	Tôi khuyên bạn nên thận trọng.
Tom loves working here.	Tom thích làm việc ở đây.
I'm afraid we're on the wrong track.	Tôi e rằng chúng ta đang đi sai đường.
Don't let go of the rope until I tell you it's okay to do so.	Đừng buông dây cho đến khi tôi nói với bạn rằng bạn làm như vậy là được.
Tom gets high marks in French.	Tom đạt điểm cao trong tiếng Pháp.
I think Tom is very talented.	Tôi nghĩ Tom rất tài năng.
I have spent most of my life here.	Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở đây.
Tom made it clear that he wanted nothing to do with Mary.	Tom đã nói rõ rằng anh không muốn làm gì với Mary.
Tom told me that he hoped Mary would be discreet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ kín đáo.
Whatever you do, bring an umbrella.	Dù bạn làm gì, hãy mang theo một chiếc ô.
I'm in no hurry to do it.	Tôi không vội vàng để làm điều đó.
Something scared Tom.	Có gì đó khiến Tom sợ hãi.
I'm so glad Tom came.	Tôi rất vui vì Tom đã đến.
Tom is now limping.	Tom bây giờ đang đi khập khiễng.
Tom was about to tell Mary about it.	Tom định nói với Mary về điều đó.
Tom sat in the front.	Tom ngồi phía trước.
I think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ Tom đã cố tình làm vậy.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
Tom wanted to audition for that part.	Tom muốn thử vai cho phần đó.
Tom didn't know this was a difficult situation.	Tom không biết đây là một tình huống khó khăn.
I know Tom didn't know you were going to do that.	Tôi biết Tom không biết bạn định làm điều đó.
By nature he was passive.	Bản chất anh đã bị động.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn đến Boston.
We have become much more selective.	Chúng tôi đã trở nên chọn lọc hơn nhiều.
That seemed like the right thing to do.	Đó dường như là điều đúng đắn cần làm.
Mary prefers to dye her hair blonde.	Mary thích nhuộm tóc vàng hơn.
Tom was going to call Mary last night, but he forgot.	Tom đã định gọi cho Mary tối qua, nhưng anh ấy quên mất.
I leave at 2:30.	Tôi đi lúc 2:30.
I don't think we'll need Tom's help.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của Tom.
The truck driver stopped at a rest area because he was tired.	Tài xế xe tải dừng ở một khu vực nghỉ ngơi vì mệt.
Tom and I were just talking about our future.	Tom và tôi chỉ đang nói về tương lai của chúng tôi.
The only reason Tom did it was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất mà Tom làm điều đó là vì những người khác trong gia đình anh ấy đã làm như vậy.
I don't open the door for Tom.	Tôi không mở cửa cho Tom.
Tom visited us yesterday.	Tom đã đến thăm chúng tôi ngày hôm qua.
Tom has visited Australia several times.	Tom đã đến thăm Úc vài lần.
Think how much worse it could have been if Tom hadn't been there.	Hãy nghĩ xem nó có thể tồi tệ hơn bao nhiêu nếu Tom không ở đó.
Don't you two want to be alone?	Hai người không muốn ở một mình sao?
Tom knew that I was frustrated.	Tom biết rằng tôi đã nản lòng.
I want to stay in Boston for another week or so.	Tôi muốn ở lại Boston khoảng một tuần nữa.
When did you call Tom?	Bạn đã gọi cho Tom khi nào?
A Japanese would never do such a thing.	Một người Nhật sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.
I don't think Tom will like the soup I made.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích món súp mà tôi đã làm.
I know Tom as a bartender.	Tôi biết Tom là một người pha chế rượu.
Her face was wet with sweat.	Mặt cô ướt đẫm mồ hôi.
It's Tom's car.	Đó là xe của Tom.
Why is Tom trying to talk to Mary?	Tại sao Tom lại cố gắng nói chuyện với Mary?
I'd rather be punched five times than shot once.	Tôi thà bị đấm năm lần còn hơn bị bắn một lần.
I'm sorry I misunderstood you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm bạn.
Tom fell asleep while reading the evening paper.	Tom ngủ gật khi đang đọc báo buổi tối.
How about having a drink after we finish our work today?	Làm thế nào về việc có một thức uống sau khi chúng tôi hoàn thành công việc của chúng tôi ngày hôm nay?
Can't you see that Tom is suffering for you?	Bạn không thấy rằng Tom đang đau khổ vì bạn sao?
She is a very strange person.	Cô ấy là một người rất kỳ lạ.
How's the family?	Gia đình thế nào?
You're the only person I know who owns a gun.	Bạn là người duy nhất mà tôi biết sở hữu một khẩu súng.
Tom will have no problem doing that.	Tom sẽ không có vấn đề gì khi làm điều đó.
We don't have to go.	Chúng ta không cần phải đi.
Tom works in the tallest building in the city.	Tom làm việc trong tòa nhà cao nhất thành phố.
Lent is important for Catholics.	Mùa Chay là quan trọng đối với người Công giáo.
I don't like this place.	Tôi không thích nơi này.
We are not represented.	Chúng tôi không được đại diện.
This computer is a lot faster than my old one.	Máy tính này nhanh hơn rất nhiều so với máy tính cũ của tôi.
Tom wants us to hang the TV on the wall.	Tom muốn chúng ta treo TV lên tường.
People are opening their windows.	Mọi người đang mở cửa sổ của họ.
There is a car approaching.	Có một chiếc ô tô đang đến gần.
Tom hangs wet clothes on the clothesline.	Tom treo quần áo ướt lên dây phơi.
I wouldn't tell Tom if you didn't.	Tôi sẽ không nói với Tom nếu bạn không làm vậy.
I like swimming, but I don't want to swim here.	Tôi thích bơi lội, nhưng tôi không muốn bơi ở đây.
The table leg is wobbly.	Chân bàn bị lung lay.
Both Tom and Mary can speak French.	Cả Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp.
We don't have much food.	Chúng tôi không có nhiều thức ăn.
I forgot something.	Tôi đã quên một cái gì đó.
They stood there and watched Tom die.	Họ đứng đó và nhìn Tom chết.
Tom is in shock.	Tom đang bị sốc.
I'm too busy to help him.	Tôi quá bận để giúp anh ấy.
I really don't know all that about you.	Tôi thực sự không biết tất cả những điều đó về bạn.
What's on your shirt?	Cái gì trên áo sơ mi của bạn?
I don't want to live with Tom.	Tôi không muốn sống với Tom.
I doubt Tom really has to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
Tom's dog is still waiting right outside the front door.	Con chó của Tom vẫn đang đợi ngay bên ngoài cửa trước.
Tom plans to meet Mary on Monday at 2:30.	Tom dự định gặp Mary vào thứ Hai lúc 2:30.
I have to wake Tom.	Tôi phải đánh thức Tom.
Tom will be busy on Monday.	Tom sẽ bận vào thứ Hai.
That must be very difficult.	Điều đó chắc hẳn rất khó.
Tom fell asleep almost immediately.	Tom gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
I have to get back in shape.	Tôi phải lấy lại vóc dáng.
That is a compliment.	Đó là một lời khen.
Tom didn't seem happy to see us.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
I still have a lot of work to do.	Tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Tom probably won't be in Boston next Monday.	Tom có ​​thể sẽ không ở Boston vào thứ Hai tới.
We didn't know her address until then.	Mãi đến lúc đó chúng tôi mới biết địa chỉ của cô ấy.
I don't mind the smell of durian.	Tôi không ngại mùi sầu riêng.
Tom and I traveled together.	Tom và tôi đã đi du lịch cùng nhau.
Tom wants attention.	Tom muốn được chú ý.
Today is October 20.	Hôm nay là ngày 20 tháng 10.
Tom wants to see both of us.	Tom muốn gặp cả hai chúng tôi.
You are a certified pilot, right?	Bạn là một phi công được chứng nhận, phải không?
I like mashed potatoes.	Tôi thích khoai tây nghiền.
I should have left Tom a note.	Tôi nên để lại cho Tom một ghi chú.
I will catch the next bus.	Tôi sẽ bắt chuyến xe buýt tiếp theo.
Tom threw the gun with which he shot Mary in the neighbor's backyard.	Tom ném khẩu súng mà anh ta đã bắn Mary ở sân sau nhà hàng xóm.
Tom asked Mary why she didn't do what she had to do.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không làm những gì cô ấy phải làm.
Tom said that Mary was glad he didn't.	Tom nói rằng Mary rất vui vì anh ấy đã không làm như vậy.
You don't see what's going on?	Bạn không thấy những gì đang xảy ra?
Tom is not in the truck.	Tom không có trong xe tải.
Is this all Tom's and mine?	Đây có phải là tất cả của Tom và của tôi không?
Tom told me I wasn't tall enough.	Tom nói với tôi rằng tôi không đủ cao.
A talent agency that represents actors.	Một cơ quan tài năng đại diện cho các diễn viên.
In addition to being an actress, she is also a famous painter.	Ngoài là một diễn viên, cô còn là một họa sĩ nổi tiếng.
Find out where Tom went.	Tìm xem Tom đã đi đâu.
Tom said that he has never eaten Thai food.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn đồ Thái.
Except for leap years, February has only 28 days.	Trừ những năm nhuận, tháng Hai chỉ có 28 ngày.
Tom didn't think Mary was tired.	Tom không nghĩ Mary mệt.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
Did Tom sleep well?	Tom ngủ ngon chứ?
My father does not allow it.	Cha tôi không cho phép điều đó.
I doubt that it will snow today.	Tôi nghi ngờ rằng hôm nay trời sẽ có tuyết.
Tom is a real fool.	Tom là một kẻ ngốc thực sự.
Tom will probably pass the exam today.	Tom có ​​thể sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
The kids have glow sticks.	Những đứa trẻ có que phát sáng.
I'm too old for these.	Tôi đã quá già cho những thứ này.
Do you think you can escape?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi?
It doesn't matter to me if Tom comes or not.	Đối với tôi không quan trọng Tom có ​​đến hay không.
Tom was handcuffed.	Tom bị còng tay.
Tom said he doesn't think Mary does that often.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary làm vậy thường xuyên.
Tom wasn't sure Mary knew she had to do it.	Tom không chắc Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
Tom said Mary would do it the day before yesterday, but he didn't have time.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó vào ngày hôm kia, nhưng anh ấy không có thời gian.
Why did you decide not to go to Australia with Tom?	Tại sao bạn quyết định không đi Úc với Tom?
Tom borrowed three books from Mary.	Tom đã mượn ba cuốn sách từ Mary.
That's not one of my priorities.	Đó không phải là một trong những ưu tiên của tôi.
Both were grinning.	Cả hai đều cười toe toét.
I will return to Australia as soon as this project is over.	Tôi sẽ trở lại Úc ngay sau khi dự án này kết thúc.
You and I need to give Tom a present.	Bạn và tôi cần tặng quà cho Tom.
Tell Tom I'll do it.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
He has just published a series of interesting articles.	Anh ấy vừa xuất bản một loạt bài báo thú vị.
I should never have let Tom go.	Tôi không bao giờ nên để Tom đi.
When is Tom supposed to be here?	Khi nào thì Tom phải ở đây?
Your complaint is not the first we have received.	Khiếu nại của bạn không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận được.
You will love Tom's party.	Bạn sẽ rất thích bữa tiệc của Tom.
Tom received a phone call from Mary.	Tom nhận điện thoại từ Mary.
Tom knows when to back off.	Tom biết khi nào nên lùi lại.
I am ready!	Tôi đã sẵn sàng!
I think Tom doesn't like the way I make spaghetti.	Tôi nghĩ Tom không thích cách tôi làm mì Ý.
Tom can't help that.	Tom không thể giúp được điều đó.
Tom smiled and started dancing.	Tom mỉm cười và bắt đầu nhảy.
Tom says he is feeling tired.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi.
I know that's really important.	Tôi biết điều đó thực sự quan trọng.
Tom realized Mary was staring at him.	Tom nhận ra Mary đang nhìn anh chằm chằm.
We are bartenders.	Chúng tôi là nhân viên pha chế.
Tom unwrapped his pistol and aimed it at Mary.	Tom tháo bọc khẩu súng lục của mình và nhắm nó vào Mary.
The products have flown off the shelves.	Các sản phẩm đã bay khỏi kệ.
Tom says that Mary is not alone.	Tom nói rằng Mary không cô đơn.
Tom works for a long-term care facility.	Tom làm việc cho một cơ sở chăm sóc dài hạn.
Tom is pessimistic.	Tom bi quan.
Tom emptied the trash can into the incinerator.	Tom đổ sọt rác vào lò đốt.
I think you'll want to go to the concert with us.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn đi xem buổi hòa nhạc với chúng tôi.
I was a real fool.	Tôi đã là một kẻ ngốc thực sự.
That's not the worst part.	Đó không phải là phần tồi tệ nhất.
I don't know how to make stew.	Tôi không biết làm thế nào để làm món hầm.
Tom seriously has to consider doing that.	Tom nghiêm túc phải xem xét việc làm đó.
Tom saw Mary with his mother.	Tom đã nhìn thấy Mary với mẹ của anh ấy.
They did nothing.	Họ không làm gì cả.
Tom turns on the slow cooker before going to work.	Tom bật nồi nấu chậm trước khi đi làm.
Tom's name will be on the ballot.	Tên của Tom sẽ ở trên lá phiếu.
There are leaks in the roof.	Có những chỗ dột trên mái nhà.
Maybe Tom doesn't know where I am.	Có lẽ Tom không biết tôi đang ở đâu.
How many kilos did Tom lose?	Tom đã giảm bao nhiêu kg?
Tom is out of your league.	Tom đã thoát khỏi giải đấu của bạn.
Tom does things like this every day.	Tom làm những việc như thế này hàng ngày.
I think we have cooperated.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hợp tác.
What's that rumbling?	Cái gì ầm ầm vậy?
Tom doesn't have to be here until 2:30.	Tom không cần phải ở đây cho đến 2:30.
Tom says he has no plans to get there anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đến đó sớm.
How many hours does it usually take?	Thường mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom and Mary went to Boston.	Tom và Mary đã đến Boston.
Tom refused to pay.	Tom từ chối trả tiền.
The printer is not working.	Máy in không hoạt động.
Visitors are asked not to touch the exhibits.	Du khách được yêu cầu không chạm vào các vật trưng bày.
Tom gets tired of reading and wants to go out and play.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi đọc và muốn ra ngoài chơi.
I didn't even kiss her.	Tôi thậm chí còn không hôn cô ấy.
Tom sat on the bench and crossed his legs.	Tom ngồi trên băng ghế và bắt chéo chân.
The first time I saw Tom, he was sitting on a bench in the park near my house.	Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên gần nhà tôi.
I know that Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I think you're pretty good at French.	Tôi nghĩ bạn khá giỏi tiếng Pháp.
Tom made it clear that he didn't want me there.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn tôi ở đó.
Don't push me around.	Đừng đẩy tôi xung quanh.
Tom doesn't think Mary is innocent.	Tom không nghĩ Mary vô tội.
Tom owns property in Boston.	Tom sở hữu tài sản ở Boston.
Don't tell anyone I was here.	Đừng nói với ai rằng tôi đã ở đây.
Mary cannot cook as well as her mother.	Mary không thể nấu ăn ngon như mẹ cô ấy.
The effect was completely different from what was intended.	Hiệu quả hoàn toàn khác với những gì dự định.
Tom was on the same flight as me.	Tom đã đi cùng chuyến bay với tôi.
I can't help but think of the incident.	Tôi không thể không nghĩ đến sự cố.
I didn't go to the party because I was sick.	Tôi đã không đến bữa tiệc vì tôi bị ốm.
This doesn't seem to be a serious problem.	Đây dường như không phải là một vấn đề nghiêm trọng.
I know that Tom was tempted to do it.	Tôi biết rằng Tom đã bị cám dỗ để làm điều đó.
You're the one who should do it, right?	Bạn là người nên làm điều đó, phải không?
We hope that Tom will last for a few weeks.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom sẽ tồn tại trong một vài tuần.
Tom thinks he will find another job.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm một công việc khác.
Tom doesn't speak my language.	Tom không nói ngôn ngữ của tôi.
I suspect that Tom and Mary are planning there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang có kế hoạch ở đó.
Tom said that Mary wouldn't be able to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể phải làm điều đó.
I don't think Tom is particularly funny.	Tôi không nghĩ Tom là người đặc biệt hài hước.
That's our baseball field.	Đó là sân bóng chày của chúng tôi.
Tom doesn't seem to mind sitting alone.	Tom dường như không ngại ngồi một mình.
You would do the same thing if you were me.	Bạn sẽ làm điều tương tự nếu bạn là tôi.
It is obvious that students know how to express themselves.	Việc học sinh biết cách thể hiện bản thân là điều hiển nhiên.
Maybe Tom needs help.	Có lẽ Tom cần giúp đỡ.
Tom says Mary will do it as soon as she can.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó ngay khi cô ấy có thể.
That's probably what's going to happen.	Đó có lẽ là những gì sắp xảy ra.
How often do you and Tom spend time together?	Bạn và Tom thường dành thời gian cho nhau như thế nào?
Tom cursed us.	Tom đã nguyền rủa chúng tôi.
Tom rolled up the window.	Tom cuộn cửa sổ lại.
Tom's memory seems to be getting worse and worse.	Trí nhớ của Tom dường như ngày càng kém đi.
We know how to find Tom.	Chúng tôi biết cách tìm Tom.
Even if I were invited to Tom's party, I probably wouldn't go.	Ngay cả khi tôi được mời đến bữa tiệc của Tom, tôi có thể sẽ không đi.
Tom showed us how.	Tom đã chỉ cho chúng tôi cách.
Tom has been married to Mary for a long time.	Tom đã kết hôn với Mary từ rất lâu.
Tom isn't in the garage, is he?	Tom không có trong ga ra phải không?
Tom backed into the parking space.	Tom lùi xe vào chỗ đậu xe.
Tom plays the guitar very well.	Tom chơi guitar rất giỏi.
No one knows exactly where Tom Jackson was born.	Không ai biết chính xác Tom Jackson sinh ra ở đâu.
I know that Tom wouldn't be mad if you did it without him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nổi điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
Do you know a doctor who calls home?	Bạn có biết một bác sĩ gọi điện đến nhà không?
Tom is very mature.	Tom rất trưởng thành.
I sent Tom an email the other day, but I still haven't received a reply from him.	Tôi đã gửi cho Tom một email vào ngày hôm kia, nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh ấy.
It will take three months to do this.	Sẽ mất ba tháng để làm điều này.
I can't stop that from happening.	Tôi không thể ngăn điều đó xảy ra.
I swear I didn't see you.	Tôi thề là tôi đã không nhìn thấy bạn.
Tom was pushed against the wall by the attacker.	Tom bị kẻ tấn công đẩy vào tường.
Tom would probably be reasonable about that.	Tom có ​​lẽ sẽ hợp lý về điều đó.
Tom is very good.	Tom rất giỏi.
Tom can answer that.	Tom có ​​thể trả lời điều đó.
Her large income allows her to go to Paris every year.	Thu nhập lớn giúp cô có thể đến Paris hàng năm.
Tom said he thought he would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng tôi.
I appreciate it when a native speaker tries to help me sound more like a native.	Tôi đánh giá cao điều đó khi một người bản ngữ cố gắng giúp tôi nghe giống người bản ngữ hơn.
Tom will do it, I think.	Tom sẽ làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
He unzipped his pants.	Anh ấy mở khóa quần của mình.
Tom is probably not jogging now.	Tom có ​​lẽ không chạy bộ bây giờ.
Everyone adheres to the speed limit, so I know there is a possibility of a speed trap ahead.	Mọi người đều tuân thủ tốc độ giới hạn, vì vậy tôi biết có khả năng có một bẫy tốc độ phía trước.
I didn't know many people in the party.	Tôi không biết nhiều người trong bữa tiệc.
Tom is very picky, isn't he?	Tom rất kén chọn, phải không?
Tom will do it again, I'm sure.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa, tôi chắc chắn.
It took me an hour and a half to get there by car.	Tôi mất một tiếng rưỡi để đến đó bằng ô tô.
I half expected to see Tom walk through the door.	Tôi nửa mong đợi được nhìn thấy Tom bước qua cửa.
You don't have to pay me anything.	Bạn không phải trả cho tôi bất cứ điều gì.
Well, what are you waiting for, Tom?	Chà, bạn còn chờ gì nữa, Tom?
I drank too much coffee.	Tôi đã uống quá nhiều cà phê.
That's not how I do it.	Đó không phải là cách mà tôi làm điều đó.
How many times a day do you check your email?	Bạn kiểm tra email của mình bao nhiêu lần một ngày?
Tom never got a chance, did he?	Tom không bao giờ có cơ hội, phải không?
It will take some time before the economy comes out of its current doldrums.	Sẽ mất một thời gian trước khi nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng ảm đạm như hiện nay.
Tom is delirious.	Tom đang mê sảng.
Who disagrees?	Ai không đồng ý?
Why would Tom buy one of those?	Tại sao Tom lại mua một trong những cái đó?
I don't like touching dead bodies.	Tôi không thích chạm vào xác chết.
Don't forget to let me know when the time comes.	Đừng quên cho tôi biết khi đến lúc.
Tom did everything we asked him to do without complaint.	Tom đã làm mọi thứ chúng tôi yêu cầu anh ấy làm mà không phàn nàn.
It was a golden retriever.	Đó là một con chó săn vàng.
Oxygen from the air dissolved in water.	Oxy từ không khí hòa tan trong nước.
I'm pretty sure Tom didn't know I could do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết tôi có thể làm được điều đó.
It's not too fancy.	Nó không quá lạ mắt.
I haven't planted a single lettuce yet.	Tôi vẫn chưa trồng một cây rau diếp nào.
We are very lucky to have Tom on our team.	Chúng tôi rất may mắn khi có Tom trong đội của chúng tôi.
Let us know what you know about Tom's problems.	Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn biết về các vấn đề của Tom.
Tom and Mary are both very happy.	Tom và Mary đều rất vui.
Tom stood beside Mary.	Tom đứng bên cạnh Mary.
Do you know what's going on?	Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không?
When the food isn't good, it's a real disappointment.	Khi thức ăn không ngon, đó là một sự thất vọng thực sự.
I won't lie to Tom.	Tôi sẽ không nói dối Tom.
You made my day.	Bạn đã làm nên ngày của tôi.
Tom is a microbiologist.	Tom là một nhà vi sinh vật học.
It's not like before.	Nó không phải như trước đây.
Tom joins the team.	Tom gia nhập đội.
The amount you give me is not enough to pay all the bills.	Số tiền bạn đưa cho tôi không đủ để trả tất cả các hóa đơn.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
Tom is prettier than me.	Tom đẹp hơn tôi.
Tom is going camping next weekend.	Tom sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
You are free to do whatever you want.	Bạn có thể tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn.
I know the reason, but I can't tell you.	Tôi biết lý do, nhưng tôi không thể nói với bạn.
I have no insurance.	Tôi không có bảo hiểm.
Tom often uses vulgar language.	Tom thường sử dụng ngôn ngữ thô tục.
When I get home, the first thing I do is wash my hands.	Khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là rửa tay.
This store was built by Tom.	Cửa hàng này được xây dựng bởi Tom.
If you run a red light, you run the risk of causing an accident.	Nếu bạn vượt đèn đỏ, bạn có nguy cơ gây ra tai nạn.
A piece of wood, barely visible to the naked eye, caused one of Tom's fingers to become painfully infected.	Một mảnh gỗ vụn, hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đã khiến một trong những ngón tay của Tom bị nhiễm trùng rất đau đớn.
We didn't go to Boston last year.	Chúng tôi đã không đến Boston năm ngoái.
It's too spicy for you, isn't it?	Nó quá cay đối với bạn, phải không?
Tom loves fixing things.	Tom thích sửa chữa mọi thứ.
Tom is a gym teacher.	Tom là một giáo viên thể dục.
Tom crawled under the fence.	Tom bò dưới hàng rào.
Tom has fallen.	Tom đã bị ngã.
You don't get anything?	Bạn không nhận được gì?
Tom scratched his back with a back razor.	Tom cào lưng bằng dao cạo lưng.
Let Tom drink what he wants.	Hãy để Tom uống những gì anh ấy muốn.
I would be very grateful if you help me do that.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn giúp tôi làm điều đó.
I will write to Tom.	Tôi sẽ viết thư cho Tom.
I think Tom knows what Mary has to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết những gì Mary phải làm.
How long has it been since you received a letter from him?	Đã bao lâu rồi bạn không nhận được thư từ anh ấy?
Tom has escaped from prison.	Tom đã trốn thoát khỏi nhà tù.
Tom says he needs to learn French.	Tom nói rằng anh ấy cần phải học tiếng Pháp.
I don't believe anything you say anymore.	Tôi không tin bất cứ điều gì bạn nói nữa.
I admire Tom's stamina.	Tôi ngưỡng mộ sức chịu đựng của Tom.
Tom is a small person.	Tom là một người nhỏ.
Tom said he didn't want to dig deeper into the matter.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề đó.
I haven't gone shopping yet.	Tôi vẫn chưa đi mua sắm.
I know Tom knows Mary would never make it.	Tôi biết Tom biết Mary sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Why does Tom care?	Tại sao Tom quan tâm?
He let out a long sigh.	Anh thở dài thườn thượt.
Which of you is a doctor?	Ai trong số các bạn là bác sĩ?
Tom thinks he's the best French speaker here.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây.
Tom speaks a little French.	Tom nói một chút tiếng Pháp.
I wish I was as rich as Tom.	Tôi ước mình giàu có như Tom.
I wish I hadn't told Tom I forgot to do that.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom rằng tôi đã quên làm điều đó.
I've always wanted to see Tom.	Tôi luôn muốn gặp Tom.
I admire the way you did it.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn đã làm điều đó.
Tom is not the one to turn off the lights.	Tom không phải là người tắt đèn.
Tom said that Mary would do it for John.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó cho John.
Tom was actually in Boston for a whole month.	Tom thực sự đã ở Boston cả tháng.
Tom tried to scare Mary.	Tom đã cố gắng để dọa Mary.
We can always ask Tom for help.	Chúng tôi luôn có thể nhờ Tom giúp đỡ.
I don't think Tom is happy that it happened.	Tôi không nghĩ Tom vui vì điều đó đã xảy ra.
His swift action stopped an epidemic.	Hành động nhanh chóng của anh ấy đã ngăn chặn một trận dịch.
I hope that Tom will do the right thing.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đúng đắn.
She knows her limitations.	Cô ấy biết những hạn chế của mình.
Tom was involved in a terrible accident.	Tom đã dính vào một vụ tai nạn khủng khiếp.
This doesn't work.	Điều này không hoạt động.
I don't think Tom will love Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ yêu Mary.
Tom never had to learn French.	Tom chưa bao giờ phải học tiếng Pháp.
We were hoping Tom would come and help us.	Chúng tôi đã hy vọng Tom sẽ đến và giúp chúng tôi.
I'm just happy to help you in your work.	Tôi chỉ rất vui khi giúp bạn trong công việc của bạn.
I think I'm done.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành.
Tom went on a picnic.	Tom đã đi dã ngoại.
If only she had helped, the job would have been completed sooner.	Giá như cô ấy giúp đỡ thì công việc sẽ hoàn thành sớm hơn.
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
Tom never curses.	Tom không bao giờ chửi bới.
Tom and Mary switched places for a day.	Tom và Mary đổi chỗ cho nhau trong một ngày.
That's why people love you.	Đó là lý do tại sao mọi người yêu quý bạn.
I've heard that from a lot of people.	Tôi đã nghe điều đó từ rất nhiều người.
I didn't know Tom was Mary's ex-husband.	Tôi không biết Tom là chồng cũ của Mary.
I thought I asked you to come alone.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã yêu cầu bạn đến một mình.
I know that you probably don't want to hear this.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn nghe điều này.
What would Tom do if I wasn't here to tell him what to do?	Tom sẽ làm gì nếu tôi không ở đây để bảo anh ấy phải làm gì?
Tom loves living in Australia and so do I.	Tom thích sống ở Úc và tôi cũng vậy.
Stop wasting time and get on with this work.	Hãy ngừng lãng phí thời gian và tiếp tục với công việc này.
Tom doesn't seem frustrated to me.	Tom không có vẻ gì là thất vọng đối với tôi.
Tom kicked Mary under the table.	Tom đá Mary vào gầm bàn.
Who is your favorite hockey player?	Cầu thủ khúc côn cầu yêu thích của bạn là ai?
I am observant.	Tôi tinh ý.
I forgot to ask Tom what I should do.	Tôi quên hỏi Tom rằng tôi nên làm gì.
What is Tom worried about?	Tom lo lắng về điều gì?
I think Tom will eat later.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ăn sau này.
Tom told me he wasn't bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không buồn chán.
I can not do it.	Tôi không làm được.
Tom doesn't seem to be a rich man.	Tom dường như không phải là người giàu có.
I don't think you really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó.
I didn't know that Tom used to be a cop.	Tôi không biết rằng Tom từng là cảnh sát.
I got out of the tub and got dressed again.	Tôi ra khỏi bồn tắm và mặc lại quần áo.
I know that Tom is still in his office.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang ở trong văn phòng của anh ấy.
Tom was sitting at the table near the window.	Tom đang ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Tom entered the bedroom.	Tom vào phòng ngủ.
Tom was just here.	Tom vừa ở đây.
Do you still live with Tom?	Bạn vẫn sống với Tom chứ?
We needed a taxi to take us to the station.	Chúng tôi cần một chiếc taxi để đưa chúng tôi đến nhà ga.
We were hoping you could tell us how to do this.	Chúng tôi đã hy vọng bạn có thể cho chúng tôi biết làm thế nào để làm điều này.
I won't bother about that.	Tôi sẽ không bận tâm về điều đó.
I know that Tom and Mary are both injured.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã bị thương.
I'm the one who gave Tom a black eye.	Tôi là người đã cho Tom một con mắt đen.
I guess not even Tom can help you.	Tôi đoán ngay cả Tom cũng không thể giúp bạn.
I didn't know you were coming.	Tôi không biết bạn sẽ đến.
"Do you want to go for a walk?" 	"Em có muốn đi dạo không?"
"Let's wait until the sun goes down a little."	"Chúng ta hãy đợi cho đến khi mặt trời lặn một chút."
That is not a new concept.	Đó không phải là một khái niệm mới.
These scissors won't cut anything.	Những chiếc kéo này sẽ không cắt bất cứ thứ gì.
Don't disturb me while I'm working.	Đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc.
I slept in Tom's living room last night.	Tôi đã ngủ trong phòng khách của Tom đêm qua.
Tom is not in the next room. 	Tom không ở phòng bên cạnh.
I just looked.	Tôi chỉ nhìn.
Tom writes children's books.	Tom viết sách cho trẻ em.
Beware of pickpockets.	Hãy đề phòng những kẻ móc túi.
That's not what Tom really wanted to do.	Đó không phải là điều mà Tom thực sự muốn làm.
The priest is in the chapel.	Linh mục đang ở trong nhà nguyện.
Tom can swim as fast as I can.	Tom có ​​thể bơi nhanh như tôi có thể.
Mary wears thin.	Mary mặc mỏng manh.
Tom won't listen to you.	Tom sẽ không nghe lời bạn.
I haven't been here in three years.	Tôi đã không ở đây trong ba năm.
I guess I'll see you around, Tom.	Tôi đoán tôi sẽ gặp bạn xung quanh, Tom.
We don't need to do it again.	Chúng ta không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is much better at French than Mary.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn Mary rất nhiều.
Looks like Tom is hungry.	Có vẻ như Tom đang đói.
I wish you didn't do that.	Tôi ước gì bạn không làm như vậy.
I suspect it's just a coincidence.	Tôi nghi ngờ đó chỉ là một sự trùng hợp.
I don't see this happening.	Tôi không thấy điều này sắp xảy ra.
Both Tom and Mary need more time.	Cả Tom và Mary đều cần thêm thời gian.
I know that Tom doesn't need to do that right now.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
This dog belongs to Tom.	Con chó này là của Tom.
Tom will be very stressed.	Tom sẽ rất căng thẳng.
Tom wiped Mary's tears.	Tom lau nước mắt cho Mary.
I know that Tom is not a very strong swimmer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên bơi lội quá mạnh.
I will hire anyone Tom recommends.	Tôi sẽ thuê bất cứ ai mà Tom giới thiệu.
Why don't we see if anyone's out there?	Tại sao chúng ta không xem có ai ở ngoài đó không?
One thing I've always wanted to do is learn to cook like you.	Một điều tôi luôn muốn làm là học cách nấu ăn như bạn.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything will be fine now.	Mọi thứ sẽ ổn bây giờ.
We must take every precaution.	Chúng tôi phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa.
Tom tells Mary that he thinks John is upset.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang buồn.
Looks like Tom is going to Australia.	Có vẻ như Tom sẽ đến Úc.
Tom thought it might be a trap.	Tom nghĩ rằng đó có thể là một cái bẫy.
The escalator is broken.	Thang cuốn bị hỏng.
Please Tom come see me, okay?	Xin Tom đến gặp tôi, được không?
Tom avoids Mary.	Tom tránh Mary.
Tom sang a happy song.	Tom đã hát một bài hát vui vẻ.
It looks harmless enough.	Nó trông đủ vô hại.
You haven't done anything yet, have you?	Bạn vẫn chưa làm được gì, phải không?
I don't think Tom will like the soup I make.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích món súp mà tôi làm.
He has enough income to support his family.	Anh ấy có thu nhập đủ để nuôi gia đình.
Tom is taking a cup of coffee.	Tom đang lấy một tách cà phê.
I think Tom doesn't love his wife anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không còn yêu vợ mình nữa.
I did it and was very happy.	Tôi đã làm được điều đó và rất vui.
Maybe Tom will go to Australia with Mary.	Có lẽ Tom sẽ đi Úc với Mary.
Tom has never gone hiking with Mary.	Tom chưa bao giờ đi bộ đường dài với Mary.
I don't apologize in French.	Tôi không xin lỗi bằng tiếng Pháp.
That's what I expected from Tom.	Đó là những gì tôi mong đợi ở Tom.
Tom and Mary agree never to talk about the incident.	Tom và Mary đồng ý không bao giờ nói về vụ việc.
I think you should talk to Tom directly.	Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện trực tiếp với Tom.
Tom pleaded not guilty.	Tom không nhận tội.
Have you and Tom ever gone ice skating together?	Bạn và Tom đã bao giờ đi trượt băng cùng nhau chưa?
I know that Tom is capable of doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom picked some flowers to give to Mary.	Tom đã hái một số bông hoa để tặng Mary.
You cannot win.	Bạn không thể giành chiến thắng.
Tom reminds Mary to come to the bank by 5:00.	Tom nhắc Mary đến ngân hàng trước 5:00.
I've been late for school three times this week.	Tôi đã đi học muộn ba lần trong tuần này.
The battle took place near the Little Bighorn River.	Trận chiến diễn ra gần sông Little Bighorn.
Tom said he really didn't know what to buy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải mua gì.
Tom says I don't look much older than Mary.	Tom nói rằng tôi trông không già hơn Mary nhiều.
Does Tom know where everyone is?	Tom có ​​biết mọi người đang ở đâu không?
I cannot let that happen.	Tôi không thể để điều đó xảy ra.
Tom must have been drunk.	Tom hẳn đã say.
Tom has been busy assisting customers.	Tom đã bận rộn hỗ trợ khách hàng.
I think Tom will be able to help Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp Mary.
Tom gave Mary a sweater.	Tom đưa cho Mary một chiếc áo len.
Tom told me I looked distracted.	Tom nói với tôi rằng tôi trông có vẻ mất tập trung.
Tom didn't know why Mary was going to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại định làm vậy.
I will need your help if I get this done on time.	Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn nếu tôi hoàn thành việc này đúng hạn.
They don't want Tom there.	Họ không muốn Tom ở đó.
Tom finished the job in three days.	Tom hoàn thành công việc trong ba ngày.
I didn't know that you had children.	Tôi không biết rằng bạn đã có con.
He is doing his homework in German.	Anh ấy đang làm bài tập về nhà bằng tiếng Đức.
I hope he won't disappoint us again by being late.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ không làm chúng tôi thất vọng một lần nữa vì đến muộn.
Tom called to say he won't be back until tomorrow.	Tom gọi để nói rằng anh ấy sẽ không trở lại cho đến ngày mai.
Tom says he will pay the bill.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thanh toán hóa đơn.
Tom got here three o'clock early.	Tom đến đây sớm ba giờ.
I'll tell Tom to come if I don't forget.	Tôi sẽ bảo Tom đến nếu tôi không quên.
I hope that your fingerprints are not on the gun.	Tôi hy vọng rằng dấu vân tay của bạn không có trên súng.
That's exactly what I want to see happen.	Đó chính xác là những gì tôi muốn thấy xảy ra.
Do you know what Tom wants to do?	Bạn có biết Tom muốn làm gì không?
I wonder why Tom is down here.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại xuống đây.
Tom smiled triumphantly.	Tom mỉm cười đắc thắng.
I didn't get my driver's license until I was thirty.	Tôi đã không lấy được bằng lái xe cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
That sound annoyed me at first, but now I'm used to it.	Âm thanh đó lúc đầu làm tôi khó chịu, nhưng bây giờ tôi đã quen với nó.
Tom is laughing at you.	Tom đang cười bạn.
Tom will replace Mary.	Tom sẽ thay thế Mary.
We ran aground.	Chúng tôi đã mắc cạn.
Tom will not cooperate.	Tom sẽ không hợp tác.
You said the same thing about Tom.	Bạn đã nói điều tương tự về Tom.
Don't want to be an editor?	Bạn không muốn trở thành một biên tập viên?
I suspect that Tom will not go to Australia next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đi Úc vào tuần tới.
Tom knows what our preferences are.	Tom biết sở thích của chúng tôi là gì.
Tom took off his shirt.	Tom cởi áo.
Tom is still ahead of schedule.	Tom vẫn đi trước kế hoạch.
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
How long does a good pair of shoes last?	Một đôi giày tốt thường sử dụng được bao lâu?
I don't want to go home tonight.	Tôi không muốn về nhà tối nay.
You should tell Tom that you're not going to go swimming.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định đi bơi.
Tom and Mary always seem to be fighting.	Tom và Mary dường như luôn đánh nhau.
Tom told me where he hid the stolen diamonds.	Tom nói với tôi nơi anh ta giấu những viên kim cương bị đánh cắp.
I don't need to say it twice.	Tôi không cần phải nói điều đó hai lần.
I promised to come to Tom's house twice a day to water his beginnings while he was away.	Tôi đã hứa sẽ đến nhà Tom hai lần một ngày để tưới nước cho những khởi đầu của anh ấy khi anh ấy đi vắng.
Tom told me that he thought Mary was very handsome.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất đẹp trai.
Tom doesn't remember Mary asking him to do it.	Tom không nhớ Mary đã yêu cầu anh ta làm điều đó.
Tom is based in Boston.	Tom có ​​trụ sở tại Boston.
Tom was stopped at the border and searched.	Tom bị chặn lại ở biên giới và bị khám xét.
I want to move somewhere where house prices are not too high.	Tôi muốn chuyển đến một nơi nào đó mà giá nhà không quá cao.
Tom has a sock of his inside out.	Tom có ​​một chiếc tất của anh ấy từ trong ra ngoài.
I didn't know I would fall in love in Boston.	Tôi không biết mình sẽ yêu ở Boston.
Tom is said to be not guilty.	Tom được cho là không có tội.
At first I didn't like skiing very much.	Lúc đầu tôi không thích trượt tuyết lắm.
Tom just got the gist of what Mary was saying.	Tom chỉ nắm được ý chính của những gì Mary đang nói.
Maybe I'll see you tomorrow.	Có lẽ tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Tom began to speak.	Tom đã bắt đầu nói.
Tom never gets out of his car.	Tom không bao giờ ra khỏi xe của mình.
I thought you said you hated doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn ghét làm điều đó.
Tom is going next year, right?	Tom sẽ đi vào năm sau, phải không?
I will be able to see you tomorrow unless something unexpected happens.	Tôi sẽ có thể gặp bạn vào ngày mai trừ khi có điều gì bất ngờ xảy ra.
I would be very grateful to you if you could do it for me.	Tôi rất biết ơn bạn nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I know that you don't do that anymore.	Tôi biết rằng bạn không làm như vậy nữa.
After cutting the habanero pepper, be careful not to rub your eyes.	Sau khi cắt ớt habanero, hãy cẩn thận không dụi mắt.
I know that Tom went to Boston.	Tôi biết rằng Tom đã đến Boston.
Tom is thirteen years old, but he looks much younger.	Tom đã mười ba tuổi, nhưng trông anh ấy trẻ hơn nhiều.
Tom won't wait much longer.	Tom sẽ không đợi lâu nữa.
What did you promise you would do?	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm gì?
How do you know you've arrived?	Làm thế nào bạn biết bạn đã đến?
Ask Tom if he wants to do it with us.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn làm điều đó với chúng tôi không.
Tom says he's not sure he's ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
I don't eat that.	Tôi không ăn cái đó.
I was the only one who didn't eat any dessert.	Tôi là người duy nhất không ăn bất kỳ món tráng miệng nào.
I really don't want to live in Australia.	Tôi thực sự không muốn sống ở Úc.
Tom is probably still weak.	Tom có ​​lẽ vẫn còn yếu.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ là tôi sẽ để Tom làm điều đó.
I wonder if Tom is really going to Boston next week.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự sẽ đến Boston vào tuần tới.
I thought I wouldn't know the answer.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không biết câu trả lời.
You like to go for a walk, don't you?	Bạn thích đi dạo, phải không?
Then she didn't dance with him.	Khi đó cô ấy không khiêu vũ với anh ta.
Tom will be back soon, right?	Tom sẽ về sớm, phải không?
I lived in Australia when I was your age.	Tôi sống ở Úc khi tôi bằng tuổi bạn.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
He is not here now.	Anh ấy không có ở đây bây giờ.
Tom doesn't think Mary should drive home because she's been drinking.	Tom không nghĩ Mary nên lái xe về nhà vì cô ấy đã uống rượu.
Who is being prosecuted?	Ai đang bị truy tố?
This is man-made.	Đây là do con người tạo ra.
It's Tom's umbrella.	Đó là chiếc ô của Tom.
Who will replace Tom?	Ai sẽ thay thế Tom?
I'm not sure how to answer Tom's question.	Tôi không chắc làm thế nào để trả lời câu hỏi của Tom.
I didn't know you would do that to Tom.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó với Tom.
Tom locked the car and put the keys in his pocket.	Tom khóa xe và cất chìa khóa vào túi.
I think Tom will love this gift.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích món quà này.
I'm sure Tom doesn't want to be alone.	Tôi chắc rằng Tom không muốn ở một mình.
He will definitely succeed.	Anh ấy chắc chắn sẽ thành công.
Tom has a lot of imagination.	Tom có ​​rất nhiều trí tưởng tượng.
He and I have been good friends since we were little.	Anh ấy và tôi là bạn tốt của nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Did you tell Tom about the accident?	Bạn đã nói với Tom về vụ tai nạn chưa?
Tom and I have been together for a long time.	Tom và tôi đã ở bên nhau rất lâu.
Both Tom and Mary knew John was lying.	Cả Tom và Mary đều biết John nói dối.
Tom is quite good at French.	Tom khá giỏi tiếng Pháp.
That's all I will say.	Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói.
We explained our predicament.	Chúng tôi đã giải thích tình trạng khó khăn của mình.
That is no longer an issue.	Đó không còn là một vấn đề.
Tom was told he should do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Since it's written in easy-to-understand English, you can even read the book.	Vì nó được viết bằng tiếng Anh dễ hiểu, thậm chí bạn có thể đọc cuốn sách đó.
I'm working as fast as I can.	Tôi đang làm việc nhanh nhất có thể.
Is there a reason you are asking?	Có lý do gì mà bạn đang hỏi không?
It was not until yesterday that we noticed the missing animal.	Mãi cho đến ngày hôm qua, chúng tôi mới nhận thấy con vật mất tích.
I know that you don't like coffee.	Tôi biết rằng bạn không thích cà phê.
Tom was able to buy what he needed at a convenience store.	Tom đã có thể mua những thứ anh ấy cần tại một cửa hàng tiện lợi.
Tom made a reservation at this hotel.	Tom đã đặt phòng tại khách sạn này.
Tom got into his car.	Tom vào xe của anh ấy.
It's really interesting to study how the Earth was formed.	Nó thực sự thú vị khi nghiên cứu cách Trái đất được hình thành.
I would rather stay at home than go out in this hot weather.	Tôi thà ở nhà còn hơn ra ngoài trong thời tiết nắng nóng thế này.
We can always ask Tom for help.	Chúng tôi luôn có thể yêu cầu Tom giúp đỡ.
Tom thinks I'm missing a great opportunity.	Tom nghĩ rằng tôi đang bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời.
I think both Tom and Mary are confused.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều bối rối.
The dove symbolizes peace.	Chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình.
Tom rejected this plan.	Tom đã từ chối kế hoạch này.
Tom doesn't seem to want to make a decision.	Tom dường như không muốn đưa ra quyết định.
Why is Tom so mean to Mary?	Tại sao Tom lại ác ý với Mary?
Tom says that he didn't tell Mary that she had to do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
He has absolutely no respect for other people's feelings.	Anh ấy hoàn toàn không tôn trọng cảm xúc của người khác.
I think I have found what you were looking for.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
I plan to study this afternoon after I get home.	Tôi dự định chiều nay sẽ học sau khi về nhà.
You did it again, right?	Bạn đã làm điều đó một lần nữa, phải không?
I'll do it all afternoon.	Tôi sẽ làm điều đó cả buổi chiều.
When was the last time you defrosted the refrigerator?	Lần cuối cùng bạn xả đá tủ lạnh là khi nào?
I waited thirty minutes, but Tom never came.	Tôi đã đợi ba mươi phút, nhưng Tom không bao giờ đến.
Tom is so resilient, isn't he?	Tom thật kiên cường phải không?
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
Now that everyone is here, we can begin.	Bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta có thể bắt đầu.
I don't know why I reacted the way I did.	Tôi không biết tại sao tôi lại phản ứng theo cách tôi đã làm.
I used to think that doing this was easy.	Tôi đã từng nghĩ rằng làm điều này thật dễ dàng.
I don't want to be related to you.	Tôi không muốn liên quan đến bạn.
Tom volunteered to help.	Tom đã tình nguyện giúp đỡ.
Tom is a member of my housing cooperative.	Tom là một thành viên của hợp tác xã nhà ở của tôi.
It's getting dark. 	Trời sắp tối.
I wonder if it will rain.	Tôi tự hỏi liệu trời có mưa không.
Tom will help.	Tom sẽ giúp.
Things don't always turn out the way we expect.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách chúng ta mong đợi.
Tom and I never talked about it.	Tom và tôi chưa bao giờ nói về điều đó.
Tom skinned his knuckles.	Tom lột da các đốt ngón tay.
It is revolting.	Nó đang nổi loạn.
I will hit Tom.	Tôi sẽ đánh Tom.
I thought Tom would quit doing that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bỏ làm điều đó.
Are you saying you don't love Tom?	Bạn đang nói rằng bạn không yêu Tom?
I'm sorry, but the answer is no.	Tôi xin lỗi, nhưng câu trả lời là không.
Tom was threatened by Mary.	Tom đã bị Mary đe dọa.
That's what Tom would do.	Đó là điều mà Tom sẽ làm.
I want Tom to write me a letter of recommendation.	Tôi muốn Tom viết thư giới thiệu cho tôi.
Tom doesn't seem to want to learn French.	Tom dường như không muốn học tiếng Pháp.
Tom wants Mary to do it for him.	Tom muốn Mary làm điều đó cho anh ta.
I doubt that Tom has to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải làm điều đó một lần nữa.
The taxi driver blamed the accident on the truck driver.	Tài xế taxi đổ lỗi tai nạn cho tài xế xe tải.
It is a proven fact.	Đó là một thực tế đã được chứng minh.
Tom seemed confused by the results.	Tom có ​​vẻ bối rối trước kết quả.
Tom says he can help.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp được.
I still have questions to ask you.	Tôi vẫn còn thắc mắc muốn hỏi bạn.
What's the harm in trying to do that?	Có hại gì khi cố gắng làm điều đó?
I think Tom must be here for three weeks.	Tôi nghĩ rằng Tom phải ở đây trong ba tuần.
Show me what's in your bag.	Cho tôi xem có gì trong túi của bạn.
Asking a woman her age is rude?	Hỏi một người phụ nữ bằng tuổi cô ấy có thô lỗ không?
I should learn French now, instead of doing this.	Tôi nên học tiếng Pháp ngay bây giờ, thay vì làm điều này.
What is it like to work there?	Làm việc ở đó như thế nào?
Tom said he didn't think Mary wanted to go yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn đi chiều hôm qua.
Tom isn't ready for Mary, is he?	Tom chưa sẵn sàng cho Mary, phải không?
Tom just stood there with a smile on his face.	Tom chỉ đứng đó với nụ cười trên môi.
They are doing some good things.	Họ đang làm một số điều tốt.
Tom is used to winning.	Tom đã quen với việc chiến thắng.
Tom is really happy.	Tom thực sự rất hạnh phúc.
Tom tells Mary to ask John for help.	Tom nói với Mary để nhờ John giúp đỡ.
Olympic athletes tend to be physically attractive.	Các vận động viên Olympic có xu hướng hấp dẫn về thể chất.
Tom often goes for a walk before dinner.	Tom thường đi dạo trước bữa tối.
I know that Tom knows why I would do it without him.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó mà không có anh ấy.
Tom does it like a pro.	Tom làm điều đó như một người chuyên nghiệp.
I know Tom will probably do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
I'm almost 180 cm tall.	Tôi cao gần 180 cm.
Are you convinced that this is the right thing to do?	Bạn có bị thuyết phục rằng đây là điều đúng đắn để làm không?
It's cooler here.	Ở đây mát hơn.
Tom is a pretty good golfer, isn't he?	Tom là một tay chơi gôn khá giỏi, phải không?
Tom was never a photographer.	Tom chưa bao giờ là một nhiếp ảnh gia.
I didn't mean to be so late.	Tôi không cố ý đến muộn như vậy.
There was a bunch of drunk people in the next room.	Có một đám người say trong phòng bên cạnh.
Tom thinks Mary can get a job.	Tom nghĩ Mary có thể kiếm được việc làm.
I'm sure everything will be fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
I know I had to do it last week.	Tôi biết rằng tôi đã phải làm điều đó vào tuần trước.
Cut for Tom some time.	Cắt cho Tom một thời gian.
I really don't remember much of what happened.	Tôi thực sự không nhớ lắm về những gì đã xảy ra.
Tom took the lead role.	Tom nhận vai chính.
Don't you find it interesting?	Bạn không thấy nó thú vị sao?
I came here to find the answer to my question.	Tôi đến đây để tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình.
We did not expect Tom to stay.	Chúng tôi không mong đợi Tom ở lại.
I am currently working in Australia.	Tôi hiện đang làm việc tại Úc.
I certainly didn't know that Tom was angry.	Tôi chắc chắn không biết rằng Tom đang tức giận.
Tom rarely talks to anyone.	Tom hiếm khi nói chuyện với ai.
Tom will be out of town until next Monday.	Tom sẽ ở ngoài thị trấn cho đến thứ Hai tới.
Tom claims he saw some aliens coming out of the spaceship.	Tom tuyên bố anh đã nhìn thấy một số người ngoài hành tinh ra khỏi tàu vũ trụ.
Even if I wanted to do it, I don't have enough time.	Ngay cả khi tôi muốn làm điều đó, tôi không có đủ thời gian.
I am very fat.	Tôi rất mập.
I know Tom already knows how to do it.	Tôi biết Tom đã biết cách làm điều đó.
An infant was found in a basket by the church door.	Một đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong một chiếc giỏ cạnh cửa nhà thờ.
The owner changed the lock.	Chủ nhà đã thay ổ khóa.
Tom and Mary both knew that was unlikely.	Tom và Mary đều biết rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Tom is waiting for Mary in the parking lot.	Tom đang đợi Mary ở bãi đậu xe.
Did you tell your friends that you were going to Boston?	Bạn có nói với bạn bè rằng bạn sẽ đến Boston không?
It's not like I'm not trying.	Nó không giống như tôi không cố gắng.
Mary doesn't like waitresses.	Mary không thích hầu bàn.
Tom and Mary both run away.	Tom và Mary đều bỏ chạy.
I'm afraid I can't tell you that.	Tôi e rằng tôi không thể nói với bạn điều đó.
The last house on this street belongs to Tom.	Ngôi nhà cuối cùng trên con phố này là của Tom.
Tom went there to learn French.	Tom đến đó để học tiếng Pháp.
"How about going to the movies tonight?" 	"Tối nay đi xem phim nhé?"
"I can't. I'm busy." 	"Tôi không thể. Tôi đang bận."
"What about tomorrow night?" 	"Tối mai thì sao?"
"Then I'm busy too."	"Vậy thì tôi cũng bận."
Tom said he would pay back all the money he owed me by Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả lại tất cả số tiền mà anh ấy nợ tôi trước thứ Hai.
I'll tell Tom when to go.	Tôi sẽ nói với Tom khi nào thì đi.
It's hard to live on my meager earnings.	Thật khó để sống bằng tiền kiếm được ít ỏi của mình.
The only thing that matters is that you don't get hurt.	Điều duy nhất quan trọng là bạn không bị thương.
Perhaps you are right.	Có lẽ bạn nói đúng.
Tom put down his pencil.	Tom đặt bút chì xuống.
I don't think that's likely to happen.	Tôi không cho rằng có nhiều khả năng điều đó xảy ra.
The man who lives next to us is a famous actor.	Người đàn ông sống cạnh chúng tôi là một diễn viên nổi tiếng.
I don't think Tom really has to do that this afternoon.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm điều đó vào chiều nay.
We are not the same age.	Chúng tôi không cùng tuổi.
I'm not going anywhere this afternoon.	Chiều nay tôi không đi đâu.
Tom's parents are older than me.	Cha mẹ của Tom lớn tuổi hơn tôi.
Tom will be in Boston this weekend.	Tom sẽ ở Boston vào cuối tuần này.
Never trust a naked woman!	Đừng bao giờ tin một người phụ nữ khỏa thân!
Tom talked to Mary for a minute.	Tom đã nói chuyện với Mary trong một phút.
I have an urgent engagement elsewhere.	Tôi có một sự tham gia cấp bách ở nơi khác.
I can go to Boston for Tom.	Tôi có thể đến Boston cho Tom.
Tom will probably wake up by the time I get there.	Tom có ​​thể sẽ thức dậy vào lúc tôi đến đó.
Tom says Mary is likely to be obstinate.	Tom nói Mary có khả năng là người cố chấp.
I do not object.	Tôi không phản đối.
I crossed the room and looked out the window.	Tôi băng qua phòng và nhìn ra cửa sổ.
Tom says he hopes that you win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ thắng.
I was able to do it much faster than Tom.	Tôi đã có thể làm điều đó nhanh hơn nhiều so với Tom.
Tom said Mary knew that John might need to do it.	Tom nói Mary biết rằng John có thể cần phải làm điều đó.
Tom was completely confused.	Tom hoàn toàn bối rối.
I think Tom does it better than me.	Tôi nghĩ Tom làm điều đó giỏi hơn tôi.
I think Tom would be happy to do it for you.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Tom won't lend you anything you need.	Tom sẽ không cho bạn mượn bất kỳ thứ gì bạn cần.
Tom will soon find out.	Tom sẽ sớm tìm ra.
Tom wears a cape.	Tom mặc áo choàng.
Tom asked me to do it.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó.
I will be very happy if you come.	Tôi sẽ rất vui nếu bạn đến.
Tom has decided to stay in Boston.	Tom đã quyết định ở lại Boston.
Is Tom going to do it today?	Tom có ​​định làm điều đó hôm nay không?
I think Tom and Mary are still learning French.	Tôi nghĩ Tom và Mary vẫn đang học tiếng Pháp.
That film won the Oscar as best foreign film.	Phim đó đã đoạt giải Oscar là phim nước ngoài hay nhất.
Tom deserves the same chance we gave Mary.	Tom xứng đáng có được cơ hội như chúng ta đã trao cho Mary.
Tom told me that he is proud of his children's achievements.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tự hào về thành tích của các con mình.
We won't say a word.	Chúng tôi sẽ không nói một lời nào.
Tom is willing to do it, but Mary says he doesn't have to.	Tom sẵn sàng làm điều đó, nhưng Mary nói rằng anh không cần phải làm thế.
Is that one of Tom's brothers?	Đó có phải là một trong những người anh em của Tom không?
I don't want to talk about sports.	Tôi không muốn nói về thể thao.
Are you sure this is a good idea?	Bạn có chắc đây là một ý tưởng sáng giá?
Tom didn't come with us to Australia.	Tom đã không đi cùng chúng tôi đến Úc.
Tom doesn't talk to me.	Tom không nói chuyện với tôi.
Tom and Mary both know that's not true.	Tom và Mary đều biết điều đó không đúng.
Don't lower yourself.	Đừng hạ mình xuống.
Do you really think Tom is satisfied?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom hài lòng?
What I want now is for everyone to be quiet.	Điều tôi muốn bây giờ là mọi người hãy im lặng.
Tom put on his new coat and went outside.	Tom mặc áo khoác mới và đi ra ngoài.
Tom put on a swimsuit.	Tom mặc áo tắm vào.
I sat on the floor next to Tom.	Tôi ngồi xuống sàn bên cạnh Tom.
Tom closed the door.	Tom đóng cửa lại.
Tom shared his piece of cake with Mary.	Tom đã chia sẻ miếng bánh của mình với Mary.
I don't like the look of this one.	Tôi không thích giao diện của cái này.
Why don't you do it alone?	Tại sao bạn không làm điều đó một mình?
Tom is all ears.	Tom là tất cả các tai.
I took a handicraft course last year.	Tôi đã tham gia một khóa học thủ công mỹ nghệ vào năm ngoái.
Tom didn't finish the song he was writing.	Tom đã không hoàn thành bài hát anh ấy đang viết.
Tom probably won't go to Boston next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Boston vào tuần tới.
Tom did it very quickly.	Tom đã hoàn thành việc đó rất nhanh chóng.
I don't know what Tom wants from me.	Tôi không biết Tom muốn gì ở tôi.
Tom has an organ donation card in his wallet.	Tom có ​​một thẻ hiến tặng nội tạng trong ví của mình.
Tom tells Mary that she should work harder.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên làm việc chăm chỉ hơn.
Please do not enter.	Xin đừng vào.
Tom was curious, so he opened the box.	Tom tò mò nên đã mở hộp.
Tom and Mary are engaged.	Tom và Mary đã đính hôn.
Where is all the rest?	Tất cả những thứ còn lại ở đâu?
I know Tom is committed to doing that.	Tôi biết Tom cam kết làm điều đó.
That's why Tom didn't want to do it.	Đó là lý do tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I can't believe you actually did something like that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đã làm điều gì đó như vậy.
I'm here too.	Tôi cũng ở đây.
Tom needs to give Mary something.	Tom cần đưa cho Mary một cái gì đó.
I liked what Tom bought, so I went out and bought one for myself.	Tôi thích những gì Tom mua, vì vậy tôi đã đi ra ngoài và mua một cái cho mình.
Tom became intoxicated.	Tom trở nên say sưa.
I want to know when you will arrive.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ đến nơi.
Tom rang the bell three times, but no one answered.	Tom bấm chuông ba lần, nhưng không ai trả lời.
I know Tom is a better cook than I am.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
I get along very well with my mother-in-law.	Tôi rất hòa thuận với mẹ chồng.
I won't stay a minute.	Tôi sẽ không ở một phút.
I don't need to tell Tom how to do it. 	Tôi không cần phải nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Tom and Mary enjoy being together.	Tom và Mary thích ở bên nhau.
Tom lent me three books.	Tom cho tôi mượn ba cuốn sách.
I'm afraid I won't get there on time.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không đến đó đúng giờ.
Tom has a Swiss bank account.	Tom có ​​một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.
Maybe I was misinformed.	Có lẽ tôi đã được thông tin sai.
The motive for the murder has yet to be determined.	Động cơ của vụ giết người vẫn chưa được xác định.
I don't speak French as often as I used to.	Tôi không nói tiếng Pháp thường xuyên như tôi đã từng.
Tom said that he was willing to lend us three thousand dollars.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng cho chúng tôi vay ba nghìn đô la.
Tom asked me to take care of his dog.	Tom đã nhờ tôi chăm sóc con chó của anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
Tom likes to walk for exercise.	Tom thích đi bộ để tập thể dục.
Tom says don't worry about Mary.	Tom nói đừng lo lắng về Mary.
You're just the man I want to meet.	Anh chỉ là người đàn ông mà tôi muốn gặp.
I expected Tom to offer to help.	Tôi mong đợi Tom sẽ đề nghị giúp đỡ.
Tom and Mary built their house near an old oak tree.	Tom và Mary đã xây dựng ngôi nhà của họ gần cây sồi già.
Remember when we used to sing that song together?	Bạn có nhớ khi chúng ta đã từng hát bài hát đó cùng nhau không?
Tom is not the one to suggest we do this.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi làm điều này.
I know that Tom won't tell Mary why he wants to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't hit Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đánh Mary.
Tom worries about me.	Tom lo lắng cho tôi.
I don't think I need to tell you what to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói cho bạn biết phải làm gì.
Tom aspires to be a teacher.	Tom khao khát trở thành một giáo viên.
Tom drove across the bridge, not knowing how dangerous it would be to do so.	Tom lái xe qua cầu, không biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu làm như vậy.
You don't have to think about that now.	Bạn không cần phải nghĩ về điều đó bây giờ.
I guess we should have done it yesterday.	Tôi đoán chúng ta nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom finished walking home last night.	Tom đã kết thúc việc đi bộ về nhà vào đêm qua.
Tom is helping us today.	Tom đang giúp chúng ta ngày hôm nay.
Doing that would be absurd.	Làm điều đó sẽ là vô lý.
I assume Tom went back inside.	Tôi cho rằng Tom đã quay vào trong.
Tom can't come to Boston with me.	Tom không thể đến Boston với tôi.
Is Tom retarded?	Tom có ​​chậm phát triển không?
Tom took Mary out on his boat.	Tom đã đưa Mary ra ngoài trên thuyền của anh ấy.
We have the right to demand a secure future for ourselves and future generations.	Chúng ta có quyền đòi hỏi một tương lai an toàn cho bản thân và thế hệ mai sau.
Tom knew he barely had enough money to buy everything he had to buy.	Tom biết anh hầu như không có đủ tiền để mua mọi thứ anh phải mua.
If you testify, Tom will testify too.	Nếu bạn làm chứng, Tom cũng sẽ làm chứng.
Tom also witnessed the attack.	Tom cũng chứng kiến ​​vụ tấn công.
I can't take money from you.	Tôi không thể lấy tiền từ bạn.
I'm not afraid of the police.	Tôi không sợ cảnh sát.
There is a small difference.	Có một sự khác biệt nhỏ.
I'm afraid of wolves.	Tôi sợ sói.
I don't speak French at all.	Tôi không nói tiếng Pháp chút nào.
Three hostages have been released.	Ba con tin đã được thả.
I will come by taxi.	Tôi sẽ đến bằng taxi.
I don't know someone watching me.	Tôi không biết ai đó đang theo dõi tôi.
Think of all the things Tom could tell us.	Hãy nghĩ về tất cả những điều Tom có ​​thể nói với chúng ta.
Will you come to my place?	Bạn sẽ đến chỗ của tôi chứ?
Help! 	Cứu giúp!
I can not swim.	Tôi không biết bơi.
Tom started to get very angry.	Tom bắt đầu rất tức giận.
Tom thinks a lot about you.	Tom nghĩ rất nhiều về bạn.
The idea came to her earlier when she started working on it.	Ý tưởng nảy ra với cô ấy sớm hơn khi cô ấy bắt tay vào thực hiện.
Tom raises rabbits and sells them.	Tom nuôi thỏ và bán chúng.
Tom promised Mary many jewels, but he never gave her any.	Tom đã hứa với Mary rất nhiều đồ trang sức, nhưng anh ấy không bao giờ tặng cô ấy cái nào.
Tom used to live here.	Tom đã từng sống ở đây.
I didn't really pay close attention.	Tôi đã không thực sự chú ý kỹ.
I only need one onion for this recipe.	Tôi chỉ cần một củ hành tây cho công thức này.
All three of us needed to go to that meeting.	Cả ba chúng tôi cần phải đi đến cuộc họp đó.
What is the name of the place?	Tên của địa điểm là gì?
Tom is a pretty good friend once you get to know him.	Tom là một người bạn khá tốt khi bạn làm quen với anh ấy.
I don't care what people think of me anymore.	Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình nữa.
When making tea, do you pour tea or milk first?	Khi pha trà, bạn đổ trà hay sữa vào trước?
Tom is a used car salesman.	Tom làm nghề bán xe cũ.
Tom asks Mary to quit smoking.	Tom yêu cầu Mary bỏ thuốc lá.
I don't think there's any point in discussing this with Tom.	Tôi không nghĩ có ích lợi gì khi thảo luận chuyện này với Tom.
Tom doesn't believe it really happened.	Tom không tin nó thực sự xảy ra.
I have never smoked before.	Tôi chưa bao giờ hút thuốc trước đây.
Tom did not answer our questions.	Tom đã không trả lời câu hỏi của chúng tôi.
At that time, I still didn't know exactly what I needed to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết chính xác mình cần phải làm gì.
We know Tom lied to us.	Chúng tôi biết Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom takes a day off.	Tom xin nghỉ một ngày.
I think it's probably not difficult to do that.	Tôi nghĩ có lẽ không khó để làm được điều đó.
It's all about technique.	Đó là tất cả về kỹ thuật.
Tom is unlikely to know where Mary keeps her address book.	Tom không có khả năng biết Mary giữ sổ địa chỉ của cô ấy ở đâu.
Tom probably didn't know he shouldn't do that anymore.	Tom có ​​lẽ không biết mình không nên làm như vậy nữa.
Tom seemed surprised when I told him why we should.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy tại sao chúng ta nên làm như vậy.
Do you have a few CDs?	Bạn có một vài đĩa CD?
Tom is waiting for someone to come and get him.	Tom đang đợi ai đó đến và lấy anh ta.
Does Tom need an oven? 	Tom có ​​cần lò nướng không?
Give him our old one.	Hãy cho anh ta cái cũ của chúng ta.
Tom said that there were no children in the park.	Tom nói rằng không có trẻ em nào ở trong công viên.
These mangoes are very sweet.	Những trái xoài này rất ngọt.
I know what you're thinking.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì.
You are the one to do it.	Bạn là người phải làm điều đó.
Tom will be back at noon.	Tom sẽ trở lại vào buổi trưa.
Tom's new wife is younger than her daughter from her first marriage.	Vợ mới của Tom trẻ hơn con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên.
Tom unsheathed his sword.	Tom tháo vỏ kiếm của mình.
Tom visited an elephant sanctuary.	Tom đã đến thăm một khu bảo tồn voi.
This is not as easy to do as I thought.	Điều này không dễ thực hiện như tôi nghĩ.
Can Tom do it for us?	Liệu Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta?
Tom never thought he would die fighting alongside John.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết khi chiến đấu sát cánh cùng John.
I want you to know that you can trust me.	Tôi muốn bạn biết rằng bạn có thể tin tưởng tôi.
Tom deeply regrets his actions.	Tom rất hối hận về hành động của mình.
Whenever Tom spoke, everyone listened.	Bất cứ khi nào Tom nói, mọi người đều lắng nghe.
It's not fair at all.	Nó không công bằng chút nào.
What is the name of this river?	Tên của con sông này là gì?
I think Tom will be the last to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Nothing will determine our success as a nation in the 21st century more than how well we educate our children.	Không có gì sẽ quyết định sự thành công của chúng ta với tư cách là một quốc gia trong thế kỷ 21 hơn việc chúng ta giáo dục con cái của mình tốt như thế nào.
They are pretty good at it.	Họ khá giỏi trong việc đó.
Tom is not here to help.	Tom không ở đây để giúp đỡ.
The goat is bleeding.	Con dê bị chảy máu.
I don't think Tom did anything with it.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm bất cứ điều gì với nó.
That's exactly what I used to think.	Đó chính xác là những gì tôi đã từng nghĩ.
I will show you the books that Tom gave me.	Tôi sẽ cho bạn xem những cuốn sách mà Tom đã cho tôi.
Tom must be mortified.	Tom phải được hành xác.
Tom is much more patient than I am.	Tom kiên nhẫn hơn tôi rất nhiều.
Not following the rules.	Không tuân theo các quy tắc.
If it hadn't been for your help, I might have failed.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, tôi có thể đã thất bại.
I'm being careful.	Tôi đang cẩn thận.
It would be great if Tom could do that.	Sẽ thật tuyệt nếu Tom làm được điều đó.
They put him in prison in 1925.	Họ tống ông vào tù năm 1925.
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he won't be attending her party.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của cô ấy.
Tom went to the door.	Tom đi ra cửa.
I think you are a really nice person.	Tôi nghĩ bạn là một người thực sự tốt.
I'm sure Tom is happy.	Tôi chắc rằng Tom rất vui.
Scores are 9 to 2 in favor of our school.	Điểm số là 9 đến 2 nghiêng về trường của chúng tôi.
I hope that's not the case.	Tôi hy vọng đó không phải là trường hợp.
Now they are useless.	Bây giờ chúng vô dụng.
Do you spend most of your time worrying about things that don't matter much?	Bạn có dành phần lớn thời gian của mình để lo lắng về những điều không quan trọng lắm không?
Tom found the wallet he thought he had lost after searching the house from top to bottom.	Tom đã tìm thấy chiếc ví mà anh nghĩ rằng mình đã đánh mất sau khi lục soát căn nhà từ trên xuống dưới.
Tom goes to a lot of parties.	Tom đến rất nhiều bữa tiệc.
Tom doesn't do that anymore.	Tom không làm điều đó nữa.
Tom didn't mention you.	Tom đã không đề cập đến bạn.
Tom was with me when it happened.	Tom đã ở bên cạnh tôi khi nó xảy ra.
I guess that is not possible.	Tôi đoán điều đó là không thể.
Tom looked hot and tired, so I offered him a cold drink and told him to sit down and rest.	Tom trông nóng và mệt mỏi, vì vậy tôi mời anh ta một ly nước lạnh và bảo anh ta ngồi xuống và nghỉ ngơi.
Tom asked if he could have more time.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể có nhiều thời gian hơn không.
I'm the one who should stay.	Tôi là người nên ở lại.
Tom started learning French last year.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp vào năm ngoái.
I'm not surprised Tom can't do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không thể làm điều đó.
Tom was pretty bad.	Tom đã khá tệ.
I can't find my passport.	Tôi không thể tìm thấy hộ chiếu của mình.
Tom enters the building.	Tom đi vào tòa nhà.
Women and girls should not do it.	Phụ nữ và trẻ em gái không nên làm điều đó.
I don't really like dogs very much.	Tôi không thực sự thích chó cho lắm.
This will be ready by the time you need it.	Điều này sẽ sẵn sàng vào thời điểm bạn cần.
I think Tom has a secret admirer.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một người ngưỡng mộ bí mật.
Tom doesn't care what Mary thinks.	Tom không quan tâm Mary nghĩ gì.
You shouldn't drop out of learning French.	Bạn không nên bỏ học tiếng Pháp.
Tom said that Mary wanted to walk home.	Tom nói rằng Mary muốn đi bộ về nhà.
I have a stuffy nose.	Tôi bị nghẹt mũi.
Tom can swim better than me.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi.
I heard that Australia is a very expensive place to live.	Tôi nghe nói rằng Úc là một nơi rất đắt đỏ để sống.
It was not easy to convince Tom to donate money.	Thật không dễ dàng để thuyết phục Tom quyên góp tiền.
I can't say Tom made the cake for Mary's birthday party.	Tôi không thể nói Tom làm bánh cho bữa tiệc sinh nhật của Mary.
Tom says he's really motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự có động lực để làm điều đó.
What was your favorite subject in high school?	Môn học yêu thích của bạn khi còn học trung học là gì?
Don't tell anyone about this.	Đừng nói với ai về điều này.
Tom tells Mary that he plans to stay in Boston until October.	Tom nói với Mary rằng anh ta dự định ở lại Boston cho đến tháng Mười.
All of Tom's friends laughed at me.	Tất cả bạn bè của Tom đều cười nhạo tôi.
I'm tired of ironing clothes.	Tôi mệt mỏi với việc ủi quần áo.
You can't fight the town hall.	Bạn không thể chống lại tòa thị chính.
Tom is raking leaves in the backyard.	Tom đang cào lá ở sân sau.
If God wanted us to be naked, we were born that way.	Nếu Chúa muốn chúng ta khỏa thân, chúng ta đã được sinh ra theo cách đó.
Tom walks very slowly.	Tom đi rất chậm.
There will be a dance on Friday night at the high school.	Sẽ có một buổi khiêu vũ vào tối thứ sáu tại trường trung học.
Tom seems to be running out of ideas.	Tom dường như đang cạn kiệt ý tưởng.
I saw you there with a tall guy. 	Tôi đã thấy bạn ở đó với một chàng trai cao.
Who is he?	Anh ta là ai?
Tom was the only one smiling.	Tom là người duy nhất mỉm cười.
He is suffering from smallpox.	Anh ấy đang bị bệnh đậu mùa.
Tom stayed by his side until he heard from his wife.	Tom đã ở bên cạnh cho đến khi anh ấy nghe được từ vợ mình.
You should not look down on a person for being poor.	Bạn không nên coi thường một người vì nghèo.
Tom had doubts about that.	Tom đã nghi ngờ về điều đó.
I'm going to buy a painting from Tom.	Tôi định mua một bức tranh từ Tom.
Tom has until 2:30 to complete the report.	Tom có ​​đến 2:30 để hoàn thành báo cáo.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom lives near us.	Tom sống gần chúng tôi.
I didn't read a book yesterday.	Tôi đã không đọc một cuốn sách ngày hôm qua.
Crawling baby.	Em bé đang bò.
Tom goes to the bathroom every morning.	Tom đi tắm vào mỗi buổi sáng.
I know Tom is unmarried.	Tôi biết Tom chưa lập gia đình.
I wonder why Tom doesn't stay in Boston for another week.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không ở lại Boston thêm một tuần nữa.
Tom wants to buy himself a new bicycle.	Tom muốn mua cho mình một chiếc xe đạp mới.
There is a pause.	Có một khoảng dừng.
As far as I know, they always keep their word.	Theo như tôi biết thì họ luôn giữ lời.
Tom may know Mary.	Tom có ​​thể biết Mary.
It doesn't have to end like this.	Nó không cần phải kết thúc như thế này.
I know that Tom doesn't know why Mary would want me to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn tôi làm điều đó.
You can't live like this.	Bạn không thể sống như thế này.
I know that Tom was very upset.	Tôi biết rằng Tom đã rất khó chịu.
I arrived early to get a good seat.	Tôi đến sớm để có được một chỗ ngồi tốt.
I don't think Tom knows that he shouldn't.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I assume that Tom and Mary are husband and wife.	Tôi cho rằng Tom và Mary là vợ chồng.
I won't be at home tomorrow.	Tôi sẽ không ở nhà vào ngày mai.
Tom has a meeting to attend.	Tom có ​​một cuộc họp để tham dự.
I think Tom deserves a better salary.	Tôi nghĩ Tom xứng đáng được trả lương cao hơn.
Tom became self-aware.	Tom trở nên tự ý thức.
Tom and Mary decided to go together.	Tom và Mary đã quyết định đi cùng nhau.
Tom sees a man in his backyard that he doesn't know.	Tom nhìn thấy một người đàn ông ở sân sau của mình mà anh ta không biết.
Tom tends to complain a lot.	Tom có ​​xu hướng phàn nàn rất nhiều.
If I knew it would upset you so much, I wouldn't have mentioned it.	Nếu tôi biết điều đó sẽ làm bạn buồn rất nhiều, tôi đã không đề cập đến nó.
I'm surprised Tom isn't here.	Tôi rất ngạc nhiên là Tom không có ở đây.
We'll let you know as soon as we decide.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay sau khi chúng tôi quyết định.
Tom and his friends built a wooden house.	Tom và những người bạn của anh ấy đã xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ.
Tom seems to have a point.	Tom dường như có lý.
It's a lovely doll, isn't it?	Đó là một con búp bê đáng yêu phải không?
I thought we would be good friends from the very beginning.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ là bạn tốt ngay từ đầu.
Tom is angry and bitter.	Tom tức giận và cay đắng.
Tom won the game.	Tom đã thắng trò chơi.
Tom said that he thought Mary was unimpressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không được ấn tượng.
Tom's computer is three years old.	Máy tính của Tom đã được ba năm tuổi.
Tom doesn't close the door completely.	Tom không đóng cửa hoàn toàn.
I haven't seen Tom in a while.	Tôi đã không gặp Tom trong một thời gian.
I'm too drunk.	Tôi say quá rồi.
Tom is ready to go.	Tom chuẩn bị đi.
I know Tom won't go there if you don't go with him.	Tôi biết Tom sẽ không đến đó nếu bạn không đi cùng anh ấy.
You are not dead.	Bạn chưa chết.
Would you like to talk to Tom?	Bạn có muốn nói chuyện với Tom không?
Tom is Mary's boyfriend, right?	Tom là bạn trai của Mary, phải không?
What if I'm unlucky?	Nếu tôi không may mắn thì sao?
I noticed that Tom didn't do what he was supposed to do.	Tôi nhận thấy rằng Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Why don't we look around?	Tại sao chúng ta không nhìn xung quanh?
Tom hit Mary with both fists.	Tom đánh Mary bằng cả hai nắm đấm.
Tom said he wanted to try riding a unicycle.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử đi xe đạp một bánh.
There's got to be some way we can help Tom.	Phải có cách nào đó chúng ta có thể giúp Tom.
I recommend doing it as soon as possible.	Tôi khuyên bạn nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom is not a priest.	Tom không phải là một linh mục.
Tom has to do it.	Tom phải làm điều đó.
I know that Tom is about the same age as you.	Tôi biết rằng Tom cũng trạc tuổi bạn.
I had just closed the door when someone knocked on the door.	Tôi vừa đóng cửa thì có người gõ cửa.
I want to do it now before it gets hot.	Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ trước khi nó trở nên nóng.
There is very little to do.	Có rất ít việc phải làm.
Why can't you tell the police who she is?	Tại sao bạn không thể nói cho cảnh sát biết cô ấy là ai?
This is Tom's recipe.	Đây là công thức của Tom.
My cursive can't be understood, that's why I write as I write.	Chữ thảo của tôi không thể hiểu được, đó là lý do tại sao tôi viết khi tôi viết.
Tom said that Mary knew she could be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is still sick in bed, isn't he?	Tom vẫn đang ốm trên giường, phải không?
I saw Tom pick it up and put it in his pocket.	Tôi thấy Tom nhặt nó lên và bỏ vào túi.
That's how things have been since Tom left.	Đó là cách mọi thứ vẫn diễn ra kể từ khi Tom rời đi.
Tom thought Mary was the last to do it.	Tom nghĩ Mary là người cuối cùng làm điều đó.
Tom was unable to work last week.	Tom đã không thể làm việc vào tuần trước.
Tom and Mary are both in the classroom.	Tom và Mary đều đang ở trong lớp học.
This chair wobbles.	Ghế này lung lay.
Tom doesn't talk on the phone now.	Tom không nói chuyện điện thoại bây giờ.
Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy không.
I suspect Tom and Mary are married.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
You've had a really hard time the past few days.	Bạn đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn trong vài ngày qua.
Tom lives in a small apartment with his parents and three younger brothers.	Tom sống trong một căn hộ nhỏ với bố mẹ và ba em trai.
Tom went to see the ophthalmologist.	Tom đã đến gặp bác sĩ nhãn khoa.
Most of us still wish that Tom would have made it.	Hầu hết chúng ta vẫn ước rằng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom is very good at debugging.	Tom rất giỏi trong việc gỡ lỗi.
Tom cut me off.	Tom cắt lời tôi.
Tom was annoyed with us.	Tom khó chịu với chúng tôi.
Tom doesn't present himself well.	Tom không thể hiện bản thân tốt.
Not everyone agrees with Tom.	Không phải ai cũng đồng ý với Tom.
I should have asked Tom why he was leaving early.	Tôi nên hỏi Tom tại sao anh ấy lại đi sớm.
Tom told Mary everything.	Tom đã nói với Mary tất cả mọi thứ.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Tom saw Mary with John.	Tom đã nhìn thấy Mary với John.
Tom did not know that Mary would swim.	Tom không biết rằng Mary sẽ bơi.
You are a writer.	Bạn là nhà văn.
Tom's father is a teacher.	Cha của Tom là một giáo viên.
The question is how does Tom feel.	Câu hỏi đặt ra là Tom cảm thấy thế nào.
Going for a walk every morning is good for health.	Đi dạo mỗi sáng rất tốt cho sức khỏe.
I teach Japanese to foreigners.	Tôi dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài.
We smile at Tom.	Chúng tôi mỉm cười với Tom.
I know Tom is not a good guitarist.	Tôi biết Tom không phải là một tay guitar giỏi.
I hope Tom isn't cranky.	Tôi hy vọng Tom không cáu kỉnh.
I prefer going to the zoo than going to an art museum.	Tôi thích đi sở thú hơn là đến bảo tàng nghệ thuật.
Tom should be delighted.	Tom nên vui mừng.
I leave the rest of your clothes in the laundry.	Tôi để phần còn lại của quần áo của bạn vào giặt.
Tom loved Mary very much.	Tom đã yêu Mary rất nhiều.
Tom hastily left the room.	Tom vội vàng rời khỏi phòng.
Tom was supposed to tell Mary the truth about where he was.	Tom lẽ ra phải nói cho Mary biết sự thật về nơi anh ta đã ở.
What are Tom's strengths and weaknesses?	Điểm mạnh và điểm yếu của Tom là gì?
Is Tom coming home?	Tom có ​​về nhà không?
This is one of those things that I have to do every day.	Đây là một trong những việc mà tôi phải làm hàng ngày.
The woman sitting next to me on the plane was very talkative.	Người phụ nữ ngồi cạnh tôi trên máy bay rất hay nói.
Tom asks Mary to tell him why she didn't.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta biết lý do tại sao cô ấy không làm như vậy.
You don't have to enter.	Bạn không cần phải vào.
Tom was convinced.	Tom đã bị thuyết phục.
French is one of the languages ​​that I speak.	Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ mà tôi nói.
We had to pause the baseball game because of the rain.	Chúng tôi đã phải tạm dừng trận đấu bóng chày vì trời mưa.
I don't think Tom will like Australia.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích Úc.
As everyone knows, air is a mixture of gases.	Như mọi người đã biết, không khí là một hỗn hợp của các chất khí.
Excuse me, where's the restroom?	Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?
Tom won't ask you to do the job if he doesn't think you can do it.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm công việc nếu anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể làm được.
Your son doesn't look like you.	Con trai bạn trông không giống bạn.
Tom wasn't careful, but Mary was.	Tom đã không cẩn thận, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't have enough money to pay the rent.	Tom không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
The juggler wowed the crowd by raising ten oranges into the air.	Người tung hứng khiến đám đông kinh ngạc khi giơ mười quả cam lên không trung.
We have not made a deal yet.	Chúng tôi vẫn chưa thực hiện một thỏa thuận nào.
The heat didn't seem to bother Tom at all.	Cái nóng dường như không làm Tom bận tâm chút nào.
Tom is better than me at his age.	Tom tốt hơn tôi ở độ tuổi của anh ấy.
Where did the girl you're talking to go?	Cô gái mà bạn đang nói chuyện đã đi đâu?
I don't think I want to learn French anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn học tiếng Pháp nữa.
I know that Tom is a really good singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ thực sự giỏi.
There's a calendar on the wall over there.	Có một tờ lịch trên tường đằng kia.
Whether you like Tom or not is irrelevant.	Cho dù bạn thích Tom hay không là không liên quan.
We discussed our plans for a trip to Italy with coffee.	Chúng tôi đã thảo luận về kế hoạch của chúng tôi cho một chuyến đi đến Ý với cà phê.
Dinosaurs went extinct about 65 million years ago.	Khủng long đã tuyệt chủng khoảng 65 triệu năm trước.
Tom was found alive late on Monday.	Tom được tìm thấy còn sống vào cuối ngày thứ Hai.
I knew that Tom would have someone else do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ nhờ người khác làm việc đó.
I'm not sure I'll be of much help.	Tôi không chắc rằng mình sẽ giúp được nhiều.
Tom is unlikely to be punished for doing that.	Tom không có khả năng bị trừng phạt vì làm điều đó.
Don't pull like that.	Đừng kéo như vậy.
I am staying at this hotel.	Tôi đang ở khách sạn này.
Tom boiled eggs.	Tom luộc chín trứng.
You should try to figure it out for yourself.	Bạn nên cố gắng tìm ra nó cho chính mình.
Tom has a family.	Tom đã có gia đình.
Tom might not like this at all.	Tom có ​​thể không thích điều này chút nào.
I don't understand the joke.	Tôi không hiểu trò đùa.
Tom doesn't have to tell me again.	Tom không cần phải nói lại với tôi.
He will be the last man to betray you.	Anh ấy sẽ là người đàn ông cuối cùng phản bội bạn.
I don't think I will pass this exam.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ vượt qua kỳ thi này.
I will do my best to pass the entrance exam.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào.
Tom says I look guilty.	Tom nói rằng tôi trông có lỗi.
Tom could never swim very well.	Tom không bao giờ có thể bơi rất giỏi.
Tom seems to have disappeared from the face of the earth.	Tom dường như đã biến mất khỏi mặt đất.
Father is three years older than mother.	Ba hơn mẹ ba tuổi.
Tom still doesn't look too concerned.	Trông Tom vẫn không quá quan tâm.
I know that Tom doesn't love me.	Tôi biết rằng Tom không yêu tôi.
I am getting old.	Tôi đang già đi.
Tom has good fashion sense.	Tom có ​​gu thời trang tốt.
I don't need to sell my house.	Tôi không cần phải bán nhà của mình.
Tom asked me to buy him something to drink.	Tom nhờ tôi mua cho anh ấy thứ gì đó để uống.
I can't play dulcimer as well as I used to.	Tôi không thể chơi dulcimer tốt như tôi đã từng.
I'm not the one who did it.	Tôi không phải là người đã làm điều đó.
Tom is not as creative as before.	Tom không còn sáng tạo như trước nữa.
Tom may want to consider not going to work today.	Tom có ​​thể muốn xem xét không đi làm hôm nay.
Tom wakes Mary in the middle of the night.	Tom đánh thức Mary vào nửa đêm.
He bothered her with questions.	Anh làm phiền cô bằng những câu hỏi.
Neither Tom nor Mary has a piano.	Cả Tom và Mary đều không có đàn piano.
I always thought so.	Tôi luôn nghĩ như vậy.
We need to do it as soon as possible.	Chúng ta cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom refuses to tell Mary what she needs to do.	Tom từ chối nói với Mary những gì cô ấy cần phải làm.
It doesn't work as advertised.	Nó không hoạt động như quảng cáo.
Tom told me you have something to do with that.	Tom nói với tôi rằng bạn có một cái gì đó để làm với điều đó.
Tom did not go into the cave.	Tom đã không đi vào hang động.
Tom comes from a large family.	Tom đến từ một gia đình lớn.
I have been a member of this club for a long time.	Tôi đã là thành viên của câu lạc bộ này trong một thời gian dài.
Tom lives only three or four kilometers away.	Tom chỉ sống cách đây ba hoặc bốn km.
Tom will be mad.	Tom sẽ nổi điên.
He negotiates a lower price with the real estate agent.	Anh ta thương lượng giá thấp hơn với nhân viên bất động sản.
Please show me your passport and boarding pass.	Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ lên máy bay của bạn.
I don't care if you kiss me or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn hôn tôi hay không.
I wonder if Tom likes beer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích bia hay không.
My car is not powerful enough.	Xe của tôi không đủ mạnh.
I met Tom last summer when I was in Boston.	Tôi gặp Tom vào mùa hè năm ngoái khi tôi ở Boston.
You're lucky it's not Monday.	Bạn thật may mắn khi đó không phải là thứ Hai.
You look a bit young to be a soldier.	Bạn trông hơi trẻ để trở thành một người lính.
Tom was really there.	Tom đã thực sự ở đó.
You need to wear a helmet when riding a motorbike.	Bạn cần đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
I don't need to get up so early tomorrow.	Tôi không cần phải dậy sớm như vậy vào ngày mai.
Tom is playing bass guitar.	Tom đang chơi guitar bass.
We will continue to work to eliminate racism.	Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xóa bỏ phân biệt chủng tộc.
Tom started crying and I started crying too.	Tom bắt đầu khóc và tôi cũng bắt đầu khóc.
I hope Tom finds happiness in his life.	Tôi hy vọng Tom tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình.
He's the dumbest kid in the class.	Nó là đứa ngốc nhất trong lớp.
I'm not as good at French as I thought I was.	Tôi không giỏi tiếng Pháp như tôi nghĩ.
I want you to know I mean every word I say.	Tôi muốn bạn biết tôi muốn nói đến từng lời tôi nói.
There's something else I want to tell you.	Có điều gì đó khác mà tôi muốn nói với bạn.
I don't think that's very likely to happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó rất có thể xảy ra.
Roads in the country are not as busy as roads in the city.	Đường trong nước không bận rộn như đường trong thành phố.
I know Tom doesn't know why I'm going to do that next weekend.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại định làm điều đó vào cuối tuần tới.
They are aware of that.	Họ nhận thức được điều đó.
I suggest you meet Tom.	Tôi đề nghị bạn nên gặp Tom.
That's great, isn't it?	Điều đó thật tuyệt vời phải không?
Tom told me that John was a terrible roommate.	Tom nói với tôi rằng John là một người bạn cùng phòng tồi tệ.
We were rude to Tom.	Chúng tôi đã vô lễ với Tom.
When I was a kid, I loved lollipops.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi rất thích kẹo mút.
I won't force anyone to do that.	Tôi sẽ không ép buộc bất kỳ ai làm điều đó.
I'm not interested in a serious relationship.	Tôi không quan tâm đến một mối quan hệ nghiêm túc.
I know Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom tries to talk to Mary, but she ignores him.	Tom cố gắng nói chuyện với Mary, nhưng cô ấy phớt lờ anh.
I think Tom could be punished if he did.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu anh ta làm vậy.
Tom was afraid to tell his parents what had happened.	Tom sợ phải nói cho bố mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.
I think Tom will go to Australia with you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc với bạn.
He went abroad to raise funds for the project.	Anh ấy đã ra nước ngoài để gây quỹ cho dự án.
Tom promised me he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
How much will you charge me to paint the house?	Bạn sẽ tính bao nhiêu để tôi sơn nhà?
I'm sure I'll do it tomorrow.	Tôi chắc chắn tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We are not talking about you. 	Chúng tôi không nói về bạn.
We are talking about other people.	Chúng ta đang nói về người khác.
I've never seen Tom so mad before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom nổi điên như vậy trước đây.
Who is the woman in the brown coat?	Người phụ nữ mặc áo khoác nâu là ai?
It's not worth the effort.	Nó không đáng để nỗ lực.
I don't know where you're going.	Tôi không biết bạn sẽ đi đâu.
What did you do with my pants?	Bạn đã làm gì với quần của tôi?
I haven't done this in a long time.	Tôi đã không làm điều này rất lâu.
I doubt I can prove that Tom did it.	Tôi nghi ngờ tôi có thể chứng minh rằng Tom đã làm điều đó.
I have to do something about it.	Tôi phải làm gì đó về nó.
The hunter aimed a shotgun at the birds.	Người thợ săn nhắm một khẩu súng ngắn vào đàn chim.
I haven't asked anyone for help yet.	Tôi vẫn chưa nhờ ai giúp đỡ.
Tom swore he wouldn't do that again.	Tom thề rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom already knew Mary wanted to do it next Monday.	Tom đã biết Mary muốn làm điều đó vào thứ Hai tới.
Tom will be very disappointed if you don't.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không làm như vậy.
I told Tom he could be my assistant.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy có thể là trợ lý của tôi.
Tom is a suspect in a murder investigation.	Tom là một nghi phạm trong một cuộc điều tra giết người.
What you just said makes no sense.	Những gì bạn vừa nói không có ý nghĩa.
Tom is a nerd guy.	Tom là một anh chàng mọt sách.
I didn't tell my wife that I was going to be fired.	Tôi đã không nói với vợ tôi rằng tôi sẽ bị cho thôi việc.
I don't think Tom knows how to play mahjong.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chơi mạt chược.
How many years has Tom worked here?	Tom đã làm việc ở đây bao nhiêu năm?
Tom's on the roof, isn't he?	Tom đang ở trên mái nhà, phải không?
Hear what you have to say for yourself.	Hãy nghe những gì bạn phải nói cho chính mình.
I don't know Tom well, but I know his wife.	Tôi không biết rõ về Tom, nhưng tôi biết vợ anh ấy.
Tom says that Mary is not very well.	Tom nói rằng Mary không khỏe lắm.
Tom deserves an explanation.	Tom xứng đáng được giải thích.
I will go in the next few days.	Tôi sẽ đi trong vài ngày tới.
I didn't spend much.	Tôi đã không chi tiêu nhiều lắm.
Can you locate us on the map for me?	Bạn có thể xác định vị trí của chúng tôi trên bản đồ cho tôi được không?
I can't figure out where on earth he's headed.	Tôi không thể tìm ra nơi trên trái đất mà anh ấy đang hướng tới.
Who is responsible for this mess?	Ai là người chịu trách nhiệm cho vụ lộn xộn này?
These gloves belong to Tom.	Đôi găng tay này thuộc về Tom.
You won't open it, will you?	Bạn sẽ không mở nó, phải không?
Why don't you put your best foot forward?	Tại sao bạn không đặt chân tốt nhất của bạn về phía trước?
I didn't know that you liked Tom.	Tôi không biết rằng bạn thích Tom.
Tom said that he enjoyed the meal Mary prepared.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa ăn mà Mary đã chuẩn bị.
I didn't know Tom wanted to do it alone.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó một mình.
Do you have a charger with you?	Bạn có mang theo bộ sạc không?
Tom didn't seem as annoyed as Mary.	Tom không có vẻ khó chịu như Mary.
Tom said he had never heard of me.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghe nói về tôi.
Tom goes to the circus with Mary.	Tom đi xem xiếc với Mary.
You don't think you're smart?	Bạn không nghĩ rằng bạn thông minh?
I don't think Tom will admit that he doesn't know how to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I know Tom hasn't done it yet.	Tôi biết Tom chưa làm xong việc đó.
Tom says he thinks I'm handsome.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đẹp trai.
I'm so glad it's over.	Tôi rất vui vì nó đã kết thúc.
Now you won't have any trouble with Tom anymore.	Bây giờ bạn sẽ không gặp khó khăn gì với Tom nữa.
Tom will arrange everything.	Tom sẽ sắp xếp mọi thứ.
We will most likely be about three hours late.	Rất có thể chúng tôi sẽ đến muộn khoảng ba giờ.
I don't think Tom knows anyone here.	Tôi không nghĩ Tom biết ai ở đây.
Tom told me about his situation.	Tom kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của anh ấy.
French is not spoken here.	Tiếng Pháp không được nói ở đây.
Funeral services will take place in the cathedral.	Các dịch vụ tang lễ sẽ diễn ra trong nhà thờ lớn.
Tom is known for his explosive eloquence.	Tom được biết đến với tài hùng biện gây cháy nổ.
Tom comes here every week.	Tom đến đây mỗi tuần.
Tom eventually moved to Australia.	Tom cuối cùng đã chuyển đến Úc.
I think Tom can do it today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
No matter what you do, don't laugh.	Không cần biết bạn làm gì, đừng cười.
Tom doesn't have to do it, but he wants to.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng anh ấy muốn.
Tom has planted a lot of roses in his garden.	Tom đã trồng rất nhiều hoa hồng trong khu vườn của mình.
I don't think that's strange.	Tôi không nghĩ đó là điều kỳ lạ.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị điên.
Does Tom know that you did it yesterday?	Tom có ​​biết rằng bạn đã làm điều đó ngày hôm qua?
What is the name of the song that Tom is singing?	Tên bài hát mà Tom đang hát là gì?
I don't think Tom's French pronunciation is very good.	Tôi không nghĩ rằng cách phát âm tiếng Pháp của Tom là rất tốt.
The council voted to do so.	Hội đồng đã bỏ phiếu để làm như vậy.
They have to help Tom.	Họ phải giúp Tom.
Tom divorced his second wife last year.	Tom đã ly hôn với người vợ thứ hai vào năm ngoái.
Tom is much busier than before.	Tom bận rộn hơn nhiều so với trước đây.
The whole world could be destroyed in a nuclear war.	Cả thế giới có thể bị hủy diệt trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Tom isn't sure he should do it again.	Tom không chắc anh ấy nên làm điều đó một lần nữa.
I was allowed to go alone on the condition that I promise to be careful.	Tôi được phép đi một mình với điều kiện là tôi hứa sẽ cẩn thận.
The Japanese like to soak in hot water before sleeping.	Người Nhật thích ngâm mình trong nước nóng trước khi ngủ.
I don't need Tom.	Tôi không cần Tom.
When do roses come out in your garden?	Khi nào hoa hồng ra vườn của bạn?
Tom is not sleepy.	Tom không buồn ngủ.
Tom needs help to do it.	Tom cần giúp đỡ để làm điều đó.
That's not smart.	Điều đó không thông minh.
Tom said he wished he hadn't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để Mary lái xe.
Tom was acting like he was scared.	Tom đã cư xử như thể anh ấy đang sợ hãi.
I can't wait to see what Tom does.	Tôi nóng lòng muốn xem Tom làm gì.
I know you're not wrong.	Tôi biết bạn không sai.
Tom speaks enough French.	Tom nói đủ tiếng Pháp.
If she were my friend, I would advise her not to do so.	Nếu cô ấy là bạn của tôi, tôi đã khuyên cô ấy không nên làm như vậy.
I know that you probably don't want to do that.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn làm điều đó.
Peru declared independence in 1821, and the remaining Spanish forces were defeated in 1824.	Peru tuyên bố độc lập vào năm 1821, và các lực lượng còn lại của Tây Ban Nha đã bị đánh bại vào năm 1824.
Tom has yet to do that.	Tom vẫn chưa làm được điều đó.
I'm tired and I want to go to sleep.	Tôi mệt mỏi và tôi muốn đi ngủ.
I think Tom is very difficult to get along with.	Tôi nghĩ Tom rất khó hòa hợp.
They don't want to change.	Họ không muốn thay đổi.
Tom told me he had trouble doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom turned down my trip to Boston.	Tom đã từ chối chuyến đi của tôi đến Boston.
I did it today the way I always do.	Tôi đã làm điều đó ngày hôm nay theo cách mà tôi luôn làm.
Tom drank himself to death.	Tom tự uống rượu đến chết.
Tom sleeps longer than me.	Tom ngủ lâu hơn tôi.
I don't think you will win.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
Is there any chance that Tom will do it?	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
Tom died last year.	Tom đã chết vào năm ngoái.
I want Tom to help me clean the living room.	Tôi muốn Tom giúp tôi dọn dẹp phòng khách.
He is in the kitchen.	Anh ấy đang ở trong bếp.
I am a pastor.	Tôi là một mục sư.
Tom could be more supportive.	Tom có ​​thể ủng hộ nhiều hơn.
I think you wouldn't want to do that to me.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó với tôi.
I don't think I've ever hated anyone so much.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ghét ai đến vậy.
I know you're hiding somewhere.	Tôi biết bạn đang trốn ở đâu đó.
No time to do that.	Không có thời gian để làm điều đó.
Tom is a very good guitarist, isn't he?	Tom là một tay guitar rất giỏi, phải không?
How do you know that's what I'm going to do?	Làm thế nào bạn biết đó là những gì tôi sẽ làm?
Tom told me he wouldn't do what I wanted him to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
Who is the boss here?	Ông chủ ở đây là ai?
That is not a solution.	Đó không phải là một giải pháp.
Mary's purse matches her shoes.	Ví của Mary phù hợp với đôi giày của cô ấy.
People usually know why they laugh.	Mọi người thường biết tại sao họ cười.
Tom will be mad at you if you keep doing this.	Tom sẽ giận bạn nếu bạn tiếp tục làm như vậy.
I don't deserve this happiness.	Tôi không xứng đáng được hạnh phúc như thế này.
The hen laid an egg.	Con gà mái đã đẻ một quả trứng.
At that time, I still didn't know what to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì.
This is what they have in common with other ethnic groups.	Đây là điểm chung của họ với các dân tộc khác.
I'm sure Tom will let you do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
You can have three guesses.	Bạn có thể có ba lần đoán.
You are making the biggest mistake of your life.	Bạn đang mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.
Your glasses are steamed.	Kính của bạn đã hấp hết.
You'll do it alone, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó một mình, phải không?
Tom said Mary had done it before.	Tom cho biết Mary đã làm điều đó trước đây.
Is this your first time eating Thai food?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn ăn món Thái?
That is unavoidable.	Đó là điều khó tránh khỏi.
Let's talk about how this will work.	Hãy nói về cách điều này sẽ hoạt động.
Tom was in the bathtub when he felt the earthquake.	Tom đang ở trong bồn tắm khi cảm thấy động đất.
Tom decided to buy a pearl necklace for Mary.	Tom quyết định mua một chiếc vòng ngọc trai cho Mary.
I'm sure your parents will be proud of you.	Tôi chắc rằng bố mẹ bạn sẽ tự hào về bạn.
You never told me you didn't like Australia.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn không thích nước Úc.
You're twice as old as Tom.	Bạn già gấp đôi Tom.
Tom tried to convince me to go with Mary.	Tom đã cố gắng thuyết phục tôi đi với Mary.
Tom and Mary can't do what they want.	Tom và Mary không thể làm những gì họ muốn.
Why do not you go to school?	Tại sao bạn không đi học?
I don't think Tom will be alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở một mình.
You see that tall building, right?	Bạn nhìn thấy tòa nhà cao tầng kia, phải không?
I'll do it alone if Tom doesn't help me.	Tôi sẽ làm điều đó một mình nếu Tom không giúp tôi.
I have an emergency.	Tôi có việc gấp.
That's what we have to build.	Đó là những gì chúng ta phải xây dựng.
I don't think my wife will let me go.	Tôi không nghĩ rằng vợ tôi sẽ để tôi đi.
I know that Tom wants us to help Mary.	Tôi biết rằng Tom muốn chúng tôi giúp Mary.
Don't you think we made the wrong decision?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi đã quyết định sai lầm?
Tom said he only did it once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó một lần.
I don't think you're cute.	Tôi không nghĩ bạn dễ thương.
What is it really worth?	Nó thực sự có giá trị gì?
The audience noted that the speaker looked tired.	Các khán giả lưu ý rằng người nói trông có vẻ mệt mỏi.
What will happen is anyone's guess.	Điều gì sẽ xảy ra là đoán của bất kỳ ai.
It's funnier when they're not joking.	Còn hài hước hơn khi họ không nói đùa.
I doubt Tom and Mary want us to help them today.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ ngày hôm nay.
Tom has the ability to be pessimistic.	Tom có ​​khả năng bi quan.
Your parents won't be mad.	Bố mẹ chắc sẽ không nổi điên đâu.
I don't plan on doing that here.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
My mother made me practice every day when I was little.	Mẹ tôi bắt tôi tập đàn mỗi ngày khi tôi còn nhỏ.
I want to know why Tom isn't there.	Tôi muốn biết tại sao Tom không ở đó.
Tom fell off the roof.	Tom rơi khỏi mái nhà.
Tom is forbidden to go out.	Tom bị cấm ra ngoài.
I think Tom likes to hang out with us.	Tôi nghĩ rằng Tom thích đi chơi với chúng tôi.
Tom apologized and then hung up.	Tom xin lỗi và sau đó cúp máy.
I don't think Tom likes the song you wrote about him.	Tôi không nghĩ Tom thích bài hát mà bạn viết về anh ấy.
I don't think Tom would be excited about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hào hứng với điều đó.
That girl has no mother.	Cô gái đó không có mẹ.
The United States is located in the Northern Hemisphere.	Hoa Kỳ nằm ở Bắc bán cầu.
Tom will be by your side.	Tom sẽ ở bên cạnh.
Tom could not refute Mary's arguments.	Tom không thể bác bỏ những lập luận của Mary.
I am reading a magazine.	Tôi đang đọc tạp chí.
I have been to Australia several times.	Tôi đã đến Úc vài lần.
Tom and Mary plan to get married as soon as they graduate from college.	Tom và Mary dự định kết hôn ngay khi tốt nghiệp đại học.
The police searched Tom's house for three hours, but they didn't find anything.	Cảnh sát đã lục soát nhà Tom trong ba giờ, nhưng họ không tìm thấy bất cứ thứ gì.
You don't want Tom to think you're poor.	Bạn không muốn Tom nghĩ rằng bạn nghèo.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
You can't lie to us anymore.	Bạn không thể lừa dối chúng tôi nữa.
Tom asked me if I knew who Mary's boyfriend was.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết bạn trai của Mary là ai không.
You are an evil person.	Bạn là một người xấu xa.
Tom buys a newspaper on his way to work.	Tom mua một tờ báo trên đường đi làm.
Tom is a very ambitious guy.	Tom là một chàng trai rất có chí hướng.
Look at what happened.	Nhìn vào những gì đã xảy ra.
I mean it when I say I love you.	Ý tôi là nó khi tôi nói rằng tôi yêu em.
Tom said he knew that Mary might not want to do it on such a hot day.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày nóng nực như vậy.
That is not an option.	Đó không phải là một lựa chọn.
I thought Tom would be desperate.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ tuyệt vọng.
I wonder what ever happened to Tom.	Tôi tự hỏi điều gì đã từng xảy ra với Tom.
European plugs don't work here.	Các phích cắm của Châu Âu không hoạt động ở đây.
I don't think I know anyone who does that.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai làm điều đó.
I guess Tom is not at home.	Tôi đoán Tom không có nhà.
I know Tom shouldn't be here.	Tôi biết Tom không nên ở đây.
When did Tom get injured?	Tom bị thương khi nào?
Tom is married with a three-year-old daughter.	Tom đã kết hôn với một cô con gái ba tuổi.
Don't mind us.	Đừng bận tâm đến chúng tôi.
I soon realized that we wouldn't have been able to do it without Tom's help.	Tôi sớm nhận ra rằng chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
He's quite handsome.	Anh ấy khá đẹp trai.
Tom refused to go to Australia with Mary.	Tom từ chối đến Úc với Mary.
I throw the dice.	Tôi ném xúc xắc.
Tom says that Mary knows John may be asked to do so in the near future.	Tom nói rằng Mary biết John có thể được yêu cầu làm điều đó trong tương lai gần.
Neither Tom nor Mary found work in Boston.	Cả Tom và Mary đều không tìm được việc làm ở Boston.
I am a newbie.	Tôi là một người mới.
It shocked me considerably.	Nó gây sốc cho tôi đáng kể.
I don't think we're ready to leave.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để rời đi.
Tom and I both live in Boston.	Tom và tôi đều sống ở Boston.
Don't you know Tom was in Australia last year?	Bạn không biết Tom đã ở Úc vào năm ngoái?
I know Tom can't do it today.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó ngày hôm nay.
We have enough space here.	Chúng tôi có đủ không gian ở đây.
Why are people being so nice to me all of a sudden?	Sao tự dưng mọi người lại đối xử tốt với mình vậy?
Tom took off his coat and hung it on the closet.	Tom cởi áo khoác và treo nó lên tủ.
I've had enough.	Tôi đã uống đủ rồi.
Tom says he's not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy không ổn.
I know Tom will help Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom says he's going to try something he's never done before.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử một điều gì đó mà anh ấy chưa từng làm trước đây.
I'm a bit hungry.	Tôi hơi đói.
Tom put down the guitar case so he could hug Mary.	Tom đặt hộp đàn xuống để anh có thể ôm Mary.
Tom cleans the attic.	Tom dọn dẹp gác xép.
You are upset and you have every right to be.	Bạn đang khó chịu và bạn có mọi quyền được như vậy.
Tom says he hopes Mary will be there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ở đó.
I asked my mother to wake me up at four o'clock.	Tôi yêu cầu mẹ đánh thức tôi lúc bốn giờ.
I find him attractive.	Tôi thấy anh ta hấp dẫn.
I don't usually walk to school.	Tôi không thường đi bộ đến trường.
Have you ever plucked chicken feathers?	Bạn đã từng vặt lông gà chưa?
That child has grown so much in a short amount of time.	Đứa trẻ đó đã lớn rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn.
I'm here for Tom.	Tôi ở đây vì Tom.
I haven't seen the movie, and I don't want to either.	Tôi chưa xem phim, và tôi cũng không muốn.
Everyone except Tom knows that Mary loves him.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết Mary yêu anh.
Tom wants to ask Mary how John died.	Tom muốn hỏi Mary về việc John đã chết như thế nào.
I'm not as conservative as I used to be.	Tôi không còn bảo thủ như trước nữa.
Taking out a knife, he tried to open the can.	Lấy một con dao ra, anh ta cố gắng mở lon.
Tom is a stubborn man.	Tom là một người cứng đầu.
Tom was not able to go to college.	Tom đã không thể vào đại học.
I'm not sure this is a good idea.	Tôi không chắc rằng đây là một ý kiến ​​hay.
Tom says he's glad Mary didn't.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã không làm như vậy.
Tom said he was looking for a vending machine.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm một máy bán hàng tự động.
I guess I was scared that I lost Tom.	Tôi đoán rằng tôi đã sợ rằng tôi đã mất Tom.
Tom did not believe he would win.	Tom không tin là mình sẽ thắng.
Why are you wearing a pink t-shirt, Tom?	Tại sao bạn lại mặc một chiếc áo phông màu hồng, Tom?
Maybe that's what it was.	Có lẽ đó là những gì nó đã được.
Tom told me he was not coming back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không quay lại.
I know you would never let Tom die.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ để Tom chết.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
I don't think Tom would mind if we did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu chúng tôi làm vậy.
I don't pay you enough, do I?	Tôi không trả đủ cho bạn, phải không?
I think it might not be cheap to do it.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không rẻ để làm điều đó.
Tom did it, and so did I.	Tom đã làm được điều đó, và tôi cũng vậy.
Should I ignore Tom?	Tôi có nên phớt lờ Tom không?
This one is much better than the other.	Cái này tốt hơn cái kia rất nhiều.
The last three carriages of the train were badly damaged.	Ba toa cuối cùng của đoàn tàu bị hư hỏng nặng.
Tom says he knows that Mary might not want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó nữa.
Tom thought that was interesting.	Tom nghĩ điều đó thật thú vị.
I'm sorry that Tom couldn't be here.	Tôi xin lỗi vì Tom đã không thể có mặt ở đây.
I wonder why no one thought of this before.	Tôi tự hỏi tại sao không ai nghĩ về điều này trước đây.
I'm not the one to tell Tom not to do that anymore.	Tôi không phải là người bảo Tom đừng làm vậy nữa.
How much money does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu tiền?
I have helped many people.	Tôi đã giúp nhiều người.
Tom says he has a headache.	Tom nói rằng anh ấy bị đau đầu.
I'll tell you exactly what I need you to do.	Tôi sẽ cho bạn biết chính xác những gì tôi cần bạn làm.
I am filthy.	Tôi bẩn thỉu.
Do you want to come to my place?	Bạn có muốn đến chỗ của tôi không?
Tom decided not to let Mary do it.	Tom đã quyết định không để Mary làm điều đó.
I'm afraid Tom might.	Tôi e rằng Tom có ​​thể làm vậy.
Tom wants to be ready.	Tom muốn sẵn sàng.
I know that Tom knows why you don't need to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn không cần làm vậy.
I will not charge a fee.	Tôi sẽ không báo phí.
I don't know how to answer.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời.
Tom is very affectionate.	Tom rất tình cảm.
Last year, incomes increased for all races, all age groups, for men and women.	Năm ngoái, thu nhập đã tăng đối với mọi chủng tộc, mọi nhóm tuổi, đối với nam và nữ.
Tom has been out in the sun too long.	Tom đã ở ngoài nắng quá lâu.
Now it's time for me to go to sleep.	Bây giờ là lúc tôi đi ngủ.
I know Tom is not alone in the living room.	Tôi biết Tom không ở một mình trong phòng khách.
We may have missed the bus.	Chúng tôi có thể đã bỏ lỡ chuyến xe buýt.
It's been three years since Tom came to Australia.	Đã ba năm kể từ khi Tom đến Úc.
Tom is serving a life sentence.	Tom đang thụ án chung thân.
I don't think it's possible that Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng ta.
Tom no longer has such problems.	Tom không còn gặp những vấn đề như vậy nữa.
You said you wouldn't tell anyone.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ không nói với bất cứ ai.
I think I can afford to buy a new car.	Tôi nghĩ tôi có đủ khả năng để mua một chiếc ô tô mới.
Has Tom ever been forced to do so?	Tom đã bao giờ bị bắt làm như vậy chưa?
Tom has flat feet and needs special insoles.	Tom có ​​bàn chân bẹt và cần lót giày đặc biệt.
This is one of the shirts my mom made for me.	Đây là một trong những chiếc áo mà mẹ tôi đã làm cho tôi.
Tom didn't know that Mary was a ballet dancer.	Tom không biết rằng Mary là một vũ công ba lê.
How did you spend all the money I gave you?	Làm thế nào bạn tiêu hết số tiền mà tôi đã cho bạn?
I had a lot of things I wanted to do yesterday, but I didn't have enough time to do them all.	Tôi có rất nhiều việc tôi muốn làm ngày hôm qua, nhưng tôi không có đủ thời gian để làm tất cả.
Tom sat in his favorite chair.	Tom ngồi vào chiếc ghế yêu thích của mình.
Tom was afraid Mary might eat his lunch if he left it on his desk.	Tom sợ Mary có thể ăn bữa trưa của mình nếu anh ấy để nó trên bàn làm việc.
Tom doesn't want to get married until he's over 30.	Tom không muốn kết hôn cho đến khi anh ấy ngoài 30 tuổi.
Tom wasted his money.	Tom lãng phí tiền của mình.
Tom won't be back for a few hours.	Tom sẽ không trở lại trong vài giờ.
Tom told me that he hasn't met Mary yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa gặp Mary.
Tom was very frightened.	Tom đã rất hoảng sợ.
Tom was very pleased with the results.	Tom rất hài lòng với kết quả.
Tom can dance well.	Tom có ​​thể nhảy tốt.
Tom and Mary are sleeping upstairs.	Tom và Mary đang ngủ trên gác.
I don't think Tom would get mad if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
The line is currently busy. 	Đường dây hiện đang bận.
Please keep the phone.	Xin hãy giữ máy.
Top managers spend a lot of time training their subordinates.	Các nhà quản trị cấp cao dành nhiều thời gian để đào tạo cấp dưới của họ.
This battery is rechargeable.	Pin này có thể sạc lại được.
Tom didn't speak French when I first met him.	Tom không nói được tiếng Pháp khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
I never had the desire to do that.	Tôi chưa bao giờ có mong muốn làm điều đó.
You're not old enough to drive, are you?	Bạn không đủ tuổi để lái xe, phải không?
If you're at the meeting, you can tell everyone that.	Nếu bạn có mặt tại cuộc họp, bạn có thể nói với mọi người điều đó.
You usually go jogging in the morning, don't you?	Bạn thường chạy bộ vào buổi sáng, phải không?
Tom doesn't think it's going to snow this afternoon.	Tom không nghĩ chiều nay sẽ có tuyết.
Tom said Mary knew he wanted to do it again.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom said he didn't think he would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ làm như vậy.
Some boys don't like to bathe as often.	Một số bé trai không thích tắm thường xuyên.
Mary wore a gorgeous dress.	Mary mặc một chiếc váy lộng lẫy.
You must chew food before swallowing.	Bạn phải nhai thức ăn trước khi nuốt.
Tom and Mary are very different.	Tom và Mary rất khác nhau.
Some of us ride buses, and others ride bicycles.	Một số người trong chúng tôi đi xe buýt, và những người khác đi xe đạp.
I'm not unsympathetic about what you're going through.	Tôi không phải là không thông cảm về những gì bạn đang trải qua.
He's not the type to listen to jazz music.	Anh ấy không phải kiểu người thích nghe nhạc jazz.
Let Tom stay here for a while.	Hãy để Tom ở lại đây một thời gian.
When did you kiss Tom?	Bạn hôn Tom khi nào?
We don't know anything for sure yet.	Chúng tôi không biết bất cứ điều gì chắc chắn được nêu ra.
Tom died soon after.	Tom chết ngay sau đó.
Tom will give that to Mary.	Tom sẽ đưa cho Mary cái đó.
I advise you not to stay in Australia longer than you are supposed to.	Tôi khuyên bạn không nên ở lại Úc lâu hơn thời gian bạn phải làm.
I turned down Tom.	Tôi đã từ chối Tom.
Tom frowned to himself.	Tom cau mày với chính mình.
I don't remember too much about what happened last night.	Tôi không nhớ quá nhiều về những gì đã xảy ra đêm qua.
They say that the Vikings discovered America before Columbus.	Họ nói rằng người Viking đã khám phá ra Châu Mỹ trước Columbus.
Is that person Tom?	Người đó có phải là Tom không?
She is able to speak and write French.	Cô có khả năng nói và viết tiếng Pháp.
When I finished reading the letter, I folded it and put it in the envelope.	Khi tôi đọc xong bức thư, tôi gấp nó lại và cho vào phong bì.
I'll find out what's going on.	Tôi sẽ tìm hiểu những gì đang xảy ra.
I don't think there's any chance of Tom believing that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom tin điều đó.
Tom has to hurry.	Tom phải nhanh lên.
There used to be a church across the street.	Nơi đây từng có một nhà thờ ở bên kia đường.
Tom does it the same way Mary does.	Tom làm điều đó giống như cách Mary làm.
If you're looking for Tom, he's not here.	Nếu bạn đang tìm Tom, anh ấy không có ở đây.
He held his tongue tightly and didn't say a word.	Anh giữ chặt lưỡi và không nói một lời.
Tom doesn't spend much time thinking about money.	Tom không dành nhiều thời gian để nghĩ về tiền bạc.
Tom has a lot of homework to do.	Tom có ​​rất nhiều bài tập về nhà phải làm.
Tom is thirteen years old and still sleeps with teddy bears.	Tom mười ba tuổi và vẫn ngủ với gấu bông.
With your looks, you can get any man you want.	Với vẻ ngoài của mình, bạn có thể có được bất kỳ người đàn ông nào bạn muốn.
Tom has definitely left his game.	Tom chắc chắn đã rời khỏi trò chơi của mình.
Tom and Mary were very happy.	Tom và Mary đã rất hạnh phúc.
I stayed up all night trying to finish the presentation.	Tôi đã thức cả đêm để cố gắng hoàn thành bài thuyết trình.
The fruit tends to rot right away.	Quả có xu hướng bị thối ngay.
Tom knows some words in French.	Tom biết một số từ trong tiếng Pháp.
Don't you realize what Tom is doing?	Bạn không nhận ra Tom đang làm gì sao?
You know Tom would never let you live like this, right?	Bạn biết Tom sẽ không bao giờ để bạn sống như thế này, phải không?
Tom seems to be the rich man.	Tom có ​​vẻ là người giàu có.
I recommend staying away from Tom.	Tôi khuyên bạn nên tránh xa Tom.
I know Tom used to do it pretty well.	Tôi biết Tom đã từng làm việc đó khá giỏi.
Mary is the most beautiful woman in Tom's party.	Mary là người phụ nữ đẹp nhất trong bữa tiệc của Tom.
Tom is still an amateur, isn't he?	Tom vẫn là một tay nghiệp dư, phải không?
I should have told Tom the truth.	Lẽ ra tôi phải nói cho Tom biết sự thật.
Tom often dozes off while watching TV.	Tom thường ngủ gật khi xem TV.
We trust Tom.	Chúng tôi tin tưởng Tom.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ Tom sẽ ổn thôi.
We don't have enough money to do that.	Chúng tôi không có đủ tiền để làm điều đó.
Tom talks to the bartender.	Tom nói chuyện với người pha chế.
I'm used to situations like that.	Tôi đã quen với những tình huống như vậy.
Tom is going to college now, isn't he?	Bây giờ Tom sắp vào đại học, phải không?
Are you sure you know how to do that?	Bạn có chắc mình biết cách làm điều đó?
What did Tom do wrong?	Tom đã làm gì sai?
That knife is rusty.	Con dao đó đã gỉ.
I haven't done all that I have to do yet.	Tôi vẫn chưa làm tất cả những gì tôi phải làm.
Tom is my husband.	Tom là chồng tôi.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
It is the most popular sport in this country.	Đó là môn thể thao phổ biến nhất ở đất nước này.
I never talked about it.	Tôi chưa bao giờ nói về nó.
Yesterday there was a storm.	Hôm kia trời nổi giông bão.
One should remember that time is money.	Người ta nên nhớ rằng thời gian là tiền bạc.
Don't ask me to kiss Tom.	Đừng yêu cầu tôi hôn Tom.
Tom says he's not ready to leave.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng rời đi.
Tom wasn't very offended.	Tom không bị xúc phạm lắm.
You don't think Tom did that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
I think Tom doesn't, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Tom không làm vậy, nhưng tôi không chắc.
I know that Tom is scared.	Tôi biết rằng Tom đang sợ hãi.
Tom gives his old camera to Mary.	Tom đưa chiếc máy ảnh cũ của mình cho Mary.
I'm tired of this mess.	Tôi mệt mỏi với mớ hỗn độn này.
Do not swim immediately after eating.	Đừng bơi ngay sau khi ăn.
You're great for asking Mary to dance.	Bạn thật tuyệt khi rủ Mary đi khiêu vũ.
I didn't expect that to happen.	Tôi không lường trước được điều đó xảy ra.
If I had been with you, I could have helped you.	Nếu tôi đã ở bên bạn, tôi đã có thể giúp bạn.
I'm just working.	Tôi chỉ đang làm việc.
Tom will understand.	Tom sẽ hiểu.
They won't find it.	Họ sẽ không tìm thấy nó.
Why don't we talk about basketball?	Tại sao chúng ta không nói về bóng rổ?
I wonder how Tom learned to speak French so well.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom lại học nói tiếng Pháp tốt đến vậy.
I think you will want this.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn điều này.
How many rooms do you have in your house?	Bạn có bao nhiêu phòng trong ngôi nhà của mình?
I am here with my family.	Tôi ở đây với gia đình của tôi.
Tom says he wants to be an architect.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một kiến ​​trúc sư.
Tom couldn't come because he was sick.	Tom không thể đến vì anh ấy bị ốm.
Tom was a volunteer firefighter when he was a child.	Tom là một lính cứu hỏa tình nguyện khi anh còn nhỏ.
It is a famous mountain.	Đó là một ngọn núi nổi tiếng.
There are 640 acres in a square mile.	Có 640 mẫu Anh trong một dặm vuông.
I suggest we close the meeting.	Tôi đề nghị chúng ta kết thúc cuộc họp.
What you don't want to do is make Tom angry.	Điều bạn không muốn làm là khiến Tom tức giận.
I don't understand why you don't quit.	Tôi không hiểu tại sao bạn không bỏ thuốc lá.
That is a question often asked.	Đó là một câu hỏi thường được hỏi.
When is Tom planning to go?	Khi nào Tom dự định sẽ đi?
Tom said that Mary didn't seem mad.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là nổi điên.
Tom insisted on asking me to help Mary.	Tom nhất quyết nhờ tôi giúp Mary.
Tom says that Mary thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
That doesn't matter now.	Điều đó không quan trọng bây giờ.
I wish Tom spoke better French.	Tôi mong Tom nói tiếng Pháp tốt hơn.
How long does it take to go to the train station by bus?	Mất bao lâu để đi đến ga tàu bằng xe buýt?
Tom can wear one of my shirts.	Tom có ​​thể mặc một trong những chiếc áo sơ mi của tôi.
Tom told me that he thought Mary was desperate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary tuyệt vọng khi làm điều đó.
Someone is going up the stairs.	Có ai đó đang lên cầu thang.
This cup is made of gold.	Chiếc cốc này được làm bằng vàng.
Tom knows a lot about tennis.	Tom biết rất nhiều về quần vợt.
Don't you know that Tom and I often travel together?	Bạn không biết rằng Tom và tôi thường đi du lịch cùng nhau sao?
Do you think that is necessary?	Bạn có nghĩ điều đó cần thiết không?
I didn't get out of bed early this morning like I usually do.	Tôi không ra khỏi giường sáng nay sớm như tôi thường làm.
Are you trying to make a fool of me?	Bạn đang cố gắng để làm cho một kẻ ngốc của tôi?
This is not correct.	Điều này không đúng.
I just need this. 	Tôi chỉ cần cái này.
I don't need anything else.	Tôi không cần bất cứ thứ gì khác.
We have to make sure that Tom doesn't do it again.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom không làm điều đó một lần nữa.
I have been told that sitting for hours at a computer is bad for my back.	Tôi đã được nói rằng ngồi hàng giờ làm việc trên máy tính có hại cho lưng của tôi.
Is Tom participating?	Tom có ​​tham gia không?
I need to get some plastic forks and knives.	Tôi cần lấy một số nĩa và dao nhựa.
Seeing that you won't be here on your birthday, I thought I'd give you your gift now.	Thấy rằng bạn sẽ không ở đây vào ngày sinh nhật của bạn, tôi nghĩ tôi sẽ tặng bạn món quà của bạn ngay bây giờ.
I should pay more attention.	Tôi nên chú ý nhiều hơn.
Tom says he wants to be a fish.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một con cá.
Tom, I think we need to help Mary. 	Tom, tôi nghĩ chúng ta cần giúp Mary.
Looks like she's in trouble.	Có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối.
Why are you here?	Sao bạn lại ở đây?
Tom travels as often as possible.	Tom đi du lịch thường xuyên nhất có thể.
I can't be in two places at the same time.	Tôi không thể ở hai nơi cùng một lúc.
Tom thinks Mary can understand French.	Tom nghĩ Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom doesn't like grapes.	Tom không thích nho.
Tom just did what he was told.	Tom chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Tom told me he sells about 300 cars a year.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bán được khoảng 300 chiếc xe mỗi năm.
Tom will die in the morning for a crime he didn't commit.	Tom sẽ chết vào buổi sáng vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
I didn't know that Tom was going to Australia.	Tôi không biết rằng Tom sẽ đến Úc.
The fat white cat sitting on the wall was looking at the two of them with sleepy eyes.	Con mèo trắng mập mạp ngồi trên tường đang nhìn hai người họ với đôi mắt ngái ngủ.
Tom plays oboe.	Tom chơi oboe.
Tom knows how to race cars.	Tom biết cách đua ô tô.
Don't act like a child.	Đừng hành động như một đứa trẻ.
Tom told me he doesn't use Facebook anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sử dụng Facebook nữa.
Tom says he hopes Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không muốn làm điều đó.
I want to get rid of all these books.	Tôi muốn thoát khỏi tất cả những cuốn sách này.
I had to work hard to keep up with the other students.	Tôi đã phải làm việc chăm chỉ để theo kịp các học sinh khác.
We were unlucky.	Chúng tôi đã không may mắn.
Tom is living in Australia with his father.	Tom đang sống ở Úc với cha của mình.
Tom is a very intelligent student.	Tom là một học sinh rất thông minh.
Tom asked you about a date?	Tom đã hỏi bạn về một ngày?
Tom tells everyone that he is thirsty.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy khát.
Do not let go.	Đừng buông tay.
I will come again.	Tôi sẽ đến một lần nữa.
Will Tom wait for me?	Tom có ​​đợi tôi không?
Tom lives with Mary.	Tom sống với Mary.
Yesterday it rained after being dry for a long time.	Hôm qua trời mưa sau khi trời khô ráo trong một thời gian dài.
I don't think it will affect me.	Tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tôi.
I'm looking for that right now.	Tôi đang tìm kiếm điều đó ngay bây giờ.
I spotted you in the crowd as soon as I saw your hat.	Tôi phát hiện ra bạn trong đám đông ngay khi tôi nhìn thấy chiếc mũ của bạn.
I doubt Tom and Mary succeeded.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã thành công.
Tom was really scared.	Tom đã thực sự sợ hãi.
Tom doesn't know why his wife left him.	Tom không biết tại sao vợ lại bỏ anh ta.
Everyone but Tom eats pizza.	Tất cả mọi người trừ Tom đều ăn pizza.
Tom is going, isn't he?	Tom đang định đi, phải không?
Why don't we meet again here at 2:30?	Tại sao chúng ta không gặp lại ở đây lúc 2:30?
I'm surprised Tom didn't have to.	Tôi ngạc nhiên là Tom không phải làm vậy.
Tom told me how busy you are.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã bận rộn như thế nào.
I know that Tom is a smart kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ thông minh.
I helped Tom out.	Tôi đã giúp Tom ra ngoài.
We'll see what Tom has to say about this.	Chúng ta sẽ xem Tom phải nói gì về điều này.
Tom is solving that problem.	Tom đang giải quyết vấn đề đó.
It's a secret, so please don't tell anyone.	Đó là một bí mật, vì vậy xin vui lòng không nói cho bất kỳ ai.
Tom says he hopes that you give it a try.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn hãy thử làm điều đó.
Tom is likely to succeed.	Tom có ​​khả năng thành công.
Tom says he wants to do everything by himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm mọi thứ một mình.
I promised Tom that I would be home by 2:30.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ về nhà trước 2:30.
Don't know what Tom looks like now.	Không biết bây giờ Tom trông thế nào.
Tom doesn't know much about Australia.	Tom không biết nhiều về nước Úc.
The house I grew up in was demolished last week.	Ngôi nhà tôi lớn lên đã bị phá bỏ vào tuần trước.
Tom talks to almost everyone he walks on.	Tom nói chuyện với hầu hết mọi người anh ấy đi trên đường.
I do not cry.	Tôi không khóc.
I can fit my schedule.	Tôi có thể phù hợp với lịch trình của mình.
Have you trusted Tom yet?	Bạn đã tin tưởng Tom chưa?
Tom said that it was difficult for Mary to do that.	Tom nói rằng Mary rất khó làm điều đó.
I vaguely remember meeting him.	Tôi mơ hồ nhớ đã gặp anh ấy.
Tom is as guilty as sin.	Tom cũng tội lỗi như tội lỗi.
Tom can't afford the computer he wants.	Tom không đủ khả năng mua chiếc máy tính mà anh ấy muốn.
He stammered out a few words.	Anh ta lắp bắp nói ra vài từ.
Looks like you've lost weight.	Có vẻ như bạn đã giảm cân.
Tom put his wedding ring back on.	Tom đeo lại chiếc nhẫn cưới.
Can't you ask Tom to stop?	Bạn không thể yêu cầu Tom dừng lại?
Tom's diatribe is an artless attempt at persuading others.	Tom's diatribe là một nỗ lực không có nghệ thuật trong việc thuyết phục những người khác.
I think Tom just wants to be alone.	Tôi nghĩ Tom chỉ muốn ở một mình.
I don't know any of Tom's friends.	Tôi không biết bất kỳ người bạn nào của Tom.
Tom said he thought I might need to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể cần phải làm điều đó.
Tom loves living in Boston.	Tom thích sống ở Boston.
How long does it take to get to the city center from here?	Mất bao lâu để đến trung tâm thành phố từ đây?
Does Tom know who won?	Tom có ​​biết ai đã thắng không?
Tom is happy with what you did.	Tom hạnh phúc với những gì bạn đã làm.
It was the dumbest thing I've ever seen in my life.	Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy trong đời.
What do you want to do, eat at home or eat out?	Bạn muốn làm gì, ăn ở nhà hay đi ăn ngoài?
I know that Tom is just a kid, but he's pretty smart.	Tôi biết rằng Tom chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh ấy khá thông minh.
He will be skiing on Mount Zao around this time tomorrow.	Anh ấy sẽ trượt tuyết trên Núi Zao vào khoảng thời gian này vào ngày mai.
I'm sorry I wasn't able to do that for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể làm điều đó cho bạn.
Tom is a man of integrity.	Tom là người liêm khiết.
I told you Tom wasn't hungry.	Tôi đã nói với bạn là Tom không đói.
The Battle of Quebec was the turning point of the war.	Trận chiến ở Quebec là bước ngoặt của cuộc chiến.
Tom is trying to figure out how to solve the problem.	Tom đang cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Tom tripped.	Tom đã vấp ngã.
I don't know how to answer the question.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi.
Tom nearly drowned in the river.	Tom suýt chết đuối trên sông.
These are the shin guards.	Đây là những người bảo vệ ống chân.
I thought you wouldn't be so busy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bận rộn như vậy.
Tom is the author of many books.	Tom là tác giả của nhiều cuốn sách.
Tom lived in Boston.	Tom đã sống ở Boston.
I'm making lasagna.	Tôi đang làm món lasagna.
You convinced me that I was wrong.	Bạn đã thuyết phục tôi rằng tôi đã sai.
I don't think Tom and Mary will get married.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
When Tom was in the hospital, he read a lot of books.	Khi Tom nằm trong bệnh viện, anh ấy đã đọc rất nhiều sách.
Tom knew Mary went to a private school.	Tom biết Mary đã đi học ở một trường tư thục.
The dress Mary is wearing is white.	Chiếc váy Mary đang mặc có màu trắng.
Tom and I have been friends for thirty years.	Tom và tôi đã là bạn của nhau trong ba mươi năm.
Tom is not busy today.	Hôm nay Tom không bận.
When she was young, she preferred coffee to Japanese tea.	Khi còn trẻ, cô thích cà phê hơn trà Nhật Bản.
You don't really believe that Tom did it on purpose, do you?	Bạn không thực sự tin rằng Tom đã cố ý làm điều đó, phải không?
Yesterday Tom was busy.	Hôm qua Tom bận.
I need you to find out what happened to Tom.	Tôi cần bạn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I don't see where you left your car keys.	Tôi không thấy bạn để chìa khóa xe ở đâu.
Recruitment starts this month.	Đợt tuyển dụng bắt đầu từ tháng này.
I don't like what you did to Tom.	Tôi không thích những gì bạn đã làm với Tom.
I believe Tom can take care of himself.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
Tom told Mary that he would never eat any wild mushrooms.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ ăn bất kỳ loại nấm hoang dã nào.
It is not a problem.	Nó không phải là một vấn đề.
Tell Tom I'll be home soon.	Nói với Tom rằng tôi sẽ về nhà sớm.
Tom says he learned to do it the hard way.	Tom nói rằng anh ấy đã học được cách làm điều đó một cách khó khăn.
I injured myself again.	Tôi đã tự làm mình bị thương một lần nữa.
Do not give up.	Đừng nản lòng.
We can't stop Tom.	Chúng tôi không thể ngăn cản Tom.
Tom has to arrange it himself.	Tom phải tự mình sắp xếp.
I know Tom is a very talented painter.	Tôi biết Tom là một họa sĩ rất tài năng.
Tom tried to revive Mary.	Tom đã cố gắng hồi sinh Mary.
Are you sure Tom lied to us?	Bạn có chắc Tom đã nói dối chúng tôi?
Tom certainly knows a lot about Mary.	Tom chắc chắn biết rất nhiều về Mary.
I can't find my French dictionary.	Tôi không thể tìm thấy từ điển tiếng Pháp của mình.
When did Tom come to Boston with Mary?	Tom đã đến Boston với Mary khi nào?
All Tom has to do tomorrow is go to school.	Tất cả những gì Tom phải làm vào ngày mai là đi học.
How would you rate the city manager's performance over the past three years?	Bạn đánh giá thế nào về thành tích của người quản lý thành phố trong ba năm qua?
He soon adapted to his new job.	Anh ấy đã sớm thích nghi với công việc mới của mình.
Tom plans to go today.	Tom dự định sẽ đi hôm nay.
What was your favorite part of that movie?	Phần yêu thích của bạn trong bộ phim đó là gì?
Tom must be starved.	Tom phải bị bỏ đói.
The door opens inward.	Cửa mở vào trong.
Tom is somewhere nearby.	Tom đang ở đâu đó gần đây.
Tom met Mary in Boston.	Tom đã gặp Mary ở Boston.
I wish I had more time to do the things I really want to do.	Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để làm những việc mà tôi thực sự muốn làm.
Union soldiers watched as they marched away.	Những người lính Liên minh đứng nhìn khi họ hành quân đi.
Tom insists on talking to you alone.	Tom khăng khăng muốn nói chuyện với bạn một mình.
Which tie do you like the most?	Bạn thích cà vạt nào nhất?
That is important.	Đó là quan trọng.
Don't know if Tom is hungry.	Không biết Tom có ​​đói không.
Tom is playing guitar in his room.	Tom đang chơi guitar trong phòng của anh ấy.
Tom got a job as a lifeguard at a swimming pool not far from where he lived.	Tom đã nhận được một công việc như một nhân viên cứu hộ tại một hồ bơi không xa nơi anh sống.
I think it would be pretty stupid to do that.	Tôi nghĩ sẽ khá ngu ngốc nếu làm điều đó.
I went to high school with you, didn't I?	Tôi đã học cấp ba với bạn, phải không?
There's no way we can win.	Không có cách nào chúng ta có thể giành chiến thắng.
Tom said that Mary didn't seem angry at all.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là tức giận.
I'll tell Tom if there's a problem.	Tôi sẽ nói với Tom nếu có vấn đề.
Tom could see Mary from where he was standing.	Tom có ​​thể nhìn thấy Mary từ nơi anh ta đang đứng.
I've been here less than a month.	Tôi ở đây chưa đầy một tháng.
I think it will be hot tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ nóng.
We did not expect this to happen so soon.	Chúng tôi không mong đợi điều này xảy ra sớm như vậy.
It is true that Tom died in the hospital. 	Đúng là Tom đã chết trong bệnh viện.
He died at home.	Anh ấy chết tại nhà.
I think I can get through this book tonight.	Tôi nghĩ tôi có thể vượt qua cuốn sách này tối nay.
Tom wants Mary to return his pen.	Tom muốn Mary trả lại cây bút của mình.
I won't lose it.	Tôi sẽ không làm mất nó.
Are you a bit overweight?	Bạn hơi thừa cân phải không?
Tom baked a cake.	Tom nướng một chiếc bánh.
He thought someone put poison in his soup.	Anh nghĩ ai đó đã bỏ thuốc độc vào súp của mình.
Did you know that both Tom and Mary are blind in one eye?	Bạn có biết rằng cả Tom và Mary đều bị mù một mắt?
It doesn't change what happened.	Nó không thay đổi những gì đã xảy ra.
I think Tom will take us to see Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đưa chúng tôi đến gặp Mary.
I have to be there by 2:30.	Tôi phải có mặt ở đó trước 2:30.
Tom promised to help me build a dog house.	Tom hứa sẽ giúp tôi xây một chuồng chó.
I want to play this game.	Tôi muốn chơi trò chơi này.
I'm not a millionaire.	Tôi không phải là triệu phú.
I have a feeling Tom won't do what he promised.	Tôi có cảm giác Tom sẽ không làm những gì anh ấy đã hứa.
When does your passport expire?	Khi nào hộ chiếu của bạn hết hạn?
Tom says he's not from Boston.	Tom nói rằng anh ấy không đến từ Boston.
Tom has assembled a team that works hard.	Tom đã tập hợp một nhóm làm việc chăm chỉ.
Tom said that Mary knew John might need to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể cần phải làm điều đó.
With a little more patience, you can do it.	Với một chút kiên nhẫn hơn, bạn có thể làm được điều đó.
You can sleep here. 	Bạn có thể ngủ ở đây.
I don't mind.	Tôi không phiền.
Tom says he wishes you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm như vậy.
Both Tom and I can drive.	Cả tôi và Tom đều có thể lái xe.
The egg is a universal symbol of life and rebirth.	Quả trứng là một biểu tượng phổ quát của sự sống và sự tái sinh.
Tom loves his father.	Tom yêu bố của mình.
I think she's sick. 	Tôi nghĩ cô ấy bị ốm.
She has a temperature.	Cô ấy có một nhiệt độ.
Do you have any schnapps?	Bạn có schnapps nào không?
We will end today's lesson here.	Chúng ta sẽ kết thúc bài học hôm nay tại đây.
I think Tom is pleased.	Tôi nghĩ Tom hài lòng.
I will try to get home by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng về nhà trước 2:30.
She donated countless objects to the museum.	Cô đã tặng vô số đồ vật cho viện bảo tàng.
I don't think it's going to rain, but I'll take an umbrella just in case.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ cầm ô để đề phòng.
Tom told me that he thought Mary could swim.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bơi.
Is there anything you can't do, Tom?	Có điều gì mà bạn không thể làm được không, Tom?
Here's what you've been waiting for.	Đây là những gì bạn đã chờ đợi.
A puppy ran after me wagging his tail.	Một con chó con chạy theo tôi vẫy đuôi.
Tom said he knew that was what Mary would do.	Tom nói rằng anh biết đó là những gì Mary sẽ làm.
I don't think anyone would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai thực sự sẽ làm điều đó.
How much did it cost to fly to Boston?	Bạn đã bay đến Boston giá bao nhiêu?
Who did Tom teach?	Tom đã dạy ai?
I think Tom was compensated for that.	Tôi nghĩ Tom đã được đền bù cho điều đó.
Tom asked me to wash his car.	Tom nhờ tôi rửa xe cho anh ấy.
You are not a student here?	Bạn không phải là sinh viên ở đây?
He said he was tired so he would go home soon.	Anh ấy nói anh ấy mệt nên sẽ về nhà sớm.
I think Tom would be very surprised if that happened.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
Tom has a good imagination.	Tom có ​​một trí tưởng tượng tốt.
I think this is quite outrageous.	Tôi nghĩ rằng điều này là khá thái quá.
I think you said you wanted Tom to know that you really didn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom biết rằng bạn thực sự không muốn làm điều đó.
Tom thinks he can get away with this.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều này.
Do you go to Boston more than once a year?	Bạn có đến Boston nhiều hơn một lần một năm không?
Tom might be happy that it's going to happen.	Tom có ​​thể rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom says he hopes Mary will be there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ở đó.
Why didn't Tom let Mary drive?	Tại sao Tom không để Mary lái xe?
You'd better wait until Tom gets here.	Tốt hơn hết bạn nên đợi cho đến khi Tom đến đây.
I don't think Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom was shot by a firing squad.	Tom bị bắn bởi một đội xử bắn.
Tom still goes fishing at least three times a month.	Tom vẫn đi câu cá ít nhất ba lần một tháng.
Hey, that's my seat.	Này, đó là chỗ ngồi của tôi.
If it rains, we don't plan to go hiking.	Nếu trời mưa, chúng tôi không định đi bộ đường dài.
I knew that Tom didn't know Mary had to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary phải làm điều đó.
Tom did it all.	Tom đã làm tất cả.
There is a taxi outside waiting.	Có một chiếc taxi bên ngoài đang đợi.
I don't panic.	Tôi không hoảng sợ.
Don't lose focus.	Đừng mất tập trung.
Albania allied itself first with the Soviet Union (until 1960), and then with China (until 1978).	Albania liên minh đầu tiên với Liên Xô (cho đến năm 1960), và sau đó là với Trung Quốc (đến năm 1978).
Tom isn't here either.	Tom cũng không ở đây.
She was never in love.	Cô ấy chưa bao giờ yêu.
I fear that I will be stuck in Boston for the rest of my life.	Tôi sợ rằng tôi sẽ mắc kẹt ở Boston trong suốt phần đời còn lại của mình.
Inadequate nutrition in some poor areas.	Chế độ dinh dưỡng không đầy đủ ở một số vùng nghèo.
Tom doesn't care if you win.	Tom không quan tâm nếu bạn thắng.
Tom promised that he would do it for me.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
All taxpayers have the right to know where their money goes.	Tất cả những người đóng thuế có quyền biết tiền của họ đi đâu.
I thought Tom would play the flute better than that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thổi sáo giỏi hơn thế.
Tom became impressed.	Tom trở nên ấn tượng.
Tom should go before it rains.	Tom nên đi trước khi trời mưa.
Tom might still be fascinated by that.	Tom có ​​thể vẫn bị mê hoặc bởi điều đó.
Tom almost always goes to work by car.	Tom hầu như luôn đi làm bằng ô tô.
Tom is smarter than most people think.	Tom thông minh hơn hầu hết mọi người nghĩ.
I know Tom is much shorter than Mary.	Tôi biết Tom thấp hơn Mary rất nhiều.
From here, it's about three kilometers to the coast.	Từ đây, đi khoảng ba km là đến bờ biển.
What should we do if Tom does it?	Chúng ta nên làm gì nếu Tom làm điều đó?
You can't just make people do what you want.	Bạn không thể chỉ bắt mọi người làm những gì bạn muốn.
You must not invade the privacy of others.	Bạn không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
An old man came to Jackson from Albany, New York.	Một ông già đến với Jackson từ Albany, New York.
I don't think Tom is engaged.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đính hôn.
I think Tom will be able to help.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp đỡ.
Tom looked in the mirror.	Tom nhìn vào gương.
How much money has Tom stolen so far?	Tom đã đánh cắp bao nhiêu tiền cho đến nay?
You may think we are losing, but we are not.	Bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi đang thua, nhưng chúng tôi không.
I wonder if Tom is late.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến muộn hay không.
That's not Tom's problem.	Đó không phải là vấn đề của Tom.
You don't look interested.	Bạn trông không quan tâm.
Tom knows I've never done that.	Tom biết tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom is a very talented guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar rất tài năng.
Call 1-800-828-6322 for more information.	Gọi 1-800-828-6322 để biết thêm thông tin.
I don't like what he said.	Tôi không thích những gì anh ấy nói.
Tell Tom what you told me.	Nói với Tom những gì bạn đã nói với tôi.
Tom and Mary eat dumplings.	Tom và Mary ăn bánh bao.
You wouldn't really drive Tom's car, would you?	Bạn sẽ không thực sự lái xe của Tom, phải không?
I really don't want to go back to prison.	Tôi thực sự không muốn trở lại tù.
Yesterday, I worked in the garden in the morning.	Hôm qua, tôi đã làm việc trong vườn vào buổi sáng.
I have no trouble.	Tôi không gặp rắc rối.
Tom says he hopes Mary gets better.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ khỏe hơn.
You gave Tom my message, didn't you?	Bạn đã cho Tom tin nhắn của tôi, phải không?
Do you often feel sleepy in the early afternoon?	Bạn có thường cảm thấy buồn ngủ vào đầu giờ chiều không?
A rabbit and a tortoise race against each other.	Một con thỏ và một con rùa chạy đua với nhau.
Although it wasn't easy, I was able to do it.	Mặc dù điều đó không dễ dàng nhưng tôi đã có thể làm được điều đó.
I knew Tom wouldn't be able to learn enough French in just three weeks.	Tôi biết Tom sẽ không thể học đủ tiếng Pháp chỉ trong ba tuần.
I would have done it if I had known I had to.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi biết tôi phải làm vậy.
Tom should do it with us.	Tom nên làm điều đó với chúng tôi.
Tom got Mary a beer.	Tom lấy bia cho Mary.
Tom spoke very loudly.	Tom nói rất to.
I hope that you didn't do what Tom asked you to do.	Tôi hy vọng rằng bạn đã không làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Have you told Tom why you want to learn French?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn muốn học tiếng Pháp chưa?
The maid asked if we wanted to clean the room.	Người giúp việc hỏi chúng tôi có muốn dọn phòng không.
Do you think Tom made it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó?
Tom doesn't want anyone to help him.	Tom không muốn ai giúp anh ta.
I think Tom is a much better singer than Mary.	Tôi nghĩ Tom là ca sĩ hay hơn Mary rất nhiều.
Tom and I took turns reading bedtime stories to the kids.	Tom và tôi thay phiên nhau đọc truyện trước khi đi ngủ cho bọn trẻ.
People love to be praised.	Mọi người thích được khen ngợi.
Somehow, Tom knew.	Bằng cách nào đó, Tom biết.
I can't just sit around and do nothing.	Tôi không thể chỉ ngồi một chỗ và không làm gì cả.
Tom took care of my dog.	Tom đã chăm sóc con chó của tôi.
Tom is trying to learn French.	Tom đang cố gắng học tiếng Pháp.
We do not accept charity.	Chúng tôi không nhận làm từ thiện.
Has been classified.	Đã được phân loại.
Tom and Mary pick flowers.	Tom và Mary hái hoa.
Tom seems to be hot.	Tom dường như bị nóng.
Tom has been there a long time.	Tom đã ở đó lâu lắm rồi.
A wise leader knows when to listen to others.	Một nhà lãnh đạo khôn ngoan biết khi nào cần lắng nghe người khác.
Tom might be surprised.	Tom có ​​thể sẽ ngạc nhiên.
Just because you like something doesn't mean everyone else does too.	Chỉ vì bạn thích thứ gì đó không có nghĩa là mọi người khác cũng thích.
He struck a match, but quickly extinguished it.	Anh ta đánh một que diêm, nhưng nhanh chóng dập tắt nó.
I wonder if Tom thinks Mary wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary muốn làm điều đó không.
If you don't want to know, don't ask.	Nếu bạn không muốn biết, đừng hỏi.
All delegates knew they had to discuss it.	Tất cả các đại biểu biết rằng họ phải thảo luận về nó.
I didn't know you were sick, so I didn't go to the hospital to visit you.	Anh không biết em bị bệnh nên đã không vào bệnh viện thăm em.
I admit that I didn't do what Tom asked me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom and I were the only ones who knew what to do.	Tom và tôi là những người duy nhất biết cần phải làm gì.
I wish I wasn't that much like Tom.	Tôi ước rằng mình không giống Tom đến vậy.
We have to change our plans.	Chúng ta phải thay đổi kế hoạch của mình.
Tom is very studious.	Tom rất chăm học.
Tom is really weird isn't he?	Tom thực sự rất kỳ lạ phải không?
Tom asks Mary to help him with his homework.	Tom nhờ Mary giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom said that Mary was not happy when John did.	Tom nói rằng Mary không vui khi John làm vậy.
I made the same mistakes as last time.	Tôi đã mắc phải những sai lầm như lần trước.
There is no gold here.	Không có vàng ở đây.
My great-grandfather is Canadian.	Ông cố của tôi là người Canada.
Tom says that Mary is likely to care.	Tom nói rằng Mary có khả năng quan tâm.
I can't make you do that.	Tôi không thể bắt bạn làm điều đó.
I know that Tom knows why I don't need to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không cần phải làm như vậy.
Tom is coming home next week.	Tom sẽ về nhà vào tuần tới.
I think Tom needs something.	Tôi nghĩ rằng Tom cần một cái gì đó.
Tom toasts with Mary's.	Tom cụng ly với Mary's.
I forgot Tom's wife's name.	Tôi đã quên tên vợ của Tom.
Can't you see the clock?	Bạn không thấy đồng hồ à?
I do not recommend this technique.	Tôi không khuyến khích kỹ thuật này.
I don't want you to touch my stuff.	Tôi không muốn bạn chạm vào đồ của tôi.
I have an appointment tomorrow with Tom.	Tôi có một cuộc hẹn vào ngày mai với Tom.
Tom's plan failed.	Kế hoạch của Tom đã thất bại.
Tom is pretty good.	Tom là khá tốt.
I have Tom with me.	Tôi có Tom với tôi.
Tom tells Mary that he is not interested in helping her do anything.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không quan tâm đến việc giúp cô ấy làm bất cứ điều gì.
Tom left me a short message.	Tom để lại cho tôi một tin nhắn ngắn.
Tom doesn't have to decide now.	Tom không cần phải quyết định ngay bây giờ.
Tom says he gets tired of being the one who has to make decisions all the time.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi là người luôn phải đưa ra quyết định.
I was hoping Tom wouldn't be at the meeting.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp.
You must be here on Monday.	Bạn phải ở đây vào thứ Hai.
I always do it when I'm scared.	Tôi luôn làm điều đó khi tôi sợ hãi.
We didn't expect it to take this long.	Chúng tôi không mong đợi nó mất nhiều thời gian như vậy.
Tom is the truth.	Tom là sự thật.
Students are looking forward to summer vacation.	Các em học sinh đang rất mong chờ kỳ nghỉ hè.
How can you tell Tom from John?	Làm thế nào bạn có thể nói với Tom từ John?
I don't think it's very likely that Tom will know the answer.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ biết câu trả lời.
Tom is a cancer survivor.	Tom là một người sống sót sau ung thư.
I don't have any relatives in Australia.	Tôi không có bất kỳ người thân nào ở Úc.
Since I have nothing left to do, I will go home.	Vì tôi không còn gì để làm, tôi sẽ về nhà.
Tom is supposed to be helping Mary right now.	Tom được cho là đang giúp Mary ngay bây giờ.
Tom says he is in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang ở Úc.
I can't remember his name.	Tôi không thể nhớ tên anh ấy.
They are here.	Họ đang ở đây.
Tom must learn to think for himself.	Tom phải học cách suy nghĩ cho chính mình.
Tom is a bully, just like John.	Tom là một kẻ hay bắt nạt, giống như John.
I'm glad you agreed to do that.	Tôi rất vui vì bạn đã đồng ý làm điều đó.
I'm the best at math.	Tôi giỏi toán nhất.
Tom says recess is the best time of the school day.	Tom nói rằng giờ giải lao là thời gian tuyệt vời nhất trong ngày học.
Tom tells Mary that he is leaving.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ rời đi.
I know Tom has enough money to buy the things he wants.	Tôi biết Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
Medical errors are the third leading cause of death in the US, after heart disease and cancer.	Sai sót trong y tế là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba ở Mỹ, sau bệnh tim và ung thư.
Is that Tom's bike?	Đó có phải là chiếc xe đạp của Tom không?
Can I play your mandolin?	Tôi có thể chơi đàn mandolin của bạn không?
Do you really think Tom is mean?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom xấu tính?
I was hoping we wouldn't have to do that.	Tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ không phải làm điều đó.
Tom doesn't drink. 	Tom không uống rượu.
He only drinks beer.	Anh ấy chỉ uống bia.
There is no other place that I would rather be there.	Không có nơi nào khác mà tôi muốn ở đó.
Tom told Mary what he wanted to eat.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn ăn.
Tom ate it.	Tom đã ăn nó.
Tom will get mad if you win.	Tom sẽ nổi điên nếu bạn thắng.
There is a wonderful view from the top of that tree.	Có một khung cảnh tuyệt vời từ trên ngọn cây đó.
No one can force you to do business with those people.	Không ai có thể ép buộc bạn làm ăn với những người đó.
After weeding the garden, we go to lunch.	Làm cỏ vườn xong chúng ta đi ăn trưa.
Tom has been lying to Mary the whole time.	Tom đã nói dối Mary suốt thời gian qua.
Tom told Mary to go to the hospital.	Tom bảo Mary đến bệnh viện.
I don't need any of these anymore.	Tôi không cần bất kỳ thứ gì trong số này nữa.
It is possible that he will never be famous.	Có thể là anh ấy sẽ không bao giờ nổi tiếng.
I don't think I want to do this again.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều này một lần nữa.
The first time I held my girlfriend's hand was on the school bus.	Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn gái là trên xe buýt của trường.
Tom just wants power.	Tom chỉ muốn quyền lực.
I think I'm definitely getting better.	Tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn đang trở nên tốt hơn.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
Tom has many regrets.	Tom có ​​nhiều điều hối tiếc.
Do you want to learn to play guitar?	Bạn có muốn học chơi guitar không?
Tom wants to eat Italian today.	Hôm nay Tom muốn ăn đồ Ý.
Tom told me he thought Mary would be right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có lý.
My first job was at a travel agency, and I didn't like it very much.	Công việc đầu tiên của tôi là ở một công ty du lịch, và tôi không thích công việc này lắm.
Our mountains aren't really that high. 	Núi của chúng ta không thực sự cao lắm.
Yours is much bigger.	Của bạn lớn hơn nhiều.
We'll be ready to start in a few minutes.	Chúng tôi sẽ sẵn sàng bắt đầu sau vài phút.
Tom will ask to marry Mary.	Tom sẽ hỏi cưới Mary.
Are you sure you want to see Tom?	Bạn có chắc mình muốn gặp Tom không?
I think Tom told Mary the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với Mary sự thật.
I don't want Tom to die.	Tôi không muốn Tom chết.
There is a convenience store across the street.	Có một cửa hàng tiện lợi nằm chéo bên kia đường.
Tom worked here for three years.	Tom đã làm việc ở đây ba năm.
Tom blew on his hands and rubbed them together to warm them.	Tom thổi vào tay và xoa chúng vào nhau để làm ấm chúng.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm thế nào.
Tom is not an active person.	Tom không phải là một người năng động.
Tom wanted Mary to smile.	Tom muốn Mary mỉm cười.
I don't think your father would approve.	Tôi không nghĩ rằng cha của bạn sẽ chấp thuận.
I shouldn't have trusted Tom either.	Tôi cũng không nên tin tưởng Tom.
I'm sure Tom wants to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom muốn làm điều đó.
You promised me that you would take care of them.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc chúng.
Tom needs to go to the bathroom, but he's too shy to ask the teacher.	Tom cần đi vệ sinh, nhưng anh ấy quá ngại ngùng không dám hỏi giáo viên.
Tom says Mary is very suspicious.	Tom nói Mary rất đáng ngờ.
Tom is considering visiting his uncle in Australia.	Tom đang xem xét đến thăm chú của mình ở Úc.
We lost.	Chúng tôi đã thua.
Tom easily passed.	Tom dễ dàng vượt qua.
I don't expect anything out of the ordinary to happen.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì khác thường xảy ra.
Tom disobeyed, but so did Mary.	Tom không vâng lời, nhưng Mary thì thế.
It's not a game for kids.	Đó không phải là một trò chơi dành cho trẻ em.
Tom and Mary talk about the weather.	Tom và Mary nói về thời tiết.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó một mình.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I will never lie to you again.	Tôi sẽ không bao giờ nói dối bạn nữa.
Tom is not very good at it.	Tom không giỏi làm việc đó lắm.
This is not new.	Đây không phải là mới.
Is it true that Tom was once very rich?	Có đúng là Tom đã từng rất giàu không?
Tom told me he thought Mary was disrespectful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã thiếu tôn trọng.
Subsidies are available.	Có sẵn các khoản trợ cấp.
Tom promised Mary a kiss if she won the race.	Tom đã hứa với Mary một nụ hôn nếu cô ấy thắng cuộc đua.
If Tom wins, I'll eat my hat.	Nếu Tom thắng, tôi sẽ ăn chiếc mũ của mình.
Tom leaned back in his swivel chair.	Tom ngả người trên chiếc ghế xoay của mình.
Please come and see us sometime during the holiday.	Xin vui lòng đến và gặp chúng tôi một lúc nào đó trong kỳ nghỉ.
I thought you said you were glad Tom didn't do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì Tom đã không làm điều đó.
He is in charge of the arrangements for the party.	Anh ấy phụ trách việc sắp xếp cho bữa tiệc.
Tom is injured.	Tom bị thương.
Tom remembered something.	Tom đã nhớ ra điều gì đó.
Tom must have missed something.	Tom hẳn đã bỏ lỡ điều gì đó.
Tom was angry that I didn't agree with him.	Tom tức giận vì tôi đã không đồng ý với anh ấy.
Do you think you can do it without us?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không có chúng tôi?
I caught Tom stealing apples from our tree.	Tôi bắt gặp Tom ăn trộm táo trên cây của chúng tôi.
It was not until the age of forty that he began to learn German.	Mãi đến năm bốn mươi tuổi, anh mới bắt đầu học tiếng Đức.
Tom told me that he thought Mary was depressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị trầm cảm.
I don't really like being in Australia.	Tôi không thực sự thích ở Úc.
Tom probably wouldn't want to do that.	Tom có ​​thể sẽ không muốn làm điều đó.
Tom is not worried about his score.	Tom không lo lắng về điểm số của mình.
Some well-meaning people think that people with depression should just pull up their socks and move on with life.	Một số người có thiện ý nghĩ rằng những người bị trầm cảm chỉ nên kéo tất của họ lên và tiếp tục với cuộc sống.
Tom loves that game.	Tom thích trò chơi đó.
Tom won't help.	Tom sẽ không giúp.
Tom thinks Mary is retired.	Tom nghĩ Mary đã nghỉ hưu.
Let Tom stay here.	Hãy để Tom ở lại đây.
Do you really think Tom will return to Australia?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Úc?
Tom finds Australia very interesting.	Tom thấy nước Úc rất thú vị.
You have done well in school so far.	Bạn đã học tốt ở trường cho đến nay.
Tom gets whatever he wants.	Tom có ​​được bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I don't think it's ethical for you to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn làm điều đó là có đạo đức.
Do you really think that Tom is forgetful?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom hay quên?
Tom has been charged with fraud.	Tom đã bị buộc tội gian lận.
He will die sooner than get up early in the morning.	Anh ấy sẽ chết sớm hơn là dậy sớm vào mỗi buổi sáng.
Tom is serious.	Tom nghiêm túc đấy.
Do it the same way I'm doing it.	Làm điều đó giống như cách tôi đang làm.
Tom asked me what time it was.	Tom hỏi tôi mấy giờ rồi.
Tom asked me if I wanted to cook.	Tom hỏi tôi có muốn nấu ăn không.
Tom said that Mary had only done it twice.	Tom nói rằng Mary mới chỉ làm điều đó hai lần.
This is harder than I thought.	Điều này khó hơn tôi nghĩ.
Does anyone else know that you are here?	Có ai khác biết rằng bạn đang ở đây?
He thought carefully and decided not to go.	Anh đã nghĩ kỹ và quyết định không đi.
I think Tom did a great job on Monday.	Tôi nghĩ Tom đã làm rất tốt vào thứ Hai.
Tom is definitely not as smart as Mary thinks.	Tom chắc chắn không thông minh như Mary nghĩ.
Tom will do it too.	Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom says that Mary doesn't speak French.	Tom nói rằng Mary không nói được tiếng Pháp.
Maybe Tom wasn't telling the truth.	Có lẽ Tom không nói sự thật.
He is a very chivalrous gentleman.	Anh ấy là một quý ông rất hào hiệp.
Why is Tom going upstairs?	Tại sao Tom lại lên lầu?
Tom couldn't bear Mary's complaints any longer.	Tom không thể chịu đựng được lời than vãn của Mary nữa.
Tom and Mary both play in the same orchestra, but not at the same time.	Tom và Mary đều chơi cùng một dàn nhạc, nhưng không chơi cùng một lúc.
I didn't know that you and Tom were both from Australia.	Tôi không biết rằng bạn và Tom đều đến từ Úc.
We should pay more attention to environmental issues.	Chúng ta nên quan tâm hơn đến các vấn đề môi trường.
No one saw Tom smile.	Không ai thấy Tom cười.
I was trying to get that done before you got here.	Tôi đã cố gắng hoàn thành việc đó trước khi bạn đến đây.
Tom doesn't need much convincing.	Tom không cần thuyết phục nhiều.
I don't think I can trust Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng Tom nữa.
Tom forced me to do it.	Tom đã buộc tôi phải làm điều đó.
Tom thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom seems to believe that Mary wants to do it.	Tom dường như tin rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom is not worried about Mary.	Tom không lo lắng về Mary.
Don't let me fall asleep.	Đừng để tôi ngủ quên.
The girls laughed at Tom.	Các cô gái cười nhạo Tom.
I don't think Tom will let me help him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi giúp anh ấy.
The villagers go to find the missing child.	Dân làng đi tìm đứa trẻ mất tích.
Tom was shocked to see Mary kiss John.	Tom đã rất sốc khi nhìn thấy Mary hôn John.
Tom, Mary and John share the cost of the party.	Tom, Mary và John chia sẻ chi phí của bữa tiệc.
There aren't any pencils in the drawer.	Không có bất kỳ bút chì nào trong ngăn kéo.
Tom knew he could have done it better.	Tom biết lẽ ra anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn.
Tom says he doesn't have enough time to cook his own lunch.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để tự nấu bữa trưa.
Tom was the last to do it.	Tom là người cuối cùng làm điều đó.
I still don't have everything I need.	Tôi vẫn không có mọi thứ tôi cần.
I know that Tom will be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
I thought you said you wanted to go to Australia.	Tôi nghĩ bạn nói rằng bạn muốn đi Úc.
Tom knows with whom Mary went to Australia.	Tom biết Mary đã đến Úc với ai.
That's not what I think.	Đó không phải là điều tôi nghĩ.
Would you tell me why you don't want to go to Boston with Tom?	Bạn có cho tôi biết tại sao bạn không muốn đến Boston với Tom không?
I know Tom doesn't really have to do that.	Tôi biết Tom không thực sự phải làm điều đó.
I don't think I've ever made a serious mistake.	Tôi không nghĩ mình đã từng mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào.
Tom probably won't be back anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại sớm.
Go and see who's there.	Đi và xem ai ở đó.
Tom doesn't need to drink too much to get drunk.	Tom không cần uống quá nhiều để say.
Tom's fiancée was there.	Vợ chưa cưới của Tom đã ở đó.
Tom is quite organized.	Tom khá có tổ chức.
Tom was able to escape because the guards were all fast asleep.	Tom đã có thể trốn thoát vì các lính canh đều đã ngủ say.
Tom followed Mary into John's office.	Tom theo Mary vào văn phòng của John.
I know Tom won't be able to do that well.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm tốt điều đó.
Tom wrote the letter himself.	Tom đã tự viết thư.
Tom can't speak French well.	Tom không thể nói tốt tiếng Pháp.
Tom is not too friendly.	Tom không quá thân thiện.
This is a picture of Tom.	Đây là hình ảnh của Tom.
Tom called an ambulance.	Tom đã gọi xe cấp cứu.
I will go back to school.	Tôi sẽ trở lại trường học.
Tom is good at biology, isn't he?	Tom rất giỏi môn sinh học, phải không?
There are no customers in our bar after 10:00pm. 	Không có khách hàng nào trong quán bar của chúng tôi sau 10:00 tối.
that night.	đêm đó.
Tom died on Monday in Australia.	Tom qua đời hôm thứ Hai tại Úc.
What kind of beer do you like to drink?	Bạn thích uống loại bia nào?
I asked her if I could read the book.	Tôi hỏi cô ấy nếu tôi có thể đọc cuốn sách.
Tom is usually at home in the evening.	Tom thường ở nhà vào buổi tối.
Tom thinks that Mary won't help him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không giúp anh ta.
I'm not tired yet.	Tôi vẫn chưa thấy mệt.
I know Tom used to be a dentist.	Tôi biết Tom từng là nha sĩ.
I can tell that Tom was in a lot of pain.	Tôi có thể nói rằng Tom đã rất đau đớn.
Seeing that it was raining, Tom took his umbrella.	Thấy trời mưa, Tom đã cầm ô của mình.
It's the most beautiful sound I've ever heard.	Đó là âm thanh đẹp nhất mà tôi từng nghe.
What is your favorite yoga pose?	Tư thế yoga yêu thích của bạn là gì?
Tom asked me where Mary was born.	Tom hỏi tôi nơi Mary sinh ra.
Tom sorts his CDs by artist.	Tom sắp xếp các đĩa CD của mình theo nghệ sĩ.
Tom failed the polygraph test.	Tom đã thất bại trong bài kiểm tra polygraph.
Tom doesn't talk.	Tom không nói chuyện.
Tom asked me to buy him some mouthwash.	Tom nhờ tôi mua cho anh ấy một ít nước súc miệng.
The snake began to wrap around Tom's leg.	Con rắn bắt đầu quấn quanh chân Tom.
Tom is playing the violin.	Tom đang chơi vĩ cầm.
I think Tom is still tired.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn mệt.
Tom is writing a letter at the moment.	Tom đang viết một lá thư vào lúc này.
Tom has a wife.	Tom đã có vợ.
I didn't realize that Tom needed to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom cần phải làm điều đó.
You were once a ranger, right?	Bạn đã từng là một kiểm lâm, phải không?
Tom said he was sorry he didn't call.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã không gọi.
Tom drives a sports car.	Tom lái một chiếc xe thể thao.
Tom doesn't think Mary will let him drive.	Tom không nghĩ Mary sẽ để anh ta lái xe.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be upset.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ buồn bã.
I asked Tom to mow our lawn.	Tôi yêu cầu Tom cắt cỏ của chúng tôi.
Are you the one who asked Tom to do it?	Bạn có phải là người đã yêu cầu Tom làm điều đó?
Are you sure you want to hear about this?	Bạn có chắc chắn muốn nghe về điều này?
At that time, I still didn't know what I was going to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
I hope Tom will be home next Monday.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở nhà vào thứ Hai tới.
Ask the policeman standing there.	Hỏi người cảnh sát đang đứng ở đó.
Where did Tom work before?	Tom đã làm việc ở đâu trước đây?
Tom poured his heart out.	Tom trút bầu tâm sự.
Tom doesn't go to church.	Tom không đến nhà thờ.
Tom advised Mary not to stop doing it.	Tom đã khuyên Mary không nên ngừng làm điều đó.
"Who is that?" 	"Đó là ai?"
"I'm here."	"Tôi đây."
Japanese cultured pearls account for 60% of the world pearl market.	Ngọc trai nuôi cấy Nhật Bản đã chiếm lĩnh tới 60% thị trường ngọc trai thế giới.
That is completely wrong.	Điều đó hoàn toàn sai lầm.
Who is that girl with the red scarf?	Cô gái với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đó là ai?
You have to melt the chocolate in a boiler so it doesn't burn.	Bạn phải đun chảy sô cô la trong nồi hơi để không bị cháy.
That is not a plan.	Đó không phải là một kế hoạch.
Tom seems to have had a change of heart.	Tom dường như đã thay đổi trái tim.
I'm old enough to do it alone.	Tôi đủ lớn để làm điều đó một mình.
I think what you are wearing is inappropriate.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn đang mặc là không phù hợp.
Tom has been out all day.	Tom đã ra ngoài cả ngày.
Tom is attacked by wolves.	Tom bị sói tấn công.
If anyone knows someone who can translate this French document, please let me know.	Bạn nào biết ai dịch tài liệu tiếng Pháp này cho mình xin với.
You know that I would never do that.	Bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
I don't know I don't need to do that anymore.	Tôi không biết mình không cần phải làm điều đó nữa.
Tom was born and educated in Australia.	Tom sinh ra và học ở Úc.
I just wanted to drop by and see how you are.	Tôi chỉ muốn ghé qua và xem bạn thế nào.
Tom likes to help others.	Tom thích giúp đỡ người khác.
I'm looking for Tom. 	Tôi đang tìm Tom.
You don't know where he is, do you?	Bạn không biết anh ta ở đâu, phải không?
Tom is the big dog here.	Tom là con chó lớn ở đây.
Tom realized that the door wasn't locked.	Tom nhận ra rằng cửa không khóa.
Tom looked into the break room.	Tom nhìn vào phòng nghỉ.
Tom is very angry with Mary.	Tom rất tức giận với Mary.
I can't believe Tom can do this.	Tôi không thể tin rằng Tom có ​​thể làm được điều này.
I won't be able to pretend I don't care.	Tôi sẽ không thể giả vờ như tôi không quan tâm.
Tom goes to work.	Tom đi công tác.
Tom was convinced that Mary had to do it.	Tom tin chắc rằng Mary phải làm điều đó.
He's almost as tall as me.	Anh ấy cao gần bằng tôi.
I will go through both the good times and the bad times with you.	Tôi sẽ trải qua cả những khoảng thời gian tốt đẹp và tồi tệ cùng với bạn.
Tom says that he often forgets things.	Tom nói rằng anh ấy thường quên mọi thứ.
I thought you wanted to know who was coming for dinner.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn biết ai sẽ đến ăn tối.
Tom does it wonderfully.	Tom làm điều đó thật tuyệt vời.
The bag was so heavy that I couldn't carry it by myself.	Cái túi nặng đến nỗi tôi không thể tự xách được.
I never fell asleep in class.	Tôi chưa bao giờ ngủ gật trong lớp.
Tom says he wants to get his driver's license.	Tom nói rằng anh ấy muốn lấy bằng lái xe.
Tom, will you let me copy your math homework?	Tom, bạn có để tôi chép bài tập toán của bạn không?
I'm not the one who gave Tom that umbrella.	Tôi không phải là người đã đưa cho Tom chiếc ô đó.
I wonder if Tom knows what Mary did.	Không biết Tom có ​​biết Mary đã làm gì không.
I was supposed to study for the test.	Tôi đáng lẽ phải học cho bài kiểm tra.
Doing nothing is not an option.	Không làm gì không phải là một lựa chọn.
I want to know how much time Tom spent in Boston.	Tôi muốn biết Tom đã dành bao nhiêu thời gian ở Boston.
Tom is so stupid.	Tom thật là ngu ngốc.
That's not what this is about.	Đó không phải là những gì về điều này.
I told Tom he should see a doctor.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên đi gặp bác sĩ.
I'm not the one who did this.	Tôi không phải là người đã làm điều này.
Tom has been asked to do it more than three times and he still hasn't done it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó hơn ba lần và anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Tom is extremely afraid of his father.	Tom vô cùng sợ hãi về cha mình.
Tom is very drunk.	Tom rất say.
I finally got used to doing it this way.	Cuối cùng tôi đã quen với việc làm theo cách này.
Tom was hiding in the basement for three days.	Tom đã trốn dưới tầng hầm trong ba ngày.
Tom swims almost as well as Mary.	Tom bơi gần như giỏi như Mary.
Tom has a very friendly smile.	Tom có ​​một nụ cười rất thân thiện.
Tom wanted to let it go.	Tom muốn để nó đi.
The bus I go to school is always crowded.	Xe buýt tôi đi học luôn đông đúc.
The magazine article suggested that the value of the yen would increase.	Bài báo trên tạp chí cho rằng giá trị của đồng yên sẽ tăng.
I never expected to meet her in a place like this.	Tôi không bao giờ mong đợi để gặp cô ấy ở một nơi như thế này.
Tom sometimes reads in bed.	Tom đôi khi đọc sách trên giường.
Why doesn't Tom want to go to Australia with Mary?	Tại sao Tom không muốn đến Úc với Mary?
Tom didn't laugh.	Tom không cười.
Tom and I had a big fight.	Tom và tôi đã có một cuộc chiến lớn.
Please don't ask me to do that again.	Xin đừng yêu cầu tôi làm điều đó nữa.
You'll try to figure out why Tom did that, right?	Bạn sẽ cố gắng tìm ra lý do tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
You cannot keep the ring that Tom gave you. 	Bạn không thể giữ chiếc nhẫn mà Tom đã đưa cho bạn.
You should return it.	Bạn nên trả lại nó.
How far is it from here to that station?	Từ đây đến ga đó bao xa?
I am holding a glass bottle with a letter inserted.	Tôi đang cầm một chai thủy tinh có chèn một lá thư.
Tom says he's at home in bed with the flu.	Tom nói rằng anh ấy đang ở nhà trên giường với bệnh cúm.
What do you usually do when you have a fever?	Bạn thường làm gì khi bị sốt?
Tom can't seem to interact normally with other people.	Tom dường như không thể tương tác bình thường với những người khác.
Tom made quite a few mistakes on the test.	Tom đã mắc khá nhiều lỗi trong bài kiểm tra.
Tom is not crazy like Mary.	Tom không điên như Mary.
Tom is nobody.	Tom không là ai cả.
Tom is getting better, isn't he?	Tom đang trở nên tốt hơn, phải không?
Tom said that he thought it would be dangerous to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
That affects me.	Điều đó ảnh hưởng đến tôi.
There's a bird singing in the cage, isn't it?	Có một con chim đang hót trong lồng, phải không?
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
What's the stupidest thing you've ever done?	Điều ngu ngốc nhất mà bạn từng làm là gì?
What did Tom say?	Tom đã nói gì?
Tom is likely to suffer injustice.	Tom có ​​khả năng bị bất công.
Tom will not pass the test.	Tom sẽ không vượt qua bài kiểm tra.
I looked at Tom and winked.	Tôi nhìn Tom và nháy mắt.
Tom thinks that Mary will leave.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rời đi.
I don't work here now, but I used to.	Tôi không làm việc ở đây bây giờ, nhưng tôi đã từng.
Tom nodded at Mary.	Tom gật đầu với Mary.
Tom finished.	Tom đã hoàn thành.
If you don't have anything pressing to do, why don't you come to us?	Nếu bạn không có bất cứ điều gì bức xúc để làm, tại sao bạn không đến với chúng tôi?
Tom doesn't play the piano.	Tom không chơi piano.
Tom probably didn't go to Boston last month.	Tom có ​​lẽ đã không đến Boston vào tháng trước.
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy đã rất bận.
Tom advised us not to do that.	Tom khuyên chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom says I look disgusting.	Tom nói rằng tôi trông rất kinh tởm.
I have been here for over a year.	Tôi đã ở đây hơn một năm.
I don't think Tom knows if Mary wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu Mary có muốn làm điều đó hay không.
How long has Tom been here?	Tom đã ở đây bao lâu rồi?
Tom says he's done.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn thành.
My uncle is in charge of the third grade.	Chú tôi phụ trách lớp năm ba.
The problem is that we all disagree.	Vấn đề là tất cả chúng ta không đồng ý.
Tom and Mary share a meal.	Tom và Mary dùng chung một bữa ăn.
Fashion this year is completely different from last year.	Thời trang năm nay hoàn toàn khác so với năm ngoái.
Tom is in the furniture business.	Tom kinh doanh đồ nội thất.
I don't know how to read between lines.	Tôi không biết làm thế nào để đọc giữa các dòng.
Even Tom doesn't know that.	Ngay cả Tom cũng không biết điều đó.
Did Tom know you talked to Mary about it?	Tom có ​​biết bạn đã nói chuyện với Mary về điều đó không?
Only Tom can answer that.	Chỉ có Tom mới có thể trả lời điều đó.
Don't sit at the table. 	Đừng ngồi trên bàn.
It may be broken.	Nó có thể bị vỡ.
No one knows what happened to Tom.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Now I'm in trouble.	Bây giờ tôi đang gặp rắc rối.
I thought you said you only do it once.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó một lần.
We are not millionaires.	Chúng tôi không phải là những người theo chủ nghĩa triệu phú.
Neither Tom nor Mary played basketball much.	Cả Tom và Mary đều không chơi bóng rổ nhiều.
Tom said Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
I cannot tell you how happy I am when you decided to join our company.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi hạnh phúc như thế nào khi bạn quyết định gia nhập công ty của chúng tôi.
How often does Tom travel on business in Australia?	Tom thường đi công tác ở Úc như thế nào?
Tom is an experienced basketball coach.	Tom là một huấn luyện viên bóng rổ giàu kinh nghiệm.
Tom will be back in Australia the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
Where is the nearest train station?	Nhà ga gần nhất ở đâu?
We can count on Tom to do it.	Chúng ta có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó.
Tom gasped.	Tom thở gấp.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Are Tom and Mary still together?	Tom và Mary vẫn ở bên nhau chứ?
Tom told Mary not to do that again.	Tom đã nói với Mary đừng làm thế nữa.
A neighbor heard Tom scream.	Một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét của Tom.
You have to do it for Tom.	Bạn phải làm điều đó cho Tom.
Tom didn't think I would do it.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
It's too noisy here. 	Ở đây ồn ào quá.
Let's go somewhere else.	Hãy đi đến một nơi khác.
Have you ever eaten teppanyaki?	Bạn đã từng ăn teppanyaki chưa?
He is delighted with his new job.	Anh ấy vui mừng với công việc mới của mình.
Tom said that Mary was not prepared.	Tom nói rằng Mary đã không chuẩn bị.
One of the biggest obstacles middle school students face when learning English is relative pronouns.	Một trong những trở ngại lớn nhất mà học sinh trung học cơ sở phải đối mặt khi học tiếng Anh là đại từ tương đối.
My mother forgot to add salt to the salad.	Mẹ tôi quên thêm muối vào món gỏi.
Why don't you use it?	Tại sao bạn không sử dụng nó?
Tom should have stayed in Boston.	Tom lẽ ra nên ở lại Boston.
Tom is holding a tennis racket.	Tom đang cầm một cây vợt tennis.
Tom is living in his own little bubble.	Tom đang sống trong bong bóng nhỏ của riêng mình.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
These shelves cannot hold too many books.	Những giá này không thể chứa quá nhiều sách.
I don't think Tom knows I've ever been married.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đã từng kết hôn.
Tom would never have thought of this.	Tom sẽ không bao giờ nghĩ ra điều này.
Tom won't leave you here.	Tom sẽ không để bạn ở đây.
Lightning precedes thunder.	Sét đi trước sấm sét.
Did you ask Tom to talk to Mary?	Bạn có yêu cầu Tom nói chuyện với Mary không?
Tom rarely speaks French anymore.	Tom hiếm khi nói tiếng Pháp nữa.
People don't smoke here.	Mọi người không hút thuốc ở đây.
Tom will have to get used to that.	Tom sẽ phải làm quen với việc đó.
I don't want to sing with Tom anymore.	Tôi không muốn hát với Tom nữa.
Tom is taking his driving test next week.	Tom sẽ thi bằng lái xe vào tuần tới.
I don't think Tom and Mary recognized each other.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã nhận ra nhau.
We are having an epidemic.	Chúng tôi đang có một bệnh dịch.
I can say that you have had a lot of trouble.	Tôi có thể nói rằng bạn đã gặp rất nhiều rắc rối.
Tom is going to Boston on Monday.	Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai.
Tom asked permission to do it.	Tom đã xin phép để làm điều đó.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Do not be sad.	Đừng buồn.
Tom has already gone to lunch.	Tom đã đi ăn trưa rồi.
At least the smell didn't seem to bother Tom.	Ít nhất thì cái mùi đó dường như không làm Tom bận tâm.
Tom says there's no time to do that now.	Tom nói bây giờ không có thời gian để làm việc đó.
Tom doesn't want anyone to know he's going to Australia.	Tom không muốn ai biết anh ấy sẽ đến Úc.
The war influenced the Japanese view of nuclear weapons.	Cuộc chiến đã ảnh hưởng đến cách nhìn của người Nhật về vũ khí hạt nhân.
Tom was very sleepy.	Tom đã rất buồn ngủ.
I didn't know Tom was your uncle.	Tôi không biết Tom là chú của bạn.
Cinderella has two evil stepmothers.	Cinderella có hai người mẹ kế độc ác.
Tom is unlikely to leave today.	Tom không chắc sẽ rời đi hôm nay.
Tom went to the park.	Tom đã đi đến công viên.
Is Tom in any danger?	Tom có ​​gặp nguy hiểm gì không?
He was painfully thin.	Anh gầy đi một cách đau đớn.
I know that Tom knows that you shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
I can't promise that I'll be here tomorrow.	Tôi không thể hứa rằng tôi sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom is inaccessible, is he?	Tom không thể tiếp cận được, phải không?
Tom always talks about basketball.	Tom luôn nói về bóng rổ.
I can't let you in without a ticket.	Tôi không thể cho bạn vào mà không có vé.
I won't tell you how much the gift costs.	Tôi sẽ không cho bạn biết món quà giá bao nhiêu.
I know I should stay in Boston.	Tôi biết tôi nên ở lại Boston.
Tom dived.	Tom đã lặn.
Tom is trying to walk.	Tom đang cố gắng đi bộ.
You're fluent in French, aren't you?	Bạn thông thạo tiếng Pháp, phải không?
I'm doing something about that right now.	Tôi đang làm điều gì đó về điều đó ngay bây giờ.
I know that Tom is a good baseball player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng chày giỏi.
Tom said he arrived a few minutes before Mary.	Tom nói rằng anh ấy đến trước Mary vài phút.
Tom's children are currently in Australia.	Các con của Tom hiện đang ở Úc.
My opinion is different from most of the other students in the class.	Ý kiến ​​của tôi khác với hầu hết các học sinh khác trong lớp.
I asked her to go to the movies with me.	Tôi rủ cô ấy đi xem phim với tôi.
Tom begs us to forgive him.	Tom xin chúng tôi tha thứ cho anh ấy.
I wish I hadn't let Tom drive.	Tôi ước rằng tôi đã không để Tom lái xe.
Why are you so polite?	Tại sao bạn lại lịch sự như vậy?
He bet on the war coming to an end.	Anh ta đánh cược vào cuộc chiến sắp kết thúc.
I know that it's you all the time.	Tôi biết rằng đó là bạn mọi lúc.
I already know Tom.	Tôi đã biết Tom.
I was hoping we could play tennis this afternoon.	Tôi đã hy vọng chúng ta có thể chơi quần vợt vào chiều nay.
Tom loves cross-country skiing.	Tom thích trượt tuyết băng đồng.
I think Tom did it, but I could be wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó, nhưng tôi có thể sai.
Tom wants to know why Mary doesn't want to go to Australia.	Tom muốn biết tại sao Mary không muốn đến Úc.
Tom can take care of Mary.	Tom có ​​thể chăm sóc Mary.
Do Tom and Mary know what to do?	Tom và Mary có biết phải làm gì không?
Tom said his stomach still hurts.	Tom cho biết bụng anh vẫn còn đau.
Tom was wearing a hat.	Tom đã đội một chiếc mũ.
I wonder if Tom thinks he has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy không.
I bought a pendant to wear to a party.	Tôi đã mua một mặt dây chuyền để đeo đi dự tiệc.
Tom doesn't know if he can do it, but he will.	Tom không biết liệu anh ấy có làm được không, nhưng anh ấy sẽ thử.
Tom retired from basketball in 2013.	Tom đã nghỉ hưu từ bóng rổ vào năm 2013.
Tom couldn't go any further.	Tom không thể đi xa hơn.
Where is convenient for you?	Nơi nào thuận tiện cho bạn?
I know Tom to be a good judge of character.	Tôi biết Tom là một người đánh giá tốt về tính cách.
Mints grow like weeds.	Bạc hà mọc lên như cỏ dại.
Tom didn't know what Mary was thinking.	Tom không biết Mary đang nghĩ gì.
We need to get hold of Tom.	Chúng ta cần nắm lấy Tom.
Both Tom and I can swim.	Cả tôi và Tom đều biết bơi.
If it's hot, maybe you should take off your sweater.	Nếu thấy nóng, có lẽ bạn nên cởi áo len ra.
I can't get used to it.	Tôi không thể làm quen với nó.
Mary liked the rose that Tom gave her.	Mary thích hoa hồng mà Tom tặng cô ấy.
Tom says this is urgent.	Tom nói điều này là khẩn cấp.
Tom seems to be choosing you.	Tom dường như đang chọn bạn.
I want to fix this cassette recorder.	Tôi muốn sửa máy ghi băng cassette này.
I hope Tom is happy.	Tôi hy vọng Tom được hạnh phúc.
Many students live in the suburbs of the city.	Nhiều sinh viên sống ở các vùng ngoại ô thành phố.
I already feed the chickens.	Tôi đã cho gà ăn rồi.
Ugandans depend on their coffee crop to bring money into the country.	Người Uganda phụ thuộc vào vụ mùa cà phê của họ để mang tiền vào đất nước.
Tom knows he will win.	Tom biết anh ấy sẽ thắng.
I will try again.	Tôi sẽ thử lại.
Tom and Mary stay in their room all day.	Tom và Mary ở trong phòng của họ cả ngày.
That's not a pencil. 	Đó không phải là một cây bút chì.
It's a pen.	Đó là một cây bút.
Tom wasn't sure if Mary could understand French.	Tom không chắc liệu Mary có thể hiểu tiếng Pháp hay không.
Corporal is in bed.	Hạ sĩ đang ở trên giường.
There is an error in this sentence.	Có một lỗi trong câu này.
Tom explained it to me in French.	Tom giải thích cho tôi bằng tiếng Pháp.
It doesn't cost much to eat at that restaurant.	Không tốn nhiều tiền khi ăn ở nhà hàng đó.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
I should say no.	Tôi nên nói không.
Tom doesn't want to work.	Tom không muốn làm việc.
I don't see much of Tom anymore.	Tôi không còn thấy nhiều về Tom nữa.
Mary is back with us.	Mary đã quay lại với chúng tôi.
Tom asked for some help.	Tom đã yêu cầu một số giúp đỡ.
Why is Tom hiding under the table?	Tại sao Tom lại trốn dưới gầm bàn?
Tom says the whales are worth saving.	Tom nói rằng những con cá voi đáng được cứu.
My rule is to exercise before breakfast.	Tôi quy định là tập thể dục trước khi ăn sáng.
Tom shouldn't have told Mary where he hid the diamonds.	Tom không nên nói với Mary nơi anh ta giấu những viên kim cương.
If Tom was here, he would have helped us.	Nếu Tom ở đây, anh ấy đã giúp chúng tôi.
Can you sell me one of your guitars?	Bạn có thể bán cho tôi một trong những cây đàn của bạn không?
I studied yesterday.	Tôi đã học ngày hôm qua.
Don't tell me that.	Đừng nói với tôi điều đó.
See you guys at 2:30.	Hẹn gặp lại các bạn lúc 2:30.
Can you give me garden shears?	Bạn có thể giao cho tôi kéo cắt vườn được không?
Tom needed no consolation.	Tom không cần an ủi.
The trip to America used to last several weeks.	Chuyến đi đến Mỹ đã từng kéo dài nhiều tuần.
I wish Tom hadn't agreed to do that.	Tôi ước gì Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Tom lived in Australia until his death.	Tom sống ở Úc cho đến khi qua đời.
Tom may not want to stay.	Tom có ​​thể không muốn ở lại.
Tom can wear whatever he wants.	Tom có ​​thể mặc bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I asked Tom to do it in October.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó vào tháng Mười.
Tom knows we can't speak French well.	Tom biết chúng ta không thể nói tiếng Pháp tốt.
I am an introvert.	Tôi là một người hướng nội.
Is there a way to keep this from happening again?	Có cách nào để điều này không xảy ra nữa không?
Well, that's quite a lot.	Chà, đó là khá nhiều.
Make sure you don't drop it.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm rơi nó.
Untie me now.	Cởi trói cho tôi ngay bây giờ.
Tom said he thought he wouldn't enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
Tom admitted he didn't eat the cake his girlfriend baked for him.	Tom thừa nhận anh không ăn chiếc bánh mà bạn gái đã nướng cho anh.
Tom lied to me a lot.	Tom đã nói dối tôi rất nhiều.
You have to ask Tom first.	Bạn phải hỏi Tom trước.
Tom won't come this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ không đến.
Tom said I looked bewildered.	Tom nói rằng tôi trông rất hoang mang.
Tom followed his intuition.	Tom làm theo trực giác của mình.
I wonder how Tom is.	Tôi tự hỏi Tom thế nào.
I can open that bottle of wine for you.	Tôi có thể mở chai rượu đó cho bạn.
Are you sure you want to run for class president?	Bạn có chắc chắn muốn tranh cử chức lớp trưởng không?
Tom is better able to do that than Mary.	Tom có ​​khả năng làm việc đó tốt hơn Mary.
We substitute margarine for butter.	Chúng tôi thay thế bơ thực vật cho bơ.
I'm tired of traveling.	Tôi chán đi du lịch.
I am quite rich.	Tôi khá giàu có.
Tom and I were a bit shocked.	Tom và tôi hơi sốc.
Tom and Mary are young.	Tom và Mary còn trẻ.
I have never met anyone like you before.	Tôi chưa từng gặp ai như bạn trước đây.
Is that where Tom is?	Đó có phải là nơi Tom đang ở?
Valentine's Day is approaching and I still don't know what gift to give her.	Ngày lễ tình nhân đã cận kề mà tôi vẫn chưa biết tặng quà gì cho cô ấy.
I have decided to resign.	Tôi đã quyết định từ chức.
Tom cleans the kitchen.	Tom lau bếp.
We cannot go back to Australia.	Chúng tôi không thể quay trở lại Úc.
I don't think you have the guts.	Tôi không nghĩ bạn có gan.
For lack of something better to do, Tom decided to go for a long walk.	Vì thiếu điều gì đó tốt hơn để làm, Tom quyết định đi bộ một quãng đường dài.
I can't believe Tom would tell you that.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ nói điều đó với bạn.
I will get back to you as soon as possible.	Tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể.
Tom put the book down.	Tom đặt cuốn sách xuống.
I have never read any of the classics.	Tôi chưa bao giờ đọc bất kỳ tác phẩm kinh điển nào.
Tom will need some bodyguards.	Tom sẽ cần một vài vệ sĩ.
Tom is not afraid of snakes at all.	Tom không sợ rắn chút nào.
Tom won't come in.	Tom sẽ không vào.
If students today had more free time, they might show more interest in politics.	Nếu sinh viên ngày nay có nhiều thời gian rảnh hơn, họ có thể thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến chính trị.
Tom will see Mary in three hours.	Tom sẽ gặp Mary sau ba giờ nữa.
Tom continued to tease me.	Tom tiếp tục trêu chọc tôi.
Tom needs to wait.	Tom cần phải đợi.
I think Tom wants to sell us something.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn bán cho chúng tôi thứ gì đó.
I don't tell you because I think you don't care.	Tôi không nói với bạn vì tôi nghĩ rằng bạn không quan tâm.
Tom insists that his position has not changed.	Tom nhấn mạnh rằng vị trí của anh ấy không thay đổi.
Tom should have been suspended.	Tom lẽ ra đã bị đình chỉ.
Tom closed the door and went upstairs.	Tom đóng cửa và đi lên lầu.
Tom didn't know that Mary wasn't going to do that.	Tom không biết rằng Mary không định làm điều đó.
Tom is thirty-one years old.	Tom ba mươi mốt tuổi.
Tom used to have a penpal in Australia that he wrote to several times a month.	Tom từng có một penpal ở Úc mà anh ấy đã viết thư cho vài lần một tháng.
I'm still not sure I should do this.	Tôi vẫn không chắc mình nên làm điều này.
I think Tom does it.	Tôi nghĩ Tom làm điều đó.
Tom turned down the money we offered him.	Tom đã từ chối khoản tiền mà chúng tôi đề nghị cho anh ta.
Tom thinks he can count on Mary to do a good job.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tin tưởng vào Mary để làm một công việc tốt.
Tom said Mary was alone.	Tom nói Mary ở một mình.
I don't think Tom knows if Mary is busy or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có bận hay không.
Tom never did what he said he would do.	Tom không bao giờ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I pricked my finger with a needle.	Tôi dùng kim chích vào ngón tay.
Tom is not much older than Mary.	Tom không lớn hơn Mary bao nhiêu.
Tom's French is improving little by little.	Tiếng Pháp của Tom đang được cải thiện từng chút một.
I think that's hilarious.	Tôi nghĩ đó là vui nhộn.
Tom doesn't want to talk to us?	Tom không muốn nói chuyện với chúng ta sao?
I have learned to expect the worst from you.	Tôi đã học cách mong đợi điều tồi tệ nhất từ ​​bạn.
I don't want to sit alone in the dark.	Tôi không muốn ngồi một mình trong bóng tối.
I don't think I've seen anyone do that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy ai đó làm như vậy trước đây.
Tom did not say how much money he spent.	Tom không nói anh ta đã tiêu bao nhiêu tiền.
I think you don't smoke.	Tôi nghĩ bạn không hút thuốc.
You're desperate, aren't you?	Bạn đang tuyệt vọng, phải không?
Tom asked Mary.	Tom hỏi Mary.
Close the curtains so the neighbors can't see.	Đóng rèm cửa để hàng xóm không thể nhìn thấy.
Tom went to the barber shop to get a haircut.	Tom đã đến tiệm cắt tóc để cắt tóc.
It smells great. 	Nó có mùi tuyệt vời.
What are you cooking?	Bạn đang nấu gì vậy?
Go to your room and wait there until I call you.	Về phòng và đợi ở đó cho đến khi tôi gọi cho bạn.
Tom knows what the problem is.	Tom biết vấn đề là gì.
Tom and Mary say they are optimistic.	Tom và Mary nói rằng họ rất lạc quan.
I would do things the way you suggested.	Tôi sẽ làm những việc theo cách bạn đã đề xuất.
I'll go get Tom.	Tôi sẽ đi đón Tom.
French is not too difficult.	Tiếng Pháp không quá khó.
When was the last time you used a pair of binoculars?	Lần cuối cùng bạn sử dụng một cặp ống nhòm là khi nào?
Tom never mentioned Mary again.	Tom không bao giờ nhắc đến Mary nữa.
Tom wrote Mary's phone number down in his little black book.	Tom đã viết số điện thoại của Mary vào cuốn sổ đen nhỏ của mình.
I don't have time to jog every morning.	Tôi không có thời gian để chạy bộ mỗi sáng.
Tom has very poor eyesight.	Tom có ​​thị lực rất kém.
I'm trying to save Tom's life.	Tôi đang cố cứu mạng Tom.
Tom and Mary started chatting like old friends.	Tom và Mary bắt đầu trò chuyện như những người bạn cũ.
Neither Tom nor Mary have jobs.	Cả Tom và Mary đều không có việc làm.
Stay away from Tom.	Tránh xa Tom ra.
You would be perfect for that.	Bạn sẽ là người hoàn hảo cho điều đó.
I am against it.	Tôi chống lại nó.
Tom has to walk home after his car breaks down.	Tom phải đi bộ về nhà sau khi xe của anh ấy bị hỏng.
This is a very rare disease.	Đây là một căn bệnh rất hiếm gặp.
Tom doesn't tell anyone the truth.	Tom không nói sự thật với ai.
Tom didn't want to admit that he couldn't do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh không thể làm điều đó.
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết mình cần phải làm gì.
It's hard to believe that Tom is only thirteen years old.	Thật khó tin rằng Tom chỉ mới mười ba tuổi.
I'm not sure if this is enough money or not.	Tôi không chắc liệu điều này có đủ tiền hay không.
My cat doesn't like to get wet.	Con mèo của tôi không thích bị ướt.
Tom and Mary are both wrong.	Tom và Mary đều sai.
I don't like it when people curse in front of my kids.	Tôi không thích khi mọi người chửi bới trước mặt con tôi.
I haven't talked to Tom in a long time.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong một thời gian dài.
You look tired. 	Bạn trông có vẻ mệt mỏi.
You should rest for an hour or two.	Bạn nên nghỉ ngơi trong một hoặc hai giờ.
Delegates vote on the issue.	Các đại biểu biểu quyết vấn đề.
I'm here because I think you need my help.	Tôi ở đây vì tôi nghĩ rằng bạn cần sự giúp đỡ của tôi.
How can malaria be controlled?	Làm thế nào có thể kiềm chế được bệnh sốt rét?
I warned you about how boring that class would be.	Tôi đã cảnh báo bạn về việc lớp học đó sẽ nhàm chán như thế nào.
Tom's mother told him not to play with matches.	Mẹ của Tom bảo anh ấy không được chơi với diêm.
I finally talked to her to lend me the book.	Cuối cùng tôi đã nói chuyện với cô ấy cho tôi mượn cuốn sách.
I didn't know you would ask me to do that.	Tôi không biết bạn sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Looks like Tom and Mary are having a good time.	Có vẻ như Tom và Mary đang rất vui vẻ.
Why don't you wear a hat?	Tại sao bạn không đội mũ?
Tom wants to tell Mary that he loves her.	Tom muốn nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
I know Tom is unbelievable.	Tôi biết Tom là không thể tin được.
I don't think you should go to Australia.	Tôi không nghĩ bạn nên đến Úc.
What is the most popular spectator sport in Australia?	Môn thể thao khán giả phổ biến nhất ở Úc là gì?
Neither me nor Tom wanted to do that.	Cả tôi và Tom đều không muốn làm điều đó.
Tom needs to be replaced.	Tom cần được thay thế.
Tom has a pen, but he doesn't have any paper.	Tom có ​​một cây bút, nhưng anh ấy không có bất kỳ tờ giấy nào.
It is not what we expected.	Nó không phải là những gì chúng tôi mong đợi.
You can take as many of these apples as you want, as long as you leave me some.	Bạn có thể lấy bao nhiêu quả táo này tùy thích, miễn là bạn để lại cho tôi một ít.
Tom assumed that Mary would be there.	Tom cho rằng Mary sẽ ở đó.
I looked at Tom and wondered what he was thinking.	Tôi nhìn Tom và tự hỏi anh ấy đang nghĩ gì.
Tom thinks that Mary is not getting enough sleep.	Tom cho rằng Mary không ngủ đủ giấc.
Tom doesn't seem to have much fun.	Tom dường như không có nhiều niềm vui.
It is not always easy to distinguish right from wrong.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt đúng sai.
Tom says he's not in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không ở Boston.
Tom said Mary was too old to do that.	Tom nói Mary đã quá già để làm điều đó.
Tom says he's willing to do whatever needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần phải làm.
They are coming for me.	Họ đang đến cho tôi.
Tom tells Mary it's her turn to take out the trash.	Tom nói với Mary rằng đến lượt cô ấy đi đổ rác.
We used to trust Tom.	Chúng tôi đã từng tin tưởng Tom.
Tom is searching around the apartment to see what he can find.	Tom đang tìm kiếm xung quanh căn hộ để xem anh ta có thể tìm thấy gì.
Tom forgot to lock the door.	Tom quên khóa cửa.
Tom was finally able to start his car.	Tom cuối cùng đã có thể khởi động xe của mình.
The burgers are not made with ham.	Bánh mì kẹp thịt không được làm bằng giăm bông.
That feeling won't last.	Cảm giác đó sẽ không kéo dài.
Tom seems quite interested in what Mary is doing.	Tom có ​​vẻ khá thích thú với những gì Mary đang làm.
I looked at Tom's profile.	Tôi đã xem hồ sơ của Tom.
I tried to cover all bases.	Tôi đã cố gắng để bao gồm tất cả các căn cứ.
Tom couldn't understand what the sign meant.	Tom không thể hiểu biển báo đó có nghĩa là gì.
You have to tell Tom to do it.	Bạn phải nói Tom làm điều đó.
Tom is a pretty good flight instructor.	Tom là một huấn luyện viên bay khá giỏi.
That's not a monkey.	Đó không phải là một con khỉ.
Children playing in the street are very dangerous.	Trẻ em vui chơi ngoài đường rất nguy hiểm.
I don't think I would be scared.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi.
Tom doesn't want to throw anything away because he thinks he might need it in the future.	Tom không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì vì anh nghĩ rằng mình có thể cần nó trong tương lai.
Tom's attitude is pretty good.	Thái độ của Tom là khá tốt.
Remember this is top secret.	Hãy nhớ rằng đây là bí mật hàng đầu.
Tom asked Mary not to eat anything in his fridge.	Tom đã yêu cầu Mary không ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh của anh ấy.
Books fascinate me.	Sách mê hoặc tôi.
Tom is supposed to be our attorney.	Tom được cho là luật sư của chúng tôi.
It's a pretty old building.	Đó là một tòa nhà khá cũ.
At that time Tom did not have a job.	Lúc đó Tom không có việc làm.
I agree with Tom one hundred percent.	Tôi đồng ý với Tom một trăm phần trăm.
Tom actually cried.	Tom thực sự đã khóc.
Tom has begun to unpack his things.	Tom đã bắt đầu giải tỏa mọi thứ của mình.
You should see your doctor to look into that.	Bạn nên gặp bác sĩ để xem xét điều đó.
Tom is not a good man.	Tom không phải là một người đàn ông tốt.
We had less snow here than usual last winter.	Chúng tôi đã có ít tuyết hơn ở đây so với thường lệ vào mùa đông năm ngoái.
I don't see any use for this.	Tôi không thấy bất kỳ công dụng nào cho việc này.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
How can you afford a car like this?	Làm thế nào bạn có thể đủ tiền để mua một chiếc xe như thế này?
That's the only thing I should do.	Đó là điều duy nhất tôi nên làm.
Tom spends a lot of time looking for his car keys, cell phone or glasses.	Tom dành nhiều thời gian để tìm chìa khóa ô tô, điện thoại di động hay kính của mình.
No merge will take place.	Sẽ không có sự hợp nhất nào diễn ra.
I don't think I have to do that until tomorrow.	Tôi không nghĩ mình phải làm điều đó cho đến ngày mai.
I didn't actually do anything illegal.	Tôi đã không thực sự làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom knew Mary wasn't crying.	Tom biết Mary đã không khóc.
I don't think I could have done it without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I thought you said you were afraid to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sợ làm điều đó.
Tom and Mary used to be friends, right?	Tom và Mary từng là bạn của nhau, đúng không?
I don't think there's beer anymore.	Tôi không nghĩ còn bia nữa.
I have a pacemaker.	Tôi có một máy tạo nhịp tim.
I looked around, but I couldn't see anything.	Tôi nhìn xung quanh, nhưng tôi không thể nhìn thấy gì cả.
You don't understand what exactly?	Bạn không hiểu chính xác là gì?
The sky was bright.	Bầu trời đã sáng lên.
I want to eat something good for me.	Tôi muốn ăn một cái gì đó tốt cho tôi.
Tom ate a piece of cake.	Tom đã ăn một miếng bánh.
I have some arthritis.	Tôi bị một số bệnh viêm khớp.
I'm sure Tom would tell me if he knew about it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nói với tôi nếu anh ấy biết về điều đó.
Tom means a lot to all of us.	Tom có ​​ý nghĩa rất lớn đối với tất cả chúng ta.
My mother makes cakes on Mondays.	Mẹ tôi làm bánh vào các ngày thứ Hai.
Tom is staying with Mary, isn't he?	Tom đang ở với Mary, phải không?
Tom wants to get rich quick.	Tom muốn làm giàu nhanh chóng.
How old were your grandparents when they got married?	Ông bà của bạn bao nhiêu tuổi khi họ kết hôn?
Tom knew he didn't need to help Mary anymore.	Tom biết anh không cần giúp Mary nữa.
Tom is a playwright.	Tom là một nhà viết kịch.
Tom doesn't wear a sweater.	Tom không mặc áo len.
I didn't know Tom wouldn't have to do it.	Tôi không biết Tom sẽ không phải làm điều đó.
I'll go when Tom comes back.	Tôi sẽ đi khi Tom trở lại.
"I heard Tom and Mary are getting divorced." 	"Tôi nghe nói Tom và Mary sắp ly hôn."
"It's a rumour."	"Đó là tin đồn."
He is nothing but a scum and a failure.	Anh ta chẳng là gì ngoài một tên cặn bã và một kẻ thất bại.
Experience is what we get when we don't get what we want.	Kinh nghiệm là thứ chúng ta nhận được khi không đạt được điều mình muốn.
The plan was to buy half a million dollars worth of stock.	Kế hoạch là mua số cổ phiếu trị giá nửa triệu đô la.
Tell Tom to meet me at Mary's.	Bảo Tom gặp tôi ở Mary's.
We just ignored Tom.	Chúng tôi chỉ phớt lờ Tom.
Tom was furious when I told him that.	Tom đã rất tức giận khi tôi nói với anh ấy điều đó.
Tom told us it was not necessary to do that.	Tom nói với chúng tôi rằng không cần thiết phải làm điều đó.
Tom will never find out about this.	Tom sẽ không bao giờ tìm hiểu về điều này.
Tom told me that he thought Mary was safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary được an toàn.
I don't think Tom would hesitate to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
You must have a nice day.	Bạn phải có một ngày tốt đẹp.
I went ahead and ate your dinner because you weren't here.	Tôi đã đi trước và ăn bữa tối của bạn vì bạn không có ở đây.
He is in the country.	Anh ấy ở trong nước.
I don't need to wear a tie where I work.	Tôi không cần phải đeo cà vạt ở nơi tôi làm việc.
Both of my grandmothers are still alive.	Cả hai bà của tôi vẫn đang sống.
I hope this isn't the last time we see Tom.	Tôi hy vọng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp Tom.
What did Tom say about me?	Tom đã nói gì về tôi?
Is there something in the fridge we can drink?	Có thứ gì trong tủ lạnh chúng ta có thể uống không?
Did I do something that I shouldn't have done?	Tôi đã làm điều gì đó mà tôi không nên làm?
We are cautious.	Chúng tôi thận trọng.
I thought the woman I met yesterday was Tom's mother.	Tôi đã nghĩ người phụ nữ tôi gặp hôm qua là mẹ của Tom.
Tom can do it any way he likes.	Tom có ​​thể làm điều đó theo bất kỳ cách nào anh ấy thích.
Tom banged his hand on the table.	Tom đập tay vào bàn.
I don't think Tom would have tried to do it without our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Don't worry about your family.	Đừng lo lắng về gia đình của bạn.
Tom closed the door.	Tom đóng cửa lại.
Obviously Tom doesn't know you're the one who did it.	Rõ ràng là Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
Tom didn't want to let Mary leave.	Tom không muốn để Mary rời đi.
Tom was really careful not to leave any fingerprints.	Tom đã thực sự cẩn thận để không để lại bất kỳ dấu vân tay nào.
I'm really grateful.	Tôi thực sự biết ơn.
What did Tom think about that?	Tom đã nghĩ gì về điều đó?
Everyone is looking for Tom.	Mọi người đều đang tìm kiếm Tom.
Tom soon realizes that he has been tricked.	Tom sớm nhận ra rằng mình đã bị lừa.
Thanks for all the help you gave me.	Cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ bạn đã cho tôi.
The soldiers narrowly escaped death.	Các chiến sĩ thoát chết trong gang tấc.
I think Tom won't do it before Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó trước thứ Hai.
Honestly, it's hard to see why you'd want to go.	Thành thật mà nói, thật khó để hiểu tại sao bạn muốn đi.
This cannot be true.	Đây không thể là sự thật.
Tom and Mary are both good guitarists, aren't they?	Tom và Mary đều là những tay guitar giỏi, phải không?
I have a daughter who works as a chef at a restaurant on Park Street.	Tôi có một cô con gái làm đầu bếp tại một nhà hàng trên Phố Park.
You have misinformed.	Bạn đã thông tin sai.
Boston is a wonderful place, isn't it?	Boston là một nơi tuyệt vời, phải không?
I don't think I know that boy sitting over there.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cậu bé đang ngồi đằng kia.
Do you think Tom wants to go fishing with us next weekend?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​muốn đi câu cá với chúng ta vào cuối tuần tới không?
Tom sat under the tree and watched the people go by.	Tom ngồi dưới gốc cây và nhìn mọi người đi qua.
Tom stood in the middle of the living room.	Tom đứng giữa phòng khách.
Tom swings into the saddle.	Tom đu lên yên xe.
Do you like the music we are listening to?	Bạn có thích âm nhạc mà chúng tôi đang nghe không?
Tom takes a job as a janitor at a local high school.	Tom nhận công việc lao công tại một trường trung học địa phương.
I know Tom is not a wise man.	Tôi biết Tom không phải là một người khôn ngoan.
Tom is a great artist.	Tom là một nghệ sĩ tuyệt vời.
Tom was a few minutes late.	Tom đã đến muộn vài phút.
Tom might be planning to do it alone.	Tom có ​​thể đang lên kế hoạch để làm điều đó một mình.
Tom is very safety conscious.	Tom rất có ý thức về an toàn.
I have never met Tom and have no idea what he looks like.	Tôi chưa bao giờ gặp Tom và không biết anh ấy trông như thế nào.
Tom is on the porch.	Tom đang ở trên hiên nhà.
Tom cried for an hour.	Tom đã khóc cả tiếng đồng hồ.
I hope I don't get stuck in traffic.	Tôi hy vọng tôi không bị kẹt xe.
Tom said he was sure that Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng Mary phải làm điều đó.
We cannot give up without a fight.	Chúng ta không thể bỏ cuộc mà không chiến đấu.
I just want lettuce.	Tôi chỉ muốn rau diếp.
Tom doesn't like Mary telling him what to do.	Tom không thích Mary bảo anh ấy phải làm gì.
Leeches do not transmit diseases to humans, but in rare cases they can cause an allergic reaction.	Đỉa không truyền bệnh cho người, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng có thể gây ra phản ứng dị ứng.
Tom doesn't know what I'm trying to do.	Tom không biết tôi đang cố gắng làm gì.
I think I know where Tom left the keys.	Tôi nghĩ tôi biết Tom để chìa khóa ở đâu.
Tom asked for Mary's address and wrote it down on a piece of scratch paper.	Tom hỏi địa chỉ của Mary và viết nó ra một mảnh giấy nháp.
It's been three hours.	Đã ba giờ rồi.
How long has it been since you had a good night's sleep?	Đã bao lâu rồi bạn không có một giấc ngủ ngon?
Is there anyone else you would like us to notify?	Có ai khác mà bạn muốn chúng tôi thông báo không?
Tom ate an entire bag of popcorn by himself.	Tom đã tự mình ăn hết cả túi bỏng ngô.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom needs a haircut.	Tom cần cắt tóc.
I didn't know Tom was such a good cook.	Tôi không biết Tom là một đầu bếp giỏi như vậy.
I knew Tom would show Mary how to do it.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I want you to go to Australia with me.	Tôi muốn bạn đi Úc với tôi.
Tom says it's a very common problem.	Tom nói rằng đó là một vấn đề rất phổ biến.
Tom will try to finish the report today.	Tom sẽ cố gắng viết xong bản báo cáo ngày hôm nay.
Tom made it clear that he had nothing to do with it.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không liên quan gì đến chuyện đó.
I couldn't help but feel disheartened.	Tôi không khỏi chạnh lòng.
Tom and Mary go ice skating on the pond.	Tom và Mary đi trượt băng trên ao.
The problem is not whether it happens, but when.	Vấn đề không phải là liệu nó có xảy ra hay không, mà là khi nào.
Tom won't drink.	Tom sẽ không uống đâu.
Tom didn't think Mary would do a good job.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm tốt công việc.
Our dog buried the bones in the yard.	Con chó của chúng tôi chôn xương trong sân.
I know Tom is generous.	Tôi biết Tom rất hào phóng.
Tom told me he could get what we wanted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể có được những gì chúng tôi muốn.
Tom doesn't think Mary will be in Boston next winter.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ ở Boston vào mùa đông tới.
This has nothing to do with me.	Điều này không liên quan đến tôi.
Tom postponed the party.	Tom đã hoãn bữa tiệc.
Is Tom a car wash?	Tom có ​​phải là người rửa xe không?
I'm sure Tom knows why we're here.	Tôi chắc rằng Tom biết tại sao chúng tôi ở đây.
I don't have any friends to help me.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào để giúp tôi.
Tom was never understood.	Tom không bao giờ được hiểu.
What happened to Tom on October 20?	Điều gì đã xảy ra với Tom vào ngày 20 tháng 10?
Can you describe the procedure?	Bạn có thể mô tả những thủ tục?
I am talking to my sister.	Tôi đang nói chuyện với em gái tôi.
Tom did not want to discourage Mary.	Tom không muốn làm Mary nản lòng.
We can't stay here forever.	Chúng ta không thể ở đây mãi mãi.
Tom opened the oven door.	Tom mở cửa lò.
Tom ignored my question.	Tom phớt lờ câu hỏi của tôi.
I really want some cookies.	Tôi thực sự muốn một số bánh quy.
You didn't see Tom today, did you?	Bạn đã không gặp Tom hôm nay, phải không?
Tom said that he wished he could play the banjo as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể chơi banjo giỏi như Mary.
Tom takes the kids to school every morning.	Tom đưa bọn trẻ đến trường vào mỗi buổi sáng.
There is no other way to do this.	Không có cách nào khác để làm điều này.
Tom felt he needed to do something.	Tom cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
I wonder why Tom was lured into doing that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bị dụ làm điều đó.
Tom probably went fishing again.	Tom có ​​lẽ đã đi câu cá một lần nữa.
Mary shows Alice her engagement ring.	Mary cho Alice xem chiếc nhẫn đính hôn của cô ấy.
That's my dad.	Đó là ba tôi.
How did you find out Tom didn't want to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom không muốn làm điều đó?
Tom swore he wouldn't be back soon.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không về sớm.
I didn't do my homework.	Tôi đã không làm bài tập về nhà.
Tom didn't open his mouth.	Tom không mở miệng.
Don't you know that Tom used to work in Australia?	Bạn không biết rằng Tom đã từng làm việc ở Úc?
Tom is celebrating.	Tom đang ăn mừng.
I am building a summer house.	Tôi đang xây một ngôi nhà mùa hè.
A fence separates the garden from the path.	Một hàng rào ngăn cách khu vườn với lối đi.
You will be able to find better things to do with your time.	Bạn sẽ có thể tìm thấy những việc tốt hơn để làm với thời gian của mình.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
I thought you said you wanted Tom to stop doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom ngừng làm điều đó.
Most people don't really believe everything that politicians say.	Hầu hết mọi người không thực sự tin tất cả những gì các chính trị gia nói.
Do you mind telling me why you are here?	Bạn có phiền cho tôi biết tại sao bạn ở đây không?
Did you see the panda?	Bạn có thấy con gấu trúc không?
Tom is very good with animals.	Tom rất tốt với động vật.
These pants don't fit.	Cái quần này không vừa.
Tom is likely to be out.	Tom có ​​khả năng sẽ ra ngoài.
Tom was a little surprised when Mary said yes.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói đồng ý.
Tom also may not have time.	Tom cũng có thể không có thời gian.
I look forward to hearing your thoughts on this matter.	Tôi mong muốn được nghe suy nghĩ của bạn về vấn đề này.
Tom will cry if Mary leaves.	Tom sẽ khóc nếu Mary rời đi.
I didn't see anything suspicious.	Tôi không thấy điều gì đáng ngờ.
You really need a psychologist.	Bạn thực sự cần một bác sĩ tâm lý.
Tom told me he had never been to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
That's Tom's brother.	Đó là em trai của Tom.
It's the biggest dog I've ever seen.	Đó là con chó lớn nhất mà tôi từng thấy.
I want to live in the suburbs of Boston.	Tôi muốn sống ở ngoại ô Boston.
How do I know that you don't work for Tom?	Làm sao tôi biết rằng bạn không làm việc cho Tom?
Tom is desperate to get out of prison.	Tom đang tuyệt vọng ra khỏi tù.
Tom can't come back now.	Tom không thể quay lại bây giờ.
"Can you pass me the salt, please?" 	"Làm ơn chuyển cho tôi muối được không?"
"Here you are."	"Của bạn đây."
I was the one who showed Tom how to make ketchup.	Tôi là người đã chỉ cho Tom cách làm nước sốt cà chua.
Tom has a tree in his backyard.	Tom có ​​một cái cây ở sân sau của anh ấy.
I have seen a koala.	Tôi đã nhìn thấy một con gấu túi.
I know that Tom is stubborn.	Tôi biết rằng Tom rất cứng đầu.
Tom and Mary were best friends for many years.	Tom và Mary là bạn tốt nhất của nhau trong nhiều năm.
I went through Tom's notes.	Tôi đã xem qua các ghi chú của Tom.
Tom has no authority to do that.	Tom không có thẩm quyền để làm điều đó.
I have been accused of being self-righteous.	Tôi đã bị buộc tội là tự đề cao.
Tom left Australia three weeks ago.	Tom đã rời Úc ba tuần trước.
They seem to be at odds.	Họ dường như đang có bất đồng.
I want you to know that I'm here to help if you need me.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn cần tôi.
You can't let Tom have his own way.	Bạn không thể để Tom có ​​cách riêng của mình.
Tom may not be at home today.	Tom có ​​thể không ở nhà hôm nay.
If I can help in any way, I will.	Nếu tôi có thể giúp bằng bất kỳ cách nào, tôi sẽ làm.
It's unbelievable that Tom would do that.	Thật không thể tin được Tom sẽ làm điều đó.
You can take it. 	Bạn có thể lấy nó.
I really don't need it as much as you think.	Tôi thực sự không cần nó nhiều như bạn nghĩ.
I doubt that I will get the chance to do that.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I don't care what you have to say.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì bạn phải nói.
You are a strange individual.	Bạn là một cá nhân kỳ lạ.
Tom is a convicted murderer.	Tom là một kẻ giết người bị kết án.
I don't lie anymore.	Tôi không nói dối nữa.
Tom is the one to blame for the shortage.	Tom là người đáng trách vì sự thiếu hụt.
I think you will be very happy to meet me.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất vui khi gặp tôi.
I'm thinking about doing that.	Tôi đang nghĩ về việc làm điều đó.
Why doesn't anyone tell me anything about it?	Tại sao không ai cho tôi biết bất cứ điều gì về nó?
I don't want any cake.	Tôi không muốn bất kỳ chiếc bánh nào.
Tom said that I looked very sad.	Tom nói rằng tôi trông rất buồn.
Tom says he will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sớm.
I won't hold your hand.	Tôi sẽ không nắm tay bạn.
Do you use heroin or methadone?	Bạn có sử dụng heroin hay methadone không?
It doesn't matter what Tom told me.	Tom đã nói gì với tôi không quan trọng.
Why doesn't someone stop me?	Tại sao ai đó không ngăn cản tôi?
I don't think Tom should eat that much junk food.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
Tom probably thinks I like Mary.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi thích Mary.
Tom brought the banjo.	Tom mang theo banjo.
What is nanotechnology?	Công nghệ nano là gì?
Sweating allows the human body to regulate temperature.	Đổ mồ hôi cho phép cơ thể con người điều chỉnh nhiệt độ.
What are you going to do with it?	Bạn định làm gì với nó?
Tom can be overwhelmed.	Tom có ​​thể bị choáng ngợp.
Tom told me he would be absent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ vắng mặt.
Tom never plans to return to Australia.	Tom không bao giờ có kế hoạch trở lại Úc.
I want to ask Tom why he has never been married.	Tôi muốn hỏi Tom tại sao anh ấy chưa bao giờ kết hôn.
I have not been fired yet.	Tôi vẫn chưa bị sa thải.
Tom won't doubt.	Tom sẽ không nghi ngờ.
Lawyers appealed to the spirit of jury justice.	Luật sư kháng cáo về tinh thần công lý của bồi thẩm đoàn.
What are your other options?	Lựa chọn khác của bạn là gì?
I had to stoop into the room.	Tôi phải khom người đi vào phòng.
What Tom told us the other day was not 100% true.	Những gì Tom nói với chúng tôi ngày hôm trước không phải là sự thật 100%.
Tom exercises at home.	Tom tập thể dục ở nhà.
Tom said that he wished that Mary and I wouldn't go out after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary và tôi sẽ không đi ra ngoài sau khi trời tối.
He was paid $10,000.	Anh ta đã được trả 10.000 đô la.
You don't look tired.	Trông bạn không có vẻ mệt mỏi.
I told Tom I didn't want to go to Australia with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đến Úc với anh ấy.
Tom wants us to go to church.	Tom muốn chúng ta đến nhà thờ.
You have inspired me.	Bạn đã truyền cảm hứng cho tôi.
Tom needs more than three hundred dollars.	Tom cần nhiều hơn ba trăm đô la.
Tom went to a class meeting.	Tom đi họp lớp.
Tom went shopping with the kids.	Tom đã đi mua sắm với bọn trẻ.
Tom says I'm not like my dad.	Tom nói tôi không giống bố.
There are more than 4,000 languages ​​in the world.	Có hơn 4.000 ngôn ngữ trên thế giới.
This is the job you've been waiting for.	Đây là công việc mà bạn đã chờ đợi.
Tom is an otolaryngologist.	Tom là một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng.
It will also help boost the city's economy.	Nó cũng sẽ giúp tăng cường nền kinh tế của thành phố.
Just tell me what Tom wants.	Chỉ cần nói cho tôi biết Tom muốn gì.
Tom has to meet me here.	Tom phải gặp tôi ở đây.
Tom finds a seat.	Tom tìm một chỗ ngồi.
Neither Tom nor Mary have returned from Australia.	Cả Tom và Mary đều không trở về từ Úc.
I am abandoning you.	Tôi đang bỏ rơi bạn.
I'm sure Tom will do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Did you have a good day with Tom?	Bạn đã có một ngày vui vẻ với Tom?
Tom hopes that someone will help.	Tom hy vọng rằng ai đó sẽ giúp đỡ.
Tom is not a good driving instructor.	Tom không phải là một người hướng dẫn lái xe giỏi.
Tom was crucified.	Tom đã bị đóng đinh.
I think Tom is still in Australia.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở Úc.
Tom repaired the broken radio.	Tom đã sửa chữa chiếc radio bị hỏng.
I have heard about it.	Tôi đã nghe nói về nó.
Tom let me leave the room.	Tom để tôi rời khỏi phòng.
It's like you're sawing off the branch on which you're sitting.	Điều đó giống như bạn đang cưa đi cành cây mà bạn đang ngồi.
That's how we should do it.	Đó là cách chúng ta nên làm.
You know that Tom no longer has to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không còn phải làm điều đó nữa, phải không?
Tom is depressed.	Tom chán nản.
Tom is from accounting.	Tom đến từ kế toán.
Tom was just trying to make Mary happy.	Tom chỉ cố gắng làm cho Mary hạnh phúc.
Looks like Tom will start working here.	Có vẻ như Tom sẽ bắt đầu làm việc ở đây.
Tom did not attend Mary's funeral.	Tom không tham dự đám tang của Mary.
I have never gone to soak a skinny person.	Tôi chưa bao giờ đi ngâm người gầy.
Mud clung to his shoes.	Bùn bám vào giày anh.
I have been working here for three weeks.	Tôi đã làm việc ở đây được ba tuần.
I wonder why Tom still lives in that old house.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn sống trong ngôi nhà cũ đó.
Thankfully, Tom didn't mess things up.	Rất may, Tom đã không làm hỏng mọi thứ.
Tom drew that.	Tom đã vẽ cái đó.
Sometimes I wonder what's going on.	Đôi khi tôi tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra.
Why doesn't Tom sleep?	Tại sao Tom không ngủ?
Tom works at a convenience store near my house.	Tom làm việc tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi.
I told myself I wouldn't do this again.	Tôi tự nhủ mình sẽ không làm điều này nữa.
Tom is crazy.	Tom rất điên.
I was thinking you would be called in sick.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ được gọi trong bệnh.
If Tom hadn't helped us, we would never have been able to finish this on time.	Nếu Tom không giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành việc này đúng hạn.
You are a person who likes to look.	Bạn là một người thích nhìn.
I hope Tom is okay.	Tôi hy vọng Tom không sao.
That is something I cannot understand.	Đó là điều mà tôi không thể hiểu được.
Tom started driving.	Tom bắt đầu lái xe.
Tom tried not to look scared.	Tom cố gắng không tỏ ra sợ hãi.
I don't think you hear me.	Tôi không nghĩ rằng bạn nghe thấy tôi.
Tom doesn't need help if he doesn't want to.	Tom không cần giúp nếu anh ấy không muốn.
I allow the two of you to do whatever you think is necessary.	Tôi cho phép hai bạn làm bất cứ điều gì bạn nghĩ là cần thiết.
Tom is being treated at the hospital.	Tom đang được điều trị tại bệnh viện.
There's no reason to wear a beach suit.	Không có lý do gì để mặc một bộ đồ đi biển.
The apple trees will probably start to flower next week.	Những cây táo có thể sẽ bắt đầu ra hoa vào tuần tới.
Tom is the one who won.	Tom là người đã chiến thắng.
I know you don't have an umbrella.	Tôi biết bạn không có ô.
Tom feels really bad about what he did.	Tom cảm thấy thực sự tồi tệ về những gì anh ấy đã làm.
Tom sees Mary exhausted and tells her to go to bed immediately.	Tom thấy Mary kiệt sức và bảo cô ấy đi ngủ ngay.
This will take some time to explain.	Điều này sẽ mất một thời gian để giải thích.
Tom's dog was found unharmed.	Con chó của Tom được tìm thấy không bị thương.
Don't forget your friends.	Đừng quên bạn bè của bạn.
Tom believes he can win.	Tom tin rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I want to go, I just have a cold.	Tôi muốn đi, chỉ là tôi bị cảm.
Tom took the key out of his pocket and opened the door.	Tom lấy chìa khóa trong túi ra và mở cửa.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I think Tom is a good person.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người tốt.
Tom shot himself this morning.	Tom đã tự bắn vào sáng nay.
I know Tom is a really good singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ thực sự giỏi.
Tom knows he should do it alone.	Tom biết anh ấy nên làm điều đó một mình.
I definitely won't go swimming today.	Tôi chắc chắn sẽ không đi bơi hôm nay.
Tom told me he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom forgot.	Tom quên mất.
I can't live in this house anymore.	Tôi không thể sống trong ngôi nhà này nữa.
Tom will look into it.	Tom sẽ xem xét nó.
What did Tom and Mary do here?	Tom và Mary đã làm gì ở đây?
I'm so glad Tom is gone.	Tôi rất vui vì Tom đã ra đi.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Tom usually doesn't stop if the light is yellow.	Tom thường không dừng lại nếu đèn vàng.
Tom wants to learn how to shoot.	Tom muốn học cách bắn.
I interrupted Tom.	Tôi ngắt lời Tom.
Tom is a good player.	Tom là một cầu thủ giỏi.
Tom spends too much time at home. 	Tom dành quá nhiều thời gian ở nhà.
He should go out more.	Anh ấy nên ra ngoài nhiều hơn.
Do I have to take my son to your office, doc?	Tôi có phải đưa con trai tôi đến văn phòng của ông không, bác sĩ?
Tom opened the door softly.	Tom khẽ mở cửa.
Tom says he knows that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể thắng.
I can't find my pants.	Tôi không thể tìm thấy quần của mình.
What is your exercise regimen?	Chế độ tập thể dục của bạn là gì?
I think Tom is going to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đang định làm điều đó.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom is showing signs of severe depression.	Tom đang có dấu hiệu trầm cảm nặng.
Tom says Mary doesn't like to eat out.	Tom nói Mary không thích đi ăn ngoài.
Tom thinks that's a good solution.	Tom nghĩ rằng đó là một giải pháp tốt.
What will you do the day after tomorrow?	Bạn sẽ làm gì vào ngày mốt?
Tom was reading the newspaper in the lobby when I last saw him.	Tom đang đọc báo ở sảnh khi tôi nhìn thấy anh ấy lần cuối.
I will stay a little longer.	Tôi sẽ ở lại lâu hơn một chút.
I don't know where I will live next year.	Tôi không biết mình sẽ sống ở đâu trong năm tới.
Tom says that Mary is his girlfriend.	Tom nói rằng Mary là bạn gái của anh ấy.
Now we are on our way to the airport by car.	Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến sân bay bằng ô tô.
Tom walked out of the store without paying.	Tom bước ra khỏi cửa hàng mà không trả tiền.
Tom is living somewhere else.	Tom đang sống ở một nơi khác.
Do you know any of those students?	Bạn có biết ai trong số những sinh viên đó không?
Tom says Mary is glad she could do it for you.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy có thể làm điều đó cho bạn.
Looks like Tom doesn't plan to stay here long.	Có vẻ như Tom không định ở đây lâu.
Tom still doesn't talk to Mary, does he?	Tom vẫn không nói chuyện với Mary, phải không?
Tom is probably not as smart as you think.	Tom có ​​lẽ không thông minh như bạn nghĩ.
My computer fan makes a lot of noise.	Quạt máy tính của tôi phát ra nhiều tiếng ồn.
Tom asked Mary if John was going to do it alone.	Tom hỏi Mary liệu John có định làm điều đó một mình không.
Tom says he thinks he won't get there until dark.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến đó cho đến khi trời tối.
Tom didn't seem to hesitate to do so.	Tom dường như không do dự khi làm điều đó.
Tom isn't missing, is he?	Tom không mất tích, phải không?
Tom used to work as a florist.	Tom từng làm nghề bán hoa.
Tom knows something that he didn't tell us.	Tom biết điều gì đó mà anh ấy không nói với chúng tôi.
She is great.	Cô ấy thật tuyệt.
Tom jumped into the driver's seat.	Tom nhảy vào ghế tài xế.
What do you think the voter turnout will be today?	Bạn nghĩ số cử tri đi bỏ phiếu hôm nay sẽ như thế nào?
I didn't even know that Tom could do it.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
We eventually realized that we shouldn't have done so.	Cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không nên làm như vậy.
Tom has a nice car and lives in a mansion.	Tom có ​​một chiếc xe hơi đẹp và sống trong một ngôi biệt thự.
Tom knows that you know.	Tom biết rằng bạn biết.
Tom doesn't have Mary's number.	Tom không có số của Mary.
I really like Tom.	Tôi thực sự thích Tom.
You were the one who hugged Tom, weren't you?	Bạn là người đã ôm Tom, phải không?
Tom needs to leave early today.	Hôm nay Tom cần đi sớm.
It is not easy to catch a fish with your hands.	Không dễ để bắt một con cá bằng tay của bạn.
Tom says that Mary is not optimistic.	Tom nói rằng Mary không lạc quan.
I won't do it alone.	Tôi sẽ không làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to see me again.	Tom không muốn gặp lại tôi.
I don't know you shouldn't do that.	Tôi không biết bạn không nên làm điều đó.
Shouldn't Tom be here now?	Không phải lúc này Tom phải ở đây sao?
Tom tried to enter the house.	Tom cố vào nhà.
I will do it that way too.	Tôi cũng sẽ làm theo cách đó.
Where did Tom work?	Tom đã làm việc ở đâu?
I know that Tom is a boy's name and Mary is a girl's name.	Tôi biết rằng Tom là tên con trai và Mary là tên con gái.
A lot of people don't like what we're doing.	Nhiều người không thích những gì chúng tôi đang làm.
You already knew, didn't you?	Bạn đã biết, phải không?
I do not know anything about it.	Tôi không biết gì về nó.
I don't usually do that with Tom.	Tôi không thường làm vậy với Tom.
Did you know that Tom has a house on Park Street?	Bạn có biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park không?
Tom was pretty drunk.	Tom đã say khá nhiều.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
What is this game called?	Trò chơi này được gọi là gì?
What makes you think Tom never did that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó?
I want to be a pilot like my father.	Tôi muốn trở thành một phi công giống như cha tôi.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
Tom gave Mary a dog for her birthday.	Tom đã tặng một con chó cho Mary vào ngày sinh nhật của cô ấy.
I know Tom doesn't know why we can't do it for Mary.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
I miss Tom so much.	Tôi nhớ Tom rất nhiều.
I don't think Tom knows how much money he has in the bank.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
We would never consider publishing something like this.	Chúng tôi sẽ không bao giờ xem xét việc xuất bản một cái gì đó như thế này.
Tom especially likes to go to Italian restaurants.	Tom đặc biệt thích đến các nhà hàng Ý.
You're a very fast swimmer, aren't you?	Bạn là một người bơi rất nhanh, phải không?
That is not entirely correct.	Điều đó không hoàn toàn chính xác.
Tom will graduate from college this year.	Tom sẽ tốt nghiệp đại học năm nay.
Tom says he wants to learn how to speak French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách nói tiếng Pháp.
I know Tom wants to be the last to do it.	Tôi biết Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
It's likely that Tom wouldn't want to do that.	Có khả năng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom may be absent.	Tom có ​​thể vắng mặt.
Tom thinks that Mary lied to him about where she was.	Tom nghĩ rằng Mary đã nói dối anh ta về nơi cô ấy đã ở.
Don't ask questions.	Đừng đặt câu hỏi.
I knew I had to do it before I could go home.	Tôi biết tôi phải làm điều đó trước khi tôi có thể về nhà.
Tom put the pliers back in the toolbox.	Tom lại đặt chiếc kìm vào hộp dụng cụ.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thắng.
I think I'm the only one here who can speak French.	Tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
There are no strings on this guitar.	Không có dây trên cây đàn này.
I know I will learn a lot.	Tôi biết tôi sẽ học được rất nhiều điều.
Tom didn't tell us why he was so busy.	Tom đã không cho chúng tôi biết tại sao anh ấy lại bận rộn như vậy.
I think you will know everyone in the party.	Tôi nghĩ bạn sẽ biết tất cả mọi người trong bữa tiệc.
Tom only listens to punk rock music.	Tom chỉ nghe nhạc punk rock.
She almost froze to death in the snow.	Cô gần như chết cóng trong tuyết.
I don't think you're stupid.	Tôi không nghĩ rằng bạn ngu ngốc.
Tom wants me to sit down and relax.	Tom muốn tôi ngồi xuống và thư giãn.
How do you know someone hasn't found it yet?	Làm sao bạn biết ai đó vẫn chưa tìm thấy nó?
I have to change a string on the guitar.	Tôi phải thay đổi một dây trên cây đàn guitar.
Tom says he still hasn't decided what to do.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Don't believe everything Tom tells you.	Đừng tin tất cả những gì Tom nói với bạn.
I will give you one last chance.	Tôi sẽ cho bạn một cơ hội cuối cùng.
I ate cereal for breakfast.	Tôi đã ăn ngũ cốc cho bữa sáng.
I want you to know that I'm available to help you do that if you want me to.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẵn sàng giúp bạn làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
Are you afraid that you will not win?	Bạn có sợ rằng bạn sẽ không giành chiến thắng?
All this has been known for a long time.	Tất cả điều này đã được biết đến trong một thời gian dài.
That offer expired three months ago.	Đề nghị đó đã hết hạn cách đây ba tháng.
Barcodes have made getting through the checkout process much faster.	Mã vạch đã làm cho việc vượt qua quá trình thanh toán nhanh hơn nhiều.
We have three goats.	Chúng tôi có ba con dê.
Tom doesn't seem very well.	Tom có ​​vẻ không khỏe lắm.
I can't believe Tom would say such hateful things about Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom lại nói những điều đáng ghét như vậy về Mary.
I will give you the answer tomorrow.	Tôi sẽ cho bạn câu trả lời vào ngày mai.
I think what Tom has done is great.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom đã làm là tuyệt vời.
Tom was asked what to do.	Tom đã được yêu cầu phải làm gì.
How many times did Tom do that?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom was arrested earlier this year.	Tom đã bị bắt vào đầu năm nay.
Just because you can, doesn't mean you should.	Chỉ vì bạn có thể làm được, không có nghĩa là bạn nên làm.
Tom told Mary what he wanted her to do.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
Tom is a gambler.	Tom là một con bạc.
Meet at 2:30.	Gặp nhau lúc 2:30.
Tom promised me he'd be here by 2:30.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
He became a sailor.	Anh ấy đã trở thành một thủy thủ.
Why don't Tom and Mary want to go to Australia?	Tại sao Tom và Mary không muốn đến Úc?
I didn't realize I made a mistake.	Tôi không nhận ra mình đã mắc sai lầm.
I was ashamed of his rudeness.	Tôi thấy xấu hổ vì sự thô lỗ của anh ta.
President Barack Obama hailed Poland as an example of aspirational democracies in the Middle East and elsewhere.	Tổng thống Barack Obama ca ngợi Ba Lan là một điển hình cho các nền dân chủ đầy khát vọng ở Trung Đông và các nơi khác.
I know that it is very difficult for anyone to help me.	Tôi biết rằng rất khó có ai có thể giúp tôi.
I cannot go back.	Tôi không thể quay lại.
To get the job done, you'll have to take risks.	Để hoàn thành công việc, bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro.
There's nothing left for me here.	Không còn gì cho tôi ở đây.
The kettle began to hiss.	Ấm đun nước bắt đầu rít.
Tom says he doesn't earn much.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều.
I have started a new blog. 	Tôi đã bắt đầu một blog mới.
I will do my best to keep it going.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho nó tiếp tục.
I'm sure Tom doesn't want to be punished.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn bị trừng phạt.
Tom says that he dreams about Mary every night.	Tom nói rằng anh ấy mơ về Mary mỗi đêm.
You can stay in Boston for as long as you like.	Bạn có thể ở lại Boston bao lâu tùy thích.
Politeness is typical of the Japanese.	Phong thái lịch sự là đặc trưng của người Nhật.
I didn't keep any secrets from you.	Tôi đã không giữ bất kỳ bí mật với bạn.
Anyone going to eat this crab?	Có ai định ăn cua này không?
They don't know what they're missing.	Họ không biết họ đang thiếu cái gì.
Tom asked Mary what she thought of the way John behaved.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy nghĩ gì về cách mà John đã cư xử.
I don't say that.	Tôi không nói điều đó.
What did Tom do in Boston last week?	Tom đã làm gì ở Boston tuần trước?
Tom was drunk that night.	Tom đã say vào đêm hôm đó.
I never thought he loved me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy yêu tôi.
This is the book you were looking for, right?	Đây là cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm, phải không?
Tom is obsessed with martyrdom.	Tom bị ám ảnh bởi sự tử vì đạo.
Tom was too tired to walk.	Tom mệt đến mức không thể đi được.
I will try to change Tom's mind.	Tôi sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của Tom.
Has Tom been notified yet?	Tom đã được thông báo chưa?
Let's address the second question first.	Hãy giải quyết câu hỏi thứ hai trước.
I doubt that I can let Tom go swimming.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể cho Tom đi bơi.
Tom has no time for self-pity.	Tom không có thời gian để tự thương hại.
Tom asked us to leave immediately.	Tom yêu cầu chúng tôi rời đi ngay lập tức.
Don't make me sing.	Đừng bắt tôi hát.
Tom probably doesn't even know how old Mary is.	Tom có ​​lẽ thậm chí không biết Mary bao nhiêu tuổi.
Tom denied he broke the window.	Tom phủ nhận anh ta đã làm vỡ cửa sổ.
Tom said I shouldn't have told Mary about it.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary về điều đó.
Tom will return to Australia this summer.	Tom sẽ trở lại Úc vào mùa hè này.
I'll see if Tom is hungry.	Tôi sẽ xem Tom có ​​đói không.
Tom says he needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom has been awarded a lucrative contract.	Tom đã được trao một hợp đồng béo bở.
I baked some muffins.	Tôi nướng một số bánh nướng xốp.
I never said I wouldn't do it.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I just hate seeing Tom cry.	Tôi chỉ ghét thấy Tom khóc.
Tom may have woken up.	Tom có ​​thể đã tỉnh.
Tom was quite annoyed.	Tom khá khó chịu.
What is the price of this radio?	Giá của chiếc radio này là bao nhiêu?
Tom and Mary are both high school students, right?	Tom và Mary đều là học sinh trung học, phải không?
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
I'm pretty sure Tom doesn't drink beer.	Tôi khá chắc rằng Tom không uống bia.
Tom, rest.	Tom, nghỉ ngơi đi.
Tom said he wanted a second opinion.	Tom nói rằng anh ấy muốn có ý kiến ​​thứ hai.
Tom said he didn't have any classes today.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ lớp học nào hôm nay.
I don't like him because he's as cunning as a fox.	Tôi không thích anh ta vì anh ta ranh mãnh như một con cáo.
I know you will do what is necessary.	Tôi biết bạn sẽ làm những gì cần thiết.
I was on a strict diet.	Tôi đã ăn kiêng nghiêm ngặt.
Guinea pigs can die from loneliness.	Chuột lang có thể chết vì cô đơn.
I'm sick of hypocrisy.	Tôi phát ốm vì thói đạo đức giả.
My university has dormitories.	Trường đại học của tôi có ký túc xá.
I didn't know you had hay fever.	Tôi không biết bạn bị sốt cỏ khô.
At first, Tom didn't seem scared.	Lúc đầu, Tom không có vẻ sợ hãi.
Tom said Mary does it often.	Tom cho biết Mary thường xuyên làm điều đó.
I haven't told anyone about us.	Tôi chưa nói với ai về chúng tôi.
This town has strange traditions.	Thị trấn này có những truyền thống kỳ lạ.
Today is a historic day.	Hôm nay là một ngày lịch sử.
I was so hungry that I could eat a horse.	Tôi đói đến nỗi tôi có thể ăn một con ngựa.
They had no reason to ask us to leave.	Họ không có lý do gì để yêu cầu chúng tôi rời đi.
What makes you think Tom will be late?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ đến muộn?
Tom has planted some flower seeds in his garden.	Tom đã trồng một số hạt giống hoa trong vườn của mình.
I speak French just like anyone else here.	Tôi nói tiếng Pháp cũng như bất kỳ ai khác ở đây.
Tom said Mary knew that John might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không phải làm điều đó một mình.
I'm not as lazy as you think.	Tôi không lười biếng như bạn nghĩ đâu.
Tom looks like he's having a good time.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom said he was told not to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Judging from what he told me, his mind seemed to have been decided.	Đánh giá những gì anh ấy nói với tôi, tâm trí anh ấy dường như đã được quyết định.
One hundred and sixteen people died as a result of a bombing in Pakistan.	Một trăm mười sáu người chết do một vụ đánh bom ở Pakistan.
I have not visited Australia.	Tôi đã không đến thăm Úc.
Everyone is having a great time.	Mọi người đang có một thời gian tuyệt vời.
Tom never really loved Mary.	Tom chưa bao giờ thực sự yêu Mary.
I have 13 cats.	Tôi có 13 con mèo.
I think that's about to change.	Tôi nghĩ điều đó sắp thay đổi.
I'm not as smart as you think.	Tôi không thông minh như bạn nghĩ.
According to experts, that is not likely to happen.	Theo các chuyên gia, điều đó không có khả năng xảy ra.
The car drove past the farm.	Xe chạy ngang qua trang trại.
Tom came to America as a stowaway.	Tom đến Mỹ với tư cách là người trốn theo tàu.
Interestingly, that's exactly what happened.	Thật thú vị, đó chính xác là những gì đã xảy ra.
That is no surprise.	Điều đó không có gì ngạc nhiên.
Tom seems very motivated to do it.	Tom dường như rất có động lực để làm điều đó.
I think Tom is dying to do it.	Tôi nghĩ Tom đang chết để làm điều đó.
I think he won't come.	Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến.
Tom is doing it now, right?	Tom đang làm điều đó bây giờ, phải không?
Tom and Mary both have homes in Boston.	Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
The wetness of the weather is bad for my health.	Sự ẩm ướt của thời tiết có hại cho sức khỏe của tôi.
I don't know what Tom knows.	Tôi không biết Tom biết gì.
I'm sure you'll get the job done.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm được việc.
Everyone here except Tom has lived in Boston.	Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tom đều đã sống ở Boston.
Tom lit the match.	Tom châm lửa cho que diêm.
Don't forget that Tom broke his leg.	Đừng quên rằng Tom bị gãy chân.
I suggest you find a new line of work.	Tôi đề nghị bạn tìm một dòng công việc mới.
The church's bell tower is beginning to crumble with age.	Tháp chuông của nhà thờ đang bắt đầu đổ nát theo tuổi tác.
It's not as interesting as I thought it would be.	Nó không thú vị như tôi nghĩ.
Tom probably won't remember.	Tom có ​​thể sẽ không nhớ.
Now the fire is burning brightly.	Bây giờ ngọn lửa đang cháy rực rỡ.
Call Tom soon.	Gọi cho Tom sớm.
Tom is not too tired to study.	Tom không quá mệt để học.
We must continue to learn as long as we live.	Chúng ta phải tiếp tục học cho đến khi nào chúng ta còn sống.
Tom gave Mary back the dictionary.	Tom đã trả lại cho Mary cuốn từ điển.
I don't like being at home alone.	Tôi không thích ở nhà một mình.
Tom has finally achieved what he set out to be.	Tom cuối cùng đã đạt được những gì anh ấy đặt ra.
Tom says I sound unconvincing.	Tom nói rằng tôi nghe có vẻ không thuyết phục.
Tom started to get confused.	Tom bắt đầu bối rối.
Tom won't eat anything I give him.	Tom sẽ không ăn bất cứ thứ gì tôi đưa cho anh ấy.
I don't like being pushed.	Tôi không thích bị thúc ép.
I thought I didn't do it well.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm điều đó không tốt.
We're trying to help Tom.	Chúng tôi đang cố gắng giúp Tom.
Tom is too confident.	Tom quá tự tin.
Tom is one of our old customers.	Tom là một trong những khách hàng cũ của chúng tôi.
The letter Tom received said that he should return home as soon as possible.	Bức thư Tom nhận được nói rằng anh ấy nên trở về nhà càng sớm càng tốt.
I imagined my first kiss would be more romantic.	Tôi đã tưởng tượng nụ hôn đầu của mình sẽ lãng mạn hơn.
I have some ideas on how to solve this problem.	Tôi có một số ý tưởng về cách giải quyết vấn đề này.
President Moi resigned in December 2002 following fair and peaceful elections.	Tổng thống Moi từ chức vào tháng 12 năm 2002 sau cuộc bầu cử công bằng và hòa bình.
Tom can't eat.	Tom không thể ăn.
Tom looked at Mary reproachfully.	Tom nhìn Mary đầy trách móc.
Tom often drinks beer at parties.	Tom thường uống bia trong các bữa tiệc.
I don't think it works like that.	Tôi không nghĩ rằng nó hoạt động như vậy.
I'm the only one who likes to do that.	Tôi là người duy nhất thích làm điều đó.
I definitely don't need to do that.	Tôi chắc chắn không cần phải làm điều đó.
This is clearly the worst meal I have ever had.	Đây rõ ràng là bữa ăn tồi tệ nhất mà tôi từng có.
Do you think you can do it in less than three hours?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ?
What you are looking for is right here.	Những gì bạn đang tìm kiếm ở ngay đây.
I was just about to do the same thing.	Tôi vừa định làm điều tương tự.
Tom says he hopes to get home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng về đến nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
Do you really think I'm the one who should help Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người nên giúp Tom không?
Tom's eyes widened.	Tom mở to mắt.
I'm not sure I'm ready to do this.	Tôi không chắc rằng tôi đã sẵn sàng để làm điều này.
Tom won't be allowed to do that.	Tom sẽ không được phép làm điều đó.
You are probably the only one who can carry this bag.	Bạn có lẽ là người duy nhất có thể mang chiếc túi này.
I don't think I belong here.	Tôi không nghĩ rằng tôi thuộc về nơi đây.
The more I think about it, the more depressed I get.	Càng nghĩ về điều đó, tôi càng chán nản.
I have already checked out.	Tôi đã trả phòng rồi.
Does Tom think I'm in Australia?	Tom có ​​nghĩ rằng tôi đang ở Úc không?
I have something to tell you about Tom.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn về Tom.
I have been told that honey is good for you.	Tôi đã được nói rằng mật ong tốt cho bạn.
Tom and John look very similar.	Tom và John trông rất giống nhau.
Tom likes apple juice.	Tom thích nước ép táo.
I'm almost unlucky.	Tôi gần như đen đủi.
Tom would probably be tempted to do that.	Tom có ​​thể sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom quickly got into the car.	Tom nhanh chóng lên xe.
How long will you stay in Australia?	Bạn sẽ ở lại Úc bao nhiêu thời gian?
Tom looks tired, doesn't he?	Tom có ​​vẻ mệt mỏi, phải không?
I am determined to never give in to temptation.	Tôi quyết tâm không bao giờ nhường bước trước cám dỗ.
How many people in this room do you think know Tom's last name?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người trong phòng này biết họ của Tom?
Tom is now ready to talk.	Tom bây giờ đã sẵn sàng để nói chuyện.
You didn't tell me you lived in my neighborhood.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn sống trong khu phố của tôi.
Tom glanced at his watch and got up to leave.	Tom liếc nhìn đồng hồ và đứng dậy rời đi.
I'm just asking because I think you'll know.	Tôi chỉ hỏi vì tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết.
Tom was arrested on his birthday.	Tom bị bắt vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Tom never cheats.	Tom không bao giờ gian lận.
Tom was not very pleased with the result.	Tom không hài lòng lắm với kết quả.
I will not forget what you have done for us as long as I live.	Tôi sẽ không quên những gì bạn đã làm cho chúng tôi miễn là tôi còn sống.
These are the tools you need to get the job done.	Đây là những công cụ bạn cần để thực hiện công việc.
Why does Tom live in Australia?	Tại sao Tom lại sống ở Úc?
Just because I'm a wolf, everyone thinks I'm the bad guy.	Chỉ vì tôi là một con sói, mọi người đều cho rằng tôi là kẻ xấu.
I prayed all morning.	Tôi đã cầu nguyện suốt buổi sáng.
I have been a coal miner for thirty years.	Tôi đã là một công nhân khai thác than trong ba mươi năm.
We have an arrangement.	Chúng tôi đã có một sự sắp xếp.
That's all we can hope for at this point.	Đó là tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng vào thời điểm này.
Tom was driving over the speed limit when the accident happened.	Tom đã lái xe vượt quá tốc độ cho phép khi vụ tai nạn xảy ra.
Tom told me that he thought Mary was still a high school student.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn còn là một học sinh trung học.
Tom told me that he wanted to buy a necklace for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một chiếc vòng cổ cho Mary.
I'm still the same person I was before.	Tôi vẫn là con người của trước đây.
I sat behind a very tall man in the theater.	Tôi ngồi sau một người đàn ông rất cao trong rạp hát.
I don't fear that easily.	Tôi không sợ điều đó một cách dễ dàng.
Did you see Tom get on the train?	Bạn có thấy Tom lên tàu không?
I sat down across from Tom.	Tôi ngồi xuống đối diện với Tom.
I agree with you.	Tôi đồng ý với bạn.
Tom isn't the only one here who can speak French.	Tom không phải là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom is a compulsive hoarder.	Tom là một người tích trữ bắt buộc.
We left Boston at 2:30 pm.	Chúng tôi rời Boston lúc 2:30 chiều.
Tom says he will do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom's wife died in a traffic accident.	Vợ của Tom chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Cut Tom's hair.	Cắt tóc cho Tom.
The Great Depression began in 1929 and ended in the 1930s.	Cuộc Đại suy thoái bắt đầu vào năm 1929 và kết thúc vào những năm 1930.
Tom is the one I want.	Tom là người tôi muốn.
Tom is shopping.	Tom đang mua đồ.
That's the same way Tom does it.	Đó cũng giống như cách Tom làm điều đó.
It's only a matter of time before we have to do this again.	Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng ta phải làm lại việc này.
The plum trees are in bloom.	Những cây mai đang nở rộ.
Tom couldn't stand Mary.	Tom không thể chịu được Mary.
It is about thirty yards in diameter.	Nó có đường kính khoảng ba mươi thước.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó một lần nữa.
You want answers to questions you shouldn't be asking.	Bạn muốn có câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn không nên hỏi.
The express train starts at six and arrives in Tokyo at nine.	Chuyến tàu tốc hành bắt đầu lúc sáu giờ và đến Tokyo lúc chín giờ.
I am faster than you.	Tôi nhanh hơn bạn.
Tom was hanging around on the roof, fixing the chimney.	Tom đang loanh quanh trên mái nhà, sửa chữa ống khói.
Tom likes to talk about basketball.	Tom thích nói về bóng rổ.
I decided to wait.	Tôi đã quyết định chờ đợi.
Tom did not make his intentions clear.	Tom không nói rõ ý định của mình.
Tom will be executed at midnight.	Tom sẽ bị hành quyết lúc nửa đêm.
What happens when they find out what we did?	Điều gì sẽ xảy ra khi họ phát hiện ra chúng ta đã làm gì?
You're taking a risk, aren't you?	Bạn đang mạo hiểm, phải không?
Tom is a fun person to be around.	Tom là một người vui vẻ khi ở bên.
Something is wrong with Tom.	Có gì đó không ổn với Tom.
I'm not safe here.	Tôi không an toàn ở đây.
Tom will be there too.	Tom cũng sẽ ở đó.
He flatly refused my offer.	Anh ấy từ chối lời đề nghị của tôi một cách thẳng thừng.
Tom will follow.	Tom sẽ làm theo.
The names are arranged in alphabetical order.	Các tên được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
I could hear Tom and Mary shouting at each other.	Tôi có thể nghe thấy Tom và Mary hét vào mặt nhau.
Does Tom play football?	Tom có ​​chơi bóng đá không?
Tom seems to need to go to the bathroom.	Tom dường như cần đi vệ sinh.
Is it true that you don't want to marry Tom anymore?	Có thật là bạn không muốn kết hôn với Tom nữa không?
I know it sounds crazy, but you have to believe me.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ điên rồ, nhưng bạn phải tin tôi.
I was in Australia in 2013.	Tôi đã ở Úc vào năm 2013.
Tom needs to go home alone.	Tom cần phải về nhà một mình.
I think you will be surprised.	Tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên.
Tom seems like an easy-going guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai dễ gần.
Tom didn't stop talking.	Tom không ngừng nói.
Tom said Mary knew he might have to do it.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
Oil is extracted from olives.	Dầu được chiết xuất từ ​​ô liu.
I was surprised when Tom told me you don't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng bạn không cần phải làm vậy.
Tom took care of our dog while we were in Boston.	Tom đã chăm sóc con chó của chúng tôi khi chúng tôi ở Boston.
I would stop doing it if Tom asked me to.	Tôi sẽ ngừng làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
Can you give me a few minutes alone with Tom?	Bạn có thể cho tôi vài phút một mình với Tom không?
Tom noticed a drunk man lying on the street.	Tom nhận thấy một người say rượu nằm trên đường phố.
This chair is made from recycled materials.	Chiếc ghế này được làm từ vật liệu tái chế.
Tom thought Mary wouldn't be scared by that.	Tom nghĩ Mary sẽ không sợ hãi vì điều đó.
Tom is extremely careless.	Tom cực kỳ bất cẩn.
Tom is working on a new novel.	Tom đang làm một cuốn tiểu thuyết mới.
You are a role model for me.	Bạn là một hình mẫu cho tôi.
Mary plays an old woman in the play.	Mary đóng vai một bà già trong vở kịch.
Tom is not optimistic, but Mary is.	Tom không lạc quan, nhưng Mary thì có.
Tom suggested we cancel the meeting.	Tom đề nghị chúng ta hủy cuộc họp.
I don't know anything about building walls.	Tôi không biết gì về việc xây tường.
Tom is willing.	Tom sẵn lòng.
We better hurry back.	Tốt hơn chúng ta nên nhanh chóng quay lại.
I didn't know Tom would let Mary do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình.
I don't think Tom was downstairs.	Tôi không nghĩ Tom đã ở dưới nhà.
I think you will come last night.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến vào đêm qua.
Tom will be silent when he does that.	Tom sẽ im lặng khi làm điều đó.
Don't you know that Tom is younger than Mary?	Bạn không biết rằng Tom trẻ hơn Mary sao?
Tom is sleeping in his car.	Tom đang ngủ trong xe của anh ấy.
I have to leave it at school.	Tôi phải để nó ở trường.
Where can I get some ice for my knee?	Tôi có thể lấy một ít đá chườm đầu gối ở đâu?
I know I might not have to do that to Tom.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó với Tom.
Tom is an organic farmer.	Tom là một nông dân hữu cơ.
Tom has been to Boston many times.	Tom đã đến Boston nhiều lần.
I think you should let Tom know that you don't have to.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm như vậy.
He worked hard to keep Kansas at peace.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để giữ cho Kansas yên bình.
Did you know Tom is Mary's brother?	Bạn có biết Tom là anh trai của Mary không?
Tom was injured in the explosion.	Tom bị thương trong vụ nổ.
I did not do anything.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì.
I don't think Tom is divorced.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ly hôn.
I hope Tom cares.	Tôi hy vọng Tom quan tâm.
Let's hope that's true.	Hãy hy vọng rằng đó là sự thật.
Tom sat on the arm of the couch.	Tom ngồi trên tay của chiếc ghế dài.
I'm sure Tom said he was intending to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nói rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
I am talking to one of my students.	Tôi đang nói chuyện với một trong những sinh viên của tôi.
Tom will probably be the last to do it.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Did you talk to Tom today?	Bạn đã nói chuyện với Tom hôm nay?
Tom can't do whatever he has to do.	Tom không thể làm bất cứ điều gì anh ấy phải làm.
I'm sure he won the speech contest.	Tôi chắc chắn về việc anh ấy chiến thắng trong cuộc thi diễn thuyết.
Tom is cutting off the head of a fish.	Tom đang chặt đầu cá.
This is verifiable.	Điều này có thể kiểm chứng được.
I looked Tom in the eye.	Tôi nhìn vào mắt Tom.
Tom says he plans to return to Australia for Christmas.	Tom nói rằng anh ấy dự định trở lại Úc vào dịp Giáng sinh.
We carry a map in case we get lost.	Chúng tôi mang theo một tấm bản đồ để phòng trường hợp chúng tôi bị lạc.
Here is a message for you.	Đây là một tin nhắn cho bạn.
That soup is really delicious, isn't it?	Món canh đó thật sự rất ngon, phải không?
I work in a children's clinic.	Tôi làm việc trong một phòng khám dành cho trẻ em.
I would buy a bigger TV if I had room for it.	Tôi sẽ mua một chiếc TV lớn hơn nếu tôi có chỗ cho nó.
If you drink this, you will feel better.	Nếu bạn uống thứ này, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
I think Tom is done.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hoàn thành.
Tom thought that Mary would do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom has to stay in bed.	Tom phải ở trên giường.
Tom asks Mary to turn off the light.	Tom yêu cầu Mary tắt đèn.
Tom doesn't want to be caught.	Tom không muốn bị bắt.
Haven't you registered yet?	Bạn chưa đăng ký à?
Didn't you know that Tom lived in Australia for a long time?	Bạn không biết rằng Tom đã sống ở Úc trong một thời gian dài?
I know that Tom is a taxi driver.	Tôi biết rằng Tom là một tài xế taxi.
Tom likes horses.	Tom thích ngựa.
Tom thinks the world is getting worse all the time.	Tom nghĩ rằng thế giới đang trở nên tồi tệ hơn mọi lúc.
Did you know Tom is going swimming tomorrow?	Bạn có biết Tom định đi bơi vào ngày mai không?
Everyone has to follow the rules. 	Mọi người phải tuân theo các quy tắc.
Those who do not will be punished.	Ai không sẽ bị trừng phạt.
Electrons revolve around the nucleus of an atom.	Electron quay quanh hạt nhân của nguyên tử.
Tom ran out of the kitchen.	Tom chạy ra khỏi bếp.
I don't think you can beat me.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể đánh bại tôi.
Who told Tom?	Ai đã nói với Tom?
I'm tired of people like you.	Tôi mệt mỏi với những người như bạn.
Tom is reliable.	Tom là đáng tin cậy.
Neither Tom nor Mary did anything disrespectful.	Cả Tom và Mary đều không làm điều gì thiếu tôn trọng.
Tom was a little disappointed.	Tom hơi thất vọng.
We'll see Tom later.	Chúng ta sẽ gặp Tom sau.
I don't want to go out.	Tôi không muốn đi ra ngoài.
I won't do it that way.	Tôi sẽ không làm theo cách đó.
I know Tom knows I need to do it.	Tôi biết Tom biết tôi cần phải làm điều đó.
Tom and Mary are busy.	Tom và Mary đang bận.
Tom and Mary live on a farm and have three children.	Tom và Mary sống trong một trang trại và có ba người con.
Tom changed his plans again.	Tom đã thay đổi kế hoạch của mình một lần nữa.
Do you really think it's that bad?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó tệ như vậy?
Tom could have saved Mary.	Tom có ​​thể đã cứu Mary.
Tom is respected by all of us.	Tom được tất cả chúng ta tôn trọng.
I copied a passage from the book into my notebook.	Tôi chép một đoạn văn từ cuốn sách vào sổ tay của mình.
How much does the average Canadian earn?	Một người Canada trung bình kiếm được bao nhiêu?
Right now, I'm very angry.	Ngay bây giờ, tôi rất tức giận.
Does Tom know?	Tom có ​​biết không?
The message read: "Danger! 10,000 VOLTS."	Thông báo có nội dung: "Nguy hiểm! 10.000 VOLTS."
We hardly have time to do everything that has to be done.	Chúng tôi hầu như không có thời gian để làm mọi thứ phải làm.
You don't need to know where I'm going.	Bạn không cần biết tôi đang đi đâu.
Tom was supposed to teach in French.	Tom được cho là sẽ dạy bằng tiếng Pháp.
Tomorrow is a day off and I don't have to work.	Ngày mai là ngày nghỉ và tôi không phải làm việc.
If it rains tomorrow, I won't go to the meeting.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không đi họp.
He won't even lift a finger.	Anh ấy thậm chí sẽ không nhấc một ngón tay.
Tom denies he paid the ransom.	Tom phủ nhận việc anh ta trả tiền chuộc.
I want to talk to Tom about that.	Tôi muốn nói chuyện với Tom về điều đó.
Tell Tom that you want to go with him.	Nói với Tom rằng bạn muốn đi cùng anh ấy.
Tom does the best he can.	Tom làm tốt nhất có thể.
I didn't know that Tom knew French.	Tôi không biết rằng Tom biết tiếng Pháp.
Every effort is being made to determine what happened to the ill-fated plane.	Mọi nỗ lực đang được thực hiện để xác định điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số.
My cell phone battery is dead.	Pin điện thoại di động của tôi đã hết.
Tom changed jobs to earn more money.	Tom đã thay đổi công việc để kiếm được nhiều tiền hơn.
I've wanted to go there for a long time.	Tôi đã muốn đến đó từ rất lâu rồi.
Tom takes his pet dog to the vet.	Tom đưa chú cún cưng của mình đến bác sĩ thú y.
Tom says he has never taught French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ dạy tiếng Pháp.
We don't need to do this.	Chúng tôi không cần phải làm điều này.
A lot of people don't realize how easy it is to do it.	Rất nhiều người không nhận ra rằng làm điều đó dễ dàng như thế nào.
You smell of cigarette smoke.	Bạn có mùi khói thuốc lá.
We heard that Tom did it.	Chúng tôi nghe nói rằng Tom đã làm điều đó.
The plum blossoms are at their prettiest this week.	Những bông hoa mận đang ở mức đẹp nhất trong tuần này.
Don't scare the kids.	Đừng làm lũ trẻ sợ hãi.
We don't have all day, Tom.	Chúng ta không có cả ngày, Tom.
Tom has been our customer for a long time.	Tom đã là khách hàng của chúng tôi trong một thời gian dài.
Tom claims that he has seen a UFO.	Tom tuyên bố rằng anh đã nhìn thấy một UFO.
That's what Tom used to say.	Tom thường nói như vậy.
This is my first time going to Boston.	Đây là lần đầu tiên tôi đến Boston.
I think Mary's dress is too tight.	Tôi nghĩ chiếc váy của Mary quá chật.
I know that Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết rằng Tom cũng trạc tuổi Mary.
My son can count to a hundred now.	Con trai tôi có thể đếm đến một trăm bây giờ.
There is a bus here.	Có một chiếc xe buýt ở đây.
Tom says he feels like an outcast.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ.
Tom is too busy to help me with that.	Tom quá bận để giúp tôi làm việc đó.
Tom left Australia a few days after Christmas.	Tom rời Úc vài ngày sau lễ Giáng sinh.
His old company gave him the shaft. 	Công ty cũ của anh ấy đã cho anh ấy cái trục.
But I admire the way he turns bad luck into good and does even better with his own business.	Nhưng tôi ngưỡng mộ cách anh ấy biến vận rủi thành điều tốt và thậm chí còn làm tốt hơn với công việc kinh doanh của chính mình.
It doesn't look promising.	Nó không có vẻ hứa hẹn.
Tom claims that he has been abducted by aliens.	Tom tuyên bố rằng anh ta đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh.
I suspect that Tom and Mary were surprised.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rất ngạc nhiên.
We participated in the races.	Chúng tôi đã tham gia các cuộc đua.
Right now Tom isn't really interested in dating anyone.	Hiện tại Tom không thực sự quan tâm đến việc hẹn hò với bất kỳ ai.
I thought you said you were willing to help us find Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng giúp chúng tôi tìm Tom.
You can use these tools anytime you want.	Bạn có thể sử dụng những công cụ này bất cứ lúc nào bạn muốn.
I borrowed Tom's umbrella.	Tôi đã mượn ô của Tom.
Tom and Mary both know you're not a good swimmer.	Tom và Mary đều biết bạn bơi không giỏi.
I don't know that I don't need to do that.	Tôi không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom didn't poison anyone.	Tom không đầu độc ai cả.
The controversial proposal sparked a fierce war of words between the two opposing sides.	Đề xuất gây tranh cãi đã gây ra một cuộc khẩu chiến dữ dội giữa hai bên đối lập.
I didn't even know Tom could play volleyball.	Tôi thậm chí còn không biết Tom có ​​thể chơi bóng chuyền.
That sets the alarm.	Điều đó đặt ra chuông báo thức.
I feel a bit sleepy.	Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.
No refund will be given.	Không hoàn lại tiền sẽ được đưa ra.
He is the perfect man for you.	Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo dành cho bạn.
We didn't know that was going to happen.	Chúng tôi không biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
There are several ways we can attack this problem.	Có một số cách chúng tôi có thể tấn công vấn đề này.
The salesman said, "How can I help you, sir?"	Người bán hàng nói, "Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông?"
I cannot change my schedule.	Tôi không thể thay đổi lịch trình của mình.
It is not easy to find the way to the park.	Không dễ để tìm đường đến công viên.
Tom says he won't be in Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
Tom did the same thing as me.	Tom đã làm điều tương tự như tôi.
Why don't we take the stairs?	Tại sao chúng ta không đi cầu thang?
We don't have time to argue.	Chúng ta không có thời gian để tranh luận.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh không biết Mary định ở đâu.
I apologize sir.	Tôi xin lỗi thưa ngài.
Tom asked us if we wanted to do it with Mary.	Tom hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có muốn làm điều đó với Mary không.
I was supposed to be a teacher.	Tôi đáng lẽ phải trở thành một giáo viên.
Everyone except Tom seems to be having fun.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom dường như đang vui vẻ.
The cake is ready to come out of the oven.	Bánh đã sẵn sàng để ra khỏi lò.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary đã không làm điều đó.
The slightest mistake can lead to a deadly disaster.	Một sai lầm nhỏ nhất có thể dẫn đến một thảm họa chết người.
It takes two hours to get there by bus.	Phải mất hai giờ để đi đến đó bằng xe buýt.
Tom is a very strong swimmer, isn't he?	Tom là một vận động viên bơi lội rất mạnh mẽ, phải không?
I thought you would never come.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ đến.
Tom doesn't look good.	Tom trông không ổn.
I don't think I should do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó với Tom.
Tom didn't give you a hard time, did he?	Tom đã không gây khó khăn cho bạn, phải không?
Tom has been busy all month.	Tom đã bận rộn cả tháng.
Tom doesn't work for anyone.	Tom không làm việc cho bất kỳ ai.
I can't compete with this.	Tôi không thể cạnh tranh với điều này.
I don't think Tom has the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom would probably do it.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Tom is actually a Canadian.	Tom thực sự là một người Canada.
Tom is forgiven.	Tom được tha thứ.
Sort the table in alphabetical order.	Sắp xếp bảng theo thứ tự bảng chữ cái.
I don't think I want to go to college.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn học đại học.
I can't get a job as a teacher.	Tôi không thể nhận được công việc như một giáo viên.
Tom is not taller than me.	Tom không cao hơn tôi.
Tom told Mary that I was very shy.	Tom nói với Mary rằng tôi rất nhút nhát.
Tom loves to tease Mary.	Tom thích chọc ghẹo Mary.
I will have some fun.	Tôi sẽ có một số niềm vui.
Tom does things the way Mary tells him to.	Tom làm mọi thứ theo cách Mary bảo anh ấy làm.
Tom needs guidance.	Tom cần hướng dẫn.
I asked Tom not to do it here.	Tôi đã yêu cầu Tom không làm điều đó ở đây.
I know Tom is not much taller than Mary.	Tôi biết Tom không cao hơn Mary nhiều.
I told Tom not to worry.	Tôi đã nói với Tom đừng lo lắng.
Tom walked out the gate.	Tom bước ra cổng.
I am quite satisfied.	Tôi khá hài lòng.
I don't think that can happen.	Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra.
There are a few more questions I would like to ask you.	Có một số câu hỏi nữa tôi muốn hỏi bạn.
The company decided to hire me informally.	Công ty đã quyết định tuyển dụng tôi một cách không chính thức.
Mary is not the type of girl to be alone.	Mary không phải là kiểu con gái chỉ có một mình.
Tom was there that night.	Tom đã ở đó vào đêm hôm đó.
Tom doesn't seem optimistic.	Tom có ​​vẻ không lạc quan.
I will not exchange places with anyone.	Tôi sẽ không trao đổi địa điểm với bất kỳ ai.
I'll call Tom tomorrow and find out the details.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào ngày mai và tìm hiểu chi tiết.
I forgot to tell Tom what time to meet us.	Tôi quên nói với Tom mấy giờ để gặp chúng ta.
I still don't know if we'll go to Boston on Monday.	Tôi vẫn chưa biết liệu chúng tôi sẽ đến Boston vào thứ Hai hay không.
I think it will be easy to do.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm.
This is my son, Tom.	Đây là con trai tôi, Tom.
You're lucky you weren't injured.	Bạn thật may mắn khi không bị thương.
Tom and Mary both have difficulty with math, don't they?	Tom và Mary đều gặp khó khăn với môn toán, phải không?
Tom decided to upload the video he took to YouTube.	Tom quyết định tải đoạn video mà anh ấy đã quay lên YouTube.
Tom needs some wire.	Tom cần một số dây.
Tom knows that he made the right choice.	Tom biết rằng anh ấy đã lựa chọn đúng.
I don't mean you.	Ý tôi không phải là bạn.
It's 8pm now.	Bây giờ là 8 giờ tối.
Tom stayed in Boston for the weekend.	Tom ở lại Boston vào cuối tuần.
The first goal seems achievable.	Mục tiêu đầu tiên dường như có thể đạt được.
Tom abandoned his wife and joined the army.	Tom đã bỏ rơi vợ và gia nhập quân đội.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I didn't mean for this to happen.	Tôi không cố ý để điều này xảy ra.
Tom gave me everything except what I wanted.	Tom đã cho tôi tất cả mọi thứ ngoại trừ những gì tôi muốn.
Tom said that Mary thought she might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
I'll call you next time I'm in Boston.	Tôi sẽ gọi cho bạn vào lần tới khi tôi ở Boston.
Although I was very tired, I did my best.	Dù rất mệt nhưng tôi đã làm hết sức mình.
Tom is not really good with his hands.	Tom không thực sự giỏi với đôi tay của mình.
Tom probably didn't come home until past midnight.	Tom có ​​lẽ đã không về nhà cho đến quá nửa đêm.
There was a lot of traffic on that street.	Có rất nhiều phương tiện giao thông trên con phố đó.
That's not where Tom said.	Đó không phải là nơi mà Tom đã nói.
Where did Mary buy that dress?	Mary mua chiếc váy đó ở đâu?
The older you get, the more you have to worry about your health.	Càng lớn tuổi, bạn càng phải lo lắng cho sức khỏe của mình.
I don't know if this water is drinkable.	Không biết nước này có uống được không.
I bet Tom hates me now.	Tôi cá là bây giờ Tom ghét tôi.
I don't regret my decision.	Tôi không hối hận về quyết định của mình.
We will stop Tom.	Chúng tôi sẽ ngăn Tom.
Tom baked a cake for me.	Tom nướng bánh cho tôi.
I will take care of you.	Tôi sẽ chăm sóc cho bạn.
When I arrived, I was already in the hospital.	Khi tôi đến, tôi đã ở trong bệnh viện.
What is your reason for doing that?	Lý do của bạn để làm điều đó là gì?
Tom ate in a hurry.	Tom ăn vội vàng.
Tom is not in a good mood right now.	Tom không có tâm trạng tốt lúc này.
I don't think Tom knows what time it is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mấy giờ rồi.
Tom helped me choose these shoes.	Tom đã giúp tôi chọn đôi giày này.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
I'm surprised it took you so long.	Tôi ngạc nhiên là bạn đã mất nhiều thời gian như vậy.
I don't know where you live.	Tôi không biết bạn đang sống ở đâu.
Tom hopes Mary will go.	Tom hy vọng Mary sẽ ra đi.
Tom always complains about his wife.	Tom luôn phàn nàn về vợ mình.
What makes you think I can rap?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi có thể rap?
I don't know what Tom's last name is.	Tôi không biết họ của Tom là gì.
Tom has never seen it.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Democracy is the worst form of government, except for all the others that have been tested.	Dân chủ là hình thức chính phủ tồi tệ nhất, ngoại trừ tất cả những hình thức khác đã được thử nghiệm.
Tom is not a double.	Tom không phải là đôi.
They harbor thoughts of revenge against you.	Họ nuôi dưỡng ý nghĩ trả thù bạn.
Don't stand in front of me.	Đừng đứng trước mặt tôi.
Are you good at decrypting encrypted messages?	Bạn có giỏi giải mã các tin nhắn được mã hóa không?
Tom said he didn't think he could stop Mary from doing it.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng mình có thể ngăn Mary làm điều đó.
I have more than Tom did.	Tôi có nhiều hơn Tom đã làm.
Tom crawled out of bed.	Tom bò ra khỏi giường.
That dress is absolutely gorgeous.	Chiếc váy đó hoàn toàn tuyệt đẹp.
Thank you so much for inviting me.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mời tôi.
I know that Tom is not going to Australia next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đi Úc vào tuần tới.
You should not be outdoors.	Bạn không nên ở ngoài trời.
I will prepare some dinner.	Tôi sẽ chuẩn bị một số bữa ăn tối.
Tom has the right attitude.	Tom có ​​thái độ đúng đắn.
Tom is losing his hair.	Tom đang rụng tóc.
That's what I wanted to see you about.	Đó là những gì tôi muốn gặp bạn về.
Tom reluctantly agreed.	Tom đồng ý một cách miễn cưỡng.
Some people don't need a reason to hate.	Một số người không cần lý do để ghét.
Tom did not want to leave Mary.	Tom không muốn rời xa Mary.
Tom really loves to cook.	Tom thực sự thích nấu ăn.
Tom's father died when he was young.	Cha của Tom mất khi anh còn nhỏ.
I know Tom doesn't know I would never do that.	Tôi biết Tom không biết tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Are you sure this umbrella belongs to Tom?	Bạn có chắc chiếc ô này thuộc về Tom?
Tom can't sneak out of the dorm without being seen.	Tom không thể lẻn ra khỏi ký túc xá mà không bị nhìn thấy.
This is a picture of the hotel we stayed at in Australia.	Đây là hình ảnh của khách sạn chúng tôi đã ở tại Úc.
Did Tom tell you to do it?	Tom có ​​bảo bạn làm điều đó không?
Tom and Mary are historians.	Tom và Mary là những nhà sử học.
I am a student majoring in electrical engineering.	Tôi là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật điện.
Tom is sneezing.	Tom đang hắt hơi.
Are you ready to admit you're wrong?	Bạn đã sẵn sàng thừa nhận mình sai chưa?
Can you help me get out of my wheelchair?	Bạn có thể giúp tôi ra khỏi xe lăn được không?
Tom will come home early from school today.	Hôm nay Tom sẽ đi học về sớm.
I'm sure what Tom told you is true.	Tôi chắc rằng những gì Tom nói với bạn là sự thật.
Do you think eating genetically modified foods is dangerous?	Bạn nghĩ ăn thực phẩm biến đổi gen có nguy hiểm không?
I suspect Tom can't understand French.	Tôi nghi ngờ Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
I used to get sick a lot when I was a kid.	Tôi đã từng bị ốm rất nhiều khi còn nhỏ.
Tom told Mary that he was very happy.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui.
My bike.	Chiếc xe đạp của tôi.
Don't stop playing.	Đừng ngừng chơi.
I told Tom not to come to Boston.	Tôi đã nói với Tom đừng đến Boston.
I'm glad you found the money you lost.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy số tiền mà bạn bị mất.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
I baked Tom some cookies.	Tôi đã nướng cho Tom một ít bánh quy.
Yesterday I saw someone chasing you?	Hôm qua tôi đã thấy ai đuổi theo bạn?
Tom has always studied French.	Tom luôn học tiếng Pháp.
The same thing must have happened to Tom.	Điều tương tự hẳn đã xảy ra với Tom.
Tom is busy, and so am I.	Tom bận, và tôi cũng vậy.
Tom says he will come back later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ quay lại sau.
I'm sure you won't be rejected.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không bị từ chối.
This is one of the pictures that I took of Tom's dog.	Đây là một trong những hình ảnh mà tôi đã chụp con chó của Tom.
You have to trust Tom.	Bạn phải tin tưởng Tom.
Tom is very skillful in doing it.	Tom rất khéo léo khi làm điều đó.
I know Tom was expecting Mary to ask him to do it.	Tôi biết Tom đã mong đợi Mary yêu cầu anh ấy làm điều đó.
Tom has requested that he be allowed to come to Australia.	Tom đã yêu cầu rằng anh ấy được phép đến Úc.
I don't have time for lunch.	Tôi không có thời gian để ăn trưa.
Tom got out of the truck and ran.	Tom ra khỏi xe tải và chạy.
The baby is crawling on all fours.	Đứa bé đang bò bằng bốn chân.
Tom didn't think Mary would allow John to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép John làm điều đó.
I don't think Tom knows how much time he will need.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian.
I didn't know that Tom was married.	Tôi không biết rằng Tom đã kết hôn.
Please help me choose a sweater to match my new dress.	Hãy giúp tôi chọn một chiếc áo len phù hợp với chiếc váy mới của tôi.
Tom went that way.	Tom đã đi theo cách đó.
We don't know anything about Tom's past.	Chúng tôi không biết gì về quá khứ của Tom.
Diligence is the mother of luck.	Siêng năng là mẹ của may mắn.
I couldn't help but feel disappointed.	Tôi không khỏi cảm thấy thất vọng.
I don't care if Tom doesn't like me.	Tôi không quan tâm nếu Tom không thích tôi.
I don't wait for an explanation.	Tôi không đợi một lời giải thích.
Tom, can you come tomorrow?	Tom, bạn có thể đến vào ngày mai không?
Tom spent a lot of time in the library.	Tom đã dành nhiều thời gian trong thư viện.
The French president is scheduled to visit Japan next month.	Tổng thống Pháp dự kiến ​​thăm Nhật Bản vào tháng tới.
You told Tom, didn't you?	Bạn đã nói với Tom, phải không?
I'm so glad you're home.	Tôi rất vui vì bạn đã về nhà.
Tom waited for Mary all afternoon.	Tom đã đợi Mary cả buổi chiều.
A large bird perched on the windowsill.	Một con chim lớn đậu trên bệ cửa sổ.
I'm on my way out.	Tôi đang trên đường đi ra ngoài.
Tom and I have been together for a long time.	Tom và tôi đã ở bên nhau một thời gian dài.
Tom's friends invite him out to play.	Bạn bè của Tom rủ anh ấy ra ngoài chơi.
Tom met Mary at the museum where she worked as a tour guide.	Tom đã gặp Mary tại bảo tàng nơi cô làm hướng dẫn viên du lịch.
Tom said that I looked very sleepy.	Tom nói rằng tôi trông rất buồn ngủ.
Tom is always talking about himself.	Tom luôn nói về bản thân.
I don't know where Tom left his suitcase.	Tôi không biết Tom để vali của mình ở đâu.
Tom is seriously injured in the accident.	Tom bị thương nặng trong vụ tai nạn.
I didn't study all night last night.	Tôi đã không học cả đêm qua.
The combination of these factors led to an interesting result.	Sự kết hợp của các yếu tố này đã dẫn đến một kết quả thú vị.
I wouldn't want to do that again.	Tôi sẽ không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom crouched behind his desk.	Tom cúi xuống sau bàn của mình.
Tom is the only person in our family who has ever been to Australia.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi từng đến Úc.
I often have arguments with Tom.	Tôi thường có những cuộc tranh cãi với Tom.
Tom wants to move to Australia.	Tom muốn chuyển đến Úc.
Tom has come a long, long way.	Tom đã đi một chặng đường dài, rất dài.
Tom has no intention of shooting anyone.	Tom không có ý định bắn bất cứ ai.
You will be less worried about your father if you simply write him a letter.	Bạn sẽ đỡ lo lắng cho cha mình nếu bạn đơn giản viết cho ông ấy một lá thư.
Do you know how many apples Tom bought?	Bạn có biết Tom đã mua bao nhiêu quả táo không?
Tom stuck out like a sore thumb.	Tom chìa ra như một ngón tay cái bị đau.
There's nothing you have that I want.	Không có gì bạn có mà tôi muốn.
I know you're probably wondering why I'm here.	Tôi biết có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây.
I wish you luck finding what you are looking for.	Tôi chúc bạn may mắn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom said I don't have to do that to Mary.	Tom nói tôi không cần phải làm vậy với Mary.
Where is your computer?	Máy tính của bạn đâu?
Tom didn't realize he was being rude.	Tom không nhận ra mình đang thô lỗ.
I don't think it will take us long to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
Tom will come pick us up.	Tom sẽ đến đón chúng ta.
You will love working here.	Bạn sẽ thích làm việc ở đây.
Tom is a stand-up comedian.	Tom là một diễn viên hài độc lập.
I don't apologize to Tom for doing that.	Tôi không xin lỗi Tom vì đã làm điều đó.
I'm afraid you've come to Boston at the most unlucky time.	Tôi e rằng bạn đã đến Boston vào một thời điểm không may mắn nhất.
They are so similar that I don't know which is which.	Chúng giống nhau đến mức tôi không biết cái nào là cái nào.
Things are not going the way I want them to.	Mọi thứ không diễn ra theo cách tôi muốn.
Tom says he hopes Mary won't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không phải làm điều đó.
Tom wants to buy a house in this neighborhood.	Tom muốn mua một ngôi nhà trong khu phố này.
Tom will never sell you his car.	Tom sẽ không bao giờ bán cho bạn chiếc xe của anh ấy.
I want an appointment the day after tomorrow.	Tôi muốn có một cuộc hẹn vào ngày mốt.
I didn't read the message.	Tôi đã không đọc tin nhắn.
Tom barely escaped being killed by a tiger.	Tom hầu như không thoát khỏi việc bị một con hổ giết chết.
Tom said he didn't know who Mary was going with.	Tom nói rằng anh không biết Mary định đi với ai.
I don't understand how important that is.	Tôi không hiểu điều đó quan trọng như thế nào.
I know you won't come to my party, but I wish you did.	Tôi biết bạn sẽ không đến bữa tiệc của tôi, nhưng tôi ước bạn đã đến.
Tom won't take the money.	Tom sẽ không lấy tiền.
Tom made us drinks.	Tom đã pha đồ ​​uống cho chúng tôi.
He couldn't accept a strange woman as his mother.	Anh không thể chấp nhận một người phụ nữ xa lạ là mẹ của mình.
Tom has lost interest.	Tom đã mất hứng thú.
An extremely important issue was discussed at the meeting.	Một vấn đề cực kỳ quan trọng đã được thảo luận tại cuộc họp.
Tom does not receive anything assigned to him. 	Tom không nhận được bất cứ thứ gì được giao cho anh ta.
He really has to work for it.	Anh ấy thực sự phải làm việc vì nó.
This blouse is cotton.	Áo blouse này là cotton.
I don't think Tom enjoys what's going on.	Tôi không nghĩ Tom thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom did it twice.	Tom đã làm điều đó hai lần.
We had a good time at the picnic yesterday.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong buổi dã ngoại ngày hôm qua.
I don't play the mandolin as well as you do.	Tôi không chơi đàn mandolin giỏi như bạn.
I'm not sure I can be of any help.	Tôi không chắc mình có thể giúp được gì.
Aren't you feeling well?	Bạn không cảm thấy khỏe chứ?
Tom didn't want to do it as badly as Mary.	Tom không muốn làm điều đó tồi tệ như Mary.
I think Tom and Mary will be very happy together.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ rất hạnh phúc bên nhau.
Don't want some of these?	Bạn không muốn một số trong số này?
You will get what you deserve.	Bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng.
How can we retire?	Làm thế nào để chúng ta có thể nghỉ hưu?
I saw Tom in the park that morning.	Tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên sáng hôm đó.
I don't think Tom knows what you want to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn muốn làm gì.
Tom is not yet able to retire.	Tom vẫn chưa có khả năng nghỉ hưu.
I think Tom used to live in Australia.	Tôi nghĩ Tom đã từng sống ở Úc.
I'm the one who always washes the dishes.	Tôi là người luôn rửa bát.
What prevents you from doing that?	Điều gì ngăn cản bạn làm điều đó?
Tom put the key in the lock.	Tom tra chìa khóa vào ổ khóa.
No question about that.	Không có câu hỏi về điều đó.
If I had known you were here, I would have brought an extra sandwich.	Nếu tôi biết bạn ở đây, tôi đã mang thêm một chiếc bánh mì sandwich.
You've come a long way, Tom.	Bạn đã đi một chặng đường dài, Tom.
Did you know Tom lives in Australia?	Bạn có biết Tom đang sống ở Úc không?
Tom had no intention of apologizing to Mary.	Tom không có ý định xin lỗi Mary.
Tom will probably tell Mary that she needs to be more careful in the future.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn trong tương lai.
Doing that won't help.	Làm điều đó sẽ không giúp ích được gì.
Tom seems sincere.	Tom có ​​vẻ chân thành.
Has anyone here seen Tom?	Có ai ở đây nhìn thấy Tom không?
We're a bit short on staff right now.	Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân viên một chút.
Where will we have dinner?	Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu?
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom says he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy biết phải làm gì.
Tom seemed to be daydreaming.	Tom dường như đang mơ mộng.
I knew Tom would be the first to do it.	Tôi biết Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Are you sure it's safe to stand on the edge of a cliff?	Bạn có chắc là an toàn khi đứng sát mép vách đá không?
I don't know Tom anymore.	Tôi không biết Tom nữa.
Don't let it bother you.	Đừng để nó làm phiền bạn.
What did you give Tom?	Bạn đã cho Tom những gì?
You know what the problem is, right?	Bạn biết vấn đề là gì, phải không?
We sold over a million copies of that book.	Chúng tôi đã bán được hơn một triệu bản của cuốn sách đó.
Things like this don't usually happen in Australia.	Những điều như thế này thường không xảy ra ở Úc.
This is completely achievable now.	Điều này là hoàn toàn có thể đạt được bây giờ.
We must prevent a war by any means possible.	Chúng ta phải ngăn chặn một cuộc chiến tranh bằng mọi cách có thể.
I know Tom is not a fan.	Tôi biết Tom không phải là một người hâm mộ.
When he writes English, he often consults the dictionary.	Khi anh ấy viết tiếng Anh, anh ấy thường tham khảo từ điển.
I don't think we'll get there on time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đến đó đúng giờ.
Did you know that Tom wouldn't do that?	Bạn có biết rằng Tom sẽ không làm điều đó không?
Tom sat down at my table.	Tom ngồi xuống bàn của tôi.
Tom can do something to help.	Tom có ​​thể làm điều gì đó để giúp đỡ.
I need to take my car to the garage.	Tôi cần phải đưa xe của tôi đến nhà để xe.
I can find it cheaper online.	Tôi có thể tìm thấy nó rẻ hơn trực tuyến.
Tom is clearly interested.	Tom rõ ràng là quan tâm.
Tom admitted that he did what Mary told him not to do.	Tom thừa nhận rằng anh đã làm những gì Mary bảo anh không được làm.
Maybe I didn't explain it well enough.	Có lẽ tôi đã không giải thích nó đủ tốt.
Tom better go.	Tom tốt hơn nên đi.
We should have stayed in Australia for a few more weeks.	Đáng lẽ chúng ta nên ở lại Úc thêm vài tuần nữa.
Don't mess with us.	Đừng gây rối với chúng tôi.
Is it possible that Tom doesn't know?	Có thể nào Tom không biết?
I don't think it's mine.	Tôi không nghĩ rằng đó là của tôi.
I'm pretty sure Tom will be there tonight.	Tôi khá chắc rằng tối nay Tom sẽ đến đó.
I'm not the one to suggest we go early.	Tôi không phải là người đề nghị chúng ta đi sớm.
I don't have any details.	Tôi không có bất kỳ chi tiết nào.
Tom said he learned how to do it in October.	Tom cho biết anh đã học cách làm điều đó vào tháng 10.
Tom says he has to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom says Mary is having a good time.	Tom nói rằng Mary đang rất vui.
Tom says he thinks he has to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải giúp Mary.
This is your unemployment check.	Đây là kiểm tra thất nghiệp của bạn.
Tom really seems to have a lot of fun.	Tom thực sự có vẻ rất vui.
Don't tell my wife that.	Đừng nói với vợ tôi điều đó.
Tom can refuse.	Tom có ​​thể từ chối.
A strange-looking man approached and started a conversation with me.	Một người đàn ông trông lạ đến gần và bắt chuyện với tôi.
Tom said that Mary was polite.	Tom nói rằng Mary đã lịch sự.
I have a prototype.	Tôi có một nguyên mẫu.
Tom has a mild infection.	Tom bị nhiễm trùng nhẹ.
It is groundbreaking work.	Đó là công việc đột phá.
He deposited the bonus in the bank.	Anh ta đã gửi tiền thưởng vào ngân hàng.
Tom wondered how many more people could fit in the elevator.	Tom tự hỏi có bao nhiêu người nữa có thể vừa vào thang máy.
Looks like Tom isn't here.	Có vẻ như Tom không có ở đây.
A gag order has been issued.	Lệnh bịt miệng đã được ban hành.
Tom is old enough to get a driver's license.	Tom đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
We don't usually get a lot of snow here.	Chúng tôi thường không có nhiều tuyết ở đây.
We hadn't gone very far when it started to rain.	Chúng tôi chưa đi được bao xa thì trời bắt đầu đổ mưa.
Tom unlocked the door and entered the office.	Tom mở khóa cửa và bước vào văn phòng.
I wonder if Tom knows where I can buy the things I need.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết nơi tôi có thể mua những thứ tôi cần không.
The rifle is not loaded.	Súng trường không được nạp đạn.
I have read many books on that subject.	Tôi đã đọc nhiều sách về chủ đề đó.
Tom doesn't want to be caught.	Tom không muốn bị bắt.
I didn't know Tom hated me so much.	Tôi không biết Tom ghét tôi đến vậy.
He ran away with the money.	Anh ta bỏ trốn với số tiền.
Tom says he won't be very late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến rất muộn.
Tom is absent from school for health reasons.	Tom nghỉ học vì lý do sức khỏe.
I don't think we'll be able to stay there.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể ở đó.
That is a dangerous idea.	Đó là một ý tưởng nguy hiểm.
I have a serious request to make for you.	Tôi có một yêu cầu nghiêm túc để làm cho bạn.
The problem is that I keep thinking about how Tom has treated me before.	Vấn đề là tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về cách Tom đã đối xử với tôi trước đây.
Where did you say Tom went?	Bạn nói Tom đã đi đâu?
Don't play the game.	Đừng chơi trò chơi.
Call me when you get there.	Hãy gọi cho tôi khi bạn đã đến nơi.
I met you about three years ago in Boston.	Tôi gặp bạn khoảng ba năm trước ở Boston.
Tom did not expect Mary to be so kind.	Tom không ngờ Mary lại tốt bụng như vậy.
Why did Tom come to Australia?	Tại sao Tom đến Úc?
The higher you go, the thinner the air.	Càng lên cao, không khí càng loãng.
Can you correct this report by 5:00 pm?	Bạn có thể sửa báo cáo này trước 5:00 chiều không?
I don't understand.	Tôi không hiểu.
I love performing.	Tôi thích biểu diễn.
I know that Tom is afraid of being cheated.	Tôi biết rằng Tom sợ bị lừa.
Perhaps you will have to defend yourself.	Có lẽ bạn sẽ phải tự vệ.
Tom devoured everything I had hidden.	Tom ngấu nghiến mọi thứ tôi đã cất giấu.
The plan is all but finished.	Kế hoạch là tất cả nhưng đã hoàn thành.
Tom was a little scared.	Tom hơi sợ.
I stutter sometimes.	Tôi đôi khi nói lắp.
I lie to Tom all the time.	Tôi nói dối Tom mọi lúc.
The ticket you purchased cannot be used during peak times.	Vé bạn đã mua không thể sử dụng trong thời gian cao điểm.
Is it true that dog Tom has no tail?	Có thật là chó Tom không có đuôi?
Tomorrow Tom is going to Boston.	Ngày mai Tom sẽ đến Boston.
I didn't know Tom was living alone.	Tôi không biết Tom đang sống một mình.
Tom won't eat it.	Tom sẽ không ăn nó.
I hope that we can solve that problem.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó.
Children are often very good at learning foreign languages.	Trẻ em thường rất giỏi học ngoại ngữ.
Did Tom tell you what the problem was?	Tom có ​​nói cho bạn biết vấn đề là gì không?
Tom is still at the library.	Tom vẫn ở thư viện.
I'm sick and tired of reading.	Tôi phát ốm và mệt mỏi khi đọc.
You'll get us all in trouble.	Bạn sẽ khiến tất cả chúng tôi gặp rắc rối.
I will never understand why you don't do that?	Tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao bạn không làm điều đó?
If Tom goes to the zoo with you, I will too.	Nếu Tom đi sở thú với bạn, tôi cũng sẽ đi.
I should never lie to you.	Tôi không bao giờ nên nói dối bạn.
GPS devices can pinpoint your exact location anywhere in the world.	Thiết bị GPS có thể xác định chính xác vị trí của bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới.
I'm a bit disappointed.	Tôi hơi thất vọng.
Does Tom have to pay for everything?	Tom có ​​phải trả tiền cho mọi thứ không?
Tom said he heard someone screaming.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ai đó la hét.
The whole family sat around the campfire.	Cả gia đình ngồi quây quần bên đống lửa trại.
Everyone thinks Tom is from Australia.	Mọi người đều nghĩ Tom đến từ Úc.
Tom doesn't go to school well.	Tom không đến trường tốt.
This is my first time reading a book in Chinese.	Đây là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn sách bằng tiếng Trung.
The salary of a teacher is less than that of a lawyer.	Lương của một giáo viên ít hơn của một luật sư.
I will go on Sunday.	Tôi sẽ đi vào Chủ nhật.
Here is my to-do list today.	Đây là danh sách những việc tôi cần làm hôm nay.
Tom doesn't win often.	Tom không thường xuyên giành chiến thắng.
I think you will ask Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom feels bored.	Tom cảm thấy buồn chán.
Why do you think Tom hasn't done it yet?	Bạn nghĩ tại sao Tom vẫn chưa làm được điều đó?
If I could go anywhere in the world, I would go to Australia.	Nếu tôi có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới, tôi sẽ đến Úc.
Now leave it to me, Tom.	Bây giờ để nó cho tôi, Tom.
Tom hasn't been of much help so far.	Tom đã không giúp ích nhiều cho đến nay.
Both Tom and Mary are healthy.	Cả Tom và Mary đều khỏe mạnh.
Tom says he is feeling bad.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy tồi tệ.
Unfortunately, I didn't get a chance to see the castle.	Thật không may, tôi đã không có cơ hội để xem lâu đài.
I think Tom is unreliable.	Tôi nghĩ Tom không đáng tin cậy.
Tom told me why I should do it.	Tom nói với tôi lý do tại sao tôi nên làm điều đó.
Don't let him do it alone.	Đừng để anh ấy làm điều đó một mình.
Tom promised me he would do it before he got home.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó trước khi về nhà.
Tom has been charged with selling classified information.	Tom đã bị buộc tội bán thông tin mật.
Tom works at a pet store.	Tom làm việc tại một cửa hàng thú cưng.
Everyone is waiting for you.	Mọi người đang đợi bạn.
That's why we needed to leave.	Đó là lý do chúng tôi cần phải rời đi.
We do not smoke.	Chúng tôi không hút thuốc.
Tom is visiting his uncle.	Tom đang đến thăm chú của anh ấy.
Tom gave us a quick tour of his house.	Tom đã cho chúng tôi tham quan nhanh ngôi nhà của anh ấy.
How much more do we need to do today?	Chúng ta cần phải làm bao nhiêu nữa ngày hôm nay?
I think Tom lived in Boston when he was in high school.	Tôi nghĩ Tom đã sống ở Boston khi anh ấy còn học trung học.
She turned the doorknob slowly.	Cô xoay nắm cửa một cách chậm rãi.
Tom's parents died when he was only three years old.	Cha mẹ của Tom qua đời khi anh mới ba tuổi.
I know Tom isn't the one to have to tell Mary she shouldn't.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Tom knows he doesn't have enough money to buy the things he needs.	Tom biết mình không có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
Can you be sure that Tom is okay?	Bạn có thể chắc chắn rằng Tom ổn không?
I'm not really sure what's wrong.	Tôi không thực sự chắc chắn có gì sai.
I have a dog.	Tôi có một con chó.
It is very symbolic.	Nó rất tượng trưng.
December 24 is Christmas Eve.	Ngày 24 tháng 12 là đêm Giáng sinh.
I don't think that's what I need.	Tôi không nghĩ đó là những gì tôi cần.
I don't steal anything from you.	Tôi không ăn cắp bất cứ thứ gì của bạn.
Your going to New York this weekend is unexpected.	Bạn đi New York vào cuối tuần này là chuyện ngoài dự đoán.
Tom has good sense.	Tom có ​​ý thức tốt.
I'm going to the toy store with the kids.	Tôi đang đi đến cửa hàng đồ chơi với lũ trẻ.
Tom thinks some of his friends can do it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom says he knows that's what Mary thinks she should do.	Tom nói rằng anh ấy biết đó là điều Mary nghĩ cô ấy nên làm.
It took us a long time to decide which one to buy.	Chúng tôi đã mất nhiều thời gian để quyết định mua cái nào.
Tom has no duty now.	Tom không có nhiệm vụ bây giờ.
Tom and Mary had to change their plans.	Tom và Mary đã phải thay đổi kế hoạch của họ.
Mary did what her husband asked.	Mary đã làm những gì chồng cô ấy yêu cầu.
Tom is good to everyone.	Tom tốt với mọi người.
I'm going on a business trip to Boston for a few days.	Tôi sẽ đi công tác ở Boston vài ngày.
It will be nice to see Tom again.	Sẽ rất vui khi gặp lại Tom.
I have knee pain.	Tôi bị đau đầu gối.
I'm not sure how to answer this.	Tôi không chắc làm thế nào để trả lời điều này.
Why is Tom wearing a yellow coat?	Tại sao Tom lại mặc một chiếc áo khoác màu vàng?
I will never forget shaking hands with the President last year.	Tôi sẽ không bao giờ quên bắt tay Tổng thống năm ngoái.
It leaked.	Nó bị rò rỉ.
What will Tom do with all that money?	Tom sẽ làm gì với tất cả số tiền đó?
Tom tells Mary that he doesn't know how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
The suitcase near the door belongs to Tom.	Chiếc vali gần cửa là của Tom.
You can't throw me out.	Bạn không thể ném tôi ra ngoài.
Tom got in the car.	Tom lên xe.
Chuck's Diner has very good burgers.	Chuck's Diner có bánh mì kẹp thịt rất ngon.
Tom and I are waiting for Mary, John and Alice.	Tom và tôi đang đợi Mary, John và Alice.
There's a reason I don't do that.	Có một lý do tôi không làm điều đó.
The operator refuses to make Tom's call.	Nhà điều hành từ chối thực hiện cuộc gọi của Tom.
That's rude.	Thật là thô lỗ.
Without knowing her phone number, I couldn't call her.	Không biết số điện thoại của cô ấy, tôi không thể gọi cho cô ấy.
Tom often watches the news while having dinner.	Tom thường xem tin tức khi đang ăn tối.
When Tom nodded vigorously, the bartender cut him off.	Khi Tom gật đầu lia lịa, người pha chế đã cắt lời anh ta.
Tom bought me some books.	Tom đã mua cho tôi một số cuốn sách.
It was the hungry bears that the villagers feared.	Đó là những con gấu đói mà dân làng sợ hãi.
Tom was never harmed.	Tom không bao giờ bị hại.
I forgave my friend for his poor manners.	Tôi tha thứ cho bạn tôi vì cách cư xử kém cỏi của anh ấy.
You don't have to tell Tom to do it. 	Bạn không cần phải bảo Tom làm điều đó.
Anyway, he made it.	Dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Did Tom really say he'll give you his car?	Tom có ​​thực sự nói rằng anh ấy sẽ đưa cho bạn chiếc xe của anh ấy không?
Tom would be glad he did.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
Tom was wrong.	Tom đã nhầm.
Tom says you are going to Australia.	Tom nói rằng bạn sẽ đến Úc.
Where is your school?	Nơi là trường học của bạn?
Tom scratched the back of his neck.	Tom gãi sau gáy.
General Motors has laid off 76,000 of its workers.	General Motors đã sa thải 76.000 công nhân của mình.
Where is the error?	Lỗi ở đâu?
Tom said he didn't want to speak any more.	Tom nói rằng anh ấy không muốn phát biểu thêm nữa.
I feel like a lord.	Tôi cảm thấy mình giống như một gã lãnh chúa.
Tom swore he would do it.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Cheaper second hand.	Đồ cũ rẻ hơn.
Why don't you go back to bed?	Tại sao bạn không quay trở lại giường?
I think Tom won't be as angry as you think.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không tức giận như bạn nghĩ.
I don't like places that are too hot.	Tôi không thích những nơi quá nóng.
Tom knows that he is unlikely to be fired.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng bị sa thải.
Tom is not a tourist.	Tom không phải là khách du lịch.
I am partly responsible for what happened.	Tôi chịu trách nhiệm một phần cho những gì đã xảy ra.
We hope it doesn't come that way.	Chúng tôi hy vọng nó không đến như vậy.
I am moving home.	Tôi đang chuyển về nhà.
I don't think Tom has any friends in Boston.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào ở Boston.
Tom will be thirty years old next year.	Tom sẽ ba mươi tuổi vào năm sau.
I know I should go with you.	Tôi biết tôi nên đi với bạn.
Tom certainly didn't expect this.	Tom chắc chắn không mong đợi điều này.
You've met Tom, haven't you?	Bạn đã gặp Tom, phải không?
I'm used to the smell.	Tôi đã quen với mùi.
We have to make sure that Tom doesn't hurt himself.	Chúng ta phải đảm bảo rằng Tom không tự làm mình bị thương.
Tom is leaning against the church wall.	Tom đang dựa vào tường nhà thờ.
I just hope Tom doesn't win.	Tôi chỉ mong Tom không thắng.
I found nothing to eat in the kitchen.	Tôi không tìm thấy gì để ăn trong bếp.
I guess I should invite you to dinner.	Tôi đoán tôi nên mời bạn đi ăn tối.
Tom knows that not everyone here can swim.	Tom biết rằng không phải ai ở đây cũng biết bơi.
Tom bought that car for $3,000.	Tom đã mua chiếc xe đó với giá 3.000 đô la.
I'm sure you won't let me down.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không làm tôi thất vọng.
Tom asked me why I did this.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy.
I advised Tom to leave early.	Tôi đã khuyên Tom nên về sớm.
Tom cut down a cherry tree.	Tom đốn hạ một cây anh đào.
Not all swans are white.	Không phải tất cả thiên nga đều có màu trắng.
I think we will be more comfortable here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thoải mái hơn ở đây.
You should make sure you do it today.	Bạn nên chắc chắn rằng bạn làm điều đó ngay hôm nay.
The English class system is known for its snob.	Hệ thống lớp học tiếng Anh được biết đến với sự hợm hĩnh của nó.
He likes a party, provided he is not expected to speak.	Anh ấy thích một bữa tiệc, với điều kiện anh ấy không được dự kiến ​​sẽ phát biểu.
It was the best play I've ever seen.	Đó là vở kịch hay nhất mà tôi từng xem.
I worked for Tom.	Tôi đã làm việc cho Tom.
Tom probably still doesn't know who will join the meeting.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết ai sẽ tham gia cuộc họp.
Tom's hair is still damp.	Tóc của Tom vẫn còn ẩm.
We never need to do it again.	Chúng ta không bao giờ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Don't pick up the phone.	Đừng nhấc máy.
I don't believe Tom would do something like that.	Tôi không tin rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom said that Mary knew he wanted to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom's job is not done yet.	Công việc của Tom vẫn chưa hoàn thành.
Tom is not here yet.	Tom vẫn chưa đến đây.
There's a chance Tom won't do it.	Có khả năng Tom sẽ không làm điều đó.
I want to go to Australia with Tom.	Tôi muốn đến Úc cùng với Tom.
Tom has been doing that a lot lately.	Tom đã làm điều đó rất nhiều gần đây.
Tom said he thought I might be allowed to do that.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi có thể được phép làm điều đó.
I think we should leave Tom alone.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom một mình.
I thought you said you've never done that before.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom became very drunk.	Tom trở nên rất say.
I don't even want to be here.	Tôi thậm chí không muốn ở đây.
Tom seemed reluctant to give Mary the bad news.	Tom dường như miễn cưỡng báo tin xấu cho Mary.
Tom says Mary is not at home.	Tom nói Mary không có ở nhà.
You just have to do it, right?	Bạn chỉ cần phải làm điều đó, phải không?
How much is Tom's estate worth?	Bất động sản của Tom trị giá bao nhiêu?
She likes to watch birds.	Cô ấy thích ngắm chim.
Tom says he thinks he knows what Mary has to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary phải làm.
She couldn't help but laugh when she saw the dress.	Cô khó có thể nhịn cười khi nhìn thấy chiếc váy.
Where does Tom want to eat?	Tom muốn ăn ở đâu?
Tom looked even more worried than Mary.	Tom trông còn lo lắng hơn Mary.
Tom says he doesn't believe you actually do.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự làm như vậy.
I can't believe Tom did this.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều này.
I hope that we can do better this year.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn trong năm nay.
Tom will be in good company.	Tom sẽ ở trong một công ty tốt.
There are few painters like Picasso.	Ít có họa sĩ nào như Picasso.
I considered that idea.	Tôi đã xem xét ý tưởng đó.
Tom is hallucinating.	Tom đang bị ảo giác.
Tom has been here for at least three years.	Tom đã ở đây ít nhất ba năm.
Newborns learn to crawl before they learn to walk.	Trẻ sơ sinh tập bò trước khi tập đi.
Do not ask me. 	Đừng hỏi tôi.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
Tom said he was really intrigued.	Tom nói rằng anh ấy thực sự bị hấp dẫn.
How has Australia changed since you were a kid?	Nước Úc đã thay đổi như thế nào kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ?
The whiskey has been watered down.	Rượu whisky đã được tưới xuống.
I work at the same place that Tom does.	Tôi làm việc ở cùng một nơi mà Tom làm.
Tom says Mary cares.	Tom nói Mary quan tâm.
Tom asked Mary if she really thought she could win.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thực sự nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng hay không.
Can both Tom and Mary speak French?	Cả Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp?
Luck was on my side in this contest.	May mắn đã về phía tôi trong cuộc thi này.
I'm a woman, not a girl.	Tôi là phụ nữ, không phải con gái.
Tom made cookies.	Tom đã làm bánh quy.
I can't ask Tom to pay for something I broke.	Tôi không thể yêu cầu Tom trả tiền cho thứ mà tôi đã làm vỡ.
I cannot see the difference.	Tôi không thể thấy sự khác biệt.
Which sport do you prefer, ice skating or roller skating?	Bạn thích môn nào hơn, trượt băng hay trượt patin?
Tom never shrinks from danger.	Tom không bao giờ co mình lại trước nguy hiểm.
I'm not sure I can believe that.	Tôi không chắc rằng tôi có thể tin được điều đó.
Tom must be very impressed.	Tom phải rất ấn tượng.
Tom ran out of money.	Tom hết tiền.
You are not kidding!	Bạn không đùa đâu!
I'm parking there.	Tôi đang đậu xe ở đó.
Tom is fixing the car.	Tom đang sửa xe.
Something caught Tom's attention.	Có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Tom.
We measured the depth of the river.	Chúng tôi đã đo độ sâu của sông.
Once we thought that man couldn't fly.	Có lần chúng tôi nghĩ rằng người đàn ông đó không thể bay.
Tom doesn't eat dill pickles.	Tom không ăn dưa chua thì là.
I think Tom was frustrated.	Tôi nghĩ Tom đã nản lòng.
I don't think Tom has any friends to talk to.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào để nói chuyện.
I know that Tom needs to do it again.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom says that Mary is not responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Can you tell me where you are?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đang ở đâu?
I don't know Boston well.	Tôi không biết rõ về Boston.
We see Tom sleeping soundly on a park bench.	Chúng tôi thấy Tom đang say sưa ngủ trên ghế đá công viên.
That movie wasn't as good as I thought it would be.	Bộ phim đó không hay như tôi nghĩ.
I can't lock this door.	Tôi không thể khóa cửa này.
You are throwing away the best years of your life.	Bạn đang vứt bỏ những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Tom says he probably won't be at his office on October 20.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không ở văn phòng của mình vào ngày 20 tháng 10.
That's it.	Đó là điều đó.
That's a relief.	Đó là một cứu trợ.
I don't want a job in Australia.	Tôi không muốn có việc làm ở Úc.
I'm sure Tom will have it done by 2:30 this afternoon.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó vào 2:30 chiều nay.
Why don't we wait until Tom comes back?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi Tom trở lại?
I've always wanted a red sports car.	Tôi luôn muốn có một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Tom knew he didn't have much time left to finish it.	Tom biết rằng anh không còn nhiều thời gian để hoàn thành việc đó.
Open shutters.	Mở cửa chớp.
Tom ate his salad.	Tom đã ăn salad của mình.
Tom should be curious.	Tom nên tò mò.
Why do you think Tom is better than me?	Tại sao bạn nghĩ Tom giỏi hơn tôi?
I know that Tom will be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
I hope that Tom was not injured in the crash.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị thương trong vụ va chạm.
Tom says he is feeling tired.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi.
We met Tom on the way here.	Chúng tôi đã gặp Tom trên đường đến đây.
Tom and Mary both wanted a lot of children.	Tom và Mary đều muốn có rất nhiều con.
Do you think it would be fun to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ rất vui khi làm điều đó?
Tom always orders the same things.	Tom luôn đặt hàng những thứ giống nhau.
You can't walk around town naked.	Bạn không thể khỏa thân đi dạo quanh thị trấn.
The wind is calming down.	Gió đang dịu dần.
Looks like Tom won't help us.	Có vẻ như Tom sẽ không giúp chúng ta.
Tom and his friends are playing marbles.	Tom và bạn bè của anh ấy đang chơi bi.
Tom does construction work.	Tom làm công việc xây dựng.
It's really immature, Tom.	Nó thực sự chưa trưởng thành, Tom.
You must not shout at Tom.	Bạn không được hét vào Tom.
I wonder how that is.	Tôi tự hỏi điều đó như thế nào.
His failure is due to his laziness.	Sự thất bại của anh ấy là do sự lười biếng của anh ấy.
I don't think Tom will be able to understand that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể hiểu được điều đó.
Have enough money to buy a bottle of wine?	Có đủ tiền để mua một chai rượu không?
Do you know how long Tom will be in Boston?	Bạn có biết Tom sẽ ở Boston bao lâu không?
I'm familiar with such things.	Tôi quen thuộc với những thứ như vậy.
Tom won't tell us anything.	Tom sẽ không nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
Tom won't bother you anymore.	Tom sẽ không làm phiền bạn nữa.
Tom smells.	Tom có ​​mùi.
I don't think my life is very interesting.	Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của tôi là rất thú vị.
Why don't we do as we did yesterday?	Tại sao chúng ta không làm như chúng ta đã làm ngày hôm qua?
Tom ran into Mary again at a party three years later.	Tom tình cờ gặp lại Mary trong một bữa tiệc ba năm sau đó.
He was afraid I was lost.	Anh ấy sợ tôi bị lạc.
Tom tried to keep it with Mary.	Tom đã cố gắng giữ nó với Mary.
I didn't think it was right.	Tôi đã không nghĩ rằng nó là đúng.
They will launch rockets.	Họ sẽ phóng tên lửa.
Last month, they demolished the old building across from my house.	Tháng trước, họ phá bỏ tòa nhà cũ đối diện nhà tôi.
Tom is hiding in an abandoned building on Park Street.	Tom đang trốn trong một tòa nhà bỏ hoang trên phố Park.
Tom set off on his trip last week.	Tom đã khởi hành chuyến đi của mình vào tuần trước.
Tom and Mary are waiting in the car.	Tom và Mary đang đợi trong xe.
I know that Tom is a pretty good tennis player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi quần vợt khá giỏi.
Tom didn't realize that what he was doing was driving Mary very mad.	Tom không nhận ra rằng điều anh đang làm khiến Mary rất điên.
I know a lot of people think Tom is a nice guy, but I don't like him at all.	Tôi biết nhiều người nghĩ Tom là một chàng trai dễ mến, nhưng tôi không thích anh ấy chút nào.
Copenhagen is the capital of Denmark.	Copenhagen là thủ đô của Đan Mạch.
Tom told me he was retired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
Tom will never make it to the party.	Tom sẽ không bao giờ đến được bữa tiệc.
Tom received the highest score in the class.	Tom nhận được điểm cao nhất trong lớp.
I think Tom will not come soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến sớm.
I look forward to hearing from you soon.	Tôi mong sớm nhận được phản hồi từ bạn.
Tom was afraid to admit that he didn't know.	Tom sợ hãi thừa nhận rằng anh không biết.
I know Tom knows he has to do it today.	Tôi biết Tom biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom invites Mary to his place for dinner.	Tom mời Mary đến chỗ của anh ấy để ăn tối.
If Tom did that, it would surprise me.	Nếu Tom làm điều đó, nó sẽ làm tôi ngạc nhiên.
I don't think I will cry.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ khóc.
His father was conservative and old-fashioned.	Cha anh là người bảo thủ và cổ hủ.
Tom is sitting on the floor playing his bongos.	Tom đang ngồi trên sàn chơi bongos của mình.
I never beat Tom.	Tôi chưa bao giờ đánh bại Tom.
I hope Tom says yes.	Tôi hy vọng Tom nói có.
Tom always smells of tobacco.	Tom luôn có mùi thuốc lá.
I've never been nice to you, have I?	Tôi chưa bao giờ tốt với bạn phải không?
Last night, I heard a dog howling.	Đêm qua, tôi nghe thấy tiếng chó hú.
I still can't speak French.	Tôi vẫn không thể nói tiếng Pháp.
Mary curls her hair with a curling iron.	Mary uốn tóc bằng máy uốn tóc.
It was my first time driving a car.	Đó là lần đầu tiên tôi được lái một chiếc ô tô.
Tom always seems to come early.	Tom dường như luôn đến sớm.
The reef is the top attraction of the area.	Rạn san hô là điểm thu hút hàng đầu của khu vực.
I've never hit anyone in my life.	Tôi chưa từng đánh ai trong đời.
Tom is standing.	Tom đang đứng.
I think you should charge $30 an hour.	Tôi nghĩ bạn nên tính phí $ 30 một giờ.
Aren't you in a hurry?	Bạn không vội sao?
I know that Tom used to be a security guard.	Tôi biết rằng Tom từng là nhân viên bảo vệ.
Tom and Mary acted as if they had never met before.	Tom và Mary hành động như thể họ chưa từng gặp nhau trước đây.
I know that Tom knows Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đã làm điều đó.
Tom went shopping with Mary last weekend.	Tom đã đi mua sắm với Mary vào cuối tuần trước.
Nobody died.	Không ai chết cả.
If I knew what to do, I would.	Nếu tôi biết phải làm gì, tôi sẽ làm.
Tom shows Mary his calendar.	Tom cho Mary xem lịch của anh ấy.
It was invented in 2013 by Tom Jackson of Boston.	Nó được phát minh vào năm 2013 bởi Tom Jackson ở Boston.
I don't think Tom would be happy about what happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui mừng về những gì đã xảy ra.
What is the story behind the picture?	Câu chuyện đằng sau bức tranh là gì?
Why doesn't Tom want to go home?	Tại sao Tom không muốn về nhà?
I'm sure that's what Tom wished for.	Tôi chắc đó là điều mà Tom mong ước.
Tom says there is no chance for Mary to do that.	Tom nói rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó.
Tom asked Mary for some money.	Tom hỏi Mary một số tiền.
Tom probably didn't think it was possible that Mary would love John.	Tom có ​​lẽ không nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ yêu John.
What kind of music did you like as a child?	Bạn thích thể loại nhạc nào khi còn nhỏ?
I don't think anyone has ever done that before.	Tôi không nghĩ có ai đã từng làm điều đó trước đây.
I know Tom doesn't know he doesn't really need to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không thực sự cần làm điều đó.
I assume that this is your father.	Tôi giả định rằng đây là cha của bạn.
Tom looked me in the eye.	Tom nhìn vào mắt tôi.
Would it be better to ask permission first?	Sẽ tốt hơn nếu bạn xin phép trước?
I have been in Australia since Monday.	Tôi đã ở Úc từ thứ Hai.
How long have you worked for Tom?	Bạn đã làm việc cho Tom bao lâu?
The audience cheered at some of Tom's puns.	Khán giả ồ lên trước một số cách chơi chữ của Tom.
Open the windows and air this place out.	Hãy mở cửa sổ và thông thoáng nơi này.
We're not sure exactly how Tom managed to do that.	Chúng tôi không chắc chính xác bằng cách nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
Do you know what will happen?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không?
I have come to pick up my children.	Tôi đến để đón các con tôi.
I don't have a canoe.	Tôi không có ca nô.
Tom doesn't sound very optimistic.	Tom nghe có vẻ không lạc quan lắm.
We will need some extra money.	Chúng tôi sẽ cần thêm một số tiền.
Tom is married to a Canadian woman named Mary.	Tom đã kết hôn với một phụ nữ Canada tên là Mary.
Tom passed out on the floor.	Tom bất tỉnh trên sàn nhà.
Don't give anything else to Tom.	Đừng đưa bất cứ thứ gì khác cho Tom.
You heard what we were saying, right?	Bạn đã nghe thấy những gì chúng tôi đang nói, phải không?
I can't say I envy them.	Tôi không thể nói rằng tôi ghen tị với họ.
What can I help you?	Bạn muốn tôi giúp gì?
Lately Tom hasn't been quite himself.	Gần đây Tom không hoàn toàn là chính mình.
I'm trying to figure out how it happened.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem nó đã xảy ra như thế nào.
Tom is alone at home.	Tom ở nhà một mình.
Tom claims that the contract is invalid because he was forced to sign it.	Tom tuyên bố rằng hợp đồng không hợp lệ vì anh ta đã bị ép buộc phải ký vào nó.
It's a pheasant.	Đó là một con gà lôi.
I haven't seen you since high school.	Tôi đã không gặp bạn kể từ khi học trung học.
Can someone please tell me what is going on here?	Ai đó vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?
The photo is a hoax.	Bức ảnh là một trò lừa bịp.
All journeys begin with a first step.	Tất cả các cuộc hành trình đều bắt đầu bằng một bước đầu tiên.
I shouldn't rely on you.	Tôi không nên dựa vào bạn.
You are like a father to me.	Bạn giống như một người cha đối với tôi.
Tom told me he did nothing wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không làm gì sai cả.
Tom never cried, no matter how badly he was beaten.	Tom không bao giờ khóc, cho dù anh ta bị đánh đập đến mức nào.
My picture is in every police station in the country.	Hình ảnh của tôi ở mọi đồn cảnh sát trong nước.
Her purse was snatched from her arm.	Cô ấy bị giật ví từ cánh tay.
That's all I could see.	Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy.
Tom wrote to me.	Tom đã viết thư cho tôi.
Tom took the loaves of bread out of the oven.	Tom lấy những ổ bánh mì ra khỏi lò.
I wonder why Tom didn't do it the way I asked.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy theo cách tôi đã yêu cầu.
I have to find someone to help me do that.	Tôi phải tìm ai đó để giúp tôi làm điều đó.
I have no obligation to do that.	Tôi không có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I'm close with Tom.	Tôi thân với Tom.
The lunch she brought me was as delicious as I've heard people say.	Bữa trưa cô ấy mang đến cho tôi ngon như tôi đã nghe mọi người nói.
Did Tom tell you he asked Mary to babysit tonight?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy đã nhờ Mary trông trẻ tối nay không?
Handsome Tom.	Tom đẹp trai.
Tom says he wants Mary to stay.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary ở lại.
Tom isn't the only one who knows what happened.	Tom không phải là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom doesn't like correcting others.	Tom không thích sửa sai người khác.
Tom knows I was very disappointed.	Tom biết tôi đã rất thất vọng.
The concert was not so good.	Buổi hòa nhạc không tốt lắm.
What Tom said made no sense at all.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa gì cả.
Give me your wallet.	Đưa cho tôi ví của bạn.
Some things cannot be done alone.	Một số việc không thể được thực hiện một mình.
Tom brought us a gift each.	Tom đã mang cho chúng tôi mỗi người một món quà.
I know quite a bit about Tom.	Tôi biết khá nhiều về Tom.
Tom said that he is not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom says he is not old enough to drive.	Tom nói rằng anh ấy không đủ tuổi để lái xe.
It probably wouldn't be safe to do it alone.	Có lẽ sẽ không an toàn nếu làm điều đó một mình.
He had bruises all over his body after the fight.	Anh ấy bị bầm tím khắp người sau trận đánh nhau.
Tom heard someone scream.	Tom nghe thấy tiếng ai đó hét lên.
I'm thinking about what I'll tell you when I get there.	Tôi đang nghĩ về những gì tôi sẽ nói với bạn khi tôi đến đó.
Chances are Tom will get that job.	Rất có thể Tom sẽ nhận được công việc đó.
The phone usually doesn't wake me up.	Điện thoại thường không đánh thức tôi.
I don't need to know why Tom didn't do the same.	Tôi không cần biết tại sao Tom không làm như vậy.
Tom is trying to repair an old watch his grandfather gave him.	Tom đang cố gắng sửa chữa một chiếc đồng hồ cũ mà ông của anh ấy đã tặng cho anh ấy.
Tom isn't the worst.	Tom không phải là người tồi tệ nhất.
"Is that your father?" 	"Đó có phải bố bạn không?"
"No, it's my stepfather."	"Không, là cha dượng của ta."
Tom and I went to lunch.	Tom và tôi đi ăn trưa.
I am alone in the world.	Tôi cô đơn trên thế giới.
Tom was sitting in the passenger seat of Mary's car.	Tom đang ngồi trên ghế phụ của xe Mary.
Tom was so fluent in French that Mary thought he was a native.	Tom thông thạo tiếng Pháp đến nỗi Mary nghĩ rằng anh là người bản xứ.
Tom will probably still be suspicious.	Tom có ​​lẽ vẫn sẽ nghi ngờ.
Don't know if Tom is thirsty or not.	Không biết Tom có ​​khát hay không.
Tom wasn't in the lunchroom.	Tom không có trong phòng ăn trưa.
As if the whole sky was on fire.	Như thể cả bầu trời bốc cháy.
I know Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I should ask permission first.	Tôi nên xin phép trước.
I have yet to receive any news from anyone.	Tôi vẫn chưa nhận được tin tức từ bất kỳ ai.
Tom is unlikely to be in his office right now.	Tom không có khả năng ở trong văn phòng của anh ấy bây giờ.
Tom and Mary are coming to dinner.	Tom và Mary đang đến ăn tối.
You forgot to connect your headphones.	Bạn quên kết nối tai nghe của mình.
Tom doesn't trust Mary and she doesn't trust him either.	Tom không tin Mary và cô ấy cũng không tin anh ta.
Tom said that he doesn't like to watch baseball.	Tom nói rằng anh ấy không thích xem bóng chày.
Tom has lived in New York since he was a child.	Tom đã sống ở New York từ khi còn là một đứa trẻ.
Tom should ask Mary how to do it.	Tom nên hỏi Mary làm thế nào để làm điều đó.
Without your advice, I would not have been successful.	Nếu không nhờ lời khuyên của bạn, tôi đã không thể thành công.
I was looking forward to this party.	Tôi đã mong chờ bữa tiệc này.
You are really a good cook.	Bạn thực sự là một đầu bếp giỏi.
Do you know a good place to have lunch?	Bạn có biết một nơi tốt để ăn trưa?
The gate is so narrow that cars cannot pass through.	Cổng hẹp đến mức ô tô không thể đi qua được.
I knew that Tom would probably make it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I don't think I really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó.
It is not different.	Nó không phải là khác nhau.
It almost looks like a small trench.	Nó gần giống như một cái rãnh nhỏ.
Tom can do it soon.	Tom có ​​thể làm điều đó sớm.
I don't think Tom will do it anytime soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm điều đó sớm.
I don't like to travel by plane.	Tôi không thích đi du lịch bằng máy bay.
The climate is very mild.	Khí hậu rất ôn hòa.
Tom threw the anchor on the ship.	Tom ném mỏ neo lên tàu.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
Tom is an ophthalmologist.	Tom là một bác sĩ nhãn khoa.
Tom ignored all the warnings.	Tom phớt lờ tất cả những lời cảnh báo.
Tom seemed unhappy with our decision.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với quyết định của chúng tôi.
I warned you once, but you didn't listen.	Tôi đã cảnh báo bạn một lần, nhưng bạn không nghe.
My parents now refuse to speak French to me.	Cha mẹ tôi bây giờ từ chối nói tiếng Pháp với tôi.
I don't want to hear you complain.	Tôi không muốn nghe bạn phàn nàn.
Who should Tom and I go with?	Tom và tôi phải đi với ai?
Why don't you hang out with Tom?	Tại sao bạn không đi chơi với Tom?
Tom is so good at French that many people think he's a native.	Tom giỏi tiếng Pháp đến nỗi nhiều người nghĩ anh ấy là người bản xứ.
Tom is wearing a long coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác dài.
Tom is happily married.	Tom đã kết hôn hạnh phúc.
Mary is a crazy cat.	Mary là một cô mèo điên.
Tom realized that he could be killed if he tried to do so.	Tom nhận ra rằng anh ta có thể bị giết nếu cố gắng làm điều đó.
He was disqualified from the competition.	Anh ấy đã bị loại khỏi cuộc thi.
I gave you my answer.	Tôi đã cho bạn câu trả lời của tôi.
Tom still looks as young as ever.	Tom trông vẫn trẻ trung như ngày nào.
I love lasagna.	Tôi thích món lasagna.
It would be wise to stay away from Tom today.	Sẽ là khôn ngoan nếu tránh xa Tom ngay hôm nay.
I rang the doorbell.	Tôi bấm chuông cửa.
Tom says he doesn't want to go.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi.
You will be a good father.	Bạn sẽ trở thành một người cha tốt.
Would you like to hear what that person has to say about you?	Bạn có muốn nghe người đó nói gì về bạn không?
This will make Tom happy.	Điều này sẽ làm cho Tom hạnh phúc.
They just don't want us in there.	Họ chỉ không muốn chúng ta vào đó.
Tom doesn't like clubs with loud music.	Tom không thích những câu lạc bộ có tiếng nhạc ồn ào.
Tom told me that I should spend more time with my family.	Tom nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
I'm the one who was here last week.	Tôi là người đã ở đây tuần trước.
Pay attention to the details, and you'll be fine.	Hãy chú ý đến các chi tiết, và bạn sẽ ổn thôi.
Tom should tell me.	Tom nên nói với tôi.
Tom wants money.	Tom muốn tiền.
Without books, life would be boring.	Nếu không có sách thì cuộc sống thật tẻ nhạt.
It took me over a month to get over my cold.	Tôi đã mất hơn một tháng để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
I can't remember where you were born.	Tôi không thể nhớ nơi bạn sinh ra.
I'm so grateful for everything you've done.	Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm.
Tom and I always tell each other everything.	Tom và tôi luôn kể cho nhau nghe mọi thứ.
How do you know I won't do that?	Làm thế nào bạn biết tôi sẽ không làm điều đó?
I think I heard a car drive up outside.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy một chiếc xe hơi lái lên bên ngoài.
I don't believe Tom really had to.	Tôi không tin rằng Tom thực sự phải làm như vậy.
I'm busier than Tom.	Tôi bận hơn Tom.
Tom called me a failure.	Tom đã gọi tôi là kẻ thất bại.
The train leaves Tokyo station at 7 o'clock.	Tàu rời ga Tokyo lúc 7 giờ.
Tom was the one who told me about Mary's accident.	Tom là người đã kể cho tôi nghe về tai nạn của Mary.
Food, clothing and shelter are the foundation of survival.	Thức ăn, quần áo và nơi ở là nền tảng của sự sống còn.
We have existed for a long time.	Chúng tôi đã tồn tại trong một thời gian dài.
Tom says that Mary is likely to be a pessimist.	Tom nói rằng Mary có khả năng là người bi quan.
Tom was interviewed by a newspaper reporter.	Tom đã được phỏng vấn bởi một phóng viên báo chí.
I don't tell you.	Tôi không nói với bạn.
I think you'll be full after eating that big steak.	Tôi nghĩ bạn sẽ no sau khi ăn miếng bít tết lớn đó.
I can relate to that.	Tôi có thể liên quan đến đó.
Tom made me cookies.	Tom đã làm cho tôi bánh quy.
Things could be even worse.	Mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn.
I was a bit surprised when Tom said he didn't know John.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không biết John.
Tom is the branch manager.	Tom là giám đốc chi nhánh.
It doesn't cost as much as I thought it would.	Nó không tốn nhiều tiền như tôi nghĩ.
I think I can help Tom do that.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
There was no one there but Tom.	Không có ai ở đó ngoài Tom.
I wonder if Tom would actually do it for me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó cho tôi không.
Tom plays steel guitar.	Tom chơi guitar thép.
Tom closed his eyes and felt the wind on his face.	Tom nhắm mắt lại và cảm thấy gió thổi trên mặt.
We had a special year.	Chúng tôi đã có một năm đặc biệt.
I wish I went to the same school as Tom.	Tôi ước mình học cùng trường với Tom.
Tom needs to learn more about that.	Tom cần tìm hiểu thêm về vấn đề đó.
They are all tourists.	Họ đều là khách du lịch.
Tom can eat a banana in three seconds.	Tom có ​​thể ăn một quả chuối trong ba giây.
Those shoes gave me a blister.	Đôi giày đó đã làm tôi bị phồng rộp.
Tom knows that tonight will be very special.	Tom biết rằng đêm nay sẽ rất đặc biệt.
Tom was surprised and a little scared.	Tom ngạc nhiên và hơi sợ hãi.
Tom did not visit Mary.	Tom đã không đến thăm Mary.
That's why Tom was fired.	Đó là lý do tại sao Tom bị sa thải.
The policeman asks Tom to prove his identity.	Viên cảnh sát yêu cầu Tom chứng minh danh tính của mình.
I gave my old bike to Tom.	Tôi đã đưa chiếc xe đạp cũ của mình cho Tom.
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
Tom is in the tree house.	Tom đang ở trong ngôi nhà trên cây.
Does he not tell you who he is?	Anh ta không nói cho bạn biết anh ta là ai?
Tom could have been the one who did it.	Tom có ​​thể là người đã làm điều đó.
I was amazed at Tom's strength.	Tôi rất ngạc nhiên trước sức mạnh của Tom.
I don't know how to handle that situation.	Tôi không biết làm thế nào để xử lý tình huống đó.
Is there any sign that Tom wants to go?	Có dấu hiệu nào cho thấy Tom có ​​muốn đi hay không?
Tom had no doubt that Mary had to do it.	Tom không nghi ngờ rằng Mary phải làm điều đó.
You should imitate his behavior.	Bạn nên bắt chước hành vi của anh ấy.
Tom started working here as a cleaner and now he is the boss.	Tom bắt đầu làm việc ở đây với tư cách là người dọn vệ sinh và giờ anh ấy là ông chủ.
I think I'm here to stay.	Tôi nghĩ tôi ở đây để ở lại.
They had enough.	Họ đã có đủ.
Tom says he doesn't know Mary won't come to Boston unless he comes with her.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không đến Boston trừ khi anh ấy đi cùng cô ấy.
I wonder why Tom sang that song, even though Mary asked him not to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hát bài hát đó, mặc dù Mary đã yêu cầu anh ấy không làm vậy.
Tom's article was published in a peer-reviewed journal.	Bài báo của Tom đã được xuất bản trên một tạp chí được bình duyệt.
Tom knows how to cook spaghetti.	Tom biết nấu mì spaghetti.
You know I have to do it alone, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom found my wallet and returned it to me.	Tom đã tìm thấy ví của tôi và trả lại cho tôi.
Tom says he won't be going to Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Úc vào mùa hè năm sau.
Tom knows Mary is hungry.	Tom biết Mary đói.
I am amazed at your English fluency.	Tôi ngạc nhiên về khả năng thông thạo tiếng Anh của bạn.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
You will probably find the party boring.	Bạn có thể sẽ thấy bữa tiệc tẻ nhạt.
We cannot go back.	Chúng ta không thể quay lại.
I'm not the only one who has done that.	Tôi không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
How do you know Tom will do it?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ làm điều đó?
I won't pay you.	Tôi sẽ không trả tiền cho bạn.
They said he was a good doctor.	Họ nói anh ấy là một bác sĩ giỏi.
Did you know that Tom is ambidextrous?	Bạn có biết rằng Tom thuận cả hai tay?
After Tom graduated from high school, he went to Australia.	Sau khi Tom tốt nghiệp trung học, anh ấy đã đến Úc.
Tom is a really handsome guy.	Tom là một chàng trai thực sự đẹp trai.
It seems that our sense of direction is not always reliable.	Có vẻ như cảm giác về phương hướng của chúng ta không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
Tom says I don't have to worry about him.	Tom nói rằng tôi không phải lo lắng về anh ấy.
Everyone loves Tom very much.	Mọi người đều rất yêu quý Tom.
Police have detained several suspects for questioning.	Cảnh sát đã tạm giữ một số nghi phạm để thẩm vấn.
Doesn't seem to matter much, does it?	Có vẻ như không quan trọng lắm phải không?
Tom is not a big football fan.	Tom không phải là một người hâm mộ bóng đá lớn.
I know that Tom knows why Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Tom designed the dress.	Tom thiết kế váy.
I'll try to convince Tom to do it.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
I should have told Tom I wasn't going to Australia with him.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ không đi Úc với anh ấy.
Tom tells Mary that he thinks John is disgusting.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John ghê tởm.
Why don't we form a band?	Tại sao chúng ta không thành lập một ban nhạc?
Tom used to hate spinach.	Tom từng rất ghét rau chân vịt.
We have been good friends for many years.	Chúng tôi đã là bạn tốt trong nhiều năm.
Tom is actually younger than Mary.	Tom thực sự trẻ hơn Mary.
If the phone rings again, I'll ignore it.	Nếu điện thoại lại đổ chuông, tôi sẽ bỏ qua.
Why don't you ask Tom if it's true?	Tại sao bạn không hỏi Tom xem nó có đúng không?
Tom is carrying a large bag of candy.	Tom đang mang một túi kẹo lớn.
Tom doesn't want to dance.	Tom không muốn nhảy.
You don't have to return home.	Bạn không cần phải trở về nhà.
I think you hurt Tom's feelings.	Tôi nghĩ bạn đã làm tổn thương cảm xúc của Tom.
Tom didn't listen to Mary.	Tom không nghe Mary.
I'm glad I wasn't here.	Tôi rất vui vì tôi đã không ở đây.
Tom should never have let Mary do that.	Tom không bao giờ nên để Mary làm điều đó.
What is Tom's house like?	Ngôi nhà của Tom như thế nào?
We now know that the testimony he gave was coerced.	Bây giờ chúng ta biết rằng lời khai mà anh ta đưa ra đã bị ép buộc.
Tom trembled like a civet.	Tom run như cầy sấy.
Shredded carrots.	Cà rốt bào sợi.
Tom will probably be suspended.	Tom có ​​thể sẽ bị đình chỉ.
Tom will survive.	Tom sẽ sống sót.
I remember him as a cute, innocent boy.	Tôi nhớ về cậu ấy như một cậu bé dễ thương, trong sáng.
Short-term contract employees were fired without notice.	Các nhân viên hợp đồng ngắn hạn đã bị sa thải mà không cần thông báo.
Tom is a car salesman.	Tom là một nhân viên bán xe hơi.
Tom played tricks on us.	Tom đã chơi chiêu trò với chúng tôi.
Tom doesn't want me to go to Australia.	Tom không muốn tôi đến Úc.
Tom has a very high fever.	Tom bị sốt rất cao.
I don't know what to do with these.	Tôi không biết phải làm gì với những thứ này.
I think it will take a day or two.	Tôi nghĩ rằng sẽ mất một hoặc hai ngày.
"Where do you live?" 	"Ban song o dau?"
"I live in Tokyo."	"Tôi sống ở Tokyo."
Tom walked quickly down the street.	Tom bước nhanh xuống phố.
Tom tells Mary that he is not convinced.	Tom nói với Mary rằng anh không bị thuyết phục.
Sea otters were hunted to near extinction for their fur in the 1700s and 1800s.	Rái cá biển bị săn đuổi đến mức gần như tuyệt chủng để lấy lông vào những năm 1700 và 1800.
Tom tells Mary that she needs to be more careful from now on.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn từ bây giờ.
I have about a minute left until the train leaves, so I don't have time to explain why I'm leaving.	Tôi còn khoảng một phút cho đến khi tàu rời bến, vì vậy tôi không có thời gian để giải thích lý do tại sao tôi lại rời đi.
Are you sure there's nothing else I can do for you?	Bạn có chắc tôi không thể làm gì khác cho bạn không?
I wouldn't be too sure about that.	Tôi sẽ không quá chắc chắn về điều đó.
Tom brings his beer.	Tom chuốc cốc bia của mình.
I don't have the faintest idea.	Tôi không có ý tưởng mờ nhạt nhất.
Wait until I tell Tom about this.	Chờ cho đến khi tôi nói với Tom về điều này.
I hope we can get this done by 2:30.	Tôi hy vọng chúng ta có thể hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom told me that Mary was not thirsty.	Tom nói với tôi rằng Mary không khát.
Tom won't pay you.	Tom sẽ không trả tiền cho bạn.
Why don't you like skiing?	Tại sao bạn không thích trượt tuyết?
I didn't know Tom spoke French so well.	Tôi không biết Tom nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Don't blame yourself for what happened.	Đừng tự trách mình về những gì đã xảy ra.
No one knows how long it will take us to find Tom.	Không ai biết chúng ta sẽ mất bao lâu để tìm thấy Tom.
Colorful party decoration.	Trang trí bữa tiệc đầy màu sắc.
This cat has no tail.	Loại mèo này không có đuôi.
I don't know how Tom got to Boston.	Tôi không biết Tom đến Boston bằng cách nào.
Do you know who gave that necklace to Mary?	Bạn có biết ai đã tặng chiếc vòng cổ đó cho Mary không?
Tom is the right man for the job.	Tom là người phù hợp với công việc.
Tom in here.	Tom vào đây.
He is my brother's friend.	Anh ấy là bạn của anh trai tôi.
I tried not to do anything to make Tom mad.	Tôi đã cố gắng không làm bất cứ điều gì để khiến Tom nổi điên.
It's an old story.	Đó là một câu chuyện cũ.
What makes you think Tom would do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
That's not what I used to do.	Đó không phải là điều tôi từng làm.
Tom says he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Apparently, Tom doesn't like doing that.	Rõ ràng, Tom không thích làm điều đó.
Tom found this.	Tom đã tìm thấy điều này.
I knew Tom was coming.	Tôi biết Tom sẽ đến.
Tom must have thought Mary would win.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ thắng.
Tom is eating french fries.	Tom đang ăn khoai tây chiên.
Tom says he won't do it unless you help him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy trừ khi bạn giúp anh ấy.
Tom wants to go to Boston last Monday.	Tom muốn đến Boston vào thứ Hai tuần trước.
Tom said he didn't want any of us to help him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất kỳ ai trong chúng tôi giúp anh ấy.
You know Tom wouldn't ask Mary not to do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó, phải không?
It is not uncommon to live to be over ninety years old.	Không phải hiếm khi sống đến hơn chín mươi tuổi.
We don't want to lose our home.	Chúng tôi không muốn mất ngôi nhà của mình.
Tom asked Mary about it several times.	Tom đã hỏi Mary về điều đó vài lần.
Is the shower hot enough for you?	Tắm có đủ nóng cho bạn không?
Tom was scolded by the teacher.	Tom bị giáo viên mắng.
Would that make it clearer?	Điều đó có làm cho nó rõ ràng hơn không?
There is a large garden at the back of his house.	Có một khu vườn rộng ở phía sau nhà anh ấy.
Tell Tom what the rules are.	Nói cho Tom biết các quy tắc là gì.
We didn't see it coming.	Chúng tôi không thấy nó đến.
We need to check to make sure Tom did it.	Chúng tôi cần kiểm tra để chắc chắn rằng Tom đã làm điều đó.
If you do such a foolish thing, everyone will laugh at you.	Nếu bạn làm một điều dại dột như vậy, mọi người sẽ cười nhạo bạn.
I don't think they can.	Tôi nghĩ họ sẽ không làm được.
Tom knows what he has to do.	Tom biết anh ấy phải làm gì.
I can't find a good job.	Tôi không thể tìm được một công việc tốt.
Tom is not fat.	Tom không béo.
Tom was drunk again last night.	Tối qua Tom lại say.
I know that Tom is thirty years old.	Tôi biết rằng Tom đã ba mươi tuổi.
I would like to introduce Tom to Mary.	Tôi muốn giới thiệu Tom với Mary.
Tom is likely to become very nervous.	Tom có ​​thể sẽ trở nên rất lo lắng.
Tom said Mary is probably still scared.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn sợ hãi.
You mean you didn't really do it?	Bạn có nghĩa là bạn đã không thực sự làm điều đó?
I am not used to life without electricity.	Tôi không quen với cuộc sống thiếu điện.
Tom tries to distract Mary.	Tom cố gắng đánh lạc hướng Mary.
Tom thinks Mary's plan is a good one.	Tom nghĩ kế hoạch của Mary là một kế hoạch tốt.
The truth is I want to be a writer.	Sự thật là tôi muốn trở thành một nhà văn.
You're not a farmer, are you?	Bạn không phải là một nông dân, phải không?
That's what Tom gets paid to do.	Đó là những gì Tom được trả tiền để làm.
Tom says he will never see me again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Why won't Tom let me do it?	Tại sao Tom không để tôi làm điều đó?
Tom said he thought I was dishonest.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi không thành thật.
We all hope Tom gets well soon.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
I know that Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Tom's courage in the face of adversity is an inspiration to those around him.	Sự dũng cảm của Tom trong việc đối mặt với nghịch cảnh là nguồn cảm hứng cho những người xung quanh.
Why don't you take a day off?	Tại sao bạn không xin nghỉ một ngày?
I'm sorry, I didn't buy it.	Tôi xin lỗi, tôi không mua nó.
Tom's blood pressure was taken.	Tom đã được đo huyết áp.
I don't expect to do it alone.	Tôi không mong đợi để làm điều đó một mình.
I'm pretty sure this isn't a fake.	Tôi khá chắc rằng đây không phải là hàng giả.
That's definitely a bad idea.	Đó chắc chắn là một ý tưởng tồi.
It's good that Tom didn't win.	Thật tốt khi Tom đã không giành chiến thắng.
Tom is probably learning French now.	Tom có ​​thể đang học tiếng Pháp bây giờ.
Tom really doesn't know, does he?	Tom thực sự không biết, phải không?
Grab Tom and don't let him run away.	Hãy nắm lấy Tom và đừng để anh ta chạy trốn.
I cannot answer that.	Tôi không thể trả lời điều đó.
I only gave Tom thirty minutes to do it.	Tôi chỉ cho Tom ba mươi phút để làm điều đó.
I don't like school.	Tôi không thích trường học.
It doesn't matter how long it takes.	Không quan trọng là mất bao lâu.
I met Tom on the way here.	Tôi đã gặp Tom trên đường đến đây.
Tom told me he would wait for us until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi chúng tôi đến 2:30.
I sent Tom that.	Tôi đã gửi cho Tom cái đó.
Tom would probably let Mary drive.	Tom có ​​lẽ sẽ để Mary lái xe.
Tom said that his parents let him do whatever he wanted.	Tom nói rằng bố mẹ anh để anh làm bất cứ điều gì anh muốn.
He told me how to get to the museum.	Anh ấy nói với tôi cách đến viện bảo tàng.
I decided that I would quit my part-time job.	Tôi quyết định rằng tôi sẽ bỏ công việc bán thời gian của mình.
Tom asked Mary if she knew when John would come.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết khi nào John sẽ đến không.
We found something.	Chúng tôi đã tìm thấy một cái gì đó.
Tom has certainly poured a lot of money into his business.	Tom chắc chắn đã đổ rất nhiều tiền vào công việc kinh doanh của mình.
Tom's voice was gentle.	Giọng của Tom nhẹ nhàng.
I didn't know Tom didn't like hot food.	Tôi không biết Tom không thích đồ ăn nóng.
That happened when Tom was in Boston.	Điều đó xảy ra khi Tom ở Boston.
Tom is black.	Tom là người da đen.
Tom can't seem to do it again.	Tom dường như không thể làm điều đó một lần nữa.
Tom did what he did because Mary told him to.	Tom đã làm những gì anh ấy làm vì Mary đã bảo anh ấy.
Tom seems to be motivated.	Tom dường như được thúc đẩy.
Tom did not think that Mary would be discouraged.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ nản lòng.
Tom said he thought he forgot to lock the door.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quên khóa cửa.
Tom is very nice on the phone.	Tom rất tốt trên điện thoại.
Tom and I are roommates.	Tom và tôi là bạn cùng phòng.
The crowd waited in anticipation.	Đám đông chờ đợi trong sự háo hức.
Tom will go too.	Tom cũng sẽ đi.
I bet you'll figure this out tomorrow.	Tôi cá rằng ngày mai bạn sẽ hiểu ra điều này.
Really cold today.	Hôm nay thực sự lạnh.
Tom and Mary were both nearly killed.	Tom và Mary đều suýt bị giết.
Tom says he doesn't want to mow the lawn.	Tom nói rằng anh ấy không muốn cắt cỏ.
If you are sick, do not go to school.	Nếu bạn bị ốm, đừng đến trường.
Tom said Mary would stay for dinner.	Tom nói Mary sẽ ở lại ăn tối.
We should be back before nightfall.	Chúng ta nên trở lại trước khi màn đêm buông xuống.
I told Tom he couldn't do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I'm sure Tom will be very busy.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất bận.
I will check in at a motel.	Tôi sẽ nhận phòng ở một nhà nghỉ.
What good is it to have a car if you don't drive?	Có ích lợi gì khi bạn có một chiếc xe hơi nếu bạn không lái xe?
Tom dared not participate.	Tom không dám tham gia.
It's too bad that Tom can't be here.	Thật là tệ khi Tom không thể ở đây.
May I ask why this is so important to you?	Tôi có thể hỏi tại sao điều này rất quan trọng đối với bạn?
Tom says he's not afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy không sợ làm điều đó.
You don't know I shouldn't do that, right?	Bạn không biết tôi không nên làm điều đó, phải không?
By the way, have you heard from her since then?	Nhân tiện, bạn có nghe tin từ cô ấy kể từ đó không?
Tom bought some drinks for Mary.	Tom đã mua một ít đồ uống cho Mary.
Tom is a guy from Australia.	Tom là một chàng trai đến từ Úc.
It can't be.	Nó không thể được.
Give me that samosa.	Đưa tôi cái samosa đó.
Tell me why you don't do it.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn không làm điều đó.
Let's take a moment to think about what we should do next.	Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì chúng ta nên làm tiếp theo.
You have the right to an attorney.	Bạn có quyền có một luật sư.
Tom loves the way you draw him.	Tom thích cách bạn vẽ anh ấy.
Tom finally saw his chance to ask Mary to dance.	Tom cuối cùng đã nhìn thấy cơ hội của mình để yêu cầu Mary khiêu vũ.
I know Tom is a bum.	Tôi biết Tom là một kẻ vô tích sự.
I'm glad you were able to do that.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó.
What time will I tell Tom to do it?	Mấy giờ tôi sẽ nói Tom làm điều đó?
I will never break the law again.	Tôi sẽ không bao giờ vi phạm luật nữa.
Tom says he is not satisfied.	Tom nói rằng anh ấy không hài lòng.
You'd better not go today.	Tốt hơn hết bạn không nên đi hôm nay.
Do you think so?	Bạn có nghĩ vậy không?
There's no need to attack Tom just because he doesn't understand the situation.	Không cần thiết phải tấn công Tom chỉ vì anh ấy không hiểu tình hình.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
How do I explain it to everyone?	Tôi phải giải thích như thế nào để mọi người cùng hiểu?
He begged me not to object to his plan.	Anh ấy cầu xin tôi đừng phản đối kế hoạch của anh ấy.
Tom stayed from class to class talking to the teacher.	Tom ở lại lớp học này đến lớp học khác để nói chuyện với giáo viên.
Neither Tom nor I speak French.	Tom và tôi đều không nói được tiếng Pháp.
They don't have a job.	Họ không có việc làm.
I know Tom knows I don't do that often.	Tôi biết Tom biết tôi không thường xuyên làm vậy.
Let's install some spotlights.	Hãy lắp đặt một số đèn sân khấu.
Tom didn't want anyone to talk to Mary.	Tom không muốn ai nói chuyện với Mary.
I am fortunate to have met you.	Tôi có duyên để gặp em.
Due to the storm, the ship could not leave the port.	Do gặp bão nên tàu không thể rời cảng.
I have finished reading the book.	Tôi đã đọc xong cuốn sách.
I'm sure they will be very happy together.	Tôi chắc rằng họ sẽ rất hạnh phúc bên nhau.
Why is she sulking?	Tại sao cô ấy lại hờn dỗi?
You should leave when you get the chance.	Bạn nên rời đi khi bạn có cơ hội.
Tom probably won't wait.	Tom có ​​lẽ sẽ không đợi.
Tom probably forgot that he was supposed to be here today.	Tom có ​​lẽ đã quên rằng lẽ ra anh ấy phải ở đây hôm nay.
I know that Tom knows who can and who can't.	Tôi biết rằng Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Not the time.	Không phải lúc.
I should have visited Boston, but I didn't.	Đáng lẽ tôi nên đến thăm Boston, nhưng tôi đã không.
At that time Tom was living in Australia with his father.	Lúc đó Tom đang sống ở Úc với cha mình.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích nó.
Tom knew Mary would never go out with him.	Tom biết Mary sẽ không bao giờ đi chơi với anh ta.
I'm not allowed to sing.	Tôi không được phép hát.
Tom got into an after-school fight.	Tom đã tham gia vào một cuộc đánh nhau sau giờ học.
House prices are rising sharply.	Giá nhà đang tăng mạnh.
When you get married and have kids, you'll realize that actions speak louder than words.	Khi bạn kết hôn và có con, bạn sẽ nhận ra rằng hành động lớn hơn lời nói.
Please don't scream.	Xin đừng la hét.
I didn't know that Tom didn't have enough time to do that.	Tôi không biết rằng Tom không có đủ thời gian để làm điều đó.
I don't know how to answer that right now.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời điều đó ngay bây giờ.
Many people put too much personal information on social networks.	Nhiều người đưa quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội.
Tom is having trouble remembering things.	Tom đang gặp khó khăn khi nhớ mọi thứ.
I looked at Tom's face.	Tôi nhìn vào mặt Tom.
I'm afraid we have a big problem.	Tôi e rằng chúng ta có một vấn đề lớn.
Both my mother and father were born in Boston.	Cả mẹ và cha tôi đều sinh ra ở Boston.
Tom seems to be hiding something.	Tom dường như đang che giấu điều gì đó.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ thất vọng.
I don't really care one way or the other.	Tôi không thực sự quan tâm theo cách này hay cách khác.
Tom can't stop me.	Tom không thể ngăn cản tôi.
I'm the shortest person here.	Tôi là người thấp nhất ở đây.
Tom must have eaten a lot. 	Tom chắc chắn đã ăn rất nhiều.
He must have been hungry.	Anh ấy chắc đã đói.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
What is the largest lake in Australia?	Hồ lớn nhất ở Úc là gì?
Do you have a friend who can help you?	Bạn có một người bạn có thể giúp bạn?
Tom said he didn't think Mary would want to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary lại muốn làm như vậy.
I don't want you to drive from Boston alone.	Tôi không muốn bạn lái xe từ Boston một mình.
I haven't started counting money yet.	Tôi vẫn chưa bắt đầu đếm tiền.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
The rules do not change.	Các quy tắc không thay đổi.
"I'll wash the dishes." 	"Tôi sẽ rửa bát."
"Okay, I'll dry it off."	"Được rồi, tôi sẽ lau khô."
It's completely random.	Nó hoàn toàn ngẫu nhiên.
Tom was very restless.	Tom rất bồn chồn.
Do not drive under the influence.	Đừng lái xe dưới ảnh hưởng.
Tom was vandalized.	Tom đã bị phá hoại.
Detectives tracked the suspect for four blocks.	Các thám tử đã theo dõi nghi phạm trong bốn dãy nhà.
I want to go to Australia with you in October.	Tôi muốn đi Úc với bạn vào tháng Mười.
I will try to get a good tan.	Tôi sẽ cố gắng có được làn da rám nắng tốt.
Tom is very efficient.	Tom rất hiệu quả.
Mary is not exactly what I like to call beautiful.	Mary không phải là chính xác những gì tôi muốn gọi là xinh đẹp.
I'll be here until about 2:30.	Tôi sẽ ở đây cho đến khoảng 2:30.
Tom is sleeping in his bedroom.	Tom đang ngủ trong phòng ngủ của mình.
Don't you know Tom and Mary are dating?	Bạn không biết Tom và Mary đang hẹn hò sao?
I have some hidden cash.	Tôi có một số tiền mặt cất giấu.
I think the reason Tom didn't recognize me was because I had a beard the last time he saw me.	Tôi nghĩ lý do Tom không nhận ra tôi là vì tôi để râu vào lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy tôi.
Tom looked stunned.	Tom có ​​vẻ choáng váng.
Tom asked me why I didn't want to live in Australia anymore.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không muốn sống ở Úc nữa.
I agree with Tom on this matter.	Tôi đồng ý với Tom về vấn đề này.
I think I'm a good boss.	Tôi nghĩ tôi là một ông chủ tốt.
Standing up from his seat, Tom approached the podium to clap.	Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Tom tiến đến bục sân khấu để vỗ tay.
I'm sure Tom wouldn't want to offend anyone.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn xúc phạm bất cứ ai.
I cannot pay you what you are asking for.	Tôi không thể trả cho bạn những gì bạn đang yêu cầu.
Tom did not touch Mary.	Tom không chạm vào Mary.
I wonder what made Tom think Mary couldn't do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không thể làm vậy?
The house did not suffer much damage as the fire was quickly extinguished.	Căn nhà không bị thiệt hại nhiều do ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.
Tom is trying to talk.	Tom đang cố gắng nói chuyện.
I don't want you to stop working here.	Tôi không muốn bạn nghỉ làm ở đây.
Ask Tom if he has paid his taxes.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy đã nộp thuế chưa.
Tom is sure he needs to do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom did all that Mary needed him to do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary cần anh làm.
It was one of the best movies Tom had ever seen.	Đó là một trong những bộ phim hay nhất mà Tom từng xem.
I feel excluded.	Tôi cảm thấy bị loại trừ.
Tom hugs Mary and tells her he loves her.	Tom ôm Mary và nói với cô rằng anh yêu cô.
Tom helped me.	Tom đã giúp tôi.
Looks like Tom doesn't like doing that.	Có vẻ như Tom không thích làm điều đó.
You cannot cancel the meeting.	Bạn không thể hủy cuộc họp.
It's your grandfather's.	Đó là của ông nội bạn.
Tom paid someone to do it.	Tom đã trả tiền cho ai đó để làm điều đó.
The last time Tom was bitten by a mosquito was during a camping trip.	Lần cuối cùng Tom bị muỗi đốt trong lần đi cắm trại.
I caught up with all my homework last night.	Tôi đã bắt kịp tất cả các bài tập về nhà của tôi đêm qua.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó?
Tom threw his keys to Mary.	Tom ném cho Mary chùm chìa khóa của mình.
I think there's nothing more to say.	Tôi cho rằng không còn gì để nói.
Tom sneaks up behind Mary.	Tom lẻn đến sau Mary.
What do you think Tom is doing today?	Bạn nghĩ Tom đang làm gì hôm nay?
I know Tom doesn't know why I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không nên làm vậy.
Tom didn't come because he was sick.	Tom không đến vì anh ấy bị ốm.
Tom wrote Mary a song.	Tom đã viết cho Mary một bài hát.
I think they need it more than we do.	Tôi cho rằng họ cần nó nhiều hơn chúng tôi.
Tom does 50 push-ups every morning.	Tom thực hiện 50 lần chống đẩy vào mỗi buổi sáng.
Who is your supervisor?	Người giám sát của bạn là ai?
Do you think Tom would be nervous doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó?
Tom is under the care of a doctor.	Tom đang được bác sĩ chăm sóc.
Tom and Mary are just being mocked.	Tom và Mary chỉ đang bị mỉa mai.
Tom is the only one who believes that.	Tom là người duy nhất tin điều đó.
I wonder why there are so many people here today.	Tôi tự hỏi tại sao có nhiều người ở đây ngày hôm nay.
Tom feels bad.	Tom cảm thấy tồi tệ.
Tom has decided to stay in Australia for three more weeks.	Tom đã quyết định ở lại Úc thêm ba tuần.
I don't like Tom and I don't trust him.	Tôi không thích Tom và tôi không tin anh ta.
Tom got sick and died.	Tom bị bệnh và chết.
Tom doesn't really enjoy the party.	Tom không thực sự thích bữa tiệc.
The table is wobbling.	Bàn đang chao đảo.
Tom is a kid.	Tom là một thằng nhóc.
It is wrong for a man to hide things from his wife.	Một người đàn ông giấu giếm chuyện với vợ là sai.
Tom has decided not to live in Australia anymore.	Tom đã quyết định không sống ở Úc nữa.
He tends to be on the weaker side.	Anh ta có xu hướng đứng về phía bên yếu hơn.
If you are too sleepy, then go to bed.	Nếu bạn buồn ngủ quá, thì hãy đi ngủ.
Tom probably won't go to Boston with us.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Boston với chúng tôi.
I am telling you this with strict confidence.	Tôi đang nói với bạn điều này với sự tự tin nghiêm ngặt.
I don't think I could stay much longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ở lại lâu hơn nữa.
Tom didn't think he had to.	Tom không nghĩ mình phải làm vậy.
Now that I have a girlfriend, I am happy.	Bây giờ tôi có bạn gái, tôi hạnh phúc.
Tom needs to explain that to Mary.	Tom cần giải thích điều đó với Mary.
Are you sure it's the Tom you saw?	Bạn có chắc chắn rằng đó là Tom mà bạn đã nhìn thấy không?
I know that Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
Thank you for advising me.	Cảm ơn bạn đã tư vấn cho tôi.
I don't have three sisters.	Tôi không có ba chị em gái.
Tom entered the room, holding a piece of paper.	Tom bước vào phòng, tay cầm một tờ giấy.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
What makes you think I want a new oboe?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn có một chiếc oboe mới?
We are still waiting for Tom to come here.	Chúng tôi vẫn đang đợi Tom đến đây.
I think Tom will get bored if you show him all your pictures.	Tôi nghĩ Tom sẽ cảm thấy chán nếu bạn cho anh ấy xem tất cả ảnh của bạn.
I never stopped loving you.	Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em.
I don't know how to answer.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời.
I don't think Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I can't stand Mondays.	Tôi không thể chịu được các ngày thứ Hai.
What is your favorite song on this album?	Bài hát yêu thích của bạn trong album này là gì?
Tom fell asleep as soon as his head hit the pillow.	Tom ngủ thiếp đi ngay khi đầu đập vào gối.
Tom had the period of his life.	Tom đã có khoảng thời gian của cuộc đời mình.
I hope Tom isn't the only one with plans there.	Tôi hy vọng Tom không phải là người duy nhất có kế hoạch ở đó.
Tom keeps valuables in his bedroom.	Tom cất giữ những vật dụng có giá trị trong phòng ngủ của mình.
I don't know where to put my umbrella.	Tôi không biết để ô của mình ở đâu.
Book prices are getting higher and higher.	Giá sách ngày càng cao.
I told Tom he should do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom's doctor advised him to stay in bed for a week.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên nằm trên giường trong một tuần.
Each individual is paid $1,000.	Mỗi cá nhân được trả 1.000 đô la.
I lost all three of my pencils.	Tôi đã làm mất tất cả ba cây bút chì của mình.
I know that Tom knows he will never be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom is going to Boston by car.	Tom sẽ đến Boston bằng ô tô.
Tom wasn't the one to tell me that Mary wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom felt the tension between John and Mary.	Tom cảm nhận được sự căng thẳng giữa John và Mary.
Tom is too shy to admit it, but he likes you.	Tom quá nhút nhát để thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy thích bạn.
I don't think you're funny.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang hài hước.
Don't let Tom drive.	Đừng để Tom lái xe.
Tom and Mary baked a cake together.	Tom và Mary đã cùng nhau nướng một chiếc bánh.
We don't have a dog.	Chúng tôi không có một con chó.
Listen to me very carefully, Tom.	Hãy lắng nghe tôi rất cẩn thận Tom.
I'm surprised to see you smoking. 	Tôi ngạc nhiên khi thấy bạn hút thuốc.
You did not use.	Bạn đã không sử dụng.
Tom made a lot of noise.	Tom đã gây ra rất nhiều tiếng ồn.
Tom didn't know what he was going to do.	Tom không biết mình sẽ làm gì.
Tom wishes he could be a cat.	Tom ước rằng mình có thể là một con mèo.
I pledge that I will quit smoking.	Tôi cam kết rằng tôi sẽ bỏ thuốc lá.
Tom wants a pencil with a softer lead.	Tom muốn có một cây bút chì với chất chì mềm hơn.
I was meant to be in touch.	Tôi đã có ý định liên lạc.
Tom is carrying a white box.	Tom đang mang một chiếc hộp màu trắng.
This hypothesis has not been proven.	Giả thuyết này chưa được chứng minh.
I think Tom is a capable man.	Tôi nghĩ Tom là người có năng lực.
Tom signed the deal.	Tom đã ký thỏa thuận.
I shouldn't lie.	Tôi không nên nói dối.
I don't think Tom knew Mary was married.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã kết hôn.
Tom graduated a year early.	Tom tốt nghiệp sớm một năm.
I don't want Tom to go to Boston.	Tôi không muốn Tom đến Boston.
I know what needs to be done on Monday.	Tôi biết những gì cần phải làm vào thứ Hai.
They won't take me seriously.	Họ sẽ không coi trọng tôi.
I didn't know this would happen.	Tôi không biết rằng điều này sẽ xảy ra.
Do you think you can do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó?
I'm really here for work.	Tôi thực sự ở đây vì công việc.
Tom finished Mary's drink.	Tom đã uống xong đồ uống của Mary.
Tom doesn't have to say that.	Tom không cần phải nói điều đó.
We have known each other for many years.	Chúng tôi đã biết nhau trong nhiều năm.
I have a dull pain in my left arm.	Tôi bị đau âm ỉ ở cánh tay trái.
I know how to write a letter in English.	Tôi biết cách viết một bức thư bằng tiếng Anh.
That's how things were in those days.	Đó là cách mọi thứ diễn ra trong những ngày đó.
Tom is obviously very happy.	Tom rõ ràng là rất vui.
This jacket doesn't fit me.	Cái áo khoác này không vừa với tôi.
Tom is the man there.	Tom là người đàn ông ở đó.
Tom would probably be mesmerized by that.	Tom có ​​lẽ sẽ bị mê hoặc bởi điều đó.
Tom stared at the gun in Mary's hand.	Tom nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Mary.
I think Tom is about to cry.	Tôi nghĩ rằng Tom sắp khóc.
Always looking for creative solutions.	Luôn tìm kiếm các giải pháp sáng tạo.
That's not too much.	Đó không phải là quá nhiều.
Tom has decided to return home to Boston.	Tom đã quyết định trở về nhà ở Boston.
Don't know if Tom is sad or not.	Không biết Tom có ​​buồn hay không.
Tom pulled out a sandwich from a brown paper bag.	Tom lấy ra một chiếc bánh sandwich từ một túi giấy màu nâu.
When was the last time you used a ladder?	Lần cuối cùng bạn sử dụng thang là khi nào?
Tom rocked back and forth in his chair.	Tom đung đưa tới lui trên ghế.
Tom was one of the few people who stayed and helped.	Tom là một trong số ít người ở lại và giúp đỡ.
I don't think Tom knows why Mary would do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom asked us to buy him something to eat.	Tom đã yêu cầu chúng tôi mua cho anh ấy một cái gì đó để ăn.
The crowd swarmed forward.	Đám đông tràn về phía trước.
I heard Tom talking on the phone.	Tôi nghe thấy Tom nói chuyện điện thoại.
I can't go to the police.	Tôi không thể đến gặp cảnh sát.
I thought you said you would ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
I learned to ride a bicycle when I was six years old.	Tôi học cách đi xe đạp khi tôi sáu tuổi.
Tom doesn't want to see us.	Tom không muốn gặp chúng tôi.
Tom makes no sense.	Tom không có ý nghĩa gì.
Tom seems like he's having fun.	Tom có ​​vẻ như anh ấy rất vui.
The footprints are not Tom's.	Dấu chân không phải của Tom.
We don't know for sure that Tom and Mary even know each other.	Chúng tôi không biết chắc rằng Tom và Mary thậm chí còn biết nhau.
He did an excellent job in the exam.	Anh ấy đã làm một cách xuất sắc trong kỳ thi.
I know Tom knows who will do it for you.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho bạn.
I assume all of our devices are still up to date.	Tôi cho rằng tất cả các thiết bị của chúng tôi vẫn được cập nhật.
This hospital has a lot of brand new equipment.	Bệnh viện này có rất nhiều thiết bị mới tinh.
Tom was guilty of lying about Mary.	Tom đã phạm tội nói dối về Mary.
Tom didn't tell us why he didn't do it.	Tom đã không cho chúng tôi biết tại sao anh ấy không làm điều đó.
Tom is a big baby.	Tom là một em bé lớn.
Tom has started to remodel his house.	Tom đã bắt đầu sửa sang ngôi nhà của mình.
Tom above the criticism.	Tom ở trên những lời chỉ trích.
Is Tom running?	Tom có ​​chạy không?
I think you've seen too much of Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nhìn thấy quá nhiều về Tom.
I'm good at skating.	Tôi trượt băng giỏi.
Things here are affordable.	Những thứ ở đây có giá cả phải chăng.
I thought it was just a children's story.	Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện dành cho trẻ em.
Mary decided to buy a blue dress.	Mary quyết định mua một chiếc váy màu xanh.
I'm so glad you brought this up.	Tôi rất vui vì bạn đã đưa ra điều này.
I wonder who taught Tom to do that.	Tôi tự hỏi ai đã dạy Tom làm điều đó.
Tom told me he was going to kill himself.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tự sát.
You didn't know that Tom had to do it, did you?	Bạn không biết rằng Tom phải làm điều đó, phải không?
Tom still hasn't told me who did it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết ai đã làm điều đó.
I didn't drink beer last night.	Tôi đã không uống bia đêm qua.
You seemed very busy just a few hours ago.	Bạn có vẻ rất bận chỉ cách đây vài giờ.
Tom says Mary doesn't have to eat anything she doesn't want.	Tom nói Mary không cần phải ăn bất cứ thứ gì cô ấy không muốn.
Tom invites Mary to Boston.	Tom mời Mary đến Boston.
Tom's mother is a better cook than me.	Mẹ của Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
I thought it wouldn't be safe to cross that bridge.	Tôi đã nghĩ sẽ không an toàn khi đi qua cây cầu đó.
Tom put his umbrella in the umbrella stand.	Tom đặt ô của mình vào giá để ô.
I'll go get you a cup of coffee.	Tôi sẽ đi lấy cho bạn một tách cà phê.
Tom will do the ceremony.	Tom sẽ làm lễ.
Don't bite me anymore.	Đừng cắn tôi nữa.
Fascinating isn't it?	Hấp dẫn phải không?
It's not easy to play oboe.	Không dễ để chơi oboe.
I don't have the strength to lift the box by myself.	Tôi không đủ sức để tự mình nâng chiếc hộp lên.
Looks like you've done that.	Có vẻ như bạn đã hoàn thành việc đó.
Do you have any other pictures of Tom?	Bạn có bức ảnh nào khác về Tom không?
I understand why Tom doesn't want to do that.	Tôi hiểu tại sao Tom không muốn làm vậy.
Tom and Mary waved goodbye.	Tom và Mary vẫy tay chào nhau.
I can not see you.	Tôi không thể nhìn thấy bạn.
I never thought this could happen.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra.
Tom and Mary do not stop fighting.	Tom và Mary không ngừng chiến đấu.
Tom says everyone will have to leave.	Tom nói rằng mọi người sẽ phải rời đi.
Tom turned to see if anyone was watching him.	Tom quay lại để xem có ai đang theo dõi mình không.
Tom asked Mary why she didn't.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không làm vậy.
I wish you would consider going back home.	Tôi ước bạn sẽ cân nhắc trở lại nhà.
Tom and Mary sat across from each other.	Tom và Mary ngồi đối diện nhau.
Tom completely trusts his boss.	Tom hoàn toàn tin tưởng vào ông chủ của mình.
I know Tom is a bit overweight.	Tôi biết Tom hơi thừa cân.
You are luckier than you realize.	Bạn may mắn hơn những gì bạn nhận ra.
I don't care if they're famous or not.	Tôi không quan tâm đến việc họ có nổi tiếng hay không.
Do all the exercises at the end of the chapter.	Làm tất cả các bài tập cuối chương.
Tom is in a strange mood today.	Tom hôm nay có tâm trạng lạ.
Tom told me you went to Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Úc.
I hope you have enough capacity.	Tôi hy vọng bạn có đủ năng lực.
I didn't know Mary was your wife.	Tôi không biết Mary là vợ của anh.
It was a pleasant day as we went for a walk.	Đó là một ngày dễ chịu khi chúng tôi đi dạo.
Tom is very good at giving simple explanations.	Tom rất giỏi trong việc đưa ra những lời giải thích đơn giản.
Tom visits me almost every day.	Tom đến thăm tôi hầu như mỗi ngày.
I should never have interrupted Tom.	Tôi không bao giờ nên ngắt lời Tom.
I think Tom is scared.	Tôi nghĩ rằng Tom đang sợ hãi.
That's what I will say.	Đó là những gì tôi sẽ nói.
I can't help but laugh when I think about it.	Tôi không thể không cười khi nghĩ về điều đó.
Some students were not there.	Một số học sinh không có ở đó.
I hope you know that's not true.	Tôi hy vọng bạn biết điều đó không đúng.
He unexpectedly met her at the market.	Anh bất ngờ gặp cô ở chợ.
Don't want to see Tom's paintings?	Bạn không muốn xem những bức tranh của Tom?
I don't want Tom to hold my hand.	Tôi không muốn Tom nắm tay tôi.
Tom is too smart for me.	Tom quá thông minh đối với tôi.
Tom admitted he was too hungry.	Tom thừa nhận anh ấy đã quá đói.
Tom is not funny, but Mary is not.	Tom không hài hước, nhưng Mary thì không.
You should try to talk to Tom.	Bạn nên cố gắng nói chuyện với Tom.
I made some poor choices.	Tôi đã thực hiện một số lựa chọn kém.
I like Saturdays.	Tôi thích những ngày thứ Bảy.
Color escapes on Tom's face.	Màu sắc thoát ra trên khuôn mặt của Tom.
You all know how I feel about Tom.	Tất cả các bạn đều biết tôi cảm thấy thế nào về Tom.
I didn't miss anything.	Tôi đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Does anyone here really care what Tom thinks?	Có ai ở đây thực sự quan tâm đến những gì Tom nghĩ không?
Tom said he was planning to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
It's not just what you do, but how and why you do it.	Nó không chỉ là những gì bạn làm, mà là cách thức và lý do tại sao bạn làm điều đó.
Tom is left-handed, but he writes with his right hand.	Tom thuận tay trái, nhưng anh ấy viết bằng tay phải.
I know what Tom said is not true.	Tôi biết những gì Tom nói là không đúng.
Tom and Mary were both waiting in the lobby.	Tom và Mary đều đang đợi ở sảnh.
Can you convince Tom?	Bạn có thuyết phục được Tom không?
Tom and I rarely kiss anymore.	Tom và tôi hiếm khi hôn nhau nữa.
I am also very angry.	Tôi cũng rất tức giận.
Tom refuses to pay the taxi driver.	Tom từ chối trả tiền cho tài xế taxi.
Tom is not feeling well today.	Hôm nay Tom không được khỏe.
I told Tom how I can do it.	Tôi đã nói với Tom làm thế nào tôi có thể làm được điều đó.
The police arrested the rioter.	Cảnh sát đã bắt được kẻ gây náo loạn.
If Tom has a problem with me, he should tell me.	Nếu Tom có ​​vấn đề với tôi, anh ấy nên nói với tôi.
I can't believe I just promised Tom that I would.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Everyone in Tom's class has the flu.	Mọi người trong lớp của Tom đều bị cúm.
Tom is driving to Mary's apartment to give her something.	Tom đang lái xe đến căn hộ của Mary để đưa một thứ gì đó cho cô ấy.
Maybe Tom will do it for you.	Có lẽ Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I love the way you and Tom work together.	Tôi thích cách bạn và Tom làm việc cùng nhau.
I wonder how Tom does it.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom làm điều đó.
Tom is going to have a late dinner.	Tom sẽ đi ăn tối muộn.
Do you really think I'll kiss you?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ hôn bạn?
I thought you said you wanted to go to Boston.	Tôi nghĩ bạn nói rằng bạn muốn đến Boston.
I'm a little tired, so I won't do it.	Tôi hơi mệt một chút, vì vậy tôi sẽ không làm như vậy.
Tom denies being Mary's son.	Tom phủ nhận việc là con trai của Mary.
I don't need to do it today.	Tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
My first French teacher's name was Tom Jackson.	Tên giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của tôi là Tom Jackson.
Tom has a lot of tattoos.	Tom có ​​rất nhiều hình xăm.
Tom is still not convinced.	Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
I didn't expect Tom to be there.	Tôi không mong đợi Tom sẽ ở đó.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
I haven't drank in three years.	Tôi đã không uống rượu trong ba năm.
Tom will be worried.	Tom sẽ lo lắng.
Tom came out of the store, carrying a few packages.	Tom ra khỏi cửa hàng, mang theo một vài gói hàng.
Tom doesn't have to buy anything.	Tom không phải mua bất cứ thứ gì.
Tom didn't know that Mary didn't want to do it.	Tom không biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom is dating a girl named Mary.	Tom đang hẹn hò với một cô gái tên là Mary.
Tom has made a full recovery.	Tom đã hồi phục hoàn toàn.
So the answer would be about 41.2 meters.	Vì vậy, câu trả lời sẽ là khoảng 41,2 mét.
I am listening to you.	Tôi đang lắng nghe bạn.
Everything is changing.	Mọi thứ đang thay đổi.
Tom always seems to be here.	Tom dường như luôn ở đây.
Tom played football yesterday.	Tom đã chơi bóng đá ngày hôm qua.
I know Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom is not as idealistic as Mary.	Tom không duy tâm như Mary.
Do I need dentures?	Tôi có cần làm răng giả không?
I know Tom is the only one who can't do that.	Tôi biết Tom là người duy nhất không thể làm điều đó.
I'm not too happy.	Tôi không quá vui.
Tom doesn't know where we are.	Tom không biết chúng tôi đang ở đâu.
We shouldn't have told you.	Chúng tôi không nên nói với bạn.
Who told you I can't speak French?	Ai nói với bạn rằng tôi không thể nói tiếng Pháp?
A man's happiness depends more on what he has than on what he has.	Hạnh phúc của một người phụ thuộc vào những gì anh ta có hơn là những gì anh ta có.
I have nothing to write.	Tôi không có gì để viết.
Tom says he has no money.	Tom nói rằng anh ấy không có tiền.
I know Tom knows that I can't do that.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Have you never lived in Australia?	Bạn chưa từng sống ở Úc phải không?
I wish my daughter would dress more casually.	Tôi ước con gái tôi sẽ ăn mặc giản dị hơn.
How long has Tom lived in Boston?	Tom đã sống ở Boston bao lâu rồi?
Lentils are a good substitute for ground beef.	Đậu lăng là một thay thế tốt cho thịt bò xay.
He's a pretty dumb guy.	Anh là một gã khá ngốc.
The boy talked as if he were a man.	Cậu bé nói chuyện như thể cậu ấy là một người đàn ông.
Tom is a very humble person.	Tom là một người rất khiêm tốn.
Tom told me that he likes swimming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bơi lội.
I've been feeling a bit depressed lately.	Gần đây tôi cảm thấy hơi chán nản.
Tom knows what will happen if he doesn't do it.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh không làm điều đó.
A poll shows that a majority support the legislation.	Một cuộc thăm dò cho thấy rằng đa số ủng hộ luật pháp.
"I don't love Tom anymore." 	"Tôi không còn yêu Tom nữa."
"Are you sure?"	"Bạn có chắc không?"
Tom will tell you how to do it.	Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom seems like he's in a lot of pain.	Tom có ​​vẻ như anh ấy rất đau khổ.
I hope that's not true.	Tôi hy vọng điều đó không đúng.
I will give it to you.	Tôi sẽ đưa nó cho bạn.
I know it's very unlikely that you want to date me, but I still need to ask at least once.	Tôi biết rằng rất khó có khả năng bạn muốn hẹn hò với tôi, nhưng tôi vẫn cần hỏi ít nhất một lần.
Tom is a very nice person.	Tom là một người rất tốt.
I met a lot of good people in Australia.	Tôi đã gặp rất nhiều người tốt ở Úc.
I don't think Tom knows why Mary kept doing it even though he asked her not to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết lý do tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa về nhà.
I don't think your name is Tom.	Tôi không nghĩ tên của bạn là Tom.
Some children learn languages ​​easily and others have difficulty.	Một số trẻ em học ngôn ngữ một cách dễ dàng và những trẻ khác gặp khó khăn.
Tom couldn't open the jar, so Tom asked Mary to open it for him.	Tom không thể mở chiếc lọ, vì vậy Tom đã yêu cầu Mary mở nó cho anh ta.
I didn't learn everything I needed to know in kindergarten.	Tôi đã không học mọi thứ tôi cần biết ở trường mẫu giáo.
I know Tom wants to do it again.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Can you tell me what's going on here?	Bạn có thể cho tôi biết những gì đang xảy ra ở đây?
It's not cheating if you don't get caught.	Nó không gian lận nếu bạn không bị bắt.
Tom left the island in Mary's canoe.	Tom rời đảo trên chiếc ca nô của Mary.
Why isn't Tom jailed?	Tại sao Tom không bị bỏ tù?
You are quite right.	Bạn khá đúng.
Tom is on schedule.	Tom đang đi đúng lịch trình.
Tom is not disrespectful.	Tom không thiếu tôn trọng.
Tom and Mary run to Boston together.	Tom và Mary cùng nhau chạy đến Boston.
He is in my class.	Anh ấy ở trong lớp của tôi.
Who do you think hugged Mary?	Bạn nghĩ ai đã ôm Mary?
Tom approached Mary.	Tom đến gần Mary.
Why don't we take our pictures?	Tại sao chúng tôi không chụp ảnh của chúng tôi?
I think you have problems.	Tôi nghĩ bạn có vấn đề.
I drank too much and couldn't stand.	Tôi uống quá nhiều và đứng không vững.
How many patients do you see in a week?	Bạn khám bao nhiêu bệnh nhân trong một tuần?
All the teachers and students we spoke with said that Tom is easy to get along with.	Tất cả các giáo viên và học sinh chúng tôi đã nói chuyện đều nói rằng Tom rất dễ hòa đồng.
Come see me whenever you are free.	Hãy đến gặp tôi bất cứ khi nào bạn rảnh.
The doctors tried very hard to save the injured boy.	Các bác sĩ đã rất cố gắng để cứu cậu bé bị thương.
Is Tom really back in Boston?	Tom có ​​thực sự trở lại Boston không?
We talked in low voices so as not to wake the baby.	Chúng tôi nói chuyện bằng giọng nhỏ để không đánh thức đứa bé.
This is where I took my girlfriend on our first date.	Đây là nơi tôi đã đưa bạn gái của tôi vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Tom didn't think Mary really wanted to do that.	Tom không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
Tom does it because he has to.	Tom làm điều đó bởi vì anh ấy phải làm vậy.
I didn't come from Australia just to do this.	Tôi đã không đến từ Úc chỉ để làm điều này.
You have to help Tom.	Bạn phải giúp Tom.
I was never close to Tom.	Tôi chưa bao giờ thân với Tom.
Tom said he was poor.	Tom nói rằng anh ấy nghèo.
I didn't even know Tom used to live in Boston.	Tôi thậm chí không biết Tom từng sống ở Boston.
I don't think I'm the only one worried.	Tôi không nghĩ mình là người duy nhất lo lắng.
I thought I would be late.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đến muộn.
Tom and I are sanitation workers.	Tom và tôi là công nhân vệ sinh.
I hope Tom didn't agree to do that.	Tôi hy vọng Tom đã không đồng ý làm điều đó.
I rented a bicycle for Tom.	Tôi thuê một chiếc xe đạp cho Tom.
We hope your stay was enjoyable.	Chúng tôi hy vọng kỳ nghỉ của bạn thật thú vị.
I am so lucky to have this.	Tôi thật may mắn khi có được điều này.
Tom and Mary were over thirty years old.	Tom và Mary đã hơn ba mươi tuổi.
I am not afraid of you.	Tôi không sợ bạn.
Tom told me that he hoped that Mary would come soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ đến sớm.
It's not like we have anything better to do.	Nó không giống như chúng tôi có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
Tom thinks that Mary is difficult to get along with.	Tom cho rằng Mary rất khó hòa hợp.
Do you know any other way I can try to do that?	Bạn có biết cách nào khác mà tôi có thể thử làm điều đó không?
We did not receive an apology.	Chúng tôi không nhận được một lời xin lỗi.
A third of the friends I grew up with are dead.	Một phần ba số bạn bè tôi lớn lên đã chết.
Tom said that it was very difficult for him to win.	Tom nói rằng anh ấy rất khó giành chiến thắng.
Tom did what he was told.	Tom đã làm những gì anh ấy đã được bảo.
Tom and Mary took care of our dog.	Tom và Mary đã chăm sóc con chó của chúng tôi.
I will never forget the first time I saw Tom do it.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi thấy Tom làm điều đó.
Tom told Mary not to walk on the grass.	Tom nói với Mary đừng đi bộ trên cỏ.
Your arrogance amuses me.	Sự kiêu ngạo của bạn làm tôi thích thú.
Is Tom delirious?	Tom có ​​mê sảng không?
You are welcome to use our house while we are on vacation.	Bạn được hoan nghênh sử dụng ngôi nhà của chúng tôi trong khi chúng tôi đi nghỉ.
I will explain the situation to you later.	Tôi sẽ giải thích tình hình cho bạn sau.
I think you are presumptuous.	Tôi nghĩ rằng bạn đang tự phụ.
Puffy sleeves are in fashion right now.	Tay áo phồng đang là mốt hiện nay.
Tom doesn't seem to want to accept defeat.	Tom dường như không muốn chấp nhận thất bại.
Tom says Mary is willing to do it for you.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Tom walked around the block looking for a parking space.	Tom đi vòng quanh khu nhà để tìm chỗ đậu xe.
I am a gentleman.	Tôi là một quý ông.
Tom and Mary are both in terrible shape.	Tom và Mary đều có phong độ rất tệ.
How many times have I told you I didn't do that?	Đã bao nhiêu lần tôi nói với bạn rằng tôi không làm điều đó?
We finally reached the top of Mount Fuji.	Cuối cùng chúng tôi cũng lên đến đỉnh núi Phú Sĩ.
Tom was afraid to tell his parents.	Tom sợ hãi không dám nói với bố mẹ.
Tom wouldn't want to do it alone.	Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
How much cheese did you put in this pizza?	Bạn đã cho bao nhiêu loại phô mai vào chiếc bánh pizza này?
I wish I had the kind of job you have.	Tôi ước tôi có được loại công việc như bạn có.
Chances are Tom will win.	Rất có thể Tom sẽ thắng.
Tom does his homework before dinner.	Tom làm bài tập về nhà trước khi ăn tối.
I think Tom will sympathize.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thông cảm.
This word is of Latin origin.	Từ này có nguồn gốc từ tiếng Latinh.
My brother wants to go to the moon someday.	Anh trai tôi muốn đi lên mặt trăng vào một ngày nào đó.
Tom dreamed that he had won the contest, but his prize was stolen.	Tom mơ rằng mình đã chiến thắng trong cuộc thi, nhưng giải thưởng của anh ấy đã bị đánh cắp.
They announced that they were planning to live in Australia.	Họ thông báo rằng họ đang có kế hoạch sống ở Úc.
I'll meet you there at 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn ở đó lúc 2:30.
Tom must be carefree.	Tom phải vô tư.
Tom thinks Mary is busy.	Tom nghĩ rằng Mary đang bận.
I fear that I may make a mistake.	Tôi sợ rằng tôi có thể mắc sai lầm.
Tom asked Mary if he could eat the last cookie.	Tom hỏi Mary liệu anh ấy có thể ăn chiếc bánh quy cuối cùng không.
Did you go to a co-educational high school?	Bạn đã đi đến một trường trung học đồng giáo dục?
How many more days do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu ngày nữa để làm được điều đó?
Maybe Tom should go live with his grandparents in Boston.	Có lẽ Tom nên về sống với ông bà ngoại ở Boston.
I suspect Tom and Mary don't like me.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thích tôi.
I think Tom must have written this letter.	Tôi nghĩ chắc là Tom đã viết bức thư này.
Tom tried turning the knob, but the door was locked.	Tom thử vặn nắm đấm, nhưng cửa đã bị khóa.
Tom is probably the only one who believes that.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất tin vào điều đó.
Tom is one of the speakers.	Tom là một trong những diễn giả.
Tom is not my friend and he never will be.	Tom không phải là bạn của tôi và anh ấy sẽ không bao giờ như vậy.
I don't think you need to tell Tom what Mary did.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết những gì Mary đã làm.
Please look into this matter as soon as possible.	Vui lòng xem xét vấn đề này càng sớm càng tốt.
I'm trying to prevent you from making a big mistake.	Tôi đang cố gắng ngăn bạn phạm sai lầm lớn.
Tom thinks Mary is afraid.	Tom nghĩ rằng Mary sợ.
Tom thinks he can help us tomorrow.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom doesn't want me to tell you this, but he's still dating Mary.	Tom không muốn tôi nói với bạn điều này, nhưng anh ấy vẫn đang hẹn hò với Mary.
I will take the elevator.	Tôi sẽ đi thang máy.
I think you said you wanted to do that last week.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó vào tuần trước.
You should know better than asking a woman her age.	Bạn nên biết tốt hơn là hỏi một phụ nữ tuổi của cô ấy.
I want Tom to sing with me.	Tôi muốn Tom hát với tôi.
It is not easy to make a decision.	Thật không dễ dàng để đưa ra một quyết định.
My mother sold everything that was dear to her.	Mẹ tôi đã bán tất cả những gì yêu quý đối với bà.
I am impulsive.	Tôi bốc đồng.
It won't be easy.	Nó sẽ không được dễ dàng.
What was it like working with Tom?	Làm việc với Tom như thế nào?
I was scolded for making fun of them.	Tôi đã bị mắng vì đã làm trò cười cho họ.
Tom considered doing it.	Tom đã cân nhắc việc làm đó.
Tom doesn't know the difference between truth and lie.	Tom không biết sự khác biệt giữa sự thật và dối trá.
Everyone knows I like freckles.	Mọi người đều biết tôi thích tàn nhang.
I would advise against telling Tom what you do for a living.	Tôi khuyên bạn không nên nói với Tom những gì bạn làm để kiếm sống.
We won't make it to the meeting in time.	Chúng tôi sẽ không đến kịp cuộc họp.
I almost broke down.	Tôi gần như suy sụp.
Who is the woman in the photo you posted on Facebook?	Người phụ nữ trong bức ảnh bạn đăng trên Facebook là ai?
I don't walk anymore.	Tôi không đi bộ nữa.
I sat there alone for a long time.	Tôi ngồi đó một mình rất lâu.
I don't think Tom can cook very well.	Tôi không nghĩ Tom biết nấu ăn rất ngon.
Tell Tom everything.	Hãy kể cho Tom mọi chuyện.
Tom denied that he had anything to do with Mary's death.	Tom phủ nhận rằng anh ta có liên quan gì đến cái chết của Mary.
I told you I don't want coffee.	Tôi đã nói với bạn là tôi không muốn uống cà phê.
Tom was the first to enter the cave.	Tom là người đầu tiên vào hang.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I think you will not like Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thích Úc.
Are you sure you don't mind?	Bạn có chắc là bạn không phiền chứ?
That seems like a job to Tom.	Đó có vẻ là một công việc đối với Tom.
At first, Tom didn't want help.	Ban đầu, Tom không muốn được giúp đỡ.
Which dessert do you like?	Bạn thích món tráng miệng nào?
Tom goes camping every chance he gets.	Tom đi cắm trại mỗi khi có cơ hội.
Tom said he wished he hadn't spent so much money.	Tom cho biết anh ước gì mình không tiêu quá nhiều tiền.
I didn't know that you wanted to work for me.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm việc cho tôi.
I don't think Tom knows what kind of person Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary là người như thế nào.
I think I've seen this movie before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã xem bộ phim này trước đây.
Don't go anywhere without Tom.	Đừng đi đâu mà không có Tom.
I can't feel my back.	Tôi không thể cảm thấy lưng của mình.
Tom told me he did it already.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
I'm sick of this rain.	Tôi phát ốm vì cơn mưa này.
You need to get it done by 2:30.	Bạn cần hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom is playing.	Tom đang chơi.
Tom forgot to do his homework in French.	Tom quên làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp.
Capitalize the alphabet.	Viết hoa bảng chữ cái.
The judge pardoned him.	Thẩm phán đã ân xá cho anh ta.
What is your favorite part of this book?	Phần yêu thích của bạn trong cuốn sách này là gì?
Are your recipes easy to follow?	Công thức nấu ăn của bạn có dễ làm theo không?
Tom speaks three languages.	Tom nói ba thứ tiếng.
Three days later Tom arrived.	Ba ngày sau Tom đến.
Tom knew he was unlucky.	Tom biết mình không may mắn.
The opposite seems to be true.	Điều ngược lại có vẻ đúng.
I didn't know that I would win.	Tôi không biết rằng mình sẽ thắng.
Why don't you have such ambition?	Tại sao bạn không có tham vọng như vậy?
Tom never married again.	Tom không bao giờ kết hôn nữa.
There's no point in making excuses.	Không có ích gì khi bào chữa.
I have been working here since October last year.	Tôi đã làm việc ở đây từ tháng 10 năm ngoái.
I will tell Tom that you are here.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đang ở đây.
Children should not eat this dish.	Trẻ em không nên ăn món này.
I think Tom wants to do it, even though he says he doesn't.	Tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm.
Neither Tom nor Mary asked me to do it again.	Cả Tom và Mary đều không yêu cầu tôi làm điều đó một lần nữa.
Tom will be exhausted when he gets home.	Tom sẽ kiệt sức khi về đến nhà.
Tom can't even afford a new pair of shoes.	Tom thậm chí không đủ tiền mua một đôi giày mới.
The place is big enough for both of us.	Nơi này đủ lớn cho cả hai chúng tôi.
Tom and Mary became missionaries.	Tom và Mary đã trở thành người truyền giáo.
Almost no milk in the bottle.	Hầu như không có sữa trong bình.
The pain will not go away.	Cơn đau sẽ không biến mất.
Can Tom explain how it works.	Tom có ​​thể giải thích cách hoạt động của nó.
I can't find my nail clippers.	Tôi không thể tìm thấy dụng cụ cắt móng tay của mình.
I came up with some thoughts.	Tôi đã đưa ra một số suy nghĩ.
I don't think we have enough time to do that.	Tôi không nghĩ chúng ta có đủ thời gian để làm điều đó.
I don't have enough time to do that.	Tôi không có đủ thời gian để làm điều đó.
The wheel does not rotate.	Bánh xe không quay.
I know it's Tom.	Tôi biết đó là Tom.
Tom can't speak French, can he?	Tom không thể nói tiếng Pháp, phải không?
We should recycle more.	Chúng ta nên tái chế nhiều hơn.
I think it's important for Tom to learn French.	Tôi nghĩ điều quan trọng đối với Tom là học tiếng Pháp.
Tom says that Mary knows he might be allowed to do it if she does it to him.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể được phép làm điều đó nếu cô ấy làm điều đó với anh ta.
I should have paid more attention in biology class.	Tôi nên chú ý nhiều hơn trong lớp sinh học.
Tom hoped what Mary said was true.	Tom hy vọng những gì Mary nói là sự thật.
Tom hates people like that.	Tom ghét những kẻ như vậy.
Tom told me that he never wanted to work for his father.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ muốn làm việc cho cha mình.
Tom says Australia is a nice place.	Tom nói rằng Úc là một nơi tốt đẹp.
Not that I told Tom that.	Không phải tôi đã nói với Tom điều đó.
Tom is very sad and upset.	Tom rất buồn và khó chịu.
Don't tell your father that you want to be a clown.	Đừng nói với cha bạn rằng bạn muốn trở thành một chú hề.
I think reading novels is not a waste of time.	Tôi nghĩ rằng đọc tiểu thuyết không phải là lãng phí thời gian.
I have three aunts.	Tôi có ba người cô.
Tom doesn't really understand that.	Tom không thực sự hiểu điều đó.
Why don't you invite some friends to the party?	Tại sao bạn không mời một số bạn bè đến dự tiệc?
Tom is an astronaut.	Tom là một phi hành gia.
I spent time with Tom.	Tôi đã dành thời gian với Tom.
I won't allow Tom to go to Mary's party.	Tôi sẽ không cho phép Tom đến bữa tiệc của Mary.
I promised I'd be back soon.	Tôi đã hứa rằng tôi sẽ trở lại sớm.
Do you remember the time you and I went hiking together?	Bạn có nhớ lần bạn và tôi đi bộ đường dài cùng nhau không?
I know that Tom is a better student than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
I am preparing to bake a cake.	Tôi đang chuẩn bị nướng bánh.
I'm so glad you were able to meet Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể gặp Tom.
I highly doubt that Tom will be pleased.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ không hài lòng.
Tom wouldn't tell Mary he wanted to do that.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
We won't talk anymore.	Chúng ta sẽ không nói chuyện nữa.
Tom made no move to go.	Tom không có động thái nào để đi.
You seem to be on a very tight schedule.	Bạn dường như đang có một lịch trình rất chặt chẽ.
Tom broke the lamp.	Tom đã làm vỡ chiếc đèn.
Tom has to go to school next Monday.	Tom phải đi học vào thứ Hai tới.
I feel like singing loudly when the exam is over.	Tôi cảm thấy muốn hát thật to khi kỳ thi kết thúc.
Tom is a tennis coach.	Tom là một huấn luyện viên quần vợt.
I'll call Tom and apologize.	Tôi sẽ gọi cho Tom và xin lỗi.
That didn't help me.	Điều đó không giúp tôi.
Tom hasn't completely given up yet.	Tom vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.
Honestly, I've never been like Tom.	Nói thật là tôi chưa bao giờ làm như Tom.
Tom doesn't seem to want to listen to me.	Tom dường như không muốn nghe tôi nói.
A casual comment can hurt someone.	Một nhận xét bình thường có thể làm tổn thương ai đó.
Those who visit inmates in the prison are instructed to keep their hands open at all times.	Những người đến thăm các tù nhân trong nhà tù được hướng dẫn luôn giữ tay ở chế độ nhìn thoáng.
I think I've convinced Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục được Tom.
Now they have gone too far.	Bây giờ họ đã đi quá xa.
The climate in Japan is milder than in the UK.	Khí hậu ở Nhật Bản ôn hòa hơn ở Anh.
Even though Tom has promised not to drink anymore, he is still at the bar drinking with Mary.	Mặc dù Tom đã hứa sẽ không uống rượu nữa nhưng anh ấy vẫn đang ở quán bar uống rượu với Mary.
I can't sing that high.	Tôi không thể hát cao như vậy.
It sounds a lot like French, but I don't think so.	Nó nghe rất giống tiếng Pháp, nhưng tôi không nghĩ là như vậy.
I need to go get some money out of the bank.	Tôi cần phải đi lấy một số tiền ra khỏi ngân hàng.
We both have driver's licenses.	Cả hai chúng tôi đều có bằng lái xe.
I'm sure Tom will find a way to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom just moved back to Australia.	Tom vừa chuyển về Úc.
Tom, assure me there won't be any trouble.	Tom, đảm bảo với tôi là sẽ không có gì rắc rối.
I saw Tom limping down the street.	Tôi thấy Tom đi khập khiễng trên phố.
My phone is currently not working.	Điện thoại của tôi hiện không hoạt động.
I have a feeling Tom can swim.	Tôi có cảm giác Tom có ​​thể bơi.
Tom says he feels invincible.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bất khả chiến bại.
I think I should be able to figure out how to do it myself.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể tự mình tìm ra cách làm điều đó.
Tom says he knows you can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn không thể thắng.
Tom says he thinks he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
I did not expect to win.	Tôi đã không mong đợi để giành chiến thắng.
That is not an error. 	Đó không phải là một lỗi.
It's a feature.	Đó là một tính năng.
Tom froze.	Tom ngây người ra.
The maid hasn't cleaned the room yet.	Người giúp việc vẫn chưa dọn phòng.
Tom could not see Mary in the crowd.	Tom không thể nhìn thấy Mary trong đám đông.
Tom was selected from 300 applicants.	Tom đã được chọn từ 300 ứng viên.
The situation became very dire.	Tình hình trở nên rất thảm khốc.
What makes you think Tom needs to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom cần phải làm điều đó?
Tom said that Mary was too shy to do that.	Tom nói rằng Mary quá nhút nhát để làm điều đó.
I'm really not sure what I should do.	Tôi thực sự không chắc mình nên làm gì.
I've said all that he's not trustworthy, but you won't listen to me.	Tôi đã nói tất cả rằng anh ấy không phải là người đáng tin cậy, nhưng bạn sẽ không nghe tôi.
Tom was there too.	Tom cũng ở đó.
Looks like you're ready.	Có vẻ như bạn đã sẵn sàng.
Tom will not testify against Mary.	Tom sẽ không làm chứng chống lại Mary.
Tom said he was not disappointed.	Tom nói rằng anh ấy không thất vọng.
There will be improvements.	Sẽ có những cải tiến.
Tom was very successful.	Tom đã rất thành công.
How did Tom react to that?	Tom đã phản ứng như thế nào với điều đó?
Tom finds the necklace that Mary lost.	Tom tìm thấy chiếc vòng cổ mà Mary đã đánh mất.
Let's review our steps.	Hãy xem lại các bước của chúng ta.
I don't usually have lunch with my wife.	Tôi không thường ăn trưa với vợ.
Tom looked at Mary's hand and noticed that she was wearing several rings, including a wedding ring.	Tom nhìn vào tay của Mary và nhận thấy rằng cô ấy đang đeo một số chiếc nhẫn, trong đó có một chiếc nhẫn cưới.
I think Tom is about three years older than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
Mary is a very strong woman.	Mary là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.
I wonder what the average weight of a strawberry is.	Tôi tự hỏi trọng lượng trung bình của một quả dâu tây là bao nhiêu.
Tom will go to jail.	Tom sẽ phải ngồi tù.
Tom was too hard on himself.	Tom đã quá khắt khe với bản thân.
Tom is not the one who killed Mary's cat.	Tom không phải là người đã giết con mèo của Mary.
We checked in to our hotel and then headed out for sightseeing.	Chúng tôi nhận phòng khách sạn của chúng tôi và sau đó đi ra ngoài để tham quan.
Tom asked me for my address.	Tom hỏi tôi địa chỉ của tôi.
I know that Tom won't be able to come to our party tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể đến bữa tiệc của chúng tôi vào ngày mai.
Tom and Mary are not happy.	Tom và Mary không hạnh phúc.
Tom confessed he did it.	Tom thú nhận anh ấy đã làm điều đó.
I think I'll do that later with Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm điều đó sau với Tom.
I think Tom must have done it earlier.	Tôi nghĩ rằng Tom chắc đã làm điều đó sớm hơn.
Tom was not surprised by this news.	Tom không ngạc nhiên về tin này.
Mr. Jackson came to see you when you were out.	Ông Jackson đã đến gặp bạn khi bạn đi chơi.
Be sure to visit us if you come our way.	Hãy chắc chắn ghé thăm chúng tôi nếu bạn đến theo cách của chúng tôi.
Place the kettle on the fire.	Đặt ấm đun nước trên lửa.
As you pointed out, that was a mistake.	Như bạn đã chỉ ra, đó là một sai lầm.
I know that Tom is a special kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ đặc biệt.
What did you watch?	Bạn đã xem gì?
There's nothing on TV and I'm bored to tears.	Không có gì trên TV và tôi chán muốn rơi nước mắt.
Tom took a twenty from his pocket.	Tom lấy một tờ hai mươi trong túi.
Tom was cleared of theft.	Tom đã được xóa tội trộm cắp.
I want to thank Tom for his help.	Tôi muốn cảm ơn Tom vì sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom told me he has no money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có tiền.
Tom catches a rabbit.	Tom bắt một con thỏ.
Tom told us that doing that is not necessary.	Tom nói với chúng tôi rằng làm điều đó là không cần thiết.
It doesn't even matter.	Nó thậm chí không quan trọng.
Tom is someone who knows what to do.	Tom là người biết điều gì nên làm.
I didn't think it would be that easy.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng như vậy.
Tom refused to go to the doctor.	Tom từ chối đi khám.
Tom isn't very romantic, is he?	Tom không lãng mạn lắm phải không?
I don't think Tom recognized me.	Tôi không nghĩ Tom đã nhận ra tôi.
I don't think we have to worry about anyone showing up tonight.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải lo lắng về bất kỳ ai xuất hiện tối nay.
I don't think Tom will be here tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
I know that's not good.	Tôi biết rằng điều đó không tốt.
Both Tom and I have beards.	Cả tôi và Tom đều có râu.
Tom thinks he's smarter than everyone else, but he's not.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn tất cả những người khác, nhưng không phải vậy.
Tom says Mary is not alone.	Tom nói Mary không cô đơn.
Tom is looking for a job.	Tom đang tìm việc làm.
Tom forced Mary to give him what she had in hand.	Tom đã bắt Mary phải đưa cho anh ta những gì cô ấy có trong tay.
Tom should definitely consult Mary.	Tom chắc chắn nên hỏi ý kiến ​​của Mary.
I lost my leg in a bomb explosion.	Tôi bị mất chân trong một vụ nổ bom.
What is your second choice?	Lựa chọn thứ hai của bạn là gì?
Tom was too tired to continue.	Tom đã quá mệt để tiếp tục.
Tom has hundreds of books.	Tom có ​​hàng trăm cuốn sách.
Don't let the kids fight.	Đừng để bọn trẻ đánh nhau.
I made a bookcase.	Tôi đã làm một tủ sách.
That is not relevant.	Điều đó không liên quan.
I have not try yet.	Tôi chưa thử.
They buried him in the cemetery next to the church.	Họ chôn anh ta trong nghĩa địa cạnh nhà thờ.
Tom was too scared to move.	Tom đã quá sợ hãi để di chuyển.
I think you are more conscious than going on a date with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn có ý thức hơn là đi hẹn hò với Tom.
I definitely make more money than Tom.	Tôi chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn Tom.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
It's good that you don't go to Tom's party.	Thật tốt khi bạn không đến bữa tiệc của Tom.
I cannot comply with his request.	Tôi không thể thực hiện theo yêu cầu của anh ta.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
I don't know who drew this picture.	Tôi không biết ai đã vẽ bức tranh này.
Tom works at a music store.	Tom làm việc tại một cửa hàng âm nhạc.
Tom silently closed the door.	Tom im lặng đóng cửa lại.
What makes you think you're done?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn đã hoàn thành?
Tom has only been here three days.	Tom chỉ mới ở đây ba ngày.
Tom won't be hard to find.	Tom sẽ không khó để tìm thấy.
I am not a conservative.	Tôi không phải là người bảo thủ.
I know Tom knows that I don't have to.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I have promoted Tom.	Tôi đã thăng cấp cho Tom.
Tell Tom I won't agree to do that.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không đồng ý làm điều đó.
Do you happen to know when Tom will be back?	Bạn có tình cờ biết khi nào Tom sẽ trở lại không?
How do you suggest we proceed?	Bạn đề nghị chúng tôi tiến hành như thế nào?
How do we know that's not true?	Làm sao chúng ta biết điều đó không đúng?
I assume Tom understands what we're talking about.	Tôi cho rằng Tom hiểu những gì chúng tôi đang nói.
Tom likes this plan.	Tom thích kế hoạch này.
I don't want to be lazy.	Tôi không muốn nông nổi.
There are two motorbikes at the park gate.	Có hai chiếc xe máy ở cổng công viên.
I want Tom to move to Boston.	Tôi muốn Tom chuyển đến Boston.
I want Tom to buy us some food.	Tôi muốn Tom mua một ít thức ăn cho chúng tôi.
What matters is not what university you graduated from, but what you learned at that university.	Điều quan trọng không phải là bạn đã tốt nghiệp trường đại học nào mà là bạn đã học được gì ở trường đại học đó.
Tom wasn't the one to tell us to do that.	Tom không phải là người bảo chúng tôi làm điều đó.
Neither Tom nor Mary had much to do this morning before he left the house.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc phải làm sáng nay trước khi anh ấy ra khỏi nhà.
Tom bought a few books and gave them to Mary.	Tom đã mua một vài cuốn sách và đưa chúng cho Mary.
Can we capture Tom alive?	Chúng ta có thể bắt sống Tom không?
Do you agree Tom shouldn't do that?	Bạn có đồng ý Tom không nên làm vậy không?
I'm disgusted with Tom.	Tôi ghê tởm với Tom.
Tom really thinks he should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
You didn't sell any of your paintings, did you?	Bạn đã không bán bất kỳ bức tranh nào của bạn, phải không?
I work for a shipping company.	Tôi làm việc cho một công ty vận chuyển.
I know Tom will help me.	Tôi biết Tom sẽ giúp tôi.
Tom gave Mary a massage.	Tom đã xoa bóp cho Mary.
Tom fired the lawyer.	Tom đã sa thải luật sư.
Tom never knew what happened.	Tom không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.
We are warriors.	Chúng tôi là những chiến binh.
I'm used to people disagreeing with me.	Tôi đã quen với việc mọi người không đồng ý với tôi.
Tom doesn't want anyone to help him.	Tom không muốn ai giúp anh ta.
Tom is not good to me.	Tom không tốt với tôi.
How long are you planning to stay in Boston?	Bạn dự định ở Boston bao lâu?
Tom has an alcoholic wife.	Tom có ​​một người vợ nghiện rượu.
What's wrong with the fridge?	Tủ lạnh bị gì vậy?
If I take a hot shower, the mirror in the bathroom will dim.	Nếu tôi tắm nước nóng, gương trong phòng tắm sẽ mờ đi.
I know you're working with Tom.	Tôi biết bạn đang làm việc với Tom.
Don't let them near you.	Đừng để chúng ở gần bạn.
Don't come too late.	Đừng đến quá muộn.
Tom doesn't know why Mary hates him.	Tom không biết tại sao Mary lại ghét anh ta.
Tom said he couldn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy không thể ngủ được.
I haven't spoken French in a while.	Tôi đã không nói tiếng Pháp trong một thời gian.
Did you know that Tom knows Mary?	Bạn có biết rằng Tom biết Mary không?
Tom must be ready for work.	Tom phải sẵn sàng cho công việc.
If you don't believe me, go see for yourself.	Nếu bạn không tin tôi, hãy đi xem cho chính mình.
Tom was backed into a corner.	Tom bị lùi vào một góc.
Tom sat down and lit a cigarette.	Tom ngồi xuống và châm một điếu thuốc.
Tom told me he thought Mary would be home on October 20.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I should say more.	Tôi nên nói nhiều hơn.
My car broke down this morning and won't be repaired until Friday.	Xe của tôi bị hỏng sáng nay và sẽ không được sửa chữa cho đến thứ sáu.
The Grand Canyon is a popular tourist destination.	Grand Canyon là một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Doing that did not make Tom happy.	Làm điều đó không khiến Tom hài lòng.
Tom couldn't get Mary to tell the truth.	Tom không thể khiến Mary nói ra sự thật.
Tom can do it if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Even the richest person can't buy everything.	Ngay cả người giàu nhất cũng không thể mua mọi thứ.
French is not too difficult.	Tiếng Pháp không quá khó.
I don't usually eat dessert.	Tôi không thường ăn tráng miệng.
I can't trust you either.	Tôi cũng không thể tin tưởng bạn.
I didn't pay attention to Tom.	Tôi không để ý đến Tom.
I don't eat pork anymore.	Tôi không ăn thịt lợn nữa.
"I will really miss this house." 	"Tôi thực sự sẽ nhớ ngôi nhà này."
"We're all going to miss it, Tom."	"Tất cả chúng ta sẽ bỏ lỡ nó, Tom."
I have already started learning how to drive.	Tôi đã bắt đầu học cách lái xe.
Tom went dancing.	Tom đã đi khiêu vũ.
That is not on the list.	Điều đó không có trong danh sách.
Tom will never understand this.	Tom sẽ không bao giờ hiểu điều này.
Listen to your father, Tom.	Hãy nghe cha của bạn, Tom.
Tom is the only one who doesn't know Mary has moved to Australia.	Tom là người duy nhất không biết Mary đã chuyển đến Úc.
Tom talked to Mary on the phone.	Tom đã nói chuyện với Mary qua điện thoại.
I danced with Tom.	Tôi đã khiêu vũ với Tom.
Tom is irreplaceable.	Tom không thể thay thế được.
Tom doesn't want to tell Mary the truth.	Tom không muốn nói sự thật với Mary.
Tom was the one who told me about it.	Tom là người đã nói với tôi về điều đó.
I have a feeling I'll regret this later.	Tôi có cảm giác sau này mình sẽ hối hận vì điều này.
Tom walked into the bathroom.	Tom bước vào phòng tắm.
Tom won't talk to Mary.	Tom sẽ không nói chuyện với Mary.
At that time Tom was living in Australia.	Lúc đó Tom đang sống ở Úc.
Tom worked hard.	Tom đã làm việc chăm chỉ.
Tom won't want to do that tomorrow.	Tom sẽ không muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom will do it tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Do you talk to Tom about your problems?	Bạn có nói với Tom về những vấn đề của bạn không?
Tom was really tired. 	Tom đã thực sự mệt mỏi.
He turned off the lights at nine o'clock and fell asleep within minutes.	Anh ta tắt đèn lúc chín giờ và ngủ say trong vòng vài phút.
This is not very helpful.	Điều này không hữu ích lắm.
I'm sorry, I really am.	Tôi xin lỗi, tôi thực sự là như vậy.
Many children learn to use computers even before they enter school.	Nhiều trẻ em học cách sử dụng máy tính ngay cả trước khi nhập học.
When does Tom want to do this?	Khi nào Tom muốn làm điều này?
Tom is not sure if Mary is still in Australia.	Tom không chắc liệu Mary có còn ở Úc hay không.
I know Tom doesn't know that Mary can't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
What did Tom see?	Tom đã thấy gì?
I didn't know that Tom had a lot of cats.	Tôi không biết rằng Tom có ​​rất nhiều mèo.
Tom arrives right after you leave.	Tom đến ngay sau khi bạn rời đi.
This phone is quite cheap.	Điện thoại này khá rẻ.
I want to go out and play baseball with my friends.	Tôi muốn ra ngoài và chơi bóng chày với bạn bè của mình.
I knew that Tom would do it immediately.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
She is smaller than me.	Cô ấy nhỏ hơn tôi.
Tom might be playing chess with Mary right now.	Tom có ​​thể đang chơi cờ với Mary ngay bây giờ.
I have a PhD.	Tôi có bằng Tiến sĩ.
The competition is merciless.	Sự cạnh tranh không thương tiếc.
Tom should have been more curious than he was.	Tom đáng lẽ phải tò mò hơn anh ấy.
Doing that will be a lot harder than you think.	Làm điều đó sẽ khó hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Tom looks distracted.	Tom có ​​vẻ bị phân tâm.
I see Tom every time he comes to Australia.	Tôi gặp Tom mỗi khi anh ấy đến Úc.
I hope to see you again next time you are in Boston.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào lần tới khi bạn ở Boston.
Tom isn't taller than me is he?	Tom không cao hơn tôi phải không?
I'm so lucky to have someone who cares.	Tôi thật may mắn khi có một người quan tâm.
Tom said he felt a little amused.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi thích thú.
I have been searching for the answer to that question all my life.	Tôi đã tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó cả đời mình.
I don't plan to return home until next Monday.	Tôi không có kế hoạch trở về nhà cho đến thứ Hai tới.
Mary gave birth to triplets.	Mary sinh ba.
Tom said he knew that Mary might not have been forced to do it alone.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
You are worth more than that.	Bạn đáng giá hơn thế.
I happened to be there at the same time as Tom.	Tôi tình cờ có mặt ở đó cùng lúc với Tom.
Tom staggered away.	Tom loạng choạng bỏ đi.
You are welcome to use my yacht.	Bạn được hoan nghênh sử dụng du thuyền của tôi.
Tom was at home.	Tom đã ở nhà.
The bomber has not been caught yet.	Người gieo bom vẫn chưa bị bắt.
I am not responsible for that.	Tôi không phải là người chịu trách nhiệm cho việc đó.
Tom will probably do it tomorrow too.	Tom có ​​lẽ cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom will sign the contract, right?	Tom sẽ ký hợp đồng, phải không?
They called the village New Amsterdam.	Họ gọi ngôi làng là New Amsterdam.
I feel depressed every time I get stuck in traffic.	Tôi cảm thấy chán nản mỗi khi kẹt xe.
There is a restaurant near the lake.	Có một nhà hàng gần hồ.
The reason Tom was limping was that he sprained his ankle.	Lý do khiến Tom đi khập khiễng là anh ấy bị bong gân mắt cá chân.
Tom is not to blame.	Tom không đáng trách.
That's why I didn't tell you.	Đó là lý do tại sao tôi không nói với bạn.
Tom told me that he and Mary are planning to go to the beach next weekend.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary đang có kế hoạch đi biển vào cuối tuần tới.
You don't really think I mean that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ tôi có ý đó, phải không?
I just do what has to be done.	Tôi chỉ làm những gì phải làm.
They are all thieves.	Họ đều là những tên trộm.
Did you know that Tom was almost married to Mary?	Bạn có biết rằng Tom gần như đã kết hôn với Mary?
Tom shouldn't have said such things.	Tom không nên nói những điều như vậy.
We will move into the new house next month if it is ready by then.	Chúng tôi sẽ chuyển đến ngôi nhà mới vào tháng tới nếu nó đã sẵn sàng vào lúc đó.
I am struggling to make a living.	Tôi đang phải vật lộn để kiếm sống.
I want the same dictionary your sister has.	Tôi muốn có cùng một cuốn từ điển mà em gái bạn có.
I don't think Tom needs more publicity.	Tôi không nghĩ Tom cần công khai thêm nữa.
What is the name of the company you work for?	Tên công ty bạn làm việc là gì?
I don't need to be here right now.	Tôi không cần phải ở đây ngay bây giờ.
Don't let Tom eat that.	Đừng để Tom ăn cái đó.
I followed Tom down the road.	Tôi theo Tom xuống con đường.
How do you know I used to live in Australia?	Làm sao bạn biết tôi từng sống ở Úc?
I think you've seen too many horror movies.	Tôi nghĩ bạn đã xem quá nhiều phim kinh dị.
He prides himself on being good at math.	Anh ấy tự hào vì giỏi toán.
Tom was up there.	Tom đã lên đó.
You are good at drawing.	Bạn giỏi vẽ.
The thin man rested in the shade of a shrine.	Người đàn ông gầy gò nằm nghỉ dưới bóng râm của một ngôi miếu.
I don't think Tom is the kind of person who would do such things.	Tôi không nghĩ Tom là loại người sẽ làm những việc như vậy.
Tom said he thought Mary might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó.
How can I sleep with all this noise?	Làm thế nào tôi có thể ngủ với tất cả tiếng ồn này?
Tom is honking in the driveway.	Tom đang bấm còi trên đường lái xe.
When they saw Tom, they started crying.	Khi họ nhìn thấy Tom, họ bắt đầu khóc.
And then what happens?	Và sau đó điều gì sẽ xảy ra?
Any student who wishes to review his or her grades can make an appointment with the university principal.	Bất kỳ sinh viên nào muốn xem lại điểm của mình có thể đặt lịch hẹn với hiệu trưởng trường đại học.
She is still young.	Cô ấy vẫn còn trẻ.
They won't let me do it.	Họ sẽ không để tôi làm điều đó.
Do you want me to tell you what I think you should do about it?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết tôi nghĩ bạn nên làm gì với nó không?
I don't have time to help you now.	Tôi không có thời gian để giúp bạn bây giờ.
Tom doesn't care much one way or the other.	Tom không quan tâm nhiều đến cách này hay cách khác.
I don't count on anyone's help.	Tôi không trông chờ vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Would it help if Tom came with you?	Có giúp được gì không nếu Tom đi cùng bạn?
I want Tom to stay at school.	Tôi muốn Tom ở lại trường.
I don't care what he says. 	Tôi không quan tâm những gì anh ta nói.
I will never trust him again.	Tôi sẽ không bao giờ tin anh ta nữa.
I don't think Tom is stubborn.	Tôi không nghĩ rằng Tom cứng đầu.
I also want a kilo of sugar.	Tôi cũng muốn một kg đường.
By now you should realize that you can't fool me.	Bây giờ bạn nên nhận ra rằng bạn không thể lừa tôi.
Tom has traveled a lot.	Tom đã đi rất nhiều.
Tom likes horses, doesn't he?	Tom thích ngựa, phải không?
It couldn't be more different.	Nó không thể khác hơn.
Tom is in his hotel room.	Tom đang ở trong phòng khách sạn của anh ấy.
The storm will make it impossible for the ship to leave the port.	Bão sẽ khiến tàu không thể rời cảng.
Are you planning to spend your summer vacation with Tom?	Bạn có dự định dành kỳ nghỉ hè của mình với Tom không?
Tom and Mary are overreacting.	Tom và Mary đang phản ứng thái quá.
One of the men had a large red scar on his forehead.	Một trong những người đàn ông có một vết sẹo lớn màu đỏ trên trán.
You were injured.	Bạn đã bị thương.
Stay away from Tom.	Tránh ra khỏi Tom.
I hope that's not what really happened.	Tôi hy vọng đó không phải là những gì thực sự đã xảy ra.
I still can't get Tom to do it.	Tôi vẫn không thể khiến Tom làm được điều đó.
Tom said he didn't know Mary didn't speak French well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không nói được tiếng Pháp tốt.
Tom passed away on October 20.	Tom đã qua đời vào ngày 20 tháng 10.
Tom put his drink down on the counter.	Tom đặt đồ uống của mình xuống quầy.
He is mumbling something.	Anh ta đang lầm bầm điều gì đó.
He is a strange guy.	Anh là một chàng trai kỳ lạ.
I didn't realize that Tom shouldn't be doing what he's doing.	Tôi không nhận ra rằng Tom không nên làm những gì anh ấy đang làm.
We won't catch Tom.	Chúng tôi sẽ không bắt được Tom.
Tom won't be able to do what we want him to do.	Tom sẽ không thể làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Do you think Tom will help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi?
We'll meet at the station at nine.	Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà ga lúc chín giờ.
I cannot continue this.	Tôi không thể tiếp tục điều này.
Best-selling cookbook.	Sách dạy nấu ăn bán chạy.
Tom will probably be the first to wake up.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên thức dậy.
Tom and Mary are going nowhere.	Tom và Mary chẳng đi đến đâu cả.
I think we will have breakfast together.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ăn sáng cùng nhau.
Tom was the one who told me how to do it.	Tom là người đã nói với tôi cách làm điều đó.
Tom doesn't speak French very well and neither do I.	Tom nói tiếng Pháp không tốt và tôi cũng vậy.
Our product is better than yours.	Sản phẩm của chúng tôi tốt hơn sản phẩm của bạn.
Tom was the only singer at the event who wrote songs that he sang.	Tom là ca sĩ duy nhất tại sự kiện này đã viết những bài hát mà anh ấy hát.
Tom says Mary is likely to wake up.	Tom nói Mary có khả năng sẽ dậy.
Tom helped Mary do it.	Tom đã giúp Mary làm điều đó.
You missed your ten o'clock appointment.	Bạn đã bỏ lỡ cuộc hẹn mười giờ của bạn.
Tom told me that you are very helpful.	Tom đã nói với tôi rằng bạn rất hữu ích.
Tom probably won't go swimming this afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi bơi vào chiều nay.
How many times a day do you brush your teeth?	Bạn đánh răng bao nhiêu lần một ngày?
I admit that I am really happy today.	Tôi thừa nhận rằng tôi thực sự hạnh phúc hôm nay.
Don't forget your jacket.	Đừng quên áo khoác của bạn.
If Tom did, it would be a big mistake.	Nếu Tom làm vậy, đó sẽ là một sai lầm lớn.
Tomorrow you will go to school as usual.	Ngày mai bạn sẽ đến trường như thường lệ.
Will I be happy to see you again?	Tôi sẽ vui khi gặp lại bạn chứ?
Unless Tom is sober, I don't want him to help us.	Trừ khi Tom tỉnh táo, tôi không muốn anh ấy giúp chúng tôi.
Tom still can't get a hold of Mary.	Tom vẫn chưa thể nắm được Mary.
Tom knows that Mary doesn't want to leave.	Tom biết rằng Mary không muốn rời đi.
Tom lives in an apartment.	Tom sống trong một căn hộ.
Tom has been acting very strange lately.	Tom gần đây cư xử rất lạ.
Tom regrets his mistake.	Tom hối hận về sai lầm của mình.
I will make Tom understand.	Tôi sẽ làm cho Tom hiểu.
We couldn't tell Tom what we did.	Chúng tôi không thể nói cho Tom biết chúng tôi đã làm gì.
Do Tom and Mary still live with you?	Tom và Mary vẫn sống với bạn chứ?
All this exercise has made me hungry.	Tất cả những gì tập thể dục này đã làm cho tôi đói.
I don't mind if you don't do that.	Tôi không phiền nếu bạn không làm điều đó.
I will never be able to see his face again.	Tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt anh ấy một lần nữa.
How can you do this kind of work?	Làm thế nào bạn có thể làm được loại công việc này?
It didn't take us long to do that.	Chúng tôi không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I will tell you everything that you want to know.	Tôi sẽ cho bạn biết tất cả mọi thứ mà bạn muốn biết.
Tom invited me to come and stay with him in Boston.	Tom đã mời tôi đến và ở lại với anh ấy ở Boston.
Tom can win.	Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I asked Tom the same question I asked Mary.	Tôi đã hỏi Tom cùng câu hỏi mà tôi đã hỏi Mary.
Do you think you can help Tom a little?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom một chút không?
I think I will stay here.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây.
Mary says she thinks Tom is likely to win.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom có ​​khả năng sẽ thắng.
Tom is a real competitor.	Tom là một đối thủ cạnh tranh thực sự.
I'm surprised you and Tom don't like each other.	Tôi ngạc nhiên là bạn và Tom không thích nhau.
He paid back all the borrowed money.	Anh ta đã trả lại tất cả số tiền đã vay.
I won't be able to visit you tomorrow because I will be busy.	Tôi sẽ không thể đến thăm bạn vào ngày mai vì tôi sẽ bận rộn.
How do I get to the station from here?	Làm cách nào để tôi đến nhà ga từ đây?
Do you want me to call you a taxi?	Bạn có muốn tôi gọi cho bạn một chiếc taxi không?
Tom and his friends are isolated at home.	Tom và bạn của anh ấy được cách ly tại nhà.
Take me with you.	Hãy đưa tôi đi cùng.
I love volunteering.	Tôi thích hoạt động tình nguyện.
Let me see if I can find a good translation for that.	Hãy để tôi xem nếu tôi có thể tìm ra một bản dịch tốt cho điều đó.
If I were in your situation, I would do the same.	Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của bạn, tôi cũng sẽ làm như vậy.
She had never seen New York before, so I offered to show her around.	Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy New York trước đây, vì vậy tôi đề nghị cho cô ấy xem xung quanh.
I don't want to compromise.	Tôi không muốn thỏa hiệp.
I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen again.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo nó không xảy ra nữa.
Tom wasn't scared either.	Tom cũng không sợ hãi.
It's fine if you're on a diet.	Sẽ rất tốt nếu bạn đang ăn kiêng.
Tom plans to do that too.	Tom cũng có kế hoạch làm điều đó.
Put the dishes in the cupboard.	Đặt bát đĩa vào tủ.
I won't go to the movies with you.	Tôi sẽ không đi xem phim với bạn.
Nothing makes Tom happy.	Không có gì làm cho Tom hạnh phúc.
Tom is not here.	Không có Tom ở đây.
How long does it take to get to the train station by taxi?	Mất bao lâu để đi đến ga xe lửa bằng taxi?
Did Tom ever tell you why he decided to drop out?	Tom đã bao giờ cho bạn biết lý do tại sao anh ấy quyết định bỏ học chưa?
Tom told me he planned to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định làm điều đó.
Tom is not as strong as you.	Tom không mạnh mẽ như bạn.
Tom will stay after school today.	Tom sẽ ở lại sau giờ học hôm nay.
It's still too early to tell if it will work.	Vẫn còn quá sớm để biết liệu nó có hoạt động hay không.
It was the Tom that Mary wanted to see.	Đó là Tom mà Mary muốn gặp.
I'm not the only one who doesn't want to do that.	Tôi không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
In 1830, Belgium seceded and established a kingdom of its own.	Năm 1830, Bỉ ly khai và thành lập một vương quốc riêng.
Do you know how Tom gets the information?	Bạn có biết Tom lấy thông tin bằng cách nào không?
Are you sure you want to do it yourself?	Bạn có chắc chắn muốn tự mình làm điều đó không?
Acupuncture can help relieve migraines.	Châm cứu có thể giúp giảm chứng đau nửa đầu.
Tom is teaching French to my children.	Tom đang dạy tiếng Pháp cho các con tôi.
I didn't know that Tom would cry.	Tôi không biết rằng Tom sẽ khóc.
Tom probably thought I would join today's meeting.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi sẽ tham gia cuộc họp hôm nay.
You are not always lucky.	Bạn không phải lúc nào cũng may mắn.
We haven't started fighting yet.	Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu chiến đấu.
Tom was the only one studying when I entered the classroom.	Tom là người duy nhất đang học khi tôi bước vào lớp học.
Life is not worth living when suffering outweighs pleasure.	Cuộc sống không đáng sống khi đau khổ vượt quá niềm vui.
Tom made everyone laugh.	Tom đã khiến mọi người bật cười.
He was having lunch when I entered the room.	Anh ấy đang ăn trưa khi tôi bước vào phòng.
Tom taught us music.	Tom đã dạy chúng tôi âm nhạc.
Tom asked me where he should put his coat.	Tom hỏi tôi rằng anh ấy nên để áo khoác ở đâu.
Tom is a wedding planner.	Tom là một nhà tổ chức đám cưới.
I'm busy and can't do it.	Tôi bận và không thể làm điều đó.
You have researched enough. 	Bạn đã nghiên cứu đủ.
Now you can go and play.	Bây giờ bạn có thể đi và chơi.
Tom and I will wait for you.	Tom và tôi sẽ đợi bạn.
Tom is a much better tennis player than Mary.	Tom là một tay vợt giỏi hơn Mary nhiều.
In 2009, coyotes killed 2,500 sheep and 12,000 lambs in Montana.	Năm 2009, chó sói đồng cỏ đã giết chết 2.500 con cừu và 12.000 con cừu non ở bang Montana.
I was just going to make the same comment.	Tôi chỉ định đưa ra nhận xét tương tự.
Dude, don't say that!	Anh bạn, đừng nói vậy!
Tom is not at the airport.	Tom không có ở sân bay.
Tom is haunted by his past.	Tom bị ám ảnh bởi quá khứ của mình.
Tom loves reading books in French.	Tom thích đọc sách bằng tiếng Pháp.
Tom doesn't see this as a problem.	Tom không coi đây là một vấn đề.
Tom lifted the barbell over his head with ease.	Tom nâng thanh tạ qua đầu một cách dễ dàng.
Tom realizes he has a mission.	Tom nhận ra mình có một nhiệm vụ.
Tom can play the piano better than me.	Tom có ​​thể chơi piano giỏi hơn tôi.
I cannot thank you.	Tôi không thể trả ơn cho bạn.
Tom is one of my sister's friends.	Tom là một trong những người bạn của chị gái tôi.
Tom said Mary is likely to return from Australia on Monday.	Tom cho biết Mary có khả năng sẽ trở về từ Úc vào thứ Hai.
You know I will do anything to help you.	Bạn biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp bạn.
Tom thought about what Mary had told him.	Tom nghĩ về những gì Mary đã nói với anh.
Tom was really surprised when Mary told him not to.	Tom thực sự ngạc nhiên khi Mary bảo anh đừng làm vậy.
I am giving it to you.	Tôi đang đưa nó cho bạn.
It is the survival of the fittest.	Đó là sự sống còn của những người khỏe mạnh nhất.
Tom couldn't believe that Mary really loved him.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự yêu anh ta.
His children as well as his wife were invited to the party.	Các con ông cũng như vợ ông được mời đến dự tiệc.
Tom joined the YMCA.	Tom đã tham gia YMCA.
Tom will advise you.	Tom sẽ tư vấn cho bạn.
Tell me how you met.	Nói cho tôi biết bạn đã gặp nhau như thế nào.
When do you have time to come and help me move my piano?	Khi nào bạn có thời gian đến và giúp tôi di chuyển cây đàn piano của tôi?
The real reason that I ask you to stay is that we need your help.	Lý do thực sự mà tôi yêu cầu bạn ở lại là chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom apologized to the audience.	Tom xin lỗi khán giả.
Tom just sat there listening.	Tom chỉ ngồi đó lắng nghe.
Why do you want to go back to Australia?	Tại sao bạn muốn quay trở lại Úc?
I'm telling you, I've seen it with my own eyes. 	Tôi đang nói với bạn, tôi đã tận mắt nhìn thấy nó.
I don't see things or hallucinate.	Tôi không nhìn thấy mọi thứ hay ảo giác.
Tom said he was really glad Mary didn't.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng khi Mary không làm vậy.
Just because you can't see ghosts doesn't mean they don't exist.	Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy ma, không có nghĩa là chúng không tồn tại.
Humans have to suffer a lot.	Con người phải chịu đựng rất nhiều.
I don't know that we shouldn't do that.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom smelled a mouse.	Tom ngửi thấy mùi của một con chuột.
Tom is much richer than people think.	Tom giàu hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
They sent me a form in response to my request.	Họ đã gửi cho tôi một mẫu để trả lời yêu cầu của tôi.
Since it was raining, we had to eat outside inside.	Vì trời mưa, chúng tôi phải ăn ngoài trời bên trong.
Tom was told that he needed to do it.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom will never back down.	Tom sẽ không bao giờ lùi bước.
Tom says he's happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi ở đây.
It's not like we're doing anything.	Nó không giống như chúng tôi đang làm bất cứ điều gì.
I am new in this field.	Tôi là người mới trong lĩnh vực này.
Tom thinks no one is at home.	Tom nghĩ rằng không có ai ở nhà.
My toe hurts when I wear shoes that are too small for me.	Tôi bị đau ngón chân khi đi đôi giày quá nhỏ so với mình.
You should ask Tom why he did that.	Bạn nên hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I don't have a good job.	Tôi không có một công việc tốt.
Do you think Tom can make Mary do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó?
I'm pretty drunk.	Tôi khá say.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be suspicious.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ nghi ngờ.
Tom stood with the phone pressed to his ear, looking miserable.	Tom đứng áp sát điện thoại vào tai, vẻ đau khổ.
Cats hate vacuum cleaners.	Mèo ghét máy hút bụi.
I think Tom has no chance of winning.	Tôi nghĩ rằng Tom không có cơ hội chiến thắng.
He waited until 10 o'clock.	Anh đợi anh đến 10 giờ.
Do you think Tom likes to do that?	Bạn có nghĩ Tom thích làm điều đó không?
You don't need to explain anything.	Bạn không cần phải giải thích bất cứ điều gì.
You forgot to buy lettuce.	Bạn quên mua rau diếp.
I should help Tom clean his room.	Tôi nên giúp Tom dọn dẹp phòng của anh ấy.
Tom got into a fight with someone at the party last night.	Tom đã đánh nhau với ai đó trong bữa tiệc đêm qua.
I don't think you've done it as many times as I have.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm điều đó nhiều lần như tôi.
Tom told me that he thought Mary was boring.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật nhàm chán.
The gun has not been fired yet.	Súng vẫn chưa được bắn.
There's gum stuck to the soles of my shoes.	Có kẹo cao su dính vào đế giày của tôi.
Is Tom participating?	Tom có ​​tham gia không?
Tom is often disruptive in class.	Tom thường xuyên quậy phá trong lớp.
The explanation is not difficult to understand.	Lời giải thích không khó hiểu.
What prevents you from doing that?	Điều gì ngăn cản bạn làm điều đó?
She had a small round object in her hand.	Cô có một vật tròn nhỏ trong tay.
I don't think you tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã cố gắng đủ nhiều.
Tom wants to do something new.	Tom muốn làm một cái gì đó mới.
Tom just quit his job.	Tom vừa nghỉ việc.
You shouldn't say things like that about Tom.	Bạn không nên nói những điều như thế về Tom.
After the initial shock of hearing that her grandfather had passed away, the girl began to cry.	Sau cú sốc ban đầu khi nghe tin ông nội qua đời, cô gái bắt đầu khóc.
Do you think Tom will be there?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở đó?
Tom seems to be having the time of his life.	Tom dường như đang có khoảng thời gian của cuộc đời mình.
Tom came home early.	Tom đã về sớm.
Tom doesn't argue with me.	Tom không tranh luận với tôi.
This is not the first time Tom has made mistakes.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom mắc lỗi.
I saw Tom kissing another girl.	Tôi thấy Tom hôn một cô gái khác.
I was not informed that I needed a visa.	Tôi không được thông báo rằng tôi cần thị thực.
Tom needs something.	Tom cần một cái gì đó.
Did you figure out why Tom had to do it?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom phải làm như vậy chưa?
Tom played basketball yesterday.	Tom đã chơi bóng rổ ngày hôm qua.
Did you know Tom is coming to Australia next October?	Bạn có biết Tom sẽ đến Úc vào tháng 10 tới không?
I bought a house in 2013.	Tôi mua một căn nhà vào năm 2013.
Tom and Mary don't have a good relationship.	Tom và Mary không có mối quan hệ tốt.
Tom doesn't have enough willpower to do it.	Tom không có đủ ý chí để làm điều đó.
What is the hardest pronunciation for you?	Bạn khó phát âm âm nào nhất?
I will turn over a new leaf and study English very hard.	Tôi sẽ lật một chiếc lá mới và học tiếng Anh rất chăm chỉ.
Tom probably won't be at the conference.	Tom có ​​lẽ sẽ không tham gia hội nghị.
Tom is arranging bail.	Tom đang sắp xếp tại ngoại.
Tom told me that he thought Mary was tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary mệt mỏi.
I don't want to pretend I'm someone I'm not.	Tôi không muốn giả vờ như tôi là một người mà tôi không phải.
He focuses on that.	Anh ấy tập trung vào điều đó.
You have little to gain and a lot to lose.	Bạn có ít để đạt được và rất nhiều để mất.
Are both Tom and Mary still living in Boston?	Cả Tom và Mary có còn sống ở Boston không?
Something amazing happened on October 20.	Một điều gì đó tuyệt vời đã xảy ra vào ngày 20 tháng 10.
Brushing will help prevent tooth decay.	Đánh răng sẽ giúp ngăn ngừa sâu răng.
I'm used to sleeping with the window open.	Tôi đã quen với việc mở cửa sổ ngủ.
Tom bought quite a few things.	Tom đã mua khá nhiều thứ.
As soon as you believe in yourself, you will know how to live.	Ngay khi bạn tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ biết phải sống như thế nào.
Tom asked me which university I wanted to go to.	Tom hỏi tôi muốn vào trường đại học nào.
Tom is not forthright.	Tom không thẳng thắn.
Tom didn't know Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó.
I know Tom would be a good teacher.	Tôi biết Tom sẽ là một giáo viên tốt.
I didn't know that you could do it alone.	Tôi không biết rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom will change it.	Tom sẽ thay đổi nó.
I thought we could walk home together.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể đi bộ về nhà cùng nhau.
Is the white car in front of my house Tom's or yours?	Chiếc xe hơi màu trắng trước cửa nhà tôi là của Tom hay của bạn?
I know that Tom is leaving.	Tôi biết rằng Tom sắp ra đi.
Tom will probably be on time.	Tom có ​​thể sẽ đúng giờ.
Tell Tom I'm sorry.	Nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
I don't go scuba diving anymore.	Tôi không đi lặn da nữa.
I like what I've seen so far.	Tôi thích những gì tôi đã thấy cho đến nay.
After the flood, we couldn't buy food anywhere.	Sau trận lụt, chúng tôi không thể mua thức ăn ở đâu.
Almost enough.	Gần đủ rồi.
She was sure that the man was lying.	Cô chắc chắn rằng người đàn ông đang nói dối.
We are very pleased with the way Tom did it for us.	Chúng tôi rất hài lòng với cách Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Where is the nearest restroom?	Phòng vệ sinh gần nhất ở đâu?
Tom catches the ball with his right hand.	Tom bắt bóng bằng tay phải.
Usually I don't buy anything on the Internet.	Thường thì tôi không mua bất cứ thứ gì trên Internet.
I want Tom to know the truth.	Tôi muốn Tom biết sự thật.
Tom thought he might not need to do so anymore.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
We are in charge.	Chúng tôi là người đảm nhận.
Tom has trouble judging distances.	Tom gặp khó khăn khi đánh giá khoảng cách.
Tom has other things he wants to do.	Tom có ​​những thứ khác mà anh ấy muốn làm.
Tom took off to find Mary.	Tom đã cất cánh đi tìm Mary.
Tom made a note of it.	Tom đã ghi chú lại nó.
Who is going to Australia with Tom?	Ai sẽ đến Úc với Tom?
I will do whatever it takes to win.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng.
Tom can do it if he likes.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thích.
Tom doesn't seem entirely convinced.	Tom dường như không hoàn toàn bị thuyết phục.
The coffee grinder that I received is not working.	Máy xay cà phê mà tôi nhận được không hoạt động.
Many trees were cut down.	Nhiều cây cối đã bị đốn hạ.
Could you please show me a cheaper camera than this one?	Bạn vui lòng chỉ cho tôi một cái máy ảnh rẻ hơn cái này được không?
Many Americans eat burgers.	Nhiều người Mỹ ăn bánh mì kẹp thịt.
I thought you guys were going to my party.	Tôi nghĩ các bạn định đến bữa tiệc của tôi.
We want to get to know Tom better.	Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về Tom.
Tom and Mary will both be fine, won't they?	Tom và Mary đều sẽ ổn, phải không?
Who is your oldest friend?	Ai là người bạn lớn tuổi nhất của bạn?
Tom doesn't have a ticket yet.	Tom chưa có vé.
Tom's success drives us.	Thành công của Tom đã thúc đẩy chúng tôi.
I hope our store is not vandalized.	Tôi hy vọng cửa hàng của chúng tôi không bị phá hoại.
The new hall is twice the size of the old hall.	Hội trường mới có diện tích gấp đôi so với hội trường cũ.
Does Tom know he did it the wrong way?	Tom có ​​biết mình đã làm sai cách không?
Tom said Mary was down here.	Tom nói Mary đã ở dưới đây.
Tom is not from here.	Tom không đến từ đây.
I do not know how to drive the manual.	Tôi không biết cách lái xe hướng dẫn sử dụng.
How was your audition?	Buổi thử giọng của bạn như thế nào?
He didn't miss a beat.	Anh ấy không bỏ lỡ một nhịp nào.
Tom said he thought he would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng tôi.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
I want to be as good at French as you are.	Tôi muốn giỏi tiếng Pháp như bạn.
Does Tom always go to work at the same time every morning?	Tom có ​​luôn đi làm vào cùng một giờ mỗi sáng không?
Tom is going to work next Monday.	Tom sẽ làm việc vào thứ Hai tới.
I'm not sure how I can help.	Tôi không chắc mình có thể giúp như thế nào.
I will bring them in.	Tôi sẽ đưa họ vào.
Tom is really grateful for Mary's help.	Tom thực sự biết ơn sự giúp đỡ của Mary.
It's too smoky here for me.	Ở đây quá khói đối với tôi.
I think I heard Tom's voice.	Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy giọng nói của Tom.
My friend saved the girl at the risk of her own life.	Bạn tôi đã cứu cô gái trước nguy cơ đến tính mạng của chính mình.
Tom said that Mary knew she might have to do it with John today.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó với John ngày hôm nay.
My dream is to have a son who will take over my business when I retire.	Ước mơ của tôi là có một cậu con trai sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của tôi khi tôi nghỉ hưu.
Tom doesn't need our guidance.	Tom không cần sự hướng dẫn của chúng tôi.
Tom the cat was waiting for him at the door.	Mèo Tom đã đợi anh trước cửa nhà.
Tom is going to be thirteen, isn't he?	Tom sắp mười ba tuổi, phải không?
We have never done it that way.	Chúng tôi chưa bao giờ làm theo cách đó.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It is very flammable.	Nó rất dễ cháy.
Tom gave me a piercing look.	Tom nhìn tôi một cái nhìn xuyên thấu.
I promise not to tell Tom about what we did.	Tôi hứa sẽ không nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
I didn't know Tom would be nervous doing that.	Tôi không biết Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
I need that money to buy a present for Tom.	Tôi cần số tiền đó để mua một món quà cho Tom.
It's surprising isn't it?	Thật ngạc nhiên phải không?
It's nice that you give me a present.	Thật là tốt khi bạn tặng quà cho tôi.
The worst case scenario is that Tom will lose his job and be unable to pay the mortgage.	Tình huống xấu nhất là Tom sẽ mất việc và không thể trả đủ tiền thế chấp.
How often did Tom do that?	Tom đã làm điều đó thường xuyên như thế nào?
Tom will kill himself if he is not careful.	Tom sẽ tự giết mình nếu anh ta không cẩn thận.
Tom can see that Mary is texting.	Tom có ​​thể thấy rằng Mary đang nhắn tin.
Tom can win.	Tom có ​​thể thắng.
Who is on duty now?	Ai đang làm nhiệm vụ bây giờ?
Tom and John showed me pictures of their girlfriends.	Tom và John cho tôi xem ảnh bạn gái của họ.
Tom doesn't seem very interested.	Tom có ​​vẻ không hứng thú lắm.
Can you tell me how you found out that Tom was not at school today?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không ở trường hôm nay?
I hope you're having a good time, Tom.	Tôi hy vọng bạn sẽ có một thời gian vui vẻ, Tom.
Tom has lived in Boston all his life.	Tom đã sống ở Boston cả đời.
Tom didn't know I was Mary's brother.	Tom không biết tôi là anh trai của Mary.
You'll be in trouble if you don't do that.	Bạn sẽ gặp rắc rối nếu bạn không làm điều đó.
I need to see Tom right now.	Tôi cần gặp Tom ngay bây giờ.
We had hoped some students would come, but there was no one in the classroom.	Chúng tôi đã hy vọng một số học sinh sẽ đến, nhưng không có ai trong lớp học.
The way I see it, we have three options.	Theo cách tôi thấy, chúng tôi có ba lựa chọn.
We don't run fast, but keep a good steady pace.	Chúng tôi không chạy nhanh, nhưng giữ một tốc độ ổn định tốt.
I didn't want Tom to know that we were the ones who did it for him.	Tôi không muốn Tom biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó cho anh ấy.
Could you please fax the application form to me?	Bạn vui lòng fax đơn đăng ký cho tôi được không?
Tom says he has about thirty cookbooks.	Tom nói rằng anh ấy có khoảng ba mươi cuốn sách dạy nấu ăn.
Tell Tom what it is.	Nói cho Tom biết đó là gì.
I saw Tom lying next to the ladder, covered in blood.	Tôi thấy Tom nằm cạnh thang, người bê bết máu.
Tom hesitated to visit Mary in the hospital.	Tom do dự khi đến thăm Mary trong bệnh viện.
Tom says that everyone he knows has done it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã làm điều đó.
Tom can come again if he wants.	Tom có ​​thể đến lần nữa nếu anh ấy muốn.
It is unlikely that you will succeed if you do not study a little harder.	Không chắc rằng bạn sẽ thành công nếu bạn không học chăm chỉ hơn một chút.
You must put an end to this now.	Bạn phải chấm dứt điều này ngay bây giờ.
Tom is in a bad mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.
I know that you care about Tom.	Tôi biết rằng bạn quan tâm đến Tom.
Don't make a sound.	Đừng phát ra âm thanh.
I don't want to lose it.	Tôi không muốn đánh mất nó.
Can you ask that guy where the library is?	Bạn có thể hỏi anh chàng đó thư viện ở đâu?
Tom found a crumpled piece of paper on the floor.	Tom tìm thấy một mảnh giấy nhàu nát trên sàn nhà.
I know Tom is in a lot of trouble.	Tôi biết Tom đang gặp rất nhiều rắc rối.
Tom is richer than anyone else here.	Tom giàu hơn bất kỳ ai khác ở đây.
Tell Tom everything is fine.	Nói với Tom mọi thứ đều ổn.
Tom made a lot of money.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền.
I found something.	Tôi đã tìm ra điều gì đó.
I am being treated like a criminal.	Tôi đang bị đối xử như một tên tội phạm.
Tom was unable to identify his attacker.	Tom không thể xác định được kẻ tấn công mình.
What are your weaknesses?	Điểm yếu của bạn là gì?
As soon as you leave the station, turn left.	Ngay sau khi bạn rời khỏi nhà ga, hãy rẽ trái.
Tom insisted no one was injured.	Tom khẳng định không có ai bị thương.
Do you think Tom is lonely?	Bạn có nghĩ Tom cô đơn không?
Tom isn't really afraid of me, is he?	Tom không thực sự sợ tôi, phải không?
There was no TV or radio in those days.	Không có TV hay đài phát thanh trong những ngày đó.
I don't think we have to wait for Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải đợi Tom.
We hired a chemistry tutor for Tom.	Chúng tôi đã thuê một gia sư hóa học cho Tom.
I wonder if Tom is broken.	Tôi tự hỏi nếu Tom bị phá vỡ.
I really don't want to go to work today.	Tôi thực sự không muốn đi làm hôm nay.
Tom was very careful.	Tom đã rất cẩn thận.
I think Tom is not at home.	Tôi nghĩ Tom không có nhà.
I wonder if there is an easier way to do this.	Tôi tự hỏi liệu có cách nào dễ dàng hơn để làm điều này không.
Tom is my brother.	Tom là anh trai của tôi.
Tom says he is very irritable.	Tom nói rằng anh ấy rất cáu kỉnh.
I broke a piece of glass.	Tôi đã làm vỡ một mảnh kính.
Tom said it wasn't who we thought it was.	Tom nói rằng đó không phải là người mà chúng tôi nghĩ.
Why did you get up so early this morning?	Sao sáng nay anh dậy sớm vậy?
More than a million tons of coal are mined every day in Australia.	Hơn một triệu tấn than được khai thác mỗi ngày ở Úc.
You'll make it to school in time if you leave immediately.	Bạn sẽ kịp đến trường nếu bạn rời đi ngay lập tức.
Tom says he is unlikely to win.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng giành chiến thắng.
I'm sure Tom wouldn't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom showed me his stamp collection.	Tom cho tôi xem bộ sưu tập tem của anh ấy.
Did you have a good time with Tom?	Bạn đã có một thời gian vui vẻ với Tom?
Why do not you go to sleep?	Sao bạn vẫn chưa ngủ?
Why don't we spend the afternoon together?	Tại sao chúng ta không dành cả buổi chiều cùng nhau?
I don't know if you're happy or not.	Tôi không biết bạn có hạnh phúc hay không.
He used all his strength to push the stalled car.	Anh dùng hết sức đẩy chiếc xe bị chết máy.
I know Tom is taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary.
Tom said that he thought Mary would be in Boston for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở Boston trong ba tuần.
My grandmother fell and broke her hip.	Bà tôi bị ngã và gãy xương hông.
I am a laid back guy.	Tôi là một chàng trai thoải mái.
Tom can be a traitor.	Tom có ​​thể là một kẻ phản bội.
I don't think Tom can help us with this.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi việc này.
Tom drinks tea, but he doesn't drink coffee.	Tom uống trà, nhưng anh ấy không uống cà phê.
I hear you cheering.	Tôi nghe thấy bạn cổ vũ.
Maybe you should tell Tom who to meet him at the station.	Có lẽ bạn nên nói cho Tom biết ai sẽ gặp anh ấy ở nhà ga.
He did all he could for the sake of his children.	Anh ấy đã làm tất cả những gì có thể làm vì lợi ích của các con mình.
I know something they don't.	Tôi biết điều gì đó mà họ không biết.
I don't know if it's day or night.	Tôi không biết là ban ngày hay ban đêm.
I still haven't asked Tom to leave early.	Tôi vẫn chưa yêu cầu Tom về sớm.
Tom was winking at Mary.	Tom đang nháy mắt với Mary.
Tom is sitting on a bench.	Tom đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
They greeted each other warmly.	Họ chào nhau nồng nhiệt.
Tom does it differently than Mary.	Tom làm điều đó khác với Mary.
Tom said it was a joke.	Tom nói rằng đó là một trò đùa.
I have to get out of Boston.	Tôi phải ra khỏi Boston.
I didn't know I broke my nose.	Tôi không biết mình đã bị gãy mũi.
What is your favorite funny song?	Bài hát vui nhộn yêu thích của bạn là gì?
We don't do it as much as we used to.	Chúng tôi không làm điều đó nhiều như chúng tôi đã từng.
Tom probably wouldn't get mad.	Tom có ​​lẽ sẽ không nổi điên.
Tom predicted our success.	Tom đã dự đoán thành công của chúng tôi.
I ran into Tom on my way home from work.	Tôi tình cờ gặp Tom trên đường đi làm về.
Money in your pocket will help ward off rage.	Tiền trong túi của bạn sẽ giúp xua đuổi cơn thịnh nộ.
I can't believe I finally made it.	Tôi không thể tin rằng cuối cùng tôi đã làm được điều đó.
I hope you are not like the others.	Tôi hy vọng bạn không giống như những người khác.
It's been three years since I spoke to Tom.	Đã ba năm kể từ khi tôi nói chuyện với Tom.
Tom is very reluctant to do that, isn't he?	Tom rất miễn cưỡng làm điều đó, phải không?
I didn't tell Tom Mary was here.	Tôi không nói với Tom Mary đã ở đây.
Tom is not a professional.	Tom không phải là một người chuyên nghiệp.
The twins are so similar that it is difficult to tell them apart.	Cặp song sinh giống nhau đến nỗi rất khó để phân biệt chúng.
Tom says it won't be hard to do.	Tom nói rằng sẽ không khó để làm được điều đó.
Is it okay if I turn off the radio?	Có ổn không nếu tôi tắt radio?
That guy looks like Tom.	Anh chàng kia trông giống như Tom.
You need to restart the computer.	Bạn cần khởi động lại máy tính.
I spent the day with Tom.	Tôi đã dành cả ngày với Tom.
Tom is late for work.	Tom đi làm muộn.
Tom walked down the hallway.	Tom bước xuống hành lang.
Tom says I look disoriented.	Tom nói rằng tôi trông mất phương hướng.
That's all you get.	Đó là tất cả những gì bạn nhận được.
I haven't done this in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa làm việc này.
I have a few questions about Tom's activities.	Tôi có một vài câu hỏi về hoạt động của Tom.
Tom was not sleepy at all.	Tom không buồn ngủ chút nào.
Tom tricked or treated Mary.	Tom đã lừa hoặc đối xử với Mary.
You have one on your desk.	Bạn có một cái trên bàn của mình.
I'm not sure I want to do this anymore.	Tôi không chắc mình muốn làm điều này nữa.
Tom is unlikely to be suspended.	Tom không có khả năng bị đình chỉ.
What conclusions can we draw?	Chúng ta có thể rút ra kết luận gì?
I don't know why Tom would want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
The capacity of this elevator is ten people.	Sức chứa của thang máy này là mười người.
Do you still have Tom's umbrella?	Bạn vẫn có ô của Tom chứ?
Tom can't stay long so let's start the meeting.	Tom không thể ở lại lâu nên chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp.
You would do it as soon as you could, wouldn't you?	Bạn sẽ làm điều đó ngay khi bạn có thể, phải không?
Tom says he wants to visit Mary in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Úc.
Yesterday Tom was not very busy.	Hôm qua Tom không bận lắm.
I don't think your approach will work.	Tôi không nghĩ rằng cách tiếp cận của bạn sẽ hiệu quả.
I want to work with Tom.	Tôi muốn làm việc với Tom.
Tom says he wants to move to Boston because that's where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston vì đó là nơi Mary sống.
Tom told me he was having trouble with what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Tom and I are both sleepy.	Tom và tôi đều buồn ngủ.
I love listening to Beethoven's music.	Tôi thích nghe nhạc của Beethoven.
Tom's job is very stressful.	Công việc của Tom rất căng thẳng.
Tom was a better cook than Mary when they got married.	Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary khi họ kết hôn.
I wonder if Tom knows how busy I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi bận rộn như thế nào không.
Tom doesn't have enough time to do what he wants to do.	Tom không có đủ thời gian để làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom asks Mary to ask John what he thinks.	Tom yêu cầu Mary hỏi John những gì anh ấy nghĩ.
Tom honks with Mary.	Tom bấm còi với Mary.
Tom has made an impressive comeback.	Tom đã có một sự trở lại ấn tượng.
Young children are not capable of abstract thinking.	Trẻ nhỏ không có khả năng tư duy trừu tượng.
I knew that Tom would want to go to Australia with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn đến Úc với Mary.
I came to see you.	Tôi đến để gặp bạn.
I got here a little earlier than Tom.	Tôi đến đây sớm hơn Tom một chút.
Tom is eating prunes.	Tom đang ăn mận khô.
I'm glad you're happy.	Tôi rất vui vì bạn đang hạnh phúc.
You are a hero in my book.	Bạn là một anh hùng trong cuốn sách của tôi.
I thought I told you to stay in your room.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn ở trong phòng của bạn.
When did you find out that Tom is still married?	Bạn phát hiện ra rằng Tom vẫn kết hôn khi nào?
Psychological-thriller films that deal with the mysteries of the human psyche are very popular these days.	Những bộ phim tâm lý - kinh dị đề cập đến những bí ẩn của tâm lý con người rất phổ biến ngày nay.
Tom did not fire Mary.	Tom không sa thải Mary.
Tom pulled the cork out of the bottle.	Tom rút nút chai ra khỏi chai.
Tom told me it would be dangerous to do that.	Tom nói với tôi rằng sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
I have to win, no matter what.	Tôi phải giành chiến thắng, không có vấn đề gì.
How can they just create such things?	Làm thế nào họ có thể chỉ tạo ra những thứ như vậy?
I can't speak French as well as Tom thinks I can.	Tôi không thể nói tiếng Pháp tốt như Tom nghĩ rằng tôi có thể.
I'm glad I didn't buy one of those.	Tôi rất vui vì tôi đã không mua một trong những cái đó.
Tom and Mary keep their marriage a secret from most people.	Tom và Mary giữ bí mật về cuộc hôn nhân của họ với hầu hết mọi người.
This is a really big deal for Tom.	Đây là một vấn đề thực sự lớn đối với Tom.
We should ask more questions.	Chúng tôi nên đặt nhiều câu hỏi hơn.
Tom hopes that Mary will know where John is.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ biết John đang ở đâu.
Tom just finished his job.	Tom vừa hoàn thành công việc của mình.
We have to wait for Tom.	Chúng ta phải đợi Tom.
This case may not be resolved for a while.	Trường hợp này có thể không được giải quyết trong một thời gian.
Tom is not available right now.	Tom không có sẵn ngay bây giờ.
Please don't quote me.	Xin đừng trích dẫn tôi.
Tom said that he thought he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
Time for Tom to wake up.	Đã đến lúc Tom phải thức dậy.
Tom is throwing a birthday party for Mary on Monday.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Mary vào thứ Hai.
Tom is playing with his cats.	Tom đang chơi với những con mèo của mình.
Tom hopes he can go to Boston with Mary next summer.	Tom hy vọng anh ấy có thể đến Boston với Mary vào mùa hè tới.
I use several apps to learn French.	Tôi sử dụng một số ứng dụng để học tiếng Pháp.
Are you sure you want to come back here?	Bạn có chắc chắn muốn quay lại đây không?
Tom says he hasn't eaten, but that's not true.	Tom nói rằng anh ấy đã không ăn gì, nhưng điều đó không đúng.
It will be harder than you think.	Nó sẽ khó hơn bạn nghĩ.
They don't want to use it.	Họ không muốn sử dụng nó.
I know there's nothing you can do about it.	Tôi biết bạn không thể làm gì về nó.
My favorite singer is Tom Jackson.	Ca sĩ yêu thích của tôi là Tom Jackson.
Tom will let you drive if you tell him you want to.	Tom sẽ để bạn lái nếu bạn nói với anh ấy rằng bạn muốn.
Tom bought a weekly magazine at the station.	Tom đã mua một tạp chí hàng tuần tại nhà ga.
The President is elected for a two-year term.	Chủ tịch được bầu với nhiệm kỳ hai năm.
You will not be able to catch the train.	Bạn sẽ không thể bắt tàu.
I want Tom to play tennis with me.	Tôi muốn Tom chơi quần vợt với tôi.
Tom reached down to pick up his suitcase.	Tom đưa tay xuống nhặt vali của mình.
The apple was cut in half by her with a knife.	Quả táo bị cô ấy dùng dao cắt làm đôi.
Tom said he thinks it will rain on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ mưa vào thứ Hai.
Over here, Tom.	Qua đây, Tom.
Tom will not be convinced.	Tom sẽ không bị thuyết phục.
You will have to apply for a permit to visit that factory.	Bạn sẽ phải xin giấy phép vào thăm nhà máy đó.
Tom would probably be happy to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom loves drinking with his friends.	Tom thích uống rượu với bạn bè của mình.
Tom spends too much time planning.	Tom dành quá nhiều thời gian cho việc lập kế hoạch.
What's in these boxes?	Có gì trong những chiếc hộp này?
Tom says that Mary thinks John might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom and Mary will do it together.	Tom và Mary sẽ làm điều đó cùng nhau.
I really am a fool.	Tôi đúng là một thằng ngu.
Shall we get up early tomorrow and do it?	Chúng ta sẽ dậy sớm vào ngày mai và làm điều đó chứ?
Tom took the opportunity to go to Australia.	Tom đã chớp lấy cơ hội đi Úc.
When Tom saw Mary, he smiled and waved.	Khi Tom nhìn thấy Mary, anh ấy mỉm cười và vẫy tay chào.
We don't have clean water.	Chúng tôi không có nước sạch.
I'm still trying to understand what's going on.	Tôi vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom said he was reluctant to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lên kế hoạch đi Úc với anh ấy.
Tom was not injured in the accident.	Tom không bị thương trong vụ tai nạn.
I want a pint.	Tôi muốn một pint.
Tom will do anything you ask him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
What did Tom buy in Australia?	Tom đã mua gì ở Úc?
Tom is quite an extrovert, isn't he?	Tom là một người khá hướng ngoại, phải không?
I wonder if a man can live with only two hours of sleep a night.	Tôi tự hỏi liệu một người đàn ông có thể sống với chỉ hai giờ ngủ mỗi đêm.
Tom looked down on that sofa to find his glasses.	Tom nhìn xuống chiếc ghế sofa đó để tìm kính của mình.
Tom did not light a candle.	Tom không thắp nến.
Lately Tom has been spending a lot of time with Mary.	Gần đây Tom đã dành nhiều thời gian cho Mary.
You are my three best friends.	Bạn là ba người bạn tốt nhất của tôi.
Tom says he doesn't plan to go there alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đến đó một mình.
I don't know who to blame.	Tôi không biết phải trách ai.
I usually listen to blues music.	Tôi thường nghe nhạc blues.
I told Tom he should see a doctor.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên đi gặp bác sĩ.
I'm sure Tom has to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom phải làm điều đó.
We gave Tom something to eat.	Chúng tôi đã cho Tom một cái gì đó để ăn.
French is a difficult language, isn't it?	Tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó phải không?
You didn't do all you had to do.	Bạn đã không làm tất cả những gì bạn phải làm.
I have earned this vacation.	Tôi đã kiếm được kỳ nghỉ này.
Nothing can shake his faith.	Không gì có thể làm lung lay niềm tin của anh ta.
Tom doesn't like anyone and no one likes him either.	Tom không thích ai và cũng không ai thích anh ấy.
My mother sent me to school at home.	Tôi được mẹ cho đi học ở nhà.
Tom says he didn't know Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể làm điều đó.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom is a helicopter pilot, right?	Tom là một phi công trực thăng, phải không?
Tom is afraid of swimming.	Tom sợ bơi.
Tom knows how to sell a house.	Tom biết cách bán nhà.
I, for one, don't like pictures like this.	Tôi, đối với một người, không thích những bức ảnh như thế này.
Tom must be hungry.	Tom phải đói.
I'll be back at 6:30.	Tôi sẽ quay lại lúc 6:30.
Tom died later that evening.	Tom đã chết vào cuối buổi tối hôm đó.
Tom just told Mary what she needed to know.	Tom chỉ nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
I'm sure Tom will find a way to do it.	Tôi chắc chắn Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
I have no one else to turn to but you.	Tôi không còn ai khác để hướng tới ngoại trừ bạn.
Tom advises Mary not to buy John's old computer.	Tom khuyên Mary không nên mua máy tính cũ của John.
I think Tom will do the same thing he did yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều tương tự như anh ấy đã làm ngày hôm qua.
Tom makes jokes about everything.	Tom pha trò về mọi thứ.
Tom and Mary have both lived in Australia.	Tom và Mary đều đã sống ở Úc.
Any integer can be written as a fraction.	Bất kỳ số nguyên nào cũng có thể được viết dưới dạng phân số.
Tom said he didn't want me to help him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi giúp anh ấy.
I heard that they found the footprints of a hideous snowman in the Himalayas.	Tôi nghe nói rằng họ đã tìm thấy dấu chân của một người tuyết gớm ghiếc trên dãy Himalaya.
We don't usually see pandas in this area.	Chúng tôi thường không nhìn thấy gấu trúc ở khu vực này.
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Please don't speak French anymore.	Xin đừng nói tiếng Pháp nữa.
Tom must wear a cap.	Tom phải đội một chiếc mũ lưỡi trai.
That won't be difficult.	Điều đó sẽ không khó đâu.
We tried to cheer him up by taking him out.	Chúng tôi đã cố gắng cổ vũ anh ấy bằng cách đưa anh ấy đi chơi.
Tom needs to stand up for himself.	Tom cần phải tự đứng lên.
Tom knows how to do almost anything.	Tom biết làm hầu hết mọi thứ.
I understand why Tom asked that question.	Tôi hiểu tại sao Tom lại hỏi câu hỏi đó.
What Mary said annoyed Tom.	Những gì Mary nói khiến Tom khó chịu.
Tom is working at this company, right?	Tom đang làm việc tại công ty này, phải không?
Tom says he will wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi.
Where did Tom sit?	Tom đã ngồi ở đâu?
You don't have class today?	Bạn không có lớp học hôm nay?
We took the lead.	Chúng tôi đã dẫn đầu.
I just want to do it now.	Tôi chỉ muốn làm điều đó bây giờ.
Tom grew up to be a doctor.	Tom lớn lên để trở thành một bác sĩ.
Are you getting your money's worth?	Bạn có nhận được giá trị tiền của bạn?
I'm so glad Tom told me how to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã cho tôi biết cách làm điều đó.
My mother advised me to walk for a change.	Mẹ tôi khuyên tôi nên đi bộ để thay đổi.
I think you can do that.	Tôi nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
Those who fight may lose, but those who don't have lost.	Ai chiến đấu có thể thua, nhưng người không đã thua.
A madman is not responsible for his actions.	Một người điên không phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
I was surprised when Tom told me Mary didn't want to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary không muốn làm điều đó.
Tom is the only one there for me when I really need someone.	Tom là người duy nhất ở đó với tôi khi tôi thực sự cần ai đó.
How can I not agree to do what Tom asks me to do?	Làm thế nào tôi có thể không đồng ý làm những gì Tom yêu cầu tôi làm?
I wonder if Tom is really lying.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đang nói dối hay không.
Looks like summer is finally here.	Có vẻ như mùa hè cuối cùng cũng đến rồi.
At that time Tom didn't like children and he still doesn't.	Lúc đó Tom không thích trẻ con và anh ấy vẫn không.
I didn't spend as much time studying as I should have.	Tôi đã không dành nhiều thời gian cho việc học như lẽ ra phải làm.
Tom was pleased, but Mary was not.	Tom hài lòng, nhưng Mary thì không.
She couldn't stand his rudeness anymore.	Cô không thể chịu đựng được sự thô lỗ của anh ta nữa.
Tom loves basketball.	Tom thích bóng rổ.
You still haven't returned those books?	Bạn vẫn chưa trả lại những cuốn sách đó?
I'm not talking about that.	Tôi không nói về điều đó.
I am really grateful that I had the money to go to a good school.	Tôi thực sự biết ơn vì tôi đã có tiền để đến một trường học tốt.
Although there is little chance of success, let's give it a try.	Mặc dù có rất ít cơ hội thành công, nhưng chúng ta hãy thử nó.
I went to Tom's room to see what he was doing.	Tôi đến phòng của Tom để xem anh ấy đang làm gì.
Tom is the housekeeping.	Tom là người dọn phòng.
If Tom goes, I will go with him.	Nếu Tom đi, tôi sẽ đi cùng anh ấy.
You gave me such a fear.	Bạn đã cho tôi một nỗi sợ hãi như vậy.
Of course, many elderly people are satisfied with retirement.	Tất nhiên, nhiều người cao tuổi hài lòng với việc nghỉ hưu.
This is the first time I lost my key.	Đây là lần đầu tiên tôi bị mất chìa khóa.
As soon as she saw me, she burst into tears.	Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy đã bật khóc.
Tom writes romance novels.	Tom viết tiểu thuyết lãng mạn.
Tom said he was really bored.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất buồn chán.
Tom might be heartbroken, but he didn't show it.	Tom có ​​thể rất đau lòng, nhưng anh ấy đã không thể hiện điều đó.
Come to think of it, I really needed a cell phone.	Nghĩ lại, tôi thực sự cần một chiếc điện thoại di động.
Tom and I did what we could to help.	Tom và tôi đã làm những gì có thể để giúp đỡ.
I think Tom can help us do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't know who I should trust.	Tôi không biết mình nên tin ai.
Tom spent almost a decade in Australia.	Tom đã dành gần một thập kỷ ở Úc.
I wonder if Tom has to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải làm như vậy không.
I heard you have a secret admirer.	Tôi nghe nói bạn có một người ngưỡng mộ bí mật.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
I asked Tom to do it alone.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó một mình.
We didn't learn anything.	Chúng tôi không học được gì cả.
You shouldn't eat this.	Bạn không nên ăn cái này.
Tom speaks bad French.	Tom nói tiếng Pháp tệ.
I have never had an experience like this before.	Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm như thế này trước đây.
The last time I saw him, he was pretty good.	Lần cuối cùng khi tôi gặp anh ấy, anh ấy đã khá tốt.
Tom warned me of the danger.	Tom đã cảnh báo tôi về sự nguy hiểm.
It doesn't matter what you say.	Bạn có thể nói gì không quan trọng.
I will teach you how to do it next Monday.	Tôi sẽ dạy bạn cách làm điều đó vào thứ Hai tới.
Someone may have overheard your conversation with Tom.	Ai đó có thể đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bạn với Tom.
Tom and Mary pose for a photo together.	Tom và Mary tạo dáng chụp ảnh cùng nhau.
I wonder if Tom knew that Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary muốn làm điều đó không.
I asked her to marry me and she accepted.	Tôi ngỏ lời cưới cô ấy và cô ấy đã nhận lời.
I like this drawing. 	Tôi thích bản vẽ này.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
Tom doesn't look like me.	Tom trông không giống tôi.
I doubt that Tom is still motivated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn động lực.
Tom thinks Mary needs to do it.	Tom nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom said that he thought the room was too hot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ căn phòng quá nóng.
Tom has to clean the classroom by himself.	Tom phải tự mình dọn dẹp lớp học.
Because mom is sick, dad will cook today.	Vì mẹ ốm nên hôm nay bố sẽ nấu.
Tom won't talk.	Tom sẽ không nói chuyện.
It's impolite.	Thật bất lịch sự.
Tom and I hugged.	Tom và tôi ôm hôn nhau.
I don't think Tom would have done it without help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom told me that he plans to go to university in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi học đại học ở Úc.
The way you describe Australia makes me want to move there.	Cách bạn mô tả về nước Úc khiến tôi muốn chuyển đến đó.
There is a place for everyone.	Có một nơi cho tất cả mọi người.
I suspect that Tom was reluctant to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã miễn cưỡng làm điều đó.
Tom is as tall as you.	Tom cao bằng bạn.
If we wait, we can sell it for a higher price.	Nếu chúng tôi chờ đợi, chúng tôi có thể bán nó với giá cao hơn.
Are Tom and Mary impressed?	Tom và Mary có ấn tượng không?
Tom would probably be reluctant to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I don't know if Tom is still alive here.	Tôi không biết liệu Tom có ​​còn sống ở đây hay không.
We found an abnormality on your X-ray.	Chúng tôi đã phát hiện thấy bất thường trên phim chụp X-quang của bạn.
Tom noticed that Mary wasn't careful.	Tom nhận thấy Mary không cẩn thận.
All students receive a half discount during the Christmas break.	Tất cả học sinh được giảm giá một nửa trong kỳ nghỉ Giáng sinh.
I am a monk.	Tôi là một nhà sư.
"You are wrong." 	"Bạn đã sai."
"Yes, but I was almost right."	"Đúng, nhưng tôi gần như đã đúng."
You are correct about a few things. 	Bạn đã đúng về một số điều.
However, you made a few mistakes.	Tuy nhiên, bạn đã mắc một vài lỗi.
Have you paid Tom yet?	Bạn đã trả tiền cho Tom chưa?
As time goes on, the grief fades away.	Khi thời gian trôi qua, đau buồn mất dần đi.
The main character is a man whose name we do not know.	Nhân vật chính là một người đàn ông mà chúng tôi không biết tên.
Tom doesn't care about anyone but himself.	Tom không quan tâm đến ai khác ngoài chính mình.
Tom and Mary are both planning to be there.	Tom và Mary đều đang có kế hoạch ở đó.
Tom hasn't been seen since October.	Tom đã không được nhìn thấy kể từ tháng Mười.
Tom had to wait more than an hour.	Tom đã phải đợi hơn một giờ.
Tom built this.	Tom đã xây dựng cái này.
Tom finally decided to give this a try.	Tom cuối cùng đã quyết định thử làm điều này.
I won't hit Tom.	Tôi sẽ không đánh Tom.
Every time Tom and Mary were about to kiss, suddenly someone entered the room.	Mỗi khi Tom và Mary chuẩn bị hôn nhau thì đột nhiên có người vào phòng.
Tom decided to stay for three more weeks.	Tom đã quyết định ở lại thêm ba tuần nữa.
I knew that Tom wouldn't be allowed to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó một mình.
Tom closed the notebook.	Tom đóng sổ tay.
You want to do that too, right?	Bạn cũng muốn làm điều đó, phải không?
Tom won't tell me what he wants to do.	Tom sẽ không nói cho tôi biết anh ấy muốn làm gì.
I eat a boiled egg for breakfast every day.	Tôi ăn một quả trứng luộc vào bữa sáng mỗi ngày.
Tom lied to Mary when he said he loved her.	Tom đã nói dối Mary khi nói rằng anh yêu cô.
A camel is tall, but a giraffe is taller.	Một con lạc đà cao, nhưng một con hươu cao cổ cao hơn.
I must go on my way now.	Tôi phải đi trên con đường của tôi bây giờ.
I know Tom is in there.	Tôi biết Tom đang ở trong đó.
I don't think we need this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần điều này.
Tom's grandfather was a concentration camp survivor.	Ông của Tom là một người sống sót trong trại tập trung.
They don't have to come if they don't want to.	Họ không cần phải đến nếu họ không muốn.
A giraffe stretching its neck to find food.	Một con hươu cao cổ vươn cổ để kiếm thức ăn.
I speak French better than you think.	Tôi nói tiếng Pháp giỏi hơn bạn nghĩ.
I stopped laughing as soon as I noticed that Tom was crying.	Tôi ngừng cười ngay khi nhận thấy Tom đang khóc.
Tom was the one who told Mary what she needed to do.	Tom là người đã nói với Mary những gì cô ấy cần phải làm.
I don't think Tom knows why he should.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
I know that Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
I wonder if Tom can be trusted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể được tin tưởng hay không.
Tom has three sisters and three nieces.	Tom có ​​ba chị gái và ba cháu gái.
Laser printers are generally less expensive to maintain than inkjet printers.	Máy in laser thường ít tốn kém hơn để bảo trì so với máy in phun mực.
Tom wasn't sure about that.	Tom không chắc về điều đó.
I have already had dinner.	Tôi đã ăn tối rồi.
I will leave the library at half past six.	Tôi sẽ rời thư viện lúc sáu giờ rưỡi.
Tom could be in Boston for a long time.	Tom có ​​thể ở Boston trong một thời gian dài.
I know that Tom is happy.	Tôi biết rằng Tom đang hạnh phúc.
There's someone there.	Có ai đó ở đó.
If you're not busy next weekend, why don't you go fishing with me?	Nếu cuối tuần sau anh không bận, sao anh không đi câu cá với em?
I might have to do that.	Tôi có khả năng phải làm điều đó.
Tom's father doesn't spend much time with Tom.	Cha của Tom không dành nhiều thời gian cho Tom.
I know that you will do what is necessary.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm những gì cần thiết.
I don't want to buy it.	Tôi không muốn mua nó.
There are still a few miles to go.	Vẫn còn một vài dặm nữa để đi.
Tom swears he's not crying.	Tom thề rằng anh ấy không khóc.
I always have an eraser, a pencil and a pen in my pencil case.	Tôi luôn có một cục tẩy, một cây bút chì và một cây bút trong hộp bút chì của tôi.
Tom should never have eaten those oysters.	Tom không bao giờ nên ăn những con hàu đó.
They started shooting.	Họ bắt đầu nổ súng.
You're next, Tom.	Bạn là người tiếp theo, Tom.
Tom is eating the sandwich you made for him.	Tom đang ăn bánh sandwich mà bạn làm cho anh ấy.
Did you hear Tom sing?	Bạn có nghe thấy Tom hát không?
Tom always does that.	Tom luôn làm điều đó.
Obviously Tom doesn't want to do that here.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó ở đây.
I didn't start trying to do this.	Tôi đã không bắt đầu cố gắng làm điều này.
I don't think Tom has the strength to do that nowadays.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ sức mạnh để làm điều đó ngày nay.
I wonder if Tom talked to Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói chuyện với Mary không.
Does Tom study after dinner?	Tom có ​​học sau bữa tối không?
Tom was snoring.	Tom đã ngáy.
Tom says that's not what Mary wants to do.	Tom nói rằng đó không phải là điều Mary muốn làm.
I have never taught French.	Tôi chưa bao giờ dạy tiếng Pháp.
I am studying geology.	Tôi đang học địa chất.
The butler serves dinner.	Quản gia phục vụ bữa tối.
The novel takes place in Victorian England.	Cuốn tiểu thuyết diễn ra ở nước Anh thời Victoria.
I was quite surprised to hear it.	Tôi khá ngạc nhiên khi nghe nó.
Tom was the one who taught Mary how to play golf.	Tom là người đã dạy Mary cách chơi gôn.
Did you do it on your own?	Bạn đã làm điều đó theo ý muốn của riêng bạn?
Tom found a nice tie for me.	Tom đã tìm thấy một chiếc cà vạt đẹp cho tôi.
Obviously you're not thinking straight.	Rõ ràng là bạn đang không suy nghĩ thẳng thắn.
Are you not satisfied with that?	Bạn không hài lòng với điều đó?
I wonder what made Tom think Mary didn't have to?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không cần phải làm vậy?
Tom opposes the new plan.	Tom phản đối kế hoạch mới.
What is your favorite TV show?	Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?
Don't you remember how bad Tom speaks French?	Bạn không nhớ Tom nói tiếng Pháp tệ như thế nào sao?
Tom doesn't like it when people park in front of his house.	Tom không thích khi mọi người đậu xe trước cửa nhà mình.
I want to go with Tom.	Tôi muốn đi với Tom.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ ổn.
Tom says he wants to be ready by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy muốn sẵn sàng trước 2:30.
I'm not sure that's true.	Tôi không chắc đó là sự thật.
I'm not very good with chopsticks.	Tôi không giỏi dùng đũa cho lắm.
Tom won't be coming home anytime soon.	Tom sẽ không trở về nhà sớm.
The fact is obvious to the most casual observer.	Thực tế là rõ ràng đối với những người quan sát bình thường nhất.
Tom probably doesn't know who can do it and who can't.	Tom có ​​lẽ không biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Tom returns to Boston to visit family.	Tom trở lại Boston thăm gia đình.
I know that Tom will eventually give up and ask Mary to do it for him.	Tôi biết rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta.
This is what Tom feared.	Đây là điều mà Tom lo sợ.
I don't do it as often as I would like.	Tôi không làm điều đó thường xuyên như tôi muốn.
That probably won't happen anytime soon, says Tom.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ không sớm xảy ra.
We were pretty scared.	Chúng tôi đã khá hoảng sợ.
I must have tried everything in the store, but nothing worked for me.	Chắc hẳn tôi đã thử mọi thứ trong cửa hàng, nhưng không có gì phù hợp với tôi.
I didn't like rock music at first, but it quickly developed in me.	Tôi không thích nhạc rock lúc đầu, nhưng nó nhanh chóng phát triển trong tôi.
I think Tom will be interested in the museum exhibit this week.	Tôi nghĩ Tom sẽ quan tâm đến cuộc triển lãm ở bảo tàng trong tuần này.
Tom arrives in a horse-drawn sleigh.	Tom đến trong một chiếc xe trượt tuyết do ngựa kéo.
I will eventually do it.	Cuối cùng thì tôi cũng sẽ làm điều đó.
I'm the only one who has to do it.	Tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom says Mary won't cry.	Tom nói rằng Mary sẽ không khóc.
I wasn't even here yesterday.	Tôi thậm chí đã không ở đây ngày hôm qua.
Tom was shot with a poisoned arrow.	Tom bị bắn một mũi tên tẩm độc.
Tom will take Mary to Boston with him.	Tom sẽ đưa Mary đến Boston với anh ta.
I'm a fool, I know.	Tôi là một kẻ ngu ngốc, tôi biết.
The yolk is the yellow part; 	Lòng đỏ là phần màu vàng;
Egg white is the white part.	lòng trắng trứng là phần lòng trắng.
Stay tuned for details.	Hãy theo dõi để biết thông tin chi tiết.
Tom told me to drive to Boston.	Tom bảo tôi lái xe đến Boston.
That's not what you're saying, I hope.	Đó không phải là những gì bạn đang nói, tôi hy vọng.
There are six nominations for this year's award.	Có sáu đề cử cho giải thưởng năm nay.
Tom can see us.	Tom có ​​thể nhìn thấy chúng tôi.
Is fast food really unhealthy?	Thức ăn nhanh có thực sự không tốt cho sức khỏe?
I wonder why Tom doesn't want to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom didn't seem amused.	Tom không có vẻ gì là thích thú.
I kept trying to tell Tom that, but he wouldn't listen.	Tôi tiếp tục cố gắng nói với Tom điều đó, nhưng anh ấy không nghe.
Tom is embroiled in a scandal.	Tom bị lôi kéo vào một vụ bê bối.
You need to be quick or you will be late.	Bạn cần phải nhanh chóng nếu không bạn sẽ bị trễ.
Tom says he can swim well.	Tom nói rằng anh ấy có thể bơi tốt.
Tom was not able to do that.	Tom đã không thể làm điều đó.
I don't feel comfortable with that.	Tôi không cảm thấy thoải mái với điều đó.
Tom has no other choice.	Tom không có lựa chọn nào khác.
Tom doesn't sing well.	Tom hát không hay.
Tom showed me a new way to do it.	Tom đã chỉ cho tôi một cách mới để làm điều đó.
Sometimes it's hard to know what Tom really wants.	Đôi khi thật khó để biết Tom thực sự muốn gì.
I don't think this is a fake.	Tôi không nghĩ rằng đây là hàng giả.
You are not necessary.	Bạn không cần thiết.
I'm too tired to do anything else today.	Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì khác ngày hôm nay.
I hope Tom is okay.	Tôi hy vọng Tom không sao.
I know that Tom could have done it without my help.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
We tried to convince Tom not to do it.	Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục Tom không làm điều đó.
Let Tom talk.	Để Tom nói chuyện.
I don't know what the problem is.	Tôi không biết vấn đề là gì.
Tom broke one of the rules and got kicked out of school.	Tom đã vi phạm một trong những quy tắc và bị đuổi khỏi trường.
Tom will come, won't he?	Tom sẽ đến, phải không?
Tom didn't have the courage to go there on his own.	Tom không có đủ can đảm để tự mình đến đó.
Both Tom and I can do it pretty well.	Cả tôi và Tom đều có thể làm điều đó khá tốt.
Tom attributes his success to Mary's help.	Tom cho rằng thành công của anh ấy là nhờ sự giúp đỡ của Mary.
Tom was convicted of identity theft.	Tom bị kết tội ăn cắp danh tính.
Tom and Mary spent a lot of time together while they were both in college.	Tom và Mary đã dành nhiều thời gian bên nhau khi cả hai còn học đại học.
Who said Tom was going to Boston with Mary?	Tom đã nói ai sẽ đến Boston với Mary?
Tom didn't tell anyone they had to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ phải làm điều đó.
That is completely acceptable.	Điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được.
You never told me if you were allergic to peanuts.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn có bị dị ứng với đậu phộng hay không.
I'm behind the tree.	Tôi ở sau cái cây.
Everyone knows who killed Tom.	Mọi người đều biết ai đã giết Tom.
I have been asked not to tell you what happened.	Tôi đã được yêu cầu không được nói cho bạn biết những gì đã xảy ra.
You're not very good, are you?	Bạn không giỏi lắm phải không?
A lot of people don't like what we're doing.	Rất nhiều người không thích những gì chúng tôi đang làm.
Tom didn't like Mary at all when they were both in high school.	Tom không thích Mary chút nào khi cả hai còn học trung học.
I had to warn Tom of what might happen.	Tôi phải cảnh báo Tom về những gì có thể xảy ra.
I have lost some weight.	Tôi đã giảm cân một chút.
Tom texted me in French.	Tom nhắn cho tôi bằng tiếng Pháp.
If it's worth doing, it's worth doing well.	Nếu điều đó là đáng để làm, nó là đáng để làm tốt.
Tom wears a loose coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác rộng.
Tom always goes day and night.	Tom luôn đi cả ngày lẫn đêm.
I do not take any responsibility at all.	Tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả.
Tom has never experienced a pandemic before.	Tom chưa bao giờ trải qua đại dịch trước đây.
Lobster is good.	Tôm hùm là tốt.
I know Tom probably won't need to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không cần làm điều đó.
I find it very difficult to pronounce that word.	Tôi cảm thấy rất khó phát âm từ đó.
I take it for granted, Tom will help us.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên, Tom sẽ giúp chúng tôi.
I used to be a good boxer.	Tôi từng là một võ sĩ giỏi.
I will return to Australia.	Tôi sẽ trở lại Úc.
You know you're not here.	Bạn biết bạn không phải ở đây.
There's no reason Tom should know why I'm doing this.	Không có lý do gì Tom phải biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom deleted all of Mary's messages.	Tom đã xóa tất cả tin nhắn của Mary.
I have booked a flight back to Boston for tonight.	Tôi đã đặt một chuyến bay trở lại Boston cho tối nay.
Now hurry up and get ready. 	Bây giờ nhanh lên và sẵn sàng.
I want to get to the store before it closes.	Tôi muốn đến cửa hàng trước khi nó đóng cửa.
I know Tom wouldn't do it either.	Tôi biết Tom cũng sẽ không làm điều đó.
Cucumber is related to watermelon.	Dưa chuột có liên quan đến dưa hấu.
Tom was able to do it on the third attempt.	Tom đã có thể làm được điều đó trong lần thử thứ ba.
How long do you think it will take to get there?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để đến đó?
Teenagers do a lot of stupid things.	Thanh thiếu niên làm rất nhiều điều ngu ngốc.
I'm the only one who doesn't want to do that.	Tôi là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I know that it was done by Tom.	Tôi biết rằng nó đã được thực hiện bởi Tom.
Tom thinks he might not be obligated to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
This is to make up for the last time.	Đây là để bù đắp lần cuối cùng.
I never knew there were so many different types of insects.	Tôi chưa bao giờ biết có rất nhiều loại côn trùng khác nhau.
Did you tell Tom about Mary?	Bạn đã nói với Tom về Mary?
I will be happy to hear from her.	Tôi sẽ rất vui khi nghe tin từ cô ấy.
I think Tom is in danger.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gặp nguy hiểm.
Tom couldn't have known this was going to happen.	Tom không thể biết điều này sẽ xảy ra.
My pencil has been in my textbook the whole time.	Bút chì của tôi đã ở trong sách giáo khoa của tôi suốt thời gian qua.
I didn't know we had to do it yesterday.	Tôi không biết rằng chúng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is overworked.	Tom làm việc quá sức.
Tom went skiing.	Tom đã đi trượt tuyết.
Tom and Mary did not stay.	Tom và Mary không ở lại.
We were not born yesterday.	Chúng ta không được sinh ra ngày hôm qua.
Both Tom and Mary are non-smokers.	Cả Tom và Mary đều là những người không thích hút thuốc.
I am not a failure.	Tôi không phải là một kẻ thất bại.
I bet Tom, he can't do that.	Tôi cá với Tom, anh ấy không thể làm được điều đó.
Tom told me that he thinks Mary used to play lead guitar in John's band.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary từng chơi guitar chính trong ban nhạc của John.
How old were you when you learned to write your own name?	Bạn học viết tên mình bao nhiêu tuổi?
I doubt if Tom is sympathetic.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​thông cảm không.
I hope Tom didn't say anything to Mary about what happened.	Tôi hy vọng Tom không nói bất cứ điều gì với Mary về những gì đã xảy ra.
What's wrong with the food?	Có gì sai với thức ăn?
I usually only wear suits on special occasions.	Tôi thường chỉ mặc vest vào những dịp đặc biệt.
I have to get a message for Tom.	Tôi phải nhận được một tin nhắn cho Tom.
There is no reason to keep it a secret.	Không có lý do gì để giữ bí mật.
I don't think I can do it without some help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
I don't think Tom will make a very good boss.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trở thành một ông chủ rất tốt.
I don't want to lose you, Tom.	Tôi không muốn mất em, Tom.
I should have waited until Monday to get back to Boston.	Đáng lẽ tôi phải đợi đến thứ Hai để trở lại Boston.
Tom told me that he thought Mary had passed out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bất tỉnh.
I know Tom made it through.	Tôi biết Tom đã vượt qua.
I don't want to repeat myself.	Tôi không muốn lặp lại chính mình.
I think I'll stop by the supermarket on my way home.	Tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua siêu thị trên đường về nhà.
Tom says he definitely won't be there.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không ở đó.
Tom is going to Boston on October 20.	Tom sẽ đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom is sitting in the dark, smoking.	Tom đang ngồi trong bóng tối, hút thuốc.
I think you made a mistake.	Tôi nghĩ bạn đã mắc sai lầm.
Did you know that Tom doesn't have a driver's license?	Bạn có biết rằng Tom không có bằng lái xe?
I'm not sure who wrote this report.	Tôi không chắc ai đã viết báo cáo này.
Tom and Mary couldn't forgive themselves.	Tom và Mary không thể tha thứ cho chính mình.
I don't know how to answer your question.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của bạn.
I thought you said you didn't want to talk about it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn nói về nó.
Maybe Tom will go to Australia with me.	Có lẽ Tom sẽ đi Úc với tôi.
Tom didn't have time to think.	Tom không có thời gian để suy nghĩ.
I never expected to find such a nice hotel in a place like this.	Tôi không bao giờ mong đợi để tìm thấy một khách sạn đẹp như vậy ở một nơi như thế này.
The balloon deflates quickly.	Quả bóng xì hơi nhanh chóng.
How many brothers-in-law do you have?	Bạn có bao nhiêu anh rể?
I paid the cashier.	Tôi đã trả tiền cho nhân viên thu ngân.
Tom is quite organized.	Tom khá có tổ chức.
Tom is not very efficient.	Tom không hiệu quả lắm.
I wonder if Tom is at home.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở nhà không.
Tom loves you so much, Mary.	Tom yêu em rất nhiều, Mary.
He never listens to what I'm trying to say.	Anh ấy không bao giờ lắng nghe những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom's voice is so beautiful.	Giọng của Tom rất đẹp.
We didn't even know Tom at the time.	Chúng tôi thậm chí không biết Tom vào thời điểm đó.
That's a great name.	Đó là một cái tên tuyệt vời.
Tom doesn't want to go back to Australia.	Tom không muốn quay lại Úc.
Tom and Mary are both lawyers, right?	Tom và Mary đều là luật sư, phải không?
How long has Tom worked with you?	Tom đã làm việc với bạn bao lâu?
Tom had a new house built last year.	Tom đã có một ngôi nhà mới được xây dựng vào năm ngoái.
If Tom had worn a bulletproof vest like the other cops, he probably wouldn't have died.	Nếu Tom mặc áo chống đạn như những cảnh sát khác, có lẽ anh ta đã không chết.
He unbuttoned his shirt.	Anh ấy cởi cúc áo sơ mi của mình.
I told Tom he shouldn't waste time trying to convince Mary to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
I know that Tom is about to cry.	Tôi biết rằng Tom sắp khóc.
Tom is probably waiting.	Tom có ​​lẽ đang đợi.
I know Tom is lonely.	Tôi biết Tom cô đơn.
Cuzco is one of the most interesting places in the world.	Cuzco là một trong những nơi thú vị nhất trên thế giới.
Tom spent a lot of time checking his homework.	Tom đã dành nhiều thời gian để kiểm tra bài tập về nhà của mình.
Our plan failed.	Kế hoạch của chúng tôi không thành công.
I want to know who did this.	Tôi muốn biết ai đã làm điều này.
The man I spoke to on the bus said he had been to Australia three times.	Người đàn ông mà tôi nói chuyện trên xe buýt nói rằng anh ta đã đến Úc ba lần.
Tom put a star on top of the Christmas tree.	Tom đặt một ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel.
Tom says he doesn't plan to go there alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đến đó một mình.
We recently discovered an error in your personnel record.	Gần đây chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi trong hồ sơ nhân sự của bạn.
If I knew Tom wouldn't help you, I would've offered to help.	Nếu tôi biết Tom sẽ không giúp bạn, tôi đã đề nghị giúp đỡ.
She felt quite tired after arguing with her friends.	Cô cảm thấy khá mệt mỏi sau khi tranh cãi với bạn bè.
I know Tom is afraid to go into caves.	Tôi biết Tom sợ đi vào hang động.
Tom turned down our offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của chúng tôi.
Tom turned off the light on the nightstand.	Tom tắt đèn trên tủ đầu giường.
Tom fell off the tree.	Tom ngã ra khỏi cây.
That is our job.	Đó là công việc của chúng tôi.
I hope you didn't kiss Tom.	Tôi hy vọng bạn đã không hôn Tom.
We all live in the same dormitory.	Tất cả chúng tôi sống trong cùng một ký túc xá.
Tom can't remember where he buried the money.	Tom không thể nhớ anh đã chôn tiền ở đâu.
I seem very old to you, Tom?	Tôi có vẻ rất già đối với bạn, Tom?
Tom talked to me.	Tom đã nói chuyện với tôi.
I used to sing with Tom, Mary and John.	Tôi đã từng hát với Tom, Mary và John.
Tom here is good.	Tom ở đây là tốt.
I think you can solve this problem on your own.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể giải quyết vấn đề này của riêng bạn.
I don't like how my voice sounds.	Tôi không thích giọng nói của mình như thế nào.
Tom has to stop doing that.	Tom phải ngừng làm điều đó.
Tom couldn't make Mary laugh.	Tom không thể làm cho Mary cười.
Tom stood up for himself.	Tom đứng lên cho chính mình.
You're not that old either.	Bạn cũng không già như vậy.
I wish that Tom would stop doing that.	Tôi ước rằng Tom sẽ ngừng làm điều đó.
You're the only person I know who doesn't like bananas.	Bạn là người duy nhất mà tôi biết không thích chuối.
Tom went in my stead.	Tom đã đi thay cho tôi.
One of you should help Tom.	Một trong các bạn nên giúp Tom.
You just saw something, didn't you?	Bạn vừa nhìn thấy một cái gì đó, phải không?
I think it's best not to do it today.	Tôi nghĩ tốt nhất là bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom used to be very obnoxious.	Tom đã từng rất đáng ghét.
I know I don't deserve it.	Tôi biết mình không xứng đáng.
Tom says he can't do anything for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì cho Mary.
I know that Tom did it.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom got too close to the fire and grew a beard.	Tom đến quá gần đống lửa và để râu.
I know Tom knows when I want to do it.	Tôi biết Tom biết tôi muốn làm điều đó khi nào.
By the way, I'm Tom.	Nhân tiện, tôi là Tom.
I just don't feel like doing it now.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn làm điều đó bây giờ.
Tom lowered his voice slightly.	Tom khẽ hạ giọng.
The climate here is milder than Tokyo.	Khí hậu ở đây ôn hòa hơn Tokyo.
Tom suddenly felt embarrassed.	Tom đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Snow melts in spring.	Tuyết tan vào mùa xuân.
Why don't you tell Tom he doesn't need to do that?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó?
Tom is your husband's middle name, right?	Tom là tên đệm của chồng bạn, phải không?
I'll tell Tom about it the next time I see him.	Tôi sẽ nói với Tom về điều đó vào lần tới khi tôi gặp anh ấy.
Tom just showed me how to do it.	Tom chỉ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
That's not Tom's only secret.	Đó không phải là bí mật duy nhất của Tom.
I don't know its head or tail.	Tôi không biết đầu hay đuôi của nó.
You have to be there now, right?	Bạn phải ở đó bây giờ, phải không?
Fold the mattress and store it in the closet.	Gấp nệm lại và cất vào tủ.
Why don't you ask Tom to do it?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom làm điều đó?
I feel not fine.	Tôi cảm thấy không ổn.
You can't beat me.	Bạn không thể đánh bại tôi.
I asked Tom the same questions I asked Mary.	Tôi đã hỏi Tom những câu hỏi giống như tôi đã hỏi Mary.
Tom turned around for three days after killing Mary.	Tom đã trở mình trong ba ngày sau khi giết Mary.
Don't want your kids to learn French?	Bạn không muốn con bạn học tiếng Pháp?
Tom often speaks French with Mary.	Tom thường nói tiếng Pháp với Mary.
I'm the last person Tom wants to see.	Tôi là người cuối cùng Tom muốn gặp.
I don't eat junk food.	Tôi không ăn đồ ăn vặt.
I have been forgiven.	Tôi đã được tha thứ.
Tom is having a good time right now, isn't he?	Tom bây giờ đang rất vui, phải không?
Tom could have been spying on us.	Tom có ​​thể đã theo dõi chúng tôi.
Tom brought some apples.	Tom đã mang một số quả táo.
Tom is not a capitalist.	Tom không phải là một nhà tư bản.
I didn't attend the meeting last week because I was in Boston.	Tôi đã không tham dự cuộc họp tuần trước vì tôi đang ở Boston.
Tom is the only person I really trust.	Tom là người duy nhất mà tôi thực sự tin tưởng.
I don't think I have to do it again.	Tôi không nghĩ mình phải làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks Mary knows where to buy black pepper.	Tom nghĩ Mary biết mua hạt tiêu đen ở đâu.
Tom wants to wear jeans.	Tom muốn mặc quần jean.
Is it too early to call Tom?	Có quá sớm để gọi cho Tom không?
Tom resigned three days after Mary was fired.	Tom từ chức ba ngày sau khi Mary bị sa thải.
I'm sure Tom would be proud too.	Tôi chắc rằng Tom cũng tự hào.
I know that Tom is a painter.	Tôi biết rằng Tom là một họa sĩ.
Tom said Mary is still not very good at it.	Tom cho biết Mary vẫn không giỏi lắm khi làm điều đó.
I took Tom to a friend's house.	Tôi đã đưa Tom đến nhà một người bạn của anh ấy.
Tom seems a bit dangerous.	Tom có ​​vẻ hơi nguy hiểm.
Tell me why you don't eat meat.	Hãy cho tôi biết tại sao bạn không ăn thịt.
They accused him of being in the classroom to cause trouble.	Họ buộc tội anh ta có mặt trong lớp học để gây rối.
Tom was compassionate.	Tom đã từ bi.
Tom is a smart kid.	Tom là một đứa trẻ thông minh.
Tom said he needed my help, so I helped him.	Tom nói rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi, vì vậy tôi đã giúp anh ấy.
I just know I don't want to marry you.	Tôi chỉ biết tôi không muốn kết hôn với anh.
That would be the last thing I want to do.	Đó sẽ là điều cuối cùng tôi muốn làm.
It doesn't make any sense, does it?	Nó không có ý nghĩa gì, phải không?
I know you're thirsty.	Tôi biết bạn đang khát.
Tom amused us with a few card tricks.	Tom làm chúng tôi thích thú với một vài thủ thuật chơi bài.
Now you're talking, Tom.	Bây giờ bạn đang nói, Tom.
Tom said he finished for the day.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn thành trong ngày.
Tom was really angry because he didn't get a raise.	Tom thực sự tức giận vì không được tăng lương.
Milk is a popular beverage.	Sữa là một loại nước giải khát phổ biến.
I don't know that rule.	Tôi không biết quy tắc đó.
That is just useless.	Điều đó chỉ là vô ích.
I highly doubt that Tom said that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom đã nói điều đó.
Oh, don't be so modest.	Ồ, đừng khiêm tốn như vậy.
Tom doesn't sleep, but Mary does.	Tom không ngủ, nhưng Mary thì có.
Tom says he wants to wrestle.	Tom nói rằng anh ấy muốn đấu vật.
Tom is still very enthusiastic.	Tom vẫn rất nhiệt tình.
We've heard this before, more than once.	Chúng tôi đã nghe điều này trước đây, hơn một lần.
I don't think anyone suspects you're not Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai nghi ngờ bạn không phải là Tom.
Tom was paid under the table.	Tom đã được trả tiền dưới bàn.
Ask Tom. 	Hỏi Tom.
Maybe he knows.	Có lẽ anh ấy biết.
I'm looking for my tripod.	Tôi đang tìm kiếm giá ba chân của mình.
Tom said he didn't do it on purpose.	Tom nói rằng anh ấy không cố ý làm vậy.
I know Tom is a very good soccer player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ đá bóng rất giỏi.
I don't think Tom will resign.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ từ chức.
Tom wants to ask you if you will help him next weekend.	Tom muốn hỏi bạn xem bạn có giúp anh ấy vào cuối tuần tới không.
Tom never asked me what I wanted to do.	Tom chưa bao giờ hỏi tôi muốn làm gì.
I think Tom didn't do it yesterday, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc.
Tom was very angry when he saw Mary do that.	Tom đã rất tức giận khi thấy Mary làm vậy.
That is a distraction.	Đó là một sự phân tâm.
I cannot imagine life without music.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có âm nhạc.
He thought he should start immediately.	Anh nghĩ rằng anh nên bắt đầu ngay lập tức.
Tom will call me sometime before 2:30.	Tom sẽ gọi cho tôi vào lúc nào đó trước 2:30.
Tom continued reading the book.	Tom tiếp tục đọc cuốn sách.
My friend said she was committing suicide.	Bạn tôi nói rằng cô ấy đang tự tử.
I don't think this is how we should do it.	Tôi không nghĩ đây là cách chúng ta nên làm.
Tom says he loves me and wants to marry me.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi và muốn cưới tôi.
Tom let me down again.	Tom lại làm tôi thất vọng.
Don't know if Tom has finished yet?	Không biết Tom đã hoàn thành chưa?
He's going to Hakodate tonight.	Anh ấy sẽ đến Hakodate tối nay.
I followed Tom into his office.	Tôi theo Tom vào văn phòng của anh ấy.
Tom says he thinks I'm lazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi lười biếng.
It was raining, but she wasn't wearing a coat.	Trời mưa, nhưng cô ấy không mặc áo khoác.
Wouldn't Tom be happy if we made him do that?	Tom sẽ không vui nếu chúng tôi bắt anh ấy làm như vậy phải không?
I don't need to do it right away.	Tôi không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom asked Mary about her new job in Boston.	Tom hỏi Mary về công việc mới của cô ấy ở Boston.
I don't feel very good.	Tôi cảm thấy không được tốt lắm.
Do you think Tom wants to come to Australia with us?	Bạn có nghĩ Tom muốn đến Úc với chúng tôi không?
Why don't we get acquainted?	Tại sao chúng ta không làm quen?
This cup is not mine.	Cái ly này không phải của tôi.
You don't seem to know that I shouldn't do that.	Bạn dường như không biết rằng tôi không nên làm điều đó.
Which of these tools do you use the most?	Bạn sử dụng công cụ nào trong số những công cụ này nhất?
That is happening on Monday.	Điều đó đang xảy ra vào thứ Hai.
You are quite intelligent.	Bạn khá thông minh.
Do not run away.	Đừng bỏ chạy.
I always read the newspaper before breakfast.	Tôi luôn xem báo trước khi ăn sáng.
I don't know a thing about gardening.	Tôi không biết một chút gì về làm vườn.
Tom is playing with Mary's dog.	Tom đang chơi với con chó của Mary.
Tom has no one to blame but himself.	Tom không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình.
You can't be good at it if you don't practice.	Bạn không thể giỏi nó nếu bạn không luyện tập.
I'm very worried about Tom.	Tôi rất lo lắng cho Tom.
I'm too tired to do that.	Tôi quá mệt mỏi để làm điều đó.
I don't think Tom would be here if he didn't have to.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây nếu anh ấy không cần phải như vậy.
Tom is trying to impress Mary.	Tom đang cố gắng gây ấn tượng với Mary.
Did you have a good time during dinner?	Bạn đã có một thời gian tốt trong bữa ăn tối?
I asked what Tom was reading.	Tôi hỏi Tom đang đọc gì.
The book was published after the posthumous.	Cuốn sách đã được xuất bản sau khi di cảo.
There were many people in the room.	Có rất nhiều người trong phòng.
Tom ran to his office.	Tom chạy đến văn phòng của mình.
Tom was the first to arrive and also the last to leave.	Tom là người đầu tiên đến và cũng là người cuối cùng rời đi.
It's good that you can go to Boston with Tom.	Thật tốt khi bạn có thể đến Boston với Tom.
Tom wasn't in the mood to do that.	Tom không có tâm trạng để làm điều đó.
To me, it looked like a dog, but Tom thought it was a fox.	Đối với tôi, nó trông giống như một con chó, nhưng Tom nghĩ rằng đó là một con cáo.
Tom knew Mary and I couldn't take care of ourselves.	Tom biết Mary và tôi không thể tự chăm sóc bản thân.
The police questioned me.	Cảnh sát đã thẩm vấn tôi.
That's not how I learned it.	Đó không phải là cách tôi học nó.
Tom was fired for constantly being late to work.	Tom bị sa thải vì liên tục đi làm muộn.
I injured my right leg in the accident.	Tôi bị thương ở chân phải trong vụ tai nạn.
The girl Tom saw yesterday in the park is from Australia.	Cô gái mà Tom nhìn thấy ngày hôm qua trong công viên đến từ Úc.
Tom doesn't realize you have to do it.	Tom không nhận ra bạn phải làm điều đó.
I heard that you are looking for a carer.	Tôi được biết là bạn đang tìm một người chăm sóc.
Tom nodded slowly.	Tom chậm rãi gật đầu.
Tom doesn't need an assistant.	Tom không cần trợ lý.
Tom was almost run over by a car.	Tom suýt bị một chiếc ô tô chạy qua.
Tom likes this idea.	Tom thích ý tưởng này.
We do not predict they will buy a new car.	Chúng tôi không dự đoán họ sẽ mua một chiếc xe mới.
Tom won't do the dishes.	Tom sẽ không rửa bát.
Do you think Tom is still not convinced?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn chưa bị thuyết phục?
Is there something you are hiding?	Có điều gì đó bạn đang che giấu?
There's a lot left.	Còn lại rất nhiều thứ.
Tom can do it soon.	Tom có ​​thể làm điều đó sớm.
Not all problems are simple.	Không phải tất cả các vấn đề đều đơn giản.
I'm sorry for calling late.	Tôi xin lỗi vì đã gọi điện muộn.
Tom refused to answer the door.	Tom từ chối trả lời cửa.
Tom accused me of stealing his watch.	Tom buộc tội tôi đã đánh cắp đồng hồ của anh ấy.
Tom is really greedy.	Tom thực sự rất tham lam.
Tom says that's not possible.	Tom nói rằng điều đó là không thể.
Tom loves smoked salmon.	Tom thích món cá hồi hun khói.
Tom doesn't want to go anywhere with you.	Tom không muốn đi đâu với bạn.
Do you know Tom's email address?	Bạn có biết địa chỉ email của Tom không?
I don't think everyone has given up.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đã bỏ cuộc.
I do not want to know.	Tôi không muốn biết.
I just don't want to marry Tom.	Tôi chỉ không muốn kết hôn với Tom.
Tom's car can be easily recognized because there is a large dent in the front bumper.	Có thể dễ dàng nhận ra chiếc xe của Tom vì có một vết lõm lớn ở cản trước.
I'm not going to Australia.	Tôi sẽ không đi Úc.
Tom was very lenient.	Tom đã rất khoan dung.
Tom loaded his truck with equipment.	Tom chất đầy thiết bị lên xe tải của mình.
I need you to tell me what you know about what happened.	Tôi cần bạn cho tôi biết những gì bạn biết về những gì đã xảy ra.
You don't have to be sarcastic.	Bạn không cần phải mỉa mai.
I am very pleased to get to know you.	Tôi rất vui được làm quen với bạn.
I will go camping.	Tôi sẽ đi cắm trại.
Tom will keep doing it until someone tells him he can't.	Tom sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi ai đó nói với anh ấy rằng anh ấy không thể.
Tom lives on Park Street.	Tom sống trên Phố Park.
I don't think I should make a decision without consulting Tom.	Tôi nghĩ tôi không nên đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến ​​Tom.
I don't like having people hanged.	Tôi không thích để mọi người bị treo cổ.
I spent the morning with Tom.	Tôi đã dành cả buổi sáng với Tom.
You want to know why I did it, right?	Bạn muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy, phải không?
Tom does not refuse very well.	Tom không từ chối rất tốt.
Mary almost never spoke to her husband again.	Mary hầu như không bao giờ nói chuyện với chồng mình nữa.
If the boss finds out about this, I'm done.	Nếu ông chủ phát hiện ra điều này, tôi đã hoàn thành.
No one is so poor that they cannot be neat.	Không ai nghèo đến mức không thể gọn gàng.
I know Tom will ask people not to do that.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu mọi người không làm điều đó.
I wonder if it would be safe to do that.	Tôi tự hỏi nếu nó sẽ được an toàn để làm điều đó.
This is not an everyday thing.	Đây không phải là chuyện thường ngày.
Tom thought that Mary wouldn't want to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
We dissected cats in anatomy class today.	Chúng tôi đã mổ xẻ những con mèo trong lớp học giải phẫu ngày hôm nay.
We have decided not to stay in Boston anymore.	Chúng tôi đã quyết định không ở lại Boston nữa.
Complaining about something is a way for you to adjust to your new environment.	Phàn nàn về điều gì đó là một cách để bạn thích nghi với môi trường mới.
I'm sure Tom will do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm được điều đó.
You told the truth, didn't you?	Bạn đã nói sự thật, phải không?
I was almost there.	Tôi đã gần đến đó.
Tom seems wise.	Tom có ​​vẻ khôn ngoan.
Tom cat loves to graze.	Mèo Tom thích gặm cây cỏ.
Tom hangs his coat in the closet in the lobby.	Tom treo áo khoác của mình trong tủ quần áo ở sảnh.
I hope that I never need to do that again.	Tôi hy vọng rằng tôi không bao giờ cần phải làm điều đó nữa.
I haven't done that much lately.	Tôi đã không làm điều đó nhiều gần đây.
I can't do without this dictionary.	Tôi không thể làm gì nếu không có từ điển này.
I ran into Tom the other day.	Tôi tình cờ gặp Tom vào một ngày khác.
Someone is coming.	Ai đó đang tới.
Tom has the information Mary needs.	Tom có ​​thông tin mà Mary cần.
You should let Tom know that you cannot drive.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể lái xe.
Do you feel sorry for Tom?	Bạn có thấy tiếc cho Tom không?
When will Tom come back from Australia?	Khi nào Tom về từ Úc?
Tom is attending a conference in Boston.	Tom đang tham dự một hội nghị ở Boston.
Tom can do whatever he wants to do.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Tom can feel that they hate him.	Tom có ​​thể cảm thấy rằng họ ghét anh ta.
Tom wasn't in Australia last month, was he?	Tom đã không ở Úc vào tháng trước, phải không?
I won't be able to do that again.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một lần nữa.
Tom likes being outside in the rain.	Tom thích ở ngoài trời mưa.
Tom asked me if I slept well.	Tom hỏi tôi liệu tôi có ngủ ngon không.
I can't even make a peanut butter sandwich.	Tôi thậm chí không thể làm một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng.
How do you talk Tom bought that for you?	Làm thế nào bạn nói chuyện Tom mua cái đó cho bạn?
Tom is someone who always keeps his promises.	Tom là người luôn giữ lời hứa của mình.
I'm not sure what Tom's plan is.	Tôi không chắc kế hoạch của Tom là gì.
Tom is independent.	Tom là người độc lập.
I don't want to spend more than thirty dollars on Tom's birthday present.	Tôi không muốn chi hơn ba mươi đô la cho món quà sinh nhật của Tom.
I lent Tom my umbrella.	Tôi đã cho Tom mượn ô của mình.
I'm not the one to do this.	Tôi không phải là người nên làm điều này.
I should have gone there sooner.	Tôi nên đến đó sớm hơn.
You look like you're jealous.	Bạn trông giống như bạn đang ghen tị.
Tom is someone I trust.	Tom là người mà tôi tin tưởng.
Don't run across the street.	Đừng chạy qua đường.
Tom, Mary, John and Alice are all college students.	Tom, Mary, John và Alice đều là sinh viên đại học.
I doubt if Tom will wait for us.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đợi chúng tôi không.
Tom is an introvert, but Mary is not.	Tom là người hướng nội, nhưng Mary thì không.
Tom needs to put his stuff away.	Tom cần cất đồ đạc đi.
Tom is feeling really down.	Tom đang cảm thấy thực sự điêu đứng.
Tom always cleans up after his dog.	Tom luôn dọn dẹp sau khi con chó của mình.
Tom didn't realize that he had to do it.	Tom không nhận ra rằng anh phải làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was ignorant.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không biết gì.
Tom joined the service.	Tom đã tham gia dịch vụ.
Tom did everything he could to ask Mary for help.	Tom đã làm mọi cách để nhờ Mary giúp đỡ.
Not many people can afford such a car.	Không có nhiều người đủ tiền mua một chiếc xe như vậy.
Neither Tom nor Mary have donated much money to various charities.	Cả Tom và Mary đều không quyên góp nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện khác nhau.
Tom asks Mary to stay with him in Boston.	Tom yêu cầu Mary ở lại với anh ta ở Boston.
I want you to pay back the money you owed me.	Tôi muốn bạn trả lại số tiền mà bạn đã nợ tôi.
Tom went to see Mary when she lived in Boston.	Tom đến gặp Mary khi cô ấy sống ở Boston.
Do you know what trigonometry is?	Bạn có biết lượng giác là gì không?
I thought I didn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Let's hope Tom is smart.	Hãy hy vọng Tom thông minh.
We need to find out where Tom wants us to meet him.	Chúng ta cần tìm ra nơi Tom muốn chúng ta gặp anh ta.
We tried to warn Tom.	Chúng tôi đã cố gắng cảnh báo Tom.
Tom told me he was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang bối rối.
You don't feel important?	Bạn không cảm thấy quan trọng?
I couldn't do this without you.	Tôi không thể làm điều này mà không có bạn.
Tom and Mary have adopted three children.	Tom và Mary đã nhận nuôi ba đứa trẻ.
Tom leaned back to please Mary.	Tom cúi người về phía sau để làm hài lòng Mary.
This is exactly what I was hoping to hear.	Đây chính xác là những gì tôi đã hy vọng được nghe.
Tom is really passionate about basketball.	Tom thực sự đam mê bóng rổ.
Although he may be smart, he is not wise.	Mặc dù anh ta có thể thông minh, nhưng anh ta không khôn ngoan.
Tom is very fit.	Tom rất vừa vặn.
Tom will probably have a hard time doing that.	Tom có ​​thể sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom snatched the phone from Mary's hand.	Tom giật lấy điện thoại khỏi tay Mary.
You know I don't like doing that, right?	Bạn biết tôi không thích làm điều đó, phải không?
Tom was certainly not the only man Mary liked.	Tom chắc chắn không phải là người đàn ông duy nhất mà Mary thích.
Tom is not angry.	Tom không tức giận.
Tom is not in Australia, but Mary is.	Tom không ở Úc, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't know how to plant a banana tree.	Tom không biết trồng cây chuối.
Why can't we see how it works?	Tại sao chúng ta không thấy nó hoạt động như thế nào?
Tom is rude and disrespectful.	Tom là người thô lỗ và thiếu tôn trọng.
When was the last time you ate anchovies?	Lần cuối cùng bạn ăn cá cơm là khi nào?
Is there any chance that Tom won't win?	Có cơ hội nào để Tom không thắng không?
Tom comes back at 2:30.	Tom quay lại lúc 2:30.
I am doing that.	Tôi đang làm việc đó.
The tsar was overthrown.	Sa hoàng bị lật đổ.
They wouldn't see me without an appointment.	Họ sẽ không gặp tôi nếu không có cuộc hẹn.
There is no way to contact him.	Không có cách nào để liên lạc với anh ta.
I know that Tom doesn't do that often.	Tôi biết rằng Tom không thường xuyên làm điều đó.
We didn't get a lot of snow last winter.	Chúng tôi không có nhiều tuyết vào mùa đông năm ngoái.
There are shepherds guarding their flocks.	Có những người chăn cừu canh giữ đàn chiên của họ.
Tom passed the interview.	Tom đã vượt qua cuộc phỏng vấn.
Tom seemed very interested in what was going on.	Tom dường như rất quan tâm đến những gì đang xảy ra.
I've been on TV a few times.	Tôi đã lên TV vài lần.
I thought I wouldn't have to go to Boston.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không phải đến Boston.
I didn't say anything to hurt his feelings.	Tôi không nói gì làm tổn thương tình cảm của anh ấy.
Tom has only three dollars with him.	Tom chỉ có ba đô la với anh ta.
Tom says that he is in love with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang yêu Mary.
Do you think it will be difficult for you to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ khó cho bạn để làm điều đó?
Tom doesn't eat lunch.	Tom không ăn trưa.
Do not interrupt people while they are speaking.	Đừng ngắt lời mọi người khi họ đang nói.
I just want to make sure it's ok.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nó ổn.
Tom is dead, but not Mary.	Tom đã chết, nhưng Mary thì không.
You're a cancer survivor, aren't you?	Bạn là một người sống sót sau ung thư, phải không?
I never told Tom exactly how Mary and I met.	Tôi chưa bao giờ nói cho Tom biết chính xác Mary và tôi đã gặp nhau như thế nào.
Tom is working too hard.	Tom đang làm việc quá chăm chỉ.
I think Tom and Mary are both homesick.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều vẫn nhớ nhà.
Tom realized that with a broken leg, returning to camp would be very difficult.	Tom nhận ra rằng với một cái chân bị gãy, việc trở lại trại sẽ rất khó khăn.
Tom has been unemployed for a while.	Tom đã thất nghiệp một thời gian.
Tom started going bald.	Tom bắt đầu bị hói.
Tom wasn't sure what the problem was.	Tom không chắc vấn đề là gì.
Tom didn't do anything to help me.	Tom đã không làm bất cứ điều gì để giúp tôi.
I've told you that a hundred times.	Tôi đã nói với bạn như vậy cả trăm lần.
What is the secret to success?	Bí quyết thành công là gì?
You know that I'm determined to do it, right?	Bạn biết rằng tôi quyết tâm làm điều đó, phải không?
Everything is perfect.	Mọi thứ đều hoàn hảo.
Tom knows who won.	Tom biết ai đã thắng.
Tom and Mary both studied in Australia.	Tom và Mary đều học ở Úc.
Tom has inspired me in many ways.	Tom đã truyền cảm hứng cho tôi theo nhiều cách.
Both are fine.	Cả hai đều ổn.
Tom was knighted in 2013.	Tom được phong tước hiệp sĩ vào năm 2013.
Tom and Mary are both in Boston.	Tom và Mary đều ở Boston.
Tom took some pictures.	Tom đã chụp một số hình ảnh.
We must be vigilant.	Chúng ta phải cảnh giác.
We had a power outage, so I had to reset the clock on my VCR. 	Chúng tôi bị cúp điện, vì vậy tôi phải đặt lại đồng hồ trên VCR của mình.
However, I took an hour off before, so the program I wanted to record was not recorded.	Tuy nhiên, tôi đã nghỉ trước một giờ, vì vậy chương trình tôi muốn ghi lại không được ghi lại.
Tom does things that I hate doing.	Tom làm những việc mà tôi ghét làm.
Yesterday, Tom told me that he can't speak French.	Hôm qua, Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
You can only help him a little.	Bạn chỉ có thể giúp đỡ anh ta một chút.
Neither Tom nor Mary had to go home.	Cả Tom và Mary đều không phải về nhà.
Tom thinks he is very cute.	Tom nghĩ rằng anh ấy rất dễ thương.
I don't think Tom knows we're here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng chúng tôi đang ở đây.
Tom shaves three times a week.	Tom cạo râu ba lần một tuần.
I'm pretty sure you're wrong about that.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng bạn đã sai về điều đó.
Tom says he was betrayed.	Tom nói rằng anh ấy đã bị phản bội.
Tom may have a point.	Tom có ​​thể có một điểm.
Tom knows how to run a company.	Tom biết cách quản lý một công ty.
Tom and Mary often complained that they could never be together without children.	Tom và Mary thường phàn nàn rằng họ không bao giờ được ở bên nhau nếu không có con cái.
I know you know what I'm thinking.	Tôi biết bạn biết tôi đang nghĩ gì.
Perhaps you are lying.	Có lẽ bạn đang nói dối.
Tom insisted on asking Mary to go there alone.	Tom khăng khăng yêu cầu Mary đến đó một mình.
That's the way it has always been.	Đó là cách nó luôn luôn được.
Tom often has trouble choosing clothes to wear.	Tom thường gặp khó khăn khi chọn quần áo để mặc.
I pushed Tom into the water.	Tôi đẩy Tom xuống nước.
Tom's tie is yellow.	Cà vạt của Tom màu vàng.
Tom says he didn't know that Mary did it.	Tom nói rằng anh không biết rằng Mary đã làm điều đó.
How long has Tom been like this?	Tom đã như thế này bao lâu rồi?
In the end we will see who is right.	Cuối cùng chúng ta sẽ xem ai là người đúng.
Tom told me that he has diabetes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị tiểu đường.
The economist predicted a prolonged recession.	Nhà kinh tế học đã dự đoán về một đợt suy thoái kéo dài.
This fish is not fresh.	Con cá này không tươi.
You have let us down.	Bạn đã làm chúng tôi thất vọng.
What is Tom trying to tell me?	Tom đang muốn nói với tôi điều gì?
She has lived in this city for five years now.	Cô ấy đã sống ở thành phố này được năm năm rồi.
Tom and Mary make an amazing discovery.	Tom và Mary đã có một khám phá đáng kinh ngạc.
You don't have to wear clothes.	Bạn không cần phải mặc quần áo.
Do you think we should import rice from the United States?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên nhập khẩu gạo từ Hoa Kỳ?
When was the last time Tom went to Australia?	Lần cuối cùng Tom đến Úc là khi nào?
We both have to decide what to do.	Cả hai chúng tôi phải quyết định những gì phải làm.
Does Tom have what we need?	Tom có ​​những gì chúng ta cần không?
Tom has three sons who became doctors.	Tom có ​​ba người con trai đã trở thành bác sĩ.
How long will it take me to walk to the station?	Tôi sẽ mất bao lâu để đi bộ đến nhà ga?
Tom likes jazz, but I don't.	Tom thích nhạc jazz, nhưng tôi thì không.
I have experienced it firsthand.	Tôi đã trải nghiệm nó tận mắt.
Do you think Tom is being disrespectful?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang thiếu tôn trọng?
Tom told me that he thinks Mary still wants to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn làm điều đó.
Everything Tom said makes sense.	Những gì Tom nói đều có lý.
What does that have to do with me?	Điều đó có liên quan gì đến tôi?
Tom won't go camping this summer.	Tom sẽ không đi cắm trại vào mùa hè này.
Tom mumbled something.	Tom lầm bầm điều gì đó.
Tom has to stop this.	Tom phải dừng việc này lại.
We played golf together for many years.	Chúng tôi đã chơi gôn cùng nhau trong nhiều năm.
She promised to write to me every week.	Cô ấy hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tuần.
I suspect that Tom and Mary are sleepy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang buồn ngủ.
Tom was honest about it.	Tom đã thành thật về điều đó.
Tom hasn't gone fishing for three months.	Tom đã không đi câu cá trong ba tháng.
Tom and Mary both decided to move to Boston.	Tom và Mary đều quyết định chuyển đến Boston.
That is an alarming sign.	Đó là một dấu hiệu đáng báo động.
Tom thinks he can tell when Mary is lying.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể biết khi nào Mary nói dối.
Tom died on the twentieth day.	Tom qua đời vào ngày hai mươi.
It would be wiser not to do it.	Sẽ là khôn ngoan hơn nếu không làm điều đó.
I have been to Boston before.	Tôi đã đến Boston trước đây.
Tom has a son named John and a daughter named Mary.	Tom có ​​một con trai tên là John và một con gái tên là Mary.
We put the lemon in the refrigerator.	Chúng tôi đặt chanh vào tủ lạnh.
Tom hasn't slept well since Mary left him.	Tom đã không ngủ ngon kể từ khi Mary rời bỏ anh ta.
Tom is not Mary's ex-husband. 	Tom không phải là chồng cũ của Mary.
He is her brother.	Anh ấy là anh trai của cô ấy.
Tom wished he could swim better.	Tom ước gì mình bơi giỏi hơn.
What happened was that I was not in London at the time.	Điều xảy ra là tôi không ở London vào thời điểm đó.
I suspect that Tom and Mary were discouraged.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã nản lòng.
It's likely that Tom wouldn't want to do that.	Có khả năng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom made a veiled threat.	Tom đã đưa ra một lời đe dọa được che đậy.
A bridge was built over the river.	Đã có một cây cầu được xây dựng bắc qua sông.
Tom, you'll be here for me if I need you, won't you?	Tom, bạn sẽ ở đây cho tôi nếu tôi cần bạn, phải không?
I can't stand people who are always bragging.	Tôi không thể chịu được những người luôn khoe khoang.
I hope Tom listens to me.	Tôi hy vọng Tom lắng nghe tôi.
I didn't know that Tom would get mad if you did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom says he wants to call his lawyer.	Tom nói rằng anh ấy muốn gọi cho luật sư của mình.
I'm not sure if I locked the door.	Tôi không chắc mình đã khóa cửa chưa.
Did Tom tell you what he was going to do?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy sẽ làm gì không?
The closet door won't open.	Cửa tủ quần áo sẽ không mở.
Why don't you quit doing it?	Tại sao bạn không bỏ làm điều đó?
I'm not positive that this is what we should be doing.	Tôi không tích cực rằng đây là những gì chúng ta nên làm.
Tom doesn't have to cook dinner tonight.	Tom không phải nấu bữa tối tối nay.
Tom loses patience and hits Mary.	Tom mất kiên nhẫn và đánh Mary.
It's good that Tom is working.	Thật tốt khi Tom đang làm việc.
I don't often stay up late.	Tôi không thường xuyên thức khuya.
I have a very special plan for your birthday.	Tôi có một kế hoạch rất đặc biệt cho sinh nhật của bạn.
Tom didn't tell me what this was.	Tom đã không nói cho tôi biết đây là những gì.
I'm trying to be brave.	Tôi đang cố gắng trở nên dũng cảm.
It's all part of the plan.	Đó là tất cả một phần của kế hoạch.
I know Tom doesn't have to be there.	Tôi biết Tom không cần phải ở đó.
Why can't I go to the party?	Tại sao tôi không thể đi dự tiệc?
I am speaking French very well.	Tôi đang nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom betrayed you.	Tom đã phản bội bạn.
They are very realistic.	Chúng rất thực tế.
Tom finally discovered the truth.	Tom cuối cùng đã phát hiện ra sự thật.
Tom was disciplined for misbehaving in class.	Tom bị kỷ luật vì cư xử không đúng mực trong lớp.
When we started, we only had $200 between us.	Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi chỉ có 200 đô la giữa chúng tôi.
My father is not here.	Bố tôi không có ở đây.
Tom was angry at what Mary said.	Tom tức giận vì những gì Mary nói.
I don't think Tom is dangerous.	Tôi không nghĩ rằng Tom nguy hiểm.
I have a very good opinion of Tom.	Tôi có một ý kiến ​​rất tốt về Tom.
Tom's parents were in complete panic.	Cha mẹ của Tom hoàn toàn hoảng sợ.
I will tell you right now that Tom will not know the answer.	Tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ rằng Tom sẽ không biết câu trả lời.
I didn't go to sleep.	Tôi đã không đi ngủ.
Tom is a secret man, isn't he?	Tom là người bí mật, phải không?
Tom opened fire.	Tom nổ súng.
You have a concussion.	Bạn có một chấn động.
Tom says Mary is ready.	Tom nói Mary đã sẵn sàng.
Tom says he doesn't really care if he wins or not.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
I feel like I'm bothering you.	Tôi cảm thấy như tôi đang làm phiền bạn.
Tom spent the afternoon with Mary.	Tom đã dành cả buổi chiều với Mary.
You ate something, didn't you?	Bạn đã ăn một cái gì đó, phải không?
Tom has a blocked artery.	Tom bị tắc động mạch.
Tom was the last to enter.	Tom là người cuối cùng bước vào.
Tom noticed a wedding ring on Mary's finger.	Tom nhận thấy một chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của Mary.
How can we make this a win-win situation?	Làm thế nào chúng ta có thể biến đây thành một tình huống đôi bên cùng có lợi?
Tom bought a new truck.	Tom đã mua một chiếc xe tải mới.
Tom did a thorough check.	Tom đã kiểm tra kỹ lưỡng.
Although Tom has had too much to drink, he is ordering another drink.	Mặc dù Tom đã uống quá nhiều, anh ấy đang gọi một ly khác.
There are about 500 heads of cattle on that farm.	Có khoảng 500 đầu gia súc trong trang trại đó.
Are you sure that Tom will do it?	Bạn có chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom wanted to get out of bed, but he couldn't.	Tom muốn ra khỏi giường, nhưng anh không thể.
I am very sorry about that.	Tôi rất xin lỗi về điều đó.
I think Tom is safe.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn an toàn.
I've never looked at it that way.	Tôi chưa bao giờ nhìn nó theo cách đó.
I confused Mary with her sister.	Tôi đã nhầm lẫn Mary với em gái của cô ấy.
I know that Tom doesn't know why Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't plan to stay here all winter.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây cả mùa đông.
All you have to do is take care of yourself.	Tất cả những gì bạn phải làm là chăm sóc bản thân.
I am grateful to be alive.	Tôi biết ơn vì được sống.
I didn't anticipate that it would be a problem.	Tôi đã không lường trước rằng nó sẽ là một vấn đề.
I don't see any problem with it.	Tôi không thấy có vấn đề gì với nó.
Tom admits that he did it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Not much snow on the ground.	Không có nhiều tuyết trên mặt đất.
Leaky faucet.	Vòi bị rò rỉ.
How were the bombs detonated?	Những quả bom đã được kích nổ như thế nào?
Tom will help us, but Mary won't.	Tom sẽ giúp chúng ta, nhưng Mary thì không.
Some drugs will do you more harm than good.	Một số loại thuốc sẽ gây hại cho bạn nhiều hơn lợi.
Don't go swimming because Undertow is strong today.	Đừng đi bơi bởi vì hôm nay Undertow rất mạnh.
I considered that.	Tôi đã cân nhắc điều đó.
Would you like some lemonade?	Bạn có muốn uống một ít nước chanh không?
Tom doesn't seem to understand French at all.	Tom dường như không hiểu tiếng Pháp chút nào.
I think Tom might change his mind.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đổi ý.
Tom might not want to go swimming with us.	Tom có ​​thể không muốn đi bơi với chúng tôi.
I need to know if you will get there by 2:30.	Tôi cần biết nếu bạn sẽ đến đó trước 2:30.
How deep is this hole?	Hố này sâu bao nhiêu?
I am on the moon about it.	Tôi ở trên mặt trăng về nó.
A poacher is someone who illegally captures and kills animals.	Kẻ săn trộm là kẻ bắt và giết động vật một cách bất hợp pháp.
Tom is not the type to give up easily.	Tom không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc.
Tom decided to go home.	Tom quyết định về nhà.
A 2006 peace agreement led to the promulgation of an interim constitution in 2007.	Một hiệp định hòa bình năm 2006 dẫn đến việc ban hành hiến pháp tạm thời vào năm 2007.
Tom wrote a book about that.	Tom đã viết một cuốn sách về điều đó.
Tom still hasn't eaten enough.	Tom vẫn chưa ăn đủ.
Tom won't take Mary home.	Tom sẽ không đưa Mary về nhà.
Have you read the book Tom bought you?	Bạn đã đọc cuốn sách Tom mua cho bạn chưa?
I think it will not be easy to find a place to park.	Tôi nghĩ rằng sẽ không dễ dàng để tìm được một nơi để đậu.
Do you know why Tom doesn't do the same?	Bạn có biết tại sao Tom không làm như vậy không?
Do you want to send it by airmail?	Bạn có muốn gửi nó qua đường hàng không?
Tom helped raise Mary and John.	Tom đã giúp nuôi dạy Mary và John.
Tom never won anything.	Tom chưa bao giờ giành được bất cứ thứ gì.
I fully support Tom.	Tôi hoàn toàn ủng hộ Tom.
Pick up your guitar and play a tune with us.	Nhấc cây đàn của bạn lên và chơi cùng chúng tôi một giai điệu.
Tom and Mary were not married until they were in their thirties.	Tom và Mary đã không kết hôn cho đến khi họ ngoài ba mươi tuổi.
I let Tom do it for you.	Tôi để Tom làm điều đó cho bạn.
Tom has no job. 	Tom không có việc làm.
He is retired.	Anh ấy đã nghỉ hưu.
I'm back home.	Tôi đang về nhà.
Tom did it the wrong way.	Tom đã làm điều đó sai cách.
Fire Tom.	Hãy sa thải Tom.
Tom is the one who taught me how to do this.	Tom là người đã dạy tôi cách làm điều này.
Let's ask Tom to do it.	Hãy yêu cầu Tom làm điều đó.
I don't think Tom will be in the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
We have good news for you.	Chúng tôi có tin tốt cho bạn.
Tom said Mary knew John might not need to do it.	Tom nói Mary biết John có thể không cần làm điều đó.
What time are you coming to pick me up?	Mấy giờ anh đến đón em?
Tom won't let me do that.	Tom sẽ không để tôi làm điều đó.
I wasn't the only Canadian in the room.	Tôi không phải là người Canada duy nhất trong phòng.
I stayed at the YMCA.	Tôi ở lại YMCA.
Many people have told me that they think I am handsome.	Nhiều người đã nói với tôi rằng họ nghĩ rằng tôi đẹp trai.
Why don't you go fishing with us this weekend if you're not busy?	Tại sao bạn không đi câu cá với chúng tôi vào cuối tuần này nếu bạn không bận rộn?
I doubt that Tom will feel that this is unfair.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ cảm thấy rằng điều này là không công bằng.
Tom shows Mary a picture of his mother.	Tom cho Mary xem một bức ảnh của mẹ anh ấy.
Is Tom there?	Tom có ​​ở đó không?
Tom will love this place.	Tom sẽ thích nơi này.
I think I'm not the only one to do that.	Tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất làm được điều đó.
You're not in Woodstock like I am.	Bạn không ở Woodstock như tôi.
Tom told me that he is more than just a teacher.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chỉ là một giáo viên.
Tom may have been involved in the robbery.	Tom có ​​thể đã tham gia vào vụ cướp.
I didn't know that Tom was in the room.	Tôi không biết rằng Tom đang ở trong phòng.
I know Tom didn't know I wouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết tôi sẽ không làm điều đó.
Tom was sitting next to Mary and trying not to yawn.	Tom đang ngồi cạnh Mary và cố gắng không ngáp.
Tom walked out of the room without looking back.	Tom bước ra khỏi phòng mà không nhìn lại.
Berries can be frozen.	Quả mọng có thể được đông lạnh.
Tom passed away a few days ago.	Tom đã qua đời cách đây vài ngày.
Tom seriously needs to consider doing that.	Tom nghiêm túc cần phải xem xét việc làm đó.
Give Tom credit for that.	Cho Tom công nhận vì điều đó.
That's something we should probably be concerned about right away.	Đó là điều mà chúng ta có lẽ nên quan tâm ngay lập tức.
I have not been at the office for the past three days.	Tôi đã không ở văn phòng trong ba ngày qua.
How do you know that Tom has never been to Boston?	Làm sao bạn biết rằng Tom chưa bao giờ đến Boston?
Tom is planning to join the team.	Tom đang có kế hoạch tham gia vào đội.
I haven't seen you in years.	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều năm.
Tom knows that he has to be here tomorrow at 2:30.	Tom biết rằng anh ấy phải ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
The Mexicans surrender.	Người Mexico đầu hàng.
Tom considers Mary's suggestion to be unreasonable.	Tom cho rằng lời đề nghị của Mary là không hợp lý.
Bake for an hour in a medium oven.	Nướng trong một giờ trong lò nướng vừa phải.
Tom says he might not learn French anymore.	Tom nói rằng anh ấy có thể không học tiếng Pháp nữa.
It was not Tom who convinced Mary to teach John how to drive.	Tom không phải là người thuyết phục Mary dạy John cách lái xe.
That's not exactly how I want to do it.	Đó không chính xác là cách tôi muốn làm.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
I can't find the station, and I don't know how to ask where it is in French.	Tôi không thể tìm thấy nhà ga, và tôi không biết làm thế nào để hỏi nó ở đâu bằng tiếng Pháp.
Tom said Mary told him she was looking forward to doing that.	Tom cho biết Mary đã nói với anh rằng cô ấy rất mong được làm điều đó.
Tom has the ticket.	Tom có ​​vé.
There's no way that's true.	Không có cách nào đó là sự thật.
I didn't know Tom knew how to drive a truck.	Tôi không biết Tom biết lái xe tải.
Seen from the sky, the island is very beautiful.	Nhìn từ bầu trời, hòn đảo rất đẹp.
I'm right where you left me.	Tôi ở ngay nơi mà bạn đã để lại cho tôi.
Tom made this bookcase.	Tom đã làm tủ sách này.
I barely know Tom.	Tôi hầu như không biết Tom.
Tom took a small envelope from his shirt pocket and gave it to Mary.	Tom lấy một chiếc phong bì nhỏ trong túi áo sơ mi và đưa cho Mary.
I thought you said you were alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đang ở một mình.
He's on the verge of a nervous breakdown.	Anh ấy đang trên đà suy nhược thần kinh.
We made a lot of improvements today.	Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cải tiến ngày hôm nay.
Both Tom and I grew up in Boston.	Cả tôi và Tom đều lớn lên ở Boston.
Tom isn't wrong, is he?	Tom không sai, phải không?
From the terrace you can see the mountains.	Từ sân thượng có thể nhìn thấy núi non.
Tom went to the kitchen.	Tom vào bếp.
What did Tom do for you?	Tom đã làm gì cho bạn?
Tom started investing early.	Tom bắt đầu đầu tư sớm.
Tom decided to keep doing it.	Tom quyết định tiếp tục làm điều đó.
Weather like this makes me just want to stay indoors.	Thời tiết như thế này khiến tôi chỉ muốn ở trong nhà.
You might want to return this to Tom.	Bạn có thể muốn trả lại cái này cho Tom.
Tom said he wished he hadn't given Mary the money.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đưa tiền cho Mary.
Tom put on gloves.	Tom đã đeo găng tay vào.
Tom doesn't like his stepfather.	Tom không thích cha dượng của mình.
Tom sold all his land.	Tom đã bán tất cả đất đai của mình.
We have to fix this system.	Chúng tôi phải sửa hệ thống này.
Tom has not committed any serious crimes.	Tom đã không phạm bất kỳ tội nghiêm trọng nào.
We are not compatible.	Chúng tôi không hợp nhau.
That is a very depressing thought.	Đó là một suy nghĩ rất chán nản.
There is no French translation of this book yet.	Vẫn chưa có bản dịch tiếng Pháp của cuốn sách này.
Mary named the baby after her grandmother.	Mary đặt tên đứa bé theo tên bà ngoại.
Tom invited us to dinner.	Tom mời chúng tôi đi ăn tối.
Tom can play the flute.	Tom có ​​thể thổi sáo.
Tom probably doesn't know much about Australia yet.	Tom có ​​lẽ chưa biết nhiều về nước Úc.
I have it now, Tom.	Tôi có nó bây giờ, Tom.
Your father went through all those hardships for your sake.	Cha của bạn đã trải qua tất cả những khó khăn đó vì lợi ích của bạn.
You and I both know you're the one who broke the window.	Bạn và tôi đều biết bạn là người đã phá vỡ cửa sổ.
Has Tom told you what he wants to eat?	Tom đã nói cho bạn biết anh ấy muốn ăn gì chưa?
Tom is a country singer.	Tom là một ca sĩ nhạc đồng quê.
Her dress is a cheap thing.	Chiếc váy của cô ấy là một thứ rẻ tiền.
He was loved by many voters.	Ông được nhiều cử tri yêu thích.
This is your salad.	Đây là món salad của bạn.
We just want to buy enough for three people.	Chúng tôi chỉ muốn mua đủ cho ba người.
Tom says he doesn't have the time or the mentality to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian và tâm lý để làm điều đó.
Everyone except Tom knows he doesn't need to stay in Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải ở lại Úc.
It takes time to get used to married life.	Cần nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống vợ chồng.
Tom has paid off his student loans.	Tom đã trả hết các khoản vay sinh viên của mình.
Tom tried to finish his report in time.	Tom đã cố gắng hoàn thành báo cáo của mình trong thời gian.
Tom only buys free-range eggs.	Tom chỉ mua trứng thả rông.
I know Tom doesn't want to be there.	Tôi biết Tom không muốn ở đó.
Tom left his children at school.	Tom đã bỏ con ở trường.
Tom said he didn't know that Mary didn't speak French.	Tom nói rằng anh không biết rằng Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom is playing tennis.	Tom đang chơi quần vợt.
I don't think you understand what this means.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu điều này có nghĩa là gì.
Tom is not confused.	Tom không bối rối.
Why is Tom not on the team?	Tại sao Tom không có trong đội?
I was offered another job.	Tôi đã được đề nghị một công việc khác.
I enjoyed working with Tom.	Tôi rất thích làm việc với Tom.
Can you remember the first time you met Tom?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn gặp Tom không?
The beach is crowded with people.	Bãi biển tấp nập người qua lại.
I feel much worse today than yesterday.	Tôi cảm thấy ngày hôm nay tồi tệ hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Tom wakes up in the middle of the night because his neighbors are shouting at each other.	Tom thức dậy vào lúc nửa đêm vì hàng xóm của anh ấy đang hét vào mặt nhau.
I'm not sure why I agreed to go.	Tôi không chắc tại sao tôi lại đồng ý đi.
I know that Tom will be back soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ về sớm.
He attended high school for three years without missing a day or being late.	Anh ấy đã theo học tại trường trung học trong ba năm mà không bỏ sót một ngày nào hay đi muộn.
Tom deleted the image.	Tom đã xóa hình ảnh.
You're scared, aren't you?	Bạn đang sợ hãi, phải không?
Tom entered through the window.	Tom bước vào qua cửa sổ.
I don't like rainy days.	Tôi không thích những ngày mưa.
Don't tell him like that.	Đừng nói với anh ấy như vậy.
They say that Hungarian is one of the most difficult languages ​​in the world.	Họ nói rằng tiếng Hungary là một trong những ngôn ngữ khó nhất trên thế giới.
It still doesn't work.	Nó vẫn chưa hoạt động.
Don't you know Tom passed away three years ago?	Bạn không biết Tom đã qua đời cách đây ba năm?
Tom has a great sense of humour.	Tom rất có khiếu hài hước.
I'm really annoyed.	Tôi rất khó chịu.
Tom was looking for Mary.	Tom đã tìm kiếm Mary.
Tom looked weak and wobbly.	Tom trông yếu ớt và loạng choạng.
Tom knows he no longer loves Mary.	Tom biết anh không còn yêu Mary nữa.
Tom is injured.	Tom bị thương.
Why do you have to complain all the time?	Tại sao bạn phải phàn nàn mọi lúc?
How will Tom stop me?	Tom sẽ ngăn tôi như thế nào?
Tom and Mary are not as eager to do it now as they were yesterday.	Tom và Mary không háo hức làm điều đó bây giờ như ngày hôm qua.
I didn't really have to go to work yesterday, but I did.	Tôi không thực sự phải đi làm ngày hôm qua, nhưng tôi đã làm.
Is Tom in Boston?	Tom có ​​ở Boston không?
Tom is very handsome.	Tom rất đẹp trai.
It takes me longer to get things done than before.	Tôi mất nhiều thời gian hơn để làm mọi việc hơn trước đây.
I've never been to Boston.	Tôi chưa bao giờ đến Boston.
Tom took a sugar cookie from the plate on the kitchen table.	Tom lấy một chiếc bánh quy đường trên đĩa trên bàn bếp.
Tom hopes Mary will come to his party.	Tom hy vọng Mary sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
You stay here. 	Bạn ở lại đây.
Others go out.	Những người khác đi ra ngoài.
It is not a dream.	Nó không phải là một giấc mơ.
Tom never does anything he doesn't want to do.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn làm.
Tom pleads guilty.	Tom xin nhận tội.
Tom got angry when Mary mentioned his friend in that tone.	Tom tức giận khi Mary nhắc đến bạn của anh với giọng điệu đó.
I can understand why Tom is worried.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom lại lo lắng.
Tom poisoned the neighbor's dog.	Tom đầu độc con chó của nhà hàng xóm.
I think Tom is very excited.	Tôi nghĩ rằng Tom rất phấn khích.
Two young men have been killed by tiger sharks on an Australian beach in the past two weeks.	Hai nam thanh niên đã bị cá mập hổ giết chết trên bãi biển Australia trong hai tuần qua.
What do you think Tom is dreaming about?	Bạn nghĩ Tom đang mơ về điều gì?
Is there any chance that Tom will win the election?	Có khả năng Tom sẽ thắng cử không?
Tom waved for help to passing motorists.	Tom vẫy tay kêu cứu những người lái xe đi qua.
You are violating my civil rights.	Bạn đang vi phạm quyền công dân của tôi.
Tom had been looking for Mary all morning.	Tom đã tìm Mary cả buổi sáng.
How does Tom manage to support a family with his salary?	Làm thế nào để Tom xoay sở để hỗ trợ một gia đình bằng tiền lương của mình?
Tom didn't have much time to clean the room before Mary arrived.	Tom không có nhiều thời gian để dọn dẹp phòng trước khi Mary đến.
Does Tom know what Mary will do next year?	Tom có ​​biết Mary sẽ làm gì vào năm tới không?
Tom takes a bubble bath.	Tom đi tắm bong bóng.
Tom was furious and so was I.	Tom đã rất tức giận và tôi cũng vậy.
Tom said he was very happy when Mary returned from Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary trở về từ Úc.
Do you think you are likable?	Bạn có nghĩ rằng bạn là người dễ mến?
Tom promised to pay me three hundred dollars if I did it for him.	Tom hứa sẽ trả cho tôi ba trăm đô la nếu tôi làm điều đó cho anh ta.
How many licenses have been sold?	Có bao nhiêu giấy phép đã được bán?
Don't forget to tell Mary she doesn't have to.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I'm not one to scream for help.	Tôi không phải là người la hét để được giúp đỡ.
This is the neighborhood I lived in when I was a kid.	Đây là khu phố tôi đã sống khi tôi còn nhỏ.
I should be more careful.	Tôi nên cẩn thận hơn.
Tom didn't want to drink anything else.	Tom không muốn uống bất cứ thứ gì khác.
The hospital is not crowded.	Bệnh viện không đông đúc.
Find out what they are doing here.	Tìm hiểu những gì họ đang làm ở đây.
They are painting the cemetery wall.	Họ đang sơn bức tường nghĩa trang.
It is highly unlikely that Tom will be there.	Rất khó có khả năng Tom sẽ ở đó.
Tom probably won't be at the office all week.	Tom có ​​thể sẽ không ở văn phòng cả tuần.
I hope Tom understands what we want him to do.	Tôi hy vọng Tom hiểu những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
I can't say for sure that Tom will do it.	Tôi không thể nói chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Sorry, I can't do it. 	Xin lỗi, tôi không thể làm được.
Something appeared.	Một cái gì đó đã xuất hiện.
I don't have time anymore.	Tôi không còn thời gian nữa.
I know that Tom is a bad driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe tồi.
There is a lot of snow.	Có rất nhiều tuyết.
Tom said that he thought he knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary định làm.
Do you know who this snowboard belongs to?	Bạn có biết chiếc ván trượt tuyết này thuộc về ai không?
Give Tom a chance to explain.	Hãy cho Tom một cơ hội để giải thích.
Tom woke up the next day with a painful hangover.	Tom thức dậy vào ngày hôm sau với cảm giác nôn nao đau đớn.
At the end of the party, only two guests remained.	Kết thúc bữa tiệc, chỉ còn lại hai vị khách.
I got this from Tom.	Tôi nhận được cái này từ Tom.
I am a Giants fan.	Tôi là một người hâm mộ Giants.
I'm not the one who met Tom.	Tôi không phải là người đã gặp Tom.
It's not me who called you. 	Không phải tôi là người đã gọi cho bạn.
That's Tom.	Đó là Tom.
How much does it cost to enter the museum?	Chi phí để vào viện bảo tàng là bao nhiêu?
Tom is taller than anyone else in his department.	Tom cao hơn bất kỳ ai khác trong bộ phận của mình.
Tom was really mad.	Tom đã thực sự phát điên.
Thanks for your support.	Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
Tom believes he shouldn't.	Tom tin rằng mình không nên làm vậy.
What did Tom volunteer to do?	Tom đã tình nguyện làm gì?
You could have done it alone.	Bạn có thể đã làm điều đó một mình.
Borneo is the third largest island in the world.	Borneo là hòn đảo lớn thứ ba trên thế giới.
Tom says Mary doesn't have to.	Tom nói Mary không cần phải làm vậy.
Tom is waiting to talk to Mary.	Tom đang đợi để nói chuyện với Mary.
Tom would be so cute if he did.	Tom sẽ rất dễ thương nếu anh ấy làm vậy.
I know Tom won't have to.	Tôi biết Tom sẽ không cần phải làm vậy.
When Tom drove to Mary's house, he noticed that the lights were still on.	Khi Tom lái xe đến nhà Mary, anh nhận thấy rằng đèn vẫn sáng.
Tom hasn't slept yet, right?	Tom vẫn chưa ngủ đúng không?
Why aren't any of my babysitters like you?	Tại sao không có người trông trẻ nào của tôi giống bạn?
Tom says he is in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang ở Úc.
Tom and Mary are both very conservative.	Tom và Mary đều rất bảo thủ.
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
The weather is better today.	Thời tiết hôm nay có phần tốt hơn.
Wet ground. 	Mặt đất ẩm ướt.
Probably rain.	Chắc trời mưa.
Some people don't understand.	Một số người không hiểu.
Do you always have lunch at the same time?	Bạn có luôn ăn trưa cùng một lúc không?
There is a surplus of cotton due to cheap imports.	Có tình trạng dư thừa hàng bông do nhập khẩu giá rẻ.
I know Tom knows I'm up to it.	Tôi biết Tom biết tôi đang có ý định làm điều đó.
Tom might not have cried.	Tom có ​​thể đã không khóc.
I don't know someone watching me.	Tôi không biết ai đó đang theo dõi tôi.
Tom did not understand what Mary was saying.	Tom không hiểu Mary đang nói gì.
Tom was hired the same day Mary was fired.	Tom được thuê cùng ngày Mary bị sa thải.
I just want to know what you know and when you know it.	Tôi chỉ muốn biết những gì bạn biết và khi bạn biết điều đó.
I know Tom is much more creative than I am.	Tôi biết Tom sáng tạo hơn tôi rất nhiều.
Tom certainly complained a lot.	Tom chắc chắn đã phàn nàn rất nhiều.
Who let Tom in?	Ai cho Tom vào?
Everyone praised his heroism.	Mọi người đều ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của anh ấy.
I know Tom didn't know Mary was up to it.	Tôi biết Tom không biết Mary đang định làm điều đó.
Think about it, Tom. 	Hãy nghĩ về nó, Tom.
What do you really want?	Bạn có thực sự muốn gì?
Can you still skate?	Bạn vẫn có thể trượt băng?
Tom led the horse out of the stable.	Tom dắt ngựa ra khỏi chuồng.
Tom doesn't study French much.	Tom không học tiếng Pháp nhiều.
Tom was looking straight at us.	Tom đã nhìn thẳng vào chúng tôi.
Tom said he wished he hadn't gone to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không đến Boston với Mary.
I know that you're happy about that. 	Tôi biết rằng bạn hài lòng về điều đó.
Why don't you just it?	Tại sao bạn không chỉ nó?
The only flavor of ice cream that Tom eats is vanilla.	Hương vị duy nhất của kem mà Tom ăn là vani.
Some students are sitting on benches and eating lunch.	Một số học sinh đang ngồi trên băng ghế và ăn trưa.
What are some foods commonly eaten in the United States?	Một số loại thực phẩm thường được ăn ở Hoa Kỳ là gì?
Tom hasn't visited us in three years.	Đã ba năm rồi Tom không đến thăm chúng tôi.
Tell Tom I miss him.	Nói với Tom rằng tôi nhớ anh ấy.
Tom realized that he was not alone.	Tom nhận ra rằng anh không đơn độc.
Disneyland is so much fun. 	Disneyland rất thú vị.
You should go with us.	Bạn nên đi với chúng tôi.
Tom was not elected captain.	Tom không được bầu làm đội trưởng.
I really can't do anything.	Tôi thực sự không thể làm gì được.
I didn't know Tom would have to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
We are champions.	Chúng ta là những nhà vô địch.
There are times when I find you really interesting.	Có những lúc tôi thấy bạn thực sự thú vị.
Tom went to a conference last week.	Tom đã đi dự một hội nghị vào tuần trước.
Tom said that he wished he was a fish.	Tom nói rằng anh ấy ước mình là một con cá.
Tom and Mary have been dating for a while.	Tom và Mary đã hẹn hò được một thời gian.
Tom entered carrying more supplies.	Tom bước vào mang theo nhiều vật dụng hơn.
I don't want to see him, let alone hang out with him.	Tôi không muốn gặp anh ấy, chứ đừng nói là đi chơi với anh ấy.
The only person who can tell us what we need to know is Tom.	Người duy nhất có thể cho chúng tôi biết những gì chúng tôi cần biết là Tom.
How many classes did you miss when you were sick?	Bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu lớp học khi bạn bị ốm?
I'm here to help Tom.	Tôi đến đây để giúp Tom.
We have information suggesting that Tom may have known his attacker.	Chúng tôi có thông tin cho thấy rằng Tom có ​​thể đã biết kẻ tấn công mình.
Don't you want to take this?	Bạn không muốn lấy cái này à?
Tom couldn't live without Mary.	Tom không thể sống thiếu Mary.
Tom waited until late evening to approach Mary.	Tom đợi đến cuối buổi tối để tiếp cận Mary.
I like Tom better.	Tôi thích Tom hơn.
Tom forgot to buy a present for Mary.	Tom quên mua quà cho Mary.
The man smoking said, "He doesn't come here anymore."	Người đàn ông đang hút thuốc nói, "Anh ta không đến đây nữa."
Tom said he knew he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom worked as a carpenter part-time while in college.	Tom làm thợ mộc bán thời gian khi còn học đại học.
Tom said he felt like doing it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom will be allowed to leave, but the rest need to stay.	Tom sẽ được phép rời đi, nhưng những người còn lại cần ở lại.
I don't think we're ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
I know that Tom didn't know we were going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
He contributed fifty dollars to the project.	Anh ấy đã đóng góp năm mươi đô la cho dự án.
Don't you know that Tom is living in Boston?	Bạn không biết rằng Tom đang sống ở Boston?
Have you shown Tom the new book you bought?	Bạn đã cho Tom xem cuốn sách mới mua chưa?
I can't do what I need to do.	Tôi không thể làm những gì tôi cần làm.
Suddenly, the thirty-story skyscraper caught fire.	Đột nhiên, tòa nhà chọc trời cao ba mươi tầng bốc cháy.
No one knows why Tom didn't do the same.	Không ai biết tại sao Tom không làm như vậy.
I wonder why they chose Tom for the job.	Tôi tự hỏi tại sao họ lại chọn Tom cho công việc.
Tom hates eating alone.	Tom ghét ăn một mình.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it at home.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó ở nhà.
We make bricks.	Chúng tôi làm gạch.
Tom won't let go of me.	Tom sẽ không buông tôi ra.
Tom is worried about the upcoming exam.	Tom đang lo lắng về kỳ thi sắp tới.
Have you decided what to order yet?	Bạn đã quyết định mình sẽ gọi món gì chưa?
At that time Tom could not speak French.	Lúc đó Tom không nói được tiếng Pháp.
I hate going to my daughter's birthday party. 	Tôi ghét đi dự tiệc sinh nhật của con gái.
I never knew what to get them.	Tôi không bao giờ biết những gì để có được chúng.
Tom clearly hasn't made it yet.	Tom rõ ràng vẫn chưa làm được điều đó.
I feel repulsed.	Tôi cảm thấy bị đẩy lùi.
You don't have to be tall to do it.	Bạn không cần phải cao để làm điều đó.
Tom sat in silence as Mary and John argued.	Tom ngồi im lặng khi Mary và John tranh luận.
Tom is afraid to go into the cave.	Tom sợ đi vào hang động.
I don't think Tom lied to me.	Tôi không nghĩ Tom đã nói dối tôi.
I really don't know why that happened.	Tôi thực sự không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I'm not sure about that either.	Tôi cũng không chắc về điều đó.
You don't seem to mind that.	Bạn dường như không bận tâm về điều đó.
I like Tom, but I'm not really his friend.	Tôi thích Tom, nhưng tôi không thực sự là bạn của anh ấy.
Tom bought a pair of gloves.	Tom đã mua một đôi găng tay.
Tom sat under the tree and watched the children play.	Tom ngồi dưới gốc cây và quan sát lũ trẻ chơi đùa.
Does Tom drive to work?	Tom có ​​lái xe đi làm không?
I hope you weren't talking about me.	Tôi hy vọng bạn đã không nói về tôi.
You can not say anything nice?	Bạn không thể nói bất cứ điều gì tốt đẹp?
Tom wants to stand out.	Tom muốn nổi bật.
Tom released the clutch too quickly and stalled the engine.	Tom nhả ly hợp quá nhanh và làm chết máy.
Tom will be here in three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần nữa.
Tom doesn't work in Australia anymore.	Tom không làm việc ở Úc nữa.
I don't think Tom knows everyone's names.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tên mọi người.
I suspect Tom and Mary have no intention of going to Australia with you.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không có ý định đi Úc với bạn.
I know that Tom is more handsome than me.	Tôi biết rằng Tom đẹp trai hơn tôi.
I don't understand Tom either.	Tôi cũng không hiểu Tom.
Tom is much more conservative than Mary.	Tom bảo thủ hơn nhiều so với Mary.
The sound of the train fades away.	Tiếng tàu xa dần.
Tom told me Mary was awake.	Tom nói với tôi Mary đã tỉnh.
I don't care if you're at home or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn ở nhà hay không.
I can't believe you're doing this.	Tôi không thể tin rằng bạn đang làm điều này.
Tom quickly looked away and blushed.	Tom nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và đỏ mặt.
I know Tom will be busy today.	Tôi biết hôm nay Tom sẽ bận.
I want to discuss a very important matter with you.	Tôi muốn thảo luận một vấn đề rất quan trọng với bạn.
I should never have married Tom.	Tôi không bao giờ nên kết hôn với Tom.
I thought you only dated girls shorter than you.	Tôi đã nghĩ rằng bạn chỉ hẹn hò với những cô gái thấp hơn bạn.
Tom is in his room, isn't he?	Tom đang ở trong phòng của anh ấy, phải không?
Tom continued to smoke, even though we asked him not to.	Tom vẫn tiếp tục hút thuốc, mặc dù chúng tôi đã yêu cầu anh ấy không hút.
Tom thinks that Mary despises him.	Tom nghĩ rằng Mary coi thường anh.
Sit in a chair with your seat belt fastened.	Ngồi yên trên ghế với thắt dây an toàn.
I am the one who wrote that letter.	Tôi là người viết bức thư đó.
Mary wears a silk shirt.	Mary mặc một chiếc áo lụa.
It's easy to see why Tom doesn't like Mary.	Thật dễ hiểu tại sao Tom không thích Mary.
Tom said that Mary didn't seem to be having a good time.	Tom nói rằng Mary dường như không được vui vẻ.
Tom brought three bottles of water.	Tom mang theo ba chai nước.
Do you want me to go with you?	Bạn có muốn tôi đi cùng bạn không?
I will never get a tattoo.	Tôi sẽ không bao giờ có được một hình xăm.
Tom still wasn't sure what to do.	Tom vẫn không chắc phải làm gì.
Tom is survived by his parents.	Tom được sống sót bởi cha mẹ của mình.
"Are the drinks free?" 	"Đồ uống có miễn phí không?"
"For ladies only."	"Chỉ dành cho các quý cô."
I curse the day I met Tom.	Tôi nguyền rủa cái ngày mà tôi gặp Tom.
You don't seem to be happy.	Bạn có vẻ không được hạnh phúc.
We shouldn't have come.	Chúng ta không nên đến.
I think you are crazy.	Tôi nghĩ bạn đang dở hơi.
I don't know who Tom bought that for.	Tôi không biết Tom đã mua cái đó cho ai.
Tom and I wouldn't do it alone.	Tom và tôi sẽ không làm điều đó một mình.
How long will it take you to paint the ceiling?	Bạn sẽ mất bao lâu để sơn trần nhà?
Why do you believe Tom is guilty?	Tại sao bạn tin rằng Tom có ​​tội?
Tom looks stupid.	Tom có ​​vẻ ngu ngốc.
Do you have a bottle opener that I can use?	Bạn có dụng cụ mở nắp chai mà tôi có thể sử dụng không?
Tom will be one of the first to arrive.	Tom sẽ là một trong những người đầu tiên đến.
Have you ever been to a singles bar?	Bạn đã bao giờ đến một quán bar dành cho người độc thân chưa?
I don't want to be cremated.	Tôi không muốn bị hỏa táng.
Tom shot Mary into the river.	Tom đã bắn Mary xuống sông.
Tom quickly wrote down everything Mary said.	Tom nhanh chóng viết ra tất cả những gì Mary nói.
What is the strongest tequila in the world?	Rượu tequila mạnh nhất trên thế giới là gì?
Tom works at the school where Mary teaches.	Tom làm việc tại trường mà Mary dạy.
She hit the table with her hand.	Cô ấy dùng tay đập bàn.
I'll help you do that as soon as I finish eating.	Tôi sẽ giúp bạn làm điều đó ngay khi tôi ăn xong.
Tom has no plans to do that.	Tom không có kế hoạch làm điều đó.
How has life treated you?	Cuộc sống đã đối đãi với bạn như thế nào?
I was not used to it.	Tôi đã không quen với nó.
Tom is in a luxury hotel.	Tom ở khách sạn cao cấp.
Tom threw something at me and I crouched down.	Tom ném thứ gì đó vào tôi và tôi cúi xuống.
I don't want anyone to talk to me.	Tôi không muốn ai nói chuyện với tôi.
Kids your age usually can't do that.	Những đứa trẻ ở độ tuổi của bạn thường không thể làm được điều đó.
If more people vote, we win the election.	Nếu có nhiều người bỏ phiếu hơn, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử.
My parents often converse in French, even though my mother is a native English speaker.	Bố mẹ tôi thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, mặc dù mẹ tôi là người nói tiếng Anh bản ngữ.
Did you know that Tom would do that to Mary?	Bạn có biết rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary không?
Tom is satisfied with his current salary.	Tom hài lòng với mức lương hiện tại của mình.
I think Tom hates us.	Tôi nghĩ Tom ghét chúng tôi.
I have absolutely no intention of paying ten dollars.	Tôi hoàn toàn không có ý định trả mười đô la.
Tom is the man I told you about.	Tom là người mà tôi đã kể cho bạn nghe.
That's not my subject.	Đó không phải là đối tượng của tôi.
Tom didn't seem surprised when I told him where I was going.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi đã đi đâu.
Looks like Tom is done.	Có vẻ như Tom đã hoàn thành.
Tom says he doesn't like Australia.	Tom nói rằng anh ấy không thích Úc.
Why don't you want to buy a car?	Tại sao bạn không muốn mua một chiếc xe hơi?
You don't seem like you're happy.	Bạn không có vẻ như bạn đang hạnh phúc.
Tom's hearing is not as good as it used to be.	Thính giác của Tom không còn tốt như xưa.
Tom couldn't understand why Mary was acting so strange.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại hành động kỳ lạ như vậy.
Tom says that Mary is likely still downstairs.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn đang ở dưới nhà.
I know that Tom knows that I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I don't want to drink alcohol.	Tôi không muốn uống rượu.
Do you really think that Tom is not married?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom chưa kết hôn?
Tom couldn't reach the book on the top shelf.	Tom không thể với được cuốn sách ở kệ trên cùng.
Please stop Tom.	Hãy dừng lại Tom.
This book is about a king who lost his crown.	Cuốn sách này nói về một vị vua bị mất vương miện.
I don't think Tom really intended to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự định làm điều đó.
Tom wants to drink champagne.	Tom muốn uống sâm panh.
You can't stay all day.	Bạn không thể ở lại cả ngày.
It just can't happen again.	Nó chỉ không thể xảy ra một lần nữa.
Tom told me that I should eat at that restaurant.	Tom nói với tôi rằng tôi nên ăn ở nhà hàng đó.
Tom says he wants to see Mary win.	Tom nói rằng anh ấy muốn thấy Mary chiến thắng.
I hope Tom will be in Australia in October.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở Úc vào tháng 10.
That cannot be true.	Điều đó không thể là sự thật.
Who is in first place?	Ai ở vị trí đầu tiên?
Never attempt to mount or even test the bike unless the saddle is properly fixed and secured.	Không bao giờ cố gắng lắp hoặc thậm chí thử xe đạp trừ khi yên được cố định và cố định đúng cách.
Tom and Mary arrived in Boston before dark.	Tom và Mary đến Boston trước khi trời tối.
Tom said that doing that could cause problems.	Tom nói rằng làm điều đó có thể gây ra vấn đề.
Tom is succeeding in his business.	Tom đang thành công trong công việc kinh doanh của mình.
Tom told me he doesn't eat meat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ăn thịt.
Do people ever accuse you of being pompous?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là hào hoa không?
Tom told me that he thought Mary was disgusting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật kinh tởm.
No one other than Tom would be interested in buying this.	Không có ai khác ngoài Tom sẽ quan tâm đến việc mua cái này.
Do you know anyone who can teach my child French?	Bạn có biết ai có thể dạy con tôi tiếng Pháp không?
Tom knows where Mary has gone.	Tom biết Mary đã đi đâu.
A wild turkey attacked Tom.	Một con gà tây hoang dã đã tấn công Tom.
Tom will be here in a few minutes.	Tom sẽ đến đây trong vài phút nữa.
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói rằng Mary không quan tâm.
I think Tom would help us if he was here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi nếu anh ấy ở đây.
I don't think Tom even has an umbrella.	Tôi không nghĩ rằng Tom thậm chí còn có một chiếc ô.
Tom certainly didn't say what you think he said.	Tom chắc chắn không nói những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã nói.
I know Tom had to do it yesterday.	Tôi biết Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
No one told me it would get this cold.	Không ai nói với tôi rằng nó sẽ trở nên lạnh như thế này.
I know Tom is a barber.	Tôi biết Tom là một thợ cắt tóc.
You're just not very good.	Bạn chỉ không tốt lắm.
I'm just doing what needs to be done.	Tôi chỉ đang làm những gì cần phải làm.
Tom never forgets to say thank you.	Tom không bao giờ quên nói lời cảm ơn.
I gave that book to Tom this morning.	Tôi đã đưa cuốn sách đó cho Tom sáng nay.
Tom wants to ask you if you will help him next weekend.	Tom muốn hỏi bạn xem bạn có giúp anh ấy vào cuối tuần tới không.
Neither Tom nor I speak French.	Tom và tôi đều không nói được tiếng Pháp.
I am concentrating.	Tôi đang tập trung.
Tom will probably be the last to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng đến.
I hope it will be a mild winter.	Tôi hy vọng nó sẽ là một mùa đông nhẹ nhàng.
Tom and I are fine.	Tom và tôi vẫn khỏe.
Tom took off his cowboy boots.	Tom cởi bỏ đôi ủng cao bồi của mình.
Tom said he didn't think he could stop Mary from doing it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình có thể ngăn Mary làm điều đó.
I'm so glad I was with you.	Tôi rất vui vì tôi đã ở bên bạn.
I can't give up now.	Tôi không thể từ bỏ bây giờ.
Tom is saying we stole his dog.	Tom đang nói rằng chúng tôi đã ăn trộm con chó của anh ấy.
You should never promise Tom that you will.	Bạn không bao giờ nên hứa với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
I thought we ate everything in the house, but I found another box of crackers.	Tôi tưởng chúng tôi đã ăn hết mọi thứ trong nhà, nhưng tôi lại tìm thấy một hộp bánh quy giòn khác.
Tom will do it only if he has to.	Tom sẽ làm điều đó chỉ khi anh ấy phải làm.
That's not how we do things here.	Đó không phải là cách chúng tôi làm mọi việc ở đây.
Tom usually goes for a walk every morning before breakfast.	Tom thường đi dạo vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.
Tom promised us that he didn't keep.	Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy đã không giữ.
Tom says he thinks Mary might not want to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó trong tuần này.
Tom knows that he is better than Mary.	Tom biết rằng anh ấy tốt hơn Mary.
I know that Tom will forgive me.	Tôi biết rằng Tom sẽ tha thứ cho tôi.
Tom is counting the days until Mary arrives.	Tom đang đếm từng ngày cho đến khi Mary đến.
I think it's time for us to leave.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải rời đi.
We have some questions to ask you.	Chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom needs money.	Tom cần tiền.
Tom wants to prove to his friends that he can do it.	Tom muốn chứng minh với bạn bè rằng anh có thể làm được.
Can you verify that?	Bạn có thể xác minh điều đó?
I met an old friend of mine at the station.	Tôi gặp một người bạn cũ của tôi tại nhà ga.
I think going to Boston would be a good idea.	Tôi nghĩ đến Boston sẽ là một ý kiến ​​hay.
I'm going to Australia for three months.	Tôi sẽ đi Úc trong ba tháng.
Tom looked unimpressed.	Tom trông không mấy ấn tượng.
Threats are unnecessary.	Những lời đe dọa là không cần thiết.
Tom gives his children too much money.	Tom cho các con của mình quá nhiều tiền.
Did I hear you say you're going to Boston next week?	Tôi có nghe bạn nói rằng bạn sẽ đến Boston vào tuần tới không?
I was not able to finish my homework in time.	Tôi đã không thể hoàn thành bài tập về nhà của mình trong thời gian.
My parents won't let me do that.	Cha mẹ tôi sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
Tom ran into Mary by chance because he didn't see where he was going.	Tom tình cờ gặp Mary vì anh ta không nhìn thấy nơi mình sẽ đến.
I almost broke off to laugh at Tom's stories.	Tôi gần như tách ra để cười với những câu chuyện của Tom.
I have a lot more money than I need.	Tôi có rất nhiều tiền hơn những gì tôi cần.
Tom never visited Mary.	Tom chưa bao giờ đến thăm Mary.
I'm very angry with Tom.	Tôi rất giận Tom.
Tom said he wished he hadn't forgotten to do his homework.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không quên làm bài tập về nhà.
I think Tom couldn't stop himself from doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể ngăn mình làm điều đó.
Tom didn't know that I would be here.	Tom không biết rằng tôi sẽ ở đây.
Tom bought a lot on the edge of town.	Tom đã mua rất nhiều ở rìa thị trấn.
I know Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is trapped in the cave.	Tom bị mắc kẹt trong hang động.
I don't know how to do what Tom asked me to do.	Tôi không biết làm thế nào để làm những gì Tom đã yêu cầu tôi làm.
Don't try to carry too much.	Đừng cố gắng mang quá nhiều.
Tom wants to stay for dinner, but he has to go back to work.	Tom muốn ở lại ăn tối, nhưng anh ấy phải quay lại làm việc.
Tell Tom that.	Nói với Tom điều đó.
Tom says he is not ready.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng.
I don't have much appetite.	Tôi không có nhiều cảm giác thèm ăn.
As long as you don't tell Tom where it is, I'm sure he won't find it.	Chỉ cần bạn không nói cho Tom biết nó ở đâu, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không tìm thấy nó.
Tom tries to keep his balance on the slide.	Tom cố gắng giữ thăng bằng trên đường trượt.
You must do this before you can go home.	Bạn phải làm điều này trước khi bạn có thể về nhà.
Tom is quite exhausted.	Tom khá tàn tạ.
Registration deadline is October 20.	Hạn đăng ký là ngày 20 tháng 10.
Mary doesn't dance much anymore, but I know she used to be a lot.	Mary bây giờ không nhảy nhiều nữa, nhưng tôi biết cô ấy đã từng rất nhiều.
Romeo and Juliet is a tragic tale of forbidden love.	Romeo và Juliet là câu chuyện bi thương về tình yêu bị ngăn cấm.
Just tell Tom no.	Chỉ cần nói với Tom là không.
Tom is almost never late for an appointment.	Tom hầu như không bao giờ trễ hẹn.
I know Tom's strengths and weaknesses.	Tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của Tom.
I don't go in right away.	Tôi không vào ngay.
Tom doesn't seem to be as extroverted as Mary.	Tom không có vẻ là người hướng ngoại như Mary.
I know that Tom probably doesn't want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó nữa.
It's time we started thinking about how we could improve the situation.	Đã đến lúc chúng ta bắt đầu suy nghĩ về cách có thể cải thiện tình hình.
Tom says Mary won't get angry.	Tom nói Mary sẽ không tức giận.
Tom said that he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom thinks Mary did it today.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has no credibility.	Tom không có uy tín.
I want to know where you are going.	Tôi muốn biết bạn đang đi đâu.
Tom is unfit for the task.	Tom không thích hợp để làm nhiệm vụ.
I was walking on the beach alone.	Tôi đã đi dạo trên bãi biển một mình.
Don't know if Tom is still greedy.	Không biết Tom có ​​còn tham lam nữa không.
I didn't know that Tom wasn't at home.	Tôi không biết rằng Tom không có ở nhà.
I don't sleep in class. 	Tôi không ngủ trong lớp.
I just zoned out a bit.	Tôi chỉ khoanh vùng một chút.
I have waited long enough.	Tôi đã đợi đủ lâu.
I didn't do what I promised I would.	Tôi đã không làm những gì tôi đã hứa là tôi sẽ làm.
Tom was hit by a truck.	Tom bị một chiếc xe tải đâm.
When was the last time you cleaned this floor?	Lần cuối cùng bạn lau sàn này là khi nào?
I won't kiss Tom anymore.	Tôi sẽ không hôn Tom nữa.
Warning Tom does not agree to do that.	Cảnh báo Tom không đồng ý làm điều đó.
Tom thinks some of his friends did it.	Tom nghĩ rằng một số người bạn của anh ấy đã làm điều đó.
I killed Tom in self-defense.	Tôi đã giết Tom để tự vệ.
Tom can play bassoon very well.	Tom có ​​thể chơi bassoon rất tốt.
Let's go to the zoo to see them feed the seals.	Chúng ta hãy đến sở thú để xem họ cho hải cẩu ăn.
I have to tell someone.	Tôi phải nói với ai đó.
Looks like Tom and Mary enjoy doing it together.	Có vẻ như Tom và Mary thích làm điều đó cùng nhau.
Tom has to wait for me.	Tom phải đợi tôi.
Why does Tom look so angry?	Tại sao Tom trông rất tức giận?
I had a seizure.	Tôi đã có một cơn động kinh.
Tom deserves to be treated with respect.	Tom xứng đáng được đối xử tôn trọng.
We are not soldiers.	Chúng tôi không phải là những người lính.
I practice what I preach.	Tôi thực hành những gì tôi giảng.
Tom says he shouldn't do that.	Tom nói anh ấy không nên làm vậy.
Seen from the plane, this island looks very beautiful.	Nhìn từ máy bay, hòn đảo này trông rất đẹp.
Sorry. 	Xin lỗi.
I didn't do it on purpose.	Tôi không cố ý như vậy.
I have been trying to call you for the past 2 hours.	Tôi đã cố gắng gọi cho bạn trong 2 giờ qua.
You will lose again.	Bạn sẽ thua một lần nữa.
I could never tell Tom what to do.	Tôi không bao giờ có thể nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom denied that he stole anything.	Tom phủ nhận rằng anh ta đã đánh cắp bất cứ thứ gì.
Tom leaves his entire fortune to you.	Tom để lại toàn bộ tài sản của mình cho bạn.
I know that you are the one who broke the window.	Tôi biết rằng bạn là người đã phá vỡ cửa sổ.
I don't want to buy that durian.	Tôi không muốn mua sầu riêng đó.
Tom often watches TV while having dinner.	Tom thường xem TV trong khi ăn tối.
Tom must be very busy.	Tom chắc chắn rất bận.
You will find us.	Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi.
Tom has worked at the same factory for 25 years.	Tom đã làm việc tại cùng một nhà máy trong 25 năm.
How many days have you been here so far?	Bạn đã ở đây bao nhiêu ngày cho đến nay?
Doing that will be more difficult than you think.	Làm điều đó sẽ khó khăn hơn bạn nghĩ.
Tom convinces Mary to teach him French.	Tom thuyết phục Mary dạy anh ta tiếng Pháp.
Tom lives downstream from Mary.	Tom sống ở hạ lưu cách Mary.
We're running out of water.	Chúng ta sắp hết nước.
I think that is acceptable.	Tôi nghĩ điều đó có thể chấp nhận được.
It's spectacular.	Thật ngoạn mục.
You know that's not true, right?	Bạn biết điều đó không đúng, phải không?
Tom said he didn't know who to give it to.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải đưa nó cho ai.
What do you do with your family?	Bạn làm những việc gì với gia đình mình?
We haven't talked for three years.	Chúng tôi đã không nói chuyện trong ba năm.
Tom thought Mary wasn't tired.	Tom nghĩ Mary không mệt.
Tom won't be here when you get here.	Tom sẽ không ở đây khi bạn đến đây.
I didn't know Tom still lived with his parents.	Tôi không biết Tom vẫn sống với bố mẹ anh ấy.
You can do it again if you want.	Bạn có thể làm điều đó một lần nữa nếu bạn muốn.
Tom didn't know what time he was supposed to be there.	Tom không biết anh ấy phải ở đó lúc mấy giờ.
Tom's profile has been wiped clean.	Hồ sơ của Tom đã bị xóa sạch.
I didn't know Tom back then.	Tôi không biết Tom hồi đó.
Something here doesn't make sense.	Một cái gì đó ở đây không có ý nghĩa.
Tom told me he won.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã thắng.
Mary hopes Tom will sit next to her on the bus.	Mary hy vọng Tom sẽ ngồi cạnh cô trên xe buýt.
Tom goes home.	Tom về nhà.
Tom seems very convincing.	Tom dường như rất thuyết phục.
I know you were in Boston.	Tôi biết bạn đã ở Boston.
I have the same dictionary as your brother has.	Tôi có cùng một từ điển như anh trai bạn có.
It will be an interesting challenge.	Đó sẽ là một thử thách thú vị.
I just got out of prison three months ago.	Tôi vừa mới ra tù cách đây ba tháng.
I see you all sober.	Tôi thấy tất cả các bạn đều tỉnh táo.
Tom is going to visit Mary today.	Tom sẽ đến thăm Mary hôm nay.
Do you spend the most time with your family?	Bạn dành nhiều thời gian nhất cho gia đình mình?
I don't remember what you said about Tom coming.	Tôi không nhớ bạn đã nói gì về việc Tom sẽ đến.
Tom prepared a snack for us.	Tom đã chuẩn bị cho chúng tôi một bữa ăn nhẹ.
Tom isn't the only one allowed to do that.	Tom không phải là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom ate the whole apple.	Tom đã ăn cả quả táo.
Why didn't you graduate from high school?	Tại sao bạn không tốt nghiệp trung học?
Don't forget that we have chores to do.	Đừng quên rằng chúng ta có việc nhà phải làm.
Can you skate?	Bạn có thể trượt băng không?
Tom and I were both disappointed.	Tom và tôi đều thất vọng.
Don't make me beg for it.	Đừng bắt tôi phải cầu xin nó.
I had a chance to do it the other day.	Tôi đã có cơ hội để làm điều đó vào ngày hôm kia.
I listen to music while jogging.	Tôi nghe nhạc khi đang chạy bộ.
Tom must be here somewhere.	Tom phải ở đây một nơi nào đó.
I hope Tom doesn't think we hate him.	Tôi hy vọng Tom không nghĩ rằng chúng tôi ghét anh ấy.
I don't feel safe anywhere.	Tôi không cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu.
Tom thought that Mary would do it in a few hours.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó trong vài giờ.
What I think is not important.	Những gì tôi nghĩ không quan trọng.
I don't like being the one who always has to wash the dishes.	Tôi không thích trở thành người luôn phải rửa bát.
No one knows what will happen in the future.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
In informal, everyday speech, the word "literal" is often incorrectly used as a reinforcing word.	Trong lời nói thân mật, hàng ngày, từ "theo nghĩa đen" thường được sử dụng không chính xác như một từ tăng cường.
Tom thought that Mary wouldn't know what to do.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không biết phải làm gì.
I didn't wait long before he showed up.	Tôi đã không đợi lâu trước khi anh ấy xuất hiện.
Tom and Mary are alone.	Tom và Mary chỉ có một mình.
This winter seems to last a lot longer than usual.	Mùa đông năm nay dường như kéo dài hơn bình thường rất nhiều.
I don't want to live in Australia.	Tôi không muốn sống ở Úc.
Tom needs to get Mary's cake.	Tom cần lấy bánh của Mary.
I plan to return to Australia before the end of the year.	Tôi dự định sẽ trở lại Úc trước cuối năm nay.
Tom was never here.	Tom chưa bao giờ ở đây.
Tom contacted headquarters.	Tom liên lạc với trụ sở chính.
The foreman charged me an hour for being late for work.	Người quản đốc tính lương cho tôi một giờ vì đi làm muộn.
You are so Beautiful!	Bạn thật đẹp!
The southern shore of the lake is swampy and inaccessible.	Bờ phía nam của hồ là đầm lầy và không thể tiếp cận được.
Tom disobeyed his father.	Tom không vâng lời cha mình.
Tom married a girl who did not speak French.	Tom kết hôn với một cô gái không nói được tiếng Pháp.
Tom played guitar with Mary's band.	Tom đã chơi guitar với ban nhạc của Mary.
I think Tom is confusing.	Tôi nghĩ rằng Tom đang khó hiểu.
I don't think Tom is bossy.	Tôi không nghĩ Tom là hách dịch.
She needs someone who can understand her.	Cô ấy cần một người có thể hiểu cô ấy.
Tom and I often disagree.	Tom và tôi thường không đồng ý.
If it rained yesterday, Tom wouldn't have gone.	Nếu hôm qua trời mưa, Tom đã không đi.
Tom said that he thought it would be a big mistake to tell Mary about what happened.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I told Tom I would think about it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.
I have nothing to say.	Tôi không còn gì để nói.
No matter what happens, don't give up.	Không có vấn đề gì xảy ra, đừng bỏ cuộc.
Tom observed the insect very closely.	Tom đã quan sát rất kỹ con côn trùng.
I have gained weight recently.	Tôi đã tăng cân gần đây.
Tom told me he didn't think Mary would agree to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
He bought a Honda.	Anh ấy đã mua một chiếc Honda.
I am not an actor.	Tôi không phải là một diễn viên.
I do not like cooking.	Tôi không thích nấu ăn.
Tom won't be in Australia much longer.	Tom sẽ không ở Úc lâu nữa.
I don't think anyone is satisfied.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó hài lòng.
Tom won't stop here.	Tom sẽ không dừng lại ở đây.
Tom says Mary is not happy here.	Tom nói Mary không hạnh phúc ở đây.
Tom, you're being rude.	Tom, anh đang thô lỗ.
Tom wished he could tell Mary what happened.	Tom ước gì anh có thể kể cho Mary nghe về những gì đã xảy ra.
The weather today is a little better than yesterday.	Thời tiết hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút.
I welcome Tom's decision.	Tôi hoan nghênh quyết định của Tom.
I try to read a little French every day.	Tôi cố gắng đọc một ít tiếng Pháp mỗi ngày.
Don't listen to him. 	Đừng nghe anh ta.
He was just joking.	Anh ấy chỉ đùa thôi.
I can't write that well.	Tôi không thể viết tốt như vậy.
It's easy to lose time when you're in Las Vegas.	Thật dễ dàng để mất thời gian khi bạn ở Las Vegas.
She fell in love with a Russian immigrant.	Cô đã yêu một người Nga nhập cư.
You are bothering me.	Bạn đang làm phiền tôi.
I have an anonymous tip.	Tôi có một mẹo ẩn danh.
If you have something to say, say it.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói, hãy nói điều đó.
Tom told me he was a doctor.	Tom nói với tôi anh ấy là một bác sĩ.
Tom chased the wolves away.	Tom đã xua đuổi bầy sói đi.
We had to get there by 2:30.	Chúng tôi phải đến đó trước 2:30.
I don't care how much you weigh.	Tôi không quan tâm bạn nặng bao nhiêu.
Tom didn't seem to be aware of what he had to do.	Tom dường như không nhận thức được những gì mình phải làm.
The car that Tom bought yesterday is a hybrid.	Chiếc xe mà Tom mua hôm qua là xe hybrid.
How can you do it quickly?	Làm thế nào bạn có thể làm điều đó một cách nhanh chóng?
Tom could have done it without Mary's help.	Tom lẽ ra có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom stood only a few feet away from Mary.	Tom chỉ đứng cách Mary vài bước chân.
This pack is for Tom.	Gói này là dành cho Tom.
Your tie matches your suit.	Cà vạt của bạn phù hợp với bộ đồ của bạn.
My grandmother is weeding in her backyard.	Bà tôi đang nhổ cỏ ở sân sau của bà.
I didn't know that Tom was a professional musician.	Tôi không biết rằng Tom từng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
I need to apologize to you for what I said yesterday.	Tôi cần phải xin lỗi bạn vì những gì tôi đã nói ngày hôm qua.
Tom will know the answer.	Tom sẽ biết câu trả lời.
I cannot explain the difference between these two.	Tôi không thể giải thích sự khác biệt giữa hai điều này.
I know Tom as a very jealous man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất hay ghen.
I told you I didn't do that.	Tôi đã nói với bạn là tôi không làm điều đó.
What makes you think Tom needs to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó?
Tom loves Mary, but she doesn't love him.	Tom yêu Mary, nhưng cô ấy không yêu anh.
What is the origin of the Olympics?	Nguồn gốc của Thế vận hội là gì?
Tom drives a green car.	Tom lái một chiếc ô tô màu xanh lá cây.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
Why do not you belive me?	Sao bạn không tin tôi?
During the holiday season, many stores increase their prices sharply.	Trong kỳ nghỉ lễ, rất nhiều cửa hàng tăng giá mạnh.
Tom doesn't have to tell Mary if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói với Mary nếu anh ấy không muốn.
Tom says that Mary is still not very good at it.	Tom nói rằng Mary vẫn không giỏi lắm khi làm điều đó.
Tom has decided that he will not work today.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm việc hôm nay.
There are very few phone booths around here.	Quanh đây rất khan hiếm bốt điện thoại.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
No need to leave yet.	Vẫn chưa cần phải rời đi.
I'm not upset.	Tôi không hờn dỗi.
I'm sure Tom will call.	Tôi chắc rằng Tom sẽ gọi.
I was fired in 2013.	Tôi đã bị sa thải vào năm 2013.
I don't think we have to do anything else today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm bất cứ điều gì khác trong ngày hôm nay.
Tom won't be there, will he?	Tom sẽ không ở đó, phải không?
Tom sees Mary's car in his driveway and wonders why she is visiting.	Tom nhìn thấy xe của Mary trên đường lái xe của anh ấy và tự hỏi tại sao cô ấy lại đến thăm.
The speaker did not mention his notes in his talk.	Người nói đã không đề cập đến các ghi chú của mình trong bài nói chuyện của mình.
Tom drove me to the hospital.	Tom chở tôi đến bệnh viện.
My ears don't stop ringing.	Tai tôi không ngừng ù đi.
Don't always take Tom's side.	Đừng luôn đứng về phía Tom.
The man who has committed murder is essentially no worse than the previous act, and no more dangerous to society, that is, if he is a man of wisdom; 	Người đàn ông đã từng phạm tội giết người về bản chất, nhất thiết không tồi tệ hơn hành động trước đó, và không nguy hiểm hơn cho xã hội, đó là nếu anh ta là một người có trí tuệ;
because he did it once there is no reason he will do it again, moreover the fact that he has never done it is a guarantee that he never will.	bởi vì anh ta đã làm điều đó một lần thì không có lý do gì anh ta sẽ làm lại điều đó, hơn nữa việc anh ta chưa bao giờ làm điều đó là một sự đảm bảo rằng anh ta sẽ không bao giờ làm.
Tom wants to buy a piano.	Tom muốn mua một cây đàn piano.
Tom was hiding in the woods.	Tom đã trốn trong rừng.
Tom decided he was the one to do it.	Tom đã quyết định anh ấy là người nên làm điều đó.
Tom wouldn't want to do that on a day like this.	Tom sẽ không muốn làm điều đó vào một ngày như thế này.
What is the chance of me getting hurt?	Khả năng tôi bị thương là bao nhiêu?
You will know soon.	Bạn sẽ sớm biết.
Tom says he is not eligible to vote.	Tom nói rằng anh ấy không đủ tư cách để bỏ phiếu.
The Eiffel Tower is very tall.	Tháp Eiffel rất cao.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Tom was already able to speak three languages ​​by the time he was thirteen.	Tom đã có thể nói ba thứ tiếng vào năm anh mười ba tuổi.
Tom told me he was happy that it was going to happen.	Tom nói với tôi anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I think there's a chance that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
I don't think Tom can do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm như vậy nữa.
Why didn't someone tell me?	Tại sao ai đó không nói với tôi?
You made up a story there.	Bạn đã tạo nên một câu chuyện ở đó.
Tom got the job.	Tom đã nhận được công việc.
Tom thanked everyone for their help.	Tom đã cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ của họ.
The city is 1,600 meters above sea level.	Thành phố này cao 1.600 mét so với mực nước biển.
Tom tells Mary that he will forgive her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ tha thứ cho cô.
We can do this again at some point if you want.	Chúng tôi có thể làm điều này một lần nữa vào lúc nào đó nếu bạn muốn.
He was very nervous because he was leaving for America the next morning.	Anh ấy rất lo lắng vì anh ấy sẽ lên đường sang Mỹ vào sáng hôm sau.
It was an unpleasant experience.	Đó là một kinh nghiệm khó chịu.
We are cheerleaders.	Chúng tôi là hoạt náo viên.
Tom is a gentleman.	Tom là một quý ông.
He never had enough food to give to others.	Anh ta không bao giờ có đủ thức ăn để đưa cho người khác.
I don't get up early like Tom.	Tôi không dậy sớm như Tom.
Tom often says riddles.	Tom thường nói những câu đố.
This is not the way it should be.	Đây không phải là cách nó phải như vậy.
Tom was not enthusiastic.	Tom không nhiệt tình.
Tom finds the piece of paper that Mary left him.	Tom tìm thấy mảnh giấy mà Mary đã để lại cho anh ta.
He's always at the top of his class.	Anh ấy luôn đứng đầu lớp.
You will have to come tomorrow.	Bạn sẽ phải đến vào ngày mai.
Tom won't lie to you.	Tom sẽ không nói dối bạn.
Tom and Mary sat on the steps of the building and talked.	Tom và Mary ngồi trên bậc thềm của tòa nhà và nói chuyện.
Tom is clearly unhappy.	Tom rõ ràng là không vui.
Tom couldn't tell me what happened.	Tom không thể nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
When was the last time you showered?	Lần cuối cùng bạn tắm là khi nào?
Tom has something to hide?	Tom có ​​điều gì muốn giấu?
Someone stole Tom's wallet.	Ai đó đã lấy trộm ví của Tom.
I don't think you have any other choice.	Tôi không nghĩ rằng bạn có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
I guess I'm not ruling it out.	Tôi đoán rằng tôi không loại trừ nó.
How do you know when you're in love?	Làm sao bạn biết được khi nào bạn đang yêu?
I'm not sure if I can come to your party.	Tôi không chắc liệu mình có thể đến dự bữa tiệc của bạn hay không.
Neither Tom nor Mary had anything else to do.	Cả Tom và Mary đều không có việc gì khác để làm.
Thousands of candles lit the church during the service.	Hàng nghìn ngọn nến đã thắp sáng nhà thờ trong buổi lễ.
I don't think Tom is married.	Tôi không nghĩ Tom đã kết hôn.
If something goes wrong, we've heard about it.	Nếu có vấn đề xảy ra, chúng tôi đã nghe nói về nó.
Tom doesn't need me to do that.	Tom không cần tôi làm điều đó.
I doubt that Tom will try to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom certainly talks a lot.	Tom chắc chắn nói rất nhiều.
I want to know why Tom did this.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom spins the wheel.	Tom quay bánh xe.
Tom says he doesn't feel the same way at all.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy như vậy chút nào.
I didn't believe anyone would actually do that.	Tôi đã không tin rằng có ai đó thực sự sẽ làm điều đó.
Tom is not allowed to do that here.	Tom không được phép làm điều đó ở đây.
I'm just a guy asking questions.	Tôi chỉ là một chàng trai đặt câu hỏi.
I barely left the house when it started to rain.	Tôi hầu như không rời khỏi nhà khi trời bắt đầu mưa.
That was a stupid thing for Tom.	Đó là một điều ngu ngốc đối với Tom.
I want Tom to know that I didn't do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom says that Mary thinks she can win.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể giành chiến thắng.
The doctor places a stethoscope into the patient's chest.	Bác sĩ đặt một ống nghe vào ngực bệnh nhân.
Tom said that Mary was impulsive.	Tom nói rằng Mary thật bốc đồng.
You need to take care of that right away.	Bạn cần quan tâm đến điều đó ngay lập tức.
Tom is at Mary's place.	Tom đang ở chỗ của Mary.
I want my parents to be proud of me.	Tôi muốn bố mẹ tự hào về tôi.
When the storm cleared, we began to prepare to leave the port.	Khi bão tan, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị để rời cảng.
Don't bother me with your questions!	Đừng làm phiền tôi với những câu hỏi của bạn!
I know that I cannot afford to be fired.	Tôi biết rằng tôi không có khả năng bị sa thải.
Always cite your sources.	Luôn trích dẫn các nguồn của bạn.
Tom bought a house.	Tom đã mua một ngôi nhà.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
Tom said that his grandparents were bank robbers.	Tom nói rằng ông bà ngoại của anh là kẻ cướp ngân hàng.
I don't believe anyone has the right to do that.	Anh không tin ai có quyền làm như vậy.
You don't really think Tom does that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom làm điều đó, phải không?
Tom said he turned down that deal.	Tom nói rằng anh ấy đã từ chối thỏa thuận đó.
Sensing danger, Tom stopped.	Cảm thấy nguy hiểm, Tom dừng lại.
I believe you and Tom.	Tôi tin bạn và Tom.
Are these drawings for Tom?	Đây có phải là những bức vẽ dành cho Tom không?
I don't like concerts.	Tôi không thích buổi hòa nhạc.
You cannot live your life in these conditions.	Bạn không thể sống cuộc sống của bạn trong những điều kiện này.
Tom didn't seem to know that was going to happen.	Tom dường như không biết điều đó sẽ xảy ra.
All the plates on the table are the same.	Tất cả các đĩa trên bàn đều giống nhau.
Tom is not very attentive.	Tom không chu đáo lắm.
I'm glad to see Tom happy again.	Tôi rất vui khi thấy Tom vui vẻ trở lại.
Tom wiped his tears.	Tom lau nước mắt.
Tom says that Mary may still be weak.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn yếu.
There are no grocers in the immediate area.	Không có cửa hàng thực phẩm trong khu vực ngay lập tức.
I don't think this has anything to do with Tom.	Tôi không nghĩ rằng điều này có liên quan gì đến Tom.
I've never been abroad, so everything seems foreign to me.	Tôi chưa từng ra nước ngoài bao giờ nên mọi thứ dường như xa lạ với tôi.
Tom said he would do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm điều đó.
Tom realized that he no longer needed to be there.	Tom nhận ra rằng anh không còn cần thiết phải ở đó nữa.
How much do firefighters make?	Lính cứu hỏa kiếm được bao nhiêu?
I didn't know that Tom was planning to move to Australia.	Tôi không biết rằng Tom đang có ý định chuyển đến Úc.
Tom said he was the one driving the car.	Tom nói rằng anh ấy là người đã điều khiển chiếc xe.
Tom said he was sorry for what he did.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì những gì mình đã làm.
Tom and Mary had some problems.	Tom và Mary đã gặp một số vấn đề.
Tom is likely to go to Australia next spring.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
We are all taxpayers.	Tất cả chúng ta đều là người nộp thuế.
Mary was so happy that she started dancing.	Mary rất vui nên cô ấy bắt đầu khiêu vũ.
Mary meets a dashing man.	Mary gặp một người đàn ông bảnh bao.
You're not really older than me, are you?	Bạn không thực sự già hơn tôi, phải không?
I don't like silence.	Tôi không thích im lặng.
Tom baked an apple pie for us.	Tom nướng một chiếc bánh táo cho chúng tôi.
I don't know much about horse racing.	Tôi không biết nhiều về đua ngựa.
Tom joined our band as a drummer in 2013.	Tom gia nhập ban nhạc của chúng tôi với tư cách là tay trống vào năm 2013.
That would be terrible.	Điều đó sẽ thật kinh khủng.
Tom said that Mary was glad he did it.	Tom nói rằng Mary rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
I don't understand why Tom has to do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom phải làm như vậy.
Tom has hurt me a lot.	Tom đã làm tổn thương tôi rất nhiều.
Tom kept telling everyone that wasn't true.	Tom tiếp tục nói với mọi người rằng điều đó không đúng.
Tom makes a great martini.	Tom làm một ly martini tuyệt vời.
I think Tom and Mary handled themselves well.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã tự xử lý tốt.
I'm too young to drink beer.	Tôi còn quá trẻ để uống bia.
Without advice, you will fail.	Nếu không có lời khuyên, bạn sẽ thất bại.
My father bought a car for me to drive.	Bố tôi mua một chiếc ô tô để tôi lái.
I spilled some milk on my coat.	Tôi đã làm đổ một ít sữa ra áo khoác của mình.
Tom is proud of his past.	Tom tự hào về quá khứ của mình.
Tom doesn't want to learn how to play the trumpet.	Tom không muốn học cách chơi kèn.
I gave him some good advice on buying land.	Tôi đã cho anh ấy một số lời khuyên bổ ích về việc mua đất.
Does Tom know how you feel about him?	Tom có ​​biết bạn cảm thấy thế nào về anh ấy không?
I assume you wouldn't want to do that.	Tôi cho rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Tom probably won't wake up.	Tom có ​​lẽ sẽ không tỉnh.
I can relate to your feelings.	Tôi có thể liên quan đến cảm giác của bạn.
Tom pays rent to live in his parents' house.	Tom trả tiền thuê nhà để sống trong nhà của cha mẹ mình.
If you don't exercise more, you will gain weight.	Nếu bạn không tập thể dục nhiều hơn, bạn sẽ béo lên.
It can be complicated.	Nó có thể phức tạp.
The door is opened by a door gasket.	Cánh cửa được mở bằng một tấm đệm cửa.
I don't know Tom doesn't know how long it will take to do that.	Tôi không biết Tom không biết sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
Tom was kidding me.	Tom đã đùa tôi.
That wouldn't make any sense, would it?	Điều đó sẽ không có ý nghĩa gì, phải không?
Tom will manage.	Tom sẽ quản lý.
Tom won't fix that for us.	Tom sẽ không sửa điều đó cho chúng tôi.
Tom won't come back for Mary.	Tom sẽ không quay lại đón Mary.
Tom was sure Mary knew she had to do it.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
I wonder if it's okay to do that.	Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi làm điều đó.
"I'm flattered," said Tom sarcastically.	“Tôi tâng bốc,” Tom nói một cách mỉa mai.
Tom promised to come home early tonight.	Tom đã hứa tối nay sẽ về nhà sớm.
Tom knows more about Australia than I do.	Tom biết nhiều về Úc hơn tôi.
I know Tom does it as well as Mary.	Tôi biết Tom làm điều đó cũng như Mary.
I know Tom is not a bad driver.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe tồi.
Don't start over.	Đừng bắt đầu lại.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
I have orders not to take prisoners.	Tôi có lệnh không được bắt tù nhân.
I usually don't talk much in meetings.	Tôi thường không nói nhiều trong các cuộc họp.
There are three do not count for.	Có ba không tính cho.
Tom is digging his own grave.	Tom đang tự đào mồ chôn mình.
I don't know how long I will be in Boston.	Tôi không biết mình sẽ ở Boston bao lâu.
Tom did it just to annoy Mary.	Tom làm vậy chỉ để chọc tức Mary.
Cherries are red.	Anh đào có màu đỏ.
That's not what Tom wanted to do.	Đó không phải là những gì Tom muốn làm.
Tom is a two-time loser.	Tom là một kẻ thất bại hai lần.
I know that Tom is a reasonable person.	Tôi biết rằng Tom là một người hợp lý.
I have been bitten by my own dog a few times.	Tôi đã bị chính con chó của mình cắn vài lần.
I don't have enough time to do what I have to do.	Tôi không có đủ thời gian để làm những gì tôi phải làm.
I don't know why Tom was arrested.	Tôi không biết tại sao Tom bị bắt.
Tom says he thinks Mary is taller than John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cao hơn John.
You are not very happy are you?	Bạn không hạnh phúc lắm phải không?
Tom didn't need to ask permission, but he did.	Tom không cần phải xin phép, nhưng anh ấy đã làm.
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ Mary đang sợ hãi.
I want you to hold Tom's hand.	Tôi muốn bạn nắm tay Tom.
I heard Tom talk to Mary about it.	Tôi đã nghe Tom nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom stood a few feet away from Mary.	Tom đứng cách Mary vài bước chân.
I don't think Tom will be in the meeting today.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
What is your favorite soundtrack?	Nhạc phim yêu thích của bạn là gì?
Tom did a little dance.	Tom đã nhảy một điệu nhỏ.
I reason.	Tôi lý trí.
I didn't realize that you don't understand French?	Tôi không nhận ra rằng bạn không hiểu tiếng Pháp?
Tom isn't as tall as me, but he's taller than Mary.	Tom không cao bằng tôi, nhưng anh ấy cao hơn Mary.
Tom deserves it.	Tom xứng đáng với nó.
You promised me that you would make something for us to eat.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ làm một cái gì đó cho chúng tôi ăn.
I did not accept the invitation.	Tôi đã không nhận lời mời.
You don't seem to know that Tom shouldn't.	Bạn dường như không biết rằng Tom không nên làm vậy.
Tom decided to study law.	Tom quyết định học luật.
I envy your strength.	Tôi ghen tị với sức mạnh của bạn.
Why don't we get the program on the way?	Tại sao chúng ta không nhận được chương trình trên đường?
All I want is to talk to Tom.	Tất cả những gì tôi muốn là nói chuyện với Tom.
I'm tired of dealing with you.	Tôi mệt mỏi với việc đối phó với bạn.
The title of the book is intriguing.	Tiêu đề của cuốn sách là hấp dẫn.
Tom learned a lot about Boston from Mary.	Tom đã học được rất nhiều điều về Boston từ Mary.
Tom and I were the ones who started the fight.	Tom và tôi là những người bắt đầu cuộc chiến.
We were very lucky.	Chúng tôi đã rất may mắn.
Water, forests and minerals are important natural resources.	Nước, rừng và khoáng sản là những tài nguyên thiên nhiên quan trọng.
Tom said that Mary wanted to eat at that new restaurant on Park Street.	Tom nói rằng Mary muốn ăn ở nhà hàng mới đó trên Phố Park.
You should ask Tom to tell Mary to do it.	Bạn nên yêu cầu Tom nói với Mary để làm điều đó.
You should submit your homework by Friday at the latest.	Bạn nên nộp bài tập về nhà muộn nhất là vào thứ Sáu.
That would get Tom's attention.	Điều đó sẽ thu hút sự chú ý của Tom.
Tom tells Mary that he hasn't eaten anything since breakfast.	Tom nói với Mary rằng anh đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ bữa sáng.
I know that I didn't do what I was supposed to do.	Tôi biết rằng tôi đã không làm những gì tôi phải làm.
I will tell everyone tonight.	Tôi sẽ nói với mọi người tối nay.
I won't go if you don't want me.	Tôi sẽ không đi nếu bạn không muốn tôi.
I don't think Tom has to do it now.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm điều đó ngay bây giờ.
He saved a child from drowning in a pond.	Anh đã cứu một đứa trẻ chết đuối trong ao.
Tom says Mary doesn't think John did it for Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John đã làm điều đó cho Alice.
If you ask, I will help you do it.	Nếu bạn hỏi, tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom said Mary may still be crying.	Tom cho biết Mary có thể vẫn đang khóc.
Please don't hate me for this.	Xin đừng ghét tôi vì điều này.
Tom doesn't eat that kind of bread.	Tom không ăn loại bánh mì đó.
I don't know what to do.	Tôi chưa biết mình phải làm gì.
I learned that Tom has moved to Australia.	Tôi được biết rằng Tom đã chuyển đến Úc.
If you want to make Tom happy, get him a dog.	Nếu bạn muốn làm cho Tom hạnh phúc, hãy kiếm cho anh ấy một con chó.
I need to delete my storage unit.	Tôi cần xóa đơn vị lưu trữ của mình.
I should be exhausted after doing all that, but I'm not.	Tôi nên kiệt sức sau khi làm tất cả những điều đó, nhưng tôi không.
Tom wanted to quit his job, but he didn't.	Tom muốn nghỉ việc, nhưng anh ấy không làm.
Tom has a family to think about.	Tom có ​​một gia đình để nghĩ về.
As for me, I am satisfied.	Còn tôi, tôi hài lòng.
I didn't know there were so many people here.	Tôi không biết ở đây có nhiều người đến thế.
I'm your friend, right?	Tôi là bạn của bạn, phải không?
He's going to Peru tomorrow, isn't he?	Anh ấy sẽ đi Peru vào ngày mai, phải không?
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
Tom almost never relies on other people's help.	Tom hầu như không bao giờ dựa vào sự giúp đỡ của người khác.
Why doesn't anyone tell me what to do?	Tại sao không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì?
Did you find someone to babysit Tom tonight?	Bạn đã tìm được ai trông trẻ Tom tối nay chưa?
Where did Tom get that idea from?	Tom lấy ý tưởng đó từ đâu?
I cannot do this myself.	Tôi không thể tự mình làm điều này.
Don't bother me anymore. 	Đừng quấy rầy tôi nữa.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
Can you still force me in?	Bạn vẫn có thể ép tôi vào?
I just heard the news.	Tôi vừa biết tin.
I have a blister on my hand.	Tôi bị phồng rộp trên tay.
There is a big change.	Có một sự thay đổi lớn.
He spoke of her kindness and humility.	Anh nói về lòng tốt và sự khiêm tốn của cô.
You are really wrong.	Bạn thực sự sai.
If Tom can't do it, no one can.	Nếu Tom không làm được điều đó thì không ai có thể làm được.
Tom has to do it too.	Tom cũng phải làm điều đó.
I decided not to do it this morning.	Tôi đã quyết định không làm điều đó sáng nay.
I'd be happy to help you if I can.	Tôi rất vui được giúp bạn nếu tôi có thể.
Tom collects unemployment.	Tom thu thập thất nghiệp.
Our team has now lost three games in a row.	Đội của chúng tôi hiện đã thua ba trận liên tiếp.
Tom always gets a busy signal every time he tries to call Mary.	Tom luôn nhận được tín hiệu bận mỗi khi anh ấy cố gắng gọi cho Mary.
Mary is prettier than her sister.	Mary xinh hơn em gái của cô ấy.
Tom says Mary is not angry.	Tom nói Mary không tức giận.
Do you play an instrument other than the piano?	Bạn có chơi nhạc cụ nào khác ngoài piano không?
I think Tom went to jail.	Tôi nghĩ Tom đã phải ngồi tù.
I thought Tom paid Mary, but apparently I was wrong.	Tôi nghĩ Tom đã trả tiền cho Mary, nhưng dường như tôi đã nhầm.
Tom started doing it while he was living in Boston.	Tom bắt đầu làm điều đó khi anh ấy đang sống ở Boston.
The dog picked up the scent.	Con chó nhặt được mùi thơm.
I am seeing you in a new light.	Tôi đang nhìn thấy bạn trong một ánh sáng mới.
Tom has no doubts.	Tom không nghi ngờ.
Tom said he couldn't send me to work.	Tom nói anh ấy không thể đuổi tôi đi làm.
Tom speaks perfect French.	Tom nói tiếng Pháp hoàn hảo.
I think it's unlikely that Tom would ask Mary to do that.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
What Tom did took everyone by surprise.	Những gì Tom làm đã khiến mọi người sửng sốt.
I think Tom has answered all your questions.	Tôi nghĩ Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Has Tom ever studied French?	Tom đã từng học tiếng Pháp chưa?
Tom told me he can speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết nói tiếng Pháp.
It is doubtful whether that will happen.	Thật nghi ngờ liệu điều đó có xảy ra hay không.
I've heard something, but I don't know what it is.	Tôi đã nghe thấy điều gì đó, nhưng tôi không biết đó là gì.
Tom tells Mary that he is hungry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đói.
I'm smart enough not to do that.	Tôi đủ thông minh để không làm điều đó.
Tom went out for a walk with Mary.	Tom ra ngoài đi dạo với Mary.
I can't say Tom is here with us.	Tôi không thể nói Tom đến đây với chúng tôi.
Tom doesn't want a party.	Tom không muốn có một bữa tiệc.
Tom tends to talk too loudly.	Tom có ​​xu hướng nói quá to.
I was unable to open the bottle.	Tôi đã không thể mở chai.
I think Tom already knew that.	Tôi nghĩ Tom đã biết điều đó.
He was old enough to stand on his own two feet.	Anh ấy đã đủ lớn để tự đứng trên đôi chân của mình.
I still don't know what happened.	Tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
I have a new pair of sunglasses that Tom gave me.	Tôi có một cặp kính râm mới mà Tom đã tặng.
The players compete for the ball.	Các cầu thủ tranh giành bóng.
Do both Tom and Mary have to do that?	Cả Tom và Mary đều phải làm vậy sao?
Tom is staring into space.	Tom đang nhìn chằm chằm vào không gian.
This is vandalism.	Đây là sự phá hoại.
Tom says Mary is too tired to help you today.	Tom nói Mary đã quá mệt để giúp bạn hôm nay.
Our local TV station does a pretty good job of covering local news.	Đài truyền hình địa phương của chúng tôi làm khá tốt việc đưa tin tức địa phương.
Tom and I think we can do it.	Tom và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Do you understand what I am telling you?	Bạn có hiểu tôi đang nói gì với bạn không?
I thought you said you were glad you didn't.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Neither Tom nor Mary was elected class president.	Cả Tom và Mary đều không được bầu làm lớp trưởng.
Tom thinks that Mary won't learn French.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không học tiếng Pháp.
Tom doesn't have a website anymore.	Tom không có trang web nữa.
Tom hugged Mary tightly.	Tom ôm chặt Mary.
I don't like Tom's girlfriend.	Tôi không thích bạn gái của Tom.
Do you recognize that man's voice?	Bạn có nhận ra giọng của người đàn ông đó không?
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm được.
That was an expensive mistake.	Đó là một sai lầm đắt giá.
Tom blames everyone for his problems.	Tom đổ lỗi cho mọi người về những vấn đề của anh ấy.
Tom told me that I needed to attend the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom is not in debt.	Tom không mắc nợ.
It won't hurt to wait a little longer.	Sẽ không đau khi đợi thêm một thời gian nữa.
Charges are still pending.	Các khoản phí vẫn đang chờ xử lý.
Tom was the only dissident.	Tom là người bất đồng chính kiến ​​duy nhất.
Tom says he wants to stay home all day.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà cả ngày.
Tom has been the target of a cancellation culture after some of the Instagram photos he posted involved pedophilia and child trafficking by Wayfair's masterminds.	Tom đã trở thành mục tiêu của văn hóa hủy bỏ sau khi một số bức ảnh trên Instagram mà anh ấy đăng có liên quan đến tội ấu dâm và buôn bán trẻ em bởi những kẻ chủ mưu của Wayfair.
Tom lost his dog on the beach.	Tom bị mất con chó của mình trên bãi biển.
He comes from one of the wealthiest families in the United States.	Anh xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất Hoa Kỳ.
I will try to stay away.	Tôi sẽ cố gắng tránh xa.
Tom blamed Mary.	Tom đổ lỗi cho Mary.
The teacher caught the student cheating in the exam.	Cô giáo bắt quả tang học sinh gian lận trong thi cử.
Tom talked to the policeman through the mesh door.	Tom nói chuyện với viên cảnh sát qua cửa lưới.
Tom, I know that you are there.	Tom, tôi biết rằng bạn đang ở đó.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
I thought you would never come.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ đến.
Tom has too much work to do.	Tom có ​​quá nhiều việc phải làm.
Tom and I talked about Australia.	Tom và tôi đã nói về Úc.
Tom didn't sit with us.	Tom không ngồi với chúng tôi.
I'm sorry I couldn't explain it clearly.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giải thích nó rõ ràng.
I wonder what Tom is planning.	Tôi tự hỏi Tom đang có kế hoạch gì.
Work takes precedence over idleness.	Công việc được ưu tiên hơn là nhàn rỗi.
Did Tom give you anything?	Tom có ​​đưa gì cho bạn không?
I know that Tom is not a pitcher. 	Tôi biết rằng Tom không phải là người ném bóng.
I think he's the catch.	Tôi nghĩ rằng anh ấy là người bắt kịp.
I don't know where Tom wants me to go.	Tôi không biết Tom muốn tôi đi đâu.
Tom looks happier today than last time I met him.	Hôm nay Tom trông hạnh phúc hơn lần trước tôi gặp anh ấy.
Tom didn't seem as tired as Mary.	Tom không có vẻ mệt mỏi như Mary.
He mistook me for an Englishman.	Anh ấy nhầm tôi với một người Anh.
Tom ran down the road.	Tom chạy xuống con đường.
The secret seems to have been exposed.	Bí mật dường như đã bị lộ ra ngoài.
She says she brushes her teeth every morning.	Cô ấy nói rằng cô ấy đánh răng mỗi sáng.
Have you seen my key yet? 	Bạn đã thấy chìa khóa của tôi chưa?
I think I left them on the dining table.	Tôi nghĩ rằng tôi đã để chúng trên bàn ăn.
I recommend asking Tom.	Tôi khuyên bạn nên hỏi Tom.
Tom returned to his motorcycle.	Tom quay lại xe máy của mình.
It's a bit cold here.	Ở đây hơi lạnh.
We received the order yesterday, but have not filled it yet.	Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng ngày hôm qua, nhưng vẫn chưa điền.
We have three hours to decide if we accept their offer.	Chúng tôi có ba giờ để quyết định xem chúng tôi có chấp nhận lời đề nghị của họ hay không.
Yesterday Tom caught some big trout.	Hôm qua Tom đã bắt được một vài con cá hồi lớn.
Tom was nice to us.	Tom đã tốt với chúng tôi.
Tom is trying not to worry too much.	Tom đang cố gắng không lo lắng quá nhiều.
I've always wanted to visit Boston.	Tôi luôn muốn đến thăm Boston.
Tom stopped kissing Mary as soon as he saw John staring at them.	Tom ngừng hôn Mary ngay khi thấy John nhìn chằm chằm vào họ.
I don't think it's safe for Tom to do that.	Tôi không nghĩ Tom làm điều đó là an toàn.
I don't like being around sick people.	Tôi không thích ở gần những người bệnh.
Tom and I flew to Boston together last month.	Tom và tôi đã cùng nhau bay đến Boston vào tháng trước.
Why doesn't Tom wear a nametag?	Tại sao Tom không đeo bảng tên?
Tom disagreed immediately.	Tom không đồng ý ngay.
I saw her once in a TV series.	Tôi đã từng thấy cô ấy một lần trong một bộ phim truyền hình.
Tom is reading a book in the library.	Tom đang đọc sách trong thư viện.
Tom wrapped the package in brown paper.	Tom bọc gói bằng giấy nâu.
I promise that I will not interfere.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không can thiệp.
Tom closed the bedroom door, crawled into bed and went to sleep.	Tom đóng cửa phòng ngủ, bò lên giường và đi ngủ.
Are you sure you want to delete your account?	Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa tài khoản của bạn?
Tom is looking for a reasonably priced place to eat.	Tom đang tìm kiếm địa điểm ăn uống có giá cả hợp lý.
They did not return my passport.	Họ không trả lại hộ chiếu cho tôi.
I wonder why we have ear lobes.	Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi có thùy tai.
You're just trying to start a fight with Tom.	Bạn chỉ đang cố gắng gây ra một cuộc chiến với Tom.
I didn't know Tom was going to quit.	Tôi không biết Tom sẽ nghỉ việc.
When can I talk to Tom?	Khi nào tôi có thể nói chuyện với Tom?
Tom said that he thinks Mary is the best singer in his class.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người hát hay nhất trong lớp của anh ấy.
How do you know that I don't want to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi không muốn làm điều đó?
Tom gave Mary an envelope that he wanted her to give to John.	Tom đưa cho Mary một phong bì mà anh muốn cô đưa cho John.
As a writer, she doesn't fit into any of the traditional genres.	Là một nhà văn, cô ấy không phù hợp với bất kỳ thể loại truyền thống nào.
I couldn't hold back my tears.	Tôi không kìm được nước mắt.
Both Tom and I work in Boston.	Cả Tom và tôi đều làm việc ở Boston.
Tom says Mary usually wins.	Tom nói Mary thường thắng.
Why do you have to stay in Australia for so long?	Tại sao bạn phải ở lại Úc lâu như vậy?
Tom plans to do it as soon as he can.	Tom dự định làm điều đó ngay khi có thể.
Tom doesn't know who killed his dog.	Tom không biết ai đã giết con chó của mình.
Do not use all hot water.	Không sử dụng tất cả nước nóng.
I'm not here to see you, but to see Tom.	Tôi đến đây không phải để gặp bạn, mà để gặp Tom.
I use sunscreen.	Tôi sử dụng kem chống nắng.
Your lipstick is smudged.	Son môi của bạn bị lem.
I guess they really weren't that hungry.	Tôi đoán họ thực sự không đói đến vậy.
Tom is at the zoo.	Tom đang ở sở thú.
I still believe we can get this done by 2:30.	Tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể hoàn thành việc này trước 2:30.
I chained myself to one of the trees they were trying to cut down.	Tôi tự xích mình vào một trong những cái cây mà họ định đốn hạ.
Tom and I are both busy.	Tom và tôi đều đang bận.
Looks like you've lost a bit of weight.	Có vẻ như bạn đã giảm cân một chút.
I smell bad.	Tôi ngửi thấy mùi hôi.
Tom promised Mary that he would never see Alice again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại Alice nữa.
Tom wasn't the one to tell Mary she did it.	Tom không phải là người nói với Mary rằng cô ấy đã làm điều đó.
I won't tell Tom how to do it.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
There's no reason why I need to do it today.	Không có lý do gì mà tôi cần làm điều đó ngay hôm nay.
I will let you do it.	Tôi sẽ để bạn làm điều đó.
Tom bought all of these for me.	Tom đã mua tất cả những thứ này cho tôi.
What is Tom eating?	Tom đang ăn gì?
The sun rises in the east and sets in the west.	Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây.
I'll be here in my office if anyone needs me.	Tôi sẽ ở đây trong văn phòng của tôi nếu có ai cần tôi.
I think Tom is not Canadian.	Tôi nghĩ Tom không phải là người Canada.
Just ask Tom.	Chỉ cần hỏi Tom.
You don't know who you're dealing with.	Bạn không biết mình đang giao dịch với ai.
I ran as fast as I could to catch them.	Tôi chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp họ.
You don't have to search for it anymore.	Bạn không cần phải tìm kiếm nó nữa.
I can't bear the thought of not having you.	Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ không có em.
Did Tom and Mary help?	Tom và Mary có giúp gì không?
Tom talked for a long time, but didn't really say much.	Tom đã nói rất lâu, nhưng không thực sự nói nhiều.
Why doesn't Tom want to hang out with us?	Tại sao Tom không muốn đi chơi với chúng tôi?
You don't think I have anything to do with that, do you?	Bạn không cho rằng tôi có liên quan gì đến chuyện đó, phải không?
I always stop by her house when I come to Tokyo.	Tôi luôn ghé nhà cô ấy khi tôi đến Tokyo.
I have a hunch.	Tôi có linh cảm.
I don't know that song.	Tôi không biết bài hát đó.
Tom has no temperature.	Tom không có nhiệt độ.
Tom doesn't seem to want to tell me what happened.	Tom dường như không muốn nói với tôi về những gì đã xảy ra.
Tom Jackson is the richest man in Boston.	Tom Jackson là người giàu nhất ở Boston.
We have to move out of our apartment at the end of the month.	Chúng tôi phải dọn ra khỏi căn hộ của mình vào cuối tháng.
I don't think you have the liver.	Tôi không nghĩ rằng bạn có gan.
You were right about Tom.	Bạn đã đúng về Tom.
Tom advised Mary to study harder.	Tom khuyên Mary hãy học tập chăm chỉ hơn.
Tom is the only one here who thinks doing it is a good idea.	Tom là người duy nhất ở đây nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
It is not clear how much Tom is willing to spend.	Không rõ Tom sẵn sàng chi bao nhiêu tiền.
Tom hasn't asked Mary to do it yet.	Tom vẫn chưa yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom seems very reluctant to do that.	Tom dường như rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Bears hibernate throughout the winter.	Gấu ngủ đông trong suốt mùa đông.
Tom thinks Mary is not a good cook.	Tom nghĩ Mary không phải là một đầu bếp giỏi.
Tom says he will never come back here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom is not doing anything right now.	Tom không làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Tom told me that he never uses shampoo.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ sử dụng dầu gội đầu.
Tom asked Mary where she did it.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã làm điều đó ở đâu.
I have never visited Boston with Tom.	Tôi chưa bao giờ đến thăm Boston với Tom.
Are you making any progress toward a solution to your problem?	Bạn có đang đạt được tiến bộ nào đối với giải pháp cho vấn đề của mình không?
What did Tom ask for?	Tom đã yêu cầu những gì?
I know you've been to Australia.	Tôi biết bạn đã đến Úc.
Tom said Mary didn't do that.	Tom nói Mary không làm vậy.
I don't think Tom can get the job done alone.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể hoàn thành công việc một mình.
I need to make sure he gets here.	Tôi cần chắc chắn rằng anh ấy sẽ đến đây.
You don't have to go.	Bạn không cần phải đi.
I cannot agree with that last statement.	Tôi không thể đồng ý với tuyên bố cuối cùng đó.
I thought I'd drop by and say hi.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua và nói lời chào.
I know Tom hasn't made it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa làm được điều đó.
It's past noon. 	Đã quá trưa.
Let's eat.	Ăn thôi.
Tom rang the doorbell three more times.	Tom nhấn chuông cửa thêm ba lần nữa.
I don't mind the smell.	Tôi không ngại mùi.
They lost a lot.	Họ đã mất rất nhiều.
Tom admitted that he was impressed.	Tom thừa nhận rằng anh ấy rất ấn tượng.
They are not expensive.	Chúng không đắt.
Tom is a pianist.	Tom là một nghệ sĩ dương cầm.
Tom is going back to his hotel.	Tom sẽ trở lại khách sạn của anh ấy.
Tom is having amnesia.	Tom đang bị mất trí nhớ.
I don't think Tom knows where Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary ở đâu.
I'm still thinking about it.	Tôi vẫn đang suy nghĩ về nó.
Tom gives Mary an envelope that he wants her to give John.	Tom đưa cho Mary một phong bì mà anh ấy muốn cô ấy đưa cho John.
Tom doesn't know much about sports.	Tom không biết nhiều về thể thao.
I don't want Tom to know that I'm rich.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi giàu có.
Will Tom do it tomorrow?	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai chứ?
A nice big glass of water is a good way to start the day.	Một cốc nước to đẹp là cách tốt để bắt đầu ngày mới.
There's no way through here.	Không có đường đi qua đây.
Tom doesn't bother me.	Tom không làm phiền tôi.
It was clear to everyone that Tom was in love.	Mọi người đều thấy rõ rằng Tom đang yêu.
Be obedient to your elders.	Hãy vâng lời những người lớn tuổi của bạn.
I don't think that will happen anytime soon.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra.
I'll be back with Tom.	Tôi sẽ quay lại với Tom.
Tom is very easily influenced.	Tom rất dễ bị ảnh hưởng.
Tom has been here with Mary many times.	Tom đã ở đây với Mary nhiều lần.
Tom almost drowned.	Tom gần như chết đuối.
Send them a thank you note for their hospitality.	Gửi cho họ một lời cảm ơn vì sự hiếu khách của họ.
Maybe I see things more clearly now.	Có lẽ bây giờ tôi thấy mọi thứ rõ ràng hơn.
Tom and Mary are busy people.	Tom và Mary là những người bận rộn.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
I'll take care of this from here.	Tôi sẽ lo việc này từ đây.
Tom hopes he won't be too late.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không quá muộn.
Neither Tom nor Mary has much he wants to do today.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc anh ấy muốn làm ngày hôm nay.
Tom goes camping every summer.	Tom đi cắm trại vào mỗi mùa hè.
Tom is much younger than me, isn't he?	Tom trẻ hơn tôi rất nhiều, phải không?
Tom the cat brought him a dead bird as a gift.	Mèo Tom đã mang cho anh một con chim chết làm quà.
Can't we solve this problem?	Chúng ta không thể giải quyết vấn đề này?
Tom won't make it to the meeting in time.	Tom sẽ không đến kịp cuộc họp.
Tom is taking a nap in his bedroom.	Tom đang ngủ trưa trong phòng ngủ của mình.
Do you want to go to the movies tomorrow?	Bạn có muốn đi xem phim vào ngày mai không?
After that, I didn't see Tom again.	Sau đó, tôi không gặp lại Tom nữa.
I have been paid.	Tôi đã được trả tiền.
What makes you think Tom wants to kiss you?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom muốn hôn bạn?
Why shouldn't we wait?	Tại sao chúng ta không nên chờ đợi?
Tom was not wrong.	Tom không hề sai.
I didn't know that you felt the same way about Tom.	Tôi không biết rằng bạn cảm thấy như vậy về Tom.
Tom couldn't stop Mary from doing it.	Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
I'm wearing my new shoes.	Tôi đang đi đôi giày mới của mình.
Guess what I'm holding in my hand.	Đoán xem tôi đang cầm gì trên tay.
Are you waiting for Tom?	Bạn có đợi Tom không?
You're about my age, aren't you?	Bạn trạc tuổi tôi, phải không?
None of Tom's classmates know his last name.	Không ai trong số các bạn học của Tom biết họ của anh ấy.
What does Tom eat?	Tom ăn gì?
Tom, what's going on? 	Tom, có chuyện gì vậy?
You look pale.	Bạn trông nhợt nhạt.
I don't know what's in it.	Tôi không biết có gì trong đó.
It would be better if Tom didn't.	Sẽ tốt hơn nếu Tom không làm vậy.
Who talks more, Tom or Mary?	Ai nói nhiều hơn, Tom hay Mary?
Tom bought a sweater for thirty dollars.	Tom đã mua một chiếc áo len với giá ba mươi đô la.
Do you know how many people live in Australia?	Bạn có biết có bao nhiêu người sống ở Úc không?
That was just an excuse.	Đó chỉ là một cái cớ.
Why can't you speak French?	Tại sao bạn không thể nói tiếng Pháp?
My grandfather blew out all 97 candles on his birthday cake.	Ông tôi đã thổi hết 97 ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật của mình.
Nowadays, many students have a car of their own.	Ngày nay, nhiều sinh viên đã có một chiếc ô tô cho riêng mình.
I'm old enough to decide for myself.	Tôi đủ lớn để tự quyết định.
Tom meets John in prison.	Tom gặp John trong tù.
You don't know why Tom has to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom phải làm như vậy, phải không?
Tom used to do it for Mary.	Tom thường làm điều đó cho Mary.
Tom started working part-time at a supermarket.	Tom bắt đầu làm việc bán thời gian tại một siêu thị.
Tom was arrested a few hours ago.	Tom đã bị bắt vài giờ trước.
What do you plan to do after you retire?	Bạn dự định làm gì sau khi nghỉ hưu?
Tom explained what he meant.	Tom giải thích ý của anh ấy.
The story cannot be true.	Câu chuyện không thể có thật.
If you pay peanuts, you get monkey.	Nếu bạn trả tiền đậu phộng, bạn sẽ có được con khỉ.
Tom offered Mary some money.	Tom đã đề nghị Mary một số tiền.
When was the last time you cleaned your room?	Lần cuối cùng bạn dọn dẹp phòng của mình là khi nào?
Both Tom and Mary were quite busy this morning.	Cả Tom và Mary đều khá bận rộn vào sáng nay.
I can't decide whether to go or not.	Tôi không thể quyết định có nên đi hay không.
Our earnings beat even the most optimistic estimates released last year.	Lợi nhuận của chúng tôi đã vượt qua cả những ước tính lạc quan nhất được công bố vào năm ngoái.
Tom wants a puppy.	Tom muốn có một con chó con.
I was startled.	Tôi giật mình.
I think you will ask that.	Tôi nghĩ bạn sẽ hỏi điều đó.
Tom plays the piano better than me.	Tom chơi piano giỏi hơn tôi.
Tom is just a family friend.	Tom chỉ là một người bạn của gia đình.
Tom doesn't like being pitied.	Tom không thích bị thương hại.
We have to help you have a better office.	Chúng tôi phải giúp bạn có một văn phòng tốt hơn.
Tom suddenly realized that the attraction was mutual.	Tom chợt nhận ra sự hấp dẫn là lẫn nhau.
Tom said he was planning to go on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Tom used to be a plumber.	Tom từng là một thợ sửa ống nước.
Tom has been offered a job in Australia.	Tom đã được mời làm việc ở Úc.
Tom hoped Mary knew she shouldn't do everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
I want to visit Angkor Wat before I die.	Tôi muốn đến thăm Angkor Wat trước khi chết.
We have to tell Tom about it now.	Chúng ta phải nói với Tom về điều đó ngay bây giờ.
Tom assumed that Mary didn't know John could speak French.	Tom cho rằng Mary không biết John có thể nói tiếng Pháp.
How will we find Tom?	Làm thế nào chúng ta sẽ tìm thấy Tom?
Neither Tom nor Mary wanted to do that.	Cả Tom và Mary đều không muốn làm điều đó.
Tom should be able to do it.	Tom sẽ có thể làm điều đó.
There are many things I want to tell you.	Có rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn.
Look at me when I'm talking to you!	Hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với bạn!
Tom returned home the next day.	Tom trở về nhà vào ngày hôm sau.
Tom might be leaving soon.	Tom có ​​thể sẽ đi sớm.
Tom says that Mary is getting excited.	Tom nói rằng Mary đang bị kích thích.
Tom grows vegetables.	Tom trồng rau.
I'm not sure when Tom arrived in Boston.	Tôi không chắc Tom đến Boston khi nào.
We're the only ones here who know Tom will do it tomorrow.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom looked at Mary as she left.	Tom nhìn Mary khi cô ấy rời đi.
Tom tells Mary that he doesn't think John will be back anytime soon.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John sẽ quay lại sớm.
Tom was almost run over by a car.	Tom suýt bị một chiếc ô tô cán qua.
Tom said that Mary won't eat with us today.	Tom nói rằng hôm nay Mary sẽ không đi ăn với chúng ta.
I'm still learning to do it.	Tôi vẫn đang học để làm điều đó.
Tom often puts honey in his tea instead of sugar.	Tom thường cho mật ong vào trà của mình thay vì đường.
Are you 18 years old?	Bạn 18 tuổi?
I hope that we can come up with some good ideas.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đưa ra một vài ý tưởng hay.
I'm not used to it, so it's a bit tough.	Tôi không quen nên hơi cứng rắn.
Tom and Mary think I don't know what happened.	Tom và Mary nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
He is a scammer.	Anh ta là một kẻ lừa đảo.
Tom plays tennis very well.	Tom chơi quần vợt rất giỏi.
Tom and I have work to do this afternoon.	Tom và tôi có việc phải làm chiều nay.
Tom said Mary knew he might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom bet 300 dollars on the fight.	Tom đặt cược 300 đô la vào cuộc chiến.
I'm not sure when he'll be back.	Tôi không chắc khi nào anh ấy sẽ quay lại.
Tom was woken up in the middle of the night by a loud noise.	Tom bị đánh thức vào nửa đêm bởi một tiếng động lớn.
I think Tom is a clever man.	Tôi nghĩ Tom là người khéo léo.
Tom won't call you on Monday.	Tom sẽ không gọi cho bạn vào thứ Hai.
I take my dog ​​for a walk in the park every morning.	Tôi dắt chó đi dạo trong công viên mỗi sáng.
The teacher told us to memorize all these expressions.	Cô giáo nói chúng tôi phải học thuộc lòng tất cả những biểu hiện này.
You have been very good to me.	Bạn đã rất tốt với tôi.
Tom made a reservation at a fancy restaurant for Valentine's Day.	Tom đã đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng cho ngày lễ tình nhân.
I agree with the verdict.	Tôi đồng ý với phán quyết.
I hope you will be completely cured.	Tôi hy vọng bạn sẽ hoàn toàn khỏi bệnh.
I can't let Tom die.	Tôi không thể để Tom chết.
Tom says I look like a girl.	Tom nói rằng tôi trông giống một cô gái.
Tom was expecting someone to help.	Tom đã mong đợi ai đó giúp đỡ.
At least Tom can apologize.	Ít nhất thì Tom cũng có thể xin lỗi.
I was a bit surprised.	Tôi hơi ngạc nhiên.
Everything you just said is not true.	Tất cả những gì bạn vừa nói đều không đúng.
The Senate passed the bill yesterday.	Thượng viện đã thông qua dự luật ngày hôm qua.
Tom and Mary were best friends in high school.	Tom và Mary là bạn rất thân thời trung học.
Tom pry open the cupboard.	Tom cạy tủ.
Tom and Mary are both smart.	Tom và Mary đều thông minh.
What you will do?	Bạn sẽ làm gì?
Tom is the captain of this baseball team.	Tom là đội trưởng của đội bóng chày này.
Do not over tighten the nut.	Đừng siết quá chặt đai ốc.
Tom walks his dog every day, rain or shine.	Tom dắt chó đi dạo mỗi ngày, dù mưa hay nắng.
We almost didn't do it.	Chúng tôi gần như đã không làm điều đó.
Tom doesn't know any people there.	Tom không biết bất kỳ người nào ở đó.
I know Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó một mình.
I will be there until six o'clock.	Tôi sẽ ở đó cho đến sáu giờ.
I should have been better with Tom.	Tôi đáng lẽ phải tốt hơn với Tom.
I am thinking of going to Australia.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Úc.
Tom said he wasn't sure he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được điều đó.
I don't want to go back to Australia.	Tôi không muốn trở lại Úc.
I have immunity.	Tôi có khả năng miễn dịch.
I would have won the race if I hadn't sprained my ankle.	Tôi đã có thể thắng cuộc đua nếu tôi không bị bong gân mắt cá chân.
Would you like to tell us why we are here?	Bạn có muốn cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi ở đây?
Tom doesn't always get it his way.	Tom không phải lúc nào cũng hiểu theo cách của mình.
Tell Tom to come here immediately.	Bảo Tom đến đây ngay lập tức.
Tom is probably still awake.	Tom có ​​lẽ vẫn còn thức.
Vehicle registration prices have gone up.	Giá đăng ký xe đã lên cao.
I have seen it all.	Tôi đã thấy tất cả.
I mustered up my courage and confessed that it was all my fault.	Tôi lấy hết can đảm và thú nhận rằng tất cả là lỗi của tôi.
I think I know how Tom did it.	Tôi nghĩ tôi biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
I didn't know I was being watched.	Tôi không biết rằng tôi đang bị theo dõi.
Tom believes that Mary is alive.	Tom tin rằng Mary còn sống.
He pushed me and got ahead of me.	Anh ấy đã đẩy tôi và vượt lên trước tôi.
I can't do it tomorrow?	Tôi không thể làm điều đó vào ngày mai?
I am waiting for a bus.	Tôi đang đợi một chuyến xe.
I never did anything like that to Tom.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy với Tom.
Tom told me why he left early.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy về sớm.
Since there are rice fields near my house, I often hear frogs all night at this time of year.	Vì gần nhà tôi có cánh đồng lúa nên tôi thường nghe thấy tiếng ếch nhái suốt đêm vào thời điểm này trong năm.
I think Tom has changed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thay đổi.
Tom has fewer friends than Mary.	Tom có ​​ít bạn hơn Mary.
Tom said he wanted to go camping with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi cắm trại với chúng tôi.
I didn't tell anyone why I was late.	Tôi không nói với ai lý do tại sao tôi đến muộn.
Count how many people are in the audience.	Hãy đếm xem có bao nhiêu người trong số khán giả.
Tom has been trying to figure out this topic.	Tom đã cố gắng tìm hiểu chủ đề này.
That's exactly what my father used to tell me.	Đó chính xác là điều mà cha tôi thường nói với tôi.
After a meeting in America, he decided to write a book for non-scientists.	Sau một cuộc họp ở Mỹ, ông quyết định viết một cuốn sách cho những người không phải là nhà khoa học.
Why can't you take a few days off?	Tại sao bạn không thể nghỉ một vài ngày?
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
I'll send Tom there to check on the situation.	Tôi sẽ cử Tom đến đó để kiểm tra tình hình.
Do you think there is any chance that Tom knows Mary's phone number?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom biết số điện thoại của Mary không?
The mayor's daughter has been kidnapped.	Con gái của thị trưởng đã bị bắt cóc.
My grandfather died in the same room he was born in.	Ông tôi đã chết trong cùng một căn phòng mà ông được sinh ra.
Tom needs to die.	Tom cần phải chết.
Tom is reading in the kitchen.	Tom đang đọc trong bếp.
Tom promised me something would be done.	Tom đã hứa với tôi điều gì đó sẽ được thực hiện.
I just want to hear you sing one more time.	Tôi chỉ muốn nghe bạn hát thêm một lần nữa.
Tom didn't seem happy that it was going to happen like Mary.	Tom dường như không vui vì điều đó sẽ xảy ra như Mary.
Tom will teach you how to do it.	Tom sẽ dạy bạn cách làm điều đó.
I hate it when people tell me what to do.	Tôi ghét nó khi mọi người bảo tôi phải làm gì.
Tom is not afraid like Mary.	Tom không sợ hãi như Mary.
That's why we have to fight.	Đó là lý do tại sao chúng ta phải chiến đấu.
I milk cows.	Tôi vắt sữa bò.
Do you expect Tom to be late?	Bạn có mong Tom đến muộn không?
Was Tom the one who told you you had to?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng bạn phải làm như vậy không?
What do you mean you're going to Boston?	Ý bạn là bạn sẽ đến Boston là gì?
Teachers keep an electric pencil sharpener in the classroom for when students need to sharpen their pencils.	Giáo viên giữ một chiếc gọt bút chì điện trong lớp học để khi học sinh cần mài bút chì.
Tom never really loved me.	Tom chưa bao giờ thực sự yêu tôi.
I wanted a tattoo on my chest, but everyone told me it was a stupid idea.	Tôi muốn có một hình xăm trên ngực của mình, nhưng mọi người đều nói với tôi rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Tom should hurry if he wants to go home while it's still light.	Tom nên vội vàng nếu anh ấy muốn về nhà khi trời còn sáng.
I'm afraid I have other plans.	Tôi e rằng tôi có những kế hoạch khác.
I know that Tom doesn't know who has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai phải làm điều đó.
Tom is likely going home soon.	Tom có ​​khả năng sẽ về nhà sớm.
I heard that Tom talked about us.	Tôi nghe nói rằng Tom đã nói về chúng tôi.
Tom is the only Canadian in town.	Tom là người Canada duy nhất trong thị trấn.
Let Tom know what you know about it.	Hãy cho Tom biết những gì bạn biết về nó.
I doubt that Tom will have to help Mary do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ phải giúp Mary làm điều đó.
I don't understand why I have to say anything.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải nói bất cứ điều gì.
It was unlikely that Tom would admit he was wrong.	Không có khả năng Tom sẽ thừa nhận mình sai.
That's not what I just heard.	Đó không phải là những gì tôi vừa nghe.
That amount of food will last them for a week.	Lượng thức ăn đó sẽ tồn tại chúng trong một tuần.
Can you do me a favor?	Bạn có thể giúp tôi một việc không?
Tom stopped talking to Mary.	Tom đã ngừng nói chuyện với Mary.
You can't fool me.	Bạn không thể lừa tôi.
Maybe Tom has other plans.	Có lẽ Tom có ​​kế hoạch khác.
Tom had completely forgotten that he was naked.	Tom đã hoàn toàn quên rằng mình đang khỏa thân.
No one has seen Tom since yesterday morning.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ sáng hôm qua.
I can hear your stomach rumbling.	Tôi có thể nghe thấy tiếng bụng của bạn đang réo.
Tom asks Mary to bring the salad to the party.	Tom yêu cầu Mary mang món salad đến bữa tiệc.
What makes you think Tom is here?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đang ở đây?
I will never speak French with Tom.	Tôi sẽ không bao giờ nói tiếng Pháp với Tom.
No one but Tom left.	Không có ai ngoài Tom ra đi.
I'm glad you stayed in Boston for three more days.	Tôi rất vui vì bạn đã ở lại Boston thêm ba ngày.
I sent some roses to Mary.	Tôi đã gửi một số hoa hồng cho Mary.
I know Tom is a bully.	Tôi biết Tom là một kẻ chuyên bắt nạt.
Tom may have killed someone.	Tom có ​​thể đã giết ai đó.
There's nothing to hide the truth from Tom.	Không có gì phải che giấu sự thật với Tom.
Tom gets some money from Mary and goes to the supermarket to buy the things she wants him to buy.	Tom nhận được một số tiền từ Mary và đi đến siêu thị để mua những thứ cô ấy muốn anh ấy mua.
Tom did it very well.	Tom đã làm điều đó rất tốt.
Tom says you are a terrible roommate.	Tom nói rằng bạn là một người bạn cùng phòng tồi tệ.
I did not pass.	Tôi đã không vượt qua.
I don't think Tom enjoys living here as much as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích sống ở đây nhiều như tôi.
Tom seems to really think that's going to happen.	Tom dường như thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Will you help me find my parents?	Bạn sẽ giúp tôi tìm thấy cha mẹ của tôi?
Biologists have released several turtles into the sea.	Các nhà sinh vật học đã thả một số con rùa xuống biển.
I'm sure you will do very well.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm rất tốt.
I told the police that Tom was with me at the time.	Tôi đã nói với cảnh sát rằng lúc đó Tom đi cùng tôi.
Tom and I were never friends.	Tom và tôi chưa bao giờ là bạn.
I thought you wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không đến.
Tom did not see Mary's reaction.	Tom không thấy phản ứng của Mary.
I took it for granted that he would agree.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ đồng ý.
I don't think that's a reasonable request.	Tôi không nghĩ rằng đó là một yêu cầu hợp lý.
Tom left behind a widow and three children.	Tom bỏ lại một góa phụ và ba đứa con.
I don't think it will take long to do that.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I don't think anyone would suspect that you're not Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó nghi ngờ rằng bạn không phải là Tom.
I want to speak to Tom directly.	Tôi muốn nói trực tiếp với Tom.
Tom took the wrong bus.	Tom đi nhầm xe buýt.
I know Tom is very busy.	Tôi biết Tom rất bận.
I am an outdoor person.	Tôi là một người thích hoạt động ngoài trời.
I wonder if Tom is still capable of doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn khả năng làm điều đó không.
Is it true that Tom jumped in front of the bus?	Có đúng là Tom đã nhảy trước xe buýt không?
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Tom is also very talented in music.	Tom cũng rất tài năng về âm nhạc.
Tom loves antique furniture.	Tom thích đồ nội thất cổ.
How does Tom usually help you wash the dishes?	Tom thường giúp bạn rửa bát như thế nào?
Nothing much has changed since then.	Không có gì thay đổi nhiều kể từ đó.
Tom said Mary should laugh more often.	Tom nói Mary nên cười thường xuyên hơn.
I didn't know that Tom wanted me to stay.	Tôi không biết rằng Tom muốn tôi ở lại.
It has sentimental value.	Nó có giá trị tình cảm.
Where can I find a French tutor?	Tôi có thể tìm một gia sư tiếng Pháp ở đâu?
Will Tom stay or will he leave?	Tom sẽ ở lại hay anh ấy sẽ rời đi?
Does Tom like chocolate?	Tom có ​​thích sô cô la không?
I can't drink anymore.	Tôi không thể uống rượu được nữa.
Let me show you around town this afternoon.	Để tôi chỉ cho bạn một vòng quanh thị trấn chiều nay.
I don't think Tom shot Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bắn Mary.
Tom was arrested soon after.	Tom bị bắt ngay sau đó.
Tom is a very lucky man.	Tom là một người đàn ông rất may mắn.
I cannot imagine that.	Tôi không thể hình dung điều đó.
Tom worked in a convenience store when he was in college.	Tom làm việc trong một cửa hàng tiện lợi khi anh ấy còn học đại học.
The person Tom and I were waiting for didn't show up.	Người mà Tom và tôi chờ đợi đã không xuất hiện.
Tom shivered.	Tom rùng mình.
Are you sure that Tom cheated?	Bạn có chắc chắn rằng Tom đã lừa dối?
There is some water left in the glass.	Còn một ít nước trong ly.
I don't need a receipt.	Tôi không cần biên lai.
It will fall.	Nó sẽ rơi.
I cannot drive.	Tôi không thể lái xe.
I promised Tom I would keep it a secret.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ giữ bí mật.
He is proud of his good grades.	Anh ấy tự hào về điểm tốt của mình.
Tom is afraid someone will see him.	Tom sợ ai đó sẽ nhìn thấy anh ấy.
I know that you are a teacher.	Tôi biết rằng bạn là một giáo viên.
I think Tom will need help figuring out how to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ cần giúp đỡ để tìm ra cách làm điều đó.
They huddled together to keep warm.	Họ xúm lại gần nhau để giữ ấm.
Tom put some salad on his plate.	Tom đặt một ít salad vào đĩa của mình.
Tom admitted that the rumors were true.	Tom thừa nhận rằng những tin đồn là sự thật.
He applied for the job but was rejected on the spot.	Anh đã nộp đơn xin việc nhưng bị từ chối ngay tại chỗ.
I have decided to return to Australia next Monday.	Tôi đã quyết định trở lại Úc vào thứ Hai tới.
There is no hope for you.	Không có hy vọng cho bạn.
Tom is not good now.	Tom bây giờ không được tốt.
Tom says he doesn't believe you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
It's almost bedtime.	Gần đến giờ đi ngủ.
I know I'm not handsome.	Tôi biết tôi không đẹp trai.
Tom can't be alone. 	Tom không thể ở một mình.
Someone has to stay with him.	Ai đó phải ở lại với anh ta.
Tom did it once.	Tom đã làm điều đó một lần.
Tom did not stay in Australia as long as he would have liked.	Tom đã không ở lại Úc lâu như anh ấy muốn.
I advised Tom to see a doctor.	Tôi đã khuyên Tom đi gặp bác sĩ.
Tom pretended to be angry.	Tom giả vờ tức giận.
You will stay here until we return.	Bạn sẽ ở lại đây cho đến khi chúng tôi trở lại.
Tom is going back to Boston next week.	Tom sẽ trở lại Boston vào tuần tới.
You are not bored are you?	Bạn không thấy chán phải không?
You have to face your fear.	Bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.
I never hugged Tom again.	Tôi không bao giờ ôm Tom nữa.
You know Tom said he wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, phải không?
He cannot join the discussion.	Anh ấy không thể tham gia thảo luận.
Tom is a wonderful stepfather.	Tom là một người cha dượng tuyệt vời.
We have families we have to take care of.	Chúng tôi có gia đình, chúng tôi phải chăm sóc.
Tom gets jealous when he sees Mary talking to another boy.	Tom ghen khi thấy Mary nói chuyện với một cậu bé khác.
Tom discovered the truth.	Tom đã phát hiện ra sự thật.
"Is that true?" 	"Có thật không vậy?"
"Of course."	"Tất nhiên rồi."
Tom wears a black turtleneck.	Tom mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen.
Tom will be able to buy everything he needs.	Tom sẽ có thể mua mọi thứ anh ấy cần.
I wonder why Tom can't do the same.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm được như vậy.
Tom told me what kind of person Mary was.	Tom cho tôi biết Mary là người như thế nào.
Tom is having dinner.	Tom đang ăn tối.
The audience gave Tom a standing ovation.	Các khán giả đã dành cho Tom sự hoan nghênh nhiệt liệt.
I have every right to aspire to a better life.	Tôi có mọi quyền để khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn.
I'm glad they doubled my salary.	Tôi rất vui khi họ tăng lương cho tôi gấp đôi.
Tom will probably be punished for doing that.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom yawned.	Tom ngáp dài.
Tom says Mary is a pretty good cook.	Tom nói Mary nấu ăn khá giỏi.
There is no oxygen on the moon.	Không có oxy trên mặt trăng.
Don't take life too seriously.	Đừng quá coi trọng cuộc sống.
Mary showed me a picture of her boyfriend.	Mary cho tôi xem một bức ảnh của bạn trai cô ấy.
How do you know if you are in love with someone?	Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đang yêu ai đó?
Tom is playing you for a fool.	Tom đang chơi bạn vì một kẻ ngốc.
Tom doesn't know why Mary doesn't like Boston.	Tom không biết tại sao Mary không thích Boston.
Tom said I looked uncomfortable.	Tom nói rằng tôi trông không thoải mái.
Tom says no one has done anything yet.	Tom nói rằng chưa ai làm gì cả.
Here's what you should do.	Đây là những gì bạn nên làm.
Tom didn't know that Mary could do it.	Tom không biết rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom's house is right down the street from here.	Nhà của Tom nằm ngay dưới con phố từ đây.
Tom went to Boston last night.	Tom đã đến Boston đêm qua.
I have a kitten and a dog.	Tôi có một con mèo con và một con chó.
Tom and Mary love to play badminton.	Tom và Mary thích chơi cầu lông.
You don't want to talk about anything?	Bạn không muốn nói về bất cứ điều gì?
Tom bought some vegetables.	Tom mua một ít rau.
Tom probably won't go.	Tom có ​​thể sẽ không đi.
Look at that building. 	Nhìn vào tòa nhà đó.
Is it a temple?	Nó có phải là một ngôi đền?
Tom sat with his arms crossed.	Tom ngồi khoanh tay.
I promise it won't take that long.	Tôi hứa sẽ không mất nhiều thời gian như vậy.
I learned something about myself.	Tôi đã học được điều gì đó về bản thân.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
Tom studied art in Boston.	Tom học nghệ thuật ở Boston.
Are you sure that Tom really likes Mary?	Bạn có chắc rằng Tom thực sự thích Mary?
I think Tom might be a little nervous.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hơi lo lắng.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
Mary is a modern woman.	Mary là một phụ nữ hiện đại.
I don't think Tom can do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nữa.
Is that a euphemism for something?	Đó có phải là một cách nói uyển ngữ cho một cái gì đó không?
Tom won't tell the truth.	Tom sẽ không nói sự thật.
Tom emptied his bank account.	Tom đã làm trống tài khoản ngân hàng của mình.
Tom sold lemonade as a child.	Tom bán nước chanh khi còn nhỏ.
You don't want Tom to wait?	Bạn không muốn Tom đợi?
I'm the one who has to do it.	Tôi là người phải làm điều đó.
They are no longer your friends.	Họ không còn là bạn của bạn nữa.
I can't work this week.	Tôi không thể làm việc trong tuần này.
Tom is uploading a video.	Tom đang tải lên một video.
This word is stressed on the last syllable.	Từ này được nhấn mạnh ở âm cuối.
How long has it been since you went hiking, Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không đi bộ đường dài, Tom?
I can't do much for you.	Tôi không thể làm được gì nhiều cho bạn.
Tom has a driver, he doesn't have a bodyguard.	Tom có ​​tài xế, anh ấy không có vệ sĩ.
That's trash.	Đó là rác rưởi.
Tom and I talked the whole time.	Tom và tôi đã nói chuyện suốt thời gian đó.
I wish I hadn't done it for you.	Tôi ước tôi đã không làm điều đó cho bạn.
Tom almost broke his leg.	Tom suýt bị gãy chân.
The countdown has begun.	Đã bắt đầu đếm ngược.
Don't you know Tom was hoping to go to the dance with Mary?	Bạn không biết Tom đã hy vọng được đi xem khiêu vũ với Mary?
Tom has a nice apartment.	Tom có ​​một căn hộ đẹp.
I don't know many people like you.	Tôi không biết nhiều người như bạn.
I know that you won't enjoy doing that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thích làm điều đó.
How did you do in your final?	Bạn đã làm như thế nào trong trận chung kết của mình?
Tom flung the knife out of Mary's hand.	Tom hất con dao ra khỏi tay Mary.
Tom said he thought it would be better if we didn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm như vậy.
How do you know Tom will refuse to kiss Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ từ chối hôn Mary?
Tom was surprised when he tried the door and found it unlocked.	Tom đã rất ngạc nhiên khi thử cửa và thấy nó không khóa.
Don't forget that Tom will need your help to do it.	Đừng quên rằng Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.
I teach French at a nearby middle school.	Tôi dạy tiếng Pháp tại một trường trung học cơ sở gần đó.
I cannot start my car.	Tôi không thể khởi động xe của mình.
You don't seem to be focused.	Bạn dường như không tập trung.
Wrinkles should only show where the smile has been.	Nếp nhăn chỉ nên cho biết nụ cười đã ở đâu.
Tom helped me write this essay.	Tom đã giúp tôi viết bài luận này.
What does Tom want?	Tom muốn gì?
We couldn't sleep because of the noise.	Chúng tôi không thể ngủ vì tiếng ồn.
Tom has been quite busy lately.	Tom gần đây khá bận rộn.
Tom drew this picture.	Tom đã vẽ bức tranh này.
I hate crazy people.	Tôi ghét những kẻ cuồng nhiệt.
Tom doesn't consider it important.	Tom không coi nó là quan trọng.
Do you like Renaissance art?	Bạn có thích nghệ thuật thời Phục hưng?
I don't feel hungry right now.	Tôi không cảm thấy đói ngay bây giờ.
Tom decided to tell Mary.	Tom đã quyết định sẽ nói với Mary.
I doubt that Tom really has to do it this afternoon.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự phải làm điều đó vào chiều nay.
Tom is still learning the rules.	Tom vẫn đang học các quy tắc.
I'm just doing what needs to be done.	Tôi chỉ đang làm những gì cần phải làm.
What should I drink?	Tôi nên uống gì?
I didn't know you were going to visit.	Tôi không biết bạn sẽ đến thăm.
Do you want to hang out with me tonight?	Bạn có muốn đi chơi với tôi tối nay không?
Tell Tom I'm not here.	Nói với Tom rằng tôi không có ở đây.
You shouldn't drink that water.	Bạn không nên uống nước đó.
I know Tom would be happy to do it.	Tôi biết Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
I'm only half done.	Tôi chỉ mới làm xong một nửa.
Did you tell Tom I was having a hard time?	Bạn có nói với Tom rằng tôi đang gặp khó khăn không?
I'm not so worried.	Tôi không lo lắng như vậy.
I think Tom had a good time in Australia.	Tôi nghĩ Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom did not know what time Mary would come home.	Tom không biết Mary sẽ về nhà lúc mấy giờ.
Tom made me swear never to do it again.	Tom đã bắt tôi thề không bao giờ tái phạm nữa.
Since he couldn't solve the problem that way, he tried another way.	Vì anh ấy không thể giải quyết vấn đề theo cách đó, anh ấy đã thử một cách khác.
Thankfully, Tom didn't break anything.	Rất may, Tom không làm vỡ bất cứ thứ gì.
Tom says he doesn't think Mary should do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy nữa.
Nothing out of the ordinary.	Không có gì khác thường.
I'm not a little girl anymore.	Tôi không còn là một cô bé nữa.
Tom still doesn't know if he can go or not.	Tom vẫn chưa biết liệu mình có thể đi hay không.
Tom gave me everything I needed.	Tom đã cho tôi mọi thứ tôi cần.
Wouldn't you get bored alone?	Bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán một mình?
It's going to rain for a week if it doesn't clear up tomorrow.	Trời sẽ mưa suốt một tuần nếu trời không tạnh vào ngày mai.
I should have some time to help you in the afternoon.	Tôi nên có chút thời gian để giúp bạn vào buổi chiều.
I wonder if Tom noticed the difference.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận thấy sự khác biệt không.
Some fish live in rivers, others in the sea.	Một số loài cá sống ở sông, số khác ở biển.
Tom was hit by a drunk driver.	Tom bị một người lái xe say rượu đâm phải.
I can't believe Tom ate the whole chicken by himself.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ăn cả con gà một mình.
More than eight thousand people participated in the studies.	Hơn tám nghìn người đã tham gia vào các nghiên cứu.
If you are not offended, you are not paying attention.	Nếu bạn không bị xúc phạm, bạn đang không chú ý.
Looks like Tom can do it.	Có vẻ như Tom có ​​thể làm được điều đó.
Don't put sugar in my coffee.	Đừng bỏ đường vào cà phê của tôi.
Tom probably didn't know why Mary didn't want to do it.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I thought something was going to happen, but nothing happened.	Tôi nghĩ rằng điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không có gì xảy ra.
If you were Tom, what would you do?	Nếu bạn là Tom, bạn sẽ làm gì?
Tom works at a supermarket.	Tom làm việc tại một siêu thị.
Tom tells his friends that he never eats meat.	Tom nói với bạn bè rằng anh ấy không bao giờ ăn thịt.
We talked to the police about it.	Chúng tôi đã nói chuyện với cảnh sát về điều đó.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Boston with her.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ đến Boston với cô ấy.
Tom wants to fight.	Tom muốn chiến đấu.
Tom teased Mary a little.	Tom trêu Mary một chút.
Tom arrived a little earlier than usual today.	Hôm nay Tom đến sớm hơn thường lệ một chút.
I don't think Tom lied to us, but I know Mary thinks he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối chúng tôi, nhưng tôi biết Mary nghĩ rằng anh ấy đã làm vậy.
Tom is trying to cut a deal.	Tom đang cố gắng cắt đứt một thỏa thuận.
I should probably tell Tom I'll do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
I never thought that choosing a kitchen paint color would be this difficult.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc chọn một màu sơn nhà bếp lại khó đến thế này.
Tom is a member of a gang.	Tom là thành viên của một băng đảng.
I am very different.	Tôi rất khác biệt.
The publishers of that newspaper were very liberal.	Các nhà xuất bản của tờ báo đó rất tự do.
Both Tom and Mary love to watch horror movies.	Cả Tom và Mary đều thích xem phim kinh dị.
They hired a moving company to move their belongings to their new location.	Họ đã thuê một công ty chuyển nhà để vận chuyển đồ đạc của mình đến nơi ở mới.
How much was the last time you went bowling?	Lần gần đây nhất bạn đi chơi bowling đã tốn bao nhiêu tiền?
I am glad to see that you are happy.	Tôi rất vui khi thấy rằng bạn đang hạnh phúc.
They are teachers.	Họ là giáo viên.
My watch is not as expensive as yours.	Đồng hồ của tôi không đắt bằng đồng hồ của bạn.
You are allowed to spend up to three hundred dollars.	Bạn được phép chi tới ba trăm đô la.
I don't work at night.	Tôi không làm việc vào ban đêm.
Let go of Tom.	Bỏ Tom ra.
Tom can talk.	Tom có ​​thể nói chuyện.
Tom lives in a room above his parents' garage.	Tom sống trong một căn phòng phía trên nhà để xe của cha mẹ mình.
I don't think that's fair at all.	Tôi không nghĩ rằng điều đó công bằng chút nào.
Tom never liked Mary.	Tom chưa bao giờ thích Mary.
I don't know about you, but I'd like a drink.	Tôi không biết về bạn, nhưng tôi muốn uống một ly.
How many more bricks will we need?	Chúng ta sẽ cần bao nhiêu viên gạch nữa?
It doesn't matter what you think.	Bạn nghĩ gì không quan trọng.
I'm Tom's fiancée.	Tôi là vợ sắp cưới của Tom.
We have equipped our office with computers.	Chúng tôi đã trang bị máy vi tính cho văn phòng của mình.
Although I don't like math, I have to learn logarithms.	Mặc dù tôi không thích toán học, nhưng tôi phải học logarit.
Tom should not practice medicine.	Tom không nên hành nghề y.
Tom will never let you do that again.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
Does Tom speak French?	Tom có ​​nói tiếng Pháp không?
The field has been sown.	Ruộng đã được gieo.
The good news is we don't have to go.	Tin tốt là chúng ta không cần phải đi.
It's not nice that your friend has to wait like this.	Thật không hay khi bạn của bạn phải chờ đợi như thế này.
He was sitting there with a pipe in his mouth.	Anh ta đang ngồi đó với một cái tẩu trong miệng.
Tom said he was glad we could be there.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì chúng tôi có thể ở đó.
Tom says he is hungry.	Tom nói rằng anh ấy đang đói.
You haven't forgotten anything, have you?	Bạn đã không quên bất cứ điều gì, phải không?
The man who answered the door was holding a gun.	Người đàn ông trả lời cửa đang cầm một khẩu súng.
I did a lot of that.	Tôi đã làm rất nhiều điều đó.
I don't let Tom do that.	Tôi không để Tom làm điều đó.
Tom is not very brave.	Tom không can đảm lắm.
Tom asked me the same thing last week.	Tom đã hỏi tôi điều tương tự vào tuần trước.
She advises me on technical issues.	Cô ấy tư vấn cho tôi về các vấn đề kỹ thuật.
Tom has no one to advise him.	Tom không có ai để khuyên anh ta.
Tom is very handsome, isn't he?	Tom rất đẹp trai phải không?
Don't spend too much time watching TV.	Đừng dành quá nhiều thời gian để xem TV.
Tom does almost everything he is asked to do.	Tom làm hầu hết mọi thứ anh ấy được yêu cầu.
Both Tom and Mary can do it pretty well.	Cả Tom và Mary đều có thể làm điều đó khá tốt.
I don't think Tom is intending to do that.	Tôi không nghĩ Tom đang có ý định làm điều đó.
Tom took Mary's suitcase by mistake.	Tom đã lấy nhầm vali của Mary.
Tom has a big truck.	Tom có ​​một chiếc xe tải lớn.
I don't know anyone who lives in this cave.	Tôi không biết có ai sống trong hang động này.
Tom has nothing to lose.	Tom không có gì để mất.
We can't help Tom.	Chúng tôi không thể giúp Tom.
Tom's father is very strict.	Bố của Tom rất nghiêm khắc.
The farther you go upstream, the shallower the river becomes.	Càng đi xa về phía thượng nguồn, sông càng nông hơn.
Why don't you wear a hat?	Tại sao bạn không đội mũ?
I don't want to be caught talking to Tom.	Tôi không muốn bị bắt gặp nói chuyện với Tom.
Tom and Mary both had to sell their cars.	Tom và Mary đều phải bán ô tô của mình.
A large spider spinning a web.	Một con nhện lớn đang quay một mạng.
At that time Tom was a waiter.	Lúc đó Tom là một bồi bàn.
Tom was leaning against the back of a chair.	Tom đang dựa vào lưng ghế.
It's a pity that Tom couldn't come.	Thật tiếc khi Tom không thể đến.
Tom has an older sister named Mary.	Tom có ​​một chị gái tên là Mary.
I know Tom won't help Mary do that anymore.	Tôi biết Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó nữa.
I have one more question that I was going to ask, but I forgot.	Tôi còn một câu hỏi nữa mà tôi định hỏi, nhưng tôi đã quên mất.
If Tom's wife knew that Tom was here now, she would be very angry.	Nếu vợ của Tom biết Tom đang ở đây lúc này, cô ấy sẽ rất tức giận.
Why don't you go buy yourself something pretty to wear to the party?	Tại sao bạn không đi mua cho mình một cái gì đó thật xinh để mặc đi dự tiệc?
No one cares.	Không ai quan tâm.
The workers stopped working and just stared at us.	Các công nhân ngừng làm việc và chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
I can't even lift the sack.	Tôi cũng không thể nhấc bao tải lên.
At that time, Tom was just a toddler.	Khi đó, Tom mới chập chững biết đi.
Maybe you can do it on your own.	Có thể bạn sẽ làm được điều đó một mình.
You like working here, don't you?	Bạn thích làm việc ở đây, phải không?
I wonder who will help us.	Tôi tự hỏi ai sẽ giúp chúng tôi.
Tom is not happy now is he?	Tom bây giờ không vui phải không?
I drafted my speech.	Tôi đã soạn thảo bài phát biểu của mình.
Tom was exhausted.	Tom đã kiệt sức.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Do you like waffles?	Bạn thích bánh quế chứ?
We need to clean up our house.	Chúng ta cần phải dọn dẹp lại ngôi nhà của chúng ta.
Tom donated three paintings to the museum.	Tom đã tặng ba bức tranh cho bảo tàng.
Tom is stupid sometimes.	Tom đôi khi thật ngốc nghếch.
Tom is never here on Mondays, is he?	Tom không bao giờ ở đây vào thứ Hai, phải không?
Aren't you the one who has to tell Tom he shouldn't?	Chẳng phải bạn là người phải nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy sao?
I had a girlfriend when I was in fifth grade.	Tôi có một người bạn gái khi tôi học lớp năm.
Tom was tired of waiting for Mary.	Tom đã chán ngấy việc chờ đợi Mary.
You don't have to do it now.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
What is Gestalt Therapy?	Liệu pháp Gestalt là gì?
Tom is quite adventurous.	Tom khá mạo hiểm.
Tom cleans up the living room.	Tom thu dọn phòng khách.
Religion is the opium of the masses.	Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng.
We are a bit apprehensive.	Chúng tôi hơi e ngại.
You totally know what I'm talking about.	Bạn hoàn toàn biết tôi đang nói về điều gì.
I want to stay home and sleep all day.	Tôi muốn ở nhà và ngủ cả ngày.
Tom seems like he's being disgusted.	Tom có ​​vẻ như anh ta đang ghê tởm.
Tom seems to think that you and I were once husband and wife.	Tom dường như nghĩ rằng tôi và bạn đã từng là vợ chồng.
I was here for three days.	Tôi đã ở đây ba ngày.
Why don't you take on the quest yourself?	Tại sao bạn không tự mình nhận nhiệm vụ?
See me for brunch tomorrow.	Gặp tôi vào bữa sáng muộn vào ngày mai.
He is considering becoming a sailor.	Anh ấy đang cân nhắc trở thành một thủy thủ.
Tom says he is not afraid of Mary.	Tom nói rằng anh ấy không sợ Mary.
Tom said that Mary was asked to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó.
How many days a week do you see Tom?	Bạn gặp Tom bao nhiêu ngày trong tuần?
Tom has been living in Australia since October last year.	Tom đã sống ở Úc từ tháng 10 năm ngoái.
Leave it alone, Tom.	Để yên đi, Tom.
Tom is waiting for you at the stables.	Tom đang đợi bạn ở chuồng ngựa.
You know that I'm right.	Bạn biết rằng tôi đúng.
We'll have to deal with that before we leave.	Chúng tôi sẽ phải giải quyết điều đó trước khi chúng tôi rời đi.
Don't try and act like you care.	Đừng cố gắng và hành động như thể bạn quan tâm.
Can I leave a message for Tom?	Tôi có thể để lại tin nhắn cho Tom không?
That's my boy.	Đó là cậu bé của tôi.
Tom's house.	Nhà của Tom.
We will have to sit in the back of the bus.	Chúng ta sẽ phải ngồi ở phía sau xe buýt.
I am studying electrical engineering.	Tôi đang học kỹ thuật điện.
Tom came to the counter and bought drinks for both of us.	Tom đến quầy và mua đồ uống cho cả hai chúng tôi.
Can you tell me what you are talking about?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đang nói gì không?
Tom stole stuff from the store he was working at.	Tom đã ăn cắp đồ từ cửa hàng anh ta đang làm việc.
Tom did not expect Mary to be so happy.	Tom không ngờ Mary lại hạnh phúc như vậy.
Tom won't read any of these books.	Tom sẽ không đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
Tom started to become violent.	Tom bắt đầu trở nên bạo lực.
Tom said he was drunk.	Tom nói rằng anh ấy say.
That's a good song.	Đó là một bài hát hay.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I'm not from here.	Tôi không đến từ đây.
I promise you that from now on I will be good.	Anh hứa với em rằng từ nay anh sẽ ngoan.
Tom says Mary cares.	Tom nói Mary quan tâm.
Tom resigned today.	Tom đã từ chức hôm nay.
I will let you know the result as soon as it is made public.	Tôi sẽ cho bạn biết kết quả ngay sau khi nó được công khai.
Without further ado, let me introduce tonight's guest.	Không cần quảng cáo thêm, hãy để tôi giới thiệu vị khách tối nay.
Thank you. 	Cảm ơn bạn.
I appreciate that.	Tôi trân trọng điều đó.
Is this easy to understand?	Điều này có dễ hiểu không?
That's all we know for sure.	Đó là tất cả những gì chúng tôi biết chắc chắn.
I'm making waffles.	Tôi đang làm bánh quế.
Don't try this at home.	Đừng thử điều này ở nhà.
I knelt down.	Tôi quỳ xuống.
If we can get through another month, we'll be fine.	Nếu chúng ta có thể vượt qua một tháng nữa, chúng ta sẽ khá ổn.
I don't want Tom to babysit for me.	Tôi không muốn Tom trông con cho tôi.
Tom says he is feeling great.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy rất tuyệt.
I thought it would be fun to go out to eat at the restaurant to exchange.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi đi ăn ngoài hàng để đổi món.
Why aren't there any fish in this pond?	Tại sao không có bất kỳ con cá nào trong ao này?
Tom's options are limited.	Tùy chọn của Tom bị hạn chế.
I know Tom should do it outside.	Tôi biết Tom nên làm điều đó bên ngoài.
Mary is not my daughter. 	Mary không phải con gái tôi.
She is my niece.	Cô ấy là cháu gái của tôi.
Tom says he just wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn nói chuyện với bạn.
Tom's glasses have evaporated.	Kính của Tom đã bốc hơi hết.
Never give up.	Đừng bao giờ bỏ cuộc.
Tom doesn't like his room.	Tom không thích phòng của mình.
Tom said he wished he hadn't tried to do it alone.	Tom nói rằng anh ước gì mình không cố gắng làm điều đó một mình.
I don't think we have to be here.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải ở đây.
Don't throw away your notes.	Đừng vứt bỏ ghi chú của bạn.
Of course, it doesn't stop there.	Tất nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Has Tom come yet?	Tom đã đến chưa?
I always watch documentaries.	Tôi luôn xem phim tài liệu.
It was Tom, who swam with me yesterday.	Đó là Tom, người đã bơi cùng tôi ngày hôm qua.
I know that Tom is no longer a professional boxer.	Tôi biết rằng Tom không còn là một võ sĩ chuyên nghiệp nữa.
I might get hurt if I try to do that.	Tôi có thể bị thương nếu tôi cố gắng làm điều đó.
The treasure remains in the forest, where it is buried under a tree.	Kho báu vẫn ở trong rừng, nơi nó được chôn dưới gốc cây.
Tom is bright, isn't he?	Tom thật sáng sủa, phải không?
Tom played a duet with Mary.	Tom đã chơi một bản song ca với Mary.
There is papaya in the basket.	Có đu đủ trong giỏ.
Tom's parents both died when he was still a child.	Cha mẹ của Tom đều qua đời khi anh vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom says he doesn't sleep much Monday night.	Tom nói rằng anh ấy không ngủ nhiều vào đêm thứ Hai.
Tom and Mary were both single at the time.	Tom và Mary đều độc thân vào thời điểm đó.
Tom drives slowly.	Tom lái xe chậm.
Tom told me he wouldn't do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó một mình.
Tom's explanation is very clear.	Lời giải thích của Tom rất rõ ràng.
I know who killed Tom's dog.	Tôi biết ai đã giết con chó của Tom.
I couldn't explain it to Tom in a way he could understand.	Tôi không thể giải thích điều đó với Tom theo cách mà anh ấy có thể hiểu được.
Tom told me he thought Mary was broken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị phá vỡ.
Tom doesn't seem as stubborn as Mary.	Tom không có vẻ cố chấp như Mary.
Tom doesn't think it's his fault.	Tom không nghĩ đó là lỗi của anh ấy.
Tom was bitten by a horse.	Tom bị ngựa cắn.
I think it happened because you wanted it to happen.	Tôi nghĩ nó đã xảy ra bởi vì bạn muốn nó xảy ra.
Tom looked a little panicked.	Tom có ​​vẻ hơi hoảng sợ.
Tom forgot something.	Tom đã quên điều gì đó.
Tom didn't have to come here so early.	Tom không phải đến đây sớm như vậy.
Mary is now a widow.	Mary bây giờ là một góa phụ.
Tom has really changed.	Tom đã thực sự thay đổi.
I really don't let it get to me.	Tôi thực sự không để nó đến với tôi.
Tom is scared and confused.	Tom sợ hãi và bối rối.
Do you think maybe Tom planned all of this?	Bạn có nghĩ rằng có lẽ Tom đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này?
What makes Tom angry is not what you say, but how you say it.	Điều khiến Tom tức giận không phải là những gì bạn nói, mà là cách bạn nói.
I've been waiting for you to tell me what I should do.	Tôi đã chờ bạn nói cho tôi biết tôi nên làm gì.
Tom doesn't want anyone to be sad.	Tom không muốn ai đó buồn.
We just need to relax.	Chúng ta chỉ cần thư giãn.
I hope that doesn't happen.	Tôi hy vọng điều đó không xảy ra.
Tom brought me a cup of coffee.	Tom mang cho tôi một tách cà phê.
I don't need to know where I'm going.	Tôi không cần biết mình đang đi đâu.
The British had more troops than the other side.	Người Anh có nhiều quân hơn phía bên kia.
I'm sure this will be over soon.	Tôi chắc rằng điều này sẽ sớm kết thúc.
Tom didn't tell anyone that he dropped out of school.	Tom không nói với ai rằng anh ấy đã bỏ học.
Why don't you just ask Tom to help you?	Tại sao bạn không chỉ nhờ Tom giúp bạn?
Give me the key so I can unlock the door.	Đưa cho tôi chìa khóa để tôi có thể mở khóa cửa.
Tom finds it increasingly difficult to ignore the pain.	Tom càng ngày càng thấy khó bỏ qua nỗi đau.
I'm having some problems compiling this software.	Tôi đang gặp một số vấn đề khi biên dịch phần mềm này.
What is your favorite sport to play?	Môn thể thao yêu thích của bạn để chơi là gì?
Tom's question caught Mary completely off guard.	Câu hỏi của Tom khiến Mary hoàn toàn mất cảnh giác.
Tom was not surprised at all by Mary's behavior.	Tom không ngạc nhiên chút nào trước hành vi của Mary.
Many people were saddened to hear the news.	Rất nhiều người đã đau buồn khi biết tin.
Tom doesn't seem very busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không bận lắm.
Can you help me deliver these kegs of beer?	Bạn có thể giúp tôi chuyển những thùng bia này không?
Your question has no answer.	Câu hỏi của bạn không có câu trả lời.
Tom says that Mary should do it alone.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó một mình.
Tom was not silent, but so was Mary.	Tom không im lặng, nhưng Mary thì thế.
I don't want to ask for help.	Tôi không muốn yêu cầu sự giúp đỡ.
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm được điều đó không.
You're so cute.	Bạn thật dễ thương.
I'm not sure when Tom will do that.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ làm điều đó.
You've got my help if you need it.	Bạn đã có sự giúp đỡ của tôi nếu bạn cần nó.
I send you a birthday present by air.	Tôi gửi cho bạn một món quà sinh nhật bằng đường hàng không.
If you don't want to go, just tell Tom you don't care.	Nếu bạn không muốn đi, chỉ cần nói với Tom rằng bạn không quan tâm.
I only lived in Australia for about three months.	Tôi chỉ sống ở Úc khoảng ba tháng.
Tom says he thinks he's the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình là người duy nhất cần làm điều đó.
Am I the only one confused?	Tôi là người duy nhất bối rối?
Tom got out of the car and ran to help Mary.	Tom ra khỏi xe và chạy đến giúp Mary.
Tom will probably be confused.	Tom có ​​thể sẽ bối rối.
Tom is not often absent.	Tom không thường xuyên vắng mặt.
Tom is sick and cannot walk.	Tom bị ốm và không thể đi được.
Tom shot an arrow at the deer.	Tom đã bắn một mũi tên vào con nai.
I started waking up earlier.	Tôi đã bắt đầu dậy sớm hơn.
Never call me at work.	Đừng bao giờ gọi cho tôi tại nơi làm việc.
Tom is the best student in the class.	Tom là học sinh giỏi nhất trong lớp.
"What time is it?" 	"Bây giờ là mấy giờ?"
"It's ten o'clock."	"Đã mười giờ."
Tom planned to win.	Tom đã lên kế hoạch để giành chiến thắng.
Tom is not a programmer.	Tom không phải là một lập trình viên.
I think Tom is very cute.	Tôi nghĩ rằng Tom rất dễ thương.
We are not on the same wavelength.	Chúng ta không ở cùng một bước sóng.
Tom read the report as fast as he could.	Tom đọc bản báo cáo nhanh nhất có thể.
I should be honest with you.	Tôi nên thành thật với bạn.
Why don't we give it to Tom?	Tại sao chúng ta không đưa nó cho Tom?
We need cement and sand.	Chúng ta cần xi măng và cát.
What a revelation!	Thật là một sự mặc khải!
Tell Tom I broke a leg.	Nói với Tom rằng tôi bị gãy một chân.
You're not a good salesman, are you?	Bạn không phải là một người bán hàng giỏi, phải không?
Tom said he was sick.	Tom nói rằng anh ấy đã bị ốm.
Agriculture provides a subsistence livelihood for 85% of the people.	Nông nghiệp cung cấp sinh kế tự cung tự cấp cho 85% người dân.
Does Tom eat a lot of fruit?	Tom có ​​ăn nhiều trái cây không?
I don't think I broke any laws.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vi phạm bất kỳ luật nào.
Tom underestimated his opponent.	Tom đã đánh giá thấp đối thủ của mình.
I don't think Tom knows why I have to.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I wonder if Tom has done that.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm điều đó chưa.
We really have to step into it.	Chúng tôi thực sự phải bước vào nó.
You're not in charge, are you?	Bạn không phụ trách, phải không?
I was offended by Tom's arrogant tone.	Tôi đã bị xúc phạm bởi giọng điệu ngạo mạn của Tom.
Why don't you go ahead?	Tại sao bạn không đi trước?
I knew Tom would be shocked.	Tôi biết Tom sẽ bị sốc.
I burned my fingertips.	Tôi bị bỏng đầu ngón tay.
I promise not to wake you when I get home.	Anh hứa sẽ không đánh thức em khi về đến nhà.
Tom just wants to go back to school.	Tom chỉ muốn quay lại trường học.
I never intended to put you in any danger.	Tôi không bao giờ có ý định đặt bạn vào bất kỳ nguy hiểm.
You are good to everyone.	Bạn tốt với tất cả mọi người.
I thought it was gunfire, but it was just firecrackers.	Tôi nghĩ đó là tiếng súng, nhưng đó chỉ là tiếng pháo nổ.
Until now, I have never talked to a foreigner.	Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ được nói chuyện với một người nước ngoài.
I don't think we kept the score.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã giữ được điểm số.
Tom will cook.	Tom sẽ nấu ăn.
Your headlights are on.	Đèn pha của bạn đang sáng.
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy sợ.
That is an obvious question.	Đó là một câu hỏi hiển nhiên.
That's not why I'm here.	Đó không phải là lý do tôi đến đây.
She is always proud of her luck.	Cô ấy luôn tự hào về sự may mắn của mình.
Tom can be confused.	Tom có ​​thể bị nhầm lẫn.
Is Tom still in the army?	Tom có ​​còn trong quân đội không?
How did you know that I wanted to come to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn đến Úc?
Tom is in the emergency room.	Tom đang ở trong phòng cấp cứu.
I don't know how much art can go into a sandwich.	Tôi không biết có bao nhiêu nghệ thuật có thể đi vào một chiếc bánh sandwich.
Tom got himself a drink.	Tom lấy cho mình một ly.
Tom wants to sell his old car.	Tom muốn bán chiếc xe cũ của mình.
I'm getting better at this.	Tôi đang trở nên tốt hơn trong việc này.
Tom doesn't want to go abroad.	Tom không muốn ra nước ngoài.
What is your favorite painting?	Bức tranh yêu thích của bạn là gì?
I don't think I was being followed.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã bị theo dõi.
One day, I discovered a book written by my father.	Một ngày nọ, tôi phát hiện ra một cuốn sách do cha tôi viết.
Tom realized that he couldn't play tennis as well as Mary.	Tom nhận ra rằng anh không thể chơi quần vợt giỏi như Mary.
We are planning a city tour tomorrow morning.	Chúng tôi đang lên kế hoạch tham quan thành phố vào sáng mai.
I'm not sure what will change.	Tôi không chắc điều gì sẽ thay đổi.
What a bunch of bastards!	Thật là một lũ khốn nạn!
Lately Tom and I seem to be missing each other. 	Gần đây Tom và tôi dường như cứ nhớ nhau.
I never seem to be able to meet him.	Tôi dường như không bao giờ có thể gặp anh ta.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ Tom sợ hãi.
You look terrible. 	Bạn trông thật kinh khủng.
What's going on?	Chuyện gì vậy?
The top US export to China is soybeans.	Mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc là đậu nành.
I thought you said I needed to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
I think Tom will be able to do that today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I thought I told you not to skate here.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không được trượt ván ở đây.
Tom did not return to his office after lunch.	Tom đã không trở lại văn phòng của mình sau khi ăn trưa.
You have to do it more carefully next time.	Bạn phải làm điều đó cẩn thận hơn vào lần sau.
I expect her to come back at six.	Tôi mong cô ấy quay lại lúc sáu giờ.
This novel is written by a famous American writer.	Cuốn tiểu thuyết này được viết bởi một nhà văn nổi tiếng người Mỹ.
You didn't do it correctly.	Bạn đã không làm điều đó một cách chính xác.
I feel like an idiot.	Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc.
Tom bragged about it.	Tom khoe khoang về nó.
I really don't think you should.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom let me go.	Tom cho phép tôi đi.
Tom was there all day.	Tom đã ở đó cả ngày.
I was born in Kyoto in 1980.	Tôi sinh ra ở Kyoto vào năm 1980.
Tom says that Mary will do it later.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó sau đó.
Tom has been confined to his bed for the past three months.	Tom đã bị giam giữ trên giường trong ba tháng qua.
I don't think Tom wants to come with us.	Tôi không nghĩ Tom lại muốn đi cùng chúng tôi.
Tom will probably tell Mary to do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary để làm điều đó.
I want to know when we will go to Australia.	Tôi muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến Úc.
Do not judge me. 	Đừng phán xét tôi.
I was only thirteen years old then.	Lúc đó tôi mới mười ba tuổi.
He is a pioneer in this field.	Anh ấy là người tiên phong trong lĩnh vực này.
Tom just did what he was told.	Tom chỉ làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I was too late.	Tôi đã quá muộn.
Tom offers to buy Mary a beer.	Tom đề nghị mua cho Mary một ly bia.
Although Tom thought the idea didn't make much sense, he said he'd give it a try.	Mặc dù Tom nghĩ rằng ý tưởng này không có nhiều ý nghĩa, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ thử.
Tom is the owner of the largest farm in these parts.	Tom là chủ sở hữu của trang trại lớn nhất trong những phần này.
I want to see what this hat looks like to you.	Tôi muốn xem chiếc mũ này trông như thế nào đối với bạn.
Tom says he's glad you were able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó.
Do you think I'm sexy?	Bạn có nghĩ rằng tôi sexy?
Tom will not stop there to achieve his goal.	Tom sẽ không dừng lại ở đó để đạt được mục tiêu của mình.
It's almost midnight. 	Đã gần nửa đêm.
I'm ready to go to sleep.	Tôi đã sẵn sàng đi ngủ.
All rooms need to be renovated.	Tất cả các phòng cần được cải tạo.
Tom immigrated to Australia in 2013.	Tom di cư đến Úc vào năm 2013.
Tom and I aren't the only ones doing it.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất làm điều đó.
Tom sat beside Mary.	Tom ngồi bên cạnh Mary.
Tom and Mary attended the same middle school.	Tom và Mary học cùng trường trung học cơ sở.
Tom and Mary bought a house with a swimming pool.	Tom và Mary đã mua một ngôi nhà có hồ bơi.
What do you know about Mary's boyfriend?	Bạn biết gì về bạn trai của Mary?
Tom says Mary wants John to have lunch with her.	Tom nói Mary muốn John ăn trưa với cô ấy.
Tom said he wouldn't be able to do what we asked him to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I don't think Tom is organized.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người có tổ chức.
Tom said Mary will likely return on October 20.	Tom cho biết Mary có thể sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I didn't know that was there.	Tôi không biết rằng đã có ở đó.
Tom used a screwdriver to clean his nails.	Tom đã sử dụng tuốc nơ vít để làm sạch móng tay của mình.
I don't think it will happen today.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Tom was the first to ask me to do it.	Tom là người đầu tiên yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom bought a dog for Mary.	Tom đã mua một con chó cho Mary.
Should I take your word for it?	Tôi có nên nhận lời của bạn cho nó không?
Tom wants to do it.	Tom muốn làm điều đó.
Tom said that the game seemed to last for hours.	Tom nói rằng trò chơi dường như kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Tom was very hungry.	Tom đã rất đói.
What other cities in Australia have you visited?	Bạn đã đến thăm những thành phố nào khác ở Úc?
Tell me three things you can't do well.	Hãy nói với tôi ba điều mà bạn không thể làm tốt.
I am quite fluent in French.	Tôi khá thông thạo tiếng Pháp.
Should Tom be in jail?	Tom có ​​nên ở trong tù không?
I was unable to open the safe.	Tôi đã không thể mở được két sắt.
Tom is honest, but Mary is not.	Tom thành thật, nhưng Mary thì không.
This article is partially correct.	Bài báo này đúng một phần.
I don't expect tomorrow to be as busy as today.	Tôi không mong đợi ngày mai sẽ bận rộn như ngày hôm nay.
Tom succeeded.	Tom đã thành công.
She can both ski and skate.	Cô ấy có thể vừa trượt tuyết vừa trượt băng.
When you get to Boston, text me.	Khi bạn đến Boston, hãy nhắn tin cho tôi.
Tom's children are amazing.	Những đứa con của Tom thật tuyệt vời.
Tom's grandfather passed away last Monday.	Ông của Tom đã qua đời vào thứ Hai tuần trước.
That's the last gift you're allowed to give Tom.	Đó là món quà cuối cùng bạn được phép tặng cho Tom.
He was elected governor of Texas in 1994.	Ông được bầu làm thống đốc bang Texas vào năm 1994.
Did Tom know that you wouldn't do it for him?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ không làm điều đó cho anh ấy không?
Tom is quite busy right now.	Hiện tại Tom khá bận.
I am addicted to video games.	Tôi nghiện trò chơi điện tử.
It sounds like you're not enjoying yourself.	Có vẻ như bạn không thích thú với chính mình.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
I want to know who Tom told that to.	Tôi muốn biết Tom đã nói điều đó với ai.
Tom is a patriot.	Tom là một người yêu nước.
Don't sit with Tom.	Đừng ngồi với Tom.
Here's how we do it.	Đây là cách chúng tôi làm điều đó.
Tom has found a cave big enough for him to sleep in.	Tom đã tìm thấy một hang động đủ lớn để anh ta có thể ngủ trong đó.
Tom has a D grade.	Tom có ​​điểm D.
Tom fired and failed.	Tom sa thải và trượt.
I don't think Tom is stupid enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại ngu ngốc đến mức làm chuyện như vậy.
I want to rent your cheapest car for a week.	Tôi muốn thuê chiếc xe rẻ nhất của bạn trong một tuần.
Tom wouldn't like it if Mary did.	Tom sẽ không thích nếu Mary làm vậy.
I think I should be able to deal with that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể đối phó với điều đó.
Tom asked me to do it.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó.
I bought these shoes for three hundred dollars.	Tôi mua đôi giày này với giá ba trăm đô la.
My significant other works at a language school and loves it.	Những người quan trọng khác của tôi làm việc tại một trường ngoại ngữ và rất thích nó.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó với Tom.
I know Tom is not a guitarist.	Tôi biết Tom không phải là một nghệ sĩ guitar.
You're lucky you're cute.	Bạn may mắn là bạn dễ thương.
Tom's glasses slid down his nose.	Kính của Tom tuột xuống khỏi mũi.
Do you require a deposit?	Bạn có yêu cầu đặt cọc?
Tom is afraid of failure.	Tom sợ thất bại.
Tom ran to Mary.	Tom chạy đến chỗ Mary.
Tom sat on the steps, eating corn flakes.	Tom ngồi trên bậc thềm, ăn ngô vụn.
I know that Tom can do it today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom usually does it when he's scared.	Tom thường làm điều đó khi anh ấy sợ hãi.
My son has read every book on that shelf.	Con trai tôi đã đọc mọi cuốn sách trên kệ đó.
Tom also has a younger sister named Mary.	Tom cũng có một em gái tên là Mary.
I'm sorry this happened.	Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra.
Tom is a distant relative of mine.	Tom là một người họ hàng xa của tôi.
There is another thing you need to buy.	Có một thứ khác bạn cần mua.
It won't be long before he can play baseball again.	Sẽ không lâu nữa anh ấy có thể chơi bóng chày trở lại.
Tom's aunt is richer than me.	Dì của Tom giàu hơn tôi.
I don't feel very hungry.	Tôi không cảm thấy đói lắm.
I went to the bookstore and bought a very interesting book.	Tôi đã đến cửa hàng sách và mua một cuốn sách rất thú vị.
I'm having trouble locating Tom.	Tôi gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của Tom.
Tom is always here in the morning.	Tom luôn ở đây vào buổi sáng.
I believe Tom really wants to do it again.	Tôi tin rằng Tom thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom realized I had to do it.	Tom nhận ra tôi phải làm điều đó.
I wonder if Tom will mind babysitting our baby tomorrow night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phiền trông con của chúng tôi vào tối mai hay không.
Do you think I'm right?	Bạn có nghĩ rằng tôi đúng?
I don't think it's very likely that Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ muốn làm điều đó.
Everyone thinks Tom is guilty.	Mọi người đều cho rằng Tom có ​​tội.
What would Tom suggest we do?	Tom sẽ đề nghị chúng ta làm gì?
Tom has already started looking for work.	Tom đã bắt đầu tìm việc.
Tom says it will be difficult.	Tom nói rằng nó sẽ khó khăn.
I wear sunglasses to protect my eyes from the sun.	Tôi đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời.
Tom allowed us to do that.	Tom đã cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom says he thinks Mary might not be obligated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom usually does what Mary does.	Tom thường làm những gì Mary làm.
Tom will probably be excused from doing that.	Tom có ​​thể sẽ được miễn làm điều đó.
Tom is unlikely to do it again.	Tom không có khả năng làm điều đó một lần nữa.
Are you old enough to take care of yourself?	Bạn đã đủ lớn để chăm sóc bản thân rồi phải không?
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
I want to have a brother.	Tôi muốn có một em trai.
Looks like Tom is lying.	Có vẻ như Tom đang nói dối.
Tom's kids have a lot more toys than he had as a kid.	Những đứa trẻ của Tom có ​​rất nhiều đồ chơi hơn những gì anh ấy có khi còn nhỏ.
I was surprised when I heard that Tom and Mary were getting married.	Tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin Tom và Mary kết hôn.
I sent Tom to Boston to get something for me.	Tôi đã gửi Tom đến Boston để lấy một thứ gì đó cho tôi.
Tom is studying to be a graphic designer.	Tom đang học để trở thành một nhà thiết kế đồ họa.
I haven't written to Tom in a long time.	Tôi đã không viết thư cho Tom trong một thời gian dài.
I'll do it for Tom if I have more time.	Tôi sẽ làm điều đó cho Tom nếu tôi có thêm thời gian.
I think Tom is a friend of yours.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người bạn của bạn.
Tom asked Mary to go to the supermarket and buy some bread.	Tom rủ Mary đi siêu thị và mua một ít bánh mì.
It's your good to say.	Đó là tốt đẹp của bạn để nói.
Tom is engaged to another woman.	Tom đã đính hôn với một người phụ nữ khác.
That's not how you have to do it.	Đó không phải là cách bạn phải làm điều đó.
This is really hilarious.	Điều này thật là vui nhộn.
I will never come here again.	Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Tom tried to make Mary happy.	Tom đã cố gắng làm cho Mary vui.
If I had more money, I would move to a bigger house.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn.
You should introduce yourself.	Bạn nên tự giới thiệu về bản thân.
Our class has forty-five students.	Lớp chúng tôi có bốn mươi lăm học sinh.
The restaurant we went to yesterday was very good.	Nhà hàng chúng tôi đã đến ngày hôm qua rất tốt.
Tom says he doesn't really feel like doing it today.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary live on Third Street.	Tom và Mary sống trên Phố Thứ Ba.
Tom stepped outside to smoke a cigarette.	Tom bước ra ngoài hút một điếu thuốc.
Allow me to congratulate you on a job well done.	Cho phép tôi chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt công việc.
Tom still hasn't read his mail.	Tom vẫn chưa đọc mail của anh ấy.
You are kind.	Bạn là một người rất tốt.
Tom is surrounded by people.	Tom được bao quanh bởi mọi người.
Tom said he needed to do it.	Tom đã nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
The silence was broken by Tom blowing his nose loudly.	Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng Tom xì mũi to.
Tom told me I was safe.	Tom nói với tôi rằng tôi an toàn.
Tom can't do that right now.	Tom không thể làm điều đó ngay bây giờ.
How often do you hear from Tom?	Bạn có thường nghe tin từ Tom không?
Everyone knows that but Tom.	Mọi người đều biết điều đó nhưng Tom.
It was very late. 	Đã rất muộn.
Why don't you get ready for bed, and we'll talk about it again in the morning?	Tại sao bạn không chuẩn bị đi ngủ, và chúng ta sẽ nói lại về vấn đề này vào buổi sáng?
Tom is currently managing a hotel not too far from here.	Tom hiện đang quản lý một khách sạn không quá xa nơi đây.
Tom might need your help.	Tom có ​​thể cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom did not like the sandwich that Mary made for him.	Tom không thích bánh sandwich mà Mary làm cho anh ta.
Tom didn't even go to the meeting.	Tom thậm chí không thèm đi họp.
I am a business person.	Tôi là một người kinh doanh.
I thought you said Tom would never hurt Mary.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương Mary.
Tom had to go shopping yesterday.	Tom phải đi mua sắm ngày hôm qua.
Tom read the book aloud to Mary.	Tom đọc to cuốn sách cho Mary nghe.
I have many years of experience in courtrooms.	Tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong các phòng xử án.
Tom and Mary plan to stay together.	Tom và Mary dự định ở cùng nhau.
Having a lot of money and fame does not guarantee a successful relationship.	Có nhiều tiền và danh vọng không đảm bảo một mối quan hệ thành công.
Tom is not affiliated with Disneyland.	Tom không liên kết với Disneyland.
Are you sure you don't want to eat anything?	Bạn có chắc là bạn không muốn ăn gì không?
Tom says he won't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom may look busy, but he's actually not.	Tom có ​​thể trông bận rộn, nhưng thực ra anh ấy không bận lắm.
If it smells funny, don't eat it.	Nếu nó có mùi buồn cười, đừng ăn nó.
I really want to be with you.	Tôi rất muốn ở bên cậu.
I go to work by bike.	Tôi đi làm bằng xe đạp.
I don't know why Tom left.	Tôi không biết tại sao Tom lại bỏ đi.
You are not done yet?	Bạn vẫn chưa hoàn thành?
He agreed on the spot.	Anh ấy đồng ý ngay tại chỗ.
Tom probably thought I could speak French.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi có thể nói tiếng Pháp.
Tom spent the night at the bar.	Tom đã dành cả đêm ở quán bar.
Tom attracts women like a moth to a fire.	Tom thu hút phụ nữ như con thiêu thân trước ngọn lửa.
Tom found his dog waiting at the gate.	Tom thấy con chó của mình đang đợi ở cổng.
I wonder what Tom and Mary are talking about.	Tôi tự hỏi Tom và Mary đang nói về điều gì.
Tom has lost control.	Tom đã mất kiểm soát.
Tom dipped his toes in the water.	Tom nhúng ngón chân vào nước.
Tom seemed to get tired of doing that.	Tom dường như cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
How much does Tom pay you to do it?	Tom trả cho bạn bao nhiêu để làm điều đó?
It's not really difficult to do that.	Nó không thực sự khó khăn để làm điều đó.
Tom says he doesn't have enough money.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền.
The garage door is not locked.	Cửa nhà để xe không khóa.
Tom refused to do what I told him to do.	Tom từ chối làm những gì tôi bảo anh ấy làm.
Tom never really smiles, but it looks like he's about to.	Tom chưa bao giờ thực sự cười, nhưng có vẻ như anh ấy sắp sửa.
The whole class looked at Tom.	Cả lớp nhìn Tom.
I didn't know that you could dance so well.	Tôi không biết rằng bạn có thể nhảy tốt như vậy.
Tom left Mary at the nursery.	Tom đã bỏ Mary ở nhà trẻ.
Tom hates birds.	Tom ghét chim.
Tom did not expect to be appointed president.	Tom không mong đợi được bổ nhiệm làm chủ tịch.
Tom told me it was his dog.	Tom nói với tôi đó là con chó của anh ấy.
We have bigger problems to deal with right now.	Chúng tôi có nhiều vấn đề lớn hơn cần giải quyết ngay bây giờ.
I know Tom knows who has to do it.	Tôi biết Tom biết ai phải làm điều đó.
This is absolutely not what I was expecting.	Đây hoàn toàn không phải là những gì tôi đã mong đợi.
I'm afraid this kind of meeting won't get us anywhere.	Tôi e rằng cuộc họp kiểu này sẽ không đưa chúng ta đến được đâu.
A lot of people live hypocrisy.	Rất nhiều người sống đạo đức giả.
We need to see Tom right now.	Chúng ta cần gặp Tom ngay bây giờ.
Tom fell to the floor.	Tom ngã xuống sàn.
Tom is going back to Boston next week.	Tom sẽ trở lại Boston vào tuần tới.
Tom can't stay at home all day.	Tom không thể ở nhà cả ngày.
Tom's cooking is not good.	Tom nấu ăn không ngon.
The tourists were mesmerized with the exquisite scenery.	Các khách du lịch đã bị mê hoặc với phong cảnh tinh tế.
I talked to my advisors about which classes to take.	Tôi đã nói chuyện với các cố vấn của mình về việc nên tham gia các lớp học nào.
Even though it was a wet night, she still went to bed with all the windows closed.	Mặc dù đó là một đêm ẩm ướt, cô ấy vẫn đi ngủ với tất cả các cửa sổ đóng lại.
It's good isn't it?	Thật tốt phải không?
Tom thought that those shoes would be too big.	Tom nghĩ rằng đôi giày đó sẽ quá lớn.
Are you taking me to breastfeed?	Anh đưa em đi bú phải không?
I shouldn't even care.	Tôi thậm chí không nên quan tâm.
That is a strange thing.	Đó là một điều kỳ lạ.
I suspect that Tom is downstairs, watching TV.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ở dưới nhà, xem TV.
We weren't allowed to go into that cave.	Chúng tôi không được phép đi vào hang động đó.
Tom had a bad night.	Tom đã có một đêm tồi tệ.
Tom is not wearing a coat.	Tom không mặc áo khoác.
You are always staring.	Bạn luôn nhìn chằm chằm.
He has decided to leave the company.	Anh ấy đã quyết định rời công ty.
We stayed at the most expensive hotel in town.	Chúng tôi ở khách sạn đắt nhất trong thị trấn.
It's not worth the headache.	Nó không đáng phải đau đầu.
I'm sorry you got dragged into this.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị lôi vào việc này.
Tom didn't bother arguing.	Tom không thèm tranh cãi.
She started chasing him before he became famous.	Cô bắt đầu theo đuổi anh trước khi anh trở nên nổi tiếng.
I'm afraid you're right.	Tôi e rằng bạn đúng.
Tom only listens to heavy metal music.	Tom chỉ nghe nhạc heavy metal.
Tom thinks that Mary can take care of herself.	Tom nghĩ rằng Mary có thể tự lo cho mình.
Tom is mischievous, but Mary is not.	Tom thì tinh nghịch, nhưng Mary thì không.
He weighs about 300 pounds.	Anh ta nặng khoảng 300 pound.
I suspect Tom is confusing.	Tôi nghi ngờ Tom đang khó hiểu.
We are beginners.	Chúng tôi là người mới bắt đầu.
I did it even though I wasn't allowed.	Tôi đã làm điều đó mặc dù tôi không được phép.
I told Tom not to do that again.	Tôi đã bảo Tom đừng làm thế nữa.
I don't take the medicine the doctor told me to take.	Tôi không dùng thuốc mà bác sĩ bảo tôi uống.
I had a bad week.	Tôi đã có một tuần tồi tệ.
I want you to remember what happened here today.	Tôi muốn bạn nhớ những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm nay.
This conversation is a masterpiece.	Cuộc trò chuyện này là một kiệt tác.
This photo is too blurry. 	Ảnh này quá mờ.
I can't see your face.	Tôi không thể nhìn ra khuôn mặt của bạn.
We are friends of Tom.	Chúng tôi là bạn của Tom.
Tom went to the forest.	Tom đã đi vào rừng.
Tom and I rarely talk to each other.	Tom và tôi hiếm khi nói chuyện với nhau.
I decided to go by train.	Tôi đã quyết định đi bằng tàu hỏa.
Profits are very high.	Lợi nhuận thu được rất cao.
Tom is extremely shy, isn't he?	Tom cực kỳ nhút nhát, phải không?
I haven't brushed my teeth for three days.	Tôi đã không đánh răng trong ba ngày.
Tom asked me where I was.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã ở đâu.
Honestly I couldn't finish it in time.	Nói thật là tôi không thể hoàn thành nó trong thời gian được.
That is good news.	Đó là một tin đáng mừng.
Tom is in the other room drinking vodka.	Tom đang ở phòng khác uống vodka.
I don't think Tom knows what kind of music Mary likes.	Tôi không nghĩ Tom biết loại nhạc mà Mary thích.
I don't think Tom is dangerous.	Tôi không nghĩ Tom nguy hiểm.
Do you know how to unclog a toilet?	Bạn đã biết cách thông tắc bồn cầu chưa?
Tom thinks Mary is asleep, but she is actually awake.	Tom nghĩ rằng Mary đang ngủ, nhưng thực ra cô ấy đang thức.
Tom was not the one who gave me this trumpet.	Tom không phải là người đưa cho tôi chiếc kèn này.
Fortunately, no one noticed.	Rất may, không ai để ý.
My name cannot be pronounced by Earthlings, but you can call me Tom.	Tên của tôi không thể được phát âm bởi Earthlings, nhưng bạn có thể gọi tôi là Tom.
Tom was the one who taught me how to swim.	Tom là người đã dạy tôi cách bơi.
I apologize for not replying sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời sớm hơn.
He flinches whenever he hears a sudden, loud noise.	Anh ta nao núng bất cứ khi nào nghe thấy một tiếng động lớn, đột ngột.
I think Tom shouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên làm như vậy nữa.
I have never fished.	Tôi chưa bao giờ câu cá.
I'm sick and tired of this.	Tôi đang phát ốm và mệt mỏi vì điều này.
Tom might have died if you weren't there.	Tom có ​​thể đã chết nếu bạn không ở đó.
It rained continuously all day.	Trời mưa liên tục cả ngày.
Do you believe in miracles?	Bạn có tin vào phép màu?
I'm not as young as I used to be.	Tôi không còn trẻ như ngày xưa.
I can't swim as fast as Tom.	Tôi không thể bơi nhanh như Tom.
I don't think Tom was sleepy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã buồn ngủ.
My hands are numb.	Tay tôi tê dại.
Tom certainly has some pretty outdated ideas.	Tom chắc chắn có một số ý tưởng khá lỗi thời.
We plan to do that in the near future.	Chúng tôi có kế hoạch làm điều đó trong tương lai gần.
How can I make Tom stop?	Làm thế nào tôi có thể làm cho Tom dừng lại?
Tom is just behind me.	Tom chỉ đứng sau tôi.
Are you sure you're telling me everything?	Bạn có chắc là bạn đang nói với tôi tất cả mọi thứ?
Does Tom have a bicycle?	Tom có ​​xe đạp không?
Tom won't let Mary go anywhere.	Tom sẽ không để Mary đi đâu cả.
I don't know with whom Tom wants to go to Boston.	Tôi không biết Tom muốn đến Boston với ai.
Tom says he loves it here in Boston.	Tom nói rằng anh ấy thích nó ở đây ở Boston.
Tomorrow is a holiday.	Ngày mai là một kỳ nghỉ.
I want Tom to stay away from me.	Tôi muốn Tom tránh xa tôi.
Tom took the key out of his pocket and unlocked the door.	Tom lấy chìa khóa trong túi ra và mở khóa cửa.
Tom doesn't seem as greedy as Mary.	Tom dường như không tham lam như Mary.
I'm not the one to give that to Tom.	Tôi không phải là người đưa điều đó cho Tom.
There's a meeting this afternoon Tom needs to attend.	Có một cuộc họp chiều nay Tom cần phải tham dự.
I know that you are worried about Tom.	Tôi biết rằng bạn đang lo lắng cho Tom.
Tom is one of the freest people I know.	Tom là một trong những người tự do nhất mà tôi biết.
Tom just bought a house in Boston.	Tom vừa mua một căn nhà ở Boston.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't want him to do it.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary không muốn anh làm điều đó.
I'm telling the truth, Tom.	Tôi đang nói sự thật, Tom.
Tom's business is doing very well.	Công việc kinh doanh của Tom đang rất tốt.
What punishment must Tom receive?	Tom phải nhận hình phạt nào?
I think we can do more to help Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm nhiều hơn để giúp Tom.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
I suspect that Tom and Mary want us to help them do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ làm điều đó.
This is yours, right?	Đây là của bạn, phải không?
I suspect that Tom doesn't really have to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự phải làm điều đó.
That is the only way.	Đó là cách duy nhất.
Tom bought a bottle of wine.	Tom đã mua một chai rượu.
I have decided to learn kanji.	Tôi đã quyết định học kanji.
I'm sure Tom should do it again.	Tôi chắc rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
That's Tom's knife.	Đó là con dao của Tom.
I think you probably wouldn't mind looking after Tom for a few hours.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ không phiền khi chăm sóc Tom trong vài giờ.
I thought Tom would do it alone.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ làm điều đó một mình.
Rent is going up.	Giá thuê đang tăng lên.
You must acquire real skills, not just superficial knowledge.	Bạn phải có được những kỹ năng thực sự chứ không chỉ là những kiến ​​thức hời hợt.
She has placed herself on the margins of society.	Cô ấy đã tự đặt mình ra ngoài lề xã hội.
Tom says he hopes Mary won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
I understand that Tom does it.	Tôi hiểu rằng Tom làm điều đó.
Tom can be difficult to get along with.	Tom có ​​thể khó hòa hợp.
Tom won't buy the blue sweater.	Tom sẽ không mua chiếc áo len màu xanh.
Tom transferred schools.	Tom đã chuyển trường.
Men are always ahead of women in this country.	Đàn ông luôn đi trước phụ nữ ở đất nước này.
Do we have enough food for all of us?	Chúng ta có đủ thức ăn cho tất cả chúng ta không?
We had a lot of rain.	Chúng tôi đã có rất nhiều mưa.
I can't believe Tom ate the whole chicken by himself.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ăn cả con gà một mình.
Tom didn't say too much.	Tom đã không nói quá nhiều.
It's an unrelated issue.	Đó là một vấn đề không liên quan.
I know I couldn't do it even if I tried.	Tôi biết tôi không thể làm được điều đó ngay cả khi tôi đã cố gắng.
I know what is what.	Tôi biết những gì là gì.
I don't think Tom is cheating.	Tôi không nghĩ Tom đang lừa dối.
Can you show me a safer way to do it?	Bạn có thể chỉ cho tôi một cách an toàn hơn để làm điều đó?
Tom doesn't tell me why he avoids Mary.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy lại tránh Mary.
Tom plans to go to Boston next Monday.	Tom dự định đến Boston vào thứ Hai tới.
Do not leave the room with the window open.	Đừng rời khỏi phòng với cửa sổ đang mở.
Tom won't quit that job.	Tom sẽ không bỏ việc đó.
Tom doesn't have to follow our rules.	Tom không cần phải tuân theo các quy tắc của chúng tôi.
You look like a pirate.	Bạn trông giống như một tên cướp biển.
I think Tom is very different.	Tôi nghĩ rằng Tom rất khác biệt.
I think you know we have to do it today.	Tôi nghĩ bạn biết chúng ta phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom considers Mary's behavior inappropriate.	Tom cho rằng hành vi của Mary là không phù hợp.
Tom is just a friend from school.	Tom chỉ là một người bạn từ thời đi học.
Tell Tom your name.	Cho Tom biết tên của bạn.
Tom closed the door behind him.	Tom đóng cửa lại sau lưng.
Why doesn't Tom play with us?	Tại sao Tom không chơi với chúng ta?
From now on, let's do this the same way Tom did.	Từ bây giờ, chúng ta hãy làm điều này giống như cách mà Tom đã làm.
They will love that.	Họ sẽ thích điều đó.
Tom says he doesn't believe Mary would do it alone.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
The controls of the plane were out of order.	Các điều khiển của máy bay đã bị mất trật tự.
He was angry because I wouldn't give him any help.	Anh ấy tức giận vì tôi sẽ không giúp anh ấy bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom says he hasn't met any of Mary's children.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp bất kỳ đứa trẻ nào của Mary.
Do you have a pair of sunglasses for me to borrow?	Bạn có một cặp kính râm cho tôi mượn không?
I can't go with you. 	Tôi không thể đi với bạn.
I have a betrothal.	Tôi có một hôn ước.
Please slide next.	Vui lòng trượt tiếp theo.
The bite of a rattlesnake is filled with poison.	Vết cắn của rắn đuôi chuông chứa đầy chất độc.
Tom had what he needed.	Tom đã có những gì anh ấy cần.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
I won't ask you anything else today.	Tôi sẽ không hỏi bạn bất cứ điều gì khác hôm nay.
Although I have been studying French for a long time, I still cannot speak it very well.	Mặc dù tôi đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài, nhưng tôi vẫn chưa nói được tốt lắm.
I don't care how Tom does it.	Tôi không quan tâm Tom làm điều đó như thế nào.
Tom feels nauseous.	Tom cảm thấy buồn nôn.
That is a good answer.	Đó là một câu trả lời tốt.
Do you know the WiFi password?	Bạn có biết mật khẩu WiFi?
Tom tells Mary he'll be home at 2:30.	Tom nói với Mary sẽ về nhà lúc 2:30.
Tom says he hopes Mary will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom would be a great coach.	Tom sẽ là một huấn luyện viên tuyệt vời.
You don't think Tom is right?	Bạn không nghĩ rằng Tom đúng?
Are you still learning French with Tom?	Bạn vẫn đang học tiếng Pháp với Tom?
I said I don't know how to do it.	Tôi đã nói rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I think you should ask Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom seems to have lost interest in learning French.	Tom dường như không còn hứng thú với việc học tiếng Pháp.
We were shocked to hear of his passing.	Chúng tôi rất sốc khi biết tin anh ấy qua đời.
Tom doesn't live far from here.	Tom không sống xa đây.
Do they let you in to see Tom?	Họ có cho bạn vào gặp Tom không?
Did you foresee this?	Bạn có thấy trước điều này không?
Tom wants to eat now.	Tom muốn ăn ngay bây giờ.
Tom's mother doesn't think anyone is good enough for Tom.	Mẹ của Tom không nghĩ rằng có ai đủ tốt với Tom.
I know you fear me.	Tôi biết bạn sợ tôi.
Tom still wants you to help him.	Tom vẫn muốn bạn giúp anh ấy.
Tom didn't know Mary had never done it before.	Tom không biết Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom is trying to figure out what to do.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì phải làm.
I don't know who can sing well and who can't.	Tôi không biết ai có thể hát hay và ai không thể.
We decided to open up to sell some food.	Chúng tôi quyết định mở ra bán một số thực phẩm.
Tom may not come.	Tom có ​​thể không đến.
Don't do anything drastic.	Đừng làm bất cứ điều gì quyết liệt.
Tom doesn't know how he's going to do it.	Tom không biết làm thế nào anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom sent people to the door both food and money.	Tom đã cho người tới cửa cả đồ ăn và tiền.
I have no intention of staying in Australia any longer.	Tôi không có ý định ở lại Úc lâu hơn nữa.
I don't know why Tom is scared.	Tôi không biết tại sao Tom lại sợ hãi.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc cần phải làm trong ngày hôm nay.
She has two older brothers, who work in the computer industry.	Cô có hai anh trai, những người làm việc trong ngành công nghiệp máy tính.
Tom has nothing to do.	Tom không có gì để làm.
Tom told me something the night before that I think you should know.	Tom đã nói với tôi điều gì đó vào đêm hôm trước mà tôi nghĩ bạn nên biết.
I admit that you have helped me a lot.	Tôi thừa nhận rằng bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
You probably won't be able to do it alone.	Có lẽ bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom says Mary will probably do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom means business.	Tom có ​​nghĩa là kinh doanh.
They camped at the water's edge.	Họ cắm trại ở mép nước.
Bring some water bottles into the meeting room.	Mang vài chai nước vào phòng họp.
Do you think Tom is handsome?	Bạn có nghĩ Tom đẹp trai không?
Don't know if Tom is like his father or not.	Không biết Tom có ​​giống bố hay không.
You should tell Tom how you feel.	Bạn nên nói cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
If Tom didn't want to be here, he wouldn't have come.	Nếu Tom không muốn ở đây, anh ấy đã không đến.
Tom probably won't have a hard time getting along with you.	Tom có ​​lẽ sẽ không khó để hòa hợp với bạn.
When was the last time you went to a family reunion?	Lần cuối cùng bạn đi đoàn tụ gia đình là khi nào?
It's not spring yet.	Bây giờ vẫn chưa phải là mùa xuân.
I don't know his name.	Tôi không biết tên anh ta.
I gave the key to Tom.	Tôi đã đưa chìa khóa cho Tom.
He hesitated for a moment.	Anh do dự một lúc.
I'm sure you were surprised to hear about my marriage.	Tôi chắc rằng bạn đã rất ngạc nhiên khi nghe tin về cuộc hôn nhân của tôi.
Tom will love being in Australia.	Tom sẽ thích ở Úc.
I want your report on my desk by 2:30.	Tôi muốn báo cáo của bạn trên bàn của tôi trước 2:30.
Tom needs one.	Tom cần một cái.
Tom told me to tell you he's okay.	Tom bảo tôi nói với bạn rằng anh ấy không sao.
I won't do that anymore. 	Tôi sẽ không làm thế nữa.
I promise.	Tôi hứa.
The people rebelled against tyranny.	Nhân dân nổi dậy chống lại bạo quyền.
Is there any chance for you to come to Tokyo again this year?	Có cơ hội nào để bạn đến Tokyo một lần nữa trong năm nay không?
Boston is one of the places I want to visit.	Boston là một trong những nơi tôi muốn đến thăm.
Tom is studying to be a doctor.	Tom đang học để trở thành bác sĩ.
Tom has been very nice to me.	Tom đã rất tốt với tôi.
Tom can be good.	Tom có ​​thể tốt.
Tom says he is thinking about quitting his job.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ đến việc nghỉ việc.
I told Tom to smile.	Tôi bảo Tom hãy mỉm cười.
I think Tom is a very smart guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai rất thông minh.
Tom has to decide for himself.	Tom phải tự quyết định.
Tom and his wife adopted three children.	Tom và vợ nhận nuôi ba người con.
Tom wasn't really excited about the plan, but he agreed to it.	Tom không thực sự hào hứng với kế hoạch này, nhưng anh ấy đã đồng ý thực hiện nó.
I will spend the weekend in Boston.	Tôi sẽ dành cuối tuần ở Boston.
Tom must have done it last night.	Tom chắc đã làm điều đó đêm qua.
You are a really bad liar.	Bạn là một kẻ nói dối thực sự tồi tệ.
We have been asked for help.	Chúng tôi đã được yêu cầu giúp đỡ.
If Tom can't do it, maybe no one else can.	Nếu Tom không thể làm điều đó, có lẽ không ai khác có thể làm được.
I know Tom is a famous musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ nổi tiếng.
If you'll excuse me, I'm trying to eat.	Nếu bạn thứ lỗi cho tôi, tôi đang cố gắng ăn.
Congratulations! 	Xin chúc mừng!
You won.	Bạn đã thắng.
Aren't the three of you good friends?	Ba người không phải là bạn tốt sao?
This is one of those dictionaries that I told you about yesterday.	Đây là một trong những cuốn từ điển mà tôi đã nói với bạn ngày hôm qua.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
The man next to me on the bus was snoring.	Người đàn ông bên cạnh tôi trên xe buýt đang ngáy.
All I need is some hot water, soap and a towel.	Tất cả những gì tôi cần là một ít nước nóng, xà phòng và một chiếc khăn.
Tom promised to give us something.	Tom hứa sẽ cho chúng tôi một cái gì đó.
I entered Tom's office after knocking on the door.	Tôi bước vào văn phòng của Tom sau khi gõ cửa.
Tom has a terrible job.	Tom có ​​một công việc tồi tệ.
Tom finally agrees to let Mary participate in secret.	Tom cuối cùng đã đồng ý để Mary tham gia bí mật.
I'm back in business.	Tôi trở lại kinh doanh.
Do not give up!	Đừng bỏ cuộc!
Are you someone who often washes dishes?	Bạn là người thường xuyên rửa bát?
I don't want Tom to see me naked.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy tôi khỏa thân.
Don't waste your breath on Tom.	Đừng lãng phí hơi thở của bạn cho Tom.
I don't understand how they can spend so much money on clothes.	Tôi không hiểu làm thế nào mà họ có thể chi tiêu nhiều tiền cho quần áo.
It is important to give children the polio vaccine.	Điều quan trọng là phải chủng ngừa bệnh bại liệt cho trẻ em.
Tom offers me a beer.	Tom mời tôi một cốc bia.
I am small.	Tôi nhỏ bé.
Tom was wearing a hoodie.	Tom đã mặc một chiếc áo hoodie.
Have you ever seen a puppet show?	Bạn đã bao giờ xem một buổi biểu diễn múa rối?
I think you should ask yourself Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nên tự hỏi Tom.
I am not student A.	Tôi không phải là học sinh A.
I suspect Tom is drunk.	Tôi nghi ngờ Tom đang say.
Tom slid the notebook under the couch.	Tom trượt cuốn sổ xuống dưới đi văng.
I'm not usually that busy on Mondays.	Tôi thường không bận như vậy vào các ngày thứ Hai.
He doesn't care about his health.	Anh ấy không quan tâm đến sức khỏe của mình.
That's not what I wanted to hear.	Đó không phải là những gì tôi muốn nghe.
I think Tom might be a little jealous.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hơi ghen tị.
Volcano erupts steadily.	Núi lửa phun trào đều đặn.
Wouldn't it be great if Tom didn't do the same again?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom không làm như vậy một lần nữa phải không?
What's wrong with your eyes?	Mắt của bạn bị sao vậy?
Tom dusted off.	Tom phủi bụi.
Tom stole something from me.	Tom đã lấy trộm thứ gì đó của tôi.
Tom pulled on a pair of rubber gloves.	Tom kéo một đôi găng tay cao su.
It was the answer to all my problems.	Đó là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của tôi.
Tom says he feels like an outcast.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ.
You should try not to scratch an insect bite.	Bạn nên cố gắng không gãi vết côn trùng cắn.
I am used to this climate.	Tôi đã quen với khí hậu này.
Let's get out of here before anyone sees us.	Hãy ra khỏi đây trước khi có ai đó nhìn thấy chúng ta.
I didn't let it get to me.	Tôi đã không để nó đến với tôi.
Tom won't wait for Mary.	Tom sẽ không đợi Mary đâu.
Tom charged me three hundred dollars to do it.	Tom đã tính phí cho tôi ba trăm đô la để làm điều đó.
Tom and Mary are no longer friends.	Tom và Mary không còn là bạn.
Why don't you get one?	Tại sao bạn không lấy một cái?
I didn't ask Tom to do it.	Tôi không yêu cầu Tom làm điều đó.
Why don't we go to school together?	Tại sao chúng ta không đi học cùng nhau?
It doesn't take a genius to figure it out.	Nó không cần một thiên tài để tìm ra nó.
Aren't you two happy?	Hai người không hạnh phúc sao?
Tom says that he owes Mary a lot of money.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary rất nhiều tiền.
Tom can convince Mary to do it.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom looks like his brother.	Tom trông giống như anh trai của mình.
I think you'll find it's Tom's fault.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy đó là lỗi của Tom.
I cannot fix this computer.	Tôi không thể sửa máy tính này.
I am always ready to help you.	Tôi luôn sẵn sàng giúp bạn.
Tom doesn't want to gain weight.	Tom không muốn tăng cân.
Tom begins to realize that Mary is lying.	Tom bắt đầu nhận ra rằng Mary đang nói dối.
Tom is no longer a member of our club.	Tom không còn là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi nữa.
Clean up, Tom.	Dọn dẹp đi, Tom.
Tom doesn't remember his first French teacher's name.	Tom không nhớ tên giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của mình.
Tom always nags me.	Tom luôn cằn nhằn tôi.
Does Tom want to stay in Boston with us next summer?	Tom có ​​muốn ở lại Boston với chúng ta vào mùa hè tới không?
How long does it take you to eat breakfast?	Bạn mất bao lâu để ăn sáng?
Cloudy weather, occasional rain.	Trời nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa.
Tom was acting really weird.	Tom đã hành động thực sự kỳ lạ.
My French teacher is the same age as me.	Cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi bằng tuổi tôi.
I am not satisfied with the results.	Tôi không hài lòng với kết quả.
We don't have to be so polite.	Chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.
We spent a lot of time looking for a parking spot.	Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một chỗ đậu xe.
You should tell Tom Mary can do it.	Bạn nên nói với Tom Mary có thể làm điều đó.
I want to know what should I do?	Tôi muốn biết tôi nên làm gì?
I don't understand why pepperoni pizza is so loved.	Tôi không hiểu tại sao bánh pizza pepperoni lại được yêu thích đến vậy.
Why do you want to talk to Tom about that?	Tại sao bạn muốn nói chuyện với Tom về điều đó?
You are free to say what you think.	Bạn có thể tự do nói những gì bạn nghĩ.
We needed a place to stay overnight.	Chúng tôi cần một nơi để ở lại qua đêm.
You are not allowed to smoke here.	Bạn không được phép hút thuốc ở đây.
Tom seemed to be waiting for something to happen.	Tom dường như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.
I have an emergency.	Tôi có một trường hợp khẩn cấp.
It is at best a second class hotel.	Nó tốt nhất là một khách sạn hạng hai.
We have no food.	Chúng tôi không có thức ăn.
Tom says that everyone he knows has passports.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có hộ chiếu.
I start my day with a big cup of coffee.	Tôi bắt đầu một ngày mới với một cốc cà phê lớn.
I don't want this at all.	Tôi không muốn điều này chút nào.
I'm sure there's a way to find out.	Tôi chắc rằng có một cách để tìm ra.
I just waxed the floor.	Tôi vừa mới tẩy lông sàn nhà.
The book is a kind of autobiographical novel.	Cuốn sách là một loại tiểu thuyết tự truyện.
Tom says he doesn't really plan to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự có kế hoạch mua bất cứ thứ gì.
Tom had his eyes checked.	Tom đã được kiểm tra mắt.
Tom and Mary looked confused.	Tom và Mary trông có vẻ bối rối.
I admire your perseverance.	Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của bạn.
Opposition to the embargo is growing.	Sự phản đối lệnh cấm vận ngày càng gia tăng.
I don't think Tom sold anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bán được bất cứ thứ gì.
We noticed that Tom was having a problem.	Chúng tôi nhận thấy Tom đang gặp sự cố.
Tom told me to relax.	Tom bảo tôi hãy thư giãn.
He said he had to get rid of the rats in the attic.	Anh ta nói rằng anh ta phải loại bỏ những con chuột ở trên gác mái.
I am afraid I may not be able to complete this report on time.	Tôi e rằng tôi không thể hoàn thành báo cáo này đúng hạn.
Tom is really narrow-minded, isn't he?	Tom thực sự là người hẹp hòi, phải không?
We must punish Tom severely.	Chúng ta phải trừng phạt Tom thật nặng.
Tom and Mary are very stubborn.	Tom và Mary rất cứng đầu.
Tom was buried later that day.	Tom được chôn cất sau ngày hôm đó.
Tom said he assumed you would.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ làm như vậy.
I assume you've heard of Tom's death.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về cái chết của Tom.
Tom's comment was ignored.	Lời nhận xét của Tom đã bị bỏ qua.
I know you'll be there.	Tôi biết bạn sẽ đến đó.
Tom gets high marks.	Tom được điểm cao.
It's not exactly a hot spot, it's more of a dive bar.	Nó không hẳn là một điểm nóng, nó giống một quán bar lặn hơn.
It's six o'clock.	Đã sáu giờ.
I think it will be good for Tom.	Tôi nghĩ nó sẽ tốt cho Tom.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm rất tốt.
Tell us what it feels like to be Tom Jackson.	Hãy cho chúng tôi biết cảm giác trở thành Tom Jackson.
I will ask Tom to sing for us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom hát cho chúng tôi nghe.
That is a considerable amount.	Đó là một số tiền đáng kể.
Tom is kind of mysterious.	Tom là loại bí ẩn.
I thought that Tom wouldn't give up.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bỏ cuộc.
I know Tom is much stronger than me.	Tôi biết Tom mạnh hơn tôi rất nhiều.
We know that Tom is here.	Chúng tôi biết rằng Tom đang ở đây.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
I wish I hadn't gone there alone.	Tôi ước gì tôi đã không đến đó một mình.
Tom and I wear the same size.	Tom và tôi mặc cùng một kích cỡ.
Tom died of self-injury.	Tom chết vì tự gây thương tích.
You are the sweetest.	Bạn là người ngọt ngào nhất.
Tom has good reason for not paying his rent on time.	Tom có ​​lý do chính đáng để không trả tiền thuê nhà đúng hạn.
We need time to come up with a plan.	Chúng tôi cần thời gian để đưa ra một kế hoạch.
Things like this can still be found around here.	Những thứ như thế này vẫn có thể được tìm thấy xung quanh đây.
In Japan, we have a lot of rain in June.	Ở Nhật Bản, chúng tôi có rất nhiều mưa vào tháng Sáu.
Tell Tom to call me back.	Hãy nói Tom gọi lại cho tôi.
Tom will never hurt you.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
I see Tom smiling.	Tôi thấy Tom mỉm cười.
I think you said Tom does that a lot.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom làm điều đó rất nhiều.
This is very inefficient.	Điều này rất kém hiệu quả.
What's under your arm?	Cái gì dưới cánh tay của bạn?
We would all certainly love to see that happen.	Tất cả chúng ta chắc chắn sẽ thích thấy điều đó xảy ra.
He said that they would never be able to work together.	Anh ấy nói rằng họ sẽ không bao giờ có thể làm việc cùng nhau.
Tom tells Mary that he cannot speak French.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
The house over here welcomes the morning sun.	Ngôi nhà bên này đón nắng mai.
I know Tom did it yesterday.	Tôi biết Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
I have been in Australia for three years now.	Tôi đã ở Úc ba năm nay.
Tom told me that you were very upset.	Tom nói với tôi rằng bạn đã rất buồn.
I like my grandchildren.	Tôi thích những đứa cháu của tôi.
Tom said Mary thought John might not need to do it anymore.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom doesn't want to make the same mistake as Mary.	Tom không muốn mắc phải sai lầm như Mary.
I don't care if Tom approves or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​chấp thuận hay không.
I wonder if Tom still thinks Mary wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nghĩ Mary muốn làm điều đó không.
Her eyes filled with tears as she imagined the sad scene herself.	Đôi mắt cô rưng rưng khi tự mình hình dung ra cảnh tượng đau buồn.
Do you think you can write that report without any help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể viết báo cáo đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom did not see anyone standing behind Mary.	Tom không nhìn thấy ai đang đứng sau Mary.
What is a major emergency?	Trường hợp khẩn cấp lớn là gì?
Tom tells us made-up stories to make himself seem interesting.	Tom kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện bịa đặt để khiến bản thân có vẻ thú vị.
Tom's mother gave Tom a bath.	Mẹ Tom đã cho Tom đi tắm.
I'm sneaky.	Tôi lén lút.
I never noticed before that you were taller than me.	Trước đây tôi chưa bao giờ để ý rằng bạn cao hơn tôi.
He ran away with his best friend's wife and hasn't been heard from since.	Anh ta bỏ trốn với vợ của người bạn thân nhất của mình và không được tin tức gì kể từ đó.
Tom wants to help Mary collect the chestnuts.	Tom muốn giúp Mary nhặt hạt dẻ.
Tom was very worried about that.	Tom rất lo lắng về điều đó.
Tom has arrived.	Tom đã đến.
It may be harder than you think.	Nó có thể khó hơn bạn nghĩ.
They're friends of each other.	Họ là bạn của nhau.
Tom is counting down the days until his birthday.	Tom đang đếm ngược từng ngày cho đến sinh nhật của mình.
I have not renewed my subscription.	Tôi chưa gia hạn đăng ký của mình.
Good quality fruit is scarce in winter and the price is very high.	Trái cây chất lượng tốt sẽ khan hiếm vào mùa đông và giá rất cao.
I told Tom you were going on Monday.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đi vào thứ Hai.
Tom says he knows Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không được phép làm điều đó.
Where's the rest of the team?	Phần còn lại của đội đâu?
Tom said he was not at home last night.	Tom nói rằng anh ấy không ở nhà vào đêm qua.
Tom asked me if I knew how to sew.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết may không.
Tom knew that something bad was going to happen.	Tom biết rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Tom has no friends to play with.	Tom không có bạn bè để chơi cùng.
Tom paid me back the money he owed me.	Tom đã trả lại cho tôi số tiền mà anh ấy đã nợ tôi.
I'm thinking about changing jobs.	Tôi đang nghĩ về việc thay đổi công việc.
Tom asked permission to do it.	Tom đã xin phép để làm điều đó.
Tom is a few years older than Mary.	Tom hơn Mary vài tuổi.
I think Tom and you are friends.	Tôi nghĩ Tom và bạn là bạn.
A gift is usually given in return for one's hospitality.	Một món quà thường được tặng để đáp lại lòng hiếu khách của một người.
You won't believe this.	Bạn sẽ không tin điều này.
That is the way.	Đó là cách.
Tom is bigger.	Tom lớn hơn.
We hope to find a solution to the problem soon.	Chúng tôi hy vọng sẽ sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề.
I think I can do it without anyone's help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
Has Tom been here yet?	Tom đã ở đây chưa?
Don't forget to tell Mary that she doesn't have to do it alone.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó một mình.
You don't have to dress up.	Bạn không cần phải ăn mặc.
I am looking for food.	Tôi đang tìm thức ăn.
I'm so glad I decided to learn French.	Tôi rất vui vì tôi đã quyết định học tiếng Pháp.
Health is our most precious possession.	Sức khỏe là vật sở hữu quý giá nhất của chúng ta.
There was an air of mystery about the whole incident.	Có một bầu không khí bí ẩn về toàn bộ vụ việc.
I spent all day in my office.	Tôi đã dành cả ngày trong văn phòng của mình.
I have visited more than nine countries so far.	Tôi đã đến thăm hơn chín quốc gia cho đến nay.
Did Tom say anything to you before going out?	Tom có ​​nói gì với bạn trước khi đi chơi không?
Tom will probably win tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ thắng vào ngày mai.
Tom will do anything you ask him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom told me he used to be very rich.	Tom nói với tôi anh ấy từng rất giàu.
Tom should go back inside.	Tom nên quay lại bên trong.
I have more books than you.	Tôi có rất nhiều sách hơn bạn.
I see you bought yourself a new hat.	Tôi thấy bạn đã mua cho mình một chiếc mũ mới.
Someone has to talk to Tom.	Ai đó phải nói chuyện với Tom.
I heard that Tom is going to play tennis with us this afternoon.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ chơi quần vợt với chúng tôi vào chiều nay.
I've had more girlfriends than Tom has.	Tôi đã có nhiều bạn gái hơn Tom có.
Do you understand what he tells you?	Bạn có hiểu những gì anh ấy nói với bạn không?
Tom has no interest in sports.	Tom không có hứng thú với thể thao.
Tom says that Mary is likely to still be in jail.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn phải ngồi tù.
The mall is easily accessible from our house.	Khu mua sắm có thể dễ dàng tiếp cận từ ngôi nhà của chúng tôi.
Tom can't find out about this.	Tom không thể tìm hiểu về điều này.
Of course, you can do whatever you want.	Tất nhiên, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Tom wears a silk tie.	Tom đeo cà vạt lụa.
Let Tom have fun.	Hãy để Tom vui vẻ.
Don't give it to Tom.	Đừng đưa nó cho Tom.
Tom declared.	Tom đã tuyên bố.
Tom and Mary dated for nearly three months before breaking up.	Tom và Mary hẹn hò gần ba tháng trước khi chia tay.
Tom says that Mary is ready to help.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp đỡ.
Tom has no strength left.	Tom không còn chút sức lực nào.
Tom doesn't know where Mary's umbrella is.	Tom không biết chiếc ô của Mary ở đâu.
I really hope that you will do it without complaining.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn sẽ làm điều đó mà không phàn nàn.
Tom is very ingenious.	Tom rất tài tình.
I need some silverware.	Tôi cần một số đồ bạc.
You are our best pilot.	Bạn là phi công tốt nhất của chúng tôi.
Tom has been living on a boat for the past three years.	Tom đã sống trên một chiếc thuyền trong ba năm qua.
Tom admitted he wasn't the one to actually do it.	Tom thừa nhận anh không phải là người thực sự làm điều đó.
Too bad Tom didn't ask Mary to help him do it.	Thật tệ là Tom đã không nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom may have time to help us.	Tom có ​​thể có thời gian để giúp chúng tôi.
She witnessed him being killed.	Cô đã chứng kiến ​​cảnh anh bị giết.
I think it works fine.	Tôi nghĩ rằng nó hoạt động tốt.
Tom drove back to Boston.	Tom lái xe trở lại Boston.
I didn't know that Tom was a postman.	Tôi không biết rằng Tom là một người đưa thư.
We shouldn't do that here.	Chúng ta không nên làm điều đó ở đây.
Tom is looking so much better.	Tom đang trông tốt hơn rất nhiều.
Tom listens to the radio while having breakfast.	Tom nghe đài trong khi ăn sáng.
I wonder what's left in the fridge.	Tôi tự hỏi những gì còn lại trong tủ lạnh.
I think Tom is making fun of me.	Tôi nghĩ Tom đang giễu cợt tôi.
Tom didn't come to the last meeting.	Tom đã không đến cuộc họp cuối cùng.
Tom says he doesn't really want that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn điều đó xảy ra.
He said he would leave the country for good.	Anh ta nói rằng anh ta sẽ rời khỏi đất nước vì điều tốt đẹp.
Tom will definitely arrive on time.	Tom chắc chắn sẽ đến đúng giờ.
Tom says Mary won't get angry.	Tom nói rằng Mary sẽ không tức giận.
Nothing will go wrong.	Sẽ không có gì sai cả.
I don't think I'm hungry enough to eat all of this.	Tôi không nghĩ rằng mình đủ đói để ăn tất cả những thứ này.
Tom didn't know Mary was John's aunt.	Tom không biết Mary là dì của John.
Tom wouldn't do it now, would he?	Tom sẽ không làm điều đó bây giờ, phải không?
I don't have much faith in Tom.	Tôi không có nhiều niềm tin vào Tom.
Don't want to watch this show?	Bạn không muốn xem chương trình này?
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
Don't try to sweet talk me.	Đừng cố nói chuyện ngọt ngào với tôi.
Basically correct.	Về cơ bản là đúng.
I don't think you have a choice.	Tôi không nghĩ rằng bạn có một sự lựa chọn.
Do not give anyone our address.	Đừng cung cấp cho bất kỳ ai địa chỉ của chúng tôi.
Tom is listening to an audiobook.	Tom đang nghe sách nói.
I should have known you were here.	Tôi nên biết bạn đang ở đây.
Can you go back to Australia on your own?	Bạn có thể tự mình quay trở lại Úc được không?
Don't ever talk to me like that again.	Đừng bao giờ nói chuyện với tôi như vậy nữa.
Most likely Tom will have to spend more money than Mary.	Rất có thể Tom sẽ phải chi nhiều tiền hơn Mary.
Tom hides behind the curtain.	Tom trốn sau bức màn.
Tom asks Mary to stay and help clean up after the party.	Tom yêu cầu Mary ở lại và giúp dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tom seems to be as busy as ever.	Tom dường như vẫn bận rộn như mọi khi.
I don't forgive you.	Tôi không tha thứ cho bạn.
I have lived here most of my life.	Tôi đã sống ở đây phần lớn cuộc đời mình.
It's time you started telling me the truth.	Đã đến lúc bạn nên bắt đầu nói sự thật cho tôi.
What are you and Tom doing?	Bạn và Tom đang làm gì?
I'm only slightly taller than Tom.	Tôi chỉ cao hơn Tom một chút.
We missed Tom.	Chúng tôi đã nhớ Tom.
I am almost certain that Tom will get into the university of his choice.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom sẽ vào được trường đại học mà anh ấy chọn.
Is there anything else you'd like to say?	Có điều gì khác bạn muốn nói không?
You will have a really hard time doing that.	Bạn sẽ có một thời gian thực sự khó khăn để làm điều đó.
I asked Tom why he was smiling.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại cười.
Do you really think Mary is flirting with me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Mary đang tán tỉnh tôi?
Tom tied Mary's hands behind her back.	Tom trói hai tay Mary sau lưng cô.
I'm pretty sure it wasn't Tom who did this.	Tôi khá chắc rằng không phải Tom đã làm điều này.
I was afraid to ask questions because I didn't want to look stupid.	Tôi sợ hãi đặt câu hỏi vì tôi không muốn mình trông thật ngu ngốc.
The cherry blossoms will come out in April.	Hoa anh đào sẽ ra vào tháng Tư.
Things are not always easy.	Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng.
I know Tom doesn't know that he doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Does Tom have an alibi?	Tom có ​​bằng chứng ngoại phạm không?
I think I have enough money now to buy the car I want.	Tôi nghĩ bây giờ tôi đã có đủ tiền để mua chiếc xe mà tôi muốn.
Tom is a very pessimistic person and always sees the negative side in any situation.	Tom là một người rất bi quan và luôn nhìn thấy mặt tiêu cực trong bất kỳ tình huống nào.
Tom claims that he didn't kill anyone.	Tom tuyên bố rằng anh ta không giết ai cả.
There are many planets in the Milky Way that are as big as Jupiter.	Có rất nhiều hành tinh trong Dải Ngân hà lớn bằng Sao Mộc.
There are several reasons why you should do it.	Có một số lý do tại sao bạn nên làm điều đó.
You forgot to ask Tom's permission to do that, didn't you?	Bạn đã quên xin phép Tom để làm điều đó, phải không?
Everyone is thinking about you.	Mọi người đang nghĩ về bạn.
Tom said he was more than happy to answer any of our questions.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chúng tôi.
I don't know where Tom and Mary are.	Tôi không biết Tom và Mary ở đâu.
Tom put a cup of coffee down in front of Mary.	Tom đặt một tách cà phê xuống trước mặt Mary.
Tom often helps his father in the store.	Tom thường giúp bố trong cửa hàng.
It would be a good idea to do it alone.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn làm điều đó một mình.
You're serious, aren't you?	Bạn đang nghiêm túc, phải không?
Tom is not a good flight instructor.	Tom không phải là một huấn luyện viên bay giỏi.
I can't stand his arrogance.	Tôi không thể chịu được sự kiêu ngạo của anh ta.
Tom had a lot of work to do yesterday afternoon.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm vào chiều hôm qua.
Tom believes that the death penalty should be abolished.	Tom tin rằng án tử hình nên được bãi bỏ.
Tom and I aren't the only ones who don't.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không làm vậy.
I don't know what Tom really wants.	Tôi không biết Tom thực sự muốn gì.
I had a very bad headache, so I went to bed early.	Tôi rất đau đầu, vì vậy tôi đã đi ngủ sớm.
I won't go to Australia with you.	Tôi sẽ không đi Úc với bạn.
I wish I could go to the same school as Tom.	Tôi ước mình được học cùng trường với Tom.
Tom pointed to something on the ground.	Tom chỉ vào một thứ gì đó trên mặt đất.
Tom seemed more surprised than angry.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên hơn là tức giận.
I just got out of my parking lot and now I'm going to your place.	Tôi vừa ra khỏi bãi đậu xe của mình và bây giờ tôi đang đi đến chỗ của bạn.
Tom lied to Mary when he said he didn't know how to do it.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
The Greek slaves weakened our children with their works.	Các nô lệ Hy Lạp đã làm suy yếu con cái của chúng ta bằng các tác phẩm của họ.
Tom doesn't think there's any benefit to doing it the way you suggest we do.	Tom không nghĩ rằng có bất kỳ lợi ích nào khi làm theo cách bạn đề nghị chúng tôi làm.
Tom has no morals.	Tom không có đạo đức.
You are not as heavy as Tom.	Bạn không nặng như Tom.
Today is much warmer than yesterday.	Hôm nay ấm hơn rất nhiều so với hôm qua.
Tom eats steak every chance he gets.	Tom ăn bít tết mỗi khi có cơ hội.
Tom said that there were three other Canadians in the party.	Tom nói rằng có ba người Canada khác trong bữa tiệc.
Tom is planning a trip to Boston.	Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Boston.
Tom couldn't help but listen to what Mary said to John.	Tom không thể không nghe những gì Mary nói với John.
Tom never even entered my mind.	Tom thậm chí chưa bao giờ đi vào tâm trí tôi.
Tom asked Mary's father to buy him a ticket.	Tom đã nhờ bố của Mary mua cho anh ấy một chiếc vé.
I suggest you go to Australia with Tom.	Tôi đề nghị bạn đi Úc với Tom.
I don't know what I will do.	Tôi chưa biết mình sẽ làm gì.
Give me your word that you won't do it.	Hãy cho tôi lời của bạn rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I don't know why I love Tom so much.	Tôi không biết tại sao tôi lại yêu Tom đến vậy.
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm vậy.
The situation has really deteriorated.	Tình hình đã thực sự xấu đi.
Tom thinks Mary is ready.	Tom nghĩ Mary đã sẵn sàng.
Why don't you stay with your parents?	Tại sao bạn không ở với cha mẹ của bạn?
I've looked everywhere and I can't find them.	Tôi đã tìm khắp nơi và tôi không tìm thấy chúng.
Who was shot?	Ai bị bắn?
Is Tom scared?	Tom có ​​sợ không?
I didn't know that we wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết rằng chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
Tom doesn't know why I'm here.	Tom không biết tại sao tôi lại ở đây.
I wonder why Tom thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ rằng chúng tôi cần làm điều đó.
Tom went to see Mary the day before.	Tom đã đến gặp Mary vào ngày hôm trước.
These dishes need to be washed.	Những món ăn này cần được rửa sạch.
I am frustrated and angry.	Tôi thất vọng và tức giận.
Tom went to Boston three times last year.	Tom đã đến Boston ba lần vào năm ngoái.
Promise me you won't do it again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I don't want you to go on the trip.	Tôi không muốn bạn đi cùng chuyến đi.
Ratings are falling.	Xếp hạng đang giảm.
Tom wouldn't dare show his face here again.	Tom sẽ không dám ló mặt ra đây nữa.
I'll let Tom do it tomorrow.	Tôi sẽ để Tom làm điều đó vào ngày mai.
Tom will be here in the evening.	Tom sẽ ở đây vào buổi tối.
If it rains, I won't go.	Nếu trời mưa, anh sẽ không đi.
Tom's office is dark.	Văn phòng của Tom tối.
Tom knew that something was wrong.	Tom biết rằng có điều gì đó không ổn.
Tom will probably do it alone.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó một mình.
Tom is popular at school.	Tom nổi tiếng ở trường.
I know that Tom won't be back soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không về sớm.
You don't seem to be as busy as Tom.	Bạn dường như không bận rộn như Tom.
He bought the land with plans to build a house on it.	Anh mua mảnh đất với kế hoạch xây nhà trên đó.
Do you have any other questions you want to ask me?	Bạn có câu hỏi nào khác muốn hỏi tôi không?
He dipped his spoon into the soup.	Anh ấy nhúng thìa của mình vào súp.
I don't think it's wise to argue with Tom.	Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu tranh luận với Tom.
Today is more cloudy than yesterday.	Hôm nay có nhiều mây hơn hôm qua.
Tom and his teenage son moved to Australia.	Tom và cậu con trai tuổi teen của mình chuyển đến Úc.
One cannot live without water.	Người ta không thể sống mà không có nước.
One of my daughters goes to the same school as Tom.	Một trong những con gái của tôi học cùng trường với Tom.
I thought Tom wouldn't make me do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bắt tôi làm điều đó.
Looks like Tom is not happy.	Có vẻ như Tom không vui.
Tom has diabetes.	Tom bị tiểu đường.
Those headphones hurt my ears.	Tai nghe đó làm tai tôi đau.
The accident happened right in front of Tom's house.	Tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà Tom.
If you don't go now, I'll call security.	Nếu bạn không đi ngay bây giờ, tôi sẽ gọi bảo vệ.
You shouldn't really do that.	Bạn không thực sự nên làm điều đó.
How do you deal with so many people who don't like you?	Làm thế nào để bạn đối phó với rất nhiều người không thích bạn?
Are you not the mayor?	Bạn không phải là thị trưởng?
It's one of the shows I want to watch with Tom.	Đó là một trong những chương trình tôi muốn xem cùng Tom.
I remember the event as clearly as if it happened yesterday.	Tôi nhớ sự kiện rõ ràng như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua.
Tom only cares about himself.	Tom chỉ quan tâm đến bản thân.
Do you ever feed a stray dog?	Bạn có bao giờ cho chó đi lạc ăn không?
All are idiots.	Tất cả đều là những kẻ ngu ngốc.
Tell Tom the rest of the news.	Cho Tom biết phần còn lại của tin tức.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
In the days leading up to Christmas, a flood of desperate parents flooded the toy stores.	Những ngày trước lễ Giáng sinh, một loạt các bậc cha mẹ tuyệt vọng tràn ngập các cửa hàng đồ chơi.
You told Tom I didn't want to wait until October to do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không muốn đợi đến tháng 10 để làm điều đó, phải không?
I told Tom what Mary should wear to the party.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary nên mặc đến bữa tiệc.
Tom thought that Mary would be motivated to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
I don't think what Tom said is true.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom nói là đúng.
I'm not a rich person.	Tôi không phải là người giàu có.
Tom became irritable.	Tom trở nên cáu kỉnh.
I am not used to driving in this kind of traffic.	Tôi không quen với việc lái xe trong loại hình giao thông này.
I don't think Tom will be the next to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
My school bag is very heavy.	Cặp đi học của tôi rất nặng.
I work a lot harder than before.	Tôi làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều so với trước đây.
Tom got angry when I told him he was wrong.	Tom tức giận khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy đã sai.
Tom is my roommate.	Tom là bạn cùng phòng của tôi.
Tom couldn't understand the way Mary treated him.	Tom không thể hiểu được cách Mary đối xử với anh ta.
I wrote a long email to Tom.	Tôi đã viết một email dài cho Tom.
Tom says he feels good.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt.
I know that Tom knows why I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
I'd let Tom drive if I knew he wanted to.	Tôi sẽ để Tom lái nếu tôi biết anh ấy muốn.
My parents don't like my girlfriend. 	Bố mẹ tôi không thích bạn gái của tôi.
They think she's not good enough for me.	Họ cho rằng cô ấy không đủ tốt với tôi.
You must have done something.	Bạn phải đã làm một cái gì đó.
She can tell the weirdest lie without even noticing.	Cô ấy có thể nói ra lời nói dối kỳ quặc nhất mà không cần để mắt đến.
Tom was going to sign it, but decided not to.	Tom đã định ký nó, nhưng quyết định không ký.
I can't tell you if Tom came to the party or not.	Tôi không thể nói cho bạn biết liệu Tom có ​​đến bữa tiệc hay không.
I've never seen Tom act like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hành động như vậy trước đây.
You are still sick. 	Bạn vẫn còn ốm.
You must stay in bed.	Bạn phải ở trên giường.
Tom says he doesn't remember meeting Mary at the party.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã gặp Mary ở bữa tiệc.
In all likelihood, we will be absent for a few days.	Trong tất cả các khả năng, chúng tôi sẽ vắng mặt trong một vài ngày.
Can you teach me how to drive a tractor?	Bạn có thể dạy tôi cách lái máy kéo được không?
I wish I hadn't promised Tom that I would go to Boston with him.	Tôi ước rằng tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ đến Boston với anh ấy.
I have to go or I will be late for school.	Tôi phải đi nếu không tôi sẽ đến trường muộn.
Tom doesn't know that Mary doesn't know how to do it.	Tom không biết rằng Mary không biết cách làm điều đó.
Tom slept until noon.	Tom ngủ một giấc đến trưa.
Tom holds a sealed envelope in his right hand.	Tom cầm một phong bì niêm phong trong tay phải.
Tom asked me to tell you he was going to be late.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom took out some coins and gave one to Mary.	Tom lấy ra một số đồng xu và đưa một đồng cho Mary.
You don't usually wear glasses?	Bạn không thường đeo kính?
We are yodelers lovers.	Chúng tôi là những người yêu thích yodelers.
Tom entered the contest.	Tom đã tham gia cuộc thi.
Aren't you sleepy?	Các bạn không buồn ngủ à?
Children don't read books anymore.	Trẻ em không đọc sách nữa.
You have changed so much that I hardly recognize you.	Bạn đã thay đổi nhiều đến mức tôi khó nhận ra bạn.
Tom is determined to help Mary.	Tom nhất quyết giúp Mary.
Tom stepped on the scale in the bathroom.	Tom bước lên bàn cân trong phòng tắm.
Tom says he's lonely.	Tom nói rằng anh ấy cô đơn.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I'm pretty sure Tom won't be here tonight.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không ở đây tối nay.
I should take off my hat.	Tôi nên bỏ mũ ra.
They laughed loudly.	Họ cười ầm lên.
Tom signaled.	Tom ra hiệu.
What he told us the other day simply made no sense, did it?	Những gì anh ấy nói với chúng ta ngày hôm trước đơn giản là không có ý nghĩa, phải không?
Does Tom need glasses?	Tom có ​​cần kính không?
Who told Tom to go to Boston?	Ai bảo Tom đi Boston?
I know that Tom is a very light sleeper.	Tôi biết rằng Tom là một người ngủ rất nhẹ.
What is the name of the hotel? 	Tên của khách sạn là gì?
I cannot recall it.	Tôi không thể nhớ lại nó.
He'll be there around five o'clock.	Anh ấy sẽ đến đó vào khoảng năm giờ.
Tom wasn't sure what Mary was doing.	Tom không chắc Mary đang làm gì.
I asked her to read the numbers on the clock slowly.	Tôi yêu cầu cô ấy đọc từ từ các con số trên đồng hồ.
Tom wasn't the one to tell me he didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
What famous musicians are on the stage?	Có những nhạc sĩ nổi tiếng nào trên sân khấu?
Give me that oven.	Đưa tôi cái lò nướng đó.
Tom is playing with his friends.	Tom đang chơi với bạn bè của mình.
I still can't move.	Tôi vẫn không thể di chuyển.
Tom can't go home alone.	Tom không thể về nhà một mình.
A florist is a florist.	Người bán hoa là người bán hoa.
We need to stop thinking about Tom.	Chúng ta cần ngừng nghĩ về Tom.
I can do it without anyone's help.	Tôi có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom knows where Mary lives.	Tom biết Mary sống ở đâu.
How good is Tom playing the guitar?	Tom chơi guitar giỏi như thế nào?
I have no intention of interfering with your work.	Tôi không có ý định can thiệp vào công việc của bạn.
The pressure is still growing.	Áp lực vẫn đang tăng lên.
The Siberian Railway was once the longest and best known railway in the world.	Đường sắt Siberia đã từng là tuyến đường sắt dài nhất và được biết đến nhiều nhất trên thế giới.
Will you draw me a map to show me the way to the station?	Bạn sẽ vẽ cho tôi một bản đồ để chỉ cho tôi đường đến nhà ga được không?
The district attorney was not satisfied with the two-year sentence.	Biện lý quận không bằng lòng với bản án hai năm.
I am a rebel.	Tôi là một kẻ nổi loạn.
Tom performed a magic trick.	Tom biểu diễn một trò ảo thuật.
Tom might have been confused.	Tom có ​​thể đã bối rối.
I don't think there is anyone in the class.	Tôi không nghĩ rằng có ai trong lớp học.
The 1960s were the years of protest and reform.	Những năm 1960 là những năm phản đối và cải cách.
Tom says he wants to do this.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều này.
I know I won't be able to change Tom's mind.	Tôi biết tôi sẽ không thể thay đổi quyết định của Tom.
Tom is still celebrating.	Tom vẫn đang ăn mừng.
We all know that Tom did it.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom doesn't seem to be the only one who wants to do that.	Tom dường như không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
I know it couldn't be otherwise.	Tôi biết điều đó không thể khác được.
I told you I was busy.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi bận.
You are very gullible.	Bạn rất cả tin.
The pharmacy is not far from the hospital.	Hiệu thuốc không xa bệnh viện.
This is definitely good.	Điều này chắc chắn là tốt.
I want to be the best I can be.	Tôi muốn trở thành người giỏi nhất có thể.
Tom lay awake all night.	Tom nằm thao thức cả đêm.
That would be very unwise.	Điều đó sẽ rất không khôn ngoan.
I wonder why Tom was fired.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bị sa thải.
No time to explain.	Không có thời gian để giải thích.
Tell Tom I'm eating.	Nói với Tom rằng tôi đang ăn.
I will protect you.	Tôi sẽ bảo vệ bạn.
Tom said he thought I might not want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không muốn làm điều đó.
I don't sign anything.	Tôi không ký bất cứ thứ gì.
I know that Tom is a very good actor.	Tôi biết rằng Tom là một diễn viên rất giỏi.
I'm not as tough as I used to be.	Tôi không còn cứng rắn như trước nữa.
Please don't apologize.	Xin đừng xin lỗi.
I woke up with a crack in my neck.	Tôi thức dậy với một vết nứt ở cổ.
Tom wasn't sure if Mary could understand French.	Tom không chắc Mary có thể hiểu tiếng Pháp hay không.
You are aggressive.	Bạn hung hăng.
I was wrong about Tom.	Tôi đã sai về Tom.
Tom thinks I'm the only one who knows how to do it.	Tom nghĩ rằng tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
I don't eat beef.	Tôi không ăn thịt bò.
We only have one option.	Chúng tôi chỉ có một lựa chọn.
Whenever I'm at the top of a mountain, I feel grateful.	Bất cứ khi nào tôi ở trên đỉnh núi, tôi đều cảm thấy biết ơn.
Tom is angry that I offended Mary.	Tom tức giận vì tôi đã xúc phạm Mary.
It's time to amend.	Đã đến lúc sửa đổi.
Tom doesn't want to go.	Tom không muốn đi.
You're the one who suggested me to do this, right?	Bạn là người đề nghị tôi làm điều này, phải không?
I'm not sure when Tom will be back.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ quay lại.
You don't know what that is?	Bạn không biết đó là gì?
Registered thermometer minus ten last night.	Nhiệt kế đã đăng ký trừ đi mười đêm qua.
Tom and I invited Mary to our wedding.	Tom và tôi đã mời Mary đến dự đám cưới của chúng tôi.
I don't speak to the media.	Tôi không nói chuyện với giới truyền thông.
It's almost like Tom's voice.	Đó gần giống như giọng của Tom.
At least I know Tom is safe right now.	Ít nhất tôi biết Tom đang an toàn ngay bây giờ.
Tom went to the police station to report the accident.	Tom đã đến đồn cảnh sát để khai báo vụ tai nạn.
Tom is coming towards us now.	Tom đang tiến về phía chúng ta bây giờ.
Tom says he is in good condition.	Tom nói rằng anh ấy đang ở trong tình trạng tốt.
Tom can run pretty fast.	Tom có ​​thể chạy khá nhanh.
Tom plays tennis after school three days a week.	Tom chơi quần vợt sau giờ học ba ngày một tuần.
I was surprised that Tom couldn't do that.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom không thể làm điều đó.
You are the man I want to meet.	Bạn là người đàn ông mà tôi muốn gặp.
Tom says he's thinking of moving to Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang có ý định chuyển đến Boston.
I don't think Tom can hear Mary sing.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe thấy Mary hát.
Tom began to grin.	Tom bắt đầu cười toe toét.
You don't look too busy.	Trông bạn không quá bận rộn.
I usually don't speak French at work.	Tôi thường không nói tiếng Pháp tại nơi làm việc.
Tom wanted Mary to know that he really didn't want to do that.	Tom muốn Mary biết rằng anh thực sự không muốn làm điều đó.
Tom has a lot of cousins.	Tom có ​​rất nhiều anh chị em họ.
Tom says he's done it before.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó trước đây.
I was expecting Tom to be at my party.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ có mặt trong bữa tiệc của tôi.
Tom tells everyone that he doesn't have to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom says he knows that Mary may need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
I wish my father had lived to see this happen.	Tôi ước gì cha tôi đã sống để chứng kiến ​​điều này xảy ra.
Bankers rule the world.	Các chủ ngân hàng thống trị thế giới.
Tom says he doesn't want to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ở đây.
Tom has been to art museums a lot.	Tom đã từng đến các viện bảo tàng nghệ thuật rất nhiều.
I wrote a cookbook.	Tôi đã viết một cuốn sách dạy nấu ăn.
Please don't tell anyone that Tom and I were here.	Xin đừng nói cho ai biết Tom và tôi đã ở đây.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
How much will you give me for my guitar?	Bạn sẽ cho tôi bao nhiêu cho cây đàn của tôi?
Our request is not unreasonable.	Yêu cầu của chúng tôi không phải là không hợp lý.
She simply couldn't keep her mouth shut, even for a second.	Cô ấy chỉ đơn giản là không thể giữ miệng của mình, dù chỉ một giây.
Tom needs surgery.	Tom cần phẫu thuật.
The reason Tom isn't here is because he has to go to Australia for the funeral.	Lý do Tom không có ở đây là vì anh ấy phải đến Úc để làm đám tang.
Tom says that Mary doesn't seem happy to see you.	Tom nói rằng Mary có vẻ không vui khi gặp bạn.
I know that Tom knows that Mary is planning to do just that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary đang dự định làm điều đó.
I just wanted to say I'm sorry.	Tôi chỉ muốn nói tôi xin lỗi.
Tom looks really embarrassed.	Tom trông thực sự xấu hổ.
I know Tom is conservative.	Tôi biết Tom là người bảo thủ.
Tom and Mary grew up in Australia.	Tom và Mary lớn lên ở Úc.
I figured out why Tom was late.	Tôi đã tìm ra lý do tại sao Tom đến muộn.
But I can't understand them well.	Nhưng tôi không thể hiểu rõ về chúng.
Tom is never content.	Tom không bao giờ bằng lòng.
Tom and I will drink later.	Tom và tôi sẽ uống sau.
I just spent the morning with Tom.	Tôi vừa trải qua buổi sáng với Tom.
Both teams get along very well. 	Cả hai đội đều rất hợp nhau.
The game will be an interesting game.	Trò chơi sẽ là một trò chơi thú vị.
It's terrible isn't it?	Thật kinh khủng phải không?
I don't think Tom would be embarrassed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ xấu hổ.
How much alcohol do you think Tom drinks per day?	Bạn nghĩ Tom uống bao nhiêu rượu mỗi ngày?
That is something I will never forget.	Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Most people feel that is wrong.	Hầu hết mọi người cảm thấy điều đó là sai.
Cost estimates have been refined.	Ước tính chi phí đã được tinh chỉnh.
Tom is not dead.	Tom chưa chết.
Is it itchy?	Có ngứa không?
Tom and Mary have been friends since high school.	Tom và Mary là bạn từ thời trung học.
Tom and Mary went bowling together.	Tom và Mary đã đi chơi bowling cùng nhau.
I bought some cakes. 	Tôi đã mua một số bánh kem.
Would you like one?	Bạn có muốn một cái không?
Tom ran into the house to get a drink.	Tom chạy vào nhà lấy đồ uống.
Please don't say anything.	Xin đừng nói gì cả.
Tom was suspicious.	Tom đã nghi ngờ.
You can borrow my pruning shears.	Bạn có thể mượn kéo cắt tỉa của tôi.
I don't know why I remember, but I do.	Tôi không biết tại sao tôi nhớ, nhưng tôi có.
Don't do that now.	Đừng làm điều đó bây giờ.
I didn't know it would be so easy to do it.	Tôi không biết nó sẽ dễ dàng như vậy để làm điều đó.
Is Tom allowed to do that?	Tom có ​​được phép làm điều đó không?
Do you have a trash can?	Bạn có thùng rác không?
Have you tried restarting your router?	Bạn đã thử khởi động lại bộ định tuyến của mình chưa?
I may still be in Australia next year.	Tôi có thể vẫn ở Úc vào năm tới.
Tom bought a dog.	Tom đã mua một con chó.
Tom and Mary are both dirty.	Tom và Mary đều bẩn.
You spoiled Tom.	Bạn hư hỏng Tom.
Tom says it doesn't matter to do that.	Tom nói rằng làm điều đó không thành vấn đề.
I think we should do that before Tom gets here.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Do not worried. 	Đừng lo.
We will figure everything out.	Chúng tôi sẽ tìm ra mọi thứ.
Mary is a virtuous woman.	Mary là một phụ nữ đức hạnh.
Do you think you might be the one with the problem?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể là người có vấn đề không?
We ate there three times.	Chúng tôi đã ăn ở đó ba lần.
Tom said he was going to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc.
The only Canadian here is Tom.	Người Canada duy nhất ở đây là Tom.
Tom and Mary are both from Australia, right?	Tom và Mary đều đến từ Úc, phải không?
I don't know if I understand correctly what you are trying to say.	Tôi không biết liệu tôi có hiểu chính xác những gì bạn đang cố gắng nói hay không.
Why shouldn't I go to Boston?	Tại sao tôi không nên đến Boston?
I knew that Tom didn't know Mary was the one supposed to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary là người được cho là phải làm điều đó.
No one found Tom.	Không ai tìm thấy Tom.
Tom is still not old enough to do that.	Tom vẫn chưa đủ lớn để làm điều đó.
Tom might be leaving soon.	Tom có ​​thể sẽ đi sớm.
Tom was the one who brought it up.	Tom là người đã đưa nó lên.
I came to tell you that Tom was injured.	Tôi đến để nói với bạn rằng Tom đã bị thương.
Tom was able to do it alone.	Tom đã có thể làm điều đó một mình.
I know Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết Tom gần bằng tuổi Mary.
Tom was used to being alone.	Tom đã quen với việc ở một mình.
Price doesn't really matter to me.	Giá cả không thực sự quan trọng đối với tôi cho lắm.
Tom pulled Mary to his side.	Tom kéo Mary đến bên anh.
This is not a small problem.	Đây không phải là một vấn đề nhỏ.
Tom was packing dry goods on the way home.	Tom đã thu dọn đồ khô trên đường về nhà.
Have you heard of the great earthquake in Japan?	Bạn có nghe nói về trận động đất lớn ở Nhật Bản không?
Tom receives a surprise visit from Mary.	Tom nhận được một chuyến thăm bất ngờ từ Mary.
Tom stopped in the doorway.	Tom dừng lại ở ngưỡng cửa.
No need to be disappointed.	Không cần phải thất vọng.
I don't think it's wise to argue with Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu tranh luận với Tom.
You don't have to patronize me.	Bạn không cần phải bảo trợ tôi.
I don't want to hurt your feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của bạn.
Mary entered.	Mary bước vào.
Does Tom want something to eat?	Tom có ​​muốn ăn gì không?
Tom pushed Mary into the pool.	Tom đẩy Mary xuống bể bơi.
Tom doesn't get along with his neighbors.	Tom không hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Could you lend me a stapler, please?	Bạn vui lòng cho tôi mượn một cái kim bấm được không?
Tom might be the one who broke the window.	Tom có ​​thể là người đã phá vỡ cửa sổ.
It has been raining for three days non-stop.	Trời đã mưa ba ngày không ngừng.
Tom never kissed his wife again.	Tom không bao giờ hôn vợ nữa.
He checked his mouth.	Anh đã kiểm tra miệng.
Luckily, Tom had an extra umbrella.	May mắn thay, Tom đã có thêm một chiếc ô.
Tom told me he felt weak.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy yếu đuối.
I hope that I don't regret doing it.	Tôi hy vọng rằng tôi không hối hận khi làm điều đó.
Do you think you and I can do it together?	Bạn có nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó cùng nhau không?
Where do you usually go when you want to be alone?	Bạn thường đi đâu khi muốn ở một mình?
Tom wants to do it, but he can't.	Tom muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không thể.
Tom lives in Boston and my other brother lives in Chicago.	Tom sống ở Boston và anh trai khác của tôi sống ở Chicago.
Tom thinks that Mary won't be sober when he gets home.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không tỉnh táo khi anh ta về nhà.
That wouldn't be smart.	Điều đó sẽ không thông minh.
I believe that's all we need to do.	Tôi tin rằng đó là tất cả những gì chúng ta cần làm.
Tom was not able to get everything he needed in his suitcase.	Tom đã không thể có được mọi thứ anh ấy cần trong vali của mình.
Tom was very happy here.	Tom đã rất hạnh phúc ở đây.
It's not over until the fat girl sings.	Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi cô béo hát.
We need to go back to the drawing board.	Chúng ta cần quay lại bảng vẽ.
I'm not sure what Tom saw in Mary.	Tôi không chắc Tom thấy gì ở Mary.
Isn't it pretty?	Nó không đẹp sao?
How many loaves of bread did you give Tom?	Bạn đã cho Tom bao nhiêu ổ bánh mì?
I apologize for interrupting.	Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn.
They are stupid people.	Họ là những kẻ ngu ngốc.
At first, I couldn't understand what he said.	Lúc đầu, tôi không thể hiểu những gì anh ấy nói.
Lately, we just seem to continue to miss each other. 	Gần đây, chúng tôi dường như chỉ tiếp tục nhớ nhau.
I never seem to be able to meet him.	Tôi dường như không bao giờ có thể gặp anh ta.
Tom is also a student, right?	Tom cũng là một sinh viên, phải không?
How much did Tom pay you to kiss Mary?	Tom đã trả cho bạn bao nhiêu để hôn Mary?
We need to figure out our next move.	Chúng tôi cần tìm ra động thái tiếp theo của chúng tôi.
The stream is not fast flowing.	Dòng suối không chảy xiết.
I don't eat meat.	Tôi không ăn thịt.
Tom is wearing a new pair of jeans.	Tom đang mặc một chiếc quần jean mới.
You should have someone proofread your essay.	Bạn nên nhờ ai đó hiệu đính bài luận của bạn.
Tom is a very talented runner.	Tom là một người chạy rất tài năng.
Tom has been told not to do that anymore.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Tom is going camping all summer.	Tom sẽ đi cắm trại cả mùa hè.
You're so hot.	Bạn thật quyến rũ.
We don't swim at night.	Chúng tôi không bơi vào ban đêm.
Tom wants to come see us.	Tom muốn đến gặp chúng tôi.
Tom probably thinks I'm at home.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi đang ở nhà.
You look worried. 	Trông bạn có vẻ lo lắng.
What's going on?	Chuyện gì vậy?
I'm not here to fight.	Tôi không đến đây để chiến đấu.
Tom turned when he heard Mary scream.	Tom quay lại khi nghe tiếng Mary hét.
Tom is suffering from a serious illness.	Tom đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Tom said he thought I was wearing a wig.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi đang đội tóc giả.
Both Tom and I will be there.	Cả Tom và tôi sẽ ở đó.
I see my reflection in the mirror.	Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
I'm the one who told Tom to stay home.	Tôi là người bảo Tom ở nhà.
Tom denied the allegations.	Tom phủ nhận các cáo buộc.
Tom's house was bombed during the war.	Ngôi nhà của Tom bị đánh bom trong chiến tranh.
Does Tom really hate Mary?	Tom có ​​thực sự ghét Mary không?
Tom was quite angry.	Tom khá tức giận.
Tom and Mary spent a lot of time together and eventually fell in love.	Tom và Mary đã dành rất nhiều thời gian bên nhau và cuối cùng yêu nhau.
I try to do it at least once a week.	Tôi cố gắng làm điều đó ít nhất một lần một tuần.
Tom usually speaks quite softly.	Tom thường nói khá nhẹ nhàng.
This time Tom won't let it go.	Lần này Tom sẽ không bỏ được nó đâu.
Tom should have been happy.	Tom đáng lẽ phải hạnh phúc.
Tom didn't get on the train with Mary.	Tom không lên tàu với Mary.
People often refer to themselves in the third person when talking to children.	Mọi người thường nhắc đến mình ở ngôi thứ ba khi nói chuyện với trẻ em.
I don't find it that difficult.	Tôi không thấy nó khó như vậy.
I'm running slower than planned.	Tôi đang chạy chậm so với kế hoạch.
The dogs as well as their owners seem to have fun.	Những con chó cũng như chủ nhân của chúng dường như rất vui.
I'm watching the news.	Tôi đang xem tin tức.
Tom doesn't want to spend time with Mary.	Tom không muốn dành thời gian cho Mary.
It would be a pity if this food went to waste.	Thật tiếc nếu thức ăn này bị lãng phí.
Will you call Tom today?	Bạn sẽ gọi cho Tom hôm nay chứ?
You must have worked too hard.	Chắc hẳn bạn đã làm việc quá chăm chỉ.
Tom said he should have stayed in Australia longer.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy nên ở Úc lâu hơn.
There are a lot of things in my office that I never use.	Có rất nhiều thứ trong văn phòng của tôi mà tôi không bao giờ sử dụng.
They will dance.	Họ sẽ nhảy.
Tom bought some things at that store.	Tom đã mua một số thứ ở cửa hàng đó.
It is important to get enough exercise.	Điều quan trọng là phải tập thể dục đủ.
I have never read a book in French.	Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách bằng tiếng Pháp.
We pretty much trust Tom.	Chúng tôi khá tin tưởng vào Tom.
I promised Tom that I would go bowling with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đi chơi bowling với anh ấy.
Has Tom told Mary everything?	Tom đã nói với Mary mọi chuyện chưa?
Why don't you sit down, and we'll have a drink together?	Tại sao bạn không ngồi xuống, và chúng ta sẽ uống một ly với nhau?
Tom seemed to know what he was talking about.	Tom dường như biết anh ấy đang nói gì.
Mary is wonderfully beautiful.	Mary đẹp tuyệt vời.
I'm not allowed to talk about that.	Tôi không được phép nói về điều đó.
I hope Tom can help me do that.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giúp tôi làm điều đó.
Do not disturb me.	Đừng làm phiền tôi.
Luck does not exist.	May mắn không tồn tại.
Tom says he's not ready to give up.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng từ bỏ.
You are doing it right now.	Bạn đang làm điều đó ngay bây giờ.
This picture is hilarious.	Hình ảnh này là vui nhộn.
Tom used to be a waiter.	Tom từng là bồi bàn.
Tom told me that Mary would be reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
The government will provide food for them during the winter.	Chính phủ sẽ cung cấp thức ăn cho họ trong mùa đông.
I think both Tom and Mary find it ticklish.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều thấy nhột nhột.
I also play the harp.	Tôi cũng chơi đàn hạc.
I was robbed by the man sitting next to me.	Tôi bị người đàn ông ngồi bên cạnh cướp ví.
Tom couldn't decide if he wanted to learn to play the violin or the clarinet, or both.	Tom không thể quyết định mình muốn học chơi violin hay clarinet, hay cả hai.
I'm not healthy enough.	Tôi không đủ khỏe.
I don't know if Tom is still worried.	Không biết Tom có ​​còn lo lắng không.
Tom is in touch with his feminine side.	Tom đang liên lạc với khía cạnh nữ tính của mình.
Maybe they will lose.	Có thể họ sẽ thua.
Tom doesn't want me to show you how to do it.	Tom không muốn tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom likes llamas and alpacas.	Tom thích lạc đà không bướu và alpacas.
Tom is a great basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ tuyệt vời.
You really cared about lending me $500 when I was having a hard time.	Bạn đã thực sự quan tâm khi cho tôi vay 500 đô la khi tôi gặp khó khăn.
We walked past the store without realizing it.	Chúng tôi đi ngang qua cửa hàng mà không nhận ra nó.
Tom shares a cell with John.	Tom ở chung phòng giam với John.
You weren't at home last night, were you?	Bạn đã không ở nhà đêm qua, phải không?
Sales in Japan are low compared to Europe.	Doanh số bán hàng ở Nhật Bản thấp so với ở châu Âu.
Tom knows he doesn't have many options.	Tom biết anh ấy không có nhiều lựa chọn.
I will take the exam around this time tomorrow.	Tôi sẽ thi vào khoảng thời gian này vào ngày mai.
If you do that, you're cheating.	Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ gian lận.
Apparently Tom was the one who would do it for Mary.	Rõ ràng Tom là người sẽ làm điều đó cho Mary.
We will find out what needs to be done.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu những gì cần phải làm.
I'm not telling Tom to do anything he doesn't want to do.	Tôi không nói Tom làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn làm.
Tom's bicycle was stolen.	Xe đạp của Tom đã bị đánh cắp.
I'm waiting for you to tell me what to do.	Tôi đang đợi bạn nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I started playing football when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu chơi bóng đá khi tôi mười ba tuổi.
Got a recent mailbox?	Có hộp thư gần đây không?
Tom can read before starting school.	Tom có ​​thể đọc trước khi bắt đầu đi học.
I'll call you when I decide what to do.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi quyết định phải làm gì.
I don't know that you don't want to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không muốn làm điều đó một mình.
I have a feeling that no one here is telling us the truth.	Tôi có cảm giác rằng không ai ở đây nói cho chúng tôi biết sự thật.
This is my first time milking goats.	Đây là lần đầu tiên tôi vắt sữa dê.
Tom called to tell Mary he was going to be late.	Tom gọi điện để nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom doesn't eat fish.	Tom không ăn cá.
Tom is completely different.	Tom thì hoàn toàn khác.
The measles vaccine is almost 100% effective.	Thuốc chủng ngừa bệnh sởi gần như có hiệu quả 100%.
Mary wears her best dress.	Mary mặc chiếc váy đẹp nhất của cô ấy.
Ask Tom if he can help us.	Hãy hỏi Tom nếu anh ấy có thể giúp chúng ta.
I am waiting for a call from you.	Tôi đang chờ một cuộc gọi từ bạn.
I already know what Tom is doing.	Tôi đã biết Tom đang làm gì.
Tom was shot in the head.	Tom bị bắn vào đầu.
I slid down the railing.	Tôi trượt xuống lan can.
I still want to know how Tom knew I was here.	Tôi vẫn muốn biết làm thế nào Tom biết tôi ở đây.
I think you think Tom is still a bricklayer.	Tôi nghĩ bạn nghĩ rằng Tom vẫn còn là một thợ nề.
I don't think you're that late.	Tôi không nghĩ rằng bạn đến muộn như vậy.
One can easily start falling in love, but not so easily stop.	Người ta có thể dễ dàng bắt đầu yêu, nhưng không dễ dàng dừng lại.
I am a communist.	Tôi là một người cộng sản.
Tom washed Mary's car.	Tom đã rửa xe cho Mary.
Why don't you stay a little longer?	Tại sao bạn không ở lại lâu hơn một chút?
Neither Tom nor Mary was released from prison.	Cả Tom và Mary đều không được ra tù.
I think Tom might not be happy.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không vui.
Tom thinks it's going to rain.	Tom nghĩ trời sắp mưa.
Tom doesn't like being asked to donate to charity.	Tom không thích bị yêu cầu đóng góp từ thiện.
I was not able to do that.	Tôi đã không thể làm điều đó.
Tom thinks Mary despises him.	Tom nghĩ Mary coi thường anh.
There is a chance it will rain.	Có khả năng trời sẽ mưa.
More and more couples are sharing household chores.	Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng chia sẻ công việc gia đình.
Tom should still be there.	Tom vẫn nên ở đó.
The teacher gave Tom extra homework.	Giáo viên đã cho Tom thêm bài tập về nhà.
Tom is just a little shorter than me.	Tom chỉ thấp hơn tôi một chút.
Tom did not die in vain.	Tom không chết một cách vô ích.
Tom has always been faithful to Mary.	Tom luôn chung thủy với Mary.
Tom pulled out his wallet and gave Mary some money.	Tom rút ví và đưa cho Mary một ít tiền.
I hope Tom will have the courage to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom survived a bout of cancer.	Tom đã sống sót sau một cơn bệnh ung thư.
That's not what I want you to do.	Đó không phải là những gì tôi muốn bạn làm.
Tom should have done it last week.	Tom đáng lẽ đã làm điều đó vào tuần trước.
Don't talk about Tom.	Đừng nói về Tom.
Tom needs protection.	Tom cần được bảo vệ.
Tom said he thought I wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi muốn làm điều đó.
You are the only one who can help me do that.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi làm điều đó.
Tom wants to learn how to ride a bicycle.	Tom muốn học cách đi xe đạp.
Tom has an older brother in Australia.	Tom có ​​một người anh trai ở Úc.
I can't go to Australia with you next week.	Tôi không thể đi Úc với bạn vào tuần tới.
No matter what you say, I will do it my own way.	Dù bạn có nói gì đi nữa, tôi sẽ làm theo cách của riêng mình.
I don't have those answers.	Tôi không có những câu trả lời đó.
Tom refused the fire.	Tom từ chối ngọn lửa.
We don't often do it alone.	Chúng tôi không thường xuyên làm điều đó một mình.
I don't look at my feet.	Tôi không nhìn vào chân mình.
Tom is typing.	Tom đang đánh máy.
You are a pretty good drummer.	Bạn là một tay trống khá giỏi.
Tom is not wearing a bulletproof vest.	Tom không mặc áo chống đạn.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
The policeman caught my wrist.	Người cảnh sát đã bắt được cổ tay tôi.
You would do that too, wouldn't you?	Bạn cũng sẽ làm điều đó, phải không?
Beauty is not important.	Sắc đẹp không quan trọng.
I told you you don't have to do that.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm điều đó.
The fire had spread to a neighboring building before firefighters arrived.	Ngọn lửa đã lan sang tòa nhà bên cạnh trước khi lực lượng cứu hỏa đến.
Tom lives as a hermit.	Tom sống như một ẩn sĩ.
I think I heard Tom sneeze.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy Tom hắt hơi.
Bread slices were first sold in 1928.	Bánh mì lát lần đầu tiên được bán vào năm 1928.
I don't feel that way.	Tôi không cảm thấy như vậy.
Tom said he was contemplating suicide.	Tom cho biết anh đã dự tính đến chuyện tự tử.
Neither Tom nor Mary wanted to do that.	Tom và Mary đều không muốn làm điều đó.
There's nothing I can do about Tom.	Tôi không thể làm gì với Tom.
What did Tom buy for Mary?	Tom đã mua gì cho Mary?
Tom told me he didn't want to live in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn sống ở Boston.
You really are a spoiled brat.	Bạn thực sự là một con nhóc hư hỏng.
Tom was well aware of that.	Tom đã nhận thức rõ điều đó.
Tom is the leader.	Tom là người đứng đầu.
He made a rabbit out of his hat using magic.	Anh ấy đã tạo ra một con thỏ từ chiếc mũ của mình bằng phép thuật.
We ski all day.	Chúng tôi trượt tuyết cả ngày.
Tom arrived unannounced.	Tom đến không báo trước.
She asked if we wanted to cook.	Cô ấy hỏi chúng tôi có muốn nấu ăn không.
Tom's car is not where he usually parks.	Xe của Tom không phải nơi anh ấy thường đậu.
Tom said that he expected Mary to be at his party.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
Tom didn't seem too upset.	Tom không có vẻ quá khó chịu.
When is Tom going to leave?	Tom định đi khi nào?
Tom prayed for guidance.	Tom cầu nguyện để được hướng dẫn.
This is not at all what Tom expected.	Đây hoàn toàn không phải là những gì Tom mong đợi.
Tom should keep his mouth shut.	Tom nên giữ miệng của mình.
Make sure Tom does it.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm điều đó.
Tom and Mary went to the club last weekend.	Tom và Mary đã đi câu lạc bộ vào cuối tuần trước.
I didn't think Tom would stay that long.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở lại lâu như vậy.
Tom is a better swimmer than you.	Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn bạn.
It's a good thing Tom was there to help you.	Đó là một điều tốt Tom đã ở đó để giúp bạn.
Tom says he feels nervous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy lo lắng.
Tom won't find Mary there.	Tom sẽ không tìm thấy Mary ở đó.
Tom and Mary are praying for rain.	Tom và Mary đang cầu mưa.
You are not bad.	Bạn không tệ.
Tom knew Mary was incapable of telling him what had happened.	Tom biết Mary không có khả năng nói cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm not as rich as I used to be.	Tôi không còn giàu như xưa.
I don't want Tom to sing.	Tôi không muốn Tom hát.
I know I shouldn't have asked Tom to do it.	Tôi biết tôi không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom says that Mary needs to try to do it herself.	Tom nói rằng Mary cần phải cố gắng tự mình làm điều đó.
Tom couldn't answer that question.	Tom không thể trả lời câu hỏi đó.
Tom doesn't tell us what he's doing.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy đang làm gì.
Is it true that you have never had a serious illness?	Có thật là bạn chưa từng mắc bệnh hiểm nghèo không?
Tom told us about his last trip to Boston.	Tom kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi cuối cùng của anh ấy đến Boston.
I thought it would be impossible to do that today.	Tôi nghĩ sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom says that Mary is lazy.	Tom nói rằng Mary lười biếng.
Tom comes from a family that doesn't talk about their feelings.	Tom đến từ một gia đình không nói về cảm xúc của họ.
Tom stayed in Boston for more than a month.	Tom ở lại Boston hơn một tháng.
Tom strode.	Tom đã sải bước.
I didn't go to bed until dawn.	Tôi đã không đi ngủ cho đến khi bình minh.
It's a great movie, isn't it?	Đó là một bộ phim tuyệt vời, phải không?
Tom continued talking as if nothing had happened.	Tom vẫn tiếp tục nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
As far as Tom knows, it's the quantity that matters, not the quality.	Theo như Tom được biết, quan trọng là số lượng chứ không phải chất lượng.
You cannot change that.	Bạn không thể thay đổi điều đó.
I need to be somewhere tomorrow.	Tôi cần phải ở đâu đó vào ngày mai.
How did Tom know that before we did?	Làm sao Tom biết được điều đó trước khi chúng ta làm vậy?
I was paralyzed by her sudden death.	Tôi tê liệt vì cái chết đột ngột của cô ấy.
I think Tom is my father.	Tôi nghĩ rằng Tom là cha của tôi.
I don't think it works that way.	Tôi không nghĩ rằng nó hoạt động theo cách đó.
I was born after the war.	Tôi sinh ra sau chiến tranh.
Tom thinks that Mary is not pleased.	Tom nghĩ rằng Mary không hài lòng.
Everyone in the room burst out laughing when they saw Tom slide the banana peel.	Mọi người trong phòng phá lên cười khi thấy Tom trượt vỏ chuối.
Tom and Mary have a refrigerator.	Tom và Mary có một tủ lạnh.
Tom says he can prove Mary didn't.	Tom nói rằng anh ấy có thể chứng minh Mary không làm vậy.
You play hockey, don't you?	Bạn chơi khúc côn cầu, phải không?
Tom stepped back.	Tom lùi lại phía sau.
Lack of flexibility is an obstacle to progress.	Thiếu linh hoạt là một trở ngại cho sự tiến bộ.
Tom is a sensitive child.	Tom là một đứa trẻ nhạy cảm.
Tom can always try to do it alone.	Tom luôn có thể thử làm điều đó một mình.
Tom thinks that Mary won't kiss John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không hôn John.
Tom slowly opened the gift Mary had given him.	Tom từ từ mở món quà mà Mary đã đưa cho anh.
I should stay in Australia.	Tôi nên ở lại Úc.
Don't touch the flower.	Đừng chạm vào hoa.
Tom doesn't want to relax.	Tom không muốn thư giãn.
The man washing the car is Tom.	Người đàn ông rửa xe là Tom.
You have become very cute.	Bạn đã trở nên rất dễ thương.
Tom said that he would draw a map for her if needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ vẽ một bản đồ cho cô ấy nếu cần thiết.
It's not really spicy.	Nó không thực sự cay.
The teacher especially emphasized that point.	Giáo viên đặc biệt nhấn mạnh điểm đó.
Tom doesn't need to decide early.	Tom không cần phải quyết định sớm.
I met his wife at the station. 	Tôi gặp vợ anh ấy ở nhà ga.
She is very attractive.	Cô ấy rất hấp dẫn.
Have you ever been admitted to a mental hospital?	Bạn đã bao giờ nhập viện tâm thần chưa?
Maybe I should tell you why I'm here.	Có lẽ tôi nên cho bạn biết lý do tại sao tôi ở đây.
I was in Boston last week with my wife.	Tôi đã ở Boston tuần trước với vợ tôi.
Tom has stopped calling me.	Tom đã ngừng gọi cho tôi.
Mary went to the beauty salon to dye her hair.	Mary đến tiệm làm đẹp để nhuộm tóc.
I didn't go to school yesterday.	Tôi đã không đi học ngày hôm qua.
I believe you have information that can help us.	Tôi tin rằng bạn có thông tin có thể giúp chúng tôi.
Tom wouldn't expect that.	Tom sẽ không mong đợi điều đó.
Tom is sleeping, isn't he?	Tom đang ngủ, phải không?
Tom is not wearing diving equipment.	Tom không đeo thiết bị lặn.
The girl had no one to turn to for advice.	Cô gái không có ai để xin lời khuyên.
If you do that to Tom, he'll get mad.	Nếu bạn làm vậy với Tom, anh ấy sẽ nổi điên.
I think you should tell the truth to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nói sự thật với Tom.
Tom knew something was wrong.	Tom biết có điều gì đó không ổn.
Don't you know that I don't have to do it?	Bạn không biết rằng tôi không phải làm điều đó?
Tom shouldn't try to do it alone.	Tom không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom seemed to be trying to make Mary cry.	Tom dường như đang cố làm cho Mary khóc.
I have read this report.	Tôi đã đọc báo cáo này.
I think Tom said he didn't know how to use a chainsaw.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không biết cách sử dụng cưa xích.
You may get fired if you do so the way Tom suggested.	Bạn có thể sẽ bị sa thải nếu làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
I just haven't had a chance.	Tôi chỉ chưa có cơ hội.
Tom probably wouldn't be enthusiastic about that.	Tom có ​​thể sẽ không nhiệt tình với điều đó.
I know Tom hasn't made it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Looks like you're just as determined to do it as I am.	Có vẻ như bạn cũng quyết tâm làm điều đó như tôi.
"Shall we go to the movies?" 	"Đi xem phim nhé?"
"Yes, let's."	"Vâng, chúng ta hãy."
Don't be afraid to raise your hand.	Đừng ngại giơ tay.
I think it will be fun.	Tôi nghĩ nó sẽ rất vui.
I'm actually fixing.	Tôi đang thực sự sửa chữa.
Tom knows he doesn't speak French very well.	Tom biết anh ấy nói tiếng Pháp không giỏi lắm.
I think Tom will let us win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ để chúng tôi giành chiến thắng.
I knew that Tom wouldn't care if I did or not.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc tôi có làm vậy hay không.
We discovered that was not the case.	Chúng tôi phát hiện ra rằng điều đó không đúng.
I did so.	Tôi đã làm như vậy.
Tom didn't think that would be good.	Tom không nghĩ điều đó sẽ tốt.
Does Tom live in Boston?	Tom có ​​sống ở Boston không?
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
Tom has three nieces.	Tom có ​​ba cháu gái.
Tom's company grew rapidly.	Công ty của Tom phát triển nhanh chóng.
Do not swim after dark.	Đừng bơi sau khi trời tối.
Tom has made some terrible decisions recently.	Tom đã đưa ra một số quyết định khủng khiếp gần đây.
Tom is swimming in the pool.	Tom đang bơi trong hồ bơi.
I can't imagine Tom ever doing that.	Tôi không thể tưởng tượng Tom đã từng làm điều đó.
I used to live in a trailer.	Tôi đã từng sống trong một chiếc xe kéo.
Tom says that Mary is trustworthy.	Tom nói rằng Mary là người đáng tin cậy.
Now I am a mother.	Bây giờ tôi là một người mẹ.
I don't care that Tom doesn't have a good time.	Tôi không quan tâm rằng Tom không có thời gian vui vẻ.
Tom is actually Mary's brother.	Tom thực sự là anh trai của Mary.
Tom didn't sympathize, but Mary did.	Tom không thông cảm, nhưng Mary thì có.
Tom has to be careful.	Tom phải cẩn thận.
All I want is the antidote.	Tất cả những gì tôi muốn là thuốc giải độc.
Maybe I'll be able to speak fluently in a month's time.	Có lẽ tôi sẽ có thể nói trôi chảy trong thời gian một tháng.
Today we saw an elk.	Hôm nay chúng ta đã nhìn thấy một con nai sừng tấm.
Tom has caught his best friend.	Tom đã bắt gặp người bạn thân nhất của mình.
Tom is annoyed, but Mary is not.	Tom khó chịu, nhưng Mary thì không.
Tom often complains about the food.	Tom thường phàn nàn về thức ăn.
I never realized how terrible living alone can be.	Tôi chưa bao giờ nhận ra cuộc sống một mình khủng khiếp như thế nào.
Bring me a damp towel.	Mang cho tôi một chiếc khăn ẩm.
How long does it take to paint the roof?	Mất bao lâu để sơn mái nhà?
I don't think Tom will be able to do what you ask him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom is right in front of me.	Tom đang ở ngay trước mặt tôi.
Tom bought a new wallet to replace his old one.	Tom đã mua một chiếc ví mới để thay thế chiếc ví cũ của mình.
Those who know me know that I can't speak French.	Những người biết tôi đều biết rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom spent a lot of time doing that.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I can't believe you don't really like pizza.	Tôi không thể tin rằng bạn không thực sự thích bánh pizza.
I doubt Tom could have made it even if he tried.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
Remember the time Tom bounced around on that roller coaster?	Bạn có nhớ lần Tom tung tăng trên chiếc tàu lượn siêu tốc đó không?
That's not a bad thought.	Đó không phải là một suy nghĩ tồi.
A police car was stopped by the side of the road.	Một chiếc xe cảnh sát đã dừng lại bên đường.
Tom fell asleep as soon as he got into bed.	Tom chìm vào giấc ngủ ngay khi lên giường.
I talked to Tom about what happened.	Tôi đã nói chuyện với Tom về những gì đã xảy ra.
How many chapters did you read last night?	Bạn đã đọc bao nhiêu chương đêm qua?
I don't want Tom's money.	Tôi không muốn tiền của Tom.
I'm sick, so I won't go.	Tôi bị ốm, vì vậy tôi sẽ không đi.
That ball could have hit me.	Quả bóng đó có thể đã trúng tôi.
Tom will wait if you call him.	Tom sẽ đợi nếu bạn gọi cho anh ấy.
I know that Tom is in a lot of trouble.	Tôi biết rằng Tom đang gặp rất nhiều rắc rối.
You are three years younger than me.	Bạn nhỏ hơn tôi ba tuổi.
I have never felt discriminated against.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị phân biệt đối xử.
I dont know.	Tôi cũng không biết nữa.
We have yet to discover an effective cure for cancer.	Chúng tôi vẫn chưa khám phá ra một phương thuốc hiệu quả cho bệnh ung thư.
Tom and Mary were extremely scared.	Tom và Mary vô cùng sợ hãi.
I worked here for three months.	Tôi đã làm việc ở đây ba tháng.
I don't think that can happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.
Tom won't be offended.	Tom sẽ không bị xúc phạm.
I've never heard of Tom Jackson.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về Tom Jackson.
Do you know who killed Tom?	Bạn có biết ai đã giết Tom không?
I suppose I could have waited longer.	Tôi cho là tôi đã có thể đợi lâu hơn.
They are unbelievable.	Chúng thật không thể tin được.
Some people can't admit they're wrong.	Một số người không thể thừa nhận họ sai.
When was the last time Tom said something nice to you?	Lần cuối cùng Tom nói điều gì đó tốt đẹp với bạn là khi nào?
Do you know what Tom wants?	Bạn có biết Tom muốn gì không?
I didn't know Tom was a student here.	Tôi không biết Tom là sinh viên ở đây.
The pass has been blocked.	Đường chuyền đã bị chặn.
Tom has trouble sleeping.	Tom khó ngủ.
I think Tom will be in Australia next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào tuần tới.
I don't ask your permission.	Tôi không xin phép bạn.
Everyone in Tom's class likes Tom.	Mọi người trong lớp của Tom đều thích Tom.
It is not known if they love each other or not.	Không rõ họ có yêu nhau hay không.
I wanted to get married and have children, but that never happened.	Tôi muốn kết hôn và có con, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
I think we can dye our hair the same color.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể nhuộm tóc cùng một màu.
We're really excited about what's going to happen.	Chúng tôi thực sự vui mừng về những gì sẽ xảy ra.
You'd better let me talk.	Tốt hơn hết bạn nên để tôi nói chuyện.
I don't usually wear suits.	Tôi không thường xuyên mặc vest.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
Tom didn't know that Mary was in there.	Tom không biết rằng Mary đang ở trong đó.
I know CPR.	Tôi biết hô hấp nhân tạo.
I have to finish my work by the day after tomorrow.	Tôi phải hoàn thành công việc của mình vào ngày mốt.
If you don't have your head in the clouds, you can succeed.	Nếu bạn không có đầu trên mây, bạn có thể thành công.
I know I can't do it as well as you can.	Tôi biết tôi không thể làm điều đó tốt như bạn có thể.
We still have a long way to go.	Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
You seem depressed this morning. 	Bạn có vẻ chán nản vào sáng nay.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
I know that Tom doesn't know you need to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn cần phải làm điều đó.
Tom often tells me about it.	Tom thường nói với tôi về điều đó.
I always thought Tom was funny.	Tôi luôn nghĩ Tom thật hài hước.
Tom has an older sister named Mary.	Tom có ​​một chị gái tên là Mary.
I'm pretty tired today.	Hôm nay tôi khá mệt.
It will be worse tomorrow.	Nó sẽ tồi tệ hơn vào ngày mai.
Tom finally made it.	Tom cuối cùng đã làm được điều đó.
I know that Tom won't do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Tom will be around.	Tom sẽ ở xung quanh.
Tom told me that he thought he had seen Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary.
Why don't we take a survey?	Tại sao chúng ta không tham gia một cuộc khảo sát?
Tom lived in a small town for most of his life.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ trong phần lớn cuộc đời của mình.
Japan consists of four main islands and many other smaller islands.	Nhật Bản bao gồm bốn hòn đảo chính và nhiều hòn đảo nhỏ khác.
Do not swim in this pond.	Đừng bơi trong ao này.
I hope I find someone willing to help us.	Tôi hy vọng tôi tìm thấy một người sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tape holds everything in place.	Băng keo cố định mọi thứ.
Tom is smarter than us.	Tom thông minh hơn chúng ta.
I haven't kissed Mary yet.	Tôi chưa hôn Mary.
Tom didn't do any better.	Tom không làm tốt hơn.
I used to come here with Tom.	Tôi đã từng đến đây với Tom.
I'm Tom and this is Mary.	Tôi là Tom và đây là Mary.
How did you manage to beat Tom?	Làm thế nào bạn quản lý để đánh bại Tom?
Tom is not at fault here.	Tom không có lỗi ở đây.
Both Tom and Mary were drunk last night when I saw them.	Cả Tom và Mary đều say tối qua khi tôi nhìn thấy họ.
Tom doesn't let anyone touch him.	Tom không cho ai chạm vào anh ấy.
We will never forget what you did for us.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
Where are you going to put all of this?	Bạn định đặt tất cả những thứ này ở đâu?
We found out that Tom lied.	Chúng tôi phát hiện ra rằng Tom đã nói dối.
Tom thinks the house Mary wants to buy is a bit too small.	Tom nghĩ rằng ngôi nhà mà Mary muốn mua hơi quá nhỏ.
Tom started dating Mary a few months ago.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary vài tháng trước.
I won't tell you and Tom.	Tôi sẽ không nói với bạn và Tom.
Looks like Tom is about to burst into tears.	Có vẻ như Tom sắp bật khóc.
I realize that this sounds crazy, but I think I fell in love with your sister.	Tôi nhận ra rằng điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em gái của bạn.
You are so sweet.	Bạn thật ngọt ngào.
Tom is on the phone with his mother.	Tom đang nói chuyện điện thoại với mẹ anh ấy.
Tom wants to come to Boston with us.	Tom muốn đến Boston với chúng tôi.
I wonder why karaoke is so popular.	Tôi tự hỏi tại sao karaoke lại phổ biến như vậy.
I will call it a night.	Tôi sẽ gọi nó là một đêm.
What's your sister's name?	Em gái của bạn tên gì?
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
A long time ago, humans had a very short lifespan.	Cách đây rất lâu, con người có tuổi thọ rất ngắn.
All the participants gathered in the main hall.	Tất cả những người tham gia đều tập trung tại sảnh chính.
She told him a joke, but he didn't laugh.	Cô ấy kể cho anh nghe một câu chuyện cười, nhưng anh không cười.
Tom asked me why it smelled so bad.	Tom hỏi tôi tại sao nó có mùi khó chịu như vậy.
The Milky Way consists of about one hundred billion stars.	Dải Ngân hà bao gồm khoảng một trăm tỷ ngôi sao.
Take Tom with us.	Hãy đưa Tom đi với chúng tôi.
Tom doesn't know why Mary left.	Tom không biết tại sao Mary lại bỏ đi.
I told Tom that I didn't want to learn French.	Tôi nói với Tom rằng tôi không muốn học tiếng Pháp.
We didn't play as well as we would have liked.	Chúng tôi đã không chơi tốt như chúng tôi muốn.
No wonder no one could find Tom.	Không có gì ngạc nhiên khi không ai có thể tìm thấy Tom.
I have a pretty good idea of ​​what's going to happen.	Tôi có một ý tưởng khá tốt về những gì sẽ xảy ra.
They don't like Tom.	Họ không thích Tom.
How long did you have to wait for Tom?	Bạn đã phải đợi Tom bao lâu?
Tom voted for it.	Tom đã bình chọn cho nó.
I don't have anything to do with that.	Tôi không có bất cứ điều gì để làm với điều đó.
I am really satisfied with that.	Tôi thực sự hài lòng với điều đó.
Tom was at the station, waiting for Mary.	Tom đã ở nhà ga, đợi Mary.
I was very cooperative.	Tôi đã rất hợp tác.
Tom is one of my children.	Tom là một trong những đứa con của tôi.
Tom was terrible with that.	Tom đã rất tệ với điều đó.
Alcohol consumption is increasing every year.	Mức tiêu thụ rượu ngày càng tăng hàng năm.
Tom was expecting Mary to do it.	Tom đã mong đợi Mary làm điều đó.
Tom said he wished he didn't have to transfer schools.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không phải chuyển trường.
You should really tell Tom not to.	Bạn thực sự nên nói với Tom đừng làm vậy.
Tom will be with Mary all morning.	Tom sẽ ở với Mary cả buổi sáng.
I doubt Tom will wait until 2:30.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đợi đến 2:30.
Tom was ready for what was to come.	Tom đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
Tom wants to eat chocolate ice cream.	Tom muốn ăn kem sô cô la.
I couldn't help but feel a little relieved.	Tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Tom started learning French at a young age so his pronunciation is very good.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi còn nhỏ nên khả năng phát âm của anh ấy rất tốt.
I was informed that they went on strike.	Tôi được thông báo rằng họ đã đình công.
I can't explain that either.	Tôi cũng không thể giải thích điều đó.
I want to cancel my appointment last June.	Tôi muốn hủy cuộc hẹn của mình vào tháng 6 trước.
Tom is clearly not happy that he has been chosen.	Tom rõ ràng là không vui vì mình đã được chọn.
I didn't do enough research.	Tôi đã không làm đủ nghiên cứu.
Tom doesn't waste anything.	Tom không lãng phí bất cứ thứ gì.
He gets angry when he learns of their plan.	Anh ta tức giận khi biết được kế hoạch của họ.
What you ask me to do is not possible.	Những gì bạn yêu cầu tôi làm là không thể.
I shouldn't have told you that.	Tôi không nên nói với bạn điều đó.
I'm starting to think there's nothing we can do to help Tom.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì để giúp Tom.
Tom is Mary's best friend.	Tom là bạn thân nhất của Mary.
You're the only Canadian I know who doesn't like bacon.	Bạn là người Canada duy nhất mà tôi biết không thích thịt xông khói.
I hope that we are not treated unfairly.	Tôi hy vọng rằng chúng ta không bị đối xử bất công.
Let Tom report here tomorrow morning.	Để Tom báo cáo ở đây vào sáng mai.
Tom had open heart surgery.	Tom đã được phẫu thuật tim hở.
Tom is a few feet away.	Tom cách đó vài bước chân.
Tom usually comes home after midnight.	Tom thường về nhà sau nửa đêm.
Did you tell Tom I don't really want to do that?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không thực sự muốn làm điều đó?
Tom must have been three years old then.	Lúc đó Tom chắc đã ba tuổi.
The Big Bang theory was proposed in 1927 and extended in 1929.	Lý thuyết về Vụ nổ lớn được đề xuất vào năm 1927 và được mở rộng vào năm 1929.
Tom loaded the bags into the trunk of his car.	Tom chất những chiếc túi vào thùng xe của mình.
Don't you know Tom is sleeping?	Bạn không biết Tom đang ngủ à?
Tom didn't know how long it would take.	Tom không biết sẽ mất bao lâu.
How many times has Tom kissed you?	Tom đã hôn bạn bao nhiêu lần?
Tom did what he was instructed to do.	Tom đã làm những gì anh ấy được hướng dẫn.
Tom is not a translator.	Tom không phải là một dịch giả.
Tom brought up this topic.	Tom đưa ra chủ đề này.
That is an explanation.	Đó là một lời giải thích.
The food at the restaurant where Tom and I had dinner last night was delicious.	Đồ ăn ở nhà hàng mà tôi và Tom đã ăn tối qua rất ngon.
Can you trust the weather person?	Bạn có thể tin vào người thời tiết?
I think what you want is to be alone.	Tôi nghĩ điều bạn muốn là được ở một mình.
When does Tom want to leave?	Khi nào Tom muốn rời đi?
The policeman put handcuffs on Tom.	Viên cảnh sát đeo còng cho Tom.
OH! 	Ồ!
It hurts!	Đau đấy!
Norwegians are usually easy to understand what Swedes are saying.	Người Na Uy thường dễ hiểu những gì người Thụy Điển đang nói.
I'm putting Tom on the list.	Tôi đang đưa Tom vào danh sách.
Tom meets a girl about his age.	Tom gặp một cô gái trạc tuổi mình.
The new country lacked political stability and experienced a series of military coups.	Đất nước mới thiếu ổn định chính trị và trải qua một loạt các cuộc đảo chính quân sự.
You don't know that I don't need to do that, do you?	Bạn không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom is wearing new shoes, isn't he?	Tom đang đi đôi giày mới, phải không?
Tom tells Mary that he thinks John is not present.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không có mặt.
I was the first to do that.	Tôi là người đầu tiên làm điều đó.
I must admit that I am curious.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi tò mò.
I am satisfied with Tom's performance.	Tôi hài lòng với màn trình diễn của Tom.
I can't support a family with the money I make from that job.	Tôi không thể hỗ trợ một gia đình bằng số tiền tôi kiếm được từ công việc đó.
I asked after Tom.	Tôi hỏi sau Tom.
We said our goodbyes.	Chúng tôi đã nói lời tạm biệt của chúng tôi.
I think Tom was carrying a gun.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mang theo một khẩu súng.
Tom did it to me again.	Tom đã làm điều đó với tôi một lần nữa.
Tom wants to borrow my car.	Tom muốn mượn xe của tôi.
Tom has lost his mind, hasn't he?	Tom mất trí rồi, phải không?
It's bedtime, so turn off the radio.	Đã đến giờ đi ngủ, vì vậy hãy tắt radio.
I don't want to learn French.	Tôi không muốn học tiếng Pháp.
I had a meeting with my boss.	Tôi đã có một cuộc gặp gỡ với sếp của tôi.
We have not been able to contact Tom yet.	Chúng tôi vẫn chưa thể liên hệ với Tom.
Tom reminded Mary not to forget to flush the toilet.	Tom nhắc Mary đừng quên xả nước bồn cầu.
I hope Tom can fit me into his packed schedule.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể phù hợp với tôi trong lịch trình dày đặc của anh ấy.
The water that Tom drank was contaminated.	Nước mà Tom uống đã bị ô nhiễm.
Tom is a museum curator.	Tom là một người phụ trách bảo tàng.
Tom wants to buy Mary a fur coat.	Tom muốn mua cho Mary một chiếc áo khoác lông thú.
First, I need to know what the options are.	Đầu tiên, tôi cần biết các tùy chọn là gì.
I don't think Tom is awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tỉnh.
This is not the book I am reading.	Đây không phải là cuốn sách mà tôi đang đọc.
Potatoes are overcooked.	Khoai tây đã quá chín.
Tom isn't your brother, is he?	Tom không phải là anh trai của bạn, phải không?
Do you think Tom will miss us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nhớ chúng ta?
That will need some research.	Điều đó sẽ cần một số nghiên cứu.
Maybe Tom didn't know Mary did it.	Có lẽ Tom không biết Mary đã làm điều đó.
Dictionaries are used to look up words you don't know.	Từ điển được sử dụng để tra cứu những từ bạn không biết.
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
I don't know about you, but I'm buying Tom's birthday present.	Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng tôi đang mua quà sinh nhật cho Tom.
Tom might still be tempted to do it.	Tom có ​​thể vẫn bị cám dỗ để làm điều đó.
Help! 	Cứu giúp!
I was locked!	Tôi đã bị khóa!
The sun shines during the day.	Ban ngày mặt trời chiếu sáng.
Tom shows Mary his stamp collection.	Tom cho Mary xem bộ sưu tập tem của anh ấy.
I'm a little busy, Tom.	Tôi hơi bận, Tom.
I think Tom didn't understand the joke.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không hiểu trò đùa.
No one wants anything else from Tom.	Không ai muốn bất cứ điều gì khác từ Tom.
You can visit Tom as often as you want.	Bạn có thể đến thăm Tom thường xuyên nếu bạn muốn.
Tom had the opportunity to travel to Boston.	Tom đã có cơ hội đi du lịch đến Boston.
Tom was struggling to learn algebra.	Tom đã phải vật lộn để học đại số.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
Can you please help him?	Bạn có thể vui lòng giúp anh ta?
Tom played banjo as a child.	Tom chơi banjo khi còn nhỏ.
We need to talk privately.	Chúng ta cần nói chuyện riêng.
You don't know Tom as much as you think.	Bạn không biết Tom nhiều như bạn nghĩ.
Tom wondered when Mary would come.	Tom tự hỏi khi nào Mary sẽ đến.
I can't leave work until five o'clock.	Tôi không thể rời khỏi công việc cho đến năm giờ.
Tom wants to know what we expect to happen next.	Tom muốn biết những gì chúng ta mong đợi sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom says he might not win.	Tom nói rằng anh ấy có thể không thắng.
Tom says that he is not capable of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng làm điều đó.
Tom said he wished he didn't play chess with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không chơi cờ với Mary.
Tom said he needed to get some air.	Tom nói anh ấy cần hít thở không khí.
I think Tom won't do that tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy vào ngày mai.
I know you are busy today.	Tôi biết hôm nay bạn bận.
I need to go home to help my dad.	Tôi cần phải về nhà để giúp bố tôi.
I have a big day tomorrow.	Tôi có một ngày trọng đại vào ngày mai.
It doesn't look too complicated.	Nó trông không quá phức tạp.
Now Tom is almost thirty.	Bây giờ Tom đã gần ba mươi.
My grandfather with my father will celebrate his 88th birthday tomorrow.	Ông tôi bên bố tôi sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 vào ngày mai.
Where did you keep the hand sanitizer?	Bạn đã để nước rửa tay ở đâu?
I think Tom wouldn't have told that joke if Mary hadn't been there.	Tôi nghĩ Tom sẽ không kể chuyện cười đó nếu Mary không có ở đó.
My alarm goes off at 6:30.	Báo thức của tôi kêu lúc 6:30.
Tom wants to go to Boston.	Tom muốn đến Boston.
Tom is not well.	Tom không khỏe.
You don't seem too worried.	Bạn có vẻ không lo lắng lắm.
Tom wasn't the only person in the room at the time.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng lúc đó.
Tom doesn't seem interested in going anywhere.	Tom dường như không quan tâm đến việc đi đâu cả.
I never thought that I was a good enough baseball player to make the team.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một cầu thủ bóng chày đủ giỏi để làm nên đội bóng.
I know Tom doesn't know why I have to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
What's going on here is horrible.	Những gì đang diễn ra ở đây thật kinh khủng.
Tom was caught stealing.	Tom bị bắt ăn trộm.
I'm sure Tom doesn't want to be outside.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn ở bên ngoài.
I know that Tom already knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom told me he wanted to visit us in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm chúng tôi ở Úc.
Mary looks a bit like Alice.	Mary trông hơi giống Alice.
Tom was very tired, but he kept working.	Tom đã rất mệt, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm việc.
Never mind Tom.	Đừng để ý đến Tom.
Anyway, I don't like it.	Dù sao, tôi không thích nó.
Tom is really cold.	Tom thực sự rất lạnh.
Tom will come see me off.	Tom sẽ đến tiễn tôi.
After years of living alone, Tom finds it difficult to adjust to living with Mary.	Sau nhiều năm sống một mình, Tom cảm thấy khó thích nghi với việc sống với Mary.
Does anyone know what is the best way to contact Tom?	Có ai biết cách tốt nhất để liên lạc với Tom là gì không?
I am always willing to help.	Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.
I've heard about the problems you and Tom are having.	Tôi đã nghe về những vấn đề mà bạn và Tom đang gặp phải.
If you don't do it soon, you may not make it.	Nếu bạn không làm điều đó sớm, bạn có thể không làm được.
I'm bored with TV.	Tôi chán TV.
I hope you don't waste our time.	Tôi hy vọng bạn không lãng phí thời gian của chúng tôi.
Tom is acting as if nothing happened.	Tom đang hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.
I really had to step on it.	Tôi thực sự phải bước lên nó.
Thanks for taking the lead.	Cảm ơn vì đã dẫn đầu.
It would be hard to live without Tom.	Sẽ thật khó để sống nếu không có Tom.
There's a good chance that Tom knows what to do.	Có một cơ hội tốt là Tom biết phải làm gì.
That is really scary.	Điều đó thực sự đáng sợ.
They were trapped in the elevator for two hours.	Họ đã bị mắc kẹt trong thang máy suốt hai giờ đồng hồ.
We didn't have much trouble.	Chúng tôi không gặp nhiều khó khăn.
How do you know Tom is the one who did this?	Làm sao bạn biết Tom là người đã làm điều này?
Tom got out of the car with a big smile on his face.	Tom bước xuống xe với nụ cười thật tươi trên môi.
Tom found some old books in the attic.	Tom tìm thấy một số cuốn sách cũ trên gác mái.
Tom didn't waste time, did he?	Tom đã không lãng phí thời gian, phải không?
Tom says he wishes that you could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn có thể làm điều đó.
Why don't you both come out here and find it yourself?	Tại sao cả hai người không ra đây và tự tìm kiếm?
Tom really wants to buy one of those.	Tom thực sự muốn mua một trong những thứ đó.
I have lived in this house for more than thirty years.	Tôi đã sống trong ngôi nhà này hơn ba mươi năm.
Tom reads, writes and speaks French very well.	Tom đọc, viết và nói tiếng Pháp rất tốt.
I had a lot of trouble when I was a kid.	Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom doesn't care if he makes a fuss or not.	Tom không quan tâm liệu anh ta có gây ồn ào hay không.
Tom is contemplating a trip to Australia.	Tom đang dự tính một chuyến đi đến Úc.
Tom broke his leg.	Tom bị gãy chân.
Tom doesn't think he should.	Tom không nghĩ rằng anh ấy nên làm như vậy.
He told me he would be here about seven o'clock.	Anh ấy nói với tôi anh ấy sẽ ở đây khoảng bảy giờ.
I haven't talked to Tom since he got married.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ khi anh ấy kết hôn.
Tom still doesn't know how to do it.	Tom vẫn chưa biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't have time to read.	Tôi không có thời gian để đọc.
I eat chicken more often than I eat beef.	Tôi ăn thịt gà thường xuyên hơn tôi ăn thịt bò.
I was familiar with that.	Tôi đã quen với điều đó.
I can't swim, but my brother can.	Tôi không biết bơi, nhưng em trai tôi thì có thể.
Jordan lost the West Bank to Israel during the Six-Day War in 1967.	Jordan mất Bờ Tây vào tay Israel trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967.
I love Mary very much.	Tôi yêu Mary rất nhiều.
All cabins are locked.	Tất cả các cabin đều bị khóa.
I know someone needs to tell Tom about Mary's death. 	Tôi biết ai đó cần nói với Tom về cái chết của Mary.
Should it be me?	Nó phải là tôi?
How do you think that Tom we will be here?	Bạn nghĩ Tom mà chúng ta sẽ ở đây như thế nào?
Tom always makes sure that he will do what he has to do.	Tom luôn đảm bảo rằng anh ấy sẽ làm những gì anh ấy phải làm.
Tom didn't want to audition for that part.	Tom không muốn thử vai cho phần đó.
I know that Tom knows why you do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn làm điều đó một mình.
Apparently, Tom is very good at chess.	Rõ ràng, Tom rất giỏi cờ vua.
I don't want it anymore.	Tôi không muốn nó nữa.
It was because of her that he lived such a miserable life.	Chính vì cô mà anh mới sống khổ sở như vậy.
Tom asks Mary to play tennis with him.	Tom yêu cầu Mary chơi tennis với anh ta.
Tom and I used to argue all the time.	Tom và tôi đã từng tranh cãi mọi lúc.
They watched him while he was taking a shower.	Họ theo dõi anh khi anh đang tắm.
I don't drink tap water anymore.	Tôi không uống nước máy nữa.
Tom will know not to do so next time.	Tom sẽ biết không làm như vậy vào lần sau.
I don't want you to tell Tom about it.	Tôi không muốn bạn nói với Tom về điều đó.
Is it okay if I leave my suitcase here?	Có ổn không nếu tôi để vali ở đây?
Tom lay on the floor, unconscious.	Tom nằm trên sàn nhà, bất tỉnh.
Tom is old and deaf.	Tom đã già và bị điếc.
You don't have to do anything you don't want to.	Bạn không phải làm bất cứ điều gì bạn không muốn.
Tom believes Mary is lying.	Tom tin rằng Mary đang nói dối.
Tom is always welcome wherever he goes.	Tom luôn được chào đón ở bất cứ đâu anh ấy đến.
Tom says he wants to buy some flowers for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một ít hoa cho Mary.
I wonder if Tom is waiting for Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đợi Mary không.
I thought I would have heard gunfire if I had.	Tôi nghĩ tôi sẽ nghe thấy tiếng súng nếu có.
I doubt Tom is an optimist.	Tôi nghi ngờ Tom là người lạc quan.
You are taking this way too seriously.	Bạn đang thực hiện theo cách này quá nghiêm túc.
I have been journaling in French for several years.	Tôi đã viết nhật ký bằng tiếng Pháp trong vài năm.
Tom will show you the ropes.	Tom sẽ chỉ cho bạn những sợi dây.
I wonder if Tom wants to sing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn hát hay không.
How did Tom know that we would do it?	Làm thế nào Tom biết rằng chúng tôi sẽ làm điều đó?
Your shipment will be delivered within 24 hours.	Lô hàng của bạn sẽ được giao trong vòng 24 giờ.
You have to get out of here, Tom.	Anh phải ra khỏi đây, Tom.
Something happened.	Có gì đó xảy ra.
Tom heard Mary sneeze.	Tom nghe thấy tiếng Mary hắt hơi.
I want to process this movie.	Tôi muốn xử lý phim này.
What you said only applies to single women.	Những gì bạn đã nói chỉ áp dụng cho phụ nữ độc thân.
We haven't done that in a while.	Chúng tôi đã không làm điều đó trong một thời gian.
Tom is interested in learning French.	Tom quan tâm đến việc học tiếng Pháp.
That's a lot of work.	Đó là rất nhiều công việc.
I think Tom is the one who stole your bike.	Tôi nghĩ Tom là người đã lấy trộm xe đạp của bạn.
I never thought it would be this hard to get Tom to take the job.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ khó đến mức này để khiến Tom nhận việc.
This is my first time hearing about it.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó.
She doesn't have a ticket.	Cô ấy không có vé.
I will be happy to go with you.	Tôi sẽ rất vui khi đi cùng bạn.
Tom ate the apple that Mary gave him.	Tom đã ăn quả táo mà Mary đưa cho anh ta.
I think I might go to Boston for Christmas.	Tôi nghĩ tôi có thể đến Boston vào dịp Giáng sinh.
You need to pack your luggage and leave.	Bạn cần phải đóng gói hành lý của bạn và rời đi.
Did you stay with Tom while you were in Boston?	Bạn có ở với Tom khi bạn ở Boston không?
You're still living on Park Street, aren't you?	Bạn vẫn đang sống trên Phố Park, phải không?
Tom was stuck with the entire bill when he went out drinking with Mary and her friends.	Tom đã bị mắc kẹt với toàn bộ hóa đơn khi anh ấy đi uống rượu với Mary và bạn bè của cô ấy.
Tom put on his pajamas.	Tom mặc bộ đồ ngủ vào.
I'm glad you succeeded.	Tôi rất vui vì bạn đã thành công.
I won't die.	Tôi sẽ không chết.
Tom can learn French.	Tom có ​​thể học tiếng Pháp.
It wasn't long before Tom fell asleep.	Mãi lâu sau Tom mới chìm vào giấc ngủ.
When was the last time you cut your hair?	Lần cuối cùng bạn cắt tóc là khi nào?
I don't think I have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
I think Tom is Mary's son.	Tôi nghĩ rằng Tom là con trai của Mary.
Tom does not have a prayer.	Tom không có một lời cầu nguyện.
I know Tom won't let you do that to him.	Tôi biết Tom sẽ không để bạn làm điều đó với anh ấy.
Tom should leave Mary alone.	Tom nên để Mary yên.
What is your favorite activity?	hoạt động yêu thích của bạn là gì?
I'm not ready to do that yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Do you think Tom and Mary are related?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary có liên quan với nhau không?
Tom has opened a new restaurant.	Tom đã mở một nhà hàng mới.
Tom and his friends went to the river to swim.	Tom và các bạn ra sông tắm biển.
I don't think I deserve this.	Tôi không nghĩ mình xứng đáng với điều này.
Tom knows that you are Canadian.	Tom biết rằng bạn là người Canada.
Tom hopes he can become a designer.	Tom hy vọng mình có thể trở thành một nhà thiết kế.
What's going on up there?	Chuyện gì đang xảy ra trên đó?
I wonder if Tom is as old as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​già bằng Mary không.
I'm in the middle of something. 	Tôi đang ở giữa một cái gì đó.
Can you come back later?	Bạn có thể quay lại sau không?
Tom never gave me anything.	Tom không bao giờ cho tôi bất cứ thứ gì.
I don't think anyone else has noticed.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác đã nhận ra.
Tom has a very tight schedule.	Tom đang có một lịch trình rất dày đặc.
Tom's friends still miss him.	Bạn bè của Tom vẫn nhớ anh ấy.
Tom needs a few stitches.	Tom cần một vài mũi khâu.
You know what really breaks my heart the most?	Bạn có biết điều gì thực sự khiến tôi đau lòng nhất không?
Tom won't listen to us.	Tom sẽ không nghe chúng tôi.
Tom probably won't be in Boston until Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở lại Boston cho đến thứ Hai.
We have another problem.	Chúng tôi có một vấn đề khác.
Tom suggested that I paint my room a light blue.	Tom đề nghị tôi sơn căn phòng của mình một màu xanh lam nhạt.
What is the reason behind this?	Lý do đằng sau điều này là gì?
Thanks for your insight.	Cảm ơn vì sự sáng suốt của bạn.
If I have to leave early, can you stay here and wait for Tom?	Nếu tôi phải về sớm, bạn có thể ở lại đây và đợi Tom được không?
Did you tell Tom that you did it?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn đã làm điều đó?
Tom should never have done that.	Tom không bao giờ nên làm điều đó.
If you back out, the deal won't work out.	Nếu bạn rút lui, thỏa thuận sẽ không thành công.
Mary demanded that her husband grow a mustache like Tom's.	Mary yêu cầu chồng cô phải mọc ria mép giống như của Tom.
This is a dress made by Mary herself.	Đây là chiếc váy do Mary tự may.
We will try to get the job done by the end of the week.	Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc vào cuối tuần.
Washington, D.C., is the capital city of the United States of America.	Washington, D.C., là thủ đô của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Tom loves teaching French.	Tom thích dạy tiếng Pháp.
Tom is too young to drink, isn't he?	Tom còn quá nhỏ để uống rượu, phải không?
Tom isn't hard to please, is he?	Tom không khó để làm hài lòng, phải không?
I didn't say a word.	Tôi không nói một lời nào.
No coins are left in the money box.	Không có tiền nào được để lại trong hộp tiền.
I can't leave Tom there.	Tôi không thể để Tom ở đó.
The problem is that Tom doesn't want to sit near Mary.	Vấn đề là Tom không muốn ngồi gần Mary.
I am following the instructions.	Tôi đang làm theo các hướng dẫn.
In case of fire, dial 119.	Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy quay số 119.
I told you no.	Tôi đã nói với bạn là không.
Tom is too tight on cash to buy even a used car.	Tom quá eo hẹp về tiền mặt để mua ngay cả một chiếc ô tô đã qua sử dụng.
Does Tom believe you?	Tom có ​​tin bạn không?
Tom promised Mary that he wouldn't say anything.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì.
Tom said he thought he could live anywhere.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể sống ở bất cứ đâu.
Sit here and wait for Tom.	Hãy ngồi đây và đợi Tom.
Tom heard a knock on the door.	Tom nghe thấy tiếng gõ cửa.
The movie was disappointing.	Bộ phim thật đáng thất vọng.
You know Tom won't be able to get home before 2:30, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể về nhà trước 2:30, phải không?
Did Tom say anything about who he was with?	Tom có ​​nói gì về việc anh ấy đã đi cùng với ai không?
I don't like fatty foods.	Tôi không thích thức ăn béo.
Does Tom think that's what you want?	Tom có ​​nghĩ đó là điều bạn muốn không?
I wish Tom stopped talking about Mary.	Tôi ước gì Tom bỏ nói về Mary.
Tom did not have a successful business.	Tom đã không có một công việc kinh doanh thành công.
There are many flowers in the garden.	Có rất nhiều hoa trong vườn.
Tom says he will be busy until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bận đến 2:30.
I am not the one who took this photo.	Tôi không phải là người chụp bức ảnh này.
Can you get any information we need?	Bạn có thể nhận được bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cần không?
Tom has decided that he will not stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại.
Tom said his license has been suspended.	Tom cho biết giấy phép của anh ấy đã bị đình chỉ.
Tom tells everyone that he is very nervous.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất lo lắng.
I haven't met any of Tom's brothers.	Tôi chưa gặp bất kỳ người anh em nào của Tom.
Tom wanted Mary to do it for John.	Tom muốn Mary làm điều đó cho John.
That is a difficult question.	Đó là một câu hỏi khó khăn.
I'm here to apologize for what I did the other day.	Tôi ở đây để xin lỗi vì những gì tôi đã làm ngày hôm trước.
Travel expands your mind.	Du lịch mở rộng tâm trí của bạn.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn không.
It doesn't matter if you come or not.	Không quan trọng bạn có đến hay không.
It's an outdated model.	Đó là một mô hình lỗi thời.
I won't tell Tom what needs to be done.	Tôi sẽ không nói với Tom những gì cần phải làm.
Tom is an assistant coach.	Tom là một trợ lý huấn luyện viên.
I think there is a market for that.	Tôi nghĩ rằng có một thị trường cho điều đó.
I'm behind in my paperwork.	Tôi đang đứng sau trong các thủ tục giấy tờ của tôi.
Tom told us he didn't think he would do it.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
Tom says I don't need to do that.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Everything I said also applies to you.	Tất cả những gì tôi nói cũng áp dụng cho bạn.
I've had it so far with Tom's behavior.	Tôi đã có nó cho đến đây với hành vi của Tom.
I think it's probably not wise to do that.	Tôi nghĩ có lẽ không phải là khôn ngoan khi làm điều đó.
We have a cat. 	Chúng tôi có một con mèo.
We all love cats.	Tất cả chúng ta đều yêu mèo.
Why does Tom need to do that for Mary?	Tại sao Tom cần làm điều đó cho Mary?
Three days later Tom returned.	Ba ngày sau Tom trở lại.
Tom said he wanted to come too.	Tom nói rằng anh ấy cũng muốn đến.
Those days we played baseball after school.	Những ngày đó chúng tôi chơi bóng chày sau giờ học.
My mother wants me to get married in her wedding dress.	Mẹ tôi muốn tôi kết hôn trong bộ váy cưới của bà.
I know Tom learned how to do that.	Tôi biết Tom đã học cách làm điều đó.
I'm sure that will happen.	Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
I don't think I would change anything.	Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi bất cứ điều gì.
I'm sure Tom will do it again.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
You are not the person you used to be.	Bạn không phải là con người bạn đã từng.
Tom probably thought that Mary did it.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
We tend to eat more when we have more food.	Chúng ta có xu hướng ăn nhiều hơn khi có nhiều thức ăn hơn.
Tom is going to the dentist on Monday.	Tom sẽ đi khám răng vào thứ Hai.
Did you find out why Tom and Mary divorced?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom và Mary lại ly hôn?
I want to learn how to play oboe.	Tôi muốn học cách chơi oboe.
Tom says Mary is his assistant.	Tom nói Mary là trợ lý của anh ấy.
Tell Tom I'm here to see him.	Nói với Tom rằng tôi đến đây để gặp anh ấy.
Tom spoke very softly.	Tom nói rất nhẹ nhàng.
I think Tom is still disorganized.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn vô tổ chức.
Tom loves Mary, not me.	Tom yêu Mary, không phải tôi.
You have a pretty nice collection.	Bạn có một bộ sưu tập khá đẹp.
Tom was sure that Mary would win.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ thắng.
Tom admitted I was right.	Tom thừa nhận tôi đã đúng.
I don't do this often.	Tôi không thường xuyên làm điều này.
I don't walk much.	Tôi không đi bộ nhiều.
Nothing was decided in yesterday's meeting.	Không có gì được quyết định trong cuộc họp ngày hôm qua.
That is a very dangerous idea.	Đó là một ý tưởng rất nguy hiểm.
You don't know how much I love you.	Bạn không biết tôi yêu bạn nhiều như thế nào.
Tom says that Mary may still be scared.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn sợ hãi.
He is beyond me.	Anh ấy vượt xa tôi.
That's probably not good.	Điều đó có lẽ không tốt.
I don't want anyone to feel sorry for me.	Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy có lỗi với tôi.
Apparently, Tom didn't see anything wrong.	Rõ ràng, Tom không nhận thấy điều gì sai trái.
You're very nice, Tom.	Bạn rất tốt, Tom.
Throw the ball to me.	Quăng quả bóng cho tôi.
I'm sure Tom will be skeptical.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hoài nghi.
Tom probably doesn't have much fun.	Tom có ​​lẽ không có nhiều niềm vui.
Tom talked about the problem with Mary.	Tom đã nói về vấn đề với Mary.
Misfortunes rarely come alone.	Những bất hạnh hiếm khi đến một cách đơn lẻ.
I want you to come with me to Boston.	Tôi muốn bạn đi với tôi đến Boston.
We will be able to do that soon.	Chúng tôi sẽ sớm làm được điều đó.
Tom cuts firewood every day.	Tom chặt củi mỗi ngày.
I know that Tom knows Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary cần phải làm điều đó.
My license has been revoked.	Giấy phép của tôi đã bị thu hồi.
Tom gave me a lot of money.	Tom đã cho tôi rất nhiều tiền.
Tom said Mary was very drunk.	Tom nói Mary rất say.
He was not kind to her.	Anh ấy không tử tế với cô ấy.
This is not relevant.	Điều này là không liên quan.
Tom knew that Mary was coming.	Tom biết rằng Mary sẽ đến.
I will not support it.	Tôi sẽ không ủng hộ nó.
I should refuse.	Tôi nên từ chối.
Tom said he was in Australia last week.	Tom nói rằng anh ấy đã ở Úc vào tuần trước.
Why don't we sit on that couch over there?	Tại sao chúng ta không ngồi trên chiếc ghế dài đằng kia?
Tom just does what I tell him to do.	Tom chỉ làm những gì tôi bảo anh ấy làm.
Tom must have driven Mary's car last night.	Tom chắc đã lái xe của Mary đêm qua.
Tom says he thinks Mary will be able to help him do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể giúp anh ấy làm điều đó vào ngày mai.
I want to see a doctor as soon as possible.	Tôi muốn đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.
That whiskey is very strong.	Rượu whisky đó rất mạnh.
Tom said he didn't know anything about the accident.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về vụ tai nạn.
Tom is very confrontational.	Tom rất đối đầu.
Tom avenged Mary's death.	Tom đã trả thù cho cái chết của Mary.
Tom isn't really rich is he?	Tom không thực sự giàu có phải không?
Tom doesn't eat junk food anymore.	Tom không ăn đồ ăn vặt nữa.
Can you keep an eye on Tom?	Bạn có thể để mắt đến Tom không?
Tom has a problem, and he wants to solve it.	Tom có ​​một vấn đề, và anh ấy muốn giải quyết nó.
We can't just drive all night.	Chúng ta không thể chỉ lái xe suốt đêm.
Tom shouldn't eat peanuts.	Tom không nên ăn đậu phộng.
Tom and Mary have never been to Boston.	Tom và Mary chưa bao giờ đến Boston.
Tom wants us to see it.	Tom muốn chúng tôi xem nó.
Tom and some other men arrived fifteen minutes ago.	Tom và một số người đàn ông khác đã đến cách đây mười lăm phút.
We have a lot to say.	Chúng ta có rất nhiều điều để nói.
The Queen lives in Buckingham Palace.	Nữ hoàng sống trong Cung điện Buckingham.
The hotel has been evacuated.	Khách sạn đã được sơ tán.
Tom is spraying his garden.	Tom đang phun thuốc cho khu vườn của mình.
I started to worry a little bit about what might happen.	Tôi bắt đầu lo lắng một chút về những gì có thể xảy ra.
It's eyesore.	Thật chướng mắt.
I feel much better than yesterday.	Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
It is a battle worth winning.	Đó là một trận chiến đáng để chiến thắng.
I can't ignore what Tom did.	Tôi không thể bỏ qua những gì Tom đã làm.
Tom fell down the stairs and broke his collarbone.	Tom bị ngã cầu thang và gãy xương đòn.
You will regret saying those words.	Bạn sẽ hối hận vì đã nói những lời đó.
Do you hear your computer beep?	Bạn có nghe thấy tiếng bíp máy tính của mình không?
I should have gone to Australia last month.	Tôi đáng lẽ đã đi Úc vào tháng trước.
She hugged her brother warmly.	Cô ôm lấy anh trai mình một cách ấm áp.
Tom says he knows why Mary has to.	Tom nói rằng anh biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom said the storm lasted several hours.	Tom nói rằng cơn bão kéo dài vài giờ.
Tom gets angry when he finds out that the door is locked.	Tom tức giận khi phát hiện cửa bị khóa.
I sat down on the couch next to Tom.	Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Tom.
Tom tells Mary that he doesn't think he can do it alone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm điều đó một mình.
You are really lucky.	Bạn thực sự may mắn.
Tom might have time to do it tomorrow.	Tom có ​​thể có thời gian để làm điều đó vào ngày mai.
I can't believe that worked.	Tôi không thể tin rằng điều đó đã hiệu quả.
Do you have what it takes to become a coach?	Bạn có những gì nó cần để trở thành một huấn luyện viên?
It's colder than before.	Nó lạnh hơn trước đây.
Tom seems trustworthy.	Tom có ​​vẻ đáng tin cậy.
I heard that Mary was arrested for killing her husband.	Tôi nghe nói rằng Mary đã bị bắt vì giết chồng của mình.
I don't want that job.	Tôi không muốn công việc đó.
I didn't know he decided to leave.	Tôi không biết anh ấy đã quyết định ra đi.
Tom is one of the best guitar players in town.	Tom là một trong những người chơi guitar giỏi nhất trong thị trấn.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng họ có thể không cho phép anh ấy làm điều đó ở trường.
Tom has a frog in his throat.	Tom có ​​một con ếch trong cổ họng của mình.
Tom was aware of the truth.	Tom đã nhận thức được sự thật.
Tom told me I should go to Boston.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Boston.
Tom was in prison for a long time.	Tom đã ở trong tù một thời gian dài.
No chance for Tom to do that.	Không có cơ hội để Tom làm điều đó.
Since he often lies, no one believes what he says.	Vì anh ấy thường nói dối nên không ai tin những gì anh ấy nói.
I won't believe it until I see it.	Tôi sẽ không tin điều đó cho đến khi tôi nhìn thấy nó.
Tom and I danced together.	Tom và tôi đã khiêu vũ cùng nhau.
I don't know if we can count on that.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể tin tưởng vào điều đó hay không.
We should have done this much sooner.	Chúng ta nên làm điều này sớm hơn nhiều.
You told Tom how to do it, right?	Bạn đã nói với Tom cách làm điều đó, phải không?
He held onto the tree branch.	Anh giữ chặt cành cây.
Tom thinks some of his friends did it.	Tom nghĩ rằng một số người bạn của anh ấy đã làm điều đó.
This is not the time to joke.	Đây không phải là lúc để đùa.
I have never eaten clams.	Tôi chưa bao giờ ăn ngao.
We know Tom won't help us.	Chúng tôi biết Tom sẽ không giúp chúng tôi.
Tom won't be coming home soon.	Tom sẽ không về nhà sớm.
Tom wants to live or die.	Tom muốn sống hay chết.
Tom thought Mary might not have to do that anymore.	Tom nghĩ Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
I don't really recall.	Tôi không thực sự nhớ lại.
I suspect that Tom and Mary went to Australia together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đến Úc cùng nhau.
Tom said he thought I was dead.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã chết.
I met my friend in the library last night.	Tôi đã gặp bạn tôi trong thư viện đêm qua.
I advised Tom not to start doing that anymore.	Tôi đã khuyên Tom không nên bắt đầu làm điều đó nữa.
Tom probably doesn't even know where Mary lives.	Tom có ​​lẽ thậm chí không biết Mary sống ở đâu.
Tom is very sad that he was not invited to Mary's party.	Tom rất buồn vì không được mời đến bữa tiệc của Mary.
Tom asks Mary to be quiet.	Tom yêu cầu Mary im lặng.
I think you can handle Tom.	Tôi nghĩ bạn có thể xử lý Tom.
The CD has replaced the records.	Đĩa CD đã thay thế các bản ghi.
Tom doesn't have to die.	Tom không cần phải chết.
I put the meat I just bought in the freezer.	Tôi để thịt vừa mua vào tủ đông.
Tom says he hopes Mary will be at the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Tom and Mary seem pretty happy together, don't they?	Tom và Mary có vẻ khá hạnh phúc bên nhau, phải không?
I used to dislike wine, but now I quite like it.	Tôi đã từng không thích rượu vang, nhưng bây giờ tôi khá thích nó.
I just threatened to shoot Tom. 	Tôi chỉ dọa bắn Tom.
I didn't shoot him.	Tôi không bắn anh ta.
I am not one of your soldiers.	Tôi không phải là một trong những người lính của bạn.
I always knew it wouldn't be possible.	Tôi luôn biết rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Why was Tom deported?	Tại sao Tom bị trục xuất?
This is not a new development.	Đây không phải là một sự phát triển mới.
Tom is not a good captain.	Tom không phải là một người đội trưởng giỏi.
It's the oldest trick in the book. 	Đó là thủ thuật lâu đời nhất trong cuốn sách.
I can't believe you fell in love with it.	Tôi không thể tin rằng bạn đã yêu nó.
Tom knows everyone.	Tom biết tất cả mọi người.
I suspect Tom is still in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn ở Boston.
You are being too modest.	Bạn đang quá khiêm tốn.
I don't remember how Tom reacted.	Tôi không nhớ Tom đã phản ứng như thế nào.
I think Tom is still unemployed.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang thất nghiệp.
Tom says that Mary is not his type.	Tom nói rằng Mary không phải là mẫu người của anh ấy.
Of course! 	Tất nhiên!
Why didn't I think of that before?	Tại sao tôi không nghĩ đến điều đó trước đây?
We know that Tom is dangerous.	Chúng tôi biết rằng Tom rất nguy hiểm.
Tom likes French.	Tom thích tiếng Pháp.
Tom is about your age.	Tom trạc tuổi bạn.
I listened to classical music all day.	Tôi đã nghe nhạc cổ điển cả ngày.
I have never owned property in Australia.	Tôi chưa bao giờ sở hữu tài sản ở Úc.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will come home safe.	Tôi sẽ về nhà an toàn.
That's not what Tom is asking.	Đó không phải là những gì Tom đang hỏi.
Mary is upset with Tom and won't answer his calls.	Mary khó chịu với Tom và sẽ không trả lời các cuộc gọi của anh ấy.
It was Tom who told Mary that she didn't have to.	Chính Tom đã nói với Mary rằng cô không cần phải làm vậy.
I'm a wine picker.	Tôi là người chọn rượu.
Do you think Tom will die?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ chết?
You don't even like chocolate.	Bạn thậm chí không thích sô cô la.
I have never played tennis very well.	Tôi chưa bao giờ chơi quần vợt rất giỏi.
We don't even know where it is.	Chúng tôi thậm chí không biết nó ở đâu.
Mary likes to wear flowers in her hair.	Mary thích cài hoa trên tóc.
Deep down, Tom probably knows that Mary doesn't really love him.	Trong sâu thẳm, Tom có ​​lẽ biết rằng Mary không thực sự yêu anh ta.
We have proof that Tom was behind it.	Chúng tôi có bằng chứng cho thấy Tom đã đứng sau nó.
Is this not one of your books?	Đây không phải là một trong những cuốn sách của bạn?
It took Tom several hours to do it.	Tom đã mất vài giờ để làm điều đó.
This is also the hospital where Tom works.	Đây cũng là bệnh viện nơi Tom làm việc.
I don't want to buy it if I don't need it.	Tôi không muốn mua nó nếu tôi không cần nó.
Tom refused to let Mary into the house.	Tom từ chối cho Mary vào nhà.
I know Tom is upset.	Tôi biết Tom đang khó chịu.
Mary wears a dark brown dress.	Mary mặc một chiếc váy màu nâu sẫm.
I can take Tom home.	Tôi có thể đưa Tom về nhà.
I'll wait for Tom.	Tôi sẽ đợi Tom.
I think Tom will listen to me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lắng nghe tôi.
Ask Tom if he really has to do it.	Hỏi Tom nếu anh ta thực sự phải làm điều đó.
Tom is eating cookies.	Tom đang ăn bánh quy.
Where did you find it, at school or at home?	Bạn đã tìm thấy nó ở đâu, ở trường hay ở nhà?
I want you to know that I won't do that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom received the punishment he deserved.	Tom đã nhận hình phạt mà anh ấy đáng phải chịu.
I want to see Tom succeed.	Tôi muốn thấy Tom thành công.
This weather is so sad.	Thời tiết này thật buồn.
You know the difference between them, right?	Bạn biết sự khác biệt giữa chúng, phải không?
Tom says he sold his car 3 weeks ago.	Tom nói rằng anh ấy đã bán chiếc xe của mình cách đây 3 tuần.
Looks like you're about to do that.	Có vẻ như bạn sắp làm điều đó.
I think Tom didn't, but I could be wrong.	Tôi nghĩ Tom đã không làm vậy, nhưng tôi có thể sai.
The child holds a blue pencil, the other hand holds a green pencil.	Đứa trẻ cầm một cây bút chì màu xanh lam, tay kia cầm một cây bút chì màu xanh lá cây.
Don't tell your mouth!	Đừng nói với miệng của bạn!
I just burp.	Tôi chỉ ợ.
I can't wait to talk to you.	Tôi nóng lòng muốn nói với bạn.
It won't be easy for Tom to do that.	Sẽ không dễ dàng để Tom làm được điều đó.
Tom has trouble talking to girls.	Tom gặp khó khăn khi nói chuyện với các cô gái.
Tom's house shouldn't be too hard to find.	Nhà của Tom chắc không quá khó tìm.
I didn't know you were coming.	Tôi không biết bạn sẽ đến.
Tom has decided not to press charges.	Tom đã quyết định không buộc tội.
You're adorable.	Em thật đáng yêu.
Have you forgotten that you were once a child?	Bạn đã quên rằng bạn đã từng là một đứa trẻ?
Why isn't Tom here today?	Tại sao Tom không ở đây hôm nay?
Tom can go home early if he wants to.	Tom có ​​thể về nhà sớm nếu anh ấy muốn.
Tom promised to stay there until we got there.	Tom hứa sẽ ở đó cho đến khi chúng tôi đến đó.
I think we'll need Tom's help.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của Tom.
I don't plan on doing that.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó.
Tom is afraid to do it alone.	Tom sợ phải làm điều đó một mình.
I know that Tom knows that Mary will do it for him.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
I got a phone call from him just as I was about to go to bed.	Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ anh ấy ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ.
I doubt Tom really needed to do it yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
Did you really plan to do all this yourself?	Bạn đã thực sự có kế hoạch để làm tất cả những điều này cho mình?
That's exactly what Tom said.	Đúng là Tom đã nói vậy.
I think Tom should be able to do it alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom will be ready.	Tom sẽ sẵn sàng.
Tom is self-aware, but Mary is not.	Tom tự ý thức, nhưng Mary thì không.
Tom couldn't open the jar.	Tom không thể mở cái lọ.
Tom got robbed on the way home.	Tom bị cướp tiền trên đường về nhà.
Tom never beat me at chess.	Tom không bao giờ đánh bại tôi ở môn cờ vua.
Don't make such careless mistakes.	Đừng mắc phải những sai lầm bất cẩn như vậy.
Tom graduated from high school on Monday.	Tom tốt nghiệp trung học vào thứ Hai.
I think you said you wanted to do it yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tự mình làm điều đó.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom says he's too busy to love.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để yêu.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó thực hiện.
Apples are on sale today, so I buy a lot.	Táo hôm nay được giảm giá nên tôi mua rất nhiều.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó.
Tom wrapped the gift he was going to give Mary.	Tom gói món quà mà anh định tặng cho Mary.
Coal burning is responsible for more than 40% of Australia's greenhouse gas emissions.	Việc đốt than là nguyên nhân gây ra hơn 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Australia.
The firefighters were unable to extinguish the fire.	Các nhân viên cứu hỏa không thể dập tắt ngọn lửa.
Are you also a freshman?	Bạn cũng là sinh viên năm nhất?
Is Tom leaving early?	Tom có ​​về sớm không?
I will go to work by bike.	Tôi sẽ đi làm bằng xe đạp.
Don't copy my answer.	Đừng sao chép câu trả lời của tôi.
I would love to introduce you to my parents.	Tôi rất muốn giới thiệu bạn với bố mẹ tôi.
Tom doesn't need me.	Tom không cần tôi.
He was jealous of his friend's promotion.	Anh ghen tị với sự thăng tiến của bạn mình.
How can you walk out the door without saying goodbye?	Làm sao bạn có thể bước ra khỏi cửa mà không nói lời tạm biệt?
He's changed a lot, and he's not the same anymore.	Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, và anh ấy không còn như xưa nữa.
Don't tell me what I mean.	Đừng nói với tôi những gì tôi muốn nói.
There are different types of wine and the way they are aged varies.	Có nhiều loại rượu khác nhau và cách chúng được ủ cũng khác nhau.
The soldiers obeyed their command without question.	Những người lính tuân theo chỉ huy của họ mà không cần thắc mắc.
Tom's assistant is Canadian.	Trợ lý của Tom là người Canada.
Tom taught me how to be a man.	Tom đã dạy tôi cách trở thành một người đàn ông.
Tom wants to leave.	Tom muốn rời đi.
I would like to thank you in advance for the information.	Tôi muốn cảm ơn bạn trước về thông tin.
That's all we know about you.	Đó là tất cả những gì chúng tôi biết về bạn.
Tom looked haggard.	Tom trông phờ phạc.
I can't believe I trusted Tom.	Tôi không thể tin rằng tôi đã tin Tom.
I don't know what to tell Tom what to do.	Tôi không biết mình phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom abandoned his wife and family.	Tom đã bỏ rơi vợ và gia đình của mình.
I know you won't have enough money.	Tôi biết bạn sẽ không có đủ tiền.
Tom and Mary aren't really married, are they?	Tom và Mary không thực sự kết hôn, phải không?
I know Tom will have a hard time doing that.	Tôi biết Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom thinks Mary won't forget to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không quên làm điều đó.
I'm very happy to see you again.	Tôi rất vui được gặp lại bạn.
Don't lie anymore, OK?	Đừng nói dối nữa, OK?
Tom is eager to click.	Tom rất háo hức để nhấn vào.
Tom was still reluctant to do it.	Tom vẫn miễn cưỡng làm điều đó.
I don't think I will be able to understand it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể hiểu được nó.
Tom didn't believe he could do it.	Tom không tin rằng mình có thể làm được điều đó.
What can I offer Tom?	Tôi có thể cung cấp những gì cho Tom?
Tom looked very unhappy.	Tom trông rất không vui.
My teacher accused me of plagiarism.	Giáo viên của tôi đã buộc tội tôi đạo văn.
I am a useless person.	Tôi là một kẻ vô tích sự.
I can't believe you think I cheated.	Tôi không thể tin rằng bạn nghĩ rằng tôi đã lừa dối.
Tom is my only child.	Tom là đứa con duy nhất của tôi.
I can't help but wonder if Tom would do it.	Tôi không thể không tự hỏi nếu Tom sẽ làm điều đó.
One of Tom's problems is his short attention span.	Một trong những vấn đề của Tom là khoảng thời gian chú ý ngắn của anh ấy.
Tom is always staring at me.	Tom luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tom was not rude to the wait staff.	Tom không thô lỗ với nhân viên phục vụ.
What more does Tom need?	Tom cần gì nữa?
I don't think the pain will stop.	Tôi không nghĩ rằng cơn đau sẽ dừng lại.
I don't think I have everything that I need.	Tôi không nghĩ rằng tôi có mọi thứ mà tôi cần.
I admit I've never done that.	Tôi thừa nhận tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom has plenty of time to do whatever he wants.	Tom có ​​rất nhiều thời gian để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
We were all impressed by the blue whale skeleton in the museum.	Tất cả chúng tôi đều bị ấn tượng bởi bộ xương cá voi xanh trong bảo tàng.
Experience cannot be passed on - people have to figure it out for themselves.	Kinh nghiệm không thể được truyền lại - mọi người phải tự tìm ra.
I didn't have to go, but I did.	Tôi không cần phải đi, nhưng tôi đã làm.
Don't wait for me if I'm late.	Đừng đợi tôi nếu tôi đến muộn.
Tom learned that Mary was planning to stay in Australia for three more days.	Tom đã biết rằng Mary đang có kế hoạch ở lại Úc trong ba ngày nữa.
I did it just like Tom.	Tôi đã làm điều đó giống như Tom.
Tom quickly agreed.	Tom nhanh chóng đồng ý.
I'm sorry to barge in like this.	Tôi rất tiếc khi xông vào như thế này.
Tom has done that quite a few times.	Tom đã làm điều đó khá nhiều lần.
He declined our offer to arrange a press conference.	Anh ấy từ chối lời đề nghị sắp xếp một cuộc họp báo của chúng tôi.
Tom would probably ask Mary to dance.	Tom có ​​lẽ sẽ rủ Mary đi khiêu vũ.
I don't think Tom will sing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hát.
Tom said he had to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng phải làm điều đó.
I can count on you, can't I?	Tôi có thể dựa vào anh, phải không?
Tom doesn't answer the phone.	Tom không nghe điện thoại.
How did Tom talk to Mary to help him with his homework?	Tom đã nói chuyện với Mary như thế nào để giúp anh ấy làm bài tập về nhà?
I think Tom is trying to tell us something.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố nói với chúng tôi điều gì đó.
Tom told me he'd never seen one of these.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một trong những thứ này.
Tom could have done it well when he was young.	Tom có ​​thể làm tốt điều đó khi anh ấy còn trẻ.
What I told Tom is the truth.	Những gì tôi nói với Tom là sự thật.
Are all three of you bachelors?	Cả ba bạn đều là cử nhân?
I'm just a junior.	Tôi chỉ là một đàn em.
Who's in the basement?	Ai ở dưới tầng hầm?
I know that I should have done it yesterday.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó ngày hôm qua.
I know I met that guy there, but I don't remember his name.	Tôi biết tôi đã gặp anh chàng đó ở đó, nhưng tôi không nhớ tên anh ta.
Tell me what Tom told you.	Kể cho tôi nghe những gì Tom đã nói với bạn.
Tom is going back to Australia.	Tom sẽ trở lại Úc.
Why does he have to wait for you so long?	Tại sao anh ấy phải đợi bạn lâu như vậy?
Tom bought my house.	Tom đã mua nhà của tôi.
Tom says he won't help, but Mary says she will.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp, nhưng Mary nói rằng cô ấy sẽ làm.
You're the one who suggested Tom do it, weren't you?	Bạn là người đề nghị Tom làm điều đó, phải không?
Maybe you can talk to Tom.	Có lẽ bạn có thể nói chuyện với Tom.
I can't believe Tom quit without talking to Mary first.	Tôi không thể tin rằng Tom bỏ việc mà không nói chuyện trước với Mary.
I know nothing about hunting.	Tôi không biết gì về săn bắn.
I sent Tom to Australia as my replacement.	Tôi đã gửi Tom đến Úc thay thế cho tôi.
Tom did not tell Mary how much money he spent.	Tom không nói cho Mary biết anh ta đã tiêu bao nhiêu tiền.
I think you need to find yourself a job.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải tìm cho mình một công việc.
Tom says he really doesn't know where he was born.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết mình sinh ra ở đâu.
Tom and Mary have not spoken to each other for a month because of a misunderstanding.	Tom và Mary đã không nói chuyện với nhau một tháng nay vì một sự hiểu lầm.
I often meditate on the meaning of life.	Tôi thường thiền định về ý nghĩa của cuộc sống.
Tom decided to attack.	Tom quyết định tấn công.
You cannot erase the past.	Bạn không thể xóa bỏ quá khứ.
Son, don't be foolish!	Con ơi, đừng có dại!
What kind of house does Tom want to buy?	Tom muốn mua loại nhà nào?
Can you decode this message?	Bạn có thể giải mã tin nhắn này không?
That's not what I saw.	Đó không phải là những gì tôi đã thấy.
Tom tells Mary that Alice is no longer his girlfriend.	Tom nói với Mary rằng Alice không còn là bạn gái của anh ấy nữa.
Tom knows he can't make everyone happy.	Tom biết anh ấy không thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc.
Tom has a lump on his forehead.	Tom có ​​một cục u trên trán.
How did your meeting with Tom go?	Cuộc gặp của bạn với Tom diễn ra như thế nào?
I won't let anyone stop me.	Tôi sẽ không để bất cứ ai ngăn cản tôi.
Tom told everyone it was my fault.	Tom nói với mọi người rằng đó là lỗi của tôi.
You don't think we've been here before?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi đã ở đây trước đây?
I wish I hadn't mentioned that I know Tom.	Tôi ước tôi đã không đề cập rằng tôi biết Tom.
We're not done talking yet.	Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.
The front of Tom's shirt was covered in blood from a gunshot wound.	Mặt trước áo sơ mi của Tom dính đầy máu do vết thương do đạn bắn.
I'm talking to Tom.	Tôi đang nói chuyện với Tom.
Some of these have to put me to sleep.	Một vài trong số này phải đưa tôi vào giấc ngủ.
Tom wants me to stay in Australia until Monday.	Tom muốn tôi ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Now that you are here, maybe you can help me.	Bây giờ bạn đang ở đây, có lẽ bạn có thể giúp tôi.
I also learned French.	Tôi cũng đã học tiếng Pháp.
Tom promised me he wouldn't be late again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không đến muộn nữa.
Tom should come down here immediately.	Tom nên xuống đây ngay lập tức.
Don't try to trick us.	Đừng cố lừa chúng tôi.
What do you want your wedding to be like?	Bạn muốn đám cưới của mình sẽ như thế nào?
Who can do that?	Ai có thể làm điều đó?
That's the way it should be.	Đó là cách nó phải như vậy.
About how many months will do that?	Khoảng bao nhiêu tháng sẽ làm được điều đó?
There's no way we can get home by 2:30.	Không có cách nào chúng ta có thể về nhà trước 2:30.
It might be a good idea to do that.	Nó có thể là một ý tưởng tốt để làm điều đó.
Tom does not need to sell any of his paintings.	Tom không cần bán bất kỳ bức tranh nào của mình.
I hope to return to Boston in the spring.	Tôi hy vọng sẽ trở lại Boston vào mùa xuân.
Tom can't fix it.	Tom không thể sửa nó.
I asked Tom if he was going to do that.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có định làm điều đó không.
Young men like you are needed for this job.	Những người đàn ông trẻ như bạn là cần thiết cho công việc này.
Let's see what has changed.	Hãy xem những gì đã thay đổi.
Tom and Mary talked happily.	Tom và Mary đã nói chuyện vui vẻ với nhau.
Give me a blank sheet of paper.	Đưa cho tôi một tờ giấy trắng.
You couldn't time it better.	Bạn không thể hẹn giờ tốt hơn.
I know what Tom had for breakfast.	Tôi biết Tom đã ăn gì vào bữa sáng.
You really tried to do that once, didn't you?	Bạn thực sự đã cố gắng làm điều đó một lần, phải không?
I am Mary's husband.	Tôi là chồng của Mary.
I don't think we will.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm được.
How long do you think this will last?	Bạn nghĩ điều này sẽ kéo dài bao lâu?
Tom is good at the violin.	Tom giỏi đàn vĩ cầm.
Tom is teaching French to Mary.	Tom đang dạy tiếng Pháp cho Mary.
I'm afraid of snakes.	Tôi sợ rắn.
Tom says Mary is at the hospital.	Tom nói Mary đang ở bệnh viện.
That apple is not red.	Quả táo đó không có màu đỏ.
I feel tired.	Tôi cảm thấy mệt mỏi.
You are not a good person.	Bạn không phải là một người tốt.
Will you reconsider?	Bạn sẽ xem xét lại chứ?
Tom says he hopes Mary won't come home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không về nhà một mình.
Mary gave birth to a beautiful baby girl.	Mary sinh một bé gái xinh đẹp.
Tom took a sip of coffee.	Tom nhấp một ngụm cà phê.
I'm sure Tom is fine.	Tôi chắc rằng Tom vẫn ổn.
Tom will help me do that.	Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom will go to school tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ đi học.
Those are Tom's children.	Đó là những đứa con của Tom.
You should definitely come.	Bạn chắc chắn nên đến.
Tom has been sick in bed since last month.	Tom đã bị ốm trên giường từ tháng trước.
Tom is right.	Tom đúng.
Tom is very worried about you.	Tom rất lo lắng cho bạn.
Tom doesn't like being contradicted.	Tom không thích bị mâu thuẫn.
I will need your help to do this.	Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều này.
I will do whatever you want me to.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn tôi.
Tom is both deaf and blind.	Tom vừa điếc vừa mù.
We have some serious issues that need to be addressed.	Chúng tôi có một số vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết.
Why don't you try this?	Tại sao bạn không thử cái này?
I don't think Tom is doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang làm điều đó.
Tom knew that Mary might be at home.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ ở nhà.
Tom and Mary broke up last spring.	Tom và Mary chia tay vào mùa xuân năm ngoái.
By seven o'clock in the evening, the streets were deserted.	Đến bảy giờ tối, phố xá vắng tanh.
Can you describe Tom's demeanor?	Bạn có thể mô tả phong thái của Tom không?
Are you on the guest list?	Bạn có trong danh sách khách mời không?
I wish Tom understood me.	Tôi ước gì Tom hiểu tôi.
Tom took a knife and began to peel apples.	Tom cầm một con dao và bắt đầu gọt táo.
I am very proud of my parents.	Tôi rất tự hào về bố mẹ tôi.
I am friendly.	Tôi thân thiện.
I don't think I passed the test.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vượt qua bài kiểm tra.
We ate homemade pizza and watched a movie.	Chúng tôi ăn bánh pizza tự làm và xem một bộ phim.
Are you telling me I'm stuck here with you?	Bạn đang nói với tôi rằng tôi đang mắc kẹt ở đây với bạn?
Tom knows that I am homesick.	Tom biết rằng tôi đang nhớ nhà.
Is this Tom's pencil?	Đây có phải là bút chì của Tom không?
I am feeling insecure.	Tôi đang cảm thấy bất an.
I object to that.	Tôi phản đối điều đó.
It's hard for me to get up before six o'clock.	Thật khó cho tôi để dậy trước sáu giờ.
I don't think Tom has a brother.	Tôi không nghĩ Tom có ​​anh trai.
Where do you want me to drop you?	Bạn muốn tôi thả bạn ở đâu?
I do not know what to do now.	Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
I don't think it would be a problem to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một vấn đề để làm điều đó.
Tom doesn't like stuffiness, but Mary doesn't.	Tom thì không thích sự ngột ngạt, nhưng Mary thì không.
Tom is not interested in art at all.	Tom không quan tâm đến nghệ thuật chút nào.
Tom says that Mary probably won't need to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom is standing over there by the fireplace.	Tom đang đứng đằng kia gần lò sưởi.
That noise would probably annoy Tom.	Tiếng ồn đó có lẽ sẽ làm Tom khó chịu.
I'm glad you invited me.	Tôi rất vui vì bạn đã mời tôi.
Can you ask Tom into the house?	Bạn có thể yêu cầu Tom vào nhà không?
I want to say a lot of things to all of you.	Tôi muốn nói rất nhiều điều với tất cả các bạn.
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
Tom tried to help Mary.	Tom đã cố gắng giúp Mary.
Tom is probably the shortest person in the room.	Tom có ​​lẽ là người thấp nhất trong phòng.
That's not worth the trouble.	Điều đó không đáng để rắc rối.
Tom served in the army for three years.	Tom đã phục vụ trong quân đội trong ba năm.
Let me fill your glass for you.	Hãy để tôi rót đầy ly cho bạn.
This yogurt has a strange taste.	Sữa chua này có vị lạ.
Why don't we all try to get along?	Tại sao tất cả chúng ta không cố gắng hòa hợp với nhau?
Tom and I were among the viewers.	Tom và tôi là một trong những người xem.
She is not my grandmother. 	Bà ấy không phải là bà của tôi.
She is my mother.	Cô ấy là mẹ tôi.
When do you go to Tom's?	Khi nào bạn đến Tom's?
Tom got exactly what he asked for.	Tom đã nhận được chính xác những gì anh ấy yêu cầu.
Tom and Mary are probably on vacation.	Tom và Mary có lẽ đang đi nghỉ.
I think Tom should do it alone.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó một mình.
Tom told me he wasn't sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị ốm.
Where are my new shoes?	Đôi dép mới của tôi đâu?
We better throw it away.	Tốt hơn chúng ta nên vứt nó đi.
I'm not talking about that.	Tôi không nói về điều đó.
If you want to lose weight, the best thing to do is eat right and get plenty of exercise.	Nếu bạn muốn giảm cân, điều tốt nhất cần làm là ăn uống hợp lý và vận động nhiều.
Tom asked me if I really thought I could win.	Tom hỏi tôi rằng liệu tôi có thực sự nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng hay không.
I can't stand her jealousy.	Tôi không thể chịu được sự ghen tuông của cô ấy.
She told me about what she had seen in Australia.	Cô ấy nói với tôi về những gì cô ấy đã thấy ở Úc.
I had no choice but to do everything they told me to do.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm mọi thứ họ đã bảo tôi phải làm.
I didn't do it the way Tom suggested.	Tôi đã không làm điều đó theo cách Tom đề nghị.
There are many things I want to tell you.	Có rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn.
I really don't want to date Mary.	Tôi thực sự không muốn hẹn hò với Mary.
Did you come here by bus or train?	Bạn đến đây bằng xe buýt hay xe lửa?
Tomorrow is a holiday, right?	Ngày mai là một ngày lễ, phải không?
I know that Tom doesn't know why you have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn phải làm điều đó một mình.
Tom suggested we start earlier.	Tom đã đề nghị chúng ta bắt đầu sớm hơn.
Many troubles lurked in his mind.	Rất nhiều rắc rối rình rập tâm trí anh.
They're trying to keep costs down.	Họ đang cố gắng giảm chi phí.
This is one of the most beautiful houses I have ever seen.	Đây là một trong những ngôi nhà đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Did you know that Tom and Mary have three children?	Bạn có biết rằng Tom và Mary có ba người con?
Tom is sitting on the porch.	Tom đang ngồi ngoài hiên.
I think Mary should tell Tom to leave her alone.	Tôi nghĩ Mary nên nói với Tom để cô ấy yên.
I think Tom will come if you invite him.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến nếu bạn mời anh ấy.
They also become flowery.	Họ cũng trở nên hoa mỹ.
I don't need to explain anything to Tom.	Tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với Tom.
The last thing in the world I want to do is catch Tom.	Điều cuối cùng trên thế giới này tôi muốn làm là bắt Tom.
Tom baked Mary a birthday cake.	Tom đã nướng cho Mary một chiếc bánh sinh nhật.
When I die, I want to be cremated.	Khi tôi chết, tôi muốn được hỏa táng.
Tom tried to convince Mary to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom should be here anytime to pick up Mary.	Tom nên ở đây bất cứ lúc nào để đón Mary.
We took very good care of Tom.	Chúng tôi đã chăm sóc rất tốt cho Tom.
Neither Tom nor Mary have dogs.	Cả Tom và Mary đều không nuôi chó.
Tom never said he was coming to Boston with us.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ đến Boston với chúng tôi.
Can we not be friends?	Chúng ta không thể làm bạn với nhau được không?
You're too young to buy beer, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để mua bia, phải không?
She has a lot of hair.	Cô ấy có nhiều tóc.
Tom won't do what he says he will.	Tom sẽ không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I think Tom is a clever man.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người khéo léo.
It might be easy for me to do that.	Nó có thể dễ dàng cho tôi để làm điều đó.
That's the word I'm looking for.	Đó là từ mà tôi đang tìm kiếm.
Brazil has a third of the world's rainforests.	Brazil có một phần ba rừng mưa trên thế giới.
Tom will ask you about that.	Tom sẽ hỏi bạn về điều đó.
Can we count on Tom to do it for us?	Chúng ta có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó cho chúng ta không?
Keep Tom inside.	Giữ Tom ở trong.
Tom wasn't sure Mary couldn't drive a car.	Tom không chắc Mary không biết lái ô tô.
Tom should have stayed, but he left.	Tom lẽ ra nên ở lại, nhưng anh ấy đã rời đi.
Tom took Mary with him.	Tom đưa Mary đi cùng.
It's hard to help people when they don't want your help.	Thật khó để giúp mọi người khi họ không muốn sự giúp đỡ của bạn.
What happens if I do this?	Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm điều này?
Tom says Mary will come.	Tom nói rằng Mary sẽ đến.
I don't have any books to read.	Tôi không có bất kỳ cuốn sách nào để đọc.
I'm not the one who cleans your room.	Tôi không phải là người dọn dẹp phòng của bạn.
I could definitely use some shut-eye.	Tôi chắc chắn có thể sử dụng một số nhắm mắt.
I won't make you go back there.	Tôi sẽ không bắt bạn quay lại đó.
Tom is dressed very warmly.	Tom ăn mặc rất ấm áp.
I won't cook for Tom.	Tôi sẽ không nấu ăn cho Tom.
Looks like both Tom and John haven't shaved in a few days.	Có vẻ như cả Tom và John đều chưa cạo râu trong vài ngày.
This photo was taken shortly before Tom passed away.	Bức ảnh này được chụp không lâu trước khi Tom qua đời.
Tom wants the truth.	Tom muốn sự thật.
Cockroaches are insects.	Gián là côn trùng.
Tom was trying to fix the light switch.	Tom đã cố gắng sửa công tắc đèn.
I'm just not ready for it.	Tôi chỉ chưa sẵn sàng cho nó.
Tom hasn't come to my house for weeks.	Tom đã không đến nhà tôi trong nhiều tuần.
I'm the one who shot Tom.	Tôi là người đã bắn Tom.
Tom always agrees.	Tom luôn đồng ý.
How dare you question my integrity!	Sao bạn dám đặt câu hỏi về sự chính trực của tôi!
You did it for Tom, didn't you?	Bạn đã làm điều đó cho Tom, phải không?
How are we going to impress Tom?	Làm thế nào chúng ta sẽ gây ấn tượng với Tom?
Don't know if Tom is still lonely.	Không biết Tom có ​​còn cô đơn không.
Tom will regret it sooner or later.	Tom sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.
Tom doesn't wash the car as often as Mary washes her car.	Tom không rửa xe thường xuyên như Mary rửa xe cho cô ấy.
You are the only one who can save Tom.	Bạn là người duy nhất có thể cứu Tom.
Tom was very angry.	Tom rất tức giận.
Do you really think Tom was rude?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã thô lỗ?
Did you find out when we have to be there?	Bạn có phát hiện ra khi nào chúng ta phải ở đó không?
According to the Bible, God created the world in six days.	Theo Kinh thánh, Đức Chúa Trời tạo ra thế giới trong sáu ngày.
I don't want people to think I'm flirting with Tom.	Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh Tom.
You won't be able to fit all those clothes in your suitcase.	Bạn sẽ không thể để vừa tất cả những bộ quần áo đó trong vali của mình.
Tom has lived most of his life in Boston.	Tom đã sống phần lớn cuộc đời của mình ở Boston.
Tom is babysitting during the summer to save money.	Tom đang trông trẻ trong suốt mùa hè để tiết kiệm tiền.
There's one thing I have to say to Tom.	Có một điều tôi phải nói với Tom.
Tom heard someone's footsteps behind him.	Tom nghe thấy tiếng bước chân của ai đó sau lưng mình.
Mary is my brother's wife.	Mary là vợ của anh trai tôi.
Tom says I don't have to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm vậy.
For God's sake, what are you doing so far?	Vì Chúa, bạn đang làm gì cho đến nay?
Tom has completely lost it.	Tom đã hoàn toàn mất nó.
I don't think Tom is sympathetic.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người thông cảm.
I think I shouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng tôi không nên làm điều đó.
I have never driven through this part of town at night.	Tôi chưa bao giờ lái xe qua khu vực này của thị trấn vào ban đêm.
Tom complained that it was too hot in the office.	Tom phàn nàn rằng nó quá nóng trong văn phòng.
I suspect that Tom cannot understand French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
I can't do anything here.	Tôi không thể làm gì ở đây.
Tom told me he had some business to deal with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một số việc cần phải giải quyết.
Normalcy doesn't exist.	Normalcy không tồn tại.
When does the moon rise?	Khi nào mặt trăng lên?
Who will be at the party tonight?	Ai sẽ tham dự bữa tiệc tối nay?
Tom said that he doesn't like to watch baseball.	Tom nói rằng anh ấy không thích xem bóng chày.
Tom says he will be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Úc vào tuần tới.
Tom needs a break from everything.	Tom cần tạm nghỉ mọi thứ.
Just don't make it a habit.	Chỉ cần đừng biến nó thành thói quen.
The door was locked and we couldn't get in.	Cửa đã bị khóa và chúng tôi không thể vào được.
A golf ball hit Tom.	Một quả bóng gôn đã đánh Tom.
Don't you wish you hadn't done it?	Bạn không ước bạn đã không làm điều đó?
Tom is here to help.	Tom ở đây để giúp đỡ.
Tom wants to help.	Tom muốn giúp đỡ.
Tom married a rich girl.	Tom kết hôn với một cô gái giàu có.
Some say that it is human nature to root for the underdog.	Một số người nói rằng bản chất của con người là phải cắm rễ cho kẻ dưới.
Tom looks tense.	Tom có ​​vẻ căng thẳng.
It's too bad you can't come.	Thật là tệ khi bạn không thể đến.
Tom doesn't seem motivated to do it.	Tom dường như không có động cơ để làm điều đó.
The food was very good the last time I was here.	Thức ăn rất ngon trong lần cuối cùng tôi ở đây.
Why don't Tom and Mary get along?	Tại sao Tom và Mary không hòa hợp với nhau?
Does Tom have a blog?	Tom có ​​blog không?
I thought Tom would lose his temper.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ mất bình tĩnh.
It's great that Tom was able to fix it.	Thật tuyệt khi Tom đã có thể sửa chữa nó.
You will never see me here again.	Bạn sẽ không bao giờ gặp lại tôi ở đây nữa.
Tom's acting is terrible.	Diễn xuất của Tom thật tệ.
Your creativity never ceases to amaze me.	Sự sáng tạo của bạn không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên.
I assume that Tom and Mary will get married.	Tôi cho rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
You should keep an eye on the road, Tom.	Anh nên để mắt đến con đường, Tom.
I don't think it's dangerous.	Tôi không nghĩ rằng nó nguy hiểm.
The judge dismissed objections.	Thẩm phán đã bác bỏ ý kiến ​​phản đối.
Tom said he thought I was unfair.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi không công bằng.
Tom started to cry and Mary also started to cry.	Tom bắt đầu khóc và Mary cũng bắt đầu khóc.
I told Tom I wanted to go to Boston, but I didn't tell him why.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn đến Boston, nhưng tôi không nói với anh ấy tại sao.
They returned it again.	Họ quay lại nó một lần nữa.
Tom can't be wrong.	Tom không thể sai lầm.
I wish Tom wouldn't take breaks so often.	Tôi ước gì Tom sẽ không nghỉ giải lao thường xuyên như vậy.
I like adventures.	Tôi thích những cuộc phiêu lưu.
I have decided not to help Tom anymore.	Tôi đã quyết định không giúp Tom nữa.
Tom was the only singer at the event who wrote songs that he sang.	Tom là ca sĩ duy nhất tại sự kiện này đã viết các bài hát mà anh ấy hát.
I don't know if I can go.	Tôi không biết liệu mình có thể đi hay không.
That won't change any time soon.	Điều đó sẽ không sớm thay đổi.
Last year, there were more births than deaths.	Năm ngoái, số ca sinh nhiều hơn số ca tử vong.
I wish I didn't have to do it this week.	Tôi ước gì tôi không phải làm điều đó trong tuần này.
Tom told me he didn't think Mary needed to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không cần phải làm vậy.
We have no complaints from Tom.	Chúng tôi không có phàn nàn nào từ Tom.
I can't remember everyone.	Tôi không thể nhớ tất cả mọi người.
Who is smiling?	Ai đang cười?
Mary is a beautiful girl with blonde hair and blue eyes.	Mary là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
Tom was placed in a foster family.	Tom đã được đưa vào một gia đình nuôi dưỡng.
Who is the DJ today?	Ai là DJ hôm nay?
Tom introduced his brother to Mary.	Tom đã giới thiệu anh trai mình với Mary.
I don't know Tom has never done that before.	Tôi không biết Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
You are much smarter than me.	Bạn thông minh hơn tôi nhiều.
Would you like me to give you a shoulder massage?	Bạn có muốn tôi xoa bóp vai cho bạn không?
Tom says he doesn't think Mary should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó một mình.
We are extremely proud of you.	Chúng tôi vô cùng tự hào về bạn.
It doesn't look good at all.	Nó trông không tốt chút nào.
Tom was not here yesterday.	Tom đã không phải ở đây ngày hôm qua.
Ask Tom if he's coming to lunch with us.	Hỏi Tom xem anh ấy có đi ăn trưa với chúng ta hay không.
Tom thinks I might not be obligated to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom saw Mary's expression change.	Tom thấy biểu hiện của Mary thay đổi.
Maybe you should tell Tom the truth.	Có lẽ bạn nên nói sự thật với Tom.
I'm not telling you what to do.	Tôi không nói cho bạn biết phải làm gì.
Tom was never prosecuted.	Tom không bao giờ bị truy tố.
I didn't know I was injured.	Tôi không biết mình bị thương.
Would you like a beer?	Bạn có muốn lấy một cốc bia?
You won't be able to do it alone.	Bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom asked me what I liked about Mary.	Tom hỏi tôi thích gì ở Mary.
Tom has never really enjoyed doing that.	Tom chưa bao giờ thực sự thích làm điều đó.
The old woman smiled at her granddaughter.	Bà cụ mỉm cười với cô cháu gái.
Is that really outrageous?	Điều đó có thực sự thái quá không?
I had a lot of sleepless nights.	Tôi đã có rất nhiều đêm mất ngủ.
It took me three years to build my house.	Tôi đã mất ba năm để xây dựng ngôi nhà của mình.
Marriage is done in heaven.	Hôn nhân được thực hiện trên thiên đường.
I love the sound of rain falling on the roof.	Tôi yêu tiếng mưa rơi trên mái nhà.
Wouldn't that cause problems?	Điều đó sẽ không gây ra vấn đề?
Tom will be waiting for us.	Tom sẽ đợi chúng ta.
Tom is having a problem with Mary.	Tom đang gặp vấn đề với Mary.
He is not above deceiving others to get his way.	Anh ta không ở trên lừa dối người khác để có được con đường của mình.
"Do you know how to speak French?" 	"Bạn có biết làm cách nào để nói được tiếng Pháp không?"
"No, but I can speak English and German."	"Không, nhưng tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Đức."
Tom got the ax.	Tom lấy được cái rìu.
Tom is sitting under a tree, reading a book.	Tom đang ngồi dưới gốc cây, đọc sách.
I got home just as my parents had left.	Tôi về đến nhà đúng lúc bố mẹ tôi vừa đi khỏi.
Tom sat in the rocking chair, smoking a pipe.	Tom ngồi trên chiếc ghế bập bênh, hút thuốc lào.
Tom and Mary plan to have a party next week.	Tom và Mary dự định tổ chức một bữa tiệc vào tuần tới.
I will leave at 10 o'clock.	Tôi sẽ đi lúc 10 giờ.
Are you a smoker?	Bạn có phải là người nghiện thuốc lá?
Tom has come at the right time.	Tom đã đến đúng thời điểm.
Tom's house is so remote that almost no one goes there.	Nhà của Tom rất hẻo lánh nên hầu như không có ai đến đó.
I'm still having dinner. 	Tôi vẫn đang ăn tối.
I will call you again.	Toi se goi lai cho ban.
The gun belongs to Tom.	Khẩu súng là của Tom.
Tom has seen you do it.	Tom đã thấy bạn làm điều đó.
There is less water in the blue cup than in the red cup.	Có ít nước trong cốc màu xanh hơn trong cốc màu đỏ.
Tom put on his shoes with his shoehorn.	Tom xỏ giày vào bằng chiếc sừng đánh giày của mình.
"I can't stand doing nothing!" 	"Tôi không thể chịu được khi không làm gì!"
you often hear people say.	bạn thường nghe mọi người nói.
She is a real estate agent.	Cô ấy là một đại lý bất động sản.
I'm not trying to imply anything of the sort.	Tôi không cố gắng ám chỉ bất cứ điều gì thuộc loại này.
Let's play darts.	Hãy chơi phi tiêu.
Tom has been living in Australia since last summer.	Tom đã sống ở Úc từ mùa hè năm ngoái.
Tom said the book was very interesting.	Tom nói rằng cuốn sách đó rất thú vị.
I am not related to Tom.	Tôi không liên quan đến Tom.
I think Tom wasted his time doing that.	Tôi nghĩ Tom đã lãng phí thời gian của mình để làm điều đó.
I don't think we need that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần điều đó.
Why don't we go by train?	Tại sao chúng ta không đi bằng tàu?
Atlantis sank into the sea.	Atlantis chìm xuống biển.
Obviously Tom had a lot on his mind, but I had no choice but to ask him to take the time to help us solve our problems.	Rõ ràng là Tom đã có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu anh ấy dành thời gian giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề của chúng tôi.
If you really like Mary, you should ask her out.	Nếu bạn thực sự thích Mary, bạn nên rủ cô ấy đi chơi.
Tom said he was happy that Mary was able to do that.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
I know that Tom will be home on Monday.	Tôi biết rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
I don't know where exactly.	Tôi không biết chính xác ở đâu.
Applicants are required to apply in person.	Ứng viên được yêu cầu nộp đơn trực tiếp.
I will not tolerate this.	Tôi sẽ không chịu đựng điều này.
You are the chicken.	Bạn là gà.
I don't have the necessary skills to do that.	Tôi không có kỹ năng cần thiết để làm điều đó.
I'm sorry that I hurt your feelings.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương cảm xúc của bạn.
Both Tom and Mary were very excited.	Cả Tom và Mary đều rất phấn khích.
I had a last minute meeting that I couldn't leave.	Tôi đã có một cuộc họp vào phút cuối mà tôi không thể rời khỏi.
Tom was killed by a mine.	Tom đã bị giết bởi một quả mìn.
I think that will solve it.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết nó.
Tom must have been determined to do it.	Tom hẳn đã quyết tâm làm điều đó.
Our roof is leaking.	Mái nhà của chúng tôi đang bị dột.
It would be great to be back in Boston.	Sẽ rất tuyệt nếu được trở lại Boston.
I wonder if I forgot to tell Tom he needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu tôi có quên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó không.
Tom has lived in Boston for most of his adult life.	Tom đã sống ở Boston trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình.
I think the police will arrest you.	Tôi nghĩ là cảnh sát sẽ bắt anh.
Isn't that a coincidence?	Đó không phải là sự trùng hợp sao?
This must belong to Tom.	Cái này chắc thuộc về Tom.
I think Tom is more classy than that.	Tôi nghĩ rằng Tom còn đẳng cấp hơn thế.
I think Tom will ask us to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
I highly doubt Tom will be the first to do it.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
My brother may need surgery because of a knee injury.	Anh trai tôi có thể phải phẫu thuật vì chấn thương đầu gối.
He wants to pay back the money he owes.	Anh ta muốn trả lại số tiền mà anh ta nợ.
I think Tom did something he shouldn't have done.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều mà anh ấy không nên làm.
Tom looks a little pale.	Tom trông hơi nhợt nhạt.
Everyone knows that Tom doesn't want to go to Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn đến Boston.
I'm still your friend.	Tôi vẫn là bạn của bạn.
Tom cut a hole in the fence and got through.	Tom khoét một lỗ trên hàng rào và chui qua.
Tom said he was planning to get smashed tonight.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch để bị đập phá đêm nay.
I can understand why Tom would lie in that situation.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom lại nói dối trong tình huống đó.
This didn't cost me much.	Điều này không khiến tôi mất nhiều tiền.
Tom won't understand it even if you explain it to him.	Tom sẽ không hiểu nó ngay cả khi bạn giải thích nó với anh ấy.
Tom is glad that Mary helped him.	Tom rất vui vì Mary đã giúp anh ta.
Do you find it strange?	Bạn có thấy lạ không?
Tom hardly reads books at all.	Tom hầu như không đọc sách gì cả.
Tom is stuck in the mud.	Tom bị mắc kẹt trong bùn.
Tom wants me to help him tomorrow.	Tom muốn tôi giúp anh ấy vào ngày mai.
Tom and Mary go to the same school.	Tom và Mary học cùng trường.
I want you to come here as soon as possible.	Tôi muốn bạn đến đây càng sớm càng tốt.
Tom hopes to earn enough money to buy himself a bicycle.	Tom hy vọng kiếm đủ tiền để mua cho mình một chiếc xe đạp.
Tom says it's a very common problem.	Tom nói rằng đó là một vấn đề rất phổ biến.
Tom will be attending today's meeting instead of me.	Tom sẽ tham dự cuộc họp hôm nay thay vì tôi.
It was almost as if that was going to happen.	Nó gần như thể điều đó sẽ xảy ra.
Tomorrow is school holiday, so I plan to go somewhere to have fun.	Ngày mai là kỳ nghỉ học, nên tôi dự định sẽ đi đâu đó vui chơi.
You promised to do it, but you didn't.	Bạn đã hứa sẽ làm điều đó, nhưng bạn đã không làm.
I am very grateful to you for your help.	Tôi rất biết ơn bạn vì sự giúp đỡ của bạn.
Tom saw a shooting star.	Tom đã nhìn thấy một ngôi sao băng.
Tom likes his new job very much.	Tom thích công việc mới của mình rất nhiều.
I have never lived on a farm.	Tôi chưa bao giờ sống trong một trang trại.
Mary and Alice are Tom's aunts.	Mary và Alice là dì của Tom.
Tom did not expect to win the race.	Tom không mong đợi để giành chiến thắng trong cuộc đua.
I didn't sleep all night.	Cả đêm tôi không ngủ.
I just wish Tom could be here.	Tôi chỉ ước Tom có ​​thể ở đây.
I'm not very likely to do that.	Tôi không có nhiều khả năng làm điều đó.
Tom is probably not the shortest person in the room.	Tom có ​​lẽ không phải là người thấp nhất trong phòng.
I don't think Tom is a billionaire.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một tỷ phú.
I don't think Tom really wants to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó nữa.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom sometimes eats in his bedroom.	Tom đôi khi ăn trong phòng ngủ của mình.
Still a bit lacking.	Vẫn còn thiếu một chút.
We had to make the best of a bad deal.	Chúng tôi đã phải làm cho tốt nhất của một thỏa thuận tồi tệ.
I don't think you should do it until this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó cho đến chiều nay.
Tom said he didn't see anything.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy gì cả.
No need to cry like a baby.	Không cần phải khóc như một đứa trẻ.
I'm sure Tom won't be back anytime soon. 	Tôi chắc rằng Tom sẽ không quay lại sớm.
He said he would be gone a long time ago.	Anh ấy nói anh ấy sẽ ra đi lâu rồi.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó.
It costs taxpayers tons of money.	Nó khiến người đóng thuế phải trả hàng tấn tiền.
It did not rain heavily. 	Trời không mưa nặng hạt.
It's just a hassle.	Nó chỉ là một sự rắc rối.
Tom is just trying to help.	Tom chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
I'm pretty sure Tom wouldn't want to come with us.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom is much younger than I thought.	Tom trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tom has no friends and no enemies.	Tom không có bạn bè và không có kẻ thù.
I think Tom can be trusted.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể được tin tưởng.
They don't give Tom a second chance.	Họ không cho Tom cơ hội thứ hai.
I think we'd better adopt his plan.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng tôi nên áp dụng kế hoạch của anh ấy.
Tom is an evil genius.	Tom là một thiên tài xấu xa.
Tom and Mary used to hang out together.	Tom và Mary từng đi chơi cùng nhau.
Tom hoped Mary knew she did what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
You are really upset.	Bạn thực sự khó chịu.
If only we could go back and start over.	Giá như chúng ta có thể quay lại và bắt đầu lại.
Tom and I were broken.	Tom và tôi đã tan vỡ.
It's a tough agenda.	Đó là một chương trình nghị sự khó khăn.
Tom and Mary have a daughter.	Tom và Mary có một cô con gái.
Relationships involve compromise.	Các mối quan hệ liên quan đến sự thỏa hiệp.
Tom hopes that Mary will teach him how to do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ dạy anh ta cách làm điều đó.
Let's say the reverse of the alphabet.	Hãy nói ngược lại bảng chữ cái.
I think Tom will listen.	Tôi nghĩ Tom sẽ lắng nghe.
I know Tom isn't in the kitchen.	Tôi biết Tom không ở trong bếp.
Tom will make us very happy.	Tom sẽ làm cho chúng tôi rất hạnh phúc.
We know Tom was shot. 	Chúng tôi biết Tom đã bị bắn.
That's all we know.	Đó là tất cả những gì chúng tôi biết.
Tom says I don't look old.	Tom nói rằng tôi trông không già.
I protested when the waiter tried to take my plate out.	Tôi phản đối khi người phục vụ cố gắng lấy đĩa của tôi ra.
It's so secret that I don't know what it is.	Nó bí mật đến mức tôi không biết nó là gì.
Do you want to know who those people are?	Bạn có muốn biết những người đó là ai không?
Tom worked as an interpreter last summer.	Tom đã làm thông dịch viên vào mùa hè năm ngoái.
A stray dog ​​followed Tom home.	Một chú chó hoang đã theo Tom về nhà.
Maybe I can do something about it.	Có lẽ tôi có thể làm gì đó.
Tom is going to the festival.	Tom đang đi đến lễ hội.
I won't go skiing next weekend.	Tôi sẽ không đi trượt tuyết vào cuối tuần tới.
Tom will be furious when he learns the truth.	Tom sẽ rất tức giận khi biết sự thật.
You probably also know about what Tom did.	Bạn có thể cũng biết về những gì Tom đã làm.
I don't expect to be paid.	Tôi không mong đợi được trả tiền.
Tom spent too much time being stupid.	Tom đã dành quá nhiều thời gian cho việc ngu ngốc.
You were the first person I told that to.	Bạn là người đầu tiên tôi nói điều đó với.
Tom said he thought Mary would sympathize.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thông cảm.
In the end, Tom is killed.	Cuối cùng thì Tom bị giết.
I met Tom decades ago.	Tôi đã gặp Tom nhiều thập kỷ trước.
I cannot live in Australia.	Tôi không thể sống ở Úc.
I think Tom doesn't need to do it alone.	Tôi nghĩ Tom không cần phải làm điều đó một mình.
This floor is so clean you could eat it off.	Sàn nhà này sạch sẽ đến mức bạn có thể ăn sạch nó.
He has terrible handwriting.	Anh ấy có chữ viết tay khủng khiếp.
I should have thought about it sooner.	Tôi nên nghĩ về nó sớm hơn.
We should have left Boston sooner.	Chúng ta nên rời Boston sớm hơn.
I know I don't need to do that anymore.	Tôi biết tôi không cần phải làm như vậy nữa.
I wish Tom would stop singing.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng ca hát.
Tom wants to know how he can lose weight fast.	Tom muốn biết làm thế nào anh ấy có thể giảm cân nhanh chóng.
You don't seem to like anything I cook for you.	Bạn dường như không thích bất cứ thứ gì tôi nấu cho bạn.
Tom is their prisoner.	Tom là tù nhân của họ.
Tom and I had a good time playing chess.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi chơi cờ vua.
Tom doesn't come with you?	Tom không đi cùng bạn à?
I make up a walking rule every morning.	Tôi đưa ra quy tắc đi bộ mỗi sáng.
Tom took out the trash.	Tom đã vứt rác.
It's exactly like you said.	Nó giống hệt như bạn đã nói.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
I think Tom will make breakfast.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bữa sáng.
What is the destination?	Điểm đến là gì?
Tom won't lend me his bike.	Tom sẽ không cho tôi mượn xe đạp của anh ấy.
We are not very busy.	Chúng tôi chưa bận lắm.
Tom is not married to Mary, is he?	Tom không kết hôn với Mary, phải không?
I am learning to swim.	Tôi đang học bơi.
Tom says he feels safe.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy an toàn.
If you tell me you want it, I'll give it to you.	Nếu bạn nói với tôi rằng bạn muốn nó, tôi sẽ đưa nó cho bạn.
Tom baked Mary a cake for her party.	Tom đã nướng cho Mary một chiếc bánh cho bữa tiệc của cô ấy.
What was Mary's last name before marriage?	Họ của Mary trước khi kết hôn là gì?
Did Tom see you?	Tom có ​​thấy bạn không?
That's why I was absent from school yesterday.	Đó là lý do tại sao tôi được nghỉ học ngày hôm qua.
This problem can be solved in many ways.	Vấn đề này có thể được giải quyết theo nhiều cách.
She tells her boss what she has in mind.	Cô ấy nói với sếp của mình những gì cô ấy nghĩ trong đầu.
Tom is glad he was able to do that.	Tom rất vui vì anh ấy đã có thể làm được điều đó.
Aren't you going to eat your pudding?	Bạn không định ăn bánh pudding của bạn à?
We have conducted our investigation with the utmost care.	Chúng tôi đã tiến hành cuộc điều tra của mình với sự cẩn trọng cao nhất.
Tom quickly scanned the document.	Tom nhanh chóng quét tài liệu.
They will love that.	Họ sẽ thích điều đó.
The width of the bridge is thirty meters.	Chiều rộng của cầu là ba mươi mét.
Tom keeps bees as a hobby.	Tom nuôi ong như một thú vui.
Tom says he thinks I'm nice.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi tốt bụng.
Tom wondered if he could find a place to live in Boston.	Tom tự hỏi liệu anh ta có thể tìm được một nơi để sống ở Boston hay không.
I forgot to buy ketchup.	Tôi quên mua sốt cà chua.
What is Sphinx?	Sphinx là gì?
I want to see you and Tom.	Tôi muốn gặp bạn và Tom.
Tom did it when he was drunk.	Tom đã làm điều đó khi anh ấy say.
Tom had a record.	Tom đã có một kỷ lục.
There was some gum stuck to the soles of Tom's shoes.	Có một ít kẹo cao su dính vào đế giày của Tom.
I don't appreciate your attitude.	Tôi không đánh giá cao thái độ của bạn.
This question is too difficult for me.	Câu hỏi này quá khó đối với tôi.
I know you're having a hard time in your French class.	Tôi biết bạn đang gặp khó khăn trong lớp học tiếng Pháp.
They won't be able to stop you.	Họ sẽ không thể ngăn cản bạn.
It's not fair that Tom can go and I can't.	Thật không công bằng khi Tom có ​​thể đi và tôi không thể.
Tom doesn't know where Mary goes skiing.	Tom không biết Mary đi trượt tuyết ở đâu.
We still haven't decided what to do with it.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì với nó.
Tom was educated in Australia.	Tom được học ở Úc.
What did Tom give you in the envelope?	Tom đã đưa cho bạn cái gì trong phong bì?
Tom is not the first here today.	Tom không phải là người đầu tiên ở đây hôm nay.
I don't know where Tom was.	Tôi không biết Tom đã ở đâu.
I think Tom is jealous.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ghen tị.
I want to drink some herbal tea.	Tôi muốn uống một ít trà thảo mộc.
Tom says you told him to just go.	Tom nói rằng bạn đã nói rằng cứ đi là được.
Westbound traffic will not be affected by the construction.	Giao thông hướng Tây sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng.
He should atone.	Anh ta nên chuộc tội.
I doubt if Tom is scared.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​sợ hãi không.
I'll just tell you what you need to know.	Tôi sẽ chỉ cho bạn biết những gì bạn cần biết.
Tom looked straight at Mary.	Tom nhìn thẳng vào Mary.
Are you going to help Tom?	Bạn có định giúp Tom không?
How much yogurt should I buy?	Tôi nên mua bao nhiêu sữa chua?
Tom and Mary have been through tough times together.	Tom và Mary đã cùng nhau trải qua những khoảng thời gian khó khăn.
Tom is staying at the ski lodge.	Tom đang ở trong nhà nghỉ trượt tuyết.
Tom was quite surprised.	Tom khá ngạc nhiên.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
We did everything manually.	Chúng tôi đã làm mọi thứ theo cách thủ công.
I told everyone that I was moving to Boston.	Tôi đã nói với mọi người rằng tôi sẽ chuyển đến Boston.
Tom, Mary, John and Alice all go to the park to play on the swings.	Tom, Mary, John và Alice đều đến công viên để chơi đu quay.
There is nothing you can say that will change my mind.	Không có gì bạn có thể nói mà sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi.
I don't have to go with Tom.	Tôi không cần phải đi với Tom.
Tom knew that this wasn't going to go well.	Tom biết rằng điều này sẽ không diễn ra tốt đẹp.
You like French, don't you?	Bạn thích tiếng Pháp, phải không?
Tom is still not sure why.	Tom vẫn không chắc tại sao.
I wish I hadn't told Tom about what we did.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
I sacrificed a lot to get here.	Tôi đã hy sinh rất nhiều để đến được đây.
You think I have to, don't you?	Bạn nghĩ tôi phải làm như vậy, phải không?
I don't think Tom has an umbrella.	Tôi không nghĩ Tom có ​​một chiếc ô.
I won't do it tomorrow.	Tôi sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom has a lot to look forward to.	Tom có ​​rất nhiều điều để mong đợi.
I'll ask Tom if he knows how to ride a horse.	Tôi sẽ hỏi Tom liệu anh ấy có biết cưỡi ngựa không.
I hate Tom's liver.	Tôi ghét cái gan của Tom.
You are asked not to smoke until the sign goes off.	Bạn được yêu cầu không hút thuốc cho đến khi biển báo tắt.
We need to get this done by the end of the week.	Chúng ta cần hoàn thành công việc này trước cuối tuần.
Tom wondered if Mary would like the gift he bought her.	Tom tự hỏi liệu Mary có thích món quà mà anh ấy mua cho cô ấy không.
Tom is at his desk doing some paperwork.	Tom đang ở bàn của anh ấy để làm một số công việc giấy tờ.
Tom and his friends are playing cards.	Tom và bạn bè của anh ấy đang chơi bài.
That was the first time Tom kissed me.	Đó là lần đầu tiên Tom hôn tôi.
I can't find my house key.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa nhà của tôi.
Tom opened one of the windows.	Tom đã mở một trong những cửa sổ.
Tom can have it.	Tom có ​​thể có nó.
I told Tom how Mary could do it.	Tôi đã nói với Tom làm thế nào Mary có thể làm được điều đó.
I know Tom is the son of a policeman.	Tôi biết Tom là con trai của một cảnh sát.
Why don't we have enough food for everyone? 	Tại sao chúng ta không có đủ thức ăn cho mọi người?
I think you went shopping this afternoon.	Tôi nghĩ bạn đã đi mua sắm chiều nay.
It is likely to rain tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ mưa.
Tom knows that Mary is trying to do just that.	Tom biết rằng Mary đang cố gắng làm điều đó.
I wonder why Tom doesn't want to go to Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Boston.
Tom winked back.	Tom nháy mắt trở lại.
Tom didn't know Mary wouldn't be at his party.	Tom không biết Mary sẽ không có mặt trong bữa tiệc của anh ấy.
I'm sorry I didn't tell Tom the truth.	Tôi rất tiếc vì đã không nói sự thật cho Tom.
I'm not the only one unhappy.	Tôi không phải là người duy nhất không vui.
I have started learning French.	Tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp.
We don't have time to wait.	Chúng tôi không có thời gian để chờ đợi.
She sympathizes with the orphan and gives him some money.	Cô cảm thông cho đứa trẻ mồ côi và cho anh ta một số tiền.
I will go there even if you don't go.	Tôi sẽ đến đó ngay cả khi bạn không đi.
I know a lot of proverbs.	Tôi biết rất nhiều câu tục ngữ.
Tom begged me to leave.	Tom cầu xin tôi rời đi.
You really like Tom, don't you?	Bạn thực sự thích Tom, phải không?
I asked Tom if he would mind helping us.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có phiền giúp chúng tôi không.
What do you think I'm doing here?	Bạn nghĩ tôi đang làm gì ở đây?
Tom didn't tell me he was divorced.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy đã ly hôn.
This is one of your gloves. 	Đây là một trong những chiếc găng tay của bạn.
I couldn't find the other one.	Tôi không thể tìm thấy cái kia.
I don't think I should buy anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên mua bất cứ thứ gì khác.
Tom has a silk scarf.	Tom có ​​một chiếc khăn lụa.
Do you like your colleagues?	Bạn có thích đồng nghiệp của mình không?
Tom thought that Mary might not be allowed to do it again.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
I forgot to cut my nails.	Tôi quên cắt móng tay.
I suggested it to Tom.	Tôi đã đề nghị điều đó với Tom.
It still works.	Nó vẫn hoạt động.
I wasn't very hungry, so I didn't finish my dinner.	Tôi không đói lắm, vì vậy tôi đã không ăn xong bữa tối của mình.
Tom told me he hoped Mary would be quiet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ yên lặng.
I know you wouldn't want to go to Boston with Tom.	Tôi biết bạn sẽ không muốn đến Boston với Tom.
Why were Tom and Mary in Boston last month?	Tại sao Tom và Mary lại ở Boston vào tháng trước?
I don't think Tom can play the trumpet.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể chơi kèn.
He is very attached to her.	Anh ấy rất gắn bó với cô ấy.
Can you think of a reason why Tom would do that?	Bạn có thể nghĩ ra lý do tại sao Tom lại làm như vậy không?
Tom used to do it for Mary.	Tom thường làm điều đó cho Mary.
Tom convinced Mary to drive.	Tom đã thuyết phục Mary lái xe.
Tom realized that Mary was very tired.	Tom nhận ra rằng Mary đang rất mệt mỏi.
Tom doesn't need to wear a suit and tie to go to work.	Tom không cần phải mặc vest và thắt cà vạt để đi làm.
I know Tom is likely to cry.	Tôi biết Tom có ​​khả năng sẽ khóc.
Tom says he doesn't want to go out.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ra ngoài.
I don't know if Tom would agree to do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó hay không.
Do you think Tom was impressed?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bị ấn tượng?
Tom doesn't have to explain that to me.	Tom không cần phải giải thích điều đó với tôi.
Tom won't talk to anyone.	Tom sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai.
I want to check out at 6am tomorrow.	Tôi muốn trả phòng lúc 6 giờ sáng mai.
Tom is three months behind in rent.	Tom chậm hơn ba tháng tiền thuê nhà.
The contract states how much we have to pay.	Hợp đồng ghi rõ chúng tôi phải trả bao nhiêu.
That's what we all want.	Đó là những gì tất cả chúng ta muốn.
You are a good musician.	Bạn là một nhạc sĩ giỏi.
I would be happy if Tom did that.	Tôi sẽ rất vui nếu Tom làm điều đó.
I'm a bad swimmer.	Tôi là một tay bơi tồi.
Tom is the one who came up with the design.	Tom là người nghĩ ra thiết kế.
Tom says he doesn't need the money.	Tom nói rằng anh ấy không cần tiền.
The crowd was noisy again.	Đám đông lại ầm ĩ.
Tom picked out a very beautiful necklace for Mary.	Tom đã chọn ra một chiếc vòng rất đẹp cho Mary.
You will soon learn to speak French well.	Bạn sẽ sớm học nói tốt tiếng Pháp.
Tom can leave early if he wants to.	Tom có ​​thể về sớm nếu anh ấy muốn.
Tom won't handle that for us.	Tom sẽ không giải quyết việc đó cho chúng tôi.
I don't need to paint the fence.	Tôi không cần sơn hàng rào.
I didn't know that you spent so much time helping Tom.	Tôi không biết rằng bạn đã dành rất nhiều thời gian để giúp đỡ Tom.
I love everything about Tom.	Tôi yêu mọi thứ về Tom.
When did you find out that Tom didn't want to do that?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không muốn làm điều đó khi nào?
She is different from her older sister in every way.	Cô ấy khác với chị gái của mình về mọi mặt.
You left the cake in the oven for too long.	Bạn để bánh trong lò quá lâu.
I'm about to start.	Tôi chuẩn bị bắt đầu.
Tom vacuumed in the morning.	Tom đã hút bụi vào buổi sáng.
Tom has lived in Australia since 2013.	Tom đã sống ở Úc từ năm 2013.
Tom will cook.	Tom sẽ nấu ăn.
Now I'm really tired.	Giờ tôi thực sự rất mệt mỏi.
I'm just a messenger.	Tôi chỉ là người đưa tin.
I should help Tom do it.	Tôi nên giúp Tom làm điều đó.
Tom is the only person here who is not a teacher.	Tom là người duy nhất ở đây không phải là giáo viên.
I saw how bad Tom dances.	Tôi đã thấy Tom nhảy tệ như thế nào.
Tom is still wearing his winter coat.	Tom vẫn đang mặc chiếc áo khoác mùa đông của mình.
Tom had a lot of fun at the party.	Tom đã có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc.
I want to eat something without meat in it.	Tôi muốn ăn thứ gì đó mà không có thịt trong đó.
Tom says you are a terrible roommate.	Tom nói rằng bạn là một người bạn cùng phòng tồi tệ.
I don't know what Tom said.	Tôi không biết Tom đã nói gì.
Tom drained the glass of water that Mary gave him.	Tom uống cạn cốc nước mà Mary đưa cho anh.
Time passes quickly when we are doing something we love.	Thời gian trôi qua nhanh chóng khi chúng ta đang làm điều gì đó mà chúng ta yêu thích.
Tom sells cars.	Tom bán ô tô.
Tom is very resilient and can always smile, no matter what is going on in his life.	Tom rất kiên cường và luôn có thể mỉm cười, bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của anh ấy.
Tom said he wouldn't be willing to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
I don't think Tom was particularly happy to see me.	Tôi không nghĩ Tom đặc biệt vui khi gặp tôi.
Tom asked me what I thought of his presentation.	Tom hỏi tôi nghĩ gì về bài thuyết trình của anh ấy.
Maybe I shouldn't go to Boston this weekend.	Có lẽ tôi không nên đến Boston vào cuối tuần này.
I ate an apple before going for a walk.	Tôi đã ăn một quả táo trước khi đi dạo.
When was the last time you had lunch with Tom?	Lần cuối cùng bạn ăn trưa với Tom là khi nào?
Tom says he will wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi.
Although I love swimming, I haven't been swimming lately.	Mặc dù tôi thích bơi lội, nhưng tôi đã không đi bơi gần đây.
I know what you're thinking about employment.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì về việc làm.
Tom has undergone an operation.	Tom đã trải qua một cuộc phẫu thuật.
If you hold the velvet, you can feel how soft it is.	Nếu bạn cầm nhung lên, bạn có thể cảm thấy nó mềm như thế nào.
Tom says he appreciates you there.	Tom nói rằng anh ấy đánh giá cao bạn ở đó.
Tom swims every other day.	Tom bơi cách ngày.
They attack him.	Họ tấn công anh ta.
My husband is a gambling addict. 	Chồng tôi là một người nghiện cờ bạc.
What can I do?	Tôi có thể làm gì?
Tom wants a full explanation.	Tom muốn một lời giải thích đầy đủ.
I don't know what made me think I would like it here.	Tôi không biết điều gì khiến tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích nó ở đây.
Is Tom bigger than you?	Tom lớn hơn bạn phải không?
Tom is not very good.	Tom không tốt lắm.
Tom will make sure everything goes smoothly.	Tom sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Tom says he doesn't want to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary.
Tom is old and can't cut cabbage anymore.	Tom đã già và không thể cắt cải được nữa.
I can't imagine myself shooting anyone.	Tôi không thể tưởng tượng mình bắn bất cứ ai.
You didn't know I was still planning to do that, right?	Bạn không biết tôi vẫn đang dự định làm điều đó, phải không?
If you help me, I can do it.	Nếu bạn giúp tôi, tôi có thể làm được điều đó.
With wind and rain, our walk was spoiled.	Với gió và mưa, bước đi của chúng tôi đã được tha hồ.
I asked Tom if I really had to.	Tôi hỏi Tom rằng liệu tôi có thực sự phải làm như vậy không.
Tom isn't serious is he?	Tom không nghiêm túc phải không?
Tom wants Mary to win.	Tom muốn Mary chiến thắng.
I don't know Tom shouldn't be doing what he's doing.	Tôi không biết Tom không nên làm những gì anh ấy đang làm.
Mary wants to remodel her kitchen.	Mary muốn sửa sang lại nhà bếp của mình.
Tom and Mary worked together on that project.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau trong dự án đó.
She is rarely late for appointments.	Cô ấy hiếm khi trễ hẹn.
I don't know how to tie a bow.	Tôi không biết thắt nơ.
I don't think we can do it on Monday.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó vào thứ Hai.
Tom wants to learn French.	Tom muốn học tiếng Pháp.
Tom is a pretty good hose jumper.	Tom là một người nhảy vòi khá giỏi.
I came here to take the test.	Tôi đến đây để làm bài kiểm tra.
I don't remember agreeing to help Tom.	Tôi không nhớ đã đồng ý giúp Tom.
I paid Tom to fix that.	Tôi đã trả tiền cho Tom để sửa chữa điều đó.
I want to know where Tom lives.	Tôi muốn biết Tom sống ở đâu.
Tom didn't think Mary would be motivated to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom tells Mary that he is very sad.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất buồn.
If you park here, you will be fined.	Nếu bạn đậu xe ở đây, bạn sẽ bị phạt.
You know your French is good when people stop complimenting you on your level of French.	Bạn biết rằng tiếng Pháp của bạn tốt khi mọi người ngừng khen bạn về trình độ tiếng Pháp của bạn.
I don't know who will be there.	Tôi không biết ai sẽ ở đó.
Tom suggested that we should do it tomorrow.	Tom đề nghị rằng chúng ta nên làm điều đó vào ngày mai.
How many times have you heard that from your parents?	Đã bao nhiêu lần bạn nghe điều đó từ cha mẹ mình?
Who gave you permission to give it to Tom?	Ai đã cho phép bạn đưa nó cho Tom?
I like Tom's voice.	Tôi thích giọng của Tom.
There will be a lot of people there to help us.	Sẽ có rất nhiều người ở đó để giúp chúng tôi.
Can't believe him.	Không thể tin được anh ấy.
Why don't you tell us what you really think?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết bạn thực sự nghĩ gì?
Tom would be exhausted if he did.	Tom sẽ kiệt sức nếu làm vậy.
There's nothing left.	Không có gì còn lại.
I suspect Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ Tom đã cố tình làm điều đó.
It's still very slippery here.	Ở đây vẫn còn trơn lắm.
Tom is helpful, but Mary is not.	Tom thì hữu ích, nhưng Mary thì không.
They expected this to happen.	Họ đã dự đoán điều này sẽ xảy ra.
It will be a while before Tom gets here.	Sẽ mất một thời gian trước khi Tom đến đây.
It's true that he plays golf well.	Đúng là anh ấy đánh gôn giỏi.
I think Tom might cry.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể khóc.
What language do you usually use when you talk to Tom?	Bạn thường sử dụng ngôn ngữ gì khi nói chuyện với Tom?
Tom never told me he was from Boston.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đến từ Boston.
Don't interrupt me while I'm talking.	Đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói.
I have 13 employees.	Tôi có 13 nhân viên.
Can we trust Tom to do it?	Chúng ta có thể tin tưởng Tom làm điều đó không?
I know Tom knows Mary shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm điều đó ở đây.
Tom says he doesn't love me.	Tom nói rằng anh ấy không yêu tôi.
Tom doesn't mop the floor. 	Tom không lau sàn.
He's scanning it.	Anh ấy đang quét nó.
I advised Tom not to do that anymore.	Tôi đã khuyên Tom đừng làm vậy nữa.
Tom asked the waiter to refill his coffee.	Tom yêu cầu nhân viên phục vụ đổ đầy cà phê cho anh ấy.
Tom probably won't go to Boston tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Boston vào ngày mai.
Tom thought that Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
I thought you said I could count on you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi có thể tin tưởng vào bạn.
I think Tom can do it faster than Mary can.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary có thể.
I don't trust Tom at all.	Tôi không tin Tom chút nào.
I know his middle name is Tom.	Tôi biết tên đệm của anh ấy là Tom.
What's left for Tom?	Còn lại gì cho Tom?
I am not saying it will be easy.	Tôi không nói rằng nó sẽ dễ dàng.
She's been bedridden for a week.	Cô ấy ốm liệt giường một tuần rồi.
The baby is one year and five months old but still can't walk.	Bé đã được một năm năm tháng tuổi nhưng vẫn chưa thể đi lại được.
We got caught in a rainstorm.	Chúng tôi đã vướng vào một cơn mưa.
Tom is not in the store.	Tom không có trong cửa hàng.
I would probably be forgiven for that if I apologized.	Tôi có lẽ sẽ được tha thứ cho việc làm đó nếu tôi xin lỗi.
You are very stupid.	Bạn rất dốt.
We tried to fool Tom.	Chúng tôi đã cố đánh lừa Tom.
Tom denies any involvement in the crime.	Tom phủ nhận mọi liên quan đến tội ác.
They didn't know we were Canadian.	Họ không biết chúng tôi là người Canada.
Both Tom and I nearly died in the accident.	Cả tôi và Tom đều suýt chết trong vụ tai nạn.
Tom probably won't go on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi vào thứ Hai.
Tom will want to know you're here.	Tom sẽ muốn biết bạn đang ở đây.
I have a lot of things that I have to deal with.	Tôi có rất nhiều thứ mà tôi phải giải quyết.
Tom gives the documents to Mary.	Tom đưa các tài liệu cho Mary.
I find it very difficult to put it into practice.	Tôi thấy rất khó để đưa nó vào thực tế.
It's in your hands, Tom.	Nó nằm trong tay anh, Tom.
There are not many books on these shelves.	Không có nhiều sách trên những giá sách này.
I don't like the sound of that.	Tôi không thích âm thanh của điều đó.
Tom says he has no plans to go back there again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch quay lại đó một lần nữa.
I thought you said you would do it yesterday afternoon.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào chiều hôm qua.
Chances are Tom won't want to do that.	Rất có thể Tom sẽ không muốn làm điều đó.
The panda is so beautiful.	Gấu trúc thật đẹp.
I think Tom left.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bỏ đi.
Tom doesn't like being laughed at.	Tom không thích bị cười.
This is the only camera I have.	Đây là chiếc máy ảnh duy nhất tôi có.
I don't like liars.	Tôi không thích những kẻ nói dối.
This is where you are wrong.	Đây là chỗ bạn sai.
Tom is really quiet.	Tom thực sự rất yên lặng.
The car that Tom drives is purple now.	Chiếc xe mà Tom lái bây giờ có màu tím.
Tom knows how to defend himself.	Tom biết cách tự vệ.
How do you know Tom was going to have dinner at that restaurant last night?	Làm sao bạn biết Tom định ăn tối qua ở nhà hàng đó?
I'm sleepy.	Tôi đang buồn ngủ.
I wonder if Tom is as busy as I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bận rộn như tôi hay không.
I'm not used to cooking on a campfire.	Tôi không quen nấu ăn trên lửa trại.
I should surrender.	Tôi nên đầu hàng.
Tom is the only man I've ever loved.	Tom là người đàn ông duy nhất mà tôi từng yêu.
I want to know what I have to do.	Tôi muốn biết những gì tôi phải làm.
I know that something good is about to happen.	Tôi biết rằng một điều gì đó tốt đẹp sắp xảy ra.
I arrived at the station three minutes before Tom's train arrived.	Tôi đến ga ba phút trước khi tàu của Tom đến.
I think we should go to Australia next summer.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi Úc vào mùa hè năm sau.
What do you do to not get bored?	Bạn làm gì để không cảm thấy buồn chán?
A lawsuit has been filed against you.	Đã có đơn kiện chống lại bạn.
Tom took off his glasses and closed his eyes.	Tom tháo kính và nhắm mắt lại.
If you go looking for trouble, you will find it.	Nếu bạn đi tìm rắc rối, bạn sẽ tìm thấy nó.
Tom looks almost exactly like his brother.	Tom trông gần như giống hệt anh trai của mình.
I don't want to shoot you, but I will if I have to.	Tôi không muốn bắn anh, nhưng tôi sẽ bắn nếu phải.
Tom is hiding a terrible secret.	Tom đang che giấu một bí mật khủng khiếp.
Tom did not succeed, but Mary succeeded.	Tom đã không thành công, nhưng Mary đã thành công.
I like the concert we went to last week more than the one we went to yesterday.	Tôi thích buổi hòa nhạc mà chúng ta đã đến vào tuần trước hơn buổi biểu diễn mà chúng ta đã đến hôm qua.
Can we stay a little longer?	Chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút không?
Tom agrees with Mary at some point.	Tom đồng ý với Mary ở một điểm nào đó.
Tom asked me if I did that.	Tom hỏi tôi nếu tôi đã làm điều đó.
Mary was burned on the stake.	Mary đã bị đốt cháy trên cây cọc.
Did you run into Tom today?	Bạn có tình cờ gặp Tom hôm nay không?
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
Tom isn't the first to encourage me to do that.	Tom không phải là người đầu tiên khuyến khích tôi làm điều đó.
Tom is trying to climb the rock.	Tom đang cố gắng leo lên tảng đá.
You cannot allow Tom to do that again.	Bạn không thể cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
I think you are a lovely guy.	Tôi nghĩ bạn là một chàng trai đáng yêu.
Tom, watch your mouth!	Tom, coi chừng miệng của anh!
There's not much butter left in the fridge.	Không còn nhiều bơ trong tủ lạnh.
Tom is new to the job.	Tom mới vào nghề.
Tom thinks that Mary has been murdered.	Tom nghĩ rằng Mary đã bị sát hại.
The future of humanity is in your hands.	Tương lai của nhân loại nằm trong tay bạn.
We will need a headhunting agency to find the right person for this executive position.	Chúng tôi sẽ cần một cơ quan săn đầu người để tìm người phù hợp cho vị trí điều hành này.
I'm here because I want to be.	Tôi ở đây bởi vì tôi muốn trở thành.
I don't think Tom will be late next time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn vào lần sau.
I suspect Tom is nearby.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở gần đây.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó.
I won't kiss Tom.	Tôi sẽ không hôn Tom.
Tom is almost never late, is he?	Tom hầu như không bao giờ đến muộn, phải không?
They live in tents.	Họ sống trong lều.
I need to talk to Tom about what he said he would do.	Tôi cần nói chuyện với Tom về những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom said he thinks maybe it won't snow.	Tom nói anh ấy nghĩ có lẽ trời sẽ không có tuyết.
Where were Tom's parents then?	Lúc đó bố mẹ của Tom ở đâu?
How many times a day do you look at yourself in the mirror?	Bạn nhìn mình trong gương bao nhiêu lần một ngày?
Tom is very hungry.	Tom rất đói.
Tom doesn't seem to have a good time.	Tom dường như không có thời gian vui vẻ.
I didn't know that Tom was in prison.	Tôi không biết rằng Tom đã từng ngồi tù.
Tom won't help you do that.	Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó.
Gamblers lose a lot of money.	Con bạc thua rất nhiều tiền.
Tom will find another job.	Tom sẽ tìm một công việc khác.
Tom says I shouldn't do this.	Tom nói rằng tôi không nên làm điều này.
How many pieces of pork did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu miếng thịt lợn?
Tom is likely to remain in Australia next Monday.	Tom có ​​thể sẽ vẫn ở Úc vào thứ Hai tới.
You should go a mile in his shoes before you criticize him.	Bạn nên đi một dặm trong đôi giày của anh ta trước khi bạn chỉ trích anh ta.
You will find something that interests you.	Bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó mà bạn quan tâm.
You're making fun of me, aren't you?	Bạn đang giễu cợt tôi, phải không?
Tom probably did this.	Tom có ​​lẽ đã làm điều này.
Tom can be in his head.	Tom có ​​thể ở trong đầu của mình.
My curiosity was piqued.	Sự tò mò của tôi đã được khơi dậy.
Tom is a financial analyst.	Tom là một nhà phân tích tài chính.
Not nice.	Không hay đâu.
I'm sure Tom won't let me do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
I know Tom didn't know I was going to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi đang định làm điều đó.
Tom and Mary live across from me.	Tom và Mary sống đối diện với tôi.
Tom was barely alive when we found him.	Tom gần như không còn sống khi chúng tôi tìm thấy anh ấy.
Tom says that Mary can't wait to see John.	Tom nói rằng Mary nóng lòng muốn gặp John.
Don't leave me here alone.	Đừng để tôi ở đây một mình.
It probably didn't happen the way Tom said it would.	Điều đó có lẽ không xảy ra theo cách mà Tom đã nói.
How many French speakers do you think there are in Australia?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người nói tiếng Pháp ở Úc?
I'll have to do it if Tom tells me to.	Tôi sẽ phải làm điều đó nếu Tom bảo tôi.
I'm sure he can give you a good game of tennis.	Tôi chắc rằng anh ấy có thể cho bạn một trận tennis hay.
The final decision rests with the president.	Quyết định cuối cùng thuộc về tổng thống.
Tom is right behind me, isn't he?	Tom đang ở ngay sau tôi, phải không?
Tom took a big sip.	Tom uống một ngụm lớn.
Tom is an illegal immigrant.	Tom là một người nhập cư bất hợp pháp.
Where is the checkout?	Quầy thanh toán ở đâu?
Tom says Mary doesn't believe John went yesterday.	Tom nói Mary không tin John đã đi hôm qua.
What are the chances that Tom will tell me what I want to know?	Cơ hội mà Tom sẽ cho tôi biết những gì tôi muốn biết là gì?
Tom paints his bike red.	Tom sơn chiếc xe đạp của mình màu đỏ.
The first prohibition of slavery was in the mid-nineteenth century.	Việc cấm chế độ nô lệ đầu tiên là vào giữa thế kỷ XIX.
I can't feel my feet.	Tôi không thể cảm thấy chân của mình.
Tom said he didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó.
Despite the heavy snowfall, she still arrived at the station.	Bất chấp tuyết rơi dày đặc, cô vẫn đến nhà ga.
Tom wants you to watch it right away.	Tom muốn bạn xem nó ngay lập tức.
Tom told Mary to do it immediately.	Tom bảo Mary làm điều đó ngay lập tức.
How much do plumbers make?	Thợ sửa ống nước kiếm được bao nhiêu?
I don't know what we have to do now.	Tôi không biết chúng ta phải làm gì ngay bây giờ.
Tom wears jeans and a t-shirt.	Tom mặc quần jean và áo phông.
You should go to the gym at least twice a week.	Bạn nên đến phòng tập thể dục ít nhất hai lần một tuần.
Maybe Tom is hiding something.	Có lẽ Tom đang che giấu điều gì đó.
You are a nuisance.	Bạn là một người phiền toái.
I was caught showering on my way home yesterday.	Tôi đã bị bắt gặp khi đang tắm trên đường về nhà ngày hôm qua.
I'm not sure Tom will do that.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ làm được điều đó.
I salute Tom.	Tôi chào Tom.
She froze when she saw the large spider.	Cô sững người khi nhìn thấy con nhện lớn.
No one listens to Tom.	Không ai nghe Tom.
There are other ways to express how you feel.	Có nhiều cách khác để thể hiện cảm giác của bạn.
This work has been entered into the public domain.	Tác phẩm này đã được đưa vào phạm vi công cộng.
I don't think Tom will be in his office.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở trong văn phòng của anh ấy.
It's like Pavlov's dog.	Nó giống như con chó của Pavlov.
I didn't know that Tom was engaged to Mary.	Tôi không biết rằng Tom đã đính hôn với Mary.
No one I know can do that.	Không ai tôi biết có thể làm điều đó.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
Does Tom really think he's the only one here who can speak French?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp không?
I don't know anything about Tom's business.	Tôi không biết gì về công việc kinh doanh của Tom.
Let's not make any hasty decisions. 	Chúng ta đừng đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào.
Sleep on it.	Hãy ngủ trên đó.
Tom was drinking. 	Tom đã uống rượu.
Mary drank vodka.	Mary đã uống vodka.
This is an easy math problem that any student can solve.	Đây là một bài toán dễ mà bất kỳ học sinh nào cũng có thể giải được.
Tell Tom I'll be back.	Nói với Tom tôi sẽ quay lại.
Tom should have stayed where he was.	Tom lẽ ra nên ở lại chỗ cũ.
I had a lot of fun while I was in Australia.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi tôi ở Úc.
Tom won't tell me why he won't.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tại sao anh ấy không làm vậy.
No, he didn't.	Không, anh ấy không làm vậy.
I asked Tom to speak French.	Tôi yêu cầu Tom nói tiếng Pháp.
Tom is unwilling to accept the fact that he needs help translating.	Tom không sẵn lòng chấp nhận sự thật rằng anh ấy cần giúp đỡ khi phiên dịch.
Tom tried this.	Tom đã thử điều này.
Do you realize what you're asking me to do?	Bạn có nhận ra mình đang yêu cầu tôi làm gì không?
Would you like a glass of grape juice?	Bạn có muốn uống một ly nước ép nho không?
Tom was unjustly accused.	Tom đã bị buộc tội một cách vô cớ.
Tom realized that it would be easier to do it the way Mary was doing.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ dễ dàng hơn như cách Mary đang làm.
I don't think Tom is involved.	Tôi không nghĩ Tom có ​​liên quan.
Tom and Mary are both sick.	Tom và Mary đều bị ốm.
Tom tried to find Mary.	Tom đã cố gắng tìm Mary.
Tom said Mary was probably still waiting in the lobby.	Tom nói Mary có lẽ vẫn đang đợi ở sảnh.
I have to take the cat to the vet today.	Hôm nay tôi phải đưa con mèo đến bác sĩ thú y.
I don't think you have the heart.	Tôi không nghĩ rằng bạn có trái tim.
We surprised Tom.	Chúng tôi làm Tom ngạc nhiên.
I fear Tom will kill me.	Tôi sợ Tom sẽ giết tôi.
I'm afraid I'll have to teach you a lesson.	Tôi sợ rằng tôi sẽ phải dạy cho bạn một bài học.
It was early spring, so there weren't many customers.	Đó là đầu mùa xuân, vì vậy không có nhiều khách hàng.
I think Tom did a pretty good job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc khá tốt.
We have been through this.	Chúng tôi đã trải qua điều này.
Don't get too close to the fire.	Đừng đến quá gần lửa.
Tom says he is ready to defend himself.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để tự vệ.
Yokohama is the city in Japan with the second largest population.	Yokohama là thành phố ở Nhật Bản với dân số lớn thứ hai.
Tom thinks I'm being sarcastic.	Tom nghĩ rằng tôi đang bị mỉa mai.
Tom grabbed a crowbar to use as a weapon.	Tom chộp lấy một chiếc xà beng để làm vũ khí.
I want a refund.	Tôi muốn được hoàn lại tiền.
Tom came to Boston alone.	Tom đến Boston một mình.
Energy stocks are mixed.	Cổ phiếu năng lượng biến động trái chiều.
Tom is visiting his girlfriend in Australia.	Tom đang đến thăm bạn gái ở Úc.
I don't want to make you angry.	Tôi không muốn làm cho bạn tức giận.
The whole frame is made of iron.	Toàn bộ khung được làm bằng sắt.
When was the last time someone asked you for your advice?	Lần cuối cùng ai đó hỏi bạn lời khuyên của bạn là khi nào?
I won't stay.	Tôi sẽ không ở lại.
Tom says I can stay with you.	Tom nói rằng tôi có thể ở lại với bạn.
It turned out that living with him was not so easy.	Hóa ra sống với anh không dễ dàng như vậy.
I don't understand French, because it's difficult.	Tôi không hiểu tiếng Pháp, vì nó khó.
What Tom really wanted was a two-week vacation.	Những gì Tom thực sự muốn là một kỳ nghỉ hai tuần.
We will leave you tomorrow.	Chúng tôi sẽ rời khỏi bạn vào ngày mai.
Tom was briefed on the situation.	Tom đã được thông báo ngắn gọn về tình hình.
It is possible that he may know the truth.	Có thể là anh ta có thể biết sự thật.
If you heat the ice, it will melt.	Nếu bạn làm nóng đá, nó sẽ tan chảy.
Almost everyone I know wants to go to the concert tomorrow.	Hầu như tất cả mọi người tôi biết đều muốn đi xem buổi hòa nhạc ngày mai.
Tom took the children to meet their parents.	Tom đưa các con đến gặp bố mẹ.
Tom didn't seem to be suffering at all.	Tom không có vẻ gì là đau khổ.
Nobody knows when Tom will be here.	Không ai biết khi nào Tom sẽ ở đây.
Tom had a very difficult life.	Tom đã có một cuộc sống rất khó khăn.
I kicked the ball as far as I could.	Tôi đá bóng xa nhất có thể.
Tom is very difficult to get along with.	Tom rất khó hòa hợp.
Tom also works as a carpenter part-time.	Tom cũng làm thợ mộc bán thời gian.
The paperback version is cheaper.	Phiên bản bìa mềm rẻ hơn.
Tom won't let anyone but Mary drive his car.	Tom sẽ không để bất kỳ ai ngoại trừ Mary lái xe của anh ấy.
Is this fear justified?	Nỗi sợ hãi này có chính đáng không?
Tom may not drink tea.	Tom có ​​thể không uống trà.
I want to learn to drive a tractor.	Tôi muốn học lái máy kéo.
Tom doesn't know how to play this game.	Tom không biết chơi trò chơi này.
Are you sorry you didn't do it?	Bạn có xin lỗi vì bạn đã không làm điều đó?
Tom certainly learned a lot that day.	Tom chắc chắn đã học được rất nhiều điều vào ngày hôm đó.
The skiing was actually a lot more fun than I expected.	Trượt tuyết thực sự thú vị hơn rất nhiều so với tôi mong đợi.
We don't do that anymore.	Chúng tôi không làm điều đó nữa.
Do you know Tom, by chance?	Bạn có biết Tom, tình cờ nào không?
He is the defending champion, and no young opponent will be able to take it away from him.	Anh ấy đang là đương kim vô địch, và sẽ không có đối thủ trẻ nào có thể tước đoạt nó khỏi tay anh ấy.
Tom said that he thought Mary would be able to help him with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể giúp anh ấy làm điều đó.
Tom is very handsome.	Tom rất đẹp trai.
Tom says he's not sure he's doing it right.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đang làm đúng.
I hope you know the last thing I want to do is hurt you.	Tôi hy vọng bạn biết điều cuối cùng mà tôi muốn làm là làm tổn thương bạn.
Tom is probably still jealous.	Tom có ​​lẽ vẫn còn ghen tị.
I'm sick of fish.	Tôi phát ngán vì cá.
Tom has broken both arms.	Tom đã bị gãy cả hai tay.
I'll let Tom go at once.	Tôi sẽ cho Tom đi ngay.
Don't misunderstand what I'm saying.	Đừng hiểu lầm những gì tôi đang nói.
Tom eats and drinks.	Tom ăn và uống.
Tom and Mary are taking pictures.	Tom và Mary đang chụp ảnh.
Why is it bad?	Tại sao nó tệ?
I'm next.	Tôi là người kế tiếp.
Tom says he's Canadian.	Tom nói anh ấy là người Canada.
Tom spent several hours organizing his desk.	Tom đã dành vài giờ để sắp xếp bàn làm việc của mình.
No one knew that it was Tom who donated three million dollars to the orphanage.	Không ai biết rằng chính Tom là người đã quyên góp ba triệu đô la cho trại trẻ mồ côi.
I won't let Tom escape.	Tôi sẽ không để Tom trốn thoát.
The government will have to take drastic action to solve the problem.	Chính phủ sẽ phải hành động quyết liệt để giải quyết vấn đề.
I know Tom can easily do that.	Tôi biết Tom có ​​thể dễ dàng làm được điều đó.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết cách làm điều đó.
Looks like only Tom can do that.	Có vẻ như chỉ có Tom mới làm được điều đó.
We should play squash together sometime.	Một lúc nào đó chúng ta nên chơi bóng quần cùng nhau.
At least we know Tom is still alive.	Ít nhất chúng ta biết Tom vẫn còn sống.
Tom never swears.	Tom không bao giờ thề.
Tom needs to trust Mary.	Tom cần phải tin Mary.
Tom runs three or four miles a day.	Tom chạy ba hoặc bốn dặm một ngày.
Tom would complain, wouldn't he?	Tom sẽ phàn nàn, phải không?
Let me see what you wrote.	Hãy để tôi xem những gì bạn đã viết.
Tom wouldn't tell Mary the real reason he did it.	Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự mà anh ấy làm vậy.
Don't let Tom oversleep.	Đừng để Tom ngủ quên.
I know Tom didn't do it by mistake.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó do nhầm lẫn.
Tom's house is being repaired.	Ngôi nhà của Tom đang được sửa chữa.
They are not prisoners.	Họ không phải là tù nhân.
I know Tom is obligated to do it.	Tôi biết Tom bắt buộc phải làm điều đó.
You don't think you've grown up?	Bạn không nghĩ rằng bạn đã trưởng thành?
What did Tom go there for?	Tom đến đó để làm gì?
Tom and Mary don't like each other.	Tom và Mary không thích nhau.
Tom says he wants some company.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một số công ty.
Make sure Tom gets home safely.	Hãy chắc chắn rằng Tom về nhà an toàn.
This is not a good time to buy a house.	Đây không phải là thời điểm tốt để mua nhà.
Can you tell me why you are going to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn định làm điều đó không?
Tell me if I'm wrong.	Nói cho tôi biết nếu tôi sai.
I am gathering information.	Tôi đang thu thập thông tin.
Tom hasn't seen Mary in months.	Tom đã không gặp Mary trong nhiều tháng.
They will kick me out of the country.	Họ sẽ đuổi tôi ra khỏi đất nước.
This feels great!	Điều này cảm thấy tuyệt vời!
I'll have another piece of apple pie.	Tôi sẽ có một miếng bánh táo khác.
Tom told me he was grateful for all of our help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ của chúng tôi.
You did pretty well on the first timer.	Bạn đã làm khá tốt trong lần hẹn giờ đầu tiên.
I can arrange that.	Tôi có thể sắp xếp điều đó.
Tell Tom we're too tired to come here tonight.	Nói với Tom rằng chúng tôi quá mệt nên đến đây tối nay.
The FBI came to arrest Tom as soon as he left work.	FBI đến bắt Tom ngay khi anh ta vừa tan sở.
I know Tom won't know if he can do it until he tries to do it.	Tôi biết Tom sẽ không biết liệu anh ấy có thể làm được điều đó hay không cho đến khi anh ấy cố gắng làm điều đó.
There's no reason to be afraid.	Không có lý do gì để sợ hãi.
As soon as Tom arrives, we will begin.	Ngay sau khi Tom đến, chúng ta sẽ bắt đầu.
Tom will have another chance.	Tom sẽ có một cơ hội khác.
Tom did not intend to give Mary any money.	Tom không định đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
Without hesitation, she was willing to help me.	Không do dự, cô ấy sẵn lòng giúp đỡ tôi.
I don't respect you.	Tôi không tôn trọng bạn.
That is very helpful.	Điều đó rất hữu ích.
Tom returns to Australia to stay with Mary.	Tom trở lại Úc để ở với Mary.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
That's what we want to avoid.	Đó là điều mà chúng tôi muốn tránh.
Tom didn't try very hard to figure out what was wrong.	Tom đã không cố gắng lắm để tìm ra điều gì sai.
I know that Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
They defied the blizzard.	Họ đã bất chấp bão tuyết.
If any harm comes to her, I will take your personal responsibility.	Nếu bất kỳ tổn hại nào đến với cô ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân của bạn.
They decided to meet again there after twenty years.	Họ quyết định gặp lại nhau ở đó sau hai mươi năm.
Tom's train will arrive at 2:30.	Chuyến tàu của Tom sẽ đến lúc 2:30.
Tom is not one of the presenters.	Tom không phải là một trong những người thuyết trình.
I haven't heard from you in a long time.	Tôi đã không nghe tin từ bạn trong một thời gian dài.
Tom is a burden to his parents.	Tom là gánh nặng cho cha mẹ.
Tom begged me to wait.	Tom cầu xin tôi đợi.
Room rate is $100 a night.	Tiền phòng là 100 đô la một đêm.
Tom said he only eats vegetables that he grows himself.	Tom cho biết anh chỉ ăn rau do anh tự trồng.
Tom will get an application.	Tom sẽ nhận được một ứng dụng.
There is an error with it.	Nó bị lỗi.
I play tambourine.	Tôi chơi tambourine.
No matter how hard he tried, he couldn't get out of the maze.	Dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể thoát ra khỏi mê cung.
I need to wait for Tom.	Tôi cần đợi Tom.
I don't care who will come.	Tôi không quan tâm ai sẽ đến.
I suspect that Tom and Mary do not speak French to each other.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không nói tiếng Pháp với nhau.
Tom did not divorce Mary.	Tom không ly hôn với Mary.
Tom was clearly happy that it happened.	Tom rõ ràng là rất vui vì điều đó đã xảy ra.
I know Tom is afraid to go out alone at night.	Tôi biết Tom sợ ra ngoài một mình vào ban đêm.
That would be very easy to do.	Điều đó sẽ rất dễ thực hiện.
Tom's truck just arrived outside.	Xe tải của Tom vừa mới tới bên ngoài.
I eat chocolate even though I know I shouldn't.	Tôi ăn sô cô la mặc dù tôi biết rằng tôi không nên.
I want you to promise me that you won't do it again.	Tôi muốn bạn hứa với tôi rằng bạn sẽ không tái phạm nữa.
I'm a pretty big guy.	Tôi là một người khá lớn.
I feel like you're holding something to me.	Tôi cảm thấy như bạn đang giữ điều gì đó với tôi.
You should ask Tom for advice.	Bạn nên hỏi Tom để được tư vấn.
Tom is not as lazy as before.	Tom không còn lười biếng như trước nữa.
There was hardly any coffee left in the pot.	Hầu như không còn chút cà phê nào trong bình.
Tom always wanted to be a doctor.	Tom luôn muốn trở thành một bác sĩ.
That's why you came here, right?	Đó là lý do tại sao bạn đến đây, phải không?
I don't expect any major problems.	Tôi không mong đợi sẽ có bất kỳ vấn đề lớn nào.
I'm sure Tom can hear us.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi.
I'm already starving.	Tôi đã chết đói rồi.
You have proven your point.	Bạn đã chứng minh quan điểm của mình.
Tom knows Mary won't eat salad.	Tom biết Mary sẽ không ăn salad.
Tom thinks that Mary is not busy.	Tom nghĩ rằng Mary không bận.
I didn't know that Tom could do this.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm được điều này.
Is there something you don't understand?	Có điều gì bạn không hiểu?
Do you want to do honorable things?	Bạn có muốn làm những điều vinh dự?
Tom convinced Mary to do it for him.	Tom đã thuyết phục Mary làm điều đó cho anh ta.
I didn't think I should do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng không nên làm điều đó một mình.
Why can Tom speak French so well?	Tại sao Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy?
Look what we found.	Nhìn những gì chúng tôi đã tìm thấy.
Tom is surprised to see Mary in the library.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary trong thư viện.
Tom was afraid to enter the cave himself.	Tom sợ phải tự mình vào hang.
I know Tom understands.	Tôi biết Tom hiểu.
Where is Tom planning to go?	Tom dự định sẽ đi đâu?
Tom brought it for me.	Tom đã mang nó cho tôi.
Tom took off his trousers.	Tom cởi quần dài.
Tom was notified on Monday.	Tom đã được thông báo vào thứ Hai.
Tom says he doesn't remember much.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ nhiều.
I admit that mistakes have been made.	Tôi thừa nhận rằng những sai lầm đã được thực hiện.
Tom tells Mary that he doesn't like dogs.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thích chó.
Tom beat those odds.	Tom đã đánh bại những tỷ lệ cược đó.
Your bike is much newer than mine.	Xe đạp của bạn mới hơn của tôi nhiều.
I would like to introduce you to Tom.	Tôi muốn giới thiệu bạn với Tom.
I still don't know where I'm going to sleep tonight.	Tôi vẫn không biết mình sẽ ngủ ở đâu đêm nay.
You will die out there.	Bạn sẽ chết ngoài đó.
Tom said he knew he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không phải làm điều đó.
I see Tom every day.	Tôi gặp Tom mỗi ngày.
It is unknown if Tom is actually dating Mary.	Không biết Tom có ​​thực sự hẹn hò với Mary không.
I want to do it as often as possible.	Tôi muốn làm điều đó thường xuyên nhất có thể.
Check your answers with Tom's.	Kiểm tra câu trả lời của bạn với Tom's.
Who represents the defendant?	Ai đại diện cho bị đơn?
They live in a rundown apartment complex on 5th St.	Họ sống trong một khu chung cư tồi tàn trên 5th St.
The museum is closed for renovation.	Bảo tàng đang đóng cửa để trùng tu.
I am not able to fall asleep quickly.	Tôi không có khả năng đi vào giấc ngủ nhanh chóng.
I decided that I needed to do it.	Tôi đã quyết định rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom started his blog in October.	Tom bắt đầu viết blog của mình vào tháng 10.
You are the only man in the world that I can call my friend.	Bạn là người đàn ông duy nhất trên thế giới mà tôi có thể gọi là bạn của mình.
Tom tries to swim against the current.	Tom cố gắng bơi ngược dòng điện.
Why doesn't Tom want to talk to Mary?	Tại sao Tom không muốn nói chuyện với Mary?
I'm still eating.	Tôi vẫn đang ăn.
You don't want much, do you?	Bạn không muốn nhiều phải không?
You also come.	Bạn cũng đến.
Tom doesn't seem as involved as Mary.	Tom dường như không tham gia như Mary.
Tom doesn't want me there.	Tom không muốn tôi ở đó.
I suspect Tom and Mary are sleepy.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang buồn ngủ.
I have seen a lot of beautiful women in Australia.	Tôi đã thấy rất nhiều phụ nữ đẹp ở Úc.
Overpopulation is a big concern.	Dân số quá đông là một mối quan tâm lớn.
It's not about that.	Nó không phải về điều đó.
Tom tells Mary that he has been abducted by aliens.	Tom nói với Mary rằng anh đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
I know you will be happy here.	Tôi biết bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
I know Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
This is not entirely wrong.	Điều này không hoàn toàn sai.
His lie got him into trouble when his boss found out the truth.	Lời nói dối của anh ta đã khiến anh ta gặp rắc rối khi ông chủ của anh ta phát hiện ra sự thật.
Tom goes to his grandparents' house in Boston every summer.	Tom đến nhà ông bà ngoại ở Boston vào mỗi mùa hè.
It's not what you say, it's how you say it.	Điều bạn nói không quan trọng mà là cách bạn nói.
Tom and John married each other's sisters.	Tom và John kết hôn với chị em của nhau.
I don't think Tom knows that I'm Canadian.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi là người Canada.
Tom turned down Mary's offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của Mary.
Sitting all day is not good for you.	Ngồi cả ngày không tốt cho bạn.
His story is weird, but it's believable.	Câu chuyện của anh ấy thật kỳ lạ, nhưng nó đáng tin.
Tom and Mary live and work in Boston.	Tom và Mary sống và làm việc ở Boston.
Everyone in the room was pretty quiet.	Mọi người trong khán phòng khá yên lặng.
I had my wallet and plane ticket stolen while I was sleeping on the train.	Tôi đã bị đánh cắp ví và vé máy bay khi đang ngủ trên tàu.
I hope that Tom will recover.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ bình phục.
Tom and Mary sat under the old tree.	Tom và Mary ngồi dưới gốc cây cổ thụ.
We spent the day exploring Boston.	Chúng tôi đã dành cả ngày để khám phá Boston.
Will Tom be in Australia all summer?	Tom sẽ ở Úc cả mùa hè chứ?
There's no way you can do it alone.	Không có cách nào bạn có thể làm điều đó một mình.
I don't want to do it myself.	Tôi không muốn tự mình làm điều đó.
Tom says that's unlikely.	Tom nói rằng điều đó khó có thể xảy ra.
I think this is why we have a homeless problem in this city.	Tôi nghĩ đây là lý do tại sao chúng ta gặp phải vấn đề vô gia cư ở thành phố này.
I have an uncle who used to work in a bank.	Tôi có một người bác từng làm việc trong một ngân hàng.
What do you do to relax?	Bạn làm gì để thư giãn?
I wish I could have Tom show me how to do that.	Tôi ước rằng tôi có thể được Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Here is the answer.	Đây là câu trả lời.
I will not go to Australia again.	Tôi sẽ không đi Úc nữa.
Tom asked the staff how much everything cost.	Tom hỏi nhân viên mọi thứ giá bao nhiêu.
I think a movie is more entertaining than any book.	Tôi nghĩ rằng một bộ phim giải trí hơn bất kỳ cuốn sách nào.
Tom thinks that's not a good idea.	Tom cho rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
How do you know that I'm from Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đến từ Boston?
Your lights aren't on, so I think you're not at home.	Đèn của bạn không sáng, vì vậy tôi nghĩ bạn không có ở nhà.
I think I'm sleeping.	Tôi nghĩ tôi đang ngủ.
Tom was the one who said he would do it.	Tom là người đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't want to tell Tom everything.	Tôi không muốn nói với Tom mọi thứ.
Tom asked us not to come.	Tom yêu cầu chúng tôi không đến.
I won't think about it.	Tôi sẽ không nghĩ về nó.
I'm having trouble.	Tôi đang gặp rắc rối.
The bronze statue looks quite beautiful from a distance.	Bức tượng đồng nhìn từ xa khá đẹp mắt.
Tom looks irritable.	Tom có ​​vẻ cáu kỉnh.
It was cold, so I put on my jacket.	Trời lạnh nên tôi mặc áo khoác vào.
Tom is a hunter and fisherman.	Tom là một thợ săn và ngư dân.
Tom won't come back here.	Tom sẽ không quay lại đây.
No one knows where Tom has been hiding.	Không ai biết Tom đã trốn ở đâu.
Tom was selected from three thousand applicants.	Tom đã được chọn từ ba nghìn người nộp đơn.
You can't just pretend like nothing happened.	Bạn không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tom says he is not responsible for what happened.	Tom nói rằng anh ấy không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
I don't know where Tom goes every evening.	Tôi không biết Tom đi đâu vào mỗi buổi tối.
I can't believe that just happened.	Tôi không thể tin rằng điều đó vừa xảy ra.
I can't tell you why I'm late.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao tôi đến muộn.
I'm starting to wonder if this is a good idea.	Tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một ý tưởng hay không.
Tom didn't seem to care about what was about to happen.	Tom dường như không quan tâm đến những gì sắp xảy ra.
Tom hasn't showered in weeks.	Tom đã không tắm trong nhiều tuần.
Tom Jackson lost the election.	Tom Jackson đã thua trong cuộc bầu cử.
I thought Tom wouldn't like the movie.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thích bộ phim.
Tom used to do that when he was a kid.	Tom thường làm vậy khi còn nhỏ.
I heard that Tom doesn't swim anymore.	Tôi nghe nói rằng Tom không bơi nữa.
There are some more pencils in the desk drawer.	Có thêm một số bút chì trong ngăn bàn.
Tom doesn't know why Mary doesn't want him to come to her party.	Tom không biết tại sao Mary lại không muốn anh đến bữa tiệc của cô ấy.
If you don't do it, someone else will.	Nếu bạn không làm điều đó, người khác sẽ làm.
Do you like it when Tom kisses you?	Bạn có thích nó khi Tom hôn bạn?
Tom presents himself very well.	Tom thể hiện bản thân rất tốt.
Tom knows about such things.	Tom biết về những thứ như vậy.
Tom is a pretty good cabinet maker.	Tom là một người làm tủ khá giỏi.
Tom said I didn't have to.	Tom nói tôi không cần phải làm thế.
I searched for you after we met.	Tôi đã tìm kiếm thông tin cho bạn sau khi chúng ta gặp nhau.
Install a burglar alarm.	Hãy cài đặt một thiết bị báo trộm.
I don't think I really need to read it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải đọc nó ngay bây giờ.
I did not watch it.	Tôi chưa xem bộ phim đó.
Tom delayed everything.	Tom đã trì hoãn mọi thứ.
I know that Tom will enjoy the party.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích bữa tiệc.
Tom is planning a trip, isn't he?	Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi, phải không?
Her coat was not appropriate for the occasion.	Áo khoác của cô ấy không thích hợp cho dịp này.
I'll do it after Tom leaves.	Tôi sẽ làm điều đó sau khi Tom rời đi.
What is this?	Cái gì vậy?
You're not mad at me anymore, are you?	Em không còn giận anh nữa phải không?
This is what I bought for Tom.	Đây là những gì tôi đã mua cho Tom.
I don't eat much meat.	Tôi không ăn nhiều thịt.
Tom is only slightly shorter than Mary.	Tom chỉ thấp hơn Mary một chút.
Tom doesn't think Mary is in Australia.	Tom không nghĩ Mary đang ở Úc.
Tom is not in his bedroom.	Tom không ở trong phòng ngủ của anh ấy.
This bird is very colorful.	Con chim này có rất nhiều màu sắc.
Tom says that Mary is ready to help you do that.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp bạn làm điều đó.
I think Tom didn't do that.	Tôi nghĩ Tom đã không làm điều đó.
I know Tom is reluctant to do that.	Tôi biết Tom rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom is an expert at solving mysteries.	Tom là một chuyên gia giải quyết những bí ẩn.
I know Tom doesn't know anyone who doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không biết ai không muốn làm điều đó.
Tom will be there.	Tom sẽ đến đó.
The car accident happened right in front of me.	Tai nạn xe hơi diễn ra ngay trước mặt tôi.
I usually take a shower before going to bed.	Tôi thường tắm trước khi đi ngủ.
Tom was just bored.	Tom chỉ thấy buồn chán.
I can't stand this cold.	Tôi không thể chịu được cái lạnh này.
This is the last time I do this.	Đây là lần cuối cùng tôi làm điều này.
Snakes don't usually bite if they're not provoked.	Rắn thường không cắn nếu chúng không bị khiêu khích.
Tom left here thirty minutes before you got here.	Tom đã rời khỏi đây ba mươi phút trước khi bạn đến đây.
Tom told me he couldn't speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom wondered if he should do the same.	Tom tự hỏi liệu mình có nên làm như vậy không.
Tom opened all three letters.	Tom đã mở cả ba bức thư.
Tom will be there soon.	Tom sẽ sớm có mặt ở đó.
Tom is not serious now.	Tom không nghiêm túc bây giờ.
You don't think Tom should do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó, phải không?
Tom is plucking chicken feathers.	Tom đang vặt lông gà.
Tom and Mary stopped talking to each other.	Tom và Mary đã ngừng nói chuyện với nhau.
A terrible fate awaits Tom.	Một số phận khủng khiếp đang chờ đợi Tom.
Tom said he didn't know if he had time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
I don't know why Tom doesn't want to see Mary.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn gặp Mary.
Who is keeping the number?	Ai đang giữ số lượng?
Are you the one who sent me these flowers?	Bạn có phải là người đã gửi cho tôi những bông hoa này?
I'm only three years older than Tom.	Tôi chỉ hơn Tom ba tuổi.
I think Tom will be back soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở lại sớm.
Let's crack.	Chúng ta hãy nứt.
I think Tom did it yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom and Mary have been together for thirty years.	Tom và Mary đã ở bên nhau được ba mươi năm.
To tell you the truth, I'm not sure when Tom arrives.	Nói thật với bạn, tôi không chắc Tom đến khi nào.
Tom tells Mary that he plans to stay in Australia until October.	Tom nói với Mary rằng anh ấy dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom scored 13 points for our team.	Tom đã ghi được 13 điểm cho đội của chúng tôi.
Although we have lived in this apartment for six years, I have never really felt at home.	Mặc dù chúng tôi đã sống trong căn hộ này được sáu năm, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy như ở nhà.
Tom probably doesn't plan to stay in Boston until October.	Tom có ​​lẽ không định ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom didn't know he would never make it.	Tom không biết anh ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Are you not scared?	Bạn không sợ hãi?
I am quite procrastinating.	Tôi khá trì hoãn.
I don't have any problems with that.	Tôi không có bất kỳ vấn đề với điều đó.
I know Tom saw us do it.	Tôi biết Tom đã thấy chúng tôi làm điều đó.
I like donuts very much.	Tôi thích bánh rán rất nhiều.
"Are you going to Australia?" 	"Em đi Úc à?"
"No, I do not have." 	"Không, tôi không có."
"What about New Zealand?" 	"Còn New Zealand thì sao?"
"Yes, I went to New Zealand."	"Vâng, tôi đã đến New Zealand."
Tom rents a three-room apartment.	Tom thuê một căn hộ ba phòng.
The doctor told Tom that he had only six months to live.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh chỉ còn sống được sáu tháng nữa.
I don't know who Tom decided to give his old car to.	Tôi không biết Tom đã quyết định tặng chiếc xe cũ của mình cho ai.
Tom often mispronounces people's names.	Tom thường phát âm sai tên của mọi người.
Engine stops while idling.	Động cơ dừng lại khi đang chạy không tải.
I don't feel sorry for procrastinators.	Tôi không cảm thấy tội nghiệp cho những người hay trì hoãn.
I probably won't be able to do everything I want.	Tôi có lẽ sẽ không thể làm tất cả những gì tôi muốn.
I can tell you are sleepy.	Tôi có thể nói rằng bạn đang buồn ngủ.
I really can't tell the difference.	Tôi thực sự không thể phân biệt được.
I don't think Tom will do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom has been in Australia for the past three weeks.	Tom đã ở Úc trong ba tuần qua.
"Whose cake is this?" 	"Đây là bánh của ai?"
"They're Farida's."	"Chúng là của Farida."
No one knows what will happen.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom didn't think Mary would be able to do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
We worked as hard as we could.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ nhất có thể.
Tom hires Mary to take care of his kids.	Tom thuê Mary để chăm sóc những đứa trẻ của mình.
I still wonder why Tom didn't do the same.	Tôi vẫn tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy.
Tom will be told what to do.	Tom sẽ được cho biết phải làm gì.
Tom said he was heartbroken.	Tom nói rằng anh ấy rất đau lòng.
Can you see that Tom gets this?	Bạn có thể thấy rằng Tom có ​​được điều này không?
Now we've gone too far to turn back.	Bây giờ chúng ta đã đi quá xa để quay lại.
Do you use bath salts?	Bạn có sử dụng muối tắm không?
She called the psychiatrist.	Cô gọi điện cho bác sĩ tâm lý.
That doesn't matter now.	Điều đó không quan trọng bây giờ.
Tom is alone at home.	Tom ở nhà một mình.
Tom is in really bad shape.	Tom đang ở trong tình trạng thực sự tồi tệ.
Tom failed the exam.	Tom đã thi trượt.
Tom took one of the shirts from the closet and put it on.	Tom lấy một trong những chiếc áo sơ mi trong tủ ra và mặc vào.
I don't think Tom rides his motorbike anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom đi xe máy của anh ấy nữa.
Tom expressed himself in good English.	Tom thể hiện mình bằng tiếng Anh tốt.
You were staring at me. 	Bạn đã nhìn chằm chằm vào tôi.
Why?	Tại sao?
Don't you think you should slow down a bit?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên chậm lại một chút sao?
Don't forget to feed the cat before you leave.	Đừng quên cho mèo ăn trước khi rời đi.
I'm actually quite pleased with that.	Tôi thực sự khá hài lòng với điều đó.
I didn't put too much weight on it.	Tôi đã không đặt nặng quá nhiều.
Tom is not very good at math.	Tom không giỏi toán cho lắm.
Tom took a sip of water.	Tom uống một ngụm nước.
Things could have been better if you hadn't been there.	Mọi thứ có thể đã trở nên tốt hơn nếu bạn không đến đó.
Tom packed up everything he owned and left.	Tom thu dọn mọi thứ anh ấy sở hữu và bỏ đi.
Will Tom come back?	Tom có ​​trở lại không?
Mary has a few friends over for lunch and they spend most of their time getting to know her husband.	Mary có một vài người bạn đến ăn trưa và họ dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về chồng mình.
Tom went to Boston to study art.	Tom đến Boston để học nghệ thuật.
Tom was killed on Monday.	Tom đã bị giết vào thứ Hai.
The young tiger resembles a cat.	Hổ non giống mèo.
Tom says there is nothing to worry about.	Tom nói rằng không có gì phải lo lắng.
Tom said that he thought Mary might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
I want to see Tom immediately.	Tôi muốn gặp Tom ngay lập tức.
Who does Tom look like?	Tom trông giống ai?
How did you get those bruises on your face?	Làm thế nào bạn có được những vết bầm tím trên khuôn mặt của bạn?
Tom and Mary used to work together.	Tom và Mary từng làm việc cùng nhau.
Tom learned French so he could talk to Mary.	Tom đã học tiếng Pháp để có thể nói chuyện với Mary.
If you hang your clothes up instead of folding them, they won't wrinkle as much.	Nếu bạn treo quần áo lên thay vì gấp chúng, chúng sẽ không bị nhăn như vậy.
Don't you know Tom used to teach French in Boston?	Bạn không biết Tom đã từng dạy tiếng Pháp ở Boston?
Mary is the girl in the yellow dress.	Mary là cô gái mặc chiếc váy màu vàng.
Tom has finally left Boston.	Tom cuối cùng đã rời Boston.
Tom wasn't sure when Mary expected him to be there.	Tom không chắc Mary mong đợi anh ta ở đó khi nào.
I don't know why Tom is busy.	Tôi không biết tại sao Tom lại bận.
There's nothing we can do to save Tom at this point. 	Chúng tôi không thể làm gì để cứu Tom vào lúc này.
All we can do is pray.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện.
Tom does it faster than me.	Tom làm điều đó nhanh hơn tôi.
I live near you and Tom.	Tôi sống gần bạn và Tom.
What does this have to do with Tom?	Điều này có liên quan gì đến Tom?
Tom and Mary knew that I wouldn't do it for them.	Tom và Mary biết rằng tôi sẽ không làm điều đó cho họ.
I think Tom will be the first to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom was my colleague before they fired him.	Tom là đồng nghiệp của tôi trước khi họ sa thải anh ta.
Do you think this will deter Tom?	Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ ngăn cản Tom?
Not long after meeting his family, he burst into tears.	Vừa gặp gia đình chưa bao lâu, anh đã bật khóc.
Tom spoke very quickly.	Tom nói rất nhanh.
Where is the train station?	Ga xe lửa ở đâu?
Tom still hasn't told me why he did it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom says he thinks we shouldn't go to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta không nên đến bữa tiệc của Mary.
There's no way Tom would have done that on his own.	Không đời nào Tom tự mình làm điều đó.
Tom thought that Mary should not be left unattended at home.	Tom nghĩ rằng không nên để Mary ở nhà mà không có người trông trẻ.
You cannot put two saddles on the same horse.	Bạn không thể đặt hai yên ngựa trên cùng một con ngựa.
I think for sure today you will wear your new dress.	Tôi nghĩ rằng chắc chắn hôm nay bạn sẽ mặc chiếc váy mới của mình.
That's not what I meant.	Đó không phải là những gì tôi muốn nói.
I am a member of the sales department.	Tôi là một thành viên của phòng kinh doanh.
Tom is not afraid to go into the cave himself.	Tom không sợ hãi khi tự mình đi vào hang động.
Is Tom busy again?	Tom lại bận phải không?
Tom is probably done eating already.	Tom có ​​lẽ đã ăn xong rồi.
Tom is very decisive, isn't he?	Tom rất quyết đoán, phải không?
Tom opened a restaurant.	Tom đã mở một nhà hàng.
I'm pretty tired right now.	Hiện giờ tôi khá mệt.
Tom loves to drive.	Tom thích lái xe.
I sympathize with them, and promise that I will do what I can to help.	Tôi thông cảm với họ, và hứa rằng tôi sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ.
Maybe that's not a very good idea.	Có lẽ đó không phải là một ý tưởng sáng suốt.
I see Tom and Mary.	Tôi thấy Tom và Mary.
Tom stepped away from Mary.	Tom bước ra khỏi Mary.
Tom has decided to live in Australia for the rest of his life.	Tom đã quyết định sống ở Úc trong suốt quãng đời còn lại của mình.
My father finally compromised.	Cuối cùng bố tôi cũng thỏa hiệp.
Tom says that he is tone deaf.	Tom nói rằng anh ấy bị điếc giọng điệu.
Don't leave until you've finished it.	Đừng rời khỏi đây cho đến khi bạn đã hoàn thành nó.
Stay close to Tom and me.	Ở gần Tom và tôi.
Tom didn't want to sit next to Mary on the bus.	Tom không muốn ngồi cạnh Mary trên xe buýt.
Tom wants to be alone.	Tom muốn được ở một mình.
Tom is jealous of Mary's luck.	Tom ghen tị với vận may của Mary.
Tom thinks he is alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy chỉ có một mình.
Tom's sister is taller than me.	Em gái của Tom cao hơn tôi.
Only a few sailors can be seen.	Chỉ một vài thủy thủ có thể được nhìn thấy.
The printer is not working.	Máy in không hoạt động.
If you press this button, the window will automatically open.	Nếu bạn nhấn nút này, cửa sổ sẽ tự động mở ra.
I can not hear anything. 	Tôi không nghe thấy gì cả.
I am deaf.	Tôi bị điếc.
I told Tom I wanted him to teach me how to do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy dạy tôi cách làm điều đó.
Leaving the kids alone was an absolute thoughtless act.	Để bọn trẻ một mình là một sự thiếu suy nghĩ tuyệt đối.
He is the leader of the next generation.	Anh ấy là người dẫn dắt thế hệ sau.
Your shoes don't fit you well.	Đôi giày của bạn không vừa với bạn cho lắm.
It's strange that she should do such a thing.	Thật là lạ khi cô ấy nên làm một điều như vậy.
Tom didn't think Mary would return so soon.	Tom không nghĩ Mary sẽ trở lại sớm như vậy.
How much do you know about the US Constitution?	Bạn biết bao nhiêu về Hiến pháp Hoa Kỳ?
Tom asked me to wait here until he comes back.	Tom yêu cầu tôi đợi ở đây cho đến khi anh ấy quay lại.
Tom used to be very happy.	Tom đã từng rất vui vẻ.
I don't think I've seen anyone do that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai làm điều đó trước đây.
Tom trembled with laughter.	Tom run lên vì cười.
You have given me so much already.	Bạn đã cho tôi rất nhiều rồi.
Do not hang laundry.	Đừng treo đồ giặt lên.
Tom will be drunk as always.	Tom sẽ say như mọi khi.
We have yet to discuss which method is better.	Chúng tôi vẫn chưa thảo luận về phương pháp nào tốt hơn.
Tom said he wouldn't be willing to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom admires his talent for arranging flowers.	Tom rất ngưỡng mộ tài cắm hoa.
Tom can do the same thing.	Tom có ​​thể làm điều tương tự.
Don't let me down, Tom.	Đừng làm tôi thất vọng, Tom.
I know that Tom is a very humble man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất khiêm tốn.
Tom didn't understand why Mary was mad at him.	Tom không hiểu tại sao Mary lại nổi giận với anh ta.
Tom may have to go back to Boston.	Tom có ​​thể phải quay lại Boston.
Tom finished it alone.	Tom đã hoàn thành việc đó một mình.
What Tom eats for dinner doesn't cost much.	Những gì Tom ăn cho bữa tối không tốn nhiều tiền.
This type of blouse is starting to look a bit outdated.	Loại áo blouse này đang bắt đầu có vẻ hơi lỗi thời.
I have a sailboat.	Tôi có một chiếc thuyền buồm.
You weren't in Australia last year, were you?	Bạn đã không ở Úc vào năm ngoái, phải không?
It was one of the funniest jokes I've ever heard.	Đó là một trong những câu chuyện cười hài hước nhất mà tôi từng nghe.
Everyone here will vote for Tom.	Mọi người ở đây sẽ bỏ phiếu cho Tom.
I don't like lying to Tom.	Tôi không thích nói dối Tom.
That couple spends a lot of money eating out at nice restaurants.	Cặp đôi đó tiêu khá nhiều tiền để đi ăn ở những nhà hàng đẹp.
I don't have a reasonable explanation for this.	Tôi không có một lời giải thích hợp lý cho điều này.
I know Tom doesn't know we didn't do it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi đã không làm điều đó.
Can you show me where Tom Jackson's office is?	Bạn có thể chỉ cho tôi văn phòng của Tom Jackson ở đâu không?
Can you recommend a good book for me to read?	Bạn có thể giới thiệu một cuốn sách hay để tôi đọc không?
Tom tells Mary that she should be more careful next time she does it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
I feel terrible about ruining your party.	Tôi cảm thấy khủng khiếp về việc phá hỏng bữa tiệc của bạn.
I don't pull the trigger.	Tôi không bóp cò.
The parade had already started when we got there.	Cuộc diễu hành đã bắt đầu khi chúng tôi đến đó.
Tom and Mary played in the park all day.	Tom và Mary đã chơi trong công viên cả ngày.
Tom dropped in on me.	Tom ghé vào tôi.
The accident was not my fault.	Tai nạn không phải lỗi của tôi.
I should have gone to bed earlier yesterday.	Đáng lẽ hôm qua tôi nên đi ngủ sớm hơn.
I don't think Tom knew that there was still work to be done.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng vẫn còn việc phải làm.
I will also do that today.	Tôi cũng sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I won't make fun of you.	Tôi sẽ không giễu cợt bạn.
Tom salted eggs.	Tom muối trứng.
Tom didn't expect Mary to be so busy.	Tom không ngờ Mary lại bận như vậy.
Tom's awake, isn't he?	Tom đã dậy rồi, phải không?
Tom tells Mary that she should move to Australia.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên chuyển đến Úc.
I wouldn't do it even if Tom asked me to.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi Tom yêu cầu tôi.
My hunch was correct.	Linh cảm của tôi đã đúng.
I was just about to leave when Tom came.	Tôi vừa định đi thì Tom đến.
For me, being a doctor is not a job, but a calling.	Đối với tôi, trở thành bác sĩ không phải là một công việc, mà là một sự kêu gọi.
You want to see Tom again, don't you?	Bạn muốn gặp lại Tom, phải không?
I'm frugal, so I don't eat out three times a week.	Tôi tiết kiệm, vì vậy tôi không đi ăn ngoài ba lần một tuần.
I didn't know Tom well at the time.	Tôi không biết rõ về Tom vào thời điểm đó.
Tom rarely talks about his work.	Tom hiếm khi nói về công việc của mình.
Most writers are sensitive to criticism.	Hầu hết các nhà văn đều nhạy cảm với những lời chỉ trích.
Tom was found in Boston, right?	Tom được tìm thấy ở Boston, phải không?
Tom and Mary sat in a corner, kissing.	Tom và Mary ngồi trong một góc, hôn nhau.
On a more positive note, we will be making a profit this time next year.	Trên một lưu ý tích cực hơn, chúng tôi sẽ kiếm được lợi nhuận vào thời điểm này trong năm tới.
You don't understand the question, do you?	Bạn không hiểu câu hỏi, phải không?
Tom always seems to be in between jobs.	Tom dường như luôn ở giữa các công việc.
I don't think Tom knows where Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang ở đâu.
Tom has the ability to forget his promise.	Tom có ​​khả năng quên lời hứa của mình.
Tom told me that he thought the dress Mary was wearing was too short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng chiếc váy mà Mary đang mặc quá ngắn.
Tom talks about his school.	Tom nói về trường học của mình.
I'm not used to that kind of thing happening.	Tôi không quen với kiểu xảy ra như vậy.
Children usually do not like to eat vegetables.	Trẻ em thường không thích ăn rau.
We have 24 hours to evacuate the city.	Chúng tôi có 24 giờ để di tản khỏi thành phố.
Tom loves jazz, and so do I.	Tom thích nhạc jazz, và tôi cũng vậy.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she had to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy phải làm như vậy.
Tom can't afford that kind of computer.	Tom không đủ tiền mua loại máy tính đó.
Tom doesn't know you're helping me.	Tom không biết bạn đang giúp tôi.
I've always had a hard time making a living.	Tôi luôn gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
I was very sad not to reply to you.	Tôi đã rất buồn khi không viết thư trả lời cho bạn.
I don't want to keep this.	Tôi không muốn giữ cái này.
Tom told me that he didn't know Mary well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết rõ về Mary.
Tom wants a pair of black shoes.	Tom muốn một đôi giày đen.
Neither side conceded a goal.	Không bên nào chịu thủng lưới.
Did you go to Tom's Halloween party?	Bạn có đến bữa tiệc Halloween của Tom không?
I think Tom is going to stay a month.	Tôi nghĩ Tom định ở lại một tháng.
You cannot ignore Tom.	Bạn không thể bỏ qua Tom.
Is Tom coming too?	Tom cũng đến chứ?
Tom might have figured it out.	Tom có ​​thể đã hiểu ra điều đó.
Only the three of us are planning to do it.	Chỉ có ba người chúng tôi đang lên kế hoạch làm điều đó.
Was it Tom's fault?	Đó có phải là lỗi của Tom không?
There is a hole in your shirt.	Có một lỗ trên áo sơ mi của bạn.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom is quite imaginative.	Tom khá giàu trí tưởng tượng.
What kind of people make you uncomfortable?	Loại người nào khiến bạn khó chịu?
Tom broke our engagement.	Tom đã phá vỡ hôn ước của chúng tôi.
I've had enough of your complaints.	Tôi đã có đủ lời phàn nàn của bạn.
Tom was very rude to us.	Tom đã rất thô lỗ với chúng tôi.
Tomorrow the ship will cross the equator.	Ngày mai con tàu sẽ đi qua xích đạo.
I'm not allowed to do that without permission.	Tôi không được phép làm điều đó mà không có sự cho phép.
Do you like the poem I wrote for you?	Bạn có thích bài thơ tôi viết cho bạn không?
Tom is down to his last dollar.	Tom đang giảm đến đồng đô la cuối cùng của mình.
It's not very expensive.	Nó không đắt lắm.
That was the risk that Tom ran.	Đó là rủi ro mà Tom đã chạy.
Tom decides to keep his feelings a secret.	Tom quyết định giữ bí mật về tình cảm của mình.
Tom wants to go to the movies.	Tom muốn đi xem phim.
Tom confused us.	Tom làm chúng tôi hoang mang.
I know what Tom likes.	Tôi biết Tom thích gì.
I couldn't do it without everyone's help.	Tôi không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.
That's not the best example.	Đó không phải là ví dụ tốt nhất.
I don't think anything bad will happen.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì tồi tệ sẽ xảy ra.
Tom doesn't know what Mary went through.	Tom không biết Mary đã trải qua những gì.
We won't go.	Chúng tôi sẽ không đi.
Even if you fail this time, you will get another chance.	Ngay cả khi bạn thất bại lần này, bạn sẽ có cơ hội khác.
Tom must have finished eating by now.	Bây giờ Tom chắc đã ăn xong rồi.
You didn't give Tom the book?	Bạn đã không đưa cho Tom cuốn sách?
I thought everything would be fine, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng tôi đã nhầm.
No one knows what's really going on there.	Không ai biết điều gì thực sự đang xảy ra ở đó.
They hailed him as their leader.	Họ ca ngợi anh ta là nhà lãnh đạo của họ.
Tom says that you two are old friends.	Tom nói rằng hai người là bạn cũ.
I'm sure he will become a great singer.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở thành một ca sĩ tuyệt vời.
Tom laughed hysterically for no reason.	Tom cười một cách cuồng loạn mà không có lý do.
Tom has a lot of shirts.	Tom có ​​rất nhiều áo sơ mi.
It's not the first time you've told me that.	Đó không phải là lần đầu tiên bạn nói với tôi điều đó.
Tom died of a drug overdose in 2013.	Tom chết vì sử dụng ma túy quá liều vào năm 2013.
Tom needs to lower the fire.	Tom cần hạ lửa nhỏ.
It took Tom all the courage to admit that he had done it.	Tom phải mất hết can đảm để thừa nhận rằng mình đã làm điều đó.
Tom didn't like that very much.	Tom không thích điều đó cho lắm.
I don't care where Tom works.	Tôi không quan tâm Tom làm việc ở đâu.
Tomorrow I'm going to eat at Chuck's Diner.	Ngày mai tôi sẽ đi ăn ở Chuck's Diner.
My eyesight is decreasing day by day.	Thị lực của tôi ngày càng giảm sút.
Tom is an amateur psychologist.	Tom là một nhà tâm lý học nghiệp dư.
A rattling sound came from the attic.	Một âm thanh lạch cạch phát ra từ căn gác xép.
I want Tom arrested.	Tôi muốn Tom bị bắt.
I love sunflowers.	Tôi yêu hoa hướng dương.
A large number of journalists attended the trial.	Đông đảo phóng viên các báo đã đến tham dự phiên tòa.
Does Tom need help?	Tom có ​​cần giúp đỡ không?
I'm not stubborn. 	Tôi không cứng đầu.
I insist.	Tôi cố chấp.
I waited an hour.	Tôi đã đợi một giờ.
You will get over it.	Bạn sẽ vượt qua nó.
I don't know anything about the robbery.	Tôi không biết gì về vụ cướp.
I used to live not too far from here.	Tôi đã từng sống không quá xa đây.
I can't believe this is actually happening.	Tôi không thể tin rằng điều này đang thực sự xảy ra.
This coffee is not suitable for drinking.	Cà phê này không thích hợp để uống.
Tom is listening.	Tom đang nghe.
I know Tom knows that Mary did it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
I'm surprised that you would do something stupid like this.	Tôi ngạc nhiên rằng bạn sẽ làm điều gì đó ngu ngốc như thế này.
I'm afraid of bats.	Tôi sợ dơi.
I want to marry a woman like you, but I don't want to marry you.	Tôi muốn lấy một người phụ nữ như cô, nhưng tôi không muốn lấy cô.
Tom couldn't find anyone to help Mary.	Tom không thể tìm thấy ai để giúp Mary.
The German auto industry makes great cars.	Ngành công nghiệp ô tô của Đức sản xuất ra những chiếc ô tô tuyệt vời.
Tom and Mary were unable to help John.	Tom và Mary đã không thể giúp John.
Tom and I ate the whole cake by ourselves.	Tom và tôi đã ăn hết chiếc bánh một mình.
Tom is getting married in three months.	Tom sẽ kết hôn sau ba tháng nữa.
Tom said he knew that Mary might not have to do it on October 20.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom has a tendency to be lazy.	Tom có ​​khuynh hướng lười biếng.
You didn't know that Tom would do it, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
We need to find some firewood.	Chúng ta cần tìm kiếm một số củi.
That won't make much of a difference.	Điều đó sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.
Tom has an older sister named Mary and also has a cousin named Mary.	Tom có ​​một chị gái tên là Mary và cũng có một người chị họ tên là Mary.
I didn't apply for the job that Tom told me about.	Tôi đã không nộp đơn cho công việc mà Tom đã nói với tôi.
Why don't you trust me?	Tại sao bạn không tin tưởng tôi?
Make sure you're not smiling.	Hãy chắc chắn rằng bạn không mỉm cười.
Come again whenever you like.	Hãy đến một lần nữa bất cứ khi nào bạn thích.
I usually have a snack around 2:30.	Tôi thường ăn nhẹ vào khoảng 2:30.
I didn't know that Tom wanted to be the first to do it.	Tôi không biết rằng Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
I don't think it will rain.	Tôi không nghĩ rằng trời sẽ mưa.
Tom added another log to the fire.	Tom đã thêm một khúc gỗ khác vào đống lửa.
Tom said he didn't know Mary couldn't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không có khả năng bơi rất tốt.
Tom doesn't lie.	Tom không thèm nói dối.
Ignore Tom's request.	Bỏ qua yêu cầu của Tom.
Tom has been identified as one of the bank robbers.	Tom đã được xác định là một trong những tên cướp ngân hàng.
I don't think Tom knows why Mary went to Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại đến Boston.
Tom is running.	Tom đang chạy.
I am very angry.	Tôi rất tức giận.
I wish it wasn't like this.	Tôi ước nó không phải như thế này.
Not in Boston, we met. 	Không phải ở Boston, chúng tôi đã gặp nhau.
It's in Chicago.	Đó là ở Chicago.
That is not necessary.	Điều đó không cần thiết.
Tom says he thinks he has to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình phải giúp Mary.
That's exactly why I needed to see Tom.	Đó chính xác là lý do tại sao tôi cần gặp Tom.
I applied Tom's idea.	Tôi đã áp dụng ý tưởng của Tom.
They cleaned the place up.	Họ đã dọn sạch nơi này.
Tom is learning how to drive.	Tom đang học cách lái xe.
Why can't we do it together?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó cùng nhau?
I don't feel too tired.	Tôi không cảm thấy quá mệt mỏi.
I had to have my molar extracted.	Tôi đã phải đi nhổ răng hàm.
Tom enjoyed Mary's story.	Tom rất thích câu chuyện của Mary.
Tom says he knows Mary will win the race.	Tom nói rằng anh biết Mary sẽ thắng cuộc đua.
I think Tom and I should be able to do it alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
I promise we will listen to all you have to say.	Tôi hứa chúng tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì bạn nói.
A bucket list is a list of things people want to do before they die.	Danh sách xô là danh sách những việc mà mọi người muốn làm trước khi chết.
I didn't scream at Tom.	Tôi không hét vào mặt Tom.
Tom was killed in a car crash last year in Boston.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm ngoái ở Boston.
Tom landed on his head.	Tom tiếp đất bằng đầu.
I probably won't read Tom's report.	Tôi có lẽ sẽ không đọc báo cáo của Tom.
Tom asked me if I had a plan.	Tom hỏi tôi nếu tôi có một kế hoạch.
Tom is also a salesman, right?	Tom cũng là một nhân viên bán hàng, phải không?
Cherish this moment.	Hãy trân trọng khoảnh khắc này.
Mary is quite a beautiful woman.	Mary là một phụ nữ khá xinh đẹp.
We offended Tom.	Chúng tôi đã xúc phạm Tom.
Tom won't be able to do that until next month.	Tom sẽ không thể làm điều đó cho đến tháng sau.
Aren't you happy we're here instead of Australia?	Bạn không vui vì chúng tôi ở đây thay vì Úc?
What did Tom bring?	Tom đã mang theo những gì?
Tom can't go out to play today.	Hôm nay Tom không thể ra ngoài chơi.
Do you know what's in that box?	Bạn có biết trong hộp đó có gì không?
I think Tom is influential.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​ảnh hưởng.
I feel very confident.	Tôi cảm thấy rất tự tin.
The boy grabbed the ladder and started climbing.	Cậu bé nắm lấy cái thang và bắt đầu leo ​​lên.
I know that Tom would do it again if he had the chance.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy có cơ hội.
Tom is better than this time last year.	Tom đã khá hơn so với thời điểm này năm ngoái.
You can adjust the height of the seat by moving the adjustment lever upwards.	Bạn có thể điều chỉnh độ cao của ghế bằng cách di chuyển cần điều chỉnh lên trên.
Come in, I'll give you a ride.	Vào đi, tôi sẽ cho bạn một chuyến.
To day there are no guests.	Hôm nay không có khách.
Tom said he wished he hadn't asked Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình đã không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom read to his children a story.	Tom đọc cho các con mình nghe một câu chuyện.
I don't really feel like studying.	Tôi không thực sự cảm thấy thích học.
It probably won't help.	Nó có lẽ sẽ không giúp được gì.
I haven't told anyone yet.	Tôi vẫn chưa nói với ai.
This idea is controversial.	Ý tưởng này đang gây tranh cãi.
I stopped to ask Tom why.	Tôi dừng lại để hỏi Tom tại sao.
I write for a newspaper.	Tôi viết cho một tờ báo.
Tom doesn't know much about classical music.	Tom không biết nhiều về nhạc cổ điển.
Tom will probably hurt you.	Tom có ​​thể sẽ làm tổn thương bạn.
Do you know what time the mall closes?	Bạn có biết mấy giờ trung tâm mua sắm đóng cửa không?
What does Tom see in Mary?	Tom thấy gì ở Mary?
The old woman narrowly escaped death when she was run over by a car.	Bà cụ thoát chết trong gang tấc khi bị ô tô cán qua.
It's too hot today, isn't it?	Hôm nay trời nóng quá phải không?
You did well here.	Bạn đã làm tốt ở đây.
Tom did not come back to us.	Tom đã không trở lại với chúng tôi.
Laughter is like a windshield wiper. 	Tiếng cười giống như cái gạt nước kính xe.
It can't stop the rain, but it allows you to move forward.	Trời không thể ngăn cơn mưa, nhưng nó cho phép bạn tiến lên phía trước.
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó.
The only sound heard was the ticking of the clock.	Âm thanh duy nhất được nghe thấy là tiếng tích tắc của đồng hồ.
I don't think this is very interesting.	Tôi không nghĩ rằng điều này là rất thú vị.
Tom doesn't want to get his hands dirty.	Tom không muốn làm bẩn tay mình.
I think Tom is a student at the university where I used to teach.	Tôi nghĩ rằng Tom là sinh viên của trường đại học nơi tôi từng dạy.
Mary loves to dress up for special occasions.	Mary thích ăn mặc cho những dịp đặc biệt.
I put the car in reverse.	Tôi đặt xe ngược lại.
Who is the handsome man I saw you talking to last night?	Người đàn ông đẹp trai mà tôi thấy bạn nói chuyện đêm qua là ai?
Who told you I would do it?	Ai nói với bạn là tôi sẽ làm điều đó?
Neither Tom nor Mary is getting better.	Cả Tom và Mary đều không khá hơn.
Tom is not an exception.	Tom không phải là một ngoại lệ.
Tom gave Mary his knife.	Tom đưa cho Mary con dao của anh ấy.
Will you still be a teacher here next year?	Bạn vẫn sẽ là một giáo viên ở đây vào năm tới?
Tom did not understand Mary's joke.	Tom không hiểu lời nói đùa của Mary.
Tom is going to the party.	Tom sẽ đến bữa tiệc.
Tom loves country music.	Tom thích nhạc đồng quê.
I don't like the way Tom treats his dog.	Tôi không thích cách Tom đối xử với con chó của mình.
You are now on your way to recovery.	Bây giờ bạn đang trên đường phục hồi.
What is the best time for me to come to your office?	Thời gian tốt nhất để tôi đến văn phòng của bạn là gì?
You will never be able to do it as well as I can.	Bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó tốt như tôi có thể.
Mary was the only girl I ever loved.	Mary là cô gái duy nhất mà tôi từng yêu.
Tom will have trouble doing that.	Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
You are in for a treat.	Bạn đang ở trong một điều trị.
I think Tom already knows why Mary doesn't need to.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary không cần làm vậy.
They should intervene.	Họ nên can thiệp.
Tom introduced himself to me.	Tom đã giới thiệu bản thân với tôi.
Tom wasn't always like that.	Tom không phải lúc nào cũng như vậy.
Tom wants us to attack.	Tom muốn chúng tôi tấn công.
I didn't know the cost of living in Australia was so high.	Tôi không biết giá sinh hoạt ở Úc cao như vậy.
I'm sure Tom won't help Mary do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I can understand why Tom doesn't want to do that.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom is friends with my son.	Tom là bạn với con trai tôi.
Tom has every right to do that.	Tom có ​​mọi quyền để làm điều đó.
I'm not going to show Tom how to do it.	Tôi sẽ không chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I don't need you to come and arrest me.	Tôi không cần anh đến và bắt tôi.
Tom is a top swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội hàng đầu.
Tom didn't know that would happen.	Tom không biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Do you think we convinced Tom to do it?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó?
I'm tired so I go to bed early.	Tôi mệt nên đi ngủ sớm.
I know that I shouldn't lie to him.	Tôi biết rằng tôi không nên nói dối anh ấy.
I won't tell you anything you don't already know.	Tôi sẽ không nói với bạn bất cứ điều gì bạn chưa biết.
Tom wants to do it, but he doesn't know how.	Tom muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không biết làm thế nào.
I doubt Tom really had to do it.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự phải làm điều đó.
You are too late.	Bạn đã quá muộn.
I imagine that will eventually happen.	Tôi tưởng tượng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Tom started crying when I told him his dog was dead.	Tom bắt đầu khóc khi tôi nói với anh ấy rằng con chó của anh ấy đã chết.
Tom says he will let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để Mary lái xe.
I guess that's one way to do it.	Tôi đoán đó là một cách để làm điều đó.
Tom looks in the fridge to see if he can find something to drink.	Tom nhìn vào tủ lạnh xem anh ấy có thể tìm được thứ gì để uống.
I don't live in the past.	Tôi không sống trong quá khứ.
Seattle has a very humid climate.	Seattle có khí hậu rất ẩm ướt.
Tom started to take off his gloves.	Tom bắt đầu tháo găng tay.
Tom tells Mary that she is very hot.	Tom nói với Mary rằng cô ấy rất nóng.
Tom will let us do it.	Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó.
Tom is a great administrator.	Tom là một quản trị viên tuyệt vời.
How often do you go to the hospital or clinic?	Bạn thường đến bệnh viện hoặc phòng khám như thế nào?
I can't remember the tune of that song.	Tôi không thể nhớ giai điệu của bài hát đó.
Tom did not ask Mary to marry him.	Tom không yêu cầu Mary kết hôn với anh ta.
You are stupid.	Bạn thật ngốc.
If you don't want to speak, you don't have to.	Nếu bạn không muốn phát biểu, bạn không cần phải làm như vậy.
I'm sure we can find something to do tonight.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể tìm được việc gì đó để làm vào tối nay.
I see no.	Tôi đa nhin thây no.
I think it would be a good idea to take a break.	Tôi nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn nghỉ ngơi.
I won't do it right away, but I'll do it eventually.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay lập tức, nhưng tôi sẽ làm điều đó cuối cùng.
I'll be back at 2:30.	Tôi sẽ quay lại lúc 2:30.
Tom drove us home.	Tom chở chúng tôi về nhà.
Tom doesn't have as much experience as Mary.	Tom không có nhiều kinh nghiệm như Mary.
I rarely hear Tom speak French.	Tôi hiếm khi nghe Tom nói tiếng Pháp.
Tom wasn't sure Mary would do it.	Tom không chắc Mary sẽ làm điều đó.
Tom poured a bucket of cold water over his head.	Tom dội một xô nước lạnh lên đầu.
Tom told me Mary was injured in a traffic accident.	Tom nói với tôi Mary đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông.
I can't imagine what Tom is thinking.	Tôi không thể tưởng tượng được Tom đang nghĩ gì.
I never said I wanted to go with you.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn đi với bạn.
Tom put down his spoon.	Tom đặt thìa xuống.
Tom wrote his number on a napkin and gave it to Mary.	Tom viết số của mình trên một chiếc khăn ăn và đưa nó cho Mary.
Tom was amazed at how well Mary could play ping pong.	Tom rất ngạc nhiên về việc Mary có thể chơi bóng bàn giỏi như thế nào.
He gave me all the money he was carrying with him.	Anh ấy đã cho tôi tất cả số tiền mà anh ấy đang mang theo bên mình.
Tom probably still doesn't know he'll be fired.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết mình sẽ bị sa thải.
I knew that Tom knew who would do it to Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
Tom can't live here anymore.	Tom không thể sống ở đây nữa.
I tried to protect Tom.	Tôi đã cố gắng bảo vệ Tom.
Tom's mother is taller than me.	Mẹ của Tom cao hơn tôi.
Don't you have any self-respect?	Bạn không có chút tự trọng nào sao?
Tom is afraid to go into the cave.	Tom sợ đi vào hang động.
Tom paled with fear.	Tom tái mặt vì sợ hãi.
I don't want you to do it again.	Tôi không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom wanted to talk to Mary, but he didn't get the chance.	Tom muốn nói chuyện với Mary, nhưng anh không có cơ hội.
Tom refused to give them the information they wanted.	Tom từ chối cung cấp cho họ thông tin họ muốn.
Our policy is to build for the future, not the past.	Chính sách của chúng tôi là xây dựng cho tương lai, không phải quá khứ.
I saw him last night in the bar and he was really drunk.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy đêm qua trong quán bar và anh ấy thực sự say.
Tom is my man.	Tom là người của tôi.
I think Tom resembles his father.	Tôi nghĩ rằng Tom giống bố của mình.
Is Tom going to testify against Mary?	Tom có ​​định làm chứng chống lại Mary không?
Photo is blurred.	Ảnh bị mờ.
Tom asked me not to tell anyone, so I didn't.	Tom yêu cầu tôi không được nói với bất kỳ ai, vì vậy tôi đã không làm.
She tapped the box with her index finger.	Cô gõ nhẹ vào hộp bằng ngón trỏ.
Would you like to have dinner at my place tonight?	Bạn có muốn ăn tối tại chỗ của tôi tối nay không?
We haven't sold all of them yet.	Chúng tôi vẫn chưa bán tất cả chúng.
What is Tom's plan?	Kế hoạch của Tom là gì?
I wouldn't really do that.	Tôi sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	Tom có ​​thể sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt.
I've had three glasses of wine already.	Tôi đã uống ba ly rượu rồi.
Tom thinks he can find another job.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tìm một công việc khác.
Tom did not share Mary's enthusiasm.	Tom không chia sẻ sự nhiệt tình của Mary.
I think we should go to Australia next year.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến Úc vào năm tới.
You may get injured if you do it that way.	Bạn có thể sẽ bị thương nếu làm theo cách đó.
No matter how angry he is, he will never resort to violence.	Dù có tức giận đến đâu, anh ta cũng sẽ không bao giờ dùng đến bạo lực.
I didn't know Tom was going to Australia.	Tôi không biết Tom sẽ đến Úc.
Tom is a cardiologist.	Tom là một bác sĩ tim mạch.
I don't think I should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó một mình.
I don't think you should do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một lần nữa.
I think Tom wouldn't have told that joke if Mary hadn't been there.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không kể chuyện cười đó nếu Mary không có ở đó.
He is a fundraiser for the Democratic Party.	Anh ấy là một nhà gây quỹ của Đảng Dân chủ.
I didn't like singing when I was little.	Tôi không thích ca hát khi tôi còn nhỏ.
Tom wants to think again.	Tom muốn suy nghĩ lại.
Tom bent down.	Tom cúi xuống.
I thought people would want to buy these, but so far I haven't been able to sell any.	Tôi đã nghĩ rằng mọi người sẽ muốn mua những thứ này, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thể bán được chiếc nào.
Tom told me that he trusted Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tin Mary.
Tom dozed off.	Tom ngủ gật.
Tom sneaks out of the office.	Tom lẻn ra khỏi văn phòng.
I wish you trusted me.	Tôi ước bạn tin tưởng tôi.
The castle was damaged.	Lâu đài đã hư hỏng.
I wonder if Tom will be in Boston next year.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Boston vào năm sau hay không.
Tom sat down.	Tom đã ngồi xuống.
Stop pretending to be something you are not.	Ngừng giả vờ là một cái gì đó không phải là bạn.
I think we're all a little loco.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có chút loco.
I don't think we'll find out who did it.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
I hope that we can get rid of this.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể thoát khỏi điều này.
I have tried it many times.	Tôi đã thử nó nhiều lần.
That's not how I play that song.	Đó không phải là cách tôi chơi bài hát đó.
That's a great tattoo.	Đó là một hình xăm tuyệt vời.
I wish I could do everything that I want to do.	Tôi ước tôi có thể làm mọi thứ mà tôi muốn làm.
We hired a guide for our white water rafting trip.	Chúng tôi đã thuê một hướng dẫn viên cho chuyến đi bè trên mặt nước trắng của mình.
I'm afraid you don't have any choice.	Tôi e rằng bạn không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Is that true, Tom?	Đó có phải là sự thật không, Tom?
Tom is walking now.	Tom đang đi bộ bây giờ.
Dark clouds and swirling winds signal an impending storm.	Những đám mây đen và gió xoáy báo hiệu rằng một cơn bão sắp xảy ra.
Tom doesn't mind doing it.	Tom không ngại làm điều đó.
Tom is not ready to go yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để đi.
Did your parents like Tom?	Bố mẹ bạn có thích Tom không?
Fabric is very faded.	Vải rất phai màu.
Tom hardly ever talks about his work.	Tom hầu như không bao giờ nói về công việc của mình.
Tom's house is not far from Mary's.	Nhà của Tom không xa Mary's.
Looks like Tom won't be leaving anytime soon.	Có vẻ như Tom sẽ không đi sớm.
Do not worried. 	Đừng lo.
It will be fine.	Nó sẽ ổn thôi.
Tom is getting sloppy.	Tom đang trở nên luộm thuộm.
I don't think Tom would object to that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phản đối việc làm đó.
Tom says he believes in Mary.	Tom nói rằng anh ấy tin tưởng vào Mary.
With a little more effort, Tom will succeed.	Với một chút nỗ lực nữa, Tom sẽ thành công.
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
You didn't know that Tom had to do it today, did you?	Bạn không biết rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom is going to Australia with me.	Tom sẽ đi Úc với tôi.
The buildings are small compared to the skyscrapers in New York.	Các tòa nhà nhỏ so với các tòa nhà chọc trời ở New York.
Tom was dating Mary at the time.	Lúc đó Tom đang hẹn hò với Mary.
Both Tom and Mary love jazz music.	Cả Tom và Mary đều thích nhạc jazz.
I told Tom I was too busy.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi quá bận.
I don't do it as often as I would like.	Tôi không làm điều đó thường xuyên như tôi mong muốn.
Tom is convinced that Mary no longer loves him.	Tom tin chắc rằng Mary không còn yêu anh nữa.
I know that Tom may not be allowed to do that today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has been hiding in my basement for three days.	Tom đã trốn trong tầng hầm của tôi trong ba ngày.
Tom volunteered to do it for us.	Tom đã tình nguyện làm điều đó cho chúng tôi.
I will be your lawyer.	Tôi sẽ trở thành luật sư của bạn.
Tom doesn't drink alcohol at all.	Tom hoàn toàn không uống đồ uống có cồn.
I need to know why you didn't come yesterday.	Tôi cần biết tại sao bạn không đến ngày hôm qua.
You never do that again?	Bạn không bao giờ làm điều đó nữa?
They are criminals.	Họ là tội phạm.
I don't think I have to anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm như vậy nữa.
I don't think Tom will still be angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ tức giận.
Tom is not very good at math.	Tom không giỏi toán lắm.
I know you are friends with Tom.	Tôi biết bạn là bạn của Tom.
I heard you're having problems at the office.	Tôi nghe nói bạn đang gặp vấn đề ở văn phòng.
I didn't tell anyone.	Tôi không nói cho ai biết.
Tom has a large vocabulary.	Tom có ​​một vốn từ vựng lớn.
Tom also said that he couldn't do it.	Tom cũng đã nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I've known Tom since I was a kid.	Tôi biết Tom từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
They are not busy at all.	Họ không bận gì cả.
Tom looked at the night sky.	Tom nhìn bầu trời đêm.
I don't think what Tom did was right.	Tôi không nghĩ những gì Tom đã làm là đúng.
Tom paid the rent.	Tom đã trả tiền thuê nhà.
Tom said he thinks he's the only one who needs to do it.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình là người duy nhất cần làm điều đó.
We are working on a backup plan.	Chúng tôi đang thực hiện một kế hoạch dự phòng.
I think it means a lot to Tom.	Tôi nghĩ nó có ý nghĩa rất lớn đối với Tom.
We have to do the job in one day.	Chúng tôi phải làm công việc trong một ngày.
Tom tells Mary that he lied to her and he apologizes.	Tom nói với Mary rằng anh đã nói dối cô và anh xin lỗi.
By the time we got there, there was only one puppy left, so we finished the litter race.	Vào thời điểm chúng tôi đến đó, chỉ còn lại một con chó con, vì vậy chúng tôi đã kết thúc cuộc đua của lứa.
What did Tom say he lost?	Tom đã nói gì anh ấy thua?
Tom listened patiently as the old man rambled on.	Tom kiên nhẫn lắng nghe khi ông già nói luyên thuyên.
I told you Tom wouldn't be happy about this.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom sẽ không vui về điều này.
Don't do this anymore, OK?	Đừng làm điều này nữa, OK?
How did you get Mary to hang out with you?	Làm thế nào bạn có được Mary để đi chơi với bạn?
Tom is an excellent lawyer.	Tom là một luật sư xuất sắc.
One day, I got a call from Tom.	Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tom.
I don't want anyone to celebrate.	Tôi không muốn bất kỳ ai ăn mừng.
Tom told me he had a plan.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một kế hoạch.
Tom will arrive on October 20.	Tom sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Tom said he was allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy được phép làm điều đó.
I don't want to leave Australia.	Tôi không muốn rời Úc.
I hope I don't have to work this weekend.	Tôi hy vọng tôi không phải làm việc vào cuối tuần này.
Hopefully Tom won't notice that we're not there.	Hy vọng rằng Tom sẽ không nhận thấy rằng chúng tôi không có ở đó.
Which part do you disagree with?	Bạn không đồng ý với phần nào?
Tom will be back next week.	Tom sẽ trở lại vào tuần sau.
She went home for the first time in 5 years.	Cô ấy về nhà lần đầu tiên sau 5 năm.
The man who shot McKinley was Leon Czolgosz.	Người đã bắn McKinley là Leon Czolgosz.
Tom was the only one not present at the meeting.	Tom là người duy nhất không có mặt tại cuộc họp.
I don't think you're ready.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng.
Go out for an evening walk.	Hãy ra ngoài đi dạo buổi tối.
I'm sure I can beat Tom.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể đánh bại Tom.
Why is it not good?	Tại sao nó không tốt?
Is that Tom's coat?	Đó có phải là áo khoác của Tom không?
Tom already knew Mary was planning to do just that.	Tom đã biết Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom really likes Australia.	Tom thực sự thích nước Úc.
I don't like the house he lives in.	Tôi không thích ngôi nhà mà anh ấy đang sống.
Tom just waited.	Tom chỉ đợi.
I am always confident.	Tôi luôn tự tin.
Tom has lived in Boston since 2003.	Tom đã sống ở Boston từ năm 2003.
You are hopeless.	Bạn đang vô vọng.
I know that Tom doesn't know we know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi biết cách làm điều đó.
I will not participate in this arrangement.	Tôi sẽ không tham gia vào sự sắp xếp này.
I'm too old for Tom.	Tôi quá già so với Tom.
Recently, the price of crude oil has increased and the cost of gasoline has also increased.	Gần đây, giá dầu thô tăng cao và chi phí xăng dầu cũng tăng theo.
Here's something to wet your whistle.	Đây là một cái gì đó để làm ướt còi của bạn.
I know Tom wouldn't do it if he didn't want to.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
I really enjoy playing chess with Tom.	Tôi thực sự thích chơi cờ với Tom.
We cut the watermelon and eat it.	Chúng tôi cắt dưa hấu và ăn nó.
If I were you, I'd think twice before going down that road.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đi xuống con đường đó.
Tom seems to be a pretty nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai khá tốt.
This is a good way to start the new year.	Đây là một cách tốt để bắt đầu năm mới.
Who is playing the piano?	Ai đang chơi piano?
Tom is vacuuming the living room.	Tom đang hút bụi phòng khách.
Tom's dog hasn't eaten for three days.	Con chó của Tom đã không ăn gì trong ba ngày.
I wanted to see if someone was actually there.	Tôi muốn xem liệu có ai đó thực sự ở đó không.
I think Tom wants to live in Boston.	Tôi nghĩ Tom muốn sống ở Boston.
I have been thinking about this for several months.	Tôi đã suy nghĩ về điều này trong vài tháng.
I can't understand why he did that.	Tôi không thể hiểu tại sao anh ta làm điều đó.
We could have made a fortune.	Chúng tôi có thể đã kiếm được một tài sản.
Don't let them get too far away from us.	Đừng để họ vượt quá xa chúng ta.
The police believe that somehow Tom is involved in the murder.	Cảnh sát tin rằng bằng cách nào đó Tom có ​​liên quan đến vụ giết người.
I want a medium size.	Tôi muốn một kích thước trung bình.
There was a row of about 20 stalls at the fair.	Có một dãy khoảng 20 gian hàng tại hội chợ.
You're not the only one who knows how to do that, right?	Bạn không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó, phải không?
Are you Tom's parent?	Bạn có phải là cha mẹ của Tom?
I am cautiously optimistic.	Tôi lạc quan một cách thận trọng.
Are you the one who followed me?	Bạn có phải là người đã theo dõi tôi?
I think Tom should be the one to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên là người làm điều đó.
You are creating a mountain from a slope.	Bạn đang tạo ra một ngọn núi từ một con dốc.
Tom told me he wanted to visit Mary in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Úc.
Do you think anyone would care if Tom didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm nếu Tom không làm như vậy không?
Golf courses have 9 or 18 holes.	Các sân gôn có 9 hoặc 18 lỗ.
Is this where Tom sits?	Đây có phải là nơi Tom ngồi không?
I've been here a long time.	Tôi đã ở đây rất lâu rồi.
I'm not as naive as many people think.	Tôi không ngây thơ như nhiều người vẫn nghĩ.
They built an earthquake-safe building.	Họ đã xây dựng một tòa nhà an toàn cho động đất.
Tom showed me some pictures of his family.	Tom cho tôi xem một số hình ảnh về gia đình anh ấy.
We all love Tom.	Tất cả chúng tôi đều yêu Tom.
You promised me you wouldn't leave me.	Anh đã hứa với em là sẽ không bỏ rơi em.
Tom did it once.	Tom đã làm điều đó một lần.
I know I should have done this sooner.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều này sớm hơn.
I didn't know that you never learned to swim.	Tôi không biết rằng bạn chưa bao giờ học bơi.
Tom hopes Mary won't die.	Tom hy vọng Mary sẽ không chết.
I don't think Tom knows what to do either.	Tôi cũng không nghĩ Tom biết phải làm gì.
I feel exactly the same way I did three years ago.	Tôi cảm thấy giống hệt như cách tôi đã làm ba năm trước.
We have given careful thought to both alternatives.	Chúng tôi đã suy nghĩ cẩn thận cho cả hai lựa chọn thay thế.
You should send Tom an email.	Bạn nên gửi cho Tom một email.
Tom thinks that one day the amulet will protect him from witches.	Tom nghĩ rằng một ngày nào đó chiếc bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ anh khỏi bọn phù thủy.
I wonder why Tom was so reluctant to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại miễn cưỡng làm điều đó.
I think I can do it without any help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I just went to the post office to send a package.	Tôi vừa đến bưu điện để gửi một gói hàng.
I thought you said you didn't trust Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không tin tưởng Tom.
I know Tom is not a bad student.	Tôi biết Tom không phải là một học sinh tồi.
Tom says he doesn't need to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom and Mary were only thirteen years old when they first met.	Tom và Mary chỉ mới mười ba tuổi khi họ gặp nhau lần đầu.
Tom told me that he thought Mary was unimpressive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có gì ấn tượng.
The President announced that the United States would put a satellite into orbit.	Tổng thống thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ đưa một vệ tinh vào quỹ đạo.
Both Tom and Mary were depressed.	Cả Tom và Mary đều chán nản.
We won't stop doing this until we're done.	Chúng tôi sẽ không ngừng làm điều này cho đến khi chúng tôi hoàn thành.
Tom wants to move closer to his parents.	Tom muốn chuyển đến gần bố mẹ.
I think a lot of people will do that.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ làm điều đó.
We stopped taking pictures.	Chúng tôi ngừng chụp ảnh.
We have been here for many months.	Chúng tôi đã ở đây trong nhiều tháng.
Tom wants me to do it for him.	Tom muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
I don't think Tom will try to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom says he has to work on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc vào thứ Hai.
I know that you care about Tom.	Tôi biết rằng bạn quan tâm đến Tom.
Is Tom allowed to do that?	Tom có ​​được phép làm điều đó không?
Tom started gliding away.	Tom bắt đầu lướt đi.
Tom looks very excited.	Tom trông rất phấn khích.
Is Tom home yet?	Tom về nhà chưa?
Do you understand what's going on here?	Bạn có hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
Everyone was whispering.	Mọi người xì xào bàn tán.
Tom is unlikely to know how to do it.	Tom không có khả năng biết cách làm điều đó.
Tom says I don't look like a teacher.	Tom nói rằng tôi trông không giống một giáo viên.
Tom was killed in a car accident.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn ô tô.
I know that Tom is afraid he might lose everything.	Tôi biết rằng Tom sợ anh ấy có thể mất tất cả.
Tom said he still gets text messages from Mary.	Tom cho biết anh ấy vẫn nhận được tin nhắn văn bản từ Mary.
Tom isn't the only person I've ever kissed.	Tom không phải là người duy nhất tôi từng hôn.
Can cockroaches eat through wood?	Gián có thể ăn qua gỗ không?
Tom drugged Mary's drink.	Tom đã đánh thuốc mê đồ uống của Mary.
Tom didn't have to tell anyone anything.	Tom không cần phải nói với ai bất cứ điều gì.
Tom jumped to safety.	Tom đã nhảy đến nơi an toàn.
Can anything be done for Tom?	Có thể làm được gì cho Tom không?
I hope Tom says no.	Tôi hy vọng Tom nói không.
I am quite confused.	Tôi khá bối rối.
Tom is the one who introduced you.	Tom là người đã giới thiệu bạn.
Tom saw through my lie.	Tom đã nhìn thấu lời nói dối của tôi.
I suspect Tom and Mary both wanted to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
I don't think we should compromise.	Tôi không nghĩ chúng ta nên thỏa hiệp.
Tom is not that kind of person.	Tom không phải là loại người như vậy.
Tom can't remember where he left his sunglasses.	Tom không thể nhớ anh ấy đã để kính râm ở đâu.
We linger.	Chúng tôi nán lại.
I'm really sorry that I doubted you.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã nghi ngờ bạn.
Tom came to pick me up at the airport.	Tom đến đón tôi ở sân bay.
We had bad weather.	Chúng tôi đã gặp thời tiết tồi tệ.
It's a pity that Tom is in such poor health.	Thật tiếc khi Tom có ​​sức khỏe kém như vậy.
Tom and Mary are still your friends, right?	Tom và Mary vẫn là bạn của bạn, phải không?
Why can't you go to Boston?	Tại sao bạn không thể đến Boston?
I have contacts in the White House.	Tôi có liên hệ trong Nhà Trắng.
What is the average lifespan of a frog?	Tuổi thọ trung bình của ếch là bao nhiêu?
I don't attack anyone.	Tôi không tấn công ai cả.
I think I know Tom's secret.	Tôi nghĩ tôi biết bí mật của Tom.
I know that Tom is not a student here either.	Tôi biết rằng Tom cũng không phải là sinh viên ở đây.
He planned to kill his boss, but failed to do so.	Anh ta lên kế hoạch giết ông chủ của mình, nhưng không thực hiện được.
Tom explains why he can't do it.	Tom giải thích lý do tại sao anh ấy không thể làm điều đó.
Many people don't know that.	Nhiều người không biết điều đó.
They appointed me as manager.	Họ đã chỉ định tôi làm quản lý.
Tom took a small bite of Mary's donut.	Tom cắn một miếng nhỏ bánh rán của Mary.
Everyone looked at Tom again.	Mọi người lại nhìn Tom.
This is discrimination!	Đây là sự phân biệt đối xử!
Do not fish in this river. 	Đừng câu cá ở sông này.
It is forbidden.	Nó bị cấm.
There are some important questions that science cannot answer.	Có một số câu hỏi quan trọng mà khoa học không thể trả lời.
I don't like popcorn without salt.	Tôi không thích bỏng ngô mà không có muối.
Tom thought that Mary might not want to do it on a cold day like today.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
Tom thinks Mary won't do it for John.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm điều đó cho John.
Tom said he didn't want to come to Boston with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với tôi.
You sure love to argue, don't you?	Bạn chắc chắn thích tranh luận, phải không?
Tom knew it was useless.	Tom biết điều đó là vô ích.
I want to go back to my room.	Tôi muốn trở lại căn phòng của mình.
You don't even know who I am.	Bạn thậm chí không biết tôi là ai.
If you have any clothes to wash, I'll do them for you.	Nếu bạn có quần áo nào cần giặt, tôi sẽ giặt cho bạn.
It doesn't matter to me if Tom stays or leaves.	Đối với tôi không quan trọng Tom ở lại hay rời đi.
I hope that what you are saying is not true.	Tôi hy vọng rằng những gì bạn đang nói là không đúng sự thật.
I reminded him of his interview with the president.	Tôi nhắc anh ấy về cuộc phỏng vấn của anh ấy với tổng thống.
Tom thinks he's smarter than Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn Mary.
Tom submitted his application.	Tom đã gửi đơn của mình.
I really doubt that Tom would be so embarrassed about it.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ rất xấu hổ vì điều đó.
Everything went smoothly.	Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
It will be a hot day.	Nó sẽ là một ngày nóng.
Three out of three isn't bad.	Ba trong ba không tệ.
Tom told me he first met Mary in Boston.	Tom nói với tôi lần đầu tiên anh ấy gặp Mary ở Boston.
Would Tom want to do that?	Tom có ​​muốn làm điều đó không?
Tom has an ironclad alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm sắt đá.
Tom bought an electric bicycle.	Tom đã mua một chiếc xe đạp điện.
One thing I don't like about Tom is that he never says thank you when you help him.	Một điều tôi không thích ở Tom là anh ấy không bao giờ nói cảm ơn khi bạn giúp anh ấy.
Tom showed Mary the things he bought.	Tom cho Mary xem những thứ anh ấy đã mua.
I try to save 10% of my salary every month.	Tôi cố gắng tiết kiệm 10% tiền lương của mình mỗi tháng.
I am satisfied with my current position.	Tôi bằng lòng với vị trí hiện tại của mình.
Tom said he wished he would eat more.	Tom nói rằng anh ấy ước mình sẽ ăn nhiều hơn.
Tom doesn't sing in French.	Tom không hát bằng tiếng Pháp.
Tom won't try to do that anymore.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó nữa.
I'm Mary, Tom's aunt.	Tôi là Mary, dì của Tom.
Tom didn't know why Mary wanted to go to Boston.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn đến Boston.
Tom is definitely the one to do this for me.	Tom chắc chắn là người nên làm việc này thay tôi.
What's the weather like in Boston?	Thời tiết ở Boston thế nào?
Tom can cook very well.	Tom có ​​thể nấu ăn rất ngon.
I gave Tom the money he wanted.	Tôi đã cho Tom số tiền mà anh ấy muốn.
I don't have many friends in Boston.	Tôi không có nhiều bạn ở Boston.
I would appreciate it if you could pay with cash.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt.
Neither Tom nor Mary treated me well.	Cả Tom và Mary đều không đối xử tốt với tôi.
You refused to ask Tom to do it, didn't you?	Bạn đã từ chối yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Tom is not the one who killed your parents.	Tom không phải là người đã giết cha mẹ bạn.
As soon as he got out of the house, it started to rain.	Khi anh vừa đi ra khỏi nhà, trời bắt đầu đổ mưa.
Is it okay to take pictures in this building?	Chụp ảnh trong tòa nhà này có ổn không?
Tom said Mary didn't hesitate to do it.	Tom nói Mary không do dự khi làm điều đó.
You are a beautiful woman.	Bạn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Tom said that he thought Mary might not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm như vậy nữa.
He stopped breathing when he got here.	Anh ấy đã tắt thở khi đến đây.
Tom is voting.	Tom đang bỏ phiếu.
Why don't you call and let me know that you will be late?	Tại sao bạn không gọi và cho tôi biết rằng bạn sẽ đến muộn?
There was once a boy in our neighborhood named Tom.	Đã từng có một cậu bé trong khu phố của chúng tôi tên là Tom.
Money can't buy you happiness, but it can buy you a roller coaster or a speedboat, which is good enough for me.	Tiền không thể mua cho bạn hạnh phúc, nhưng nó có thể mua cho bạn một chiếc tàu lượn hay một chiếc tàu cao tốc, điều đó đủ tốt đối với tôi.
I spent Monday with Tom.	Tôi đã dành thứ Hai với Tom.
You know I love doing that, right?	Bạn biết tôi thích làm điều đó, phải không?
I told you not to play your cello late at night, but you did and now the neighbors are complaining.	Tôi đã nói với bạn là không chơi đàn Cello của bạn vào đêm muộn, nhưng bạn đã làm và bây giờ những người hàng xóm đã phàn nàn.
For a refund, you must return the unopened item.	Để được hoàn lại tiền, bạn phải trả lại mặt hàng chưa mở.
All I care about is justice.	Tất cả những gì tôi quan tâm là công lý.
Tom will be back in Australia soon.	Tom sẽ sớm trở lại Úc.
Tom told me that he thought Mary would hesitate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom fell heavily and hit his head on a rock, causing life-threatening injuries.	Tom bị ngã nặng và đập đầu vào một tảng đá, gây thương tích nguy hiểm đến tính mạng.
I enrolled in an art school when I was eight.	Tôi đăng ký vào một trường nghệ thuật khi lên tám.
I have a bus to catch.	Tôi có một chiếc xe buýt để bắt.
I don't have enough money to pay all my bills this month.	Tôi không có đủ tiền để trả tất cả các hóa đơn của mình trong tháng này.
Tom admitted that he made a mistake.	Tom thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
Tom is not famous.	Tom không nổi tiếng.
Tom is a very introverted child.	Tom là một đứa trẻ rất hướng nội.
Tom can't go far.	Tom không thể đi xa được.
Strictly speaking, his point of view is slightly different from that of his opponents.	Nói một cách chính xác, quan điểm của anh ấy hơi khác so với các đối thủ của anh ấy.
I don't think Tom has any idea what he should do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về những gì anh ấy nên làm.
I am very happy to be back here.	Tôi rất vui được trở lại đây.
We have been asked not to use this bridge anymore.	Chúng tôi đã được yêu cầu không sử dụng cây cầu này nữa.
Tom will be very surprised.	Tom sẽ rất ngạc nhiên.
Tom needs money to buy food.	Tom cần tiền để mua thức ăn.
I know that Tom will be here tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom really wanted to see Mary.	Tom thực sự muốn gặp Mary.
We oppose the plan to build a new road.	Chúng tôi phản đối kế hoạch xây dựng một con đường mới.
You were the first to do it, right?	Bạn là người đầu tiên làm điều đó, phải không?
Tom did not manage to answer all the questions.	Tom đã không quản lý để trả lời tất cả các câu hỏi.
Both Tom and Mary said that they needed to go home soon.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ cần phải về nhà sớm.
Tom might be scared, but I doubt it.	Tom có ​​thể sợ hãi, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
Mary assumed that the bouquet of flowers left on her table belonged to Tom.	Mary cho rằng bó hoa còn lại trên bàn cô là của Tom.
Tom thinks Mary will eat what he makes for her.	Tom nghĩ Mary sẽ ăn những gì anh ấy làm cho cô ấy.
Tom can't play tennis as well as he says he can.	Tom không thể chơi quần vợt giỏi như những gì anh ấy nói rằng anh ấy có thể.
Tom did not complete the task his boss gave him.	Tom đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ của anh ta đã giao cho anh ta.
Tom doesn't know someone has been hired to kill him.	Tom không biết ai đó đã được thuê để giết anh ta.
I know that Tom is a better driver than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe giỏi hơn Mary.
Tom and Mary both looked disappointed.	Tom và Mary đều trông thất vọng.
It will be difficult for them to give us a discount.	Sẽ rất khó để họ giảm giá cho chúng tôi.
I know that Tom won't let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Recently, Tom has performed in front of many audiences.	Gần đây, Tom đã biểu diễn trước nhiều khán giả.
Tom doesn't want that.	Tom không muốn điều đó.
Tom really needs to do it ASAP.	Tom thực sự cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom doubts that Mary can win.	Tom nghi ngờ rằng Mary có thể giành chiến thắng.
I believe the answer is simple.	Tôi tin rằng câu trả lời là đơn giản.
Tom realized that Mary didn't have to.	Tom nhận ra rằng Mary không cần phải làm vậy.
I was up all night.	Tôi đã thức cả đêm.
Tom cut Mary's hair.	Tom đã cắt tóc cho Mary.
Tom was a little embarrassed.	Tom hơi xấu hổ.
It looks complete.	Nó có vẻ đầy đủ.
I want to go shopping with Tom.	Tôi muốn đi mua sắm với Tom.
Tom is a fervent religious man.	Tom là một người nhiệt thành trong tôn giáo.
Diamonds are not cheap.	Kim cương không hề rẻ.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ Tom đã chết.
Tom told me that Mary laughed at his jokes.	Tom nói với tôi rằng Mary đã cười vì những trò đùa của anh ấy.
Tom says I seem comfortable.	Tom nói rằng tôi có vẻ thoải mái.
Tom says you hurt your back.	Tom nói rằng bạn làm bạn đau lưng.
How dare you question my patriotism!	Sao bạn dám đặt câu hỏi về lòng yêu nước của tôi!
I'm not sure that will happen anytime soon.	Tôi không chắc điều đó sẽ sớm xảy ra.
There were stacks of books all over the floor.	Có những chồng sách trên khắp sàn nhà.
Tom tells his students that there will be a test on October 20.	Tom nói với các học sinh của mình rằng sẽ có một bài kiểm tra vào ngày 20 tháng 10.
I think we should ask Tom where he wants to live.	Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy muốn sống ở đâu.
I don't know when Tom arrives in Boston.	Tôi không biết khi nào Tom đến Boston.
I know you won't do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó.
There are a lot of bugs to go around.	Có rất nhiều lỗi để đi xung quanh.
I think you are being very hasty.	Tôi nghĩ rằng bạn đang rất hấp tấp.
The tour went great.	Chuyến tham quan diễn ra tuyệt vời.
You must be very proud of Tom.	Bạn phải rất tự hào về Tom.
Tom keeps his boat at the dock.	Tom giữ thuyền của mình ở bến tàu.
Tom carried the chairs to the next room.	Tom khiêng những chiếc ghế sang phòng bên cạnh.
Tom can be there by 2:30.	Tom có ​​thể có mặt ở đó trước 2:30.
It is very difficult to find a black cat in a dark room, especially if there are no cats.	Rất khó để tìm thấy một con mèo đen trong một căn phòng tối, đặc biệt là nếu không có con mèo nào.
I couldn't find anything I wanted.	Tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì tôi muốn.
Tom went to school.	Tom đã đi học.
Tom is from Boston.	Tom đến từ Boston.
Tom and I know nothing about Boston.	Tom và tôi không biết gì về Boston.
Why don't you tell me you don't know how to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó?
I know that Tom doesn't know that Mary knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
I want you to pay back the money you owed me.	Tôi muốn bạn trả lại số tiền bạn đã nợ tôi.
In the beginning, I found it difficult to get used to.	Trong thời gian đầu, tôi cảm thấy khó khăn để làm quen.
Tom is considering that right now.	Tom đang xem xét điều đó ngay bây giờ.
I can't finish a year's work in three weeks.	Tôi không thể hoàn thành công việc của một năm trong ba tuần.
You don't want to go?	Bạn không muốn đi?
Tom told Mary everything she needed to know.	Tom nói với Mary mọi thứ cô ấy cần biết.
Tom forced a smile.	Tom gượng cười.
Doesn't sound like enough.	Nghe có vẻ không đủ.
It seems the quest will not be completed in our generation.	Có vẻ như nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành trong thế hệ của chúng tôi.
"I think Tom likes Mary." 	"Tôi nghĩ Tom thích Mary."
"Isn't that obvious?"	"Đó không phải là hiển nhiên sao?"
That promise was not kept.	Lời hứa đó đã không được giữ.
They sell things here that you can't find anywhere else.	Họ bán những thứ ở đây mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Tom must love to walk.	Tom phải thích đi bộ.
Tom opens his yoga mat.	Tom mở tấm thảm tập yoga của mình.
Come see me when it is convenient for you.	Hãy đến gặp tôi khi nào thuận tiện cho bạn.
I don't want to drink coffee anymore.	Tôi không muốn uống cà phê nữa.
Tom has worked in an investment bank for the last few years.	Tom đã làm việc trong một ngân hàng đầu tư trong vài năm gần đây.
It had been raining since morning that day.	Hôm đó trời như mưa từ sáng.
Tom will explain the situation to you.	Tom sẽ giải thích tình hình cho bạn.
Tom says I should let you win.	Tom nói rằng tôi nên để bạn thắng.
Looks like Tom is doing just that.	Có vẻ như Tom đang làm điều đó.
Are you telling me you don't know where it is?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không biết nó ở đâu?
Tom always forgets punctuation and capitalization.	Tom luôn quên dấu câu và chữ viết hoa.
Tom lives across the street.	Tom sống ở bên kia đường.
Tom was in the kitchen making breakfast when Mary knocked on the door.	Tom đang trong bếp làm bữa sáng thì Mary gõ cửa.
Tom is very athletic.	Tom rất thể thao.
Tom and Mary adopt a baby girl.	Tom và Mary nhận nuôi một bé gái.
Do you know any of the boys in this room?	Bạn có biết ai trong số các chàng trai trong phòng này?
Tom said that he thought he had to speak French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình phải nói tiếng Pháp.
Tom played tennis with Mary this morning.	Tom đã chơi quần vợt với Mary sáng nay.
You don't have to tell me why because I already know.	Bạn không cần phải cho tôi biết lý do tại sao bởi vì tôi đã biết.
Tom fills the holes.	Tom lấp đầy các lỗ.
That is not very expensive.	Đó không phải là rất đắt.
I can't pay the debt.	Tôi không trả được nợ.
I know Tom refused to do that.	Tôi biết Tom đã từ chối làm điều đó.
Tom said he liked it a lot.	Tom nói rằng anh ấy thích nó rất nhiều.
Tom doesn't seem as exhausted as Mary.	Tom dường như không kiệt sức như Mary.
Thugs will be thugs.	Côn đồ sẽ là côn đồ.
I think Tom was banned.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị cấm.
This cactus looks soft and fuzzy, but you should not touch it because its spines are very sharp and will get tangled in your hand.	Cây xương rồng này trông mềm và mờ, nhưng bạn không nên chạm vào nó vì gai của nó rất sắc và sẽ bị vướng vào tay bạn.
They are all watching us.	Tất cả họ đang theo dõi chúng tôi.
Tom is wearing a coat that is too big for him.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác quá rộng đối với anh ấy.
Tom loves popcorn.	Tom thích bỏng ngô.
Details are still classified.	Thông tin chi tiết vẫn được phân loại.
How long do I have to wait to receive the item?	Tôi phải đợi bao lâu để nhận hàng?
I told Tom we were friends.	Tôi đã nói với Tom chúng ta là bạn.
Tom has a problem and he wants to solve it.	Tom có ​​một vấn đề và anh ấy muốn giải quyết nó.
You lied.	Bạn đã nói dối.
Tom's wife told me he wasn't home.	Vợ của Tom nói với tôi rằng anh ấy không có ở nhà.
Looks like Tom, but not him.	Trông giống như Tom, nhưng không phải là anh ta.
Tom is hoping that Mary will win.	Tom đang hy vọng rằng Mary sẽ chiến thắng.
There were thirty people on board.	Có ba mươi người trên tàu.
Tom seems to really enjoy being in Boston.	Tom dường như thực sự thích ở Boston.
Tom dropped his bread on the ground.	Tom làm rơi bánh mì của mình xuống đất.
Tom said he didn't expect Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi Mary làm điều đó.
Tom served a thirty-year sentence for murder.	Tom đã thụ án ba mươi năm vì tội giết người.
Have you told everyone where the meeting will take place?	Bạn đã nói cho mọi người biết cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu chưa?
I believe Tom will win.	Tôi tin rằng Tom sẽ thắng.
Tom bothering you again?	Tom lại làm phiền bạn à?
Tom is a pig!	Tom là một con lợn!
I will not do this.	Tôi sẽ không làm điều này.
I was not fully aware of the situation.	Tôi đã không hoàn toàn nhận thức được tình hình.
That's a topic I don't want to talk about.	Đó là một chủ đề tôi không muốn nói đến.
Tom was scolded by someone?	Tom đã bị ai la mắng?
I know that Tom is stubborn.	Tôi biết rằng Tom rất cứng đầu.
I haven't bought any furniture yet.	Tôi vẫn chưa mua bất kỳ đồ nội thất nào.
Tom almost lost his eye.	Tom gần như bị mất mắt.
Tom knelt down to pray.	Tom quỳ xuống cầu nguyện.
Tom is likely to be alone, right?	Tom có ​​khả năng ở một mình, phải không?
I know Tom doesn't know you know how to do it.	Tôi biết Tom không biết bạn biết cách làm điều đó.
I don't think Tom realizes how young Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra Mary còn trẻ như thế nào.
Tom thinks doing that might be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý tưởng tồi.
I am not a teacher and do not want to be one.	Tôi không phải là giáo viên và không muốn trở thành một giáo viên.
It doesn't seem appropriate.	Nó có vẻ không thích hợp.
Tom didn't get the treatment he needed.	Tom đã không nhận được sự điều trị mà anh ấy cần.
They never caught Tom.	Họ không bao giờ bắt được Tom.
A few years ago our room had little furniture in it.	Một vài năm trước, phòng của chúng tôi có ít đồ đạc trong đó.
Don't be too confident.	Đừng quá tự tin.
Tom definitely needs to go on vacation.	Tom chắc chắn cần phải đi nghỉ.
Tom is just like everyone else.	Tom cũng giống như những người khác.
Tom is a banker.	Tom là một nhân viên ngân hàng.
I want to try bungee jumping.	Tôi muốn thử nhảy bungee.
Tom has the same question as me.	Tom có ​​cùng câu hỏi với tôi.
Help Tom tie his shoelaces.	Giúp Tom buộc dây giày của anh ấy.
Tom got up and went to the door.	Tom đứng dậy và đi ra cửa.
Tom said he wasn't sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary phải làm điều đó.
What will Tom show Mary?	Tom sẽ cho Mary xem gì?
Tom didn't think doing that would be a good idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
When does Tom have to do it?	Khi nào thì Tom phải làm điều đó?
We got off to a bad start.	Chúng tôi đã có một khởi đầu tệ hại.
Tom often feels guilty.	Tom thường cảm thấy tội lỗi.
Every morning I have to take my children to school.	Sáng nào tôi cũng phải đưa đón con đi học.
I'll give Tom a shirt for Christmas.	Tôi sẽ cho Tom một chiếc áo sơ mi vào dịp Giáng sinh.
Do you want to go to Boston or not?	Bạn có muốn đến Boston hay không?
I don't understand why that is important.	Tôi không hiểu tại sao điều đó lại quan trọng.
They will refund your money if you are not satisfied.	Họ sẽ hoàn lại tiền của bạn nếu bạn không hài lòng.
I don't go to Australia often.	Tôi không đến Úc thường xuyên.
I want to know if you're going to dance with me.	Tôi muốn biết liệu bạn có đi khiêu vũ với tôi không.
Why did you decide to major in journalism?	Tại sao bạn lại quyết định chọn học chuyên ngành báo chí?
Tom told me Mary was his girlfriend.	Tom nói với tôi Mary là bạn gái của anh ấy.
Tom is playing search with his dog.	Tom đang chơi trò tìm kiếm với con chó của mình.
Your problem is that you're not exercising enough.	Vấn đề của bạn là bạn không tập thể dục đủ.
I told Tom he didn't have to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I very much doubt Tom will come soon.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ đến sớm.
What you said at the meeting angered a lot of people.	Những gì bạn nói tại cuộc họp đã khiến rất nhiều người phẫn nộ.
Tom says he doesn't believe you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom doesn't seem to want to talk to Mary.	Tom dường như không muốn nói chuyện với Mary.
Tom says he has to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom says he doesn't want to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm điều đó.
Tom signed up for a French class.	Tom đã đăng ký một lớp học tiếng Pháp.
I am not prepared to compromise.	Tôi không chuẩn bị để thỏa hiệp.
This is not enough.	Điều này là không đủ.
Tom is not one.	Tom không phải là một.
I'll find Tom for you.	Tôi sẽ tìm Tom cho bạn.
I cannot leave my dog ​​at home when I travel.	Tôi không thể để chó ở nhà khi tôi đi du lịch.
Neither Tom nor Mary wore jeans.	Cả Tom và Mary đều không mặc quần jean.
"I can't even fold a crane anymore," she said to herself.	"Tôi thậm chí không thể gấp một con hạc nữa," cô nói với chính mình.
We want to see Tom.	Chúng tôi muốn gặp Tom.
Tom won't be here anymore.	Tom sẽ không xuất hiện ở đây nữa.
I see that I have an obligation to do that.	Tôi thấy rằng tôi có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Tom continued to look at Mary.	Tom tiếp tục nhìn Mary.
Mary's hair is naturally curly.	Tóc của Mary xoăn tự nhiên.
We waited at the bus stop for a long time, but the bus never arrived.	Chúng tôi đã đợi ở trạm xe buýt rất lâu, nhưng xe buýt không bao giờ đến.
I don't think Tom expected Mary to do that for him.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mong đợi Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom and Mary are planning to divorce.	Tom và Mary đang có ý định ly hôn.
Did you have a good time on your trip to London?	Bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong chuyến đi đến London?
I have no one else to ask.	Tôi không có ai khác để hỏi.
Tom really should sign up now.	Tom thực sự nên đăng ký ngay bây giờ.
Stop trying to pull the wool over my eyes.	Đừng cố kéo len qua mắt tôi nữa.
I don't want to play chess.	Tôi không muốn chơi cờ.
We don't want to go back anyway.	Dù sao chúng tôi cũng không muốn quay lại.
Tom is not a child.	Tom không phải là một đứa trẻ.
You have to know that Tom is probably going to be upset.	Bạn phải biết rằng Tom có ​​thể sẽ khó chịu.
It's hard for me to believe it myself.	Bản thân tôi cũng khó tin.
I've known Tom since third grade.	Tôi biết Tom từ năm lớp ba.
Tom will be mad.	Tom sẽ nổi điên.
I'm not saying I've practiced.	Tôi không nói rằng tôi đã tập luyện.
I'm not even sure I want to see that movie.	Tôi thậm chí không chắc mình muốn xem bộ phim đó.
Now, please don't be so angry.	Bây giờ, xin đừng tức giận như vậy.
I didn't know Tom was in town.	Tôi không biết Tom đã ở trong thị trấn.
You don't need experience.	Bạn không cần kinh nghiệm.
Did Tom say when he would meet Mary?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ gặp Mary không?
Don't be upset anymore.	Đừng cáu kỉnh nữa.
I can tell you are angry.	Tôi có thể nói rằng bạn đang tức giận.
It is not difficult for you.	Điều đó không khó đối với bạn.
Tom has seen you.	Tom đã nhìn thấy bạn.
Tom closed the car door with his finger.	Tom đóng cửa xe bằng ngón tay của mình.
If Tom wasn't here, I'd be scared.	Nếu Tom không có ở đây, tôi sẽ rất sợ.
He knows this news, but he keeps it to himself.	Anh ta biết tin này, nhưng anh ta giữ nó cho riêng mình.
Some people say Tom and I are a bit odd.	Một số người nói Tom và tôi hơi kỳ quặc.
You will row, won't you?	Bạn sẽ chèo, phải không?
You don't know what it's like.	Bạn không biết nó như thế nào.
I left as soon as I had the chance.	Tôi rời đi ngay khi có cơ hội.
Tom was quite annoyed.	Tom khá khó chịu.
You think this is necessary, don't you?	Bạn nghĩ điều này là cần thiết, phải không?
That is a big question.	Đó là một câu hỏi lớn.
Tom gave Mary three hundred dollars.	Tom chuyển cho Mary ba trăm đô la.
Tom is very busy at the moment.	Tom rất bận vào lúc này.
I don't want you to think I didn't mean it.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi không có ý đó.
Tom was the only one who seemed to know what needed to be done.	Tom là người duy nhất dường như biết những gì cần phải làm.
Tom had to come with us.	Tom đã phải đi với chúng tôi.
It's so horrible that I don't want to think about it.	Nó khủng khiếp đến mức tôi không muốn nghĩ đến.
That is a good question.	Đó là một câu hỏi hay.
I don't think Tom can see what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Tom told me he was safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy an toàn.
Tom is screaming.	Tom đang la hét.
That's not why I came to Boston.	Đó không phải là lý do mà tôi đến Boston.
I know Tom is not a good dancer.	Tôi biết Tom không phải là một vũ công giỏi.
Tom became the breadwinner of the family when his father passed away.	Tom trở thành trụ cột của gia đình khi cha anh qua đời.
Negotiations between the warring parties have broken down and security in the region is highly volatile.	Các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến đã đổ vỡ và an ninh trong khu vực rất bất ổn.
Tom is not going to Australia with Mary.	Tom sẽ không đi Úc với Mary.
Tom probably wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó.
Why doesn't Tom call me anymore?	Tại sao Tom không gọi cho tôi nữa?
Tom told Mary to stay out of his room.	Tom bảo Mary tránh ra khỏi phòng của anh ta.
Tom is afraid that his parents will start questioning him.	Tom sợ rằng bố mẹ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi cho mình.
It's not too heavy.	Nó không quá nặng.
Is this your charger?	Đây có phải là bộ sạc của bạn không?
Tom says he doesn't plan to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không làm như vậy.
Everyone here knows Tom is in Boston.	Mọi người ở đây đều biết Tom đang ở Boston.
Tom abuses his powers, so no one likes him.	Tom lạm dụng quyền hạn của mình, vì vậy không ai thích anh ta.
Tom doesn't want to see Mary.	Tom không muốn gặp Mary.
Let's go eat something.	Chúng ta hãy đi ăn một cái gì đó.
Tom is planning to rob a bank.	Tom đang lên kế hoạch cướp ngân hàng.
Tom couldn't get in because he didn't have a ticket.	Tom không thể vào được vì anh ấy không có vé.
I said don't talk to me.	Tôi đã nói đừng nói chuyện với tôi.
Maybe you should talk to Tom again.	Có lẽ bạn nên nói chuyện với Tom một lần nữa.
Can you pull up my dress?	Bạn có thể kéo chiếc váy của tôi lên được không?
Tom has dedicated his life to his country.	Tom đã cống hiến cuộc sống của mình cho đất nước của mình.
Don't come anymore.	Đừng đến nữa.
I didn't know Tom would leave the estate to me.	Tôi không biết Tom sẽ để lại gia sản cho tôi.
You are mean.	Bạn đang xấu tính.
You will never leave this town.	Bạn sẽ không bao giờ rời khỏi thị trấn này.
Tom made a few good suggestions.	Tom đã đưa ra một vài gợi ý hay.
Tom was not punished for doing it.	Tom đã không bị trừng phạt vì làm điều đó.
I should be suspicious.	Tôi nên nghi ngờ.
We have three big problems that need to be addressed.	Chúng tôi có ba vấn đề lớn cần được giải quyết.
Tom will be there all morning.	Tom sẽ ở đó cả buổi sáng.
How long has Tom been asleep?	Tom đã ngủ bao lâu rồi?
What is the moral of this story?	Đạo đức của câu chuyện này là gì?
Tom is back at the bank.	Tom đã trở lại ngân hàng.
Tom came to give Mary a hand.	Tom đến giúp Mary một tay.
Tom is glad he bought a bottle of wine with a screw cap, because he couldn't find his corkscrew.	Tom rất vui vì anh ấy đã mua một chai rượu có nắp vặn, vì anh ấy không thể tìm thấy chiếc vặn nút chai của mình.
Do you think Tom is in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang ở Úc?
Do you really think it's safe to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó an toàn để làm điều đó?
Tom will tell you.	Tom sẽ nói với bạn.
Tom is looking for trouble.	Tom đang tìm kiếm rắc rối.
I didn't expect you so soon.	Tôi không mong đợi bạn sớm như vậy.
Tom thinks Mary is listening.	Tom nghĩ Mary đang nghe.
Could you please be more silent?	Bạn có thể vui lòng im lặng hơn được không?
I go for dessert.	Tôi đi ăn tráng miệng.
I don't go to the office on Mondays.	Tôi không đến văn phòng vào thứ Hai.
Tom spoke more slowly than Mary.	Tom nói chậm hơn Mary.
Tom lives near you.	Tom sống gần bạn.
I hope you all get enough rest.	Tôi hy vọng tất cả các bạn được nghỉ ngơi đầy đủ.
Tom is not his own.	Tom không phải của riêng mình.
Tom didn't tell Mary not to.	Tom không bảo Mary đừng làm vậy.
We should accept Tom's suggestion.	Chúng ta nên chấp nhận đề xuất của Tom.
I wouldn't be surprised if Tom stayed in Australia all winter.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom ở lại Úc cả mùa đông.
Tom sat in an armchair, reading a magazine.	Tom ngồi trên ghế bành, đọc tạp chí.
The story doesn't have a happy ending for Tom.	Câu chuyện không kết thúc có hậu đối với Tom.
Tom doesn't seem to be as drunk as Mary.	Tom dường như không say như Mary.
It probably won't be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ không khó để làm điều đó một mình.
Tom said he had to share a hotel room with a stranger.	Tom cho biết anh phải ở chung phòng khách sạn với một người lạ.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom is annoyed to see Mary kiss John.	Tom khó chịu khi thấy Mary hôn John.
I don't look at Tom.	Tôi không nhìn Tom.
Do you think we'll find a way to do that?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra cách để làm điều đó không?
You cannot handle the truth.	Bạn không thể xử lý sự thật.
Tom thinks that Mary won't be the last to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom didn't tell Mary what he wanted to eat.	Tom đã không nói cho Mary biết anh ấy muốn ăn gì.
You quit your job, didn't you?	Bạn đã bỏ việc, phải không?
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Tom can't remember what happened.	Tom không thể nhớ những gì đã xảy ra.
She married again in her mid-forties.	Cô kết hôn lần nữa vào giữa tuổi bốn mươi.
Why is Tom looking for Mary?	Tại sao Tom lại tìm Mary?
That's not what Tom wanted.	Đó không phải là điều Tom muốn.
Tom looked at me as if I had lost my mind.	Tom nhìn tôi như thể tôi mất trí.
Tom said that Mary knew he might not need to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không cần làm điều đó.
You are much shorter than Tom.	Bạn thấp hơn Tom rất nhiều.
Tom is sleeping on the sofa.	Tom đang ngủ trên ghế sofa.
What does Tom think about all this?	Tom nghĩ gì về tất cả những điều này?
I wish Tom would stop yelling at me.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng la mắng tôi.
I want to know where I need to go.	Tôi muốn biết nơi tôi cần đến.
I don't donate blood.	Tôi không hiến máu.
Please do not drink from the bottle.	Vui lòng không uống từ chai.
I don't understand what the teacher is saying.	Tôi không hiểu cô giáo đang nói gì.
Tom showed us that it's entirely possible.	Tom đã cho chúng tôi thấy rằng hoàn toàn có thể làm được điều đó.
My parents won't let me have a dog.	Bố mẹ tôi sẽ không cho tôi nuôi một con chó.
I need to speak to Tom in private.	Tôi cần nói chuyện riêng với Tom.
Tom says he feels much better.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.
It's so horrible that I don't even want to think about it.	Nó khủng khiếp đến mức tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó.
Tom will not read these books.	Tom sẽ không đọc những cuốn sách này.
Is there something you haven't told us?	Có điều gì bạn chưa nói với chúng tôi?
I have a driver's license, and so does my wife.	Tôi có bằng lái xe, và vợ tôi cũng vậy.
Tom tried to win.	Tom đã cố gắng giành chiến thắng.
We haven't talked about that yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói về điều đó.
Tell Tom what needs to be done.	Nói với Tom những gì cần phải làm.
Tom really wanted to do it alone.	Tom thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom hardly ever kisses his children.	Tom hầu như không bao giờ hôn các con của mình.
Tom ordered the same as I did.	Tom đã đặt hàng giống như tôi đã làm.
Tom is currently on some secret mission.	Tom hiện đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó.
I know you hate doing that.	Tôi biết bạn ghét làm điều đó.
That's exactly what I'm saying.	Đó chính xác là những gì tôi đang nói.
Tom smoked the whole time.	Tom đã hút thuốc suốt thời gian đó.
Tom seems a little unsure of himself.	Tom dường như hơi không tự tin về bản thân.
I think I convinced Tom to do it.	Tôi nghĩ tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom knew what I had to do.	Tom đã biết tôi phải làm gì.
Tom knew he was going to lose the race.	Tom biết anh ấy sẽ thua cuộc đua.
It's really not that hard to guess the answer.	Nó thực sự không khó để đoán câu trả lời.
That's the hospital I visited last month.	Đó là bệnh viện mà tôi đã đến thăm vào tháng trước.
Try not to be late.	Hãy cố gắng để không bị muộn.
You wouldn't ask Tom for help that way.	Bạn sẽ không nhờ Tom giúp theo cách đó.
I don't think I'll see Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom.
Tom agrees to go to Boston.	Tom đồng ý đến Boston.
Tom and Mary had a long conversation.	Tom và Mary đã có một cuộc trò chuyện dài.
Tom has installed solar panels on the roof of his house.	Tom đã lắp đặt các tấm pin mặt trời trên nóc nhà của mình.
I think you said you only do it about three times.	Tôi nghĩ bạn đã nói bạn chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
Tom bragged to his friends about it.	Tom đã khoe khoang với bạn mình về điều đó.
Sorry. 	Xin lỗi.
I must have called the wrong number.	Chắc tôi đã gọi nhầm số.
Tom didn't want to get married, but his parents forced him to.	Tom không muốn kết hôn, nhưng bố mẹ anh bắt buộc anh phải làm vậy.
Tom doesn't like driving in traffic.	Tom không thích lái xe khi tham gia giao thông.
What are you talking to Tom about?	Bạn đang nói chuyện với Tom về cái gì?
I have to find someone to do it for me.	Tôi phải tìm ai đó làm điều đó cho tôi.
Tom jumped from his seat.	Tom nhảy khỏi chỗ ngồi của mình.
I won't go if Tom goes.	Tôi sẽ không đi nếu Tom đi.
Tom is in a lousy mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng tệ hại.
I am having a lot of fun here.	Tôi đang có rất nhiều niềm vui ở đây.
Tom contacted Mary a few times.	Tom đã liên lạc với Mary một vài lần.
Tom was released from prison on October 20 three years ago.	Tom ra tù vào ngày 20 tháng 10 ba năm trước.
Tom was quite drunk.	Tom đã khá say.
Tom doesn't know how much I want to see him.	Tom không biết tôi muốn gặp anh ấy đến mức nào.
Tom wishes he had parents like all the other kids.	Tom ước rằng mình có cha mẹ như tất cả những đứa trẻ khác.
You're not depressed, are you?	Bạn không chán nản, phải không?
Tom told me he would do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
Don't be afraid to fail.	Đừng sợ thất bại.
That will do.	Điều đó sẽ làm được.
Tom regrets leaving Australia.	Tom hối hận vì đã rời Úc.
The doctor says he wants you to quit smoking.	Bác sĩ nói rằng ông ấy muốn bạn bỏ thuốc lá.
Both Tom and Mary tell the truth.	Cả Tom và Mary đều nói sự thật.
Tom certainly doesn't mind.	Tom chắc chắn không bận tâm.
I wish I could visit Boston more often.	Tôi ước mình có thể đến thăm Boston thường xuyên hơn.
Tom leaned down and touched his toes.	Tom cúi xuống và chạm vào các ngón chân của mình.
I am in the park.	Tôi đang ở trong công viên.
Tom could hear Mary chewing a carrot.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary đang nhai củ cà rốt.
You can't lock me up for that.	Bạn không thể nhốt tôi vì điều đó.
Tom wanted to know if I was interested in a job at his company.	Tom muốn biết liệu tôi có quan tâm đến một công việc ở công ty của anh ấy hay không.
I spent a lot of time at home.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian ở nhà.
I'm relieved to know that I'm not the only one who doesn't know what's going on.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng tôi không phải là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra.
Will Tom help us if we ask?	Tom sẽ giúp chúng tôi nếu chúng tôi hỏi?
Am I the only one who thinks this is wrong?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này là sai?
Tom is a Virgo.	Tom là một Xử Nữ.
Tom goes straight to work.	Tom đi thẳng vào công việc.
Tom hopes Mary won't eat the rest of the ice cream.	Tom hy vọng Mary sẽ không ăn phần kem còn lại.
Tom said Mary wasn't planning to buy anything for herself.	Tom cho biết Mary không định mua bất cứ thứ gì cho bản thân.
Tom won't have to say anything.	Tom sẽ không phải nói bất cứ điều gì.
Tom said Mary wasn't happy about that.	Tom nói Mary không hài lòng về điều đó.
My grandmother and my mother live in Boston.	Bà tôi bên mẹ tôi sống ở Boston.
I thought you said we could go wherever we wanted.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn.
Tom told me he could take it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể lấy nó.
Tom doesn't think that's fair.	Tom không nghĩ điều đó là công bằng.
You should just let Tom cry himself to sleep.	Bạn chỉ nên để Tom tự khóc đi ngủ.
Tom and I eat together.	Tom và tôi ăn cùng nhau.
I don't think your plan will work.	Tôi không nghĩ kế hoạch của bạn sẽ thành công.
That is partly true.	Điều đó đúng một phần.
I wouldn't want you to think I'm mean.	Tôi sẽ không muốn bạn nghĩ rằng tôi xấu tính.
Tom knows the score.	Tom biết tỷ số.
Tom was very rude.	Tom đã rất thô lỗ.
Your left leg has been amputated.	Chân trái của bạn đã bị cắt cụt.
Tom can't remember his kindergarten teacher's name.	Tom không thể nhớ tên giáo viên mẫu giáo của mình.
Tom went his way, and I went my way.	Tom đã đi theo cách của anh ấy, và tôi đã đi theo con đường của tôi.
I didn't do what Tom said he wanted me to do.	Tôi đã không làm những gì Tom nói anh ấy muốn tôi làm.
When Tom got home, the kids had finished their dinner.	Khi Tom về đến nhà, bọn trẻ đã ăn xong bữa tối.
I saw the way Tom looked at Mary.	Tôi đã thấy cách Tom nhìn Mary.
Tom's dog is here.	Con chó của Tom ở đây.
It couldn't have come at a better time.	Nó không thể đến vào một thời điểm tốt hơn.
I'm looking for my boots.	Tôi đang tìm đôi ủng của mình.
I'd like to speak to Tom privately.	Tôi muốn nói chuyện riêng với Tom.
Tom passed the envelope full of money across the table to Mary.	Tom đưa phong bì đầy tiền qua bàn cho Mary.
Tom and Mary seem to really want to kiss.	Tom và Mary dường như rất muốn hôn nhau.
I think I might be asked to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
I think Tom is too lazy to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom quá lười biếng để làm điều đó.
I've told you a hundred times that I'm not going to that stupid party.	Tôi đã nói với bạn cả trăm lần rằng tôi sẽ không đến bữa tiệc ngu ngốc đó.
I don't think you're funny.	Tôi không nghĩ rằng bạn hài hước.
Is Tom special?	Tom có ​​phải là người đặc biệt không?
Tom must have seen something.	Tom hẳn đã nhìn thấy gì đó.
She doesn't mind making dishes.	Cô ấy không ngại làm các món ăn.
I know that Tom is very picky.	Tôi biết rằng Tom rất kén chọn.
You are a very fast runner.	Bạn là một người chạy rất nhanh.
Students should make use of the books in the library.	Học sinh nên tận dụng những cuốn sách trong thư viện.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
What is your third wish?	Điều ước thứ ba của bạn là gì?
I'm sorry, this flight is full.	Tôi xin lỗi, chuyến bay này đã hết chỗ.
Tom and Mary have just returned from Boston.	Tom và Mary vừa trở về từ Boston.
Do not let anyone else read this letter.	Đừng để ai khác đọc bức thư này.
You never called Tom?	Bạn chưa bao giờ gọi cho Tom?
Now Tom doesn't eat.	Bây giờ Tom không ăn.
That's not the only reason why Tom should do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom nên làm điều đó.
Tom is not the first. 	Tom không phải là người đầu tiên.
Mary was.	Mary đã.
They will be in the United States for ten years next year.	Họ sẽ ở Hoa Kỳ trong mười năm vào năm tới.
Tom was convinced.	Tom đã bị thuyết phục.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom melts the snow so he can wash his car.	Tom làm tan chảy tuyết để anh ấy có nước rửa xe.
What you are saying makes no sense.	Những gì bạn đang nói không có ý nghĩa.
I need a wheelchair.	Tôi cần một chiếc xe lăn.
I can't hear a word you're saying.	Tôi không thể nghe thấy một từ bạn đang nói.
What do you and Tom want to do tomorrow morning?	Bạn và Tom muốn làm gì vào sáng mai?
Tom is not as rich as most people think.	Tom không giàu có như hầu hết mọi người nghĩ.
What is your conclusion?	Kết luận của bạn là gì?
What songs does Tom sing?	Tom hát những bài hát gì?
Tom needs to talk to someone who can understand him.	Tom cần nói chuyện với một người có thể hiểu anh ấy.
I bet Tom won't come.	Tôi cá là Tom sẽ không đến.
That's harder than I thought.	Điều đó khó hơn tôi nghĩ.
Tom usually doesn't do it alone.	Tom thường không làm điều đó một mình.
We've had trouble with Tom before.	Chúng tôi đã gặp rắc rối với Tom trước đây.
When was the last time you smoked a cigarette?	Lần cuối cùng bạn hút một điếu thuốc là khi nào?
He is older than any of the other students in the class.	Anh ấy lớn tuổi hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Greenland remains a member of the EU's Association of Overseas States and Territories.	Greenland vẫn là thành viên của Hiệp hội các quốc gia và vùng lãnh thổ ở nước ngoài của EU.
Tom, unlike some of us, can speak French.	Tom, không giống như một số người trong chúng ta, có thể nói tiếng Pháp.
Tom says he doesn't eat meat.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt.
I should think about that.	Tôi nên nghĩ về điều đó.
Do we have a backup plan?	Chúng ta có kế hoạch dự phòng không?
Tom should have stayed at home.	Tom lẽ ra nên ở nhà.
I heard that Tom plans to retire in October.	Tôi nghe nói rằng Tom dự định nghỉ hưu vào tháng 10.
French is the only language I can speak.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất mà tôi có thể nói.
He drew a picture on the wall.	Anh ấy đã vẽ bức tranh trên tường.
Tom is a very lazy person.	Tom là một người rất lười biếng.
I really want to know why Tom isn't here today.	Tôi thực sự muốn biết tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom promised Mary that he would walk the dog.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ dắt chó đi dạo.
I'm good at juggling.	Tôi giỏi tung hứng.
Tom is happy with his new car.	Tom hạnh phúc với chiếc xe mới của mình.
I should pass this information on to Tom.	Tôi nên chuyển thông tin này cho Tom.
Tom knows I'm desperate to do that.	Tom biết rằng tôi tuyệt vọng khi làm điều đó.
You know that I have no money.	Bạn biết rằng tôi không có tiền.
Tom has a degree in psychology.	Tom có ​​bằng tâm lý học.
They don't have time to look for it.	Họ không có thời gian để tìm kiếm nó.
You need someone to help you, right?	Bạn cần ai đó để giúp bạn, phải không?
Tom had an accident.	Tom bị tai nạn.
You are no better than me.	Bạn không tốt hơn tôi.
Too tired with a working day, he went to bed much earlier than usual.	Quá mệt mỏi với một ngày làm việc, anh đi ngủ sớm hơn nhiều so với mọi ngày.
Tom doesn't have to finish.	Tom không cần phải hoàn thành.
The pain of losing a child is indescribable.	Nỗi đau mất con khôn tả.
Tom was on the couch across the shallows.	Tom đi văng qua vực nước nông.
I know I should bring an umbrella.	Tôi biết tôi nên mang theo ô.
Tom's pretty bad, isn't he?	Tom khá tệ, phải không?
Tom said I looked skeptical.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ hoài nghi.
Tom is lying down.	Tom đang nằm xuống.
No one can say no to Tom.	Không ai có thể nói không với Tom.
It is quite disruptive.	Nó khá là gây rối.
I just met Tom this morning.	Tôi chỉ gặp Tom sáng nay.
Tom said he plans to become a doctor.	Tom cho biết anh ấy dự định trở thành bác sĩ.
Tom said Mary didn't think John could take care of himself.	Tom cho biết Mary không nghĩ John có thể tự chăm sóc bản thân.
The students pretended that they couldn't hear the teacher.	Các học sinh giả vờ rằng họ không thể nghe thấy giáo viên.
We return to the cellar.	Chúng tôi quay trở lại hầm.
It's like a sauna here.	Nó giống như một phòng tắm hơi ở đây.
Why is it so expensive?	Tại sao nó lại đắt như vậy?
What is this called?	Cái này được gọi là gì?
Tom is not qualified to do that.	Tom không đủ điều kiện để làm điều đó.
Tom was hallucinating.	Tom đã bị ảo giác.
I can't concentrate with all this noise.	Tôi không thể tập trung với tất cả tiếng ồn này.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
We need to talk to Tom.	Chúng tôi cần nói chuyện với Tom.
I hate listening to voicemail.	Tôi ghét nghe thư thoại.
My clock is 2:30.	Đồng hồ của tôi là 2:30.
I was given a banknote when I entered the gate.	Tôi được đưa cho một tờ giấy bạc khi tôi bước vào cổng.
Tom's father promises to buy him a motorcycle.	Cha của Tom hứa sẽ mua cho anh một chiếc mô tô.
Tom should admit his mistake.	Tom nên thừa nhận sai lầm của mình.
You have outdone yourself this time.	Bạn đã vượt qua chính mình lần này.
I was surprised to hear that the price has gone so high.	Tôi ngạc nhiên khi biết rằng giá đã tăng cao như vậy.
They will take care of Tom.	Họ sẽ chăm sóc Tom.
He was riding his bicycle past when he heard a cry for help.	Anh ta đang đi xe đạp ngang qua thì nghe thấy tiếng kêu cứu.
I don't think Tom would do it if he didn't have to.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm như vậy.
Japan has to import most of its raw materials.	Nhật Bản phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu thô.
Are you implying that I can't do it alone?	Bạn đang ám chỉ rằng tôi không thể làm điều đó một mình?
Honestly, I don't know.	Thành thật mà nói, tôi không biết.
Tom thinks Mary is slow.	Tom nghĩ rằng Mary chậm.
Tell Tom I love Mary too.	Nói với Tom rằng tôi cũng yêu Mary.
This party is packed.	Bữa tiệc này đã đóng gói.
Tom said he couldn't stay long.	Tom nói rằng anh ấy không thể ở lại lâu.
Tom wants to make sure we don't make the same mistake he did.	Tom muốn đảm bảo rằng chúng ta không phạm phải sai lầm mà anh ấy đã làm.
The child staggered and fell to his knees.	Đứa trẻ loạng choạng và khuỵu xuống.
Tom and I usually don't like the same things.	Tom và tôi thường không thích những thứ giống nhau.
I think Tom will ask that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hỏi điều đó.
Let's be together.	Hãy ở bên nhau.
There is a restaurant here.	Có một nhà hàng ở đây.
Tom told Mary what she needed to know.	Tom nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
Don't let the kids monopolize the TV.	Đừng để bọn trẻ độc chiếm ti vi.
The only dance that Tom can do is the waltz.	Điệu nhảy duy nhất mà Tom có ​​thể làm là điệu valse.
I don't think I need to go there today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đến đó ngày hôm nay.
Tom overhears Mary telling John about what happened.	Tom tình cờ nghe được Mary nói với John về những gì đã xảy ra.
Tom told me I had to go home.	Tom nói với tôi rằng tôi phải về nhà.
That is worth remembering.	Điều đó đáng để ghi nhớ.
How much experience does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu kinh nghiệm?
Tom has to go back to Boston.	Tom phải trở lại Boston.
Tom locked himself in his room.	Tom tự nhốt mình trong phòng.
Tom couldn't have done it without Mary's help.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom wrote a very thorough report.	Tom đã viết một bản báo cáo rất kỹ lưỡng.
Tom says he doesn't need our help.	Tom nói rằng anh ấy không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom didn't think Mary would be sober when he got home.	Tom không nghĩ Mary sẽ tỉnh táo khi anh về nhà.
Tom would probably be careful.	Tom có ​​lẽ sẽ cẩn thận.
I'm surprised that Tom can't do that.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không thể làm được điều đó.
I don't think Tom really wants to know.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn biết.
She didn't want to talk to anyone.	Cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
Maybe you should tell Tom the truth.	Có lẽ bạn nên nói sự thật với Tom.
Tom and Mary both work only three days a week.	Tom và Mary đều chỉ làm việc ba ngày một tuần.
Tom stole something from Mary.	Tom đã lấy trộm thứ gì đó từ Mary.
He was looking at what used to be my dad's desk.	Anh ấy đang nhìn vào nơi từng là bàn làm việc của bố tôi.
Tom came to help me.	Tom đến để giúp tôi.
Tom did as you suggested.	Tom đã làm như bạn đề nghị.
Can contact Tom.	Có thể liên hệ với Tom.
He suggested to her that she should buy it.	Anh ấy đề nghị với cô ấy rằng cô ấy nên mua nó.
I can't believe I didn't get fired.	Tôi không thể tin rằng tôi không bị sa thải.
Don't pay attention to what others say. 	Đừng chú ý đến những gì người khác nói.
What matters is what you think.	Điều quan trọng là bạn nghĩ gì.
Do you think Tom can help you?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn?
Tom is pretty sure he can take care of himself.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
I don't want anything for my birthday.	Tôi không muốn bất cứ thứ gì cho ngày sinh nhật của mình.
I don't think anyone told Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nói với Tom.
Tom thinks he should do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
We won't stand a chance.	Chúng ta sẽ không có cơ hội.
Are you sure what's in this box?	Bạn có chắc chắn muốn có những gì trong hộp này không?
Neither Tom nor Mary is in Boston.	Cả Tom và Mary đều không ở Boston.
I think the right time is now.	Tôi nghĩ rằng thời điểm thích hợp là ngay bây giờ.
I don't care about your current boyfriend or your ex-boyfriend.	Tôi không quan tâm đến bạn trai hiện tại hay bạn trai cũ của bạn.
Tom pretended not to understand what Mary was saying.	Tom giả vờ không hiểu Mary đang nói gì.
Tom said Mary comes home every Monday at about 2:30.	Tom cho biết Mary về nhà vào thứ Hai hàng tuần vào khoảng 2:30.
Maybe the doctor can give Tom something to ease the pain.	Có lẽ bác sĩ có thể cho Tom một cái gì đó để giảm đau.
How many hours will it take you to do it?	Bạn sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Everyone knows that you are a liar.	Mọi người đều biết rằng bạn là một kẻ nói dối.
Tomorrow we have to drive back home to Boston.	Ngày mai chúng ta phải lái xe trở về nhà ở Boston.
Pictures of the fugitive were published all over the newspapers.	Hình ảnh của kẻ chạy trốn đã được đăng tải trên khắp các mặt báo.
I know Tom went to Boston.	Tôi biết Tom đã đi Boston.
The hawk caught a mouse.	Diều hâu bắt được một con chuột.
I was the one who told Tom that Mary didn't like him.	Tôi là người nói với Tom rằng Mary không thích anh ta.
I think Tom cheated.	Tôi nghĩ Tom đã lừa dối.
I think Tom did a pretty good job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc khá tốt.
I don't think I'm very petty.	Tôi không nghĩ rằng tôi rất nhỏ nhen.
Tom took a beer from the fridge and opened it.	Tom lấy một cốc bia trong tủ lạnh và mở nó ra.
I think you've seen this before.	Tôi nghĩ bạn đã thấy điều này trước đây.
Tom found Mary face down on the ground.	Tom tìm thấy Mary đang úp mặt xuống đất.
Tom asked to see me.	Tom yêu cầu được gặp tôi.
I feel like eating some roasted chestnuts.	Tôi cảm thấy muốn ăn một số hạt dẻ nướng.
I thought Tom was available.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có sẵn.
Tom is the man the boss wants to meet.	Tom là người mà ông chủ muốn gặp.
Did Tom say when he will come to Boston?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ đến Boston không?
I didn't realize that both Tom and Mary should have done it.	Tôi không nhận ra rằng cả Tom và Mary đều nên làm điều đó.
Tom said he was too sleepy to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá buồn ngủ để làm điều đó.
Is Tom in Boston?	Tom có ​​ở Boston không?
Do not worried. 	Đừng lo.
I will never leave you.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn.
Are you retired, Tom?	Bạn đã nghỉ hưu chưa, Tom?
We know Tom is likely to be late.	Chúng tôi biết Tom có ​​khả năng đến muộn.
I asked Tom what he did.	Tôi hỏi Tom anh ấy đã làm gì.
There are three women waiting for you on the porch.	Có ba người phụ nữ đang đợi bạn ở hiên nhà.
Tom wasn't the only one laughing.	Tom không phải là người duy nhất cười.
The meeting won't last long.	Cuộc họp sẽ không kéo dài lâu đâu.
Read the notice on the door.	Đọc thông báo trên cửa.
Some ideas are so stupid that only intellectuals would believe them.	Một số ý tưởng ngu ngốc đến nỗi chỉ có trí thức mới tin chúng.
I wish Tom wouldn't take so many breaks.	Tôi ước rằng Tom sẽ không nghỉ nhiều như vậy.
I don't think Tom knows where Mary wants to eat.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn ăn ở đâu.
Tom has been out all day.	Tom đã ở ngoài cả ngày.
I think Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	Tôi nghĩ Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
I envy you because you have a good boss.	Tôi ghen tị với bạn vì bạn có một người sếp tốt.
Tom needs a new plan.	Tom cần một kế hoạch mới.
This is my first time eating here.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây.
I took my sister's hand, and the two of us started running.	Tôi nắm lấy tay em gái, và hai chúng tôi bắt đầu chạy.
Tom can tell why Mary is crying.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary lại khóc.
I think Tom can tell us what needs to be done.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cho chúng tôi biết những gì cần phải làm.
The last thing I want to do now is clean the bathroom.	Điều cuối cùng tôi muốn làm bây giờ là dọn dẹp phòng tắm.
Tom is a charming young man.	Tom là một chàng trai trẻ quyến rũ.
Tom said he didn't want to ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn yêu cầu Mary làm điều đó.
Classical music is not my cup of tea.	Nhạc cổ điển không phải là tách trà của tôi.
It was the book that made me decide I wanted to be a writer.	Đó là cuốn sách khiến tôi quyết định muốn trở thành một nhà văn.
This is a piece of paper.	Đây là một mảnh giấy.
I am ready to work hard.	Tôi đã sẵn sàng để làm việc chăm chỉ.
Prices increased sharply due to this policy.	Giá cả tăng mạnh do chính sách này.
My family is from Boston, but I've lived in Chicago all my life.	Gia đình tôi đến từ Boston, nhưng tôi đã sống ở Chicago cả đời.
We were so excited that we couldn't sit still.	Chúng tôi phấn khích đến mức không thể ngồi yên.
I know that Tom is a lousy dancer.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công tệ hại.
Tom keeps getting better.	Tom tiếp tục trở nên tốt hơn.
Tom didn't stay in Boston as long as he'd like.	Tom đã không ở lại Boston lâu như anh ấy muốn.
Tom has three sons who all become doctors.	Tom có ​​ba người con trai đều trở thành bác sĩ.
She is what one would call a woman of culture.	Cô ấy là những gì người ta sẽ gọi là một người phụ nữ có văn hóa.
I agreed to help Tom.	Tôi đã đồng ý giúp Tom.
You are not like other children.	Bạn không giống như những đứa trẻ khác.
Tom told me he thought it was safe to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ sẽ an toàn khi làm điều đó.
Will you be busy tomorrow?	Ngày mai bạn sẽ bận phải không?
Your tail light is on.	Đèn đuôi của bạn đang sáng.
Tom only held that job for three months.	Tom chỉ giữ công việc đó trong ba tháng.
I wonder if Tom ever asked Mary why she was fired?	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy bị sa thải chưa?
Tom knew that Mary didn't think John liked Alice very much.	Tom biết Mary không nghĩ John thích Alice cho lắm.
You didn't make Tom do it, did you?	Bạn đã không bắt Tom làm điều đó, phải không?
I'm so glad to finally meet you.	Tôi rất vui vì cuối cùng được gặp bạn.
I didn't expect Tom to be here today.	Tôi không mong đợi Tom có ​​mặt ở đây hôm nay.
I love being with Tom.	Tôi thích ở với Tom.
I'm not the one to give that to Tom.	Tôi không phải là người đưa điều đó cho Tom.
That's not what Tom wanted.	Đó không phải là điều Tom muốn.
Are there any French magazines in your school library?	Có tạp chí tiếng Pháp nào trong thư viện trường học của bạn không?
Tom never returned to Australia.	Tom chưa bao giờ trở lại Úc.
Tom is one of Mary's friends, isn't he?	Tom là một trong những người bạn của Mary, phải không?
It simply doesn't work that way.	Nó chỉ đơn giản là không hoạt động theo cách đó.
Tom is majoring in physics, isn't he?	Tom đang học chuyên ngành vật lý, phải không?
I don't think Tom will go hungry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đói.
Tom and Mary were holding hands, their fingers intertwined.	Tom và Mary đang nắm tay nhau, những ngón tay họ đan chặt vào nhau.
Can this container be used in the microwave?	Hộp chứa này có thể sử dụng được trong lò vi sóng không?
I don't think anyone has tried that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử điều đó trước đây.
I'm not too clear on that point.	Tôi không quá rõ ràng về điểm đó.
Tom said that he thought Mary would gladly do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó.
Maybe Tom is in Australia.	Có lẽ Tom đang ở Úc.
Not much is happening at the moment.	Không có nhiều điều xảy ra vào lúc này.
If you are trying to scare me, you are succeeding.	Nếu bạn đang cố làm tôi sợ, bạn đang thành công.
You are part of me.	Bạn là một phần của tôi.
Tom opened the door startled.	Tom giật mình mở cửa.
I didn't know Tom had a cold.	Tôi không biết Tom bị cảm.
I will do the same thing as Tom.	Tôi sẽ làm điều tương tự như Tom.
Mary is an old woman.	Mary là một bà già.
Tom said he thought Mary wasn't busy today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ hôm nay Mary không bận.
I thought you said you were afraid to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sợ làm điều đó.
I'm thinking about your plan.	Tôi đang nghĩ về kế hoạch của bạn.
The cough syrup that Tom recommended worked.	Loại xi-rô ho mà Tom khuyên dùng đã hoạt động hiệu quả.
There used to be a lamp post here.	Ở đây từng có một cột đèn.
I think it should be easy to do the job.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để thực hiện công việc.
Will you play tennis with Tom this afternoon?	Bạn sẽ chơi tennis với Tom chiều nay chứ?
I'm sure that won't happen.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom walked along the sidewalk.	Tom đi dọc theo vỉa hè.
Some people believe they can rewrite history.	Một số người tin rằng họ có thể viết lại lịch sử.
I know Tom is not a student here either.	Tôi biết Tom cũng không phải là sinh viên ở đây.
Tom was not defeated.	Tom đã không bị đánh bại.
I don't waste my time arguing with skinhead fanatics like you.	Tôi không lãng phí thời gian của mình để tranh cãi với những kẻ cuồng tín đầu trọc như bạn.
Tom took Mary in his arms and kissed her passionately on the lips.	Tom ôm Mary vào lòng và hôn lên môi cô say đắm.
You seem to be very secretive.	Bạn có vẻ là rất bí mật.
I'm happy to get started.	Tôi rất vui khi bắt đầu.
Tom has calmed down.	Tom đã bình tĩnh lại.
Tom wants to be a singer.	Tom muốn trở thành ca sĩ.
I can't keep up with Tom.	Tôi không thể theo kịp Tom.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
How much fire insurance do you think I need?	Bạn nghĩ tôi cần bao nhiêu bảo hiểm hỏa hoạn?
I don't think Tom would be surprised that it happened.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên vì điều đó đã xảy ra.
You're a firefighter, aren't you?	Bạn là lính cứu hỏa, phải không?
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
I don't want to mess up.	Tôi không muốn làm rối tung lên.
I suspect that it was Tom who broke the window.	Tôi nghi ngờ rằng chính Tom đã phá cửa sổ.
I can't relax talking to him.	Tôi không thể thư giãn khi nói chuyện với anh ấy.
I think I almost have enough money to buy a computer that I want.	Tôi nghĩ rằng tôi gần như có đủ tiền để mua một chiếc máy tính mà tôi muốn.
Tom is trying to make up for lost time.	Tom đang cố gắng bù đắp thời gian đã mất.
Tom shot her.	Tom đã bắn cô ấy.
Tom was shocked by what Mary suggested he do.	Tom đã bị sốc bởi những gì Mary đề nghị anh ta làm.
Tom is probably not even at school today.	Tom có ​​lẽ thậm chí không ở trường hôm nay.
I tried to convince Tom to do it.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
My son sometimes comes to see me.	Con trai tôi thỉnh thoảng đến gặp tôi.
Open the window when you're done.	Mở cửa sổ khi bạn hoàn tất.
I think Tom will enjoy what's going on.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
I wonder if Tom is really a vegetarian.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự là người ăn chay không.
We abhor violence.	Chúng tôi ghê tởm bạo lực.
Tom can speak almost native French.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp gần như người bản xứ.
Tom is more famous than me.	Tom nổi tiếng hơn tôi.
Do you think Tom should retire?	Bạn có nghĩ rằng Tom nên nghỉ hưu?
Even Tom joined in.	Ngay cả Tom cũng tham gia.
I didn't know it was a big secret.	Tôi không biết đó là một bí mật lớn.
Looks like Tom and Mary were very angry.	Có vẻ như Tom và Mary đã rất tức giận.
Enter quickly.	Nhập một cách nhanh chóng.
Someone increased my drink.	Ai đó đã tăng đồ uống của tôi.
I hope this isn't the last time we see you.	Tôi hy vọng đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi gặp bạn.
I know you won't have enough time.	Tôi biết bạn sẽ không có đủ thời gian.
It means a lot to Tom.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với Tom.
Neither Tom nor Mary have visited Australia.	Cả Tom và Mary đều chưa đến thăm Úc.
Tom is still not mad at Mary, is he?	Tom vẫn không giận Mary, phải không?
Mary wears her favorite necklace.	Mary đeo chiếc vòng cổ yêu thích của cô ấy.
Tom didn't really see the crash.	Tom không thực sự nhìn thấy vụ tai nạn.
Tom will get dirty if he does.	Tom sẽ trở nên bẩn thỉu nếu anh ấy làm vậy.
I think I'm starting to achieve it.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu đạt được nó.
Tom is an ordinary guy.	Tom là một chàng trai bình thường.
They are children.	Chúng là những đứa trẻ.
I haven't done this in a while.	Tôi đã không làm điều này trong một thời gian.
Can't we think about this?	Chúng ta không thể nghĩ về điều này?
I have never met a man smarter than Tom.	Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông thông minh hơn Tom.
Different symptoms.	Các triệu chứng khác nhau.
Tom is sitting on a bench.	Tom đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
I think Tom is still motivated.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn động lực.
I think Tom is lying.	Tôi nghĩ Tom đang nói dối.
Tom says he is busy.	Tom nói rằng anh ấy đang bận.
The man in charge of the ferris wheel decided to make sure everything was working properly.	Người đàn ông phụ trách chiếc đu quay quyết định đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường.
Can I get a napkin?	Tôi có thể lấy khăn ăn không?
Tom has a drawer full of USB cables.	Tom có ​​một ngăn kéo đầy cáp USB.
I want Tom to do it, but he's busy doing other things.	Tôi muốn Tom làm điều đó, nhưng anh ấy đang bận làm việc khác.
Fear cannot be without hope just as it is impossible to hope without fear.	Sợ hãi không thể không có hy vọng cũng như không thể hy vọng mà không sợ hãi.
Tom was completely confused.	Tom hoàn toàn bối rối.
I like Tom very much.	Tôi thích Tom rất nhiều.
You named your dog Cookie, right?	Bạn đã đặt tên cho con chó của mình là Cookie, phải không?
Tom said he tried to do it the other day.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó vào ngày hôm kia.
I don't see how that can be fair.	Tôi không thấy làm thế nào điều đó có thể công bằng.
Tom knows who can sing well and who can't.	Tom biết ai có thể hát hay và ai không thể.
I want to know what you are going to do.	Tôi muốn biết bạn định làm gì.
I don't think Tom knows exactly how much it costs to re-roof his house.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác chi phí để lợp lại ngôi nhà của mình.
I don't sit next to Tom in science class anymore.	Tôi không ngồi cạnh Tom trong lớp học khoa học nữa.
They should be able to decide for themselves.	Họ nên có quyền quyết định cho mình.
He devoted his life to scientific research.	Ông đã dành cả cuộc đời của mình cho việc nghiên cứu khoa học.
It won't happen to Tom.	Nó sẽ không xảy ra với Tom.
Tom lost his watch.	Tom đã làm mất đồng hồ của mình.
Tom avoids eye contact.	Tom tránh giao tiếp bằng mắt.
Tom hit a speed bump a little too quickly and lost control.	Tom tông vào một gờ giảm tốc hơi quá nhanh và mất kiểm soát.
I'm losing patience with you.	Tôi đang mất kiên nhẫn với bạn.
I'm afraid there's nothing we can do.	Tôi sợ rằng chúng tôi không thể làm gì cả.
Tom taught me how to make a campfire.	Tom đã dạy tôi cách đốt lửa trại.
I will not be offended.	Tôi sẽ không bị xúc phạm.
That's not very friendly.	Điều đó không thân thiện lắm.
Tom and I have been married for three years.	Tom và tôi đã kết hôn được ba năm.
I don't know how to swim.	Tôi chưa biết bơi.
Tom wasn't angry, but Mary was.	Tom không tức giận, nhưng Mary thì có.
I have a better idea. 	Tôi có một ý tưởng tốt hơn.
Order a pizza and stay here.	Hãy gọi một chiếc bánh pizza và ở lại đây.
Don't ignore your subordinates.	Đừng phớt lờ cấp dưới của bạn.
The presidential car is bulletproof.	Xe của tổng thống có khả năng chống đạn.
Tom returns to Boston every summer.	Tom trở lại Boston vào mỗi mùa hè.
I am not a mechanic.	Tôi không phải là một thợ máy.
Tom will just tell you what he thinks you want to hear.	Tom sẽ chỉ cho bạn biết những gì anh ấy nghĩ rằng bạn muốn nghe.
I don't know that you are watching something.	Tôi không biết rằng bạn đang xem một cái gì đó.
Tom gave Mary a box of chocolates.	Tom đưa cho Mary một hộp sôcôla.
That is not a crime.	Đó không phải là một tội ác.
Tom wants to be respected.	Tom muốn được tôn trọng.
Speak more slowly so we can understand you.	Nói chậm hơn để chúng tôi có thể hiểu bạn.
What's the best way to get out of here?	Cách tốt nhất để thoát khỏi đây là gì?
Tom and I talk to each other in French.	Tom và tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
I would never have guessed that Tom and Mary were in love again.	Tôi sẽ không bao giờ đoán được rằng Tom và Mary lại yêu nhau.
Tom brought Mary a box of chocolates.	Tom mang cho Mary một hộp sôcôla.
We don't have any grandchildren.	Chúng tôi không có cháu nào cả.
I heard the front door slam shut.	Tôi nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm.
We elected Tom as president.	Chúng tôi đã bầu Tom làm chủ tịch.
Tom destroyed everything.	Tom đã phá hủy mọi thứ.
Tom has started going to bed earlier.	Tom đã bắt đầu đi ngủ sớm hơn.
Tom has a stuffy nose.	Tom bị nghẹt mũi.
Mary took a mirror out of her bag and gave it to Tom.	Mary lấy một chiếc gương ra khỏi túi xách và đưa cho Tom.
Do you remember to do what I asked you to do?	Bạn có nhớ làm những gì tôi yêu cầu bạn làm không?
He didn't say goodbye was impolite.	Anh không nói lời chia tay là bất lịch sự.
I didn't do it completely alone.	Tôi đã không làm điều đó hoàn toàn một mình.
Tom didn't want to sit with Mary.	Tom không muốn ngồi với Mary.
I hope Tom wins.	Tôi mong rằng Tom sẽ thắng.
Tom and John are brothers of Mary.	Tom và John là anh em của Mary.
Everything is better with bacon.	Mọi thứ tốt hơn với thịt xông khói.
Tom continued to scream.	Tom tiếp tục la hét.
Tom is really stupid, isn't he?	Tom thực sự rất ngốc, phải không?
Isn't that him sitting on a couch?	Đó không phải là anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế dài sao?
Tom is here to help us, isn't he?	Tom ở đây để giúp chúng ta, phải không?
Tom and I are on our way there right now.	Tom và tôi đang trên đường đến đó ngay bây giờ.
Tom is not wearing a seat belt.	Tom không thắt dây an toàn.
She swallows it sentence, stream and sink.	Cô ấy nuốt nó câu, dòng và chìm.
You seem pretty sure that Tom won't be here.	Bạn có vẻ khá chắc chắn rằng Tom sẽ không ở đây.
Tom asked Mary if she really enjoyed doing it.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thực sự thích làm điều đó không.
I was able to do it with a little help from Tom.	Tôi đã có thể làm điều đó với sự giúp đỡ nhỏ từ Tom.
Tom really tried to talk.	Tom thực sự đã cố gắng nói chuyện.
I have no choice but to bring the red eye back to New York.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con mắt đỏ trở lại New York.
Marriage is not just a marriage certificate.	Hôn nhân không chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Don't clap anymore.	Đừng vỗ tay nữa.
Tom can't do that to himself.	Tom không thể làm điều đó với chính mình.
He is two years older than Mary.	Anh ấy hơn Mary hai tuổi.
Let me know if you have any questions.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.
I thought you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
There was rap at the door.	Có tiếng rap ở cửa.
I won't make you hurry.	Tôi sẽ không làm cho bạn vội vàng.
Tom knows that means a lot to me.	Tom biết điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
I should have listened to Tom more closely.	Tôi nên lắng nghe Tom kỹ hơn.
You don't really have to do that.	Bạn không thực sự phải làm điều đó.
I told Tom we can do it today.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng ta có thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says I probably won't win.	Tom nói rằng tôi có thể sẽ không thắng.
Maybe Tom got lucky.	Có lẽ Tom đã gặp may.
Everyone is still awake.	Mọi người vẫn tỉnh táo.
You can't expect me to do this.	Bạn không thể mong đợi tôi làm điều này.
Tom got what he wanted.	Tom đã có được những gì anh ấy muốn.
Tom forgot to tell Mary what she should do.	Tom quên nói với Mary những gì cô ấy nên làm.
Tom's comment is insensitive and insensitive.	Nhận xét của Tom là thiếu tế nhị và thiếu tế nhị.
I'm sure everything is fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ đều ổn.
Who can tell what will happen in the future?	Ai có thể cho biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?
You are a bodybuilder, right?	Bạn là một vận động viên thể hình, phải không?
Tom was about thirty years old then.	Lúc đó Tom khoảng ba mươi tuổi.
I'm tired and I want to go home.	Tôi mệt mỏi và tôi muốn về nhà.
Tom went to the museum with Mary.	Tom đã đến bảo tàng với Mary.
I really have work to do.	Tôi thực sự có việc phải làm.
I will ask you a question.	Tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi.
Tom says he doesn't know any other way to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết cách nào khác để làm điều đó.
Don't tell your parents about this.	Đừng nói với cha mẹ của bạn về điều này.
I want you to come to Australia with me.	Tôi muốn bạn đến Úc với tôi.
Where are the pickles?	Dưa chua ở đâu?
The curry rice at this restaurant is very good.	Cơm cà ri ở nhà hàng này rất ngon.
Tom carefully opened the drawer.	Tom đã cẩn thận mở ngăn kéo.
I don't understand how Tom can stay up all night and then stay up all night at work.	Tôi không hiểu làm thế nào mà Tom có ​​thể thức cả đêm và sau đó thức trắng trong công việc.
Tom said he thought I would regret doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ hối hận vì đã làm điều đó.
Tom was flown by helicopter to a trauma center.	Tom đã được bay trực thăng đến một trung tâm chấn thương.
How many weeks does it really take?	Thực sự mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Why don't you help?	Tại sao bạn không giúp đỡ?
Tom is not him.	Tom không phải là anh ấy.
I don't think that's allowed here.	Tôi không nghĩ điều đó được phép ở đây.
Tom said Mary may still be worried.	Tom cho biết Mary có thể vẫn còn lo lắng.
Every country has its own legends.	Mỗi quốc gia đều có những huyền thoại của riêng mình.
Tom and Mary want to sing together.	Tom và Mary muốn hát cùng nhau.
Since it was raining, I couldn't do it.	Vì trời mưa nên tôi không thể làm điều đó.
Now that Tom is unemployed, he has quite a bit of free time.	Bây giờ Tom đang thất nghiệp, anh ấy có khá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Tom talked to us.	Tom đã nói chuyện với chúng tôi.
I didn't know what to do until Tom told me.	Tôi không biết phải làm gì cho đến khi Tom nói với tôi.
You understand, don't you?	Bạn hiểu, phải không?
Tom noticed that Mary's bed had not been slept yet.	Tom nhận thấy giường của Mary chưa được ngủ.
Tom was waiting for us outside.	Tom đã đợi chúng tôi bên ngoài.
I stole it from Tom.	Tôi đã lấy trộm nó từ Tom.
Can I talk to you alone for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một mình trong giây lát được không?
Tom thinks he might not be allowed to do it at night.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
It's a pity you couldn't come.	Thật tiếc vì bạn không thể đến.
Don't punish the kids.	Đừng trừng phạt bọn trẻ.
Tom said he was very grateful.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn.
We are homicide detectives.	Chúng tôi là thám tử giết người.
I had to prove to Tom that I could do it.	Tôi phải chứng minh cho Tom thấy rằng tôi có thể làm được điều đó.
Is there anyone in the house but us?	Có ai trong nhà ngoài chúng ta không?
I'm right here.	Tôi ở ngay đây.
If we had wings, could we fly to the moon?	Nếu chúng ta có cánh, chúng ta có thể bay lên mặt trăng không?
No one kissed Tom.	Không ai hôn Tom.
I could have shown you how to do that.	Tôi có thể đã chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Don't open this gift until Christmas.	Đừng mở món quà này cho đến Giáng sinh.
Tom says he doesn't know any of Mary's children.	Tom nói rằng anh ta không biết bất kỳ người con nào của Mary.
Say what you're thinking.	Nói những gì bạn đang nghĩ.
Tom says he's never been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
I still don't trust Tom very much.	Tôi vẫn chưa tin tưởng Tom lắm.
I know why you wouldn't want to do that.	Tôi biết tại sao bạn không muốn làm điều đó.
I don't want to live alone.	Tôi không muốn sống một mình.
Tom wants a better profit percentage.	Tom muốn một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tốt hơn.
I can't figure out how to export my email addresses to a text file.	Tôi không thể tìm ra cách xuất địa chỉ email của mình sang tệp văn bản.
I think Tom loves me.	Tôi nghĩ Tom yêu tôi.
You are not allowed to let children play here.	Bạn không được phép cho trẻ em chơi ở đây.
I want to know the exact exchange rate for the yen.	Tôi muốn biết tỷ giá hối đoái chính xác cho đồng yên.
Tom says he thinks he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary đang định làm.
I think the way we used to do this was better.	Tôi nghĩ rằng cách chúng tôi đã sử dụng để làm điều này đã tốt hơn.
I think you said you wanted to be excused from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn được miễn làm việc đó.
Aren't you going to town today?	Hôm nay bạn không định đi thị trấn à?
Open the shutter.	Mở màn trập.
How long does it take to drive from Boston to Chicago?	Mất bao nhiêu giờ để lái xe từ Boston đến Chicago?
Tom said Mary knew John might have to do it alone.	Tom nói Mary biết John có thể phải làm điều đó một mình.
Tom told me he was coming home on October 20th.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
That is not complicated.	Điều đó không phức tạp.
Tom really should help Mary do it.	Tom thực sự nên giúp Mary làm điều đó.
Tom tried not to look bored.	Tom cố gắng không tỏ ra buồn chán.
Loud applause.	Tiếng vỗ tay chói tai.
Did Tom tell Mary why he didn't?	Tom có ​​nói với Mary tại sao anh ấy không làm như vậy không?
Tom put his hand on Mary's shoulder.	Tom đặt tay lên vai Mary.
He is collecting various data.	Anh ấy đang thu thập nhiều dữ liệu khác nhau.
Tom certainly told me what he thought of my idea.	Tom chắc chắn đã cho tôi biết anh ấy nghĩ gì về ý tưởng của tôi.
I have heard that song before.	Tôi đã nghe bài hát đó trước đây.
I asked Tom about the accident.	Tôi hỏi Tom về vụ tai nạn.
I didn't know Tom was ready to do that.	Tôi không biết Tom đã sẵn sàng làm điều đó.
Maybe Tom lied to us.	Có lẽ Tom đã nói dối chúng tôi.
I don't think it's a good idea to do that right now.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi làm điều đó ngay bây giờ.
I don't want to talk about my dream.	Tôi không muốn nói về ước mơ của mình.
Tom has had his driver's license suspended.	Tom đã bị treo bằng lái xe.
Tom identifies Mary's body at the morgue.	Tom nhận dạng thi thể của Mary tại nhà xác.
Losing isn't much fun.	Thua cuộc không có nhiều niềm vui.
If you don't want to miss the train, you'd better hurry.	Nếu không muốn lỡ chuyến tàu, tốt hơn hết bạn nên nhanh chân.
Tom says he doesn't think you can do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom and I speak French a lot.	Tom và tôi nói tiếng Pháp với nhau rất nhiều.
Tom will tell you.	Tom sẽ cho bạn biết.
I doubt Tom will do it on October 20th.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
What is Tom looking for?	Tom đang tìm gì?
I can't hear myself thinking here.	Tôi không thể nghe mình nghĩ ở đây.
Don't scream at me.	Đừng hét vào mặt tôi.
I know Tom can't speak French well.	Tôi biết Tom không thể nói tiếng Pháp tốt.
I didn't have dinner yesterday.	Tôi đã không ăn tối ngày hôm qua.
Every time I see him, I feel so happy.	Mỗi lần gặp anh ấy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she needed to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô cần phải làm điều đó.
Tom has seen that happen many times before.	Tom đã thấy điều đó xảy ra nhiều lần trước đây.
What is the difference between badminton and tennis?	Sự khác biệt giữa cầu lông và quần vợt là gì?
Tom, what's going on?	Tom, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tom did it all night.	Tom đã làm điều đó cả đêm.
I won't live in Boston next year.	Tôi sẽ không sống ở Boston vào năm tới.
Wouldn't it be neat?	Nó sẽ không được gọn gàng?
Tom didn't know I had three cats.	Tom không biết tôi có ba con mèo.
We are going to visit our aunt next Sunday.	Chúng tôi sẽ đến thăm dì của chúng tôi vào Chủ nhật tới.
Tom said that Mary wanted to do it yesterday.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó ngày hôm qua.
By the way, do you have free time to go sightseeing while you are there?	Nhân tiện, bạn có thời gian rảnh để đi tham quan khi bạn ở đó không?
If you do it, so will Tom.	Nếu bạn làm điều đó, Tom cũng sẽ như vậy.
A day has twenty-four hours.	Một ngày có hai mươi bốn giờ.
Tom wears a flannel shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi flannel.
Tom is bad at golf, isn't he?	Tom chơi gôn rất tệ, phải không?
Is this what you gave Tom?	Đây có phải là những gì bạn đã cho Tom?
Tom prayed to God for help.	Tom đã cầu nguyện Chúa giúp đỡ.
You know that Tom told Mary to ask John to do it, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói với Mary để yêu cầu John làm điều đó, phải không?
Tom has no plans.	Tom không có kế hoạch.
They like each other's company.	Họ thích công ty của nhau.
Investigators did not find any gunshot wounds on any of the bodies.	Nhân viên điều tra không tìm thấy bất kỳ vết thương nào do súng bắn trên bất kỳ thi thể nào.
I think Tom doesn't like you.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích bạn.
I don't think Tom would either.	Tôi cũng không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
The diamond was discovered by a young boy in 1873.	Viên kim cương được một cậu bé phát hiện vào năm 1873.
This is not a difficult job.	Đây không phải là một công việc khó khăn.
We better start doing it today.	Tốt hơn chúng ta nên bắt đầu làm điều đó ngay hôm nay.
I don't want your money.	Tôi không muốn tiền của bạn.
Tom spent most of his life behind bars.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời mình sau song sắt.
I had to get up early and catch a plane to Boston.	Tôi phải dậy sớm và bắt máy bay đi Boston.
I don't think Tom is sure that's what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn rằng đó là những gì Mary phải làm.
No harm is done.	Không có hại gì được thực hiện.
I will not always be there to help you.	Tôi sẽ không luôn ở bên cạnh để giúp bạn.
Tom doesn't make tea.	Tom không pha trà.
Tom forgot to tell Mary what she needed to do.	Tom quên nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
Tom studied French with Mary.	Tom học tiếng Pháp với Mary.
Penicillin has contributed much to the welfare of mankind.	Penicillin đã đóng góp nhiều cho phúc lợi của nhân loại.
Tom owns a large mansion.	Tom sở hữu một dinh thự lớn.
I can't hear you clearly.	Tôi không thể nghe rõ bạn.
Tom is heavier than he looks.	Tom nặng hơn vẻ ngoài của anh ấy.
I'm sure Tom will help you in the garden.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp bạn trong vườn.
Tom is no better at golf than Mary.	Tom chơi gôn không giỏi hơn Mary.
Tom said Mary knew he might have to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
What will you wear to the party?	Bạn sẽ mặc gì đến bữa tiệc?
Tom doesn't wear shoes in the house.	Tom không đi giày trong nhà.
I have to stop eating such sweet ice cream.	Tôi phải ngừng ăn kem ngọt ngào như vậy.
Tom was arrested yesterday afternoon and spent one night in jail.	Tom đã bị bắt vào chiều hôm qua và phải ngồi tù một đêm.
Tom is a great player.	Tom là một cầu thủ tuyệt vời.
You need to treat Mary like a lady.	Bạn cần phải đối xử với Mary như một quý cô.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó một mình.
Tom doesn't get paid to do that.	Tom không được trả tiền để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary could play the saxophone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể chơi saxophone.
Brown is not Tom's natural hair color.	Màu nâu không phải là màu tóc tự nhiên của Tom.
Tom says you should be more careful.	Tom nói rằng bạn nên cẩn thận hơn.
I don't do as much as I used to.	Tôi không làm nhiều như tôi đã từng.
I finished here.	Tôi đã hoàn thành ở đây.
Tom asked Mary if she knew how to knit.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có biết đan không.
He spoke in broken English that was difficult to understand.	Anh ta nói bằng thứ tiếng Anh đứt quãng khó hiểu.
Tom fixed the latch.	Tom đã sửa chốt.
Tom is going crazy.	Tom sắp phát điên lên mất.
Did you ask Tom why he did that?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy không?
Tom has a different opinion.	Tom có ​​một ý kiến ​​khác.
Tom knows how to run a club.	Tom biết cách điều hành một câu lạc bộ.
I think Tom will be annoyed.	Tôi nghĩ Tom sẽ khó chịu.
Tom is one of thirty people who don't have to.	Tom là một trong ba mươi người không phải làm điều đó.
Tom is my father.	Tom là bố của tôi.
Tom's wife is three years younger than him.	Vợ của Tom kém anh ba tuổi.
That child was clinging to its mother.	Đứa trẻ đó đã ăn bám mẹ nó.
Do you like gambling?	Bạn có thích đánh bạc không?
I wear shorts.	Tôi mặc quần đùi.
I'm sure that's true.	Tôi chắc chắn đó là sự thật.
I didn't spend a dime.	Tôi không tốn một xu nào.
You should wait until October to return to Australia.	Bạn nên đợi đến tháng 10 để trở lại Úc.
Tom and I used to live in Boston.	Tom và tôi từng sống ở Boston.
Tom's classmates mocked him.	Các bạn cùng lớp của Tom đã chế giễu anh ấy.
I have a partner.	Tôi có một đối tác.
Tom said maybe it will rain.	Tom nói có lẽ trời sẽ mưa.
Tom wants to be a teaching assistant.	Tom muốn trở thành trợ giảng.
Tom recognized Mary's voice immediately.	Tom nhận ra giọng của Mary ngay lập tức.
I know that Tom probably shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ không nên làm như vậy nữa.
Tom is one of the owners of this restaurant.	Tom là một trong những chủ sở hữu của nhà hàng này.
Tom has to work every day after school.	Tom phải làm việc hàng ngày sau giờ học.
The news of my death was greatly exaggerated.	Tin tức về cái chết của tôi đã được phóng đại rất nhiều.
Tom hasn't changed a thing.	Tom đã không thay đổi điều gì.
Tom does not have much experience in teaching.	Tom không có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy.
I'm sure Tom will be curious.	Tôi chắc rằng Tom sẽ tò mò.
Tom is my daughter's boyfriend.	Tom là bạn trai của con gái tôi.
Tom says he hopes Mary won't let John do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không để John làm điều đó.
There's nothing to argue about.	Không có gì phải bàn cãi.
Tom just fell.	Tom vừa bị đổ.
I have yet to meet anyone I want to spend the rest of my life with.	Tôi vẫn chưa gặp bất kỳ ai mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình.
Yesterday our hen laid a lot more eggs than usual. 	Hôm qua gà mái của chúng ta đã đẻ rất nhiều trứng hơn bình thường.
I wonder why.	Tôi tự hỏi tại sao.
I ordered three pizzas.	Tôi gọi ba cái pizza.
Can I escort you home?	Tôi có thể hộ tống bạn về nhà được không?
Tom did it the wrong way.	Tom đã làm điều đó không đúng cách.
Tom and I want to learn French.	Tom và tôi muốn học tiếng Pháp.
Tom has no skills to win.	Tom không có kỹ năng để giành chiến thắng.
I think you should buy yourself a new chain saw.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một chiếc máy cưa xích mới.
Tom doesn't know why his wife left him.	Tom không biết tại sao vợ anh lại bỏ anh.
I'm going to visit Tom in Boston.	Tôi sẽ đến thăm Tom ở Boston.
I went downstairs and carried the dog upstairs in my arms.	Tôi đi xuống cầu thang và bế con chó lên lầu trên tay.
As soon as she wakes up, we'll turn on the music.	Ngay sau khi cô ấy thức dậy, chúng tôi sẽ bật nhạc.
I can't skate well at all.	Tôi không thể trượt tốt tất cả.
Tom is too diplomatic to do such things.	Tom quá ngoại giao khi làm những điều như vậy.
How easy is it to buy a gun in Australia?	Làm thế nào dễ dàng để mua một khẩu súng ở Úc?
Do you like apple pie?	Bạn có thích bánh táo không?
We are all worried about Tom's health.	Tất cả chúng tôi đều lo lắng về sức khỏe của Tom.
Tom is happy to finally be at home.	Tom rất vui vì cuối cùng cũng được ở nhà.
Tom said that Mary didn't think John did.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John làm vậy.
Tom says he has to go to Australia tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Úc vào ngày mai.
Tom is looking for something to give Mary for Christmas.	Tom đang tìm thứ gì đó để tặng Mary nhân dịp Giáng sinh.
I know that Tom is a very valuable customer.	Tôi biết rằng Tom là một khách hàng rất có giá trị.
Tom will be at his office all morning.	Tom sẽ ở văn phòng của mình cả buổi sáng.
I don't want them to suffer.	Tôi không muốn họ đau khổ.
Mary is too much of a woman for me.	Mary là một người phụ nữ quá đáng đối với tôi.
Tom baked three dozen cookies.	Tom đã nướng ba tá bánh quy.
Why don't you ask Tom to help you?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp bạn?
What is the diagnosis?	Chẩn đoán là gì?
Tom missed a lot.	Tom đã bỏ lỡ rất nhiều.
Tom eats too fast.	Tom ăn quá nhanh.
I'm trying to contact Tom.	Tôi đang cố liên lạc với Tom.
How did you learn that trick?	Làm thế nào bạn học được thủ thuật đó?
Can you clarify what you mean?	Bạn có thể làm rõ những gì bạn có nghĩa là?
Tom will probably walk here.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ ở đây.
Tom is a talented basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ tài năng.
Tom didn't seem interested in talking about it.	Tom dường như không hứng thú khi nói về điều đó.
Tom and I sometimes travel together.	Tom và tôi thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau.
I know I don't have enough money to buy everything I want.	Tôi biết mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn.
If I were you, I would quit my job and leave Australia.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghỉ việc và rời khỏi Úc.
How do you know Tom's passport is in the bottom drawer?	Làm sao bạn biết hộ chiếu của Tom ở ngăn dưới cùng?
Tom spilled beans for Mary.	Tom làm đổ đậu cho Mary.
I'm Tom's French teacher.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp của Tom.
Tom says he's glad he was able to help you with that.	Tom nói anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn làm điều đó.
Pavlov rang the bell every time he fed the dog.	Pavlov rung chuông mỗi khi cho chó ăn.
I don't want your charity.	Tôi không muốn tổ chức từ thiện của bạn.
Everyone thinks I'm happy.	Mọi người đều nghĩ tôi hạnh phúc.
Tom says he doesn't want you to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
She said it was not polite.	Cô ấy nói không lịch sự.
Apparently Tom forgot to do that.	Rõ ràng là Tom đã quên làm điều đó.
I think I forgot to turn off the light.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên tắt đèn.
Do you see what I'm pointing at?	Bạn có thấy tôi đang chỉ cái gì không?
Tom couldn't find the words to express himself.	Tom không thể tìm thấy từ để diễn đạt chính mình.
Tom asked Mary if she really needed to do it anymore.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thực sự cần làm điều đó nữa không.
I haven't eaten anything out of the ordinary since I returned home from my round-the-world trip.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì bất thường kể từ khi tôi trở về nhà sau chuyến đi vòng quanh thế giới.
I will arrange to get that done.	Tôi sẽ thu xếp để hoàn thành việc đó.
Do not use this scissors.	Đừng sử dụng chiếc kéo này.
Tom said he thinks he can take care of himself.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom has three hundred cattle heads.	Tom có ​​ba trăm đầu gia súc.
Tom has no friends willing to help Mary.	Tom không có bạn bè nào sẵn sàng giúp đỡ Mary.
Tom says he plans to go to Australia next winter.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi Úc vào mùa đông tới.
Tom provided Mary with some useful information.	Tom đã cung cấp cho Mary một số thông tin hữu ích.
You are the best person I know.	Bạn là người tốt nhất mà tôi biết.
I don't often have the opportunity to use French.	Tôi không thường xuyên có cơ hội sử dụng tiếng Pháp.
Tom went somewhere and just returned.	Tom đã đi đâu đó và vừa trở về.
Your salary is commission based.	Lương của bạn dựa trên hoa hồng.
Broccoli and broccoli are the same way.	Súp lơ xanh và súp lơ xanh cũng tương tự như vậy.
This is a farce.	Đây là một trò hề.
Tom is very careful about what he eats.	Tom rất cẩn thận về những gì anh ấy ăn.
Tom has everything that he needs.	Tom có ​​mọi thứ mà anh ấy cần.
Tom is very noisy.	Tom rất ồn ào.
You cannot leave a baby alone.	Bạn không thể để một đứa bé một mình.
Tom stared at his coffee cup.	Tom nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình.
That is not very close.	Đó không phải là rất gần.
I don't own a suit.	Tôi không sở hữu một bộ đồ.
You can't enhance pictures?	Bạn không thể nâng cao hình ảnh?
You don't have to pretend to care.	Bạn không cần phải giả vờ quan tâm.
I think we can find someone willing to do it for you.	Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy ai đó sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Was it Tom's fault?	Đó có phải là lỗi của Tom không?
That's what I want to know.	Đó là những gì tôi muốn biết.
I don't think Tom has much time.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều thời gian.
What is your favorite type of music?	Loại nhạc yêu thích của bạn là gì?
I could barely hear Tom.	Tôi hầu như không thể nghe thấy Tom.
Tom is afraid of Mary's dog, isn't he?	Tom sợ con chó của Mary, phải không?
Nothing can be done about that.	Không thể làm được gì về điều đó.
Tom used to play guitar, didn't he?	Tom đã từng chơi guitar, phải không?
A car stopped in front of me.	Một chiếc ô tô dừng lại trước mặt tôi.
Tom hasn't had time to do that yet.	Tom vẫn chưa có thời gian để làm điều đó.
I hope that we get out of this alive.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi thoát khỏi này còn sống.
Tom doesn't like to write.	Tom không thích viết lách.
We must finish this before we can go home.	Chúng ta phải hoàn thành việc này trước khi có thể về nhà.
I won't forget you, Tom.	Tôi sẽ không quên anh, Tom.
Tom is breathing rather hard.	Tom đang thở khá khó khăn.
Tom heard someone's footsteps behind him.	Tom nghe thấy tiếng bước chân của ai đó sau lưng mình.
I have to go to work by 7:30.	Tôi phải đi làm trước 7:30.
That person has absolutely no money.	Người đó hoàn toàn không có tiền.
Why don't we solve this problem with?	Tại sao chúng ta không giải quyết vấn đề này với?
What makes you think Tom won't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó?
I asked Tom to ask Mary if she liked me.	Tôi nhờ Tom hỏi Mary xem cô ấy có thích tôi không.
He hung an old wooden oars on the wall as a decoration.	Ông treo một mái chèo bằng gỗ cũ kỹ trên tường như một vật trang trí.
Tom insists he had nothing to do with the robbery.	Tom khẳng định anh không liên quan gì đến vụ cướp.
Tom drives his children to school every day.	Tom chở các con đi học hàng ngày.
Tom was nearby for the day.	Tom đã ở gần đây trong ngày.
Let's play badminton on Monday.	Hãy chơi cầu lông vào thứ Hai.
I'm sorry to hear about Tom.	Tôi rất tiếc khi biết tin về Tom.
I can't stop thinking about Tom.	Tôi không ngừng nghĩ về Tom.
Tom is sure that he will be fired.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
Tom said he heard Mary snoring in the back of the classroom.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng Mary ngáy ở phía sau lớp học.
Did not you remember me?	Bạn không nhớ tôi sao?
Please do not close this window.	Vui lòng không đóng cửa sổ này.
I think everyone is here.	Tôi nghĩ mọi người đều ở đây.
I wish I was smart enough to do that.	Tôi ước mình đủ thông minh để làm điều đó.
I just arrived. 	Tôi vừa mới đến.
I haven't even opened my bag yet.	Tôi thậm chí còn chưa mở túi của mình.
I lent Tom a book about Australia.	Tôi cho Tom mượn một cuốn sách về Úc.
She is in danger.	Cô ấy đang gặp nguy hiểm.
I'm not surprised Tom won.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom thắng.
I haven't given up hope yet.	Tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
I am attaching three files.	Tôi đang đính kèm ba tệp.
Maybe if you gave me more warnings, I might be ready.	Có lẽ nếu bạn đưa cho tôi nhiều lời cảnh báo, tôi có thể đã sẵn sàng.
Tell Tom when Mary will be back.	Nói cho Tom biết khi nào Mary sẽ trở lại.
Tom disappeared last Monday.	Tom đã biến mất vào thứ Hai tuần trước.
Tom was able to convince Mary to drive.	Tom đã có thể thuyết phục Mary lái xe.
Tom said it was very difficult for him to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất khó làm điều đó.
Tom signed a prenup.	Tom đã ký một prenup.
Tom was born in Australia and raised there.	Tom sinh ra ở Úc và lớn lên ở đó.
I think your father's name is Tom.	Tôi nghĩ rằng tên của cha bạn là Tom.
Tom might be doing it.	Tom có ​​thể đang làm điều đó.
Tom is likely to retire by this time next year.	Tom có ​​thể sẽ nghỉ hưu vào thời điểm này vào năm sau.
I know I won't get there in time.	Tôi biết tôi sẽ không đến đó kịp thời.
Mary bought herself a new dress.	Mary mua cho mình một chiếc váy mới.
He won't buy a camera.	Anh ấy sẽ không mua một chiếc máy ảnh.
Tom wants to be a kindergarten teacher.	Tom muốn trở thành giáo viên mẫu giáo.
Tom could not answer Mary's question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của Mary.
Tom heard footsteps.	Tom nghe thấy tiếng bước chân.
When was this broken?	Khi nào điều này đã bị phá vỡ?
Tom never returned home.	Tom không bao giờ trở về nhà.
Tom will be here in an hour.	Tom sẽ đến đây trong một giờ nữa.
Tom worries about what might happen.	Tom lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I don't think anyone really thinks Tom is as rich as he says he is.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ Tom giàu như anh ấy nói.
I do not love.	Tôi không yêu.
I wonder why I don't need to do that.	Tôi tự hỏi tại sao tôi không cần phải làm điều đó.
I can't fix all of these problems, but I can fix some of them.	Tôi không thể khắc phục tất cả những vấn đề này, nhưng tôi có thể khắc phục một số trong số chúng.
Tom said he thought I might not need to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
When will Tom return to Boston?	Khi nào Tom sẽ trở lại Boston?
You have to trust your instincts.	Bạn phải tin vào bản năng của mình.
Press brake.	Nhấn phanh.
Tom drove to the police station and turned himself in.	Tom lái xe đến đồn cảnh sát và tự nộp mình vào.
You're enjoying this, aren't you?	Bạn đang thích điều này, phải không?
See, I told you Tom would be here.	Thấy chưa, tôi đã nói với bạn là Tom sẽ ở đây.
I don't care what you do.	Tôi không quan tâm bạn làm gì.
I think Tom will wait.	Tôi nghĩ Tom sẽ đợi.
I never learned about any of this in school.	Tôi chưa bao giờ học về bất kỳ điều này trong trường học.
I don't think it's harmful to tell you what Tom did.	Tôi không nghĩ rằng việc kể cho bạn nghe những gì Tom đã làm sẽ có hại.
I don't think I'm a good coach.	Tôi nghĩ mình không phải là một huấn luyện viên giỏi.
I know that Tom is a bully.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ chuyên bắt nạt.
I am as good as you.	Tôi tốt như bạn.
Tom is not a happy person.	Tom không phải là một người hạnh phúc.
The captain has not yet boarded the ship.	Thuyền trưởng vẫn chưa lên tàu.
Scientists don't know all the reasons why colds and flu are seasonal.	Các nhà khoa học không biết tất cả các lý do tại sao cảm lạnh và cúm theo mùa.
Tom knows where I hide the key.	Tom biết tôi giấu chìa khóa ở đâu.
Tom was never married and never had children.	Tom chưa bao giờ kết hôn và không bao giờ có con.
Tom did it because everyone else did.	Tom đã làm điều đó bởi vì mọi người khác đã làm.
Tom is not expected to pass the exam.	Tom không được mong đợi sẽ vượt qua kỳ thi.
You have your right sock on the wrong side.	Bạn có chiếc tất bên phải của bạn ở bên sai.
Tom, look what you did.	Tom, nhìn xem bạn đã làm gì.
What is the job this time?	Công việc lần này là gì?
I have things to do.	Tôi có những việc phải làm.
Someone talked to me about this, but I don't remember who.	Ai đó đã nói chuyện với tôi về điều này, nhưng tôi không nhớ là ai.
Tom has made good choices so far.	Tom đã có những lựa chọn tốt cho đến nay.
I helped Tom paint his garage.	Tôi đã giúp Tom sơn nhà để xe của anh ấy.
Tom doesn't know that what he is doing is wrong.	Tom không biết rằng những gì anh ấy đang làm là sai.
Tom is not very serious.	Tom không nghiêm túc lắm.
We seem to continue to struggle with the same old problem.	Chúng ta dường như tiếp tục vật lộn với cùng một vấn đề cũ.
Tom told me he was going to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đến Boston.
Tom is not a good cook.	Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
Will Tom go skating tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​đi trượt băng không?
Are you sure Tom will let us swim?	Bạn có chắc Tom sẽ cho chúng tôi bơi?
I think Tom has a date.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một cuộc hẹn.
Tom is having lunch with Mary in the dining room.	Tom đang ăn trưa với Mary trong phòng ăn.
We won't see Tom there.	Chúng tôi sẽ không thấy Tom ở đó.
I think Tom might be caught.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị bắt.
I took a taxi to get there on time.	Tôi bắt taxi đến đó cho kịp giờ.
What you are doing is unforgivable.	Những gì bạn đang làm là không thể tha thứ.
Tom says he feels a bit guilty.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi có lỗi.
Today is Sunday. 	Hôm nay là chủ nhật.
He cannot go to school.	Anh ấy không thể đi học.
I don't know how to make sweet and sour spring rolls.	Mình không biết cách làm nem chua ngọt.
Tom says he thinks I don't look like I'm enjoying myself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông không giống như đang tận hưởng bản thân.
Tom was on the same team as me.	Tom đã cùng đội với tôi.
I think you said you wanted to tell Tom that he shouldn't have done that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Japan's inflation-adjusted GNP growth rate is 5%.	Tỷ lệ tăng trưởng GNP được điều chỉnh theo lạm phát của Nhật Bản là 5%.
Tom may not know the answer.	Tom có ​​thể không biết câu trả lời.
I have some information for Tom.	Tôi có một số thông tin cho Tom.
You know I wouldn't do that.	Bạn biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom went to the kitchen to get a cup of coffee.	Tom vào bếp lấy một tách cà phê.
I know that won't happen anytime soon.	Tôi biết điều đó sẽ không sớm xảy ra.
You are as beautiful as I imagined you would be.	Bạn đẹp như tôi tưởng tượng bạn sẽ là.
Looks like it's just the two of us.	Có vẻ như chỉ có hai chúng tôi.
We can't let Tom roam the park alone.	Chúng ta không thể để Tom đi lang thang trong công viên một mình.
I'm really not very well.	Tôi thực sự không khỏe lắm.
I don't think there's any chance that Tom will help you.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào mà Tom sẽ giúp bạn.
I will warn Tom that Mary is looking for him.	Tôi sẽ cảnh báo Tom rằng Mary đang tìm anh ta.
Sometimes I worry we'll all end up like Tom.	Đôi khi tôi lo lắng tất cả chúng ta sẽ kết thúc như Tom.
It's amazing that we weren't all killed.	Thật ngạc nhiên là tất cả chúng tôi đều không bị giết.
That must have taken a lot of work.	Điều đó chắc hẳn phải mất rất nhiều công sức.
Tom is very sure that he can take care of himself.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
We know Tom didn't do what Mary said he did.	Chúng tôi biết Tom đã không làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
His hands had turned blue from the cold.	Tay anh đã trở nên xanh ngắt vì lạnh.
Are you the one who bought all the food?	Bạn có phải là người đã mua tất cả thực phẩm?
The postman has just delivered a parcel.	Người đưa thư vừa chuyển một bưu kiện.
Sometimes people need to remind themselves that it's Friday.	Đôi khi mọi người cần nhắc rằng đó là thứ Sáu.
Tom must have been home by then.	Lúc đó Tom chắc đã ở nhà.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Have you ever tried chugging coffee creamer?	Bạn đã bao giờ thử chugging coffee creamer chưa?
Tom promised Mary that he would wash the car by Monday.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ rửa xe trước thứ Hai.
If Tom wants to do it, he can.	Nếu Tom muốn làm điều đó, anh ấy có thể.
That's why I couldn't attend the meeting.	Đó là lý do tại sao tôi không thể tham dự cuộc họp.
Make sure you tell Tom.	Hãy chắc chắn rằng bạn nói với Tom.
I can't marry someone like that.	Tôi không thể kết hôn với một người như thế.
Tom and I are still in the same class.	Tom và tôi vẫn học cùng lớp.
Tom was gasping for breath.	Tom đang thở thoi thóp.
Tom was the manager before me.	Tom là người quản lý trước tôi.
I agree to help Tom.	Tôi đồng ý giúp Tom.
I know that Tom knows that I don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom is always in charge.	Tom luôn là người phụ trách.
I'm afraid we need to go if we want to get home before dark.	Tôi e rằng chúng ta cần phải đi nếu chúng ta muốn về nhà trước khi trời tối.
Tom and I have separated.	Tom và tôi đã ly thân.
Tom tried to convince himself that he did the right thing.	Tom cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh đã làm điều đúng đắn.
You sound like you're scared.	Bạn có vẻ như bạn đang sợ hãi.
I don't mean to brag, but I've never had a hard time meeting girls.	Tôi không có ý khoe khoang, nhưng tôi chưa bao giờ gặp khó khăn khi gặp các cô gái.
Tom arrives with a game plan.	Tom đến với một kế hoạch trò chơi.
Tom is moving, isn't he?	Tom đang di chuyển, phải không?
Tom plays the drums as well as the organ.	Tom chơi trống cũng như đàn organ.
Tom gathered his things and headed for the door.	Tom thu dọn đồ đạc của mình và đi về phía cửa.
I was able to solve that problem this morning.	Tôi đã có thể giải quyết vấn đề đó sáng nay.
I know you all will love that.	Tôi biết tất cả các bạn sẽ thích điều đó.
Tom is no longer a French teacher.	Tom không còn là giáo viên tiếng Pháp.
Tom says that no one else has tried to do that.	Tom nói rằng không ai khác đã thử làm điều đó.
Can I take a closer look at that?	Tôi có thể xem xét kỹ hơn cái đó không?
This happens to you all the time, doesn't it?	Điều này xảy ra với bạn mọi lúc, phải không?
Earthquakes occur frequently in Japan.	Động đất thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản.
Tom couldn't remember anything.	Tom không thể nhớ bất cứ điều gì.
Tom butt dialed for me.	Tom mông quay số cho tôi.
What do I have to do to make people listen to me?	Tôi phải làm gì để mọi người lắng nghe mình?
The enemy is trapped like a mouse in a trap.	Kẻ thù bị mắc bẫy như chuột mắc bẫy.
I don't think that's why Tom isn't here.	Tôi không nghĩ đó là lý do tại sao Tom không có ở đây.
Tom is going to Australia at the end of the month.	Tom sẽ đi Úc vào cuối tháng.
Tom is never late to work.	Tom không bao giờ đi làm muộn.
There's something Tom doesn't tell us.	Có điều gì đó Tom không nói với chúng tôi.
Everyone is stressed.	Mọi người đều căng thẳng.
She tells him that she believes in astrology.	Cô nói với anh rằng cô tin vào chiêm tinh học.
Tom is at his peak.	Tom đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Tom was killed right there.	Tom đã bị giết ngay đằng đó.
We do not work on Saturdays.	Chúng tôi không làm việc vào thứ Bảy.
I can't talk to you here. 	Tôi không thể nói chuyện với bạn ở đây.
It's too dangerous.	Nó quá nguy hiểm.
That's not what I wanted to hear.	Đó không phải là những gì tôi muốn nghe.
The columns provide a solid foundation.	Các cột cung cấp một nền tảng vững chắc.
Mary is a pretty talkative girl.	Mary là một cô gái khá hay nói.
The bottle of wine that I bought this afternoon is in the refrigerator.	Chai rượu mà tôi mua chiều nay đang ở trong tủ lạnh.
Did you tell Tom what you drank?	Bạn đã nói cho Tom biết bạn đã uống gì chưa?
Rain precedes wind.	Mưa có trước có gió.
I'm not as good a guitarist as I thought I was.	Tôi không phải là một nghệ sĩ guitar giỏi như tôi nghĩ.
They will believe anything.	Họ sẽ tin bất cứ điều gì.
Tom was asked not to leave.	Tom được yêu cầu không được rời đi.
I like team sports like football, hockey, basketball and volleyball.	Tôi thích các môn thể thao đồng đội như bóng đá, khúc côn cầu, bóng rổ và bóng chuyền.
Don't let this discourage you from trying again.	Đừng để điều này làm bạn nản lòng khi thử lại.
I don't do it on Mondays.	Tôi không làm điều đó vào thứ Hai.
I don't do it as often as I should.	Tôi không làm điều đó thường xuyên như tôi nên làm.
I have a flashlight in my glove compartment.	Tôi có một đèn pin trong ngăn đựng găng tay.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
You're working for yourself, aren't you?	Bạn đang làm việc cho chính mình, phải không?
I don't think Tom knows when Mary will be there.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ ở đó.
I didn't tell Tom that you were an old scammer.	Tôi đã không nói với Tom rằng bạn là một kẻ lừa đảo cũ.
I will have to finish this work by next Monday.	Tôi sẽ phải hoàn thành công việc này trước thứ Hai tới.
Tom is dishonest, but Mary is.	Tom không trung thực, nhưng Mary thì có.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
I would love to hang out with Tom.	Tôi rất thích đi chơi với Tom.
I think you've got enough candy for one day.	Tôi nghĩ bạn đã có đủ kẹo cho một ngày.
Tom says he wants to be a firefighter.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một chiến binh cứu hỏa.
I'm really sorry I told you that.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã nói với bạn điều đó.
Tom is about Mary's age, isn't he?	Tom trạc tuổi Mary, phải không?
Nobody said that in real life.	Không ai nói như vậy trong cuộc sống thực.
Tom will give Mary what she needs.	Tom sẽ cho Mary những gì cô ấy cần.
In life there are ups and downs.	Trong cuộc sống có những thăng trầm.
I see a couple sitting on a park bench, holding hands.	Tôi thấy một cặp đôi đang ngồi trên ghế đá công viên, nắm tay nhau.
I called Tom to let him know I was going to be late.	Tôi đã gọi cho Tom để báo cho anh ấy biết rằng tôi sẽ đến muộn.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
I'm ready to go somewhere else.	Tôi đã sẵn sàng để đi một nơi khác.
Tom saw vending machines everywhere when he visited Japan.	Tom đã nhìn thấy máy bán hàng tự động ở khắp mọi nơi khi anh đến thăm Nhật Bản.
Are both Tom and Mary still single?	Cả Tom và Mary đều vẫn độc thân?
Have you bought the computer you're considering buying?	Bạn đã mua máy tính mà bạn đang cân nhắc mua chưa?
Tom is not in Boston at the moment.	Tom không ở Boston vào lúc này.
The train does not stop here.	Chuyến tàu không dừng ở đây.
You were the one who hit Tom, weren't you?	Bạn là người đã đánh Tom, phải không?
A lot of people feel the same way I do about this.	Rất nhiều người cũng cảm thấy như tôi về điều này.
We haven't finished our business yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc kinh doanh của mình.
I will do it if Tom asks me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
I know Tom is homeless.	Tôi biết Tom là người vô gia cư.
Tom doesn't seem to be aware of the problem.	Tom dường như không nhận thức được vấn đề.
This is definitely not what I was thinking.	Đây chắc chắn không phải là những gì tôi đã nghĩ.
Is it true that Tom won't come to our party?	Có đúng là Tom sẽ không đến bữa tiệc của chúng ta không?
Tom may have lied to you, but he hasn't.	Tom có ​​thể đã nói dối bạn, nhưng anh ấy đã không.
I think you have part of the reason for the breakdown in negotiations.	Tôi nghĩ bạn có một phần nguyên nhân cho sự đổ vỡ trong đàm phán.
Tom said he wished he hadn't given his number to Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đưa số điện thoại của mình cho Mary.
I want Tom to stay where he was until I come back.	Tôi muốn Tom ở lại chỗ cũ cho đến khi tôi quay lại.
Tom won't do what you want him to do.	Tom sẽ không làm những gì bạn muốn anh ấy làm.
Tom's parents are both deceased.	Cha mẹ của Tom đều đã qua đời.
Why is Tom wearing a nametag?	Tại sao Tom lại đeo bảng tên?
Tom wants to know why you are mad at him.	Tom muốn biết tại sao bạn lại giận anh ấy.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
Tom said Mary looked displeased.	Tom nói Mary trông không hài lòng.
Tomorrow will be a busy day.	Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.
We do not sell junk food.	Chúng tôi không bán đồ ăn vặt.
I have always paid the rent.	Tôi đã luôn trả tiền thuê nhà.
I've been waiting for Tom to come here.	Tôi đã đợi Tom đến đây.
Can you do everything that you have to?	Bạn có thể làm mọi thứ mà bạn phải làm không?
We share some causes for this failure.	Chúng tôi chia sẻ một số nguyên nhân cho sự thất bại này.
Tom stood in the moonlight.	Tom đứng dưới ánh trăng.
Tom folded the paper.	Tom gấp tờ giấy.
Tom did not introduce Mary to any of his friends.	Tom đã không giới thiệu Mary với bất kỳ người bạn nào của anh ấy.
Tom cut my hair a few times.	Tom đã cắt tóc cho tôi vài lần.
I'm sick and tired of Tom complaining.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì Tom phàn nàn.
There was a funny smell coming from the car's engine.	Có một mùi buồn cười phát ra từ động cơ của xe.
I am not the same man as I was three years ago.	Tôi không giống với người đàn ông như tôi của ba năm trước.
This fits like a glove.	Điều này phù hợp như một chiếc găng tay.
What is your favorite condiment?	Gia vị yêu thích của bạn là gì?
You are very attentive.	Bạn rất chu đáo.
I'm not that optimistic.	Tôi không lạc quan như vậy.
Tom says he doesn't think he can buy everything he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể mua mọi thứ mình cần với giá 300 đô la.
There's nothing we can do to prevent this from happening.	Chúng tôi không thể làm gì có thể ngăn điều này xảy ra.
Those chocolates are very good.	Những viên sôcôla đó rất tốt.
Tom never lets his friends know that he is in so much pain.	Tom không bao giờ để bạn bè của mình biết rằng anh ấy đang rất đau đớn.
Tom cleans the fish.	Tom làm sạch cá.
Tom couldn't turn his back on Mary right now.	Tom không thể quay lưng lại với Mary lúc này.
Tom said that he kept asking Mary for help, but she just kept saying she wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy liên tục yêu cầu Mary giúp đỡ, nhưng cô ấy chỉ tiếp tục nói rằng cô ấy sẽ không.
Tom heard someone call his name.	Tom nghe thấy ai đó gọi tên mình.
What will happen next?	Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tom didn't go out.	Tom đã không ra ngoài.
Tom is not a killer.	Tom không phải là kẻ giết người.
I don't know more than that.	Tôi không biết nhiều hơn thế.
I will take my car.	Tôi sẽ lấy xe của tôi.
I think I was wrong.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sai.
I'm grateful for everything you've done for Tom.	Tôi biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho Tom.
Tom has too many strange ideas.	Tom có ​​quá nhiều ý tưởng kỳ lạ.
I haven't actually been to Australia.	Tôi chưa thực sự đến Úc.
We know if we have this problem, others have it too.	Chúng tôi biết nếu chúng tôi gặp vấn đề này, thì những người khác cũng gặp vấn đề này.
I don't have health insurance.	Tôi không có bảo hiểm y tế.
The police believe that Tom has been kidnapped.	Cảnh sát cho rằng Tom đã bị bắt cóc.
I didn't finish the ice cream. 	Tôi đã không ăn hết kem.
There are still a few.	Vẫn còn một ít.
Tom and Mary hardly ever talk to each other.	Tom và Mary hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau.
Tom is still hungry.	Tom vẫn đói.
Tom trusts you.	Tom tin tưởng bạn.
Tom took the gun from Mary.	Tom lấy súng từ Mary.
Tom will have to do it sooner or later.	Tom sẽ phải làm điều đó sớm hay muộn.
Tom was the last person I wanted to see there.	Tom là người cuối cùng tôi muốn gặp ở đó.
I've seen what happens to anyone who goes against Tom.	Tôi đã thấy những gì xảy ra với bất kỳ ai chống lại Tom.
Why don't we explain it to the jury?	Tại sao chúng ta không giải thích nó với bồi thẩm đoàn?
Tom needs more.	Tom cần nhiều hơn nữa.
I just don't want to take any chances.	Tôi chỉ không muốn có bất kỳ cơ hội nào.
Tom knows how to play the harp.	Tom biết chơi đàn hạc.
I thought you said you wanted to go swimming with us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn đi bơi với chúng tôi.
I can't find my briefcase.	Tôi không thể tìm thấy chiếc cặp của mình.
That's not really the problem.	Đó không thực sự là vấn đề.
I don't usually go to Boston in October.	Tôi không thường đến Boston vào tháng Mười.
You can actually get hurt.	Bạn thực sự có thể bị thương.
We don't have enough bombs.	Chúng tôi không có đủ bom.
We don't live in a perfect world.	Chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo.
Help Tom do it after dinner.	Hãy giúp Tom làm điều đó sau bữa ăn tối.
Don't always rush.	Đừng luôn vội vàng.
They waved flags to welcome the princess.	Họ vẫy cờ chào đón công chúa.
I remember having a long discussion about that with Tom.	Tôi nhớ đã có một cuộc thảo luận dài về vấn đề đó với Tom.
Buy Tom one of these.	Hãy mua cho Tom một trong những cái này.
Tom came to Australia when he was thirteen years old.	Tom đến Úc khi anh mười ba tuổi.
You got fat.	Bạn đã béo lên.
Give me your passport, Tom. 	Đưa tôi hộ chiếu của bạn, Tom.
I will keep it in my safe.	Tôi sẽ giữ nó trong an toàn của tôi.
Tom borrowed money from all three of us.	Tom đã vay tiền từ cả ba chúng tôi.
Tom used to be a singer.	Tom từng là ca sĩ.
Tom probably won't finish eating.	Tom có ​​thể sẽ không ăn xong.
You are an emotional person.	Bạn là người tình cảm.
Tom sent a text message to Mary just a minute ago.	Tom đã gửi một tin nhắn văn bản cho Mary chỉ một phút trước.
I promised to help Tom today.	Tôi đã hứa sẽ giúp Tom hôm nay.
I thought you said that Tom was overweight.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom thừa cân.
The only time Tom spends with his children is on weekends.	Thời gian duy nhất Tom dành cho các con là vào cuối tuần.
He began his work in the early forties.	Ông bắt đầu công việc của mình vào đầu những năm bốn mươi.
I can't drink any more beer.	Tôi không thể uống thêm cốc bia nào nữa.
I will play tennis in the afternoon.	Tôi sẽ chơi tennis vào buổi chiều.
Have you decided on a name for your baby yet?	Bạn đã quyết định đặt tên cho con mình chưa?
Tom didn't wait for me to help him.	Tom đã không đợi tôi giúp anh ấy.
Did you forge Tom's signature?	Bạn đã giả mạo chữ ký của Tom?
Tom did it all by himself.	Tom đã tự mình làm tất cả.
Tom wouldn't really do that, would he?	Tom sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Obviously you don't live here.	Rõ ràng là bạn không sống ở đây.
Tom told me he disagreed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đồng ý.
I wonder if Tom intended to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó không.
Tom is in the middle of something.	Tom đang ở giữa một cái gì đó.
"Superman" is showing in cinemas this month.	"Siêu nhân" đang chiếu tại rạp chiếu phim trong tháng này.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ hãi.
My neighbor's name is Tom.	Hàng xóm của tôi tên là Tom.
Tom was able to fix the broken radio.	Tom đã có thể sửa chiếc radio bị hỏng.
Tom thinks the best solution is the one that Mary suggested.	Tom nghĩ giải pháp tốt nhất là giải pháp mà Mary gợi ý.
Stop criticizing me.	Đừng chỉ trích tôi nữa.
Tom probably won't pass the test.	Tom có ​​lẽ sẽ không vượt qua bài kiểm tra.
I don't want to do anything to upset Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
I don't want anything to do with that.	Tôi không muốn liên quan gì đến chuyện đó.
I think I can get used to life here.	Tôi nghĩ tôi có thể quen với cuộc sống ở đây.
Tom heard someone calling for help.	Tom nghe thấy ai đó đang kêu cứu.
I suspect that Tom is just being sarcastic.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chỉ đang mỉa mai.
I had the good fortune to win the first prize in the speech contest.	Tôi đã có may mắn giành được giải nhất trong cuộc thi hùng biện.
I forgot to tell you how much you need to pay.	Tôi quên cho bạn biết bạn cần phải trả bao nhiêu.
Tom has written three books.	Tom đã viết ba cuốn sách.
You should restart your computer first.	Trước tiên, bạn nên khởi động lại máy tính của mình.
I don't even know what to say to that.	Tôi thậm chí không biết phải nói gì với điều đó.
I don't want you to give up on us.	Tôi không muốn bạn từ bỏ chúng tôi.
Is Tom Jackson a patient here?	Tom Jackson có phải là bệnh nhân ở đây không?
I will never forget your kindness as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn cho đến khi tôi còn sống.
What are we going to do tonight?	Chúng ta sẽ làm gì tối nay?
Does Tom really need to leave?	Tom có ​​thực sự cần phải rời đi không?
I have read all your novels.	Tôi đã đọc tất cả tiểu thuyết của bạn.
Tom was expecting to win the race.	Tom đã mong đợi để giành chiến thắng trong cuộc đua.
Tom tried to enter the locked garage.	Tom đã cố gắng vào nhà để xe bị khóa.
I don't think this is necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều này là cần thiết.
Tom gets drunk with his friends.	Tom say khướt với bạn bè.
I didn't know Tom was fat.	Tôi không biết Tom béo.
Tom is not behind you.	Tom không ở phía sau bạn.
Don't make me blush.	Đừng làm tôi đỏ mặt.
I would never leave Tom alone.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom một mình.
Tom doesn't need to explain everything.	Tom không cần phải giải thích mọi thứ.
Tom became a preacher like his father.	Tom đã trở thành một nhà thuyết giáo giống như cha mình.
I will tell Tom the truth.	Tôi sẽ nói cho Tom biết sự thật.
Tom decided that he would do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom hasn't read the book yet, but Mary has.	Tom vẫn chưa đọc cuốn sách đó, nhưng Mary thì có.
She cursed loudly.	Cô lớn tiếng chửi bới.
Tom is sitting at a bar drinking Bloody Mary.	Tom đang ngồi ở quán bar uống Bloody Mary.
Tom looks a bit frustrated this morning.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng vào sáng nay.
Are you still swimming this afternoon?	Chiều nay bạn vẫn đi bơi chứ?
The beach was closed due to shark sightings.	Bãi biển đã bị đóng cửa do nhìn thấy cá mập.
Did you warn Tom about the neighbor's dog?	Bạn đã cảnh báo Tom về con chó của nhà hàng xóm?
It's hard to sell a high-end vending machine these days.	Ngày nay, thật khó để bán một chiếc máy bán hàng cao cấp.
I decided to go to Australia instead of New Zealand.	Tôi quyết định đến Úc thay vì New Zealand.
I know that Tom is usually allowed to do whatever he wants.	Tôi biết rằng Tom thường được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
What Tom really wants is enough money to buy Mary some flowers.	Điều mà Tom thực sự muốn là đủ tiền để mua cho Mary vài bông hoa.
Tom pretends to be sleepy.	Tom giả vờ buồn ngủ.
I think Tom will be angrier than he is.	Tôi nghĩ Tom sẽ tức giận hơn anh ấy.
Tom's house is smaller than Mary's house.	Nhà của Tom nhỏ hơn nhà của Mary.
Tom is not coming back to Boston with us.	Tom sẽ không trở lại Boston với chúng tôi.
The final proposal will be published next week.	Đề xuất cuối cùng sẽ được công bố vào tuần tới.
I probably speak French better than Tom.	Tôi có lẽ nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Tom is going fishing with Mary.	Tom đang đi câu cá với Mary.
You have to eat right to stay healthy.	Bạn phải ăn uống hợp lý để giữ sức.
Tom said he just got back from Boston.	Tom nói rằng anh ấy vừa trở về từ Boston.
We were not allowed to leave the building.	Chúng tôi không được phép rời khỏi tòa nhà.
I think that's pretty stupid.	Tôi nghĩ điều đó khá ngu ngốc.
I will never eat here again.	Tôi sẽ không bao giờ ăn ở đây nữa.
He is French.	Anh ấy là người Pháp.
Tom is not worried about that.	Tom không lo lắng về điều đó.
This woman definitely knows that she doesn't know what she wants.	Người phụ nữ này chắc chắn biết rằng cô ấy không biết mình muốn gì.
Where can I buy wood and nails?	Tôi có thể mua gỗ và đinh ở đâu?
Tom tells Mary that she should wash the car.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên rửa xe.
I thought you said Tom was a butcher.	Tôi tưởng bạn nói Tom là một tên đồ tể.
I always order the daily special when having lunch at this restaurant.	Tôi luôn đặt món đặc biệt hàng ngày khi ăn trưa tại nhà hàng này.
Why don't we take it apart?	Tại sao chúng ta không tách nó ra?
I spent a lot of time here when I was a kid.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian ở đây khi tôi còn nhỏ.
The guards found a hacksaw blade in the prisoner's pocket.	Các lính canh tìm thấy một lưỡi cưa sắt trong túi của tù nhân.
We'll be safe up the hill.	Chúng ta sẽ an toàn khi lên đồi.
I am not far behind.	Tôi không bị tụt lại xa.
I have been a gravedigger for thirty years.	Tôi là một người đào mộ trong ba mươi năm.
That's the answer I've been waiting for.	Đó là câu trả lời mà tôi đã chờ đợi.
Tom asks Mary to come home.	Tom yêu cầu Mary về nhà.
Tom said Mary will do it today.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó hôm nay.
He went to the United States to study medicine.	Anh sang Hoa Kỳ để học y khoa.
I don't think Tom will change his mind.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đổi ý.
Tom gets paid to do this.	Tom được trả tiền để làm điều này.
Tom waved goodbye to Mary.	Tom vẫy tay chào tạm biệt Mary.
I told Tom what happened.	Tôi đã nói với Tom những gì đã xảy ra.
I was extremely elated.	Tôi đã vô cùng phấn khởi.
Do not forget that.	Đừng quên điều đó.
She had an amateur performance on the piano.	Cô đã có một màn trình diễn nghiệp dư trên piano.
Let me explain why I did what I did.	Hãy để tôi giải thích lý do tại sao tôi đã làm những gì tôi đã làm.
I could see Tom standing outside on the sidewalk.	Tôi có thể nhìn thấy Tom đang đứng bên ngoài đứng trên vỉa hè.
Do you think Tom will easily do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ dễ dàng làm được điều đó không?
I didn't want to be late for work, but my boss told me I had to.	Tôi không muốn đi làm muộn, nhưng ông chủ nói với tôi rằng tôi phải làm vậy.
Tom sat next to me.	Tom ngồi cạnh tôi.
Tom and Mary play table tennis.	Tom và Mary chơi bóng bàn.
Tom is very good at giving advice.	Tom rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên.
It's cold this morning, isn't it?	Sáng nay lạnh quá, phải không?
Tom must have had a key.	Tom chắc hẳn đã có một chiếc chìa khóa.
Tom has been a probation officer in Boston for over 30 years.	Tom đã là nhân viên quản chế ở Boston trong hơn 30 năm.
No one knows that you are my cousin.	Không ai biết rằng bạn là em họ của tôi.
Professional translators usually only translate into their native language.	Các dịch giả chuyên nghiệp thường chỉ dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Tom decided not to wait for an answer.	Tom quyết định không đợi câu trả lời.
Looks like the rainy season has arrived.	Có vẻ như mùa mưa đã đến.
I was the one who helped Tom get out of prison.	Tôi là người đã giúp Tom vượt ngục.
Tom thinks that Mary can convince John to stop doing it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
He will get his job back at the next election.	Anh ấy sẽ nhận lại công việc của mình vào cuộc bầu cử tiếp theo.
I could do it today, but I'm not sure.	Tôi có thể làm điều đó hôm nay, nhưng tôi không chắc.
I can't be without you.	Anh không thể thiếu em.
I think we hit a sandbar.	Tôi nghĩ chúng ta đã đụng phải một bãi cát.
Why don't you go on a diet?	Tại sao bạn không ăn kiêng?
That's not how I feel.	Đó không phải là cảm giác của tôi.
I do not mean that.	Tôi không có ý đó.
Are you sure you won't change your mind?	Bạn có chắc mình sẽ không thay đổi quyết định?
Tom walked down the hallway alone.	Tom bước xuống hành lang một mình.
Tom has lunch alone.	Tom ăn trưa một mình.
Did you even know that you can buy apples at that store?	Bạn thậm chí có biết rằng bạn có thể mua táo ở cửa hàng đó không?
I told Tom I made a mistake.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã phạm sai lầm.
I haven't given up hope yet.	Tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Tom cuts himself when he cuts onions.	Tom tự cắt mình khi cắt hành.
Since Tom admitted he took a bribe, he was not selected again.	Vì Tom thừa nhận anh ta đã nhận hối lộ nên anh ta không được chọn lại.
Tom doesn't like this situation.	Tom không thích tình huống này.
What's the best way to say this in French?	Cách tốt nhất để nói điều này bằng tiếng Pháp là gì?
Don't compare me to Tom.	Đừng so sánh tôi với Tom.
Tom is not really sick as he says.	Tom không thực sự ốm như anh ấy nói.
Please don't force me to do this.	Xin đừng ép tôi làm điều này.
I won't go with you.	Tôi sẽ không đi với bạn.
Tom sat on the bench, watching the children play.	Tom ngồi trên băng ghế, nhìn lũ trẻ chơi đùa.
I don't think Tom would care if you did it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom is a famous figure in the football village.	Tom là một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
I bought a sweater to give to Tom.	Tôi đã mua một chiếc áo len để tặng cho Tom.
Tom knew that I would win.	Tom biết rằng tôi sẽ thắng.
Tom thought he was going to die.	Tom nghĩ rằng mình sẽ chết.
Tom and I aren't the only ones who think it's a good idea.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Mary is a charming woman.	Mary là một phụ nữ quyến rũ.
Tom's blood pressure is too low.	Huyết áp của Tom quá thấp.
Should I tell Tom or would you rather he doesn't know?	Tôi nên nói với Tom hay bạn thà rằng anh ấy không biết?
Tom says that Mary is supportive.	Tom nói rằng Mary ủng hộ.
Tom says he wants to try riding a unicycle.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử đi xe đạp một bánh.
Tom said he didn't expect anyone to help him.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi ai đó sẽ giúp anh ấy.
Why don't you come to my place?	Tại sao bạn không đến chỗ của tôi?
In 2016, Macau's gaming-related taxes accounted for more than 76% of total government revenue.	Năm 2016, thuế liên quan đến chơi game của Ma Cao chiếm hơn 76% tổng doanh thu của chính phủ.
I grew up in Boston and my wife grew up in Chicago.	Tôi lớn lên ở Boston và vợ tôi lớn lên ở Chicago.
Her face is full of pimples.	Mặt cô ấy nổi đầy mụn.
I heard about him participating in crimes.	Tôi nghe nói về việc anh ta tham gia vào tội ác.
I thought I told you not to buy any more junk food.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không mua bất kỳ đồ ăn vặt nào nữa.
Look what I gave Tom for his birthday.	Nhìn xem tôi đã tặng gì cho Tom cho ngày sinh nhật của anh ấy.
I saw Tom and Mary while I was waiting for John.	Tôi đã nhìn thấy Tom và Mary khi tôi đang đợi John.
You don't have to get up so early tomorrow.	Bạn không cần phải dậy sớm như vậy vào ngày mai.
Tom is famous in Boston.	Tom nổi tiếng ở Boston.
Tom and Mary have the same weight.	Tom và Mary có cùng trọng lượng.
Tom stopped crying as soon as he saw Mary and John.	Tom ngừng khóc ngay khi nhìn thấy Mary và John.
Who told you Tom wouldn't do that?	Ai đã nói với bạn Tom sẽ không làm điều đó?
You have a coffee stain on your tie.	Bạn có một vết cà phê trên cà vạt của bạn.
They are not like us.	Họ không giống chúng tôi.
I don't want you knocking on my door at two o'clock in the morning.	Tôi không muốn bạn gõ cửa nhà tôi lúc hai giờ sáng.
Tom stole our car.	Tom đã lấy trộm xe của chúng tôi.
That didn't happen for that long.	Điều đó đã không xảy ra lâu như vậy.
I told Tom I wasn't tired.	Tôi nói với Tom rằng tôi không mệt.
It is practically impossible not to use baby talk when talking to young children.	Thực tế là không thể không sử dụng trò chuyện trẻ con khi nói chuyện với trẻ nhỏ.
You know Tom wouldn't ask Mary to do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó, phải không?
I think you've learned your lesson.	Tôi nghĩ bạn đã học được bài học của mình.
Tom is serving three life sentences.	Tom đang thụ án ba án chung thân.
I know I'm getting old.	Tôi biết mình đang già đi.
Mary thought Tom would ask her to the prom, but he asked someone else.	Mary nghĩ rằng Tom sẽ rủ cô ấy đến buổi dạ hội, nhưng anh ấy đã hỏi một người khác.
Rain or shine, I'll come pick you up at the wharf.	Dù mưa hay nắng, anh sẽ đến đón em ở bến.
I didn't tell Tom what the problem was.	Tôi không nói cho Tom biết vấn đề là gì.
Tom hasn't been feeling well lately.	Tom gần đây không được khỏe lắm.
Go away. 	Đi chỗ khác.
I want to be alone.	Tôi muốn ở một mình.
Tom saw the damage and started crying.	Tom nhìn thấy thiệt hại và bắt đầu khóc.
It's too complicated.	Nó quá phức tạp.
Tom asked Mary to come with us.	Tom đã yêu cầu Mary đi cùng chúng tôi.
Tom knew that Mary would be tired.	Tom biết rằng Mary sẽ mệt mỏi.
As a vegetarian, she does not eat meat.	Là một người ăn chay, cô ấy không ăn thịt.
He must have gone to see his old friend.	Chắc anh ấy phải đi gặp người bạn cũ của mình.
Why are you telling Tom we're just friends?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng chúng ta chỉ là bạn?
I told Tom he would have our full support.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy sẽ có sự hỗ trợ đầy đủ của chúng tôi.
I can't ignore Tom.	Tôi không thể bỏ qua Tom.
Tom could have saved me a lot of time if he had told me about it sooner.	Tom có ​​thể đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian nếu anh ấy nói với tôi về điều đó sớm hơn.
It was clear that Tom was still not convinced.	Rõ ràng là Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
I can't believe I'm actually here.	Tôi không thể tin rằng tôi thực sự ở đây.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't need anyone else.	Tôi không cần người khác.
Tom felt a little sorry for Mary.	Tom cảm thấy hơi tiếc cho Mary.
We don't sing that song anymore.	Chúng tôi không hát bài hát đó nữa.
Tom may be leaving soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm ra đi.
I have to go soon.	Tôi phải đi sớm.
Yesterday, Tom told me that he can't swim.	Hôm qua, Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết bơi.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I'm not a car wash person.	Tôi không phải là người thường rửa xe.
Tom and Mary decide to adopt John.	Tom và Mary quyết định nhận John làm con nuôi.
Tom takes good care of his car.	Tom chăm sóc xe của mình rất tốt.
Tom ran pretty fast, but we caught him anyway.	Tom chạy khá nhanh, nhưng dù sao chúng tôi cũng bắt được anh ta.
Tom says he wants to be your friend.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành bạn của bạn.
Tom told me he was working.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm việc.
Maybe you need to step back a bit and think about who you are and why you're doing this.	Có lẽ bạn cần lùi lại một chút và nghĩ xem bạn là ai và tại sao bạn lại làm điều này.
I am willing to do anything for you.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho bạn.
Tom told me that he is no longer interested in you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không còn hứng thú với bạn nữa.
I'm drunk, but I can still speak German.	Tôi say, nhưng tôi vẫn có thể nói tiếng Đức.
It's not safe if you do it yourself.	Sẽ không an toàn nếu bạn tự làm điều đó.
Tom gets stronger.	Tom mạnh mẽ lên.
You need to make sure you show up on time.	Bạn cần đảm bảo rằng bạn có mặt đúng giờ.
You're very impressed with how Tom did it, aren't you?	Bạn rất ấn tượng về cách Tom đã làm điều đó, phải không?
We are talking about who we should appoint to that position.	Chúng tôi đang nói về người mà chúng tôi nên bổ nhiệm vào vị trí đó.
Tom is on leave.	Tom được nghỉ phép.
Tom could have changed his life.	Tom có ​​thể đã thay đổi cuộc sống của mình.
Tom accepted.	Tom đã nhận lời.
I'd rather do it with you than with Tom.	Tôi muốn làm điều đó với bạn hơn là với Tom.
Did you tell Tom about what Mary did?	Bạn có nói với Tom về những gì Mary đã làm không?
Why doesn't Tom go to Australia?	Tại sao Tom không đi Úc?
Tom is very unlikely to stop doing it.	Tom rất khó có thể ngừng làm điều đó.
I will find a suitable time to tell Father about it.	Tôi sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói với Cha về điều đó.
Tom may not die.	Tom có ​​thể không chết.
Make sure you talk to Tom before you leave.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã nói chuyện với Tom trước khi rời đi.
Both Tom and I got in the car.	Cả tôi và Tom đều lên xe.
Tom is due to arrive in Boston on Monday.	Tom dự định sẽ đến Boston vào thứ Hai.
Tom unbuttoned his shirt when I saw him this morning.	Tom đã cởi cúc áo sơ mi của anh ấy khi tôi nhìn thấy anh ấy sáng nay.
We moved into this house last month, but we still haven't settled in.	Chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà này vào tháng trước, nhưng chúng tôi vẫn chưa ổn định cuộc sống.
There's no way that I could have known that would happen.	Không có cách nào mà tôi có thể biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom lost his dog.	Tom bị mất con chó của mình.
Tom doesn't need to learn French.	Tom không cần phải học tiếng Pháp.
Tom's joke went too far and Mary ended up crying.	Trò đùa của Tom đã đi quá xa và Mary cuối cùng đã phải khóc.
We're not sure what to do.	Chúng tôi không chắc nên làm gì.
Don't take risks.	Đừng chấp nhận rủi ro.
We hope that this issue will be resolved soon.	Chúng tôi hy vọng rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.
He earns no more than ten dollars a day.	Anh ta kiếm được không quá mười đô la một ngày.
I think Tom is still living in Boston.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang sống ở Boston.
Tom shares a bedroom with his brother.	Tom ở chung phòng ngủ với anh trai.
Tom thought that Mary might not be obligated to do that.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I thought Tom would ask Mary to marry him.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ hỏi cưới Mary.
Tom and I are not happy together.	Tom và tôi không hạnh phúc khi ở bên nhau.
I'm about to go.	Tôi sắp đi.
I think I have frostbite.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị tê cóng.
My gut feeling is that Tom is not responsible for this mess.	Cảm giác gan ruột của tôi là Tom không phải là người chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này.
We take health for granted until illness intervenes.	Chúng tôi coi sức khỏe là điều hiển nhiên cho đến khi bệnh tật can thiệp.
That is an interesting topic.	Đó là một chủ đề thú vị.
I reported it to the police.	Tôi đã báo cảnh sát.
I advise you to stay away from Tom today.	Tôi khuyên bạn nên tránh xa Tom ngay hôm nay.
Did you see how Tom looked at Mary?	Bạn có thấy Tom nhìn Mary như thế nào không?
There are several reasons why you shouldn't do that.	Có một số lý do tại sao bạn không nên làm điều đó.
Tom must be lonely.	Tom hẳn là cô đơn.
I have done this thousands of times.	Tôi đã làm điều này hàng nghìn lần.
Tom and Mary are on the same team.	Tom và Mary ở cùng một đội.
Don't you think that's a bit strange?	Bạn có nghĩ điều đó hơi lạ không?
Tom perjured.	Tom đã khai man.
Tom believes that anything is possible.	Tom tin rằng bất cứ điều gì là có thể.
I guarantee that won't happen.	Tôi đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I'm not sitting next to Tom.	Tôi không ngồi cạnh Tom.
She was kind enough to come pick me up at my house.	Cô ấy đã tốt bụng đến đón tôi tại nhà của tôi.
Tom tried to catch up with Mary, but he couldn't.	Tom đã cố gắng bắt kịp Mary, nhưng anh không thể.
I won't play along.	Tôi sẽ không chơi cùng.
I should have known Tom would have to do it.	Tôi nên biết Tom sẽ phải làm điều đó.
Does Tom drink milk?	Tom có ​​uống sữa không?
In the end you will.	Rốt cuộc thì bạn sẽ làm được.
I read the label.	Tôi đọc nhãn.
Tom and Mary will take care of John.	Tom và Mary sẽ chăm sóc John.
Tom will never forgive you.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn.
Is it true that Tom was once rich?	Có đúng là Tom đã từng giàu không?
I don't think we'll see each other again.	Tôi cho rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
Tom says that Mary is desperate.	Tom nói rằng Mary đang tuyệt vọng.
How can you be so emotionless?	Sao bạn có thể vô cảm như vậy?
I thought you said Tom was your brother.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom là anh trai của bạn.
Tom will have to wait for Mary.	Tom sẽ phải đợi Mary.
Tom didn't think Mary would be willing to lend him her guitar.	Tom không nghĩ Mary sẽ sẵn sàng cho anh ấy mượn cây đàn của cô ấy.
I don't think anyone really expects your help.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai thực sự mong đợi bạn giúp đỡ.
I know most people here don't like fishing.	Tôi biết hầu hết mọi người ở đây không thích câu cá.
I want you to call me as soon as you get there.	Tôi muốn bạn gọi cho tôi ngay khi bạn đến đó.
There is already a plan.	Đã có sẵn một kế hoạch.
Tom doesn't seem to be in his office.	Tom dường như không ở trong văn phòng của anh ấy.
I'm doing everything in my power to make sure Tom makes it.	Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng Tom làm được điều đó.
Tom was very drunk last night.	Tối qua Tom rất say.
Someone is still showering.	Ai đó vẫn đang tắm.
I had to wait.	Tôi bắt buộc phải đợi.
That is a challenge.	Đó là một thách thức.
How long have Tom and Mary been engaged?	Tom và Mary đã đính hôn bao lâu rồi?
Tom has been asked not to do it here.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó ở đây.
The unique idea has helped him earn a high income.	Ý tưởng độc đáo đã giúp anh có thu nhập cao.
Tom is taller than I expected.	Tom cao hơn tôi mong đợi.
I don't think it's serious.	Tôi không nghĩ rằng nó nghiêm trọng.
The salad is ready. 	Món salad đã sẵn sàng.
All we need to do is add salt and pepper.	Tất cả những gì chúng ta cần làm là thêm muối và hạt tiêu.
I don't think Tom is a noisy person.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người thích ồn ào.
Tom asks Mary why she doesn't like swimming.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích bơi lội.
Tom was caught harboring a fugitive.	Tom bị bắt gặp chứa chấp một kẻ chạy trốn.
The President of the United States is currently in Japan.	Tổng thống Hoa Kỳ hiện đang ở Nhật Bản.
Let's not forget what happened the last time we went there.	Chúng ta đừng quên những gì đã xảy ra lần cuối cùng chúng ta đến đó.
This is not the time to be annoyed.	Đây không phải là lúc để tỏ ra khó chịu.
I've never done that, but I want to.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó, nhưng tôi muốn.
I didn't know Tom and John were Mary's brothers.	Tôi không biết Tom và John là anh em của Mary.
You can't help but pay someone for the work you've hired them to do.	Bạn không thể không trả tiền cho ai đó cho công việc mà bạn đã thuê họ làm.
Didn't I tell you to go to sleep?	Tôi không bảo bạn đi ngủ sao?
I urged Tom to do this.	Tôi đã thúc giục Tom làm điều này.
Do not worried. 	Đừng lo.
We are safe here.	Chúng tôi an toàn ở đây.
Tom has only a few friends in Australia.	Tom chỉ có một vài người bạn ở Úc.
He is sometimes absent without a valid reason.	Anh ấy thỉnh thoảng vắng mặt không có lý do chính đáng.
Tom went upstairs.	Tom đi lên lầu.
Tom couldn't understand that.	Tom không thể hiểu được điều đó.
You are very unfair.	Bạn đang rất bất công.
Tom heard something.	Tom đã nghe thấy gì đó.
Tom has no respect for women.	Tom không tôn trọng phụ nữ.
Tom says he didn't know Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể làm điều đó.
I have seen pictures of it.	Tôi đã xem hình ảnh của nó.
Tom likes to do that a lot.	Tom thích làm điều đó rất nhiều.
I will go straight home.	Tôi sẽ về thẳng nhà.
Tom wants to hire a detective.	Tom muốn thuê một thám tử.
I'm lucky I'm alive.	Tôi may mắn vì tôi còn sống.
No matter how ruthless you are, you will never defeat all your enemies.	Cho dù bạn tàn nhẫn đến đâu, bạn sẽ không bao giờ đánh bại tất cả kẻ thù của mình.
Tom simply couldn't do it.	Tom chỉ đơn giản là không thể làm điều đó.
The fact that Tom did it is undeniable.	Thực tế là Tom đã làm điều đó không thể phủ nhận.
There was still no one in front of the main gate.	Vẫn chưa có ai ở trước cổng chính.
I can fend for myself, Tom.	Tôi có thể tự bảo vệ mình, Tom.
We can talk in front of Tom.	Chúng ta có thể nói chuyện trước mặt Tom.
I doubt Tom will have to do it next week.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
Tom doesn't think Mary should ask John to do it.	Tom không nghĩ Mary nên yêu cầu John làm điều đó.
Tom is not a rich guy.	Tom không phải là một chàng trai giàu có.
I'm thinking about what we need to do.	Tôi đang nghĩ về những gì chúng ta cần làm.
What is the average height of the players?	Chiều cao trung bình của các cầu thủ là bao nhiêu?
Shouldn't you be the one to tell us that?	Bạn không nên là người nói với chúng tôi điều đó?
Tom couldn't imagine that Mary would actually say that.	Tom không thể tưởng tượng rằng Mary thực sự sẽ nói như vậy.
Tom was treated unfairly.	Tom đã bị đối xử bất công.
I know Tom didn't have to do it, but I think he did anyway.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó, nhưng tôi nghĩ dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Tom has denied those allegations.	Tom đã phủ nhận những cáo buộc đó.
Tom always had to do everything himself.	Tom luôn phải tự mình làm mọi thứ.
I assume this is due to the fact that Tom is a minor.	Tôi cho rằng điều này là do thực tế rằng Tom là trẻ vị thành niên.
I have some business to deal with.	Tôi có một số việc cần phải giải quyết.
There is a small amount of milk left in the bottle.	Có một lượng sữa nhỏ còn lại trong bình.
Tom is only slightly younger than Mary.	Tom chỉ trẻ hơn Mary một chút.
I have been studying French for a long time.	Tôi đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài.
Tom says he will let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để Mary làm điều đó.
I will fly to the moon.	Tôi sẽ bay lên mặt trăng.
Tom doesn't want to stay at home.	Tom không muốn ở nhà.
Tom said that he thought Mary might have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm vậy.
I could understand the first few sentences, but the rest of his speech was in Greek to me.	Tôi có thể hiểu một vài câu đầu tiên, nhưng phần còn lại của bài phát biểu của anh ấy đối với tôi đều là tiếng Hy Lạp.
Tom will be released from prison next October.	Tom sẽ ra tù vào tháng 10 tới.
Tom won't leave Mary.	Tom sẽ không bỏ Mary.
There weren't many boys in the picnic.	Không có nhiều chàng trai trong buổi dã ngoại.
Tom scored in the winning run.	Tom đã ghi điểm trong cuộc chạy chiến thắng.
Tom asked Mary if she was ready.	Tom hỏi Mary xem cô ấy đã sẵn sàng chưa.
Tom asks Mary to take John.	Tom yêu cầu Mary nắm lấy John.
That's not the worst case scenario.	Đó không phải là trường hợp xấu nhất.
I cannot rule it out.	Tôi không thể loại trừ nó.
Tom wouldn't risk that.	Tom sẽ không mạo hiểm điều đó.
Give it to Tom.	Đưa nó cho Tom.
Tom doesn't think Mary will finish it by 2:30.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I lost the umbrella that Tom gave me for my birthday.	Tôi đã làm mất chiếc ô mà Tom đã tặng cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi.
Tom has had a rough week.	Tom đã có một tuần khó khăn.
Please don't leave me here alone.	Xin đừng để tôi ở đây một mình.
There was a bomb on the plane.	Có một quả bom trên máy bay.
Tom volunteered to do everything.	Tom đã tình nguyện làm mọi thứ.
I think you said you wanted to do it right away.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó ngay lập tức.
Tom doesn't sing.	Tom không hát.
I bought Tom a gift.	Tôi đã mua cho Tom một món quà.
This is not really impressive.	Điều này không thực sự ấn tượng.
Tom bought a lot of jewelry for Mary.	Tom đã mua rất nhiều đồ trang sức cho Mary.
We have brought you a gift.	Chúng tôi đã mang đến cho bạn một món quà.
Is that really what Tom is doing?	Đó thực sự là những gì Tom đang làm?
I think it's time for me to do something about that.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi làm điều gì đó về điều đó.
That's all you need.	Đó là tất cả những gì bạn cần.
Tom says you are not happy here.	Tom nói rằng bạn không hạnh phúc ở đây.
I was the only one there who didn't know that Tom wanted to do it.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết rằng Tom muốn làm điều đó.
I asked Tom to find out what Mary wanted.	Tôi yêu cầu Tom tìm hiểu Mary muốn gì.
Tom has been a teacher for many years.	Tom đã là một giáo viên trong nhiều năm.
Tom won't be here long.	Tom sẽ không ở đây lâu đâu.
Tom broke the code.	Tom đã phá mã.
You won't get a chance to do that.	Bạn sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
Don't you know that Tom is meeting someone else?	Bạn không biết rằng Tom đang gặp người khác?
I wonder what made Tom think I could do this?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi có thể làm được như vậy?
Tom is Mary's second cousin.	Tom là anh họ thứ hai của Mary.
Tom is very curious.	Tom rất tò mò.
At least, Tom doesn't snore.	Ít nhất, Tom không ngáy.
Tom dressed up as a girl for Halloween.	Tom hóa trang như một cô gái trong lễ Halloween.
Tom asked me who cried.	Tom hỏi tôi ai đã khóc.
We want complete transparency.	Chúng tôi muốn hoàn toàn minh bạch.
Tom wants to lose weight.	Tom muốn giảm cân.
Aren't you worried that Tom might get hurt?	Bạn không lo rằng Tom có ​​thể bị thương sao?
Tom is one of Mary's ex-boyfriends.	Tom là một trong những bạn trai cũ của Mary.
I highly doubt that Tom will be upset.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ khó chịu.
Tom is doing an excellent job.	Tom đang làm một công việc xuất sắc.
Tom said he was at the meeting today.	Tom nói rằng anh ấy đã có mặt tại cuộc họp hôm nay.
Tom suggested we do it tomorrow.	Tom đề nghị chúng ta làm điều đó vào ngày mai.
I suggest you don't go to Australia this winter.	Tôi đề nghị bạn không nên đến Úc vào mùa đông này.
Tom was scared to leave.	Tom sợ hãi bỏ đi.
I wonder if Tom wants to go to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston hay không.
The police rarely intervene.	Cảnh sát hiếm khi can thiệp.
Tom can't live with it.	Tom không thể sống với nó.
My job is to design shoes.	Công việc của tôi là thiết kế giày.
Tom asked me why I changed majors.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại thay đổi chuyên ngành.
A hungry heart is worse than a hungry stomach.	Một trái tim đói còn tồi tệ hơn một cái bụng đói.
Tom lived in Australia as a child.	Tom sống ở Úc khi còn nhỏ.
Why do you think Tom likes baseball so much?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại thích bóng chày đến vậy?
I don't live near here.	Tôi không sống gần đây.
Tom says that he plans to celebrate his birthday at home alone.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ tổ chức sinh nhật của mình ở nhà một mình.
I was invited to a party.	Tôi đã được mời đến một bữa tiệc.
I know that Tom is peeling potatoes.	Tôi biết rằng Tom đang gọt khoai tây.
Tom told me that he needed to do it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Why don't you let me handle this?	Tại sao bạn không để tôi xử lý việc này?
Tom told us you hit Mary.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn đã đánh Mary.
Tom is braver than me.	Tom dũng cảm hơn tôi.
Tom said I had to speak French.	Tom nói rằng tôi phải nói tiếng Pháp.
Tom tends to get angry if you ask a lot of questions.	Tom có ​​xu hướng tức giận nếu bạn đặt nhiều câu hỏi.
Tom says that he thinks Mary is not pretty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không xinh đẹp.
You don't seem to do what we ask you to do.	Bạn dường như không làm những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm.
I knew Tom would want to do it.	Tôi biết Tom sẽ muốn làm điều đó.
Now I want to let go of your hand.	Giờ em muốn buông tay anh.
Tom was desperate to do it.	Tom đã tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom asked Mary when she was about to leave.	Tom hỏi Mary khi cô ấy định rời đi.
This is not fair to me.	Điều này không công bằng với tôi.
I'm champion.	Tôi vô địch.
Tom says he hopes that Mary will be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ được phép làm điều đó.
Tom knew what he had to do.	Tom biết mình phải làm gì.
I was the only adult other than the driver on the bus.	Tôi là người lớn duy nhất ngoài tài xế trên xe buýt.
Tom continued to do that for a while.	Tom tiếp tục làm điều đó trong một thời gian.
I think Tom is too weak to win.	Tôi nghĩ rằng Tom quá yếu để giành chiến thắng.
I can't leave the house until I put on some makeup.	Tôi không thể ra khỏi nhà cho đến khi trang điểm một chút.
Do you think Tom has something to hide?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​điều gì đó để che giấu?
Tom is in the middle of nowhere.	Tom đang ở giữa hư không.
I learned that from Tom.	Tôi đã học được điều đó từ Tom.
I'm proud of Tom's achievements.	Tôi tự hào về thành tích của Tom.
He's been sick in bed for four days.	Anh ấy bị ốm trên giường đã bốn ngày.
Tom said that Mary seemed unprepared.	Tom nói rằng Mary dường như không được chuẩn bị.
Everyone knows Tom lied.	Mọi người đều biết Tom đã nói dối.
I won't pack a suitcase for you.	Tôi sẽ không đóng gói va li cho bạn.
Who sat with Tom?	Ai đã ngồi với Tom?
Tom will have plenty of time to read after he retires.	Tom sẽ có nhiều thời gian để đọc sau khi nghỉ hưu.
Both Tom and Mary will be there.	Cả Tom và Mary đều sẽ ở đó.
Tom burned all of Mary's possessions.	Tom đốt hết tài sản của Mary.
Tom says he wants ice cream.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn kem.
I think Tom wouldn't like to do that to me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với tôi.
I came to Australia not long ago.	Tôi đến Úc chưa lâu.
To be successful, you must establish a good plan.	Để thành công, bạn phải thiết lập một kế hoạch tốt.
Tom is incredibly talented.	Tom vô cùng tài năng.
I think she can't answer.	Tôi nghĩ cô ấy không thể trả lời.
Large amounts of carbon dioxide are produced every day.	Một lượng lớn carbon dioxide được tạo ra mỗi ngày.
Tom doesn't trust anyone but Mary.	Tom không tin bất cứ ai ngoại trừ Mary.
How often do you meet your godparents?	Bạn gặp cha mẹ đỡ đầu của mình bao lâu một lần?
Tom didn't even thank me.	Tom thậm chí còn không cảm ơn tôi.
Tom is expected to do it tomorrow.	Tom dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Things weren't as bad as I expected.	Mọi thứ không tệ như tôi mong đợi.
Are you a witch?	Bạn có phải là phù thủy không?
Tom said he was more than happy to answer our questions.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi trả lời các câu hỏi của chúng tôi.
I am very excited at the prospect of meeting her.	Tôi rất phấn khích trước viễn cảnh được gặp cô ấy.
I definitely don't want to do that.	Tôi chắc chắn không muốn làm điều đó.
Tom got down on one knee and asked Mary to marry him.	Tom quỳ một gối xuống và yêu cầu Mary kết hôn với anh ta.
Tom is not the only one who knows where Mary has gone.	Tom không phải là người duy nhất biết Mary đã đi đâu.
Now Tom eats healthier food than before.	Bây giờ Tom ăn thức ăn lành mạnh hơn trước đây.
Tom is not satisfied with Mary at the moment.	Tom không hài lòng với Mary vào lúc này.
You must have been surprised to see me alone with her last night.	Chắc hẳn bạn đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở một mình với cô ấy vào đêm qua.
Tom is not a gambler.	Tom không phải là một con bạc.
Tom is leaving Australia tomorrow, right?	Tom sẽ rời Úc vào ngày mai, phải không?
Your handwriting is barely readable.	Chữ viết tay của bạn hầu như không thể đọc được.
One of our favorite foods is peanuts.	Một trong những thực phẩm chúng tôi thích nhất là đậu phộng.
I'm willing to try this.	Tôi sẵn sàng thử cái này.
We're the only ones here who know Tom already knows why Mary doesn't want to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết lý do tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom is interested in French.	Tom quan tâm đến tiếng Pháp.
You don't seem interested in sports.	Bạn có vẻ không hứng thú với thể thao.
I don't get around as good as I used to.	Tôi không nhận được xung quanh tốt như tôi đã từng.
Doing that probably wouldn't be safe.	Làm điều đó có thể sẽ không an toàn.
Tom can get mad.	Tom có ​​thể nổi điên.
Do you think someone would care if we didn't do that?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó không?
What else would you like to do while in Boston?	Bạn muốn làm gì khác khi ở Boston?
Tom promised to write to me every day.	Tom hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi ngày.
I hope Tom doesn't lose his voice.	Tôi hy vọng Tom không bị mất giọng.
Tom didn't know Mary had a dog.	Tom không biết Mary có một con chó.
Tom and Mary are freshmen.	Tom và Mary là sinh viên năm nhất.
Perhaps Tom thought the question was absurd.	Có lẽ Tom nghĩ câu hỏi này thật vô lý.
You will never be able to do it as well as me.	Bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó tốt như tôi.
Tom takes responsibility for what he did.	Tom nhận trách nhiệm về những gì mình đã làm.
I didn't think Tom would be confused, but he was.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bối rối, nhưng anh ấy đã.
I came to talk to your father, not to you.	Tôi đến để nói chuyện với cha của bạn, không phải với bạn.
You don't need a lot of money to live comfortably.	Bạn không cần nhiều tiền để có thể sống thoải mái.
I go to bed, but I can't sleep.	Tôi đi ngủ, nhưng tôi không thể ngủ được.
They don't help.	Họ không giúp.
You were careless to forget your umbrella on the train.	Bạn đã bất cẩn để quên chiếc ô của mình trên tàu.
Tom has had a very successful career.	Tom đã có một sự nghiệp rất thành công.
Tom says he cares.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm.
I lived in Australia a few years ago.	Tôi đã sống ở Úc vài năm trước.
Tom needs my help.	Tom cần tôi giúp.
Do you think there is too much violence on TV?	Bạn có nghĩ rằng có quá nhiều bạo lực trên TV không?
I want to spend the morning like this.	Tôi muốn dành cả buổi sáng như thế này.
I don't know that I should do that with Tom.	Tôi không biết rằng tôi nên làm điều đó với Tom.
Do we have time to finish this before Tom gets here?	Chúng ta có thời gian để hoàn thành việc này trước khi Tom đến đây không?
Can someone tell me why Tom is angry?	Ai đó có thể cho tôi biết tại sao Tom lại tức giận không?
I was visiting Tom in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom ở Boston.
I know Tom as a pretty good French teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên tiếng Pháp khá giỏi.
Tom wants you to have this.	Tom muốn bạn có cái này.
Tom says he hopes Mary won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
Tom has been doing it since about 2:30.	Tom đã làm điều đó từ khoảng 2:30.
Tom will be too late.	Tom sẽ quá muộn.
Tom is chewing something.	Tom đang nhai một thứ gì đó.
Don't talk to Tom and do your homework.	Đừng nói chuyện với Tom và làm bài tập về nhà của bạn.
I looked everywhere for Tom, but couldn't find him.	Tôi đã tìm Tom khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy anh ấy.
What did you do with your hair?	Bạn đã làm gì với mái tóc của mình?
Tom and I did everything we could.	Tom và tôi đã làm mọi thứ có thể.
I don't want to do anything illegal.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom says he wishes he kissed Mary good night.	Tom nói rằng anh ấy ước anh ấy hôn Mary ngủ ngon.
That ban has been lifted.	Lệnh cấm đó đã được dỡ bỏ.
You should be careful not to make the same mistake again.	Bạn nên cẩn thận để không mắc lại sai lầm tương tự.
Don't you understand me?	Bạn không hiểu tôi sao?
I did all I needed to do.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi cần làm.
Tom has to let me do this.	Tom phải để tôi làm việc này.
I'm not as influential as you think.	Tôi không có ảnh hưởng như bạn nghĩ.
Tom didn't want to wait for Mary.	Tom không muốn đợi Mary.
The last thing I want to do is between you and Tom.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là giữa bạn và Tom.
Tom and his friends are talking to each other in French.	Tom và những người bạn của anh ấy đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
That's not why Tom wanted that.	Đó không phải là lý do Tom muốn điều đó.
Tom is moving to Boston.	Tom đang chuyển đến Boston.
Tom was texting his boss to let him know he was going to be late for work when he bumped into a woman on a bicycle, seriously injuring her.	Tom đang nhắn tin cho sếp của mình để cho anh ta biết rằng anh ta sẽ đi làm muộn khi anh ta đụng phải một người phụ nữ đi xe đạp, khiến cô ấy bị thương nặng.
I told you Tom is very smart.	Tôi đã nói với bạn Tom rất thông minh.
I don't think Tom will swim by himself.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tự mình bơi.
Tom is incapable of forgetting his promise.	Tom không có khả năng quên lời hứa của mình.
Tom changed my life.	Tom đã thay đổi cuộc đời tôi.
Tom decides to throw a party for Mary.	Tom quyết định tổ chức một bữa tiệc cho Mary.
Does loyalty still exist?	Liệu lòng trung thành có còn tồn tại nữa không?
I didn't know that you and Tom went to the same high school.	Tôi không biết rằng bạn và Tom học cùng trường trung học.
Tom said he wanted more time than that.	Tom nói rằng anh ấy muốn nhiều thời gian hơn thế.
I have hurt myself again.	Tôi đã tự làm tổn thương mình một lần nữa.
It will be fine.	Nó sẽ ổn thôi.
Gestures are another way of communication.	Cử chỉ là một cách giao tiếp khác.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn như vậy.
Tom has to go on a business trip to Boston.	Tom phải đi công tác ở Boston.
I'm not the only one here who doesn't speak French.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây không biết nói tiếng Pháp.
I don't think Tom would like it if I did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nếu tôi làm như vậy.
This list is not official.	Danh sách này không phải là chính thức.
Why don't I do that?	Tại sao tôi không làm điều đó?
Tom is not afraid.	Tom không sợ hãi.
Tom is not a star.	Tom không phải là ngôi sao.
Looks like you're not worried.	Có vẻ như bạn không lo lắng.
Tom tells Mary that he doesn't trust her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không tin tưởng cô ấy.
Tom thinks that Mary is really going to do it.	Tom nghĩ rằng Mary thực sự sẽ làm điều đó.
That doesn't necessarily change anything.	Điều đó không nhất thiết phải thay đổi bất cứ điều gì.
We can't help Tom with that.	Chúng tôi không thể giúp Tom với điều đó.
I'm not sure my parents would want me to give you that.	Tôi không chắc rằng bố mẹ tôi sẽ muốn tôi cho bạn điều đó.
I know that Tom won't pay me for doing this.	Tôi biết rằng Tom sẽ không trả tiền cho tôi khi làm việc này.
Tom has been with us for three years.	Tom đã làm việc cho chúng tôi được ba năm.
Now, I will be honest with you.	Bây giờ, tôi sẽ thành thật với bạn.
We used to have planes, but we had to sell them.	Chúng tôi đã từng có máy bay, nhưng chúng tôi phải bán chúng.
It is unlikely that she will come.	Không có khả năng là cô ấy sẽ đến.
I don't feel like playing tennis right now.	Tôi không cảm thấy thích chơi quần vợt ngay bây giờ.
I don't think Tom is bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang buồn chán.
Tom has his mother's green eyes.	Tom có ​​đôi mắt xanh lục của mẹ.
Tom didn't want to tell anyone what happened.	Tom không muốn nói với ai về những gì đã xảy ra.
Language learning software, no matter how good it looks and works, is only as good as the data it uses.	Phần mềm học ngôn ngữ, bất kể nó trông đẹp và hoạt động như thế nào, chỉ tốt bằng dữ liệu mà nó sử dụng.
Let me show you what Tom gave me.	Hãy để tôi chỉ cho bạn những gì Tom đã cho tôi.
I don't hate myself.	Tôi không ghét bản thân mình.
I should sing the song that Tom asked.	Tôi nên hát bài hát mà Tom yêu cầu.
The teacher makes a brief comment on each piece of paper.	Giáo viên ghi nhận xét ngắn gọn trên mỗi tờ giấy.
Save this bottle of wine for your wedding anniversary.	Hãy để dành chai rượu này cho ngày kỷ niệm ngày cưới.
I didn't know that Tom was such a good tennis player.	Tôi không biết rằng Tom lại là một tay vợt giỏi như vậy.
I drank too much.	Tôi đã uống quá nhiều.
Australia is where Tom belongs.	Úc là nơi Tom thuộc về.
Leave matters as they are.	Hãy để vấn đề như hiện tại.
Tom visited Mary last week.	Tom đã đến thăm Mary vào tuần trước.
I wonder why Tom doesn't want to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I don't want to have to do this again.	Tôi không muốn phải làm điều này một lần nữa.
Tom doesn't think Mary has enough time to do that.	Tom không nghĩ Mary có đủ thời gian để làm điều đó.
I only know his name, that's all.	Tôi chỉ biết tên anh ấy, vậy thôi.
Tom will have a lot of help.	Tom sẽ có rất nhiều sự giúp đỡ.
That's not what Tom and I intended to do.	Đó không phải là những gì Tom và tôi định làm.
I should have known it was a scam.	Tôi nên biết đó là một trò lừa đảo.
Tom promised me that everything would be fine.	Tom đã hứa với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn.
Tom says he knows Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom started singing his favorite song and Mary joined him.	Tom bắt đầu hát bài hát yêu thích của anh ấy và Mary đã hòa giọng với anh ấy.
Tom is curious about everything.	Tom tò mò về mọi thứ.
Do you think they'll realize we're from Boston?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ nhận ra chúng tôi đến từ Boston?
Tom told me he had read that book.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đọc cuốn sách đó.
I am holding a book.	Tôi đang cầm một cuốn sách.
Tom thanked me for changing his life.	Tom cảm ơn tôi vì đã thay đổi cuộc đời anh ấy.
I know that Tom is not a baseball fan.	Tôi biết rằng Tom không phải là một fan hâm mộ bóng chày.
Tom is a man you can rely on.	Tom là một người đàn ông mà bạn có thể dựa vào.
You can try asking Tom.	Bạn có thể thử hỏi Tom.
Tom says he feels very confident.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tự tin.
This is yesterday's newspaper.	Đây là tờ báo của ngày hôm qua.
Tom plans to do it alone.	Tom dự định làm điều đó một mình.
Tom kicked a lot of money.	Tom đã đá rất nhiều tiền.
I caught him stealing pears from the orchard.	Tôi bắt gặp anh ta ăn trộm lê trong vườn cây ăn quả.
I know that Tom used to be a house painter.	Tôi biết rằng Tom từng là một thợ sơn nhà.
I know you want to see Tom.	Tôi biết bạn muốn gặp Tom.
Are you going to get a haircut today?	Bạn có đi cắt tóc hôm nay không?
We have to finish on time.	Chúng ta phải hoàn thành đúng giờ.
The floorboards in the hall creaked.	Ván sàn trong hội trường kêu cót két.
Tom was able to find what Mary was hiding.	Tom đã có thể tìm thấy những gì Mary đã giấu.
I hope that you will come to my party.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến bữa tiệc của tôi.
I'm afraid I'm a bit out of shape.	Tôi e rằng mình hơi mất dáng.
Tom spent the summer with his grandparents.	Tom đã dành cả mùa hè với ông bà của mình.
Education is key.	Giáo dục là cốt yếu.
Tom hopes he can win.	Tom hy vọng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I wish Tom was here.	Tôi ước gì Tom ở đây.
Tom said that Mary said she hoped we would.	Tom nói rằng Mary nói rằng cô ấy hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
Tom dozes in the park.	Tom ngủ gật trong công viên.
Starting next week, I'll be on the late shift.	Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ vào ca muộn.
He is a good listener but a poor speaker.	Anh ấy là một người biết lắng nghe nhưng lại là một người nói kém.
The two countries are at odds with each other.	Hai quốc gia đối kháng với nhau.
I have a job for Tom.	Tôi có việc cho Tom.
Tom should tell Mary that she needs to be more careful.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn.
I have been a sports lover since I was a child.	Tôi đã là một người yêu thích thể thao từ khi tôi còn nhỏ.
You better ask Tom that.	Tốt hơn bạn nên hỏi Tom điều đó.
Keep going and you'll go far.	Hãy tiếp tục và bạn sẽ tiến xa.
I hope Tom will keep his word.	Tôi hy vọng Tom sẽ giữ lời.
The first thing you should do is wash your hands.	Điều đầu tiên bạn nên làm là rửa tay.
I can't do it as fast as Tom.	Tôi không thể làm điều đó nhanh như Tom.
Tom treated Mary with respect.	Tom đối xử với Mary một cách tôn trọng.
I think you are like your mother.	Tôi nghĩ bạn giống mẹ của bạn.
As usual with him, he left his textbooks at home.	Như thường lệ với anh ta, anh ta để sách giáo khoa ở nhà.
How long have you known Tom?	Bạn biết Tom bao lâu rồi?
They will rescue us.	Họ sẽ giải cứu chúng ta.
Tom tells Mary that he doesn't think John is disgusting.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John ghê tởm.
Tom was born and raised on a farm.	Tom sinh ra và lớn lên trong một trang trại.
You cannot be too careful while driving.	Bạn không thể quá cẩn thận khi lái xe.
Tom doesn't intend to spend a lot of time painting fences.	Tom không có ý định dành nhiều thời gian để sơn hàng rào.
I can't understand this word.	Tôi không thể hiểu từ này.
He is a dreamer.	Anh ấy là một người mơ mộng.
Tom has a very old car.	Tom có ​​một chiếc ô tô rất cũ.
Did you know that Tom will be absent?	Bạn có biết rằng Tom sẽ vắng mặt không?
We still have some farm equipment that hasn't been used since my grandfather died.	Chúng tôi vẫn còn một số thiết bị nông nghiệp chưa được sử dụng kể từ khi ông tôi mất.
Tom grew up in a small village.	Tom lớn lên trong một ngôi làng nhỏ.
Tom tells Mary that he will decide to stay for a few more days.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ quyết định ở lại vài ngày nữa.
See you again on October 20th.	Hẹn gặp lại Tom vào ngày 20 tháng 10.
Tom has a narcissistic personality disorder.	Tom mắc chứng rối loạn nhân cách tự ái.
This is unusual.	Điều này là bất thường.
I think everything is fine.	Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn.
I know that Tom made it.	Tôi biết rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom might be hesitant to do that.	Tom có ​​thể do dự khi làm điều đó.
Tom is buying a present for Mary.	Tom đang mua một món quà cho Mary.
Tom likes the way I do it.	Tom thích cách tôi làm điều đó.
Tom wasn't hurt, but Mary was.	Tom không bị thương, nhưng Mary thì có.
Don't pretend that everything is fine. 	Đừng giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.
It cannot.	Nó không thể.
Tom sat on the sidewalk.	Tom ngồi trên lề đường.
Tom said he was not shocked.	Tom nói rằng anh ấy không bị sốc.
Are you sure Tom is happy?	Bạn có chắc Tom đang hạnh phúc?
Tom thinks Mary will cooperate.	Tom nghĩ Mary sẽ hợp tác.
Tom wants you to know that he can't do that.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom didn't know who Mary intended to do that to.	Tom không biết Mary định làm điều đó với ai.
Tom and Mary rarely do anything together.	Tom và Mary hiếm khi làm bất cứ điều gì cùng nhau.
I will most likely be busy next Monday.	Tôi rất có thể sẽ bận vào thứ Hai tới.
Tom declined to discuss the matter.	Tom từ chối thảo luận về vấn đề này.
Tom said he would help us if we wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi nếu chúng tôi muốn anh ấy.
The economy has been restructured.	Nền kinh tế đã được cơ cấu lại.
I'm not joking.	Tôi không nói đùa.
I think we all feel better when we have something to eat.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn khi chúng ta có thứ gì đó để ăn.
I think Tom is still downstairs.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở dưới nhà.
The procedure is painless.	Thủ tục không đau.
Give me a donut.	Cho tôi một cái bánh rán.
Tom, I'm so happy for you.	Tom, tôi rất vui cho bạn.
They are extremely worried about the changes they see.	Họ vô cùng lo lắng trước những thay đổi mà họ thấy.
We have nothing to worry about.	Chúng tôi không có một điều gì phải lo lắng.
I have a lot to say.	Tôi có rất nhiều điều để nói.
This is where Tom and I were born and raised.	Đây là nơi tôi và Tom sinh ra và lớn lên.
I suspect Tom and Mary are homesick.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang nhớ nhà.
I have never felt more bored than that.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn chán hơn thế.
You are a beautiful girl.	Bạn là một cô gái xinh đẹp.
I don't think Tom is afraid of you.	Tôi không nghĩ Tom sợ bạn.
Tom says he does it better than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm việc đó giỏi hơn Mary.
There is no water in the bathtub.	Không có nước trong bồn tắm.
I can only answer three of the questions Tom asked.	Tôi chỉ có thể trả lời ba trong số những câu hỏi mà Tom đã hỏi.
I don't like it when you do that.	Tôi không thích khi bạn làm như vậy.
Health inspector is coming.	Thanh tra sức khỏe đang đến.
That is not my intention.	Đó không phải là ý định của tôi.
Tom may be with his friends, but I don't think he is.	Tom có ​​thể ở với bạn bè của anh ấy, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy.
I didn't know you were late.	Tôi không biết bạn đến muộn.
Many dog ​​owners only feed their dogs once per day.	Nhiều người nuôi chó chỉ cho chó ăn một lần mỗi ngày.
You fed the dog, didn't you?	Bạn đã cho con chó ăn, phải không?
Tom was amazed that we were able to do that.	Tom rất ngạc nhiên khi chúng tôi có thể làm được điều đó.
I can't be late.	Tôi không thể đến muộn.
Tom is sick, so he can't do it today.	Tom bị ốm, vì vậy anh ấy không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Keep an eye on Tom. 	Để mắt đến Tom.
Heaven knows what he's capable of, leave it to his own devices.	Có trời mới biết anh ta có khả năng gì, để lại cho các thiết bị của riêng anh ta.
Tom's dream is to live in the mountains.	Ước mơ của Tom là sống trên núi.
Everyone but Tom knows he doesn't need to stay in Australia.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Úc.
Tom will stay with you when I go.	Tom sẽ ở lại với bạn khi tôi đi.
It is not unusual for defensive players to score so many goals.	Việc các cầu thủ phòng ngự ghi nhiều bàn thắng là điều không bình thường.
When I grow up, I want to be a doctor.	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành bác sĩ.
Tom is probably not with Mary right now.	Tom có ​​lẽ không ở với Mary ngay bây giờ.
Tom is very good.	Tom rất tốt.
This is my brother Tom.	Đây là anh trai Tom của tôi.
Tom is the one who did it yesterday.	Tom là người đã làm điều đó ngày hôm qua.
We spent all day trying to solve this problem.	Chúng tôi đã dành cả ngày để giải quyết vấn đề này.
Why can Tom do it, and Mary can't?	Tại sao Tom làm được điều đó, còn Mary thì không?
Tom has decided to become a doctor.	Tom đã quyết định trở thành một bác sĩ.
Tom hasn't read the morning paper yet.	Tom vẫn chưa đọc tờ báo buổi sáng.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ hãi.
That's not too long.	Đó không phải là quá lâu.
Tom can only do it on Monday.	Tom chỉ có thể làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is very popular.	Tom rất được yêu thích.
Tom embarrassed me in front of my friends.	Tom làm tôi xấu hổ trước mặt bạn bè.
I don't think I can do what I want.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được những gì mình muốn.
How do you know Tom is not happy?	Làm sao bạn biết Tom không hạnh phúc?
I don't think Tom cares about that.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến điều đó.
I will scream.	Tôi sẽ hét lên.
Tom said he would do it for Mary.	Tom nói anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom thinks that Mary will finish it by 2:30.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
We have been dating for a while.	Chúng tôi đã hẹn hò được một thời gian.
Tom thought Mary wouldn't need to.	Tom nghĩ Mary sẽ không cần làm vậy.
As soon as he returns, I'll let you know.	Ngay sau khi anh ấy trở về, tôi sẽ nói cho bạn biết.
I heard a car stop in front of the house.	Tôi nghe thấy tiếng ô tô dừng trước cửa nhà.
I'm not the one who gave that umbrella to Tom.	Tôi không phải là người đã đưa chiếc ô đó cho Tom.
The girl over there with blonde hair and blue eyes is Mary.	Cô gái ở đằng kia với mái tóc vàng và đôi mắt xanh là Mary.
You should consult your attorney.	Bạn nên tham khảo ý kiến ​​luật sư của bạn.
Do not interfere with Tom while he is reading.	Đừng can thiệp vào Tom khi anh ấy đang đọc.
Tom wants to live in a French speaking country.	Tom muốn sống ở một đất nước nói tiếng Pháp.
Tom said that he is not a member of any club.	Tom nói rằng anh ấy không phải là thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào.
Tom is still awaiting trial.	Tom vẫn đang chờ xét xử.
My grandfather was a miner.	Ông tôi là một thợ mỏ.
He is Mr. 	Anh ấy là Mr.
My right.	Right của tôi.
Tom is a very inquisitive person.	Tom là một người rất ham học hỏi.
Tom told me he passed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã vượt qua.
We have a good relationship with Tom.	Chúng tôi có một mối quan hệ tốt với Tom.
I will ask everyone to call me Tom from now on.	Tôi sẽ yêu cầu mọi người gọi tôi là Tom từ bây giờ.
Tom puts a fence around his garden.	Tom đặt hàng rào xung quanh khu vườn của mình.
That is a great question.	Đó là một câu hỏi tuyệt vời.
He fell in love with her at first sight.	Anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Why would Tom want to do it today?	Tại sao Tom muốn làm điều đó ngày hôm nay?
May I ask what are you doing in Boston?	Tôi có thể hỏi bạn đang làm gì ở Boston?
There is a missing piece in the machine.	Có một mảnh bị thiếu trong máy.
I thought I told you I didn't want you here.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn ở đây.
I want to be a better golfer.	Tôi muốn trở thành một người chơi gôn giỏi hơn.
Tom is too smart to do that.	Tom quá khôn ngoan để làm điều đó.
I did not receive any response.	Tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Tom probably doesn't plan to stay in Australia until October.	Tom có ​​lẽ không có kế hoạch ở lại Úc cho đến tháng 10.
Everyone knows that Tom won't do what he says he will.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
Tom wasn't the one to tell me about that.	Tom không phải là người nói với tôi về điều đó.
Don't do this the wrong way, but you're not my type.	Đừng làm điều này sai cách, nhưng bạn không phải là mẫu người của tôi.
I think Tom won't cry.	Tôi nghĩ Tom sẽ không khóc.
To do that is not as easy as people think.	Để làm được điều đó không dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ.
I haven't finished any work today.	Hôm nay tôi chưa hoàn thành một công việc nào.
Tom and Mary are getting divorced.	Tom và Mary sắp ly hôn.
Tom says he doesn't feel like doing so.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm như vậy.
A strange man was walking back and forth in front of my house.	Một người đàn ông lạ đang đi qua đi lại trước cửa nhà tôi.
I know that Tom is in the bedroom cleaning out his closet.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng ngủ để dọn dẹp tủ quần áo của mình.
Tom told me about going.	Tom đã nói với tôi về việc đi.
I promised you I would do it, didn't I?	Tôi đã hứa với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom looked Mary straight in the eye.	Tom nhìn thẳng vào mắt Mary.
I am losing patience.	Tôi đang mất kiên nhẫn.
Tom told me that he was planning to rob a bank.	Tom nói với tôi rằng anh ta đã lên kế hoạch cướp một ngân hàng.
How does Tom still have a job?	Làm thế nào để Tom vẫn có một công việc?
Who took care of the dog while you were away?	Ai đã chăm sóc con chó khi bạn đi vắng?
Why don't you try this hat?	Tại sao bạn không thử chiếc mũ này?
Tom was just waiting for Mary to do what he asked her to do.	Tom chỉ chờ Mary làm những gì anh ấy yêu cầu cô ấy làm.
Tom often criticizes Mary.	Tom thường chỉ trích Mary.
Tom knows he's right.	Tom biết anh ấy đúng.
Tom says he's still not very good at it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn không giỏi lắm khi làm điều đó.
Do we have grated cheese?	Chúng ta có pho mát bào không?
We are not doing anything right now.	Chúng tôi không làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
I'll do that after I finish my lunch.	Tôi sẽ làm điều đó sau khi tôi ăn trưa xong.
I'm not quitting now.	Tôi không bỏ việc bây giờ.
Can you refill it and check the oil?	Bạn có thể đổ đầy nó và kiểm tra dầu không?
Tom woke up early as usual.	Tom dậy sớm như mọi khi.
Why don't we go up on deck?	Tại sao chúng ta không lên boong?
I want to make sure that Tom is okay.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom vẫn ổn.
Tom and Mary weren't the only ones crying.	Tom và Mary không phải là những người duy nhất khóc.
I was so tired that I couldn't walk anymore.	Tôi mệt đến mức không thể đi được nữa.
What's uproarious?	Có gì náo động?
Tom was really early.	Tom đã thực sự đến sớm.
I don't think you can help me.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi.
I have never broken a bone.	Tôi chưa bao giờ bị gãy xương.
Tom didn't seem surprised when Mary told him he needed to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng anh cần phải làm điều đó.
Is Tom reading a book?	Tom đang đọc sách à?
Maybe Tom was wrong.	Có lẽ Tom đã nhầm.
Is that what is happening here?	Đó là những gì đang xảy ra ở đây?
Tom couldn't make out the man's face.	Tom không thể nhìn ra khuôn mặt của người đàn ông.
I still wonder why Tom let Mary do that.	Tôi vẫn thắc mắc tại sao Tom lại để Mary làm vậy.
Please note that we have quoted the lowest possible price.	Xin lưu ý rằng chúng tôi đã báo giá thấp nhất có thể.
What defines a community?	Điều gì nhất định nghĩa một cộng đồng?
Tom is learning French very well.	Tom đang học tiếng Pháp rất tốt.
Tom will change that, won't he?	Tom sẽ thay đổi điều đó, phải không?
Why are you in such a hurry to sell your home?	Tại sao bạn vội vàng bán nhà của bạn?
I suspect that Tom doesn't really want to go to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn đến Boston.
Tom didn't know who cried.	Tom không biết ai đã khóc.
Is Mary beautiful?	Mary có đẹp không?
I think Tom will make it in the end.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó cuối cùng.
I don't take my eyes off you.	Tôi không rời mắt khỏi bạn.
Tom says it will happen soon.	Tom nói rằng nó sẽ sớm xảy ra.
I didn't know that Tom didn't want me to leave.	Tôi không biết rằng Tom không muốn tôi rời đi.
Tom goes to the hospital to see Mary.	Tom đến bệnh viện để gặp Mary.
Tom went to sleep.	Tom đã đi ngủ.
I think that's pretty obvious.	Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng.
Tom found what he was looking for on the top shelf.	Tom đã tìm thấy thứ anh ấy đang tìm kiếm trên kệ trên cùng.
Tom carries the ukulele everywhere he goes.	Tom mang theo đàn ukulele ở mọi nơi anh ấy đi.
Tom thinks that Mary might come to his party.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
This road was widened last year.	Con đường này đã được mở rộng vào năm ngoái.
Tom went to French class.	Tom đã đến lớp học tiếng Pháp.
I don't know what I will do.	Tôi không biết mình sẽ làm gì.
Tom shared his dessert with Mary.	Tom đã chia sẻ món tráng miệng của mình với Mary.
Let Tom join us.	Cho Tom tham gia cùng chúng tôi.
You're a veteran, right?	Bạn là một cựu chiến binh, phải không?
Tom agreed to drive Mary to Boston.	Tom đã đồng ý chở Mary đến Boston.
That's my beer.	Đó là bia của tôi.
Tom had only a small amount of money left.	Tom chỉ còn một khoản tiền nhỏ.
Tom was very rude.	Tom đã rất thô lỗ.
Tom started laughing as I told him about what happened.	Tom bắt đầu cười khi tôi kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra.
Shall we talk about this or not?	Chúng ta sẽ nói về điều này hay không?
Everything in the world is like a dream.	Mọi thứ trên đời không khác gì một giấc mơ.
Did Tom say where Mary might be?	Tom có ​​nói Mary có thể ở đâu không?
You don't like me very much, do you?	Bạn không thích tôi cho lắm phải không?
Tom said he didn't know who Mary was going to do it with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định làm chuyện đó với ai.
Tom often travels for work.	Tom thường đi công tác.
I won't try that again.	Tôi sẽ không thử điều đó một lần nữa.
Tom eats the same thing for breakfast every day.	Tom ăn cùng một thứ vào bữa sáng mỗi ngày.
Tom feels better now.	Tom cảm thấy tốt hơn bây giờ.
Tom will be back tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
It's up to you, Tom.	Đó là vào bạn, Tom.
I asked Tom how I could help.	Tôi hỏi Tom làm thế nào tôi có thể giúp.
I didn't know that Tom would do that too.	Tôi không biết rằng Tom cũng sẽ làm điều đó.
I don't need a tie.	Tôi không cần cà vạt.
Tom does not allow his children to play with Mary.	Tom không cho phép các con của mình chơi với Mary.
You should warn Tom about that.	Bạn nên cảnh báo Tom về điều đó.
What's new with you? 	Có gì mới với bạn?
How's your new job going?	Công việc mới của bạn diễn ra như thế nào?
I should have breakfast.	Tôi nên ăn sáng.
I know Tom is afraid he might lose everything.	Tôi biết Tom sợ anh ấy có thể mất tất cả.
I never told anyone what happened that night.	Tôi chưa bao giờ nói với ai những gì đã xảy ra đêm đó.
Mary loves to decorate cakes.	Mary thích trang trí bánh.
Does he come home at six o'clock?	Anh ấy về nhà lúc sáu giờ sao?
Tom says he knows he might need to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
A captain is taller than a sergeant.	Một đại úy cao hơn một trung sĩ.
Tom is a thirty year old Canadian man.	Tom là một người đàn ông Canada ba mươi tuổi.
I think the Jacksons are throwing a party.	Tôi nghĩ rằng Jacksons đang tổ chức một bữa tiệc.
Tom lives across the river.	Tom sống bên kia sông.
A group of people started wearing snowshoes.	Một nhóm người bắt đầu đi giày tuyết.
The ship sailed around the cape.	Con tàu đi vòng quanh mũi đất.
I didn't know Tom and Mary were related.	Tôi không biết Tom và Mary có quan hệ họ hàng với nhau.
No one seems to have the energy to do it again.	Dường như không ai có đủ năng lượng để làm điều đó một lần nữa.
Tom is too weak to do that.	Tom quá yếu để làm điều đó.
Tom lost his patience.	Tom đã mất kiên nhẫn.
Tom is quite proficient, isn't he?	Tom khá thành thạo, phải không?
The Nobel Peace Prize was awarded in Oslo.	Giải Nobel Hòa bình được trao tại Oslo.
Why don't we go to the concert together?	Tại sao chúng ta không đi xem concert cùng nhau?
They are stopping the war.	Họ đang ngừng cuộc chiến.
Hey man, can you save the change?	Này, anh bạn, anh có thể để dành tiền lẻ không?
I wasn't surprised when Tom told me he didn't want to go to Australia.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đến Úc.
Tom finished second.	Tom về nhì.
How can we end this injustice?	Làm thế nào chúng ta có thể chấm dứt sự bất công này?
Don't drag me into this.	Đừng lôi tôi vào chuyện này.
Tom lived with three other students while in college.	Tom sống với ba sinh viên khác khi còn học đại học.
Tom needs to do this now.	Tom cần phải làm điều này ngay bây giờ.
Tom put cling film on top of the leftovers.	Tom đặt màng bọc thực phẩm lên trên phần thức ăn thừa.
I don't know if Tom is a teacher or a student.	Tôi không biết Tom là giáo viên hay học sinh.
Tom is likely to return to Australia in October.	Tom có ​​thể sẽ trở lại Úc vào tháng 10.
Tom will be here at the end of October.	Tom sẽ ở đây vào cuối tháng 10.
The question of who fired first remains unanswered.	Câu hỏi ai sa thải trước vẫn chưa được giải đáp.
Tom thinks he knows where Mary lives.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết Mary sống ở đâu.
Tom has a brand new truck.	Tom có ​​một chiếc xe tải hoàn toàn mới.
You are sitting in my chair.	Bạn đang ngồi trên ghế của tôi.
I don't think Tom will be able to do what you're asking him to do.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể làm những gì bạn đang yêu cầu anh ấy làm.
Tom loves to draw.	Tom thích vẽ.
I don't think Tom has much money with him.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều tiền với anh ta.
Tom will be out of prison in three years.	Tom sẽ ra khỏi tù sau ba năm.
I don't think anything is missing.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì bị thiếu.
I told Tom I didn't know who Mary's ex-husband was.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết chồng cũ của Mary là ai.
I let everyone down.	Tôi đã làm mọi người thất vọng.
Maybe you shouldn't have given that to Tom.	Có lẽ bạn không nên đưa điều đó cho Tom.
Tom said he wouldn't shoot an unarmed man.	Tom nói rằng anh ta sẽ không bắn một người đàn ông không có vũ khí.
You're not mad at me, are you?	Bạn không giận tôi, phải không?
Don't want to see my references?	Bạn không muốn xem tài liệu tham khảo của tôi?
Tom didn't want to make a big deal out of it.	Tom không muốn làm lớn chuyện.
Tom can be determined to do it.	Tom có ​​thể quyết tâm làm điều đó.
Tom told me to stay away from him.	Tom bảo tôi tránh xa anh ấy ra.
I'll stay here and see if I can help.	Tôi sẽ ở lại đây và xem liệu tôi có thể giúp gì không.
I want to do that, but I can't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không thể.
I told Tom I don't have to be there tomorrow.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải ở đó vào ngày mai.
That is also an option.	Đó cũng là một lựa chọn.
Tom is afraid of the dark.	Tom sợ bóng tối.
I will never give up.	Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
I wish my name wasn't Tom.	Tôi ước gì tên tôi không phải là Tom.
I'm afraid Tom might not do what he's supposed to do.	Tôi e rằng Tom có ​​thể không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom doubts Mary's story is true.	Tom nghi ngờ câu chuyện của Mary là sự thật.
Tom is waiting for you to finish preparing.	Tom đang đợi bạn chuẩn bị xong.
Tom no longer trusts the doctor.	Tom không còn tin tưởng bác sĩ nữa.
I've always wanted to see Tom.	Tôi luôn muốn gặp Tom.
Tom wrote something in the guestbook.	Tom đã viết gì đó trong cuốn sổ lưu bút.
Tom said the game seemed to last for hours.	Tom cho biết trò chơi dường như kéo dài hàng giờ đồng hồ.
The old man told the children an interesting story.	Ông lão kể cho lũ trẻ nghe một câu chuyện thú vị.
Tom has never been drunk before.	Tom chưa bao giờ say trước đây.
Tom said he never agreed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ đồng ý làm điều đó.
I just wheeze a bit.	Tôi chỉ hơi khò khè.
Tom rolled up the rope and put it in his pocket.	Tom cuộn sợi dây lại và cho vào túi.
We don't usually go out to eat.	Chúng tôi không thường xuyên đi ăn ngoài.
Whatever Tom says, I will do it my own way.	Dù Tom có ​​nói gì đi nữa, tôi sẽ làm theo cách của riêng mình.
I admire your sense of responsibility.	Tôi ngưỡng mộ tinh thần trách nhiệm của bạn.
I am not easily offended.	Tôi không dễ bị xúc phạm.
It doesn't work like that.	Nó không hoạt động như vậy.
Tom was the one who called the police.	Tom là người đã gọi cảnh sát.
Tom is not really angry right now.	Tom không thực sự tức giận lúc này.
Tom seems to be biased.	Tom dường như đã thành kiến.
I know Tom is not a very creative person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất sáng tạo.
A century ago, they would put someone like Tom in a madhouse.	Thế kỷ trước, họ sẽ tống một người như Tom vào một nhà thương điên.
Tom will be there at noon.	Tom sẽ ở đó vào buổi trưa.
Tom is teaching us how to survive.	Tom đang dạy chúng ta cách sống sót.
It is very difficult for me to walk very far.	Tôi rất khó đi bộ rất xa.
I think Tom is very interesting.	Tôi nghĩ rằng Tom rất thú vị.
Not all truths should be told.	Không phải tất cả sự thật đều nên được nói ra.
Tom drowned in Lake Superior three years ago.	Tom đã chết đuối ở Hồ Superior ba năm trước.
I gained 30 pounds.	Tôi đã tăng 30 pound.
I have to do my part.	Tôi phải làm phần việc của mình.
I think Tom is out on the porch.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở ngoài hiên.
I don't tell Tom how old you are.	Tôi không nói cho Tom biết bạn bao nhiêu tuổi.
Tom warms up his sneakers.	Tom khởi động đôi giày thể thao của mình.
I didn't know that Tom was a better cook than Mary.	Tôi không biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary.
I just feel sorry for Tom.	Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom hasn't been beaten yet.	Tom vẫn chưa bị đánh.
Tom told me you were in Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn đã ở Úc.
Tom says he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh biết Mary đang định làm gì.
Tom says he will vote for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ phiếu cho Mary.
Tom is keeping his promise.	Tom đang giữ lời hứa của mình.
I hope that you will not do this the wrong way.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều này một cách sai lầm.
I am very excited.	Tôi rất hào hứng.
Tom talked a lot last night.	Tom đã nói rất nhiều vào đêm qua.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
I didn't know that Tom was going to do that today.	Tôi không biết rằng Tom đã định làm điều đó ngày hôm nay.
Tom continued talking to Mary.	Tom tiếp tục nói chuyện với Mary.
I agreed to help Tom.	Tôi đã đồng ý giúp Tom.
Are you sure you want to let Tom in?	Bạn có chắc chắn muốn cho Tom vào không?
Tom should cut his hair.	Tom nên cắt tóc.
A friend of mine is looking for someone who can speak French.	Một người bạn của tôi đang tìm một người nói được tiếng Pháp.
Tom is older than all the other boys in the class.	Tom lớn hơn tất cả những cậu bé khác trong lớp.
Tom wrote a message on the piece of paper and put it in the jar.	Tom đã viết một lời nhắn vào mảnh giấy và bỏ nó vào trong lọ.
Tom is as smart as you.	Tom cũng thông minh như bạn.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
Tom saw footprints in the mud.	Tom nhìn thấy dấu chân trên bùn.
Tom plopped down on the bed.	Tom nằm phịch xuống giường.
Tom wasn't the one to tell me I didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
You're lying to me, aren't you?	Bạn đang nói dối tôi, phải không?
Tom will probably learn French.	Tom có ​​thể sẽ học tiếng Pháp.
I know Tom will do it for you if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom didn't say when he would come, did he?	Tom không nói khi nào anh ấy sẽ đến, phải không?
Don't you hear?	Bạn không nghe à?
How much does it cost to send mail to Australia?	Chi phí gửi thư đến Úc là bao nhiêu?
I would only do it if Tom didn't.	Tôi sẽ chỉ làm điều đó nếu Tom không làm vậy.
Tom likes to be prepared.	Tom thích được chuẩn bị.
We helped Tom clean the house.	Chúng tôi đã giúp Tom dọn dẹp nhà cửa.
We wish Tom continued success.	Chúng tôi chúc Tom tiếp tục thành công.
Tom hasn't heard from Mary since last June.	Tom đã không nhận được tin tức từ Mary kể từ tháng 6 năm ngoái.
Tom probably still doesn't know why Mary and John broke up.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết lý do tại sao Mary và John chia tay.
I quickly glanced at the door.	Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra cửa.
That would be a real revolution.	Đó sẽ là một cuộc cách mạng thực sự.
Isn't this flower beautiful?	Hoa này thật đẹp phải không?
He took us on a tour around the lake.	Anh ấy dẫn chúng tôi đi tham quan quanh hồ.
Tom wasn't the only one on his boat that sank.	Tom không phải là người duy nhất trên thuyền của anh ấy bị chìm.
I made a reservation in advance.	Tôi đã đặt chỗ trước.
I knew that Tom wouldn't have been able to do it if Mary hadn't helped.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nếu Mary không giúp.
Tom impatiently waited for Mary.	Tom mất kiên nhẫn chờ Mary.
Tom says we are not allowed to do that anymore.	Tom nói rằng chúng tôi không được phép làm điều đó nữa.
It's easier to look like an angel than one.	Trông giống như một thiên thần dễ hơn là một.
I know Tom went to Australia.	Tôi biết Tom đã đi Úc.
It is not necessary for us to attend this lecture.	Chúng tôi không cần thiết phải tham dự bài giảng này.
Tom seems like a great guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai tuyệt vời.
She changed her plans.	Cô ấy đã thay đổi kế hoạch của mình.
It is not possible to clear the snow on all roads.	Không thể dọn tuyết trên mọi nẻo đường.
Tom says he would never let Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để Mary làm điều đó.
I knew I shouldn't have done it, but I did it anyway.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng tồi.
I don't like Tom touching you.	Tôi không thích Tom chạm vào bạn.
I know that you won't like it here.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thích nó ở đây.
How do you know that Tom won't do it again?	Làm thế nào để bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa?
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó một mình.
I bought this book for Tom.	Tôi đã mua cuốn sách này cho Tom.
We don't need anything else.	Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì khác.
Thanks for your correctness.	Cảm ơn vì sự đúng đắn của bạn.
I hope you have enough brains to see the difference.	Tôi hy vọng bạn có đủ bộ não để nhìn thấy sự khác biệt.
Tom says you will ask a lot of questions.	Tom nói rằng bạn sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi.
I think I saw Tom in the park.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên.
Tom said it didn't take him long to do it.	Tom nói rằng anh ấy không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
Don't bother turning it off.	Đừng bận tâm tắt nó đi.
I doubt that Tom and Mary are ready to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
Last summer, I worked part-time on a farm.	Mùa hè năm ngoái, tôi đã làm việc bán thời gian trong một trang trại.
I don't know that man.	Tôi không biết người đàn ông đó.
My boyfriend has not been to the Great Wall yet.	Bạn trai tôi vẫn chưa đến Vạn Lý Trường Thành.
If you don't have enough money, I will lend you some.	Nếu bạn không có đủ tiền, tôi sẽ cho bạn vay một ít.
Leave it to me. 	Để đó cho tôi.
I will finish it immediately.	Tôi sẽ hoàn thành nó ngay lập tức.
I won't let you do that anymore.	Tôi sẽ không để bạn làm điều đó nữa.
Tom doesn't know that someone is trying to kill him.	Tom không biết rằng ai đó đang cố giết anh ta.
When I was a kid, I used to play baseball after school.	Khi còn nhỏ, tôi thường chơi bóng chày sau giờ học.
Tom probably won't go on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi vào thứ Hai.
Tom should be jailed.	Tom nên bị bỏ tù.
Tom will have to try something else.	Tom sẽ phải thử một cái gì đó khác.
Mary shaved her legs.	Mary cạo lông chân.
Tom didn't eat the sandwich I made for him.	Tom đã không ăn bánh sandwich tôi làm cho anh ấy.
It would be the perfect day for a picnic.	Đó sẽ là một ngày hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại.
Tom is quick in everything.	Tom nhanh nhạy trong mọi thứ.
Don't you think I'm beautiful?	Bạn không thấy tôi đẹp sao?
I am very bad at it.	Tôi rất tệ với nó.
I don't think Tom knows exactly where Mary lives.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác nơi Mary sống.
Tom was once a drug addict.	Tom đã từng là một người nghiện ma túy.
Tom has been up since 2:30.	Tom đã thức từ 2:30.
Tom did a really stupid thing.	Tom đã làm một điều thực sự ngu ngốc.
I'm sure that will happen eventually.	Tôi chắc chắn rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
I'm sorry I'm late. 	Tôi xin lỗi tôi đến trễ.
I can't find the bus stop.	Tôi không thể tìm thấy bến xe buýt.
I made a mistake in my calculation.	Tôi đã mắc sai lầm trong tính toán của mình.
What is Tom reading now?	Tom đang đọc gì bây giờ?
I have problems with digestion.	Tôi có vấn đề với tiêu hóa.
Tom forgot where he left his glasses.	Tom quên mất anh ấy đã để kính ở đâu.
Tom is coming home today.	Tom sẽ trở về nhà hôm nay.
I admit that I didn't do what Tom said I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói tôi phải làm.
Tom said that he had wanted to visit Australia for a long time.	Tom nói rằng anh ấy đã muốn đến thăm Úc từ lâu.
The nurse tied a rubber tube around my arm before he drew blood.	Y tá buộc một ống cao su quanh cánh tay tôi trước khi anh ta lấy máu.
What do you want to become good at?	Bạn muốn trở nên giỏi những việc gì?
Tom wants to help others.	Tom muốn giúp đỡ người khác.
Will you help me?	Bạn sẽ giúp tôi chứ?
Mary had a facelift.	Mary đã có một sự đổi mới.
Tom did it in Boston last summer.	Tom đã làm điều đó ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom never really intended to help Mary.	Tom chưa bao giờ thực sự có ý định giúp Mary.
I wish you came to Boston.	Tôi ước bạn đến Boston.
Tom suddenly fell ill.	Tom đột ngột đổ bệnh.
I hope that they don't bother us again.	Tôi hy vọng rằng họ không làm phiền chúng tôi một lần nữa.
No one thought that would happen.	Không ai nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom says he doesn't have enough money to buy a house.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua một ngôi nhà.
Why don't we try to do it tomorrow?	Tại sao chúng ta không thử làm điều đó vào ngày mai?
I'm still reluctant to do that.	Tôi vẫn miễn cưỡng làm điều đó.
There is a pharmacy on Park Street.	Có một hiệu thuốc trên Phố Park.
I know something is wrong. 	Tôi biết có điều gì đó không ổn.
I can feel it.	Tôi cảm nhận được điều đó.
Yesterday I heard that Tom did it.	Hôm qua tôi nghe nói rằng Tom đã làm điều đó.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
You should be grateful that you are alive.	Bạn nên biết ơn vì bạn còn sống.
I've heard this joke before.	Tôi đã nghe trò đùa này trước đây.
I suspect that Tom and Mary both have homes in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều có nhà ở Úc.
Tom and Mary mean everything they say.	Tom và Mary có nghĩa là tất cả những gì họ nói.
Tom will likely be found guilty of fraud.	Tom có ​​thể sẽ bị kết tội gian lận.
Why don't we get this done?	Tại sao chúng ta không hoàn thành việc này?
Tom is standing in front of the grill with a chef's apron.	Tom đang đứng trước bàn nướng với tạp dề đầu bếp.
Let Tom come early tomorrow morning.	Cho Tom đến vào sáng sớm ngày mai.
I am a bad student.	Tôi là một học sinh tồi.
Tom calls Mary several times a day.	Tom gọi cho Mary nhiều lần trong ngày.
Tom says that Mary probably wouldn't have been able to do it without his help.	Tom nói rằng Mary có lẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom gripped the shovel tightly.	Tom nắm chặt cái xẻng.
He wasn't home when I called him.	Anh ấy không có ở nhà khi tôi gọi anh ấy.
Why are apes more evolved than other animals?	Tại sao loài vượn người lại tiến hóa hơn các loài động vật khác?
That is taboo.	Đó là điều cấm kỵ.
Tom doesn't want me to go to Boston with Mary.	Tom không muốn tôi đến Boston với Mary.
I can't understand a word.	Tôi không thể hiểu một từ.
Tom pulled out his key, but then noticed that the door was unlocked.	Tom rút chìa khóa của mình ra, nhưng sau đó nhận thấy rằng cửa đã được mở khóa.
I had a hunch that something good was about to happen.	Tôi đã linh cảm một điều gì đó tốt lành sắp xảy ra.
I make a special point to avoid that store.	Tôi thực hiện một điểm đặc biệt là tránh cửa hàng đó.
Tom must have let the water run.	Tom hẳn đã để nước chảy.
I didn't expect it to be so successful.	Tôi không ngờ lại thành công như vậy.
She looked at her watch nonchalantly.	Cô nhìn đồng hồ một cách thản nhiên.
I think there is a misunderstanding.	Tôi nghĩ rằng có một sự hiểu lầm.
I can't stop smiling.	Tôi không thể ngừng mỉm cười.
I had a great stay. 	Tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời.
How's yours?	Của bạn như thế nào?
Tom probably won't be back in Boston again until October.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại Boston lần nữa cho đến tháng 10.
The court ruled that Tom's children could spend every second weekend with him.	Tòa án phán quyết rằng các con của Tom có ​​thể dành mỗi cuối tuần thứ hai với anh ta.
Tom wears a suit.	Tom mặc vest.
Tom is a famous entomologist.	Tom là một nhà côn trùng học nổi tiếng.
I think I'm a great athlete.	Tôi nghĩ tôi là một vận động viên tuyệt vời.
True wealth consists not in what we have, but in what we have.	Sự giàu có thực sự không bao gồm những gì chúng ta có, mà ở những gì chúng ta có.
I have found a pretty good new restaurant near the office.	Tôi đã tìm thấy một nhà hàng mới khá tốt gần văn phòng.
You are not yet thirty.	Bạn chưa đến ba mươi.
Should we hire Tom?	Chúng ta có nên thuê Tom không?
I know that Tom didn't do it on purpose.	Tôi biết rằng Tom không cố ý làm vậy.
She has been sick since last Wednesday.	Cô ấy bị ốm từ thứ Tư tuần trước.
Tom said that Mary would probably still be confused.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ vẫn còn bối rối.
This is all the money I have on me.	Đây là tất cả số tiền tôi có trên người.
My cat is having kittens next month.	Con mèo của tôi sắp có mèo con vào tháng tới.
Now we realize that Tom already knows exactly who Mary is.	Bây giờ chúng tôi nhận ra rằng Tom đã biết chính xác Mary là ai.
We are lousy swimmers.	Chúng tôi là những tay bơi tệ hại.
I want Tom to know that I'm not doing it because I have to, but because I want to.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi không làm vậy vì tôi phải làm mà vì tôi muốn.
Tom says that Mary died in her sleep.	Tom nói rằng Mary chết trong giấc ngủ.
Tom lost sleep.	Tom bị mất ngủ.
Tom disagrees with Mary.	Tom không đồng ý với Mary.
Tom and Mary walk on the beach.	Tom và Mary đi dạo trên bãi biển.
I think that's an exaggeration.	Tôi nghĩ đó là một sự phóng đại.
Why did you kill Tom?	Tại sao bạn lại giết Tom?
Tom says he won't be in Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Boston vào tuần tới.
Tom said that Mary was not bitter.	Tom nói rằng Mary không cay đắng.
I don't like these shoes either.	Tôi cũng không thích đôi giày này.
Tom leaned over and opened the passenger side door.	Tom nghiêng người và mở cửa bên hành khách.
Tom is rich and single.	Tom giàu có và độc thân.
I spoke to Tom earlier today.	Tôi đã nói chuyện với Tom sớm hơn hôm nay.
Tom is waiting at the bus stop.	Tom đang đợi ở trạm xe buýt.
There may be some variations.	Có thể có một số biến thể.
This doesn't happen often.	Điều này không thường xuyên xảy ra.
Tom is obese, isn't he?	Tom bị béo phì, phải không?
Tom is fighting.	Tom đang chiến đấu.
It took Tom 10 years to complete his house.	Tom đã mất 10 năm để hoàn thành ngôi nhà của mình.
My bike costs twice as much as Tom's bike.	Xe đạp của tôi đắt gấp đôi xe đạp của Tom.
Tom's roommate is Canadian.	Bạn cùng phòng của Tom là người Canada.
Tom is a skillful teacher, isn't he?	Tom là một giáo viên khéo léo, phải không?
Tom is not going anywhere.	Tom không đi đâu cả.
Tom was able to control his anger.	Tom đã kiềm chế được cơn tức giận của mình.
I didn't know that Tom and John were brothers.	Tôi không biết rằng Tom và John là anh em.
Do you think Tom still has many friends in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn nhiều bạn bè ở Úc không?
Loosen the screws and remove the lamp cover.	Nới lỏng các vít và tháo nắp đèn.
All you have to do is write a few sentences about what you did yesterday.	Tất cả những gì bạn phải làm là viết một vài câu về những gì bạn đã làm ngày hôm qua.
Do you think Tom is done with that?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm xong việc đó?
Don't expect others to help you.	Đừng mong đợi người khác giúp bạn.
Don't tell me you don't know how to do it.	Đừng nói với tôi rằng bạn không biết làm điều đó.
Some players said they would leave the team.	Một số cầu thủ nói rằng họ sẽ rời đội.
Mary tells Tom that she is moving to Boston.	Mary nói với Tom rằng cô ấy sẽ chuyển đến Boston.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
Tom didn't know that Mary didn't win.	Tom không biết rằng Mary đã không thắng.
Anyone have a tissue?	Có ai có khăn giấy không?
Everything is beautiful in its own way.	Mọi thứ đều đẹp theo cách riêng của nó.
Why do you look older than your brother?	Tại sao bạn trông già hơn anh trai của bạn?
Does Tom know that you're not going to do that?	Tom có ​​biết rằng bạn không định làm điều đó không?
Just sit there and don't say anything.	Chỉ ngồi đó và không nói bất cứ điều gì.
I knew Tom would have to do it.	Tôi biết Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom still doesn't believe it.	Tom vẫn không tin.
I let go of Tom's hand.	Tôi buông tay Tom.
Isn't that a deal worth making?	Đó không phải là một thỏa thuận đáng để thực hiện?
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom says he would be embarrassed to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất xấu hổ khi làm điều đó.
Tom did his best only to fail again.	Tom đã làm hết sức mình chỉ để thất bại một lần nữa.
Tom said he was at home yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã ở nhà vào ngày hôm qua.
I'm very ticklish.	Tôi rất nhột.
We'll talk soon, Tom.	Chúng ta sẽ nói chuyện sớm thôi, Tom.
Now Tom has short hair.	Bây giờ Tom để tóc ngắn.
I don't know how long this milk has been kept in the fridge.	Không biết sữa này để trong tủ lạnh bao lâu rồi.
Tom was drinking a sports drink.	Tom đã uống một thức uống thể thao.
Tom and Mary became professional golfers.	Tom và Mary đã trở thành những người chơi gôn chuyên nghiệp.
Who is your favorite athlete?	Vận động viên yêu thích của bạn là ai?
I really shouldn't be doing this.	Tôi thực sự không nên làm điều này.
I didn't see anyone else in the park.	Tôi không thấy ai khác trong công viên.
Tom is probably a lot safer than we are right now.	Tom có ​​thể an toàn hơn rất nhiều so với chúng ta vào lúc này.
I think we should talk to each other in French.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom will love this movie.	Tom hẳn sẽ thích bộ phim này.
Tom was annoyed to answer the phone.	Tom khó chịu trả lời điện thoại.
The doctor is not very optimistic.	Bác sĩ không lạc quan lắm.
I think you made up that story about the accident.	Tôi nghĩ bạn đã bịa ra câu chuyện đó về vụ tai nạn.
Tom doesn't want to be alone.	Tom không muốn cô đơn.
Tom didn't sleep when I got home.	Tom không ngủ khi tôi về nhà.
When I was a kid, I used to play at that park.	Khi còn bé, tôi thường chơi ở công viên đó.
Please explain the meaning of this proverb.	Em hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ này.
I think Tom is still sleeping.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang ngủ.
Tom asked Mary where she had parked the car.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy đã đậu xe.
Do you think Tom knows I want to go to Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết tôi muốn đến Boston không?
Wait a minute. 	Đợi một chút.
My shoelaces were untied.	Dây giày của tôi đã được cởi ra.
Tom's friends call him Mr. 	Bạn bè của Tom gọi anh là Mr.
Money.	Money.
Tom won't have to hide anymore.	Tom sẽ không phải trốn nữa.
Tom looked very annoyed.	Tom trông rất khó chịu.
I think you have to do it now.	Tôi nghĩ bạn phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom hummed along to the song.	Tom ngâm nga theo bài hát.
She went into her room to change her dress.	Cô vào phòng để thay váy.
I will go home next week.	Tôi sẽ về nhà vào tuần tới.
I don't know why Tom needs to do that.	Tôi không biết tại sao Tom cần làm như vậy.
This theory is too difficult for me to understand.	Lý thuyết này quá khó để tôi hiểu.
Tom tried on the hat, but it didn't fit.	Tom đã thử chiếc mũ, nhưng nó không vừa.
Tom is taking a few days off next week.	Tom sẽ nghỉ một vài ngày vào tuần tới.
I would do it the way you suggested.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách bạn đã đề xuất.
I will save more money.	Tôi sẽ tiết kiệm nhiều tiền hơn.
Tom and I won't go.	Tom và tôi sẽ không đi.
I can't believe Tom did all this.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm tất cả những điều này.
Does that mean I'm in trouble?	Điều đó có nghĩa là tôi đang gặp rắc rối?
I think I've lived alone for too long.	Tôi nghĩ tôi đã sống một mình quá lâu rồi.
Tom admitted he didn't do what we asked him to do.	Tom thừa nhận anh ấy đã không làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
I don't think Tom has enough money to buy a car.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ tiền để mua xe hơi.
Although they are twins, they have little in common.	Dù là anh em sinh đôi nhưng họ lại có ít điểm chung.
Nothing else?	Không có cái gì khác?
It's not a hate crime.	Đó không phải là một tội ác đáng ghét.
I don't care what I do.	Tôi không quan tâm những gì tôi làm.
How many times did you go hiking last summer?	Bạn đã đi bộ đường dài bao nhiêu lần vào mùa hè năm ngoái?
Why don't you leave me alone?	Tại sao anh không để em yên?
Next is not being able to get a trained pilot.	Tiếp theo là không thể có được một phi công được đào tạo.
I lived in Boston for three years.	Tôi đã sống ở Boston ba năm.
Tom is a pretty good gardener.	Tom là một người làm vườn khá giỏi.
Tom noticed Mary's bracelet on her desk and wondered why she wasn't wearing it.	Tom để ý đến chiếc vòng tay của Mary trên bàn của cô ấy và tự hỏi tại sao cô ấy không đeo nó.
I didn't do it as often as Tom.	Tôi đã không làm điều đó thường xuyên như Tom.
Tom tells Mary that he can speak three languages.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
Tom and I looked at each other and laughed.	Tom và tôi nhìn nhau và cười.
I'm not sorry Tom.	Tôi không xin lỗi Tom.
Tom spent several months in Boston.	Tom đã dành vài tháng ở Boston.
You decide whether we go there or not.	Bạn quyết định xem chúng tôi có đến đó hay không.
I have no money.	Tôi không có tiền.
I know Tom doesn't like to do that.	Tôi biết Tom không thích làm điều đó.
Tom is really sad.	Tom thực sự rất buồn.
Tom is almost as tall as me.	Tom cao gần bằng tôi.
I'm pretty sure Tom has overstepped his authority.	Tôi khá chắc rằng Tom đã vượt quá quyền hạn của mình.
My father usually picks me up after school.	Cha tôi thường đón tôi sau khi tan học.
I told Tom he could buy what he wanted.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy có thể mua những thứ anh ấy muốn.
Don't give Tom anything to eat or drink.	Không cho Tom ăn uống gì cả.
Does Tom know why you are here?	Tom có ​​biết tại sao bạn ở đây không?
I think Tom is annoying.	Tôi nghĩ Tom thật phiền phức.
Tom will want to know where you have hidden the money.	Tom sẽ muốn biết bạn đã giấu tiền ở đâu.
Tom got out of the car and unlocked the gate.	Tom ra khỏi xe và mở khóa cổng.
Almost all of Tom's ex-wives were friends of Mary.	Hầu như tất cả những người vợ cũ của Tom đều là bạn của Mary.
I don't like to drink vodka.	Tôi không thích uống vodka.
The ball game will be played, even if it rains.	Trận bóng sẽ được chơi, ngay cả khi trời mưa.
Tom's socks don't fit.	Tất của Tom không phù hợp.
Tom is just warming up.	Tom chỉ đang nóng lên.
I know that you were looking for me this morning.	Tôi biết rằng bạn đã tìm kiếm tôi sáng nay.
Tom will talk to us later.	Tom sẽ nói chuyện với chúng ta sau.
The news of Tom's death surprised everyone.	Tin Tom qua đời khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
I'll talk to Tom tonight.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom tối nay.
Tom's speech is filled with double obsessions, most of which have already passed through the heads of his audience.	Bài phát biểu của Tom chứa đầy những kẻ ám ảnh kép, hầu hết trong số đó đã đi qua đầu khán giả của anh ấy.
I hope you will have a lot of fun during your trip.	Tôi hy vọng bạn sẽ có nhiều niềm vui trong chuyến đi của bạn.
Tom looks a lot like John.	Tom trông rất giống John.
Tom won't cry anymore.	Tom sẽ không còn khóc nữa.
If I had known that the package belonged to Tom, I would not have opened it.	Nếu tôi biết rằng gói hàng là của Tom, tôi đã không mở nó ra.
Mary is a mother.	Mary là một người mẹ.
Mr. Jackson opened a bag of cookies and handed a cookie to each student in the class.	Thầy Jackson mở một túi bánh quy và đưa một cái bánh quy cho mỗi học sinh trong lớp.
It would be nice if you could come too.	Sẽ rất vui nếu bạn cũng có thể đến.
Tom borrowed money from Mary.	Tom đã vay tiền từ Mary.
Tom still doesn't need to do that, right?	Tom vẫn không cần phải làm điều đó, phải không?
I suspect that Tom and Mary are confused.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang phân vân.
I know that Tom will let you do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom is wearing glasses.	Tom đang đeo kính.
Tom's dog is still waiting for him right outside the front door.	Con chó của Tom vẫn đang đợi anh ngay bên ngoài cửa trước.
Don't be afraid to go to the doctor.	Đừng ngại đi khám.
Tom is a skilled blacksmith.	Tom là một thợ rèn lành nghề.
Any member can use these facilities.	Bất kỳ thành viên nào cũng có thể sử dụng các tiện ích này.
Tom is twice as old as Mary.	Tom gấp đôi tuổi Mary.
Tom sleeps without a pillow.	Tom ngủ mà không cần gối.
I can't wait to hear your story.	Tôi rất nóng lòng được nghe câu chuyện của bạn.
Tom and Mary are not currently swimming.	Tom và Mary hiện không bơi.
Tom lost his arm in the war.	Tom bị mất cánh tay trong chiến tranh.
Where does Tom plan to stay in Boston?	Tom dự định ở đâu ở Boston?
I can't figure out how to open this box.	Tôi không thể tìm ra cách mở hộp này.
Tom was not able to do that.	Tom đã không thể làm điều đó.
Tom cooked some fish for me.	Tom đã nấu một ít cá cho tôi.
Tom suggested it.	Tom đề nghị nó.
What do you do when you and Tom go out together?	Bạn làm gì khi bạn và Tom đi chơi cùng nhau?
The dullest pencil is still better than the sharpest memory.	Cây bút chì buồn tẻ nhất vẫn tốt hơn trí nhớ sắc bén nhất.
Tom was mesmerized by Mary's beauty.	Tom đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Mary.
I never thought you wanted to do that.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó.
Cake with crawling ants.	Bánh có kiến ​​bò.
I hope that you had a great time in Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn đã có một thời gian tuyệt vời ở Boston.
Tom made himself comfortable.	Tom làm cho mình thoải mái.
Tom will probably make mistakes.	Tom có ​​thể sẽ mắc sai lầm.
Tom says he hopes he and Mary can do it together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng anh ấy và Mary có thể làm điều đó cùng nhau.
We have a first aid kit.	Chúng tôi có một bộ sơ cứu.
Tom knows everything now.	Tom biết mọi thứ bây giờ.
Are you really a thief?	Có thật bạn là một tên trộm?
I always have the dice with me.	Tôi luôn có xúc xắc bên mình.
I want you to give Tom another chance.	Tôi muốn bạn cho Tom một cơ hội khác.
You'd better not tell anyone about what happened.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với ai về những gì đã xảy ra.
I know that Tom likes a challenge.	Tôi biết rằng Tom thích một thử thách.
The tree trunk was covered with honeysuckle.	Giàn cây đã phủ đầy cây kim ngân.
Why is Tom so stubborn?	Tại sao Tom lại cứng đầu như vậy?
Tom eats rice at least once a day.	Tom ăn cơm ít nhất một lần một ngày.
Tom's muscles tightened when Mary touched his shoulder.	Cơ bắp của Tom thắt lại khi Mary chạm vào vai anh.
Tom suggested we leave immediately.	Tom đề nghị chúng ta rời đi ngay lập tức.
I have never met a stupid person like you.	Tôi chưa bao giờ gặp một người ngu ngốc như anh.
Tom can use my computer if he wants.	Tom có ​​thể sử dụng máy tính của tôi nếu anh ấy muốn.
I don't think Tom has much time.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều thời gian.
We don't want to be bad neighbors.	Chúng tôi không muốn trở thành những người hàng xóm xấu.
Tom is very elusive.	Tom rất khó nắm bắt.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be nervous.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ căng thẳng.
Tonight I went to see an old friend.	Tối nay tôi đi gặp một người bạn cũ.
Tom knew that he would have to tell Mary the truth.	Tom biết rằng anh ấy sẽ phải nói sự thật với Mary.
I didn't know Tom didn't need to do that.	Tôi không biết Tom không cần phải làm điều đó.
We saw the guards coming towards us, so we hid in the bushes.	Chúng tôi nhìn thấy lính canh đang tiến về phía chúng tôi, vì vậy chúng tôi trốn trong bụi cây.
Tom didn't know what else to do.	Tom không biết phải làm gì khác.
Tom and I don't want that.	Tom và tôi không muốn điều đó.
I don't know I shouldn't do that.	Tôi không biết tôi không nên làm điều đó.
Tom said he thought I could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom wasn't told he shouldn't have done it.	Tom đã không được nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I'm sorry I couldn't be here for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể ở đây vì bạn.
Tom retired to Australia in 2013.	Tom nghỉ hưu ở Úc vào năm 2013.
Tom yelled at Mary for making a mess in the living room.	Tom đã la mắng Mary vì đã làm loạn trong phòng khách.
I think Tom is overly optimistic.	Tôi nghĩ rằng Tom lạc quan quá mức.
What sound is this?	Đây là âm thanh gì?
I don't think Tom would have the guts to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có gan làm điều đó.
I haven't been home in a while.	Tôi đã không về nhà trong một thời gian.
You seem to have been in a hurry to do it.	Bạn dường như đã rất vội vàng để làm điều đó.
Keep enough water.	Giữ đủ nước.
I feel as good as I have ever felt.	Tôi cảm thấy tốt như tôi đã từng cảm thấy.
Tom admitted he lied to me.	Tom thừa nhận anh ấy đã nói dối tôi.
I want to buy this material for a new dress. 	Tôi muốn mua chất liệu này cho một chiếc váy mới.
How much does it cost?	Chi phí bao nhiêu?
Tom is the one who has to deal with that.	Tom là người phải giải quyết điều đó.
Is Tom going to get a job soon?	Tom có ​​định kiếm việc sớm không?
Not only should you vote, you are obligated to do so.	Bạn không chỉ nên bỏ phiếu, bạn còn có nghĩa vụ phải làm như vậy.
We haven't seen each other for many years.	Chúng ta đã không gặp nhau trong nhiều năm.
Tom probably didn't know how much time he would need.	Tom có ​​lẽ không biết mình sẽ cần bao nhiêu thời gian.
Mary did not have time to do the laundry.	Mary không có thời gian để giặt quần áo.
Does it sting?	Nó có châm chích không?
Tom gives the document to Mary.	Tom đưa tài liệu cho Mary.
Tom and I both want to know what happened.	Tom và tôi đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
I know that I don't have to do it again.	Tôi biết rằng tôi không phải làm điều đó một lần nữa.
Tell Tom I did nothing wrong.	Hãy nói với Tom rằng tôi không làm gì sai.
The world is a madhouse.	Thế giới là một nhà thương điên.
They will solve it.	Họ sẽ giải quyết nó.
Tom told Mary the same thing.	Tom nói với Mary điều tương tự.
I don't go either.	Tôi cũng không đi.
Please contact Tom.	Hãy liên hệ với Tom.
I don't know the answer to that question.	Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Tom took the orange juice out of the refrigerator.	Tom lấy nước cam ra khỏi tủ lạnh.
I wish I hadn't forgotten to buy eggs.	Tôi ước gì mình không quên mua trứng.
I called Tom to thank him.	Tôi đã gọi cho Tom để cảm ơn anh ấy.
Tom said Mary was not prepared.	Tom nói Mary không chuẩn bị.
Tom probably won't need to do it again.	Tom có ​​thể sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
If you would like a room closer to the Convention Center, please let us know.	Nếu bạn muốn có một phòng gần Trung tâm Hội nghị hơn, vui lòng cho chúng tôi biết.
I know what Tom is looking at.	Tôi biết Tom đang nhìn gì.
Tom didn't think Mary would be careless.	Tom không nghĩ Mary sẽ bất cẩn.
You are less likely to get a good position if you do not speak English.	Bạn ít có khả năng có được vị trí tốt nếu bạn không nói được tiếng Anh.
You haven't had lunch yet?	Bạn vẫn chưa ăn trưa?
Tom was actually able to swim across the river.	Tom thực sự đã có thể bơi qua sông.
Tom committed suicide in 2013.	Tom đã tự tử vào năm 2013.
After digressing, he returned to the topic.	Sau khi lạc đề, anh quay trở lại chủ đề.
Knitting baskets is fun.	Đan rổ rất vui.
Both Tom and Mary see John.	Cả Tom và Mary đều nhìn thấy John.
You are depressed.	Bạn đang chán nản.
That is close. 	Đó là gần.
We almost understood it.	Chúng tôi gần như đã hiểu nó.
Tom shaved his head because he lost the bet.	Tom cạo đầu vì thua cược.
It makes me feel a little unusual.	Nó làm tôi thấy hơi bất thường.
Are you and Tom close?	Bạn và Tom có ​​thân thiết không?
I know that Tom is very cute.	Tôi biết rằng Tom rất dễ thương.
I will have to deal with this.	Tôi sẽ phải giải quyết chuyện này.
Tom wants to learn how to play guitar.	Tom muốn học cách chơi guitar.
I think what Tom said is not true.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói là không đúng.
Why don't we have a contest?	Tại sao chúng ta không có một cuộc thi?
I swear to you I didn't kill Tom.	Tôi thề với bạn là tôi không giết Tom.
Tom will probably never win again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ thắng nữa.
As long as I'm in Boston, I'll try and see if I can visit Tom.	Chừng nào tôi còn ở Boston, tôi sẽ thử xem tôi có thể đến thăm Tom không.
Tom just taught me that song.	Tom vừa dạy tôi bài hát đó.
I know that Tom won't like the wine you bring.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích rượu mà bạn mang theo.
I said some things I didn't mean.	Tôi đã nói một số điều tôi không cố ý.
Tom has known Mary for many years.	Tom đã biết Mary trong nhiều năm.
Tom asked me how I lost my hearing.	Tom hỏi tôi làm thế nào mà tôi bị mất thính giác.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
I finished the absurd.	Tôi đã hoàn thành việc vô lý.
Tom didn't usually do that when he was a kid.	Tom không thường làm như vậy khi anh ấy còn nhỏ.
I was sick and tired of eating zucchini every day.	Tôi phát ốm và chán ăn bí ngòi mỗi ngày.
Tom tells Mary that he has a lot of fun in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có rất nhiều niềm vui ở Boston.
Tom believes that Mary is innocent.	Tom tin rằng Mary vô tội.
Do not feed the dog.	Đừng cho chó ăn.
I need to see Tom again.	Tôi cần gặp lại Tom.
They have good reason to be happy about it.	Họ có lý do chính đáng để vui vì điều đó.
Tom would be a perfect fit.	Tom sẽ hoàn toàn phù hợp.
Tom doesn't want me to say that.	Tom không muốn tôi nói điều đó.
I think the reason that Tom is so good at French is that he watches a lot of French movies.	Tôi nghĩ lý do mà Tom rất giỏi tiếng Pháp là anh ấy xem rất nhiều phim Pháp.
All Tom had to do was keep quiet.	Tất cả những gì Tom phải làm là giữ im lặng.
That's not how I did it.	Đó không phải là cách tôi đã làm.
Who does not want to go, there is no need to go.	Ai không muốn đi, không cần phải đi.
I didn't see Tom around.	Tôi đã không thấy Tom xung quanh.
Did you hear what I said?	Bạn có nghe tôi nói gì không?
It won't cost you a dime.	Nó sẽ không tốn của bạn một xu.
Tom is something of a celebrity.	Tom là một cái gì đó của một người nổi tiếng.
Tom has been in Boston for a week.	Tom đã ở Boston được một tuần.
This is a picture of Tom wearing a red tie.	Đây là hình Tom đeo cà vạt đỏ.
I think you should buy a more famous brand.	Tôi nghĩ bạn nên mua một thương hiệu nổi tiếng hơn.
Tom doesn't know Mary's phone number.	Tom không biết số điện thoại của Mary.
Tom didn't seem to understand why Mary had to.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom and Mary eat steak two or three times a week.	Tom và Mary ăn bít tết hai hoặc ba lần một tuần.
My suitcase is not very heavy.	Vali của tôi không nặng lắm.
That's what I want most.	Đó là điều tôi muốn nhất.
Very little paper left.	Còn lại rất ít giấy.
Tom doesn't care how you do it.	Tom không quan tâm bạn làm điều đó như thế nào.
We have to get better.	Chúng tôi phải trở nên tốt hơn.
I can't be sure that's what Tom wants to do.	Tôi không thể chắc chắn rằng đó là những gì Tom muốn làm.
Tom tried to leave once.	Tom đã cố gắng rời đi một lần.
I think you are doing it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một mình.
I want to upload some pictures to the forum. 	Tôi muốn tải một số hình ảnh lên diễn đàn.
Can you tell me how?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào?
Tom wasn't impressed, but Mary was.	Tom không ấn tượng, nhưng Mary thì có.
Don't waste time discussing the things we can't change.	Đừng lãng phí thời gian thảo luận về những điều chúng ta không thể thay đổi.
Tom can do whatever he likes.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy thích.
Tom doesn't want to major in French, but his parents say they think it's a good idea.	Tom không muốn học chuyên ngành tiếng Pháp, nhưng bố mẹ anh ấy nói rằng họ nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom knew that it wasn't the first time Mary had done it.	Tom biết rằng đó không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
Tom says he doesn't really know how to ski.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết trượt tuyết cho lắm.
Tom thinks Mary won't have dessert.	Tom nghĩ Mary sẽ không ăn tráng miệng.
He took the trouble to send me the book.	Anh ấy đã chịu khó gửi cho tôi cuốn sách.
I know that you will love that movie.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích bộ phim đó.
I was surprised to hear that Tom was there this morning.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom đã ở đó vào sáng nay.
Filters need to be changed.	Các bộ lọc cần thay đổi.
Are you smarter than Tom?	Bạn thông minh hơn Tom?
The new pricing structure will take effect at the beginning of next fiscal year.	Cơ cấu giá mới sẽ có hiệu lực vào đầu năm tài chính tới.
Tom tells everyone that he is good friends with the mayor.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy là bạn tốt với thị trưởng.
Tom ran towards the pigeons.	Tom chạy về phía đàn bồ câu.
I am the one who paid the fee.	Tôi là người đã trả phí.
Tom locked himself in his room and didn't let anyone in.	Tom tự nhốt mình trong phòng và không cho ai vào.
This is where Tom wants to live.	Đây là nơi Tom muốn sống.
He's under the chair.	Anh ấy đang ở dưới ghế.
Tom was very determined to complete the project.	Tom đã rất quyết tâm hoàn thành dự án.
Tom used to do that a lot, didn't he?	Tom đã từng làm điều đó rất nhiều, phải không?
Tom doesn't understand you.	Tom không hiểu bạn.
I thought Tom was still in prison.	Tôi đã nghĩ rằng Tom vẫn đang ở trong tù.
Tom reached for his gun.	Tom với lấy khẩu súng của mình.
So perfect.	Quá hoàn hảo.
I will not stay with you.	Tôi sẽ không ở lại với bạn.
Tom doesn't want to be a firefighter.	Tom không muốn trở thành lính cứu hỏa.
Tom's dog is brown.	Con chó của Tom có ​​màu nâu.
We know that you are a thief.	Chúng tôi biết rằng bạn là kẻ trộm.
Tom is found dead in his bed.	Tom được tìm thấy đã chết trên giường của mình.
Mary tried on all the dresses, but none of them fit her.	Mary đã thử tất cả những chiếc váy, nhưng không chiếc nào vừa vặn với cô ấy.
Tom has lost hope.	Tom đã mất hy vọng.
I don't owe you any explanation.	Tôi không nợ bạn bất kỳ lời giải thích nào.
Don't you have anything better to do than read this garbage?	Bạn không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc đọc đống rác này?
Tom is not able to arrive on time.	Tom không có khả năng đến đúng giờ.
It's not a good idea to hitchhike these days. 	Những ngày này không phải là một ý kiến ​​hay để đi nhờ xe.
It can be dangerous.	Nó có thể nguy hiểm.
Details are sketchy.	Chi tiết còn sơ sài.
I want to talk to you man to man.	Tôi muốn nói chuyện với bạn người đàn ông với người đàn ông.
I got this info secondhand, so I could be wrong.	Tôi nhận được thông tin này đã qua sử dụng, vì vậy tôi có thể sai.
It's strange that Tom didn't mention that.	Thật lạ là Tom đã không đề cập đến điều đó.
If you could only eat one thing for the rest of your life, what would it be?	Nếu bạn chỉ có thể ăn một thứ trong suốt phần đời còn lại của mình, thì đó sẽ là gì?
Oh, don't be like that.	Ồ, đừng như vậy.
Tom doesn't want to go to Australia with us.	Tom không muốn đi Úc với chúng tôi.
Tom helped me pick apples.	Tom đã giúp tôi hái táo.
I don't think this is correct.	Tôi không nghĩ rằng điều này là chính xác.
I want to make sure you do what Tom asks you to do.	Tôi muốn đảm bảo rằng bạn làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
I am happy with what I have.	Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có.
Tom might not want to have dinner.	Tom có ​​thể không muốn ăn tối.
Tom said Mary is likely to have to go out.	Tom cho biết Mary có khả năng phải ra ngoài.
If you're hungry, I have something to eat.	Nếu bạn đói, tôi có một cái gì đó để ăn.
Tom is the only one who snores.	Tom là người duy nhất ngủ ngáy.
Tom looks confident.	Tom có ​​vẻ tự tin.
Tom says he has no money.	Tom nói rằng anh ấy không có tiền.
Tom was on the same plane as me.	Tom đã ở cùng máy bay với tôi.
Our teacher is really stubborn, isn't he?	Cô giáo của chúng ta thật là cứng đầu phải không?
That store is open every day of the year.	Cửa hàng đó mở cửa tất cả các ngày trong năm.
I timid.	Tôi rụt rè.
You don't have to be here tomorrow.	Bạn không cần phải ở đây vào ngày mai.
You never told me you were such a good violinist.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi như vậy.
I don't think Tom said anything about that.	Tôi không nghĩ Tom đã nói gì về điều đó.
She is a person with a sober mind.	Cô ấy là một người có đầu óc tỉnh táo.
You can get Tom by calling this number.	Bạn có thể nắm được Tom bằng cách gọi đến số này.
Tom eats chocolate whenever he can.	Tom ăn sô cô la bất cứ khi nào có thể.
Many people prefer to cook with butter instead of oil.	Nhiều người thích nấu bằng bơ thay vì dầu.
Tom was a taxi driver for many years.	Tom là một tài xế taxi trong nhiều năm.
Tom took a moment to compose himself.	Tom mất một chút thời gian để tự sáng tác.
Tom always makes the same mistakes.	Tom luôn phạm phải những sai lầm tương tự.
I'm hungry again.	Tôi lại đói.
I don't want Tom to see me in handcuffs.	Tôi không muốn Tom thấy tôi bị còng tay.
Lately, I hardly have a minute to think about personal e-mails.	Gần đây, tôi hầu như không có một phút nào để nghĩ về những e-mail cá nhân.
I didn't know that Tom didn't want me to help him.	Tôi không biết rằng Tom không muốn tôi giúp anh ấy.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy.
Tom didn't tell me who his father was.	Tom đã không nói cho tôi biết cha của anh ấy là ai.
Tom and Mary don't dance together.	Tom và Mary không khiêu vũ cùng nhau.
Mary wears a pink blouse.	Mary mặc một chiếc áo cánh màu hồng.
I think you are in Boston now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ bạn đang ở Boston.
While he was talking, gunfire was heard.	Trong khi anh ta đang nói chuyện, có tiếng súng được bắn ra.
Tom says he's not insured.	Tom nói rằng anh ấy không được bảo hiểm.
My nose has been blocked for days.	Mũi của tôi đã bị tắc nghẽn trong nhiều ngày.
Do you consider yourself modest?	Bạn có nghĩ mình khiêm tốn không?
Would you be kind enough to do that for me?	Bạn có đủ tử tế để làm điều đó cho tôi không?
I wasn't told not to.	Tôi không được bảo là đừng làm vậy.
Tom is not a good roommate.	Tom không phải là một người bạn cùng phòng tốt.
Tom noticed Mary's bandaged wrist.	Tom chú ý đến cổ tay được băng bó của Mary.
I couldn't turn down the job they offered me.	Tôi không thể từ chối công việc mà họ mời tôi.
I can't turn down the job.	Tôi không thể từ chối công việc.
Tom made Mary swear that she would never do it again.	Tom đã bắt Mary thề rằng cô ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
How much money do you think Tom needs?	Bạn nghĩ Tom cần bao nhiêu tiền?
I could have helped you with your work.	Tôi có thể đã giúp bạn với công việc của bạn.
Tom asked Mary to come back later this afternoon.	Tom đã yêu cầu Mary quay lại vào cuối giờ chiều nay.
We found it in an unassuming box in the attic.	Chúng tôi tìm thấy nó trong một chiếc hộp không có gì đặc biệt trên gác mái.
I do not believe you.	Tôi không tin bạn.
Tom works part-time at a supermarket.	Tom làm việc bán thời gian tại một siêu thị.
I've known Tom forever.	Tôi đã biết Tom mãi mãi.
These glasses are not mine.	Những chiếc kính này không phải của tôi.
I don't like movies like Tom.	Tôi không thích những loại phim giống như Tom.
Tom doesn't make eye contact with anyone.	Tom không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai.
If you have gum in your mouth, spit it out.	Nếu bạn có kẹo cao su trong miệng, hãy nhổ đi.
I don't think Tom understands what I'm saying.	Tôi không nghĩ Tom hiểu những gì tôi đang nói.
Tom never pays attention to what I say.	Tom không bao giờ chú ý đến những gì tôi nói.
When I entered the cafe, two young men were watching a wrestling match on television.	Khi tôi bước vào quán cà phê, hai thanh niên đang xem một trận đấu vật trên tivi.
That's for sure Tom will come.	Đó là điều chắc chắn Tom sẽ đến.
Not only does Tom smoke a lot, but he also drinks a lot.	Tom không chỉ hút thuốc nhiều mà còn uống rất nhiều.
We did something similar in the past.	Chúng tôi đã làm điều gì đó tương tự như trong quá khứ.
You never once said you were sorry.	Bạn chưa một lần nói rằng bạn xin lỗi.
Tom almost never goes to bed before midnight.	Tom hầu như không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm.
I'm not sending Tom anywhere.	Tôi không gửi Tom đi đâu cả.
I don't want to be distracted.	Tôi không muốn bị phân tâm.
I don't think that should be done.	Tôi không nghĩ rằng điều đó nên được thực hiện.
It's not something I can do right now.	Đó không phải là điều mà tôi có thể làm ngay bây giờ.
I never talked to Tom.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom.
Are you sure we should make this change?	Bạn có chắc chắn rằng chúng tôi nên thực hiện thay đổi này không?
Hey, we're not done yet.	Này, chúng tôi vẫn chưa xong.
How do you say "yuri" in English?	Làm thế nào để bạn nói "yuri" trong tiếng Anh?
I have a feeling this isn't going to end well.	Tôi có cảm giác chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
I'm glad I don't have a credit card anymore.	Tôi rất vui vì tôi không còn thẻ tín dụng nữa.
Why do you listen to Tom?	Tại sao bạn nghe Tom?
The police believe that Tom acted alone.	Cảnh sát tin rằng Tom đã hành động một mình.
The weather house predicts snow for tonight.	Nhà thời tiết dự đoán có tuyết cho đêm nay.
When it's hot, there's nothing like a cold beer.	Khi trời nóng, không có gì bằng một cốc bia lạnh.
He spoke as if he had read the book before.	Anh ấy nói như thể anh ấy đã đọc cuốn sách trước đó.
Tom has found a new job.	Tom đã tìm được một công việc mới.
Tom stole some money from me.	Tom đã lấy trộm một số tiền từ tôi.
I don't give Tom any advice.	Tôi không đưa ra lời khuyên nào cho Tom.
Tom has never seen a kangaroo.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con kangaroo.
Tom and I take turns.	Tom và tôi thay phiên nhau.
Tom did it very well.	Tom đã làm điều đó rất tốt.
Please change the punctuation.	Vui lòng thay đổi dấu chấm câu.
Tom is sure Mary can understand French.	Tom chắc chắn Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
How can I fix something that isn't broken?	Làm thế nào tôi có thể sửa chữa một cái gì đó không bị hỏng?
Where's your mother?	Mẹ bạn đâu rồi?
Everyone likes this song	Mọi người thích bài hát này
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
Tom seems really worried about Mary.	Tom có ​​vẻ thực sự lo lắng cho Mary.
What's in your mouth?	Cái gì trong miệng của bạn?
I didn't know that Tom was your son.	Tôi không biết rằng Tom là con trai của bạn.
How many times a week do you do things with your child?	Bạn làm mọi việc với con bao nhiêu lần trong tuần?
How much money I make is none of your business.	Tôi kiếm được bao nhiêu tiền không phải việc của bạn.
Tom is in Boston for the weekend.	Tom ở Boston vào cuối tuần.
Tom is proud of Mary.	Tom tự hào về Mary.
Tom seems to think that you and I were once married.	Tom dường như nghĩ rằng bạn và tôi đã từng kết hôn.
Didn't you say you're on a diet?	Không phải bạn nói rằng bạn đang ăn kiêng sao?
Tom left his driver's license at home.	Tom để quên bằng lái xe ở nhà.
I'm pretty sure Tom won't win.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không thắng.
You are the scapegoat.	Bạn là vật tế thần.
I'm just a housewife.	Tôi chỉ là một bà nội trợ.
Tom wanted Mary to know that he wouldn't be able to do it for her.	Tom muốn Mary biết rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó cho cô ấy.
I don't always dress like this.	Tôi không phải lúc nào cũng ăn mặc như thế này.
Tom toyed with his food.	Tom đùa giỡn với thức ăn của mình.
I don't want to do that, but I feel like I have no other choice.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
Spain and Great Britain continued to compete for territory.	Tây Ban Nha và Anh tiếp tục tranh giành lãnh thổ.
Tom's whole attitude changed.	Toàn bộ thái độ của Tom đã thay đổi.
Don't change anything.	Đừng thay đổi bất cứ điều gì.
We cannot win.	Chúng ta không thể thắng.
I know Tom doesn't know that Mary shouldn't do that.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không nên làm như vậy.
Tom needs a full-time job.	Tom cần một công việc toàn thời gian.
Tom is one of Mary's relatives.	Tom là một trong những người thân của Mary.
I didn't let anyone do that.	Tôi đã không để bất cứ ai làm điều đó.
Tom said that Mary was injured.	Tom nói rằng Mary đã bị thương.
I still can't do that.	Tôi vẫn không thể làm điều đó.
Tom threatened to leave if he didn't get a raise.	Tom dọa sẽ ra đi nếu không được tăng lương.
Your behavior is shameful.	Hành vi của bạn thật đáng xấu hổ.
Are those bed bugs?	Đó có phải là những con rệp không?
Tom has yet to be convicted.	Tom vẫn chưa bị kết án.
I think Tom is still downstairs.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang ở dưới nhà.
I haven't seen Tom in a very long time.	Tôi đã không gặp Tom trong một thời gian rất dài.
I know Tom is a musical genius.	Tôi biết Tom là một thiên tài âm nhạc.
Tom is so busy.	Tom bận quá.
Tom had all he could do.	Tom đã có tất cả những gì anh ấy có thể làm.
There's only a slim chance we'll see Tom there tomorrow.	Chỉ có một cơ hội mong manh là chúng ta sẽ gặp Tom ở đó vào ngày mai.
Tom told Mary to eat more slowly.	Tom bảo Mary ăn chậm hơn.
This check is payable to the bearer.	Séc này phải trả cho người mang.
Tom says he needs to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy cần vay một số tiền.
You can't say I haven't tried.	Bạn không thể nói rằng tôi đã không thử.
One of the jacket's sleeves is shorter than the other.	Một trong những tay áo của áo khoác ngắn hơn tay áo còn lại.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary do dự khi làm điều đó.
Tom chuckled at me.	Tom cười khúc khích với tôi.
If I knew the truth, I would tell it to you.	Nếu tôi biết sự thật, tôi sẽ nói điều đó với bạn.
I don't plan on doing that until you tell me.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó cho đến khi bạn nói với tôi.
It won't be long before the cherry blossoms bloom.	Sẽ không lâu nữa trước khi hoa anh đào nở.
What time do you shower in the evening?	Bạn tắm lúc mấy giờ vào buổi tối?
Tom was absent and so was Mary.	Tom vắng mặt và Mary cũng vậy.
Why don't you write?	Tại sao bạn không viết?
Tom was involved in a bad accident yesterday.	Tom đã dính vào một vụ tai nạn tồi tệ ngày hôm qua.
Tom said he waited a long time but Mary never showed up.	Tom nói rằng anh đã đợi rất lâu nhưng Mary không hề xuất hiện.
They have adopted a new plan.	Họ đã áp dụng một kế hoạch mới.
Don't lie about your age.	Đừng nói dối về tuổi của bạn.
Tom gave us what we wanted.	Tom cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn.
The only thing Tom does all day is watch TV.	Điều duy nhất Tom làm cả ngày là xem TV.
Tom's speech was not as long as Mary's.	Bài phát biểu của Tom không dài bằng bài phát biểu của Mary.
I didn't make any mistakes.	Tôi không mắc bất kỳ sai lầm nào.
I want a car. 	Tôi muốn một chiếc xe hơi.
It doesn't matter to me what color it is.	Với tôi màu gì không quan trọng.
Your arrogance will be your downfall.	Sự kiêu ngạo của bạn sẽ là sự sụp đổ của bạn.
Tom said he didn't know when he was supposed to be there.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào anh ấy được cho là ở đó.
Tom doesn't ski, does he?	Tom không trượt tuyết, phải không?
It won't be so easy to do that.	Sẽ không dễ dàng như vậy để làm được điều đó.
There used to be a lot of frogs in this pond.	Trước đây có rất nhiều ếch trong ao này.
I don't understand how that happened.	Tôi không hiểu làm thế nào mà điều đó xảy ra.
You made Tom cry.	Bạn đã làm cho Tom khóc.
Tom didn't seem shocked when I told him that.	Tom không có vẻ gì là sốc khi tôi nói với anh ấy điều đó.
When Tom broke up with her, Mary was heartbroken.	Khi Tom chia tay với cô ấy, Mary đã rất đau khổ.
You do not want to learn things?	Bạn không muốn tìm hiểu những điều?
Tom thinks the same way I do.	Tom cũng nghĩ như tôi.
Tom wears casual clothes.	Tom mặc quần áo bình thường.
Tom told me he decided not to go to Boston next summer.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy quyết định không đến Boston vào mùa hè năm sau.
I won't tell anyone.	Tôi sẽ không nói với ai cả.
Tom got out of the tub, dried himself off, and dressed.	Tom ra khỏi bồn tắm, lau khô người và mặc quần áo vào.
Tom broke his neck when he fell down the stairs.	Tom bị gãy cổ khi rơi xuống cầu thang.
I need a bigger pan.	Tôi cần một cái chảo lớn hơn.
We've got our pictures taken by Tom.	Chúng tôi đã có hình ảnh của chúng tôi được chụp bởi Tom.
Did Tom say he stayed in Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy ở lại Úc không?
That's not the best answer.	Đó không phải là câu trả lời tốt nhất.
Tom saw the light at the end of the tunnel.	Tom đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
The moment Tom was alone, he opened the letter.	Khoảnh khắc Tom ở một mình, anh ấy đã mở lá thư ra.
I joined a club at my school where we discussed our culture and learned more about the diverse world we live in.	Tôi đã tham gia một câu lạc bộ tại trường học của mình, nơi chúng tôi thảo luận về nền văn hóa của chúng tôi và tìm hiểu thêm về thế giới đa dạng mà chúng tôi đang sống.
Tom needs more information.	Tom cần thêm thông tin.
There are three people waiting for you in the lobby.	Có ba người đang đợi bạn ở sảnh.
How much is the rose?	Hoa hồng là bao nhiêu?
Tom enlisted in the army.	Tom nhập ngũ.
Tom said he thought I was unfair.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi không công bằng.
Tom told me he thought Mary was shocked.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị sốc.
Has anyone seen Tom today?	Có ai nhìn thấy Tom hôm nay không?
Why does Tom want to help you?	Tại sao Tom muốn giúp bạn?
Tell Tom he can come back after lunch.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy có thể quay lại sau bữa trưa.
I know that I said some pretty stupid things today.	Tôi biết rằng hôm nay tôi đã nói một số điều khá ngu ngốc.
Can you do it for Tom?	Bạn có thể làm điều đó cho Tom không?
I am a member.	Tôi là một thành viên.
I met some of Tom's friends yesterday.	Tôi đã gặp một số người bạn của Tom ngày hôm qua.
Are you going to tell the truth to Tom?	Bạn có định nói sự thật với Tom không?
Tom doesn't want to come with us.	Tom không muốn đi cùng chúng tôi.
The police caught Tom, breaking into a house in our neighborhood.	Cảnh sát bắt quả tang Tom, đột nhập vào một ngôi nhà trong khu phố của chúng tôi.
Tom is reading something in French.	Tom đang đọc thứ gì đó bằng tiếng Pháp.
Tom has two siblings.	Tom có ​​hai anh chị em.
Tom is not an extrovert.	Tom không phải là một người hướng ngoại.
Tom says he is not guilty.	Tom nói rằng anh ấy không có tội.
Tom says he knows Mary might be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Haven't you got enough, Tom?	Bạn vẫn chưa có đủ sao, Tom?
Tom looked really relieved.	Tom trông thực sự nhẹ nhõm.
Do you think Tom will come soon?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm?
Tom is leaving.	Tom sắp đi.
I woke up late today.	Hôm nay tôi dậy muộn.
Tom doesn't need to go to the store.	Tom không cần đến cửa hàng.
They had reached the mountains, but the weather was not good.	Họ đã đến vùng núi, nhưng thời tiết không đẹp.
Tom says that he hates learning French.	Tom nói rằng anh ấy ghét học tiếng Pháp.
I'm not against you leaving.	Tôi không phản đối việc bạn ra đi.
Give me a break. 	Hãy cho tôi một break.
If you have something to say, stop and say it.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói, hãy dừng lại và nói ra điều đó.
I feel a bit dizzy.	Tôi cảm thấy hơi choáng váng.
I'll ignore it if Tom doesn't see me doing it.	Tôi sẽ bỏ qua nó nếu Tom không thấy tôi làm điều đó.
Tom was the one who messed up.	Tom là người đã gây rối.
You won't see me there.	Bạn sẽ không thấy tôi ở đó.
Tom doesn't know his place.	Tom không biết vị trí của mình.
What makes you think I don't want to go?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn đi?
Has Tom ever eaten at this restaurant?	Tom đã từng ăn ở nhà hàng này chưa?
Tom thinks Mary won't help John do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không giúp John làm điều đó.
Tom is not the right person for the job.	Tom không phải là người phù hợp với công việc.
How would you interpret these lines of the poem?	Bạn diễn giải những dòng này của bài thơ như thế nào?
I hope Tom doesn't get hurt.	Tôi hy vọng Tom không bị thương.
Tom is living in the apartment I used to live in.	Tom đang sống trong căn hộ mà tôi từng ở.
Tom knows he can do it.	Tom biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I have lived here for three months.	Tôi đã sống ở đây ba tháng.
Maybe Tom doesn't want to talk about Mary.	Có lẽ Tom không muốn nói về Mary.
Tom says Mary knows he probably doesn't need to do it.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
I hope Tom can take care of himself.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
Tom spent half his life in prison.	Tom đã phải ngồi tù một nửa cuộc đời.
Tom says he read three books last week.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc ba cuốn sách vào tuần trước.
To get there, you'll have to take risks.	Để đạt được điều đó, bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro.
When I have a migraine, aspirin doesn't relieve the pain for me.	Khi tôi bị chứng đau nửa đầu, aspirin không làm giảm bớt cơn đau cho tôi.
He is a physicist.	Anh ấy là một nhà vật lý.
If I could speak half French as well as you, I would be very happy.	Nếu tôi có thể nói một nửa tiếng Pháp tốt như bạn, tôi sẽ rất vui.
Doesn't that upset you?	Điều đó không làm bạn khó chịu chứ?
It was Tom first and I second.	Đó là Tom đầu tiên và tôi thứ hai.
Tom and I want to be alone.	Tom và tôi muốn ở một mình.
Tom got married when he was thirty years old.	Tom kết hôn khi anh ba mươi tuổi.
Is that Tom's handwriting?	Đó có phải là chữ viết tay của Tom không?
Tom is one of the best singers I've ever heard.	Tom là một trong những ca sĩ hay nhất mà tôi từng nghe.
Impressive isn't it?	Thật là ấn tượng phải không?
One of the tigers escaped from the zoo.	Một trong những con hổ đã trốn thoát khỏi vườn thú.
Tom has never been here.	Tom chưa bao giờ đến đây.
I haven't lived in Boston in years.	Tôi đã không sống ở Boston trong nhiều năm.
All I really wanted to do was talk to Tom.	Tất cả những gì tôi thực sự muốn làm là nói chuyện với Tom.
Do you think Tom speaks French better than Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp tốt hơn Mary?
We were just in Boston a few days ago.	Chúng tôi vừa mới ở Boston vài ngày trước.
You don't feel sorry for me at all, do you?	Bạn không cảm thấy có lỗi với tôi chút nào, phải không?
At first Tom thought Mary was John's sister.	Ban đầu Tom nghĩ Mary là em gái của John.
Snowboarding is actually more fun than I expected.	Trượt ván trên tuyết thực sự thú vị hơn tôi mong đợi.
Tom says it belongs to Mary.	Tom nói rằng nó thuộc về Mary.
I don't plan on doing that anytime soon.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó sớm.
Why doesn't anyone love me?	Tại sao không ai yêu tôi?
Tom is probably not joking.	Tom chắc không nói đùa đâu.
I have a revelation.	Tôi đã có một tiết lộ.
I was told Tom wanted to see me.	Tôi được cho biết Tom muốn gặp tôi.
Tom is good at golf, isn't he?	Tom chơi gôn giỏi, phải không?
Maybe we should contact Tom.	Có lẽ chúng ta nên liên hệ với Tom.
Rigor mortis hasn't started yet.	Rigor mortis vẫn chưa bắt đầu.
You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air-tightening techniques.	Bạn có thể giảm chi phí sưởi ấm và làm mát cho ngôi nhà của mình thông qua các kỹ thuật cách nhiệt và bịt kín không khí thích hợp.
I think Tom fixed this.	Tôi nghĩ Tom đã sửa điều này.
I used to be skinny when I was young.	Tôi đã từng gầy khi tôi còn trẻ.
I think Tom did a good job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc tốt.
I don't think that's what you intended.	Tôi không nghĩ đó là những gì bạn dự định.
This time you will not be excluded from it.	Lần này bạn sẽ không bị loại khỏi nó đâu.
You better do what Tom says.	Tốt hơn là bạn nên làm những gì Tom nói.
Tom noticed Mary staring at him.	Tom nhận thấy Mary đang nhìn anh chằm chằm.
I don't know who is who.	Tôi không biết ai là ai.
Tom was in the church.	Tom đã ở trong nhà thờ.
I haven't done that in a long time.	Đã lâu rồi tôi không làm điều đó.
He has access to stored information.	Anh ta có quyền truy cập vào thông tin được lưu trữ.
The computer is unplugged.	Máy tính đã được rút phích cắm.
I've always admired you, Tom.	Tôi luôn ngưỡng mộ bạn, Tom.
From New York to Boston it takes 4 hours by car.	Từ New York đến Boston mất 4 giờ lái xe.
No one believed that Tom would actually do it.	Không ai tin rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
I don't have to go there if I don't want to.	Tôi không cần phải đến đó nếu tôi không muốn.
What happened to Tom's head?	Điều gì đã xảy ra với đầu của Tom?
Tom was grinning from ear to ear.	Tom đang cười toe toét từ tai này sang tai khác.
You are not interested in Tom?	Bạn không quan tâm đến Tom?
I received a letter from him with the result that he could not accept my offer.	Tôi nhận được một lá thư từ anh ta với kết quả là anh ta không thể chấp nhận lời đề nghị của tôi.
How worried are you about identity theft affecting you?	Bạn lo lắng như thế nào về hành vi trộm cắp danh tính ảnh hưởng xấu đến bạn?
Tom and Mary both had to do it again.	Tom và Mary đều phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has separated from his parents.	Tom đã ly thân với cha mẹ của mình.
Tom is no longer a boy.	Tom không còn là một cậu bé.
Truth is subjective.	Sự thật là chủ quan.
Tom is not generous.	Tom không hào phóng.
The chance of rain is thirty percent.	Khả năng mưa là ba mươi phần trăm.
Tom is kicked out of the group.	Tom bị đuổi khỏi nhóm.
Tom plays the piano very well.	Tom chơi piano rất giỏi.
Tom told me he was very tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất mệt.
Just give me one more chance to do it.	Chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội để làm điều đó.
Make Tom pay for what he did.	Bắt Tom phải trả giá cho những gì anh ta đã làm.
Where did Tom go?	Tom đã đi đâu?
Tom is good at languages.	Tom giỏi ngôn ngữ.
Why don't we help Tom?	Tại sao chúng ta không giúp Tom?
I am drawing an easter egg.	Tôi đang vẽ một quả trứng Phục sinh.
Tom goes barefoot.	Tom đi chân trần.
I never hide anything from you.	Tôi không bao giờ che giấu bất cứ điều gì với bạn.
The dolphin jumped out of the water.	Con cá heo đã nhảy lên khỏi mặt nước.
Tom stopped himself from entering the room.	Tom ngăn mình vào trong phòng.
Tom's mother is very strict.	Mẹ của Tom rất nghiêm khắc.
Is Tom color blind?	Tom bị mù màu phải không?
Is it just a fad?	Nó chỉ là một mốt?
I will not abandon you.	Tôi sẽ không bỏ rơi bạn.
Under the terms of the contract, your payment is due on May 31.	Theo các điều khoản của hợp đồng, khoản thanh toán của bạn đến hạn vào ngày 31 tháng 5.
Tom is an informant for the FBI.	Tom là người cung cấp thông tin cho FBI.
Don't turn off the lights.	Đừng tắt đèn.
Tom is still a good friend of mine.	Tom vẫn là một người bạn tốt của tôi.
Do you know Tom's father's name?	Bạn có biết tên bố của Tom không?
It is not a class.	Nó không phải là một lớp học.
It took us thirty minutes to walk from here to the station.	Chúng tôi mất ba mươi phút để đi bộ từ đây đến nhà ga.
I wanted to be an inventor when I was young.	Tôi muốn trở thành một nhà phát minh khi tôi còn trẻ.
Tom used to tell us a lot of jokes.	Tom đã từng kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện cười.
Tom is going to buy a used car.	Tom sẽ mua một chiếc xe cũ.
Tom went to Boston.	Tom đã đến Boston.
Tom and I were both in the hospital at the same time.	Tom và tôi đều ở trong bệnh viện cùng lúc.
We cannot accommodate the hijacker's request.	Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của không tặc.
I don't think it's very likely that Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom hung up on me.	Tom dập máy với tôi.
When is Tom and Mary's wedding?	Khi nào đám cưới của Tom và Mary?
She helped him with the belief that he was innocent.	Cô đã giúp anh với niềm tin rằng anh vô tội.
Did Tom just call?	Tom vừa gọi à?
I don't think I will be a good company.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ là một công ty tốt.
Did you find out what caused it to happen?	Bạn có tìm ra nguyên nhân khiến điều đó xảy ra không?
At that time Tom was not a student.	Lúc đó Tom không phải là sinh viên.
I don't want to hear about all your ex-girlfriends.	Tôi không muốn nghe về tất cả bạn gái cũ của anh.
Technically, Tom's answer is not a lie.	Về mặt kỹ thuật, câu trả lời của Tom không phải là một lời nói dối.
"I don't have time to spend with my children." 	"Tôi không có thời gian để dành cho các con của mình."
"You should take your time."	"Bạn nên dành thời gian."
He will be naturalized in the US.	Anh ta sẽ được nhập quốc tịch Mỹ.
I know that Tom doesn't want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
It's not much fun doing that.	Nó không có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
I don't feel ready for that yet.	Tôi chưa cảm thấy sẵn sàng cho điều đó.
Tom regrets quitting his job.	Tom hối hận vì đã bỏ việc.
I have more important things to do this afternoon.	Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm vào chiều nay.
Tom said Mary thought John might not need to.	Tom nói Mary nghĩ John có thể không cần làm vậy.
Neither Tom nor Mary asked for our help.	Cả Tom và Mary đều không yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi.
I live in Boston now, but I'm from Chicago.	Bây giờ tôi sống ở Boston, nhưng tôi đến từ Chicago.
What's on the charts today?	Ngày hôm nay có gì trên bảng xếp hạng?
I wonder why Tom committed suicide.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tự sát.
You shouldn't go to such a place.	Bạn không nên đến một nơi như vậy.
Tom has a lot of acquaintances.	Tom có ​​rất nhiều người quen.
Chances are Tom won't want to do that.	Rất có thể Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I am not healthy.	Tôi không khỏe mạnh.
Why don't you buy both?	Tại sao bạn không mua cả hai?
It's not difficult.	Nó không khó.
Tom loves to tease Mary.	Tom thích chọc ghẹo Mary.
Every girlfriend Tom ever had was named Mary.	Mọi người bạn gái mà Tom từng có đều được đặt tên là Mary.
I know that change will not be easy.	Tôi biết rằng thay đổi sẽ không dễ dàng.
Tom doesn't want to go, but Mary wants him.	Tom không muốn đi, nhưng Mary muốn anh ta.
Did Tom ever ask you that?	Tom có ​​bao giờ hỏi bạn điều đó không?
I didn't know Tom wouldn't have trouble doing that.	Tôi không biết Tom sẽ không gặp rắc rối khi làm điều đó.
Tom and Mary's dogs don't get along.	Chó của Tom và Mary không hợp nhau.
Where are the candidates?	Các ứng cử viên ở đâu?
I can't stand that noise.	Tôi không thể chịu được tiếng ồn đó.
You should stay on the shore.	Bạn nên ở trên bờ.
Are you sure you don't want to drive?	Bạn có chắc là bạn không muốn lái xe không?
Sea water burns my cuts.	Nước biển làm bỏng vết cắt của tôi.
Tom is being treated at a burn unit.	Tom đang được điều trị tại một đơn vị bỏng.
I think it's very clear what happens if we do that.	Tôi nghĩ rất rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm điều đó.
Tom wants his own room.	Tom muốn có phòng riêng.
Tom knows that Mary is not going to Australia with John.	Tom biết rằng Mary sẽ không đi Úc với John.
Why don't you ask him for help?	Tại sao bạn không nhờ anh ấy giúp đỡ?
Tom is an extremely intelligent man.	Tom là một người đàn ông cực kỳ thông minh.
Tom used an old postcard as a bookmark.	Tom đã sử dụng một tấm bưu thiếp cũ làm dấu trang.
Tom will be thirty in October.	Tom sẽ ba mươi vào tháng Mười.
I don't have many friends here in Boston.	Tôi không có nhiều bạn ở đây ở Boston.
Tom seems to be seasick.	Tom dường như bị say sóng.
Tom doesn't want to, does he?	Tom không muốn, phải không?
I don't think I've ever heard you complain about anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe bạn phàn nàn về bất cứ điều gì.
Tom knows a lot of people in Australia.	Tom biết rất nhiều người ở Úc.
Tom doesn't know how to tie his own tie.	Tom không biết cách thắt cà vạt cho riêng mình.
Tom smiled sadly.	Tom cười buồn.
Tom relaxes in his hammock.	Tom thư giãn trên chiếc võng của mình.
Tom was one of thirty people who wanted to do it.	Tom là một trong ba mươi người muốn làm điều đó.
Tom will do it again, I'm pretty sure.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa, tôi khá chắc chắn.
Tom answers the phone.	Tom trả lời điện thoại.
Tom is currently a doctor.	Tom hiện là bác sĩ.
Tom is Mary's brother, isn't he?	Tom là anh trai của Mary, phải không?
I convinced Tom to drive.	Tôi đã thuyết phục Tom lái xe.
Tom says he needs more money.	Tom nói rằng anh ấy cần nhiều tiền hơn.
I showed Tom how to tie a bow.	Tôi đã chỉ cho Tom cách thắt nơ.
Tom is a very intelligent person.	Tom là một người rất thông minh.
I know Tom wants to do it again.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom should tell Mary not to drive too fast.	Tom nên nói với Mary đừng lái xe quá nhanh.
The vase that Tom broke was Mary's.	Chiếc bình mà Tom làm vỡ là của Mary.
Tom may not know where Mary was born.	Tom có ​​thể không biết Mary sinh ra ở đâu.
Just sit there with Tom.	Chỉ cần ngồi đằng đó với Tom.
I plan to go skiing with Tom.	Tôi dự định đi trượt tuyết với Tom.
If Tom doesn't do it, someone else will.	Nếu Tom không làm điều đó, thì người khác sẽ làm.
That is not an error. 	Đó không phải là một lỗi.
It's a feature.	Đó là một tính năng.
Does Tom know you're going to do that?	Tom có ​​biết bạn đang định làm điều đó không?
I go to work at 2:30.	Tôi đi làm lúc 2:30.
Tom asked me what to expect.	Tom hỏi tôi những gì tôi mong đợi.
I can't imagine doing anything else.	Tôi không thể tưởng tượng làm bất cứ điều gì khác.
The only question is who will do it.	Câu hỏi duy nhất là ai sẽ làm điều đó.
Tom sent me a text last night.	Tom đã gửi cho tôi một tin nhắn đêm qua.
Tom canceled the party.	Tom đã hủy bỏ bữa tiệc.
Excitement is not good for a man my age.	Sự phấn khích không tốt cho một người đàn ông ở độ tuổi của tôi.
I don't want to admit that I was the one who broke the window.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi là người đã phá vỡ cửa sổ.
Tom didn't understand why Mary was acting this way.	Tom không hiểu tại sao Mary lại hành động như vậy.
What is your favorite non-Google search engine?	Công cụ tìm kiếm không phải của Google yêu thích của bạn là gì?
A man is never more honest than when he admits he is a liar.	Một người đàn ông không bao giờ trung thực hơn khi anh ta thừa nhận mình là kẻ nói dối.
You must prevent Tom from doing it again.	Bạn phải ngăn không cho Tom làm điều đó một lần nữa.
Maybe if I find Tom he can help me.	Có lẽ nếu tôi tìm thấy Tom, anh ấy có thể giúp tôi.
I'm sure Tom is having a great time.	Tôi chắc rằng Tom đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom is considering all his options.	Tom đang xem xét tất cả các lựa chọn của mình.
Tom is a light sleeper.	Tom là một người ngủ nhẹ.
Tom says he is likely to win.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng sẽ thắng.
I am at the gym.	Tôi đang ở phòng tập thể dục.
I am completely happy with what I have.	Tôi hoàn toàn hạnh phúc với những gì mình có.
You don't really need to do it today, do you?	Bạn không thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom is not a gun owner.	Tom không phải là chủ sở hữu súng.
Tom could have turned pro if he hadn't been injured.	Tom đã có thể trở nên chuyên nghiệp nếu anh ấy không bị thương.
Tom told me he was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhầm.
Tom said that he did not expect Mary's help.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi sự giúp đỡ của Mary.
How many of your courses are in French?	Có bao nhiêu khóa học của bạn bằng tiếng Pháp?
Tom has bad luck.	Tom gặp xui xẻo.
How spicy is the curry?	Cà ri cay như thế nào?
I want you to know that I tried to stop Tom.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đã cố gắng ngăn cản Tom.
Looks like Tom is about to start crying.	Có vẻ như Tom sắp bắt đầu khóc.
I think it's something that will happen in the end.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng đó là điều gì đó sẽ xảy ra.
I know I shouldn't have helped Tom do it.	Tôi biết tôi không nên giúp Tom làm điều đó.
It won't be long before the cherry blossoms on our campus bloom.	Sẽ không lâu nữa trước khi hoa anh đào trong khuôn viên trường chúng tôi nở.
I know Tom won't be able to do it tomorrow.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó vào ngày mai.
Now Tom is alone at the bar.	Bây giờ Tom chỉ có một mình ở quán bar.
What is standing between us and that is happening?	Điều gì đang đứng giữa chúng ta và điều đó đang xảy ra?
Tom and Mary are almost done for today.	Tom và Mary gần như đã xong việc cho ngày hôm nay.
Tom doesn't intend to do that here.	Tom không định làm điều đó ở đây.
You've never lived in Boston, have you?	Bạn chưa bao giờ sống ở Boston, phải không?
We don't go camping as often as we used to.	Chúng tôi không đi cắm trại thường xuyên như trước nữa.
Tom ran to the door and tried to open it.	Tom chạy đến cửa và cố gắng mở nó.
Drop me a line and let me know what you think.	Thả cho tôi một dòng và cho tôi biết bạn nghĩ gì.
Tom started wearing glasses when he was three years old.	Tom bắt đầu đeo kính khi lên ba tuổi.
Tom allowed Mary to leave early.	Tom cho phép Mary về sớm.
Tom found what he was looking for under the table.	Tom đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm dưới gầm bàn.
I didn't know that Tom had moved to Boston.	Tôi không biết rằng Tom đã chuyển đến Boston.
Wouldn't it be great if Tom did?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom làm vậy phải không?
I'm sick of the heat.	Tôi phát ngán vì nóng.
When was the last time you saw Tom smiling?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom cười là khi nào?
Muslims bury the dead in the grave.	Người Hồi giáo chôn người chết trong mồ.
I was hoping Tom would be able to help us.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
He put the ring on Mary's finger.	Anh đeo nhẫn vào ngón tay của Mary.
Even Tom can do it.	Ngay cả Tom cũng làm được.
They are ready to let you go.	Họ sẵn sàng để bạn đi.
Tom had just pulled over in front of our house.	Tom vừa tấp xe vào trước cửa nhà chúng tôi.
It's refreshing to shower after exercise.	Thật sảng khoái khi tắm sau khi tập thể dục.
Tom doesn't seem satisfied with the results.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với kết quả.
Tom will paint his car blue.	Tom sẽ sơn chiếc xe của mình màu xanh lam.
Tom didn't ask even a single question.	Tom không hỏi dù chỉ một câu.
I wonder if Tom is biased.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thiên vị hay không.
I still don't know how it happened.	Tôi vẫn không biết nó đã xảy ra như thế nào.
Tom wants to play chess with you.	Tom muốn chơi cờ với bạn.
Tom's father punished him.	Cha của Tom đã trừng phạt anh ta.
There's a chance I can go to Boston next year.	Có khả năng tôi có thể đến Boston vào năm tới.
Early detection of cancer increases survival rates.	Phát hiện sớm ung thư làm tăng tỷ lệ sống sót.
Tom says he definitely wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn muốn làm điều đó.
Tom said he didn't think he should.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình không nên làm vậy.
Maryam is well behaved.	Maryam được cư xử tốt.
Mary bought a cheap pair of earrings.	Mary mua một đôi bông tai rẻ tiền.
Tom thinks Mary is ready to do it.	Tom nghĩ Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
I saw what happened last year. 	Tôi đã thấy những gì đã xảy ra vào năm ngoái.
I hope that doesn't happen again this year.	Tôi hy vọng điều đó không xảy ra một lần nữa trong năm nay.
Tom hangs Christmas lights around the house.	Tom treo đèn Giáng sinh quanh nhà.
It's possible she knows the answer.	Có khả năng cô ấy biết câu trả lời.
I thought you said you work in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn làm việc ở Boston.
I think Tom just wanted more time to think about it.	Tôi nghĩ Tom chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về điều đó.
As soon as she saw me, she started crying.	Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy bắt đầu khóc.
We don't have time to discuss this right now.	Chúng tôi không có thời gian để thảo luận về điều này ngay bây giờ.
Tom and Mary were married to each other.	Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
I think you should hang out with Tom.	Tôi nghĩ bạn nên đi chơi với Tom.
We did the best we could.	Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể.
Tom has been in prison for the past three years.	Tom đã ở tù ba năm qua.
Has anyone seen the stickers?	Có ai nhìn thấy dán?
I was not on time.	Tôi đã không đúng giờ.
I don't want to do it alone.	Tôi không muốn làm điều đó một mình.
How long does it take to walk from here to your house?	Mất bao lâu để đi bộ từ đây đến nhà bạn?
Tom is dishonest, right?	Tom là không trung thực, phải không?
Tell me, briefly, what happened.	Hãy kể cho tôi nghe, ngắn gọn, chuyện gì đã xảy ra.
Why don't you both come to dinner?	Tại sao cả hai không đến ăn tối?
Could it be that Tom did it?	Có lẽ nào Tom đã làm điều đó?
Tom is highly respected in Australia.	Tom rất được kính trọng ở Úc.
Tom had to sell his violin.	Tom đã phải bán cây vĩ cầm của mình.
Tom has done it three times this week.	Tom đã làm điều đó ba lần trong tuần này.
I suspect that Tom and Mary have been busy all day.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã bận rộn cả ngày.
Tom and I need to talk about how to do that.	Tom và tôi cần nói về cách làm điều đó.
Tom is waiting for a reply.	Tom đang đợi hồi âm.
Wealth breeds pride.	Của cải sinh ra kiêu ngạo.
They are sisters.	Họ là chị em.
I don't think I can help you with that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom is practicing football.	Tom đang tập luyện bóng đá.
I bought a new safety razor.	Tôi đã mua một dao cạo an toàn mới.
Tom said that Mary's dog attacked him.	Tom nói rằng con chó của Mary đã tấn công anh ta.
Snow has begun to melt.	Tuyết đã bắt đầu tan.
Tom was surprised and embarrassed.	Tom ngạc nhiên và xấu hổ.
Tom has three trees in his backyard.	Tom có ​​ba cây trong sân sau của mình.
I don't have the guts to do it again.	Tôi không có can đảm để làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't seem surprised when I told him what Mary had done.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì Mary đã làm.
Tom is the one who told us about this problem.	Tom là người đã nói với chúng tôi về vấn đề này.
You guys are geniuses.	Các bạn là những thiên tài.
Don't take me for granted.	Đừng coi tôi là điều hiển nhiên.
Tom wants me to leave the door unlocked.	Tom muốn tôi để cửa không khóa.
It is not correct to say so.	Nói như vậy là không đúng.
You are a married person.	Bạn là người đã kết hôn.
Tom hopes he doesn't have to live in Boston for more than a year.	Tom hy vọng anh ấy không phải sống ở Boston quá một năm.
I have hammers of different sizes.	Tôi có những cái búa với nhiều kích cỡ khác nhau.
How can I make sure this won't happen to me or my parents?	Làm thế nào tôi có thể đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra với tôi hoặc cha mẹ tôi?
I doubt Tom was the one who did it.	Tôi nghi ngờ Tom không phải là người đã làm điều đó.
I can't walk away from you and Tom.	Tôi không thể bước ra khỏi bạn và Tom.
I was at a loss as to what to do with the mess.	Tôi lúng túng không biết phải làm gì với mớ hỗn độn.
The only person who didn't do it yesterday was Tom.	Người duy nhất không làm điều đó ngày hôm qua là Tom.
I thought I had to do something different.	Tôi đã nghĩ rằng tôi phải làm điều gì đó khác đi.
I can't find a way to stop Tom from doing that.	Tôi không tìm ra cách nào để ngăn Tom làm điều đó.
Tom says he thinks he knows what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì cần phải làm.
I don't know if we can help Tom.	Tôi không biết liệu chúng tôi có thể giúp Tom hay không.
I didn't know that Tom was the one who helped you paint the fence.	Tôi không biết rằng Tom là người đã giúp bạn sơn hàng rào.
Who else can do this?	Ai khác có thể làm điều này?
Tom is not the boss now.	Tom không phải là ông chủ bây giờ.
Tom says he will pick you up from practice tomorrow.	Tom nói anh ấy sẽ đón bạn từ buổi tập vào ngày mai.
Tom says he doesn't believe it actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó thực sự xảy ra.
I don't think we have any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
He is in the process of making a final decision.	Anh ấy đang trong quá trình đưa ra quyết định cuối cùng.
Tom pretended not to notice me.	Tom giả vờ không để ý đến tôi.
I thought you said you could play the piano.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn có thể chơi piano.
I've always found this song very haunting.	Tôi luôn thấy bài hát này rất ám ảnh.
Does Tom still do the same things as before?	Tom có ​​còn làm những việc như trước đây không?
I don't care how you do it.	Tôi không quan tâm làm thế nào bạn làm điều đó.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom did not know that Mary was a married woman.	Tom không biết rằng Mary là một phụ nữ đã có gia đình.
I told you they would miss us.	Tôi đã nói với bạn là họ sẽ nhớ chúng tôi.
I think Tom will love the way you decorate this room.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích cách bạn trang trí căn phòng này.
Kissinger is an expert on foreign relations.	Kissinger là một chuyên gia về quan hệ đối ngoại.
I can't remember what happened.	Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra.
Do you want the top bunk or the bottom bunk?	Bạn muốn giường tầng trên hay giường tầng dưới?
Is there a place in your canoe for me?	Có chỗ trong ca nô của bạn cho tôi không?
It's thundering, but it's not raining.	Trời đang sấm sét, nhưng trời không mưa.
Tom said he called the police immediately.	Tom nói rằng anh ấy đã gọi cảnh sát ngay lập tức.
Although I studied French for three years at school, I was not good at speaking it.	Mặc dù tôi đã học tiếng Pháp trong ba năm ở trường, nhưng tôi không giỏi nói nó.
Tom is really great.	Tom thực sự tuyệt vời.
Tom has decided to donate his body to medical science.	Tom đã quyết định hiến tặng cơ thể của mình cho khoa học y tế.
There are three cups and four plates on the table.	Có ba cái cốc và bốn cái đĩa trên bàn.
Tom argued with Mary about the matter.	Tom đã tranh luận với Mary về vấn đề này.
You're the only one who doesn't seem to be happy.	Bạn là người duy nhất dường như không được hạnh phúc.
I know that Tom is a good cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi.
Tom didn't give us an answer on that.	Tom đã không cho chúng tôi câu trả lời về điều đó.
Tom is much older than me.	Tom lớn hơn tôi rất nhiều tuổi.
Tom said I need to wait until Monday.	Tom nói rằng tôi cần phải đợi đến thứ Hai.
Tom will be better.	Tom sẽ khá hơn.
Tom said he was willing to teach us French.	Tom nói rằng anh ấy sẵn lòng dạy chúng tôi tiếng Pháp.
I think Tom isn't sure that's what Mary needs to do.	Tôi nghĩ Tom không chắc đó là điều Mary cần làm.
There is nothing more wonderful than a mother's love.	Không gì tuyệt vời bằng tình mẫu tử.
You shouldn't judge a man by his appearance.	Bạn không nên đánh giá một người đàn ông qua vẻ bề ngoài của anh ta.
Tom seems to be Canadian.	Tom có ​​vẻ là người Canada.
Tom told Mary that he decided to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã quyết định làm điều đó.
Tom treats me like a slave.	Tom đối xử với tôi như một nô lệ.
The question is how did Tom do it.	Câu hỏi đặt ra là Tom đã làm điều đó như thế nào.
Is Tom still online?	Tom vẫn trực tuyến chứ?
It's not very likely that Tom will be at the party tonight.	Không có nhiều khả năng Tom sẽ tham gia bữa tiệc tối nay.
She has a big chest.	Cô ấy có một bộ ngực lớn.
What will my people be like?	Người của tôi sẽ ra sao?
Tom brushed the sand off his feet.	Tom phủi cát trên chân.
Tom told me that he came from Boston just to visit Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến từ Boston chỉ để thăm Mary.
I knew that Tom was a former student of Mary's, so I asked him if he thought she was a good teacher.	Tôi biết rằng Tom là học sinh cũ của Mary, vì vậy tôi hỏi anh ta rằng anh ta có nghĩ rằng cô ấy là một giáo viên tốt không.
We couldn't have a picnic because it was raining.	Chúng tôi không thể đi dã ngoại vì trời mưa.
Tom must protect Mary.	Tom phải bảo vệ Mary.
I think that's obvious, right?	Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên, phải không?
Tom and Mary are both pretty old, aren't they?	Tom và Mary đều khá già, phải không?
I'm not sure exactly where you want me to meet you.	Tôi không chắc chính xác nơi bạn muốn tôi gặp bạn.
Why didn't you come to Australia recently?	Tại sao gần đây bạn không đến Úc?
It's sad what happened to Tom.	Thật đáng buồn vì những gì đã xảy ra với Tom.
Looks like I won't get a break.	Có vẻ như tôi sẽ không được nghỉ ngơi.
Johnny Depp is my favorite actor.	Johnny Depp là diễn viên yêu thích của tôi.
May I ask why you want to talk to him?	Tôi có thể hỏi tại sao bạn muốn nói chuyện với anh ấy không?
I am using computer.	Tôi đang sử dụng máy tính.
Tom says he hopes that Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom had a good laugh.	Tom có ​​một trận cười sảng khoái.
Do you have anything to add to your explanation?	Bạn có bất cứ điều gì để thêm vào lời giải thích của mình?
Tom's house was destroyed by a tornado.	Ngôi nhà của Tom đã bị phá hủy bởi một cơn lốc xoáy.
I don't know that Tom knows anyone who wants to do that.	Tôi không biết rằng Tom biết ai muốn làm điều đó.
Tom gave a set of keys to Mary.	Tom đưa một chùm chìa khóa cho Mary.
Tom asked me to dim the lights.	Tom yêu cầu tôi làm mờ đèn.
Tom seems to speak French better than before.	Tom dường như nói tiếng Pháp tốt hơn trước.
I didn't know Tom last year.	Tôi không biết Tom vào năm ngoái.
Tom and Mary are having a party on Monday night.	Tom và Mary sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ Hai.
Tom looks doubtful.	Tom có ​​vẻ nghi ngờ.
Do you think Tom will understand that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ hiểu điều đó?
He won't be able to.	Anh ấy sẽ không làm được.
I used to eat a lot of junk food.	Tôi đã từng ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
Tom asked Mary if she wanted to go shopping with him after lunch.	Tom hỏi Mary liệu cô có muốn đi mua sắm với anh sau bữa trưa không.
Tom doesn't have a team to coach.	Tom không có một đội để huấn luyện.
Tom and I have decided to travel together.	Tom và tôi đã quyết định đi du lịch cùng nhau.
I didn't know you planned to do that when you were in Boston.	Tôi không biết bạn đã lên kế hoạch làm điều đó khi bạn ở Boston.
Tom is flying to Australia tomorrow.	Tom sẽ bay đến Úc vào ngày mai.
Is your name on the list of names I gave you earlier?	Tên của bạn có trong danh sách những cái tên mà tôi đã cho bạn trước đó không?
Tom took a screwdriver out of the tool chest.	Tom lấy một cái tuốc nơ vít ra khỏi rương dụng cụ.
Tom can't take it.	Tom không thể lấy nó.
Tom stabbed Mary thirteen times.	Tom đã đâm Mary mười ba nhát.
Tom asks Mary to buy him a ticket.	Tom yêu cầu Mary mua cho anh ta một vé.
Tom puts sugar in his coffee, but I like my coffee better.	Tom cho đường vào cà phê, nhưng tôi thích cà phê của tôi hơn.
Tom is here to help you, isn't he?	Tom ở đây để giúp bạn, phải không?
I could have gone, but I don't want to.	Tôi có thể đã đi, nhưng tôi không muốn.
Tom is back again.	Tom đã trở lại một lần nữa.
I wonder if Tom did that last night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó đêm qua không.
Tom plans to stay in Boston until October.	Tom dự định ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom has almost as many stamps as I do.	Tom có ​​gần như nhiều tem như tôi.
I think Tom hasn't done that yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
The word is not used as such.	Từ này không được sử dụng như vậy.
Tom could already hear the music from the nightclub on the street.	Tom đã có thể nghe thấy âm nhạc từ hộp đêm trên đường phố.
I must admit that I am very impressed.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất ấn tượng.
I don't get along with my husband's parents.	Tôi không hòa thuận với bố mẹ chồng.
Why didn't you tell me Tom shouldn't have done that?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom không nên làm điều đó?
Tom finished third in the race.	Tom về thứ ba trong cuộc đua.
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Keep your head down and try to blend in.	Cúi đầu xuống và cố gắng hòa nhập.
I'm sorry if this is a shock, but I don't care what you think.	Tôi xin lỗi nếu đây là một cú sốc, nhưng tôi không quan tâm bạn nghĩ gì.
It was a very delicate negotiation.	Đó là một cuộc thương lượng rất tế nhị.
I hope you can do what you want.	Tôi hy vọng bạn có thể làm những gì bạn muốn.
You should try to learn something new every day.	Bạn nên cố gắng học một điều gì đó mới mỗi ngày.
You can't see what I can see.	Bạn không thể thấy những gì tôi có thể thấy.
It's rare that I connect so well with a therapist.	Thật hiếm khi tôi kết nối tốt như vậy với một nhà trị liệu.
Tom tried his best with what he had.	Tom đã cố gắng hết sức với những gì mình có.
Tom is not a jazz musician.	Tom không phải là một nhạc sĩ nhạc jazz.
Neither Tom nor Mary spent much time in Australia.	Cả Tom và Mary đều không dành nhiều thời gian ở Úc.
It really bothers you, doesn't it?	Nó thực sự làm phiền bạn, phải không?
Tom is the only person here who can speak French.	Tom là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't drink much.	Tom không uống nhiều.
Tom wore my coat by mistake.	Tom đã mặc nhầm áo khoác của tôi.
I can't let you do that yet.	Tôi chưa thể cho phép bạn làm điều đó.
Tom and I are still deciding.	Tom và tôi vẫn đang quyết định.
Tom would hate that.	Tom sẽ ghét điều đó.
I think your middle name is Tom.	Tôi nghĩ tên đệm của bạn là Tom.
Will you show me a map of the world?	Bạn sẽ chỉ cho tôi một bản đồ của thế giới?
I was in Boston almost all summer.	Tôi đã ở Boston gần như cả mùa hè.
Call me after you talk to Tom.	Gọi cho tôi sau khi bạn nói chuyện với Tom.
Tom gasped.	Tom thở hổn hển.
Tom bought everything he needed to buy.	Tom đã mua mọi thứ anh ấy cần mua.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I forgot to buy bread on the way home.	Tôi quên mua bánh mì trên đường về nhà.
Why did you turn down Tom's offer?	Tại sao bạn lại từ chối lời đề nghị của Tom?
I'm waiting in the car.	Tôi đang đợi trên xe.
I have never seen a strawberry this big before.	Tôi chưa bao giờ thấy một quả dâu tây nào to như thế này trước đây.
Tom likes you more than anyone else.	Tom thích bạn hơn bất kỳ ai khác.
Tom took these pictures last summer.	Tom đã chụp những bức ảnh này vào mùa hè năm ngoái.
Tom told me he would try to find another job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng tìm một công việc khác.
Tom says he doesn't think Mary can cook Chinese food.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết nấu món ăn Trung Quốc.
Tom couldn't do it any longer.	Tom không thể làm điều đó lâu hơn nữa.
Tom wished he hadn't asked Mary to stop doing it.	Tom ước gì anh không yêu cầu Mary ngừng làm điều đó.
I don't think I can spend six hours alone with you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể dành sáu giờ một mình với bạn.
What did Tom tell you about that?	Tom đã nói gì với bạn về điều đó?
I don't want to sleep now.	Tôi không muốn ngủ bây giờ.
Perhaps Tom is not learning French now.	Có lẽ bây giờ Tom không học tiếng Pháp.
Are you sure that Tom can take care of himself?	Bạn có chắc chắn rằng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân?
Tom is the only one who could have stolen Mary's necklace.	Tom là người duy nhất có thể đã đánh cắp chiếc vòng cổ của Mary.
I dared not open my mouth.	Tôi không dám mở miệng.
My French isn't very good, but everyone seems to understand what I'm trying to say.	Tiếng Pháp của tôi không tốt lắm, nhưng mọi người dường như hiểu tôi đang cố gắng nói gì.
Tom wants Mary to sing with him.	Tom muốn Mary hát với anh ấy.
I cannot let go of the past.	Tôi không thể buông bỏ quá khứ.
I wonder if anyone can help me with this.	Tôi tự hỏi nếu có ai có thể giúp tôi làm điều này.
I haven't received any email from Tom in a long time.	Tôi đã không nhận được bất kỳ email nào từ Tom trong một thời gian dài.
I'm overweight, but I'm not overweight like Tom.	Tôi thừa cân, nhưng tôi không thừa cân như Tom.
I don't want to leave a mess.	Tôi không muốn để lại một mớ hỗn độn.
I'm sorry you can't come with us.	Tôi xin lỗi vì bạn không thể đi cùng chúng tôi.
I think they will be late.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ đến muộn.
He didn't know what she thought.	Anh không biết cô nghĩ gì.
Tom cleans the table with a damp rag.	Tom lau sạch bàn bằng giẻ ẩm.
The world is full of unresolved problems.	Thế giới đầy rẫy những vấn đề chưa được giải quyết.
Tom is determined to lose weight.	Tom quyết tâm giảm cân.
Please don't hesitate to ask me any questions.	Xin đừng ngần ngại hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.
I very seriously doubt Tom will be upset.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ khó chịu.
I don't want to sing, because I'm deaf.	Tôi không muốn hát, vì tôi bị khiếm thính.
I would like to know if you are planning to go to Australia with us next month.	Tôi muốn biết liệu bạn có dự định đi Úc với chúng tôi vào tháng tới hay không.
I know Tom knows who did it for you.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho bạn.
Tom scolded Mary when she slapped him.	Tom đã mắng Mary khi cô tát anh ta.
Tom is a reasonable man.	Tom là một người đàn ông hợp lý.
To some extent, you can control the sled.	Ở một mức độ nào đó, bạn có thể điều khiển xe trượt.
Tom won't be right back.	Tom sẽ không quay lại ngay.
Tom is fine, isn't he?	Tom vẫn ổn, phải không?
I'm doing what I'm asked to do.	Tôi đang làm những gì tôi được yêu cầu.
Tom says he's sure Mary can't do it.	Tom nói rằng anh chắc chắn rằng Mary không thể làm điều đó.
I think Tom has done his job.	Tôi nghĩ Tom đã hoàn thành công việc của mình.
Tom tried to help Mary up the stairs.	Tom đã cố gắng giúp Mary lên các bậc thang.
Tom's house is a long way from the station.	Nhà của Tom cách nhà ga một quãng đường dài.
I am also a teacher.	Tôi cũng là một giáo viên.
He is a butcher.	Anh ta là một người bán thịt.
Tom should have told Mary to go.	Tom lẽ ra phải nói với Mary để đi.
I warned Tom.	Tôi đã cảnh báo Tom.
I will have to call the police.	Tôi sẽ phải gọi cảnh sát.
Tom tells the kids that they can stay here in the room if they don't make any noise.	Tom nói với bọn trẻ rằng chúng có thể ở đây trong phòng nếu chúng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
I don't think it's going to snow.	Tôi không nghĩ trời sẽ có tuyết.
Starting tomorrow, it will snow for a week.	Bắt đầu từ ngày mai, trời sẽ có tuyết trong một tuần.
I can't do that right now.	Tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ.
Tom and Mary live opposite each other.	Tom và Mary sống đối diện nhau.
Tom is about to cry.	Tom sắp khóc.
Nothing.	Không có gì.
I think Mary said she doesn't have a boyfriend.	Tôi nghĩ Mary nói rằng cô ấy không có bạn trai.
I know you were expecting Tom to do that.	Tôi biết bạn đã mong đợi Tom làm điều đó.
There is nothing to avoid that.	Không có gì tránh khỏi điều đó.
Tom was the only one who didn't do that.	Tom là người duy nhất không làm điều đó.
Tom pointed out our mistakes.	Tom đã chỉ ra những sai lầm của chúng tôi.
When did Tom learn sign language?	Tom học ngôn ngữ ký hiệu khi nào?
That is a risk we will have to take.	Đó là một rủi ro mà chúng tôi sẽ phải chấp nhận.
Who does Tom think are joking?	Tom nghĩ ai đang đùa?
I know you're not stupid enough to believe that.	Tôi biết bạn không đủ ngu ngốc để tin vào điều đó.
I dated Tom's brother before I started dating Tom.	Tôi đã hẹn hò với anh trai của Tom trước khi bắt đầu hẹn hò với Tom.
Your eyes are red.	Mắt bạn đỏ ngầu.
Tom forgot to tell Mary what to do.	Tom quên nói với Mary những gì cần phải làm.
I think it would be better if you didn't go out drinking with Tom tonight.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn không đi uống rượu với Tom tối nay.
I think your mother's name is Mary.	Tôi nghĩ rằng tên của mẹ bạn là Mary.
Tom said we could use his cabin near the lake this weekend.	Tom nói chúng tôi có thể sử dụng cabin của anh ấy gần hồ vào cuối tuần này.
Tom said he didn't care if we did or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm liệu chúng tôi có làm vậy hay không.
It's rebellious.	Thật là nổi loạn.
We're the only ones here who know that Tom and only Tom should do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom và chỉ Tom nên làm điều đó.
Tom never does anything without Mary's permission.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của Mary.
I don't have time to eat breakfast this morning.	Tôi không có thời gian để ăn sáng sáng nay.
Can I go with Tom?	Tôi có thể đi với Tom không?
I know Tom is not the one who did this.	Tôi biết Tom không phải là người đã làm điều này.
Tom says he feels very happy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc.
You should cut for Tom a little slack.	Bạn nên cắt giảm cho Tom một chút chùng xuống.
Tom asks everyone to leave him alone.	Tom yêu cầu mọi người để anh ấy yên.
Tom arrives unannounced.	Tom đến mà không báo trước.
I don't know much about Tom's personal life.	Tôi không biết nhiều về cuộc sống cá nhân của Tom.
I can understand why you doubt Tom.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn nghi ngờ Tom.
Tom sat down beside Mary on the bench.	Tom ngồi xuống bên cạnh Mary trên băng ghế.
I wonder if Tom really knows where Mary lives.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết Mary sống ở đâu không.
I know that Tom knows I won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
I don't know how I'm going to tell Tom.	Tôi không biết mình sẽ nói với Tom như thế nào.
Bogdan Tanevich resigns due to colon cancer.	Bogdan Tanevich từ chức vì ung thư ruột kết.
Does Tom care who helps him?	Tom có ​​quan tâm ai giúp anh ta không?
We need to stay away from Tom.	Chúng ta cần tránh xa Tom.
Tom will find out eventually.	Tom sẽ tìm ra cuối cùng.
Are you sure you want to leave without saying goodbye?	Bạn có chắc chắn muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt?
Right.	Đúng vậy.
There is no benefit in doing that.	Không có lợi khi làm điều đó.
Tom was not available for comment.	Tom không đưa ra bình luận.
I don't want to say that.	Tôi không muốn nói điều đó.
Tom is selling his house.	Tom đang rao bán ngôi nhà của mình.
We want Tom to leave.	Chúng tôi muốn Tom rời đi.
I'm a pretty good juggler.	Tôi là một người tung hứng khá giỏi.
I risked everything.	Tôi đã mạo hiểm mọi thứ.
We have seen our action part.	Chúng tôi đã thấy phần hành động của chúng tôi.
Why don't you give up?	Tại sao bạn không từ bỏ?
I like the way Tom sings.	Tôi thích cách Tom hát.
I don't think Tom will be mad at you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giận bạn.
Tom doesn't have to do it, but he wants to.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng anh ấy muốn.
Tom said he hoped that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó.
I don't want to speak.	Tôi không muốn phát biểu.
Tom is currently working in Boston.	Tom hiện đang làm việc ở Boston.
It would be unethical if I talked about that.	Sẽ là phi đạo đức nếu tôi nói về điều đó.
Tom tries to make Mary comfortable.	Tom cố gắng làm cho Mary cảm thấy thoải mái.
I knew I wanted you as soon as I saw you.	Tôi biết tôi muốn có bạn ngay khi tôi nhìn thấy bạn.
Looks like you two had a problem in Boston.	Có vẻ như hai người đã gặp vấn đề ở Boston.
Even though I'm trying to lose weight, I can't resist eating chocolate if offered a piece.	Mặc dù tôi đang cố gắng giảm cân, nhưng tôi không thể cưỡng lại việc ăn sô cô la nếu được mời một miếng.
Tom says he has no plans to do that this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần này.
Tom is not very patient.	Tom không kiên nhẫn cho lắm.
For years I have been baking bread in the oven and then one day I bought a toaster.	Trong nhiều năm, tôi đã nướng bánh mì trong lò và rồi một ngày tôi mua một chiếc máy nướng bánh mì.
I'm not exactly sure how this happened.	Tôi không chắc chắn chính xác điều này đã xảy ra như thế nào.
I'm surprised you didn't know Tom could speak French.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I come to you because I need your help.	Tôi đến với bạn vì tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
You cannot put anything on Tom.	Bạn không thể đặt bất cứ điều gì lên Tom.
The tetanus shot is more painful than a dog bite.	Mũi tiêm uốn ván đau hơn vết chó cắn.
How is your wife?	Vợ của bạn thế nào?
Still not enough?	Vẫn chưa đủ sao?
There's no reason you shouldn't stay longer.	Không có lý do gì bạn không nên ở lại lâu hơn.
I didn't think Tom would be so depressed.	Tôi không nghĩ Tom sẽ chán nản như vậy.
I hated Tom when we first met.	Tôi ghét Tom khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
I plan to study with Tom tomorrow.	Tôi định học với Tom vào ngày mai.
I know what Tom thinks.	Tôi biết Tom nghĩ gì.
Family is the most important unit in society.	Gia đình là đơn vị quan trọng nhất trong xã hội.
Not sure Tom knows Mary's phone number.	Không chắc Tom biết số điện thoại của Mary.
I'm sick and tired of all your excuses.	Tôi phát ốm và mệt mỏi với tất cả những lời bào chữa của bạn.
Tom told me he thought Mary was over.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã kết thúc.
Don't let Tom give Mary anything.	Đừng để Tom đưa cho Mary bất cứ thứ gì.
Don't forget to reply to the mail.	Đừng quên trả lời thư.
Are you positive that Tom broke the window?	Bạn có tích cực đó là Tom đã phá vỡ cửa sổ?
Tom is going to work this afternoon.	Tom sẽ làm việc vào chiều nay.
What's wrong with my hair?	Tóc của tôi bị sao vậy?
That's right.	Đúng là đúng.
Have you ever watched sumo wrestling?	Bạn đã bao giờ xem đấu vật sumo chưa?
Tom quit smoking three years ago.	Tom đã bỏ thuốc cách đây ba năm.
Tom said that he thought Mary wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy.
What is your favorite movie of all time?	Bộ phim yêu thích của bạn mọi thời đại là gì?
Take some room money when you need it.	Hãy lấy một số tiền phòng khi bạn cần.
I'm sure Tom and Mary will be late.	Tôi chắc rằng Tom và Mary sẽ đến muộn.
You'd better hurry or you'll miss the bus.	Tốt hơn hết là bạn nên nhanh lên nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến xe buýt.
Tom is likely going to Australia to look for work.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc để tìm việc.
Set up your tent while it's still light.	Hãy dựng lều lên khi trời còn sáng.
Tom will tell Mary that he has no plans to do that.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
I left soon.	Tôi về sớm.
It was foggy so I couldn't see who it was.	Trời có nhiều sương mù nên tôi không thể nhìn thấy đó là ai.
Tom should stay here.	Tom nên ở lại đây.
I haven't done so recently.	Tôi đã không làm như vậy gần đây.
Tom looks half his age.	Tom trông bằng một nửa tuổi của mình.
I know Tom is a little crazy.	Tôi biết Tom hơi điên rồ.
Tom said he thought I wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is glad the landlord has reduced the rent.	Tom rất vui vì chủ nhà đã giảm tiền thuê nhà.
Don't forget to remind me to do it.	Đừng quên nhắc tôi làm điều đó.
I fell asleep again.	Tôi lại ngủ quên.
Tom is really rich, isn't he?	Tom thực sự rất giàu, phải không?
You are so sweet.	Bạn thật ngọt ngào.
Tom is just watching TV.	Tom chỉ đang xem tivi.
Tom feels better now that he is on medication.	Bây giờ Tom cảm thấy tốt hơn khi anh ấy đang dùng thuốc.
Tom said he never intended to stay this long.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ có ý định ở lại lâu như vậy.
Tom was screaming to the very top of his lungs.	Tom đang hét lên đến tột cùng của phổi.
Tom told me that he thought Mary was busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang bận.
You will be satisfied.	Bạn sẽ được hài lòng.
She may have left her car keys in her room.	Cô ấy có thể đã để quên chìa khóa xe trong phòng của mình.
I wonder if Tom will call me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​gọi cho tôi hay không.
I am a coach.	Tôi là huấn luyện viên.
Please don't ask me that question again.	Xin đừng hỏi tôi câu hỏi đó một lần nữa.
Don't hang up.	Đừng cúp máy.
Tom watched the 6 o'clock news.	Tom đã xem bản tin lúc 6 giờ.
How much money do you think it takes to do that?	Bạn nghĩ cần bao nhiêu tiền để làm điều đó?
Tom says he thinks Mary is hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đói.
I don't think I'm that unlucky.	Tôi không nghĩ mình lại xui xẻo như vậy.
That's not terrible, is it?	Điều đó không khủng khiếp phải không?
If you show me how to do it again, I think I will.	Nếu bạn chỉ cho tôi cách làm điều đó một lần nữa, tôi nghĩ tôi sẽ làm được.
Tom's parents hugged him.	Bố mẹ Tom ôm chầm lấy anh.
I don't think Tom did what Mary said he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
Don't make me nervous.	Đừng làm tôi hồi hộp.
Tom wants to help.	Tom muốn giúp đỡ.
Why do wolves howl?	Tại sao sói tru?
Tom doesn't eat candy.	Tom không ăn kẹo.
Some say that British politeness is, in general, a real fear.	Một số người nói rằng sự lịch sự của người Anh, nhìn chung, thực sự là nỗi sợ hãi.
I don't know how you do it.	Tôi không biết bạn làm điều đó như thế nào.
Tom is clearly worried.	Tom rõ ràng là lo lắng.
Some of these books are very interesting, others are not.	Một số trong những cuốn sách này rất thú vị, những cuốn khác thì không.
I didn't give anything to Tom.	Tôi không đưa bất cứ thứ gì cho Tom.
Tom is at home with his children.	Tom đang ở nhà với các con của mình.
Tom needs to see a doctor.	Tom cần gặp bác sĩ.
It didn't take long for Tom to realize that he was not welcome there.	Tom không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng anh không được chào đón ở đó.
Most Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.	Đa số người lao động Nhật Bản dự định nghỉ hè hơn 3 ngày liên tục.
Tom will go to sleep.	Tom sẽ đi ngủ.
Tom and I are not friends.	Tom và tôi không phải là bạn.
I'm still not scared.	Tôi vẫn chưa hết sợ hãi.
Tom says he doesn't care at all.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm chút nào.
Tom and I went to the library together.	Tom và tôi đã đến thư viện cùng nhau.
Tom and Mary grabbed their coats.	Tom và Mary nắm lấy áo khoác của họ.
I need to get to Australia by the 20th.	Tôi cần đến Úc trước ngày 20.
Tom doesn't have a very good French-English dictionary.	Tom không có từ điển Pháp-Anh rất tốt.
What would you do if someone saw you?	Bạn sẽ làm gì nếu ai đó nhìn thấy bạn?
Tom didn't have to wait that long.	Tom không cần đợi lâu như vậy.
Tom used his elbow to push the door in.	Tom dùng cùi chỏ đẩy cửa vào.
I jumped for joy when I heard the news.	Tôi đã nhảy lên vì sung sướng khi biết tin.
I doubt Tom would do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó một mình.
I know that you will enjoy Tom's concert.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích buổi hòa nhạc của Tom.
Don't tell anyone, OK?	Đừng nói với ai, OK?
Delegates from many countries participated in the conference.	Đại biểu nhiều nước tham gia hội nghị.
I think I was wrong.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sai.
I don't know why Tom is late.	Tôi không biết tại sao Tom đến muộn.
I know it's not your fault.	Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của bạn.
The area was first settled by the Dutch more than two hundred years ago.	Khu vực này lần đầu tiên được người Hà Lan định cư cách đây hơn hai trăm năm.
Tom saved a bird that fell from its nest.	Tom đã cứu một con chim bị rơi khỏi tổ của nó.
Tom doesn't want me to do it for him.	Tom không muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
I see a page has been ripped out of this book.	Tôi thấy một trang đã bị xé ra khỏi cuốn sách này.
Tom won't be able to convince Mary to drive.	Tom sẽ không thể thuyết phục Mary lái xe.
Airplane preparing to take off.	Máy bay chuẩn bị cất cánh.
Vending machines sometimes don't work properly.	Máy bán hàng tự động đôi khi không hoạt động bình thường.
You are too young to go there alone.	Bạn còn quá trẻ để đến đó một mình.
Are you saying I shouldn't be here?	Bạn đang nói tôi không nên ở đây?
Don't know if Tom is confused.	Không biết Tom có ​​bối rối không.
The ice cream that I ate yesterday was delicious.	Món kem mà tôi đã ăn hôm qua rất ngon.
Tom ate all the bread.	Tom đã ăn hết bánh mì.
Why are so many xenophobic people?	Tại sao rất nhiều người bài ngoại?
I don't know where Tom met Mary.	Tôi không biết Tom đã gặp Mary ở đâu.
Tom knows you've been in prison.	Tom biết bạn đã từng ở trong tù.
The school is a short walk from my house.	Trường học cách nhà tôi một đoạn đi bộ.
Don't waste time talking about Tom.	Đừng lãng phí thời gian để nói về Tom.
I'm just trying to be a good mom.	Tôi chỉ đang cố gắng trở thành một người mẹ tốt.
Tom won't be back.	Tom sẽ không quay lại.
We did it on purpose.	Chúng tôi đã cố tình làm điều đó.
Tom didn't open any windows.	Tom đã không mở bất kỳ cửa sổ nào.
Tom told Mary about his trip to Australia.	Tom kể cho Mary nghe về chuyến đi của anh ấy đến Úc.
How many times have you been to rehab?	Bạn đã vào trại cai nghiện bao nhiêu lần rồi?
What is Tom singing?	Tom đang hát gì?
There will be no one in the house.	Sẽ không có ai trong nhà.
I've never lived in one place long enough to really make any real friends.	Tôi chưa bao giờ sống ở một nơi đủ lâu để thực sự có bất kỳ người bạn thực sự nào.
Can you tell me exactly what you want to do?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác bạn muốn làm gì không?
Tom has won a lot of awards this year.	Tom đã giành được rất nhiều giải thưởng trong năm nay.
I love skiing and snowboarding.	Tôi thích trượt tuyết và trượt ván trên tuyết.
Some of his officers protested.	Một số sĩ quan của ông đã phản đối.
I thought you said you would help us do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is doing better now.	Tom đang làm tốt hơn bây giờ.
I guess I should have expected something like this to happen.	Tôi đoán tôi nên mong đợi điều gì đó như thế này có thể xảy ra.
The table Tom uses is old.	Cái bàn Tom sử dụng đã cũ.
Maybe Tom has to work late.	Có lẽ Tom phải làm việc muộn.
I didn't even know that Tom knew Mary.	Tôi thậm chí không biết rằng Tom biết Mary.
I'll tell Tom I won't do it.	Tôi sẽ nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Can you tell me what's going on here?	Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
Doing that will be a lot harder than you think.	Thực hiện điều đó sẽ khó hơn bạn nghĩ rất nhiều.
I didn't know Mary was your girlfriend.	Tôi không biết Mary là bạn gái của bạn.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
There's a lot we have to do this afternoon.	Có rất nhiều thứ chúng ta phải làm vào chiều nay.
We won't be able to do that.	Chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom sneezes whenever he is near flowers.	Tom hắt hơi mỗi khi ở gần hoa.
I don't think any of us are happy with what happened.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta đều hài lòng về những gì đã xảy ra.
Tom, rake the leaves.	Tom, cào lá đi.
Tom thinks Mary is bored.	Tom nghĩ rằng Mary đang buồn chán.
Tom said Mary looked fearless.	Tom nói Mary trông không hề sợ hãi.
This is your responsibility. 	Đây là trách nhiệm của bạn.
It's not the kind of thing you can laugh at.	Nó không phải là kiểu bạn có thể cười.
Tom couldn't do it alone, so he asked Mary to help him.	Tom không thể làm điều đó một mình, vì vậy anh ấy đã nhờ Mary giúp anh ấy.
Tom thought I might want to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó một mình.
Tom is so cute.	Tom thật dễ thương.
Don't harm anyone.	Đừng làm hại ai.
He is what is known as a walking encyclopedia.	Anh ta là thứ được gọi là bách khoa toàn thư đi bộ.
You look like you're being impressed.	Bạn trông có vẻ như bạn đang bị ấn tượng.
I want to help, but I don't know how.	Tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi không biết làm thế nào.
How can I know it will take so long?	Làm thế nào tôi có thể biết nó sẽ mất nhiều thời gian như vậy?
Tom and Mary don't want to eat in the same place.	Tom và Mary không muốn ăn cùng một chỗ.
This seems exaggerated.	Điều này có vẻ quá đáng.
Why don't we wait until 2:30?	Tại sao chúng ta không đợi đến 2:30?
Tom was the last to leave the classroom.	Tom là người cuối cùng rời lớp học.
He complains that his age has begun to speak for him.	Anh ấy phàn nàn rằng tuổi của anh ấy đã bắt đầu nói lên anh ấy.
Tom sits between Mary and John.	Tom ngồi giữa Mary và John.
Tom told me he wanted to cry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn khóc.
Tom made an irreparable mistake.	Tom đã mắc một sai lầm không thể sửa chữa.
Tom was the only one who couldn't do it.	Tom là người duy nhất không thể làm điều đó.
Tom tripped over the snow.	Tom vấp phải tuyết.
I work in finance.	Tôi làm trong lĩnh vực tài chính.
I am lucky.	Tôi may mắn.
Tom got up early this morning.	Tom đã dậy sớm vào sáng nay.
I know I won't get there in time.	Tôi biết rằng tôi sẽ không đến đó kịp thời.
Tom died of cancer in 2013 in Australia.	Tom qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013 tại Úc.
I will open the package.	Tôi sẽ mở gói.
Tom is a baritone.	Tom là một giọng nam trung.
I don't think Tom knows where Mary wants to go.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn đi đâu.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
I'm almost glad I don't have a girlfriend.	Tôi gần như mừng vì tôi không có bạn gái.
Why are you complaining about your jeans being too tight? 	Tại sao bạn lại phàn nàn về chiếc quần jean của bạn quá chật?
Why don't you try them out before you buy them?	Tại sao bạn không thử chúng trước khi mua chúng?
We traveled for three days.	Chúng tôi đã đi du lịch trong ba ngày.
Tom lied to me.	Tom đã lừa dối tôi.
Tom said he was framed.	Tom nói rằng anh ấy đã bị đóng khung.
Tom is someone who usually cooks.	Tom là người thường nấu ăn.
I need to talk to Tom first.	Tôi cần nói chuyện với Tom trước.
Tom gets a lot of satisfaction from his work.	Tom nhận được rất nhiều sự hài lòng từ công việc của mình.
Tom is famous for never taking anyone's advice.	Tom nổi tiếng là không bao giờ nghe lời khuyên của bất kỳ ai.
Tom and Mary want to have children.	Tom và Mary muốn có con.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
Theoretically it is not possible.	Về mặt lý thuyết thì không thể.
He was the first person in history to do this.	Ông là người đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.
I will go to another party after this one.	Tôi sẽ đến một bữa tiệc khác sau bữa tiệc này.
If I remember correctly, Tom was a carpenter.	Nếu tôi nhớ không lầm, Tom từng là một thợ mộc.
I think you said you look forward to doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn mong muốn được làm điều đó.
Stick together like a family, because it's easy to get lost.	Hãy gắn bó với nhau như một gia đình, vì rất dễ lạc lối.
These days I'm sick of seminars.	Những ngày này tôi chán ngấy các cuộc hội thảo.
Tom doesn't need help anymore.	Tom không cần sự giúp đỡ nữa.
Tom has posted a notice on the wall.	Tom đã dán một thông báo trên tường.
Tom was supposed to wait until Monday to get back to Boston.	Tom lẽ ra phải đợi đến thứ Hai để quay lại Boston.
It really feels degrading.	Nó thực sự cảm thấy mất phẩm chất.
I don't really think Tom needs our help.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom knew Mary did it.	Tom đã biết Mary đã làm điều đó.
I can try to borrow a heater from Tom.	Tôi có thể cố gắng mượn một cái lò sưởi từ Tom.
A tall tree obscured his house from our view.	Một cái cây cao đã che khuất ngôi nhà của anh ấy khỏi tầm nhìn của chúng tôi.
Tom didn't give me anything to eat.	Tom không cho tôi ăn gì cả.
It's fun isn't it?	Thật là vui phải không?
Tom is short, but not as short as Mary.	Tom thấp, nhưng không lùn như Mary.
You told me you were coming.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ đến.
Who came to Tom?	Ai đã đến với Tom?
Tom can talk to the Jacksons.	Tom có ​​thể nói chuyện với Jacksons.
I wonder if Tom has quit.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nghỉ việc chưa.
It's not sunny today.	Hôm nay trời không nắng.
I know Tom might need to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
I could just kiss Tom.	Tôi có thể chỉ hôn Tom.
Tom should have asked Mary to help him.	Tom lẽ ra nên nhờ Mary giúp anh ta.
My father is too old to hear.	Bố tôi già đến mức khó nghe.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy không định đi đâu cả.
I had a flat tire on the way here.	Tôi bị xẹp lốp trên đường tới đây.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm rất tốt.
Tom called me very late last night.	Tối qua Tom gọi cho tôi rất muộn.
Tom wants to do everything himself.	Tom muốn tự mình làm mọi thứ.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom bought some butter.	Tom đã mua một ít bơ.
Tom doesn't get paid very much.	Tom không được trả nhiều tiền lắm.
I'm not trying to fool anyone.	Tôi không cố lừa ai cả.
Did you see that house? 	Bạn có thấy ngôi nhà đó không?
That's my house.	Đó là nhà của tôi.
I never imagined that I would be singled out for a full body scan.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ được chọn ra để khám xét toàn bộ cơ thể.
We have been through a lot.	Chúng tôi đã trải qua rất nhiều.
You will become a good teacher.	Bạn sẽ trở thành một giáo viên tốt.
I don't think Tom is really trying to win.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự đang cố gắng giành chiến thắng.
You are being discharged from the hospital.	Bạn đang được xuất viện.
Target is not allowed.	Mục tiêu không được phép.
This wouldn't have happened if we had been more careful.	Sẽ không có chuyện này xảy ra nếu chúng ta cẩn thận hơn.
Tom is going to have a really hard time doing that.	Tom sẽ có một thời gian thực sự khó khăn để làm điều đó.
Don't try and defend me.	Đừng cố gắng và bảo vệ tôi.
I don't think Tom was busy yesterday.	Tôi không nghĩ rằng hôm qua Tom bận.
Tom has no right to interfere.	Tom không có quyền can thiệp.
I don't have the courage to tell Tom the truth.	Tôi không đủ can đảm để nói cho Tom biết sự thật.
I didn't know that you were superstitious.	Tôi không biết rằng bạn đã mê tín.
Tom's new wife is young enough to be his daughter.	Vợ mới của Tom đủ trẻ để làm con gái anh.
Everyone is looking for Tom.	Mọi người đang tìm kiếm Tom.
We tried to cheer Tom.	Chúng tôi đã cố gắng để cổ vũ Tom.
Tom told me he had a plan.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một kế hoạch.
Tom worried about whether he would have enough money to pay for such a delicious meal.	Tom lo lắng về việc liệu mình có đủ tiền để trả cho một bữa ăn ngon như vậy không.
I don't like playing video games.	Tôi không thích chơi trò chơi điện tử.
Chances are someone will be waiting for us.	Rất có thể ai đó sẽ đợi chúng ta.
His blue coat was dirty and wrinkled.	Chiếc áo khoác màu xanh lam của anh ta bị bẩn và nhăn nheo.
Can you please help me light the candle?	Bạn có thể vui lòng giúp tôi thắp nến được không?
We talked about different topics.	Chúng tôi đã nói về các chủ đề khác nhau.
Tom told me I needed to come to the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải đến cuộc họp hôm nay.
Tom says he doesn't care if we help him or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm liệu chúng tôi có giúp anh ấy hay không.
I was bitten by a lot of insects in the forest.	Tôi bị rất nhiều côn trùng cắn trong rừng.
You will never believe what I find.	Bạn sẽ không bao giờ tin những gì tôi tìm thấy.
These glasses don't fit me. 	Những chiếc kính này không vừa với tôi.
They are too big.	Chúng quá lớn.
Tom tried to protect Mary.	Tom đã cố gắng bảo vệ Mary.
Someone will notice you.	Sẽ có người để ý đến bạn.
Tom is not rude to anyone.	Tom không thô lỗ với bất cứ ai.
Out of the three windows in the room, only one opened.	Trong số ba cửa sổ trong phòng, chỉ có một cửa sổ mở ra.
I will not buy this shirt for Tom because he has never worn it.	Tôi sẽ không mua chiếc áo này cho Tom vì anh ấy chưa bao giờ mặc nó.
You should tell Tom that you don't know how to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is currently walking his dog.	Tom hiện đang dắt chó đi dạo.
That was the biggest mistake I've ever made.	Đó là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.
Antelope can easily outrun lions.	Linh dương có thể dễ dàng vượt qua sư tử.
Tom hesitated for a moment before answering Mary.	Tom do dự một lúc trước khi trả lời Mary.
Do you think Tom is still unemployed?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn đang thất nghiệp?
Tom told me he thought Mary was going to be mad.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nổi điên.
Tom must have done it himself.	Tom hẳn đã tự mình làm điều đó.
To me it makes no difference to your skin color.	Đối với tôi không có gì khác biệt với màu da của bạn.
Tom tells everyone that he is very sad.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất buồn.
I'll be there.	Tôi sẽ đến đó.
Tom only eats what he wants to eat.	Tom chỉ ăn những gì anh ấy muốn ăn.
I don't think Tom knows exactly when Mary comes home.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác khi nào Mary về nhà.
Where's the maid?	Người giúp việc đâu?
Common sense tells me that this is not the way to do it.	Thông thường cho tôi biết rằng đây không phải là cách để làm điều đó.
Tom is at the mall with Mary.	Tom đang ở trung tâm mua sắm với Mary.
You are only young once. 	Bạn chỉ trẻ một lần.
Be a man and embrace the world.	Hãy là một người đàn ông và nắm lấy thế giới.
I would love that.	Tôi sẽ rất thích điều đó.
Let's see if we can speed up the process a bit.	Hãy xem liệu chúng ta có thể tăng tốc quá trình một chút không.
You feel repulsed, don't you?	Bạn cảm thấy bị đẩy lùi, phải không?
Tom wears sunglasses.	Tom đeo kính râm.
If you eat that much, you will get stomachache.	Nếu ăn nhiều như vậy, bạn sẽ bị đau bụng.
Tom ordered Mary to do it.	Tom ra lệnh cho Mary làm điều đó.
Tom leaned against the window sill.	Tom dựa vào bệ cửa sổ.
Tom doesn't seem worried about what might happen.	Tom dường như không lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom scratched himself.	Tom tự gãi.
A confidential policy document has been leaked to the newspapers.	Một tài liệu chính sách bí mật đã bị rò rỉ trên các tờ báo.
You know I like you, right?	Bạn biết tôi thích bạn, phải không?
Tom is tutoring Mary.	Tom đang dạy kèm cho Mary.
I didn't even try to respond.	Tôi thậm chí đã không cố gắng đáp lại.
Tom is in his room with some friends.	Tom đang ở trong phòng của mình với một số người bạn.
I can't drive home by myself.	Tôi không thể tự lái xe về nhà.
There's probably no need to do that.	Có lẽ không cần phải làm điều đó.
Another packet of sugar, please.	Làm ơn cho một gói đường nữa.
Tom doesn't know where his pen is.	Tom không biết bút của mình ở đâu.
I'm still looking for Tom.	Tôi vẫn đang tìm Tom.
Tom said he would quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ làm việc đó.
Tom won.	Tom đã chiến thắng.
I know that Tom won't tell Mary she needs to do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
She is not good to him.	Cô ấy không tốt với anh ấy.
Tom folded the blanket.	Tom gấp chăn lại.
Tom said he was happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
Tom has multiple sclerosis.	Tom bị bệnh đa xơ cứng.
Well, are you going to clean your room or not?	À, bạn có định dọn dẹp phòng của mình hay không?
I'm sure we'll find something we can use.	Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó mà chúng tôi có thể sử dụng.
Tom is counting on your help.	Tom đang trông cậy vào sự giúp đỡ của bạn.
I will be marrying Mary in October.	Tôi sẽ kết hôn với Mary vào tháng Mười.
Mary has a lot of sex appeal.	Mary có rất nhiều điểm hấp dẫn về giới tính.
Tom should have stayed in Australia.	Tom lẽ ra nên ở lại Úc.
Tom clearly doesn't understand.	Tom rõ ràng là không hiểu.
Tom wants you to think he's dead.	Tom muốn bạn nghĩ rằng anh ấy đã chết.
Why don't we ask Tom?	Sao chúng ta không hỏi Tom?
Men are idiots when it comes to women and I'm sure Tom is no exception.	Đàn ông là những kẻ ngốc khi nói đến phụ nữ và tôi chắc chắn rằng Tom cũng không ngoại lệ.
Tom has a stiff neck.	Tom bị cứng cổ.
I think Tom slept all afternoon.	Tôi nghĩ Tom đã ngủ cả buổi chiều.
I was not arrested.	Tôi không bị bắt.
Tom says he thinks he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì phải làm.
You didn't hear what I said?	Bạn không nghe thấy những gì tôi nói?
They took Tom into custody.	Họ đã bắt Tom vào quyền bảo vệ.
Tom said that he thought Mary would be asleep when he got home.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary sẽ ngủ khi anh về đến nhà.
Isn't this how Tom started?	Đây không phải là cách Tom bắt đầu sao?
Tom broke the window, reached inside, unlocked the door and got in the car.	Tom phá cửa sổ, thò tay vào trong, mở khóa cửa và lên xe.
I think Tom is the one who did it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó.
Is there something you don't understand?	Có điều gì bạn không hiểu?
He hasn't come back from the mountains yet.	Anh ấy vẫn chưa trở về từ vùng núi.
Tom made us coffee.	Tom đã pha cà phê cho chúng tôi.
I have not been able to contact him.	Tôi chưa thể liên lạc với anh ấy.
Tom always does an incredible job.	Tom luôn làm một công việc đáng kinh ngạc.
Tom helped Mary move the furniture.	Tom đã giúp Mary chuyển đồ đạc.
If Tom could be here, it would mean a lot to Mary.	Nếu Tom có ​​thể ở đây, điều đó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với Mary.
I asked Mary to dance with me.	Tôi đã yêu cầu Mary khiêu vũ với tôi.
Tom loves pasta.	Tom rất thích mì ống.
Have you ever seen this happen before?	Bạn đã bao giờ thấy điều này xảy ra trước đây chưa?
I lent him some money, but he still hasn't paid it back.	Tôi đã cho anh ta vay một số tiền, nhưng anh ta vẫn chưa trả lại.
I won't wash your car for you.	Tôi sẽ không rửa xe cho bạn.
I'm glad I could be of service.	Tôi rất vui vì tôi có thể được phục vụ.
Do you have any other hotels that you would recommend?	Bạn có bất kỳ khách sạn nào khác mà bạn muốn giới thiệu không?
I don't think we should touch anything.	Tôi không nghĩ chúng ta nên chạm vào bất cứ thứ gì.
Don't be ashamed of who you are.	Đừng xấu hổ về con người của bạn.
The reason Tom was angry was that I didn't say anything.	Lý do khiến Tom tức giận là tôi không nói gì cả.
I apologize for my actions.	Tôi xin lỗi vì hành động của mình.
I didn't know Tom would buy that one.	Tôi không biết Tom sẽ mua cái đó.
Tom goes there by taxi.	Tom đến đó bằng taxi.
Tom risked his life.	Tom đã liều mạng.
My fingers are numb.	Ngón tay tôi tê dại.
Try to sleep if you can.	Cố gắng ngủ nếu bạn có thể.
Tom and Mary went ice skating together.	Tom và Mary đã đi trượt băng cùng nhau.
Have you ever been told that you look like someone else?	Bạn có bao giờ bị nói rằng bạn trông giống người khác không?
I don't know where Tom wants to eat.	Tôi không biết Tom muốn ăn ở đâu.
I'm not looking for Tom.	Tôi không tìm Tom.
You are not the only one using this computer.	Bạn không phải là người duy nhất sử dụng máy tính này.
Tom says he won't wait much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi lâu nữa.
Tom wants to go back home.	Tom muốn trở về nhà.
This table, which I bought yesterday, is huge.	Cái bàn này, mà tôi mua hôm qua, rất lớn.
The baby is sleeping in the crib.	Đứa bé đang ngủ trong nôi.
I think they are working now.	Tôi nghĩ bây giờ họ đang làm việc.
I have a son who died in the war.	Tôi có một người con trai đã chết trong chiến tranh.
Tom isn't here to stay is he?	Tom không ở đây để ở phải không?
Two against one is not a fair fight.	Hai chọi một không phải là một cuộc chiến công bằng.
I'm still waiting to find out.	Tôi vẫn đang chờ để tìm hiểu.
I can't tell you how it happened.	Tôi không thể nói cho bạn biết nó đã xảy ra như thế nào.
Who is your French teacher now?	Ai là giáo viên tiếng Pháp của bạn bây giờ?
I squeeze the juice out of the orange.	Tôi vắt nước ra từ quả cam.
I was just about to go out when the phone rang.	Tôi vừa định đi ra ngoài thì điện thoại reo.
How much do you think I can bust?	Bạn nghĩ tôi có thể hát rong được bao nhiêu?
You don't seem to be rich.	Bạn dường như không phải là người giàu có.
I understand that Tom always does.	Tôi hiểu rằng Tom luôn làm như vậy.
Tom and Mary were sitting in the back seat of the car.	Tom và Mary đang ngồi ở ghế sau của xe.
What does Tom want to say to Mary?	Tom muốn nói gì với Mary?
There's so much more to see.	Còn rất nhiều thứ khác để xem.
Does Tom like bananas?	Tom có ​​thích chuối không?
Tom does everything we tell him to.	Tom làm tất cả những gì chúng tôi bảo anh ấy.
Tom is abroad.	Tom đang ở nước ngoài.
You are very disobedient.	Bạn rất không vâng lời.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
This disc is not clean.	Cái đĩa này không sạch.
We simply couldn't find anything.	Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
I don't think Tom was expecting you to do that.	Tôi không nghĩ Tom đã mong đợi bạn làm điều đó.
Where can I buy bricks?	Tôi có thể mua gạch ở đâu?
Tom understood what we needed.	Tom hiểu chúng tôi cần gì.
I can't believe Tom doesn't want to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom không muốn làm điều đó.
If your plan fails, you can only blame yourself.	Nếu kế hoạch của bạn không thành công, bạn chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình.
Show us where you found Tom.	Chỉ cho chúng tôi nơi bạn tìm thấy Tom.
Tom said he knew it was time to leave.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng đã đến lúc phải ra đi.
I want a direct flight to Boston.	Tôi muốn có một chuyến bay thẳng đến Boston.
I think Tom said that Mary is from Australia.	Tôi nghĩ Tom nói rằng Mary đến từ Úc.
Tom is so cute doing that.	Tom thật dễ thương khi làm điều đó.
I think I know where to find Tom.	Tôi nghĩ tôi biết nơi để tìm Tom.
Tom was getting more and more angry.	Tom càng lúc càng tức giận.
At that time Tom was my boyfriend.	Lúc đó Tom là bạn trai của tôi.
Tom outlived three wives.	Tom sống lâu hơn ba người vợ.
We're worried about you, Tom.	Chúng tôi đang lo lắng cho bạn, Tom.
Did Tom say why he wasn't here yesterday?	Tom có ​​nói tại sao hôm qua anh ấy không ở đây không?
I told her to tell the truth, but she shook her head.	Tôi bảo cô ấy nói thật, nhưng cô ấy lắc đầu.
Tom brought this.	Tom đã mang cái này.
Does Tom go to Australia often?	Tom có ​​đi Úc thường xuyên không?
Tom couldn't say what the problem was.	Tom không thể nói vấn đề là gì.
Tom looks very sleepy.	Tom trông rất buồn ngủ.
I wonder if Tom will really be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​thực sự ở đây không.
Didn't you wear that yesterday?	Hôm qua bạn không mặc cái đó à?
I'll find the tape.	Tôi sẽ tìm băng.
I think Tom might drop by this afternoon.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ghé qua chiều nay.
I don't feel like doing this at the moment.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều này vào lúc này.
I think you are bossy.	Tôi nghĩ rằng bạn hách dịch.
Tom might be coming soon.	Tom có ​​thể sẽ đến sớm.
I think what Tom told you is wrong.	Tôi nghĩ những gì Tom nói với bạn là sai.
Tom felt his strength leave him.	Tom cảm thấy sức mạnh của mình rời bỏ anh ta.
Tom is too busy to do that today.	Hôm nay Tom quá bận để làm việc đó.
You are doing a wonderful job.	Bạn đang làm một công việc tuyệt vời.
I have a sore throat and runny nose.	Tôi bị đau họng và sổ mũi.
The percentage of carbohydrates in animal cells is about 6 percent.	Tỷ lệ carbohydrate trong tế bào động vật là khoảng 6 phần trăm.
Tom pulled the dog's tail.	Tom kéo đuôi con chó.
What farm did you grow up on?	Bạn đã lớn lên ở trang trại nào?
Do you really believe that Tom will cry?	Bạn có thực sự tin rằng Tom sẽ khóc?
Tom has never been threatened by anyone or anything.	Tom chưa bao giờ bị đe dọa bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Did you know that Tom didn't agree to do that?	Bạn có biết rằng Tom đã không đồng ý làm điều đó?
Tom said that Mary didn't seem too worried.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là lo lắng cho lắm.
It's been a long time since I've seen Tom this happy.	Lâu lắm rồi tôi mới thấy Tom hạnh phúc như thế này.
I didn't know that you ever lived in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã từng sống ở Boston.
How to balance work and personal life?	Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân?
They paint their toenails.	Họ sơn móng chân.
She would love to go back to her younger days.	Cô rất thích được quay lại những ngày tháng tuổi trẻ.
Tom doesn't want us to do that anymore.	Tom không muốn chúng tôi làm điều đó nữa.
You are so wrong.	Bạn thật sai lầm.
Tom left the gate open and his dog ran away.	Tom để ngỏ cổng và con chó của anh ta bỏ chạy.
Tom is very young.	Tom còn rất trẻ.
Tom is bad at French.	Tom dở tiếng Pháp.
Tom made a lot of mistakes.	Tom đã mắc rất nhiều sai lầm.
Tom buys and sells used books.	Tom mua và bán sách cũ.
You won't be able to do anything about that now.	Bạn sẽ không thể làm bất cứ điều gì về điều đó bây giờ.
Tom plays the xylophone.	Tom chơi xylophone.
What do those signs mean?	Những dấu hiệu đó có ý nghĩa gì?
I don't say that.	Tôi không say như vậy.
I starve to death.	Tôi chết đói.
How can we ensure that bigger is actually better for everyone?	Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng lớn hơn thực sự tốt hơn cho tất cả mọi người?
Tom said he was too tired to go any further.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để đi xa hơn.
Both Tom and Mary have quite a few friends.	Cả Tom và Mary đều có khá nhiều bạn bè.
I'm not the one who sold it to Tom.	Tôi không phải là người đã bán cái đó cho Tom.
Tom says he has no health insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm y tế.
Tom was the only one who didn't want to do that.	Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I am completely serious.	Tôi hoàn toàn nghiêm túc.
We were all wrong.	Tất cả chúng ta đã sai.
Tom says that will never happen.	Tom nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
I took two aspirins for my headache.	Tôi đã uống hai viên aspirin cho cơn đau đầu của mình.
I saw Tom stealing apples from one of your trees.	Tôi đã thấy Tom ăn trộm táo từ một trong những cái cây của bạn.
Tom tells Mary that he wants to get married immediately.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn kết hôn ngay lập tức.
Tom says he has to go somewhere.	Tom nói rằng anh ấy phải đi đâu đó.
He's been saying the same things since I first met him.	Anh ấy đã nói những điều tương tự kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
We may have to be in Boston for a few weeks.	Chúng tôi có thể phải ở Boston trong vài tuần.
I want to say that Tom is just cheating.	Tôi muốn nói rằng Tom chỉ đang lừa dối.
Tom doesn't think Mary is difficult to get along with.	Tom không nghĩ Mary khó hòa hợp.
That's the only thing I have in mind.	Đó là điều duy nhất tôi có trong đầu.
I don't have them yet.	Tôi chưa có chúng.
After the sample is taken, place the swab in the test tube and label it with the patient's name.	Sau khi mẫu được lấy, cho tăm bông vào ống nghiệm và dán nhãn có tên bệnh nhân.
Tom seems like a really nice guy.	Tom có ​​vẻ là người thực sự tốt.
That's not a problem anymore.	Đó không phải là một vấn đề nữa.
I didn't visit anyone last week.	Tôi đã không đến thăm bất kỳ ai tuần trước.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom finished his meal before Mary got home.	Tom ăn xong trước khi Mary về nhà.
Tom was walking home alone at night when he got drunk.	Tom đang đi bộ về nhà một mình vào ban đêm thì anh ấy bị say.
I assume Tom didn't forget to buy the ticket.	Tôi cho rằng Tom đã không quên mua vé.
Tom is nowhere to be seen.	Tom không được nhìn thấy ở đâu.
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
I don't want that to happen again.	Tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
The reason why you should resign, you don't equal it.	Lý do vì sao anh nên từ chức, anh không bằng nó.
Tom said Mary wasn't willing to do that.	Tom nói Mary không sẵn sàng làm điều đó.
Tom brought us presents.	Tom đã mang quà cho chúng tôi.
If you study harder, you can get a higher score.	Nếu bạn học chăm chỉ hơn, bạn có thể đạt điểm cao hơn.
Hopefully, Tom doesn't do it again.	Hy vọng rằng, Tom không làm điều đó một lần nữa.
I assume you don't want to play tennis with us this afternoon.	Tôi cho rằng bạn không muốn chơi tennis với chúng tôi chiều nay.
Tom's coming to Boston, isn't he?	Tom sắp đến Boston, phải không?
Tom has to look after our baby tonight.	Tom phải trông con của chúng ta tối nay.
Tom doesn't want me to go to Australia with him.	Tom không muốn tôi đến Úc với anh ấy.
Do not judge me.	Đừng phán xét tôi.
You've never been to Paris, have you?	Bạn chưa bao giờ đến Paris, phải không?
Tom and Mary left Boston at the end of October.	Tom và Mary rời Boston vào cuối tháng Mười.
Tom won't want to do that tomorrow.	Tom sẽ không muốn làm điều đó vào ngày mai.
The first question we have to ask is whether there are cultural barriers between these groups.	Câu hỏi đầu tiên chúng ta phải nêu ra là liệu có tồn tại rào cản văn hóa giữa những nhóm này hay không.
The nurse hit a blood vessel.	Y tá trúng mạch máu.
Here's what I know.	Đây là những gì tôi biết.
Tom will not be difficult to get along with you.	Tom sẽ không khó để hòa hợp với bạn.
Tom did all he could for his children.	Tom đã làm tất cả những gì có thể cho các con của mình.
If you want to sit, you can sit here.	Nếu bạn muốn ngồi, bạn có thể ngồi ở đây.
I need to speak urgently with Tom.	Tôi cần nói chuyện khẩn cấp với Tom.
Tom really tried to do that.	Tom thực sự đã cố gắng làm điều đó.
Tom wants us to do it today.	Tom muốn chúng ta làm điều đó ngày hôm nay.
"Who wrote this report?" 	"Ai đã viết báo cáo này?"
"Tom did."	"Tom đã làm."
I think I know what is needed.	Tôi nghĩ rằng tôi biết những gì cần thiết.
I told Tom to turn off the phone.	Tôi đã bảo Tom tắt máy đi.
We need to defrost the refrigerator.	Chúng ta cần xả tuyết tủ lạnh.
Tom can manage it.	Tom có ​​thể quản lý nó.
I'm exhausted today.	Hôm nay tôi kiệt sức.
Take a moment to find out what really happened.	Hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu những gì thực sự đã xảy ra.
Each recycled aluminum box saves enough energy to power a TV for three hours.	Mỗi hộp nhôm tái chế tiết kiệm đủ năng lượng để cung cấp năng lượng cho TV trong ba giờ.
I had a dental check-up at the dentist.	Tôi đã khám răng tại nha sĩ.
Tom just rubbed me the wrong way.	Tom chỉ xoa tôi sai cách.
Mary could not bear any more children.	Mary không thể sinh thêm con nữa.
Tom didn't want to take such a big risk.	Tom không muốn chấp nhận rủi ro lớn như vậy.
Do you know Tom and Mary?	Bạn có biết Tom và Mary không?
Tom is sitting at the table with Mary.	Tom đang ngồi cùng bàn với Mary.
One morning, I woke up to find that all the bills in my wallet had turned into two thousand yen bills.	Một buổi sáng, tôi thức dậy và thấy rằng tất cả các hóa đơn trong ví của tôi đã biến thành tờ hai nghìn yên.
Tom said Mary intended to do it.	Tom cho biết Mary định làm điều đó.
Don't ask who he is.	Đừng hỏi anh ta là ai.
Tom told Mary he could come on any day but Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể đến vào bất kỳ ngày nào trừ thứ Hai.
I think I need to do something to help Tom.	Tôi nghĩ tôi cần phải làm gì đó để giúp Tom.
Tom knows that I am being mocked.	Tom biết rằng tôi đang bị mỉa mai.
Tom thinks he plays the guitar pretty well.	Tom nghĩ anh ấy chơi guitar khá giỏi.
I convinced Tom to give up smoking.	Tôi đã thuyết phục Tom từ bỏ thuốc lá.
I told Tom everything would be fine.	Tôi đã nói với Tom rằng mọi thứ sẽ ổn.
Tom helped Mary with her homework.	Tom đã giúp Mary làm bài tập về nhà.
I wonder if Tom is being sarcastic.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang bị mỉa mai không.
Tom attributes his success to luck.	Tom cho rằng thành công của mình là do may mắn.
Riding a bike without brakes is a pretty stupid thing to do.	Đi xe đạp không có phanh là một việc làm khá ngu ngốc.
It didn't even come to my mind.	Nó thậm chí không xuất hiện trong tâm trí tôi.
What is the prognosis?	Tiên lượng là gì?
Tom told me he will do it tomorrow.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You know that Tom wants to help.	Bạn biết rằng Tom muốn giúp đỡ.
Tom probably doesn't know he shouldn't do it anymore.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy không nên làm điều đó nữa.
Do you have a buyer for these?	Bạn có người mua cho những thứ này không?
Tom knows that he cheated.	Tom biết rằng mình đã lừa dối.
How much money does it cost you each month to send Tom to boarding school?	Bạn đã tốn bao nhiêu tiền mỗi tháng để đưa Tom đến trường nội trú?
Tom was the one who took care of that.	Tom là người đã lo liệu điều đó.
You know that I don't want to do that.	Bạn biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
I hope neither Tom nor Mary does.	Tôi hy vọng cả Tom và Mary đều không làm vậy.
Tom was paid.	Tom đã được trả tiền.
Tom kept walking, even though he was exhausted.	Tom vẫn tiếp tục bước đi, mặc dù anh ấy đã kiệt sức.
I don't realize that you're tired.	Tôi không nhận ra rằng bạn đang mệt mỏi.
It is like eating wild mushrooms collected by a stranger claiming that he knows which mushrooms are poisonous and which are not.	Nó giống như ăn nấm hoang dã được thu thập bởi một người lạ tuyên bố rằng anh ta biết nấm nào độc và nấm nào không.
Tom was named officer of the year.	Tom được vinh danh là sĩ quan của năm.
Tom wasn't the only one sitting on the ground.	Tom không phải là người duy nhất ngồi trên mặt đất.
I don't think any of those are what I need.	Tôi không nghĩ bất kỳ cái nào trong số đó là thứ tôi cần.
Tom lives in a slum.	Tom sống trong một khu ổ chuột.
Tom was really quiet.	Tom đã thực sự yên lặng.
I don't even like you.	Tôi thậm chí không thích bạn.
When you finish reading that book, can you lend it to me?	Khi bạn đọc xong cuốn sách đó, bạn có thể cho tôi mượn nó được không?
I thought you said you were willing to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
Why don't you tell Tom we're just friends?	Tại sao bạn không nói với Tom chúng ta chỉ là bạn?
Tom thinks everyone needs a break.	Tom nghĩ rằng mọi người cần nghỉ ngơi.
I heard that he died.	Tôi nghe nói rằng anh ấy đã chết.
If I could do it for you, I would.	Nếu tôi có thể làm điều đó cho bạn, tôi sẽ làm.
Tom won't eat that.	Tom sẽ không ăn thứ đó.
I can't stand being here alone.	Tôi không thể chịu được ở đây một mình.
You seem to have improved considerably since I last saw you.	Bạn dường như đã tiến bộ đáng kể kể từ khi tôi gặp bạn lần cuối.
Promise me you won't do anything stupid.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
I want to live here for the rest of my life.	Tôi muốn sống ở đây cho đến cuối đời.
How many textbooks did you have to buy this semester?	Bạn đã phải mua bao nhiêu sách giáo khoa trong học kỳ này?
There is a crack in this bowl.	Có một vết nứt trong cái bát này.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
Tom bought a computer for thirty percent off the list price.	Tom đã mua một chiếc máy tính với giá giảm ba mươi phần trăm so với giá niêm yết.
He called his uncle as soon as he reached Matsuyama.	Anh gọi cho chú của mình ngay khi anh đến Matsuyama.
At first I wasn't sure where I was going.	Lúc đầu tôi không chắc mình sẽ đi đâu.
Don't you think I'm right?	Bạn không nghĩ tôi đúng sao?
I really have no opinion on it.	Tôi thực sự không có ý kiến ​​về nó.
It would probably be smart to do it alone.	Nó có lẽ sẽ là thông minh để làm điều đó một mình.
I think you're swollen.	Tôi nghĩ bạn bị sưng rồi.
Tom said he would be tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Despite everything, Tom began to relax.	Bất chấp mọi thứ, Tom bắt đầu thư giãn.
Don't let Tom stay here.	Đừng để Tom ở lại đây.
Tom thinks that Mary can get a job at that company.	Tom nghĩ rằng Mary có thể kiếm được một công việc ở công ty đó.
That is not the answer.	Đó không phải là câu trả lời.
Tom hastily left the office.	Tom vội vàng rời văn phòng.
You are a construction worker, right?	Bạn là một công nhân xây dựng, phải không?
Fast. 	Nhanh.
Look outside!	Nhìn ra bên ngoài!
Handsome Tom.	Tom đẹp trai.
Tom will do whatever it takes to win.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
Tom does not have the necessary qualifications for this job.	Tom không có đủ trình độ cần thiết cho công việc này.
Did Tom see us?	Tom có ​​thấy chúng tôi không?
Tom wasn't sure he wanted to join.	Tom không chắc anh ấy muốn tham gia.
What is the building there?	Tòa nhà ở đó là gì?
I want you all to know that I will never change.	Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.
I don't want to go to the movies tonight.	Tôi không muốn đi xem phim tối nay.
I don't know who Tom's father is.	Tôi không biết cha của Tom là ai.
I will stay in Boston.	Tôi sẽ ở lại Boston.
Tom accidentally spilled a water bottle.	Tom vô tình làm đổ chai nước.
What is your favorite lipstick brand?	Thương hiệu son môi yêu thích của bạn là gì?
I tricked Tom again.	Tôi đã lừa Tom một lần nữa.
Tom is likely to get caught, right?	Tom có ​​khả năng bị bắt, phải không?
Both Tom and Mary speak fluent French.	Cả Tom và Mary đều nói tiếng Pháp trôi chảy.
Does Tom still work in Australia?	Tom có ​​còn làm việc ở Úc không?
Tom is a true scientist.	Tom là một nhà khoa học thực thụ.
I'm still not used to it.	Tôi vẫn chưa quen với việc đó.
Tom is pathetic.	Tom thật thảm hại.
I'll have to mention it to Tom.	Tôi sẽ phải đề cập đến nó với Tom.
You stay here. 	Bạn ở lại đây.
I'll go find Tom.	Tôi sẽ đi tìm Tom.
I doubt if Tom is faster than Mary.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​nhanh hơn Mary không.
I want to interview Tom.	Tôi muốn phỏng vấn Tom.
I just take it for granted that you will always be there for me no matter what.	Tôi chỉ coi đó là điều hiển nhiên rằng bạn sẽ luôn ở bên tôi cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
I am here to help you.	Tôi ở đây để giúp đỡ bạn.
Some people want to amend the constitution.	Một số người muốn sửa đổi hiến pháp.
I tried to contact Tom.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom.
I hope you can understand why I want to do that.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi muốn làm điều đó.
Tom never liked his job.	Tom không bao giờ thích công việc của mình.
I study French with Tom three times a week.	Tôi học tiếng Pháp với Tom ba lần một tuần.
My French teacher told me I needed to rewrite my essay.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi nói với tôi rằng tôi cần phải viết lại bài luận của mình.
I doubt that Tom would ever agree to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Tom was angry, and so was Mary.	Tom tức giận, và Mary cũng vậy.
Tom is a new student here.	Tom là một học sinh mới ở đây.
Don't worry too much about this.	Đừng quá lo lắng về điều này.
Tom did not expect any help from Mary.	Tom không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Mary.
I don't think Tom would do that for us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Didn't I tell you to leave?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng hãy rời đi sao?
Tom should probably tell Mary what she wants to know.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
Tom won't lie so easily.	Tom sẽ không dễ lừa dối như vậy đâu.
The doctor advised him to cut down on his alcohol intake.	Bác sĩ khuyên anh nên cắt giảm việc uống rượu.
Please refer to paragraph ten.	Vui lòng tham khảo đoạn mười.
Tom and Mary met in Boston.	Tom và Mary quen nhau ở Boston.
I want you to take a good look at Tom.	Tôi muốn bạn nhìn kỹ Tom.
You're not alone, Tom.	Bạn không đơn độc, Tom.
I didn't find out I was adopted until I was thirteen.	Tôi đã không phát hiện ra mình đã được nhận làm con nuôi cho đến khi tôi mười ba tuổi.
The guard refused to let Tom and his friends in.	Người bảo vệ từ chối cho Tom và bạn bè của anh ta vào.
Honestly, I lost your pen.	Nói thật là tôi đã làm mất bút của bạn.
I would never have guessed that.	Tôi sẽ không bao giờ đoán được điều đó.
Tom would go to Boston if he could.	Tom sẽ đến Boston nếu anh ấy có thể.
Tom was hoping we would do it for him.	Tom đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Do you like boys?	Bạn có thích trai không?
I'm trying to help Tom, but he won't let me.	Tôi đang cố gắng giúp Tom, nhưng anh ấy không cho phép tôi.
Here's what I told you was going to happen.	Đây là những gì tôi đã nói với bạn sẽ xảy ra.
I'm glad to hear that Tom is doing better.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom đang làm tốt hơn.
I told Tom I wouldn't do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
The photos are all the same.	Các bức ảnh đều giống nhau.
You can't talk to Tom like that.	Bạn không thể nói chuyện với Tom như vậy.
We want another bottle of wine.	Chúng tôi muốn một chai rượu khác.
He came to London by way of Siberia.	Anh ấy đến Luân Đôn bằng con đường Siberia.
I don't know how this game is played, but it's fun to watch.	Tôi không biết trò chơi này được chơi như thế nào, nhưng nó rất thú vị khi xem.
Would you like to go to church with me?	Bạn có muốn đi nhà thờ với tôi không?
Are you telling me that Tom doesn't know French?	Bạn đang nói với tôi rằng Tom không biết tiếng Pháp?
I thought that Tom wouldn't be able to do it without help.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Why don't you ask me?	Tại sao bạn không hỏi tôi?
I bought this shirt at the store over there.	Tôi đã mua chiếc áo này ở cửa hàng bên kia.
It's clear to me that Tom doesn't want to be here.	Tôi rõ ràng là Tom không muốn ở đây.
Tom failed to convince Mary.	Tom không thuyết phục được Mary.
Many people attended the concert.	Nhiều người đã đến tham dự buổi hòa nhạc.
I hope Tom will help us.	Tôi hy vọng Tom sẽ giúp chúng tôi.
I don't want to be the last to do it.	Tôi không muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Tom was sobbing uncontrollably.	Tom đã thổn thức không kiểm soát được.
You have always been easy to get along with.	Bạn đã luôn luôn dễ dàng để hòa hợp với.
Tom ate in class with his classmates.	Tom đã ăn trong lớp học với các bạn cùng lớp.
Tom says he wants to go to Australia to visit Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc để thăm Mary.
Tom and Mary are younger than me.	Tom và Mary trẻ hơn tôi.
Tom was the one who introduced Mary to me.	Tom là người đã giới thiệu Mary với tôi.
Why doesn't he watch movies with me anymore?	Tại sao anh ấy không xem phim với tôi nữa?
I'm almost done here.	Tôi sắp hoàn thành ở đây.
Tom should have received a warning.	Tom lẽ ra phải nhận được một lời cảnh báo.
I have a backup plan in case something goes wrong.	Tôi có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp có sự cố.
Tom was too embarrassed to do that.	Tom đã quá xấu hổ khi làm điều đó.
Tom understood the problem well.	Tom đã hiểu rõ vấn đề.
You are right about that.	Bạn nói đúng về điều đó.
I almost never go home.	Tôi hầu như không bao giờ về nhà.
Didn't you know that Tom is going to Australia this week?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Úc trong tuần này?
Tom wants to get drunk.	Tom muốn say.
Dad, can I borrow your car, please?	Bố làm ơn cho con mượn xe được không?
May I call you Tom?	Tôi có thể gọi bạn là Tom được không?
Tom says he wants to come next week.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến vào tuần tới.
Tom is a typical teenage boy.	Tom là một cậu bé tuổi teen điển hình.
I hope Tom will do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đó.
This raises intriguing questions.	Điều này đặt ra những câu hỏi hấp dẫn.
I think you should let Tom know you don't have to.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không cần phải làm điều đó.
I won't take advantage of Tom.	Tôi sẽ không lợi dụng Tom.
Tom doesn't seem that busy.	Tom dường như không bận rộn như vậy.
You will wait, won't you?	Bạn sẽ đợi, phải không?
Tom has every right to be angry.	Tom có ​​mọi quyền để tức giận.
Tom is having a nervous breakdown.	Tom đang bị rối loạn thần kinh.
I don't think Tom knows how long the meeting will last.	Tôi không nghĩ Tom biết cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.
Tom said he was starving.	Tom nói rằng anh ấy đã chết đói.
Water skiing is something that I really enjoy doing.	Trượt nước là điều mà tôi thực sự thích làm.
The printer is stuck.	Máy in bị kẹt.
We don't really have a plan.	Chúng tôi không thực sự có một kế hoạch.
I think Tom is very lovable.	Tôi nghĩ rằng Tom rất đáng yêu.
Tom didn't think Mary would care.	Tom không nghĩ Mary sẽ quan tâm.
It's a huge store, isn't it?	Đó là một cửa hàng rất lớn, phải không?
I was quite disgruntled.	Tôi đã khá bất mãn.
Tom called a locksmith.	Tom đã gọi một thợ khóa.
A seam on the blanket had come loose.	Một đường may trên chăn đã bị bung ra.
Over the years, Tom bought Mary a lot of jewelry.	Trong những năm qua, Tom đã mua cho Mary rất nhiều đồ trang sức.
Tom thanks Mary for the help.	Tom cảm ơn sự giúp đỡ của Mary.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được.
Tom knows that he can't please everyone.	Tom biết rằng anh ấy không thể làm mọi người hài lòng.
The Internet has not exactly enlightened the world.	Internet đã không chính xác khai sáng thế giới.
The fire spread to the fuel tanks.	Ngọn lửa cháy lan sang các bồn chứa nhiên liệu.
If you have a problem with that, I suggest you talk to Tom about it.	Nếu bạn gặp vấn đề với điều đó, tôi khuyên bạn nên nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom was angry that I didn't do what he asked me to do.	Tom tức giận vì tôi không làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
Tom left after lunch.	Tom rời đi sau bữa trưa.
It is not an isolated issue.	Đó không phải là một vấn đề riêng lẻ.
I just want you to know you can depend on me.	Tôi chỉ muốn bạn biết bạn có thể phụ thuộc vào tôi.
Why did Tom have to go?	Tại sao Tom phải ra đi?
That's what you've wanted for a long time, right?	Đó là những gì bạn muốn từ lâu, phải không?
Tom thought that Mary was desperate.	Tom nghĩ rằng Mary đã tuyệt vọng.
Tom and Mary's children are both teenagers.	Con của Tom và Mary đều ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Tom is moving to Australia next week.	Tom sẽ chuyển đến Úc vào tuần tới.
Tom could see why Mary didn't need to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không cần làm điều đó.
Tom says he doesn't know why Mary came to Australia.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại đến Úc.
You shouldn't scream.	Bạn không nên la hét.
Tom says he doesn't know why Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết lý do Mary làm điều đó là gì.
I don't think there will be any problems.	Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ vấn đề gì.
Tom opened the door for Mary.	Tom đã mở cửa cho Mary.
Tom died this morning at 2:30.	Tom đã chết sáng nay lúc 2:30.
Tom and Mary were evacuated by helicopter.	Tom và Mary đã được sơ tán bằng trực thăng.
Tom's garden is really small.	Khu vườn của Tom thực sự rất nhỏ.
There is some collusion going on.	Có một số thông đồng đang xảy ra.
The people who proposed to her were all for her money.	Những người cầu hôn cô ấy đều vì tiền của cô ấy.
Everyone thought that Tom was on vacation.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đang đi nghỉ.
Tom accidentally broke a few hearts.	Tom đã vô tình làm tan nát một vài trái tim.
Keep an eye on the baby for a while.	Để mắt đến em bé trong một thời gian.
It's not my fault you argued.	Bạn cãi nhau không phải lỗi của tôi.
They are weak.	Họ yếu ớt.
Things didn't turn out that way.	Mọi thứ đã không diễn ra theo cách đó.
I'm not ready to settle down.	Tôi chưa sẵn sàng để ổn định.
It's an issue for which we don't have any answers.	Đó là một vấn đề mà chúng tôi không có bất kỳ câu trả lời nào.
You have to read between the lines to get the most out of everything.	Bạn phải đọc giữa các dòng để tận dụng tối đa mọi thứ.
How many projects have you and Tom worked on together?	Bạn và Tom đã cùng nhau thực hiện bao nhiêu dự án?
Tom says he feels ticklish.	Tom nói rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Tom loves to write.	Tom thích viết.
Give me a minute with Tom.	Cho tôi một phút với Tom.
The clock increases by 5 minutes every day.	Đồng hồ tăng 5 phút mỗi ngày.
I admit I was the one who did it.	Tôi thừa nhận tôi là người đã làm điều đó.
The children sang folk songs.	Các bạn nhỏ đã hát các bài hát dân ca.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm điều đó.
You will be punished if you break the law.	Bạn sẽ bị trừng phạt nếu bạn vi phạm pháp luật.
I was worried because I thought there was a chance that Tom would get hurt.	Tôi lo lắng vì nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ bị thương.
That's the real reason Tom ran away from home, isn't it?	Đó là lý do thực sự khiến Tom bỏ nhà ra đi, phải không?
Tom says he thinks the economy is in bad shape.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ.
I just know that if I don't take this medicine every day, I will die.	Tôi chỉ biết rằng nếu tôi không uống thuốc này mỗi ngày, tôi sẽ chết.
I know that Tom doesn't play trombone as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom không chơi trombone tốt như Mary.
I know what's in it.	Tôi biết có gì trong đó.
I just did that less than an hour ago.	Tôi vừa mới làm điều đó chưa đầy một giờ trước.
Tom came to stay with us for a few days last spring.	Tom đến ở với chúng tôi vài ngày vào mùa xuân năm ngoái.
Thanks for inviting me to the party.	Cảm ơn vì đã mời tôi đến bữa tiệc.
Tom is not as short as me.	Tom không thấp như tôi.
Tom was unconscious on the floor.	Tom đã bất tỉnh trên sàn nhà.
Tom is too smart to do something stupid.	Tom quá thông minh để làm điều gì đó ngu ngốc.
I know Tom would be interested in doing that with us.	Tôi biết Tom sẽ quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
I don't know who you want to meet.	Tôi không biết bạn muốn gặp ai.
Who was the person who was with Tom?	Người đã ở cùng Tom là ai?
We will visit Tom next Monday.	Chúng tôi sẽ đến thăm Tom vào thứ Hai tới.
Tom found Mary's story interesting.	Tom thấy câu chuyện của Mary thật thú vị.
Raining cats and dogs.	Mưa như trút nước.
I don't want to see Tom anymore.	Tôi không muốn gặp Tom nữa.
I think Tom really hates you.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự ghét bạn.
Tom and Mary are just sitting and drinking coffee.	Tom và Mary chỉ đang ngồi uống cà phê.
I've done it already.	Tôi đã làm được rồi.
The long vacation will restore his health.	Kỳ nghỉ dài ngày sẽ trả lại sức khỏe cho anh ấy.
I want to annoy Tom.	Tôi muốn làm phiền Tom.
That's exactly what we did.	Đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm.
You won't remember.	Bạn sẽ không nhớ.
Tom won't know what hit him.	Tom sẽ không biết điều gì đã đánh anh ấy.
Tom in Australia for what?	Tom ở Úc để làm gì?
Tom has a maid.	Tom có ​​một người giúp việc.
I don't know how many cousins ​​Tom has.	Tôi không biết Tom có ​​bao nhiêu anh em họ.
Tom is one of the most popular boys in the class.	Tom là một trong những cậu bé nổi tiếng nhất trong lớp.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
That is not enough time.	Đó là không đủ thời gian.
I believe Tom is innocent.	Tôi tin rằng Tom vô tội.
That's not annoying, is it?	Điều đó không khó chịu phải không?
Haven't you finished eating yet?	Bạn vẫn chưa ăn xong à?
I don't usually do that at night.	Tôi không thường làm như vậy vào buổi tối.
I feel a bit dizzy.	Tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
Tom doesn't want to be a stuntman.	Tom không muốn trở thành diễn viên đóng thế.
Tom forgot his umbrella.	Tom để quên chiếc ô của mình.
Tom couldn't tell me what I really wanted to know.	Tom không thể nói cho tôi biết những gì tôi thực sự muốn biết.
Tom has too much money to buy the things he needs.	Tom có ​​quá nhiều tiền để mua những thứ anh ấy cần.
It's about time we ended this party, right?	Đã đến lúc chúng ta kết thúc bữa tiệc này rồi, phải không?
Tom was not afraid.	Tom không hề sợ hãi.
I can't do much.	Tôi không thể làm gì nhiều.
She is an absolute angel.	Cô ấy là một thiên thần tuyệt đối.
Tom learns that Mary doesn't know that John and Alice are planning on getting a divorce.	Tom biết rằng Mary không biết rằng John và Alice đang có ý định ly hôn.
It's not that cold.	Nó không lạnh như vậy.
Tom more chance.	Tom cơ hội hơn.
This is the first time Tom has complained about the smell.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về mùi.
That's what my mother told me.	Đó là những gì mẹ tôi đã nói với tôi.
Tom has no plans.	Tom không có kế hoạch.
Tom won't do anything.	Tom sẽ không làm gì cả.
Tom unfolded the piece of paper.	Tom mở mảnh giấy ra.
We congratulate Mary on her engagement.	Chúng tôi chúc mừng Mary đính hôn.
No one wants to babysit Tom.	Không ai muốn trông trẻ Tom.
Maybe Tom is crying right now.	Có lẽ lúc này Tom đang khóc.
I bought this painting in an auction.	Tôi đã mua bức tranh này trong một cuộc đấu giá.
Why do you put so much sugar in your coffee?	Tại sao bạn lại cho nhiều đường vào cà phê của mình?
You missed something.	Bạn đã bỏ qua một cái gì đó.
Tom told Mary he didn't like her scarf, so she removed it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thích chiếc khăn của cô ấy, vì vậy cô ấy đã loại bỏ nó.
Tom has made some enemies.	Tom đã tạo ra một số kẻ thù.
Maybe I'll do it tomorrow afternoon.	Có lẽ tôi sẽ làm việc đó vào chiều mai.
Tom is the fat type, isn't he?	Tom là loại béo, phải không?
Tom always blamed Mary for everything.	Tom luôn đổ lỗi cho Mary về mọi thứ.
Tom's mother is a housewife.	Mẹ của Tom là một bà nội trợ.
I have never been on a boat.	Tôi chưa bao giờ đi thuyền.
I went through your book.	Tôi đã xem qua sách của bạn.
Tom and I both do it.	Tom và tôi đều làm điều đó.
You are not on time.	Bạn không đúng giờ.
It is said that he studied law when he was young.	Người ta nói rằng ông học luật khi còn trẻ.
I don't want to go alone.	Tôi không muốn đi một mình.
Tom did it on purpose.	Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom is going to dinner tonight.	Tối nay Tom sẽ đi ăn tối.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
I cannot see in this light.	Tôi không thể nhìn thấy trong ánh sáng này.
Tom shouldn't have told Mary that he wanted to quit his job.	Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
Didn't Tom promise he wouldn't do that again?	Tom đã không hứa là anh ấy sẽ không làm như vậy nữa sao?
We had to change our plans because we didn't have enough money.	Chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình vì chúng tôi không có đủ tiền.
That's not how I see it.	Đó không phải là cách tôi nhìn thấy nó.
When I returned to Boston for the first time, I was really lonely.	Lần đầu tiên trở lại Boston, tôi thực sự rất cô đơn.
What do you think Tom would want to do?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm gì?
Tom sat in front of the fireplace.	Tom ngồi trước lò sưởi.
I just want to know what I did wrong.	Tôi chỉ muốn biết mình đã làm gì sai.
Looks like Tom forgot to brush his hair.	Có vẻ như Tom đã quên chải đầu.
I think both Tom and Mary have to.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều phải làm vậy.
Tom closed the door as he left the room.	Tom đóng cửa khi anh rời khỏi phòng.
Tom said he didn't blame us.	Tom nói rằng anh ấy không đổ lỗi cho chúng tôi.
I have a lunch date with Tom.	Tôi có một buổi hẹn ăn trưa với Tom.
Tom told me he would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom was surprised by this news.	Tom đã rất ngạc nhiên trước tin này.
Tom slowly sat up.	Tom từ từ ngồi dậy.
That's not for Tom.	Đó không phải là dành cho Tom.
Now is not the time to explain.	Bây giờ không phải là lúc để giải thích.
Tom says he has never been to Australia before.	Tom nói rằng anh ấy chưa từng đến Úc trước đây.
Things are not going to get better.	Mọi thứ sẽ không trở nên tốt hơn.
That's not what I meant to say.	Đó không phải là những gì tôi định nói.
Tom spent the morning with Mary.	Tom đã dành cả buổi sáng với Mary.
Tom definitely jumped the gun.	Tom chắc chắn đã nhảy súng.
I've read both of these books, but neither is interesting.	Tôi đã đọc cả hai cuốn sách này, nhưng không cuốn nào thú vị cả.
There's a doghouse in Tom's backyard.	Có một chuồng chó ở sân sau của Tom.
I have a wheelbarrow in my garage that I have never used.	Tôi có một chiếc xe cút kít trong nhà để xe mà tôi chưa bao giờ sử dụng.
I don't speak French, but I understand it a little.	Tôi không nói tiếng Pháp, nhưng tôi hiểu nó một chút.
Tom complained about that.	Tom đã phàn nàn về điều đó.
If you come to Boston, give me a call.	Nếu bạn đến Boston, hãy gọi cho tôi.
Tom gave away all his belongings.	Tom đã cho đi tất cả đồ đạc của mình.
I haven't talked to Tom in a while.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong một thời gian.
I can't afford to pay that much.	Tôi không đủ khả năng để trả nhiều như vậy.
Tom never asked me to show him how to do it.	Tom chưa bao giờ yêu cầu tôi chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
I don't even remember that.	Tôi thậm chí không nhớ điều đó.
I don't know how long I sat there.	Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Aren't you going to do something?	Bạn không định làm gì sao?
Tom fell in love with his best friend.	Tom đã yêu người bạn thân nhất của mình.
Tom told Mary that he was going to teach her French.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ dạy cô ấy tiếng Pháp.
Tom is curious to know what Mary's secret is.	Tom tò mò muốn biết bí mật của Mary là gì.
It was very stormy that day.	Hôm đó trời rất bão.
That would be a huge failure.	Đó sẽ là một thất bại lớn.
Tom scolds Mary for not being on time.	Tom mắng Mary vì không đến đúng giờ.
Tom's favorite movie is Dumbo.	Bộ phim yêu thích của Tom là Dumbo.
I know that Tom is a ranger.	Tôi biết rằng Tom là một kiểm lâm viên.
Tom could understand what Mary was trying to say.	Tom có ​​thể hiểu những gì Mary đang cố gắng nói.
She sewed a coat button.	Cô ấy khâu một chiếc cúc áo khoác.
Tom heard Mary coming up the stairs.	Tom nghe thấy tiếng Mary đang đi lên cầu thang.
We will find out. 	Chúng tôi sẽ tìm hiểu.
We just heard about it.	Chúng tôi chỉ nghe nói về nó.
Tom just moved to Australia recently.	Tom chỉ mới chuyển đến Úc gần đây.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
I could not have completed the project on time without your help.	Tôi không thể hoàn thành dự án đúng hạn nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I can't decide what to buy.	Tôi không thể quyết định những gì để mua.
Where's my ring?	Chiếc nhẫn của tôi đâu?
Tom is the type of person who always has to have the last word.	Tom là kiểu người luôn phải nói lời sau cùng.
Tom has been gone all day.	Tom đã đi cả ngày.
Without a doubt, he was the oldest man in the village.	Không nghi ngờ gì nữa, ông là người đàn ông lớn tuổi nhất trong làng.
I doubt that Tom will be ready to do that until next year.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
What Tom said was surprising.	Những gì Tom nói thật đáng ngạc nhiên.
That's one way to put it.	Đó là một cách để đặt nó.
If we had gotten here sooner, we might have saved Tom.	Nếu chúng tôi đến đây sớm hơn, chúng tôi có thể đã cứu được Tom.
Tom said that Mary knew that John might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể cần phải làm điều đó một mình.
I don't know where Tom wants to do that.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó ở đâu.
I have a love-hate relationship with chocolate.	Tôi có một mối quan hệ yêu-ghét với sô cô la.
You shouldn't come here.	Bạn không nên đến đây.
Tom didn't pay the bill.	Tom đã không thanh toán hóa đơn.
Do you wish you did it sooner?	Bạn có ước mình làm điều đó sớm hơn không?
Maybe you should try a new shampoo.	Có lẽ bạn nên thử một loại dầu gội mới.
It sounds simple.	Nghe có vẻ đơn giản.
You have a great view. 	Bạn có tầm nhìn tuyệt vời.
Why do you wear glasses?	Tại sao bạn đeo kính?
I don't think Tom would be nervous about doing that.	Tôi không nghĩ Tom lại lo lắng khi làm điều đó.
I don't need to do that. 	Tôi không cần phải làm điều đó.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
I don't think Tom was bored.	Tôi không nghĩ Tom đã chán.
I'm usually too tired to do anything else.	Tôi thường quá mệt để làm bất cứ điều gì khác.
Tom was determined to try again.	Tom đã quyết tâm thử một lần nữa.
The physics lab has the best apparatus I've ever seen.	Phòng thí nghiệm vật lý có bộ máy tốt nhất mà tôi từng thấy.
I didn't have to wait long.	Tôi không phải đợi lâu lắm.
She opened her mouth as if to speak, but said nothing.	Cô ấy mở miệng như muốn nói, nhưng không nói gì cả.
Tom doesn't know it yet, but he's about to be fired.	Tom vẫn chưa biết điều đó, nhưng anh ấy sắp bị cho nghỉ việc.
There were thirty people on the bus including the driver.	Có ba mươi người trên xe buýt bao gồm cả tài xế.
Tom is pointing at Mary.	Tom đang chỉ vào Mary.
"We have to do this now." 	"Chúng ta phải làm điều này ngay bây giờ."
"Do not have time."	"Không có thời gian."
Tom might be up to something.	Tom có ​​thể đang làm gì đó.
Tom visited Mary in Australia last spring.	Tom đã đến thăm Mary ở Úc vào mùa xuân năm ngoái.
I was beaten. 	Tôi bị đánh.
I worked from dawn to dusk.	Tôi đã làm việc từ bình minh đến tối.
The room is equipped with two beds.	Căn phòng được trang bị hai giường.
I know I'm going to die.	Tôi biết mình sắp chết.
I never knew you wanted to do that.	Tôi chưa bao giờ biết bạn muốn làm điều đó.
Tom wants to help them.	Tom muốn giúp họ.
Tom has published another book.	Tom đã xuất bản một cuốn sách khác.
I know Tom is divorced.	Tôi biết Tom đã ly hôn.
Someone has to stay with you.	Ai đó phải ở lại với bạn.
I know that Tom isn't the only one who doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
They were offended.	Họ đã bị xúc phạm.
We need help.	Chúng tôi cần người trợ giúp.
He is a useless man.	Anh là một người đàn ông vô dụng.
At that time, I did not know where I would live.	Lúc đó, tôi chưa biết mình sẽ sống ở đâu.
Tom says the earthquake woke him up.	Tom nói rằng trận động đất đã đánh thức anh ta.
Tom needs surgery on his left foot.	Tom cần phẫu thuật bàn chân trái.
Tom tells Mary that he wants to go to Boston with her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn đến Boston với cô ấy.
Should I tell Tom you're coming?	Tôi có nên nói với Tom rằng bạn đang đến không?
Today I have to bathe my cat.	Hôm nay tôi phải tắm cho con mèo của tôi.
I don't know what could have caused our dog to behave like that.	Tôi không biết điều gì có thể khiến con chó của chúng tôi cư xử như vậy.
Tom will know what to say.	Tom sẽ biết phải nói gì.
I never realized how stupid Tom was.	Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng Tom thật ngốc nghếch.
I had a really bad day.	Tôi đã có một ngày thực sự tồi tệ.
Tom came home today.	Tom đã trở về nhà hôm nay.
Tom is not good at remembering names.	Tom không giỏi nhớ tên.
I just arrived at the station.	Tôi vừa đến nhà ga.
They saw us as they got off the train.	Họ nhìn thấy chúng tôi khi họ vừa xuống tàu.
Tom is wearing a wide-brimmed hat.	Tom đang đội một chiếc mũ rộng vành.
I don't bring any earplugs.	Tôi không mang theo bất kỳ chiếc bịt tai nào.
The class was too crowded to be taught by only one man.	Lớp học quá đông để chỉ có thể dạy bởi một người đàn ông.
I don't want to see your parents.	Tôi không muốn gặp bố mẹ của bạn.
Tom followed my advice.	Tom đã làm theo lời khuyên của tôi.
By far, you are the best swimmer of all of us.	Cho đến nay, bạn là vận động viên bơi lội giỏi nhất trong tất cả chúng ta.
Where did Tom do that?	Tom đã làm điều đó ở đâu?
Tom went camping.	Tom đã đi cắm trại.
I will return home at the end of the month.	Tôi sẽ trở về nhà vào cuối tháng.
I don't like that either.	Tôi cũng không thích điều đó.
Your behavior is absolutely shameful.	Hành vi của bạn là hoàn toàn đáng xấu hổ.
Tom always wanted to play with us.	Tom luôn muốn chơi với chúng tôi.
I don't need an excuse.	Tôi không cần một lời bào chữa.
What did Tom do to make you so angry?	Tom đã làm gì mà khiến bạn tức giận như vậy?
I saw a boy crossing the street alone.	Tôi nhìn thấy một cậu bé băng qua đường một mình.
Has anyone talked to Tom?	Có ai nói chuyện với Tom không?
Tom is extremely self-centered.	Tom cực kỳ tự cho mình là trung tâm.
You can do that.	Bạn có thể làm được điều đó.
Tom said he knew this day would come.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng ngày này sẽ đến.
Tomorrow is Tuesday.	Ngày mai là thứ ba.
I have lived in Boston for the past three years.	Tôi đã sống ở Boston trong ba năm qua.
Tom says he has to wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải đợi Mary.
Tom doesn't stand any chance.	Tom không có bất kỳ cơ hội nào.
Tom asks Mary to stay.	Tom yêu cầu Mary ở lại.
I think Tom sounds happy.	Tôi nghĩ Tom nghe có vẻ hạnh phúc.
Tom pointed towards the mountain.	Tom chỉ về phía ngọn núi.
Tom is not a vegetarian.	Tom không phải là người ăn chay.
I haven't showered yet.	Tôi vẫn chưa tắm.
Tom told me Mary would love to do that.	Tom nói với tôi Mary rất thích làm điều đó.
His father brought him to become a doctor.	Cha anh đã đưa anh đến để trở thành một bác sĩ.
I will volunteer.	Tôi sẽ tình nguyện.
I don't want to make you do anything you don't want to do.	Tôi không muốn bắt bạn làm bất cứ điều gì bạn không muốn làm.
My fever won't go away.	Cơn sốt của tôi sẽ không biến mất.
Tom did not try to defend Mary.	Tom không cố gắng bênh vực Mary.
Tom was finally able to do it again.	Tom cuối cùng đã có thể làm điều đó một lần nữa.
What is your complaint?	Khiếu nại của bạn là gì?
Did you hear the birds singing?	Bạn có nghe thấy tiếng chim hót không?
I want to know what might happen if we do that.	Tôi muốn biết điều gì có thể xảy ra nếu chúng tôi làm điều đó.
I don't need to say anything.	Tôi không cần phải nói gì cả.
I admit that I did not do what I promised I would.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã hứa là tôi sẽ làm.
Tom might be stuck somewhere.	Tom có ​​thể bị mắc kẹt ở đâu đó.
Tom was hospitalized.	Tom đã phải nhập viện.
Tom must be imagining things.	Tom hẳn đang tưởng tượng ra nhiều thứ.
Tom is a final year college student.	Tom là sinh viên năm cuối đại học.
Tom is sleeping in the living room.	Tom đang ngủ trong phòng khách.
Tom was in the cage.	Tom đã vào trong lồng.
Tom is leaving Boston this morning.	Tom sẽ rời Boston sáng nay.
My family doesn't have much money.	Gia đình tôi không có nhiều tiền.
Tom said Mary was sure she wouldn't.	Tom nói Mary chắc chắn rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Go see what's going on.	Đi xem chuyện gì đang xảy ra.
They are learning French and web design.	Họ đang học tiếng Pháp và thiết kế web.
Tom was very upset.	Tom đã rất khó chịu.
It didn't make any sense to me, but Tom decided not to go to college.	Nó không có ý nghĩa gì đối với tôi, nhưng Tom đã quyết định không học đại học.
Tom will be back at 2:30.	Tom sẽ quay lại lúc 2:30.
Just then, Tom stopped by.	Lúc nãy Tom ghé qua.
Is he cute?	Anh ấy có dễ thương không?
Act like nothing is wrong.	Hành động như không có gì sai.
You never know what you will find.	Bạn không bao giờ biết những gì bạn sẽ tìm thấy.
Tom doesn't like any of Mary's friends.	Tom không thích bất kỳ người bạn nào của Mary.
Tom says he doesn't hunt anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đi săn nữa.
His autobiography was released today and was sold out by midday.	Cuốn tự truyện của ông đã được phát hành vào ngày hôm nay và đã bán hết sạch vào giữa trưa.
I don't think I need to tell Tom Mary wants him to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom Mary muốn anh ấy làm điều đó.
I didn't answer all the questions Tom asked me.	Tôi đã không trả lời tất cả các câu hỏi mà Tom hỏi tôi.
I took the path of least resistance.	Tôi đã đi con đường ít kháng cự nhất.
I'm so happy to see Tom again.	Tôi rất vui khi gặp lại Tom.
Tom has not eaten for three days.	Tom đã không ăn gì trong ba ngày.
Tom emailed Mary every day.	Tom đã gửi email cho Mary mỗi ngày.
These two parts are interchangeable.	Hai phần này có thể hoán đổi cho nhau.
I know Tom doesn't know why Mary needs to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary cần làm điều đó.
I will never understand why Tom did that.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
He can't read.	Anh ấy không biết đọc.
Tom didn't seem to know that this was going to happen.	Tom dường như không biết rằng điều này sẽ xảy ra.
You broke your arm.	Bạn bị gãy tay.
How many apple trees are there in your garden?	Có bao nhiêu cây táo trong vườn của bạn?
I told Tom I wouldn't do what he asked me to do.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
You said you would help.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ giúp.
I was hoping Tom would say that.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ nói điều đó.
Never leave the door unlocked when you go to bed.	Không bao giờ không khóa cửa khi bạn đi ngủ.
I have helped Tom many times.	Tôi đã giúp Tom nhiều lần.
Tom says that his major is economics.	Tom nói rằng chuyên ngành của anh ấy là kinh tế học.
Do you remember Tom's phone number?	Bạn có nhớ số điện thoại của Tom không?
Did you do what you are accused of?	Bạn đã làm những gì bạn đang bị buộc tội?
The old woman thanked me for helping her cross the street.	Bà cụ cảm ơn tôi đã giúp bà qua đường.
You're not a good mechanic, are you?	Bạn không phải là một thợ máy giỏi, phải không?
Tom didn't call for help.	Tom đã không kêu cứu.
Tom wanted to do something different.	Tom muốn làm điều gì đó khác.
Tom said Mary was going to Australia with him.	Tom nói Mary sẽ đến Úc với anh ta.
That bridge is half the length of this bridge.	Cây cầu đó dài bằng một nửa cây cầu này.
I'm pretty sure I speak French better than you.	Tôi khá chắc rằng tôi nói tiếng Pháp tốt hơn bạn.
Tom didn't do it very well.	Tom đã không làm điều đó rất tốt.
Tom saw Mary come in and sit at the back of the room.	Tom thấy Mary bước vào và ngồi ở phía sau phòng.
Tom nodded politely.	Tom lịch sự gật đầu.
Tom didn't know when Mary intended to do it.	Tom không biết Mary có ý định làm điều đó khi nào.
I'm surprised you didn't know that Tom can speak French.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom jumped on the horse.	Tom nhảy lên ngựa.
Do not open the door no matter who comes.	Không mở cửa bất kể ai đến.
I know that you are working for Tom.	Tôi biết rằng bạn đang làm việc cho Tom.
They look at a picture of me when I was a little boy and laugh.	Họ nhìn vào bức ảnh chụp tôi khi tôi còn là một cậu bé và cười.
I couldn't be more certain.	Tôi không thể chắc chắn hơn.
I think there's a good chance that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Looks like Tom was wrong.	Có vẻ như Tom đã nhầm.
How many times did Tom do that?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần?
I don't think Tom and Mary were ever in love.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã từng yêu.
I don't really agree with that.	Tôi không thực sự đồng ý với điều đó.
Please turn on the stove.	Vui lòng bật bếp.
You are welcome to stay.	Bạn được chào đón ở lại.
The shop owner went out of her way to help us.	Cô chủ cửa hàng đã hết cách để giúp chúng tôi.
Tom will be hungry when he gets home.	Tom sẽ đói khi về đến nhà.
The books are tied in a bundle.	Các cuốn sách được buộc thành một bó.
She must have been over thirty when she got married.	Chắc cô ấy đã hơn ba mươi khi kết hôn.
I know Tom is not a rebel.	Tôi biết Tom không phải là một kẻ nổi loạn.
Tom doesn't seem as impressed as Mary.	Tom dường như không ấn tượng như Mary.
Tom said that Mary didn't think John was gone yesterday.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng John đã đi ngày hôm qua.
Actual price is lower than I thought.	Giá thực tế thấp hơn tôi nghĩ.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be jealous.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên thôi giả vờ ghen tuông.
Tom is the owner of one of the largest farms in the area.	Tom là chủ sở hữu của một trong những trang trại lớn nhất trong khu vực này.
Tom is becoming more and more like his father.	Tom ngày càng giống bố hơn.
This is the hospital where Tom and I were born.	Đây là bệnh viện nơi tôi và Tom được sinh ra.
Tom probably thought I could stay until Monday.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi có thể ở lại cho đến thứ Hai.
Tom told me I was overweight.	Tom nói với tôi rằng tôi đã quá cân.
He is rich, but he lives like a beggar.	Anh ta giàu có, nhưng anh ta sống như một kẻ ăn xin.
Tom is happy to do that.	Tom rất vui khi làm điều đó.
Tom lay motionless on the ground.	Tom nằm bất động trên mặt đất.
Tom lied about having a college degree.	Tom đã nói dối về việc có bằng đại học.
The tourist information center gave a map of the city to anyone who asked for it.	Trung tâm thông tin du lịch đã đưa một bản đồ thành phố cho bất cứ ai hỏi nó.
I'll be busy until 2:30.	Tôi sẽ bận đến 2:30.
What do you think Tom did in the woods that day?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì trong rừng vào ngày hôm đó?
I've been as busy as a wasp all week.	Cả tuần nay tôi bận như ong vò vẽ.
Can't you give me some advice?	Bạn không thể cho tôi một lời khuyên?
Tom did an erratic job.	Tom đã làm một công việc thất thường.
I haven't talked to Tom since he got back from Australia.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ khi anh ấy trở về từ Úc.
Tom shows Mary how to boil water in a paper cup.	Tom chỉ cho Mary cách đun sôi nước trong cốc giấy.
I walk at a fast pace.	Tôi bước đi với tốc độ nhanh.
Who told you that Tom wanted to do that?	Ai đã nói với bạn rằng Tom muốn làm điều đó?
Your tie has a stain on it.	Cà vạt của bạn có một vết bẩn trên đó.
Tom thinks Mary is too old for him.	Tom cho rằng Mary quá già so với anh ta.
Tom doubts whether Mary will keep her promise.	Tom nghi ngờ liệu Mary có giữ lời hứa hay không.
I'm not sure I like it.	Tôi không chắc rằng tôi thích nó.
Tom needs to call the doctor.	Tom cần gọi bác sĩ.
Tom is unbelievable, I thought.	Tom là không thể tin được, tôi nghĩ.
I lost the job I had in Australia.	Tôi đã mất công việc mà tôi đã có ở Úc.
Are you going to do it next week?	Có phải tuần sau bạn sẽ làm điều đó không?
Tom is not much younger than me.	Tom không trẻ hơn tôi nhiều.
Tom lived in Australia for a few years.	Tom đã sống ở Úc trong một vài năm.
Tom doesn't understand French.	Tom không hiểu tiếng Pháp.
I wish my kids were as smart as yours.	Tôi ước gì con tôi cũng thông minh như của bạn.
We need you to tell us why you were absent all week ago.	Chúng tôi cần bạn cho chúng tôi biết lý do bạn vắng mặt cả tuần trước.
I think both Tom and Mary have done that.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
I want to drink some hot tea.	Tôi muốn uống một ít trà nóng.
Jesus is said to have raised a person from the dead.	Chúa Giê-su được cho là đã làm cho một người sống lại từ cõi chết.
Tom is easily embarrassed.	Tom rất dễ xấu hổ.
I saw Tom swimming.	Tôi đã thấy Tom bơi.
I don't need one of those.	Tôi không cần một trong những thứ đó.
There are still things that we need to do.	Vẫn còn những điều mà chúng ta cần phải làm.
Tom seemed offended.	Tom dường như bị xúc phạm.
Giraffes have very long necks.	Hươu cao cổ có cổ rất dài.
I told Tom I don't think I can do it today.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I know Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I think Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt.
I think I want to see Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn gặp Tom.
I'm done thinking.	Tôi đang suy nghĩ xong.
I'm sure we'll be able to manage that.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể quản lý điều đó.
Tom got here thirty minutes early.	Tom đến đây sớm quá ba mươi phút.
Tom couldn't seem to understand what we were saying.	Tom dường như không thể hiểu những gì chúng tôi đang nói.
Tom intended to stay home alone.	Tom định ở nhà một mình.
I don't think Tom knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom says that's not the real reason.	Tom nói rằng đó không phải là lý do thực sự.
What is Tom doing now?	Tom đang làm gì bây giờ?
Mary is 21 years younger than Tom but Tom is 22 times richer than Mary.	Mary kém Tom 21 tuổi nhưng Tom giàu hơn Mary 22 lần.
I really don't know what to buy.	Tôi thực sự không biết phải mua những gì.
The volcano has erupted twice this year.	Núi lửa đã phun trào hai lần trong năm nay.
Tom said he thought my jokes were funny.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng những trò đùa của tôi rất buồn cười.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ mình muốn làm điều đó.
Tom talked to Mary about John.	Tom đã nói chuyện với Mary về John.
Don't take off your mask.	Đừng cởi mặt nạ của bạn.
I know Tom has to do it today.	Tôi biết Tom phải làm điều đó ngày hôm nay.
If it's too good to be true, it probably is.	Nếu nó quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ là như vậy.
Tom is a very experienced broadcaster.	Tom là một phát thanh viên rất giàu kinh nghiệm.
You are the only one who can help me right now.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này.
Tom wished that Mary would tell him where she was.	Tom ước rằng Mary sẽ cho anh biết cô ấy đã ở đâu.
I don't think anyone really expected you here.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự mong đợi bạn ở đây.
Tom's speech shocked the audience.	Bài phát biểu của Tom khiến khán giả bị sốc.
Don't tell me you've never been to Boston.	Đừng nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ đến Boston.
Tom is my cousin.	Tom là anh họ của tôi.
Why don't we stay at home and watch TV?	Tại sao chúng ta không ở nhà và xem TV?
Tom unlaces his shoe.	Tom tháo dây giày.
Does Tom have a problem with anyone?	Tom có ​​vấn đề với ai không?
Tom says he has no choice.	Tom nói rằng anh ấy không có quyền lựa chọn.
I know that Tom feels relieved.	Tôi biết rằng Tom cảm thấy nhẹ nhõm.
These flowers are rare for that part of the country.	Những bông hoa này rất hiếm cho vùng đó của đất nước.
I didn't know I wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết mình sẽ không được phép làm điều đó.
I cannot imagine life without electricity.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có điện.
I don't know who Tom wants to give the bottle to.	Tôi không biết Tom muốn đưa chai rượu cho ai.
I am not planning to visit Boston on this trip.	Tôi không định đến thăm Boston trong chuyến đi này.
Tom will be found.	Tom sẽ được tìm thấy.
I suspect Tom and Mary are afraid to do that.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sợ làm điều đó.
Tom and I will wait for you.	Tom và tôi sẽ đợi bạn.
Tom seems to be having trouble walking.	Tom có ​​vẻ như đang gặp khó khăn khi đi lại.
I wasted a lot of time.	Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian.
The cake is still cooking.	Bánh vẫn đang nấu.
I did it more than I'd like to admit.	Tôi đã làm điều đó nhiều hơn những gì tôi muốn thừa nhận.
The workmen arrived early, carrying their ladders.	Những người thợ đến sớm, mang theo những chiếc thang của họ.
Tom said Mary knew she might be asked to do it.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom just made it look so easy.	Tom chỉ làm cho nó trông thật dễ dàng.
Tom entered the room and slammed the door.	Tom vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Do not surprise. 	Đừng ngạc nhiên.
You know I can do whatever I want to do.	Bạn biết tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
Tom says he won't come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến.
It's likely that we won't have to close the factory.	Có khả năng chúng tôi sẽ không phải đóng cửa nhà máy.
Tom wanted to refuse it.	Tom muốn từ chối nó.
The police have thoroughly investigated the cause of the accident.	Cảnh sát đã điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn.
I think Tom is confused.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bối rối.
I don't give the guitar away often.	Tôi không cho guitar đi thường xuyên.
Tom seems to have difficulty walking.	Tom dường như đi lại khó khăn.
Are you sure there's nothing left to do?	Bạn có chắc là không còn gì để làm không?
Are you sure you want to put Tom in charge?	Bạn có chắc chắn muốn để Tom phụ trách không?
I feel bad about ruining your party.	Tôi cảm thấy tồi tệ về việc phá hỏng bữa tiệc của bạn.
Tom doesn't seem to be as reliable as Mary.	Tom dường như không đáng tin cậy như Mary.
I really want to know why he did such a thing.	Tôi thực sự muốn biết tại sao anh ấy lại làm điều như vậy.
Tom is a reporter based in Boston.	Tom là một phóng viên có trụ sở tại Boston.
I thought you said you were told not to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn được yêu cầu không làm điều đó.
Tom thinks he is the center of the universe.	Tom cho rằng anh ấy là trung tâm của vũ trụ.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom did not accept my apology.	Tom không chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Tom is not a good driver.	Tom không phải là một người lái xe giỏi.
How much is the membership fee?	Phí thành viên là bao nhiêu?
I do not have Internet access.	Tôi không có quyền truy cập Internet.
Tom will be removed from the team.	Tom sẽ bị loại khỏi đội.
Tom, it's your turn to clean the litter box.	Tom, đến lượt bạn dọn hộp vệ sinh.
I can be very convincing.	Tôi có thể rất thuyết phục.
I love being with Tom.	Tôi thích ở bên Tom.
Tom needs to be told don't do it here.	Tom cần phải được nói rằng đừng làm điều đó ở đây.
Tell Tom he has to do it.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
That's what Tom Mary wants to see.	Đó là Tom Mary muốn xem.
You'd better get dressed.	Tốt hơn là bạn nên mặc quần áo.
Tom is always involved in scams.	Tom luôn dính líu đến những trò gian lận.
Tom did exactly what he said he would do.	Tom đã làm chính xác những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I know that Tom wants to be a librarian.	Tôi biết rằng Tom muốn trở thành một thủ thư.
Tom will consider.	Tom sẽ xem xét.
Shrinkage may occur.	Co ngót có thể xảy ra.
Tom likes to go for a walk.	Tom thích đi dạo.
I can buy that for Tom.	Tôi có thể mua cái đó cho Tom.
I apologize for being rude to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã vô lễ với bạn.
Tom says he will leave the door open.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để cửa mở.
Who is playing the piano right now?	Ai đang chơi piano ngay bây giờ?
We gained weight.	Chúng tôi đã tăng cân.
Tom said he was willing to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
I'm afraid we don't have any left.	Tôi e rằng chúng ta không còn lại chút nào.
Tom is a Leo.	Tom là một Leo.
Tom walks his dog in the park almost every day.	Tom dắt chó đi dạo trong công viên hầu như mỗi ngày.
I'm more of a city person.	Tôi là một người thành phố hơn.
I could stop Tom from doing that if I wanted to.	Tôi có thể ngăn Tom làm điều đó nếu tôi muốn.
This ring has been in the family for over 300 years.	Chiếc nhẫn này đã có trong gia đình hơn 300 năm.
Tom really liked that.	Tom thực sự thích điều đó.
Tom didn't really go to church last Sunday.	Tom đã không thực sự đi nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
We count on Tom to help us.	Chúng tôi tin tưởng vào Tom để giúp chúng tôi.
Although he made many mistakes, he has no regrets.	Dù đã mắc nhiều sai lầm nhưng anh ấy không hề hối hận.
Tom and Mary danced.	Tom và Mary đã khiêu vũ.
I will not be a part of this.	Tôi sẽ không trở thành một phần của việc này.
Tom holds a lot of power.	Tom nắm giữ rất nhiều quyền lực.
I regret not studying hard for the test.	Tôi hối hận vì đã không học chăm chỉ cho bài kiểm tra.
I think Tom did this.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều này.
Would you like to see your husband grow a beard?	Bạn có muốn thấy chồng mình để râu không?
I will pay for the damage.	Tôi sẽ trả tiền cho những thiệt hại.
Tom knows that the gun Mary is holding is not real.	Tom biết rằng khẩu súng mà Mary đang cầm là không có thật.
I don't hit anyone.	Tôi không đánh ai cả.
Protesters set fire to the synagogue.	Những người biểu tình đã đốt phá giáo đường Do Thái.
Did Tom say he's leaving early?	Tom có ​​nói anh ấy về sớm không?
Where's the vodka?	Vodka đâu?
I will never ask Tom to help me again.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Tom giúp tôi nữa.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I hope that it will be fine tomorrow.	Tôi hy vọng rằng nó sẽ ổn vào ngày mai.
Tom is like his father.	Tom giống bố của mình.
Please don't leave the city.	Xin đừng rời thành phố.
Tom plays guitar.	Tom chơi guitar.
I didn't buy as much as I thought.	Tôi đã không mua nhiều như tôi nghĩ.
I'm the only person Tom has ever talked to.	Tôi là người duy nhất Tom từng nói chuyện.
I want niece.	Tôi muốn cháu gái.
Tom gets business advice from Mary and John.	Tom nhận được lời khuyên kinh doanh từ Mary và John.
I need to find out where Tom is right now.	Tôi cần tìm xem Tom đang ở đâu ngay bây giờ.
Why don't we talk to Tom?	Tại sao chúng ta không nói chuyện với Tom?
Now Tom doesn't seem sad.	Bây giờ Tom không có vẻ gì là buồn.
I am in the health care business.	Tôi đang kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
I just finished breakfast.	Tôi vừa ăn sáng xong.
Tom doesn't want to go back to college.	Tom không muốn quay lại trường đại học.
Tom sensed something.	Tom đã cảm nhận được điều gì đó.
I don't like people talking about me behind my back.	Tôi không thích những người nói về tôi sau lưng.
We did worse.	Chúng tôi đã làm tồi tệ hơn.
Tom has no interest in art.	Tom không có hứng thú với nghệ thuật.
Tom knows that Mary told John she wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với John rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Don't you see that?	Bạn không thấy điều đó sao?
I knew that Tom wouldn't be surprised.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngạc nhiên.
Someone broke into Tom's house a few nights ago.	Ai đó đã đột nhập vào nhà Tom vài đêm trước.
Tom entered the dining room, carrying a tray.	Tom bước vào phòng ăn, mang theo một cái khay.
Sometimes the truth doesn't seem to matter in politics.	Đôi khi sự thật dường như không quan trọng trong chính trị.
You'd better give up smoking.	Tốt hơn hết bạn nên từ bỏ thuốc lá.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
Tom said he didn't think it was worth the risk.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng điều đó là đáng để mạo hiểm.
Tom doesn't seem as sleepy as Mary.	Tom dường như không buồn ngủ như Mary.
We received no answers to any of our questions.	Chúng tôi không nhận được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của chúng tôi.
Tom doesn't want to be a voice actor.	Tom không muốn trở thành một diễn viên lồng tiếng.
Tom is not running for governor.	Tom không tranh cử thống đốc.
Tom won't let me get near Mary.	Tom sẽ không để tôi đến gần Mary.
Tom quickly unpacked the sandwich and began to eat it voraciously.	Tom nhanh chóng mở gói sandwich và bắt đầu ăn nó một cách thèm thuồng.
I think Tom knows what we need to do.	Tôi nghĩ Tom biết chúng tôi cần làm gì.
That is a fact.	Đó là một sự thật.
Tom denies using any such tactics.	Tom phủ nhận việc sử dụng bất kỳ chiến thuật nào như vậy.
Tom doesn't really ask for money.	Tom không thực sự đòi tiền.
That's not Tom.	Đó không phải là Tom.
I told Tom where Mary was born.	Tôi đã nói với Tom nơi Mary sinh ra.
Tom doesn't know that Mary is John's sister.	Tom không biết rằng Mary là em gái của John.
I would never ask Tom to do that.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
I thought Tom and Mary were crazy.	Tôi đã nghĩ rằng Tom và Mary bị điên.
I also want you to come.	Tôi cũng muốn bạn đến.
Please remain seated until the bus comes to a complete stop.	Vui lòng ngồi yên cho đến khi xe buýt dừng hẳn.
I will confess.	Tôi sẽ thú nhận.
You're making Tom nervous.	Bạn đang làm Tom lo lắng.
I have not graduated yet.	Tôi vẫn chưa tốt nghiệp.
He gritted his teeth and tried to hold back his growing fear.	Anh nghiến răng và cố kìm lại nỗi sợ hãi ngày càng tăng của mình.
Tom said that he thought Mary was impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rất ấn tượng.
Doing that is not illegal.	Làm điều đó không phải là bất hợp pháp.
When did Tom get married?	Tom kết hôn khi nào?
I've seen her spike his drink.	Tôi đã thấy cô ấy tăng vọt đồ uống của anh ấy.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Does Tom have a girlfriend?	Tom có ​​bạn gái chưa?
Please indicate that Tom Mary called.	Xin vui lòng cho biết Tom Mary đã gọi.
We survived another hot summer.	Chúng tôi đã sống sót qua một mùa hè nóng nực nữa.
Come to the new Chinese restaurant on Park Street.	Hãy đến nhà hàng Trung Quốc mới trên phố Park.
I was very unpopular in middle school.	Tôi đã rất không nổi tiếng ở trường trung học cơ sở.
Tom says that Mary is likely to return soon.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ trở lại sớm.
Tom lived to be 90 years old.	Tom sống đến 90 tuổi.
Tom said he thinks Mary may be allowed to do that in the near future.	Tom cho biết anh nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Tom says he doesn't know who Mary's boyfriend is.	Tom nói rằng anh ấy không biết bạn trai của Mary là ai.
I don't think Tom would be here if he wasn't needed.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây nếu anh ấy không cần thiết.
Listen and let me know what you think.	Hãy lắng nghe và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
Tom is also expected to participate.	Tom cũng được cho là sẽ tham gia.
Tom didn't say anything about where he came from.	Tom không nói bất cứ điều gì về nơi anh ta đến.
I thought you said you would do it for Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho Tom.
I know how to say "thank you" in French.	Tôi biết cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
I made a few mistakes.	Tôi đã mắc một vài sai lầm.
We were the only ones here who knew Tom knew why Mary did what she did.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom said that Mary thought John might want to eat with us.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể muốn đi ăn với chúng tôi.
Now I'm tied up.	Bây giờ tôi đang bị trói.
I still haven't found anything.	Tôi vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì.
They're right behind us.	Họ đang ở ngay sau chúng ta.
Tom bought this umbrella in Boston.	Tom đã mua chiếc ô này ở Boston.
I'm not even sure who he is.	Tôi thậm chí không chắc anh ta là ai.
The weather won't be fine.	Thời tiết sẽ không ổn.
My world is empty without you.	Thế giới của anh trống không khi không có em.
I didn't know that you could cook like this.	Tôi không biết rằng bạn có thể nấu ăn như thế này.
I didn't hear that from Tom.	Tôi không nghe thấy điều đó từ Tom.
Did Tom notice?	Tom có ​​để ý không?
Tom slept the whole movie.	Tom đã ngủ suốt cả bộ phim.
Tom insists that he did nothing wrong.	Tom khẳng định rằng anh không làm gì sai.
Tom is the mastermind behind the big ruby ​​theft.	Tom là kẻ chủ mưu đằng sau vụ trộm viên ruby ​​lớn.
We used to have lunch at a little restaurant around the corner.	Chúng tôi thường ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ quanh góc phố đó.
Tom wants fruit.	Tom muốn trái cây.
There is a farm nearby.	Có một trang trại gần đó.
Tom thought Mary wouldn't like to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
You don't know what it's like to lose all your family in a war.	Bạn không biết nó như thế nào khi mất tất cả gia đình của bạn trong một cuộc chiến tranh.
There's only a slim chance we'll see Tom there tomorrow.	Chỉ có một cơ hội mong manh là chúng ta sẽ gặp Tom ở đó vào ngày mai.
I wonder if Tom is still living in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống ở Boston hay không.
Surely you can't be serious.	Chắc chắn bạn không thể nghiêm túc được.
Tom says that Mary rarely wins.	Tom nói rằng Mary hiếm khi thắng.
You don't have to scream.	Bạn không cần phải hét lên.
We can't let Tom leave.	Chúng ta không thể để Tom rời đi.
I came to Australia three years ago and I have lived here since.	Tôi đến Úc ba năm trước và tôi đã sống ở đây kể từ đó.
You have no work to do?	Bạn không có việc phải làm?
How do you know that I know what I'm talking about?	Làm thế nào để bạn biết rằng tôi biết những gì tôi đang nói về?
Tom is a brave warrior.	Tom là một chiến binh dũng cảm.
Tom counted them all.	Tom đã đếm tất cả.
After all we've done, he's still ungrateful.	Sau tất cả những gì chúng tôi đã làm, anh ấy vẫn vô ơn.
Tom reached out again.	Tom lại ra tay.
I don't think that's the whole story.	Tôi không nghĩ rằng đó là toàn bộ câu chuyện.
Tom is probably not the one who stole Mary's necklace.	Tom có ​​lẽ không phải là người đã lấy trộm chiếc vòng cổ của Mary.
We hired Tom a chemistry tutor.	Chúng tôi đã thuê Tom một gia sư hóa học.
I have seen this movie before.	Tôi đã xem bộ phim này trước đây.
How many words on this list do you not know?	Có bao nhiêu từ trong danh sách này mà bạn không biết?
I don't like being a janitor.	Tôi không thích làm người gác cổng.
Tom said Mary knew she might be asked to do it in October.	Tom cho biết Mary biết cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó vào tháng 10.
Is Tom at home today?	Hôm nay Tom ở nhà phải không?
I must have lost the key on the way there.	Chắc tôi đã đánh mất chìa khóa trên đường đến đó.
We won't go, because we don't feel like it.	Chúng tôi sẽ không đi, bởi vì chúng tôi không cảm thấy thích nó.
Tom says you won't win.	Tom nói rằng bạn sẽ không thắng.
I don't care who your father is.	Tôi không quan tâm cha của bạn là ai.
It was as if Tom never left.	Cứ như thể Tom không bao giờ rời đi.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom is traveling in Australia.	Tom đang đi du lịch ở Úc.
Her house is at the foot of the mountain.	Nhà cô ở dưới chân núi.
Tom is alone, isn't he?	Tom đang ở một mình, phải không?
I remember Tom cooking.	Tôi nhớ Tom nấu ăn.
That's how I did it.	Đó là cách tôi đã làm điều đó.
We'll talk to Tom.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I was going to Boston, but I changed my mind.	Tôi định đến Boston, nhưng tôi đã thay đổi quyết định.
Tom and Mary often travel together.	Tom và Mary thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
I will never let you do that again.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom might be eating right now.	Tom có ​​thể đang ăn ngay bây giờ.
I didn't find anything.	Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì.
I'm too bored to do that.	Tôi quá chán nản để làm điều đó.
Tom thinks that Mary will divorce her husband.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ly hôn với chồng mình.
Did you know that Tom is planning to move to Australia?	Bạn có biết rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Úc không?
I have not written back to Tom.	Tôi chưa viết thư lại cho Tom.
Tom says he won't be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
You've really made progress.	Bạn đã thực sự tiến bộ.
The house I grew up in didn't have running water.	Ngôi nhà tôi lớn lên không có nước máy.
Tom was teased a lot about his weight.	Tom đã bị trêu chọc rất nhiều về cân nặng của mình.
I think you are asking the wrong question.	Tôi nghĩ rằng bạn đang đặt câu hỏi sai.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be scared.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ sợ hãi.
Why don't we sit down?	Tại sao chúng ta không ngồi xuống?
Why don't we try to stay calm?	Tại sao chúng ta không cố gắng giữ bình tĩnh?
Tom says that is not his concern.	Tom nói rằng đó không phải là mối quan tâm của anh ấy.
There's a hair in my soup.	Có một sợi tóc trong súp của tôi.
Please let me know if there is anything I can do to help.	Xin vui lòng cho tôi biết nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
Tom says they are waiting for him.	Tom nói rằng họ đang đợi anh ấy.
She went to study abroad to improve her English.	Cô ấy đã đi du học để trau dồi tiếng Anh của mình.
Can anyone blame Tom?	Có ai có thể đổ lỗi cho Tom không?
Tom and Mary helped each other.	Tom và Mary đã giúp đỡ nhau.
Mary knows she's attractive.	Mary biết cô ấy hấp dẫn.
You don't realize how hard I worked.	Bạn không nhận ra tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào.
We all hope I'm right.	Tất cả chúng tôi hy vọng tôi đúng.
Which of the languages ​​you know is the hardest to learn?	Bạn khó học ngôn ngữ nào nhất trong số những ngôn ngữ bạn biết?
You certainly couldn't do worse.	Bạn chắc chắn không thể làm tệ hơn.
Busy today.	Hôm nay bận rộn.
Tom and John are like brothers.	Tom và John giống như anh em.
Tom is taller than me.	Tom cao hơn tôi.
Tom says he knows Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
These cookies are star shaped.	Những chiếc bánh quy này có hình ngôi sao.
You look confused.	Bạn trông bối rối.
Tom is waiting for his food.	Tom đang đợi thức ăn của mình.
Tom doesn't have to go if he doesn't want to.	Tom không cần phải đi nếu anh ấy không muốn.
Why don't you tell me you don't know what to do?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không biết phải làm gì?
Sharks swim well.	Cá mập bơi giỏi.
Singers use microphones to make their voices louder.	Ca sĩ sử dụng micrô để làm cho giọng của họ to hơn.
We wear school uniforms.	Chúng tôi mặc đồng phục đến trường.
The culprit is clearly insane.	Thủ phạm rõ ràng là mất trí.
I cannot rest.	Tôi không thể nghỉ ngơi.
Tom saw Mary's car parked behind the bank.	Tom nhìn thấy xe của Mary đậu sau ngân hàng.
What did Tom come to Australia for?	Tom đến Úc để làm gì?
Tom asked me who that man was.	Tom hỏi tôi người đàn ông đó là ai.
I'm still working on my report.	Tôi vẫn đang làm việc với báo cáo của mình.
I will leave it for tomorrow.	Tôi sẽ để nó cho ngày mai.
Tom knew that it was only a matter of time before the police caught him.	Tom biết rằng việc cảnh sát bắt được anh ta chỉ là vấn đề thời gian.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is small and weak.	Tom nhỏ con và yếu ớt.
Thanks very much. 	Cảm ơn rất nhiều.
I appreciate your help.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
I just can't solve this problem.	Tôi chỉ không thể giải quyết vấn đề này.
What did I do to deserve this ridiculously expensive dress?	Tôi đã làm gì để xứng đáng với chiếc váy đắt đến mức nực cười này?
Tom wants to bring home a souvenir.	Tom muốn mang về nhà một món quà lưu niệm.
No more hot water.	Không còn nước nóng.
Tom is ready to go.	Tom đã sẵn sàng để đi.
We don't have to decide today.	Chúng ta không phải quyết định ngày hôm nay.
You will love this kind of music.	Bạn sẽ thích thể loại âm nhạc này.
Tom ate a giant bowl of spaghetti.	Tom đã ăn một bát mì spaghetti khổng lồ.
Tom must love you.	Tom phải yêu bạn.
There were many people who couldn't recognize him in that disguise.	Có nhiều người không thể nhận ra anh ấy trong lớp ngụy trang đó.
Tom said that he thought he might be the only one who knew what Mary wanted to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất biết Mary muốn làm gì.
Tom is not present.	Tom không có mặt.
Tom needs to quit smoking.	Tom cần bỏ thuốc lá.
Tom has killed before.	Tom đã giết trước đây.
Are you going to leave your coat in the cloak room?	Bạn có định để áo khoác của mình trong phòng áo choàng không?
I have run out of time.	Tôi đã hết thời gian.
I warned him, but he didn't heed it.	Tôi đã cảnh báo cho anh ta, nhưng anh ta không để ý đến điều đó.
There is another toilet on the third floor.	Có một nhà vệ sinh khác trên tầng ba.
Do you have time to do it on Monday?	Bạn có thời gian để làm điều đó vào thứ Hai không?
I don't know what's in the envelope.	Tôi không biết có gì trong phong bì.
Don't buy those shoes.	Đừng mua những đôi giày đó.
You're going to stay, aren't you?	Bạn định ở lại, phải không?
I want to try horseback riding.	Tôi muốn thử cưỡi ngựa.
I got in trouble again.	Tôi lại gặp rắc rối.
Did Tom go anywhere last week?	Tuần trước Tom có ​​đi đâu không?
Tom makes a lot of money translating menus for restaurants.	Tom kiếm được rất nhiều tiền khi dịch thực đơn cho các nhà hàng.
"I agree with Tom." 	"Tôi đồng ý với Tom."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
Someone broke into our apartment while we were on vacation.	Ai đó đã đột nhập vào căn hộ của chúng tôi khi chúng tôi đang đi nghỉ.
I don't like to combine business with pleasure.	Tôi không thích kết hợp kinh doanh với niềm vui.
I didn't know you were so brave.	Tôi không biết bạn rất dũng cảm.
Is Tom okay?	Tom ổn chứ?
It took me three hours to read this book.	Tôi đã mất ba giờ để đọc cuốn sách này.
I don't feel it.	Tôi không cảm thấy nó.
Tom can be tired.	Tom có ​​thể mệt mỏi.
The boys laugh.	Các chàng trai cười ha hả.
I'm afraid I'll be stuck in this place forever.	Tôi sợ mình sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi.
Tom makes some coffee.	Tom pha một ít cà phê.
I didn't notice Tom's arrival.	Tôi không nhận thấy sự đến của Tom.
I will contact you as soon as I arrive.	Tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi tôi đến.
How long has it been since you last saw Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không gặp Tom lần cuối cùng?
Don `t go. 	Đừng đi.
Here with me.	Ở đây với tôi.
Tom supports Mary's children.	Tom ủng hộ các con của Mary.
Tom can't play the drums very well.	Tom không thể chơi trống rất tốt.
I really doubt that Tom would be excited about it.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ vui mừng về điều đó.
Have you ever seen a firefly?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con đom đóm chưa?
Tom seemed bothered by something.	Tom dường như bị làm phiền bởi điều gì đó.
How much money did Tom borrow from you?	Tom đã vay bạn bao nhiêu tiền?
We are not hurt.	Chúng tôi không bị tổn thương.
Don't do that anymore.	Đừng làm vậy nữa.
Tom probably knows we're here.	Tom có ​​lẽ biết chúng tôi ở đây.
Tom doesn't care who Mary goes out with.	Tom không quan tâm Mary đi chơi với ai.
Tom spent more than planned.	Tom đã tiêu nhiều hơn dự định.
Tom died a few years ago.	Tom đã chết vài năm trước.
I think Tom said he was going to be in Australia for three weeks.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở Úc trong ba tuần.
I have not eaten dinner yet.	Tôi vẫn chưa ăn tối.
Tom says he's Canadian.	Tom nói rằng anh ấy là người Canada.
Unripe plums.	Mận chưa chín.
I'll find you for this, Tom.	Tôi sẽ tìm anh cho cái này, Tom.
Tom didn't know I had a cat.	Tom không biết tôi có một con mèo.
I assure you that will not be necessary.	Tôi đảm bảo với bạn rằng điều đó sẽ không cần thiết.
Tom and I studied French together yesterday.	Tom và tôi đã học tiếng Pháp cùng nhau ngày hôm qua.
I'm trying to do that right now.	Tôi đang cố gắng làm điều đó ngay bây giờ.
If you run out of cash, you could lose your savings in the bank.	Nếu bạn hết tiền mặt, bạn có thể mất khoản tiết kiệm trong ngân hàng.
Go see what's going on.	Đi xem chuyện gì đang xảy ra.
Did you see the way Tom looked at Mary?	Bạn có thấy cách Tom nhìn Mary không?
Tom opened the lid.	Tom mở nắp.
Tom and Mary are both scared, aren't they?	Tom và Mary đều sợ hãi, phải không?
Tom told me that Mary was very stressed.	Tom nói với tôi rằng Mary đã rất căng thẳng.
I haven't danced in a long time.	Đã lâu rồi tôi không nhảy.
Tom is crying right?	Tom đang khóc đúng không?
How did Tom survive?	Làm thế nào mà Tom sống sót được?
Looks like Tom is very distressed.	Có vẻ như Tom rất đau khổ.
The policeman asked Tom to get out of the car.	Viên cảnh sát yêu cầu Tom bước ra khỏi xe.
Was Tom the one to suggest this?	Tom có ​​phải là người gợi ý điều này không?
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó.
Tom wishes he could fly.	Tom ước anh ấy có thể bay.
Mary is a very beautiful and interesting woman.	Mary là một phụ nữ rất xinh đẹp và thú vị.
Tom stretched out on the sofa.	Tom nằm dài trên ghế sofa.
Tom said that he did not understand what Mary said in French.	Tom nói rằng anh không hiểu Mary nói gì bằng tiếng Pháp.
Tom doesn't look all that good.	Tom trông không hoàn toàn tốt.
Didn't Tom know that would happen?	Tom không biết điều đó sẽ xảy ra sao?
I don't know Tom knows why I did it alone.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi lại làm vậy một mình.
It's not funny anymore.	Nó không còn buồn cười nữa.
I think it's a great plan.	Tôi nghĩ đó là một kế hoạch tuyệt vời.
This time you are also not very likely to succeed.	Lần này bạn cũng không có nhiều khả năng thành công.
I don't think I've heard that word in a long time.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nghe từ đó trong một thời gian dài.
I have been working since I was sixteen years old.	Tôi đã làm việc từ năm mười sáu tuổi.
I wish Tom would stay away.	Tôi ước gì Tom sẽ tránh xa.
Tom thought that doing that would be a mistake.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một sai lầm.
It probably wouldn't be safe to do it alone.	Có lẽ sẽ không an toàn nếu làm điều đó một mình.
Tom doesn't have a cell phone.	Tom không có điện thoại di động.
Doing that is not a bad idea.	Làm điều đó không phải là một ý tưởng tồi.
I know you're crazy.	Tôi biết bạn đang điên.
People with freckles should avoid direct sun exposure.	Những người bị tàn nhang nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Tom shot the bear.	Tom đã bắn con gấu.
Tom was used to this.	Tom đã quen với việc này.
Tom helps me whenever I need help.	Tom giúp tôi bất cứ khi nào tôi cần giúp đỡ.
I don't think Tom is tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom mệt.
Does Tom like his class?	Tom có ​​thích lớp học của mình không?
I've been waiting for you for so long.	Tôi đã đợi bạn rất lâu rồi.
It would be difficult to do it that way.	Sẽ rất khó để làm theo cách đó.
I am waiting here.	Tôi đang đợi ở đây.
Don't tell Tom how old I am.	Đừng nói với Tom rằng tôi bao nhiêu tuổi.
Tom knows what you did.	Tom biết bạn đã làm gì.
Wait, we can't do this.	Chờ đã, chúng tôi không thể làm điều này.
I thought you said it wasn't contagious.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng nó không lây nhiễm.
Tom never came.	Tom không bao giờ đến.
We need to find a way out of here.	Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi đây.
Looks like he's a student.	Có vẻ như anh ấy là một sinh viên.
Tom is injured in an accident at work.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn tại nơi làm việc.
I live with my mother and stepfather, and my brother lives with my father.	Tôi sống với mẹ và cha kế của tôi, và anh trai tôi sống với cha tôi.
I know that Tom is a good student, but I don't think he is very good at math.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh giỏi, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy giỏi toán cho lắm.
Tom behaved badly.	Tom đã cư xử tệ.
I was very, very lucky.	Tôi đã rất, rất may mắn.
Do you have any questions regarding today's lesson?	Bạn có câu hỏi nào liên quan đến bài học hôm nay không?
Tom doesn't seem as absent-minded as before.	Tom dường như không còn đãng trí như trước nữa.
Tom collects coffee cups.	Tom thu thập cốc cà phê.
I'm not satisfied at all with the way Tom did it.	Tôi không hài lòng chút nào với cách Tom đã làm điều đó.
Tom always locks the door at night.	Tom luôn khóa cửa vào ban đêm.
I forgot my raincoat.	Tôi quên áo mưa.
I won't love that one again.	Tôi sẽ không yêu cái đó một lần nữa.
I want to put this whole thing behind my back.	Tôi muốn đặt toàn bộ điều này sau lưng tôi.
Haven't you done enough yet?	Bạn vẫn chưa làm đủ phải không?
Tom has a lot of weird ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng kỳ lạ.
I won't worry about Tom.	Tôi sẽ không lo lắng về Tom.
You should not try to do it alone.	Bạn không nên cố gắng làm điều đó một mình.
I don't feel that I can trust what he says.	Tôi không cảm thấy rằng tôi có thể tin tưởng những gì anh ấy nói.
Add chives and seasoning to the salad.	Thêm lá hẹ và nêm gia vị cho món salad.
Tom, is anyone looking for you for what?	Tom, có ai đang tìm bạn vì điều gì?
Tom asked me to draw a map.	Tom yêu cầu tôi vẽ một bản đồ.
Tom and his brother are extremely close.	Tom và anh trai vô cùng thân thiết.
She made an appointment to meet her at the coffee shop.	Cô ấy hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê.
We shouldn't do what Tom tells us to do.	Chúng ta không nên làm những gì Tom bảo chúng ta phải làm.
Tom told me you can't do that.	Tom đã nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom looked very surprised.	Tom trông rất ngạc nhiên.
Tom tried to get someone to help him.	Tom đã cố gắng nhờ ai đó giúp đỡ anh ta.
I know that Tom is not a good guitarist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay guitar giỏi.
Tom should go home.	Tom nên trở về nhà.
Tom doesn't have to be at the meeting today.	Tom không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I don't think anyone will recognize me.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ nhận ra tôi.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
Tom tells me this all the time.	Tom nói với tôi điều này mọi lúc.
Tom said this was expected.	Tom nói điều này đã được mong đợi.
Tom may not be able to pay next month's rent.	Tom có ​​thể không trả được tiền thuê nhà vào tháng tới.
Tom pulled his shirt over his head.	Tom kéo áo qua đầu.
Tom shouldn't listen to Mary.	Tom không nên nghe Mary.
We took our picture with a star player.	Chúng tôi đã chụp bức ảnh của mình với một cầu thủ ngôi sao.
It took me 5,000 yen to fix my bike.	Tôi mất 5.000 yên để sửa xe đạp.
Wherever you go, you will find the same things.	Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ tìm thấy những điều tương tự.
You don't know what it's like.	Bạn không biết nó như thế nào.
Mr. Jackson is my third period teacher.	Thầy Jackson là giáo viên dạy tiết thứ ba của tôi.
Stop fidgeting and sit quietly.	Ngừng bồn chồn và ngồi yên lặng.
I don't think we have time for that.	Tôi không nghĩ chúng ta có thời gian cho việc đó.
Tom was clearly distracted.	Tom rõ ràng đã bị phân tâm.
Unfortunately, earthquakes are common in Asia.	Thật không may, động đất là phổ biến ở châu Á.
Tom has great potential.	Tom có ​​tiềm năng lớn.
He's just an ordinary middle school student, not particularly smart.	Anh ấy chỉ là một học sinh trung học cơ sở bình thường, không đặc biệt thông minh.
Tom started to sweat.	Tom bắt đầu đổ mồ hôi.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Sadly you are mistaken.	Thật đáng buồn là bạn đã nhầm lẫn.
Both Tom and Mary were very excited.	Cả Tom và Mary đều rất hào hứng.
Do not copy other students' work.	Không sao chép bài tập của học sinh khác.
How much time do you plan to spend in the library?	Bạn dự định ở thư viện bao nhiêu thời gian?
Maybe you don't really have to do that.	Có lẽ bạn không thực sự phải làm điều đó.
I think we have to wait a little longer.	Tôi nghĩ chúng ta phải đợi thêm một chút nữa.
Tom overhears both Mary and John talking on the phone.	Tom tình cờ nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của cả Mary và John.
I can't find my tie.	Tôi không thể tìm thấy cà vạt của mình.
I wish Tom was here too.	Tôi ước gì Tom cũng ở đây.
I am willing to do anything you ask me to do.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu tôi làm.
What are some differences between American English and British English?	Một số khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh là gì?
Before Tom did it, I said it couldn't be done.	Trước khi Tom làm điều đó, tôi đã nói rằng nó không thể được thực hiện.
I will never forget you as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn cho đến khi tôi còn sống.
That's really not enough.	Điều đó thực sự không đủ.
I fit.	Tôi phù hợp.
I was sick.	Tôi đã bị ốm.
Did you know Tom saw you kiss Mary?	Bạn có biết Tom đã nhìn thấy bạn hôn Mary không?
That's what Tom said.	Đó là những gì Tom đã nói.
They were in the right place at the right time.	Họ đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
I don't like being late.	Tôi không thích đến muộn.
Tom says he needs to do it before he leaves.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó trước khi rời đi.
I promised Tom I would listen to what he had to say.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ lắng nghe những gì anh ấy nói.
I think Tom is probably sleeping.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đang ngủ.
Tom speaks French and also speaks English.	Tom nói tiếng Pháp và cũng nói tiếng Anh.
There's much more than that.	Còn nhiều điều hơn thế nữa.
I thought I wanted it, but I didn't.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn nó, nhưng tôi đã không.
Do you know how much it costs?	Bạn có biết nó có giá bao nhiêu không?
Tom said that doing that could cause problems.	Tom nói rằng làm điều đó có thể gây ra vấn đề.
Tom isn't blind is he?	Tom không bị mù phải không?
I want to make sure I don't have the flu.	Tôi muốn chắc chắn rằng tôi không bị cúm.
Tom told Mary and I that we should try to do it ourselves.	Tom nói với Mary và tôi rằng chúng ta nên cố gắng tự mình làm điều đó.
Tom was very proud.	Tom đã rất tự hào.
I think Tom is feeling better.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cảm thấy tốt hơn.
He said he was going to the United States.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến Hoa Kỳ.
I think you can take care of yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình.
I hope everything goes well for you.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cho bạn.
Your boyfriend is tired of waiting for you and is leaving now.	Bạn trai của bạn cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi bạn và rời đi ngay bây giờ.
Tom didn't know why Mary wasn't happy.	Tom không biết tại sao Mary không vui.
Tom says he is ready to go.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để đi.
I'm doing this with or without you.	Tôi đang làm điều này có hoặc không có bạn.
Tom told me he couldn't breathe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thở được.
It's not as hot in here as I expected.	Ở đây không nóng như tôi mong đợi.
My mom didn't even bake me a birthday cake this year.	Mẹ tôi thậm chí còn không nướng cho tôi một chiếc bánh sinh nhật năm nay.
She went to the door to meet her friends.	Cô ra tận cửa để đón những người bạn của mình.
Look what Tom has.	Nhìn xem Tom có ​​gì.
Tom has lived in Boston for 30 years.	Tom đã sống ở Boston trong 30 năm.
I have said too much already.	Tôi đã nói quá nhiều rồi.
I'm really, really proud of you.	Tôi thực sự, thực sự tự hào về bạn.
We took off our skates.	Chúng tôi đã cởi giày trượt.
Tom said that Mary was asked not to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Tom would love to live in Boston.	Tom sẽ thích sống ở Boston.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom often adds milk to his coffee.	Tom thường thêm sữa vào cà phê của mình.
Tom insists he doesn't intend to do that.	Tom khẳng định anh không định làm điều đó.
Tom doesn't know Mary's address.	Tom không biết địa chỉ của Mary.
Did Tom say he will be busy?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ bận không?
We don't have enough space.	Chúng tôi không có đủ chỗ.
This is not a school.	Đây không phải là một trường học.
Where are all my things?	Tất cả những thứ của tôi ở đâu?
I wish I could play volleyball as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi bóng chuyền giỏi như Tom.
Tom says he can't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi thêm nữa.
I know that Tom will be available.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn sàng.
Now Tom is awake.	Bây giờ Tom đã tỉnh.
Tom wanted to tell Mary why he did this.	Tom muốn nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
He's not perfect.	Anh ấy không hoàn hảo.
I wonder why John is always late to school.	Tôi tự hỏi tại sao John luôn đi học muộn.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
Can you lend me 10,000 yen?	Bạn có thể cho tôi mượn 10.000 yên được không?
I guess I won't see you again.	Tôi đoán tôi sẽ không gặp lại bạn nữa.
I heard that Tom doesn't speak French.	Tôi nghe nói rằng Tom không nói được tiếng Pháp.
I know that Tom is not a bad person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người xấu.
I didn't buy it for Tom. 	Tôi không mua nó cho Tom.
I bought it for Mary.	Tôi đã mua nó cho Mary.
Mary dressed up as a princess for Halloween.	Mary hóa trang thành công chúa cho Halloween.
Tom and I get along.	Tom và tôi hợp nhau.
I don't do that often.	Tôi không làm điều đó thường xuyên.
Our political system is shaped by feudal traditions.	Hệ thống chính trị của chúng ta được định hình bởi các truyền thống phong kiến.
I have heard this story many times.	Tôi đã nghe câu chuyện này rất nhiều lần.
Just say what you think.	Chỉ cần nói những gì bạn nghĩ.
Tom seems like he knows what he's doing.	Tom có ​​vẻ như anh ấy biết mình đang làm gì.
What will you eat?	Bạn sẽ ăn gì?
I think you're in Boston with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ở Boston với Tom.
Mary let her hair down.	Mary để xõa tóc.
You know it's true.	Bạn biết đó là sự thật.
I mistook Tom for his brother.	Tôi đã nhầm Tom với anh trai của anh ấy.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it at home.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó ở nhà.
Something tells me you're hiding something.	Có điều gì đó nói với tôi rằng bạn đang che giấu điều gì đó.
The baby is fine.	Em bé vẫn ổn.
Tom chose to go to Australia.	Tom đã chọn đến Úc.
A person with a new idea is the one who turns his back until the idea succeeds.	Một người có ý tưởng mới là người quay lưng cho đến khi ý tưởng thành công.
That has only happened once before.	Điều đó chỉ xảy ra một lần trước đây.
I don't know what to give Tom.	Tôi không biết phải tặng gì cho Tom.
Our team did not win a game last season.	Đội của chúng tôi đã không thắng một trận nào trong mùa giải trước.
I had a sleepless night.	Tôi đã có một đêm mất ngủ.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
Go to a park where there is no noise.	Hãy đến công viên nơi không ồn ào.
We couldn't finalize the deal until my partner arrived.	Chúng tôi không thể hoàn tất thỏa thuận cho đến khi đối tác của tôi đến.
I was wondering where you came from.	Tôi đã tự hỏi nơi bạn đến.
I think Tom is not aware of that.	Tôi nghĩ rằng Tom không nhận thức được điều đó.
Tom went out for a walk.	Tom ra ngoài đi dạo.
Can't we open these windows?	Chúng ta không thể mở những cửa sổ này?
You should let your hair down more often. 	Bạn nên xõa tóc thường xuyên hơn.
It looks great that way.	Nó trông tuyệt vời theo cách đó.
Recently, the number of foreigners working or studying in Japan has been increasing.	Gần đây, số lượng người nước ngoài làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản ngày càng tăng.
You can't blame Tom for what he did.	Bạn không thể đổ lỗi cho Tom vì những gì anh ấy đã làm.
She has been studying German for a year now.	Cô ấy đã học tiếng Đức được một năm rồi.
We like to be casual.	Chúng tôi thích được bình thường.
What is the longest river in Japan?	Con sông dài nhất ở Nhật Bản là gì?
Do we really have to do everything Tom asks us to do?	Chúng ta có thực sự phải làm mọi thứ mà Tom yêu cầu chúng ta làm không?
I'm poor.	Tôi nghèo.
No one will tell me what to do or not to do.	Sẽ không ai nói cho tôi biết tôi nên làm gì hay không nên làm gì.
That's not the schedule.	Đó không phải là lịch trình.
I never heard of him before.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ta trước đây.
Tom won't call me.	Tom sẽ không gọi cho tôi.
Tom called to tell me the news.	Tom đã gọi điện báo tin cho tôi.
Tom put his cap back on.	Tom đội mũ lưỡi trai lại.
We should let Tom do it.	Chúng ta nên để Tom làm điều đó.
The police have discovered new evidence related to the case.	Cảnh sát đã phát hiện ra những bằng chứng mới liên quan đến vụ án.
What is your favorite fast food restaurant?	Nhà hàng thức ăn nhanh yêu thích của bạn là gì?
You should know what you're doing better.	Bạn nên biết những gì bạn đang làm tốt hơn.
Tom comes to a party with his new girlfriend.	Tom đến dự tiệc cùng bạn gái mới.
Tom ran to the bus stop, so as not to miss the bus.	Tom chạy đến bến xe buýt, để không bị lỡ chuyến xe buýt.
That comedian was very funny.	Diễn viên hài đó rất vui tính.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom just drank his last beer.	Tom vừa uống lon bia cuối cùng.
Today Mary wears the same dress she wore yesterday.	Hôm nay Mary mặc cùng một chiếc váy mà cô ấy đã mặc hôm qua.
I think Tom is having a good time.	Tôi nghĩ rằng Tom đang rất vui.
I don't know who Tom talked to.	Tôi không biết Tom đã nói chuyện với ai.
Tom was there to greet us.	Tom đã ở đó để chào đón chúng tôi.
Some of these books are not mine.	Một số cuốn sách này không phải của tôi.
How did you get all this wealth?	Làm thế nào bạn có được tất cả sự giàu có này?
Tom tried to be normal.	Tom cố tỏ ra bình thường.
Once you get the hang of it, spreadsheet software really helps.	Một khi bạn hiểu rõ, phần mềm bảng tính thực sự hữu ích.
I think Tom might have refused to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã từ chối làm điều đó.
Tom won't forgive you if you do it again.	Tom sẽ không tha thứ cho bạn nếu bạn tái phạm.
How can I remove all the fallen leaves?	Làm thế nào tôi có thể loại bỏ tất cả những lá rơi?
I didn't read the book my teacher told me to read.	Tôi đã không đọc cuốn sách mà giáo viên của tôi bảo tôi đọc.
Tom doesn't like being at home.	Tom không thích ở nhà.
I don't want to play with you.	Tôi không muốn chơi với bạn.
I used to like this place.	Tôi đã từng thích nơi này.
Is it true that Tom is never wrong?	Có đúng là Tom không bao giờ sai?
Tom has finally accomplished what he set out to do.	Tom cuối cùng đã hoàn thành những gì anh ấy đặt ra.
Tom tells Mary that he never really intended to do that.	Tom nói với Mary rằng anh chưa bao giờ thực sự có ý định làm điều đó.
I am driving.	Tôi đang lái xe.
I know you will do the same for me.	Tôi biết bạn cũng sẽ làm như vậy đối với tôi.
I'm giving away my stuff.	Tôi đang cho đồ đạc của mình đi.
We don't want to drive Tom away.	Chúng tôi không muốn xua đuổi Tom.
We've all seen the way Tom looks at Mary.	Tất cả chúng ta đều đã thấy cách Tom nhìn Mary.
I helped Tom get on the bus.	Tôi đã giúp Tom lên xe buýt.
Can't be any longer.	Không thể lâu hơn nữa.
Tom doesn't see his brother very often.	Tom không gặp anh trai mình thường xuyên.
Tom knows how to control a horse.	Tom biết cách điều khiển ngựa.
He did not change his mind.	Anh ấy đã không thay đổi ý định của mình.
How to reduce high blood pressure without medication?	Làm cách nào để giảm huyết áp cao mà không cần dùng thuốc?
Tom thinks he knows where Mary went.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết Mary đã đi đâu.
Tom showed Mary where he hid the diamonds.	Tom chỉ cho Mary nơi anh ta giấu những viên kim cương.
The organ begins to play.	Đàn organ bắt đầu phát.
He's a friend of mine named Tom.	Anh ấy là một người bạn của tôi tên là Tom.
Terrorists must be hunted down and brought to justice.	Những kẻ khủng bố phải bị truy lùng và đưa ra công lý.
Tom told me he was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất xấu hổ.
I suspect that Tom doesn't like me very much.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thích tôi cho lắm.
It's not like you have anything else to do.	Nó không giống như bạn có bất cứ điều gì khác để làm.
I don't have a leash for my car.	Tôi không có dây xích cho xe của mình.
Tom says he hopes Mary knows he doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó.
How long does Tom expect us to stay?	Tom mong chúng ta ở lại bao lâu?
I'll call you as soon as I get to Boston.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến Boston.
One of the police officers kicked in the door.	Một trong những nhân viên cảnh sát đã đá vào cửa.
All you have to do is wait for his answer.	Tất cả những gì bạn phải làm là chờ đợi câu trả lời của anh ấy.
Don't show it to children.	Đừng thể hiện điều đó với trẻ em.
Tom was helped.	Tom đã được giúp đỡ.
I don't think we should tell anyone.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với bất cứ ai.
Tom won't look at her.	Tom sẽ không nhìn cô ấy.
I don't think that will happen either.	Tôi cũng không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
I have to go home and get ready for Tom's birthday party.	Tôi phải về nhà và chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Tom.
Our ship was approaching the harbour.	Tàu của chúng tôi đã đến gần bến cảng.
Tom refused to tell Mary to do it.	Tom từ chối bảo Mary làm điều đó.
Tom needs to be told to do it alone.	Tom cần được chỉ bảo để làm điều đó một mình.
Where did you buy these cherries?	Bạn đã mua những quả anh đào này ở đâu?
I can do it again tomorrow if I have to.	Tôi có thể làm điều đó một lần nữa vào ngày mai nếu tôi phải làm.
You are a free person.	Bạn là một người tự do.
He thought it would be wise to accept the offer.	Anh nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu chấp nhận lời đề nghị.
Everyone was startled.	Mọi người đều giật mình.
Tom is not as confident as before.	Tom không còn tự tin như trước nữa.
I think that's a lot of problems.	Tôi nghĩ đó là rất nhiều vấn đề.
Tom was sitting right there.	Tom đã ngồi ngay đó.
That's not a good reason.	Đó không phải là một lý do chính đáng.
What are you doing tonight, Tom?	Bạn làm gì tối nay, Tom?
Everyone knows that we are smarter than her.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi thông minh hơn cô ấy.
Tom says you will come.	Tom nói rằng bạn sẽ đến.
Tom planned to stay at a hotel not too far from the airport.	Tom định ở một khách sạn không quá xa sân bay.
Don't be too rough with yourself.	Đừng quá thô bạo với bản thân.
I can't find my wallet.	Tôi không thể tìm thấy ví của mình.
You don't have to be lonely anymore.	Bạn không cần phải cô đơn nữa.
Smiling is a cheap way to become more beautiful.	Mỉm cười là một cách rẻ tiền để trở nên xinh đẹp hơn.
How do you know what I'm going to say?	Làm thế nào bạn biết những gì tôi sẽ nói?
Tom is still happy.	Tom vẫn hạnh phúc.
Tom is a talented guitar player.	Tom là một người chơi guitar tài năng.
I told Tom what I liked.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi thích.
Archaeologists found a papyrus scroll in the ruins.	Các nhà khảo cổ tìm thấy một cuộn giấy cói trong đống đổ nát.
How do I know you haven't harmed Tom?	Làm sao tôi biết bạn chưa làm hại Tom?
Tom opened his mouth to scream.	Tom mở miệng hét lên.
How much oil is spilled into the ocean each year?	Bao nhiêu dầu bị tràn ra đại dương mỗi năm?
Why don't we drop it?	Tại sao chúng ta không bỏ nó?
I suggest you send someone out to see what's going on.	Tôi đề nghị bạn cử người ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom is going to Australia.	Tom sắp đi Úc.
Tom and Mary worry about each other.	Tom và Mary lo lắng cho nhau.
Tom broke both arms.	Tom bị gãy cả hai tay.
Tom knows how to make me laugh.	Tom biết cách làm cho tôi cười.
In the summer of 1920, the Red Scare ended.	Vào mùa hè năm 1920, Red Scare kết thúc.
I regret what happened here yesterday as much as you do.	Tôi hối tiếc về những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua nhiều như bạn làm.
How do you know Tom will help us?	Làm sao bạn biết Tom sẽ giúp chúng tôi?
We don't have to wear ties to the office on Fridays.	Chúng tôi không phải đeo cà vạt đến văn phòng vào các ngày thứ Sáu.
You're not asking me to give up, are you?	Bạn không yêu cầu tôi từ bỏ, phải không?
She told me I could sleep on the sofa.	Cô ấy nói với tôi rằng tôi có thể ngủ trên ghế sofa.
The investment company tricked customers into buying worthless stocks.	Công ty đầu tư đã lừa khách hàng mua cổ phiếu vô giá trị.
You don't know what's going on, do you?	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?
Why did nothing happen?	Tại sao không có gì xảy ra?
All you have to do is give this book to him.	Tất cả những gì bạn phải làm là đưa cuốn sách này cho anh ta.
Tom heard Mary's footsteps.	Tom nghe thấy tiếng bước chân của Mary.
I plan to go to Boston with Tom.	Tôi dự định đến Boston với Tom.
Tom said he was ready to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Do you really think Tom was disrespectful?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã thiếu tôn trọng?
I know that Tom will ask everyone to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu mọi người làm điều đó.
I think they will find someone else.	Tôi nghĩ họ sẽ tìm được người khác.
Where is Tom?	Tom đang ở đâu?
Tom started to say something, but Mary stopped him.	Tom bắt đầu nói điều gì đó, nhưng Mary đã ngăn anh lại.
I won't be able to do that.	Tôi sẽ không thể làm điều đó.
There may be other alternatives that we haven't thought of yet.	Có thể có những lựa chọn thay thế khác mà chúng tôi chưa nghĩ ra.
Tom even has a pink shirt?	Tom thậm chí có một chiếc áo sơ mi màu hồng?
I think Tom would help us if he was there.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi nếu anh ấy ở đó.
I want Tom to say he loves me.	Tôi muốn Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
I know where to find Tom.	Tôi biết nơi để tìm Tom.
Tom said he was going to stay at home all day.	Tom nói rằng anh ấy định ở nhà cả ngày.
I don't think we can do anything for Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì cho Tom.
Tom has the same type of computer as Mary.	Tom có ​​cùng một loại máy tính với Mary.
Tom said that he was a good student.	Tom nói rằng anh ấy là một học sinh giỏi.
I know Tom doesn't know you don't want to do that.	Tôi biết Tom không biết bạn không muốn làm điều đó.
I can't do anything for you.	Tôi không thể làm gì cho bạn.
Tom crushed Mary with a pillow while she was sleeping.	Tom đã bóp nát Mary bằng một chiếc gối khi cô ấy đang ngủ.
There is no snow on the ground.	Không có tuyết trên mặt đất.
Why don't we put this in the corner?	Tại sao chúng ta không đặt cái này vào góc?
Tom finds it difficult to speak French.	Tom cảm thấy khó nói tiếng Pháp.
Tom says that Mary shouldn't have told John why she did this.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John tại sao cô ấy lại làm như vậy.
I wanted to see Tom, but he wasn't there.	Tôi muốn gặp Tom, nhưng anh ấy không có ở đó.
Can you think of a reason we shouldn't do this?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào chúng ta không nên làm điều này không?
I will support Tom.	Tôi sẽ hỗ trợ Tom.
The hummingbird is the smallest bird in the world.	Chim ruồi là loài chim nhỏ nhất thế giới.
Let us help Tom.	Hãy để chúng tôi giúp Tom.
Tom is quite assertive.	Tom khá quyết đoán.
Tom sent flowers to Mary once.	Tom đã gửi hoa cho Mary một lần.
What time does the rodeo start?	Mấy giờ thì rodeo bắt đầu?
I will help you if you ask.	Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu.
Tom needs to go to Australia.	Tom cần phải đi Úc.
Tom will need a lawyer.	Tom sẽ cần một luật sư.
I'll talk to Tom later.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom sau.
This problem was much more common at the time.	Vấn đề này phổ biến hơn nhiều vào thời đó.
Tom looks quite stylish.	Tom trông khá sành điệu.
I didn't wake Tom this morning as I intended.	Tôi đã không đánh thức Tom sáng nay như tôi đã định.
Tom doesn't like being criticized.	Tom không thích bị chỉ trích.
Tom invites Mary to his party.	Tom mời Mary đến bữa tiệc của anh ấy.
Bilingual youth are encouraged to apply.	Thanh thiếu niên song ngữ được khuyến khích nộp đơn.
I'm stuck at the airport.	Tôi bị mắc kẹt ở sân bay đây.
Tom didn't think Mary would be afraid to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ sợ làm điều đó.
Are you sure this is where we have to turn?	Bạn có chắc đây là nơi chúng ta phải rẽ?
I don't love Tom anymore.	Tôi không còn yêu Tom nữa.
Both Tom and Mary are very happy.	Cả Tom và Mary đều rất hạnh phúc.
Tom got back into the Jeep and started the engine.	Tom quay lại xe Jeep và nổ máy.
Why don't you call Tom and remind him?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nhắc nhở anh ấy?
There is no need for commas in this sentence.	Không cần dấu phẩy trong câu này.
Does Tom really live here?	Tom có ​​thực sự sống ở đây không?
Tom was in heaven.	Tom đã ở trên thiên đường.
No one laughed at Tom's joke.	Không ai cười trước trò đùa của Tom.
My computer was randomly shutting down.	Máy tính của tôi đã bị tắt một cách ngẫu nhiên.
Tom will be ready tomorrow.	Tom sẽ sẵn sàng vào ngày mai.
Tom hopes Mary will give him a second chance.	Tom hy vọng Mary sẽ cho anh ta cơ hội thứ hai.
Tom opened the envelope, took out the letter and began to read.	Tom mở phong bì, lấy lá thư ra và bắt đầu đọc.
I'm not sure where Tom is going.	Tôi không chắc Tom sẽ đi đâu.
How did you find out that Tom was sick?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom bị bệnh?
Lincoln was a great statesman.	Lincoln là một chính khách vĩ đại.
It's time to go to the barber shop.	Đã đến lúc bạn đến tiệm cắt tóc.
Thank you for everything you've done for me.	Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Should we ask Tom for help?	Chúng ta có nên nhờ Tom giúp đỡ không?
Wood-built houses are more flammable than stone-built houses.	Những ngôi nhà xây bằng gỗ dễ cháy hơn những ngôi nhà xây bằng đá.
Tom told me he was walking home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đi bộ về nhà.
You still don't know how to do it, do you?	Bạn vẫn không biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
Tom missed the meeting.	Tom đã bỏ lỡ cuộc họp.
Tom remained in the car while Mary went to the supermarket.	Tom vẫn ngồi trên xe trong khi Mary đi vào siêu thị.
Tom says he doesn't want to take any chances.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có bất kỳ cơ hội nào.
You will find yourself in deep water if you continue to live beyond your means.	Bạn sẽ thấy mình đang ở dưới nước sâu nếu bạn tiếp tục sống vượt quá khả năng của mình.
Tom painted the house last summer.	Tom đã sơn nhà vào mùa hè năm ngoái.
Tom wants to be a police officer when he grows up.	Tom muốn trở thành cảnh sát khi lớn lên.
Tom must have been terrified.	Tom chắc đã sợ chết khiếp.
I don't think you want that.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn điều đó.
Tom is going to the beach with us tomorrow.	Tom sẽ đi biển với chúng ta vào ngày mai.
Tom gave his servant the afternoon off.	Tom đã cho người hầu của mình nghỉ buổi chiều.
If someone finds out about this, we're in big trouble.	Nếu ai đó phát hiện ra điều này, chúng tôi đang gặp rắc rối lớn.
Tom is not good at fishing.	Tom không giỏi câu cá.
I have been to Boston many times.	Tôi đã đến Boston nhiều lần.
I never want to do this again.	Tôi không bao giờ muốn làm điều này một lần nữa.
They said they didn't do what we accused them of.	Họ nói rằng họ đã không làm những gì chúng tôi buộc tội họ.
Soldiers soon overran the fortress.	Những người lính sớm tràn qua pháo đài.
Tom says that Mary is a pretty good cook.	Tom nói rằng Mary nấu ăn khá giỏi.
Tom has many things on his mind.	Tom có ​​nhiều thứ trong đầu.
You shouldn't be still alive.	Bạn không nên vẫn còn sống.
Tom says he's glad he was able to help you with that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn làm điều đó.
I do not work more than you.	Tôi không làm việc nhiều hơn bạn.
You are a pretty good guitarist.	Bạn là một nghệ sĩ guitar khá giỏi.
I have been asked to give you a message.	Tôi đã được yêu cầu cung cấp cho bạn một tin nhắn.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
I wonder why Tom lied to us about when he did it.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói dối chúng tôi về thời điểm anh ấy làm điều đó.
Do you know what books Tom likes to read?	Bạn có biết Tom thích đọc sách gì không?
Tom couldn't be old enough to have a daughter as big as Mary.	Tom không thể đủ lớn để có một đứa con gái lớn như Mary.
He falls in love with a girl outside a pub.	Anh ta yêu một cô gái bên ngoài một quán rượu.
I heard that Tom is currently learning French.	Tôi nghe nói rằng Tom hiện đang học tiếng Pháp.
I express my gratitude for what he has done for me.	Tôi bày tỏ lòng biết ơn về những gì anh ấy đã làm cho tôi.
I don't think Tom knows where Mary usually goes shopping.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary thường đi mua sắm ở đâu.
I don't feel like dancing.	Tôi không cảm thấy muốn khiêu vũ.
A series of crimes are said to be committed by the same person.	Hàng loạt tội ác được cho là do cùng một kẻ gây ra.
I don't like to travel alone.	Tôi không thích đi du lịch một mình.
Tom refuses to shop.	Tom từ chối mua sắm.
I didn't do anything during my vacation.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì trong kỳ nghỉ của tôi.
I allowed Tom to camp in our backyard.	Tôi đã cho phép Tom cắm trại ở sân sau của chúng tôi.
Tom didn't want to tell Mary how to do it.	Tom không muốn nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
I will attend the conference.	Tôi sẽ tham dự hội nghị.
Tom was hoping everyone would leave, so he could go to sleep.	Tom đã hy vọng mọi người sẽ rời đi, để anh ấy có thể đi ngủ.
I am the youngest child in a family of three sisters.	Tôi là con út trong gia đình có ba chị em gái.
I'm sure you won't like it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không thích nó.
I don't have any classes today.	Tôi không có bất kỳ lớp học nào hôm nay.
Tom has a superior complex.	Tom có ​​một phức cảm vượt trội.
Why don't we see what happens?	Tại sao chúng ta không thấy những gì xảy ra?
I'm not sure about anything.	Tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì.
Tom doesn't let dogs in the house.	Tom không cho chó vào nhà.
Tom did his best to get Mary's attention.	Tom đã cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Mary.
This is my first time baking.	Đây là lần đầu tiên tôi nướng bánh.
Tom can't do whatever he needs to do.	Tom không thể làm bất cứ điều gì anh ấy cần làm.
He was giving a speech, but he stopped when he heard a strange noise.	Anh ấy đang phát biểu, nhưng anh ấy đã dừng lại khi nghe thấy một tiếng động lạ.
Tom hates Mary. 	Tom ghét Mary.
He really did.	Anh ấy thực sự đã làm.
Tom unplugged the iron.	Tom rút phích cắm của bàn ủi.
I hope you will hear me.	Tôi hy vọng bạn sẽ nghe thấy tôi.
Tom tried to show me how to do it.	Tom đã cố gắng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
My car has cruise control.	Xe của tôi có kiểm soát hành trình.
I've never seen anyone other than Tom do that.	Tôi chưa bao giờ thấy ai khác ngoài Tom làm điều đó.
You mean you didn't see Tom yesterday?	Ý bạn là bạn đã không gặp Tom ngày hôm qua?
Tom often comes home late.	Tom thường về nhà muộn.
Tom hopes Mary won't find out the truth.	Tom hy vọng Mary sẽ không tìm ra sự thật.
Tom got out of bed and quickly got dressed.	Tom ra khỏi giường và nhanh chóng mặc quần áo vào.
I know Tom said he would do it.	Tôi biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Vegetarians do not eat meat.	Người ăn chay không ăn thịt.
We are on our honeymoon.	Chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật.
I don't think I have enough energy to do that right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ năng lượng để làm điều đó ngay bây giờ.
What happened? 	Chuyện gì đã xảy ra thế?
There is water throughout the apartment.	Có nước khắp căn hộ.
I don't have a closet in my bedroom.	Tôi không có tủ trong phòng ngủ của mình.
Tom can do it again.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
When class is over, it will probably rain.	Khi lớp học kết thúc, có lẽ trời sẽ mưa.
We have to give it a glossy finish.	Chúng ta phải phủ cho nó một lớp sơn bóng.
We never go on vacation with our family because we are so poor.	Chúng tôi không bao giờ đi nghỉ cùng gia đình vì chúng tôi quá nghèo.
I'm not brave enough to do that.	Tôi không đủ can đảm để làm điều đó.
Tom opened the kitchen cupboard.	Tom mở tủ bếp.
Tom began to shiver.	Tom bắt đầu rùng mình.
Even if I knew, I wouldn't tell you.	Ngay cả khi tôi biết, tôi sẽ không nói với bạn.
Smoking is not healthy.	Hút thuốc là không lành mạnh.
Tom says he doesn't have as many cats as Mary.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều mèo như Mary.
I cut all but one of my credit cards.	Tôi đã cắt tất cả trừ một thẻ tín dụng của mình.
Tom finds out that someone has stolen his wallet.	Tom phát hiện ra rằng ai đó đã đánh cắp ví của anh ấy.
I promised Tom we would help Mary.	Tôi đã hứa với Tom là chúng tôi sẽ giúp Mary.
I know Tom doesn't know if he can do it or not.	Tôi biết Tom không biết liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không.
Tom works as Mary's secretary.	Tom làm thư ký cho Mary.
I heard that you bought a house in Boston.	Tôi nghe nói rằng bạn đã mua một ngôi nhà ở Boston.
I'm not sure when I'll be here.	Tôi không chắc khi nào tôi đến đây.
I think Tom and I can make it on our own if we just try.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể tự mình làm được điều đó nếu chúng tôi cố gắng.
Tom apologizes to Mary for losing his temper.	Tom xin lỗi Mary vì đã mất bình tĩnh.
I know about that possibility.	Tôi biết về khả năng đó.
Tom is bad at school.	Tom học kém.
I don't want to talk to an advisor.	Tôi không muốn nói chuyện với một cố vấn.
Tom and Mary never talked about themselves.	Tom và Mary không bao giờ nói về mình.
I drive an SUV.	Tôi lái một chiếc SUV.
Corporations are downsizing and reducing the amount of profits they put into R&D.	Các tập đoàn đang thu hẹp quy mô và giảm lượng lợi nhuận mà họ đưa vào R&D.
You are still young and healthy.	Bạn vẫn còn trẻ và khỏe mạnh.
I don't know what to do after Christmas.	Tôi không biết mình sẽ làm gì sau lễ Giáng sinh.
He had to drop out of school because his family was poor.	Anh phải nghỉ học vì nhà nghèo.
I didn't know that Tom was a dental assistant.	Tôi không biết rằng Tom là một trợ lý nha khoa.
Why did Tom buy all of this?	Tại sao Tom lại mua tất cả những thứ này?
I don't think Tom will like this cake.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích chiếc bánh này.
I'm surprised you didn't know Tom hated you.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết Tom ghét bạn.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
I spent the whole afternoon replying to emails.	Tôi đã dành cả buổi chiều để trả lời email.
I won't hold my breath.	Tôi sẽ không nín thở.
Tom knows what he wants to say.	Tom biết anh ấy muốn nói gì.
Tom worked on a farm last summer.	Tom đã làm việc trong một trang trại vào mùa hè năm ngoái.
You should let Tom know you can't drive.	Bạn nên cho Tom biết bạn không thể lái xe.
I thought I told you to stay in the car.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để ở trong xe.
Tom disappeared on October 20, 2013.	Tom biến mất vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Tom doesn't like women with too much makeup.	Tom không thích phụ nữ trang điểm quá đậm.
You don't understand women, Tom.	Anh không hiểu phụ nữ, Tom.
I'm not tired at all.	Tôi không hề mệt mỏi.
Tom said he was afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sợ làm điều đó.
The opposite sides of a parallelogram are parallel.	Các cạnh đối của hình bình hành là song song.
Tom was dumbfounded.	Tom chết lặng.
It would be a shame to let all this food go to waste.	Sẽ thật tiếc nếu để tất cả thức ăn này bị lãng phí.
My wife and I both want to do that.	Tôi và vợ đều muốn làm điều đó.
What is your mother's name?	Tên của mẹ bạn là gì?
Tom couldn't hear what was being said.	Tom không thể nghe thấy những gì đang được nói.
I know that Tom knows why I have to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I know that Tom is not afraid of anyone.	Tôi biết rằng Tom không sợ bất cứ ai.
There must be a more efficient way to do this.	Phải có một cách hiệu quả hơn để làm điều này.
It's a bit late for that, don't you think?	Đó là một chút muộn cho điều đó, bạn có nghĩ vậy không?
Tom probably won't mind doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ làm điều đó.
Tom wouldn't agree to do that.	Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
If these dates are not convenient for you, please let us know.	Nếu những ngày này không thuận tiện cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết.
Mary says she hopes Tom will eat what she makes.	Mary nói rằng cô ấy hy vọng Tom sẽ ăn những gì cô ấy làm.
Now he is confined to bed.	Bây giờ anh ấy bị giới hạn trên giường.
What is Tom looking for in the backyard?	Tom đang tìm kiếm điều gì ở sân sau?
I know that Tom is not happy about this.	Tôi biết rằng Tom không hài lòng về điều này.
I don't know what your problem is.	Tôi không biết vấn đề của bạn là gì.
Tom plays tennis with Mary at least once a week.	Tom chơi quần vợt với Mary ít nhất một lần một tuần.
Tom said that he asked Mary not to eat the last orange.	Tom nói rằng anh ấy đã yêu cầu Mary không ăn quả cam cuối cùng.
Does Tom still run the company?	Tom vẫn điều hành công ty chứ?
Tom told me he didn't understand.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hiểu.
You are not allowed to smoke in this restaurant.	Bạn không được phép hút thuốc trong nhà hàng này.
My bag was here five minutes ago, but now it's gone.	Túi của tôi ở đây năm phút trước, nhưng bây giờ nó đã biến mất.
Tom looked very tired when he got home.	Tom trông rất mệt mỏi khi về đến nhà.
Discussions are still underway.	Các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành.
You can do it, Tom.	Bạn có thể làm được, Tom.
Tom always has his nose in his books.	Tom luôn chúi mũi vào sách.
Tom is very nice to Mary.	Tom rất tốt với Mary.
He was the leader of the great expedition.	Ông là người dẫn đầu cuộc thám hiểm vĩ đại.
Who will organize these people into an army?	Ai sẽ tổ chức những người này thành một đội quân?
I know that this is not the first time Tom has lied to us.	Tôi biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Tom nói dối chúng tôi.
Where are you from, Tom?	Bạn đến từ đâu, Tom?
Would you please give me what I ask?	Bạn vui lòng cho tôi những gì tôi yêu cầu?
Tom says he is not ready to go.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để đi.
I'm trying to learn French.	Tôi đang nỗ lực cố gắng học tiếng Pháp.
Don't say anything to anyone about what I told you.	Đừng nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai về những gì tôi đã nói với bạn.
I don't believe I've ever heard of her.	Tôi không tin là tôi đã từng nghe nói về cô ấy.
You won't understand it.	Bạn sẽ không hiểu nó.
He vowed to give up smoking.	Anh thề sẽ từ bỏ thuốc lá.
That is magic.	Đó là phép thuật.
What do you think Tom is trying to tell us?	Bạn nghĩ Tom đang muốn nói gì với chúng ta?
Tom rarely does this.	Tom hiếm khi làm điều này.
Do people ever accuse you of being short-tempered?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người nóng tính không?
I know that Tom doesn't know we shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng ta không nên làm vậy.
I was told that Tom didn't have to do that.	Tôi đã được nói rằng Tom không cần phải làm điều đó.
You know I don't want to do that, right?	Bạn có biết tôi không muốn làm điều đó, phải không?
What Tom said makes sense to me.	Những gì Tom nói có vẻ hợp lý với tôi.
The mother misses her daughter in college.	Người mẹ nhớ con gái đang học đại học.
Who told you to kill Tom?	Ai bảo bạn giết Tom?
How do you know that Tom doesn't like Mary?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không thích Mary?
It might be gross, but I love eating peanut butter in a jar with a spoon.	Nó có thể là thô thiển, nhưng tôi thích ăn bơ đậu phộng trong lọ bằng thìa.
Tom might be interested in doing that.	Tom có ​​thể quan tâm đến việc làm đó.
Tom looked at the letter.	Tom nhìn vào lá thư.
I'm married.	Tôi đã kết hôn.
Tom loves listening to Mary play the piano.	Tom thích nghe Mary chơi piano.
I don't even know what city Tom lives in.	Tôi thậm chí không biết Tom sống ở thành phố nào.
Tom will agree.	Tom sẽ đồng ý.
Tom never finishes his homework.	Tom không bao giờ hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom will be back to his feet soon.	Tom sẽ sớm trở lại với đôi chân của mình.
It was fascinating.	Thật là hấp dẫn.
Tom said he wants me to help him paint the garage tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giúp anh ấy sơn nhà để xe vào ngày mai.
Tom was caught trying to break into an ATM.	Tom bị bắt khi cố đột nhập vào một cây ATM.
Your doctor says you will be fine.	Bác sĩ của bạn nói rằng bạn sẽ ổn.
So far Tom has built three houses.	Cho đến nay Tom đã xây được ba ngôi nhà.
No one will blame you if you don't.	Sẽ không ai trách bạn nếu bạn không làm như vậy.
Apparently Tom didn't have to go.	Rõ ràng là Tom không cần phải đi.
I know why Tom is still single.	Tôi biết tại sao Tom vẫn độc thân.
Some of this belongs to Tom.	Một số thứ này thuộc về Tom.
He gets a lot out of everything he does.	Anh ấy nhận được rất nhiều từ mọi thứ anh ấy làm.
I'm in a really good mood.	Tôi đang ở trong một tâm trạng thực sự tốt.
I know that Tom is a brave man.	Tôi biết rằng Tom là một người dũng cảm.
Tom picks up all the coins on the floor.	Tom nhặt tất cả các đồng xu trên sàn.
I think that neither Tom nor Mary have ever been to Australia.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều chưa từng đến Úc.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
I'm bad at keeping secrets.	Tôi rất tệ trong việc giữ bí mật.
Tom obeyed.	Tom đã nghe lời.
It would be very difficult for Tom to do it again.	Tom sẽ rất khó làm điều đó một lần nữa.
Tom is still a boy.	Tom vẫn còn là một cậu bé.
Does Australia have any famous concert halls?	Úc có phòng hòa nhạc nổi tiếng nào không?
What did Tom just call me?	Tom vừa gọi cho tôi là gì?
Tom has not been found yet.	Tom vẫn chưa được tìm thấy.
Promise me you'll make it.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Tom mocked my voice.	Tom chế nhạo giọng của tôi.
The storm caused a lot of damage to the crops.	Cơn bão đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho mùa màng.
I will do everything I can.	Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể.
Tom will appeal the ruling.	Tom sẽ kháng cáo phán quyết.
Tom intends to live in Japan for good.	Tom dự định sẽ sống ở Nhật Bản cho tốt.
Tom told me he felt the same way I did.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cũng cảm thấy như tôi.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy vẫn ổn.
You should go help Tom.	Bạn nên đi giúp Tom.
Tom was the one who helped Mary.	Tom là người đã giúp Mary.
Tom and Mary wrote a song together.	Tom và Mary đã cùng nhau viết một bài hát.
I am so glad you will come.	Tôi rất vui vì bạn sẽ đến.
The sled sped up as it descended the icy slope.	Chiếc xe trượt tuyết tăng tốc khi nó đi xuống con dốc băng giá.
Tom and Mary discussed their future plans together.	Tom và Mary đã cùng nhau thảo luận về kế hoạch tương lai của họ.
I want you to tell them I didn't do what you said I did.	Tôi muốn bạn nói với họ rằng tôi đã không làm những gì bạn nói tôi đã làm.
If everyone agrees, we should be able to finish painting the living room by noon.	Nếu mọi người đồng ý, chúng ta sẽ có thể hoàn thành việc sơn phòng khách vào buổi trưa.
Tom will tell the truth.	Tom sẽ nói sự thật.
That is my hope.	Đó là hy vọng của tôi.
I'm pretty sure Tom is serious.	Tôi khá chắc rằng Tom nghiêm túc.
That's what we're here to find out.	Đó là những gì chúng tôi ở đây để tìm hiểu.
I completely agree with everything Tom said.	Tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì Tom nói.
Tom says he thinks Mary is drunk.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary say rượu.
I love Tom's enthusiasm.	Tôi yêu sự nhiệt tình của Tom.
Tom's French has improved.	Tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện.
Aren't you going to play games?	Bạn không đi chơi game à?
I hope Tom has a good time.	Tôi hy vọng Tom có ​​một thời gian vui vẻ.
Tom told us not to do that anymore.	Tom đã nói với chúng tôi rằng đừng làm thế nữa.
Everyone but Tom knows he doesn't need to stay in Australia.	Mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Úc.
Have dinner on the patio.	Hãy ăn tối trên hiên.
Tom tugged at the curtains.	Tom kéo mạnh rèm cửa.
Tom pretends to be a student.	Tom đóng giả là một sinh viên.
If you're quick, there's a chance you might catch the bus.	Nếu bạn nhanh chân, có cơ hội bạn có thể bắt được xe buýt.
I'm thinking about Tom right now.	Tôi đang nghĩ về Tom ngay bây giờ.
Tom said Mary did it many times.	Tom cho biết Mary đã làm điều đó nhiều lần.
Don't be afraid to laugh.	Đừng ngại cười.
We can't wait for the weekend.	Chúng tôi không thể chờ đợi cho cuối tuần.
Tom says that Mary is probably still in Boston.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ở Boston.
I couldn't go back to sleep.	Tôi không thể ngủ lại được.
Tom wants to see inside the house.	Tom muốn xem bên trong ngôi nhà.
Tom spent a lot of time talking to Mary yesterday afternoon.	Tom đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với Mary vào chiều hôm qua.
You are the greatest.	Bạn là người vĩ đại nhất.
I'll be right back for a refreshing drink.	Tôi sẽ quay lại ngay với đồ uống giải khát.
All the hype paid off?	Tất cả những lời quảng cáo đã được đền đáp?
Did you know Tom and Mary were married?	Bạn có biết Tom và Mary từng kết hôn với nhau không?
Tom says he doesn't know anyone in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Úc.
I should have let Tom go fishing.	Tôi nên để Tom đi câu cá.
I'm so glad I found you.	Tôi rất vui vì tôi đã tìm thấy bạn.
I didn't know that Tom worked there.	Tôi không biết rằng Tom đã làm việc ở đó.
Can you buy some sugar on the way home?	Bạn có thể mua một ít đường trên đường về nhà không?
Tom has chosen music as his career.	Tom đã chọn âm nhạc làm sự nghiệp.
I just hope that no one sees me doing it.	Tôi chỉ hy vọng rằng không ai nhìn thấy tôi làm điều đó.
No one heard Tom scream.	Không ai nghe thấy Tom hét lên.
I only have 24 hours to decide.	Tôi chỉ còn 24 giờ để quyết định.
Tom was the only one who didn't know Mary had moved to Boston.	Tom là người duy nhất không biết Mary đã chuyển đến Boston.
Tom doesn't really do it alone.	Tom không thực sự làm điều đó một mình.
You don't bring a gun for knife fighting.	Bạn không mang súng để đấu dao.
Tom has alcohol.	Tom có ​​rượu.
I wanted to see if I could find out what happened to those men.	Tôi muốn xem liệu tôi có thể tìm ra những gì đã xảy ra với những người đàn ông đó.
"You took your wedding ring by mistake." 	"Anh cầm nhầm chiếc nhẫn cưới của mình."
"It's because I married the wrong woman."	"Đó là bởi vì tôi đã cưới nhầm người phụ nữ."
Owls are birds of prey.	Cú là loài chim săn mồi.
Which country do you think has the most beautiful women?	Bạn nghĩ đất nước nào có nhiều phụ nữ đẹp nhất?
You have no choice but to do what Tom tells you to do.	Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì Tom bảo bạn phải làm.
Tom did you a favor.	Tom đã giúp bạn một việc.
Tom unwrapped his sandwich and started eating it.	Tom mở gói bánh sandwich của mình và bắt đầu ăn nó.
Tom likes to sleep naked, but I prefer to wear pajamas.	Tom thích khỏa thân ngủ, nhưng tôi thích mặc đồ ngủ hơn.
I am weak in French.	Tôi yếu tiếng Pháp.
This is good, right?	Điều này là tốt, phải không?
We haven't heard from Tom since then.	Chúng tôi đã không nghe tin từ Tom kể từ đó.
Tom thinks he probably won't survive.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ không sống sót.
Tom knows I'm excited.	Tom biết rằng tôi rất phấn khích.
Tom started playing basketball three years ago.	Tom bắt đầu chơi bóng rổ từ ba năm trước.
How do you know that you don't need to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó?
I can tell you things you won't hear from anyone else.	Tôi có thể nói với bạn những điều bạn sẽ không nghe thấy từ bất kỳ ai khác.
I don't know where Tom might be right now.	Tôi không biết Tom có ​​thể ở đâu bây giờ.
Take as much or as little as you like.	Lấy nhiều hay ít tùy thích.
Every boy in the class wanted to sit next to Mary.	Mọi cậu bé trong lớp đều muốn ngồi cạnh Mary.
I have no prejudice against foreign workers.	Tôi không có thành kiến ​​với lao động nước ngoài.
Obviously we cannot live without air.	Rõ ràng là chúng ta không thể sống thiếu không khí.
Don't you want us to help Tom?	Bạn không muốn chúng tôi giúp Tom sao?
Tom told me he didn't win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thắng.
You are just the wrong apartment.	Bạn chỉ là căn hộ sai.
A definite advantage of automatic doors is that people cannot spread infectious diseases by touching the door handle.	Một ưu điểm nhất định của cửa tự động là mọi người không thể lây bệnh truyền nhiễm khi chạm vào tay nắm cửa.
Tom and I don't talk often.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau thường xuyên.
Tom and I love to sing songs together.	Tom và tôi rất thích hát những bài hát cùng nhau.
Tom was not shocked by what Mary suggested he do.	Tom không bị sốc bởi những gì Mary đề nghị anh ta làm.
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
It's quite hilarious.	Nó khá vui nhộn.
Tom has a black eye.	Tom có ​​một con mắt đen.
Don't want one?	Bạn không muốn một cái?
Please wait here while I talk to Tom.	Vui lòng đợi ở đây trong khi tôi nói chuyện với Tom.
I should have told Tom to stay away from Mary.	Tôi nên bảo Tom tránh xa Mary.
There's some coffee left in the pot.	Còn một ít cà phê trong bình.
I know that Tom shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom không nên làm điều đó một mình.
Are you seriously asking me to give that to you?	Bạn đang nghiêm túc yêu cầu tôi đưa cái đó cho bạn?
I thought you said you used to live in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã từng sống ở Boston.
They are suffering from malaria.	Họ đang bị sốt rét.
Tom told me that he thought Mary was fat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary béo.
Tom took the time to help us.	Tom đã dành thời gian để giúp chúng tôi.
Tom said that he expected Mary to participate.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ tham gia.
I don't think I will have money at that time.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có tiền vào lúc đó.
Tom wanted to play tennis yesterday afternoon.	Tom muốn chơi quần vợt vào chiều hôm qua.
Tom was very sneaky.	Tom đã rất lén lút.
I think you said you were born in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sinh ra ở Boston.
Tom went to a job fair.	Tom đã đến một hội chợ việc làm.
Tom slept at my place that night.	Tom đã ngủ tại chỗ của tôi vào đêm đó.
I didn't know you had to do it so soon.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó sớm như vậy.
Tom ate a lot.	Tom đã ăn rất nhiều.
Tom is a pretty logical person.	Tom là một người khá logic.
He risks losing his position unless he works harder.	Anh ta có nguy cơ mất vị trí của mình trừ khi anh ta làm việc chăm chỉ hơn.
Tom was not killed that day, but a few days later.	Tom không bị giết vào ngày hôm đó, nhưng vài ngày sau đó.
You know many interesting places, right?	Bạn biết nhiều nơi thú vị, phải không?
Tom has only a few friends.	Tom chỉ có một vài người bạn.
Tom picked up a coin.	Tom nhặt một đồng xu.
Please do not let anyone into the house.	Vui lòng không cho bất cứ ai vào nhà.
You are the worst thing that ever happened to Tom.	Bạn là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với Tom.
Tom decided to give up skateboarding after his accident.	Tom quyết định từ bỏ trượt ván sau tai nạn của mình.
Is there a coffee shop nearby?	Có quán cà phê nào gần đây không?
I watched a French movie with English subtitles.	Tôi đã xem một bộ phim Pháp có phụ đề bằng tiếng Anh.
Tom continues to work hard.	Tom tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Tom is more organized than me.	Tom có ​​tổ chức hơn tôi.
Tom told Mary that he decided to stay a few more days.	Tom nói với Mary rằng anh ấy quyết định ở lại vài ngày nữa.
From the sphere came a strange light.	Từ quả cầu phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ nào đó.
It is not difficult.	Nó không phải là khó khăn.
Tom is probably retired now.	Tom có ​​lẽ đã nghỉ hưu bây giờ.
Is it true that eating bread will make you fat?	Có đúng là ăn bánh mì sẽ khiến bạn béo lên không?
Tom bought a new smartphone.	Tom đã mua một chiếc điện thoại thông minh mới.
I doubt that Tom will admit that he doesn't know how to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I wish I had more time to help you.	Tôi ước rằng tôi có nhiều thời gian hơn để giúp bạn.
I've met a lot of people who don't like doing that.	Tôi đã gặp rất nhiều người không thích làm điều đó.
It's okay to be scared, Tom.	Không sao đâu mà sợ hãi, Tom.
Which mountain do you think is the second highest in Japan?	Bạn nghĩ ngọn núi nào cao thứ hai ở Nhật Bản?
I bought this as a gift for Tom.	Tôi đã mua cái này như một món quà cho Tom.
I don't know where to look.	Tôi không biết phải tìm ở đâu.
Not all blondes are dumb.	Không phải tất cả các cô gái tóc vàng đều bị câm.
I'm a pretty good French speaker.	Tôi là một người nói tiếng Pháp khá tốt.
Excuse me, but can you tell me how to get to Central Park?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể cho tôi biết cách đến Công viên Trung tâm được không?
Today, I'm finally going to tell Tom what I really think of him.	Hôm nay, cuối cùng tôi sẽ nói với Tom những gì tôi thực sự nghĩ về anh ấy.
If you have free time, let's do it together.	Nếu bạn có thời gian rảnh, hãy cùng nhau làm điều đó.
If you are tired, you should go to sleep.	Nếu mệt, bạn nên đi ngủ.
He went to art school to study painting and sculpture.	Anh đến trường nghệ thuật để học hội họa và điêu khắc.
I want to go on vacation to a tropical island.	Tôi muốn đi nghỉ ở một hòn đảo nhiệt đới.
That is the minimum.	Đó là mức tối thiểu.
Tom is likely to be absent tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ vắng mặt vào ngày mai.
You go to school, don't you?	Bạn đi học, phải không?
Just don't hope up.	Chỉ cần bạn không hy vọng lên.
The first thing we should do is write a letter and thank your brother-in-law for his hospitality.	Điều đầu tiên chúng ta nên làm là viết thư và cảm ơn sự hiếu khách của anh rể bạn.
Tom misses Mary.	Tom nhớ Mary.
Thank you, Tom. 	Cảm ơn Tom.
I am very touched.	Tôi rât cảm kich.
The Communists launched a major military campaign.	Cộng sản đã phát động một chiến dịch quân sự lớn.
We know there's a traitor here.	Chúng tôi biết có một kẻ phản bội ở đây.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
Those horses are Tom's.	Những con ngựa đó là của Tom.
I don't want to make any mistakes.	Tôi không muốn mắc bất kỳ sai lầm nào.
Tom spent New Year's Eve with his family.	Tom đã trải qua đêm giao thừa với gia đình.
Is Tom going to work?	Tom đang đi làm phải không?
Tom shares a well with his neighbour.	Tom chia sẻ một cái giếng với người hàng xóm của mình.
Tom is much older than Mary.	Tom lớn hơn Mary rất nhiều.
To my knowledge, he was not involved in that fraudulent scheme.	Theo sự hiểu biết của tôi, anh ta không tham gia vào kế hoạch gian lận đó.
Don't be so cranky. 	Đừng cáu kỉnh như vậy.
Rushing things will end up taking you longer.	Những việc gấp rút cuối cùng sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn.
Man must die.	Con người phải chết.
We only have one year to complete this.	Chúng tôi chỉ có một năm để hoàn thành việc này.
That's a good plan, isn't it?	Đó là một kế hoạch tốt, phải không?
I wonder if Tom is safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​an toàn hay không.
It is not easy for me.	Nó không phải là dễ dàng cho tôi.
Tom is very considerate.	Tom rất ân cần.
I think you might want to come along.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn đi cùng.
Tom said we could ask him any questions we liked.	Tom nói rằng chúng tôi có thể hỏi anh ấy bất kỳ câu hỏi nào mà chúng tôi thích.
I know that Tom knows how Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đã làm điều đó như thế nào.
I don't let Tom use my toothbrush.	Tôi không cho Tom sử dụng bàn chải đánh răng của tôi.
Tom should tell Mary he won't do it again.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom didn't want to say anything.	Tom không muốn nói điều gì.
Tom said I needed to be there by 2:30.	Tom nói rằng tôi cần phải có mặt ở đó trước 2:30.
You're not good at this, are you?	Bạn không giỏi trong việc này, phải không?
I don't think Tom really needs to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm như vậy nữa.
Tom seemed to be drunk.	Tom dường như đã say.
Tom is quite pleased with the results.	Tom khá hài lòng với kết quả.
Tom says that no words can adequately describe how he feels about the devastation and grief of losing his best friend.	Tom nói rằng không có từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ cảm giác của anh ấy về sự tàn phá và đau buồn khi mất đi người bạn thân nhất của mình.
I don't think Tom complains about that.	Tôi không nghĩ Tom phàn nàn về điều đó.
I usually don't hesitate.	Tôi thường không do dự.
I don't do it because I want to, but because I have to.	Tôi không làm điều đó vì tôi muốn, mà vì tôi phải làm.
Can you cover your mouth with your hand when you sneeze?	Bạn có thể lấy tay che miệng khi hắt hơi không?
Like I told you before, it's going to get cold soon.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, trời sẽ trở lạnh sớm thôi.
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
Tom already knew that Mary would do it when she was in Boston.	Tom đã biết rằng Mary sẽ làm điều đó khi cô ấy ở Boston.
Tom takes his dog for a walk before lunch.	Tom dắt chó đi dạo trước bữa trưa.
It seems to me that Tom knows everything.	Đối với tôi, dường như Tom biết tất cả mọi thứ.
Tom pulled out his laptop.	Tom rút máy tính xách tay của mình ra.
Tom fell through the ice into the icy water.	Tom rơi qua lớp băng vào làn nước băng giá.
Girl please show me the way to the museum.	Cô gái vui lòng chỉ cho tôi đường đến bảo tàng.
Tom knows why Mary doesn't like him.	Tom biết tại sao Mary không thích anh ta.
Tom still hasn't done what I asked him to do.	Tom vẫn chưa làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
I love chocolate frosting.	Tôi thích kem phủ sô cô la.
Tom says he is going to the airport to pick up Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến sân bay để đón Mary.
Tom told me that he thinks Mary can't wait to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nóng lòng muốn làm điều đó.
They continued cautiously.	Họ tiếp tục một cách thận trọng.
Tom is a good-looking guy, but he's not overly friendly.	Tom là một chàng trai ưa nhìn, nhưng anh ấy không quá thân thiện.
What does Tom's new car look like?	Chiếc xe mới của Tom trông như thế nào?
Are you a little lost in your depth, Tom?	Bạn có hơi lạc lõng về chiều sâu của mình không, Tom?
Tom sat down and listened to what Mary had to say.	Tom ngồi xuống và lắng nghe những gì Mary nói.
Tom doesn't recognize me.	Tom không nhận ra tôi.
I can't do without this.	Tôi không thể làm mà không có cái này.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I'm sure Tom is in a lot of pain.	Tôi chắc rằng Tom đang rất đau khổ.
Tom said he didn't know why the meeting was adjourned.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao cuộc họp bị hoãn lại.
I hope you enjoyed the tuna noodle stew.	Tôi hy vọng bạn thích món mì cá ngừ hầm.
Tom is taking a lunch break.	Tom đang nghỉ trưa.
The stress of this word is on the second syllable.	Trọng âm của từ này nằm ở âm tiết thứ hai.
He didn't see anyone.	Anh ấy không nhìn thấy ai cả.
Tom has trouble fitting in.	Tom gặp khó khăn trong việc hòa nhập.
Tom seems proud of his son.	Tom có ​​vẻ tự hào về con trai của mình.
I will write a letter to Tom.	Tôi sẽ viết một lá thư cho Tom.
Tom grows a beard every winter.	Tom mọc râu vào mỗi mùa đông.
This city is growing in population year after year.	Thành phố này ngày càng gia tăng dân số năm này qua năm khác.
I need to talk to both of you.	Tôi cần nói chuyện với cả hai người.
Hopefully, Tom doesn't do that.	Hy vọng rằng, Tom không làm điều đó.
He is prejudiced against foreigners.	Anh ấy có thành kiến ​​với người nước ngoài.
The doctor cured him.	Bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho anh.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
We think we've fixed that.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khắc phục được điều đó.
I am not satisfied with my new apartment.	Tôi không hài lòng với căn hộ mới của mình.
If you can't lick them, join them.	Nếu bạn không thể liếm chúng, hãy tham gia cùng chúng.
Tom admitted that he left early.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã đi sớm.
Tom asked me to read him some poems.	Tom yêu cầu tôi đọc cho anh ấy một số bài thơ.
I thought you said you didn't want to be disturbed.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn bị quấy rầy.
Tom is trying to change that.	Tom đang cố gắng thay đổi điều đó.
I won't let you do that yet.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó được nêu ra.
The Governor accepted a pardon for Tom.	Thống đốc đã chấp nhận ân xá cho Tom.
The new library will be open in a few months.	Thư viện mới sẽ được mở sau vài tháng nữa.
I know that I am a good fighter.	Tôi biết rằng tôi là một chiến binh giỏi.
Tom didn't want to be the first to get off the bus.	Tom không muốn là người đầu tiên xuống xe.
They are worth more than that.	Chúng đáng giá hơn thế.
I don't want to see it.	Tôi không muốn nhìn thấy nó.
If you have any doubts, ask Tom.	Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy hỏi Tom.
He is a man of good heart.	Anh ấy là một người đàn ông tốt về trái tim.
I was surprised when Tom agreed to Mary's request.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom đồng ý với yêu cầu của Mary.
I'm still the best.	Tôi vẫn là người giỏi nhất.
There is no SIM card in my phone.	Không có thẻ SIM trong điện thoại của tôi.
I have completed all my homework.	Tôi đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình.
I brought it back.	Tôi đã mang nó trở lại.
Foreclosures are very rare.	Trường hợp bị tịch thu nhà rất hiếm.
Tom drove away.	Tom lái xe đi.
I don't think Tom should sing.	Tôi không nghĩ Tom nên hát.
This bridge is a popular tourist attraction.	Cây cầu này là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.
We can't let Tom go.	Chúng ta không thể để Tom ra đi.
Tom said he thought Mary was very scared.	Tom cho biết anh nghĩ Mary đang rất sợ hãi.
Tom and Mary are married and have three children.	Tom và Mary đã kết hôn và có ba đứa con.
The books you are looking for are on my desk.	Những cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm đang ở trên bàn của tôi.
For the record, I don't care about the remote.	Đối với hồ sơ, tôi không quan tâm từ xa.
Tom wants to talk about basketball.	Tom muốn nói về bóng rổ.
Tom paced nervously around the room.	Tom lo lắng đi lại trong phòng.
Tom thinks that Mary will be back at 2:30.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ trở lại vào lúc 2:30.
Tom and Mary planned to do it together.	Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
I don't keep my room very clean.	Tôi không giữ phòng của mình sạch sẽ cho lắm.
That is democracy.	Đó là dân chủ.
I have to do this alone.	Tôi phải làm điều này một mình.
Tom doesn't smile often.	Tom không mấy khi cười.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Tom said he thought Mary might have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom will be very disappointed if you don't do that.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không làm điều đó.
"Tom and Mary have been divorced for over three years." 	"Tom và Mary đã ly hôn hơn ba năm."
"Really? I don't know."	"Thật sao? Tôi không biết."
I was with Tom this afternoon.	Tôi đã ở với Tom chiều nay.
I like donuts.	Tôi thích bánh rán.
Tom will have to go to the hospital.	Tom sẽ phải đến bệnh viện.
Promise me you'll never do that.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I want you to stay and help me clean up.	Tôi muốn bạn ở lại và giúp tôi dọn dẹp.
Tom wanted Mary to know he was leaving town.	Tom muốn Mary biết anh ấy định rời thị trấn.
I can't leave you alone for a moment.	Tôi không thể để bạn một mình trong chốc lát.
You're a gambler, aren't you?	Bạn là một con bạc, phải không?
Don't know if Tom will go to Australia next week.	Không biết tuần sau Tom có ​​đi Úc không.
There are no more options.	Không còn bất kỳ lựa chọn nào.
I wasn't surprised when Tom told me where he was going.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói cho tôi biết anh ấy đã đi đâu.
Tom has good days and bad days.	Tom có ​​những ngày tốt đẹp và những ngày tồi tệ.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hay chưa.
Tom didn't even care that I was late.	Tom thậm chí không quan tâm rằng tôi đã đến muộn.
I think you impressed Tom.	Tôi nghĩ bạn đã gây ấn tượng với Tom.
Don't do this to yourself.	Đừng làm điều này với chính mình.
Tom says Mary is not ready.	Tom nói rằng Mary chưa sẵn sàng.
Tom is expecting a call from Mary.	Tom đang mong đợi một cuộc gọi từ Mary.
Tom is an orator, isn't he?	Tom là người hùng biện, phải không?
Biden was sworn in as president on the steps of the Capitol, vowing to uphold the Constitution of the United States and defend the country against all enemies, both at home and abroad.	Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống trên các bậc thềm của Điện Capitol, thề sẽ tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ và bảo vệ đất nước trước mọi kẻ thù, cả trong và ngoài nước.
You're still not quite convinced, are you?	Bạn vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, phải không?
Tom gives the dog water to drink.	Tom cho chó uống nước.
This is something I would do myself.	Đây là điều mà tôi sẽ tự làm.
I want to use a French textbook written by a native French speaker.	Tôi muốn sử dụng sách giáo khoa tiếng Pháp do một người nói tiếng Pháp bản ngữ viết.
Did Tom say where he is going in the summer?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ đi đâu vào mùa hè không?
Tom is better than you.	Tom tốt hơn bạn.
Tom said his parents told him not to.	Tom cho biết bố mẹ anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
You didn't tell Tom to do it, did you?	Bạn đã không nói với Tom làm điều đó, phải không?
Get rid of everything and start over with a clean medium.	Hãy loại bỏ mọi thứ và bắt đầu lại với một phương tiện sạch sẽ.
Tom and John have beards.	Tom và John để râu.
They are always there.	Họ luôn ở đó.
I thought Tom didn't have a girlfriend.	Tôi tưởng Tom không có bạn gái.
I'm not used to being spoken to in such a rude manner.	Tôi không quen bị nói chuyện một cách thô lỗ như vậy.
Are you sure you don't want to do that to us?	Bạn có chắc là bạn không muốn làm điều đó với chúng tôi không?
Can you explain to me how I can get to the airport?	Bạn có thể giải thích cho tôi cách tôi có thể đến sân bay được không?
I brought you the wrong screwdriver.	Tôi đã mang nhầm cho bạn cái tuốc nơ vít.
Tom says Mary won't be here tomorrow.	Tom nói Mary sẽ không ở đây vào ngày mai.
I'll never let Tom forget that.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom quên điều đó.
I don't think Tom would want to go to Australia with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi Úc với bạn.
I don't think Tom has done it as many times as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó nhiều lần như Mary.
He looks sick, Tom.	Trông nó ốm, Tom.
I do not want it.	Tôi không muốn nó.
Tom is having a lot of trouble with his car.	Tom đang gặp rất nhiều rắc rối với chiếc xe của mình.
An architect should not pretend to be an artist.	Một kiến ​​trúc sư không nên giả vờ là một nghệ sĩ.
Tom was offended.	Tom đã bị xúc phạm.
We are eating now. 	Bây giờ chúng tôi đang ăn.
Could you please call back later?	Bạn có thể vui lòng gọi lại sau được không?
I need a tissue.	Tôi cần khăn giấy.
Tom said that Mary seemed determined to do it.	Tom nói rằng Mary có vẻ quyết tâm làm điều đó.
Women generally live 10 years longer than men.	Phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông 10 năm.
Tom changed his number.	Tom đã thay đổi số của mình.
I like skiing, but I can't do it well.	Tôi thích trượt tuyết, nhưng tôi không thể làm tốt.
You don't hear that from me.	Bạn không nghe thấy điều đó từ tôi.
Tom has one brother and one sister. 	Tom có ​​một anh trai và một em gái.
His brother lives in Boston and his sister lives in Chicago.	Anh trai của anh ấy sống ở Boston và em gái của anh ấy sống ở Chicago.
Tom can't go to Mary's house.	Tom không thể đến nhà Mary.
His novels, which have been translated into English, are widely read in America.	Tiểu thuyết của ông, đã được dịch sang tiếng Anh, được đọc nhiều ở Mỹ.
We couldn't go there because it was raining.	Chúng tôi không thể đến đó vì trời mưa.
You always know this will happen eventually.	Bạn luôn biết điều này cuối cùng sẽ xảy ra.
The performance was held until next week because of the singer's illness.	Buổi biểu diễn đã được tổ chức cho đến tuần sau vì bệnh của ca sĩ.
Tom needs a little help.	Tom cần một chút giúp đỡ.
I don't think we should go in this direction.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đi theo hướng này.
I listen to the radio while I'm cooking.	Tôi nghe đài khi đang nấu ăn.
I hope Tom kissed Mary.	Tôi hy vọng Tom đã hôn Mary.
I think Tom might be the only one who knows where Mary was born.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là người duy nhất biết Mary sinh ra ở đâu.
I know Tom won't let you do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
I wish everything was the same as before.	Tôi ước gì mọi thứ vẫn như trước đây.
I don't have a coat, so I'm very cold.	Tôi không có áo khoác, vì vậy tôi rất lạnh.
If only I had taken the time to read the manual!	Nếu tôi chỉ dành thời gian để đọc hướng dẫn sử dụng!
Tom needs to turn his life around.	Tom cần phải xoay chuyển cuộc sống của mình.
Tom did it in front of everyone.	Tom đã làm điều đó trước mặt mọi người.
Tom says that he hopes Mary will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Battalion surrendered to the enemy.	Tiểu đoàn đầu hàng địch.
I learned to play guitar when I was ten years old.	Tôi học chơi guitar khi mới mười tuổi.
Tom adjusted his seat, put in the keys, and drove off.	Tom chỉnh lại chỗ ngồi, tra chìa khóa rồi phóng xe đi.
You had to write a 300 word essay today.	Bạn đã phải viết một bài luận 300 từ vào ngày hôm nay.
Tom whispered something to Mary and she smiled.	Tom thì thầm điều gì đó với Mary và cô ấy mỉm cười.
I dedicated this song to you.	Anh dành riêng bài hát này cho em.
We need to know what we have to do.	Chúng ta cần biết những gì chúng ta phải làm.
I don't care why Tom did it. 	Tôi không quan tâm tại sao Tom lại làm vậy.
I'm so glad he did.	Tôi rất vui vì anh ấy đã làm được điều đó.
I'm so glad you invited me over.	Tôi rất vui vì bạn đã mời tôi đến.
Tom is a better chess player than I expected.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi mong đợi.
Tom didn't seem to notice.	Tom dường như không nhận ra.
I think Tom lied about how he did it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối về việc anh ấy đã làm điều đó như thế nào.
I hope that we find Tom soon.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm thấy Tom sớm.
I don't remember the last time I talked to Tom.	Tôi không nhớ lần cuối mình nói chuyện với Tom là khi nào.
Tom asked my permission.	Tom đã xin phép tôi.
Tom claims he has psychic abilities.	Tom khẳng định anh ấy có khả năng ngoại cảm.
There is a ladybug on the table.	Có một con bọ rùa trên bàn.
Tom did not suggest specific measures.	Tom đã không đề xuất các biện pháp cụ thể.
Tom said many people have complained.	Tom cho biết nhiều người đã phàn nàn.
I have heard that French is a difficult language.	Tôi đã nghe nói rằng tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó.
I don't owe you anything.	Tôi không nợ bạn bất cứ điều gì.
Who works longer hours, you or Tom?	Ai làm việc nhiều giờ hơn, bạn hay Tom?
Tom doesn't usually eat onions.	Tom không thường ăn hành.
I cannot tell you how grateful I am.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi biết ơn như thế nào.
Where do you think Tom got that hat?	Bạn nghĩ Tom lấy chiếc mũ đó ở đâu?
Tom said that Mary was too exhausted to go hiking.	Tom nói rằng Mary quá mất sức để đi leo núi.
I can't follow Tom's logic.	Tôi không thể làm theo logic của Tom.
I want to be a doctor in the future.	Tôi muốn trở thành bác sĩ trong tương lai.
Get me a piece of paper, please.	Làm ơn lấy cho tôi một mẩu giấy.
Tom said he wanted to relax a bit.	Tom nói rằng anh ấy muốn thư giãn một chút.
Hey, Tom. 	Này, Tom.
I have something that I think you should check out.	Tôi có một cái gì đó mà tôi nghĩ bạn nên xem.
You need to get here as quickly as possible.	Bạn cần phải đến đây nhanh nhất có thể.
Tom would be crazy to do that.	Tom sẽ thật điên rồ khi làm điều đó.
There have been many complaints about pump prices being too high.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn về giá máy bơm quá cao.
Tom bought gas and paid in cash.	Tom đã mua xăng và trả bằng tiền mặt.
Tom did not tell Mary.	Tom không nói với Mary.
We should get there tomorrow, but Tom is sick in bed, so I'm not sure if we can.	Chúng ta nên đến đó vào ngày mai, nhưng Tom đang ốm trên giường, vì vậy tôi không chắc liệu chúng ta có thể làm được hay không.
Get dressed quickly or you will catch a cold.	Hãy nhanh chóng mặc quần áo vào nếu không bạn sẽ bị cảm lạnh.
Tom talks to the press.	Tom nói chuyện với báo chí.
I don't think you need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I don't have my glasses.	Tôi không có kính của mình.
I decided not to go there.	Tôi đã quyết định không đến đó.
I didn't move at all.	Tôi không cử động gì cả.
I'm glad to hear that Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom không bị thương.
You should have told me sooner.	Bạn nên nói với tôi sớm hơn.
Tom was dumbfounded.	Tom thật ngớ người.
Tom did something crazy.	Tom đã làm một điều gì đó điên rồ.
Tom doesn't mind the extra workload.	Tom không bận tâm đến khối lượng công việc thêm vào.
Tom has had a really good year.	Tom đã có một năm thực sự tốt.
I resent Tom.	Tôi phẫn nộ với Tom.
I'm so glad Tom was able to do that.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể làm được điều đó.
The pain became extremely severe.	Cơn đau trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Tom knows why Mary wants to borrow thirty dollars.	Tom biết tại sao Mary muốn vay ba mươi đô la.
Tom says he knows Mary can't eat chestnuts.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể ăn hạt dẻ.
I know Tom isn't much of a talker, so I asked him a lot of questions to get him to talk.	Tôi biết Tom không phải là một người nói nhiều, vì vậy tôi đã hỏi anh ấy rất nhiều câu hỏi để khiến anh ấy nói.
I took a taxi from the station to the hotel.	Tôi bắt taxi từ nhà ga đến khách sạn.
That would be very difficult to do.	Điều đó sẽ rất khó thực hiện.
We never learned how to do it correctly.	Chúng tôi chưa bao giờ học cách làm điều đó một cách chính xác.
I know Tom is a good man.	Tôi biết Tom là một người tốt.
That October, Tom underwent back surgery.	Tháng 10 năm đó, Tom trải qua cuộc phẫu thuật lưng.
I have problems communicating in French.	Tôi gặp vấn đề khi giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Don't make it difficult for Tom.	Đừng làm khó Tom.
It is very cold here all year round.	Ở đây quanh năm rất lạnh.
I have hurt myself.	Tôi đã tự làm tổn thương mình.
Tom kissed Mary's fingertips.	Tom hôn đầu ngón tay của Mary.
Someone increased my drink.	Ai đó đã tăng đồ uống của tôi.
You may not believe it, but it's true anyway.	Có thể bạn không tin nhưng dù sao thì đó cũng là sự thật.
Tom has gotten fatter since the last time you saw him.	Tom đã béo hơn kể từ lần cuối cùng bạn nhìn thấy anh ấy.
Let me know what you think we should do.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ chúng ta nên làm gì.
Is Tom hiding something?	Có phải Tom đang che giấu điều gì đó không?
I understood his silence as consent.	Tôi hiểu sự im lặng của anh ấy là sự đồng ý.
I just want to be Tom's friend.	Tôi chỉ muốn làm bạn của Tom.
Tom was alone with Mary.	Tom ở một mình với Mary.
Christmas comes early right?	Giáng sinh đến sớm phải không?
I can't stand being locked in this prison!	Tôi không thể chịu đựng được việc bị nhốt trong nhà tù này!
How much will Tom be paid?	Tom sẽ được trả bao nhiêu?
Tom says he learned how to do it from Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã học cách làm điều đó từ Mary.
Tom gave me a punch in the shoulder.	Tom cho tôi một cú đấm vào vai.
Hurry up, or you will be late for class.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ học.
I wonder why Tom insists I do.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khăng khăng tôi làm vậy.
Tom couldn't taste the difference between expensive wine and cheap wine.	Tom không thể nếm được sự khác biệt giữa rượu đắt và rượu rẻ.
I do that every day.	Tôi thực hiện điều đó mỗi ngày.
You have made us proud.	Bạn đã làm cho chúng tôi tự hào.
I cannot answer that question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
You recognize her, don't you?	Bạn nhận ra cô ấy, phải không?
Tom will never see Mary again, will he?	Tom sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa, phải không?
I'm going to work during spring break.	Tôi sẽ đi làm trong kỳ nghỉ xuân.
He's on the dance floor.	Anh ấy đang ở trên sàn nhảy.
Let's all sit down and try to talk about what happened.	Tất cả hãy ngồi xuống và cố gắng nói về những gì đã xảy ra.
I'm really glad it happened.	Tôi thực sự vui mừng vì điều đó đã xảy ra.
She's always broadcasting.	Cô ấy luôn phát sóng.
Tom says he plans to move on.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch tiếp tục.
There's no one in the class.	Không có ai trong lớp học.
I will come and see you at 3:00 pm. 	Tôi sẽ đến và gặp bạn lúc 3:00 chiều.
on Sunday.	vào ngày Chủ nhật.
Which of those cars belongs to Tom?	Chiếc xe nào trong số những chiếc xe đó là của Tom?
She was very upset.	Cô ấy rất khó chịu.
Tom is a dirty rich man.	Tom là người giàu có bẩn thỉu.
Tom loves Mexican food.	Tom thích đồ ăn Mexico.
I thought Tom would be lonely.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ cô đơn.
Tom did what he could for his children.	Tom đã làm những gì có thể cho các con của mình.
Tom is different now, isn't he?	Tom bây giờ đã khác rồi phải không?
I don't think Tom is so passionate.	Tôi không nghĩ Tom lại đam mê như vậy.
Tom caught the bird.	Tom đã bắt được con chim.
Tom's landlord changed the lock.	Chủ nhà của Tom đã thay ổ khóa.
It makes you feel proud, doesn't it?	Nó làm cho bạn cảm thấy tự hào, phải không?
If you can't make it on time, don't do evil.	Nếu bạn không làm được thời gian, đừng làm điều tội ác.
How much money did Tom lend you?	Tom đã cho bạn vay bao nhiêu tiền?
Don't be fooled.	Đừng để bị lừa.
Tom will try to convince Mary to marry him.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary kết hôn với anh ta.
Theoretically, it should work.	Về mặt lý thuyết, nó sẽ hoạt động.
She frowned.	Cô nhíu mày.
I'm sorry, today is fully booked.	Tôi xin lỗi, hôm nay đã được đặt hết.
Where is Tom going?	Tom đi đâu vậy?
You are not interested in politics?	Bạn không quan tâm đến chính trị?
There is no other river in Japan longer than the Shinano River.	Không có con sông nào khác ở Nhật Bản dài hơn sông Shinano.
Tom doesn't want to get married again.	Tom không muốn kết hôn lần nữa.
The safe has been opened.	Két đã được mở.
Mary went to get her nails done.	Mary đi làm móng tay.
Tom asked Mary if she had to do it here.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy phải làm điều đó ở đây.
Tom didn't want us to go to Boston.	Tom không muốn chúng tôi đến Boston.
We did not visit Australia.	Chúng tôi đã không đến thăm Úc.
My house over there.	Ngôi nhà đằng kia của tôi.
Tom lives in a big house alone.	Tom sống trong một ngôi nhà lớn một mình.
Mary begs Tom not to hit her anymore.	Mary cầu xin Tom đừng đánh cô ấy nữa.
Tom is methodical, isn't he?	Tom là người có phương pháp, phải không?
It's Tom's suitcase.	Đó là vali của Tom.
Maybe you should try harder.	Có lẽ bạn nên cố gắng nhiều hơn.
Tom is very serious.	Tom rất nghiêm túc.
Bermuda was first settled in 1609 by shipwrecked English colonists to Virginia.	Bermuda lần đầu tiên được định cư vào năm 1609 bởi những người thực dân Anh bị đắm tàu ​​tới Virginia.
Why doesn't Tom ride his bike to work?	Tại sao Tom không đạp xe đi làm?
Tom has been doing it since he was a kid.	Tom đã bắt đầu làm điều đó từ khi còn nhỏ.
Tom did everything he could to help.	Tom đã làm mọi thứ anh ấy có thể để giúp đỡ.
Tom has been an interpreter for many years.	Tom đã là một thông dịch viên trong nhiều năm.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
I feel quite tired when I have to drive every morning.	Tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi phải lái xe mỗi sáng.
How in the world did you do such a thing?	Làm thế nào trên thế giới mà bạn đã làm một điều như vậy?
I told you his name is Tom, didn't I?	Tôi đã nói với bạn tên anh ấy là Tom, phải không?
I don't think we really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự cần phải làm điều đó.
Don't know if Tom likes Australia.	Không biết Tom có ​​thích nước Úc không.
I congratulate Tom on his victory.	Tôi chúc mừng chiến thắng của Tom.
Is it true that there are no snakes in Ireland?	Có thật là không có rắn ở Ireland?
Tom and three other crew members were injured in the crash.	Tom và ba thành viên phi hành đoàn khác bị thương trong vụ tai nạn.
You should never look down on a man just because he is poor.	Bạn đừng bao giờ coi thường một người đàn ông chỉ vì anh ta nghèo.
I still don't understand exactly what Tom wants us to do.	Tôi vẫn không hiểu chính xác những gì Tom muốn chúng tôi làm.
I thought you said you didn't want to go with us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn đi với chúng tôi.
Tom is not here yet.	Tom vẫn chưa ở đây.
I'll ask Tom to do it.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom won't tell us what he knows.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết những gì anh ấy biết.
I think Tom is going to Boston on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai.
Tom says he hopes that you can do it with Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó với Mary.
Why don't you stay an extra day or so?	Tại sao bạn không ở lại thêm một ngày hoặc lâu hơn?
That is completely natural.	Đó là điều hoàn toàn tự nhiên.
I have never been sick since I was a kid.	Tôi chưa bao giờ bị bệnh kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
When did Tom leave Australia?	Tom rời Úc khi nào?
Tom had been in his room all afternoon, playing games.	Tom đã ở trong phòng của mình cả buổi chiều, chơi game.
What is her job?	Công việc của cô ấy là gì?
Tom is taking a course in music theory.	Tom đang tham gia một khóa học về lý thuyết âm nhạc.
Tom and Mary were not surprised at all.	Tom và Mary không ngạc nhiên chút nào.
Tom and I weren't the ones who did it.	Tom và tôi không phải là những người đã làm điều đó.
Everything you have heard is true.	Tất cả những gì bạn đã nghe là sự thật.
I could join the marching band.	Tôi có thể tham gia ban nhạc diễu hành.
I'm saving money so I can go to Australia.	Tôi đang tiết kiệm tiền để có thể đến Úc.
"I can talk to Mr. Jackson." 	"Tôi có thể nói chuyện với ông Jackson."
"This is Tom Jackson speaking."	"Đây là Tom Jackson đang nói."
Tom's eyes sparkled with amusement.	Đôi mắt Tom lấp lánh đầy thích thú.
To edit a sentence, click the pencil icon.	Để chỉnh sửa một câu, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì.
There is no guarantee.	Không có gì đảm bảo.
Choose any one you want.	Chọn bất kỳ cái nào bạn muốn.
There is still time to evacuate.	Vẫn còn thời gian để di tản.
How many hours do you sleep each night?	Bạn ngủ bao nhiêu giờ mỗi đêm?
I can help Tom find what he needs.	Tôi có thể giúp Tom tìm thấy thứ anh ấy cần.
Tom says that Mary is likely to be unemployed.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị thất nghiệp.
Tom showed Mary different ways to do it.	Tom đã chỉ cho Mary nhiều cách khác nhau để làm điều đó.
I want to play the guitar better.	Tôi muốn chơi guitar giỏi hơn.
Did you know Tom likes cream in his coffee?	Bạn có biết Tom có ​​thích kem trong cà phê của mình hay không?
I don't feel worried at all.	Tôi không cảm thấy lo lắng chút nào.
Tom is waiting for Mary in front of the supermarket.	Tom đang đợi Mary trước siêu thị.
Tom says he loves me.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
That would violate our rules.	Điều đó sẽ vi phạm các quy tắc của chúng tôi.
I didn't know that most birds can't see at night.	Tôi không biết rằng hầu hết các loài chim không thể nhìn thấy vào ban đêm.
I don't need to work anymore.	Tôi không cần phải làm việc nữa.
Tom felt insignificant as he looked up at the night sky.	Tom cảm thấy mình thật tầm thường khi nhìn lên bầu trời đêm.
Did you know Tom is going to Boston?	Bạn có biết Tom sẽ đến Boston không?
Tom does it on a regular basis.	Tom làm điều đó một cách thường xuyên.
I am careless sometimes.	Tôi đôi khi bất cẩn.
Do you really think that kind of thing can be done?	Bạn có thực sự nghĩ rằng loại điều đó có thể được thực hiện?
Tom said he thought he might not have to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom didn't tell me why he came to Australia.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy lại đến Úc.
He is extremely handsome.	Anh ấy cực kỳ đẹp trai.
Tom thinks Mary won't be busy after 2:30 this afternoon.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bận sau 2:30 chiều nay.
Tom suggested that I wait until the new phone model comes out before buying an iPhone.	Tom gợi ý rằng tôi nên đợi cho đến khi mẫu điện thoại mới ra mắt trước khi mua iPhone.
I don't think Tom knows what he's doing.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy đang làm gì.
We have everything sorted.	Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ.
You still want to do it with Tom, don't you?	Bạn vẫn muốn làm điều đó với Tom, phải không?
I'm a single mom.	Tôi là mẹ đơn thân.
Tom invited us to lunch.	Tom mời chúng tôi đi ăn trưa.
I reached out and touched Mary's hand.	Tôi đưa tay ra và chạm vào tay Mary.
Tom was the one who taught me how to swim.	Tom là người đã dạy tôi cách bơi.
I don't think Tom needs to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm như vậy nữa.
Tom doesn't have time to do that.	Tom không có thời gian để làm điều đó.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
Tom drank the whole bottle of wine by himself.	Tom đã uống hết chai rượu đó một mình.
Tom tells Mary that he is troubled by what happened.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
How many times must I tell you that I don't want you here?	Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần rằng tôi không muốn bạn ở đây?
I live independently and do not depend on my parents' money.	Tôi sống tự lập và không phụ thuộc vào tiền bạc của bố mẹ.
Tom needs you.	Tom cần bạn.
We found out that Tom wanted to do just that.	Chúng tôi phát hiện ra rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom and Mary will try again.	Tom và Mary sẽ thử lại.
I'm tired of Australia.	Tôi mệt mỏi với Úc.
Your letter did not reach me until today.	Thư của bạn đã không đến được với tôi cho đến ngày hôm nay.
Tom says he has no money right now.	Tom nói rằng anh ấy không có tiền ngay bây giờ.
What you say makes no sense at all.	Những gì bạn nói không có ý nghĩa gì cả.
Tom has the same birthday as me.	Tom có ​​cùng ngày sinh với tôi.
Tom and Mary are watching TV.	Tom và Mary đang xem TV.
Tom always wanted to do things his own way.	Tom luôn muốn làm mọi thứ theo cách của riêng mình.
Why haven't you boarded the train yet?	Tại sao bạn vẫn chưa lên tàu?
Tom doesn't like this kind of work.	Tom không thích loại công việc này.
Tom has three nephews.	Tom có ​​ba cháu trai.
I'm not sure if I love Tom or not.	Tôi không chắc liệu mình có yêu Tom hay không.
I plan to go to Boston the next morning.	Tôi định đi Boston vào sáng hôm sau.
You took it out of the oven too soon.	Bạn đã lấy nó ra khỏi lò quá sớm.
That's Tom's job.	Đó là việc của Tom.
Tom has become quite fluent in French after about three years of intense study.	Tom đã khá thông thạo tiếng Pháp sau khoảng ba năm học tập căng thẳng.
I was able to find the book I was looking for.	Tôi đã có thể tìm thấy cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm.
Tom has returned to Australia after a year.	Tom đã trở lại Úc sau một năm.
I just want to hear Tom's voice.	Tôi chỉ muốn nghe giọng của Tom.
I know Tom is very angry.	Tôi biết Tom đang rất tức giận.
What do you need to borrow my car for?	Bạn cần mượn xe của tôi để làm gì?
Do not beat around the bush.	Đừng đánh đập xung quanh bụi rậm.
Tom eats brown rice more often than white rice.	Tom ăn gạo lứt thường xuyên hơn là ăn gạo trắng.
I'm really weak now.	Tôi thực sự bây giờ rất yếu.
There's something I want to give you.	Có một thứ tôi muốn đưa cho bạn.
Who is ready to order?	Ai đã sẵn sàng để đặt hàng?
Tom doesn't keep anything back anymore.	Tom không giữ bất cứ điều gì trở lại nữa.
Tom spent more time than usual studying French that night.	Tom đã dành nhiều thời gian hơn bình thường để học tiếng Pháp vào đêm hôm đó.
I think Tom is much smarter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
I'm not really sure what Tom meant.	Tôi thực sự không chắc Tom muốn nói gì.
He's a little hard of hearing, so speak louder.	Anh ấy hơi khó nghe, vì vậy hãy nói to hơn.
Why did Tom come to Boston?	Tại sao Tom đến Boston?
What do you think is the hardest thing about parenting?	Bạn nghĩ điều khó nhất khi nuôi dạy con cái là gì?
That's not what Tom and I are here to do.	Đó không phải là những gì Tom và tôi ở đây để làm.
Tom and Mary try to outdo each other.	Tom và Mary cố gắng vượt mặt nhau.
Is Tom really in danger?	Tom có ​​thực sự gặp nguy hiểm không?
When are you going to apologize to Tom?	Khi nào bạn định xin lỗi Tom?
We have a small situation.	Chúng tôi có một tình huống nhỏ.
I'm looking after the house.	Tôi đang trông nhà.
I know how close you are to Tom.	Tôi biết bạn đã gần gũi với Tom như thế nào.
Tom says he has a stomach ache and leaves the room.	Tom nói rằng anh ấy bị đau bụng và rời khỏi phòng.
I know Tom plans to do that.	Tôi biết Tom có ​​kế hoạch làm điều đó.
Tom doesn't complain.	Tom không phàn nàn.
Who turns off the heater?	Ai lại tắt máy sưởi?
He hadn't been to Tokyo for a month before he was already homesick.	Anh ấy chưa đến Tokyo được một tháng thì anh ấy đã nhớ nhà.
Tom likes you just the way you are.	Tom thích bạn theo cách của bạn.
Tom wants to go to Australia with us.	Tom muốn đi Úc với chúng tôi.
Maybe Tom didn't see Mary.	Có thể là Tom đã không nhìn thấy Mary.
Tom asked Mary to go with John.	Tom rủ Mary đi cùng John.
Tom tried to blame someone else.	Tom đã cố gắng đổ lỗi cho người khác.
Hello my name is Tom. 	Xin chào tôi tên là Tom.
What's your name?	Bạn tên là gì?
The kids don't know that.	Bọn trẻ không biết điều đó.
Tom says he's not sure that Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary nên làm điều đó.
I prefer living in the country than living in the city.	Tôi thích sống trong nước hơn sống ở thành phố.
Tom works at a large department store.	Tom làm việc tại một cửa hàng bách hóa lớn.
I don't want Tom to stay at my place.	Tôi không muốn Tom ở lại chỗ của tôi.
Tom said he thought Mary might not be forced to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom says that Mary is glad John didn't.	Tom nói rằng Mary rất vui vì John đã không làm như vậy.
Nothing has changed yet.	Vẫn chưa có gì thay đổi.
There was not a single survivor.	Không có một người sống sót nào.
We blame Tom.	Chúng tôi đổ lỗi cho Tom.
You cannot keep the ring that Tom gave you. 	Bạn không thể giữ chiếc nhẫn mà Tom đã đưa cho bạn.
You must return it.	Bạn phải trả lại nó.
I don't care if he lends it to me or not.	Tôi không quan tâm liệu anh ấy có cho tôi mượn hay không.
Looks like it's a pretty big museum.	Có vẻ như đó là một viện bảo tàng khá lớn.
He always tries to help the poor.	Anh luôn nỗ lực giúp đỡ người nghèo.
I bought a magazine at a store just outside the station.	Tôi mua một cuốn tạp chí ở một cửa hàng ngay bên ngoài nhà ga.
Tom said I was overthinking.	Tom nói rằng tôi đã suy diễn quá mức.
Tom is a great presenter.	Tom là một người thuyết trình tuyệt vời.
Tom is very good at making drinks.	Tom rất giỏi trong việc pha chế đồ uống.
I'm not a policeman.	Tôi không phải là cảnh sát.
Tom didn't want to give the wrong impression.	Tom không muốn tạo ấn tượng sai lầm.
I wonder if Tom is curious.	Không biết Tom có ​​tò mò không.
Since it is so, I can't do anything.	Vì nó là như vậy, tôi không thể làm bất cứ điều gì.
I will be back home on Monday.	Tôi sẽ trở về nhà vào thứ Hai.
Tom is going to that party.	Tom sẽ đến bữa tiệc đó.
I won't apologize to Tom.	Tôi sẽ không xin lỗi Tom.
Am I the only one here who doesn't speak French?	Tôi là người duy nhất ở đây không nói được tiếng Pháp?
Little Tom is disappointed.	Tom ít nói là thất vọng.
Tom has three dogs and three cats.	Tom có ​​ba con chó và ba con mèo.
Tom said he would call me right back.	Tom nói anh ấy sẽ gọi lại cho tôi ngay.
I don't usually drive to work.	Tôi không thường lái xe đi làm.
I was hoping that my mother would live until I got married.	Tôi đã hy vọng rằng mẹ tôi sẽ sống cho đến khi tôi kết hôn.
I don't mind helping Tom from time to time.	Tôi không ngại giúp Tom theo thời gian.
Tom gave the bandits what they wanted.	Tom đã cho bọn cướp thứ chúng muốn.
Why does Tom want that?	Tại sao Tom muốn điều đó?
Tom will probably come later.	Tom có ​​thể sẽ đến sau.
I can stay with you as long as you want.	Tôi có thể ở lại với bạn bao lâu tùy bạn muốn.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
I can stay in Australia with Tom.	Tôi có thể ở lại Úc với Tom.
Tom is not a lobbyist.	Tom không phải là một nhà vận động hành lang.
Sorry for not replying sooner.	Xin lỗi vì không trả lời sớm hơn.
I don't think Tom knows who will help him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai sẽ giúp anh ấy.
The point is not to worry about what might happen tomorrow.	Vấn đề là đừng lo lắng về những gì có thể xảy ra vào ngày mai.
I want Tom to stay where he is.	Tôi muốn Tom ở lại nơi anh ấy đang ở.
Tom doesn't believe in same-sex marriage.	Tom không tin vào hôn nhân đồng tính.
Tom told me some things he probably shouldn't have.	Tom đã nói với tôi một số điều mà anh ấy có lẽ không nên có.
I'll let you on board.	Tôi sẽ cho bạn lên tàu.
I am dedicated.	Tôi tận tâm.
I don't think we have to go any further.	Tôi không nghĩ chúng ta phải đi xa hơn.
I thought that both Tom and Mary would go to Harvard.	Tôi đã nghĩ rằng cả Tom và Mary đều sẽ đến Harvard.
She became a teacher at the age of twenty.	Cô trở thành một giáo viên ở tuổi hai mươi.
We are looking for some computer savvy people to work for us.	Chúng tôi đang tìm kiếm một số người hiểu biết về máy tính để làm việc cho chúng tôi.
It was difficult to understand what Tom meant.	Thật khó để hiểu ý của Tom.
Can you please provide a quote?	Bạn có thể vui lòng cung cấp một trích dẫn?
When Tom got home, the kids were already asleep.	Khi Tom về đến nhà, bọn trẻ đã đi ngủ.
Many schools today had to close because of the storm.	Nhiều trường học hôm nay phải đóng cửa vì bão.
Do you know who Tom's father is?	Bạn có biết cha của Tom là ai không?
It's just a fender.	Nó chỉ là một cái chắn bùn.
Tom goes back to work.	Tom trở lại làm việc.
Tom gave Mary some flowers that he had picked.	Tom tặng Mary một số bông hoa mà anh ấy đã hái.
I consider Tom a friend.	Tôi coi Tom là một người bạn.
How do you know I'm not Canadian?	Làm sao bạn biết tôi không phải là người Canada?
Don't fall asleep.	Đừng ngủ quên.
Tom probably won't make it.	Tom có ​​thể sẽ không làm được điều đó.
On the way home, I couldn't stop thinking about what happened.	Trên đường về nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.
I should probably tell Tom why I had to.	Tôi có lẽ nên nói cho Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom motioned to Mary to keep quiet.	Tom ra hiệu cho Mary giữ im lặng.
Tom and Mary are studying French.	Tom và Mary đang học tiếng Pháp.
I swam very well when I was a kid.	Tôi đã bơi rất giỏi khi tôi còn là một đứa trẻ.
We want to ask you a few questions about Tom.	Chúng tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi về Tom.
Many monstrous architectures are seen in Tokyo.	Nhiều kiến ​​trúc quái dị được nhìn thấy ở Tokyo.
I know Tom as a very competitive guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất cạnh tranh.
How much will I have to pay for it?	Tôi sẽ phải trả bao nhiêu cho nó?
I don't know what Tom is talking about.	Tôi không biết Tom đang nói gì.
I don't think Tom was respectful enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ tôn trọng.
How does it feel to be the smartest person in the room?	Cảm giác như thế nào khi trở thành người thông minh nhất trong phòng?
We still don't know how long we will be here.	Chúng tôi vẫn chưa biết chúng tôi sẽ ở đây bao lâu.
Tom doesn't know Mary shouldn't be doing what she's doing.	Tom không biết Mary không nên làm những gì cô ấy đang làm.
Tom looked as if he might start crying.	Tom trông như thể anh ấy có thể bắt đầu khóc.
Tom still doesn't understand how things work out here.	Tom vẫn không hiểu mọi thứ diễn ra như thế nào ở đây.
Tom will wait for Mary.	Tom sẽ đợi Mary.
If we had more time, we would read more.	Nếu chúng tôi có nhiều thời gian hơn, chúng tôi sẽ đọc nhiều hơn.
Yesterday I wore a hat because it was very cold.	Hôm qua tôi đội mũ vì trời rất lạnh.
Tom took a sip of scotch.	Tom nhấp một ngụm scotch.
Tom is waiting for Mary.	Tom đang đợi Mary.
I got home at 2:30.	Tôi về đến nhà lúc 2:30.
Everything I need to buy is on this list.	Mọi thứ tôi cần mua đều có trong danh sách này.
I was impressed by how well Tom did it.	Tôi rất ấn tượng bởi Tom đã làm điều đó tốt như thế nào.
You'd better eat now when you get the chance.	Tốt hơn hết bạn nên ăn ngay bây giờ khi có cơ hội.
This seems counter-intuitive.	Điều này có vẻ phản trực quan.
I know Tom can't do it alone.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó một mình.
You are not lazy like my sister.	Bạn không lười biếng như em gái tôi.
I don't know what Tom is reading.	Tôi không biết Tom đang đọc gì.
Tom is wearing a vest.	Tom đang mặc một chiếc áo vest.
I owe Tom an apology.	Tôi nợ Tom một lời xin lỗi.
Tom waited anxiously.	Tom hồi hộp chờ đợi.
I don't come from a rich family.	Tôi không xuất thân từ một gia đình giàu có.
I don't know why we should do this.	Tôi không biết tại sao chúng ta nên làm điều này.
I won't say this twice.	Tôi sẽ không nói điều này hai lần.
We don't lose much.	Chúng tôi không mất nhiều.
I make it a rule not to do that.	Tôi làm cho nó một quy tắc để không làm điều đó.
Tom says he thinks you are stupid.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn thật ngu ngốc.
Tom doesn't really know Mary.	Tom không thực sự biết Mary.
Anyway, you'll never know.	Dù sao, bạn sẽ không bao giờ biết.
Tom told us he wouldn't do that.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy sẽ không làm điều đó.
Don't like your class?	Bạn không thích lớp học của mình?
Have you talked to Tom recently?	Bạn đã nói chuyện với Tom gần đây chưa?
Do you know why Tom doesn't trust you?	Bạn có biết tại sao Tom không tin tưởng bạn không?
I'll go see what I can learn from Tom.	Tôi sẽ đi xem những gì tôi có thể tìm hiểu từ Tom.
Tom wastes a lot of food.	Tom lãng phí rất nhiều thức ăn.
Tom told others our secret.	Tom đã nói với người khác bí mật của chúng tôi.
I know a boy named Tom.	Tôi biết một cậu bé tên Tom.
You think Tom is cute, don't you?	Bạn nghĩ Tom rất dễ thương, phải không?
I have a sick son.	Tôi có một đứa con trai bị bệnh.
That's not Tom.	Đó không phải là Tom.
When will Tom come home?	Khi nào Tom sẽ về nhà?
Tom realized that he could be killed if he tried to do so.	Tom nhận ra rằng anh ta có thể bị giết nếu cố gắng làm điều đó.
In the middle of the pond, there is a lone lily.	Ở giữa ao, có một bông hoa huệ đơn độc.
The army held their position.	Quân đội giữ vững vị trí của họ.
Don't sleep in the tub.	Đừng ngủ trong bồn tắm.
Tom stared at his reflection in the mirror.	Tom nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Tom says he hopes that Mary refuses to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary từ chối làm điều đó.
There were twice as many college applicants in 1992 as in 1982.	Số lượng ứng viên đại học năm 1992 nhiều gấp đôi so với năm 1982.
We won't be able to eat all of these.	Chúng tôi sẽ không thể ăn tất cả những thứ này.
Tom smiled.	Tom mỉm cười.
Tell Tom what you think we need to do.	Nói với Tom những gì bạn nghĩ chúng tôi cần làm.
I'm afraid I can't help you now.	Tôi e rằng tôi không thể giúp bạn bây giờ.
This is what I just started doing.	Đây là điều mà tôi mới bắt đầu làm.
My parents live near the ocean.	Cha mẹ tôi sống gần đại dương.
Tom was hoping that he could go to Australia with Mary next summer.	Tom đã hy vọng rằng anh ấy có thể đến Úc với Mary vào mùa hè tới.
Tom fumbled for his key.	Tom lần mò tìm chìa khóa của mình.
Do you think you can find a replacement for Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tìm được người thay thế Tom không?
I know Tom doesn't know that he has to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
I can't tell you why I did it.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I have nothing against Tom.	Tôi không có gì chống lại Tom.
You cannot sell our piano!	Bạn không thể bán đàn piano của chúng tôi!
You should tell Tom he probably won't win.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
You will be the only one allowed to do that.	Bạn sẽ là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom has set a trap.	Tom đã đặt một cái bẫy.
They are quite solitary.	Họ khá đơn độc.
I took a book from the shelf and gave it to Tom.	Tôi lấy một cuốn sách trên kệ và đưa cho Tom.
I don't think we can help you.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp bạn.
Tom told me he was reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó.
The door is stuck.	Cửa bị kẹt.
Tom didn't really mean what he said, did he?	Tom không thực sự cố ý những gì anh ấy nói, phải không?
I suspect that Tom is tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang mệt mỏi.
I did some jello.	Tôi đã làm một số jello.
I doubt if Tom will be alone.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ ở một mình.
We think you are right.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn đúng.
Are Tom and Mary friends?	Tom và Mary có phải là bạn của nhau không?
Of all the languages ​​I've learned, French is the hardest.	Trong tất cả các ngôn ngữ tôi đã học, tiếng Pháp là khó nhất.
Tom was extremely impolite.	Tom đã vô cùng bất lịch sự.
You speak French, don't you?	Bạn nói tiếng Pháp, phải không?
I suppose Tom made some interesting points.	Tôi cho rằng Tom đã đưa ra một số điểm thú vị.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Tom is making a list, isn't he?	Tom đang lập một danh sách, phải không?
Tom told me that I should go to Australia to visit Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Úc để thăm Mary.
I thought you said that Tom is a patient of yours.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một bệnh nhân của bạn.
Tom was born three months earlier than me.	Tom sinh sớm hơn tôi ba tháng.
Tom and Mary haven't woken up yet.	Tom và Mary vẫn chưa thức dậy.
I didn't know that Tom said he wouldn't do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom won't do that today.	Tom sẽ không làm điều đó hôm nay.
Tom means a lot to me.	Tom có ​​ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
I don't know if that's true or not.	Tôi không biết điều đó có đúng hay không.
I know Tom misses Mary.	Tôi biết Tom nhớ Mary.
I cut everything down.	Tôi đã cắt giảm mọi thứ.
This is not an apple. 	Đây không phải là một quả táo.
It's a pear.	Đó là một quả lê.
I don't think I'll be able to eat anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể ăn bất cứ thứ gì khác.
The crime rate here is now less than half what it was three years ago.	Tỷ lệ tội phạm ở đây bây giờ ít hơn một nửa so với ba năm trước.
I'm stuck in traffic.	Tôi đang bị kẹt xe.
I advise you all to get plenty of rest.	Tôi khuyên tất cả các bạn nên nghỉ ngơi nhiều.
I will not write a letter in English.	Tôi sẽ không viết một lá thư bằng tiếng Anh.
Tom said Mary knew she might not have to do it again.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
You have to keep your spirits up.	Bạn phải giữ cho tinh thần của mình luôn phấn chấn.
Things could have been much worse had Tom not intervened.	Mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều nếu Tom không can thiệp.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be married.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ kết hôn.
We're going to a toll booth.	Chúng tôi đang đến một trạm thu phí.
Tom said he knew he might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
I didn't even know that Tom was Canadian.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom là người Canada.
He asked me to pay attention.	Anh ấy yêu cầu tôi phải chú ý.
I told Tom we were going to Australia in a few days.	Tôi nói với Tom rằng chúng tôi sẽ đi Úc trong vài ngày.
Tom is determined to become a teacher.	Tom quyết tâm trở thành một giáo viên.
Tom said he thinks the statue weighs about 300 pounds.	Tom cho biết anh nghĩ rằng bức tượng nặng khoảng 300 pound.
I know that Tom is almost always home on Mondays, so I went to see him last Monday.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn ở nhà vào thứ Hai, vì vậy tôi đã đến gặp anh ấy vào thứ Hai tuần trước.
I will stay in Australia as long as possible.	Tôi sẽ ở lại Úc lâu nhất có thể.
There are parts of Boston that I have never seen.	Có những phần của Boston mà tôi chưa từng thấy.
I motioned her to sit down.	Tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
I will spank you.	Tôi sẽ đánh đòn bạn.
When will you see Tom again?	Khi nào bạn sẽ gặp lại Tom?
Tom actually yelled at me.	Tom thực sự đã hét vào mặt tôi.
She advised him not to use too much sugar.	Cô khuyên anh không nên dùng quá nhiều đường.
What is the probability that this will happen again?	Khả năng điều này sẽ xảy ra lần nữa là gì?
Can Tom do it?	Tom có ​​thể làm được không?
Cardboard boxes tear easily.	Hộp các tông xé một cách dễ dàng.
This is not witchcraft.	Đây không phải là trò phù thủy.
The National Science Foundation awarded Tom a research grant.	Quỹ Khoa học Quốc gia đã trao cho Tom một khoản tài trợ nghiên cứu.
I'm wearing shoes.	Tôi đang đi giày.
Someone left the window open.	Ai đó đã để cửa sổ mở.
Tom appeared to be asleep, but Mary was awake.	Tom có ​​vẻ như đang ngủ, nhưng Mary thì thức.
Tom can't hurt you anymore.	Tom không thể làm tổn thương bạn nữa.
You are a wonderful human being.	Bạn là một con người tuyệt vời.
I will not allow myself to be fooled by you.	Tôi sẽ không cho phép mình bị lừa bởi bạn.
I thought you said it was fixed.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng nó đã được sửa chữa.
I just finished reading your essay.	Tôi vừa mới đọc xong bài luận của bạn.
I gave my old bike to Tom.	Tôi đã đưa chiếc xe đạp cũ của mình cho Tom.
You have to do whatever Tom tells you to do.	Bạn phải làm bất cứ điều gì Tom bảo bạn làm.
Tom is always confident.	Tom luôn tự tin.
Fox is a wild animal.	Cáo là loài động vật hoang dã.
I went to the post office.	Tôi đã đến bưu điện.
Tom is sleeping. 	Tom đang ngủ.
Should I wake him up?	Tôi có nên đánh thức anh ấy không?
He comes back at nine o'clock.	Anh ấy về lúc chín giờ.
Tom is doing it the wrong way.	Tom đang làm điều đó không đúng cách.
This is something I want you to read.	Đây là một cái gì đó tôi muốn bạn đọc.
I have no right to fire Tom.	Tôi không có quyền sa thải Tom.
I'm not very good.	Tôi không tốt lắm.
Tom and Mary hired John.	Tom và Mary đã thuê John.
They are so adorable.	Chúng thật đáng yêu.
Tom and Mary exchange Christmas presents.	Tom và Mary trao nhau những món quà Giáng sinh.
Everyone here knows that Tom did it.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom đã làm điều đó.
I think you should stick to your exercise schedule.	Tôi nghĩ bạn nên bám sát lịch trình luyện tập của mình.
I can't tell you about it yet.	Tôi không thể nói với bạn về nó được nêu ra.
I pretended that I didn't hear the question.	Tôi giả vờ rằng tôi không nghe thấy câu hỏi.
Tom didn't know what time he had to leave.	Tom không biết mình phải rời đi lúc mấy giờ.
I cannot participate in this.	Tôi không thể tham gia vào việc này.
I'm not sure if I really want that.	Tôi không chắc liệu mình có thực sự muốn điều đó hay không.
Hey, where do you think you're getting it?	Này, bạn nghĩ bạn đang lấy nó ở đâu?
Tom says he is going to the party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến bữa tiệc.
I suspect that Tom is currently in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom hiện đang ở Boston.
Tom and I speak French.	Tom và tôi nói tiếng Pháp.
Tom said he knew it was time to leave.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng đã đến lúc phải ra đi.
Tom will soon despise Mary, just like the rest of us.	Tom sẽ sớm coi thường Mary, giống như những người còn lại trong chúng ta.
Tom is not my boyfriend. 	Tom không phải là bạn trai của tôi.
He's just a friend.	Anh ấy chỉ là một người bạn.
Tom won't like it.	Tom sẽ không thích nó.
I wonder how long Tom will be in Australia.	Tôi tự hỏi Tom sẽ ở Úc bao lâu.
Tom thinks Mary won't be in Boston much longer.	Tom nghĩ Mary sẽ không ở Boston lâu nữa.
Tom must have been in Boston.	Tom chắc đã ở Boston.
Tom is going camping.	Tom đang đi cắm trại.
Tom loves to travel and so do I.	Tom thích đi du lịch và tôi cũng vậy.
Don't let anyone leave this building.	Đừng để bất cứ ai rời khỏi tòa nhà này.
Mary knows she's attractive.	Mary biết cô ấy hấp dẫn.
Because there was a lot of traffic, Tom and I were late for the meeting.	Bởi vì có rất nhiều xe cộ, Tom và tôi đã đến trễ cuộc họp.
Obviously that won't happen.	Rõ ràng là điều đó sẽ không xảy ra.
I am not an addict.	Tôi không phải là một kẻ nghiện ngập.
Tom thinks he's got a bargain.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã có một món hời.
I didn't do it that way.	Tôi đã không làm như vậy theo cách đó.
You know that Tom wouldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom promised that he would never be late again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
You swore that you would not do so again.	Bạn đã thề rằng bạn sẽ không làm như vậy một lần nữa.
I don't think I can get there on time.	Tôi không nghĩ mình có thể đến đó đúng giờ.
They are so great.	Chúng thật tuyệt vời.
Tom cannot send his son to school.	Tom không thể cho con trai mình đi học.
Tom saw Mary in the audience.	Tom đã nhìn thấy Mary trong số khán giả.
I never lie to Tom.	Tôi không bao giờ nói dối Tom.
Tom promised to be here by 2:30.	Tom hứa sẽ có mặt ở đây trước 2:30.
Tom is already in Australia.	Tom đã đến Úc rồi.
I don't think Tom knew Mary could understand French.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom clearly couldn't do it.	Tom rõ ràng là không thể làm được.
Tom is just waiting for Mary.	Tom chỉ đang đợi Mary.
I don't like that idea very much.	Tôi không thích ý tưởng đó cho lắm.
Tom said he agreed.	Tom nói rằng anh ấy đã đồng ý.
Does Tom keep a diary?	Tom có ​​giữ nhật ký không?
He lives near the embankment.	Anh ấy sống gần bờ đê.
As far as I know, she's a very nice person.	Theo như tôi biết thì cô ấy là một người rất tốt.
I don't understand why Tom would want Mary to stop doing that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại muốn Mary ngừng làm điều đó.
Tom is picky, but Mary is not.	Tom thì kén chọn, nhưng Mary thì không.
Tom says he's never done that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
Tom's neck is broken.	Cổ của Tom bị gãy.
Tom was carefree.	Tom đã vô tư.
How do you suppose Tom found us?	Làm thế nào để bạn cho rằng Tom tìm thấy chúng tôi?
It is important that we do our duty properly.	Điều quan trọng là chúng ta nên làm đúng bổn phận của mình.
The doorman opened the door.	Người gác cửa mở cửa.
I haven't called back yet.	Tôi vẫn chưa gọi lại.
I didn't shower last night.	Tôi đã không tắm đêm qua.
When did you find out Tom was arrested?	Bạn phát hiện ra Tom đã bị bắt khi nào?
Tom dreams of becoming a successful businessman.	Tom mơ ước trở thành một doanh nhân thành đạt.
I hope we won't have to do this again.	Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải làm điều này một lần nữa.
She hadn't seen him for a long time.	Cô đã không gặp anh trong một thời gian dài.
Take good care of Tom.	Hãy chăm sóc Tom thật tốt.
I know Tom is weird.	Tôi biết Tom thật kỳ lạ.
Tom was arrested for doing that.	Tom đã bị bắt vì làm điều đó.
How does it feel to be Mrs. Tom Jackson?	Bạn cảm thấy thế nào khi trở thành bà Tom Jackson?
Tom is a capable banker.	Tom là một chủ ngân hàng có năng lực.
This is not what I planned.	Đây không phải là điều tôi đã lên kế hoạch.
Tom wants one of them.	Tom muốn có một trong số đó.
I decided to go to Australia.	Tôi quyết tâm đi Úc.
Does anyone in your close family have heart disease?	Có ai trong gia đình thân thiết của bạn bị bệnh tim không?
The gangs in Tom's neighborhood are engaged in a fierce war.	Các băng nhóm trong khu phố của Tom đang tham gia vào một cuộc chiến tranh khốc liệt.
I've been drinking a lot.	Tôi đã uống nhiều rồi.
I ran into an old friend of mine at a party the other day.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của mình trong bữa tiệc ngày nọ.
Tom and Mary are both quite excited.	Tom và Mary đều khá hào hứng.
Tom needs to eat.	Tom cần ăn.
Tom was in jail.	Tom đã phải ngồi tù.
I didn't know that Tom had three children.	Tôi không biết rằng Tom đã có ba đứa con.
Would you like to join this discussion, Tom?	Bạn có muốn tham gia vào cuộc thảo luận này không, Tom?
If I had enough money to retire, I would.	Nếu tôi có đủ tiền để nghỉ hưu, tôi sẽ làm.
I think Tom is allergic to peanuts.	Tôi nghĩ rằng Tom bị dị ứng với đậu phộng.
I know Tom will be motivated to do it.	Tôi biết Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
We hope Tom doesn't do that.	Chúng tôi hy vọng Tom không làm điều đó.
I'm sorry I didn't warn you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không cảnh báo bạn.
I think you paid too much for that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã trả quá nhiều cho điều đó.
What is the best way to cut an onion?	Cách tốt nhất để cắt một củ hành là gì?
Tom poured some wine into the glass.	Tom rót một ít rượu vào ly.
Nobody is perfect.	Không ai là hoàn hảo.
I didn't go out at all because you told me not to.	Tôi đã không đi ra ngoài chút nào bởi vì bạn đã nói với tôi rằng không nên.
I don't want you to do anything you'll regret.	Tôi không muốn bạn làm bất cứ điều gì bạn sẽ hối tiếc.
That is completely understandable.	Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.
You don't seem to be in such a rush as usual.	Bạn dường như không quá vội vàng như thường lệ.
Why don't you invite a friend over?	Tại sao bạn không mời một người bạn đến?
Tom is stuck somewhere.	Tom bị mắc kẹt ở đâu đó.
Tom sometimes travels on business in Boston.	Tom đôi khi đi công tác ở Boston.
Tom invited me to dinner tonight.	Tom đã mời tôi ăn tối tối nay.
Tom is jealous of Mary's success.	Tom ghen tị với thành công của Mary.
Do you think Tom will invite me to his party?	Bạn có nghĩ Tom sẽ mời tôi đến bữa tiệc của anh ấy không?
Tom doesn't seem to be as tolerant as Mary.	Tom dường như không khoan dung như Mary.
Door is not locked.	Cửa không khóa.
Do you know if it will rain tomorrow?	Bạn có biết liệu ngày mai trời có mưa hay không?
I didn't play in the first quarter.	Tôi đã không chơi trong quý đầu tiên.
Me and my friends often go to the movies.	Tôi và bạn tôi thường đi xem phim.
Tom is not a lawyer.	Tom không phải là luật sư.
Wood and charcoal are good fuels.	Gỗ và than củi là những nhiên liệu tốt.
He was fired by the factory owner.	Anh đã bị ông chủ của nhà máy cho nghỉ việc.
I'm not a good actor.	Tôi không phải là một diễn viên giỏi.
Do you think Tom would ask Mary to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó?
Tom was sent to prison.	Tom đã bị đưa vào tù.
Tom and I danced together all evening.	Tom và tôi đã khiêu vũ cùng nhau cả buổi tối.
At the risk of sounding too out of date, I'd like to make a comment.	Trước nguy cơ nghe có vẻ quá lạc hậu, tôi muốn đưa ra nhận xét.
Maybe you're not as stupid as you say.	Có lẽ bạn không ngu ngốc như bạn nói.
Tom says he didn't know Mary would end up doing it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cuối cùng sẽ làm điều đó.
You have nothing to do?	Bạn không có việc gì để làm?
Unfortunately, Tom did just that.	Thật không may, Tom đã làm điều đó.
You're talking a little too fast for me. 	Bạn đang nói hơi quá nhanh đối với tôi.
Can you speak a little slower?	Bạn có thể nói chậm hơn một chút không?
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer vacation.	Nhiều phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20 dự định ra nước ngoài trong kỳ nghỉ hè của họ.
Tom said he thought I had to.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi phải làm vậy.
Lending money to such a person is as good as throwing it away.	Cho một người như vậy vay tiền thì tốt như ném đi.
That red roof house belongs to Tom.	Ngôi nhà mái đỏ đó là của Tom.
Do you feel like tormenting yourself now?	Bây giờ bạn có cảm thấy muốn tự làm khổ mình không?
Tom definitely won't do it this week.	Tom chắc chắn sẽ không làm điều đó trong tuần này.
Like it or not, you have to take this medicine.	Dù muốn hay không thì bạn cũng phải dùng thuốc này.
Tom heard Mary and John talk about doing it.	Tom đã nghe Mary và John nói về việc làm đó.
Don't try to catch me.	Đừng cố bắt tôi.
That's all for now.	Đó là tất cả cho bây giờ.
Tom convinces Mary to confess.	Tom thuyết phục Mary thú nhận.
It's hard to tell if Tom dyed his hair or not.	Thật khó để biết Tom có ​​nhuộm tóc hay không.
I was expecting this to happen.	Tôi đã mong đợi điều này xảy ra.
I'm not like you at all.	Tôi không giống bạn chút nào.
Please don't call me after ten o'clock.	Xin đừng gọi cho tôi sau mười giờ.
Tom probably won't be alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không đơn độc.
It's never too late to do the right thing.	Không bao giờ là quá muộn để làm điều đúng đắn.
Tom's last name is Jackson.	Họ của Tom là Jackson.
I knew that Tom wouldn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải làm điều đó.
There are countless possibilities.	Có vô số khả năng.
Tom is eager to please.	Tom rất muốn làm hài lòng.
If a thing is worth doing, it is also worth doing.	Nếu một việc đáng làm, thì nó cũng đáng làm.
Tom said Mary was forgiven for doing it.	Tom cho biết Mary đã được tha thứ vì đã làm điều đó.
You can't keep doing this, Tom.	Bạn không thể tiếp tục làm điều này, Tom.
That's how I was raised.	Đó là cách tôi được nuôi dạy.
Tom went through the security gate.	Tom đã đi qua cổng an ninh.
Tom never did that.	Tom không bao giờ làm điều đó.
Tom was looking for Mary, but it was raining heavily and he couldn't find her.	Tom đang tìm Mary, nhưng trời mưa to và anh không thấy cô.
I guarantee that you will enjoy this movie.	Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ thích bộ phim này.
You shouldn't come here.	Bạn không nên đến đây.
Obviously Tom is too weak to do that.	Rõ ràng là Tom quá yếu để làm điều đó.
I told her not to let go of the rope, but she did.	Tôi bảo cô ấy đừng buông dây, nhưng cô ấy đã làm như vậy.
Why don't I call Tom and ask him for help?	Tại sao tôi không gọi cho Tom và nhờ anh ấy giúp đỡ?
I see a bottle of black hair dye in the medicine cabinet.	Tôi nhìn thấy một lọ thuốc nhuộm tóc màu đen trong tủ thuốc.
I don't kiss him. 	Tôi không hôn anh ấy.
He kissed me.	Anh ấy đã hôn tôi.
Tom stole some old coins from Mary's house.	Tom đã lấy trộm một số đồng xu cũ từ nhà của Mary.
I hope that Tom will not be the driver.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không là người lái xe.
I don't want to talk about that, OK?	Tôi không muốn nói về điều đó, OK?
It's very difficult to find work here, that's why Tom and Mary moved elsewhere.	Rất khó để tìm việc ở đây, đó là lý do tại sao Tom và Mary chuyển đi nơi khác.
I will pay by traveler's check.	Tôi sẽ thanh toán bằng séc du lịch.
Tom will lend me a book to read.	Tom sẽ cho tôi mượn một cuốn sách để đọc.
Tom never asked me for help.	Tom chưa bao giờ yêu cầu tôi giúp đỡ.
I admire your determination.	Tôi ngưỡng mộ quyết tâm của bạn.
I go because I want to.	Tôi đi vì tôi muốn.
Tom has gotten himself into trouble before.	Tom đã tự mình gặp rắc rối trước đây.
Is Tom in the choir?	Tom có ​​ở trong dàn hợp xướng không?
I don't think I can go any faster.	Tôi không nghĩ mình có thể đi nhanh hơn được nữa.
I unplugged the iron.	Tôi rút phích cắm của bàn ủi.
Toy companies sell dolls that look like the president.	Các công ty đồ chơi bán những con búp bê trông giống như tổng thống.
Tom's hobby is astronomy.	Sở thích của Tom là thiên văn học.
I should give Tom my old watch.	Tôi nên đưa cho Tom chiếc đồng hồ cũ của tôi.
Tom loves walking in the park.	Tom thích đi dạo trong công viên.
Tom said he wanted to know if I could swim.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu tôi có biết bơi không.
You can't ask me to do this.	Bạn không thể yêu cầu tôi làm điều này.
Tom said he would explain the rules to me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giải thích các quy tắc cho tôi.
I play ball better than tennis, but I prefer tennis.	Tôi chơi bóng giỏi hơn quần vợt, nhưng tôi thích quần vợt hơn.
Tom has lived in Australia since he was born.	Tom đã sống ở Úc kể từ khi anh ấy được sinh ra.
The more I think about it, the more I dislike your plan.	Càng nghĩ về nó, tôi càng không thích kế hoạch của bạn.
I believe Tom is not guilty.	Tôi tin rằng Tom không có tội.
All automatic.	Tất cả đều tự động.
I just want to go through the day without being told I need to grow up.	Tôi chỉ muốn trải qua một ngày mà không bị nói rằng tôi cần phải trưởng thành.
I want to see Tom in an hour.	Tôi muốn gặp Tom sau một giờ nữa.
Tom wanted to leave, but he couldn't.	Tom muốn rời đi, nhưng anh không thể.
Looks like there's a problem with the exhaust system.	Có vẻ như có vấn đề với hệ thống ống xả.
We consider Tom our hero.	Chúng tôi coi Tom là anh hùng của chúng tôi.
We have some unfinished business.	Chúng tôi có một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
Tom is the captain of our basketball team.	Tom là đội trưởng đội bóng rổ của chúng tôi.
Weather permitting, we will begin our trip tomorrow.	Nếu thời tiết cho phép, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi của mình vào ngày mai.
Tom must have been very embarrassed.	Tom chắc chắn đã rất xấu hổ.
Clearly something is wrong with Tom.	Rõ ràng là có điều gì đó không ổn với Tom.
I don't understand why Tom is here.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại ở đây.
I suspect that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Even though it's small, it's still a great car.	Mặc dù nó nhỏ, nó vẫn là một chiếc xe tuyệt vời.
Can we have a sound check at half past two?	Chúng ta có thể kiểm tra âm thanh lúc hai giờ rưỡi không?
I think Tom is the same height as you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
How can Tom be so mean?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể xấu tính như vậy?
Tom is so hot.	Tom thật là nóng bỏng.
Tom didn't tell Mary why he didn't like her.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy không thích cô ấy.
Thousands of people have come to the beach to see the dolphins.	Hàng nghìn người đã đến bãi biển để xem cá heo.
Tom thought it was delicious.	Tom nghĩ rằng nó rất ngon.
You should know it's not possible.	Bạn nên biết điều đó là không thể.
I used to be much friendlier.	Tôi đã từng thân thiện hơn nhiều.
Zoology refers to the study of animal life.	Động vật học đề cập đến việc nghiên cứu đời sống động vật.
If you don't want to go to the supermarket, I'll ask Tom.	Nếu bạn không muốn đi siêu thị, tôi sẽ hỏi Tom.
Tom said he wished he hadn't tried it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình đã không thử làm điều đó một mình.
Tom likes to travel by car.	Tom thích đi du lịch bằng ô tô.
There is no danger of that happening.	Không có nguy cơ điều đó xảy ra.
There is no way around that.	Không có cách nào xung quanh điều đó.
That is a completely absurd idea.	Đó là một ý tưởng hoàn toàn vô lý.
That's Tom's niece.	Đó là cháu gái của Tom.
Tom and I have a lot in common.	Tom và tôi có nhiều điểm chung.
Tom has a crush on Mary.	Tom đã yêu thầm Mary.
Do you know what was Tom's favorite color when he was a teenager?	Bạn có biết màu sắc yêu thích của Tom khi anh ấy còn là một thiếu niên là gì không?
Tom called Mary once in a while.	Tom gọi cho Mary một lần trong một thời gian.
Sometimes we need to look at ourselves to see where we are going.	Đôi khi chúng ta cần nhìn lại mình để biết mình sắp đi đến đâu.
Tom sat next to his father and watched the football game with him.	Tom ngồi cạnh bố và cùng ông xem trận bóng.
Tom didn't know if Mary wanted to go to Boston with him.	Tom không biết Mary có muốn đến Boston với anh ta hay không.
Canada and Mexico both share a border with the United States.	Canada và Mexico đều có chung đường biên giới với Hoa Kỳ.
I know all along that Tom was not telling the truth.	Tôi biết tất cả cùng rằng Tom đã không nói sự thật.
I am not a good writer.	Tôi không phải là một nhà văn giỏi.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
I told Tom why Mary didn't like him.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary không thích anh ấy.
I think you're afraid to do it.	Tôi nghĩ bạn sợ làm điều đó.
Tom is still working on his computer.	Tom vẫn đang làm việc với máy tính của mình.
I quit. 	Tôi từ bỏ.
What is the answer?	Câu trả lời là gì?
Tom earns about thirty dollars an hour.	Tom kiếm được khoảng ba mươi đô la một giờ.
Your children are also invited.	Con cái của bạn cũng được mời.
Tom looked dejected.	Tom trông có vẻ chán nản.
Do you think Tom is the one who did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó?
I told Tom I didn't.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không làm vậy.
Both Tom and Mary hate me.	Cả Tom và Mary đều ghét tôi.
Tom usually wears blue clothes.	Tom thường mặc quần áo màu xanh lam.
Tom's situation is not unique.	Tình huống của Tom không phải là duy nhất.
That's what we were told.	Đó là những gì chúng tôi đã được nói.
I am alone.	Tôi một mình.
Tom can sell anything to anyone.	Tom có ​​thể bán bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai.
I won't be back in Boston until October.	Tôi sẽ không trở lại Boston cho đến tháng Mười.
I'm really prepared.	Tôi thực sự chuẩn bị.
Tom went to Australia, where he lived for three years.	Tom đã đến Úc, nơi anh đã sống trong ba năm.
Tom and Mary are both crying.	Tom và Mary đều đang khóc.
I don't want to go camping with Tom.	Tôi không muốn đi cắm trại với Tom.
Tom has a new hat for Mary.	Tom có ​​một chiếc mũ mới cho Mary.
Tom is a member of this group.	Tom là một thành viên của nhóm này.
Tom is new, right?	Tom là người mới, phải không?
You have to pay for the convenience of living near the station.	Bạn phải trả tiền để có được sự thuận tiện khi sống gần nhà ga.
Why shouldn't Tom leave?	Tại sao Tom không nên rời đi?
What is your favorite local restaurant?	Nhà hàng địa phương yêu thích của bạn là gì?
What will Tom do now?	Tom sẽ làm gì bây giờ?
This town has undergone a rapid change.	Thị trấn này đã trải qua một sự thay đổi nhanh chóng.
Tom says Mary definitely wants to come with us, so we should wait.	Tom nói Mary chắc chắn muốn đi với chúng tôi, vì vậy chúng tôi nên đợi.
Isn't it hot today?	Hôm nay không phải trời nóng sao?
That's what you have to do.	Đó là những gì bạn phải làm.
They should go, male or female.	Họ nên đi, bất kể là nam hay nữ.
For another 600 million people, English is a second or foreign language.	Đối với 600 triệu người khác, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ.
Tom has certainly traveled to Australia a lot.	Tom chắc chắn đã đi Úc rất nhiều.
A fool who thinks himself smart is worse than any other fool.	Một kẻ ngốc tự cho mình là thông minh thì tệ hơn bất kỳ kẻ ngốc nào khác.
Can Tom do this?	Tom có ​​thể làm điều này?
You are just the person we are looking for.	Bạn chỉ là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.
I think you said that nobody here can speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng không ai ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom has met a lot of interesting people.	Tom đã gặp rất nhiều người thú vị.
Things don't always go the way you want them to.	Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách bạn muốn.
I don't want to go to the lake.	Tôi không muốn đến hồ.
Tom says that Mary might be sad.	Tom nói rằng Mary có thể đang buồn.
I know Tom as a reasonable man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông hợp lý.
I won't win anything today.	Hôm nay tôi không giành được gì cả.
I think I'll go inside.	Tôi nghĩ tôi sẽ vào trong.
That would be easier for me because I have better equipment.	Điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với tôi vì tôi có thiết bị tốt hơn.
Is Tom doing it for the money?	Tom làm vậy có phải vì tiền không?
Your SUV must have cost you a lot.	Chiếc SUV của bạn chắc hẳn đã khiến bạn phải trả giá rất nhiều.
Canceled all my appointments for this morning.	Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn của tôi cho sáng nay.
Tom is the best in the business.	Tom là người giỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh.
Did you know you can walk there from here?	Bạn không biết bạn có thể đi bộ đến đó từ đây?
Tom reported Mary to the police.	Tom đã báo cáo Mary với cảnh sát.
Lie down or you may get hit by stray bullets.	Nằm xuống nếu không bạn có thể bị trúng đạn lạc.
I have to ask Tom first.	Tôi phải hỏi Tom trước.
Tom didn't think Mary would.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm như vậy.
Let's negotiate.	Hãy thương lượng.
I'm not confident at all.	Tôi không tự tin chút nào.
Don't say that word again.	Đừng nói lại từ đó.
Why doesn't Tom need to go to Australia?	Tại sao Tom không cần đến Úc?
Tom won't be leaving soon.	Tom sẽ không đi sớm đâu.
Tom had a blood transfusion.	Tom đã được truyền máu.
I don't want anyone to see me do it.	Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi làm điều đó.
The first President of the United States, George Washington, gave the shortest inaugural address.	Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington, đã có bài phát biểu nhậm chức ngắn nhất.
Tom says there are no teachers there.	Tom nói rằng không có giáo viên nào ở đó.
I suppose we could ask Tom to sing.	Tôi cho rằng chúng ta có thể yêu cầu Tom hát.
Tom even refused to consider my offer.	Tom thậm chí từ chối xem xét đề nghị của tôi.
The judge read out the verdict.	Thẩm phán đọc ra phán quyết.
Tom has decided that he will say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ nói đồng ý.
Who is knocking on the door?	Ai đang gõ cửa?
Tom encourages everyone to do their best.	Tom khuyến khích mọi người cố gắng hết sức.
Who told you Tom doesn't have to?	Ai nói với bạn Tom không cần làm vậy?
I'm pretty sure Tom won't win.	Tôi khẳng định Tom sẽ không thắng.
Is it true that you kissed Tom?	Có đúng là bạn đã hôn Tom không?
If there is an accident, we will have to report it.	Nếu có tai nạn xảy ra, chúng tôi sẽ phải báo cáo.
Tom used to love doing that.	Tom đã từng thích làm điều đó.
The girl Tom is talking to is Mary.	Cô gái mà Tom đang nói chuyện là Mary.
Open your book to page 30.	Mở sách của bạn đến trang 30.
Tom does not allow Mary to enter his room.	Tom không cho phép Mary vào phòng của mình.
There's something else here I want you to see.	Có một cái gì đó khác ở đây tôi muốn bạn xem.
Last night it snowed about 30cm thick.	Đêm qua tuyết rơi dày khoảng 30 cm.
Tom says he can walk home from school tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể đi bộ từ trường về nhà vào ngày mai.
I think you will be allowed to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ được phép làm điều đó.
Tom plays the piano by ear.	Tom chơi piano bằng tai.
That doesn't make me uncomfortable.	Điều đó không làm tôi khó chịu.
Because of the bad weather, we decided not to go hiking.	Vì thời tiết xấu, chúng tôi quyết định không đi bộ đường dài.
How is your life different from your father's?	Cuộc sống của bạn khác với cha bạn như thế nào?
Tom is the only person here who has never lived in Boston.	Tom là người duy nhất ở đây chưa từng sống ở Boston.
Tom became a teacher at a school in Boston.	Tom trở thành giáo viên của một trường học ở Boston.
Tom says he wants to buy a drum set.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một bộ trống.
I think Tom is mad at me because I didn't help him build the house.	Tôi nghĩ rằng Tom giận tôi vì tôi đã không giúp anh ấy xây nhà.
Conditions have not yet improved.	Các điều kiện vẫn chưa được cải thiện.
Tom says he won't do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
I don't think I'll be able to sleep tonight.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ngủ được đêm nay.
Tom was killed in Boston yesterday.	Tom đã bị giết ở Boston ngày hôm qua.
Tom has curly hair like his father.	Tom có ​​mái tóc xoăn giống bố.
Tom is not as serious as me.	Tom không nghiêm túc như tôi.
I think it will be fun when we go skiing together.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi chúng tôi đi trượt tuyết cùng nhau.
Tom advises you not to do so anymore.	Tom khuyên bạn không nên làm như vậy nữa.
I didn't know Tom and Mary were married.	Tôi không biết Tom và Mary đã kết hôn.
Who does Tom think would want to go there with him?	Tom nghĩ ai sẽ muốn đến đó với anh ta?
I'll call you as soon as I know for sure.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi biết chắc chắn.
We shouldn't say anything about that.	Chúng ta không nên nói bất cứ điều gì về điều đó.
Most likely Tom was the one who did it.	Rất có thể Tom là người đã làm điều đó.
I'll send your message to Tom when he gets back.	Tôi sẽ gửi tin nhắn của bạn cho Tom khi anh ấy quay lại.
I commend Tom for his bravery.	Tôi khen ngợi Tom vì sự dũng cảm của anh ấy.
Tom is crossing the street.	Tom đang băng qua đường.
Tom says he thinks he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
Tom did what his wife asked.	Tom đã làm những gì vợ yêu cầu.
I bet I can beat you to the root of the tree.	Tôi cá rằng tôi có thể đánh bại bạn đến tận gốc cây.
Tom saw Mary begging on the street.	Tom nhìn thấy Mary ăn xin trên đường phố.
He's not who he says he is.	Anh ấy không phải là người anh ấy nói.
They were trapped in the elevator for four hours.	Họ đã bị mắc kẹt trong thang máy suốt bốn tiếng đồng hồ.
I know Tom is a troublemaker.	Tôi biết Tom là một kẻ chuyên gây rối.
I can't believe that's happening to me.	Tôi không thể tin rằng điều đó đang xảy ra với tôi.
Tom doesn't use the cane anymore.	Tom không dùng gậy nữa.
I couldn't find anything.	Tôi không thể tìm ra bất cứ điều gì.
Do you want me to get you something from the supermarket?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn thứ gì đó từ siêu thị không?
Tom forgot his password.	Tom quên mật khẩu của mình.
Tom made a quick recovery.	Tom đã phục hồi nhanh chóng.
Do you know how much that car cost me?	Bạn có biết chiếc xe đó giá bao nhiêu cho tôi không?
Let's hope we don't have to do it again.	Hãy hy vọng rằng chúng tôi không phải làm điều đó một lần nữa.
Let me test you.	Hãy để tôi kiểm tra bạn.
I think Tom is happy here.	Tôi nghĩ rằng Tom hạnh phúc ở đây.
Tom is expecting you to say you will help him.	Tom đang mong đợi bạn nói rằng bạn sẽ giúp anh ấy.
Mary doesn't have to work. 	Mary không cần phải làm việc.
Her husband is rich.	Chồng cô ấy giàu có.
Tom and I haven't discussed that yet.	Tom và tôi chưa thảo luận về điều đó.
How can we avoid making this mistake again?	Làm thế nào chúng ta có thể tránh mắc lại sai lầm này một lần nữa?
Tom read the sports section first.	Tom đọc phần thể thao trước.
Save so you can go to college.	Tiết kiệm để có thể học đại học.
Tom says he won't eat at that restaurant anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ăn ở nhà hàng đó nữa.
The purpose of our trip is to visit friends and see some tourist attractions.	Mục đích chuyến đi của chúng tôi là thăm bạn bè và xem một số điểm du lịch.
Tom said he knew that Mary was the one who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom is a little over thirty.	Tom hơn ba mươi một chút.
Tom asks Mary not to adopt his dog.	Tom yêu cầu Mary không nuôi con chó của anh ấy.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
Tom is married to a famous actress.	Tom đã kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng.
You can't buy that.	Bạn không thể mua cái đó.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom used to be afraid of snakes.	Tom từng rất sợ rắn.
Tom doesn't want to be in Boston anymore.	Tom không muốn ở Boston nữa.
The situation is getting worse and worse.	Tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Tom and I shared a hospital room for several weeks.	Tom và tôi ở chung phòng bệnh viện trong vài tuần.
How do you stop me, Tom?	Làm cách nào để ngăn tôi lại, Tom?
Please don't smoke too much.	Xin đừng hút thuốc quá nhiều.
You know I don't have to do that, right?	Bạn biết tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom calls all the time.	Tom gọi mọi lúc.
This is the first French book I have ever read.	Đây là cuốn sách tiếng Pháp đầu tiên mà tôi từng đọc.
I didn't know I had to do that before coming here.	Tôi không biết mình phải làm điều đó trước khi đến đây.
Last night she was a bunch of nerves.	Tối qua cô ấy là một mớ dây thần kinh.
Tom doesn't want to buy Mary a birthday present.	Tom không muốn mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom still has an office in Australia.	Tom vẫn có văn phòng ở Úc.
Tom was busy on his way home from work.	Tom bận rộn trên đường đi làm về.
Tom hopes that he won't have to live in Boston for more than a year.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không phải sống ở Boston quá một năm.
Tom is very materialistic.	Tom rất quan trọng về vật chất.
Tom may come tomorrow afternoon.	Tom có ​​thể đến vào chiều mai.
Tom says you said okay.	Tom nói bạn đã nói là được.
This is not an easy decision.	Đây không phải là một quyết định dễ dàng.
If Tom had more time, he would do it.	Nếu Tom có ​​nhiều thời gian hơn, anh ấy sẽ làm điều đó.
I can be very persistent.	Tôi có thể rất kiên trì.
I visited Boston with Tom.	Tôi đã đến thăm Boston với Tom.
Tom would never be able to keep this a secret, would he?	Tom sẽ không bao giờ có thể giữ bí mật chuyện này, phải không?
There is some milk left in the bottle.	Còn một ít sữa trong bình.
I haven't spoken French in a long time.	Đã lâu rồi tôi không nói tiếng Pháp.
Why Tom did it is still a mystery to me.	Tại sao Tom làm điều đó vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi.
There is a bountiful harvest this year.	Có một thu hoạch dồi dào trong năm nay.
I think Tom is enjoying what's going on.	Tôi nghĩ rằng Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
He's extremely stupid.	Anh ấy cực kỳ ngu ngốc.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa về nhà.
I think I should ask Tom for help.	Tôi nghĩ tôi nên nhờ Tom giúp.
Maybe it was just an oversight.	Có thể đó chỉ là một sự giám sát.
Tom is unlikely to be absent again tomorrow.	Tom không có khả năng vắng mặt một lần nữa vào ngày mai.
He wasn't around.	Anh ấy đã không ở gần đây.
How many people do you know on this list?	Bạn biết bao nhiêu người trong danh sách này?
I will join them.	Tôi sẽ tham gia cùng họ.
Last year, he failed his final two exams.	Năm ngoái, anh ấy đã trượt hai kỳ thi cuối khóa của mình.
Be careful not to over-ventilate.	Hãy cẩn thận để không làm thông khí quá mức.
Tom should have called the police.	Tom lẽ ra phải gọi cảnh sát.
Tom is my brother's friend.	Tom là bạn của anh trai tôi.
Tom is also in this photo.	Tom cũng ở trong bức ảnh này.
Do you know which god this temple worships?	Bạn có biết ngôi đền này thờ vị thần nào không?
I will increase my price by three percent next month.	Tôi sẽ tăng giá của mình lên ba phần trăm vào tháng tới.
I studied French with Tom.	Tôi đã học tiếng Pháp với Tom.
Mount Fuji is the highest mountain in Japan.	Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản.
Tom knew about it.	Tom đã biết về nó.
He couldn't keep his composure anymore.	Anh không thể giữ được bình tĩnh của mình nữa.
When did Tom come back from Boston?	Tom trở về từ Boston khi nào?
I think Tom won't be surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ngạc nhiên.
I'm just a creature of habit, I guess.	Tôi chỉ là một sinh vật của thói quen, tôi đoán vậy.
I never thought Tom would commit suicide.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ tự tử.
I don't think the judge's decision is fair.	Tôi không nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là công bằng.
Tom also has a red car.	Tom cũng có một chiếc ô tô màu đỏ.
Tom came to Australia hoping to find a job.	Tom đến Úc với hy vọng tìm được việc làm.
Tom doesn't have his laptop.	Tom không có máy tính xách tay của mình.
I won't be able to finish it unless you help me.	Tôi sẽ không thể hoàn thành nó trừ khi bạn giúp tôi.
Corporal punishment is now banned in schools.	Việc trừng phạt thân thể hiện đã bị cấm trong trường học.
Tom didn't know why Mary was so tired.	Tom không biết tại sao Mary lại mệt mỏi như vậy.
Tom said that he expected Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ thắng.
I don't like what happened.	Tôi không thích những gì đã xảy ra.
Can't you just go?	Bạn không thể đi đi được không?
Tom writes his thoughts down on paper.	Tom ghi những suy nghĩ của mình ra giấy.
Let Tom win.	Hãy để Tom chiến thắng.
I don't think Tom should.	Tôi không nghĩ Tom nên làm vậy.
How can you justify your rude behavior?	Làm thế nào bạn có thể biện minh cho hành vi thô lỗ của mình?
What made you think I had to?	Điều gì đã khiến bạn nghĩ rằng tôi phải làm như vậy?
Tom made a lot of mistakes.	Tom đã mắc rất nhiều sai lầm.
Tom has been working as a translator since he graduated from college.	Tom đã làm công việc phiên dịch kể từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
I asked Tom to show me some pictures of his family.	Tôi yêu cầu Tom cho tôi xem một số hình ảnh về gia đình anh ấy.
I must be scared, but I'm not.	Tôi phải sợ hãi, nhưng tôi không.
I think you wouldn't want the teacher to know you haven't done your homework.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn giáo viên biết bạn chưa làm bài tập về nhà.
Tom says he might cry.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ khóc.
I usually don't get weekends off.	Tôi thường không được nghỉ cuối tuần.
Tom announced that he was planning to do just that.	Tom thông báo rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom talked about you all the time.	Tom đã nói về bạn mọi lúc.
I am very sad thinking about his death.	Tôi rất buồn khi nghĩ đến cái chết của anh ấy.
All pose for a picture.	Tất cả đều tạo dáng cho một bức tranh.
Both Tom and I know you did it.	Cả Tom và tôi đều biết bạn đã làm điều đó.
Tom should have gone to Australia with Mary.	Tom lẽ ra nên đi Úc với Mary.
Tom is approximately the same height as me.	Tom có ​​chiều cao xấp xỉ với tôi.
Tom decided that there was no need to paint the ceiling.	Tom quyết định rằng không cần thiết phải sơn trần nhà.
We can't let every Tom, Dick and Harry in.	Chúng tôi không thể để mọi Tom, Dick và Harry vào.
Tom, Mary, John and Alice were all very hungry.	Tom, Mary, John và Alice đều rất đói.
Tom said he prefers staying at home.	Tom cho biết anh ấy thích ở nhà hơn.
Tom says he thinks Mary might want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó một mình.
Tom thought he heard some voices in the next room.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy một số giọng nói trong phòng bên cạnh.
An uncle is the brother of one of your fathers.	Một người chú là anh trai của một trong những người cha của bạn.
Tom agrees to meet Mary.	Tom đồng ý gặp Mary.
I overheard Tom saying that he was moving to Australia.	Tôi tình cờ nghe được Tom nói rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
I don't want to be left here in the dark.	Tôi không muốn bị bỏ lại ở đây trong bóng tối.
Tom is in the swimming ring in the pool.	Tom đang trong vòng bơi trong hồ bơi.
I don't think Tom knows everyone's names.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tên mọi người.
What are you shipping?	Bạn đang vận chuyển cái gì?
The question is who will go first.	Câu hỏi là ai sẽ đi trước.
Tom thought that Mary and I might be allowed to do it ourselves.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi có thể được phép tự mình làm điều đó.
You'll find that book in the history section of the library.	Bạn sẽ tìm thấy cuốn sách đó trong phần lịch sử của thư viện.
Tom was trying to get rid of the rats in his house.	Tom đã cố gắng đuổi lũ chuột trong nhà của mình.
The British established colonies in America.	Người Anh thành lập thuộc địa ở Mỹ.
I know Tom is not a very fast swimmer.	Tôi biết Tom không phải là người bơi rất nhanh.
Tom says I don't look tired.	Tom nói rằng tôi không có vẻ mệt mỏi.
This is my trip.	Đây là chuyến đi của tôi.
Tom doesn't speak French, but his parents do.	Tom không nói được tiếng Pháp, nhưng bố mẹ anh ấy thì có.
Tom will probably be arrested.	Tom có ​​lẽ sẽ bị bắt.
I got to where I was told to go.	Tôi đã đến nơi tôi được yêu cầu đi.
Tom asks Mary to help John with his French homework.	Tom nhờ Mary giúp John làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp.
Tom is extremely stubborn.	Tom vô cùng cứng đầu.
I don't think Tom is heartbroken.	Tôi không nghĩ rằng Tom đau lòng.
I doubt Tom will come home.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ về nhà.
They were very appreciative.	Họ đã rất đánh giá cao.
I never thought that Tom could feel the same way as Mary.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể cảm thấy như vậy giống như Mary.
Tom wants to go home before it gets dark.	Tom muốn về nhà trước khi trời tối.
It could just be a problem with the spark plugs.	Nó chỉ có thể là một vấn đề với bugi.
Tom got tired of waiting for Mary, so he left without her.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì phải đợi Mary, vì vậy anh ấy đã bỏ đi mà không có cô ấy.
Tom died alone on the island.	Tom chết một mình trên đảo.
Tom agrees to drive Mary home.	Tom đồng ý chở Mary về nhà.
It will be a long time before he fully recovers.	Còn rất lâu nữa cậu ấy mới bình phục hoàn toàn.
I knew I had to do something different.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều gì đó khác đi.
Tom said that Mary thought he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I know neither Tom nor Mary ever did that.	Tôi biết cả Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
Tom would probably be jealous.	Tom có ​​thể sẽ ghen tị.
Can you tell me why you weren't here yesterday?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua?
I don't think it makes a big difference.	Tôi không nghĩ rằng nó tạo ra sự khác biệt lớn.
Tom said I did a lousy job.	Tom nói rằng tôi đã làm một công việc tệ hại.
Tom is going to Australia again this year.	Tom sẽ lại đến Úc trong năm nay.
About how many years to do that?	Khoảng bao nhiêu năm để làm được điều đó?
Tom never let me drive his car.	Tom chưa bao giờ để tôi lái xe của anh ấy.
How do you plan to stop Tom from doing that?	Bạn dự định làm thế nào để ngăn Tom làm điều đó?
Tom and Mary are both ambitious.	Tom và Mary đều có tham vọng.
We haven't had any major accidents.	Chúng tôi đã không có bất kỳ tai nạn lớn.
I want Tom to do something for me.	Tôi muốn Tom làm điều gì đó cho tôi.
Tom kept all the letters that Mary sent him.	Tom đã giữ tất cả những bức thư mà Mary đã gửi cho anh ta.
We would like the meeting to be arranged as soon as possible.	Chúng tôi muốn cuộc họp được sắp xếp càng sớm càng tốt.
Tom has a dual personality.	Tom có ​​một nhân cách kép.
Tom is an electronic engineer.	Tom là một kỹ sư điện tử.
Stay as long as you like.	Hãy ở lại bao lâu tùy thích.
I wish I had a chance to try it.	Tôi ước rằng tôi có cơ hội để thử làm điều đó.
Tom loves me, and I love him.	Tom yêu tôi, và tôi yêu anh ấy.
We are rarely satisfied with what we already have.	Chúng ta hiếm khi hài lòng với những gì chúng ta đã có.
He is going to Tokyo tomorrow.	Anh ấy sẽ đi Tokyo vào ngày mai.
Tom may not have done what he said he did.	Tom có ​​thể đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
You will need it.	Bạn sẽ cần đến nó.
It took me a long time to write this book.	Tôi đã mất một thời gian dài để viết cuốn sách này.
Tom probably wouldn't be impressed.	Tom có ​​lẽ sẽ không ấn tượng.
No one seems to know who is in charge.	Dường như không ai biết ai là người phụ trách.
Tom saw Mary leaving the library.	Tom nhìn thấy Mary rời khỏi thư viện.
I was hoping that Tom would do it for me.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Mary is pregnant with triplets.	Mary đang mang thai ba.
Tom must be bored.	Tom chắc đang chán.
Tom doesn't wear a belt.	Tom không đeo thắt lưng.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
He gave me a discount of 10 thousand yen.	Anh ấy đã đưa cho tôi một khoản giảm giá 10 nghìn yên.
You know things are bad when they call Tom in to help.	Bạn biết mọi thứ thật tồi tệ khi họ gọi Tom đến để giúp đỡ.
I was never there.	Tôi không bao giờ ở đó.
Tom says Mary can learn French.	Tom nói Mary có thể học tiếng Pháp.
Personally, I don't think it makes any difference who wins.	Cá nhân tôi không nghĩ ai là người thắng cử sẽ có sự khác biệt.
I am using this room as a warehouse.	Tôi đang sử dụng căn phòng này như một nhà kho.
Tom said that Mary did it.	Tom nói rằng Mary đã làm được điều đó.
You simply don't understand.	Đơn giản là bạn không hiểu.
We all have our jobs.	Tất cả chúng ta đều có công việc của chúng ta.
Tom almost never does it again.	Tom gần như không bao giờ làm điều đó nữa.
My experience tells me it's not a good idea.	Kinh nghiệm của tôi cho tôi biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Something doesn't seem right.	Có điều gì đó dường như không ổn.
Tom is very aware of that.	Tom rất ý thức về điều đó.
Reaction is not always the best course of action.	Phản ứng không phải lúc nào cũng là hành động tốt nhất.
Tom forgot to remind Mary to do it.	Tom quên nhắc Mary làm điều đó.
I hope that Tom will like Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ thích Úc.
I don't like the way she smiles.	Tôi không thích cách cô ấy cười.
I know that you know how to do what needs to be done.	Tôi biết rằng bạn biết cách làm những gì cần phải làm.
Do you think there is still hope?	Bạn có nghĩ rằng vẫn còn hy vọng?
Why don't we see what will happen?	Tại sao chúng ta không thấy điều gì sẽ xảy ra?
Tom is likely to do that while he's in Australia.	Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom is not crying now.	Tom không khóc bây giờ.
Tom always asks Mary's permission before doing anything.	Tom luôn xin phép Mary trước khi làm bất cứ điều gì.
Has Tom come yet?	Tom đã đến chưa?
No more coffee.	Không còn cà phê.
Tom says he feels compelled to do it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy buộc phải làm điều đó.
Are you telling me Tom is the one who did it?	Bạn đang nói với tôi Tom là người đã làm điều đó?
I will not forgive her.	Tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy.
I'm not going to Boston this year.	Tôi sẽ không đến Boston năm nay.
They couldn't be further than five minutes.	Họ không thể ở xa hơn năm phút.
Tom is not as handsome as Mary says.	Tom không đẹp trai như Mary nói.
I know you always care about Tom.	Tôi biết bạn luôn quan tâm đến Tom.
I suspect it's a lie.	Tôi nghi ngờ đó là một lời nói dối.
Tom won't pay you.	Tom sẽ không trả tiền cho bạn.
Tom says that Mary is the one responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
It doesn't pay to talk to him.	Không phải trả tiền để nói chuyện với anh ta.
The policeman said we should go in that direction.	Viên cảnh sát nói rằng chúng ta nên đi theo hướng đó.
You must restart your computer.	Bạn phải khởi động lại máy tính của mình.
I told Tom I would stay out of trouble.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ tránh xa rắc rối.
You should warn me that this will happen.	Bạn nên cảnh báo tôi rằng điều này sẽ xảy ra.
Do you remember what happened that day?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm đó?
Tom doesn't need Mary's permission to do that.	Tom không cần sự cho phép của Mary để làm điều đó.
Tom said he could stay in Boston for a few months.	Tom nói rằng anh ấy có thể ở lại Boston trong vài tháng.
I don't know Tom knows why Mary had to.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
The wound is healing.	Vết thương đang lành.
Where is the miracle?	Điều kỳ diệu ở đâu?
They are fairy tales for children.	Chúng là những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em.
I think the sawmill is closed.	Tôi nghĩ xưởng cưa đã đóng cửa.
You must start a sentence with a capital letter.	Bạn phải bắt đầu một câu bằng một chữ cái viết hoa.
I will have to cut this short.	Tôi sẽ phải cắt ngắn này.
They will fight for the championship this time tomorrow.	Họ sẽ chiến đấu cho chức vô địch lần này vào ngày mai.
Tom has a loose tooth.	Tom có ​​một chiếc răng lung lay.
Right now I don't have enough money to pay you what I owe you.	Hiện giờ tôi không có đủ tiền để trả cho bạn những gì tôi nợ bạn.
Tom was sure that Mary could take care of herself.	Tom chắc rằng Mary có thể tự lo cho mình.
I didn't know that you wanted to learn French.	Tôi không biết rằng bạn muốn học tiếng Pháp.
You are very nice to everyone.	Bạn rất tốt với mọi người.
I think Tom is an optimist.	Tôi nghĩ Tom là người lạc quan.
You're having fun, aren't you?	Bạn đang vui vẻ, phải không?
Tom asked Mary what he should do next.	Tom hỏi Mary anh nên làm gì tiếp theo.
Tom is the weakest singer in our choir.	Tom là ca sĩ yếu nhất trong dàn hợp xướng của chúng tôi.
Tom saw a camel in the desert.	Tom nhìn thấy một con lạc đà trên sa mạc.
Tom gets paid a lot.	Tom được trả rất nhiều.
Tom says that Mary is worried about the weather.	Tom nói rằng Mary lo lắng về thời tiết.
Things are going badly for Tom.	Mọi thứ đang trở nên tồi tệ đối với Tom.
I think you were not convincing enough.	Tôi nghĩ bạn đã không đủ thuyết phục.
She came, but didn't stay long.	Cô ấy đã đến, nhưng không ở lại lâu.
Tom patted me on the shoulder.	Tom vỗ vai tôi.
Why do you think Tom's plan is better than Mary's?	Bạn nghĩ tại sao kế hoạch của Tom tốt hơn của Mary?
No one is responsible for your happiness except you.	Không ai chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoại trừ bạn.
Tom came to my place last night.	Tom đến chỗ tôi tối qua.
Tom and Mary both overreacted.	Tom và Mary đều phản ứng thái quá.
Tom sent Mary away.	Tom đã đuổi Mary đi.
Tom's car is locked.	Xe của Tom đã bị khóa.
I think you've been in Australia for a while.	Tôi nghĩ bạn đã ở Úc hơi lâu.
Tom lost confidence in himself.	Tom mất tự tin vào bản thân.
This antique watch is worth a thousand dollars.	Đồng hồ cổ này trị giá một nghìn đô la.
Tom is the best fit for the job.	Tom là người phù hợp nhất cho công việc.
Tom was killed instantly.	Tom đã bị giết ngay lập tức.
I took Tom's umbrella by mistake.	Tôi đã cầm ô của Tom do nhầm lẫn.
No outsiders are allowed in.	Không người ngoài được phép vào.
I knew that Tom was coming.	Tôi biết rằng Tom sẽ đến.
You can probably do it on your own.	Bạn có thể sẽ làm được điều đó một mình.
Tom is Mary's gardener, isn't he?	Tom là người làm vườn của Mary, phải không?
I forgive Tom.	Tôi tha thứ cho Tom.
Do you think these numbers are correct?	Bạn có nghĩ rằng những con số này là chính xác?
I hope that I will see Tom tonight.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp Tom tối nay.
I am not an astrologer.	Tôi không phải là một nhà chiêm tinh.
I don't think it's wise to do that now.	Tôi nghĩ không khôn ngoan khi làm điều đó lúc này.
I have to be back in Australia by Monday.	Tôi phải trở lại Úc trước thứ Hai.
As far as I know, Tom has never studied French.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa bao giờ học tiếng Pháp.
I think Tom probably does it better than you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ làm điều đó tốt hơn bạn nghĩ.
Dolphins are mammals.	Cá heo là động vật có vú.
Tom wants to get out of town.	Tom muốn ra khỏi thị trấn.
The teacher patted my back.	Cô giáo vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tom is a college student in 2013.	Tom là sinh viên đại học năm 2013.
I have a hunch that it will rain.	Tôi có linh cảm rằng trời sẽ mưa.
Most Americans like Roosevelt.	Hầu hết người Mỹ thích Roosevelt.
Come home as soon as you can.	Hãy trở về nhà ngay khi bạn có thể.
Don't let anyone hurt me.	Đừng để bất cứ ai làm tổn thương tôi.
Tom warned me not to agree to do that.	Tom đã cảnh báo tôi không nên đồng ý làm điều đó.
I'm not allowed to tell you what happened.	Tôi không được phép nói với bạn những gì đã xảy ra.
Tom escaped from prison through a tunnel he dug himself.	Tom đã trốn thoát khỏi nhà tù thông qua một đường hầm do chính anh ta đào.
I usually don't allow people to manage me around.	Tôi thường không cho phép mọi người quản lý tôi xung quanh.
I don't like this fruity smell.	Tôi không thích mùi trái cây này.
The police will catch you sooner or later.	Cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ bắt được bạn.
I don't know how to do that. 	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Could you please show me how?	Bạn vui lòng chỉ cho tôi cách nào?
Tom says Mary is grateful to be here.	Tom nói Mary rất biết ơn khi được ở đây.
You can't let anyone know I said that.	Bạn không thể để bất cứ ai biết tôi đã nói điều đó.
They are still inside.	Họ vẫn ở bên trong.
Tom says I have to babysit tonight.	Tom nói tối nay tôi phải trông con.
Tom never denied that he didn't do it.	Tom không bao giờ phủ nhận rằng anh ấy không làm điều đó.
I don't think I can do it before Monday.	Tôi không nghĩ mình có thể làm điều đó trước thứ Hai.
Tom realized that Mary had fainted.	Tom nhận ra rằng Mary đã ngất đi.
Tom knows that this won't work.	Tom biết rằng điều này sẽ không hiệu quả.
I can not log in.	Tôi không thể đăng nhập.
Tom put on headphones.	Tom đeo tai nghe vào.
I want you to know that I appreciate you recommending me.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đánh giá cao việc bạn giới thiệu tôi.
Tom used to smoke, but now he doesn't.	Tom đã từng hút thuốc, nhưng giờ thì không.
I know that Tom is a fast learner.	Tôi biết rằng Tom là một người học nhanh.
I want to talk to them directly.	Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với họ.
Tom thought that Mary would do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom is unlikely to want to come to Boston with you.	Tom không có khả năng muốn đến Boston với bạn.
I want to apologize to all of you for what just happened.	Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn vì những gì vừa xảy ra.
That happened to me many times.	Điều đó đã xảy ra với tôi nhiều lần.
You will need help.	Bạn sẽ cần giúp đỡ.
Nothing out of the ordinary happened on our trip.	Không có gì khác thường xảy ra trong chuyến đi của chúng tôi.
I don't like girls who wear a lot of makeup.	Tôi không thích những cô gái trang điểm nhiều.
How much does this cost to taxpayers?	Chi phí này cho người nộp thuế là bao nhiêu?
Tom is on the same page.	Tom đang ở trên cùng một trang.
I can't believe Tom didn't tell us about Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không nói với chúng tôi về Mary.
Tom stayed at the party for a long time.	Tom đã ở lại bữa tiệc trong một thời gian dài.
I would love to meet you and talk about old times.	Tôi rất thích gặp bạn và nói về thời gian cũ.
The girl on the back of Tom's motorbike is Mary.	Cô gái ngồi sau xe máy của Tom là Mary.
Did I mention I have dinner plans with Tom?	Tôi có đề cập đến việc tôi có kế hoạch ăn tối với Tom không?
Happiness is a question of moderation.	Hạnh phúc là một câu hỏi của sự điều độ.
He's the type of kid who always brags to his classmates.	Anh là kiểu đứa trẻ luôn khoe khoang với các bạn cùng lớp.
Did you know that Tom has a son?	Bạn có biết rằng Tom có ​​một cậu con trai?
Tom and Mary are my best friends.	Tom và Mary là những người bạn tốt nhất của tôi.
Even if it takes you three years, you have to complete your goal.	Ngay cả khi bạn mất ba năm, bạn phải hoàn thành mục tiêu của mình.
Tom called Mary as soon as he got to Boston.	Tom đã gọi cho Mary ngay khi anh đến Boston.
Tom told me that he hoped Mary would be cautious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thận trọng.
I want to live in Boston as much as you do.	Tôi muốn sống ở Boston nhiều như bạn.
My neighbor has completely remodeled his house.	Người hàng xóm của tôi đã sửa sang lại ngôi nhà của mình hoàn toàn.
I know that Tom doesn't know who will help him do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary would stay home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở nhà.
I suspect that Tom is bored.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang buồn chán.
Let's do our best to be together.	Chúng ta hãy cố gắng hết sức để ở bên nhau.
What is the word "kaisha" in English?	Từ "kaisha" trong tiếng Anh là gì?
Tom spoke very quickly.	Tom đã nói rất nhanh.
Tom asked Mary how long it took to wash the car.	Tom hỏi Mary mất bao nhiêu thời gian để rửa xe.
Tom finds Mary's diary hidden behind some other books on the shelf.	Tom tìm thấy cuốn nhật ký của Mary được giấu sau một số cuốn sách khác trên giá.
I know that Tom doesn't know who did it for him.	Tôi biết rằng Tom không biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom has some very loyal friends.	Tom có ​​một số người bạn rất trung thành.
We didn't get the job done.	Chúng tôi đã không hoàn thành công việc.
Tom watched Mary drive away and get into his own car.	Tom nhìn Mary lái xe đi rồi lên xe của chính mình.
Tom is in a lot of pain.	Tom đang rất đau đớn.
Please don't feed the monkeys.	Xin đừng cho khỉ ăn.
I was bored so I wandered around town.	Tôi buồn chán nên đi lang thang khắp thị trấn.
That is not recommended.	Điều đó không được khuyến khích.
They assumed it was an arson attack.	Họ cho rằng đó là một vụ đốt phá.
Why should I care what you're doing?	Tại sao tôi phải quan tâm đến những gì bạn đang làm?
He's as big as me.	Anh ấy cũng lớn như tôi.
Both of those girls are cheerleaders.	Cả hai cô gái đó đều là hoạt náo viên.
Tom had fun doing it.	Tom đã rất vui khi làm điều đó.
Tom doesn't look too busy.	Tom trông không quá bận rộn.
I don't think I can get along with him.	Tôi không nghĩ mình có thể hòa hợp với anh ấy.
Tell Tom I'm proud of him.	Nói với Tom rằng tôi tự hào về anh ấy.
I don't think Tom is aware of his limitations.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận thức được những hạn chế của bản thân.
I wonder if Tom is at home.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở nhà không.
Some people think that sleeping in is a waste of time.	Một số người cho rằng ngủ nướng là lãng phí thời gian.
Tom had his wisdom teeth extracted by a twenty-four-year-old dentist.	Tom đã được một nha sĩ hai mươi bốn tuổi nhổ răng khôn.
Who will take care of the children?	Ai sẽ chăm sóc bọn trẻ?
Why are you still not dressed?	Tại sao bạn vẫn chưa mặc quần áo?
Tom poured more wine for Mary.	Tom rót thêm rượu cho Mary.
I can't think about this now.	Tôi không thể nghĩ về điều này bây giờ.
What will you do with that knife?	Bạn sẽ làm gì với con dao đó?
I suspect that Tom and Mary were there alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã ở đó một mình.
Tom must be furious.	Tom phải phát cáu lên.
Tom was watching a romantic movie with his wife.	Tom đã xem một bộ phim lãng mạn với vợ của mình.
Tom should have been gone by the time we got there.	Tom lẽ ra đã đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
Tom is a friendly guy, isn't he?	Tom là một chàng trai thân thiện, phải không?
I look forward to visiting Boston.	Tôi háo hức đến thăm Boston.
Tom said his house was damaged in the storm.	Tom cho biết ngôi nhà của anh đã bị hư hại trong trận bão.
This is a seed.	Đây là một hạt.
Tom wants the same dog that we have.	Tom muốn có cùng một loại chó mà chúng tôi có.
Tom says he hopes that he can win the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình có thể giành chiến thắng trong cuộc đua.
Tom had another accident.	Tom gặp một tai nạn khác.
I do not believe that is the truth.	Tôi không tin đó là sự thật.
Tom could still be in Australia.	Tom vẫn có thể ở Úc.
Tom is also not a good singer.	Tom cũng không phải là một ca sĩ giỏi.
Tom and Mary had a heated argument.	Tom và Mary đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
There are three different types of people in the world: those who can count and those who cannot.	Có ba loại người khác nhau trên thế giới: những người có thể đếm và những người không thể.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	Tom đang mặc bộ quần áo giống như ngày hôm qua.
I thought Tom wasn't allowed to eat candy.	Tôi đã nghĩ Tom không được phép ăn kẹo.
Everything is really cheap.	Tất cả mọi thứ thực sự rẻ.
We don't really have to sell our house.	Chúng tôi không thực sự phải bán nhà của mình.
We all hope Tom doesn't get lost.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng Tom không bị lạc.
Tom has been assigned a new job.	Tom đã được giao một công việc mới.
I will not be in Boston for more than three days.	Tôi sẽ không ở Boston quá ba ngày.
Tom is not allowed to leave.	Tom không được phép rời đi.
Tom and Mary have found John.	Tom và Mary đã tìm thấy John.
Tom didn't do what he promised he would do.	Tom đã không làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom doesn't want to visit Boston.	Tom không muốn đến thăm Boston.
I very seriously doubt Tom will be handcuffed.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm trọng Tom sẽ bị còng tay.
A sudden illness caused her to cancel the appointment.	Một trận ốm đột ngột khiến cô phải hủy bỏ cuộc hẹn.
I will need a little help.	Tôi sẽ cần một sự giúp đỡ nhỏ.
I told Tom what to do.	Tôi đã nói với Tom phải làm gì.
What's your excuse, Tom?	Lý do của bạn là gì, Tom?
The doctors couldn't even tell what was wrong with Tom.	Các bác sĩ thậm chí không thể nói Tom bị làm sao.
My grandparents' house doesn't have running water.	Nhà ông bà tôi không có nước máy.
I always wake up at 6am.	Tôi luôn thức dậy lúc 6 giờ sáng.
I know Tom knows he should do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy nên làm điều đó.
Tom doesn't do it as much as Mary does.	Tom không làm điều đó nhiều như Mary.
I will fight with you.	Tôi sẽ chiến đấu với bạn.
Did you find out why Tom didn't pass his driving test?	Bạn có tìm ra lý do tại sao Tom không vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe của mình không?
Tom was disrespectful to us.	Tom đã thiếu tôn trọng chúng tôi.
She couldn't help but burst out laughing.	Cô ấy không thể không phá lên cười.
Tom dips croissants in his coffee.	Tom nhúng bánh sừng bò vào cà phê của mình.
I thought you might be the only one who would listen to me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn có thể là người duy nhất sẽ lắng nghe tôi.
You can't keep using mine forever.	Bạn không thể tiếp tục sử dụng của tôi mãi mãi.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
We have to get this ready in the 20th century.	Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cái này vào thế kỷ 20.
You didn't tell me that Tom speaks French.	Bạn đã không nói với tôi rằng Tom nói tiếng Pháp.
I'm bad at French.	Tôi kém tiếng Pháp.
I don't like these either.	Tôi cũng không thích những thứ này.
Tom rarely eats dessert.	Tom hiếm khi ăn tráng miệng.
Tom was allowed to stay late.	Tom đã được phép ở lại muộn.
You can meet Tom there.	Bạn có thể gặp Tom ở đó.
Tom considers himself lucky.	Tom tự nhận mình là người may mắn.
Tom didn't buy me what he promised he would buy.	Tom đã không mua cho tôi những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ mua.
I know Tom would be nervous doing that.	Tôi biết Tom sẽ rất lo lắng khi làm điều đó.
Tom is looking forward to being here.	Tom rất mong được ở đây.
Tom and I may never see each other again.	Tom và tôi có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
I told Tom to calm down.	Tôi bảo Tom bình tĩnh.
They didn't give you much to eat, did they?	Họ đã không cho bạn ăn nhiều, phải không?
Tom said he wanted to take some pictures of us.	Tom nói anh ấy muốn chụp vài bức ảnh về chúng tôi.
You do it just to impress Tom, right?	Bạn làm vậy chỉ để gây ấn tượng với Tom, phải không?
Tom thinks Mary is the best dancer he has ever seen.	Tom nghĩ rằng Mary là vũ công giỏi nhất mà anh từng thấy.
Tom never said a word to me about it.	Tom chưa bao giờ nói một lời nào với tôi về điều đó.
I have three nieces.	Tôi có ba cháu gái.
Tom knows something that I don't.	Tom biết điều gì đó mà tôi không biết.
We just lost our jobs.	Chúng tôi vừa mất việc.
What did Tom tell Mary to do?	Tom đã bảo Mary làm gì?
I highly doubt Tom will be forgiven.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ được tha thứ.
Tom said that Mary was the one who ate all the cookies.	Tom nói rằng Mary là người đã ăn tất cả các bánh quy.
I don't mind telling you.	Tôi không ngại nói với bạn.
Tom has never had a problem with his car.	Tom chưa bao giờ gặp vấn đề với chiếc xe của mình.
She advises him on how to stay healthy.	Cô ấy khuyên anh ấy về cách giữ gìn sức khỏe.
I'll get Tom food.	Tôi sẽ lấy đồ ăn cho Tom.
Wasn't Tom wearing that tie yesterday?	Hôm qua Tom không đeo chiếc cà vạt đó sao?
Tom has a beard.	Tom đã để râu.
I can't tell you how happy I am to be here.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi hạnh phúc như thế nào khi ở đây.
I know Tom knows that Mary doesn't have to anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không cần phải làm như vậy nữa.
Did you buy a house?	Bạn đã mua một ngôi nhà?
Tom asked us why we did it.	Tom hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
It would be nice if you could do it for me.	Thật tốt nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
Tom just doesn't want to get married.	Tom chỉ không muốn kết hôn.
What is your favorite newspaper?	Tờ báo yêu thích của bạn là gì?
Everyone doesn't go to sleep.	Mọi người đều không đi ngủ.
Absolutely nothing can be done.	Hoàn toàn không thể làm được gì.
I don't think Tom likes me.	Tôi không nghĩ Tom thích tôi.
We have to find a way to do that.	Chúng tôi phải tìm ra cách để làm điều đó.
I have to go and tell Tom what to do.	Tôi phải đi và nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom doesn't want Mary to buy that.	Tom không muốn Mary mua cái đó.
Tom advised me not to do that to Mary.	Tom đã khuyên tôi không nên làm điều đó với Mary.
Are you still sure it's Tom?	Bạn vẫn chắc đó là Tom?
Tom doesn't care about me. 	Tom không quan tâm đến tôi.
It's you he's in love with.	Đó là bạn mà anh ấy đang yêu.
I know I have to tell Tom the truth, but I don't want to.	Tôi biết tôi phải nói cho Tom biết sự thật, nhưng tôi không muốn.
Did Tom say we need to do that?	Tom có ​​nói rằng chúng ta cần làm điều đó không?
Tom and Mary are not happy here.	Tom và Mary không hạnh phúc ở đây.
I'm falling asleep.	Tôi đang ngủ gật.
Tom gave me something.	Tom đã cho tôi một cái gì đó.
I don't think Tom would worry about that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng về điều đó.
Tom is the owner of the only swimming pool in the city with a diving board.	Tom là chủ sở hữu của bể bơi duy nhất trong thành phố có bảng lặn.
Why are you not at school?	Tại sao bạn không ở trường?
I don't think Tom is ready.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng.
I hope that's enough.	Tôi hy vọng vậy là đủ.
I'm not sure where Tom lives.	Tôi không chắc Tom sống ở đâu.
I just met the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi vừa gặp người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom has no weapon.	Tom không có vũ khí.
Not sure if Tom will win.	Không chắc Tom sẽ thắng.
Tom isn't the only one wearing a coat.	Tom không phải là người duy nhất mặc áo khoác.
I know that Tom is a pretty close friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn khá thân của bạn.
Tom must have received the death sentence.	Tom chắc chắn phải nhận bản án tử hình.
Tom asked me why I speak French so well.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại nói tiếng Pháp tốt như vậy.
I met her in a cafe near the station.	Tôi gặp cô ấy trong một quán cà phê gần nhà ga.
He was an old man with thick glasses.	Ông ta là một ông già với cặp kính cận dày cộp.
It's time to do what needs to be done.	Đã đến lúc làm những gì cần làm.
Tom said that he thought it wasn't going to happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I don't think Tom will come to Australia with me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc với tôi.
Tom is still going strong.	Tom vẫn mạnh mẽ.
This is really unlike Tom.	Điều này thật không giống như Tom.
Tom couldn't find what he was looking for.	Tom không thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Dad goes fishing whenever he has free time.	Bố đi câu cá bất cứ khi nào ông ấy rảnh rỗi.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't have to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không phải làm vậy.
I think Tom was scared and confused.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sợ hãi và bối rối.
Tom wants to kill Mary.	Tom muốn giết Mary.
Tom has returned home to Australia.	Tom đã trở về nhà ở Úc.
He glared at me fiercely.	Anh ta trừng mắt nhìn tôi một cách dữ dội.
Tom really should tell Mary what needs to be done.	Tom thực sự nên nói với Mary những gì cần phải làm.
Tom usually takes a short nap after lunch.	Tom thường ngủ một giấc ngắn sau bữa trưa.
I'm pretty stubborn, aren't I?	Em khá cứng đầu phải không.
Tom is working overtime, right?	Tom đang làm thêm giờ, phải không?
Tom knows better than to do it.	Tom biết tốt hơn là làm điều đó.
Tom is a very strict teacher.	Tom là một giáo viên rất nghiêm khắc.
Do not accept gifts from strangers.	Đừng nhận quà từ người lạ.
Tom used his phone as a mirror.	Tom đã sử dụng điện thoại của mình như một tấm gương.
Tom is likely to be called as a witness.	Tom có ​​khả năng được gọi làm nhân chứng.
I know Tom isn't really a good dancer, but I agreed to dance with him anyway.	Tôi biết Tom không thực sự là một vũ công giỏi, nhưng dù sao thì tôi cũng đồng ý khiêu vũ với anh ấy.
Tom slowly looked around the room.	Tom từ từ nhìn quanh phòng.
She ran into her old friend while walking in the park.	Cô tình cờ gặp người bạn cũ của mình khi đi dạo trong công viên.
I want to stay at a hotel near the airport.	Tôi muốn ở khách sạn gần sân bay.
I want Tom to do it, but he's busy doing other things.	Tôi muốn Tom làm điều đó, nhưng anh ấy đang bận làm việc khác.
I think Tom did it once or twice.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó một hoặc hai lần.
Looks like Tom expected Mary to hug him.	Có vẻ như Tom mong Mary ôm anh.
I won't jump.	Tôi sẽ không nhảy.
That's how I feel about Tom.	Đó là cách tôi cảm nhận về Tom.
For the millionth time, I'm sorry.	Lần thứ một triệu, tôi xin lỗi.
My parents passed away in 2013.	Bố mẹ tôi mất năm 2013.
Tom says he thinks Mary needs help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần giúp đỡ.
I don't believe what you are saying.	Tôi không tin những gì bạn đang nói.
Did you know Tom was married to Mary?	Bạn có biết Tom từng kết hôn với Mary không?
It is very important that you do this today.	Điều rất quan trọng là bạn phải làm điều này ngay hôm nay.
Tom can't go to college because his family doesn't have enough money.	Tom không thể học đại học vì gia đình anh không có đủ tiền.
We did nothing wrong.	Chúng tôi không làm gì sai cả.
Tom is an investigator.	Tom là một nhân viên điều tra.
Is there an air gauge here?	Có máy đo không khí ở đây không?
Learning a language is not easy.	Học một ngôn ngữ không dễ dàng.
Take your time. 	Hãy dành thời gian của bạn.
No need to rush.	Không cần phải vội vàng.
She turned her face away so he wouldn't see her tears.	Cô quay mặt đi để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
Tom told me he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
They arrived at the train station after seven o'clock.	Họ đến ga xe lửa sau bảy giờ.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui được ở đây.
I don't think Tom is sure that's what Mary needs to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc đó là điều Mary cần làm.
My parents told me the same stories Tom's parents told him.	Bố mẹ tôi đã kể cho tôi nghe những câu chuyện giống như bố mẹ Tom đã kể cho anh ấy nghe.
I didn't know that Tom would finish it by 2:30.	Tôi không biết rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Do you think you can do it without any help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
I asked Tom if he really thought I could do it.	Tôi hỏi Tom rằng liệu anh ấy có thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm được như vậy không.
Is there anyone here that doesn't like the plan?	Có ai ở đây mà không thích kế hoạch?
"Let's Dance." 	"Nhảy đi."
"I thought you would never ask."	"Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ hỏi."
I don't believe we've ever met.	Tôi không tin là chúng ta đã từng gặp nhau.
Tom will not be charged.	Tom sẽ không bị tính phí.
Tom told me he would come again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến lần nữa.
Tom says he hopes that you will.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom told me he thought Mary would be cautious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thận trọng.
There's a lot you don't know about me.	Có rất nhiều điều bạn chưa biết về tôi.
Historically, the government has not spent as much as the budget allows.	Trong lịch sử, chính phủ đã không chi tiêu nhiều như ngân sách cho phép.
My two year old won't eat some of the healthy foods I've been trying to feed him.	Đứa con hai tuổi của tôi sẽ không ăn một số thức ăn lành mạnh mà tôi đã cố gắng cho nó ăn.
Tom doesn't want to say that he did something that he didn't.	Tom không muốn nói rằng anh ấy đã làm điều gì đó mà anh ấy không làm.
I did not know that you have a sister.	Tôi không biết rằng bạn có một em gái.
I have some stains on Tom.	Tôi có một số vết bẩn trên Tom.
Tom seemed surprised by Mary's request.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu của Mary.
I had never heard that expression before.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy biểu hiện đó trước đây.
Tom and Mary will have a lot of fun together.	Tom và Mary sẽ có rất nhiều niềm vui cùng nhau.
Tom put down the empty glass.	Tom đặt cái ly rỗng xuống.
Tom is helping in the kitchen.	Tom đang giúp việc trong nhà bếp.
Has something like this happened to you before?	Có điều gì như thế này đã từng xảy ra với bạn trước đây không?
The teacher reads a passage from the Bible to the whole class.	Cô giáo đọc một đoạn Kinh thánh cho cả lớp nghe.
Tom has already paid.	Tom đã trả tiền rồi.
I'll go to the movies.	Tôi sẽ đi xem phim.
Tom wants Mary to buy John a birthday present.	Tom muốn Mary mua cho John một món quà sinh nhật.
I want to borrow some books to take to the hospital for Tom.	Tôi muốn mượn một số cuốn sách để mang đến bệnh viện cho Tom.
Tom decided not to tell Mary about what John had done.	Tom quyết định không nói với Mary về những gì John đã làm.
Tom said that Mary seemed very happy.	Tom nói rằng Mary có vẻ rất vui.
Tom will not be forgiven.	Tom sẽ không được tha thứ.
Could you please let Tom know I need to talk to him?	Bạn có thể vui lòng cho Tom biết tôi cần nói chuyện với anh ấy không?
When you start to look like your passport photo, you should be on vacation.	Khi bạn bắt đầu trông giống như ảnh hộ chiếu của mình, bạn nên đi nghỉ.
Tom doesn't care about this.	Tom không quan tâm đến điều này.
Tom said that he thought Mary was over thirty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã hơn ba mươi.
That garage has room for two cars.	Nhà để xe đó có chỗ cho hai chiếc ô tô.
Yeah you're right.	Uh, đúng vậy.
I never knew what I was eating.	Tôi không bao giờ biết mình đang ăn gì.
There is a squirrel stuck in the bird feeder.	Có một con sóc bị mắc kẹt trong khay cho chim ăn.
Tom wants Mary back home.	Tom muốn Mary trở về nhà.
We know that Tom is unlikely to win.	Chúng tôi biết rằng Tom khó có thể giành chiến thắng.
You have what it takes to do this job well.	Bạn có những gì cần thiết để làm tốt công việc này.
Tom wants Mary to learn how to speak French.	Tom muốn Mary học cách nói tiếng Pháp.
Tom was the only one who helped me.	Tom là người duy nhất đã giúp tôi.
Tom had to work very hard to finish it in time.	Tom đã phải làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành nó kịp thời.
Tom told me he wants to do it tomorrow.	Tom nói với tôi anh ấy muốn làm điều đó vào ngày mai.
I can't tie my shoelaces.	Tôi không thể buộc dây giày của mình.
Tom thought Mary looked exhausted.	Tom nghĩ Mary trông kiệt sức.
Tom paid the debt to society.	Tom đã trả nợ cho xã hội.
Tom is going to Australia, isn't he?	Tom sắp đi Úc, phải không?
This is not good at all.	Điều này không tốt chút nào.
I am very proud of it.	Tôi rất tự hào về nó.
I don't think I like what you're doing.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích những gì bạn đang làm.
My neighbors are all jerks.	Hàng xóm của tôi là tất cả những người giật.
Tom is very obese.	Tom rất béo phì.
I ordered a veggie burger.	Tôi đã gọi một chiếc bánh burger chay.
I'm sure it can wait a few minutes.	Tôi chắc rằng nó có thể đợi một vài phút.
Tom is living a double life.	Tom đang sống một cuộc sống hai mặt.
There's nowhere Tom can go.	Không có nơi nào Tom có ​​thể đi.
I think it would be fun to sing some songs together.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui nếu hát vài bài hát cùng nhau.
Tom will have trouble doing that.	Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom needs medical attention.	Tom cần được chăm sóc y tế.
Tom is practicing.	Tom đang tập luyện.
It really doesn't hurt that much.	Nó thực sự không đau đến mức đó.
Tom tried speaking French with the waiter.	Tom đã thử nói tiếng Pháp với người phục vụ.
I can not sing.	Tôi không thể hát.
Tom says he may need to stay in the hospital for a few more days.	Tom nói rằng anh ấy có thể cần phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa.
Tom tells Mary that he thinks John is not tough.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không cứng rắn.
How do you know Tom will kiss Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ hôn Mary?
I forgot to pick up the receiver before dialing the number.	Tôi quên nhấc ống nghe trước khi bấm số.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom nói sự thật.
Tom can't shoot the bear.	Tom không thể bắn con gấu.
We notice Tom staring at Mary.	Chúng tôi nhận thấy Tom đang nhìn chằm chằm vào Mary.
Tom jumped at the sound.	Tom giật mình vì tiếng động.
I have some personal business to deal with.	Tôi có một số công việc kinh doanh cá nhân để giải quyết.
Do you have a discount coupon?	Bạn có phiếu giảm giá không?
Tom used a crowbar to tear the floorboards.	Tom dùng xà beng xé ván sàn.
Just don't forget to smile.	Chỉ cần đừng quên mỉm cười.
Tom is teased by everyone.	Tom bị mọi người trêu chọc.
Tom was shot while surprising the thieves.	Tom bị bắn khi gây bất ngờ cho những tên trộm.
Looks like Tom doesn't know how to do it.	Có vẻ như Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't want to lose my position in the row.	Tôi không muốn mất vị trí trong hàng.
Tom is becoming careless.	Tom đang trở nên bất cẩn.
I know three men named Tom.	Tôi biết ba người đàn ông tên Tom.
Tom tells Mary that he doesn't think John is hungry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đói.
Tom looks bored.	Tom trông có vẻ buồn chán.
That's exactly what I wished for.	Đó chính xác là những gì tôi mong ước.
Tom and Mary are getting married.	Tom và Mary sắp kết hôn.
Tom said that he thought Mary was the best player on the team.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
I don't know where my friends are.	Tôi không biết bạn bè của tôi ở đâu.
Traffic congested street.	Đường phố tắc nghẽn giao thông.
My wife still hasn't met my parents.	Vợ tôi vẫn chưa gặp bố mẹ tôi.
Tom starts his work at 2:30 pm.	Tom bắt đầu công việc của mình lúc 2:30 chiều.
Tom did not vote.	Tom không bỏ phiếu.
I want to earn enough money to support my family.	Tôi muốn kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
I know Tom doesn't know why he has to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao anh ấy phải làm điều đó một mình.
You just stay there and do nothing.	Bạn chỉ cần ở đó và không làm gì cả.
Tom is traveling through Europe.	Tom đang đi du lịch qua Châu Âu.
He was late for the 7:30 bus.	Anh ấy đã đến trễ chuyến xe buýt 7:30.
It's theirs.	Đó là của họ.
I have been studying French for several years.	Tôi đã học tiếng Pháp trong vài năm.
I've been waiting for him since early this morning.	Tôi đã đợi anh ấy từ sáng sớm nay.
I want Tom's help.	Tôi muốn Tom giúp.
Tom loves what he does.	Tom thích những gì anh ấy làm.
Tom hated himself.	Tom chán ghét bản thân.
I don't know that Tom knows anyone who has done that.	Tôi không biết rằng Tom biết bất kỳ ai đã làm điều đó.
I will not stay at that hotel again.	Tôi sẽ không ở lại khách sạn đó nữa.
I used to love living here.	Tôi đã từng thích sống ở đây.
Door is locked. 	Cửa đã khóa.
I can not come in.	Tôi không vào được.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom despises Mary.	Tom coi thường Mary.
Tom is very domineering.	Tom rất độc đoán.
I think Tom is excellent.	Tôi nghĩ rằng Tom rất xuất sắc.
Tom doesn't skate.	Tom không trượt băng.
Tom is definitely hiding something.	Tom chắc chắn đang che giấu điều gì đó.
This is a problem you have to deal with alone.	Đây là một vấn đề bạn phải giải quyết một mình.
Let me know before you go to Boston.	Hãy cho tôi biết trước khi bạn đến Boston.
Tom seems to know a lot about Boston.	Tom dường như biết rất nhiều về Boston.
It was a real relief.	Đó là một sự nhẹ nhõm thực sự.
I would rather remain single than live an unhappy life with him.	Tôi thà vẫn độc thân còn hơn sống một cuộc đời không hạnh phúc với anh ấy.
Tom is not very enthusiastic.	Tom không nhiệt tình cho lắm.
Tom told Mary he was going to Boston, but he went to Chicago.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston, nhưng anh ấy đã đến Chicago.
You asked me a question. 	Bạn đã hỏi tôi một câu hỏi.
Now, let me answer it.	Bây giờ, hãy để tôi trả lời nó.
I don't think Tom disappoints.	Tôi không nghĩ rằng Tom thất vọng.
With Tom by my side, I have nothing to fear.	Có Tom ở bên, tôi không có gì phải sợ.
Tom was eager to finish what was left of champagne and chicken pie.	Tom háo hức hoàn thành những gì còn lại của sâm panh và bánh gà.
Tom has never been on time in his life.	Tom chưa bao giờ đúng giờ trong đời.
Tom is always deciding something.	Tom luôn quyết định điều gì đó.
I know Tom needs to do it again.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is smoking a cigarette.	Tom đang hút một điếu thuốc.
You shouldn't wait any longer.	Bạn không nên đợi lâu hơn nữa.
You are still vulnerable.	Bạn vẫn dễ bị tổn thương.
Tom gets along very well with Mary.	Tom rất hòa thuận với Mary.
If you do, it will destroy our friendship.	Nếu bạn làm vậy, nó sẽ hủy hoại tình bạn của chúng ta.
I will teach you a lesson.	Tôi sẽ dạy cho bạn một bài học.
There are 30 students in our class.	Có 30 học sinh trong lớp của chúng tôi.
I couldn't see myself lying in bed until eleven o'clock.	Tôi không thể nhìn thấy mình nằm trên giường cho đến mười một giờ.
Tom is singing with the children sitting around the campfire.	Tom đang hát với những đứa trẻ ngồi quanh đống lửa trại.
I just don't want to fight you.	Tôi chỉ không muốn chiến đấu với bạn.
I believe Tom did nothing wrong.	Tôi tin rằng Tom không làm gì sai.
Now Tom is blind.	Bây giờ Tom bị mù.
Tom is the only one who has to do it.	Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom looked rather relieved.	Tom trông khá nhẹ nhõm.
Does Tom agree to our terms?	Tom có ​​đồng ý với các điều khoản của chúng tôi không?
I had to stay in the hospital for three weeks after the surgery.	Tôi đã phải ở lại bệnh viện trong ba tuần sau khi phẫu thuật.
Tom has good reason to be angry.	Tom có ​​lý do chính đáng để tức giận.
Tom and Mary are doing it alone.	Tom và Mary đang làm điều đó một mình.
Tom is sitting at the table with Mary.	Tom đang ngồi cùng bàn với Mary.
When I first met Tom, he was still working as a bartender.	Khi tôi gặp Tom lần đầu, anh ấy vẫn đang làm bartender.
Tom thinks Mary is in her bedroom.	Tom nghĩ Mary đang ở trong phòng ngủ của cô ấy.
Tom didn't wake up until late afternoon.	Tom đã không thức dậy cho đến chiều muộn.
Tom won't need that anymore.	Tom sẽ không cần điều đó nữa.
Tom wasn't actually the one to do it.	Tom thực ra không phải là người làm điều đó.
Now you have gone too far.	Bây giờ bạn đã đi quá xa.
Tom called Mary from the payphone.	Tom gọi cho Mary từ điện thoại công cộng.
Tom got up and went to the window.	Tom đứng dậy và đi đến cửa sổ.
I'm going to the liquor store.	Tôi sẽ đến cửa hàng rượu.
Tom has much to give.	Tom có ​​nhiều thứ để cho đi.
Do you think Tom did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm điều đó?
You are responsible for the debt.	Bạn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ.
Tom should also learn French.	Tom cũng nên học tiếng Pháp.
Tom is visiting his grandparents.	Tom đang đi thăm ông bà ngoại.
Tom will be able to turn the tide.	Tom sẽ có thể xoay chuyển tình thế.
People with rheumatoid arthritis symptoms should be careful about what they eat.	Những người có các triệu chứng viêm khớp dạng thấp nên cẩn thận về những gì họ ăn.
You haven't seen all the family pictures yet.	Bạn vẫn chưa xem tất cả các hình ảnh gia đình.
Tom didn't want to work last night, but his boss said he had to.	Tối qua Tom không muốn làm việc, nhưng sếp của anh ấy nói anh ấy phải làm vậy.
Superman can fly.	Siêu nhân có thể bay.
I know Tom doesn't know when Mary will do it.	Tôi biết Tom không biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
These three books belong to Tom.	Ba cuốn sách này thuộc về Tom.
I know that Tom is a better skier than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi hơn Mary.
Tom refuses to stay at home.	Tom không chịu ở nhà.
Someone warned Tom.	Ai đó đã cảnh báo Tom.
I'll wait for you.	Tôi sẽ đợi bạn.
Tom sent those emails three hours ago.	Tom đã gửi những email đó ba giờ trước.
I think Tom could be your boyfriend.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là bạn trai của bạn.
Tom said that Mary might not have dinner with us tonight.	Tom nói rằng Mary có thể không ăn tối với chúng tôi tối nay.
Tom seems to enjoy going on a picnic.	Tom có ​​vẻ thích đi dã ngoại.
Tom's dog is dead.	Con chó của Tom đã chết.
Tom says he can walk home from school tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể đi bộ từ trường về nhà vào ngày mai.
He is strict in disciplining his children.	Ông nghiêm khắc trong việc kỷ luật con cái.
We are bankers.	Chúng tôi là nhân viên ngân hàng.
The house is too small for five people.	Ngôi nhà quá nhỏ cho năm người ở.
Both Tom and Mary kept silent.	Cả Tom và Mary đều giữ im lặng.
I know that you did it with Tom.	Tôi biết rằng bạn đã làm điều đó với Tom.
I am glad that your book has been well received by the press.	Tôi rất vui vì cuốn sách của bạn đã được báo chí đón nhận một cách tử tế.
Tom never left Boston.	Tom không bao giờ rời Boston.
Tom doesn't know that I have to help him do it.	Tom không biết rằng tôi phải giúp anh ấy làm điều đó.
Dogs are like that.	Chó là vậy đó.
Tom asks Mary why she is here.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại ở đây.
Tom and Mary went to the doctor.	Tom đã cùng Mary đi khám bệnh.
Can I talk to you for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
Their married life was not smooth.	Cuộc sống hôn nhân của họ không suôn sẻ.
I know that Tom is a very smart boy.	Tôi biết rằng Tom là một cậu bé rất thông minh.
I'm really not good at those things.	Tôi thực sự không giỏi về những thứ đó.
I'm parking in the back.	Tôi đang đỗ xe ở phía sau.
Don't you think you'll come back to Boston?	Bạn không nghĩ mình sẽ quay lại Boston sao?
What was the weather like when you were in Australia?	Thời tiết khi bạn ở Úc như thế nào?
Tom never goes on vacation.	Tom không bao giờ đi nghỉ mát.
We're in the same class, right?	Chúng ta học cùng một lớp, phải không?
Both me and Tom love Thai food.	Cả tôi và Tom đều thích đồ ăn Thái.
I don't hang out with Tom anymore.	Tôi không đi chơi với Tom nữa.
Don't you know people are talking about us?	Bạn không biết mọi người đang nói về chúng tôi?
Tom asked the stranger what his name was.	Tom hỏi người lạ tên anh ta là gì.
Tom volunteered to do it first.	Tom tình nguyện làm điều đó trước.
Do you ever kiss Tom?	Bạn có bao giờ hôn Tom không?
I don't have a dog now.	Tôi không có một con chó bây giờ.
I hope Tom will help us do that.	Tôi mong Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
They won't listen.	Họ sẽ không nghe.
Tom held Mary's hand tightly.	Tom nắm chặt tay Mary.
Tom bought it at an extremely low price.	Tom đã mua nó với giá cực kỳ thấp.
You should be able to do it on your own.	Bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
I was betrayed by Tom.	Tôi đã bị Tom phản bội.
They don't really care.	Họ không thực sự quan tâm.
Tom watched the boys swimming.	Tom quan sát các cậu bé đang bơi.
Experts predict that real estate prices may fall and not recover for many years.	Các chuyên gia dự báo, giá bất động sản có thể giảm và không phục hồi trong nhiều năm.
I don't think we should even try to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên cố gắng làm điều đó.
Tom is not even qualified to apologize.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để xin lỗi.
I have planted a peach tree in my garden.	Tôi đã trồng một cây đào trong vườn của mình.
Tom probably didn't even know about today's meeting.	Tom có ​​lẽ thậm chí còn không biết về cuộc họp hôm nay.
Tom tells Mary that he doesn't think John is usually at home on Mondays.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John thường ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Tom told me it would probably take him a long time to do that.	Tom nói với tôi có lẽ anh ấy sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I do not know what you're saying.	Tôi không biết bạn đang nói gì.
Tom took off his clothes.	Tom đã cởi quần áo của mình.
Tom is my age.	Tom bằng tuổi tôi.
Don't be too strict. 	Đừng quá khắt khe.
They are just children.	Chúng chỉ là những đứa trẻ.
I think girls spend more time talking about boys than boys spend talking about girls.	Tôi nghĩ rằng con gái dành nhiều thời gian để nói về con trai hơn con trai dành để nói về con gái.
I saw Tom play tennis.	Tôi đã thấy Tom chơi quần vợt.
I gave Tom a cookie.	Tôi đã cho Tom một cái bánh quy.
It wasn't long before Tom felt tired and went to sleep.	Mãi lâu sau, Tom mới cảm thấy mệt mỏi và đi ngủ.
Tom sleeps outside.	Tom ngủ bên ngoài.
I do not know that you are sleeping.	Tôi không biết rằng bạn đang ngủ.
I know I'm a little crazy.	Tôi biết mình hơi điên rồ.
One of my tires has a gas leak.	Một trong những lốp xe của tôi bị rò rỉ khí.
I couldn't even walk, let alone run.	Tôi thậm chí không thể đi bộ, chứ đừng nói là chạy.
Tom didn't think Mary would be reasonable.	Tom không nghĩ Mary sẽ hợp lý.
Tom is going fishing.	Tom đang đi câu cá.
You're really smart, aren't you?	Bạn thực sự thông minh, phải không?
I will go to Tom's house to ask him to help us.	Tôi sẽ đến nhà Tom để nhờ anh ấy giúp chúng tôi.
Tom said that he and Mary went to Boston last winter.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã đến Boston vào mùa đông năm ngoái.
I know that Tom needs to do it again.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Her questions show that she understands the subject very well.	Những câu hỏi của cô ấy cho thấy rằng cô ấy hiểu rất rõ về chủ đề này.
Boots that are tight to the calves.	Đôi ủng bó sát bắp chân.
I could have handled Tom.	Đáng lẽ tôi có thể xử lý Tom.
I am freezing.	Tôi đang đóng băng.
Why don't you take Tom's advice?	Tại sao bạn không nghe theo lời khuyên của Tom?
I don't usually dance.	Tôi không thường khiêu vũ.
I wonder if Tom will pass the test.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vượt qua bài kiểm tra hay không.
I recommend avoiding Tom today.	Tôi khuyên bạn nên tránh Tom hôm nay.
I plan to go to Boston next Monday to see Tom.	Tôi dự định đến Boston vào thứ Hai tới để gặp Tom.
I know Tom won't be the first to do that.	Tôi biết Tom sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Did you even know Tom could do it?	Bạn thậm chí có biết Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom knew that I was sleepy.	Tom biết rằng tôi đã buồn ngủ.
You are going the wrong way.	Bạn đang đi sai đường.
We are not always optimistic.	Không phải lúc nào chúng tôi cũng lạc quan.
The storm did not cause any damage.	Cơn bão không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.
I wonder what has changed.	Tôi tự hỏi điều gì đã thay đổi.
Tom came back after three days.	Tom đã trở lại sau ba ngày.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang lên kế hoạch đi Úc với anh ấy.
While we were discussing this, I came up with a good idea.	Trong khi chúng tôi thảo luận về vấn đề này, tôi đã nảy ra một ý kiến ​​hay.
Tom and I don't know that we shouldn't do it alone.	Tom và tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom doesn't spend enough time studying.	Tom không dành đủ thời gian cho việc học.
I looked around the room and saw a lot of things that I had never noticed before.	Tôi nhìn quanh phòng và thấy rất nhiều thứ mà trước đây tôi chưa từng để ý.
Tom's car is always dirty.	Xe của Tom luôn bẩn.
My father smokes a pack of cigarettes a day.	Cha tôi hút một bao thuốc mỗi ngày.
Tom has planted three apple trees in his yard.	Tom đã trồng ba cây táo trong sân nhà.
What we want to do next is add some salt.	Những gì chúng tôi muốn làm tiếp theo là thêm một số muối.
I blushed thinking about how stupid I was back then.	Tôi đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện lúc đó mình thật là ngốc nghếch.
I made a lot of friends in Boston.	Tôi đã có rất nhiều bạn ở Boston.
I think that's a big mistake.	Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn.
The day Tom died, it rained.	Hôm Tom chết, trời mưa.
Tom is shorter and heavier than Mary.	Tom thấp hơn và nặng hơn Mary.
Tom happily accepted.	Tom vui vẻ nhận lời.
I have something else to give you.	Tôi có một thứ khác cần đưa cho bạn.
I love rock musicians.	Tôi yêu các nhạc sĩ nhạc rock.
Tom needs us right now.	Tom cần chúng tôi ngay bây giờ.
Obviously, that's the only way we can get it done in time.	Rõ ràng, đó là cách duy nhất chúng ta có thể hoàn thành việc đó kịp thời.
We had a lot of trouble here yesterday.	Chúng tôi đã gặp rất nhiều rắc rối ở đây ngày hôm qua.
Tom and Mary are stalling.	Tom và Mary đang bị đình trệ.
He is a ghost hunter.	Anh ta là một thợ săn ma.
Neither Tom nor Mary were more than thirty.	Cả Tom và Mary đều không quá ba mươi.
Tom closed the cage door and bolted it.	Tom đóng cửa lồng và chốt lại.
Tom may not have done what everyone said he did.	Tom có ​​thể đã không làm những gì mọi người nói rằng anh ấy đã làm.
Tom will love this place.	Tom sẽ thích nơi này.
Tom has been traveling for three days.	Tom đã đi du lịch ba ngày.
You have to be really careful.	Bạn phải thực sự cẩn thận.
That's a really shallow thing to say.	Đó là một điều thực sự nông cạn để nói.
I told Tom not to do that again.	Tôi đã nói với Tom đừng làm thế nữa.
Tom told me that he planned to attend college in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định học đại học ở Boston.
I was born in 2013 in Boston.	Tôi sinh năm 2013 tại Boston.
Tom and Mary played a game of Russian roulette.	Tom và Mary đã chơi một trò chơi cò quay kiểu Nga.
It's not something I thought I could do.	Đó không phải là điều tôi nghĩ mình có thể làm được.
Tom asked Mary to be there.	Tom đã yêu cầu Mary ở đó.
I don't think you can do it without some help.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không có sự trợ giúp nào đó.
I'm not sure how to translate this.	Tôi không chắc làm thế nào để dịch điều này.
I am in shock.	Tôi đang trong tình trạng sốc.
What happened to Tom could have happened to anyone.	Điều gì đã xảy ra với Tom có ​​thể đã xảy ra với bất kỳ ai.
Tom is the only person I can trust.	Tom là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Do you remember the first time we went to Australia together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến Úc cùng nhau không?
Tom is a car salesman.	Tom là một nhân viên bán xe hơi.
Give it away.	Bỏ nó đi.
Tom was about thirty years old when he started learning French.	Tom khoảng ba mươi tuổi khi bắt đầu học tiếng Pháp.
I want to go to Australia at least one more time before I die.	Tôi muốn đến Úc ít nhất một lần nữa trước khi chết.
I heard they will increase our rent.	Tôi nghe nói họ sẽ tăng tiền thuê nhà của chúng tôi.
Students throw snow at each other.	Học sinh ném tuyết vào nhau.
I know Tom might need to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
She was nice enough to show me around town.	Cô ấy đủ tốt để chỉ cho tôi một vòng quanh thị trấn.
Tom will fix it.	Tom sẽ sửa nó.
Tom took care of that.	Tom đã quan tâm đến điều đó.
Madrid is the capital of Spain and its most important city.	Madrid là thủ đô của Tây Ban Nha và là thành phố quan trọng nhất của nó.
I wonder why Tom doesn't seem to enjoy fishing with us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom dường như không thích câu cá với chúng tôi.
Why don't you come eat with us tonight?	Tại sao bạn không đến ăn với chúng tôi tối nay?
I like French, but I can't speak it very well.	Tôi thích tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói nó tốt lắm.
Tom will have a lot of help.	Tom sẽ có rất nhiều sự giúp đỡ.
She has aged rapidly.	Cô ấy đã già đi nhanh chóng.
Tom also went to Australia.	Tom cũng đã đến Úc.
Tom can be very smart.	Tom có ​​thể rất thông minh.
I usually go on cruises on weekends.	Tôi thường đi du thuyền vào cuối tuần.
Tom has class today.	Tom có ​​lớp học hôm nay.
He is not ashamed of his father's poverty.	Anh ấy không xấu hổ về việc cha mình nghèo.
Tom didn't say when he would do it.	Tom không nói khi nào anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom should probably tell Mary not to waste time convincing John to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng đừng lãng phí thời gian để thuyết phục John làm điều đó.
I know that Tom did it correctly.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó một cách chính xác.
Tom and Mary sat side by side at the table in the conference room.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau ở bàn trong phòng họp.
Make sure no one walks in.	Đảm bảo rằng không có ai bước vào.
Tom wasn't surprised, but Mary was.	Tom không ngạc nhiên, nhưng Mary thì có.
I wonder who is going to Australia with Tom.	Tôi tự hỏi ai sẽ đến Úc với Tom.
You guys are not as fast as me.	Các bạn không nhanh như tôi.
I don't need to know who did it.	Tôi không cần biết ai đã làm điều đó.
You don't know the worst of it yet.	Bạn chưa biết điều tồi tệ nhất của nó.
Tom can't wait.	Tom có ​​thể không đợi.
How much extension cord do you need?	Bạn cần một dây nối dài bao nhiêu?
Tom decided to become a pilot.	Tom quyết định trở thành một phi công.
Looks like we might have good weather today.	Có vẻ như chúng ta có thể có thời tiết tốt hôm nay.
I was too hasty to conclude that he was lying.	Tôi đã quá vội vàng khi kết luận rằng anh ấy đang nói dối.
I really don't know what to say.	Tôi thực sự không biết phải nói gì.
Tom is really great.	Tom thực sự là tuyệt vời.
I need to talk to Tom for a minute.	Tôi cần nói chuyện với Tom một phút.
I don't think Tom will tell anyone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói cho ai biết.
I don't know exactly when I'll be back.	Tôi không biết chính xác khi nào tôi sẽ quay lại.
Tom told me he would wait for us until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi chúng tôi đến 2:30.
Tom said Mary knew she could be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I like the same kind of objects that Tom likes.	Tôi thích cùng một loại đồ vật mà Tom thích.
I realized that Tom could convince Mary to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
What you are cooking smells good.	Những gì bạn đang nấu có mùi thơm.
Tom is not reckless.	Tom không liều lĩnh.
Tom seemed to have trouble breathing.	Tom dường như khó thở.
Mary keeps her jewelry in the bank.	Mary cất giữ đồ trang sức của mình trong ngân hàng.
Do you know a better way to do this?	Bạn có biết một cách tốt hơn để làm điều này?
I was the one who convinced Tom to try it.	Tôi là người đã thuyết phục Tom cố gắng làm điều đó.
I think Tom might not be happy.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không vui.
Tom scribbled Mary's number on a napkin.	Tom ghi nhanh số của Mary vào một chiếc khăn ăn.
I think Tom is hypocritical.	Tôi nghĩ rằng Tom là đạo đức giả.
A Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.	Một doanh nhân Nhật Bản đã mua tác phẩm nghệ thuật với giá 200 triệu yên.
Tom finally decided he would help us.	Tom cuối cùng đã quyết định anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Did you have to share a bedroom with your siblings?	Bạn đã phải chia sẻ một phòng ngủ với anh chị em của bạn?
Why don't we let Tom do it?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều đó?
It's easy to scare Tom.	Rất dễ khiến Tom sợ hãi.
Tom has blue eyes.	Tom có ​​đôi mắt xanh.
That's something we've never had.	Đó là điều mà chúng tôi chưa từng có.
Tom stole Mary's lunch.	Tom đã ăn trộm bữa trưa của Mary.
She is not good to him. 	Cô ấy không tốt với anh ấy.
In fact, she is not kind to anyone.	Trên thực tế, cô ấy không tử tế với bất kỳ ai.
Tom took the initiative.	Tom đã chủ động.
There are many fish in this pond.	Có rất nhiều cá trong ao này.
What's the lunch special?	Bữa trưa đặc biệt có gì?
I think you qualify.	Tôi cho rằng bạn đủ tiêu chuẩn.
I'm afraid I'll have to teach you a lesson.	Tôi sợ rằng tôi sẽ phải dạy cho bạn một bài học.
You will receive a lot of gifts on your birthday.	Bạn sẽ nhận được rất nhiều quà vào ngày sinh nhật của mình.
We will go to the movies. 	Chúng ta sẽ đi xem phim.
Go with us.	Đi với chúng tôi.
How badly injured was Tom?	Tom bị thương nặng như thế nào?
I had a long talk with Tom today.	Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với Tom hôm nay.
Tom lay down on the grass and looked at the stars.	Tom nằm xuống bãi cỏ và nhìn những vì sao.
Always pay attention to your surroundings.	Luôn chú ý đến môi trường xung quanh bạn.
The weather is bad and it's the day before payday, so I won't go out today.	Thời tiết xấu và là một ngày trước ngày lĩnh lương, vì vậy tôi sẽ không đi ra ngoài hôm nay.
You should not drink sea water.	Bạn không nên uống nước biển.
I wonder if they will ever pave this road.	Tôi tự hỏi liệu họ có bao giờ lát con đường này không.
Tom will play tennis tomorrow.	Tom sẽ chơi quần vợt vào ngày mai.
Tom probably thought I didn't want to go to Australia with you guys.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ rằng tôi không muốn đi Úc với các bạn.
Why didn't you call me before?	Tại sao bạn không gọi cho tôi trước đây?
I'm too overweight to do that.	Tôi quá thừa cân để làm điều đó.
Whose car did you drive yesterday?	Hôm qua bạn đã lái chiếc xe của ai?
A decision must be made before twenty.	Một quyết định phải được thực hiện trước hai mươi.
I heard that you don't have to go to Australia.	Tôi nghe nói rằng bạn không cần phải đến Úc.
Tom will be one of the last to leave.	Tom sẽ là một trong những người cuối cùng rời đi.
I suspect that Tom is still reckless to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn liều lĩnh để làm điều đó.
I make it a rule to walk for an hour in the morning.	Tôi đưa ra quy tắc là đi bộ một giờ vào buổi sáng.
We don't know what Tom wants to do.	Chúng tôi không biết Tom muốn làm gì.
Tom was suddenly very scared.	Tom đột nhiên rất sợ hãi.
I think Tom looks like John.	Tôi nghĩ rằng Tom trông giống John.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom has just been kidnapped.	Tom vừa bị bắt cóc.
That picture on the wall was drawn by Tom.	Bức tranh treo trên tường đó là do Tom vẽ.
Tom was bandaged by Mary.	Tom đã được Mary băng bó chân.
We know that Tom can't do that.	Chúng tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó.
I told Tom that I don't think I could have done it without his help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom likes coffee.	Tom thích cà phê.
I don't want to stop doing it.	Tôi không muốn ngừng làm điều đó.
I told Tom why Mary wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom writes to me at least once a week.	Tom viết thư cho tôi ít nhất một lần một tuần.
Tom did the opposite of what his parents wanted him to do.	Tom đã làm ngược lại những gì cha mẹ anh ấy muốn anh ấy làm.
The rose belongs to Tom.	Hoa hồng là của Tom.
Tom is always fair.	Tom luôn luôn công bằng.
Are you going to give Tom anything for Christmas?	Bạn có định tặng Tom bất cứ thứ gì vào dịp Giáng sinh không?
Tom poured orange juice from the bottle into the pitcher.	Tom đổ nước cam từ chai vào bình đựng.
Tom should tell Mary that he wants to do it.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
She spoke so fast that I couldn't understand.	Cô ấy nói quá nhanh nên tôi không thể hiểu được.
It doesn't fit here.	Nó không phù hợp ở đây.
Is it true that men have more oily skin than women?	Có đúng là đàn ông có làn da dầu hơn phụ nữ?
Al Capone was eventually fired for tax evasion.	Al Capone cuối cùng đã bị đuổi đi vì tội trốn thuế.
Throwing things out the window is not allowed.	Không được phép ném những thứ qua cửa sổ.
Tom isn't the only one here who doesn't know what to do.	Tom không phải là người duy nhất ở đây không biết phải làm gì.
I'm here with Tom.	Tôi ở đây với Tom.
Tom has been a teacher for over 30 years.	Tom đã là một giáo viên hơn 30 năm.
How is Tom?	Tom thế nào?
Tom continued to stare out the window.	Tom tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Tom didn't swim because it was too cold.	Tom đã không bơi vì trời quá lạnh.
I feel that something bad is going to happen.	Tôi cảm thấy rằng một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
The track players triumph across the field.	Các cầu thủ ca khúc khải hoàn trên khắp sân.
I thought a lot about how I should do it.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách tôi nên làm điều đó.
Tom is quite impressed with Mary.	Tom khá ấn tượng về Mary.
Tom cursed himself.	Tom tự nguyền rủa bản thân.
I know that Tom won't be afraid.	Tôi biết rằng Tom sẽ không sợ.
I'm not sure why Tom asked me that.	Tôi không chắc tại sao Tom lại hỏi tôi như vậy.
The gate is wide enough for cars to pass through.	Cổng đủ rộng cho ô tô đi qua.
I know that you are not going to stay in Boston.	Tôi biết rằng bạn không định ở lại Boston.
You have barely changed.	Bạn hầu như không thay đổi.
Why should I have a child, when there are so many orphans?	Tại sao tôi phải có một đứa trẻ, khi còn rất nhiều trẻ mồ côi?
Tom's knife is on the table.	Con dao của Tom ở trên bàn.
Do you remember what Tom said?	Bạn có nhớ Tom đã nói gì không?
I have a habit of going for a walk before breakfast.	Tôi có thói quen đi dạo trước khi ăn sáng.
Tom doesn't even have enough money to buy a cup of coffee.	Tom thậm chí không có đủ tiền để mua một tách cà phê.
Tom has been through this many times.	Tom đã trải qua điều này nhiều lần.
I want to go eat with Tom, but I don't have time.	Tôi muốn đi ăn với Tom, nhưng tôi không có thời gian.
I wish I hadn't spent all the money.	Tôi ước mình đã không tiêu hết tiền.
I hope to return to Boston at the end of the month.	Tôi hy vọng sẽ trở lại Boston vào cuối tháng.
Tom admits he was irresponsible.	Tom thừa nhận anh ấy đã vô trách nhiệm.
Tom has offered to help pay for groceries.	Tom đã đề nghị giúp trả tiền mua hàng tạp hóa.
Tom admits that the system is not perfect.	Tom thừa nhận rằng hệ thống không hoàn hảo.
You should give Tom more time to do that.	Bạn nên cho Tom nhiều thời gian hơn để làm điều đó.
Tom has a son who is a doctor.	Tom có ​​một cậu con trai là bác sĩ.
Tom is always smiling.	Tom luôn cười.
Tom knows where you live.	Tom biết bạn sống ở đâu.
I don't think we'll be able to solve this on our own.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tự giải quyết vấn đề này.
Tom looked up from his dashboard.	Tom nhìn lên từ bảng điều khiển của mình.
The moment she saw me, she burst into tears.	Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ấy đã bật khóc.
The shoes I'm wearing don't fit well.	Đôi giày tôi đang đi không vừa vặn cho lắm.
I don't have time to do that this week.	Tôi không có thời gian để làm điều đó trong tuần này.
Tom will come in the morning.	Tom sẽ đến vào buổi sáng.
Tom says he doesn't think you have to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn phải làm như vậy.
Tom refused to do that.	Tom đã từ chối làm điều đó.
Tom sleeps with the window open.	Tom ngủ khi mở cửa sổ.
This is milk.	Đây là sữa.
How do you know that Tom isn't going to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không định làm điều đó?
Tom is a man, and I am a woman.	Tom là đàn ông, còn tôi là phụ nữ.
That's not how most people do it.	Đó không phải là cách hầu hết mọi người làm điều đó.
Tom and I were talking in French when Mary entered the room.	Tom và tôi đang nói chuyện bằng tiếng Pháp khi Mary vào phòng.
Looks like you're worried.	Có vẻ như bạn đang lo lắng.
I haven't told Tom where I intend to do it.	Tôi chưa nói cho Tom biết tôi định làm điều đó ở đâu.
I have never been defeated.	Tôi chưa bao giờ bị đánh bại.
I'm not sure Tom would let me do that.	Tôi không chắc Tom sẽ để tôi làm điều đó.
I didn't know that you were the one who did it.	Tôi không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
Tom wrote me over thirty texts yesterday.	Tom đã viết cho tôi hơn ba mươi tin nhắn ngày hôm qua.
Tom didn't forget to do it.	Tom không quên làm điều đó.
I'm still trying to figure out what we should do.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chúng ta nên làm gì.
I'm filling out Tom's information again.	Tôi đang điền thông tin cho Tom một lần nữa.
Tom is unlikely to be excused from doing that.	Tom không có khả năng được miễn làm điều đó.
There are similarities.	Có những điểm tương đồng.
Thanks for your introduction.	Cảm ơn về giới thiệu của bạn.
Tom tells Mary to wait for him.	Tom nói với Mary hãy đợi anh ta.
We don't want anyone to find out.	Chúng tôi không muốn ai đó phát hiện ra.
They blindfolded me.	Họ đã bịt mắt tôi.
It hasn't been easy for you, has it?	Nó không được dễ dàng cho bạn, phải không?
Tom worked hard to get the job done on time.	Tom đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành công việc đúng hạn.
What bird is that?	Đó là con chim gì?
I had to ask Tom to rewrite the report.	Tôi phải nhờ Tom viết lại bản báo cáo.
That was Tom's idea.	Đó là ý tưởng của Tom.
He can't read French, much less write it.	Anh ấy không biết đọc tiếng Pháp, càng không nên viết nó.
Tom winked at the girls.	Tom nháy mắt với các cô gái.
I want an Italian sausage sandwich.	Tôi muốn một cái bánh mì kẹp xúc xích Ý.
I need to fix my oboe.	Tôi cần sửa chiếc oboe của mình.
That was the last thing I expected to hear.	Đó là điều cuối cùng tôi mong đợi được nghe.
I wish the subway wasn't so crowded every morning.	Tôi ước gì tàu điện ngầm không đông đúc như vậy vào mỗi buổi sáng.
His birthday is August 21.	Sinh nhật của anh ấy là ngày 21 tháng 8.
Tom will make sure Mary does it.	Tom sẽ đảm bảo Mary làm được điều đó.
Tom and Mary are very similar.	Tom và Mary rất giống nhau.
That's what Tom did most of the time.	Đó là những gì Tom đã làm hầu hết thời gian.
Can you do the right thing for once in your life?	Bạn có thể làm điều đúng đắn một lần trong đời không?
Tom gave Mary a pair of diamond earrings.	Tom đã tặng một đôi bông tai kim cương cho Mary.
He is a woman hater.	Anh ấy là một người ghét phụ nữ.
I know why Tom doesn't have to.	Tôi biết tại sao Tom không phải làm vậy.
Does Tom still need me?	Tom có ​​còn cần tôi không?
Are you sure it was Tom who told Mary that?	Bạn có chắc chính Tom đã nói với Mary điều đó?
A lot of the plants in my garden seem to be dying.	Rất nhiều cây trong vườn của tôi dường như đang chết.
Tom will read these books.	Tom sẽ đọc những cuốn sách này.
Do you want me to help you find a job?	Bạn có muốn tôi giúp bạn tìm việc làm không?
He studied as hard as anyone in the class.	Anh ấy học chăm chỉ như bất kỳ ai trong lớp.
You will have to learn to live with it.	Bạn sẽ phải học cách sống chung với nó.
Tom thinks Mary is good at everything.	Tom nghĩ rằng Mary là người giỏi mọi thứ.
Tom quickly realized he was different from the other kids.	Tom nhanh chóng nhận ra mình khác với những đứa trẻ khác.
You will have to dig deeper if you want to get to the truth.	Bạn sẽ phải nghiên cứu sâu hơn nếu bạn muốn đi đến sự thật.
I think Tom is going to Australia to see me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc để gặp tôi.
Come home before three o'clock.	Hãy về nhà trước ba giờ.
Tom didn't think Mary would be lonely.	Tom không nghĩ Mary sẽ cô đơn.
Tom and Mary embark on a road trip.	Tom và Mary bắt tay vào một chuyến đi trên đường.
He has 90% English.	Anh ấy đạt 90% tiếng Anh.
Tom says this belongs to him.	Tom nói rằng cái này thuộc về anh ta.
Tom called me back.	Tom gọi lại cho tôi.
Tom may be on drugs.	Tom có ​​thể đang dùng ma túy.
Tom finished his presentation.	Tom đã hoàn thành bài thuyết trình của mình.
I'm not someone you should talk to.	Tôi không phải là người mà bạn nên nói chuyện.
Tom didn't seem discouraged.	Tom không có vẻ gì là nản lòng.
I know you won't let Tom do that.	Tôi biết bạn sẽ không để Tom làm điều đó.
The teacher kicked Tom out of the class.	Cô giáo đuổi Tom ra khỏi lớp.
Stay here and take care of Tom.	Ở đây và chăm sóc Tom.
Tom and Mary spoke at the same time.	Tom và Mary nói cùng một lúc.
I found some of what I was looking for.	Tôi đã tìm thấy một số thứ mà tôi đang tìm kiếm.
Tom usually sleeps on Saturdays and Sundays.	Tom thường ngủ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.
Tom is an intern.	Tom là một thực tập sinh.
Tom can speak French quite well.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp khá tốt.
I am convinced of that.	Tôi bị thuyết phục về điều đó.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
What if Tom sees us?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom nhìn thấy chúng ta?
Tom was mad at having to wait.	Tom tức điên lên vì phải đợi.
I am unbelievably stupid.	Em ngu ngốc không thể tin được.
Tom has to go out.	Tom phải đi ra ngoài.
Everyone except Tom knows he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải đến Úc.
I know that Tom has to do it.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó.
Tom was invited to sing with the choir.	Tom đã được mời hát với dàn hợp xướng.
We've shown this to Tom before.	Chúng tôi đã cho Tom xem điều này trước đây.
Did you ask Tom if he wanted to do it himself?	Bạn đã hỏi Tom rằng anh ấy có muốn tự mình làm điều đó không?
Tom ran.	Tom đã chạy.
Everyone is happy to be back.	Mọi người vui vẻ trở lại.
I am of no use to you here.	Tôi không có ích gì cho bạn ở đây.
Tom says he won't be allowed to do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
Things won't go as planned.	Mọi thứ sẽ không diễn ra như kế hoạch.
Tom put the key in his pocket.	Tom đút chìa khóa vào túi.
Tom promised not to tell anyone about what we did.	Tom hứa sẽ không nói cho ai biết về những gì chúng tôi đã làm.
I know you don't like me as much as you like Tom.	Tôi biết bạn không thích tôi nhiều như bạn thích Tom.
You look like you don't understand what's going on.	Trông bạn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I like to reuse things.	Tôi thích sử dụng lại mọi thứ.
Why do you keep forgetting to lock the door?	Tại sao bạn cứ quên khóa cửa?
Can I ride this horse for a long time?	Tôi có thể cưỡi con ngựa này trong một thời gian dài?
Tom has been busy.	Tom đã bận rộn.
Tom has arrived safely.	Tom đã đến nơi an toàn.
The field trip was a great success.	Chuyến dã ngoại thành công rực rỡ.
Tom has to get out of there.	Tom phải ra khỏi đó.
I just hope Tom likes Mozart.	Tôi chỉ hy vọng Tom thích Mozart.
You don't really have to be brave. 	Bạn không thực sự cần phải dũng cảm.
You just need to act like you are.	Bạn chỉ cần hành động như bạn đang có.
This is very difficult to obtain.	Điều này rất khó để có được.
To the best of my knowledge, this is the only translation available.	Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, đây là bản dịch duy nhất có sẵn.
It surprises you, doesn't it?	Nó làm bạn ngạc nhiên, phải không?
I bet Tom is very tired.	Tôi cá là Tom rất mệt.
Tom's house is only about three kilometers from here.	Nhà của Tom chỉ cách đây khoảng ba km.
Tom should have one of us do it for him.	Tom nên nhờ một người trong chúng ta làm điều đó cho anh ấy.
Time for Tom to get out of there.	Đã đến lúc Tom ra khỏi đó.
He made it clear that he didn't like the food.	Anh ấy nói rõ rằng anh ấy không thích đồ ăn.
Have you experienced withdrawal symptoms in the past?	Bạn đã từng trải qua các triệu chứng cai nghiện trong quá khứ chưa?
We don't care what he does.	Chúng tôi không quan tâm những gì anh ta làm.
I suspect neither Tom nor Mary ever did it.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
Tom sat in the back seat with Mary.	Tom ngồi trên ghế sau với Mary.
You should consult me.	Bạn nên hỏi ý kiến ​​tôi.
Everyone knows Tom doesn't like living in Boston.	Mọi người đều biết Tom không thích sống ở Boston.
Tom didn't kill anyone.	Tom không giết ai cả.
I keep a daily record of my business transactions.	Tôi ghi chép hàng ngày về các giao dịch kinh doanh của mình.
I made a promise to myself to make Tom laugh at least once before the day ended.	Tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ làm cho Tom cười ít nhất một lần trước khi kết thúc một ngày.
Are these your drumsticks?	Đây có phải là những chiếc dùi trống của bạn không?
I don't like cats, and neither does my brother.	Tôi không thích mèo, và anh trai tôi cũng vậy.
Tom told me that he thought Mary was afraid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sợ.
In any case, breaking a promise is wrong.	Trong mọi trường hợp, việc thất hứa là sai.
Tom doesn't seem as scared as Mary.	Tom dường như không sợ hãi như Mary.
I was under considerable pressure to resign.	Tôi đã phải chịu áp lực đáng kể để từ chức.
Tom really thinks we don't want to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi không muốn làm điều đó.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
Tom is equally optimistic.	Tom cũng lạc quan không kém.
Tom hasn't been bitten by a snake yet.	Tom vẫn chưa bị rắn cắn.
I think we'll get off at the next stop.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ xuống ở điểm dừng tiếp theo.
I hope that Tom is not drunk.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị say.
I'm sorry I got mad.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nổi điên.
Tom and Mary are eating.	Tom và Mary đang ăn.
Tom is still not completely satisfied, is he?	Tom vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, phải không?
I haven't talked to Tom yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom.
Tom will be angry if we eat all the cookies.	Tom sẽ tức giận nếu chúng ta ăn hết số bánh quy.
There is uncertainty everywhere.	Có sự không chắc chắn ở khắp mọi nơi.
I'm not the only one who has to do that.	Tôi không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Are you sure there's nothing wrong?	Bạn có chắc là không có gì sai không?
Tom and Mary sat on the bench, holding hands.	Tom và Mary ngồi trên băng ghế, nắm tay nhau.
How would you like to proceed?	Bạn muốn tiến hành như thế nào?
Obviously you are right.	Rõ ràng là bạn đúng.
Tom told me about what his son did.	Tom kể cho tôi nghe về những gì con trai anh ấy đã làm.
Tom is planning to redecorate his bedroom.	Tom đang có kế hoạch trang trí lại phòng ngủ của mình.
You should have come here earlier.	Bạn nên đến đây sớm hơn.
I have nothing to do.	Tôi không có gì để làm.
I was too young then and didn't understand what that meant.	Khi đó, tôi còn quá nhỏ và không hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Tom is inconsistent.	Tom không nhất quán.
Atlantis was destroyed.	Atlantis đã bị phá hủy.
I think Tom has a bit of a crush on you.	Tôi nghĩ Tom có ​​một chút cảm tình với bạn.
I doubt Tom likes you.	Tôi nghi ngờ Tom thích bạn.
Who is your partner?	Đối tác của bạn là ai?
I have not received any reply from you.	Tôi chưa nhận được câu trả lời nào từ bạn.
Tom slowly pushed open the door.	Tom từ từ đẩy cửa.
Tom was wearing jeans.	Tom đã mặc quần jean.
Not good to eat between meals.	Không tốt để ăn giữa các bữa ăn.
Tom will try to attend the meeting this afternoon.	Tom sẽ cố gắng tham gia buổi họp chiều nay.
We should both be sober.	Đáng lẽ cả hai chúng ta phải tỉnh táo.
Tom and Mary shared the cost.	Tom và Mary đã chia sẻ chi phí.
I asked Tom why he agreed to do it.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại đồng ý làm điều đó.
Tom says Mary doesn't work in Australia anymore.	Tom nói Mary không làm việc ở Úc nữa.
Tom told me he thought Mary was doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang làm vậy.
Tom was blind in both eyes.	Tom đã bị mù cả hai mắt.
If you press the button, the door will open.	Nếu bạn nhấn nút, cửa sẽ mở.
Tom will be here with me.	Tom sẽ ở đây với tôi.
Tom's clothes were torn.	Quần áo của Tom bị xộc xệch.
I can plead ignorance.	Tôi có thể cầu xin sự thiếu hiểu biết.
This will delay my trip for a long time.	Điều này sẽ làm trì hoãn chuyến đi của tôi trong một thời gian dài.
Tom will probably do it next Monday.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai tới.
Tom pushed Mary against the wall.	Tom đẩy Mary dựa vào tường.
Tom and I met in Australia when we were both university students.	Tôi và Tom quen nhau ở Úc khi cả hai còn là sinh viên đại học.
Tom realized it was hopeless.	Tom nhận ra điều đó thật vô vọng.
My vet suggested putting my dog ​​to bed.	Bác sĩ thú y của tôi đề nghị đưa con chó của tôi đi ngủ.
I don't think Tom noticed Mary crying.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận thấy Mary đang khóc.
Tom is in quite pain.	Tom đang khá đau đớn.
They are old friends.	Họ là bạn cũ.
I think Tom is depressed.	Tôi nghĩ Tom đang bị trầm cảm.
Selling your old car for scrap can be a great way to make some cash.	Bán xe cũ của bạn để làm phế liệu có thể là một cách hay để kiếm một chút tiền mặt.
Noh is a traditional Japanese art.	Noh là một nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản.
I think you are not interested in politics.	Tôi nghĩ rằng bạn không quan tâm đến chính trị.
Can't we wait until tomorrow to get this done?	Chúng ta không thể đợi cho đến ngày mai để hoàn thành việc này?
Tom and John are the sons of Mary.	Tom và John là con trai của Mary.
There has been an increase in wholesale prices.	Đã có sự gia tăng giá bán buôn.
Tom says that when he grows up he wants to be a police officer.	Tom nói rằng khi lớn lên anh ấy muốn trở thành cảnh sát.
That's not the way to talk to your father.	Đó không phải là cách để nói chuyện với cha của bạn.
I forgot to put a stamp on the envelope.	Tôi quên dán một con tem trên phong bì.
Next time, I'll try to be a little more careful.	Lần sau, tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn một chút.
Tom was not the last to arrive.	Tom không phải là người đến cuối cùng.
I have to be pretty good at rugby.	Tôi phải chơi bóng bầu dục khá giỏi.
Tom and I went to the same high school.	Tom và tôi học cùng trường trung học.
Tom is not in the game.	Tom không tham gia trò chơi.
I don't think Tom would be surprised if I did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
Most countries in the world have sushi restaurants.	Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có nhà hàng sushi.
I don't think Tom has time to help you today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom có ​​thời gian để giúp bạn.
I'll let this slide.	Tôi sẽ để cái này trượt.
Tom did not know Mary at all.	Tom hoàn toàn không biết Mary.
To lose weight, it is best to participate in some sports.	Để giảm cân, tốt nhất là bạn nên tham gia một số môn thể thao.
We must be on guard.	Chúng ta phải đề phòng.
I'll take Tom home.	Tôi sẽ đưa Tom về nhà.
I don't know if I have to or not.	Tôi không biết liệu mình có phải làm như vậy hay không.
Why isn't Tom smiling now?	Tại sao bây giờ Tom không cười?
How would you like to report bugs?	Bạn muốn báo cáo lỗi như thế nào?
Tom loves cognac.	Tom thích rượu cognac.
You must move cautiously in this regard.	Bạn phải di chuyển thận trọng trong vấn đề này.
Tom's done, isn't he?	Tom đã hoàn thành, phải không?
Tom and Mary both go.	Tom và Mary đều đi.
Tom says he doesn't want to leave.	Tom nói rằng anh ấy không muốn rời đi.
Tom was also confused.	Tom cũng bối rối.
Can I have a quick chat with you guys?	Tôi có thể nói chuyện nhanh với các bạn được không?
I should call Tom.	Tôi nên gọi cho Tom.
Tom hasn't finished the job yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành công việc.
They're great.	Chúng thật tuyệt.
Tom's French is really not that good.	Tiếng Pháp của Tom thực sự không tốt lắm.
I will take care of it.	Tôi sẽ chăm sóc nó.
I think it's too early to tell if we'll be successful.	Tôi nghĩ còn quá sớm để biết liệu chúng tôi có thành công hay không.
Tom is really heartbroken.	Tom thực sự rất đau lòng.
You will also have to paddle.	Bạn cũng sẽ phải chèo thuyền.
Tom told me Mary wasn't afraid.	Tom nói với tôi Mary không sợ.
We both know that's not true.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng điều đó không đúng.
Tom was walking towards me when I heard a gunshot.	Tom đang đi về phía tôi thì tôi nghe thấy một tiếng súng.
You're good at lying, aren't you?	Bạn giỏi nói dối, phải không?
Call me at 2:30.	Gọi cho tôi lúc 2:30.
It's really not my fault.	Đó thực sự không phải lỗi của tôi.
I have nothing to be ashamed of.	Tôi không làm gì phải xấu hổ cả.
How safe is the food from the food truck?	Thực phẩm từ xe tải thực phẩm an toàn đến mức nào?
Guess where they come from.	Đoán xem họ đến từ đâu.
I told Tom I thought I could do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I know that Tom is very good at it.	Tôi biết rằng Tom rất giỏi khi làm điều đó.
I think Tom can do it now.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is the little brother I never had.	Tom là đứa em trai mà tôi chưa từng có.
French is the only language I can speak.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất mà tôi có thể nói.
Do you vote for Tom or for Mary?	Bạn bầu cho Tom hay cho Mary?
Tom was the last to leave the office.	Tom là người cuối cùng rời văn phòng.
I cannot thank them enough.	Tôi không thể cảm ơn họ đủ.
I think Tom doesn't want to be here today.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn ở đây hôm nay.
Tom is not the one to give orders.	Tom không phải là người ra lệnh.
They are showing their love by hugging.	Họ đang thể hiện tình yêu của mình bằng cách ôm.
I was a little worried.	Tôi hơi lo lắng một chút.
That's what I want from you.	Đó là những gì tôi muốn ở bạn.
Tom is an idiot, isn't he?	Tom đúng là một tên ngốc, phải không?
Tom has sprained his ankle.	Tom đã bị bong gân mắt cá chân.
I haven't played my trumpet in a long time.	Tôi đã không chơi kèn của tôi trong một thời gian dài.
I waited for hours.	Tôi đã đợi hàng giờ đồng hồ.
I think Tom has the idea.	Tôi nghĩ Tom có ​​ý tưởng.
Tom was in no mood to joke.	Tom không có tâm trạng để nói đùa.
You really don't understand it.	Bạn thực sự không hiểu nó.
Tom probably won't be charged with perjury.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị buộc tội khai man.
Tom is a little jealous, isn't he?	Tom có ​​một chút ghen tị, phải không?
Tom didn't know that Mary was going to do it.	Tom không biết rằng Mary đang định làm điều đó.
I assumed it was a joke.	Tôi cho rằng đó là một trò đùa.
I know that Tom is very angry.	Tôi biết rằng Tom đang rất tức giận.
Tom's parents are both dead.	Cha mẹ của Tom đều đã chết.
Tom didn't come until the show was over.	Tom đã không đến cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
Tom said he was too tired to do anything more.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để làm thêm bất cứ điều gì.
She missed school because she was sick.	Cô ấy đã nghỉ học vì bị ốm.
You should tell Tom that Mary most likely won't do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary rất có thể sẽ không làm điều đó.
I want to see if I can do that.	Tôi muốn xem liệu tôi có thể làm được điều đó không.
If you marry Tom, you will regret it.	Nếu bạn cưới Tom, bạn sẽ rất tiếc.
I think it would be great if you could come.	Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể đến.
I have no objection to returning to Australia.	Tôi không phản đối việc quay lại Úc.
My opinion on what to do is different from his.	Ý kiến ​​của tôi về những gì nên làm khác với ý kiến ​​của anh ấy.
Tom says that Mary is not like her parents.	Tom nói rằng Mary không giống bố mẹ của cô ấy.
We have a bit of a cash flow problem.	Chúng tôi có một chút vấn đề về dòng tiền.
Tom didn't come, did he?	Tom đã không đến, phải không?
Tom and Mary survived.	Tom và Mary sống sót.
Tom is wearing a Hawaiian shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii.
I think that sounds like a good idea.	Tôi nghĩ rằng đó có vẻ là một ý kiến ​​hay.
The style is beautiful, but do you have it in another color?	Phong cách là đẹp, nhưng bạn có nó trong một màu sắc khác?
Who is that man?	Người đàn ông đó là ai?
Why do people think I can do this but me?	Tại sao mọi người nghĩ rằng tôi có thể làm điều này nhưng tôi?
Learning a foreign language is really fun and enjoyable.	Học ngoại ngữ thực sự thú vị và thú vị.
Tom was used to staying up at night.	Tom đã quen với việc thức đêm.
Tom says that Mary is not responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
I know Tom is not a bright boy.	Tôi biết Tom không phải là một cậu bé sáng sủa.
Mary is now a mother.	Mary giờ đã là một người mẹ.
I'm sure Tom doesn't need to be alone.	Tôi chắc rằng Tom không cần phải ở một mình.
The only person here who doesn't like swimming is Tom.	Người duy nhất ở đây không thích bơi lội là Tom.
Tom may still not know the truth.	Tom có ​​thể vẫn chưa biết sự thật.
Tom said he would help us.	Tom nói anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
No one really knows what's going on in the other's head.	Không ai thực sự biết điều gì đang diễn ra trong đầu người khác.
He won't listen to me.	Anh ấy sẽ không nghe tôi.
Helen Keller is blind, deaf and mute.	Helen Keller bị mù, câm điếc.
I'm not going to do that until you tell me.	Tôi không định làm điều đó cho đến khi bạn nói với tôi.
Sometimes you are very upset.	Đôi khi bạn rất khó chịu.
Tom was in Boston last week, but I doubt he's still there.	Tom đã ở Boston tuần trước, nhưng tôi nghi ngờ anh ấy vẫn ở đó.
Will Tom go tomorrow?	Ngày mai Tom sẽ đi chứ?
What is the fastest way home?	Đường về nhà nhanh nhất là gì?
Tom was arrested for driving without a license.	Tom bị bắt vì lái xe mà không có bằng lái.
Is there anyone who can't come tomorrow?	Có ai mà không đến được vào ngày mai?
I shouldn't have told Tom what happened.	Tôi không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I told Tom everything.	Tôi đã nói với Tom tất cả mọi thứ.
How many awards has Tom won?	Tom đã giành được bao nhiêu giải thưởng?
I didn't expect that to happen.	Tôi không lường trước được điều đó sẽ xảy ra.
Tom is really sick.	Tom thực sự bị ốm.
Tom has starred in several television shows.	Tom đã đóng vai chính trong một số chương trình truyền hình.
Have you ever scratched your back with a back grinder made in Japan?	Bạn đã bao giờ gãi lưng với một chiếc máy mài lưng được sản xuất tại Nhật Bản chưa?
What do you think is going on with Tom?	Bạn nghĩ điều gì đang xảy ra với Tom?
Your best friend is money in your pocket.	Người bạn tốt nhất của bạn là tiền trong túi của bạn.
You need to stay and help me do it.	Bạn cần ở lại và giúp tôi làm điều đó.
I think I can facilitate that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tạo điều kiện cho điều đó.
My mother bought my brother a yellow umbrella.	Mẹ tôi mua cho em trai tôi một chiếc ô màu vàng.
I am on the roof.	Tôi đang ở trên mái nhà.
Stop flirting with Tom.	Đừng tán tỉnh Tom nữa.
In 1961, John F. Kennedy told Americans, "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country".	Năm 1961, John F. Kennedy nói với người Mỹ rằng “đừng hỏi đất nước của bạn có thể làm gì cho bạn - hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước của bạn”.
Tom and I plan to move to Boston next spring.	Tom và tôi dự định chuyển đến Boston vào mùa xuân tới.
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
Tom says he is unemployed.	Tom nói rằng anh ấy đang thất nghiệp.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Tom lives near the river.	Tom sống gần sông.
Our technology has evolved tremendously.	Công nghệ của chúng tôi đã phát triển vượt bậc.
I am a police officer.	Tôi là một nhân viên cảnh sát.
I really want to know why this keeps happening.	Tôi thực sự muốn biết tại sao điều này vẫn tiếp tục xảy ra.
You are one of the most interesting people I have ever met.	Bạn là một trong những người thú vị nhất mà tôi từng gặp.
You're all busy, aren't you?	Tất cả các bạn đang bận rộn, phải không?
The future is not very bright from the point of view of many people under the age of 30.	Tương lai không mấy tươi sáng theo quan điểm của nhiều người dưới 30 tuổi.
Be ready by the time I get there.	Hãy sẵn sàng vào lúc tôi đến đó.
Tom is my ex-boyfriend.	Tom là bạn trai cũ của tôi.
Tom won't let us do that.	Tom sẽ không để chúng tôi làm điều đó.
Tom gave his pen to Mary.	Tom đưa cây bút của mình cho Mary.
Today me and some friends went to dinner.	Hôm nay tôi và vài người bạn đi ăn tối.
Tom needs to go back home.	Tom cần trở về nhà.
Tom has hay fever.	Tom bị sốt cỏ khô.
How long have you and Tom been married?	Bạn và Tom kết hôn bao lâu rồi?
I don't use my bike very often.	Tôi không thường xuyên sử dụng xe đạp của mình.
I am also a beginner.	Tôi cũng là người mới bắt đầu.
I don't think Tom knows that I rarely do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi hiếm khi làm điều đó.
Tom waited thirty minutes.	Tom đã đợi ba mươi phút.
Tom doesn't seem very happy to be here.	Tom có ​​vẻ không vui lắm khi ở đây.
I can never tell if you're joking or serious.	Tôi không bao giờ có thể biết bạn đang nói đùa hay nghiêm túc.
Why would Tom agree to do it if he knew he couldn't?	Tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó nếu anh biết mình không thể?
Tom said that not doing it was never an option.	Tom nói rằng không làm điều đó không bao giờ là một lựa chọn.
You may have just called.	Bạn có thể vừa gọi.
Did Tom miss something?	Tom có ​​bỏ lỡ điều gì không?
Tom thinks Mary will do it for John.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó cho John.
That's impressive.	Thật là ấn tượng.
Tom is a perch.	Tom là một cây sào đậu.
Will Tom come see us tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​đến gặp chúng ta không?
She admits she made a mistake.	Cô ấy thừa nhận đã mắc sai lầm.
I have a friend who can fly helicopters.	Tôi có một người bạn có thể lái máy bay trực thăng.
I kiss Tom again.	Tôi hôn Tom một lần nữa.
He writes the script.	Anh ấy viết kịch bản.
Tom will not be stunned.	Tom sẽ không bị choáng.
Tom talked to a lot of people.	Tom đã nói chuyện với rất nhiều người.
Tom hit the gas.	Tom nhấn ga.
I think it will be easier to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn để làm điều đó.
Tom feels like an outcast.	Tom cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ.
This noise is worrying me.	Tiếng ồn này đang làm tôi lo lắng.
I will go to jail.	Tôi sẽ đi tù.
I vacuum the car.	Tôi hút bụi xe.
I'm not against gun owners.	Tôi không chống lại những người sở hữu súng.
Tom expected Mary to have dinner with him.	Tom mong Mary ăn tối với anh ta.
This has not been easy for me.	Điều này không hề dễ dàng đối với tôi.
Tom lost 30 pounds over the summer.	Tom đã giảm 30 pound trong mùa hè.
Tom is lucky he can still walk.	Tom may mắn là anh ấy vẫn có thể đi lại được.
You were in this room with Tom when he was killed.	Bạn đã ở trong căn phòng này với Tom khi anh ấy bị giết.
Tom's hopes went up in smoke in an instant.	Hy vọng của Tom đã tan thành mây khói ngay lập tức.
I think I'm starting to understand.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu hiểu.
The investigation is underway.	Cuộc điều tra đang được tiến hành.
I still can't believe Tom is married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã kết hôn.
I can usually present my ideas in French.	Tôi thường có thể trình bày ý tưởng của mình bằng tiếng Pháp.
Tom says he thinks he won't be able to make it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó cho đến tháng 10.
I can't play the accordion very well.	Tôi không thể chơi đàn accordion tốt lắm.
Tom was old, tired and in poor health.	Tom đã già, mệt mỏi và sức khỏe kém.
I don't want to marry a lazy person.	Tôi không muốn lấy một người lười biếng.
Don't you read tabloids?	Bạn không đọc báo lá cải à?
I stabbed Tom.	Tôi đã đâm Tom.
She doesn't take many pictures.	Cô ấy không chụp nhiều ảnh.
I want to apologize to Tom.	Tôi muốn xin lỗi Tom.
I didn't know that Tom spoke French.	Tôi không biết rằng Tom nói tiếng Pháp.
Tom was asleep.	Tom đã ngủ.
I don't think this is the end.	Tôi không nghĩ đây là kết thúc.
Tom has done what no one else can.	Tom đã làm được điều mà không ai khác có thể làm được.
Who is the happy couple?	Cặp đôi hạnh phúc là ai?
Mary is young and very attractive.	Mary còn trẻ và rất hấp dẫn.
Tom promised to do it for us.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom knocked on Mary's door three times.	Tom gõ cửa nhà Mary ba lần.
The incident was etched in his memory.	Sự việc đã khắc sâu trong trí nhớ của anh.
You are doing much better today.	Bạn đang làm tốt hơn nhiều ngày hôm nay.
Tom has three brothers who live in Boston.	Tom có ​​ba anh em trai sống ở Boston.
Neither Tom nor Mary have jobs.	Cả Tom và Mary đều không có việc làm.
Tom threw a big party at his house while his parents were on vacation.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà của anh ấy trong khi bố mẹ anh ấy đang đi nghỉ.
Tom is friendly with everyone.	Tom thân thiện với tất cả mọi người.
Who told Tom he could join the team?	Ai nói với Tom rằng anh ấy có thể tham gia vào đội?
Tom has trouble sleeping when you're away.	Tom khó ngủ khi bạn đi xa.
I have never had a problem like yours.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề như của bạn.
That helped a lot.	Điều đó đã giúp rất nhiều.
My eyesight is not as good as before.	Thị giác của tôi không còn tốt như trước nữa.
Tom tells everyone that he doesn't know what to do.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết phải làm gì.
You have always supported me and I am grateful for that.	Bạn đã luôn ủng hộ tôi và tôi rất biết ơn vì điều đó.
Tom realized that he wouldn't be able to do it.	Tom nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
According to my accountant, this is not a good time to invest in the stock market.	Theo kế toán của tôi, đây không phải là thời điểm tốt để đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Does Tom look amused?	Trông Tom có ​​thích thú không?
Tom flipped the switch.	Tom bật công tắc.
It's a pity that Tom didn't agree to do that.	Thật tiếc khi Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Tom is better than Mary at almost everything.	Tom giỏi hơn Mary ở hầu hết mọi thứ.
I'll see if I can find out where Tom is.	Tôi sẽ xem liệu tôi có thể tìm ra Tom ở đâu không.
Why do I have to do that?	Tại sao tôi phải làm như vậy?
Tom says that Mary is crying.	Tom nói rằng Mary đang khóc.
I didn't know that Tom would do it for me.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom doesn't seem to know who we are.	Tom dường như không biết chúng tôi là ai.
I actually feel pretty good.	Tôi thực sự cảm thấy khá tốt.
Tom thinks about Mary all the time.	Tom nghĩ về Mary mọi lúc.
I think you will find it interesting.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy nó thú vị.
Tom has a problem.	Tom có ​​một vấn đề.
Tom picked up the letter and pocketed it.	Tom nhặt lá thư và bỏ túi.
With whom did Tom go to Boston?	Tom đã đến Boston với ai?
Tom is expected to be killed by the police.	Tom dự kiến ​​sẽ bị cảnh sát giết.
How do you know that Tom used to be a bartender?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom từng là một nhân viên pha chế?
Tom burns both wood and coal in his furnace.	Tom đốt cả củi và than trong lò của mình.
I invited Tom to dinner.	Tôi đã mời Tom đi ăn tối.
Am I so stupid that I can't see it?	Em ngốc đến mức không nhìn ra được à?
I like Tom's laugh.	Tôi thích tiếng cười của Tom.
I wish Tom would be friendlier.	Tôi mong Tom sẽ thân thiện hơn.
I can't remember his name for the rest of my life.	Tôi không thể nhớ tên anh ấy cho cuộc đời của tôi.
Tom is much taller than me, isn't he?	Tom cao hơn tôi rất nhiều, phải không?
I wonder if there's really a chance that Tom would do that.	Tôi tự hỏi nếu thực sự có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
I spoke to Tom this morning.	Tôi đã nói chuyện với Tom ngay sáng nay.
I won't complain about that.	Tôi sẽ không phàn nàn về điều đó.
Tom walked quickly down the street.	Tom bước nhanh xuống đường.
The problem is we're not sure how much money Tom will need.	Vấn đề là chúng tôi không chắc Tom sẽ cần bao nhiêu tiền.
Tom will spend the night here.	Tom sẽ qua đêm ở đây.
Tom will probably be asleep when I get home.	Tom có ​​thể sẽ ngủ khi tôi về nhà.
Tom told me he ate too much.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ăn quá nhiều.
Mrs. Tom raised him.	Bà Tom đã nuôi nấng anh.
Why don't you tell Tom that you don't like him?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn không thích anh ấy?
I don't write letters.	Tôi không viết thư.
Tom's car is not where he parked it.	Xe của Tom không phải là nơi anh ấy đã đậu nó.
Tom is mute.	Tom bị câm.
Tom is an ignorant child.	Tom là một đứa trẻ kém hiểu biết.
You plan on continuing, don't you?	Bạn có kế hoạch tiếp tục, phải không?
Trouble is, I don't have any money with me.	Rắc rối là tôi không có tiền bên mình.
There have been a lot of complaints lately about motorists not obeying the speed limit in downtown Boston.	Gần đây đã có rất nhiều lời phàn nàn về việc người lái xe không tuân thủ tốc độ giới hạn ở trung tâm thành phố Boston.
I'm just an ordinary boy.	Tôi chỉ là một cậu bé bình thường.
Do you think you will see Tom again?	Bạn có nghĩ mình sẽ gặp lại Tom không?
My parents wouldn't let me do that when I was your age.	Bố mẹ tôi sẽ không cho phép tôi làm điều đó khi tôi ở độ tuổi của bạn.
Tom poses for a photo in front of his office building.	Tom tạo dáng chụp ảnh trước tòa nhà văn phòng của mình.
I know that Tom will be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
I don't have a savings account.	Tôi không có tài khoản tiết kiệm.
Tom was sleeping on the couch when I entered the living room.	Tom đang ngủ trên ghế khi tôi bước vào phòng khách.
No one knows it was Tom who did it.	Không ai biết chính Tom đã làm điều đó.
Tom worked here until 2013.	Tom đã làm việc ở đây cho đến năm 2013.
I'm really angry right now.	Tôi thực sự tức giận lúc này.
I'm fed up with the way Tom acts.	Tôi chán ngấy cách hành động của Tom.
The passengers were removed from the sinking ship.	Các hành khách đã được đưa ra khỏi con tàu chìm.
Tom found the information he was looking for online.	Tom tìm thấy thông tin anh ấy đang tìm kiếm trên mạng.
Tom has been hiding in our basement for three days.	Tom đã trốn trong tầng hầm của chúng tôi trong ba ngày.
It will be helpful.	Nó sẽ hữu ích.
I delayed telling him about his uncle's death as long as I could.	Tôi trì hoãn việc nói với anh ấy về cái chết của chú anh ấy chừng nào còn có thể.
Will they take that away from Tom?	Họ sẽ lấy đi điều đó khỏi Tom?
I had the same feeling.	Tôi đã có cảm giác tương tự.
I was exempted from Gymnastics.	Tôi đã được miễn khỏi Thể dục.
Tom and Mary said that they would write to us.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ viết thư cho chúng tôi.
Transport workers organized a walkout to protest the pay cuts.	Các công nhân vận tải đã tổ chức một cuộc đi bộ để phản đối việc cắt giảm lương.
People don't know what's going on.	Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra.
I received a letter from a friend of mine in Australia.	Tôi nhận được một lá thư từ một người bạn của tôi ở Úc.
Tom says he doesn't work in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm việc ở Úc nữa.
One day she told me that she wanted a pet cat.	Một ngày nọ, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn có một con mèo cưng.
Tom went back to the stables.	Tom quay trở lại chuồng ngựa.
He stuffed the handkerchief into his pocket.	Anh nhét chiếc khăn tay vào túi.
I think Tom will take Mary out to dinner.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đưa Mary đi ăn tối.
Tom had no idea what Mary was saying.	Tom không hề biết Mary đang nói gì.
Why don't we see what Tom says?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom nói?
Tom realized that Mary was probably hungry.	Tom nhận ra Mary có lẽ đang đói.
I'm still mad at Tom.	Tôi vẫn còn giận vì Tom.
Date has not been set.	Ngày chưa được ấn định.
I still have the sweater you gave me when I was thirteen.	Tôi vẫn còn giữ chiếc áo len mà bạn đã cho tôi khi tôi mười ba tuổi.
Tom deserves the award.	Tom xứng đáng với giải thưởng.
Tom fell in love with his wife again.	Tom đã yêu vợ mình một lần nữa.
I don't think I can live with Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể sống với Tom.
They don't want to get out of bed.	Họ không muốn ra khỏi giường.
Who beat Tom?	Ai đã đánh Tom?
Kim is pointing north.	Kim đang chỉ về phía bắc.
The squealing sound is annoying.	Âm thanh ré lên gây khó chịu.
The blouse costs twelve librarians.	Chiếc áo blouse có giá mười hai thủ thư.
Tom says we shouldn't laugh at Mary.	Tom nói rằng chúng ta không nên cười Mary.
Tom is lucky to be allowed to do that.	Tom thật may mắn khi được phép làm điều đó.
Tom has three children at home.	Tom có ​​ba đứa con ở nhà.
I promise I won't tell anyone where you are.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết bạn đang ở đâu.
Tom left with me.	Tom bỏ đi theo tôi.
What you are looking for is on the bottom shelf.	Những gì bạn đang tìm kiếm nằm ở kệ dưới cùng.
I didn't know that Tom would be in trouble if he did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
I know that Tom knows I should do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi nên làm điều đó.
I think we should ask Tom who told him that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỏi Tom ai đã nói với anh ấy điều đó.
Tom apologizes to Mary.	Tom xin lỗi Mary.
The British had military bases along New York's Hudson River.	Người Anh có các căn cứ quân sự dọc theo sông Hudson của New York.
I suspect that Tom and Mary both have to do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều phải làm điều đó ngày hôm nay.
I bet this isn't the first time Tom has done it.	Tôi cá rằng đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
I'm the one who talked to Tom about it.	Tôi là người đã nói chuyện với Tom về điều đó.
What makes you think Tom is still a high school student?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom vẫn còn là một học sinh trung học?
I will take the dog to the vet.	Tôi sẽ đưa con chó đến bác sĩ thú y.
We will not change our mind.	Chúng tôi sẽ không thay đổi ý định của mình.
Do you want to install this free browser add-on?	Bạn có muốn cài đặt tiện ích bổ sung miễn phí cho trình duyệt này không?
Tom is not dirty, but Mary is.	Tom không bẩn, nhưng Mary thì có.
I wish I didn't have to do all the things I don't want to do.	Tôi ước tôi không phải làm tất cả những điều tôi không muốn làm.
Tom tried to contact Mary.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary.
Tom has only been out of prison for three months.	Tom mới ra tù được ba tháng.
After a moment of hesitation, he placed the book on the table.	Sau một hồi do dự, anh đặt cuốn sách lên bàn.
I'm pretty sure Tom didn't know Mary would do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết Mary sẽ làm điều đó.
Thank you for everything you did to make my special day a memorable one.	Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm để biến ngày đặc biệt của tôi trở thành một ngày đáng nhớ.
He ordered them to return to the fortress.	Anh ta ra lệnh cho họ trở lại pháo đài.
I know that Tom told Mary to ask John to do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary để yêu cầu John làm điều đó.
I don't know where to go or what to do.	Tôi không biết phải đi đâu và làm gì.
Tom is not at the office.	Tom không có ở văn phòng.
Don't you want to know why Tom did that?	Bạn không muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom would never have done it if Mary hadn't asked him.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Mary không yêu cầu anh ta.
I didn't do everything I needed to do.	Tôi đã không làm mọi thứ tôi cần làm.
Looks like someone lives in this house.	Có vẻ như ai đó sống trong ngôi nhà này.
Tom was hoping he could win.	Tom đã hy vọng mình có thể giành chiến thắng.
It's nobody's business.	Đó là việc của không ai cả.
What makes you think that Tom won't pass the exam?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không vượt qua kỳ thi?
You are not the person you used to be.	Bạn không phải là con người bạn đã từng.
A new tax has been imposed on wine.	Một loại thuế mới đã được áp dụng đối với rượu vang.
Tom did it again.	Tom đã làm điều đó một lần nữa.
Tom stayed with some friends.	Tom ở lại với một số người bạn.
I won't do this again.	Tôi sẽ không làm điều này một lần nữa.
Tom has a new car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi mới.
I wouldn't be able to tell Tom to do it.	Tôi sẽ không thể nói Tom làm điều đó.
A specialist doctor is treating a patient's back injury.	Bác sĩ chuyên khoa đang điều trị vết thương ở lưng cho bệnh nhân.
Tom is a very good coach, isn't he?	Tom là một huấn luyện viên rất giỏi, phải không?
Tom suddenly looked worried.	Tom đột nhiên có vẻ lo lắng.
You can't win all the time.	Bạn không thể giành chiến thắng mọi lúc.
It's hard to tell you and your brother apart.	Thật khó để phân biệt bạn và anh trai bạn.
I didn't know that I was impolite.	Tôi không biết rằng tôi đã bất lịch sự.
Does Tom still tell you what to do?	Tom có ​​còn bảo bạn phải làm gì không?
This river is not very deep.	Con sông này không sâu lắm.
I have read all of those books.	Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách đó.
I'll pay Tom.	Tôi sẽ trả tiền cho Tom.
Tom is not a good dog trainer.	Tom không phải là một huấn luyện viên chó giỏi.
I have a lot to tell.	Tôi có rất nhiều điều để kể.
I think it's safe to assume that Tom won't be here tomorrow.	Tôi nghĩ rằng sẽ an toàn nếu cho rằng ngày mai Tom sẽ không ở đây.
I don't know who to ask.	Tôi không biết hỏi ai.
Tom and Mary both understand French.	Tom và Mary đều hiểu tiếng Pháp.
Tom worked hard to make sure everything went smoothly.	Tom đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tom pulled out his knife and started carving.	Tom rút dao ra và bắt đầu chạm khắc.
I think a cup of coffee can make you feel better.	Tôi nghĩ rằng một tách cà phê có thể làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
Tom is a rich guy, isn't he?	Tom là một chàng trai giàu có, phải không?
You are tall, but Tom is even taller than you.	Bạn cao, nhưng Tom thậm chí còn cao hơn bạn.
Tom doesn't usually eat dessert.	Tom không thường ăn tráng miệng.
We will set up shelters.	Chúng tôi sẽ thiết lập nơi trú ẩn.
Tom was very helpful.	Tom rất hữu ích.
Tom is carrying a torch.	Tom đang mang theo một ngọn đuốc.
There is a lot of money on the table.	Có rất nhiều tiền trên bàn.
Tom spent time in a sanatorium.	Tom đã dành thời gian trong một viện điều dưỡng.
Don't worry too much about what others think of you.	Đừng quá lo lắng về những gì người khác nghĩ về bạn.
Tom is really submissive, isn't he?	Tom thực sự là người phục tùng, phải không?
Tom never visited Mary.	Tom chưa bao giờ đến thăm Mary.
Tom went to the drug store.	Tom đã đến cửa hàng thuốc.
I think you should take that job in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nhận công việc đó ở Úc.
I worked extremely hard.	Tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ.
Since it's raining, I won't do it.	Vì trời mưa nên tôi sẽ không làm vậy.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
We try to go to Australia at least once a year.	Chúng tôi cố gắng đến Úc ít nhất mỗi năm một lần.
I'm sorry I forgot to show you how to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên hướng dẫn bạn cách làm điều đó.
I haven't been busy lately.	Gần đây tôi không bận.
I didn't win.	Tôi đã không thắng.
I'm doing what I need to do.	Tôi đang làm những gì tôi cần làm.
I think it's a fad.	Tôi nghĩ đó là một mốt nhất thời.
Tom did a lot of good things.	Tom đã làm rất nhiều điều tốt.
Tom pretends to be a samurai.	Tom giả làm một samurai.
Would Tom want to do that?	Tom có ​​muốn làm điều đó không?
We must try to be nice to others.	Chúng ta phải cố gắng đối xử tốt với người khác.
Tom crosses this bridge at least once a week.	Tom đi qua cây cầu này ít nhất một lần một tuần.
The weather is perfect for going outside for a run.	Thời tiết là hoàn hảo để đi ra ngoài để chạy.
Tom spent his thirtieth birthday in Boston.	Tom đã trải qua sinh nhật thứ ba mươi của mình ở Boston.
Tom always blamed himself.	Tom luôn tự trách mình.
They made sure they did the right thing.	Họ chắc chắn rằng họ đã làm đúng.
Tom is in the mood for a walk.	Tom đang có tâm trạng đi dạo.
Tom denied that it was Mary who convinced him to do it.	Tom phủ nhận rằng Mary là người đã thuyết phục anh làm điều đó.
Tom is excited to meet Mary.	Tom rất hào hứng khi gặp Mary.
I don't have the same problems as you did.	Tôi không có những vấn đề tương tự như bạn đã làm.
Tom is a marketing consultant.	Tom là một nhà tư vấn tiếp thị.
I helped Tom clean the house.	Tôi đã giúp Tom dọn dẹp nhà cửa.
Tom wakes up too late to watch the sunrise.	Tom thức dậy quá muộn để xem mặt trời mọc.
I really don't know why, but they don't like me.	Tôi thực sự không biết tại sao, nhưng họ không thích tôi.
Tom put his arm around me.	Tom vòng tay qua người tôi.
I have requested a refund.	Tôi đã yêu cầu hoàn lại tiền.
I thought you said someone would meet us.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng ai đó sẽ gặp chúng tôi.
Tom has a terrible attitude.	Tom có ​​một thái độ khủng khiếp.
I know Tom didn't know I was going to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi định làm điều đó.
I woke up early to catch the first train.	Tôi dậy sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên.
I'm old enough that there's no curfew.	Tôi đủ lớn để không có giờ giới nghiêm.
I want Tom to tell the truth.	Tôi muốn Tom nói sự thật.
Tom is happily married, isn't he?	Tom đang kết hôn hạnh phúc, phải không?
I wonder if Tom will call me.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ gọi cho tôi.
Those were the saddest moments of my life.	Đó là những giờ phút buồn nhất trong cuộc đời tôi.
Tom doesn't want Mary to think he's a tramp.	Tom không muốn Mary nghĩ rằng anh ấy là một kẻ lang thang.
Tom realizes that no one will help him.	Tom nhận ra rằng sẽ không có ai giúp anh ta.
I can't see the price list.	Tôi không thể nhìn thấy bảng giá.
I know Tom is a draft dodge.	Tôi biết Tom là một kẻ trốn tránh dự thảo.
Tom was the first in our family to go to college.	Tom là người đầu tiên trong gia đình chúng tôi đi học đại học.
I never stopped loving Mary.	Tôi chưa bao giờ ngừng yêu Mary.
I need to eat right.	Tôi cần phải ăn uống đúng cách.
I don't have enough credits to graduate.	Tôi không có đủ tín chỉ để tốt nghiệp.
Tom is carrying a snowboard under his arm.	Tom đang vác chiếc ván trượt tuyết dưới cánh tay của mình.
Let's start by introducing yourself.	Hãy bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân.
Tom didn't know I needed his help.	Tom không biết tôi cần anh ấy giúp đỡ.
Tom bought Mary what she needed.	Tom đã mua cho Mary những thứ cô ấy cần.
Tom wants to go to Australia with Mary.	Tom muốn đến Úc với Mary.
Tom said that Mary thought she might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
When I was a child, I loved picking peaches in my grandfather's garden.	Khi còn nhỏ, tôi thích hái đào trong vườn của ông tôi.
Lend me something to cut the rope.	Cho tôi mượn thứ gì đó để cắt sợi dây.
Tom leaves Boston.	Tom rời Boston.
I also plan to study with Tom tomorrow.	Tôi cũng định học với Tom vào ngày mai.
I don't write anything.	Tôi không viết gì cả.
My sister-in-law lives with us.	Chị dâu tôi sống với chúng tôi.
Do you take opioids such as morphine, Percocet, Vicodin, and OxyContin that were not prescribed for you?	Bạn có sử dụng thuốc phiện như morphin, Percocet, Vicodin và OxyContin mà không được kê đơn cho bạn không?
Don't waste your time waiting for Tom.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để chờ đợi Tom.
The soles of my shoes are worn out.	Đế giày của tôi bị mòn.
I think we can wait until you get here.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể đợi cho đến khi bạn đến đây.
I wonder if Tom and I can take care of ourselves.	Tôi tự hỏi liệu tôi và Tom có ​​thể tự lo cho mình được không.
There are 300 employees here.	Hiện có 300 nhân viên ở đây.
You have to trust me.	Bạn phải tin tưởng tôi.
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
He will have many difficulties to go through in the future.	Anh ấy sẽ có nhiều khó khăn phải trải qua trong tương lai.
I think Tom might have a drinking problem.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể có vấn đề về uống rượu.
Tom was informed that he had recently had cancer.	Tom được thông báo rằng anh ấy vừa bị ung thư gần đây.
I'm afraid there's nothing anyone can do.	Tôi e rằng không ai có thể làm gì được.
Tom wants to know what caused the accident.	Tom muốn biết điều gì đã gây ra tai nạn.
Tom's kids are in the attic.	Những đứa trẻ của Tom ở trên gác mái.
It's not a big thing.	Nó không phải là một điều lớn.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom shouldn't have done it without permission.	Tom không nên làm điều đó mà không có sự cho phép.
I won't fight you.	Tôi sẽ không chiến đấu với bạn.
Tom said he didn't want to mow the lawn until evening.	Tom nói rằng anh ấy không muốn cắt cỏ cho đến tối.
Everything has slowed down.	Mọi thứ đã chậm lại.
We do not have to pay for our tickets.	Chúng tôi không phải trả tiền cho vé của chúng tôi.
What holds?	Cái gì giữ lấy?
Tom sat down on the grass.	Tom ngồi xuống bãi cỏ.
I know it's hard to find the time, but could you read this back to me by next Monday?	Tôi biết là rất khó để tìm thời gian, nhưng bạn có thể đọc lại thông tin này cho tôi trước thứ Hai tuần sau không?
I know that Tom has to do it alone.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó một mình.
What will you do on New Year's Eve?	Bạn sẽ làm gì vào đêm giao thừa?
Tom told me that he thought Mary was incompetent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bất tài.
Tom didn't say a word.	Tom không nói một lời nào.
What Tom tells you is the truth.	Những gì Tom nói với bạn là sự thật.
Tom has a basket full of blueberries.	Tom có ​​một giỏ đầy quả việt quất.
Tom has changed a lot in recent times.	Tom đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây.
Tom and Mary are allowed to do whatever they want.	Tom và Mary được phép làm bất cứ điều gì họ muốn.
Tom really knows how to have a good time.	Tom thực sự biết cách để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom has more money than me.	Tom có ​​nhiều tiền hơn tôi.
I know Tom might need to do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
We quit the game.	Chúng tôi đã bỏ trò chơi.
He's about to go blind.	Anh ấy sắp bị mù.
I can't wait to go home.	Tôi nóng lòng muốn về nhà.
I bet Tom can speak French.	Tôi cá là Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom should never have tried to do it alone.	Tom lẽ ra không bao giờ nên thử làm điều đó một mình.
I know Tom knows how to do it very well.	Tôi biết Tom biết cách làm điều đó rất tốt.
We can count on Tom to do it for us.	Chúng ta có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó cho chúng ta.
Try to do your duty.	Cố gắng làm tròn bổn phận của mình.
It was Tom who broke the window.	Đó là Tom đã phá vỡ cửa sổ.
Tom didn't say who he intended to do it with.	Tom không nói anh ta định làm điều đó với ai.
I know Tom is a few years younger than me.	Tôi biết Tom nhỏ hơn tôi vài tuổi.
All I want to do is close my eyes and get some sleep.	Tất cả những gì tôi muốn làm là nhắm mắt lại và ngủ một chút.
More and more students joined the protest.	Ngày càng có nhiều sinh viên tham gia biểu tình.
They don't even know where to go.	Họ thậm chí không biết phải đi đâu.
Tom got in the car.	Tom lên xe.
I still don't understand exactly what I have to do.	Tôi vẫn không hiểu chính xác những gì tôi phải làm.
He has two Picasso paintings.	Anh ấy có hai bức tranh Picasso.
Tom drives a sports car, doesn't he?	Tom lái một chiếc xe thể thao, phải không?
I know that Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I know you're not going to stay in Boston.	Tôi biết bạn không định ở lại Boston.
Tom did more than he could handle.	Tom đã làm nhiều hơn những gì anh ấy có thể xử lý.
I'm not very interested in that.	Tôi không hứng thú lắm với việc đó.
It's not always clear where ideas come from.	Không phải lúc nào ý tưởng cũng rõ ràng bắt nguồn từ đâu.
Tom was nowhere in sight.	Tom không có ở đâu trong tầm nhìn.
Everyone does it, except Tom.	Tất cả mọi người đều làm điều đó, ngoại trừ Tom.
Tom said he didn't know if he had time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
Tom says it was Mary who told him he needed to do it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh cần phải làm điều đó.
What dishes can't you cook well?	Những món ăn nào bạn không thể nấu ngon?
Tom asked me to look at you.	Tom yêu cầu tôi nhìn vào bạn.
Tom can go home on Monday.	Tom có ​​thể về nhà vào thứ Hai.
I know Tom as a Red Cross volunteer.	Tôi biết Tom là tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ.
I won't be here much longer.	Tôi sẽ không ở đây lâu nữa.
This book deals with anthropology.	Cuốn sách này đề cập đến nhân học.
Let's see if that's true.	Hãy xem để biết liệu điều đó có đúng không.
No one invited Tom, but he came anyway.	Không ai mời Tom, nhưng dù sao anh ấy cũng đến.
I think Tom swore too much.	Tôi nghĩ Tom đã thề quá nhiều.
My umbrella doesn't really keep me dry.	Chiếc ô của tôi không thực sự giữ cho tôi khô ráo.
I didn't tell Tom where I bought my umbrella.	Tôi không nói cho Tom biết tôi đã mua ô của mình ở đâu.
Can Tom be counted?	Tom có ​​thể được tính đến?
I think Tom will be drunk when we get there.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ say khi chúng ta đến đó.
My opinion is not considered much at the office.	Ý kiến ​​của tôi không được coi là nhiều ở văn phòng.
I want Tom to show you how to do that.	Tôi muốn Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I can't believe Tom didn't do that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom is not the type of person you want to mess with.	Tom không phải là loại người mà bạn muốn gây rối.
Tom said that he thought the prices at that store were too high.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng giá ở cửa hàng đó quá cao.
You should call your parents at least once a month.	Bạn nên gọi điện cho bố mẹ ít nhất mỗi tháng một lần.
I never thought it would happen to me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với tôi.
Tom died the night he and Mary were married.	Tom chết vào buổi tối ngày anh và Mary kết hôn.
You sound like you've been up all night.	Bạn có vẻ như bạn đã thức cả đêm.
Tom is waiting to see how things will develop.	Tom đang chờ xem mọi thứ sẽ phát triển như thế nào.
Tom and I have been friends for a very long time.	Tom và tôi đã là bạn của nhau trong một thời gian rất dài.
Tom solved the problem immediately.	Tom giải quyết vấn đề ngay lập tức.
I know Tom told Mary to ask John to do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary để yêu cầu John làm điều đó.
We have many competitors.	Chúng tôi có nhiều đối thủ cạnh tranh.
Tom said Mary was sleeping.	Tom nói Mary đang ngủ.
I'm trying not to think about that.	Tôi đang cố gắng không nghĩ về điều đó.
Tom seems to have some mischief.	Tom dường như có một số trò nghịch ngợm.
I've been waiting all day for someone to come help me.	Tôi đã đợi cả ngày để ai đó đến giúp tôi.
Children often rub their eyes when they are tired.	Trẻ thường dụi mắt khi mỏi.
Tom hopes that Mary will agree to date him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ đồng ý hẹn hò với anh ta.
Mary probably knows I like her.	Mary có lẽ biết tôi thích cô ấy.
Tom has to start doing it.	Tom phải bắt đầu làm điều đó.
Tom is not someone to be protected. 	Tom không phải là người cần được bảo vệ.
That's Mary.	Đó là Mary.
I won't let anything bad happen to you.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với bạn.
Tom did everything you said he did.	Tom đã làm tất cả những gì bạn nói anh ấy đã làm.
What crime does not pay.	Tội gì không trả.
There is a chance that Tom will cry.	Có khả năng Tom sẽ khóc.
Tom admits he doesn't know how to do it.	Tom thừa nhận anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I think Tom is going to Boston.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston.
The ground began to shake and alarm bells rang.	Mặt đất bắt đầu rung chuyển và chuông báo động vang lên.
Can Tom understand French?	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp không?
I've decided to give this to Tom.	Tôi đã quyết định đưa cái này cho Tom.
Tom never asked Mary for anything.	Tom không bao giờ yêu cầu Mary bất cứ điều gì.
Tom is a good instructor.	Tom là một người hướng dẫn tốt.
Tom was used to sitting.	Tom đã quen với việc ngồi.
Tom was very friendly with me.	Tom đã rất thân thiện với tôi.
Tom is a risk taker.	Tom là một người chấp nhận rủi ro.
Losing strength is better than losing money.	Mất sức còn hơn mất tiền.
Tom is probably not in Australia yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở Úc.
Tom said he was expecting Mary to do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã mong Mary làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom says that he has never taught French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ dạy tiếng Pháp.
Tom said that he was reluctant to go alone.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng đi một mình.
You are too young to go to school.	Bạn còn quá nhỏ để đi học.
He was running for his life when the bear appeared.	Anh ta đã chạy cho sự sống của mình khi con gấu xuất hiện.
We can't leave Tom there alone.	Chúng ta không thể để Tom ở đó một mình.
Tom moved in with his parents.	Tom chuyển về nhà ở với bố mẹ.
In Singapore they fine you if you throw trash in the street.	Ở Singapore họ phạt bạn nếu bạn vứt rác ra đường.
I'm pretty sure Tom is dead.	Tôi khá chắc rằng Tom đã chết.
Tom told me he has no enemies.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có kẻ thù.
Tom and Mary's marriage is falling apart.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary đang đổ vỡ.
As usual, Tom got up early in the morning and went swimming.	Như thường lệ, Tom dậy sớm vào buổi sáng và bơi lội.
I always enjoy playing tennis with Tom.	Tôi luôn thích chơi quần vợt với Tom.
Do you know who Tom's roommate is?	Bạn có biết bạn cùng phòng của Tom là ai không?
Did you not pay attention?	Bạn đã không chú ý?
Do you know what this means to me?	Bạn có biết điều này có ý nghĩa như thế nào với tôi không?
Tom salted eggs.	Tom muối trứng.
Don't worry about it, OK?	Đừng lo lắng về nó, OK?
I lost Tom's phone number.	Tôi đã mất số điện thoại của Tom.
Tom gets paid once a week.	Tom được trả lương mỗi tuần một lần.
Tom is in trouble now, isn't he?	Bây giờ Tom đang gặp rắc rối, phải không?
They fly about 35,000 kilometers in eight months.	Chúng bay khoảng 35.000 km trong tám tháng.
The solution he proposed was completely unexpected.	Giải pháp mà anh ấy đề xuất hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Tom wasn't sure if he should tell Mary.	Tom không chắc mình có nên nói với Mary hay không.
I don't know where your umbrella is.	Tôi không biết ô của bạn ở đâu.
I can arrive as early as 3 o'clock.	Tôi có thể đến sớm nhất là vào khoảng 3 giờ.
Tom wants to learn how to program.	Tom muốn học cách lập trình.
How did Tom lose all his money?	Làm thế nào mà Tom lại mất hết tiền?
Tom may still be motivated to do it.	Tom có ​​thể vẫn còn động lực để làm điều đó.
I think I figured it all out.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra tất cả.
I stepped aside to let him in.	Tôi bước sang một bên để anh ta vào.
I'm sick of hearing such nonsense.	Tôi phát ngán khi nghe những điều vô nghĩa đó.
Tom never mentioned Mary.	Tom không hề nhắc đến Mary.
I don't think Tom wants to do it tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom rarely goes anywhere.	Tom hiếm khi đi đâu cả.
You know perfectly well that things don't turn out that way.	Bạn hoàn toàn biết rõ rằng mọi thứ không diễn ra theo cách đó.
Tom doesn't have much longer to live.	Tom không còn sống được bao lâu nữa.
I doubt Tom will run for president.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ tranh cử tổng thống.
I know that I get upset sometimes.	Tôi biết rằng tôi đôi khi khó chịu.
It's no use trying to deny it.	Bạn cố gắng từ chối nó cũng chẳng ích gì.
I want to know how long you plan to stay here.	Tôi muốn biết bạn dự định ở đây bao lâu.
I am getting old.	Tôi đang già đi.
I suppose I could go to Australia with you.	Tôi cho rằng tôi có thể đi Úc với bạn.
Go to an all-you-can-eat place and enjoy a hearty dinner.	Hãy đến một nơi ăn uống thỏa thích và dùng một bữa tối thịnh soạn.
Police suspect the kidnappers may be armed.	Cảnh sát nghi ngờ những kẻ bắt cóc có thể được trang bị vũ khí.
Tom was surprised that Mary didn't know how to do it.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
Who told you I dropped out of school?	Ai nói với bạn rằng tôi đã bỏ học?
Tom eats more than Mary.	Tom ăn nhiều hơn Mary.
I am sure that Tom will pass the exam.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua kỳ thi.
The young man's face turned even redder.	Mặt cậu thanh niên càng đỏ hơn.
I did it this morning so I don't have to do it tomorrow.	Tôi đã làm điều đó sáng nay để tôi không phải làm điều đó vào ngày mai.
A knight without a mistress is like a tree without leaves.	Hiệp sĩ không có tiểu thư thì giống như cây không có lá.
Tom's daughter is now thirteen years old.	Con gái của Tom hiện đã mười ba tuổi.
Tom wants to own a restaurant.	Tom muốn sở hữu một nhà hàng.
We've lost some big customers recently.	Gần đây chúng tôi đã mất một số khách hàng lớn.
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể đi ngày hôm qua.
Tom is not as motivated as I am.	Tom không có động lực như tôi.
There's a pub just around the corner.	Có một quán rượu ngay gần góc phố.
You have to take care of Tom.	Bạn phải chăm sóc cho Tom.
I'm actually looking for Tom.	Tôi thực sự đang tìm Tom.
I won't help you do that.	Tôi sẽ không giúp bạn làm điều đó.
I've always been proud of Tom.	Tôi luôn tự hào về Tom.
I love Tom, but he doesn't love me.	Tôi yêu Tom, nhưng anh ấy không yêu tôi.
Tom usually comes here around 2:30.	Tom thường đến đây vào khoảng 2:30.
Tom is not a college graduate.	Tom không phải là một sinh viên tốt nghiệp đại học.
You should not stay up too late.	Bạn không nên thức quá khuya.
Tom will graduate from high school this year.	Tom sẽ tốt nghiệp trung học trong năm nay.
I don't know if she will come.	Tôi không biết liệu cô ấy có đến không.
Do slugs die if you pour salt on them?	Sên có chết nếu bạn đổ muối lên chúng không?
I wish Tom would give us another chance.	Tôi ước gì Tom sẽ cho chúng tôi một cơ hội khác.
I'd stay if you don't mind.	Tôi muốn ở lại nếu bạn không phiền.
At first, the boy did not pay much attention to my advice.	Lúc đầu, cậu bé không mấy để ý đến lời khuyên của tôi.
Tom is not surprised that Mary has a motorcycle.	Tom không ngạc nhiên khi Mary có một chiếc mô tô.
I will not starve.	Tôi sẽ không chết đói.
I only have US coins in my pocket right now.	Tôi chỉ có đồng xu Mỹ trong túi của tôi lúc này.
Tom never stops to think.	Tom không bao giờ dừng lại để suy nghĩ.
Tom will come at noon.	Tom sẽ đến vào buổi trưa.
I am an organ player.	Tôi là một người chơi đàn organ.
Tom should be able to do what he needs to do.	Tom sẽ có thể làm những gì anh ấy cần làm.
Tom seems afraid to fall asleep.	Tom có ​​vẻ sợ ngủ quên mất.
Many high school students hang around the book stores reading manga.	Nhiều học sinh cấp 3 lượn lờ ở các cửa hàng sách đọc truyện tranh.
We are collecting sentences and their translations into other languages.	Chúng tôi đang thu thập các câu và bản dịch của chúng sang các ngôn ngữ khác.
Tom may not need Mary's help.	Tom có ​​thể không cần sự giúp đỡ của Mary.
What do you think has caused the current trade conflict between Japan and the United States?	Bạn nghĩ điều gì đã gây ra xung đột thương mại hiện nay giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ?
You need to talk to Tom directly.	Bạn cần nói chuyện trực tiếp với Tom.
Tom told us not to eat what was on the table.	Tom bảo chúng tôi không được ăn những thứ có trên bàn.
We are a farming community.	Chúng tôi là một cộng đồng nông nghiệp.
Tom didn't even try to deny it.	Tom thậm chí không cố gắng phủ nhận điều đó.
You still haven't seen anything.	Bạn vẫn chưa thấy gì cả.
He writes scripts for TV shows.	Anh ấy viết kịch bản cho các chương trình truyền hình.
I have lived in Australia most of my life.	Tôi đã sống ở Úc phần lớn cuộc đời mình.
Tom doesn't seem to mind.	Tom dường như không bận tâm.
We lived in that apartment right across the street.	Chúng tôi sống trong căn hộ đó ngay bên kia đường.
Tom has more books than me.	Tom có ​​nhiều sách hơn tôi.
For the first time in more than 6 years, the unemployment rate is below 6%.	Lần đầu tiên sau hơn 6 năm, tỷ lệ thất nghiệp dưới 6%.
Tom's flight was three hours late.	Chuyến bay của Tom đã trễ ba giờ.
Aren't you the one who's supposed to tell Tom he won't be allowed to do that?	Chẳng phải bạn là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó sao?
Tom quickly climbed onto the roof.	Tom nhanh chóng leo lên mái nhà.
I will help you all speak fluent French within a year.	Tôi sẽ giúp tất cả các bạn nói thông thạo tiếng Pháp trong vòng một năm.
Why are you a Republican?	Tại sao bạn là đảng viên Cộng hòa?
Tom smuggled a bottle of whiskey into Mary's hospital room.	Tom đã lén đưa một chai rượu whisky vào phòng bệnh của Mary.
Tom is very aggressive, isn't he?	Tom rất hung dữ, phải không?
Does anyone know you are here?	Có ai biết bạn đang ở đây?
I don't remember asking your opinion.	Tôi không nhớ đã hỏi ý kiến ​​của bạn.
Tom was unlucky, but not Mary.	Tom đã không may mắn, nhưng Mary thì không.
Tom clearly needs help.	Tom rõ ràng là cần sự giúp đỡ.
How can I explain this to Tom?	Làm thế nào tôi có thể giải thích điều này với Tom?
Tom stayed in Boston for a few days.	Tom ở lại Boston trong vài ngày.
I will find a way to do that.	Tôi sẽ tìm cách để làm điều đó.
Tom rarely smiles anymore.	Tom hiếm khi cười nữa.
We can communicate with each other in many ways.	Chúng ta có thể giao tiếp với nhau bằng nhiều cách.
I don't really like tennis.	Tôi không thích quần vợt cho lắm.
This procedure involves testing each sample twice.	Quy trình này liên quan đến việc thử nghiệm mỗi mẫu hai lần.
Tom got out of bed, went to the window and looked out at the sunrise.	Tom bước ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ và nhìn ra mặt trời mọc.
How much storage space is needed?	Cần bao nhiêu không gian lưu trữ?
I suspect that Tom is no longer in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không còn ở Boston nữa.
I'm eager to hug you.	Tôi nóng lòng muốn ôm em.
What do you think of the movie on a scale of one to ten?	Bạn nghĩ gì về bộ phim trên thang điểm từ một đến mười?
What makes you think Tom is my type?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom là mẫu người của tôi?
I never thought about that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
I'm not sure if I can come tomorrow.	Tôi không chắc liệu mình có thể đến vào ngày mai hay không.
Tom bent down to take a closer look at the flower.	Tom cúi xuống để nhìn kỹ bông hoa hơn.
My mother was the one who taught me French.	Mẹ tôi là người đã dạy tôi tiếng Pháp.
We appreciate your promptness.	Chúng tôi đánh giá cao sự nhanh chóng của bạn.
This is the first time I cut my own finger with a knife.	Đây là lần đầu tiên tôi tự cắt ngón tay mình bằng dao.
I'll have to go and see what I can do.	Tôi sẽ phải đi và xem tôi có thể làm gì.
I bought a bottle of wine to take to the party.	Tôi mua một chai rượu để mang đi dự tiệc.
Tom said he would do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Don't you feel lonely living in the forest alone here?	Bạn không cảm thấy cô đơn khi sống trong rừng một mình ở đây sao?
Tom says he plans to go.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi.
Tom is the one responsible for doing that.	Tom là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
Tom is not honest.	Tom không thành thật.
You are the one to blame.	Chính bạn là người đáng trách.
I used to be a little more demanding.	Tôi đã từng khó tính hơn một chút.
Tom never asked me any questions.	Tom chưa bao giờ hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.
He is a late bloomer.	Anh ấy là một người nở muộn.
I assume you will do it.	Tôi cho rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom told me he doesn't feel ticklish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thấy nhột.
She suggested that I take him to the zoo.	Cô ấy đề nghị tôi đưa anh ấy đến sở thú.
Tom can be curious.	Tom có ​​thể tò mò.
I gave Tom a hand.	Tôi đã giúp Tom một tay.
I do not smile.	Tôi không cười.
Every butterfly has been a caterpillar, but not every caterpillar will become a butterfly.	Mọi con bướm đều đã từng là sâu bướm, nhưng không phải con sâu bướm nào cũng sẽ trở thành bướm.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
Tom will be angry.	Tom sẽ tức giận.
Do you think Mary will go out with me if I ask her out?	Bạn có nghĩ rằng Mary sẽ đi chơi với tôi nếu tôi hẹn cô ấy không?
Do you know what an abacus is?	Bạn có biết bàn tính là gì không?
Is Tom looking for work?	Tom đang tìm việc phải không?
Tom was planning a trip to Boston.	Tom đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Boston.
He is believed to be a murderer.	Anh ta bị cho là kẻ giết người.
Tom thinks Mary will do it until lunchtime.	Tom nghĩ Mary sẽ làm việc đó cho đến giờ ăn trưa.
I didn't know that Tom would win.	Tôi không biết rằng Tom sẽ thắng.
I have never lost before.	Tôi chưa bao giờ thua trước đây.
I think Tom has a crush on Mary.	Tôi nghĩ Tom phải lòng Mary.
Let me tell you what you should do.	Hãy để tôi nói cho bạn biết bạn nên làm gì.
I know that Tom plays bass.	Tôi biết rằng Tom chơi bass.
I think we invited too many people to our party.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mời quá nhiều người đến bữa tiệc của mình.
We have made an offer.	Chúng tôi đã đưa ra một đề nghị.
Tom says he sees Mary at school every day.	Tom nói rằng anh ấy nhìn thấy Mary ở trường mỗi ngày.
I said Tom looked tired.	Tôi nói Tom trông có vẻ mệt mỏi.
Please respect Tom's privacy.	Hãy tôn trọng quyền riêng tư của Tom.
Tom told me that he thought Mary was capable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người có năng lực.
I bought two loaves of bread on my way home from school.	Tôi mua hai ổ bánh mì trên đường đi học về.
Tom said Mary might have a point.	Tom nói Mary có thể có lý.
I had lunch and then.	Tôi đã ăn trưa rồi.
Tom could tell that Mary wasn't joking.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không nói đùa.
Some people reuse their bath water to wash their cars.	Một số người sử dụng lại nước tắm của họ để rửa xe ô tô của họ.
Tom says that he has never taught French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ dạy tiếng Pháp.
Tom has also made this mistake before.	Trước đây Tom cũng mắc lỗi này.
Have you told Tom what to do?	Bạn đã nói với Tom phải làm gì chưa?
Tom has denied all guilt.	Tom đã phủ nhận mọi tội lỗi.
Tom told all of us why he couldn't attend the meeting.	Tom đã nói với tất cả chúng tôi lý do tại sao anh ấy không thể tham dự cuộc họp.
Have you found the book you were looking for?	Bạn đã tìm thấy cuốn sách bạn đang tìm kiếm chưa?
Turn off the bedside light.	Tắt đèn đầu giường.
The train is expected to arrive in 10 minutes.	Xe lửa dự kiến ​​sẽ đến sau 10 phút nữa.
I don't know why Tom would want to go to Boston alone.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn đến Boston một mình.
Tom is much stronger than me.	Tom mạnh hơn tôi rất nhiều.
Let me remind you of something you seem to have forgotten.	Hãy để tôi nhắc bạn về điều gì đó mà bạn dường như đã quên.
Tom will do whatever it takes to find Mary.	Tom sẽ làm mọi cách để tìm Mary.
I have to show Tom something.	Tôi phải cho Tom xem vài thứ.
America is made up of 50 states.	Nước Mỹ được tạo thành từ 50 tiểu bang.
What does this key unlock?	Chìa khóa này mở khóa cái gì?
What do you think Tom wants to eat?	Bạn nghĩ Tom muốn ăn gì?
I don't think Tom was stoned.	Tôi không nghĩ Tom bị ném đá.
Tom told me he wanted to visit Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Úc.
Tom eventually asks Mary to go dance, even though he says he won't.	Tom cuối cùng đã yêu cầu Mary đi khiêu vũ, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không.
I hope you are not homesick.	Tôi hy vọng bạn không nhớ nhà.
I caught his arm before he could fall.	Tôi đỡ lấy cánh tay anh ta trước khi anh ta có thể ngã xuống.
The blower is not working.	Ống thổi không hoạt động.
Tom cleans the bathroom.	Tom dọn dẹp phòng tắm.
Tom is not neat.	Tom là người không gọn gàng.
Tom is a compulsive liar.	Tom là một kẻ nói dối cưỡng bách.
That's why I did what I did.	Đó là lý do tại sao tôi đã làm những gì tôi đã làm.
Tom said he was too tired to help us today.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để giúp chúng tôi ngày hôm nay.
I said that next birthday I will be twenty years old.	Tôi đã nói rằng sinh nhật tới tôi sẽ tròn hai mươi tuổi.
Tom is likely to lose his job.	Tom có ​​khả năng bị mất việc làm.
He's jealous of my luck.	Anh ấy ghen tị với vận may của tôi.
Tom says that Mary is fine.	Tom nói rằng Mary vẫn khỏe.
As winter approaches, the mountains will soon be covered with snow.	Khi mùa đông sắp đến, những ngọn núi sẽ sớm bị bao phủ bởi tuyết.
Tom says it's not his problem.	Tom nói rằng đó không phải là vấn đề của anh ấy.
Tom is clearly still very angry.	Tom rõ ràng là vẫn còn rất tức giận.
One thing that I don't like about Tom is that he is always late.	Một điều mà tôi không thích ở Tom là anh ấy luôn đến muộn.
I wish I hadn't argued with Tom.	Tôi ước gì tôi đã không tranh cãi với Tom.
How detailed is Tom's plan?	Kế hoạch của Tom chi tiết như thế nào?
Tom would probably be angry.	Tom có ​​lẽ sẽ tức giận.
I'm sure Tom would never do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Price doesn't matter.	Giá cả không quan trọng.
Tom lifts weights.	Tom nâng tạ.
It was a beautiful trip.	Đó là một chuyến đi tuyệt đẹp.
I don't expect anyone.	Tôi không mong đợi bất cứ ai.
Tom doesn't think we should.	Tom không nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy.
I have been studying French for a long time.	Tôi đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài.
Do not drop the glasses.	Đừng làm rơi kính.
Quite a few people attended the event.	Khá nhiều người đã đến tham dự sự kiện này.
I think Tom won't be alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cô đơn.
I cannot afford another computer.	Tôi không có khả năng mua một máy tính khác.
I asked him to start his trip immediately.	Tôi yêu cầu anh ta bắt đầu chuyến đi của mình ngay lập tức.
I don't complain often.	Tôi không thường xuyên phàn nàn.
Tom still doesn't understand how it works.	Tom vẫn không hiểu nó hoạt động như thế nào.
This is not a dating site.	Đây không phải là một trang web hẹn hò.
Tom has made it clear that he wants to leave.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy muốn rời đi.
Tom was on the porch.	Tom đã ở trên hiên nhà.
Let me know why you intend to do that.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn định làm điều đó.
Can you hold this photo straight for a while?	Bạn có thể giữ bức ảnh này thẳng một lúc được không?
Why can't we go visit Tom?	Tại sao chúng ta không thể đi thăm Tom?
I don't think anyone can help me.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể giúp tôi.
Goods have been transported by ship.	Hàng hóa đã được vận chuyển bằng tàu.
Tom isn't too far away.	Tom không ở quá xa.
It was Tom who told me I didn't have to.	Chính Tom đã nói với tôi rằng tôi không cần phải làm thế.
Tom is now studying in his room.	Tom bây giờ đang học trong phòng của mình.
I never met Tom's first wife.	Tôi chưa bao giờ gặp người vợ đầu tiên của Tom.
Tom would be surprised if Mary didn't make it.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary không làm được điều đó.
Tom should have brought more food.	Tom lẽ ra nên mang thêm thức ăn.
Tom still doesn't know how long he will have to stay in Boston.	Tom vẫn chưa biết anh ấy sẽ phải ở lại Boston bao lâu.
Tom had the opportunity to do just that.	Tom đã có cơ hội để làm điều đó.
Tom went to Boston three times in October.	Tom đã đến Boston ba lần trong tháng Mười.
We can't leave them here.	Chúng ta không thể để chúng ở đây.
Tom packed his bag.	Tom thu dọn túi xách của mình.
I wash my hair about three times a week.	Tôi gội đầu khoảng ba lần một tuần.
Tom and Mary become best friends.	Tom và Mary trở thành bạn thân của nhau.
I hope Tom can do it alone.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom assumes everyone knows what they have to do.	Tom cho rằng mọi người đều biết họ phải làm gì.
Tom waited until everyone was asleep before he left.	Tom đợi cho đến khi mọi người đã ngủ rồi anh ấy mới rời đi.
Tom says he has his reasons for doing it.	Tom nói rằng anh ấy có lý do của mình để làm điều đó.
Sometimes you have nodded in my lecture.	Đôi khi bạn đã gật đầu trong bài giảng của tôi.
I can't find the email Tom sent me last week.	Tôi không thể tìm thấy email mà Tom đã gửi cho tôi vào tuần trước.
I think you will reach the same conclusion as I did.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đạt được kết luận giống như tôi đã làm.
I didn't know that you would do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
You have done enough.	Bạn đã làm đủ.
Tom can buy everything he needs.	Tom có ​​thể mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom didn't read everything as carefully as he should have.	Tom đã không đọc mọi thứ cẩn thận như anh ấy nên có.
Tom forgot to send the letter.	Tom quên gửi bức thư.
Tom will pay for what he did to us.	Tom sẽ trả giá cho những gì anh ấy đã làm với chúng tôi.
I don't know if I can do it well enough.	Tôi không biết liệu tôi có thể làm điều đó đủ tốt hay không.
Tom must have fallen asleep at the wheel.	Tom có ​​lẽ đã ngủ quên ở tay lái.
Tom has a clear alibi for the night Mary was murdered.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm rõ ràng về đêm Mary bị sát hại.
I thought I would be caught by the police.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bị cảnh sát bắt.
Tom is fixing something to eat.	Tom đang sửa một cái gì đó để ăn.
Tom couldn't find what I was hiding.	Tom không thể tìm thấy những gì tôi đã giấu.
Tom lost the watch that Mary gave him.	Tom đã làm mất chiếc đồng hồ mà Mary đưa cho anh ta.
As soon as we discover anything, we will contact you.	Ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.
I will call the pharmacy.	Tôi sẽ gọi nhà thuốc.
Prepare money in the evening, or I will return to the police.	Hãy chuẩn bị tiền vào buổi tối, nếu không tôi sẽ quay lại với cảnh sát.
How many years have you been studying judo?	Bạn đã học judo được bao nhiêu năm?
This has become an annual tradition.	Điều này đã trở thành một truyền thống hàng năm.
I hope that Tom doesn't have any trouble getting here.	Tôi hy vọng rằng Tom không gặp bất kỳ khó khăn nào khi đến đây.
Look, I know Tom's here somewhere.	Nghe này, tôi biết Tom đang ở đây ở đâu đó.
I think Tom might have cheated on the test.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã gian lận trong bài kiểm tra.
I watched Tom die.	Tôi đã nhìn Tom chết.
I don't think Tom is someone you should talk to.	Tôi không nghĩ Tom là người mà bạn nên nói chuyện.
Tom was mauled by a vicious animal.	Tom bị một con vật hung ác vồ vập.
Tom also likes to play the flute.	Tom cũng thích thổi sáo.
I know that Tom is unlikely to do that this week.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó trong tuần này.
Tom looks through the menu.	Tom xem qua menu.
Tom did it incorrectly.	Tom đã làm điều đó không chính xác.
No matter what they were talking about, Tom and his wife never agreed.	Cho dù họ đang nói về điều gì, Tom và vợ anh ấy không bao giờ đồng ý.
Tom is much richer than Mary.	Tom giàu hơn Mary rất nhiều.
Tom doesn't want anyone to panic.	Tom không muốn ai đó hoảng sợ.
Tom broke his glasses.	Tom đã làm vỡ kính của mình.
I know Tom won't sing that song.	Tôi biết Tom sẽ không hát bài hát đó.
You have done the impossible.	Bạn đã làm được điều không thể.
One person suffered a life-threatening injury.	Một người bị thương nguy hiểm đến tính mạng.
If Tom didn't think we needed help, he wouldn't be here.	Nếu Tom không nghĩ rằng chúng tôi cần giúp đỡ, anh ấy đã không ở đây.
That is always a good sign.	Đó luôn là một dấu hiệu tốt.
Tom can stay at home.	Tom có ​​thể ở nhà.
I will ask Tom to get you something to eat.	Tôi sẽ yêu cầu Tom lấy cho bạn một cái gì đó để ăn.
Tom is paralyzed.	Tom bị liệt.
I just hope that Tom makes it alive.	Tôi chỉ hy vọng rằng Tom làm cho nó sống sót.
My father has been doing this for twenty years.	Cha tôi đã làm công việc này được hai mươi năm.
Would you like to stay here with Tom?	Bạn có muốn ở lại đây với Tom không?
Many household cleaners contain toxins.	Nhiều chất tẩy rửa gia dụng có chứa chất độc.
Tell Tom to come here.	Bảo Tom đến đây.
When was the last time you saw that cat?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy con mèo đó là khi nào?
Let me help you. 	Hãy để tôi giúp bạn.
Your bag looks very heavy.	Túi của bạn trông rất nặng.
Tom told me he had read that book.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đọc cuốn sách đó.
I am a potter.	Tôi là một thợ gốm.
What is it with you and Tom?	Nó là gì với bạn và Tom?
After winning the Nobel Prize, she remained as humble as ever.	Sau khi đoạt giải Nobel, bà vẫn khiêm tốn như ngày nào.
Herders and nomads migrate seasonally to southern Mali or nearby coastal states.	Những người chăn gia súc và du mục di chuyển theo mùa đến miền nam Mali hoặc các quốc gia ven biển gần đó.
Tom did his own research on it.	Tom đã tự mình tìm hiểu về nó.
This symphony is a true masterpiece.	Bản giao hưởng này là một kiệt tác thực sự.
Do you think you will miss it?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ bỏ lỡ nó?
I don't believe I need to do that.	Tôi không tin rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom will be scared.	Tom sẽ sợ hãi.
He is learning English, but he is also learning German.	Anh ấy đang học tiếng Anh, nhưng anh ấy cũng đang học tiếng Đức.
I'm like Tom.	Tôi giống như Tom.
I wonder why Tom didn't tell you.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói với bạn.
When was the last time you received a gift?	Lần cuối cùng bạn nhận quà là khi nào?
Tom knew there was no way he could do it.	Tom biết rằng không đời nào anh ấy có thể làm được điều đó.
He shivered in horror at the gruesome sight.	Anh rùng mình kinh hãi trước cảnh tượng rùng rợn.
I will try not to think about what could happen.	Tôi sẽ cố gắng không nghĩ về những gì có thể xảy ra.
Tom hummed to himself.	Tom ậm ừ một mình.
That's the real reason Tom ran away from home, isn't it?	Đó là lý do thực sự khiến Tom bỏ nhà ra đi, phải không?
I think Tom looks better before shaving.	Tôi nghĩ Tom trông đẹp hơn trước khi cạo râu.
Will you come in for a moment?	Bạn có vào trong một lát không?
Tom was waiting for Mary in his car.	Tom đã đợi Mary trên xe của anh ấy.
She keeps her valuables in the bank for safekeeping.	Cô giữ những vật có giá trị của mình trong ngân hàng để đảm bảo an toàn.
Tom doesn't like to eat pizza.	Tom không thích ăn pizza.
Tom said he would never try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom said he didn't want me to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom likes cars.	Tom thích ô tô.
Tom has left the building.	Tom đã rời khỏi tòa nhà.
Tom says he won't go.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi.
I don't read newspapers much.	Tôi không đọc báo nhiều.
I really don't want the kids to be left alone now.	Tôi thực sự không muốn bọn trẻ bị bỏ lại một mình bây giờ.
Mr. Jackson is not my teacher.	Ông Jackson không phải là giáo viên của tôi.
Tom is very stubborn.	Tom rất cố chấp.
Does Tom look like he knows what he's doing?	Trông Tom có ​​biết mình đang làm gì không?
Tom came home around midnight.	Tom về nhà khoảng nửa đêm.
Tom says that probably won't happen again.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra nữa.
Tom and I have the same last name, but we're not related.	Tom và tôi có cùng họ, nhưng chúng tôi không có quan hệ họ hàng với nhau.
Tom wants to help Mary.	Tom muốn giúp Mary.
You think I'll do that later, don't you?	Bạn nghĩ tôi sẽ làm điều đó sau này, phải không?
Tom says he tried LSD once.	Tom nói rằng anh ấy đã thử LSD một lần.
We shouldn't have run that red light.	Đáng lẽ chúng ta không nên chạy đèn đỏ đó.
You are doing pretty well.	Bạn đang làm khá tốt.
Every time I go to his house, he goes out.	Mỗi lần tôi đến nhà anh ấy, anh ấy đều ra ngoài.
Tom is unbiased, but Mary is not.	Tom không thiên vị, nhưng Mary thì không.
Tom would be surprised if Mary did.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Tom is lying on the ground.	Tom đang nằm trên mặt đất.
I'm afraid you'll have to do this without any help.	Tôi e rằng bạn sẽ phải làm điều này mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào.
I noticed you haven't finished your dinner yet.	Tôi nhận thấy bạn chưa hoàn thành bữa tối của mình.
I would like to book an appointment for my three year old son.	Tôi muốn đặt một cuộc hẹn cho đứa con trai ba tuổi của tôi.
Slightly overweight girls will look cuter if they lose a little weight.	Những cô gái hơi thừa cân sẽ trông dễ thương hơn nếu họ giảm cân một chút.
What kind of car do you want to buy?	Bạn muốn mua loại xe nào?
Tom doesn't know Mary well.	Tom không biết rõ về Mary.
Tom becomes a drug dealer.	Tom trở thành một tay buôn ma túy.
Tom and I discussed that.	Tom và tôi đã thảo luận về điều đó.
Tom says he will be back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại.
I think Tom is almost as tall as you.	Tôi nghĩ Tom cao gần bằng bạn.
I assume you think I'm crazy.	Tôi cho rằng bạn nghĩ tôi điên.
I know that Tom won't do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom will be here shortly.	Tom sẽ đến đây chỉ trong chốc lát.
Tom hasn't told me where he plans to stay in Boston.	Tom chưa cho tôi biết anh ấy định ở đâu ở Boston.
I don't want to go with you.	Tôi không muốn đi với bạn.
Tom doesn't carry much luggage.	Tom không mang theo nhiều hành lý.
I know Tom won't let Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không để Mary làm điều đó.
Mary wears a navy blue dress.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh nước biển.
Tom looked surprised when I told him where Mary had gone.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói cho anh ấy biết Mary đã đi đâu.
I have been told that you are a very good carpenter.	Tôi đã được nói rằng bạn là một thợ mộc rất giỏi.
How's your weekend?	Cuối tuần của bạn thế nào?
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
You didn't like doing that when you were a kid, did you?	Bạn không thích làm điều đó khi bạn còn là một đứa trẻ, phải không?
Tom relied on Mary.	Tom đã dựa vào Mary.
I shouldn't be in a hurry.	Tôi không nên vội vàng.
Tom is clearly not worried about what might happen.	Tom rõ ràng là không lo lắng về những gì có thể xảy ra.
I don't know what I got into.	Tôi không biết mình đã vướng vào điều gì.
He stepped aside to let an old man pass.	Anh bước sang một bên để một ông già đi qua.
We urged Tom to stop doing it.	Chúng tôi đã thúc giục Tom ngừng làm điều đó.
Tom steals things.	Tom ăn trộm đồ.
When I was in Australia, I visited Tom.	Khi tôi ở Úc, tôi đã đến thăm Tom.
Tom told me he doesn't have a car.	Tom nói với tôi anh ấy không có xe hơi.
I don't want to eat Mexican food today.	Tôi không muốn ăn đồ ăn Mexico hôm nay.
Tom is not used to working with other people.	Tom không quen làm việc với những người khác.
I'll get there before you do.	Tôi sẽ đến đó trước khi bạn làm.
Tom is a good employee.	Tom là một nhân viên tốt.
Tom was at church last Sunday.	Tom đã ở nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
The food looks delicious.	Đồ ăn trông rất ngon.
Tom will vouch for that.	Tom sẽ bảo đảm cho điều đó.
I don't think Tom really likes that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích điều đó.
Tom advised Mary to leave as soon as possible.	Tom khuyên Mary nên rời đi càng sớm càng tốt.
Tom says that will happen soon.	Tom nói rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Some people seem to think that the good times will last forever.	Một số người dường như nghĩ rằng thời kỳ tốt đẹp sẽ kéo dài mãi mãi.
Bye. 	Tạm biệt.
I will meet you at the time we agreed.	Tôi sẽ gặp bạn vào thời gian chúng ta đã thỏa thuận.
Tom may not be as happy as you think.	Tom có ​​thể không hạnh phúc như bạn nghĩ.
I hope Tom doesn't make it too hard.	Tôi hy vọng Tom không làm điều đó quá khó.
He is considered a prime suspect by the police.	Anh ta được coi là nghi phạm chính của cảnh sát.
I denied that I was the one who did it.	Tôi đã phủ nhận rằng tôi là người đã làm điều đó.
Seeing what you have in your suitcase, I'm guessing that you are intending to stay long term.	Nhìn thấy những gì bạn có trong vali, tôi đoán rằng bạn đang có ý định ở lại lâu dài.
I know that Tom is an optimist.	Tôi biết rằng Tom là người lạc quan.
Patting me on the shoulder, he thanked me for helping him.	Vỗ nhẹ vào vai tôi, anh cảm ơn tôi đã giúp đỡ anh.
I don't think you like this idea.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích ý tưởng này.
You never seem to pay much attention in class.	Bạn dường như không bao giờ chú ý nhiều trong lớp.
Tom filled the tub with water.	Tom đổ đầy nước vào bồn.
Don't you find me attractive?	Bạn không thấy tôi hấp dẫn sao?
I'm surprised Tom doesn't want to do what I want to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm những gì tôi muốn làm.
Tom is still willing to do it.	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
Tom thinks he knows the answer.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết câu trả lời.
Tom seems very sleepy.	Tom dường như rất buồn ngủ.
I never told Tom the truth.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom sự thật.
I think that's really thrilling.	Tôi nghĩ rằng điều đó thật là ly kỳ.
Tom knew that Mary would not be late.	Tom biết rằng Mary sẽ không đến muộn.
Tom tells Mary that he will never come back here again.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Tom is off today.	Hôm nay Tom được nghỉ.
I think it would be fun to sing some songs together.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu hát vài bài hát cùng nhau.
Tom doesn't talk to Mary.	Tom không nói chuyện với Mary.
Tom eats a quick lunch then goes back to work.	Tom ăn một bữa trưa nhanh chóng sau đó quay trở lại làm việc.
Tom didn't know whether to accept or decline Mary's offer.	Tom không biết nên chấp nhận hay từ chối lời đề nghị của Mary.
I was completely dumbfounded.	Tôi hoàn toàn chết lặng.
I was hoping this wouldn't happen.	Tôi đã hy vọng điều này sẽ không xảy ra.
I'm not used to public speaking.	Tôi không quen nói chuyện trước đám đông.
Tom will probably be fine.	Tom có ​​thể sẽ ổn.
Tom did very well in the test yesterday.	Tom đã làm rất tốt trong bài kiểm tra ngày hôm qua.
Deadline is 2:30 on Monday.	Hạn chót là 2:30 ngày thứ Hai.
Tom gave us all of this.	Tom đã cho chúng tôi tất cả những điều này.
Tom bought a teddy bear for Mary.	Tom đã mua một con gấu bông cho Mary.
Tom isn't exactly my favorite.	Tom không hẳn là người tôi yêu thích.
I did everything I could to discourage people from doing that.	Tôi đã làm mọi thứ có thể để không khuyến khích mọi người làm điều đó.
You were shocked.	Bạn đã bị sốc.
Tom often contradicts himself.	Tom thường tự mâu thuẫn với chính mình.
That's great, isn't it?	Điều đó thật tuyệt vời phải không?
Tom sometimes drinks a little wine.	Tom đôi khi uống một chút rượu vang.
She had to share a bedroom with her sister.	Cô phải ở chung phòng ngủ với chị gái.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
Tom has to do it before he gets home.	Tom phải làm điều đó trước khi anh ấy về nhà.
Tom can go to Boston if he wants to.	Tom có ​​thể đến Boston nếu anh ấy muốn.
Why don't you calm down?	Tại sao bạn không bình tĩnh lại?
Tom will take me with him.	Tom sẽ đưa tôi đi cùng.
I had hiccups all morning.	Tôi đã bị nấc cả buổi sáng.
Tom was shot while robbing a convenience store.	Tom bị bắn khi đang cướp một cửa hàng tiện lợi.
I want to sunbathe.	Tôi muốn tắm nắng.
Does Tom have a lawyer?	Tom có ​​luật sư không?
I don't like when people say I'm stupid.	Tôi không thích khi nghe mọi người nói tôi ngu ngốc.
Tom started to laugh and was joined by everyone in the room.	Tom bắt đầu cười và được mọi người trong phòng hòa vào.
Tom opened his mouth to scream, but nothing came out.	Tom mở miệng hét lên, nhưng không có gì phát ra.
The small hill turned out to be a 2,000-year-old ancient tomb.	Ngọn đồi nhỏ hóa ra là một ngôi mộ cổ 2.000 năm tuổi.
My father could not afford a car when he was a child.	Cha tôi không đủ tiền mua một chiếc ô tô khi ông còn nhỏ.
We should not put restrictions on foreign trade.	Chúng ta không nên đặt ra các hạn chế đối với ngoại thương.
I know Tom never did that.	Tôi biết Tom không bao giờ làm điều đó.
Tom will be very suspicious if you do.	Tom sẽ rất nghi ngờ nếu bạn làm vậy.
We're going to visit Tom.	Chúng tôi sẽ đi thăm Tom.
Tom is amazingly well informed.	Tom được thông báo đầy đủ một cách đáng kinh ngạc.
Do not let children play with knives.	Đừng để trẻ em nghịch dao.
Around here looks quite different from before.	Xung quanh đây trông khá khác so với trước đây.
Tom and I gave that to Mary.	Tom và tôi đã đưa cái đó cho Mary.
Tom hopes that one day he will be able to play the drums as well as Mary.	Tom hy vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể chơi trống giỏi như Mary.
Don't choose Tom anymore.	Đừng chọn Tom nữa.
Tom will improve.	Tom sẽ cải thiện.
It's Tom's turn to deal with this.	Đến lượt Tom giải quyết việc này.
He has a firm handshake.	Anh ấy có một cái bắt tay chắc chắn.
I don't think it's a coincidence.	Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp.
Tom seems sweet.	Tom có ​​vẻ ngọt ngào.
Tom doesn't make lunch.	Tom không làm bữa trưa.
I bought three notebooks.	Tôi đã mua ba cuốn vở.
I will major in French.	Tôi sẽ học chuyên ngành tiếng Pháp.
Tom's design did not impress me at all.	Thiết kế của Tom không gây ấn tượng với tôi chút nào.
This is my first time hearing that expression.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy biểu cảm đó.
There are three more pictures of Tom in another folder.	Còn ba tấm hình nữa của Tom trong một thư mục khác.
I don't like sitting outside.	Tôi không thích ngồi bên ngoài.
We have provided food for the villagers.	Chúng tôi đã cung cấp thực phẩm cho dân làng.
Tom went through the tunnel.	Tom đã đi qua đường hầm.
Tom asked me if I fell asleep during the show.	Tom hỏi tôi có phải tôi đã ngủ quên trong buổi biểu diễn không.
Tom is reading a novel right now.	Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngay bây giờ.
God loves you and has a great plan for your life.	Chúa yêu bạn và có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời bạn.
The best time to attack is when they don't expect an attack.	Thời điểm tốt nhất để tấn công là khi chúng không mong đợi một cuộc tấn công.
Tom knows the principles.	Tom biết các nguyên tắc.
What's not right?	Có gì không đúng?
Tom is a good dancer, isn't he?	Tom là một vũ công giỏi, phải không?
Add a little oil.	Thêm một ít dầu.
Could you please let me know again when the meeting is scheduled to start?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết một lần nữa khi cuộc họp dự kiến ​​bắt đầu?
I know Tom understands French.	Tôi biết Tom hiểu tiếng Pháp.
Tom rushed out of the room.	Tom lao ra khỏi phòng.
The radio is too big. 	Đài quá to.
Can't you reduce it a bit?	Bạn không thể giảm nó xuống một chút?
Tom told Mary to do it for him.	Tom đã nói Mary làm điều đó cho anh ta.
Aren't you going to open it?	Bạn không định mở nó sao?
Tom says he is thinking about moving to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc chuyển đến Úc.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
Tom won't have to do it again.	Tom sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
I love documentaries.	Tôi thích bộ phim tài liệu.
I've been here since 2:30.	Tôi đã ở đây từ 2:30.
Tom believes that Mary can win.	Tom tin rằng Mary có thể chiến thắng.
Tom is an alcoholic.	Tom là một người nghiện rượu.
Who do you want to hang out with, Tom or John?	Bạn muốn đi chơi với ai, Tom hay John?
Korean pianist Cho Seong-jin played one of Mozart's never-before-heard compositions for the first time at the beginning of the 2021 Mozartwoche Festival.	Nghệ sĩ dương cầm Hàn Quốc Cho Seong-jin đã chơi một trong những sáng tác chưa từng được nghe trước đây của Mozart lần đầu tiên vào đầu Lễ hội Mozartwoche 2021.
Tom is just a crazy old man.	Tom chỉ là một ông già điên.
I don't think I will be able to win.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom is not here tonight.	Tối nay Tom không có ở đây.
Now you have completed it.	Bây giờ bạn đã hoàn thành nó.
Sooner or later I will find out what happened, so why not tell me now?	Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, vậy tại sao không nói cho tôi biết bây giờ?
I think Tom did it right.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó đúng.
I bought a house in Boston last month.	Tôi đã mua một căn nhà ở Boston vào tháng trước.
I think we could hang out in Boston for a while.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đi chơi ở Boston một thời gian.
I have as many rights here as you do.	Tôi có nhiều quyền ở đây như bạn làm.
Do you think Tom would enjoy doing that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó không?
I look forward to receiving a favorable reply from you.	Tôi rất mong nhận được câu trả lời thuận lợi từ bạn.
Tom knows that he should learn.	Tom biết rằng anh ấy nên học.
Tom is unlikely to be right.	Tom không có khả năng đúng.
Tom is living from hand to mouth.	Tom đang sống từ tay sang miệng.
I'm not sure I see your point.	Tôi không chắc tôi thấy quan điểm của bạn.
Tom will do it again tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
Do you think Tom would be willing to do it for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho chúng ta?
Was Tom convicted?	Tom có ​​bị kết án không?
I don't know why Tom came to Boston.	Tôi không biết tại sao Tom lại đến Boston.
Absolutely nothing left.	Hoàn toàn không còn gì cả.
Tom is usually the last to submit his homework.	Tom thường là người cuối cùng nộp bài tập về nhà.
Does Tom have anything else to say?	Tom có ​​gì khác để nói không?
I advised Tom not to talk to Mary anymore.	Tôi đã khuyên Tom đừng nói chuyện với Mary nữa.
Tom is difficult to deal with.	Tom rất khó để đối phó với.
Tom doesn't feel tired.	Tom không cảm thấy mệt mỏi.
I don't think Tom knew Mary wouldn't be able to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom opened the cage and released the monkeys.	Tom mở lồng và thả lũ khỉ ra.
In this day and age, people don't have enough time to read long novels.	Trong thời đại ngày nay, người ta không có đủ thời gian để đọc những cuốn tiểu thuyết dài.
Tom really should be in bed.	Tom thực sự nên ở trên giường.
I saw you with Tom in the park.	Tôi đã thấy bạn với Tom trong công viên.
If possible, I would let every bird in the cage fly free.	Nếu có thể, tôi sẽ để mọi con chim trong lồng bay tự do.
How far is it from your house?	Từ nhà bạn đến đây bao xa?
Tom and Mary look great together, don't you think?	Tom và Mary trông rất hợp nhau, bạn có nghĩ vậy không?
Tom doesn't think Mary is lonely.	Tom không nghĩ Mary cô đơn.
Are those girls wearing white dresses?	Những cô gái đó có mặc váy trắng không?
I don't think Tom really has time to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thời gian để làm điều đó.
You don't seem to understand why Tom doesn't want to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I know that Tom knows that Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
I don't like sleeping in a hammock.	Tôi không thích ngủ trên võng.
Yesterday Tom was not at home.	Hôm qua Tom không ở nhà.
Tom always has something witty to say.	Tom luôn có điều gì đó dí dỏm để nói.
I haven't really done that.	Tôi chưa thực sự làm điều đó.
No matter what happens, you need to stay calm.	Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng cần giữ bình tĩnh.
Does a falling yen increase inflation?	Đồng yên giảm giá có làm tăng lạm phát không?
I was here at 2:30.	Tôi đã ở đây lúc 2:30.
I fumbled for a flashlight.	Tôi mò mẫm tìm đèn pin.
He held my hand and looked me straight in the eyes.	Anh ấy nắm tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
The problem is I have no money.	Vấn đề là tôi không có tiền.
Tom's father planted this tree when Tom was born.	Cha của Tom đã trồng cây này khi Tom được sinh ra.
Tom knows that you will never forgive Mary.	Tom biết rằng bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary.
I am not an eloquent person.	Tôi không phải là người có tài hùng biện.
Tom spends too much time at work.	Tom dành quá nhiều thời gian cho công việc.
There were a lot of people shouting and waving hello.	Có rất nhiều người hò hét và vẫy tay chào.
We have no reason to be here.	Chúng tôi không có bất kỳ lý do gì để ở đây.
We have to go at the end of the month.	Chúng ta phải đi vào cuối tháng.
If you want me to help Tom, I'll help him.	Nếu bạn muốn tôi giúp Tom, tôi sẽ giúp anh ấy.
Tom wasn't sure Mary knew she had to do it.	Tom không chắc Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
Tom has been a warden for three years.	Tom đã là quản giáo trong ba năm.
Tom won't be home until 2:30.	Tom sẽ không về nhà cho đến 2:30.
Tom will be surprised.	Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom called me a spoiler because I left the party just after midnight.	Tom gọi tôi là kẻ phá đám vì tôi rời bữa tiệc chỉ sau nửa đêm.
I have to start working.	Tôi phải bắt đầu làm việc.
Tom is a very good mentor.	Tom là một người cố vấn rất tốt.
Fortunately, Tom is not here.	May mắn thay, Tom không có ở đây.
I didn't know that Tom was fasting.	Tôi không biết rằng Tom đang nhịn ăn.
I don't need to talk to him.	Tôi không cần nói chuyện với anh ấy.
Expect to be pleasantly surprised.	Mong đợi để được ngạc nhiên thú vị.
You or he must join the meeting.	Bạn hoặc anh ấy phải tham gia cuộc họp.
I don't order rice.	Tôi không gọi cơm.
Tom wakes up in a daze after a night of drunkenness.	Tom tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng sau một đêm say xỉn.
Every time I see him, he brags about his car.	Mỗi lần gặp tôi, anh ấy đều khoe khoang về chiếc xe của mình.
Tom says it probably won't take long to do that.	Tom nói rằng có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
He is as thick as a brick.	Anh ta dày như một viên gạch.
Tom decides to ask Mary for help.	Tom quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Mary.
Many people attended the rally.	Nhiều người đã tham dự cuộc mít tinh.
Tom is still awake.	Tom vẫn tỉnh táo.
Tom just sat there and cried.	Tom chỉ biết ngồi đó và khóc.
Uplink and downlink are one and the same.	Đường lên và đường xuống là một và giống nhau.
Tom doesn't want to go to Mary's funeral.	Tom không muốn đến đám tang của Mary.
I don't remember asking your opinion.	Tôi không nhớ đã hỏi ý kiến ​​của bạn.
Mary is the type of woman I want to marry.	Mary là mẫu phụ nữ mà tôi muốn kết hôn.
I feel like today will be one of those days.	Tôi cảm thấy như hôm nay sẽ là một trong những ngày đó.
I can't remember her address no matter how hard I try.	Tôi không thể nhớ địa chỉ của cô ấy cho dù tôi cố gắng bao nhiêu.
Tom says he needs to take a shower.	Tom nói rằng anh ấy cần đi tắm.
I don't want to do that tonight.	Tôi không muốn làm điều đó tối nay.
Tom almost never eats junk food.	Tom hầu như không bao giờ ăn đồ ăn vặt.
What did you and Tom talk about this morning?	Bạn và Tom đã nói về điều gì sáng nay?
I was thinking that you two should meet.	Tôi đã nghĩ rằng hai người nên gặp nhau.
I don't know any of those boys.	Tôi không biết ai trong số những cậu bé đó.
Tom believes that Mary doesn't need to do it.	Tom tin rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom said he has a lot of friends in Australia.	Tom cho biết anh có rất nhiều bạn bè ở Úc.
I wonder if Tom can swim.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết bơi hay không.
Please come back in half an hour to get it.	Vui lòng quay lại sau nửa giờ để lấy nó.
Tom probably didn't know what Mary expected him to do.	Tom có ​​lẽ không biết Mary mong anh ta làm gì.
Let me tell you about the dream I had last night.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe về giấc mơ tôi đã có đêm qua.
You know Tom likes to do that, right?	Bạn biết Tom thích làm điều đó, phải không?
Where do you think Tom is going today?	Bạn nghĩ Tom sẽ đi đâu hôm nay?
I know that Tom is the one who did it.	Tôi biết rằng Tom là người đã làm điều đó.
I don't want to miss it.	Tôi không muốn bỏ lỡ nó.
I'm really glad Tom didn't do that.	Tôi thực sự vui mừng vì Tom đã không làm điều đó.
Tom is saving money so he can go abroad.	Tom đang tiết kiệm tiền để có thể ra nước ngoài.
I'm sure Tom said he wasn't going to do that.	Tôi chắc rằng Tom đã nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó.
I need to buy some things at the supermarket.	Tôi cần mua một số thứ ở siêu thị.
I was hoping I could help Tom do that.	Tôi đã hy vọng tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
It is equivalent to sawing off the branch on which you are sitting.	Nó tương đương với việc bạn đang cưa đi cành cây mà bạn đang ngồi.
Let me decide.	Hãy để tôi quyết định.
Tom asked me if I had finished my homework.	Tom hỏi tôi đã làm xong bài tập chưa.
I certainly wouldn't do it on a hot day like today.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó trong một ngày nắng nóng như hôm nay.
America is often likened to a melting pot.	Nước Mỹ thường được ví như một nồi nấu chảy.
Tom lined up at the immigration office to get a visa extension.	Tom xếp hàng dài tại cục xuất nhập cảnh để được gia hạn visa.
I danced so much that I was dizzy.	Tôi đã nhảy nhiều đến mức chóng mặt.
I don't want to tell you the truth.	Tôi không muốn nói với bạn sự thật.
Tom is skating on thin ice.	Tom đang trượt băng trên lớp băng mỏng.
Tom committed to his life.	Tom cam kết cho cuộc sống của mình.
That's because light travels faster than sound, so we see lightning before we hear thunder.	Đó là vì ánh sáng truyền nhanh hơn âm thanh nên chúng ta nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sấm.
Tom doesn't know what he did wrong.	Tom không biết rằng mình đã làm gì sai.
Why are you talking to Tom like that?	Tại sao bạn lại nói chuyện với Tom như vậy?
Tom is kind of crazy that way.	Tom là loại điên rồ theo cách đó.
He told me to be sure of the date.	Anh ấy nói với tôi để chắc chắn về ngày.
I told you this was a waste of time.	Tôi đã nói với bạn điều này thật lãng phí thời gian.
Tom and Mary have similar manners.	Tom và Mary có cách cư xử giống nhau.
Tom didn't pass his French class.	Tom đã không vượt qua lớp tiếng Pháp của mình.
Why does Tom care?	Tại sao Tom lại quan tâm?
I think Tom was a bit shocked.	Tôi nghĩ Tom đã hơi sốc.
I'm not worried about anything at all.	Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì cả.
I know that Tom is afraid of people.	Tôi biết rằng Tom sợ mọi người.
Tom changed his clothes.	Tom đã thay quần áo.
I want you to do it so I don't have to.	Tôi muốn bạn làm điều đó để tôi không cần phải làm thế.
One of the dead boys was named Tom.	Một trong những cậu bé đã chết tên là Tom.
I know that Tom is not a beginner.	Tôi biết rằng Tom không phải là người mới bắt đầu.
They say Tom can do it.	Họ nói Tom có ​​thể làm được.
You know I can't wait.	Bạn biết tôi không thể chờ đợi.
I did it because I thought I had to.	Tôi đã làm điều đó bởi vì tôi nghĩ rằng tôi phải làm thế.
I have hope to do well in that business.	Tôi có hy vọng sẽ làm tốt trong công việc kinh doanh đó.
I cannot afford the surgery my mother needs.	Tôi không có khả năng chi trả cho ca phẫu thuật mà mẹ tôi cần.
I think it's important that we do that.	Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi phải làm được điều đó.
All my business acquaintances know this number.	Những người quen làm ăn của tôi đều biết con số này.
I know that Tom is a very extroverted person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất hướng ngoại.
That's the problem with Tom.	Đó là vấn đề với Tom.
If you're ready, let's go.	Nếu bạn đã sẵn sàng, chúng ta hãy đi.
Tom is probably not the only person around here who knows how to play the cello.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất quanh đây biết chơi đàn Cello.
These discs are not clean.	Các đĩa này không sạch.
What does it mean when a girl winks at you?	Điều đó có nghĩa là gì khi một cô gái nháy mắt với bạn?
I'm here to investigate Tom's death.	Tôi đến đây để điều tra về cái chết của Tom.
I think I hear Tom.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy Tom.
I have to go to Boston.	Tôi phải đi Boston.
Now I can do it alone.	Bây giờ tôi có thể làm điều đó một mình.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó với Tom.
I wonder if Tom is scared.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​sợ hãi không.
I know that Tom is a creative person.	Tôi biết rằng Tom là một người sáng tạo.
Tom is lying about that, isn't he?	Tom đang nói dối về điều đó, phải không?
I hope Tom is not seriously injured.	Tôi hy vọng Tom không bị thương nặng.
I think Tom is already here.	Tôi nghĩ Tom đã ở đây rồi.
She was about to go to bed when someone knocked on the door.	Cô đang chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa.
I have many friends who live and work in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn sống và làm việc ở Úc.
I am listening to classical music.	Tôi đang nghe nhạc cổ điển.
How long has Tom lived in Boston?	Tom đã sống ở Boston bao lâu?
We just don't know why.	Chúng tôi chỉ không biết tại sao.
Tom seems to enjoy talking about what happened.	Tom có ​​vẻ thích nói về những gì đã xảy ra.
Let's go check on Tom.	Hãy đi kiểm tra Tom.
I suspect that Tom's views are not the same as ours.	Tôi nghi ngờ rằng quan điểm của Tom không giống với ý kiến ​​của chúng tôi.
I'm not the one to cut Tom's hair.	Tôi không phải là người cắt tóc cho Tom.
Tom never wanted to wait for anything.	Tom không bao giờ muốn chờ đợi bất cứ điều gì.
Tom is still in doubt.	Tom vẫn còn nghi ngờ.
Tom is determined to stay.	Tom quyết tâm ở lại.
Go ahead and do what you have to do.	Hãy tiếp tục và làm những gì bạn phải làm.
Why haven't you eaten my food yet?	Tại sao bạn vẫn chưa ăn thức ăn tôi nấu?
The most common name in the world is Mohammed.	Tên phổ biến nhất trên thế giới là Mohammed.
I know Tom is alone in his office, writing a report.	Tôi biết Tom đang ở một mình trong văn phòng, viết báo cáo.
We haven't done this in years.	Chúng tôi đã không làm điều này trong nhiều năm.
Why don't we get off the bus here?	Tại sao chúng ta không xuống xe ở đây?
I promise you I will stay with you until your father arrives.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ ở lại với bạn cho đến khi bố bạn đến.
I affirm that Tom is done.	Tôi khẳng định rằng Tom đã hoàn thành.
You are getting more and more beautiful every day.	Bạn đang ngày càng xinh đẹp hơn mỗi ngày.
Tom left without saying a word.	Tom bỏ đi mà không nói một lời.
Tom says he thinks I'm lazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi lười biếng.
Tom is our guy.	Tom là chàng trai của chúng tôi.
I'm sure Tom will be furious.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất tức giận.
I know that Tom did it subconsciously.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó trong tiềm thức.
Tom wrote to me yesterday.	Tom đã viết cho tôi ngày hôm qua.
There are not many customers in the restaurant.	Không có nhiều khách hàng trong nhà hàng.
How stupid of me to think that she loves me!	Tôi thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng cô ấy yêu tôi!
You don't want to get married?	Bạn không muốn kết hôn?
Once upon a time, every child could distinguish between good and bad.	Ngày xưa, đứa trẻ nào cũng có thể phân biệt được điều tốt và điều xấu.
I heard that you are very talented.	Tôi nghe nói rằng bạn rất tài năng.
Don't tell Tom about it.	Đừng nói với Tom về điều đó.
Both Tom and Mary need money.	Cả Tom và Mary đều cần tiền.
Tom agreed to meet us in front of the cinema at 2:30 p.m. tomorrow.	Tom đồng ý gặp chúng tôi trước rạp chiếu phim lúc 2:30 chiều ngày mai.
I will try to do that.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom said Mary wanted to do it before she left.	Tom nói Mary muốn làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
I think Tom is obsessed.	Tôi nghĩ rằng Tom bị ám ảnh.
I feel your pain, man.	Tôi cảm thấy nỗi đau của bạn, anh bạn.
Tom is eating a sandwich.	Tom đang ăn một chiếc bánh sandwich.
Is Tom still mowing the lawn?	Tom vẫn đang cắt cỏ chứ?
Tom seems to think we don't like him.	Tom dường như nghĩ rằng chúng tôi không thích anh ấy.
I know Tom wasn't paid to do that.	Tôi biết Tom đã không được trả tiền để làm điều đó.
How much money did Tom spend?	Tom đã tiêu bao nhiêu tiền?
I know that Tom cannot do this alone.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều này một mình.
Tom owns a car dealership.	Tom sở hữu một đại lý xe hơi.
I'm grateful you invited me to the party.	Tôi biết ơn bạn đã mời tôi đến bữa tiệc.
Tom limped.	Tom đi khập khiễng.
Can you do what Tom tells you to do?	Bạn có làm được như Tom bảo bạn làm không?
Tom will be ready tomorrow.	Tom sẽ sẵn sàng vào ngày mai.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
Why did Tom come back so early?	Tại sao Tom trở lại sớm như vậy?
You are so negative.	Bạn thật tiêu cực.
They don't want to do it alone.	Họ không muốn làm điều đó một mình.
How is the research paper?	Bài báo nghiên cứu ra sao?
Don't forget to pick up Tom at 2:30.	Đừng quên đón Tom lúc 2:30.
Tom is not a good fighter.	Tom không phải là một chiến binh giỏi.
Tom says he needs to find a place to live.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một nơi để sống.
I know Tom is currently in Australia.	Tôi biết Tom hiện đang ở Úc.
I can't tell you exactly when we'll get there.	Tôi không thể cho bạn biết chính xác thời gian chúng ta sẽ đến đó.
Tom really didn't know why Mary wanted him to.	Tom thực sự không biết tại sao Mary lại muốn anh làm vậy.
Tom has been busy since early this morning.	Tom đã bận từ sáng sớm nay.
Tom spent several years in prison.	Tom đã phải ngồi tù vài năm.
The darkest place is under the lamp.	Nơi tối nhất là dưới chân đèn.
I wouldn't dream of selling my guitar.	Tôi sẽ không mơ bán cây đàn của mình.
Can we go to the circus?	Chúng ta có thể đi xem xiếc không?
Tom laughed at you, didn't he?	Tom đã cười với bạn, phải không?
Tom told me that he thought Mary had passed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã qua khỏi.
I don't remember agreeing to help you.	Tôi không nhớ đã đồng ý giúp bạn.
Tom and Mary are injured.	Tom và Mary bị thương.
I think that's what we have to do.	Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi phải làm.
I should have done this years ago.	Tôi nên làm điều này nhiều năm trước.
Tom said that he only eats vegetables that he grows himself.	Tom nói rằng anh ấy chỉ ăn rau do anh ấy tự trồng.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom fumbled for the flashlight that had fallen behind the couch.	Tom mò mẫm tìm chiếc đèn pin rơi sau chiếc ghế dài.
Tom's bedroom has a large walk-in closet.	Phòng ngủ của Tom có ​​một tủ quần áo không cửa ngăn lớn.
Tom says he doesn't think it's a good idea to let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng việc để Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I don't think you're funny.	Tôi không nghĩ bạn buồn cười.
You seem like you're in a good mood.	Bạn có vẻ như bạn đang có một tâm trạng tốt.
The auction is over.	Cuộc đấu giá kết thúc.
Tom says we don't have time to do that.	Tom nói rằng chúng tôi không có thời gian để làm điều đó.
The first show wasn't very good.	Màn đầu tiên không tốt lắm.
Tom is not suitable here.	Tom không thích hợp ở đây.
You do not want something to eat?	Bạn không muốn một cái gì đó để ăn?
I don't know Tom didn't do that last week.	Tôi không biết Tom đã không làm điều đó vào tuần trước.
Yesterday afternoon Tom was very busy.	Chiều hôm qua Tom rất bận.
You were the one who convinced Tom to do it, weren't you?	Bạn là người đã thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
Tom doesn't really enjoy doing that anymore.	Tom không thực sự thích làm điều đó nữa.
You will never love me as much as I love you.	Bạn sẽ không bao giờ yêu tôi nhiều như tôi yêu bạn.
It hasn't been painted yet.	Nó vẫn chưa được sơn.
I don't think you should tell Tom that.	Tôi không nghĩ bạn nên nói với Tom điều đó.
I didn't know that Tom was Mary's son.	Tôi không biết rằng Tom là con của Mary.
Tom's wardrobe is full of trash.	Tủ quần áo của Tom đầy rác.
I hope I haven't caused you any trouble.	Tôi hy vọng tôi đã không làm cho bạn gặp bất kỳ rắc rối.
Tom wants to talk to you about what happened.	Tom muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra.
Tom told me he thought Mary was tickled.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị nhột.
Tom couldn't say for sure when Mary would come.	Tom không thể nói chắc chắn khi nào Mary sẽ đến.
I'm sure all will be fine.	Tôi chắc rằng tất cả sẽ ổn.
Do you really have to call Tom right now?	Bạn có thực sự phải gọi cho Tom ngay bây giờ không?
Tom never actually lived in Boston.	Tom chưa bao giờ thực sự sống ở Boston.
Tom says he doesn't think Mary should do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy một lần nữa.
Tom is sitting on the porch, reading a book.	Tom đang ngồi trên hiên nhà, đọc sách.
The man at the cashier said I don't need to pay anything.	Người đàn ông ở quầy thu ngân nói rằng tôi không cần phải trả bất cứ thứ gì.
I bet Tom can speak a little French.	Tôi cá là Tom có ​​thể nói một chút tiếng Pháp.
Are you saying you don't want to see me anymore?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn gặp tôi nữa?
Tom's voice was barely recognizable.	Giọng của Tom hầu như không thể nhận ra được.
Do you see where I'm going with this?	Bạn có thấy tôi sẽ đi đâu với cái này không?
I think that's really smart.	Tôi nghĩ điều đó thực sự thông minh.
I hated Tom at first.	Tôi ghét Tom lúc đầu.
Tom was hoping he could do it with Mary.	Tom đã hy vọng anh có thể làm điều đó với Mary.
At that time Tom was very young.	Lúc đó Tom còn rất trẻ.
Humans sometimes make illogical decisions.	Con người đôi khi đưa ra những quyết định phi logic.
I would like to introduce my good friend, Luis.	Tôi muốn giới thiệu người bạn tốt của tôi, Luis.
This is considered the age of enlightenment.	Đây được coi là thời đại của sự khai sáng.
I am willing to do it for you.	Tôi sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Tom is always excited.	Tom luôn hào hứng.
Tom is Mary's father-in-law, isn't he?	Tom là bố chồng của Mary, phải không?
I ask you to reconsider.	Tôi yêu cầu bạn xem xét lại.
The door slammed shut.	Cánh cửa đóng sập lại.
Tom won't be able to keep up with you.	Tom sẽ không thể theo kịp bạn.
I think you are probably right.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn đúng.
I think you said Tom needs more time.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom cần thêm thời gian.
I'm going to eat tonight.	Tôi đi ăn tối nay.
The starving man devoured his food.	Người đàn ông chết đói ngấu nghiến thức ăn.
I am a urologist.	Tôi là một bác sĩ tiết niệu.
Can I get your autograph?	Tôi có thể xin chữ ký của bạn?
Tom says that Mary is disorganized.	Tom nói rằng Mary là người vô tổ chức.
It is not easy for Tom to deal with Mary's health problems.	Không dễ dàng gì đối với Tom khi đối mặt với các vấn đề sức khỏe của Mary.
Mary wears a red dress.	Mary mặc một chiếc váy đỏ.
Tom will need at least $300 to buy everything he needs.	Tom sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ anh ấy cần.
Does Tom still have the key?	Tom có ​​còn chìa khóa không?
Tom couldn't open the door.	Tom không thể mở cửa.
Tom can't threaten us.	Tom không thể đe dọa chúng tôi.
Tom was fired from his fact-checking job.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc kiểm tra thực tế của mình.
This car is worthless.	Chiếc xe này là vô giá trị.
Are you sure that Tom and Mary are still married? 	Bạn có chắc rằng Tom và Mary vẫn kết hôn?
I heard that they got divorced.	Tôi nghe nói rằng họ đã ly hôn.
Tom says Mary won't get angry.	Tom nói Mary sẽ không tức giận.
The man with the machete had a brutal smile on his face.	Người đàn ông với con dao rựa có một nụ cười tàn bạo trên khuôn mặt của mình.
I need to talk to Tom.	Tôi cần nói chuyện với Tom.
What are we doing here?	Chúng ta đang làm gì ở đây?
Tom stepped out.	Tom bước ra ngoài.
You have to wait until there is a free seat.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi miễn phí.
I would rather clean my room than spend time doing my homework.	Tôi thà dọn dẹp phòng của mình hơn là dành thời gian làm bài tập.
Am I really the only one you talked to?	Tôi thực sự là người duy nhất bạn đã nói?
I don't think Tom knows who would do that to Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
I know Tom is much better at skiing than you are.	Tôi biết Tom trượt tuyết giỏi hơn bạn rất nhiều.
Tom is in dire need of help.	Tom đang rất cần sự giúp đỡ.
Tom moved into his new apartment on October 20.	Tom chuyển đến căn hộ mới của mình vào ngày 20 tháng 10.
In most elections, whichever candidate gets the majority of votes, wins the election.	Trong hầu hết các cuộc bầu cử, bất kỳ ứng cử viên nào đạt được đa số phiếu, sẽ thắng cuộc bầu cử.
Tom, Mary, John and Alice all love Chinese food.	Tom, Mary, John và Alice đều thích đồ ăn Trung Quốc.
I wonder if Tom is having a good time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang vui vẻ hay không.
Tom sipped his hot chocolate.	Tom nhấm nháp sô cô la nóng của mình.
I was amazed.	Tôi đã kinh ngạc.
Tom and Mary had a lot of fun experiences.	Tom và Mary đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị.
I heard you're applying to Harvard.	Tôi nghe nói bạn đang nộp đơn vào Harvard.
Tom still couldn't believe it.	Tom vẫn không thể tin được.
Tom allowed Mary to do it.	Tom cho phép Mary làm điều đó.
Miracles happen every day.	Phép lạ xảy ra mỗi ngày.
Tom is having a severe stomach ache.	Tom đang bị đau bụng dữ dội.
I suppose you and I would do it together.	Tôi cho rằng bạn và tôi sẽ làm điều đó cùng nhau.
Tom lost his patience to leave the party.	Tom đã mất kiên nhẫn để rời khỏi bữa tiệc.
Tom blew smoke in Mary's face.	Tom phả khói vào mặt Mary.
I often throw change in the drawer.	Tôi thường ném tiền lẻ vào ngăn bàn.
We all have to do better.	Tất cả chúng ta phải làm tốt hơn.
I don't have a dog now, but I used to have one.	Bây giờ tôi không có một con chó, nhưng tôi đã từng có một con.
Tom closed the door himself.	Tom tự mình đóng cửa lại.
I don't want to speak in French.	Tôi không muốn nói chuyện bằng tiếng Pháp.
You cannot predict.	Bạn không thể đoán trước được.
Thanks for your input.	Cảm ơn vì đầu vào của bạn.
Tom rarely flosses.	Tom hiếm khi xỉa răng.
I know Tom doesn't love me.	Tôi biết Tom không yêu tôi.
Tom was acting very strange.	Tom đã hành động rất kỳ lạ.
I know you know where to buy it.	Tôi biết bạn biết nơi để mua nó.
Bring some firewood.	Mang theo một ít củi.
My father spoiled me.	Cha tôi chiều chuộng tôi.
You should really turn off the lights when you leave the room.	Bạn thực sự nên tắt đèn khi rời khỏi phòng.
Tom wants to learn how to create a website.	Tom muốn học cách tạo một trang web.
I don't think Tom will lose.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thua.
Tom was not able to do everything he needed to do.	Tom đã không thể làm mọi thứ anh ấy cần làm.
Tom doesn't play tennis, does he?	Tom không chơi quần vợt, phải không?
It doesn't matter what you actually say.	Nó không quan trọng những gì bạn thực sự nói.
Tom is hiding behind the door.	Tom đang trốn sau cánh cửa.
Tom will do it unless someone stops him.	Tom sẽ làm điều đó trừ khi ai đó ngăn cản anh ta.
I knew that Tom was a former student of Mary's, so I asked him if he thought she was a good teacher.	Tôi biết rằng Tom là học sinh cũ của Mary, vì vậy tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy có nghĩ rằng cô ấy là một giáo viên tốt không.
I have to tell Tom something.	Tôi phải nói với Tom vài điều.
Tom has become a famous singer.	Tom đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
I would like to know how long you plan to stay in Boston.	Tôi muốn biết bạn dự định ở Boston bao lâu.
If there is a fire, do not use the elevator.	Nếu có hỏa hoạn, không được sử dụng thang máy.
Tom will take Mary to the party.	Tom sẽ đưa Mary đến bữa tiệc.
Tom came to dinner last night.	Tom đến ăn tối hôm qua.
Did you know Tom plans to move to Boston?	Bạn có biết Tom định chuyển đến Boston không?
Tom hopes you can do it with him.	Tom hy vọng bạn có thể làm điều đó với anh ấy.
Tom and his friends had a campfire on the beach.	Tom và những người bạn của anh ấy đã đốt lửa trại trên bãi biển.
Tom thought it would be safe to do that.	Tom nghĩ rằng sẽ an toàn khi làm điều đó.
I think he has enough intelligence to understand it.	Tôi nghĩ anh ấy có đủ trí thông minh để hiểu nó.
I didn't know that you had to do it this afternoon.	Tôi không biết rằng bạn đã phải làm điều đó chiều nay.
You have to tell Tom not to do that anymore.	Bạn phải nói với Tom đừng làm thế nữa.
What will you do if you fail the exam?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn trượt kỳ thi?
I'm not a shut-in.	Tôi không phải là người đóng cửa.
We patiently waited for Tom to arrive.	Chúng tôi kiên nhẫn đợi Tom đến.
Tom bought a hat.	Tom đã mua một chiếc mũ.
They should know better.	Họ nên biết rõ hơn.
A doctor can bury his mistakes, but an architect can only advise his clients to plant vines.	Một bác sĩ có thể chôn vùi những sai lầm của mình, nhưng một kiến ​​trúc sư chỉ có thể khuyên khách hàng của mình trồng cây dây leo.
Tom goes to school by bike.	Tom đi học bằng xe đạp.
Tom and Mary barely made it through.	Tom và Mary hầu như không đi qua được.
Tom will be the last to do it.	Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom doesn't want to go to kindergarten.	Tom không muốn đi học mẫu giáo.
Tom said he didn't think Mary really had to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom says that some things will never change.	Tom nói rằng một số điều sẽ không bao giờ thay đổi.
Tom says he will always love Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ luôn yêu Mary.
Tom has some things to buy.	Tom có ​​một số thứ cần mua.
It's quite scary.	Nó khá đáng sợ.
My father was still at home when I was gone.	Cha tôi vẫn ở nhà khi tôi đi.
How many days has Tom been doing that?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu ngày rồi?
Textbooks show the meaning of individual words with pictures.	Sách giáo khoa cho biết nghĩa của từng từ riêng biệt bằng hình ảnh.
Owls can see in the dark.	Cú có thể nhìn thấy trong bóng tối.
Tom sat on a stool in the corner.	Tom ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong góc.
Tom washes his own clothes.	Tom giặt quần áo của riêng mình.
I think Tom will ask Mary to the ball.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rủ Mary đến buổi dạ hội.
I am on campus at the moment.	Tôi đang ở trong khuôn viên trường vào lúc này.
This is Tom's favorite TV show.	Đây là chương trình truyền hình yêu thích của Tom.
I'd like to speak to Tom privately.	Tôi muốn nói chuyện riêng với Tom.
I know you're crazy.	Tôi biết bạn đang điên.
Can you tango?	Bạn có thể tango?
I spoke to Tom in French, but he replied in English.	Tôi đã nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp, nhưng anh ấy trả lời bằng tiếng Anh.
Tom didn't understand why he wasn't allowed to go.	Tom không hiểu tại sao anh ấy không được phép đi.
I do not know much.	Tôi không biết nhiều.
I heard a wolf howl.	Tôi nghe thấy tiếng sói tru.
Tom is really good friends with Mary.	Tom thực sự là bạn tốt với Mary.
Tom gave Mary that nickname.	Tom đã đặt cho Mary biệt danh đó.
You don't seem to be aware that you have to do it.	Bạn dường như không nhận thức được rằng bạn phải làm điều đó.
I have an itchy nose.	Tôi ngứa mũi.
Tom had the flu all week last.	Tom đã bị cúm cả tuần trước.
You will have to do it alone.	Bạn sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom was the only one in our group who knew what was going on.	Tom là người duy nhất trong nhóm chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
I'm pretty sure I can do this on my own.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi có thể làm điều này một mình.
Tom says he thinks I need to exercise more.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi cần phải tập thể dục nhiều hơn.
Tom rinsed the teapot with hot water.	Tom tráng ấm trà bằng nước nóng.
Don't you know I've never done that before?	Bạn không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây?
Tom just had a very good year.	Tom vừa có một năm rất tốt.
Tom used to live in the same neighborhood as Mary.	Tom từng sống cùng khu phố với Mary.
You should always knock before entering Tom's room.	Bạn phải luôn gõ cửa trước khi vào phòng của Tom.
He was killed in a railway accident.	Anh ta đã bị giết trong một vụ tai nạn đường sắt.
Do you think someone would care if I did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó không?
Don't go there alone.	Đừng đến đó một mình.
Listen to me, Tom.	Hãy nghe tôi, Tom.
Tom doesn't usually sing in French.	Tom không thường hát bằng tiếng Pháp.
Tom was clearly determined to do just that.	Tom rõ ràng đã quyết tâm làm điều đó.
How many times do I have to say that I'm not married?	Tôi phải nói bao nhiêu lần rằng tôi chưa kết hôn?
Tom was completely drunk.	Tom đã hoàn toàn say.
You can't see Tom anymore.	Bạn không thể nhìn thấy Tom nữa.
My dog ​​sleeps in the same room that I do.	Con chó của tôi ngủ trong cùng một phòng mà tôi làm.
Tom began to choke.	Tom bắt đầu nghẹt thở.
I said something I shouldn't have said.	Tôi đã nói một điều mà lẽ ra tôi không nên nói.
I don't think that change would be a good idea.	Tôi không nghĩ thay đổi đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom had a goal.	Tom đã có một mục tiêu.
Tom is an embarrassment.	Tom là một sự bối rối.
Tom is a cry baby.	Tom là một đứa trẻ hay khóc.
I know a place where we can go for a drink.	Tôi biết một nơi mà chúng ta có thể đi uống nước.
Tom doesn't seem to have done what he said he would.	Tom dường như đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom has no close friends.	Tom không có bạn thân.
Tom is serious, isn't he?	Tom đang nghiêm túc, phải không?
There aren't many people like Tom.	Không có nhiều người như Tom.
This weekend Tom is with his family.	Cuối tuần này Tom ở với gia đình.
Tom seems willing to do just that.	Tom dường như sẵn sàng làm điều đó.
Tom and Mary are thinking about divorce.	Tom và Mary đang nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tom said that he thought there was no chance for Mary to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó một mình.
What's going on in there?	Chuyện gì đang xảy ra trong đó?
Tom's charm is undeniable.	Sức hút của Tom là không thể phủ nhận.
I don't think anyone notices what we're doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì chúng tôi đang làm.
The only person here who doesn't feel like doing that is Tom.	Người duy nhất ở đây không cảm thấy muốn làm điều đó là Tom.
Tom says he's ready to help.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
Tom forgot to bring a swimsuit.	Tom quên mang áo tắm.
I offended Tom.	Tôi đã xúc phạm Tom.
How many more days will it take to get it done?	Phải mất bao nhiêu ngày nữa để hoàn thành việc đó?
Tom said he didn't know that Mary would have to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
Many of them traded with the enemy.	Nhiều người trong số họ đã giao dịch với kẻ thù.
It wasn't easy to convince Tom to leave.	Thật không dễ dàng để thuyết phục Tom rời đi.
Don't know if Tom is still here.	Không biết Tom có ​​còn ở đây không.
Tom calls Mary to tell her that he thinks she should go to Boston with John.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy nên đến Boston với John.
Tom shouldn't have asked Mary to do it.	Tom không nên yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom turned off the TV.	Tom tắt TV.
I want to learn how to shoot a rifle.	Tôi muốn học cách bắn súng trường.
She shows her guests how to eat what she has prepared.	Cô chỉ cho khách của mình cách ăn những gì cô đã chuẩn bị.
Tom skips school a lot.	Tom trốn học rất nhiều.
Do you still remember how to do that?	Bạn có còn nhớ cách làm điều đó không?
Do you really think doing that will make you depressed?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ khiến bạn chán nản?
Tom has no duty.	Tom không có nhiệm vụ.
You don't seem very happy.	Bạn có vẻ không được hạnh phúc cho lắm.
Tom brought me the documents I requested.	Tom đã mang cho tôi những tài liệu mà tôi đã yêu cầu.
I let my teammates down.	Tôi đã để đồng đội của mình thất vọng.
You don't remember Tom, do you?	Bạn không nhớ Tom, phải không?
I can't believe it's already summer.	Tôi không thể tin rằng nó đã là mùa hè.
Where did Tom learn to drive?	Tom đã học lái xe ở đâu?
I heard Tom had an intense dinner last night.	Tôi nghe nói Tom đã chơi một bữa quá căng thẳng vào đêm qua.
Tom tells Mary about his day.	Tom nói với Mary về ngày của anh ấy.
I don't know if I should tell Tom the truth.	Không biết có nên nói cho Tom biết sự thật không.
Tom drinks more than me.	Tom uống nhiều hơn tôi.
My aunt showed me how to make good coffee.	Cô tôi đã chỉ cho tôi cách pha cà phê ngon.
Tom says you will help us.	Tom nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi.
I don't think Tom will be sober when I get home.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tỉnh táo khi tôi về nhà.
Buzz off.	Buzz tắt.
Tom was paid three hundred dollars.	Tom được trả ba trăm đô la.
Tom is still not very good at chess.	Tom vẫn không giỏi cờ vua lắm.
There is something that I need to take care of.	Có một cái gì đó mà tôi cần phải chăm sóc.
Get rid of the old newspapers.	Hãy loại bỏ đống báo cũ đi.
Mary is a thirteen year old Canadian girl.	Mary là một cô gái Canada mười ba tuổi.
Overlooking the rock slides.	Nhìn ra các đường trượt đá.
I didn't know that Tom had an older sister.	Tôi không biết rằng Tom có ​​một người chị gái.
Tom almost always does what he promises to do.	Tom hầu như luôn làm những gì anh ấy hứa sẽ làm.
All you have to do is help Tom.	Tất cả những gì bạn phải làm là giúp Tom.
I didn't know Tom and Mary did it together.	Tôi không biết Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau.
I wish I had punched Tom in the face.	Tôi ước mình đã đấm vào mặt Tom.
Tom will do it himself.	Tom sẽ tự mình làm điều đó.
Why is no one swimming?	Tại sao không có ai bơi?
Tom is the fastest driver.	Tom là người lái xe nhanh nhất.
The chameleon changes color depending on where it finds itself.	Tắc kè hoa thay đổi màu sắc tùy thuộc vào nơi nó tìm thấy chính nó.
Tom picked his ear and Mary smiled.	Tom ngoáy tai khiến Mary mỉm cười.
Looks like Tom has a lot of friends.	Có vẻ như Tom có ​​rất nhiều bạn.
I'm afraid I don't know.	Tôi e rằng tôi không biết.
We need to develop a marketing plan.	Chúng tôi cần phát triển một kế hoạch tiếp thị.
Let's just say I'm not surprised.	Hãy chỉ nói rằng tôi không ngạc nhiên.
You are covering the same ground. 	Bạn đang bao phủ cùng một mặt đất.
We talked about this.	Chúng tôi đã nói về điều này.
Tom isn't going to Australia with us, is he?	Tom sẽ không đi Úc với chúng ta, phải không?
You said Tom is annoying, but he doesn't seem to be to me.	Bạn đã nói Tom rất khó chịu, nhưng anh ấy dường như không như vậy với tôi.
I contacted Tom yesterday afternoon.	Tôi đã liên lạc với Tom vào chiều hôm qua.
Tom asked some questions.	Tom hỏi một số câu hỏi.
I'm pretty clear that's true.	Tôi khá rõ ràng đó là sự thật.
Tom opened the door in his pajamas and slippers.	Tom mở cửa với bộ đồ ngủ và đi dép lê.
I don't know what Tom will do.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì.
Tom isn't drunk anymore, is he?	Tom không say nữa phải không?
I doubt Tom would have done it had Mary not been there.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
There is no entertainment for young people around here.	Không có giải trí cho những người trẻ tuổi xung quanh đây.
Tom keeps a lot of cash in his desk drawer.	Tom giữ rất nhiều tiền mặt trong ngăn bàn của mình.
The torrential downpour caused quite a bit of damage.	Trận mưa xối xả đã gây ra khá nhiều thiệt hại.
Tom often does it alone.	Tom thường xuyên làm điều đó một mình.
I will leave this stinking school.	Tôi sẽ chia tay ngôi trường hôi thối này.
Tom can speak French as well as English.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp cũng như tiếng Anh.
The governor takes money from a slope fund.	Thống đốc lấy tiền từ một quỹ dốc.
I can't tell you how unhappy that makes me.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó khiến tôi không vui như thế nào.
Everyone knows that Tom doesn't want to stay in Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn ở lại Boston.
Can you help me find my mom and dad, please?	Làm ơn giúp tôi tìm bố và mẹ tôi được không?
Tom eventually joined the navy.	Tom cuối cùng đã gia nhập hải quân.
I know that Tom was devastated.	Tôi biết rằng Tom đã bị tàn phá.
Tom doesn't think doing that is a bad idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng tồi.
Tom gave up on convincing Mary to babysit for him.	Tom đã từ bỏ việc thuyết phục Mary trông con cho anh ta.
We haven't seen many pigeons here lately.	Gần đây, chúng tôi không thấy nhiều chim bồ câu ở đây.
You are making a mistake.	Bạn đang mắc sai lầm.
We know you care.	Chúng tôi biết bạn quan tâm.
Tom wants to make a point.	Tom muốn đưa ra quan điểm.
Tom always made the rule never ask a woman her age.	Tom luôn đưa ra nguyên tắc không bao giờ hỏi phụ nữ tuổi của cô ấy.
Greet. 	Chào.
You're Tom, aren't you? 	Bạn là Tom, phải không?
It's been a while.	Nó đã được một thời gian.
I heard Tom is going to Australia.	Tôi nghe nói Tom sẽ đi Úc.
Tom was silent all day.	Tom im lặng suốt cả ngày.
Tom goes running every day.	Tom đi chạy mỗi ngày.
My whole body itches.	Toàn thân tôi ngứa ngáy.
That's ingenious.	Thật là tài tình.
Why do you agree with Tom?	Tại sao bạn đồng ý với Tom?
Tom didn't know why Mary was tired.	Tom không biết tại sao Mary lại mệt mỏi.
I hope that I can manage to make both ends.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể xoay sở để làm cho cả hai kết thúc.
What did I misspelled?	Tôi đã viết sai chính tả cái gì?
Tom asked Mary what she relied on to do it.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã dựa vào đâu để làm điều đó.
You are definitely better at French.	Bạn chắc chắn đã giỏi tiếng Pháp hơn.
Tom will probably be fired for what he did.	Tom có ​​thể sẽ bị sa thải vì những gì anh ta đã làm.
You know who I am, don't you?	Bạn biết tôi là ai, phải không?
I don't really feel like going there today.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn đến đó ngày hôm nay.
Have you actually talked to Tom?	Bạn đã thực sự nói chuyện với Tom chưa?
Are you blaming me?	Bạn đang đổ lỗi cho tôi?
We are Giants fans.	Chúng tôi là những người hâm mộ Người khổng lồ.
I got out of the car and waited for Tom to come pick me up.	Tôi xuống xe đợi Tom đến đón.
You know this song, right?	Bạn biết bài hát này, phải không?
Are you willing to share your code with me?	Bạn có sẵn sàng chia sẻ mã của bạn với tôi không?
You don't want to have children?	Bạn không muốn có con?
Tom thinks that Mary doesn't care about that.	Tom nghĩ rằng Mary không quan tâm đến việc đó.
I will not die today.	Tôi sẽ không chết hôm nay.
You're the only one who thinks it's true.	Bạn là người duy nhất nghĩ đó là sự thật.
I made too many mistakes.	Tôi đã mắc quá nhiều sai lầm.
Tom didn't bring his umbrella.	Tom không mang theo ô của mình.
I have a mandolin that looks a lot like Tom's.	Tôi có một cây đàn mandolin trông rất giống của Tom.
I'm too tired to help.	Tôi quá mệt mỏi để giúp đỡ.
I like to put an ice cube in my coffee, because it's usually too hot.	Tôi thích cho một viên đá vào ly cà phê của mình, vì nó thường quá nóng.
Tom and Mary will come with me.	Tom và Mary sẽ đi với tôi.
Who will tell Tom?	Ai sẽ nói với Tom?
I am sick.	Tôi đang bị bệnh.
Tom told me he thought Mary was thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khát.
I wonder where Tom plans to do that.	Tôi tự hỏi Tom dự định làm điều đó ở đâu.
Where did you get these, Tom?	Bạn lấy những thứ này ở đâu vậy, Tom?
I guess I could have tried harder.	Tôi đoán là tôi đã có thể cố gắng nhiều hơn.
I won't tell anyone what happened.	Tôi sẽ không nói với ai về những gì đã xảy ra.
Tom said Mary was fascinated by that.	Tom cho biết Mary bị cuốn hút bởi điều đó.
Tom will forgive you.	Tom sẽ tha thứ cho bạn.
I don't think Tom succeeded.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thành công.
We cannot sweep this problem under the rug.	Chúng tôi không thể quét vấn đề này dưới tấm thảm.
A man should not be a pastor until he is in his forties.	Một người đàn ông không nên làm mục sư cho đến khi anh ta ở tuổi bốn mươi.
I think Tom told Mary the truth.	Tôi nghĩ Tom đã nói với Mary sự thật.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
It was not a good experience.	Đó không phải là một trải nghiệm tốt.
It will never be the same.	Nó sẽ không bao giờ giống nhau.
Tom knows that Mary is not here.	Tom biết rằng Mary không có ở đây.
Around here wouldn't be the same without you.	Xung quanh đây sẽ không giống như vậy nếu không có bạn.
I'm so glad I was able to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm được điều đó.
Tom thinks Mary killed John.	Tom nghĩ Mary đã giết John.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom bothered me for being late.	Tom đã làm phiền tôi vì đã đến muộn.
Do you think it was a turning point?	Bạn có nghĩ đó là một bước ngoặt?
I thought Tom would ask me not to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu tôi không làm điều đó.
I am interested in learning French.	Tôi quan tâm đến việc học tiếng Pháp.
I don't think you'll be surprised.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ngạc nhiên.
I have to go back home and study for a test.	Tôi phải trở về nhà và học cho một bài kiểm tra.
Tom waited patiently.	Tom đã kiên nhẫn chờ đợi.
Tom will send for that.	Tom sẽ gửi đi vì điều đó.
Tom told me he loved me and I told him I loved him too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi và tôi nói với anh ấy rằng tôi cũng yêu anh ấy.
I know Tom won't wait until Monday to do it.	Tôi biết Tom sẽ không đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
He named his dog Popeye.	Anh đặt tên cho chú chó của mình là Popeye.
Elevator not working.	Thang máy không hoạt động.
Tom turned his face to the wall.	Tom quay mặt vào tường.
Tom is avoiding me, I think.	Tom đang tránh mặt tôi, tôi nghĩ vậy.
A lunar eclipse can be total or partial.	Nguyệt thực có thể toàn phần hoặc một phần.
I think Tom is a dangerous psychopath.	Tôi nghĩ rằng Tom là một kẻ tâm thần nguy hiểm.
Tom understood why Mary was angry.	Tom hiểu tại sao Mary lại tức giận.
Have you been to a Japanese restaurant on Park Street?	Bạn đã từng đến nhà hàng Nhật Bản trên phố Park chưa?
I don't think anyone was disappointed.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai đã thất vọng.
Tom caught his daughter smoking.	Tom bắt gặp con gái mình đang hút thuốc.
I disagree with your method at all.	Tôi không đồng ý với phương pháp của bạn chút nào.
Did Tom forget to close the door?	Tom có ​​quên đóng cửa không?
Did Tom know that you were born in Australia?	Tom có ​​biết rằng bạn sinh ra ở Úc không?
I have a runny nose.	Tôi bị sổ mũi.
This dish will taste better if you add a little salt.	Món này sẽ ngon hơn nếu bạn thêm một chút muối.
We should celebrate, Tom.	Chúng ta nên ăn mừng, Tom.
In fact, the residents were exposed to radiation.	Trên thực tế, các cư dân đã bị nhiễm tia phóng xạ.
Tom thought my idea was crazy.	Tom nghĩ rằng ý tưởng của tôi thật điên rồ.
The orchestra is tuning.	Dàn nhạc đang điều chỉnh.
You must be bored to death.	Chắc bạn chán chết mất.
Are you still afraid something might happen?	Bạn vẫn còn sợ điều gì đó có thể xảy ra?
Tom asked me if I had any cash.	Tom hỏi tôi có tiền mặt không.
Tom probably doesn't know that he's unlikely to be fired.	Tom có ​​lẽ không biết rằng anh ấy không có khả năng bị sa thải.
I just don't think that's true.	Tôi chỉ không nghĩ rằng điều đó là đúng.
We can do without television, right?	Chúng ta có thể làm mà không có tivi, phải không?
I don't want anyone to know that.	Tôi không muốn ai biết điều đó.
Tom has a lot of friends here.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở đây.
Tom is hard to please, isn't he?	Tom rất khó lấy lòng, phải không?
I don't have as many socks as Tom.	Tôi không có nhiều đôi tất như Tom.
He is very stingy.	Anh ấy rất keo kiệt.
I'll ask Tom what he thinks.	Tôi sẽ hỏi Tom anh ấy nghĩ gì.
I know we can count on Tom to do it.	Tôi biết chúng ta có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó.
We are not free.	Chúng tôi không rảnh.
We better disguise ourselves.	Tốt hơn chúng ta nên ngụy trang cho chính mình.
I'm waiting to take you home.	Tôi đang đợi để đưa bạn về nhà.
Tom doesn't want to talk to Mary anymore.	Tom không muốn nói chuyện với Mary nữa.
Do you still want me to drive you to the airport?	Bạn vẫn muốn tôi chở bạn đến sân bay?
We had some uninvited guests last night.	Chúng tôi có một số khách không mời tối qua.
We want to add a new member to our group.	Chúng tôi muốn thêm thành viên mới vào nhóm của mình.
You are afraid of the truth.	Bạn sợ sự thật.
You're learning French, aren't you?	Bạn đang học tiếng Pháp, phải không?
You don't want to do that?	Bạn không muốn làm điều đó?
Tom said he would vote for one of the women.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bầu cho một trong những người phụ nữ.
I noticed that Tom was there.	Tôi nhận thấy rằng Tom đã ở đó.
I'm so lucky to have this.	Tôi thật may mắn khi có cái này.
You can't really think that Tom is happy.	Bạn không thể thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
Thank you for all the help you gave us.	Cảm ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ bạn đã cho chúng tôi.
I don't mean to imply that you are stupid.	Tôi không có ý ám chỉ bạn là người ngu ngốc.
Tom needs a lot of money.	Tom cần rất nhiều tiền.
Tom was stabbed and died before they took him to the hospital.	Tom bị đâm và chết trước khi họ đưa anh ta đến bệnh viện.
Tom said that Mary was not offended.	Tom nói rằng Mary không bị xúc phạm.
I don't know his real name.	Tôi không biết tên thật của anh ấy.
Tom didn't expect Mary, did he?	Tom không mong đợi Mary, phải không?
Are you willing to take a pay cut?	Bạn có sẵn sàng giảm lương không?
I'm a little sick today.	Hôm nay tôi hơi ốm.
If someone calls me while I'm away, tell them I'll be back before five.	Nếu ai đó gọi cho tôi khi tôi đi vắng, hãy nói với họ rằng tôi sẽ quay lại trước năm giờ.
Tom can't afford a new car.	Tom không đủ tiền mua một chiếc xe hơi mới.
Tom agreed to drive me home.	Tom đồng ý chở tôi về nhà.
Tom told me not to sing.	Tom bảo tôi đừng hát.
You don't seem to know much about Boston.	Bạn dường như không biết nhiều về Boston.
I want this room sealed.	Tôi muốn căn phòng này được niêm phong.
Tom must act quickly.	Tom phải nhanh chóng hành động.
I don't think Tom will forget this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên điều này.
Tom was the last to appear.	Tom là người cuối cùng xuất hiện.
Interest rates will increase due to monetary tightening.	Lãi suất sẽ tăng do thắt chặt tiền tệ.
We don't know exactly what we have to do.	Chúng tôi không biết chính xác những gì chúng tôi phải làm.
I thought you might be hungry, so I made some bread.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đói, vì vậy tôi đã làm một số bánh mì.
Tom thinks Mary is not pleased.	Tom nghĩ Mary không hài lòng.
Tom was not the one who taught Mary how to drive.	Tom không phải là người đã dạy Mary cách lái xe.
Would Tom agree to do it?	Tom có ​​đồng ý làm điều đó không?
Tom is definitely full of energy today.	Hôm nay Tom chắc chắn tràn đầy năng lượng.
You are the best brother ever.	Em là người anh trai tốt nhất từ ​​trước đến nay.
Tom is very considerate.	Tom rất ân cần.
Tom told me that Mary was leaving tomorrow.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ đi vào ngày mai.
My doctor told me not to eat between meals.	Bác sĩ của tôi nói với tôi không nên ăn giữa các bữa ăn.
Government spending is getting out of hand.	Chi tiêu của chính phủ đang dần vượt quá tầm tay.
I want to make sure we don't make the same mistake you did.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải sai lầm như bạn đã làm.
Tom knew there had to be a better way.	Tom biết phải có một cách tốt hơn.
I'm glad you're not in my circle of friends.	Tôi rất vui vì bạn không ở trong vòng bạn bè của tôi.
Tom heard someone speaking French to Mary, but couldn't see who it was.	Tom nghe thấy ai đó nói tiếng Pháp với Mary, nhưng không thể nhìn thấy đó là ai.
They did not notice an increase in noise.	Họ không nhận thấy sự gia tăng của tiếng ồn.
I think you should tell us the truth.	Tôi nghĩ bạn nên nói sự thật với chúng tôi.
My grandfather is five years older than me.	Ông tôi già gấp năm tuổi tôi.
Tom says that Mary is very hardworking.	Tom nói rằng Mary rất chăm chỉ.
Tom seems to have been injured.	Tom dường như đã bị thương.
It was clearly a foul.	Đó rõ ràng là một pha phạm lỗi.
You will never understand.	Bạn sẽ không bao giờ hiểu.
Tom is completely clueless, isn't he?	Tom hoàn toàn không biết gì, phải không?
My saddle.	Yên ngựa của tôi.
I believe you have answered all my questions.	Tôi tin rằng bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
Tom thought it was over.	Tom nghĩ rằng nó đã kết thúc.
What's in the briefcase?	Có gì trong chiếc cặp?
That's not a good reason.	Đó không phải là một lý do chính đáng.
I don't know how long I can stay.	Tôi không biết mình có thể ở lại bao lâu.
The old man was hit by a car and had to be immediately taken to the hospital.	Ông cụ bị ô tô tông phải ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.
I don't feel like doing anything else.	Tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì khác.
Tom has decided not to move to Boston.	Tom đã quyết định không chuyển đến Boston.
You only have to read a few more pages.	Bạn chỉ phải đọc một vài trang nữa.
You should let Tom know why you disagree with Mary.	Bạn nên cho Tom biết lý do bạn không đồng ý với Mary.
I met someone new.	Tôi đã gặp một người mới.
Tom isn't really mad, is he?	Tom không thực sự nổi điên, phải không?
Tom broke a leg.	Tom bị gãy một chân.
Tom may not be as good at French as you think.	Tom có ​​thể không giỏi tiếng Pháp như bạn nghĩ.
After takeoff, the plane circled the airport twice.	Sau khi cất cánh, máy bay đã bay vòng quanh sân bay hai lần.
I wonder if Tom is telling the truth.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói sự thật không.
Tom found no one in the shack.	Tom không tìm thấy ai trong lán.
Tom says he told Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã nói với Mary để làm điều đó.
Tom says he is ready to leave.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng rời đi.
Why is that your fault?	Sao đó là lỗi của bạn?
I know you are a man of class.	Tôi biết bạn là một người đàn ông có đẳng cấp.
Is there a place around here that rents bicycles?	Có nơi nào quanh đây cho thuê xe đạp không?
Tom declined our request.	Tom đã từ chối yêu cầu của chúng tôi.
Tom has been designing ships for over thirty years.	Tom đã thiết kế tàu trong hơn ba mươi năm.
Tom smashed the table with his fist.	Tom đập bàn bằng nắm đấm.
I am a business professional.	Tôi là một chuyên gia kinh doanh.
I can't find my red hat anywhere.	Tôi không thể tìm thấy chiếc mũ đỏ của mình ở đâu cả.
I apologize for asking.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hỏi.
I hope they don't lie to me.	Tôi hy vọng họ không lừa dối tôi.
It is inevitable that some changes will take place.	Không thể tránh khỏi một số thay đổi sẽ diễn ra.
How do worms communicate?	Làm thế nào để giun giao tiếp?
They are curious.	Họ tò mò.
Tom has been dead for three years.	Tom đã chết được ba năm.
Tom always carries a gun.	Tom luôn mang theo súng.
Tom was hoping you could do it with him.	Tom đã hy vọng bạn có thể làm điều đó với anh ấy.
Tom says he thinks Mary knows who John hopes will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary biết người mà John hy vọng sẽ chiến thắng.
Did Tom come to Boston with you?	Tom có ​​đến Boston với bạn không?
Tom says he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy biết phải làm gì.
Are you still not bored?	Bạn vẫn chưa thấy chán sao?
Place the yolks in a large mixing bowl.	Cho lòng đỏ vào một bát trộn lớn.
Do I really need to do it for you?	Tôi có thực sự cần làm điều đó cho bạn?
I don't have many opportunities to talk with native speakers.	Tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện với người bản xứ.
It has been six months since the author died in an accident.	Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi tác giả bị tai nạn qua đời.
Tom says he is ready to defend himself.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để tự vệ.
Are you hallucinating?	Bạn có bị ảo giác không?
Who let Tom go?	Ai để Tom ra đi?
Tom did the best he could.	Tom đã làm hết sức mình có thể.
It's not like it hasn't been done before.	Nó không giống như nó đã không được thực hiện trước đây.
It's really hot and humid here in the summer.	Ở đây thực sự nóng và ẩm ướt vào mùa hè.
Tom is not threatened by Mary.	Tom không bị Mary đe dọa.
If it rains tonight, I won't go out.	Nếu trời mưa tối nay, tôi sẽ không ra ngoài.
I said I wanted to talk to Tom.	Tôi nói tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom is a kid.	Tom là một thằng nhóc.
I will go there at the weekend.	Tôi sẽ đến đó vào cuối tuần.
Tom stayed in Boston with friends.	Tom ở lại Boston với bạn bè.
Tom won't believe me.	Tom sẽ không tin tôi.
I think that is a possibility.	Tôi cho rằng đó là một khả năng.
Tom certainly doesn't want to be disturbed.	Tom chắc chắn không muốn bị quấy rầy.
"Are the drinks free?" 	"Đồ uống có miễn phí không?"
"For ladies only."	"Chỉ dành cho các quý cô."
Tom is limping.	Tom đang đi khập khiễng.
Why are you always mean to Tom?	Tại sao bạn luôn ác ý với Tom?
Why didn't you tell us we needed to do it?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần phải làm điều đó?
We encountered many difficulties.	Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.
I wish I knew who Tom was.	Tôi ước tôi biết Tom là ai.
Don't hesitate to ask questions if you don't understand.	Đừng ngần ngại đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu.
I love the way Tom makes me feel.	Tôi thích cách Tom làm cho tôi cảm thấy.
I want to talk to every single survivor.	Tôi muốn nói chuyện với từng người sống sót.
You said Tom would let me win.	Bạn đã nói Tom sẽ để tôi thắng.
No one can guess.	Không ai có thể đoán được.
Tom plans to stay in Australia for a few weeks.	Tom dự định ở lại Úc trong vài tuần.
He was seen walking out of the house.	Người ta thấy anh ta đi ra khỏi nhà.
We don't have time to do everything they ask us to do.	Chúng tôi không có thời gian để làm mọi thứ mà họ yêu cầu chúng tôi làm.
Tom knows that I went home on Monday.	Tom biết rằng tôi đã về nhà vào thứ Hai.
Don't let personal feelings get in the way of your work.	Đừng để tình cảm cá nhân cản trở công việc của bạn.
Tom is afraid of failure.	Tom sợ thất bại.
I want you to teach Tom how to do it.	Tôi muốn bạn dạy Tom cách làm điều đó.
I don't think Tom knows how to tie his shoelaces.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách buộc dây giày của mình.
Is it safe for pregnant women to do this job?	Phụ nữ có thai làm công việc này có an toàn không?
Tom is working hard, but he's getting nowhere.	Tom đang rất nỗ lực, nhưng anh ấy chẳng đi đến đâu.
Tom knows better than to believe anything Mary says.	Tom biết rõ hơn là tin bất cứ điều gì Mary nói.
We still don't know the results.	Chúng tôi vẫn chưa biết kết quả.
Tom says it's not time to do that yet.	Tom nói rằng vẫn chưa đến lúc làm điều đó.
I was injured.	Tôi bị thương.
Does Tom come into town often?	Tom có ​​vào thành phố thường xuyên không?
Tom is convinced that his mother does not want to eat now.	Tom tin chắc rằng mẹ anh ấy không muốn ăn bây giờ.
Your offer has been accepted.	Đề nghị của bạn đã được chấp nhận.
Tom asks Mary to execute herself.	Tom yêu cầu Mary tự xử.
I'm afraid this story is too adult for children to appreciate.	Tôi e rằng câu chuyện này quá người lớn để trẻ em đánh giá cao.
I may not be able to do it alone.	Tôi có thể không làm được điều đó một mình.
I hate it when you are so happy.	Tôi ghét nó khi bạn rất hạnh phúc.
Tom is very slim.	Tom rất mảnh mai.
Is it easy for you to find a job in Australia?	Bạn có dễ dàng tìm được việc làm ở Úc không?
Tom says that's not the only reason he wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh ấy muốn làm điều đó.
Is it true that you and Tom are engaged?	Có thật là bạn và Tom đã đính hôn không?
Can you prove the allegations?	Bạn có thể chứng minh các cáo buộc?
Tom died of a gunshot wound.	Tom chết vì vết thương do súng bắn.
This is my first time eating homemade pasta.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn mì ống tự làm.
Tom, can I have some money?	Tom, tôi có thể có ít tiền không?
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
I abandoned Tom.	Tôi đã bỏ rơi Tom.
Tom says that he likes to speak French.	Tom nói rằng anh ấy thích nói tiếng Pháp.
I know that Tom knows who will do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó.
I am speaking better French.	Tôi đang nói tiếng Pháp tốt hơn.
Tom is not the next to do that.	Tom không phải là người tiếp theo làm điều đó.
There is a desk in the room.	Có bàn làm việc trong phòng.
I don't think Tom is so self-righteous.	Tôi không nghĩ Tom lại tự đề cao như vậy.
I know how busy both Tom and Mary are.	Tôi biết cả Tom và Mary đều bận rộn như thế nào.
I don't want to be a judge.	Tôi không muốn trở thành một thẩm phán.
Tom won't buy that for Mary.	Tom sẽ không mua cái đó cho Mary.
Tom has an anchor tattoo on his right arm.	Tom có ​​một hình xăm mỏ neo trên cánh tay phải của mình.
I was infected.	Tôi đã bị nhiễm bệnh.
Tom says he thinks he might be the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
I can't locate the source of the problem.	Tôi không thể xác định được nguồn gốc của vấn đề.
If you move, you will be killed.	Nếu bạn di chuyển, bạn sẽ bị giết.
Tom asked the teacher some questions.	Tom hỏi giáo viên một số câu hỏi.
I don't think I have any chance of winning.	Tôi không nghĩ mình có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Just one second. 	Chỉ một giây thôi.
This call can be important.	Cuộc gọi này có thể quan trọng.
I don't come early.	Tôi không đến sớm.
Tom forgot to buy a present for Mary.	Tom quên mua quà cho Mary.
Tom controls the situation a lot.	Tom kiểm soát tình hình rất nhiều.
Tom knew this wasn't the first time Mary had done it.	Tom biết đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
I doubt that the police will arrest Tom.	Tôi nghi ngờ rằng cảnh sát sẽ bắt Tom.
I wonder if Tom is happy here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hạnh phúc ở đây hay không.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he wasn't sure he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được.
Tom is pleased with the improvements.	Tom hài lòng với những cải tiến.
Tom went over and sat down next to Mary.	Tom đi tới và ngồi xuống cạnh Mary.
I told Tom he shouldn't buy anything from that store.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó.
Tom took his sister with him.	Tom đưa em gái đi cùng.
We don't have any plans for the summer yet.	Chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho mùa hè.
I suspect Tom is allergic to peanuts.	Tôi nghi ngờ Tom bị dị ứng với đậu phộng.
I'll go with you after I've finished my lunch.	Tôi sẽ đi với bạn sau khi tôi đã ăn xong bữa trưa của mình.
Tom's room is a lot cluttered than mine.	Phòng của Tom bừa bộn hơn phòng của tôi rất nhiều.
Tom says he won't go tomorrow morning.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi vào sáng mai.
How did you manage to get Tom to do it?	Làm thế nào bạn xoay sở để có được Tom làm điều đó?
Tom's children's behavior embarrassed him.	Hành vi của bọn trẻ Tom khiến anh xấu hổ.
Tom always blamed me.	Tom luôn đổ lỗi cho tôi.
The police questioned Tom.	Cảnh sát đã thẩm vấn Tom.
I couldn't believe my ears.	Tôi không thể tin vào tai mình.
Tom and I are going.	Tom và tôi sẽ đi.
I don't think Tom is suitable for this job.	Tôi không nghĩ rằng Tom phù hợp với công việc này.
Tom must have been there.	Tom hẳn đã ở đó.
Tom is always alone.	Tom luôn ở một mình.
I lent Tom my dictionary.	Tôi đã cho Tom mượn từ điển của mình.
I'll do it for Tom if he wants me.	Tôi sẽ làm điều đó cho Tom nếu anh ấy muốn tôi.
Tom knows I can't do that.	Tom biết tôi không thể làm điều đó.
Tom will not be sued.	Tom sẽ không bị kiện.
That's not a very nice thing to say.	Đó không phải là một điều rất hay để nói.
I don't make phone calls either.	Tôi cũng không gọi điện thoại.
We are not hiring right now.	Chúng tôi không tuyển dụng ngay bây giờ.
I'm very lucky.	Tôi rất may mắn.
Out of the corner of my eye, I noticed Tom talking to Mary.	Qua khóe mắt, tôi nhận thấy Tom đang nói chuyện với Mary.
I think Tom is a coward.	Tôi nghĩ rằng Tom là một kẻ hèn nhát.
The bride is radiant.	Cô dâu rạng rỡ.
Tom worked on it.	Tom đã làm việc trên nó.
Tom is our youngest son.	Tom là con trai út của chúng tôi.
We got the right to vote at the age of twenty.	Chúng tôi được quyền bầu cử ở tuổi hai mươi.
Tom settled into his job.	Tom ổn định công việc của mình.
You can have the rest of these cookies if you want.	Bạn có thể có phần còn lại của những cookie này nếu bạn muốn.
I can't tell you how much I've been looking forward to this moment.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đã mong chờ đến giây phút này như thế nào.
Maybe Tom is sleeping.	Có lẽ Tom đang ngủ.
I got my license renewed a week ago.	Tôi đã được gia hạn giấy phép một tuần trước.
Tom talked and Mary listened.	Tom nói chuyện và Mary lắng nghe.
She is out shopping for shoes.	Cô ấy ra ngoài mua sắm giày.
Tom motioned for Mary to wait.	Tom ra hiệu cho Mary đợi.
I'm trying to break this bad habit.	Tôi đang cố gắng loại bỏ thói quen xấu này.
Tom will help, won't he?	Tom sẽ giúp, phải không?
Don't listen to him.	Đừng nghe lời anh ta.
I wasn't surprised when Tom told me.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi.
She is a tall, thin girl with long, soft brown hair.	Cô ấy là một cô gái cao, gầy với mái tóc dài và mềm mại màu nâu.
Tom said he expected Mary to return on Monday.	Tom cho biết anh ấy mong Mary sẽ trở lại vào thứ Hai.
I advised Tom to do it before he went back to Australia.	Tôi đã khuyên Tom làm điều đó trước khi anh ấy quay trở lại Úc.
Tom bought this t-shirt at a souvenir shop.	Tom đã mua chiếc áo phông này ở một cửa hàng lưu niệm.
Please don't waste electricity.	Xin đừng lãng phí điện.
How did it go, Tom?	Nó diễn ra như thế nào, Tom?
Tom and I agree with you.	Tom và tôi đồng ý với bạn.
We'll probably be working on this all weekend.	Chúng tôi có thể sẽ giải quyết vấn đề này cả cuối tuần.
I will be taking a trip to Australia next year.	Tôi sẽ có một chuyến đi đến Úc vào năm tới.
Rescuers searched around in the hope of finding the child.	Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm xung quanh với hy vọng tìm thấy đứa trẻ.
I don't think Tom wants to go to the zoo with us.	Tôi không nghĩ Tom lại muốn đi sở thú với chúng tôi.
You don't seem to be as busy as usual.	Bạn dường như không bận rộn như thường lệ.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đáng tin cậy.
I'm not quitting until we find out who's in charge.	Tôi sẽ không bỏ việc cho đến khi chúng ta tìm ra ai là người chịu trách nhiệm.
I don't think Tom knows what Mary will do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ làm gì.
Tom started walking down the stairs.	Tom bắt đầu đi xuống cầu thang.
Tom makes no excuses.	Tom không bào chữa.
Toss the ball to Tom.	Tung bóng cho Tom.
Tom opened the attic door and saw what looked like a ghost.	Tom mở cửa tầng áp mái và nhìn thấy thứ trông giống như một bóng ma.
Tom goes to Mary's to give her something.	Tom đi đến Mary's để đưa cho cô ấy một thứ gì đó.
Tom told me that he thought Mary was an agnostic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người theo thuyết bất khả tri.
Tom just came back.	Tom vừa trở lại.
Tom was probably telling the truth.	Tom có ​​lẽ đã nói sự thật.
Can't please everyone.	Không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
I really care about you.	Tôi rất quan tâm đến bạn.
I do not mean that.	Tôi không có ý đó.
I don't like being told I'm not old enough.	Tôi không thích bị nói rằng tôi chưa đủ lớn.
Tom says he doesn't want to help Mary do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm điều đó một lần nữa.
Tom almost forgot to do his homework.	Tom gần như quên làm bài tập về nhà.
I heard that this is the oldest city in the world.	Tôi nghe nói rằng đây là thành phố lâu đời nhất trên thế giới.
I want to clean the house before my parents come home.	Tôi muốn dọn dẹp nhà cửa trước khi bố mẹ tôi về.
What kind of pair did Tom take?	Tom đã lấy loại cặp nào?
Tom is not a student here.	Tom không phải là sinh viên ở đây.
Tom is sleeping in his bed.	Tom đang ngủ trên giường của anh ấy.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
It's not like I haven't tried.	Nó không giống như tôi đã không thử.
Tom never danced.	Tom không bao giờ khiêu vũ.
Tom looked furious when Mary said that.	Tom trông tức điên lên khi Mary nói vậy.
Tom was at school yesterday, wasn't he?	Tom đã ở trường hôm qua, phải không?
Tom hates air travel.	Tom ghét du lịch bằng máy bay.
Don't buy something just because it's on sale.	Đừng mua thứ gì đó chỉ vì nó đang được giảm giá.
I don't deny it.	Tôi không phủ nhận việc làm đó.
I know better than to believe such a rumor.	Tôi biết tốt hơn là tin một tin đồn như vậy.
Tom snores so loudly that I can hear him from my room.	Tom ngáy to đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy từ phòng mình.
That's really good for you.	Điều đó thực sự tốt của bạn.
I'm sure Tom will be back as soon as he realizes he's left his briefcase here.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ quay lại ngay khi nhận ra rằng mình đã để quên chiếc cặp ở đây.
I don't like lending money to anyone.	Tôi không thích cho ai vay tiền.
Tom is very upset about this situation.	Tom rất buồn vì tình hình này.
Tom thinks he doesn't need to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom was quite shaken.	Tom đã khá run.
I can't pronounce your last name.	Tôi không thể phát âm họ của bạn.
Why don't you get married in Australia?	Tại sao bạn không kết hôn ở Úc?
Tom is married to a biologist.	Tom đã kết hôn với một nhà sinh vật học.
I will find out eventually.	Tôi sẽ tìm hiểu cuối cùng.
Can't you do something about that?	Bạn không thể làm điều gì đó về điều đó?
Tom was not surprised.	Tom không ngạc nhiên lắm.
Tom seems to want to win.	Tom dường như muốn giành chiến thắng.
I haven't talked to Tom yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom.
Tom said he wanted to take a shower before going to bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi tắm trước khi đi ngủ.
The topic is still not fully explored.	Chủ đề vẫn chưa được khám phá đầy đủ.
He received gifts from students.	Anh nhận quà từ học sinh.
I know that Tom is a native of Boston.	Tôi biết rằng Tom là người gốc Boston.
Tom settled in Boston.	Tom định cư ở Boston.
How much more of this do we need to do?	Chúng ta cần làm thêm bao nhiêu việc này nữa?
Tom is Mary's direct supervisor.	Tom là người giám sát trực tiếp của Mary.
This house is well insulated.	Ngôi nhà này được cách nhiệt tốt.
I never thought that she was sick and in the hospital.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy bị ốm và đang ở bệnh viện.
Tom depends on us.	Tom phụ thuộc vào chúng tôi.
Tom is just trying to make me jealous.	Tom chỉ đang cố làm cho tôi ghen tị.
Tom is falling behind in his work.	Tom đang bị tụt hậu trong công việc của mình.
Tom won't stop.	Tom sẽ không dừng lại.
Read Tom a story and put him to bed.	Đọc cho Tom một câu chuyện và đưa anh ấy đi ngủ.
Tom is chuckling.	Tom đang cười khúc khích.
Tom was thrown out of the restaurant.	Tom bị ném ra khỏi nhà hàng.
Tom's knees buckled.	Đầu gối của Tom khuỵu xuống.
Do you think Tom will be here this afternoon?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào chiều nay?
I want to find out if Tom intends to wear the new shirt I gave him.	Tôi muốn tìm hiểu xem Tom có ​​định mặc chiếc áo mới mà tôi đã đưa cho anh ấy hay không.
I am also the most handsome.	Tôi cũng là người đẹp trai nhất.
Tom knows Mary knows.	Tom biết Mary biết.
I don't eat here as often as I would like.	Tôi không ăn ở đây thường xuyên như tôi muốn.
I'm still not sure who I should talk to.	Tôi vẫn không chắc mình nên nói chuyện với ai.
If I had known Tom was in Australia, I would have tried to visit him.	Nếu tôi biết Tom đang ở Úc, tôi đã cố gắng đến thăm anh ấy.
I'm not as strong as you think.	Tôi không mạnh mẽ như bạn nghĩ.
Love will prevail.	Tình yêu sẽ chiếm ưu thế.
You have run out of vacation days.	Bạn đã hết những ngày nghỉ phép.
I couldn't sleep because of the heat.	Tôi không thể ngủ được vì nóng.
A passing car splashed water on us.	Một chiếc ô tô chạy qua tạt nước vào chúng tôi.
Tom was close to winning.	Tom đã gần chiến thắng.
Tom didn't realize he shouldn't have done it.	Tom không nhận ra mình không nên làm vậy.
Tom asked me for the phone number.	Tom hỏi tôi số điện thoại.
Tom struggles to make ends meet.	Tom phải vật lộn để kiếm sống qua ngày.
You didn't know Tom was going to Boston?	Bạn không biết Tom sẽ đến Boston?
That doesn't solve the problem.	Điều đó không giải quyết được vấn đề.
This is called precedent.	Đây được gọi là tiền lệ.
We had each other.	Chúng ta đã có nhau.
I am not a grandfather.	Tôi chưa phải là ông nội.
Tom heard someone sobbing.	Tom nghe thấy ai đó đang thổn thức.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
You must have had a hard time.	Chắc hẳn bạn đã có một khoảng thời gian khó khăn.
What did Tom think?	Tom đã nghĩ gì?
Who told Tom to laugh?	Ai bảo Tom cười?
I don't think it's very likely that Tom will tell us what to do.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ cho chúng tôi biết phải làm gì.
Everyone in that family had a car of their own.	Mọi người trong gia đình đó đều có một chiếc ô tô của riêng mình.
Tom says he hopes he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I don't want any of my friends to know I've been arrested before.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của tôi biết tôi đã bị bắt trước đó.
Tom will do well.	Tom sẽ làm tốt.
I couldn't miss that meeting.	Tôi không thể bỏ lỡ cuộc gặp gỡ đó.
Tom deserves a vacation.	Tom xứng đáng có một kỳ nghỉ.
There are always a lot of children in the park.	Luôn có rất nhiều trẻ em trong công viên.
Most of my patients come to me from the suburbs.	Đa số bệnh nhân đến với tôi từ ngoại thành.
I'm afraid of dogs.	Tôi sợ chó.
Aren't you the one behind all this?	Bạn không phải là người đứng sau tất cả những điều này?
I think Tom will understand.	Tôi nghĩ Tom sẽ hiểu.
On New Year's Day, many Japanese people go to shrines to worship.	Vào ngày đầu năm mới, nhiều người Nhật đến đền thờ để thờ cúng.
Can't you see we're busy?	Bạn không thấy chúng tôi đang bận sao?
Did you know Tom wasn't going to do that?	Bạn có biết Tom không định làm điều đó không?
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom had a great time.	Tom đã có một thời gian tuyệt vời.
Tom forgot to close the door.	Tom quên đóng cửa.
Finally, you hit the nail in the head!	Cuối cùng, bạn đã đánh trúng cái đinh trên đầu!
She doesn't have any friends.	Cô ấy không có bất kỳ người bạn nào.
We don't have any other options.	Chúng tôi không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
We have given the highest priority to your order.	Chúng tôi đã dành ưu tiên cao nhất cho đơn đặt hàng của bạn.
That is trouble.	Đó là rắc rối.
He died when he was 54 years old.	Ông mất khi mới 54 tuổi.
Tom, Mary and John got into the same taxi.	Tom, Mary và John lên cùng một chiếc taxi.
They don't sell women's shoes in this store.	Họ không bán giày nữ trong cửa hàng này.
I doubt that Tom and Mary will have to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom is an arrogant guy.	Tom là một anh chàng kiêu ngạo.
Could Tom have changed this?	Tom có ​​thể đã thay đổi điều này?
Tom continued to cough.	Tom tiếp tục ho.
Why can't you come with us?	Tại sao bạn không thể đi với chúng tôi?
I'm studying at the university.	Tôi đang đi học đại học.
Tom told me he was retired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
Tom told me his dad was born in Australia.	Tom nói với tôi rằng bố anh ấy sinh ra ở Úc.
Tom says he thinks Mary is the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người duy nhất cần làm điều đó.
It's worth three hundred dollars.	Nó trị giá ba trăm đô la.
Why is learning a foreign language so difficult?	Tại sao học ngoại ngữ lại khó đến vậy?
Tom was just trying to save a little money.	Tom chỉ cố gắng tiết kiệm một ít tiền.
Tom pulled Mary out of the pool.	Tom kéo Mary ra khỏi hồ bơi.
Several American warships were sent to Panama.	Một số tàu chiến Mỹ đã được gửi đến Panama.
It doesn't just happen in the blink of an eye.	Nó không chỉ xảy ra trong chớp mắt.
You don't know that we have to do it alone, do you?	Bạn không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom can't go to the dance.	Tom không thể đi khiêu vũ.
I heard that Tom won't help Mary do that.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
My mother tried to reconcile the couple.	Mẹ tôi đã cố gắng hòa giải hai vợ chồng.
I can't contact Tom.	Tôi không thể liên lạc với Tom.
I don't want to respect a man like him.	Tôi không muốn tôn trọng một người đàn ông như anh ta.
Do you think Tom will let Mary do it for him?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó cho anh ta?
I couldn't do it even when I tried.	Tôi đã không thể làm điều đó ngay cả khi tôi đã cố gắng.
I wish I had a little more time to finish this.	Tôi ước tôi có thêm một chút thời gian để hoàn thành việc này.
We cannot change that.	Chúng tôi không thể thay đổi điều đó.
Tom likes to do it, but Mary doesn't.	Tom thích làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't seem to understand why he needs to do so.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
There are many places that I have never been to.	Có rất nhiều nơi mà tôi chưa từng đến.
I was interested in Tom.	Tôi đã quan tâm đến Tom.
Tom rarely makes mistakes.	Tom hiếm khi mắc lỗi.
I have decided not to learn French.	Tôi đã quyết định không học tiếng Pháp.
I can't afford a vacation home.	Tôi không có khả năng mua một ngôi nhà nghỉ dưỡng.
Tom is very picky about what he wears.	Tom rất kén chọn những gì anh ấy mặc.
I want you to do something about it immediately.	Tôi muốn bạn làm điều gì đó về nó ngay lập tức.
I wish I could see them.	Tôi ước tôi có thể nhìn thấy chúng.
They said they would investigate.	Họ nói rằng họ sẽ điều tra.
Do you think Tom will let us do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó?
The training session is scheduled to start at 4pm.	Buổi tập dự kiến ​​bắt đầu lúc 4 giờ chiều.
I know Tom is a bit late.	Tôi biết Tom đến hơi muộn.
Tom is rarely late for school.	Tom hiếm khi đi học muộn.
Who is the girl Tom is talking to?	Cô gái mà Tom đang nói chuyện với ai?
Tell Tom.	Hãy nói với Tom.
Tom doesn't seem very interested in school.	Tom dường như không hứng thú lắm với trường học.
Tom is coming downstairs right now.	Tom đang xuống cầu thang ngay bây giờ.
I'm not good at saying broken wire.	Tôi không giỏi nói đứt dây quấn.
I know you don't really mean it.	Tôi biết bạn không thực sự có ý đó.
The tail of a sparrow is quite long.	Đuôi của chim sẻ khá dài.
Why can't we get out of this rain?	Tại sao chúng ta không thoát khỏi cơn mưa này?
No one knows that Tom is Canadian.	Không ai biết Tom là người Canada.
Tom says he thinks he might be the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
All butterflies are caterpillars, but not all caterpillars are butterflies.	Mọi con bướm đều là sâu bướm, nhưng không phải tất cả các loài sâu bướm đều là bướm.
Tom's company deals in plastic.	Công ty của Tom kinh doanh nhựa.
Is Tom really a nice guy?	Tom có ​​thực sự là một chàng trai tốt không?
I wish you had told me the truth then.	Tôi ước gì lúc đó bạn đã nói với tôi sự thật.
A lot of people take the subway to go to work.	Rất nhiều người đi tàu điện ngầm để đi làm.
Two stamp collectors arranged a sale.	Hai nhà sưu tập tem đã sắp xếp một cuộc mua bán.
Tom won't let me leave as soon as I'd like.	Tom sẽ không để tôi rời đi sớm như tôi muốn.
I don't want Tom to see this.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy điều này.
Tom was glued to the TV during the World Cup final.	Tom dán mắt vào TV trong trận chung kết World Cup.
Tom thinly sliced ​​each strawberry carefully.	Tom thái mỏng từng quả dâu tây cẩn thận.
Everyone thinks Tom is a genius.	Mọi người đều cho rằng Tom là một thiên tài.
If it weren't for your advice, I would have failed.	Nếu không nhờ lời khuyên của bạn, tôi đã thất bại.
Are Tom and I supposed to be here tomorrow?	Ngày mai tôi và Tom có ​​phải ở đây không?
I asked Tom about his education.	Tôi hỏi Tom về trình độ học vấn của anh ấy.
I heard that the most beautiful women in the world live in Australia.	Tôi nghe nói rằng những phụ nữ đẹp nhất trên thế giới sống ở Úc.
I will open a coffee shop.	Tôi sẽ mở một quán cà phê.
Don't try to do this alone.	Đừng cố gắng làm điều này một mình.
Tom doesn't want to do that, does he?	Tom không muốn làm điều đó, phải không?
Tom says he has no other choice.	Tom nói rằng anh ấy không có lựa chọn nào khác.
Tom will need my help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom would be cold if he didn't wear a thicker coat.	Tom sẽ lạnh nếu anh ấy không mặc một chiếc áo khoác dày hơn.
What is your favorite computer game?	Trò chơi máy tính yêu thích của bạn là gì?
Tom said that I looked very tired.	Tom nói rằng tôi trông rất mệt mỏi.
I know that Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
What part of the newspaper are you most interested in?	Phần nào của tờ báo mà bạn quan tâm nhất?
I continued to whistle.	Tôi tiếp tục huýt sáo.
Tom said that Mary thought he might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Do you mind if we don't do that?	Bạn có phiền nếu chúng tôi không làm điều đó?
I want Tom to study harder.	Tôi muốn Tom học chăm chỉ hơn.
Now Tom has to drive me around.	Bây giờ Tom phải chở tôi đi khắp nơi.
Only 16 percent of the teachers at this school are female.	Chỉ 16 phần trăm giáo viên của trường này là nữ.
Tom was walking in the woods when a bear attacked.	Tom đang đi dạo trong rừng thì bị một con gấu tấn công.
I don't care why Tom did it.	Tôi không quan tâm tại sao Tom lại làm như vậy.
Did you know that Tom and Mary used to date each other?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đã từng hẹn hò với nhau?
We are trying to find an answer to that question.	Chúng tôi đang cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.
I went to church during a blue moon.	Tôi đến nhà thờ trong một lần trăng xanh.
Tom sat alone by the fire.	Tom ngồi một mình bên đống lửa.
We provide legal advice and strategic recommendations for various public relations campaigns.	Chúng tôi cung cấp lời khuyên pháp lý và khuyến nghị chiến lược cho các chiến dịch quan hệ công chúng khác nhau.
Tom doesn't get along as easily as he used to.	Tom không dễ hòa đồng như trước nữa.
Tom said he thought a lot about it.	Tom nói rằng anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
What do you mean, you don't know?	Ý bạn là gì, bạn không biết?
We can't prove Tom is lying, but we're pretty sure he is.	Chúng tôi không thể chứng minh Tom đang nói dối, nhưng chúng tôi khá chắc chắn là anh ấy.
I don't know what to do with these boxes.	Tôi không biết mình nên làm gì với những chiếc hộp này.
Who knew Tom would turn out to be such an idiot?	Ai mà biết được Tom lại trở thành một kẻ ngốc nghếch như vậy?
I wouldn't want to do anything to make Tom angry.	Tôi sẽ không muốn làm bất cứ điều gì khiến Tom tức giận.
This is exactly what I am looking for.	Đây chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm.
I can guarantee that we won't do it again.	Tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom wants any help with that.	Tôi không nghĩ Tom muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào để làm điều đó.
You should ask Tom to do it.	Bạn nên nhờ Tom làm điều đó.
Tom says Mary doesn't think John can swim.	Tom nói Mary không nghĩ John có thể bơi.
Tom wants to end this.	Tom muốn kết thúc chuyện này.
This room has air conditioning.	Phòng này có máy lạnh.
Tom said something in French that I couldn't understand.	Tom đã nói điều gì đó bằng tiếng Pháp mà tôi không thể hiểu được.
Don't worry me one bit.	Đừng lo lắng cho tôi một chút.
The turkey is slightly larger than the chicken.	Gà tây lớn hơn gà một chút.
Your wife is on the phone.	Vợ bạn đang nghe điện thoại.
I'll let you know what's going on.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì đang xảy ra.
It is true that women have more rights today, but in the past they had more rights.	Đúng là ngày nay phụ nữ có nhiều quyền hơn, nhưng trước đây họ có nhiều quyền hơn.
You guys never do that?	Các bạn không bao giờ làm điều đó?
Tom auditioned for the part.	Tom đã thử vai cho một phần.
Where is our carer?	Người chăm sóc của chúng tôi ở đâu?
Read the reviews.	Đọc các nhận xét.
Both Tom and Mary live in Australia?	Cả Tom và Mary đều sống ở Úc?
You can be here alone or with us.	Bạn có thể ở đây một mình hoặc đến với chúng tôi.
Tom had to repeat it.	Tom đã phải lặp lại nó.
There's a very high chance that will happen.	Có quá cao khả năng điều đó xảy ra.
We must carry out his orders.	Chúng ta phải thực hiện mệnh lệnh của anh ta.
I'll call Tom tonight.	Tôi sẽ gọi cho Tom tối nay.
Tom refused to give me his recipe.	Tom từ chối đưa cho tôi công thức của anh ấy.
Tom is also on the wrestling team.	Tom cũng ở trong đội đấu vật.
It is not a pleasant job.	Đó không phải là một công việc dễ chịu.
Look, I'm trying to apologize.	Nghe này, tôi đang cố xin lỗi.
Tom took out the denture.	Tom lấy răng giả ra.
Was Tom here all day yesterday?	Tom có ​​ở đây cả ngày hôm qua không?
When will you tell Tom that you want to get married?	Khi nào bạn sẽ nói với Tom rằng bạn muốn kết hôn?
Cesar Chavez asked the strikers to remain nonviolent even as ranchers and their supporters sometimes used violence.	Cesar Chavez yêu cầu những người đình công vẫn bất bạo động ngay cả khi các chủ trang trại và những người ủng hộ họ đôi khi sử dụng bạo lực.
Tom is afraid of swimming.	Tom sợ bơi.
Tom will be back tonight, right?	Tom sẽ trở lại tối nay, phải không?
Tom doesn't seem to be aware of what is happening.	Tom dường như không nhận thức được những gì đang xảy ra.
Tom and Mary are both very competitive, aren't they?	Tom và Mary đều rất cạnh tranh, phải không?
Tom is not good at hiding his feelings.	Tom không giỏi che giấu cảm xúc của mình.
I'm not afraid to do that.	Tôi không sợ làm điều đó.
You don't think you will need it?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ cần nó?
Tom didn't go to the party.	Tom đã không đi dự tiệc.
Won't you help Tom?	Bạn không giúp Tom sao?
Tom likes asparagus, but his brother doesn't.	Tom thích măng tây, nhưng anh trai của anh ấy thì không.
You don't need to do this anymore.	Bạn không cần phải làm điều này nữa.
I don't think Tom would allow Mary to do it alone even if she was a little older.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình ngay cả khi cô ấy lớn hơn một chút.
Do you want to refresh?	Bạn có muốn làm mới không?
I had an extremely stressful day.	Tôi đã có một ngày cực kỳ căng thẳng.
Some students go to school by car.	Một số học sinh đến trường bằng ô tô.
Tom and Mary had an enjoyable day together at the zoo.	Tom và Mary đã có một ngày thú vị bên nhau tại vườn thú.
I have to learn French.	Tôi phải học tiếng Pháp.
You're lost, man.	Bạn đang lạc lối rồi, anh bạn.
I need a few days to think about it.	Tôi cần một vài ngày để suy nghĩ về nó.
I can never do what you are doing.	Tôi không bao giờ có thể làm những gì bạn đang làm.
I don't tell anyone who I really am.	Tôi không nói cho ai biết tôi thực sự là ai.
This is the video I was looking for.	Đây là video mà tôi đang tìm kiếm.
Our office is located in the center of town.	Văn phòng của chúng tôi nằm ở trung tâm của thị trấn.
Tom is incapable of doing that.	Tom không có khả năng làm được điều đó.
At that time Tom was just a child.	Lúc đó Tom chỉ là một đứa trẻ.
If you do, they'll kick you out of the bar.	Nếu bạn làm vậy, họ sẽ đuổi bạn ra khỏi quán bar.
I will not accept your gift.	Tôi sẽ không nhận món quà của bạn.
I can't get the stove to light.	Tôi không thể lấy bếp để thắp sáng.
I don't know how sick Tom really is.	Tôi không biết Tom thực sự ốm như thế nào.
Tom finally admits that he needs help and tests himself into rehab.	Tom cuối cùng cũng thừa nhận rằng anh ấy cần được giúp đỡ và tự kiểm tra mình vào quá trình cai nghiện.
I have a lot of work to do today.	Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm.
I know Tom is a smart kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ thông minh.
Mary wants to find out who sent her flowers.	Mary muốn tìm xem ai đã gửi hoa cho cô ấy.
The number of students is decreasing year by year.	Số lượng học sinh ngày càng giảm dần theo từng năm.
Tom said that he was really angry.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất tức giận.
Where do I get on bus number 7?	Tôi lên xe buýt số 7 ở đâu?
Tom won't get bored doing it.	Tom sẽ không cảm thấy nhàm chán khi làm điều đó.
I have seen too much.	Tôi đã thấy quá nhiều.
Tom is the only person here that I can really trust.	Tom là người duy nhất ở đây mà tôi thực sự có thể tin tưởng.
I think Tom doesn't want me to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn tôi làm điều đó.
Don't you know Tom has a house in Boston?	Bạn không biết Tom có ​​một ngôi nhà ở Boston?
A few students in my class played pickpocketing yesterday.	Một vài học sinh trong lớp của tôi đã chơi trò móc túi ngày hôm qua.
I won't blame you.	Tôi sẽ không đổ lỗi cho bạn.
What if the Mediterranean Sea dries up?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Biển Địa Trung Hải khô cạn?
I suggest you don't do that.	Tôi đề nghị bạn không nên làm điều đó.
They have not seen each other since their divorce.	Họ đã không gặp nhau kể từ khi ly hôn.
Others don't feel the same way.	Những người khác không cảm thấy như vậy.
Maybe next time you come over, I'll cook for you.	Có lẽ lần sau anh qua em sẽ nấu cho.
Why don't we take the train instead of the bus?	Tại sao chúng ta không đi tàu hỏa thay vì đi xe buýt?
This is where I tripped and fell yesterday.	Đây là nơi tôi đã vấp và ngã ngày hôm qua.
Tom says that Mary has the ability to be jealous.	Tom nói rằng Mary có khả năng ghen tị.
How do you know what to do?	Làm thế nào bạn biết bạn phải làm gì?
Tom taught me some French.	Tom đã dạy tôi một số tiếng Pháp.
You have to let me send a message to Tom.	Bạn phải để tôi gửi một tin nhắn cho Tom.
He mastered English easily.	Anh ấy thành thạo tiếng Anh một cách dễ dàng.
Tom has never celebrated Christmas.	Tom chưa bao giờ tổ chức lễ Giáng sinh.
I wonder if Tom is broken.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị phá vỡ hay không.
This doesn't happen often.	Điều này không thường xuyên xảy ra.
We don't have enough money to go to Boston by plane.	Chúng tôi không có đủ tiền để đến Boston bằng máy bay.
Tom was here earlier this evening.	Tom đã ở đây sớm hơn vào tối nay.
When will Tom come back?	Khi nào Tom về?
It's a nascent technology but it shows a lot of promise.	Đó là một công nghệ non trẻ nhưng nó cho thấy nhiều hứa hẹn.
Tom was thinking of my happiness.	Tom đã nghĩ đến hạnh phúc của tôi.
I know Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
It is a matter of perception.	Đó là vấn đề của nhận thức.
It will be difficult to convince Tom.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom.
Tom promised his parents that he would never drink and drive.	Tom đã hứa với bố mẹ rằng anh sẽ không bao giờ uống rượu và lái xe.
We used up all the shampoo.	Chúng tôi đã sử dụng hết dầu gội đầu.
Tom tell me where you are.	Tom nói cho tôi biết bạn đang ở đâu.
Show me what you did.	Cho tôi thấy những gì bạn đã làm.
Tom discovered Mary's body.	Tom đã phát hiện ra thi thể của Mary.
In softball, the ball is thrown from a side view.	Trong bóng mềm, quả bóng được ném dưới góc nhìn nghiêng.
Tom says he cares.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm.
Tom contested the ticket in court.	Tom đã tranh vé trước tòa.
Tom and Mary haven't come home yet.	Tom và Mary vẫn chưa về nhà.
The referee sits on a high chair next to the court.	Trọng tài chính ngồi trên ghế cao bên cạnh tòa án.
I don't think Tom should say that.	Tôi không nghĩ Tom nên nói điều đó.
Tom's condition was extremely worrying.	Tình trạng của Tom vô cùng đáng lo ngại.
Tom is married to Mary now.	Tom đã kết hôn với Mary bây giờ.
Tom talked to Mary on the phone.	Tom đã nói chuyện với Mary qua điện thoại.
Tom seemed pleased with what we gave him.	Tom có ​​vẻ hài lòng với những gì chúng tôi đã trao cho anh ấy.
Tom can't do it before dark.	Tom không thể làm điều đó trước khi trời tối.
I did everything I was asked to do.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi được yêu cầu.
You know I have no money.	Bạn biết tôi không có tiền.
You cannot do this to yourself.	Bạn không thể làm điều này với chính mình.
Tom was taken to the hospital.	Tom đã được đưa đến bệnh viện.
Tom says Mary hopes John does.	Tom nói Mary hy vọng John làm điều đó.
Tom often makes typos.	Tom thường mắc lỗi chính tả.
Tom suggested that Mary go to Boston with John next weekend.	Tom đề nghị Mary đi Boston với John vào cuối tuần tới.
Tom's dog almost never barks at anyone.	Con chó của Tom hầu như không bao giờ sủa ai cả.
Are you saying that right?	Bạn nói điều đó có đúng không?
She did not forget his kindness as long as she lived.	Cô không quên lòng tốt của anh chừng nào cô còn sống.
Tom, Mary, John and Alice are all there somewhere.	Tom, Mary, John và Alice đều ở đó ở đâu đó.
Tom thinks Mary is not at home.	Tom nghĩ Mary không có ở nhà.
Why did Tom come here this morning?	Tại sao Tom lại đến đây vào sáng nay?
Tom and I ate together.	Tom và tôi đã ăn cùng nhau.
Tom suggested that Mary go to Australia with him.	Tom đề nghị Mary đi Úc với anh ta.
I gave Tom a shirt.	Tôi đã đưa cho Tom một chiếc áo sơ mi.
We had to stay in a small room.	Chúng tôi phải ở trong một căn phòng nhỏ.
How do you feel about healthcare reform?	Bạn cảm thấy thế nào về cải cách chăm sóc sức khỏe?
I'll go swimming with you, but I don't think Tom will.	Tôi sẽ đi bơi với bạn, nhưng tôi không nghĩ Tom sẽ làm vậy.
Rice farming has been highly developed in Japan.	Nông nghiệp trồng lúa đã được phát triển ở mức độ cao ở Nhật Bản.
I have a high threshold for pain.	Tôi có một ngưỡng cao cho sự đau đớn.
Any problem, Tom?	Có vấn đề gì không, Tom?
Tom said he hopes to continue working here.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ tiếp tục làm việc ở đây.
You're not going to stay long in Boston, are you?	Bạn không định ở lại Boston lâu phải không?
Tom has a farm.	Tom có ​​một trang trại.
Does Tom know Mary and I can't take care of ourselves?	Tom có ​​biết Mary và tôi không thể tự chăm sóc bản thân không?
Tom doesn't have to pay anything.	Tom không phải trả bất cứ thứ gì.
How is married life?	Cuộc sống vợ chồng thế nào?
I can't think of a good hiding place.	Tôi không thể nghĩ ra một nơi trốn tốt.
Tom is waiting for you in the parking lot.	Tom đang đợi bạn ở bãi đậu xe.
I know Tom will have time to do it.	Tôi biết Tom sẽ có thời gian để làm điều đó.
Tom made the first move.	Tom đã thực hiện hành động đầu tiên.
I know Tom won't be able to help us do that next week.	Tôi biết Tom sẽ không thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
I don't think anyone would suspect that you really aren't Tom.	Tôi không nghĩ có ai ngờ rằng bạn thực sự không phải là Tom.
They both looked back at Tom.	Cả hai cùng nhìn lại Tom.
Tom seems to be doing well.	Tom dường như đang làm tốt.
I don't know what will happen.	Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Do you really think I'm going to Australia with Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đến Úc với Tom không?
Do you really think Tom was objective?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã khách quan?
I think you should leave as soon as possible.	Tôi nghĩ bạn nên rời đi càng sớm càng tốt.
We cannot afford to have more children.	Chúng tôi không có khả năng sinh thêm con.
Aren't you too young for that job?	Bạn không phải là quá trẻ cho công việc đó?
I can't be happy when Tom is so sad.	Tôi không thể vui khi Tom buồn như vậy.
I will pick him up at 5 o'clock.	Tôi sẽ đón anh ấy lúc 5 giờ.
I think Tom will do it again.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom has no plans to go to Australia.	Tom không có kế hoạch đi Úc.
I don't think Tom wants to go to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đến Boston với Mary.
I wouldn't have done it without Tom.	Tôi đã không nên làm điều đó nếu không có Tom.
How much did you spend a day while in Australia?	Bạn đã dành bao nhiêu một ngày khi ở Úc?
He's not realistic.	Anh ấy không thực tế.
46 million Americans lived below the poverty line in 2010.	46 triệu người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ vào năm 2010.
Tom has run out of time.	Tom đã hết thời gian.
Tom will probably be charged.	Tom có ​​lẽ sẽ bị tính phí.
Tom regretted what he did.	Tom đã hối hận về những gì anh ấy đã làm.
I know you won't be in Australia next year.	Tôi biết rằng bạn sẽ không ở Úc vào năm tới.
I know you know where to find me.	Tôi biết bạn biết nơi để tìm tôi.
Mary bought herself a new dress for the prom.	Mary đã mua cho mình một chiếc váy mới cho buổi khiêu vũ.
The water is calm.	Mặt nước êm đềm.
There is very little chance for Tom to win.	Có rất ít cơ hội để Tom giành chiến thắng.
Tom and I agree on many things.	Tom và tôi đồng ý với nhau về nhiều điều.
I don't think that will be an issue.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một vấn đề.
Tom always tries to please Mary.	Tom luôn cố gắng làm hài lòng Mary.
Tom knows who died.	Tom biết ai đã chết.
We cannot help you unless you help us.	Chúng tôi không thể giúp bạn trừ khi bạn giúp chúng tôi.
Tom wants to go out and play today.	Hôm nay Tom muốn ra ngoài chơi.
Tom didn't see anyone he recognized.	Tom không nhìn thấy bất kỳ ai mà anh ấy nhận ra.
I know a good divorce attorney if you need one.	Tôi biết một luật sư ly hôn giỏi nếu bạn cần.
Tom doesn't seem to know much about Australia.	Tom dường như không biết nhiều về nước Úc.
Tom says he thinks Mary is about to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sắp làm điều đó.
Let's make three million dollars, and we have a deal.	Hãy kiếm ba triệu đô la, và chúng ta có một thỏa thuận.
I am having a very difficult time.	Tôi đang có một khoảng thời gian rất khó khăn.
When was the last time you treated a patient?	Lần cuối cùng bạn điều trị cho một bệnh nhân là khi nào?
You've been there before, haven't you?	Bạn đã ở đó trước đây, phải không?
I don't want to make this mistake again.	Tôi không muốn mắc phải sai lầm này một lần nữa.
You can come to us if you want.	Bạn có thể đến với chúng tôi nếu bạn muốn.
I didn't know Tom was in Australia around the same time as us.	Tôi không biết Tom đã ở Úc cùng thời gian với chúng tôi.
I just became Tom's partner.	Tôi vừa làm đối tác của Tom.
How can I repay you?	Làm thế nào tôi có thể trả nợ cho bạn?
Tom hardly ever listens to music.	Tom hầu như không bao giờ nghe nhạc.
No one told Tom not to do that.	Không ai bảo Tom đừng làm vậy.
Tom has been gone for three months.	Tom đã ra đi được ba tháng.
My girlfriend is not much younger than me.	Bạn gái tôi không trẻ hơn tôi nhiều.
I didn't think I would be so lonely.	Tôi không nghĩ rằng mình lại cô đơn như vậy.
They have different priorities.	Họ có những ưu tiên khác nhau.
What time did you call Tom?	Bạn đã gọi cho Tom lúc mấy giờ?
Tom is avoiding me.	Tom đang tránh mặt tôi.
Tom tells Mary to stay away from John.	Tom bảo Mary tránh xa John.
I can't drive at all.	Tôi không thể lái xe ở tất cả.
Tom was happy to say that.	Tom rất vui khi nói điều đó.
Do you still think you have a chance?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn có cơ hội?
I bought this for you while I was in Boston.	Tôi đã mua cái này cho bạn khi tôi ở Boston.
I think you know that's not possible.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng điều đó là không thể.
Tom is absolutely amazing at it.	Tom hoàn toàn tuyệt vời với nó.
I think Tom would enjoy being here today.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích có mặt ở đây hôm nay.
I don't know you're expecting anyone.	Tôi không biết bạn đang mong đợi bất cứ ai.
I know that Tom is right and we are wrong.	Tôi biết rằng Tom đúng và chúng tôi sai.
Tom helped the kids.	Tom đã giúp bọn trẻ.
I know that Tom can make Mary do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
I'm surprised you asked me that.	Tôi ngạc nhiên khi bạn hỏi tôi như vậy.
Tom is not the main person responsible.	Tom không phải là người chịu trách nhiệm chính.
I didn't know Tom played the trumpet.	Tôi không biết Tom chơi kèn.
Tom slowed the car down.	Tom cho xe chạy chậm lại.
There is a hotel across the street.	Có một khách sạn bên kia đường.
Tom decided to ask Mary to do it.	Tom đã quyết định sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
He was surprised by his friend's sudden appearance.	Anh bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của bạn mình.
Who discovered radium?	Ai đã phát hiện ra radium?
Everyone was speechless.	Mọi người đều không nói nên lời.
Tom doesn't think the judge's decision is fair.	Tom không nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là công bằng.
I'm not as hungry as Tom seems.	Tôi không đói như Tom dường như.
Tom decided that I should do it.	Tom đã quyết định rằng tôi nên làm điều đó.
Tom said the fire was not intentional.	Tom nói rằng vụ cháy không cố ý.
Tom thought that Mary wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom became a billionaire when his father passed away.	Tom trở thành tỷ phú khi cha anh qua đời.
I don't think Tom will ever forgive Mary for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
The soldier saved his friend with his own life.	Người lính đã cứu bạn mình bằng chính mạng sống của mình.
Looks like you're prepared.	Có vẻ như bạn đã chuẩn bị.
Tom said it was not his fault and that he blamed Mary instead.	Tom nói rằng đó không phải là lỗi của anh ấy và thay vào đó anh ấy đã đổ lỗi cho Mary.
I'm probably not the only one who did that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
We can arrange that.	Chúng tôi có thể sắp xếp điều đó.
I just couldn't watch Tom suffer anymore.	Tôi chỉ không thể nhìn Tom đau khổ nữa.
Tom wasn't sure which way to go.	Tom không chắc mình nên đi con đường nào.
If you have a chance to do it, try it.	Nếu bạn có cơ hội để làm điều đó, hãy thử làm điều đó.
Someone must try to stop Tom from doing that.	Ai đó phải cố gắng ngăn Tom làm điều đó.
You write very neatly, don't you?	Bạn viết rất gọn gàng phải không?
Tom has no one to advise him.	Tom không có ai để khuyên anh ta.
Don't think I don't like you.	Đừng nghĩ rằng tôi không thích bạn.
Tom said he would kill me if he saw me again.	Tom nói rằng anh ta sẽ giết tôi nếu anh ta gặp lại tôi.
I think we found what we were looking for.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
We know that Tom was strangled.	Chúng tôi biết rằng Tom đã bị bóp cổ.
We can't tell anyone that we did this.	Chúng tôi không thể nói với bất kỳ ai rằng chúng tôi đã làm điều này.
I'm pretty sure everything will go well.	Tôi khá chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
I can't stop Tom from saying what he thinks.	Tôi không thể ngăn Tom nói ra những gì anh ấy nghĩ.
You don't have to answer that question.	Bạn không cần phải trả lời câu hỏi đó.
Tom did not know what Mary was reading.	Tom không biết Mary đang đọc gì.
Police say that Tom's fingerprints were found on the murder weapon.	Cảnh sát nói rằng dấu vân tay của Tom được tìm thấy trên vũ khí giết người.
Tom wondered what Mary's problem was.	Tom tự hỏi vấn đề của Mary là gì.
One thing you should know about me is that my heart is a country boy.	Một điều bạn nên biết về tôi là trái tim tôi rất là một chàng trai quê mùa.
Tom says that he is willing to do whatever Mary asks him to do.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
That dry cleaning business is a front for the crowd.	Cơ sở kinh doanh giặt khô đó là bình phong cho đám đông.
Tom also helped me.	Tom cũng đã giúp tôi.
That is the question of the century.	Đó là câu hỏi của thế kỷ.
Tom is not the only one still alive.	Tom không phải là người duy nhất còn sống.
We don't have much food.	Chúng tôi không có nhiều thức ăn.
Traditions are passed down from generation to generation.	Tục lệ được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
I know that Tom is a few years younger than me.	Tôi biết rằng Tom nhỏ hơn tôi vài tuổi.
I'm not sure anymore.	Tôi không chắc nữa.
I may have something here that will help you.	Tôi có thể có một cái gì đó ở đây sẽ giúp bạn.
Tom said he thought I should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên làm điều đó một mình.
Would you like Tom to know about this?	Bạn có muốn Tom biết về điều này?
I wish I married Tom.	Tôi ước mình cưới Tom.
Tom looks so funny that I can't help but laugh.	Tom trông thật hài hước khiến tôi không thể nhịn được cười.
This is just Tom's umbrella.	Đây chỉ là chiếc ô của Tom.
I can't believe Tom is married.	Tôi không thể tin rằng Tom đã kết hôn.
I still want to go to Australia with you.	Tôi vẫn muốn đi Úc với bạn.
Tom doesn't have time for breakfast.	Tom không có thời gian cho bữa sáng.
Someone is coming.	Có ai đó đang đến.
I hope that you are not injured.	Tôi hy vọng rằng bạn không bị thương.
There's no way I'd accept a rap because of his mistakes.	Không đời nào tôi nhận lời rap vì những sai lầm của anh ấy.
Tom was probably too tired of waiting and left.	Tom có ​​lẽ đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi và bỏ đi.
Do these books belong to you or to me?	Những cuốn sách này thuộc về bạn hay của tôi?
Tom is not faster than me.	Tom không nhanh hơn tôi.
Tom was too drunk to do that now.	Tom đã quá say để làm điều đó bây giờ.
I have to be honest. 	Tôi phải trung thực.
I was a little nervous the first time I had an MRI.	Tôi đã hơi lo lắng trong lần đầu tiên chụp MRI.
I'm not in the mood to sing right now.	Tôi không có tâm trạng để hát ngay bây giờ.
Tom was surprised it was so late.	Tom rất ngạc nhiên vì đã muộn như vậy.
Tom continued to do that until his death.	Tom tiếp tục làm điều đó cho đến khi chết.
I wonder if Tom might have been involved in an accident.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể đã tham gia vào một vụ tai nạn hay không.
You don't seem to like it here.	Bạn có vẻ không thích nó ở đây.
I want them to do it themselves.	Tôi muốn họ tự làm.
She couldn't jump into the water by herself.	Cô không thể tự mình nhảy xuống nước.
Tom called an ambulance.	Tom đã gọi xe cấp cứu.
I don't think I have enough energy to do that now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ năng lượng để làm điều đó bây giờ.
Where did Tom buy these eggs?	Tom đã mua những quả trứng này ở đâu?
Tom has a smart dog.	Tom có ​​một con chó thông minh.
I don't care where you're going.	Tôi không cần biết bạn đang đi đâu.
I won't waste time convincing Tom.	Tôi sẽ không lãng phí thời gian để thuyết phục Tom.
Tom wasn't the only one I called.	Tom không phải là người duy nhất tôi gọi.
I don't need either of these.	Tôi không cần một trong hai thứ này.
We stay with Tom whenever we come to Boston.	Chúng tôi ở với Tom bất cứ khi nào chúng tôi đến Boston.
Tom says nothing happened.	Tom nói rằng không có gì xảy ra.
I definitely hope you plan to come to my party.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn dự định đến bữa tiệc của tôi.
I know I probably don't need to do that anymore.	Tôi biết tôi có thể không cần phải làm điều đó nữa.
I am a criminal.	Tôi là một tội nhân.
Tom picks flowers.	Tom hái hoa.
Do we really have to do this now?	Chúng ta có thực sự phải làm điều này ngay bây giờ không?
Tom's brother is dating Mary's sister.	Em trai của Tom đang hẹn hò với chị gái của Mary.
Do you really think Mary is beautiful?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Mary xinh đẹp?
Tom denied he despised Mary.	Tom phủ nhận anh coi thường Mary.
I don't want Tom to move to Boston.	Tôi không muốn Tom chuyển đến Boston.
Why don't you say you don't want to do that?	Tại sao bạn không nói rằng bạn không muốn làm điều đó?
We have to relocate.	Chúng tôi phải di dời.
I love Tom very much.	Tôi yêu Tom rất nhiều.
I wonder if Tom is drinking.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​uống không.
I haven't done that in a long time.	Tôi đã không làm điều đó trong một thời gian dài.
I wouldn't do it if I were Tom.	Tôi sẽ không làm như vậy nếu tôi là Tom.
Tom and I often study together.	Tom và tôi thường xuyên học cùng nhau.
Tom should probably tell Mary that he didn't mean to do that.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
I can't stay in the water for long. 	Tôi không thể ở trong nước lâu.
It's too cold.	Trời quá lạnh.
I know that you won't have time to do that today.	Tôi biết rằng bạn sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and I are very different from each other.	Tom và tôi rất khác biệt với nhau.
Tom has been waiting for you since 2:30.	Tom đã đợi bạn từ 2:30.
I think the two of you will become good friends.	Tôi nghĩ hai người sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Have you done everything you wanted to do?	Bạn đã làm được mọi thứ bạn muốn làm chưa?
I saved Tom's life.	Tôi đã cứu mạng Tom.
Tom took a trip to Australia.	Tom đã có một chuyến đi đến Úc.
Tom believes he would be happier if he moved to Boston.	Tom tin rằng anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu chuyển đến Boston.
I wish there was more I could do.	Tôi ước có nhiều hơn nữa tôi có thể làm được.
Tom does this every time.	Tom làm điều này mỗi lần.
They take too long.	Chúng mất quá nhiều thời gian.
Oh, you were here.	Ồ, bạn đã ở đây.
I don't want to have this discussion in front of Tom.	Tôi không muốn có cuộc thảo luận này trước mặt Tom.
Tom snapped his fingers and pointed to the door.	Tom búng tay và chỉ ra cửa.
Tom is the next to do it.	Tom là người tiếp theo làm điều đó.
Can you remember the first poem you ever wrote?	Bạn có thể nhớ bài thơ đầu tiên bạn từng viết?
Do not worried. 	Đừng lo.
Eventually someone will come and rescue us.	Cuối cùng sẽ có người đến và giải cứu chúng ta.
The cake is delicious.	Bánh rất ngon.
I asked Tom not to do that again.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng làm vậy nữa.
Tom has lived here for many years.	Tom đã sống ở đây nhiều năm.
I don't want Tom to find out.	Tôi không muốn Tom phát hiện ra.
No time to spare.	Không có thời gian để rảnh rỗi.
The rope is too short by a few meters.	Sợi dây quá ngắn vài mét.
We went far.	Chúng tôi đã đi xa.
I am afraid that I have a stomachache.	Tôi sợ rằng tôi bị đau bụng.
I know Tom is very tired.	Tôi biết Tom rất mệt.
Tom is probably not hungry.	Tom có ​​lẽ không đói.
Don't you know that Tom died in Australia?	Bạn không biết rằng Tom đã chết ở Úc?
I am very happy.	Tôi đang rất hạnh phúc.
That child talked as if he were an adult.	Đứa trẻ đó nói chuyện như thể nó là một người lớn.
I think you have understood the opposite.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hiểu ngược lại.
What's frustrating?	Có gì mà bức xúc?
Tom assured me that would happen.	Tom đã đảm bảo với tôi rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom and Mary both trust John.	Tom và Mary đều tin tưởng John.
Tom says he is sorry to have caused you trouble.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã gây ra rắc rối cho bạn.
I'm not sure what to expect.	Tôi không chắc chắn những gì mong đợi.
Girl blowing bubbles.	Cô gái đang thổi bong bóng.
Her story cannot be true.	Câu chuyện của cô ấy không thể là sự thật.
Tom said Mary knew he might not need to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
We won't give Tom the money he's asking for.	Chúng tôi sẽ không đưa cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu.
Do you think I'm stupid?	Bạn có nghĩ tôi ngốc nghếch?
Tom hesitated not to do it.	Tom do dự khi không làm điều đó.
Tom knows we're not doing this for Mary.	Tom biết chúng tôi không làm điều này cho Mary.
Tom doesn't like butter.	Tom không thích bơ.
Tom is going out.	Tom đang đi ra ngoài.
It's not that scary.	Nó không đáng sợ như vậy.
I fear that.	Tôi sợ điều đó.
How much do you want for all of this?	Bạn muốn bao nhiêu cho tất cả những thứ này?
That's impossible.	Đó là điều vô lý.
Tom will meet Mary in front of the library at 2:30.	Tom sẽ gặp Mary ở trước thư viện lúc 2:30.
The meeting will be held next week at the earliest.	Cuộc họp sẽ được tổ chức sớm nhất vào tuần sau.
Tom smokes, drinks and gambles.	Tom hút thuốc, uống rượu và đánh bạc.
I don't want Tom to know what I did.	Tôi không muốn Tom biết những gì tôi đã làm.
Don't invade her privacy.	Đừng xâm phạm sự riêng tư của cô ấy.
Tom took Mary to the station.	Tom đưa Mary đến nhà ga.
Does Tom play chess?	Tom có ​​chơi cờ không?
Fortunately, Tom survived.	May mắn thay, Tom đã sống sót.
Tom can go to Boston next week.	Tom có ​​thể đi Boston vào tuần tới.
I can leave now if you want me to.	Tôi có thể rời đi ngay bây giờ nếu bạn muốn tôi.
Tom doesn't need to get up so early anymore.	Tom không cần phải dậy sớm như vậy nữa.
Can you tell Tom to call back?	Bạn có thể bảo Tom gọi lại không?
Tom paints very beautiful portraits.	Tom vẽ những bức chân dung rất đẹp.
You don't want to tell Tom about what happened?	Bạn không muốn nói với Tom về những gì đã xảy ra?
Tom said that Mary was not able to do it.	Tom nói rằng Mary đã không thể làm điều đó.
Tom was not the one who broke the vase.	Tom không phải là người làm vỡ chiếc bình.
Shouldn't Tom be in Boston?	Không phải Tom phải ở Boston sao?
Tom is waiting for Mary on the bridge.	Tom đang đợi Mary trên cầu.
Tom is wearing a blue cap.	Tom đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam.
I know Tom can tell Mary to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể nói Mary làm điều đó.
I think it's a lie.	Tôi nghĩ đó là một lời nói dối.
Tom's smile lit up the room.	Nụ cười của Tom làm bừng sáng cả căn phòng.
Tom didn't like it when Mary sat next to him.	Tom không thích khi Mary ngồi cạnh anh ta.
I don't like many of the people I work with.	Tôi không thích nhiều người mà tôi làm việc cùng.
Tom says he wants to buy flowers or candy for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua hoa hoặc kẹo cho Mary.
I'm not so sure about this.	Tôi không chắc lắm về điều này.
I know that Tom is a pretty smart guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai khá thông minh.
Tom stepped out from under the car.	Tom bước ra từ gầm xe.
Tom will appreciate that.	Tom sẽ đánh giá cao điều đó.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
We should really buy a new car, right?	Chúng ta thực sự nên mua một chiếc ô tô mới, phải không?
I don't think we'll have any problems raising the money we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì với việc huy động số tiền mà chúng tôi cần.
Tom will take care of the ticketing.	Tom sẽ lo việc mua vé.
Tom's hair is messy.	Tóc của Tom rối bù.
Police said there were no casualties.	Cảnh sát cho biết không có thương vong.
We haven't used it in a while.	Chúng tôi đã không sử dụng nó trong một thời gian.
Tom was not able to get into the university he wanted to go to.	Tom đã không thể vào được trường đại học mà anh ấy muốn đến.
That seems like a fun way to spend a few hours.	Đó có vẻ là một cách thú vị để dành vài giờ.
Tom and his friends ride bicycles.	Tom và những người bạn của mình đạp xe.
Tom was smiling.	Tom đã mỉm cười.
Tom hid the truth.	Tom đã che giấu sự thật.
If possible, I would like to know the author's name.	Nếu có thể, tôi muốn biết tên tác giả.
I think Tom won't get bored.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cảm thấy buồn chán.
Tom has changed his avatar.	Tom đã thay đổi hình đại diện của mình.
I didn't check my mailbox.	Tôi đã không kiểm tra hộp thư của mình.
Busy how old?	Bận bao nhiêu tuổi?
They will investigate the case.	Họ sẽ điều tra vụ việc.
I came from Boston just to do this.	Tôi đến từ Boston chỉ để làm việc này.
Tom is a lawyer.	Tom là một luật sư.
Don't be upset.	Đừng khó chịu.
Do you think Tom really enjoys doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự thích làm điều đó?
I need to be alone so I can think.	Tôi cần ở một mình để tôi có thể suy nghĩ.
Don't bother carrying umbrellas with you.	Đừng bận tâm đến việc mang theo ô với bạn.
I'm afraid we're going in the wrong direction.	Tôi e rằng chúng ta đang đi sai hướng.
I have tried to contact you.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn.
Tom told me he wanted to talk.	Tom nói với tôi anh ấy muốn nói chuyện.
Don't worry, it's just a scratch.	Đừng lo lắng, đó chỉ là một vết xước.
Did you know there's a Chinese restaurant on Park Street?	Bạn có biết có một nhà hàng Trung Quốc trên Phố Park không?
I hope you're not having a bad week.	Tôi hy vọng bạn không có một tuần tồi tệ.
Don't mess with Tom.	Đừng gây chuyện với Tom.
Tom tells Mary that she should leave.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên rời đi.
Tom can't stalk anyone.	Tom không thể lén theo dõi bất cứ ai.
Add three teaspoons of salt.	Thêm ba thìa muối.
Tom was the one who offered to buy it.	Tom là người đã đề nghị mua nó.
When we were in high school, Tom and I used to hang out together.	Khi chúng tôi còn học trung học, Tom và tôi thường đi chơi cùng nhau.
Tom works from home.	Tom làm việc tại nhà.
Tom was shot with his own gun.	Tom đã bị bắn bằng súng của chính mình.
Tom gave Mary the flashlight.	Tom đưa cho Mary chiếc đèn pin.
Calculate how much money we will need next year.	Tính xem chúng ta sẽ cần bao nhiêu tiền trong năm tới.
I didn't have to wait very long.	Tôi đã không phải đợi rất lâu.
Tom and Mary broke up.	Tom và Mary đã chia tay.
Tom asked Mary why she didn't like doing it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích làm điều đó.
How long has Tom been married?	Tom kết hôn lâu chưa?
I hope that Tom helps me.	Tôi hy vọng rằng Tom giúp tôi.
I have already eaten.	Tôi đã ăn rồi.
I need to know what is your reason for doing that.	Tôi cần biết lý do của bạn để làm điều đó là gì.
There is nothing more attractive than the innocent face of a sleeping baby.	Không có gì hấp dẫn bằng khuôn mặt ngây thơ của một em bé đang say ngủ.
Why didn't you tell me you were fired?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã bị sa thải?
Protesters burned several cars.	Những người biểu tình đã đốt cháy nhiều xe ô tô.
I don't think Tom did that.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó.
Tom wasn't in Boston very long.	Tom không ở Boston lâu lắm.
Mix this powder with a cup of water.	Trộn bột này với một cốc nước.
Tom says you can work here.	Tom nói rằng bạn có thể làm việc ở đây.
Tom wants to buy a book.	Tom muốn mua một cuốn sách.
I drank Tom's beer.	Tôi đã uống bia của Tom.
I do not know Tom was broken.	Tôi không biết Tom đã bị phá vỡ.
Tom said he thought I might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể muốn làm điều đó.
Tom didn't want Mary to think he was a tramp.	Tom không muốn Mary nghĩ rằng anh ta là một kẻ lang thang.
I think Tom is still alive.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn sống.
We have no money to spend.	Chúng tôi không có tiền để tiêu.
I am not entirely satisfied with the wording of this sentence.	Tôi không hoàn toàn hài lòng với cách diễn đạt của câu này.
Nativity scenes are common in Southern Italy.	Cảnh Chúa giáng sinh phổ biến ở miền Nam nước Ý.
We need to make Tom change his mind.	Chúng ta cần làm cho Tom thay đổi suy nghĩ của mình.
I locked the door.	Tôi đã chốt cửa.
No one says you can't go fishing.	Không ai nói rằng bạn không thể đi câu cá.
You've seen what I can do.	Bạn đã thấy những gì tôi có thể làm.
Tom, Mary, John and Alice are all busy.	Tom, Mary, John và Alice đều bận.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
That was the first time I heard that word.	Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ đó.
I told Tom not to tell you.	Tôi đã nói với Tom đừng nói với bạn.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
My box weighs twice as much as yours.	Hộp của tôi nặng gấp đôi hộp của bạn.
Tom lived in Boston until a few years ago.	Tom sống ở Boston cho đến vài năm trước.
Tom comes here three times a year.	Tom đến đây ba lần một năm.
I can't read the menu.	Tôi không thể đọc menu.
Tom is terminally ill.	Tom bị bệnh nan y.
Tom didn't do that.	Tom đã không làm điều đó.
Tom is going back to Boston tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mai.
I thought you said Tom could do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom có ​​thể làm điều đó.
It's a hard nut to crack!	Đó là một hạt khó bẻ khóa!
I won't make you do anything else.	Tôi sẽ không bắt bạn làm bất cứ điều gì khác.
Tom returned after about thirty minutes.	Tom quay lại sau khoảng ba mươi phút.
Iguanas are amphibians, while geckos are reptiles.	Kỳ nhông là động vật lưỡng cư, trong khi tắc kè là loài bò sát.
Every time this happens, we always hope it will be the last time it happens.	Mỗi lần điều này xảy ra, chúng tôi luôn hy vọng đó sẽ là lần cuối cùng nó xảy ra.
Tom began to open the piece of paper Mary gave him.	Tom bắt đầu mở mảnh giấy Mary đưa cho anh.
You are taking advantage of Tom's weakness.	Bạn đang lợi dụng điểm yếu của Tom.
What can't you do about this?	Bạn không thể làm gì về điều này?
Snow leopards play together.	Đàn báo tuyết chơi đùa với nhau.
Tom said I didn't seem busy.	Tom nói rằng tôi có vẻ không bận.
Tom doesn't get along with anyone in his class.	Tom không hòa đồng với bất kỳ ai trong lớp.
I don't want to talk to anyone today.	Tôi không muốn nói chuyện với ai hôm nay.
Do you always lock your door at night?	Bạn có luôn khóa cửa của bạn vào ban đêm?
I really let myself go.	Tôi đã thực sự để mình đi.
Tom doesn't think Mary will buy that for you.	Tom không nghĩ Mary sẽ mua thứ đó cho bạn.
It is up to us to help those people.	Đó là vào chúng tôi để giúp những người đó.
I don't have much money, but I can somehow get along.	Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi có thể hòa hợp bằng cách nào đó.
It's not deep here.	Nó không sâu ở đây.
Tom has three girlfriends.	Tom có ​​ba người bạn gái.
The roof of the church needs repair.	Mái nhà thờ cần sửa chữa.
Tom and Mary both blew their noses.	Tom và Mary đều xì mũi.
Tom examines the evidence.	Tom xem xét bằng chứng.
Tom has taken some artistic license.	Tom đã lấy một số giấy phép nghệ thuật.
Tom doesn't like daylight saving time.	Tom không thích thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.
Tom says he doesn't think Mary really has to anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy nữa.
I know that Tom was never good at it.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ giỏi chuyện đó.
I don't want to help.	Tôi không muốn giúp đỡ.
It's not as hard to do as you might think.	Không khó để làm điều đó như bạn nghĩ.
Tom looked deep into Mary's eyes and smiled.	Tom nhìn sâu vào mắt Mary và mỉm cười.
Tom needed to be replaced, so we replaced him.	Tom cần được thay thế, vì vậy chúng tôi đã thay thế anh ấy.
Proof is all situations.	Bằng chứng là tất cả các tình huống.
On February 14, Americans celebrate Valentine's Day.	Vào ngày 14 tháng 2, người Mỹ kỷ niệm ngày lễ tình nhân.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
We were all surprised at the effect the news had on Tom.	Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên về ảnh hưởng của tin tức đối với Tom.
Tom spent the evening, staring at the girl at the end of the bar.	Tom dành cả buổi tối, nhìn chằm chằm vào cô gái ở cuối quầy bar.
We used to swim in this river a lot when we were kids.	Chúng tôi đã từng bơi ở con sông này rất nhiều khi chúng tôi còn nhỏ.
I am not a good photographer.	Tôi không phải là một nhiếp ảnh gia giỏi.
Tom is a very lonely person.	Tom là một người rất cô đơn.
I am contagious.	Tôi dễ lây lan.
I think I already know what you're going to tell me.	Tôi nghĩ rằng tôi đã biết những gì bạn sẽ nói với tôi.
How can Tom be so heartless?	Làm sao Tom có ​​thể nhẫn tâm đến vậy?
It doesn't depend on you.	Nó không phụ thuộc vào bạn.
That's why Tom didn't want to do it.	Đó là lý do mà Tom không muốn làm điều đó.
I didn't know that you would do it here.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó ở đây.
I lay in bed with a little fever.	Tôi nằm trên giường vì hơi sốt.
Tom is young, but he knows what he's doing.	Tom còn trẻ, nhưng anh ấy biết mình đang làm gì.
He is very serious when it comes to his hobbies.	Anh ấy rất nghiêm túc khi nói về sở thích của mình.
Tom wasn't surprised that Mary did it.	Tom không ngạc nhiên khi Mary làm điều đó.
You will feel tired.	Bạn sẽ thấy mệt mỏi.
Tom is the one who told me you shouldn't.	Tom là người đã nói với tôi rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom was determined to do it.	Tom đã quyết tâm làm điều đó.
He was very happy to know that I passed the exam.	Anh ấy rất vui khi biết tôi đã vượt qua kỳ thi.
Who wants to talk to Tom?	Ai muốn nói chuyện với Tom?
That doesn't mean Tom is satisfied.	Điều đó không có nghĩa là Tom hài lòng.
Tom assures me that this will never happen.	Tom đảm bảo với tôi rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
I think Tom is funny.	Tôi nghĩ rằng Tom là người hài hước.
I will help you if you ask.	Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu.
Neither Tom nor Mary worked in Boston.	Cả Tom và Mary đều không làm việc ở Boston.
I lived in the house across the street for three months.	Tôi đã sống trong ngôi nhà bên kia đường trong ba tháng.
I can't remember the last time I did this.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi đã làm điều này.
I don't think Tom is as rich as most people think.	Tôi không nghĩ rằng Tom giàu có như hầu hết mọi người nghĩ.
That's not how we usually do it.	Đó không phải là cách chúng tôi thường làm.
Tom is going to the party tonight.	Tom sẽ tham dự bữa tiệc tối nay.
I hope we will see you here soon.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại bạn ở đây.
Why don't you start at the beginning?	Tại sao bạn không bắt đầu ngay từ đầu?
Tom might need to do that.	Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
I haven't had time to do that yet.	Tôi chưa có thời gian để làm điều đó.
I longed to see Tom.	Tôi khao khát được gặp Tom.
Tell Tom that he should visit Boston.	Nói với Tom rằng anh ấy nên đến thăm Boston.
Tom had a very difficult time adjusting.	Tom đã có một thời gian rất khó khăn để thích nghi.
Tom wants to join the army.	Tom muốn gia nhập quân đội.
She advised him to cut down on smoking, but he didn't think he could.	Cô ấy khuyên anh nên cắt giảm việc hút thuốc, nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể.
Tom grilled meat.	Tom nướng thịt.
Tom might not have agreed to do it.	Tom có ​​thể đã không đồng ý làm điều đó.
I wonder if Tom does it as well as Mary does.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó tốt như Mary không.
I am reading a fascinating biography.	Tôi đang đọc một cuốn tiểu sử hấp dẫn.
Tom asked Mary if she could swim.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có biết bơi không.
Yesterday they were not at home.	Hôm qua họ không có ở nhà.
Tom says that Mary has to do it before she leaves.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
He doesn't have his father's belligerence.	Anh ta không có tính hiếu chiến của cha mình.
Tom probably did it just to get attention.	Tom có ​​lẽ làm vậy chỉ để gây chú ý.
As a favor to you, I will stay and help.	Như một đặc ân cho bạn, tôi sẽ ở lại và giúp đỡ.
I was always afraid that this would happen.	Tôi luôn sợ rằng điều này sẽ xảy ra.
I thought that Tom would just sign the contract without reading it carefully.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ chỉ ký hợp đồng mà không cần đọc kỹ.
Tom and I turned around.	Tom và tôi quay lại.
I always go home on Sunday.	Tôi luôn về nhà vào Chủ nhật.
We were amazed at his daring effort.	Chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước nỗ lực táo bạo của anh ấy.
Tom cleans his room quickly.	Tom dọn dẹp phòng của mình một cách nhanh chóng.
I wish it wasn't true.	Tôi ước rằng nó không phải là sự thật.
Are you ready, Tom?	Bạn đã sẵn sàng chưa, Tom?
I know that Tom will do whatever you ask.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
Tom said that Mary was difficult to get along with.	Tom nói rằng Mary rất khó hòa hợp.
We tend to only pay attention to the details that interest us.	Chúng tôi có xu hướng chỉ để ý đến những chi tiết mà chúng tôi quan tâm.
You are the owner.	Bạn là chủ sở hữu.
Tom is a very talented artist.	Tom là một nghệ sĩ rất tài năng.
Tom dared not say anything.	Tom không dám nói gì.
Japanese troops entered Burma.	Quân Nhật tiến vào Miến Điện.
I am a very competitive person.	Tôi là một người rất cạnh tranh.
Did Tom tell you what we did?	Tom có ​​nói cho bạn biết chúng tôi đã làm gì không?
That's how it works.	Đó là cách nó hoạt động.
I'm not sure I like Mary as much as I did when I first saw her.	Tôi không chắc rằng tôi thích Mary nhiều như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
Don't force me to do it again.	Đừng ép tôi làm điều đó một lần nữa.
Tom can be disguised.	Tom có ​​thể được cải trang.
Don't you know Tom wasn't going to do that?	Bạn không biết Tom không định làm điều đó sao?
Tom really thought Mary didn't have to.	Tom thực sự nghĩ Mary không cần phải làm vậy.
Tom is really nervous, isn't he?	Tom thực sự lo lắng, phải không?
Tom can play guitar and he sings well too.	Tom có ​​thể chơi guitar và anh ấy cũng hát hay.
Tom needs to do it sometime today.	Tom cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
I don't think Tom is that worried.	Tôi không nghĩ Tom lại lo lắng như vậy.
Tom sent gifts to all of us.	Tom đã gửi quà cho tất cả chúng ta.
Tom says he has noticed the difference.	Tom nói rằng anh ấy đã nhận thấy sự khác biệt.
Tom and I are just friends.	Tom và tôi chỉ là bạn.
You should ask Tom how to do it.	Bạn nên hỏi Tom làm thế nào để làm điều đó.
You shouldn't be out here, right?	Bạn không nên ở ngoài đây, phải không?
"Is Tom your boyfriend?" 	"Tom có ​​phải là bạn trai của bạn không?"
"No, he's just a friend."	"Không, anh ấy chỉ là một người bạn."
Did you know Tom and Mary are going to get married?	Bạn có biết Tom và Mary sẽ kết hôn không?
I don't know why Tom wants me here.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi ở đây.
The dog sniffs the sick person.	Con chó đánh hơi người bệnh.
"You're Christian?" 	"Bạn là người Công giáo?"
"Yes sir."	"Vâng, thưa ngài."
Tom was shocked to hear that Mary was injured in a traffic accident.	Tom đã rất sốc khi biết tin Mary bị thương trong một vụ tai nạn giao thông.
I hope that Tom won't notice me.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không để ý đến tôi.
Tom was very conscious that all eyes in the room were on him.	Tom rất ý thức rằng mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía mình.
That's not what I wrote.	Đó không phải là những gì tôi đã viết.
I'm from Boston, but I've lived most of my life in Chicago.	Tôi đến từ Boston, nhưng tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình ở Chicago.
I can't stop Tom from doing that.	Tôi không có khả năng ngăn Tom làm điều đó.
First it thundered, then it started to rain.	Đầu tiên trời đổ sấm, sau đó trời bắt đầu mưa.
Tom nodded nervously.	Tom lo lắng gật đầu.
Tom said Mary is likely to be arrested.	Tom cho biết Mary có khả năng bị bắt.
The elders still remember the Kennedy assassination.	Những người lớn tuổi vẫn nhớ vụ ám sát Kennedy.
I will check it out.	Tôi sẽ kiểm tra nó ra.
Tom was almost killed yesterday.	Tom gần như đã bị giết ngày hôm qua.
Tom signed his name with the new pen he received from Mary.	Tom đã ký tên mình bằng chiếc bút mới mà anh ấy nhận được từ Mary.
Tom ate all the candy.	Tom đã ăn hết kẹo.
Tom wants to talk to you about what happened in Boston last week.	Tom muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ở Boston tuần trước.
If he had time, he would have visited us.	Nếu có thời gian, anh ấy đã đến thăm chúng tôi.
Tom usually snores at 10am.	Tom thường ngáy lúc 10 giờ sáng.
I don't think anyone else can help me.	Tôi không nghĩ rằng còn ai có thể giúp tôi nữa.
I am proud of what I have accomplished.	Tôi tự hào về những gì tôi đã làm được.
Who is your favorite politician?	Chính trị gia yêu thích của bạn là ai?
I asked Tom why he thought that was important.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy nghĩ điều đó quan trọng.
I met my wife at a party.	Tôi làm quen với vợ trong một bữa tiệc.
Tom admitted that he broke the glass.	Tom thừa nhận rằng anh đã làm vỡ kính.
Tom asked Mary to donate some money.	Tom đề nghị Mary quyên góp một số tiền.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
I don't want to go to a restaurant.	Tôi không muốn đi ăn nhà hàng.
If you don't keep your promises, people won't take you seriously.	Nếu bạn không giữ lời hứa, mọi người sẽ không coi trọng bạn.
I can no longer perform my obligations.	Tôi không còn có thể thực hiện nghĩa vụ của mình.
I think Tom looks a lot like John.	Tôi nghĩ rằng Tom trông rất giống John.
I'm turning off the lights.	Tôi đang tắt đèn.
I don't know why Tom bought that one.	Tôi không biết tại sao Tom lại mua cái đó.
Tom was late, as usual.	Tom đến muộn, như thường lệ.
Tom is definitely qualified for the job.	Tom chắc chắn đủ tiêu chuẩn cho công việc.
What makes you think Tom is not a native speaker?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không phải là người bản ngữ?
It is a simple matter.	Đó là một vấn đề đơn giản.
Tom showed Mary how to ride a horse.	Tom đã chỉ cho Mary cách cưỡi ngựa.
I'm used to cold weather.	Tôi đã quen với thời tiết lạnh.
That's not Tom's problem.	Đó không phải là vấn đề của Tom.
I just pointed out a problem that I think you didn't notice.	Tôi chỉ chỉ ra một vấn đề mà tôi nghĩ rằng bạn đã không nhận thấy.
Tom realized that he barely had enough money to buy the things he wanted to buy.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ tiền để mua những thứ anh muốn mua.
Tom said he wished he didn't eat so much.	Tom nói rằng anh ước gì mình không ăn nhiều như vậy.
Will no one sit with me?	Sẽ không có ai ngồi với tôi?
I think any of us should attend that meeting.	Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng nên tham dự cuộc họp đó.
Tom doesn't like music.	Tom không thích âm nhạc.
Tom bought a new coat.	Tom đã mua một chiếc áo khoác mới.
Tom can't keep a secret.	Tom không thể giữ bí mật.
Tom couldn't understand Mary's joke.	Tom không thể hiểu được trò đùa của Mary.
Tom was still staggered and disoriented.	Tom vẫn còn loạng choạng và mất phương hướng.
Did Tom know that you talked to Mary about it?	Tom có ​​biết rằng bạn đã nói chuyện với Mary về điều đó không?
Tom has measles.	Tom bị bệnh sởi.
Tom knows where Mary works.	Tom biết Mary làm việc ở đâu.
There is nothing more disappointing than losing in the final.	Không có gì đáng thất vọng hơn là để thua trong trận chung kết.
Would you like to listen to some of my music?	Bạn có muốn nghe một số bản nhạc của tôi không?
Tom never really wanted to go with us.	Tom không bao giờ thực sự muốn đi với chúng tôi.
Tom tells Mary that she is too slow.	Tom nói với Mary rằng cô ấy quá chậm.
Who are the voting members?	Các thành viên biểu quyết là ai?
Tom and I didn't even know each other back then.	Tom và tôi thậm chí còn không biết nhau khi đó.
Tears streamed down her cheeks.	Nước mắt chảy dài trên má.
I have homework to do tonight.	Tôi có bài tập về nhà phải làm tối nay.
Tom and Mary rarely give each other gifts.	Tom và Mary hiếm khi tặng quà cho nhau.
Tom hopes Mary knows that she needs to do whatever John tells her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm bất cứ điều gì John bảo cô ấy làm.
Maybe Tom can speak French.	Có lẽ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom will tell Mary tomorrow.	Tom sẽ nói với Mary vào ngày mai.
Tom woke up naked.	Tom trần truồng thức dậy.
Tom arranged for Mary to meet John on Monday at 2:30.	Tom đã sắp xếp để Mary gặp John vào thứ Hai lúc 2:30.
No one supported Tom.	Không ai ủng hộ Tom.
Tom didn't think Mary would be nervous.	Tom không nghĩ Mary sẽ căng thẳng.
Tom ordered a cup of coffee for himself and a cup of cocoa for Mary.	Tom gọi một tách cà phê cho mình và một cốc cacao cho Mary.
Many Republicans did not vote for their own candidate.	Nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa đã không bỏ phiếu cho ứng cử viên của chính họ.
Tom and I couldn't do it.	Tom và tôi đã không thể làm điều đó.
Tom says he has nothing else to say.	Tom nói rằng anh ấy không có gì khác để nói.
I think you are being unreasonable.	Tôi nghĩ bạn đang không hợp lý.
I know that Tom is very good.	Tôi biết rằng Tom rất tốt.
Tom and Mary will pay for this.	Tom và Mary sẽ trả tiền cho việc này.
Tom would probably be willing to do that.	Tom có ​​thể sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I have never loved anyone as much as I love Tom.	Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như tôi yêu Tom.
Tom brought Mary a bouquet of roses.	Tom đã mang đến cho Mary một bó hoa hồng.
It would be a mistake to do it now.	Sẽ là một sai lầm nếu làm điều đó ngay bây giờ.
I try not to let my emotions cloud my judgment.	Tôi cố gắng không để cảm xúc làm mờ đi sự phán xét của mình.
This area is famous for tangerines.	Khu vực này nổi tiếng với quýt.
I'm sorry I went to Australia.	Tôi rất tiếc vì tôi đã đến Úc.
Tom doesn't seem as weird as Mary.	Tom dường như không kỳ lạ như Mary.
My husband won't let me apply for a job.	Chồng tôi không cho tôi xin việc.
The retired couple take a pottery class at the local recreation center.	Cặp vợ chồng đã nghỉ hưu tham gia một lớp học làm gốm tại trung tâm giải trí địa phương.
The front door will not open.	Cửa trước sẽ không mở.
I spoke to Tom and he is fine.	Tôi đã nói chuyện với Tom và anh ấy ổn.
There is no way I can do it without help.	Không có cách nào tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ.
Tom thought that Mary wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Police have cordoned off part of the area.	Cảnh sát đã phong tỏa một phần khu vực.
I got a text that Tom wanted to see me.	Tôi nhận được tin nhắn rằng Tom muốn gặp tôi.
I spent a lot of time working on that last week.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề đó vào tuần trước.
Tom was the one who advised Mary not to do that again.	Tom là người đã khuyên Mary đừng làm vậy nữa.
Aren't you dating anyone?	Bạn không hẹn hò với ai sao?
I have seen it all.	Tôi đã nhìn thấy tất cả.
Tom says he wants to do everything by himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm mọi thứ một mình.
Why do you think Tom is not in class today?	Bạn nghĩ tại sao hôm nay Tom không có mặt trong lớp?
One day Tom will become a good football player.	Một ngày nào đó Tom sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi.
Many drivers do not follow the speed limit.	Nhiều người lái xe không tuân theo tốc độ cho phép.
You helped them, didn't you?	Bạn đã giúp họ, phải không?
Tom is being laid off.	Tom đang bị cho nghỉ việc.
Tom is not very nice to me.	Tom không tốt với tôi lắm.
Tom got out of the car and ran into the hospital.	Tom ra khỏi xe và chạy vào bệnh viện.
Tom started to board the boat.	Tom bắt đầu lên thuyền.
I told Tom everything I knew.	Tôi đã nói với Tom tất cả những gì tôi biết.
It will be 30 degrees again today.	Hôm nay trời sẽ lại 30 độ.
If you keep the information, there can be serious consequences.	Nếu bạn giữ thông tin, có thể có hậu quả nghiêm trọng.
Tom entered the door just in time.	Tom bước vào cửa đúng lúc.
Tom and I both started laughing.	Tom và tôi đều bắt đầu cười.
The benefits will be commensurate with the size of the project.	Lợi ích mang lại sẽ tương xứng với quy mô của dự án.
The violinist has great technique.	Nghệ sĩ vĩ cầm có kỹ thuật tuyệt vời.
You don't really think I need to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom phoned Mary.	Tom gọi điện cho Mary.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
Typical Japanese people don't speak English.	Người Nhật điển hình không nói tiếng Anh.
Tom told us we will find you here.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bạn ở đây.
There is a footprint.	Có một dấu chân.
Tom didn't talk much this afternoon.	Chiều nay Tom không nói nhiều.
Tom said he didn't expect the job to be easy.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi công việc dễ dàng.
That's what we really want.	Đó là những gì chúng tôi thực sự muốn.
Do you want to know who she is?	Bạn có muốn biết cô ấy là ai không?
Tom will arrive around 2:30.	Tom sẽ đến vào khoảng 2:30.
She is very smart.	Cô ấy rất thông minh.
I have to be in Australia all next week.	Tôi phải ở Úc cả tuần tới.
Tom is not someone who needs a job. 	Tom không phải là người cần việc làm.
I'm here.	Tôi đây.
Tom stole some money from his mother's wallet.	Tom đã lấy trộm một số tiền từ ví của mẹ mình.
I know that Tom is still there waiting for you.	Tôi biết rằng Tom vẫn ở đó đợi bạn.
I have read all about you.	Tôi đã đọc tất cả về bạn.
I would be better off without you.	Tôi sẽ tốt hơn nếu không có bạn.
Who is your father?	Ai là bố của bạn?
Tom said something mean about me.	Tom đã nói điều gì đó có ý nghĩa về tôi.
I wonder why Tom doesn't recognize you.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nhận ra bạn.
Darwin changed the world.	Darwin đã thay đổi thế giới.
Tom is afraid to go home.	Tom sợ về nhà.
Tom never tried to do that.	Tom chưa bao giờ cố gắng làm điều đó.
Tom plays an active role in local politics and plans to run for mayor next year.	Tom đóng một vai trò tích cực trong chính trị địa phương và dự định tranh cử vào vị trí thị trưởng vào năm tới.
Looks like Tom likes to be miserable.	Có vẻ như Tom thích được đau khổ.
I am not sure that this translation is correct.	Tôi không chắc rằng bản dịch này là chính xác.
I really like math.	Tôi thực sự thích toán học.
I wonder if Tom is really trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đáng tin cậy hay không.
I'm pretty sure Tom didn't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm điều đó.
I will be able to do that for you.	Tôi sẽ có thể làm điều đó cho bạn.
Tom is not one to suggest going early.	Tom không phải là người đề nghị đi sớm.
That's our train.	Đó là chuyến tàu của chúng tôi.
I think that won't work.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không hiệu quả.
Unfortunately, that won't happen.	Thật không may, điều đó sẽ không xảy ra.
Tom says he doesn't have time to do that right now.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
I don't know how to grab Tom.	Tôi không biết làm thế nào để nắm lấy Tom.
Tom did not attend the meeting this afternoon.	Tom không tham dự cuộc họp chiều nay.
It will be worth it.	Nó sẽ đáng giá.
I was thinking about breaking up with my girlfriend.	Tôi đã suy nghĩ về việc chia tay với bạn gái của mình.
I know Tom is back.	Tôi biết Tom đã trở lại.
I don't think I can say Tom does it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói Tom làm điều đó.
Tom wasn't the first person I kissed.	Tom không phải là người đầu tiên tôi hôn.
I'm free tonight.	Tối nay tôi rảnh.
Tom never worried about money.	Tom không bao giờ lo lắng về tiền bạc.
That is my problem.	Đó là vấn đề của tôi.
Tom said he has some personal issues to deal with.	Tom cho biết anh ấy có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết.
What can I do for you now?	Tôi có thể làm gì cho bạn bây giờ không?
Tom has the necessary experience.	Tom có ​​kinh nghiệm cần thiết.
Did you help Tom when you were in Boston?	Bạn đã giúp Tom khi bạn ở Boston?
It will have to be done over and over again.	Nó sẽ phải được thực hiện lại nhiều lần.
A group of boys came to me.	Một nhóm con trai đã đến với tôi.
We will hold a clearance sale next week.	Chúng tôi sẽ tổ chức bán giải phóng mặt bằng vào tuần tới.
Tom doesn't go to Boston by car.	Tom không đến Boston bằng ô tô.
Tom comes to Boston every two months.	Tom đến Boston hai tháng một lần.
Tom wants to live in downtown Boston.	Tom muốn sống ở trung tâm thành phố Boston.
How much did you spend on Christmas presents this year?	Bạn đã chi bao nhiêu cho quà Giáng sinh năm nay?
Tom dug a grave for his dog.	Tom đã đào một ngôi mộ cho chú chó của mình.
If you don't want to be late for school anymore, don't stay up so late.	Nếu bạn không muốn đi học muộn nữa, đừng thức khuya như vậy.
Tom will do it for Mary.	Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
He is not a good person.	Anh ấy không phải là một người tốt.
Do you think Tom is strong enough to lift that on his own?	Bạn có nghĩ Tom đủ khỏe để tự mình nâng điều đó lên không?
When Tom says he will go to bed early, he means he will go to bed before midnight.	Khi Tom nói rằng anh ấy sẽ đi ngủ sớm, anh ấy có nghĩa là anh ấy sẽ đi ngủ trước nửa đêm.
What a heel!	Thật là một gót chân!
Tom is in the audience.	Tom đang ở trong khán giả.
Tom likes to play pranks with his friends.	Tom thích chơi những trò lố với bạn bè của mình.
Do you know what the population of Australia is?	Bạn có biết dân số của Úc là bao nhiêu không?
Do you think Tom would like it if I did it for him?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích nó nếu tôi làm điều đó cho anh ấy?
I don't know if I will come or go a week before the wedding.	Tôi không biết mình sẽ đến hay đi một tuần trước khi cưới.
What did Tom throw into the well?	Tom đã ném cái gì xuống giếng?
Daytime chicks squeak when their mother returns to the nest with a beak full of food.	Những chú gà con ban ngày kêu chói tai khi mẹ của chúng trở về tổ với chiếc mỏ đầy thức ăn.
Tom told me that this book was very interesting.	Tom nói với tôi rằng cuốn sách này rất thú vị.
I suppose we should tell Tom the truth.	Tôi cho rằng chúng ta nên nói cho Tom biết sự thật.
I saw Tom leave.	Tôi đã thấy Tom rời đi.
Tom is waiting for Mary's answer.	Tom đang đợi câu trả lời của Mary.
This time Tom succeeded.	Lần này Tom đã thành công.
Tom is currently jogging.	Tom hiện đang chạy bộ.
We hope you tell us what we should do.	Chúng tôi hy vọng bạn cho chúng tôi biết những gì chúng tôi nên làm.
Why don't we leave?	Tại sao chúng ta không rời đi?
Tom doesn't care what we do.	Tom không quan tâm những gì chúng tôi làm.
A bun of hair peeked out from underneath her cap.	Một búi tóc lộ ra từ bên dưới mũ lưỡi trai của cô ấy.
Tom has a problem.	Tom có ​​một vấn đề.
Tom invited all his friends to his party.	Tom đã mời tất cả bạn bè của mình đến bữa tiệc của mình.
Tom said that he will continue to work hard.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
I also want to take care of that.	Tôi cũng muốn quan tâm đến điều đó.
I know that Tom didn't know you were in prison.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn đã ở trong tù.
Tom actually does it much better than anyone else.	Tom thực sự làm điều đó tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai khác.
A contract is a legally binding agreement.	Hợp đồng là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý.
Tom ate my bread.	Tom đã ăn bánh mì của tôi.
Tom told me that he thought Mary was slow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chậm chạp.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
A close friend of mine works for an NGO in Afghanistan.	Bạn thân của tôi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Afghanistan.
Tom went to breakfast in his pajamas.	Tom đi ăn sáng vẫn mặc bộ đồ ngủ.
I was forced to take drugs against my will.	Tôi buộc phải uống thuốc trái với ý muốn của mình.
I want Tom to come and apologize to Mary.	Tôi muốn Tom đến và xin lỗi Mary.
I doubt if Tom will cooperate.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​hợp tác không.
This doesn't sound right.	Điều này nghe có vẻ không đúng.
Tom was amazed at how hard it was to do.	Tom đã rất ngạc nhiên về việc nó khó làm như thế nào.
You will have to wait a bit.	Bạn sẽ phải đợi một chút.
I didn't know Tom was a cocaine addict.	Tôi không biết Tom là một người nghiện cocaine.
You don't know what to say, do you?	Bạn không biết phải nói gì, phải không?
I don't want to work outside, but I don't have any choice.	Tôi không muốn làm việc bên ngoài, nhưng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom waited for Mary in front of the library.	Tom đợi Mary ở trước thư viện.
How did you convince Tom to come to Australia?	Bạn đã thuyết phục Tom đến Úc như thế nào?
Shouldn't you turn off your windshield wipers?	Bạn không nên tắt cần gạt nước kính chắn gió?
Tom is the leader of a gang.	Tom là thủ lĩnh của một băng đảng.
Take care not to strain the eyes.	Chú ý không làm căng mắt.
I have grown.	Tôi đã trưởng thành.
He won't die. 	Anh ấy sẽ không chết.
He is as strong as a horse.	Anh ta khỏe như một con ngựa.
I think Tom still lives in Boston.	Tôi nghĩ Tom vẫn sống ở Boston.
I think I'm a pretty good drummer.	Tôi nghĩ mình là một tay trống khá giỏi.
I think Tom is tough.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cứng rắn.
Why don't we wait and see what happens tomorrow?	Tại sao chúng ta không chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai?
The words underlined in red need to be translated.	Các từ được gạch chân màu đỏ cần được dịch.
Tom was built as a paver.	Tom được xây dựng như một người lót đường.
Tom should go with Mary.	Tom nên đi với Mary.
You are good children.	Các bạn là những đứa trẻ ngoan.
May any god you trust have mercy on your soul.	Cầu mong bất cứ vị thần nào bạn tin tưởng sẽ thương xót linh hồn bạn.
I don't have a high paying job yet, but eventually I hope to.	Tôi chưa có một công việc lương cao, nhưng cuối cùng thì tôi hy vọng sẽ có.
Tom screwed up big time.	Tom đã làm hỏng thời gian lớn.
I lived in Australia with Tom.	Tôi đã sống ở Úc với Tom.
Tom thinks I was in Australia last week.	Tom nghĩ rằng tôi đã ở Úc vào tuần trước.
Tom is happy with his new bike.	Tom hạnh phúc với chiếc xe đạp mới của mình.
The only language Tom knows how to speak is French.	Ngôn ngữ duy nhất Tom biết nói là tiếng Pháp.
We were the only ones who knew Tom was in the hospital.	Chúng tôi là những người duy nhất biết Tom đang ở bệnh viện.
We put the skateboard on top of our car.	Chúng tôi đặt ván trượt trên đầu xe của chúng tôi.
No one is working. 	Không có ai đang làm việc.
People are watching the World Cup.	Mọi người đang xem World Cup.
At that time Tom was not alone.	Lúc đó Tom không cô đơn.
Tom and Mary send each other Christmas cards every year.	Tom và Mary gửi thiệp Giáng sinh cho nhau hàng năm.
Tom doesn't like pork.	Tom không thích thịt lợn.
We all want to know why you weren't here yesterday.	Tất cả chúng tôi đều muốn biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua.
What time are you going to be here tomorrow?	Bạn định đến đây lúc mấy giờ vào ngày mai?
It was a satisfying meal.	Đó là một bữa ăn thỏa mãn.
Tom doesn't want to dance.	Tom không muốn nhảy.
I could never get my son to eat any vegetables.	Tôi không bao giờ có thể bắt con trai tôi ăn bất kỳ loại rau nào.
I was sick, so I stayed home from school.	Tôi bị ốm nên nghỉ học ở nhà.
Tom needs rest.	Tom cần nghỉ ngơi.
Sorry, but I wanted to tell her this news directly.	Xin lỗi, nhưng tôi muốn nói trực tiếp với cô ấy tin này.
Do you think we have enough gas left to get to the next gas station?	Bạn có nghĩ chúng ta còn đủ xăng để đến trạm xăng tiếp theo không?
I know that Tom is not eager to do that.	Tôi biết rằng Tom không háo hức làm điều đó.
We will definitely miss Tom.	Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ Tom.
I know that Tom can do it if he really needs to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
I almost got hit by a car this morning.	Tôi suýt bị xe tông vào sáng nay.
You were able to do that.	Bạn đã có thể làm điều đó.
Tom is ready for work.	Tom đã sẵn sàng cho công việc.
Tom was the one who taught Mary how to drive.	Tom là người đã dạy Mary cách lái xe.
I'm the one who was supposed to go to Boston.	Tôi là người đáng lẽ phải đến Boston.
I want to find out why she said that.	Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao cô ấy nói như vậy.
I think we should do what Tom asked.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm những gì Tom yêu cầu.
Tom and Mary's dog fought.	Con chó của Tom và Mary đã chiến đấu.
Tom has many friends who speak French.	Tom có ​​nhiều bạn bè nói được tiếng Pháp.
The baseball game was canceled because of heavy rain.	Trận đấu bóng chày đã bị hủy bỏ vì trời mưa lớn.
I'll be happy when they finish building that bridge.	Tôi sẽ rất vui khi họ xây xong cây cầu đó.
We make no mistakes.	Chúng tôi không mắc sai lầm.
We expect Tom to come any day now.	Chúng tôi mong Tom sẽ đến bất cứ ngày nào bây giờ.
You will have to run if you want to catch the train.	Bạn sẽ phải chạy nếu bạn muốn bắt tàu.
The next morning, the snowman was completely melted.	Sáng hôm sau, người tuyết đã hoàn toàn tan chảy.
If you want to leave, go ahead and leave.	Nếu bạn muốn rời đi, hãy tiếp tục và rời đi.
We found Tom's umbrella.	Chúng tôi đã tìm thấy chiếc ô của Tom.
No more blankets.	Không còn chăn nữa.
Tom didn't give me everything he promised to give me.	Tom đã không cho tôi tất cả những gì mà anh ấy đã hứa sẽ cho tôi.
The doctor told Tom Mary would be fine.	Bác sĩ nói với Tom Mary sẽ khỏe lại.
I thought you said that Tom would never hurt Mary.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương Mary.
No one listens anymore.	Không ai nghe nữa.
Tom said he didn't get enough sleep last night.	Tom nói rằng anh ấy đã không ngủ đủ đêm qua.
I knew him when I was a student.	Tôi quen anh ấy khi còn là sinh viên.
Tom wasn't sure what Mary wanted to do.	Tom không chắc Mary muốn làm gì.
On my desk was a piece of Tom's handwritten note.	Trên bàn của tôi có một mảnh giấy viết tay của Tom.
I don't care who supports us.	Tôi không quan tâm ai ủng hộ chúng tôi.
Tom was inspired, but Mary was not.	Tom đã được truyền cảm hứng, nhưng Mary thì không.
I didn't mean to do that, but now that you've suggested it, I might.	Tôi không có ý định làm điều đó, nhưng bây giờ bạn đã đề xuất nó, tôi có thể.
Tom slipped and fell while going down the stairs.	Tom trượt chân ngã khi đang đi xuống cầu thang.
Tom needs pardon.	Tom cần được ân xá.
These apples have already begun to rot.	Những quả táo này đã bắt đầu thối rữa.
Tom arrived around 2:30.	Tom đến vào khoảng 2:30.
I still can't solve the problem.	Tôi vẫn chưa thể giải quyết vấn đề.
You're much older than Tom, aren't you?	Bạn lớn hơn Tom rất nhiều, phải không?
Tom told me he needed a loan of three hundred dollars.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần vay ba trăm đô la.
I'm on my way to pick up Tom.	Tôi đang trên đường đến đón Tom.
Tom tells Mary that she shouldn't be doing what she's doing.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên làm những gì cô ấy đang làm.
Tom probably still doesn't know why Mary called the police.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết tại sao Mary lại gọi cảnh sát.
Tom knew Mary shouldn't have done it.	Tom biết Mary không nên làm điều đó.
Tom said Mary knew he might have to do it over and over again.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó nhiều lần nữa.
I don't want to join that group.	Tôi không muốn tham gia nhóm đó.
What doesn't kill me makes me stronger.	Những gì không giết chết tôi làm cho tôi mạnh mẽ hơn.
That's what we were told.	Đó là những gì chúng tôi đã được nói.
Tom has to go back home.	Tom phải trở về nhà.
I know how much it will cost.	Tôi biết nó sẽ tốn bao nhiêu.
They have a round table in the living room.	Họ có một bàn tròn trong phòng khách.
I know Tom doesn't want me to do it for him.	Tôi biết Tom không muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
You're taller than me.	Bạn cao hơn tôi.
My friends won't talk to me.	Bạn bè của tôi sẽ không nói chuyện với tôi.
Tom said Mary was not afraid.	Tom nói Mary không sợ hãi.
Why don't we do this somewhere else?	Tại sao chúng ta không làm điều này ở một nơi khác?
You didn't do your homework, did you?	Bạn đã không làm bài tập về nhà của bạn, phải không?
Tom tells Mary that John won't eat the stew if it has carrots in it.	Tom nói với Mary rằng John sẽ không ăn món hầm nếu nó có cà rốt trong đó.
Do you really want to spend the rest of your life with Tom?	Bạn có thực sự muốn dành phần đời còn lại của mình với Tom không?
It should be easy to get this done on Monday.	Sẽ rất dễ dàng để hoàn thành công việc này vào thứ Hai.
Tom thinks he has found the solution to the problem.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Tom is a very good cook.	Tom là một đầu bếp rất giỏi.
Tom told me he would be here around 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở đây khoảng 2:30.
My thirteen year old girl loves to watch romantic movies.	Cô gái mười ba tuổi của tôi rất thích xem phim tình cảm.
The American public doesn't want this.	Công chúng Mỹ không muốn điều này.
There are many delicious snacks in the party.	Có rất nhiều món ăn nhẹ ngon trong bữa tiệc.
I never go camping with Tom again.	Tôi không bao giờ đi cắm trại với Tom nữa.
Deal the cards, Tom.	Chia bài đi, Tom.
Don't let me down, Tom.	Đừng làm tôi thất vọng, Tom.
Tom says he can't wait anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi được nữa.
I am reading the book you gave me.	Tôi đang đọc cuốn sách mà bạn đã cho tôi.
The school that Tom goes to is to find a new French teacher.	Ngôi trường mà Tom đến là để tìm một giáo viên tiếng Pháp mới.
I didn't think much of it.	Tôi đã không nghĩ nhiều về nó.
Tom sat beside Mary in church last Sunday.	Tom đã ngồi bên cạnh Mary trong nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
Tom's body was found Monday.	Thi thể của Tom được tìm thấy hôm thứ Hai.
Ask Tom if Mary can swim.	Hỏi Tom xem Mary có biết bơi không.
What did you do?	Bạn đã làm gì?
I suspect Tom needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom cần phải làm điều đó một mình.
Who is the tallest in your family?	Ai cao nhất trong gia đình bạn?
I don't mind lending you money on condition that you pay it back within a month.	Tôi không ngại cho bạn vay tiền với điều kiện bạn phải trả lại trong vòng một tháng.
Tom is not Mary's uncle.	Tom không phải là chú của Mary.
That's not a risk I'm willing to take.	Đó không phải là rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận.
Everyone is worried.	Mọi người đều lo lắng.
I think Tom already knows.	Tôi nghĩ Tom đã biết.
Tom and Mary both love Thai food.	Tom và Mary đều thích đồ ăn Thái.
Tom wants to be near you.	Tom muốn ở gần bạn.
Thanks for the advice, Tom.	Cảm ơn vì lời khuyên, Tom.
We are speech trainers.	Chúng tôi là huấn luyện viên diễn thuyết.
If he was still alive, he would be very old.	Nếu ông ấy vẫn còn sống, ông ấy đã già lắm rồi.
I wonder if Tom remembers where we first met.	Không biết Tom có ​​còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không.
Tom and Mary hire three camels and a guide to take them into the desert.	Tom và Mary thuê ba con lạc đà và một người dẫn đường để đưa chúng vào sa mạc.
Let me congratulate you on your marriage.	Hãy để tôi chúc mừng bạn về cuộc hôn nhân của bạn.
Tom put his bike back in the garage.	Tom đặt xe đạp của mình trở lại nhà để xe.
Tom hasn't been fighting with anyone lately.	Gần đây Tom không đánh nhau với ai cả.
I will be back home at 2:30 today.	Hôm nay tôi sẽ trở về nhà lúc 2:30.
I have whiten my teeth.	Tôi đã làm trắng răng của tôi.
Tom is exactly my age.	Tom chính xác bằng tuổi tôi.
Can you wait a second?	Bạn có thể chờ một giây?
Tom tried to make new friends.	Tom đã cố gắng kết bạn mới.
Tom bought Mary a pair of earrings.	Tom đã mua cho Mary một đôi bông tai.
Tom is smart enough not to do that.	Tom đủ thông minh để không làm điều đó.
Tom said he would try doing it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
Tom will never give up.	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Wait a second.	Đợi một giây.
Tom says you want to come to Boston with us.	Tom nói rằng bạn muốn đến Boston với chúng tôi.
I didn't know you had a week off last month.	Tôi không biết rằng bạn đã có một tuần nghỉ vào tháng trước.
I never intended for any of this to happen.	Tôi không bao giờ có ý định cho bất kỳ điều này xảy ra.
Tom is surrounded by his friends.	Tom được bao quanh bởi những người bạn của mình.
We are not married.	Chúng tôi không kết hôn.
Tom didn't tell Mary he was busy.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
I think I'm a nice guy.	Tôi nghĩ tôi là một chàng trai dễ mến.
He's crazy about you.	Anh ấy phát điên vì bạn.
Tom should have been taken to court.	Tom lẽ ra phải bị đưa ra tòa.
I've loved you for a long time.	Anh đã yêu em từ rất lâu rồi.
It won't hurt.	Nó sẽ không đau.
I do not have a girlfriend.	Tôi vẫn chưa có bạn gái.
I wonder who Tom was talking to.	Tôi tự hỏi Tom đã nói chuyện với ai.
Tom didn't realize he was in danger.	Tom không nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Tom is afraid of doing something wrong.	Tom sợ làm sai điều gì đó.
I don't think Tom will cry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khóc.
You promised me that you would make something for us to eat.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ làm một cái gì đó cho chúng tôi ăn.
You are very clear.	Bạn rất rõ ràng.
Can't you tell us anything?	Bạn không thể cho chúng tôi biết bất cứ điều gì?
Tom couldn't find anything better to do.	Tom không thể tìm thấy bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
I can't understand why Tom would do something like that.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại làm điều gì đó như vậy.
I wonder if Tom knew that Mary had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm điều đó hay không.
Tom didn't know why Mary intended to stay in Boston for so long.	Tom không biết tại sao Mary lại định ở lại Boston lâu như vậy.
Tom admits he is very homesick.	Tom thừa nhận anh ấy rất nhớ nhà.
Tom is an adult.	Tom là người lớn.
Tom and Mary seem to be discussing.	Tom và Mary dường như đang thảo luận.
Tom did not listen to his parents.	Tom không nghe lời bố mẹ.
Tom refuses to cooperate.	Tom từ chối hợp tác.
I don't think it can happen.	Tôi không nghĩ nó có thể xảy ra.
Without your help, we would not have finished in time.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi sẽ không hoàn thành kịp thời.
Tom's family is from Australia.	Gia đình của Tom đến từ Úc.
I'm sure we'll do it.	Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ làm điều đó.
Have you decided to become a teacher?	Bạn đã quyết tâm trở thành một giáo viên chưa?
I slept on the train.	Tôi đã ngủ trên tàu.
This is not Tom's book.	Đây không phải là sách của Tom.
I sincerely hope that doesn't happen.	Tôi chân thành hy vọng điều đó không xảy ra.
Tom says he won't buy beer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không mua bia.
Tom says I look beautiful.	Tom nói rằng tôi trông thật xinh đẹp.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
Tom has a lot of friends in Boston.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở Boston.
I think Tom can teach you how to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
That's where I went yesterday.	Đó là nơi tôi đã đến ngày hôm qua.
I have 13 million dollars.	Tôi có 13 triệu đô la.
You can be one of these.	Bạn có thể là một trong những.
Tom watched Mary enter the hospital.	Tom nhìn Mary bước vào bệnh viện.
I think Tom will be waiting for you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đợi bạn.
Tom is always out of money.	Tom luôn hết tiền.
Tom said this was expected.	Tom nói rằng điều này đã được mong đợi.
There's nothing Tom can do for you.	Tom không thể làm gì cho bạn.
Can't you help us at all?	Bạn không thể giúp chúng tôi chút nào sao?
Tom was shocked when I told him what happened.	Tom đã bị sốc khi tôi nói với anh ấy những gì đã xảy ra.
I want a camera like this.	Tôi muốn có được một chiếc máy ảnh như thế này.
Tom said that Mary had never seen John dance.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ nhìn thấy John khiêu vũ.
I can sing with Tom's band again next weekend.	Tôi có thể hát với ban nhạc của Tom một lần nữa vào cuối tuần tới.
I don't know who she is.	Tôi không biết cô ấy là ai.
Tom says he knows you.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn.
You get two pairs of pants with this suit.	Bạn nhận được hai chiếc quần với bộ đồ này.
I don't think we should stay here.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở lại đây.
There are many snakes in this area.	Có rất nhiều rắn trong khu vực này.
You look like a child who has just been forced to put his hand in a cookie jar.	Bạn trông giống như một đứa trẻ vừa bị bắt cho tay vào lọ bánh quy.
IM afraid of it.	Tôi sợ nó.
I hope I don't regret doing this.	Tôi hy vọng tôi không hối hận khi làm điều này.
The truth is that my French is not very good.	Sự thật là tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
We were not successful.	Chúng tôi đã không thành công.
Tom is still living with his family.	Tom vẫn đang sống cùng gia đình.
Tom has decided to go to Boston alone.	Tom đã quyết định đến Boston một mình.
Tom found a pen.	Tom tìm thấy một cây bút.
Tom doesn't like those things.	Tom không thích những thứ đó.
Tom has lived in Boston for many years.	Tom đã sống ở Boston trong nhiều năm.
Tom couldn't believe Mary.	Tom không thể tin Mary.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ hãi.
Tom and I were the only ones busy.	Tom và tôi là những người duy nhất bận rộn.
The bag will easily carry enough clothes for a week.	Chiếc túi sẽ dễ dàng mang đủ quần áo cho một tuần.
I am your wife and I like to look good to please you.	Em là vợ của anh và em thích trông thật đẹp để làm hài lòng anh.
Doing that may not be as difficult as you think.	Làm điều đó có thể sẽ không khó như bạn nghĩ.
I did this in just a few days.	Tôi đã làm việc này chỉ trong vài ngày.
Tom wears a red and white striped bathing suit.	Tom mặc một bộ đồ tắm sọc trắng đỏ.
I finally stopped doing it.	Cuối cùng tôi đã ngừng làm điều đó.
I know someone in your position who wouldn't do something like that.	Tôi biết ai đó ở vị trí của bạn sẽ không làm điều gì đó như vậy.
I suspect that Tom and Mary studied French together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã học tiếng Pháp cùng nhau.
Tom didn't tell Mary how to do it.	Tom đã không nói cho Mary biết làm thế nào để làm điều đó.
I didn't know you would do that to us.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó với chúng tôi.
If you have any further questions, please feel free to call.	Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi điện thoại.
Who knew Tom was here?	Ai biết Tom ở đây?
The news of his passing was a shock to me.	Tin anh qua đời là một cú sốc đối với tôi.
I'm sorry I couldn't be there when you needed me.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể ở đó khi bạn cần tôi.
I don't know if Tom wants to go with you.	Tôi không biết Tom có ​​muốn đi với bạn hay không.
Tom says he has to do something that needs to be done today.	Tom nói rằng anh ấy phải làm một điều gì đó cần phải làm trong ngày hôm nay.
Tom seems oblivious to that.	Tom dường như không biết gì về điều đó.
I told Tom I had no intention of doing that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có ý định làm điều đó.
We're not going to Boston. 	Chúng tôi sẽ không đến Boston.
We're going to Chicago.	Chúng tôi sẽ đến Chicago.
People all over the world are interested in this coin.	Mọi người trên khắp thế giới đều thích thú với đồng này.
He waited a few seconds and opened the door.	Anh đợi vài giây và mở cửa.
It is important for him to find out what they are doing.	Điều quan trọng là anh ta phải tìm hiểu xem họ đang làm gì.
Tom doesn't allow it.	Tom không cho phép.
My flight is leaving in an hour.	Chuyến bay của tôi sẽ khởi hành sau một giờ nữa.
It is an incurable disease.	Đó là căn bệnh không thể chữa khỏi.
Tom doesn't think that's a good idea.	Tom không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom was warned not to bully Mary anymore.	Tom đã được cảnh báo không được bắt nạt Mary nữa.
Tom is the one who causes all the problems.	Tom là người gây ra mọi vấn đề.
I'm still waiting to see if I get accepted.	Tôi vẫn đang chờ xem liệu tôi có được nhận hay không.
Doors open at 2:30pm	Cửa mở lúc 2:30 chiều
Can you stop by my office after 2:30?	Bạn có thể ghé qua văn phòng của tôi sau 2:30 được không?
Tom knows he can't make everyone happy.	Tom biết anh ấy không thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc.
I don't always follow the rules.	Tôi không phải lúc nào cũng tuân theo các quy tắc.
I don't think I should let you drive.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên để bạn lái xe.
Tom has a son named Tom and a grandson named Tom.	Tom có ​​một con trai tên là Tom và một cháu trai tên Tom.
I would have won the race if I hadn't sprained my ankle.	Tôi đã có thể thắng cuộc đua nếu tôi không bị bong gân mắt cá chân.
I did it just because everyone else was doing it.	Tôi đã làm điều đó chỉ bởi vì mọi người khác đang làm điều đó.
I don't want children, but my husband does.	Tôi không muốn có con, nhưng chồng tôi thì có.
I cannot ask you to take such a risk.	Tôi không thể yêu cầu bạn chấp nhận loại rủi ro như vậy.
I'm sorry I stepped on your foot.	Tôi xin lỗi vì tôi đã giẫm lên chân của bạn.
I'm the only one who can tell you what you need to know.	Tôi là người duy nhất có thể cho bạn biết những gì bạn cần biết.
Tom cut a hole in the wall.	Tom khoét một lỗ trên tường.
You don't have to say you love me.	Bạn không cần phải nói rằng bạn yêu tôi.
I don't think you're wrong.	Tôi không nghĩ rằng bạn sai.
The last time I saw Tom, he was on a stretcher.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã nằm trên cáng.
When I moved to Australia, I was still in my thirties.	Khi tôi chuyển đến Úc, tôi vẫn ở độ tuổi ba mươi.
Tom probably won't tell Mary he won't anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
I should wear a tie.	Tôi nên đeo cà vạt.
Tom doesn't have any women in his life.	Tom không có bất kỳ người phụ nữ nào trong đời.
I can tell you are having nightmares again.	Tôi có thể nói rằng bạn lại gặp ác mộng.
Tom is the only one from Boston.	Tom là người duy nhất đến từ Boston.
Tom said he was really pleased.	Tom nói rằng anh ấy thực sự hài lòng.
I don't think anyone would dispute that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tranh chấp điều đó.
Tom has demolished his old house.	Tom đã bị phá bỏ ngôi nhà cũ của mình.
How do you know Tom is Mary's cousin?	Làm sao bạn biết Tom là anh họ của Mary?
Tom finally found what he was looking for.	Tom cuối cùng đã tìm thấy những gì đang tìm kiếm.
The pain disappeared because I took the medicine.	Cơn đau biến mất vì tôi uống thuốc.
We do not fail.	Chúng tôi không thất bại.
Tom waited for the kettle to boil.	Tom đợi cho ấm nước sôi.
You are stronger than me.	Bạn khỏe hơn tôi.
I tried the stew that Tom made.	Tôi đã thử món hầm mà Tom làm.
My ego has been hurt.	Bản ngã của tôi đã bị tổn thương.
Tom and Mary don't need to do it today.	Tom và Mary không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Don't tell anyone you heard this from me.	Đừng nói với bất cứ ai rằng bạn đã nghe điều này từ tôi.
I think Tom was satisfied.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hài lòng.
I'm sure you understand what needs to be done.	Tôi chắc rằng bạn hiểu những gì cần phải làm.
I have to find a way to make as much money as possible.	Tôi phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền.
I think Tom might not need to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không cần làm vậy.
I thought that Tom didn't want to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom is not much older than Mary.	Tom không già hơn Mary là mấy.
We expect Tom to help us plant corn.	Chúng tôi mong Tom giúp chúng tôi trồng ngô.
I don't want to sing with you anymore.	Tôi không muốn hát với bạn nữa.
I regret saying such a thing to my teacher.	Tôi hối hận vì đã nói một điều như vậy với giáo viên của tôi.
Why can't Tom live with us?	Tại sao Tom không thể sống với chúng ta?
I know you won't say anything stupid.	Tôi biết bạn sẽ không nói bất cứ điều gì ngu ngốc.
Tom said he knew Mary might have to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể phải làm điều đó một mình.
Are all your siblings also musicians?	Tất cả các anh chị em của bạn cũng là nhạc sĩ phải không?
You know I can't tell you that.	Bạn biết tôi không thể nói với bạn điều đó.
I heard the news that he passed away with infinite grief.	Tôi nghe tin anh qua đời với niềm tiếc thương vô hạn.
Tom was supposed to be at home last night.	Tom đáng lẽ phải ở nhà đêm qua.
Tom doesn't care about protecting his personal information online.	Tom không quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình trên mạng.
Tom will be in Australia all week.	Tom sẽ ở Úc cả tuần.
Tom told me that he thought Mary would be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom will probably find some way to do it.	Tom có ​​thể sẽ tìm ra cách nào đó để làm điều đó.
I'm used to that.	Tôi đã quen với việc đó.
Tom loves horses.	Tom yêu ngựa.
You are responsible for the death of the child.	Bạn phải chịu trách nhiệm về cái chết của đứa trẻ.
It just got weirder.	Nó chỉ trở nên kỳ lạ hơn.
Tom just runs his own business.	Tom chỉ lo việc kinh doanh của riêng mình.
What's the fastest way to get into town?	Cách nhanh nhất để vào thị trấn là gì?
Why can't I come to your party?	Tại sao tôi không thể đến dự tiệc của bạn?
Tom says he thinks Mary will be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom is not interested in learning French.	Tom không quan tâm đến việc học tiếng Pháp.
I don't think Tom heard me call his name.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy tôi gọi tên anh ấy.
What time did Tom leave?	Tom đã đi lúc mấy giờ?
Tom is a consensus builder.	Tom là một người xây dựng sự đồng thuận.
I will go and lie down.	Tôi sẽ đi và nằm xuống.
Tom says no one else is hungry.	Tom nói rằng không ai khác đói.
I like it when Tom agrees with me.	Tôi thích nó khi Tom đồng ý với tôi.
He always insists on having things his own way.	Anh ấy luôn khăng khăng muốn có mọi thứ theo cách của riêng mình.
I really don't understand what Tom wants to do.	Tôi thực sự không hiểu Tom muốn làm gì.
Tom goes to parties almost every night when he's in Boston.	Tom đi dự tiệc hầu như mỗi đêm khi anh ấy ở Boston.
You have misjudged me.	Bạn đã đánh giá sai về tôi.
The people waiting for you here are very friendly.	Những người chờ đợi bạn ở đây rất thân thiện.
Tom says he gets tired of giving speeches.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi với những bài phát biểu.
I see Tom swimming.	Tôi thấy Tom đang bơi.
Tom is a man I trust.	Tom là một người đàn ông mà tôi tin tưởng.
Does Tom know that you want to do it with him?	Tom có ​​biết rằng bạn muốn làm điều đó với anh ấy không?
Someone beat Tom?	Ai đó đã đánh Tom?
Tom doesn't like talking about work.	Tom không thích nói về công việc.
When was the last time you told someone you loved them?	Lần cuối cùng bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ là khi nào?
I helped her hang the picture on the wall.	Tôi đã giúp cô ấy treo bức tranh lên tường.
I am the victim here.	Tôi là nạn nhân ở đây.
Tom is not the first person to ask me that question.	Tom không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu hỏi đó.
Tom took a taxi both ways.	Tom đã bắt taxi cả hai chiều.
What are you going to do with the money?	Bạn định làm gì với số tiền?
Tom almost never does it alone.	Tom hầu như không bao giờ làm điều đó một mình.
She is famous both in Japan and the United States.	Cô ấy nổi tiếng cả ở Nhật Bản và Hoa Kỳ.
I think you are too old for me.	Tôi nghĩ rằng bạn quá già so với tôi.
Which sport do you think is the most dangerous?	Bạn nghĩ môn thể thao nào là nguy hiểm nhất?
Don't know if Tom likes the color blue.	Không biết Tom có ​​thích màu xanh da trời không.
I'd like to invite you to lunch, if you're not busy.	Tôi muốn mời bạn đi ăn trưa, nếu bạn không bận.
I'm not ready to retire.	Tôi chưa sẵn sàng nghỉ hưu.
You are the richest man I know.	Bạn là người giàu nhất mà tôi biết.
Tom is not the revenge type.	Tom không phải là loại người trả thù.
Tom has planted three apple trees and one peach tree in his yard.	Tom đã trồng ba cây táo và một cây đào trong sân nhà.
I don't really like Tom very much.	Tôi không thực sự thích Tom cho lắm.
I hope Tom isn't overconfident.	Tôi hy vọng Tom không quá tự tin.
Where do you think all these cars come from?	Bạn nghĩ rằng tất cả những chiếc xe này đến từ đâu?
I am having a difficult day.	Tôi đang có một ngày khó khăn.
I doubt Tom would ever do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
You are the first Canadian I ever spoke to.	Bạn là người Canada đầu tiên mà tôi từng nói chuyện.
Don't be narrow-minded anymore.	Đừng hẹp hòi nữa.
I focused all my energy on the problem.	Tôi tập trung toàn bộ sức lực cho vấn đề.
Tom doesn't seem to know who we are.	Tom dường như không biết chúng tôi là ai.
It may not be as difficult to do as you think.	Nó có thể không khó thực hiện như bạn nghĩ.
I think Tom was overworked.	Tôi nghĩ Tom đã làm việc quá sức.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tuyệt.
You are not poor like me.	Bạn không nghèo như tôi.
I don't think that makes any sense.	Tôi không nghĩ điều đó có ý nghĩa gì.
Neither Tom nor Mary is here.	Cả Tom và Mary đều không ở đây.
I can't see the license plate of the car.	Tôi không thể nhìn thấy biển số của chiếc xe.
I have been to Australia many times.	Tôi đã đến Úc nhiều lần.
Tom said that Mary used to live in Boston.	Tom nói rằng Mary từng sống ở Boston.
Tom is not happy to see Mary.	Tom không vui khi gặp Mary.
I am losing customers.	Tôi đang mất khách hàng.
Tom is a very good craftsman.	Tom là một thợ thủ công rất giỏi.
I think Tom is obese.	Tôi nghĩ Tom bị béo phì.
Don't let Tom see you scared.	Đừng để Tom thấy bạn sợ.
Now I can't sleep.	Giờ tôi không ngủ được.
Tom can do it too.	Tom cũng có thể làm được điều đó.
As the train passed, Tom caught a glimpse of the driver.	Khi đoàn tàu đi qua, Tom thoáng thấy người lái xe.
I don't want you to do it alone.	Tôi không muốn bạn làm điều đó một mình.
You're not very polite, are you?	Bạn không lịch sự cho lắm phải không?
I think Tom was expecting Mary to hug him.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mong Mary ôm anh ấy.
I think it won't be that difficult.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ không khó như vậy.
Did I do something to make Tom mad at me?	Tôi đã làm gì đó để khiến Tom giận tôi chưa?
Tom said he didn't know why Mary didn't like the movie.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích bộ phim.
There's a chance Tom won't be there.	Có khả năng Tom sẽ không ở đó.
I didn't mention that to Tom.	Tôi không đề cập điều đó với Tom.
I'm sorry I can't go with you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng bạn.
Tom seems like he was half expecting this.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã một nửa mong đợi điều này.
Tom is ignoring me.	Tom đang phớt lờ tôi.
Tom's hamster has escaped.	Hamster của Tom đã trốn thoát.
What is happening in Boston now?	Điều gì đang xảy ra ở Boston bây giờ?
Tom's diet is lacking in protein.	Chế độ ăn của Tom bị thiếu protein.
Tom had to stop for gas.	Tom đã phải dừng lại để đổ xăng.
I'm a bit hungry.	Tôi hơi đói.
Tom says he doesn't want to go to Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến bữa tiệc của Mary.
He's busy and can't see you.	Anh ấy bận và không thể gặp bạn.
He solved it all.	Anh ấy đã giải quyết được tất cả.
Tom and I both teach French.	Tom và tôi đều dạy tiếng Pháp.
We don't know how to find Tom.	Chúng tôi không biết làm thế nào để tìm thấy Tom.
Tom knew the situation well.	Tom biết rõ tình hình.
I don't think I'm the only one who noticed.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người duy nhất để ý.
Tom hopes that the doctors will tell him he doesn't need surgery.	Tom hy vọng rằng các bác sĩ sẽ nói với anh rằng anh không cần phẫu thuật.
I could spend all day kissing and hugging you.	Anh có thể dành cả ngày để hôn và ôm em.
A parallelogram is a quadrilateral made up of two sets of parallel lines.	Hình bình hành là tứ giác được tạo thành từ hai tập hợp các đường thẳng song song.
I don't think I've ever been so scared.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng sợ hãi như vậy.
Tom put the map on the table.	Tom đặt bản đồ lên bàn.
He was forced to sign a contract.	Anh ta buộc phải ký hợp đồng.
I know that Tom can convince Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom sure has a great appetite.	Tom chắc chắn rất thèm ăn.
Tom drinks twice as much as Mary.	Tom uống nhiều gấp đôi Mary.
I come back home.	Tôi trở về nhà.
Tom bravely stood up.	Tom can đảm đứng lên.
Because you carelessly lost the key.	Do bạn bất cẩn làm mất chìa khóa.
Tom tried to hide his embarrassment.	Tom cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Do you think you can make that kind of money?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể kiếm được loại tiền đó không?
I don't want to spend a lot of time doing that.	Tôi không muốn mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I know Tom is afraid of snakes.	Tôi biết Tom sợ rắn.
Tom can attend the meeting.	Tom có ​​thể tham dự cuộc họp.
Tom found many other coins under the bed.	Tom tìm thấy nhiều đồng xu khác dưới gầm giường.
You can't fight well with such a defensive attitude.	Bạn không thể chiến đấu tốt với một thái độ phòng thủ như vậy.
Urgent need of water supply.	Cần cấp nước gấp.
Tom said he wanted to see more.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem thêm.
Tom won't be back before 2:30.	Tom sẽ không về trước 2:30.
Maybe Tom is kissing Mary right now.	Có lẽ lúc này Tom đang hôn Mary.
The number of murders is increasing.	Số vụ giết người ngày càng gia tăng.
I was surprised by his sudden death.	Tôi rất ngạc nhiên về cái chết đột ngột của anh ấy.
If you can do that, Tom will be very happy.	Nếu bạn làm được điều đó, Tom sẽ rất vui.
You shouldn't do it here.	Bạn không nên làm điều đó ở đây.
A lot has happened when you're gone.	Rất nhiều điều đã xảy ra khi bạn ra đi.
Tom doesn't tell the truth.	Tom không nói sự thật.
There must be a reasonable explanation for this.	Phải có một lời giải thích hợp lý cho điều này.
Tell me about an achievement you are proud of.	Hãy kể cho tôi nghe về một thành tích mà bạn tự hào.
Tom is an intelligent young man.	Tom là một thanh niên thông minh.
I don't think Tom would have done it without our help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom is an incredibly generous man.	Tom là một người đàn ông vô cùng hào phóng.
Tom will only be there for three days.	Tom sẽ chỉ ở đó trong ba ngày.
I only did it because I was forced to.	Tôi chỉ làm vậy bởi vì tôi bị ép buộc.
Tom reached for Mary's hand.	Tom với lấy tay Mary.
Tom is really tall.	Tom thực sự rất cao.
Is Tom an assistant editor?	Tom là trợ lý biên tập phải không?
Mary used to be very beautiful.	Mary đã từng rất xinh đẹp.
I overcame difficulties with my signature perseverance.	Tôi đã vượt qua khó khăn bằng tính kiên trì đặc trưng của mình.
Should I just take your word for it?	Tôi có nên chỉ nhận lời của bạn cho nó?
Tom likes that.	Tom thích cái đó.
Probably enough.	Có lẽ là đủ.
He convinced the company to let him go back to his old job.	Anh thuyết phục công ty để anh quay lại công việc cũ.
The stars don't lie.	Các vì sao không nói dối.
I didn't know that Mary and Alice were sisters.	Tôi không biết rằng Mary và Alice là chị em.
Tom comes to Australia at least once a month.	Tom đến Úc ít nhất mỗi tháng một lần.
His score in the English test was quite satisfactory.	Điểm của anh ấy trong bài kiểm tra tiếng Anh là khá khả quan.
Tom rested for a while.	Tom nghỉ ngơi một lúc.
Without seeing him before, I wouldn't be able to recognize him.	Không gặp anh ấy trước đây, tôi sẽ không thể nhận ra anh ấy.
Tom sent his children to Australia to live with his grandparents.	Tom đã gửi các con sang Úc để sống với ông bà ngoại.
Tom advised me not to start doing it again.	Tom đã khuyên tôi không nên bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
Bats also have wings.	Dơi cũng có cánh.
Doing that probably won't be very difficult.	Làm điều đó có thể sẽ không rất khó khăn.
Tom was prepared for what happened.	Tom đã chuẩn bị cho những gì đã xảy ra.
I know Tom is scared.	Tôi biết Tom đang sợ hãi.
I feel guilty, even though I did nothing wrong.	Tôi cảm thấy có lỗi, mặc dù tôi không làm gì sai.
Tom thinks Mary is upset.	Tom nghĩ Mary đang khó chịu.
I'm not sure I want to do that again.	Tôi không chắc rằng tôi muốn làm điều đó một lần nữa.
I don't think we should tell Tom what Mary did yesterday.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom những gì Mary đã làm ngày hôm qua.
Tom says he has some personal issues to deal with.	Tom nói rằng anh ấy có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết.
When we are away from home, nothing gives us more joy than receiving a parcel from home.	Khi chúng ta xa nhà, không có gì mang lại cho chúng ta niềm vui hơn là nhận được một bưu kiện từ nhà.
I think Tom said he doesn't have a girlfriend.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không có bạn gái.
Tom decorates his apartment.	Tom trang trí căn hộ của mình.
Tom's beard is longer than John's.	Bộ râu của Tom dài hơn của John.
She understands better than spending all her money on clothes.	Cô ấy hiểu rõ hơn là tiêu hết tiền vào quần áo.
Is Tom feeling better today?	Hôm nay Tom có ​​cảm thấy tốt hơn không?
Why does Tom need that?	Tại sao Tom cần điều đó?
Tom doesn't really understand.	Tom không thực sự hiểu.
Tom was really surprised when Mary told him she didn't like him.	Tom thực sự ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô không thích anh.
Tom hands a cocktail to Mary.	Tom đưa một ly cocktail cho Mary.
I know that Tom knows who did it for us.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom wasn't even drunk.	Tom thậm chí không say.
Where will you go during your summer vacation?	Bạn sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ hè của bạn?
I feel nervous when speaking in front of a crowd.	Tôi cảm thấy lo lắng khi nói trước đám đông.
Tom asked me what I thought of his presentation.	Tom hỏi tôi nghĩ gì về bài thuyết trình của anh ấy.
I'll take some pictures of Tom.	Tôi sẽ chụp vài bức ảnh của Tom.
I don't know what Tom is talking about.	Tôi không biết Tom đang nói về cái gì.
We don't run into this problem often.	Chúng tôi không gặp phải vấn đề này thường xuyên.
You sound like you've been hurt.	Bạn có vẻ như bạn đã bị tổn thương.
I think I'm not doing this right.	Tôi nghĩ tôi làm điều này không đúng.
An aging population will require more spending on health care.	Dân số già sẽ đòi hỏi nhiều chi tiêu hơn cho chăm sóc sức khỏe.
Tom promised that he would wait.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ đợi.
Tom was acting strange today.	Tom đã hành động kỳ lạ hôm nay.
Tom's mother doesn't think anyone is good enough for Tom.	Mẹ của Tom không nghĩ rằng có ai đủ tốt với Tom.
He turned my idea into his.	Anh ấy đã chuyển ý tưởng của tôi thành của anh ấy.
Before I met you, I never felt like this.	Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ cảm thấy thế này.
Tom and Mary will eventually do it.	Tom và Mary cuối cùng cũng sẽ làm điều đó.
Tom is a very mean person.	Tom là một người rất xấu tính.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
I couldn't do it even if I wanted to.	Tôi không thể làm điều đó ngay cả khi tôi muốn.
Tom fell two stairs and is now in the hospital.	Tom bị ngã hai bậc cầu thang và hiện đang ở bệnh viện.
I do not support this plan.	Tôi không ủng hộ kế hoạch này.
Go to the living room and watch TV.	Hãy vào phòng khách và xem TV.
Tom knows how much I love him.	Tom biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào.
Where's my shirt?	Áo sơ mi của tôi đâu?
Tom sipped his tea in silence.	Tom nhấp một ngụm trà trong im lặng.
Tom doesn't seem as smart as Mary.	Tom dường như không thông minh như Mary.
Tom says he knows he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I must remember to return this money to him.	Tôi phải nhớ trả lại số tiền này cho anh ta.
I can't get out of here.	Tôi không thể ra khỏi đây.
When do you think you will go to Boston next?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ đến Boston tiếp theo?
I was an accountant before I became a teacher.	Tôi là một kế toán trước khi tôi trở thành một giáo viên.
Tom thinks Mary's plan is perfect.	Tom nghĩ rằng kế hoạch của Mary là hoàn hảo.
You are making progress.	Bạn đang tiến bộ.
We all jumped into the water at the same time.	Tất cả chúng tôi đều nhảy xuống nước cùng một lúc.
My son is playing with his drone in the yard.	Con trai tôi đang chơi với máy bay không người lái của nó trong sân.
Tom can be quite stubborn.	Tom có ​​thể khá cứng đầu.
I'm sure we can find something in the kitchen to eat.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó trong bếp để ăn.
Do you think he made that mistake on purpose?	Bạn có nghĩ rằng anh ấy đã cố tình phạm sai lầm đó không?
Tom couldn't believe it had ended so quickly.	Tom không thể tin rằng nó đã kết thúc nhanh chóng như vậy.
Tom says that Mary is bored.	Tom nói rằng Mary đang buồn chán.
Tom didn't know Mary was a high school student.	Tom không biết Mary là học sinh trung học.
Tom says I don't have to do it if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
Has Tom made any progress?	Tom có ​​tiến bộ gì không?
I told you this is not a good idea.	Tôi đã nói với bạn đây không phải là một ý kiến ​​hay.
I'm sorry, I don't have time to help you today.	Tôi xin lỗi, tôi không có thời gian để giúp bạn hôm nay.
Tom studies hard to get into college.	Tom học hành chăm chỉ để có thể vào đại học.
Tom said he didn't want to go to the dance with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi xem khiêu vũ với Mary.
The doctor monitors the patient's heart rate and blood pressure.	Bác sĩ theo dõi nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân.
Tom didn't try to say anything.	Tom không cố nói gì cả.
I know Tom used to be a gym teacher.	Tôi biết Tom từng là giáo viên thể dục.
We do not notice her sadness.	Chúng tôi không nhận thấy nỗi buồn của cô ấy.
You don't want this job?	Bạn không muốn công việc này?
I don't think Tom is likely to come to Australia any time soon.	Tôi nghĩ Tom không có khả năng đến Úc sớm.
Tom must be planning to do just that.	Tom hẳn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
You can make Tom jealous.	Bạn có thể khiến Tom ghen tị.
Tom is the one who taught me that.	Tom là người đã dạy tôi điều đó.
I offered him fifty cents and he accepted.	Tôi đề nghị anh ta năm mươi xu và anh ta chấp nhận.
I'm afraid I can't let you drive.	Tôi sợ rằng tôi không thể để bạn lái xe.
Water is not drinkable.	Nước không uống được.
The thief ran away when he saw a policeman.	Tên trộm bỏ chạy khi nhìn thấy một cảnh sát.
How can I finish my homework when I have to help you clean the house?	Làm sao tôi có thể hoàn thành bài tập về nhà khi phải giúp bạn dọn dẹp nhà cửa?
People who think they have learned enough do not learn anything.	Người nghĩ rằng mình đã học đủ thì chẳng học được gì.
We have a few problems of our own.	Chúng tôi có một vài vấn đề của riêng mình.
Tom says he will only talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với Mary.
Should I take Tom over?	Tôi có nên đưa Tom đi qua không?
Don't know if Tom still thinks Mary has to do the same.	Không biết Tom có ​​còn nghĩ Mary phải làm như vậy không.
Tom always looked worried.	Tom luôn có vẻ lo lắng.
They didn't even know we were there.	Họ thậm chí không biết chúng tôi ở đó.
I can play guitar. 	Tôi có thể chơi guitar.
Tom can too.	Tom cũng có thể.
Tom's bed is empty.	Giường của Tom trống trơn.
Tom said he thought it wouldn't be dangerous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ không nguy hiểm.
I texted Tom back.	Tôi đã nhắn tin lại cho Tom.
Tom doesn't gamble anymore, does he?	Tom không đánh bạc nữa phải không?
Tom made money by fist.	Tom đã kiếm tiền bằng nắm tay.
I don't really need to do that, do I?	Tôi không thực sự cần phải làm điều đó, phải không?
I was the one who taught Tom how to ride a bicycle.	Tôi là người đã dạy Tom cách đi xe đạp.
By the age of seven, he had made his own bow and arrow.	Đến năm bảy tuổi, anh đã tự chế được cung tên.
Don't drop it.	Đừng làm rơi nó.
Tom told me he thought I might be interested in that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi có thể quan tâm đến việc đó.
Tom turned off the computer.	Tom đã tắt máy tính.
I'm going to college next year.	Tôi sẽ vào đại học vào năm tới.
I suspect Tom is in his office, working.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở trong văn phòng của anh ấy, làm việc.
Tom died Monday in Boston.	Tom qua đời hôm thứ Hai ở Boston.
Don't trust him with such a large amount.	Đừng tin tưởng anh ta với một số tiền lớn như vậy.
A horse can run faster than a man can.	Một con ngựa có thể chạy nhanh hơn một người đàn ông có thể.
Why don't we see what Tom can do for us?	Tại sao chúng ta không thấy Tom có ​​thể làm gì cho chúng ta?
I wish we were doing the same thing that Tom is doing.	Tôi ước chúng ta đang làm điều tương tự như Tom đang làm.
I don't think Tom is sure that's what Mary wants to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn rằng đó là những gì Mary muốn làm.
I don't want to think about this anymore.	Tôi không muốn nghĩ về điều này nữa.
The boys are not afraid of Tom.	Các chàng trai không sợ Tom.
What is a computer hard drive?	Ổ cứng máy tính là gì?
The policeman put handcuffs on Tom.	Viên cảnh sát đeo còng cho Tom.
I don't think Tom will be ready.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn sàng.
Tell Tom he doesn't need to close all the windows.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải đóng tất cả các cửa sổ.
I won't send you away again.	Tôi sẽ không đuổi bạn đi một lần nữa.
Tom met Mary at the station.	Tom đã gặp Mary ở nhà ga.
I think both Tom and Mary have a hard time getting along.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều khó hòa hợp với nhau.
Tom and Mary said they once had three glasses of wine.	Tom và Mary cho biết họ từng uống ba ly rượu.
Tom was involved in a small accident.	Tom đã tham gia vào một vụ tai nạn nhỏ.
I got here by bus, but I think I'll walk home.	Tôi đến đây bằng xe buýt, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đi bộ về.
Would be happy to visit Boston.	Sẽ rất vui khi đến thăm Boston.
I think you'll end up going to the party with Tom.	Tôi nghĩ cuối cùng bạn sẽ đi dự tiệc với Tom.
Tom sat at his desk, staring at Mary.	Tom ngồi vào bàn làm việc, nhìn Mary chằm chằm.
The party lasted all night.	Bữa tiệc kéo dài suốt đêm.
I'm sure Tom will do it if you ask him.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
I knew what Tom would do.	Tôi đã biết Tom sẽ làm gì.
Does Tom know what happened?	Tom có ​​biết chuyện gì đã xảy ra không?
The fish was cooked to perfection.	Cá đã được nấu chín đến hoàn hảo.
Tom practices every day.	Tom luyện tập mỗi ngày.
You are the one who didn't do it properly.	Bạn là người đã không làm điều đó đúng cách.
Tom said that he has something to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc gì đó muốn làm vào chiều nay.
I follow you because I don't know who you are.	Tôi theo dõi bạn vì tôi không biết bạn là ai.
That's a sad excuse.	Đó là một cái cớ đáng buồn.
I know I shouldn't do this.	Tôi biết tôi không nên làm điều này.
Tom is outrageous.	Tom thật thái quá.
You cannot contact Tom directly.	Bạn không thể liên hệ trực tiếp với Tom.
Do you understand what Tom means?	Bạn có hiểu ý của Tom không?
Tom says he will try again later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm lại điều đó sau.
Everyone wants to sit next to Tom.	Mọi người đều muốn ngồi cạnh Tom.
Tom waited a long time.	Tom đã đợi rất lâu.
He is a drunkard.	Anh ta là một kẻ say xỉn.
Tom gave me a doll.	Tom đã tặng một con búp bê cho tôi.
Can you salvage anything from the ship?	Bạn có thể vớt được gì từ con tàu không?
They will find him.	Họ sẽ tìm thấy anh ta.
I'm still trying to get used to the new system.	Tôi vẫn đang cố gắng làm quen với hệ thống mới.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
You mean that doesn't scare you?	Bạn có nghĩa là điều đó không làm bạn sợ hãi?
Tom is not part of this.	Tom không phải là một phần của việc này.
Tom woke up before Mary.	Tom thức dậy trước Mary.
You are a very good singer.	Bạn là một ca sĩ rất tốt.
Tom peeked inside to see what was going on.	Tom lén nhìn vào bên trong để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom said that Mary didn't look very confident.	Tom nói rằng Mary trông không được tự tin cho lắm.
I didn't shoot anything.	Tôi không bắn bất cứ thứ gì.
We had differences, but that's all behind us for now.	Chúng tôi đã có những khác biệt, nhưng đó là tất cả đằng sau chúng tôi bây giờ.
I don't think you need to do so anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm như vậy nữa.
I lied about everything.	Tôi đã nói dối về mọi thứ.
Tom has never been in trouble in his life.	Tom chưa bao giờ gặp rắc rối trong cuộc sống của mình.
Tom will do it somehow.	Tom sẽ làm điều đó bằng cách nào đó.
Tom had a skiing accident.	Tom bị tai nạn trượt tuyết.
Why does Tom lie so much?	Tại sao Tom nói dối nhiều như vậy?
I think Tom is bilingual.	Tôi nghĩ Tom là người song ngữ.
I don't think Tom is angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang tức giận.
I think this is the tallest tree I have ever seen.	Tôi nghĩ đây là cây cao nhất mà tôi từng thấy.
The exact date is yet to be determined.	Ngày chính xác vẫn chưa được ấn định.
The people behind the scam have been caught.	Những kẻ đứng sau vụ lừa đảo đã bị tóm gọn.
Will you show me how to use this camera?	Bạn sẽ chỉ cho tôi cách sử dụng máy ảnh này?
Both Tom and I are good swimmers.	Cả tôi và Tom đều bơi giỏi.
Tom may not be in Australia anymore.	Tom có ​​thể không ở Úc nữa.
I have aggravated the problem.	Tôi đã làm trầm trọng thêm vấn đề.
Tom is a pretty handsome man.	Tom là một người đàn ông khá đẹp trai.
I think I scared Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm Tom sợ hãi.
I really can't understand it.	Tôi thực sự không thể hiểu nó.
What's going on? 	Chuyện gì vậy?
You look worried.	Trông bạn có vẻ lo lắng.
I can't understand Tom.	Tôi không thể hiểu được Tom.
Pay attention to what Tom says.	Hãy chú ý đến những gì Tom nói.
That's what Tom wanted to do.	Đó là điều mà Tom muốn làm.
Tom went to Australia and stayed there for the rest of his life.	Tom đã đến Úc và ở đó suốt phần đời còn lại của mình.
That's not what I thought.	Đó không phải là những gì tôi nghĩ.
Tom promised to watch the video I made.	Tom hứa sẽ xem video mà tôi thực hiện.
You're very nice, Tom.	Bạn rất tốt, Tom.
I am also poor.	Tôi cũng nghèo.
I know Tom is a better man than I am.	Tôi biết Tom là một người tốt hơn tôi.
Tom usually eats fish two or three times a week.	Tom thường ăn cá hai hoặc ba lần một tuần.
I don't think I'll be alone anymore, because now you're all here with me.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cô đơn nữa, vì bây giờ tất cả các bạn ở đây với tôi.
You are just tired.	Bạn chỉ mệt mỏi.
I'm not used to this kind of food.	Tôi không quen ăn loại thức ăn này.
I'll see where they're going.	Tôi sẽ xem họ đang đi đâu.
Tom is quite busy right now.	Hiện giờ Tom khá bận.
I don't have a favorite song.	Tôi không có một bài hát yêu thích.
We have searched thoroughly.	Chúng tôi đã tìm kiếm kỹ lưỡng.
Tom wrote his name on every dirty car windshield in the parking lot.	Tom đã viết tên của mình trên mỗi chiếc kính chắn gió ô tô bẩn thỉu trong bãi đậu xe.
What will happen to our pets?	Điều gì sẽ xảy ra với vật nuôi của chúng ta?
I don't think Tom will come this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến vào sáng nay.
Tom fell and broke his thigh.	Tom bị ngã và gãy đùi.
The paint on the door has not yet dried.	Sơn trên cửa vẫn chưa khô.
Tom doesn't want to be a firefighter.	Tom không muốn trở thành lính cứu hỏa.
You can still do it if you want.	Bạn vẫn có thể làm điều đó nếu bạn muốn.
We need to get Tom home.	Chúng ta cần đưa Tom về nhà.
Tom works in archeology.	Tom làm việc trong ngành khảo cổ học.
When do you think you'll get it done?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ hoàn thành việc đó?
Tom stayed up all night reading that book.	Tom đã thức cả đêm để đọc cuốn sách đó.
Tom needs to go.	Tom cần phải đi.
Tom tells Mary that he wants to go to Australia with her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn đến Úc với cô ấy.
Both Tom and Mary are safe.	Cả Tom và Mary đều an toàn.
Wake me up when it's my turn to stand guard.	Đánh thức tôi khi đến lượt tôi đứng gác.
I can't believe we actually did this.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thực sự làm được điều này.
Chances are Tom will do it.	Rất có thể Tom sẽ làm được điều đó.
Tom hugged his stuffed animal to his chest.	Tom ôm chặt con thú nhồi bông của mình vào ngực.
"Why did you do that?" 	"Tại sao bạn làm vậy?"
"I want to see what happens."	"Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra."
Tom boils a full kettle of water over low heat.	Tom đun một ấm nước đầy trên lửa nhỏ.
Tom said he was willing to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
Tom thought Mary wouldn't suspect.	Tom nghĩ Mary sẽ không nghi ngờ.
That's what I'm investigating.	Đó là những gì tôi đang điều tra.
He made more sense than saying such a stupid thing.	Anh ta có lý hơn là nói một điều ngu xuẩn như vậy.
Have you told Tom about what happened to Mary?	Bạn đã nói với Tom về những gì đã xảy ra với Mary chưa?
Tom badmouths him whenever he's drunk.	Tom nói xấu anh ấy bất cứ khi nào anh ấy say.
Tom knows it's stupid to go out on his own after dark.	Tom biết rằng thật ngu ngốc khi tự mình ra ngoài sau khi trời tối.
Can you buy it over the counter or do you need a prescription?	Bạn có thể mua thuốc đó qua quầy hay bạn cần đơn thuốc?
Not sure what Tom would think.	Không biết Tom sẽ nghĩ gì.
I know that Tom wouldn't like to do that to us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với chúng tôi.
I didn't know Tom was your boss.	Tôi không biết Tom là sếp của bạn.
Healthcare workers on the front lines of the pandemic response face greater risks.	Các nhân viên y tế ở tuyến đầu ứng phó với đại dịch phải đối mặt với rủi ro lớn hơn.
Manchester United won the match 4-2.	Manchester United đã thắng trận đấu với tỷ số 4-2.
I'm not sure that's what I need to do.	Tôi không chắc rằng đó là điều tôi cần làm.
Tom said Mary seemed exhausted.	Tom cho biết Mary dường như đã kiệt sức.
Tom might want to consider buying things he needs from us.	Tom có ​​thể muốn cân nhắc mua những thứ anh ấy cần từ chúng tôi.
That's not even close to the truth.	Điều đó thậm chí không gần với sự thật.
Tom can't help me.	Tom không thể giúp tôi.
I don't eat meat and neither does Tom.	Tôi không ăn thịt và Tom cũng vậy.
Tom was hit by a nerve attack.	Tom bị một cơn đau thần kinh tấn công.
I don't need to explain anything to Tom.	Tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với Tom.
Don't forget it, Tom.	Đừng quên nó, Tom.
Industrial production of livestock is the leading cause of greenhouse gases.	Sản xuất công nghiệp của chăn nuôi là nguyên nhân hàng đầu gây ra khí nhà kính.
Tom poured tomato soup into his cup and drank it.	Tom đổ súp cà chua vào cốc của mình và uống nó.
Japan was one of the fastest growing economies in the world during the 1980s.	Nhật Bản là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm 1980.
How did you convince Tom to do that?	Làm thế nào bạn thuyết phục Tom làm điều đó?
I don't think Tom knows Mary is still in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary vẫn ở Boston.
The members of that tribe settled along the river.	Các thành viên của bộ lạc đó định cư dọc theo sông.
Tom did not play badminton yesterday.	Tom đã không chơi cầu lông ngày hôm qua.
We really don't know why.	Chúng tôi thực sự không biết tại sao.
Tom asked God for forgiveness.	Tom cầu xin Chúa tha thứ.
I really want to help you, but my hands are tied.	Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng tay tôi bị trói.
I like tulips.	Tôi thích hoa tulip.
Tom is not here.	Tom không có ở đây.
Mary never told me that Tom was her brother.	Mary chưa bao giờ nói với tôi rằng Tom là anh trai của cô ấy.
Where is your proof?	Bằng chứng của bạn ở đâu?
Tom, Mary, John and Alice are all guilty.	Tom, Mary, John và Alice đều có tội.
Tom won't let Mary go.	Tom sẽ không để Mary đi.
Tom did not visit Boston.	Tom đã không đến thăm Boston.
I suspect Tom and Mary have to go tomorrow.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary phải đi vào ngày mai.
How about I don't do that?	Làm thế nào về việc tôi không làm điều đó?
That has nothing to do with me.	Điều đó không liên quan đến tôi.
I think Tom is not allowed to have visitors.	Tôi nghĩ Tom không được phép có khách đến thăm.
I want Tom's help.	Tôi muốn Tom giúp đỡ.
Would you like to have dinner with me tonight?	Bạn có muốn ăn tối với tôi tối nay không?
Tell Tom how to get to your house.	Cho Tom biết cách đến nhà của bạn.
Tom has taken a group of students hostage.	Tom đã bắt một nhóm học sinh làm con tin.
I know that I can replace.	Tôi biết rằng tôi có thể thay thế.
Tom was cremated.	Tom đã được hỏa táng.
Tom wants to be involved.	Tom muốn được tham gia.
Which train should I take to get to Shibuya?	Tôi nên đi tàu nào để đến Shibuya?
Tom probably won't want to go to the art museum with us.	Tom có ​​thể sẽ không muốn đến bảo tàng nghệ thuật với chúng tôi.
He's in bed with the flu.	Anh ấy đang bị cúm trên giường.
I did this for a very long time.	Tôi đã làm điều này trong một thời gian rất dài.
Tom seems a lot happier since you showed up.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi bạn xuất hiện.
Does Tom have any allergies?	Tom có ​​bị dị ứng gì không?
Tom's divorce from Mary is said to have cost him over a million dollars.	Vụ ly hôn của Tom với Mary được cho là đã khiến anh ấy mất hơn một triệu đô la.
Becoming fluent in a foreign language takes time.	Để trở nên thông thạo một ngoại ngữ cần rất nhiều thời gian.
We celebrated our 10th wedding anniversary yesterday.	Chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào ngày hôm qua.
Tom has to go back home to get his baseball gloves.	Tom phải trở về nhà để lấy găng tay bóng chày.
It was Tom who convinced Mary that she should learn how to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary rằng cô ấy nên học cách làm điều đó.
I was late because I ran out of gas.	Tôi đến muộn vì hết xăng.
Tom is never wrong.	Tom không bao giờ sai.
It's easier than I thought.	Nó dễ dàng hơn tôi nghĩ.
I know that Tom can teach you how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
I'll have to help Tom tonight.	Tôi sẽ phải giúp Tom tối nay.
Finally, Tom mustered up the courage to go on a date with Mary.	Cuối cùng thì Tom cũng lấy hết can đảm để hẹn hò với Mary.
Tom was the only one who ate.	Tom là người duy nhất ăn.
I heard Tom complaining about the cost of living in Australia.	Tôi nghe Tom phàn nàn về chi phí sinh hoạt ở Úc.
Tom's parents wouldn't let him go out with Mary on school evenings.	Cha mẹ của Tom sẽ không cho anh ta đi chơi với Mary vào các buổi tối ở trường.
I have to go shopping with Tom.	Tôi phải đi mua sắm với Tom.
Am I the only one who thinks this is not true?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này là không đúng?
Why should Tom go?	Tại sao Tom nên đi?
Is Tom married yet?	Tom đã kết hôn chưa?
Tom died later that day.	Tom chết sau ngày hôm đó.
You didn't do that?	Bạn đã không làm điều đó?
How much is the monthly tuition of this swimming school?	Học phí hàng tháng của trường dạy bơi này là bao nhiêu?
That's not what we're doing.	Đó không phải là những gì chúng ta đang làm.
It won't take more than a few minutes.	Nó sẽ không mất nhiều hơn một vài phút.
For the first time, she wasn't so sure of him.	Lần đầu tiên, cô không chắc chắn lắm với anh.
I have moved out.	Tôi đã chuyển ra ngoài.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom said it was not as difficult as he expected.	Tom cho biết để làm được điều đó không khó như anh ấy mong đợi.
We have to learn all the songs before the end of the week.	Chúng tôi phải học tất cả các bài hát trước khi kết thúc tuần.
Do you remember the first time you saw one of those?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn nhìn thấy một trong những thứ đó không?
Tom is wearing the coat I gave him.	Tom đang mặc chiếc áo khoác mà tôi đã đưa cho anh ấy.
Tom will be better tomorrow.	Tom sẽ tốt hơn vào ngày mai.
Tom is a tax consultant.	Tom là một nhà tư vấn thuế.
Graduation will take place on March 20.	Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 20/3.
I'm not as hungry as Tom.	Tôi không đói như Tom.
I will be here tomorrow at 2:30 as usual.	Tôi sẽ ở đây vào ngày mai lúc 2:30 như thường lệ.
Tom started drinking heavily after his wife passed away.	Tom bắt đầu uống rượu rất nhiều sau khi vợ anh qua đời.
Tom is a mess.	Tom là một mớ hỗn độn.
Tom had shot himself with a tranquilizer intended for a bear on the loose.	Tom đã tự bắn mình bằng loại thuốc an thần dành cho con gấu đang thả rông.
Tom put his hand in his pocket.	Tom đút tay vào túi.
You get up late.	Bạn dậy muộn.
What is the real priority here?	Ưu tiên thực sự ở đây là gì?
Tom has been in Australia for about a week.	Tom đã ở Úc được khoảng một tuần.
When Tobita offered a plan with its seal of approval, the customer accepted it at first sight.	Khi Tobita đưa ra một kế hoạch có con dấu chấp thuận của mình, khách hàng đã chấp nhận nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
I guess it will rain.	Tôi đoán là trời sẽ mưa.
I don't want anyone to see me do it.	Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi làm điều đó.
I suppose I should offer to pay Tom for what he did for us.	Tôi cho rằng tôi nên đề nghị trả tiền cho Tom vì những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi.
Tom says he thinks Mary needs at least $300 to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
When I learn a foreign language, I like to study with native speakers of that language.	Khi tôi học ngoại ngữ, tôi thích học với người bản ngữ nói ngôn ngữ đó.
Tom is not a young man.	Tom không phải là một chàng trai trẻ.
I thought you said you need to do it by yourself.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn cần phải làm điều đó một mình.
Can you explain this diagram to me?	Bạn có thể giải thích sơ đồ này cho tôi?
Where can I buy socks?	Tôi có thể mua tất ở đâu?
He lives in a typical Japanese house.	Anh sống trong một ngôi nhà kiểu Nhật điển hình.
I know that Tom doesn't know who did it to Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết ai đã làm điều đó với Mary.
Tom has not been heard from.	Tom đã không được nghe từ.
Tom and Mary have known each other for many years.	Tom và Mary đã biết nhau nhiều năm.
I drove around town, looking for something fun to do.	Tôi lái xe quanh thị trấn, tìm kiếm điều gì đó thú vị để làm.
A man digging a grave for his dead dog.	Chàng trai đào mộ cho chú chó đã chết của mình.
Tom can talk.	Tom có ​​thể nói chuyện.
Tom is a very hard worker.	Tom là một người làm việc rất chăm chỉ.
I'm studying so I don't have much free time.	Tôi đang học nên không có nhiều thời gian rảnh.
You cannot do this anymore.	Bạn không thể làm điều này nữa.
Tom looked out the window at the street.	Tom nhìn qua cửa sổ ra đường.
Tom admitted that he was very disappointed.	Tom thừa nhận rằng anh đã rất thất vọng.
I'm not lazy. 	Tôi không lười biếng.
I just don't want to do that.	Tôi chỉ không muốn làm điều đó.
Tom called to see if Mary was okay.	Tom gọi để xem Mary có ổn không.
He doesn't stop at a red light.	Anh ta không dừng xe ở đèn đỏ.
I don't think Tom will be impressed by what Mary has done.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị ấn tượng bởi những gì Mary đã làm.
Tom sent me a birthday present.	Tom đã gửi cho tôi một món quà sinh nhật.
Tom said he would never buy one of those.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ mua một trong những thứ đó.
Tom told me he was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó.
I'm sorry about the other night.	Tôi xin lỗi về đêm khác.
I completely agree with what you are saying.	Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì bạn đang nói.
Does Tom wear boots?	Tom có ​​đi ủng không?
That must be fate.	Đó hẳn là định mệnh.
Tom is nothing more than a parasite.	Tom chẳng qua là một kẻ ăn bám.
Tom learned to swim three years ago.	Tom đã học bơi cách đây ba năm.
I think both Tom and Mary are smart.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều thông minh.
How long does it take to get to the beach from here?	Mất bao lâu để đi đến bãi biển từ đây?
I look forward to seeing you when you arrive.	Tôi rất mong được gặp bạn khi bạn đến.
I don't feel tired at all.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
It won't be so easy to do that.	Sẽ không dễ dàng như vậy để làm được điều đó.
I'm not the only one here who knows how to do that.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây biết cách làm điều đó.
I am honored to work with Tom.	Tôi rất vinh dự được làm việc với Tom.
Tom knows how to give back.	Tom biết làm thế nào để trả lại.
I don't know why Tom is in jail.	Tôi không biết tại sao Tom lại phải ngồi tù.
I want Tom to help me clean the house.	Tôi muốn Tom giúp tôi lau nhà.
Tom is not the one to tell me you have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm tốt hơn bạn.
It was great to spend time with Tom.	Thật là tuyệt khi dành thời gian với Tom.
Tom doesn't want to buy a new motorbike.	Tom không muốn mua một chiếc xe máy mới.
We'd love to see Tom.	Chúng tôi rất muốn gặp Tom.
Tom can have anything he wants.	Tom có ​​thể có bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
The kitchen is spacious.	Nhà bếp được thiết kế rộng rãi.
Tom will come with me tomorrow.	Tom sẽ đi với tôi vào ngày mai.
I'm free all afternoon.	Tôi rảnh cả buổi chiều.
We sat in the back of the auditorium.	Chúng tôi ngồi ở phía sau khán phòng.
There wasn't any sign that Tom was here.	Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tom đã ở đây.
Tom is washing the dishes, isn't he?	Tom đang rửa bát, phải không?
I don't think Tom bought anything at the mall today.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mua bất cứ thứ gì ở trung tâm mua sắm hôm nay.
Can I have another bagels?	Tôi có thể ăn bánh mì tròn khác không?
Tom talks to his mother more often than to his father.	Tom nói chuyện với mẹ thường xuyên hơn là nói chuyện với bố.
We should go home.	Chúng ta nên trở về nhà.
I won't let Tom go.	Tôi sẽ không để Tom đi.
I saw some small animals running away in all directions.	Tôi nhìn thấy một số con vật nhỏ đang chạy trốn về mọi hướng.
Tom will probably be disappointed.	Tom có ​​thể sẽ thất vọng.
We decided to stay a few more days.	Chúng tôi quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom is not a good actor.	Tom không phải là một diễn viên giỏi.
Tom didn't think Mary was scared.	Tom không nghĩ Mary sợ hãi.
I didn't know Tom would be able to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
That would be a problem for us.	Đó sẽ là một vấn đề đối với chúng tôi.
They defused the bomb before it exploded.	Họ đã gỡ bom trước khi nó kịp nổ tung.
Tom carried his son on his back.	Tom cõng con trai trên lưng.
I wonder if Tom is reluctant to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​miễn cưỡng làm điều đó không.
I thought I would do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom has probably never eaten dog meat.	Tom có ​​lẽ chưa bao giờ ăn thịt chó.
Tom flew in from Boston that night.	Tom đã bay từ Boston vào đêm đó.
The ocean is changed by the storm.	Đại dương bị biến đổi vì cơn bão.
That's not too hard to get.	Điều đó không quá khó để có được.
Why did Tom bring you here?	Tại sao Tom lại đưa bạn đến đây?
Tom admits he really doesn't know where Mary works.	Tom thừa nhận anh thực sự không biết Mary làm việc ở đâu.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
I'm not participating in the conversation.	Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Tom suggested that I go to Australia with Mary.	Tom đề nghị tôi đi Úc với Mary.
Aren't you mad at Tom?	Bạn không giận Tom sao?
I felt something crawling up my leg.	Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên chân mình.
Does anyone have kleenex?	Có ai có kleenex không?
I should never have brought you here.	Tôi không bao giờ nên đưa bạn đến đây.
That's not how it happened at all.	Đó không phải là cách nó xảy ra chút nào.
This feeling is great.	Cảm giác này là tuyệt vời.
There's no way Tom could juggle.	Không đời nào Tom có ​​thể tung hứng được.
I was the first musician in my family.	Tôi là nhạc sĩ đầu tiên trong gia đình tôi.
Will you do me a favor and feed the dog?	Bạn sẽ giúp tôi một việc giúp và cho con chó ăn chứ?
Tom gave up trying to go to sleep.	Tom đã từ bỏ việc cố gắng đi ngủ.
Tom had to do different things.	Tom đã phải làm những điều khác nhau.
You're not afraid of snakes, are you?	Bạn không sợ rắn, phải không?
I think Tom will want to know about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn biết về điều đó.
I need to ask Tom how to get to his house.	Tôi cần hỏi Tom về cách đến nhà anh ấy.
When was the last time you attended a conference?	Lần cuối cùng bạn tham dự một hội nghị là khi nào?
I think you are in your room.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ở trong phòng của bạn.
I don't mind a cup of coffee.	Tôi không ngại một tách cà phê.
Are you still planning to marry Tom?	Bạn vẫn dự định kết hôn với Tom sao?
Tom wants me to stay away from you.	Tom muốn tôi tránh xa bạn.
That's what you said, Tom.	Đó là những gì bạn đã nói, Tom.
I want you to know what is right and what is not.	Tôi muốn bạn biết điều gì đúng và điều gì không.
Can you lend me a stapler?	Bạn có thể cho tôi mượn một cái kim bấm được không?
The Democrats are still undecided on their candidates, but in any case, they are sure to lose.	Đảng Dân chủ vẫn chưa quyết định về các ứng cử viên của họ, nhưng trong mọi trường hợp, họ chắc chắn sẽ thua.
Tom laughed at Mary's joke.	Tom bật cười trước trò đùa của Mary.
I didn't bother to reply.	Tôi không thèm đáp lại.
Did you know Tom is lonely?	Bạn có biết Tom cô đơn không?
Tom has some great ideas he wants to tell you about.	Tom có ​​một số ý tưởng hay mà anh ấy muốn nói với bạn.
I think he ate about 10 oysters.	Tôi nghĩ anh ấy đã ăn khoảng 10 con hàu.
Tom has a good sense of humour.	Tom có ​​khiếu hài hước.
I was finally able to contact Tom.	Cuối cùng tôi đã có thể liên lạc với Tom.
I don't speak French fluently like Tom.	Tôi không nói tiếng Pháp trôi chảy như Tom.
Tom went shopping elsewhere.	Tom đã đi mua sắm ở nơi khác.
Let's hope Tom does it for me.	Hãy hy vọng Tom làm điều đó cho tôi.
Tom was wearing the same suit as me.	Tom đã mặc bộ đồ giống như tôi.
Things didn't turn out the way we planned.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà chúng tôi đã lên kế hoạch.
Tom always wears a suit to work.	Tom luôn mặc vest đi làm.
I know you won't have to do that.	Tôi biết bạn sẽ không phải làm điều đó.
Tom is in his bedroom, studying.	Tom đang ở trong phòng ngủ của mình, đang học.
After a bit of searching, we found a room we liked.	Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi đã tìm được một căn phòng ưng ý.
Tom doesn't need me to tell him how to do it.	Tom không cần tôi nói cho anh ấy biết làm thế nào để làm điều đó.
I believe Tom is guilty.	Tôi tin rằng Tom có ​​tội.
I can't stand you.	Tôi không thể chịu đựng được bạn.
I don't think Tom should either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
"I think I've understood everything," said Tom, "but I'm not entirely sure."	"Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu tất cả mọi thứ," Tom nói, "nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn."
Tom gives Mary a kiss and gets on the bus.	Tom trao cho Mary một nụ hôn và lên xe buýt.
I think Tom will probably go tomorrow.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ đi vào ngày mai.
Tom stayed up late studying for the exam.	Tom đã thức khuya học bài cho kỳ thi.
The pancreas produces enzymes as well as insulin.	Tuyến tụy sản xuất các enzym cũng như insulin.
Why don't you tell me where you got that diamond?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn lấy viên kim cương đó ở đâu?
They said that Tom would do it.	Họ nói rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom says he has been told not to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm như vậy nữa.
Tom knows how to press my buttons.	Tom biết cách nhấn các nút của tôi.
Many questions arise about the quality of the new product.	Nhiều câu hỏi đặt ra về chất lượng của sản phẩm mới.
This is not suitable for everyday use.	Điều này không phù hợp để sử dụng hàng ngày.
I think Tom is still sober.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh táo.
Tom emerged from the crowd.	Tom nổi lên từ đám đông.
How do you know that's where Tom is now?	Làm thế nào để bạn biết rằng đó là nơi Tom bây giờ?
Tom almost never goes to Australia.	Tom hầu như không bao giờ đến Úc.
Tom pays by credit card.	Tom thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Is this your first time tasting it?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn nếm thử?
Tom is going somewhere.	Tom đang chuẩn bị đi đâu đó.
I hope Tom makes it.	Tôi hy vọng Tom làm được điều đó.
Tom was determined to do it.	Tom nhất quyết làm điều đó.
Tom was run over by a car.	Tom đã bị một chiếc ô tô chạy qua.
He lit another cigarette, but immediately extinguished it.	Anh châm một điếu thuốc khác, nhưng ngay lập tức dập tắt.
Why didn't you call me sooner?	Sao anh không gọi cho em sớm hơn?
Tom arrived about 30 minutes behind schedule.	Tom đến chậm khoảng 30 phút so với kế hoạch.
Jazz uses many inversions.	Jazz sử dụng nhiều đảo phách.
I don't want to hear any more of your complaints.	Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời phàn nàn nào của bạn.
You messed everything up.	Bạn đã làm hỏng mọi thứ.
Tom is on high maintenance.	Tom đang bảo trì cao.
I know Tom is a little worried about what might happen if he does.	Tôi biết Tom hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
It may be wise to do what they ask.	Có thể là khôn ngoan khi làm những gì họ yêu cầu.
I think Tom is doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều đó.
Tom could not answer.	Tom không thể trả lời.
If that's not true, she's a liar.	Nếu điều đó không đúng, cô ấy là một kẻ nói dối.
I think Tom shouldn't have told Mary that he did it.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom still hasn't replied to my email.	Tom vẫn chưa trả lời email của tôi.
Tom told Mary to practice tuba somewhere else.	Tom bảo Mary tập tuba ở một nơi khác.
Tom says he wants to go shopping.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi mua sắm.
I know Tom will be happy to see you.	Tôi biết Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom won't have to return to Australia until next week.	Tom sẽ không phải trở lại Úc cho đến tuần sau.
I think Tom will be here.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây.
When was the last time you took a break?	Lần cuối cùng bạn được nghỉ ngơi là khi nào?
Tom didn't seem too worried.	Tom dường như không quá lo lắng.
Why don't you ask Tom to proofread this for you?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom đọc lại cái này cho bạn?
He will return from the United States a week from today.	Anh ấy sẽ trở về từ Hoa Kỳ một tuần kể từ hôm nay.
Tom says he's been here before.	Tom nói rằng anh ấy đã ở đây trước đây.
For the sake of appearances, I went.	Vì lợi ích xuất hiện, tôi đã đi.
This simplifies our task.	Điều này đơn giản hóa nhiệm vụ của chúng tôi.
I'm not proud of it.	Tôi không tự hào về nó.
Tom tells everyone that he needs to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom says he lost his key.	Tom nói rằng anh ấy bị mất chìa khóa.
I did not make light accusations.	Tôi đã không đưa ra những lời buộc tội nhẹ nhàng.
Tom didn't need to help, but he did.	Tom không cần phải giúp, nhưng anh ấy đã làm.
I think this is the best school in Australia.	Tôi nghĩ rằng đây là trường tốt nhất ở Úc.
Some things cannot be fixed.	Một số điều không thể được sửa chữa.
I don't think Tom and Mary will get married anytime soon.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ kết hôn sớm.
Tom could have been a teacher.	Tom có ​​thể đã là một giáo viên.
Everyone knows that I am friends with Tom.	Mọi người đều biết rằng tôi là bạn của Tom.
Tom asks Mary to stop smoking.	Tom yêu cầu Mary ngừng hút thuốc.
Tom hates listening to this kind of music.	Tom ghét nghe loại nhạc này.
I wouldn't ask you to do it if I could do it myself.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó nếu tôi có thể tự mình làm điều đó.
Only a few of us can do that.	Chỉ một vài người trong chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom tried to repair the gate himself.	Tom đã cố gắng tự sửa chữa cánh cổng.
He was baptized Catholic.	Ông đã được rửa tội theo đạo Công giáo.
I'm tired.	Tôi không khỏe.
I knew Tom many years ago.	Tôi biết Tom nhiều năm trước.
Are we sure there are no snakes in Ireland?	Chúng tôi có chắc là không có rắn ở Ireland?
Next time you will have to go there.	Lần tới bạn sẽ phải đến đó.
You will make it.	Bạn sẽ làm cho nó.
Tom will be our next coach.	Tom sẽ là huấn luyện viên tiếp theo của chúng tôi.
Is this all about?	Đây có phải là tất cả những gì về?
Don't let the soup cool.	Đừng để súp bị nguội.
Tom is very smart, so everyone likes him.	Tom rất thông minh, vì vậy mọi người đều thích anh ấy.
Tom didn't know Mary wanted him to buy her chocolate.	Tom không biết Mary muốn anh mua sô cô la cho cô ấy.
Aren't you going to call the police?	Bạn không định gọi cảnh sát sao?
Tom says he doesn't think Mary wants to do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó ở bên ngoài.
You were acting strange today.	Bạn đã hành động kỳ lạ hôm nay.
I didn't realize that Tom should have done it.	Tôi không nhận ra rằng Tom nên làm điều đó.
I am surrounded by enemies.	Tôi bị bao vây bởi kẻ thù.
Don't be nice to your friends.	Đừng đối xử tốt với bạn bè của bạn.
I asked Tom to clean his room.	Tôi bảo Tom dọn phòng cho anh ấy.
Tom had promised himself that he would never do that again.	Tom đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom just does what he needs to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy cần làm.
I will not show fear.	Tôi sẽ không tỏ ra sợ hãi.
Girl I see you talking to whom?	Cô gái tôi thấy bạn nói chuyện với ai?
Tom looks ready.	Tom có ​​vẻ đã sẵn sàng.
Tom said he felt tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom starts his truck.	Tom khởi động xe tải của mình.
I want to know how long I should keep doing this.	Tôi muốn biết mình nên tiếp tục làm việc này trong bao lâu.
They guarantee regular employment for their workers.	Họ đảm bảo việc làm thường xuyên cho công nhân của họ.
Tom was diagnosed with COVID-19 last week.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 vào tuần trước.
I don't remember Tom at all.	Tôi không nhớ Tom chút nào.
I hope you know what to do with Tom.	Tôi hy vọng bạn biết phải làm gì với Tom.
I think that will happen.	Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Everyone has a problem with Tom.	Mọi người đều có vấn đề với Tom.
Tom and Mary are adoptive parents.	Tom và Mary là cha mẹ nuôi.
Tom and Mary played tennis together.	Tom và Mary đã chơi quần vợt cùng nhau.
I don't know how that happened.	Tôi không biết làm thế nào mà điều đó xảy ra.
I don't want Tom to think that something is wrong.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng có gì đó không ổn.
I never told Mary how I felt.	Tôi chưa bao giờ nói với Mary rằng tôi cảm thấy thế nào.
Tom and Mary used to write songs together.	Tom và Mary từng viết bài hát cùng nhau.
Tom tried to convince Mary to stay in Australia.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary ở lại Úc.
There's nothing in this world that doesn't teach us a good lesson.	Không có gì trên thế giới này không dạy cho chúng ta một bài học hay.
Some of my friends can speak French quite well.	Một số bạn bè của tôi có thể nói tiếng Pháp khá tốt.
Maybe Tom doesn't know I rarely do that.	Có lẽ Tom không biết tôi hiếm khi làm điều đó.
Tom seems to be trying to change the subject.	Tom dường như đang cố gắng thay đổi chủ đề.
I hope I didn't say anything inappropriate.	Tôi hy vọng tôi đã không nói bất cứ điều gì không phù hợp.
I want my children to reach their full potential.	Tôi muốn các con tôi phát huy hết khả năng của mình.
Tom made a very interesting comment.	Tom đã đưa ra một nhận xét rất thú vị.
I should have given Tom what he asked for.	Đáng lẽ tôi phải đưa cho Tom những gì anh ấy yêu cầu.
Tom thought it would be fun.	Tom nghĩ rằng nó sẽ rất vui.
He hid his anger from the audience.	Anh đã che giấu sự tức giận của mình với khán giả.
Tom was probably too surprised and scared.	Tom có ​​lẽ quá ngạc nhiên và sợ hãi.
Tom says we need at least $300 to buy the things we need.	Tom nói rằng chúng tôi cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ chúng tôi cần.
I don't think Tom will still be worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vẫn còn lo lắng.
Tom is not too late.	Tom không quá muộn.
I don't have any friends in Australia.	Tôi không có bạn bè nào ở Úc.
Whatever you do, don't tell Tom.	Dù bạn làm gì, đừng nói với Tom.
Tom will be with us until next Monday.	Tom sẽ ở với chúng tôi cho đến thứ Hai tuần sau.
You can't throw these away.	Bạn không thể bỏ những thứ này đi.
I met Tom in October.	Tôi gặp Tom vào tháng Mười.
How much chocolate did Tom eat yesterday?	Hôm qua Tom đã ăn bao nhiêu sô cô la?
Tom staggered home.	Tom loạng choạng về nhà.
The government has not taken any action to solve the housing problem.	Chính phủ không có động thái nào để giải quyết vấn đề nhà ở.
I don't know what I would do if you didn't come help me.	Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu bạn không đến giúp tôi.
Tom is leaving early tomorrow morning.	Tom sẽ đi vào sáng sớm ngày mai.
It was a difficult situation.	Đó là một tình huống khó khăn.
This doesn't happen every day.	Điều này không xảy ra hàng ngày.
Last night was quite warm, and I couldn't sleep.	Đêm qua khá ấm áp, và tôi không thể ngủ được.
Tom told me he needed my help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi.
You know I wouldn't be able to do it without your help, right?	Bạn biết tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn, phải không?
Tom's train arrives at 2:30.	Chuyến tàu của Tom đến lúc 2:30.
Tom is wearing his pajamas.	Tom đang mặc bộ đồ ngủ của anh ấy.
How are Tom and Mary?	Tom và Mary thế nào?
Tom often dozes on the sofa.	Tom thường ngủ gật trên ghế sofa.
Ninety-five percent of orphans are over 5 years old.	Chín mươi lăm phần trăm trẻ mồ côi trên 5 tuổi.
I wanted Tom to do it, but he told me he wouldn't.	Tôi muốn Tom làm điều đó, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm.
I know Tom isn't the one to tell Mary she has to.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I think I can find Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy Tom.
Tom is not on Facebook.	Tom không có trên Facebook.
Why do not you go home?	Tại sao bạn không về nhà?
You can eat any mushroom once.	Bạn có thể ăn bất kỳ loại nấm nào một lần.
I don't read any of the messages that Tom sends me.	Tôi không đọc bất kỳ tin nhắn nào mà Tom gửi cho tôi.
I hope that we can save the situation.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cứu vãn tình hình.
By the time I got there, Tom had already left.	Vào lúc tôi đến đó, Tom đã rời đi.
Do you think Tom will win?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thắng không?
Does anyone here have an umbrella I can borrow?	Có ai ở đây có ô dù tôi có thể mượn không?
You know more than you think.	Bạn biết nhiều hơn những gì bạn nghĩ.
Tom didn't tell us why he couldn't be here yesterday.	Tom đã không cho chúng tôi biết lý do tại sao anh ấy không thể ở đây ngày hôm qua.
I found out Tom has a criminal record.	Tôi phát hiện ra Tom có ​​tiền án.
Tom spent all day writing.	Tom đã dành cả ngày để viết.
I have seen my part about death.	Tôi đã nhìn thấy phần của tôi về cái chết.
Tom seemed to be anxious to go.	Tom dường như đang nóng lòng muốn đi.
I haven't had any luck at all.	Tôi đã không có bất kỳ may mắn nào cả.
Tom sleeps on the floor.	Tom ngủ trên sàn nhà.
Tom doesn't know someone who wants to kill him.	Tom không biết ai đó muốn giết anh ấy.
I think Tom might visit Australia on his next trip.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến thăm Úc trong chuyến đi tiếp theo của anh ấy.
I thought for a second that Tom was going to faint.	Tôi nghĩ trong một giây rằng Tom sẽ ngất đi.
You have to do what Tom tells you to do.	Bạn phải làm những gì Tom bảo bạn làm.
Tom lost patience.	Tom mất kiên nhẫn.
Tom died and went to heaven.	Tom đã chết và lên thiên đường.
Tom says you have come.	Tom nói rằng bạn đã đến.
I didn't drink last night.	Tôi đã không uống tối qua.
Tom was here, but he left.	Tom đã ở đây, nhưng anh ấy đã rời đi.
Tom is not really my brother.	Tom không thực sự là anh trai của tôi.
Tom won't make it in time, will he?	Tom sẽ không đến kịp, phải không?
Tom thinks I'm flirting with him.	Tom nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh anh ấy.
I can't deal with this now.	Tôi không thể đối phó với điều này bây giờ.
I assume that Tom and Mary will get married.	Tôi cho rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
Mary celebrates the new year with her family.	Mary đón năm mới với gia đình.
Tom was excited about something.	Tom rất vui mừng về điều gì đó.
Tom corrected it.	Tom đã sửa lại.
Tom says he did it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó cho Mary.
I doubt Tom would be confused.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bối rối.
Tom knew that Mary would probably be too busy to help him.	Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ quá bận để giúp anh ta.
May I ask you to update this data for me?	Tôi có thể yêu cầu bạn cập nhật dữ liệu này cho tôi không?
Tom wasn't really worried.	Tom không thực sự lo lắng.
Tom will be able to do everything by himself.	Tom sẽ có thể làm mọi thứ một mình.
I don't think Tom will be excited.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hào hứng.
I think Tom is still in prison.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang ở trong tù.
Tom got close enough to be run over.	Tom đến gần để bị chạy qua.
Tom and Mary just wanted to be left alone.	Tom và Mary chỉ muốn được yên.
I have been very busy.	Tôi đã rất bận rộn.
Someday, machines may think, but they will never laugh.	Một ngày nào đó, máy móc có thể nghĩ, nhưng chúng sẽ không bao giờ cười.
For a comedian, Tom isn't all that funny.	Đối với một diễn viên hài, Tom không phải là tất cả những gì hài hước.
The things I want most in this world are things that money can't buy.	Những thứ tôi muốn nhất trên đời này là những thứ mà tiền không thể mua được.
Tom is the one who brooded over you.	Tom là người đã nghiền ngẫm bạn.
Attach labels to all bags.	Đính kèm nhãn cho tất cả các túi.
Tom was the one who told me the story.	Tom là người đã kể cho tôi nghe câu chuyện.
He's broken.	Anh ấy bị hỏng rồi.
I don't think we'll be able to hang out together tonight.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể đi chơi cùng nhau tối nay.
I'm the only one who can't do that.	Tôi là người duy nhất không thể làm điều đó.
The rush hour traffic jam delayed my arrival by two hours.	Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm đã làm trì hoãn việc đến của tôi hai giờ.
What trouble have you gotten yourself into?	Bạn đã tự mình vướng vào rắc rối gì?
Tom admitted that he was scared.	Tom thừa nhận rằng anh đã rất sợ hãi.
You can meet Tom tomorrow.	Bạn có thể gặp Tom vào ngày mai.
Do you mind if I don't do it today?	Bạn có phiền không nếu tôi không làm điều đó ngày hôm nay?
The right word can work, but no word is as effective as a well-timed pause.	Từ phù hợp có thể hiệu quả, nhưng không có từ nào hiệu quả bằng cách tạm dừng đúng lúc.
You're not busy now are you?	Bây giờ bạn không bận phải không?
She didn't come to the party, but no one knew why.	Cô ấy không đến bữa tiệc, nhưng không ai biết lý do.
Does Tom come along?	Tom có ​​đi cùng không?
I don't think they will.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ không làm được.
Tom was unwell the last time I saw him.	Tom không được khỏe vào lần cuối tôi gặp anh ấy.
I doubt if Tom is objective.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​khách quan không.
We are Tom's mentors.	Chúng tôi là người cố vấn của Tom.
This is reasonable.	Điều này là hợp lý.
Here is a picture of the ship I was on.	Đây là hình ảnh của con tàu tôi đã ở trên.
I'm not very surprised.	Tôi không ngạc nhiên lắm.
Tom is likely to arrive by taxi, right?	Tom có ​​khả năng đến bằng taxi, phải không?
He doesn't need to know.	Anh ấy không cần biết.
Tom has become quite fluent in French.	Tom đã trở nên khá thông thạo tiếng Pháp.
Tom knows he probably won't be able to do it.	Tom biết anh ấy có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
He is an independent thinker.	Anh ấy là một nhà tư tưởng độc lập.
Tom is someone we can trust.	Tom là một người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom went into the wrong crowd during his teenage years and was arrested for car theft multiple times.	Tom đã đi nhầm đám đông trong thời niên thiếu và bị bắt vì tội trộm xe nhiều lần.
I know that Tom doesn't know that we didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi đã không làm điều đó.
We want to be here for Tom.	Chúng tôi muốn ở đây vì Tom.
I'm sure no one here stole your wallet.	Tôi chắc rằng không ai ở đây lấy trộm ví của bạn.
I suspect that Tom and Mary are uncomfortable.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thoải mái.
Who is Tom?	Tom là ai?
You'll never know what this means to me.	Bạn sẽ không bao giờ biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Tom looks older than his brother.	Tom trông già hơn em trai của mình.
I'm sorry for being late.	Tôi xin lỗi vi đã đến trễ.
I have been waiting for this opportunity.	Tôi đã chờ đợi cơ hội này.
I think Tom is going to Boston on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom has an arrhythmia.	Tom bị rối loạn nhịp tim.
We know Tom won't do that.	Chúng tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom convinced his supporters that he was on the verge of a breakthrough in his research.	Tom đã thuyết phục được người ủng hộ rằng anh ấy đang trên đà đột phá trong nghiên cứu của mình.
I don't know who lit the fire, but I'm sure it wasn't Tom.	Tôi không biết ai đã châm lửa, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là Tom.
Tom slapped me.	Tom tát tôi.
You can play this piano, but not at night.	Bạn có thể chơi piano này, nhưng không phải vào ban đêm.
I didn't tell Tom exactly the truth.	Tôi đã không nói chính xác sự thật với Tom.
Don't know if Tom likes Chinese food.	Không biết Tom có ​​thích đồ ăn Trung Quốc không.
I gave Tom too many chances.	Tôi đã cho Tom quá nhiều cơ hội.
I don't know which key to use.	Tôi không biết phím nào để sử dụng.
Tom never wanted to be a lawyer.	Tom chưa bao giờ muốn trở thành luật sư.
Tom stood with his hands on his hips.	Tom đứng chống tay lên hông.
Where will Tom be on New Year's Eve?	Tom sẽ ở đâu vào đêm giao thừa?
I don't understand how you can always be so happy.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể luôn luôn hạnh phúc như vậy.
Tom doesn't need any help to do it.	Tom không cần bất kỳ sự trợ giúp nào để làm điều đó.
I want to know why Tom doesn't want to do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Can you direct me to the post office?	Bạn có thể chỉ đường cho tôi đến bưu điện được không?
I think the recording is important.	Tôi nghĩ rằng việc ghi âm là quan trọng.
I think Tom won't have to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không phải làm điều đó.
I know you don't want to hurt Tom.	Tôi biết bạn không muốn làm tổn thương Tom.
Shouldn't you talk to Tom?	Bạn không nên nói chuyện với Tom?
We have a situation here, you know.	Chúng tôi có một tình huống ở đây, bạn biết đấy.
Tom is not a doctor. 	Tom không phải là bác sĩ.
He is just a receptionist.	Anh ấy chỉ là một lễ tân.
Wash your clothes before you pack for the trip.	Giặt quần áo của bạn trước khi bạn đóng gói cho chuyến đi.
I exaggerated.	Tôi đã phóng đại.
Tom is hiding under the bed, right?	Tom đang trốn dưới gầm giường, phải không?
My mother says that as soon as I finish my homework, I can go out to play.	Mẹ tôi nói rằng ngay sau khi tôi hoàn thành bài tập về nhà, tôi có thể ra ngoài chơi.
Tom was bitten by a snake while on vacation.	Tom bị rắn cắn khi đang đi nghỉ.
Tom has stopped doing that already.	Tom đã ngừng làm điều đó rồi.
Tom is busier than me.	Tom bận rộn hơn tôi.
I've always wanted to go to another country.	Tôi luôn muốn đến một đất nước khác.
Tom owns a high-powered rifle.	Tom sở hữu một khẩu súng trường công suất lớn.
Tom says he thinks Mary and John will break up.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary và John sẽ chia tay.
Tom is not an FBI agent.	Tom không phải là đặc vụ FBI.
Do you really think Tom will help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp bạn không?
I will compensate for your inexperience.	Tôi sẽ phụ cấp cho sự thiếu kinh nghiệm của bạn.
Tom died before hitting the ground.	Tom chết trước khi chạm đất.
Did Tom change anything?	Tom có ​​thay đổi gì không?
It's smaller than I expected.	Nó nhỏ hơn tôi dự đoán.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
I think we came here to eat.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đến đây để ăn.
Tom and I don't like our neighbors.	Tom và tôi không thích những người hàng xóm của chúng tôi.
Tom and I are both adults now.	Tom và tôi bây giờ đều đã trưởng thành.
I'm surprised Tom went with Mary.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã đi cùng Mary.
Do you have imagination?	Bạn có trí tưởng tượng không?
It's a little bigger than I thought.	Nó lớn hơn một chút so với tôi nghĩ.
Tom talked to his friends about it.	Tom đã nói chuyện với bạn bè của mình về điều đó.
Tom couldn't take it anymore.	Tom không thể chịu đựng được nữa.
Everyone knew that Tom agreed to do it.	Mọi người đều biết rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
I know Tom is a bad driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe tồi.
I'm going to check in with Tom.	Tôi sẽ đi làm thủ tục với Tom.
Tom gave Mary a set of keys.	Tom đưa cho Mary một chùm chìa khóa.
Tom invited me to his house for dinner.	Tom mời tôi đến nhà anh ấy ăn tối.
I think we should ask Tom to do it.	Tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Without this key, you will not be able to enter.	Nếu không có chìa khóa này, bạn sẽ không thể vào được.
Their apples are not as good as ours.	Táo của họ không ngon bằng táo của chúng tôi.
I saw someone kiss Tom.	Tôi thấy ai đó hôn Tom.
I didn't know you were going to do that when you were in Boston.	Tôi không biết bạn đã định làm điều đó khi bạn ở Boston.
Tom withdrew his application.	Tom đã rút đơn xin việc.
Tom was arrested last month.	Tom đã bị bắt vào tháng trước.
We know Tom will win.	Chúng tôi biết Tom sẽ thắng.
You are also in danger.	Bạn cũng đang gặp nguy hiểm.
Tom didn't know what to say to Mary.	Tom không biết anh nên nói gì với Mary.
Tom had to leave his job.	Tom đã phải rời bỏ công việc của mình.
The weather report says it will rain tomorrow afternoon.	Bản tin thời tiết cho biết chiều mai trời sẽ mưa.
Tom wanted a drink, but he knew he shouldn't.	Tom muốn uống một ly, nhưng anh biết rằng mình không nên uống.
I know that Tom is a coward.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ hèn nhát.
Tom said it would be worth the wait.	Tom nói rằng nó sẽ đáng để chờ đợi.
You will understand later.	Bạn sẽ hiểu sau.
Think big.	Suy nghĩ lớn.
There have been quite a few accidents lately.	Gần đây có khá nhiều vụ tai nạn.
This garden is not open to the public.	Khu vườn này không mở cửa cho công chúng.
Tom has a gun.	Tom có ​​một khẩu súng.
Tom doesn't want to eat right now.	Tom không muốn ăn ngay bây giờ.
Tom hasn't signed up yet.	Tom vẫn chưa đăng ký.
Tom knows a man whose father was a helicopter pilot during the Vietnam War.	Tom biết một người đàn ông có cha là phi công trực thăng trong Chiến tranh Việt Nam.
I don't blame you for not wanting to go.	Tôi không trách bạn không muốn đi.
Don't you think we deserve Tom's respect?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta đáng được Tom tôn trọng sao?
Where did Tom buy that shirt?	Tom đã mua chiếc áo đó ở đâu?
Tom doesn't care about such things.	Tom không quan tâm đến những thứ như vậy.
That is a completely distorted truth.	Đó là sự thật bị bóp méo hoàn toàn.
Tom seems like he's afraid of anyone?	Tom có ​​vẻ như anh ấy sợ bất cứ ai?
All right, Tom, let's go.	Được rồi, Tom, đi thôi.
I didn't eat much for breakfast.	Tôi đã không ăn nhiều cho bữa sáng.
I'm not sure when Tom will go to Australia.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ đi Úc.
Tom started back.	Tom bắt đầu trở lại.
Tom and Mary both complained about the noise.	Tom và Mary đều phàn nàn về tiếng ồn.
I will stay in Australia for at least three more months.	Tôi sẽ ở lại Úc ít nhất ba tháng nữa.
I can't play the organ.	Tôi không thể chơi đàn organ.
Tom realizes that there is a good chance that he will die.	Tom nhận ra rằng có nhiều khả năng anh ấy sẽ chết.
Does Tom need Mary's help?	Tom có ​​cần Mary giúp không?
There was no one in the room.	Không có ai trong phòng.
It's weird.	Thật kỳ cục.
My husband was so shocked that he dropped his car keys.	Chồng tôi kinh ngạc đến mức đánh rơi chìa khóa xe.
Tom still calls me from time to time.	Tom vẫn gọi cho tôi thỉnh thoảng.
I didn't know that Tom knew why Mary needed to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary cần làm điều đó.
I don't want to go to Boston without Tom.	Tôi không muốn đến Boston mà không có Tom.
We definitely need to help Tom do that.	Chúng tôi chắc chắn cần giúp Tom làm điều đó.
I did the unforgivable thing.	Tôi đã làm một điều không thể tha thứ.
A very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.	Một cặp vợ chồng rất cao tuổi đang dùng bữa tối tao nhã để kỷ niệm 75 năm ngày cưới của họ.
Tom is multilingual.	Tom là người đa ngôn ngữ.
What makes you think that Tom doesn't need to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không cần phải làm điều đó?
Tom doesn't remember what he did last night.	Tom không nhớ những gì anh ấy đã làm đêm qua.
I don't think Tom would mind.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bận tâm.
She can evaluate investments very accurately.	Cô ấy có thể đánh giá các khoản đầu tư rất chính xác.
We look at each other.	Chúng tôi nhìn nhau.
Tom is very flexible.	Tom rất linh hoạt.
Tom says that he thinks Mary loves swimming.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất thích bơi lội.
Light travels at about 186,000 miles per second.	Ánh sáng di chuyển với tốc độ khoảng 186.000 dặm một giây.
Tom says that Mary can be fearless.	Tom nói rằng Mary có thể không sợ hãi.
I bought Tom a watch.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc đồng hồ.
Tom might have cried.	Tom có ​​thể đã khóc.
I can't stand being around Tom.	Tôi không thể chịu được khi ở gần Tom.
Tom told me that Mary was busy.	Tom nói với tôi rằng Mary đang bận.
I wouldn't do that to Tom if I were you.	Tôi sẽ không làm điều đó với Tom nếu tôi là bạn.
Tom got up and walked towards the door.	Tom đứng dậy và đi về phía cửa.
Tom is the one who advised me to do this.	Tom là người đã khuyên tôi làm điều này.
My father used to read stories to me when I was a little boy.	Cha tôi thường đọc truyện cho tôi khi tôi còn là một cậu bé.
I don't like large table lamps.	Tôi không thích đèn bàn lớn.
Tom is an artist and art teacher.	Tom là một nghệ sĩ và giáo viên nghệ thuật.
Tom put his duffel bag in the back of the jeep.	Tom đặt chiếc túi vải thô của mình vào sau xe jeep.
You don't care about that, do you?	Bạn không quan tâm đến việc đó, phải không?
I will buy Mary a diamond ring.	Tôi sẽ mua cho Mary một chiếc nhẫn kim cương.
You two never stop arguing, okay?	Hai người đừng bao giờ ngừng tranh cãi chứ?
Tom is a fool sometimes.	Tom đôi khi là một kẻ ngốc.
Do you want to add anything to what I said?	Bạn có muốn thêm bất cứ điều gì vào những gì tôi đã nói không?
Tom looks at the cardboard box.	Tom nhìn vào hộp các tông.
It was only natural that Tom should be here.	Đó là lẽ tự nhiên Tom nên ở đây.
Tom is likely to be unbiased.	Tom có ​​thể sẽ không thiên vị.
Don't know if Tom is jealous or not.	Không biết Tom có ​​ghen hay không.
The toilet is behind the stairs.	Nhà vệ sinh ở sau cầu thang.
Tom isn't the only one who doesn't have enough money for the trip.	Tom không phải là người duy nhất không có đủ tiền cho chuyến đi.
Coincidences happen all the time.	Sự trùng hợp xảy ra mọi lúc.
Tom wants to see me.	Tom muốn gặp tôi.
Tom still doesn't know what Mary did.	Tom vẫn chưa biết Mary đã làm gì.
What is your pre-tax income?	Thu nhập trước thuế của bạn là bao nhiêu?
She lives in the same house that her grandparents lived in.	Cô ấy sống trong cùng một ngôi nhà mà ông bà cô ấy đã sống.
Tom will find out anyway.	Tom sẽ tìm ra dù sao.
You said Tom was kind and sure enough, didn't you?	Bạn đã nói Tom tốt bụng và chắc chắn là như vậy, phải không?
Tom graduated from high school in Boston.	Tom tốt nghiệp trung học ở Boston.
Tom wouldn't know about it.	Tom sẽ không biết về nó.
Tom has enough money to buy a car.	Tom có ​​đủ tiền để mua một chiếc ô tô.
You should report Tom to the authorities.	Bạn nên báo cáo Tom cho nhà chức trách.
We didn't stop singing even though Tom asked us to.	Chúng tôi không ngừng hát mặc dù Tom đã yêu cầu chúng tôi.
Seriously.	Nghiêm túc đấy.
I don't think Tom knew that I was in the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi đang ở trong bệnh viện.
Maybe Tom lied.	Có thể là Tom đã nói dối.
I was not prepared.	Tôi đã không chuẩn bị.
Tom said Mary thought John might need to do it tonight.	Tom nói Mary nghĩ John có thể cần phải làm điều đó vào tối nay.
Do you know the real reason why Tom is not here?	Bạn có biết lý do thực sự tại sao Tom không ở đây không?
Are you sure it was Tom who taught Mary how to do it?	Bạn có chắc chính Tom đã dạy Mary cách làm điều đó?
I'm sure Tom will know what's best.	Tôi chắc rằng Tom sẽ biết điều gì tốt nhất.
I wonder if I really have to.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự phải làm như vậy không.
People were asked to stay indoors because of the violence on the street.	Mọi người được yêu cầu ở trong nhà vì bạo lực trên đường phố.
No thanks. 	Không cám ơn.
I've had enough.	Tôi đã có đủ.
Tom giggled like a schoolgirl.	Tom cười khúc khích như một nữ sinh.
Tom said he couldn't believe Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin rằng Mary đã làm điều đó.
It's great isn't it?	Thật tuyệt vời phải không?
Would you tell me why you want Tom to do that?	Bạn có cho tôi biết tại sao bạn muốn Tom làm điều đó không?
If I were invisible, I wouldn't have to wear anything.	Nếu tôi vô hình, tôi sẽ không phải mặc bất cứ thứ gì.
I don't know my IQ.	Tôi không biết chỉ số thông minh của mình.
You have every right to be angry with me.	Bạn có quyền nổi giận với tôi.
I know Tom doesn't know for sure when Mary will do it.	Tôi biết Tom không biết chắc chắn khi nào Mary sẽ làm điều đó.
Tom has lived here all his life.	Tom đã sống ở đây cả đời.
We can send you a new pair of jeans.	Chúng tôi có thể gửi cho bạn một chiếc quần jean mới.
Tom is out there somewhere.	Tom đang ở ngoài đó ở đâu đó.
Tom loves to cook.	Tom rất thích nấu ăn.
I hope Tom doesn't get tired.	Tôi hy vọng Tom không cảm thấy mệt mỏi.
She called him every night and talked for at least an hour.	Cô ấy gọi cho anh ta mỗi đêm và nói chuyện trong ít nhất một giờ.
Tom has a chubby face.	Tom có ​​khuôn mặt bầu bĩnh.
You still don't believe me, do you?	Bạn vẫn không tin tôi, phải không?
Tom was very excited about the trip.	Tom rất hào hứng với chuyến đi.
Don't put the chair there.	Đừng đặt ghế ở đó.
A general is a senior officer in the military.	Một vị tướng là một sĩ quan cấp cao trong quân đội.
There was sparks flying out of the socket.	Có tia lửa điện bay ra khỏi ổ điện.
Who told you that you need to do that?	Ai đã nói với bạn rằng bạn cần phải làm điều đó?
After Tom's father died, his mother could not take care of the house, so she brought it to the market to sell.	Sau khi cha của Tom qua đời, mẹ anh không thể trông nom ngôi nhà nên đã đem nó ra chợ bán.
I haven't shown this to my wife yet.	Tôi chưa thể hiện điều này với vợ tôi.
Tom cites an example.	Tom dẫn ra ví dụ.
Tom called the plumber.	Tom gọi thợ sửa ống nước.
Tom asked me if I could help him clean the room.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể giúp anh ấy dọn phòng không.
I know Tom won't be able to come.	Tôi biết Tom sẽ không thể đến.
That must have been terrible.	Điều đó chắc hẳn rất kinh khủng.
I think Tom is trustworthy.	Tôi nghĩ Tom là người đáng tin cậy.
What would you do if Tom did?	Bạn sẽ làm gì nếu Tom làm vậy?
I don't like the look of Tom.	Tôi không thích vẻ ngoài của Tom.
That is not news.	Đó không phải là tin tức.
I think Tom should do it himself.	Tôi nghĩ Tom nên tự mình làm điều đó.
He is unpopular for a number of reasons.	Anh ấy không được yêu thích vì một số lý do.
Why don't you go home now?	Tại sao bạn không về nhà ngay bây giờ?
Today is your birthday.	Hôm nay là sinh nhật của bạn.
Tom said that Mary would probably be too busy to do that.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ quá bận để làm điều đó.
Tom tells Mary that she has a beautiful smile.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có một nụ cười đẹp.
I'm willing to let everything be inescapable.	Tôi sẵn sàng để cho mọi thứ là điều không thể bỏ qua.
The boy adjusted his cap.	Cậu bé chỉnh lại mũ lưỡi trai.
Can you give us an update on Tom?	Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cập nhật về Tom không?
Tom doesn't know how to drive a car.	Tom không biết lái xe hơi.
Tom seems to be having a rough week.	Tom dường như đang có một tuần khó khăn.
I didn't arrive until it was too late.	Tôi đã không đến cho đến khi đã quá muộn.
Tom thinks that Mary doesn't drive a car.	Tom nghĩ rằng Mary không lái xe hơi.
Tom's constant arguments upset some of his classmates. 	Những cuộc tranh cãi liên tục của Tom khiến một số bạn cùng lớp của anh ấy khó chịu.
However, most of the new class ignored him.	Tuy nhiên, hầu hết cả lớp mới học đều phớt lờ anh.
You are not listening.	Bạn đang không lắng nghe.
I don't know if Tom will come tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​đến không.
I'm going to the grocery store.	Tôi đang đi đến cửa hàng tạp hóa.
My sister irons my pants.	Em gái tôi ủi quần cho tôi.
Tom can't read music.	Tom không biết đọc nhạc.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó nữa.
Tom will look into it.	Tom sẽ xem xét nó.
Could you please tell me your name and address?	Bạn vui lòng cho tôi biết họ tên và địa chỉ của bạn?
You do not have to reply to that letter.	Bạn không cần phải trả lời bức thư đó.
Tom will be back.	Tom sẽ trở lại.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
Tom can do it well, but I can do better.	Tom có ​​thể làm tốt điều đó, nhưng tôi có thể làm tốt hơn.
We teased Tom.	Chúng tôi đã trêu chọc Tom.
I'm not the one to keep secrets from you.	Tôi không phải là người giữ bí mật với bạn.
I don't think Tom cares what you do.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến những gì bạn làm.
Tom says he doesn't feel tired.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mệt mỏi.
Why don't you go find out together?	Tại sao các bạn không cùng đi tìm hiểu?
Tom said that Mary thought she was the only one who wanted to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
Police said Tom may have fallen asleep while driving.	Cảnh sát cho biết Tom có ​​thể đã ngủ gật khi lái xe.
I just don't want you to misunderstand me.	Tôi chỉ không muốn bạn hiểu lầm tôi.
I don't drive anymore.	Tôi không lái xe nữa.
I'm having lunch.	Tôi đang ăn trưa.
There's a chance I'll get hurt.	Có khả năng tôi sẽ bị thương.
Tom doesn't have it now.	Tom không có nó bây giờ.
Tom didn't tell Mary that he couldn't speak French.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
U-turn is prohibited.	Quay đầu xe bị cấm.
When we first started, we only had three employees.	Khi mới thành lập, chúng tôi chỉ có ba nhân viên.
Tom is staying with his son, isn't he?	Tom đang ở với con trai mình, phải không?
Tom is not as healthy as before.	Tom không còn khỏe mạnh như trước nữa.
Tom took the children to Boston.	Tom đưa các con đến Boston.
Tom was unable to win.	Tom đã không thể chiến thắng.
I know I need to do that before I leave Australia.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó trước khi rời Úc.
Tom has been in Australia for almost three years now.	Tom đã ở Úc gần ba năm nay.
Thank you for greeting me.	Cảm ơn bạn đã chào tôi.
I didn't notice what Tom was eating.	Tôi không để ý Tom đang ăn gì.
Tom doesn't seem as enthusiastic as Mary.	Tom dường như không nhiệt tình như Mary.
I don't let you go.	Tôi không cho phép bạn đi.
I have decided not to go swimming this afternoon.	Tôi đã quyết định không đi bơi vào chiều nay.
It looks like a partridge.	Nó trông giống như một con gà gô.
We have an elegant solution.	Chúng tôi có một giải pháp thanh lịch.
If you want me to help you, all you have to do is ask.	Nếu bạn muốn tôi giúp bạn, tất cả những gì bạn phải làm là hỏi.
I don't want to tell Tom that I've been to Boston.	Tôi không muốn nói với Tom rằng tôi đã đến Boston.
You're a better cook than Tom, aren't you?	Bạn là một đầu bếp giỏi hơn Tom, phải không?
I'm dizzy.	Tôi chóng mặt.
Tom quickly got tired of doing it.	Tom nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom has started drinking again.	Tom đã bắt đầu uống rượu trở lại.
When I arrived, everyone was already seated at the tea table.	Khi tôi đến, mọi người đã ngồi vào bàn uống trà.
I can't control my children anymore.	Tôi không thể kiểm soát được các con của mình nữa.
Tom made an interesting discovery.	Tom đã có một khám phá thú vị.
Did you believe in Santa when you were a kid?	Bạn có tin vào ông già Noel khi bạn là một đứa trẻ?
Tom and Mary won't be happy to see you here.	Tom và Mary sẽ không vui khi thấy bạn ở đây.
Self-service restaurant.	Nhà ăn tự phục vụ.
Do you have any feedback for us?	bạn có phản hồi nào cho chúng tôi?
Tom and Mary can't agree on where they should go.	Tom và Mary không thể thống nhất về nơi họ nên đi.
Tom does whatever Mary says.	Tom làm theo bất cứ điều gì Mary nói.
I think Tom is reckless.	Tôi nghĩ rằng Tom thật liều lĩnh.
I have worked with Tom for many years.	Tôi đã làm việc với Tom trong nhiều năm.
Mary has never had a serious boyfriend.	Mary chưa bao giờ có một người bạn trai nghiêm túc.
My wife teaches children at home.	Vợ tôi dạy con ở nhà.
I'm not trying to kill anyone.	Tôi không cố giết bất cứ ai.
I just can't wait.	Tôi chỉ không thể chờ đợi.
I know Tom loves me.	Tôi biết Tom yêu tôi.
This is in Tom's locker.	Đây là trong tủ của Tom.
Tom won't share his secret recipe with me.	Tom sẽ không chia sẻ công thức bí mật của anh ấy với tôi.
I know Tom isn't very good at it.	Tôi biết Tom không giỏi làm việc đó lắm.
Tom said that Mary thought she might not need to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is by far the best singer tonight.	Tom cho đến nay là ca sĩ hay nhất đêm nay.
Tom knew that Mary wouldn't be able to do it as well as he could.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó tốt như anh ta có thể.
Tom filled the Mason jar with beans.	Tom đổ đầy đậu vào lọ Mason.
There's so much I need to do this week.	Có rất nhiều việc tôi cần làm trong tuần này.
I know Tom doesn't know who would do that to us.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó với chúng tôi.
It goes without saying that health is very important.	Không cần phải nói rằng sức khỏe là rất quan trọng.
I'm sick of eating the same thing every day.	Tôi phát ngán với việc ăn cùng một thứ mỗi ngày.
I didn't know you were leaving at 2:30.	Tôi không biết bạn định đi lúc 2:30.
I don't want Tom to think he has to protect me.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng anh ấy phải bảo vệ tôi.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom was hoping he could do it.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom is writing a long letter.	Tom đang viết một bức thư dài.
How many bus stops are there between your house and Tom's?	Có bao nhiêu điểm dừng xe buýt giữa nhà bạn và Tom?
"Where's your cousin?" 	"Em họ của anh đâu?"
"She just left."	"Cô ấy vừa mới rời đi."
Who is your teacher?	Giáo viên của bạn là ai?
Tom opened the car door and pulled Mary out.	Tom mở cửa xe và kéo Mary ra ngoài.
I don't have any energy.	Tôi không có chút năng lượng nào.
Tom doesn't want to tell the truth.	Tom không muốn nói sự thật.
Why did Tom tell you to do that?	Tại sao Tom lại bảo bạn làm vậy?
The transformation has begun.	Sự chuyển đổi đã bắt đầu.
Now I'm going to work part-time.	Bây giờ tôi đang đi làm thêm.
We seek their input.	Chúng tôi tìm kiếm đầu vào của họ.
I think it's hogwash.	Tôi nghĩ đó là hogwash.
Tom should also be fired.	Tom cũng nên bị sa thải.
You will lose weight at this rate.	Bạn sẽ giảm cân với tốc độ này.
We are both married to Tom.	Cả hai chúng tôi đều đã kết hôn với Tom.
I'm surprised Tom doesn't have a bicycle.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có xe đạp.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa tỉnh.
Everything is back to normal.	Mọi thứ trở lại bình thường.
Are you assuming I'm a coward?	Bạn đang cho rằng tôi là một kẻ hèn nhát?
I don't think Tom will get mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nổi điên.
Tom said that he thought Mary looked exhausted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông kiệt sức.
You can't call Tom.	Bạn không thể gọi cho Tom.
Did you do what you were accused of doing?	Bạn đã làm những gì bạn đã bị buộc tội làm?
Tom suggested that I re-read the contract.	Tom đề nghị tôi đọc lại hợp đồng.
You won't get in trouble if you stay away from Tom.	Bạn sẽ không gặp rắc rối nếu tránh xa Tom.
Tom's gym teacher is Mary's basketball coach.	Giáo viên thể dục của Tom là huấn luyện viên bóng rổ của Mary.
Can I interest you in a card game?	Tôi có thể làm bạn hứng thú với một trò chơi bài không?
I thought you said you wanted me to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi làm điều đó.
I hope to do that today.	Tôi hy vọng sẽ làm được điều đó ngày hôm nay.
I gave Tom some medicine that will help.	Tôi đã cho Tom một số loại thuốc sẽ giúp ích.
We don't want to go to Australia.	Chúng tôi không muốn đến Úc.
I don't think I'll ever need to tell Tom to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần phải nói với Tom để làm điều đó một lần nữa.
I am not a good cook.	Tôi không phải là một đầu bếp giỏi.
Tom says it's not too late to make amends.	Tom nói rằng vẫn chưa muộn để sửa đổi.
Tom won't tell us what we want to know.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn biết.
I let Tom do it yesterday.	Tôi đã để Tom làm điều đó ngày hôm qua.
Tom can't make me do that.	Tom không thể bắt tôi làm điều đó.
Please do not cross this line.	Xin đừng vượt qua ranh giới này.
How did you find it?	Làm thế nào bạn tìm thấy nó?
Ask Tom if he's really ready to fight.	Hỏi Tom xem anh ấy đã thực sự sẵn sàng chiến đấu chưa.
He is poor and lives in a small house.	Anh ấy nghèo và sống trong một căn nhà nhỏ.
Tom can't afford to buy a house.	Tom không có khả năng mua nhà.
Tom has been here quite a while this afternoon.	Tom đã ở đây khá lâu vào chiều nay.
I think Tom might be hungry.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đói.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
I'm sorry Tom is sick.	Tôi xin lỗi Tom bị ốm.
We often see foxes around here.	Chúng ta thường thấy những con cáo quanh đây.
I'm a bit curious.	Tôi hơi tò mò.
Tom is not the oldest.	Tom không phải là người lớn tuổi nhất.
He went to New York to look for work.	Anh ấy đến New York để tìm việc làm.
She spoke as if she knew all about it.	Cô ấy nói như thể cô ấy biết tất cả về nó.
Tom told me he wouldn't do it unless I did it to him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó trừ khi tôi làm điều đó với anh ấy.
I didn't play well today.	Tôi đã chơi không tốt hôm nay.
You're very methodical, aren't you?	Bạn rất có phương pháp, phải không?
Tom is not wearing warm clothes.	Tom không mặc áo ấm.
Tom wants to ask you and Mary some questions.	Tom muốn hỏi bạn và Mary một số câu hỏi.
Tom started pulling on his jeans.	Tom bắt đầu kéo quần jean của mình.
There is no explanation for the taste.	Không có sự giải thích cho hương vị.
To see if Tom wakes up.	Để xem Tom có ​​dậy không.
Tom wondered what it would feel like to grow old.	Tom tự hỏi sẽ cảm thấy thế nào khi già đi.
The hardest kiss is not the first, but the last.	Nụ hôn khó nhất không phải là nụ hôn đầu tiên mà là nụ hôn cuối cùng.
I think Tom still lives in Australia.	Tôi nghĩ Tom vẫn sống ở Úc.
Let's start without Tom.	Hãy bắt đầu mà không có Tom.
Tom overcame sadness.	Tom đã vượt qua nỗi buồn.
You will never know what she went through to educate her children.	Bạn sẽ không bao giờ biết được những gì cô ấy đã trải qua để giáo dục con cái.
It happens automatically.	Nó xảy ra tự động.
Tom and I don't play ping pong together as much as we used to.	Tom và tôi không chơi bóng bàn cùng nhau nhiều như trước nữa.
I doubt if Tom will be sober when we get there.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​còn tỉnh táo khi chúng tôi đến đó không.
Why don't you tell Tom the truth?	Tại sao bạn không nói sự thật với Tom?
If anyone can do it, it's Tom.	Nếu ai đó có thể làm được, đó là Tom.
I don't think Tom knows why Mary is a vegetarian.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại ăn chay.
Have you read the Koran yet?	Bạn đã từng đọc kinh Koran chưa?
I hope that Tom is okay.	Tôi hy vọng rằng Tom vẫn ổn.
That's why I rescue you.	Đó là lý do tại sao tôi giải cứu bạn.
Who are you planning to go to Australia with?	Bạn dự định đi Úc với ai?
Tom took out his driver's license and gave it to the officer.	Tom lấy bằng lái xe của mình ra và đưa cho viên cảnh sát.
Tom said that he thought doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất vui.
Money can't buy life.	Tiền không mua được cuộc sống.
I am a terrible swimmer.	Tôi là một tay bơi khủng khiếp.
I also think I'm very open-minded.	Tôi cũng nghĩ rằng tôi rất cởi mở.
Heavy losses on both sides.	Tổn thất nặng nề cho cả hai phía.
No one I know has ever paid the sticker price for a car.	Không ai mà tôi biết đã từng trả giá nhãn dán cho một chiếc xe hơi.
I haven't shaved yet.	Tôi vẫn chưa cạo râu.
I wonder why Tom is here today.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đến đây hôm nay.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
I apologize for the way we treated you earlier.	Tôi xin lỗi vì cách chúng tôi đã đối xử với bạn trước đó.
Blindfold your partner.	Bịt mắt đối tác của bạn.
I cannot handle the problem.	Tôi không thể xử lý vấn đề.
I think Tom might want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
It's like being a kid in a candy store.	Nó giống như một đứa trẻ trong một cửa hàng kẹo.
I don't feel like eating anything.	Tôi không cảm thấy muốn ăn bất cứ thứ gì.
Tom was never ambitious.	Tom không bao giờ có tham vọng.
Debris littered the streets.	Các mảnh vỡ ngổn ngang trên đường phố.
I think you are angry with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang tức giận với Tom.
I hope you care more than you seem.	Tôi hy vọng bạn quan tâm hơn bạn có vẻ.
I wish we could put it back the way it was.	Tôi ước chúng ta có thể đưa nó trở lại như cũ.
The dog barked and the bird chirped.	Chó sủa và chim kêu.
I stayed in bed for an extra day just to be safe.	Tôi ở trên giường thêm một ngày chỉ để được an toàn.
Tom told me to take good care of you.	Tom bảo anh phải chăm sóc em thật tốt.
Do you think Tom will be excited?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ hào hứng?
I think I'm the only one who can't do that.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất không làm được điều đó.
I believe we can get this done by tomorrow.	Tôi tin rằng chúng ta có thể hoàn thành việc này vào ngày mai.
I don't think you're being objective.	Tôi không nghĩ bạn đang khách quan.
I doubt Tom will ever do it again.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
We have run out of milk.	Chúng tôi đã hết sữa.
Tom is a great father.	Tom là một người cha tuyệt vời.
Tom really loves his country.	Tom thực sự yêu đất nước của mình.
Have you ever felt like you had nothing to look forward to?	Bạn đã bao giờ cảm thấy mình không có gì để mong đợi?
Tom is lucky that we are here to help him.	Tom thật may mắn khi chúng tôi ở đây để giúp anh ấy.
You should not take anything for granted.	Bạn không nên coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
I still have things to do before I can leave.	Tôi vẫn còn những việc cần làm trước khi có thể rời đi.
Tom tells everyone that he has been abducted by aliens.	Tom nói với mọi người rằng anh đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
You shouldn't trust Tom too much.	Bạn không nên tin tưởng Tom quá nhiều.
I'm the only person in the office who can do that.	Tôi là người duy nhất trong văn phòng có thể làm được điều đó.
Weather permitting, I will depart tomorrow.	Thời tiết cho phép, ngày mai tôi sẽ khởi hành.
You don't think Tom will be able to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
Mary baked a small cake.	Mary nướng một chiếc bánh nhỏ.
Did Tom say he didn't think he needed to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ mình không cần phải làm như vậy không?
Why don't we talk in my office?	Tại sao chúng ta không nói chuyện trong văn phòng của tôi?
Tom will win.	Tom sẽ chiến thắng.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I'm surprised Tom disagrees with you.	Tôi ngạc nhiên là Tom không đồng ý với bạn.
You didn't tell Tom either, did you?	Bạn cũng không nói với Tom, phải không?
The conductor told her to get off the bus because she couldn't pay the fare.	Người soát vé bảo cô xuống xe vì cô không thể trả tiền vé.
Tom opened the door and I went in.	Tom mở cửa và tôi đi vào.
Tom could go to Boston next spring.	Tom có ​​thể đến Boston vào mùa xuân tới.
Tom says he will call you later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho bạn sau.
This booklet is free.	Tập sách này là miễn phí.
Tom probably won't be at Monday's meeting.	Tom có ​​thể sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm thứ Hai.
I'll meet Tom at the airport at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom ở sân bay lúc 2:30.
I wonder if Tom is really over.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự kết thúc chưa.
I'm glad Tom got home safely.	Tôi rất vui vì Tom đã về nhà an toàn.
They were shocked after hearing about his resignation.	Họ đã rất sửng sốt sau khi biết thông tin về việc từ chức của ông.
Tom has washed his hands and face.	Tom đã rửa tay và mặt.
Tom won't stop laughing.	Tom sẽ không ngừng cười.
I wonder why Tom left Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bỏ Mary.
It is not the end goal, but the process of achieving it is important.	Đó không phải là mục tiêu cuối cùng, mà quan trọng là quá trình đạt được điều đó.
I'm not very good at driving.	Tôi không giỏi lái xe cho lắm.
They are unbelievable.	Chúng thật không thể tin được.
Tom is fine so far, right?	Tom vẫn ổn cho đến nay, phải không?
I promise I won't be late tomorrow.	Tôi hứa tôi sẽ không đến muộn vào ngày mai.
Aren't you dating anyone?	Bạn không hẹn hò với ai sao?
What color shirt is Tom wearing today?	Chiếc áo sơ mi mà Tom mặc hôm nay màu gì?
I don't think Tom will worry about us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng cho chúng tôi.
I suspect Tom didn't do this alone.	Tôi nghi ngờ Tom đã không làm điều này một mình.
You'll come back to see us, won't you?	Bạn sẽ quay lại gặp chúng tôi, phải không?
This will not be easy.	Điều này sẽ không dễ dàng.
Tom just got out of surgery.	Tom vừa ra khỏi cuộc phẫu thuật.
Maybe we don't need to do that.	Có lẽ chúng ta không cần làm điều đó.
You might regret telling him about your plans.	Bạn có thể hối hận vì đã nói với anh ấy về kế hoạch của mình.
Tom and John have bought new clothes, but they haven't worn them yet.	Tom và John đã mua những bộ quần áo mới, nhưng họ vẫn chưa mặc.
Tom gave me something that I didn't want.	Tom đã cho tôi một cái gì đó mà tôi không muốn.
Tom did not return any of my calls.	Tom đã không trả lại bất kỳ cuộc gọi nào của tôi.
We keep such things in a locked room in the basement.	Chúng tôi giữ những thứ như vậy trong một căn phòng khóa dưới tầng hầm.
Tom will pay me what he owes me on October 20th.	Tom sẽ trả tôi số tiền mà anh ấy nợ tôi vào ngày 20 tháng 10.
The wheels are spinning.	Các bánh xe đang quay.
I don't think Tom knew all the details.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã biết tất cả các chi tiết.
We got up too late and we missed the train.	Chúng tôi đã dậy quá muộn và chúng tôi đã bị lỡ chuyến tàu.
You can't leave us here without food and water.	Bạn không thể để chúng tôi ở đây mà không có thức ăn và nước uống.
Are you sure Tom will be there?	Bạn có chắc Tom sẽ ở đó?
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ nó quan trọng.
I heard footsteps, but I didn't see anyone.	Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng tôi không thấy ai cả.
Tom was the only American Mary knew her father was not born in.	Tom là người Mỹ duy nhất mà Mary biết cha không sinh ra ở Mỹ.
Tom bought this horse in an auction.	Tom đã mua con ngựa này trong một cuộc đấu giá.
She can't afford it.	Cô ấy không thể mua được.
Tom will wonder where we are.	Tom sẽ tự hỏi chúng ta đang ở đâu.
You and I had something really special.	Bạn và tôi đã có một cái gì đó thực sự đặc biệt.
I want to know more about Tom.	Tôi muốn biết thêm về Tom.
Tom packed his suitcase and left.	Tom thu dọn vali và rời đi.
Tom is an only child, isn't he?	Tom là con một, phải không?
Last year, I wasn't able to spend as much time with my children as I would have liked.	Năm ngoái, tôi không thể dành nhiều thời gian cho các con như mong muốn.
Tom said that he thought Mary would be alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở một mình.
Tom's last year in Australia was 2013.	Năm cuối cùng của Tom ở Úc là năm 2013.
That's not what I intended to do.	Đó không phải là những gì tôi đã định làm.
What does your son want to be when he grows up?	Con trai bạn muốn trở thành gì khi lớn lên?
I like your hair better when you part it on the right side.	Tôi thích mái tóc của bạn hơn khi bạn chia nó ở bên phải.
Nature provides various means of keeping the body at a uniform temperature, and the most important thing is not to disturb this balance.	Thiên nhiên cung cấp nhiều phương tiện khác nhau để giữ cho cơ thể ở nhiệt độ đồng đều, và điều cần thiết nhất là không làm xáo trộn sự cân bằng này.
You still hope Tom will do it, right?	Bạn vẫn hy vọng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom is ready to go out.	Tom đã sẵn sàng để ra ngoài.
I live near the dam.	Tôi sống gần đập.
There is nothing interesting about that.	Không có gì thú vị về điều đó.
I hate shoveling snow.	Tôi ghét xúc tuyết.
We need to find out where Tom lives.	Chúng ta cần tìm ra nơi Tom sống.
Tom loves his grandchildren.	Tom yêu những đứa cháu của mình.
Tom and Mary became friends.	Tom và Mary đã trở thành bạn của nhau.
Tom bought some rope to use as a clothesline.	Tom đã mua một số sợi dây thừng để dùng làm dây phơi quần áo.
Tom gets up early and so do I.	Tom dậy sớm và tôi cũng vậy.
Tom has been playing since he was in school.	Tom đã chơi bời từ khi còn đi học.
Tom won't speak French to Mary.	Tom sẽ không nói tiếng Pháp với Mary.
Tom and Mary remained in Boston in 2013.	Tom và Mary vẫn ở Boston vào năm 2013.
It will be difficult to glue the two pieces together.	Sẽ rất khó để dán hai mảnh lại với nhau.
Tom said he thought Mary wouldn't be interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không quan tâm đến việc làm đó.
Tom contacted Mary.	Tom đã liên lạc với Mary.
The government announced that it would repay the debt.	Chính phủ thông báo rằng họ sẽ trả nợ.
I always get home at six o'clock.	Tôi luôn về nhà lúc sáu giờ.
Tom and Mary are my classmates.	Tom và Mary là bạn học của tôi.
I have started playing sports again.	Tôi đã bắt đầu chơi thể thao trở lại.
I thought it would be an uneventful weekend, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ đó sẽ là một ngày cuối tuần không bình yên, nhưng tôi đã nhầm.
It is important that you attach your photo to the application.	Điều quan trọng là bạn phải đính kèm ảnh của mình vào đơn đăng ký.
People tend to underestimate their future needs.	Mọi người có xu hướng đánh giá thấp nhu cầu tương lai của họ.
I know Tom doesn't know that you want to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn muốn làm điều đó.
This is exactly the book I wanted to read.	Đây chính xác là cuốn sách mà tôi muốn đọc.
Tom became rich overnight.	Tom trở nên giàu có chỉ sau một đêm.
I think you've seen everything since that crash.	Tôi nghĩ bạn đã nhìn thấy mọi thứ kể từ vụ tai nạn đó.
You really should talk to Tom.	Bạn thực sự nên nói chuyện với Tom.
Tom left very early this morning.	Tom đã đi rất sớm vào sáng nay.
I wish I hadn't tried driving home after being so drunk.	Tôi ước gì mình đã không thử lái xe về nhà sau khi đã say quá nhiều.
Do you remember the first time you saw me?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn nhìn thấy tôi?
Tom wants the money he owes.	Tom muốn số tiền mà anh ta nợ.
Don't leave your glass on the table.	Đừng để ly của bạn trên bàn.
Don't expect everyone to be here on time.	Đừng mong đợi mọi người có mặt ở đây đúng giờ.
Tom did not read.	Tom đã không đọc.
Tom can't sleep without his teddy bear.	Tom không thể ngủ nếu thiếu con gấu bông của mình.
I don't like weddings.	Tôi không thích đám cưới.
Tom inherited a considerable amount of money.	Tom được thừa kế một số tiền đáng kể.
When will Tom and Mary meet?	Khi nào Tom và Mary sẽ gặp nhau?
Someone hit me on the way home yesterday.	Ai đó đã đâm vào tôi trên đường về nhà ngày hôm qua.
Please show me what you bought.	Vui lòng cho tôi xem bạn đã mua gì.
What is catch?	Bắt được là gì?
Tom is usually here on Mondays.	Tom thường ở đây vào các ngày thứ Hai.
Tom says Mary has to stay at home.	Tom nói Mary phải ở nhà.
Tom wants his son to become a lawyer and a doctor.	Tom muốn con mình trở thành luật sư và bác sĩ.
It will be difficult to impress Tom.	Sẽ rất khó để gây ấn tượng với Tom.
I didn't know that Tom wanted to learn how to play the trumpet.	Tôi không biết rằng Tom muốn học cách chơi kèn.
Tom told me he wouldn't do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
I don't think Tom knows what Mary is looking for.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang tìm gì.
Tom rarely writes to us.	Tom hiếm khi viết thư cho chúng tôi.
I didn't take it as seriously as I should.	Tôi đã không xem trọng điều đó như tôi nên làm.
Tom spends at least three hours a day riding horses.	Tom dành ít nhất ba giờ mỗi ngày để cưỡi ngựa.
Tom and Mary should have both gone earlier.	Tom và Mary đều nên đi sớm hơn.
Both Tom and Mary said that they did not think it would rain.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không nghĩ rằng trời sẽ mưa.
Tom will be taking a chemistry course this semester.	Tom sẽ tham gia một khóa học hóa học trong học kỳ này.
I don't really think Tom did that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
The scaffolding that Tom built collapsed.	Giàn giáo mà Tom xây dựng bị sập.
Tom is an alcoholic, and so is Mary.	Tom là một người nghiện rượu, và Mary cũng vậy.
Tom is definitely good at making quick decisions.	Tom chắc chắn là người giỏi đưa ra quyết định nhanh chóng.
This is tasteless.	Điều này thật vô vị.
Tom says he doesn't think you need to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn cần phải làm như vậy.
The unemployment rate in Japan was 3.4% in September 2015.	Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản là 3,4% vào tháng 9 năm 2015.
Tom is old, isn't he?	Tom già rồi, phải không?
Tom is well off.	Tom khá giả.
Tom can't hear you.	Tom không thể nghe thấy bạn.
I know that Tom knows that Mary knows he shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
Stay in your place Yen. 	Ở Yên chỗ của bạn.
I will come get you.	Tôi sẽ đến lấy bạn.
I can't believe you just called me fat.	Tôi không thể tin rằng bạn vừa gọi tôi là béo.
Tom is a lot fatter than I expected.	Tom béo hơn rất nhiều so với tôi mong đợi.
Do you think you can swim across this river?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể bơi qua sông này không?
Tom told me that he met Mary in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã gặp Mary ở Úc.
I haven't been home for a week.	Tôi đã không về nhà trong một tuần.
I will have an MRI tomorrow.	Tôi sẽ chụp MRI vào ngày mai.
I think you bought enough for one day.	Tôi nghĩ bạn đã mua đủ đồ cho một ngày.
I'm stuck here.	Tôi bị kẹt ở đây.
Why am I afraid of Tom?	Tại sao tôi lại sợ Tom?
I'm sure Tom will let you do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Let's use our time wisely.	Hãy tận dụng thời gian của chúng ta một cách khôn ngoan.
Tom is a real estate agent.	Tom là một đại lý bất động sản.
I think Tom lied to Mary.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối Mary.
Tom sometimes braids his beard.	Tom đôi khi tết râu.
I hope Tom is happy.	Tôi hy vọng Tom được hạnh phúc.
I think Tom is biased.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thành kiến.
Good advice is not expensive.	Lời khuyên tốt không đắt.
I don't want to know the truth.	Tôi không muốn biết sự thật.
Tom thinks Mary is interested in doing that.	Tom nghĩ Mary quan tâm đến việc làm đó.
This book is too big to fit in my pocket.	Cuốn sách này quá lớn để bỏ vào túi của tôi.
Tom came back a little after lunch.	Tom quay lại một chút sau bữa trưa.
The buzzard is a bird of prey.	Chim ó là loài chim săn mồi.
Don't waste each other's time anymore.	Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.
I didn't know that Tom was in Australia last year.	Tôi không biết rằng Tom đã ở Úc vào năm ngoái.
I saw Tom outside.	Tôi đã thấy Tom ở bên ngoài.
I feel like I haven't slept in days.	Tôi cảm thấy như tôi đã không ngủ trong nhiều ngày.
That's what I pay you.	Đó là những gì tôi trả cho bạn.
Don't forget that Tom doesn't understand French.	Đừng quên rằng Tom không hiểu tiếng Pháp.
Tom said he thought I was dishonest.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi không thành thật.
What's the stupidest thing you've ever done?	Điều ngu ngốc nhất mà bạn từng làm là gì?
Tom and I sat on the ground.	Tom và tôi ngồi trên mặt đất.
I disagree with Tom on that point.	Tôi không đồng ý với Tom về điểm đó.
I have other things I need to do.	Tôi có những việc khác mà tôi cần phải làm.
What kind of feedback have you received so far?	Bạn đã nhận được loại phản hồi nào cho đến nay?
The scholarship made it possible for him to continue his education.	Học bổng đã giúp anh ấy có thể tiếp tục con đường học vấn của mình.
Tom said Mary never went to his house.	Tom nói Mary chưa bao giờ đến nhà anh ta.
Tom purposely left the last page blank.	Tom cố tình để trống trang cuối cùng.
I have rescheduled.	Tôi đã lên lịch lại.
You know that Tom is lying.	Bạn biết rằng Tom đang nói dối.
How many donuts do you want?	Bạn muốn bao nhiêu chiếc bánh rán?
Tom does not speak French fluently like Mary.	Tom không nói tiếng Pháp trôi chảy như Mary.
Tell Tom where you will be next summer.	Nói cho Tom biết bạn sẽ ở đâu vào mùa hè tới.
Can you send someone to make the bed?	Bạn có thể cử ai đó dọn giường được không?
Tom says he doesn't think he can help you move the piano today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể giúp bạn di chuyển cây đàn piano ngày hôm nay.
Tom was the one who helped Mary.	Tom là người đã giúp Mary.
Could tonight be Tom's last game in Boston?	Đêm nay có thể là trận đấu cuối cùng của Tom ở Boston?
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
Are you sure you don't want to go to Boston with Tom?	Bạn có chắc là bạn không muốn đến Boston với Tom không?
I went nowhere last Monday.	Tôi đã không đi đâu vào thứ Hai tuần trước.
The typewriter is too noisy.	Máy đánh chữ ồn ào quá.
You will just have to wait.	Bạn sẽ chỉ phải đợi.
Don't continue bad company.	Đừng tiếp tục công ty tồi.
I have a brother who lives in another country.	Tôi có một người anh trai sống ở một đất nước khác.
Tom did it when he was in Boston.	Tom đã làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
I'm not sure it's wise for me to stay.	Tôi không chắc rằng việc tôi ở lại là điều khôn ngoan.
I'm afraid we only have one choice.	Tôi e rằng chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn.
She has too many boyfriends.	Cô ấy có quá nhiều bạn trai.
We have decided to leave Boston.	Chúng tôi đã quyết định rời Boston.
That music is hurting me.	Âm nhạc đó đang làm tôi đau đớn.
Tom can be biased.	Tom có ​​thể thành kiến.
Tom loves to cook.	Tom thích nấu ăn.
Tom is progressive.	Tom là người cấp tiến.
Tom lied to the others.	Tom đã nói dối những người khác.
Tom is satisfied with the bicycle his father gave him.	Tom hài lòng với chiếc xe đạp mà bố anh tặng.
That's how we will win.	Đó là cách chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
You cannot be too careful when choosing your work.	Bạn không thể quá cẩn thận khi lựa chọn công việc của mình.
I finally beat Tom.	Cuối cùng thì tôi cũng đánh bại được Tom.
Tom never really liked me.	Tom chưa bao giờ thực sự thích tôi.
I studied much harder for today's test than for yesterday's test.	Tôi đã học chăm chỉ hơn nhiều cho bài kiểm tra hôm nay so với bài kiểm tra ngày hôm qua.
I know that Tom graduated from Harvard.	Tôi biết rằng Tom đã tốt nghiệp Harvard.
I don't think Tom is athletic.	Tôi không nghĩ Tom là thể thao.
I don't live in the same neighborhood anymore.	Tôi không sống trong cùng một khu phố nữa.
Tom's car is much more expensive than mine.	Xe của Tom đắt hơn của tôi rất nhiều.
Tom's generosity knows no bounds.	Sự hào phóng của Tom không có giới hạn.
This kind of thing doesn't happen here.	Loại chuyện này không xảy ra ở đây.
I don't think Tom is a good actor.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một diễn viên giỏi.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Total amount payable on delivery.	Tổng số tiền phải trả khi giao hàng.
Tom told me that he thought Mary was overweight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị thừa cân.
Tom doesn't like such things.	Tom không thích những thứ như vậy.
Where's the milk?	Sữa đâu?
I hate it when my parents go to school.	Tôi ghét điều đó khi bố mẹ tôi đến trường.
I don't know whether to be amused or horrified.	Tôi không biết nên thích thú hay kinh hoàng.
Tom still just wants to stay home all day.	Tom vẫn chỉ muốn ở nhà cả ngày.
Tom has lived in Australia with his father.	Tom đã sống ở Úc với cha của mình.
What time does Tom pick you up?	Tom đón bạn lúc mấy giờ?
Tom started his motorcycle.	Tom khởi động chiếc mô tô của mình.
I need a writing pad.	Tôi cần một tập viết.
I think Tom is not happy.	Tôi nghĩ rằng Tom không hạnh phúc.
Tom couldn't contain himself.	Tom đã không thể kiềm chế bản thân.
When you're angry, count to ten before you say anything. 	Khi bạn tức giận, hãy đếm đến mười trước khi bạn nói bất cứ điều gì.
If you are very angry, count to one hundred.	Nếu bạn rất tức giận, hãy đếm đến một trăm.
If you plan on doing it again, let me know.	Nếu bạn có kế hoạch làm điều đó một lần nữa, hãy cho tôi biết.
Tom got goosebumps.	Tom nổi da gà.
Tom bought a red car.	Tom đã mua một chiếc ô tô màu đỏ.
Tom writes very quickly.	Tom viết rất nhanh.
Looks like me and Tom are the only ones who have to do it.	Có vẻ như tôi và Tom là những người duy nhất phải làm điều đó.
I know Tom knows that you shouldn't do it here.	Tôi biết Tom biết rằng bạn không nên làm điều đó ở đây.
Mary told me she didn't love me.	Mary nói với tôi rằng cô ấy không yêu tôi.
If Tom is helping you, he can help us too.	Nếu Tom đang giúp bạn, anh ấy cũng có thể giúp chúng tôi.
Tom sat down and pulled out his smartphone.	Tom ngồi xuống và rút điện thoại thông minh ra.
I have a doctor's appointment on Monday morning.	Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ vào sáng thứ Hai.
I had to tell Tom where to go.	Tôi đã phải nói cho Tom biết đi đâu.
Tom has found a place where he can play golf for free.	Tom đã tìm thấy một nơi mà anh ấy có thể chơi gôn miễn phí.
Maybe Tom doesn't know what to buy.	Có lẽ Tom không biết mình phải mua gì.
We don't have to buy it today. 	Chúng tôi không phải mua nó ngày hôm nay.
Let's think about it a little more, and if we decide we want it, we can come back tomorrow.	Chúng ta hãy nghĩ về nó một chút nữa, và nếu chúng ta quyết định chúng ta muốn nó, chúng ta có thể quay lại vào ngày mai.
I'll have to help Tom do it.	Tôi sẽ phải giúp Tom làm điều đó.
Tom has been loaded.	Tom đã được tải.
Tom can become depressed.	Tom có ​​thể trở nên chán nản.
Tom is outside waiting for Mary.	Tom đang ở bên ngoài đợi Mary.
I wonder if Tom has left Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời khỏi Úc hay chưa.
I know that you are hiding somewhere in this room.	Tôi biết rằng bạn đang trốn ở đâu đó trong căn phòng này.
What makes that noise?	Điều gì tạo ra tiếng ồn đó?
Do you know who was invited?	Bạn có biết ai đã được mời không?
Tom decided to do his best.	Tom quyết định làm hết sức mình.
We will address that question in the next lesson.	Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi đó trong bài học tiếp theo.
I'm not the one to tell Tom he doesn't need to be in today's meeting.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy không cần tham gia cuộc họp hôm nay.
Tom wasn't excited.	Tom không hào hứng.
I think Tom won't like Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích Mary.
I don't think that's acceptable.	Tôi không nghĩ điều đó có thể chấp nhận được.
That is a low point. 	Đó là một điểm thấp.
Things have improved since then.	Mọi thứ đã được cải thiện kể từ đó.
I didn't know that Tom knew why Mary did what she did.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Why don't you believe in Tom a little more?	Tại sao bạn không tin vào Tom hơn một chút?
I will do what I can to help Tom.	Tôi sẽ làm những gì có thể để giúp Tom.
Tom is stubborn, isn't he?	Tom rất cứng đầu, phải không?
I apologize if I spoke out.	Tôi xin lỗi nếu tôi đã nói ra.
We have surrendered.	Chúng tôi đã đầu hàng.
I am trying to memorize this poem.	Tôi đang cố gắng học thuộc bài thơ này.
Tom won't let me help him.	Tom sẽ không để tôi giúp anh ấy.
I'm only here for one day.	Tôi ở đây chỉ một ngày.
I think that's something we can all agree on.	Tôi nghĩ đó là điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý.
Tom was pretty sure he saw a wolf.	Tom khá chắc rằng anh ấy đã nhìn thấy một con sói.
Tom said we need to be a little more careful.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải cẩn thận hơn một chút.
I have no time to waste.	Tôi không có thời gian để lãng phí.
Tom was married to a woman three years younger than him.	Tom đã kết hôn với một người phụ nữ kém anh ba tuổi.
Because it was cold, I put on a jacket.	Vì lạnh nên tôi mặc áo khoác.
Tom put everything Mary had given him in his desk drawer.	Tom cất tất cả những gì Mary đã đưa cho anh ta vào ngăn bàn của anh ta.
We hope that Tom can get there.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể đến đó.
My name is not Tom.	Tên tôi không phải là Tom.
I know that Tom doesn't really want to do that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Tom will try it.	Tom sẽ thử nó.
Tom doesn't want to stay here.	Tom không muốn ở lại đây.
Tom remembers telling Mary the story of how he escaped being eaten by cannibals.	Tom nhớ đã kể cho Mary câu chuyện về việc anh đã thoát khỏi bị những kẻ ăn thịt người ăn thịt như thế nào.
Tom has a recording studio in Australia.	Tom có ​​một phòng thu âm ở Úc.
You can do it now if you want.	Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn.
Tom agreed to go with me, so we said goodbye to the others and kept going.	Tom đồng ý đi với tôi, vì vậy chúng tôi tạm biệt những người khác và tiếp tục đi.
Tom is behind the wheel.	Tom đang ngồi sau tay lái.
Wait here. 	Chờ ở đây.
I'll bring you something to eat.	Tôi sẽ mang cho bạn một cái gì đó để ăn.
Tom is better able to do that than Mary.	Tom có ​​khả năng làm việc đó tốt hơn Mary.
Maybe you won't believe me.	Có thể bạn sẽ không tin tôi.
It will probably be cheap for you to do it.	Nó có thể sẽ rẻ cho bạn để làm điều đó.
Tom says he doesn't think he's good at French.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình giỏi tiếng Pháp.
Be careful what you wish for. 	Hãy cẩn thận những gì bạn mong muốn.
It can come true.	Nó có thể trở thành sự thật.
Tom needs a new kitchen.	Tom cần một cái bếp mới.
We should anticipate this.	Chúng ta nên đoán trước điều này.
Tom didn't think I would make it.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ làm được điều đó.
I would never have thought that Tom could do something like that.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều gì đó như vậy.
Tom poured himself more coffee.	Tom rót thêm cà phê cho mình.
Tom says he doesn't plan to stay in the house all day.	Tom nói rằng anh ấy không định ở trong nhà cả ngày.
I'm not very good at backgammon.	Tôi không giỏi lắm về backgammon.
Tom seems to be in a hurry.	Tom dường như đang rất vội vàng.
Tom hasn't come back from Boston yet.	Tom vẫn chưa trở về từ Boston.
Tom said Mary was the one who did it.	Tom cho biết Mary là người đã làm điều đó.
My mother called the doctor because I had a temperature.	Mẹ tôi đã gọi bác sĩ vì tôi bị nhiệt độ.
Tom goes to get cigarettes.	Tom đi lấy thuốc lá.
Tom said that he and his wife went to Boston last summer.	Tom nói rằng anh ấy và vợ đã đến Boston vào mùa hè năm ngoái.
Do all birds have beaks?	Có phải tất cả các loài chim đều có mỏ?
Tom was still alive when the doctor arrived.	Tom vẫn còn sống khi bác sĩ đến.
I fear for my kids.	Tôi sợ hãi cho những đứa trẻ của tôi.
I want Tom to move to Australia.	Tôi muốn Tom chuyển đến Úc.
Tom tells Mary that he thinks John is not sincere.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không chân thành.
I want to let you know that I will be late.	Tôi muốn cho bạn biết rằng tôi sẽ đến muộn.
Tom can't say a horse to a horse.	Tom không thể nói một con ngựa với một con ngựa.
I want to make some changes in the draft.	Tôi muốn thực hiện một số thay đổi trong bản nháp.
I'm really sorry for all of this.	Tôi thực sự xin lỗi vì tất cả những điều này.
"Do you need a doggy bag?" 	"Bạn có cần một chiếc túi doggy không?"
"No thanks. Just check, please."	"Không, cảm ơn. Chỉ cần séc, làm ơn."
She is married to a dentist.	Cô ấy đã kết hôn với một nha sĩ.
Tom was very young so he didn't really understand what was going on.	Tom còn rất nhỏ nên không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
In my dream, I met a wolf.	Trong giấc mơ của tôi, tôi gặp một con sói.
Can Tom drive himself home?	Tom có ​​thể tự lái xe về nhà không?
I think Tom is a pretty good artist.	Tôi nghĩ Tom là một nghệ sĩ khá giỏi.
I haven't translated anything yet.	Tôi vẫn chưa dịch bất cứ điều gì.
Tom is shy, but fierce.	Tom nhút nhát, nhưng hung dữ.
I don't think I'm very small.	Tôi không nghĩ rằng tôi rất nhỏ.
Tom will pay me back next week.	Tom sẽ trả lại tiền cho tôi vào tuần tới.
I wonder if Tom is on time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đúng giờ không.
I can't count the number of times Tom has complained about it.	Tôi không thể đếm được số lần Tom đã phàn nàn về điều đó.
I'm not going to Boston with Tom.	Tôi sẽ không đến Boston với Tom.
Do you know in which room the meeting will be held?	Bạn có biết cuộc họp sẽ được tổ chức ở phòng nào không?
Tom drinks at least three cups of coffee a day.	Tom uống ít nhất ba tách cà phê mỗi ngày.
I wonder if Tom knew that Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary muốn làm điều đó không.
Tom told me I was too bossy.	Tom nói với tôi rằng tôi đã quá hách dịch.
I spent three times what you have.	Tôi đã tiêu số tiền gấp ba lần số tiền bạn có.
Tom is a very naughty boy.	Tom là một cậu bé rất nghịch ngợm.
I'm so glad Tom is gone.	Tôi rất vui vì Tom đã ra đi.
No need to wait anymore.	Không cần phải chờ đợi nữa.
I won't attend all meetings, but I will try to attend some.	Tôi sẽ không tham dự tất cả các cuộc họp, nhưng tôi sẽ cố gắng đi dự một số cuộc họp.
Tom has been sick in bed all week.	Tom đã bị ốm trên giường cả tuần.
Tom is ready for Mary, right?	Tom đã sẵn sàng cho Mary, phải không?
Tom thinks that Mary lied to him about where she was.	Tom nghĩ rằng Mary đã nói dối anh ấy về nơi cô ấy đã ở.
The dog started wagging its tail as soon as Tom entered the room.	Con chó bắt đầu vẫy đuôi ngay khi Tom bước vào phòng.
Tom and Mary despise each other.	Tom và Mary coi thường nhau.
Fortunately, Tom recovered.	May mắn thay, Tom đã bình phục.
It's nice that you bought Tom such a beautiful gift.	Thật vui khi bạn mua cho Tom một món quà đẹp như vậy.
We hope to reach the top before dark.	Chúng tôi hy vọng sẽ đến được đỉnh trước khi trời tối.
I know Tom very well.	Tôi biết Tom rất tốt.
We don't have a timeline.	Chúng tôi không có dòng thời gian.
Tom is very dishonest.	Tom rất không trung thực.
At first, I didn't believe Tom.	Lúc đầu, tôi không tin Tom.
You should listen to me.	Bạn nên nghe tôi nói.
Tom looked depressed this morning.	Tom có ​​vẻ chán nản vào sáng nay.
I haven't bought a ticket yet.	Tôi vẫn chưa mua vé.
Tom's new wife's name is Mary.	Vợ mới của Tom tên là Mary.
Tom did not do a good job cleaning his room.	Tom đã không làm tốt công việc dọn dẹp phòng của mình.
Getting your finger on the door can be very painful.	Bị ngón tay đập vào cửa có thể rất đau.
He has a grudge against you.	Anh ta có ác cảm với bạn.
Looks like everyone is having fun.	Có vẻ như mọi người đang vui vẻ.
This key will not work because it is bent.	Phím này sẽ không hoạt động vì nó bị cong.
He's too short to get the grapes.	Anh ta quá thấp để có được những quả nho.
Tom can come with me if he wants.	Tom có ​​thể đi với tôi nếu anh ấy muốn.
Tom was in the yard, raking leaves.	Tom ở ngoài sân, cào lá.
Tom made some shocking comments.	Tom đã đưa ra một số bình luận gây sốc.
You must think I'm a bad guy.	Bạn phải nghĩ rằng tôi là một kẻ xấu.
We are fast eaters.	Chúng tôi là những người ăn nhanh.
According to the thermometer, the temperature was about 30 degrees, but it was really humid so it felt a lot hotter than that.	Theo nhiệt kế, nhiệt độ khoảng 30 độ, nhưng thực sự rất ẩm nên cảm giác nóng hơn thế rất nhiều.
Tom told me he thought Mary would be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom spent thirty days in prison.	Tom đã phải ngồi tù ba mươi ngày.
I'd be lying if I said I wasn't nervous.	Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi không lo lắng.
We'll be lucky if we can do that.	Chúng tôi sẽ may mắn nếu chúng tôi có thể làm được điều đó.
I have some paperwork to complete.	Tôi có một số thủ tục giấy tờ cần hoàn thành.
Tom told me he was going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc.
I guess Tom went home.	Tôi đoán Tom đã về nhà.
The plane took off at about 2:30 p.m.	Máy bay cất cánh vào khoảng 2 giờ 30 phút.
I won't fight.	Tôi sẽ không đánh nhau.
You warned Tom not to do that again, didn't you?	Bạn đã cảnh báo Tom đừng làm vậy nữa, phải không?
The kidnappers can be armed and dangerous.	Những kẻ bắt cóc có thể được trang bị vũ khí và nguy hiểm.
I don't need your help.	Tôi không cần bạn hỗ trợ tôi.
Tom will arrange everything.	Tom sẽ thu xếp mọi thứ.
Tom told me I shouldn't sell my piano.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên bán cây đàn piano của mình.
Tom and I know you didn't do that.	Tom và tôi biết bạn đã không làm điều đó.
I may need to stay in Australia until 20 October.	Tôi có thể cần phải ở lại Úc cho đến ngày 20 tháng 10.
I don't want people to worry about me more than they already are.	Tôi không muốn mọi người lo lắng về tôi nhiều hơn những gì họ đã có.
I don't force Tom for an explanation.	Tôi không ép Tom để được giải thích.
Tom didn't think Mary would be depressed.	Tom không nghĩ Mary sẽ bị trầm cảm.
Don't rule it out completely.	Đừng loại trừ hoàn toàn.
I didn't tell Tom what he needed to buy.	Tôi không nói cho Tom biết anh ấy cần mua gì.
Tom has paused his trip to Australia.	Tom đã tạm dừng chuyến đi đến Úc.
Did Tom receive my message?	Tom có ​​nhận được tin nhắn của tôi không?
Tom and Mary are both dying.	Tom và Mary đều sắp chết.
Don't hit around the bush and give it to me right away!	Đừng đánh vòng quanh bụi rậm và đưa nó cho tôi ngay lập tức!
Tom gave me the rope.	Tom đưa cho tôi sợi dây.
Miami is the largest city in Florida.	Miami là thành phố lớn nhất ở Florida.
I like everything I've seen.	Tôi thích mọi thứ tôi đã thấy.
I don't want you to kill Tom.	Tôi không muốn anh giết Tom.
I'm afraid you won't agree.	Tôi e rằng bạn sẽ không đồng ý.
I gave my mother 19 flowers on Mother's Day.	Tôi đã tặng mẹ tôi 19 bông hoa vào Ngày của Mẹ.
Tom says that's not likely to happen.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Tom grew up in the Midwest.	Tom lớn lên ở Trung Tây.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
Tom told Mary that he thought John was tempted to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Who helped Tom do it?	Ai đã giúp Tom làm điều đó?
The doctor told Mary that she could not have children.	Bác sĩ nói với Mary rằng cô ấy không thể có con.
Tom and Mary were not at home last night.	Tom và Mary không ở nhà vào tối hôm qua.
Tom said it was my fault.	Tom nói rằng đó là lỗi của tôi.
Thanks very much. 	Cảm ơn rất nhiều.
I appreciate that.	Tôi trân trọng điều đó.
Tom seems to be having a lot of fun.	Tom dường như đang có rất nhiều niềm vui.
Is Tom married to Mary?	Tom đã kết hôn với Mary chưa?
Do you want to know why Tom is not here today?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không ở đây hôm nay không?
Tom is trying to quit smoking.	Tom đang cố gắng bỏ thuốc lá.
The only person under the age of thirty here is Tom.	Người duy nhất dưới ba mươi tuổi ở đây là Tom.
Tom is not the only one.	Tom không phải là người duy nhất.
I don't follow you.	Tôi không theo dõi bạn.
We all think the same, I'm sure.	Tất cả chúng ta đều nghĩ giống nhau, tôi chắc chắn như vậy.
I just googled how to do it.	Tôi chỉ tìm kiếm trên Google cách làm điều đó.
Tom did not know that Mary was married.	Tom không biết rằng Mary đã kết hôn.
I heard that Tom was working late with you last night. 	Tôi nghe nói rằng tối qua Tom đã làm việc muộn với bạn.
Is that true?	Có đúng như vậy không?
You think Tom will need to do that, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần phải làm điều đó, phải không?
My sister is 21 years old and a university student.	Em gái tôi năm nay 21 tuổi và là sinh viên đại học.
I only met Tom once.	Tôi chỉ gặp Tom một lần.
Are you sure Tom will go there?	Bạn có chắc Tom sẽ đến đó không?
Tom asked Mary if she wanted a sandwich and she said yes.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn một chiếc bánh sandwich và cô ấy nói có.
She is anxious to know the results.	Cô ấy đang nóng lòng muốn biết kết quả.
Homemade cookies are the best.	Bánh quy làm tại nhà là tốt nhất.
I don't think I've ever seen Tom here before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom ở đây trước đây.
What are your strengths?	Thế mạnh của bạn là gì?
I can't quite see what's going on.	Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Tom says he is going to see Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi gặp Mary.
What is the difference between asteroids and comets?	Sự khác biệt giữa tiểu hành tinh và sao chổi là gì?
I used to live in the same dorm as Tom.	Tôi đã từng sống cùng ký túc xá với Tom.
Tom lives by the lake.	Tom sống bên hồ.
I don't like what Tom did.	Tôi không thích những gì Tom đã làm.
I think you should apologize to Tom.	Tôi nghĩ bạn nên xin lỗi Tom.
Tom should move quickly.	Tom nên di chuyển nhanh chóng.
He is a book reviewer for the local newspaper.	Ông là nhà phê bình sách cho tờ báo địa phương.
Tom will probably never forgive me.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Tom is much more patient than I am.	Tom kiên nhẫn hơn tôi rất nhiều.
Don't tell anyone.	Đừng nói cho ai biết.
Why don't we go check on Tom?	Tại sao chúng ta không đi kiểm tra Tom?
Why is Tom angry with Mary?	Tại sao Tom lại giận Mary?
Tom told me that he thinks Mary should still do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn nên làm điều đó.
I know that Tom knows that Mary may not need to do it anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
The toddler was crying.	Đứa trẻ mới biết đi đã khóc.
It will be completed in a day or two.	Nó sẽ được hoàn thành trong một hoặc hai ngày.
Tom wasn't sure why that was happening.	Tom không chắc tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom was the one who asked me to do it.	Tom là người yêu cầu tôi làm điều đó.
We don't have many sunny days this summer.	Chúng tôi không có nhiều ngày nắng trong mùa hè này.
I just know what I was told.	Tôi chỉ biết những gì tôi đã được nói.
I know it won't be.	Tôi biết nó sẽ không như vậy.
I can't go to Tom's party.	Tôi không thể đến bữa tiệc của Tom.
Tom sat on the swing on the porch and smoked a pipe.	Tom ngồi trên xích đu ở hiên nhà và hút thuốc lào.
Tom will discuss that with Mary later.	Tom sẽ thảo luận điều đó với Mary sau.
Tom is losing the war.	Tom đang thua trong cuộc chiến.
I just want it to end, you know.	Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, bạn biết đấy.
I know Tom is a lazy person.	Tôi biết Tom là một người lười biếng.
I will stretch my legs.	Tôi sẽ duỗi chân của tôi.
Tom said there might be a piece of cake left.	Tom nói rằng có thể còn một miếng bánh.
We want Tom to stop doing that.	Chúng tôi muốn Tom ngừng làm điều đó.
Tom says that Mary probably wouldn't have been able to do it without his help.	Tom nói rằng Mary có lẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
I don't get enough sleep.	Tôi không ngủ đủ giấc.
Tom said he expected to be there tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy mong đợi sẽ có mặt ở đó vào ngày mai.
Tom didn't think Mary would do it alone.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó một mình.
I know that you did the same to me.	Tôi biết rằng bạn cũng đã làm như vậy với tôi.
The road our hotel was on was the next one.	Con đường mà khách sạn của chúng tôi đang ở là con đường tiếp theo.
I know Tom can probably do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
All three of Tom's brothers were on the baseball team.	Cả ba anh em của Tom đều tham gia đội bóng chày.
Tom pleaded not guilty to two counts of drunk driving.	Tom không chấp nhận hai tội lái xe trong tình trạng say rượu.
There is no film in this camera.	Không có phim trong máy ảnh này.
Tom has a special ability.	Tom có ​​khả năng đặc biệt.
Everyone here knows Tom did it.	Mọi người ở đây đều biết Tom đã làm điều đó.
I have not betrayed anyone.	Tôi chưa phản bội ai.
That is beyond my control.	Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Tom said Mary planned to do it alone.	Tom nói Mary đã lên kế hoạch làm điều đó một mình.
I'm afraid to kiss Tom.	Tôi sợ hôn Tom.
I hope that Tom doesn't really mean to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom không thực sự định làm điều đó.
Tom waited until Mary had no ears before starting to speak.	Tom đợi cho đến khi Mary không còn tai trước khi bắt đầu nói.
Tom has good days and bad days.	Tom có ​​những ngày tốt và những ngày tồi tệ.
I can prove Tom did it.	Tôi có thể chứng minh Tom đã làm điều đó.
I bought a birthday card for Tom.	Tôi đã mua một tấm thiệp sinh nhật cho Tom.
Tom won't be able to ask permission to do that.	Tom sẽ không thể xin phép để làm điều đó.
I don't know where my ski gloves are.	Tôi không biết găng tay trượt tuyết của mình ở đâu.
I suspect that Tom and Mary were surprised by what happened.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rất ngạc nhiên trước những gì đã xảy ra.
Rice is grown in many parts of the world.	Lúa được trồng ở nhiều nơi trên thế giới.
Tom will be defeated.	Tom sẽ bị đánh bại.
Tom asked me why I did it the way I did.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy theo cách mà tôi đã làm.
It's possible that Tom is waiting in the lobby.	Có khả năng Tom đang đợi ở sảnh.
Tom is unlikely to do it again.	Tom không có khả năng làm điều đó một lần nữa.
Do not worried. 	Đừng lo.
This is the cost of the job.	Đây là chi phí công việc.
Maybe this is not the right place to do this.	Có lẽ đây không phải là nơi thích hợp để làm điều này.
Don't be afraid of change.	Đừng sợ thay đổi.
Tom gave Mary money to buy some chocolate.	Tom đã cho Mary tiền để mua một ít sô cô la.
Tom stopped doing that.	Tom đã ngừng làm điều đó.
I can't wait to go back to Australia.	Tôi nóng lòng muốn trở lại Úc.
Tom accepts the challenge.	Tom chấp nhận thử thách.
President Jovenel Moïse won the November 2016 election and took office in February 2017.	Tổng thống Jovenel Moïse đã thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016 và nhậm chức vào tháng 2 năm 2017.
Tom is very happy now.	Bây giờ Tom đang rất vui.
I don't remember Tom's girlfriend's name.	Tôi không nhớ tên bạn gái của Tom.
Tom says he thinks Mary is sleeping in his room.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ngủ trong phòng của mình.
Tom doesn't want to be the first to do it.	Tom không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
You are the only person I really want to talk to.	Bạn là người duy nhất tôi thực sự muốn nói chuyện.
I don't have enough money to pay for the surgery I need.	Tôi không có đủ tiền để trả cho ca phẫu thuật mà tôi cần.
Tom consults Mary about the plan.	Tom hỏi ý kiến ​​Mary về kế hoạch.
Tom is looking after the house.	Tom đang trông nhà.
I know that Tom doesn't know why he needs to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao anh ấy cần phải làm điều đó một mình.
I have heard a lot about you.	Tôi đã nghe rất nhiều về bạn.
Tom told Mary that I was afraid.	Tom nói với Mary rằng tôi sợ.
I don't care at all.	Tôi không quan tâm chút nào.
The store doesn't want Tom.	Cửa hàng không muốn Tom.
Tom is a much better singer now than he used to be.	Tom bây giờ là một ca sĩ giỏi hơn nhiều so với trước đây.
I don't think you should do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm như vậy nữa.
Tom plans to be here later.	Tom dự định sẽ ở đây sau.
I got lost in the maze.	Tôi bị lạc trong mê cung.
Tom said that no one was hurt.	Tom nói rằng không ai bị thương.
I didn't know you weren't Canadian.	Tôi không biết bạn không phải là người Canada.
You are a better musician than Tom.	Bạn là một nhạc sĩ giỏi hơn Tom.
This video amazes me every time.	Video này làm tôi kinh ngạc mỗi lần.
Does Tom spend a lot of money?	Tom có ​​tiêu nhiều tiền không?
I remember the day I met Tom.	Tôi nhớ ngày tôi gặp Tom.
I've decided we should move to Australia.	Tôi đã quyết định chúng ta nên chuyển đến Úc.
I don't want to talk to anyone today.	Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai hôm nay.
Tom can get there in less than twenty minutes.	Tom có ​​thể đến đó trong vòng chưa đầy hai mươi phút.
I want to know where Tom lives.	Tôi muốn biết Tom sống ở đâu.
That's not what people say these days.	Đó không phải là điều mà mọi người nói ngày nay.
Uncertainty is also part of science.	Sự không chắc chắn cũng là một phần của khoa học.
Tom is busy doing something.	Tom đang bận làm việc gì đó.
I want to know why Tom didn't help us.	Tôi muốn biết tại sao Tom không giúp chúng tôi.
I am moving back to Australia.	Tôi đang chuyển trở lại Úc.
She was trying to keep up with appearances.	Cô ấy đã cố gắng theo kịp sự xuất hiện.
Tom has only one chance to make things right.	Tom chỉ có một cơ hội duy nhất để làm mọi thứ ổn thỏa.
Tom doesn't know who Mary will marry.	Tom không biết Mary sẽ kết hôn với ai.
Do you really think Tom is overweight?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang thừa cân?
Tom is a skilled guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar điêu luyện.
The baby can't walk yet.	Em bé chưa biết đi.
Tom did not vote in the last election.	Tom đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử cuối cùng.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will take care of your dog for you.	Tôi sẽ chăm sóc con chó của bạn cho bạn.
Is Tom feeling well?	Tom có ​​cảm thấy khỏe không?
I'm glad money wasn't mentioned.	Tôi rất vui vì tiền không được nhắc đến.
Portugal has eliminated possession of drugs for personal use.	Bồ Đào Nha đã loại bỏ việc sở hữu ma túy để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Tom planned to continue.	Tom đã lên kế hoạch tiếp tục.
They continued construction in the face of fierce opposition from residents.	Họ tiếp tục thi công trước sự phản đối gay gắt của cư dân.
Tom told Mary what he had to do.	Tom nói với Mary những gì anh ta phải làm.
You have to spend more time with your son.	Bạn phải dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình.
Tom cut the pear in half.	Tom cắt đôi quả lê.
Malaria is transmitted by mosquitoes.	Bệnh sốt rét do muỗi truyền.
I think Tom might come to Boston in the fall.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến Boston vào mùa thu.
I will never forget how nice you were to me.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn đã đối xử tốt với tôi như thế nào.
Everyone said Tom would win the race.	Mọi người đều nói Tom sẽ thắng cuộc đua.
I told Tom I didn't feel like doing that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cảm thấy thích làm điều đó.
Tom doesn't blame Mary.	Tom không trách Mary.
Keep your dog on a leash.	Giữ con chó của bạn trên dây xích.
Tom thinks Mary is having a good time.	Tom nghĩ rằng Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I knew Tom would let Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
That didn't happen right.	Điều đó đã không xảy ra đúng.
It's against my morals.	Nó trái với đạo đức của tôi.
Tom's body was found in the ashes.	Thi thể của Tom được tìm thấy trong đống tro tàn.
Her first time acting in a play.	Lần đầu tiên cô ấy diễn trong một vở kịch.
We don't want Tom to do that either.	Chúng tôi cũng không muốn Tom làm điều đó.
Tom will probably be the first to arrive today.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến đây hôm nay.
There is a chance you will get hurt if you do it that way.	Có khả năng bạn sẽ bị thương nếu làm theo cách đó.
Tom will definitely be back before 2:30.	Tom chắc chắn sẽ trở lại trước 2:30.
I think you should let Tom know that you don't want him there.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không muốn anh ấy ở đó.
Tom said hello.	Tom nói để chào.
He has as many books as his father.	Anh ấy có nhiều sách như cha anh ấy.
Tom and Mary went to the best restaurant in town.	Tom và Mary đã đến nhà hàng tốt nhất trong thị trấn.
He has ants in his pants.	Anh ấy có kiến ​​trong quần.
Tom did not take into account Mary's age.	Tom không tính đến tuổi của Mary.
I will not change.	Tôi sẽ không thay đổi.
I think you should find out where Tom went.	Tôi nghĩ bạn nên tìm xem Tom đã đi đâu.
Tom said Mary would do it alone.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó bây giờ.
Tom messed with me.	Tom đã gây rối với tôi.
You don't seem very happy.	Bạn có vẻ không vui vẻ cho lắm.
Rumor has it that he is bankrupt.	Người ta đồn rằng anh ta phá sản.
Tom doesn't seem too busy to me.	Tom có ​​vẻ không quá bận rộn với tôi.
Maybe that's why Tom isn't here today.	Có lẽ đó là lý do tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom bought a chocolate bar.	Tom đã mua một thanh sô cô la.
I went to Boston to see Tom.	Tôi đến Boston để gặp Tom.
It would be great if you would do it for me.	Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn làm điều đó cho tôi.
Where's the toilet?	Phòng vệ sinh ở đâu?
This is not about what I want.	Đây không phải là về những gì tôi muốn.
The population of Osaka City is larger than that of Kyoto City.	Dân số của Thành phố Osaka lớn hơn của Thành phố Kyoto.
Tom and Mary love each other.	Tom và Mary yêu nhau.
I think I know where that stench is coming from.	Tôi nghĩ tôi biết mùi hôi thối đó từ đâu mà ra.
I will definitely miss you.	Tôi chắc chắn sẽ nhớ bạn.
I wish I hadn't lent that book to Tom.	Tôi ước gì tôi đã không cho Tom mượn cuốn sách đó.
I hate seeing Tom leave.	Tôi ghét thấy Tom bỏ đi.
Do you think I don't want to do that?	Bạn có nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó?
Tom seems to be in a good mood today.	Tom dường như có một tâm trạng tốt hôm nay.
We don't want to go to Boston.	Chúng tôi không muốn đến Boston.
If you and Tom don't hurry, you'll be late again.	Nếu bạn và Tom không nhanh chân, bạn sẽ lại bị trễ.
Is there any chance for Tom to do that?	Có cơ hội nào để Tom làm điều đó không?
Tom said that he saw something strange on the other side of that mountain.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ ở phía bên kia của ngọn núi đó.
Tom didn't notice that Mary was smiling.	Tom không để ý rằng Mary đang cười.
I don't think Tom would like it very much if I used the electric beard trimmer without his permission.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nó lắm nếu tôi sử dụng máy cắt tỉa râu bằng điện mà không có sự cho phép của anh ấy.
We have to find a way to get Tom to help us.	Chúng ta phải tìm cách để Tom đến giúp chúng ta.
I need a haircut.	Tôi cần cắt tóc mái.
Tom took off his coat and put it on the chair.	Tom cởi áo khoác và đặt nó trên ghế.
I dated Tom back then.	Tôi đã hẹn hò với Tom hồi đó.
Did you know Tom is going there?	Bạn có biết Tom sẽ đến đó không?
Tom divorced Mary last year.	Tom đã ly hôn với Mary vào năm ngoái.
Don't you think it would be risky to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là rủi ro khi làm điều đó?
I doubt that Tom will tell Mary the real reason he is going to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự anh ấy sẽ đến Boston.
If you are not careful, you will catch a cold.	Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị cảm lạnh.
You were really cute when you were a kid.	Bạn thực sự rất dễ thương khi bạn còn là một đứa trẻ.
When was the last time you took an afternoon nap?	Lần cuối cùng bạn chợp mắt vào buổi chiều là khi nào?
Tom shouldn't be jealous.	Tom không nên ghen tị.
Please do not open the window.	Vui lòng không mở cửa sổ.
Tom says he won't wait much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi lâu nữa.
Did Tom and Mary get back together?	Tom và Mary đã quay lại với nhau chưa?
Tom decided to stay for three more weeks.	Tom đã quyết định ở lại thêm ba tuần nữa.
Tom is an extraordinary man.	Tom là một người đàn ông phi thường.
Tom will never get out of prison.	Tom sẽ không bao giờ ra khỏi nhà tù.
I know that I don't have enough money to buy everything I want.	Tôi biết rằng tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi muốn.
Tom told me he was prepared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chuẩn bị.
I doubt Tom will be fair.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ công bằng.
I assume you won't do that.	Tôi cho rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom is pulling your necklace.	Tom đang giật dây chuyền của bạn.
Tom said he knew he might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó.
This knife is not sharp.	Con dao này không sắc.
What kind of books does Tom like?	Tom thích loại sách nào?
Tom will be waiting for you.	Tom sẽ đợi bạn.
Have you packed your bags for your trip to Australia yet?	Bạn đã chuẩn bị xong hành lý cho chuyến đi đến Úc chưa?
I don't want my friends to see me cry.	Tôi không muốn bạn bè nhìn thấy tôi khóc.
I know that I will be punished for doing that.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
How much did Tom support?	Tom đã hỗ trợ bao nhiêu?
Outside of the weather, it was a good picnic.	Ngoài thời tiết, đó là một chuyến dã ngoại tốt.
"What is this?" 	"Cái gì đây?"
"They are your image."	"Chúng là hình ảnh của bạn."
Tom rarely asks questions in class.	Tom hiếm khi đặt câu hỏi trong lớp.
Tom tells everyone that he needs to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
We didn't do anything!	Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì!
She completed the task by sheer will.	Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ nhờ ý chí tuyệt đối.
Tom fired a warning shot.	Tom đã bắn một phát súng cảnh cáo.
What do you call the last day of the year?	Bạn gọi ngày cuối cùng của năm là gì?
He couldn't have said it more clearly.	Anh không thể nói rõ ràng hơn.
Tom talked to me for an hour straight.	Tom đã nói chuyện với tôi trong một giờ liền.
That's not high on my list of priorities.	Điều đó không cao trong danh sách các ưu tiên của tôi.
I managed to get along with a small salary.	Tôi xoay sở để có được cùng với một mức lương nhỏ.
Tom can't say sorry in French.	Tom không thể nói lời xin lỗi bằng tiếng Pháp.
Tom didn't get the promotion he was hoping for.	Tom đã không nhận được sự thăng tiến mà anh ấy mong đợi.
I forgot to thank Tom for the gift.	Tôi quên cảm ơn Tom vì món quà.
I'm not sure you have much choice.	Tôi không chắc rằng bạn có nhiều sự lựa chọn.
I have not read either of her novels.	Tôi chưa đọc một trong hai cuốn tiểu thuyết của cô ấy.
I wouldn't be able to do it alone.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Are you sure you can do it by yourself?	Bạn có chắc rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
What's in the middle drawer?	Có gì trong ngăn kéo giữa?
Tom seemed very interested in something.	Tom dường như rất quan tâm đến điều gì đó.
I know Tom is not a bully.	Tôi biết Tom không phải là một kẻ bắt nạt.
Tom seems to be in a lot of pain.	Tom có ​​vẻ như đang rất đau đớn.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
I knew that Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
You are a tough opponent.	Bạn là một đối thủ khó khăn.
I will get back to you on this matter.	Tôi sẽ liên lạc lại với bạn về vấn đề này.
I was asked to do some things that I didn't want to do.	Tôi được yêu cầu làm một số việc mà tôi không muốn làm.
Tom didn't really like the movie.	Tom không thực sự thích bộ phim.
Why should Tom come to Australia?	Tại sao Tom nên đến Úc?
You should hurry. 	Bạn nên nhanh lên.
The train leaves at three o'clock.	Chuyến tàu rời đi lúc ba giờ.
Tom spends a lot of time in meetings.	Tom dành nhiều thời gian cho các cuộc họp.
Tom asked Mary a question, but did not wait for an answer.	Tom hỏi Mary một câu, nhưng không thèm đợi câu trả lời.
I can't afford to do this.	Tôi không đủ khả năng để làm điều này.
A fat white cat sitting on the wall was looking at the two of them with sleepy eyes.	Một con mèo trắng mập mạp ngồi trên tường đang nhìn hai người họ với đôi mắt ngái ngủ.
Tom has been brainwashed.	Tom đã bị tẩy não.
Tom is not very angry and neither am I.	Tom không tức giận lắm và tôi cũng vậy.
She hires a private detective to investigate the case.	Cô thuê thám tử tư để điều tra vụ án.
Tom was too angry to do that now.	Tom đã quá tức giận để làm điều đó bây giờ.
Tom is no good at grammar, as long as his message is conveyed.	Tom không phải là người giỏi ngữ pháp, miễn là thông điệp của anh ấy được truyền tải.
That's why you need to contact Tom.	Đó là lý do tại sao bạn cần liên hệ với Tom.
I forgot to put a stamp on the envelope.	Tôi quên dán một con tem vào phong bì.
I don't think Tom wants to talk to Mary about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn nói chuyện với Mary về điều đó.
I worry about your future.	Tôi lo lắng về tương lai của bạn.
I don't think Tom has flood insurance.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bảo hiểm lũ lụt.
Turn off my speakers.	Tắt loa ngoài của tôi.
Tom didn't want to do it, but he did.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy đã làm.
How do I know when my car needs an oil change?	Làm cách nào để biết khi nào xe của tôi cần thay nhớt?
I'm surprised you didn't know that you had to do it.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó.
I'm not as young as you think.	Tôi không còn trẻ như bạn nghĩ.
It's a lovely story.	Đó là một câu chuyện đáng yêu.
Tom missed that opportunity.	Tom đã bỏ lỡ cơ hội đó.
I have decided to interview for the job you told me about.	Tôi đã quyết định phỏng vấn cho công việc mà bạn đã nói với tôi.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom and I met and hung out.	Tom và tôi đã gặp nhau và đi chơi.
I like him not because he is kind but because he is honest.	Tôi thích anh ấy không phải vì anh ấy tốt bụng mà vì anh ấy thật thà.
I think I'm the only one who knows that.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất biết điều đó.
Tom says he doesn't have anything he has to do.	Tom nói rằng anh ấy không có bất cứ điều gì anh ấy phải làm.
Tom is holding something in his right hand.	Tom đang cầm thứ gì đó trên tay phải.
We drank all the wine.	Chúng tôi đã uống hết rượu.
We had someone else do it for us.	Chúng tôi đã có người khác làm điều đó cho chúng tôi.
I didn't ask you to come here.	Tôi không yêu cầu bạn đến đây.
Can you also create a PowerPoint and complete this report?	Bạn cũng có thể tạo PowerPoint và hoàn thành báo cáo này chứ?
We are not likely to travel together.	Chúng tôi không có nhiều khả năng đi du lịch cùng nhau.
How would you rate this dish?	Bạn sẽ đánh giá món ăn này như thế nào?
She was scared when she saw the dead body.	Cô sợ hãi khi nhìn thấy xác chết.
When you buy a home, read the documents carefully.	Khi bạn mua nhà, hãy đọc kỹ các tài liệu.
I already gave Tom a birthday present.	Tôi đã tặng quà sinh nhật cho Tom rồi.
Tom said he thought I might not be obligated to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
I wish I could do it as well as you can.	Tôi ước tôi có thể làm điều đó tốt như bạn có thể.
Tom says that Mary can't wait to do it.	Tom nói rằng Mary rất nóng lòng để làm điều đó.
Why didn't you tell me you had to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó?
We asked Tom to play the piano.	Chúng tôi yêu cầu Tom chơi piano.
I got a headache again.	Tôi lại bị đau đầu.
Tom told me why I should learn French.	Tom nói với tôi tại sao tôi nên học tiếng Pháp.
Tom says he won't come with us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi với chúng tôi.
I'm so sorry I kissed Tom.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã hôn Tom.
Maybe Tom doesn't know Mary doesn't know how to do it.	Có lẽ Tom không biết Mary không biết làm điều đó.
Who is Tom's girlfriend?	Bạn gái Tom là ai?
You understand me, don't you?	Bạn hiểu tôi, phải không?
He wrote some letters to his secretary.	Anh ta viết một số lá thư cho thư ký của mình.
We have a surplus of food.	Chúng tôi có một lượng thực phẩm dư thừa.
I offered Tom a good deal, but he refused.	Tôi đã đề nghị với Tom một thỏa thuận tốt, nhưng anh ấy từ chối.
Tom says that he thinks Mary will probably win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ thắng.
Tom groaned in pain and shouted for help.	Tom rên rỉ đau đớn và hét lên để được giúp đỡ.
Tom didn't pay me as much as he promised.	Tom đã không trả cho tôi nhiều như anh ấy đã hứa.
Tom has no way to verify the information.	Tom không có cách nào để xác minh thông tin.
Have you heard Tom speak French?	Bạn đã nghe Tom nói tiếng Pháp chưa?
We're trying to teach Tom basic problem-solving skills.	Chúng tôi đang cố gắng dạy Tom các kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản.
I'm ready to confess.	Tôi đã sẵn sàng để thú nhận.
We can't be here doing nothing.	Chúng ta không thể ở đây mà không làm gì cả.
I don't think Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom feels hungry.	Tom cảm thấy đói.
Tom received a letter from Mary.	Tom nhận được một lá thư từ Mary.
I'll be there in less than three hours.	Tôi sẽ đến đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
You don't want to have children of your own?	Bạn không muốn có con của riêng mình?
Is it true that Tom went to Boston?	Có đúng là Tom đã đến Boston không?
I think Tom lied.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối.
I don't think Tom knows Mary isn't happy here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không được hạnh phúc ở đây.
Tom never wanted you here.	Tom không bao giờ muốn bạn ở đây.
I don't think Tom cares what you do.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến những gì bạn làm.
Tom doesn't have what Mary needs.	Tom không có thứ mà Mary cần.
The last time I saw Tom, he cried.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã khóc.
Tom is caught cheating on a test and expelled from school.	Tom bị bắt quả tang gian lận trong một bài kiểm tra và bị đuổi học.
The fire brigade arrived quickly.	Lực lượng cứu hỏa đến nhanh chóng.
Tom wants an update.	Tom muốn cập nhật.
Tom is now the chubby type.	Tom bây giờ thuộc loại mũm mĩm.
Tom felt unprepared for this.	Tom cảm thấy không chuẩn bị cho điều này.
Tom said that he hoped that Mary would be at the ball.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có mặt tại buổi khiêu vũ.
Won't you tell Tom what Mary did?	Bạn sẽ không nói với Tom những gì Mary đã làm?
Tom put the key on the table.	Tom đặt chìa khóa lên bàn.
Would you like to see pictures of Tom and his new car?	Bạn có muốn xem hình ảnh của Tom và chiếc xe hơi mới của anh ấy không?
Don't yell at my child.	Đừng la mắng con tôi.
Tom is used to working outside.	Tom đã quen với việc làm việc bên ngoài.
I should discuss that with my parents.	Tôi nên thảo luận điều đó với bố mẹ tôi.
It is an expression.	Đó là một cách diễn đạt.
No need to take care of yourself.	Không cần phải quan tâm đến bản thân.
The events that give rise to this hypothesis.	Các sự kiện đưa ra giả thuyết này.
Tom works in accounting.	Tom làm việc trong lĩnh vực kế toán.
I am farsighted.	Tôi bị viễn thị.
Tom's door is closed.	Cửa của Tom đã đóng.
I was convinced that I didn't need to do that.	Tôi đã tin rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom told me that he wanted to buy some loaves of bread.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một vài ổ bánh mì.
Tom is wearing moccasins.	Tom đang đeo giày da đanh.
It does not mean anything.	Nó không có nghĩa gì cả.
I am not alone at home.	Tôi không ở nhà một mình.
Tom says he can't come tonight, but he can come another time.	Tom nói rằng anh ấy không thể đến được tối nay, nhưng anh ấy có thể đến vào lúc khác.
Tom's adoptive father is John.	Cha nuôi của Tom là John.
I agreed that we shouldn't do that.	Tôi đã đồng ý rằng chúng ta không nên làm điều đó.
There is only one small problem.	Chỉ có một vấn đề nhỏ.
How much did you give Tom?	Bạn đã cho Tom bao nhiêu?
This is definitely a good time for homebuyers.	Đây chắc chắn là thời điểm tốt cho người mua nhà.
It's easy to add numbers using a calculator.	Thật dễ dàng để thêm số bằng máy tính.
However, this is not possible.	Tuy nhiên, điều này là không thể.
Didn't you say you had some scissors with Tom?	Không phải bạn đã nói rằng bạn đã có một số kéo với Tom?
There are several ways that we can attack this problem.	Có một số cách mà chúng tôi có thể tấn công vấn đề này.
I'm not going to visit Boston.	Tôi không định đến thăm Boston.
We are not interested.	Chúng tôi không thích thú.
I was upset because I couldn't go.	Tôi bực mình vì không thể đi được.
You can believe what you want from me, but that doesn't mean it's true.	Bạn có thể tin những gì bạn muốn ở tôi, nhưng không có nghĩa đó là sự thật.
That will be our secret.	Đó sẽ là bí mật của chúng tôi.
Tom just sat there with his eyes closed.	Tom chỉ ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền.
Tom is afraid of breaking law and order.	Tom lo sợ về sự phá vỡ luật pháp và trật tự.
It's not hard for you to do that.	Không khó để bạn làm điều đó.
Setting limits is required.	Đặt giới hạn là bắt buộc.
I told Tom I didn't want to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn làm điều đó.
Would you take Tom to Boston with you?	Bạn có đưa Tom đến Boston với bạn không?
Tom helped Mary clean the bathtub.	Tom đã giúp Mary lau bồn tắm.
Did Tom tell you?	Tom có ​​nói với bạn không?
Tom is afraid of us.	Tom sợ chúng tôi.
Tom has known how to do it for a long time.	Tom đã biết cách làm điều đó từ lâu.
We are exploring new sources, such as solar and atomic energy.	Chúng tôi đang khám phá các nguồn mới, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và năng lượng nguyên tử.
Tom says he hopes he never has to do it again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ không bao giờ phải làm điều đó nữa.
Obviously Tom wouldn't do that yesterday.	Rõ ràng là Tom sẽ không làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom makes me feel special.	Tom khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
A burned child terrifies the flames.	Một đứa trẻ bị cháy làm khiếp sợ ngọn lửa.
Tom hasn't seen Mary for quite some time.	Tom đã không gặp Mary trong một thời gian khá dài.
The dress Mary wore yesterday was red.	Chiếc váy Mary mặc hôm qua có màu đỏ.
Tom, Mary, John and Alice were all seated.	Tom, Mary, John và Alice đều đã ngồi.
I know that Tom will like Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích Mary.
That's not Tom's suitcase.	Đó không phải là vali của Tom.
I know I should have stayed a little longer.	Tôi biết tôi nên ở lại lâu hơn một chút.
Tom is on the short list.	Tom nằm trong danh sách ngắn.
Aren't you better now?	Bây giờ bạn không tốt hơn sao?
Tom will be released on October 20.	Tom sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 10.
Tom says I sound annoyed.	Tom nói rằng tôi có vẻ khó chịu.
I want a friend to write.	Tôi muốn một người bạn viết.
I know Tom is not a very patient man.	Tôi biết Tom không phải là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
I'm still very scared.	Tôi vẫn rất sợ hãi.
When was the last time you drank a glass of water?	Lần cuối cùng bạn uống một cốc nước là khi nào?
I'm not in Australia now.	Tôi không phải ở Úc bây giờ.
Tom ran a red light.	Tom vượt đèn đỏ.
It was as if Tom had read my mind.	Cứ như thể Tom đã đọc được suy nghĩ của tôi.
The cars accelerate.	Những chiếc xe tăng tốc.
I was awakened by the noise of traffic outside.	Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài.
I'm trying to keep you safe.	Tôi đang cố gắng giữ an toàn cho bạn.
After you finish reading, return the book to me.	Sau khi bạn đọc xong, hãy trả sách lại cho tôi.
Tom put on his shoes.	Tom đi giày vào.
Sorry for interrupting.	Xin lỗi vì đã làm gián đoạn.
He had words with his employer and was fired.	Anh ta đã có những lời lẽ với người chủ của mình và đã bị sa thải.
There is no easy solution.	Không có giải pháp dễ dàng.
Tom wasn't told he couldn't do it.	Tom đã không được nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I couldn't have said it better myself.	Tôi không thể tự mình nói điều đó tốt hơn.
Tom is smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi.
Tom is not much older than me.	Tom không lớn hơn tôi nhiều.
No one was in the living room, but the TV was still on.	Không có ai ở trong phòng khách, nhưng TV vẫn được bật.
To me, he was no different than a million other dull middle-aged men.	Đối với tôi, anh ấy không khác gì một triệu người đàn ông trung niên buồn tẻ khác.
Tom laughed and said he thought I was funny.	Tom cười và nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi thật hài hước.
I'll tell Tom who I really am.	Tôi sẽ nói cho Tom biết tôi thực sự là ai.
Tom tells Mary that he thinks John has been arrested.	Tom nói với Mary rằng anh ta nghĩ John đã bị bắt.
Where I go, it snows a lot.	Ở nơi tôi đến, tuyết rơi rất nhiều.
The Earth is much larger than the moon.	Trái đất lớn hơn rất nhiều so với mặt trăng.
Most salmon die after spawning.	Hầu hết cá hồi chết sau khi sinh sản.
Tom was hoping to win.	Tom đã hy vọng giành chiến thắng.
Tom is not well off.	Tom không khá giả.
I try not to eat too much junk food.	Tôi cố gắng không ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Tom, listen to me.	Tom, nghe tôi này.
I know Tom is about your age.	Tôi biết Tom trạc tuổi bạn.
I wholeheartedly agree.	Tôi hết lòng đồng ý.
Tom didn't seem too worried about that.	Tom dường như không lo lắng lắm về điều đó.
You've often said the same thing to yourself.	Bạn đã thường nói điều tương tự với chính mình.
That's what we want to do.	Đó là điều chúng tôi muốn làm.
Tom has decided to propose to Mary.	Tom đã quyết định cầu hôn Mary.
The market is completely saturated.	Thị trường hoàn toàn bão hòa.
Tom speaks French pretty well, doesn't he?	Tom nói tiếng Pháp khá tốt, phải không?
Tom's parents were born in Australia.	Cha mẹ của Tom sinh ra ở Úc.
Tom walked down the stairs.	Tom bước xuống cầu thang.
It is not easy to lose weight.	Nó không phải là dễ dàng để giảm cân.
I'm not going to ask Tom that question.	Tôi sẽ không hỏi Tom câu hỏi đó.
Tom thinks Mary is single.	Tom nghĩ Mary độc thân.
You say Mary is beautiful, but I don't think she will be this beautiful.	Bạn nói Mary xinh đẹp, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ xinh đẹp như thế này.
Tom says he doesn't make much money.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
Write back to me as soon as you receive this letter.	Viết lại cho tôi ngay sau khi bạn nhận được lá thư này.
I was tired of waiting for Tom.	Tôi đã mệt mỏi vì chờ đợi Tom.
Tom's backyard is full of trash he picks up at garage sales.	Sân sau của Tom chứa đầy rác mà anh ấy nhặt được tại các cửa hàng bán đồ để xe.
I have not said anything negative about Tom.	Tôi chưa nói điều gì tiêu cực về Tom.
Tom baked some cupcakes for the party.	Tom đã nướng một vài chiếc bánh nướng cho bữa tiệc.
She didn't know what to say.	Cô ấy không biết phải nói gì.
You'd better have breakfast.	Tốt hơn là bạn nên ăn sáng.
In the end, you will be convinced.	Cuối cùng, bạn sẽ bị thuyết phục.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
I didn't buy it.	Tôi không mua nó.
You shouldn't go out here.	Bạn không nên ra ngoài ở đây.
Tom got the highest score in the class.	Tom đạt điểm cao nhất trong lớp.
You're bossy, aren't you?	Bạn đang hách dịch, phải không?
Tom was the only kid in the party.	Tom là đứa trẻ duy nhất trong bữa tiệc.
Tom tells everyone he doesn't want to do that.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I do not really understand.	Tôi không hiểu lắm.
Tom tells Mary that he thinks John is not afraid.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không sợ.
It's only natural for Tom to get angry.	Tom nổi giận là điều tự nhiên.
Tom realized that Mary was lying.	Tom nhận ra Mary đang nói dối.
I have been subpoenaed.	Tôi đã bị trát hầu tòa.
It's a pity you don't know how to do that.	Thật tiếc khi bạn không biết cách thực hiện điều đó.
I think Tom is on the front porch.	Tôi nghĩ Tom đang ở trước hiên nhà.
I won't blame them.	Tôi sẽ không đổ lỗi cho họ.
Tom is a volunteer firefighter.	Tom là một chiến sĩ cứu hỏa tình nguyện.
Tom rarely breaks promises.	Tom hiếm khi thất hứa.
I don't really want to go fishing with Tom.	Tôi không thực sự muốn đi câu cá với Tom.
Mary tattooed her boyfriend's name on her arm.	Mary xăm tên bạn trai lên cánh tay.
Tom loves to tease Mary.	Tom thích trêu chọc Mary.
We have never seen Tom so angry before.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy Tom tức giận như vậy trước đây.
I know that Tom won't mind if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phiền nếu bạn làm vậy.
We will have a meeting at his house tonight.	Chúng ta sẽ có một cuộc họp tại nhà anh ấy vào tối nay.
I don't think I like fishing as much as you do.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích câu cá nhiều như bạn.
I'm not interested in a relationship.	Tôi không quan tâm đến một mối quan hệ.
Kale is considered a superfood.	Cải xoăn được coi là một loại siêu thực phẩm.
Don't forget to do it again, OK?	Đừng quên làm điều đó một lần nữa, OK?
If anyone understands me, it's you.	Nếu có ai đó hiểu tôi, đó là bạn.
I think you have to do it now.	Tôi nghĩ rằng bạn phải làm điều đó ngay bây giờ.
I don't want to go wrong with the new boss.	Tôi không muốn đi nhầm chân với ông chủ mới.
Tom didn't care at all.	Tom không quan tâm chút nào.
Tom raised his hand to stop Mary.	Tom giơ tay ngăn Mary lại.
I will have lunch at my desk.	Tôi sẽ ăn trưa tại bàn làm việc của mình.
Mary is a real gossip.	Mary là một người biết chuyện phiếm thực sự.
There simply isn't enough time.	Đơn giản là không có đủ thời gian.
The vampire movie horrifies them.	Bộ phim về ma cà rồng khiến họ kinh hoàng.
Tom told me he didn't want that.	Tom nói với tôi anh ấy không muốn điều đó.
I will be in Boston next summer.	Tôi sẽ ở Boston vào mùa hè tới.
Does Tom do this much?	Tom có ​​làm điều này nhiều không?
I don't think Tom knows how to cook sweet and sour pork.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách nấu thịt lợn chua ngọt.
Tom helped an old woman cross the street.	Tom đã giúp một bà già băng qua đường.
We had a complaint.	Chúng tôi đã có một khiếu nại.
Tom tells Mary that he has to leave early.	Tom nói với Mary rằng anh ấy phải về sớm.
Buying cocaine is illegal.	Mua cocaine là bất hợp pháp.
Tom likes to be busy and hates sitting around doing nothing.	Tom thích bận rộn và ghét ngồi xung quanh không làm gì.
I love no one more than I love you.	Tôi không yêu ai nhiều hơn tôi yêu bạn.
I heard that Tom hired you.	Tôi nghe nói rằng Tom đã thuê bạn.
Tom really believes you.	Tom thực sự tin bạn.
I didn't know Tom was a dance teacher.	Tôi không biết Tom là giáo viên dạy khiêu vũ.
Why don't we forget Tom?	Tại sao chúng ta không quên Tom?
Where do Tom and Mary say they are going?	Tom và Mary nói rằng họ sẽ đi đâu?
You don't really think I would do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom's money didn't last long.	Tiền của Tom không tồn tại được lâu.
Tom didn't even touch Mary.	Tom thậm chí còn không chạm vào Mary.
Tom says he knows he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom says he's glad Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
I can't turn my back on Tom.	Tôi không thể quay lưng lại với Tom.
I don't often go to Boston.	Tôi không thường đến Boston.
When you leave is up to you.	Khi nào bạn rời đi là tùy thuộc vào bạn.
Tom locked the doors and windows.	Tom đã khóa cửa ra vào và cửa sổ.
That's not really true.	Điều đó không thực sự đúng.
There is an answer to everything.	Có một câu trả lời cho tất cả mọi thứ.
They are armed.	Chúng được trang bị vũ khí.
Tom is a good storyteller, isn't he?	Tom là một người kể chuyện giỏi, phải không?
Tom already knows why I'm here.	Tom đã biết tại sao tôi ở đây.
Tom will definitely do it.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó.
Tom waters the potted plants on his front porch every morning before going to work.	Tom tưới nước cho những chậu cây trước hiên nhà của mình vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm.
You used to have a crush on me, didn't you?	Bạn đã từng phải lòng tôi, phải không?
The issue is whether this data can be relied upon.	Vấn đề là liệu dữ liệu này có thể được dựa vào hay không.
I realized that I could save a lot of time just by doing it myself.	Tôi nhận ra rằng tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
I led the negotiations myself.	Tôi đã tự mình dẫn dắt cuộc đàm phán.
Tom could not discuss the matter with anyone but Mary.	Tom không thể thảo luận vấn đề với bất kỳ ai ngoài Mary.
I wonder if there really is a Santa Claus.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự có một ông già Noel không.
Tom promised he would give me one of his guitars.	Tom đã hứa anh ấy sẽ tặng một trong những cây đàn của anh ấy cho tôi.
Tom sprained his ankle and couldn't go home alone.	Tom bị bong gân mắt cá chân và không thể về nhà một mình.
Don't know if Tom wants to go.	Không biết Tom có ​​muốn đi không.
Tom seemed to know what Mary did.	Tom dường như biết những gì Mary đã làm.
They say instinct makes you crave healthy foods.	Họ nói rằng bản năng khiến bạn thèm ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe.
I think I might be about to catch a cold.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể sắp bị cảm lạnh.
Tom thinks that Mary will be late.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến muộn.
Tom is not a mean person.	Tom không phải là một người xấu tính.
Tom loves children.	Tom yêu trẻ con.
If you could go back in time, what would you change?	Nếu có thể quay ngược thời gian, bạn sẽ thay đổi điều gì?
I know that Tom doesn't know that I've never done it before.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I am living my dream.	Tôi đang sống trong giấc mơ của tôi.
They want Hawaii to be part of the United States.	Họ muốn Hawaii là một phần của Hoa Kỳ.
Tom is not the one who got us into this mess.	Tom không phải là người đã đưa chúng ta vào mớ hỗn độn này.
I don't think Tom did what you think he did.	Tôi không nghĩ Tom đã làm những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã làm.
Tom is a butcher, right?	Tom là một người bán thịt, phải không?
I wonder what we should do if Tom doesn't do what we've asked him to do.	Tôi tự hỏi chúng tôi nên làm gì nếu Tom không làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
I know Tom doesn't know Mary can't do it.	Tôi biết Tom không biết Mary không thể làm điều đó.
I'm good at poker.	Tôi giỏi poker.
I think Tom looks sleepy.	Tôi nghĩ Tom trông buồn ngủ.
Mary is a charming girl.	Mary là một cô gái quyến rũ.
Tom was going to buy flowers for Mary, but he forgot.	Tom đã định mua hoa cho Mary, nhưng anh quên mất.
My disagreement with Tom is no secret.	Sự bất đồng của tôi với Tom không có gì là bí mật.
Tom drinks water.	Tom uống nước.
You seem to believe that Tom needs to do it.	Bạn dường như tin rằng Tom cần phải làm điều đó.
I have a feeling that you will be a very good father.	Tôi có cảm giác rằng bạn sẽ là một người cha rất tốt.
I know you blame me for Tom's death.	Tôi biết bạn đổ lỗi cho tôi về cái chết của Tom.
I'll tell Tom that's not true.	Tôi sẽ nói với Tom điều đó không đúng.
It can be beneficial.	Nó có thể có lợi.
I think Tom is the one who stole my wallet.	Tôi nghĩ Tom là người đã lấy trộm ví của tôi.
We called the police.	Chúng tôi đã gọi cảnh sát.
Words express the unspeakable in music.	Từ ngữ thể hiện những điều không thể nói trong âm nhạc.
Tom and Mary played tennis together all day yesterday.	Tom và Mary đã chơi quần vợt với nhau cả ngày hôm qua.
Tom bet me thirty bucks he can do it.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng anh ta có thể làm được điều đó.
You are special to me.	Bạn là người đặc biệt đối với tôi.
It's not part of the master plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch tổng thể.
I didn't know that Tom knew how to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom was on his way to Boston.	Tom lên đường đến Boston.
What kind of person would do that?	Loại người nào sẽ làm điều đó?
Tom desperately wanted to believe that what Mary had said was true.	Tom rất muốn tin rằng những gì Mary đã nói là sự thật.
Please introduce me to Tom.	Hãy giới thiệu tôi với Tom.
Tom is dedicated, but Mary is not.	Tom thì tận tâm, nhưng Mary thì không.
Tom and Mary still live with their parents in Australia.	Tom và Mary vẫn sống với bố mẹ của họ ở Úc.
Tom miraculously survived the accident.	Tom đã sống sót sau vụ tai nạn một cách thần kỳ.
What makes you think Tom doesn't like Mary?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không thích Mary?
I know Tom doesn't know who needs to do it.	Tôi biết Tom không biết ai cần làm điều đó.
Is the blue car parked in front of my house yours?	Có phải chiếc xe màu xanh đang đậu trước nhà tôi là của bạn không?
Tom heard the news on the radio.	Tom đã nghe tin tức trên radio.
Sometimes you don't have to speak the same language to understand each other.	Đôi khi bạn không cần phải nói cùng một ngôn ngữ để hiểu nhau.
Are there many people at the concert?	Có nhiều người ở buổi hòa nhạc không?
Tom lost three sons in the war.	Tom đã mất ba người con trai trong chiến tranh.
Let's do something we've never done before.	Hãy làm điều gì đó mà chúng ta chưa từng làm trước đây.
Tom agrees to help Mary.	Tom đồng ý giúp Mary.
Tom wanted Mary to meet him at the school gate.	Tom muốn Mary gặp anh ta trước cổng trường.
Tom read the contract.	Tom đọc hợp đồng.
Tom has been subpoenaed to testify in a civil lawsuit.	Tom đã bị trát hầu tòa để làm nhân chứng trong một vụ kiện dân sự.
What are you referring to?	Bạn đang đề cập đến điều gì?
My first impression of Boston was not good.	Ấn tượng đầu tiên của tôi về Boston không tốt.
I think Tom knows what's at stake.	Tôi nghĩ Tom biết điều gì đang bị đe dọa.
Let's find out what Tom expects us to do.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom mong chúng ta sẽ làm gì.
I think Tom should do it outside.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó bên ngoài.
I told you that I am not a native French speaker.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
I think Tom is going to the party with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi dự tiệc với Mary.
I don't believe that will happen.	Tôi không tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
"Thanks for the help." 	"Cảm ơn đã giúp đỡ."
"Don't mention it."	"Đừng nhắc tới nó."
Tom says he doesn't really want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn học tiếng Pháp.
I know that you are trying to help.	Tôi biết rằng bạn đang cố gắng giúp đỡ.
Tom stared in amazement.	Tom kinh ngạc nhìn chằm chằm.
Tom doesn't really like swimming.	Tom không thực sự thích bơi lội.
Tom says he thinks Mary is outside waiting for you.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở bên ngoài đợi bạn.
Tom can't get through security.	Tom không thể vượt qua an ninh.
Rabbits have long ears and a short tail.	Thỏ có tai dài và đuôi ngắn.
I'm too old to wear something like that.	Tôi quá già để mặc một cái gì đó như thế.
Tom admits he really doesn't know how to do it.	Tom thừa nhận anh thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom will drop by later.	Tom sẽ ghé qua sau.
I think that's the best thing to do.	Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất nên làm.
Tom was one of thirty injured.	Tom là một trong ba mươi người bị thương.
Tom has been convicted of drunk driving twice in the past four years.	Tom đã bị kết tội lái xe trong tình trạng say rượu hai lần trong bốn năm qua.
I think you should go to Australia with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nên đi Úc với Tom.
Tom should have told me he was married.	Tom lẽ ra phải nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom always gets what he wants.	Tom luôn đạt được những gì anh ấy muốn.
Tom is not yet thirty.	Tom chưa ba mươi.
Tom warned us that Mary might cry.	Tom đã cảnh báo chúng tôi rằng Mary có thể sẽ khóc.
Tom and I spent the afternoon together.	Tom và tôi đã dành cả buổi chiều cùng nhau.
I guess Tom wasn't at home.	Tôi đoán Tom không có ở nhà.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I am partly responsible for it.	Tôi chịu trách nhiệm một phần về nó.
She wouldn't have married him if she had known him better.	Cô sẽ không lấy anh nếu cô biết anh nhiều hơn.
Tom thinks a car trip is a good idea.	Tom nghĩ một chuyến đi bằng ô tô là một ý kiến ​​hay.
I wouldn't even try to get Tom to do it.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng để Tom làm điều đó.
Tom was in there.	Tom đã ở trong đó.
I really don't want to spend more time on this.	Tôi thực sự không muốn mất nhiều thời gian hơn cho việc này.
I hope that Tom is not so stupid.	Tôi hy vọng rằng Tom không ngu ngốc như vậy.
My father became the senior manager of the factory.	Cha tôi trở thành quản đốc cao cấp của nhà máy.
I think Tom might be in trouble if he did.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể gặp rắc rối nếu làm vậy.
Tom said he would be happy to help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi được giúp đỡ.
Rock fishing without a life jacket can be very dangerous.	Câu cá trên đá mà không mặc áo phao có thể rất nguy hiểm.
I think you should let Tom know you won't.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn sẽ không làm như vậy.
I don't think Tom will come.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến.
Tom is pretty sure, isn't he?	Tom khá chắc chắn, phải không?
I will try to pay what I owe at the end of the month.	Tôi sẽ cố gắng trả những gì tôi nợ vào cuối tháng.
Neither Tom nor Mary had anything to do with this.	Cả Tom và Mary đều không liên quan gì đến chuyện này.
Tom looked Mary straight in the eye.	Tom nhìn thẳng vào mắt Mary.
Tom is an acquaintance of my wife.	Tom là người quen của vợ tôi.
Can Tom play the saxophone well?	Tom có ​​thể chơi saxophone tốt không?
I was afraid to tell Tom that.	Tôi sợ phải nói với Tom điều đó.
I played soccer with my friends yesterday.	Tôi đã chơi bóng đá với bạn bè của tôi ngày hôm qua.
I have lost credibility.	Tôi đã bị mất uy tín.
Tom goes out to find Mary.	Tom ra ngoài tìm Mary.
Tom would never promise to do that.	Tom sẽ không bao giờ hứa làm điều đó.
Tom was also annoyed.	Tom cũng khó chịu.
Tom told me that he thought Mary was being difficult to understand.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khó hiểu.
We shouldn't have stayed that long.	Đáng lẽ chúng ta không nên ở lại lâu như vậy.
Tom used to go to Boston three times a month.	Tom thường đến Boston ba lần một tháng.
You have a big mouth.	Bạn có một cái miệng lớn.
I never met Tom's stepmother.	Tôi chưa bao giờ gặp mẹ kế của Tom.
Tom is not single, but Mary is.	Tom không độc thân, nhưng Mary thì có.
Tom thinks Mary did it today.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó ngày hôm nay.
If possible, I would like you to participate in the next meeting.	Nếu có thể, tôi muốn bạn tham gia vào cuộc họp tiếp theo.
Tom hopes that no one will ask him to do it.	Tom hy vọng rằng sẽ không ai yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I saw Tom and Mary walking together in the park this morning.	Tôi thấy Tom và Mary đi dạo cùng nhau trong công viên sáng nay.
I am really grateful for your help.	Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của bạn.
Tom told me he thinks you can win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ bạn có thể thắng.
I don't care about my future.	Tôi không quan tâm đến tương lai của mình.
That's how he invented the machine.	Đó là cách ông ấy phát minh ra máy.
I thought I wouldn't have to go to Australia.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không phải đến Úc.
If Tom laughed more often, he would probably have more friends.	Nếu Tom thường xuyên cười hơn, có lẽ anh ấy sẽ có nhiều bạn hơn.
Human understanding is the greatest weapon you can possess.	Sự hiểu biết về con người là vũ khí tuyệt vời nhất mà bạn có thể sở hữu.
Tom and I are really worried about you.	Tom và tôi thực sự lo lắng cho bạn.
Tom certainly won't forget to do it.	Tom chắc chắn sẽ không quên làm điều đó.
Tom has to talk to Mary.	Tom phải nói chuyện với Mary.
I don't want to embarrass Tom.	Tôi không muốn làm Tom xấu hổ.
Maybe you can change Tom's mind.	Có lẽ bạn có thể thay đổi quyết định của Tom.
Mr. Jackson somehow knew that Tom did my homework.	Ông Jackson bằng cách nào đó biết rằng Tom đã làm bài tập cho tôi.
You must drink this cough syrup.	Bạn phải uống xi-rô ho này.
Tom is rolling in the money.	Tom đang lăn lộn trong tiền.
I made a lot of new friends in Australia.	Tôi đã có rất nhiều bạn mới ở Úc.
I couldn't stop that from happening.	Tôi đã không thể ngăn điều đó xảy ra.
Tom is a wonderful man.	Tom là một người đàn ông tuyệt vời.
They seem happy, don't they?	Họ có vẻ hạnh phúc, phải không?
Tom drank a beer on the porch.	Tom uống một cốc bia trước hiên nhà.
He is determined to become a doctor.	Anh quyết tâm trở thành một bác sĩ.
How do you know that I need to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi cần phải làm điều đó?
I will not be harmed.	Tôi sẽ không bị hại.
Their screams filled the air.	Tiếng hét của họ tràn ngập không khí.
I didn't know I would hurt anyone.	Tôi không biết tôi sẽ làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom tells Mary that he is going to have dinner with John and Alice.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ ăn tối với John và Alice.
My dog ​​bit Tom's leg.	Con chó của tôi đã cắn vào chân của Tom.
I just sold my car.	Tôi vừa mới bán chiếc xe của mình.
What is your dream for yourself in the next three years?	Ước mơ của bạn cho chính mình trong ba năm nữa là gì?
Tom says he thinks Mary is angry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang tức giận.
Cold weather prevents many plants from blooming.	Thời tiết lạnh giá khiến nhiều loài thực vật không thể nở hoa.
You didn't apologize to Tom for doing that, did you?	Bạn đã không xin lỗi Tom vì đã làm điều đó, phải không?
Tom can't wait to go abroad.	Tom nóng lòng muốn ra nước ngoài.
I've always been fat.	Tôi luôn luôn béo.
Tom and Mary hurried up the stairs together.	Tom và Mary cùng nhau bước nhanh lên các bậc thang.
I don't like sitting in the back of the bus.	Tôi không thích ngồi ở phía sau xe buýt.
This is something that needs to be investigated.	Đây là điều cần được điều tra.
This is unethical.	Điều này là trái đạo đức.
We had some very enjoyable tea parties.	Chúng tôi đã có một số bữa tiệc trà rất thú vị.
Tom didn't say he wanted to do it.	Tom không nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I kissed Tom, good night.	Tôi đã hôn Tom, chúc ngủ ngon.
Tom promised he would help us tomorrow.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
I got the impression that he knew the secret.	Tôi có ấn tượng rằng anh ấy biết bí mật.
Mary did not know that Tom had a girlfriend.	Mary không biết rằng Tom đã có bạn gái.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I can't stop now.	Tôi không thể dừng lại bây giờ.
I think Tom is poor.	Tôi nghĩ rằng Tom thật tội nghiệp.
The bride entered the room with her eyes lowered and everyone was staring at her.	Cô dâu bước vào phòng với đôi mắt cụp xuống và mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.
Tom said he was asked a lot of questions.	Tom nói rằng anh ấy đã được hỏi rất nhiều câu hỏi.
Tom didn't know how to do it until he was thirty years old.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
What do you do on the weekend?	Bạn làm những việc gì vào cuối tuần?
Tom is not in a good mood today, you should stay away from him.	Tom hôm nay tâm trạng không tốt, bạn nên tránh xa anh ấy ra.
We know Tom is tough.	Chúng tôi biết Tom rất khó khăn.
Do you happen to know Tom?	Bạn có tình cờ biết Tom không?
I did not know that you have a car.	Tôi không biết rằng bạn có một chiếc xe hơi.
You should tell Tom what needs to be done.	Bạn nên nói với Tom những gì cần phải làm.
I am really excited about this.	Tôi thực sự vui mừng về điều này.
Tom really should eat more for breakfast.	Tom thực sự nên ăn nhiều hơn cho bữa sáng.
Rescue dogs are often trained to respond to hand signals, as in noisy situations the dog may not be able to hear spoken commands.	Chó cứu hộ thường được huấn luyện để phản ứng với các tín hiệu bằng tay, vì trong những tình huống ồn ào, chó có thể không nghe được lời nói ra lệnh.
Tom pretends to be famous people.	Tom đóng giả những người nổi tiếng.
Tom looks like a different person.	Tom trông như một người khác.
How do you train a dog not to tug on its leash?	Làm thế nào để bạn huấn luyện một con chó không giật dây của nó?
Tom empties the trash can.	Tom làm trống giỏ rác.
Getting to third place was a tough one for Tom.	Về đích thứ ba là một việc khó khăn đối với Tom.
Tom is not the one who gave us your name.	Tom không phải là người đã cho chúng tôi biết tên của bạn.
I don't think Tom is strong enough to do that.	Tôi không nghĩ Tom đủ mạnh để làm điều đó.
Tom was skydiving.	Tom đã nhảy dù.
Who is the better athlete?	Ai là vận động viên giỏi hơn?
Why don't we rest now?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi ngay bây giờ?
Both me and Tom are wrong.	Cả tôi và Tom đều sai.
Tom read Mary's message, but he didn't reply.	Tom đã đọc tin nhắn của Mary, nhưng anh ấy không trả lời.
You've never been to Australia, have you?	Bạn chưa từng đến Úc phải không?
The only people here who can speak French are Tom and Mary.	Những người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp là Tom và Mary.
Bananas are unreasonably cheap.	Chuối rẻ một cách vô lý.
Tom is trying to help find Mary.	Tom đang cố gắng giúp tìm Mary.
Is there anything else bothering you?	Có điều gì khác làm phiền bạn không?
I slept much better than usual.	Tôi ngủ ngon hơn bình thường rất nhiều.
Tom got married too young.	Tom kết hôn còn quá trẻ.
That's not the only reason I want to stay here.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi muốn ở lại đây.
Neither Tom nor Mary is busy today.	Cả Tom và Mary đều không bận rộn hôm nay.
Does Tom really need to do that?	Tom có ​​thực sự cần làm điều đó không?
Tom doesn't care if he wins or not.	Tom không quan tâm đến việc anh ta có thắng hay không.
I think this will make both of us very happy.	Tôi nghĩ điều này sẽ làm cho cả hai chúng tôi rất hạnh phúc.
Tom can't afford to let Mary do it for him.	Tom không có khả năng để Mary làm điều đó cho anh ta.
You don't have to drink this if you don't want to.	Bạn không cần phải uống thứ này nếu bạn không muốn.
I don't think you have the liver.	Tôi không nghĩ rằng bạn có gan.
What is that kid doing here?	Thằng nhóc đó làm gì ở đây vậy?
Tom did not give up the plan.	Tom đã không từ bỏ kế hoạch.
Tom said he wanted to come to Boston with us in October.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston với chúng tôi vào tháng 10.
Tom won't do that. 	Tom sẽ không làm điều đó.
At least, I hope not.	Ít nhất, tôi hy vọng là không.
Tom and I both work.	Tom và tôi đều làm việc.
Tom should wait for you.	Tom nên đợi bạn.
Tom doesn't need Mary's help.	Tom không cần sự giúp đỡ của Mary.
Tom and Mary sailed around the world together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi thuyền vòng quanh thế giới.
You're from the embassy, ​​aren't you?	Bạn đến từ đại sứ quán, phải không?
Tom says he will never hurt anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
I promised Tom I would do it with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ làm điều đó với anh ấy.
Please don't ask Tom.	Xin đừng hỏi Tom.
She put a lot of sugar in the coffee.	Cô ấy đã cho rất nhiều đường vào cà phê.
How old were you when you learned to swim?	Bạn học bơi bao nhiêu tuổi?
Tom plans to go to Boston next week.	Tom dự định sẽ đến Boston vào tuần tới.
This is my wallet.	Đây là ví của tôi.
I know Tom is a murderer.	Tôi biết Tom là một kẻ sát nhân.
The blackboard is not always black.	Bảng đen không phải lúc nào cũng đen.
I hope you are not afraid of the dark.	Tôi hy vọng bạn không sợ bóng tối.
We can come to Boston with you if you want.	Chúng tôi có thể đến Boston với bạn nếu bạn muốn.
Tom opened the hood.	Tom mở mui xe.
I'm sure Tom will be able to convince Mary to come to Australia with him.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary đến Úc với anh ấy.
Tom says he won't make any announcements.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào.
Tom is making soup.	Tom đang nấu súp.
We had a proper blizzard here.	Chúng tôi đã có một cơn bão tuyết thích hợp ở đây.
Why does the name Tom Jackson sound so familiar?	Tại sao cái tên Tom Jackson nghe rất quen thuộc?
Why does it take so long to do that?	Tại sao phải mất quá nhiều thời gian để làm điều đó?
Not sure Tom would know what to do.	Không chắc Tom sẽ biết phải làm gì.
I didn't know that you were Tom's brother.	Tôi không biết rằng bạn là anh trai của Tom.
That's not the only reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến Tom phải làm vậy.
Tom has nowhere to live.	Tom không có nơi nào để sống.
Tom ignores Mary's email.	Tom phớt lờ email của Mary.
Tom and Mary were also in the car.	Tom và Mary cũng ở trong xe.
Did you know Tom can't win?	Bạn có biết Tom không thể thắng?
You're a person with teeth, aren't you?	Bạn là một người có răng miệng, phải không?
It was a slap in the face.	Đó là một cái tát vào mặt.
Do you happen to know if there is an ATM nearby?	Bạn có tình cờ biết nếu gần đó có một cây ATM không?
Tom says that Mary has a cold.	Tom nói rằng Mary bị cảm.
Tom is trying to be quiet.	Tom đang cố gắng im lặng.
The ice sheets are melting.	Các tảng băng đang tan chảy.
Do you remember the night when we first met?	Bạn có nhớ cái đêm khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?
Did Tom know that you would do it?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ làm điều đó không?
My father is too busy to go for a walk.	Bố tôi bận đến mức không thể đi dạo.
At that time Tom did not know Mary or John.	Lúc đó Tom không biết Mary hay John.
Tom is waiting in front of the building.	Tom đang đợi trước tòa nhà.
Tom lay on the couch dozing off.	Tom nằm trên chiếc ghế dài ngủ gật.
I am a member of the swimming club.	Tôi là thành viên của câu lạc bộ bơi lội.
Tom spent too much money today.	Hôm nay Tom đã tiêu quá nhiều tiền.
Tom locked himself in his room.	Tom tự giam mình trong phòng.
Last year, the company was sold to private investors.	Năm ngoái, công ty đã được bán cho các nhà đầu tư tư nhân.
Tom gave me no other choice.	Tom không cho tôi sự lựa chọn nào khác.
Tom says he has to talk to me.	Tom nói rằng anh ấy phải nói chuyện với tôi.
Tom needs a dog.	Tom cần một con chó.
You know I wouldn't agree to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không đồng ý làm điều đó, phải không?
Tom bathes every morning.	Tom tắm vào mỗi buổi sáng.
Now it's better.	Giờ thì tốt hơn rồi.
He took my hand and dragged me up to the second floor.	Anh ta bắt lấy tay tôi và kéo tôi lên tầng hai.
Tom tells Mary that he doesn't think John is disorganized.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John là người vô tổ chức.
Tom said that Mary lied.	Tom nói rằng Mary đã nói dối.
Tom is really excited about it.	Tom thực sự vui mừng về nó.
Tell Tom I don't want to go.	Nói với Tom rằng tôi không muốn đi.
Tom met Mary while he was on holiday in Australia.	Tom gặp Mary khi anh ấy đang đi nghỉ ở Úc.
Handling explosives is very dangerous.	Việc xử lý chất nổ rất nguy hiểm.
Tom seems very happy with the gift Mary gave him.	Tom có ​​vẻ rất vui với món quà mà Mary tặng cho anh.
Tom is much younger than Mary thinks.	Tom trẻ hơn Mary nghĩ rất nhiều.
As you can see, Tom is pretty good at it.	Như bạn có thể thấy, Tom khá giỏi trong việc đó.
I have a question to ask Tom.	Tôi có một câu hỏi cần hỏi Tom.
Tom thinks it's been a few days.	Tom nghĩ rằng nó đã qua vài ngày.
Tom can convince Mary to sing.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary hát.
I'll be at Tom's house for at least three hours.	Tôi sẽ ở nhà Tom ít nhất ba giờ.
I don't even know where Tom is.	Tôi thậm chí không biết Tom đang ở đâu.
Tom tore his bow tie.	Tom xé chiếc nơ của mình.
What is your plan?	Kế hoạch của bạn là gì?
I thought you said you didn't see Tom this morning.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không gặp Tom sáng nay.
Our ancestors came to this country 150 years ago.	Tổ tiên của chúng ta đã đến đất nước này 150 năm trước.
Tom is currently in prison.	Tom hiện đang ngồi tù.
Tom is quite reliable.	Tom khá đáng tin cậy.
I'm prettier than Tom.	Tôi đẹp hơn Tom.
Luckily he had enough money to pay the bill.	May mắn thay anh ta có đủ tiền để thanh toán hóa đơn.
If you think education is expensive, consider the cost of ignorance.	Nếu bạn nghĩ rằng giáo dục là tốn kém, hãy xem xét cái giá phải trả của sự thiếu hiểu biết.
I don't think Tom will need your help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
Since I caught a cold, I have stayed at home.	Từ khi bị cảm, tôi ở nhà.
I worked part-time during the summer.	Tôi đã làm việc bán thời gian trong suốt mùa hè.
Tom disappoints Mary.	Tom làm Mary thất vọng.
Tom is likely to be outside.	Tom có ​​khả năng đang ở bên ngoài.
Tom says that everyone he knows does the same.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều làm như vậy.
Tom says he knows Mary might want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I wouldn't want to get caught up in a situation like that.	Tôi sẽ không muốn bị cuốn vào một tình huống như thế.
Tom was up, but not Mary.	Tom đã dậy, nhưng Mary thì không.
Tires squeal.	Lốp xe kêu lên.
Tom is the type of person who always asks for something to be done rather than asking for it to be done.	Tom là kiểu người luôn yêu cầu hoàn thành một việc gì đó hơn là yêu cầu hoàn thành.
I'm not ready yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tom helped Mary get into a wheelchair.	Tom đã giúp Mary lên xe lăn.
What do you complain about the most about your job?	Bạn phàn nàn nhiều nhất về công việc của mình là gì?
Tom didn't know Mary was waiting for him.	Tom không biết Mary đang đợi anh.
Tom is washing his hands.	Tom đang rửa tay.
They are part-time employees.	Họ là nhân viên bán thời gian.
Why don't you protect me?	Tại sao bạn không bảo vệ tôi?
Tom knows where we live.	Tom biết nơi chúng tôi sống.
Tom will wake up pretty early.	Tom sẽ thức dậy khá sớm.
Tom lied about his grades.	Tom đã nói dối về điểm của mình.
The goalkeeper will have to be replaced.	Thủ môn sẽ phải được thay thế.
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Can you drop me off at the station on the way home?	Bạn có thể thả tôi tại nhà ga trên đường về nhà không?
Tom is not satisfied with the way Mary cooks his eggs.	Tom không hài lòng với cách Mary nấu trứng của anh ấy.
2539 is a prime number.	2539 là một số nguyên tố.
The criminal doesn't let the hostages go.	Tên tội phạm không để các con tin đi.
Who wouldn't watch that show?	Ai sẽ không xem chương trình đó?
Tom told me he thought Mary was the last one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người cuối cùng.
Tom and Mary have both eaten.	Tom và Mary đều đã ăn rồi.
I will stop procrastinating, starting tomorrow.	Tôi sẽ ngừng trì hoãn, bắt đầu từ ngày mai.
Tom still doesn't have a driver's license.	Tom vẫn chưa có bằng lái xe.
I didn't know we wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
Do you really believe that's what Tom wants?	Bạn có thực sự tin rằng đó là những gì Tom muốn?
Tom is a small talker.	Tom là một người nói chuyện phiếm.
You don't think Tom can do it, do you?	Bạn không cho rằng Tom có ​​thể làm được, phải không?
I'm dying of frozen yogurt.	Tôi đang chết vì sữa chua đông lạnh.
I thought that for a second, Tom would pass out.	Tôi đã nghĩ rằng trong một giây, Tom sẽ ngất đi.
Tom is still trying to figure out where Mary lives.	Tom vẫn đang cố gắng tìm ra nơi Mary sống.
You should stay in Australia longer.	Bạn nên ở lại Úc lâu hơn.
I can not believe it!	Tôi không thể tin được!
I cannot tolerate this.	Tôi không thể để bụng điều này.
I can't remember what Tom looked like.	Tôi không thể nhớ Tom trông như thế nào.
Greet. 	Chào.
I am new here.	Tôi là người mới ở đây.
I agree with you 100 percent.	Tôi đồng ý với bạn 100 phần trăm.
I know Tom knows why Mary would do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
That's a topic I don't want to talk about.	Đó là chủ đề tôi không muốn nói đến.
Tom shouted obscenities at them.	Tom hét lên những lời tục tĩu với họ.
What do you want me to help you do?	Bạn muốn tôi giúp bạn làm gì?
I winked.	Tôi nháy mắt.
Tom was a lot better today, wasn't he?	Hôm nay Tom đã tốt hơn rất nhiều, phải không?
The car skidded off the road.	Chiếc xe trượt khỏi mặt đường.
Tom moves the flower pot to the left and the secret door opens.	Tom di chuyển chậu hoa sang trái và cánh cửa bí mật mở ra.
You know I've never done that, right?	Bạn biết tôi chưa bao giờ làm điều đó, phải không?
Tom said Mary was glad he got there early.	Tom nói Mary rất vui vì anh ấy đến đó sớm.
Does this mean we missed our chance?	Điều này có nghĩa là chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội của mình?
You won't regret this, will you?	Bạn sẽ không hối tiếc về điều này, phải không?
Does anyone know when Tom will arrive?	Có ai biết khi nào Tom sẽ đến không?
Tom says that Mary wants to do it as soon as possible.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I don't have any plans for tonight.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho tối nay.
I understand Tom was sick.	Tôi hiểu Tom đã bị ốm.
I wish you stopped asking that.	Tôi ước bạn ngừng hỏi điều đó.
Tom says he needs to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy cần giúp Mary làm điều đó.
Tom's fate is sealed.	Số phận của Tom đã được phong ấn.
It will get worse.	Nó sẽ trở nên xấu hơn.
I guess Tom didn't find it.	Tôi đoán Tom đã không tìm thấy nó.
I used to go ice fishing when I was a kid.	Tôi đã từng đi câu cá trên băng khi tôi còn nhỏ.
You better be careful when you go to her house.	Tốt hơn hết bạn nên cẩn thận khi đến nhà cô ấy.
I've always hated Australia.	Tôi luôn ghét nước Úc.
I was going to buy some milk on the way home, but I forgot.	Tôi đã định mua một ít sữa trên đường về nhà, nhưng tôi đã quên.
I know you will appreciate this.	Tôi biết bạn sẽ đánh giá cao điều này.
When Tom heard the news, he smiled.	Khi Tom biết tin, anh ấy đã mỉm cười.
I'm glad I didn't have to live in Australia for more than three years.	Tôi rất vui vì tôi đã không phải sống ở Úc quá ba năm.
I don't think you need to worry about Tom.	Tôi không nghĩ bạn cần phải lo lắng về Tom.
Tom is passive-aggressive.	Tom là thụ động-hung hăng.
Tom was beaten very badly.	Tom bị đánh rất đau.
I'm not very good at French.	Tôi không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
Tom and his wife both have to work for a living.	Tom và vợ đều phải làm việc để kiếm sống.
Tom despises smokers.	Tom coi thường những người hút thuốc.
You sound like you're tempted to do that.	Bạn có vẻ như bạn đang bị cám dỗ để làm điều đó.
It is not easy to write a love letter in English.	Không dễ để viết một bức thư tình bằng tiếng Anh.
I don't think Tom knows I'm not single anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi không còn độc thân nữa.
Someone told me Mary had left her husband.	Có người nói với tôi Mary đã bỏ chồng.
I've always considered Tom my best friend.	Tôi luôn coi Tom là bạn thân.
Tom raised his glass to his lips.	Tom nâng ly lên môi.
I have been here since October 20th.	Tôi đã ở đây từ ngày 20 tháng 10.
I never thought I'd buy an iPad.	Tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn mua một chiếc iPad.
I wonder why Tom is sad.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại buồn.
I have not eaten anything today.	Hôm nay tôi chưa ăn gì.
I think Tom is almost as tall as his dad.	Tôi nghĩ Tom cao gần bằng bố của anh ấy.
How did you know I wanted to come to Australia?	Làm sao bạn biết tôi muốn đến Úc?
I think Tom will be suspicious.	Tôi nghĩ Tom sẽ nghi ngờ.
Tom wondered what Mary was doing in the kitchen.	Tom tự hỏi Mary đang làm gì trong bếp.
His popularity is dwindling.	Sự nổi tiếng của anh ấy đang giảm xuống.
Tom wants to do something special for Mary's birthday.	Tom muốn làm điều gì đó đặc biệt cho sinh nhật của Mary.
I snuck away like a wet dog.	Tôi lẻn đi như một con chó ướt.
Make sure you clean the litter box twice a day.	Đảm bảo rằng bạn làm sạch hộp chất độn chuồng hai lần một ngày.
Tom was trying to warn everyone.	Tom đã cố gắng cảnh báo mọi người.
If I could go back to Boston again, I would.	Nếu tôi có thể quay lại Boston một lần nữa, tôi sẽ làm.
I can't believe you just did this.	Tôi không thể tin rằng bạn vừa làm điều này.
I know Tom is a very close friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn rất thân của bạn.
Tom was not the first to offer to help Mary.	Tom không phải là người đầu tiên đề nghị giúp đỡ Mary.
Tom is at his office, writing a report.	Tom đang ở văn phòng của mình, viết báo cáo.
Tom is a terrible warrior.	Tom là một chiến binh khủng khiếp.
I'm taking a French class this semester.	Tôi đang học một lớp tiếng Pháp trong học kỳ này.
She could only learn Japanese for a few hours.	Cô chỉ có thể học tiếng Nhật trong vài giờ.
What if something happened to Tom?	Điều gì sẽ xảy ra nếu có điều gì đó xảy ra với Tom?
I'm tired of the game.	Tôi mệt mỏi với trò chơi.
Tom thanks the team for their support.	Tom cảm ơn sự hỗ trợ của nhóm.
Tom was later released.	Tom sau đó đã được tha.
Who's scared?	Ai sợ hãi?
I solved the problem without difficulty.	Tôi đã giải quyết vấn đề mà không gặp khó khăn.
Tom didn't sing the song I asked for.	Tom đã không hát bài hát mà tôi yêu cầu.
Tom told me Mary was his ex-wife.	Tom nói với tôi Mary là vợ cũ của anh ấy.
Tom just started talking to me.	Tom mới bắt đầu nói chuyện với tôi.
I know that you come to Boston in October.	Tôi biết rằng bạn đến Boston vào tháng Mười.
Tom never mentioned that.	Tom không bao giờ đề cập đến điều đó.
I won't be able to finish this work after three days.	Tôi sẽ không thể hoàn thành công việc này sau ba ngày.
Tom is knitting a sweater.	Tom đang đan một chiếc áo len.
Did Tom get a rough deal?	Tom có ​​nhận được một thỏa thuận thô không?
Tom has spent most of his life in Australia.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Úc.
It's not you that I worry about.	Đó không phải là bạn mà tôi lo lắng về.
Tom said that Mary thought he might want to do it tonight.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó vào tối nay.
I wasn't going to do that, but now that you suggest it, I might give it a try.	Tôi đã không định làm điều đó, nhưng bây giờ bạn đề xuất nó, tôi có thể thử.
I think Tom didn't understand what he had to do.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không hiểu những gì anh ấy phải làm.
Tom agrees to go on a date.	Tom đồng ý hẹn hò.
Hey, don't do that!	Này, đừng làm vậy!
Then Tom learns that Mary is not going to live in Boston.	Sau đó Tom biết rằng Mary không định sống ở Boston.
I gave Tom everything he asked for.	Tôi đã cho Tom tất cả những gì anh ấy yêu cầu.
We need to cut operating costs.	Chúng ta cần cắt giảm chi phí hoạt động.
You are serious.	Bạn đáng sợ.
Tom is still learning everyone's names.	Tom vẫn đang học tên của mọi người.
I have watched this movie three times.	Tôi đã xem bộ phim này ba lần.
Tom almost never works on Saturdays.	Tom hầu như không bao giờ làm việc vào thứ Bảy.
I hope this cheers Tom up.	Tôi hy vọng điều này sẽ làm Tom vui lên.
We might even want to stay an extra day or two.	Chúng tôi thậm chí có thể muốn ở lại thêm một hoặc hai ngày nữa.
We know Tom is in there.	Chúng tôi biết Tom đang ở trong đó.
Do you really think Tom will come back here?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ trở lại đây?
Tom was not in a good mood at that time.	Tom lúc đó không có tâm trạng tốt.
The vending machine has an out of order sign on it.	Máy bán hàng tự động có một dấu hiệu hết đơn đặt hàng trên đó.
Tom knows that Mary thinks he is a coward.	Tom biết rằng Mary nghĩ anh ta là một kẻ hèn nhát.
Tom took some money in his wallet.	Tom lấy một số tiền trong ví của mình.
I want to believe that Tom is lying.	Tôi muốn tin rằng Tom đang nói dối.
Tom said he wanted to come with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi cùng chúng tôi.
Tom takes a bath to relax.	Tom đi tắm thư giãn.
Tom whispered in Mary's ear.	Tom thì thầm vào tai Mary.
You do not need to justify your decision.	Bạn không cần phải biện minh cho quyết định của mình.
I feel a bit drunk.	Tôi cảm thấy hơi say.
I think Tom is the one who has to tell Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
In some countries, the penalty for treason can be life in prison.	Ở một số quốc gia, hình phạt cho tội phản quốc có thể là tù chung thân.
I'm turning into a crazy cat girl.	Tôi đang trở thành một cô mèo điên.
We didn't see anything.	Chúng tôi đã không nhìn thấy bất cứ điều gì.
I don't think anyone noticed what you did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì bạn đã làm.
Mary knew she wasn't the first girl Tom kissed.	Mary biết cô ấy không phải là cô gái đầu tiên Tom hôn.
I have already written part of the report.	Tôi đã viết một phần của báo cáo rồi.
I think you will fix the sink.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ sửa chữa bồn rửa.
Tom doesn't know anything about this, does he?	Tom không biết gì về chuyện này, phải không?
We haven't seen Tom since that time.	Chúng tôi đã không gặp Tom kể từ thời điểm đó.
I don't think Tom knows why Mary doesn't.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Are you going to tell Tom?	Bạn có định nói với Tom không?
Tom needs me to do it for him.	Tom cần tôi làm điều đó cho anh ấy.
Oh my gosh, I can't believe this.	Ôi trời, tôi không thể tin được điều này.
That necklace is cursed.	Sợi dây chuyền đó bị nguyền rủa.
There is a map on page three.	Có một bản đồ ở trang ba.
And now who will clean things up?	Và bây giờ ai sẽ dọn dẹp mọi thứ?
I'm going to learn French.	Tôi đang định học tiếng Pháp.
Tom did not intend to leave Mary alone with John.	Tom không định để Mary một mình với John.
I'm glad you're doing it.	Tôi rất vui vì bạn đang làm điều đó.
Suddenly, it's dark outside.	Đột nhiên, bên ngoài trời tối.
I wish you let Tom come with us.	Tôi ước gì bạn cho Tom đi cùng chúng tôi.
Why do you want to buy that from Tom?	Tại sao bạn muốn mua cái đó từ Tom?
Darwin changed everything.	Darwin đã thay đổi mọi thứ.
Why don't we stop speaking French and switch to English?	Tại sao chúng ta không ngừng nói tiếng Pháp và chuyển sang tiếng Anh?
I'm not sure why Tom called.	Tôi không chắc tại sao Tom lại gọi.
Tom says he won't buy that coat, because it's too expensive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không mua chiếc áo khoác đó, vì nó quá đắt.
If Tom calls, what should I say?	Nếu Tom gọi, tôi nên nói gì?
Tom started packing everything into boxes.	Tom bắt đầu xếp mọi thứ vào hộp.
Scientists are debating his theory about the disappearance of dinosaurs.	Các nhà khoa học đang tranh luận về lý thuyết của ông về sự biến mất của loài khủng long.
Tom stayed at home for three days.	Tom ở nhà trong ba ngày.
Why do I want to have dinner with Tom?	Tại sao tôi muốn ăn tối với Tom?
He conducts his business very well.	Anh ấy tiến hành công việc kinh doanh của mình rất tốt.
Tom doesn't really care if Mary likes him or not.	Tom không thực sự quan tâm Mary có thích anh ta hay không.
There is a museum just north of the zoo.	Có một viện bảo tàng ngay phía bắc của vườn thú.
Why isn't the traffic moving?	Tại sao giao thông không di chuyển?
Tom won't be here before 2:30.	Tom sẽ không ở đây trước 2:30.
Tom is somewhere in Boston with Mary.	Tom đang ở đâu đó ở Boston với Mary.
You really talked a lot tonight, didn't you?	Bạn thực sự nói nhiều tối nay, phải không?
My cat ignores me, unless he's hungry.	Con mèo của tôi phớt lờ tôi, trừ khi nó đói.
I was really appalled.	Tôi thực sự kinh hoàng.
Tom has been a good friend to me.	Tom đã là một người bạn tốt với tôi.
Tom won't help Mary and neither will I.	Tom sẽ không giúp Mary và tôi cũng vậy.
My problem is that I understand French, but I can't speak it.	Vấn đề của tôi là tôi hiểu tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói được.
Tom is still determined.	Tom vẫn quyết tâm.
Why didn't you come to Australia last year?	Tại sao bạn không đến Úc vào năm ngoái?
I can't blame you. 	Tôi không thể trách bạn.
That's my fault.	Đó là lỗi của tôi.
Tom thought that Mary would be absent.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ vắng mặt.
I was not in Australia last month.	Tôi đã không ở Úc vào tháng trước.
Tom told me he didn't have much money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều tiền.
Apparently Tom never actually did that.	Rõ ràng là Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
Tom and Mary are often together.	Tom và Mary thường xuyên ở bên nhau.
Tom and Mary looked at each other and smiled.	Tom và Mary nhìn nhau và cười.
Tom says he likes Boston.	Tom nói rằng anh ấy thích Boston.
My uncle went to Mexico in 1983 and never returned.	Chú tôi đã đến Mexico vào năm 1983 và không bao giờ trở lại nữa.
I tried to walk without my cane, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng đi lại mà không cần đến cây gậy của mình, nhưng tôi đã không thể.
Tom sat down in the pilot's seat.	Tom ngồi xuống ghế phi công.
Tom warned me not to hug Mary anymore.	Tom cảnh báo tôi đừng ôm Mary nữa.
Tom said that Mary was eager to do it.	Tom nói rằng Mary rất háo hức làm điều đó.
I taught Tom how to play the guitar.	Tôi đã dạy Tom cách chơi guitar.
Tom expected yesterday to be a normal day.	Tom mong đợi ngày hôm qua là một ngày bình thường.
How can you say Tom is a cop?	Làm thế nào bạn có thể nói Tom là một cảnh sát?
Why don't we light some candles?	Tại sao chúng ta không thắp một vài ngọn nến?
I guess there's something wrong with Tom.	Tôi đoán có điều gì đó không ổn với Tom.
Tom is married to Mary's eldest daughter.	Tom đã kết hôn với con gái lớn của Mary.
His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions team.	Đội bóng chày yêu thích của anh ấy là Giants, nhưng anh ấy cũng thích đội Sư tử.
I know I shouldn't care what Tom thinks.	Tôi biết tôi không nên quan tâm đến những gì Tom nghĩ.
Tom tried to get up, but he couldn't.	Tom cố gắng đứng dậy, nhưng anh không thể.
Tom wouldn't do that to anyone.	Tom sẽ không làm điều đó với bất kỳ ai.
I firmly believe that your time will come.	Tôi tin chắc rằng thời gian của bạn sẽ đến.
They planted bombs outside our house.	Họ đã đặt bom bên ngoài nhà của chúng tôi.
I'm sending someone to pick you up.	Tôi đang cử người đến đón bạn.
It is very difficult to find good wood these days.	Ngày nay rất khó tìm được gỗ tốt.
Nagoya is a city famous for its castle.	Nagoya là một thành phố nổi tiếng với lâu đài của nó.
Tom made this a reality.	Tom đã biến điều này thành hiện thực.
Tom wants to go to college.	Tom muốn vào đại học.
If you want to talk about that, go ahead.	Nếu bạn muốn nói về điều đó, hãy tiếp tục.
Tom ducked under the barbed wire.	Tom chui xuống dưới hàng rào thép gai.
Tom has always been nice to me.	Tom luôn tỏ ra tốt với tôi.
It's not about us.	Nó không phải về chúng tôi.
What makes you think Tom needs to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom cần làm điều đó?
I didn't know that you were so sick.	Tôi không biết rằng bạn đã bị bệnh như vậy.
Tom says he doesn't know Mary wants pizza.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn ăn pizza.
As soon as he caught sight of the police, he ran away.	Ngay khi bắt gặp cảnh sát, anh ta bỏ chạy.
We tried to catch Tom, but couldn't.	Chúng tôi đã cố gắng bắt Tom, nhưng không thể.
I see that the machine is not worth using.	Tôi thấy rằng máy không có giá trị sử dụng.
Who does Tom think will drive him to the airport?	Tom nghĩ ai sẽ chở anh ấy đến sân bay?
Tom really should speak French.	Tom thực sự nên nói tiếng Pháp.
We learned about the importance of eating a healthy lunch.	Chúng tôi đã học về tầm quan trọng của việc ăn một bữa trưa lành mạnh.
You don't think I would do it alone, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một mình, phải không?
I guess I can't stop you.	Tôi đoán tôi không thể ngăn cản bạn.
Tom was convicted of second-degree assault in 2013.	Tom bị kết tội tấn công cấp độ hai vào năm 2013.
I don't think Tom knows which way to go.	Tôi không nghĩ Tom biết phải đi con đường nào.
Tom will not be found.	Tom sẽ không được tìm thấy.
How soon do you expect Tom to get here?	Bạn mong Tom đến đây sớm bao lâu?
Tom is an animal.	Tom là một con vật.
We will try to be on time.	Chúng tôi sẽ cố gắng có mặt đúng giờ.
Tom was the only one who drank beer.	Tom là người duy nhất uống bia.
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
You're not worried, are you?	Bạn không lo lắng, phải không?
I'm completely fine.	Tôi hoàn toàn ổn.
My computer is newer than yours.	Máy tính của tôi mới hơn máy tính của bạn.
She eagerly awaits her husband's return.	Cô háo hức chờ đợi ngày chồng trở về.
Let me get Tom.	Để tôi lấy Tom.
That is accurate enough.	Như vậy là đủ chính xác.
I'm sure your intentions are appreciated.	Tôi chắc chắn rằng ý định của bạn là đáng trân trọng.
Tom is afraid of aliens.	Tom sợ người ngoài hành tinh.
Tom knew that Mary might not be ready when he arrived at her house.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ không sẵn sàng khi anh đến nhà cô.
I am confused.	Tôi lúng túng.
Tom is among those scheduled to speak.	Tom nằm trong số những người được lên lịch phát biểu.
Call me if there are any changes.	Gọi cho tôi nếu có thay đổi.
Tom was here this morning.	Tom đã ở đây sáng nay.
That is the challenge for parents.	Đó là thách thức đối với các bậc cha mẹ.
Tom says Mary can't do it.	Tom nói rằng Mary không thể làm điều đó.
Was it really Tom that did it?	Có thực sự là Tom đã làm điều đó?
Do you have any sunscreen?	Bạn có kem chống nắng nào không?
How many different cheeses did you put on this pizza?	Bạn đã đặt bao nhiêu loại pho mát khác nhau trên chiếc bánh pizza này?
Tom says I look young.	Tom nói rằng tôi trông còn trẻ.
I finally feel like everything is under control.	Cuối cùng tôi cảm thấy như mọi thứ đã được kiểm soát.
Tom is at the party, isn't he?	Tom đang ở bữa tiệc, phải không?
Tom just stood there looking at me.	Tom chỉ đứng đó nhìn tôi.
Our business is expanding.	Công việc kinh doanh của chúng tôi đang được mở rộng.
I was here when Tom came here.	Tôi đã ở đây khi Tom đến đây.
There is a line outside the restaurant.	Có một hàng bên ngoài nhà hàng.
I know Tom expects you to do it.	Tôi biết Tom mong bạn làm điều đó.
You must be very proud of Tom.	Bạn phải rất tự hào về Tom.
Relax, Tom, you're doing great.	Hãy thư giãn đi, Tom, bạn đang làm rất tốt.
You cannot lose.	Bạn không thể thua.
Mary is a successful businesswoman.	Mary là một nữ doanh nhân thành đạt.
Tom hung up and went back to sleep.	Tom cúp máy và ngủ tiếp.
Tom tells Mary that he thinks John is alone.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John chỉ có một mình.
You're not done yet, are you?	Bạn vẫn chưa hoàn thành, phải không?
I wouldn't have gone there without Tom.	Tôi sẽ không đến đó nếu không có Tom.
We held many events there.	Chúng tôi đã tổ chức nhiều sự kiện ở đó.
Tom won't be in jail for long.	Tom sẽ không ở tù lâu đâu.
I admit I stole Mary's jewelry.	Tôi thừa nhận tôi đã lấy trộm đồ trang sức của Mary.
You don't have to go with Tom if you don't want to.	Bạn không cần phải đi với Tom nếu bạn không muốn.
Tom doesn't want to play chess with Mary.	Tom không muốn chơi cờ với Mary.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
Tom doesn't like the way Mary cooks vegetables.	Tom không thích cách Mary nấu rau.
Tom blamed his mother for his problems.	Tom đổ lỗi cho mẹ về những vấn đề của mình.
Tom said Mary had never seen him swim.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nhìn thấy anh ta bơi.
I don't see any chickens.	Tôi không thấy con gà nào.
I don't think your mother would approve.	Tôi không nghĩ rằng mẹ của bạn sẽ chấp thuận.
It was cruel of him to say such things to her.	Anh nói những điều như vậy với cô ấy thật là tàn nhẫn.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom wants to go out.	Tom muốn đi chơi.
I have to sleep! 	Tôi phải đi ngủ!
Tomorrow I have class.	Ngày mai tôi có lớp học.
I think it's a reasonable choice.	Tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn hợp lý.
Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom missed what he was filming.	Tom đã bỏ lỡ những gì anh ấy đang quay.
I'm Tom's ex.	Tôi là người yêu cũ của Tom.
I don't want to upset Tom.	Tôi không muốn làm Tom buồn.
I don't sing.	Tôi không hát.
Tom knows nothing about that.	Tom không biết gì về điều đó.
I know Tom is very strong.	Tôi biết Tom rất mạnh mẽ.
I think it's time for me to say goodbye.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay.
These two vials contain the same amount of medicine.	Hai lọ này có số lượng thuốc như nhau.
Tom said he didn't know Mary couldn't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể bơi rất tốt.
I don't think Tom has to go in there.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải vào đó.
Tom made an effort.	Tom đã nỗ lực.
I don't think you will be alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ở một mình.
How come you don't like me anymore?	Làm thế nào mà bạn không thích tôi nữa?
Tom didn't know that Mary was going to leave yesterday.	Tom không biết rằng Mary đã định đi ngày hôm qua.
You will have to be more specific.	Bạn sẽ phải cụ thể hơn.
I can't give you a job.	Tôi không thể cho bạn một công việc.
You don't think I'll make it before 2:30, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm được điều đó trước 2:30, phải không?
Tom is definitely drunk.	Tom chắc chắn đang say.
Tom asks Mary not to wake him before seven o'clock.	Tom yêu cầu Mary không đánh thức anh ta trước bảy giờ.
You won't hurt anyone, will you?	Bạn sẽ không làm tổn thương bất cứ ai, bạn sẽ?
I don't want to give up.	Tôi không muốn bỏ cuộc.
I understand that you don't like Tom.	Tôi hiểu rằng bạn không thích Tom.
Why hasn't anyone told me about that?	Tại sao chưa có ai nói với tôi về điều đó?
I won't make a big deal out of it.	Tôi sẽ không làm to chuyện.
Tom said he heard Mary's voice.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy giọng của Mary.
I doubt if Tom would hesitate to do so.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​do dự khi làm điều đó không.
I thought you said you didn't like doing that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không thích làm điều đó.
Tom got tired of waiting and went home.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi và về nhà.
Tom is a strong-willed person.	Tom là người có ý chí mạnh mẽ.
Tom probably doesn't understand French.	Tom có ​​lẽ không hiểu tiếng Pháp.
Tom said that Mary was always very helpful.	Tom nói rằng Mary luôn rất hữu ích.
I wonder if Tom will sign the contract.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ký hợp đồng hay không.
Tom told me he had a daughter he wanted to introduce to me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một cô con gái mà anh ấy muốn giới thiệu với tôi.
I still think it's unlikely we'll ever find someone to replace Tom.	Tôi vẫn nghĩ không chắc chúng ta sẽ tìm được ai đó thay thế Tom.
Tom says Mary hasn't done it yet.	Tom nói Mary vẫn chưa làm được điều đó.
Tom is always unhappy.	Tom luôn không hài lòng.
I can understand Tom's frustration.	Tôi có thể hiểu sự thất vọng của Tom.
Tom understands both French and English.	Tom hiểu cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom lifted his glass and took a large sip of wine.	Tom nhấc ly lên và nhấp một ngụm rượu lớn.
I didn't realize you knew how to do that.	Tôi không nhận ra bạn biết cách làm điều đó.
The girls you are talking to are not my students.	Những cô gái bạn đang nói chuyện không phải là học sinh của tôi.
The President said that we must strengthen our military force.	Tổng thống nói rằng chúng ta phải tăng cường lực lượng quân đội của mình.
I helped Tom do that.	Tôi đã giúp Tom làm điều đó.
I can't kick Tom out of the house.	Tôi không thể đuổi Tom ra khỏi nhà.
Tom will do whatever he can to help you.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp bạn.
Whatever you do, don't go swimming with Tom.	Dù bạn làm gì, đừng đi bơi với Tom.
Tom is determined to do it alone.	Tom quyết tâm làm điều đó một mình.
"Why didn't you tell me anything?" 	"Tại sao em không nói với anh điều gì?"
"I don't want to make you sad."	"Anh không muốn làm em buồn."
Now I know the reason that Tom hates me.	Bây giờ tôi biết lý do mà Tom ghét tôi.
Don't open presents yet.	Đừng mở quà được nêu ra.
Tom doesn't want to be on Mary's team.	Tom không muốn ở trong đội của Mary.
Tom told me Mary was in prison.	Tom nói với tôi Mary đã ở trong tù.
You are the only one I trust.	Bạn là người duy nhất mà tôi tin tưởng.
I hope Tom won't do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom wants to see where I grew up.	Tom muốn xem nơi tôi lớn lên.
Tom was brought to the field.	Tom được mang ra sân.
I am waiting for you to come back.	Tôi đang đợi bạn về.
Tom told me he thought Mary used to live in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary từng sống ở Boston.
Tom is the only survivor.	Tom là người sống sót duy nhất.
I have no ulterior motives.	Tôi không có động cơ thầm kín.
I'm starting to get tired of this place.	Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với nơi này.
I suspect Tom is bored.	Tôi nghi ngờ Tom đang buồn chán.
You are not working hard enough.	Bạn không làm việc đủ chăm chỉ.
I will love you for the rest of my days.	Tôi sẽ yêu bạn cho những ngày còn lại của tôi.
Do you know Tom's parents?	Bạn có biết bố mẹ của Tom không?
Your message did not reach me.	Tin nhắn của bạn không đến được với tôi.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
Tom trusts us.	Tom tin tưởng chúng tôi.
I received an email from Tom this morning.	Tôi nhận được một email từ Tom sáng nay.
I could be in trouble if I don't do that.	Tôi có thể gặp rắc rối nếu tôi không làm điều đó.
I have never gone fishing at night.	Tôi chưa bao giờ đi câu cá vào ban đêm.
That's not the way I want to do it.	Đó không phải là cách mà tôi muốn làm.
That is quite understandable.	Điều đó khá dễ hiểu.
Tom was worried about the kids.	Tom đã lo lắng về những đứa trẻ.
Tom probably didn't know why Mary wanted John to do that.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại muốn John làm như vậy.
Tom Jackson is the manager of this hotel.	Tom Jackson là quản lý của khách sạn này.
Appearance can be deceiving.	Ngoại hình có thể lừa dối.
Tom tends to do such things.	Tom có ​​xu hướng làm những việc như vậy.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết cần phải làm gì.
I was a little worried.	Tôi đã có một chút lo lắng.
What's so interesting?	Có gì thú vị vậy?
Tom says Mary doesn't have to.	Tom nói Mary không cần phải làm vậy.
Tom is not an honest person.	Tom không phải là người trung thực.
Tom drinks more than Mary.	Tom uống nhiều hơn Mary.
No need to do that anymore.	Không cần phải làm điều đó nữa.
I have planned a great meal for us.	Tôi đã lên kế hoạch cho một bữa ăn tuyệt vời cho chúng tôi.
Tom and Mary are both teachers.	Tom và Mary đều là giáo viên.
Tom warned me not to say anything.	Tom đã cảnh báo tôi không được nói bất cứ điều gì.
We're stepping on very thin ice.	Chúng tôi đang giẫm lên lớp băng rất mỏng.
They took him to the hospital because he had a fever.	Họ đưa anh ta đến bệnh viện vì anh ta bị sốt.
Every time I listen to that song, I think of my high school days.	Mỗi khi nghe bài hát đó, tôi lại nghĩ đến thời cấp ba của mình.
I don't wash my hands.	Tôi không rửa tay.
I promised Tom.	Tôi đã hứa với Tom.
I don't want to see Tom.	Tôi không muốn gặp Tom.
I'll run a few errands.	Tôi sẽ chạy một vài việc lặt vặt.
Tom says he needs to find another way to make money.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một cách khác để kiếm tiền.
Now Tom seems very happy.	Bây giờ Tom có ​​vẻ rất vui.
It's a country with lots of mountains.	Đó là một quốc gia rất nhiều núi.
Tom is domineering.	Tom độc đoán.
I worked here for a while.	Tôi đã làm việc một thời gian ở đây.
What is your favorite Broadway musical?	Nhạc kịch Broadway yêu thích của bạn là gì?
Tom is hardly an expert.	Tom hầu như không phải là một chuyên gia.
He hammered the window.	Anh ta đóng búa vào cửa sổ.
Tom left town three weeks ago.	Tom đã rời thị trấn ba tuần trước.
Tom will be here for a long time.	Tom sẽ ở đây trong một thời gian dài.
I can't take Tom's money.	Tôi không thể lấy tiền của Tom.
I don't like snow.	Tôi không thích tuyết.
Don't fix me anymore.	Đừng sửa tôi nữa.
If we don't do it, someone else will.	Nếu chúng tôi không làm điều đó, người khác sẽ làm.
Do you require a deposit?	Bạn có yêu cầu đặt cọc không?
What time do you want me to come tomorrow night?	Tối mai bạn muốn tôi đến lúc mấy giờ?
The paint on the wall is peeling.	Lớp sơn trên tường bị bong tróc.
Have you figured out why Tom is planning to come to Australia yet?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom dự định đến Úc chưa?
Tom shouldn't have helped me this afternoon.	Tom không nên giúp tôi chiều nay.
Women don't like Tom.	Phụ nữ không thích Tom.
Tom is in a precarious position.	Tom đang ở một vị trí bấp bênh.
Mary wears an eye-catching dress.	Mary mặc một chiếc váy bắt mắt.
What is going on here?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Who was your favorite teacher when you were in middle school?	Ai là giáo viên yêu thích của bạn khi bạn còn học trung học cơ sở?
Don't hurt my son.	Đừng làm tổn thương con trai tôi.
I still don't know what needs to be done.	Tôi vẫn chưa biết những gì cần phải được thực hiện.
It's time to start acting like an adult.	Đã đến lúc bạn bắt đầu hành động như một người lớn.
How did you participate in the training?	Bạn đã tham gia huấn luyện như thế nào?
I'm pretty sure Tom doesn't have any relatives in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom không có bất kỳ người thân nào ở Úc.
Don't let this get out of hand.	Đừng để điều này vượt khỏi tầm tay.
The question is how will we deal with this difficult situation.	Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ đối phó với tình huống khó khăn này như thế nào.
I want you to come to my birthday party.	Tôi muốn bạn đến dự tiệc sinh nhật của tôi.
No one will put a finger on you as long as I live.	Sẽ không có ai đặt một ngón tay vào bạn cho đến khi tôi còn sống.
Tom is a private investigator.	Tom là một nhà điều tra tư nhân.
I admit I did what I said I wouldn't.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ không làm.
I assume you want my help.	Tôi cho rằng bạn muốn tôi giúp.
Tom slid down the chute.	Tom trượt xuống máng.
Tom is taking a huge opportunity.	Tom đang nắm lấy một cơ hội to lớn.
I think Tom doesn't know how to cook spaghetti.	Tôi nghĩ Tom không biết nấu mì Ý.
I admit that I didn't do what Tom told me I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
This is not a job a woman can do.	Đây không phải là công việc mà một người phụ nữ có thể làm được.
Tell it to Tom.	Hãy nói điều đó với Tom.
Tom has traveled back in time.	Tom đã du hành ngược thời gian.
Tom didn't know Mary used to live in Australia.	Tom không biết Mary từng sống ở Úc.
Tom, I need to see you right now.	Tom, tôi cần gặp anh ngay bây giờ.
Here are some more teas.	Đây là một số trà nữa.
You should have seen the look on Tom's face when I told him what happened.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
An old man of modest appearance was presented to the king.	Một ông già có vẻ ngoài khiêm tốn đã được dâng lên nhà vua.
Do you have a problem with Tom?	Bạn có vấn đề với Tom?
Does Tom know how much you paid for that?	Tom có ​​biết bạn đã trả bao nhiêu cho điều đó không?
Tom must have been thirsty.	Tom chắc đã khát.
I wouldn't buy it even if I had enough money.	Tôi sẽ không mua nó ngay cả khi tôi có đủ tiền.
I assume this is what killed Tom.	Tôi cho rằng đây là thứ đã giết Tom.
Tom is acting like a child.	Tom đang hành động như một đứa trẻ.
I'm too weak to get out of bed.	Tôi quá yếu để ra khỏi giường.
I don't work for money.	Tôi không làm việc vì tiền.
Tom usually takes a nap after lunch.	Tom thường chợp mắt sau bữa trưa.
Men are often tired when they come home from work.	Những người đàn ông thường mệt mỏi khi họ đi làm về.
That's why Tom and I were disappointed.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom thất vọng.
I have just taken a shower.	Tôi vừa tắm xong.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
Lindbergh's solo transatlantic flight was a remarkable achievement.	Chuyến bay xuyên Đại Tây Dương một mình của Lindbergh là một thành tích đáng kể.
I don't like it, but I'll do it anyway.	Tôi không thích nó, nhưng tôi sẽ làm điều đó bằng cách nào.
Do you think I lost my mind?	Bạn có nghĩ rằng tôi mất trí không?
Sometimes it's a little hard to tell if Tom is happy or not.	Đôi khi hơi khó để biết Tom có ​​hạnh phúc hay không.
We use chopsticks instead of knives and forks.	Chúng tôi sử dụng đũa thay cho dao và nĩa.
Tom treats me like a child.	Tom đối xử với tôi như một đứa trẻ.
I think it would be too much.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ là quá nhiều.
That's not what we want to do.	Đó không phải là điều mà chúng tôi muốn làm.
You should not drink alcohol.	Bạn không nên uống rượu.
I think Tom knows he needs to help Mary today.	Tôi nghĩ rằng Tom biết anh ấy cần phải giúp Mary hôm nay.
That blonde with curly hair is from Sweden.	Cô gái tóc vàng với mái tóc xoăn đó đến từ Thụy Điển.
But what will you do if he doesn't come?	Nhưng bạn sẽ làm gì nếu anh ấy không đến?
Tom didn't do anything that he was asked to do.	Tom đã không làm bất cứ điều gì mà anh ấy được yêu cầu phải làm.
All Tom ate was three slices of bread.	Tất cả những gì Tom ăn là ba lát bánh mì.
That was not the reaction I expected.	Đó không phải là phản ứng mà tôi mong đợi.
I'm sure Tom has forgotten about me by now.	Tôi chắc rằng đến giờ Tom đã quên mất tôi.
She is quite good.	Cô ấy khá tốt.
I know that Tom is not a very smart guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai quá thông minh.
Tom thought Mary would be happy if that happened.	Tom nghĩ Mary sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra.
I will never kiss Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ hôn Tom nữa.
You didn't know we were here?	Bạn không biết chúng tôi đã ở đây?
I wish there were more good people in the world.	Tôi ước có nhiều người tốt trên thế giới.
I can't find what Tom has hidden.	Tôi không thể tìm thấy những gì Tom đã giấu.
You're the one who wants to talk to Tom, not me.	Bạn là người muốn nói chuyện với Tom, không phải tôi.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn đến Boston.
Tom and Mary often play duets together.	Tom và Mary thường chơi song ca cùng nhau.
Is it time for you to go?	Đã đến lúc bạn phải đi rồi sao?
I especially don't want to go swimming.	Tôi đặc biệt không muốn đi bơi.
Tom is prettier than Mary, isn't he?	Tom đẹp hơn Mary, phải không?
Tom promised that he wouldn't do that again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
I don't recommend telling Tom where you were for the weekend.	Tôi khuyên bạn không nên nói với Tom về nơi bạn đã ở vào cuối tuần.
It's not that you're late.	Không phải là bạn đến muộn.
Tom probably didn't know that Mary needed to do it again tomorrow.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary cần phải làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
I went to Tom's apartment.	Tôi đến căn hộ của Tom.
Tom moved to Boston with his wife.	Tom chuyển đến Boston với vợ.
I don't wash dishes.	Tôi không rửa bát.
Why don't you let me tell you what happened?	Tại sao bạn không để tôi nói cho bạn biết những gì đã xảy ra?
I ate both of my sandwiches.	Tôi đã ăn cả hai chiếc bánh mì của mình.
That is probably safer.	Điều đó có lẽ an toàn hơn.
Let's buy a watermelon.	Hãy mua một quả dưa hấu.
Some students are from Asia and others from Europe.	Một số sinh viên đến từ Châu Á và những người khác đến từ Châu Âu.
Tom and I weren't the only people in the room who didn't speak French.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất trong phòng không nói được tiếng Pháp.
Tom stuck his hammock between two trees and took a nap.	Tom mắc võng giữa hai cái cây và chợp mắt.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
Tom won't wait for you.	Tom sẽ không đợi bạn đâu.
Tom doesn't want Mary to have any fun.	Tom không muốn Mary có bất kỳ niềm vui nào.
Tom has been quite successful.	Tom đã khá thành công.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ Tom đã chết.
I think Tom is over thirty.	Tôi nghĩ Tom đã hơn ba mươi.
Tom says he feels strong.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mạnh mẽ.
I hope that Tom didn't do it that way.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không làm theo cách đó.
Tom looked through all the drawers on his desk, but he still couldn't find what he was looking for.	Tom đã xem qua tất cả các ngăn kéo trên bàn của mình, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy thứ mình đang tìm.
I was hoping I could help Tom.	Tôi đã hy vọng tôi có thể giúp Tom.
I have never seen this kind of bird.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại chim này.
That is not your job.	Đó không phải là công việc của bạn.
There are wavelengths of light that the human eye cannot perceive.	Có những bước sóng ánh sáng mà mắt người không thể cảm nhận được.
Tom collects guns.	Tom thu thập súng.
You don't want one of them?	Bạn không muốn một trong số họ?
Tom looked at himself in the mirror.	Tom ngắm mình trong gương.
You've done remarkable things here, Tom.	Bạn đã làm được những điều đáng chú ý ở đây, Tom.
Don't you think it would be very romantic to do that?	Bạn không nghĩ rằng sẽ rất lãng mạn khi làm điều đó?
The wall was riddled with bullet holes.	Bức tường thủng lỗ chỗ vết đạn.
Tom is a very shy boy.	Tom là một cậu bé rất nhút nhát.
We must reflect on our failure.	Chúng ta phải suy ngẫm về thất bại của mình.
I dream all day.	Tôi mơ mộng cả ngày.
Both Tom and Mary thank John.	Cả Tom và Mary đều cảm ơn John.
Tom wrote about his ideas.	Tom đã viết về những ý tưởng của mình.
Tom is such a disgusting pig.	Tom đúng là một con lợn kinh tởm.
He does everything carelessly.	Anh ấy làm mọi thứ một cách bất cẩn.
If Tom doesn't want me to do it, I won't.	Nếu Tom không muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ không làm.
You're shivering, aren't you?	Bạn đang rùng mình, phải không?
Tom says he thinks Mary is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang rất vui.
Tom winked at Mary.	Tom nháy mắt với Mary.
There is no rush.	Không có gì phải vội vàng.
I convinced Tom to help me.	Tôi đã thuyết phục Tom giúp tôi.
Tom did not do well on the test today.	Tom đã không làm tốt trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
What's in it?	Cái gì trong đó?
I don't want you to date Tom.	Tôi không muốn bạn hẹn hò với Tom.
I wonder if Tom has really left Australia.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã thực sự rời khỏi Úc.
Who else was at Tom's party?	Ai khác đã có mặt trong bữa tiệc của Tom?
Tom is about to retire.	Tom sắp nghỉ việc.
Unfortunately, I can't help you now.	Thật không may, tôi không thể giúp bạn bây giờ.
Tom has a great story to tell.	Tom có ​​một câu chuyện tuyệt vời để kể.
Tom would have no other choice.	Tom sẽ không có lựa chọn nào khác.
Tom was half expecting this.	Tom đã một nửa mong đợi điều này.
Tom and his wife want to have a baby before they get too old.	Tom và vợ muốn có một đứa con trước khi chúng quá già.
My French teacher told me to read these books.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi bảo tôi hãy đọc những cuốn sách này.
Tomorrow is fine.	Ngày mai là được.
You can easily do that.	Bạn có thể dễ dàng làm điều đó.
How do we reduce the risk of injury?	Làm thế nào để chúng ta giảm nguy cơ chấn thương?
This job is not suitable for young girls.	Công việc này không phù hợp với những cô gái trẻ.
Tom always wears black.	Tom luôn mặc đồ đen.
Tom didn't know Mary didn't want to do that.	Tom không biết Mary không muốn làm điều đó.
As far as I'm concerned, I have no objection.	Theo những gì tôi liên quan, tôi không phản đối.
Tom spent fifteen minutes trying to pry open the drawer with a crowbar, but he couldn't open it.	Tom đã dành mười lăm phút để cố gắng cạy ngăn kéo bằng một chiếc xà beng, nhưng anh không thể mở được.
I will not work with you anymore.	Tôi sẽ không làm việc với bạn nữa.
I hope Tom will help me do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
I didn't know that was happening.	Tôi không biết rằng điều đó đang xảy ra.
Tom's work is far from satisfactory.	Công việc của Tom còn lâu mới đạt yêu cầu.
I couldn't go to the concert, because my mother was sick.	Tôi không thể đến buổi hòa nhạc, vì mẹ tôi bị ốm.
I know Tom might need to do it this week.	Tôi biết Tom có ​​thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
The sky is getting darker and darker.	Bầu trời càng lúc càng tối.
I find it very difficult to balance my career with the needs of my children.	Tôi cảm thấy rất khó để cân bằng giữa sự nghiệp của mình và nhu cầu của các con.
I don't talk to you anymore.	Tôi không nói với bạn nữa.
I want to know who you went with this afternoon.	Tôi muốn biết bạn đã đi với ai vào chiều nay.
She couldn't sleep because she was thinking about him.	Cô không thể ngủ được vì cô đang nghĩ về anh.
I cannot wait to come back.	Tôi không thể chờ đợi để trở lại.
I didn't realize it at the time.	Tôi đã không nhận ra điều đó vào thời điểm đó.
Tom ignores Mary's email messages.	Tom phớt lờ các tin nhắn email của Mary.
Tom says that he hopes that you will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom loves his family very much.	Tom yêu gia đình của mình rất nhiều.
You really don't know Tom can't speak French?	Bạn thực sự không biết Tom không thể nói tiếng Pháp?
They shook hands instead of bowing.	Họ bắt tay thay vì cúi chào.
Tom opened the medicine cabinet to see what was there.	Tom mở tủ thuốc ra xem có gì.
I didn't actually do what Tom said I did.	Tôi đã không thực sự làm những gì Tom nói là tôi đã làm.
I wish I could draw as well as Tom.	Tôi ước tôi có thể vẽ tốt như Tom.
Wives often outlive their husbands.	Những người vợ thường sống lâu hơn chồng của họ.
I don't want to hug you.	Anh không muốn ôm em.
She doesn't know who built those houses.	Cô ấy không biết ai đã xây những ngôi nhà đó.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
Tom should never have been there.	Tom không bao giờ nên ở đó.
Tom has denied that he did it.	Tom đã phủ nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom had a seizure again.	Tom lại lên cơn.
I did something I shouldn't have done.	Tôi đã làm một điều mà lẽ ra tôi không nên làm.
I know that Tom knows why we don't do it on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao chúng tôi không làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is not a thief.	Tom không phải là một tên trộm.
It can happen to anyone.	Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai.
I'm just thinking about the baby.	Tôi chỉ đang nghĩ về đứa bé.
Tom says he will eat fish for dinner tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ăn cá cho bữa tối tối nay.
Can broken legs walk on crutches?	Hai chân bị gãy có đi được bằng nạng không?
That's why we need to fight.	Đó là lý do tại sao chúng ta cần chiến đấu.
Over there is the person I've been waiting for.	Ở đằng kia là người mà tôi đã chờ đợi.
Tom is the one who taught me how to do it.	Tom là người đã dạy tôi cách làm điều đó.
I know that Tom is a very approachable guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất dễ gần.
Please continue to pursue your dreams.	Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của bạn.
What exactly do you want me to say?	Bạn muốn tôi nói chính xác điều gì?
You need to keep an eye on Tom.	Bạn cần để mắt đến Tom.
Tom was determined to try that.	Tom đã quyết tâm thử điều đó.
Where is the women's section?	Phần phụ nữ ở đâu?
Can you recommend me a good place to stay in Boston?	Bạn có thể giới thiệu cho tôi một nơi tốt để ở tại Boston không?
I can't remember that man's name.	Tôi không thể nhớ tên người đàn ông đó.
Why don't you try doing that?	Tại sao bạn không thử làm điều đó?
Tom will cook for you.	Tom sẽ nấu ăn cho bạn.
Tom is a highly regarded member of the community.	Tom là một thành viên được đánh giá cao trong cộng đồng.
You never finished learning a language.	Bạn chưa bao giờ học xong một ngôn ngữ.
Tom and John were roommates for a long time.	Tom và John là bạn cùng phòng trong một thời gian dài.
Birds nest in trees.	Các loài chim làm tổ trên cây.
Tom and Mary work well together.	Tom và Mary làm việc tốt với nhau.
Tom didn't come either.	Tom cũng không đến.
I know you're learning French.	Tôi biết bạn đang học tiếng Pháp.
How many times have you done it this year?	Bạn đã làm điều đó bao nhiêu lần trong năm nay?
I can't believe Tom is dead.	Tôi không thể tin rằng Tom đã chết.
If there were no taxis, we would have to walk.	Nếu không có taxi, chúng tôi sẽ phải đi bộ.
I'm so glad I visited Boston.	Tôi rất vui vì tôi đã đến thăm Boston.
Tom is dying, but he doesn't know it.	Tom sắp chết, nhưng anh không biết điều đó.
I haven't even thought of that possibility.	Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến khả năng đó.
Looks like there is some problem with the exhaust system.	Có vẻ như có một số vấn đề với hệ thống xả.
Tom is paying attention to his budget.	Tom đang chú ý đến ngân sách của mình.
I think Tom will make a good teacher.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở thành một giáo viên tốt.
Tom is still not allowed to visit Mary.	Tom vẫn không được phép đến thăm Mary.
Let's skip it before Tom comes back.	Hãy bỏ qua trước khi Tom quay lại.
I really hope that you didn't drink that water.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn đã không uống nước đó.
I wish Tom would come to Australia.	Tôi ước gì Tom sẽ đến Úc.
The world will not be saved by the law.	Thế giới sẽ không được cứu bởi luật pháp.
You told me you would help.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ giúp.
Tom wants his father to be buried next to his mother.	Tom muốn cha anh được chôn cất bên cạnh mẹ anh.
I'll be there around 2:30.	Tôi sẽ đến đó vào khoảng 2:30.
Tom told the judge he was sorry.	Tom nói với thẩm phán rằng anh ấy rất tiếc.
Tom is one of the best musicians I know.	Tom là một trong những nhạc sĩ giỏi nhất mà tôi biết.
This is an unbelievable day.	Đây là một ngày không thể tin được.
I did many interesting things.	Tôi đã làm nhiều điều thú vị.
Tom doesn't like modern architecture.	Tom không thích kiến ​​trúc hiện đại.
Tom did not die instantly.	Tom không chết ngay lập tức.
It is rude to speak with your mouth.	Thật là thô lỗ khi nói với miệng của bạn.
I'm not as optimistic as I used to be.	Tôi không còn lạc quan như trước nữa.
To be honest, I've only crossed the border once.	Nói thật là tôi mới vượt biên một lần.
Tom has no one to talk to.	Tom không có ai để nói chuyện.
Tom will probably sleep.	Tom có ​​lẽ sẽ ngủ.
Are you still working with Tom?	Bạn vẫn đang làm việc với Tom?
Tom and Mary hug.	Tom và Mary ôm nhau.
There is something under the table.	Có một cái gì đó dưới bàn.
I think they are lying.	Tôi nghĩ họ đang nói dối.
Tom rushed to my defense.	Tom lao đến bênh vực tôi.
Tom has never dated a girl whose name ends in "s".	Tom chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái có tên kết thúc bằng "s".
At this time, it is not raining.	Vào lúc này, trời không mưa.
Tom's doctor should be sued for negligence.	Bác sĩ điều trị cho Tom nên bị kiện vì sơ suất.
This is why we cannot have good things.	Đây là lý do tại sao chúng ta không thể có những điều tốt đẹp.
I am proud of all of you.	Tôi tự hào về tất cả các bạn.
Trains do not run as scheduled.	Các chuyến tàu không chạy theo lịch trình.
Tom is smiling at the baby.	Tom đang mỉm cười với em bé.
I am waiting for my children to come home.	Tôi đang đợi các con tôi về nhà.
Tom admits he wants to do it.	Tom thừa nhận anh ấy muốn làm điều đó.
Make sure you don't forget anyone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên bất kỳ ai.
Do it yourself or hire someone to do it for you.	Tự mình làm hoặc thuê ai đó làm cho bạn.
Would you please stick a 60 yen stamp on the envelope?	Bạn có vui lòng dán một con tem 60 yên lên phong bì không?
I don't think Tom would mind helping you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi giúp bạn.
I want Tom to help me do that.	Tôi muốn Tom giúp tôi làm điều đó.
What's happening? 	Chuyện gì đang xảy ra vậy?
You are making me nervous.	Bạn đang làm tôi lo lắng.
Tom says he doesn't think Mary has to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm như vậy ngày hôm nay.
I bought some clothes.	Tôi đã mua một số quần áo.
I don't get paid to do that.	Tôi không được trả tiền để làm điều đó.
Tom didn't know the bridge was closed.	Tom không biết cây cầu đã đóng cửa.
Tom and Mary didn't do it together.	Tom và Mary đã không làm điều đó cùng nhau.
We are celebrating Tom's birthday.	Chúng tôi đang tổ chức sinh nhật cho Tom.
Tom doesn't want to see me.	Tom không muốn gặp tôi.
That is very dishonest.	Điều đó rất không trung thực.
I don't share Tom's enthusiasm.	Tôi không chia sẻ sự nhiệt tình của Tom.
I'm used to this kind of thing.	Tôi đã quen với loại điều này.
Tom jumped into his car.	Tom nhảy vào xe của mình.
My friends call me Tom.	Bạn bè của tôi gọi tôi là Tom.
I suspect that Tom will have to do it next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
Tom kept it a secret from Mary.	Tom giữ bí mật với Mary.
You don't seem surprised.	Bạn không có vẻ ngạc nhiên.
I told Tom that I needed to go home early today.	Tôi đã nói với Tom rằng hôm nay tôi cần phải về nhà sớm.
Tom and I agreed to take turns driving.	Tom và tôi đồng ý thay phiên nhau lái xe.
Tom used to be very ambitious.	Tom đã từng rất tham vọng.
You don't have to go there.	Bạn không cần phải vào đó.
What motivates you to work hard?	Động lực nào khiến bạn làm việc chăm chỉ?
I know Tom wants to do it here.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó ở đây.
Tom's door is unlocked.	Cửa của Tom đã được mở khóa.
I don't think the Giants will be champions this year.	Tôi không nghĩ Người khổng lồ sẽ là nhà vô địch năm nay.
I wonder if Tom thinks we should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ chúng ta nên làm như vậy không.
Why don't you try a little harder?	Tại sao bạn không cố gắng hơn một chút?
It won't make any difference.	Nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom asked me to lend him my bike.	Tom yêu cầu tôi cho anh ấy mượn xe đạp của tôi.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
That's John.	Đó là John.
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
That thought haunted me.	Ý nghĩ đó ám ảnh tôi.
Tom can do both.	Tom có ​​thể làm cả hai.
I don't understand what I have to do.	Tôi không hiểu mình phải làm gì.
I worked for the minimum wage.	Tôi đã làm việc với mức lương tối thiểu.
It's not quite that simple.	Nó không hoàn toàn đơn giản như vậy.
Tom said Mary was not hurt.	Tom nói Mary không bị thương.
I'm tired of pretending.	Tôi mệt mỏi vì phải giả vờ.
Tom is too busy for me.	Tom quá bận đối với tôi.
I have a habit of exercising before breakfast.	Tôi có thói quen tập thể dục trước khi ăn sáng.
I have so many things that I want to do today.	Tôi có rất nhiều điều mà tôi muốn làm ngày hôm nay.
We are grandfathers.	Chúng tôi là ông nội.
Tom took his coat from a coat hanger in his closet.	Tom lấy chiếc áo khoác của mình từ một chiếc mắc áo trong tủ quần áo của mình.
I'm glad you didn't tell Tom. 	Tôi rất vui vì bạn đã không nói với Tom.
That would spoil the surprise.	Điều đó sẽ làm hỏng sự ngạc nhiên.
The only fish Tom likes is salmon.	Loại cá duy nhất Tom thích là cá hồi.
What else will happen today?	Những gì khác sẽ xảy ra ngày hôm nay?
The wind has calmed down.	Gió đã dịu.
We have to update our teaching methods.	Chúng tôi phải cập nhật phương pháp giảng dạy của mình.
Tom said that he thought Mary was done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm xong việc đó.
We agreed that we would give it a shot.	Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho nó một shot.
She was seen walking out of the room.	Người ta thấy cô ấy bước ra khỏi phòng.
I would be grateful to you if you did it for me.	Tôi sẽ biết ơn bạn nếu bạn đã làm điều đó cho tôi.
How many hours do you sleep each night?	Bạn ngủ bao nhiêu giờ mỗi đêm?
The thief beat me black in the eye and ran away.	Tên trộm đánh tôi cho đen cả mắt rồi bỏ chạy.
What does Tom like?	Tom thích gì?
Now you are an adult.	Bây giờ bạn đã trưởng thành.
Of course, Tom can do that.	Tất nhiên, Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom listened to the evidence against him.	Tom đã lắng nghe những bằng chứng chống lại anh ta.
Tom thinks he should agree to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary stared into each other's eyes.	Tom và Mary nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
I should never have married Tom.	Tôi không bao giờ nên kết hôn với Tom.
What hospital did they take Tom to?	Họ đã đưa Tom đến bệnh viện nào?
Tom didn't stop singing.	Tom không ngừng hát.
I know Tom is much younger than you think.	Tôi biết Tom trẻ hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Tom and Mary want to see the same movie.	Tom và Mary muốn xem cùng một bộ phim.
Tom is right in front of us.	Tom đang ở ngay trước mặt chúng ta.
Tom was not told what to do.	Tom không được cho biết phải làm gì.
He may be smart, but he often makes careless mistakes.	Anh ta có thể thông minh, nhưng anh ta thường mắc lỗi bất cẩn.
Tom says he doesn't think he can stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể ngăn Mary làm điều đó.
This hotel offers valet parking.	Khách sạn này có dịch vụ đậu xe cho khách.
Tom says he hopes Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm điều đó.
You start to sound a lot like your dad.	Bạn bắt đầu nghe rất giống bố của bạn.
I know that Tom won't believe me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không tin tôi.
My wife and I plan to visit Boston next month.	Vợ tôi và tôi dự định đến thăm Boston vào tháng tới.
Tom died of cholera.	Tom chết vì bệnh tả.
I think you will be traveling around Australia.	Tôi nghĩ bạn sẽ đi du lịch vòng quanh nước Úc.
He said that I shouldn't even come today.	Anh ấy nói rằng tôi thậm chí không nên đến hôm nay.
Tom says he plans to do just that.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó.
Can't be that bad.	Không thể tệ như vậy được.
Tom needs to face his past.	Tom cần phải đối mặt với quá khứ của mình.
Tom thought that Mary was happy that it was going to happen.	Tom nghĩ rằng Mary rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I wonder why Tom is motivated to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại có động lực để làm điều đó.
I don't work on Mondays.	Tôi không làm việc vào thứ Hai.
I can't really be sure that Tom wasn't the one who stole the money.	Tôi thực sự không thể chắc chắn rằng Tom không phải là người đã lấy trộm tiền.
I don't want to admit that I don't know what to do.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không biết phải làm gì.
He's not breaking the law.	Anh ấy không vi phạm pháp luật.
Tom isn't sure if John is the right fit for his daughter Mary.	Tom không chắc liệu John có phù hợp với con gái Mary hay không.
I don't think that will happen today.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Tom is taking antidepressants.	Tom đang dùng thuốc chống trầm cảm.
I just dream.	Tôi chỉ mơ mộng.
I was at Tom's party last weekend.	Tôi đã ở bữa tiệc của Tom vào cuối tuần trước.
I'm sure Tom will be back as soon as he realizes he's left his briefcase here.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ quay lại ngay khi nhận ra rằng mình đã để quên chiếc cặp ở đây.
I need to buy an egg beater timer.	Tôi cần mua một bộ đếm thời gian đánh trứng.
I know that Tom knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết cách làm điều đó.
I don't like sitting in front of the classroom.	Tôi không thích ngồi trước lớp học.
I'll go tell Tom the good news.	Tôi sẽ đi báo tin tốt cho Tom.
Tom said he waited until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi đến 2:30.
I know Tom would never agree to do that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
The tree's roots span more than thirty meters.	Bộ rễ của cây trải dài hơn ba mươi mét.
Tom is the only one here who knows where Mary lives.	Tom là người duy nhất ở đây biết Mary sống ở đâu.
This could be a scam.	Đây có thể là một trò giả mạo.
Tom said that he was very sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn Mary phải làm điều đó.
I took Tom to school on my way to work.	Tôi đã đưa Tom đến trường trên đường đi làm.
Tom is the shortest man I know.	Tom là người lùn nhất mà tôi biết.
I am grateful for the vacation.	Tôi biết ơn vì những kỳ nghỉ.
Tom was in trouble.	Tom đã gặp rắc rối.
Tom left his bed as it was.	Tom để nguyên chiếc giường của mình.
Tom says it's important that we help everyone we can.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải giúp mọi người có thể.
It was a ship with a crew of 25 people.	Đó là một con tàu với thủy thủ đoàn gồm 25 người.
If I hadn't been engaged before, I would have come to the party.	Nếu không phải đã đính hôn trước đó, tôi đã có thể đến dự tiệc.
I coached for three years.	Tôi đã huấn luyện ba năm.
Mary is a lovely young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ đáng yêu.
I don't think Tom is sincere.	Tôi không nghĩ rằng Tom chân thành.
Tom and Mary had a big fight.	Tom và Mary đã có một cuộc chiến lớn.
I don't think anyone in the world has done what I did.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai trên thế giới này đã làm được những gì tôi đã làm.
I don't like the color of these curtains.	Tôi không thích màu sắc của những tấm rèm này.
Maybe you should do this better.	Có lẽ bạn nên làm điều này tốt hơn.
Tom said he wanted to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom did not tell Mary that he wanted to find another job.	Tom không nói với Mary rằng anh ấy muốn tìm một công việc khác.
Can you watch your brother for a moment?	Anh có thể quan sát em trai mình một chút được không?
I know Tom doesn't want to do that to Mary.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với Mary.
Mary lost her bracelet.	Mary bị mất chiếc vòng tay của cô ấy.
Tom admitted to doing it.	Tom thừa nhận đã làm điều đó.
He's not what he was when I first knew him.	Anh ấy không phải là người như anh ấy khi tôi mới biết anh ấy.
Tom just spoke clearly.	Tom chỉ nói rõ ràng.
Buses between the two museums are free, but passengers are expected to contribute.	Xe buýt giữa hai bảo tàng là miễn phí, nhưng hành khách được mong đợi sẽ đóng góp.
Both Tom and I nodded in agreement.	Cả tôi và Tom đều gật đầu đồng ý.
Tom didn't seem surprised.	Tom dường như không ngạc nhiên lắm.
Tom told me that he thought Mary was wonderful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật tuyệt vời.
We shouldn't have bought this car.	Chúng ta không nên mua chiếc xe này.
Tom is still motivated to do it.	Tom vẫn còn động lực để làm điều đó.
Small businesses will have to tighten their belts to survive.	Các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải thắt lưng buộc bụng để tồn tại.
Tom won't go to the mall with Mary.	Tom sẽ không đến trung tâm mua sắm với Mary.
The girl talking to Tom is Mary.	Cô gái nói chuyện với Tom là Mary.
He went to Italy to study music.	Anh ấy đã đến Ý để học nhạc.
Tom wants Mary to love him.	Tom muốn Mary yêu anh ấy.
Tom has been missing for three days.	Tom đã mất tích trong ba ngày.
I think you can say I'm not ready.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể nói rằng tôi chưa sẵn sàng.
I cannot afford a bicycle.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe đạp.
Tom doesn't seem willing to admit that he made a mistake.	Tom dường như không sẵn sàng thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
Tom is a self-taught guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar tự học.
I know Tom doesn't know when I have to do it.	Tôi biết Tom không biết khi nào tôi phải làm điều đó.
You must do it now.	Bạn phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom said Mary hoped we would win.	Tom nói Mary hy vọng chúng tôi sẽ thắng.
You told me you wouldn't be here today.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ không ở đây hôm nay.
I can see my reflection in the pond.	Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ao.
Tom didn't know Mary was in pain.	Tom không biết Mary đang đau.
I think Tom is the first.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đầu tiên.
Tom is the one who orchestrated all of this.	Tom là người sắp đặt tất cả chuyện này.
I tried to yawn.	Tôi cố gắng ngáp.
Tom says he thinks he might not be required to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
How did you get around the perimeter?	Làm thế nào bạn vượt qua được chu vi?
I have been to Australia twice and New Zealand once.	Tôi đã đến Úc hai lần và New Zealand một lần.
I think Tom is much busier than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom bận hơn nhiều so với Mary.
They are always wrong.	Họ luôn luôn sai.
We didn't pay attention.	Chúng tôi đã không chú ý.
I don't know when the party starts.	Tôi không biết khi nào bữa tiệc bắt đầu.
You are the only one who did it.	Bạn là người duy nhất đã làm điều đó.
I'm glad I could be of help.	Tôi rất vui vì tôi có thể được giúp đỡ.
I wonder what made Tom think I had to do it again?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi phải làm như vậy một lần nữa?
I didn't pay attention in class today.	Hôm nay tôi không chú ý trong lớp.
You think I'm cheating, don't you?	Bạn nghĩ tôi đang lừa dối, phải không?
Tom never went against his father.	Tom không bao giờ chống lại cha mình.
You are not done.	Bạn chưa hoàn thành.
Tom and Mary are both professionals.	Tom và Mary đều là những người chuyên nghiệp.
Wait here while I go get your coat.	Chờ ở đây trong khi tôi đi lấy áo khoác cho bạn.
Tom may not be here next week.	Tom có ​​thể không ở đây vào tuần tới.
His nose is bleeding.	Mũi anh ấy chảy máu.
I think what Tom said is funny.	Tôi nghĩ những gì Tom nói thật buồn cười.
Tom didn't want to discuss that topic.	Tom không muốn thảo luận về chủ đề đó.
Where is Tom running?	Tom đang chạy ở đâu?
Tom is trying to look cool.	Tom đang cố gắng trông thật ngầu.
It is easier to blame others than to blame yourself.	Đổ lỗi cho người khác dễ hơn là trách chính bản thân mình.
Tom is an arrogant man.	Tom là một kẻ kiêu ngạo.
I'll go when Tom gets here.	Tôi sẽ đi khi Tom đến đây.
Tom doesn't eat apples.	Tom không ăn táo.
When I was a kid, I used to swim in that pond.	Khi còn nhỏ, tôi thường bơi trong ao đó.
Tom says he is not sick.	Tom nói rằng anh ấy không bị ốm.
I suspect that Tom is being irritated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang bị kích thích.
You can learn a lot from them if you just listen.	Bạn có thể học được rất nhiều điều từ họ nếu chỉ bạn lắng nghe.
I go first.	Tôi đi trước.
Moths are attracted to light.	Bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng.
Tom said he didn't think he had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình phải làm vậy.
It makes no sense to me.	Nó không có ý nghĩa đối với tôi.
Where have you lived?	Bạn đã từng sống ở đâu?
I don't think Tom knows that I'm hungry.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi đói.
They announced that they planned to live in Boston.	Họ thông báo rằng họ dự định sống ở Boston.
Tom suggested we do it quickly.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó nhanh chóng.
I'm sure that wasn't what Tom meant.	Tôi chắc đó không phải là ý của Tom.
Tom was laughing the whole time.	Tom đã cười suốt.
I can't believe I wasted my time with you.	Tôi không thể tin rằng tôi đã lãng phí thời gian của tôi với bạn.
Tom begged me to teach him French.	Tom cầu xin tôi dạy anh ấy tiếng Pháp.
Rigor mortis is yet to join.	Rigor mortis vẫn chưa tham gia.
I haven't heard anyone use that word in a long time.	Đã lâu rồi tôi không nghe ai dùng từ đó.
Why does it hurt when you get sweat in your eyes?	Tại sao bạn bị đau khi bạn bị mồ hôi vào mắt?
Tom told me he thought Mary was out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ra ngoài.
I'm glad to see you've woken up.	Tôi rất vui khi thấy bạn đã tỉnh lại.
No one can meet your standards.	Không ai có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn.
I firmly believe that.	Tôi tin chắc điều đó.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I can hear traffic noise all night where I live.	Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn giao thông suốt đêm ở nơi tôi sống.
Tom is really trying to help.	Tom đang thực sự cố gắng giúp đỡ.
I doubt that will work.	Tôi nghi ngờ rằng điều đó sẽ hiệu quả.
In fact, Tom is a billionaire, not a millionaire.	Trên thực tế, Tom là một tỷ phú, không phải là một triệu phú.
We won't be able to avoid punishment this time.	Chúng tôi sẽ không thể tránh bị trừng phạt lần này.
Tom says Mary won't come back.	Tom nói rằng Mary sẽ không quay lại.
Tom is still too young to go to school.	Tom vẫn còn quá nhỏ để đi học.
I know that Tom doesn't need me to do it for him.	Tôi biết rằng Tom không cần tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tell me I'm dreaming.	Nói với tôi rằng tôi đang mơ.
We had to urge him to take that project seriously.	Chúng tôi phải kêu gọi anh ấy thực hiện dự án đó một cách nghiêm túc.
There are people who like the smell of durian.	Có những người thích mùi sầu riêng.
I can't stop Tom from eating all the cookies.	Tôi không thể ngăn Tom ăn hết bánh quy.
I'm afraid he won't come.	Tôi sợ anh ấy sẽ không đến.
My dog ​​is blind, but he loves to go for walks.	Con chó của tôi bị mù, nhưng nó rất thích đi dạo.
Tom did it without Mary's help.	Tom đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Mary.
I have a wife and three children to support.	Tôi có một người vợ và ba đứa con để hỗ trợ.
Take your leftovers home with you.	Mang thức ăn thừa về nhà với bạn.
Tom and Mary look happy together.	Tom và Mary trông hạnh phúc bên nhau.
Tom realized that he should apologize to Mary, but he didn't want to.	Tom nhận ra rằng anh nên xin lỗi Mary, nhưng anh không muốn.
I can't let you go alone.	Tôi không thể để bạn đi một mình.
We cannot pretend that everything is fine.	Chúng ta không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.
I know Tom won't be allowed to do that today.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Why not go out on a limb? 	Tại sao không đi ra ngoài trên một chi?
That's true.	Quả là vậy.
Tigers are carnivores.	Hổ là loài ăn thịt.
Tom flies high like a kite in the wind.	Tom bay cao như diều gặp gió.
Everyone knows that you hit Tom.	Mọi người đều biết rằng bạn đã đánh Tom.
Tom's dog playfully bites him.	Con chó của Tom tinh nghịch cắn anh ta.
Tom didn't give it to me.	Tom không đưa nó cho tôi.
Tom admitted that he was wrong.	Tom thừa nhận rằng anh đã sai.
I have a big surprise for you.	Tôi có một bất ngờ lớn cho bạn.
Tom said he was told not to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom and Mary are cleaning the area.	Tom và Mary đang dọn dẹp khu vực này.
You didn't know that Tom wouldn't do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
I don't know my dad's annual income.	Tôi không biết thu nhập hàng năm của bố tôi.
Tom is not allowed to tell Mary everything he knows.	Tom không được phép nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết.
Tom was too proud to ask anyone for help.	Tom quá tự hào để nhờ bất cứ ai giúp đỡ.
I don't think you should drink that water.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên uống nước đó.
Tom majored in French literature.	Tom học chuyên ngành văn học Pháp.
I don't think Tom will let you do that to him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn làm điều đó với anh ấy.
I used to be close to Tom.	Tôi đã từng thân với Tom.
We have to encourage people to join the campaign and work with us.	Chúng tôi phải khuyến khích mọi người tham gia chiến dịch và làm việc với chúng tôi.
Tom tells Mary that his brother's name is John.	Tom nói với Mary rằng anh trai anh ấy tên là John.
I don't know why Tom always complains.	Tôi không biết tại sao Tom luôn phàn nàn.
Please don't make me do this.	Xin đừng bắt tôi làm điều này.
Thanks for the note, Tom.	Cảm ơn vì đã ghi chú, Tom.
No one voted for Tom.	Không ai bình chọn cho Tom.
I'd be surprised if Tom wasn't at the party tonight.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom không có mặt trong bữa tiệc tối nay.
Tom told me he was the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người đầu tiên làm điều đó.
Tom is like his father, isn't he?	Tom giống bố, phải không?
If you could do anything tomorrow, what would you do?	Nếu bạn có thể làm bất cứ điều gì vào ngày mai, bạn sẽ làm gì?
Tom has lived a solitary life.	Tom đã sống một cuộc sống đơn độc.
Tom needed some money, so I offered to give him some.	Tom cần một số tiền, vì vậy tôi đề nghị đưa cho anh ấy một ít.
Tom exercises two to three times a week.	Tom tập thể dục hai đến ba lần một tuần.
I have never had a problem with this car.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với chiếc xe này.
I know Tom is the last.	Tôi biết Tom là người cuối cùng.
He hasn't spoken to me in days.	Anh ấy đã không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày.
Tom wasn't sure about that.	Tom không chắc về điều đó.
I am short and fat.	Tôi béo lùn.
I don't think I would enjoy doing it you.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó bạn.
The city was alarmed by the earthquake.	Thành phố đã được báo động bởi trận động đất.
How do we find Tom's replacement?	Làm thế nào để chúng ta tìm người thay thế Tom?
Tomorrow I have a football game.	Ngày mai tôi có một trận bóng đá.
I heard that most police cars don't have bulletproof glass.	Tôi nghe nói rằng hầu hết các xe cảnh sát không có kính chống đạn.
Tom used to be a farmer.	Tom từng là một nông dân.
I think we're here to talk about Tom.	Tôi nghĩ chúng ta đến đây để nói về Tom.
We need to retaliate.	Chúng ta cần trả đũa.
What do you say we come to my house?	Bạn nói gì chúng ta đến nhà của tôi?
The train will arrive in San Francisco tonight.	Tàu sẽ đến San Francisco vào tối nay.
I don't know if Tom is busy or not.	Tôi không biết Tom có ​​bận hay không.
I never expected to be able to do that.	Tôi không bao giờ mong đợi có thể làm được điều đó.
Tom did it like a man.	Tom đã làm điều đó như một người đàn ông.
Tom can cry.	Tom có ​​thể khóc.
I am suffering.	Tôi đang đau khổ.
You look like you're freezing.	Bạn trông giống như bạn đang đóng băng.
Fortunately, Tom was only slightly injured.	May mắn là Tom chỉ bị thương nhẹ.
I simply cannot solve this problem.	Tôi chỉ đơn giản là không thể giải quyết vấn đề này.
Tom must be very excited.	Tom phải rất phấn khích.
Mary told me that she wanted Tom to buy a necklace for her.	Mary nói với tôi rằng cô ấy muốn Tom mua một chiếc vòng cổ cho cô ấy.
I thought Tom might want to go bowling with us.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn đi chơi bowling với chúng tôi.
I don't think Tom knows what Mary wants to eat.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn ăn gì.
Do fish have chords?	Cá có hợp âm không?
All I wanted to do was go home and cry.	Tất cả những gì tôi muốn làm là về nhà và khóc.
Get out of my way, Tom.	Tránh đường cho tôi, Tom.
That's not how you should do it.	Đó không phải là cách bạn nên làm điều đó.
Be careful not to collide with the table.	Hãy cẩn thận để không va chạm vào bàn.
You are a prisoner.	Bạn là một tù nhân.
Tom put the dishes in the cupboard.	Tom xếp các món ăn vào tủ.
I didn't realize that Tom wanted me to do it for Mary.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn tôi làm điều đó cho Mary.
Tom wants Mary at home.	Tom muốn Mary ở nhà.
Tom and I were right.	Tom và tôi đã đúng.
Tom wants to talk to Mary.	Tom muốn nói chuyện với Mary.
Are all Tom's brothers still in Boston?	Tất cả anh em của Tom vẫn ở Boston chứ?
It took me a whole year to recover.	Tôi mất cả năm để hồi phục sức khỏe.
Tom seems to have decided on something.	Tom dường như đã quyết định điều gì đó.
Tom was cremated.	Tom đã được hỏa táng.
What does Tom want us to do for him?	Tom muốn chúng ta làm gì cho anh ấy?
They're busy fixing that one now.	Bây giờ họ đang bận sửa chữa cái đó.
Tom doesn't ask for anything.	Tom không đòi hỏi gì cả.
I never knew Tom's mother was Japanese.	Tôi chưa bao giờ biết mẹ của Tom là người Nhật.
I don't think I will be able to do what I need to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì tôi cần làm.
Tom said that he has never been sick a day in his life.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ bị ốm một ngày nào trong đời.
Tom said he was looking forward to coming to Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được đến Úc.
Do what you can for Tom.	Làm những gì bạn có thể cho Tom.
I don't think Tom would mind if I used his bike.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu tôi sử dụng xe đạp của anh ấy.
That's what some people say.	Đó là những gì một số người nói.
Tom is off to a good start.	Tom đã có một khởi đầu tốt.
Give Tom $300.	Đưa cho Tom 300 đô la.
I told him not to come alone.	Tôi đã nói với anh ấy rằng đừng đến nơi một mình.
She wears the same clothes as her sister.	Cô ấy mặc cùng một loại quần áo như em gái cô ấy mặc.
I thought you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
Tom is cooking.	Tom đang nấu ăn.
Tom started a conversation with Mary.	Tom bắt chuyện với Mary.
I'm not the only one who doesn't have enough money to pay the dues.	Tôi không phải là người duy nhất không có đủ tiền để trả hội phí.
When was the last time you saw Tom wearing a tie?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom đeo cà vạt là khi nào?
It didn't take long for Tom to realize something was wrong.	Không mất nhiều thời gian để Tom nhận ra điều gì đó không ổn.
Tom said that Mary knew John might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể phải làm điều đó một mình.
I'm expecting that to happen at some point next week.	Tôi đang mong đợi điều đó xảy ra vào một lúc nào đó vào tuần tới.
Tom was having trouble getting online.	Tom đã gặp sự cố khi trực tuyến.
I can't go with you tomorrow.	Tôi không thể đi với bạn vào ngày mai.
I hope we didn't make the wrong decision.	Tôi hy vọng chúng tôi đã không đưa ra quyết định sai lầm.
I have a dull ache here.	Tôi bị đau âm ỉ ở đây.
Tom did not reply to Mary's text.	Tom không trả lời tin nhắn của Mary.
You don't laugh.	Bạn không cười.
Mr. Jackson told Tom to pay attention.	Ông Jackson bảo Tom hãy chú ý.
I don't think I've ever met anyone who knew how to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp bất cứ ai biết cách làm điều đó.
You don't think I can do this, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này, phải không?
Tom bit his lip, saying nothing in response.	Tom cắn môi, không nói gì đáp lại.
When Tom has a tantrum, don't give him a cookie even if it kills him. 	Khi Tom nổi cơn tam bành, đừng đưa cho anh ấy một cái bánh quy ngay cả khi nó khiến anh ấy tắt ngúm.
He'll keep doing it because he knows he'll always get a cookie if he does it.	Anh ấy sẽ tiếp tục làm điều đó vì anh ấy biết rằng anh ấy sẽ luôn nhận được một chiếc bánh quy nếu anh ấy làm điều đó.
Will you go with me?	Bạn sẽ đi với tôi chứ?
I wonder why Tom asked that question.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hỏi câu hỏi đó.
Tom should have been warned.	Tom lẽ ra đã được cảnh báo.
Please avoid speaking without permission.	Vui lòng tránh nói khi chưa được phép.
The witnesses identified Tom.	Các nhân chứng xác định Tom.
Why should I care what Tom does?	Tại sao tôi phải quan tâm đến những gì Tom làm?
Tom just got back from Australia.	Tom vừa từ Úc về.
Tom and I are going camping this weekend.	Tom và tôi sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này.
I wish there was a French translation of this book.	Tôi ước có một bản dịch tiếng Pháp của cuốn sách này.
Tom has been informed that he is not obligated to do so.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
I don't want Tom to go.	Tôi không muốn Tom đi.
I heard Tom and Mary are getting divorced.	Tôi nghe nói Tom và Mary sắp ly hôn.
Tom is still not sure what to do.	Tom vẫn chưa chắc mình nên làm gì.
Published or canceled.	Xuất bản hoặc bị hủy.
Tom pointed to the security camera.	Tom chỉ vào camera an ninh.
This window will not close.	Cửa sổ này sẽ không đóng.
You will have the opportunity to do that.	Bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
"How old are you?" 	"Bạn bao nhiêu tuổi?"
"I'm 16 years old."	"Tôi 16 tuổi."
Honestly, I'm afraid to go alone.	Thú thực là tôi rất ngại đi một mình.
Tom told me he didn't cry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không khóc.
We have to talk to Tom before he does something stupid.	Chúng ta phải nói chuyện với Tom trước khi anh ta làm điều gì đó ngu ngốc.
No one could answer Tom's question.	Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tom.
Tom doesn't like coffee.	Tom không thích cà phê.
Tom took the pillowcase off the pillow.	Tom lấy áo gối ra khỏi gối.
I don't think you can help us.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giúp chúng tôi.
Tom said he was going to fly to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bay đến Boston.
Tom is very inquisitive.	Tom rất tọc mạch.
I could have been in Boston at the same time as Tom.	Tôi có thể đã ở Boston cùng lúc với Tom.
Tom said he spoke French last week.	Tom nói rằng anh ấy đã nói tiếng Pháp vào tuần trước.
You can make a glider out of balsa wood.	Bạn có thể làm một chiếc tàu lượn từ gỗ balsa.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
Does Tom agree with you?	Tom có ​​đồng ý với bạn không?
Maybe Tom can go to Australia with you.	Có lẽ Tom có ​​thể đi Úc với bạn.
Tom doesn't like going out late at night.	Tom không thích đi chơi khuya.
I don't really think we can do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
Can someone translate this for me, please?	Bạn có thể nhờ ai đó dịch cái này cho tôi được không?
Tom knew Mary was going to see John.	Tom biết Mary sẽ gặp John.
Tom sat at the back of the classroom, looking bored.	Tom ngồi ở phía sau lớp học, vẻ chán nản.
Tom said Mary knew he might need to do it more than once.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó nhiều lần nữa.
Tom is just a little too perfect.	Tom chỉ là một chút quá hoàn hảo.
Why don't you find Tom?	Tại sao bạn không tìm Tom?
Did you know Tom is also a French teacher?	Bạn có biết Tom cũng là một giáo viên tiếng Pháp?
Tom laughs at me.	Tom cười nhạo tôi.
The answer is not easy, is it?	Câu trả lời không dễ phải không?
Tom tells Mary that he doesn't think John was lured into doing it.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John bị dụ làm điều đó.
I don't want to miss Tom.	Tôi không muốn nhớ Tom.
Someone is waiting for you in the lobby.	Có ai đó đang đợi bạn ở sảnh.
I don't really want to help.	Tôi không thực sự muốn giúp đỡ.
He doesn't have what it takes to make it around here.	Anh ta không có những gì cần thiết để làm cho nó quanh đây.
Tom doesn't leave me with any choice.	Tom không để lại cho tôi bất kỳ sự lựa chọn nào.
Is it true that you don't like cheese?	Có đúng là bạn không thích phô mai?
Tom said he walked three miles yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã đi bộ ba dặm vào ngày hôm qua.
Do you want my signature?	Bạn có muốn chữ ký của tôi không?
Raise your hand if you don't have a book.	Hãy giơ tay nếu bạn không có sách.
When do you have to file a report?	Khi nào bạn phải nộp báo cáo?
I don't want to live the life of a dog anymore.	Tôi không muốn sống cuộc sống của một con chó nữa.
The secret of life hangs around until you get used to it.	Bí mật của cuộc sống cứ quẩn quanh mãi cho đến khi bạn quen với nó.
Tom still hasn't told me why he did it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Am I the only one worried that Tom will be late?	Tôi có phải là người duy nhất lo lắng rằng Tom sẽ đến muộn không?
Tom was asked to never do it again.	Tom đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Tom disagrees with the way society forces people to act a certain way and rejects those who are different.	Tom không đồng ý với cách xã hội buộc mọi người phải hành động theo một cách nhất định và từ chối những người khác biệt.
Do you really think Tom is crazy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị điên?
I know Tom might not do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​thể không làm thế nữa.
I don't think Tom will buy that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ mua cái đó.
I'm sorry you won't be there.	Tôi xin lỗi vì bạn sẽ không ở đó.
I'm teaching myself to play the piano.	Tôi đang dạy mình chơi piano.
Tom gets up earlier than me.	Tom dậy sớm hơn tôi.
Tom doesn't go back to prison, does he?	Tom không trở lại nhà tù, phải không?
Don't sit here. 	Đừng ngồi đây.
There are too many errors.	Có quá nhiều lỗi.
You didn't tell me you planned to wait until Monday to do it.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn dự định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I have been learning French since October last year.	Tôi đã học tiếng Pháp từ tháng 10 năm ngoái.
Any information you can provide us would be greatly appreciated.	Bất cứ thông tin nào bạn có thể cung cấp cho chúng tôi sẽ được đánh giá cao.
Why doesn't someone help Tom?	Tại sao ai đó không giúp Tom?
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không quên mua một món quà sinh nhật cho Mary.
Tom bought a pearl necklace for Mary.	Tom đã mua một chiếc vòng ngọc trai cho Mary.
Tom and Mary both live in Australia.	Tom và Mary đều sống ở Úc.
Tom will die in prison.	Tom sẽ chết trong tù.
Tom hugged his teddy bear tightly.	Tom ôm chặt con gấu bông của mình.
Tom said he was going to fly to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bay đến Boston.
Tom didn't plan on doing that until I told him.	Tom không có kế hoạch làm điều đó cho đến khi tôi nói với anh ấy.
Tom doesn't believe I didn't do it.	Tom không tin rằng tôi đã không làm điều đó.
Tom said Mary was robbed three times.	Tom cho biết Mary đã bị cướp ba lần.
I told Tom he was crazy.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy bị điên.
Tom is wearing a blue hospital gown.	Tom đang mặc một chiếc áo choàng bệnh viện màu xanh lam.
As soon as Tom saw me, he started laughing.	Ngay khi Tom nhìn thấy tôi, anh ấy bắt đầu cười.
Tom doesn't want that.	Tom không muốn điều đó.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ta không cần phải làm điều đó.
Tom wants to stay here.	Tom muốn ở lại đây.
I will get off at the next station.	Tôi sẽ xuống ở trạm tiếp theo.
I've never been in trouble with the law.	Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với luật pháp.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
Tom's contract expires on October 20.	Hợp đồng của Tom hết hạn vào ngày 20 tháng 10.
You probably won't live long enough to see your children graduate from high school.	Bạn có thể sẽ không sống đủ lâu để nhìn thấy con cái của bạn tốt nghiệp trung học.
I want cashews, not almonds.	Tôi muốn hạt điều, không phải hạnh nhân.
I wonder how long this will continue.	Tôi tự hỏi điều này sẽ tiếp tục trong bao lâu.
All the men were dressed like Tom.	Tất cả những người đàn ông đều ăn mặc giống Tom.
Why did Tom come early?	Tại sao Tom đến sớm?
Tom says that Mary snores.	Tom nói rằng Mary ngáy.
Why don't you run?	Tại sao bạn không chạy?
I would never buy a house on Park Street.	Tôi sẽ không bao giờ mua một ngôi nhà trên Phố Park.
Tom is very interested in French.	Tom rất quan tâm đến tiếng Pháp.
Are you sure you don't have enough money to buy that?	Bạn có chắc mình không có đủ tiền để mua cái đó không?
You are joking!	Bạn đang nói đùa!
I don't think Tom knows what time I woke up this morning.	Tôi không nghĩ Tom biết sáng nay tôi thức dậy lúc mấy giờ.
Tom is waiting in the car.	Tom đang đợi trong xe.
I suspect that Tom doesn't really have to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự phải làm điều đó.
That poor girl is disabled.	Cô gái tội nghiệp đó bị tàn tật.
I lived in a three-room apartment when I lived in Boston.	Tôi sống trong một căn hộ ba phòng khi tôi sống ở Boston.
Tom says he doesn't know how to solve the problem.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
Tom will sit down.	Tom sẽ ngồi xuống.
Tom didn't want to disappoint Mary.	Tom không muốn làm Mary thất vọng.
We have yet to see one yet.	Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy một cái nào được nêu ra.
If you could have anything in the world, what would it be?	Nếu bạn có thể có bất cứ thứ gì trên thế giới, đó sẽ là gì?
We're almost out of kerosene.	Chúng ta gần hết dầu hỏa.
Looks like Tom is confused.	Có vẻ như Tom đang bối rối.
I wouldn't buy that for Tom.	Tôi sẽ không mua cho Tom cái đó.
Tom is hiding the truth from us.	Tom đang che giấu sự thật với chúng ta.
The pilot was not injured when the plane crashed.	Phi công không bị thương khi máy bay gặp nạn.
Tom said he knew Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ làm điều đó.
You do not worry?	Bạn không lo lắng?
Where did all these people come from?	Tất cả những người này đến từ đâu?
I know I shouldn't let that bother me.	Tôi biết rằng tôi không nên để điều đó làm phiền mình.
Tom knew he shouldn't have helped Mary do it.	Tom biết anh ấy không nên giúp Mary làm điều đó.
I interviewed Tom Jackson on October 20 in Boston.	Tôi đã phỏng vấn Tom Jackson vào ngày 20 tháng 10 tại Boston.
Tom is much better than me at it.	Tom giỏi hơn tôi nhiều khi làm điều đó.
You are much smarter than me.	Bạn thông minh hơn tôi rất nhiều.
I'm the one who can speak French, not Tom.	Tôi là người có thể nói tiếng Pháp, không phải Tom.
I don't know who my biological parents are.	Tôi không biết cha mẹ ruột của mình là ai.
Tom is my pride and joy.	Tom là niềm tự hào và niềm vui của tôi.
Here's what happens when you're not paying attention to what you're doing.	Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn không chú ý đến những gì bạn đang làm.
I did not participate in the marathon.	Tôi đã không tham gia cuộc thi marathon.
I suppose that's all I can do.	Tôi cho rằng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Do your parents play musical instruments?	Cha mẹ của bạn có chơi nhạc cụ không?
If you're not going to help, then stay home.	Nếu bạn không định giúp đỡ, thì hãy ở nhà.
I consider it a rule to play tennis with him on Sunday.	Tôi coi đó là một quy tắc để chơi quần vợt với anh ấy vào Chủ nhật.
Tom says he doesn't want to learn French anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp nữa.
She demanded a ridiculous amount of money from me.	Cô ấy đòi tôi một khoản tiền vô lý.
I told you everything.	Tôi đã nói với bạn tất cả mọi thứ.
Tom is very worried about this.	Tom rất lo lắng về điều này.
Tom would be surprised if we could do that.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom thinks Mary likes me, but I know she hates me.	Tom nghĩ Mary thích tôi, nhưng tôi biết cô ấy ghét tôi.
Tom should only be out of school for a week or two.	Tom chỉ nên nghỉ học một hoặc hai tuần.
We are so happy to have Tom back.	Chúng tôi rất vui khi có Tom trở lại.
Tom plays with puppets.	Tom chơi với những con rối.
He did not live to see the end of the war.	Anh không sống để chứng kiến ​​sự kết thúc của chiến tranh.
I don't think you need to tell Tom what Mary said she would do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom những gì Mary đã nói rằng cô ấy sẽ làm.
Tom just helped us.	Tom chỉ giúp chúng tôi.
Tom stood his ground.	Tom giữ vững lập trường.
I don't have enough money to buy the things that Tom wants me to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua những thứ mà Tom muốn tôi mua.
That's a bit silly, don't you think?	Đó là một chút ngớ ngẩn, bạn có nghĩ vậy không?
You don't seem scared.	Bạn không có vẻ sợ hãi.
I don't think Tom will let Mary win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để Mary thắng.
Tom was still there when I left.	Tom vẫn ở đó khi tôi rời đi.
Tom and Mary are dancing in the great ballroom.	Tom và Mary đang khiêu vũ trong phòng khiêu vũ lớn.
I am always short of money.	Tôi luôn luôn thiếu tiền.
We are mechanics.	Chúng tôi là thợ máy.
I admire your sense of humour.	Tôi ngưỡng mộ óc hài hước của bạn.
I didn't know Tom would do that.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó.
I don't think Tom has time to help you today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom có ​​thời gian để giúp bạn.
Tom says we should be patient.	Tom nói rằng chúng ta nên kiên nhẫn.
Tom studies very hard.	Tom học rất chăm chỉ.
We know that you are a vegetarian.	Chúng tôi biết rằng bạn là người ăn chay.
He bought her some chocolates.	Anh ấy đã mua cho cô ấy một ít sôcôla.
Just don't laugh.	Chỉ đừng cười.
I buy and restore furniture.	Tôi mua và phục hồi đồ đạc.
I need to visit Tom.	Tôi cần đi thăm Tom.
I don't think Tom knows why I don't.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
Why are you not in class this morning?	Tại sao bạn không có trong lớp sáng nay?
Who's calling?	Ai đang gọi đó?
Do you like cartoons?	Bạn có thích phim hoạt hình không?
I think Tom is more likely to do that today than yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​nhiều khả năng làm điều đó ngày hôm nay hơn là ngày hôm qua.
Tom is almost never afraid.	Tom hầu như không bao giờ sợ hãi.
Tom will not retire next year.	Tom sẽ không nghỉ hưu vào năm tới.
It's not as warm today as it was yesterday.	Hôm nay trời không ấm như hôm qua.
I don't want to look at Tom.	Tôi không muốn nhìn Tom.
I know Tom doesn't care about Mary.	Tôi biết Tom không quan tâm đến Mary.
Tom was upstairs.	Tom đã ở trên lầu.
Tom said that Mary knew John might want to do it as quickly as possible.	Tom nói rằng Mary biết John có thể muốn làm điều đó càng nhanh càng tốt.
I know that Tom will do it for you if you ask him to.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
No one knew the real story except the three of us.	Không ai biết được câu chuyện thực sự ngoại trừ ba chúng tôi.
Have you ever slept on a bus?	Bạn đã bao giờ ngủ trên xe buýt?
Let me tell you what happened to me last night.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra với tôi đêm qua.
I've lived here all my life.	Tôi đã sống ở đây cả đời.
I'm willing to do whatever it takes.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
Tom is about the same age as my father.	Tom trạc tuổi bố tôi.
Sometimes I run into Tom at the club.	Đôi khi tôi tình cờ gặp Tom ở câu lạc bộ.
I won't pretend to be someone I'm not.	Tôi sẽ không giả vờ là một người mà tôi không phải.
I think Tom should buy some new clothes.	Tôi nghĩ rằng Tom nên mua một số quần áo mới.
Is there a clock on your dining room wall?	Có một chiếc đồng hồ trên tường phòng ăn của bạn?
I tried to calm Tom down.	Tôi cố gắng làm Tom bình tĩnh lại.
Tom's dog killed one of Mary's goats.	Con chó của Tom đã giết một trong những con dê của Mary.
She hasn't heard the news yet.	Cô ấy vẫn chưa nghe tin này.
I wonder if Tom wants to go to Australia with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với Mary không.
Tom made no mistake.	Tom không mắc sai lầm.
Can you put the car back where it belongs?	Bạn có thể đặt xe trở lại nơi nó thuộc về không?
I don't think Tom is still sleeping.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn ngủ.
I didn't know that Tom wouldn't be happy doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không vui khi làm điều đó.
You don't seem to care much.	Bạn có vẻ không quan tâm lắm.
I'm not good at the piano.	Tôi không giỏi piano.
I don't want to lose my boyfriend.	Tôi không muốn mất bạn trai của mình.
Tom knows what he did was wrong.	Tom biết những gì anh ấy đã làm là sai.
Tom is filling out forms right now.	Tom đang điền vào các biểu mẫu ngay bây giờ.
We will probably never hear that gong again.	Chúng ta có thể sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng cồng đó nữa.
I don't like people looking at my scars.	Tôi không thích ai nhìn vào vết sẹo của mình.
Tom opened his mouth.	Tom mở lời.
It is likely that the Diet will be dissolved.	Có khả năng Chế độ ăn uống sẽ bị giải thể.
As soon as I have a chance, I will send you some money.	Ngay khi có cơ hội, tôi sẽ gửi cho bạn một số tiền.
I wonder what Tom is doing now.	Tôi tự hỏi Tom đang làm gì bây giờ.
Teachers are likely to get angry with students.	Giáo viên có khả năng nổi giận với học sinh.
Tom still hasn't told me why he doesn't have to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy không phải làm như vậy.
I can't think of a good reason why we should give Tom any money.	Tôi không thể nghĩ ra lý do chính đáng tại sao chúng ta nên cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
Tom goes to Mary's graduation.	Tom đến dự lễ tốt nghiệp của Mary.
I hope we can go to Australia next summer.	Tôi hy vọng chúng tôi có thể đến Úc vào mùa hè năm sau.
What is the young man's name?	Tên người đàn ông trẻ là gì?
I'm not the one to do that.	Tôi không phải là người làm điều đó.
I wonder if you are really happy.	Tôi tự hỏi nếu bạn thực sự hạnh phúc.
Tom said that he was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
I hope Tom gets what he deserves.	Tôi hy vọng Tom sẽ nhận được những gì anh ấy xứng đáng.
Why don't you answer that?	Tại sao bạn không trả lời điều đó?
Tom lost his hair because of chemotherapy.	Tom rụng tóc vì hóa trị.
Tom said that he wished that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ làm điều đó.
It was a great celebration.	Đó là một lễ kỷ niệm lớn.
Tom likes to be the center of attention.	Tom thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
If you have a car, you can come and go as you please.	Nếu có xe, bạn có thể đến và đi tùy ý.
I really have a headache.	Tôi thực sự rất đau đầu.
I'm sure Tom will be confused.	Tôi chắc rằng Tom sẽ bối rối.
I know you might not want to stay any longer, but it would be great if you could.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn ở lại lâu hơn nữa, nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể.
They come back to rescue Tom.	Họ quay lại để giải cứu Tom.
Tom and Mary are not a couple, are they?	Tom và Mary không phải là một cặp, phải không?
Tom thinks Mary is lying to him.	Tom nghĩ Mary đang nói dối anh.
Is Tom going to do it alone?	Tom có ​​định làm điều đó một mình không?
I hope we have proved our point.	Tôi hy vọng chúng tôi đã chứng minh được quan điểm của mình.
Tom knew that was the way it was supposed to be.	Tom biết rằng đó là cách nó phải như vậy.
The company offers health and life insurance benefits to all of its employees.	Công ty cung cấp quyền lợi bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ cho tất cả nhân viên của mình.
You can no longer communicate with Tom.	Bạn không thể liên lạc thêm với Tom.
It was quite a struggle for him to achieve this.	Đó là một cuộc đấu tranh khá nhiều cho anh ta để đạt được điều này.
Tom thinks Mary will come soon.	Tom nghĩ Mary sẽ đến sớm.
Tom lent me this book last week.	Tom đã cho tôi mượn cuốn sách này vào tuần trước.
Mix egg whites on medium speed.	Trộn lòng trắng trứng ở tốc độ trung bình.
Those guys aren't good at talking to these girls.	Những chàng trai đó không giỏi ăn nói với những cô gái này.
I cannot understand why.	Tôi không thể hiểu tại sao.
You don't really plan to continue, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch tiếp tục, phải không?
I had a flat tire on my way to work today.	Hôm nay tôi bị xẹp lốp trên đường đi làm.
Tom couldn't move his arm.	Tom không thể cử động cánh tay của mình.
When you're not by my side, sometimes I feel lonely.	Khi không có anh bên cạnh, đôi khi em cảm thấy cô đơn.
I think I need to explain why I'm late.	Tôi nghĩ tôi cần giải thích lý do tại sao tôi đến muộn.
Tom has no choice but to accept.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.
Tom misses Mary.	Tom nhớ Mary.
Tom doesn't really care.	Tom không thực sự quan tâm.
You know I'm the one who has to do it, right?	Bạn có biết tôi là người phải làm điều đó, phải không?
I think Tom would disagree.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đồng ý.
What makes you think Tom did with it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom đã làm gì với nó?
Tom is in the witness box.	Tom đang ở trong hộp nhân chứng.
Tom left Mary in the room alone.	Tom để Mary trong phòng một mình.
I wouldn't bet that.	Tôi sẽ không đặt cược đó.
If it rains, I won't do it.	Nếu trời mưa, tôi sẽ không làm vậy.
What kind of goods do you sell in your store?	Bạn bán những loại hàng hóa nào trong cửa hàng của bạn?
Tom and Mary cooked together.	Tom và Mary đã nấu ăn cùng nhau.
I'm sure Tom will gladly do it for you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sẵn lòng làm điều đó cho bạn.
Tom told me that someone was trying to kill Mary.	Tom nói với tôi rằng ai đó đang cố giết Mary.
Tom plays the saxophone.	Tom chơi saxophone.
Tom says Mary shouldn't have told John that she did it.	Tom nói Mary không nên nói với John rằng cô ấy đã làm điều đó.
Tom told me to join the army.	Tom bảo tôi nhập ngũ.
I won't do anything until I talk to Tom.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho đến khi tôi nói chuyện với Tom.
Looks like you're just as hesitant to do it as I am.	Có vẻ như bạn cũng do dự khi làm điều đó giống như tôi.
Tom goes to the laundromat.	Tom đến tiệm giặt là.
Tom could not be identified.	Không thể xác định được Tom.
We often see Tom.	Chúng tôi thường thấy Tom.
I am very lucky to have a friend like you.	Tôi rất may mắn khi có một người bạn như bạn.
It's not a diary.	Đó không phải là nhật ký.
How can you sneak in here?	Làm thế nào bạn có thể lẻn vào đây?
Tom says Mary is not jealous.	Tom nói Mary không ghen.
Tom won't try to do that again.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó một lần nữa.
Tom's wife is divorced from him.	Vợ của Tom đã ly hôn với anh ta.
Tom started the car and drove away.	Tom khởi động xe và lái đi.
I think Tom has a cousin in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một người anh họ ở Úc.
Tom probably won't do it tomorrow either.	Tom có ​​lẽ cũng sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I was rude to Tom.	Tôi đã vô lễ với Tom.
I'm fed up with that stuff.	Tôi chán ngấy những thứ đó.
Tom's new girlfriend is many years younger.	Bạn gái mới của Tom trẻ hơn nhiều tuổi.
Tom arrives at Mary's at 2:30.	Tom đến Mary's lúc 2:30.
We are not the only ones who will do that.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất sẽ làm điều đó.
Tom did it the right way.	Tom đã làm điều đó một cách đúng đắn.
Tom looked around the place.	Tom nhìn quanh nơi này.
Tom forged his boss's signature.	Tom đã giả mạo chữ ký của sếp.
Tom wants to get rid of all of this.	Tom muốn loại bỏ tất cả những thứ này.
Tom has to go to the hospital.	Tom phải đến bệnh viện.
I understand it, but I still disagree with it.	Tôi hiểu nó, nhưng tôi vẫn không đồng ý với nó.
Tom makes friends everywhere he goes.	Tom kết bạn ở mọi nơi anh ấy đến.
I really like raspberries.	Tôi thực sự thích quả mâm xôi.
I don't expect you to reply.	Tôi không mong bạn trả lời.
Tom is Mary's father-in-law.	Tom là bố chồng của Mary.
When do you have time to do all of this?	Khi nào bạn có thời gian để làm tất cả những điều này?
Tom only listens to rock music from the eighties.	Tom chỉ nghe nhạc rock từ những năm tám mươi.
Give this to Tom when you see him.	Đưa cái này cho Tom khi bạn nhìn thấy anh ấy.
Do you eat octopus?	Bạn có ăn bạch tuộc không?
Tom returned to the garden and looked around.	Tom trở lại khu vườn và nhìn xung quanh.
I know Tom doesn't always do that.	Tôi biết Tom không phải lúc nào cũng làm như vậy.
Tom says he doesn't have much free time.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều thời gian rảnh.
I really think Tom is happy.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
Tom tells Mary that he will try to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
I know Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
There is only one possible decision.	Chỉ có một quyết định khả thi.
What do we owe Tom?	Chúng ta nợ Tom những gì?
Tom kissed me, not Mary.	Tom hôn tôi, không phải Mary.
Looks like you need new brakes.	Có vẻ như bạn cần phanh mới.
Mary serves part-time.	Mary phục vụ bán thời gian.
His sister can't talk to you today.	Em gái anh ấy không thể nói chuyện với bạn hôm nay.
I didn't know you were such a good cook.	Tôi không biết bạn là một đầu bếp giỏi như vậy.
What is it yours?	Nó là cái gì của bạn?
Study hard so you don't fail.	Hãy học tập chăm chỉ để không bị trượt.
Tom is unemployed.	Tom thất nghiệp.
Tom is a very tough opponent.	Tom là một đối thủ rất khó khăn.
Tom and I have a farm not too far from Boston.	Tom và tôi có một trang trại không quá xa Boston.
What is your second foreign language?	Ngoại ngữ thứ hai của bạn là gì?
Tom tells Mary that he thinks John will be late.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ đến muộn.
Do you really think Tom is irresistible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người không thể cưỡng lại được?
Tom is doing something he shouldn't be doing.	Tom đang làm một việc mà anh ấy không nên làm.
I think Tom was not as cooperative as he should be.	Tôi nghĩ Tom đã không hợp tác như anh ấy nên làm.
I know Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	Tôi biết Tom sợ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Your problem has nothing to do with me.	Vấn đề của bạn không liên quan đến tôi.
What to do?	Có gì để làm gì?
Tom walks to the grocery store to buy some potatoes.	Tom đi bộ đến cửa hàng tạp hóa để mua một ít khoai tây.
Tom's apartment is in this building.	Căn hộ của Tom ở trong tòa nhà này.
Exercise is to the body what thoughts to the brain.	Tập thể dục là đối với cơ thể những gì suy nghĩ đối với não.
You do not know what to do?	Bạn không biết phải làm gì?
I think Tom could use the help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sử dụng sự trợ giúp.
I know the perfect place to put the flowers.	Tôi biết nơi hoàn hảo để đặt những bông hoa.
Who said my name is Tom?	Ai nói tên tôi là Tom?
I don't think I have enough energy for this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ năng lượng cho việc này.
They do not have.	Họ không có.
Do not worried. 	Đừng lo.
We will be fine.	Chúng tôi sẽ ổn thôi.
She put some money away for a rainy day.	Cô ấy bỏ một số tiền đi cho một ngày mưa.
I need to talk to the person in charge.	Tôi cần nói chuyện với người phụ trách.
I let Tom drive.	Tôi để Tom lái xe.
I don't think you're ugly.	Tôi không nghĩ rằng bạn xấu xí.
Tom was agitated.	Tom bị kích động.
There is still a lot of water.	Còn rất nhiều nước.
Tom is not a traitor.	Tom không phải là một kẻ phản bội.
Tom really enjoys going to work.	Tom thực sự thích đi làm.
I realized that Tom would try to do that.	Tôi nhận ra rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom will want some of these.	Tom sẽ muốn một số thứ này.
I ended up with Tom what you told me not to tell him.	Tôi đã kết thúc với Tom những gì bạn đã nói với tôi không được nói với anh ấy.
I was told Tom would be fired.	Tôi được cho biết Tom sẽ bị sa thải.
Tom really hoped that Mary would go to the concert with him.	Tom thực sự hy vọng rằng Mary sẽ đi xem buổi hòa nhạc với anh ấy.
Mary is convinced that Tom is the man for her.	Mary tin chắc rằng Tom là người đàn ông dành cho cô.
When you come to Boston, where will you be?	Khi bạn đến Boston, bạn sẽ ở đâu?
He disguised himself as a woman.	Anh cải trang thành phụ nữ.
Tom is a very nice guy.	Tom là một chàng trai rất tốt.
Tom gave me this book.	Tom đã cho tôi cuốn sách này.
The person in question is currently located in the United States.	Người được đề cập hiện đang ở tại Hoa Kỳ.
First, let's talk about experiments conducted in laboratories.	Đầu tiên, chúng ta hãy nói về các thí nghiệm được tiến hành trong các phòng thí nghiệm.
I know that Tom is a really good friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn thực sự tốt của bạn.
Tom did it all but got it done.	Tom đã làm tất cả nhưng đã hoàn thành việc đó.
Tom will not sleep again.	Tom sẽ không ngủ lại.
Tom says that he doesn't like children.	Tom nói rằng anh ấy không thích trẻ con.
I did not know that you will also come.	Tôi không biết rằng bạn cũng sẽ đến.
Tom didn't seem to mind that Mary was late.	Tom dường như không bận tâm rằng Mary đến muộn.
Don't tell me you forgot to buy Tom's birthday present.	Đừng nói với tôi là bạn quên mua quà sinh nhật cho Tom.
Tom can do it a lot better than me.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi rất nhiều.
Tom almost always goes to bed before midnight.	Tom hầu như luôn đi ngủ trước nửa đêm.
Are you still asking yourself what is the meaning of life?	Bạn vẫn đang tự hỏi mình ý nghĩa của cuộc sống là gì?
Tom seems conservative.	Tom có ​​vẻ bảo thủ.
If you have finished your homework, you can watch TV.	Nếu bạn đã hoàn thành bài tập về nhà, bạn có thể xem TV.
Sweep the terrace.	Quét sân thượng.
Tom is very angry with me now.	Tom bây giờ rất giận tôi.
You're old enough to do it alone.	Bạn đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
The panda is eating bamboo.	Con gấu trúc đang ăn tre.
Tom ruined his favorite shirt by washing it in very hot water.	Tom đã làm hỏng chiếc áo sơ mi yêu thích của mình bằng cách giặt nó trong nước quá nóng.
I think Tom will do it soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sớm làm điều đó.
I think Tom is right.	Tôi nghĩ Tom đúng.
You don't need this.	Bạn không cần cái này.
I don't think Tom knows anything about Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về Boston.
The title is somewhat misleading.	Tiêu đề có phần gây hiểu lầm.
Tom is rich, but not as rich as Mary.	Tom giàu có, nhưng không giàu bằng Mary.
Tom said he was really crazy.	Tom nói rằng anh ấy thực sự phát điên.
Tom taught me how to ignore the rocks.	Tom đã dạy tôi cách bỏ qua những tảng đá.
I told Tom where I bought my hat.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi đã mua chiếc mũ của mình.
What happened to the book I left here yesterday?	Điều gì đã xảy ra với cuốn sách tôi đã để lại ở đây ngày hôm qua?
I'm not that type of person.	Tôi không phải kiểu người như vậy.
Tom kept me waiting for more than three hours.	Tom đã giữ tôi đợi hơn ba giờ đồng hồ.
Tom is probably not the only one who can help me with that.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất có thể giúp tôi làm điều đó.
She bought him a sweater, but he hated the color.	Cô mua cho anh một chiếc áo len, nhưng anh ghét màu sắc.
Tom has seen many foxes.	Tom đã nhìn thấy nhiều con cáo.
Tom couldn't help but look at Mary.	Tom không thể không nhìn Mary.
You can get there in less than thirty minutes.	Bạn có thể đến đó trong vòng chưa đầy ba mươi phút.
Your children have certainly grown a lot since I last saw them.	Các con của bạn chắc chắn đã trưởng thành rất nhiều kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy chúng.
It doesn't bother you, does it?	Nó không làm phiền bạn, phải không?
I suspect that Tom is scared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang sợ hãi.
I wish Tom had shown me how to do that.	Tôi ước rằng Tom đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom is up to you.	Tom là tùy thuộc vào bạn.
It won't be long before he gets better.	Sẽ không lâu nữa anh ấy sẽ khá hơn.
The pastor is in the church.	Mục sư đang ở trong nhà thờ.
I don't take everything for granted.	Tôi không coi mọi thứ là điều hiển nhiên.
Tom was halfway down the hall before he realized Mary wasn't following him.	Tom đã đi được nửa hành lang trước khi anh nhận ra Mary không đi theo anh.
Tom has lived in Boston for over a year.	Tom đã sống ở Boston hơn một năm.
Do you think swinging on a swing is good exercise?	Bạn có nghĩ rằng đu mình trên xích đu là bài tập tốt?
Although I have been studying English at school for the past six years, I am still not good at speaking it.	Mặc dù tôi đã học tiếng Anh ở trường trong sáu năm qua, nhưng tôi vẫn không giỏi nói nó.
I asked my teacher what I should do next.	Tôi hỏi giáo viên của mình rằng tôi nên làm gì tiếp theo.
Tom doesn't seem willing to admit he's made a mistake.	Tom dường như không sẵn sàng thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
Tom ran to catch up with Mary.	Tom chạy đến đuổi kịp Mary.
Tom says that Mary is sure that John will do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John sẽ làm điều đó.
There's no way we can do it before 2:30.	Không có cách nào chúng ta có thể làm điều đó trước 2:30.
We couldn't find him in the office. 	Chúng tôi không thể tìm thấy anh ta trong văn phòng.
He may have quit his job.	Anh ta có thể đã bỏ việc.
You don't think I scared Tom, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi làm Tom sợ hãi, phải không?
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he's not going to Boston with her.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Boston với cô ấy.
Tom doesn't know French at all.	Tom hoàn toàn không biết tiếng Pháp.
I thought you said you wouldn't be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không ở đây.
Tom seemed to be expecting something.	Tom dường như đang mong đợi điều gì đó.
When does Tom plan to take the photo?	Tom dự định chụp ảnh khi nào?
Cats love to bask in the sun.	Mèo thích tắm nắng.
I'm not sure I'll recognize Tom.	Tôi không chắc rằng tôi sẽ nhận ra Tom.
Tom regrets doing that.	Tom hối hận vì đã làm điều đó.
Tom looked like he was drunk.	Tom trông như đang say.
Tom called me three days ago.	Tom đã gọi cho tôi ba ngày trước.
Time to sleep.	Đến giờ đi ngủ.
Tom wasn't here last night. 	Tom đã không ở đây đêm qua.
He was here the night before.	Anh ấy đã ở đây vào đêm hôm trước.
I found Tom in the garden.	Tôi tìm thấy Tom trong vườn.
Tom tells jokes.	Tom kể chuyện cười.
I think you misunderstood what Tom said.	Tôi nghĩ bạn đã hiểu sai những gì Tom nói.
Tom's French has improved quite a bit.	Tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện khá nhiều.
You don't have to hold Tom.	Bạn không cần phải bế Tom.
This paper should be sufficient for your purposes.	Giấy này phải đủ cho mục đích của bạn.
This is not just Tom's problem.	Đây không chỉ là vấn đề của Tom.
You are using the word incorrectly.	Bạn đang sử dụng từ không chính xác.
No one knows you're here, so don't worry.	Không ai biết bạn đang ở đây, vì vậy đừng lo lắng.
Tom looks better this week.	Tuần này Tom trông khá hơn.
Tom to open a window.	Tom để mở một cửa sổ.
Tom is always barefoot.	Tom luôn đi chân trần.
I know that Tom is the same age as me.	Tôi biết rằng Tom cũng trạc tuổi tôi.
How did you know that I wanted one of these?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn một trong những điều này?
Tom says he can't swim well.	Tom nói rằng anh ấy không thể bơi giỏi.
Tom decides to try to escape.	Tom quyết định cố gắng trốn thoát.
Let me tell you exactly what's going on.	Hãy để tôi cho bạn biết chính xác những gì đang xảy ra.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
I want to eat the same thing that Tom is eating.	Tôi muốn ăn cùng thứ mà Tom đang ăn.
Tom went to a nearby restaurant for lunch.	Tom đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa.
Tom is chewing popcorn.	Tom đang nhai bỏng ngô.
Because I had a cold, I didn't visit him.	Vì tôi bị cảm nên tôi không đi thăm anh ấy.
I can't find fault with Tom.	Tôi không thể tìm ra lỗi với Tom.
The price is only three thousand yen, or about thirty dollars.	Giá chỉ có ba nghìn yên, hoặc khoảng ba mươi đô la.
Tom is going to be a great coach.	Tom sẽ trở thành một huấn luyện viên tuyệt vời.
You don't seem very enthusiastic.	Bạn có vẻ không nhiệt tình cho lắm.
I saw Tom come in.	Tôi thấy Tom bước vào.
Tom seemed surprised when I told him I didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom says he wants to be a firefighter.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một chiến binh cứu hỏa.
How many children were born in this village last year?	Có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra ở ngôi làng này vào năm ngoái?
I don't have a phone.	Tôi không có điện thoại.
I will start tomorrow.	Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai.
We don't even know what they want.	Chúng tôi thậm chí không biết họ muốn gì.
Tom hopes to one day live in Boston.	Tom hy vọng một ngày nào đó sẽ sống ở Boston.
Tom bought some land in Australia.	Tom đã mua một số đất ở Úc.
Don't let Tom do it again.	Đừng để Tom làm điều đó một lần nữa.
He's not the kind of man who relies on others for help.	Anh ấy không phải loại đàn ông trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác.
Tom doesn't like fishing.	Tom không thích câu cá.
I would never dream of trying to do this without your help.	Tôi sẽ không bao giờ mơ ước cố gắng làm điều này mà không có sự giúp đỡ của bạn.
The picture he drew was not very good, so no one praised it.	Bức tranh anh ấy vẽ không đẹp lắm nên không ai khen ngợi nó.
Tom is a stay-at-home dad.	Tom là một người cha ở nhà.
Tom was up late.	Tom đã thức khuya.
I can't get the stain on your blue dress.	Tôi không thể lấy được vết bẩn trên chiếc váy xanh của bạn.
I'm married to a man who looks exactly like your dad.	Tôi đã kết hôn với một người đàn ông giống hệt bố của bạn.
Tom and Mary are thinking about buying a house.	Tom và Mary đang suy nghĩ về việc mua một ngôi nhà.
Tom will never know.	Tom sẽ không bao giờ biết.
I'm sorry I kept you waiting.	Tôi xin lỗi vì tôi đã để bạn chờ đợi.
I haven't been to Australia in years.	Tôi đã không đến Úc trong nhiều năm.
It's easier to do it than I expected.	Nó dễ dàng hơn để làm điều đó hơn tôi mong đợi.
It was the anniversary of the end of the war.	Đó là ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh.
I don't think we'll be able to solve this without a little help.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề này mà không cần một chút trợ giúp.
We know Tom didn't do what Mary said he did.	Chúng tôi biết Tom đã không làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
I want to show you a spectacular view.	Tôi muốn cho bạn thấy một quang cảnh ngoạn mục.
Tell Tom to be here by 2:30.	Bảo Tom có ​​mặt ở đây trước 2:30.
Tom extinguished his cigarette.	Tom dập tắt điếu thuốc của mình.
I don't want Tom to forget.	Tôi không muốn Tom quên.
I understand why Tom would do that.	Tôi hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom was the only student who failed the exam.	Tom là học sinh duy nhất trượt kỳ thi.
Tom always complains about Mary's cooking.	Tom luôn phàn nàn về cách nấu nướng của Mary.
Tom heard Mary cry for help.	Tom nghe thấy tiếng Mary kêu cứu.
Who will kiss Tom?	Ai sẽ hôn Tom?
Tom is one of us.	Tom là một trong số chúng tôi.
Just tell me what you want me to do and I will.	Chỉ cần nói cho tôi biết bạn muốn tôi làm gì và tôi sẽ làm.
Tom says he is not ready to go.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để đi.
She's not good enough for him.	Cô ấy không đủ tốt với anh ấy.
Tom probably wouldn't have done it.	Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó.
Tom tries to shoot the tiger, but he misses.	Tom cố gắng bắn con hổ, nhưng anh ta bắn trượt.
Tom said I was rude.	Tom nói tôi thật thô lỗ.
I want to talk to you privately before I leave.	Tôi muốn nói chuyện riêng với bạn trước khi rời đi.
Tom is somewhere in the park.	Tom đang ở đâu đó trong công viên.
I was about to leave the house when the phone rang.	Tôi định rời nhà thì điện thoại reo.
Tom should have gone earlier.	Tom lẽ ra nên đi sớm hơn.
Tom is a student, right?	Tom là một sinh viên, phải không?
Do you think you can do it before lunch?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó trước bữa trưa không?
How long do you estimate Tom will take to build a dog house?	Bạn ước tính Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để xây một chuồng chó?
Please try not to embarrass me.	Xin hãy cố gắng đừng làm tôi khó xử.
She got a part-time job so she could go to college.	Cô kiếm một công việc bán thời gian để có thể học đại học.
Tom was probably fired.	Tom có ​​lẽ đã bị sa thải.
What does Tom need to translate?	Tom cần dịch những gì?
I know that I can do it better.	Tôi biết rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn.
Do you know what Tom wants us to do?	Bạn có biết Tom muốn chúng ta làm gì không?
Did you tell Tom how much fun you had?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn đã có bao nhiêu niềm vui?
Tom wanted to ask what Mary had done, but he knew he shouldn't.	Tom muốn hỏi Mary đã làm gì, nhưng anh biết mình không nên làm như vậy.
What is happening here today?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây hôm nay?
He's still the brave man he once lived.	Anh ấy vẫn là một người dũng cảm như đã từng sống.
Are you sure you want to spend three weeks in Boston?	Bạn có chắc chắn muốn dành ba tuần ở Boston không?
Aren't you going to Tom's party?	Bạn không đi dự tiệc của Tom à?
I know Tom isn't Mary's best friend.	Tôi biết Tom không phải là bạn thân của Mary.
That's me wrong.	Đó là tôi sai.
Tom played shortstop.	Tom đã chơi shortstop.
Tom did not like the song that Mary sang.	Tom không thích bài hát mà Mary đã hát.
I'm sure you'll keep your word.	Tôi chắc rằng bạn sẽ giữ lời.
When I was nine years old, I asked my mother if Santa Claus really existed.	Khi tôi chín tuổi, tôi hỏi mẹ rằng liệu ông già Noel có thực sự tồn tại hay không.
Does Tom go fishing alone?	Tom có ​​đi câu cá một mình không?
The train was delayed for two hours because of heavy snowfall.	Chuyến tàu bị hoãn trong hai giờ vì tuyết rơi dày đặc.
Tom was very skeptical.	Tom rất nghi ngờ.
Tom doesn't want Mary to do it again.	Tom không muốn Mary làm điều đó một lần nữa.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
I want to buy this book as a gift for Tom.	Tôi muốn mua cuốn sách này như một món quà cho Tom.
Tom asks Mary to come pick him up at the station.	Tom yêu cầu Mary đến đón anh ta tại nhà ga.
Tom did not tell Mary about the accident.	Tom không nói với Mary về vụ tai nạn.
She forgave the boy's rudeness.	Cô đã tha thứ cho sự thô lỗ của cậu bé.
Tom sat at the back of the bus.	Tom ngồi ở phía sau xe buýt.
I'll ask around to see if anyone has any suggestions.	Tôi sẽ hỏi xung quanh để xem có ai có bất kỳ đề xuất nào không.
You're not the first to decide to do that, are you?	Bạn không phải là người đầu tiên quyết định làm điều đó, phải không?
Unless whales are protected, they will go extinct.	Trừ khi cá voi được bảo vệ, nếu không chúng sẽ tuyệt chủng.
Tom is not the only student absent.	Tom không phải là học sinh duy nhất vắng mặt.
I am definitely a morning person.	Tôi chắc chắn là một người buổi sáng.
Tom's parents found him unconscious in his room.	Cha mẹ của Tom đã tìm thấy anh bất tỉnh trong phòng của mình.
I can't write with this dull pencil.	Tôi không thể viết bằng chiếc bút chì buồn tẻ này.
I don't think we have enough time to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom buys all his clothes at once.	Tom mua tất cả quần áo của mình ngay lập tức.
Wisdom does not suddenly age.	Trí tuệ không tự dưng mà có tuổi.
Tom cut himself with the new knife you just gave him.	Tom đã tự cắt mình bằng con dao mới mà bạn vừa đưa cho anh ta.
Leftovers spoiled.	Thức ăn thừa bị hỏng.
Tom is in Mary's room.	Tom đang ở trong phòng của Mary.
Both Tom and Mary live in Boston.	Cả Tom và Mary đều sống ở Boston.
Tom sucks for doing that.	Tom thật tệ khi làm điều đó.
I won't back down.	Tôi sẽ không lùi bước.
Tom has some difficulty expressing himself.	Tom gặp một số khó khăn trong việc thể hiện bản thân.
Do not open your mouth if you are not sure that what you want to say is better than silence.	Đừng mở miệng nếu bạn không chắc chắn rằng điều bạn muốn nói tốt hơn là im lặng.
Tom tells Mary that he thinks she is behaving like a child.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy đang cư xử như một đứa trẻ.
I know her goodness. 	Tôi biết sự tốt đẹp của cô ấy.
She is my friend.	Cô ấy là bạn tôi.
Tom says you are not very reliable.	Tom nói rằng bạn không đáng tin cậy lắm.
Personally, I can't tell the difference.	Cá nhân tôi không thể phân biệt được.
Tom put some butter on the toast.	Tom cho một ít bơ vào bánh mì nướng.
We should be ashamed of ourselves for treating Tom that way.	Chúng ta nên tự xấu hổ vì đã đối xử với Tom theo cách đó.
Tom never told me why he didn't.	Tom chưa bao giờ nói với tôi tại sao anh ấy không làm như vậy.
Tom ran across the bridge.	Tom chạy qua cầu.
That's my problem, not yours.	Đó là vấn đề của tôi, không phải của bạn.
Tom said he watched it on TV.	Tom nói rằng anh ấy đã xem nó trên TV.
Do not worried. 	Đừng lo.
I won't tell anyone anything.	Tôi sẽ không nói cho ai biết điều gì.
I'm surprised Tom didn't want to do that to us.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom probably disagrees with me on this.	Tom có ​​lẽ không đồng ý với tôi về điều này.
Sooner or later, Tom will drive me crazy.	Không sớm thì muộn, Tom sẽ khiến tôi phát điên.
Tom will probably be back at 2:30.	Tom có ​​thể sẽ trở lại vào lúc 2:30.
Don't take that tone with me.	Đừng mang giọng điệu đó với tôi.
She is not an official employee of this company.	Cô ấy không phải là nhân viên chính thức của công ty này.
The broth should be reheated before serving.	Nên hâm nóng nước hầm trước khi ăn.
Tom adjusted his seat.	Tom chỉnh lại chỗ ngồi của mình.
Dr Jackson is one of the best cardiologists in Australia.	Bác sĩ Jackson là một trong những bác sĩ chuyên khoa tim giỏi nhất ở Úc.
Where was Tom killed?	Tom bị giết ở đâu?
Tom has been waiting for you for a long time.	Tom đã đợi bạn rất lâu.
I returned to Australia in 2013.	Tôi trở lại Úc vào năm 2013.
Tell Tom to wait.	Hãy nói Tom hãy đợi.
Mary pretends she is my sister.	Mary giả vờ cô ấy là em gái của tôi.
No one told us that Tom and Mary planned to get married.	Không ai nói với chúng tôi rằng Tom và Mary dự định kết hôn.
Tom is the only one who doesn't know that Mary has moved to Boston.	Tom là người duy nhất không biết rằng Mary đã chuyển đến Boston.
Tom asked us why we left early.	Tom hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi về sớm.
I know that Tom understands.	Tôi biết rằng Tom hiểu.
Is this Tom's handwriting?	Đây có phải là chữ viết tay của Tom không?
Don't wander.	Đừng đi lang thang.
We're the only ones here who know that Tom doesn't have to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
I think Tom doesn't know Mary speaks French.	Tôi nghĩ Tom không biết Mary nói tiếng Pháp.
I will do what I have been told.	Tôi sẽ làm những gì tôi đã được nói.
I passed by the construction site on my way here.	Tôi đi ngang qua công trường trên đường đến đây.
Tom was found guilty of murder and sentenced to life in prison.	Tom bị kết tội giết người và bị kết án chung thân.
The earthworm twisted when I touched it.	Con giun đất vặn vẹo khi tôi chạm vào nó.
Tom had sewn up the buttons of his shirt.	Tom đã khâu lại cúc áo sơ mi của mình.
Will Tom win?	Tom sẽ chiến thắng?
Tom is Mary's hero.	Tom là anh hùng của Mary.
Tom doesn't talk to Mary.	Tom không nói chuyện với Mary.
If Tom doesn't go camping, neither will I.	Nếu Tom không đi cắm trại, tôi cũng sẽ không.
Tom is probably still excited.	Tom có ​​lẽ vẫn còn hào hứng.
Looks like the bus is too crowded to get on.	Có vẻ như xe buýt quá đông để có thể lên được.
This cow has no mark.	Con bò này không có nhãn hiệu.
We don't have much water.	Chúng tôi không có nhiều nước.
I can't tell if you're being sarcastic.	Tôi không thể biết liệu bạn có đang mỉa mai hay không.
Tell Tom he has to get out of bed.	Nói với Tom rằng anh ấy phải ra khỏi giường.
That's not the best idea.	Đó không phải là ý tưởng tốt nhất.
Tom is unlikely to use it again.	Tom không có khả năng sử dụng nó một lần nữa.
My apartment has a living room, a bedroom, a kitchen and a bathroom.	Căn hộ của tôi có một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng tắm.
Tom tells Mary why he left.	Tom nói với Mary tại sao anh lại rời đi.
Tom's condition improved rapidly.	Tình trạng của Tom được cải thiện nhanh chóng.
Tom did a great job predicting who would win the election.	Tom đã làm rất tốt khi dự đoán ai sẽ thắng cuộc bầu cử.
Tom is not flexible enough to do that.	Tom không đủ linh hoạt để làm điều đó.
What's the difference between Wakame and Kombu?	Wakame và kombu có khác nhau không?
I'm trying to help Tom.	Tôi đang cố giúp Tom.
Are you sure you left your bag here?	Bạn có chắc chắn rằng bạn đã để quên túi xách của mình ở đây không?
Tom caught Mary's attention.	Tom đã thu hút sự chú ý của Mary.
Rice is grown in several parts of the world.	Lúa được trồng ở một số nơi trên thế giới.
Tom was going too fast for Mary to catch up with him.	Tom đã đi quá nhanh để Mary bắt kịp anh ta.
Reading is his main hobby.	Đọc sách là thú vui chính của anh ấy.
Turns out Tom was on drugs.	Hóa ra Tom đã dùng ma túy.
Why don't we let Tom come with us?	Tại sao chúng ta không cho Tom đi cùng?
Tom put his dirty clothes in the laundry basket.	Tom bỏ quần áo bẩn của mình vào giỏ giặt.
Tom says he doesn't think Mary does that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm như vậy nữa.
Tom wants some alone time.	Tom muốn có thời gian ở một mình.
Do not let children play in the street.	Không để trẻ em chơi dưới lòng đường.
I didn't want to do it, but Tom said I had to.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng Tom nói rằng tôi phải làm.
Tom seems to be a very nice man.	Tom có ​​vẻ là một người đàn ông rất tốt.
Was Tom at the funeral?	Tom có ​​ở đám tang không?
Tom decided not to go to the meeting.	Tom quyết định không đi họp.
Tom knows that he is being lied to.	Tom biết rằng anh ấy đang bị nói dối.
Don't you want me to help you?	Bạn không muốn tôi giúp bạn sao?
Tom died of cancer.	Tom chết vì ung thư.
Tom did not seem willing to answer questions.	Tom dường như không sẵn sàng trả lời các câu hỏi.
There is a bus stop in front of the museum.	Có một trạm xe buýt ở phía trước của bảo tàng.
Who is that pregnant woman?	Người phụ nữ mang thai đó là ai?
I don't have time to play games.	Tôi không có thời gian để chơi game.
The doctors said that Tom was very lucky.	Các bác sĩ nói rằng Tom đã rất may mắn.
My parents are arguing.	Bố mẹ tôi đang cãi nhau.
The overall outlook for the economy is bleak.	Triển vọng chung của nền kinh tế là ảm đạm.
I know Tom knows we don't how to do it.	Tôi biết Tom biết chúng tôi không làm thế nào để làm điều đó.
This thing is bad.	Thứ này thật tệ.
Tom said he didn't think it was necessary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cần phải làm điều đó.
Tom meets Mary at a party, and it's love at first sight.	Tom gặp Mary trong một bữa tiệc, và đó là tình yêu sét đánh.
A person's lifestyle is mainly determined by money.	Phong cách sống của một người chủ yếu được quyết định bởi tiền bạc.
I've made a lot of friends since I entered college.	Tôi đã kết bạn với rất nhiều bạn kể từ khi tôi vào đại học.
If you add three and four, you get seven.	Nếu bạn thêm ba và bốn, bạn nhận được bảy.
Why are you not calm?	Tại sao bạn không bình tĩnh?
Tom didn't have much time left.	Tom không còn nhiều thời gian nữa.
Tom said he would give us all the time we needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho chúng tôi tất cả thời gian chúng tôi cần.
I don't want Tom to move to Australia.	Tôi không muốn Tom chuyển đến Úc.
These peaches are not very sweet.	Những quả đào này không ngọt lắm.
Be careful not to fake it.	Hãy cẩn thận để không giả mạo nó.
I can not breathe.	Tôi không thở được.
Tom said Mary didn't do that.	Tom nói Mary không làm vậy.
If you want a drink, go to the bar over there.	Nếu bạn muốn uống nước, hãy đến quầy bar ở đằng kia.
Tom said so, not me.	Tom nói vậy, không phải tôi.
Tom won't worry.	Tom sẽ không lo lắng.
You didn't warn me.	Bạn đã không cảnh báo tôi.
I know that Tom is very reluctant to do that.	Tôi biết rằng Tom rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
How can we get this done on Monday night?	Làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành việc này vào tối thứ Hai?
Economic growth slowed annually from just under 5% in 2012 to -10.4% in 2016.	Tăng trưởng kinh tế giảm hàng năm từ chỉ dưới 5% năm 2012 xuống -10,4% năm 2016.
Don't expect miracles.	Đừng mong đợi phép màu.
What happened to individualism?	Có chuyện gì xảy ra với chủ nghĩa cá nhân?
Is there somewhere I can go fishing around here?	Có nơi nào tôi có thể đi câu cá quanh đây không?
Tom says he doesn't want to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ngay bây giờ.
Tom always has lunch with us on Mondays.	Tom luôn ăn trưa với chúng tôi vào thứ Hai.
You don't want to hear what I think?	Bạn không muốn nghe những gì tôi nghĩ?
The hilt of Sir Thomas is exquisitely decorated with silver leaf.	Cán kiếm của Ngài Thomas được trang trí tinh xảo bằng lá bạc.
Mount Everest is the highest mountain in the world.	Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới.
They are good children.	Chúng là những đứa trẻ tốt bụng.
Tom lives in a residential area.	Tom sống trong một khu dân cư.
She was fully clothed.	Cô ấy đã được mặc đầy đủ quần áo.
I wonder where Tom went.	Tôi tự hỏi Tom đã đi đâu.
Tom says he can't be of any help.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp được gì.
Tom did this on his own.	Tom đã tự mình làm được điều này.
I don't think I'll get used to life in Boston.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với cuộc sống ở Boston.
Tom snatched the cup from Mary's hand.	Tom giật lấy chiếc cốc khỏi tay Mary.
Tom has a bruise on his right arm.	Tom có ​​vết bầm tím trên cánh tay phải.
Mary behaved like a perfect lady.	Mary cư xử như một quý cô hoàn hảo.
Tom was very angry with Mary.	Tom đã rất giận Mary.
Tom knew he couldn't change Mary's mind.	Tom biết anh ấy không thể thay đổi ý định của Mary.
Tom wants us to stay.	Tom muốn chúng ta ở lại.
Tom plays the violin.	Tom chơi vĩ cầm.
I don't usually sweat like this.	Tôi không thường đổ mồ hôi như thế này.
I can't drive anywhere because my car is out of gas.	Tôi không thể lái xe đi đâu vì xe tôi hết xăng.
Tom says he knows he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom runs as fast as you.	Tom chạy nhanh như bạn.
I'm not sorry.	Tôi không xin lỗi.
You are a good partner.	Bạn là một đối tác tốt.
I stopped and looked at them.	Tôi dừng lại và nhìn họ.
I'm glad we waited.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã chờ đợi.
I was considered a traitor to this country.	Tôi bị coi là kẻ phản bội đất nước này.
I don't think Tom has anything to worry about.	Tôi không nghĩ Tom có ​​điều gì phải lo lắng.
I can't ask you to do that.	Tôi không thể yêu cầu bạn làm điều đó.
I thought I would be fired if I did.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị sa thải nếu tôi làm như vậy.
Tom doesn't want to work for Mary.	Tom không muốn làm việc cho Mary.
He tends to be late.	Anh ấy có xu hướng đến muộn.
Anyone want to go?	Có ai muốn đi không?
What prompted that?	Điều gì đã thúc đẩy điều đó?
Tom composed a sonnet.	Tom đã sáng tác một sonnet.
I didn't know Tom would be willing to do that.	Tôi không biết Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Do you think Tom will be found innocent?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ được tìm thấy vô tội?
Tom is very busy today, isn't he?	Hôm nay Tom rất bận phải không?
I think they are happy.	Tôi nghĩ họ hạnh phúc.
Children don't play outdoors these days.	Ngày nay trẻ em không chơi ngoài trời.
I couldn't help you even if I wanted to.	Tôi không thể giúp bạn ngay cả khi tôi muốn.
Tom didn't know there was still work to do.	Tom không biết vẫn còn việc phải làm.
Tom will probably never recover.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ hồi phục.
I don't eat bacon in the evening because it's too greasy.	Tôi không ăn thịt xông khói vào buổi tối vì quá nhiều dầu mỡ.
Tom hopes Mary will do it.	Tom hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
I don't think anyone waited that long.	Tôi không nghĩ có ai đợi lâu như vậy.
That's where I thought Tom was going.	Đó là nơi tôi nghĩ Tom sẽ đến.
I know Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Do you have time to read the newspaper in the morning?	Bạn có thời gian để đọc báo vào buổi sáng không?
Tom says Mary is in doubt.	Tom nói Mary đang nghi ngờ.
Tom said he knew that Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary will be in Boston for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở Boston trong ba tuần.
Tom can teach you how to do it.	Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
Tom will never walk again.	Tom sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
Tom is going to buy a horse.	Tom đang định mua một con ngựa.
Tom gets up early in the morning.	Tom dậy sớm vào buổi sáng.
Tom needs to do it now.	Tom cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
I don't think you need to tell Tom why you want to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn muốn làm điều đó.
He arrived half an hour late, which made us very uncomfortable.	Anh ấy đến muộn nửa tiếng, điều này khiến chúng tôi rất khó chịu.
Tom couldn't tell if Mary was joking or not.	Tom không thể biết Mary có đang nói đùa hay không.
I can't stop thinking about how much we hurt Tom.	Tôi không thể ngừng nghĩ về việc chúng tôi đã làm tổn thương Tom như thế nào.
I'll tell Tom that you've been here.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã ở đây.
Tom lives in a giant house.	Tom sống trong một ngôi nhà khổng lồ.
Tom stays in the house all day.	Tom ở trong nhà cả ngày.
Who is Tom singing with?	Người mà Tom đang hát cùng là ai?
I know nothing about marketing.	Tôi không biết gì về tiếp thị.
You have six unread messages.	Bạn có sáu tin nhắn chưa đọc.
I don't think Tom will come back here.	Tôi nghĩ Tom sẽ không quay lại đây.
I know that Tom did it pretty well.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó khá tốt.
I think Tom is a very kind man.	Tôi nghĩ Tom là một người đàn ông rất tốt bụng.
I had been studying English for two hours when he walked in.	Tôi đã học tiếng Anh được hai giờ thì anh ấy bước vào.
Employers are not required to give their employees paid sick leave.	Người sử dụng lao động không bắt buộc phải cho nhân viên của họ nghỉ ốm có lương.
Tom always complains about the way I do things.	Tom luôn phàn nàn về cách tôi làm mọi việc.
We have been planning this trip for the past three months.	Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này trong ba tháng qua.
Tom and Mary trust John.	Tom và Mary tin John.
Australia is just one of the countries I visited last year.	Úc chỉ là một trong những quốc gia tôi đã đến thăm vào năm ngoái.
Tom's old car is getting better and better.	Chiếc xe cũ của Tom đã ngày một tốt hơn.
Tom has been re-elected.	Tom đã được chọn lại.
Do you think we should make Tom do it?	Bạn có nghĩ chúng ta nên bắt Tom làm điều đó không?
Tom is a very brave man.	Tom là một người đàn ông rất dũng cảm.
Tom doesn't like being treated like a child.	Tom không thích bị đối xử như một đứa trẻ.
Please do as you have been asked.	Hãy làm theo cách mà bạn đã được yêu cầu.
I don't think Tom made the right decision.	Tôi không nghĩ Tom đã quyết định đúng.
I don't want you to make the same mistake I did.	Tôi không muốn bạn mắc phải sai lầm như tôi đã làm.
Tom bent down and looked under the bed.	Tom cúi xuống và nhìn xuống gầm giường.
You know Tom likes oranges.	Bạn biết Tom thích cam.
I wonder where Tom keeps his umbrella.	Tôi tự hỏi Tom giữ chiếc ô của mình ở đâu.
I think Tom fixed this.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sửa điều này.
Our best player is Tom.	Cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi là Tom.
What will Tom think of me?	Tom sẽ nghĩ gì về tôi?
Tom asked Mary what food she liked.	Tom hỏi Mary cô ấy thích món ăn gì.
Tom could barely keep up with Mary.	Tom hầu như không thể theo kịp Mary.
Tom admits he stole Mary's money.	Tom thừa nhận anh ta đã đánh cắp tiền của Mary.
I know that Tom won't take off his hat.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bỏ mũ.
Don't you want to go ahead?	Bạn không muốn đi trước à?
Tom told me he was heartbroken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đau lòng.
Thank you for inviting me to your birthday party.	Cảm ơn bạn đã mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của bạn.
Tom obviously loves you.	Tom rõ ràng là yêu bạn.
I'm not sure what's going on.	Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra.
My son is not a snob.	Con trai tôi không phải là một kẻ hợm hĩnh.
Do you remember to give the envelope to Tom?	Bạn có nhớ đưa phong bì cho Tom không?
Tom seems to be dead.	Tom dường như đã chết.
Do you think Tom can find Boston on the map?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể tìm thấy Boston trên bản đồ?
I couldn't express it better.	Tôi không thể diễn đạt nó tốt hơn.
You can't just do that.	Bạn không thể chỉ làm như vậy.
As far as I know, he has never made such a mistake.	Theo những gì tôi biết, anh ấy chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy.
Tom sat next to Mary on the bench.	Tom ngồi cạnh Mary trên băng ghế.
Tom says Mary shouldn't do that.	Tom nói Mary không nên làm vậy.
Fear of pollution has discouraged people from building houses near power plants.	Lo sợ ô nhiễm đã không khuyến khích người dân xây nhà gần các nhà máy điện.
You don't seem organized like Tom.	Bạn dường như không có tổ chức như Tom.
Tom can't be more than thirty. 	Tom không thể quá ba mươi.
He looked as if he was about eighteen.	Anh ấy trông như thể anh ấy khoảng mười tám.
Why are you unhappy?	Tại sao bạn không hạnh phúc?
Tom says that Mary is the one responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I think Tom already knows how to do it.	Tôi nghĩ Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom canceled his party because something was about to happen.	Tom đã hủy bỏ bữa tiệc của mình vì có điều gì đó sắp xảy ra.
I think Tom is not happy in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom không hạnh phúc ở Úc.
Maybe Tom will do it for you.	Có lẽ Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom ran as fast as his legs could carry him.	Tom chạy nhanh hết mức mà đôi chân của anh có thể cõng được anh.
The problem here is not you.	Vấn đề ở đây không phải là bạn.
Tom is here to meet you.	Tom ở đây để gặp bạn.
Tom told me Mary hates me.	Tom nói với tôi Mary ghét tôi.
Tom is taken hostage.	Tom bị bắt làm con tin.
Get out of here and go somewhere quiet.	Hãy ra khỏi đây và đến một nơi nào đó yên tĩnh.
Tom is very reliable and trustworthy.	Tom rất đáng tin cậy và đáng tin cậy.
I reacted instinctively.	Tôi phản ứng theo bản năng.
I am the eldest in a family of three children.	Tôi là con cả trong gia đình có ba người con.
I know you won't come to my party, but I wish you did.	Tôi biết rằng bạn sẽ không đến bữa tiệc của tôi, nhưng tôi ước gì bạn đến như vậy.
Tom said he was immune to that disease.	Tom cho biết anh ấy đã miễn dịch với căn bệnh đó.
I have to relax.	Tôi phải thư giãn.
Tom is starting to wish he'd stayed in the navy.	Tom bắt đầu ước mình ở lại hải quân.
I think Tom wouldn't have done it if Mary hadn't been there.	Tôi nghĩ Tom đã không làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
You need stitches.	Bạn cần khâu.
I'm sorry I mentioned it.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đề cập đến nó.
Tom is not a big man.	Tom không phải là một người đàn ông to lớn.
You are not responsible for that mess.	Bạn không phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn đó.
Tickets are available at the door for thirty dollars.	Vé có sẵn tại cửa với giá ba mươi đô la.
I cannot go back to Australia. 	Tôi không thể quay lại Úc.
I was wanted by the police there.	Tôi bị cảnh sát truy nã ở đó.
She cannot understand others.	Cô ấy không thể hiểu người khác.
I am only here for you.	Tôi chỉ ở đây vì bạn.
Why isn't Tom here today?	Tại sao Tom không ở đây hôm nay?
Tom tried to do it several times.	Tom đã cố gắng làm điều đó vài lần.
Tom skates on a frozen pond.	Tom trượt băng trên cái ao đóng băng.
This letter has not been signed.	Thư này chưa được ký.
There's nothing Tom can change now.	Không có gì Tom có ​​thể thay đổi bây giờ.
You should tell Tom that Mary will do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom smiled hello.	Tom mỉm cười chào.
Why don't you let Tom know that you need his help?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn cần sự giúp đỡ của anh ấy?
I know Tom as someone you would have a hard time getting along with.	Tôi biết Tom là người mà bạn sẽ khó hòa hợp.
Tom was fired for being drunk at work.	Tom bị sa thải vì say xỉn tại nơi làm việc.
Tom has stopped working.	Tom đã ngừng làm việc.
I hope Tom isn't in Boston next Monday.	Tôi hy vọng Tom không ở Boston vào thứ Hai tới.
Didn't I tell you not to dance?	Không phải tôi đã nói với bạn là đừng khiêu vũ sao?
That doesn't make me a bad person.	Điều đó không khiến tôi trở thành một người xấu.
We used to discuss everything and now we can't talk about anything.	Chúng tôi đã từng thảo luận về mọi thứ và bây giờ chúng tôi không thể nói về bất cứ điều gì.
The enemy torpedoed our ship.	Địch phóng ngư lôi vào tàu của chúng tôi.
I don't think Tom is offended by that.	Tôi không nghĩ Tom bị xúc phạm vì điều đó.
The doctor did not allow me to go out.	Bác sĩ không cho phép tôi ra ngoài.
Tom will marry Mary the day after tomorrow.	Tom sẽ kết hôn với Mary vào ngày mốt.
The two countries have a lot in common in terms of culture.	Hai nước có nhiều điểm chung về văn hóa.
That's not what I'm saying.	Đó không phải là những gì tôi đang nói.
Tom married one of his students.	Tom kết hôn với một trong những sinh viên của mình.
I am the one who did it.	Tôi là người đã làm điều đó.
What is your favorite time to exercise?	Thời gian yêu thích của bạn để tập thể dục là gì?
Tom tells everyone that he is fine.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy vẫn ổn.
Tom was bitten by a wild dog.	Tom bị chó hoang cắn.
Tom will probably be in Boston for three months.	Tom có ​​thể sẽ ở Boston trong ba tháng.
Tom may be immune to that disease.	Tom có ​​thể miễn dịch với bệnh đó.
Tom didn't know how sick Mary was.	Tom không biết Mary ốm như thế nào.
Tom can hear Mary talking to John.	Tom có ​​thể nghe thấy Mary nói chuyện với John.
I know Tom is a little nervous.	Tôi biết Tom có ​​một chút lo lắng.
Tom took a box from under the bed.	Tom lấy một chiếc hộp từ gầm giường.
Tom did it without us knowing.	Tom đã làm điều đó mà chúng tôi không biết.
You didn't know that I needed to do it today, did you?	Bạn không biết rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I don't wear reading glasses.	Tôi không đeo kính đọc sách.
Tom has three uncles.	Tom có ​​ba người chú.
How does Tom win three championships?	Làm thế nào để Tom giành được ba chức vô địch?
Tom will make less mistakes once he understands the ropes.	Tom sẽ ít mắc sai lầm hơn khi anh ấy đã hiểu rõ các sợi dây.
Do you think that is a reasonable proposition?	Bạn có nghĩ rằng đó là một đề xuất hợp lý?
That will show Tom.	Điều đó sẽ cho Tom thấy.
Tom says he knows that Mary may not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó.
I went out the back door.	Tôi đi ra bằng cửa sau.
Tom is missing.	Tom mất tích.
Tom is likely to be arrested.	Tom có ​​thể sẽ bị bắt.
Tom has seen how you do it.	Tom đã thấy cách bạn làm điều đó.
Why pretend to be something you are not?	Tại sao giả vờ là một cái gì đó bạn không phải là?
Tom suddenly felt like crying.	Tom đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Tom knows nothing.	Tom không biết gì.
Tom recently lost money on the stock market.	Tom gần đây đã thua lỗ trên thị trường chứng khoán.
Tom urges Mary to tell John the truth.	Tom thúc giục Mary nói cho John biết sự thật.
I haven't seen Tom in over three years.	Tôi đã không gặp Tom hơn ba năm rồi.
We are Capricorn.	Chúng tôi là Ma Kết.
Tom was about thirty years old when he died.	Tom khoảng ba mươi tuổi khi anh ấy chết.
October is coming to an end.	Tháng 10 sắp kết thúc.
Tom said he didn't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với chúng tôi.
At least you can tell Tom that he doesn't need to anymore.	Ít nhất bạn có thể nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm như vậy nữa.
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
I'm sorry we're late, but we were stuck in traffic for five hours.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đến muộn, nhưng chúng tôi đã bị kẹt trong giao thông năm giờ.
He condemned those who opposed his policies.	Ông lên án những người phản đối các chính sách của ông.
I am a romantic person.	Tôi là một người lãng mạn.
Here is a little gift for you.	Đây là một món quà nhỏ dành cho bạn.
Do you apologize to Tom?	Bạn có xin lỗi Tom không?
I didn't mean to hit Tom.	Tôi không cố ý đánh Tom.
Mary is sewing children's clothes.	Mary đang may quần áo trẻ em.
He cannot read this book.	Anh ấy không thể đọc cuốn sách này.
I thought you said Tom used to live in Boston.	Tôi tưởng bạn nói Tom từng sống ở Boston.
How long does it take to fly from Boston to Chicago?	Mất bao lâu để bay từ Boston đến Chicago?
Why did Tom ask Mary to sing?	Tại sao Tom lại yêu cầu Mary hát?
Teach Tom how to introduce himself in French.	Hướng dẫn Tom cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp.
I still don't know Tom.	Tôi vẫn không biết Tom.
I believe that is correct.	Tôi tin rằng điều đó là chính xác.
The results proved to be disappointing.	Kết quả được chứng minh là đáng thất vọng.
The press surrounded the minister with questions.	Báo chí bủa vây bộ trưởng với những câu hỏi.
Tom and Mary fight again.	Tom và Mary lại đánh nhau.
We do not compete.	Chúng tôi không cạnh tranh.
Tom didn't get his driver's license until he was twenty-four years old.	Tom đã không lấy được bằng lái xe cho đến khi anh ấy hai mươi bốn tuổi.
Air is a mixture of many different gases.	Không khí là hỗn hợp của nhiều loại khí khác nhau.
Tom is afraid of his father.	Tom sợ bố.
Do you need a reservation in advance?	Có cần đặt chỗ trước không?
Tom will not be forgiven for doing that.	Tom sẽ không được tha thứ vì đã làm điều đó.
You can't let Tom get away with lying about you.	Bạn không thể để Tom trốn tránh việc nói dối về bạn.
Tom looks shocked.	Tom có ​​vẻ bị sốc.
I don't think you should go.	Tôi nghĩ bạn không nên đi.
I'm pretty sure Tom will be there tonight.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ ở đó tối nay.
I know that Tom doesn't know Mary doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không muốn làm điều đó.
Tom has a natural talent for teaching.	Tom có ​​tài năng dạy học bẩm sinh.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
If anyone asked, I wouldn't be here.	Nếu có ai hỏi, tôi đã không ở đây.
I will buy you a watch.	Tôi sẽ mua cho bạn một chiếc đồng hồ.
The settlers accepted help from the Indians.	Những người định cư đã chấp nhận sự giúp đỡ của người da đỏ.
Tom asked for a lot of money.	Tom đã yêu cầu rất nhiều tiền.
As far as I know, he is unmarried.	Theo như tôi biết thì anh ấy chưa có gia đình.
The train will arrive in San Francisco this afternoon.	Tàu sẽ đến San Francisco vào chiều tối nay.
You should have done it years ago.	Bạn nên làm điều đó nhiều năm trước.
Tom said that Mary looked surprised.	Tom nói rằng Mary trông rất ngạc nhiên.
I know Tom as a stand-up guy.	Tôi biết Tom là một người thích đứng lên.
Tom is wearing swimming trunks.	Tom đang mặc quần bơi.
You are the most amazing person I have ever met.	Bạn là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.
Can you remember the first time you ate at this restaurant?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn ăn ở nhà hàng này không?
The secret is out.	Bí mật lộ ra ngoài.
Tom needs to lose three or four kilograms.	Tom cần giảm ba hoặc bốn kg.
You sure are lazy, right?	Bạn chắc chắn là lười biếng, phải không?
Tom drinks absinthe, and Mary drinks red wine.	Tom uống absinthe, và Mary uống rượu vang đỏ.
I don't think you should talk to Tom that way.	Tôi không nghĩ bạn nên nói chuyện với Tom theo cách đó.
I have been misunderstood all my life.	Tôi đã bị hiểu lầm cả đời.
Have they connected the radio antenna?	Họ đã kết nối ăng-ten radio chưa?
Tom can't believe it.	Tom khó tin.
Tom thought that Mary would sympathize.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thông cảm.
Tom knows this place.	Tom biết nơi này.
Tom is not as tough as people say.	Tom không cứng rắn như mọi người vẫn nói.
I think Tom is not busy.	Tôi nghĩ rằng Tom không bận.
I think this will be helpful.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ có ích.
I wish God I did as Tom suggested.	Tôi ước Chúa tôi đã làm được như Tom đề nghị.
Tom would probably be stubborn about that.	Tom có ​​lẽ sẽ cứng đầu về điều đó.
I need to buy a present for Tom.	Tôi cần mua một món quà cho Tom.
I will take care of you when you are old.	Anh sẽ chăm sóc em khi em về già.
Tom doesn't have time to eat right now.	Tom không có thời gian để ăn ngay bây giờ.
I think Tom was expecting Mary to hug him.	Tôi nghĩ Tom đã mong Mary ôm anh ấy.
Tom says he thinks Mary will be on time.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đúng giờ.
More horses than I had ever seen came and flew around me.	Nhiều con ngựa hơn tôi từng thấy đã đến và bay xung quanh tôi.
The rules are difficult to enforce.	Các luật lệ rất khó thực thi.
I should have gone to Australia with you last summer.	Tôi đáng lẽ đã đi Úc với bạn vào mùa hè năm ngoái.
I think Tom will come to Boston with you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston với bạn.
You have to learn to be careful.	Bạn phải học cách cẩn thận.
I know you still love me, but I don't love you anymore.	Em biết anh vẫn còn yêu em, nhưng em không còn yêu anh nữa.
I think we should repaint this room.	Tôi nghĩ chúng ta nên sơn lại căn phòng này.
Tom is the only one I kiss.	Tom là người duy nhất tôi hôn.
If I knew his address, I would have written him a letter.	Nếu tôi biết địa chỉ của anh ấy, tôi đã viết cho anh ấy một lá thư.
Tom is careless, but Mary is not.	Tom thì bất cẩn, nhưng Mary thì không.
Tom is a very special person.	Tom là một người rất đặc biệt.
Tom's behavior never ceases to amaze me.	Hành vi của Tom không bao giờ hết khiến tôi ngạc nhiên.
I think Tom is still at home.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở nhà.
Tom is the black sheep of his family.	Tom là chú cừu đen của gia đình anh.
What would you do if you weren't scared?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ hãi?
You wouldn't do that today, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom says he's too old to start over.	Tom nói rằng anh ấy quá già để bắt đầu lại.
I have some errands to run.	Tôi có một số việc lặt vặt cần phải chạy.
Are you sure you don't want to think about it until tomorrow?	Bạn có chắc rằng bạn không muốn nghĩ về nó cho đến ngày mai?
I don't think it's safe for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn cho Tom khi làm điều đó.
Tom and Mary looked at each other nervously.	Tom và Mary bất an nhìn nhau.
Tom shouldn't have come to Boston alone.	Tom không nên đến Boston một mình.
Tom will find out what you did.	Tom sẽ tìm ra những gì bạn đã làm.
Tom was even relieved to be informed, because he would decide whether to proceed.	Tom thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm khi được thông báo, bởi vì anh ta sẽ quyết định xem có nên tiếp tục không.
Tom was too tired to do anything.	Tom đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì.
I think you probably won't do that.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ không làm điều đó.
It was Tom's turn to be shocked.	Đến lượt Tom bị sốc.
Don't forget to charge your mobile phone.	Đừng quên sạc điện thoại di động của bạn.
Compare signatures.	So sánh các chữ ký.
What Tom said makes no sense.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa.
Tom has to wait.	Tom phải đợi.
Tom has decided to go to Australia.	Tom đã quyết định đến Úc.
Tom asked me why I was looking for Mary.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại tìm Mary.
Can we talk to you for a moment?	Chúng tôi có thể nói chuyện với bạn trong giây lát được không?
Both Tom and Mary hate you.	Cả Tom và Mary đều ghét bạn.
Tom asked us to do it for Mary.	Tom đã yêu cầu chúng tôi làm điều đó cho Mary.
Tom has three other dogs.	Tom có ​​ba con chó khác.
Can you change my room to a room with ocean view?	Bạn có thể đổi phòng của tôi thành phòng có tầm nhìn ra đại dương không?
You do not want sugar?	Bạn không muốn đường?
Tom always makes me laugh.	Tom luôn làm cho tôi cười.
I know that Tom knows we shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết chúng ta không nên làm vậy.
I should have kissed Tom yesterday.	Đáng lẽ hôm qua tôi nên hôn Tom.
Don't put all your eggs in one basket.	Đừng bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.
Tom did not feel very hungry.	Tom không cảm thấy đói lắm.
Tom is a great kisser.	Tom là một người hôn tuyệt vời.
Tom put all his belongings in a small suitcase.	Tom cho tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc vali nhỏ.
Tom will be very lonely if you leave.	Tom sẽ rất cô đơn nếu bạn rời đi.
Tom seemed determined to do just that.	Tom dường như quyết tâm làm điều đó.
Tom said that Mary was going to see John in Boston.	Tom nói rằng Mary sẽ đi gặp John ở Boston.
This is the only chance that I will give you.	Đây là cơ hội duy nhất mà tôi sẽ cho bạn.
How many hours will it take you to get to Boston?	Bạn sẽ mất bao nhiêu giờ để đến Boston?
There are laws that allow us to do that.	Có luật cho phép chúng tôi làm điều đó.
I couldn't hold on to the rope much longer.	Tôi không thể bám chặt vào sợi dây lâu hơn nữa.
What Tom said is meaningless.	Những gì Tom nói là vô nghĩa.
I think Tom is ready.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom said Mary felt tickled.	Tom nói Mary cảm thấy nhột nhột.
I think Tom is a risk taker.	Tôi nghĩ rằng Tom là người thích mạo hiểm.
He established a friendly relationship with the natives.	Ông đã thiết lập một mối quan hệ thân thiện với người bản xứ.
Tom did a great job re-reading my article.	Tom đã làm rất tốt khi đọc lại bài báo của tôi.
Tom isn't the one to tell me you shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom said he thought Mary was unhappy in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc khi ở Úc.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm điều đó.
I think Tom doesn't like to watch horror movies.	Tôi nghĩ Tom không thích xem phim kinh dị.
They hope that this time everything will work out for you.	Họ hy vọng rằng lần này mọi thứ sẽ ổn thỏa với bạn.
My dog ​​is sleeping under that bench over there.	Con chó của tôi đang ngủ dưới băng ghế đằng kia.
I think Tom should lose some weight.	Tôi nghĩ rằng Tom nên giảm cân một chút.
Tom says he doesn't have the time or inclination to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian và khuynh hướng để làm điều đó.
Tom is a waiter.	Tom là một bồi bàn.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
Tom seems to like Mary.	Tom có ​​vẻ thích Mary.
Doing that probably won't be difficult.	Làm điều đó có lẽ sẽ không khó.
Do you want me to tell you a story?	Bạn có muốn tôi kể cho bạn một câu chuyện không?
Mistakes like these are easy to overlook.	Những sai lầm như thế này rất dễ bị bỏ qua.
He squinted his eyes.	Anh ta nheo mắt.
Tom said that I seemed disoriented.	Tom nói rằng tôi dường như mất phương hướng.
Can I visit a synagogue?	Tôi có thể đến thăm một giáo đường Do Thái không?
What did Tom give you for Christmas?	Tom đã tặng gì cho bạn vào dịp Giáng sinh?
Tom is not healthy enough to go to school today.	Hôm nay Tom không đủ sức khỏe để đi học.
I'm not sure that Tom can do that.	Tôi không chắc rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is no longer with us.	Tom không còn ở với chúng tôi nữa.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
You would ask Tom to do it, wouldn't you?	Bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Acknowledging the problem is the first step to fixing it.	Thừa nhận có vấn đề là bước đầu tiên để khắc phục sự cố.
Tom is a dentist, right?	Tom là một nha sĩ, phải không?
I don't intend to do the same thing as Tom.	Tôi không định làm điều tương tự như Tom.
Tom left home when he was eighteen years old.	Tom rời nhà khi mới mười tám tuổi.
Tom thinks Mary will win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
I don't think you're old.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã già.
Tom says he is looking for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm Mary.
Tom says you won't go.	Tom nói rằng bạn sẽ không đi.
I haven't touched a tennis racket in years.	Tôi đã không chạm vào một cây vợt tennis trong nhiều năm.
I think I shouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ tôi không nên làm điều đó nữa.
Tom leaned over to put on his shoes.	Tom nghiêng người đi giày.
You have been a great audience.	Bạn đã là một khán giả tuyệt vời.
Some people never seem to learn to think for themselves.	Một số người dường như không bao giờ học cách suy nghĩ cho chính mình.
Tom is really happy to see Mary happy.	Tom thực sự vui mừng khi thấy Mary hạnh phúc.
Please send this letter on your way to your workplace.	Xin vui lòng gửi bức thư này trên đường đến nơi làm việc của bạn.
Life is what goes on while you're busy with other plans.	Cuộc sống là những gì diễn ra trong khi bạn đang bận rộn với những kế hoạch khác.
Tom says that's not the main reason why Mary shouldn't do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính tại sao Mary không nên làm như vậy.
Please don't talk so loudly.	Xin đừng nói chuyện ồn ào như vậy.
Why would Tom want to do such a stupid thing?	Tại sao Tom lại muốn làm một điều ngu ngốc như vậy?
I'm still willing to do it for Tom.	Tôi vẫn sẵn sàng làm điều đó cho Tom.
I look at the thermometer.	Tôi nhìn vào nhiệt kế.
Tom is dead.	Tom đã chết.
Tom isn't the only one who doesn't need to.	Tom không phải là người duy nhất không cần làm điều đó.
I don't want to bother Tom.	Tôi không muốn làm phiền Tom.
There was an accident on the side of the road.	Có một vụ tai nạn bên lề đường.
I don't like women with too much makeup.	Tôi không thích phụ nữ trang điểm quá đậm.
She knitted him a sweater.	Cô đan cho anh một chiếc áo len.
It was a beautiful presentation.	Đó là một bài thuyết trình đẹp.
Tom claims his wallet was stolen.	Tom khẳng định ví của mình đã bị đánh cắp.
Carrots are good for your eyes. 	Cà rốt rất tốt cho mắt của bạn.
Have you ever seen a rabbit wearing glasses?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con thỏ đeo kính?
I didn't realize that Tom would try to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom has lost most of his teeth.	Tom đã bị mất gần hết răng.
Tom says he never locks the door.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ khóa cửa.
Maybe Tom will be in Australia for a month or so.	Có lẽ Tom sẽ ở Úc trong một tháng hoặc lâu hơn.
When does Tom go to school?	Khi nào Tom đi học?
It looks like rain. 	Nó trông như mưa.
Remove the garment from the cord.	Lấy quần áo ra khỏi dây.
Tom knew Mary thought he was a coward.	Tom biết Mary nghĩ anh ta là một kẻ hèn nhát.
There's nothing wrong with that.	Không có gì nhầm lẫn về điều đó.
I suppose that's all they wanted to say.	Tôi cho rằng đó là tất cả những gì họ muốn nói.
Tom loves cats.	Tom yêu mèo.
Don't fool me.	Đừng đánh lừa tôi.
Tom tried to smile, but couldn't.	Tom cố gắng mỉm cười, nhưng không thể.
I think you should do it before you go home today.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều đó trước khi bạn về nhà hôm nay.
I'm not asking you to tell me what to do, I'm just asking for your opinion.	Tôi không yêu cầu bạn nói cho tôi biết phải làm gì, tôi chỉ hỏi ý kiến ​​của bạn.
Tom told me why he did it.	Tom nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom is not a DJ, is he?	Tom không phải là một DJ, phải không?
I told Tom he should see a doctor.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên đi gặp bác sĩ.
Tom said he needed to ask Mary who was going with us on the picnic.	Tom nói rằng anh ấy cần hỏi Mary, người sẽ đi cùng chúng tôi trong chuyến dã ngoại.
I will need a lawyer.	Tôi sẽ cần một luật sư.
I doubt our new boss will be worse than the old one.	Tôi nghi ngờ sếp mới của chúng ta sẽ tệ hơn sếp cũ.
I work too hard.	Tôi làm việc quá sức.
I don't think Tom knows what Mary and John are arguing about.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary và John đang cãi nhau về điều gì.
There is a reservoir near where I live.	Có một hồ chứa gần nơi tôi sống.
I'm sure you're right.	Tôi chắc rằng bạn đúng.
Tom's face was bruised.	Khuôn mặt của Tom bị thâm tím.
My parents died in a car accident three years ago.	Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn ô tô cách đây ba năm.
I don't like being in the house.	Tôi không thích ở trong nhà.
I rented a room not far from here.	Tôi đã thuê một phòng cách đây không xa.
Chances are Tom won't be in the meeting.	Rất có thể Tom sẽ không tham gia cuộc họp.
Tom had to fill out a lot of forms.	Tom đã phải điền vào rất nhiều mẫu đơn.
I think I can do it alone.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Do you know why you are here?	Bạn có biết tại sao bạn ở đây?
Tom insisted on staying and helping us clean up after the party.	Tom nhất quyết ở lại và giúp chúng tôi dọn dẹp sau bữa tiệc.
I'm not drunk. 	Tôi không say.
I'm sober like a judge.	Tôi tỉnh táo như một thẩm phán.
Tom will try to help Mary do it.	Tom sẽ cố gắng giúp Mary làm điều đó.
Tom jumped in his car and drove away.	Tom nhảy vào xe của mình và lái đi.
Tom is as tall as me.	Tom cao bằng tôi.
It was one of the worst movies I've ever seen.	Đó là một trong những bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
Tom is quite fond of Mary.	Tom khá thích Mary.
I should have told Tom that it was wrong for him to do so.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy đã làm như vậy là sai.
The problem is that everyone is too scared to talk to Tom.	Vấn đề là mọi người đều quá sợ hãi khi nói chuyện với Tom.
He befriended Tom.	Anh ấy đã kết bạn với Tom.
The restore is long overdue.	Việc khôi phục đã quá hạn lâu.
Tom is a candidate.	Tom là một ứng cử viên.
I am being held hostage.	Tôi đang bị bắt làm con tin.
Tom said he was very busy this week.	Tom nói rằng anh ấy rất bận trong tuần này.
I only drink one beer a week.	Tôi chỉ uống một lon bia mỗi tuần.
He hanged himself.	Anh ta treo cổ tự tử.
I don't know how to handle the situation.	Tôi không biết phải giải quyết tình huống như thế nào.
They searched everywhere for him, but found him nowhere.	Họ tìm kiếm khắp nơi cho anh ta, nhưng không tìm thấy anh ta ở đâu.
Tom ran away like a coward.	Tom bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.
Is this a compilation?	Đây có phải là một bản tổng hợp không?
"How I look?" 	"Tôi trông như thế nào?"
"Perfect."	"Hoàn hảo."
Tom wouldn't do that either.	Tom cũng sẽ không làm điều đó.
My mother used to sing while she was washing the dishes.	Mẹ tôi thường hát khi bà đang rửa bát.
I'm not entirely sure what happened.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn điều gì đã xảy ra.
He confides in me things that he won't tell anyone else.	Anh ấy tâm sự với tôi những điều mà anh ấy sẽ không nói cho ai khác.
"What's your wife's name?" 	"Vợ anh tên gì?"
"I'm not married."	"Tôi chưa kết hôn."
Tom said he was very lucky.	Tom nói rằng anh ấy đã rất may mắn.
Tom wants to be a sign language interpreter.	Tom muốn trở thành một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu.
She will buy the red sweater.	Cô ấy sẽ mua chiếc áo len màu đỏ.
Did the police ever check Tom's alibi?	Cảnh sát có bao giờ kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của Tom không?
Tom asked Mary if she had a flashlight he could borrow.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có một chiếc đèn pin mà anh ấy có thể mượn.
We gave Tom money to do it.	Chúng tôi đã cho Tom tiền để làm điều đó.
They cannot be separated.	Chúng không thể tách rời.
Neither Tom nor Mary has much to do this week.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc phải làm trong tuần này.
Stop what you are doing.	Dừng lại những gì bạn đang làm.
Tom didn't do what we told him to do.	Tom đã không làm những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
Tom says he thinks Mary won't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy.
I was surprised when Tom was there.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom ở đó.
I won't tell you where Tom is.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết Tom ở đâu.
Tom rarely eats meat.	Tom hiếm khi ăn thịt.
That's all I have left.	Đó là tất cả những gì tôi còn lại.
Who do you usually go camping with?	Bạn thường đi cắm trại với ai?
I can't stop doing this.	Tôi không thể ngừng làm điều này.
Tom needs to be fair.	Tom cần phải công bằng.
I didn't think Tom would be so impatient.	Tôi không nghĩ Tom lại thiếu kiên nhẫn như vậy.
I still don't know what we should do.	Tôi vẫn chưa biết chúng ta nên làm gì.
We were waiting for Tom.	Chúng tôi đã chờ đợi Tom.
Maybe Tom won't lie to us anymore.	Có lẽ Tom sẽ không nói dối chúng ta nữa.
Tom dropped his face to the floor.	Tom gục mặt xuống sàn.
What a blast overall!	Thật là một vụ nổ tổng thể!
Tom began to sob.	Tom bắt đầu nức nở.
We are much younger than Tom.	Chúng tôi trẻ hơn Tom rất nhiều.
Did you know that very few people actually do that?	Bạn có biết rằng rất ít người thực sự làm điều đó?
We will confiscate your gun.	Chúng tôi sẽ tịch thu súng của bạn.
Tom looked as if he had seen a ghost.	Tom trông như thể anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
Tom says he's happy to do it for you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó cho bạn.
If there were not so many taxis, there would be less traffic accidents.	Nếu không có nhiều taxi như vậy thì sẽ có ít tai nạn giao thông hơn.
Tom says he needs to warn Mary one more time before he can fire her.	Tom nói rằng anh ta cần phải cảnh báo Mary thêm một lần nữa trước khi có thể sa thải cô.
Curtains are fire resistant.	Rèm có khả năng chống cháy.
Those are my words!	Đó là lời của tôi!
Tom noticed a change.	Tom nhận thấy một sự thay đổi.
I never thought that building a picnic table would be so difficult.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc đóng một chiếc bàn ăn ngoài trời lại khó đến thế.
All of Mary's friends warn her that Tom is only after her money.	Tất cả bạn bè của Mary đều cảnh báo cô rằng Tom chỉ chạy theo tiền của cô.
I've caused everyone enough trouble.	Tôi đã gây ra cho mọi người đủ rắc rối rồi.
Tom and Mary are not engaged yet.	Tom và Mary vẫn chưa đính hôn.
Doesn't anything make you feel better?	Không có bất cứ điều gì sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn?
I'm sure Tom and Mary have a lot to say.	Tôi chắc rằng Tom và Mary có rất nhiều điều để nói.
I told Tom everything.	Tôi đã nói với Tom mọi thứ.
Tom is married to John's ex-wife.	Tom đã kết hôn với vợ cũ của John.
I know Tom will show me how to do it.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I don't contradict Tom.	Tôi không mâu thuẫn với Tom.
I don't want to go jogging with you.	Tôi không muốn đi chạy bộ với bạn.
You're not going to take pictures, are you?	Bạn không định chụp ảnh, phải không?
You should let me help you.	Bạn nên để tôi giúp bạn.
Tom has a job interview tomorrow afternoon.	Tom có ​​một cuộc phỏng vấn việc làm vào chiều mai.
Swimming in this lake is not allowed.	Không được phép bơi trong hồ này.
Corruption and red tape continue to infiltrate the business environment.	Tham nhũng và băng đỏ tiếp tục xâm nhập vào môi trường kinh doanh.
Tom tries to please Mary.	Tom cố gắng lấy lòng Mary.
Now that you have reached adulthood, you have the right to vote.	Bây giờ bạn đã đến tuổi trưởng thành, bạn có quyền bầu cử.
I think Tom might be in Australia this week.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở Úc trong tuần này.
You know I'm still planning, right?	Bạn biết rằng tôi vẫn đang lên kế hoạch, phải không?
"Where's my phone?" 	"Điện thoại của tôi đâu?"
"It's on my desk."	"Nó ở trên bàn của tôi."
Tom waited for hours, but Mary never showed up.	Tom đã đợi hàng giờ, nhưng Mary không hề xuất hiện.
It's very sunny today so everyone wears sunglasses.	Hôm nay trời rất nắng nên mọi người đều đeo kính râm.
Tom is watching TV in his room.	Tom đang xem TV trong phòng của mình.
Tom forgot Mary's phone number.	Tom quên số điện thoại của Mary.
Sumo is a traditional Japanese sport.	Sumo là một môn thể thao truyền thống của Nhật Bản.
I know Tom isn't your friend, but you're friends, aren't you?	Tôi biết Tom không phải là bạn của bạn, nhưng bạn là bạn, phải không?
Please send it to the mail if it is not against your will.	Vui lòng gửi nó vào thư nếu nó không nằm ngoài ý muốn của bạn.
Tom has no business to return to.	Tom không có việc để quay lại.
Tom thinks he forgot it.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã quên nó.
Tom owns an estate in Scotland.	Tom sở hữu một điền trang ở Scotland.
I only did it three times.	Tôi chỉ làm điều đó ba lần.
Tom brushed the dirt off his feet.	Tom phủi bụi bẩn trên chân.
I won't have time to do anything else today.	Tôi sẽ không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác trong ngày hôm nay.
Tom probably doesn't know the rules yet.	Tom có ​​lẽ chưa biết các quy tắc.
Tom and Mary seem to be waiting for something to happen.	Tom và Mary dường như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Tom wants to be a carpenter, like his father.	Tom muốn trở thành một thợ mộc, giống như cha của mình.
You didn't really ask Tom to do it, did you?	Bạn đã không thực sự yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Tom is probably in front of the school waiting for you.	Tom có ​​lẽ đang ở trước trường đợi bạn.
Tom is the one who wrote the song I just sang.	Tom là người đã viết bài hát mà tôi vừa hát.
My father is busy preparing for his trip.	Cha tôi đang bận chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
Tom painted his bike blue.	Tom đã sơn chiếc xe đạp của mình màu xanh lam.
I'm not the first here.	Tôi không phải là người đầu tiên ở đây.
How will Tom get here?	Tom sẽ đến đây bằng cách nào?
Tom was sick for a long time.	Tom bị ốm trong một thời gian dài.
I don't remember meeting Tom at the party.	Tôi không nhớ đã gặp Tom ở bữa tiệc.
Tom doesn't play handball anymore.	Tom không chơi bóng ném nữa.
Tom spends a lot of time waiting for Mary.	Tom dành nhiều thời gian để đợi Mary.
What did you do with my coat?	Bạn đã làm gì với áo khoác của tôi?
I'm sorry I couldn't come.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến.
I didn't know you were expecting me to do that this afternoon.	Tôi không biết bạn đã mong đợi tôi làm điều đó chiều nay.
We had to find the right person for each position.	Chúng tôi phải tìm người phù hợp cho từng vị trí.
I want to decorate my room with flowers.	Tôi muốn trang trí phòng của mình bằng hoa.
I don't know whether to be angry or to laugh.	Tôi không biết nên giận hay nên cười.
Tom says that Mary knows she might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I'm sure I'll regret this.	Tôi chắc rằng tôi sẽ hối hận vì điều này.
Tom works in the laundry room at a hotel in Boston.	Tom làm việc trong phòng giặt là tại một khách sạn ở Boston.
Tom is probably not in Australia yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở Úc.
I think you are my best friend.	Tôi nghĩ bạn là bạn thân nhất của tôi.
I don't think Tom knows where Mary went on October 20.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã đi đâu vào ngày 20 tháng 10.
We thank Tom for this suggestion.	Chúng tôi cảm ơn Tom vì đã đưa ra đề xuất này.
Tom is an amateur boxer.	Tom là một võ sĩ nghiệp dư.
I'm not sure exactly what this means.	Tôi không chắc chính xác điều này có nghĩa là gì.
Tom was asleep, but not Mary.	Tom đã ngủ, nhưng Mary thì không.
Don't be fooled by this.	Đừng để bị lừa bởi điều này.
I've never heard anyone say that before.	Tôi chưa bao giờ nghe ai nói điều đó trước đây.
Tom always leaves dirty dishes in the sink.	Tom luôn để bát đĩa bẩn trong bồn rửa.
I don't always come home this late.	Không phải lúc nào tôi cũng về nhà muộn như thế này.
I told Tom I already knew.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã biết.
Is this really believable?	Điều này có thực sự đáng tin không?
I promised to do it this week.	Tôi đã hứa sẽ làm điều đó trong tuần này.
Professional translators often specialize in only one area, such as law or medicine.	Các dịch giả chuyên nghiệp thường chỉ chuyên về một lĩnh vực, ví dụ như luật hoặc y học.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
It's not raining anymore.	Trời không mưa nữa.
I really don't want to see Tom today.	Tôi thực sự không muốn gặp Tom hôm nay.
I heard Tom is not in Australia now.	Tôi nghe nói Tom không ở Úc bây giờ.
Tom is really competitive.	Tom thực sự rất cạnh tranh.
It's very smoky in there.	Trong đó rất khói.
Tom can make a difference.	Tom có ​​thể tạo ra sự khác biệt.
We have met a few times.	Chúng tôi đã gặp nhau một vài lần.
Tom did not hold Mary's hand.	Tom không nắm tay Mary.
Do you think it is possible to do it today?	Bạn có nghĩ rằng có thể làm được điều đó ngày hôm nay không?
Tom has a pain in his neck.	Tom bị đau ở cổ.
She advised him that he should stay at home.	Cô ấy khuyên anh rằng anh nên ở nhà.
Who is your favorite Canadian musician?	Nhạc sĩ Canada yêu thích của bạn là ai?
Don't let grass grow under your feet.	Đừng để cỏ mọc dưới chân bạn.
I don't believe in turning the other cheek.	Tôi không tin quay má bên kia.
Tom looked at Mary with sparkling eyes.	Tom nhìn Mary với ánh mắt lấp lánh.
Our economy is in recession.	Nền kinh tế nước ta đang trong tình trạng suy thoái.
What's so special about Tom?	Tom có ​​gì đặc biệt?
Here is a treat for you.	Đây là một điều trị cho bạn.
Tom is one of Boston's most successful athletes.	Tom là một trong những vận động viên thành công nhất của Boston.
Chances are Tom will do it.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
I don't think I will be able to understand in French.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom agreed to help us find a solution.	Tom đã đồng ý giúp chúng tôi tìm ra giải pháp.
I shouldn't have gone to see Tom.	Tôi không nên đi gặp Tom.
Tom is happy to see his family again.	Tom rất vui khi được gặp lại gia đình.
Anything you tell me will be kept private.	Bất cứ điều gì bạn nói với tôi sẽ được giữ kín.
Tom was mad.	Tom đã nổi điên.
I think we should ask Tom what to do.	Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi Tom phải làm gì.
Don't fool yourself.	Đừng tự lừa mình.
Tom doesn't want to do what we want him to do.	Tom không muốn làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Why does Tom want to be a butcher?	Tại sao Tom muốn trở thành một người bán thịt?
Now Tom is in big trouble.	Bây giờ Tom đang gặp rắc rối lớn.
If my brother doesn't help me, I will drown.	Nếu anh trai tôi không giúp tôi, tôi sẽ chết đuối.
My mother does not speak French.	Mẹ tôi không nói được tiếng Pháp.
Tom is the one who feeds the chickens.	Tom là người cho gà ăn.
Tom started working here last week.	Tom đã bắt đầu làm việc ở đây vào tuần trước.
Tom has done many terrible things.	Tom đã làm nhiều điều khủng khiếp.
Tom turned off the alarm.	Tom đã tắt báo thức.
I think Tom is quite pleased about that.	Tôi nghĩ Tom khá hài lòng về điều đó.
When I got home, I realized that one of my suitcases was gone.	Khi tôi về đến nhà, tôi nhận ra rằng một trong những chiếc vali của tôi đã biến mất.
Tom is probably a few years older than Mary.	Tom có ​​lẽ lớn hơn Mary vài tuổi.
Tom has an older brother who can speak French.	Tom có ​​một người anh trai biết nói tiếng Pháp.
Tom got out of the car to assess the damage.	Tom ra khỏi xe để đánh giá thiệt hại.
Tom clearly knows his stuff.	Tom rõ ràng biết công cụ của mình.
Tom used to bully his classmates.	Tom từng bắt nạt các bạn cùng lớp của mình.
I'm not a coward, but I'm not stupid either.	Tôi không hèn, nhưng tôi cũng không ngu.
They will come up with something.	Họ sẽ nghĩ ra điều gì đó.
If he worked harder, he could be a rich man.	Nếu anh ấy làm việc chăm chỉ hơn, anh ấy có thể là một người giàu có.
You're pretty good at that, aren't you?	Bạn khá giỏi trong việc đó, phải không?
Don't be mad at Tom.	Đừng giận Tom.
Tom has a book that Mary wants to read.	Tom có ​​cuốn sách mà Mary muốn đọc.
Why don't you come to my house today?	Tại sao bạn không đến nhà tôi hôm nay?
Tom told Mary that he would never eat any wild mushrooms.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ ăn bất kỳ loại nấm hoang dã nào.
Tom died last Monday night.	Tom đã chết vào đêm thứ Hai tuần trước.
Tom is wearing a sweater under his jacket.	Tom đang mặc một chiếc áo len dưới áo khoác.
Tom may have slept.	Tom có ​​thể đã ngủ.
Do not worried. 	Đừng lo.
My lips are sealed.	Môi tôi bị bịt kín.
Tom sleeps with his clothes.	Tom ngủ với quần áo của mình.
Did Mary receive the flowers I sent?	Mary có nhận được hoa mà tôi gửi không?
You do not need to bring lunch.	Bạn không cần phải mang theo bữa trưa.
Tom was killed by an assassin.	Tom đã bị giết bởi một sát thủ.
Tom finds Mary a little strange.	Tom thấy Mary hơi kỳ lạ.
I don't think Tom knows that I'm married.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi đã kết hôn.
Tom was kicked out of the bar.	Tom bị đuổi khỏi quán bar.
She is famous as a singer.	Cô ấy nổi tiếng với tư cách là một ca sĩ.
Someone is watching us.	Ai đó đang theo dõi chúng tôi.
Tom told me I was boring.	Tom nói với tôi rằng tôi nhàm chán.
Tom says that Mary is likely to be arrested.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị bắt.
Tom will make Mary do it.	Tom sẽ bắt Mary làm điều đó.
Tom got a job at a restaurant.	Tom đã nhận được một công việc tại một nhà hàng.
Tom made a dress for Mary.	Tom đã may một chiếc váy cho Mary.
Tom did not mention Mary by name.	Tom đã không đề cập đến Mary bằng tên.
Yesterday we had no school.	Hôm qua chúng tôi không có trường học.
This is the zoom button.	Đây là nút thu phóng.
Tom is a very busy guy.	Tom là một chàng trai rất bận rộn.
Each author is blocked by the writer from time to time.	Mỗi tác giả đều bị nhà văn chặn theo thời gian.
I don't think Tom is being sarcastic.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang mỉa mai.
You don't think you have to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó, phải không?
We have to find a way to reach Tom.	Chúng ta phải tìm cách tiếp cận Tom.
Thanks to you, I have learned a lot.	Nhờ có bạn, tôi đã học được rất nhiều điều.
It's clear that Tom really cares about Mary.	Rõ ràng là Tom thực sự quan tâm đến Mary.
Tom agreed to do it.	Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom goes to sleep.	Tom đi ngủ.
Tom was in Australia last week, but I doubt he's still there.	Tom đã ở Úc vào tuần trước, nhưng tôi nghi ngờ anh ấy vẫn ở đó.
I wish Tom would stop complaining.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng phàn nàn.
I understand you googled me.	Tôi hiểu bạn đã googled cho tôi.
Tom can't decide whether to buy Toyota or Ford.	Tom không thể quyết định mua Toyota hay Ford.
Tom will be present this evening.	Tom sẽ có mặt trong buổi tối hôm nay.
The problem is that Tom doesn't pay his bills on time.	Vấn đề là Tom không thanh toán các hóa đơn của mình đúng hạn.
I decided to do the same thing.	Tôi đã quyết định làm điều tương tự.
Maybe Tom doesn't drink tea.	Có lẽ Tom không uống trà.
Tom is not really afraid of rats.	Tom không thực sự sợ chuột.
This photo of Tom was taken in Boston.	Bức ảnh này của Tom được chụp ở Boston.
Tom didn't think Mary was the one who did it.	Tom không nghĩ rằng Mary là người đã làm điều đó.
I think Tom never leaves early.	Tôi nghĩ rằng Tom không bao giờ đi sớm.
I'll be back to Boston after lunch.	Tôi sẽ trở về Boston sau bữa trưa.
Tom knows we can't wait any longer.	Tom biết chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa.
Please tell me what you think I should do in this situation.	Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ tôi nên làm gì trong tình huống này.
Tom offered Mary and John some chips.	Tom mời Mary và John một ít khoai tây chiên.
Don't allow it to escalate.	Đừng cho phép nó leo thang.
Tom said he was unprepared.	Tom nói rằng anh ấy đã không chuẩn bị.
Tom thought it was not a good idea to do so.	Tom nghĩ rằng làm vậy không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom cooked dinner for me.	Tom đã nấu bữa tối cho tôi.
Pensions may be terminated.	Lương hưu có thể bị chấm dứt.
I forgot to buy Mary flowers.	Tôi quên mua hoa Mary.
I don't care why Tom doesn't do the same.	Tôi không quan tâm tại sao Tom không làm như vậy.
I can't swim either.	Tôi cũng không biết bơi.
Tom said he wouldn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
Which celebrity do you want to be friends with?	Bạn muốn kết bạn với người nổi tiếng nào?
Mary wants to buy a new dress. 	Mary muốn mua một chiếc váy mới.
What do you want to buy?	Bạn muốn mua gì?
I can't help but think that my father is still alive.	Tôi không thể không nghĩ rằng cha tôi vẫn còn sống.
All you have to do is read these two pages.	Tất cả những gì bạn phải làm là đọc hai trang này.
Tom was late as usual.	Tom đến muộn như thường lệ.
I went to Tom's house this morning, but he wasn't there.	Tôi đến nhà Tom sáng nay, nhưng anh ấy không có ở đó.
This is exactly what I thought would happen.	Đây chính xác là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra.
King George took control of the colony in 1752.	Vua George nắm quyền kiểm soát thuộc địa vào năm 1752.
You won't find it so easy to do it anymore.	Bạn sẽ không thấy nó quá dễ dàng để làm điều đó nữa.
Is that Tom's daughter?	Đó có phải là con gái của Tom không?
From now on, they will be better.	Từ bây giờ, chúng sẽ tốt hơn.
Who is responsible for this mess in the kitchen?	Ai chịu trách nhiệm cho sự lộn xộn này trong nhà bếp?
Tom said he hopes we can sing together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể hát cùng nhau.
Tom says he's looking for work in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm việc làm ở Boston.
Tom said Mary was skeptical.	Tom nói Mary hoài nghi.
Tom begins to suspect that Mary will leave him.	Tom bắt đầu nghi ngờ Mary sẽ rời bỏ anh.
This school was built in 2013.	Ngôi trường này được xây dựng vào năm 2013.
I don't think Tom is afraid of you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ bạn.
Tom can't help you.	Tom không thể giúp bạn.
It is not easy to do.	Nó không phải là dễ dàng để làm.
Tom is a figure skater.	Tom là một vận động viên trượt băng nghệ thuật.
That's not like what Tom would say.	Điều đó không giống như những gì Tom sẽ nói.
Tom looked at Mary in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn Mary.
We can see Tom.	Chúng ta có thể thấy Tom.
Tom goes to church with his parents every Sunday.	Tom đi nhà thờ với bố mẹ vào Chủ nhật hàng tuần.
Tom and Mary won't be coming home right away.	Tom và Mary sẽ không về nhà ngay.
If I'm late, don't wait for me.	Nếu tôi đến muộn, đừng đợi tôi.
Tom was brutally beaten.	Tom bị đánh đập dã man.
I know that Tom is a member.	Tôi biết rằng Tom là một thành viên.
I am prepared to do anything to protect freedom.	Tôi chuẩn bị làm bất cứ điều gì để bảo vệ tự do.
Tom felt something like thrill going through him.	Tom cảm thấy một cái gì đó như hồi hộp trải qua anh ta.
I don't know what I would do without Tom.	Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có Tom.
This is my latest review.	Đây là đánh giá mới nhất của tôi.
I met Tom shortly after Mary left.	Tôi gặp Tom ngay sau khi Mary rời đi.
Tom hands Mary a bill.	Tom đưa cho Mary một tờ giấy bạc.
Tom and Mary are having an argument.	Tom và Mary đang có một cuộc tranh cãi.
Tom's parents did not attend his wedding.	Cha mẹ của Tom đã không tham dự đám cưới của anh ấy.
Things like that can only happen in movies.	Những điều như thế chỉ có thể xảy ra trong phim.
I can't believe you didn't tell me.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không nói với tôi.
A lonely man is lonely because he is afraid of others.	Một người đàn ông cô đơn là cô đơn vì anh ta sợ người khác.
That's not for me to decide.	Đó không phải để tôi quyết định.
Tom told Mary that he would never do that.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm điều đó.
I'm trying to figure out why that happens.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
I can still remember the first time I saw you.	Tôi vẫn có thể nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn.
We know about Tom's dirty tricks.	Chúng tôi biết về những trò bẩn thỉu của Tom.
The long trip made her wound more and more serious.	Chuyến đi dài ngày càng làm cho vết thương của cô thêm trầm trọng.
Prices are twice as high as two years ago.	Giá cao gấp đôi so với hai năm trước.
They will come to us.	Họ sẽ đến cho chúng tôi.
Tom sings and Mary plays the piano.	Tom hát và Mary chơi piano.
I think you might have decided to start without me.	Tôi nghĩ bạn có thể đã quyết định bắt đầu mà không có tôi.
You don't know if Tom can do it or not, do you?	Bạn không biết liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không, phải không?
Tom knows he should do it.	Tom biết anh ấy nên làm điều đó.
Tom still hasn't told Mary what he has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy phải làm.
Is there anything else we can do for Tom?	Chúng ta có thể làm gì nữa cho Tom không?
It happened so suddenly that we didn't have time to react.	Nó xảy ra quá đột ngột khiến chúng tôi không kịp phản ứng.
Why do I have to pick up Tom?	Tại sao tôi phải đón Tom?
She grabbed my arm tightly.	Cô ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi.
I don't think I should tell Tom that I don't know how to do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
I can't draw very well.	Tôi không thể vẽ rất tốt.
Tom admitted that he was overweight.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã bị thừa cân.
Tom says that Mary doesn't like to eat at fast food restaurants.	Tom nói rằng Mary không thích ăn ở các nhà hàng thức ăn nhanh.
By the way, what time will you get there?	Nhân tiện, mấy giờ bạn sẽ đến đó?
Don't look away.	Đừng nhìn đi chỗ khác.
Tom is responsible.	Tom chịu trách nhiệm.
This is her handbag.	Đây là túi xách của cô ấy.
Tom is not rich.	Tom không giàu có.
She is engrossed in her work.	Cô đang mải mê với công việc của mình.
I don't think you will get it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhận được nó.
I have something else to tell you.	Tôi có chuyện khác muốn nói với bạn.
What we know about health we have learned from the study of disease.	Những gì chúng ta biết về sức khỏe chúng ta đã học được từ nghiên cứu về bệnh tật.
When we were on the verge of starvation, they saved our lives.	Khi chúng tôi trên bờ vực của nạn đói, họ đã cứu mạng chúng tôi.
Tom didn't seem to recognize Mary.	Tom dường như không nhận ra Mary.
Is Tom in a lot of trouble?	Tom có ​​gặp nhiều rắc rối không?
Tom has quite a few antiques.	Tom có ​​khá nhiều đồ cổ.
Tom watches cartoons with his children after dinner.	Tom xem phim hoạt hình với các con sau bữa tối.
Tom and Mary are visiting relatives.	Tom và Mary đang đi thăm họ hàng.
I know what is best.	Tôi biết điều gì là tốt nhất.
Tom probably won't be optimistic.	Tom có ​​thể sẽ không lạc quan.
The room was dark and cold.	Căn phòng u ám và lạnh lẽo.
Tom is working at a restaurant.	Tom đang làm việc tại một nhà hàng.
I'm not surprised Tom didn't win.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không thắng.
It is possible that our plans will change.	Có khả năng kế hoạch của chúng tôi sẽ thay đổi.
I want to get out of here as soon as possible.	Tôi muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Obviously Tom would love to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ thích làm điều đó.
I don't want to go to the hospital.	Tôi không muốn đến bệnh viện.
I know that Tom is a bad student. 	Tôi biết rằng Tom là một học sinh tồi.
I just don't know how bad.	Tôi chỉ không biết làm thế nào tồi tệ.
Bacteria reproduce by fission.	Vi khuẩn sinh sản bằng cách phân hạch.
I thought you wouldn't recognize me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không nhận ra tôi.
Tom is upstairs in his room.	Tom đang ở trên lầu trong phòng của anh ấy.
Tom and Mary tried to do it themselves, but they couldn't.	Tom và Mary đã cố gắng tự mình làm điều đó, nhưng họ không thể.
You thought of me this way.	Bạn đã nghĩ đến tôi theo cách này.
Please give my compliments to the chef.	Xin hãy dành lời khen của tôi cho đầu bếp.
Have you told Tom why he has to?	Bạn đã nói với Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy chưa?
I promise you that I will help Tom.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ giúp Tom.
Tom told me that he expected Mary to be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Tom asked him if he needed to do it.	Tom hỏi anh ấy có cần làm điều đó không.
Tom looks like John.	Tom giống John.
Tom could tell from Mary's expression that she didn't understand him.	Tom có ​​thể nhận ra từ vẻ mặt của Mary rằng cô không hiểu anh.
Tom received no money.	Tom không nhận được tiền.
I should go soon.	Tôi nên đi sớm.
Tom says he thinks Mary will make it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
Tom searched inside the closet.	Tom tìm kiếm bên trong tủ quần áo.
Tom promised Mary that he would marry her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ cưới cô ấy.
Is this your first time skiing?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trượt tuyết?
Tom has holes in his socks.	Tom có ​​lỗ trong tất của mình.
If I don't report it, someone else will.	Nếu tôi không báo cáo thì người khác sẽ làm.
I'm going to Tom's house on October 20th.	Tôi sẽ đến nhà Tom vào ngày 20 tháng 10.
Tom was one of those arrested.	Tom là một trong những người bị bắt.
It really bothers me when you sing.	Nó thực sự làm phiền tôi khi bạn hát.
"Do you know who did this?" 	"Bạn có biết ai đã làm điều này?"
"I have my doubts."	"Tôi có nghi ngờ của mình."
Tom almost always says yes.	Tom hầu như luôn nói có.
Tom hesitated for a moment before answering.	Tom do dự một lúc trước khi trả lời.
He had to write an account of the baseball game.	Anh ấy đã phải viết một tài khoản của trận đấu bóng chày.
Are you hearing what I'm hearing?	Bạn có đang nghe thấy những gì tôi đang nghe không?
Tom drinks beer.	Tom uống bia.
Tom said he didn't think I would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy.
Tom certainly has a sense of humour.	Tom chắc chắn có một khiếu hài hước.
I know that Tom doesn't know why you have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn phải làm điều đó một mình.
I'm calling from Tom's cell phone.	Tôi đang gọi từ điện thoại di động của Tom.
She pondered whether to go or stay.	Cô cân nhắc xem nên đi hay ở.
Tom knew that I wouldn't do that.	Tom biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Neither Tom nor Mary was moved to Boston.	Cả Tom và Mary đều không được chuyển đến Boston.
I don't think Tom will do it here.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó ở đây.
You cannot believe anything Tom says.	Bạn không thể tin bất cứ điều gì Tom nói.
Tom says he doesn't miss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ Mary.
What is the temperature of the water in the pool?	Nhiệt độ của nước trong hồ bơi là bao nhiêu?
When did you first hear that Tom was arrested?	Lần đầu tiên bạn nghe tin Tom bị bắt là khi nào?
I very seriously doubt Tom will be confused.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm trọng Tom sẽ bối rối.
Tom is still working on it.	Tom vẫn đang làm việc đó.
Tom is looking for a job with a good salary.	Tom đang tìm kiếm một công việc với mức lương tốt.
I don't think I have to tell you why.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải nói cho bạn biết tại sao.
Tom said Mary likes to do it.	Tom nói Mary thích làm điều đó.
Both Tom and Mary have lived in Boston.	Cả Tom và Mary đều đã sống ở Boston.
Tom hopes you will help him.	Tom hy vọng bạn sẽ giúp anh ấy.
I am very upset now.	Tôi bây giờ rất khó chịu.
Should Tom and I tell Mary we wouldn't do it alone?	Tom và tôi có nên nói với Mary rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó một mình không?
Tom is difficult to talk to.	Tom rất khó nói chuyện.
Tom and Mary is a match made in heaven.	Tom và Mary là một trận đấu được thực hiện trên thiên đường.
Tom was beaten three times.	Tom đã bị đánh ba lần.
A good craftsman takes care of his tools.	Một người thợ giỏi luôn chăm sóc các công cụ của mình.
We are both college students.	Chúng tôi đều là sinh viên đại học.
Tom glanced at his watch.	Tom liếc nhìn đồng hồ.
Tom did not expect Mary to love him.	Tom không ngờ Mary lại yêu anh.
Tom's situation is different.	Tình hình của Tom thì khác.
The watershed of a river usually has rich arable land.	Lưu vực của một con sông thường có đất canh tác trù phú.
I won't let Tom drive my car anymore.	Tôi sẽ không để Tom lái xe của tôi nữa.
I'm not trying to move or anything.	Tôi không cố gắng di chuyển hay bất cứ điều gì.
Did Tom give you something?	Tom có ​​đưa cho bạn thứ gì không?
Tom loves chocolate.	Tom thích sô cô la.
I was not able to submit the assignment on time.	Tôi đã không thể nộp bài tập đúng giờ.
Tom can't decide what to buy.	Tom không thể quyết định mua những gì.
Tom has some good news.	Tom có ​​một số tin tốt.
He was ashamed to have done such a thing.	Anh ấy xấu hổ vì đã làm một việc như vậy.
Tom held Mary in his arms.	Tom ôm Mary vào tay.
Tom could tell Mary was joking.	Tom có ​​thể nói Mary đang nói đùa.
Tom thinks I love Mary.	Tom nghĩ rằng tôi yêu Mary.
I think I should be able to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I think it makes sense to go ahead and pay this bill now.	Tôi cho rằng thật hợp lý khi tiếp tục và thanh toán hóa đơn này ngay bây giờ.
I have seen these pictures.	Tôi đã xem những hình ảnh này.
I am grateful for my family.	Tôi biết ơn gia đình của tôi.
I don't think I know anyone who does that.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai làm điều đó.
Sooner or later, I will make it.	Không sớm thì muộn, tôi sẽ làm được điều đó.
Tom told Mary about the job he was offered.	Tom nói với Mary về công việc mà anh ấy đã được mời.
Don't enter the room until I say "Okay."	Đừng vào phòng cho đến khi tôi nói "Được rồi."
Tom never knew how rich Mary was.	Tom chưa bao giờ biết Mary giàu đến mức nào.
He told the children not to be so noisy.	Ông dặn các con đừng ồn ào như vậy.
You made me very happy.	Bạn đã làm cho tôi rất hạnh phúc.
Tom woke up a few minutes before the alarm.	Tom thức dậy vài phút trước khi báo thức.
It was during the rainy season three years ago that Tom first met Mary.	Đó là vào mùa mưa ba năm trước, Tom lần đầu tiên gặp Mary.
I'm the trash picker this morning.	Tôi là người dọn rác sáng nay.
I don't have time today.	Tôi không có thời gian hôm nay.
This is where Tom and I have to sit.	Đây là nơi Tom và tôi phải ngồi.
Tom thinks Mary is very cute.	Tom nghĩ Mary rất dễ thương.
All students have free use of the university library.	Tất cả sinh viên đều được sử dụng miễn phí thư viện của trường đại học.
Tom is not here right now.	Tom không có ở đây ngay bây giờ.
Tom doesn't know how I feel.	Tom không biết tôi cảm thấy thế nào.
What is Tom still waiting for?	Tom vẫn đang chờ đợi điều gì?
Husband and wife should help each other as long as they live.	Vợ chồng nên giúp đỡ nhau chừng nào còn sống.
When I was in Boston, someone broke into my room and stole my wallet.	Khi tôi ở Boston, ai đó đã đột nhập vào phòng tôi và lấy trộm ví của tôi.
The idea is great, but the execution is terrible.	Ý tưởng thật tuyệt vời, nhưng việc thực thi thì thật tồi tệ.
A car has a steering wheel.	Một chiếc ô tô có một tay lái.
Do you think Tom can hurt them?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm tổn thương họ?
I am trying to quit smoking.	Tôi đang cố gắng bỏ thuốc lá.
Tom knew that Mary didn't like him very much.	Tom biết rằng Mary không thích anh ta cho lắm.
I was trying to walk past Tom.	Tôi đã cố gắng đi ngang qua Tom.
We want to go home now.	Chúng tôi muốn về nhà ngay bây giờ.
I know that Tom is waiting for Mary.	Tôi biết rằng Tom đang đợi Mary.
I think Tom is heartless.	Tôi nghĩ Tom thật nhẫn tâm.
Don't get caught unprepared.	Đừng để bị bắt mà không chuẩn bị.
Tom says he doesn't like his new job.	Tom nói rằng anh ấy không thích công việc mới của mình.
We have no choice. 	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
We have to do what they tell us to do.	Chúng tôi phải làm những gì họ bảo chúng tôi làm.
Tom looked angrily at Mary.	Tom giận dữ nhìn Mary.
The doctor misdiagnosed.	Bác sĩ đã chẩn đoán sai.
Tom is trying not to flinch.	Tom đang cố gắng không lăn tăn.
I am a dying person.	Tôi là người sắp chết.
Tom works at a local restaurant.	Tom làm việc tại một nhà hàng địa phương.
That's why I come to you.	Đó là lý do tại sao tôi đến với bạn.
Tom said that he thought Mary was not very good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
I don't remember where you work.	Tôi không nhớ bạn làm việc ở đâu.
Tom was warned to stay away.	Tom đã được cảnh báo để tránh xa.
It's too hot inside. 	Bên trong quá nóng.
Stay here on the porch.	Hãy cứ ở đây trên hiên nhà.
I know Tom can do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Why were Tom and Mary kicked out of the house?	Tại sao Tom và Mary bị đuổi ra khỏi nhà?
Isn't that what we all want to see?	Đó không phải là những gì tất cả chúng ta muốn thấy?
Tom didn't know he was being watched.	Tom không biết mình đang bị theo dõi.
I have a feeling that Tom will be late.	Tôi có cảm giác rằng Tom sẽ đến muộn.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom can't always brush his teeth after a meal.	Tom không phải lúc nào cũng có thể đánh răng sau bữa ăn.
Tom can't sleep on the train.	Tom không thể ngủ trên tàu.
I wonder if Tom wants to sing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn hát không.
I'm sure Tom will come to the party.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến bữa tiệc.
This is homemade jam.	Đây là mứt tự làm.
We are having an international trade fair this month.	Chúng tôi đang có một hội chợ thương mại quốc tế trong tháng này.
Mary knows she is beautiful.	Mary biết cô ấy đẹp.
There's nothing we can do to help Tom.	Chúng tôi không thể làm gì để giúp Tom.
Has anyone told Tom what time he has to be here?	Có ai nói cho Tom biết anh ấy phải ở đây lúc mấy giờ không?
Give me a good reason why I should stay.	Hãy cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi nên ở lại.
People think that Tom is really brilliant.	Mọi người nghĩ rằng Tom thực sự xuất chúng.
It's great to see so many people enjoying themselves.	Thật tuyệt khi thấy nhiều người thích thú với chính mình.
It could be a lot worse.	Nó có thể tồi tệ hơn rất nhiều.
Tom says he doesn't have a bicycle.	Tom nói rằng anh ấy không có xe đạp.
I just want to be your friend, nothing more.	Tôi chỉ muốn là bạn của bạn, không có gì hơn.
Tom wants to be hugged.	Tom muốn được ôm.
I'm not used to things like this.	Tôi không quen với những thứ như thế này.
I understood everything Tom said.	Tôi hiểu tất cả những gì Tom nói.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó.
Call security.	Bảo mật cuộc gọi.
Tom spilled a glass of milk on his laptop.	Tom làm đổ một ly sữa trên máy tính xách tay của mình.
Tom has to do it faster than Mary.	Tom phải làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom did not tell Mary that he was married.	Tom không nói với Mary rằng anh đã kết hôn.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be mad.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ nổi điên.
Tom folded the newspaper and put it under his arm.	Tom gấp tờ báo và đặt nó dưới cánh tay của mình.
Don't breathe a word about this to anyone.	Đừng thở một lời về điều này với bất cứ ai.
I heard that the car Tom bought used to belong to Mary.	Tôi nghe nói rằng chiếc xe mà Tom mua từng thuộc về Mary.
We can't see each other for a while.	Chúng ta không thể gặp nhau trong một thời gian.
There will be no snow tonight.	Tối nay trời sẽ không có tuyết.
You think doing that is a good idea, don't you?	Bạn nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng tốt, phải không?
After finishing my homework, I watched the baseball game on TV.	Làm xong bài tập về nhà, tôi xem trận bóng chày trên tivi.
Tom went down to the basement.	Tom xuống tầng hầm.
Tom says he has nothing else to say.	Tom nói rằng anh ấy không có gì khác để nói.
I got sick a lot when I was a kid.	Tôi đã bị bệnh rất nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
I knew I had to do it when I was in Boston.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó khi tôi ở Boston.
I just don't have time.	Tôi chỉ không có thời gian.
I don't intend to vote for Tom.	Tôi không có ý định bỏ phiếu cho Tom.
Whatever you say to Tom, you can tell me.	Bất cứ điều gì bạn nói với Tom, bạn có thể nói với tôi.
I doubt Tom can really do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom is keeping a low profile, so he stays at home a lot.	Tom đang giữ một cấu hình thấp, vì vậy anh ấy ở nhà rất nhiều.
Tom and Mary got married this spring.	Tom và Mary kết hôn vào mùa xuân năm nay.
Tom believed me.	Tom đã tin tôi.
I do not need money.	Tôi không cần tiền.
We know that will never happen.	Chúng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tom says he needs to learn French.	Tom nói rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
Do you want to hear me play the banjo?	Bạn có muốn nghe tôi chơi banjo không?
Do you think Tom might be disappointed?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể thất vọng?
I don't think Tom knows everyone's names.	Tôi không nghĩ Tom biết tên mọi người.
Tom's family moved to Australia.	Gia đình của Tom chuyển đến Úc.
I've told you before, but I don't think you'll understand.	Tôi đã nói với bạn trước đây, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
Tell Tom to wait in the lobby.	Bảo Tom đợi ở sảnh.
I was in Australia for three months last year.	Tôi đã ở Úc ba tháng vào năm ngoái.
I don't think you understand the situation.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu tình hình.
I hope this will not affect our friendship.	Tôi hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.
I'm glad it's open.	Tôi rất vui vì nó được mở.
Tom says he hopes that you can make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom tells me that he is very forgetful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất hay quên.
Do you want to go by train or bus?	Bạn muốn đi bằng tàu hỏa hay xe buýt?
Tom had a worried look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt lo lắng.
Tom and Mary listen to the sound of the sea.	Tom và Mary lắng nghe âm thanh của biển.
You may have asked me before.	Bạn có thể đã hỏi tôi trước.
Tom had no intention of saying anything.	Tom không có ý định nói bất cứ điều gì.
Tom started coughing up blood.	Tom bắt đầu ho ra máu.
Tom hugged Mary tightly.	Tom ôm chặt Mary.
Tom did what he could.	Tom đã làm những gì anh ấy có thể.
Tom told me that you like to play chess.	Tom nói với tôi rằng bạn thích chơi cờ vua.
We cannot ignore this forever.	Chúng ta không thể bỏ qua điều này mãi mãi.
When Tom was in kindergarten, he lived in Boston.	Khi Tom còn học mẫu giáo, anh ấy sống ở Boston.
Tom has been speaking French for a long time.	Tom đã nói tiếng Pháp trong một thời gian dài.
We should be back before 2:30.	Chúng ta nên trở lại trước 2:30.
There's too much to say.	Có quá nhiều điều để nói.
I saw someone lurking outside your house last night.	Tôi đã thấy ai đó rình rập bên ngoài nhà bạn đêm qua.
Tom told us to get on the bus.	Tom bảo chúng tôi lên xe buýt.
I wish Tom would stop screaming all the time.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng la hét mọi lúc.
I need to be in Australia for a few weeks.	Tôi cần ở Úc vài tuần.
Tom speaks French better than any of his classmates.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn bất kỳ bạn học nào của anh ấy.
I don't think we'll make it to your party.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến được bữa tiệc của bạn.
I assume Tom drove them all.	Tôi cho rằng Tom đã lái tất cả.
Tom loves you.	Tom yêu bạn.
The telephone operator asks the caller to hold the phone until a connection is made.	Nhà điều hành điện thoại yêu cầu người gọi giữ máy cho đến khi kết nối được thực hiện.
He got on the train.	Anh lên tàu.
Why don't you take a long walk out to a short pier?	Tại sao bạn không đi bộ dài ra một bến tàu ngắn?
That's not how we want to do it.	Đó không phải là cách chúng tôi muốn làm điều đó.
"How did Tom do that?" 	"Làm thế nào mà Tom làm được điều đó?"
"Like you showed him."	"Giống như ngươi cho hắn xem."
I added Tom's last name to the list.	Tôi đã thêm họ của Tom vào danh sách.
I don't want to go to Harvard.	Tôi không muốn đến Harvard.
Tom was at home all night.	Tom đã ở nhà cả đêm.
Tom is trying to figure out what he has to do.	Tom đang cố gắng tìm hiểu xem anh ấy phải làm gì.
Tom saw Mary smiling at him.	Tom nhìn thấy Mary đang mỉm cười với anh.
You need to find Tom right now.	Bạn cần tìm Tom ngay bây giờ.
Why doesn't Tom come back?	Tại sao Tom không quay lại?
Tom hesitated a bit.	Tom hơi do dự.
I hope there will be no bloodshed.	Tôi hy vọng sẽ không có đổ máu.
Tom didn't seem as excited as Mary.	Tom dường như không hào hứng như Mary.
I saw a friend of mine in the park.	Tôi nhìn thấy một người bạn của tôi trong công viên.
You can write to me.	Bạn có thể viết thư cho tôi.
Everyone wants Tom dead.	Mọi người đều muốn Tom chết.
What is your opinion on this matter?	Ý kiến ​​của bạn về vấn đề này là gì?
I look forward to doing that.	Tôi rất mong được làm điều đó.
I don't know what Tom wants.	Tôi không biết Tom muốn gì.
Tom also likes to eat fish.	Tom cũng thích ăn cá.
Tom says he thinks he knows what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary cần phải làm.
That's my favorite part.	Đó là phần tôi thích nhất.
That was a lame excuse.	Đó là một cái cớ khập khiễng.
Tom told me he never said that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nói điều đó.
Let's hope Tom stays healthy.	Hãy hy vọng Tom luôn khỏe mạnh.
I'm sorry if my words hurt you.	Tôi xin lỗi nếu lời nói của tôi làm tổn thương bạn.
There's no point in arguing with Tom on that point.	Không có ích gì khi tranh luận với Tom về điểm đó.
Tom sliced ​​tuna.	Tom cắt lát cá ngừ.
Maybe Tom is doing it right now.	Có lẽ Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
We're doing everything we can to find Tom.	Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tìm Tom.
Tom saw something strange.	Tom đã nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ.
I think Tom got hurt doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị thương khi làm điều đó.
Please just let me know what's going on.	Xin vui lòng chỉ cho tôi biết những gì đang xảy ra.
It's not always that complicated.	Nó không phải lúc nào cũng phức tạp như vậy.
Tom must have thought Mary had a driver's license.	Tom hẳn đã nghĩ Mary có bằng lái xe.
Tom never dreamed that he could feel so happy.	Tom chưa bao giờ mơ rằng anh có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Both of Tom's legs had to be amputated.	Cả hai chân của Tom đều phải cắt cụt.
Lovely day, isn't it?	Một ngày đáng yêu phải không?
I want you to sit here and be quiet.	Tôi muốn bạn ngồi đây và yên lặng.
At least Tom won't go hungry.	Ít nhất thì Tom sẽ không đói.
Tom isn't very successful, is he?	Tom không thành công lắm phải không?
I didn't know that horses were so expensive.	Tôi không biết rằng ngựa đắt như vậy.
Don't honk.	Đừng bóp còi.
I know Tom very well.	Tôi biết Tom rất rõ.
Tom isn't going with you is he?	Tom không đi với bạn phải không?
I think that will happen today.	Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
I do not remember.	Tôi không nhớ.
Tom says he wants me to help him tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giúp anh ấy vào ngày mai.
Tom said more than he intended.	Tom đã nói nhiều hơn những gì anh ấy dự định.
I know it's very unlikely that we could sell all of these.	Tôi biết rất khó có khả năng chúng tôi có thể bán tất cả những thứ này.
Tom says he has no intention of moving back to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định quay trở lại Boston.
Tom wasn't telling the truth, but Mary was.	Tom không nói thật, nhưng Mary thì đúng.
You hope Tom doesn't make us do that, right?	Bạn hy vọng Tom không bắt chúng ta làm điều đó, phải không?
Tom has been studying French for a long time.	Tom đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài.
That's what I think most people would do.	Đó là những gì tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ làm.
I know Tom is a valuable customer.	Tôi biết Tom là một khách hàng có giá trị.
Tom told me that he thought Mary would be here later.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở đây sau này.
I don't want to do that today.	Tôi không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
The doctor told me that drinking a little wine every day would be good for me.	Bác sĩ nói với tôi rằng uống một ít rượu vang mỗi ngày sẽ tốt cho tôi.
Tom lived with his uncle in Australia during university.	Tom sống với chú của mình ở Úc trong thời gian học đại học.
I think there is no one in the kitchen.	Tôi nghĩ rằng không có ai trong nhà bếp.
He dislocated his collarbone while playing.	Anh ấy bị trật xương đòn khi thi đấu.
You are taking it too far.	Bạn đang mang nó đi quá xa.
Tom tried in vain to hide his pain.	Tom đã cố gắng vô ích để che giấu nỗi đau của mình.
Tom likes to talk about sports.	Tom thích nói về thể thao.
I first used a computer about 40 years ago.	Lần đầu tiên tôi sử dụng máy tính khoảng 40 năm trước.
I'm not dead yet.	Tôi vẫn chưa chết.
Tom says he thinks Mary is crazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary bị điên.
I shouldn't trust someone like Tom.	Tôi không nên tin một người như Tom.
Tom is probably eating now, right?	Tom có ​​thể đang ăn bây giờ, phải không?
I don't think I'm going to work tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đi làm vào ngày mai.
I suspect that Tom may not have enough money to buy everything he wants.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ mà anh ấy muốn.
Did Tom really jump?	Tom đã thực sự nhảy?
I haven't replied to your mail, because I'm busy.	Tôi đã không trả lời thư của bạn, vì tôi đang bận.
I don't think Tom is good.	Tôi không nghĩ Tom là tốt.
I know Tom can do it if he tries.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Tom ran to his car and got inside.	Tom chạy đến xe của mình và vào trong.
Tom got on one of those buses.	Tom đã lên một trong những chiếc xe buýt đó.
I don't think Tom knows what Mary wants him to say.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn anh ấy nói gì.
I'm a little sore.	Tôi hơi đau.
Why don't you admit that you don't know what you're talking about?	Tại sao bạn không thừa nhận rằng bạn không biết mình đang nói gì?
Tom and Mary were sitting next to each other on the plane.	Tom và Mary đã ngồi cạnh nhau trên máy bay.
Tom seemed happy when I saw him.	Tom có ​​vẻ vui khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Everyone is standing.	Mọi người đang đứng.
I'm sure you'll come up with something.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nghĩ ra điều gì đó.
Tom and Mary can't have a picnic because it's raining.	Tom và Mary không thể đi picnic vì trời mưa.
I didn't know that Tom would love to do that.	Tôi không biết rằng Tom rất thích làm điều đó.
Tom probably didn't know why Mary did what she did.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I was prepared for anything that could happen.	Tôi đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Tom is not qualified to admit that he was wrong.	Tom không có đủ tư cách để thừa nhận rằng mình đã sai.
Tom probably doesn't know any other way to do it.	Tom có ​​lẽ không biết cách nào khác để làm điều đó.
I didn't know Tom was meant to be there yesterday.	Tôi không biết Tom đã định ở đó ngày hôm qua.
I'm afraid I might have trouble doing that.	Tôi sợ rằng tôi có thể gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom and I are especially close.	Tom và tôi đặc biệt thân thiết.
I don't know if I should do it outside.	Tôi không biết tôi nên làm điều đó bên ngoài.
Tom says that he is an alcoholic himself.	Tom nói rằng bản thân anh là một người nghiện rượu.
Tom is busy and cannot help you now.	Tom đang bận và không thể giúp bạn bây giờ.
I had no choice but to do what Tom told me to do.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì Tom bảo tôi phải làm.
I told Tom not to do that.	Tôi đã nói với Tom đừng làm điều đó.
Do you know if Tom has done that or not?	Bạn có biết Tom đã làm được điều đó hay chưa?
Tell Tom not to do that when we're not around.	Nói với Tom đừng làm vậy khi chúng ta không có mặt.
Tom is married to a woman from Australia.	Tom kết hôn với một phụ nữ đến từ Úc.
Tom said that he saw a ghost.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
People who often read books and walk often, see much and know much.	Người thường xuyên đọc sách và đi bộ thường xuyên, thấy nhiều và biết nhiều.
Tom has moved back to Boston.	Tom đã chuyển trở lại Boston.
I gave up all hope of survival.	Tôi đã từ bỏ mọi hy vọng sống sót.
I thought you went to your room to sleep.	Em tưởng anh về phòng đi ngủ.
I think you love Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn yêu Tom.
Tom and I will be fine.	Tom và tôi sẽ ổn.
I don't like your comforting tone.	Tôi không thích giọng điệu vỗ về của bạn.
I won't need any luck.	Tôi sẽ không cần may mắn.
What shall we do with Tom?	Chúng ta sẽ làm gì với Tom?
This word has many meanings.	Từ này có nhiều nghĩa.
Tom was in a hurry to leave.	Tom đã vội vàng ra đi.
The weekend sun went down with a glare on the tennis court.	Mặt trời cuối tuần hạ xuống với độ sáng chói lóa trên sân tennis.
It is very unlikely that Tom's children will inherit anything from him.	Rất ít khả năng các con của Tom được thừa hưởng bất cứ điều gì từ anh ấy.
We don't plan to stay here for long.	Chúng tôi không có kế hoạch ở đây lâu.
Tom will not be timid.	Tom sẽ không rụt rè.
Stupid.	Đồ ngốc.
I know that Tom is the one who should do it.	Tôi biết rằng Tom là người nên làm điều đó.
General Franks was awarded an honorary knighthood.	Tướng Franks được phong tước hiệp sĩ danh dự.
Tom knows he needs to do something, but he's not sure what.	Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn về điều gì.
Tom knows he should learn French.	Tom biết anh ấy nên học tiếng Pháp.
You can't complain too much.	Bạn không thể phàn nàn quá nhiều.
Tom just had lunch.	Tom vừa ăn trưa.
I didn't notice what Tom was reading.	Tôi không nhận thấy Tom đang đọc gì.
You know Tom doesn't know how to do that, right?	Bạn biết Tom không biết cách làm điều đó, phải không?
Are you a bit early?	Bạn có hơi sớm không?
Tom doesn't live long enough to see his kids graduate from high school.	Tom không còn sống đủ lâu để chứng kiến ​​những đứa con của mình tốt nghiệp trung học.
Some people consider it bad luck to kill a cricket.	Một số người cho rằng thật xui xẻo khi giết một con dế.
I know someone who has never seen the ocean.	Tôi biết một người chưa bao giờ nhìn thấy đại dương.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
Tom announced that he wouldn't do it.	Tom thông báo rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I wrote some postcards.	Tôi đã viết một số bưu thiếp.
Tom is doing well now.	Tom đang làm tốt bây giờ.
I just oiled the wheels.	Tôi vừa tra dầu cho bánh xe.
Tom says there is nothing he can do to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì để giúp Mary.
Tom said he knew that Mary might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể muốn làm điều đó.
"How long have you known Tom?" 	"Em quen Tom lâu chưa?"
"No, I just met him."	"Không, tôi chỉ mới gặp anh ấy."
Tom is not afraid.	Tom không sợ hãi.
These two actors are also a couple in real life.	Hai diễn viên này ngoài đời cũng là một cặp.
What are some other possibilities?	Một số khả năng khác là gì?
Tom bought three long-stemmed roses for Mary.	Tom đã mua ba bông hồng cuống dài cho Mary.
Tom probably doesn't know who did it.	Tom có ​​lẽ không biết ai đã làm điều đó.
He writes his comment in the margin of the layout.	Anh ấy viết bình luận của mình vào lề của bố cục.
Tom knew Mary would never do such a thing.	Tom biết Mary sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.
We cannot risk them detecting our presence.	Chúng tôi không thể mạo hiểm để họ phát hiện ra sự hiện diện của chúng tôi.
Oh my gosh, you're drunk.	Ôi trời, anh say rồi.
I don't think I can do that right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ.
It is not so easy to do that.	Nó không phải là quá dễ dàng để làm điều đó.
Very good, but you can do better.	Rất tốt, nhưng bạn có thể làm tốt hơn.
Tom can't drive a car so he always rides a bicycle.	Tom không thể lái ô tô nên anh ấy luôn đi xe đạp.
Tom did not find anything in the old box.	Tom không tìm thấy bất cứ thứ gì trong chiếc hộp cũ.
The British began to attack from across the river.	Người Anh bắt đầu tấn công từ bên kia sông.
You're cheating, aren't you?	Bạn đang lừa dối, phải không?
Tom doesn't play guitar anymore.	Tom không chơi guitar nữa.
This case may not be resolved hastily.	Trường hợp này có thể không được giải quyết vội vàng.
You know I miss you.	Bạn biết tôi nhớ bạn.
I think Tom might be fired.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị sa thải.
If you say that to Tom, you run the risk of losing your job.	Nếu bạn nói điều đó với Tom, bạn sẽ có nguy cơ mất việc.
Tell Tom he has to do it sometime this week.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
Tom spent weeks preparing for the exam.	Tom đã dành nhiều tuần để chuẩn bị cho kỳ thi.
Would you like to travel with me?	Bạn có muốn đi du lịch với tôi không?
Are you saying there's still a chance we can get this done on time?	Bạn đang nói rằng vẫn còn cơ hội để chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng thời hạn?
Both Tom and Mary are very friendly, aren't they?	Cả Tom và Mary đều rất thân thiện, phải không?
I have been selected.	Tôi đã được chọn.
Tom sat near the window.	Tom ngồi gần cửa sổ.
Tom read stories to Mary every night.	Tom đọc truyện cho Mary nghe hàng đêm.
Tom gave Mary a fur coat.	Tom đã tặng một chiếc áo khoác lông thú cho Mary.
If you do that, then people will probably leave.	Nếu bạn làm điều đó, thì mọi người có thể sẽ rời đi.
Tom can't wait to get started.	Tom nóng lòng muốn bắt đầu.
Tom seems to want to go to Australia with you.	Tom dường như muốn đi Úc với bạn.
Tom and I don't hang out as much as we used to.	Tom và tôi không còn đi chơi với nhau nhiều như trước nữa.
That's what parents have to do.	Đó là những gì cha mẹ phải làm.
Tom almost fell off the cliff.	Tom suýt rơi xuống vực.
Tom stole our food.	Tom đã ăn trộm thức ăn của chúng tôi.
They didn't know that this was going to happen.	Họ không biết rằng điều này sẽ xảy ra.
Tom jotted down some details in his notebook.	Tom viết vội một số chi tiết trong sổ tay của mình.
That teacher wasn't too bad.	Giáo viên đó không quá tệ.
Tom drove us here.	Tom chở chúng tôi đến đây.
Tom can get it for you.	Tom có ​​thể lấy nó cho bạn.
Tom isn't a cat person, is he?	Tom không phải là một người mèo, phải không?
Tom and Mary have a small farm.	Tom và Mary có một trang trại nhỏ.
The company went bankrupt.	Công ty đã phá sản.
Can't we just ask Tom to stop doing that?	Chúng ta không thể yêu cầu Tom ngừng làm điều đó?
It's more fun doing it with other people.	Thật là vui hơn khi làm điều đó với người khác.
I was helped by Tom.	Tôi đã được Tom giúp đỡ.
We still haven't won anything.	Chúng tôi vẫn chưa giành được bất cứ điều gì.
Tom couldn't have passed that test without cheating.	Tom không thể vượt qua bài kiểm tra đó nếu không gian lận.
Tom and Mary were both angry.	Tom và Mary đều tức giận.
Tom scratched behind his dog's ear.	Tom đã gãi sau tai cho chú chó của mình.
I don't think Tom knew what he did was wrong.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì anh ấy đã làm là sai.
Tom thinks the answer is no.	Tom nghĩ rằng câu trả lời là không.
Tom asked Mary if she knew who John was married to.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John đã kết hôn với ai không.
I didn't start playing banjo until I was thirty.	Tôi đã không bắt đầu chơi banjo cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
We went early to make sure we could get a seat.	Chúng tôi đã đi sớm để chắc chắn rằng chúng tôi có thể có được chỗ ngồi.
I will ask her to call you as soon as she gets back.	Tôi sẽ yêu cầu cô ấy gọi cho bạn ngay khi cô ấy quay lại.
Tourism creates many new jobs.	Du lịch tạo ra nhiều việc làm mới.
I'm sorry if that sounds like I'm mocking you.	Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe như thể tôi đang chế giễu bạn.
Tom went to Australia three hours ago.	Tom đã đi Úc ba giờ trước.
I told Tom I think you can win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ bạn có thể thắng.
Looks like you're confused.	Có vẻ như bạn đang bối rối.
There is a bookstore across from my house.	Có một hiệu sách đối diện nhà tôi.
Tom wouldn't do something like that on purpose.	Tom sẽ không cố ý làm điều gì đó như vậy.
Tom tells everyone that he will decide to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sẽ quyết định làm điều đó.
I cannot drive the bus.	Tôi không thể lái xe buýt.
Why do you think Tom did this?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm điều này?
Do you really think Tom is insane?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị mất trí không?
They are paying rent.	Họ đang trả tiền thuê nhà.
I didn't know Tom was a professional baseball player.	Tôi không biết Tom từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
Many civilians were injured.	Nhiều thường dân bị thương.
I don't think Tom will do what you said he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm những gì bạn đã nói là anh ấy đã làm.
Tom and I are alone now.	Tom và tôi bây giờ chỉ có một mình.
Do you know when Tom's birthday is?	Bạn có biết sinh nhật của Tom là khi nào không?
I don't think I can do what Tom is doing right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm những gì Tom đang làm ngay bây giờ.
I don't want to admit that I don't know how to do it.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom must be close to thirty.	Tom phải gần ba mươi.
I tried doing that.	Tôi đã thử làm điều đó.
Proceeds will be used for charity.	Tiền thu được sẽ được dùng để làm từ thiện.
For me it makes no difference whether you do it or not.	Đối với tôi nó không có khác biệt gì cho dù bạn có làm điều đó hay không.
I don't get the chance to do it as often as I used to.	Tôi không có cơ hội để làm điều đó thường xuyên như tôi đã từng.
I don't have time to figure this out until tomorrow.	Tôi không có thời gian để tìm ra điều này cho đến ngày mai.
Tom says he's in no hurry.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng.
Tom will admit it now.	Tom sẽ thừa nhận điều đó ngay bây giờ.
Tom says he wants to borrow some books.	Tom nói rằng anh ấy muốn mượn một vài cuốn sách.
That's all I care about.	Đó là tất cả những gì tôi quan tâm.
Tom arrived after midnight.	Tom đến sau nửa đêm.
Tom thinks Mary is busy.	Tom nghĩ Mary đang bận.
I told Tom I would definitely come.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi chắc chắn sẽ đến.
You are a fool.	Bạn là một kẻ ngu ngốc.
I don't think Tom would be stupid enough to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó.
I lost my keys.	Tôi bị mất chìa khóa.
We'll definitely get a phone call from Tom tonight.	Chắc chắn tối nay chúng tôi sẽ nhận được một cuộc điện thoại từ Tom.
The party is about to end.	Bữa tiệc sắp kết thúc.
Tom slept in his car.	Tom đã ngủ trong xe của anh ấy.
Tom has small hands.	Tom có ​​bàn tay nhỏ.
"Whose shoes are these?" 	"Những đôi giày này của ai?"
"They're my brother's."	"Họ là của anh trai tôi."
Where did you and Tom first meet?	Bạn và Tom gặp nhau lần đầu ở đâu?
My New Year's resolution is to lose weight.	Quyết tâm trong năm mới của tôi là giảm cân.
Tom hates studying.	Tom ghét học.
If we go earlier, we will avoid rush hour.	Nếu đi sớm hơn, chúng ta sẽ tránh được giờ cao điểm.
Tom had no idea that he was being watched.	Tom không hề biết rằng mình đang bị theo dõi.
Tom didn't realize what he had done to Mary.	Tom không nhận ra mình đã làm gì với Mary.
I would buy new tires for your car if I were you.	Tôi sẽ mua lốp mới cho xe của bạn nếu tôi là bạn.
The Senate accepted the treaty and Polk signed it.	Thượng viện đã chấp nhận hiệp ước và Polk đã ký nó.
That is the wrong attitude to take.	Đó là thái độ sai lầm để thực hiện.
I asked Tom why he wanted to go to Boston.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy muốn đến Boston.
I hope you got a higher score on the test than I did.	Tôi hy vọng bạn đã đạt được điểm số trong bài kiểm tra cao hơn tôi đã làm.
We do not sell beer.	Chúng tôi không bán bia.
Tom received a grant from the National Science Foundation.	Tom đã nhận được một khoản trợ cấp từ Quỹ Khoa học Quốc gia.
I tried to run away, but they caught me.	Tôi cố gắng chạy trốn, nhưng họ đã bắt được tôi.
Why are you asking Tom to leave?	Tại sao bạn lại yêu cầu Tom rời đi?
When you are two years old, you can count to ten.	Khi bạn hai tuổi, bạn có thể đếm đến mười.
Tom says it's important that we do what we can to help John.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải làm những gì có thể để giúp đỡ John.
Tom tried to talk to Mary.	Tom đã cố gắng nói chuyện với Mary.
I cannot understand why.	Tôi không thể hiểu tại sao.
The page has been perforated so that it can be easily torn off.	Trang đã được đục lỗ để có thể dễ dàng xé ra.
I don't know if anyone is good enough for Tom.	Tôi không biết có ai đủ tốt với Tom không.
I am speechless.	Tôi không nói nên lời.
Tom doesn't seem to do what he's supposed to do.	Tom dường như không làm những gì anh ấy phải làm.
Some people will not like this change.	Một số người sẽ không thích sự thay đổi này.
I didn't hear anyone screaming.	Tôi không nghe thấy ai la hét.
Tom was stabbed three times.	Tom bị đâm ba nhát.
Don't put pressure on Tom.	Đừng gây áp lực với Tom.
I know that Tom doesn't know if Mary can do it.	Tôi biết rằng Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
I did it the same way Tom did.	Tôi đã làm điều đó giống như cách Tom đã làm.
I told Tom who my boss is.	Tôi đã cho Tom biết ai là ông chủ của tôi.
The rest I will leave to you.	Phần còn lại tôi sẽ giao cho bạn.
I don't read magazines often.	Tôi không đọc tạp chí thường xuyên.
Tom invites Mary to his apartment to watch a movie.	Tom mời Mary đến căn hộ của anh ấy để xem một bộ phim.
The lakes in this area are very beautiful.	Các hồ ở khu vực này rất đẹp.
Tom has many valuable stamps.	Tom có ​​nhiều con tem có giá trị.
I know Tom is the one who told Mary not to do that anymore.	Tôi biết Tom là người đã bảo Mary đừng làm vậy nữa.
I'm really starting to hate this town.	Tôi thực sự bắt đầu ghét thị trấn này.
Don't let Tom know that.	Đừng để Tom biết điều đó.
They were not successful.	Họ đã không thành công.
Tomorrow we will attack again.	Ngày mai chúng tôi sẽ tấn công lại.
When did Tom buy his hat?	Tom đã mua chiếc mũ của mình khi nào?
Tom should probably tell Mary that he doesn't like John.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không thích John.
Tom made this box yesterday.	Tom đã làm chiếc hộp này ngày hôm qua.
Tom says Mary has been here before.	Tom nói rằng Mary đã ở đây trước đây.
Tom sat down by the fire.	Tom ngồi xuống bên đống lửa.
Tom ran away with the money.	Tom đã bỏ trốn với số tiền.
You still haven't seen anything.	Bạn vẫn chưa thấy gì cả.
Tom was going to stay yesterday, but Mary told him to go.	Tom đã định ở lại ngày hôm qua, nhưng Mary bảo anh ấy đi.
If you don't know, who will?	Nếu bạn không biết, ai sẽ làm?
I suspect Tom is currently in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom hiện đang ở Boston.
The British believed that the Americans were breaking their laws.	Người Anh tin rằng người Mỹ đang vi phạm luật pháp của họ.
Tom can read, right?	Tom có ​​thể đọc, phải không?
I don't want to do that again.	Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa.
Both Tom and I wanted to go home.	Cả tôi và Tom đều muốn về nhà.
Kennedy was a Navy hero during World War II.	Kennedy là một anh hùng Hải quân trong Thế chiến thứ hai.
Tom didn't need to speak so loudly.	Tom không cần phải nói lớn như vậy.
Tom won't quit his job, will he?	Tom sẽ không bỏ việc, phải không?
Tom entered the library with a stack of books.	Tom bước vào thư viện với một chồng sách.
What is your best guess?	Dự đoán tốt nhất của bạn là gì?
I was not alone then.	Khi đó tôi không đơn độc.
Mary is wearing a beautiful dress.	Mary đang mặc một chiếc váy đẹp.
Would you like some raisins in your oatmeal?	Bạn có muốn một ít nho khô trong bột yến mạch của mình không?
Tom doesn't buy bread.	Tom không mua bánh mì.
You are not young.	Bạn không còn trẻ.
Neither Tom nor Mary had the flu.	Cả Tom và Mary đều không bị cúm.
I heard you don't have to go to Australia.	Tôi nghe nói bạn không cần phải đi Úc.
Tom got into an accident with his car the very day he bought it.	Tom đã bị tai nạn chiếc xe của anh ấy vào đúng ngày anh ấy mua nó.
I would have done it if my parents would have allowed me.	Tôi đã làm điều đó nếu cha mẹ tôi cho phép tôi.
I'm having tea with Tom.	Tôi đang uống trà với Tom.
He will never see his homeland again.	Anh sẽ không bao giờ gặp lại quê hương mình.
Tom didn't tell us the truth.	Tom không nói sự thật cho chúng tôi.
I'm going to Boston to visit a friend.	Tôi sẽ đến Boston để thăm một người bạn.
This morning we harvested peppers, tomatoes and cabbage.	Sáng nay, chúng tôi thu hoạch ớt, cà chua và bắp cải.
Tom says it's a win-win situation.	Tom nói rằng đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi.
The parents were successful in appeasing him.	Các bậc cha mẹ đã thành công trong việc xoa dịu anh ta.
I know I didn't do it very well.	Tôi biết rằng tôi đã làm điều đó không tốt lắm.
We know that Tom won't be late.	Chúng tôi biết rằng Tom sẽ không đến muộn.
Can you prove it?	Bạn có thể chứng minh nó?
You know Tom wouldn't be able to do it as well as Mary, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary, phải không?
Tom will be exhausted.	Tom sẽ kiệt sức.
I'm so glad I didn't do that.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm điều đó.
Tom says he is considering suing Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang xem xét kiện Mary.
The only person who really knows we did it is God.	Người duy nhất thực sự biết chúng tôi đã làm điều đó là Chúa.
Rain poured down torrential.	Mưa trút xuống xối xả.
Did you really threaten to kill Tom?	Bạn đã thực sự đe dọa giết Tom?
How did Tom help?	Tom đã giúp như thế nào?
Having seen him before, I recognized him immediately.	Đã từng nhìn thấy anh ấy trước đây, tôi đã nhận ra anh ấy ngay lập tức.
I don't understand what you find interesting about squirrels.	Tôi không hiểu bạn thấy điều gì thú vị về loài sóc.
Tom is balancing on a rope.	Tom đang giữ thăng bằng trên một chiếc dây quấn.
Tom tries to run out of the courtroom.	Tom cố gắng chạy ra khỏi phòng xử án.
Tom and Mary were really made for each other.	Tom và Mary thực sự được tạo ra cho nhau.
Tom said his parents let him do what he wanted.	Tom cho biết bố mẹ anh để anh làm những gì anh muốn.
Tom was arrested for three weeks.	Tom đã bị bắt giữ trong ba tuần.
Tom doesn't get along with the other kids in the class.	Tom không hòa đồng với những đứa trẻ khác trong lớp.
I wonder if Tom can help me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp tôi không.
Buy half a watermelon.	Hãy mua một nửa quả dưa hấu.
I hope I never see Tom again.	Tôi hy vọng tôi không bao giờ gặp Tom nữa.
Tom says he hopes that he can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể học cách làm điều đó.
Your shameless is no limit?	Không biết xấu hổ của bạn là không có giới hạn?
I haven't been back to Australia since I graduated from high school.	Tôi đã không trở lại Úc kể từ khi tôi tốt nghiệp trung học.
Do you want to close the window?	Bạn có muốn đóng cửa sổ không?
Tom had to admit that he was wrong.	Tom phải thừa nhận rằng anh đã sai.
Tom made me go against my will.	Tom đã khiến tôi đi ngược lại ý muốn của mình.
Tom is looking around for something.	Tom đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh.
I thought I told you not to disturb.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không được làm phiền.
Tell me what's going on.	Hãy nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra.
I don't think Tom will do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó.
Students do not raise their hands much.	Học sinh không giơ tay nhiều.
I don't know why they do it, but they do.	Tôi không biết tại sao họ làm điều đó, nhưng họ làm.
I let you do whatever you want to do.	Tôi cho phép bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn làm.
I don't eat anything but fruits and vegetables.	Tôi không ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ trái cây và rau quả.
Don't leave your belongings at the beach.	Đừng bỏ quên đồ đạc của bạn ở bãi biển.
I have chosen.	Tôi đã lựa chọn.
I don't think Tom has to work anymore.	Tôi không nghĩ Tom phải làm việc nữa.
Does Tom need a lawyer?	Tom có ​​cần luật sư không?
Tom unequivocally insists that he doesn't do it.	Tom khẳng định một cách dứt khoát rằng anh ấy không làm điều đó.
He's not the sharpest tool in the warehouse.	Anh ta không phải là công cụ sắc bén nhất trong nhà kho.
Why do you want to go back to Boston?	Tại sao bạn muốn quay lại Boston?
Whale sharks pose no danger to humans.	Cá nhám voi không gây nguy hiểm gì cho con người.
Tom knew that I wouldn't agree to do that.	Tom biết rằng tôi sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom is a highly regarded doctor.	Tom là một bác sĩ được đánh giá cao.
I told Tom what he should say.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy nên nói.
We gave some blankets to the refugees.	Chúng tôi đã tặng một số chăn cho những người tị nạn.
This is the most beautiful beach in the world.	Đây là bãi biển đẹp nhất trên thế giới.
Tom said he thinks it will snow tonight.	Tom nói anh ấy nghĩ đêm nay sẽ có tuyết.
Tom drank too much.	Tom đã uống quá nhiều.
I'm afraid we don't have time.	Tôi e rằng chúng ta không có thời gian.
Tom has seen some rabbits in his backyard.	Tom đã nhìn thấy một số con thỏ trong sân sau của mình.
We have yet to name these puppies.	Chúng tôi vẫn chưa đặt tên cho những chú chó con này.
I can't leave my family.	Tôi không thể rời bỏ gia đình của mình.
It is clear what the poet wants to say.	Rõ ràng là nhà thơ muốn nói gì.
Tom sat under the tree and watched the people go by.	Tom ngồi dưới gốc cây và nhìn mọi người đi qua.
We're not as old as Tom.	Chúng tôi không già như Tom.
Tom tells Mary that he will stay with John.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ ở lại với John.
I don't think I will lose.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thua.
We don't blame you.	Chúng tôi không đổ lỗi cho bạn.
I couldn't figure out what to do.	Tôi đã không thể tìm ra những gì phải làm.
I doubt.	Tôi nghi ngờ.
I have always been attracted to older women.	Tôi luôn bị thu hút bởi những phụ nữ lớn tuổi.
What is the F9 button for?	Nút F9 để làm gì?
You don't have to say anything.	Bạn không cần phải nói điều gì.
I still don't speak French very well.	Tôi vẫn nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom came up with a new technique.	Tom đã nghĩ ra một kỹ thuật mới.
Tom has a supportive family.	Tom có ​​một gia đình ủng hộ.
You don't see any birds?	Bạn không nhìn thấy con chim nào?
I'm sure I'm right.	Tôi chắc chắn rằng tôi đúng.
Tom was almost run over by a truck.	Tom suýt bị một chiếc xe tải chạy qua.
Tom will also be present at the meeting.	Tom cũng sẽ có mặt trong cuộc họp.
Tom's birthday is October 20.	Sinh nhật của Tom là ngày 20 tháng 10.
Tom said that he expected Mary to do the same thing he did.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary làm điều tương tự như anh ấy đã làm.
Tom lives in Australia.	Tom sống ở Úc.
I'm sorry you had to hear that.	Tôi xin lỗi bạn đã phải nghe điều đó.
Tom was one of the people in the pool.	Tom là một trong những người ở trong hồ bơi.
Tom was very reluctant, but he finally agreed to do it.	Tom rất miễn cưỡng, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng ý làm điều đó.
Tom asked me something.	Tom hỏi tôi điều gì đó.
Tom doesn't call me anymore.	Tom không gọi cho tôi nữa.
I am waiting for you at home.	Tôi đang đợi bạn ở nhà.
I can't sleep without a light.	Tôi không thể ngủ mà không có đèn.
Tom told Mary to lie.	Tom bảo Mary nói dối.
Tom felt inadequate to finish.	Tom cảm thấy không đủ để làm xong.
I don't think Tom will be here tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom sẽ ở đây.
There are reports that you are wasting money.	Có thông tin cho rằng bạn đang lãng phí tiền bạc.
I asked Tom into the house.	Tôi yêu cầu Tom vào nhà.
I will go home early today.	Hôm nay tôi sẽ về nhà sớm.
Can you guess how much this diamond is worth?	Bạn có đoán được viên kim cương này trị giá bao nhiêu không?
If you help me with French, I will help you with English.	Nếu bạn giúp tôi với tiếng Pháp, tôi sẽ giúp bạn với tiếng Anh.
Tom came home early yesterday.	Tom về nhà sớm hôm qua.
She is a terrible liar.	Cô ấy là một kẻ nói dối tồi tệ.
I know that Tom is a bit weird.	Tôi biết rằng Tom hơi kỳ lạ.
What did Tom say?	Tom đã nói gì vậy?
Is the ticket necessary?	Vé có cần thiết không?
I hope that people don't think I'm lazy.	Tôi hy vọng rằng mọi người không nghĩ rằng tôi lười biếng.
Tom is a really weird person.	Tom là một người thực sự kỳ lạ.
We are not assigned homework today.	Hôm nay chúng tôi không được giao bài tập về nhà.
Tom says he thinks the economy is in bad shape.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ.
The tree had been blown down by the storm the day before.	Cây đã bị thổi ngã bởi trận bão ngày hôm trước.
Tell Tom he doesn't have to pick up the kids from school today.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải đón bọn trẻ ở trường hôm nay.
Does Tom understand?	Tom có ​​hiểu không?
You should consult me ​​first.	Bạn nên hỏi ý kiến ​​tôi trước.
Pneumonia makes it difficult to breathe.	Viêm phổi gây khó thở.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
We cannot allow Tom to do that.	Chúng tôi không thể cho phép Tom làm điều đó.
He's good at imitating her Irish accent.	Anh ấy giỏi bắt chước giọng Ailen của cô ấy.
Tom and Mary have yet to tell anyone that they plan to get married.	Tom và Mary vẫn chưa nói với ai rằng họ dự định kết hôn.
I would quickly make a decision if I were you.	Tôi sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định nếu tôi là bạn.
I wonder if Tom is interested in investing in our project.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quan tâm đến việc đầu tư vào dự án của chúng tôi hay không.
Will Tom be here when you arrive?	Tom có ​​ở đây khi bạn đến không?
Tom doesn't need our permission to do that.	Tom không cần sự cho phép của chúng tôi để làm điều đó.
I have nothing special to say on this matter.	Tôi không có gì đặc biệt để nói về vấn đề này.
I gave Tom your number.	Tôi đã cho Tom số của bạn.
Didn't even think of getting any closer.	Thậm chí không nghĩ đến việc đến gần hơn nữa.
I suspect Tom and Mary were the ones who told John about it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary là những người đã nói với John về điều đó.
Explosives explode with the same explosion.	Thuốc nổ nổ cùng một tiếng nổ.
Tom is a hair stylist.	Tom là một nhà tạo mẫu tóc.
That's what you said last time.	Đó là những gì bạn đã nói lần trước.
Why don't you tell me you know how to speak French?	Tại sao bạn không nói với tôi bạn biết làm thế nào để nói tiếng Pháp?
The dog Tom followed him everywhere.	Chú chó Tom theo anh đi khắp mọi nơi.
Were you fat when you were in high school?	Bạn có béo khi còn học trung học không?
I'm not surprised Tom won.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom thắng.
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he won't be attending her party.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của cô ấy.
Tom is our enemy.	Tom là kẻ thù của chúng ta.
Tom is calling me. 	Tom đang gọi cho tôi.
I have to go.	Tôi phải đi.
Whoever seeks wisdom is a wise man, whoever thinks he has found it is a fool.	Ai tìm kiếm sự khôn ngoan là một người khôn ngoan, ai nghĩ rằng mình đã tìm thấy nó là một kẻ ngốc.
My computer has been hacked.	Máy tính của tôi đã bị tấn công.
Looks like Tom is an organized man.	Có vẻ như Tom là người có tổ chức.
I'm a stranger around here.	Tôi là một người lạ xung quanh đây.
We don't know for sure when Tom will be here.	Chúng tôi không biết chắc khi nào Tom sẽ đến đây.
I'm looking forward to the camping trip next week.	Tôi đang mong chờ chuyến đi cắm trại vào tuần tới.
I was amazed at Tom's rapid progress in French.	Tôi ngạc nhiên về sự tiến bộ nhanh chóng của Tom trong tiếng Pháp.
As I told you earlier, I cannot help you.	Như tôi đã nói với bạn trước đó, tôi không thể giúp bạn.
This is completely meaningless.	Điều này hoàn toàn vô nghĩa.
I know Tom is a good worker.	Tôi biết Tom là một công nhân tốt.
I think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom stepped away from me.	Tom bước ra khỏi tôi.
Tom said he would let us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom says that's not the reason.	Tom nói đó không phải là lý do.
We're sorry to tell you this, but Tom didn't survive the crash.	Chúng tôi rất tiếc phải nói với bạn điều này, nhưng Tom đã không sống sót sau vụ tai nạn.
Who to blame?	Người để đổ lỗi?
It would be better if Tom stayed in Boston all summer.	Sẽ tốt hơn nếu Tom ở lại Boston cả mùa hè.
Tom didn't know exactly what he was going to say.	Tom không biết chính xác mình sẽ nói gì.
This is Tom's photo album.	Đây là album ảnh của Tom.
What is holding Tom back?	Điều gì đang giữ Tom lại?
Do you know who is behind this?	Bạn có biết ai đứng đằng sau việc này không?
You have to ask Tom about that.	Bạn phải hỏi Tom về điều đó.
Tom didn't know that Mary was only thirteen years old.	Tom không biết rằng Mary chỉ mới mười ba tuổi.
You don't work as much as I do.	Bạn không làm việc nhiều như tôi.
When was the last time you saw Tom do that?	Lần cuối cùng bạn thấy Tom làm điều đó là khi nào?
You are trying too hard.	Bạn đang cố gắng quá nhiều.
We can't let Tom participate in this.	Chúng tôi không thể để Tom tham gia vào việc này.
I'm so glad we can spend this time together.	Tôi rất vui vì chúng ta có thể dành thời gian này cùng nhau.
I think Tom is much younger than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom trẻ hơn Mary nhiều.
Tom has trouble with social interactions.	Tom gặp rắc rối với các giao tiếp xã hội.
I don't like reading books on the bus.	Tôi không thích đọc sách trên xe buýt.
Tom and Mary don't really enjoy doing that.	Tom và Mary không thực sự thích làm điều đó.
What do you want me to make for dinner?	Bạn muốn tôi làm gì cho bữa tối?
Tom took out his pen.	Tom lấy bút ra.
Vaping isn't as harmful as smoking, but it's still addictive and unwise to do.	Vaping không có hại như hút thuốc, nhưng nó vẫn gây nghiện và không khôn ngoan nếu làm.
We get a lot of snow at this time of year.	Chúng tôi có rất nhiều tuyết vào thời điểm này trong năm.
Tom was also seriously injured.	Tom cũng bị thương nặng.
Tom was abandoned.	Tom đã bị bỏ rơi.
I was amazed at his rapid progress in English.	Tôi ngạc nhiên về sự tiến bộ nhanh chóng của anh ấy trong tiếng Anh.
You may need to go to Boston next week.	Bạn có thể cần phải đến Boston vào tuần tới.
Does Tom eat a lot?	Tom ăn nhiều phải không?
When Tom came to Mary's house, she was asleep.	Khi Tom đến nhà Mary, cô ấy đã ngủ.
Cleveland wasn't sure the boy was his.	Cleveland không chắc cậu bé là con của mình.
Tom says he doesn't think he has to today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy ngày hôm nay.
I am not satisfied with my performance today.	Tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình ngày hôm nay.
I don't want to pressure you.	Tôi không muốn gây áp lực cho bạn.
I thought you said the police would never find us here.	Tôi tưởng anh nói cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy chúng tôi ở đây.
I know what killed Tom.	Tôi biết điều gì đã giết Tom.
Tom asked me some questions about Boston.	Tom hỏi tôi một số câu hỏi về Boston.
I have something that I really have to do.	Tôi có một cái gì đó mà tôi thực sự phải làm.
I don't think that's an issue anymore.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề nữa.
Tom didn't seem surprised.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên lắm.
I want you to give Tom something for me.	Tôi muốn bạn đưa cho Tom một cái gì đó cho tôi.
No one seemed to recognize Tom.	Dường như không ai nhận ra Tom.
Obviously Tom can't do that.	Rõ ràng là Tom không thể làm điều đó.
Tom probably doesn't want to do it again.	Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó một lần nữa.
I don't want to hurt her.	Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.
I usually don't say anything in our staff meetings.	Tôi thường không nói bất cứ điều gì trong các cuộc họp nhân viên của chúng tôi.
Tom is not the one to tell me you don't have to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Not long after that I got a call from him.	Không lâu sau tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy.
You don't remember what happened?	Bạn không nhớ những gì đã xảy ra?
We cannot lose.	Chúng ta không thể thua.
Tom won't know.	Tom sẽ không biết.
Tom told me he thought Mary couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom wants to name his pet dog Cookie.	Tom muốn đặt tên cho chú cún cưng của mình là Cookie.
Why don't you tell Tom you can do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn có thể làm điều đó?
Belarus derives its export revenue by refining Russian crude and selling it at market prices.	Belarus thu được doanh thu xuất khẩu bằng cách lọc dầu thô của Nga và bán theo giá thị trường.
I didn't realize that I needed to be here yesterday.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi cần phải ở đây ngày hôm qua.
Tom sat down in the chair next to Mary's wheelchair.	Tom ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc xe lăn của Mary.
You can't let Tom do that to you.	Bạn không thể để Tom làm điều đó với bạn.
I don't want to talk about my baby.	Tôi không muốn nói về con mình.
I don't think I can tell Tom that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói với Tom điều đó.
Your name does not appear to be on the list.	Tên của bạn dường như không có trong danh sách.
We did not speak to a soul.	Chúng tôi đã không nói với một linh hồn.
I wonder how long we've been here.	Tôi tự hỏi chúng ta đã ở đây bao lâu.
I was told I didn't need to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I doubt that we were ever in real danger.	Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi đã từng gặp nguy hiểm thực sự.
I see Tom sitting at his desk, reading a book.	Tôi thấy Tom đang ngồi ở bàn làm việc, đọc sách.
I feel cold. 	Tôi thấy lạnh.
Do you mind closing the window?	Bạn có phiền đóng cửa sổ không?
I really don't know the answer.	Tôi thực sự không biết câu trả lời.
Someone handed me a banknote when I entered the gate.	Có người đưa cho tôi một tờ giấy bạc khi tôi bước vào cổng.
Do you know any good websites to study languages?	Bạn có biết bất kỳ trang web tốt để nghiên cứu ngôn ngữ?
I'm pretty sure Tom doesn't like watching baseball on TV.	Tôi khá chắc rằng Tom không thích xem bóng chày trên TV.
Tom doesn't really want to meet anyone.	Tom không thực sự muốn gặp ai cả.
Tom may have woken up.	Tom có ​​thể đã tỉnh.
I'm busy preparing for my trip.	Tôi đang bận chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
It's not just my fault.	Đó không chỉ là lỗi của tôi.
Did Tom tell Mary I was here?	Tom có ​​nói với Mary là tôi ở đây không?
Let me know if you are in good condition.	Hãy cho tôi biết nếu bạn đang ở trong tình trạng tốt.
You will get wet.	Bạn sẽ bị ướt.
I was arrested three times.	Tôi đã bị bắt ba lần.
Tom will be worried.	Tom sẽ lo lắng.
It's not always like this.	Nó không phải lúc nào cũng như thế này.
You can hardly find that word in such a small dictionary.	Bạn khó có thể tìm thấy từ đó trong một từ điển nhỏ như vậy.
Tom usually fishes off the pier, but sometimes he fishes from the shore.	Tom thường câu cá ngoài bến tàu, nhưng đôi khi anh ta câu cá từ bờ biển.
Tom did errands for Mary.	Tom đã làm việc vặt cho Mary.
Tom doesn't think doing this is worth our time.	Tom không nghĩ rằng làm điều này là đáng thời gian của chúng tôi.
I hope Tom feels better.	Tôi hy vọng Tom cảm thấy tốt hơn.
Rescue teams have found survivors.	Đội cứu hộ đã tìm thấy những người sống sót.
He really is a great guy.	Anh ấy thật là một chàng trai tuyệt vời.
I am very sorry for this inconvenience.	Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.
I think Tom must have done it.	Tôi nghĩ rằng Tom hẳn đã làm điều đó.
I haven't seen him in years.	Tôi đã không gặp anh ấy trong nhiều năm.
Tom thinks he shouldn't do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Tom is going back to Boston today.	Tom sẽ trở lại Boston hôm nay.
Tom should help us today.	Tom nên giúp chúng ta hôm nay.
Tom has been on TV nightly for thirty years.	Tom đã lên TV hàng đêm trong suốt ba mươi năm.
I don't think Tom would care if I did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm vậy.
Defense spending supports the island's economy in the face of tourism fluctuations.	Chi tiêu quốc phòng hỗ trợ nền kinh tế của hòn đảo trước những biến động của du lịch.
Are you sure Tom and Mary don't talk to each other anymore?	Bạn có chắc rằng Tom và Mary không nói chuyện với nhau nữa không?
Tom is wearing the socks that Mary gave him.	Tom đang đi đôi tất mà Mary đã tặng cho anh ấy.
Tom spent the better part of the day writing an article for a local magazine.	Tom đã dành phần tốt hơn trong ngày để viết một bài báo cho một tạp chí địa phương.
Tom said Mary probably couldn't do it.	Tom nói Mary có lẽ không thể làm điều đó.
Tom and Mary kiss.	Tom và Mary hôn nhau.
What do you think is the easiest way to do that?	Bạn nghĩ cách dễ nhất để làm điều đó là gì?
I know that Tom knows that I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm điều đó.
I would be very depressed if they asked me to leave the team.	Tôi sẽ rất chán nản nếu họ yêu cầu tôi rời đội.
All I'm trying to do is help.	Tất cả những gì tôi đang cố gắng làm là giúp đỡ.
Tom seemed polite.	Tom có ​​vẻ nhã nhặn.
We don't have any time to lose.	Chúng tôi không có bất kỳ thời gian nào để thua.
Tom inherited this house from his grandfather.	Tom được thừa kế ngôi nhà này từ ông nội của mình.
Look at Tom and me.	Hãy nhìn Tom và tôi.
Tom says he hopes Mary will be here today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ở đây hôm nay.
Tom is walking.	Tom đang đi bộ.
I thought you told Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom phải làm điều đó.
I thought you said you only do it once.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó một lần.
Tom doesn't seem as fussy as Mary.	Tom dường như không cầu kỳ như Mary.
Why don't we all lend Tom a hand?	Tại sao tất cả chúng ta không giúp Tom một tay?
I hope Tom doesn't start a war.	Tôi hy vọng Tom không gây chiến.
Tom very rarely does it in the afternoon.	Tom rất hiếm khi làm điều đó vào buổi chiều.
I think Tom wants to know why.	Tôi nghĩ Tom muốn biết tại sao.
You won't regret hiring Tom.	Bạn sẽ không hối tiếc khi thuê Tom.
Where's Tom? 	Tom đâu rồi?
I want to meet him.	Tôi muốn gặp anh ấy.
Tom wants the best.	Tom muốn điều tốt nhất.
Tom it's a bad influence.	Tom đó là một ảnh hưởng xấu.
Tom shouldn't have helped Mary.	Tom không nên giúp Mary.
Tom fell asleep during a performance at the planetarium.	Tom đã ngủ gật trong buổi biểu diễn tại cung thiên văn.
Tom lives in a three-room apartment.	Tom sống trong căn hộ ba phòng.
Finally, because of the terrible disease, he was unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.	Cuối cùng, vì căn bệnh quái ác, ông không thể đi lại và phải sử dụng xe lăn có động cơ để đi lại.
Tom needs to act quickly.	Tom cần phải hành động nhanh chóng.
Her voice cracked with emotion.	Giọng cô ấy vỡ òa vì xúc động.
Don't you think what Tom suggested is a good idea?	Bạn không nghĩ những gì Tom gợi ý là một ý kiến ​​hay sao?
He has been confined to his bed for the past three months.	Anh ấy đã bị giam giữ trên giường trong ba tháng qua.
This is an interesting fact.	Đây là một sự thật thú vị.
I don't think Tom was drunk.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã say.
Is there nothing we can do?	Không có gì chúng ta có thể làm?
Did Tom really do it without your help?	Tom đã thực sự làm được điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn?
I really like that singer.	Tôi rất thích ca sĩ đó.
There is much more we need to do.	Còn rất nhiều điều mà chúng ta cần phải làm.
I want to know why Tom didn't do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm vậy.
We went to the party and had a good time.	Chúng tôi đã đến bữa tiệc và có một khoảng thời gian vui vẻ.
Give these keys to Tom.	Đưa những chìa khóa này cho Tom.
Tom tells Mary that he thinks John is not absent.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không vắng mặt.
You should ask me first.	Bạn nên hỏi tôi trước.
You know it's just wrong.	Bạn biết điều đó chỉ là sai.
You don't need to buy any sugar. 	Bạn không cần phải mua bất kỳ đường nào.
We had a lot.	Chúng tôi đã có rất nhiều.
Tom is sitting at the gift wrapping table.	Tom đang ngồi bên bàn gói quà.
Tom is having breakfast right now.	Tom đang ăn sáng ngay bây giờ.
I came here to pick up a box Tom left me.	Tôi đến đây để lấy một chiếc hộp Tom để lại cho tôi.
Tom must tell Mary the truth.	Tom phải nói cho Mary biết sự thật.
Now there's not much we can do.	Bây giờ chúng ta không thể làm gì nhiều.
I don't like blue cheese.	Tôi không thích phô mai xanh.
Tom said that Mary was waiting.	Tom nói rằng Mary đã đợi.
I don't really like this restaurant.	Tôi không thực sự thích nhà hàng này.
Mary is cooking the stew and Tom is making the salad.	Mary đang nấu món hầm và Tom đang làm món salad.
Tom told Mary to quit her job.	Tom đã nói với Mary rằng hãy từ bỏ công việc của cô ấy.
I wish I had the willpower to stop eating junk food.	Tôi ước rằng tôi có sức mạnh ý chí để ngừng ăn đồ ăn vặt.
I wonder if Tom was really injured.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị thương không.
I'm always happy to meet you.	Tôi luôn vui khi gặp bạn.
Tom says he doesn't plan to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu.
Tom seems to have finally gotten better.	Tom dường như cuối cùng đã trở nên tốt hơn.
You need to do it before you go home.	Bạn cần phải làm điều đó trước khi bạn về nhà.
I don't think that's appropriate.	Tôi không nghĩ điều đó thích hợp.
I know Tom knows I don't have to.	Tôi biết Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
I don't think it will be easy.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng.
Tom is not very popular.	Tom không được yêu thích cho lắm.
Tom needs a new car.	Tom cần một chiếc xe mới.
I wonder if Tom is really sleepy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự buồn ngủ không.
Tom is still at the clinic, isn't he?	Tom vẫn ở phòng khám, phải không?
Who cares if Tom wins?	Ai quan tâm nếu Tom thắng?
Tom couldn't see Mary from where he stood.	Tom không thể nhìn thấy Mary từ nơi anh ta đứng.
Tom didn't do anything else.	Tom đã không làm bất cứ điều gì khác.
Tom let me know that he didn't plan to stay long.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy không định ở lại lâu.
Sorry, I didn't know you were still here.	Xin lỗi, tôi không biết rằng bạn vẫn ở đây.
Do you mind if I ask you a personal question?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi cá nhân?
Tom was asked to sing a few songs.	Tom đã được yêu cầu hát một vài bài hát.
That's not really necessary.	Điều đó không thực sự cần thiết.
I have to go to the airport to see my family.	Tôi phải ra sân bay để gặp gia đình.
Tom would never do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó, phải không?
I think I should check out Tom.	Tôi nghĩ tôi nên kiểm tra Tom.
Tom will probably be the first in our class to get married.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
Tom said that it was he who should show Mary how to do it.	Tom nói rằng chính anh ta là người nên chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I don't think Tom really needs to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần phải làm như vậy nữa.
I'm flying to Boston next Monday.	Tôi sẽ bay đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom is still in Australia.	Tom vẫn ở Úc.
Tom won't wait.	Tom sẽ không đợi.
You are very young.	Bạn rất trẻ.
Our school offers a large number of after-school activities.	Trường chúng tôi cung cấp một số lượng lớn các hoạt động sau giờ học.
That won't happen here.	Điều đó sẽ không xảy ra ở đây.
I'm not really busy.	Tôi không thực sự bận.
That's not what you usually say.	Đó không phải là những gì bạn thường nói.
I assume Tom would agree to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Just listen to Tom.	Chỉ cần lắng nghe Tom.
The class lasts 45 minutes.	Lớp học kéo dài 45 phút.
If I get a chance to do it, I will.	Nếu tôi có cơ hội để làm điều đó, tôi sẽ làm.
I think it is very dangerous to walk alone at night.	Tôi nghĩ rằng rất nguy hiểm nếu đi bộ một mình vào ban đêm.
Tom was not paying attention in class.	Tom không chú ý trong lớp.
I would have done it myself if I knew how.	Tôi đã tự mình làm điều đó nếu tôi biết cách làm.
Let me know when you're ready to leave.	Hãy cho tôi biết khi bạn sẵn sàng rời đi.
My wife is usually the one to put the kids to bed.	Vợ tôi thường là người cho các con đi ngủ.
Tom doesn't seem to have to do that.	Tom dường như không phải làm điều đó.
I hope Tom doesn't have to move to Australia.	Tôi hy vọng Tom không phải chuyển đến Úc.
The house stinks.	Căn nhà bốc mùi hôi thối.
I'm trying to think of something good to say.	Tôi đang cố nghĩ ra điều gì đó hay để nói.
I have not try yet.	Tôi chưa thử.
Do you have any canned vegetables?	Bạn có bất kỳ loại rau đóng hộp nào không?
Something terrible happened.	Có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Tom doesn't like the color of the walls in his bedroom.	Tom không thích màu tường trong phòng ngủ của mình.
Tom and Mary were drinking.	Tom và Mary đã uống rượu.
Tom jumps on the trampoline.	Tom nhảy trên tấm bạt lò xo.
Tom has talked to Mary before.	Tom đã nói chuyện với Mary trước đây.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần làm điều đó hay không.
Tom wasn't at the pier.	Tom không có ở bến tàu.
You will have to work a lot.	Bạn sẽ phải làm việc rất nhiều.
I still have enough time to finish this, I think.	Tôi vẫn còn đủ thời gian để hoàn thành việc này, tôi nghĩ vậy.
Tom doesn't seem to know much about Mary.	Tom dường như không biết nhiều về Mary.
You probably won't be able to do that.	Có lẽ bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is not safe.	Tom không an toàn.
It is imperative that you arrive on time.	Điều bắt buộc là bạn phải đến đúng giờ.
Everything is as before.	Mọi thứ vẫn như trước.
I don't mean otherwise.	Tôi không có ý ám chỉ khác.
Tom treats me like I'm still a kid.	Tom đối xử với tôi như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom didn't seem annoyed.	Tom không có vẻ bực bội.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom may be disappointed.	Tom có ​​thể thất vọng.
Tom was detained.	Tom đã bị giam giữ.
Tom doesn't like learning French.	Tom không thích học tiếng Pháp.
How many patients do we have on life support?	Chúng ta có bao nhiêu bệnh nhân được hỗ trợ sự sống?
It's still too cold to go to the beach.	Trời vẫn còn quá lạnh để đi biển.
I think Tom is the only person who works here who can speak French.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất làm việc ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I think Tom used to be our club member.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng là thành viên câu lạc bộ của chúng tôi.
I don't understand why this has to be done.	Tôi không hiểu tại sao điều này phải được thực hiện.
I honk the horn.	Tôi bấm còi.
Tom and I were both confused.	Tom và tôi đều bối rối.
I think Tom was terrified.	Tôi nghĩ Tom đã rất kinh hãi.
If you do that, you'll screw everything up.	Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ làm hỏng mọi thứ.
We had three times as many people as we expected.	Chúng tôi có số người gấp ba lần chúng tôi mong đợi.
The opponent could not press many positions, so we gave up.	Đối thủ không dồn ép được nhiều thế trận nên chúng ta đã bó tay.
I'm afraid you've misunderstood this.	Tôi e rằng bạn đã hiểu sai điều này.
They will help us.	Họ sẽ giúp chúng tôi.
Where do I apply for citizenship?	Tôi phải nộp đơn xin quốc tịch ở đâu?
Tom has a rabbit.	Tom có ​​một con thỏ.
Tom is sweeping the sidewalk.	Tom đang quét vỉa hè.
Tom stood between his father and mother.	Tom đứng giữa bố và mẹ.
I know that Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
I didn't know Tom could do that.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm điều đó.
He was always annoyed in the city by noises of one kind or another.	Anh luôn thấy khó chịu trong thành phố bởi những tiếng ồn ào kiểu này hay cách khác.
Tom was acquitted.	Tom được tuyên bố trắng án.
Do you think that man over there is Tom?	Bạn có cho rằng người đàn ông đằng kia là Tom không?
Why is the crime rate down?	Tại sao tỷ lệ tội phạm lại giảm?
I can't remember Tom telling me what I had to do.	Tôi không thể nhớ Tom đã nói với tôi những gì tôi phải làm.
Put you in my place. 	Hãy đặt bạn vào vị trí của tôi.
What will you do?	Những gì bạn sẽ làm gì?
Tom says he doesn't want to swim.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bơi.
I heard you will do it.	Tôi nghe nói bạn sẽ làm điều đó.
What's faster, taxi or subway?	Có gì nhanh hơn, taxi hay tàu điện ngầm?
Why don't you move?	Tại sao bạn không di chuyển?
Tom checked the door to see if it was locked.	Tom kiểm tra cánh cửa xem nó có bị khóa không.
I dared Tom to do this.	Tôi đã dám Tom làm điều này.
Tom will do it for you, but only if you pay him.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn, nhưng chỉ khi bạn trả tiền cho anh ta.
Tom says he thinks he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary đang định làm.
Tom has been very nice to us.	Tom đã rất tốt với chúng tôi.
Tom breaks down and tells Mary the truth.	Tom suy sụp và nói với Mary sự thật.
Tom looks very scared.	Tom trông rất sợ hãi.
Let's buy a baseball glove for Tom.	Hãy mua một chiếc găng tay bóng chày cho Tom.
I told Tom I wouldn't be in the meeting.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không tham gia cuộc họp.
No one realizes that Tom is in danger.	Không ai nhận ra Tom đang gặp nguy hiểm.
The watch I lost the other day was new.	Chiếc đồng hồ tôi đánh mất hôm trước còn mới.
Tom did what he could.	Tom đã làm những gì anh ấy có thể làm được.
Tom and I tried to convince Mary not to do it.	Tom và tôi đã cố gắng thuyết phục Mary không làm điều đó.
Tom supports Mary.	Tom ủng hộ Mary.
There is still much to learn.	Vẫn còn nhiều điều để học hỏi.
Tom looked extremely pleased.	Tom trông vô cùng hài lòng.
Tom says he's too old to start doing it now.	Tom nói rằng anh ấy đã quá già để bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ.
You don't want to know who those people are?	Bạn không muốn biết những người đó là ai?
Tom doesn't want to be a firefighter.	Tom không muốn trở thành lính cứu hỏa.
The problem was that the boy never did what he was asked to do.	Vấn đề là cậu bé đó không bao giờ làm những gì mình được yêu cầu.
I don't think I have that kind of time.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian như vậy.
Tom said he will help me do it too.	Tom nói anh ấy cũng sẽ giúp tôi làm điều đó.
I don't know when Tom was born.	Tôi không biết Tom được sinh ra khi nào.
We had our say.	Chúng tôi đã có tiếng nói của chúng tôi.
You better take the opportunity.	Tốt hơn bạn nên tận dụng cơ hội.
Why did Tom let you in the house?	Tại sao Tom lại cho bạn vào nhà?
You shouldn't say that again.	Bạn không nên nói lại như vậy.
Tom changed his mind.	Tom đã thay đổi ý muốn của mình.
I'm calling Tom.	Tôi đang gọi cho Tom.
Greed is not always good.	Tham lam không phải lúc nào cũng tốt.
All my ex-girlfriends live in Boston.	Tất cả bạn gái cũ của tôi đều sống ở Boston.
I have never driven a truck.	Tôi chưa bao giờ lái xe tải.
I was the one who convinced Tom to give it up.	Tôi là người thuyết phục Tom từ bỏ việc đó.
Tom hasn't complained about anything lately.	Tom đã không phàn nàn về bất cứ điều gì gần đây.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc cần phải làm.
Tom offers Mary a glass of wine.	Tom mời Mary một ly rượu.
We have met once before.	Chúng tôi đã gặp nhau một lần trước đây.
I don't think it would be difficult to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ sẽ khó thuyết phục Tom làm điều đó.
Is that true?	Có phải vậy không?
Tom is being treated at a nearby hospital.	Tom được điều trị tại một bệnh viện gần đó.
You didn't know that Tom did it, did you?	Bạn không biết rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
I don't think you should go there alone.	Tôi không nghĩ bạn nên đến đó một mình.
I know that you don't want to do that.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom says he can't go camping with us next weekend.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi cắm trại với chúng tôi vào cuối tuần tới.
I think Tom is a few months older than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom lớn hơn Mary vài tháng.
Tom brought me down here.	Tom bắt tôi xuống đây.
Do you think there is any chance for Tom to do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom làm được điều đó không?
I think Mary wants me to kiss her, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Mary muốn tôi hôn cô ấy, nhưng tôi không chắc.
I just didn't expect it.	Tôi chỉ không mong đợi nó.
I have been looking for a job for a long time.	Tôi đã tìm kiếm một công việc trong một thời gian dài.
Tom was the one who told Mary not to do that.	Tom là người đã nói với Mary đừng làm vậy.
Tom didn't know that he was expected to do it.	Tom không biết rằng anh ấy đã được mong đợi để làm điều đó.
I don't know exactly what to say.	Tôi không biết chính xác phải nói gì.
I don't have to go yet, but I need to go before 2:30.	Tôi vẫn chưa phải đi, nhưng tôi cần phải đi trước 2:30.
I don't have a driver's license.	Tôi không có bằng lái xe.
I don't think Tom can help us today.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom says he wishes you wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Who will come to Boston with you?	Ai sẽ đến Boston với bạn?
You should let Tom know that you will do it tomorrow.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom bought an apartment near the lake.	Tom đã mua một căn hộ chung cư gần hồ.
I cannot determine the cause.	Tôi không thể xác định được nguyên nhân.
Tom agrees that there are no easy answers.	Tom đồng ý rằng không có câu trả lời dễ dàng.
How many years has Tom lived here?	Tom đã sống ở đây bao nhiêu năm?
I doubt that Tom really needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần làm điều đó một mình.
Tom says Mary doesn't want to eat Chinese food tonight.	Tom nói Mary không muốn ăn đồ ăn Trung Quốc tối nay.
Tom told me that he thought Mary was thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã ba mươi.
I have reason to believe you are lying.	Tôi có lý do để tin rằng bạn đang nói dối.
Tom didn't like that place.	Tom không thích nơi đó.
The United Nations General Assembly adopted a ceasefire resolution.	Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết ngừng bắn.
Tom stabs Mary.	Tom đâm Mary.
Tom was asked to do it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom finds an injured bird.	Tom tìm thấy một con chim bị thương.
Don't come back until you've done what I asked you to do.	Đừng quay lại cho đến khi bạn đã làm xong những gì tôi đã yêu cầu bạn làm.
Tom wanted to carry Mary over the threshold.	Tom muốn bế Mary qua ngưỡng cửa.
Tom is a gentleman.	Tom là một quý ông.
Tom told me that he doesn't care what other people think of him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
The fact that Tom liked the idea was irrelevant at all.	Thực tế là Tom thích ý tưởng đó không liên quan chút nào.
I think you should be careful with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nên cẩn thận với Tom.
I don't want to sound self-righteous.	Tôi không muốn có vẻ tự đề cao.
Tom can't control his emotions.	Tom không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Maybe Tom will let us stay at his place.	Có lẽ Tom sẽ để chúng tôi ở lại chỗ của anh ấy.
I don't think it will be a problem.	Tôi không nghĩ nó sẽ có vấn đề gì.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó vào sáng nay.
I know Tom is hiding something, but I don't know what.	Tôi biết Tom đang che giấu điều gì đó, nhưng tôi không biết điều gì.
You should have some cake.	Bạn nên có một số bánh.
Since no one remembers my birthday, I am very sad.	Vì không ai nhớ sinh nhật của tôi, tôi rất buồn.
I don't know that you have to help you do that.	Tôi không biết rằng bạn phải giúp bạn làm điều đó.
This bedroom does not receive much sunlight.	Phòng ngủ này không nhận được nhiều ánh sáng mặt trời.
Never mind Tom.	Đừng bận tâm Tom.
I don't know if Tom should do it.	Tôi không biết Tom nên làm điều đó.
Tom thought he should say something to Mary, but he didn't know what to say.	Tom nghĩ rằng anh nên nói điều gì đó với Mary, nhưng anh không biết phải nói gì.
Tom could smell breakfast cooking in the kitchen.	Tom có ​​thể ngửi thấy mùi đang nấu bữa sáng trong bếp.
I know Tom knows who would do that to Mary.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
Tom said he wouldn't mind doing it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại làm điều đó cho chúng tôi.
I forgot that Tom speaks French.	Tôi quên rằng Tom nói tiếng Pháp.
Tom gave Mary some pictures.	Tom đưa cho Mary một số hình ảnh.
I don't think I'll be able to fix that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể sửa được điều đó.
Don't shake the table.	Đừng lắc bàn.
Tom and Mary are still best friends.	Tom và Mary vẫn là bạn thân của nhau.
Tom will be very pleased.	Tom sẽ rất hài lòng.
Where did Tom spend his summer?	Tom đã dành mùa hè của mình ở đâu?
Tom and Mary are both very generous with their money.	Tom và Mary đều rất hào phóng với tiền của họ.
I hope Tom isn't offended.	Tôi hy vọng Tom không bị xúc phạm.
Looks like he has something to do with the problem.	Có vẻ như anh ta có một cái gì đó để làm với vấn đề.
I'm sorry, but I can't help you now.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp bạn bây giờ.
I don't think Tom was drunk.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã say.
We are born to cry, spend our lives complaining, and die disappointed.	Chúng ta được sinh ra để khóc, dành cả cuộc đời để phàn nàn và chết vì thất vọng.
I have to do it alone.	Tôi phải làm điều đó một mình.
Tom has had a rough few years.	Tom đã có một vài năm khó khăn.
I gave Tom what he asked of me.	Tôi đã cho Tom những gì anh ấy yêu cầu tôi.
Tom washes behind the ear.	Tom rửa sau tai.
Mary used to be an actress.	Mary từng là một nữ diễn viên.
At first, we all believed that Tom was innocent.	Lúc đầu, tất cả chúng tôi đều tin rằng Tom vô tội.
It's normal to be curious about what other people think of you.	Việc tò mò về những gì người khác nghĩ về bạn là điều bình thường.
Are you saying they are all bad?	Bạn đang nói tất cả chúng đều xấu?
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
It was so hard that I decided to give up trying.	Khó đến nỗi tôi đã quyết định từ bỏ việc cố gắng.
Tom knows the manager.	Tom biết người quản lý.
You are all I need.	Bạn là tất cả những gì tôi cần.
I didn't really see the crash.	Tôi không thực sự nhìn thấy vụ tai nạn.
Tom says he never locks the door.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ khóa cửa.
I don't like my dog.	Tôi không thích con chó của tôi.
He lived in the days when traveling by plane was considered dangerous.	Anh đã sống trong những ngày mà việc di chuyển bằng máy bay được coi là nguy hiểm.
I had the surgery again a few months ago.	Tôi đã phẫu thuật lại một vài tháng trước.
I wish I hadn't eaten so much.	Tôi ước rằng tôi đã không ăn nhiều như vậy.
The last thing Tom does every night before bed is set the alarm clock.	Điều cuối cùng Tom làm mỗi đêm trước khi ngủ là đặt đồng hồ báo thức.
Tom's son was very rude to me.	Con trai của Tom đã rất thô lỗ với tôi.
Perhaps Tom didn't know he couldn't be punished.	Có lẽ Tom không biết mình không có khả năng bị trừng phạt.
The cat is on the mat.	Con mèo đang ở trên chiếu.
These apples are huge.	Những quả táo này rất lớn.
Tom often asks questions to which he already knows the answers.	Tom thường hỏi những câu hỏi mà anh ấy đã biết câu trả lời.
Here's a list of things Tom told us we should buy.	Đây là danh sách những thứ Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên mua.
Tom lowered his eyes.	Tom cụp mắt xuống.
I don't like this idea.	Tôi không thích ý tưởng này.
What I did obviously didn't help.	Những gì tôi đã làm rõ ràng không giúp ích gì.
I look to you.	Tôi trông cậy vào bạn.
I know it's not Tom.	Tôi biết đó không phải là Tom.
I am not motivated to do it as Tom seems.	Tôi không có động lực để làm điều đó như Tom dường như.
Tom won't do the dishes.	Tom sẽ không rửa bát.
I need to see Tom immediately.	Tôi cần gặp Tom ngay lập tức.
Tom is really good at it.	Tom thực sự giỏi trong việc đó.
Tom is able to do it faster than Mary.	Tom có ​​khả năng làm việc đó nhanh hơn Mary.
It's a puzzle.	Đó là một câu đố.
Will three o'clock be fine?	Ba giờ sẽ ổn chứ?
I've been here all my life.	Tôi đã ở đây cả đời.
I like to wear clogs.	Tôi thích đi guốc.
I don't know why Tom didn't need to do it until he told me.	Tôi không biết tại sao Tom không cần làm điều đó cho đến khi anh ấy nói với tôi.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Boston.
Tom tells everyone he has to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom left his office just before 6:30.	Tom rời văn phòng của mình ngay trước 6:30.
Have you ever kissed a girl?	Bạn chưa bao giờ hôn một cô gái?
Tom says he thinks he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom handed Mary a piece of paper with his address on it.	Tom đưa cho Mary một mảnh giấy có ghi địa chỉ của anh ấy trên đó.
You will not be able to catch the train.	Bạn sẽ không thể bắt tàu.
I wonder why Tom is not at school today.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không ở trường hôm nay.
Is it true that both Tom and Mary want to do the same?	Có đúng là cả Tom và Mary đều muốn làm như vậy không?
I convinced Tom and I to take care of ourselves.	Tôi thuyết phục Tom và tôi có thể tự lo cho mình.
"Let's play tennis." 	"Hãy chơi tennis."
"Yes, please."	"Vâng, hãy."
He was happy to do a little dance.	Anh ấy rất vui khi nhảy một điệu nhỏ.
Tom has told me a lot about you.	Tom đã nói với tôi rất nhiều về bạn.
I can beat Tom in a fight with one hand tied behind my back.	Tôi có thể đánh bại Tom trong một cuộc chiến với một tay bị trói sau lưng.
I am not happy about this situation.	Tôi không hài lòng về tình huống này.
It's the best we have.	Đó là điều tốt nhất mà chúng tôi có.
That's why I lied.	Đó là lý do tại sao tôi đã nói dối.
I know Tom is about my age.	Tôi biết Tom trạc tuổi tôi.
There is a lot of fruit.	Có rất nhiều trái cây.
My house is not far from here.	Nhà tôi không xa đây.
I don't like the tie you're wearing.	Tôi không thích chiếc cà vạt mà bạn đang đeo.
Tom didn't go to bed until midnight.	Tom đã không đi ngủ cho đến nửa đêm.
Neither me nor Tom can do that.	Cả tôi và Tom đều không thể làm điều đó.
I'm not sure what Tom wants to do.	Tôi không chắc Tom muốn làm gì.
Tom is doing what he loves.	Tom đang làm những gì anh ấy yêu thích.
Write your answers on the whiteboard.	Viết câu trả lời của bạn lên bảng trắng.
Tom loves chocolate ice cream.	Tom thích kem sô cô la.
Hippos are one of the most dangerous animals in Africa.	Hà mã là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi.
I can't ignore Tom.	Tôi không thể bỏ qua Tom.
Don't talk, Tom.	Đừng nói chuyện, Tom.
I won't let you ruin your life.	Tôi sẽ không cho phép bạn hủy hoại cuộc sống của bạn.
I don't really need to do that.	Tôi không thực sự cần phải làm điều đó.
Tom and Mary exchange more than 200 messages a day.	Tom và Mary trao đổi hơn 200 tin nhắn mỗi ngày.
You shouldn't say that.	Bạn không nên nói điều đó.
Tom was hungry.	Tom đã đói.
I just want you to turn around and look at me.	Tôi chỉ muốn bạn quay lại và nhìn tôi.
This book is still interesting even after reading it many times.	Cuốn sách này vẫn thú vị dù đã đọc nhiều lần.
I'm sure Tom can fix this.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể sửa lỗi này.
I salute Tom.	Tôi chào Tom.
Tom was the first to arrive and also the last to leave.	Tom là người đầu tiên đến và cũng là người cuối cùng rời đi.
Tom can't teach French anymore.	Tom không thể dạy tiếng Pháp nữa.
Which group does Tom belong to?	Tom thuộc nhóm nào?
I know that Tom won't have time to do that today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom sẽ không có thời gian để làm điều đó.
I like that dress very much. 	Tôi thích chiếc váy đó rất nhiều.
Can I try it?	Tôi có thể thử nó được không?
I think Tom's dog sensed that Tom was dying.	Tôi nghĩ rằng con chó của Tom đã cảm nhận được rằng Tom đang chết.
Sixty delegates were elected.	Sáu mươi đại biểu đã được bầu.
I can't believe Tom and Mary are still married.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary vẫn kết hôn.
Tom is the tallest person in the class.	Tom là người cao nhất trong lớp.
Don't tell Tom what we did.	Đừng nói với Tom những gì chúng ta đã làm.
Tom is planning to rent a house on Park Street.	Tom đang định thuê một ngôi nhà trên Phố Park.
You used to teach French, right?	Bạn đã từng dạy tiếng Pháp, phải không?
Sunlight is a source of vitamin D.	Ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D.
Tom did everything.	Tom đã làm mọi thứ.
Tom didn't know that Mary was interested in classical music.	Tom không biết rằng Mary quan tâm đến âm nhạc cổ điển.
I doubt Tom will ever forgive me.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
When will you tell Tom?	Khi nào bạn sẽ nói với Tom?
Tom laughed at all of Mary's jokes, even those he didn't think were funny.	Tom bật cười trước tất cả những câu chuyện cười của Mary, ngay cả những câu anh không nghĩ là hài hước.
That's all we know about Tom.	Đó là tất cả những gì chúng ta biết về Tom.
This law is unconstitutional.	Luật này là vi hiến.
Tom and Mary bought each other Christmas presents.	Tom và Mary đã mua quà Giáng sinh cho nhau.
Looks like something is wrong with my computer.	Có vẻ như có gì đó không ổn với máy tính của tôi.
Tom would never have thought that.	Tom sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.
Tom thinks everything is in order.	Tom nghĩ rằng mọi thứ đều theo thứ tự.
Tom told me he will do it tomorrow.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom always talks fast.	Tom luôn nói nhanh.
Do you find it easy to communicate with the people you meet along the way?	Bạn có thấy dễ dàng giao tiếp với những người bạn gặp trong quá trình làm việc không?
I hope you stay in prison until you die.	Tôi hy vọng bạn ở trong tù cho đến khi bạn chết.
Tom waited for Mary, but she didn't come.	Tom đợi Mary, nhưng cô ấy không đến.
Tom and Mary are madly in love.	Tom và Mary yêu nhau điên cuồng.
I think Tom really loves you.	Tôi nghĩ Tom thực sự yêu bạn.
Let's hope Tom is okay.	Hãy hy vọng Tom không sao.
Tom told Mary that he would be reluctant to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom was at the gym for three hours yesterday.	Tom đã ở phòng tập thể dục trong ba giờ ngày hôm qua.
I'm not at my best in the morning.	Tôi không ở trạng thái tốt nhất vào buổi sáng.
I added Tom's last name to the list.	Tôi đã thêm họ của Tom vào danh sách.
Our team is unlikely to win.	Đội của chúng tôi không có khả năng giành chiến thắng.
I hope you are enjoying yourself.	Tôi hy vọng bạn đang tận hưởng chính mình.
I wonder if Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng tôi phải làm như vậy không.
If you want to fulfill your dreams, you have to work harder.	Nếu bạn muốn thực hiện ước mơ của mình, bạn phải làm việc chăm chỉ hơn.
I will keep going.	Tôi sẽ tiếp tục đi.
We really hope that you will be there.	Chúng tôi thực sự hy vọng rằng bạn sẽ ở đó.
I suppose I would do the same thing if I were you.	Tôi cho rằng tôi sẽ làm điều tương tự nếu tôi là bạn.
Tom tried everything.	Tom đã thử mọi thứ.
It was a scary movie. 	Đó là một bộ phim đáng sợ.
I think I'm going to have nightmares about it tonight.	Tôi nghĩ tôi sẽ gặp ác mộng về nó đêm nay.
I am disappointed with these results.	Tôi thất vọng với những kết quả này.
Tom ate all the chocolate.	Tom đã ăn hết sô cô la.
Tom and Mary are very close.	Tom và Mary rất thân với nhau.
Tom is really pleased.	Tom thực sự rất hài lòng.
Tom doesn't do that.	Tom không làm vậy.
Tom is keeping an eye on it.	Tom đang để mắt đến nó.
Tom is John's roommate.	Tom là bạn cùng phòng của John.
Tom was not the last to leave the plane.	Tom không phải là người cuối cùng rời máy bay.
Tom changed everything.	Tom đã thay đổi mọi thứ.
You're only jealous when I have a boyfriend and you don't.	Bạn chỉ ghen tị khi tôi có bạn trai còn bạn thì không.
Tom said that Mary couldn't read anything without glasses.	Tom nói rằng Mary không thể đọc bất cứ thứ gì nếu không đeo kính.
Tom said he wanted to try doing it again.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Tom seems to be fine.	Tom dường như vẫn ổn.
To my surprise, he easily devised a plan.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta dễ dàng nghĩ ra một kế hoạch.
What did Tom say he was looking for?	Tom đã nói gì anh ấy đang tìm kiếm?
I asked Tom to mow our lawn.	Tôi đã yêu cầu Tom cắt cỏ của chúng tôi.
Tom is a very wise man.	Tom là một người rất khôn ngoan.
Anyway, Tom will try.	Dù sao thì Tom cũng sẽ thử.
Tom doesn't need to thank me.	Tom không cần phải cảm ơn tôi.
I am telling you what I have seen.	Tôi đang kể cho bạn nghe những gì tôi đã thấy.
I am very happy to have you as a student.	Tôi rất vui khi có bạn là một sinh viên.
Tom looks like an accountant.	Tom trông giống như một kế toán viên.
Both Tom and Mary are in the park.	Cả Tom và Mary đều ở trong công viên.
He is one of the greatest scientists in the world.	Ông là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới.
I know a good place we can go.	Tôi biết một nơi tốt để chúng ta có thể đến.
Maybe Tom will.	Có lẽ Tom sẽ làm được.
Did Tom really leave?	Tom có ​​thực sự rời đi không?
I watched a movie with Tom.	Tôi đã xem một bộ phim với Tom.
Tom tried to get the job done by 2:30.	Tom đã cố gắng hoàn thành công việc trước 2:30.
Tom slept on the pull-out sofa.	Tom ngủ trên chiếc ghế sofa kéo.
No one told me what to do.	Không ai nói cho tôi biết tôi nên làm gì.
Tom looked rather worried.	Tom trông khá lo lắng.
I'm afraid we'll have to do that.	Tôi e rằng chúng ta sẽ phải làm điều đó.
Tom speaks very bad French so he is often misunderstood.	Tom nói tiếng Pháp rất tệ nên anh ấy thường bị hiểu lầm.
I didn't know that you were the one to do it.	Tôi không biết rằng bạn là người phải làm điều đó.
I was born on June 22, 1974.	Tôi sinh ngày 22 tháng 6 năm 1974.
Tom had the whole room to himself.	Tom đã có toàn bộ căn phòng cho riêng mình.
I'm losing my grip.	Tôi đang mất sức nắm bắt.
Tom and Mary are planning to travel together.	Tom và Mary đang có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
Tom watched anxiously.	Tom lo lắng quan sát.
What are the others doing?	Những người khác đang làm gì?
I will find a way to fix this. 	Tôi sẽ tìm ra cách để khắc phục điều này.
Do not worried.	Đừng lo.
I love the way you make scrambled eggs.	Tôi thích cách bạn làm món trứng bác.
He managed the company while his father was ill.	Anh ấy quản lý công ty trong khi bố anh ấy bị ốm.
Tom watched Mary walk down the street.	Tom nhìn Mary đi trên phố.
I've always wanted to live in the country.	Tôi luôn muốn sống ở đất nước.
We support Tom.	Chúng tôi ủng hộ Tom.
She is a born artist.	Cô ấy là một nghệ sĩ bẩm sinh.
I don't need to come back here tomorrow.	Tôi không cần phải quay lại đây vào ngày mai.
Tom says you are a better guitarist than him.	Tom nói rằng bạn là một nghệ sĩ guitar giỏi hơn anh ấy.
Tom can't keep a secret.	Tom không thể giữ bí mật.
Tom spoke up for Mary.	Tom đã lên tiếng vì Mary.
What does Tom have to say about that?	Tom có ​​gì để nói về điều đó?
I am very happy that you are here.	Tôi rất hạnh phúc khi bạn ở đây.
What does that have to do with me?	Điều đó có liên quan gì đến tôi?
We don't need anyone's help.	Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom couldn't explain how he did it.	Tom không thể giải thích làm thế nào anh ấy làm điều đó.
I don't read novels.	Tôi không đọc tiểu thuyết.
I want to know why Tom doesn't do the same.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm như vậy.
Tom said that Mary was likely tempted to do that.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị cám dỗ để làm điều đó.
I don't feel like I should do what Tom is doing.	Tôi không cảm thấy mình nên làm những gì Tom đang làm.
Tom needs to get home before it gets dark.	Tom cần phải về nhà trước khi trời tối.
Mary is my wife's middle name.	Mary là tên đệm của vợ tôi.
He's tenacious.	Anh ta ngoan cường.
It was the most unforgettable meal I have ever eaten.	Đó là bữa ăn khó quên nhất mà tôi từng ăn.
Tom spoke quickly.	Tom nói nhanh.
That is a nice shirt.	Đó là một chiếc áo đẹp.
Please put your phone on silent mode.	Vui lòng đặt điện thoại của bạn ở chế độ im lặng.
Let's build a snowman together.	Sau đây chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một người tuyết nhé.
Tom was looking around the room.	Tom đang nhìn quanh phòng.
The meat you are eating is not chicken.	Thịt bạn đang ăn không phải là thịt gà.
What do you think Tom did?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì?
His proposals were adopted at the meeting.	Các đề xuất của ông đã được thông qua tại cuộc họp.
It's disappointing.	Thật đáng thất vọng.
Tom does not get along with his father-in-law.	Tom không hòa thuận với bố vợ.
Tom tried his best to get Mary to help him.	Tom đã cố gắng hết sức để có được Mary giúp anh ta.
I don't have enough money to buy everything I need.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi cần.
Both Tom and Mary were sentenced to death.	Cả Tom và Mary đều đã bị kết án tử hình.
I really hope I don't need to do that again.	Tôi thực sự hy vọng tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom should have refused to go to Boston.	Tom lẽ ra nên từ chối đến Boston.
Urgent need for water.	Cần gấp nước.
Do you want me to leave the lights on?	Bạn có muốn tôi để đèn sáng không?
I don't want to argue about this.	Tôi không muốn tranh luận về điều này.
Even Tom doesn't know how to do it.	Ngay cả Tom cũng không biết làm thế nào để làm điều đó.
Is there any chance that Tom can win?	Có cơ hội nào để Tom có ​​thể giành chiến thắng không?
That doesn't belong to you.	Điều đó không thuộc về bạn.
Tom told me he would try to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
I hope no one steals my stuff.	Tôi hy vọng không ai ăn cắp đồ của tôi.
I think Tom forgot to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quên làm điều đó.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom arrived at school on time.	Tom đến trường đúng lúc.
Do not rush.	Đừng vội vàng.
I want Tom off this ship.	Tôi muốn Tom rời khỏi con tàu này.
Tom said he thought he would be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
The speed at which we forget is unbelievable.	Tốc độ mà chúng ta quên thật không thể tin được.
I gave Tom a fake address.	Tôi đã cho Tom một địa chỉ giả.
Tom and I know why Mary is crying.	Tom và tôi biết tại sao Mary lại khóc.
How much money did Tom steal yesterday?	Hôm qua Tom đã ăn trộm bao nhiêu tiền?
I need to buy Tom a present.	Tôi cần mua cho Tom một món quà.
I thought you said Tom would do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom sẽ làm điều đó.
I have never seen them so happy.	Tôi chưa bao giờ thấy họ hạnh phúc như vậy.
Tom became very nervous.	Tom trở nên rất lo lắng.
The company was able to increase sales by hiring more employees and streamlining working methods.	Công ty đã có thể tăng doanh số bán hàng bằng cách thuê thêm nhân viên và hợp lý hóa các phương thức làm việc.
All economic problems will be solved, if they make complacency taxable.	Tất cả các vấn đề kinh tế sẽ được giải quyết, nếu họ làm cho sự tự mãn phải chịu thuế.
What are you and Tom going to do tonight?	Bạn và Tom sẽ làm gì vào tối nay?
Some things cannot be changed.	Một số điều không thể thay đổi.
Before long, this will be someone else's problem.	Chẳng bao lâu nữa, đây sẽ là vấn đề của người khác.
The water flooded this part of the river.	Nước ngập sâu phần sông này.
Tom talks like a robot.	Tom nói chuyện như một người máy.
I didn't know that Tom, Mary, John and Alice were Tom's cousins.	Tôi không biết rằng Tom, Mary, John và Alice là anh em họ của Tom.
It doesn't look good.	Nó trông không tốt.
Tom heard someone whistling outside.	Tom nghe thấy ai đó đang huýt sáo bên ngoài.
I don't want to buy everything that Tom asks me to buy.	Tôi không muốn mua mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
Tom has been very distant lately.	Tom gần đây đã rất xa cách.
It was uncomfortable.	Thật là khó chịu.
Tom will change.	Tom sẽ thay đổi.
I get paid to do this.	Tôi được trả tiền để làm điều này.
Tom said Mary was asleep.	Tom nói Mary đã ngủ.
I'm not very sure.	Tôi không yên tâm lắm.
The dam was completed in 2013.	Đập được hoàn thành vào năm 2013.
Tom doesn't think Mary needs to do that.	Tom không nghĩ Mary cần làm điều đó.
I was not eaten.	Tôi đã không được ăn.
I'm not telling the truth to Tom.	Tôi không nói sự thật với Tom.
Tom said he won't wait for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi chúng tôi.
Tom is now a waiter.	Tom bây giờ là một bồi bàn.
You know Tom has no plans to join the team, right?	Bạn biết Tom không có kế hoạch gia nhập đội, phải không?
It is your grace to accept.	Đó là ân sủng của bạn để chấp nhận.
I'm surprised Tom took so long.	Tôi ngạc nhiên là Tom mất nhiều thời gian như vậy.
This is not too difficult.	Điều này không quá khó.
I have knee pain so I won't practice today.	Tôi bị đau đầu gối nên sẽ không tập hôm nay.
Tom has an idea for me.	Tom có ​​ý với tôi.
I asked Tom.	Tôi yêu cầu Tom.
Tom thinks Mary doesn't know what to do.	Tom nghĩ Mary không biết phải làm gì.
Tom ate Japanese breakfast for the first time yesterday.	Tom đã ăn bữa sáng kiểu Nhật lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
I'm pretty sure Tom doesn't know I'm here.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết tôi ở đây.
I don't have time to deal with this.	Tôi không có thời gian để giải quyết chuyện này.
How would you like me to cook your eggs?	Bạn muốn tôi nấu trứng của bạn như thế nào?
Both Tom and I know that you did it.	Cả Tom và tôi đều biết rằng bạn đã làm điều đó.
There is a bowling alley near my house.	Có một sân chơi bowling gần nhà tôi.
Tom wants me to help you.	Tom muốn tôi giúp bạn.
Tom angrily tore Mary's letter.	Tom tức giận xé lá thư của Mary.
There is no reason to be angry.	Không có lý do gì để tức giận.
Both Tom and Mary are from Australia.	Cả Tom và Mary đều đến từ Úc.
I should have told Tom to keep it a secret.	Tôi nên nói với Tom để giữ bí mật.
Should I ask Tom for help?	Tôi có nên nhờ Tom giúp đỡ không?
Can you tell us where you were that night?	Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn đã ở đâu vào đêm đó không?
It's just an advertising trick.	Đó chỉ là một thủ thuật quảng cáo.
Tom said Mary was likely hesitant to do so.	Tom cho biết Mary có khả năng do dự khi làm điều đó.
Tom was not impressed.	Tom không ấn tượng.
What do Tom and Mary complain about?	Tom và Mary phàn nàn về điều gì?
I have finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Tom knows that Mary and I are friends.	Tom biết rằng Mary và tôi là bạn.
Unfortunately, this year's book fair is not taking place.	Rất tiếc, hội sách năm nay không diễn ra.
Tom is not naked.	Tom không khỏa thân.
Why does your dog growl?	Tại sao con chó của bạn gầm gừ?
I think Tom's grandmother is too old to wear a bikini.	Tôi nghĩ bà của Tom đã quá già để có thể mặc bikini.
Looks like you've done it before.	Có vẻ như bạn đã làm điều đó trước đây.
Why haven't you told me I'm beautiful?	Tại sao bạn vẫn chưa nói với tôi rằng tôi đẹp?
Tom is likely to come to Australia next year.	Tom có ​​khả năng sẽ đến Úc vào năm tới.
You must have women throwing themselves at you all the time.	Bạn phải có những người phụ nữ ném mình vào bạn mọi lúc.
It's not the Tom you have to watch out for.	Đó không phải là Tom mà bạn phải đề phòng.
Tom rewrote the first thirty pages.	Tom đã viết lại ba mươi trang đầu tiên.
Tom didn't know Mary hated him so much.	Tom không biết Mary lại ghét anh ta đến vậy.
Tom speaks French much better than I do.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tôi rất nhiều.
Tom has been there since 2013.	Tom đã ở đó từ năm 2013.
I know what I'm dealing with.	Tôi biết những gì tôi đang đối phó với.
Tom is very good at math.	Tom rất giỏi toán.
Tom doesn't have enough money to buy that.	Tom không có đủ tiền để mua cái đó.
I knew Tom wouldn't care if I did or not.	Tôi biết Tom sẽ không quan tâm đến việc tôi có làm vậy hay không.
The train that Tom was on was struck by lightning.	Chuyến tàu mà Tom đang đi đã bị sét đánh.
Many new buildings have been built around here in the past three years.	Nhiều tòa nhà mới đã được xây dựng xung quanh đây trong ba năm qua.
Tom said he would try to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng giúp chúng tôi.
Tom doesn't seem to agree with us.	Tom dường như không đồng ý với chúng tôi.
Tom was really scared.	Tom thực sự sợ hãi.
Why can't you just be grateful for what you already have?	Tại sao bạn không thể chỉ biết ơn những gì bạn đã có?
I think you know what I'm talking about.	Tôi nghĩ rằng bạn biết những gì tôi đang nói về.
Tom said he will help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I didn't know Tom would do it better than Mary.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó tốt hơn Mary.
I don't think Tom knows where Mary usually goes skiing.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary thường đi trượt tuyết ở đâu.
Why don't you eat with us?	Tại sao bạn không ăn với chúng tôi?
I suspect that Tom and Mary are frustrated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang thất vọng.
Tom told me to meet him at his apartment.	Tom bảo tôi gặp anh ấy tại căn hộ của anh ấy.
I really have no one to blame except myself.	Tôi thực sự không có ai đáng trách ngoại trừ bản thân mình.
Tom started out as a street musician.	Tom khởi nghiệp là một nhạc sĩ đường phố.
Tom wants to talk to you now.	Tom muốn nói chuyện với bạn bây giờ.
Tom offered me a job.	Tom đã đề nghị cho tôi một công việc.
Tom played football and basketball.	Tom đã chơi bóng đá và bóng rổ.
Tom and Mary are not ready yet.	Tom và Mary vẫn chưa sẵn sàng.
Tom left home to work.	Tom rời nhà đi làm.
Tom doesn't want anyone to see him.	Tom không muốn ai nhìn thấy mình.
Tom usually goes to bed before midnight.	Tom thường đi ngủ trước nửa đêm.
Tom won't show me his photo album.	Tom không cho tôi xem album ảnh của anh ấy.
Many houses were damaged beyond repair in the flood.	Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng không thể sửa chữa trong trận lũ.
What did you tell Tom about us?	Bạn đã nói gì với Tom về chúng tôi?
Not a convenient time to talk about that, is it?	Không phải là lúc thuận tiện để nói về điều đó, phải không?
Haven't we done this before?	Chúng ta đã không làm điều này trước đây?
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
What will Tom bring?	Tom sẽ mang gì?
Tom often goes to the library to read books.	Tom thường đến thư viện để đọc sách.
Can I talk to you privately for a moment?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn trong giây lát được không?
You need to tie your shoelaces.	Bạn cần buộc dây giày của mình.
Tom threatened to do it.	Tom đã đe dọa sẽ làm điều đó.
I hope that there is hot water for bathing.	Tôi hy vọng rằng có nước nóng để tắm.
I have adapted the garage to use as a workshop.	Tôi đã điều chỉnh ga ra để sử dụng như một xưởng.
I hope they catch Tom.	Tôi hy vọng họ bắt được Tom.
There must be a first for everything.	Phải có lần đầu tiên cho mọi thứ.
Tom said he will be moving to Australia next October.	Tom cho biết anh ấy sẽ chuyển đến Úc vào tháng 10 tới.
Tom saw Mary dancing.	Tom đã nhìn thấy Mary đang khiêu vũ.
Are you sure you don't want to play tennis this afternoon?	Bạn có chắc là bạn không muốn chơi tennis vào chiều nay không?
I know how tough Tom can be.	Tôi biết Tom có ​​thể khó khăn như thế nào.
Tom hasn't bought his ticket yet.	Tom vẫn chưa mua vé của mình.
I know Tom will lose.	Tôi biết Tom sẽ thua.
Herd of deer roam freely inside the park.	Đàn hươu tự do dạo chơi bên trong công viên.
Tom was able to go home before Mary did.	Tom đã có thể về nhà trước khi Mary làm.
My legs are swollen.	Chân tôi sưng tấy.
I don't understand much about it.	Tôi không hiểu nhiều về nó.
You cannot accomplish anything without taking risks.	Bạn không thể hoàn thành bất cứ điều gì nếu không chấp nhận rủi ro.
Tom told me he was a poet.	Tom nói với tôi anh ấy là một nhà thơ.
Tom doesn't know where to catch the bus.	Tom không biết bắt xe buýt ở đâu.
Tom doesn't want these.	Tom không muốn những thứ này.
Tom wondered how Mary managed to win.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary xoay sở để giành chiến thắng.
I know that Tom is very brave.	Tôi biết rằng Tom rất dũng cảm.
Tom is a qualified bachelor.	Tom là một cử nhân đủ điều kiện.
I don't like most of the people I work with.	Tôi không thích hầu hết những người tôi làm việc cùng.
Today I have to bring books to the library.	Hôm nay tôi phải đem sách về thư viện.
I know Tom is not a good goalkeeper.	Tôi biết Tom không phải là một thủ môn giỏi.
I wonder if you could tell Tom to do it.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể nói Tom làm điều đó.
I won't get here on time if you don't give me a ride.	Tôi sẽ không đến đây đúng giờ nếu bạn không cho tôi đi nhờ.
I finished packing.	Tôi đóng gói xong.
Tom and I shared a cell last weekend.	Tom và tôi đã ở chung một phòng giam vào cuối tuần trước.
We still want some help.	Chúng tôi vẫn muốn một số trợ giúp.
You don't have any friends?	Bạn không có bất kỳ người bạn nào?
It's very difficult to get him to do whatever he wants at the moment.	Rất khó để bắt anh ta làm bất cứ điều gì theo ý muốn vào lúc này.
We are still waiting to hear from Tom.	Chúng tôi vẫn đang chờ tin từ Tom.
Tom doesn't seem to want to do that for us.	Tom dường như không muốn làm điều đó cho chúng tôi.
Tom kept his hand on the railing as he walked down the stairs.	Tom giữ tay anh trên lan can khi anh bước xuống cầu thang.
Where will Tom go?	Tom sẽ đi đâu?
I will call the police.	Tôi sẽ gọi cảnh sát.
Tom was with me.	Tom đã ở với tôi.
Tom spent the day cleaning the garage.	Tom đã dành cả ngày để dọn dẹp nhà để xe.
I'll probably be exhausted after doing that.	Tôi có lẽ sẽ kiệt sức sau khi làm điều đó.
Tom said that Mary planned to do it alone.	Tom nói rằng Mary dự định làm điều đó một mình.
Tom can't fix the radio.	Tom không thể sửa radio.
Some cats are more exotic than others.	Một số con mèo kỳ lạ hơn những con khác.
Tom did not miss the meeting.	Tom đã không bỏ lỡ cuộc họp.
I think Tom was tired.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mệt mỏi.
Do you cook better, Japanese food or Chinese food?	Bạn nấu ăn ngon hơn, món ăn Nhật Bản hay món ăn Trung Quốc?
Tom said he thought Mary might not want to do it on a cold day like today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
It's hard to say no to Tom.	Thật khó để nói không với Tom.
Tom looks like he's sad.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang buồn.
I will send him this message as soon as he arrives.	Tôi sẽ gửi cho anh ấy tin nhắn này ngay khi anh ấy đến.
Tom kept staring at me.	Tom cứ nhìn tôi chằm chằm.
We should not expect too much.	Chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều.
I am the only survivor.	Tôi là người duy nhất sống sót.
Let's get rid of everything that we don't use.	Hãy loại bỏ mọi thứ mà chúng ta không sử dụng.
Tom and Mary are out of town.	Tom và Mary đang ở ngoài thị trấn.
I have done this a few times before.	Tôi đã làm điều này một vài lần trước đây.
This is a rough draft of my speech.	Đây là bản nháp sơ bộ về bài phát biểu của tôi.
Why does Tom need to do it today?	Tại sao Tom cần làm điều đó ngày hôm nay?
Tom says he thinks Mary doesn't have any fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có bất kỳ niềm vui nào.
Tom said he didn't think it would be safe to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó sẽ an toàn.
Have you ever seen an owl around here?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con cú quanh đây chưa?
Tom says he intends to win.	Tom nói rằng anh ấy có ý định giành chiến thắng.
Tom said he thought he could help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi ngày hôm nay.
I just received some good news.	Tôi vừa nhận được một số tin tốt.
Tom wants to see Mary dance.	Tom muốn xem Mary khiêu vũ.
I'm sure Tom wouldn't force anyone to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ép buộc bất cứ ai làm điều đó.
I guess we should tell Tom what to do.	Tôi đoán chúng ta nên nói với Tom những gì phải làm.
I didn't wake up until noon.	Tôi đã không thức dậy cho đến trưa.
I have to take my clothes to the dry cleaner.	Tôi phải mang bộ đồ của mình đến tiệm giặt khô.
Tom was able to understand himself in French while visiting Paris.	Tom đã có thể tự hiểu bằng tiếng Pháp khi đến thăm Paris.
I am the one who pays all the bills.	Tôi là người thanh toán tất cả các hóa đơn.
Some people think that Tom's native language is French.	Một số người nghĩ rằng ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom là tiếng Pháp.
Can you go get some firewood for the fire?	Bạn có thể đi lấy một ít củi để đốt lửa?
I thought you were together.	Tôi nghĩ các bạn đã ở cùng nhau.
Tom gasped in horror.	Tom há hốc mồm kinh hoàng.
Tom asked the store clerk for help.	Tom đã nhờ nhân viên cửa hàng giúp đỡ.
I want Tom to come home.	Tôi muốn Tom về nhà.
Tom is self-sufficient.	Tom tự túc.
It's good to put yourself in someone else's shoes now and then.	Thật tốt khi đặt mình vào vị trí của người khác ngay bây giờ và sau đó.
Tom knows some of Mary's friends.	Tom biết một số người bạn của Mary.
The mouse came out from under the sofa and ran under the table.	Con chuột chui ra từ gầm ghế sô pha và chạy xuống gầm bàn.
Tom said I looked exhausted.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ kiệt sức.
I don't think Tom would be afraid.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ.
Tom didn't do what I asked.	Tom đã không làm những gì tôi yêu cầu.
I don't regret what I did.	Tôi không hối tiếc vì những gì mình đã làm.
Tom said he wanted to take a shower before going to bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi tắm trước khi đi ngủ.
Tell Tom what you saw last night.	Kể cho Tom những gì bạn đã thấy đêm qua.
They don't tell us their reasons.	Họ không cho chúng tôi biết lý do của họ.
I hope I have been helpful.	Tôi hy vọng tôi đã hữu ích.
Stop this madness.	Hãy dừng sự điên rồ này lại.
Tom has lived in Boston all his life.	Tom đã sống ở Boston cả đời.
Tom should have agreed to do it.	Tom lẽ ra phải đồng ý làm điều đó.
I consider myself happy.	Tôi tự cho mình là hạnh phúc.
You don't get something for nothing.	Bạn không nhận được một cái gì đó mà không có gì.
Tom's doctor told him he should quit smoking.	Bác sĩ của Tom nói với anh rằng anh nên bỏ thuốc lá.
Tom didn't start playing guitar until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu chơi guitar cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom needs someone to help Mary.	Tom cần ai đó giúp Mary.
I didn't expect Tom to show up on time.	Tôi không ngờ Tom sẽ xuất hiện đúng giờ.
We must do this immediately.	Chúng tôi phải làm điều này ngay lập tức.
I hope Tom doesn't find out.	Tôi hy vọng Tom không phát hiện ra.
You want me to do that too, don't you?	Bạn cũng muốn tôi làm điều đó, phải không?
My desktop has become cluttered.	Máy tính để bàn của tôi đã trở nên lộn xộn.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom can tell Mary that he is not tired.	Tom có ​​thể nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
Police said the search for Tom would continue.	Cảnh sát cho biết cuộc tìm kiếm Tom sẽ tiếp tục.
Tom opened the book.	Tom mở cuốn sách.
I don't want to wait any longer.	Tôi không muốn đợi lâu hơn nữa.
We have to decide one day.	Chúng ta phải quyết định vào một ngày.
He looks like his picture on the wall of the theater.	Anh ta trông giống như bức tranh của anh ta trên tường của nhà hát.
Tom felt that Mary was not happy.	Tom cảm thấy Mary không vui.
Tom is very confused about that, isn't he?	Tom rất hoang mang về điều đó, phải không?
They just want to have fun.	Họ chỉ muốn vui vẻ.
I had a hearty breakfast, so I wasn't really that hungry.	Tôi đã có một bữa sáng thịnh soạn, vì vậy tôi thực sự không đói lắm.
But what does this have to do with birds?	Nhưng điều này có liên quan gì đến những con chim?
I am a rich person.	Tôi là một người giàu có.
Can you tell me why you want to work for us?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi không?
You can eat the last slice of pizza if you like.	Bạn có thể ăn miếng pizza cuối cùng nếu thích.
Tom came to Australia when he was thirteen years old.	Tom đến Úc khi anh mười ba tuổi.
Tom told me that he thought Mary was tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary mệt.
I don't think we're there.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang ở đó.
I have visited Australia twice.	Tôi đã đến thăm Úc hai lần.
I was not able to achieve what I wanted.	Tôi đã không thể đạt được những gì tôi muốn.
Don't be hasty.	Đừng hấp tấp.
I like the tie you're wearing.	Tôi thích chiếc cà vạt mà bạn đang đeo.
Although Tom doesn't drink beer, he does drink alcohol.	Mặc dù Tom không uống bia, nhưng anh ấy có uống rượu.
He was so full of conceit that people didn't like him.	Anh ta đầy tự phụ đến nỗi mọi người không thích anh ta.
Tom never listens to anyone.	Tom không bao giờ lắng nghe bất cứ ai.
I don't tell Tom why I need more money.	Tôi không nói với Tom lý do tại sao tôi cần nhiều tiền hơn.
We've had a lot of rain lately.	Gần đây chúng tôi đã có rất nhiều mưa.
Tom used to play football.	Tom từng chơi bóng đá.
I asked Tom to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó.
There is no place I want to be there.	Không có nơi nào tôi muốn ở đó.
Tom is certainly an eloquent speaker.	Tom chắc chắn là một nhà diễn thuyết hùng hồn.
I think Tom will probably do it later.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó sau này.
Tom didn't think they would let him do that.	Tom không nghĩ rằng họ sẽ cho phép anh ta làm điều đó.
Tom should never have been elected.	Tom lẽ ra không bao giờ được bầu.
I suspect that Tom is still sleepy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn buồn ngủ.
My rent is due tomorrow.	Ngày mai tiền thuê nhà của tôi sẽ đến hạn.
I wonder how Tom got hurt.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom bị thương.
I don't know if I can borrow that much money.	Tôi không biết có thể vay được nhiều tiền như vậy không.
I want to change ten thousand yen to dollars.	Tôi muốn đổi mười nghìn yên sang đô la.
Cost $100 a night excluding tax.	Chi phí $ 100 một đêm chưa tính thuế.
I got a clear picture of how it works.	Tôi đã có được một bức tranh rõ ràng về cách nó hoạt động.
Tom is not a good swimmer like Mary.	Tom không bơi giỏi như Mary.
I don't feel good today.	Tôi cảm thấy không tốt ngày hôm nay.
I didn't tell the truth exactly.	Tôi đã không nói sự thật một cách chính xác.
Tom is not wearing a life jacket.	Tom không mặc áo phao.
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
Tom comes home alone.	Tom về nhà một mình.
Tom looked wistful.	Tom có ​​vẻ day dứt.
Tom can't do that.	Tom không thể làm điều đó.
Tom will go crazy.	Tom sẽ điên cuồng.
Tom is an addict.	Tom là một con nghiện.
Tom is planning to run away.	Tom đang lên kế hoạch bỏ trốn.
Don't count on them.	Đừng trông chờ vào chúng.
I didn't take a nap today.	Hôm nay tôi không chợp mắt.
I will never forgive Tom for that.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom về điều đó.
There are so many things on his desk that he has nowhere to write.	Có quá nhiều thứ trên bàn của anh ấy mà anh ấy không có nơi nào để viết.
We don't like Tom's dog.	Chúng tôi không thích con chó của Tom.
This has practical implications.	Điều này có ý nghĩa thiết thực.
That is very difficult for us.	Điều đó rất khó cho chúng tôi.
I'm going to put this machine to the test today.	Tôi sẽ đưa chiếc máy này vào thử nghiệm hôm nay.
Tom hides behind a crate.	Tom trốn sau một cái thùng.
You should respect your elders.	Bạn nên tôn trọng người lớn tuổi của mình.
Tom wants to help Mary do the right thing.	Tom muốn giúp Mary làm điều đúng đắn.
Tom got into a fight with Mary.	Tom đã đánh nhau với Mary.
Money can't buy friends.	Tiền không mua được bạn bè.
"Where's my hat?" 	"Mũ của tôi ở đâu?"
"Right behind you."	"Ngay phía sau bạn."
I didn't steal it.	Tôi không ăn cắp nó.
Tom said that I didn't seem very enthusiastic.	Tom nói rằng tôi có vẻ không nhiệt tình cho lắm.
Tom just came to visit.	Tom chỉ đến thăm.
Tom is in the kitchen, mashing potatoes.	Tom đang ở trong bếp, nghiền khoai tây.
I will not try to predict the future.	Tôi sẽ không cố gắng dự đoán tương lai.
I suspect that Tom and Mary agree with me on this.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đồng ý với tôi về điều này.
Tom won't find Mary.	Tom sẽ không tìm Mary.
It didn't really rain that hard.	Trời không thực sự mưa to như vậy.
You speak French very well. 	Bạn nói tiếng Pháp rất tốt.
I wish I could say it's as good as you.	Tôi ước tôi có thể nói nó tốt như bạn.
We tried to climb a tree.	Chúng tôi đã cố gắng trèo lên một cái cây.
Tom has grown up.	Tom đã lớn.
It was Tom who suggested this course of action.	Chính Tom là người đã đề xuất cách hành động này.
Tom hoped Mary knew she needed to do everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
Can you tell Tom not to go anymore?	Bạn có thể nói Tom đừng đi nữa không?
I know that I must like this class, but I don't.	Tôi biết rằng tôi phải thích lớp học này, nhưng tôi không.
I know that you and Tom are planning to eat together.	Tôi biết rằng bạn và Tom đang có kế hoạch đi ăn cùng nhau.
You know Tom said he would do it, right?	Bạn biết Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
Tom promised to do it on October 20.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I talked to Tom after school.	Tôi đã nói chuyện với Tom sau giờ học.
Salmon is my favorite fish.	Cá hồi là loài cá yêu thích của tôi.
Tom knows he's the prime suspect.	Tom biết anh ta là nghi phạm chính.
I sneaked into the house.	Tôi lẻn vào nhà.
Who took the photo?	Ai là người chụp ảnh?
We respect Tom very much.	Chúng tôi tôn trọng Tom rất nhiều.
I generally disagree with Tom.	Tôi thường không đồng ý với Tom.
The flowers are blooming.	Những bông hoa đang nở.
We were beaten.	Chúng tôi đã bị đánh.
I hope you will be back home soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ sớm trở về nhà.
The hostages are still alive.	Các con tin còn sống.
I cannot unlock the door.	Tôi không thể mở khóa cửa.
There is no such thing as bad weather.	Không có cái gọi là thời tiết xấu.
Tom said his father wanted to be buried next to his mother.	Tom cho biết cha anh muốn được chôn cất bên cạnh mẹ anh.
I think Tom likes to play tennis.	Tôi nghĩ Tom thích chơi quần vợt.
I did that for three years.	Tôi đã làm điều đó trong ba năm.
A dog bit Tom.	Một con chó đã cắn Tom.
I know that Tom does it quite often.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó khá thường xuyên.
Tom can pursue your work.	Tom có ​​thể theo đuổi công việc của bạn.
Isn't it obvious that Tom did it?	Không phải là rõ ràng rằng Tom đã làm điều đó?
Tom says he thinks Mary wants to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó với John.
Distortion information is everywhere.	Thông tin biến dạng ở khắp mọi nơi.
You look like someone I went to high school with.	Bạn trông giống như một người nào đó mà tôi đã học cùng trường trung học.
No one else can find Tom, but I know exactly where he is.	Không ai khác có thể tìm thấy Tom, nhưng tôi biết chính xác anh ấy ở đâu.
I think Tom said he would do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Don't forget to check it out this weekend.	Cuối tuần này các bạn nhớ ghé xem nhé.
Tom said he thought Mary might not want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó.
I know I don't have any chance of winning.	Tôi biết tôi không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
I am an archaeologist.	Tôi là một nhà khảo cổ học.
You will have no problem with this.	Bạn sẽ không gặp vấn đề gì với điều này.
I don't think anyone is really expecting you here.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự mong đợi bạn ở đây.
I don't think I need one.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một cái.
Tom hurt his knee when he fell.	Tom bị đau đầu gối khi ngã.
Tom is not the one who borrowed my car.	Tom không phải là người đã mượn xe của tôi.
I already know that Tom doesn't know how to do it.	Tôi đã biết rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom sure, right?	Tom chắc chắn, phải không?
Come and warm yourself by the fireplace.	Hãy đến và sưởi ấm cho mình bên lò sưởi.
I want Tom to know he can trust me.	Tôi muốn Tom biết anh ấy có thể tin tưởng tôi.
Tom seems to smoke more than before.	Tom dường như hút thuốc nhiều hơn trước đây.
The job is done efficiently.	Công việc đó được hoàn thành một cách hiệu quả.
Tom didn't tell anyone why they should.	Tom không nói cho ai biết tại sao họ nên làm như vậy.
Tom is also at my house.	Tom cũng ở nhà tôi.
Who is the best lawyer?	Ai là luật sư tốt nhất?
Tom was a little skeptical.	Tom hơi nghi ngờ.
Tom studied French for three months.	Tom đã học tiếng Pháp trong ba tháng.
I thought you said you know how to speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn biết cách nói tiếng Pháp.
I won't say that right now.	Tôi sẽ không nói điều đó ngay bây giờ.
I know you don't want to hear what I'm about to say.	Tôi biết bạn không muốn nghe những gì tôi sắp nói.
Tom can't swim as well as Mary.	Tom không thể bơi giỏi như Mary.
I didn't know I would be busy all day.	Tôi không biết rằng tôi sẽ bận rộn cả ngày.
That depends on whether Tom wants to go or not.	Điều đó phụ thuộc vào việc Tom có ​​muốn đi hay không.
I am sorry to hear that you are divorced.	Tôi rất tiếc khi biết rằng bạn đã ly hôn.
Tom handed Mary a small envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì nhỏ.
Tom really likes basketball.	Tom thực sự thích bóng rổ.
Tom won't forgive me.	Tom sẽ không tha thứ cho tôi.
I gathered from what she said that she liked him.	Tôi thu thập được từ những gì cô ấy nói rằng cô ấy thích anh ấy.
Tom knows how to handle situations.	Tom biết cách xử lý tình huống.
Tom and Mary both asked me to help them write love letters.	Tom và Mary đều nhờ tôi giúp họ viết thư tình.
It's purely Tom's chance to win the game.	Đó hoàn toàn là cơ hội để Tom thắng trò chơi.
Tom said Mary wasn't done.	Tom nói Mary đã không xong.
I really agree with Tom.	Tôi thực sự đồng ý với Tom.
I have to cut the grass.	Tôi phải cắt cỏ.
Tom seemed annoyed with himself.	Tom có ​​vẻ khó chịu với chính mình.
I offered Tom the job.	Tôi đã đề nghị công việc cho Tom.
Am I seeing what I think I'm seeing?	Tôi có đang nhìn thấy những gì tôi nghĩ rằng tôi đang thấy không?
Tom asked me for advice.	Tom đã hỏi tôi một lời khuyên.
I don't want the same things that Tom wants.	Tôi không muốn những thứ giống như Tom muốn.
Tom thinks that Mary seems to be gaining weight.	Tom nghĩ rằng Mary dường như đang tăng cân.
Tom knows that Mary is in Australia.	Tom biết rằng Mary đang ở Úc.
Tom doesn't store his things.	Tom không cất đồ đạc của mình.
I will probably be the last to do it.	Tôi có thể sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom doesn't seem as stubborn as Mary.	Tom không có vẻ cố chấp như Mary.
Tom smiled, but Mary frowned.	Tom mỉm cười, nhưng Mary thì cau mày.
We were not at home yesterday.	Hôm qua chúng tôi không ở nhà.
I still haven't seen the video you suggested.	Tôi vẫn chưa xem video mà bạn đề xuất.
Tom seems to be a nice guy.	Tom dường như là một chàng trai tử tế.
That is not the reason.	Đó không phải là lý do.
Tom just laughed.	Tom chỉ cười trừ.
How do I know where she hides the money?	Làm sao tôi biết cô ấy giấu tiền ở đâu?
Tom is preparing for his own death.	Tom đang chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
Tom and Mary seemed perfectly happy.	Tom và Mary dường như hoàn toàn hạnh phúc.
Tom and I both live and work in Boston.	Tom và tôi đều sống và làm việc ở Boston.
I know I'll be happy when Tom comes home.	Tôi biết rằng tôi sẽ rất vui khi Tom về nhà.
Why does Tom want to change that?	Tại sao Tom muốn thay đổi điều đó?
I didn't have to tell Tom, but I did.	Tôi không cần phải nói với Tom, nhưng tôi đã làm.
I'm sure you'll find a way.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách.
Do you think there is a chance for you to do it tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội để bạn làm điều đó vào ngày mai không?
I know Tom didn't do what he said he did.	Tôi biết Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Red wine is traditionally not served with fish.	Rượu vang đỏ theo truyền thống không được phục vụ với cá.
Our rent is four times more than it was ten years ago.	Tiền thuê nhà của chúng tôi nhiều gấp bốn lần so với mười năm trước.
Tom is an early riser.	Tom là một người dậy sớm.
Tom said he had plans for that Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch vào thứ Hai đó.
I told you to leave Tom alone.	Tôi đã nói với bạn rằng hãy để Tom một mình.
Tom goes to boarding school.	Tom đến trường nội trú.
I am in your spell.	Tôi đang ở trong bùa chú của bạn.
Would you like to have a drink with us?	Bạn có muốn uống một ly với chúng tôi không?
I like taking long baths.	Tôi thích tắm lâu.
People are too busy scamming each other to save the environment.	Mọi người đang quá bận rộn lừa đảo lẫn nhau để cứu môi trường.
Tom says Mary will do it tomorrow.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I don't like being photographed.	Tôi không thích bị chụp ảnh.
There's no reason Tom wouldn't want to do that.	Không có lý do gì mà Tom không muốn làm điều đó.
We'll be back at 2:30.	Chúng tôi sẽ quay lại lúc 2:30.
Tom caused this.	Tom đã gây ra điều này.
Tom rewarded Mary with a kiss.	Tom thưởng cho Mary một nụ hôn.
He wouldn't dare show his face here again.	Anh sẽ không dám ló mặt ra đây nữa.
What do you think Tom is trying to say?	Bạn nghĩ Tom đang cố nói gì?
I think Tom didn't win.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không thắng.
Isn't it cold out here?	Ra đây không lạnh à?
Tom is going to Harvard, isn't he?	Tom sắp đi học Harvard, phải không?
The law will take effect from April 1.	Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4.
Tom says he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm như vậy nữa.
Tom was sick for three weeks.	Tom bị ốm trong ba tuần.
Tom knows I don't care what happens.	Tom biết tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra.
Tom won all three events this year.	Tom đã thắng cả ba sự kiện trong năm nay.
Tom thought Mary would know what to do.	Tom nghĩ Mary sẽ biết phải làm gì.
We leave her at home with a babysitter.	Chúng tôi để con ở nhà với một người trông trẻ.
That is a great outfit.	Đó là một bộ trang phục tuyệt vời.
Tom was particularly unlucky.	Tom đặc biệt không may mắn.
I don't think anyone noticed what Tom did.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì Tom đã làm.
Tom seems to have many friends.	Tom dường như có nhiều bạn bè.
Tom seems to really think that's going to happen.	Tom dường như thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Will this affect tourism?	Điều này sẽ ảnh hưởng đến du lịch?
If you want to go, I won't stop you.	Nếu bạn muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản bạn.
The albatross flies so high that it can hardly be seen by the human eye.	Chim hải âu bay cao đến nỗi mắt người khó có thể nhìn thấy được.
If you really want a challenge, you should try windsurfing.	Nếu bạn thực sự muốn thử thách, bạn nên thử lướt ván.
I did not receive even a single letter from her.	Tôi không nhận được dù chỉ một lá thư từ cô ấy.
It doesn't seem to be a perfect circle anymore.	Nó dường như không còn là một vòng tròn hoàn hảo nữa.
How much money did Tom steal?	Tom đã ăn trộm bao nhiêu tiền?
Tom's dream is to become an astronaut.	Ước mơ của Tom là trở thành một phi hành gia.
I have bills to pay.	Tôi có hóa đơn phải trả.
The girl drawing the picture in the first row is my niece.	Cô bé vẽ bức tranh ở hàng đầu tiên là cháu gái tôi.
What is dermatology?	Da liễu là gì?
I cannot understand what you are saying.	Tôi không thể hiểu từ bạn đang nói.
I suspect Tom has to leave.	Tôi nghi ngờ Tom phải rời đi.
Is anyone here not busy right now?	Có ai ở đây bây giờ không bận không?
Tom was married to Mary for a long time.	Tom đã kết hôn với Mary trong một thời gian dài.
I completely agree with Tom.	Tôi hoàn toàn đồng ý với Tom.
What Tom wants to do is not a good idea.	Những gì Tom muốn làm không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom is going to university in Australia.	Tom sắp đi học đại học ở Úc.
Tom took the jewelry he stole.	Tom đã cầm đồ trang sức mà anh ta lấy trộm.
I'm glad you invited us.	Tôi rất vui vì bạn đã mời chúng tôi.
I know you're talking about Tom.	Tôi biết bạn đang nói về Tom.
I think Tom must have done it.	Tôi nghĩ Tom chắc đã làm điều đó.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã kết hôn.
I'll see you all again in a few hours.	Tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn trong vài giờ nữa.
You're joking, aren't you?	Bạn đang đùa, phải không?
Tom and Mary went swimming together.	Tom và Mary đã đi bơi cùng nhau.
Tom lives frugally.	Tom sống đạm bạc.
Tom doesn't want to call his lawyer.	Tom không muốn gọi cho luật sư của mình.
I'll help you with this if that's the last thing I do!	Tôi sẽ giúp bạn điều này nếu đó là điều cuối cùng tôi làm!
Tom hurried back inside.	Tom vội vàng quay vào trong.
I was busy so I couldn't go.	Tôi bận nên không đi được.
Even Tom's lawyer looked confused.	Ngay cả luật sư của Tom cũng có vẻ bối rối.
I thought maybe I shouldn't go there alone.	Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên đến đó một mình.
How much do you estimate it will cost you to do that?	Bạn ước tính mình sẽ mất bao nhiêu tiền để làm được điều đó?
You and I both should lose some weight.	Cả tôi và bạn đều nên giảm cân một chút.
I would appreciate it if you could help me with this.	Tôi rất cảm kích nếu bạn giúp tôi làm điều này.
Tom certainly wouldn't.	Tom chắc chắn sẽ không làm vậy.
Tom told Mary that he had a lot of fun in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã có rất nhiều niềm vui ở Úc.
Tom wrote his novel on a typewriter.	Tom đã viết cuốn tiểu thuyết của mình trên máy đánh chữ.
Tom is on drugs again?	Tom lại dùng ma túy à?
Right after the rain stopped, a beautiful rainbow appeared.	Ngay sau khi trời tạnh mưa, một cầu vồng tuyệt đẹp đã xuất hiện.
I congratulate Tom on his success.	Tôi chúc mừng thành công của Tom.
Everyone knows I'm broken.	Mọi người đều biết tôi đã tan vỡ.
That's beginner's luck.	Đó là may mắn của người mới bắt đầu.
Tom is at the supermarket right now.	Tom đang ở siêu thị ngay bây giờ.
Tom, I have something to tell you.	Tom, tôi có vài điều muốn nói với bạn.
I wouldn't feel safe here alone.	Tôi sẽ không cảm thấy an toàn khi ở đây một mình.
Tom borrowed a pair of sunglasses for Mary.	Tom đã mượn một cặp kính râm cho Mary.
I want to give you that, but I can't.	Tôi muốn cho bạn điều đó, nhưng tôi không thể.
Are you sure you saw what you thought you saw?	Bạn có chắc là bạn đã thấy những gì bạn nghĩ là bạn đã thấy?
I'm just getting used to the neighborhood.	Tôi chỉ đang làm quen với khu vực lân cận.
Tom has a simple life.	Tom có ​​một cuộc sống đơn giản.
I think Tom has never done that before.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
It was clear that Tom didn't want to talk to Mary.	Rõ ràng là Tom không muốn nói chuyện với Mary.
I told Tom that he could leave early.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy về sớm cũng được.
Tom told me he didn't want to tell Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn nói với Mary.
It's not safe for me to make any other choice.	Thật không an toàn cho tôi khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào khác.
The more I thought about it, the more interested I became.	Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy hứng thú.
This is Boston's oldest restaurant.	Đây là nhà hàng lâu đời nhất của Boston.
I suspect that Tom knows Mary doesn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Tell her I'm cleaning the kitchen.	Nói với cô ấy rằng tôi đang lau nhà bếp.
What's on your foot?	Cái gì trên bàn chân của bạn?
I never thought that Tom could love me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể yêu tôi.
Tom says he's glad you were able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó.
I wish Tom would be struck by lightning and die.	Tôi ước gì Tom sẽ bị sét đánh và chết.
Please open the window and let some fresh air into the room.	Vui lòng mở cửa sổ và để một chút không khí trong lành vào phòng.
Tom is said to be sleeping.	Tom được cho là đang ngủ.
Tom and Mary both swear they are innocent.	Tom và Mary đều thề rằng họ vô tội.
May I have a napkin, please?	Cho tôi xin một cái khăn ăn được không?
Tom is in another room, isn't he?	Tom đang ở trong phòng khác, phải không?
I didn't know that you were related to Tom.	Tôi không biết rằng bạn có liên quan đến Tom.
I have a bicycle.	Tôi có một chiếc xe đạp.
Tom asked Mary to speak more slowly.	Tom yêu cầu Mary nói chậm hơn.
Tom has moved in with his parents.	Tom đã chuyển về ở với bố mẹ.
I don't want Tom in trouble.	Tôi không muốn Tom gặp rắc rối.
It's not unusual to see bears around here.	Không có gì lạ khi nhìn thấy những con gấu xung quanh đây.
Tom is waiting for a phone call.	Tom đang đợi một cuộc điện thoại.
I know Tom knows why I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I am not satisfied with this.	Tôi không hài lòng với điều này.
I think I know why Tom wasn't at school yesterday.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom không ở trường ngày hôm qua.
What time does Tom go to work?	Tom đi làm lúc mấy giờ?
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó không.
Are you sure you don't know what this is?	Bạn có chắc rằng bạn không biết đây là gì không?
Does Tom have to do his homework now?	Tom có ​​phải làm bài tập về nhà bây giờ không?
Tom cannot afford to visit Japan.	Tom không có khả năng đến thăm Nhật Bản.
I think Tom is in trouble.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gặp rắc rối.
Tom wants to try this.	Tom muốn thử cái này.
I no longer want to be a part of this project.	Tôi không còn muốn trở thành một phần của dự án này nữa.
I have climbed Mount Fuji three times.	Tôi đã leo núi Phú Sĩ ba lần.
Tom needs to know that.	Tom cần biết điều đó.
I wish I was as handsome as Tom.	Tôi ước mình đẹp trai như Tom.
Tom is not a hypnotist.	Tom không phải là một nhà thôi miên.
What is biting you?	Cái gì đang cắn bạn?
He lost his father when he was only three years old.	Anh mất cha khi mới ba tuổi.
I didn't know that Tom would be willing to help us do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
You can make cakes with flour, milk and eggs.	Bạn có thể làm bánh bằng bột mì, sữa và trứng.
You cannot make bricks without straw.	Bạn không thể làm gạch nếu không có rơm.
Tom would be very disappointed if Mary didn't.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary không làm vậy.
How do you know that Tom will quit?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ nghỉ việc?
The doctor can cure your son's illness.	Bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho con trai bạn.
The sun and moon rise in the east and set in the west.	Mặt trời và mặt trăng mọc ở phía đông và lặn ở phía tây.
Tom is hard to get along with, but he's not stupid.	Tom rất khó để hòa hợp, nhưng anh ấy không hề ngu ngốc.
That's not good enough for Tom.	Điều đó không đủ tốt cho Tom.
I don't know exactly when Tom will come pick me up.	Tôi không biết chính xác khi nào Tom sẽ đến đón tôi.
Tom's house is not far from his office.	Nhà của Tom không xa văn phòng của anh ấy.
That is a very specific question.	Đó là một câu hỏi rất cụ thể.
I am very reluctant to do that.	Tôi rất miễn cưỡng làm điều đó.
Party of the day.	Bữa tiệc của ngày hôm nay.
You won't drown if you learn to swim.	Bạn sẽ không bị chết đuối nếu bạn học cách bơi.
I try to be as flexible as possible.	Tôi cố gắng trở nên linh hoạt nhất có thể.
Even Tom doesn't dance anymore.	Ngay cả Tom cũng không nhảy nữa.
Did you even know that you can buy apples at that store?	Bạn thậm chí có biết rằng bạn có thể mua táo ở cửa hàng đó?
Math has never been my forte.	Toán học chưa bao giờ là sở trường của tôi.
Tom is a simple, ordinary kid.	Tom là một đứa trẻ giản dị, bình thường.
Tom was grinning at Mary.	Tom đang cười toe toét với Mary.
"Going up must be great." 	"Cao lên hẳn là rất tuyệt."
"Don't you think? It's not really that great. You keep bumping your head against the ceiling."	"Bạn có nghĩ vậy không? Nó không thực sự tuyệt vời như vậy. Bạn cứ va đầu vào trần nhà."
The plane is ready to take off.	Máy bay đã chuẩn bị cất cánh.
When the doorbell rang, Tom closed the book he was reading and got up to see who it was.	Khi chuông cửa reo, Tom đóng cuốn sách đang đọc và đứng dậy để xem đó là ai.
Tom says he doesn't mind doing it at all.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không thấy phiền khi làm điều đó.
Tom's performance wasn't bad.	Màn trình diễn của Tom không tệ.
Tom and I have been friends for a long time.	Tom và tôi đã là bạn của nhau trong một thời gian dài.
I know I shouldn't lie.	Tôi biết tôi không nên nói dối.
I know that Tom won't be able to open the safe.	Tôi biết rằng Tom sẽ không mở được két.
The harder you work, the luckier you get.	Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng gặp nhiều may mắn.
Do you want to know why I'm here?	Bạn có muốn biết tại sao tôi ở đây không?
Tom and Mary were the first to do it.	Tom và Mary là những người đầu tiên làm điều đó.
You'll have to leave, won't you?	Bạn sẽ phải rời đi, phải không?
Tom wasn't feeling well, so he went home.	Tom không được khỏe, vì vậy anh ấy đã về nhà.
Are you sure Tom will win?	Bạn có chắc Tom sẽ thắng?
The teacher showed us how to use the computer.	Giáo viên đã chỉ cho chúng tôi cách sử dụng máy tính.
I've never seen Tom drunk before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom say trước đây.
When was the last time you made Tom cry?	Lần cuối cùng bạn làm Tom khóc là khi nào?
Tom would gladly do it for Mary.	Tom sẽ sẵn lòng làm điều đó cho Mary.
Tom thinks I don't have to.	Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm thế.
Tom put on his fishing shirt and hat and went to the door.	Tom mặc áo đánh cá và đội mũ và đi ra cửa.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải đến Úc.
There is no sight more sad than a young pessimist, except for an old optimist.	Không có cảnh tượng nào đáng buồn hơn một người trẻ tuổi bi quan, ngoại trừ một người lạc quan già nua.
Tom doesn't like chocolate, but Mary does.	Tom không thích sô cô la, nhưng Mary thì thích.
I am working for my uncle.	Tôi đang làm việc cho chú tôi.
I don't understand exactly what Tom wants me to do.	Tôi không hiểu chính xác Tom muốn tôi làm gì.
I'm sorry, Tom, I didn't realize you were here.	Tôi xin lỗi, Tom, tôi đã không nhận ra rằng bạn đã ở đây.
I am tied to this job recently.	Tôi bị ràng buộc với công việc này gần đây.
I also don't think Tom really needs to do that.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó.
Tom barely had enough to live on.	Tom hầu như không đủ sống.
Tom didn't send Mary a Valentine's Day card.	Tom đã không gửi cho Mary một tấm thiệp Ngày lễ tình nhân.
I don't think Tom ever did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng làm điều đó.
I believe you are looking for me.	Tôi tin rằng bạn đang tìm kiếm tôi.
Tom didn't do it quickly, did he?	Tom đã làm điều đó không nhanh chóng, phải không?
Tom says that Mary is not troubled by what happened.	Tom nói rằng Mary không gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Tom would never hurt anyone.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom is mumbling something.	Tom đang lầm bầm điều gì đó.
Tom learned French, but not for long.	Tom đã học tiếng Pháp, nhưng không lâu lắm.
I'm not sure if I can do it properly.	Tôi không chắc liệu mình có thể làm điều đó đúng cách hay không.
I told Tom I could do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
I wish we would get some news.	Tôi ước chúng ta sẽ nhận được một số tin tức.
They have everything under control.	Họ đã kiểm soát được mọi thứ.
Is Tom still alive on Park Street?	Tom có ​​còn sống trên Phố Park không?
Tom knows I won't laugh.	Tom biết tôi sẽ không cười.
That blow to the head sent chills down his spine.	Cú đánh đó vào đầu khiến anh lạnh sống lưng.
Tom is not the only student to fail the test.	Tom không phải là học sinh duy nhất trượt bài kiểm tra.
You make me happy.	Bạn làm tôi vui.
Tom agrees to wait for Mary.	Tom đồng ý đợi Mary.
I don't think Tom knows what Mary is up to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang định làm gì.
Tom wants me to go to night school.	Tom muốn tôi đi học đêm.
You are repeating yourself.	Bạn đang lặp lại chính mình.
Tom didn't sleep all night.	Tom đã không ngủ suốt đêm.
You can't make an omelette without breaking the eggs.	Bạn không thể làm món trứng tráng mà không làm vỡ trứng.
It's not as bad as it looks.	Nó không tệ như vẻ ngoài của nó.
Tom doesn't wear shorts.	Tom không mặc quần đùi.
Tom says that many young people don't like blues music.	Tom nói rằng nhiều người trẻ không thích nhạc blues.
Our neighbor is having a party and has invited us.	Hàng xóm của chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc và đã mời chúng tôi.
That's because you're a girl.	Đó là bởi vì bạn là một cô gái.
She divorced him after many unhappy years.	Cô ly hôn với anh sau nhiều năm không hạnh phúc.
Tom hasn't quit the race yet.	Tom vẫn chưa bỏ cuộc đua.
They are outsiders.	Họ là những người ngoài cuộc.
Tom is afraid to do anything.	Tom sợ phải làm bất cứ điều gì.
This has nothing to do with us.	Điều này không liên quan đến chúng tôi.
This house could really use a thorough cleaning.	Ngôi nhà này thực sự có thể sử dụng một cách làm sạch kỹ lưỡng.
Tom needs to be hospitalized.	Tom cần nhập viện.
Tom and Mary have just returned from Australia.	Tom và Mary vừa trở về từ Úc.
I guess we should start.	Tôi đoán chúng ta nên bắt đầu.
Tom says Mary should do it tomorrow.	Tom nói Mary nên làm điều đó vào ngày mai.
I think you won't like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ không thích nó.
I think we are getting close to solving this mystery.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần đến việc giải quyết bí ẩn này.
Tom's only living relative is an uncle who lives in Australia.	Người thân duy nhất còn sống của Tom là một người chú sống ở Úc.
I won't tell Tom that I want to do that.	Tôi sẽ không nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom didn't know Mary was sick.	Tom không biết Mary bị ốm.
I will have to write some letters.	Tôi sẽ phải viết một số lá thư.
I fell asleep at 10pm.	Tôi ngủ thiếp đi lúc 10 giờ tối.
People tell me I'm nosy.	Mọi người nói với tôi rằng tôi tọc mạch.
Things did not go so well.	Mọi thứ đã không diễn ra tốt đẹp như vậy.
Tom works as a journalist.	Tom làm việc như một nhà báo.
Basically Tom just stays at home all day and does nothing.	Về cơ bản Tom chỉ ở nhà cả ngày và không làm gì cả.
You spend too much time in front of the computer.	Bạn dành quá nhiều thời gian trước máy tính.
Tom didn't seem surprised when I told him I didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom owns this dog.	Tom sở hữu con chó này.
Tom said that he likes children.	Tom nói rằng anh ấy thích trẻ con.
I was able to borrow Tom more money than I expected.	Tôi đã có thể vay Tom nhiều tiền hơn tôi mong đợi.
Tom did not comment on the situation.	Tom đã không bình luận về tình hình.
I'm just saying how happy you two must be.	Tôi chỉ nói rằng hai bạn phải hạnh phúc như thế nào.
I am also from Australia.	Tôi cũng đến từ Úc.
Tom noticed something was out of place.	Tom nhận thấy có gì đó không đúng chỗ.
Because my nephew was young, he was forgiven.	Vì cháu tôi còn nhỏ nên cháu đã được tha thứ.
If it rains tomorrow, I won't go on a picnic.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không đi dã ngoại.
This is an example of the progress we are making.	Đây là một ví dụ về sự tiến bộ mà chúng tôi đang đạt được.
Tom will really enjoy this movie.	Tom thực sự sẽ rất thích bộ phim này.
Tom says he doesn't want to be a janitor anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn trở thành một người lao công nữa.
I think I've done that enough.	Tôi nghĩ tôi đã làm như vậy đủ rồi.
It's a pity that Tom can't be here today.	Thật tiếc khi Tom không thể có mặt ở đây hôm nay.
Primitive computers existed long before computers were developed.	Máy tính nguyên thủy đã tồn tại rất lâu trước khi máy tính được phát triển.
I don't think I'll see Tom again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại Tom.
I didn't know that Tom did it alone.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó một mình.
Do you think we should do it again?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó một lần nữa?
Tom looked down at the ground.	Tom nhìn xuống đất.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary không muốn làm điều đó.
What holds?	Cái gì giữ lấy?
This book is better than any I have ever read.	Cuốn sách này hay hơn bất kỳ cuốn nào tôi từng đọc.
Tom found a gramophone in the attic.	Tom tìm thấy một chiếc máy hát trên gác mái.
Tom currently lives in a retirement home.	Tom hiện đang sống trong một ngôi nhà hưu trí.
Tom doesn't need a car.	Tom không cần xe hơi.
I don't bring my phone.	Tôi không mang theo điện thoại.
Tom is very forgetful.	Tom rất hay quên.
Leave your coffee there so it can cool.	Để cà phê của bạn ở đó để nó có thể nguội.
The news made him explode with anger.	Tin tức khiến anh bùng nổ vì tức giận.
How many people were sitting at the table next to you?	Có bao nhiêu người đã ngồi ở bàn bên cạnh bạn?
I think Tom told you about me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với bạn về tôi.
One of Tom's favorite things is fishing.	Một trong những điều yêu thích của Tom là câu cá.
Tom insists he is innocent.	Tom khẳng định anh ấy vô tội.
This afternoon I took my son to the zoo.	Chiều nay tôi đưa con trai đi sở thú.
Tom is open and trusting.	Tom cởi mở và tin tưởng.
I want to buy some aspirin.	Tôi muốn mua một ít aspirin.
They want to know about Tom.	Họ muốn biết về Tom.
Tom couldn't have done this without me.	Tom không thể làm được điều này nếu không có tôi.
Tom says he has to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Today Tom and Mary got married three years ago.	Hôm nay Tom và Mary kết hôn ba năm trước.
I can't stop you from revealing my secret. 	Tôi không thể ngăn bạn tiết lộ bí mật của tôi.
However, I beg you not to do that.	Tuy nhiên, tôi xin bạn đừng làm vậy.
I had a hard time trying to convince him to cancel the trip.	Tôi đã rất khó khăn khi cố gắng thuyết phục anh ấy hủy bỏ chuyến đi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is disappointed.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John thất vọng.
I want that report on my desk in an hour.	Tôi muốn báo cáo đó trên bàn làm việc của tôi sau một giờ nữa.
Tom obviously doesn't know about it.	Tom rõ ràng là không biết về nó.
Tom doesn't like the way you dance.	Tom không thích cách bạn nhảy.
Tom can't come to class today.	Tom không thể đến lớp hôm nay.
Tom and Mary lost patience.	Tom và Mary mất kiên nhẫn.
Tom and I still live in Australia.	Tom và tôi vẫn sống ở Úc.
There's something down there.	Có một cái gì đó ở dưới đó.
I wish Tom could come.	Tôi ước gì Tom có ​​thể đến.
I know you don't want to be here.	Tôi biết bạn không muốn ở đây.
Tom wondered why Mary needed to do that.	Tom tự hỏi tại sao Mary cần làm như vậy.
One day is not enough.	Một ngày là không đủ.
Tom gave me his key.	Tom đã đưa cho tôi chìa khóa của anh ấy.
It's time for me to attack myself.	Đã đến lúc tôi phải tự tấn công.
We are hosting a dinner for Tom.	Chúng tôi đang tổ chức một bữa tối cho Tom.
I know that Tom probably won't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không biết cách làm điều đó.
Tom decided to snoop around and see what he could spot.	Tom quyết định rình mò và xem anh ta có thể phát hiện ra điều gì.
Cherry blossoms bloom for only a few days, a week at most.	Hoa anh đào nở chỉ trong vài ngày, nhiều nhất là một tuần.
Big men are not always strong.	Những người đàn ông lớn không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.
I'm afraid we're running out of time.	Tôi e rằng chúng ta đã hết thời gian.
I know Tom is working for us.	Tôi biết Tom đang làm việc cho chúng tôi.
We have decided to hire new people.	Chúng tôi đã quyết định thuê những người mới.
How dare you say that to my son!	Sao ông dám nói như vậy với con trai tôi!
Tom died at a very young age.	Tom chết khi còn rất nhỏ.
I'm not going to wait.	Tôi không định đợi.
Please don't compare me to Tom.	Làm ơn đừng so sánh tôi với Tom.
Where's your scorecard?	Phiếu điểm của bạn đâu?
Tom is not a boxer.	Tom không phải là một võ sĩ quyền anh.
Tom will fix those.	Tom sẽ sửa những thứ đó.
I have a diploma.	Tôi có bằng tốt nghiệp.
If you want to sound more like a native speaker of American English, watch more American TV shows and fewer British TV shows.	Nếu bạn muốn nghe giống người bản ngữ nói tiếng Anh Mỹ hơn, hãy xem nhiều chương trình truyền hình Mỹ hơn và ít chương trình truyền hình Anh hơn.
I'm glad I could help.	Tôi rất vui vì tôi có thể giúp đỡ.
Tom wasn't really hurt.	Tom không thực sự bị thương.
You cannot put Tom next to Mary.	Bạn không thể đặt Tom cạnh Mary.
Tom's score did not improve.	Điểm của Tom không cải thiện.
Tom said he was determined to do it for Mary.	Tom cho biết anh quyết tâm làm điều đó cho Mary.
I don't understand that Tom is contradicting himself.	Tôi không hiểu rằng Tom đang tự mâu thuẫn với chính mình.
Tom has been accused of setting fire to one of his own buildings.	Tom đã bị buộc tội phóng hỏa một trong những tòa nhà của chính mình.
Tom has left.	Tom đã rời đi.
Tom told me he was not coming back to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không trở lại Úc.
I know that Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết rằng Tom trạc tuổi Mary.
Mary put her baby in the car seat for the flight.	Mary đặt con mình trên ghế ô tô cho chuyến bay.
Tom says he doesn't make much money.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
William the Conqueror occupied England in 1066.	William the Conqueror chiếm đóng nước Anh vào năm 1066.
Tell me what you told Tom.	Kể cho tôi nghe những gì bạn đã nói với Tom.
Tom walked out the door and never looked back.	Tom bước ra khỏi cửa và không bao giờ nhìn lại.
That is not my opinion.	Đó không phải là ý kiến ​​của tôi.
Tom is a good banjo player, isn't he?	Tom là một người chơi banjo giỏi, phải không?
The general lived peacefully for the rest of his life after his retirement.	Đại tướng sống thanh thản phần đời còn lại sau khi nghỉ hưu.
Tom wouldn't mind if we did.	Tom sẽ không phiền nếu chúng tôi làm vậy.
I didn't know that Tom was going to do that yesterday.	Tôi không biết rằng Tom đã định làm điều đó ngày hôm qua.
It's a really good hospital.	Đó là một bệnh viện thực sự tốt.
Tom needs our advice.	Tom cần lời khuyên của chúng tôi.
Tom loves this.	Tom rất thích điều này.
I asked Tom all about it.	Tôi đã hỏi Tom tất cả về nó.
Be a good listener.	Hãy là một người biết lắng nghe.
I smelled a skunk.	Tôi ngửi thấy mùi một con chồn hôi.
He is one of the best students in his class.	Anh ấy là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
You've made a wise choice.	Bạn đã có một lựa chọn sáng suốt.
He's the one I called.	Anh ấy là người tôi đã gọi.
Tom and Mary are detectives.	Tom và Mary là thám tử.
Will cannabis potency regulation create new opportunities for the black market?	Liệu việc điều chỉnh hiệu lực của cần sa có tạo ra cơ hội mới cho thị trường chợ đen?
I told you it wasn't Tom.	Tôi đã nói với bạn đó không phải là Tom.
Tom walks to the mall.	Tom đi bộ đến trung tâm mua sắm.
Tom thought Mary might have to walk home alone.	Tom nghĩ Mary có thể phải đi bộ về nhà một mình.
Tom doesn't care what Mary says.	Tom không quan tâm những gì Mary nói.
I wish more people were at my concert.	Tôi ước có nhiều người hơn đã có mặt tại buổi hòa nhạc của tôi.
It's not as easy to do as I thought.	Nó không dễ dàng để làm điều đó như tôi nghĩ.
I didn't have time to finish my homework last night.	Tôi không có thời gian để hoàn thành bài tập tối qua.
Tom died on his way back from Australia.	Tom chết trên đường trở về từ Úc.
What time do you have to get up tomorrow morning?	Bạn phải dậy lúc mấy giờ vào sáng mai?
Tom wears a pair of sunglasses.	Tom đeo một cặp kính râm.
Tom took out a flashlight and turned it on.	Tom lấy đèn pin ra và bật nó lên.
The citizens of this small community do not approve of public displays of affection.	Các công dân của cộng đồng nhỏ bé này không chấp nhận việc bày tỏ tình cảm nơi công cộng.
Tom and Mary both wear brown hats.	Tom và Mary đều đội mũ nâu.
She seems to be possessed by an evil spirit.	Cô ấy dường như bị ám bởi một linh hồn quỷ dữ.
Tom had a bad cold last week.	Tom bị cảm nặng vào tuần trước.
Tom said he was glad Mary did.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
He is about to finish reading the book.	Anh ấy sắp đọc xong cuốn sách.
I'm not sure if it's male or female.	Tôi không chắc đó là nam hay nữ.
Whatever you have to say, you can say it in front of Tom.	Bất cứ điều gì bạn phải nói, bạn có thể nói trước mặt Tom.
Tom took a step forward.	Tom tiến lên một bước.
I'm really starting to like this.	Tôi thực sự bắt đầu thích điều này.
Tom took off his helmet and wiped his forehead.	Tom cởi mũ bảo hiểm và lau trán.
Tom shouldn't have signed a confession.	Tom không nên ký một lời thú tội.
Tom told us a strange story.	Tom kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện kỳ ​​lạ.
You better not let Tom see you do it.	Tốt hơn hết bạn không nên để Tom thấy bạn làm điều đó.
Tom is absent without leave.	Tom vắng mặt không nghỉ phép.
Tom loves skating.	Tom thích trượt băng.
I don't know when she will come back.	Tôi không biết khi nào cô ấy sẽ trở lại.
He pointed out that the plan would cost a lot of money.	Ông chỉ ra rằng kế hoạch sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền.
Tom will need medical attention.	Tom sẽ cần được chăm sóc y tế.
English is by far the most widely spoken language in the world.	Tiếng Anh cho đến nay là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
I'm so glad we can get together.	Tôi rất vui vì chúng ta có thể đến được với nhau.
I think you will be a bit surprised.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hơi ngạc nhiên.
How did Tom get killed?	Làm thế nào mà Tom bị giết?
Tom would be the perfect man for this job.	Tom sẽ là người hoàn hảo cho công việc này.
Tom will fix this, won't he?	Tom sẽ sửa lỗi này, phải không?
Did Tom give you this message?	Có phải Tom đã đưa cho bạn tin nhắn này không?
Tom said don't call.	Tom nói đừng gọi.
Is it true that Tom joined a cult?	Có đúng là Tom đã tham gia một giáo phái không?
Tom loves meeting famous people.	Tom thích gặp gỡ những người nổi tiếng.
I don't like driving at night.	Tôi không thích lái xe vào ban đêm.
Tom is very passionate about his job.	Tom rất đam mê công việc của mình.
You will feel better if you take these pills.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu uống những viên thuốc này.
I just find it hard to believe that Tom actually believes it.	Tôi chỉ cảm thấy khó tin là Tom thực sự tin điều đó.
Don't use your teeth to open it.	Đừng dùng răng để mở nó.
I can't remember Tom's last name.	Tôi không thể nhớ họ của Tom.
Tom is desperate to find Mary.	Tom đang tuyệt vọng để tìm Mary.
Tom and Mary often speak French to each other.	Tom và Mary thường nói tiếng Pháp với nhau.
I won't go against you.	Tôi sẽ không chống lại bạn.
Tom was the one who taught me how to drive.	Tom là người đã dạy tôi cách lái xe.
Tom and Mary celebrate Christmas together every year.	Tom và Mary đón Giáng sinh cùng nhau hàng năm.
I assume you both carry flashlights.	Tôi cho rằng cả hai bạn đều mang theo đèn pin.
I know Tom knows I didn't do it.	Tôi biết Tom biết tôi đã không làm điều đó.
If you need me, let me know.	Nếu bạn cần tôi, hãy cho tôi biết.
You don't want to set yourself on fire.	Bạn không muốn tự thiêu.
Sumo wrestling is a traditional Japanese sport.	Đấu vật sumo là một môn thể thao truyền thống của Nhật Bản.
Tom took the time to help Mary.	Tom đã dành thời gian để giúp Mary.
Tom has a theory as to why this happens.	Tom có ​​một lý thuyết về lý do tại sao điều này xảy ra.
Tom was motionless.	Tom bất động.
I know Tom knows why Mary did it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
I glanced at the file.	Tôi liếc qua tập tài liệu.
Tom tried to hide his anxiety.	Tom cố gắng che giấu sự lo lắng của mình.
Tom says he wants to have fun.	Tom nói rằng anh ấy muốn vui vẻ.
Germany wanted Russia to stay out of the war.	Đức muốn Nga đứng ngoài cuộc chiến.
Tom told me that he is bilingual.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người song ngữ.
You know I shouldn't do that, right?	Bạn biết tôi không nên làm điều đó, phải không?
I hope that you know that no one is above the law.	Tôi hy vọng rằng bạn biết rằng không ai ở trên luật pháp.
I know this is not what you think.	Tôi biết đây không phải là điều bạn nghĩ.
Tom used to be a regular churchgoer.	Tom từng là một người thường xuyên đến nhà thờ.
Tom can't wait to go to Australia.	Tom nóng lòng muốn đi Úc.
Don't look out the window.	Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tom got up and started putting on his coat.	Tom đứng dậy và bắt đầu mặc áo khoác vào.
What's wrong with wanting to sleep forever?	Muốn ngủ mãi thì có gì sai?
Tom says he thinks it's unlikely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
I don't expect anyone.	Tôi không mong đợi bất kỳ ai.
I know Tom helped Mary do that.	Tôi biết Tom đã giúp Mary làm điều đó.
When was the last time you had a nightmare?	Lần cuối cùng bạn gặp ác mộng là khi nào?
I have a feeling Tom did it.	Tôi có cảm giác Tom đã làm điều đó.
Tom slept in two chairs pushed together.	Tom ngủ trên hai chiếc ghế được đẩy vào nhau.
Tom never goes to the gym.	Tom không bao giờ đến phòng tập thể dục.
Why don't we see if we can help you?	Tại sao chúng tôi không xem nếu chúng tôi có thể giúp bạn?
Tom may still be scared.	Tom có ​​thể vẫn còn sợ hãi.
Tom knows what it's about.	Tom biết nó về cái gì.
I have decided that I will not stay.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không ở lại.
He broke his arm while playing football.	Anh ấy bị gãy tay khi đang chơi bóng đá.
I'm not sure if I have enough money.	Tôi không chắc mình có đủ tiền hay không.
Tom thinks that Mary is not very cooperative.	Tom nghĩ rằng Mary không hợp tác cho lắm.
I just shrugged.	Tôi chỉ nhún vai.
I just don't expect you to call.	Tôi chỉ không mong đợi bạn gọi.
Tom is mocking you.	Tom đang chế giễu bạn.
I think Tom was disloyal.	Tôi nghĩ Tom đã không trung thành.
I'm glad no one was hurt in the accident.	Tôi rất vui vì không ai bị thương trong vụ tai nạn.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told Mary she had to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I ran into Tom by chance.	Tôi tình cờ gặp Tom.
What do you think about censorship?	Bạn nghĩ gì về kiểm duyệt?
Tom said you were here.	Tom nói rằng bạn đã ở đây.
Tom apologized for what he said.	Tom xin lỗi vì những gì anh ấy đã nói.
Tom is pretty determined to finish the report by 2:30, isn't he?	Tom khá quyết tâm hoàn thành báo cáo trước 2:30, phải không?
We have helped Tom many times.	Chúng tôi đã giúp Tom nhiều lần.
One teaspoon of ground cinnamon is about two grams.	Một muỗng cà phê quế xay là khoảng hai gam.
Can I feed my dog ​​lettuce?	Tôi có thể cho chó ăn rau diếp không?
I can't stand this any longer.	Tôi không thể chịu đựng được điều này lâu hơn nữa.
I cannot write.	Tôi không thể viết.
I'm sorry I didn't make it to your party.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không đến được bữa tiệc của bạn.
That theory is generally not accepted.	Lý thuyết đó thường không được chấp nhận.
I don't like people asking me to do things for them.	Tôi không thích mọi người yêu cầu tôi làm những việc cho họ.
Tom gave Mary all the money he had.	Tom đã đưa cho Mary tất cả số tiền mà anh ta có.
I am disappointed.	Tôi thất vọng.
Tom says he will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Drinking lots of water is very important.	Uống nhiều nước là rất quan trọng.
There are many fireflies.	Có rất nhiều đom đóm.
Tom is experienced, right?	Tom có ​​kinh nghiệm, phải không?
I don't make rules. 	Tôi không đưa ra các quy tắc.
I just follow them.	Tôi chỉ làm theo họ.
I don't remember agreeing to that.	Tôi không nhớ đã đồng ý với điều đó.
Is this what you are yearning for?	Đây có phải là thứ bạn đang khao khát?
Tom wants to learn how to play bassoon.	Tom muốn học cách chơi bassoon.
Tom and Mary still live next to John and Alice.	Tom và Mary vẫn sống bên cạnh John và Alice.
I'm ashamed to admit that.	Tôi xấu hổ khi thừa nhận điều đó.
I don't believe it for a second.	Tôi không tin điều đó trong một giây.
Tom is calling from his cell phone.	Tom đang gọi từ điện thoại di động của anh ấy.
Tom is a guy with a funny look.	Tom là một anh chàng có vẻ ngoài hài hước.
The nurse will tell you how to do it.	Y tá sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom will probably never walk again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
There are cherry trees on each side of the road.	Mỗi bên đường đều có cây anh đào.
Tom recently joined our company.	Tom gần đây đã gia nhập công ty của chúng tôi.
Tom wants nothing more to do with you.	Tom không muốn làm gì thêm với bạn.
Tom immigrated from Australia.	Tom nhập cư từ Úc.
That's not what I want to do.	Đó không phải là những gì tôi muốn làm.
I am a conscientious objector.	Tôi là một người phản đối tận tâm.
Tom is looking for a way to make a living.	Tom đang tìm cách kiếm sống qua ngày.
Today Tom saw a man with a scary-looking face.	Hôm nay Tom đã nhìn thấy một người có khuôn mặt trông đáng sợ.
Do you like Tom's concert?	Bạn có thích buổi hòa nhạc của Tom không?
Where do you think is the safest place in your house during a tornado?	Bạn nghĩ đâu là nơi an toàn nhất trong ngôi nhà của bạn khi xảy ra lốc xoáy?
Tom grew up in Boston, but now he lives in Chicago.	Tom lớn lên ở Boston, nhưng hiện anh sống ở Chicago.
There is a cashier at the door.	Có một người thu tiền ở cửa.
Why are we not calm?	Tại sao chúng ta không bình tĩnh?
Let's hope Tom is not injured in the crash.	Hãy hy vọng Tom không bị thương trong vụ va chạm.
Tom wants to join the navy.	Tom muốn gia nhập hải quân.
What Tom really wants is rest.	Những gì Tom thực sự muốn là được nghỉ ngơi.
Tom sent me a message.	Tom đã gửi cho tôi một tin nhắn.
How many donuts do you think Tom ate?	Bạn nghĩ Tom đã ăn bao nhiêu chiếc bánh rán?
Tom said that yesterday.	Tom đã nói điều đó ngày hôm qua.
Tom feeds the cat in the kitchen.	Tom cho mèo ăn trong bếp.
You cried again, didn't you?	Bạn đã khóc một lần nữa, phải không?
The person I was talking to was Tom.	Người tôi vừa nói chuyện là Tom.
You wouldn't really argue with Tom, would you?	Bạn sẽ không thực sự tranh luận với Tom, phải không?
Tom seems a little impatient.	Tom có ​​vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Tom went to a concert the day before.	Tom đã đi dự một buổi hòa nhạc vào ngày hôm trước.
We missed you so much at the party yesterday.	Chúng tôi nhớ bạn rất nhiều trong bữa tiệc ngày hôm qua.
Tom was awake, but he couldn't move.	Tom đã tỉnh, nhưng anh ấy không thể cử động.
I'll tell Tom what happened.	Tôi sẽ kể cho Tom nghe chuyện gì đã xảy ra.
Would you like to have tea with me?	Bạn có muốn uống trà với tôi không?
I don't like Tom at all.	Tôi không thích Tom chút nào.
Tom is taller than you, isn't he?	Tom cao hơn bạn, phải không?
Better to walk back than get lost.	Tốt hơn là đi bộ trở lại hơn là bị lạc.
Tom says that his parents are divorced.	Tom nói rằng bố mẹ anh đã ly hôn.
Tom didn't do what he promised he would do.	Tom đã không làm những gì anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
Tom doesn't even know it's here.	Tom thậm chí không biết nó ở đây.
You are smart, but not smart enough.	Bạn thông minh, nhưng không đủ thông minh.
It couldn't be better.	Nó không thể tốt hơn.
The teacher punished her student for using bad language.	Cô giáo phạt học sinh của mình vì dùng lời lẽ không hay.
You don't have to hang around if you don't want to.	Bạn không cần phải loanh quanh nếu bạn không muốn.
Tom said that he prefers staying at home.	Tom nói rằng anh ấy thích ở nhà hơn.
It doesn't matter whether we do it today or tomorrow.	Không quan trọng là chúng ta làm điều đó hôm nay hay ngày mai.
Tom is not married to Mary.	Tom không kết hôn với Mary.
Can you make the cups?	Bạn có thể làm các tách?
Tom is not really good at French, is he?	Tom không thực sự giỏi tiếng Pháp, phải không?
Why don't you tell me what you're doing here?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn đang làm gì ở đây?
I will use the new hammer you gave me.	Tôi sẽ sử dụng chiếc búa mới mà bạn đã đưa cho tôi.
Is that Tom's bedroom?	Đó có phải là phòng ngủ của Tom không?
We don't know him.	Chúng tôi không biết anh ta.
Tom said he was broken.	Tom nói rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
Tom opened the curtain and looked out the window.	Tom mở rèm và nhìn ra cửa sổ.
No one with us.	Không có ai với chúng tôi.
The possibility that Tom might get lost worries Mary.	Khả năng Tom có ​​thể bị lạc khiến Mary lo lắng.
Tom doesn't know that Mary won't come to his party.	Tom không biết rằng Mary sẽ không đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom buttoned his jacket.	Tom cài cúc áo khoác.
Tom's feelings are important.	Cảm xúc của Tom rất quan trọng.
Tom says everyone he knows has been to Boston.	Tom cho biết tất cả những người anh ấy biết đều đã đến Boston.
I know that Tom knows we don't how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi không làm thế nào để làm điều đó.
Tom asked us to show him how to do it.	Tom nhờ chúng tôi chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
It's not important.	Nó không quan trọng.
The boy told his mother about it first when he got home.	Cậu bé đã nói với mẹ về điều đó trước hết khi về nhà.
I'm skinny Tom and Mary are both unmarried.	Tôi gầy Tom và Mary đều chưa lập gia đình.
Tom says he wants to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy muốn thuê một người có kinh nghiệm.
Tom knows that the police are looking for Mary.	Tom biết rằng cảnh sát đang tìm Mary.
Tom and his friends were sitting in the back of the auditorium.	Tom và bạn của anh ấy đang ngồi ở phía sau khán phòng.
Tom wants to travel and meet people from all over the world.	Tom muốn đi du lịch và gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới.
Tom doesn't expect to see you.	Tom không mong gặp bạn.
Does Tom like tea?	Tom có ​​thích trà không?
You don't think you're obese?	Bạn không nghĩ rằng bạn béo phì?
I wonder if Tom knows that Mary needs to do it before noon.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary cần phải làm điều đó trước buổi trưa không.
Tom was here last night.	Tom đã đến đây đêm qua.
When do you think it will be done?	Bạn nghĩ khi nào nó sẽ được thực hiện?
We tied him up so he couldn't escape.	Chúng tôi đã trói anh ta lại để anh ta không thể trốn thoát.
Since it was raining, I didn't do it.	Vì trời mưa nên tôi đã không làm như vậy.
That explains everything.	Điều đó giải thích mọi thứ.
Tom is going to Boston the day after tomorrow.	Tom sẽ đến Boston vào ngày mốt.
Tom was bullied at school.	Tom bị bắt nạt ở trường.
Tom hadn't thought of that.	Tom đã không nghĩ đến điều đó.
Tom lay on the floor and fell asleep.	Tom nằm vật ra sàn và ngủ thiếp đi.
There is another obstacle.	Có một trở ngại khác.
I should have stayed with Tom.	Tôi nên ở lại với Tom.
I'm not sure anyone can help.	Tôi không chắc rằng bất cứ ai có thể giúp đỡ.
I wonder who is going to Boston with Tom.	Tôi tự hỏi ai sẽ đến Boston với Tom.
I tried to teach Tom how to play that song yesterday.	Tôi đã cố gắng dạy Tom cách chơi bài hát đó vào ngày hôm qua.
Tom and Mary agree to work together.	Tom và Mary đồng ý làm việc cùng nhau.
Tom couldn't jump into the cold water by himself.	Tom không thể tự mình nhảy xuống dòng nước lạnh.
You know what's going on, don't you?	Bạn biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?
Why isn't anyone skating on the pond today?	Tại sao hôm nay không có ai trượt băng trên ao?
We played reasonably.	Chúng tôi đã chơi hợp lý.
How old is Tom?	Tom bao nhiêu tuổi?
Tom kept me waiting for a long time.	Tom đã giữ tôi đợi trong một thời gian dài.
If she knew I was here, she would come running.	Nếu cô ấy biết tôi ở đây, cô ấy sẽ chạy đến.
Are you sure, Tom?	Bạn có chắc không, Tom?
I don't know what I'm doing.	Tôi không biết mình đang làm gì.
I don't think we should do this.	Tôi nghĩ chúng ta không nên làm điều này.
I should never have let Tom do that.	Tôi không bao giờ nên để Tom làm điều đó.
We didn't bring enough food.	Chúng tôi đã không mang đủ thức ăn.
We need to know if Tom is there.	Chúng tôi cần biết liệu Tom có ​​ở đó hay không.
I used to smoke a lot, but now I quit.	Tôi đã từng hút thuốc rất nhiều, nhưng bây giờ tôi đã bỏ.
Tom's house is bigger than mine.	Nhà của Tom lớn hơn của tôi.
Tom thought Mary and I would do it alone.	Tom nghĩ Mary và tôi sẽ làm điều đó một mình.
Tom hit his head on the roof of the car.	Tom va đầu vào nóc ô tô.
Tom is the perfect guy for the job, isn't he?	Tom là người hoàn hảo cho công việc, phải không?
I don't think this is the time or place for that.	Tôi không nghĩ đây là thời gian hay địa điểm cho việc đó.
They shot Tom.	Họ đã bắn Tom.
Sunlight coming in through the window.	Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ.
Why do you think I don't like your friends?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi không thích bạn bè của bạn?
I finally understand the fundamentals of analytic calculus.	Cuối cùng tôi cũng hiểu các nguyên tắc cơ bản của phép tính giải tích.
Suture technique of the surgeon minimizes scarring.	Kỹ thuật khâu của bác sĩ phẫu thuật hạn chế tối đa sẹo.
Tom remained silent the whole time.	Tom vẫn im lặng trong suốt thời gian đó.
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
I heard Tom scold Mary.	Tôi nghe thấy Tom mắng Mary.
I know Tom is a smart boy.	Tôi biết Tom là một cậu bé thông minh.
Tom describes Mary.	Tom mô tả Mary.
Only strict adherence to the rules will prevent chaos.	Chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sẽ ngăn chặn sự hỗn loạn.
Tom helped Mary, didn't he?	Tom đã giúp Mary, phải không?
All the men turned and started walking away.	Tất cả những người đàn ông quay lại và bắt đầu bỏ đi.
I don't always do it that way.	Không phải lúc nào tôi cũng làm theo cách đó.
I know Tom is a troublemaker.	Tôi biết Tom là một kẻ chuyên gây rối.
I do not have enough money.	Tôi không có đủ tiền.
You can make up for lost time by taking a plane instead of a train.	Bạn có thể bù đắp thời gian đã mất bằng cách đi máy bay thay vì tàu hỏa.
Apparently, Tom had a lot on his mind, so I just left him alone.	Rõ ràng, Tom có ​​rất nhiều suy nghĩ của anh ấy, vì vậy tôi chỉ để anh ấy một mình.
You are resourceful, aren't you?	Bạn là người tháo vát, phải không?
I wouldn't tell Tom to do it.	Tôi sẽ không bảo Tom làm điều đó.
Tom was never very friendly with Mary.	Tom không bao giờ rất thân thiện với Mary.
I know at least Tom is as tall as me.	Tôi biết ít nhất Tom cũng cao bằng tôi.
Emojis were first introduced in 1999 by Japanese artist Shigetaka Kurita.	Biểu tượng cảm xúc được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1999 bởi nghệ sĩ Nhật Bản Shigetaka Kurita.
I hope we will see Tom again.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại Tom.
Tom told me that he thought Mary wanted to learn how to play the clarinet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn học cách chơi kèn clarinet.
Tom is probably not the shortest person in the room.	Tom có ​​lẽ không phải là người thấp nhất trong phòng.
Do you think I didn't hear that?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã không nghe thấy điều đó?
I'm used to this kind of thing happening.	Tôi đã quen với kiểu chuyện này xảy ra.
I had facials, manicures and pedicures.	Tôi đã chăm sóc da mặt, làm móng tay và móng chân.
Tom's room is ready.	Phòng của Tom đã sẵn sàng.
Don't ever tell me about this again.	Đừng bao giờ nói với tôi về điều này một lần nữa.
I don't shower every day.	Tôi không tắm mỗi ngày.
Tom went up the stairs quickly.	Tom đi lên cầu thang nhanh chóng.
Tom was bullied.	Tom bị bắt nạt.
My brother is having a bad cold.	Anh trai tôi đang bị cảm nặng.
I've been telling you that for years.	Tôi đã nói với bạn điều đó trong nhiều năm.
Neither Tom nor Mary went to another country.	Cả Tom và Mary đều không đến một đất nước khác.
You worry too much about what other people think of you.	Bạn lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ về bạn.
I don't think we should agree to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đồng ý làm điều đó.
I'll get it done as quickly as possible.	Tôi sẽ hoàn thành việc đó nhanh nhất có thể.
Tom doesn't remember doing that.	Tom không nhớ đã làm điều đó.
Tom took a book out of his backpack and started reading.	Tom lấy một cuốn sách ra khỏi ba lô và bắt đầu đọc.
Tom is a potter.	Tom là một thợ gốm.
Tom can't speak French, but all his friends can.	Tom không thể nói tiếng Pháp, nhưng tất cả bạn bè của anh ấy đều có thể.
Tom asks Mary to do it with him.	Tom yêu cầu Mary làm điều đó với anh ta.
Tom kept his word.	Tom đã giữ lời.
I just really don't understand.	Tôi chỉ thực sự không hiểu.
I am well aware of Tom's shortcomings.	Tôi nhận thức rõ những thiếu sót của Tom.
We need to make sure Tom doesn't hurt himself.	Chúng ta cần đảm bảo rằng Tom không tự làm mình bị thương.
Tom crossed the fence.	Tom vượt rào.
Tom wears a cap.	Tom đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Tom is not a good chess player as he thinks.	Tom không phải là một người chơi cờ giỏi như anh ấy nghĩ.
Tom said he didn't want me to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
I don't want to go to school today.	Tôi không muốn đi học hôm nay.
Tom didn't want to do anything.	Tom không muốn làm gì cả.
I'm surprised that Tom didn't enjoy the concert.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom đã không tận hưởng buổi hòa nhạc.
I think this project is on the right track.	Tôi nghĩ rằng dự án này đang đi đúng hướng.
I don't have time to sit and talk.	Tôi không có thời gian để ngồi và nói chuyện.
Tom started taking things out of the box.	Tom bắt đầu lấy mọi thứ ra khỏi hộp.
I wish I could do it like Tom.	Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó như Tom.
I think I've heard enough.	Tôi nghĩ tôi đã nghe đủ.
Tom seems like an idiot.	Tom có ​​vẻ như là một tên ngốc.
Water has no calories.	Nước không có calo.
I can see Tom from where I am.	Tôi có thể nhìn thấy Tom từ nơi tôi đang đứng.
How do you think you will get home?	Bạn nghĩ bạn sẽ về nhà bằng cách nào?
Don't go anywhere alone, OK?	Đừng đi đâu một mình, OK?
My grandmother's death was a huge shock.	Cái chết của bà tôi là một cú sốc lớn.
Tom has been on the wanted list for three years.	Tom đã nằm trong danh sách truy nã được ba năm.
I'm a bit busy.	Tôi hơi bận.
Did Tom ask about me?	Tom có ​​hỏi về tôi không?
I think Tom would be able to do that if he really put his mind to it.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy thực sự đặt hết tâm trí vào nó.
"It's not my fault." 	"Đó không phải là lỗi của tôi."
"Did I say yes?"	"Ta đã nói là có phải không?"
Tom and Mary watch the sunset together.	Tom và Mary cùng nhau ngắm hoàng hôn.
I don't think Tom really needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó.
The strange noise only lasted for about thirty seconds.	Tiếng động lạ chỉ kéo dài trong khoảng ba mươi giây.
I don't think of you that way.	Tôi không nghĩ về bạn theo cách đó.
Revenue is growing, but not as quickly as costs.	Doanh thu đang tăng lên, nhưng không nhanh bằng chi phí.
Tom didn't want to let Mary go.	Tom không muốn để Mary đi.
I don't think I really have to anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm như vậy nữa.
Tom is a good guitarist, isn't he?	Tom là một tay guitar giỏi, phải không?
I think we should get out of here in a few days.	Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây trong vài ngày.
Door was repaired by a locksmith.	Cửa đã được sửa chữa bởi một thợ khóa.
I'm eating cereal.	Tôi đang ăn ngũ cốc.
Perhaps you are feeling bored.	Có lẽ bạn đang cảm thấy buồn chán.
He is an unsung hero.	Anh ấy là một anh hùng thầm lặng.
Tom says he will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm làm điều đó.
You don't see the whole picture here.	Bạn không nhìn thấy toàn bộ bức tranh ở đây.
I know that Tom didn't want to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
My grandfather lived until he was eight or nine.	Ông tôi đã sống cho đến khi ông tám chín.
I want to talk to both of you.	Tôi muốn nói chuyện với cả hai người.
I am a customer.	Tôi là một khách hàng.
I know Tom told Mary he would do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I need to clean up my house.	Tôi cần phải dọn dẹp lại ngôi nhà của mình.
Tom thinks that Mary will arrive on time.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến đúng giờ.
Tom is not as helpful as Mary.	Tom không hữu ích như Mary.
Tom is pretty good at what he does.	Tom khá giỏi trong những việc anh ấy làm.
Your salary is commission based.	Lương của bạn dựa trên hoa hồng.
Aren't the people there Canadian?	Không phải những người ở đó là người Canada sao?
Will it bother you if I turn on the radio?	Nó sẽ làm phiền bạn nếu tôi bật đài?
I know that Tom is a strong swimmer.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên bơi lội mạnh mẽ.
Tom is back after a week in Boston.	Tom trở lại sau một tuần ở Boston.
Tom has trouble finding work.	Tom gặp khó khăn khi tìm việc làm.
I want to buy some stickers.	Tôi muốn mua một số nhãn dán.
Tom caught the dog.	Tom đã bắt được con chó.
Tom needs to hear that from you.	Tom cần nghe điều đó từ bạn.
That's the least of our problems at the moment.	Đó là vấn đề nhỏ nhất của chúng tôi vào lúc này.
It will be here within three hours.	Nó sẽ ở đây trong vòng ba giờ.
For first-degree murder, this court sentenced you to life in prison without the possibility of parole.	Đối với tội danh giết người cấp độ một, tòa án này tuyên phạt bạn tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.
I know that Tom knows that you know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng bạn biết cách làm điều đó.
Tom doesn't know if Mary is happy or not.	Tom không biết Mary có hạnh phúc hay không.
Tom says he can communicate with the dead.	Tom nói rằng anh ấy có thể giao tiếp với người chết.
Tom acted like he didn't notice what was happening.	Tom hành động như thể anh ấy không nhận thấy điều gì đang xảy ra.
Please add some milk to my tea.	Làm ơn cho thêm một ít sữa vào trà của tôi.
I have lived in Boston for over three years.	Tôi đã sống ở Boston được hơn ba năm.
Tom was wearing a wig.	Tom đã đội tóc giả.
Aren't they both bachelors?	Không phải cả hai đều là cử nhân sao?
I don't think Tom knows what kind of car Mary drives.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary lái loại xe gì.
Let me know when you're finished.	Hãy cho tôi biết khi bạn kết thúc.
Tell me three things you must do every day.	Hãy cho tôi biết ba điều bạn phải làm mỗi ngày.
I don't need Tom's help.	Tôi không cần Tom giúp.
Mary is wearing a very expensive necklace.	Mary đang đeo một chiếc vòng cổ rất đắt tiền.
I didn't like the plot of the movie.	Tôi không thích tình tiết của bộ phim.
Tom returned from Australia today.	Hôm nay Tom trở về từ Úc.
I am here to ask for your help.	Tôi ở đây để yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
Tell Tom I will do anything.	Nói với Tom tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
I think there is some kind of mistake.	Tôi nghĩ rằng có một số loại sai lầm.
I don't want the job.	Tôi không muốn công việc.
Tom is not the one to tell me you have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn phải làm vậy.
I'm glad I could help.	Tôi rất vui vì tôi có thể giúp đỡ.
I don't have much money, but somehow I get along.	Tôi không có nhiều tiền, nhưng bằng cách nào đó tôi cũng hợp nhau.
Rephrase the question.	Diễn đạt lại câu hỏi.
I will do you a favor.	Tôi sẽ giúp bạn một việc.
Do they still make cassettes?	Họ vẫn làm băng cát-sét chứ?
Mary greets Tom with open arms after he's been abroad for a few weeks.	Mary chào đón Tom với vòng tay rộng mở sau khi anh ấy ở nước ngoài vài tuần.
I know Tom won't do that today.	Tôi biết Tom sẽ không làm vậy hôm nay.
Tom wiped his face with his shirt.	Tom lấy áo lau mặt.
Tom is not interested in politics.	Tom không quan tâm đến chính trị.
Meet at 6:30.	Gặp nhau lúc 6:30.
It will take Tom three hours to complete the work he is doing.	Tom sẽ mất ba giờ để hoàn thành công việc anh ấy đang làm.
I don't know we shouldn't do it this morning.	Tôi không biết chúng ta không nên làm điều đó vào sáng nay.
Lambs are separated from their mothers.	Những con cừu non bị tách khỏi mẹ của chúng.
You are the one who did not do it correctly.	Bạn là người đã không làm điều đó một cách chính xác.
Tom, you look so sleepy.	Tom, anh trông rất buồn ngủ.
I want to know what you want to drink.	Tôi muốn biết bạn muốn uống gì.
I know Tom doesn't know why you want me to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
People like you shouldn't be here.	Những người như bạn không nên ở đây.
Tom didn't make the top 20.	Tom không lọt vào top 20.
As I get older, my opinions on many things have changed.	Khi tôi già đi, ý kiến ​​của tôi về nhiều thứ đã thay đổi.
I wonder if I should buy a car or not.	Tôi phân vân không biết có nên mua ô tô hay không.
I think Tom has a crush on Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phải lòng Mary.
I know Tom will be prepared to do it.	Tôi biết Tom sẽ chuẩn bị để làm điều đó.
Hopefully Tom will be back on his feet soon.	Hy vọng rằng Tom sẽ sớm trở lại với đôi chân của mình.
Tom is not far away.	Tom không còn xa nữa đâu.
Tom is likely to win next week.	Tom có ​​thể sẽ giành chiến thắng vào tuần tới.
Tom asked us what we wanted to do.	Tom hỏi chúng tôi rằng chúng tôi muốn làm gì.
I didn't know Tom wanted to be the last to do it.	Tôi không biết Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Just tell Tom he will have to wait another day.	Chỉ cần nói với Tom rằng anh ấy sẽ phải đợi một ngày khác.
I don't think I will get bored.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom was aiming his pistol at Mary when John shot him.	Tom đang nhắm khẩu súng lục của mình vào Mary khi John bắn anh ta.
I will never forget all the help you gave me.	Tôi sẽ không bao giờ quên tất cả sự giúp đỡ mà bạn đã cho tôi.
You will have to choose quickly.	Bạn sẽ phải chọn nhanh chóng.
I know that Tom can't help you with that today.	Tôi biết rằng Tom không thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom isn't really busy.	Tôi biết rằng Tom không thực sự bận.
They like Tom.	Họ thích Tom.
That would be rough.	Điều đó sẽ là thô.
Tom wrote something down in his notebook.	Tom đã ghi lại điều gì đó vào sổ tay của mình.
Why don't we let off steam?	Tại sao chúng ta không xả hơi?
Tom works with Mary.	Tom làm việc với Mary.
Tom said that he was more than happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất sẵn lòng giúp đỡ.
I'm in Boston now.	Bây giờ tôi đang ở Boston.
Looks like both Tom and Mary want to do it.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is disorganized.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người vô tổ chức.
I really owe Tom a lot.	Tôi thực sự nợ Tom rất nhiều.
Tom broke into my house.	Tom đã đột nhập vào nhà tôi.
What are their findings?	Những phát hiện của họ là gì?
I heard that there is a new cake shop near the station that makes delicious cakes.	Tôi nghe nói rằng có một cửa hàng bánh mới gần nhà ga làm bánh rất ngon.
Tom finally decided to do something about it.	Tom cuối cùng đã quyết định làm điều gì đó về nó.
I have never seen such dedication.	Tôi chưa bao giờ thấy sự cống hiến như vậy.
We were shaken by the accident.	Chúng tôi đã bị chấn động bởi vụ tai nạn.
I wonder if Tom wants that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn điều đó hay không.
Tom went to Australia to study geography.	Tom đến Úc để học địa lý.
Despite having fewer supporters in the ruling class, he was still able to get the popular vote.	Mặc dù có ít người ủng hộ hơn trong giai cấp thống trị, nhưng ông vẫn có thể nhận được số phiếu phổ thông.
Tom's body was found in the barn behind his house.	Thi thể của Tom được tìm thấy trong nhà kho phía sau nhà anh.
Tom kept it to himself.	Tom giữ cho riêng mình.
My mother goes to the dentist every other day to get her teeth fixed.	Mẹ tôi đến nha sĩ cách ngày để sửa răng.
Tom thinks he might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom told me that he doesn't like dogs.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích chó.
Tom didn't even say hello.	Tom thậm chí không nói lời chào.
The game has been postponed indefinitely.	Trò chơi đã bị hoãn vô thời hạn.
I tried to stop Tom from leaving.	Tôi đã cố gắng ngăn Tom rời đi.
I didn't expect so many people to come.	Tôi không mong đợi nhiều người đến như vậy.
Tom lived with John and Mary for three months.	Tom đã sống với John và Mary trong ba tháng.
Is Tom single or married?	Tom độc thân hay đã kết hôn?
This kind of thing has never happened here.	Loại chuyện này chưa từng xảy ra ở đây.
Tom will find us.	Tom sẽ tìm thấy chúng tôi.
Tom says that he plans to become a doctor one day.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch trở thành bác sĩ vào một ngày nào đó.
The script is bad.	Kịch bản thật tệ.
You can't beat the price.	Bạn không thể đánh bại giá cả.
They will certainly hear me.	Họ chắc chắn sẽ nghe thấy tôi.
Tom is under a lot of pressure.	Tom đang phải chịu áp lực rất lớn.
I'm so glad I finally took care of that.	Tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã quan tâm đến điều đó.
I don't think Tom really has to do it again.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is trying to cheer up Mary.	Tom đang cố gắng làm Mary vui lên.
I don't know that Tom would be able to do it without some help.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không cần một số trợ giúp.
What took so long?	Làm gì lâu vậy?
She has a humble air that makes everyone feel at ease.	Cô ấy có một không khí khiêm tốn khiến mọi người cảm thấy thoải mái.
We still have some work to do before we leave.	Chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm trước khi rời đi.
You can't threaten us.	Bạn không thể đe dọa chúng tôi.
Tom said that he had never seen Mary dance.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary khiêu vũ.
Tom tells everyone that he doesn't know what to do.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Tom will probably be the first in our class to get married.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
If I create an example, will you fix it for me?	Nếu tôi tạo một ví dụ, bạn sẽ sửa nó cho tôi?
Tom will probably tell Mary that she has to be more careful the next time she does it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng cô ấy phải cẩn thận hơn trong lần tới khi làm điều đó.
Tom says he didn't break the window.	Tom nói rằng không phải anh ta đã phá cửa sổ.
Tom visited Mary in Boston last spring.	Tom đã đến thăm Mary ở Boston vào mùa xuân năm ngoái.
I wish I could talk to Tom.	Tôi ước tôi có thể nói chuyện với Tom.
Tom is currently Mary's assistant.	Tom hiện là trợ lý của Mary.
Give me your blessings.	Cho tôi lời chúc phúc của bạn.
I don't speak French.	Tôi không nói được tiếng Pháp.
How do you plan to go to school tomorrow?	Bạn định đến trường vào ngày mai như thế nào?
Tom says he wants to finish what he is doing.	Tom nói rằng anh ấy muốn hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
How do you know that's not true?	Làm sao bạn biết điều đó không đúng?
Tom will buy a new car next weekend.	Tom sẽ mua một chiếc xe hơi mới vào cuối tuần tới.
Tom and Mary want to do it together.	Tom và Mary muốn làm điều đó cùng nhau.
I think Tom will go with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi với Mary.
We have to find out who Tom is working for.	Chúng ta phải tìm xem Tom đang làm việc cho ai.
I don't want to tell anyone anything.	Tôi không muốn nói với ai bất cứ điều gì.
Why do mosquito bites itch?	Tại sao muỗi đốt lại ngứa?
Tom didn't want Mary to say anything to John.	Tom không muốn Mary nói bất cứ điều gì với John.
Tom and I have been rivals for a long time.	Tom và tôi đã là đối thủ của nhau trong một thời gian dài.
The picnic area is easily accessible by road.	Có thể dễ dàng đến khu dã ngoại bằng đường bộ.
Do you really go out on such a cold day? 	Bạn có thực sự đi ra ngoài vào một ngày lạnh như vậy?
I think you'd better not go out.	Tôi nghĩ tốt hơn hết là bạn không nên đi ra ngoài.
I'm still not convinced.	Tôi vẫn chưa bị thuyết phục.
The answer to that is not simple.	Câu trả lời cho điều đó không đơn giản.
Both Tom and I work.	Cả tôi và Tom đều làm việc.
After dinner, Tom thanked the host.	Sau bữa tối, Tom cảm ơn chủ nhà.
Tom, wake up.	Tom, thức dậy.
I didn't know that Tom didn't like broccoli.	Tôi không biết rằng Tom không thích bông cải xanh.
I can't go to Australia this summer.	Tôi không thể đến Úc vào mùa hè này.
I'm still a stranger here.	Tôi vẫn là người lạ ở đây.
You should hurry, because the banks will close soon.	Bạn nên nhanh lên, vì các ngân hàng sẽ sớm đóng cửa.
Mary is our eldest daughter.	Mary là con gái lớn của chúng tôi.
Tom is depressed, but Mary is not.	Tom chán nản, nhưng Mary thì không.
Tom is not wearing a blue sweater.	Tom không mặc áo len xanh.
Do you want to know what the real problem is?	Bạn có muốn biết vấn đề thực sự là gì không?
Tom is on the balcony, looking at the sunset.	Tom đang ở trên ban công, nhìn hoàng hôn.
What is the best cure for loneliness?	Cách chữa trị tốt nhất cho sự cô đơn là gì?
I'm afraid I don't know what you mean.	Tôi e rằng tôi không biết ý của bạn.
I hope Tom doesn't let us down.	Tôi hy vọng Tom không làm chúng tôi thất vọng.
I think Tom's mother's name is Mary.	Tôi nghĩ rằng mẹ của Tom tên là Mary.
I know Tom knows he has to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
I lent Tom a pencil.	Tôi đã cho Tom mượn bút chì.
I wonder if she received a belated birthday present.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhận một món quà sinh nhật muộn màng không.
The old cottage had only one bed, so we took turns sleeping in it.	Căn nhà tranh cũ chỉ có một chiếc giường nên chúng tôi thay nhau ngủ trong đó.
Does Tom know that you are here?	Tom có ​​biết rằng bạn đang ở đây không?
I am willing to lend you money.	Tôi sẵn sàng cho bạn vay tiền.
Tom certainly doesn't want to take advice from Mary.	Tom chắc chắn không muốn nghe lời khuyên từ Mary.
I don't want your job.	Tôi không muốn công việc của bạn.
There were 300 protesters outside the police station.	Có 300 người biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát.
Tom gave me this shirt.	Tom đã cho tôi chiếc áo này.
Tom is ready for his trip.	Tom đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình.
The police still haven't given up on finding Tom.	Cảnh sát vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Tom.
I don't think it was a typo.	Tôi không nghĩ đó là lỗi đánh máy.
I don't know that I should drive.	Tôi không biết rằng tôi nên lái xe.
Do you think Tom will do it like Mary did?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó giống như Mary đã làm không?
Tom hasn't been here as far as I know.	Tom đã không ở đây xa như tôi biết.
Tom predicted it.	Tom đã dự đoán nó.
I could never have imagined that something like this existed.	Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng một cái gì đó như thế này lại tồn tại.
I lost my keys and I can't find them.	Tôi bị mất chìa khóa và tôi không thể tìm thấy chúng.
Tom won't be alone.	Tom sẽ không cô đơn.
It's not nearly fair.	Nó gần như không công bằng.
Tom reminds Mary of her father.	Tom khiến Mary nhớ đến cha của cô ấy.
You cannot fix it now.	Bạn không thể sửa nó bây giờ.
You are not the only one who wants to leave.	Bạn không phải là người duy nhất muốn rời đi.
I'm sure Tom doesn't stop.	Tôi chắc rằng Tom không dừng lại.
I think Tom is awesome.	Tôi nghĩ rằng Tom thật tuyệt vời.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
You don't have to talk about it if I don't want to.	Bạn không cần phải nói về nó nếu tôi không muốn.
Do you think Tom had a good time?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ?
America exports billions of dollars worth of passenger planes.	Mỹ xuất khẩu máy bay chở khách trị giá hàng tỷ đô la.
I won't answer that.	Tôi sẽ không trả lời điều đó.
There's a chance I'll die tomorrow.	Có khả năng tôi sẽ chết vào ngày mai.
Rescuing Tom will be extremely difficult.	Việc giải cứu Tom sẽ vô cùng khó khăn.
We don't have any classes today.	Chúng tôi không có bất kỳ lớp học nào hôm nay.
Tom would probably be afraid of Mary's dog.	Tom có ​​lẽ sẽ sợ con chó của Mary.
Don't let me die here.	Đừng để tôi chết ở đây.
Would you like to join us for a drink?	Bạn có muốn tham gia uống với chúng tôi không?
Tom's party has been cancelled.	Bữa tiệc dành cho Tom đã bị hủy bỏ.
What did Tom do for us?	Tom đã từng làm gì cho chúng ta?
I'm just as curious as you.	Tôi cũng tò mò như bạn.
Tom is pretty good at improvising.	Tom khá giỏi trong việc ứng biến.
We both knew it was a lie.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng đó là một lời nói dối.
I think Mary is the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi nghĩ rằng Mary là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I'm pretty sure Tom is ambitious.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom có ​​tham vọng.
I haven't been to Australia for a long time.	Tôi đã không đến Úc trong một thời gian dài.
Tom returns to the crime scene.	Tom quay lại hiện trường vụ án.
Life is not easy.	Cuộc sống không hề dễ dàng.
Tom was completely wrong.	Tom đã sai hoàn toàn.
Tom has never been convicted of those crimes.	Tom chưa bao giờ bị kết án về những tội danh đó.
Can you tell what is wrong?	Bạn có thể cho biết điều gì sai?
The police put Tom in jail.	Cảnh sát đã đưa Tom vào tù.
I like the tie you're wearing.	Tôi thích chiếc cà vạt bạn đang đeo.
I couldn't tell his twins apart from each other.	Tôi không thể phân biệt chị em sinh đôi của anh ấy với nhau.
Have you thought of a replacement for Tom?	Bạn đã nghĩ về một người thay thế cho Tom?
I should never have bought that.	Tôi không bao giờ nên mua cái đó.
I will wait for you here.	Tôi sẽ đợi bạn ở đây.
Tom carried Mary's suitcase to his room.	Tom xách vali của Mary về phòng.
Don't know if Tom knows Mary.	Không biết Tom có ​​biết Mary không.
Do not be stupid.	Đừng ngu ngốc.
I'm going to your party, but I don't think Tom will.	Tôi sẽ đến dự bữa tiệc của bạn, nhưng tôi không nghĩ Tom sẽ làm vậy.
I have some personal things to discuss with Tom.	Tôi có vài điều cá nhân cần thảo luận với Tom.
Everyone has a reason to celebrate the beginning of the new year. 	Mọi người đều có lý do để ăn mừng đầu năm mới.
All survived the old one.	Tất cả đều sống sót sau cái cũ.
How many people die in car accidents each year?	Có bao nhiêu người chết vì tai nạn ô tô mỗi năm?
That's the kind of thing that I'm not worried about.	Đó là loại điều mà tôi không lo lắng.
I'm in the middle of something here.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó ở đây.
When you first met me, you seemed shy.	Lần đầu tiên gặp tôi, bạn có vẻ ngại ngùng.
Speak up. 	Nói lớn.
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
You need to do a few other things before you go home.	Bạn cần phải làm một số việc khác trước khi về nhà.
I'm used to talking to children.	Tôi đã quen với việc nói chuyện với trẻ em.
Tom has been invited to Boston.	Tom đã được mời đến Boston.
I suggest you go to Australia with Tom.	Tôi đề nghị bạn nên đi Úc với Tom.
The door is locked at nine o'clock.	Cửa bị khóa lúc chín giờ.
What Tom told us the other day made no sense.	Những gì Tom nói với chúng tôi ngày hôm trước không có ý nghĩa.
Where did Tom buy these flowers?	Tom đã mua những bông hoa này ở đâu?
I wish I had told Tom about that sooner.	Tôi ước gì tôi đã nói với Tom về điều đó sớm hơn.
Can I borrow your ruler?	Tôi có thể mượn thước của bạn được không?
Tom ate a lot of ice cream.	Tom đã ăn rất nhiều kem.
Tom comes to class on time.	Tom đến lớp đúng giờ.
I am not afraid of women.	Tôi không sợ phụ nữ.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Her face was somber.	Khuôn mặt cô ấy thật u ám.
When Tom did, Mary was furious.	Khi Tom làm vậy, Mary rất tức giận.
You are not my mother's son.	Con không phải là con trai của mẹ.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
Tom took thousands of pictures.	Tom đã chụp hàng nghìn bức ảnh.
Stay away from Tom and me.	Tránh xa Tom và tôi.
In 1899, the first cheerleaders were boys.	Năm 1899, những người cổ vũ đầu tiên là nam sinh.
I can't drive as fast as Tom.	Tôi không thể lái nhanh như Tom.
Tom said that he assumed Mary would do it.	Tom nói rằng anh đã cho rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom said that he talked to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary.
I don't want to be anywhere else.	Tôi không muốn ở bất cứ nơi nào khác.
How will you help Tom?	Bạn sẽ giúp Tom như thế nào?
He's been quite busy lately.	Vừa rồi anh ấy khá bận.
You are reasonable.	Bạn hợp lý.
That is a silly question.	Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.
I can't stay long.	Tôi không thể ở lại lâu.
I am too poor to get married.	Tôi quá nghèo để lấy chồng.
Tom and Mary walked down the street holding hands.	Tom và Mary nắm tay nhau bước xuống phố.
Tom is not like his brother.	Tom không giống anh trai mình.
I knew that Tom would be happy to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
I just had a little fun.	Tôi chỉ có một chút vui vẻ.
All that was on the table was a cup and a plate.	Tất cả những gì trên bàn là một cái tách và một cái đĩa.
As soon as you're ready, give me a call.	Ngay khi bạn sẵn sàng, hãy gọi cho tôi.
Tom bought a beer for himself.	Tom đã mua một cốc bia cho chính mình.
Tom will cook breakfast.	Tom sẽ nấu bữa sáng.
I am a chef.	Tôi là đầu bếp.
Tom says he will never let you do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
I think Tom might visit Boston next week.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến thăm Boston vào tuần tới.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ổn thôi.
Mary did not intend to marry Tom; 	Mary không định kết hôn với Tom;
she's just stringing him along.	cô ấy chỉ đang xâu chuỗi anh ấy theo.
I think Tom is a pretty good painter.	Tôi nghĩ Tom là một họa sĩ khá giỏi.
I still play tennis with Tom once a week.	Tôi vẫn chơi quần vợt với Tom mỗi tuần một lần.
Tom doesn't seem to be stoned.	Tom dường như không bị ném đá.
That's not what I want.	Đó không phải là điều tôi muốn.
Tom is in the kitchen, making popcorn.	Tom đang ở trong bếp, làm bỏng ngô.
Tom was the one who suggested doing it.	Tom là người đã gợi ý làm điều đó.
I don't believe any of that.	Tôi không tin bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom is always gambling.	Tom luôn luôn đánh bạc.
I highly doubt that would frighten Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ khiến Tom sợ hãi.
What is the fastest way to get to the beach from here?	Cách nhanh nhất để đến bãi biển từ đây là gì?
He wants to know if you play chess or not.	Anh ấy muốn biết bạn có chơi cờ hay không.
He entered the business world instead of going to college.	Anh bước vào thế giới kinh doanh thay vì học đại học.
Whether he succeeds or not depends on his efforts.	Anh ấy có thành công hay không đều phụ thuộc vào sự cố gắng của anh ấy.
In winter, I like to ski on the small hill near our house.	Vào mùa đông, tôi thích trượt tuyết trên ngọn đồi nhỏ gần nhà của chúng tôi.
I told Tom I wouldn't go shopping with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đi mua sắm với anh ấy.
I have been informed that Tom is still in Australia.	Tôi đã được thông báo rằng Tom vẫn ở Úc.
Tom doesn't feel comfortable talking about his feelings.	Tom không cảm thấy thoải mái khi nói về cảm xúc của mình.
Tom says he plans to do just that.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó.
Tom is incapable of dropping it.	Tom không có khả năng vứt bỏ nó.
Tom has a gift for you.	Tom có ​​cho bạn một món quà.
Tom says he thinks Mary will be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom prefers Boston to any other place he has lived.	Tom thích Boston hơn bất kỳ nơi nào khác mà anh ấy đã sống.
This is not the first time Tom has driven a sports car.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom lái một chiếc xe thể thao.
Tom and Mary are very happy together.	Tom và Mary rất hạnh phúc bên nhau.
I still haven't found my key.	Tôi vẫn chưa tìm thấy chìa khóa của mình.
Shakespeare wrote comedies and tragedies.	Shakespeare viết phim hài và bi kịch.
Tom and Mary don't cry often.	Tom và Mary không thường xuyên khóc.
Let us know what's going on.	Hãy cho chúng tôi biết điều gì đang xảy ra.
I want to see the sights in Boston.	Tôi muốn xem các thắng cảnh ở Boston.
I know why Tom doesn't like me.	Tôi biết tại sao Tom không thích tôi.
Tom ordered this drink for you.	Tom đã gọi đồ uống này cho bạn.
I left Tom's office at 2:30.	Tôi rời văn phòng của Tom lúc 2:30.
We are not afraid.	Chúng tôi không sợ.
Tom can give you the answer tomorrow.	Tom có ​​thể cho bạn câu trả lời vào ngày mai.
Tom and Mary are the only Canadians working here.	Tom và Mary là những người Canada duy nhất làm việc ở đây.
She loves him for what he is, not for what he has.	Cô ấy yêu anh ấy vì những gì anh ấy đang có, không phải vì những gì anh ấy có.
I don't believe I was wrong.	Tôi không tin rằng tôi đã sai.
Tom did not attempt to contact Mary.	Tom đã không cố gắng liên lạc với Mary.
Tom came to work by bus this morning.	Tom đến làm việc bằng xe buýt sáng nay.
Tom is good to have around.	Tom là tốt để có xung quanh.
The police say they know that you have an accomplice.	Cảnh sát nói rằng họ biết rằng bạn có đồng phạm.
Tom said that I don't look like my father at all.	Tom nói rằng tôi không giống bố cho lắm.
That's what we can all hope for.	Đó là điều mà tất cả chúng ta có thể hy vọng.
I used to be a waiter at a fancy restaurant.	Tôi từng là bồi bàn tại một nhà hàng sang trọng.
That's what we should study.	Đó là điều chúng ta nên nghiên cứu.
I jumped out of bed and ran outside, forgetting I was naked.	Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy ra ngoài, quên mất mình đang khỏa thân.
Tom loves going to Boston.	Tom thích đến Boston.
Spectators eagerly crammed into the stadium.	Các khán giả háo hức chen chúc vào sân vận động.
Tom didn't think Mary could do it.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
The police took the body away.	Các cảnh sát đã mang xác đi.
I don't really like Tom's idea.	Tôi không thích ý tưởng của Tom cho lắm.
I admit that I didn't do what Tom told me I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
Tom wants to get it done by 2:30.	Tom muốn hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom says he won't let that happen again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
Tom bought three umbrellas.	Tom đã mua ba chiếc ô.
Tom likes vodka.	Tom thích vodka.
It's the beaver dam.	Đó là đập hải ly.
Tom is upstairs, crying in his room.	Tom đang ở trên lầu, đang khóc trong phòng của mình.
Some villains are more sinister than others.	Một số nhân vật phản diện nham hiểm hơn những kẻ khác.
Tom was seriously ill.	Tom bị ốm nặng.
I know Tom knows he has to.	Tôi biết Tom biết anh ấy phải làm vậy.
Tom will never be the same.	Tom sẽ không bao giờ giống như vậy.
Tom is looking for someone.	Tom đang tìm kiếm ai đó.
It won't be a problem if you reschedule the appointment.	Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn sắp xếp lại cuộc hẹn.
This is for Tom and me.	Đây là của Tom và tôi.
Please do not mention my age.	Vui lòng không đề cập đến tuổi của tôi.
The first time I met you, you seemed shy.	Lần đầu tiên tôi gặp bạn, bạn có vẻ ngại ngùng.
Tom will never forgive us.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi.
Tom is not a good skater.	Tom không phải là một vận động viên trượt băng giỏi.
We bought some vegetables and fish at the market.	Chúng tôi mua một ít rau và cá ở chợ.
Don't want to learn how to drive?	Bạn không muốn học cách lái xe?
I see you've got a new girlfriend.	Tôi thấy bạn đã có bạn gái mới.
Tom and I want to do it together.	Tom và tôi muốn làm điều đó cùng nhau.
I let you go.	Tôi cho phép bạn đi.
Tom had a job interview this morning.	Tom đã có một cuộc phỏng vấn việc làm sáng nay.
It's hard to teach people what they don't want to learn.	Thật khó để dạy mọi người những gì họ không muốn học.
I will do that too.	Tôi cũng sẽ làm điều đó.
I am a disappointment.	Tôi là người thất vọng.
Pretend you won.	Giả vờ như bạn đã thắng.
I have to do another thing.	Tôi phải làm một việc khác.
Tom won't go out with us.	Tom sẽ không đi chơi với chúng tôi.
I used to go home for lunch during those days.	Tôi thường về nhà ăn trưa trong những ngày đó.
I heard that barbers make a lot of money.	Tôi nghe nói rằng thợ cắt tóc kiếm được rất nhiều tiền.
I saw Tom naked.	Tôi đã thấy Tom khỏa thân.
Tom left as soon as he got the chance.	Tom rời đi ngay khi có cơ hội.
Tom has yet to do that.	Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Tom did not speak very loudly.	Tom đã không nói rất to.
Neither Tom nor Mary have birthdays in October.	Cả Tom và Mary đều không có sinh nhật vào tháng 10.
Tom didn't even try to listen to us.	Tom thậm chí không cố gắng lắng nghe chúng tôi.
Tom told Mary that he had to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy bắt buộc phải làm điều đó.
I go to the library two or three times a week.	Tôi đến thư viện hai hoặc ba lần một tuần.
Tom suddenly felt like he was going to faint.	Tom đột nhiên cảm thấy mình sắp ngất đi.
It's time to reflect on your past.	Đã đến lúc suy ngẫm về quá khứ của bạn.
I'm sure we'll need it.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ cần nó.
Mary was Tom's girlfriend a few years ago.	Mary là bạn gái của Tom vài năm trước.
There's a seat, right?	Có một chỗ ngồi, phải không?
You will have to receive a check.	Bạn sẽ phải nhận séc.
How do you know Tom is going fishing today?	Làm sao bạn biết hôm nay Tom sẽ đi câu cá?
Tom has saved a lot of money.	Tom đã tiết kiệm được rất nhiều tiền.
If you don't want to talk to me, you don't have to.	Nếu bạn không muốn nói chuyện với tôi, bạn không cần phải làm thế.
Tom may have been kidnapped.	Tom có ​​thể đã bị bắt cóc.
I know Tom is very rich.	Tôi biết Tom rất giàu có.
I enlisted in the Air Force.	Tôi nhập ngũ vào Lực lượng Không quân.
Tom is holding Mary's hand.	Tom đang nắm tay Mary.
Tom told me he got tired of doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom is sure he can find another job.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể tìm được một công việc khác.
The government has passed important pension, tax and fiscal reforms.	Chính phủ đã thông qua các cải cách quan trọng về lương hưu, thuế và tài khóa.
Tom began to doubt himself.	Tom bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Tom's father is a pediatrician.	Cha của Tom là một bác sĩ nhi khoa.
I know Tom isn't in the kitchen.	Tôi biết Tom không ở trong bếp.
It was the biggest strawberry I've ever seen.	Đó là quả dâu tây lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tom was the only one crying.	Tom là người duy nhất khóc.
What are you based on?	Bạn dựa trên cơ sở gì vậy?
I plan to read a book on the plane.	Tôi định đọc một cuốn sách trên máy bay.
Tom is always trying new things.	Tom luôn thử những điều mới.
I followed Tom out of the room.	Tôi theo Tom ra khỏi phòng.
I hope Tom will do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đó.
Tom will know where to go.	Tom sẽ biết phải đi đâu.
I didn't know Tom would be here.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây.
Tom is cursing in French.	Tom đang chửi bới bằng tiếng Pháp.
I don't have any friends in Boston.	Tôi không có bạn bè nào ở Boston.
We better act quickly.	Tốt hơn chúng ta nên hành động nhanh chóng.
Only Tom saw it.	Chỉ có Tom nhìn thấy nó.
A large frost is expected.	Dự kiến ​​sẽ có một đợt sương giá lớn.
Tom was not surprised to hear that Mary was married.	Tom không ngạc nhiên khi biết Mary đã kết hôn.
She is reading a gardening manual.	Cô ấy đang đọc sách hướng dẫn làm vườn.
Tom mentions that he and Mary are thinking of adopting a child.	Tom đề cập rằng anh ấy và Mary đang nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ.
Tom teaches a college course in translation.	Tom dạy một khóa học đại học về dịch thuật.
I don't think you really need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
You have no idea what that means to me.	Bạn không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
You will never guess how much they will pay me.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được họ sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền.
What made Tom smile?	Điều gì đã khiến Tom mỉm cười?
Is there nothing you can do?	Không có điều gì bạn có thể làm?
Will you give this to Tom?	Bạn sẽ đưa cái này cho Tom chứ?
You should really buy something for Tom.	Bạn thực sự nên mua một cái gì đó cho Tom.
They don't even care.	Họ thậm chí không quan tâm.
That should be worth about $300.	Cái đó phải trị giá khoảng 300 đô la.
Tom is not very happy.	Tom không vui lắm.
I know that you won't be able to do it alone.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
I'm not going to Tom and Mary's wedding.	Tôi sẽ không đến dự đám cưới của Tom và Mary.
Tom talked to me.	Tom đã nói chuyện với tôi.
The overall literacy rate is around 55% and is significantly lower in females than in males.	Tỷ lệ biết chữ nói chung là khoảng 55% và ở nữ giới thấp hơn đáng kể so với nam giới.
You are a strategy expert.	Bạn là chuyên gia chiến lược.
I told Tom about the party.	Tôi đã nói với Tom về bữa tiệc.
Tom will probably prepare.	Tom có ​​thể sẽ chuẩn bị.
Tom asks me the same questions every time he sees me.	Tom hỏi tôi những câu hỏi tương tự mỗi khi gặp tôi.
Let Tom do the laundry.	Để Tom giặt giũ.
I cannot keep track of all the changes that are taking place in the world of AIDS research.	Tôi không thể theo dõi tất cả những thay đổi đang diễn ra trong thế giới nghiên cứu về AIDS.
Tom is happy to be around.	Tom rất vui khi được ở bên.
He wants to be a scientist in the future.	Anh ấy muốn trở thành một nhà khoa học trong tương lai.
If you are not a morning person, study in the afternoon.	Nếu bạn không phải là người học buổi sáng, hãy học vào buổi chiều.
Have some tea, Tom.	Uống trà đi Tom.
I think Tom should wear a tie to the party.	Tôi nghĩ Tom nên đeo cà vạt đến bữa tiệc.
I know Tom probably doesn't have to anymore.	Tôi biết Tom có ​​lẽ không phải làm như vậy nữa.
You will be more than welcome.	Bạn sẽ được chào đón nhiều hơn.
It will be difficult to find someone to do it for you.	Sẽ rất khó để tìm ai đó làm điều đó cho bạn.
Tom loves all of us.	Tom yêu tất cả chúng tôi.
Tom asked me when I was going to Australia.	Tom hỏi tôi khi nào tôi sẽ đến Úc.
I know that Tom and Mary want to get married.	Tôi biết rằng Tom và Mary muốn kết hôn.
The last time we were here was three weeks ago.	Lần cuối cùng chúng tôi ở đây là ba tuần trước.
Tom was sitting in a comfortable armchair, reading the evening paper.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế bành thoải mái, đọc báo buổi tối.
Why don't you wash your hands?	Tại sao bạn không rửa tay?
I want to know what happened to Tom.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I was unjustly punished.	Tôi đã bị trừng phạt một cách oan uổng.
Tom kissed Mary passionately.	Tom hôn Mary say đắm.
Tom was once a basketball player.	Tom đã từng là một cầu thủ bóng rổ.
None of these guitars are mine.	Không có cây đàn nào trong số những cây đàn này là của tôi.
I'm glad your arm wasn't broken.	Tôi rất vui vì cánh tay của bạn không bị gãy.
Tom walked there.	Tom đã đi bộ đến đó.
Tom is trying to be funny, isn't he?	Tom đang cố tỏ ra hài hước, phải không?
He thinks that blue is the most beautiful color.	Anh ấy cho rằng màu xanh lam là màu đẹp nhất.
Tom proved himself.	Tom đã chứng tỏ bản thân.
Tom is in no hurry to retire.	Tom không vội vàng để nghỉ hưu.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
I'm not very athletic.	Tôi không thể thao cho lắm.
Did you figure out why Tom didn't want to do that?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom không muốn làm điều đó?
I just don't feel like going shopping today.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn đi mua sắm hôm nay.
I wish my parents would let me stay up later.	Tôi ước gì bố mẹ sẽ cho tôi thức khuya hơn.
Tom found the leak and fixed it.	Tom đã tìm ra chỗ rò rỉ và sửa nó.
How did you spend the money I gave you?	Bạn đã tiêu số tiền mà tôi đưa cho bạn như thế nào?
I'm trying.	Tôi đang cố gắng.
This should embarrass anyone.	Điều này sẽ khiến bất cứ ai xấu hổ.
Tom has flu-like symptoms.	Tom có ​​các triệu chứng giống như cúm.
Can viruses damage computer hardware?	Virus có thể làm hỏng phần cứng máy tính không?
Tom seems pretty sure of himself.	Tom có ​​vẻ khá chắc chắn về bản thân.
Tom is the person we met in the park yesterday.	Tom là người mà chúng ta đã gặp trong công viên ngày hôm qua.
Tom is like his brother.	Tom cũng giống như anh trai của mình.
I'm sorry, but that's not possible.	Tôi xin lỗi, nhưng điều đó là không thể.
Tom is annoyed.	Tom khó chịu.
Tom was never strong.	Tom không bao giờ mạnh mẽ.
Tom did not listen to what Mary said.	Tom không nghe những gì Mary nói.
This book is not for anyone.	Cuốn sách này không dành riêng cho bất kỳ ai.
I want to take you somewhere where I know you'll be safe.	Tôi muốn đưa bạn đến một nơi nào đó mà tôi biết bạn sẽ an toàn.
Tom said he didn't believe Mary was actually planning on going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự có kế hoạch đi với chúng tôi.
I took this photo in Boston on October 20th.	Tôi chụp bức ảnh này ở Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom is also confident.	Tom cũng tự tin.
I'm fed up with the way you're acting.	Tôi chán ngấy cách bạn đang hành động.
Is there anything else you can do for Tom?	Bạn có thể làm gì khác cho Tom không?
Tom knew that there was still work to be done.	Tom biết rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.
I don't have any pets.	Tôi không có bất kỳ vật nuôi nào.
That's not what I tell you to do.	Đó không phải là những gì tôi bảo bạn phải làm.
I listened but couldn't hear any sound.	Tôi đã lắng nghe nhưng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Tom didn't know what he wanted to do.	Tom không biết mình muốn làm gì.
Tom doesn't want to take any chances.	Tom không muốn có bất kỳ cơ hội nào.
Where does Tom plan to do that?	Tom dự định làm điều đó ở đâu?
Tom will do.	Tom sẽ làm.
I know that Tom has already done that.	Tôi biết rằng Tom đã làm xong việc đó rồi.
Tom is worried about the economy.	Tom đang lo lắng về nền kinh tế.
I have no opponent.	Tôi không có đối thủ.
We are obligated to do that.	Chúng tôi có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I respect Tom very much.	Tôi tôn trọng Tom rất nhiều.
Tom seems like he's fine.	Tom có ​​vẻ như anh ấy ổn.
It's not uncommon to see Americans kissing in public.	Không có gì lạ khi thấy người Mỹ hôn nhau ở nơi công cộng.
It's not far from here to there.	Nó không xa từ đây đến đó.
Just let me know what you want to do.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn muốn làm.
The car was not parked where Tom told me.	Chiếc xe không đậu ở nơi Tom nói với tôi.
I am willing to help you with your work.	Tôi sẵn sàng giúp bạn với công việc của bạn.
The situation will not change.	Tình hình sẽ không thay đổi.
I didn't go to bed until after midnight last night.	Tôi đã không đi ngủ cho đến hơn nửa đêm qua.
I think I need to do it today.	Tôi nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I don't expect them to support my point of view.	Tôi không mong đợi họ ủng hộ quan điểm của tôi.
Tom's brazen act of defiance almost cost him his life.	Hành động bất chấp trơ trẽn của Tom suýt khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống.
It has nothing to do with you.	Nó không liên quan đến bạn.
Strangely, I had the same dream twice last night.	Thật kỳ lạ, tôi đã mơ cùng một giấc mơ hai lần vào đêm qua.
There have been successes.	Đã có những thành công.
I think reading novels is not a waste of time.	Tôi nghĩ đọc tiểu thuyết không phải là lãng phí thời gian.
She could face up to ten years in prison.	Cô có thể phải đối mặt với án tù mười năm.
You need to be careful around the dog Tom.	Bạn cần phải cẩn thận xung quanh chú chó Tom.
Tom is doing something he shouldn't be doing.	Tom đang làm điều gì đó mà anh ấy không nên làm.
We are psychiatrists.	Chúng tôi là bác sĩ tâm thần.
No one equals him in strength.	Không ai bằng anh ấy về sức mạnh.
The scent of roses filled the room.	Mùi hoa hồng tràn ngập khắp căn phòng.
I will go with you all the way to the station.	Tôi sẽ đi với bạn đến tận nhà ga.
Tom intends to go around to see what happens.	Tom dự định sẽ đi xung quanh để xem điều gì sẽ xảy ra.
I don't think Tom would want to come with us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
I graduated in 2013.	Tôi tốt nghiệp năm 2013.
Tom loves sailing.	Tom thích chèo thuyền.
This is the first time I've been away from my family for more than three weeks.	Đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình hơn ba tuần.
What inspired Tom to do it?	Điều gì đã truyền cảm hứng để Tom làm điều đó?
Tom immediately regretted his decision.	Tom ngay lập tức hối hận về quyết định của mình.
Tom went to the hospital because he had a high fever.	Tom đến bệnh viện vì anh ấy bị sốt cao.
You never told Tom about what I did that weekend, did you?	Bạn chưa bao giờ nói với Tom về những gì tôi đã làm vào cuối tuần đó, phải không?
Tom took out his handkerchief and blew his nose.	Tom lấy khăn tay ra và xì mũi.
I know I have nothing to worry about.	Tôi biết tôi không có gì phải lo lắng.
I would never do it the way you say I should.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó theo cách bạn nói tôi nên làm.
Tom knows I rarely do that.	Tom biết tôi hiếm khi làm điều đó.
I suspect Tom and Mary lived in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã sống ở Boston.
I admire their ingenuity.	Tôi ngưỡng mộ sự khéo léo của họ.
I want to talk to you when you have free time.	Tôi muốn nói chuyện với bạn khi bạn có thời gian rảnh.
I think Tom's done with that.	Tôi nghĩ Tom đã làm xong việc đó.
Tom has been abroad for three years now.	Tom đã ở nước ngoài ba năm nay.
Can't you see what's going on here?	Bạn không thể thấy những gì đang xảy ra ở đây?
Let's play checkers.	Hãy chơi cờ caro.
You won't help me, will you?	Bạn sẽ không giúp tôi, phải không?
Those who do not wish to participate should leave the room.	Những người không muốn tham gia nên rời khỏi phòng.
Tom was called away.	Tom đã được gọi đi.
I think we need to call the doctor.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần gọi bác sĩ.
You don't think Tom is here, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom ở đây, phải không?
Do you have to keep rubbing it?	Bạn có phải tiếp tục cọ xát nó không?
I'm not saying Tom is wrong.	Tôi không nói rằng Tom sai.
I just want to clarify.	Tôi chỉ muốn làm rõ.
Tom knows that Mary will be busy.	Tom biết rằng Mary sẽ bận.
You are not allowed in here.	Bạn không được phép vào đây.
We were patient.	Chúng tôi đã kiên nhẫn.
Tomorrow Tom will be here.	Ngày mai Tom sẽ ở đây.
Tom has regained consciousness.	Tom đã tỉnh lại.
I'm the one who found Tom.	Tôi là người đã tìm thấy Tom.
I don't think Tom knows Mary is in the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang ở trong bệnh viện.
I can't stand such behavior.	Tôi không thể chịu đựng được hành vi như vậy.
Let's see if Tom changes.	Hãy xem Tom có ​​thay đổi không nhé.
This is Tom's grave.	Đây là mộ của Tom.
Tom looked around the room, but no one else was there.	Tom nhìn quanh phòng, nhưng không có ai khác ở đó.
How often do you see Tom?	Bạn gặp Tom thường xuyên như thế nào?
He's a little jealous.	Anh ấy có chút ghen tị.
Usually have rice or pasta for lunch.	Thường có cơm hoặc mì ống cho bữa trưa.
Tom returned to his room.	Tom trở về phòng.
I suspect Tom shouldn't be here.	Tôi nghi ngờ Tom không nên ở đây.
Tom has been very appreciative of you.	Tom đã đánh giá rất cao về bạn.
Tom was rejected.	Tom đã bị từ chối.
Neither Tom nor Mary was ill for long.	Cả Tom và Mary đều không bị ốm lâu.
I hope Tom isn't sleepy.	Tôi hy vọng Tom không buồn ngủ.
Loud drilling gave her husband a headache.	Tiếng khoan lớn khiến chồng đau đầu.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
He was very young. 	Anh ấy còn rất trẻ.
He's much younger than Tom.	Anh ấy trẻ hơn Tom nhiều.
In what situations would you do it?	Bạn sẽ làm điều đó trong những tình huống nào?
I forgot what I had to do next.	Tôi quên mất những gì tôi phải làm tiếp theo.
You are a good listener.	Bạn là một người biết lắng nghe.
I think Tom can lend us some money.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cho chúng tôi vay một số tiền.
Tom has no intention of letting his son travel alone.	Tom không có ý định để con trai mình đi du lịch một mình.
I try to walk for at least thirty minutes every day.	Tôi cố gắng đi bộ ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
I'm sure this isn't Tom's dog.	Tôi chắc chắn đây không phải là con chó của Tom.
There were a lot of people at the concert.	Có rất nhiều người tại buổi hòa nhạc.
I'm afraid I must confess.	Tôi e rằng tôi phải thú nhận.
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary ở đâu.
I really can't recall.	Tôi thực sự không thể nhớ lại.
Tom doesn't remember where he parked his car.	Tom không nhớ anh ấy đã đậu xe ở đâu.
I studied a lot harder for today's test than for yesterday's test.	Tôi đã học chăm chỉ hơn rất nhiều cho bài kiểm tra ngày hôm nay so với bài kiểm tra ngày hôm qua.
I think Tom really wanted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
I can't believe it's going to snow tomorrow.	Tôi không thể tin rằng nó sẽ có tuyết vào ngày mai.
How do you know that you don't need to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó?
Tom may have to learn French.	Tom có ​​thể phải học tiếng Pháp.
Tom says that Mary no longer lives in Australia.	Tom nói rằng Mary không còn sống ở Úc nữa.
What do you think I said to Tom?	Bạn nghĩ tôi đã nói gì với Tom?
I think it will take longer.	Tôi nghĩ nó sẽ mất nhiều thời gian hơn.
An error occurred with this word processor.	Đã xảy ra lỗi với trình xử lý văn bản này.
I fear that something like this could happen.	Tôi sợ rằng điều gì đó như thế này có thể xảy ra.
This is the kind of music that I like.	Đây là thể loại âm nhạc mà tôi thích.
I am the one who was right all the time.	Tôi là người đã đúng trong suốt thời gian qua.
We charge you for the murder of Tom Jackson.	Chúng tôi buộc tội bạn vì vụ giết Tom Jackson.
I heard about Tom's accident.	Tôi đã nghe về tai nạn của Tom.
That was the plan so far.	Đó là kế hoạch từ trước đến nay.
Tom stabilizes himself.	Tom ổn định bản thân.
We couldn't stop Tom from leaving.	Chúng tôi không thể ngăn Tom rời đi.
We have to prepare for Tom's arrival.	Chúng ta phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của Tom.
There are many boys and girls in the park.	Có rất nhiều chàng trai và cô gái trong công viên.
Tom got stuck in traffic.	Tom bị kẹt xe.
Tom wanted to hit Mary, but John stopped him.	Tom muốn đánh Mary, nhưng John đã ngăn anh ta lại.
Tom is waiting for me in front of the station.	Tom đang đợi tôi trước nhà ga.
I don't remember her name.	Tôi không nhớ tên cô ấy.
Adults are talking to each other.	Những người trưởng thành đang nói chuyện với nhau.
Tom says he hopes he doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không phải làm như vậy.
I know we'll find Tom.	Tôi biết chúng tôi sẽ tìm thấy Tom.
Cite your source.	Trích dẫn nguồn của bạn.
I don't do anything out of the ordinary.	Tôi không làm gì bất thường.
Tom is planning to buy a small island just offshore.	Tom đang có kế hoạch mua một hòn đảo nhỏ ngay ngoài khơi.
Tom is standing outside the door.	Tom đang đứng ngoài cửa.
I don't care what you do with your money.	Tôi không quan tâm bạn làm gì với tiền của bạn.
Tom says he is healthy.	Tom nói rằng anh ấy khỏe mạnh.
Tom peels his own apples.	Tom tự gọt vỏ táo.
I think you've made a decision.	Tôi nghĩ bạn đã đưa ra quyết định.
Tom feels good today.	Hôm nay Tom cảm thấy tốt.
With his own efforts and a little luck, he won the first prize of the contest.	Bằng sự nỗ lực của bản thân và một chút may mắn, anh đã giành được giải nhất của cuộc thi.
Tom is not as likely to be broken as he will tell you he is.	Tom không có khả năng bị phá vỡ như anh ấy sẽ nói với bạn rằng anh ấy đang có.
I don't live with my parents anymore.	Tôi không sống với bố mẹ nữa.
I wouldn't worry about that too much.	Tôi sẽ không lo lắng về điều đó quá nhiều.
I don't have to wash the car. 	Tôi không phải rửa xe.
Tom has already washed it.	Tom đã rửa sạch nó rồi.
Someone is watching us.	Ai đó đang theo dõi chúng tôi.
Tom and Mary moved to Boston last October.	Tom và Mary chuyển đến Boston vào tháng 10 năm ngoái.
I think it would be better if you didn't.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn không làm như vậy.
My stepfather has diabetes.	Cha dượng của tôi bị tiểu đường.
Tom watched the squirrel jump from tree to tree.	Tom nhìn con sóc nhảy từ cây này sang cây khác.
We are here because there is nowhere else to go.	Chúng tôi ở đây vì không còn nơi nào khác để đi.
I know that Tom is not a very rational person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người rất hợp lý.
I wonder if Tom is safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​an toàn hay không.
You are the only person in the office who can speak French.	Bạn là người duy nhất trong văn phòng có thể nói tiếng Pháp.
You don't have to do this.	Bạn không cần phải làm điều này.
Tom will be in trouble if he eats all the ice cream.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu ăn hết kem.
Tom says he will never hurt anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom is extremely angry with Mary.	Tom cực kỳ giận Mary.
Tom died in a car crash in 2013.	Tom đã chết trong một vụ tai nạn ô tô vào năm 2013.
I will have lunch with Tom.	Tôi sẽ ăn trưa với Tom.
Tom wants to ask Mary for help.	Tom muốn nhờ Mary giúp đỡ.
They struggled to meet their deadlines.	Họ phải vật lộn để đáp ứng thời hạn của họ.
Is it true that you can't speak French?	Có đúng là bạn không thể nói tiếng Pháp?
Tom stabs her.	Tom đâm cô ấy.
It is not very difficult.	Nó không phải là rất khó khăn.
Why doesn't Tom make lunch?	Sao Tom không làm bữa trưa?
I'm younger than you might think.	Tôi trẻ hơn bạn có thể nghĩ.
Tom is expected to recover.	Tom dự kiến ​​sẽ bình phục.
He is not afraid of snakes.	Anh ấy không hề sợ rắn.
I don't want to see Tom.	Tôi không muốn gặp Tom.
When did you go to Boston with Tom?	Bạn đã đến Boston với Tom khi nào?
I have to do that.	Tôi phải làm điều đó.
I am very frank.	Tôi rất thẳng thắn.
Tom has been relieved of command.	Tom đã được giải tỏa quyền chỉ huy.
I told you to stay away from Tom.	Tôi đã bảo bạn tránh xa Tom.
Tom says he has no plans to go anywhere this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi đâu trong tuần này.
Tom took a few steps forward.	Tom tiến lên vài bước.
Tom can't do it, but Mary can.	Tom không thể làm điều đó, nhưng Mary có thể.
I know Tom is a good photographer.	Tôi biết Tom là một nhiếp ảnh gia giỏi.
I'm definitely in love.	Tôi chắc chắn đang yêu.
We should be talking about it.	Chúng ta nên được nói về nó.
Tom had a great time.	Tom đã có một thời gian tuyệt vời.
"Have you warned everyone?" 	"Anh đã cảnh báo mọi người chưa?"
"Everybody but Tom."	"Tất cả mọi người trừ Tom."
Tom means what he says.	Tom có ​​nghĩa là những gì anh ấy nói.
I need to talk to you about something personal.	Tôi cần nói chuyện với bạn về một vài điều cá nhân.
Tom was waiting in the dark.	Tom đã đợi trong bóng tối.
Tom and Mary are planning to move to Boston.	Tom và Mary đang có kế hoạch chuyển đến Boston.
I wish I knew I needed to do it.	Tôi ước tôi biết tôi cần phải làm điều đó.
That doesn't really make sense.	Điều đó không thực sự có ý nghĩa.
Why does that bother Tom?	Tại sao điều đó lại khiến Tom bận tâm?
I have everything under control.	Tôi đã kiểm soát mọi thứ.
She has 2,000 books.	Cô ấy có 2.000 cuốn sách.
You don't trust your instincts?	Bạn không tin vào bản năng của mình?
Tom and Mary both wear rubber gloves.	Tom và Mary đều đeo găng tay cao su.
Tom probably didn't know Mary didn't do it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đã không làm điều đó.
Tom says Mary doesn't have a boyfriend.	Tom nói Mary không có bạn trai.
Tom gave them a general idea of ​​what he wanted.	Tom đã cho họ một ý tưởng chung về những gì anh ta muốn.
I hope that you can do it for me.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi.
How many people boarded the last bus stop?	Có bao nhiêu người lên bến xe buýt cuối cùng?
I spent most of my life in Australia.	Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Úc.
Tom is with me.	Tom đang ở với tôi.
I don't know about that yet.	Tôi chưa biết về điều đó.
What did you do with my pants?	Bạn đã làm gì với quần của tôi?
There's still one thing I don't understand.	Vẫn còn một điều tôi không hiểu.
I am so grateful for what you have done for me and my family.	Tôi rất biết ơn những gì bạn đã làm cho tôi và gia đình tôi.
Tom got up and went into another room.	Tom đứng dậy và đi vào phòng khác.
We still don't know what Tom wants us to do next.	Chúng tôi vẫn chưa biết Tom muốn chúng tôi làm gì tiếp theo.
Tom was not amused.	Tom không thích thú.
I don't know where my car keys are.	Tôi không biết chìa khóa xe của tôi ở đâu.
You can drive a car, right?	Bạn có thể lái một chiếc ô tô, phải không?
My parents have not met my girlfriend yet.	Bố mẹ tôi vẫn chưa gặp mặt bạn gái tôi.
I'll be done by 2:30.	Tôi sẽ làm xong trước 2:30.
Place the book on the shelf when you're done using it.	Đặt cuốn sách lên giá khi bạn sử dụng xong.
Tom was kind enough to come pick me up at my house.	Tom đã tốt bụng đến đón tôi tại nhà của tôi.
We can ask Tom if he has any ideas on how to proceed.	Chúng tôi có thể hỏi Tom nếu anh ấy có bất kỳ ý tưởng nào về cách tiếp tục.
Tom will have to work tomorrow.	Tom sẽ phải làm việc vào ngày mai.
I can't say I'm too sorry about that.	Tôi không thể nói rằng tôi quá xin lỗi về điều đó.
Tom handed the letter to me.	Tom đưa bức thư cho tôi.
I moved here in 2013.	Tôi chuyển đến đây vào năm 2013.
I know Tom is not a good man.	Tôi biết Tom không phải là một người đàn ông tốt.
Tom said he was glad no one was hurt in the accident.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
I wasn't able to do anything Tom told me to do.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì Tom nói tôi phải làm.
Tom has put out three albums.	Tom đã đưa ra ba album.
Tom painted the walls light green.	Tom sơn tường màu xanh lục nhạt.
Tom put too much sugar in my coffee.	Tom đã cho quá nhiều đường vào cà phê của tôi.
I talked to Tom a few times.	Tôi đã nói chuyện với Tom một vài lần.
Tom thinks that Mary will like John.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích John.
How can you tell if a guy likes you?	Làm thế nào bạn có thể biết nếu một người con trai thích bạn?
I have lived in San Salvador for six years.	Tôi đã sống ở San Salvador được sáu năm.
Neither Tom nor Mary has been here since the beginning of October.	Cả Tom và Mary đều không ở đây kể từ đầu tháng Mười.
Where is this sock mate?	Người bạn đời của chiếc tất này ở đâu?
I know that you are richer than me.	Tôi biết rằng bạn giàu hơn tôi.
I'm very curious.	Tôi rất tò mò.
It was not an appropriate topic to talk about at the dinner table.	Đó không phải là một chủ đề thích hợp để nói chuyện tại bàn ăn.
We have investigated the matter from every angle.	Chúng tôi đã điều tra vấn đề từ mọi góc độ.
I don't think we should do this now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này ngay bây giờ.
Tom is happy to help.	Tom rất vui khi được giúp đỡ.
I wonder if Tom really likes Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự thích nước Úc hay không.
Tom knows it's not a good idea.	Tom biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
What's the harm in trying?	Cố gắng có hại gì?
I am the tallest person in the class.	Tôi là người cao nhất trong lớp.
This is not about them.	Đây không phải là về họ.
Tom stops by from time to time.	Tom thỉnh thoảng ghé qua.
Tom works as a French teacher.	Tom làm giáo viên dạy tiếng Pháp.
You missed out a lot.	Bạn đã bỏ lỡ rất nhiều.
Do you know what's in this box?	Bạn có biết những gì trong hộp này?
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
We are pretty good swimmers.	Chúng tôi là những vận động viên bơi lội khá giỏi.
The people of the United States fought for their independence.	Người dân Hoa Kỳ đã chiến đấu vì độc lập của họ.
Tom has more experience than Mary.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn Mary.
I did as Tom asked me to do.	Tôi đã làm như Tom yêu cầu tôi làm.
Tom didn't even try to escape.	Tom thậm chí không cố gắng trốn thoát.
I just found out that Tom won't do that.	Tôi vừa phát hiện ra rằng Tom sẽ không làm điều đó.
We are happy.	Chúng tôi rất vui.
Bring an umbrella with you. 	Mang theo một chiếc ô với bạn.
It will rain after that.	Trời sẽ mưa sau đó.
Tom comes to Australia twice a year.	Tom đến Úc hai lần một năm.
As far as I can tell, Tom's French is pretty good.	Theo như tôi có thể nói, tiếng Pháp của Tom khá tốt.
I'm usually right.	Tôi thường đúng.
I'm sure Tom would be eager to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ háo hức làm điều đó.
I did all I needed to do.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi cần làm.
This is a short textbook for beginners.	Đây là một cuốn sách giáo khoa ngắn cho người mới bắt đầu.
I think I've met you already.	Tôi nghĩ tôi đã gặp bạn rồi.
Tom left the bar as soon as the fight started.	Tom rời quán bar ngay khi cuộc chiến bắt đầu.
Tom needs to stay in Boston for a few weeks.	Tom cần ở lại Boston trong vài tuần.
I can't help you with that today.	Tôi không thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
The house is dilapidated.	Căn nhà xập xệ.
Tom wears a T-shirt inside and out.	Tom mặc áo phông từ trong ra ngoài.
I milk cows.	Tôi vắt sữa bò.
Don't make me repeat myself.	Đừng bắt tôi phải lặp lại chính mình.
Maybe he's not a bad man.	Có thể rằng anh ta không phải là một người đàn ông tồi.
Tom might not want to go.	Tom có ​​thể không muốn đi.
Tom says he knows you.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn.
Do you think Tom really wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó?
Tom says he wants to give Mary the chance to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary cơ hội để làm điều đó.
Tom looked down at his glass and saw that it was still half full.	Tom nhìn xuống ly của mình và thấy nó vẫn còn đầy một nửa.
Those people don't know me.	Những người đó không biết tôi.
People from all over the world attended his funeral.	Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đến dự đám tang của ông.
I already arranged it.	Tôi đã sắp xếp rồi.
I didn't want anyone to know that I was here.	Tôi không muốn ai biết rằng tôi đã ở đây.
You're nosy, aren't you?	Bạn tọc mạch, phải không?
The crew was not injured.	Phi hành đoàn không bị thương.
Tom can be generous.	Tom có ​​thể là người hào phóng.
I will pay you back what I owe you next week.	Tôi sẽ trả lại cho bạn số tiền tôi nợ bạn vào tuần tới.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi có thể làm được điều đó.
I met Tom only once.	Tôi gặp Tom chỉ một lần.
Tom likes to hang out with his friends.	Tom thích đi chơi với bạn bè của mình.
What I want is not on the shelf.	Những gì tôi muốn không có trên kệ.
Tom didn't give me the answer I expected.	Tom đã không cho tôi câu trả lời mà tôi mong đợi.
I know I should go to Boston.	Tôi biết tôi nên đi Boston.
Neighbors will call the police if you don't turn down the music.	Hàng xóm sẽ gọi cảnh sát nếu bạn không vặn nhỏ nhạc.
Tom works at the coroner's office.	Tom làm việc tại văn phòng điều tra viên.
Tom is an engineer, right?	Tom là một kỹ sư, phải không?
I trust Tom to show us the way.	Tôi tin tưởng Tom sẽ chỉ đường cho chúng tôi.
I was surprised when Tom did.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom làm vậy.
"I'm looking for a guy." 	"Tôi đang tìm một chàng trai."
"I'm a guy, right?"	"Tôi là một chàng trai, phải không?"
Tom is seizing a big opportunity, isn't he?	Tom đang nắm bắt một cơ hội lớn, phải không?
It's great that you do this for us.	Thật tuyệt khi bạn làm điều này cho chúng tôi.
He might say something vague again.	Anh ta có thể lại nói điều gì đó mơ hồ.
We can't trust Tom anymore.	Chúng tôi không thể tin tưởng Tom nữa.
I like lobster.	Tôi thích tôm hùm.
How does Tom jump so high?	Làm thế nào để Tom nhảy cao như vậy?
I really don't think I can take care of myself.	Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi có thể chăm sóc bản thân mình.
You sound like you're prepared.	Bạn có vẻ như bạn đã chuẩn bị.
Tom can do it with his bare hands.	Tom có ​​thể làm điều đó bằng tay không.
I think I forgot to tell Tom what to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên nói với Tom phải làm gì.
What's going on with Tom?	Chuyện gì đang xảy ra với Tom?
I know Tom doesn't know that Mary needs to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom is not strong enough to carry his own suitcase.	Tom không đủ sức để xách va li của riêng mình.
Tom doesn't say what you say he did.	Tom không nói những gì bạn nói anh ấy đã làm.
Tom doesn't seem to like the movie.	Tom có ​​vẻ không thích bộ phim.
I'm surprised that building is still standing.	Tôi ngạc nhiên rằng tòa nhà đó vẫn đứng vững.
Tom was also scared.	Tom cũng sợ hãi.
As a rule, he arrives at the office at about nine-thirty in the morning.	Theo quy định, anh ta đến văn phòng vào khoảng chín giờ rưỡi sáng.
I feel so sorry for Tom.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho Tom.
Tom always wanted a daughter.	Tom luôn muốn có một cô con gái.
I haven't tried that yet.	Tôi vẫn chưa thử làm điều đó.
How would you deal with such problems?	Bạn sẽ giải quyết những vấn đề như vậy như thế nào?
Tom has already put the ice cream in the freezer.	Tom đã cho kem vào ngăn đá rồi.
Tom doesn't like skim milk.	Tom không thích sữa tách kem.
You are not very smart are you?	Bạn không thông minh lắm phải không?
Tom put his briefcase on the floor next to his desk.	Tom đặt chiếc cặp của mình trên sàn cạnh bàn làm việc.
Tom doesn't know what the wood will be used for.	Tom không biết gỗ sẽ được sử dụng để làm gì.
Tom and Mary are busy planning their wedding.	Tom và Mary đang bận rộn lên kế hoạch cho đám cưới của họ.
My pen is not as good as yours.	Bút của tôi không tốt bằng của bạn.
Tom saw something moving in the grass.	Tom nhìn thấy thứ gì đó di chuyển trên cỏ.
I'm pretty busy right now.	Hiện giờ tôi khá bận.
Tom is the chef at a restaurant on Park Street.	Tom là bếp trưởng tại một nhà hàng trên phố Park.
I hang my coat next to Tom's.	Tôi treo áo khoác của mình lên cạnh áo khoác của Tom.
I'm the only one who wants to do that.	Tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
If I lived abroad, I would live in the UK.	Nếu tôi sống ở nước ngoài, tôi sẽ sống ở Anh.
Why don't you want to wear a tie?	Tại sao bạn không muốn đeo cà vạt?
They sell things here that you can't get anywhere else.	Họ bán những thứ ở đây mà bạn không thể mua được ở bất kỳ nơi nào khác.
Not having a plan is not a good idea.	Không có kế hoạch nào không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom blew all his money on the horses.	Tom đã thổi tất cả tiền bạc của mình vào những con ngựa.
Tom tried to translate the hieroglyphs.	Tom đã cố gắng dịch các chữ tượng hình.
We think that Tom may be in imminent danger.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể gặp nguy hiểm sắp xảy ra.
I'm so glad Tom is back.	Tôi rất vui vì Tom đã trở lại.
Why don't we eat before we go?	Tại sao chúng ta không ăn trước khi đi?
That's what Tom and I are trying to do.	Đó là điều mà tôi và Tom đang cố gắng làm.
Tom reached for his weapon.	Tom với lấy vũ khí của mình.
I can't carry all that baggage.	Tôi không thể mang theo tất cả hành lý đó.
Tom was gagged and tied to a chair when the police found him.	Tom đã bị bịt miệng và bị trói vào ghế khi cảnh sát tìm thấy anh ta.
Tom asked Mary to do it.	Tom đã nhờ Mary làm điều đó.
I'll let Tom carry your suitcase upstairs.	Tôi sẽ để Tom xách va li của bạn lên lầu.
I was never Tom's girlfriend.	Tôi chưa bao giờ là bạn gái của Tom.
I don't think Tom has what he wants.	Tôi không nghĩ Tom có ​​những gì anh ấy muốn.
I can't just sit there and do nothing.	Tôi không thể ngồi đó và không làm gì cả.
That's not why I'm afraid of Tom.	Đó không phải là lý do tại sao tôi sợ Tom.
Tom added his name to the list of people who wanted to attend the dance.	Tom đã thêm tên mình vào danh sách những người muốn tham dự buổi khiêu vũ.
Tom is very interested in French literature.	Tom rất quan tâm đến văn học Pháp.
Why is dandelion considered a weed?	Tại sao bồ công anh được coi là cỏ dại?
I don't think I can explain it right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giải thích nó ngay bây giờ.
Tom and Mary watch John swim the laps.	Tom và Mary xem John bơi các vòng.
Cherry blossoms are blooming.	Hoa anh đào đang nở rộ.
Tom is not in a good mood.	Tom không có tâm trạng tốt.
The door behind Tom closed.	Cánh cửa sau Tom đóng lại.
My goldfish is dead.	Con cá vàng của tôi đã chết.
Tom said I made him cry.	Tom nói rằng tôi đã làm anh ấy khóc.
Tom and I have been friends since high school.	Tom và tôi là bạn từ thời trung học.
Tom asked Mary to provide another example.	Tom yêu cầu Mary cung cấp một ví dụ khác.
I'm not used to public speaking.	Tôi không quen nói trước đám đông.
Tom is scared.	Tom sợ hãi.
Tom knew Mary wouldn't be able to do it.	Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom really thinks that Mary should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
She is very busy this week.	Tuần này cô ấy rất bận.
I won't do that for you.	Tôi sẽ không làm điều đó cho bạn.
All generalizations are dangerous, especially this one.	Mọi khái quát đều nguy hiểm, đặc biệt là điều này.
I wish that you would show me how to do that.	Tôi ước rằng bạn sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
If I'm late, I'll catch it.	Nếu tôi đến muộn, tôi sẽ bắt nó.
This place has not changed.	Nơi này không thay đổi.
Tom took my place.	Tom đã thay thế tôi.
Do you think Tom might have a problem with that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể có vấn đề với điều đó?
Tom is my first child.	Tom là con đầu lòng của tôi.
Tom probably wouldn't tell Mary he wanted to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom's computer makes strange noises and then stops.	Máy tính của Tom phát ra tiếng động lạ và sau đó chết máy.
Tom wasn't prepared, but Mary was.	Tom không chuẩn bị, nhưng Mary thì có.
Tom is a firefighter.	Tom là một lính cứu hỏa.
Tom told me he thought Mary was nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
He said he would help them.	Anh ấy nói anh ấy sẽ giúp đỡ họ.
Mary doesn't play with dolls anymore.	Mary không chơi với búp bê nữa.
Is this about Tom?	Đây có phải là về Tom?
A clear conscience is a sign of a poor memory.	Một lương tâm trong sạch là dấu hiệu của một trí nhớ kém.
Now I'm grown.	Bây giờ tôi đã lớn.
I may need this again, so don't throw it away.	Tôi có thể cần cái này một lần nữa, vì vậy đừng vứt nó đi.
Tom is eating bread.	Tom đang ăn bánh mì.
I met Tom when I was in Australia.	Tôi gặp Tom khi tôi ở Úc.
Tom is afraid of Mary, but Mary is not afraid of him.	Tom sợ Mary, nhưng Mary không sợ anh ta.
No problem here.	Không có vấn đề gì ở đây.
I highly doubt that would embarrass Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ khiến Tom xấu hổ.
I know Tom and Mary broke up.	Tôi biết Tom và Mary đã chia tay.
Who scolded Tom?	Ai đã mắng Tom?
Tom lives across from us.	Tom sống đối diện với chúng ta.
I know Tom hasn't made it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa làm được điều đó.
I don't feel like doing that.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó.
I'm happy to see that happen.	Tôi rất vui khi thấy điều đó sẽ xảy ra.
Is Tom old enough to drink?	Tom đã đủ tuổi để uống rượu chưa?
I don't like hearing babies cry.	Tôi không thích nghe tiếng trẻ con khóc.
Our current house is too small so we decided to move out.	Căn nhà hiện tại của chúng tôi quá nhỏ nên chúng tôi quyết định chuyển đi.
I am not a sick person.	Tôi không phải là người bị bệnh.
I didn't know that you couldn't understand French.	Tôi không biết rằng bạn không thể hiểu tiếng Pháp.
You really don't want me to kiss you, do you?	Bạn thực sự không muốn tôi hôn bạn, phải không?
I don't remember where I left my umbrella.	Tôi không nhớ mình đã để ô ở đâu.
Tom said he thought I might need to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể cần phải làm điều đó.
I wasn't there with Tom.	Tôi đã không ở đó với Tom.
Violent crime spread to the suburbs.	Tội phạm bạo lực lan ra các vùng ngoại ô.
Do you think you can stop Tom from doing that?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể ngăn Tom làm điều đó không?
In most cases, car accidents are caused by lack of sleep.	Trong hầu hết các trường hợp, tai nạn xe hơi là do thiếu ngủ.
I will be traveling to Boston this weekend.	Tôi sẽ đi du lịch đến Boston vào cuối tuần này.
Mary died in childbirth.	Mary chết khi sinh con.
Tom is unlikely to agree to do that.	Tom không chắc sẽ đồng ý làm điều đó.
You don't know who hasn't done it, right?	Bạn không biết ai đã không làm điều đó, phải không?
I spent all my savings on this.	Tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được vào việc này.
He said he met her the day before.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã gặp cô ấy vào ngày hôm trước.
Tom's friends yelled for Tom to come out and play.	Bạn bè của Tom đã hét lên để Tom ra ngoài chơi.
It will be very difficult for me to do that if you don't help me.	Sẽ rất khó khăn cho tôi để làm điều đó nếu bạn không giúp tôi.
You cannot do anything about that.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
What kind of house does Tom live in?	Tom sống trong loại nhà nào?
Tom can't start his car.	Tom không thể khởi động xe của mình.
I had to get off at the last station.	Tôi đã phải xuống ở trạm cuối cùng.
Maybe that's what we have to do.	Có lẽ đó là những gì chúng ta phải làm.
Tom admitted that he was terrified.	Tom thừa nhận rằng anh đã vô cùng sợ hãi.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom didn't go to the bookstore.	Tom đã không đến hiệu sách.
They abandoned Tom.	Họ đã bỏ rơi Tom.
Tom and Mary are both very smart.	Tom và Mary đều rất thông minh.
I know Tom doesn't know who has to do it.	Tôi biết Tom không biết ai phải làm điều đó.
Is there any hope that Tom will do it?	Có hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó không?
I wonder if Tom has actually done that before.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự làm điều đó trước đây chưa.
He's not the brightest light in the harbor.	Anh ấy không phải là ngọn đèn sáng nhất bến cảng.
Tom and Mary get along well.	Tom và Mary hòa hợp với nhau.
Tom was scared to death.	Tom sợ chết khiếp.
Tom said he thought Mary was still awake.	Tom cho biết anh nghĩ Mary vẫn còn tỉnh.
Tom took a book from the bookshelf and started reading it.	Tom lấy một cuốn sách trên giá sách và bắt đầu đọc nó.
Tom tried to hold on to Mary.	Tom đã cố gắng níu kéo Mary.
I didn't think I would get hurt.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị thương.
Why would you do that if you know it's stupid?	Tại sao bạn lại làm điều đó nếu bạn biết điều đó là ngu ngốc?
Tom has scheduled an appointment for himself.	Tom đã lên lịch một cuộc hẹn cho chính mình.
I know that you expect Tom to do that.	Tôi biết rằng bạn mong đợi Tom làm điều đó.
What are all these?	Tất cả những thứ này là gì?
I asked Tom if he wanted to come to Boston with me.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn đến Boston với tôi không.
I think this is the best way to do it.	Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để làm điều đó.
Tom knows how to play the harpsichord.	Tom biết chơi đàn harpsichord.
I miss you too.	Tôi cũng nhớ bạn.
Tom told me he wanted to wait until October to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đợi đến tháng 10 để làm điều đó.
I love a good massage.	Tôi thích một buổi mát xa tốt.
I don't know how many years ago that bridge was built.	Tôi không biết cây cầu đó được xây dựng cách đây bao nhiêu năm.
Tom has a very nice voice.	Tom có ​​một giọng hát rất hay.
The ease with which he answered questions surprised us.	Sự dễ dàng mà anh ấy trả lời câu hỏi khiến chúng tôi ngạc nhiên.
I hope I haven't forgotten anything.	Tôi hy vọng tôi đã không quên bất cứ điều gì.
Tom is not here in Boston.	Tom không ở đây ở Boston.
I can't see anything inside the box.	Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong hộp.
Tom has been planning to do just that.	Tom đã và đang lên kế hoạch để làm điều đó.
This encyclopedia is convenient for looking up everything.	Bộ bách khoa toàn thư này thuận tiện cho việc tra cứu mọi thứ.
What Tom said is absolutely true.	Những gì Tom nói là hoàn toàn đúng.
It's an old hat.	Đó là một cái mũ cũ.
Don't you usually come home at night?	Bạn không thường về nhà vào buổi tối sao?
Tom doesn't want to deal with it.	Tom không muốn đối phó với nó.
Tom should have been here thirty minutes ago.	Tom lẽ ra đã ở đây ba mươi phút trước.
Tom is an emotional man.	Tom là người giàu tình cảm.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
We don't need to ask permission.	Chúng tôi không cần phải xin phép.
Do you really think I'm the one making the rules?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người đưa ra các quy tắc?
That's what you want to do, isn't it?	Đó là những gì bạn muốn làm, phải không?
I don't remember the conversation.	Tôi không nhớ cuộc trò chuyện.
I tried to change the subject as quickly as possible.	Tôi đã cố gắng thay đổi chủ đề càng nhanh càng tốt.
Tom hands Mary a cup of coffee.	Tom đưa cho Mary một tách cà phê.
I hope no one thinks it's my fault.	Tôi hy vọng không ai nghĩ rằng đó là lỗi của tôi.
Tom told me he likes working in Boston.	Tom nói với tôi anh ấy thích làm việc ở Boston.
Tom is still unemployed, isn't he?	Tom vẫn đang thất nghiệp, phải không?
I've never met you before, have I?	Tôi chưa bao giờ gặp bạn trước đây, phải không?
I didn't know you had a car.	Tôi không biết bạn có một chiếc xe hơi.
You are my lucky charm.	Bạn là bùa may mắn của tôi.
Spring is coming.	Sắp đến mùa xuân rồi.
I will check my calendar.	Tôi sẽ kiểm tra lịch của tôi.
I'm not afraid to do it alone.	Tôi không sợ làm điều đó một mình.
Tom was a little confused.	Tom hơi bối rối.
The last time Tom was in Boston was three years ago.	Lần cuối cùng Tom đến Boston là ba năm trước.
Tom never said a word to me.	Tom chưa bao giờ nói một lời nào với tôi.
What makes you think Tom hasn't made it yet?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó?
Tom dropped books at school.	Tom bỏ sách ở trường.
Can't we discuss this?	Chúng ta không thể thảo luận về điều này?
Tom was as scared as Mary.	Tom cũng sợ hãi như Mary.
I'm here to fix broken windows.	Tôi ở đây để sửa cửa sổ bị hỏng.
When was the last time you heard French?	Lần cuối cùng bạn nghe thấy tiếng Pháp là khi nào?
I hate Tom's hat.	Tôi ghét cái mũ của Tom.
Have you packed your swimwear?	Bạn đã đóng gói đồ bơi của bạn?
You are safer where you are.	Bạn an toàn hơn ở nơi bạn đang ở.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
I wish you could meet Tom.	Tôi ước bạn có thể gặp Tom.
I don't think I know all the lyrics to this song.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết tất cả lời bài hát này.
Don't jump to conclusions.	Đừng vội kết luận.
I shouldn't go anywhere.	Tôi không nên đi đâu cả.
Tom would love to do it with us.	Tom sẽ thích làm điều đó với chúng tôi.
I wish I hadn't kissed you.	Tôi ước tôi đã không hôn bạn.
Is Tom always overweight?	Tom có ​​luôn bị thừa cân không?
Mary will give birth in October.	Mary sẽ sinh con vào tháng 10.
Tom said that he used to learn French.	Tom nói rằng anh ấy từng học tiếng Pháp.
We have the rest of the day to ourselves.	Chúng tôi có phần còn lại trong ngày cho chính mình.
I know Tom as a high school student.	Tôi biết Tom là một học sinh trung học.
You'd better not get drunk.	Tốt hơn là bạn không nên say.
This is a recurring problem.	Đây là một vấn đề lặp đi lặp lại.
Tom said that Mary might have finished eating.	Tom nói rằng Mary có thể đã ăn xong.
I think Tom will eventually learn how to do that.	Tôi nghĩ Tom cuối cùng sẽ học cách làm điều đó.
I still can't play the guitar as well as I would like.	Tôi vẫn không thể chơi guitar tốt như tôi muốn.
Have you ever been to the beach with Tom?	Bạn đã bao giờ đi biển với Tom chưa?
Tom knows nothing about electronics.	Tom không biết gì về điện tử.
Tom promised he would try it again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
Tom wondered how many times Mary had gotten in trouble with the law.	Tom tự hỏi Mary đã gặp rắc rối với pháp luật bao nhiêu lần.
Tom said it would be too risky to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ quá rủi ro.
Did Tom tell you what he told me?	Tom đã nói với bạn những gì anh ấy đã nói với tôi?
Looks like you're about to jump into the water.	Có vẻ như bạn sắp nhảy xuống nước.
The driveway needs to be shoveled.	Đường lái xe cần được xúc.
Can Tom stay at your place until he gets up?	Tom có ​​thể ở lại chỗ của bạn cho đến khi anh ấy đứng dậy được không?
Tom is hungry, and so am I.	Tom đói, và tôi cũng vậy.
Tom would probably have fun doing it.	Tom có ​​lẽ sẽ rất thú vị khi làm điều đó.
Our store is not open on Thanksgiving.	Cửa hàng của chúng tôi không mở cửa vào Lễ Tạ ơn.
You've grown.	Bạn đã trưởng thành.
Tom didn't seem surprised to see Mary kiss John.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên khi thấy Mary hôn John.
This custom is peculiar to Japan.	Phong tục này là đặc biệt của Nhật Bản.
Did you ask Tom why he doesn't want to do that?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy không muốn làm điều đó không?
I'm not sure if Tom really understands the problem.	Tôi không chắc Tom có ​​thực sự hiểu vấn đề hay không.
He makes over $500 a month from that job.	Anh ấy kiếm được hơn 500 đô la một tháng từ công việc đó.
I suggest you hurry if you are going to catch the next train.	Tôi đề nghị bạn nên nhanh chóng nếu bạn định bắt chuyến tàu tiếp theo.
I like to feed pigeons.	Tôi thích cho chim bồ câu ăn.
I think Tom lied to me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối tôi.
Wash your hands before sitting at the table.	Rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn.
There is little, if any, hope that Tom will win the election.	Có rất ít, nếu có, hy vọng rằng Tom sẽ thắng cử.
This article needs to be edited.	Bài viết này cần được chỉnh sửa.
Who would have thought we would be in trouble?	Ai có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp rắc rối?
Both Tom and I were asleep.	Cả tôi và Tom đều đã ngủ.
Tomorrow will be the trial of Tom.	Ngày mai sẽ xét xử Tom.
Tom has started a new job.	Tom đã bắt đầu một công việc mới.
I asked my secretary to look it up for you.	Tôi đã nhờ thư ký của tôi tra cứu thông tin đó cho bạn.
Everything is quiet now.	Mọi thứ bây giờ yên lặng.
You shouldn't eat that much.	Bạn không nên ăn nhiều như vậy.
I'm the one who wants to do that.	Tôi là người muốn làm điều đó.
I will wait.	Tôi sẽ đợi.
I suppose Tom and I are free to go.	Tôi cho rằng Tom và tôi được tự do đi.
Tom's leaving soon, isn't he?	Tom sẽ đi sớm, phải không?
There is a drawer in the top drawer.	Có một cái kéo ở ngăn trên cùng.
What's the weather like in Boston now?	Thời tiết ở Boston bây giờ như thế nào?
Nobody cares what Tom thinks.	Không ai quan tâm Tom nghĩ gì.
Maybe Tom won't go.	Có lẽ Tom sẽ không đi.
This book is not mine. 	Cuốn sách này không phải của tôi.
It's my brother's.	Là của anh trai tôi.
You're the only one who did it, right?	Bạn là người duy nhất đã làm điều đó, phải không?
You are completely wrong.	Bạn hoàn toàn sai lầm.
I understand that this is a difficult decision for you.	Tôi hiểu rằng đây là một quyết định khó khăn đối với bạn.
Regarding this, I am the one to blame.	Liên quan đến chuyện này, tôi là người đáng trách.
If you want to be a good writer, you need to practice writing.	Nếu bạn muốn trở thành một nhà văn giỏi, bạn cần phải luyện viết.
I will never go to Australia again.	Tôi sẽ không bao giờ đến Úc nữa.
How did you find out Tom can do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom always opens the bedroom door, otherwise he can't sleep.	Tom luôn luôn mở cửa phòng ngủ, nếu không anh ấy không thể ngủ được.
Tom probably didn't know if Mary was going to do it or not.	Tom có ​​lẽ không biết liệu Mary có định làm điều đó hay không.
That doesn't leave us much time.	Điều đó không để lại cho chúng tôi nhiều thời gian.
It has no name.	Nó không có tên.
Do you think Tom had breakfast?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã ăn sáng?
We go to school because we want to learn.	Chúng tôi đến trường vì chúng tôi muốn học.
Tom will explain everything.	Tom sẽ giải thích mọi thứ.
I'm sure Tom wouldn't be out in this weather if he didn't have to be there.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ra ngoài trong thời tiết như thế này nếu anh ấy không cần phải ở đó.
Tom is easy to impress.	Tom rất dễ gây ấn tượng.
I know Tom will have a hard time doing that.	Tôi biết Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
I have some doubts about his arrival in this weather.	Tôi có một số nghi ngờ về việc anh ấy đến trong thời tiết này.
Tom is happy again.	Tom vui vẻ trở lại.
Tom and Mary are going to the party alone.	Tom và Mary sẽ đến bữa tiệc một mình.
Tom won't let you do that again.	Tom sẽ không để bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom is not the kind of person who would do that.	Tom không phải là loại người sẽ làm điều đó.
Tom still closed the window.	Tom vẫn đóng cửa sổ.
Finally, Tom has cleaned up all the rubbish in his attic.	Cuối cùng thì Tom cũng đã dọn hết đống rác rưởi trên gác mái của mình.
You know nothing.	Bạn không hiểu gì cả.
I did what you asked.	Tôi đã làm những gì bạn yêu cầu.
Looks like Tom wants to go to sleep.	Có vẻ như Tom muốn đi ngủ.
I have known the mayor for more than twenty years.	Tôi đã quen với thị trưởng hơn hai mươi năm.
Tom hasn't fed the chickens yet.	Tom vẫn chưa cho gà ăn.
Tom didn't tell Mary that he was leaving.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy sẽ rời đi.
Tom was sent to Boston by his boss.	Tom được ông chủ cử đến Boston.
Tom's girlfriend's name is not Mary.	Tên bạn gái của Tom không phải là Mary.
Tom has three young children of his own.	Tom có ​​ba đứa con nhỏ của riêng mình.
Tom made money.	Tom đã kiếm được tiền.
I definitely won't do that again.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I don't want to spend my vacations locked in the house.	Tôi không muốn dành những kỳ nghỉ của mình bị nhốt trong nhà.
I don't think Tom was satisfied.	Tôi không nghĩ Tom đã hài lòng.
Tom is probably just busy.	Tom có ​​lẽ chỉ là bận rộn.
Cookie would be a good name for a cat.	Cookie sẽ là một cái tên hay cho một con mèo.
Tom has read more books than me.	Tom đã đọc nhiều sách hơn tôi.
How do you expect me to know it is wrong?	Làm thế nào bạn mong đợi tôi biết nó là sai?
I think I fell asleep in the last class.	Tôi nghĩ rằng tôi đã ngủ quên trong buổi học cuối cùng.
Can I borrow this? 	Tôi có thể mượn cái này không?
I will return it tomorrow.	Tôi sẽ trả lại vào ngày mai.
Tom will have the opportunity to do it.	Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom won't be able to deal with this alone.	Tom sẽ không thể giải quyết việc này một mình.
One of my bikes is blue and the other is green.	Một trong những chiếc xe đạp của tôi có màu xanh lam và chiếc còn lại màu xanh lá cây.
I wouldn't worry about it too much.	Tôi sẽ không lo lắng về nó quá nhiều.
Do you really want Tom to dance?	Bạn có thực sự muốn Tom nhảy không?
I asked Tom if he thought he could do it.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy không.
Why does Tom think I did it?	Tại sao Tom nghĩ rằng tôi đã làm điều đó?
I don't think you can win.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
How dare you say that to me!	Sao anh dám nói điều đó với tôi!
Tom says you can help.	Tom nói bạn có thể giúp.
I think Tom will do his job very well.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm rất tốt công việc của mình.
Mary's baby will be born before Alice's baby.	Em bé của Mary sẽ được sinh ra trước em bé của Alice.
I advised Tom not to go to Australia.	Tôi đã khuyên Tom không nên đến Úc.
We want you, Tom.	Chúng tôi muốn bạn, Tom.
Who did Tom bite?	Tom đã cắn ai?
Tom handed the empty bottle to Mary.	Tom đưa cái chai rỗng cho Mary.
It's very hot today, isn't it?	Hôm nay trời rất nóng phải không?
You want answers to questions you're not allowed to ask.	Bạn muốn có câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn không được phép hỏi.
We need to find out what happened to Tom.	Chúng ta cần tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với Tom.
Who is the most important person in your life?	Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?
Tom looks miserable.	Tom có ​​vẻ đau khổ.
I think you should repaint this room.	Tôi nghĩ bạn nên sơn lại căn phòng này.
Tom can do that well.	Tom có ​​thể làm tốt điều đó.
Tom didn't really help us much.	Tom đã không thực sự giúp chúng tôi nhiều.
I don't play the saxophone as well as Tom does.	Tôi không chơi saxophone giỏi như Tom.
Tom may have been cold.	Tom có ​​thể đã bị lạnh.
I think Tom is a profound person.	Tôi nghĩ Tom là người sâu sắc.
I know that Tom can help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó.
Tom had told Mary that he didn't plan to stay at home all day.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không có kế hoạch ở nhà cả ngày.
Tom didn't come?	Tom không đến sao?
Tom didn't tell anyone why he was late.	Tom không nói cho ai biết lý do tại sao anh ấy đến muộn.
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó không.
Tom seems dedicated.	Tom có ​​vẻ tận tâm.
Everyone has left, except Tom and Mary.	Mọi người đã rời đi, ngoại trừ Tom và Mary.
Tom said Mary was likely excited.	Tom cho biết Mary có khả năng bị kích thích.
That's why Tom wanted to do it.	Đó là lý do tại sao Tom muốn làm điều đó.
That's not what I saw.	Đó không phải là những gì tôi đã thấy.
Tom should be allowed to go home early today.	Hôm nay Tom nên được phép về nhà sớm.
He is a very selfish person.	Anh ấy là một người rất ích kỷ.
Tom drove me to the station.	Tom chở tôi đến nhà ga.
Tom knows he doesn't have enough money to buy everything he needs.	Tom biết mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
I promised you that I would help you, didn't I?	Tôi đã hứa với bạn rằng tôi sẽ giúp bạn, phải không?
Where are your nieces?	Các cháu gái của bạn ở đâu?
I was never drunk.	Tôi chưa bao giờ say.
If you are not careful, you will be suspended.	Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ bị treo giò.
We cannot see it.	Chúng tôi không thể nhìn thấy nó.
I can't buy anything today. 	Tôi không thể mua bất cứ thứ gì hôm nay.
I left my wallet at home.	Tôi để quên ví ở nhà.
We met in 2008. A year later, we got married.	Chúng tôi gặp nhau vào năm 2008. Một năm sau, chúng tôi kết hôn.
Tom is a stay-at-home dad; 	Tom là một người cha ở nhà;
He looked after the children while his wife completed her surgery training.	anh chăm sóc lũ trẻ trong khi vợ anh hoàn thành khóa đào tạo phẫu thuật.
Tom, Mary and John are in the kitchen.	Tom, Mary và John đang ở trong bếp.
Tom doesn't know Mary needs help.	Tom không biết Mary cần giúp đỡ.
I don't think we can wait much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đợi lâu hơn nữa.
Make sure Tom doesn't eat too much candy.	Đảm bảo rằng Tom không ăn quá nhiều kẹo.
I haven't seen her in two months.	Tôi đã không gặp cô ấy trong hai tháng.
Tom and Mary did it, but John didn't.	Tom và Mary đã làm điều đó, nhưng John thì không.
We had lunch together and then we talked for an hour.	Chúng tôi ăn trưa cùng nhau và sau đó chúng tôi trò chuyện cả tiếng đồng hồ.
I don't think there is any chance for our team to win.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để đội chúng tôi giành chiến thắng.
I lost my bus ticket.	Tôi bị mất vé xe buýt.
I'm sorry I don't have a pencil to write with.	Tôi xin lỗi vì tôi không có bút chì để viết.
We're all going to die, aren't we?	Tất cả chúng ta sẽ chết, phải không?
Tom and Mary were sitting across from each other at a patio table.	Tom và Mary đang ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn ngoài hiên.
Tom and Mary are great friends.	Tom và Mary là những người bạn tuyệt vời.
Tom is really scared, isn't he?	Tom thực sự sợ hãi, phải không?
I can't get out of my sleeping bag.	Tôi không thể ra khỏi túi ngủ của mình.
Overall, it's a good start.	Nhìn chung, đó là một khởi đầu tốt.
Feel the rhythm.	Cảm nhận nhịp điệu.
How can you bear such an insult?	Làm thế nào bạn có thể chịu một sự sỉ nhục như vậy?
Tom doesn't think he will get used to life in Australia.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ quen với cuộc sống ở Úc.
Tom has a surprise for Mary.	Tom có ​​một bất ngờ cho Mary.
Dinosaurs are now extinct.	Khủng long hiện đã tuyệt chủng.
Are you not a banker?	Bạn không phải là nhân viên ngân hàng?
Tom should be determined to do it.	Tom nên quyết tâm làm điều đó.
Tom won't be back soon.	Tom sẽ không về sớm.
I could tell that Tom recognized me.	Tôi có thể nói rằng Tom đã nhận ra tôi.
I was impressed with Tom's French.	Tôi rất ấn tượng với tiếng Pháp của Tom.
This is not difficult.	Điều này không khó.
Her gestures mean nothing to me.	Những cử chỉ của cô ấy chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi.
You didn't tell the story very well.	Bạn đã không kể câu chuyện rất tốt.
Your question is not related to the topic.	Câu hỏi của bạn không liên quan đến chủ đề.
We don't even know if Tom is still in Australia.	Chúng tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​còn ở Úc hay không.
Tom graduated from high school three years ago.	Tom đã tốt nghiệp trung học ba năm trước.
Tom, Mary and I went to the same elementary school.	Tom, Mary và tôi học cùng trường tiểu học.
If you eat that much, you will gain weight.	Nếu bạn ăn nhiều như vậy, bạn sẽ béo lên.
Tom doesn't need to work. 	Tom không cần làm việc.
He's rich.	Anh ấy giàu có.
Tom wants something else.	Tom muốn thứ khác.
That's not an insult.	Đó không phải là một sự xúc phạm.
Only Tom has that ability.	Chỉ có Tom mới có khả năng đó.
Tom knows what he's doing.	Tom biết anh ấy đang làm gì.
I have been asked to speak.	Tôi đã được yêu cầu phát biểu.
Tom spent three decades in prison for a crime he didn't commit.	Tom đã phải ngồi tù ba thập kỷ vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
Tom said he didn't want to go swimming because it was too cold.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi bơi vì trời quá lạnh.
Tom heard Mary sing his favorite song.	Tom đã nghe Mary hát bài hát yêu thích của anh ấy.
Tom didn't tell Mary that he didn't know how to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Can you tell me how to get to the art museum?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến bảo tàng nghệ thuật?
I would never do it if you weren't there.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu bạn không có ở đó.
I think Tom went to Australia.	Tôi nghĩ Tom đã đi Úc.
If the weather permits, I will do it tomorrow.	Nếu thời tiết cho phép, tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Who do you trust more, Tom or Mary?	Bạn tin tưởng ai hơn, Tom hay Mary?
You are prohibited from entering this place.	Bạn bị cấm vào nơi này.
Do you know what the population of Australia is?	Bạn có biết dân số của Úc là bao nhiêu không?
I assume everyone thinks I love Mary.	Tôi cho rằng mọi người đều nghĩ tôi yêu Mary.
Tom spends a lot of money on hats.	Tom chi rất nhiều tiền cho những chiếc mũ.
Tom doesn't carry a briefcase.	Tom không mang theo một chiếc cặp.
I want to eat something that is not spicy and hot.	Tôi muốn ăn thứ gì đó không cay và nóng.
I want to know why Tom doesn't like Mary.	Tôi muốn biết tại sao Tom không thích Mary.
Tom hasn't spoken to Mary since last Monday.	Tom đã không nói chuyện với Mary kể từ thứ Hai tuần trước.
I don't think Tom will get bored if you tell him about your trip.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cảm thấy buồn chán nếu bạn kể cho anh ấy nghe về chuyến đi của bạn.
Why don't you ask Tom what he thinks?	Tại sao bạn không hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì?
Tom did not go to school.	Tom đã không đi học.
I can't help you with your homework.	Tôi không thể giúp bạn làm bài tập về nhà.
I suppose it's clear to you now why we couldn't hire Tom.	Tôi cho rằng bây giờ bạn đã rõ lý do tại sao chúng tôi không thể thuê Tom.
Tom looks pretty shaken.	Tom trông khá run.
Anyone find it difficult to run on a hot day like this.	Bất cứ ai cũng cảm thấy khó khăn khi chạy trong một ngày nắng nóng như thế này.
Tom still hasn't replied to my letter.	Tom vẫn chưa trả lời thư của tôi.
Every three months, I receive a bonus.	Ba tháng một lần, tôi nhận được một khoản tiền thưởng.
Tom is one of the richest men in the world.	Tom là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới.
Why does Tom need all these?	Tại sao Tom cần tất cả những thứ này?
I hope to see you again next time you are in Australia.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào lần tới khi bạn ở Úc.
Do you have a special reason why you want to come to the US?	Bạn có lý do đặc biệt nào khiến bạn muốn đến Mỹ không?
Tom said that he really wanted to win.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn chiến thắng.
Don't talk about it in his presence.	Đừng nói về nó khi có mặt anh ấy.
Tom asked Mary if she was going to Boston with John.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có định đến Boston với John không.
Tom will do it again today.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
I think Tom might go to jail.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể phải ngồi tù.
I'm not sure if Tom will show up or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​xuất hiện hay không.
Why do you think Tom likes chess so much?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại thích cờ vua đến vậy?
Where's the director?	Giám đốc đâu?
Tom and Mary started throwing snow at each other.	Tom và Mary bắt đầu ném tuyết vào nhau.
Tom says he won't be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I wonder if Tom is still married.	Tôi tự hỏi nếu Tom vẫn kết hôn.
Tom was with Mary all afternoon.	Tom đã ở bên Mary cả buổi chiều.
Who does Tom hang out with?	Tom đi chơi với ai?
The man's name was Tom Jackson.	Tên người đàn ông là Tom Jackson.
Heavy snow has delayed Tom's arrival.	Tuyết rơi dày đặc đã trì hoãn việc đến của Tom.
Tom says he's not sure he's ready.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình đã sẵn sàng.
I don't remember anything about the incident.	Tôi không nhớ gì về vụ việc.
Now I am playing football.	Bây giờ tôi đang chơi bóng đá.
I'm willing to do it for free.	Tôi sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
Aren't you hallucinating?	Bạn không bị ảo giác à?
Tom shouldn't worry too much.	Tom không nên lo lắng quá mức.
It's safe to say they don't really care.	Thật an toàn khi nói rằng họ không quan tâm lắm.
Tom took the picture with his own camera.	Tom đã chụp ảnh bằng máy ảnh của riêng mình.
"How did you know that I like Tom?" 	"Làm thế nào bạn biết rằng tôi thích Tom?"
"You can tell just by looking."	"Chỉ cần nhìn là có thể biết được."
Tom knew Mary would be angry.	Tom biết Mary sẽ tức giận.
Tom left his key on the table.	Tom để lại chìa khóa của mình trên bàn.
Pine nuts are obtained from pine nuts.	Hạt thông lấy từ quả thông.
I'm not rich and I don't want to be.	Tôi không giàu và tôi không muốn trở thành.
I apologize for not replying to your letter sooner.	Tôi xin lỗi vì đã không trả lời thư của bạn sớm hơn.
Tom doesn't think it's a big deal.	Tom không nghĩ đó là một vấn đề lớn.
He's pretty crazy about golf.	Anh ấy khá cuồng chơi gôn.
He's hiding something from me.	Anh ấy đang che giấu điều gì đó với tôi.
Tom is very weak.	Tom rất yếu.
Tom is used to city life.	Tom đã quen với cuộc sống thành phố.
Tom's office says he is indisputable.	Văn phòng của Tom nói rằng anh ta không thể chối cãi.
We know you can't do that.	Chúng tôi biết bạn không thể làm điều đó.
I'm sure Tom would be eager to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ háo hức làm điều đó.
Tom is older than all of us.	Tom lớn tuổi hơn tất cả chúng ta.
Tom will be in Australia all week, right?	Tom sẽ ở Úc cả tuần, phải không?
You should know better than to put yourself in that situation.	Bạn nên biết rõ hơn là đặt mình vào tình huống đó.
Even Tom didn't know when Mary would come.	Ngay cả Tom cũng không biết khi nào Mary sẽ đến.
I bought this for you while I was in Australia.	Tôi đã mua cái này cho bạn khi tôi ở Úc.
If I tell you the truth, I will forgive you.	Nếu em nói sự thật với anh, em sẽ tha thứ cho anh.
Tom told me he doesn't speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nói được tiếng Pháp.
Tom invited me to stay the night.	Tom mời tôi ở lại qua đêm.
Without air, humans cannot live even ten minutes.	Nếu không có không khí, con người không thể sống dù chỉ mười phút.
If I knew it would make you angry, I wouldn't have done it.	Nếu tôi biết điều đó sẽ khiến bạn tức giận, tôi đã không làm như vậy.
Tom told me that he thought Mary was mean.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xấu tính.
I don't want to do it that way.	Tôi không muốn làm theo cách đó.
Tom thinks that Mary is John's sister.	Tom nghĩ rằng Mary là em gái của John.
I'm going out this afternoon.	Tôi sẽ đi chơi chiều nay.
Tom says he thinks Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không sợ hãi.
I've always liked Boston.	Tôi luôn thích Boston.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
I don't like myself.	Tôi không thích bản thân mình.
Tom doesn't do it because he doesn't think he has to.	Tom không làm điều đó bởi vì anh ấy không nghĩ mình phải làm vậy.
Buying stuff from a wholesaler is almost always cheaper.	Mua đồ từ người bán buôn hầu như luôn rẻ hơn.
Tom can have a day off.	Tom có ​​thể có một ngày nghỉ.
Tom isn't your boyfriend, is he?	Tom không phải là bạn trai của bạn, phải không?
Is three years a dream?	Ba năm có viển vông không?
We do not have a reservation.	Chúng tôi không có đặt trước.
You and Tom used to be friends, right?	Bạn và Tom từng là bạn của nhau, đúng không?
I know Tom can convince Mary to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I doubt Tom's abilities although I will admit him honestly.	Tôi nghi ngờ khả năng của Tom mặc dù tôi sẽ thừa nhận anh ấy thành thật.
Tom also skipped last year's conference.	Tom cũng đã bỏ qua hội nghị năm ngoái.
You are not loyal.	Bạn không trung thành.
Tom will probably do it on Monday.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Why did Tom stop doing what he was doing?	Tại sao Tom ngừng làm những gì anh ấy đang làm?
Tom started writing songs when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu viết bài hát khi anh mười ba tuổi.
No mechanical problems were found.	Không có vấn đề cơ học được tìm thấy.
Tom is a good driver, isn't he?	Tom là một người lái xe tốt, phải không?
Tom didn't know where he should sit.	Tom không biết mình nên ngồi ở đâu.
Tom says he hopes you make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
How will I proceed?	Tôi sẽ tiến hành như thế nào?
Let's cross that bridge when we get to it.	Hãy đi qua cây cầu đó khi chúng ta đến với nó.
That's not your only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất của bạn.
I hope the doctors can figure out what's wrong with me.	Tôi mong các bác sĩ có thể tìm ra những gì bất ổn ở tôi.
Tom and I have three teenage daughters.	Tom và tôi có ba cô con gái tuổi teen.
Thanks for trusting me.	Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.
Tom has an ugly face.	Tom có ​​một khuôn mặt xấu xí.
Looks like I'm the only one who needs to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
He promised that he would never lie to me again.	Anh hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối em nữa.
I am very sorry that I have hurt you.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương bạn.
Tom says he doesn't study French anymore.	Tom nói rằng anh ấy không học tiếng Pháp nữa.
Tom is already in Boston, isn't he?	Tom đã ở Boston rồi, phải không?
You look a lot like someone I used to know in Australia.	Bạn trông rất giống một người tôi từng quen ở Úc.
Tom was the one who told me that Mary needed to do it.	Tom là người nói với tôi rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom has come to the party.	Tom đã đến bữa tiệc.
I'm sorry, I didn't recognize you.	Tôi xin lỗi, tôi đã không nhận ra bạn.
He looks calm, but he is actually very nervous.	Anh ta trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra anh ta đang rất căng thẳng.
Does Tom look lonely?	Trông Tom có ​​cô đơn không?
Tom and I only speak French with our children.	Tom và tôi chỉ nói tiếng Pháp với các con của chúng tôi.
I don't think Tom enjoys doing this as much as we do.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều này nhiều như chúng tôi.
He is proud that his father is a famous scientist.	Anh tự hào rằng cha anh là một nhà khoa học nổi tiếng.
Do you mean that's a compliment?	Ý bạn có phải đó là một lời khen không?
Do you know how many hours Tom will do that?	Bạn có biết Tom sẽ làm điều đó trong bao nhiêu giờ không?
I know Tom is reluctant to do that.	Tôi biết Tom rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Do it the way I'm doing.	Hãy làm theo cách tôi đang làm.
Tom is wearing a thick coat and gloves.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác dày và đeo găng tay.
The company could lose all its money if he followed his advice.	Công ty có thể mất hết tiền nếu nghe theo lời khuyên của ông.
Tom invites Mary to his place.	Tom mời Mary đến chỗ của anh ấy.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải đến Boston.
Although he has a university degree, Tom still works as a cleaner.	Mặc dù đã có bằng đại học nhưng Tom vẫn làm công việc dọn vệ sinh.
You know I don't trust you.	Bạn biết tôi không tin tưởng bạn.
I am very upset with this.	Tôi rất khó chịu với điều này.
Tom let Mary play his guitar.	Tom để Mary chơi guitar của anh ấy.
I thought maybe you could do it for me.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn có thể làm điều đó cho tôi.
He left his family and went to live in Tahiti.	Anh rời gia đình và đến sống ở Tahiti.
There are too many attractions to see in a day or two.	Có quá nhiều điểm tham quan để xem trong một hoặc hai ngày.
I know that Tom is intending to do just that.	Tôi biết rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Help me decide who to invite to the party.	Giúp tôi quyết định mời ai đến bữa tiệc.
Did you visit anything last summer?	Bạn có tham quan gì vào mùa hè năm ngoái không?
With Tom on our team, we are more likely to win.	Với Tom trong đội của chúng tôi, chúng tôi có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn.
Tom doesn't seem to be doing a very good job.	Tom dường như không làm công việc tốt lắm.
This rumor is completely unfounded.	Tin đồn này hoàn toàn không có cơ sở.
My first wife died in 2013.	Người vợ đầu tiên của tôi mất năm 2013.
Tom will be here until next Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai tuần sau.
That's exactly what I would recommend.	Đó chính xác là những gì tôi sẽ khuyên.
I have told you so many times that I have lost count.	Tôi đã nói với bạn rất nhiều lần rằng tôi đã mất tính.
Tom is leaving Australia in October.	Tom sẽ rời Úc vào tháng 10.
I'm not smart.	Tôi không thông minh.
I'm just different.	Tôi chỉ khác.
When I listen to that song, it reminds me of when I was a kid.	Khi tôi nghe bài hát đó, nó làm tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ.
Tom doesn't think Mary is having fun.	Tom không nghĩ rằng Mary đang vui vẻ.
Tom is better to me than Mary.	Tom tốt với tôi hơn Mary.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom is not afraid of snakes.	Tom không sợ rắn.
Tom was in my dream.	Tom đã ở trong giấc mơ của tôi.
Do you ever just look back at your past and shrink back to the things you used to do?	Bạn có bao giờ chỉ nhìn lại quá khứ của mình và thu mình lại những việc bạn đã từng làm không?
I know Tom wouldn't mind if we did.	Tôi biết Tom sẽ không phiền nếu chúng tôi làm vậy.
Tom thinks you will win.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
Tom greets Mary every morning with a smile.	Tom chào Mary mỗi sáng với một nụ cười.
There are many things I will do.	Có rất nhiều việc tôi sẽ làm.
Why are you not in Australia?	Tại sao bạn không ở Úc?
Tom suddenly started crying.	Tom đột nhiên bắt đầu khóc.
Let Tom figure it out.	Hãy để Tom tìm ra nó.
Maybe Tom can do it.	Có lẽ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Don't let it stop you.	Đừng để nó ngăn cản bạn.
I wonder if Tom can do it as well as you can.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó tốt như bạn có thể.
I hope that Tom won't do it until I get there.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không làm điều đó cho đến khi tôi đến đó.
Tom was in Boston.	Tom đã ở Boston.
Tom is someone I have a hard time getting along with.	Tom là người mà tôi rất khó hòa hợp.
The number of women who are mothers is not much.	Số phụ nữ làm mẹ không nhiều.
I can wait until Tom gets here.	Tôi có thể đợi cho đến khi Tom đến đây.
I suspect that Tom and Mary lived in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã sống ở Úc.
I don't owe Tom any explanation.	Tôi không nợ Tom bất kỳ lời giải thích nào.
I think that's where we are.	Tôi nghĩ đó là nơi chúng tôi đang ở.
Tom doesn't understand what's going on?	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
I don't know how much time it will take.	Tôi không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
I have a lot of work to do this morning.	Tôi có rất nhiều việc phải làm sáng nay.
I don't think Tom wants to go to Australia with Mary.	Tôi không nghĩ Tom muốn đến Úc với Mary.
Tom said he wished he hadn't tried to do it alone.	Tom nói rằng anh ước gì mình không cố gắng làm điều đó một mình.
Tom sided with Mary.	Tom đứng về phía Mary.
I was surprised when Tom bought a drink for everyone at the bar.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom mua một phần đồ uống cho mọi người ở quầy bar.
Why does Tom want to hang out with us?	Tại sao Tom muốn đi chơi với chúng tôi?
I know that Tom is a little under the weather.	Tôi biết rằng Tom hơi kém thời tiết.
A man should not be judged by his station in life.	Một người đàn ông không nên bị đánh giá bởi trạm của anh ta trong cuộc sống.
How does Tom do?	Tom làm như thế nào?
Tom tells Mary that he doesn't think John is depressed.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John bị trầm cảm.
I suspect that Tom and Mary were eager to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã nóng lòng làm điều đó.
I'm not the last to do that.	Tôi không phải là người cuối cùng làm điều đó.
I was injured while playing rugby last week.	Tôi bị thương khi chơi bóng bầu dục tuần trước.
Tom had a tooth extracted last week.	Tom đã được nhổ một chiếc răng vào tuần trước.
I should pay attention.	Tôi nên chú ý.
I know Tom won't take his hat off.	Tôi biết Tom sẽ không bỏ mũ.
Tom was with me when it happened.	Tom đã ở bên tôi khi nó xảy ra.
I am thinking about that.	Tôi đang nghĩ về vấn đề đó.
Tom is just like me.	Tom cũng giống như tôi.
Tom still doesn't know the rules.	Tom vẫn chưa biết các quy tắc.
Tom handed a small envelope to Mary.	Tom đưa một phong bì nhỏ cho Mary.
Did you tell Tom that Mary was here?	Bạn có nói với Tom rằng Mary đã ở đây không?
I don't know the intro, but I can sing the chorus.	Tôi không biết lời giới thiệu, nhưng tôi có thể hát điệp khúc.
Why does Tom want my help?	Tại sao Tom muốn tôi giúp?
Tom was dead when the ambulance arrived.	Tom đã chết khi xe cấp cứu đến.
Tom is a teacher.	Tom là giáo viên.
Both Tom and Mary complained about the weather.	Cả Tom và Mary đều phàn nàn về thời tiết.
You look a bit young to be a dentist.	Bạn trông hơi trẻ để làm một nha sĩ.
New York is located on the Hudson River.	New York nằm trên sông Hudson.
What we thought might have been a bomb turned out to be just a can of motor oil.	Những gì chúng tôi nghĩ có thể là một quả bom hóa ra chỉ là một lon dầu máy.
You haven't gone yet, have you?	Bạn vẫn chưa đi phải không?
I didn't realize that you had to do that.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn phải làm điều đó.
Tom will definitely never do that again.	Tom chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
We chat briefly.	Chúng tôi trò chuyện ngắn gọn.
Tom became famous very quickly.	Tom nổi tiếng rất nhanh.
I don't think I have any other choice but to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Tom could hear Mary, but he couldn't see her.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary, nhưng anh không thể nhìn thấy cô ấy.
Tom does it every chance he gets.	Tom làm điều đó mỗi khi có cơ hội.
Shouldn't Tom leave?	Tom không nên rời đi sao?
I think Tom is already here.	Tôi nghĩ Tom đã ở đây rồi.
Tom crushed the paper into a ball and threw it across the room.	Tom nghiền tờ giấy thành một quả bóng và ném nó khắp phòng.
Tom tells Mary that she can't do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không thể làm điều đó.
Tom is a recent graduate, right?	Tom là một sinh viên mới tốt nghiệp, phải không?
Tom can tell Mary to do it.	Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
It would be better if Tom stayed with his grandmother.	Sẽ tốt hơn nếu Tom ở với bà của mình.
Doesn't Tom take care of all this now?	Tom không lo tất cả những thứ này bây giờ sao?
I hope that I have given you enough money to buy everything you need.	Tôi hy vọng rằng tôi đã cho bạn đủ tiền để mua mọi thứ bạn cần.
Tom gave Mary some medicine.	Tom đã cho Mary một ít thuốc.
Tom didn't say you did it.	Tom không nói rằng bạn đã làm điều đó.
I do not go anywhere.	Tôi không đi đâu cả.
Tom asked for a foot massage.	Tom yêu cầu được mát xa chân.
You don't see anyone there that you know?	Bạn không thấy ai ở đó mà bạn biết?
Tom is listed as dead.	Tom được liệt kê là đã chết.
We won't be able to survive much longer without help.	Chúng tôi sẽ không thể tồn tại lâu hơn nữa trừ khi có sự trợ giúp.
Tom is very worried about the health of his children.	Tom rất lo lắng cho sức khỏe của các con mình.
That is very painful.	Điều đó rất đau đớn.
I spent all morning helping Tom.	Tôi đã dành cả buổi sáng để giúp Tom.
We see with our eyes, hear with our ears, touch with our skin, smell with our nose, and taste with our tongue.	Chúng ta nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, sờ bằng da, ngửi bằng mũi và nếm bằng lưỡi.
Tom will wake up pretty early.	Tom sẽ thức dậy khá sớm.
Tom and Mary both lay down on the grass, exhausted.	Tom và Mary đều nằm xuống bãi cỏ, kiệt sức.
I'll try to find out where Tom lives.	Tôi sẽ cố gắng tìm xem Tom sống ở đâu.
Tom seemed too calm.	Tom dường như quá bình tĩnh.
Tom doesn't believe what anyone says.	Tom không tin những gì bất cứ ai nói.
Tom and his friends played baseball last weekend.	Tom và những người bạn của anh ấy đã chơi bóng chày vào cuối tuần trước.
Tom heard a loud noise outside.	Tom nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài.
Tom won't tell Mary that he wants her to do it.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy làm điều đó.
Has Tom asked the question yet?	Tom đã đặt câu hỏi chưa?
I think that's where Tom works.	Tôi nghĩ đó là nơi Tom làm việc.
Tom found a phone in the classroom after everyone had left.	Tom tìm thấy một chiếc điện thoại trong lớp học sau khi mọi người đã rời đi.
I wish Tom was still here.	Tôi ước gì Tom vẫn ở đây.
Tom says he has lived in Boston for three years.	Tom nói rằng anh ấy đã sống ở Boston được ba năm.
Tom is a nurse.	Tom là một y tá.
I think you will laugh.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ cười.
I think Tom is about to cry.	Tôi nghĩ Tom sắp khóc.
Tom has repainted his house.	Tom đã sơn lại ngôi nhà của mình.
You have to stand on tiptoe.	Bạn phải kiễng chân lên.
Hardcover than paper.	Bìa cứng hơn giấy.
Everyone knows Tom lied.	Mọi người đều biết Tom đã nói dối.
Tom saw three boys looking at his car.	Tom nhìn thấy ba cậu bé đang nhìn vào xe của mình.
I think Tom was as surprised as I was.	Tôi nghĩ Tom cũng ngạc nhiên như tôi.
I don't think it takes long to do that.	Tôi không nghĩ rằng phải mất nhiều thời gian để làm điều đó.
No one really knows what happens when we sleep.	Không ai thực sự biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta ngủ.
Tom and Mary had a good time at the concert.	Tom và Mary đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại buổi hòa nhạc.
You have definitely become stronger.	Bạn chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn.
I'm not impressed.	Tôi không ấn tượng.
It will take me all day to complete this.	Tôi sẽ mất cả ngày để hoàn thành việc này.
Tom got up and went to the back door.	Tom đứng dậy và đi về phía cửa sau.
I know that Tom is a psychologist.	Tôi biết rằng Tom là một nhà tâm lý học.
What's wrong with you?	Có chuyện gì với bạn?
Tom wants to know what happened to Mary.	Tom muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Push.	Xô đẩy.
Tom knows what Mary's next move is.	Tom biết hành động tiếp theo của Mary là gì.
Would Tom want to do that?	Tom có ​​muốn làm điều đó không?
The new office will be further away from the factory.	Văn phòng mới sẽ xa nhà máy hơn.
I really enjoy hanging out with Tom.	Tôi thực sự thích đi chơi với Tom.
I don't think Tom will be asleep when we get there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngủ khi chúng tôi đến đó.
The ginkgo tree, which is a hybrid of blackberry and raspberry, was accidentally created by an American gardener in the late nineteenth century.	Cây bạch quả, là giống lai giữa dâu đen và mâm xôi, được một nhà làm vườn người Mỹ tình cờ tạo ra vào cuối thế kỷ XIX.
I don't believe that at all.	Tôi không tin điều đó chút nào.
We had no choice but to abandon the whole plan.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ toàn bộ kế hoạch.
Tom is a masseuse.	Tom là một người đấm bóp.
I explained the rule to Tom.	Tôi đã giải thích quy tắc cho Tom.
Tom insists he didn't do it.	Tom khẳng định anh ấy đã không làm điều đó.
I'm sorry I forgot to remind you to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên nhắc bạn làm điều đó.
There is an old tower in the center of the village.	Có một tòa tháp cổ ở trung tâm làng.
Tom must be staggered.	Tom chắc hẳn đang chệnh choạng.
It's not something I'm proud of.	Đó không phải là điều mà tôi tự hào.
Tom will be allowed to do that.	Tom sẽ được phép làm điều đó.
Tom hopes that Mary can do it with him.	Tom hy vọng rằng Mary có thể làm điều đó với anh ta.
You are very helpful.	Bạn rất hữu ích.
I know who took Tom.	Tôi biết ai đã lấy Tom.
We didn't sing as well as we used to.	Chúng tôi đã không hát hay như chúng tôi thường làm.
Tom says you will come.	Tom nói rằng bạn sẽ đến.
Tom tends to only do what is absolutely necessary.	Tom có ​​xu hướng chỉ làm những gì thực sự cần thiết.
A satellite has been launched into orbit to monitor melting glaciers.	Một vệ tinh đã được phóng lên quỹ đạo để theo dõi các sông băng đang tan chảy.
I fear that there will be complications.	Tôi sợ rằng sẽ có những biến chứng.
I'm sure Tom has to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom phải làm điều đó.
Is Tom a good student?	Tom có ​​phải là học sinh giỏi không?
Tom has come home.	Tom đã về nhà.
Tom needs to go back to Australia.	Tom cần trở lại Úc.
Didn't you know that Tom said he wouldn't do that?	Bạn không biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó?
I can't get over anyone.	Tôi không thể vượt qua bất kỳ ai.
The noise continued unabated.	Tiếng ồn vẫn tiếp tục không suy giảm.
Yes, I made a mistake.	Vâng, tôi đã mắc sai lầm.
Tom told me that he thought Mary was very distressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất đau khổ.
Tom was satisfied with Mary's answer.	Tom hài lòng với câu trả lời của Mary.
Tom is on the same team as me.	Tom ở cùng đội với tôi.
Someone entered our house and stole some things while we were sleeping.	Ai đó đã vào nhà của chúng tôi và lấy trộm một số thứ trong khi chúng tôi đang ngủ.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó ở bên ngoài.
Tom is disorganized, isn't he?	Tom là người vô tổ chức, phải không?
Tom said that he thought it was more likely that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ làm điều đó.
Do you know why Tom is not happy?	Bạn có biết tại sao Tom không vui không?
The police officers put handcuffs on Tom.	Các nhân viên cảnh sát đã đeo còng cho Tom.
They are two very different things.	Chúng là hai thứ rất khác nhau.
Tom says he doesn't want to work outside.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm việc bên ngoài.
We've been trying to track you down.	Chúng tôi đã cố gắng theo dõi bạn.
Tom said he didn't make it.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm được điều đó.
Tom said he didn't think Mary would do the same today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ làm như vậy ngày hôm nay.
I think Tom is already here.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở đây rồi.
Without respect there is no love.	Không có sự tôn trọng thì không có tình yêu.
I'm just as surprised as you are.	Tôi cũng ngạc nhiên về điều đó như bạn.
Tom doesn't tell us what his last name is.	Tom không cho chúng tôi biết họ của anh ấy là gì.
Tom asked Mary questions that she couldn't answer.	Tom hỏi Mary những câu hỏi mà cô ấy không thể trả lời.
Tom will probably be here in the morning.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đây vào buổi sáng.
As he walked, he whistled happily in the street.	Anh ta vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ trên phố.
The plane crash claimed the lives of 200 people.	Vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của 200 người.
Tom looks like he's about to vomit.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sắp nôn.
Deadline is tomorrow.	Hạn chót là ngày mai.
I'm pretty sure Tom doesn't want to go to Australia with me.	Tôi khá chắc rằng Tom không muốn đi Úc với tôi.
For a while there, I thought Tom might decline our offer.	Trong một lúc ở đó, tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ từ chối lời đề nghị của chúng tôi.
Tom asked me if he could close the window.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể đóng cửa sổ không.
Tom does it much better than I do.	Tom làm việc đó giỏi hơn tôi rất nhiều.
Doing it is not very easy.	Làm điều đó không phải là rất dễ dàng.
Do you realize what you're asking me to do?	Bạn có nhận ra mình đang yêu cầu tôi làm gì không?
I want to be a father to your son.	Tôi muốn trở thành một người cha cho con trai của bạn.
I'm sorry I hurt you.	Tôi xin lỗi tôi làm bạn đau.
Tom didn't tell Mary anything.	Tom không nói với Mary bất cứ điều gì.
I know that Tom doesn't know who needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai cần phải làm điều đó.
I was not aware of the problem.	Tôi đã không nhận thức được các vấn đề.
Tom won't let me take anything away.	Tom không để tôi lấy đi bất cứ thứ gì.
It's the biggest egg I've ever seen.	Đó là quả trứng lớn nhất mà tôi từng thấy.
I feel proud.	Tôi cảm thấy tự hào.
Tom told me that Mary would gladly do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom has been very nice to us.	Tom đã rất tốt với chúng tôi.
I should not ignore Tom's advice.	Tôi không nên bỏ qua lời khuyên của Tom.
I have admired you from afar.	Tôi đã ngưỡng mộ bạn từ xa.
I should trust you.	Tôi nên tin tưởng bạn.
Tom asked me some questions that I couldn't answer.	Tom đã hỏi tôi một số câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
Tom confessed everything.	Tom đã thú nhận tất cả.
Tom is a polite boy.	Tom là một cậu bé lịch sự.
Tom says he needs to talk to you.	Tom nói anh ấy cần nói chuyện với bạn.
Tom knew that Mary would be stubborn.	Tom biết rằng Mary sẽ cố chấp.
Tom and I spent the day together.	Tom và tôi đã dành cả ngày bên nhau.
Tom is impatient and restless.	Tom thiếu kiên nhẫn và bồn chồn.
Tom will be confused.	Tom sẽ bối rối.
I don't think Tom is Mary's boyfriend.	Tôi không nghĩ rằng Tom là bạn trai của Mary.
Tom doesn't know that Mary is in love with someone else.	Tom không biết rằng Mary đang yêu một người khác.
I'll talk directly to Tom about that.	Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Tom về điều đó.
I never heard it.	Tôi chưa bao giờ nghe nó.
Tom will be finished soon.	Tom sẽ sớm hoàn thành.
I will come and see you one of these days.	Tôi sẽ đến và gặp bạn một trong những ngày này.
Would either of you want to date one of my friends?	Một trong hai người có muốn hẹn hò với một trong những người bạn của tôi không?
I wish I could go with you.	Tôi ước tôi có thể đi với bạn.
Who does Tom plan to do it with?	Tom dự định làm điều đó với ai?
"Where's your bag?" 	"Túi của anh đâu?"
"I left it in the car."	"Tôi để nó trên xe."
She doesn't seem happy.	Cô ấy có vẻ không vui.
I don't think Tom would enjoy living here.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích sống ở đây.
Tom won't notice.	Tom sẽ không nhận ra.
I know Tom would be happier if he did.	Tôi biết Tom sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ấy làm vậy.
This is my first time writing anything in French.	Đây là lần đầu tiên tôi viết bất cứ thứ gì bằng tiếng Pháp.
I see Tom's open briefcase on his desk.	Tôi thấy chiếc cặp đang mở của Tom trên bàn của anh ấy.
I will visit Australia if I have a chance.	Tôi sẽ đến thăm Úc nếu tôi có cơ hội.
Oh, so you think you're a tough guy, don't you?	Ồ, vậy bạn nghĩ mình là một người cứng rắn, phải không?
Tom says he doesn't remember people's names as well as he used to.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ tên mọi người tốt như anh ấy đã từng.
I didn't do that yesterday.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua.
This is as light as a feather.	Điều này nhẹ như lông hồng.
Tom gave Mary an allowance.	Tom đã cho Mary một khoản trợ cấp.
We walked for a few minutes and reached the shore.	Chúng tôi đi bộ vài phút và đến bờ.
You should not eat any fish that come from this river.	Bạn không nên ăn bất kỳ loài cá nào đến từ con sông này.
I can't stop doing it.	Tôi không thể ngừng làm điều đó.
Tom is very persistent, isn't he?	Tom rất kiên trì, phải không?
I don't know if Tom did.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm vậy không.
Looks like Tom drowned.	Có vẻ như Tom đã chết đuối.
Tom doesn't talk much about when he was a kid.	Tom không nói nhiều về khi anh ấy còn nhỏ.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
I am working in the garden.	Tôi đang làm việc trong vườn.
I hate the girl more and more.	Tôi ngày càng ghét cô gái.
Tom asks Mary not to go.	Tom yêu cầu Mary đừng đi.
Tom Jackson called the meeting to place the order.	Tom Jackson gọi cuộc họp để đặt hàng.
I wish I could play guitar like Tom.	Tôi ước mình có thể chơi guitar như Tom.
Voice can express emotions.	Giọng nói có thể biểu thị cảm xúc.
Stay where you are and we'll come help you.	Giữ nguyên vị trí của bạn và chúng tôi sẽ đến giúp bạn.
Why doesn't Tom want to leave Boston?	Tại sao Tom không muốn rời Boston?
Tom said that he should have done it alone.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy nên làm điều đó một mình.
It would be great if Tom could be here tomorrow.	Thật tuyệt nếu ngày mai Tom có ​​thể ở đây.
I don't wear clothes.	Tôi không mặc quần áo.
I definitely remember seeing a photo of you and Tom together.	Tôi chắc chắn nhớ đã nhìn thấy một bức ảnh của bạn và Tom cùng nhau.
Tom told me that I was the only person he trusted.	Tom nói với tôi rằng tôi là người duy nhất anh ấy tin tưởng.
Tom is usually a lot more popular than I am.	Tom thường nổi tiếng hơn tôi rất nhiều.
Tom deserves jail time.	Tom xứng đáng phải ngồi tù.
Both Tom and Mary died.	Cả Tom và Mary đều chết.
He drinks too much coffee.	Anh ấy uống quá nhiều cà phê.
Can you tell me how to get to the train station?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga xe lửa?
There's no doubt in my mind we need to do it.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi, chúng tôi cần phải làm điều đó.
Tom may have lost his way.	Tom có ​​thể đã lạc đường.
I don't think Tom will let me ride.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi cưỡi ngựa.
We have become good friends.	Chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
I hope it clears up soon.	Tôi hy vọng nó sẽ sớm sáng tỏ.
I have something you must see.	Tôi có một cái gì đó bạn phải xem.
Tom feels threatened.	Tom cảm thấy bị đe dọa.
"Is anyone with you?" 	"Có ai đi cùng cậu không?"
"No, I'm alone."	"Không, tôi ở một mình."
Always be aware of your surroundings.	Luôn để ý đến môi trường xung quanh bạn.
Mary wants to marry a Formula 1 driver.	Mary muốn kết hôn với một tay đua công thức 1.
I know where you're going.	Tôi biết bạn đang đi đâu.
Both Tom and Mary decided to move to Boston.	Cả Tom và Mary đều quyết định chuyển đến Boston.
I had a hard time convincing Tom to help.	Tôi đã gặp khó khăn khi thuyết phục Tom giúp đỡ.
You don't have to stay home today.	Bạn không cần phải ở nhà hôm nay.
Tom knows I miss home.	Tom biết tôi nhớ nhà.
We are nuns.	Chúng tôi là những nữ tu.
I'm too old for this job.	Tôi đã quá già cho công việc này.
I want to see Tom run home.	Tôi muốn thấy Tom chạy về nhà.
Tom asked the wrong questions.	Tom đã hỏi những câu hỏi sai.
We never helped Tom.	Chúng tôi không bao giờ giúp Tom.
I feel like I've been here before.	Tôi có cảm giác mình đã từng ở đây.
I don't think I need anyone's permission to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều đó.
Now Tom is not safe.	Bây giờ Tom không an toàn.
Tom became a very close friend.	Tom đã trở thành một người bạn rất thân.
They were there again.	Họ lại ở đó.
I didn't know that Tom was awake.	Tôi không biết rằng Tom đã thức.
Tom insists that he didn't mean to say that Mary was ugly.	Tom khẳng định rằng anh không cố ý nói rằng Mary xấu xí.
I couldn't understand what Tom was trying to say.	Tôi không thể hiểu Tom đang cố nói gì.
I am not interested in being a Canadian.	Tôi không quan tâm đến việc trở thành một người Canada.
They are open until eight o'clock.	Họ mở cửa đến tám giờ.
Tom is no longer a child.	Tom không còn là một đứa trẻ.
I don't think Tom realizes how well Mary can speak French.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra Mary có thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom told me his father was a teacher.	Tom nói với tôi cha anh ấy là một giáo viên.
Tom doesn't like talking about Boston.	Tom không thích nói về Boston.
Tom is the one who doesn't like me.	Tom là người không thích tôi.
I've been in Boston for three months now.	Tôi đã ở Boston ba tháng nay.
I don't think it's possible that Tom will show us how to do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
My father used to read to me before going to bed.	Cha tôi thường đọc cho tôi nghe trước khi đi ngủ.
I wish Tom could be with us today.	Tôi ước gì Tom có ​​thể ở cùng chúng tôi ngày hôm nay.
From here, I can't see it.	Từ đây, tôi không thể nhìn thấy nó.
Tom will do whatever he can to help Mary.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Mary.
Tom told me I should drop by sometime.	Tom nói với tôi một lúc nào đó tôi nên ghé qua thăm.
Just run down to the post office, right?	Chỉ cần chạy xuống bưu điện, phải không?
Mary and I have been dating for three years.	Mary và tôi đã hẹn hò được ba năm.
Tom has written more than thirty books.	Tom đã viết hơn ba mươi cuốn sách.
Rain turns to hail.	Mưa chuyển sang mưa đá.
Maybe Tom is a genius.	Có thể Tom là một thiên tài.
I want you to stay a few more weeks.	Tôi muốn bạn ở lại thêm vài tuần nữa.
Tom asked Mary where she lived, but she didn't tell him.	Tom hỏi Mary nơi cô ấy sống, nhưng cô ấy không nói với anh ấy.
Tom told me he had nothing to do with Mary getting fired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không liên quan gì đến việc Mary bị sa thải.
Tell me why she is angry.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao cô ấy lại tức giận.
Tom went to Australia for the funeral.	Tom đã đến Úc để làm đám tang.
Tom made a lot of money during the war.	Tom đã kiếm được nhiều tiền trong chiến tranh.
Tom and his daughter came to my house yesterday.	Tom và con gái anh ấy đến nhà tôi hôm qua.
Tom looks like he's awake.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã tỉnh.
Tom is mesmerized.	Tom bị mê hoặc.
I can't see Tom now.	Tôi không thể gặp Tom bây giờ.
Tom wished that Mary would tell him what to do.	Tom ước rằng Mary sẽ nói cho anh ta biết phải làm gì.
I don't know how to behave here.	Tôi không biết phải cư xử như thế nào ở đây.
I suspect Tom and Mary are married.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã kết hôn.
I should have given up smoking a long time ago.	Đáng lẽ tôi phải bỏ thuốc từ lâu rồi.
I want Tom to have lunch with me.	Tôi muốn Tom ăn trưa với tôi.
I don't really care about that.	Tôi không thực sự quan tâm đến việc đó.
I don't think I want that at all.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn điều đó chút nào.
I don't know Tom knows why I have to.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Usually, things don't turn out that way.	Thông thường, mọi thứ không diễn ra như vậy.
Tom is not the last to live in this house.	Tom không phải là người cuối cùng sống trong ngôi nhà này.
I'm starting to get bored.	Tôi bắt đầu thấy chán rồi.
Tom said that I looked very sad.	Tom nói rằng tôi trông rất buồn.
I know Tom is a bit stingy.	Tôi biết Tom là một người hơi keo kiệt.
Does Tom tell you what he thinks?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy nghĩ gì không?
I knew that Tom would doubt me.	Tôi biết rằng Tom sẽ nghi ngờ tôi.
I know that Tom is a good boss.	Tôi biết rằng Tom là một ông chủ tốt.
This is what Tom does for you.	Đây là thứ mà Tom làm cho bạn.
Is there a particular place in Australia that you would like to visit?	Có nơi nào đặc biệt ở Úc mà bạn muốn đến không?
I have reserved a seat for you next to me.	Tôi đã để dành cho bạn một chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Tom looks pretty happy today.	Hôm nay Tom trông khá vui.
Things shouldn't be like this.	Mọi thứ không nên như thế này.
We rushed to the airport only to miss the plane.	Chúng tôi vội vã đến sân bay chỉ để lỡ máy bay.
The newspaper did not carry the story.	Tờ báo không mang câu chuyện.
You won't stop me from doing it, will you?	Bạn sẽ không ngăn tôi làm điều đó, phải không?
We both know Tom did it.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom đã làm điều đó.
I'm going to be a father.	Tôi sắp làm cha.
Tom says he plans to stay here all summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở đây cả mùa hè.
If you followed my advice, you wouldn't be in the same situation now.	Nếu bạn làm theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ không ở trong tình trạng như vậy bây giờ.
We don't sell what you want here.	Chúng tôi không bán những gì bạn muốn ở đây.
It's not worth the wait.	Nó không đáng để chờ đợi.
Tom asked me not to help him.	Tom yêu cầu tôi không giúp anh ta.
I'll meet Tom in the lobby at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom ở sảnh lúc 2:30.
Tom didn't know Mary was Canadian.	Tom không biết Mary là người Canada.
What's the best way to get to Boston?	Cách tốt nhất để đến Boston là gì?
Tom said he didn't want me to tell Mary what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi nói với Mary những gì đã xảy ra.
That was not intentional.	Đó không phải là cố ý.
Tom doesn't remember anything about his father.	Tom không nhớ gì về cha mình.
Tom keeps a lot of cash in the house.	Tom giữ rất nhiều tiền mặt trong nhà.
Tom says I look great.	Tom nói rằng tôi trông thật tuyệt.
Tom says he thinks Mary isn't crazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không điên.
Tom didn't let me say goodbye to Mary.	Tom đã không để tôi nói lời tạm biệt với Mary.
We've done a lot of work on this.	Chúng tôi đã làm rất nhiều việc về điều này.
Tom didn't know why Mary didn't need to.	Tom không biết tại sao Mary không cần làm vậy.
You're not going in there, are you?	Bạn sẽ không vào đó, phải không?
Tom and Mary are really hungry.	Tom và Mary thực sự đói.
I don't go out to eat often.	Tôi không thường xuyên đi ăn.
You're still a pilot, aren't you?	Bạn vẫn là một phi công, phải không?
Next month is October, right?	Tháng sau là tháng 10, phải không?
He usually comes to see me on Sundays.	Anh ấy thường đến gặp tôi vào Chủ nhật.
Tom did his best.	Tom đã cố gắng hết sức.
As global warming increases, sea levels are getting higher and higher.	Khi sự nóng lên toàn cầu tăng lên, mực nước biển ngày càng cao hơn.
I don't know what it means.	Tôi không biết nó có nghĩa là gì.
Who is the boy who was with you today?	Người con trai đã ở cùng bạn hôm nay là ai?
Tom did not eat the meal that Mary prepared for him.	Tom đã không ăn bữa ăn mà Mary chuẩn bị cho anh ta.
Tom is great.	Tom rất tuyệt.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom planned to do it tomorrow.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
The black coat reached almost to the ankles.	Chiếc áo khoác đen dài đến gần mắt cá chân.
Tom told me that he thought Mary would be happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất vui.
Babies cry when they are hungry.	Trẻ sơ sinh khóc khi đói.
Tom is the person closest to the microphone.	Tom là người ngồi gần micrô nhất.
Don't you realize everything Tom says is a lie?	Bạn không nhận ra tất cả những gì Tom nói là dối trá?
I'm not old enough to do that.	Tôi không đủ lớn để làm điều đó.
This is great.	Điều này là tuyệt vời.
I'm not a killer.	Tôi không phải là một kẻ chết chóc.
Why don't we admit we're wrong?	Tại sao chúng ta không thừa nhận chúng ta sai?
Tom promised Mary that he would quit smoking.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ bỏ thuốc lá.
There is nothing that you can say that will change my mind.	Không có gì mà bạn có thể nói mà sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi.
I know Tom is still faster than Mary.	Tôi biết Tom vẫn nhanh hơn Mary.
Tom made good money.	Tom đã kiếm được tiền tốt.
I wish I could speak French as well as Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Tom blamed his failure on Mary.	Tom đổ lỗi thất bại của mình cho Mary.
I am very happy to be back home.	Tôi rất vui khi được trở về nhà.
Tom says he should be able to do it in a few hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó trong vài giờ.
Tom and I can sing together.	Tom và tôi có thể hát cùng nhau.
Tom will be late because he overslept.	Tom sẽ đến muộn vì anh ấy ngủ quên.
Tom says Mary will never do that again.	Tom nói rằng Mary sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Tom tries on his father's clothes.	Tom mặc thử quần áo của bố.
I told Tom I didn't want to see him again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn gặp lại anh ấy nữa.
We're the only ones here who know Tom knew how to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết cách làm điều đó.
I don't have to talk to you.	Tôi không phải nói chuyện với bạn.
We postpone the meeting until next Friday.	Chúng tôi hoãn cuộc họp cho đến thứ sáu tuần sau.
Where's my slippers?	Dép của tôi đâu?
The villagers believe in a life after death.	Dân làng tin vào một cuộc sống sau cái chết.
I want to sell my drum set.	Tôi muốn bán bộ trống của mình.
I think Tom is not mad at you anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không còn giận bạn nữa.
Why doesn't Tom want to do that?	Tại sao Tom không muốn làm điều đó?
Tom hangs a calendar on the wall.	Tom treo một cuốn lịch trên tường.
You are getting warmer.	Bạn đang trở nên ấm hơn.
I don't want to go back.	Tôi không muốn quay lại.
We have yet to agree to anything.	Chúng tôi vẫn chưa đồng ý với bất cứ điều gì.
What makes you think Tom is interested in helping us?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom quan tâm đến việc giúp đỡ chúng tôi?
He is wearing a jacket.	Anh ấy đang mặc áo khoác.
You don't have to help.	Bạn không cần phải giúp đỡ.
Go to the cellar and get a few bottles of wine.	Đi đến hầm rượu và lấy một vài chai rượu.
I don't think Tom will actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm được điều đó.
Tom is on his way to school.	Tom đang trên đường đến trường.
I didn't know Tom said he would do it.	Tôi không biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
They're going to Boston.	Họ sẽ đến Boston.
You will love this.	Bạn sẽ thích điều này.
Tom didn't call Mary right away.	Tom không gọi cho Mary ngay.
Tom speaks French better than the rest of the family.	Tom nói tiếng Pháp giỏi hơn những người còn lại trong gia đình.
Have you ever made more than $30,000 in a month?	Bạn đã bao giờ kiếm được hơn 30.000 đô la trong một tháng chưa?
I wish that I could go to the concert with you.	Tôi ước rằng tôi có thể đi xem buổi hòa nhạc với bạn.
Tom is not a piano teacher.	Tom không phải là giáo viên dạy piano.
Tom said he talked to Mary about it already.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó rồi.
I had enough money to buy everything I wanted.	Tôi đã có đủ tiền để mua mọi thứ tôi muốn.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
Tom bought a croissant.	Tom đã mua một chiếc bánh sừng bò.
Tom does not know that you want to stay.	Tom không biết rằng bạn muốn ở lại.
Tom needs to tell Mary the truth.	Tom cần nói cho Mary biết sự thật.
I don't want you to spend my money.	Tôi không muốn bạn tiêu tiền của tôi.
It started to rain as soon as we started doing it.	Trời bắt đầu mưa ngay khi chúng tôi bắt đầu làm việc đó.
You will soon get used to the changing climate.	Bạn sẽ sớm quen với sự thay đổi của khí hậu.
Some people prefer the sea, others prefer the mountains.	Một số người thích biển hơn, những người khác thích núi hơn.
Tom has denied the allegations.	Tom đã phủ nhận các cáo buộc.
Tom is not my lawyer.	Tom không phải là luật sư của tôi.
Tom messed everything up.	Tom đã làm mọi thứ rối tung lên.
I must say I am quite impressed.	Tôi phải nói rằng tôi khá ấn tượng.
Don't flirt with me, Tom.	Đừng tán tỉnh tôi, Tom.
Tom said he was very happy when Mary returned from Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary trở về từ Úc.
Tom arrived three hours after Mary arrived.	Tom đến đây ba giờ sau khi Mary đến.
I shouldn't have bought that much.	Tôi không nên mua nhiều như vậy.
What did you and Tom talk about last night?	Bạn và Tom đã nói về điều gì tối qua?
Tom says he will pay for everything.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả tiền cho mọi thứ.
Today is the twentieth of October.	Ngày hôm nay là ngày hai mươi tháng mười.
I finally beat Tom at chess.	Cuối cùng tôi cũng đánh bại Tom ở môn cờ vua.
I've never seen Tom in shorts.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom mặc quần ngắn.
Tom didn't want to think about it.	Tom không muốn nghĩ về nó.
Do you realize what happens if you drink that?	Bạn có nhận ra điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống thứ đó không?
I hope I can spend more time doing that when I'm retired.	Tôi hy vọng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để làm điều đó khi tôi đã nghỉ hưu.
Tom owes his wife what he has today.	Tom nợ vợ những gì anh ấy có được ngày hôm nay.
I saw the door open so I went in.	Tôi thấy cửa mở nên đi vào.
Tom says he's not sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary nên làm điều đó.
Tom was defeated.	Tom đã bị đánh bại.
Coffee wakes me up.	Cà phê đánh thức tôi.
Tom kissed me before he left.	Tom hôn tôi trước khi anh ấy rời đi.
Don't know if Tom is still homesick.	Không biết Tom có ​​còn nhớ nhà không.
Tom is sick in bed today.	Hôm nay Tom bị ốm trên giường.
Tom is looking for someone to teach his son French.	Tom đang tìm người dạy tiếng Pháp cho con mình.
Can I talk to you privately?	Tôi có thể nói chuyện riêng với bạn được không?
Tom said he didn't believe Mary was really going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự định đi với chúng tôi.
Tom says he doesn't know why Mary is late.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary đến muộn.
You look like you've seen a ghost.	Bạn trông giống như bạn đã nhìn thấy một con ma.
You are not disappointed, are you?	Bạn không thất vọng, phải không?
Tom is with Mary now.	Tom đang ở với Mary bây giờ.
Tom is really friendly.	Tom thực sự rất thân thiện.
Tom didn't think Mary would lose.	Tom không nghĩ Mary sẽ thua.
You will eventually get used to the noise.	Cuối cùng bạn sẽ quen với tiếng ồn.
Learning French won't be as easy as you think.	Học tiếng Pháp sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ.
That was unbelievable.	Điều đó thật không thể tin được.
Tom feels very guilty about what happened.	Tom cảm thấy rất tội lỗi về những gì đã xảy ra.
I assume you want to come with us.	Tôi cho rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
Tom had a good time.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
I am very proud to be a part of this project.	Tôi rất tự hào là một phần của dự án này.
I must admit that I was wrong.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã sai.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
I have read that document.	Tôi đã đọc tài liệu đó.
Tom does not sit at the desk.	Tom không ngồi vào bàn làm việc.
That's what worries me.	Đó là điều khiến tôi lo lắng.
Tom shook his head in disapproval.	Tom lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
Tom has many interests.	Tom có ​​nhiều sở thích.
We are Jacksons.	Chúng tôi là Jacksons.
We get water from a pump in the backyard.	Chúng tôi lấy nước từ một máy bơm ở sân sau.
Tom is a good bassist, isn't he?	Tom là một tay bass giỏi, phải không?
Tom laughed at his own joke.	Tom bật cười trước trò đùa của chính mình.
Tom seemed unhappy yesterday.	Tom có ​​vẻ không vui vào ngày hôm qua.
Tom and Mary are in love.	Tom và Mary đang yêu nhau.
I worked two shifts today.	Tôi đã làm việc hai ca hôm nay.
The doctor will be with you in a minute.	Bác sĩ sẽ có mặt với bạn trong một phút.
"Looks like you're not having much fun." 	"Có vẻ như bạn không có nhiều niềm vui."
"Actually, I had a great time."	"Thực ra, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."
Why can't I see that?	Tại sao tôi không thể nhìn thấy điều đó?
There is snow on the roof.	Có tuyết trên mái nhà.
My sister is a nurse and my brother is a doctor.	Em gái tôi là y tá và anh trai tôi là bác sĩ.
They were able to live as they wanted in Massachusetts.	Họ đã có thể sống như họ muốn ở Massachusetts.
Tom will soon find out how different we are.	Tom sẽ sớm tìm ra chúng ta khác nhau như thế nào.
I don't want to go to Australia with Tom.	Tôi không muốn đi Úc với Tom.
I'll do it myself if I have more time.	Tôi sẽ tự làm điều đó nếu tôi có thêm thời gian.
After graduating from college, I spent two years traveling the world.	Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã dành hai năm để đi du lịch khắp thế giới.
All my neighbors are jerked.	Tất cả những người hàng xóm của tôi đều bị giật.
I think I was generous enough.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đủ rộng lượng.
I am not Tom's slave.	Tôi không phải nô lệ của Tom.
How is Tom at work?	Tom thế nào trong công việc?
Why don't you come visit me next time you are in Australia?	Tại sao bạn không đến thăm tôi vào lần tới khi bạn ở Úc?
I don't think Tom can hear me.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe thấy tôi.
She did not decide to become a singer until she was twenty years old.	Cô đã không quyết định trở thành một ca sĩ cho đến khi cô hai mươi tuổi.
Tom is not sick.	Tom không bị ốm.
Is Tom here today?	Hôm nay Tom có ​​đến đây không?
This street was renamed in the mid nineties.	Đường phố này đã được đổi tên vào giữa những năm chín mươi.
Tom locked himself in his bedroom and started crying.	Tom nhốt mình trong phòng ngủ và bắt đầu khóc.
She lives in New York.	Cô ấy sống ở New York.
I wish my kids were as well behaved as my dog.	Tôi ước con tôi cư xử tốt như con chó của tôi.
I'm not at the meeting tomorrow afternoon.	Tôi không có mặt trong cuộc họp chiều mai.
I'll give you half of this sandwich if you want.	Tôi sẽ cho bạn một nửa chiếc bánh sandwich này nếu bạn muốn.
Tom predicts Mary will win.	Tom dự đoán Mary sẽ thắng.
Why would someone kidnap me?	Tại sao ai đó lại bắt cóc tôi?
They kicked Tom out of the bar.	Họ đuổi Tom ra khỏi quán bar.
I won't tell anyone what happened.	Tôi sẽ không nói với ai về những gì đã xảy ra.
I know Tom was going to do it today.	Tôi biết Tom đã định làm điều đó ngày hôm nay.
We will catch them.	Chúng tôi sẽ bắt chúng.
A sudden illness prevented me from going to the station to see him.	Một trận ốm đột ngột khiến tôi không thể đến nhà ga để gặp anh.
Tom asked me to lend him some money.	Tom yêu cầu tôi cho anh ấy vay một số tiền.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
Tom quite often eats out.	Tom khá thường xuyên đi ăn ngoài.
It is doubtful if we will finish in time for Christmas.	Thật là nghi ngờ nếu chúng ta sẽ hoàn thành kịp thời gian cho lễ Giáng sinh.
Tom can understand us.	Tom có ​​thể hiểu chúng tôi.
Tom is an A student.	Tom là học sinh loại A.
I didn't know that Tom lived in the dormitory.	Tôi không biết rằng Tom sống trong ký túc xá.
Don't know if Tom is still skinny anymore.	Không biết Tom có ​​còn gầy nữa không.
Tom wants to see Mary again.	Tom muốn gặp lại Mary.
I'm just trying to be thorough.	Tôi chỉ đang cố gắng để được thấu đáo.
Yesterday it was not hot.	Hôm qua trời không nóng.
I think that's why Tom didn't do the same.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không làm như vậy.
Eleven o'clock is my regular time to go to bed.	Mười một giờ là thời gian thường xuyên của tôi để đi ngủ.
Do you prefer swimming in fresh water or salt water?	Bạn thích bơi trong nước ngọt hay nước mặn?
Tom's wife will provide an alibi for him.	Vợ của Tom sẽ cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho anh ta.
Tom refused to answer questions.	Tom từ chối trả lời các câu hỏi.
I am very glad that you are our teacher.	Tôi rất vui vì bạn là giáo viên của chúng tôi.
I barely recognized Tom.	Tôi hầu như không nhận ra Tom.
I don't like the house he lives in.	Tôi không thích ngôi nhà mà anh ấy đang sống.
Tom said that Mary will help me.	Tom nói rằng Mary sẽ giúp tôi.
I'm sure we'll find a way to do that.	Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
The problem was easier to solve than I expected.	Vấn đề dễ giải quyết hơn tôi mong đợi.
Tom advised me not to do that anymore.	Tom đã khuyên tôi đừng làm vậy nữa.
Tom should have brought an umbrella with him.	Tom lẽ ra nên mang theo một chiếc ô với anh ấy.
I think you are an idiot.	Tôi nghĩ bạn là một tên ngốc.
Tom has a deep sense of justice.	Tom có ​​một ý thức sâu sắc về công lý.
You are a beautiful girl.	Bạn là một cô gái xinh đẹp.
Tom was too emotional and started to cry.	Tom đã quá xúc động và bắt đầu khóc.
Singer and actress Selena Gomez began her career at the age of 7 on the children's public television show "Barney and Friends".	Ca sĩ kiêm diễn viên Selena Gomez bắt đầu sự nghiệp của mình năm 7 tuổi trong chương trình truyền hình công cộng dành cho trẻ em "Barney and Friends".
I doubt Tom will come home tonight.	Tôi nghi ngờ tối nay Tom sẽ về nhà.
Most of us are sick of hearing your complaints.	Hầu hết chúng tôi phát ngán khi nghe những lời phàn nàn của bạn.
Tom almost never sings.	Tom hầu như không bao giờ hát.
Tom won't let me pay.	Tom sẽ không để tôi trả tiền.
You can't beat Tom.	Bạn không thể đánh bại Tom.
I think you are doing a great job.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm một công việc tuyệt vời.
Tom might not be willing to do that.	Tom có ​​thể không sẵn sàng làm điều đó.
I never had trouble falling asleep.	Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ.
I wonder if Tom would have stayed in Boston last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở lại Boston vào mùa hè năm ngoái hay không.
Tom walks down the street with a black gym bag.	Tom bước xuống phố với chiếc túi tập gym màu đen.
I suspect that Tom and Mary are divorced.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã ly hôn.
She sighed at her unfortunate fate.	Cô thở dài cho số phận bất hạnh của mình.
What's happening?	Cái gì đang diễn ra vậy?
Tom is another neighbor of mine.	Tom là một người hàng xóm khác của tôi.
Tom swore he wouldn't do that again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
That is not a new idea.	Đó không phải là một ý tưởng mới.
I don't like hiking.	Tôi không thích đi bộ đường dài.
That's not what he said.	Đó không phải là những gì anh ấy nói.
Tom is not very motivated.	Tom không có động lực cho lắm.
I thought you said you wouldn't be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không ở đây.
Where's your daughter?	Con gái của bạn đâu?
You are a really good coach.	Bạn là một huấn luyện viên thực sự tốt.
"Can't" is an acronym for "maybe" and "no."	"Không thể" là một từ viết tắt của "có thể" và "không."
I wish that I could cook as well as Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể nấu ăn ngon như Tom.
Here is how it works.	Đây là cách nó hoạt động.
Tom walks three miles a day.	Tom đi bộ ba dặm một ngày.
Don't bother to deny it.	Đừng bận tâm để từ chối nó.
The rioters beat him badly.	Những kẻ bạo loạn đã đánh đập anh ta thậm tệ.
Tom thinks there is hope.	Tom nghĩ rằng có hy vọng.
Why is no one asking questions?	Tại sao không ai đặt câu hỏi?
There is nothing else to discuss.	Không có gì khác để thảo luận.
Tom faces three years in prison.	Tom phải đối mặt với án tù ba năm.
I don't think it's safe to do that.	Tôi không nghĩ sẽ an toàn khi làm điều đó.
Looks like the rainy season is finally over.	Có vẻ như mùa mưa cuối cùng cũng kết thúc.
Tom told me he thought Mary was hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị thương.
Tom's condition is still very critical.	Tình trạng của Tom vẫn rất nguy kịch.
I know that Tom is a pretty good guitarist.	Tôi biết rằng Tom là một tay guitar khá giỏi.
I have a vague memory of my grandmother.	Tôi có một ký ức lờ mờ về bà tôi.
I did not die in the explosion.	Tôi không thiệt mạng trong vụ nổ.
I don't think Tom is the one who stole my bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Tom is going to Australia next year.	Tom sẽ đến Úc vào năm sau.
Tom asked me to help him.	Tom nhờ tôi giúp anh ấy.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom did this, didn't he?	Tom đã làm điều này, phải không?
A group of gangsters stole money.	Một nhóm xã hội đen đã lấy trộm tiền.
They don't understand.	Họ không hiểu.
There must be an easier way to do it.	Phải có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
I don't know if Tom is still angry.	Không biết Tom có ​​còn giận nữa không.
The old man took his last breath.	Ông già trút hơi thở cuối cùng.
Tom is not a gentleman.	Tom không phải là một quý ông.
I don't want to intrude on them if they're busy.	Tôi không muốn xâm phạm họ nếu họ bận.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó.
You don't have to be young to do that.	Bạn không cần phải trẻ để làm điều đó.
Simple as that.	Đơn giản vậy thôi.
You get what I mean, don't you?	Bạn hiểu ý tôi, phải không?
Don't tell Tom.	Đừng nói với Tom.
Tom held his breath and waited.	Tom nín thở và chờ đợi.
He doesn't approve of wasting time.	Anh ấy không tán thành việc lãng phí thời gian.
Look how happy Tom and Mary are.	Nhìn Tom và Mary hạnh phúc làm sao.
Tom is waiting for me to help him.	Tom đang đợi tôi giúp anh ấy.
Tom doesn't like driving in Australia.	Tom không thích lái xe ở Úc.
I write to my mother once a month.	Tôi viết thư cho mẹ tôi mỗi tháng một lần.
Tom said he wished he hadn't been there.	Tom nói rằng anh ấy ước mình đã không ở đó.
I'm very happy.	Tôi rất hạnh phúc.
Do you think Tom is still lost?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn bị mất?
Tom arrived in Australia three days ago.	Tom đã đến Úc ba ngày trước.
I wish I was old enough to do that.	Tôi ước mình đủ lớn để làm điều đó.
She knows that if she starts to cry, her mascara will come out.	Cô ấy biết rằng nếu cô ấy bắt đầu khóc, mascara của cô ấy sẽ chảy ra.
Tom and John are roommates.	Tom và John là bạn cùng phòng.
That's what I want to say.	Đó là điều tôi muốn nói.
Tom has been blind since birth.	Tom đã bị mù từ khi mới sinh ra.
We're trying to instill a sense of hope.	Chúng tôi đang cố truyền cảm giác hy vọng.
I'm really glad Tom did it.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã làm được điều đó.
Tom told me Mary was the one who told him that.	Tom nói với tôi Mary là người đã nói với anh ấy điều đó.
You cannot change Tom.	Bạn không thể thay đổi Tom.
Tom smiled and said goodbye.	Tom mỉm cười và chào tạm biệt.
The deadlock was inevitable.	Sự bế tắc đã không thể tránh khỏi.
I didn't notice that my zipper was open.	Tôi không nhận thấy rằng khóa kéo của tôi đã bị mở.
Tom was waiting for Mary to come home.	Tom đã đợi Mary về nhà.
The accident appeared to be related to heavy snowfall.	Vụ tai nạn dường như liên quan đến tuyết rơi dày đặc.
I was unable to find a job.	Tôi đã không thể tìm thấy một công việc.
A parrot can imitate a person's voice.	Một con vẹt có thể bắt chước giọng nói của một người.
Tom lives with his parents.	Tom ở với bố mẹ.
Tom doesn't make friends as easily as Mary.	Tom không kết bạn dễ dàng như Mary.
I don't drink coffee today.	Hôm nay tôi không uống cà phê.
It was a beautiful day when many children were playing in the park.	Đó là một ngày đẹp trời khi nhiều trẻ em đang chơi trong công viên.
Tom wondered who had left the package.	Tom tự hỏi ai đã để lại gói hàng.
Nothing that Tom surprises me anymore.	Không có gì mà Tom làm tôi ngạc nhiên nữa.
Tom is not too friendly.	Tom không quá thân thiện.
You can't park in front of my house on weekends.	Bạn không thể đậu xe trước nhà tôi vào cuối tuần.
Tom slowly took a sip of the hot coffee.	Tom từ từ nhấp từng ngụm cà phê nóng.
I know Tom is a very good bowler.	Tôi biết Tom là một người chơi bowling rất giỏi.
Tom is now the manager, right?	Tom bây giờ là quản lý, phải không?
I think Tom might have done this.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã làm điều này.
Tom says I'm not good enough.	Tom nói rằng tôi không đủ tốt.
I don't get anything for you.	Tôi không nhận được bất cứ điều gì cho bạn.
Does Tom like to draw?	Tom có ​​thích vẽ không?
What Tom liked most about Mary was her smile.	Điều Tom thích nhất ở Mary là nụ cười của cô ấy.
The women are wearing beanie hats.	Những người phụ nữ đang đội mũ len.
Tom has never done this.	Tom chưa bao giờ làm điều này.
I'll try to convince Tom to do it.	Tôi sẽ cố thuyết phục Tom làm điều đó.
I can't believe I agree with this.	Tôi không thể tin rằng tôi đồng ý với điều này.
Tom died of thirst.	Tom chết khát.
Tom is a debugger, isn't he?	Tom là một người gỡ rối, phải không?
Tom is irreplaceable.	Tom không thể thay thế được.
I think Tom has high blood pressure.	Tôi nghĩ rằng Tom bị cao huyết áp.
Looks like Tom is trying to hurt you.	Có vẻ như Tom đang cố gắng làm tổn thương bạn.
Once Tom started talking, he was very difficult to stop.	Một khi Tom bắt đầu nói, anh ấy rất khó để dừng lại.
Tom doesn't need my help anymore.	Tom không cần tôi giúp nữa.
Tom will take Mary home.	Tom sẽ đưa Mary về nhà.
Tom knows he has to be here tomorrow at 2:30.	Tom biết anh ấy phải ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
You don't seem to be aware of what we need to do.	Bạn dường như không nhận thức được những gì chúng tôi cần làm.
I hope you will find this office satisfactory.	Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy văn phòng này vừa ý.
Tom and Mary are reading the same book.	Tom và Mary đang đọc cùng một cuốn sách.
Tom did not think that Mary was tired.	Tom không nghĩ rằng Mary mệt.
I'm quite busy now.	Bây giờ tôi khá bận.
This is the bar where I had my first beer.	Đây là quán bar nơi tôi uống ly bia đầu tiên.
In 2010, there was a shortage of the H1N1 vaccine.	Năm 2010, tình trạng khan hiếm vắc-xin H1N1.
Some months have thirty-one days, others thirty, and one month less than thirty.	Một số tháng có ba mươi mốt ngày, những tháng khác có ba mươi và một tháng có ít hơn ba mươi.
Do not leave me. 	Đừng rời xa tôi.
I haven't finished talking yet.	Tôi chưa nói xong.
Tom said that Mary was glad she got there early.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy đến đó sớm.
One of the guests told me they saw you kiss Tom.	Một trong những vị khách nói với tôi rằng họ đã nhìn thấy bạn hôn Tom.
I don't remember what they told me.	Tôi không nhớ họ đã nói gì với tôi.
Tom was the only one in the party who fell asleep.	Tom là người duy nhất trong bữa tiệc ngủ quên.
My grandfather had snow-white hair.	Ông tôi có mái tóc trắng như tuyết.
Tom should have done it last night.	Tom lẽ ra đã làm điều đó vào đêm qua.
Tom really wanted to do it.	Tom thực sự muốn làm điều đó.
I think Tom did it himself last Monday.	Tôi nghĩ Tom đã tự mình làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
Tom dropped his head on the pillow.	Tom gục đầu xuống gối.
I'm not sure, but Tom might come.	Tôi không chắc, nhưng Tom có ​​thể đến.
We cannot accept such a risk.	Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro như vậy.
There's a place in my heart just for you.	Có một nơi trong trái tim anh chỉ dành cho em.
I think Tom has his back for me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chống lưng cho tôi.
Tom started learning French when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi mới mười ba tuổi.
I don't think this is the right way to do this.	Tôi không nghĩ rằng đây là cách đúng đắn để làm điều này.
It's not something everyone can do.	Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được.
Tom is going up the stairs.	Tom đang đi lên cầu thang.
Tom was elected to the board of directors.	Tom đã được bầu vào hội đồng quản trị.
Tom asked me to tell you that he has no plans to go to Boston with you.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy không có kế hoạch đi Boston với bạn.
Tom told me he thought Mary was shocked.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị sốc.
We didn't give Tom a choice.	Chúng tôi đã không cho Tom một sự lựa chọn.
I didn't know Tom had so many friends.	Tôi không biết Tom có ​​nhiều bạn như vậy.
I'm almost your age.	Tôi gần bằng tuổi bạn.
I think Tom is very hardworking.	Tôi nghĩ Tom rất chăm chỉ.
Tom learned to swim from his father.	Tom đã học cách bơi từ cha của mình.
Really, I feel bad for Tom.	Thực sự, tôi cảm thấy tồi tệ cho Tom.
I probably won't do it again.	Tôi có thể sẽ không làm điều đó nữa.
It does not need to be done immediately.	Nó không cần phải được thực hiện ngay lập tức.
Tom doesn't seem to need to do that.	Tom dường như không cần phải làm điều đó.
Tom says he doesn't have the strength to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ sức để làm điều đó.
That's not true, is it?	Điều đó không đúng, phải không?
Tom is wearing contact lenses.	Tom đang đeo kính áp tròng.
Tom is too old to go hiking.	Tom đã quá già để đi leo núi.
They are playing chess.	Họ đang chơi cờ.
I think Tom is married.	Tôi nghĩ rằng Tom đã kết hôn.
Tom tripled his investment in six months.	Tom đã tăng gấp ba lần đầu tư của mình trong sáu tháng.
Did Tom say when he would do it?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ làm điều đó không?
Tom is hard to impress.	Tom rất khó gây ấn tượng.
I am really enjoying my retirement.	Tôi thực sự đang tận hưởng thời gian nghỉ hưu của mình.
Tom and Mary want to do it.	Tom và Mary muốn làm điều đó.
Do you want to learn more about Tom?	Bạn có muốn tìm hiểu thêm về Tom?
Why did Tom come here?	Tại sao Tom lại đến đây?
See you here at 2:30.	Hẹn gặp lại các bạn ở đây lúc 2:30.
Tom got a gun.	Tom lấy được một khẩu súng.
I'm afraid we have some bad news for you.	Tôi e rằng chúng tôi có một số tin xấu cho bạn.
Tom doesn't think he can eat a cockroach.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể ăn một con gián.
Tom decided it would be wiser to go to school than hang out with his friends.	Tom quyết định sẽ khôn ngoan hơn nếu đi học hơn là đi chơi với bạn bè.
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
Tom is hiding, isn't he?	Tom đang trốn, phải không?
Tom promised me he would do it for us.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I was the one who gave that umbrella to Tom.	Tôi là người đã đưa chiếc ô đó cho Tom.
I don't think Tom has any chance of winning.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom still misses you.	Tom vẫn nhớ bạn.
Tom doesn't study much.	Tom không học nhiều.
Who doesn't love winning?	Ai mà không thích chiến thắng?
We admire Tom's bravery.	Chúng tôi khâm phục sự dũng cảm của Tom.
Tom was killed in the accident.	Tom đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.
The truth is I still love Tom.	Sự thật là tôi vẫn yêu Tom.
John is not the type of man who would betray you.	John không phải là loại đàn ông sẽ phản bội bạn.
Tom is obviously glad we're here.	Tom rõ ràng là rất vui vì chúng tôi ở đây.
Tom said I looked stunned.	Tom nói rằng tôi có vẻ choáng váng.
Tom says it's fine.	Tom nói rằng nó ổn.
In the meantime, get yourself something to eat.	Trong khi chờ đợi, hãy tự kiếm thứ gì đó để ăn.
I will tell Tom what to say in the meeting.	Tôi sẽ nói với Tom những gì cần nói trong cuộc họp.
I have been working here for three years now.	Tôi đã làm việc ở đây ba năm rồi.
Tom said he didn't want to drink anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống bất cứ thứ gì.
Tom says he knows that Mary will have to help John do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ phải giúp John làm điều đó.
I have to be in court at 2:30.	Tôi phải có mặt tại tòa lúc 2:30.
If it snowed, I wouldn't do it.	Nếu trời có tuyết, tôi sẽ không làm vậy.
He grew up to be a very reliable man.	Anh ấy lớn lên trở thành một người đàn ông rất đáng tin cậy.
Tom is at the restaurant having lunch.	Tom đang ở nhà hàng ăn trưa.
For starters, I want to eat some cake.	Để bắt đầu, tôi muốn ăn một chút bánh.
I am working hard.	Tôi đang làm việc chăm chỉ.
I was sick, I stayed at home all day.	Bị ốm, tôi ở nhà suốt ngày.
Tom did not study well in his classes.	Tom đã không học tốt trong các lớp học của mình.
Tom won't let anyone touch it.	Tom sẽ không cho ai chạm vào nó.
Tom is in the other truck.	Tom đang ở trong chiếc xe tải kia.
Tom can do it again.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
Did you know that Tom wants to do it?	Bạn có biết rằng Tom muốn làm điều đó?
When you were eighteen, you grew up in the United States.	Khi bạn mười tám tuổi, bạn đã trưởng thành ở Hoa Kỳ.
Did you know that Tom was in the hospital?	Bạn có biết rằng Tom đã ở trong bệnh viện?
Tom says he thinks he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom and I fought over something stupid.	Tom và tôi đã đánh nhau vì một thứ ngu ngốc.
Tom and Mary announced their engagement to their families.	Tom và Mary thông báo đính hôn với gia đình hai bên.
Tom lived in Australia, didn't he?	Tom đã sống ở Úc, phải không?
It's not too late to do the right thing.	Vẫn chưa muộn để làm điều đúng đắn.
How do we know that man is what he says he is?	Làm sao chúng ta biết rằng người đàn ông đó đúng như những gì anh ta nói?
Tom has been warned many times.	Tom đã được cảnh báo nhiều lần.
I don't owe anyone.	Tôi không nợ ai cả.
I don't think I would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó.
I did it with you a few years ago.	Tôi đã làm điều đó với bạn vài năm trước.
Congress will need an action to change that law.	Quốc hội sẽ cần một hành động để thay đổi luật đó.
That's a safe bet.	Đó là một dự đoán an toàn.
Tom interrupted our conversation.	Tom đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tom was dressed a little more casually than usual.	Tom ăn mặc xuề xòa hơn bình thường một chút.
Tom and Mary have everything they need.	Tom và Mary có mọi thứ họ cần.
I worry that Tom might get lost.	Tôi lo rằng Tom có ​​thể bị lạc.
Tom is skeptical about that, isn't he?	Tom hoài nghi về điều đó, phải không?
Tom says he won't walk home today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
You don't need to say more.	Bạn không cần phải nói thêm nữa.
If you eat a lot, you will eventually get fat.	Nếu bạn ăn nhiều, cuối cùng bạn sẽ béo lên.
Tom said he walked home yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã đi bộ về nhà hôm qua.
Color blind lion.	Sư tử mù màu.
I don't think I look like my brother at all.	Tôi không nghĩ mình trông giống anh trai mình một chút nào.
I got out of the pool and dried myself off with a towel.	Tôi ra khỏi hồ bơi và dùng khăn lau khô người.
Tom wants Mary to find John.	Tom muốn Mary đi tìm John.
I think you said you wanted to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn đến Boston.
Tom and Mary despise each other.	Tom và Mary coi thường nhau.
He speaks English fluently like any other student in the class.	Anh ấy nói tiếng Anh trôi chảy như bất kỳ học sinh nào trong lớp.
Ask Tom to call me. 	Yêu cầu Tom gọi cho tôi.
He has my number.	Anh ta có số của tôi.
He proposed a reform in the education system.	Ông đề xuất một cuộc cải cách trong hệ thống giáo dục.
I'm stuck in a rut.	Tôi đang mắc kẹt trong một con đường mòn.
Tom is in it for the money.	Tom đang ở trong đó vì tiền.
Tom could notice that Mary wasn't paying attention.	Tom có ​​thể nhận thấy rằng Mary không chú ý.
You eat almost nothing.	Bạn hầu như không ăn gì.
The security system scanned Tom's retinas.	Hệ thống an ninh đã quét võng mạc của Tom.
Is that a problem for you?	Đó có phải là một vấn đề cho bạn?
Do you know how far the station is from the town hall?	Bạn có biết nhà ga cách tòa thị chính bao xa không?
We have not given up yet.	Chúng tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
I wish I was as brave as Tom.	Tôi ước rằng tôi cũng dũng cảm như Tom.
Tom was right behind Mary.	Tom ở ngay sau Mary.
Tom can't do it as well as Mary can.	Tom không thể làm điều đó tốt như Mary có thể.
Tom unlocked his suitcase.	Tom đã mở khóa vali của mình.
I don't want to live in a big city.	Tôi không muốn sống trong một thành phố rộng lớn.
Tom won't be late.	Tom sẽ không đến muộn.
Let's discuss the matter with Tom first.	Hãy thảo luận vấn đề với Tom trước.
Tom tells Mary that he doesn't think John is right.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đúng.
I don't think it would be a problem to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một vấn đề để làm điều đó.
That is a good sign.	Đó là một dấu hiệu tốt.
I know Tom is afraid it will happen again.	Tôi biết Tom sợ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom was glad it was over.	Tom rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc.
I haven't seen you around before.	Tôi đã không nhìn thấy bạn xung quanh trước đây.
That's just the meaning.	Đó chỉ là ý nghĩa.
I don't know if Tom can drive.	Tôi không biết Tom có ​​thể lái xe hay không.
Tom sat drinking coffee and smoking on the porch and watched the world go by.	Tom ngồi uống cà phê và hút thuốc trên hiên nhà và nhìn thế giới trôi qua.
You don't have to eat.	Bạn không cần phải ăn.
I don't think Tom is next.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người tiếp theo.
Do we have enough food to last until the next payday?	Chúng ta có đủ thức ăn để tồn tại cho đến ngày lĩnh lương tiếp theo không?
Tom is unlikely to be in Boston next Monday.	Tom không có khả năng ở Boston vào thứ Hai tới.
How do you know I didn't do that?	Làm thế nào bạn biết tôi đã không làm điều đó?
Tom says it's not smart to do this.	Tom nói rằng thật không thông minh khi làm điều này.
Can you teach me some French phrases that I might need?	Bạn có thể dạy tôi một số cụm từ tiếng Pháp mà tôi có thể cần không?
Why don't we take part in a vote?	Tại sao chúng ta không tham gia một cuộc bỏ phiếu?
I just want Tom to be quiet.	Tôi chỉ muốn Tom im lặng.
I'm not proud.	Tôi không tự hào.
I don't know why Tom wants Mary to leave.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn Mary rời đi.
I doubt that he can speak in public.	Tôi nghi ngờ rằng anh ấy có thể phát biểu trước đám đông.
Tom probably won't have any fun at Mary's party.	Tom có ​​lẽ sẽ không có bất kỳ niềm vui nào trong bữa tiệc của Mary.
Are you telling me you're the one who assaulted Tom?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn là người đã hành hung Tom?
I don't think Tom has anything in his pocket.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất cứ thứ gì trong túi của anh ấy.
Tom never wanted to go swimming when he was a kid.	Tom không bao giờ muốn đi bơi khi còn là một đứa trẻ.
He works hard because he is anxious to succeed.	Anh ấy làm việc chăm chỉ vì anh ấy nóng lòng muốn thành công.
You know that Tom will try to stop us.	Bạn biết rằng Tom sẽ cố gắng ngăn cản chúng tôi.
Tom can go to work by bicycle faster than by car.	Tom có ​​thể đi làm bằng xe đạp nhanh hơn đi bằng ô tô.
Tom and Mary looked at each other for a long time.	Tom và Mary nhìn nhau rất lâu.
Tom had this.	Tom đã có cái này.
Tom says that Mary is incapable of crying.	Tom nói rằng Mary không có khả năng khóc.
I don't think I've ever met anyone like you.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp ai như bạn.
Tom was with his friends.	Tom đã ở với bạn bè của mình.
We will not talk about this anymore.	Chúng ta sẽ không nói về điều này nữa.
I can speak a little French, but I'm still not very good.	Tôi có thể nói một chút tiếng Pháp, nhưng tôi vẫn chưa giỏi lắm.
Tom dismounted.	Tom xuống ngựa.
I don't understand why you don't need to do so.	Tôi không hiểu tại sao bạn không cần phải làm như vậy.
I don't know if Tom is bored.	Không biết Tom có ​​thấy chán không.
Tom lost his footing and fell.	Tom bị hụt chân và ngã.
Tom is looking forward to going on a cruise with Mary.	Tom rất mong được đi du thuyền với Mary.
Tom has a younger brother.	Tom có ​​một em trai.
The movie will be shown at this cinema.	Phim sẽ được chiếu tại rạp chiếu phim này.
Do you mind if I tell Tom about this?	Bạn có phiền không nếu tôi nói với Tom về điều này?
Who does Tom usually go fishing with?	Tom thường đi câu cá với ai?
Tom spilled the pot.	Tom làm đổ cái bình.
Even Tom himself was not convinced.	Ngay cả bản thân Tom cũng không bị thuyết phục.
I don't think TV will replace books.	Tôi không nghĩ rằng TV sẽ thay thế sách.
Tom is my teammate.	Tom là đồng đội của tôi.
How many times an hour do you do it?	Bạn làm điều đó bao nhiêu lần một giờ?
There is no schedule you have to follow.	Không có lịch trình nào bạn phải tuân theo.
When the ship left the dock, they waved goodbye to their parents.	Khi tàu rời bến, họ vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ.
Tom can't even do simple calculations.	Tom thậm chí không thể làm các phép tính đơn giản.
At the beginning of every weekend, I'm both tired and happy.	Vào đầu mỗi cuối tuần, tôi vừa mệt vừa vui.
I don't think you heard what I said.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nghe những gì tôi nói.
I didn't even recognize Tom.	Tôi thậm chí còn không nhận ra Tom.
Tom and Mary have both left Australia.	Tom và Mary đều đã rời Úc.
I'm taking my daughter to Boston with me.	Tôi đang đưa con gái đến Boston với tôi.
Did you actually talk to Tom?	Bạn đã thực sự nói chuyện với Tom?
I broke my leg.	Tôi bị gãy chân.
Tom stood on the table to change the light bulb.	Tom đứng trên bàn để thay bóng đèn.
I think Tom will make it by 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó trước 2:30.
It kept us afloat.	Nó đã giúp chúng tôi nổi.
We know that if we have this problem, others have it too.	Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi gặp vấn đề này, thì những người khác cũng gặp vấn đề này.
I think I can help you with that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn làm điều đó.
We'll have to stop Tom.	Chúng ta sẽ phải ngăn Tom lại.
I will be staying with my aunt in Australia.	Tôi sẽ ở với dì của tôi ở Úc.
Tom doesn't have to read it if he doesn't want to.	Tom không cần phải đọc nó nếu anh ấy không muốn.
I don't like things like that.	Tôi không thích những thứ như thế.
I don't think I'll be happy here.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi ở đây.
I know Tom knows he will never be able to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom doesn't often play video games.	Tom không thường xuyên chơi trò chơi điện tử.
Tom will come to Mary.	Tom sẽ đến với Mary.
We went to see Tom.	Chúng tôi đã đến gặp Tom.
Tom apologized for that.	Tom đã xin lỗi vì điều đó.
That's how Tom talks.	Đó là cách Tom nói chuyện.
Tom needs to take it easy.	Tom cần từ tốn.
I should have asked Tom to wait for us.	Tôi nên yêu cầu Tom đợi chúng tôi.
He doesn't like being punished.	Anh ấy không thích bị trừng phạt.
I bought a magazine to read on the train.	Tôi đã mua một cuốn tạp chí để đọc trên tàu.
Even Tom can do it.	Ngay cả Tom cũng có thể làm được điều đó.
That's because you're not careful.	Sở dĩ có chuyện đó là do bạn không cẩn thận.
I'm not good at it, but Tom is.	Tôi không giỏi làm việc đó, nhưng Tom thì có.
Tom is our oldest.	Tom là người lớn tuổi nhất của chúng tôi.
I want a round trip ticket from Boston to Chicago.	Tôi muốn một vé khứ hồi từ Boston đến Chicago.
Tom rarely speaks French.	Tom hiếm khi nói tiếng Pháp.
People don't want to die.	Mọi người không muốn chết.
Tom says he will do what he can for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm những gì có thể vì Mary.
Tom made Mary's dinner.	Tom đã làm bữa tối cho Mary.
I will tell you what to do.	Tôi sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì.
Tom wants you to stay.	Tom muốn bạn ở lại.
I'm not sure you like that.	Tôi không chắc rằng bạn thích điều đó.
Tom and I are not really friends.	Tom và tôi không thực sự là bạn.
I don't think Tom cares about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến điều đó.
You're old enough now, aren't you?	Bây giờ bạn đã đủ lớn rồi, phải không?
I enjoyed talking with Tom.	Tôi rất thích nói chuyện với Tom.
I didn't know you were worried.	Tôi không biết bạn đang lo lắng.
Express train is an hour faster than local.	Tàu tốc hành nhanh hơn một giờ so với địa phương.
Everyone in the park looked up at the hot air balloon.	Mọi người trong công viên đều nhìn lên khinh khí cầu.
Is that what Tom said?	Đó có phải là những gì Tom đã nói?
I'm usually the first to go to work and the last to leave.	Tôi thường là người đầu tiên đi làm và là người cuối cùng rời đi.
I don't think Tom told Mary the truth.	Tôi không nghĩ Tom đã nói với Mary sự thật.
I didn't eat it.	Tôi đã không ăn nó.
Tom doesn't really care.	Tom không quan tâm lắm.
No wonder Tom got mad.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom nổi điên.
I thought you might like me to make you dinner.	Tôi nghĩ bạn có thể thích tôi làm cho bạn bữa tối.
I don't know how long I will be in the hospital.	Tôi không biết mình sẽ ở trong bệnh viện bao lâu.
Tom doesn't seem as talented as Mary.	Tom dường như không tài năng như Mary.
We found Tom's suicide note.	Chúng tôi đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của Tom.
How much does Tom charge you to rent?	Tom tính bạn bao nhiêu tiền thuê nhà?
Tom is crazy.	Tom điên cuồng.
Tom will do it, but Mary won't.	Tom sẽ làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom is an awkward person.	Tom là một người khó xử.
I hope Tom is not bossy.	Tôi hy vọng Tom không hách dịch.
According to what I heard later, the teacher did not arrive until the end of the lesson.	Theo những gì tôi nghe được sau đó, giáo viên đã không đến cho đến khi kết thúc buổi học.
Tom did it really well.	Tom đã làm điều đó thực sự tốt.
Tom seems to be the rich man.	Tom có ​​vẻ là người giàu có.
Is crazy. 	Thật là điên rồ.
Only a fool would believe that.	Chỉ có kẻ ngốc mới tin điều đó.
Neither Tom nor Mary is good at cooking.	Cả Tom và Mary đều không giỏi nấu ăn.
I don't want to deal with Tom.	Tôi không muốn giao dịch với Tom.
I may be difficult to approach, but that doesn't mean I don't talk to people.	Tôi có thể là người khó gần, nhưng không có nghĩa là tôi không nói chuyện với mọi người.
Tom gave Mary a small package.	Tom đưa cho Mary một gói nhỏ.
She is very attentive and patient.	Cô ấy rất chu đáo và kiên nhẫn.
Tom had another stroke.	Tom bị đột quỵ khác.
You should tell Tom that you plan to join the team.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn dự định tham gia vào đội.
Tom found a wallet on the sidewalk.	Tom tìm thấy một chiếc ví trên vỉa hè.
I don't even know why I'm here.	Tôi thậm chí không biết tại sao tôi ở đây.
Do you have any pictures of Tom and Mary together?	Bạn có bức ảnh nào chụp Tom và Mary cùng nhau không?
Tom said he saw Mary in the park just after 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nhìn thấy Mary trong công viên chỉ sau 2:30.
I haven't really done anything yet.	Tôi chưa thực sự làm bất cứ điều gì.
Tom was fined $300.	Tom bị phạt 300 đô la.
Please let me know when you get back.	Vui lòng cho tôi biết khi bạn quay lại.
Everyone thinks they are above average.	Mọi người đều nghĩ rằng họ trên mức trung bình.
I understand why Tom doesn't want to do that.	Tôi hiểu tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom will be leaving soon.	Tom sẽ đi sớm.
Tom said that Mary would probably complain.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ phàn nàn.
Would you like to come to Boston with us?	Bạn có muốn đến Boston với chúng tôi không?
Tom is waiting for me at the bus stop.	Tom đang đợi tôi ở trạm xe buýt.
What is Tom talking about now?	Tom đang nói về cái gì bây giờ?
Tom was able to repair the broken radio.	Tom đã có thể sửa chữa chiếc radio bị hỏng.
I am looking for batteries.	Tôi đang tìm kiếm pin.
I don't want a wife.	Tôi không muốn có vợ.
Tom isn't sure you like that.	Tom không chắc bạn thích điều đó.
Tom knows that it is very difficult for Mary to do what she wants to do.	Tom biết rằng Mary rất khó có thể làm những gì cô ấy muốn làm.
Tom's shoe slipped.	Tom bị tuột giày.
The wall has been coated with paint.	Bức tường đã được phủ một lớp sơn.
Tom is caught in a stolen car.	Tom bị bắt trong một chiếc xe bị đánh cắp.
The Isle of Man is a UK dependency but not part of the UK or the EU.	Isle of Man là một khu vực phụ thuộc của Vương quốc Anh nhưng không thuộc Vương quốc Anh hoặc của EU.
I shouldn't even tell you this.	Tôi thậm chí không nên nói với bạn điều này.
We have a job to do.	Chúng tôi có một công việc phải làm.
Isn't Tom helping Mary wash the car?	Tom không phải đang giúp Mary rửa xe sao?
This book deals with the new theory of linguistics.	Cuốn sách này đề cập đến lý thuyết mới của ngôn ngữ học.
Tom has saved a little money every month.	Tom đã tiết kiệm được một ít tiền mỗi tháng.
Tom didn't tell Mary what he needed.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ta cần.
Precious metals such as silver are also recycled.	Các kim loại quý như bạc cũng được tái chế.
He went to the post office to deliver the letter.	Anh đến bưu điện để gửi bức thư.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom told me he wasn't going to eat out today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định đi ăn hôm nay.
Don't make a fuss here.	Đừng ồn ào ở đây.
Obviously Tom doesn't want to do that again.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
Are you sure you know how to drive this car?	Bạn có chắc mình biết cách lái xe này không?
I think Tom and Mary are both ready.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã sẵn sàng.
Tom currently lives in Boston.	Tom hiện đang sống ở Boston.
I can sell it to Tom if you don't want to.	Tôi có thể bán nó cho Tom nếu bạn không muốn.
Tom said he didn't think he would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy.
There is a chance that Tom will pass the exam.	Có khả năng Tom sẽ vượt qua kỳ thi.
I can be carefree.	Tôi có thể vô tư.
I didn't sleep well the night before, but I did sleep well last night.	Tôi không ngủ ngon vào đêm hôm trước, nhưng tôi đã ngủ ngon vào đêm qua.
Tom has to go to school today.	Hôm nay Tom phải đi học.
I like Tom better.	Tôi thích Tom hơn.
Tom comes here every three days.	Tom đến đây ba ngày một lần.
Tom is spendable.	Tom có ​​thể tiêu xài được.
Tom and Mary both did well.	Tom và Mary đều làm tốt.
Do not throw stones into the river.	Đừng ném đá xuống sông.
I don't have red hair.	Tôi không có tóc đỏ.
Tom is waiting in the wings.	Tom đang đợi trong cánh.
I wanted to have lunch with Tom tomorrow, but he told me he was out of town.	Tôi muốn ăn trưa với Tom vào ngày mai, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ ra khỏi thị trấn.
He won't be caught playing pachinko.	Anh ta sẽ không bị bắt chết khi chơi pachinko.
I am disappointed by the situation.	Tôi thất vọng vì tình hình.
Tom comes to wake Mary.	Tom đến đánh thức Mary.
I doubt that Tom will arrive on time.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
Tom doesn't want me to do that.	Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom is annoyed.	Tom bực mình.
Everyone thinks Tom is guilty.	Mọi người đều cho rằng Tom có ​​tội.
Maybe Tom will leave.	Có lẽ Tom sẽ bỏ đi.
I am excited and excited.	Tôi hồi hộp và vui mừng.
Tom is visiting his parents in Boston next weekend.	Tom sẽ đến thăm bố mẹ ở Boston vào cuối tuần tới.
Have you ever felt nauseous on the train?	Bạn đã bao giờ cảm thấy buồn nôn trên tàu?
It's strange that Tom isn't here yet.	Thật lạ là Tom vẫn chưa có ở đây.
Tom did not offer to pay.	Tom đã không đề nghị trả tiền.
A group of people gathered around Tom and watched him dance.	Một nhóm người vây quanh Tom và xem anh ấy nhảy.
Tom is unlikely to help us again today.	Tom không có khả năng giúp chúng ta một lần nữa hôm nay.
I don't want to interrupt.	Tôi không muốn làm gián đoạn.
You don't have class today?	Hôm nay bạn không có lớp à?
I didn't do that much.	Tôi đã không làm điều đó nhiều.
I know that Tom will be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom is a cancer patient.	Tom là một bệnh nhân ung thư.
I didn't know that Tom and Mary were related.	Tôi không biết rằng Tom và Mary có quan hệ họ hàng với nhau.
Tom and Mary were here earlier, but now they are gone.	Tom và Mary đã ở đây sớm hơn, nhưng bây giờ họ đã biến mất.
I feel happiest when I am at home with my family.	Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ở nhà với gia đình.
It is irresponsible for you to break a promise.	Thật là vô trách nhiệm đối với bạn khi thất hứa.
I don't know if Tom can do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
Tom picked up a book, opened it, and started reading.	Tom chọn một cuốn sách, mở nó ra và bắt đầu đọc.
Tom is still not allowed to talk to Mary.	Tom vẫn không được phép nói chuyện với Mary.
I'm just trying to figure out what's going on.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom is standing right outside my bedroom window.	Tom đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của tôi.
Tom is almost always busy.	Tom hầu như luôn bận rộn.
I have a bad feeling of nausea.	Tôi có một cảm giác buồn nôn tồi tệ.
I have known you for a long time.	Tôi đã biết bạn trong một thời gian dài.
Tom is trustworthy, but Mary is not.	Tom là người đáng tin cậy, nhưng Mary thì không.
Before you buy that car, you should do a little more shopping.	Trước khi mua chiếc xe đó, bạn nên mua sắm nhiều hơn một chút.
Tom knew I would be asleep at 2:30 a.m., but he still called.	Tom biết tôi sẽ ngủ lúc 2:30 sáng, nhưng anh vẫn gọi.
You don't need to worry about that.	Bạn không cần phải lo lắng về điều đó.
Tom told me he was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang căng thẳng.
Tom reports to me.	Tom báo cáo cho tôi.
Tom seems so full of life.	Tom dường như rất tràn đầy sức sống.
The recession caused many businesses to close.	Suy thoái khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.
We want to visit Boston this summer vacation.	Chúng tôi muốn đến thăm Boston trong kỳ nghỉ hè này.
I won't survive this.	Tôi sẽ không sống sót sau chuyện này.
Tom will never be able to do that.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I usually read the Bible in the evening just before going to bed.	Tôi thường đọc Kinh thánh vào buổi tối ngay trước khi đi ngủ.
I'm so happy for Tom.	Tôi rất mừng cho Tom.
Tom doesn't bother anyone.	Tom không làm phiền ai cả.
Not that I wrote that message.	Không phải tôi đã viết tin nhắn đó.
Tom was looking for you.	Tom đã tìm kiếm bạn.
How long has Tom been married?	Tom đã kết hôn bao lâu?
The robber aimed the gun at the clerk.	Tên cướp nhắm súng vào nhân viên bán hàng.
I think Tom might get hurt if he tries.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị thương nếu cố làm vậy.
Tom told me that he thought my speech was interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ bài phát biểu của tôi rất thú vị.
Wishing you a long and happy life!	Chúc bạn có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc!
Apparently, Tom was on television last night.	Rõ ràng, Tom đã lên truyền hình tối qua.
A person without father and mother is like a lute without strings.	Người không cha không mẹ giống như cây đàn không có dây.
I'm slowing down.	Tôi đang làm chậm.
No one I know talks to Tom anymore.	Không ai tôi biết nói chuyện với Tom nữa.
Who left the food on the boardroom table?	Ai đã để thức ăn trên bàn của phòng họp?
Tom just broke up with Mary last weekend.	Tom vừa chia tay Mary vào cuối tuần trước.
Tom seems to have a lot of friends.	Tom dường như có rất nhiều bạn bè.
If I had known Tom was in Boston, I would have tried to visit him.	Nếu tôi biết Tom đang ở Boston, tôi đã cố gắng đến thăm anh ấy.
Have you seen Tom since you came back?	Bạn đã gặp Tom kể từ khi bạn trở lại?
Maybe all are dead now.	Bây giờ có lẽ tất cả đều đã chết.
Our parents let us stay up until three o'clock.	Cha mẹ chúng tôi cho chúng tôi thức đến ba giờ.
Sorry, I can't come tonight.	Rất tiếc, tôi không thể đến tối nay.
Tom didn't warn us.	Tom đã không cảnh báo chúng tôi.
I wouldn't want you to think I'm stupid.	Tôi sẽ không muốn bạn nghĩ rằng tôi ngu ngốc.
I think Tom will not be pleased.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hài lòng.
Tom never did anything Mary asked him to do.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom is in dire need of answers.	Tom đang rất cần câu trả lời.
Bed was not made.	Giường không được dọn sẵn.
I don't have any memories of doing that.	Tôi không có bất kỳ ký ức nào về việc làm đó.
Make it a gin and tonic.	Làm cho nó trở thành một loại rượu gin và thuốc bổ.
After hours of walking, they stopped to pray in a church.	Sau nhiều giờ đi bộ, họ dừng lại để cầu nguyện trong một nhà thờ.
Tom continued.	Tom vẫn tiếp tục.
That's not how we have to do it.	Đó không phải là cách chúng ta phải làm điều đó.
Tom couldn't control himself.	Tom không thể kiểm soát bản thân.
Tom has found a good place for me to live.	Tom đã tìm thấy một nơi tốt cho tôi để sống.
You shouldn't trust Tom.	Bạn không nên tin tưởng Tom.
They don't know my name.	Họ không biết tên tôi.
Tom says he has no plans to go this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi trong tuần này.
Why did you tell me Tom had a girlfriend?	Tại sao bạn nói với tôi Tom đã có bạn gái?
Tom refused to talk to me.	Tom từ chối nói chuyện với tôi.
If you wear light clothes outside, you will catch a cold.	Nếu bạn mặc quần áo nhẹ ra ngoài, bạn sẽ bị cảm lạnh.
The answer is 42.	Câu trả lời là 42.
Tom admired Mary's courage.	Tom khâm phục lòng dũng cảm của Mary.
The film was a huge success.	Bộ phim đã thành công rực rỡ.
Tom and I are now engaged.	Tom và tôi hiện đã đính hôn.
Give me the cloak.	Đưa áo choàng cho tôi.
Can't wait.	Không thể đợi được.
Tom tore the picture into pieces.	Tom xé bức tranh thành nhiều mảnh.
I'll get it done as soon as I can.	Tôi sẽ hoàn thành việc đó ngay khi có thể.
Tom declared bankruptcy.	Tom tuyên bố phá sản.
I cannot explain the difference between those two.	Tôi không thể giải thích sự khác biệt giữa hai điều đó.
Tom often complains about his mother's cooking.	Tom thường phàn nàn về cách nấu nướng của mẹ.
I'm not going to buy that for you.	Tôi không định mua cái đó cho bạn.
I thought you didn't see anything.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không nhìn thấy bất cứ điều gì.
Tom will like me.	Tom sẽ thích tôi.
Tom asked me where I learned to speak French.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã học nói tiếng Pháp ở đâu.
Tom doesn't want to be a part of it.	Tom không muốn trở thành một phần của nó.
Tom didn't even try to help.	Tom thậm chí không cố gắng giúp đỡ.
Tom doesn't know how to contact Mary.	Tom không biết làm thế nào để liên lạc với Mary.
Tom knew better than to ask such a stupid question.	Tom biết tốt hơn là không nên hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Tom and Mary are having lunch.	Tom và Mary đang ăn trưa.
Don't you think it would be safe to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ an toàn để làm điều đó?
I don't have time to do that today.	Tôi không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
We are the only ones who will be there.	Chúng tôi là những người duy nhất sẽ ở đó.
I think there's a piece of paper in the box.	Tôi nghĩ có một mảnh giấy trong hộp.
They announced a tuition increase.	Họ thông báo tăng học phí.
Well, you don't look too bad.	Chà, trông bạn không quá tệ.
He turned on the faucet and a jet of water came out.	Anh vặn vòi và một tia nước phun ra.
You are all a bunch of losers.	Tất cả các bạn là một lũ thất bại.
Tom says he doesn't expect any help from you.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn.
Tom said he thought I might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm như vậy.
Tom is interested in philosophy.	Tom quan tâm đến triết học.
I wish I had studied French when I was in high school.	Tôi ước gì mình đã học tiếng Pháp khi còn học trung học.
Tom was annoyed that he kept waiting.	Tom khó chịu vì anh ấy đã tiếp tục chờ đợi.
Tom wasn't in Boston last week.	Tom đã không ở Boston tuần trước.
You don't want to know who that boy is?	Bạn không muốn biết cậu bé đó là ai?
We all know you're smart.	Tất cả chúng tôi đều biết bạn thông minh.
We haven't had any snow in the past month.	Trong tháng qua, chúng tôi không hề có tuyết.
Tom thinks he's better at French than he really is.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp hơn thực tế.
I wonder if Tom refuses to do that.	Tôi tự hỏi nếu Tom từ chối làm điều đó.
I am testing my new camera.	Tôi đang thử nghiệm máy ảnh mới của mình.
I apologize for being late. 	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
I don't think I follow.	Tôi không nghĩ là tôi làm theo.
I did that a few times.	Tôi đã làm điều đó vài lần.
I'm afraid someone will see us.	Tôi sợ ai đó sẽ nhìn thấy chúng tôi.
Tom said he didn't have time to answer all my questions.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
The Colosseum was formerly an arena in ancient Rome.	Đấu trường La Mã trước đây là đấu trường ở La Mã cổ đại.
I hope that one of you has a knife.	Tôi hy vọng rằng một trong các bạn có một con dao.
Tom said I looked impatient.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ mất kiên nhẫn.
You know that you should do it, right?	Bạn biết rằng bạn nên làm điều đó, phải không?
You are still in trouble.	Bạn vẫn đang gặp rắc rối.
I have decided who to go with.	Tôi đã quyết định sẽ đi với ai.
I know that your job is not easy.	Tôi biết rằng công việc của bạn không dễ dàng.
I fully know that it's not your fault.	Tôi hoàn toàn biết rằng đó không phải là lỗi của bạn.
Tom barely spoke at all.	Tom hầu như không nói chuyện gì cả.
Tom insists he is not the killer.	Tom khẳng định anh không phải kẻ giết người.
I know that Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
Tom swears too much.	Tom thề quá nhiều.
I'm usually pretty picky.	Tôi thường khá kén chọn.
Tom says that Mary can win.	Tom nói rằng Mary có thể thắng.
Tom will definitely forget.	Tom nhất định sẽ quên.
I am selling half of my restaurant.	Tôi đang bán một nửa nhà hàng của mình.
I don't think one should make a mountain of a mole hill.	Tôi không nghĩ rằng người ta nên làm một ngọn núi của một ngọn đồi chuột chũi.
Do you feel happy?	Bạn có thấy vui không?
Tom says he doesn't think Mary can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó một mình.
Is Tom the one who bought this?	Tom có ​​phải là người đã mua cái này không?
Looks like your car is leaking oil.	Có vẻ như xe của bạn đang bị rò rỉ dầu.
Tom is in his house.	Tom đang ở trong nhà của anh ấy.
Would you like to go camping with us next weekend?	Bạn có muốn đi cắm trại với chúng tôi vào cuối tuần tới không?
Tom is the only person on the island who can speak French.	Tom là người duy nhất trên hòn đảo này có thể nói tiếng Pháp.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom won't let you go there.	Tom sẽ không để bạn đến đó.
Tom got cold when the sun went down, so he turned on the heater.	Tom bị lạnh khi mặt trời lặn, vì vậy anh ấy đã bật máy sưởi.
My train leaves at 7 o'clock and arrives in New York at 10 o'clock.	Chuyến tàu của tôi rời đi lúc 7 giờ và đến New York lúc 10 giờ.
Do you think Tom knows what's going on?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đang xảy ra không?
I don't think Tom will like Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích Mary.
Tom is not dating.	Tom không hẹn hò.
There's something she doesn't tell us.	Có điều gì đó cô ấy không nói với chúng tôi.
Did Tom say what the weather is like in Boston?	Tom có ​​nói thời tiết ở Boston như thế nào không?
We don't travel together.	Chúng tôi không đi du lịch cùng nhau.
Don't be too rough with yourself.	Đừng quá thô bạo với bản thân.
Tom and Mary have an ice bucket.	Tom và Mary có một thùng đá.
I know that won't happen again.	Tôi biết điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I know Tom doesn't know why I never wanted to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không bao giờ muốn làm điều đó.
Tom won't believe anything you tell him.	Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy.
Tom didn't know Mary shouldn't have done it today.	Tom không biết Mary không nên làm điều đó hôm nay.
I have not watered the flowers.	Tôi chưa tưới hoa.
While Tom was having fun, Mary stayed at home cleaning the house.	Trong khi Tom đi chơi vui vẻ thì Mary ở nhà dọn dẹp nhà cửa.
Tom asked me if I had any unmarried sisters.	Tom hỏi tôi có chị nào chưa lập gia đình không.
Tom never skips school.	Tom không bao giờ trốn học.
Man eats to live, he doesn't live to eat.	Con người ăn để sống, anh ta không sống để ăn.
Tom tore the page.	Tom đã xé trang giấy ra.
Tom and Mary were both there.	Tom và Mary đều ở đó.
You will never be able to do it alone.	Bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
Tom should have told Mary not to go to Boston.	Tom lẽ ra phải nói với Mary đừng đến Boston.
It's not empty.	Nó không trống rỗng.
Tom drowned in the river.	Tom chết đuối trên sông.
Tom never learned to dance very well.	Tom chưa bao giờ học nhảy rất giỏi.
I shouldn't have dropped out of high school.	Đáng lẽ tôi không nên bỏ học trung học.
I know Tom doesn't know that I don't want to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
I'm not helping, Tom.	Anh không giúp đâu, Tom.
You're much shorter than Tom, aren't you?	Bạn thấp hơn Tom rất nhiều, phải không?
We'll have to start without Tom.	Chúng ta sẽ phải bắt đầu mà không có Tom.
Tom will tell us the truth.	Tom sẽ cho chúng ta biết sự thật.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
I will never forget that as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó cho đến khi tôi còn sống.
Selling newspapers is not easy.	Bán báo không dễ.
Tom thought that Mary would be afraid.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sợ.
Tom wondered what movie Mary wanted to see.	Tom tự hỏi Mary muốn xem bộ phim nào.
To relax, I need to listen to soothing music.	Để thư giãn, tôi cần nghe nhạc nhẹ nhàng.
Who is Tom going to do that with?	Tom định làm điều đó với ai?
Tom introduced Mary to his best friend.	Tom đã giới thiệu Mary với người bạn thân nhất của mình.
Tom admitted everything when the detectives confronted him.	Tom đã thừa nhận mọi chuyện khi các thám tử đối đầu với anh ta.
Tom is a dear friend.	Tom là một người bạn thân yêu.
Tom's rude behavior made me angry.	Hành vi thô lỗ của Tom khiến tôi tức giận.
Tom is correct to a certain extent.	Tom đúng ở một mức độ nhất định.
Tom is not a hero.	Tom không phải là một anh hùng.
Tom was drunk.	Tom đã say.
I don't know when Tom will come.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến.
Tom did not receive any money for his work.	Tom đã không nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho công việc của mình.
I won't wash the dishes.	Tôi sẽ không rửa bát.
Maybe you can talk to Tom.	Có lẽ bạn có thể nói chuyện với Tom.
Tom will be very disappointed if that happens.	Tom sẽ rất thất vọng nếu điều đó xảy ra.
There was nothing Tom could do to help us.	Tom không thể làm gì để giúp chúng tôi.
Tom and his dog both died in the fire.	Tom và con chó của anh ấy đều chết trong đám cháy.
I hope my bike is not stolen.	Tôi hy vọng xe đạp của tôi không bị đánh cắp.
I'm Tom's niece.	Tôi là cháu gái của Tom.
I finally succeeded in convincing Tom to help us.	Cuối cùng tôi đã thành công trong việc thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
We'd better wait for the next bus.	Tốt hơn chúng ta nên đợi chuyến xe buýt tiếp theo.
I'm not exactly sure what you mean.	Tôi không chắc chính xác những gì bạn muốn nói.
Tom had dinner with the others.	Tom đã ăn tối với những người khác.
Tom tells Mary that he thinks John is frustrated.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang thất vọng.
That will impress Tom.	Điều đó sẽ gây ấn tượng với Tom.
Tom talks about his work.	Tom nói về công việc của mình.
They are ignoring us.	Họ đang phớt lờ chúng tôi.
I suppose Tom would be reluctant to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom knows he won't be allowed to stay.	Tom biết anh ấy sẽ không được phép ở lại.
I know Tom did it very well.	Tôi biết Tom đã làm điều đó rất tốt.
I told you I don't want to go to Australia.	Tôi đã nói với bạn là tôi không muốn đi Úc.
Looks like we ran into a small problem.	Có vẻ như chúng tôi đã gặp một vấn đề nhỏ.
Tom's last girlfriend was a Canadian.	Bạn gái cuối cùng của Tom là một người Canada.
I think that's not correct.	Tôi nghĩ rằng điều đó không chính xác.
Every time I think about what happened to Tom, I feel sad and start crying.	Mỗi khi tôi nghĩ về những gì đã xảy ra với Tom, tôi cảm thấy buồn và bắt đầu khóc.
Do you know what Tom is up to?	Bạn có biết Tom định làm gì không?
I'm pretty sure I wouldn't be able to do it alone.	Tôi khá chắc rằng tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom made a lot of money.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền.
Tom arrived at the age of six.	Tom đến lúc sáu tuổi.
Tom wishes to become a doctor.	Tom mong muốn trở thành bác sĩ.
Tom didn't feel like doing it again.	Tom không cảm thấy muốn làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom won't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom sẽ không còn làm điều đó nữa.
Hey, what's going on?	Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?
That disagreement resulted in them being completely broken up.	Sự bất đồng đó dẫn đến việc họ hoàn toàn tan vỡ.
I talk to Tom on the phone every day.	Tôi nói chuyện điện thoại với Tom mỗi ngày.
I'm ordering a steak. 	Tôi đang gọi một miếng bít tết.
I suggest you do the same.	Tôi đề nghị bạn làm tương tự.
TV is not working.	Ti vi không hoạt động.
I think Tom won't do that today.	Tôi nghĩ hôm nay Tom sẽ không làm vậy.
Tom knows all the hot spots in town.	Tom biết tất cả các điểm nóng trong thị trấn.
The last time I saw Tom, he was driving a truck.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang lái một chiếc xe tải.
I'm sure you can do it if you really put your mind to it.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn thực sự đặt hết tâm trí vào nó.
I think Tom misunderstood me.	Tôi nghĩ Tom đã hiểu lầm tôi.
Tom was struck by lightning.	Tom bị sét đánh.
Why are you driving Tom's car today?	Tại sao bạn lại lái xe của Tom hôm nay?
Tom was in town.	Tom đã ở trong thị trấn.
Tom walked into the living room, still buttoning his shirt.	Tom bước vào phòng khách, vẫn cài cúc áo sơ mi.
I think you are so cute.	Tôi nghĩ bạn rất dễ thương.
You didn't tell me Tom speaks French.	Bạn đã không nói với tôi Tom nói tiếng Pháp.
Tom doesn't seem to know much about us.	Tom dường như không biết nhiều về chúng tôi.
I asked Tom if he knew anyone who could teach my children French.	Tôi hỏi Tom rằng liệu anh ấy có biết ai có thể dạy tiếng Pháp cho các con tôi không.
What will you have to drink?	Bạn sẽ phải uống gì?
Not only boys but girls can also do this.	Không chỉ con trai mà con gái cũng có thể làm được điều này.
Tom used to do that often.	Tom đã từng thường xuyên làm điều đó.
The ruling party is corrupt, but the opposition is slightly better off.	Đảng cầm quyền thì tham nhũng, nhưng phe đối lập thì khá hơn một chút.
You don't have to pay anything.	Bạn không cần phải trả bất cứ thứ gì.
I don't have to wait long.	Tôi không cần phải đợi lâu.
Tom has big hands.	Tom có ​​bàn tay to.
It can't wait until tomorrow.	Nó không thể chờ đợi cho đến ngày mai.
Why is Tom here this afternoon?	Tại sao Tom lại ở đây chiều nay?
That's not how Tom talks to Mary.	Đó không phải là cách Tom nói chuyện với Mary.
Tom is not afraid of mice.	Tom không sợ chuột.
Tom hasn't been expelled yet.	Tom vẫn chưa bị đuổi học.
I took a big risk.	Tôi đã chấp nhận một rủi ro lớn.
I know I won't be able to get this done today.	Tôi biết rằng tôi không có khả năng hoàn thành việc này trong ngày hôm nay.
I think you read the situation incorrectly.	Tôi nghĩ rằng bạn đọc tình huống không chính xác.
Tom should have told Mary that he would do it.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom doesn't do that often anymore.	Tom không thường xuyên làm điều đó nữa.
The boss didn't let us go home early.	Ông chủ không cho chúng tôi về nhà sớm.
I'll be back at seven.	Tôi sẽ trở lại lúc bảy giờ.
All suggestions are tentative.	Tất cả các đề xuất là dự kiến.
They think the fire started in the well.	Họ cho rằng ngọn lửa bắt đầu từ giếng thang.
Tom never did that.	Tom không bao giờ làm điều đó.
Tom seems proud of himself.	Tom có ​​vẻ tự hào về bản thân.
I hired some men to help me build my house.	Tôi đã thuê một số người đàn ông để giúp tôi xây dựng ngôi nhà của tôi.
I look forward to the debate.	Tôi mong chờ cuộc tranh luận.
Let's get out of here before anyone sees us.	Hãy ra khỏi đây trước khi ai đó nhìn thấy chúng ta.
We did something amazing.	Chúng tôi đã làm một điều gì đó đáng kinh ngạc.
Tom is really annoying.	Tom thực sự rất khó chịu.
Tom is not as busy as you.	Tom không bận như bạn.
I got out of there as fast as I could.	Tôi đã ra khỏi đó nhanh nhất có thể.
Did you see Tom yesterday?	Bạn có gặp Tom ngày hôm qua không?
It would be a pity if you missed seeing Tom while you were in Boston.	Sẽ thật tiếc nếu bạn bỏ lỡ gặp Tom khi bạn đang ở Boston.
Tom probably doesn't know where Mary went to school.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đã đi học ở đâu.
Tom and Mary decide to follow John.	Tom và Mary quyết định đi theo John.
I lost my glasses. 	Tôi bị mất kính.
Have you seen them yet?	Bạn đã thấy chúng chưa?
Tom told Mary that he thought John wouldn't be reluctant to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
You can go bowling with Tom if you want.	Bạn có thể đi chơi bowling với Tom nếu bạn muốn.
I don't think Tom is stupid enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại ngu ngốc đến mức làm như vậy.
Tom can do it today.	Tom có ​​thể làm điều đó hôm nay.
Tom and Mary were both on our team.	Tom và Mary đều thuộc nhóm của chúng tôi.
Tom put his beach towel in his beach bag.	Tom bỏ khăn tắm biển vào túi đi biển của mình.
Well then, if you want, I will.	Vậy thì, nếu bạn muốn tôi sẽ làm.
Tom waited for Mary all afternoon.	Tom đã đợi Mary cả buổi chiều.
You can't just create rules as you follow them.	Bạn không thể chỉ tạo ra các quy tắc khi bạn làm theo.
I know Tom knows that Mary may not have to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
As the iron heated up, Mary poured distilled water into the container to create steam.	Khi bàn là nóng lên, Mary đổ nước cất vào bình chứa để tạo hơi nước.
Tom is pale, isn't he?	Tom xanh xao, phải không?
Tom is getting better and better at swimming.	Tom ngày càng bơi giỏi hơn.
I'm glad you liked it.	Tôi vui vì bạn thích nó.
Tom has found another way to make money.	Tom đã tìm ra một cách khác để kiếm tiền.
I can paint you a picture of it if you want me to.	Tôi có thể vẽ cho bạn một bức tranh về nó nếu bạn muốn tôi.
If you are sleepy, you should sleep.	Nếu bạn buồn ngủ, bạn nên ngủ.
Tom is the leader of the band.	Tom là thủ lĩnh của ban nhạc.
Tom wrote a song about Mary.	Tom đã viết một bài hát về Mary.
I'm sorry, I didn't recognize you.	Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra bạn.
Tom has frequent headaches.	Tom thường xuyên bị đau đầu.
Can anyone here explain what's going on?	Có ai ở đây có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?
I feel responsible for Tom's accident.	Tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm về tai nạn của Tom.
I realized that you were snoring in class.	Tôi nhận ra rằng bạn đã ngáy trong lớp.
I want to hear all about your trip to Boston.	Tôi muốn nghe tất cả về chuyến đi của bạn đến Boston.
I'm just trying to get out of here.	Tôi chỉ đang cố gắng thoát khỏi đây.
The secret to winning is not to give up.	Bí quyết để chiến thắng là không bỏ cuộc.
I wonder how Tom and I managed to get this done in time.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom và tôi có thể hoàn thành việc này đúng lúc.
It was the first time that happened.	Đó là lần đầu tiên điều đó đã xảy ra.
Tom says I don't have to worry about anything.	Tom nói rằng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Swimming across this river will be a challenge.	Bơi qua sông này sẽ là một thử thách.
You can spend the night with us if you want.	Bạn có thể qua đêm với chúng tôi nếu bạn muốn.
Tell Tom not to do that again.	Nói Tom đừng làm vậy nữa.
I hope that Tom is not found guilty.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị kết tội.
I've always wanted to do this.	Tôi luôn muốn làm điều này.
If he hadn't made that flight then, he would be alive now.	Nếu lúc đó anh ta không thực hiện chuyến bay đó, anh ta sẽ còn sống bây giờ.
Tom went deeper into the cave.	Tom vào sâu hơn trong hang.
Tom knows how to do it better than Mary.	Tom biết cách làm điều đó tốt hơn Mary.
Do you know what we have to do?	Bạn có biết chúng ta phải làm gì không?
Tom took my chance.	Tom đã nắm lấy cơ hội của tôi.
I don't think Tom was offended.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị xúc phạm.
We will have some visitors on one of these days.	Chúng tôi sẽ có một số du khách vào một trong những ngày này.
I want to stay longer, but I have to go.	Tôi muốn ở lại lâu hơn, nhưng tôi phải đi.
We have tried to contact Tom.	Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với Tom.
Tom doesn't have any close friends that he can talk to about it.	Tom không có người bạn thân nào mà anh ấy có thể nói chuyện về điều đó.
Finding the time to do that won't be easy.	Tìm thời gian để làm điều đó sẽ không dễ dàng.
Tom looked at me like I was crazy.	Tom nhìn tôi như thể tôi phát điên.
You are not honest.	Bạn không trung thực.
Why did you do that without telling Tom first?	Tại sao bạn lại làm điều đó mà không nói với Tom trước?
You didn't know Tom saw you do it?	Bạn không biết Tom đã nhìn thấy bạn làm điều đó?
Don't you know Tom is a French teacher?	Bạn không biết Tom là giáo viên tiếng Pháp?
Tom told me he was very strong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất mạnh mẽ.
Tom is the brother of her boyfriend Mary.	Tom là anh trai của bạn trai Mary.
Tom will improve.	Tom sẽ cải thiện.
When will Tom be out of the hospital?	Khi nào Tom sẽ ra khỏi bệnh viện?
Do not allow anyone to enter or approach this room.	Không cho bất kỳ ai vào hoặc đến gần phòng này.
It's really expensive, isn't it?	Nó thực sự đắt tiền, phải không?
Tom asked the gatekeeper to open the door to the auditorium.	Tom yêu cầu người gác cổng mở cửa vào khán phòng.
Tom can't do everything he needs to do.	Tom không thể làm mọi thứ anh ấy cần làm.
What do you think Tom did in Boston?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì ở Boston?
Tom said that Mary might be willing to help us.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Tom knows he's handsome.	Tom biết anh ấy đẹp trai.
I have filed a complaint.	Tôi đã nộp đơn khiếu nại.
Tom has no chance to recover.	Tom không có cơ hội hồi phục.
Tom said that he thought Mary would gladly do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó.
We don't talk.	Chúng tôi không nói chuyện.
Tom has no plans to do that.	Tom không có kế hoạch làm điều đó.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
Thank you very much for your generous contribution.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự đóng góp hào phóng của bạn.
Tom usually eats between main meals.	Tom thường ăn giữa các bữa chính.
I can't believe both Tom and Mary are still single.	Tôi không thể tin rằng cả Tom và Mary vẫn còn độc thân.
Tom turned the handle.	Tom xoay tay cầm.
Tom already knows how to do it, so I don't have to show him.	Tom đã biết cách làm điều đó, vì vậy tôi không cần phải chỉ cho anh ấy.
Tom and I were unable to help Mary.	Tom và tôi đã không thể giúp Mary.
Tom teaches both French and English.	Tom dạy cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom doesn't seem tired.	Tom không có vẻ mệt mỏi.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó một mình.
Their discrimination and their distrust of outsiders both played a role in keeping them trapped in poverty.	Sự phân biệt đối xử với họ và sự không tin tưởng của họ đối với người ngoài đều đóng vai trò khiến họ bị mắc kẹt trong nghèo đói.
On the wall hung a portrait of an old man.	Trên tường treo một bức chân dung của một ông già.
Tom has a popcorn machine.	Tom có ​​một chiếc máy làm bỏng ngô.
I know Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
Did Tom do it for you?	Tom đã làm điều đó cho bạn?
Tom has never owned a dog before.	Tom chưa bao giờ nuôi một con chó trước đây.
I'm hiding from Tom.	Tôi đang trốn Tom.
Tom doesn't love me.	Tom không yêu tôi.
Tom is hot, isn't he?	Tom thật nóng bỏng, phải không?
Tom can't do what he wants.	Tom không thể làm những gì anh ấy muốn.
This would never have happened if Tom hadn't been here.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Tom không ở đây.
There's a lot to see here.	Có rất nhiều thứ để xem ở đây.
I have to watch Tom all the time.	Tôi phải theo dõi Tom mọi lúc.
I wonder if Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp chúng tôi không.
Tom says he will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sớm thôi.
I think you will be delighted.	Tôi nghĩ bạn sẽ vui mừng.
Your train leaves Platform 3.	Chuyến tàu của bạn rời khỏi Sân ga 3.
I don't want ice cream for dessert.	Tôi không muốn ăn kem để tráng miệng.
Tom doesn't have to be here.	Tom không cần phải ở đây.
I can save myself a lot of time just by doing it myself.	Tôi có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
I think it is unlikely that Tom will marry Mary.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ kết hôn với Mary.
Tom probably shouldn't have told Mary he wouldn't.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom is very protective.	Tom rất bảo vệ.
I asked the waiter to see if we could get a nicer table.	Tôi đã yêu cầu người phục vụ xem về việc sắp xếp cho chúng tôi một bàn đẹp hơn.
I know Tom doesn't know why I have to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi phải làm điều đó một mình.
That seemed like the right thing to do.	Đó dường như là điều đúng đắn cần làm.
I wish you wouldn't call me Tom.	Tôi ước bạn đừng gọi tôi là Tom.
Tom said he would let us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để chúng tôi làm điều đó.
I can't get him to stop smoking.	Tôi không thể khiến anh ấy ngừng hút thuốc.
Tom is not very talented.	Tom không tài năng lắm.
I know Tom is a private detective.	Tôi biết Tom là một thám tử tư.
Why don't you just tell me what the problem is?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi biết vấn đề là gì?
What is your impression of it?	Ấn tượng của bạn về nó là gì?
Tom and Mary are sure that they won't be allowed to do it again.	Tom và Mary chắc chắn rằng họ sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
You really should be ready to party.	Bạn thực sự nên sẵn sàng cho bữa tiệc.
Tom said he never wanted that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
I'm afraid I can't save you this time.	Tôi e rằng tôi không thể cứu bạn lần này.
I finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc.
I wonder if Tom is really surprised.	Không biết Tom có ​​thực sự ngạc nhiên không.
As far as I know, the rumor is not true.	Theo như tôi biết thì tin đồn không đúng.
I knew that Tom would be happy to help us do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom waited for Mary to sit down and then sat down next to her.	Tom đợi Mary ngồi rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.
I don't need this much money.	Tôi không cần nhiều tiền như thế này.
I want to give Tom a present.	Tôi muốn tặng Tom một món quà.
Tom is the killer.	Tom là kẻ giết người.
Tom doesn't like socializing.	Tom không thích giao lưu.
We need to reform our immigration system.	Chúng ta cần cải cách hệ thống nhập cư của mình.
Tom went back to get his helmet.	Tom quay lại lấy mũ bảo hiểm.
Tom is a wonderful person.	Tom là một người tuyệt vời.
I realize that you are anxious to perfect the details.	Tôi nhận ra rằng bạn đang lo lắng để hoàn thiện các chi tiết.
Tom continued to interrupt me.	Tom tiếp tục ngắt lời tôi.
You shouldn't have told Tom about it.	Bạn không nên nói với Tom về điều đó.
I'll be here all morning.	Tôi sẽ ở đây cả buổi sáng.
There weren't many people at the lecture.	Không có nhiều người ở buổi diễn thuyết.
Hey, where are you going?	Này, bạn đi đâu vậy?
I won't wait to find out.	Tôi sẽ không đợi để tìm hiểu.
Whoever asks is a fool for five minutes, but he who does not ask is a fool forever.	Ai hỏi là kẻ ngu ngốc trong năm phút, nhưng kẻ không hỏi sẽ mãi mãi là kẻ ngu ngốc.
He admitted that he wanted to escape from here.	Anh thừa nhận rằng anh muốn trốn khỏi đây.
Tom said he was very embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy rất xấu hổ.
Tom tells Mary that he is planning.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch.
Tom is never disobedient.	Tom không bao giờ trái lời.
I don't think the judge's decision is fair.	Tôi không nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là công bằng.
Tom says it's time to eat.	Tom nói rằng đã đến giờ ăn.
I don't plan on doing that.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó.
Not many people live to be 100 years old.	Không có nhiều người sống đến 100 tuổi.
Money doesn't just fall from the sky.	Tiền không chỉ từ trên trời rơi xuống.
I don't think the pain will stop.	Tôi không nghĩ rằng cơn đau sẽ dừng lại.
Tom was used to such situations.	Tom đã quen với những tình huống như vậy.
I've been trying to do that all morning.	Tôi đã cố gắng làm điều đó suốt buổi sáng.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích nó.
It won't take us more than three months to build your house.	Chúng tôi sẽ không mất hơn ba tháng để xây dựng ngôi nhà của bạn.
Tom apologized to Mary for doing it.	Tom đã xin lỗi Mary vì đã làm điều đó.
Couldn't you have said so earlier?	Không lẽ bạn đã nói như vậy sớm hơn?
Tom left here three days ago.	Tom đã rời khỏi đây ba ngày trước.
This sentence has not been translated yet.	Câu này vẫn chưa được dịch.
Some bad things can happen if you do that.	Một số điều tồi tệ có thể xảy ra nếu bạn làm điều đó.
Tom laughed when he heard about what Mary had done.	Tom bật cười khi nghe về những gì Mary đã làm.
There is absolutely no chance of that happening.	Hoàn toàn không có khả năng điều đó xảy ra.
Is that man Tom?	Có phải người đàn ông đó Tom?
I feel tired all the time.	Lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi.
I suspect Tom and Mary are illiterate.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không biết chữ.
Tom is not from Australia.	Tom không đến từ Úc.
I listened to Tom carefully.	Tôi đã lắng nghe Tom một cách cẩn thận.
Time for someone to do something about that.	Đã đến lúc ai đó làm điều gì đó về vấn đề đó.
I don't have time for this.	Tôi không có thời gian cho việc này.
I need to know that Tom won't betray us.	Tôi cần biết rằng Tom sẽ không phản bội chúng tôi.
Tom will be away for at least a week.	Tom sẽ đi vắng ít nhất một tuần.
Don't fight about it.	Đừng đấu tranh về nó.
We hope everyone will come and have a good time.	Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đến và có một thời gian tốt.
Don't forget to buy some eggs.	Đừng quên mua một vài quả trứng.
I didn't realize that you were serious.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn đang nghiêm túc.
We still don't have enough time.	Chúng tôi vẫn không có đủ thời gian.
Tom didn't see anyone move.	Tom không thấy ai cử động.
If you have a cold, lack of sleep will be very bad for you.	Nếu bạn bị cảm lạnh, thiếu ngủ sẽ rất có hại cho bạn.
Tom entered the room with his arm in a sling.	Tom bước vào phòng với cánh tay của mình trong một chiếc địu.
You are unlikely to win.	Bạn không có khả năng giành chiến thắng.
Tom left Australia this morning.	Tom đã rời Úc sáng nay.
You look bluish around your gills.	Bạn trông hơi xanh xung quanh mang.
Tom looked at his briefcase.	Tom nhìn vào chiếc cặp của mình.
I couldn't light the candle because the wick was too short.	Tôi không thể thắp nến vì bấc quá ngắn.
She is hostile to me.	Cô ấy thù địch với tôi.
Tom is going out with Mary tonight.	Tối nay Tom sẽ đi chơi với Mary.
There is a puppet in the box.	Có một con rối trong hộp.
You shouldn't do that, right?	Bạn không nên làm điều đó, phải không?
I will do whatever Tom wants.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom muốn.
You can trust Tom.	Bạn có thể tin tưởng Tom.
You have every right to make fun of us.	Bạn có mọi quyền để giễu cợt chúng tôi.
Tom picked up the snail and examined it carefully.	Tom nhặt con ốc lên và xem xét nó một cách cẩn thận.
Neither Tom nor Mary was careful.	Cả Tom và Mary đều không cẩn thận.
I forgot where you told me you wanted me to meet you.	Tôi đã quên nơi bạn nói với tôi rằng bạn muốn tôi gặp bạn.
I thought you said you didn't see Tom this morning.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không gặp Tom sáng nay.
I just didn't buy it.	Tôi chỉ không mua nó.
Tom was diagnosed with ASD at the age of three.	Tom được chẩn đoán mắc chứng ASD khi mới ba tuổi.
It's completely lame.	Nó hoàn toàn khập khiễng.
Tom is good at math.	Tom giỏi toán.
You should be able to find better things to do with your money.	Bạn sẽ có thể tìm thấy những điều tốt hơn để làm với số tiền của mình.
You should assume that Tom was aware of the matter.	Bạn nên cho rằng Tom đã biết về vấn đề này.
You will see that I am right.	Bạn sẽ thấy rằng tôi đúng.
Tom was the last to get on the bus.	Tom là người cuối cùng lên xe.
I don't think I'll be able to do what I need to do.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được những gì cần làm.
Does Tom still play drums in Mary's band?	Tom vẫn chơi trống trong ban nhạc của Mary chứ?
Let's share the profits.	Hãy chia lợi nhuận.
Tom doesn't think that's a good idea.	Tom không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Chances are Tom will be punished for doing that.	Rất có thể Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom seems thinner than the last time I saw him.	Tom có ​​vẻ gầy hơn lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.
I was able to do it without anyone's help.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom doesn't know I don't want to do that.	Tom không biết tôi không muốn làm điều đó.
The Allies made a very unconvincing attempt to help the Russians.	Đồng minh đã thực hiện một nỗ lực rất thiếu thuyết phục để giúp đỡ người Nga.
I shouldn't have done it, but I did.	Tôi không nên làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
Tom wants me to send Mary a message.	Tom muốn tôi gửi cho Mary một tin nhắn.
Tom knows that he is unlikely to be elected.	Tom biết rằng anh ấy không có khả năng được bầu.
I suspect Tom and Mary don't do that often.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thường xuyên làm vậy.
You'd better ask Tom's permission.	Tốt hơn hết bạn nên xin phép Tom.
Tom and Mary were both sitting there.	Tom và Mary đều đang ngồi ở đó.
I will try to do that as soon as I can.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó ngay khi tôi có thể.
I can't flush the toilet.	Tôi không thể xả bồn cầu.
Tom wants to get a mohawk.	Tom muốn kiếm một chiếc mohawk.
It took him 5 years to write this novel.	Ông đã mất 5 năm để viết cuốn tiểu thuyết này.
You are a difficult person to refuse.	Bạn là một người khó từ chối.
Tom is a pretty good volleyball player.	Tom là một vận động viên bóng chuyền khá giỏi.
You look more like your father than your mother.	Bạn trông giống bố của bạn hơn là mẹ của bạn.
Tom, Mary, John and Alice are all high school students.	Tom, Mary, John và Alice đều là học sinh trung học.
Tom remained a single person until the day he passed away.	Tom vẫn là một người độc thân cho đến ngày anh ấy qua đời.
Tom is funny.	Tom thật hài hước.
The only thing that really scares me is the thought of losing you.	Điều duy nhất khiến tôi thực sự sợ hãi là ý nghĩ về việc mất em.
Tom paid for the ticket.	Tom đã trả tiền cho vé.
Tom does it once a week.	Tom làm điều đó mỗi tuần một lần.
Tom teaches Mary's children French.	Tom dạy các con của Mary tiếng Pháp.
Tom almost couldn't wait to tell Mary.	Tom gần như không thể chờ đợi để nói với Mary.
Most of us thought it was a good plan.	Hầu hết chúng tôi nghĩ rằng đó là một kế hoạch tốt.
Soldiers have cannons.	Bộ đội có pháo.
Tom is reading a letter written in French.	Tom đang đọc một bức thư viết bằng tiếng Pháp.
"Do you want to leave a message?" 	"Bạn có muốn để lại lời nhắn không?"
"No, thanks."	"Không, cám ơn."
Have you ever eaten oysters?	Bạn đã bao giờ ăn hàu chưa?
I didn't see the crash.	Tôi không nhìn thấy vụ tai nạn.
I kept thinking about how much fun we had together.	Tôi cứ nghĩ về việc chúng tôi đã từng có với nhau nhiều niềm vui như thế nào.
Do you realize what you've done?	Bạn có nhận ra mình đã làm được gì không?
It's windy today, isn't it?	Hôm nay trời trở gió, phải không?
Tom realized that it would be very difficult to do that.	Tom nhận ra rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom says he won't spend another minute working on the report.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không dành một phút nào nữa để làm việc với báo cáo.
Tom constantly wears a hat to cover his baldness.	Tom liên tục đội mũ để che đi chứng hói đầu của mình.
Tom put the food on the table and told everyone to start eating.	Tom đặt thức ăn lên bàn và bảo mọi người bắt đầu ăn.
Tom asked me to say goodbye for him.	Tom yêu cầu tôi nói lời tạm biệt vì anh ấy.
I'm going to Australia in the fall.	Tôi sẽ đến Úc vào mùa thu.
Why are you afraid to talk to Tom?	Tại sao bạn ngại nói chuyện với Tom?
Tom tried to do that.	Tom đã cố gắng làm điều đó.
Here is a list of what we need to buy.	Đây là danh sách những thứ chúng ta cần mua.
I know Tom is a bit odd.	Tôi biết Tom hơi kỳ quặc.
Tom's French pronunciation is much better than Mary's.	Cách phát âm tiếng Pháp của Tom tốt hơn Mary rất nhiều.
I think Tom knows a lot about Australia.	Tôi nghĩ Tom biết nhiều về nước Úc.
We're sorry, but there's nothing else we can do for you.	Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm gì khác cho bạn.
I'm trying to find Tom.	Tôi đang cố tìm Tom.
He feeds his dog at the same time every day.	Anh ấy cho con chó của mình ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
Tom must have escaped.	Tom chắc đã trốn thoát.
Even though I have gloves on, my fingers are still cold.	Mặc dù tôi đã đeo găng tay, nhưng các ngón tay của tôi vẫn lạnh.
Tom is overconfident, but Mary is not.	Tom quá tự tin, nhưng Mary thì không.
Where is the aisle for smoothies?	Lối đi cho sinh tố ở đâu?
Tom gave me a sleeping bag a few weeks ago.	Tom đã tặng tôi một chiếc túi ngủ cách đây vài tuần.
Tom is very polite.	Tom rất lịch sự.
You are losing it.	Bạn đang đánh mất nó.
Tom and I plan to go swimming together tomorrow afternoon.	Tom và tôi dự định đi bơi cùng nhau vào chiều mai.
Tom tells Mary that he doesn't think John is dangerous.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John nguy hiểm.
Tom is not afraid to ask for help.	Tom không ngại yêu cầu sự giúp đỡ.
I feel like I'm wasting my time here.	Tôi cảm thấy mình đang lãng phí thời gian ở đây.
I wish I could convince him to join us.	Tôi ước mình có thể thuyết phục anh ấy tham gia cùng chúng tôi.
She abandoned me.	Cô ấy đã bỏ rơi tôi.
If I happen to have good weather, I will go.	Nếu tình cờ gặp thời tiết tốt, tôi sẽ đi.
I almost fainted from fear.	Tôi gần như ngất đi vì sợ hãi.
You don't know that Tom is sleeping?	Bạn không biết rằng Tom đang ngủ?
Tom has a hoarse voice.	Tom có ​​một giọng nói khàn khàn.
Tom knows why Mary left early.	Tom biết tại sao Mary về sớm.
Before olives can be eaten, they must be soaked in lye, and then washed.	Trước khi có thể ăn ô liu, chúng phải được ngâm trong dung dịch kiềm, sau đó phải rửa sạch.
Tom's ex-wife wants to ruin his new relationship.	Vợ cũ của Tom muốn phá hỏng mối quan hệ mới của anh.
I think Tom and Mary were in love.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã yêu nhau.
Tom never told Mary about John.	Tom chưa bao giờ nói với Mary về John.
Tom dressed as a girl.	Tom ăn mặc như một cô gái.
Tom went ballistic.	Tom đã đi theo đường đạn đạo.
Tom was supposed to visit Boston last summer.	Tom được cho là sẽ đến thăm Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom will probably be angry.	Tom có ​​thể sẽ tức giận.
Why do you feel you need to make them happy?	Tại sao bạn cảm thấy bạn cần phải làm cho họ hạnh phúc?
Tom and Mary are sitting on the ground.	Tom và Mary đang ngồi trên mặt đất.
Tom took a sip of wine.	Tom nhấp một ngụm rượu.
Tom is escaping.	Tom đang trốn thoát.
They are admiring themselves.	Họ đang ngưỡng mộ chính họ.
There's a country song playing on the jukebox.	Có một bài hát đồng quê đang phát trên máy hát tự động.
I decided not to go.	Tôi đã quyết định không đi.
I am a creator.	Tôi là người sáng tạo.
I hope I can help Tom.	Tôi hy vọng tôi có thể giúp Tom.
I don't think anyone hates Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó ghét Tom.
I didn't do it very well.	Tôi đã không làm điều đó rất tốt.
Tom always spoke in such a low voice that I could barely understand what he said.	Tom luôn nói với một giọng trầm đến mức tôi hầu như không thể hiểu được những gì anh ấy nói.
That was the last time I saw Tom.	Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom.
You are the one who should do it.	Bạn là người nên làm điều đó.
Why doesn't Tom have lunch with me anymore?	Tại sao Tom không ăn trưa với tôi nữa?
I can't imagine it all.	Tôi không thể tưởng tượng được tất cả về cái gì.
I don't want to live in Australia.	Tôi không muốn sống ở Úc.
Well, Tom, should we tell Mary?	Chà, Tom, chúng ta có nên nói với Mary không?
Tom said he couldn't prove that Mary did it.	Tom nói rằng anh ta không thể chứng minh rằng Mary đã làm điều đó.
How did Tom find out about that?	Làm thế nào mà Tom phát hiện ra điều đó?
The doctor has come in the nick of time.	Các bác sĩ đã đến trong nick của thời gian.
It is not a trick.	Nó không phải là một trò lừa.
What do you plan to do with this money?	Bạn dự định làm gì với số tiền này?
Tom was our designated driver today.	Tom là tài xế được chỉ định của chúng tôi ngày hôm nay.
Tom has been with me the whole time.	Tom đã ở bên tôi suốt thời gian qua.
Tom yelled at Mary to be careful.	Tom hét lên với Mary hãy cẩn thận.
Tom seemed to understand why Mary had to.	Tom dường như hiểu tại sao Mary phải làm như vậy.
Someone has revealed the secret to the enemy.	Ai đó đã tiết lộ bí mật cho kẻ thù.
I'm bad at drawing.	Tôi kém vẽ.
She likes to humiliate people.	Cô ấy thích làm nhục mọi người.
I don't think I'm going to speak like a native and I don't really think I need to either.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nói như một người bản xứ và tôi cũng không thực sự nghĩ rằng mình cần phải như vậy.
Tom suggested that I not send the letter that I had written.	Tom đề nghị tôi không gửi bức thư mà tôi đã viết.
You should visit Tom.	Bạn nên đến thăm Tom.
Tom worked there alone.	Tom đã làm việc ở đó một mình.
I think Tom is considering doing that.	Tôi nghĩ Tom đang cân nhắc làm điều đó.
I don't think Tom knows that I'm here.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi ở đây.
I may be fined if I don't do it.	Tôi có thể bị phạt nếu tôi không làm điều đó.
Why is everything the same?	Tại sao mọi thứ vẫn như cũ?
Tom has been diagnosed with paranoid schizophrenia.	Tom đã được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng.
We spent hours trying to figure out how to fix it.	Chúng tôi đã dành hàng giờ để cố gắng tìm ra cách khắc phục nó.
Tom and Mary want to see us.	Tom và Mary muốn gặp chúng tôi.
Tom doesn't know where I am.	Tom không biết tôi đang ở đâu.
I don't think anyone has seen us do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom says he wants to go back to Australia one day.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở lại Úc vào một ngày nào đó.
Tom flipped the switch and the light came on.	Tom bật công tắc và đèn bật sáng.
Learning a language is, among other things, a matter of patience.	Học một ngôn ngữ, trong số những thứ khác, là một vấn đề của sự kiên nhẫn.
It will be difficult to convince Tom to help.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp đỡ.
Tell Tom I'm waiting for Mary.	Nói với Tom rằng tôi đang đợi Mary.
Tom is playing soccer with his friends somewhere.	Tom đang chơi đá bóng với bạn bè của mình ở đâu đó.
We have to trust each other, Tom.	Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, Tom.
I didn't exactly say yes.	Tôi không chính xác nói có.
She wrote him a friendly letter, and thanked him for his help.	Cô viết cho anh một lá thư thân thiện, và cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
My prediction was correct.	Dự đoán của tôi đã chính xác.
Tom receives a letter from Mary asking him to meet her outside.	Tom nhận được một bức thư từ Mary yêu cầu anh gặp cô ấy ở bên ngoài.
Tom is the only one who doesn't have a driver's license.	Tom là người duy nhất không có bằng lái xe.
Tom wants a bigger discount.	Tom muốn giảm giá lớn hơn.
I have no reason to think that what Tom said is not true.	Tôi không có lý do gì để nghĩ rằng những gì Tom nói là không đúng.
I'm just trying to prevent you from making a big mistake.	Tôi chỉ đang cố gắng ngăn bạn phạm sai lầm lớn.
My passport will expire in October.	Hộ chiếu của tôi sẽ hết hạn vào tháng Mười.
Tom needs our support.	Tom cần sự hỗ trợ của chúng tôi.
I will try to get home by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng về nhà trước 2:30.
Tom said that Mary looked drunk.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ say xỉn.
How did Tom do it?	Làm thế nào mà Tom làm điều đó?
Elevator not working.	Thang máy không hoạt động.
Tom was really rude to the wait staff.	Tom đã thực sự thô lỗ với nhân viên phục vụ.
I don't think I have enough money to pay the bill.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ tiền để thanh toán hóa đơn.
I can't go with you?	Tôi không thể đi với bạn?
Tom is twice my age.	Tom gấp đôi tuổi tôi.
Promise you won't tell Tom.	Hãy hứa là bạn sẽ không nói với Tom.
He loves climbing and is very familiar with the mountains of Japan.	Anh ấy thích leo núi và rất quen thuộc với những ngọn núi của Nhật Bản.
Is Tom doing what I think he's doing?	Tom có ​​đang làm những gì tôi nghĩ là anh ấy đang làm không?
Tom is a humanitarian.	Tom là một nhà nhân đạo.
Who will Tom call?	Tom sẽ gọi cho ai?
Tom makes great burgers.	Tom làm bánh mì kẹp thịt tuyệt vời.
Smoking shortens your life.	Hút thuốc làm rút ngắn tuổi thọ của bạn.
Tom can't work because he doesn't have the tools.	Tom không thể làm việc vì không có dụng cụ.
I can't remember the last time I did this.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi đã làm điều này.
I don't bring a swimsuit.	Tôi không mang theo áo tắm.
I can't concentrate, so I'm going to take a breather.	Tôi không thể tập trung, vì vậy tôi sẽ đi xả hơi.
Tom and I hung out together a lot when we were teenagers.	Tom và tôi đã đi chơi với nhau rất nhiều khi chúng tôi còn ở tuổi teen.
I think Tom is going to die right now.	Tôi nghĩ Tom sẽ chết ngay bây giờ.
I went to the office this afternoon.	Chiều nay tôi đến văn phòng.
Tom climbed into his high chair.	Tom leo lên chiếc ghế cao của mình.
There was no one in the room.	Không có ai trong phòng.
We don't get along.	Chúng tôi không hòa hợp với nhau.
I think Tom can really win.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự có thể giành chiến thắng.
Tom was used to staying up late.	Tom đã quen với việc thức khuya.
Tom thinks that Mary cannot speak French.	Tom nghĩ rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
Tom is not ashamed.	Tom không thấy xấu hổ.
Tom risked his life to save a drowning boy.	Tom đã liều mình cứu cậu bé đang chết đuối.
Tom asks Mary to dance.	Tom yêu cầu Mary khiêu vũ.
Tom says that Mary is on a diet.	Tom nói rằng Mary đang ăn kiêng.
Tom told me he planned to stay at the Hilton.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định ở lại khách sạn Hilton.
Why don't you play with me?	Tại sao bạn không chơi với tôi?
When I was younger, I could have done this much better.	Khi tôi còn trẻ, tôi có thể làm điều này tốt hơn nhiều.
Tom is the bill payer.	Tom là người thanh toán hóa đơn.
Can't move your stuff to another room?	Bạn không thể chuyển đồ của mình sang phòng khác?
To gain the upper hand is not enough, you must completely destroy the enemy.	Để chiếm được ưu thế thôi chưa đủ, bạn phải tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù.
Tom had to do it yesterday.	Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom said he didn't want to try to do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn thử làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
Aren't you going to eat something?	Bạn không định ăn gì sao?
You have left the cake in the oven for too long.	Bạn đã để bánh trong lò quá lâu.
Tom gives Mary a banana.	Tom đưa cho Mary một quả chuối.
Why don't you call for help?	Tại sao bạn không kêu cứu?
Tom just told me something personal.	Tom vừa nói với tôi vài điều cá nhân.
You can never know what will happen.	Bạn không bao giờ có thể biết điều gì sẽ xảy ra.
It's all a matter of money.	Tất cả chỉ là vấn đề tiền bạc.
I'm surprised you didn't know that Tom didn't need to do that.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
The police searched Tom's car.	Cảnh sát khám xét xe của Tom.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom took a small bite from Mary's donut.	Tom cắn một miếng nhỏ từ chiếc bánh rán của Mary.
I knew that Tom would be motivated to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Mary took off her glasses and took off her hair.	Mary bỏ kính và cởi tóc.
If you follow my advice you should be able to do it without any problems.	Nếu bạn làm theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ có thể làm điều đó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
I guess you've got me there.	Tôi đoán bạn đã có tôi ở đó.
Tom doesn't think Mary is in Australia.	Tom không nghĩ rằng Mary đang ở Úc.
I must go now.	Tôi phải đi ngay.
Tom definitely makes juggling look easy.	Tom chắc chắn làm cho việc tung hứng trông dễ dàng.
You can't stop me from thinking about it.	Bạn không thể ngăn tôi nghĩ về nó.
There's no way I'd go jogging with Tom.	Không đời nào tôi đi chạy bộ với Tom.
Tom said he had a bad cold.	Tom nói rằng anh ấy bị cảm nặng.
Tom said we should sing together.	Tom nói hai chúng ta nên hát cùng nhau.
Every time Mary smiled at him, Tom felt happy.	Mỗi khi Mary cười với anh, Tom đều cảm thấy hạnh phúc.
Who's going with me?	Ai đi với tôi?
Do you know where I can find Tom?	Bạn có biết tôi có thể tìm Tom ở đâu không?
I will never eat anything Tom makes again.	Tôi sẽ không bao giờ ăn bất cứ thứ gì Tom làm nữa.
I love my rare medium roast.	Tôi thích món thịt nướng vừa hiếm của tôi.
They won't talk.	Họ sẽ không nói chuyện.
Tom says he doesn't like dogs.	Tom nói rằng anh ấy không thích chó.
Did you say Tom is busy?	Bạn nói Tom bận à?
My internship ends today.	Kỳ thực tập của tôi kết thúc vào ngày hôm nay.
I recommend letting Tom go.	Tôi khuyên bạn nên để Tom đi.
I don't know anything about that situation.	Tôi không biết gì về tình huống đó.
I am willing to help you.	Tôi sẵn lòng giúp bạn.
What I want now is a cup of coffee.	Thứ tôi muốn bây giờ là một tách cà phê.
It's a big dog.	Đó là một con chó lớn.
Legendary American singer Lou Reed has passed away at the age of 71.	Ca sĩ huyền thoại người Mỹ Lou Reed đã qua đời ở tuổi 71.
I guess he returned the money.	Tôi đoán rằng anh ta đã trả lại tiền.
I'm so thirsty.	Tôi khát quá.
Tom knows I'm thirsty.	Tom biết tôi khát.
Tom is not always on time.	Tom không phải lúc nào cũng đúng giờ.
How do you go to school?	Đi học thế nào?
Apparently Tom didn't have to.	Rõ ràng là Tom không cần phải làm vậy.
Tom still seems to be shaking.	Tom có ​​vẻ vẫn còn run.
You're wondering why I did that, right?	Bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy, phải không?
I breastfeed my baby.	Tôi cho con bú sữa mẹ.
I know Tom doesn't know that I've never done that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Tom made me swear not to say anything.	Tom bắt tôi thề không nói bất cứ điều gì.
It still doesn't work.	Nó vẫn chưa hoạt động.
Can you tell me what's going on?	Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
What do you consider your greatest achievement?	Bạn coi thành tựu lớn nhất của mình là gì?
Tom says he hopes Mary doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không cần phải làm điều đó.
You shouldn't give up so quickly.	Bạn không nên từ bỏ nhanh chóng như vậy.
This mountain is covered with snow all year round.	Ngọn núi này được bao phủ bởi tuyết quanh năm.
I'm not surprised Tom is late.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến muộn.
Try to be here by 2:30.	Hãy cố gắng có mặt ở đây trước 2:30.
I'm glad you joined us.	Tôi rất vui vì bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
Tom said Mary was adamant not to do it.	Tom cho biết Mary kiên quyết không làm điều đó.
Tom became depressed.	Tom trở nên chán nản.
Tom didn't know Mary should do it.	Tom không biết Mary nên làm điều đó.
Tom arrives on Monday.	Tom đến vào thứ Hai.
Tom is a socially awkward person.	Tom là một người khó xử về mặt xã hội.
How long do you think I need to do this?	Bạn nghĩ tôi cần làm việc này bao lâu nữa?
At that time Tom was not wearing a uniform.	Lúc đó Tom không mặc đồng phục.
We couldn't have chosen a better place.	Chúng tôi không thể chọn một nơi tốt hơn.
Tom could be in Boston with Mary.	Tom có ​​thể ở Boston với Mary.
Tom told me what I needed to know.	Tom đã nói với tôi những gì tôi cần biết.
I'm sure you'll find something.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra điều gì đó.
Making pizza is something I learned from Tom.	Làm bánh pizza là điều tôi học được từ Tom.
Tom almost always gets home from school before 5:30.	Tom hầu như luôn đi học về trước 5:30.
That's why I'm doing it.	Đó là lý do tại sao tôi đang làm điều đó.
I bet you're wondering why I did it.	Tôi cá là bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại làm như vậy.
Do not worried. 	Đừng lo.
There's still plenty of time.	Vẫn còn nhiều thời gian.
I was with Tom when he died.	Tôi đã ở bên Tom khi anh ấy chết.
Both Tom and Mary are single.	Cả Tom và Mary đều độc thân.
Tom wears shorts.	Tom mặc quần đùi.
Why don't we go camping together?	Tại sao chúng ta không đi cắm trại cùng nhau?
I don't think we've seen the last of Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã nhìn thấy Tom cuối cùng.
Tom plays computer games for hours on end.	Tom chơi trò chơi máy tính trong nhiều giờ liên tục.
I've always dreamed of doing that.	Tôi luôn mơ ước được làm điều đó.
All three boys jumped into the pool at the same time.	Cả ba chàng trai đều nhảy xuống hồ bơi cùng một lúc.
Tom is the most popular boy in the class.	Tom là cậu bé nổi tiếng nhất trong lớp.
Why do we have to go to that meeting?	Tại sao chúng ta phải đến cuộc họp đó?
Tom will miss you.	Tom sẽ nhớ bạn.
I know that Tom knows that Mary won't help him do it anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không giúp anh ta làm điều đó nữa.
Civilization is the infinite multiplication of unnecessary necessities.	Văn minh là sự nhân lên vô hạn của những nhu cầu thiết yếu không cần thiết.
Tom is an extraordinary child.	Tom là một đứa trẻ phi thường.
Our war with nature has shattered the planet.	Cuộc chiến của chúng ta với thiên nhiên đã khiến hành tinh tan vỡ.
Tom was the only person Mary talked to.	Tom là người duy nhất Mary nói chuyện.
Tom invites Mary to his house.	Tom mời Mary đến nhà anh ta.
Marriage scares some people.	Hôn nhân khiến một số người sợ hãi.
Do you really think that will happen?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
Tom took a lot of pictures while he was in Australia.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh khi anh ấy ở Úc.
I see Tom talking to you at the bar.	Tôi thấy Tom đang nói chuyện với bạn ở quán bar.
I think Tom knows how to play the mandolin.	Tôi nghĩ Tom biết chơi đàn mandolin.
Tom can still win.	Tom vẫn có thể thắng.
Tom will break up with Mary.	Tom sẽ chia tay với Mary.
Tom says that's not what Mary wants to do.	Tom nói đó không phải là điều Mary muốn làm.
I didn't know you were Tom's girlfriend.	Tôi không biết bạn là bạn gái của Tom.
I don't mean to offend you.	Tôi không có ý xúc phạm bạn.
Oh, by the way, I have something for you.	À, nhân tiện, tôi có một thứ cho bạn.
Tom tried to get Mary to do it.	Tom đã cố gắng để Mary làm điều đó.
Tom and I don't buy the same thing.	Tom và tôi không mua cùng một thứ.
Lights off automatically.	Đèn tự động tắt.
Do you want to go out and get something to eat?	Bạn có muốn đi ra ngoài và kiếm một cái gì đó để ăn?
Things like this don't happen often.	Những điều như thế này không thường xuyên xảy ra.
Tom assumes everyone knows who he is.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ta là ai.
What's your boyfriend's name?	Tên bạn trai của bạn là gì?
He doesn't understand the reason for it.	Anh ta không hiểu nguyên lý của nó.
Tom would never do something like this.	Tom sẽ không bao giờ làm điều gì đó như thế này.
It's your turn to shuffle.	Đến lượt bạn xáo trộn.
You are a better chess player than me.	Bạn là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
Tom was just a little worried about that.	Tom chỉ hơi lo lắng về điều đó.
Tom tells Mary that she is fat.	Tom nói với Mary rằng cô ấy béo.
I like pineapple ice cream.	Tôi thích kem dứa.
Tom thinks Mary won't be here today.	Tom nghĩ hôm nay Mary sẽ không ở đây.
Tom isn't the only one who doesn't sleep.	Tom không phải là người duy nhất không ngủ.
Does Tom ever write letters in French?	Tom có ​​bao giờ viết thư bằng tiếng Pháp không?
Don't let peer pressure stop you from pursuing your dreams.	Đừng để áp lực từ bạn bè ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của mình.
This signal means "do not walk".	Tín hiệu này có nghĩa là "không đi bộ".
I hope Tom fixes that soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ khắc phục điều đó sớm.
Do you remember the town where he was born?	Bạn có nhớ thị trấn nơi anh ấy sinh ra?
I hope you are not being treated unfairly.	Tôi hy vọng bạn không bị đối xử bất công.
Tom tidy up his bedroom.	Tom thu dọn phòng ngủ của mình.
Tom brags about how rich he is.	Tom khoe khoang về việc anh ta giàu có như thế nào.
Tom is not like the other boys on the team.	Tom không giống những cậu bé khác trong đội.
Tom usually comes home around 2:30.	Tom thường về nhà vào khoảng 2:30.
Why don't we ask Tom?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom?
I got this book from Tom.	Tôi nhận cuốn sách này từ Tom.
Tom is likely to be organized.	Tom có ​​thể sẽ có tổ chức.
Tom says he's not looking for a fight.	Tom nói rằng anh ấy không tìm kiếm một cuộc chiến.
I know deep down you are a good person.	Tôi biết trong sâu thẳm bạn là một người tốt.
Tom is waiting for you and Mary.	Tom đang đợi bạn và Mary.
I didn't know it would matter.	Tôi không biết rằng nó sẽ quan trọng.
Tom was sitting on the steps in front of the court.	Tom đang ngồi trên bậc thềm trước tòa án.
I'm pretty sure Tom doesn't know I'm here.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi đang ở đây.
Can you tell Tom we're on our way?	Bạn có thể nói với Tom rằng chúng ta đang trên đường đến không?
I want to come to Boston with you in October.	Tôi muốn đến Boston với bạn vào tháng Mười.
No one knows his address but Tom.	Không ai biết địa chỉ của anh ấy ngoài Tom.
Tom is talking to Mary.	Tom đang trao đổi với Mary.
Let's bring Tom back.	Hãy đưa Tom trở lại.
I think what Tom said is stupid.	Tôi nghĩ những gì Tom nói là ngu ngốc.
How are you going to catch Tom?	Bạn định bắt Tom bằng cách nào?
He says he goes for a walk in the park every morning.	Anh ấy nói rằng anh ấy đi dạo trong công viên vào mỗi buổi sáng.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
Tom seems to be looking for someone.	Tom dường như đang tìm kiếm ai đó.
I do not share your opinion.	Tôi không chia sẻ ý kiến ​​của bạn.
Tom says you are the one who told him to come here.	Tom nói rằng bạn là người đã nói anh ấy đến đây.
Tom knows that it is his duty to take care of Mary.	Tom biết rằng nhiệm vụ của anh là phải chăm sóc Mary.
Tom says he will only stay for a few hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ ở lại vài giờ.
You are the one who should do it.	Bạn là người nên làm điều đó.
Am I the only one who thinks this is too expensive?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này là quá đắt?
Where did Tom meet his girlfriend?	Tom đã gặp bạn gái của mình ở đâu?
There are lots of ways to do that.	Có rất nhiều cách để làm điều đó.
From now on, I will do it every day.	Từ bây giờ, tôi sẽ làm điều đó mỗi ngày.
Make sure you turn off the lights when you leave.	Đảm bảo rằng bạn đã tắt đèn khi rời đi.
Tom told me he would finish it before dinner time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó trước giờ ăn tối.
Tom says he is looking for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm Mary.
Tom is extremely grumpy.	Tom cực kỳ cục cằn.
I have a rash from poison ivy.	Tôi bị phát ban do cây thường xuân độc.
Tom didn't know Mary had decided to leave him.	Tom không biết Mary đã quyết định rời xa anh.
I convinced Tom to do it.	Tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom was found guilty of fraud.	Tom bị kết tội gian lận.
I didn't know you could cook Mexican food.	Tôi không biết bạn biết nấu món ăn Mexico.
Tom might have been there yesterday, but I didn't see him.	Tom có ​​thể đã ở đó ngày hôm qua, nhưng tôi không thấy anh ấy.
We are medical staff.	Chúng tôi là nhân viên y tế.
This hall can hold 5,000 people.	Hội trường này có thể chứa 5.000 người.
Tom used to go to concerts a lot.	Tom đã từng đến các buổi hòa nhạc rất nhiều.
Do not cross the road at a red light.	Không sang đường khi tín hiệu đèn đỏ.
Tom had open heart surgery in 2013.	Tom đã phẫu thuật tim mở vào năm 2013.
Tom moved his feet.	Tom nhích chân.
It has been sixty years since our school was founded.	Đã sáu mươi năm kể từ khi trường chúng tôi được thành lập.
Tom says he thinks he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he doesn't really like it here.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự thích ở đây.
The economy of this country is growing by leaps and bounds.	Nền kinh tế của quốc gia này đang phát triển nhảy vọt.
All I want to do is make you happy.	Tất cả những gì tôi muốn làm là làm cho bạn hạnh phúc.
Tom suggested that I stay in Boston for an extra month.	Tom đề nghị tôi ở lại Boston thêm một tháng.
You are a dummy.	Bạn là một hình nộm.
Tom says he is unlikely to see Mary today.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng gặp Mary hôm nay.
Everything that happened was Tom's fault.	Mọi chuyện xảy ra là lỗi của Tom.
I will ask Tom to call you as soon as he gets back.	Tôi sẽ yêu cầu Tom gọi cho bạn ngay khi anh ấy quay lại.
Tom got here just a few minutes ago.	Tom đến đây chỉ vài phút trước.
Tom plans to return to Boston after graduation.	Tom dự định trở lại Boston sau khi tốt nghiệp.
I haven't had a chance to introduce myself to Tom yet.	Tôi chưa có cơ hội giới thiệu bản thân với Tom.
Tom made me say those things.	Tom đã bắt tôi phải nói những điều đó.
Do you know what happened?	Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không?
Do you really think you should take advice from someone like Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn nên nghe lời khuyên từ một người như Tom không?
I don't punch anyone.	Tôi không đấm ai cả.
Don't forget that we have chores around the house.	Đừng quên rằng chúng ta có những công việc nhà.
Tom looks quite a bit older than Mary.	Tom trông khá già hơn Mary một chút.
I'm not the only one here single.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây độc thân.
Chances are gas prices will increase.	Rất có thể giá xăng sẽ tăng.
Is this the bus that goes to the art museum?	Đây có phải là chiếc xe buýt đi đến bảo tàng nghệ thuật không?
I don't think Tom is crazy.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị điên.
Tom will be invited.	Tom sẽ được mời.
Tom doesn't want to be alone.	Tom không muốn ở một mình.
I know that I am getting old.	Tôi biết rằng tôi đang già đi.
The presiding judge sentenced the defendant to death.	Chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình bị cáo.
You should have done it sooner.	Bạn nên làm điều đó sớm hơn.
That's no reason to be angry.	Đó không có lý do gì để tức giận.
Is that sarcasm?	Đó có phải là lời châm biếm không?
We have to stop that madman.	Chúng ta phải ngăn chặn tên điên đó.
Tom said Mary is currently in Boston.	Tom cho biết Mary hiện đang ở Boston.
Tom will be really pleased.	Tom sẽ thực sự hài lòng.
Tom and Mary are not friends.	Tom và Mary không phải là bạn.
Tom knew Mary would probably be busy all afternoon.	Tom biết Mary có thể sẽ bận cả buổi chiều.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
This is where Tom stayed when he was in Australia.	Đây là nơi Tom ở khi anh ấy ở Úc.
Daily exercise is effective in overcoming obesity.	Tập thể dục hàng ngày có tác dụng khắc phục tình trạng béo phì.
Mary is picking her nose.	Mary đang ngoáy mũi.
Neither Tom nor Mary can be right.	Cả Tom và Mary đều không thể đúng.
That is completely unreasonable.	Điều đó hoàn toàn không hợp lý.
Do we need to bring the dictionary to class tomorrow?	Ngày mai chúng ta có cần mang từ điển đến lớp không?
Tom's technique is impressive.	Kỹ thuật của Tom rất ấn tượng.
US forces announced the completion of the mission in Iraq.	Lực lượng Mỹ thông báo hoàn thành nhiệm vụ tại Iraq.
Please do not go out after drinking sake.	Vui lòng không ra ngoài sau khi uống rượu sake.
Is the job you are doing difficult?	Công việc bạn đang làm có khó không?
What exactly is Tom's job?	Công việc của Tom chính xác là gì?
Smoking is not prohibited here.	Ở đây không cấm hút thuốc.
Tom and Mary usually don't like the same things.	Tom và Mary thường không thích những thứ giống nhau.
I haven't seen Tom in years.	Đã nhiều năm rồi tôi không gặp Tom.
I will not judge you.	Tôi sẽ không phán xét bạn.
Tom was asked to appear on television.	Tom đã được yêu cầu xuất hiện trên truyền hình.
Tom says he can do it in three hours.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó trong ba giờ.
Tom said that Mary was lucky.	Tom nói rằng Mary thật may mắn.
I think it's in the lobby.	Tôi nghĩ nó ở tiền sảnh.
Tom won't be able to do it alone, so we need to get someone to help him.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình, vì vậy chúng tôi cần phải nhờ ai đó giúp anh ấy.
Obviously Tom wouldn't do that yesterday.	Rõ ràng là Tom sẽ không làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom went looking for help.	Tom đã đi tìm sự giúp đỡ.
If you want me to show it to Tom, I'll show it to him.	Nếu bạn muốn tôi cho Tom xem, tôi sẽ cho anh ấy xem.
Now Tom was wrong.	Bây giờ Tom đã sai.
Tom needs to learn more knowledge.	Tom cần phải học thêm kiến ​​thức.
Tom feels dizzy after blowing up thirty balloons.	Tom cảm thấy chóng mặt sau khi thổi bay ba mươi quả bóng bay.
Tom says he's glad Mary isn't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary không bị thương.
It's great that you do it for me.	Thật tuyệt khi bạn làm điều đó cho tôi.
Tom's parents are not pleased.	Cha mẹ của Tom không hài lòng.
Tom does it every day except Monday.	Tom làm điều đó hàng ngày trừ thứ Hai.
Tom shouldn't be allowed to do that.	Tom không nên được phép làm điều đó.
Tom seemed to be in the same boat as us.	Tom dường như đang ở cùng thuyền với chúng tôi.
Tom is a bad liar.	Tom là một kẻ nói dối tồi.
I gave the map to Tom.	Tôi đưa bản đồ cho Tom.
Don't talk about my sister like that.	Đừng nói về em gái tôi như thế.
Won't you come to Boston with us?	Bạn không đi Boston với chúng tôi sao?
You think I can win, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể thắng, phải không?
Tom opened the envelope.	Tom mở phong bì.
I want to buy a drone, but my parents don't allow it.	Tôi muốn mua một chiếc máy bay không người lái, nhưng bố mẹ tôi không cho phép.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Two teams play the final match.	Hai đội thi đấu trận cuối cùng.
What are you doing?	Bạn đang làm gì vậy?
I am not strong enough to do that.	Tôi chưa đủ sức để làm điều đó.
Do you like Tom's tattoo?	Bạn có thích hình xăm của Tom không?
Tomorrow it will be hot.	Ngày mai trời sẽ nóng.
This key will not go into the lock.	Chìa khóa này sẽ không đi vào ổ khóa.
They are absolutely right.	Họ hoàn toàn đúng.
Tom will probably be busy tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ bận vào ngày mai.
As someone who follows the rules, won't get you points with me.	Là một người tuân theo các quy tắc, sẽ không giúp bạn đạt được điểm với tôi.
I forgot to tell Tom.	Tôi quên nói với Tom.
Ebola is spread from person to person through bodily fluids.	Ebola lây từ người sang người qua chất dịch cơ thể.
Tom is passionate.	Tom là người đam mê.
The way Tom does it is amazing.	Cách Tom làm điều đó thật tuyệt.
How many years do you think it took Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu năm để làm điều đó?
Tom told me Mary was walking home.	Tom nói với tôi Mary đã đi bộ về nhà.
Tom isn't the only one not wearing a vest.	Tom không phải là người duy nhất không mặc vest.
It's one of the best movies I've seen adapted from the novel.	Đó là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng xem được chuyển thể từ tiểu thuyết.
I know Tom doesn't like me very much.	Tôi biết Tom không thích tôi cho lắm.
Tom looks agitated.	Tom trông có vẻ như đang bị kích động.
Tom paid for it once.	Tom đã trả tiền cho nó một lần.
I will not annoy you.	Tôi sẽ không làm phiền bạn.
I cooked Tom's dinner.	Tôi đã nấu bữa tối cho Tom.
Why can't I hear?	Tại sao tôi không nghe thấy?
Tom and Mary are an interesting couple.	Tom và Mary là một cặp thú vị.
Tom did not volunteer to be a guinea pig.	Tom không tình nguyện trở thành một con chuột lang.
The Red Cross distributed food and medical supplies to the victims.	Hội Chữ thập đỏ cấp phát thực phẩm và vật dụng y tế cho các nạn nhân.
I'm not normal.	Tôi không bình thường.
Tom thought the meeting was a waste of time.	Tom nghĩ cuộc họp thật lãng phí thời gian.
Tom wants me to cheat.	Tom muốn tôi gian lận.
Tom knows how to tell jokes.	Tom biết cách kể chuyện cười.
We have decided not to fire you.	Chúng tôi đã quyết định không sa thải bạn.
Tom misses us, I think.	Tom nhớ chúng tôi, tôi nghĩ vậy.
Clowns are perhaps best known for performing in traveling circuses.	Những chú hề có lẽ được biết đến nhiều nhất khi biểu diễn trong các rạp xiếc lưu động.
Tom seems very reluctant to do that.	Tom dường như rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom may be late today.	Tom có ​​thể đến muộn hôm nay.
Tom knows what he did was wrong.	Tom biết điều anh làm là sai.
Is it right? 	Có đúng không?
I'm so sorry to hear that.	Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.
You like comic books, don't you?	Bạn thích truyện tranh, phải không?
I think this photo was taken on October 20th.	Tôi nghĩ rằng bức ảnh này được chụp vào ngày 20 tháng 10.
I will let you know the results of the tests once they are published.	Tôi sẽ cho bạn biết kết quả của cuộc kiểm tra sau khi chúng được công bố.
I didn't know Tom couldn't do that.	Tôi không biết Tom không thể làm điều đó.
Tom seems to be rich.	Tom dường như đã giàu có.
I don't think Tom and Mary go swimming together.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đi bơi cùng nhau.
The police found Tom's fingerprints in Mary's house.	Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của Tom trong nhà của Mary.
I went there a few times.	Tôi đã đến đó một vài lần.
This key does not work in this lock.	Chìa khóa này không hoạt động trong ổ khóa này.
How can you be angry with Tom?	Làm sao bạn có thể giận được Tom?
Tom is here somewhere.	Tom đang ở đây ở đâu đó.
Tom copies everything I do.	Tom sao chép mọi thứ tôi làm.
Tom brushed the sand off his pants.	Tom phủi cát khỏi quần.
São Paulo is the largest egg producer in the country.	São Paulo là nhà sản xuất trứng lớn nhất cả nước.
Tom says he doesn't plan to go to Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy không định đến Boston vào tuần tới.
Tom's French is actually pretty good.	Tiếng Pháp của Tom thực sự khá tốt.
I cannot go into too many details.	Tôi không thể đi vào quá nhiều chi tiết.
We are full of energy.	Chúng tôi tràn đầy năng lượng.
Tom knows Mary doesn't have enough money to buy everything she wants.	Tom biết Mary không có đủ tiền để mua mọi thứ cô ấy muốn.
Tom knows we trust Mary.	Tom biết chúng tôi tin Mary.
Tom messed everything up.	Tom đã làm mọi thứ rối tung lên.
I thought you said you didn't know anyone in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết bất kỳ ai ở Boston.
Some of the mistakes that Tom makes in French are due to errors in the textbooks he studies.	Một số sai lầm mà Tom mắc phải trong tiếng Pháp là do các cuốn sách giáo khoa mà anh ấy nghiên cứu có sai sót.
Do you really think Tom is trustworthy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người đáng tin cậy?
Tom did not have to go to prison in 2013.	Tom không phải ngồi tù vào năm 2013.
I hope you'll be here by 2:30.	Tôi mong bạn có mặt ở đây trước 2:30.
Tom and Mary have been married for over 30 years.	Tom và Mary đã kết hôn hơn 30 năm.
Tom waited with Mary.	Tom đã đợi với Mary.
Tom told me he tried doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã thử làm điều đó.
Tom didn't see who shot him.	Tom không thấy ai đã bắn anh ta.
Tom meets Mary at a party.	Tom gặp Mary trong một bữa tiệc.
Tom asked me to tell you he was going to be late.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom drinks Mary under the table.	Tom uống Mary dưới bàn.
I just don't think that's true.	Tôi chỉ không nghĩ điều đó đúng.
I don't think Tom knows how to use slide rules.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách sử dụng quy tắc trang trình bày.
I can't think of a reason why Tom would want to leave.	Tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao Tom lại muốn ra đi.
Tom and Mary kept quiet.	Tom và Mary giữ im lặng.
I bought Tom what I promised I would buy.	Tôi đã mua cho Tom những gì tôi đã hứa là tôi sẽ mua.
I find it hard to get up early on cold mornings.	Tôi cảm thấy thật khó để dậy sớm vào những buổi sáng lạnh giá.
I think you should let Tom and I go to Boston on our own.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom và tôi tự đến Boston.
Tom won't hurt anyone else.	Tom sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai khác.
Maybe Tom was waiting for us in the lobby.	Có lẽ Tom đã đợi chúng tôi ở sảnh.
Tom also loves swimming.	Tom cũng thích bơi lội.
I was amazed by Tom's intelligence.	Tôi rất ngạc nhiên vì sự thông minh của Tom.
I think Tom thought Mary wanted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Why don't we give Tom some privacy?	Tại sao chúng ta không cho Tom một chút quyền riêng tư?
Tom likes to swim, doesn't he?	Tom thích bơi, phải không?
You are practically a family.	Bạn thực tế là một gia đình.
Reporters don't hesitate to invade people's privacy.	Các phóng viên không ngần ngại xâm phạm đời tư của mọi người.
Tom didn't come with you yesterday afternoon?	Chiều hôm qua Tom không đi cùng bạn sao?
I think this place is supposed to be quiet.	Tôi nghĩ rằng nơi này đáng lẽ phải yên tĩnh.
Tom doesn't know who the president is.	Tom không biết chủ tịch là ai.
I would like to take the opportunity to speak with the governor.	Tôi muốn tận dụng cơ hội để nói chuyện với thống đốc.
Tom knows too much.	Tom biết quá nhiều.
Tom likes to do that.	Tom thích làm điều đó.
You cannot change who you are.	Bạn không thể thay đổi con người của bạn.
Tom poured himself some milk.	Tom tự rót một ít sữa cho mình.
What happened to Tom?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom?
Tom has questioned you.	Tom đã đặt câu hỏi về bạn.
Tom is not wearing a cap.	Tom không đội mũ lưỡi trai.
This building has several vacant apartments.	Tòa nhà này có một số căn hộ trống.
I wonder if Tom likes Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Boston hay không.
Don't go out.	Đừng đi ra ngoài.
Boston wasn't cold when I was there.	Boston không lạnh khi tôi ở đó.
You wouldn't do it again, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa, bạn sẽ?
I'm solving the problem now.	Tôi đang giải quyết vấn đề bây giờ.
We decided never to do that again.	Chúng tôi đã quyết định không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom keeps a gun in his glove compartment.	Tom giữ một khẩu súng trong ngăn đựng găng tay của mình.
How many days do you think it will take to cycle from Boston to Chicago?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu ngày để đi xe đạp từ Boston đến Chicago?
Tom felt relieved.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm.
I'm glad Tom didn't ask me to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã không yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom tried to commit suicide.	Tom đã cố gắng tự tử.
I hope Tom can help me do it tomorrow?	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giúp tôi làm điều đó vào ngày mai?
I can help Tom do that.	Tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom missed something in Mary's drink.	Tom đã đánh trượt thứ gì đó trong đồ uống của Mary.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
Tom says he is desperate.	Tom nói rằng anh ấy đang tuyệt vọng.
Tom bought a pair of jeans.	Tom đã mua một chiếc quần jean.
Tom said he was worried for his safety.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng cho sự an toàn của mình.
Tom said he could do it, but he couldn't.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó, nhưng anh ấy đã không thể.
Tom asked me to be his best man.	Tom đã yêu cầu tôi trở thành phù rể của anh ấy.
I think Tom should tell you.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nói với bạn.
Tom doesn't mind swimming in the rain.	Tom không ngại bơi trong mưa.
Tom is still young and inexperienced.	Tom vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm.
I have decided what to cook for dinner.	Tôi đã quyết định nấu món gì cho bữa tối.
Noise is bad for your health.	Tiếng ồn có hại cho sức khỏe của bạn.
I don't know why Tom isn't here.	Tôi không biết tại sao Tom không có ở đây.
Tom likes to gamble.	Tom thích đánh bạc.
Will Tom be busy tomorrow?	Ngày mai Tom sẽ bận chứ?
I think Tom has some relatives in Australia.	Tôi nghĩ Tom có ​​một số người thân ở Úc.
Why are you not at home?	Tại sao bạn không có nhà?
What did you say to Tom that made him cry like that?	Bạn đã nói gì với Tom mà khiến anh ấy khóc như vậy?
Tom rented a car.	Tom thuê một chiếc xe hơi.
There was no reason for her to run away.	Không có lý do gì để cô ấy phải bỏ trốn.
There's nothing left to drink at home.	Không còn gì để uống ở nhà.
Do you like my pickup truck?	Bạn có thích chiếc xe bán tải của tôi không?
Tom pulled a coin out of his pocket.	Tom rút một đồng xu ra khỏi túi.
Did the doctors give you any medicine to relieve the pain?	Các bác sĩ có cho bạn thuốc gì để giảm đau không?
Recently, I've gained a bit of weight around my waist. 	Gần đây, tôi đã tăng một chút cân quanh eo.
I guess it's the contagion of middle age.	Tôi đoán đó là sự lây lan của tuổi trung niên.
I think Tom will be honest.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thành thật.
I used the calculator to save time.	Tôi đã sử dụng máy tính để tiết kiệm thời gian.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
I still have a lot to buy.	Tôi vẫn còn rất nhiều thứ cần mua.
French is not too difficult to learn.	Tiếng Pháp không quá khó để học.
Tom told me he had never been to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
We heard dogs barking.	Chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa.
Tom wanted to hug Mary, but he knew he shouldn't.	Tom muốn ôm Mary, nhưng anh biết mình không nên.
Tom doesn't drink the wine I poured him.	Tom không uống rượu mà tôi rót cho anh ấy.
When do you think I can talk to Tom?	Bạn nghĩ khi nào tôi có thể nói chuyện với Tom?
I currently do not have the document you are referring to about me.	Tôi hiện không có tài liệu bạn đang đề cập đến về tôi.
There are no restrooms in this building.	Không có phòng vệ sinh trong tòa nhà này.
Tom thought Mary would be nervous doing that.	Tom nghĩ Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Do you know Tom's dog's name?	Bạn có biết tên con chó của Tom không?
Does Tom think he will be here long?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ ở đây lâu không?
Tom talked happily with Mary.	Tom đã nói chuyện vui vẻ với Mary.
That's not what Tom does.	Đó không phải là những gì Tom làm.
Tom will try to convince Mary to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
I think Tom may be gone on October 20th.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ra đi vào ngày 20 tháng 10.
Tom will make a great father.	Tom sẽ trở thành một người cha tuyệt vời.
What Tom did was predictable.	Những gì Tom đã làm là có thể đoán trước được.
Should I tell Tom you're coming?	Tôi có nên nói với Tom rằng bạn đang đến không?
Tom sits on my hat.	Tom ngồi trên mũ của tôi.
You shouldn't treat anyone like that.	Bạn không nên đối xử với bất cứ ai như vậy.
Why can't we speak French?	Tại sao chúng ta không thể nói tiếng Pháp?
I'm so glad Tom came.	Tôi rất vui vì Tom đã đến.
This ring is a magical item that grants great power to its wielder.	Chiếc nhẫn này là một vật phẩm ma thuật mang lại sức mạnh tuyệt vời cho người sử dụng nó.
Tom showed us his photo album.	Tom cho chúng tôi xem album ảnh của anh ấy.
That is a great dress.	Đó là một chiếc váy tuyệt vời.
I assume you will not teach anymore.	Tôi cho rằng bạn sẽ không dạy nữa.
I think I shouldn't have asked Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Is Tom your friend?	Tom có ​​phải là bạn của bạn không?
We have been waiting for you all day.	Chúng tôi đã chờ đợi bạn cả ngày.
Get out of here. 	Hãy ra khỏi đây.
I don't want to get into any war.	Tôi không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào.
I thought you would do it.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
That's not going to happen, and you know it.	Điều đó sẽ không xảy ra, và bạn biết điều đó.
I didn't know Tom was crying.	Tôi không biết Tom đang khóc.
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ nó quan trọng.
IM learning English.	Tôi đang học tiếng Anh.
Tom had trouble getting Mary to leave.	Tom đã gặp khó khăn khi đưa Mary rời đi.
Tom brags about how much money he has.	Tom khoe khoang về số tiền anh ta có.
Tom never expected Mary to finish all the donuts.	Tom không bao giờ mong đợi Mary sẽ ăn hết số bánh rán.
We are waiting for a tow truck.	Chúng tôi đang đợi một chiếc xe tải kéo.
Her complaints never ceased.	Những lời phàn nàn của cô ấy không bao giờ hết.
I hope Tom isn't tempted to do that.	Tôi hy vọng Tom không bị cám dỗ để làm điều đó.
I know Tom is used to it.	Tôi biết Tom đã quen với việc đó.
Tom apologizes to Mary for his son's rudeness.	Tom xin lỗi Mary vì sự thô lỗ của con trai mình.
I don't want to eat the stew that Tom made.	Tôi không muốn ăn món hầm mà Tom đã làm.
The stomach is one of the internal organs.	Dạ dày là một trong những cơ quan nội tạng.
Tom knows I'm waiting.	Tom biết tôi đang đợi.
Tom and Mary want to see the same movie.	Tom và Mary muốn xem cùng một bộ phim.
I want to find a place close to campus.	Tôi muốn tìm một nơi ở gần khuôn viên trường.
Tom can stop me from doing that.	Tom có ​​thể ngăn tôi làm điều đó.
How many people did it take to move the piano?	Có bao nhiêu người đã mất để di chuyển cây đàn piano?
I thought maybe I could buy you a drink.	Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể mua cho bạn một thức uống.
Tom could be seriously injured.	Tom có ​​thể bị thương nặng.
I really doubt that Tom will do it faster than Mary.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
I told Tom I would think about it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ nghĩ về điều đó.
Tom says you don't sound convinced.	Tom nói rằng bạn có vẻ không thuyết phục.
How do you keep?	Làm thế nào bạn giữ được?
Tom can't afford both.	Tom không thể mua được cả hai.
I didn't know that you couldn't read.	Tôi không biết rằng bạn không thể đọc.
We should give Tom some time to think about that.	Chúng ta nên cho Tom một chút thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Tom told me that he and Mary were going to get married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary sẽ kết hôn.
You won't stay, will you?	Bạn sẽ không ở lại, phải không?
I doubt if Tom is telling the truth.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​nói thật không.
It was not Tom who discovered the body.	Tom không phải là người phát hiện ra cái xác.
I do not want to make you sad.	Tôi không muốn làm bạn buồn.
In a war, the first victim is the truth.	Trong một cuộc chiến, nạn nhân đầu tiên là sự thật.
Tom said that he likes learning French.	Tom nói rằng anh ấy thích học tiếng Pháp.
No one except Tom agreed to do it.	Không ai ngoại trừ Tom đồng ý làm điều đó.
Tom caught our attention.	Tom đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.
Tom loves Bollywood movies.	Tom thích phim Bollywood.
Before working here, Tom was a police officer for thirteen years.	Trước khi làm việc ở đây, Tom đã là cảnh sát trong mười ba năm.
Tom volunteered to help Mary make the dishes.	Tom tình nguyện giúp Mary làm các món ăn.
That's exactly why we needed to stay.	Đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi cần ở lại.
Are you the girl Tom met?	Bạn có phải là cô gái mà Tom đã gặp không?
Tom was treated horribly.	Tom đã bị đối xử khủng khiếp.
Tom doesn't mind helping Mary from time to time.	Tom không ngại thỉnh thoảng giúp Mary.
The news spread like wildfire.	Tin tức lan truyền như cháy rừng.
I don't know why Tom doesn't want to see Mary.	Tôi không rõ tại sao Tom không muốn gặp Mary.
Tom entered the room and closed the door.	Tom vào phòng và đóng cửa lại.
You like football, don't you?	Bạn thích bóng đá, phải không?
Tom admitted to being involved in the scandal.	Tom thừa nhận có liên quan đến vụ bê bối.
We recently dropped the price.	Gần đây chúng tôi đã giảm giá.
I know Tom can do it if he needs to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy cần.
I don't think Tom knows exactly when Mary comes home.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác khi nào Mary về nhà.
Tom is not apologetic.	Tom không hối lỗi.
If you had told me about it sooner, I might have been free. 	Nếu bạn nói với tôi về điều đó sớm hơn, tôi có thể đã được tự do.
However, tomorrow I have plans to return home.	Tuy nhiên, ngày mai tôi có kế hoạch về nước.
I don't know where Tom's French textbook is.	Tôi không biết sách giáo khoa tiếng Pháp của Tom ở đâu.
Tom says he doesn't want to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ngay bây giờ.
I brought snacks.	Tôi đã mang theo đồ ăn nhẹ.
I really hope that Tom is here.	Tôi thực sự hy vọng rằng Tom đang ở đây.
I can't call Tom at home.	Tôi không thể gọi cho Tom ở nhà.
Tom tells everyone that he is satisfied.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy hài lòng.
Tom was very tired, so he missed his training session.	Tom rất mệt, vì vậy anh ấy đã bỏ lỡ buổi tập của mình.
Tom smiled knowingly.	Tom mỉm cười hiểu biết.
Tom has started to eat healthier food.	Tom đã bắt đầu ăn thức ăn lành mạnh hơn.
Tom started to feel sleepy.	Tom bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Tom would be embarrassed if you did.	Tom sẽ rất xấu hổ nếu bạn làm vậy.
Don't touch what's not yours.	Đừng chạm vào những gì không phải của bạn.
Tom has a girlfriend, and Mary has a boyfriend.	Tom có ​​bạn gái, và Mary có bạn trai.
We are not sure.	Chúng tôi không chắc chắn.
I'm still ashamed.	Tôi vẫn còn xấu hổ.
Tom sold his car for scrap.	Tom đã bán chiếc xe của mình để làm phế liệu.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
I think Tom is joking.	Tôi nghĩ Tom đang nói đùa.
I'm sure Tom hasn't forgotten about us.	Tôi chắc rằng Tom vẫn chưa quên về chúng tôi.
Tom says that Mary is not allowed to do that.	Tom nói rằng Mary không được phép làm điều đó.
My grandfather couldn't hear very well.	Ông tôi không nghe rõ lắm.
Tom is not a talkative person.	Tom không phải là một người nói nhiều.
We don't know whether to trust Tom or not.	Chúng tôi không biết có nên tin Tom hay không.
In front of the university, there are several bookstores.	Ở phía trước của trường đại học, có một số hiệu sách.
I don't think Tom is going to Boston next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
I started to realize that Tom wasn't as happy as he used to be.	Tôi bắt đầu nhận ra rằng Tom không còn hạnh phúc như trước nữa.
Tom reached for his pistol.	Tom với lấy khẩu súng lục của mình.
Tom has yet to be replaced.	Tom vẫn chưa được thay thế.
You won't be able to hide from the police forever.	Bạn sẽ không thể trốn cảnh sát mãi mãi.
Cuban soldiers standing guard on the street.	Những người lính Cuba đang canh gác trên đường phố.
Tom is very quiet.	Tom rất ít nói.
I won't let Tom interfere.	Tôi sẽ không để Tom can thiệp.
I think Tom is angry.	Tôi nghĩ Tom đang tức giận.
This puppy has been runt of litter.	Con chó con này đã được runt của lứa.
Tom is packing his bag, isn't he?	Tom đang đóng gói túi của mình, phải không?
I want to thank you for a great job.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã làm một công việc tuyệt vời.
I'm flooded with work.	Tôi đang ngập đầu trong công việc.
You have no scent at all.	Bạn không có mùi thơm gì cả.
I haven't seen this in a while.	Tôi đã không nhìn thấy cái này trong một thời gian.
I try to do it as quietly as possible.	Tôi cố gắng làm điều đó một cách lặng lẽ nhất có thể.
I was one of thirty people who had to do it.	Tôi là một trong ba mươi người phải làm điều đó.
It doesn't look too bad.	Nó trông không quá tệ.
You don't think Tom will be able to do it alone, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình, phải không?
I think Tom and Mary are both under thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều dưới ba mươi.
Hey, I don't like this any more than you.	Này, tôi không thích điều này hơn bạn.
I only met Tom twice.	Tôi chỉ gặp Tom hai lần.
I don't think Tom will come this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến vào sáng nay.
Tom tried to contact Mary.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary.
He's tall.	Anh ấy cao.
I don't think Tom will be able to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi.
Cashier packing customer's groceries.	Nhân viên thu ngân đóng gói hàng tạp hóa của khách hàng.
Tom and Mary are arguing.	Tom và Mary đang tranh cãi.
Send Tom.	Gửi Tom đi.
You're not serious.	Bạn không nghiêm túc.
Tom has enough problems.	Tom có ​​đủ vấn đề.
The gap between them was narrowed.	Khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp.
I tried to tell Tom that we should contact you before coming.	Tôi đã cố gắng nói với Tom rằng chúng tôi nên liên lạc với bạn trước khi đến.
I feel that I owe Tom an explanation.	Tôi cảm thấy rằng tôi nợ Tom một lời giải thích.
Tom complains that he doesn't have enough time to read.	Tom phàn nàn rằng anh ấy không có đủ thời gian để đọc.
Tom was used to what was going on.	Tom đã quen với những gì đang diễn ra.
A band of bandits attacks the party.	Một băng cướp tấn công bữa tiệc.
You should trust me.	Bạn nên tin tưởng tôi.
Why don't you come to class?	Tại sao bạn không đến lớp?
Tom says he hopes Mary will be able to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể làm điều đó vào ngày mai.
How can I make Tom love me?	Làm sao tôi có thể khiến Tom yêu tôi?
Tom is very friendly.	Tom rất thân thiện.
I can't think of anything else I'd like to buy.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khác mà tôi muốn mua.
Neither Tom nor Mary had to speak French at work.	Cả Tom và Mary đều không phải nói tiếng Pháp tại nơi làm việc.
Tom finds it difficult to live on his income.	Tom cảm thấy thật khó để sống bằng thu nhập của mình.
Tom seemed particularly interested in the 1939 Gibson that we hung on the back wall of the store.	Tom có ​​vẻ đặc biệt thích thú với cây đàn Gibson năm 1939 mà chúng tôi treo trên bức tường phía sau của cửa hàng.
I think that's it.	Tôi nghĩ đó là nó.
Tom and Mary are always together.	Tom và Mary luôn ở bên nhau.
Most Americans agree with President Wilson.	Hầu hết người Mỹ đều đồng ý với Tổng thống Wilson.
Six plus four equals ten.	Sáu cộng bốn bằng mười.
Tom showed up just in time.	Tom xuất hiện đúng lúc.
I don't think I really have to do it this morning.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom and Mary ended up not getting married.	Tom và Mary rốt cuộc không kết hôn.
Tom is the best chess player I know.	Tom là người chơi cờ giỏi nhất mà tôi biết.
I can hear my stomach rumbling.	Tôi có thể nghe thấy bụng mình réo.
It's not difficult to do that.	Làm điều đó không khó.
Tom warns Mary not to eat anything John makes.	Tom cảnh báo Mary không được ăn bất cứ thứ gì John làm.
I should be there for Tom.	Tôi nên ở đó vì Tom.
I'm sure Tom wants to do it as badly as you do.	Tôi chắc rằng Tom cũng muốn làm điều đó tồi tệ như bạn.
This is the camera Tom wants.	Đây là chiếc máy ảnh mà Tom muốn.
If Tom hadn't been so selfish, more people would have liked him.	Nếu Tom không ích kỷ như vậy, thì sẽ có nhiều người thích anh ấy hơn.
Maybe you shouldn't do that.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó.
What are you thinking, Tom?	Bạn đang nghĩ gì vậy, Tom?
Maybe I should tell Tom.	Có lẽ tôi nên nói với Tom.
I didn't even know it was legal.	Tôi thậm chí không biết điều đó là hợp pháp.
Tom spent a lot of money to buy jewelry for Mary.	Tom đã chi rất nhiều tiền để mua trang sức cho Mary.
I can't believe Tom actually did that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đã làm điều đó.
Tom is reading a book upstairs.	Tom đang đọc sách trên lầu.
Sooner or later, everyone will know all your secrets.	Không sớm thì muộn, mọi người cũng sẽ biết mọi bí mật của bạn.
I think you want to see this.	Tôi nghĩ bạn muốn xem cái này.
Tom had not eaten all day and was very hungry.	Tom đã không ăn gì cả ngày và rất đói.
I know it won't be hard to do it.	Tôi biết sẽ không khó để làm điều đó.
Now that's an interesting question.	Bây giờ đó là một câu hỏi thú vị.
Tom believes that Mary can win.	Tom tin rằng Mary có thể chiến thắng.
Tom was reluctant to talk to his mother about her going to a nursing home because he knew she would vehemently oppose the idea.	Tom miễn cưỡng nói chuyện với mẹ về việc bà sẽ vào viện dưỡng lão vì anh biết bà sẽ phản đối dữ dội ý tưởng này.
Mary used to be very beautiful.	Mary đã từng rất xinh đẹp.
I knew that Tom would be scared to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ sợ khi làm điều đó.
Tom thinks that Mary should go to John's house and help him.	Tom nghĩ rằng Mary nên đến nhà John và giúp anh ta.
You are not the easiest person to live with.	Bạn không phải là người dễ sống nhất.
Tom is wrong, you know.	Tom sai, bạn biết đấy.
I want to make a phone call, but I don't have change right now.	Tôi muốn gọi điện thoại, nhưng hiện tại tôi không có tiền lẻ.
I don't like the way people talk about you.	Tôi không thích cách mọi người nói về bạn.
I'm sorry I couldn't attend Tom's funeral.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự đám tang của Tom.
Tom says he will come tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
There will have to be changes.	Sẽ phải có những thay đổi.
Tom should probably tell Mary not to forget to water the flowers.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng đừng quên tưới hoa.
Tom wants to borrow some money from you.	Tom muốn vay một số tiền từ bạn.
Did Tom say he would sing?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ hát không?
With your help, we will be able to do just that.	Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I know Tom doesn't want to do that today.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Have you decided who to invite to the party yet?	Bạn đã quyết định mời ai đến dự tiệc chưa?
I don't know how computers work.	Tôi không biết máy tính hoạt động như thế nào.
He opened the drawer and pulled out a letter.	Anh mở ngăn kéo và lấy ra một lá thư.
Tom's room is a real mess.	Phòng của Tom là một mớ hỗn độn thực sự.
I'm not as smart as you.	Tôi không thông minh như bạn.
Tom says that Mary is overweight.	Tom nói rằng Mary bị thừa cân.
Tom looks very comfortable.	Tom trông rất thoải mái.
Tom set fire to the house.	Tom phóng hỏa đốt nhà.
Sorry, I won't be able to attend your party.	Rất tiếc, tôi sẽ không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Tom pays for the taxi.	Tom trả tiền taxi.
Tom's dream is to travel around the world with Mary.	Ước mơ của Tom là đi du lịch vòng quanh thế giới cùng Mary.
Tom said that he would teach my children French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dạy tiếng Pháp cho các con tôi.
Tom was wearing a bulletproof vest so the bullet didn't kill him.	Tom mặc áo chống đạn nên viên đạn không giết được anh ta.
Tom is coming on Monday.	Tom sẽ đến vào thứ Hai.
Tom choked on a chicken bone.	Tom bị hóc xương gà.
I won't tell Tom how long Mary plans to be here.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết Mary dự định ở đây bao lâu.
Tom says that Mary won't do it alone.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
Tom kissed Mary back.	Tom hôn lại Mary.
That is my hope too.	Đó cũng là hy vọng của tôi.
I was in Australia.	Tôi đã ở Úc.
Tom almost never leaves the house.	Tom hầu như không bao giờ ra khỏi nhà.
How long has Tom been a French teacher?	Tom đã làm giáo viên tiếng Pháp bao lâu rồi?
Tom has forgiven you.	Tom đã tha thứ cho bạn.
Why did Tom think that would happen?	Tại sao Tom nghĩ điều đó sẽ xảy ra?
I mean it as a compliment.	Ý tôi là nó như một lời khen.
Tom signed up for a credit card.	Tom đã đăng ký một thẻ tín dụng.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom doesn't eat any fish other than pickled herring.	Tom không ăn bất kỳ loại cá nào ngoài cá trích ngâm chua.
The purpose of my visit is to convince you to take a trip with me.	Mục đích của chuyến thăm của tôi là để thuyết phục bạn thực hiện một chuyến đi với tôi.
Tom says that he has met you several times.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp bạn vài lần.
I must go now.	Tôi phải đi ngay bây giờ.
I wonder if Tom wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó không.
Tom has no trouble climbing trees.	Tom không gặp khó khăn khi leo cây.
I don't think doing that is necessary.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là cần thiết.
Ask Tom about it the next time you see him.	Hãy hỏi Tom về điều đó vào lần tới khi bạn gặp anh ấy.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
That knife was sharp.	Con dao đó thật sắc bén.
What Tom did was very stupid.	Những gì Tom đã làm là rất ngu ngốc.
I think Tom won't be visiting Australia any time soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến thăm Úc sớm.
Life is good for Tom.	Cuộc sống thật tốt cho Tom.
What kind of topics are you interested in?	Bạn quan tâm đến loại chủ đề nào?
I've always liked your hair that way.	Tôi luôn thích mái tóc của bạn theo cách đó.
Tom works as a banker during the week and a part-time lifeguard on the weekends.	Tom làm nhân viên ngân hàng trong tuần và làm nhân viên cứu hộ bán thời gian vào cuối tuần.
He invested his money in stocks.	Anh ấy đã đầu tư tiền của mình vào cổ phiếu.
Tom will be here in about thirty minutes.	Tom sẽ đến đây trong khoảng ba mươi phút nữa.
I admit that I was the one who stole the money.	Tôi thừa nhận rằng tôi là người đã lấy trộm tiền.
Tom decided to quit smoking.	Tom quyết định bỏ thuốc lá.
I cannot read what is written on the blackboard.	Tôi không thể đọc những gì được viết trên bảng đen.
I could have left early.	Tôi có thể đã về sớm.
I want to give Tom a present for his birthday.	Tôi muốn tặng quà cho Tom nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
Are any of these boats available for rent?	Có thuyền nào trong số này cho thuê không?
Tom decided that he didn't really enjoy doing it.	Tom quyết định rằng anh ấy không thực sự thích làm điều đó.
We don't want to do this.	Chúng tôi không muốn làm điều này.
My children don't have their own room.	Các con tôi không có phòng riêng.
I prefer the taste of freshwater fish.	Tôi thích hương vị của cá nước ngọt hơn.
Where did you drive Tom to?	Bạn đã lái xe Tom đi đâu?
I'm really fed up with this.	Tôi thực sự phát ngán vì điều này.
Tom and Mary watched the game together.	Tom và Mary đã xem trận đấu cùng nhau.
I didn't know you didn't like Tom.	Tôi không biết bạn không thích Tom.
Has Tom told Mary that he is poor?	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy nghèo chưa?
Tom said Mary was tired of doing that.	Tom nói Mary cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
I won't wait much longer.	Tôi sẽ không đợi lâu nữa.
I don't think Tom really wants to do that here.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó ở đây.
I can't stand the inconvenience of living in the countryside.	Tôi không thể chịu đựng được sự bất tiện của cuộc sống ở nông thôn.
Tom said that I looked very angry.	Tom nói rằng tôi trông rất tức giận.
The girl has a long scarf around her neck.	Cô gái có một chiếc khăn dài quanh cổ.
Tom is very good at juggling.	Tom rất giỏi tung hứng.
Tom helped us all day.	Tom đã giúp chúng tôi cả ngày.
There's no reason for you to do that.	Không có lý do gì để bạn làm điều đó.
How do I know if Tom loves me?	Làm sao tôi biết Tom có ​​yêu tôi không?
Tom was walking slowly with his head down.	Tom đang đi chậm rãi với đầu cúi xuống.
Tom lost Mary as a friend.	Tom đã mất Mary như một người bạn.
He explains the literal meaning of the phrase.	Anh ấy giải thích nghĩa đen của cụm từ.
Tom could have survived if the ambulance had arrived sooner.	Tom có ​​thể đã sống sót nếu xe cấp cứu đến sớm hơn.
I know that Tom doesn't know why I need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi cần phải làm điều đó một mình.
How did the rehearsal go?	Buổi diễn tập diễn ra như thế nào?
It's hard for me to leave here.	Thật khó cho tôi khi rời khỏi đây.
Tom tells Mary that he doesn't have enough money to buy what she wants.	Tom nói với Mary rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ cô muốn.
I know Tom isn't the one to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Neither Tom nor Mary told me what to do.	Cả Tom và Mary đều không bảo tôi phải làm gì.
Wishing you and your family a very happy Easter.	Chúc bạn và gia đình có một lễ Phục sinh thật hạnh phúc.
I'm not surprised Tom didn't do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm được điều đó.
You should come and talk to Tom directly.	Bạn nên đến và nói chuyện trực tiếp với Tom.
I think Tom is going to school.	Tôi nghĩ Tom đang đi học.
What's your favorite girl's name?	Tên cô gái yêu thích của bạn là gì?
I'm just trying to help you.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp bạn.
I wonder why Tom thinks we should.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy.
I don't want to stay here another day.	Tôi không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa.
Tom is my personal assistant.	Tom là trợ lý riêng của tôi.
I am having dinner now.	Bây giờ tôi đang ăn tối.
Why don't you help Tom do it?	Tại sao bạn không giúp Tom làm điều đó?
I know Tom is not a very smart guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai quá thông minh.
We certainly don't want that.	Chúng tôi chắc chắn không muốn điều đó.
Tom tried rowing upstream.	Tom đã thử chèo xuồng ngược dòng.
Students who complete the test first do not necessarily get the highest score.	Học sinh hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên không nhất thiết phải đạt điểm cao nhất.
I think you'll like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
Tom said he was very tired.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt.
That's the question, isn't it?	Đó là câu hỏi, phải không?
Do you think Tom can do it for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng tôi?
I think Tom didn't agree to do that.	Tôi nghĩ Tom đã không đồng ý làm điều đó.
I know that Tom is a good driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe tốt.
I drove for three hours.	Tôi đã lái xe trong ba giờ.
Tom was very quick.	Tom đã rất nhanh chóng.
Tom is wiser than me, isn't he?	Tom khôn ngoan hơn tôi, phải không?
I'm very busy this week.	Tuần này tôi rất bận.
I don't think Tom is as stupid as he used to be.	Tôi không nghĩ Tom ngốc nghếch như ngày xưa.
I don't like the way Tom writes.	Tôi không thích cách Tom viết.
There's no reason to be angry.	Không có lý do gì để bạn tức giận.
I wonder if Tom knew that Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary muốn làm điều đó không.
Tom arrived in Boston on October 20.	Tom đã đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
I advised Tom to do it.	Tôi đã khuyên Tom làm điều đó.
I think they will find someone else.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm được người khác.
Tom's dream is to live in a small town.	Ước mơ của Tom là sống ở một thị trấn nhỏ.
You shouldn't ask such questions.	Bạn không nên hỏi những câu hỏi kiểu đó.
Tom probably didn't know that it was Mary who did it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom and Mary started going for a walk.	Tom và Mary bắt đầu đi dạo.
You didn't know I had to help Tom do that, did you?	Bạn không biết tôi phải giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom didn't know that we had to do it alone.	Tom không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó một mình.
Tom stepped back.	Tom lùi lại.
I know that Tom is the supervisor.	Tôi biết rằng Tom là giám sát viên.
All were hoarse from shouting.	Tất cả đều khản đặc vì hét lên.
Tom wasn't sure who he should give the documents to.	Tom không chắc mình nên đưa tài liệu cho ai.
Tom will be waiting for us in the lobby at 2:30.	Tom sẽ đợi chúng tôi ở sảnh lúc 2:30.
I haven't told anyone in my class what my real name is.	Tôi chưa nói cho ai trong lớp biết tên thật của tôi là gì.
I wouldn't be surprised if it rained this afternoon.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trời mưa chiều nay.
He believes in an afterlife.	Anh ấy tin vào một thế giới bên kia.
Tom and Mary are best friends.	Tom và Mary là bạn thân của nhau.
I still don't know how much it will all cost.	Tôi vẫn chưa biết tất cả sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Tom has collected some pinecones in the forest.	Tom đã thu thập một số quả thông trong rừng.
Tom is not good at lying.	Tom không giỏi nói dối.
I know Tom will let us do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I am going to the gym.	Tôi đang đi đến phòng tập thể dục.
I don't think I'll be able to do it again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
OK, solved okay.	OK, giải quyết ổn thỏa.
We can't force Tom to do the same.	Chúng tôi không thể ép Tom làm như vậy.
You are exactly what I am looking for.	Bạn chính xác là người mà tôi đang tìm kiếm.
Tom roasted marshmallow over the fire.	Tom rang marshmallow trên lửa.
Tom tells Mary it's over.	Tom nói với Mary rằng mọi chuyện đã kết thúc.
You are the person I want to do it with.	Bạn là người mà tôi muốn làm điều đó cùng.
Tom hopes Mary can help John.	Tom hy vọng Mary có thể giúp John.
That didn't bother Tom at all.	Điều đó không làm Tom bận tâm chút nào.
I was the one who taught Tom how to play poker.	Tôi là người đã dạy Tom cách chơi poker.
Tom and Mary won't lie to you.	Tom và Mary sẽ không nói dối bạn.
Tom is walking down the stairs.	Tom đang bước xuống cầu thang.
Tom likes soup.	Tom thích súp.
the pudding is being eaten.	miếng bánh pudding đang bị ăn dở.
You're the only one who knows what we have to do, right?	Bạn là người duy nhất biết chúng ta phải làm gì, phải không?
You are careless.	Bạn bất cẩn.
Tom has put together a list of potential problems that we should be on the lookout for.	Tom đã đưa ra một danh sách các vấn đề tiềm ẩn mà chúng ta nên đề phòng.
I know Tom as a locksmith.	Tôi biết Tom là một thợ khóa.
Don't make me go down there!	Đừng bắt tôi xuống đó!
The purpose of the meeting is to encourage employees to share any potential innovation ideas.	Mục đích của cuộc họp là khuyến khích nhân viên chia sẻ bất kỳ ý tưởng đổi mới tiềm năng nào.
Are you sure you don't want to go to Australia with Tom?	Bạn có chắc là không muốn đi Úc cùng Tom không?
They kept him waiting outside for a long time.	Họ đã giữ anh ta đợi bên ngoài trong một thời gian dài.
Some of my friends put ketchup on their eggs.	Một số người bạn của tôi đã cho sốt cà chua vào trứng của họ.
Tom doesn't believe in anything.	Tom không tin vào bất cứ điều gì.
Does Tom like spinach?	Tom có ​​thích rau bina không?
Tom was alone in his room, reading a book.	Tom ở một mình trong phòng, đọc sách.
I should have invited Tom, but I didn't.	Đáng lẽ tôi nên mời Tom, nhưng tôi đã không mời.
Don't you know Mary is Tom's mother?	Bạn không biết Mary là mẹ của Tom?
Lack of sleep can impair your judgment.	Thiếu ngủ có thể làm suy giảm khả năng phán đoán của bạn.
Tom and I text each other quite often.	Tom và tôi nhắn tin cho nhau khá thường xuyên.
No students came to school on time today.	Hôm nay không có học sinh nào đến trường đúng giờ.
I don't know which bus to take.	Tôi không biết đi xe buýt nào.
Tom brushed the snow off his coat.	Tom phủi tuyết khỏi áo khoác.
No one seems to have the guts to do that anymore.	Dường như không ai có đủ can đảm để làm điều đó nữa.
Tom spent three months in prison.	Tom ở tù ba tháng.
I don't know what to buy for Tom for his birthday.	Tôi không biết mua gì cho Tom nhân ngày sinh nhật.
Tom wouldn't really eat that, would he?	Tom sẽ không thực sự ăn cái đó, phải không?
You came too late. 	Bạn đến quá muộn.
Everything has been sold.	Tất cả mọi thứ đã được bán.
I need your help to clear this board.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để xóa bảng này.
Tom couldn't help but be impressed.	Tom không thể không bị ấn tượng.
I saw Tom at the station this morning.	Tôi thấy Tom ở nhà ga sáng nay.
Tom would love to see you.	Tom rất muốn gặp bạn.
I don't like homework.	Tôi không thích bài tập về nhà.
Tom wants to do it as soon as possible.	Tom muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Can't you do it then?	Bạn không thể làm điều đó sau đó?
This tie is not suitable for a situation like this.	Cà vạt này không phù hợp với tình huống như thế này.
Don't talk nonsense!	Đừng nói nhảm!
I don't have to do anything.	Tôi không phải làm gì cả.
I'm proud of the work I've done here.	Tôi tự hào về công việc tôi đã làm ở đây.
We need to be vigilant.	Chúng ta cần phải cảnh giác.
Tom has a plan.	Tom có ​​kế hoạch.
Tom has been single all his life.	Tom đã độc thân cả đời.
I should try something else.	Tôi nên thử một cái gì đó khác.
I don't want to go to lunch with Tom.	Tôi không muốn đi ăn trưa với Tom.
I certainly wouldn't want to lose my job because of that.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn mất việc vì điều đó.
I decided that I was the one to do it.	Tôi đã quyết định rằng tôi là người nên làm điều đó.
Why don't you help us?	Tại sao bạn không giúp chúng tôi?
Yeast ferment beer.	Men làm bia lên men.
Tom left just a minute ago.	Tom đã rời đi chỉ một phút trước.
Tom ate a portion of my rice while I left the table.	Tom đã ăn một phần cơm của tôi trong khi tôi rời khỏi bàn ăn.
Obviously Tom doesn't want to be here.	Rõ ràng là Tom không muốn ở đây.
I suspect that Tom is planning to be there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang có kế hoạch ở đó.
Tom says he will retire next October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghỉ hưu vào tháng 10 tới.
Tom told me his dog was dead.	Tom nói với tôi con chó của anh ấy đã chết.
You are very selfish.	Bạn rất ích kỷ.
I don't want to mess up now.	Tôi không muốn làm rối tung lên bây giờ.
Tom was the last to get off the bus.	Tom là người cuối cùng xuống xe.
Do you think Tom would do it all day?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cả ngày?
Don't you know that I like you?	Bạn không biết rằng tôi thích bạn?
You think I'm right, don't you?	Bạn nghĩ tôi đúng, phải không?
Tom thanked me for coming.	Tom cảm ơn tôi đã đến.
Tom didn't know how sick Mary was.	Tom không biết Mary ốm như thế nào.
Don't be afraid of that.	Đừng sợ điều đó.
Tom looks a lot like you.	Tom trông rất giống bạn.
They will meet at the hotel tomorrow.	Họ sẽ gặp nhau ở khách sạn vào ngày mai.
I am one of Mr. Jackson's students.	Tôi là một trong những học sinh của ông Jackson.
It is not what I expected.	Nó không phải là những gì tôi mong đợi.
Is it dangerous to eat wild mushrooms?	Ăn nấm dại có nguy hiểm không?
I doubt if that will happen.	Tôi nghi ngờ nếu điều đó sẽ xảy ra.
Do you really expect Tom to help you?	Bạn có thực sự mong đợi Tom sẽ giúp bạn?
This is not a problem for Tom.	Đây không phải là vấn đề đối với Tom.
Go ramen.	Đi ramen đi.
Mary is still living at home with her parents.	Mary vẫn đang sống ở nhà với bố mẹ.
Maybe Tom went to Australia with Mary.	Có lẽ Tom đã đến Úc với Mary.
Tom gave Mary a quick kiss.	Tom trao cho Mary một nụ hôn nhanh.
Tom's French is developing quite well.	Tiếng Pháp của Tom đang phát triển khá tốt.
I didn't know Tom needed help.	Tôi không biết Tom cần giúp đỡ.
This arrangement proved to be highly profitable.	Sự sắp xếp này tỏ ra có lợi nhuận cao.
Which country's flag is this?	Lá cờ của nước nào đây?
Tom was hiding in the barn.	Tom đã trốn trong nhà kho.
There are people who read books to pass the time.	Có những người đọc sách để giết thời gian.
Tom knows we know.	Tom biết chúng tôi biết.
I'm too busy to help Tom.	Tôi quá bận để giúp Tom.
The first time I saw Tom, I thought he was a girl.	Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom, tôi đã nghĩ anh ấy là một cô gái.
It's good enough for me.	Nó đủ tốt cho tôi.
I have no right to veto it.	Tôi không có quyền phủ quyết nó.
You're ready to do it now, aren't you?	Bạn đã sẵn sàng để làm điều đó ngay bây giờ, phải không?
French is the only language I'm good at.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất tôi giỏi.
I would rather be poor and happy than rich doing something I don't like.	Tôi thà nghèo và hạnh phúc hơn là giàu có khi làm điều mình không thích.
Tom learned French from a Canadian.	Tom học tiếng Pháp từ một người Canada.
Tom said Mary thinks John might have to do it on October 20.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
That's not why Tom wants that.	Đó không phải là lý do tại sao Tom muốn điều đó.
Do you think Tom will succeed?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thành công?
I don't think there are any excuses for Tom's behaviour.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lời bào chữa nào cho hành vi của Tom.
Tom is scheduled to speak on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ phát biểu vào ngày 20 tháng 10.
Tom said that Mary will help us do it.	Tom nói rằng Mary sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I know you made the right choice.	Tôi biết bạn đã lựa chọn đúng.
I am not comfortable with this.	Tôi không thoải mái với điều này.
Where have you been? 	Các bạn đã ở đâu?
We were very worried.	Chúng tôi đã rất lo lắng.
I think it's time for me to move to a smaller house.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn.
Tom is not from Australia. 	Tom không đến từ Úc.
He is from New Zealand.	Anh ấy đến từ New Zealand.
Tom tells Mary to help John.	Tom nói với Mary để giúp John.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được.
Tom said he didn't think Mary would actually do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thực sự làm điều đó.
Can you give me a ride to the station?	Bạn có thể cho tôi một chuyến xe đến nhà ga?
I have never seen a UFO.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một UFO.
Why is everyone staring at Tom?	Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào Tom?
Tom encouraged Mary to come to Boston.	Tom khuyến khích Mary đến Boston.
Tom hums a song.	Tom ngâm nga một bài hát.
Tom is smoking a pipe.	Tom đang hút tẩu.
Please do not sign a contract.	Vui lòng không ký hợp đồng.
I think Tom is kidding me.	Tôi nghĩ Tom đang đùa tôi.
It's a good thing you come to me when you do.	Đó là một điều tốt khi bạn đến với tôi khi bạn làm vậy.
Tom might be here soon.	Tom có ​​thể sẽ đến đây sớm.
Tom has been ill for a long time.	Tom đã bị bệnh trong một thời gian dài.
Tom has locked his bike to a tree.	Tom đã khóa xe đạp của mình vào một cái cây.
I go home every day at 2:30.	Tôi về nhà hàng ngày lúc 2:30.
Is that a wolf?	Đó có phải là một con chó sói không?
I don't expect anything from Tom.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ Tom.
Honestly, I don't know him well.	Nói thật là tôi không biết rõ về anh ấy.
Tom doesn't know how to milk a goat.	Tom không biết cách vắt sữa dê.
Tom is just an ordinary thirteen year old boy.	Tom chỉ là một cậu bé mười ba tuổi bình thường.
Just look at Tom.	Chỉ cần nhìn vào Tom.
Tom opened the door, looking forward to seeing Mary.	Tom mở cửa, mong được gặp Mary.
You know who they are, don't you?	Bạn biết họ là ai, phải không?
I can't stop thinking about what happened to me.	Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra với tôi.
A hearing is set for October 20.	Một phiên điều trần được ấn định vào ngày 20 tháng 10.
I think that could be the case with a lot of things.	Tôi nghĩ rằng đó có thể là trường hợp với rất nhiều thứ.
We have to go in there.	Chúng ta phải vào đó.
She showers every morning.	Cô ấy tắm mỗi sáng.
I know you prefer a bottle of red wine.	Tôi biết bạn thích một chai rượu vang đỏ hơn.
Tom has found a new place to live.	Tom đã tìm thấy một nơi ở mới.
Tom and I worked together.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau.
Tom and Mary knew John wouldn't do it.	Tom và Mary biết John sẽ không làm điều đó.
Looks like you slept in your clothes last night.	Có vẻ như bạn đã ngủ trong bộ quần áo của bạn đêm qua.
We are really confused.	Chúng tôi thực sự bối rối.
She is gaining weight.	Cô ấy đang tăng cân.
Tom is curious about what Mary is doing.	Tom tò mò về những gì Mary đang làm.
I don't think Tom is a native French speaker.	Tôi không nghĩ Tom là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom looked at us.	Tom nhìn chúng tôi.
Tom pretends that he understands, even though he doesn't.	Tom giả vờ rằng anh ấy hiểu, mặc dù anh ấy không hiểu.
You're not strong enough, are you?	Bạn không đủ mạnh mẽ, phải không?
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is broken.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng John đã bị phá vỡ.
I heard Tom was going out with an elderly woman.	Tôi nghe nói Tom đã đi chơi với một phụ nữ lớn tuổi.
I assume you don't want to go swimming with us.	Tôi cho rằng bạn không muốn đi bơi với chúng tôi.
You need to find Tom a job.	Bạn cần tìm cho Tom một công việc.
Tom said he would give me the details later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cung cấp cho tôi chi tiết sau.
Tom seems to be fine.	Tom dường như vẫn ổn.
I know that Tom is a good kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ tốt bụng.
I'm not really worried about it.	Tôi không thực sự lo lắng về nó.
Tom says he just wants to stay here for a few days.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn ở đây vài ngày.
I was invited to a party tonight.	Tôi đã được mời đến một bữa tiệc tối nay.
You never have to do it again.	Bạn không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is not my stepchild.	Tom không phải là con riêng của tôi.
You are as old as I am.	Bạn cũng già như tôi.
Tom doesn't want to be in Boston.	Tom không muốn ở Boston.
Didn't you tell me yesterday that you wouldn't be late today?	Không phải hôm qua bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ không đến muộn hôm nay sao?
I wish I could live in a castle like that.	Tôi ước mình có thể sống trong một lâu đài như thế.
Tell Tom we said so.	Nói với Tom, chúng tôi đã nói như vậy.
Tom says he has no intention of resigning.	Tom nói rằng anh ấy không định từ chức.
Tom says Mary is likely still here.	Tom nói Mary có khả năng vẫn ở đây.
Tom bought me something to eat.	Tom đã mua cho tôi thứ gì đó để ăn.
Tom would be very anxious to do that.	Tom sẽ rất nóng lòng để làm điều đó.
I can help you with that if you want me to.	Tôi có thể giúp bạn điều đó nếu bạn muốn tôi.
The only one who hasn't paid is you.	Người duy nhất chưa trả tiền là bạn.
Tom is in a very bad state.	Tom đang ở trong tình trạng rất tồi tệ.
I don't like this either.	Tôi cũng không thích điều này.
Why don't you want to come with us?	Tại sao bạn không muốn đi với chúng tôi?
Alphabetically list this name.	Thứ tự bảng chữ cái danh sách tên này.
Tom doesn't watch movies. 	Tom không xem phim.
He is watching the news.	Anh ấy đang xem tin tức.
Why did you buy the same camera that I have?	Tại sao bạn lại mua cùng một chiếc máy ảnh mà tôi có?
Tom told me that he thought Mary was lonely.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cô đơn.
We don't want to rush.	Chúng tôi không muốn vội vàng.
What winter sports do you know?	Bạn biết những môn thể thao mùa đông nào?
Do you have something to read on the plane?	Bạn có cái gì đó để đọc trên máy bay?
I think you said you wanted to do it right away.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó ngay lập tức.
I see the same people here all the time.	Tôi thấy những người giống nhau ở đây mọi lúc.
Tom knew what Mary was going to cook for dinner.	Tom biết Mary định nấu gì cho bữa tối.
We certainly hope that doesn't happen again.	Chúng tôi chắc chắn hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom told me he had to walk home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải đi bộ về nhà.
I don't want to be disturbed.	Tôi không muốn bị quấy rầy.
I promise I won't tell anyone who you are.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết bạn là ai.
I think everyone here likes Tom.	Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều thích Tom.
Does Tom still fall asleep in class?	Có khi nào Tom vẫn ngủ gật trong lớp không?
Tom is quite flexible.	Tom khá linh hoạt.
Tom thinks Mary can kiss John.	Tom nghĩ Mary có thể hôn John.
Tom was about to go out when it started to rain.	Tom định ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa.
Looks like Tom does it.	Có vẻ như Tom làm điều đó.
If you are going to the US, you should improve your English.	Nếu bạn định đến Mỹ, bạn nên trau dồi vốn tiếng Anh của mình.
Tom did not make any mistakes on today's test.	Tom đã không mắc bất kỳ lỗi nào trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
I was ready to tell Tom anything he wanted to know.	Tôi đã sẵn sàng nói với Tom bất cứ điều gì anh ấy muốn biết.
Tom told me he was afraid to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ làm điều đó.
Tom will go whether Mary goes or not.	Tom sẽ đi dù Mary có đi hay không.
Tom couldn't contain himself.	Tom không thể kiềm chế bản thân.
Tom did not tell anyone his plan.	Tom không nói cho ai biết kế hoạch của mình.
I didn't know that you planned to do that while you were in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã lên kế hoạch làm điều đó khi bạn ở Úc.
You don't look the same.	Bạn trông không giống nhau.
I think Tom missed his bus.	Tôi nghĩ Tom đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của anh ấy.
You're still a salesperson, aren't you?	Bạn vẫn là một nhân viên bán hàng, phải không?
Looks like a blizzard is coming.	Có vẻ như một cơn bão tuyết đang đến.
Tom was unconscious of his mistake.	Tom đã vô thức về sai lầm của mình.
Tom abused me.	Tom đã ngược đãi tôi.
I wish I had a house of my own.	Tôi ước tôi có một ngôi nhà của riêng mình.
Tom was at the mall.	Tom đã ở trung tâm mua sắm.
My grandmother wears a shawl.	Bà tôi đeo khăn choàng.
I warned you not to underestimate Tom.	Tôi đã cảnh báo bạn không được đánh giá thấp Tom.
Tom caught some big fish yesterday.	Tom đã bắt được một vài con cá lớn vào ngày hôm qua.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể thắng.
Does that scare me?	Điều đó có làm tôi sợ không?
Tom and I are going to visit Boston.	Tom và tôi sẽ đến thăm Boston.
I don't understand why Tom should do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom nên làm như vậy.
Listen, Tom, I'm sorry I intruded.	Nghe này, Tom, tôi xin lỗi vì tôi đã xâm nhập.
We know it won't come easy.	Chúng tôi biết rằng nó sẽ không đến dễ dàng.
Tom should get used to this by now.	Tom nên làm quen với điều này bây giờ.
Tom started the fight.	Tom bắt đầu cuộc chiến.
Imagine that you start to hiccup and can't stop.	Hãy tưởng tượng rằng bạn bắt đầu nấc và không thể dừng lại.
I had a headache yesterday. 	Tôi đã bị đau đầu ngày hôm qua.
That's why I'm absent.	Đó là lý do tại sao tôi vắng mặt.
Tom and Mary are always vying for attention.	Tom và Mary luôn tranh giành sự chú ý.
When they heard that Tom was safe, everyone smiled in relief.	Khi biết tin Tom an toàn, mọi người đều mỉm cười nhẹ nhõm.
What do you think I should wear to my date tomorrow?	Bạn nghĩ tôi nên mặc gì cho buổi hẹn hò vào ngày mai?
Tom wondered who Mary was.	Tom tự hỏi Mary là ai.
Tom probably took it.	Tom có ​​lẽ đã lấy nó.
Tom ordered wine for all of us.	Tom đã gọi rượu cho tất cả chúng tôi.
Who will take care of your dog while you are in Boston?	Ai sẽ chăm sóc con chó của bạn khi bạn ở Boston?
Never call me again.	Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa.
Men with mustaches.	Những người đàn ông có ria mép.
Wouldn't it be great if a sexist pronoun for "he" or "she" existed in English?	Sẽ thật tuyệt nếu một đại từ phân biệt giới tính cho "anh ấy" hoặc "cô ấy" tồn tại trong tiếng Anh phải không?
I have not installed it yet.	Tôi vẫn chưa cài đặt nó.
Tom lost his life trying to save Mary.	Tom đã mất mạng khi cố gắng cứu Mary.
Why do you think I shouldn't trust Tom?	Bạn nghĩ tại sao tôi không nên tin tưởng Tom?
I don't see Tom as often as I used to.	Tôi không gặp Tom thường xuyên như trước nữa.
I assume Tom is your boyfriend.	Tôi cho rằng Tom là bạn trai của bạn.
Tom will be back in Australia the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
She had no trouble memorizing the poem.	Cô không gặp khó khăn gì khi học thuộc bài thơ.
I was at least three meters away from Tom, but I could still smell him.	Tôi ở cách Tom ít nhất ba mét, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy anh ấy.
Please tell me that Tom is not going to be the new boss.	Hãy nói với tôi rằng Tom sẽ không trở thành ông chủ mới.
Last night was not as cold as I expected.	Đêm qua trời không lạnh như tôi mong đợi.
How long does it take to finish the job?	Sau bao lâu thì hoàn thành công việc?
Tom and I are finally married.	Tom và tôi cuối cùng đã kết hôn.
Tom married Mary without her parents' consent.	Tom kết hôn với Mary mà không có sự đồng ý của cha mẹ cô.
Tom and I hugged.	Tom và tôi ôm hôn nhau.
There's nothing I can do to help Tom.	Tôi không thể làm gì để giúp Tom.
Tom doesn't trust Mary.	Tom không tin Mary.
It's not simple.	Nó không đơn giản.
Is that the house you used to live in?	Đó có phải là ngôi nhà mà bạn đã từng ở?
Where do the Jacksons live?	Jacksons sống ở đâu?
I'm not easily scared.	Tôi không dễ sợ.
Tom is an old friend of mine.	Tom là một người bạn cũ của tôi.
Mary is not as beautiful as she thinks.	Mary không xinh đẹp như cô ấy nghĩ.
Tom told Mary to meet him at the library.	Tom nói với Mary để gặp anh ta ở thư viện.
There is a chance that Tom will come.	Có khả năng Tom sẽ đến.
Tom told Mary that I was thirsty.	Tom nói với Mary rằng tôi khát.
Tom is easy to flatter.	Tom rất dễ tâng bốc.
You are prohibited from smoking here.	Bạn bị cấm hút thuốc ở đây.
Have you ever heard that song sung in French?	Bạn đã bao giờ nghe bài hát đó được hát bằng tiếng Pháp chưa?
That's what I usually do.	Đó là những gì tôi thường làm.
Did Tom tell you I was going to drink that?	Tom có ​​nói với bạn là tôi sẽ uống thứ đó không?
Now don't pout.	Bây giờ đừng bĩu môi.
Ask Tom when he will do it.	Hỏi Tom khi nào anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is really sweet.	Tom thực sự rất ngọt ngào.
I just don't want Tom to win.	Tôi chỉ không muốn Tom thắng.
I thought you said you were interested in that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn quan tâm đến việc đó.
Tom moved to Boston last year.	Tom chuyển đến Boston năm ngoái.
I wonder why Tom would want to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
Why don't we sit on the porch?	Tại sao chúng ta không ngồi trên hiên nhà?
I'm really glad to meet you and we became friends.	Tôi thực sự vui mừng được gặp bạn và chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Tom says that Mary knows he doesn't want to do it until next Monday.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
Tom went from hero to nil after the scandal broke out.	Tom từ anh hùng trở thành con số không sau khi vụ bê bối nổ ra.
Tom just couldn't help himself.	Tom chỉ không thể tự giúp mình.
The drug must go through clinical trials before it is approved.	Thuốc phải trải qua quá trình thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt.
Tom is looking for a new secretary.	Tom đang tìm một thư ký mới.
Tom was bullied.	Tom đã bị bắt nạt.
Tom is the cute type.	Tom là loại dễ thương.
Do you really think Tom would know what to do?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ biết phải làm gì không?
Tom would probably be horrified.	Tom có ​​thể sẽ rất kinh hoàng.
I don't think you should borrow money from Tom.	Tôi không nghĩ bạn nên vay tiền từ Tom.
I need to be there by 2:30.	Tôi cần phải có mặt ở đó trước 2:30.
I think Tom doesn't know how to play the saxophone.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết chơi saxophone.
Tom will do it alone.	Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom didn't seem happy to see us.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp chúng tôi.
We've had enough of that.	Chúng tôi đã có đủ điều đó.
You seem to be in a hurry to do it.	Bạn dường như đang vội vàng để làm điều đó.
Tom will be here in fifteen minutes.	Tom sẽ ở đây trong vòng mười lăm phút nữa.
Firefighters are some of the bravest people in the world.	Lính cứu hỏa là một trong những người dũng cảm nhất trên thế giới.
That can happen when you are in a hurry.	Điều đó có thể xảy ra khi bạn đang vội.
We haven't been there in a while.	Chúng tôi đã không ở đó trong một thời gian.
Would you like to see pictures of Tom when he was a kid?	Bạn có muốn xem hình ảnh của Tom khi anh ấy còn bé không?
I have always been fascinated by language.	Tôi luôn bị mê hoặc bởi ngôn ngữ.
Tom never visits us in winter.	Tom không bao giờ đến thăm chúng tôi vào mùa đông.
Tom has known that for a long time.	Tom đã biết điều đó từ lâu.
Tom says that Mary is hungry.	Tom nói rằng Mary đói.
Women's clothing is on the third floor.	Quần áo của phụ nữ ở trên tầng ba.
Tom was drunk again.	Tom lại say.
Tom came in for Mary.	Tom đã đến thay cho Mary.
Tom was in his office.	Tom đã ở trong văn phòng của anh ấy.
Tom promised he would try again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ thử lại.
Tom is quite spontaneous.	Tom khá tự phát.
Tom will never be able to keep this secret.	Tom sẽ không bao giờ có thể giữ bí mật này.
How many marshmallows did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu viên kẹo dẻo?
I'm afraid Tom can't do it.	Tôi e rằng Tom không làm được.
Tom put down his glass.	Tom đặt ly xuống.
Why do high schools have proms?	Tại sao các trường trung học có proms?
Tom told me what happened.	Tom nói với tôi những gì đã xảy ra.
I hope Tom finds Mary.	Tôi hy vọng Tom tìm thấy Mary.
We look forward to meeting you and your family.	Chúng tôi rất mong được gặp bạn và gia đình bạn.
Tom and Mary are playing dominoes.	Tom và Mary đang chơi domino.
I highly doubt that Tom will tell the truth.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ nói thật.
Tom has lost a lot of blood and the doctors are very worried.	Tom đã mất rất nhiều máu và các bác sĩ rất lo lắng.
Tom went the wrong way.	Tom đã đi sai đường.
I think you may need to make a decision.	Tôi nghĩ bạn có thể cần phải đưa ra quyết định.
Tom teaches acting.	Tom dạy diễn xuất.
Neither Tom nor Mary could remember where they had first met.	Tom và Mary đều không thể nhớ nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên.
You don't have to tell Tom how. 	Bạn không cần phải nói cho Tom biết cách làm.
He knew.	Anh ấy đã biết.
You don't need to do that anymore.	Bạn không cần phải làm điều đó nữa.
Neither Tom nor Mary has gone home to Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa về nhà ở Boston.
Tom didn't know Mary would be here.	Tom không biết Mary sẽ ở đây.
Tom hasn't been heard from since.	Tom đã không được nghe kể từ đó.
Tom felt like crying.	Tom cảm thấy muốn khóc.
Can you wake me up at 7:00 tomorrow?	Bạn có thể đánh thức tôi lúc 7:00 ngày mai được không?
What subject did you like most in middle school?	Bạn thích môn học nào nhất ở trường trung học cơ sở?
Everyone knows that except Tom.	Mọi người đều biết điều đó ngoại trừ Tom.
They make constant efforts to improve their relationship with their customers.	Họ nỗ lực không ngừng để cải thiện quan hệ với khách hàng.
This blanket is very warm.	Chăn bông này rất ấm.
Tom is a farm worker.	Tom là một công nhân nông trại.
Do not disturb me.	Đừng làm phiền tôi.
The audience seemed bored.	Khán giả có vẻ ngán ngẩm.
We need to make sure we're all on the same page.	Chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều ở trên cùng một trang.
Two years ago you were not a good student.	Hai năm trước bạn không phải là học sinh giỏi.
What's next for us?	Tiếp theo là gì cho chúng ta?
Tom tells everyone that he is determined to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh quyết tâm làm điều đó.
You don't have to help me do this.	Bạn không cần phải giúp tôi làm điều này.
Tom doesn't want people to know about it.	Tom không muốn mọi người biết về điều đó.
She seems to have something to do with the affair.	Cô ấy dường như có liên quan gì đó đến vụ ngoại tình.
I don't think Tom will be forgiven for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
I don't make you crippled.	Tôi không làm cho bạn què quặt.
Tom says that Mary is not sure that she has to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc chắn rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom says he is ready to submit himself.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để nộp mình.
Is that Tom's child?	Đó có phải là con của Tom không?
How do you know Tom knows how to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom biết làm thế nào để làm điều đó?
I know that Tom and Mary are both rich.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều giàu có.
I forgot my handkerchief in class yesterday.	Tôi đã để quên chiếc khăn tay của mình trong lớp học ngày hôm qua.
Tom is not busier than anyone else.	Tom không bận rộn hơn bất kỳ ai khác.
Tom has some serious doubts.	Tom có ​​một số nghi ngờ nghiêm trọng.
I'd like to ask Tom to answer a few questions.	Tôi muốn nhờ Tom trả lời một vài câu hỏi.
You're old enough to understand better, right?	Bạn đủ lớn để hiểu rõ hơn, phải không?
Tom is the strongest man I know.	Tom là người mạnh nhất mà tôi biết.
Tom asked me what kind of job I was looking for.	Tom hỏi tôi loại công việc tôi đang tìm kiếm.
Tom was disrespectful to Mary's parents.	Tom đã vô lễ với cha mẹ của Mary.
Thank you for everything you've done for us.	Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
A visit to the circus is a great thrill for the little ones.	Chuyến thăm đến rạp xiếc là một sự hồi hộp lớn đối với các em nhỏ.
Tom has had many different jobs.	Tom đã có rất nhiều công việc khác nhau.
The thing that puzzled me the most was why Tom would bother to see Mary.	Điều khiến tôi khó hiểu nhất là tại sao Tom lại bận tâm đến gặp Mary.
I'm so glad we came here.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến đây.
I don't think we should talk about that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói về điều đó.
Tom hastily left.	Tom vội vã bỏ đi.
Our stay was so much fun we decided to stay an extra week.	Kỳ nghỉ của chúng tôi rất vui nên chúng tôi quyết định ở lại thêm một tuần.
This is still not enough.	Điều này vẫn chưa đủ.
They abandoned their plan to climb Mount Fuji.	Họ từ bỏ kế hoạch leo núi Phú Sĩ.
I know that Tom couldn't have done it without help.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
We can't spend money we don't have.	Chúng ta không thể tiêu tiền mà chúng ta không có.
I should tell Tom what needs to be done.	Tôi nên nói với Tom những gì cần phải làm.
Last year was the hottest year on record.	Năm ngoái là năm nóng nhất được ghi nhận.
I don't like being laughed at.	Tôi không thích bị cười.
I must be free.	Tôi phải được tự do.
Does Tom work?	Tom có ​​làm việc không?
Neither Tom nor Mary has much money, but he is not happy.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền, nhưng anh ấy không hạnh phúc.
I will have to do it again.	Tôi sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
"Is everyone talking about me?" 	"Có phải mọi người đang nói về tôi không?"
"No, Tom. You're not that important."	"Không, Tom. Anh không quan trọng như vậy."
You look exactly like you always do.	Bạn trông giống hệt như bạn luôn làm.
Adult hippos can be dangerous.	Hà mã trưởng thành có thể nguy hiểm.
I will talk to Tom again.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom một lần nữa.
I didn't care about anything.	Tôi đã không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Tom told me that Mary was afraid to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sợ làm điều đó.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy.
Genes consist of a specific sequence of DNA.	Gen bao gồm một chuỗi DNA cụ thể.
Tom won't be on time.	Tom sẽ không đến đúng giờ.
Tom says he has never tasted whale meat.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nếm thử thịt cá voi.
Now that you mention it, I haven't seen Tom lately.	Bây giờ bạn nhắc đến nó, tôi đã không gặp Tom gần đây.
Tom has to find Mary.	Tom phải tìm Mary.
I'm sure this isn't Tom's.	Tôi chắc đây không phải của Tom.
Tom says that Mary remains silent.	Tom nói rằng Mary vẫn im lặng.
When all the party members are silent, someone has to break the ice.	Khi tất cả các thành viên trong nhóm đều im lặng, ai đó phải phá băng.
Tom asked me to do it.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó.
It would probably be stupid to do it yourself.	Có lẽ sẽ rất ngu ngốc khi tự mình làm điều đó.
This is amazing.	Điều này thật đáng kinh ngạc.
Tom and Mary look like teenagers, but both are over thirty.	Tom và Mary trông giống như những thanh thiếu niên, nhưng cả hai đều trên ba mươi.
Well, you obviously have feelings for Tom.	Chà, rõ ràng là bạn có tình cảm với Tom.
Tom says he thinks Mary is not in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ở Úc.
Tom knows better than giving his real name in chat rooms.	Tom biết rõ hơn là đưa ra tên thật của mình trong các phòng trò chuyện.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
I think Tom should help us.	Tôi nghĩ rằng Tom nên giúp chúng tôi.
I used to have a copy of that book, but I made the mistake of lending it to someone years ago and they never returned it.	Tôi từng có một bản sao của cuốn sách đó, nhưng tôi đã mắc sai lầm khi cho ai đó mượn từ nhiều năm trước và họ không bao giờ trả lại.
Can I get a refund?	Tôi có thể nhận tiền hoàn lại không?
Tom, are you awake?	Tom, anh tỉnh rồi à?
I don't understand this decision.	Tôi không hiểu quyết định này.
Didn't Tom know that he had to?	Tom không biết rằng anh ấy phải làm như vậy sao?
Tom loves learning French.	Tom thích học tiếng Pháp.
Tom is in his library.	Tom đang ở trong thư viện của anh ấy.
I really don't have any plans.	Tôi thực sự không có bất kỳ kế hoạch nào.
Tom didn't tell you anything about that?	Tom đã không nói với bạn bất cứ điều gì về điều đó?
Tom was supposed to go to the dentist yesterday.	Tom lẽ ra phải đi khám răng ngày hôm qua.
I imagine that you have been through a lot of hardship.	Tôi tưởng tượng rằng bạn đã trải qua rất nhiều khó khăn.
Tom is talking.	Tom đang nói.
I don't think Tom will be busy.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bận.
No one knows what's inside the box.	Không ai biết bên trong hộp có gì.
I don't think Tom will do it today.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom grabbed his backpack and left the room.	Tom nắm lấy cái ba lô của mình và rời khỏi phòng.
Tom spent twice as much as I did.	Tom đã tiêu gấp đôi tôi.
I think you have helped enough.	Tôi nghĩ bạn đã giúp đủ.
Tom didn't finish his homework.	Tom đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom was given a chance to try it.	Tom đã được cho một cơ hội để thử làm điều đó.
Tom can speak French quite well.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp khá tốt.
I think Tom would do it too, if he knew how.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ làm điều đó, nếu anh ấy biết cách.
Tom said that he thinks he will have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó vào ngày mai.
What caused the flood?	Điều gì đã gây ra lũ lụt?
Both Tom and John say they love Mary.	Cả Tom và John đều nói rằng họ yêu Mary.
I think Tom stole from us.	Tôi nghĩ Tom đã ăn cắp của chúng tôi.
Although he lives in the United States, Tom cannot speak English.	Mặc dù anh ấy sống ở Hoa Kỳ, Tom không thể nói tiếng Anh.
I live in a country where a liter of gasoline is cheaper than a liter of water.	Tôi sống ở một đất nước mà giá một lít xăng rẻ hơn giá một lít nước.
Doesn't that hurt your back?	Làm vậy không đau lưng à?
You came here because you wanted to know the truth.	Bạn đến đây vì bạn muốn biết sự thật.
Tom often kisses Mary goodbye.	Tom thường hôn tạm biệt Mary.
Tom and Mary meet in downtown Boston once a month.	Tom và Mary gặp nhau ở trung tâm thành phố Boston mỗi tháng một lần.
Tom and Mary borrowed money to buy their house.	Tom và Mary đã vay tiền để mua ngôi nhà của họ.
Doing that means you will lose customers.	Làm điều đó có nghĩa là bạn sẽ mất khách hàng.
Someone will have to help Tom do it.	Ai đó sẽ phải giúp Tom làm điều đó.
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
Tom works at a restaurant owned by Mary's father.	Tom làm việc tại nhà hàng mà cha của Mary làm chủ.
Tom will be here for three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần.
Don't know what will happen tomorrow.	Không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
I see you are there again.	Tôi thấy bạn đang ở đó một lần nữa.
Do you want me to call a taxi for you?	Bạn có muốn tôi gọi taxi cho bạn không?
Tom says he doesn't know why Mary is so angry.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại tức giận như vậy.
You can't easily upload photos to iPad from multiple computers. 	Bạn không thể dễ dàng đưa ảnh lên iPad từ nhiều máy tính.
However, you can email photos to yourself from various computers and download them to your iPad.	Tuy nhiên, bạn có thể gửi ảnh qua email cho chính mình từ nhiều máy tính khác nhau và tải những ảnh này về iPad của mình.
Tom has been waiting for us for the past thirty minutes.	Tom đã đợi chúng tôi trong ba mươi phút qua.
I don't have time to have fun anymore.	Tôi không còn thời gian để vui chơi nữa.
I don't think Tom has the strength to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ sức để làm điều đó.
Is it okay if I throw these empty boxes away?	Có ổn không nếu tôi ném những hộp rỗng này đi?
I'm so glad you were able to come to Boston with Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể đến Boston với Tom.
I doubt that Tom understands what we are talking about.	Tôi nghi ngờ rằng Tom hiểu những gì chúng ta đang nói.
I almost had a heart attack and died.	Tôi gần như lên cơn đau tim và chết.
Tom is very happy because he can meet people from many different countries.	Tom rất vui vì anh ấy có thể gặp gỡ mọi người từ nhiều quốc gia khác nhau.
Tom is married to a foreigner.	Tom đã kết hôn với một người nước ngoài.
Is Tom really Canadian?	Tom có ​​thực sự là người Canada?
Should I wait for Tom to finish?	Tôi có nên đợi Tom làm xong không?
I have very little time at my disposal.	Tôi có rất ít thời gian theo ý của mình.
Tom paused before answering.	Tom dừng lại trước khi trả lời.
You will have to do everything our way.	Bạn sẽ phải làm mọi thứ theo cách của chúng tôi.
Tom seems gullible.	Tom có ​​vẻ cả tin.
Tom didn't know what Mary wanted him to do.	Tom không biết Mary muốn anh ta làm gì.
Tom should apologize for what he said.	Tom nên xin lỗi vì những gì anh ấy đã nói.
Tom doesn't need a coat.	Tom không cần áo khoác.
It's not a difficult thing to do.	Đó không phải là một điều khó thực hiện.
Tom's hard work has paid off.	Công việc khó khăn của Tom đã được đền đáp.
I haven't seen you in a long time. 	Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài.
Come and see me once in a while.	Hãy đến và gặp tôi một lần trong một thời gian.
Tom became a partner.	Tom đã trở thành đối tác.
Tom lost control and crashed into a wall.	Tom mất lái và đâm vào tường.
I guess I've proven that I'm not too smart.	Tôi đoán rằng tôi đã chứng minh rằng mình không quá thông minh.
I swim very well.	Tôi bơi rất giỏi.
Tom forgot Mary's address.	Tom quên địa chỉ của Mary.
Tom said that he wished he hadn't told Mary to show John how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình đã không nói với Mary để chỉ cho John cách làm điều đó.
Tom is at least a foot taller than Mary.	Tom cao hơn Mary ít nhất một foot.
Many students complain about the amount of homework their teachers give them.	Nhiều sinh viên phàn nàn về lượng bài tập về nhà mà giáo viên giao cho họ.
I don't know why, but he seems to have it for me.	Tôi không biết tại sao, nhưng anh ấy dường như có nó cho tôi.
He is said to be the best doctor in town.	Anh ta được cho là bác sĩ giỏi nhất trong thị trấn.
They will let us know what happens.	Họ sẽ cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom told the whole story yesterday.	Tom đã kể toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua.
How long does it take to walk to the train station?	Mất bao lâu để đi bộ đến ga xe lửa?
This image could use some editing.	Hình ảnh này có thể sử dụng một số chỉnh sửa.
Tom must be able to fix it himself.	Tom phải có thể tự sửa chữa nó.
I would love to have a ferret.	Tôi rất thích có một con chồn sương.
They did not change their mind.	Họ không thay đổi ý định.
You need to do it as soon as possible.	Bạn cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
I will not betray your trust.	Tôi sẽ không phản bội lòng tin của bạn.
I'm not sure exactly how we can help you.	Tôi không chắc chính xác cách chúng tôi có thể giúp bạn.
Tom won't come home.	Tom sẽ không về nhà.
Did you tell Tom we're married?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta đã kết hôn chưa?
Tom has so much money that he doesn't know what to do with it.	Tom có ​​nhiều tiền đến mức không biết phải làm gì với số tiền đó.
Tom was devastated.	Tom đã bị tàn phá.
We have news for you.	Chúng tôi có tin tức cho bạn.
Tom is my role model.	Tom là hình mẫu của tôi.
Tom is often in trouble.	Tom thường gặp rắc rối.
Tom is convinced that Mary can win.	Tom tin chắc rằng Mary có thể chiến thắng.
Did Tom say bad things about Mary again?	Tom có ​​lại nói những điều không hay về Mary không?
What Tom told me helped me a lot.	Những gì Tom nói với tôi đã giúp tôi rất nhiều.
I hurt right?	Em đau lắm phải không?
Both Tom and Mary are my friends.	Cả Tom và Mary đều là bạn của tôi.
You are wearing socks inside and out.	Bạn đang đi tất từ ​​trong ra ngoài.
I'm the one who should apologize.	Tôi là người nên xin lỗi.
Tom said he would come, but he never showed up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
I quickly looked away.	Tôi nhanh chóng rời mắt.
Tom said that he thought it would be a big mistake to tell Mary about what happened.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom sat on the stone bench.	Tom ngồi trên băng ghế đá.
Tom never comes home.	Tom không bao giờ về nhà.
What would you do if you had a large fortune?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn có tài sản lớn?
I bought some postcards to send to my friends.	Tôi đã mua một số bưu thiếp để gửi cho bạn bè của tôi.
It has been known to work.	Nó đã được biết đến để làm việc.
I could have stayed a little longer, but I was getting tired, so I decided to leave.	Tôi có thể ở lại thêm một lúc nữa, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi, vì vậy tôi quyết định rời đi.
Tom told me he thought Mary would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
I think this is exactly what Tom wanted.	Tôi nghĩ đây chính là điều mà Tom muốn.
It would be better if you did it yesterday.	Sẽ tốt hơn nếu bạn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is not much likely to be punished for what he did.	Tom không có nhiều khả năng bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
You don't miss me, do you?	Bạn không nhớ tôi, phải không?
I don't need to use the map you gave me.	Tôi không cần sử dụng bản đồ mà bạn đưa cho tôi.
Tom has left some books for you on that table.	Tom đã để lại một số cuốn sách cho bạn trên chiếc bàn đó.
Tom enjoys his history class.	Tom thích lớp học lịch sử của mình.
I can mop the floor with you.	Tôi có thể lau sàn nhà với bạn.
I deny that I wrote that letter.	Tôi phủ nhận tôi là người viết bức thư đó.
Tom is everything to Mary.	Tom là tất cả đối với Mary.
How many more years do you think you will need to do that?	Bạn nghĩ mình sẽ cần thêm bao nhiêu năm nữa để làm điều đó?
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
It's been three years since Tom's accident.	Đã ba năm kể từ vụ tai nạn của Tom.
Why don't we ride horses?	Tại sao chúng ta không cưỡi ngựa?
A squid has ten legs.	Một con mực có mười chân.
I hope Tom will help me.	Tôi hy vọng Tom sẽ giúp tôi.
I wish I could understand why this is happening.	Tôi ước gì tôi có thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra.
The smell didn't seem to bother Tom at all.	Mùi này dường như không làm Tom bận tâm chút nào.
Someone is in another room.	Ai đó đang ở trong phòng khác.
I know Tom probably won't help Mary do it.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Women usually don't want to talk to me.	Phụ nữ thường không muốn nói chuyện với tôi.
Did Tom try to do that?	Tom có ​​cố gắng làm điều đó không?
I want to see if Tom can do it.	Tôi muốn xem liệu Tom có ​​thể làm được điều đó không.
Tom told me that he thought Mary would be impatient.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thiếu kiên nhẫn.
Tom tells Mary that he doesn't think John is bored.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang buồn chán.
Pay attention to oncoming traffic.	Chú ý đến dòng xe cộ đang tới.
My parents let me do whatever I want.	Bố mẹ để cho tôi muốn làm gì thì làm.
I don't think you have much of a choice.	Tôi không nghĩ bạn có nhiều sự lựa chọn.
It could be a gun.	Nó có thể là một khẩu súng.
I'll be there. 	Tôi sẽ ở đó.
I promise.	Tôi hứa.
It was not Tom who told Mary that her house had burned down.	Tom không phải là người nói với Mary rằng ngôi nhà của cô ấy đã bị thiêu rụi.
There is a new update.	Đã có bản cập nhật mới.
I'm hungry.	Tôi đói.
I think there's something we're missing.	Tôi nghĩ có điều gì đó chúng ta đang bỏ qua.
I don't think I will do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary live near the ocean.	Tom và Mary sống gần đại dương.
Tom is cycling.	Tom đang đạp xe.
Tom told us where to wait for him.	Tom đã nói với chúng tôi rằng hãy đợi anh ấy ở đâu.
We're going to Los Angeles by going to Hawaii.	Chúng tôi sẽ đến Los Angeles bằng cách đi Hawaii.
I never realized how much I would miss you.	Tôi không bao giờ nhận ra rằng tôi sẽ nhớ bạn nhiều như thế nào.
Tom wasn't sure Mary wouldn't win.	Tom không chắc Mary sẽ không thắng.
Tom only feeds the cat raw meat.	Tom chỉ cho mèo ăn thịt sống.
Tom's third marriage is not happy and he is considering another divorce.	Cuộc hôn nhân thứ ba của Tom không hạnh phúc và anh ấy đang tính đến một cuộc ly hôn khác.
Tom will be relieved to hear that.	Tom sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
Tom said that Mary didn't look too convincing.	Tom nói rằng Mary trông không quá thuyết phục.
Don't let the same thing happen to us.	Đừng để điều tương tự xảy ra với chúng ta.
We can't put a boy in jail.	Chúng ta không thể tống một cậu bé vào tù.
Tom is staying at the same hotel that I am staying at.	Tom đang ở cùng một khách sạn mà tôi đang ở.
You are so bossy.	Bạn thật hách dịch.
I don't think Tom and Mary will ever get back together.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ quay lại với nhau.
I know Tom will be objective.	Tôi biết Tom sẽ khách quan.
Tom is being punished for a crime he didn't commit.	Tom đang bị trừng phạt vì một tội lỗi mà anh ta không phạm phải.
I am willing to do anything you ask me.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu tôi.
That's why I want to join the army.	Đó là lý do tại sao tôi muốn gia nhập quân đội.
Apparently Tom didn't know that we were the ones who did it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
Tom was fired from his job.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình.
Give Tom a tissue.	Đưa khăn giấy cho Tom.
Tom admitted that he was unfair.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không công bằng.
New Zealand's climate is similar to that of Japan.	Khí hậu của New Zealand tương tự như khí hậu của Nhật Bản.
Tom has already begun to look into the matter.	Tom đã bắt đầu xem xét vấn đề.
You are not allowed to bring food into the library.	Bạn không được phép mang thức ăn vào thư viện.
Mary has a new blouse.	Mary có một chiếc áo cánh mới.
Unfortunately, I can't tell Tom.	Thật không may, tôi không thể nói với Tom.
I would never do that for Tom.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó cho Tom.
What foods can you eat to lower cholesterol?	Bạn có thể ăn một số loại thực phẩm nào để giảm cholesterol?
I guess that's not what Tom wants.	Tôi đoán đó không phải là những gì Tom muốn.
Find Tom and bring him home.	Tìm Tom và đưa anh ta về nhà.
Tom depends on us to help him.	Tom phụ thuộc vào chúng tôi để giúp anh ta.
Tom hugs me.	Tom ôm tôi.
I bought lace curtains for my bedroom window.	Tôi đã mua rèm cửa bằng ren cho cửa sổ phòng ngủ của mình.
It would be nice if you could do it for Tom.	Thật tốt nếu bạn có thể làm điều đó cho Tom.
You are not allowed to do that anymore.	Bạn không được phép làm điều đó nữa.
The fisheries sector accounts for about 97% of exports and half of GDP.	Ngành thủy sản chiếm khoảng 97% kim ngạch xuất khẩu và một nửa GDP.
Don't mention our plans to anyone.	Đừng đề cập đến kế hoạch của chúng tôi với bất kỳ ai.
Tom would be so proud.	Tom sẽ rất tự hào.
Is there any reason why the sentence should not be imposed at this point?	Có lý do gì tại sao không nên áp đặt bản án vào thời điểm này?
I heard Tom has moved to Australia.	Tôi nghe nói Tom đã chuyển đến Úc.
Tom says he wants to be an electrical engineer.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một kỹ sư điện.
Tom did very well in the exam.	Tom đã làm rất tốt trong kỳ thi.
I think I wasn't able to do what Tom was doing.	Tôi nghĩ rằng tôi đã không thể làm những gì Tom đang làm.
Tom didn't listen to me.	Tom đã không nghe tôi.
Tom spilled wine on his shirt.	Tom làm đổ rượu lên áo.
Don't let me catch you doing this again.	Đừng để tôi bắt gặp bạn làm điều này một lần nữa.
Are you sure his name is Tom?	Bạn có chắc tên của anh ấy là Tom?
You should ask permission before doing that.	Bạn nên xin phép trước khi làm điều đó.
I'm Tom, Mary's husband.	Tôi là Tom, chồng của Mary.
This has never happened to Tom before.	Điều này chưa bao giờ xảy ra với Tom trước đây.
What will you say to Tom?	Bạn sẽ nói gì với Tom?
I didn't get a chance to do that.	Tôi đã không có cơ hội để làm điều đó.
Tom told me he thought Mary had diabetes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị tiểu đường.
That is to be expected.	Đó là điều đáng mong đợi.
What motivated you to do that?	Điều gì đã thúc đẩy bạn làm điều đó?
Tom says he's done with it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm xong việc đó.
I want Tom to know what happened.	Tôi muốn Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom misses his old friends in Boston.	Tom nhớ những người bạn cũ của mình ở Boston.
We didn't know you would come to us.	Chúng tôi không biết bạn sẽ đến với chúng tôi.
Tom is not afraid of death.	Tom không sợ chết.
You should have told me you wanted me to come alone.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn muốn tôi đến một mình.
Tom told me that he and Mary were planning to do it tomorrow afternoon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary dự định làm chuyện đó vào chiều mai.
Tom spent the weekend reading a historical novel.	Tom đã dành cả cuối tuần để đọc một cuốn tiểu thuyết lịch sử.
Tom has to help me on Monday.	Tom phải giúp tôi vào thứ Hai.
Tom told me he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật kỳ quặc.
Tom says he really doesn't know how old his dog is.	Tom nói rằng anh thực sự không biết con chó của mình bao nhiêu tuổi.
Tom knew better than to walk home by himself after dark.	Tom biết tốt hơn là nên tự đi bộ về nhà sau khi trời tối.
I will try to do it as quickly as possible.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó nhanh nhất có thể.
Is Tom complaining?	Tom có ​​đang phàn nàn không?
I didn't know that Tom ever taught you French.	Tôi không biết rằng Tom đã từng dạy bạn tiếng Pháp.
I have a feeling Tom might win.	Tôi có cảm giác Tom có ​​thể thắng.
She did it completely on her own accord.	Cô ấy đã làm điều đó hoàn toàn theo ý mình.
Have you had breakfast already?	Bạn đã ăn sáng rồi phải không?
Tom never admitted he was wrong.	Tom không bao giờ thừa nhận mình đã sai.
Maybe you should try doing things one at a time.	Có lẽ bạn nên thử làm từng việc một.
I don't think what we did made any difference.	Tôi không nghĩ những gì chúng tôi đã làm tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
I heard Tom scream.	Tôi nghe thấy Tom hét lên.
My cousin was the last to break his promise.	Anh họ tôi là người cuối cùng thất hứa.
Tom's family is not very big.	Gia đình của Tom không lớn lắm.
Tom wasn't here just now.	Tom không có ở đây vừa rồi.
We don't care how much you weigh.	Chúng tôi không cần biết bạn nặng bao nhiêu.
Tom looks much younger than you.	Tom trông trẻ hơn bạn nhiều.
I'm sure Tom won't be pleased.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không hài lòng.
There is a time and place for everything.	Có thời gian và địa điểm cho mọi thứ.
Tom loves all of his children.	Tom yêu tất cả các con của mình.
How long has it been since your last confession?	Đã bao lâu rồi kể từ lần thú nhận cuối cùng của bạn?
We haven't seen you in a while.	Chúng tôi đã không gặp bạn trong một thời gian.
I can't see what Tom is doing.	Tôi không thể thấy Tom đang làm gì.
Tom is a landowner.	Tom là một chủ đất.
Tom and Mary are extremely close.	Tom và Mary vô cùng thân thiết.
I won't waste time trying to change Tom's mind.	Tôi sẽ không lãng phí thời gian để cố gắng thay đổi suy nghĩ của Tom.
Tom says he doesn't think he'll be able to convince Mary to go out with him.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ có thể thuyết phục Mary đi chơi với anh ấy.
I thought we would be good friends from the beginning.	Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ là bạn tốt ngay từ đầu.
I suspect Tom doesn't speak French.	Tôi nghi ngờ Tom không nói được tiếng Pháp.
I would like this letter to be translated into French by the day after tomorrow.	Tôi muốn bức thư này được dịch sang tiếng Pháp vào ngày mốt.
Tom came here today looking for trouble.	Hôm nay Tom đến đây để tìm kiếm rắc rối.
Tom is doing the same thing we did yesterday.	Tom đang làm điều tương tự như chúng ta đã làm ngày hôm qua.
I think I can do it if I try.	Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó nếu tôi cố gắng.
I do not know.	Tôi không biết.
Don't pay attention to what Tom says.	Đừng để ý đến những gì Tom nói.
Tom said Mary knew he might need to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
How do they know that the bear is dead?	Làm thế nào để họ biết rằng con gấu đã chết?
Tom and Mary are drinking coffee together on the porch.	Tom và Mary đang uống cà phê với nhau ngoài hiên.
Tom told me you won.	Tom nói với tôi rằng bạn đã thắng.
However that did not happen.	Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.
I know where Tom lives.	Tôi biết Tom sống ở đâu.
Tom bought a new dishwasher.	Tom đã mua một chiếc máy rửa bát mới.
Tom says he doesn't know when Mary plans to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào Mary dự định đi Úc.
Maybe that's what we should do.	Có lẽ đó là điều chúng ta nên làm.
Tom worked with us.	Tom đã làm việc với chúng tôi.
Neither Tom nor Mary had to go to the hospital.	Cả Tom và Mary đều không phải đến bệnh viện.
Leave the milk overnight and skim off the cream.	Để sữa qua đêm và tách kem.
I won't try to escape.	Tôi sẽ không cố gắng trốn thoát.
Tom is waiting for you there.	Tom đang đợi bạn ở đó.
Has Tom figured it out yet?	Tom đã tìm ra nó chưa?
Tom probably didn't know how Mary did it.	Tom có ​​lẽ không biết Mary làm thế nào để làm được điều đó.
I don't need rest.	Tôi không cần nghỉ ngơi.
Tom realized he didn't have enough money to buy the things he needed.	Tom nhận ra mình không có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
Tom is out in the garden.	Tom đang ở ngoài vườn.
I doubt that will ever happen.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
He jumped down the stairs.	Anh lao xuống cầu thang.
I wish I hadn't told Tom what I did.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom về những gì tôi đã làm.
I don't think Tom would be nervous doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
I fear that something is wrong with Tom.	Tôi sợ rằng có điều gì đó không ổn với Tom.
With money comes power.	Với tiền là quyền lực.
Tom and I used to sit on the porch together after dinner.	Tom và tôi thường ngồi ở hiên nhà cùng nhau sau bữa tối.
Tom is very energetic.	Tom rất giàu nghị lực.
What do you think they will do to me?	Bạn nghĩ họ sẽ làm gì tôi?
There's a lot you don't know about me.	Có rất nhiều điều bạn chưa biết về tôi.
We have to start.	Chúng ta phải bắt đầu.
Tom will not be missed.	Tom sẽ không bị bỏ lỡ.
Tom could spend the rest of his life in prison.	Tom có ​​thể phải ngồi tù đến hết đời.
They violated the terms of the contract.	Họ đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng.
You're the first person I ever met who lived in Boston.	Bạn là người đầu tiên tôi gặp từng sống ở Boston.
Tom seems to have been a lot happier after you showed up.	Tom dường như đã hạnh phúc hơn rất nhiều sau khi bạn xuất hiện.
Would it be better to do it tomorrow?	Sẽ tốt hơn nếu làm điều đó vào ngày mai?
Tom only answered a few questions.	Tom chỉ trả lời một số câu hỏi.
Do you really want to come to Australia alone?	Bạn có thực sự muốn đến Úc một mình?
I barely know Tom.	Tôi hầu như không biết Tom.
I should have given Tom what he wanted.	Đáng lẽ tôi phải cho Tom những gì anh ấy muốn.
Tom told me he was interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quan tâm.
Tom says Mary is very happy.	Tom nói Mary rất hạnh phúc.
Tom has been teaching since 2013.	Tom đã tham gia giảng dạy từ năm 2013.
Tom needs to learn how to protect himself.	Tom cần học cách tự bảo vệ mình.
I beat Tom.	Tôi đã đánh bại Tom.
Why did Tom come back to Australia?	Tại sao Tom trở lại Úc?
I'd like to see what they suggest.	Tôi muốn chờ xem họ đề xuất những gì.
Looks like Tom was aware of that fact.	Có vẻ như Tom đã nhận thức được sự thật đó.
Tom stood, facing Mary.	Tom đứng, đối mặt với Mary.
It is not polite to interrupt someone while he is speaking.	Không lịch sự khi ngắt lời ai đó khi anh ta đang nói.
After all, they managed to arrive on time.	Rốt cuộc, họ đã cố gắng đến đúng giờ.
Focus on what needs to be done today.	Hãy tập trung vào những gì cần phải làm trong ngày hôm nay.
I was under pressure from my boss.	Tôi đã phải chịu áp lực từ sếp của mình.
Tom and I are not happy in Australia.	Tom và tôi không hạnh phúc khi ở Úc.
I made a few edits.	Tôi đã thực hiện một vài chỉnh sửa.
I know that Tom won't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Maybe we should ask Tom to do it somewhere else.	Có lẽ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó ở một nơi khác.
Tom really wants to go water skiing again.	Tom thực sự muốn đi trượt nước một lần nữa.
I was asked to stay.	Tôi đã được yêu cầu ở lại.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​thể sẽ sợ hãi.
Tom was the first to tell us about this problem.	Tom là người đầu tiên nói với chúng tôi về vấn đề này.
He was surprised when his father sold the farm.	Anh rất ngạc nhiên khi cha anh đã bán trang trại.
I knew that Tom wouldn't like that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích điều đó.
I have to buy a new colander.	Tôi phải mua một cái chao mới.
I'm surprised that group of men can accomplish anything.	Tôi ngạc nhiên rằng nhóm đàn ông đó có thể hoàn thành bất cứ điều gì.
I don't know what more I can do for Tom.	Tôi không biết mình có thể làm được gì hơn cho Tom.
I have finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Tom loves the gift you gave him.	Tom rất thích món quà mà bạn đã tặng cho anh ấy.
Do cell phones emit radiation?	Điện thoại di động có phát ra bức xạ không?
Tell Tom it's a priority.	Nói với Tom đó là một ưu tiên.
Tom works on Mondays.	Tom làm việc vào thứ Hai.
You seem to be in a bad mood today.	Bạn có vẻ đang có tâm trạng không tốt trong ngày hôm nay.
Tom says he thinks Mary will be back soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sớm trở lại.
Tom said softly.	Tom nói nhẹ nhàng.
Tom came with his children.	Tom đến cùng các con của anh ấy.
The weather is not only cold but also humid.	Thời tiết không chỉ lạnh mà còn ẩm ướt.
Tom says you like watching horror movies.	Tom nói rằng bạn thích xem phim kinh dị.
Tom is exactly right.	Tom chính xác là đúng.
Tom was eventually kicked out of the team.	Tom cuối cùng đã bị đuổi khỏi đội.
Are you sure you're feeling fine?	Bạn có chắc là bạn đang cảm thấy ổn không?
You're the only person I know who doesn't like to watch football.	Bạn là người duy nhất tôi biết không thích xem bóng đá.
I always thought you were Canadian.	Tôi luôn nghĩ bạn là người Canada.
You are not difficult to find.	Bạn không khó để tìm thấy.
I mean no disrespect.	Ý tôi là không thiếu tôn trọng.
Tom seems pretty adamant.	Tom có ​​vẻ khá kiên quyết.
I'm glad you showed me how to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I think Tom is going to visit Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến thăm Boston.
I think Tom is expecting someone to make him dinner.	Tôi nghĩ Tom đang mong ai đó làm bữa tối cho anh ấy.
There is no parking on this street.	Không có bãi đậu xe trên đường này.
Tom said that Mary was too tired to do that.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
Tell Tom I'll pick him up at the station.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ đón anh ấy ở nhà ga.
Tell Tom how you got to Boston.	Nói cho Tom biết bạn đã đến Boston như thế nào.
Tom's curtain was closed.	Tom's rèm đã được đóng lại.
Tom is working on that right now.	Tom đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ.
Tom was impressed with Mary's efforts.	Tom rất ấn tượng với nỗ lực của Mary.
If it doesn't rain, we'll do it.	Nếu trời không mưa, chúng tôi sẽ làm điều đó.
I lifted my son up so he could see him.	Tôi nhấc con trai lên để nó có thể nhìn thấy nó.
We played the game for about an hour and a half.	Chúng tôi đã chơi trò chơi trong khoảng một tiếng rưỡi.
Tom is the only man at the company that Mary respects.	Tom là người đàn ông duy nhất ở công ty mà Mary tôn trọng.
Tom is sitting alone, reading a book.	Tom đang ngồi một mình, đọc sách.
I wish Tom hadn't done that.	Tôi ước gì Tom đã không làm điều đó.
Do you see what Tom is doing?	Bạn có thấy Tom đang làm gì không?
Tom said that Mary had fun with us.	Tom nói rằng Mary đã đi chơi vui vẻ với chúng tôi.
It's not as fun to do as you think.	Sẽ không thú vị khi làm điều đó như bạn nghĩ.
Can you explain to me how you did it?	Bạn có thể giải thích cho tôi cách bạn đã làm điều đó?
Tom didn't eat any of the cookies that Mary baked for him.	Tom đã không ăn bất kỳ chiếc bánh quy mà Mary nướng cho anh ta.
Who is your favorite kid?	Ai là đứa trẻ yêu thích của bạn?
I think Tom hates Mary.	Tôi nghĩ Tom ghét Mary.
Are you sure Tom did it yesterday?	Bạn có chắc là ngày hôm qua Tom đã làm điều đó?
I understand that you know Tom quite well.	Tôi hiểu rằng bạn biết Tom khá rõ.
Tom really had no other choice.	Tom thực sự không có lựa chọn nào khác.
We both knew Tom was going to need help.	Chúng tôi đều biết Tom sẽ cần giúp đỡ.
Air pollution is a serious problem in this country.	Ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng ở quốc gia này.
We are very happy that you are here.	Chúng tôi rất vui khi bạn ở đây.
I can't stop looking at it.	Tôi không thể ngừng nhìn vào nó.
Tom says he has nothing to eat.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để ăn.
Tom has to learn French for his job.	Tom phải học tiếng Pháp cho công việc của mình.
The police found evidence that the man committed the offence.	Cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng cho thấy người đàn ông phạm tội.
Suddenly, a fire broke out in the cinema.	Bất ngờ, một đám cháy bùng lên trong rạp chiếu phim.
Tom is easy to live with.	Tom rất dễ sống với.
Tom says that Mary feels homesick.	Tom nói rằng Mary cảm thấy nhớ nhà.
Tom has to go there tomorrow.	Tom phải đến đó vào ngày mai.
Tom shows John the letter he received from Mary.	Tom cho John xem bức thư anh nhận được từ Mary.
You do it very well, don't you?	Bạn làm điều đó rất tốt, phải không?
Isn't that the most humane punishment for criminals?	Đó chẳng phải là hình phạt nhân đạo nhất dành cho tội phạm sao?
Tom is a famous artist.	Tom là một nghệ sĩ nổi tiếng.
Tom knows something about it.	Tom biết điều gì đó về nó.
I can't get over my cold.	Tôi không thể vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
You are playing against the rules.	Bạn đang chơi không đúng luật.
I was up all night because of the noise.	Tôi đã thức cả đêm bởi tiếng ồn.
Tom is a fish merchant.	Tom là một người buôn bán cá.
Tom is popular.	Tom là phổ biến.
I am having a birthday party.	Tôi đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.
I know that Tom is a very competitive guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất cạnh tranh.
Tom told me I shouldn't talk to Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên nói chuyện với Mary.
She is very busy preparing dinner for her guests.	Cô ấy đang rất bận rộn để chuẩn bị bữa tối cho những vị khách của mình.
We are orthodontists.	Chúng tôi là bác sĩ chỉnh nha.
Three nurses take care of Tom in the hospital.	Ba y tá chăm sóc Tom trong bệnh viện.
What does the weather forecast say?	Dự báo thời tiết nói gì?
I won't stop now.	Tôi sẽ không dừng lại bây giờ.
I don't think Tom knows exactly what he's going to do tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy sẽ làm vào ngày mai.
Tom is pretty good at chess.	Tom khá giỏi về cờ vua.
Do you hear the bell?	Bạn có nghe thấy tiếng chuông?
Tom is happiest when swimming.	Tom hạnh phúc nhất khi được bơi.
We have no second choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn thứ hai.
I didn't know I would be lonely.	Tôi không biết mình sẽ cô đơn.
I didn't know Tom couldn't understand French.	Tôi không biết Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom saw Mary fast asleep in the hammock.	Tom thấy Mary đang ngủ say trên võng.
Tom told me that he doesn't care if you like him or not.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm đến việc bạn có thích anh ấy hay không.
Tom is not used to driving on the left hand side.	Tom không quen lái xe bên tay trái.
You must know that I snore.	Bạn phải biết rằng tôi ngáy.
At the job interview, I was asked what I have accomplished in my current job.	Tại buổi phỏng vấn xin việc, tôi được hỏi tôi đã làm được gì ở công việc hiện tại.
Last month Tom said that he planned to be here today.	Tháng trước Tom nói rằng anh ấy dự định có mặt ở đây hôm nay.
I can't tell you how that happened.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó đã xảy ra như thế nào.
It ends badly for Tom.	Nó kết thúc tồi tệ cho Tom.
Everyone wants what they can't have.	Mọi người đều muốn những gì họ không thể có.
I know Tom wasn't so lucky.	Tôi biết Tom không may mắn lắm.
I don't think I have the willpower to stop eating junk food.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ ý chí để ngừng ăn đồ ăn vặt.
We know it's a problem.	Chúng tôi biết đó là một rắc rối.
I have no option.	Tôi không có tùy chọn.
Tom said we're not allowed to swim here anymore.	Tom nói chúng tôi không được phép bơi ở đây nữa.
I know that Tom is almost always at home at night.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn ở nhà vào buổi tối.
Tom also plays the clarinet.	Tom cũng chơi kèn clarinet.
The bases have been loaded.	Các căn cứ đã được tải.
Tom is not famous in Australia.	Tom không nổi tiếng ở Úc.
You just have to learn to live with the pain.	Bạn chỉ cần học cách sống chung với nỗi đau.
I keep forgetting that you don't really like me.	Tôi tiếp tục quên rằng bạn không thực sự thích tôi.
Tom asked me if I wanted to go to Boston with him.	Tom hỏi tôi có muốn đến Boston với anh ấy không.
Tom knew that Mary wouldn't lie about such things.	Tom biết rằng Mary sẽ không nói dối về những điều như thế.
Tom is the cynical image of his father.	Tom là hình ảnh cay độc của cha mình.
You said you didn't want to do that.	Bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó.
Why do you always want to argue about things?	Tại sao bạn luôn muốn tranh luận về mọi thứ?
We turned down Tom's offer because it was too extreme.	Chúng tôi đã từ chối đề nghị của Tom vì quá cực đoan.
Tom will never go there.	Tom sẽ không bao giờ đến đó.
Last Monday, Tom and I had lunch together.	Thứ Hai tuần trước, tôi và Tom đã ăn trưa cùng nhau.
It's not quite as hard to do as it sounds.	Nó không phải là khá khó để làm như nó âm thanh.
I've almost done that.	Tôi gần như đã hoàn thành việc đó.
Tom and Mary have to do it together.	Tom và Mary phải làm điều đó cùng nhau.
Tom looks doubtful.	Tom có ​​vẻ nghi ngờ.
Tom was curious to see what was in the box.	Tom tò mò muốn xem có gì trong hộp.
Tom and Mary said they would try.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ thử.
Tom depends on his parents for support.	Tom phụ thuộc vào cha mẹ để hỗ trợ.
Tom won't let his children speak French at home.	Tom sẽ không để các con mình nói tiếng Pháp ở nhà.
That's one way you can help me.	Đó là một cách bạn có thể giúp tôi.
Why are you carrying a ukulele?	Tại sao bạn lại mang theo đàn ukulele?
My father lovingly hugged my mother.	Cha tôi âu yếm ôm lấy mẹ tôi.
Tom advises you not to do that.	Tom khuyên bạn không nên làm điều đó.
Have you shown Tom the new book you bought?	Bạn đã cho Tom xem cuốn sách mới mua chưa?
I hope that one of you can help me.	Tôi hy vọng rằng một trong các bạn có thể giúp tôi.
Do you think you are too good to have a beer with us?	Bạn có nghĩ rằng bạn quá tốt để uống bia với chúng tôi?
I know Tom can play trombone.	Tôi biết Tom có ​​thể chơi trombone.
Smoking affects your health.	Hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Banks fail during a recession.	Ngân hàng sụp đổ trong thời kỳ suy thoái.
Tom is undeniably smart.	Không thể phủ nhận Tom rất thông minh.
Does the ring you're looking for ever pop up?	Chiếc nhẫn mà bạn đang tìm kiếm có bao giờ bật lên không?
I will try to get rid of Tom.	Tôi sẽ cố gắng loại bỏ Tom.
Tom announced his retirement in 2013.	Tom tuyên bố giải nghệ vào năm 2013.
I know you won't wait.	Tôi biết bạn sẽ không chờ đợi.
Mary resembles her mother in appearance, but not in character.	Mary giống mẹ về ngoại hình, nhưng không giống về tính cách.
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
We have become like brothers.	Chúng tôi đã trở thành như anh em.
Tom is in the living room watching an old movie.	Tom đang ở trong phòng khách xem một bộ phim cũ.
I don't think Tom really has to.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm vậy.
I forgot to tell Tom who will pick him up at the airport.	Tôi quên nói cho Tom biết ai sẽ đón anh ấy ở sân bay.
Tom said he could stay here for two or three nights.	Tom nói anh ấy có thể ở đây hai hoặc ba đêm.
Why do you keep giving money to Tom?	Tại sao bạn tiếp tục đưa tiền cho Tom?
Not much water in the bottle.	Không có nhiều nước trong chai.
I will cut my beard.	Tôi sẽ cắt râu của mình.
It's not very good.	Nó không tốt lắm.
Have you ever met a guy named Tom Jackson?	Bạn đã bao giờ gặp một chàng trai tên là Tom Jackson chưa?
Maybe it will be difficult for Tom to win.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom giành chiến thắng.
I don't think Tom will finish that by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I don't think Tom will still be worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vẫn còn lo lắng.
I feel sorry for Tom.	Tôi cảm thấy tiếc cho Tom.
Here is an explanation.	Đây là một lời giải thích.
She is not honest.	Cô ấy không trung thực.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ hãi.
Everyone admired Tom's generosity.	Mọi người đều ngưỡng mộ sự hào phóng của Tom.
I haven't seen you in a while, so I thought I'd drop by and say hi.	Tôi đã không gặp bạn một thời gian, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua và nói lời chào.
Tom lent me a bicycle.	Tom cho tôi mượn xe đạp.
You must see this movie.	Bạn phải xem bộ phim này.
Tom, what sport do you like?	Tom, bạn thích môn thể thao nào?
Tom is a very talented musician.	Tom là một nhạc sĩ rất tài năng.
Tom hasn't been advised to do that yet.	Tom vẫn chưa được khuyên làm điều đó.
He got a little irritated when approached by beggars.	Anh hơi cáu khi bị những người ăn xin tiếp cận.
We have no solid evidence against Tom.	Chúng tôi không có bằng chứng chắc chắn chống lại Tom.
Operations resumed on Monday.	Hoạt động đã được nối lại vào thứ Hai.
I told Tom to relax and take it easy.	Tôi đã nói với Tom hãy thư giãn và từ tốn.
Investors like what they see.	Các nhà đầu tư thích những gì họ nhìn thấy.
I think Tom and Mary have both been suspended.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã bị đình chỉ.
I think you worry too much about the house.	Tôi nghĩ bạn lo lắng quá nhiều về ngôi nhà.
I think Tom is concentrating.	Tôi nghĩ Tom đang tập trung.
True friends are valuable companions in good times and bad. 	Những người bạn chân chính là những người bạn đồng hành có giá trị trong thời điểm tốt và xấu.
A person who is lucky to have good friends is a lucky person.	Một người may mắn có được những người bạn tốt là người có phúc.
We can't let this happen anymore.	Chúng ta không thể để điều này xảy ra nữa.
I'm eating pasta.	Tôi đang ăn mì Ý.
Tom didn't call us as he was supposed to.	Tom đã không gọi cho chúng tôi như anh ấy đã định.
Tom is usually much busier than Mary.	Tom thường bận rộn hơn Mary nhiều.
Tom wants nothing to do with Mary.	Tom không muốn dính dáng gì đến Mary.
This is a working class neighborhood.	Đây là một khu phố của tầng lớp lao động.
I found the chair very comfortable when I sat on it.	Tôi thấy chiếc ghế rất thoải mái khi tôi ngồi lên nó.
I wonder why Tom needs that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom cần điều đó.
I have seen a wolf.	Tôi đã nhìn thấy một con sói.
Tom said Mary would do it.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó.
We consider him the best player on the team.	Chúng tôi coi anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
This computer is excellent, but it costs me dearly.	Máy tính này rất xuất sắc, nhưng nó khiến tôi phải trả giá đắt.
Tom broke his left arm.	Tom bị gãy tay trái.
In the end, they were reconciled.	Cuối cùng, họ đã được hòa giải.
The box you are looking for is here.	Hộp bạn đang tìm kiếm ở đây.
Is Tom sick?	Tom bị ốm à?
Farewell meeting at nine o'clock.	Cuộc họp chia tay lúc chín giờ.
I will stay here in this room.	Tôi sẽ ở đây trong phòng này.
I can't stand being alone.	Tôi không thể chịu được khi sống một mình.
Tom will be here shortly.	Tom sẽ đến đây trong thời gian ngắn.
I will talk to Tom about this later.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom sau về điều này.
This is an amount. 	Đây là một số tiền.
Go buy yourself something to eat.	Đi mua cho mình một cái gì đó để ăn.
They took away my freedom.	Họ đã tước đi quyền tự do của tôi.
Tom wants to go to Harvard.	Tom muốn vào Harvard.
I started to feel hungry.	Tôi bắt đầu thấy đói.
We don't live in the same city.	Chúng tôi không sống trong cùng một thành phố.
Aren't you going to stay and help us clean up?	Anh không định ở lại giúp chúng tôi dọn dẹp sao?
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
Tom crawls under the fence surrounding the construction area to recover his ball.	Tom bò dưới hàng rào bao quanh khu vực xây dựng để thu hồi quả bóng của mình.
Tom gave Mary a malicious look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn ác ý.
This store is a rental video store.	Cửa hàng này là một cửa hàng video cho thuê.
How the hell did you know Tom would do that?	Làm thế quái nào mà bạn biết Tom sẽ làm điều đó?
Tom was very pleased with the results.	Tom rất hài lòng với kết quả.
I think Tom didn't go jogging yesterday, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không chạy bộ ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc.
The revelation surprised everyone.	Tiết lộ khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Kite flying can be dangerous.	Thả diều có thể nguy hiểm.
I know that Tom doesn't know why I did it on Monday.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại làm như vậy vào thứ Hai.
Tom says he thinks Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể tự lo cho mình.
I should have known that Tom wouldn't do what we asked him to do.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I think I made the wrong choice.	Tôi nghĩ rằng tôi đã lựa chọn sai.
Do you think Tom will teach me how to drive?	Bạn có nghĩ Tom sẽ dạy tôi cách lái xe không?
Tom tells Mary that he doesn't think John is desperate to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom doesn't have much experience doing that.	Tom không có nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
I know that I have to help Tom tomorrow.	Tôi biết rằng tôi phải giúp Tom vào ngày mai.
I believe Tom is guilty.	Tôi tin rằng Tom có ​​tội.
I thought you said you didn't know anyone in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết bất cứ ai ở Úc.
Tom usually doesn't eat at the school canteen.	Tom thường không ăn ở căng tin của trường.
Tom dyed his hair.	Tom nhuộm tóc.
I have made some changes.	Tôi đã thực hiện một số thay đổi.
You don't want me to do anything?	Bạn không muốn tôi làm bất cứ điều gì?
I apologize if I get in the way.	Tôi xin lỗi nếu tôi cản trở.
Tom knew he could count on Mary.	Tom biết anh có thể tin tưởng vào Mary.
Can you imagine how Tom feels?	Bạn có thể tưởng tượng Tom cảm thấy thế nào không?
Tom still doesn't know who will do it.	Tom vẫn không biết ai sẽ làm điều đó.
Get rid of these people and go home.	Hãy đuổi những người này và về nhà.
Tom was held for three weeks.	Tom bị giam ba tuần.
Tom stretched out on the bed.	Tom nằm dài trên giường.
I could have been killed by Tom.	Tôi có thể đã bị giết bởi Tom.
Is it okay if I stay in Boston for another week?	Có ổn không nếu tôi ở lại Boston thêm một tuần nữa?
Tom was unable to get Mary to leave.	Tom đã không thể khiến Mary rời đi.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không để bạn làm điều đó.
Tom was standing right next to Mary.	Tom đang đứng ngay cạnh Mary.
I'm about to catch a cold.	Tôi sắp bị cảm lạnh.
I've never seen Tom cry before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khóc trước đây.
Are you better at jazz or rock?	Bạn chơi nhạc jazz hay rock giỏi hơn?
I don't think I know anyone here.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai ở đây.
I want to know who you did it with.	Tôi muốn biết bạn đã làm điều đó với ai.
Tom sold his company to one of his employees.	Tom đã bán công ty của mình cho một trong những nhân viên của mình.
You should tell me.	Bạn nên nói với tôi.
I mean it when I say I want to marry you.	Tôi có ý đó khi nói rằng tôi muốn cưới em.
Tom wants to be like his father.	Tom muốn giống bố của mình.
I'm not excited about it.	Tôi không hào hứng với nó.
Tom said he knew he might have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
I don't think you really understand me.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu tôi.
Tom never seems to spend much time studying.	Tom dường như không bao giờ dành nhiều thời gian cho việc học.
This hat is not new.	Chiếc mũ này không phải là mới.
Tom intended to stay home alone.	Tom định ở nhà một mình.
Tom told me he would wait and see.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chờ xem.
The weatherman says we will have rain in the afternoon.	Người dự báo thời tiết nói rằng chúng ta sẽ có mưa vào buổi chiều.
Please let me know the schedule in advance.	Vui lòng cho tôi biết lịch trình trước.
Tom is not tired.	Tom không mệt.
I went back to bed and slept for another three hours.	Tôi trở lại giường và ngủ thêm ba tiếng nữa.
That's the kind you lend me money.	Đó là loại bạn cho tôi vay tiền.
I killed a jaguar.	Tôi đã giết một con báo đốm.
These are not Tom's sunglasses.	Đây không phải là kính râm của Tom.
I suppose Tom would like that.	Tôi cho rằng Tom sẽ thích điều đó.
We don't have time to finish checking the numbers right now, but we can go through them after lunch.	Bây giờ chúng tôi không có thời gian để hoàn thành việc kiểm tra các số liệu, nhưng chúng tôi có thể xem qua chúng sau bữa trưa.
I take a hot shower every night before going to bed.	Tôi tắm nước nóng mỗi tối trước khi đi ngủ.
I don't think Tom will ever do that again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lại làm như vậy nữa.
Steel traps are illegal.	Bẫy thép là bất hợp pháp.
Tom and I have decided to travel together.	Tom và tôi đã quyết định đi du lịch cùng nhau.
I don't want to lend or borrow.	Tôi không muốn cho vay hay mượn.
I think it's one of Tom's sisters.	Tôi nghĩ đó là một trong những chị gái của Tom.
I decided to learn stenography.	Tôi quyết định học stenography.
I'm sorry I couldn't be of much help.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp được nhiều.
Tom is eating.	Tom đang ăn.
Tom doesn't seem to want to go to sleep right now.	Tom dường như không muốn đi ngủ ngay bây giờ.
Tom said that he didn't think Mary had studied French for long.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đã học tiếng Pháp lâu.
You never listen. 	Bạn không bao giờ lắng nghe.
I can also talk to the wall.	Tôi cũng có thể nói chuyện với bức tường.
He didn't jump high enough to win the prize.	Anh ấy đã không nhảy đủ cao để giành được giải thưởng.
Tom thinks that Mary will make a good bounty hunter.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ trở thành một thợ săn tiền thưởng giỏi.
I'm afraid Tom can't do that.	Tôi e rằng Tom không thể làm điều đó.
I looked up the meaning of this word in the dictionary.	Tôi đã tìm kiếm nghĩa của từ này trong từ điển.
Don't take it for granted. Tom will help us every time we need help.	Đừng coi đó là điều hiển nhiên Tom sẽ giúp chúng ta mỗi khi chúng ta cần giúp đỡ.
Thank you so much for inviting me.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mời tôi.
I need to stay here until 2:30.	Tôi cần ở lại đây cho đến 2:30.
I didn't think Tom would be so cranky.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cáu kỉnh như vậy.
Tom greets Mary.	Tom chào Mary.
You promised me that you would take care of the children tomorrow.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc bọn trẻ vào ngày mai.
Tom wasn't good at it when he was young.	Tom không giỏi làm việc đó khi còn trẻ.
Tom twisted Mary's arm and she agreed to donate some money to our charity.	Tom đã vặn cánh tay của Mary và cô ấy đồng ý quyên góp một số tiền cho tổ chức từ thiện của chúng tôi.
What makes you so sure that Tom wants to stay?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng Tom muốn ở lại?
Tom wants to learn how to do it.	Tom muốn học cách làm điều đó.
It's not cold.	Nó không lạnh.
I know Tom won't let me do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
How is Tom's French?	Tom's French như thế nào?
Tom is a mystery.	Tom là một bí ẩn.
The telegram was a trick to get her back home.	Bức điện là một thủ thuật để khiến cô ấy trở về nhà.
I know Tom doesn't know Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không biết Mary không muốn làm điều đó.
That is a fascinating question.	Đó là một câu hỏi hấp dẫn.
Tom and Mary began to drift apart.	Tom và Mary bắt đầu xa nhau.
That is also true.	Điều đó cũng đúng.
Tom doesn't seem as good as Mary.	Tom có ​​vẻ không tốt bằng Mary.
He was beaten to submission.	Anh ta đã bị đánh cho khuất phục.
Tom is in a hurry.	Tom đang rất vội vàng.
I think Tom might have to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó một mình.
Tom has no future here.	Tom không có tương lai ở đây.
Tom says he thinks Mary is still sober.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn còn tỉnh táo.
I don't think Tom could have done it without help.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
If there's something I must know, I want to hear it.	Nếu có điều gì đó tôi phải biết, tôi muốn nghe nó.
Take off your hat when you enter the classroom.	Cởi mũ khi bạn bước vào lớp học.
Tom usually doesn't drink as much as Mary.	Tom thường không uống nhiều như Mary.
You are not always perfect.	Bạn không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Tom opens his phone.	Tom mở điện thoại của mình.
She was never asked to date.	Cô ấy chưa bao giờ được yêu cầu hẹn hò.
No one laughs now.	Không ai cười bây giờ.
Would you like to jog with me?	Bạn có muốn chạy bộ với tôi không?
Tom and Mary hug.	Tom và Mary ôm nhau.
Tom said that Mary was tempted to do it.	Tom nói rằng Mary đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom doesn't seem hungry.	Tom dường như không đói.
I did not say anything.	Tôi không nói gì.
I'm not sure I understand what Tom means.	Tôi không chắc mình hiểu ý của Tom.
Have you seen my marker?	Bạn đã thấy bút đánh dấu của tôi chưa?
I know Tom probably wouldn't want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không muốn làm điều đó.
Tom has a pair of translucent dice hanging from the rearview mirror.	Tom có ​​một cặp xúc xắc mờ treo trên gương chiếu hậu.
The man you received the letter from is currently on vacation.	Người đàn ông mà bạn nhận được thư bây giờ đang đi nghỉ.
Tom carried Mary on his back.	Tom cõng Mary trên lưng.
Tom kicked me out of his office.	Tom đuổi tôi ra khỏi văn phòng của anh ấy.
Tom and I were both a little confused.	Tom và tôi đều hơi bối rối.
Are you the one who ate the last piece of cake?	Bạn có phải là người đã ăn miếng bánh cuối cùng không?
India is an unsafe place for female travellers.	Ấn Độ là một nơi không an toàn cho những du khách nữ.
Mary likes the roses she gets from Tom.	Mary thích những bông hồng mà cô ấy nhận được từ Tom.
Tom volunteered to stay up all night and keep the fire burning.	Tom đã tình nguyện thức cả đêm và giữ cho ngọn lửa luôn cháy.
Tom would never allow that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
Tomorrow, he will land on the moon.	Ngày mai, anh ấy sẽ đáp xuống mặt trăng.
Tom isn't really drunk, is he?	Tom không thực sự say, phải không?
Tom still has a lot of things he wants to do.	Tom vẫn còn rất nhiều điều anh ấy muốn làm.
Am I really stupid?	Em thật sự rất ngốc phải không?
He does not need such treatment.	Anh ấy không cần điều trị như vậy.
I want you to be really nice to Tom.	Tôi muốn bạn thực sự tốt với Tom.
I couldn't save Tom.	Tôi đã không thể cứu Tom.
I have had enough.	Tôi đã ăn đủ rồi.
Things won't get better any time soon.	Mọi thứ sẽ không sớm trở nên tốt hơn.
Tom and Mary didn't do everything John asked them to do.	Tom và Mary đã không làm mọi thứ mà John yêu cầu họ làm.
I am too tired to go any further.	Tôi quá mệt mỏi để đi xa hơn nữa.
I think it's very unlikely that Tom will bring Mary to the party.	Tôi nghĩ rất khó có khả năng Tom sẽ đưa Mary đến bữa tiệc.
I know that Tom would never have thought of doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
I am looking forward to next season.	Tôi đang mong chờ mùa giải tới.
Tom is very smart.	Tom rất thông minh.
Tom was hoping for a kiss.	Tom đã hy vọng có được một nụ hôn.
Don't expect me to take care of it.	Đừng mong đợi tôi chăm sóc nó.
They won't make it in time.	Họ sẽ không đến kịp.
Tom and Mary both study French.	Tom và Mary đều học tiếng Pháp.
You don't think I'll be the last to do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ là người cuối cùng làm điều đó, phải không?
I don't wear glasses, but I did.	Tôi không đeo kính, nhưng tôi đã từng.
Tom loves living in Australia.	Tom thích sống ở Úc.
I never spoke to Tom in French.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp.
Tom has three meetings on Monday.	Tom có ​​ba cuộc họp vào thứ Hai.
I swear if you do it again, I'll kill you.	Tao thề nếu mày tái phạm, tao sẽ giết mày.
Tom also loves swimming.	Tom cũng thích bơi lội.
That's not why we're doing what we're doing.	Đó không phải là lý do tại sao chúng tôi đang làm những gì chúng tôi đang làm.
Tom was not too busy to help us.	Tom không quá bận để giúp chúng tôi.
I haven't really agreed to do that.	Tôi chưa thực sự đồng ý làm điều đó.
The plan could not be put into practice.	Không thể đưa kế hoạch vào thực tế.
You are mixing things up.	Bạn đang trộn mọi thứ lên.
Tom has psychic abilities.	Tom có ​​khả năng tâm linh.
You should probably tell Tom that you want to do it.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom had a good idea.	Tom đã nảy ra một ý tưởng hay.
I didn't know that Tom didn't want to do that.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom is not very confident.	Tom không tự tin lắm.
Be respectful of your superiors, if you have one.	Hãy tôn trọng cấp trên của bạn, nếu bạn có.
I cannot manage it.	Tôi không thể quản lý nó.
Tom says he will eat fruit.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ăn trái cây.
Tom ran away.	Tom bỏ chạy.
If you want, I can do it for you.	Nếu bạn muốn, tôi có thể làm điều đó với bạn.
Tom has never been good at keeping secrets.	Tom chưa bao giờ giỏi giữ bí mật.
I didn't realize what time it was.	Tôi không nhận ra đó là mấy giờ.
I saw Tom while I was waiting for Mary.	Tôi đã nhìn thấy Tom khi tôi đang đợi Mary.
We fooled Tom.	Chúng tôi đã đánh lừa Tom.
Tom has been driving the school bus for many years.	Tom đã lái xe buýt đi học trong nhiều năm.
I think Tom will be stubborn.	Tôi nghĩ Tom sẽ cứng đầu.
Are you the new boss?	Bạn có phải là ông chủ mới?
Tom and Mary agree with me.	Tom và Mary đồng ý với tôi.
Can you do anything better?	Bạn có thể làm gì tốt hơn không?
Tom told me that he bought a car.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã mua một chiếc ô tô.
Tom is too old to do this.	Tom đã quá già để làm việc này.
I carry an umbrella when I go out.	Tôi mang theo một chiếc ô khi tôi đi ra ngoài.
I'm pretty sure Tom wouldn't do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I don't quite understand this part.	Tôi không hiểu lắm về phần này.
Tom was afraid to wake the baby.	Tom sợ đánh thức đứa bé.
Tom is annoyed that Mary has ignored him.	Tom khó chịu vì Mary đã phớt lờ anh ta.
He doesn't look like his age.	Anh ấy trông không giống tuổi của mình.
Tom wasted his money buying things he didn't need.	Tom đã lãng phí tiền của mình để mua những thứ mà anh ấy không cần.
I want Tom to come to Australia.	Tôi muốn Tom đến Úc.
Tom is really busy, isn't he?	Tom thực sự rất bận, phải không?
He's always been good to me.	Anh ấy luôn tốt với tôi.
Tom may not be teaching French anymore.	Tom có ​​thể không dạy tiếng Pháp nữa.
The only thing that really matters is whether you're happy or not.	Điều duy nhất thực sự quan trọng là bạn có hạnh phúc hay không.
I don't think Tom is ambitious enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ tham vọng.
Tom is massaging Mary's shoulder.	Tom đang xoa bóp vai của Mary.
Tom is our interpreter.	Tom là thông dịch viên của chúng tôi.
Do we have enough food to last until the next payday?	Chúng ta có đủ thức ăn để tồn tại cho đến ngày lĩnh lương tiếp theo không?
I'm not sure if Tom can swim.	Tôi không chắc Tom có ​​biết bơi không.
She motioned for me to come in.	Cô ấy ra hiệu cho tôi vào.
I don't quite understand either.	Tôi cũng không hiểu lắm.
I don't want to feel pain.	Tôi không muốn cảm thấy đau đớn.
Tom tells Mary that he thinks John is unlucky.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không may mắn.
I have kept something for you.	Tôi đã giữ một cái gì đó cho bạn.
Tom is plowing.	Tom đang cày.
I can not read.	Tôi không biết đọc.
I know you won't like it here in Australia.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thích nó ở đây ở Úc.
Tom doesn't let us do that.	Tom không cho phép chúng tôi làm điều đó.
I don't think Tom knows anyone at our school.	Tôi không nghĩ Tom biết ai ở trường chúng tôi.
I used to go to Australia about once a month.	Tôi đã từng đến Úc khoảng một tháng một lần.
Tom says that Mary is taller than her sister.	Tom nói rằng Mary cao hơn em gái cô ấy.
Tom is wearing clothes similar to what John is wearing.	Tom đang mặc quần áo tương tự như những gì John đang mặc.
Tom has a lot of handkerchiefs.	Tom có ​​rất nhiều khăn tay.
I know that you are uncomfortable.	Tôi biết rằng bạn không thoải mái.
You don't have to follow such laws.	Bạn không cần phải tuân theo luật như vậy.
Why don't you relax a bit?	Tại sao bạn không thư giãn một chút?
Tom went back to the garage.	Tom quay trở lại nhà để xe.
I was expecting Tom to win the race.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ thắng cuộc đua.
Tom thought Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
If you really love, water tastes like expensive wine.	Nếu bạn thực sự yêu, nước có vị như rượu đắt tiền.
Tom's dog is very ugly.	Con chó của Tom rất xấu xí.
Mount Fuji is taller than any other mountain in Japan.	Núi Phú Sĩ cao hơn bất kỳ ngọn núi nào khác ở Nhật Bản.
The man caught the girl's wrist.	Người đàn ông bắt được cổ tay cô gái.
Tom really should have done it last week.	Tom thực sự nên làm điều đó vào tuần trước.
I can't remember where I left my umbrella.	Tôi không thể nhớ mình đã để ô ở đâu.
I don't know that you can't do it very well.	Tôi không biết rằng bạn không thể làm điều đó rất tốt.
Tom will sleep in my room, and I will sleep on the couch.	Tom sẽ ngủ trong phòng của tôi, và tôi sẽ ngủ trên chiếc ghế dài.
Tom doesn't seem to like teaching French.	Tom dường như không thích dạy tiếng Pháp.
That's exactly what I expected.	Đó chính xác là những gì tôi mong đợi.
I love talking to Tom.	Tôi thích nói chuyện với Tom.
I can't believe you yet.	Tôi chưa thể tin bạn.
That's not funny anymore.	Điều đó không còn buồn cười nữa.
Let's hope that Tom's perspective changes.	Hãy hy vọng rằng quan điểm của Tom sẽ thay đổi.
All members were not present at the meeting yesterday.	Tất cả các thành viên đã không có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
You must promise never to tell anyone what I am about to tell you.	Bạn phải hứa không bao giờ nói với ai những gì tôi sắp nói với bạn.
The gallery is open from 9:30 am to 7:00 pm.	Phòng trưng bày mở cửa từ 9:30 sáng đến 7:00 tối.
So responsive!	Thật nhạy bén!
They decided that it would be better to start immediately.	Họ quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu bắt đầu ngay lập tức.
Tom and I are getting married next spring.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.
Tom probably doesn't know he shouldn't be here.	Tom có ​​lẽ không biết mình không nên làm như vậy ở đây.
Tom saw Mary smile.	Tom thấy Mary cười.
The castle is three miles north of town.	Lâu đài cách thị trấn ba dặm về phía bắc.
Mount Fuji is not as high as Mount Everest.	Núi Phú Sĩ không cao bằng núi Everest.
Tom wants to be a lumberjack.	Tom muốn trở thành thợ rừng.
I wish I hadn't drunk so much.	Tôi ước rằng tôi đã không say quá nhiều.
How long was Tom here yesterday?	Tom đã ở đây bao lâu vào ngày hôm qua?
Here is the wine list.	Đây là danh sách rượu.
Tom was the one who told me about Mary.	Tom là người đã nói với tôi về Mary.
Tom taught me to read.	Tom dạy tôi đọc.
We haven't really set a date yet.	Chúng tôi chưa thực sự ấn định ngày tháng.
I knew that Tom would object to it.	Tôi biết rằng Tom sẽ phản đối việc làm đó.
It is very dangerous to drive faster than the allowed speed.	Rất nguy hiểm nếu lái xe nhanh hơn tốc độ cho phép.
Yukio Mishima committed suicide in 1970.	Yukio Mishima tự sát năm 1970.
His salary is too low to support his family.	Lương của anh ấy quá thấp để có thể nuôi sống gia đình.
I have been looking for my puppy for weeks.	Tôi đã tìm kiếm con chó con của mình trong nhiều tuần.
Tom did not tell Mary that he was unhappy.	Tom không nói với Mary rằng anh ấy không vui.
Tom is a pretty good tailor.	Tom là một thợ may khá giỏi.
I asked Tom to accept my help.	Tôi đã nhờ Tom chấp nhận sự giúp đỡ của tôi.
I'll go over your essay as soon as I can find the time.	Tôi sẽ xem qua bài luận của bạn ngay khi tôi có thể tìm thấy thời gian.
Tom said that he thought it would be a big mistake to tell Mary about what happened.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I told Tom exactly what I told you.	Tôi đã nói với Tom chính xác những gì tôi đã nói với bạn.
You are the last person I expect to see here.	Bạn là người cuối cùng mà tôi mong đợi được nhìn thấy ở đây.
Now I have seen everything.	Bây giờ tôi đã thấy mọi thứ.
Tom told me he felt safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy an toàn.
Things like this won't happen to you if you follow my advice.	Những điều như thế này sẽ không xảy ra với bạn nếu bạn làm theo lời khuyên của tôi.
Tom will need this.	Tom sẽ cần cái này.
Tom is sure he can do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom was offended.	Tom đã bị xúc phạm.
A fortune teller read my hand.	Một thầy bói đọc tay tôi.
It's easier to make plans than to put them into practice.	Việc lập kế hoạch sẽ dễ dàng hơn là áp dụng chúng vào thực tế.
I think it's common knowledge.	Tôi nghĩ đó là kiến ​​thức phổ biến.
Dessert is made with whipped cream.	Món tráng miệng được làm bằng kem đánh.
Tom didn't do that much.	Tom đã không làm được nhiều như vậy.
That speech lost Tom in the election.	Bài phát biểu đó đã đánh mất Tom trong cuộc bầu cử.
I am short of cash at the moment.	Tôi đang thiếu tiền mặt vào lúc này.
I think Tom will tell you the truth.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói cho bạn sự thật.
Tom says he usually makes three hundred dollars an hour.	Tom nói rằng anh ấy thường kiếm được ba trăm đô la mỗi giờ.
I recommend you start doing it now.	Tôi khuyên bạn nên bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ.
Tom didn't move.	Tom không di chuyển.
Why are you laughing?	Tại sao bạn cười?
Do you think Tom and Mary will be friends?	Bạn có nghĩ Tom và Mary sẽ là bạn của nhau không?
Do you agree, Tom?	Bạn có đồng ý không, Tom?
I swear I didn't know Tom would be there.	Tôi thề rằng tôi không biết rằng Tom sẽ ở đó.
I know that Tom loves to travel.	Tôi biết rằng Tom thích đi du lịch.
I don't know if I want to scream or cry.	Tôi không biết mình muốn hét lên hay khóc.
I don't need any more time.	Tôi không cần thêm thời gian nữa.
Everyone mocked Tom.	Mọi người đều chế giễu Tom.
I don't know how many years Tom has been a teacher.	Tôi không biết Tom đã làm giáo viên được bao nhiêu năm.
I made a salad. 	Tôi đã làm món salad.
How do you like it?	Bạn có thích nó không?
Tom injured himself trying to do that.	Tom đã tự làm mình bị thương khi cố gắng làm điều đó.
I'm not sure Tom will be there.	Tôi không chắc Tom sẽ ở đó.
You can't just go out and buy a replacement for this one.	Bạn không thể chỉ đi ra ngoài và mua một cái thay thế cho cái này.
I think you said they would sit in the meeting.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng họ sẽ ngồi trong cuộc họp.
Tom should be player of the year.	Tom nên là cầu thủ của năm.
Tom will try to figure out why Mary wants to do it.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Mary muốn làm điều đó.
She lives in a valley in a town far from the beach.	Cô ấy sống trong một thung lũng ở một thị trấn xa bãi biển.
Tom has a good idea.	Tom có ​​một ý kiến ​​hay.
Tom is going to work today, right?	Hôm nay Tom sẽ đi làm, phải không?
I know that you are not that stupid.	Tôi biết rằng bạn không ngu ngốc như vậy.
Tom told me he came here early today.	Tom nói với tôi hôm nay anh ấy đến đây sớm.
I'm not sure I'll come alone.	Tôi không chắc sẽ đến một mình.
Do you really let Tom win?	Bạn có thực sự để cho Tom chiến thắng?
Tom and Mary enjoy a romantic evening by the fireplace.	Tom và Mary tận hưởng một buổi tối lãng mạn bên lò sưởi.
We sold Tom our car.	Chúng tôi đã bán cho Tom chiếc xe của chúng tôi.
Tom's comments have nothing to do with what we're talking about.	Những bình luận của Tom không liên quan đến những gì chúng ta đang nói.
I think Tom will be able to help you.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp bạn.
I was never sick.	Tôi không bao giờ ốm.
He started laughing hysterically.	Anh ta bắt đầu cười một cách cuồng loạn.
Do you think it would fit here?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ phù hợp ở đây?
We have accomplished what we set out to do.	Chúng tôi đã hoàn thành những gì chúng tôi đặt ra.
Tom thinks I might have to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
I told Tom that I agree with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đồng ý với anh ấy.
Tom is beside me.	Tom ở bên cạnh tôi.
I think that's the safest way to do it.	Tôi nghĩ rằng đó là cách an toàn nhất để làm điều đó.
I absolutely love Tom.	Tôi hoàn toàn yêu Tom.
I really like it a lot.	Tôi thực sự thích nó rất nhiều.
If you want, I'll talk to Tom.	Nếu bạn muốn, tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I haven't talked to Tom lately.	Tôi đã không nói chuyện với Tom gần đây.
Tom shares an apartment with Mary and three other friends.	Tom chia sẻ căn hộ với Mary và ba người bạn khác.
I'm sure your parents are proud of you.	Tôi chắc rằng bố mẹ bạn tự hào về bạn.
Tom will definitely help you.	Tom chắc chắn sẽ giúp bạn.
He was leaning against the wall, his hands in his pockets.	Anh ta đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần.
Tom is not a psychopath.	Tom không phải là một kẻ tâm thần.
Tom gave me a vague answer.	Tom đã cho tôi một câu trả lời mơ hồ.
I think I'm just exhausted.	Tôi nghĩ rằng tôi chỉ đang kiệt sức.
The people suffer under the cruel tyrant.	Người dân đau khổ dưới tên bạo chúa tàn ác.
Tom won twice last year.	Tom đã thắng hai lần vào năm ngoái.
Tom lights a candle on Mary's birthday cake.	Tom thắp nến trên bánh sinh nhật của Mary.
Tom came and shook my hand.	Tom đến và bắt tay tôi.
Tom didn't want Mary to go home alone.	Tom không muốn Mary về nhà một mình.
I need Tom's help.	Tôi cần sự giúp đỡ của Tom.
Be careful not to touch Tom.	Hãy cẩn thận đừng chạm vào Tom.
I am not a room decorator.	Tôi không phải là người trang trí căn phòng.
I am not allowed to go there.	Tôi không được phép đến đó.
She recognized the brooch as something she had lost a few months ago.	Cô nhận ra chiếc trâm là thứ cô đã đánh mất vài tháng trước.
I don't like people who insist on talking about politics.	Tôi không thích những người luôn khăng khăng nói về chính trị.
I don't believe what I'm hearing.	Tôi không tin những gì tôi đang nghe.
Tom is ready to go.	Tom sẵn sàng đi.
I worked until 2:30.	Tôi đã làm việc đến 2:30.
It doesn't matter who is in power.	Không quan trọng ai là người nắm quyền.
Tom is much better today than yesterday.	Hôm nay Tom tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
You don't want to know why Tom left?	Bạn không muốn biết tại sao Tom lại bỏ đi?
Tom finally lost his patience.	Tom cuối cùng đã mất kiên nhẫn.
Tom is a bully.	Tom là một kẻ hay bắt nạt.
Everything Tom does is groundbreaking.	Mọi thứ Tom làm đều mang tính đột phá.
Don't let Tom touch you.	Đừng để Tom chạm vào bạn.
I promise to pay you back the money I owe you before the end of the month.	Tôi hứa sẽ trả lại cho bạn số tiền mà tôi đã nợ bạn trước cuối tháng.
Tom's suitcases are much heavier than mine.	Những chiếc vali của Tom nặng hơn của tôi rất nhiều.
He always takes his time in everything that he does.	Anh ấy luôn dành thời gian của mình trong mọi việc mà anh ấy làm.
Tom just got paid.	Tom vừa được trả tiền.
Tom asked me how many countries I have visited.	Tom hỏi tôi đã đến thăm bao nhiêu quốc gia.
I'm just an idiot.	Tôi chỉ là một kẻ ngốc.
I want to stay in Australia until at least next Monday.	Tôi muốn ở lại Úc cho đến ít nhất là thứ Hai tuần sau.
Tom tells Mary that he has to talk to her.	Tom nói với Mary rằng anh phải nói chuyện với cô ấy.
I won't go to school.	Tôi sẽ không đi học.
I'm thirsty. 	Tôi khát.
I want to drink a cup of coffee.	Tôi muốn uống một tách cà phê.
A Confederate army doctor observes the battle from afar.	Một bác sĩ của quân đội Liên minh quan sát trận chiến từ xa.
I don't think they've found a cure for that.	Tôi không nghĩ rằng họ đã tìm ra cách chữa trị cho điều đó.
Tom killed Mary in self-defense.	Tom đã giết Mary để tự vệ.
Tom suspects that Mary is joking.	Tom nghi ngờ rằng Mary đang đùa.
He will cross the river.	Anh ấy sẽ qua sông.
Tom and Mary promised me that they would wash my car.	Tom và Mary đã hứa với tôi rằng họ sẽ rửa xe cho tôi.
Where does Tom currently work?	Tom hiện đang làm việc ở đâu?
Tom says he is looking for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm Mary.
Tom wasn't as enthusiastic about it as he used to be.	Tom không còn hăng hái làm chuyện đó như trước nữa.
Tom said he was very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy rất thất vọng.
I don't think Tom will be picky.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kén chọn.
I'm probably not as hungry as Tom.	Tôi có lẽ không đói như Tom.
It was too late to visit Tom.	Đã quá muộn để đến thăm Tom.
I know Tom won't like the party.	Tôi biết Tom sẽ không thích bữa tiệc.
I am still learning French.	Tôi vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom's parents let him do what he wanted.	Cha mẹ của Tom cho phép anh ta làm những gì anh ta muốn.
We cannot go back to the way it was.	Chúng ta không thể quay trở lại như trước đây.
I don't know what I should do now.	Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ.
Tom told Mary what he had to do.	Tom nói với Mary những gì anh ta phải làm.
We promised to stand by him in case of difficulty.	Chúng tôi đã hứa sẽ sát cánh cùng anh ấy trong trường hợp gặp khó khăn.
Tom has been nominated three times.	Tom đã được đề cử ba lần.
Do you and Tom often play together?	Bạn và Tom có ​​thường chơi với nhau không?
He became addicted to drinking after losing his wife.	Anh ta bắt đầu say mê uống rượu sau khi mất vợ.
Tom said he was the only one who got here on time.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất đến đây đúng giờ.
I believe you will pass the exam.	Tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua kỳ thi.
How and where will decisions be made?	Các quyết định sẽ được thực hiện như thế nào và ở đâu?
I'm just doing my duty.	Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.
Tom is an old classmate.	Tom là bạn học cũ.
I'm trying to be helpful.	Tôi đang cố gắng trở nên hữu ích.
You can't leave yet.	Bạn chưa thể rời đi.
I don't play guitar anymore.	Tôi không chơi guitar nữa.
Tom seems much busier than Mary.	Tom có ​​vẻ bận hơn Mary nhiều.
Tom has left home.	Tom đã bỏ nhà ra đi.
Tom, Mary, John and Alice are all very busy.	Tom, Mary, John và Alice đều rất bận rộn.
I have to go back to Australia.	Tôi phải quay lại Úc.
You look a bit young to be a pilot.	Bạn trông hơi trẻ để trở thành một phi công.
Tom was hoping Mary could do it with him.	Tom đã hy vọng Mary có thể làm điều đó với anh ta.
From now on, you are one of us.	Từ bây giờ, bạn là một trong số chúng tôi.
Tom needs to help Mary right now.	Tom cần giúp Mary ngay bây giờ.
I haven't done all that I need to do yet.	Tôi vẫn chưa làm tất cả những gì tôi cần làm.
You don't want to know why I'm helping Tom?	Bạn không muốn biết tại sao tôi lại giúp Tom?
I don't have everything I need yet.	Tôi chưa có mọi thứ tôi cần.
Tom knew there was still a lot of work to be done.	Tom biết còn rất nhiều việc phải làm.
Does Tom ever drive to work?	Tom có ​​bao giờ lái xe đi làm không?
Does that make you very sad?	Điều đó làm bạn rất buồn phải không?
I don't think Tom will stop crying anytime soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ngừng khóc sớm đâu.
Tom says he thinks Mary will finish it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
That's a useless man.	Đó là một kẻ vô tích sự.
Put the words in alphabetical order.	Đặt các từ theo thứ tự bảng chữ cái.
Tom said he and Mary played tennis yesterday morning.	Tom cho biết anh và Mary đã chơi quần vợt vào sáng hôm qua.
Tom was questioned by the police.	Tom đã bị cảnh sát thẩm vấn.
We didn't know you would do that.	Chúng tôi không biết bạn sẽ làm điều đó.
He is in a hurry to catch the bus.	Anh ấy đang vội vàng để bắt xe buýt.
Tom skates pretty well.	Tom trượt băng khá giỏi.
No one helped us, not even Tom.	Không ai giúp chúng tôi, kể cả Tom.
Tom says he doesn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
I know that I have to do it alone.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó một mình.
I don't lend Tom any money.	Tôi không cho Tom mượn tiền.
I would be so proud of you if you did.	Tôi sẽ rất tự hào về bạn nếu bạn đã làm điều đó.
Nothing scares you, right?	Không có gì khiến bạn sợ hãi, phải không?
Tom seems to be the main person responsible.	Tom dường như là người chịu trách nhiệm chính.
His father passed away last night in the hospital.	Cha anh ấy đã qua đời đêm qua trong bệnh viện.
Don't tell Tom about it.	Đừng nói với Tom về điều đó.
I do not condone such behavior.	Tôi không dung thứ cho hành vi đó.
It will be difficult to convince Tom to do that.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom pleaded not guilty in October.	Tom không nhận tội vào tháng 10.
Tom is a very handsome man.	Tom là một người đàn ông rất đẹp trai.
Tom may not have died in the crash.	Tom có ​​thể đã không chết trong vụ tai nạn.
Tom was grabbed by three men in hoodies.	Tom bị ba người đàn ông mặc áo hoodie chộp lấy.
I heard someone burp.	Tôi nghe thấy tiếng ai đó ợ.
I think you and Tom are married.	Tôi nghĩ bạn và Tom đã kết hôn.
Drinking warm milk before bed helps you sleep well.	Uống sữa ấm trước khi ngủ giúp bạn ngủ ngon.
I think I gave you enough money.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đưa cho bạn đủ tiền.
Tom punches John in the stomach and leaves.	Tom đấm vào bụng John rồi bỏ đi.
This mushroom is not good to eat.	Nấm này không tốt để ăn.
Someone was very busy.	Ai đó đã rất bận rộn.
Can we count on Tom to do it?	Chúng ta có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó không?
Tom knows who is trying to kill Mary.	Tom biết ai đang cố giết Mary.
Tom has almost no experience doing that.	Tom hầu như không có kinh nghiệm làm điều đó.
Tom is so busy these days that he doesn't know whether to go or go.	Dạo này Tom bận quá nên không biết sắp hay đi.
Tom was very involved.	Tom đã rất tham gia.
Tom is by far the worst boss I have ever had.	Tom cho đến nay là ông chủ tồi tệ nhất mà tôi từng có.
I just found out that you will be awarded tonight.	Tôi vừa phát hiện ra rằng bạn sẽ được trao giải thưởng tối nay.
I was not impressed by what Tom did.	Tôi không bị ấn tượng bởi những gì Tom đã làm.
I usually don't do that.	Tôi thường không làm điều đó.
I don't hesitate at all.	Tôi không do dự gì cả.
Tom will come around.	Tom sẽ đến xung quanh.
I think Tom is a few inches taller than Mary.	Tôi nghĩ Tom cao hơn Mary vài inch.
You shouldn't do it without my permission.	Bạn không nên làm điều đó mà không có sự cho phép của tôi.
Tom can't drive a car.	Tom không thể lái ô tô.
Tom and Mary were not at home when we visited them.	Tom và Mary đều không ở nhà khi chúng tôi đến thăm họ.
Tom really thinks he shouldn't.	Tom thực sự nghĩ rằng mình không nên làm vậy.
He led his men and horses across snowy mountains and down into hot valleys.	Anh ta dẫn người và ngựa của mình băng qua những ngọn núi tuyết và đi xuống những thung lũng nóng bỏng.
I didn't really go to college.	Tôi đã không thực sự đi học đại học.
I help Tom do it quite often.	Tôi giúp Tom làm điều đó khá thường xuyên.
Tom is skiing, isn't he?	Tom đang trượt tuyết, phải không?
Tom says he hopes that Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary thích làm điều đó.
Are you going to allow Tom to do that?	Bạn có định cho phép Tom làm điều đó không?
Tom has been given a new uniform.	Tom đã được cấp một bộ đồng phục mới.
Are you sure it was Tom who did it?	Bạn có chắc chính Tom đã làm điều đó?
You're a very picky eater, aren't you?	Bạn là một người ăn rất kén chọn, phải không?
I wish that I could visit you when I am in Australia.	Tôi ước rằng tôi có thể đến thăm bạn khi tôi ở Úc.
That hasn't happened yet.	Điều đó vẫn chưa xảy ra.
I don't seem trustworthy?	Tôi có vẻ không đáng tin cậy?
Sugar is not good for you.	Đường không tốt cho bạn.
Tom opened the back door to let the dog out.	Tom đã mở cửa sau để cho con chó ra ngoài.
I don't think Tom has as many books as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều sách như Mary.
Tom is sitting on one of the chairs.	Tom đang ngồi trên một trong những chiếc ghế.
Both Tom and I are carpenters.	Cả tôi và Tom đều là thợ mộc.
Tom said that he always did it the way Mary showed him.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm như vậy theo cách mà Mary đã chỉ cho anh ấy.
I'm not sure Tom is someone I need to worry about.	Tôi không chắc Tom là người mà tôi cần phải lo lắng.
I'll cut for you some laziness.	Tôi sẽ cắt cho bạn một số sự lười biếng.
I won't say a word.	Tôi sẽ không nói một lời nào.
Tom refuses to help Mary.	Tom từ chối giúp Mary.
It was not until last night that I learned the truth.	Phải đến đêm qua, tôi mới biết sự thật.
What's wrong with the way I did it?	Có gì sai với cách tôi đã làm điều đó?
I am someone who deserves a promotion.	Tôi là người xứng đáng được thăng chức.
Tom told me that he is not afraid of snakes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ rắn.
Unfortunately, he has no sense of humour.	Điều đáng tiếc là anh ấy không có khiếu hài hước.
I wish that I had the opportunity to learn French in high school.	Tôi ước rằng tôi có cơ hội học tiếng Pháp ở trường trung học.
I highly doubt Tom will be here.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ ở đây.
Tom tells Mary not to do that anymore.	Tom bảo Mary đừng làm vậy nữa.
Tom took Mary to the clinic.	Tom đưa Mary đến phòng khám.
Do you have anything to declare?	Bạn có bất cứ điều gì để khai báo?
I have an aunt who has never done that.	Tôi có một người cô chưa bao giờ làm điều đó.
I will do a magic trick.	Tôi sẽ làm một trò ảo thuật.
Tom trudged up the stairs to his apartment.	Tom lê bước lên cầu thang để đến căn hộ của mình.
How much more time do you estimate you will need to do that?	Bạn ước tính mình sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
You may need more help.	Có thể bạn sẽ cần thêm trợ giúp.
I'm not that naive.	Tôi không ngây thơ như vậy.
I don't think I've ever seen you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn làm điều đó.
Why don't we talk about what happened?	Tại sao chúng ta không nói về những gì đã xảy ra?
Please read our disclaimer.	Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi.
I will notify Tom.	Tôi sẽ thông báo cho Tom.
The possibility that Tom could do it worried Mary.	Khả năng Tom có ​​thể làm điều đó khiến Mary lo lắng.
Neither Tom nor Mary agreed to attend.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý tham dự.
Tom sold his car to make a lot of money.	Tom đã bán được chiếc xe hơi của mình để kiếm được rất nhiều tiền.
Tom was able to escape the burning plane.	Tom đã có thể thoát khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy.
Tom didn't seem too upset about it.	Tom không có vẻ khó chịu lắm về điều đó.
How many days did it take Tom to draw this picture?	Tom đã mất bao nhiêu ngày để vẽ bức tranh này?
Tom tells Mary that he doesn't think John is cold.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John lạnh lùng.
Our problem is not over yet.	Vấn đề của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.
I know Tom doesn't like to do that.	Tôi biết Tom không thích làm điều đó.
I want to call Tom and see if he can come visit me tomorrow.	Tôi muốn gọi cho Tom và xem liệu anh ấy có thể đến thăm tôi vào ngày mai không.
Tom will probably want to go camping with us next time.	Tom có ​​thể sẽ muốn đi cắm trại với chúng tôi vào lần tới.
I am not punished.	Tôi không bị trừng phạt.
Tom is a used car salesman.	Tom là một nhân viên bán xe đã qua sử dụng.
Tom and three other prisoners got into a fight.	Tom và ba tù nhân khác đã đánh nhau.
Both Tom and Mary kiss John good night.	Cả Tom và Mary đều hôn John chúc ngủ ngon.
Tom said he really enjoyed dancing with Mary.	Tom cho biết anh thực sự thích khiêu vũ với Mary.
Mary often wears long braids.	Mary thường để tóc dài thắt bím.
Do you think Tom will come here this afternoon?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến đây vào chiều nay?
Tom told me that he thought Mary was very serious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất nghiêm túc.
Do you remember what happened here in 2013?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra ở đây vào năm 2013?
Tom said he would never want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ muốn làm điều đó một mình.
Tom froze in fear.	Tom sợ hãi cứng đờ.
I'm surprised that Tom doesn't need to do what everyone else needs to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không cần làm những gì mà những người khác cần làm.
Tom worked in his office until noon.	Tom đã làm việc trong văn phòng của mình cho đến trưa.
That is very dangerous.	Điều đó rất nguy hiểm.
Tom really should have given Mary more money.	Tom thực sự nên cho Mary nhiều tiền hơn.
I'll be out of town for a week or two.	Tôi sẽ ra khỏi thành phố trong một hoặc hai tuần.
You are a terrible judge of character.	Bạn là một thẩm phán tồi tệ về tính cách.
Tom is sleeping on the couch in the living room.	Tom đang ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
Tom pursed his lips.	Tom mím môi.
I know Tom usually does it alone.	Tôi biết Tom thường làm điều đó một mình.
It's hard to believe that both Tom and Mary are still single.	Thật khó tin khi cả Tom và Mary vẫn còn độc thân.
Am I being too subtle?	Tôi có đang quá tinh tế không?
Tom hopes that no one will ask him to do it.	Tom hy vọng rằng sẽ không có ai yêu cầu anh ấy làm điều đó.
Is this the soccer ball you bought last month?	Đây có phải là quả bóng đá bạn mua tháng trước không?
Tom didn't seem sure.	Tom dường như không chắc chắn.
I will hide and you will find me. 	Tôi sẽ trốn và bạn tìm thấy tôi.
ALRIGHT?	ĐƯỢC RỒI?
Tom told me that he thought Mary was unlucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã không may mắn.
It is just a matter of perception.	Nó chỉ là một vấn đề của nhận thức.
Tom is just one of many stepsisters of Mary.	Tom chỉ là một trong số rất nhiều con riêng của Mary.
I am interested in carpentry.	Tôi quan tâm đến nghề mộc.
I think you will never come here.	Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ đến đây.
Tom ran home as fast as he could.	Tom chạy về nhà nhanh nhất có thể.
Tom will come back to get Mary.	Tom sẽ quay lại để lấy Mary.
I don't have a car, but my sister does.	Tôi không có xe hơi, nhưng em gái tôi thì có.
I wonder if Tom wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn nhảy hay không.
Tom stayed all summer.	Tom đã ở lại cả mùa hè.
I don't know that I have to do it alone.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó một mình.
Tom probably wouldn't volunteer to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không tình nguyện làm điều đó.
He fought against racism.	Anh đã chiến đấu chống lại sự phân biệt chủng tộc.
Do you remember what time you woke up this morning?	Bạn có nhớ bạn thức dậy lúc mấy giờ sáng nay?
Ping pong is also known as table tennis.	Ping pong còn được gọi là bóng bàn.
Tom is someone Mary once met.	Tom là người mà Mary đã từng gặp.
Nowadays, you can't earn anything without money.	Ngày nay, bạn không thể kiếm được gì nếu không có tiền.
Are you sure Tom did it?	Bạn có chắc chắn Tom đã làm điều đó?
Tom still doesn't need to do that, right?	Tom vẫn không cần phải làm điều đó, phải không?
I tried really hard to get Tom to give it up.	Tôi đã rất cố gắng để khiến Tom từ bỏ việc đó.
The owner of that building is living on the 5th floor of this building.	Chủ nhân của tòa nhà đó đang sống trên tầng 5 của tòa nhà này.
Tom says he won't do it unless you help him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
I slammed on the brake.	Tôi đạp phanh gấp.
Tom is a psychologist.	Tom là một nhà tâm lý học.
Tom has type 1 diabetes.	Tom bị bệnh tiểu đường loại 1.
I heard that you don't get along with Tom.	Tôi nghe nói rằng bạn không hợp với Tom.
I am waiting outside.	Tôi đang đợi bên ngoài.
Don't pretend that doing it will make any difference.	Đừng giả vờ rằng làm điều đó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom doesn't seem to be as comfortable as Mary.	Tom dường như không được thoải mái như Mary.
I think Tom probably already knows about it.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã biết về nó rồi.
Tom used to be the lucky one.	Tom đã từng là người may mắn.
Who will do that?	Ai sẽ làm điều đó?
Tom will talk to Mary about it.	Tom sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
I told Tom I didn't want him to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn anh ấy làm điều đó.
Letting Tom do it is not a good idea.	Để Tom làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Mary does not use cheap perfume.	Mary không dùng nước hoa rẻ tiền.
Metals can become brittle at low temperatures.	Kim loại có thể trở nên giòn ở nhiệt độ thấp.
Tom made a large donation to the hospital.	Tom đã quyên góp lớn cho bệnh viện.
Tom noticed a half-eaten hamburger on the dashboard of Mary's car.	Tom để ý thấy một chiếc bánh hamburger đang ăn dở trên bảng điều khiển của chiếc xe hơi của Mary.
I don't think this is correct.	Tôi không nghĩ điều này là đúng.
Tom asked how much everything cost.	Tom hỏi mọi thứ giá bao nhiêu.
You should report that then.	Bạn nên báo cáo điều đó sau đó.
Now I am resting.	Bây giờ tôi đang nghỉ ngơi.
I think it will rain tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.
Isn't that a good idea?	Đó không phải là một ý tưởng hay?
At the time, that didn't seem to matter.	Vào thời điểm đó, điều đó dường như không thành vấn đề.
I can't open the box.	Tôi không thể mở hộp.
Tom broke many hearts.	Tom đã làm tan nát nhiều trái tim.
Don't make me leave.	Đừng bắt tôi bỏ đi.
Tom has been married to Mary for almost three years.	Tom đã kết hôn với Mary được gần ba năm.
I know Tom is flexible.	Tôi biết Tom là người linh hoạt.
Tom is beyond hope.	Tom là ngoài hy vọng.
The shipment has reached us safely.	Lô hàng đã đến tay chúng tôi một cách an toàn.
Many people went to the airport to welcome the team back home.	Nhiều người ra sân bay đón đội về nước.
Tom started talking.	Tom bắt đầu nói.
She regretted being rude to him.	Cô cảm thấy hối hận vì đã vô lễ với anh.
I'm to blame, not you.	Tôi đáng trách, không phải bạn.
If you were given ten million dollars, how would you spend it?	Nếu bạn được cho mười triệu đô la, bạn sẽ tiêu nó như thế nào?
I think Tom can handle it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể xử lý nó.
Tom's guitar was not damaged in the flood.	Cây đàn của Tom không bị hư hại trong trận lụt.
Tom almost fell off the cliff.	Tom gần như rơi xuống vách đá.
I told Tom that I hate Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi ghét Mary.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói gì.
Many fantasy novels depict a world with two moons.	Nhiều tiểu thuyết giả tưởng mô tả thế giới có hai mặt trăng.
Have you ever wanted to ask Mary out?	Bạn có bao giờ định rủ Mary đi chơi không?
Tom says that he is not capable of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng làm điều đó.
Tom doesn't seem to sleep.	Tom dường như không ngủ.
Tom doesn't have enough money to travel.	Tom không có đủ tiền để đi du lịch.
Tom says we shouldn't do that anymore.	Tom nói rằng chúng ta không nên làm như vậy nữa.
I didn't know Tom was drinking.	Tôi không biết Tom đã uống rượu.
Tom will miss his flight.	Tom sẽ bỏ lỡ chuyến bay của mình.
Can you really blame Tom for choosing Mary over Alice?	Bạn có thể thực sự đổ lỗi cho Tom vì đã chọn Mary thay vì Alice?
Tom is already in pajamas.	Tom đã mặc đồ ngủ rồi.
Tom and Mary say that no one asked them to do it.	Tom và Mary nói rằng không ai yêu cầu họ làm điều đó.
Was Tom killed?	Tom có ​​bị giết không?
What is the name of the new building?	Tên của tòa nhà mới là gì?
Tom is a good sport.	Tom là một môn thể thao tốt.
Tom really knows his stuff.	Tom thực sự biết công cụ của mình.
He is good at gymnastics.	Anh ấy giỏi thể dục dụng cụ.
Tom told me he didn't want me here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn tôi ở đây.
Tom and I want some alone time.	Tom và tôi muốn có thời gian ở một mình.
Tom is not only a good actor, he is also very handsome.	Tom không chỉ là một diễn viên giỏi, anh ấy còn rất đẹp trai.
Why are you always on Tom's side?	Tại sao bạn luôn đứng về phía Tom?
Tom didn't even enter the race.	Tom thậm chí còn không tham gia cuộc đua.
Mary is absolutely beautiful.	Mary là hoàn toàn xinh đẹp.
Can you tell me the way to the port?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến cảng được không?
There was a loud bang.	Có một tiếng nổ lớn.
Tom opened the door for me.	Tom đã mở cửa cho tôi.
I can't decide if I'm happy or sad.	Tôi không thể quyết định mình vui hay buồn.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to do that this week.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
We need permission.	Chúng tôi cần sự cho phép.
Rent a rowing boat.	Hãy thuê một chiếc thuyền chèo.
Tom told me that he thought Mary was conceited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tự phụ.
Human life has ups and downs.	Đời người có những thăng trầm.
I promise it won't happen again.	Tôi hứa điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Tom looked at the map on the table.	Tom nhìn vào bản đồ trên bàn.
Tom promised never to be late again.	Tom đã hứa sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
Tom already knew that Mary didn't do it.	Tom đã biết rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom spends a lot of time playing golf.	Tom dành nhiều thời gian cho việc chơi gôn.
Tom admits he made a mistake.	Tom thừa nhận đã làm sai.
I'm glad everything worked for you.	Tôi rất vui vì mọi thứ đã làm việc cho bạn.
We have discussed this.	Chúng tôi đã thảo luận về điều này.
Tom tried to sound disinterested.	Tom cố làm ra vẻ không quan tâm.
Tom lied to you, didn't he?	Tom đã nói dối bạn, phải không?
I think Tom is really talented.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự tài năng.
I don't like the sound of my own voice.	Tôi không thích âm thanh của chính giọng nói của mình.
Who gets up earlier, your mom or your dad?	Ai dậy sớm hơn, mẹ bạn hay bố bạn?
I cannot afford a car.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe hơi.
Tom says he doesn't want to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Úc.
Tom did not tell Mary how much money he spent.	Tom không nói cho Mary biết anh ta đã tiêu bao nhiêu tiền.
We know Tom doesn't always do what he says.	Chúng tôi biết Tom không phải lúc nào cũng làm theo những gì anh ấy nói.
Tom doesn't know why Mary wants to go to Australia.	Tom không biết tại sao Mary muốn đến Úc.
We cannot lose that.	Chúng ta không thể đánh mất điều đó.
Tom didn't really do anything.	Tom đã không thực sự làm bất cứ điều gì.
They say that Tom Jackson was born in Australia.	Họ nói rằng Tom Jackson sinh ra ở Úc.
She convinces him to do it even though she knows it's not a good idea.	Cô thuyết phục anh ta làm điều đó mặc dù cô biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I think Tom never did that.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
Tom tells Mary that he hopes he doesn't have to.	Tom nói với Mary rằng anh hy vọng mình không phải làm điều đó.
It was not Tom who discovered the body.	Tom không phải là người phát hiện ra cái xác.
Tom was brutally attacked.	Tom bị tấn công dã man.
I have an infectious disease.	Tôi bị bệnh truyền nhiễm.
Tom did not open the door for Mary.	Tom không mở cửa cho Mary.
Tom doesn't play guitar.	Tom không chơi guitar.
Tom said that he doesn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp không tốt lắm.
I heard that there was a big earthquake in Awaji.	Tôi nghe tin rằng đã có một trận động đất lớn ở Awaji.
I think I'm the only person who works here who can speak French.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất làm việc ở đây có thể nói tiếng Pháp.
He was used to the new way of life.	Anh đã quen với cách sống mới.
I'll write Tom a note.	Tôi sẽ viết cho Tom một ghi chú.
No one can do it better than Tom.	Không ai có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
Tom did not say why he was not satisfied with our work.	Tom không nói tại sao anh ấy không hài lòng với công việc của chúng tôi.
I cannot do this alone.	Tôi không thể làm điều này một mình.
You know that Tom told Mary not to do that, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói với Mary không được làm điều đó, phải không?
Please don't buy that.	Xin đừng mua cái đó.
Unfortunately, I don't understand French very well.	Thật không may, tôi không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
We talked to Tom.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom.
A girl named Mary says she is looking for you.	Một cô gái tên Mary nói rằng cô ấy đang tìm kiếm bạn.
Tom says he hopes that you won't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không để Mary làm điều đó.
You always say you want to be a teacher.	Bạn luôn nói rằng bạn muốn trở thành một giáo viên.
I think you will recognize Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra Tom.
I don't care about anything Tom has to say.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì Tom phải nói.
Tom was wearing a life jacket.	Tom đã mặc một chiếc áo phao.
Tom is really stupid, isn't he?	Tom thật sự rất ngốc phải không?
I told you I didn't want to do that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn làm điều đó.
That's not all Tom wanted.	Đó không phải là tất cả những gì Tom muốn.
Can you see where Tom is?	Bạn có thể thấy Tom đang ở đâu không?
Tom always wears sunglasses and an overcoat.	Tom luôn đeo kính râm và áo khoác ngoài.
We will never be able to keep this a secret.	Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể giữ bí mật điều này.
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom will forgive you.	Tom sẽ tha thứ cho bạn.
Tom expected Mary to come.	Tom mong Mary đến.
I like Tom's subtle humor.	Tôi thích sự hài hước tinh tế của Tom.
Tom glides across the ice with ease.	Tom lướt trên mặt băng một cách dễ dàng.
Tom missed the last train.	Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
Tom feels really bad about what happened.	Tom cảm thấy thực sự tồi tệ về những gì đã xảy ra.
Tom wears a blue and white striped shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng.
I think Tom is looking for his keys.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tìm chìa khóa của mình.
Until Manet painted this picture, his female nudes were limited to goddesses.	Cho đến khi Manet vẽ bức tranh này, ảnh khỏa thân nữ của anh ấy chỉ giới hạn ở các nữ thần.
Is that what I have to believe?	Đó có phải là điều tôi phải tin không?
Can you help me make a snowman?	Bạn có thể giúp tôi làm người tuyết được không?
The people there are amazingly friendly.	Những người ở đó thân thiện một cách đáng kinh ngạc.
It was Tom who pushed Mary down the stairs.	Chính Tom là người đã đẩy Mary xuống cầu thang.
I don't know if Tom is as lazy as Mary.	Không biết Tom có ​​lười như Mary hay không.
I had a bit of trouble catching a taxi.	Tôi đã gặp một chút khó khăn trong việc bắt taxi.
We'll see you, Tom.	Chúng tôi sẽ gặp bạn, Tom.
Do you like zucchini?	Bạn có thích bí xanh không?
We haven't done anything yet.	Chúng tôi vẫn chưa làm gì cả.
I was saved by Tom.	Tôi đã được cứu bởi Tom.
Tom says that he always does sports.	Tom nói rằng anh ấy luôn tập thể thao.
I admit I hit Tom.	Tôi thừa nhận là tôi đã đánh Tom.
I have something else to tell you.	Tôi có chuyện khác muốn nói với bạn.
I don't want to sell my car.	Tôi không muốn bán xe của mình.
Police have been hunting for the stolen goods for nearly a month.	Cảnh sát đã truy lùng số hàng bị đánh cắp trong gần một tháng.
I told you not very helpful.	Tôi đã nói với bạn là không hữu ích cho lắm.
I don't want my child to smoke.	Tôi không muốn con tôi hút thuốc.
I can not swim.	Tôi không biết bơi.
Tom never really wanted to live in Boston.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn sống ở Boston.
What's up with you and Tom?	Có chuyện gì với bạn và Tom?
I don't know what kind of person he is.	Tôi không biết anh ta là người như thế nào.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
She is just telling a truth.	Cô ấy chỉ đang nói một sự thật.
Tom begs Mary for a second chance.	Tom cầu xin Mary cho cơ hội thứ hai.
Tom is sometimes teased for being late to school.	Tom đôi khi bị trêu chọc vì đi học chậm.
Tom will be surprised how hard it is to do.	Tom sẽ ngạc nhiên vì nó khó làm như thế nào.
Tom definitely has credentials.	Tom chắc chắn có thông tin xác thực.
Tom was sentenced to death.	Tom bị kết án tử hình.
Just try to act as if nothing happened.	Chỉ cần cố gắng hành động như thể không có gì xảy ra.
Don't miss a single detail.	Đừng bỏ sót một chi tiết nào.
Tom is just having a good time.	Tom chỉ đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
This is extreme weather.	Đây là thời tiết khắc nghiệt.
There is nothing worse than telemarketing.	Không có gì tệ hơn tiếp thị qua điện thoại.
The decline can be traced back to the 1950s.	Sự suy giảm có thể được bắt nguồn từ những năm 1950.
I'm glad Tom didn't see us.	Tôi rất vui vì Tom đã không gặp chúng tôi.
Mary asked Alice if she could borrow a dress to wear to the dance.	Mary hỏi Alice nếu cô ấy có thể mượn một chiếc váy để mặc đi khiêu vũ.
It was not a secret meeting.	Đó không phải là một cuộc họp bí mật.
All you have to do is ask him to pay the debt.	Tất cả những gì bạn phải làm là yêu cầu anh ta trả nợ.
Tom was looking out the window at the street.	Tom đang nhìn ra đường từ cửa sổ.
I just took screenshots.	Tôi chỉ chụp ảnh màn hình.
Tom said that Mary was very happy here.	Tom nói rằng Mary đã rất hạnh phúc ở đây.
You know that Tom and I wouldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom và tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
Where is the nearest bus stop?	Bến xe buýt gần nhất ở đâu?
Tom is really a good swimmer, isn't he?	Tom thực sự bơi giỏi, phải không?
Tom says he has to go to Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Úc vào tuần tới.
Maybe you did it incorrectly.	Có thể bạn làm điều đó không chính xác.
Tom also saw it.	Tom cũng đã nhìn thấy nó.
Tom occasionally visits his father's office.	Tom thỉnh thoảng đến thăm văn phòng của cha mình.
Tom said that Mary helped him.	Tom nói rằng Mary đã giúp anh ta.
How long have you worked in this field?	Bạn đã làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?
Hope I'm the first to congratulate you.	Mong tôi là người đầu tiên gửi lời chúc mừng.
Tom can sing at your wedding.	Tom có ​​thể hát trong đám cưới của bạn.
Tom said the picnic wasn't as fun as he thought it would be.	Tom cho biết chuyến dã ngoại không vui như anh nghĩ.
I thank Tom for his work.	Tôi cảm ơn Tom vì công việc của anh ấy.
Tom will treat you with respect.	Tom sẽ đối xử với bạn một cách tôn trọng.
He's not as old as my brother.	Anh ấy không già bằng anh trai tôi.
I'm new to the job.	Tôi mới vào nghề.
I think we've run out of gas.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã hết xăng.
Let's go out and see what's going on.	Hãy ra ngoài và xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom will never take my money.	Tom sẽ không bao giờ lấy tiền của tôi.
Tom was very sad.	Tom đã rất buồn.
Tom opened the jar for me.	Tom đã mở cái lọ cho tôi.
Tom Jackson was re-elected.	Tom Jackson tái đắc cử.
Tom's only companion is his dog.	Người bạn đồng hành duy nhất của Tom là chú chó của anh ấy.
I don't think Tom knows what he needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình cần phải làm gì.
Tom didn't want to spend too much time discussing that.	Tom không muốn mất quá nhiều thời gian để thảo luận về điều đó.
What Tom did was pretty stupid.	Những gì Tom đã làm là khá ngu ngốc.
Tom won't be happy if we don't let Mary do that.	Tom sẽ không vui nếu chúng tôi không cho phép Mary làm điều đó.
Tom pleaded guilty to harassment.	Tom đã nhận tội quấy rối.
I'm still sleepy.	Tôi vẫn còn buồn ngủ.
You won a three-week vacation for two.	Bạn đã giành được một kỳ nghỉ ba tuần cho hai người.
I consider it a rule to wake up at six.	Tôi coi đó là một quy tắc để thức dậy lúc sáu giờ.
Tom wants to go back to Boston.	Tom muốn quay lại Boston.
I don't want to show Tom how to do it.	Tôi không muốn chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Every house on our street is blue except ours.	Mọi ngôi nhà trên đường phố của chúng tôi đều có màu xanh dương ngoại trừ của chúng tôi.
I have been retired for three years.	Tôi đã nghỉ hưu được ba năm.
Tom refused to go with them.	Tom từ chối đi cùng họ.
It takes half an hour to walk from here to the train station.	Từ đây đến ga xe lửa mất nửa giờ đi bộ.
Is there anywhere else we can do this?	Có nơi nào khác mà chúng tôi có thể làm điều này?
I was quite tired.	Tôi đã khá mệt mỏi.
Eventually Tom will find out.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ tìm ra.
Tom and Mary say they want at least three children.	Tom và Mary nói rằng họ muốn có ít nhất ba đứa con.
Registration is not required.	Đăng ký là không cần thiết.
Tom married Mary's sister and Mary married Tom's brother.	Tom kết hôn với chị gái của Mary và Mary kết hôn với anh trai của Tom.
Strictly speaking, she is unqualified for the job.	Nói một cách chính xác, cô ấy không đủ tiêu chuẩn cho công việc.
I don't fix shoes.	Tôi không sửa giày.
Don't let this ruin our trip.	Đừng để điều này làm hỏng chuyến đi của chúng ta.
The request was denied.	Các yêu cầu đã bị từ chối.
The asphalt has been softened by the heat.	Nhựa đường đã được làm mềm bởi sức nóng.
Whose bag is this?	Túi xách của ai đây?
Tom and Mary need this.	Tom và Mary cần cái này.
Give me that broom.	Đưa cho tôi cây chổi đó.
Tom is very scared.	Tom rất sợ hãi.
I've done it already.	Tôi đã làm được rồi.
Tom never wanted to come with us.	Tom không bao giờ muốn đi với chúng tôi.
Tom realized that Mary was very confused.	Tom nhận ra rằng Mary đang rất bối rối.
I can eat things Tom can't.	Tôi có thể ăn những thứ Tom không thể.
How much does it cost to get there by bus?	Chi phí để đến đó bằng xe buýt là bao nhiêu?
Tom is not one to complain.	Tom không phải là người phàn nàn.
Please don't make me go.	Xin đừng bắt tôi đi.
Tom was fascinated by what was happening.	Tom bị cuốn hút bởi những gì đang xảy ra.
Tom lives with a roommate.	Tom sống với một người bạn cùng phòng.
If it doesn't work, maybe Tom can fix it.	Nếu nó không hoạt động, có lẽ Tom có ​​thể sửa chữa nó.
Are you good at predicting problems before they happen?	Bạn có giỏi dự đoán các vấn đề trước khi chúng xảy ra không?
Tom says he wants his everything back.	Tom nói rằng anh ấy muốn mọi thứ của mình trở lại.
There are three printers in the workshop.	Có ba máy in trong xưởng.
I will do whatever it takes to keep the customer happy.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ cho khách hàng hài lòng.
Tom can't do it again.	Tom không thể làm điều đó một lần nữa.
We know where you've been.	Chúng tôi biết bạn đã ở đâu.
Tom said he had a bad day.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày tồi tệ.
That's what Tom and I feared would happen.	Đó là điều mà Tom và tôi sợ sẽ xảy ra.
Even today, his theory cannot be disproved.	Ngay cả ngày nay, lý thuyết của ông vẫn không thể bị bác bỏ.
What do you want to be when you grow up?	Bạn muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên?
I don't have a daughter.	Tôi không có con gái.
Tom has decided he will not work today.	Tom đã quyết định hôm nay anh ấy sẽ không làm việc.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
We have been very busy.	Chúng tôi đã rất bận rộn.
Tom wanted something else to eat.	Tom muốn một cái gì đó khác để ăn.
Tom gave me confidence.	Tom đã cho tôi sự tự tin.
I won't listen to you anymore.	Tôi sẽ không nghe bạn nữa.
I still can't explain it.	Tôi vẫn không thể giải thích điều đó.
I don't need an appointment.	Tôi không cần phải hẹn trước.
When he returned home, he closed the door in his room.	Khi trở về nhà, anh ta đóng cửa trong phòng.
I don't want to go to Australia.	Tôi không muốn đến Úc.
Tom helped me find a place to live.	Tom đã giúp tôi tìm một nơi ở.
I'm in no hurry.	Tôi không vội gì cả.
Can I sit in the aisle?	Tôi có thể ngồi trên lối đi không?
Tom laughed loudly.	Tom cười rất lớn.
You know they won't let you do that, right?	Bạn biết rằng họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó, phải không?
Tom has a lot more books than you.	Tom có ​​rất nhiều sách hơn bạn.
Tom likes to do things by himself.	Tom thích tự mình làm mọi việc.
Mount Fuji can be seen from here.	Núi Phú Sĩ có thể được nhìn thấy từ đây.
I didn't see Tom come back.	Tôi không thấy Tom quay lại.
We're ready to do whatever you think we should.	Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn nghĩ rằng chúng tôi nên làm.
The book weighs one kilogram.	Cuốn sách nặng một kg.
It's a vile thing to do.	Đó là một điều thấp hèn để làm.
I know that Tom can't do it now as well as he used to.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó bây giờ cũng như anh ấy đã từng.
Tom looks a lot like John, doesn't he?	Tom trông rất giống John, phải không?
Could you please inform me of the expected shipping date?	Bạn vui lòng thông báo cho tôi về ngày vận chuyển dự kiến ​​được không?
Tom doesn't make as much money as Mary.	Tom không kiếm được nhiều tiền như Mary.
Tom confessed.	Tom đã thú nhận.
Tom is one of the best golfers I know.	Tom là một trong những người chơi gôn giỏi nhất mà tôi biết.
Tom realizes that he will most likely die.	Tom nhận ra rằng rất có thể anh ấy sẽ chết.
I know you all doubt me.	Tôi biết tất cả các bạn đều nghi ngờ tôi.
Tom was asked to go home.	Tom đã được yêu cầu về nhà.
Tom was a nerd in high school.	Tom là một tên mọt sách ở trường trung học.
Christmas Eve is December 24, the day before Christmas.	Đêm Giáng sinh là ngày 24 tháng 12, một ngày trước lễ Giáng sinh.
I should have kept the guitar that Tom gave me.	Lẽ ra tôi nên giữ cây đàn mà Tom đã tặng.
Let's start with the easiest question.	Hãy bắt đầu với câu hỏi dễ nhất.
I can't learn French with you tonight.	Tôi không thể học tiếng Pháp với bạn tối nay.
That's not what we've been talking about.	Đó không phải là điều mà chúng ta đã từng nói đến.
I think Tom wouldn't have been able to do it without Mary.	Tôi nghĩ Tom đã không thể làm được điều đó nếu không có Mary.
I can't believe how strong you are.	Tôi không thể tin rằng bạn mạnh mẽ như thế nào.
It was below zero this morning, but I cycled to school.	Sáng nay trời dưới 0, nhưng tôi đã đạp xe đến trường.
It would be wise to get a second opinion.	Sẽ là khôn ngoan nếu có ý kiến ​​thứ hai.
Tom had a headache so he took some aspirin.	Tom bị đau đầu nên anh ấy đã uống một vài viên aspirin.
Tom said he would call Mary back.	Tom nói anh ấy sẽ gọi lại cho Mary.
Tom has been intent on cleaning out his badly cluttered garage for years.	Tom có ​​ý định dọn dẹp nhà để xe lộn xộn tồi tệ của mình trong nhiều năm.
Tom tried jumping over the ditch.	Tom đã thử nhảy qua mương.
I have no malice towards Tom.	Tôi không có ác ý với Tom.
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
No one seems to know who is in charge.	Dường như không ai biết ai phụ trách.
Tom said he was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I didn't think that Tom and Mary were such strangers.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary lại xa lạ như vậy.
Tom is risking a lot doing that.	Tom đang mạo hiểm rất nhiều khi làm điều đó.
Tom wrote something in his notebook.	Tom đã viết gì đó vào sổ tay của mình.
An owl is a bird.	Một con cú là một con chim.
Tom made Mary wash the car.	Tom bắt Mary rửa xe.
I know that Tom knows I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi cần phải làm điều đó.
Tom should be ready.	Tom nên sẵn sàng.
Tom and Mary both hope nothing bad happens.	Tom và Mary đều hy vọng không có gì xấu xảy ra.
Tom hid himself under the bed.	Tom giấu mình dưới gầm giường.
I finally got used to life in Australia.	Cuối cùng thì tôi cũng đã quen với cuộc sống ở Úc.
When was the last time you helped your wife?	Lần cuối cùng bạn giúp vợ mình là khi nào?
Tom has such beautiful eyes.	Tom có ​​đôi mắt đẹp như vậy.
I don't think you'll let me do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cho phép tôi làm điều đó.
I bought a small plot of land on a hillside in the South of France, where I was planning to build a retirement home.	Tôi đã mua một lô đất nhỏ trên sườn đồi ở miền Nam nước Pháp, nơi tôi định xây một ngôi nhà hưu trí.
Tom ordered fish.	Tom gọi món cá.
We expect Tom to come in at some point tomorrow.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ đi vào một lúc nào đó vào ngày mai.
I know Tom is a close friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn thân của bạn.
I am being fired.	Tôi đang bị sa thải.
Tom doesn't know that Mary loves him.	Tom không biết rằng Mary yêu anh.
I'm good at doing this.	Tôi giỏi làm việc này.
Why is Tom so angry?	Tại sao Tom lại tức giận như vậy?
Tom tells me he doesn't like to do that.	Tom cho tôi biết anh ấy không thích làm điều đó.
He has a good reputation no matter where he goes.	Anh ấy có một danh tiếng tốt cho dù anh ấy đi đâu.
I have something to discuss with Tom.	Tôi có chuyện cần thảo luận với Tom.
Tom knows how to make Mary forget her homesickness.	Tom biết cách làm cho Mary quên đi nỗi nhớ nhà của cô.
Tom must learn to be more careful.	Tom phải học cách cẩn thận hơn.
You will eventually figure out how to do it.	Cuối cùng bạn sẽ tìm ra cách làm điều đó.
Tom may be willing to contribute some money.	Tom có ​​thể sẵn sàng đóng góp một số tiền.
I wonder if we will ever find out what really happened.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ tìm ra điều gì đã thực sự xảy ra hay không.
Tom is the only person I trust.	Tom là người duy nhất tôi tin tưởng.
Tom has to meet a lot of people tomorrow morning.	Sáng mai Tom phải gặp rất nhiều người.
Tom is standing in front of the school.	Tom đang đứng trước trường.
I think Tom is having serious money problems.	Tôi nghĩ Tom đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tiền bạc.
Tom speaks with a French accent.	Tom nói giọng Pháp.
Let me sample your cake.	Hãy để tôi lấy mẫu bánh của bạn.
I'm car sickness.	Tôi bị say xe.
I have never seen that kind of fish before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại cá đó trước đây.
Tom has some questions he wants to ask.	Tom có ​​một số câu hỏi mà anh ấy muốn hỏi.
My parents and I moved to Boston when I was three.	Cha mẹ tôi và tôi chuyển đến Boston khi tôi lên ba.
Tom tells Mary not to do that anymore.	Tom bảo Mary đừng làm vậy nữa.
I think we still need to do some more testing.	Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải thực hiện thêm một số bài kiểm tra nữa.
Tom says he wants to write a book.	Tom nói rằng anh ấy muốn viết một cuốn sách.
There is a helipad on the roof of the hospital.	Có sân bay trực thăng trên nóc bệnh viện.
That movie was a huge hit abroad but failed here.	Bộ phim đó đã thành công vang dội ở nước ngoài nhưng lại thất bại ở đây.
We'll see if we can get Tom to help us.	Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể nhờ Tom giúp chúng tôi không.
Tom works on a sheep farm.	Tom làm việc trong một trang trại cừu.
Tom will help you do it if you want him.	Tom sẽ giúp bạn làm điều đó nếu bạn muốn anh ấy.
Who cares if we don't do it?	Liệu có ai quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó?
Looks like Tom was here.	Có vẻ như Tom đã ở đây.
I think maybe you're being a little hard on Tom.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đang hơi khó tính với Tom.
I don't want to talk about this.	Tôi không muốn nói về điều này.
How do I know you don't work for Tom?	Làm sao tôi biết bạn không làm việc cho Tom?
I need a garden hose.	Tôi cần một cái vòi làm vườn.
Tom has postponed his departure until Monday.	Tom đã hoãn việc khởi hành của mình cho đến thứ Hai.
Tom knew that Mary would hardly want to do that.	Tom biết rằng Mary khó có thể muốn làm điều đó.
Need to come back here tomorrow.	Cần phải quay lại đây vào ngày mai.
Tom can translate it into French.	Tom có ​​thể dịch nó sang tiếng Pháp.
We spent a lot of time together.	Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau.
Tom seemed convinced that Mary needed to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng Mary cần phải làm điều đó.
What is Tom's role?	Vai trò của Tom là gì?
I don't swear.	Tôi không thề.
Tom is at the mall.	Tom đang ở trung tâm mua sắm.
I have never tried dipping soy sauce in an avocado.	Tôi chưa bao giờ thử chấm nước tương vào quả bơ.
I won't say that.	Tôi sẽ không nói điều đó.
I still don't believe it.	Tôi vẫn không tin điều đó.
We were waiting for that to happen.	Chúng tôi đã chờ đợi điều đó xảy ra.
I don't need a manager yet.	Tôi chưa cần người quản lý.
Tom was up all night.	Tom đã thức cả đêm.
There is a chance that Tom will be there today.	Có khả năng Tom sẽ ở đó hôm nay.
If you want to know the truth, ask Tom.	Nếu bạn muốn biết sự thật, hãy hỏi Tom.
I know Tom is a very bad cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp rất tệ.
That store went bankrupt.	Cửa hàng đó đã bị phá sản.
The enemy dropped many bombs on the factory.	Địch thả nhiều quả bom xuống nhà máy.
Tom is ready to do it.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
It is good for us to understand other cultures.	Nó là tốt cho chúng tôi để hiểu các nền văn hóa khác.
You won't help me, will you?	Bạn sẽ không giúp tôi, phải không?
Tom disappeared under mysterious circumstances.	Tom biến mất trong những hoàn cảnh bí ẩn.
You cannot deny that.	Bạn không thể phủ nhận điều đó.
The meeting that Tom was talking about was held on October 20.	Cuộc họp mà Tom đang nói đến được tổ chức vào ngày 20 tháng 10.
I can't see Tom either.	Tôi cũng không thể nhìn thấy Tom.
I know that Tom refused to do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom đã từ chối làm điều đó với Mary.
I will go to the police station.	Tôi sẽ đến đồn cảnh sát.
I'm not going anywhere recently.	Tôi không đi đâu gần đây.
So what's the big deal?	Vậy thỏa thuận lớn nào?
Tom is sitting in the back seat.	Tom đang ngồi ở băng ghế sau.
Tom thought that Mary would be angry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ tức giận.
I don't want to go out with you.	Tôi không muốn đi chơi với bạn.
Tom thinks Mary is not in Australia right now.	Tom nghĩ Mary hiện không ở Úc.
I have a gift, but I don't know who it is from.	Tôi có một món quà, nhưng tôi không biết nó từ ai.
Tom doesn't get sloppy.	Tom không trở nên luộm thuộm.
Tom didn't look as pale as Mary.	Tom không có vẻ nhợt nhạt như Mary.
Tom realized that with a broken leg it would be difficult to get back to camp.	Tom nhận ra rằng với một cái chân bị gãy sẽ rất khó để trở lại trại.
I am not interested in learning to swim.	Tôi không quan tâm đến việc học bơi.
Tom is watching.	Tom đang xem.
I think it was Tom who volunteered to do it.	Tôi nghĩ chính Tom là người tình nguyện làm điều đó.
Tom entered the room and started talking to Mary.	Tom bước vào phòng và bắt đầu nói chuyện với Mary.
I don't think Tom can really do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
I have something to tell you.	Tôi có vài điều cần nói với bạn.
Are you a PhD holder?	Bạn là người có bằng Tiến sĩ
What happens if I fail?	Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại?
I really like the way you do it.	Tôi thực sự thích cách bạn làm điều đó.
I want to stay in Australia, but I can't.	Tôi muốn ở lại Úc, nhưng tôi không thể.
You shouldn't be so negative.	Bạn không nên tiêu cực như vậy.
Please don't do that again.	Xin đừng làm điều đó một lần nữa.
Who invented bifocal glasses?	Ai là người phát minh ra kính hai tròng?
I don't think Tom will actually do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thực sự làm điều đó.
What's with all the flowers?	Có gì với tất cả những bông hoa?
I didn't think Tom would be so rude.	Tôi không nghĩ Tom lại thô lỗ như vậy.
Under the new law, husbands can take time off work to care for their children.	Theo luật mới, người chồng có thể nghỉ việc để chăm sóc con cái.
This is not what I was hoping for.	Đây không phải là những gì tôi đã hy vọng.
I just want you to know that I forgive you.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi tha thứ cho bạn.
Don't you think Tom is cute?	Bạn không nghĩ Tom dễ thương sao?
Tom went back to class.	Tom quay lại lớp.
He was transferred to the headquarters in Tokyo.	Anh ta được chuyển đến trụ sở chính ở Tokyo.
You have a guilty conscience, don't you?	Bạn có lương tâm cắn rứt, phải không?
I didn't know Tom was a refugee.	Tôi không biết Tom là một người tị nạn.
We wouldn't have come here at first.	Lúc đầu, chúng tôi sẽ không đến đây.
Tom looks exhausted.	Tom có ​​vẻ như đang kiệt sức.
Tom is the one who put the kids to sleep.	Tom là người đưa bọn trẻ vào giấc ngủ.
They are the same.	Chúng giống nhau.
I'm afraid I won't be able to have lunch with Tom today.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể ăn trưa với Tom hôm nay.
Tom admits that he actually doesn't speak French.	Tom thừa nhận rằng anh thực sự không biết nói tiếng Pháp.
We're used to having Tom around.	Chúng tôi đã quen với việc có Tom ở bên.
Tom didn't want to go, but Mary made him go.	Tom không muốn đi, nhưng Mary bắt anh ấy đi.
Tom seems very reluctant to do that.	Tom có ​​vẻ rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom says he can't walk without a cane.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi lại nếu không có gậy.
I know Tom is not a good actor.	Tôi biết Tom không phải là một diễn viên giỏi.
They just left.	Họ vừa rời đi.
Tom wasn't really excited.	Tom không thực sự hào hứng.
Do you happen to have Tom's phone?	Bạn có tình cờ có điện thoại của Tom không?
Tom is henpecked.	Tom là henpecked.
Let me know as soon as you're ready.	Hãy cho tôi biết ngay khi bạn sẵn sàng.
One thing you should know about me is that I stay up late.	Có điều bạn nên biết về tôi là tôi thức đến khuya.
Tom should stay with his family.	Tom nên ở với gia đình.
Did you hear that Tom is in the hospital?	Bạn có nghe nói rằng Tom đang ở trong bệnh viện không?
Tom asked me to speak more slowly.	Tom yêu cầu tôi nói chậm hơn.
I have to work until 2:30.	Tôi phải làm việc đến 2:30.
I used to go to Boston about three times a year.	Tôi đã từng đến Boston khoảng ba lần một năm.
That's not what I meant.	Đó không phải là ý tôi.
Tom feels someone behind him.	Tom cảm thấy có ai đó đằng sau mình.
Unfortunately, there is a problem.	Thật không may, có một vấn đề.
Today I have lunch with Tom.	Hôm nay tôi ăn trưa với Tom.
I didn't tell Tom that I had never been to Australia before.	Tôi không nói với Tom rằng tôi chưa từng đến Úc trước đây.
Tom is a first class skier.	Tom là vận động viên trượt tuyết hạng nhất.
Dogs and cats have different personalities.	Chó và mèo có tính cách khác nhau.
That would be easy to do.	Điều đó sẽ dễ dàng thực hiện.
I do this not because I want to, but because you asked me to.	Tôi làm điều này không phải vì tôi muốn, mà bởi vì bạn đã yêu cầu tôi.
Tom had to swallow his pride and admit that he needed help.	Tom đã phải nuốt xuống niềm tự hào của mình và thừa nhận rằng anh ấy cần được giúp đỡ.
Tomorrow it will be warmer.	Ngày mai trời sẽ ấm hơn.
He was heavily involved in the scandal.	Anh ấy đã liên quan rất nhiều đến vụ bê bối.
Tom is now 13 years old.	Tom hiện đã 13 tuổi.
I bet it's not too hard to do that.	Tôi cá là không quá khó để làm được điều đó.
Tom was booed as he left the stage.	Tom đã bị la ó khi rời khỏi sân khấu.
I'm trapped.	Tôi bị măc kẹt.
No one at the entrance.	Không có ai ở lối vào.
Tell Tom that.	Nói với Tom điều đó.
The king's son is kidnapped.	Con trai của nhà vua bị bắt cóc.
Are you sure you want to see this movie?	Bạn có chắc muốn xem phim này không?
Can anyone tell me what's going on here?	Ai có thể cho tôi biết điều gì đang xảy ra ở đây?
Tom told me he found an interesting book about Boston at the local library.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy một cuốn sách thú vị về Boston tại thư viện địa phương.
Tom firmly believes that Mary should do it.	Tom tin chắc rằng Mary nên làm điều đó.
Tom came to help us do just that.	Tom đã đến để giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't think this is happening.	Tôi không nghĩ rằng điều này đang diễn ra.
I would have done it if I knew you wanted me.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi biết bạn muốn tôi.
Aren't you back to the party?	Bạn không trở lại bữa tiệc sao?
You don't need glasses anymore.	Bạn không cần đeo kính nữa.
You shouldn't have done it yesterday.	Bạn không nên làm điều đó ngày hôm qua.
I'm not allowed to do that either.	Tôi cũng không được phép làm điều đó.
Tom said that he wished he could do it as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể làm được điều đó tốt như Mary.
Tom seems to be trying to impress Mary.	Tom dường như đang cố gắng gây ấn tượng với Mary.
What makes you think Tom can take care of himself?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân?
Everyone here sure likes you, Tom.	Mọi người ở đây chắc chắn rất thích bạn, Tom.
I don't think Tom is in his office on Mondays.	Tôi không nghĩ rằng Tom ở văn phòng của anh ấy vào các ngày thứ Hai.
Tom says he's craving chocolate.	Tom nói rằng anh ấy rất thèm sô cô la.
Tom had to compensate the owner of the car.	Tom đã phải bồi thường thiệt hại cho chủ nhân của chiếc xe.
This is the longest novel I have ever read.	Đây là cuốn tiểu thuyết dài nhất mà tôi từng đọc.
We have cut ties with them.	Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với họ.
What is it really about?	Nó thực sự về cái gì?
I wish I could let Tom talk to me.	Tôi ước rằng tôi có thể để Tom nói chuyện với tôi.
I don't think Tom is responsible for that.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải chịu trách nhiệm về điều đó.
Once I start, I can't stop.	Một khi tôi bắt đầu, tôi không thể dừng lại.
Tom will probably still be nervous.	Tom có ​​thể sẽ vẫn còn lo lắng.
Tom is back on Monday.	Tom trở lại vào thứ Hai.
Tom was beaten up by a gang.	Tom đã bị đánh đập bởi một băng nhóm.
Tom bought a gift for Mary.	Tom đã mua một món quà cho Mary.
Tom grabbed the duffel bag and slung it over his shoulder.	Tom nắm lấy chiếc túi vải thô và đeo nó qua vai.
The guards found Tom's cell empty.	Các lính canh thấy phòng giam của Tom trống rỗng.
I'm sorry I missed the fun.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ niềm vui.
Tom missed his wife and children, so he moved back to Boston to live with them.	Tom nhớ vợ và các con của mình, vì vậy anh ấy đã quay trở lại Boston để sống với họ.
Why does Tom want to leave Australia?	Tại sao Tom muốn rời khỏi Úc?
I'm glad you suggested this.	Tôi rất vui vì bạn đã gợi ý điều này.
Tom and Mary must be very busy.	Tom và Mary phải rất bận rộn.
The bed I slept in last night was not very comfortable.	Chiếc giường tôi ngủ đêm qua không được thoải mái cho lắm.
I think both Tom and Mary are trying to lose weight.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đang cố gắng giảm cân.
I want a picture of Tom.	Tôi muốn một bức ảnh của Tom.
I'm pretty sure Tom wants that.	Tôi khá chắc rằng Tom muốn điều đó.
I wonder why Tom would want me to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn tôi làm điều đó.
Your phone is tapped.	Điện thoại của bạn bị nghe trộm.
Tom probably won't be busy on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không bận vào thứ Hai.
Tom is really handsome.	Tom thực sự rất đẹp trai.
Tom says he's willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
Tom still looks down on me.	Tom vẫn coi thường tôi.
I think that's very unfortunate.	Tôi nghĩ điều đó rất đáng tiếc.
I just think you'll be more patient.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn sẽ kiên nhẫn hơn.
I know Tom knows why Mary doesn't need to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không cần làm vậy.
What is really going on around here?	Điều gì thực sự đang xảy ra xung quanh đây?
I do not need it.	Tôi không cần nó.
I don't know how to satisfy his need for constant attention.	Tôi không biết làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu được quan tâm thường xuyên của anh ấy.
Tom thanked the kind old lady.	Tom cảm ơn bà lão tốt bụng.
You shouldn't judge people based on their name.	Bạn không nên đánh giá mọi người dựa trên tên của họ.
You know that has to be done today, right?	Bạn biết điều đó phải được hoàn thành ngay hôm nay, phải không?
Tom was here before Mary left.	Tom đã ở đây trước khi Mary rời đi.
I don't think I'll ever say what you said I said.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bao giờ nói những gì bạn nói tôi đã nói.
I didn't know that Tom was a refugee.	Tôi không biết rằng Tom là một người tị nạn.
Tom stops by from time to time.	Tom thỉnh thoảng ghé qua.
I don't know why my wife left me.	Tôi không biết tại sao vợ tôi lại bỏ tôi.
Do not drop the soap.	Đừng làm rơi xà phòng.
Tom could have protected Mary if he wanted to.	Tom có ​​thể đã bảo vệ Mary nếu anh ấy muốn.
Do you think I'm not telling the truth?	Bạn có cho rằng tôi không nói sự thật?
Tom is waiting for some of his friends.	Tom đang đợi một số người bạn của mình.
Tom didn't have time to do that yesterday.	Tom không có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
I thought I would never be able to convince Tom to do that.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is trapped outside.	Tom bị mắc kẹt bên ngoài.
Tom says he wishes you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm như vậy.
You should not leave today.	Bạn không nên rời đi hôm nay.
I think you need to talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải nói chuyện với Tom.
Tom told me that you understand French.	Tom nói với tôi rằng bạn hiểu tiếng Pháp.
My anger fades away.	Cơn giận của tôi tan dần.
This toilet stinks.	Nhà tiêu này bốc mùi hôi thối.
Tom had a bad dream.	Tom đã có một giấc mơ tồi tệ.
You're good at tennis, aren't you?	Bạn giỏi quần vợt, phải không?
I think Tom was trying to impress me.	Tôi nghĩ Tom đã cố gắng gây ấn tượng với tôi.
Tom says he never wants to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't think Mary would let him do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép anh ta làm điều đó.
I wouldn't have visited Australia if Tom hadn't told me.	Tôi sẽ không đến thăm Úc nếu Tom không nói với tôi.
I haven't seen you in a long time.	Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài.
Tom finally found a job.	Cuối cùng thì Tom cũng tìm được việc làm.
Tom's mood changes markedly day by day.	Tâm trạng của Tom thay đổi rõ rệt qua từng ngày.
I had a really great time at Tom's house.	Tôi đã có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời ở nhà của Tom.
Why don't we go to a restaurant for a change?	Tại sao chúng ta không đi ăn ở một nhà hàng để thay đổi?
Tom might be able to fix Mary's car.	Tom có ​​thể sẽ sửa được xe của Mary.
Tom said that Mary thought John might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Every day, my brother borrows a new book from the library.	Mỗi ngày, anh trai tôi mượn một cuốn sách mới từ thư viện.
Leave as soon as Tom arrives.	Hãy rời đi ngay khi Tom đến.
Tom has no one to help him.	Tom không có ai để giúp anh ấy.
If something sounds too good to be true, it probably is.	Nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt là đúng, thì có lẽ nó là như vậy.
It is the good one.	Nó là cái tốt.
Don't do anything until I arrive.	Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi tôi đến.
Tom and Mary remodeled their house completely.	Tom và Mary đã sửa sang lại ngôi nhà của họ hoàn toàn.
I don't think the American people will elect George W. Bush again.	Tôi không nghĩ người dân Mỹ sẽ bầu lại George W. Bush.
Tom doesn't even know how to add.	Tom thậm chí không biết làm thế nào để thêm.
They are looking for you.	Họ đang tìm kiếm bạn.
The Belo Monte Dam in Brazil is a controversial construction because of the impact on the environment and the indigenous people.	Đập Belo Monte ở Brazil là một công trình gây tranh cãi vì ảnh hưởng đến môi trường và người dân bản địa.
Tom will change.	Tom sẽ thay đổi.
Tom's voice is very loud.	Giọng của Tom rất lớn.
Tom asked me for some money.	Tom đã yêu cầu tôi một số tiền.
I don't know how to deal with people like Tom.	Tôi không biết làm thế nào để đối phó với những người như Tom.
You sound like you're exhausted.	Bạn có vẻ như bạn đang kiệt sức.
Don't leave the room.	Đừng rời khỏi phòng.
Tom is undaunted by the challenge.	Tom không nản lòng trước thử thách.
Do you think you can get me to Union Station in a quarter?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đưa tôi đến Ga Union sau một phần tư không?
I heard Tom gasp.	Tôi nghe thấy Tom thở hổn hển.
I'm almost certain that won't happen today.	Tôi gần như chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Do you often sleep on planes?	Bạn có thường ngủ trên máy bay không?
What makes you think Tom isn't the one who did it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không phải là người đã làm điều đó?
Tom says he's almost ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy gần như đã sẵn sàng để làm điều đó.
My bike is twice as expensive as Tom's.	Xe đạp của tôi đắt gấp đôi của Tom.
Tom and Mary take longer vacations than their parents.	Tom và Mary có những kỳ nghỉ dài hơn cha mẹ của họ.
They are not afraid of hard work.	Họ không ngại công việc khó khăn.
I'm out right now.	Tôi đang ở ngoài ngay bây giờ.
That would be a disaster.	Đó sẽ là một thảm họa.
I guess Tom is late.	Tôi đoán Tom đến muộn.
I've had success doing it that way.	Tôi đã thành công khi làm theo cách đó.
There's still some milk in the fridge.	Vẫn còn một ít sữa trong tủ lạnh.
Tom can be called as a witness.	Tom có ​​thể được gọi như một nhân chứng.
I will ask Tom why Mary came to Boston.	Tôi sẽ hỏi Tom tại sao Mary lại đến Boston.
You don't want us to wait for you?	Bạn không muốn chúng tôi đợi bạn?
Everyone knows that he is still alive.	Mọi người đều biết rằng anh ấy vẫn còn sống.
Tom would never do what you say he did.	Tom sẽ không bao giờ làm những gì bạn nói rằng anh ấy đã làm.
Tom fired his weapon.	Tom đã bắn vũ khí của mình.
I suppose I'm just stupid.	Tôi cho rằng tôi chỉ là ngu ngốc.
Tom was never in Boston.	Tom chưa bao giờ ở Boston.
You will have to talk to the police.	Bạn sẽ phải nói chuyện với cảnh sát.
I don't have this.	Tôi không có cái này.
Tom listed Mary as his relative on his travel insurance application.	Tom đã liệt kê Mary là người thân của anh ấy trong đơn đăng ký bảo hiểm du lịch của anh ấy.
Tom let us down to his basement.	Tom cho chúng tôi xuống tầng hầm của anh ấy.
Tom won't let us leave.	Tom sẽ không để chúng tôi rời đi.
Do you remember how to get to Tom's house?	Bạn có nhớ cách đến nhà Tom không?
In the rainy season, it often rains, so it is difficult to plan outings.	Vào mùa mưa thường xuyên mưa nên rất khó để lên kế hoạch đi chơi.
Tom accused Mary of being a liar.	Tom đã buộc tội Mary là một kẻ nói dối.
Tom is presumed dead at the scene.	Tom được cho là đã chết ngay tại hiện trường.
The job applicant did not meet the employer's expectations.	Người xin việc đã không đáp ứng được kỳ vọng của nhà tuyển dụng.
Tom regrets everything he's done.	Tom hối hận về tất cả những gì anh ấy đã làm.
Tom visits us twice a year.	Tom đến thăm chúng tôi hai lần một năm.
I'm still a rookie.	Tôi vẫn còn là một tân binh.
You like sports, don't you?	Bạn thích thể thao, phải không?
I know Tom is a thug.	Tôi biết Tom là một tên côn đồ.
That's how it goes down.	Đó là cách nó đi xuống.
I didn't live in Boston last year.	Tôi đã không sống ở Boston năm ngoái.
Tom accidentally shot himself.	Tom đã vô tình tự bắn mình.
Tom is eating cake, right?	Tom đang ăn bánh, phải không?
Tom is extremely erratic.	Tom vô cùng thất thường.
I don't know if you understand.	Tôi không biết nếu bạn hiểu.
Tom didn't seem to be aware of what he had to do.	Tom dường như không nhận thức được những gì mình phải làm.
I know that you have kept something with me.	Tôi biết rằng bạn đã giữ một cái gì đó với tôi.
Every time I go to his house, he is not at home.	Mỗi lần tôi đến nhà anh ấy, anh ấy đều không có ở nhà.
What is your ambition?	Tham vọng của bạn là gì?
It has Tom's name on it.	Nó có tên của Tom trên đó.
This photo is over a hundred years old.	Bức ảnh này đã hơn một trăm năm tuổi.
I was asked not to sit in that chair.	Tôi được yêu cầu không được ngồi vào chiếc ghế đó.
I think I will go to Australia next summer.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi Úc vào mùa hè tới.
Those are my grandchildren.	Đó là những đứa cháu của tôi.
Don't forget what I told you.	Đừng quên những gì tôi đã nói với bạn.
Tom didn't tell me where he was.	Tom không nói cho tôi biết anh ấy ở đâu.
What is your favorite love song?	Bài hát tình yêu yêu thích của bạn là gì?
At that time Tom was still single.	Lúc đó Tom vẫn độc thân.
Tom is being questioned by the police in the next room.	Tom đang bị cảnh sát thẩm vấn ở phòng bên cạnh.
I think we should try to make a reservation.	Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng đặt chỗ trước.
What does Tom look like?	Tom trông như thế nào?
Tom continues to support the project.	Tom tiếp tục ủng hộ dự án.
Tom is a better singer than Mary.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary.
I like to believe we learn from our mistakes.	Tôi muốn tin rằng chúng tôi học được từ những sai lầm của mình.
Do you think Tom will come at the same time as always?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến cùng một lúc như mọi khi?
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
That's something I'm very proud of.	Đó là điều tôi rất tự hào.
I'm happy.	Tôi đang vui.
Tom says he hopes Mary doesn't have to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không phải làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang vô cùng sợ hãi.
Your name is Tom, right?	Tên bạn là Tom, đúng không?
I thought you said you wanted to be the one doing it for Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn trở thành người làm điều đó cho Tom.
It's a bunch of hogwash.	Đó là một loạt các hogwash.
Tom writes that Mary is in the hospital.	Tom viết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
You still plan to do that, right?	Bạn vẫn dự định làm điều đó, phải không?
"How long did it take you to do that?" 	"Bạn đã mất bao lâu để làm điều đó?"
"Thirty minutes."	"Ba mươi phút."
I don't feel too warm.	Tôi không cảm thấy quá ấm áp.
Tom is studying now, so don't disturb him.	Bây giờ Tom đang học, vì vậy đừng làm phiền anh ấy.
They invaded the country.	Họ xâm lược đất nước.
I can't do it, and neither can Tom.	Tôi không thể làm điều đó, và Tom cũng không thể làm điều đó.
Tom was able to pass the test.	Tom đã có thể vượt qua bài kiểm tra.
Tom says he might be the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom quickly scanned the manuscript.	Tom nhanh chóng xem lướt bản thảo.
I did it voluntarily.	Tôi đã làm điều đó một cách tự nguyện.
If you become a designer, you can make better use of your talents.	Nếu bạn trở thành một nhà thiết kế, bạn có thể tận dụng tốt hơn tài năng của mình.
Tom is speaking slowly.	Tom đang nói chậm.
Would you like to go with Tom?	Bạn có muốn đi cùng Tom không?
How much discount can you give me?	Bạn có thể giảm giá bao nhiêu cho tôi?
That boy was not afraid.	Cậu bé đó không hề sợ hãi.
Tom believes that Mary needs to do it.	Tom tin rằng Mary cần phải làm điều đó.
I have a sister named Mary.	Tôi có một em gái tên là Mary.
Aren't you going to the party tonight?	Bạn không đi dự tiệc tối nay sao?
Tom reads several books a week.	Tom đọc vài cuốn sách mỗi tuần.
I have a son who is an athlete.	Tôi có một đứa con trai là một vận động viên.
I can't waste any more time.	Tôi không thể lãng phí thêm thời gian nữa.
Why don't we sit somewhere else?	Tại sao chúng ta không ngồi ở một nơi khác?
Tom turned off the lights and lit the candles.	Tom tắt hết đèn và thắp nến.
Don't let anyone deceive you.	Đừng để bất kỳ ai lừa dối bạn.
The road that Tom drives, sooner or later he will have an accident.	Con đường mà Tom lái xe, sớm muộn gì anh ấy cũng gặp tai nạn.
Have a look here. 	Có một cái nhìn tại đây.
What do you think?	Bạn nghĩ sao?
Your friend Tom was here a few minutes ago.	Bạn của bạn Tom đã ở đây vài phút trước.
I hope what Tom said is true.	Tôi hy vọng những gì Tom nói là sự thật.
Tom seems very determined to do it.	Tom dường như rất quyết tâm làm điều đó.
Tom said he thought Mary wouldn't mind walking.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không ngại đi bộ.
Roses have a mild fragrance.	Hoa hồng có mùi thơm dịu.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
Tom had no idea that he was being rude.	Tom không hề biết rằng anh ấy đã bất lịch sự.
Tom's petition was finally accepted.	Đơn thỉnh cầu của Tom cuối cùng đã được chấp nhận.
Regular exercise is good for your health.	Tập thể dục thường xuyên rất tốt cho sức khỏe của bạn.
I don't know that Tom knows anyone who can do that.	Tôi không biết rằng Tom biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
Tom said that Mary thought she might not have to.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm như vậy.
Tom is eating too fast.	Tom đang ăn quá nhanh.
Tom would be here by now if he had come.	Tom đã ở đây ngay bây giờ nếu anh ấy đến.
Tom says he doesn't think he can help you move the piano today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể giúp bạn di chuyển cây đàn piano ngày hôm nay.
There are blackbirds nesting in my garden.	Có những con chim đen làm tổ trong vườn của tôi.
If I had more money, I would buy that one.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua cái đó.
I'm sure you will do well.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm tốt.
I hope I don't get caught.	Tôi hy vọng tôi không bị bắt.
You still want to come with us, don't you?	Bạn vẫn muốn đi với chúng tôi, phải không?
I know that Tom is a very sleeper, so I don't even try to be quiet.	Tôi biết rằng Tom là một người rất hay ngủ, vì vậy tôi thậm chí không cố gắng im lặng.
I wonder if Tom really kissed Mary yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​thực sự hôn Mary không.
Tom and I don't really know each other.	Tom và tôi không thực sự biết nhau.
This action cannot be undone.	Hành động này không thể được hoàn tác.
Tom could be there.	Tom có ​​thể ở đó.
Have you ever lied to Tom?	Bạn đã bao giờ nói dối Tom chưa?
Tom is still somewhere in the building, I think.	Tom vẫn ở đâu đó trong tòa nhà, tôi nghĩ vậy.
Tom realized that he was being unreasonable.	Tom nhận ra rằng anh đã vô lý.
Tom tried to sit up.	Tom cố gắng ngồi dậy.
Tom was really surprised when Mary told him to do so.	Tom thực sự ngạc nhiên khi Mary bảo anh ấy làm như vậy.
Why don't we go for a drink after work?	Tại sao chúng ta không đi uống nước sau giờ làm việc?
Those are pretty awesome dividends.	Đó là những khoản cổ tức khá tuyệt vời.
I will beat you to death.	Tôi sẽ đánh bạn đến chết.
I am taking a French class.	Tôi đang tham gia một lớp học tiếng Pháp.
This is the last straw for Tom.	Đây là ống hút cuối cùng cho Tom.
Tom said he thought he was going to get arrested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ bị bắt.
Do you really think cats are smarter than dogs?	Bạn có thực sự nghĩ rằng mèo thông minh hơn chó?
There was no one in the room but Tom and Mary.	Không có ai trong phòng ngoài Tom và Mary.
Tell Tom yourself.	Hãy tự nói với Tom.
Can you guess what's in this box?	Bạn có đoán được trong hộp này có gì không?
How can they not be responsible?	Làm sao họ có thể không chịu trách nhiệm?
Tom cat scares dog Mary.	Mèo Tom khiến chó Mary sợ hãi.
I thought I wouldn't find you.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không tìm thấy bạn.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
You are easily deceived.	Bạn rất dễ lừa dối.
I have the most ideas, and you have the best.	Tôi có nhiều ý tưởng nhất, và bạn có ý tưởng tốt nhất.
Tom admits that he has always had trouble remembering names.	Tom thừa nhận rằng anh luôn gặp khó khăn khi nhớ tên.
Tom was unable to play basketball last season because of a broken leg.	Tom đã không thể chơi bóng rổ mùa trước vì bị gãy chân.
Tom told Mary that she was wasting her time.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã lãng phí thời gian của mình.
I didn't mean it, I swear.	Tôi không cố ý, tôi thề.
Tom looks very suspicious.	Tom có ​​vẻ rất nghi ngờ.
Look, I can't promise that's not going to happen.	Nghe này, tôi không thể hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra.
To be good at something, you have to practice.	Để giỏi một thứ gì đó, bạn phải luyện tập.
Tom is a teacher.	Tom là một giáo viên.
Tom told me he wouldn't do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom doesn't want to work.	Tom không muốn làm việc.
Tom is pulling into the parking lot right now.	Tom đang kéo vào bãi đậu xe ngay bây giờ.
Tom hides in the basement.	Tom trốn dưới tầng hầm.
Tom flew to Boston yesterday.	Tom đã bay đến Boston ngày hôm qua.
I will never buy another Ford.	Tôi sẽ không bao giờ mua một chiếc Ford khác.
Anytime you need something, just let me know.	Bất cứ lúc nào bạn cần một cái gì đó, chỉ cần cho tôi biết.
I don't think we'll ever need to ask Tom to help us do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ cần nhờ Tom giúp chúng ta làm điều đó.
Tom will be enchanted again if not careful.	Tom sẽ lại bị mê hoặc nếu không cẩn thận.
Tom got drunk and said things he shouldn't have done.	Tom say khướt và nói những điều mà lẽ ra anh không nên làm.
It was a very deserted place.	Đó là một nơi rất vắng vẻ.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary ở đâu.
How much did you bet on Tom?	Bạn đã đặt cược bao nhiêu cho Tom?
Tom does everything Mary wants him to do.	Tom làm tất cả những gì Mary muốn anh ấy làm.
You promised that you would stay.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ ở lại.
This tank holds thirty liters.	Thùng này chứa được ba mươi lít.
We cross the train tracks every morning.	Chúng tôi băng qua đường ray xe lửa mỗi sáng.
Tom has a tough job.	Tom có ​​một công việc khó khăn.
It is really inspirational.	Nó thực sự rất truyền cảm hứng.
What do you want to do in the future?	Bạn muốn làm gì trong tương lai?
How much time do you spend preparing for work each day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho công việc mỗi ngày?
Tom's flight was cancelled.	Chuyến bay của Tom đã bị hủy.
I know Tom is not afraid of anyone.	Tôi biết Tom không sợ bất cứ ai.
Tom removed the ribbon.	Tom tháo dải băng.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ Tom rất tuyệt.
I don't know how to dress Thousand Island.	Tôi không biết làm thế nào để mặc quần áo cho Thousand Island.
Tom said Mary was asked not to do it.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó.
You think I don't speak French?	Bạn nghĩ tôi không biết nói tiếng Pháp?
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói thật.
Tom saw the lights in the house come on and guessed someone was at home.	Tom nhìn thấy đèn trong nhà bật sáng và đoán ra có người đang ở nhà.
He is a real gentleman.	Anh ấy là một quý ông thực sự.
Tom knows that the police can show up at any moment.	Tom biết rằng cảnh sát có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tom fell into a coma.	Tom rơi vào trạng thái hôn mê.
Tom will be staying at a friend's house for a few days.	Tom sẽ ở nhà một người bạn trong vài ngày.
Tom explains why he's there.	Tom giải thích lý do tại sao anh ấy ở đó.
Tom doesn't go to Boston as often as he used to.	Tom không đến Boston thường xuyên như trước nữa.
I don't know I shouldn't do that.	Tôi không biết mình không nên làm điều đó.
I don't want to surprise Tom.	Tôi không muốn làm Tom ngạc nhiên.
I think Tom will figure it out himself.	Tôi nghĩ Tom sẽ tự tìm ra điều đó.
You should wait until Monday to return to Boston.	Bạn nên đợi đến thứ Hai để trở lại Boston.
I don't think I will do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom would be surprised.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
You're a pretty smart kid, aren't you?	Bạn là một đứa trẻ khá thông minh, phải không?
Tom said it was harder than he expected.	Tom cho biết để làm được điều đó khó hơn anh ấy mong đợi.
Tom was the one who told me when the meeting would take place.	Tom là người đã cho tôi biết khi nào cuộc họp sẽ diễn ra.
Tom often shopped at the mall.	Tom thường mua sắm ở trung tâm mua sắm.
Tom probably won't win.	Tom có ​​thể sẽ không thắng.
Tom should be able to deal with this without any help.	Tom sẽ có thể giải quyết việc này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom and I have decided to get married.	Tom và tôi đã quyết định kết hôn.
Give me a hand, all right, Tom?	Giúp tôi một tay, được không, Tom?
How can you do that with Tom?	Làm thế nào bạn có thể làm điều đó với Tom?
Tom doesn't know what to do with this.	Tom không biết phải làm gì với cái này.
Tom did not hear Mary crying.	Tom không nghe thấy tiếng Mary khóc.
That seems like an affordable price.	Đó có vẻ như là một mức giá phải chăng.
Tom told Mary the joke I had told him.	Tom kể cho Mary nghe câu chuyện cười mà tôi đã kể cho anh ấy nghe.
Tell Tom he has to get up.	Nói với Tom rằng anh ấy phải dậy.
These pears are great.	Những quả lê này rất tuyệt.
Tom consulted his attorney.	Tom đã hỏi ý kiến ​​luật sư của mình.
I am no longer a bachelor.	Tôi không còn là một cử nhân nữa.
Tom has returned to his home.	Tom đã trở về nhà của mình.
You cannot ignore it.	Bạn không thể bỏ qua nó.
Nothing is free.	Không có gì miễn phí.
I don't have a diploma yet.	Tôi chưa có bằng tốt nghiệp.
Tom also wants to eat cake and eat.	Tom cũng muốn ăn bánh và ăn.
I don't think now is the time to do this.	Tôi không nghĩ bây giờ là lúc chúng ta nên làm điều này.
Tom saw the gunman pull the trigger.	Tom nhìn thấy tay súng bóp cò.
I think Tom will enjoy this book.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích cuốn sách này.
Tom doesn't look very healthy.	Tom trông không được khỏe mạnh cho lắm.
Tom and I are getting married.	Tom và tôi sắp kết hôn.
Tom is clearly in trouble.	Tom rõ ràng là đang gặp rắc rối.
I don't think Tom will show up at Mary's party.	Tôi không nghĩ Tom sẽ xuất hiện trong bữa tiệc của Mary.
Tom is not on the train.	Tom không có trên tàu.
Tom offered to date Mary, but she turned him down.	Tom đề nghị hẹn hò với Mary, nhưng cô ấy đã từ chối anh.
How can we explain that to Tom?	Làm thế nào chúng ta có thể giải thích điều đó với Tom?
I am quite happy to be here.	Tôi khá hạnh phúc khi ở đây.
Tom has a natural talent.	Tom có ​​một tài năng thiên bẩm.
I don't like not having enough money.	Tôi không thích không có đủ tiền.
I didn't go because I was sick.	Tôi không đi vì tôi bị ốm.
Tom was sleeping on the sofa when I entered the room.	Tom đang ngủ trên ghế sofa khi tôi bước vào phòng.
Tom might not take us there.	Tom có ​​thể không đưa chúng tôi đến đó.
Tom smiled at Mary.	Tom mỉm cười với Mary.
The old doctor took care of each patient.	Vị bác sĩ già đã quan tâm đến từng bệnh nhân.
Tom sold his house in Australia quite a while ago.	Tom đã bán căn nhà của mình ở Úc cách đây khá lâu.
How long will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao lâu để làm được điều đó?
Since the end of the war, Japan has made great progress in science and technology.	Kể từ sau chiến tranh, Nhật Bản đã tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ.
Tom becomes violent.	Tom trở nên bạo lực.
There is not much doubt about the cause of the fire.	Không có nhiều nghi ngờ về nguyên nhân của vụ cháy.
Tom doesn't smile at me.	Tom không cười với tôi.
I believe Tom will really do it.	Tôi tin rằng Tom sẽ thực sự làm được điều đó.
Tom helped everyone get off the bus.	Tom đã giúp mọi người xuống xe.
The company does not admit wrongdoing.	Công ty không thừa nhận hành vi sai trái.
Three people died in a fire in Boston on Monday.	Ba người chết trong một đám cháy ở Boston hôm thứ Hai.
Are you still angry about last night?	Bạn vẫn còn giận về đêm qua phải không?
You don't realize I have to do that, do you?	Bạn không nhận ra tôi phải làm điều đó, phải không?
I don't think I should go there alone.	Tôi không nghĩ mình nên đến đó một mình.
Tom felt something was wrong.	Tom cảm thấy có điều gì đó không ổn.
I sent Tom a check.	Tôi đã gửi cho Tom một tấm séc.
Tom knows you're lying.	Tom biết bạn đang nói dối.
Many problems await him.	Nhiều vấn đề đang chờ đợi anh ta.
Tom opened his truck.	Tom mở chiếc xe tải của mình.
Would Tom be better off without Mary?	Tom có ​​tốt hơn không nếu không có Mary?
He is depressed and lonely.	Anh ấy chán nản và cô đơn.
The pilot made an emergency landing in the desert.	Phi công đã hạ cánh khẩn cấp xuống sa mạc.
Tom says he thinks Mary might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is painting his bedroom.	Tom đang sơn phòng ngủ của mình.
That is a great asset.	Đó là một tài sản lớn.
I found it unsatisfactory.	Tôi thấy nó không thỏa mãn.
Why do you think Tom doesn't want to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom không muốn làm điều đó?
I think Tom feels the same way.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng cảm thấy như vậy.
I'm too sick to do that.	Tôi quá ốm để làm điều đó.
I like cauliflower.	Tôi thích súp lơ.
Tom says he doesn't know where Mary went to kindergarten.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã đi học mẫu giáo ở đâu.
Tom heard a strange sound coming from the basement.	Tom nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ tầng hầm.
Tom has no enemies.	Tom không có kẻ thù.
What is Tom's GPA?	Điểm trung bình của Tom là gì?
The invention of the transistor marked a new era.	Việc phát minh ra bóng bán dẫn đã đánh dấu một kỷ nguyên mới.
You didn't answer me.	Bạn đã không trả lời tôi.
Tom wants to unite everyone.	Tom muốn đoàn kết mọi người.
Tom said he didn't trust Mary and I actually did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary và tôi thực sự đã làm điều đó một mình.
You were so scared, weren't you?	Bạn đã rất sợ hãi, phải không?
I don't think Tom noticed Mary was crying.	Tôi không nghĩ Tom nhận thấy Mary đang khóc.
You should have learned to swim when you were young.	Đáng lẽ bạn phải học bơi khi còn trẻ.
Are you sure this is where Tom was?	Bạn có chắc đây là nơi Tom đã ở?
I only wear kimono about once a year.	Tôi chỉ mặc kimono khoảng một năm một lần.
Let me tell you why you shouldn't.	Hãy để tôi cho bạn biết lý do tại sao bạn không nên làm như vậy.
We don't care why.	Chúng tôi không quan tâm tại sao.
I want to stay here for a few more days.	Tôi muốn ở lại đây vài ngày nữa.
Tom is very irritable and will faint at the sight of blood.	Tom rất cáu kỉnh và sẽ ngất đi khi nhìn thấy máu.
Tom asks Mary to read it to him.	Tom yêu cầu Mary đọc nó cho anh ta.
Tom says it belongs to him.	Tom nói rằng nó thuộc về anh ta.
Tom asked if he could have another glass of wine.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể uống thêm một ly rượu không.
Tom swims much better than Mary.	Tom bơi giỏi hơn Mary nhiều.
I was surprised to learn that Tom can speak French.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
If possible, I would like to read more on this topic.	Nếu có thể, tôi muốn đọc thêm về chủ đề này.
Tom is wearing John's shoes.	Tom đang đi giày của John.
I am very motivated.	Tôi rất có động lực.
I want to leave this city and never come back.	Tôi muốn rời thành phố này và không bao giờ quay lại.
Do you really want to talk about Tom?	Bạn có thực sự muốn nói về Tom không?
We had to convince Tom to help us.	Chúng tôi phải thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
The French intensive course lasts three semesters.	Khóa học tiếng Pháp cấp tốc kéo dài ba học kỳ.
Now they are offering a minimum wage.	Bây giờ họ đang đưa ra mức lương tối thiểu.
I really don't think you will understand.	Tôi thực sự không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
I will talk to Tom tomorrow.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom vào ngày mai.
Tom and I had a lot of time to talk.	Tom và tôi đã có rất nhiều thời gian để nói chuyện.
I'm on the shore.	Tôi đang lên bờ.
Where did you get this wonderful bouquet?	Bạn lấy bó hoa tuyệt vời này ở đâu?
This kind of thing doesn't happen often.	Loại chuyện này không thường xuyên xảy ra.
Tom has a very nice house on Park Street.	Tom có ​​một ngôi nhà rất đẹp trên Phố Park.
I know that Tom will help me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom says he doesn't want to fight about it anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đấu tranh về nó nữa.
It would be treason.	Nó sẽ là phản quốc.
I'm in the car now.	Bây giờ tôi đang ở trong xe.
Tom told me he was extremely scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vô cùng sợ hãi.
This apple juice is 100% pure.	Nước táo này là 100% nguyên chất.
Tom comes by train.	Tom đến bằng tàu hỏa.
I could not meet his expectations.	Tôi không thể đáp ứng kỳ vọng của anh ấy.
I bent down to pick up the pen that fell on the floor.	Tôi cúi xuống nhặt cây bút rơi trên sàn.
Tom doesn't want to do that to me.	Tom không muốn làm điều đó với tôi.
I can't remember anything.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì.
Tom tripped over a rock.	Tom vấp phải một tảng đá.
Your resume is impressive.	Sơ yếu lý lịch của bạn thật ấn tượng.
I'm not a journalist.	Tôi không phải là nhà báo.
Bills up to $500.	Hóa đơn lên tới 500 đô la.
We have not made any changes yet.	Chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
We will be staying in Boston for a few more days.	Chúng tôi sẽ ở lại Boston trong vài ngày nữa.
Tom accepted it without reservation.	Tom đã chấp nhận nó mà không cần đặt trước.
I don't know anyone with whom I can practice speaking French.	Tôi không biết ai mà tôi có thể luyện nói tiếng Pháp cùng.
Walking is faster than taking a taxi.	Đi bộ sẽ nhanh hơn đi taxi.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom said he wanted me to help him wash the car.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giúp anh ấy rửa xe.
Most of the participants are from Australia.	Hầu hết những người tham gia đến từ Úc.
Tom doesn't know if Mary will ever forgive him.	Tom không biết liệu Mary có bao giờ tha thứ cho anh ta hay không.
It is very difficult to create them.	Rất khó để tạo ra chúng.
Where did Tom buy this?	Tom đã mua cái này ở đâu?
Tom is not exaggerating.	Tom không hề phóng đại.
Tom started crying hysterically.	Tom bắt đầu khóc một cách điên cuồng.
We are busy doing other things.	Chúng tôi đang bận làm những việc khác.
I don't think Tom tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã cố gắng đủ nhiều.
Tom told me that he thought Mary would be very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất tức giận.
Tom is a little unhappy here.	Tom có ​​một chút không vui ở đây.
Tom said he thought he could do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I suspect that's what really happened.	Tôi nghi ngờ rằng đó là những gì thực sự đã xảy ra.
Tom looked at the door again.	Tom lại nhìn ra cửa.
Tom goes to bed early because he has work to do early the next day.	Tom đi ngủ sớm vì hôm sau anh ấy có việc phải làm sớm.
Tom almost never makes a mistake.	Tom hầu như không bao giờ mắc sai lầm.
I wonder if Tom has ever thought about cycling to work.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ nghĩ đến việc đạp xe để đi làm hay chưa.
Tom is on the racing team.	Tom đang ở trong đội đua.
We are not fools.	Chúng tôi không phải là kẻ ngốc.
They think that Tom followed Mary home and killed her.	Họ nghĩ rằng Tom đã theo Mary về nhà và giết cô ấy.
Tom died the same day Mary was born.	Tom chết cùng ngày Mary được sinh ra.
Maybe it's better not to do it that way.	Có lẽ tốt hơn là không nên làm theo cách đó.
I will shop, clean the house and cook dinner for you.	Tôi sẽ mua sắm, dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối cho bạn.
I can't consider anyone as a national hero, except for Shigeo Nagashima.	Tôi không thể coi ai là anh hùng dân tộc, ngoại trừ Shigeo Nagashima.
I am sure that Tom will pass the upcoming exam.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới.
What makes you think I disagree with Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không đồng ý với Tom?
I might regret doing this.	Tôi có thể sẽ hối hận khi làm điều này.
Mary is a good-looking girl.	Mary là một cô gái ưa nhìn.
Don't go out after dark.	Đừng ra ngoài sau khi trời tối.
I already called the police.	Tôi đã gọi cảnh sát rồi.
Can't you give a little discount?	Bạn không thể giảm giá một chút?
Tom thought that Mary would have to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ phải làm điều đó.
How do you know when you've found the right person for the job?	Làm thế nào để bạn biết khi nào bạn đã tìm được người phù hợp cho công việc?
Tom is just doing what he needs to do.	Tom chỉ đang làm những gì anh ấy cần làm.
Eat what we give you and don't complain.	Ăn những gì chúng tôi cung cấp cho bạn và không phàn nàn.
Tom needs my help.	Tom cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom gave everyone three apples each.	Tom đã cho mọi người mỗi người ba quả táo.
I think that's funny.	Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười.
I'm only saying this once, so you better listen carefully.	Tôi chỉ nói điều này một lần, vì vậy tốt hơn hết bạn nên lắng nghe cẩn thận.
He maintains a steady speed on the highway.	Anh ta duy trì tốc độ ổn định trên đường cao tốc.
I don't think you have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that Mary would have a hard time doing that.	Tom nói rằng Mary sẽ khó làm điều đó.
I wonder if Tom knows he should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết anh ấy nên làm như vậy không.
I cannot say for sure.	Tôi không thể nói chắc chắn.
I have used up three notebooks.	Tôi đã sử dụng hết ba cuốn sổ.
Tom said he wished he didn't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ước rằng anh không để Mary lái xe.
He was immediately above me in ranking.	Anh ấy ngay lập tức xếp trên tôi về thứ hạng.
It would be much better to do this the way Tom suggested.	Sẽ tốt hơn nhiều nếu làm điều này theo cách Tom gợi ý.
Tom is incapable of getting drunk.	Tom không có khả năng say.
Tom did not fulfill his duty.	Tom đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình.
I thought you would be much fatter.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ béo hơn nhiều.
Tom was not chosen to be the captain.	Tom không được chọn làm đội trưởng.
You feel lonely, don't you?	Bạn cảm thấy cô đơn, phải không?
Tom says he has a cold.	Tom nói rằng anh ấy bị cảm.
Tom and Mary share an umbrella. 	Tom và Mary dùng chung một chiếc ô.
However, it was not big enough and both got wet.	Tuy nhiên, nó không đủ lớn và cả hai đều bị ướt.
She used margarine instead of butter.	Cô đã sử dụng bơ thực vật thay vì bơ.
I don't think we're right for each other anymore.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phù hợp với nhau nữa.
Do you really hide your money under the mattress?	Bạn có thực sự giấu tiền của bạn dưới nệm?
I collect silver tea spoons.	Tôi thu thập những chiếc thìa trà bằng bạc.
We'll meet in an hour before the hotel.	Chúng ta sẽ gặp nhau trong một giờ trước khách sạn.
This is a bicycle magazine.	Đây là một tạp chí xe đạp.
I'm Tom's secretary.	Tôi là thư ký của Tom.
I think you will really like this.	Tôi nghĩ rằng bạn thực sự sẽ thích điều này.
I know that you are working part time.	Tôi biết rằng bạn đang làm việc bán thời gian.
He is a bartender.	Anh ấy là một người pha chế rượu.
Is the water in the Black Sea really black?	Nước ở Biển Đen có thực sự đen không?
Tom knew that Mary would do it.	Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
No one encouraged Tom.	Không ai khuyến khích Tom.
Tom says the audience is huge.	Tom nói rằng lượng khán giả rất lớn.
Tom doesn't want to eat at that restaurant.	Tom không muốn ăn ở nhà hàng đó.
After killing Tom, Mary buried him in a shallow grave.	Sau khi giết Tom, Mary chôn anh ta trong một ngôi mộ nông.
What do you think Tom will do now that he is retired?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì bây giờ khi anh ấy đã nghỉ hưu?
Tom has a healthy breakfast every day.	Tom ăn sáng lành mạnh hàng ngày.
It won't be long until that happens.	Sẽ không lâu nữa cho đến khi điều đó xảy ra.
Tom massaged my shoulder.	Tom xoa bóp vai cho tôi.
I played outside with everyone because the weather was good today.	Tôi đã chơi bên ngoài với mọi người vì thời tiết hôm nay tốt.
He arranged to meet her at the cafe.	Anh hẹn gặp cô ở quán cà phê.
Tom also came to the party.	Tom cũng đến bữa tiệc.
This job is not well paid.	Công việc này không được trả cao.
Did you ever catch Tom?	Bạn đã bao giờ bắt được Tom chưa?
Tom didn't even know what to do.	Tom thậm chí không biết phải làm gì.
We need everyone's cooperation for this to work.	Chúng tôi cần sự hợp tác của mọi người để việc này hoạt động.
These figures are not accurate.	Những số liệu này không chính xác.
Tom doesn't seem to want to tell me what he's done.	Tom dường như không muốn nói với tôi về những gì anh ấy đã làm.
Do you think it will be easy for you to do it?	Bạn có nghĩ rằng mình làm được điều đó sẽ dễ dàng không?
Tom and Mary often complain that they never have time together without children.	Tom và Mary thường xuyên phàn nàn rằng họ không bao giờ có thời gian ở bên nhau mà không có con cái.
Tom says he's not sure Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể tự chăm sóc bản thân.
I hit Tom.	Tôi đánh Tom.
Tom is not confident.	Tom không tự tin.
I don't think Tom realizes how much Mary loves him.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra Mary yêu anh ấy đến nhường nào.
For Tom, it was as easy as pie.	Đối với Tom thì dễ như ăn bánh.
Maybe we should do it after Tom gets here.	Có lẽ chúng ta nên làm điều đó sau khi Tom đến đây.
Tom knew that Mary agreed to do it.	Tom biết rằng Mary đã đồng ý làm điều đó.
I don't know how rich Tom is.	Tôi không biết Tom giàu như thế nào.
Both Tom's father and mother passed away when he was very young.	Cả cha và mẹ của Tom đều qua đời khi anh còn rất nhỏ.
They want to stay away from international conflicts.	Họ muốn tránh xa các cuộc xung đột quốc tế.
That's all, guys.	Đó là tất cả, các bạn.
Without your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm được.
I didn't know that it would be so difficult to do it.	Tôi không biết rằng nó sẽ khó khăn như vậy để làm điều đó.
Be sure to put it back where it was.	Hãy chắc chắn đặt nó trở lại vị trí cũ.
Tom says there is still work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.
You couldn't have told Tom to do it, could you?	Bạn đã không thể nói Tom làm điều đó, phải không?
What's with the picture?	Chuyện gì với bức tranh vậy?
I wonder if Tom really wants to sing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn hát không.
We stayed at the Hilton.	Chúng tôi ở khách sạn Hilton.
Tom looked over his shoulder.	Tom nhìn qua vai anh.
Tom settled down with Mary for six months.	Tom đã ổn định với Mary trong sáu tháng.
You should never let Tom drive.	Bạn không bao giờ nên để Tom lái xe.
Tom rested his chin in his hand.	Tom chống cằm trong tay.
I can't believe anyone would try to do that.	Tôi không thể tin rằng có ai đó sẽ cố gắng làm điều đó.
Unfortunately, I don't remember anything.	Thật không may, tôi không nhớ gì cả.
I asked him several times, but he simply did not answer.	Tôi đã hỏi anh ấy vài lần, nhưng anh ấy chỉ đơn giản là không trả lời.
Tom has been a really good leader.	Tom đã là một nhà lãnh đạo thực sự tốt.
Tom knew he made the right choice.	Tom biết mình đã lựa chọn đúng.
Tom's birthday is next month.	Sinh nhật của Tom là vào tháng tới.
I'm a bit nervous.	Tôi hơi bồn chồn.
Someone broke into Mary's apartment and stole some of her jewelry.	Ai đó đã đột nhập vào căn hộ của Mary và lấy trộm một số đồ trang sức của cô.
The customer is not always right.	Không phải lúc nào khách hàng cũng đúng.
Tom wished he hadn't asked Mary to stop doing it.	Tom ước rằng anh đã không yêu cầu Mary ngừng làm điều đó.
My uncle is a lousy driver.	Chú tôi là một tài xế tệ hại.
I wonder if Tom needs to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần phải làm điều đó một mình không.
I know that Tom is a good worker, but I am still impressed with the amount of work he has done this week.	Tôi biết rằng Tom là một công nhân giỏi, nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với khối lượng công việc mà anh ấy đã làm trong tuần này.
Tom is sitting in front of a group of children, telling them a story.	Tom đang ngồi trước một nhóm trẻ em, kể cho chúng nghe một câu chuyện.
That is simply not true.	Điều đó đơn giản là không đúng.
I wonder if Tom can hear us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi không.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
I could see Tom was drunk.	Tôi có thể thấy Tom đã say.
Tom thought he had broken a bone in his foot, but an X-ray showed he didn't break.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã bị gãy xương ở bàn chân, nhưng một bức ảnh chụp X-quang cho thấy anh ấy không bị gãy.
Tom is playing with his friends in the front yard.	Tom đang chơi với các bạn ở sân trước.
Why don't you decide for yourself what to do?	Tại sao bạn không tự quyết định mình phải làm gì?
It's so weird.	Nó thật kỳ quái.
You are the only one I can be myself.	Bạn là người duy nhất tôi có thể là chính mình.
Tom doesn't know where his phone is.	Tom không biết điện thoại của mình ở đâu.
Tom needs to cooperate.	Tom cần phải hợp tác.
I said we'll take care of it.	Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ chăm sóc nó.
Tom said he thought he might be the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom must be very curious.	Tom chắc hẳn rất tò mò.
Ask me whenever you are in doubt.	Hãy hỏi tôi bất cứ khi nào bạn nghi ngờ.
That doesn't really matter.	Điều đó không thực sự quan trọng.
Can you put this book on the top shelf?	Bạn có thể đặt cuốn sách này trên giá trên cùng không?
I think I heard Tom dancing.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy Tom đang nhảy.
Tom loves being outdoors.	Tom thích ở ngoài trời.
At the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.	Tại bữa tiệc, một trong những đối thủ chính trị của ông đã làm bẽ mặt ông trước sự chứng kiến ​​của nhiều quan khách.
Can Tom join?	Tom có ​​thể tham gia không?
Tom never takes the train.	Tom không bao giờ đi tàu.
Tom worked in Australia until last October.	Tom đã làm việc ở Úc cho đến tháng 10 năm ngoái.
The sky at dusk is red.	Bầu trời lúc chạng vạng đỏ rực.
Tom will give us everything we ask for.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi tất cả những gì chúng tôi yêu cầu.
Maybe I should ask Tom to do it.	Có lẽ tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom's jokes are tasteless.	Trò đùa của Tom thật vô vị.
Tom told me that he forgot where he hid the key.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quên nơi anh ấy giấu chìa khóa.
Tom and Mary are always at odds with each other.	Tom và Mary luôn mâu thuẫn với nhau.
Tom can't swim, but he loves sitting by the pool watching his kids swim.	Tom không biết bơi, nhưng anh ấy thích ngồi bên hồ bơi xem các con mình bơi.
Tom said donors can remain anonymous.	Tom cho biết các nhà tài trợ có thể vẫn ẩn danh.
Tom is getting worse, isn't he?	Tom đang trở nên tồi tệ hơn, phải không?
At least pretend you're listening.	Ít nhất hãy giả vờ như bạn đang nghe.
I don't always do what Tom says.	Không phải lúc nào tôi cũng làm theo những gì Tom bảo.
I'll be back in two to three weeks.	Tôi sẽ trở lại sau hai đến ba tuần.
Tom tried talking to Mary.	Tom đã thử nói chuyện với Mary.
Tom can't cook well so he usually eats out.	Tom không thể nấu ăn ngon nên anh ấy thường ăn ở ngoài.
Tom admits he really doesn't speak French.	Tom thừa nhận anh thực sự không biết nói tiếng Pháp.
Tom received a voicemail from Mary.	Tom nhận được thư thoại từ Mary.
Tom had a week of beard on his face.	Tom đã có một tuần để râu trên mặt.
I rushed to the bus stop so as not to miss the last bus.	Tôi vội vã đến bến xe buýt để không bị lỡ chuyến xe cuối cùng.
I don't mean to offend anyone.	Tôi không có ý xúc phạm ai.
I have not received the updated list.	Tôi chưa nhận được danh sách cập nhật.
Many passengers from the sunken ship never made it to shore.	Nhiều hành khách từ con tàu bị chìm không bao giờ vào được bờ.
Do you think Tom wants us to do it for Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn chúng tôi làm điều đó cho Mary không?
Why did I let Tom do it?	Tại sao tôi lại để Tom làm điều đó?
Tom unlocked the door.	Tom đã mở khóa cửa.
Tom and I are going to Boston for a wedding.	Tom và tôi sẽ đến Boston để tham dự một đám cưới.
The discussion was lively.	Cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi.
What can I do to get you to notice me?	Tôi có thể làm gì để khiến bạn chú ý đến tôi?
I don't want to do what Tom suggested.	Tôi không muốn làm những gì Tom đề nghị.
Tom will be impressed.	Tom sẽ rất ấn tượng.
I think Tom deserves a second chance.	Tôi nghĩ rằng Tom xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Tom said Mary thought she might not have to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom was at home last night.	Tom đã ở nhà đêm qua.
You know Tom is afraid to do that, right?	Bạn biết Tom sợ làm điều đó, phải không?
Her attractiveness was not immediately apparent.	Sức hấp dẫn của cô ấy không phải là rõ ràng ngay lập tức.
Now Tom is suffering from depression.	Bây giờ Tom đang bị trầm cảm.
Let's go ask Tom.	Hãy đi hỏi Tom.
Tom is a really talented chess player.	Tom là một kỳ thủ cờ vua thực sự tài năng.
You are very important to us.	Bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
You don't seem to know that I have to do it.	Bạn dường như không biết rằng tôi phải làm điều đó.
Tom says Mary hopes you don't.	Tom nói rằng Mary hy vọng bạn không làm như vậy.
Tom says he's not sure he's ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
I know Tom is a pretty good friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn khá tốt của bạn.
Tom had put his finger on the trigger.	Tom đã đặt ngón tay vào cò súng.
They will be happy to have Tom back.	Họ sẽ rất vui khi có Tom trở lại.
I know Tom is too lazy to do that.	Tôi biết Tom quá lười biếng để làm điều đó.
Tom and Mary have much in common.	Tom và Mary có nhiều điểm chung.
Tom told me he couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I don't think I can love two people at the same time.	Tôi không nghĩ mình có thể yêu hai người cùng một lúc.
Her name is Mary and she is Tom's sister.	Cô ấy tên là Mary và cô ấy là em gái của Tom.
Tom and I plan to get married on Valentine's Day.	Tôi và Tom dự định kết hôn vào ngày lễ tình nhân.
Tom didn't want to apologize.	Tom không muốn xin lỗi.
Tom is a zookeeper.	Tom là một người trông coi vườn thú.
Despite the hectic work schedule, Tom always makes time for his children.	Dù lịch làm việc dày đặc nhưng Tom vẫn luôn dành thời gian cho các con.
I don't want to deal with what happened.	Tôi không muốn đối phó với những gì đã xảy ra.
Which city would you most like to live in?	Bạn muốn sống ở thành phố nào nhất?
Do you know who will be there?	Bạn có biết ai sẽ ở đó không?
I want to prove to you that I have learned my lesson.	Tôi muốn chứng minh với bạn rằng tôi đã học được bài học của mình.
I still haven't gone to sleep.	Tôi vẫn chưa đi ngủ.
I think we can do this without any extra help.	Tôi nghĩ chúng ta có thể làm điều này mà không cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào.
This story is by far the most interesting of all.	Câu chuyện này cho đến nay là thú vị nhất của tất cả.
We noticed his reluctance to testify.	Chúng tôi nhận thấy sự miễn cưỡng của anh ấy trong việc làm chứng.
The twins were so similar that I couldn't tell one from the other.	Hai đứa trẻ sinh đôi giống nhau đến mức tôi không thể phân biệt được đứa nào với đứa kia.
I don't think I will be able to do what I want to do today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì tôi muốn làm ngày hôm nay.
Can I pick up my ticket at the airport?	Tôi có thể nhận vé tại sân bay không?
I want Tom to stay in Boston with me.	Tôi muốn Tom ở lại Boston với tôi.
It's bad to have a cold.	Thật tệ khi bị cảm lạnh.
Give me some bread, please.	Làm ơn cho tôi một vài lát bánh mì.
How many elevators are there in this building?	Có bao nhiêu thang máy trong tòa nhà này?
You won't need to stay long.	Bạn sẽ không cần phải ở lại lâu.
I don't know when Tom and Mary plan to go to Australia.	Tôi không biết khi nào Tom và Mary dự định đi Úc.
I'm pretty sure that will happen.	Tôi khá chắc rằng điều đó sẽ xảy ra.
Now you are one of the elite.	Bây giờ bạn là một trong những người ưu tú.
I don't think it will rain today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa.
The question is who killed Tom.	Câu hỏi là ai đã giết Tom.
Tom will be safe here with us.	Tom sẽ được an toàn ở đây với chúng tôi.
Tom is a science teacher.	Tom là một giáo viên khoa học.
Don't put pressure on Tom.	Đừng gây áp lực với Tom.
How many different ways to cook an egg do you know?	Bạn biết bao nhiêu cách khác nhau để nấu một quả trứng?
I doubt if Tom believes us.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​tin chúng tôi không.
Tom is out of time.	Tom đã hết thời.
She's so cute.	Cô ấy thật dễ thương.
I can't leave you now.	Anh không thể rời xa em lúc này.
Tom doesn't have to participate.	Tom không cần phải tham gia.
Tom has never been a good skier.	Tom chưa bao giờ là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
Tom let Mary talk.	Tom để Mary nói chuyện.
Tom is a father now, isn't he?	Bây giờ Tom đã là một người cha, phải không?
You're better at this than I am.	Bạn giỏi việc này hơn tôi.
Tom and I both nearly died in the accident.	Tom và tôi đều suýt chết trong vụ tai nạn.
Tom baked bread yesterday.	Tom đã nướng bánh mì ngày hôm qua.
Obviously he was wrong.	Rõ ràng là anh ấy đã sai.
One plus two equals three.	Một cộng hai bằng ba.
Tom should ask for a refund.	Tom nên yêu cầu hoàn lại tiền.
Tom began to understand.	Tom bắt đầu hiểu.
Did Tom tell you this himself?	Tom đã nói với bạn điều này chính mình?
You have to do what Tom told you to do.	Bạn phải làm những gì Tom đã bảo bạn làm.
The crown prince is the heir to the throne.	Thái tử là người kế vị ngai vàng.
Tom told me he was prepared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chuẩn bị.
The only reason Tom is famous is because he is married to a famous singer.	Lý do duy nhất khiến Tom nổi tiếng là vì anh đã kết hôn với một ca sĩ nổi tiếng.
I think Tom will be impressed.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất ấn tượng.
Tom has searched everywhere for you.	Tom đã tìm kiếm khắp nơi cho bạn.
I'm afraid that won't be enough.	Tôi e rằng điều đó sẽ không đủ.
I am very jealous of Tom's ability.	Tôi rất ghen tị với khả năng của Tom.
Tom is sleeping on the sofa.	Tom đang ngủ trên ghế sofa.
Tom and I had a few problems.	Tom và tôi đã gặp một vài vấn đề.
You cannot mix oil with water.	Bạn không thể trộn dầu với nước.
Tom says he can walk to work tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể đi bộ đến nơi làm việc vào ngày mai.
I know Tom is a heavy smoker.	Tôi biết Tom là một người nghiện thuốc lá nặng.
I don't like that idea very much.	Tôi không thích ý tưởng đó cho lắm.
I am thirty-three years old.	Tôi mươi ba tuổi.
I don't think we have to wait for Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta phải đợi Tom.
Tom is waiting for his name to be called.	Tom đang đợi tên của mình được gọi.
I think Tom is the only one here who doesn't drink.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất ở đây không uống rượu.
The caller refused to give us his name.	Người gọi từ chối cho chúng tôi biết tên của anh ta.
Tell Tom I'm not going to do that.	Nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó.
Tom didn't know Mary didn't do it.	Tom không biết Mary đã không làm điều đó.
She soon adapts to his way of life.	Cô sớm thích nghi với cách sống của anh.
Tom wrote a story for the school magazine.	Tom đã viết một câu chuyện cho tạp chí của trường.
Tom is not alone in the house.	Tom không ở trong nhà một mình.
I don't think we should do it now.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó bây giờ.
Tom knows how to sing very well.	Tom biết làm thế nào để hát rất hay.
Tom won't be able to find the time to do that.	Tom sẽ không thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Don't forget to sign the contract.	Đừng quên ký hợp đồng.
Tom took a taxi to the station.	Tom bắt taxi đến nhà ga.
What did you and Tom do the last time you went out together?	Bạn và Tom đã làm gì trong lần cuối cùng đi chơi cùng nhau?
Tom says he needs to eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
I want to talk to Tom about what happened.	Tôi muốn nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom's doctor told him to stay in bed.	Bác sĩ của Tom bảo anh ấy phải nằm trên giường.
The bookcase is level with the table top.	Tủ sách ngang với mặt bàn.
I don't want Tom at my party.	Tôi không muốn Tom ở bữa tiệc của tôi.
You won't believe how much money Tom gave me to buy a used car.	Bạn sẽ không tin Tom đã cho tôi bao nhiêu tiền để mua chiếc xe cũ.
Mary is one of the girls Tom wants to talk to.	Mary là một trong những cô gái mà Tom muốn nói chuyện.
I haven't gone camping with Tom in a while.	Lâu rồi tôi không đi cắm trại với Tom.
I promised myself I wouldn't cry.	Tôi đã tự hứa với mình là sẽ không khóc.
Tom is trying to trick you.	Tom đang cố lừa bạn.
Tom used to go bowling with Mary once a week.	Tom thường đi chơi bowling với Mary mỗi tuần một lần.
Why don't women enjoy the same civil rights as men?	Tại sao phụ nữ không được hưởng các quyền công dân như nam giới?
There is nothing on earth that is not affected by the sun.	Không có gì trên trái đất mà không bị ảnh hưởng bởi mặt trời.
I suspect Tom and Mary are scared.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang sợ hãi.
This bad weather won't last forever.	Thời tiết xấu này sẽ không kéo dài mãi mãi.
Tom says he wants to learn how to swear in French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách chửi thề bằng tiếng Pháp.
No one told Tom what he needed to do.	Không ai nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
Tom isn't a minor is he?	Tom không phải là trẻ vị thành niên phải không?
Nine-tenths of our happiness depends on our health.	Chín phần mười hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào sức khỏe của chúng ta.
You took pictures at the wedding, right?	Bạn đã chụp ảnh trong đám cưới, phải không?
Tom thinks Mary is wasting her time learning French.	Tom nghĩ rằng Mary đang lãng phí thời gian học tiếng Pháp.
I don't think Tom will let you go anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn về sớm.
The bag jam makes a very strange sound.	Kẹt túi phát ra âm thanh rất lạ.
Tom is a very capable person.	Tom là một người rất có năng lực.
Would you like us to do it for you?	Bạn có muốn chúng tôi làm điều đó cho bạn không?
Vegetarians eat vegetables.	Người ăn chay ăn rau.
Even if you stop me, I won't change my mind.	Ngay cả khi bạn ngăn cản tôi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
I know you can't wait.	Tôi biết bạn không thể chờ đợi.
You don't really need to do that, do you?	Bạn không thực sự cần phải làm điều đó, phải không?
Tell Tom I'm leaving.	Nói với Tom tôi sẽ đi.
Tom says that Mary is too tired to help you do that today.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's eyes were red, and he looked very tired.	Đôi mắt của Tom đỏ hoe, và anh ấy trông rất mệt mỏi.
Tom bought a new collar for his dog.	Tom đã mua một chiếc vòng cổ mới cho chú chó của mình.
Tom wanted to hire both of us, but he said he could only hire one of us.	Tom muốn thuê cả hai chúng tôi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy chỉ có thể thuê một trong hai chúng tôi.
Tom is the worst student in the class.	Tom là học sinh tệ nhất trong lớp.
I'm too tired to swim.	Tôi quá mệt để bơi.
Tom himself could have done it.	Bản thân Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Tom feels that the attraction is mutual.	Tom cảm thấy rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
Tom has hired an assistant.	Tom đã thuê một trợ lý.
Tom noticed scratches on Mary's hands.	Tom nhận thấy những vết xước trên tay của Mary.
I signed the lease today.	Tôi đã ký hợp đồng thuê hôm nay.
Tom has a 3 year old brother.	Tom có ​​một anh trai 3 tuổi.
It seems to be getting warmer every year.	Dường như nó ngày càng ấm hơn mọi năm.
I'm really ready to go.	Tôi thực sự đã sẵn sàng để đi.
Tom seems really worried.	Tom có ​​vẻ thực sự lo lắng.
I want to run away with Tom.	Tôi muốn chạy trốn cùng Tom.
Tom reluctantly gave the money to Mary.	Tom miễn cưỡng đưa tiền cho Mary.
We shouldn't have told Tom that.	Chúng ta không nên nói với Tom điều đó.
Tom went through the list again.	Tom xem qua danh sách một lần nữa.
I don't think Tom will have that problem.	Tôi không nghĩ Tom sẽ gặp vấn đề đó.
Tom surprised me.	Tom làm tôi ngạc nhiên.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
I have no intention of quitting, no matter what.	Tôi không có ý định nghỉ việc, cho dù thế nào đi nữa.
I told Tom I didn't have time to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có thời gian để làm điều đó.
I don't think Tom is having fun.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang vui vẻ.
I didn't make this up.	Tôi không bịa ra chuyện này.
Do you think you can do it without any help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom doesn't seem very smart.	Tom có ​​vẻ không thông minh cho lắm.
Who is that cute guy I saw you yesterday?	Anh chàng dễ thương mà tôi đã nhìn thấy bạn hôm qua là ai?
I don't think you forgot to tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ là bạn quên nói Tom phải làm gì.
I don't think Tom is timid.	Tôi không nghĩ Tom rụt rè.
I can't help but suspect Tom lied to us.	Tôi không thể không nghi ngờ Tom đã nói dối chúng tôi.
I went to buy bananas.	Tôi đi mua chuối.
I couldn't be more grateful than I am now.	Tôi không thể biết ơn nhiều hơn tôi bây giờ.
We both know Tom did it.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom đã làm điều đó.
Tom did some things I wouldn't do.	Tom đã làm một số điều tôi sẽ không làm.
Do you really think Tom was unfair?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã không công bằng?
Tom used a pencil to draw the sign.	Tom đã sử dụng một cây bút chì để vẽ bảng hiệu.
I think that will become necessary.	Tôi nghĩ điều đó sẽ trở nên cần thiết.
I think Tom has enough money to live on.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để sống.
People might think you're crazy if you do.	Mọi người có thể nghĩ bạn bị điên nếu bạn làm vậy.
I don't think we'll ever know why Tom didn't.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết tại sao Tom không làm như vậy.
You can't attend? 	Bạn không thể tham dự?
Why not?	Tại sao không?
Have you ever wondered what happened to Tom?	Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đã xảy ra với Tom?
Tom doesn't have the patience to do that.	Tom không đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
Mary wants to be a fashion model.	Mary muốn trở thành một người mẫu thời trang.
The sheet of paper that I need is on my desk at home.	Tờ giấy mà tôi cần ở trên bàn của tôi ở nhà.
Tom said that he thought Mary wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy.
Tom makes more mistakes than Mary.	Tom thường xuyên mắc lỗi hơn Mary.
That's pretty typical.	Đó là điều khá điển hình.
Tom thinks that Mary cannot win.	Tom nghĩ rằng Mary không thể thắng.
Tom will tell Mary that he likes her.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy thích cô ấy.
I hope that you are okay with all of this.	Tôi hy vọng rằng bạn ổn với tất cả những điều này.
Tom says he doesn't know exactly when he will be here.	Tom nói rằng anh ấy không biết chính xác thời gian mình sẽ đến đây.
Does Tom care if we don't do it?	Tom có ​​quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó không?
I have a headache and I am coughing.	Tôi bị đau đầu và tôi đang bị ho.
Tom spends a lot of time looking at himself in the mirror.	Tom dành nhiều thời gian để soi mình trong gương.
I will take you to your quarters.	Tôi sẽ đưa bạn đến khu của bạn.
Tom thinks Mary might know John's phone number.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ biết số điện thoại của John.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it this week.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Don't cause the scene here.	Đừng gây ra cảnh ở đây.
I think you all met.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đã gặp.
Tom refuses to eat his vegetables.	Tom từ chối ăn rau của mình.
Tom says he doesn't study French.	Tom nói rằng anh ấy không học tiếng Pháp.
Tom and Mary both have bad reputations.	Tom và Mary đều có tiếng xấu.
When my mother finds out, she won't be happy.	Khi mẹ tôi phát hiện ra, bà sẽ không vui.
My father used to smoke, but now he doesn't.	Cha tôi từng hút thuốc, nhưng giờ thì không.
Tom didn't know that Mary was crazy.	Tom không biết rằng Mary bị điên.
Tom is paranoid.	Tom bị hoang tưởng.
That's exactly what Tom is doing.	Đó chính xác là những gì Tom đang làm.
That's not where I was last night.	Đó không phải là nơi tôi đã ở đêm qua.
It was Tom who told me to do it.	Chính Tom đã bảo tôi làm điều đó.
I think Mary wants Tom to notice her.	Tôi nghĩ Mary muốn Tom để ý đến cô ấy.
Tom didn't think that Mary knew it was him who did it.	Tom không nghĩ rằng Mary biết chính anh ta là người đã làm điều đó.
Tom went to the other side of the room.	Tom đi sang phía bên kia của căn phòng.
Tom says he doesn't want Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn để Mary làm điều đó.
You are not chewing your food enough.	Bạn không nhai thức ăn của mình đủ.
I thought it would just be a boring day at school.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ là một ngày buồn chán ở trường.
Tom says Mary is probably still at home.	Tom nói Mary có lẽ vẫn ở nhà.
Tom is not the only one who knows where Mary has gone.	Tom không phải là người duy nhất biết Mary đã đi đâu.
I know Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is going to have a hard time.	Tom sẽ có một khoảng thời gian khó khăn.
I can't believe Tom hung up on me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã dập máy với tôi.
The only reason I did this is because you asked me to.	Lý do duy nhất tôi làm vậy là vì bạn đã yêu cầu tôi.
Tom bought a camera for $500.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh với giá 500 đô la.
I don't think Tom really enjoys doing that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự thích làm điều đó.
I think Tom might be sleeping.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ngủ.
It will be better if you stay with Tom.	Sẽ tốt hơn nếu bạn ở lại với Tom.
There are so many people I need to talk to today.	Có rất nhiều người mà tôi cần nói chuyện hôm nay.
I've heard rumors about Tom and Mary.	Tôi đã nghe tin đồn về Tom và Mary.
Tom and Mary have just returned from Australia.	Tom và Mary vừa trở về từ Úc.
You still have a lot to learn about relationships.	Bạn vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi về các mối quan hệ.
I think you should let Tom know that you don't like him.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thích anh ấy.
Research into the causes of cancer is expensive.	Nghiên cứu về nguyên nhân của bệnh ung thư rất tốn kém.
Tom can read quite well.	Tom có ​​thể đọc khá tốt.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom knows that Mary wants John to ask Alice to do it.	Tom biết rằng Mary muốn John yêu cầu Alice làm điều đó.
You can't always do what you want.	Không phải lúc nào bạn cũng có thể làm được những gì bạn muốn.
Tom and I worked together on that project.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau trong dự án đó.
You are pretty cool.	Bạn khá tuyệt.
I know Tom knows that Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom probably still doesn't know he'll never make it.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết mình sẽ không bao giờ làm được điều đó.
He said that his father was sick, but that was a lie.	Anh ta nói rằng cha anh ta bị ốm, nhưng đó là một lời nói dối.
Tom is waiting for his manager.	Tom đang đợi người quản lý của mình.
I'm afraid not.	Tôi e là không.
The interface is very intuitive.	Giao diện rất trực quan.
That was just a rumour.	Đó chỉ là tin đồn.
I thought Tom would be different.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ khác.
You know pretty well that's not true.	Bạn biết khá rõ rằng điều đó không đúng.
I don't want Tom to get the wrong impression.	Tôi không muốn Tom có ​​ấn tượng sai.
Tom didn't even want to go.	Tom thậm chí không muốn đi.
I doubt Tom really wanted to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom says he knows he might not be allowed to do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ở trường.
I see Tom walking with his girlfriend.	Tôi thấy Tom đang đi dạo với bạn gái của anh ấy.
I think I'll go to Boston next summer.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom has never worn the socks I gave him for Christmas.	Tom chưa bao giờ mang đôi tất mà tôi tặng anh ấy vào dịp Giáng sinh.
Tom's band is on an indefinite hiatus.	Ban nhạc của Tom đang tạm ngừng hoạt động vô thời hạn.
The man kept saying something in French that I couldn't understand.	Người đàn ông liên tục nói điều gì đó bằng tiếng Pháp mà tôi không thể hiểu được.
I want Tom to try harder.	Tôi muốn Tom cố gắng nhiều hơn nữa.
Tom talks a lot like his father.	Tom nói rất giống bố.
Because he's busy, he can't see you.	Vì anh ấy bận nên không thể gặp bạn.
Tom is one of the best singers I've ever heard.	Tom là một trong những ca sĩ hay nhất mà tôi từng nghe.
Tom was not forced to agree to do so.	Tom không bị buộc phải đồng ý làm điều đó.
It snowed heavily this morning when I got out of bed.	Sáng nay tuyết rơi rất nhiều khi tôi rời khỏi giường.
Why don't we talk about it after school?	Tại sao chúng ta không nói về nó sau giờ học?
I know you're hiding somewhere in this room.	Tôi biết bạn đang trốn ở đâu đó trong căn phòng này.
I can't believe Tom actually said that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự nói điều đó.
I know Tom was careless.	Tôi biết Tom đã bất cẩn.
Mary and her husband live in Boston.	Mary và chồng sống ở Boston.
Tom is determined not to make the same mistakes as Mary did.	Tom quyết tâm không phạm phải những sai lầm như Mary đã làm.
I don't know how to do it, but I'm willing to try.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng tôi sẵn sàng thử.
I tried to act independently.	Tôi đã cố gắng hành động độc lập.
Do you think it will snow tomorrow?	Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ có tuyết không?
Tom would be very disappointed if Mary did.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary làm vậy.
What a terrible thing to say!	Thật là một điều khủng khiếp để nói!
Tom thinks he is invincible.	Tom nghĩ rằng anh ấy là bất khả chiến bại.
I don't think Tom will be sober.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tỉnh táo.
Tom had to pay another three hundred dollars.	Tom phải trả thêm ba trăm đô la nữa.
Someone must have planted them.	Chắc ai đó đã trồng chúng.
Tom, have you fed Cookie yet?	Tom, bạn đã cho Cookie ăn chưa?
Tom says he misses Mary.	Tom nói rằng anh ấy nhớ Mary.
Tom has become absent-minded.	Tom đã trở nên lơ đãng.
Tom did not read Mary's letter.	Tom không đọc lá thư của Mary.
Tom can't draw.	Tom không thể vẽ.
Tom hasn't been to Boston in years.	Tom đã không đến Boston trong nhiều năm.
Ladies and gentlemen, we are about to begin the descent.	Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sắp bắt đầu bước xuống.
It just didn't seem important at the time.	Nó chỉ có vẻ không quan trọng vào thời điểm đó.
Some people think that gliding is a dangerous sport.	Một số người nghĩ rằng trượt lượn là một môn thể thao nguy hiểm.
I think Tom is unbeatable.	Tôi nghĩ rằng Tom là không thể đánh bại.
Tom won't make it.	Tom sẽ không làm được.
Tom hopes that he doesn't become a workaholic like his father.	Tom hy vọng rằng anh ấy không trở thành một người nghiện công việc như cha mình.
I think Tom is compassionate.	Tôi nghĩ rằng Tom là người từ bi.
If you come back this afternoon, I'll have some experts here for you.	Nếu bạn quay lại vào chiều nay, tôi sẽ có một vài chuyên gia ở đây cho bạn.
You do it very well, don't you?	Bạn làm điều đó rất tốt, phải không?
Does Tom think that's funny?	Tom có ​​nghĩ điều đó thật buồn cười không?
I think you will like it there.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích nó ở đó.
Tom's family is very powerful.	Gia đình của Tom rất hùng mạnh.
When is the next hunger strike?	Lần tuyệt thực tiếp theo là khi nào?
He doesn't know how to ride a bike.	Anh ấy không biết đi xe đạp.
Don't know if Tom is really satisfied.	Không biết Tom có ​​thực sự hài lòng không.
They didn't let me in.	Họ không cho tôi vào.
Wow, this brings back memories. 	Wow, điều này mang lại những kỷ niệm.
This is a picture when I was five years old.	Đây là hình ảnh khi tôi năm tuổi.
Tom is an uneducated man.	Tom là một người đàn ông thất học.
"Whose magazines are these?" 	"Đây là những tạp chí của ai?"
"They are doctors."	"Họ là bác sĩ."
Tom is very forgetful, isn't he?	Tom rất hay quên, phải không?
Tom said he had something to show us.	Tom nói rằng anh ấy có một cái gì đó để cho chúng tôi xem.
Tom was shot again.	Tom lại bị bắn.
Tom says Mary is probably still mad.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn điên.
Tom was raised by his uncle.	Tom được nuôi dưỡng bởi chú của mình.
Tom got an F in French.	Tom đạt điểm F bằng tiếng Pháp.
I'm not as bad as Tom.	Tôi không tệ như Tom.
I'll have to help Tom.	Tôi sẽ phải giúp Tom.
I'll sit here and wait for Tom.	Tôi sẽ ngồi đây và đợi Tom.
Tom did not come to John and Mary's wedding.	Tom đã không đến dự đám cưới của John và Mary.
There is a policeman at the door.	Có một cảnh sát ở cửa.
What can you give us, Tom?	Bạn có thể cho chúng tôi những gì, Tom?
Tom said he thought it might not be safe to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có thể không an toàn khi làm điều đó.
Tomorrow is your day off.	Ngày mai là ngày nghỉ của bạn.
I hope you don't tell Tom about this.	Tôi hy vọng bạn không nói với Tom về điều này.
I just pulled your leg.	Tôi chỉ kéo chân bạn.
I'm so glad you were able to be with Tom on his birthday.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể ở bên Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom tried not to think about Mary.	Tom cố gắng không nghĩ về Mary.
I have to explain everything to Tom.	Tôi phải giải thích mọi thứ cho Tom.
If it happens to be raining, the garden party won't take place.	Nếu tình cờ trời mưa, bữa tiệc ngoài vườn sẽ không diễn ra.
Newly painted wall.	Bức tường được sơn mới.
Without a doubt, Tom is the one who stole your saxophone.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom chính là người đã đánh cắp chiếc kèn saxophone của bạn.
Tom sketched an elephant picture for Mary.	Tom đã phác thảo một bức tranh con voi cho Mary.
You will receive your license in the mail.	Bạn sẽ nhận được giấy phép của mình qua thư.
We have done that many times before.	Chúng tôi đã làm điều đó nhiều lần trước đây.
This plane from the 1940s still flies.	Chiếc máy bay từ những năm 1940 này vẫn bay.
Do you think there is a chance that Tom will be there?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ ở đó không?
Did you have to tell Tom he wasn't allowed to do that?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ta không được phép làm điều đó?
The table in the moldy room was covered with dust.	Chiếc bàn trong căn phòng mốc meo phủ đầy bụi.
Tom died of smoke inhalation.	Tom chết vì ngạt khói.
I'll talk to Tom about that tomorrow.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó vào ngày mai.
Do Tom and I have to do it today?	Tom và tôi có phải làm điều đó ngày hôm nay không?
I know that Tom is Mary's cousin, not her brother.	Tôi biết rằng Tom là anh họ của Mary, không phải anh trai cô ấy.
No such thing will happen.	Sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Tom usually plays the drums solo at least once every time his band holds a concert.	Tom thường chơi trống độc tấu ít nhất một lần mỗi khi ban nhạc của anh ấy tổ chức buổi hòa nhạc.
Tom had promised his mother that he would be home before dark.	Tom đã hứa với mẹ anh rằng anh sẽ về nhà trước khi trời tối.
Tom says he feels better.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn.
His shop is in a busy part of town.	Cửa hàng của anh ấy ở một khu sầm uất của thị trấn.
Tom asked us to be quiet.	Tom yêu cầu chúng tôi im lặng.
I don't want to testify.	Tôi không muốn làm chứng.
I did that a few times.	Tôi đã làm điều đó một vài lần.
It is a wonderful poem.	Đó là một bài thơ tuyệt vời.
You cannot count on his help.	Bạn không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom stayed at one of the hotels on Park Street.	Tom ở tại một trong những khách sạn trên Phố Park.
Don't change your mind.	Đừng thay đổi ý định của bạn.
Tom took another cloth.	Tom lấy một miếng vải khác.
Tom hates turnips.	Tom ghét củ cải.
Tom and his father have been reunited.	Tom và cha của anh ấy đã được đoàn tụ.
I wonder who taught Tom to do that.	Tôi tự hỏi ai đã dạy Tom làm điều đó.
I'm sorry I couldn't help you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn ngày hôm qua.
Sorry, but I'm not very interested in that topic.	Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú lắm với chủ đề đó.
I don't mind helping you clean up after the party.	Tôi không ngại giúp bạn dọn dẹp sau bữa tiệc.
You are the one who wants to meet me.	Bạn là người muốn gặp tôi.
I didn't get to the station in time to catch the last train.	Tôi đến ga không kịp để bắt chuyến tàu cuối cùng.
Tom doesn't really need to buy a new car.	Tom không thực sự cần mua một chiếc ô tô mới.
Congress approved the plan in August 1969.	Quốc hội đã thông qua kế hoạch vào tháng 8 năm 1969.
No one has ever said such a thing to you before, has it?	Chưa ai từng nói điều gì như vậy với bạn trước đây, phải không?
I think about Tom often.	Tôi nghĩ về Tom thường xuyên.
Why didn't you say something earlier?	Tại sao bạn không nói điều gì đó sớm hơn?
Tom won't back down.	Tom sẽ không lùi bước.
Tom would never try to do that.	Tom sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó.
That's what I hope to do now.	Đó là điều mà tôi hy vọng sẽ làm được bây giờ.
I will see Tom.	Tôi sẽ gặp Tom.
I don't want anyone to know I'm rich.	Tôi không muốn ai biết tôi giàu có.
Tom does everything that I ask him to do.	Tom làm mọi thứ mà tôi yêu cầu anh ấy làm.
I've never seen Tom swim.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom bơi.
Why don't we get something to eat?	Tại sao chúng ta không kiếm một cái gì đó để ăn?
Tom said he was really glad Mary didn't.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng khi Mary không làm vậy.
Tom dropped out of school and started working at the age of 13.	Tom bỏ học và bắt đầu đi làm khi mới 13 tuổi.
I don't understand why we have to help.	Tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải giúp đỡ.
Tom will try to find out why Mary is doing this.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
Did you say 30?	Bạn đã nói 30?
I don't think Tom knew he was going to be fired.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
Now Tom is the boss.	Bây giờ Tom là ông chủ.
This is a picture of one of my dogs.	Đây là hình ảnh của một trong những con chó của tôi.
Why don't you go to Boston for a few days?	Tại sao bạn không đến Boston trong một vài ngày?
Tom races Mary down the hill.	Tom đua Mary xuống đồi.
In the 1600s, tea was introduced to Europe from India.	Vào những năm 1600, trà được du nhập vào Châu Âu từ Ấn Độ.
Tom didn't know I was Mary's brother.	Tom không biết tôi là anh trai của Mary.
That would be a problem.	Đó sẽ là một vấn đề.
Tom left before I arrived.	Tom đã rời đi trước khi tôi đến.
Aren't you speaking from experience?	Không phải bạn đang nói từ kinh nghiệm sao?
Tom is different from his peers.	Tom khác với các bạn cùng lứa tuổi.
Tom has met Mary many times.	Tom đã gặp Mary nhiều lần.
I am visiting a friend of mine in the hospital.	Tôi đang thăm một người bạn của tôi trong bệnh viện.
The teacher said that I was a smart kid.	Giáo viên nói rằng tôi là một đứa trẻ thông minh.
I doubt that Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
I don't know where Tom knows where he should do it.	Tôi không biết Tom biết anh ấy nên làm điều đó ở đâu.
You're feeling bored, aren't you?	Bạn đang cảm thấy nhàm chán, phải không?
No one found any reason to criticize his actions.	Không ai tìm ra lý do gì để chỉ trích hành động của anh ta.
Tom has motion sickness.	Tom bị say tàu xe.
Looks like Tom is going to Boston.	Có vẻ như Tom sẽ đến Boston.
You know Tom isn't supposed to help Mary do that, right?	Bạn biết Tom không được giúp Mary làm điều đó, phải không?
I will do everything I am asked to do.	Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi được yêu cầu.
Tom won't know we're here unless we tell him.	Tom sẽ không biết chúng tôi ở đây trừ khi chúng tôi nói với anh ấy.
Is the pain sharp or constant?	Cơn đau nhói hay liên tục?
I will see that you get a raise after the first year.	Tôi sẽ thấy rằng bạn được tăng lương sau năm đầu tiên.
I hope what you are saying is true.	Tôi hy vọng những gì bạn đang nói là sự thật.
I heard that Tom and Mary committed suicide.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã tự sát.
I am always ready to help.	Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Tom is getting ready for bed.	Tom chuẩn bị đi ngủ.
Tom said he didn't cry.	Tom nói rằng anh ấy không khóc.
It's a win-lose situation.	Đó là một tình huống được-mất.
In the end, it will happen to you too.	Cuối cùng, điều đó cũng sẽ xảy ra với bạn.
"Can I talk to Tom?" 	"Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?"
"I'm sorry, he just left."	"Tôi xin lỗi, anh ấy vừa mới rời đi."
I can't eat meat.	Tôi không thể ăn thịt.
I know Tom doesn't really have the guts to do that.	Tôi biết Tom không thực sự có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom Jackson became famous when he was still a teenager.	Tom Jackson trở nên nổi tiếng khi anh vẫn còn là một thiếu niên.
Tom doesn't think doing that is a good idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Are you a generous person?	Bạn là người cởi mở?
Nothing is more dangerous to you than flattery. 	Không có gì nguy hiểm đối với bạn bằng sự xu nịnh.
You know that she is lying but you still believe her.	Bạn biết rằng cô ấy đang nói dối nhưng bạn vẫn tin cô ấy.
You don't really think I want to do that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó, phải không?
I worked for hours and was starting to get tired.	Tôi đã làm việc hàng giờ và bắt đầu mệt mỏi.
I would like you to translate this document into French.	Tôi muốn bạn dịch tài liệu này sang tiếng Pháp.
Did you know Tom used to teach French in Boston?	Bạn có biết Tom từng dạy tiếng Pháp ở Boston không?
His name is known to everyone in our town.	Tên của anh ấy được mọi người trong thị trấn của chúng tôi biết đến.
I never had to talk to Tom.	Tôi không bao giờ phải nói chuyện với Tom.
I don't think Tom will miss me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhớ tôi.
Tom probably wasn't drunk when he did.	Tom có ​​lẽ không say khi làm vậy.
I suspect that Tom and Mary are engaged.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đính hôn.
I know Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không nên làm vậy.
Tom tries to sleep.	Tom cố gắng ngủ.
Tom told me he had the information I wanted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thông tin mà tôi muốn.
I didn't know that Tom's house burned down.	Tôi không biết rằng nhà của Tom đã bị thiêu rụi.
I know I shouldn't have told Tom he should.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
I didn't expect you to be able to say such things.	Tôi không mong đợi bạn có thể nói những điều như vậy.
Tom says he hopes that you won't eat the last piece of cake.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không ăn miếng bánh cuối cùng.
Tom didn't start the fight.	Tom không bắt đầu cuộc ẩu đả.
She is on a diet because she is a bit overweight.	Cô ấy đang ăn kiêng vì hơi thừa cân.
Heroes don't do that.	Anh hùng không làm điều đó.
Tom is a talented musician.	Tom là một nhạc sĩ tài năng.
Don't be so mean.	Đừng xấu tính như vậy.
Who does Tom usually eat with?	Tom thường đi ăn với ai?
Tom's dog is gone.	Con chó của Tom đã biến mất.
I think Tom tried that.	Tôi nghĩ Tom đã thử làm điều đó.
Tom is the one who lit the fire.	Tom là người châm lửa.
Coastal cities will bear the brunt of the storm.	Các thành phố ven biển sẽ hứng chịu gánh nặng của cơn bão.
Will Tom do it for us?	Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta chứ?
Is Tom still working as a doorman?	Tom vẫn đang làm người gác cửa à?
Tom's hair used to be much longer.	Tóc của Tom từng dài hơn nhiều.
As far as I know, I have no relatives in Australia.	Theo tôi được biết, tôi không có người thân nào ở Úc.
I need to find something to open this bottle.	Tôi cần tìm thứ gì đó để mở cái chai này.
How did you connect with Tom?	Bạn đã kết nối với Tom như thế nào?
Tom didn't have a good time.	Tom đã không có một khoảng thời gian vui vẻ.
It wasn't until Tom was lost for more than an hour that he pulled out a map to see where he was.	Mãi sau khi Tom bị lạc hơn một tiếng đồng hồ, anh mới lấy được bản đồ ra để xem mình đang ở đâu.
We tracked the deer.	Chúng tôi đã lần theo dấu vết của con nai.
Tom told me.	Tom đã nói với tôi.
Tom tells everyone to sit down.	Tom bảo mọi người ngồi xuống.
I will ask Tom to come.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đến.
Tom is being careful not to get in Mary's way.	Tom đang cẩn thận để không cản đường Mary.
Tom looked offended.	Tom trông có vẻ bị xúc phạm.
Tom did not see any rabbits.	Tom không nhìn thấy bất kỳ con thỏ nào.
Tom smokes home.	Tom bốc khói về nhà.
I'm not sure if he saw it.	Tôi không chắc liệu anh ấy có nhìn thấy nó không.
I live in a small shack near the river.	Tôi sống trong một cái lán nhỏ gần sông.
Drought increases the risk of fire.	Hạn hán làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.
Tom will be angry.	Tom sẽ tức giận.
Tom is forced to do it alone.	Tom buộc phải làm điều đó một mình.
I will direct you to the right person.	Tôi sẽ chuyển bạn đến đúng người.
I will give this book to anyone who wants it.	Tôi sẽ tặng cuốn sách này cho bất cứ ai muốn nó.
Tom is a man with a hunchback.	Tom là một người đàn ông bị gù lưng.
We have not had any complaints so far.	Chúng tôi đã không có bất kỳ khiếu nại cho đến nay.
Can't get it back.	Không lấy lại được đâu.
He is easily influenced.	Anh ấy dễ bị ảnh hưởng.
That doesn't ring the bell.	Điều đó không rung chuông.
Tom said he hasn't decided what he's going to do yet.	Tom cho biết anh ấy vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
I guess I should help Tom.	Tôi đoán tôi nên giúp Tom.
I think I'll ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
We need to know who's going there.	Chúng ta cần biết ai sẽ đến đó.
He is young, but he is very wise.	Anh ấy còn trẻ, nhưng anh ấy rất khôn ngoan.
Tom told me he wanted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I don't believe Tom's stories about Boston.	Tôi không tin những câu chuyện của Tom về Boston.
I don't need money to have a good time.	Tôi không cần tiền để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom was able to do it in the end.	Tom đã có thể làm điều đó cuối cùng.
I didn't think that would happen.	Tôi đã không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom had never seen Mary so angry.	Tom chưa bao giờ thấy Mary tức giận đến thế.
Thank God Tom warned me about that.	Cảm ơn Chúa Tom đã cảnh báo tôi về điều đó.
I know that Tom is a liar.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ nói dối.
Tom's wife is half his age.	Vợ của Tom bằng nửa tuổi anh.
Can't you do it alone?	Bạn không thể làm điều đó một mình?
You should let Tom know that you have to do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn phải làm điều đó.
Tom insists he is ready to go.	Tom khẳng định anh đã sẵn sàng để đi.
It would be a big mistake to do that.	Sẽ là một sai lầm lớn nếu làm điều đó.
I am proud to be a part of this project.	Tôi tự hào là một phần của dự án này.
I think Tom and I couldn't have done it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đã không thể làm điều đó một mình.
How long have you been a widow?	Bạn đã là một góa phụ bao lâu rồi?
Tom is going out to buy wood to build a dog house.	Tom đang ra ngoài mua gỗ để xây một chuồng chó.
Tom and Mary both love to ride motorbikes.	Tom và Mary đều thích đi mô tô.
Tom says that Mary doesn't work in Australia anymore.	Tom nói rằng Mary không làm việc ở Úc nữa.
Tom is just taking care of himself.	Tom chỉ đang chăm sóc bản thân.
Call us toll free at 1-800-446-2581.	Hãy gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 1-800-446-2581.
Thunderstorms produce a lot of lightning.	Cơn giông tạo ra rất nhiều tia sét.
I don't believe I could get this far in three hours.	Tôi không tin là mình có thể đi xa đến vậy trong vòng ba giờ.
I think you were very patient.	Tôi nghĩ bạn đã rất kiên nhẫn.
They're kids, you know.	Chúng là những đứa trẻ, bạn biết đấy.
I don't think Tom should be here today.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên ở đây hôm nay.
I wasn't asleep yet.	Lúc đó tôi vẫn chưa ngủ.
Help Mary take off her coat.	Giúp Mary cởi áo khoác.
I obey Tom.	Tôi vâng lời Tom.
Tom played chess last night.	Tom đã chơi cờ đêm qua.
I was thinking about starting a new business.	Tôi đã suy nghĩ về việc bắt đầu một công việc kinh doanh mới.
Tom combs his hair in the morning.	Tom chải tóc vào buổi sáng.
That's not how you spell my name.	Đó không phải là cách bạn đánh vần tên tôi.
How is Tom playing basketball?	Tom thế nào khi chơi bóng rổ?
You know, I think we're wasting our time here.	Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây.
Tom goes to Boston to see Mary.	Tom đến Boston để gặp Mary.
I'm surprised you didn't know that.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết điều đó.
Tom has been doing that for years.	Tom đã làm điều đó trong nhiều năm.
We did it all week.	Chúng tôi đã làm việc đó cả tuần.
I hope Tom is done.	Tôi hy vọng Tom đã hoàn thành.
Tom didn't know that we were the ones who did it for him.	Tom không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom threw Mary's sunglasses out the window.	Tom ném kính râm của Mary ra ngoài cửa sổ.
Tom earns a stable living.	Tom kiếm sống ổn định.
Both Tom and Mary want me to help them with their homework.	Cả Tom và Mary đều muốn tôi giúp họ làm bài tập.
Tom has decided where he will eat.	Tom đã quyết định nơi anh ấy sẽ ăn.
Make sure you don't miss the last train.	Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
I don't think Tom is in his office on Mondays.	Tôi không nghĩ rằng Tom ở văn phòng của anh ấy vào các ngày thứ Hai.
Tom is the only one who doesn't need to do that.	Tom là người duy nhất không cần làm điều đó.
Tom said that you said go.	Tom nói rằng bạn nói rằng đi được.
I played with Tom and Mary today.	Tôi đã chơi với Tom và Mary hôm nay.
Your hard work will pay off in the long run.	Công sức của bạn về lâu dài sẽ được đền đáp.
Show me everything you have about Tom.	Cho tôi xem mọi thứ bạn có về Tom.
He was so tired that he could hardly stand.	Anh mệt mỏi đến mức khó có thể đứng vững.
I wish I did what you suggested I do.	Tôi ước tôi đã làm những gì bạn đề nghị tôi làm.
It is not a contest.	Nó không phải là một cuộc thi.
This afternoon will be fine.	Chiều nay sẽ ổn thôi.
Tom's joke was met with stone silence.	Trò đùa của Tom vấp phải sự im lặng như đá.
That would be unprofessional.	Điều đó sẽ không chuyên nghiệp.
You must do it as soon as possible.	Bạn phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom said that he finds it very difficult to do so.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất khó để làm được điều đó.
Tom locked the key in the car.	Tom đã khóa chìa khóa trong xe.
Tom didn't go there yesterday.	Tom đã không đến đó ngày hôm qua.
Tom has one year left on his contract.	Tom còn một năm hợp đồng.
You don't seem very excited.	Bạn có vẻ không hào hứng cho lắm.
It's not the worst that can happen.	Đó không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
I wasn't surprised when Tom came to Australia.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến Úc.
Tom is working on a new song.	Tom đang làm việc với một bài hát mới.
I don't know what the name of this tree is, but there are a lot of them around here.	Tôi không biết cây này có tên là gì, nhưng có rất nhiều chúng quanh đây.
Tom complains that he has been treated unfairly.	Tom phàn nàn rằng anh đã bị đối xử bất công.
He glanced from side to side, hoping for an answer.	Anh liếc nhìn từ bên này sang bên kia, hy vọng có câu trả lời.
Tom said many untrue things about Mary.	Tom đã nói nhiều điều không đúng về Mary.
I'm not sure if I like one or the other.	Tôi không chắc mình thích cái này hay cái kia.
You have to get rid of it.	Bạn phải thoát khỏi nó.
Did Tom tell you where he met Mary?	Tom đã nói cho bạn biết anh ấy đã gặp Mary ở đâu chưa?
I'm not too surprised.	Tôi không quá ngạc nhiên.
I don't think there is any way I can do that.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào tôi có thể làm được điều đó.
Tom didn't sound as skeptical as Mary.	Tom không có vẻ hoài nghi như Mary.
Tom was waiting in the classroom.	Tom đã đợi trong lớp học.
I adore you and Tom.	Tôi ngưỡng mộ bạn và Tom.
We know they will be out.	Chúng tôi biết họ sẽ ra ngoài.
I should be asked first.	Tôi nên được hỏi trước.
You did a lot.	Bạn đã làm rất nhiều.
I think you will be happy for Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ hạnh phúc cho Tom.
Tom wondered why Mary never got her driver's license.	Tom tự hỏi tại sao Mary chưa bao giờ lấy được bằng lái xe.
Some people claim that lychee tastes like grapes.	Một số người cho rằng vải có vị như nho.
Tom may still be upset.	Tom có ​​thể vẫn còn khó chịu.
I know that Tom is no longer a truck driver.	Tôi biết rằng Tom không còn là tài xế xe tải nữa.
Help us, Tom.	Giúp chúng tôi, Tom.
Did Tom eat the apple that Mary gave him?	Tom có ​​ăn quả táo mà Mary đưa cho anh ta không?
Tom threw stones at the wolves to scare them away.	Tom ném đá vào lũ sói để xua đuổi chúng.
Tom is a slow person.	Tom là một người làm chậm.
Tom said he thought I might need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
He is an advocate of barefoot running.	Anh ấy là người ủng hộ việc chạy chân trần.
I can do it better than Tom did.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom đã làm.
I know Tom is going to have a great time.	Tôi biết Tom sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Who told you I'm not Canadian?	Ai nói với bạn rằng tôi không phải là người Canada?
Tom wondered why Mary had to.	Tom tự hỏi tại sao Mary phải làm như vậy.
It doesn't matter what you believe.	Bạn tin gì không quan trọng.
Tom doesn't go fishing very often.	Tom không thường xuyên đi câu cá.
Tom should be more careful.	Tom nên cẩn thận hơn.
Tom is not interested in fashion.	Tom không quan tâm đến thời trang.
I will look ridiculous.	Tôi sẽ trông thật nực cười.
I think you're going to the carnival with Tom tonight.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến lễ hội hóa trang với Tom tối nay.
I can't die here.	Tôi không thể chết ở đây.
Tom is not ready to go yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để đi.
Tom wants to have lunch with you.	Tom muốn ăn trưa với bạn.
I know Tom is not much taller than his father.	Tôi biết Tom không cao hơn bố anh ấy bao nhiêu.
I wonder why Tom is still here.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn ở đây.
I can't go to the gym tonight.	Tôi không thể đến phòng tập thể dục tối nay.
If you doubt his sincerity, don't ask for his help.	Nếu bạn nghi ngờ sự chân thành của anh ấy, đừng yêu cầu sự giúp đỡ của anh ấy.
You have difficulty talking.	Bạn khó nói chuyện.
I know that Tom will forgive me.	Tôi biết rằng Tom sẽ tha thứ cho tôi.
Those are Tom's grandchildren.	Đó là những người cháu của Tom.
Tom said that he thought he wouldn't like to do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó với Mary.
I think Tom did it yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
What did Tom find?	Tom tìm thấy gì?
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
I know Tom is almost always home at night.	Tôi biết Tom hầu như luôn ở nhà vào buổi tối.
I would eat coconut cake every day if I could.	Tôi sẽ ăn bánh dừa mỗi ngày nếu tôi có thể.
Tom didn't ask a single question.	Tom không hỏi một câu nào.
What did Tom just say?	Tom vừa nói gì?
It scared the living daylights out of me.	Nó làm tôi sợ hãi những ánh sáng ban ngày đang sống.
Did Tom drink today?	Hôm nay Tom đã uống rượu chưa?
Why don't we get married?	Tại sao chúng ta không kết hôn?
Tom's plan failed.	Kế hoạch của Tom thất bại.
Tom will be back after 2:30.	Tom sẽ trở lại sau 2:30.
I don't think there's much to worry about.	Tôi không nghĩ rằng có nhiều điều phải lo lắng.
Tom says Mary must learn French.	Tom nói Mary phải học tiếng Pháp.
I don't have a middle name.	Tôi không có tên đệm.
I hope Tom didn't do what Mary asked him to do.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
Tom has no criminal record.	Tom không có tiền án tiền sự.
It's only a temporary solution.	Đó chỉ là giải pháp tạm thời.
I don't have a solution.	Tôi không có một giải pháp.
Tom wondered if Mary knew what she had to do.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết cô ấy phải làm gì không.
Tom will fly back to Australia on the 20th.	Tom sẽ bay trở lại Úc vào ngày 20.
Practice is the only way to master a foreign language.	Thực hành là cách duy nhất để thành thạo ngoại ngữ.
That's the woman I saw yesterday in the park.	Đó là người phụ nữ tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua trong công viên.
I think I can explain it so that even Tom can understand.	Tôi nghĩ tôi có thể giải thích điều đó để ngay cả Tom cũng có thể hiểu được.
Did you threaten Tom?	Bạn đã đe dọa Tom?
I think Tom has to do it again.	Tôi nghĩ Tom phải làm điều đó một lần nữa.
Tom said this was his first time coming to Boston.	Tom cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Boston.
Tom says there is no time to do that.	Tom nói rằng không có thời gian để làm điều đó.
I am here to apologize.	Tôi ở đây để xin lỗi.
Be very careful about errors.	Hãy hết sức thận trọng trước các sai sót.
I don't want to talk to Tom about what we did.	Tôi không muốn nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
Something strange is going on.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
Neither Tom nor Mary have diplomatic passports.	Cả Tom và Mary đều không có hộ chiếu ngoại giao.
I've always wanted to go adventure.	Tôi luôn muốn đi thám hiểm.
I'm afraid I won't get there on time.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không đến đó đúng giờ.
I think you should buy yourself a new car.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình một chiếc ô tô mới.
At school he was always at the top of his class.	Ở trường anh ấy luôn đứng đầu lớp.
I know that Tom knows that Mary doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không biết cách làm điều đó.
Tom is a nerve wreck.	Tom là một xác tàu thần kinh.
I don't like your suggestion.	Tôi không thích đề nghị của bạn.
Tom did it, even though he didn't need to.	Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy không cần.
Are you friends with Tom?	Bạn có phải là bạn của Tom không?
I'm sure the product will do just fine.	Tôi chắc chắn rằng sản phẩm sẽ làm tốt.
There is a good restaurant not far from here.	Có một nhà hàng tốt không xa đây lắm.
Has Tom been released from prison yet?	Tom đã được ra tù chưa?
I saw Tom do it this morning.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó ngay sáng nay.
I don't think Tom is to blame.	Tôi không nghĩ Tom đáng trách.
Tom didn't give me my money back.	Tom đã không trả lại tiền cho tôi.
I know that Tom knows why Mary planned to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
The local government is very interested in the issue of sustainable development.	Chính quyền địa phương rất quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững.
I only work 13 hours straight.	Tôi chỉ làm việc 13 giờ liên tục.
I'm sorry I had to cancel our date.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải hủy bỏ buổi hẹn hò của chúng tôi.
Did Tom talk to you yesterday?	Tom có ​​nói chuyện với bạn ngày hôm qua không?
Tom went up to his room.	Tom lên phòng.
Tom is not going to Australia this summer.	Tom sẽ không đến Úc vào mùa hè này.
Tom says he will do his homework by himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm bài tập về nhà.
It's bad manners when speaking orally.	Đó là cách cư xử tồi khi nói bằng miệng.
You have nowhere else you need to go?	Bạn không có nơi nào khác mà bạn cần phải đến?
The scenery is breathtaking.	Khung cảnh thật ngoạn mục.
I'm making myself a sandwich. 	Tôi đang làm cho mình một cái bánh sandwich.
Would you like me to make one for you?	Bạn có muốn tôi làm một cái cho bạn không?
I can't go to work because I'm sick.	Tôi không thể đi làm vì tôi bị ốm.
Raising children is not easy.	Nuôi con không dễ.
Where did Tom have to go?	Tom đã phải đi đâu?
I'll take you to Boston with me.	Tôi sẽ đưa bạn đến Boston với tôi.
I hope that Tom doesn't think we're the ones who did it.	Tôi hy vọng rằng Tom không nghĩ rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
Tom made an offer.	Tom đã đưa ra một lời đề nghị.
This box is not big enough for all of these.	Hộp này không đủ lớn cho tất cả những thứ này.
I still haven't given up.	Tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
I have read all of those books.	Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách đó.
I have a feeling you might want to take a look at these.	Tôi có cảm giác bạn có thể muốn xem những thứ này.
It's been fun going to Chuck's Diner with you.	Thật vui khi đến Chuck's Diner với bạn.
I promised Tom that I would do it today.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó hôm nay.
Tom found it difficult to continue to be annoyed.	Tom cảm thấy thật khó để tiếp tục bực mình.
Shop special sale during summer.	Cửa hàng giảm giá đặc biệt trong mùa hè.
Tom had a great time when he arrived in Australia.	Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi anh ấy đến Úc.
Tom assumed everyone knew that Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
We can't fire Tom.	Chúng ta không thể sa thải Tom.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom never told me that he was ever married to Mary.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đã từng kết hôn với Mary.
I'll try to convince Tom to help us rebuild the porch.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi xây dựng lại hiên nhà.
Gargle with salt water.	Súc miệng bằng nước muối.
We have an extra large size, but not that color.	Chúng tôi có kích thước cực lớn, nhưng không có màu đó.
Tom sat next to Mary on the couch.	Tom ngồi cạnh Mary trên chiếc ghế dài.
To be employed, you must fill out an application.	Để được tuyển dụng, bạn phải điền vào đơn đăng ký.
Tom doesn't take anything for granted anymore.	Tom không coi bất cứ điều gì là đương nhiên nữa.
I think you will not like Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thích Tom.
I suspect that Tom needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cần phải làm điều đó một mình.
The meeting will be held at 10:30 a.m. Saturday.	Cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 10:30 sáng thứ Bảy.
I am always angry.	Tôi luôn tức giận.
You were expecting Tom to do that, right?	Bạn đã mong đợi Tom làm điều đó, phải không?
Tom is taking care of Mary, isn't he?	Tom đang chăm sóc Mary, phải không?
Tom said that he had eaten so much that there was no room for dessert.	Tom nói rằng anh đã ăn no đến mức không còn chỗ cho món tráng miệng.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom bought some bread.	Tom mua một ít bánh mì.
I remember the first time I saw Tom.	Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom.
I will need more of these.	Tôi sẽ cần thêm những thứ này.
Tom was a very good friend until he robbed my girlfriend.	Tom là một người bạn rất tốt cho đến khi anh ta cướp bạn gái của tôi.
You won't be able to stop Tom from drinking.	Bạn sẽ không thể ngăn Tom uống rượu.
Tom is Mary's fiancé.	Tom là chồng chưa cưới của Mary.
Today I decided to go home early.	Hôm nay tôi quyết định về nhà sớm.
Tom can't get over Mary.	Tom không thể vượt qua Mary.
How many times a week do you eat rice?	Bạn ăn cơm bao nhiêu lần một tuần?
Tom said I shouldn't have told Mary why we did this.	Tom nói tôi không nên nói với Mary tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
Tom looked around, but he didn't see anything.	Tom nhìn quanh, nhưng anh không thấy gì cả.
Tom is quite lazy.	Tom khá lười biếng.
Tom is not wearing a bulletproof vest.	Tom không mặc áo chống đạn.
Tom doesn't own either of those.	Tom không sở hữu một trong những thứ đó.
I want to talk to Tom after school.	Tôi muốn nói chuyện với Tom sau giờ học.
Don't get confused with those people.	Đừng để lẫn lộn với những người đó.
Tom always tries to help others.	Tom luôn cố gắng giúp đỡ người khác.
Does Tom always pay attention in class?	Tom có ​​luôn chú ý trong lớp không?
She put the tray on the table.	Cô đặt khay xuống bàn.
Tom never told me why he was here.	Tom chưa bao giờ nói với tôi tại sao anh ấy lại ở đây.
Tom is a picky eater, isn't he?	Tom là một người kén ăn, phải không?
I don't want to live with you.	Tôi không muốn sống với bạn.
Tom's apartment does not have air conditioning.	Căn hộ của Tom không có máy lạnh.
Tom hasn't been asked to do that yet.	Tom vẫn chưa được yêu cầu làm điều đó.
Do you have a needle and thread that I can use to sew this button back?	Bạn có kim và chỉ mà tôi có thể dùng để khâu lại chiếc cúc này không?
Tom told me he prefers red wine.	Tom nói với tôi anh ấy thích rượu vang đỏ hơn.
You should do it three days in advance.	Bạn nên làm điều đó ba ngày trước.
Tom is three months old.	Tom được ba tháng tuổi.
I know that you will come.	Tôi biết rằng bạn sẽ đến.
I thought you said that Tom was a pilot.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một phi công.
Keep in the dark.	Giữ trong bóng tối.
I don't think Tom will be a problem anymore.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là một vấn đề nữa.
I didn't realize Tom didn't like Mary.	Tôi không nhận ra Tom không thích Mary.
Tom is dressed up as a vampire.	Tom được hóa trang thành ma cà rồng.
There are a lot of places I haven't been.	Có rất nhiều nơi tôi chưa đến.
Do you have a table overlooking the ocean?	Bạn có một cái bàn nhìn ra đại dương?
The men have shortened their power.	Những người đàn ông đã bị rút ngắn quyền lực của họ.
What is your favorite fast food restaurant?	Nhà hàng thức ăn nhanh yêu thích của bạn là gì?
He never smiles when I tell him jokes.	Anh ấy không bao giờ cười khi tôi kể chuyện cười cho anh ấy.
Tom will probably learn French.	Tom có ​​lẽ sẽ học tiếng Pháp.
It's not just a sport that I like, I also like music.	Đó không chỉ là môn thể thao mà tôi thích, tôi còn thích âm nhạc.
Like many other students, Tom rode his bicycle to school.	Như bao học sinh khác, Tom đạp xe đến trường.
Tom is still trying to convince Mary not to buy that dress.	Tom vẫn đang cố gắng thuyết phục Mary đừng mua chiếc váy đó.
Tom is the one who does all the driving work.	Tom là người thực hiện tất cả các công việc lái xe.
You made me worry about being sick.	Bạn đã làm cho tôi lo lắng bị ốm.
You need to make Tom change his mind.	Bạn cần phải làm cho Tom thay đổi suy nghĩ của mình.
How much have you invested so far?	Bạn đã đầu tư bao nhiêu cho đến nay?
Tom knelt down and picked up the broken glass.	Tom quỳ xuống và nhặt những mảnh kính vỡ.
If he wants to go to London today, he should leave now.	Nếu anh ấy muốn đến London hôm nay, anh ấy nên rời đi ngay bây giờ.
Where's your weapon?	Vũ khí của bạn đâu?
Tom was skiing.	Tom đã trượt tuyết.
Tom seems to really want to do it.	Tom dường như rất muốn làm điều đó.
I'm not sure you should go out alone at night.	Tôi không chắc là bạn nên đi chơi một mình vào buổi tối.
Tom returned at three o'clock.	Tom trở lại lúc ba giờ.
Tom loves fried chicken.	Tom thích gà rán.
Have you ever seen a spider make a web?	Bạn đã bao giờ thấy một con nhện làm mạng chưa?
The kids room is a mess.	Phòng trẻ em là một mớ hỗn độn.
I wonder if Tom will pass his test.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vượt qua bài kiểm tra của mình không.
I hope it doesn't rain all day.	Tôi hy vọng trời không mưa cả ngày.
Tom says he doesn't think it's possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ là có thể.
I won't eat anything you cook.	Tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì bạn nấu.
Tom is very different.	Tom rất khác.
I knew that Tom would do it for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Guaranteed 6% return on investment.	Lợi tức 6% được đảm bảo trên khoản đầu tư.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
Tom told me he thought Mary would be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
You're not a veterinarian, are you?	Bạn không phải là bác sĩ thú y, phải không?
There is nothing more precious than life.	Không có gì quý hơn cuộc sống.
Mary is incredibly beautiful.	Mary xinh đẹp lạ thường.
We'll talk to Tom and then we'll decide.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom rồi chúng ta sẽ quyết định.
Tom didn't have to tell anyone anything.	Tom không cần phải nói với ai bất cứ điều gì.
Tom said Mary didn't seem very enthusiastic.	Tom nói Mary có vẻ không nhiệt tình cho lắm.
Tom could tell that Mary didn't like the concert.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không thích buổi hòa nhạc.
I guess that's a good thing.	Tôi đoán đó là một điều tốt.
Now I'm poor.	Bây giờ tôi nghèo.
Tom and Mary are both proud of you.	Tom và Mary đều tự hào về bạn.
I wonder why Tom is so thin.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại gầy như vậy.
There is nothing better than a delicious meal.	Không có gì tuyệt vời hơn một bữa ăn ngon.
Tom knows that he will be fired.	Tom biết rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
Tom and Mary know John didn't do it.	Tom và Mary biết John đã không làm điều đó.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
I think you should let Tom and I go to Boston on our own.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom và tôi tự đến Boston.
He usually gets up early in the morning.	Anh ấy thường dậy sớm vào buổi sáng.
I will sleep here tonight.	Tôi sẽ ngủ ở đây tối nay.
Your idea is completely different from mine.	Ý tưởng của bạn khác hoàn toàn với tôi.
I will be back tonight.	Tôi sẽ trở lại tối nay.
Tom can't buy Mary what she wants.	Tom không thể mua cho Mary những gì cô ấy muốn.
Tom said he doesn't feel pressured.	Tom cho biết anh không cảm thấy áp lực.
The first thing we should talk about is what we're going to say to Tom.	Điều đầu tiên chúng ta nên nói về những gì chúng ta sẽ nói với Tom.
Tom doesn't feel motivated to do that.	Tom không cảm thấy có động lực để làm điều đó.
Someone fell.	Có người bị ngã.
Tom was looking around.	Tom đã quan sát xung quanh.
I've done a lot already.	Tôi đã làm rất nhiều rồi.
Tom only needs thirty dollars.	Tom chỉ cần ba mươi đô la.
Did you like baseball when you were in high school?	Bạn có thích bóng chày khi bạn còn học trung học không?
I'm so sorry it happened.	Tôi rất tiếc vì nó đã xảy ra.
Tom says he's really lucky.	Tom nói rằng anh ấy thực sự may mắn.
I don't believe a word you say.	Tôi không tin một lời bạn nói.
I thought you said you wanted Tom to stop doing that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom ngừng làm điều đó.
I feel it is my duty to do that.	Tôi cảm thấy đó là nhiệm vụ của tôi để làm điều đó.
My father and mother were both born in Boston.	Cha và mẹ tôi đều sinh ra ở Boston.
Tom said he and Mary almost never go for walks together.	Tom cho biết anh và Mary hầu như không bao giờ đi dạo cùng nhau.
I don't think Tom knows any of Mary's friends.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ người bạn nào của Mary.
We are doing things that we have never done before.	Chúng tôi đang làm những điều mà chúng tôi chưa từng làm trước đây.
Tom is no longer breathing.	Tom không còn thở nữa.
Tom should tell Mary why he wants to do it.	Tom nên nói với Mary tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Don't play stupid. 	Đừng chơi ngu.
You know very well what I am talking about.	Bạn biết rất rõ tôi đang nói về điều gì.
Tom said in a loud whisper.	Tom nói trong một tiếng thì thầm lớn.
Tom can't be more than thirty. 	Tom không thể quá ba mươi.
He looks like a teenager.	Anh ấy trông giống như một thiếu niên.
Are you saying there's still a chance we can get this done on time?	Bạn đang nói rằng vẫn còn cơ hội để chúng ta có thể hoàn thành việc này đúng thời hạn?
I think Tom won't like that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích điều đó.
You are expected to be here until 2:30, right?	Bạn dự kiến ​​sẽ ở đây cho đến 2:30, phải không?
The brass band played three marches.	Ban nhạc kèn đồng đã chơi ba cuộc hành quân.
Maybe Tom is dead.	Có lẽ Tom đã chết.
I can't believe I just said that!	Tôi không thể tin rằng tôi vừa nói điều đó!
Wealth is becoming more and more concentrated.	Của cải ngày càng trở nên tập trung hơn.
Tom didn't think Mary would do it this afternoon.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào chiều nay.
You are not old enough to drink alcohol.	Bạn chưa đủ tuổi để uống rượu.
Tom knows that we trust Mary.	Tom biết rằng chúng tôi tin Mary.
Let Tom try again.	Hãy để Tom thử lại lần nữa.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
We have never been this wrong before.	Chúng tôi chưa bao giờ sai điều này trước đây.
Tom says he will try again later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm lại điều đó sau.
Tom picked up his coffee cup and took a sip.	Tom cầm cốc cà phê lên và nhấp một ngụm.
That's not fun.	Đó không phải là niềm vui.
The thought of going to work tomorrow really depressed me.	Ý nghĩ ngày mai phải đi làm thực sự khiến tôi chán nản.
I will ask Tom to call you as soon as he gets back.	Tôi sẽ yêu cầu Tom gọi cho bạn ngay khi anh ấy quay lại.
He accidentally drank laundry detergent.	Anh ấy vô tình uống bột giặt.
If you want to do it, then do it.	Nếu bạn muốn làm điều đó, thì hãy làm điều đó.
Tom couldn't break into that site.	Tom không thể xâm nhập vào trang web đó.
Tom says he doesn't have much money for himself.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền cho mình.
Tom went to a parent-teacher meeting.	Tom đã đến một cuộc họp phụ huynh-giáo viên.
Tom entered the room and turned on the light.	Tom vào phòng và bật đèn.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
Tom seemed to understand why Mary wanted him to.	Tom dường như hiểu tại sao Mary lại muốn anh làm vậy.
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
Are you sure such a thing can be done?	Bạn có chắc chắn một điều như vậy có thể được thực hiện?
I wonder if Tom is unmarried.	Tôi tự hỏi liệu Tom chưa lập gia đình.
Can we get everything done?	Chúng ta có thể hoàn thành mọi thứ không?
Apparently Tom didn't buy it.	Rõ ràng là Tom không mua nó.
Everything is blurry.	Mọi thứ đều mờ ảo.
It's hard to choose between right and wrong, but you have to choose.	Thật khó để lựa chọn giữa điều đúng và điều gì sai, nhưng bạn phải lựa chọn.
Tom did not allow Mary to leave the house.	Tom không cho phép Mary ra khỏi nhà.
I'm pretty sure that building was built in 1987.	Tôi khá chắc rằng tòa nhà đó được xây dựng vào năm 1987.
He studied the most important scientists of the 19th century.	Ông đã nghiên cứu các nhà khoa học được coi là quan trọng nhất của thế kỷ 19.
Tom will be mad at us for doing this.	Tom sẽ giận chúng tôi vì làm điều này.
I'll pick up Tom later.	Tôi sẽ đón Tom sau.
I don't deserve this and you know it.	Tôi không xứng đáng với điều này và bạn biết điều đó.
I need to get a new pair of glasses.	Tôi cần lấy một cặp kính mới.
Tom is a busy man, isn't he?	Tom là một người bận rộn, phải không?
Tom feels betrayed.	Tom cảm thấy bị phản bội.
She will do it in 24 hours.	Cô ấy sẽ làm điều đó trong 24 giờ.
The only reason I did it was because you told me.	Lý do duy nhất tôi làm vậy là vì bạn đã nói với tôi.
We can't go in there.	Chúng ta không thể vào đó.
I know Tom wouldn't mind if we did.	Tôi biết Tom sẽ không phiền nếu chúng tôi làm vậy.
Tom wants to be admired.	Tom muốn được ngưỡng mộ.
Can you tell barley from wheat?	Bạn có thể cho biết lúa mạch từ lúa mì?
Both Tom and Mary love to play volleyball.	Cả Tom và Mary đều thích chơi bóng chuyền.
You're not old enough to drink, are you?	Bạn chưa đủ tuổi để uống rượu, phải không?
Tom did not learn to swim until he was thirteen years old.	Tom đã không học bơi cho đến khi anh mười ba tuổi.
I'm Tom calling from Australia.	Tôi là Tom gọi từ Úc.
I knew that Tom was going to do it in Boston last week.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần trước.
I'm afraid to even try to do that.	Tôi sợ thậm chí cố gắng làm điều đó.
How far is Tom?	Tom còn bao xa?
I had pain all over my body.	Tôi bị đau nhức khắp người.
There is something I want to check.	Có một cái gì đó tôi muốn kiểm tra.
They say the drug is not safe.	Họ nói rằng loại thuốc đó không an toàn.
You can ride my bike anytime you want.	Bạn có thể đi xe đạp của tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
Tom ran into Mary this morning on his way to school.	Tom tình cờ gặp Mary sáng nay trên đường đến trường.
There are rumors that they will get married.	Có tin đồn rằng họ sẽ kết hôn.
I'll ask Tom if he'll help us.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy sẽ giúp chúng ta.
I know that Tom doesn't want to get married.	Tôi biết rằng Tom không muốn kết hôn.
What would you think if I didn't come?	Bạn sẽ nghĩ gì nếu tôi không đến?
Tom opened the front door.	Tom mở cửa trước.
Tom is our top collaborator.	Tom là cộng tác viên hàng đầu của chúng tôi.
Does Caesar have a dog?	Caesar có nuôi một con chó không?
Mercury is the smallest planet in our solar system.	Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời của chúng ta.
Tom told us he would cooperate.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ hợp tác.
I don't think Tom knows that I'm in the hospital.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi đang ở trong bệnh viện.
Tom is trying to quit smoking.	Tom đang cố gắng bỏ thuốc lá.
What is your favorite TV series?	Bộ phim truyền hình yêu thích của bạn là gì?
Tom joined our choir last year.	Tom đã tham gia dàn hợp xướng của chúng tôi năm ngoái.
You really are a small talker.	Bạn đúng là một người nói chuyện phiếm.
I know that Tom spent a lot of money last week, but I don't know how much.	Tôi biết rằng Tom đã tiêu rất nhiều tiền vào tuần trước, nhưng tôi không biết là bao nhiêu.
The stars are shining brightly in the sky tonight.	Những ngôi sao đang sáng rất rực rỡ trên bầu trời đêm nay.
In 1964, Father King won the Nobel Peace Prize.	Năm 1964, Linh mục King đoạt giải Nobel Hòa bình.
Tom went into the cabin.	Tom đi vào cabin.
I don't wear a tie every day.	Tôi không đeo cà vạt mỗi ngày.
You're not crazy anymore, are you?	Bạn không còn điên nữa, phải không?
I know what's going to happen.	Tôi biết điều gì sắp xảy ra.
Tom said Mary is very sorry for what she did.	Tom cho biết Mary rất hối hận vì những gì cô ấy đã làm.
Does Tom often go to Boston?	Tom có ​​thường đến Boston không?
I saw the look on your face when Tom asked you to wait for Mary.	Tôi thấy vẻ mặt của bạn khi Tom yêu cầu bạn đợi Mary.
I think we might have something you want to buy.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể có thứ gì đó mà bạn muốn mua.
What's going on in this town?	Chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn này?
Tom is a former athlete.	Tom là một cựu vận động viên.
Tom is not really good at speaking French.	Tom không thực sự giỏi nói tiếng Pháp.
Tom stepped back slowly.	Tom từ từ lùi lại.
Tom gives Mary a sandwich.	Tom đưa cho Mary một chiếc bánh sandwich.
Tom was sitting right next to Mary.	Tom đang ngồi ngay bên cạnh Mary.
Tom sleeps with the window open, no matter how cold it gets.	Tom ngủ khi mở cửa sổ, bất kể trời lạnh đến mức nào.
Tom had to leave his dog at home.	Tom đã phải để con chó của mình ở nhà.
Tom plays ball.	Tom chơi bóng.
Tom told me that he thinks Mary is smarter than him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thông minh hơn anh ấy.
After all, Tom won't come.	Rốt cuộc thì Tom sẽ không đến.
Tom told Mary that he thought it wouldn't be good for her to go there alone.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ sẽ không tốt nếu cô ấy đến đó một mình.
I'd love to see Tom try to do that.	Tôi muốn thấy Tom cố gắng làm điều đó.
You are the only one who doesn't look tired.	Bạn là người duy nhất trông không mệt mỏi.
Stress is a major cause of heart disease.	Căng thẳng là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim.
It's right up your alley.	Nó ở ngay trên con hẻm của bạn.
We currently have 200 well-organized sales offices throughout Japan.	Chúng tôi hiện có 200 văn phòng kinh doanh được tổ chức tốt trên khắp Nhật Bản.
Tom told me he couldn't breathe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thở được.
Where's my horse?	Con ngựa của tôi đâu?
This is much better than what Tom gave me.	Điều này tốt hơn nhiều so với những gì Tom đã cho tôi.
I think Tom is a man without ambition.	Tôi nghĩ Tom là người không có tham vọng.
Tom shot a stray dog.	Tom đã bắn một con chó hoang.
Tom went to Boston to visit his parents.	Tom đã đến Boston thăm cha mẹ của mình.
Brake pedal is stuck.	Chân phanh bị kẹt.
How many kilos do you think I need to lose?	Bạn nghĩ tôi cần giảm bao nhiêu kg?
He has some money in the account that he has set aside for his children.	Anh ấy có một số tiền trong tài khoản mà anh ấy đã dành cho các con của mình.
I don't think Tom will be able to convince Mary to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
It will be difficult to convince Tom to sell his house.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom bán nhà của mình.
I know Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
They are loving, caring parents.	Họ là những bậc cha mẹ yêu thương, chăm sóc.
I don't think I can afford the car I want.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ khả năng để mua loại xe mình muốn.
It is not too cheap.	Nó không phải là quá rẻ.
Tom doesn't want to go there again.	Tom không muốn đến đó một lần nữa.
That is too strange.	Điều đó quá kỳ lạ.
Why is Tom going on a picnic with Mary?	Tại sao Tom lại đi dã ngoại với Mary?
Tom didn't take this into account.	Tom đã không tính đến điều này.
I think Tom will be confused.	Tôi nghĩ Tom sẽ bối rối.
Do you know where Tom works?	Bạn có biết Tom làm việc ở đâu không?
What is your favorite comic?	Truyện tranh yêu thích của bạn là gì?
Tom and I have big plans.	Tom và tôi có những kế hoạch lớn.
I couldn't have done it without Tom.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có Tom.
Let Mary do her job.	Hãy để Mary làm công việc của cô ấy.
She is endowed with a special talent.	Cô ấy được trời phú cho một tài năng đặc biệt.
I am a housewife.	Tôi là một bà nội trợ.
I remember doing that with Tom.	Tôi nhớ đã làm điều đó với Tom.
Tom told me that he thought Mary was pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hài lòng.
Those houses are 500 years old.	Những ngôi nhà đó đã 500 năm tuổi.
Tom said he was reluctant to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho tôi.
I told Tom not to do that.	Tôi đã nói Tom không làm điều đó.
Tom doubts whether Mary will come today.	Tom nghi ngờ liệu Mary có đến hôm nay không.
Does Tom need to stay in Australia?	Tom có ​​cần ở lại Úc không?
Tom drives to the supermarket.	Tom lái xe đến siêu thị.
You don't have to help me.	Bạn không cần phải giúp tôi.
I don't want to do anything with Tom anymore.	Tôi không muốn làm gì với Tom nữa.
Her ring fell into the river and sank to the bottom.	Chiếc nhẫn của cô rơi xuống sông và chìm xuống đáy.
Tom quickly volunteered.	Tom đã nhanh chóng xung phong.
I was the one who told Tom he had to.	Tôi là người đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm như vậy.
I think Tom will be able to solve the problem.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giải quyết vấn đề.
Uninstall that app. 	Gỡ cài đặt ứng dụng đó.
It is nothing but a waste of time.	Nó không có gì khác ngoài một sự lãng phí thời gian.
Tom doesn't know where his wallet is.	Tom không biết ví của mình ở đâu.
Tom says that Mary is ambidextrous.	Tom nói rằng Mary thuận cả hai tay.
Tom started cleaning.	Tom bắt đầu dọn dẹp.
I think that's hard to answer.	Tôi nghĩ điều đó thật khó trả lời.
Do you think men and women can just be friends?	Bạn có nghĩ rằng đàn ông và phụ nữ có thể chỉ là bạn?
Tom brought a lot of food.	Tom đã mang theo nhiều thức ăn.
Tom probably thought I wouldn't like this.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ rằng tôi sẽ không thích điều này.
Tom always closes all his curtains.	Tom luôn luôn đóng tất cả các rèm cửa của mình.
Tom looks uncertain.	Tom có ​​vẻ không chắc chắn.
Tom says he doesn't plan to stay in the house all day.	Tom nói rằng anh ấy không định ở trong nhà cả ngày.
Do you mind if I turn off the TV?	Bạn có phiền không nếu tôi tắt TV?
Tom is not the only one to make mistakes.	Tom không phải là người duy nhất mắc lỗi.
I don't need to worry about that happening.	Tôi không cần phải lo lắng về điều đó xảy ra.
You can't get the job done in one day.	Bạn không thể hoàn thành công việc trong một ngày.
It's not interesting.	Nó không thú vị.
The German retreat gave the Allies time to prepare strong defenses.	Việc quân Đức rút lui đã cho quân Đồng minh thời gian để chuẩn bị các lực lượng phòng thủ vững chắc.
Both Tom and I are college students.	Cả tôi và Tom đều là sinh viên đại học.
Sorry, I didn't mean to insult you.	Xin lỗi, tôi không có ý nói xấu bạn.
Tom told me that he is very pessimistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất bi quan.
The message you sent this morning has not been received yet.	Tin nhắn bạn gửi sáng nay vẫn chưa nhận được.
Modern cats do not eat mice.	Mèo hiện đại không ăn chuột.
Tom said that he would visit Mary in Boston every weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary ở Boston vào mỗi cuối tuần.
Tom has turned on all the lights.	Tom đã bật tất cả các đèn.
Can you tell me what you mean?	Bạn có thể cho tôi biết ý bạn là gì không?
Tom put the money in the bottom drawer of his desk.	Tom cất tiền vào ngăn dưới cùng của bàn làm việc.
I think Tom will probably come home on October 20th.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
We don't know what it is, but we know what it isn't.	Chúng tôi không biết nó là gì, nhưng chúng tôi biết nó không phải là gì.
Currently I am staying at a hotel.	Hiện tại tôi đang ở một khách sạn.
Please cover me at reception for about an hour.	Vui lòng che cho tôi tại quầy lễ tân trong khoảng một giờ.
He eagerly showed off his new bike to his friends.	Anh háo hức khoe chiếc xe đạp mới với bạn bè.
Those who have never tried sushi will not know what they are missing.	Những ai chưa từng thử sushi sẽ không biết mình đang thiếu món gì.
Tom is a much better liar than you are.	Tom là một kẻ nói dối giỏi hơn bạn nhiều.
Who is absent today?	Hôm nay ai vắng mặt?
I don't know what time I have to leave.	Tôi không biết mình phải rời đi lúc mấy giờ.
You are the one to do it.	Bạn là người phải làm điều đó.
You're not going to shoot me, are you?	Bạn sẽ không bắn tôi, phải không?
This information has not been confirmed.	Thông tin này chưa được xác nhận.
Which coat is Tom's?	Áo khoác nào của Tom?
Tom admitted that he was skeptical.	Tom thừa nhận rằng anh đã hoài nghi.
Not sure how long Tom wanted us to stay.	Không rõ Tom muốn chúng tôi ở lại bao lâu.
It's ironic, isn't it?	Thật trớ trêu, phải không?
How many weeks do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu tuần để làm được điều đó?
I knew Tom would agree to do it.	Tôi biết Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Halloween is celebrated in October.	Halloween được tổ chức vào tháng 10.
I knew him by eye, but I never actually talked to him.	Tôi biết anh ta bằng mắt, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với anh ta.
Get out of here and go somewhere quiet.	Hãy ra khỏi đây và đến một nơi nào đó yên tĩnh.
We can't go anywhere else.	Chúng tôi không thể đi bất cứ nơi nào khác.
Tom is very generous with his time.	Tom rất hào phóng với thời gian của mình.
I dozed off for a while.	Tôi ngủ gật một lúc.
Do you like bean soup?	Bạn có thích súp đậu?
This is kind of sudden, isn't it?	Đây là loại đột ngột, phải không?
Tom is out of danger.	Tom đã thoát khỏi nguy hiểm.
Tom doesn't want to be a doctor, even though he's very good at science.	Tom không muốn trở thành bác sĩ, mặc dù anh ấy rất giỏi về khoa học.
Tom may not be able to speak French.	Tom có ​​thể không biết nói tiếng Pháp.
Some books are worth reading over and over again.	Một số cuốn sách đáng đọc đi đọc lại nhiều lần.
Tom wants to be rich.	Tom muốn trở nên giàu có.
You don't have to do this.	Bạn không cần phải làm điều này.
Maybe the only person here who can do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó là Tom.
Tom remembers when his mother died.	Tom nhớ lại khi mẹ anh mất.
I wonder if Tom knows that Mary has to do it by 2:30.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm điều đó trước 2:30 không.
Tom has to apologize to Mary.	Tom phải xin lỗi Mary.
Tom is getting nervous.	Tom đang trở nên lo lắng.
Tom was hit by a car.	Tom bị ô tô đâm.
Tom and I are best friends again.	Tom và tôi lại là bạn thân.
Tom keeps a flask in his inner jacket pocket.	Tom giữ một bình trong túi áo khoác bên trong của mình.
Tom went completely ballistic.	Tom đã hoàn toàn đi theo đường đạn đạo.
I think Tom is a good coach.	Tôi nghĩ rằng Tom là một huấn luyện viên giỏi.
Tom can eat dozens of eggs in one sitting.	Tom có ​​thể ăn cả chục quả trứng trong một lần ngồi.
At least we know that Tom is still alive.	Ít nhất chúng ta biết rằng Tom vẫn còn sống.
Tom thought about it.	Tom nghĩ về nó.
The thief cursed the police for finding him.	Tên trộm đã nguyền rủa cảnh sát vì đã tìm ra anh ta.
Mary dressed Tom with a thin scarf.	Mary mặc quần áo cho Tom bằng một chiếc khăn mỏng.
I know that Tom doesn't really want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
The doctor said, "There is nothing worse for your health than cigarettes."	Bác sĩ nói, "Không có gì tồi tệ cho sức khỏe của bạn hơn thuốc lá."
Did you tell Tom about this?	Bạn đã nói với Tom về điều này?
I wish there was something like this when I was a kid.	Tôi ước gì đã có một cái gì đó như thế này khi tôi còn nhỏ.
He wants to enter the contest.	Anh ấy muốn tham gia cuộc thi.
I will go to Australia on Monday.	Tôi sẽ đi Úc vào thứ Hai.
You should stand up.	Bạn nên đứng lên.
They continued with the plan despite fierce opposition.	Họ tiếp tục với kế hoạch mặc dù bị phản đối gay gắt.
What does Tom have to hide?	Tom có ​​gì để giấu?
I won't be able to convince Tom to stop doing it.	Tôi sẽ không thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
I don't like fireworks.	Tôi không thích pháo hoa.
Tom tells Mary that she should lose weight.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên giảm cân.
Tom and Mary could not agree on how it should be done.	Tom và Mary không thể thống nhất về cách nó nên được thực hiện.
After three hours in the casino, he lost $2,000.	Sau ba giờ trong sòng bạc, anh ta đã lỗ 2.000 đô la.
"Has Tom done that yet?" 	"Tom đã làm điều đó chưa?"
"No, not yet."	"Chưa, chưa."
Tom swore he hadn't seen Mary all day.	Tom thề rằng anh đã không gặp Mary cả ngày.
Tom knows I don't like him.	Tom biết tôi không thích anh ấy.
Her behavior is under contempt.	Hành vi của cô ấy là dưới sự khinh miệt.
Tom can't buy what Mary needs.	Tom không thể mua những thứ Mary cần.
Tom should probably tell Mary he would never do that.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
I was born prematurely.	Tôi sinh non.
Tom wrote carefully.	Tom đã viết cẩn thận.
Tom realized he didn't have enough money.	Tom nhận ra mình không có đủ tiền.
Tom is extremely proud of his children.	Tom vô cùng tự hào về các con của mình.
Tom apologizes and leaves.	Tom xin lỗi và bỏ đi.
Don't talk to Tom.	Đừng nói chuyện với Tom.
A soldier often has to deal with danger.	Một người lính thường phải đương đầu với nguy hiểm.
I hope they will give me a raise.	Tôi hy vọng họ sẽ tăng lương cho tôi.
You are the apple in my eyes.	Bạn là quả táo trong mắt tôi.
We are very pleased with Tom.	Chúng tôi rất hài lòng với Tom.
Tom is allowed to ask some questions.	Tom được phép hỏi một số câu hỏi.
Sorry to bother you, Tom, but we have a problem, I thought you could help us out.	Xin lỗi đã làm phiền bạn, Tom, nhưng chúng tôi có một vấn đề, tôi nghĩ bạn có thể giúp chúng tôi giải quyết.
I think Tom would disagree.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đồng ý.
I'm afraid there's been a bit of negligence.	Tôi e rằng có một chút sơ suất.
Tom refused to return the money.	Tom từ chối trả lại tiền.
I don't think Tom knows anyone he can trust anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai mà anh ấy có thể tin tưởng được nữa.
This place holds more people than where we held the event last year.	Nơi này chứa nhiều người hơn so với nơi chúng tôi tổ chức sự kiện năm ngoái.
The bride's father was late to the wedding.	Bố của cô dâu đến dự đám cưới muộn.
Tom was caught stealing from the cashier.	Tom bị bắt quả tang khi ăn trộm từ quầy thu ngân.
Even if I explain it to you, you won't understand it.	Ngay cả khi tôi giải thích nó cho bạn, bạn sẽ không hiểu nó.
Tom says he will be the next to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I doubt Tom would be reasonable about it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ hợp lý về điều đó.
What did you and Tom do together?	Bạn và Tom đã làm gì cùng nhau?
I think there has been a misunderstanding.	Tôi nghĩ rằng đã có một sự hiểu lầm.
Tom abandoned his wife and children.	Tom bỏ rơi vợ con.
I am a free man.	Tôi là một người tự do.
Tom is probably still better at it than Mary.	Tom có ​​lẽ vẫn giỏi làm việc đó hơn Mary.
Tom is coming to Boston with me.	Tom sẽ đến Boston với tôi.
Maybe Tom knows who did it.	Có lẽ Tom biết ai đã làm điều đó.
Tom firmly believes he needs to do it.	Tom tin chắc rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I admit I don't want to do that anymore.	Tôi thừa nhận tôi không muốn làm điều đó nữa.
I find it difficult to concentrate.	Tôi cảm thấy khó tập trung.
I don't know why Tom didn't win.	Tôi không biết tại sao Tom không thắng.
Tom says he doesn't remember what happened.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
I doubt that Tom will visit Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến thăm Úc.
Tom drew this picture.	Tom đã vẽ bức tranh này.
Tom said that Mary would hardly have to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ khó có thể phải làm điều đó.
Do you sometimes get headaches?	Bạn có đôi khi bị đau đầu?
Tom does, but Mary doesn't.	Tom thì có, nhưng Mary thì không.
Tom will give us everything we want.	Tom sẽ cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn.
I want you to get to know Tom better.	Tôi muốn bạn hiểu rõ hơn về Tom.
Tom started laughing when he heard about it.	Tom bắt đầu cười lớn khi nghe về điều đó.
Both Tom and Mary are very sorry.	Cả Tom và Mary đều rất tiếc.
Tom and I were the ones who came up with that idea.	Tom và tôi là những người nghĩ ra ý tưởng đó.
According to a study, tall women are more likely to have twins.	Theo một nghiên cứu, phụ nữ to cao thường dễ sinh đôi hơn.
I don't think Tom has such problems.	Tôi không nghĩ Tom có ​​những vấn đề như vậy.
I highly doubt Tom will be present.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ có mặt.
I have no prejudice against anyone.	Tôi không có thành kiến ​​với bất kỳ ai.
Tom and I both do this.	Tom và tôi đều làm điều này.
I know this is Monday.	Tôi biết đây là thứ Hai.
Tom tipped his hat towards me.	Tom nghiêng mũ về phía tôi.
Tom has no job now.	Tom bây giờ không có việc làm.
Is that the real reason you don't like Tom?	Đó có phải là lý do thực sự mà bạn không thích Tom?
I think you said you would stay until 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ ở lại đến 2:30.
Tom asked Mary if she would help him.	Tom hỏi Mary liệu cô có giúp anh ta không.
I did it without asking anyone's advice.	Tôi đã làm điều đó mà không cần xin lời khuyên của bất kỳ ai.
We are open year round.	Chúng tôi mở cửa quanh năm.
I don't like girls on the air.	Tôi không thích những cô gái lên sóng.
When I entered the room, she was playing the piano.	Khi tôi bước vào phòng, cô ấy đang chơi piano.
How long does it take to deliver a pizza?	Mất bao lâu để giao một chiếc bánh pizza?
I don't think you are lying.	Tôi không nghĩ bạn đang nói dối.
Tom has given up eating out.	Tom đã bỏ ăn ở ngoài.
Now Tom will be about thirty years old.	Bây giờ Tom sẽ khoảng ba mươi tuổi.
Tom immediately regretted what he had said.	Tom ngay lập tức hối hận về những gì mình đã nói.
I told Tom I didn't have time to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có thời gian để làm điều đó.
Tom seems to really enjoy talking to Mary.	Tom dường như thực sự thích nói chuyện với Mary.
Tom died of a self-inflicted gunshot wound to the head.	Tom chết vì một vết thương do súng tự bắn vào đầu.
I have decided to quit my job here.	Tôi đã quyết định nghỉ làm ở đây.
I wonder if Tom thinks that's not a good idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng làm vậy không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom is lucky to have some savings.	Tom thật may mắn khi có một số tiền tiết kiệm.
Tom is afraid of intimacy.	Tom sợ sự thân mật.
I learned to ride a bicycle when I was six years old.	Tôi học cách đi xe đạp khi tôi sáu tuổi.
Tom wanted nothing more than to leave.	Tom không muốn gì hơn là rời đi.
Tom and Mary still live next to John and Alice.	Tom và Mary vẫn sống cạnh John và Alice.
I would never allow Tom to do that.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
The boarding students are now on vacation.	Các học sinh nội trú hiện đã đi nghỉ mát.
Unexpectedly I was here all afternoon.	Không ngờ tôi có mặt ở đây cả buổi chiều.
Tom's hands are shaking.	Tay của Tom đang run.
I'm sure Tom feels the same way.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như tôi.
Tom said Mary was supposed to be in Boston all summer.	Tom nói Mary đáng lẽ phải ở Boston cả mùa hè.
I am fully aware of Tom's activities.	Tôi hoàn toàn biết về các hoạt động của Tom.
Drinking a lot of water is not good for health.	Uống nhiều nước không có lợi cho sức khỏe.
Tom said he was very sleepy.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn ngủ.
They are innocent people.	Họ là những người vô tội.
Tom said that Mary did not intend to go alone.	Tom nói rằng Mary không có ý định đi một mình.
Don't you like yourself?	Bạn không thích bản thân mình sao?
Tom and Mary are the same age as John.	Tom và Mary bằng tuổi John.
That's why I came for you.	Đó là lý do tại sao tôi đến vì bạn.
The party was a bit disappointing.	Bữa tiệc có một chút thất vọng.
I feel so much better than yesterday.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.
Tom will try to do that sometime today.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom doesn't let anyone in the house.	Tom không cho mọi người vào nhà.
Where did you live at this time?	Bạn đã sống ở đâu tại thời điểm này?
It took you a long time to figure that out, didn't it?	Bạn đã mất nhiều thời gian để tìm ra điều đó, phải không?
I know Tom is much smarter than Mary.	Tôi biết Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
Tom decided to go skiing with Mary.	Tom đã quyết định đi trượt tuyết với Mary.
I could have told you so.	Tôi có thể đã nói với bạn như vậy.
Tom didn't do anything that he shouldn't have done.	Tom đã không làm bất cứ điều gì mà anh ấy không nên làm.
Tom doesn't know much about birds.	Tom không biết nhiều về các loài chim.
We're not in Australia with Tom.	Chúng tôi không ở Úc với Tom.
I think it's a shame that some foreign language teachers can graduate from university without having studied with native speakers.	Tôi nghĩ thật xấu hổ khi một số giáo viên dạy ngoại ngữ có thể tốt nghiệp đại học mà chưa từng học với người bản ngữ.
We have come a long way, but there is still a long way to go.	Chúng ta đã đi được một chặng đường dài, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Don't put your greedy hands on my money.	Đừng đặt bàn tay tham lam của bạn vào tiền của tôi.
Lightning never strikes the same place twice.	Sét không bao giờ đánh hai lần vào cùng một nơi.
Tom says he has no job.	Tom nói rằng anh ấy không có việc làm.
Tom usually sleeps with the window open.	Tom thường ngủ khi mở cửa sổ.
Can Tom really do it?	Liệu Tom có ​​thực sự làm được điều đó?
Tom buried his money somewhere in his backyard.	Tom đã chôn tiền của mình ở đâu đó trong sân sau của mình.
I can't afford a lawyer.	Tôi không đủ tiền thuê luật sư.
There's one thing I want.	Có một thứ tôi muốn.
We needed someone to keep an eye on our baby while we were away.	Chúng tôi cần ai đó để mắt đến em bé của chúng tôi khi chúng tôi đi vắng.
If I tell him the truth, she will never forgive me.	Nếu tôi nói sự thật với anh ấy, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Tom shouted at me.	Tom hét vào mặt tôi.
Perhaps Tom is a changed man.	Có lẽ Tom là một người đàn ông đã thay đổi.
This candy costs eighty cents.	Kẹo này có giá tám mươi xu.
Tired old woman with bags under her eyes.	Bà già mệt mỏi có túi dưới mắt.
Tom is the only one who knows for sure.	Tom là người duy nhất biết chắc điều đó.
I'm the patrol leader.	Tôi là trưởng nhóm tuần tra.
We disagree without disagreeing.	Chúng tôi không đồng ý mà không bất đồng.
Tom knows he shouldn't park there.	Tom biết anh ấy không nên đậu ở đó.
Did you know that Tom was in prison?	Bạn có biết rằng Tom đã từng ngồi tù không?
Tom wants the job, but he can't be hired.	Tom muốn công việc, nhưng anh ấy không được thuê.
I think that's something you should worry about.	Tôi nghĩ đó là điều bạn nên lo lắng.
Tom told me I shouldn't eat that.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên ăn thứ đó.
She says it's always trendy to be late.	Cô ấy nói rằng luôn luôn đến muộn một cách hợp thời trang.
I can't afford to buy such a thing.	Tôi không đủ khả năng để mua một thứ như vậy.
I know that Tom used to be a lifeguard.	Tôi biết rằng Tom từng là một nhân viên cứu hộ.
Tom and I did what we were told.	Tom và tôi đã làm những gì chúng tôi được bảo.
Tom said that he wished he hadn't told Mary he was going to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
He brought me the news that our team had won.	Anh ấy mang đến cho tôi tin tức rằng đội của chúng tôi đã giành chiến thắng.
Tom is also very sick.	Tom cũng rất ốm.
Tom is a lucky guy.	Tom là một chàng trai may mắn.
Tom looks a bit confused.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối.
I'm sorry, I didn't pay attention. 	Tôi xin lỗi, tôi đã không chú ý.
What do you say?	Bạn nói gì?
Tom is living in Mary's house.	Tom đang sống trong nhà của Mary.
I never want to see Tom again.	Tôi không bao giờ muốn gặp lại Tom.
I'm not ready to do that either.	Tôi cũng chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I will tell Tom that you helped.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã giúp đỡ.
We are unable to use this table because one leg has come off.	Chúng tôi không thể sử dụng bàn này vì một chân đã bị bung ra.
Tom received his letter.	Tom nhận thư của anh ấy.
I really don't remember how I did it.	Tôi thực sự không nhớ mình đã làm điều đó như thế nào.
You screwed things up again.	Bạn đã làm hỏng mọi thứ một lần nữa.
Tom didn't want to say goodbye.	Tom không muốn nói lời tạm biệt.
Tom says he's not worried about it.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng về điều đó.
Tom says he saw Mary get into John's car.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary lên xe của John.
Tom introduced me to his sisters.	Tom đã giới thiệu tôi với các chị gái của anh ấy.
Tom suggests we calm down.	Tom đề nghị chúng ta bình tĩnh.
I know that Tom knows I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm như vậy.
Tom hopes Mary gets the job.	Tom hy vọng Mary nhận được công việc.
I know it's not right.	Tôi biết rằng nó không đúng.
Tom didn't know if he should take the job or not.	Tom không biết liệu mình có nên đảm nhận công việc này hay không.
I don't know how to say "I'm sorry" in French.	Tôi không biết làm thế nào để nói "Tôi xin lỗi" bằng tiếng Pháp.
Tell Tom not to go.	Nói Tom đừng đi.
I don't think Tom even knows where he is.	Tôi không nghĩ rằng Tom thậm chí còn biết anh ta đang ở đâu.
I don't think that's true at all.	Tôi không nghĩ điều đó đúng chút nào.
Tom was chosen.	Tom đã được chọn.
Tom wants to buy a sleeping bag.	Tom muốn mua một chiếc túi ngủ.
Why are you wasting your time with Tom?	Tại sao bạn lại lãng phí thời gian của bạn với Tom?
Tom still has a lot of work to do.	Tom còn rất nhiều việc phải làm.
Today there are more people than usual.	Hôm nay có nhiều người hơn bình thường.
Tom and Mary are both gullible, aren't they?	Tom và Mary đều cả tin, phải không?
I know why Tom quit.	Tôi biết lý do tại sao Tom nghỉ việc.
Tom says he hopes Mary won't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
You are a good child.	Bạn là một đứa trẻ tốt.
Now you are your own.	Bây giờ bạn là của riêng bạn.
Tom deleted that sentence and rewrote it.	Tom đã xóa câu đó và viết lại nó.
Tom won't be here anymore.	Tom sẽ không ở đây nữa.
Tom is a victim of identity theft.	Tom là một nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính.
It's not on the list.	Nó không có trong danh sách.
Without a doubt, Tom is our best player.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi.
I think I'm the only one who can do that.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I can't sleep at all!	Tôi không thể ngủ được ở tất cả!
Tom didn't eat everything on his plate.	Tom đã không ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của mình.
I doubt that Tom ever considered leaving his wife.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​bao giờ tính đến chuyện bỏ vợ.
I wonder if Tom knew he needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết anh ấy cần phải làm điều đó không.
Tom sent Mary back to Boston.	Tom đã gửi Mary trở lại Boston.
That's what this is all about, isn't it?	Đó là tất cả những gì về điều này, phải không?
The government decided to levy a special tax on very high incomes.	Chính phủ quyết định đánh thuế đặc biệt đối với những thu nhập rất cao.
You seem to know Tom already.	Bạn dường như biết Tom rồi.
Do you know the girl sitting there?	Bạn có biết cô gái đang ngồi ở đó không?
How are knives sharpened?	Dao được mài như thế nào?
Tom is still on the roof, isn't he?	Tom vẫn ở trên mái nhà, phải không?
I know that I should have done it sooner.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó sớm hơn.
I don't think I can get Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình có thể khiến Tom làm được điều đó.
Tom will get hurt if he's not careful.	Tom sẽ bị thương nếu anh ấy không cẩn thận.
You are the one who told me that Tom cannot be trusted.	Bạn là người đã nói với tôi rằng Tom không thể tin cậy được.
You don't have to do it today.	Bạn không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm not here to help you.	Tôi không ở đây để giúp bạn.
Tom should do it alone.	Tom nên làm điều đó một mình.
Tom picked a song from the list and started singing it.	Tom đã chọn một bài hát trong danh sách và bắt đầu hát nó.
Tom is getting cold.	Tom đang trở nên lạnh.
Tom just wants my money.	Tom chỉ muốn tiền của tôi.
Tom looked at the problem.	Tom đã xem xét vấn đề.
Tom is extremely unpredictable.	Tom cực kỳ khó đoán.
I'm sure that won't happen today.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom led the way out of the cave.	Tom dẫn đường ra khỏi hang.
All the goldfish are dead.	Tất cả những con cá vàng đã chết.
The original reason I came to Australia was to study music.	Lý do ban đầu tôi đến Úc là để học âm nhạc.
I think Tom shouldn't be at home tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai Tom không nên ở nhà.
Who told you I can't understand French?	Ai nói với bạn rằng tôi không thể hiểu tiếng Pháp?
My wife is bathing her best friend.	Vợ tôi đang tắm cho bạn thân của cô ấy.
Let me play some Chopin.	Cho tôi chơi một số Chopin.
You understand French, don't you?	Bạn hiểu tiếng Pháp, phải không?
I think you are overreacting.	Tôi nghĩ bạn đang phản ứng thái quá.
Hold me tight and don't let me go.	Ôm chặt tôi và đừng để tôi đi.
You know that Tom likes to do that, right?	Bạn biết rằng Tom thích làm điều đó, phải không?
Whatever you do, don't lose this key.	Dù bạn làm gì, đừng để mất chìa khóa này.
Now Tom is having lunch with Mary.	Bây giờ Tom đang ăn trưa với Mary.
Tom hasn't graduated yet.	Tom vẫn chưa tốt nghiệp.
I'm really proud of my club.	Tôi thực sự tự hào về câu lạc bộ của mình.
Why don't you leave Tom alone?	Tại sao bạn không để Tom một mình?
Tom tried to make a fire by rubbing two sticks together.	Tom đã cố gắng nhóm lửa bằng cách cọ xát hai que vào nhau.
Tom did not say where Mary went.	Tom không nói Mary đã đi đâu.
Tom said I had to go.	Tom nói tôi phải đi.
I didn't really hit Tom.	Tôi không thực sự đánh Tom.
Without your help, I would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi có thể đã thất bại.
I know that Tom will get the job done.	Tôi biết rằng Tom sẽ hoàn thành công việc.
Tom didn't even read Mary's letter.	Tom thậm chí còn không đọc lá thư của Mary.
Tom will probably be the last to arrive.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đến cuối cùng.
Tom says he thinks he should be able to buy everything he needs for about $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể mua mọi thứ anh ấy cần với giá khoảng 300 đô la.
I don't think we can do that today.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom is not used to living in the city.	Tom không quen sống ở thành phố.
Tom didn't feel tickled.	Tom không thấy nhột nhột.
We should warn Tom.	Chúng ta nên cảnh báo Tom.
Tom told me everything.	Tom đã nói với tôi tất cả mọi thứ.
Tom seems happy about something.	Tom có ​​vẻ vui vì điều gì đó.
You promised that you would do it tomorrow.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Add tomato paste and bay leaf.	Thêm bột cà chua và lá nguyệt quế.
I think this photo was taken in October.	Tôi nghĩ rằng bức ảnh này được chụp vào tháng Mười.
Tom usually gets up at six o'clock every day.	Tom thường dậy lúc sáu giờ mỗi ngày.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ Tom đã làm được điều đó.
Tom killed everyone in the class.	Tom đã giết tất cả mọi người trong lớp học.
Tom and Mary announced their engagement today.	Tom và Mary đã thông báo về lễ đính hôn của họ vào ngày hôm nay.
Tom told me Mary would be very nervous.	Tom nói với tôi Mary sẽ rất căng thẳng.
Tom never takes long breaks.	Tom không bao giờ nghỉ dài ngày.
What do you think Tom did yesterday?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì ngày hôm qua?
Which is the cheapest?	Cái nào là rẻ nhất?
Is it okay when some kids show up to you?	Có được không khi một số đứa trẻ xuất hiện với bạn?
Tom doesn't fight, does he?	Tom không đánh nhau, phải không?
I don't want someone to disturb me while I'm working.	Tôi không muốn ai đó làm phiền mình khi đang làm việc.
I saw the person I expected standing there.	Tôi đã nhìn thấy người mà tôi mong đợi đang đứng ở đó.
The red bike belongs to Tom.	Chiếc xe đạp màu đỏ là của Tom.
I don't think Tom knows I'm married.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đã kết hôn.
Are you not a Canadian citizen?	Bạn không phải là công dân Canada?
Mary wears a silk dress.	Mary mặc một chiếc váy lụa.
I'll give Tom another chance.	Tôi sẽ cho Tom một cơ hội nữa.
Tom waved his hand.	Tom xua tay.
Don't underestimate it.	Đừng đánh giá thấp nó.
I am so ashamed.	Tôi rất xấu hổ.
I have been journaling in French for the past three years.	Tôi đã viết nhật ký bằng tiếng Pháp trong ba năm qua.
Tom wanted to ask Mary many questions.	Tom muốn hỏi Mary rất nhiều câu hỏi.
Tell Tom what you mean.	Nói cho Tom biết ý của bạn.
Tom said his favorite composer is Mozart.	Tom cho biết nhà soạn nhạc yêu thích của anh ấy là Mozart.
Tom intends to go alone.	Tom dự định sẽ đi một mình.
Tom knows Mary is Canadian.	Tom biết Mary là người Canada.
Tom hit the ball so hard that he broke the club in two.	Tom đánh bóng mạnh đến nỗi anh ấy đã bẻ đôi gậy.
We plan to stay there for only three days.	Chúng tôi dự định chỉ ở đó trong ba ngày.
Tom's children must miss him.	Các con của Tom phải nhớ anh ấy.
It doesn't matter to me whether you go or not.	Bạn có đi hay không không quan trọng đối với tôi.
You make my world brighter.	Bạn làm cho thế giới của tôi tươi sáng hơn.
I know that Tom is very cold.	Tôi biết rằng Tom rất lạnh lùng.
Tom stole one of our goats.	Tom đã đánh cắp một trong những con dê của chúng tôi.
Tom seemed surprised when Mary told him she needed to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô cần phải làm điều đó.
I don't think Tom has a very good job.	Tôi nghĩ Tom không có một công việc tốt cho lắm.
I know Tom is cocky.	Tôi biết Tom tự phụ.
He ate a box of chocolates.	Anh ấy đã ăn một hộp sôcôla.
I think a really perfect person would be very uninteresting.	Tôi nghĩ rằng một người thực sự hoàn hảo sẽ rất không thú vị.
It was a large stuffed alligator.	Đó là một con cá sấu nhồi bông lớn.
A cobra bitten Tom.	Một con rắn hổ mang đã cắn Tom.
I don't need a whistle.	Tôi không cần còi.
The value of the painting is estimated at several million dollars.	Giá trị của bức tranh ước tính khoảng vài triệu đô la.
Although we tried our best, it was in vain.	Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đều vô ích.
Tom said he hopes we can do it together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
Where is the gift shop?	Cửa hàng quà tặng ở đâu?
Tom said he couldn't sleep on the couch.	Tom nói rằng anh ấy không thể ngủ trên chiếc ghế dài.
I heard a voice I didn't recognize.	Tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi không nhận ra.
I don't think I impressed Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã gây ấn tượng với Tom.
I will return your book on Monday if I finish reading it.	Tôi sẽ trả sách của bạn vào thứ Hai nếu tôi đọc xong.
How do you know I can't do that?	Làm thế nào bạn biết tôi không thể làm điều đó?
Tom will be with me all day.	Tom sẽ ở bên tôi cả ngày.
I have to protect you.	Tôi phải bảo vệ bạn.
Tom was left to die in the desert.	Tom đã bị bỏ lại cho đến chết trong sa mạc.
Tom didn't seem to know who to give the envelope to.	Tom dường như không biết phải đưa phong bì cho ai.
Tom rarely goes to parties.	Tom hiếm khi đi dự tiệc.
Tom thinks he can take care of himself.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tự lo cho mình.
Can you sew on a button?	Bạn có thể may vào một nút?
I think Tom will do it soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó sớm thôi.
Tom gave an apple to the teacher.	Tom đã tặng một quả táo cho giáo viên.
I think that's why you're here.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao bạn ở đây.
Tom has a medical bracelet.	Tom có ​​một chiếc vòng tay y tế.
Tom seems a bit cold to me.	Tom có ​​vẻ hơi lạnh lùng với tôi.
I think Tom doesn't like me that much.	Tôi nghĩ Tom không thích tôi nhiều như vậy.
Tom's answer surprised everyone.	Câu trả lời của Tom khiến mọi người ngạc nhiên.
I know Tom is looking for something, but I don't know what.	Tôi biết Tom đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tôi không biết điều gì.
I'm sure it's Tom.	Tôi chắc chắn đó là Tom.
This is the deepest lake in Japan.	Đây là hồ sâu nhất ở Nhật Bản.
Have you heard from Tom recently?	Bạn có nghe tin từ Tom gần đây không?
All the kids I grew up with could swim before they even started school.	Tất cả những đứa trẻ tôi lớn lên đều có thể bơi trước khi chúng bắt đầu đi học.
I am wearing clothes.	Tôi đang mặc quần áo.
I was tempted to tell Tom the truth.	Tôi đã bị cám dỗ để nói cho Tom biết sự thật.
I realized that I don't really need a sailboat.	Tôi nhận ra rằng tôi không thực sự cần một chiếc thuyền buồm.
Tom is a locksmith.	Tom là một thợ khóa.
Is she from the last temporary sent agency I have?	Cô ấy đến từ cơ quan đã gửi tạm thời cuối cùng mà tôi có?
I don't know if I can do it.	Tôi không biết mình có làm được không.
I don't think Tom told us the whole truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói với chúng tôi toàn bộ sự thật.
I hope you don't mind when I drop by.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi tôi ghé qua.
I ride my bike to work.	Tôi đi xe đạp đến công sở.
I wonder if Tom is there.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đó hay không.
Tom is writing a book about that right now.	Tom đang viết một cuốn sách về điều đó ngay bây giờ.
Tom took Mary to Australia for a week.	Tom đã đưa Mary đến Úc trong một tuần.
He grinned at us.	Anh ấy cười toe toét với chúng tôi.
Tom put everything back on the shelf.	Tom đặt mọi thứ trở lại kệ.
I hope that Tom is proud of Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom tự hào về Mary.
Tom is a better swimmer than you.	Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn bạn.
Why can't you do it?	Tại sao bạn không làm được?
I'm afraid the rules have changed.	Tôi e rằng các quy tắc đã thay đổi.
Tom deserves to know what happened.	Tom xứng đáng được biết những gì đã xảy ra.
This job is not difficult.	Công việc này không khó.
He was able to solve the problem easily.	Anh ấy đã có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng.
Tom can't find his hat.	Tom không thể tìm thấy mũ của mình.
You should stay with us.	Bạn nên ở với chúng tôi.
Tom watered the plants with a watering can.	Tom tưới cây bằng bình tưới.
Why does Tom want all this?	Tại sao Tom muốn tất cả những thứ này?
Don't close your eyes.	Đừng nhắm mắt.
Tom whispered something to Mary.	Tom thì thầm điều gì đó với Mary.
Tom felt guilty with everything I said.	Tom thấy có lỗi với tất cả những gì tôi nói.
Tom told me you are his girlfriend.	Tom nói với tôi bạn là bạn gái của anh ấy.
The company was established with a capital of $100,000.	Công ty được thành lập với số vốn 100.000 đô la.
You're much younger than me, aren't you?	Bạn trẻ hơn tôi rất nhiều, phải không?
Tom almost never wears jeans.	Tom hầu như không bao giờ mặc quần jean.
Tom was not injured in the battle.	Tom không bị thương trong trận chiến.
Rising levels of government debt have limited the government's ability to finance any shortfalls.	Mức nợ tăng cao của chính phủ đã hạn chế khả năng tài trợ cho bất kỳ khoản thiếu hụt nào của chính phủ.
The dispute was finally resolved.	Cuộc tranh chấp cuối cùng đã được giải quyết.
I think I'm fine now.	Tôi nghĩ bây giờ tôi ổn.
We can't really be sure that Tom will be on the baseball team.	Chúng tôi thực sự không thể chắc chắn rằng Tom sẽ tham gia vào đội bóng chày.
The only way out of here is through that door.	Cách duy nhất để thoát khỏi đây là đi qua cánh cửa đó.
Tom will help.	Tom sẽ giúp.
Tom is going fishing with one of his cousins ​​next weekend.	Tom sẽ đi câu cá với một trong những người anh em họ của mình vào cuối tuần tới.
I know that it means a lot to Tom.	Tôi biết rằng nó có ý nghĩa rất lớn đối với Tom.
Tom started to sweat like a pig.	Tom bắt đầu đổ mồ hôi như một con lợn.
You spat on Tom, didn't you?	Bạn đã nhổ vào Tom, phải không?
Tom plans to spend a few days in Australia.	Tom dự định sẽ dành một vài ngày ở Úc.
If Tom is healthy then no problem.	Nếu Tom khỏe mạnh thì không có vấn đề gì.
I'm as happy as possible.	Tôi hạnh phúc nhất có thể.
Tom is 6 meters tall, handsome and rich.	Tom cao 6 mét, đẹp trai và giàu có.
I've never been to Tom's.	Tôi chưa bao giờ đến Tom's.
I disagree with racial discrimination.	Tôi không đồng ý với việc phân biệt mọi người theo chủng tộc.
Tom told me he thought Mary wouldn't eat dessert.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ăn món tráng miệng.
Tom told me that he hoped that Mary would be polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ lịch sự.
Tom tried on the jacket.	Tom đã thử mặc áo khoác.
Tom said that Mary looked like a boy.	Tom nói rằng Mary trông giống như một cậu bé.
I sang a lot when I was a kid.	Tôi đã hát rất nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom is actually a drummer.	Tom thực sự là một tay trống.
I heard Tom won't do that anymore.	Tôi nghe nói Tom sẽ không làm thế nữa.
You have completed your work.	Bạn đã hoàn thành công việc của mình.
I won't tell Tom what happened.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Do you know where Tom usually goes fishing?	Bạn có biết Tom thường đi câu cá ở đâu không?
Tom wasn't the one to tell me I didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is going shopping this morning.	Tom định đi mua sắm sáng nay.
Your father would be very proud of you.	Cha của bạn sẽ rất tự hào về bạn.
I think Tom snores louder than Mary.	Tôi nghĩ Tom ngáy to hơn Mary.
Tom tried to kill himself.	Tom đã cố gắng tự sát.
Tom doesn't have to worry.	Tom không phải lo lắng.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom loves camping.	Tom thích cắm trại.
Tom has a black cat.	Tom có ​​một con mèo đen.
Tom knows that Mary is not from Boston.	Tom biết rằng Mary không đến từ Boston.
That job brings him an extra 60,000 yen per month.	Công việc đó mang lại cho anh ta thêm 60.000 yên mỗi tháng.
He's the shy type.	Anh ấy là loại nhút nhát.
Tom says he needs to go home immediately.	Tom nói rằng anh ấy cần phải về nhà ngay lập tức.
No one recognized me.	Không ai nhận ra tôi.
You are so kind.	Bạn thật tốt.
Tom comes home early.	Tom về nhà sớm.
Tom says he hasn't noticed any difference.	Tom nói rằng anh ấy đã không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
I don't think Tom knows how to drive.	Tôi không nghĩ Tom biết lái xe.
The boy mourns the death of his guinea pig.	Cậu bé thương tiếc cho cái chết của chú chuột lang của mình.
You don't look like a cop.	Trông bạn không giống một cảnh sát.
Tom has the same type of dog as Mary.	Tom có ​​cùng một loại chó với Mary.
I had to walk here because my car broke down.	Tôi phải đi bộ đến đây vì xe của tôi bị hỏng.
Does Tom drink beer?	Tom có ​​uống bia không?
Tom and I both smile.	Tom và tôi đều mỉm cười.
Special services include a private driver for each guest.	Các dịch vụ đặc biệt bao gồm một tài xế riêng cho mỗi khách.
What was your favorite song in the top 100 last year?	Bài hát yêu thích của bạn trong top 100 năm ngoái là gì?
Tom wants you to go to Australia with him.	Tom muốn bạn đi Úc với anh ấy.
Tom is a geography teacher.	Tom là một giáo viên địa lý.
I won't practice today.	Tôi sẽ không luyện tập hôm nay.
Tom never realized how lovely Mary really was.	Tom chưa bao giờ nhận ra Mary thực sự đáng yêu như thế nào.
Let's throw a party with members of the tennis club.	Hãy tổ chức một bữa tiệc với các thành viên của câu lạc bộ quần vợt.
I would probably do exactly what Tom does.	Tôi có thể sẽ làm chính xác những gì Tom làm.
Tom doesn't seem to understand anything you tell him.	Tom dường như không hiểu bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy.
Tom will probably be one of the last to get here.	Tom có ​​lẽ sẽ là một trong những người cuối cùng đến được đây.
I've been working all day, so I'm very tired.	Tôi đã làm việc cả ngày, vì vậy tôi rất mệt mỏi.
I didn't know you were expecting me there yesterday.	Tôi không biết bạn đã mong đợi tôi ở đó ngày hôm qua.
How he escaped still baffles us.	Làm thế nào anh ta trốn thoát vẫn còn khiến chúng tôi khó hiểu.
Tom was really worried.	Tom đã thực sự lo lắng.
I don't think anyone noticed what we did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì chúng tôi đã làm.
I was up for 36 hours straight.	Tôi đã thức 36 giờ liên tục.
You will be the only one allowed to do that.	Bạn sẽ là người duy nhất được phép làm điều đó.
Once upon a time, I used to go for a run every morning.	Có một thời, tôi thường chạy bộ vào mỗi buổi sáng.
When Tom heard the noise, he ran into the kitchen.	Khi Tom nghe thấy tiếng động, anh ấy chạy vào bếp.
There is a discount if you buy in bulk.	Có chiết khấu nếu bạn mua số lượng lớn.
Tom said he wished he hadn't left the window open.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không để cửa sổ mở.
Tom tries to hide his knife.	Tom cố gắng giấu con dao của mình.
Tom told Mary that he thought they were spending too much time together.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng họ đã dành quá nhiều thời gian cho nhau.
Tom didn't seem scared at all.	Tom không có vẻ gì là sợ hãi.
Tom just had a bad day.	Tom vừa trải qua một ngày tồi tệ.
Tom poured cold water over his head.	Tom dội nước lạnh lên đầu.
Tom peels the apple before eating.	Tom gọt vỏ táo trước khi ăn.
Tom was the one who got hit.	Tom là người bị đánh.
Tom knows that I am homesick.	Tom biết rằng tôi đang nhớ nhà.
When do you think Tom will do it?	Khi nào bạn nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
I can't believe Tom won't let us go there.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ không để chúng tôi đến đó.
French is not Tom's native language.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom.
I have no one to scold.	Tôi không có ai để la mắng cả.
Tom never argued with anyone.	Tom không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai.
Tom and Mary live in the apartment below John and Alice.	Tom và Mary sống trong căn hộ bên dưới John và Alice.
Tell me how to get back to the hotel.	Cho tôi biết làm thế nào để trở lại khách sạn.
We don't always sing many of these folk songs in one night.	Không phải lúc nào chúng tôi cũng hát nhiều bài dân ca này trong một đêm.
Tom should cancel his party.	Tom nên hủy bữa tiệc của mình.
I really like the way Tom does it.	Tôi thực sự thích cách Tom làm điều đó.
Why don't we do it again?	Tại sao chúng ta không làm điều đó một lần nữa?
Tom often goes fishing there.	Tom thường đi câu cá ở đó.
You're hoping to do that, aren't you?	Bạn đang hy vọng làm được điều đó, phải không?
They don't doubt.	Họ không nghi ngờ.
I didn't know that Tom was here today.	Tôi không biết rằng Tom đã đến đây hôm nay.
Tom says he doesn't want to eat now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn bây giờ.
Tom has a pocket knife.	Tom có ​​một con dao bỏ túi.
She told the story with tears in her eyes.	Cô kể câu chuyện với đôi mắt ngấn lệ.
Tom said he would play golf even if it rained.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chơi gôn ngay cả khi trời mưa.
You didn't ask me anything.	Bạn đã không hỏi tôi bất cứ điều gì.
By nature Tom is a very quiet person.	Bản chất Tom là một người rất trầm tính.
A lot of students didn't go to school today.	Rất nhiều học sinh đã không đến trường hôm nay.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm điều đó.
I have no money right now.	Tôi không có tiền ngay bây giờ.
Tom asked for one, but they wouldn't give it to him.	Tom đã yêu cầu một chiếc, nhưng họ sẽ không đưa cho anh ấy.
Tom said that Mary knew he could be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó.
I couldn't believe what we were about to do.	Tôi không thể tin được những gì chúng tôi sắp làm.
I despair.	Tôi tuyệt vọng.
Please wrap this gift.	Hãy gói món quà này.
This might come in handy someday.	Điều này có thể hữu ích vào một ngày nào đó.
Tom and I ate together in the school canteen.	Tom và tôi đã ăn cùng nhau trong căng tin của trường.
It is an oversight.	Đó là một sự giám sát.
Is it okay if I don't come here tomorrow?	Có ổn không nếu ngày mai tôi không đến đây?
I highly doubt that Tom will be awake at this time of night.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ thức vào thời điểm này trong đêm.
I didn't know that Tom couldn't speak French.	Tôi không biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
Do you remember thanking Tom?	Bạn có nhớ cảm ơn Tom không?
Police officers put on bulletproof vests.	Các nhân viên cảnh sát khoác lên mình chiếc áo chống đạn.
I don't think Tom knows what he has to do today.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì anh ấy phải làm hôm nay.
It is unlikely that the movie will make much money.	Không chắc rằng bộ phim sẽ kiếm được nhiều tiền.
Some are farmers, some are hunters.	Một số là nông dân, một số là thợ săn.
I thought you said you were born in Boston.	Tôi nghĩ bạn nói bạn sinh ra ở Boston.
What I was holding in my hand was a fossilized shell.	Thứ tôi đang cầm trên tay là một cái vỏ đã hóa thạch.
Tom has a lot of Canadian coins.	Tom có ​​rất nhiều đồng xu Canada.
I'm offering to help you right now.	Tôi đang đề nghị giúp bạn ngay bây giờ.
There is no antidote.	Không có thuốc giải độc.
Tom was in Boston three months ago.	Tom đã ở Boston ba tháng trước.
When was the last time you worked with Tom?	Lần cuối cùng bạn làm việc với Tom là khi nào?
The document has been copied correctly.	Tài liệu đã được sao chép chính xác.
Tom has told me that story many times before.	Tom đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó nhiều lần trước đây.
Do you hate Tom that much?	Bạn có ghét Tom đến thế không?
I think Tom would say so.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói vậy.
Tom goes to the museum by taxi.	Tom đến bảo tàng bằng taxi.
I don't have to pay anything.	Tôi không phải trả bất cứ thứ gì.
Railway workers will go on strike tomorrow.	Công nhân đường sắt sẽ đình công vào ngày mai.
Tom is setting the table, isn't he?	Tom đang dọn bàn ăn, phải không?
Is Tom in the bathroom?	Tom có ​​trong phòng tắm không?
I think you've agreed not to call me anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đồng ý không gọi cho tôi nữa.
Tom says he thinks we should try to help Mary.	Tom nói anh ấy nghĩ chúng ta nên cố gắng giúp Mary.
I don't think Tom knows why Mary has to do it tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom's parents are very conservative.	Cha mẹ của Tom rất bảo thủ.
Every time I read this book, I discover something new.	Mỗi khi tôi đọc cuốn sách này, tôi lại khám phá ra một điều gì đó mới mẻ.
Tom told me he wasn't sure what he should do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc mình nên làm gì.
My father is not a good swimmer and neither am I.	Bố tôi bơi không giỏi và tôi cũng vậy.
You told me what you plan to do.	Bạn đã cho tôi biết bạn dự định làm gì.
He sat down in an armchair to listen to music.	Anh ngồi xuống ghế bành để nghe nhạc.
Tom promised me he would never come back here again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Now you're all dirty.	Bây giờ anh bẩn hết cả rồi.
Who is your favorite actor?	Diễn viên yêu thích của bạn là ai?
Tom and I have decided to go to Australia together.	Tom và tôi đã quyết định đi Úc cùng nhau.
Has Tom ever been married?	Tom đã từng kết hôn chưa?
Tom is still driving the old truck he got from his grandfather.	Tom vẫn đang lái chiếc xe tải cũ mà anh nhận được từ ông của mình.
Can you tell me why you don't want to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không muốn làm điều đó?
I can't speak Japanese.	Tôi không nói được tiếng Nhật.
I can't marry you.	Tôi không thể lấy anh.
Now look what you did.	Bây giờ hãy nhìn những gì bạn đã làm.
I am an action person.	Tôi là một người hành động.
Tom probably won't do it this afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào chiều nay.
Tom stretched out on the floor.	Tom nằm dài trên sàn.
Tom has started playing his banjo again.	Tom đã bắt đầu chơi lại banjo của mình.
Don't you know that I'm from Boston?	Bạn không biết rằng tôi đến từ Boston?
I think I have no academic orientation.	Tôi nghĩ rằng tôi không có định hướng học tập.
Tom said that he thought there was no chance for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó.
Please connect me with Tom.	Hãy kết nối tôi với Tom.
I tripped and almost fell.	Tôi bị vấp và suýt ngã.
Tom cut his own hand with a knife.	Tom tự cắt tay mình bằng dao.
I made myself comfortable on the sofa.	Tôi đã làm cho mình thoải mái trên ghế sofa.
That's what you need.	Đó là những gì bạn cần.
Looks like Tom might complain.	Có vẻ như Tom có ​​thể phàn nàn.
Sometimes I wonder if I made the right decision.	Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình đã quyết định đúng hay chưa.
You cannot deny that what Tom said is true.	Bạn không thể phủ nhận rằng những gì Tom nói là đúng.
Whether you want it or not, it will never happen.	Dù bạn có muốn điều đó hay không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Straighten your arms.	Duỗi thẳng cánh tay của bạn.
I almost married Tom.	Tôi gần như kết hôn với Tom.
I don't know how much more Tom will need.	Tôi không biết Tom sẽ cần thêm bao nhiêu tiền nữa.
There are too many people here. 	Có quá nhiều người ở đây.
Let's go somewhere else.	Hãy đi đến một nơi khác.
If it was a simple tune, I could sing right away.	Nếu đó là một giai điệu đơn giản, tôi có thể hát ngay.
That's what Tom gets paid.	Đó là những gì Tom được trả.
I am extremely disappointed in you.	Tôi vô cùng thất vọng về bạn.
Tom didn't do that as far as I know.	Tom đã không làm điều đó theo như tôi biết.
Tom really didn't know what to do.	Tom thực sự không biết phải làm gì.
Don't even think about it.	Thậm chí không nghĩ về nó.
Tom thinks Mary is quite attractive.	Tom nghĩ rằng Mary khá hấp dẫn.
Tom can't do it all alone.	Tom không thể làm tất cả một mình.
Tom speaks French to me.	Tom nói tiếng Pháp với tôi.
There are many wild dogs in this area.	Có rất nhiều chó hoang trong khu vực này.
We better warn others.	Tốt hơn chúng ta nên cảnh báo những người khác.
Don't forget to bring an umbrella when you leave here.	Đừng quên mang theo ô khi rời khỏi đây.
We'll have to camp if we can't find a place to stay.	Chúng tôi sẽ phải cắm trại nếu chúng tôi không thể tìm thấy một nơi để ở.
Why do you think Tom is crying?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại khóc?
Tom said that Mary wasn't sure if John could do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có thể làm điều đó hay không.
Tom thinks his life is in danger.	Tom nghĩ rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.
Tom pushed Mary out of his way.	Tom đẩy Mary ra khỏi con đường của mình.
I doubt that Tom can do it any better.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn nữa.
Tom is a lecturer.	Tom là một giảng viên.
We should give Tom a chance to tell us what really happened.	Chúng ta nên cho Tom một cơ hội để nói cho chúng ta biết điều gì đã thực sự xảy ra.
Tom was the only one who didn't do that.	Tom là người duy nhất không làm điều đó.
Tom is there to help.	Tom ở đó để giúp đỡ.
Tom and Mary talked for three hours.	Tom và Mary đã nói chuyện trong ba giờ.
We are rebels.	Chúng tôi là những kẻ nổi loạn.
Tom needs to make sure he's ready to leave by 2:30.	Tom cần đảm bảo rằng anh ấy đã sẵn sàng rời đi trước 2:30.
Unexpectedly, I fell in love with Tom.	Không ngờ tôi lại yêu Tom.
I know that you would never let Tom do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Tom doesn't really enjoy doing that, does he?	Tom không thực sự thích làm điều đó, phải không?
Tom decided not to play dodgeball because he was not feeling well.	Tom quyết định không chơi bóng né vì cảm thấy không khỏe.
She can do 90 miles an hour.	Cô ấy có thể làm 90 dặm một giờ.
Tom suggested that I go to Boston with Mary.	Tom đề nghị tôi đến Boston với Mary.
I was going to ask Tom to do it for me.	Tôi định yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
Hey, wait a minute. 	Này, chờ một chút.
Where do you think you're going?	Bạn nghĩ bạn đang đi đâu?
The toilet of this restroom is clogged.	Nhà vệ sinh của phòng vệ sinh này bị tắc.
I will do it the way you told me to.	Tôi sẽ làm theo cách mà bạn đã bảo tôi làm.
Tom shouldn't be doing it right now.	Tom không nên làm điều đó ngay bây giờ.
It's not something you need to think about right now.	Đó không phải là điều bạn cần nghĩ đến bây giờ.
I shared a car with Tom.	Tôi đi chung xe với Tom.
The government controlled the prices of goods.	Chính phủ đã kiểm soát giá cả hàng hóa.
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom and I are the only ones who know how to fix this.	Tom và tôi là những người duy nhất biết cách khắc phục điều này.
That's a pretty impressive list.	Đó là một danh sách khá ấn tượng.
How about you? 	Thế còn bạn?
Would you also drink orange juice?	Bạn cũng sẽ uống nước cam chứ?
Where is Tom and who is he with?	Tom đang ở đâu và anh ấy đi cùng ai?
I didn't think Tom would be so upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu như vậy.
Tom said Mary knew she might need to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't have to go to Boston first.	Tom không cần phải đến Boston trước.
I forgave the boy for stealing money from the safe.	Tôi đã tha thứ cho cậu bé vì đã lấy trộm tiền trong két sắt.
I want to eat some Korean food that is not spicy.	Tôi muốn ăn một số món ăn Hàn Quốc không cay.
I forgot that Tom would do it for us.	Tôi quên rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is a good Samaritan.	Tom là một người Samaritanô nhân hậu.
I have a question, Tom.	Tôi có một câu hỏi, Tom.
I will go to Boston if I have time.	Tôi sẽ đến Boston nếu có thời gian.
Can I go out to play once I've read this book?	Tôi có thể ra ngoài chơi khi tôi đã đọc cuốn sách này không?
That's not what interests me.	Đó không phải là điều khiến tôi quan tâm.
I won't take up too much of your time.	Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của bạn.
I'm taking your phone.	Tôi đang lấy điện thoại của bạn.
Shouldn't we do something to help Tom?	Chúng ta không nên làm gì đó để giúp Tom?
Can you play that chord on the keyboard?	Bạn có thể chơi hợp âm đó trên bàn phím không?
Tom has a mild cold.	Tom bị cảm nhẹ.
It's not so easy to learn a new language after fifty.	Không dễ dàng như vậy để học một ngôn ngữ mới sau năm mươi.
Tom is now a man.	Tom bây giờ là một người đàn ông.
Tom decided not to wait any longer.	Tom quyết định không đợi thêm nữa.
What did you not like about your last job?	Bạn không thích điều gì về công việc cuối cùng của mình?
I wonder why anyone would want to do something like that.	Tôi tự hỏi tại sao bất cứ ai lại muốn làm điều gì đó như vậy.
I don't listen to rap anymore.	Tôi không nghe rap nữa.
Everyone knows Tom doesn't like going to Australia.	Mọi người đều biết Tom không thích đến Úc.
Tom and I are neighbors.	Tom và tôi là hàng xóm của nhau.
Tom arrived at about three o'clock.	Tom đến lúc khoảng ba giờ.
Tom must be scared.	Tom phải sợ hãi.
"Where's your car?" 	"Xe của anh đâu?"
"In front of the garage."	"Trước nhà để xe."
Tom said that Mary told him he could eat anything in the fridge.	Tom nói rằng Mary nói với anh rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
The man accused me of being irresponsible.	Người đàn ông buộc tội tôi vô trách nhiệm.
Tom becomes nervous every time he has to speak in public.	Tom trở nên lo lắng mỗi khi phải nói chuyện trước đám đông.
Tom's dogs are very aggressive.	Những chú chó của Tom rất hung dữ.
Tom forces Mary to give him money.	Tom buộc Mary phải đưa tiền cho anh ta.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it next weekend.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom says he plans to move on.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch tiếp tục.
Tom says that he likes to speak French.	Tom nói rằng anh ấy thích nói tiếng Pháp.
Tom has enough money to buy the things he wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
Tom was immediately questioned by the police.	Tom ngay lập tức bị cảnh sát thẩm vấn.
Our dog dug up a skull.	Con chó của chúng tôi đã đào lên một chiếc đầu lâu.
Tom visited the National Museum while he was in Amsterdam.	Tom đã đến thăm Bảo tàng Quốc gia khi anh ấy ở Amsterdam.
Tom says he needs a better tennis racket.	Tom nói rằng anh ấy cần một cây vợt tennis tốt hơn.
I think Tom understands all of that.	Tôi nghĩ Tom hiểu tất cả những điều đó.
I visited Boston once.	Tôi đã đến thăm Boston một lần.
Tom certainly seemed to enjoy Mary's company.	Tom chắc chắn có vẻ thích sự bầu bạn của Mary.
You are late again.	Bạn lại đến muộn.
Tom can lose everything.	Tom có ​​thể mất tất cả.
Bring a stool from the kitchen.	Mang một cái ghế đẩu từ nhà bếp.
It is quite a difficult thing to raise a child.	Đó là một điều khá khó khăn để nuôi dạy một đứa trẻ.
Tom wears a camouflage jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác rằn ri.
Tom says that Mary is likely to remain.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn ở lại.
Tom said that his house was broken into.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy đã bị đột nhập.
The fastest way to get there is by snowmobile.	Cách nhanh nhất để đến đó là đi bằng xe trượt tuyết.
I'm not sure Tom wants to go there.	Tôi không chắc rằng Tom muốn đến đó.
I'll make it in time if my zipper doesn't get stuck.	Tôi sẽ đến kịp nếu dây kéo của tôi không bị kẹt.
I should be informed.	Tôi nên được thông báo.
Tom's house was completely destroyed.	Ngôi nhà của Tom đã bị phá hủy hoàn toàn.
It's exciting and stimulating.	Nó thật thú vị và kích thích.
Tom can't speak French either.	Tom cũng không thể nói tiếng Pháp.
The hen has been laying eggs for nine months.	Con gà mái đã đẻ trứng được chín tháng.
I don't really want to paint my house blue.	Tôi không thực sự muốn sơn nhà của mình màu xanh lam.
Tom is the one responsible for doing that.	Tom là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
I will do whatever it takes to reach the top.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt đến đỉnh cao.
There will be a problem.	Sẽ có một vấn đề.
I think Tom thought Mary liked him.	Tôi nghĩ Tom đã nghĩ Mary thích anh ấy.
I'm starting to get used to this.	Tôi bắt đầu quen với việc này.
I woke up and saw that he was gone.	Tôi tỉnh dậy và thấy rằng anh ấy đã đi rồi.
I realize that Tom can do it now.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
When you get the chance, visit the new restaurant down the street.	Khi bạn có cơ hội, hãy ghé thăm nhà hàng mới trên phố.
Engine assembler.	Người thợ lắp ráp động cơ.
When is Tom planning to go?	Tom dự định đi khi nào?
Tom knew what Mary was up to.	Tom biết Mary định làm gì.
There's nothing I love like the smell of roses.	Không có gì tôi thích bằng mùi của hoa hồng.
Sometimes Tom can try.	Đôi khi Tom có ​​thể cố gắng.
I stay up until 2:30 am.	Tôi thức đến 2:30 sáng.
How do you deal with Tom?	Làm thế nào để bạn đối phó với Tom?
Tom told me he would be happy to help me do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ rất vui khi giúp tôi làm điều đó.
"How's it going?" 	"Thế nào rồi?"
"Not bad."	"Không tệ lắm."
I could have been to Boston with Tom, but I didn't.	Tôi có thể đã đến Boston với Tom, nhưng tôi đã không.
Tom wants to go to college.	Tom muốn học tiếp đại học.
Tom worries that his cholesterol level might be a bit high.	Tom lo lắng rằng mức cholesterol của anh ấy có thể hơi cao.
Don't think you want to live in Australia?	Bạn không nghĩ rằng bạn muốn sống ở Úc?
What will happen to it?	Điều gì sẽ xảy ra với nó?
Tom realized that Mary couldn't do it.	Tom nhận ra rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom doesn't remember his password.	Tom không nhớ mật khẩu của mình.
That name is a robber.	Tên đó là một tên cướp.
Tom said he returned home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã trở về nhà vào thứ Hai.
Maybe that's a good sign.	Có lẽ đó là một dấu hiệu tốt.
That's Tom's grandmother.	Đó là bà của Tom.
I think Tom was impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất ấn tượng.
You wouldn't actually wear that, would you?	Bạn sẽ không thực sự mặc cái đó, phải không?
That's a stupid idea.	Đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Do you think we will be able to do this without any help?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
The prince asked the little girl why she was crying.	Hoàng tử hỏi cô gái nhỏ tại sao cô lại khóc.
Mary is currently studying in her room.	Mary hiện đang học trong phòng của cô ấy.
Tom won't even say hello to Mary.	Tom thậm chí sẽ không nói lời chào với Mary.
Tom has to do something else now.	Tom phải làm việc khác bây giờ.
I just want you to know I support you.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi ủng hộ bạn.
Tom waited patiently all day.	Tom đã kiên nhẫn chờ đợi cả ngày.
I'm not exactly sure.	Tôi không chắc chính xác.
Tom still has feelings for his ex-wife.	Tom vẫn còn tình cảm với vợ cũ.
Tom didn't stay in Boston as long as he'd like.	Tom đã không ở lại Boston lâu như anh ấy muốn.
It is thanks to his father that he owns this hotel.	Đó là nhờ cha của anh ấy mà anh ấy sở hữu khách sạn này.
The boy had a mischievous smile on his face.	Cậu bé nở một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.
Tell Tom to come home by 2:30.	Hãy nói Tom về nhà trước 2:30.
I want a copy of Tom's daily schedule.	Tôi muốn một bản sao lịch trình hàng ngày của Tom.
It's strange that Tom didn't do that.	Thật kỳ lạ là Tom đã không làm điều đó.
Tom really needed to do it yesterday.	Tom thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is unlikely to be here on time.	Tom không có khả năng ở đây đúng giờ.
I asked Tom for help.	Tôi đã nhờ Tom giúp đỡ.
Tom bought a box of cookies for Mary.	Tom đã mua một hộp bánh quy cho Mary.
I know that Tom is a lot older than he says.	Tôi biết rằng Tom già hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
We are all interested in history. 	Tất cả chúng ta đều quan tâm đến lịch sử.
In a sense, we are all historians.	Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là những nhà sử học.
Turtle hibernates.	Rùa ngủ đông.
They serve continental breakfast in this hotel.	Họ phục vụ bữa sáng kiểu lục địa trong khách sạn này.
I am very particular about the kind of people I invite into my home.	Tôi rất đặc biệt về loại người mà tôi mời vào nhà của mình.
Tom has been a friend of mine for many years.	Tom đã là một người bạn của tôi trong nhiều năm.
I know Tom is afraid of everyone.	Tôi biết Tom sợ tất cả mọi người.
I didn't know Tom did those things.	Tôi không biết Tom đã làm những thứ đó.
Tom buys new shoes whenever he can find a pair that fits.	Tom mua giày mới bất cứ khi nào anh ấy có thể tìm được một đôi vừa vặn.
You'll be very disappointed if I don't do that, won't you?	Bạn sẽ rất thất vọng nếu tôi không làm điều đó, phải không?
Tom wants to know who did it.	Tom muốn biết ai đã làm điều đó.
To lose weight, you have to cut down on sweets.	Để giảm cân, bạn phải cắt giảm đồ ngọt.
Looks like you'll be the next to have to do it.	Có vẻ như bạn sẽ là người tiếp theo phải làm điều đó.
Mary is hanging the washing machine.	Mary đang treo máy giặt.
That's not what we do.	Đó không phải là những gì chúng tôi làm.
I think Tom lives in Boston.	Tôi nghĩ Tom sống ở Boston.
That will do fine.	Điều đó sẽ làm tốt.
Dogs are man's best friend.	Chó là người bạn tốt nhất của con người.
Their marriage will not last.	Cuộc hôn nhân của họ sẽ không kéo dài.
We used very little kerosene last month.	Chúng tôi đã sử dụng rất ít dầu hỏa vào tháng trước.
I don't allow Tom to do that.	Tôi không cho phép Tom làm điều đó.
I came to Australia when I was a kid.	Tôi đến Úc khi tôi còn là một đứa trẻ.
I think you went to Harvard.	Tôi nghĩ bạn đã đến Harvard.
My credit card was declined by the ATM.	Thẻ tín dụng của tôi đã bị máy ATM từ chối.
Would you like some banh tet?	Bạn có muốn một ít bánh tét không?
Tom told me that he thinks Mary still lives in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn sống ở Úc.
Tom is not afraid of me.	Tom không sợ tôi.
No matter how cold it is outside, the rooms are comfortably heated.	Dù bên ngoài có lạnh đến mức nào, các phòng đều được sưởi ấm một cách thoải mái.
Tom has another chance.	Tom có ​​một cơ hội khác.
Tom was arrested in 2013.	Tom bị bắt vào năm 2013.
Tom stayed at a nice hotel in Boston.	Tom ở tại một khách sạn đẹp ở Boston.
I didn't know that Tom understood French.	Tôi không biết rằng Tom hiểu tiếng Pháp.
I wonder where to hang this picture that Tom gave me.	Tôi băn khoăn không biết treo bức tranh này mà Tom đã tặng cho tôi ở đâu.
Tom was up there.	Tom đã ở trên đó.
Tom motioned for me to follow him.	Tom ra hiệu cho tôi đi theo anh ta.
Tom is from Boston and Mary is from Chicago.	Tom đến từ Boston và Mary đến từ Chicago.
They broke into spontaneous laughter.	Họ phá ra thành những tràng cười tự phát.
Tom has stored some things in my place.	Tom đã cất giữ một số thứ tại chỗ của tôi.
I didn't win the contest.	Tôi đã không giành chiến thắng trong cuộc thi.
Try and come up with a better excuse next time.	Hãy thử và đưa ra một lý do hợp lý hơn vào lần sau.
Looks like Tom won't be here tomorrow.	Có vẻ như Tom sẽ không ở đây vào ngày mai.
I hope you have a great time in Australia.	Tôi hy vọng bạn có một thời gian tuyệt vời ở Úc.
I don't believe that either.	Tôi cũng không tin điều đó.
Tom has what we all want.	Tom có ​​những gì tất cả chúng ta muốn.
Mary is as pretty as Alice.	Mary xinh như Alice.
Tom seemed reluctant to help me.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng giúp tôi.
I have not been to Australia yet.	Tôi vẫn chưa đến Úc.
We were hoping that you could do it for us.	Chúng tôi đã hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom won't come tonight.	Tom sẽ không đến tối nay.
Tom read your article last night, but I don't know if he finished.	Tom đã đọc bài báo của bạn tối qua, nhưng tôi không biết anh ấy đã đọc xong chưa.
I probably shouldn't have done that.	Tôi có lẽ không nên làm vậy.
I know that Tom knows where Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
That's how I like things.	Đó là cách tôi thích mọi thứ.
Science is based on very careful observations.	Khoa học dựa trên những quan sát rất cẩn thận.
It is very difficult to transport them overland, but doing it by sea is simple.	Rất khó để vận chuyển chúng qua đường bộ, nhưng thực hiện bằng đường biển thì đơn giản.
Tom thinks that maybe Mary and John are gunmen.	Tom nghĩ rằng có thể Mary và John là những tay súng.
I was half-truth and half-expected to hear someone sing.	Tôi nửa thật nửa mong đợi nghe ai đó cất tiếng hát.
Tom said that Mary thought John might want to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể muốn làm điều đó.
I won't kiss Tom.	Tôi sẽ không hôn Tom.
I'm going to Boston tomorrow to do it.	Tôi sẽ đến Boston vào ngày mai để làm điều đó.
Tom said he wanted to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp chúng tôi làm điều đó.
I doubt that Tom is going to Boston by plane.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Boston bằng máy bay.
I feel that something is going to happen.	Tôi cảm thấy rằng một cái gì đó sẽ xảy ra.
Tom told me he was going to visit Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston.
I won't tell Tom I don't know how to do it.	Tôi sẽ không nói với Tom rằng tôi không biết làm điều đó.
Does Tom like coffee?	Tom có ​​thích cà phê không?
I've been looking for Tom all afternoon.	Tôi đã tìm Tom cả buổi chiều.
That won't stop me.	Điều đó sẽ không ngăn cản tôi.
I work in an accounting office.	Tôi làm việc trong một văn phòng kế toán.
I can finally understand the fun of professional shogi.	Cuối cùng thì tôi cũng có thể hiểu được điều thú vị về shogi chuyên nghiệp.
We hope he will come and help us immediately.	Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ đến và giúp chúng tôi ngay lập tức.
I don't think I need to join the meeting.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải tham gia cuộc họp.
These are no longer needed.	Những thứ này không cần thiết nữa.
I guess I should have read it more carefully.	Tôi đoán tôi nên đọc nó cẩn thận hơn.
Tom was not surprised that Mary showed up early.	Tom không ngạc nhiên khi Mary xuất hiện sớm.
Tom already knows how to do it.	Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom is writing something.	Tom đang viết gì đó.
Tom said that he thought Mary would be surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên.
Is it true that you want to do that?	Có đúng là bạn muốn làm điều đó?
Tom made a wise test.	Tom đã thực hiện một cuộc thử thách khôn ngoan.
Tom is against it.	Tom chống lại nó.
The man standing there is my father.	Người đàn ông đang đứng đó là cha tôi.
What is your favorite city in Australia?	Thành phố yêu thích của bạn ở Úc là gì?
Mary died of breast cancer.	Mary chết vì ung thư vú.
I'm sorry you couldn't come to my birthday party.	Thật tiếc khi bạn không thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi.
You know you don't have to leave if you don't want to.	Bạn biết bạn không cần phải rời đi nếu bạn không muốn.
The cat jumped off the couch and hid under the table.	Con mèo nhảy khỏi chiếc ghế dài và trốn dưới gầm bàn.
Tom says he wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay hôm nay.
I can't even find time to read.	Tôi thậm chí không thể tìm thấy thời gian để đọc.
I am 30 years old now.	Bây giờ tôi 30 tuổi.
Tom is left-handed right?	Tom thuận tay trái phải không?
Let's build a raft.	Hãy đóng một chiếc bè.
Tom is not a recluse.	Tom không phải là người sống ẩn dật.
I know where I don't want to.	Tôi biết nơi tôi không muốn.
Tom's friends are dangerous.	Bạn bè của Tom rất nguy hiểm.
My name is not Tom. 	Tên tôi không phải Tom.
That's John.	Đó là John.
I turned off my computer.	Tôi đã tắt máy tính của mình.
Tom was paralyzed with terror.	Tom bị tê liệt vì kinh hoàng.
No one said it would be easy.	Không ai nói rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó.
Tom said he wanted to try doing it again.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Tom is a murder detective.	Tom là một thám tử giết người.
I know that Tom has hurt you.	Tôi biết rằng Tom đã làm tổn thương bạn.
That's not a real word.	Đó không phải là một từ thực sự.
Tom said I shouldn't have told Mary about what happened.	Tom nói tôi không nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I don't want to buy anything like that.	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì như vậy.
Everyone is doing well.	Mọi người đều làm tốt.
Please wait a moment. 	Vui lòng đợi một chút.
He hasn't come yet.	Anh ấy vẫn chưa đến.
Tom wants to feed the birds in the park.	Tom muốn cho chim ăn trong công viên.
It is very unlikely that Tom survived the accident.	Rất khó có khả năng Tom sống sót sau vụ tai nạn.
Tom did not allow Mary to enter the house.	Tom không cho phép Mary vào nhà.
Why didn't you tell me Tom was at the hospital?	Tại sao bạn không cho tôi biết Tom đang ở bệnh viện?
I don't think Tom is very good at skiing.	Tôi không nghĩ Tom trượt tuyết giỏi lắm.
Maybe Tom didn't know he shouldn't do that anymore.	Có lẽ Tom không biết mình không nên làm như vậy nữa.
I wonder what all the fuss is about.	Tôi tự hỏi tất cả những ồn ào là về cái gì.
It will be a challenge.	Nó sẽ là một thách thức.
Tom invited me for coffee.	Tom mời tôi uống cà phê.
You are rude.	Bạn thật thô tục.
Tom didn't want to hurt Mary.	Tom không muốn làm tổn thương Mary.
Tom did everything he felt he needed to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy cảm thấy cần phải làm.
I don't want any more rice.	Tôi không muốn thêm cơm nữa.
He told the truth, otherwise he would have been punished.	Anh ta nói sự thật, nếu không anh ta đã bị trừng phạt.
You better go to the dentist.	Tốt hơn bạn nên đến nha sĩ.
I already took out the trash.	Tôi đã dọn rác ra ngoài rồi.
That should have been done a long time ago.	Điều đó đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu.
Tom can't remember where.	Tom không thể nhớ ở đâu.
Tom knew right away that he shouldn't have said anything.	Tom biết ngay rằng anh ấy không nên nói gì cả.
Does this mean you won't go to Australia?	Điều này có nghĩa là bạn sẽ không đến Úc?
The government manages the country's oil resources through extensive regulations.	Chính phủ quản lý tài nguyên dầu mỏ của đất nước thông qua các quy định rộng rãi.
Tom will do it right in the near future.	Tom sẽ làm điều đó ngay trong thời gian tới.
Most people around here usually eat their biggest meal of the day in the evening.	Hầu hết mọi người xung quanh đây thường ăn bữa ăn lớn nhất trong ngày của họ vào buổi tối.
Immediately call 110.	Gọi ngay 110.
Tom loves to tease Mary.	Tom thích trêu chọc Mary.
Let Tom handle it.	Hãy để Tom xử lý nó.
Is that briefcase Tom's or yours?	Cái cặp đó là của Tom hay của bạn?
Tom looked angry when Mary said that.	Tom có ​​vẻ tức giận khi Mary nói vậy.
Tom didn't leave his room yesterday.	Tom đã không rời khỏi phòng của mình ngày hôm qua.
Tom doesn't think you can win.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể thắng.
What will happen to the person who attacked you?	Điều gì sẽ xảy ra với kẻ đã tấn công bạn?
Who does Tom think will cook dinner for him?	Tom nghĩ ai sẽ nấu bữa tối cho anh ấy?
Tom and I will eventually do it.	Tom và tôi cuối cùng cũng sẽ làm điều đó.
I'm never here.	Tôi không bao giờ ở đây.
Why can't you come here?	Tại sao bạn không thể đến đây?
I liked Tom better before he got married.	Tôi thích Tom hơn trước khi anh ấy kết hôn.
I don't think we can get home before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể về nhà trước 2:30.
Tom says he's too old to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá già để làm điều đó.
I am ready to depart.	Tôi đã sẵn sàng khởi hành.
Tom says he won't come to our party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến bữa tiệc của chúng tôi.
Have you ever eaten chocolate covered popcorn?	Bạn đã bao giờ ăn bỏng ngô phủ sô cô la chưa?
Some players said they would leave the team.	Một số cầu thủ nói rằng họ sẽ rời đội.
Tom is a camp counselor.	Tom là một cố vấn trại.
Do you remember the first time you and I went out together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi và bạn đi chơi cùng nhau không?
Tom should have called the police.	Tom lẽ ra nên gọi cảnh sát.
We met him the night we went to see the play.	Chúng tôi đã gặp anh ấy vào đêm mà chúng tôi đi xem vở kịch.
Tom didn't tell me anything.	Tom không nói với tôi bất cứ điều gì.
Tom and Mary don't talk to each other.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau.
I know that Tom is much taller than me.	Tôi biết rằng Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom is going home now.	Tom sẽ về nhà ngay bây giờ.
That didn't last.	Điều đó không kéo dài.
Tom will be thirty in just a few days.	Tom sẽ ba mươi chỉ trong vài ngày tới.
Tom doesn't wear a hat, does he?	Tom không đội mũ phải không?
There was a park here when I was a kid.	Có một công viên ở đây khi tôi còn nhỏ.
Bury it.	Chôn vùi nó.
What will Tom say about this?	Tom sẽ nói gì về điều này?
I don't think Tom would approve.	Tôi không nghĩ Tom sẽ chấp thuận.
Tom walks down to the beach, looking for Mary.	Tom đi bộ xuống bãi biển, tìm Mary.
I don't recognize any of these names.	Tôi không nhận ra bất kỳ cái tên nào trong số này.
Astronomy is one of the oldest sciences.	Thiên văn học là một trong những ngành khoa học lâu đời nhất.
Tom doesn't even worry about it.	Tom thậm chí không lo lắng về điều đó.
Tom looks drunk.	Tom có ​​vẻ say.
Tom often buys things he doesn't need.	Tom thường mua những thứ mà anh ấy không cần.
Tom was murdered last night.	Tom đã bị sát hại vào tối ngày hôm qua.
Tom is hitting me.	Tom đang đánh tôi.
I can beat Tom.	Tôi có thể đánh bại Tom.
How can you do that?	Làm thế nào mà bạn có thể làm được điều đó?
I won't force you to do that.	Tôi sẽ không ép buộc bạn làm điều đó.
Why don't we turn on the heater?	Tại sao chúng ta không bật lò sưởi?
If only you were here, I could consult you on that.	Giá như bạn ở đây, tôi có thể tham khảo ý kiến ​​của bạn về điều đó.
I don't want to talk to you either.	Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh.
Where is the shampoo?	Dầu gội đầu ở đâu?
Tom said he was not surprised to hear that John and Mary were married.	Tom nói rằng anh không ngạc nhiên khi biết rằng John và Mary đã kết hôn.
I haven't walked in a year.	Tôi đã không đi bộ trong một năm.
Tom doesn't think Mary will do it tomorrow.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Are you possessive?	Bạn có tính sở hữu không?
I was 13 years old in 2003.	Tôi 13 tuổi vào năm 2003.
Tom said that the cold didn't bother him at all.	Tom nói rằng cái lạnh không làm anh khó chịu chút nào.
Why don't you go to work today?	Tại sao bạn không đi làm hôm nay?
I will receive an award at the ceremony tonight.	Tôi sẽ nhận được một giải thưởng trong buổi lễ tối nay.
Tom doesn't have any sheep.	Tom không có bất kỳ con cừu nào.
I asked Tom to help me with my homework.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi làm bài tập.
They captured Fort Sumter after two days.	Họ chiếm được Pháo đài Sumter sau hai ngày.
Who is the supervisor Tom?	Người giám sát Tom là ai?
May I ask what are you doing here?	Tôi có thể hỏi bạn đang làm gì ở đây?
I don't know when the meeting will end.	Tôi không biết khi nào cuộc họp sẽ kết thúc.
Yesterday Tom was a little better.	Hôm qua Tom đã khá hơn một chút.
I think Tom is annoying.	Tôi nghĩ Tom thật phiền phức.
It's not that difficult, is it?	Nó không khó lắm phải không?
I can't find this.	Tôi không kiếm được cái này.
Tom was never the problem.	Tom chưa bao giờ là vấn đề.
Windows have been opened.	Các cửa sổ đã được mở.
I know you're uncomfortable.	Tôi biết bạn không thoải mái.
I was born in Australia, but I grew up in New Zealand.	Tôi sinh ra ở Úc, nhưng tôi lớn lên ở New Zealand.
I didn't know that you would be there.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở đó.
Tom gave Mary a potted plant.	Tom đã tặng Mary một chậu cây.
Tom stole his father's car.	Tom đã lấy trộm xe của cha mình.
Did Tom come alone or with his wife?	Tom đến một mình hay với vợ?
Tom wasn't sure what it was.	Tom không chắc nó là gì.
I can't believe you really want to leave.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự muốn rời đi.
It's not too early.	Nó không quá sớm.
Do you know where Tom went?	Bạn có biết Tom đã đi đâu không?
I know that Tom is a jazz musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ nhạc jazz.
There were no deaths.	Không có trường hợp tử vong.
I wasn't able to teach Tom how to do it.	Tôi đã không thể dạy Tom cách làm điều đó.
Tom thinks Mary will win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
Tom had been waiting for Mary in front of the library all morning.	Tom đã đợi Mary trước thư viện suốt buổi sáng.
Tom was there all the time.	Tom đã ở đó mọi lúc.
I'm going to Australia to visit Tom.	Tôi sẽ đến Úc để thăm Tom.
Tom says that Mary won.	Tom nói rằng Mary đã thắng.
Tom fell and landed on his face.	Tom ngã xuống và tiếp đất bằng mặt.
Tom loves reading comic books.	Tom thích đọc truyện tranh.
I don't think Tom did what he said he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
I don't want to throw it away.	Tôi không muốn vứt bỏ nó.
It's okay, Tom. 	Không sao đâu, Tom.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
I have never wanted anything so much in my life.	Tôi chưa bao giờ muốn bất cứ điều gì nhiều đến thế trong đời.
I don't think I need to do that anymore.	Tôi không nghĩ mình cần phải làm như vậy nữa.
I am seriously considering moving to Australia.	Tôi đang nghiêm túc xem xét việc chuyển đến Úc.
I'm thinking about our honeymoon.	Tôi đang nghĩ về tuần trăng mật của chúng tôi.
Tom told me that he had been studying French for three years.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã học tiếng Pháp trong ba năm.
I don't think children should drink alcohol.	Tôi nghĩ không nên để trẻ con uống rượu.
Tom and I met in Boston.	Tom và tôi gặp nhau ở Boston.
I just wanted to let you know that I will be late tomorrow morning.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi sẽ đến muộn vào sáng mai.
Things don't happen by magic.	Mọi thứ không xảy ra bởi phép thuật.
Do you know what time class will start?	Bạn có biết mấy giờ lớp học sẽ bắt đầu không?
Suppose your dad saw us together, what would he say?	Giả sử bố bạn nhìn thấy chúng ta cùng nhau, ông ấy sẽ nói gì?
Tom will probably make it by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó trước 2:30.
I don't think we have to do this.	Tôi không nghĩ chúng ta phải làm điều này.
Tom bought this house thirty years ago.	Tom đã mua ngôi nhà này cách đây ba mươi năm.
I'm doing this for them.	Tôi đang làm điều này cho họ.
I don't doubt Tom will do it.	Tôi không nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
Tom told Mary that he didn't have to.	Tom nói với Mary rằng anh không cần phải làm thế.
Tom wished he hadn't won.	Tom ước gì mình đã không thắng.
Does Tom still live with your family?	Tom vẫn sống với gia đình bạn chứ?
Tom went in the wrong direction.	Tom đã đi sai hướng.
Tom would rather stay at home.	Tom muốn ở nhà hơn.
My car stalled.	Xe của tôi bị chết máy.
Looks like Tom has to do it.	Có vẻ như Tom phải làm điều đó.
I think Tom is not clear.	Tôi nghĩ Tom không rõ ràng.
Tom says that doing that can be dangerous.	Tom nói rằng làm điều đó có thể nguy hiểm.
I can't remember anything Tom said.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì Tom đã nói.
It doesn't really matter to me.	Nó không thực sự quan trọng đối với tôi.
I have to close my eyes.	Tôi phải nhắm mắt lại.
I am looking at my reflection in the lake.	Tôi đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong hồ.
Tom says Mary is probably still interested.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn quan tâm.
I won't miss Tom one bit.	Tôi sẽ không nhớ Tom một chút nào.
Will Tom come too?	Tom cũng sẽ đến chứ?
Are you texting Tom?	Bạn đang nhắn tin cho Tom?
Tom pulls the rope.	Tom kéo dây.
Tom helped me with the dishes.	Tom đã giúp tôi với các món ăn.
I've loved you since the first time we met.	Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Tom is a great mentor to me.	Tom là một người cố vấn tuyệt vời đối với tôi.
I looked at Tom hard.	Tôi nhìn Tom một cách khó khăn.
Tom will probably accept your offer.	Tom có ​​thể sẽ chấp nhận lời đề nghị của bạn.
I'm glad money wasn't mentioned.	Tôi rất vui vì tiền không được nhắc đến.
Tom is not a good musician.	Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
Tom needs to start over.	Tom cần phải bắt đầu lại.
I know that Tom has left Australia.	Tôi biết rằng Tom đã rời khỏi Úc.
Tom would be happy here, I think.	Tom sẽ hạnh phúc ở đây, tôi nghĩ vậy.
Tom is a pitcher.	Tom là một vận động viên ném bóng.
When and where did you and Tom first kiss?	Bạn và Tom hôn nhau lần đầu khi nào và ở đâu?
Tom and Mary laughed at me.	Tom và Mary cười nhạo tôi.
I think I'll be here by 2:30.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến đây trước 2:30.
Did Tom tell Mary what to do?	Tom có ​​bảo Mary phải làm gì không?
Tom says Mary will do it for him.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
How much oil does Australia import?	Úc nhập khẩu bao nhiêu dầu?
I will never stop loving Mary.	Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu Mary.
Tom arrived fifteen minutes late.	Tom đến muộn mười lăm phút.
I know Tom was there.	Tôi biết Tom đã ở đó.
If it were me, I would buy the bigger one.	Nếu là tôi, tôi sẽ mua cái lớn hơn.
Tom was stupid to leave Mary alone.	Tom thật ngu ngốc khi để Mary một mình.
That is very unusual.	Điều đó rất bất thường.
Tom doesn't care what happened to Mary anymore.	Tom không quan tâm đến những gì đã xảy ra với Mary nữa.
Tom has long hair.	Tom để tóc dài.
Tom might even go back to Australia.	Tom thậm chí có thể quay trở lại Úc.
All my friends like Tom.	Tất cả bạn bè của tôi đều thích Tom.
Tom had plenty of opportunities to apologize, but he didn't.	Tom có ​​rất nhiều cơ hội để xin lỗi, nhưng anh ấy đã không làm vậy.
Is Tom any better today?	Hôm nay Tom có ​​khá hơn chút nào không?
I'm just going to do it for you.	Tôi chỉ định làm điều đó cho bạn.
Tom and I swam all morning.	Tom và tôi đã bơi suốt buổi sáng.
I don't think Tom really wanted to know what we did.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn biết những gì chúng tôi đã làm.
Tom doesn't think Mary will let John drive.	Tom không nghĩ Mary sẽ để John lái xe.
Tom will never find out about what happened.	Tom sẽ không bao giờ tìm hiểu về những gì đã xảy ra.
Tom was pretty awesome.	Tom đã khá tuyệt vời.
It's you that Tom cares about.	Đó là bạn mà Tom quan tâm.
That is not my concern.	Đó không phải là mối quan tâm của tôi.
I told Tom that Mary didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary không cần phải làm vậy.
He used to sit here for hours doing nothing.	Anh ấy thường ngồi đây hàng giờ không làm gì cả.
I've been out of town all week.	Tôi đã ra khỏi thành phố cả tuần.
Does Tom want some?	Tom có ​​muốn một ít không?
We were never formally introduced.	Chúng tôi chưa bao giờ được giới thiệu chính thức.
I hope that we can get Tom forehand.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể bắt được Tom thuận tay.
I didn't know you hated Tom so much.	Tôi không biết bạn ghét Tom đến vậy.
Tom is very busy with his work.	Tom rất bận rộn với công việc của mình.
I could have been an interpreter.	Tôi đã có thể là một thông dịch viên.
I never received the package that Tom said he sent me.	Tôi chưa bao giờ nhận được gói hàng mà Tom nói rằng anh ấy đã gửi cho tôi.
Can we stay a little longer?	Chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút không?
Tom founded an advertising agency.	Tom thành lập công ty quảng cáo.
Let me sort through my clothes to see what I can donate.	Hãy để tôi phân loại quần áo của mình để xem tôi có thể quyên góp được gì.
Tom read slowly.	Tom đọc chậm.
I am grateful to be working here every day.	Tôi rất biết ơn khi được làm việc ở đây mỗi ngày.
I'm glad you weren't there.	Tôi rất vui vì bạn đã không ở đó.
Tom nodded his thanks to Mary.	Tom gật đầu cảm ơn Mary.
I think I've seen you somewhere before.	Tôi nghĩ tôi đã gặp bạn ở đâu đó trước đây.
When I listen to that song, I remember my younger days.	Khi tôi nghe bài hát đó, tôi nhớ lại những ngày còn trẻ của mình.
Tom has been in movies and on TV.	Tom đã tham gia phim và trên TV.
This is a masterpiece.	Đây là một kiệt tác.
Did you see fireworks on New Year's Eve?	Bạn đã thấy pháo hoa vào đêm giao thừa?
Tom looks a bit depressed this morning.	Tom có ​​vẻ hơi chán nản vào sáng nay.
You don't have to be religious to believe in God.	Bạn không cần phải theo tôn giáo để tin vào Chúa.
Tom often gets himself into trouble.	Tom thường tự gặp rắc rối.
Tom probably wouldn't believe it.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể tin được.
Tom is safe now.	Hiện tại Tom đã an toàn.
Tom doesn't walk to school with the other kids.	Tom không đi bộ đến trường với những đứa trẻ khác.
Tom says that Mary has left.	Tom nói rằng Mary đã rời đi.
I'm the only one who can help Tom do that.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom was very upset.	Tom lại rất khó chịu.
Tom wants to know if you've talked to Mary about what we want her to do.	Tom muốn biết liệu bạn đã nói chuyện với Mary về những gì chúng tôi muốn cô ấy làm chưa.
I have a feeling you would say the same.	Tôi có cảm giác bạn sẽ nói như vậy.
Tom went out to play.	Tom ra ngoài chơi.
Tom is persevering.	Tom đang kiên trì.
Tom made Mary something to eat.	Tom đã làm cho Mary một cái gì đó để ăn.
Tom didn't suffer, did he?	Tom đã không đau khổ, phải không?
This morning, I cycled to work.	Sáng nay, tôi đạp xe đi làm.
Patience is a virtue that I cannot possess.	Kiên nhẫn là một đức tính tốt mà tôi không thể có được.
I don't want to park too close to Tom's car.	Tôi không muốn đậu quá gần xe của Tom.
Dude, trust me.	Anh bạn, tin tôi đi.
Tom speaks three languages, including French.	Tom nói được ba thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Pháp.
I heard that you are trustworthy.	Tôi nghe nói rằng bạn đáng tin cậy.
I didn't sleep very well.	Tôi đã không được ngủ rất tốt.
You are not related?	Bạn không liên quan?
If you don't mind, I'd like to wait outside.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn đợi bên ngoài.
Tom doesn't have a car.	Tom không có xe hơi.
There is a short pause and then the music begins.	Có một khoảng dừng ngắn và sau đó âm nhạc bắt đầu.
I saw a bright red Ferrari parked at the school gate and I gasped.	Tôi nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ tươi đậu ở cổng trường và tôi há hốc mồm.
Tom said that Mary wanted to talk to the manager.	Tom nói rằng Mary muốn nói chuyện với người quản lý.
The weather started to turn worse in the afternoon.	Thời tiết bắt đầu chuyển sang chiều xấu hơn vào buổi chiều.
It's a police car.	Đó là xe cảnh sát.
Tom would probably be very disappointed if we didn't come to his birthday party.	Tom có ​​lẽ sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
I don't think Tom is as old as he looks.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã già như vẻ ngoài của anh ấy.
Aren't you the one who did it?	Bạn không phải là người đã làm điều đó?
Carrots are ready to be harvested.	Cà rốt đã sẵn sàng để thu hoạch.
Tom will swim.	Tom sẽ bơi.
Tom bought us beer.	Tom đã mua bia cho chúng tôi.
Tom says he doesn't believe Mary actually did her homework alone.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự đã làm bài tập về nhà một mình.
Tom is a construction inspector.	Tom là một thanh tra xây dựng.
Tom will do what he can to help you.	Tom sẽ làm những gì có thể để giúp bạn.
Tom decided not to go.	Tom đã quyết định không đi.
Tom is now a doctor.	Tom bây giờ là một bác sĩ.
Sitting here waiting for Tom is not much fun.	Ngồi đây đợi Tom cũng chẳng vui gì mấy.
You are an excellent journalist.	Bạn là một nhà báo xuất sắc.
Tom's account has been closed.	Tài khoản của Tom đã bị đóng.
Tom didn't know why Mary was late.	Tom không biết tại sao Mary đến muộn.
You didn't know I had to do it, did you?	Bạn không biết tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom probably won't be able to help you clean the garage today.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể giúp bạn dọn dẹp nhà để xe hôm nay.
Tom and Mary talked softly so they wouldn't wake the baby.	Tom và Mary nói chuyện nhẹ nhàng để họ không đánh thức đứa bé.
The police chased the killer.	Cảnh sát đã truy đuổi kẻ sát nhân.
Tom was bitterly disappointed.	Tom thất vọng một cách cay đắng.
I know that Tom can agree to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
I just don't believe you.	Tôi chỉ không tin bạn.
You will do it on Monday, right?	Bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai, phải không?
Tom wants to buy back his partner.	Tom muốn mua lại đối tác của mình.
Both Tom and Mary say that they are not single.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không hề độc thân.
Tell Tom I want to marry him.	Nói với Tom rằng tôi muốn kết hôn với anh ấy.
I don't think she's happy.	Tôi không nghĩ cô ấy hạnh phúc.
Are you still thinking about going to college?	Bạn vẫn đang nghĩ về việc học đại học?
Tom knew that Mary would probably be busy all afternoon.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ bận rộn cả buổi chiều.
Mary is wearing a sleeveless summer dress.	Mary đang mặc một chiếc váy mùa hè không tay.
Tom goes and closes the window.	Tom đi và đóng cửa sổ.
Tom won't try to help.	Tom sẽ không cố gắng giúp.
Tom shows Mary the map.	Tom cho Mary xem bản đồ.
Tom doesn't seem too angry with me.	Tom không có vẻ quá tức giận với tôi.
The earthquake damaged many old buildings.	Trận động đất đã làm hư hại nhiều tòa nhà cũ.
We thank Tom for that.	Chúng tôi rất cảm ơn Tom vì điều đó.
I think you should do something about that.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm điều gì đó về điều đó.
We plan to go to Australia early next year.	Chúng tôi dự định đi Úc vào đầu năm sau.
I doubt Tom knows what he has to do.	Tôi nghi ngờ Tom biết những gì anh ấy phải làm.
Waiting can be tiring.	Chờ đợi có thể mệt mỏi.
I like Tom's performance.	Tôi thích màn trình diễn của Tom.
Tom is the last in line.	Tom là người xếp hàng cuối cùng.
Tom did it very carefully.	Tom đã làm điều đó rất cẩn thận.
I wish I had more time with Tom.	Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn với Tom.
It is not polite to interrupt someone while they are speaking.	Không lịch sự khi ngắt lời ai đó khi họ đang nói.
You reason like a three-year-old.	Bạn lý luận như một đứa trẻ ba tuổi.
I thought it was strange that Tom didn't say anything.	Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi Tom không nói gì.
I think Tom doesn't like it here.	Tôi nghĩ Tom không thích nó ở đây.
Did you really see Tom kiss Mary?	Bạn có thực sự thấy Tom hôn Mary không?
You are too young to see this movie.	Bạn còn quá trẻ để xem bộ phim này.
That is not allowed.	Điều đó không được phép.
Tom still hasn't asked Mary to leave.	Tom vẫn chưa yêu cầu Mary rời đi.
So rich, he is not content.	Giàu có như vậy, anh không bằng lòng.
Chew food with your mouth shut.	Ngậm miệng nhai thức ăn.
I will not plead guilty.	Tôi sẽ không nhận tội.
I don't have the stamina to do that.	Tôi không có đủ sức chịu đựng để làm điều đó.
Tom goes to work by motorbike.	Tom đi làm bằng xe máy.
I hope Tom will leave voluntarily.	Tôi hy vọng Tom sẽ tự nguyện ra đi.
You are not guilty.	Bạn không có tội.
Tom used to always complain about the weather.	Tom đã từng luôn phàn nàn về thời tiết.
I will never forget Tom's eyes.	Tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt của Tom.
We need to see what Tom's up to.	Chúng ta cần xem Tom đang làm gì.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc.
You're not gonna get over this, Tom.	Anh sẽ không bỏ được chuyện này đâu, Tom.
I don't do it because I need to, but because I feel like it.	Tôi không làm điều đó vì tôi cần, mà vì tôi cảm thấy thích nó.
I am becoming absent-minded.	Tôi đang trở nên đãng trí.
Tom is very honest.	Tom rất trung thực.
Tom says he likes swimming.	Tom nói rằng anh ấy thích bơi lội.
I don't know why Tom doesn't want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
All three of Mary's former husbands live in Australia.	Cả ba người chồng cũ của Mary đều sống ở Úc.
I assume you don't need to do that anymore.	Tôi cho rằng bạn không cần phải làm như vậy nữa.
I'm not used to this kind of food.	Tôi không quen ăn loại thức ăn này.
I forgot to tell Tom about that.	Tôi đã quên nói với Tom về điều đó.
I promised to go to Australia with Tom.	Tôi đã hứa sẽ đi Úc với Tom.
You could have done it better.	Bạn có thể đã làm điều đó tốt hơn.
Tom arrived in Boston before midnight.	Tom đã đến Boston trước nửa đêm.
I don't know why Tom doesn't want me to go.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn tôi đi.
Tom can finish it by 2:30.	Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Are you positive that Tom will do it?	Bạn có tích cực rằng Tom sẽ làm điều đó?
I don't know if Tom will come or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đến hay không.
Tom will answer.	Tom sẽ trả lời.
Tom tells me how much he weighs.	Tom cho tôi biết anh ấy nặng bao nhiêu.
Tom is a third year law student.	Tom là sinh viên luật năm thứ ba.
I looked at Tom's birth certificate.	Tôi đã xem giấy khai sinh của Tom.
Tom is cold.	Tom lạnh lùng.
Tom said that he is not good at French.	Tom nói rằng anh ấy không giỏi tiếng Pháp.
They will shoot Tom.	Họ sẽ bắn Tom.
I haven't made the salad yet.	Tôi vẫn chưa làm món salad.
I didn't know Tom would do it in Australia last month.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tháng trước.
I don't have to tell Tom what to do.	Tôi không cần phải nói với Tom phải làm gì.
I'm not someone who usually helps Tom with his homework.	Tôi không phải là người thường giúp Tom làm bài tập về nhà.
I thought you said you don't speak French.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không nói được tiếng Pháp.
Don't you just love happy endings?	Bạn không chỉ thích những kết thúc có hậu?
I can't do any other work.	Tôi không thể làm bất kỳ công việc nào khác.
You've known Tom a lot longer than I do.	Bạn đã biết Tom lâu hơn tôi rất nhiều.
I didn't believe.	Tôi đã không tin.
I don't read that kind of book.	Tôi không đọc loại sách đó.
Tom heard a knock on the door.	Tom nghe thấy tiếng gõ cửa.
I usually wear a hat when I go out.	Tôi thường đội mũ khi ra ngoài.
Tom looks good.	Tom có ​​vẻ tốt.
You won't be late, will you?	Bạn sẽ không đến muộn, phải không?
Tom gives Mary a diamond ring.	Tom tặng Mary một chiếc nhẫn kim cương.
I didn't know Tom shouldn't have helped Mary do that.	Tôi không biết Tom không nên giúp Mary làm điều đó.
Tom doesn't need a taxi. 	Tom không cần đi taxi.
He was able to walk.	Anh ấy đã có thể đi bộ.
She must be ready for dinner.	Cô ấy phải sẵn sàng cho bữa tối.
I'll probably finish this before lunch.	Tôi có thể sẽ hoàn thành việc này trước bữa trưa.
Tom decided not to give Mary everything she asked for.	Tom quyết định không đưa cho Mary tất cả những gì cô ấy yêu cầu.
I don't think Tom would be willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I don't think Tom knows how worried you are about that.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn lo lắng như thế nào về điều đó.
Tom is the one who bought my old desk.	Tom là người đã mua chiếc bàn cũ của tôi.
Tom is a bit old fashioned.	Tom hơi cổ hủ.
You are a hard worker.	Bạn là một nhân viên chăm chỉ.
How about we come to my place after the party?	Làm thế nào về chúng tôi đến chỗ của tôi sau bữa tiệc?
Tom is quite secretive.	Tom khá bí mật.
Remember to renew your passport.	Hãy nhớ gia hạn hộ chiếu của bạn.
Tom is perfect.	Tom thật hoàn hảo.
My wife spends her money like I'm the richest man in town.	Vợ tôi tiêu tiền như thể tôi là người giàu nhất thị trấn.
I don't expect anything good to happen today.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra ngày hôm nay.
It's hard to get good help.	Thật khó để nhận được sự giúp đỡ tốt.
Why don't you invite Tom?	Tại sao bạn không mời Tom?
Tom had to deal with some very difficult problems.	Tom đã phải đối phó với một số vấn đề rất khó khăn.
There's something I want you to do.	Có một cái gì đó tôi muốn bạn làm.
I wish we could eat Chinese food every day.	Tôi ước chúng ta có thể ăn đồ ăn Trung Quốc mỗi ngày.
Tom is not a pianist.	Tom không phải là một nghệ sĩ dương cầm.
I don't think Tom will be alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở một mình.
Tom is leaving this afternoon.	Tom định đi chiều nay.
Tom is probably not with Mary.	Tom có ​​lẽ không ở với Mary.
Tom can't see it.	Tom không thể nhìn thấy nó.
Tom seems very confident about himself.	Tom có ​​vẻ rất tự tin về bản thân.
Tom is at the inn.	Tom ở nhà trọ.
I know you won't love it.	Tôi biết bạn sẽ không yêu nó.
Tom is damaging his reputation.	Tom đang làm tổn hại danh tiếng của mình.
I wanted one of those when I was a kid.	Tôi đã muốn một trong những thứ đó khi tôi còn nhỏ.
I apologize if this is a stupid question.	Tôi xin lỗi nếu đây là một câu hỏi ngu ngốc.
You don't have to take off your socks.	Bạn không cần phải cởi tất.
I'm not good at these things.	Tôi không giỏi mấy thứ này.
Tom speaks a little French.	Tom nói một chút tiếng Pháp.
Tom isn't as old as you, is he?	Tom không già như bạn phải không?
There are many unresolved problems.	Có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Nice to meet you all again.	Rất vui được gặp lại mọi người.
Tom ate a quick lunch.	Tom đã ăn một bữa trưa nhanh chóng.
I have an acquaintance who nodded to him.	Tôi có một người quen gật đầu với anh ta.
There's no more time.	Không còn thời gian nữa.
I think we shouldn't let Tom do it alone.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom làm điều đó một mình.
It's a pity you can't join us.	Thật tiếc khi bạn không thể tham gia cùng chúng tôi.
You should reconsider.	Bạn nên xem xét lại.
Tom finds Mary talking to someone he doesn't know.	Tom thấy Mary đang nói chuyện với ai đó mà anh ấy không biết.
Mary is the only girl in the class.	Mary là cô gái duy nhất trong lớp.
Tom and his friends want to play basketball.	Tom và bạn bè của anh ấy muốn chơi bóng rổ.
I was hoping Tom could do it with me.	Tôi đã hy vọng Tom có ​​thể làm điều đó với tôi.
Tom used to sit there.	Tom thường ngồi đó.
Everyone thinks Tom is Canadian.	Mọi người đều nghĩ Tom là người Canada.
Tom will live in Boston with his father.	Tom sẽ sống ở Boston với cha mình.
Tom takes a bath every evening after dinner.	Tom đi tắm vào mỗi buổi tối sau khi ăn tối.
Tom will probably do it again.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó một lần nữa.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tuyệt.
You don't look tired at all.	Trông bạn không hề mệt mỏi.
I know that I have to. 	Tôi biết rằng tôi phải làm.
I just don't want to.	Tôi chỉ không muốn.
Tom told me he would be on the road until next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi trên đường cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom has a barber shop.	Tom có ​​một tiệm cắt tóc.
I have never smoked in my life.	Tôi chưa bao giờ hút thuốc trong đời.
I hope Tom comes to the party.	Tôi hy vọng Tom đến dự tiệc.
Apparently Tom has done it.	Rõ ràng là Tom đã làm xong việc đó.
I think you're just jealous.	Tôi nghĩ rằng bạn chỉ đang ghen tị.
While Tom was bathing, Mary secretly read his diary.	Trong khi Tom đang tắm, Mary đã bí mật đọc nhật ký của anh.
I want vodka with energy drinks.	Tôi muốn vodka với nước tăng lực.
I told Tom not to do that again.	Tôi đã bảo Tom đừng làm thế nữa.
That's not hard to imagine.	Điều đó không khó để hình dung.
Tom comes to warn Mary not to do that.	Tom đến cảnh báo Mary đừng làm vậy.
Tom thinks it's not a big deal.	Tom nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn.
Tom is the only one who doesn't know how to do this.	Tom là người duy nhất không biết cách làm điều này.
I'm not sure this is the time.	Tôi không chắc đây là lúc.
That is one of my weak points.	Đó là một trong những điểm yếu của tôi.
How long does it take for this patient to recover?	Còn lâu bệnh nhân này mới khỏe trở lại.
Don't know if Tom is confused.	Không biết Tom có ​​bối rối không.
How would you explain that to Tom?	Bạn sẽ giải thích điều đó với Tom như thế nào?
Are you saying there's still a chance of that happening?	Bạn đang nói rằng vẫn có cơ hội xảy ra?
You have no right to tell me who I may or may not be dating.	Bạn không có quyền nói cho tôi biết tôi có thể hoặc không thể hẹn hò với ai.
Tom has lived in Australia for most of his adult life.	Tom đã sống ở Úc trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình.
Tom and Mary walked down the street holding hands.	Tom và Mary nắm tay nhau bước xuống con đường.
She is loved by everyone.	Cô ấy được mọi người quý mến.
Tom and Mary will have to ask John to do it for them, right?	Tom và Mary sẽ phải yêu cầu John làm điều đó cho họ, phải không?
I mean to Tom.	Tôi có ý với Tom.
Tom is mowing the lawn in front of the house.	Tom đang cắt cỏ trước nhà.
Tom can talk to whoever he wants.	Tom có ​​thể nói chuyện với bất cứ ai anh ấy muốn.
Why are you so stressed?	Tại sao bạn quá căng thẳng?
Tom has been here his whole life.	Tom đã ở đây cả đời.
Tom is on the porch reading the evening paper.	Tom đang ở hiên đọc báo buổi tối.
I still have one or two other things to pack in my suitcase.	Tôi vẫn còn một hoặc hai thứ khác để đóng gói trong vali của mình.
Why does Tom want you dead?	Tại sao Tom muốn bạn chết?
Tom seemed undisturbed.	Tom dường như không bị quấy rầy.
We need to get Tom out of jail.	Chúng ta cần đưa Tom ra khỏi tù.
Did you hear that Tom is in the hospital?	Bạn có nghe nói rằng Tom đang ở trong bệnh viện không?
Are there any other issues that need attention?	Có bất kỳ vấn đề nào khác cần được chăm sóc?
You're emptying my cup.	Bạn đang uống cạn cốc của tôi.
I made a lot of mistakes.	Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm.
I need a bottle opener.	Tôi cần một dụng cụ mở chai.
I think you should know I wouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn nên biết tôi sẽ không làm điều đó.
I can't miss the meeting.	Tôi không thể bỏ lỡ cuộc họp.
I guess it won't be a problem.	Tôi đoán nó sẽ không thành vấn đề.
Is Tom working?	Tom có ​​đang làm việc không?
Tom realized that Mary might be telling him something important.	Tom nhận ra Mary có thể đang nói với anh điều gì đó quan trọng.
Tom never paid me.	Tom không bao giờ trả tiền cho tôi.
I have been told a lot about you.	Tôi đã được kể rất nhiều về bạn.
How do you know that Tom has never been to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom chưa bao giờ đến Úc?
Tom thinks that Mary will be the next to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom says I'm obnoxious.	Tom nói rằng tôi thật đáng ghét.
How does Tom know I'm here?	Làm sao Tom biết tôi ở đây?
This is not a party.	Đây không phải là một bữa tiệc.
Exactly half past eight.	Đúng tám giờ rưỡi.
Tom is annoyed that no one thanked him.	Tom khó chịu vì không ai cảm ơn anh ấy.
Tom sows seeds.	Tom gieo hạt.
I went all over town looking for Tom.	Tôi đã đi khắp thị trấn để tìm Tom.
Tom and John are like brothers.	Tom và John giống như anh em.
Who participated?	Ai đã tham gia?
Tom has a problem.	Tom có ​​một vấn đề.
I may not go to Australia with you next week.	Tôi có thể không đi Úc với bạn vào tuần tới.
Would you like to come to Boston with me?	Bạn có muốn đến Boston với tôi không?
Tom never expected to be able to do that.	Tom không bao giờ mong đợi có thể làm được điều đó.
Tom likes what he sees.	Tom thích những gì anh ấy nhìn thấy.
Look! 	Nhìn!
It was a bald eagle.	Đó là một con đại bàng hói.
Do you think Tom wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó?
Tom and Mary play checkers.	Tom và Mary chơi cờ caro.
I will write about what I have seen.	Tôi sẽ viết về những gì tôi đã thấy.
I want a complete list of everything Tom has bought.	Tôi muốn có một danh sách đầy đủ mọi thứ mà Tom đã mua.
I don't steal anything.	Tôi không ăn cắp bất cứ thứ gì.
Tom was in the hallway not long ago.	Tom đã ở trong hành lang cách đây không lâu.
Tom says he thinks Mary won't be able to convince John to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thể thuyết phục John làm điều đó.
Tom has lived in Australia for most of his life.	Tom đã sống ở Úc trong phần lớn cuộc đời của mình.
I can't stay here.	Tôi không thể cứ ở đây.
Tom is trying to help, isn't he?	Tom đang cố gắng giúp đỡ, phải không?
No provocation.	Không có sự khiêu khích.
Tom is always law-abiding and is considered the black sheep of his family.	Tom thường xuyên tuân thủ luật pháp và được coi là con cừu đen của gia đình anh.
We saw Tom dance.	Chúng tôi đã thấy Tom nhảy.
Tom doesn't think we should.	Tom không nghĩ chúng ta nên làm vậy.
Mary's diamond ring was the only thing missing.	Chiếc nhẫn kim cương của Mary là thứ duy nhất còn thiếu.
Tom told me that he thought Mary would be terrified.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất kinh hãi.
Tom and Mary are walking at a fast pace.	Tom và Mary đang đi với một tốc độ nhanh.
Tom died alone in the woods.	Tom chết một mình trong rừng.
Have both Tom and Mary eaten?	Cả Tom và Mary đã ăn chưa?
Maybe you can tell me what's going on.	Có lẽ bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he will be more careful from now on.	Tom nói từ giờ anh ấy sẽ cẩn thận hơn.
Tom had a very serious accident.	Tom đã gặp một tai nạn rất nghiêm trọng.
I'm embarrass.	Tôi xấu hổ.
I watched that movie, but it wasn't very good.	Tôi đã xem bộ phim đó, nhưng nó không hay lắm.
I know that Tom won't be busy today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom sẽ không bận.
Tom recently returned from Australia.	Tom gần đây đã trở về từ Úc.
I don't really enjoy playing games on my phone.	Tôi không thực sự thích chơi trò chơi trên điện thoại của mình.
Tom says he doesn't want Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary làm điều đó.
Want to watch TV or play games?	Bạn muốn xem TV hay chơi trò chơi?
Tom told me that he thinks Mary still wants to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn làm điều đó.
Tom is never jealous.	Tom không bao giờ ghen tuông.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Tom will stay, but not Mary.	Tom sẽ ở lại, nhưng Mary thì không.
Tom needs to find a job.	Tom cần tìm một công việc.
I regret singing that song at Tom and Mary's wedding.	Tôi rất tiếc khi hát bài hát đó trong đám cưới của Tom và Mary.
Tom is taking pictures.	Tom đang chụp ảnh.
Do you think you will feel like doing it tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy thích làm điều đó vào ngày mai?
You cannot deny it.	Bạn không thể phủ nhận nó.
I think Tom is boring.	Tôi nghĩ Tom thật nhàm chán.
Tom would probably tell Mary he wasn't tired.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
You don't know how to swim, do you?	Bạn không biết bơi phải không?
I think Tom works at night.	Tôi nghĩ Tom làm việc vào ban đêm.
I want to learn to speak Hawaiian so I can impress my girlfriend.	Tôi muốn học nói tiếng Hawaii để có thể gây ấn tượng với bạn gái của mình.
Tom says he needs to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần học cách làm điều đó.
What's the plan today?	Kế hoạch hôm nay là gì?
My sister goes to the Carpathians every year.	Em gái tôi đến Carpathians hàng năm.
We'll give Tom a chance to do that.	Chúng tôi sẽ cho Tom một cơ hội để làm điều đó.
We don't want any bad publicity.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ dư luận xấu nào.
Tom says he needs to lose weight.	Tom nói rằng anh ấy cần phải giảm cân.
Look at the board, people.	Nhìn lên bảng, mọi người.
I wonder what Tom expected me to say.	Tôi tự hỏi Tom mong tôi nói gì.
There is a ladder against the garage wall.	Có một cái thang dựa vào tường nhà để xe.
I don't speak French fluently like Tom.	Tôi không nói tiếng Pháp trôi chảy như Tom.
This is my niece.	Đây là cháu gái của tôi.
Tom is not on the porch. 	Tom không ở ngoài hiên.
I wonder where he is.	Tôi đang tự hỏi anh ta đang ở đâu.
I let Tom down when he needed me most.	Tôi đã để Tom thất vọng khi anh ấy cần tôi nhất.
I don't want you to help Tom.	Tôi không muốn bạn giúp Tom.
Mary is much prettier than Alice.	Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
Tom says he knows he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom says he's glad you can do it.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được.
Tom is hard to understand.	Tom thật khó hiểu.
Tom knew Mary would ask him to do it.	Tom biết Mary sẽ yêu cầu anh làm điều đó.
Tom was moving as fast as he could.	Tom đã di chuyển nhanh nhất có thể.
Tom told me he'd love to help.	Tom nói với tôi anh ấy rất muốn giúp đỡ.
Tom never asked how Mary died.	Tom không bao giờ hỏi Mary đã chết như thế nào.
You know how to swim, right?	Bạn biết bơi phải không?
"Is it okay if I don't?" 	"Có ổn không nếu tôi không làm vậy?"
"No, you have to."	"Không, anh phải làm như vậy."
Why did you invite Tom to the party?	Tại sao bạn mời Tom đến bữa tiệc?
Do you know how Tom did?	Bạn có biết Tom đã làm như thế nào không?
Tom says the cold doesn't bother him.	Tom nói rằng cái lạnh không làm phiền anh.
Tom and Mary are having a party tomorrow night.	Tom và Mary sẽ có một bữa tiệc vào tối mai.
This plan is not really new.	Kế hoạch này không thực sự mới.
Tom is stupid enough to talk about what he did.	Tom đủ ngu ngốc để nói về những gì anh ấy đã làm.
The meeting will be over by the time we get there.	Cuộc họp sẽ kết thúc vào lúc chúng ta đến đó.
Tom made some bad choices.	Tom đã có một số lựa chọn tồi.
I know that Tom didn't know you would do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn sẽ làm điều đó.
Tom will be very late if he does it before he gets here.	Tom sẽ rất muộn nếu anh ấy làm điều đó trước khi anh ấy đến đây.
Tom parked on the street in front of Mary's house.	Tom đậu xe trên đường trước nhà Mary.
We can't hear what you're saying.	Chúng tôi không nghe thấy những gì bạn đang nói.
How in the world do you manage to climb to the roof?	Làm thế nào trên thế giới mà bạn xoay sở để leo lên mái nhà?
I didn't know Tom was lying to us.	Tôi không biết Tom đang nói dối chúng tôi.
I wish you wouldn't do it alone.	Tôi ước gì bạn sẽ không làm điều đó một mình.
Tom was not helpful at all.	Tom đã không hữu ích gì cả.
She'll be happy to see you, won't she?	Cô ấy sẽ rất vui khi gặp bạn, phải không?
ATM machine not working.	Máy ATM không hoạt động.
We need to make it clear that we don't want Tom to do that.	Chúng tôi cần nói rõ rằng chúng tôi không muốn Tom làm điều đó.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
Tom showed me a drawing he had made of Mary.	Tom cho tôi xem một bức vẽ mà anh ấy đã vẽ về Mary.
A doctor has to check that.	Một bác sĩ phải kiểm tra điều đó.
That's all Tom said he needed to do.	Đó là tất cả những gì Tom nói rằng anh ấy cần phải làm.
Some Canadian territories are virtually uninhabited.	Một số vùng lãnh thổ của Canada hầu như không có người sinh sống.
Tom said he felt he had to.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình phải làm điều đó.
What is Tom's reason?	Lý do của Tom là gì?
I'm still not used to being called Mrs. Jackson.	Tôi vẫn chưa quen được gọi là Bà Jackson.
You are an introvert.	Bạn là người hướng nội.
I didn't know you would do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó một mình.
Do you think Tom can sympathize?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể thông cảm?
Tom was very rude.	Tom đã rất thô lỗ.
I wish I didn't have to do that anymore.	Tôi ước rằng tôi không phải làm như vậy nữa.
I'm sorry I didn't let you do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không để bạn làm điều đó.
Tom's life becomes out of control.	Cuộc sống của Tom trở nên mất kiểm soát.
Tom doesn't seem to be having fun.	Tom dường như không được vui vẻ.
I know Tom knows he shouldn't.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm vậy.
Tom meets Mary in the school library two or three times a week.	Tom gặp Mary trong thư viện của trường hai hoặc ba lần một tuần.
Tom is not ready to do that.	Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
The opening in this sweater is so small that my head won't get through.	Khe hở trong chiếc áo len này rất nhỏ và đầu tôi sẽ không chui qua được.
When I'm in Tokyo, I eat sushi every day.	Khi tôi ở Tokyo, tôi ăn sushi mỗi ngày.
Tom has gotten pretty good at it.	Tom đã trở nên khá giỏi khi làm điều đó.
How do you know that you have to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng bạn phải làm điều đó?
I helped Tom move some furniture.	Tôi đã giúp Tom di chuyển một số đồ đạc.
Tom has a flexible schedule.	Tom có ​​một lịch trình linh hoạt.
Tom won't watch TV after dinner.	Tom sẽ không xem TV sau bữa tối.
We do not approve of it.	Chúng tôi không chấp thuận nó.
It only took Tom a few minutes to fix that.	Tom chỉ mất vài phút để khắc phục điều đó.
I don't think we will be able to win.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom says he hopes that Mary won't let John do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không để John làm điều đó.
I can't believe you don't answer the phone.	Tôi không thể tin được là bạn không nghe điện thoại.
We don't usually do things like this.	Chúng tôi không thường làm những việc như thế này.
This is not what I intend to do.	Đây không phải là điều mà tôi dự định làm.
I will have to do it tomorrow.	Tôi sẽ phải làm điều đó vào ngày mai.
Why can't I remember anything?	Tại sao tôi không thể nhớ bất cứ điều gì?
We haven't seen each other often lately.	Gần đây chúng tôi không gặp nhau thường xuyên.
Many people respect you. 	Nhiều người tôn trọng bạn.
Don't let them down.	Đừng để họ thất vọng.
You are a handsome guy.	Bạn là một chàng trai đẹp trai.
I don't think you will be disappointed.	Tôi không nghĩ bạn sẽ thất vọng.
Tom says that's fine with him.	Tom nói rằng điều đó ổn với anh ta.
Tom was really worried.	Tom thực sự lo lắng.
Tom is the one who started all of this.	Tom là người đã bắt đầu tất cả những điều này.
I'm dying to know what's inside.	Tôi đang chết để biết những gì bên trong.
I don't think Tom will let you win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn thắng.
Tom promised to do it this week.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó trong tuần này.
It took me almost three hours to do it.	Tôi đã mất gần ba giờ để làm điều đó.
I met Tom at a wine auction a few years ago.	Tôi gặp Tom trong một buổi đấu giá rượu cách đây vài năm.
Tom wants to get a part-time job.	Tom muốn kiếm một công việc bán thời gian.
We don't want you to do that.	Chúng tôi không muốn bạn làm điều đó.
We've given a quick overview of our findings.	Chúng tôi đã đưa ra một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về những phát hiện của chúng tôi.
What is the horse's name?	Tên con ngựa là gì?
Tom is not a music major.	Tom không phải là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
We don't have anything for you.	Chúng tôi không có bất cứ thứ gì cho bạn.
Some have been separated.	Một số đã được tách ra.
How long has Tom lived in Australia?	Tom đã sống ở Úc bao lâu?
Tom probably doesn't know much about animals.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về động vật.
Now you are in big trouble.	Bây giờ bạn đang gặp rắc rối lớn.
I know Tom thinks Mary is a talented musician.	Tôi biết Tom nghĩ rằng Mary là một nhạc sĩ tài năng.
I have yet to visit Boston.	Tôi vẫn chưa đến thăm Boston.
Yes, I also want to know.	Vâng, tôi cũng muốn biết.
I think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó.
That may be true, but I don't really think so.	Điều đó có thể đúng, nhưng tôi không thực sự nghĩ như vậy.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ngày hôm nay.
This smells great! 	Điều này có mùi tuyệt vời!
What are you cooking?	Bạn đang nấu gì vậy?
I gave up.	Tôi đã bỏ cuộc.
Don't let Tom help Mary.	Đừng để Tom giúp Mary.
I think Tom can help you with that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
I don't like this design.	Tôi không thích thiết kế này.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
What is your favorite tree?	Cây yêu thích của bạn là gì?
I think you'll be here at 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở đây lúc 2:30.
I have a feeling that you want to leave.	Tôi có cảm giác rằng bạn muốn rời đi.
Tom practices French every chance he gets.	Tom luyện nói tiếng Pháp mỗi khi có cơ hội.
The gem was found in an unlikely place.	Viên ngọc đã được tìm thấy ở một nơi không chắc chắn.
You didn't go to Boston for a week last summer?	Bạn đã không đến Boston trong một tuần vào mùa hè năm ngoái?
How long do you plan to stay in Boston?	Bạn dự định ở lại Boston bao lâu?
Tom and I haven't spoken to each other in three years.	Tom và tôi đã không nói chuyện với nhau trong ba năm.
Tom looked around to see who was talking.	Tom nhìn xung quanh để xem ai đang nói chuyện.
Tom must have been very serious.	Tom hẳn đã rất nghiêm túc.
I don't think Tom needs to do it again.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
I won't be home until Monday.	Tôi sẽ không về nhà cho đến thứ Hai.
Why don't you sing with us?	Tại sao bạn không hát với chúng tôi?
Tom and Mary are about to have a baby.	Tom và Mary sắp có con.
Tom says he wants to continue working here.	Tom nói rằng anh ấy muốn tiếp tục làm việc ở đây.
Tom likes to do that a lot.	Tom thích làm điều đó rất nhiều.
Tom didn't seem angry in the slightest.	Tom dường như không một chút tức giận.
Tom said he goes out with Mary at least once a week.	Tom cho biết anh ấy đi chơi với Mary ít nhất một lần một tuần.
I know that Tom is almost deaf, so I speak as loud as I can.	Tôi biết rằng Tom gần như bị điếc, vì vậy tôi nói to hết mức có thể.
Tom was there alone.	Tom đã ở đó một mình.
I asked Tom to do it on Monday.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó vào thứ Hai.
Did you know Tom was in prison?	Bạn có biết Tom đã từng ngồi tù không?
We bought the car for $12,000.	Chúng tôi đã mua chiếc xe với giá 12.000 đô la.
Does Tom have enough time?	Tom có ​​đủ thời gian không?
I hope Tom is happy that it happens.	Tôi hy vọng Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I don't think Tom knows what happened.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom is lazier than Mary.	Tom lười hơn Mary.
That's not the main reason why Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom nên làm điều đó.
Tom knows Mary needs some food.	Tom biết Mary cần một số thức ăn.
I used to be the DJ for my college radio station.	Tôi từng là DJ cho đài phát thanh của trường đại học của tôi.
I would love to meet Tom.	Tôi rất thích được gặp Tom.
I will wait for you here at 2:30.	Tôi sẽ đợi bạn ở đây lúc 2:30.
Tom said he only tried it once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ thử một lần.
Tom was very reckless, wasn't he?	Tom đã rất liều lĩnh, phải không?
They won't be back.	Họ sẽ không quay lại.
You are very competitive.	Bạn rất cạnh tranh.
That's what we should tell them.	Đó là những gì chúng ta nên nói với họ.
It was irresponsible for him to break a promise.	Thật là vô trách nhiệm đối với anh ta khi thất hứa.
Tom is my dentist.	Tom là nha sĩ của tôi.
You're the only person I know other than Tom who likes to do it.	Bạn là người duy nhất tôi biết ngoài Tom thích làm điều đó.
The cat is quite stupid and its energy never fades for a moment.	Con mèo khá ngốc nghếch và nghị lực của nó không bao giờ vơi đi trong chốc lát.
We were in a hurry, so we didn't miss the last bus.	Chúng tôi vội vã, vì vậy chúng tôi không bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.
What if things don't work out?	Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không diễn ra?
Nice to see you again after so many years.	Thật vui khi gặp lại bạn sau rất nhiều năm.
Tom had to help me.	Tom đã phải giúp tôi.
I will not change who I am.	Tôi sẽ không thay đổi con người của tôi.
I bet Tom won't laugh.	Tôi cá là Tom sẽ không cười.
Tom took out his pen and began to write.	Tom lấy bút ra và bắt đầu viết.
I didn't know Tom went to college.	Tôi không biết Tom đã học đại học.
Tom likes to play football.	Tom thích chơi bóng đá.
The bomb was defused by the bomb squad.	Quả bom đã được tháo gỡ bởi đội phá bom.
I'm going to the store.	Tôi đang đến cửa hàng.
Tom never said he would babysit for us.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ trông trẻ cho chúng tôi.
Tom is a really good kid.	Tom là một đứa trẻ thực sự tốt.
Don't act like an idiot.	Đừng hành động như một tên ngốc.
Registration begins October 20.	Đăng ký bắt đầu từ ngày 20 tháng 10.
I highly recommend letting Tom handle this.	Tôi thực sự khuyên bạn nên để Tom xử lý việc này.
Tom loves to ride a bike.	Tom thích đi xe đạp.
Tom broke his nose in a fight.	Tom bị gãy mũi trong một trận đánh nhau.
Tom regrets what he did.	Tom hối hận về những gì anh ấy đã làm.
Tom wants to spend the rest of his life in Australia.	Tom muốn dành phần đời còn lại của mình ở Úc.
Japan's trade surplus spiked to a record high.	Thặng dư thương mại của Nhật Bản tăng vọt lên mức cao kỷ lục.
I have Tom's phone.	Tôi có điện thoại của Tom.
Tom taught me a lot of useful things.	Tom đã dạy tôi rất nhiều điều bổ ích.
Don't let anyone press this button.	Đừng để bất cứ ai nhấn vào nút này.
What is your favorite folk song in French?	Bài hát dân gian yêu thích của bạn bằng tiếng Pháp là gì?
I think Tom cares.	Tôi nghĩ rằng Tom quan tâm.
Tom's honesty is beyond all doubt.	Sự trung thực của Tom vượt quá mọi nghi vấn.
I thought you said you wanted Tom to stop doing that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom ngừng làm điều đó.
Wash the squash and cut it into chunks.	Rửa bí và cắt thành từng khoanh.
I wouldn't do this if I didn't like it.	Tôi sẽ không làm điều này nếu tôi không thích nó.
Just make sure you don't forget to do it.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không quên làm điều đó.
Don't give up on your dreams.	Đừng từ bỏ ước mơ của bạn.
Looks like Tom has given up.	Có vẻ như Tom đã bỏ cuộc.
Tom said in a soft voice.	Tom nói với một giọng nhẹ.
Tom very often does it alone.	Tom rất thường xuyên làm điều đó một mình.
The police have caught Tom's killers.	Cảnh sát đã bắt được những kẻ giết Tom.
I promise I will try to make things as easy as possible for you.	Tôi hứa tôi sẽ cố gắng làm cho mọi thứ dễ dàng nhất có thể cho bạn.
Promise you won't tell Tom.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom.
You should ask Tom to sing.	Bạn nên yêu cầu Tom hát.
I know that Tom was hesitant to do it.	Tôi biết rằng Tom đã do dự khi làm điều đó.
Tom closes the office.	Tom đóng cửa văn phòng.
Tom couldn't even look at Mary.	Tom thậm chí không thể nhìn Mary.
Tom needs to be paid.	Tom cần được trả tiền.
I don't think Tom is at home.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở nhà.
I don't think Tom will help.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ giúp.
I think Tom can stay in Boston for another month.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở lại Boston thêm một tháng.
A heated argument ensued.	Một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra sau đó.
He was accused of stealing jewelry.	Anh ta bị buộc tội ăn trộm đồ trang sức.
He prides himself on his bravery.	Anh ta tự hào về lòng dũng cảm của mình.
You need to let Tom listen.	Bạn cần để Tom lắng nghe.
Tom said that he will be at the meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có mặt tại cuộc họp chiều nay.
I think Tom would agree with me.	Tôi nghĩ Tom sẽ đồng ý với tôi.
I guess you didn't realize that.	Tôi đoán bạn đã không nhận ra điều đó.
Tom took one look at the teacher's face and he knew he was in trouble.	Tom nhìn vào mặt giáo viên một cái và anh biết mình đang gặp rắc rối.
Tom wants to see Mary again.	Tom muốn gặp lại Mary.
"What time is it?" 	"Bây giờ là mấy giờ?"
"It's already 3:30."	"Đã 3 giờ 30 phút."
I don't know much about you.	Tôi không biết nhiều về bạn.
The small town, long abandoned, seems frozen in time.	Thị trấn nhỏ, bị bỏ hoang từ lâu, dường như bị đóng băng theo thời gian.
I don't want to do anything.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì.
I know that you are smarter than me.	Tôi biết rằng bạn thông minh hơn tôi.
I've always been interested in composing.	Tôi luôn quan tâm đến việc sáng tác.
I will see Tom again.	Tôi sẽ gặp lại Tom.
Tom is being pampered.	Tom đang được cưng chiều.
Tom says that can't be done.	Tom nói rằng điều đó không thể được thực hiện.
Do you think you can do the same thing as Tom is doing?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều tương tự như Tom đang làm không?
Tom said that he thought Mary was unimpressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không bị ấn tượng.
Why did Tom attack the bus driver?	Tại sao Tom lại tấn công tài xế xe buýt?
You would never let Tom do that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó, phải không?
Tom said that he thought Mary would cooperate.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ hợp tác.
Tom didn't have time to catch his breath.	Tom không có thời gian để lấy lại hơi thở.
Doing that is not allowed here.	Làm điều đó không được phép ở đây.
Tom went to his biological parents' house.	Tom về nhà bố mẹ đẻ.
Tom has been wearing the same shirt all week.	Tom đã mặc cùng một chiếc áo đó cả tuần.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nó.
He saw brightly colored birds, flowers and leaves.	Anh nhìn thấy những con chim, hoa và lá có màu sắc rực rỡ.
Tom has to do it today.	Tom phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'll go back to find Tom.	Tôi sẽ quay lại tìm Tom.
Tom is stubborn.	Tom cứng đầu.
I've never heard Tom swear in French.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom chửi thề bằng tiếng Pháp.
There will be plenty of time for the following questions.	Sẽ có nhiều thời gian cho các câu hỏi sau.
When I was a kid, I was extremely lazy.	Khi còn bé, tôi vô cùng lười biếng.
I don't think Tom is used to it.	Tôi không nghĩ Tom đã quen với việc đó.
Tom says he's completely self-taught.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn tự học.
He gets angry because he thinks people are trying to trick him.	Anh ta tức giận vì nghĩ rằng mọi người đang cố lừa mình.
Tom says that's not the only reason he doesn't want to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh ấy không muốn làm điều đó.
I feel really close to you.	Tôi cảm thấy thực sự gần gũi với bạn.
Tom asked God for help.	Tom đã cầu xin sự giúp đỡ của Chúa.
He excelled in music even as a child.	Anh ấy đã xuất sắc trong âm nhạc ngay cả khi còn là một đứa trẻ.
I want to stay and chat, but I have to go to a meeting.	Tôi muốn ở lại và trò chuyện, nhưng tôi phải đi họp.
Tom was not kind to us.	Tom không tử tế với chúng tôi.
I wasn't here last year.	Tôi đã không ở đây vào năm ngoái.
I highly doubt Tom will get drunk.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ bị say.
I heard that Tom won the spelling bee.	Tôi nghe nói rằng Tom đã thắng con ong đánh vần.
He followed his own theory.	Ông tuân theo lý thuyết của riêng mình.
Tom asked if Mary was at home.	Tom hỏi Mary có ở nhà không.
Wouldn't it be great if Tom did?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom làm như vậy phải không?
Tom told Mary not to leave.	Tom đã nói với Mary đừng rời đi.
Tom was not rude to us.	Tom không thô lỗ với chúng tôi.
You will do well.	Bạn sẽ làm tốt.
It's likely not as complicated as you think.	Nó có khả năng không phức tạp như bạn nghĩ.
Millions of trees have been cut down for fuel.	Hàng triệu cây đã bị đốn hạ để làm nhiên liệu.
Tom is a very good liar.	Tom là một kẻ nói dối rất giỏi.
How many guitars does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu cây đàn?
I'm not really mad at you.	Tôi không thực sự giận bạn.
Tom would have to be pretty stupid to do that.	Tom sẽ phải khá ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom saw Mary sitting alone on a bench by the pond.	Tom thấy Mary đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài cạnh ao.
I'm not sure I need to do that.	Tôi không chắc rằng tôi cần phải làm điều đó.
It's not really difficult to do that.	Nó không thực sự khó khăn để làm điều đó.
I know Tom doesn't know that Mary needs to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
How many people are killed by sharks each year?	Có bao nhiêu người bị giết bởi cá mập mỗi năm?
The door opened and Tom walked in.	Cửa mở và Tom bước vào.
I may not need to go as soon as I think I will.	Tôi có thể không cần phải đi sớm như tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần.
Tom is the reason why I come here.	Tom là lý do tại sao tôi đến đây.
I didn't do anything special.	Tôi đã không làm gì đặc biệt.
I suspect that Tom and Mary are being sarcastic.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang mỉa mai.
I won't ask you to do that.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
That man looked vaguely familiar.	Người đàn ông đó trông có vẻ quen thuộc một cách mơ hồ.
Tom is the only one who seems to know why Mary is here.	Tom là người duy nhất dường như biết tại sao Mary lại ở đây.
Tom knows nothing about Mary's family.	Tom không biết gì về gia đình của Mary.
I know that Tom is a piano teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên dạy piano.
Do you know about Tom's situation?	Bạn có biết về tình hình của Tom không?
I would handle it differently.	Tôi sẽ xử lý nó theo cách khác.
I heard that Tom is going to Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ đến Úc.
I wonder why Tom is in my room.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ở trong phòng của tôi.
Tom was teased a lot when he was a kid.	Tom đã bị trêu chọc rất nhiều khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
Tom refuses to eat his lunch.	Tom từ chối ăn trưa của mình.
Why don't we write Tom a note?	Tại sao chúng ta không viết cho Tom một ghi chú?
Tom was completely oblivious to the whole thing.	Tom hoàn toàn không biết gì về toàn bộ sự việc.
My hands are so cold that I can't feel them anymore.	Tay tôi lạnh đến mức không thể cảm nhận được nữa.
I don't know which one.	Tôi không biết cái nào.
Tom will not receive any gifts.	Tom sẽ không nhận được bất kỳ món quà nào.
What made Tom angry?	Điều gì đã khiến Tom tức giận?
I have a jar of coins on my desk.	Tôi có một lọ tiền xu trên bàn làm việc.
That's what they pay for.	Đó là những gì họ phải trả cho.
You know, we can still happen if we want to.	Bạn biết đấy, chúng tôi vẫn có thể xảy ra nếu chúng tôi muốn.
He drove carelessly and had an accident.	Anh ta lái xe bất cẩn và gặp tai nạn.
I don't think Tom understands that.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu điều đó.
I had a lot more fun here in Boston than I expected.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Boston hơn tôi mong đợi.
Tom is unlikely to be troubled by what happened.	Tom không có khả năng bị rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Do you know where she went?	Bạn có biết cô ấy đã đi đâu không?
You're not going back to Boston, are you?	Bạn sẽ không trở lại Boston, phải không?
Tom thinks he's not alone.	Tom cho rằng anh ấy không đơn độc.
This is my first time writing a letter in French.	Đây là lần đầu tiên tôi viết một bức thư bằng tiếng Pháp.
I think you stopped dating Tom.	Tôi nghĩ bạn đã ngừng hẹn hò với Tom.
When will the meeting start?	Khi nào cuộc họp sẽ bắt đầu?
I have never been in love with any girl.	Tôi chưa bao giờ yêu bất kỳ cô gái nào.
Tom complained.	Tom đã phàn nàn.
What a fun celebration!	Thật là một lễ kỷ niệm vui vẻ!
Hey, that's my job.	Này, đó là công việc của tôi.
Tom was not the first to notice Mary.	Tom không phải là người đầu tiên để ý đến Mary.
I have 1,500 cattle.	Tôi có 1.500 con gia súc.
I don't know that you are alone.	Tôi không biết rằng bạn đang ở một mình.
There are exceptions to every rule.	Có những ngoại lệ cho mọi quy tắc.
Tom asked me why I don't hang out with him as much as I used to.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không đi chơi với anh ấy nhiều như trước đây.
Tom poured water on Mary.	Tom đổ xô nước lên người Mary.
Tom knew that there was a chance that Mary would do it.	Tom biết rằng có khả năng Mary sẽ làm điều đó.
You're Tom's daughter, aren't you?	Bạn là con gái của Tom, phải không?
Tell Tom I didn't do that.	Hãy nói với Tom rằng tôi đã không làm điều đó.
I'm sure Tom and Mary will get along very well.	Tôi chắc rằng Tom và Mary sẽ rất hợp nhau.
Extreme pain.	Đau đớn tột cùng.
I have to run to the bank.	Tôi phải chạy đến ngân hàng.
I will join Tom.	Tôi sẽ tham gia cùng Tom.
We have been married for nearly thirty years.	Chúng tôi đã kết hôn gần ba mươi năm.
I'm just challenging Tom.	Tôi chỉ đang thách thức Tom.
Tom didn't take off his socks.	Tom không cởi tất.
Each person is paid $7,000.	Mỗi người được trả $ 7.000.
Tom did a professional job.	Tom đã làm một công việc chuyên nghiệp.
Tom must have planned a long stay.	Tom chắc đã có kế hoạch ở lại lâu dài.
Would you mind getting this stuff out of my way?	Bạn có phiền chuyển công cụ này ra khỏi con đường của tôi không?
Tom bought a new suit, but he hasn't worn it yet.	Tom đã mua một bộ đồ mới, nhưng anh ấy vẫn chưa mặc nó.
He has enough willpower.	Anh ấy có đủ ý chí.
Does Tom need to do that?	Tom có ​​cần phải làm điều đó không?
Tom helped Mary escape from the kidnappers.	Tom đã giúp Mary trốn thoát khỏi bọn bắt cóc.
He works at a tattoo parlor.	Anh ấy làm việc tại một tiệm xăm.
I would write a longer letter if I had more time.	Tôi sẽ viết một bức thư dài hơn nếu tôi có nhiều thời gian hơn.
Have you ever heard Tom play the violin?	Bạn đã bao giờ nghe Tom chơi violin chưa?
Tom had trouble raising enough money to build the orphanage he had promised to build.	Tom đã gặp khó khăn trong việc huy động đủ tiền để xây dựng trại trẻ mồ côi mà anh ấy đã hứa sẽ xây dựng.
Tom was wearing sunglasses when I met him a few minutes ago.	Tom đã đeo kính râm khi tôi gặp anh ấy vài phút trước.
Tom is pretty pissed, isn't he?	Tom khá cáu, phải không?
Tom has a service dog.	Tom có ​​một con chó dịch vụ.
Tom said the picnic was fun.	Tom nói rằng chuyến dã ngoại rất vui.
I didn't know you were coming.	Tôi không biết bạn sẽ đến.
Tom seemed annoyed by Mary's presence.	Tom có ​​vẻ khó chịu trước sự hiện diện của Mary.
Tom is still driving the car he drove 3 years ago.	Tom vẫn đang lái chiếc xe mà anh ấy đã lái cách đây 3 năm.
Tom doesn't want me to help him do it.	Tom không muốn tôi giúp anh ấy làm điều đó.
I don't like either watch.	Tôi không thích một trong hai chiếc đồng hồ.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom is all ears.	Tom là tất cả các tai.
Is Tom mad at Mary?	Tom có ​​giận Mary không?
A noun can be singular or plural.	Một danh từ có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều.
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I have yet to see all I want to see in Boston.	Tôi vẫn chưa xem tất cả những gì tôi muốn thấy ở Boston.
He died at the age of 70.	Ông mất ở tuổi 70.
Tom has avoided problems.	Tom đã tránh được các vấn đề.
Tom just wanted to let Mary know that he won't be able to attend her party.	Tom chỉ muốn cho Mary biết rằng anh sẽ không thể tham dự bữa tiệc của cô.
I want everyone to know what's going on.	Tôi muốn mọi người biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom, however, cannot act alone.	Tom, tuy nhiên, không thể hành động một mình.
Why don't you go to your room and play?	Tại sao bạn không về phòng của bạn và chơi?
You are quite busy.	Bạn khá bận rộn.
Keep! 	Giữ lấy!
I still haven't said anything.	Tôi vẫn chưa nói gì.
Why can't you say no?	Tại sao bạn không thể nói không?
I'm not as drunk as Tom.	Tôi không say như Tom.
Mary is a stubborn girl.	Mary là một cô gái cố chấp.
Do you remember Tom?	Bạn có nhớ Tom?
I don't remember visiting Boston.	Tôi không nhớ đã đến thăm Boston.
Aren't you going to stay here with us?	Bạn không định ở lại đây với chúng tôi sao?
Tom has no imagination.	Tom không có trí tưởng tượng.
You don't seem to believe Tom.	Bạn có vẻ không tin Tom.
Tom hasn't finished his homework yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
It's people like you who screw things up for everyone.	Chính những người như bạn đã làm hỏng mọi thứ cho mọi người.
I didn't study as much as my parents told me I should.	Tôi không học nhiều như cha mẹ tôi nói với tôi rằng tôi nên làm.
It would be nice if Tom came here today.	Sẽ rất tốt nếu Tom đến đây hôm nay.
Is Tom still in his office?	Tom vẫn ở văn phòng của anh ấy chứ?
Tom greeted Mary with a smile.	Tom mỉm cười chào Mary.
I don't like revealing clothes.	Tôi không thích ăn mặc hở hang.
Tom said he liked it.	Tom nói rằng anh ấy thích nó.
Tom punches a hole in the wall.	Tom đục một lỗ trên tường.
You're not retired yet, are you?	Bạn vẫn chưa nghỉ hưu, phải không?
Tom probably won't do it again until next year.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm vậy nữa cho đến năm sau.
Tom knows that Mary is not coming today.	Tom biết hôm nay Mary không đến.
You are the guest.	Bạn là khách.
That's what my parents told me to do.	Đó là điều mà bố mẹ tôi bảo tôi phải làm.
In this respect, you are correct.	Về mặt này, bạn đúng.
Tom says he has no further details.	Tom nói rằng anh ấy không có thêm chi tiết.
It seems odd that Tom doesn't want to eat any of the pizza.	Có vẻ kỳ lạ là Tom không muốn ăn bất kỳ chiếc bánh pizza nào.
If anyone has any questions, I'll be happy to answer them.	Nếu ai đó có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ sẵn lòng giải đáp.
Tom is shy and doesn't usually give his own opinion on things.	Tom nhút nhát và không thường đưa ra ý kiến ​​của riêng mình về mọi việc.
I know that Tom is not a good tailor.	Tôi biết rằng Tom không phải là một thợ may giỏi.
We shouted at Tom.	Chúng tôi hét vào mặt Tom.
Tom says that Mary is probably still waiting in the lobby.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang đợi ở sảnh.
I'll take my gun.	Tôi sẽ lấy súng của tôi.
Mint leaves have properties that aid in the digestive process.	Lá bạc hà có đặc tính giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa.
Don't know if Tom has appeared yet.	Không biết Tom đã xuất hiện chưa.
Tom promised he would help us.	Tom đã hứa anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
The man I met in the park told me his name was Tom.	Người đàn ông tôi gặp trong công viên nói với tôi rằng anh ta tên là Tom.
I can't tell you how many times it happened to me.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó đã xảy ra với tôi bao nhiêu lần.
I want Tom to do something for Mary.	Tôi muốn Tom làm điều gì đó cho Mary.
Tom doesn't want to pay that much for a used computer.	Tom không muốn trả nhiều tiền như vậy cho một chiếc máy tính đã qua sử dụng.
Tom thinks he is a genius.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một thiên tài.
Tom soon realized Mary wasn't joking.	Tom sớm nhận ra Mary không nói đùa.
Whether or not Tom is the one who did it is completely irrelevant.	Việc Tom có ​​phải là người đã làm điều đó hay không hoàn toàn không liên quan.
I am thirsty.	Tôi đang khát.
I don't think you can do it in less than three hours.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Much of the Amazon jungle is still very unspoiled.	Phần lớn rừng rậm Amazon vẫn còn rất hoang sơ.
Tom said he wasn't sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary phải làm điều đó.
Tom learned that Mary planned to stay in Australia for three more days.	Tom đã biết rằng Mary dự định ở lại Úc trong ba ngày nữa.
I knew that Tom would show me how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom is tired of being told he is too fat.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi bị nói rằng anh ấy quá béo.
Do you like this shirt?	Bạn có thích chiếc áo này không?
Tom and Mary are going.	Tom và Mary sẽ đi.
Tom would probably say no.	Tom có ​​lẽ sẽ nói không.
I'm sure Tom is looking for Mary.	Tôi chắc rằng Tom đang tìm Mary.
I myself did the same thing.	Bản thân tôi cũng đã làm điều tương tự.
This task is too difficult for Tom.	Nhiệm vụ này quá khó khăn đối với Tom.
To be honest I used to smoke two packs a day.	Nói thật là tôi đã từng hút hai gói một ngày.
Tom said that he thought Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ phải làm điều đó.
I didn't know that Tom could cook so well.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể nấu ăn ngon như vậy.
Tom wondered the same thing.	Tom cũng tự hỏi điều tương tự.
Tom is dreaming.	Tom đang mơ.
It's been a long time since Tom and I did that together.	Đã lâu rồi tôi và Tom không làm điều đó cùng nhau.
I don't feel happy.	Tôi không cảm thấy hạnh phúc.
Don't eat green apple or you will get sick.	Đừng ăn táo xanh nếu không bạn sẽ bị ốm.
Where did Tom have lunch?	Tom đã ăn trưa ở đâu?
I know that Tom is much taller than me.	Tôi biết rằng Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom knew what he had to do.	Tom đã biết mình phải làm gì.
Tom is very good with numbers.	Tom rất giỏi với những con số.
I want to prove to myself that I can do it.	Tôi muốn chứng minh với bản thân mình rằng tôi có thể làm được.
Are you hesitating?	Bạn có đang lăn tăn không?
You are a gentleman and a scholar.	Bạn là một quý ông và một học giả.
Both eggs I ate this morning had two yolks.	Cả hai quả trứng tôi ăn sáng nay đều có hai lòng đỏ.
We can't even be sure that Tom is in Boston.	Chúng tôi thậm chí không thể chắc chắn rằng Tom đang ở Boston.
You are doing a good job.	Bạn đang làm một công việc tốt.
Cases of this nature are decreasing.	Các trường hợp có tính chất này đang giảm dần.
I promise I won't wake you up when I get home.	Tôi hứa sẽ không đánh thức bạn khi tôi về nhà.
Apparently Tom wasn't in Boston for long.	Rõ ràng là Tom không ở Boston lâu.
It is very difficult to distinguish twins from each other.	Rất khó để phân biệt các cặp song sinh với nhau.
Tom says he hopes that Mary won't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
You still don't believe it?	Bạn vẫn chưa tin điều đó sao?
I really don't understand why this is happening.	Tôi thực sự không hiểu tại sao điều này lại xảy ra.
Tom urged Mary to do it.	Tom đã thúc giục Mary làm điều đó.
It sounds like you're trying to incite a war.	Có vẻ như bạn đang muốn kích động một cuộc chiến.
I'm sure you'll find a way to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Save your ammunition.	Tiết kiệm đạn dược của bạn.
I'm not always as polite as I should be.	Tôi không phải lúc nào cũng lịch sự như tôi nên làm.
You still want me to go with Tom?	Bạn vẫn muốn tôi đi với Tom?
I made him talk to his aunt on the phone.	Tôi bắt anh ấy nói chuyện điện thoại với dì của anh ấy.
Tom feels awkward when he meets Mary.	Tom cảm thấy khó xử khi gặp Mary.
I think Tom is disgusting.	Tôi nghĩ rằng Tom thật kinh tởm.
A cube has six sides.	Một hình lập phương có sáu cạnh.
His son trembled with fear.	Con trai anh run lên vì sợ hãi.
You don't seem as upset as Tom.	Bạn có vẻ không khó chịu như Tom.
Are you sure it will be fine?	Bạn có chắc là nó sẽ ổn chứ?
Tom finished his drink and asked for another.	Tom uống xong và yêu cầu một ly khác.
Drought has caused severe damage to crops.	Hạn hán đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng.
You have eaten enough.	Bạn đã ăn đủ.
I guess you don't really care.	Tôi đoán bạn không thực sự quan tâm.
Do you really think Tom will be there?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ở đó?
Can you justify your actions?	Bạn có thể biện minh cho hành động của mình không?
We're not the only ones doing that.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất làm điều đó.
Maybe you shouldn't do it here.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó ở đây.
I don't believe that Tom can say such a thing.	Tôi không tin rằng Tom có ​​thể nói một điều như vậy.
Tom is a psychic, but Mary is not.	Tom là nhà ngoại cảm, nhưng Mary thì không.
Tom is probably still excited.	Tom có ​​lẽ vẫn còn bị kích thích.
Tom doesn't want Mary to babysit.	Tom không muốn Mary trông con.
You'll have to teach me how to run this machine.	Bạn sẽ phải dạy tôi cách chạy chiếc máy này.
Go see who's at the door.	Đi xem ai đang ở cửa.
Tom, I don't want you to get hurt.	Tom, tôi không muốn anh bị thương.
The audience clapped loudly after his speech.	Khán giả vỗ tay ầm ĩ sau bài phát biểu của anh.
I think you will be a really good coach.	Tôi nghĩ bạn sẽ là một huấn luyện viên thực sự tốt.
I solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, defend, and defend the Constitution of the United States.	Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ trung thành thực hiện Văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ, và sẽ làm hết khả năng của mình, giữ gìn, bảo vệ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.
Tom does nothing but watch TV all day.	Tom không làm gì ngoài việc xem TV suốt cả ngày.
Tom can dance better than Mary.	Tom có ​​thể nhảy tốt hơn Mary.
Tom will sleep when Mary comes home.	Tom sẽ ngủ khi Mary về nhà.
Tom doesn't pay me enough.	Tom không trả đủ cho tôi.
First we have to talk a little bit, you and I.	Trước tiên chúng ta phải nói chuyện một chút, bạn và tôi.
Tom said he had a really good time.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.
Tom loves it in Australia.	Tom thích nó ở Úc.
I don't have to stay if I don't want to.	Tôi không cần phải ở lại nếu tôi không muốn.
I don't want to face it alone.	Tôi không muốn đối mặt với điều đó một mình.
I'll get myself something to eat.	Tôi sẽ lấy cho mình một cái gì đó để ăn.
There is a lot of traffic on the roads around this time of day.	Có rất nhiều phương tiện giao thông trên các con đường vào khoảng thời gian này trong ngày.
The men are eating barbecue.	Những người đàn ông đang ăn thịt nướng.
Tom didn't do it yesterday.	Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I hope you don't get penalized for doing that.	Tôi hy vọng bạn không bị phạt vì làm điều đó.
The government is being urged to take a proactive approach to reducing carbon emissions.	Chính phủ đang được thúc giục thực hiện một cách tiếp cận chủ động để giảm lượng khí thải carbon.
She is seventeen years old.	Cô ấy mười bảy tuổi.
How long do you plan to stay with us?	Bạn dự định ở đây bao lâu với chúng tôi?
Do you mind if I turn on the TV?	Bạn có phiền không nếu tôi bật TV lên?
I hope that Tom will have time for the crimes he has committed.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ có thời gian cho những tội ác mà anh ta đã gây ra.
I'm not asking you to stay with me.	Tôi không yêu cầu bạn ở lại với tôi.
How long does it take to drive from Boston to Chicago?	Mất bao lâu để lái xe từ Boston đến Chicago?
Both Tom and I are artists.	Cả tôi và Tom đều là nghệ sĩ.
We had a few requests.	Chúng tôi đã có một số yêu cầu.
Tom slept much longer than Mary.	Tom ngủ lâu hơn Mary nhiều.
We need to get out of here immediately.	Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay lập tức.
What is the first thing we should do?	Điều đầu tiên chúng ta nên làm là gì?
I think Tom might not have to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không phải làm điều đó.
Tom should have been displeased.	Tom lẽ ra nên không hài lòng.
I know Tom used to be a warden.	Tôi biết Tom từng là cai ngục.
Tom should never have said that.	Tom không bao giờ nên nói điều đó.
I want Tom to know what happened to us.	Tôi muốn Tom biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi.
Tom says he is considering selling his house.	Tom nói rằng anh ấy đang cân nhắc việc bán ngôi nhà của mình.
I bought it from a street vendor.	Tôi đã mua nó từ một người bán hàng rong.
Do you know who would do this?	Bạn có biết ai sẽ làm điều này không?
Tom decided not to tell Mary that he was leaving.	Tom quyết định không nói với Mary rằng anh sẽ rời đi.
I cannot make an exception.	Tôi không thể làm một ngoại lệ.
My parents gave me a house when we got married.	Bố mẹ tôi đã cho tôi một căn nhà khi chúng tôi kết hôn.
Tom tells Mary that he thinks John is not depressed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không bị trầm cảm.
You are a terrible person.	Bạn là một người kinh khủng.
Tom did his best to stay calm.	Tom đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Does Tom have an appointment?	Tom có ​​cuộc hẹn không?
You didn't know that Tom had to do it alone, did you?	Bạn không biết rằng Tom phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom doesn't have to do anything.	Tom không cần phải làm gì cả.
She emphasizes the importance of education.	Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục.
I know that you love me, but all you have for me is love.	Em biết rằng anh yêu em, nhưng tất cả những gì anh dành cho em chỉ là tình cảm.
Tom won't have to do it today.	Tom sẽ không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm thinking of going to Boston next week.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Boston vào tuần tới.
Buses run every 20 minutes.	Các chuyến xe buýt chạy cách nhau 20 phút.
This is exactly what Tom and I were looking for.	Đây chính xác là những gì Tom và tôi đang tìm kiếm.
I can't make you love me.	Tôi không thể làm cho bạn yêu tôi.
Tom bought quite a few things today.	Hôm nay Tom đã mua khá nhiều thứ.
How long did it take Tom to convince Mary to do it?	Tom đã mất bao lâu để thuyết phục Mary làm điều đó?
They sat in a semicircle around the fire.	Họ ngồi thành hình bán nguyệt xung quanh đống lửa.
I'm so sorry for everything that happened.	Tôi rất xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra.
I can't understand Tom's obsession with baseball.	Tôi không thể hiểu nỗi ám ảnh của Tom với bóng chày.
Would you like to travel with me?	Bạn có muốn đi du lịch với tôi không?
I told Tom I would help them.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp họ.
Tom wasn't really worried.	Tom không thực sự lo lắng.
Throw it in the trash.	Quăng nó vào thùng rác.
It's not easy, but it can be done.	Nó không dễ dàng, nó nhưng có thể làm được.
I fear that Tom may have been lost.	Tôi sợ rằng Tom có ​​thể đã bị lạc.
It seems that my field of vision is not as wide as it used to be.	Có vẻ như tầm nhìn của tôi không còn rộng như xưa.
Tom is packing up for the day.	Tom đang thu dọn đồ đạc trong ngày.
Tom promised me he'd be here at 2:30.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ ở đây lúc 2:30.
Tom goes north.	Tom đi về hướng bắc.
Tom used to drink bourbon.	Tom đã từng uống rượu bourbon.
I don't have to go.	Tôi không nhất thiết phải đi.
I will come to Australia with you if I have time.	Tôi sẽ đến Úc với bạn nếu tôi có thời gian.
Can you get to the station on time to catch the first train this morning?	Bạn có thể đến ga đúng giờ để bắt chuyến tàu đầu tiên sáng nay không?
I have a few friends who used to live in Australia.	Tôi có một vài người bạn từng sống ở Úc.
I think you want to go to Boston with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đến Boston với Tom.
We should learn from those who went before.	Chúng ta nên học hỏi từ những người đi trước.
I can't understand why you don't want to help us.	Tôi không thể hiểu tại sao bạn không muốn giúp chúng tôi.
The temperature dropped suddenly last night.	Nhiệt độ đã giảm đột ngột vào đêm qua.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm thế không.
Tom is making a to-do list.	Tom đang lên danh sách những việc cần phải làm.
There are two or three pens on the desk.	Có hai hoặc ba cây viết trên bàn làm việc.
I'm not sure that's what both Tom and Mary want.	Tôi không chắc đó là điều mà cả Tom và Mary đều muốn.
I'm afraid that violates every rule in the book.	Tôi e rằng điều đó vi phạm mọi quy tắc trong sách.
I don't have to go to Boston until next month.	Tôi không cần phải đến Boston cho đến tháng sau.
Tom doesn't want to go anywhere with us.	Tom không muốn đi đâu với chúng tôi.
Tom arrived on Monday and left three days later.	Tom đến vào thứ Hai và rời đi ba ngày sau đó.
That was the last day we saw Tom.	Đó là ngày cuối cùng chúng tôi gặp Tom.
She was about to faint.	Cô ấy sắp ngất xỉu.
I'm sick of this hot weather.	Tôi phát ốm vì thời tiết nóng nực này.
You don't seem to like anyone here.	Bạn dường như không thích bất kỳ ai ở đây.
There is a chance that it will work.	Có một cơ hội mà nó sẽ hoạt động.
Tom searches for weapons.	Tom tìm kiếm vũ khí.
Tom can be upset.	Tom có ​​thể khó chịu.
What Tom did surprised Mary.	Những gì Tom làm đã khiến Mary ngạc nhiên.
Tom will not be present.	Tom sẽ không có mặt.
Tom discussed it with Mary.	Tom đã thảo luận điều đó với Mary.
He looks so refreshed after a good night's sleep.	Anh ấy trông thật sảng khoái sau một đêm ngon giấc.
Tom doesn't cook.	Tom không nấu ăn.
I'm about to send you my resume.	Tôi sắp gửi cho bạn bản lý lịch của tôi.
Do you want me to take you to the hospital?	Bạn có muốn tôi đưa bạn đến bệnh viện?
Aren't you one of Tom's attorneys?	Bạn không phải là một trong những luật sư của Tom?
Tom didn't take the warnings against smoking seriously, until it was too late.	Tom đã không thực hiện các cảnh báo chống lại việc hút thuốc một cách nghiêm túc, cho đến khi quá muộn.
Tom doesn't seem to be prejudiced.	Tom dường như không thành kiến.
Tom has a lot of stuff.	Tom có ​​rất nhiều đồ đạc.
I will name my dog ​​Cookie.	Tôi sẽ đặt tên cho con chó của tôi là Cookie.
I'm glad we didn't have to do that.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không phải làm điều đó.
Tom doesn't usually drink tequila.	Tom không thường uống rượu tequila.
Tom tried to pretend like nothing happened.	Tom cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bacteria are microorganisms.	Vi khuẩn là vi sinh vật.
Tom won't understand that.	Tom sẽ không hiểu điều đó.
You are doing well.	Bạn đang làm tốt.
That has never happened to me before.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây.
She asked me if she could use the phone.	Cô ấy hỏi tôi liệu cô ấy có thể sử dụng điện thoại không.
I'm sure Tom will understand.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hiểu.
Tom's body was never found.	Thi thể của Tom chưa bao giờ được tìm thấy.
Tom soon realized that no one was paying attention to him.	Tom sớm nhận ra không ai chú ý đến mình.
I can't believe Tom and Mary are getting married.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary sắp kết hôn với nhau.
What was the best gift you received for Christmas last year?	Món quà tuyệt vời nhất mà bạn nhận được vào Giáng sinh năm ngoái là gì?
Tom knew he could have done it better.	Tom biết rằng lẽ ra anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn.
I gave Tom a baseball cap for his birthday.	Tôi đã tặng Tom một chiếc mũ bóng chày vào ngày sinh nhật của anh ấy.
My business is finally on the right track.	Công việc kinh doanh của tôi cuối cùng đã đi đúng hướng.
Tom made a costly mistake.	Tom đã mắc một sai lầm đắt giá.
Tom asked me why I couldn't go.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không thể đi.
Tom knows it's true.	Tom biết đó là sự thật.
Tom spent the rest of his life in Australia.	Tom đã dành phần còn lại của cuộc đời mình ở Úc.
They are playing our song.	Họ đang chơi bài hát của chúng tôi.
Tom will probably be the last to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I know Tom is still willing to do that.	Tôi biết Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
At the time, I knew Tom was a gangster, but it didn't really bother me much.	Vào thời điểm đó, tôi biết Tom là một tay xã hội đen, nhưng nó không thực sự khiến tôi bận tâm nhiều.
I don't think Tom was the first to do it.	Tôi không nghĩ Tom là người đầu tiên làm điều đó.
Don't give it to Tom. 	Đừng đưa nó cho Tom.
Give it to Mary.	Đưa nó cho Mary.
I know very well about it.	Tôi rất biết về nó.
Let me explain what a pyramid scheme is.	Hãy để tôi giải thích sơ đồ kim tự tháp là gì.
You know that Tom didn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom đã không làm điều đó, phải không?
I knew that Tom was the one who had to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
Tom thinks Mary will be busy all day.	Tom nghĩ Mary sẽ bận cả ngày.
I have a lot of food.	Tôi có rất nhiều thức ăn.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì.
I wonder if Tom was going to say anything about what happened.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định nói gì về những gì đã xảy ra không.
Tom never told me where he lived.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy sống ở đâu.
I think it's too early to get to Tom's place.	Tôi nghĩ còn quá sớm để đến chỗ của Tom.
There are two cakes. 	Có hai cái bánh.
I eat one and then I eat the other.	Tôi ăn một cái và sau đó tôi ăn cái kia.
I think you will have a lot of fun in the picnic.	Tôi nghĩ bạn sẽ có rất nhiều niềm vui trong buổi dã ngoại.
Tom says Mary should eat now.	Tom nói rằng Mary nên ăn ngay bây giờ.
You don't waste time.	Bạn không lãng phí thời gian.
Will you visit Tom?	Bạn sẽ đến thăm Tom?
Tom said I needed to be there by 2:30.	Tom nói rằng tôi cần phải có mặt ở đó trước 2:30.
We all know it won't work.	Tất cả chúng ta đều biết nó sẽ không hoạt động.
Tom was teased by other kids at school.	Tom đã bị trêu chọc bởi những đứa trẻ khác ở trường.
I guarantee that Tom doesn't do that.	Tôi đảm bảo rằng Tom không làm điều đó.
The plan is not feasible.	Kế hoạch không khả thi.
Do you think Tom will let Mary drive?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để Mary lái xe?
We don't have much time to do that.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't seem very excited.	Tom có ​​vẻ không hào hứng lắm.
You should report it to the police.	Bạn nên báo cảnh sát.
Tom is ready for school.	Tom đã sẵn sàng đến trường.
There was heavy traffic so I was late for the meeting.	Xe cộ đông đúc nên tôi đã đến trễ cuộc họp.
Tom was still in the kitchen, washing dishes.	Tom vẫn ở trong bếp, rửa bát.
Tom and Mary are still getting to know each other.	Tom và Mary vẫn đang tìm hiểu nhau.
Tom hit Mary with an umbrella.	Tom dùng ô đánh Mary.
My computer froze again.	Máy tính của tôi bị đóng băng một lần nữa.
I don't think there are any people I know in Australia.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ người nào tôi biết ở Úc.
There's no alcohol left in that bottle.	Không còn rượu trong chai đó.
Tom blows soap bubbles.	Tom thổi bong bóng xà phòng.
Tom is probably still in Boston.	Tom có ​​lẽ vẫn ở Boston.
Last week's meeting was the longest we've had this year.	Cuộc họp tuần trước là cuộc họp dài nhất mà chúng tôi có trong năm nay.
Don't get too excited.	Đừng quá phấn khích.
Woolly mammoths once roamed the earth.	Những con voi ma mút lông cừu từng lang thang trên trái đất.
Tom never gets to school on time.	Tom không bao giờ đến trường đúng giờ.
I cannot find a way out.	Tôi không thể tìm thấy một lối thoát.
You have to make sure that Tom doesn't do the same again.	Bạn phải chắc chắn rằng Tom không làm như vậy nữa.
We could see some ducks on the lake.	Chúng tôi có thể nhìn thấy một số con vịt trên hồ.
I hope Tom Jackson doesn't get elected.	Tôi hy vọng Tom Jackson không trúng cử.
Tom will probably tell Mary that he wants her to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy làm điều đó.
Tom was on the mountain.	Tom đã ở trên núi.
You're better off surveying the land before deciding to build on it.	Tốt hơn hết bạn nên khảo sát khu đất trước khi quyết định xây dựng trên đó.
The human mind is very good at recognizing patterns.	Trí óc con người rất giỏi trong việc nhận biết các mẫu.
Tom seems pretty happy.	Tom có ​​vẻ khá hạnh phúc.
I don't know why Tom was in such a bad mood this morning.	Tôi không biết tại sao Tom lại có tâm trạng tồi tệ sáng nay.
I'm not sure if Tom has ever been to Australia.	Tôi không chắc Tom đã từng đến Úc hay chưa.
The lifespan of a butterfly is short.	Tuổi thọ của một con bướm là ngắn.
Tom took care of Mary.	Tom đã chăm sóc Mary.
We helped Tom the best we could.	Chúng tôi đã giúp Tom tốt nhất có thể.
My old car gave me $100.	Chiếc xe cũ của tôi đã mang lại cho tôi 100 đô la.
You are greedy.	Bạn rất tham lam.
What do Tom and Mary do together?	Tom và Mary làm gì cùng nhau?
I'm not sure if Tom should do that or not.	Tôi không chắc Tom có ​​nên làm điều đó hay không.
I think Tom was smashed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị đập vỡ.
Tom never did anything to hurt Mary.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương Mary.
I'm sure Mom will be mad.	Tôi chắc rằng mẹ sẽ nổi điên.
Tom says he tries to do it once a week.	Tom nói rằng anh ấy cố gắng làm điều đó mỗi tuần một lần.
This is not a debate.	Đây không phải là một cuộc tranh luận.
That is quite absurd.	Điều đó khá vô lý.
Tom is doing what he loves to do.	Tom đang làm những gì anh ấy thích làm.
The auctioneer spoke too quickly to understand.	Người bán đấu giá nói quá nhanh để có thể hiểu được.
Tom forgot to tell Mary what he was going to tell her.	Tom đã quên nói với Mary những gì anh đã định nói với cô ấy.
When is your midterm exam?	Kỳ thi giữa kỳ của bạn là khi nào?
Tom came to see me after you left.	Tom đến gặp tôi sau khi bạn rời đi.
Tom abandoned Mary to death.	Tom đã từ bỏ Mary cho đến chết.
I can stop Tom from doing that.	Tôi có thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom was my roommate in college.	Tom là bạn cùng phòng của tôi thời đại học.
I have almost no time to do that.	Tôi gần như không có thời gian để làm điều đó.
I'll call you when I'm ready.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi sẵn sàng.
I didn't know you didn't speak French.	Tôi không biết là bạn không biết nói tiếng Pháp.
Tom says he can swim well.	Tom nói rằng anh ấy có thể bơi tốt.
You are a quiet person.	Bạn là một người trầm lặng.
I think Tom is the one who has to tell Mary she shouldn't.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
A true scientist would not think so.	Một nhà khoa học chân chính sẽ không nghĩ như vậy.
I would love to see Boston.	Tôi rất muốn nhìn thấy Boston.
Tom put the pizza on the table.	Tom đặt pizza xuống bàn.
Tom won't tell us where he hid the money.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết anh ta giấu tiền ở đâu.
Neither Tom nor Mary had many bad experiences.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều trải nghiệm tồi tệ.
Tom said Mary might still be thirsty.	Tom nói Mary có thể vẫn còn khát.
I will declare bankruptcy.	Tôi sẽ tuyên bố phá sản.
Tom is not afraid, but Mary is.	Tom không sợ hãi, nhưng Mary thì có.
They are very poor.	Họ rất nghèo.
Tom seems to like you a lot.	Tom có ​​vẻ thích bạn rất nhiều.
I don't think there's any reason why Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ có lý do gì khiến Tom cần phải làm như vậy.
I don't like this joke.	Tôi không thích trò đùa này.
Tom has a very friendly dog.	Tom có ​​một con chó rất thân thiện.
Both Tom and Mary sing pretty well.	Cả Tom và Mary đều hát khá hay.
I was here for three days.	Tôi đã ở đây ba ngày.
I'm excited about it.	Tôi vui mừng về nó.
Tom tore a few pages out of his notebook.	Tom xé vài trang trong cuốn sổ của mình.
I don't think that's a bad thing.	Tôi không nghĩ rằng đó là một điều xấu.
Nine times nine is eighty-one.	Chín lần chín là tám mươi mốt.
Tom and Mary are going to dance tomorrow night.	Tom và Mary sẽ đi khiêu vũ vào tối mai.
Tom is not like us.	Tom không giống chúng tôi.
You will have to leave.	Bạn sẽ phải rời đi.
I'm sure Tom will love what you've done for him.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích những gì bạn đã làm cho anh ấy.
I won't be able to prepare in time.	Tôi sẽ không thể chuẩn bị kịp thời.
You know Tom doesn't need to do that, right?	Bạn biết Tom không cần làm điều đó, phải không?
I knew that Tom didn't know Mary wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
I know Tom is much smarter than Mary.	Tôi biết Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
I think Tom will be lonely.	Tôi nghĩ Tom sẽ cô đơn.
How long do you think it will take?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu nữa?
Tom lived a lonely life in the woods.	Tom đã sống một cuộc sống cô đơn trong rừng.
Tom doesn't want Mary to see his tattoos.	Tom không muốn Mary nhìn thấy những hình xăm của mình.
Does Tom ever talk about me?	Tom có ​​bao giờ nói về tôi không?
Tom has installed an alarm system in his house.	Tom đã lắp đặt một hệ thống báo động trong nhà của mình.
I was in Boston for a while.	Tôi đã ở Boston một thời gian.
Tom lives just east of Boston.	Tom sống ngay phía đông Boston.
It was Tom who broke the window yesterday.	Đó là Tom đã phá vỡ cửa sổ ngày hôm qua.
I am here to prove you wrong.	Tôi ở đây để chứng minh bạn sai.
I think it's unlikely that Tom will come to the party alone.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ đến bữa tiệc một mình.
I think Tom is a dangerous psychopath.	Tôi nghĩ Tom là một kẻ tâm thần nguy hiểm.
I'm sure Tom will do the right thing.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đúng đắn.
Tom had never spoken French.	Tom đã từng không bao giờ nói tiếng Pháp.
I think Tom knows why we can't do it for him.	Tôi nghĩ Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I was feeling tired.	Tôi đã cảm thấy mệt mỏi.
In the morning, I greet everyone with "Good morning." 	Vào buổi sáng, tôi chào mọi người bằng "Chào buổi sáng."
It's an acronym for "I wish you a good morning" or "Have a good morning".	Đó là từ viết tắt của "I wish you a good morning" hoặc "Have a good morning".
Does Tom know how to juggle?	Tom có ​​biết tung hứng không?
Do you think Tom will win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thắng?
Tom thinks that Mary is the last one.	Tom nghĩ rằng Mary là người cuối cùng.
Tom doesn't want to teach French.	Tom không muốn dạy tiếng Pháp.
Tom is in a pretty bad mood.	Tom đang có tâm trạng khá tệ.
Tom likes to watch baseball games on TV.	Tom thích xem các trận đấu bóng chày trên TV.
I am lying above.	Tôi đang nói dối ở trên.
One of the bulls pushed the fence down.	Một trong những con bò đực đã đẩy hàng rào xuống.
It's not exactly romantic.	Đó không hẳn là lãng mạn.
Tom scolded his son in front of everyone.	Tom mắng con trai mình trước mặt mọi người.
Who is the greatest fraudster in history?	Kẻ lừa đảo vĩ đại nhất trong lịch sử là ai?
Tom couldn't blame Mary for saying what she did.	Tom không thể trách Mary vì đã nói những gì cô ấy đã làm.
My mother loves cakes.	Mẹ tôi rất thích bánh ngọt.
Tom and Mary are out of danger.	Tom và Mary đã qua cơn nguy kịch.
Are you following me?	Bạn đang theo dõi tôi?
Tom will sell his house.	Tom sẽ bán nhà của mình.
However, that is true.	Tuy nhiên, đó là sự thật.
If you eat from a smaller plate, it looks like you are eating more food than you really are.	Nếu bạn ăn từ một chiếc đĩa nhỏ hơn, có vẻ như bạn đang ăn nhiều thức ăn hơn thực tế.
Tom didn't actually overdose.	Tom không thực sự dùng quá liều.
Can you think of anyone Tom might know here?	Bạn có thể nghĩ về bất kỳ ai mà Tom có ​​thể biết ở đây không?
This may be our only chance to do that.	Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng tôi để làm điều đó.
Tom wants to send a message.	Tom muốn gửi một tin nhắn.
It's hard.	Thật khó.
You cried, didn't you?	Bạn đã khóc, phải không?
Tom said that Mary would do it for me.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó cho tôi.
I am just a beginner.	Tôi chỉ là một người mới bắt đầu.
I don't think you have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó ngày hôm nay.
How did Tom do it?	Tom đã làm điều đó như thế nào?
I don't think I will do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó nữa.
When you hear patting behind you, don't expect you to see a zebra.	Khi bạn nghe thấy tiếng vỗ về phía sau mình, đừng mong đợi bạn nhìn thấy một con ngựa vằn.
Yesterday's board meeting was a great success.	Cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm qua đã thành công tốt đẹp.
I never even said goodbye to Tom.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nói lời tạm biệt với Tom.
I can't help you with that right now.	Tôi không thể giúp bạn làm điều đó ngay bây giờ.
It's not clear what Tom really wants.	Không rõ Tom thực sự muốn gì.
They are going.	Họ sắp đi.
You will begin to experience the effects of hypoxia.	Bạn sẽ bắt đầu trải qua những ảnh hưởng của tình trạng thiếu oxy.
Tom and Mary became close.	Tom và Mary đã trở nên thân thiết.
Tom lives within a luxuries.	Tom sống trong vòng một xa hoa.
Tom wants me to give him money to buy a harmonica.	Tom muốn tôi cho anh ấy tiền để mua một cây kèn harmonica.
I'm trying my best to forget that ever happened.	Tôi đang cố gắng hết sức để quên điều đó đã từng xảy ra.
Tom drinks whiskey.	Tom uống rượu whisky.
Buddhism is a religion founded by Shakyamuni Buddha in India.	Đạo Phật là một tôn giáo do Đức Thích Ca Ấn Độ sáng lập.
Let's see what Tom wants.	Hãy xem Tom muốn gì.
I advised Tom to speak to a lawyer.	Tôi đã khuyên Tom nên nói chuyện với luật sư.
Tom wanted to know what we were up to.	Tom muốn biết chúng tôi dự định làm gì.
Have you told Tom why you don't like him?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn không thích anh ấy chưa?
I want my whole family to be proud of me.	Tôi muốn cả gia đình tôi tự hào về tôi.
Tom didn't want to cry.	Tom không muốn khóc.
Why should I buy what you are selling?	Tại sao tôi nên mua những gì bạn đang bán?
Tom doesn't go into detail.	Tom không đi sâu vào chi tiết.
Tom hides behind the green car.	Tom trốn sau chiếc ô tô màu xanh lá cây.
Tom said Mary seemed very happy.	Tom nói Mary có vẻ rất vui.
I know that you are avoiding me.	Tôi biết rằng bạn đang tránh tôi.
Tom didn't stop singing when we asked him to sing.	Tom đã không ngừng hát khi chúng tôi yêu cầu anh ấy hát.
Tom is quite patient, isn't he?	Tom khá kiên nhẫn, phải không?
Tom is quite superficial.	Tom khá hời hợt.
I don't think Tom has to apologize to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải xin lỗi Mary.
There's nothing left to buy at that store.	Không còn gì để mua tại cửa hàng đó.
Tom is an incredible writer.	Tom là một nhà văn đáng kinh ngạc.
I bought this book at a bookstore near the bus stop.	Tôi mua cuốn sách này ở hiệu sách gần bến xe buýt.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
Tom tucked Mary into bed and read her a bedtime story.	Tom nhét Mary vào giường và đọc cho cô ấy một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Tom put down his suitcase.	Tom đặt vali của mình xuống.
I know that Tom doesn't know Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không nên làm điều đó.
The country has few natural resources and a weak industrial base.	Đất nước có ít tài nguyên thiên nhiên và cơ sở công nghiệp yếu.
Tom said he wished he could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể làm được điều đó.
I am expecting someone.	Tôi đang mong đợi một ai đó.
I think Tom is a student.	Tôi nghĩ rằng Tom là một sinh viên.
Each of them had to write a report about what he saw.	Mỗi người trong số họ phải viết một báo cáo về những gì anh ta đã thấy.
Tom was trying too hard.	Tom đã cố gắng quá nhiều.
I see some guests have left the party room.	Tôi thấy một số khách đã rời khỏi phòng tiệc.
Tom is a construction worker.	Tom là một công nhân xây dựng.
You mean rich Tom?	Ý bạn là Tom giàu có?
Tom arrives at his office later than usual.	Tom đến văn phòng của anh ấy muộn hơn thường lệ.
I can't save Tom.	Tôi không thể cứu Tom.
I heard everything Tom said.	Tôi đã nghe tất cả những gì Tom nói.
Tom had never done it alone before.	Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình trước đây.
Tom says that Mary is planning to go surfing.	Tom nói rằng Mary đang lên kế hoạch đi lướt sóng.
Why do we allow our students to do that?	Tại sao chúng tôi cho phép sinh viên của mình làm điều đó?
Do you know how long Tom will be in Boston?	Bạn có biết Tom sẽ ở Boston bao lâu không?
It's not hard for me to do that.	Không khó để tôi làm được điều đó.
I need to be in Boston by the first of next month.	Tôi cần phải có mặt ở Boston trước ngày đầu tiên của tháng tới.
I am very excited about this project.	Tôi rất vui mừng về dự án này.
Tom's plan went horribly wrong.	Kế hoạch của Tom đã sai lầm khủng khiếp.
Tom's paternal grandparents raised him.	Ông bà nội của Tom đã nuôi nấng anh.
Tom says that Mary is not afraid of John.	Tom nói rằng Mary không sợ John.
I really enjoy watching TV.	Tôi thực sự thích xem TV.
I know Tom is innocent.	Tôi biết Tom vô tội.
Tom would never have been able to do it without help.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom says he thinks he can do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Just tell Tom I'm looking for him.	Chỉ cần nói với Tom rằng tôi đang tìm anh ấy.
Tom is extremely resourceful.	Tom cực kỳ tháo vát.
Tom is my brother's friend, but I don't know him well.	Tom là bạn của anh trai tôi, nhưng tôi không biết rõ về anh ấy.
The lack of food left him weak and exhausted.	Thiếu thức ăn khiến anh yếu ớt và kiệt sức.
Tom put on his pajamas and went to bed.	Tom mặc bộ đồ ngủ và lên giường.
Are you sure that Tom is a native French speaker?	Bạn có chắc chắn rằng Tom là một người nói tiếng Pháp bản xứ?
Tom knocks Mary out.	Tom đánh gục Mary.
I wouldn't even try to get Tom to stop doing it.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng khiến Tom ngừng làm điều đó.
Tom and Mary told me they were getting married.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ sắp kết hôn.
Tom is a lazy person.	Tom là một người lười biếng.
Tom made it clear that he didn't want to do that.	Tom đã nói rõ rằng anh không muốn làm điều đó.
The main livestock is sheep.	Vật nuôi chính là cừu.
Tom said that Mary was very curious.	Tom nói rằng Mary rất tò mò.
Tom probably hasn't slept yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ngủ.
My aunt died an old gyro.	Dì tôi đã chết một con quay cũ.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Can you do bookkeeping?	Bạn có thể làm sổ sách kế toán?
Can't we speed up?	Chúng ta không thể tăng tốc độ?
Tom has no right to dictate to me.	Tom không có quyền ra lệnh cho tôi.
The crowd groaned.	Đám đông rên rỉ.
I have explained everything.	Tôi đã giải thích mọi thứ.
Tom tells Mary that he will help her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ giúp cô ấy.
She arrived at school on time despite the blizzard.	Cô đến trường đúng giờ bất chấp bão tuyết.
Tom wasn't too good with that.	Tom đã không quá tốt với điều đó.
Nothing fun to do?	Không có gì vui để làm?
I don't think we should be in Boston much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở Boston lâu hơn nữa.
Tom has a runny nose.	Tom bị sổ mũi.
You're not the first to try that, are you?	Bạn không phải là người đầu tiên cố gắng làm điều đó, phải không?
Tom refused to do what Mary told him to do.	Tom từ chối làm những gì Mary bảo anh ta phải làm.
She came here as soon as she heard it.	Cô ấy đã đến đây ngay khi cô ấy nghe thấy nó.
Tom probably wouldn't laugh.	Tom có ​​lẽ sẽ không cười.
Did Tom change his story?	Tom có ​​thay đổi câu chuyện của mình không?
I don't want to study tonight.	Tôi không muốn học tối nay.
I have decided to quit my job at the end of this month.	Tôi đã quyết định nghỉ việc vào cuối tháng này.
I'm not sure if this is really true.	Tôi không chắc liệu điều này có thực sự đúng hay không.
I don't know if I can get used to that.	Tôi không biết liệu mình có thể quen với điều đó không.
If you don't plan to use the car tomorrow, can I use it?	Nếu bạn không định sử dụng chiếc xe hơi vào ngày mai, tôi có thể sử dụng nó không?
Tom said he was glad he was able to do that.	Tom cho biết anh rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
Tom folded the blankets and put them in the closet.	Tom gấp chăn màn và cất vào tủ.
Tom has decided that he won't buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không mua một cái.
Tom and I haven't seen each other since high school.	Tom và tôi đã không gặp nhau kể từ khi học cấp ba.
You don't have to explain it.	Bạn không cần phải giải thích điều đó.
Let us know if you are experiencing any pain.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn đang gặp phải bất kỳ nỗi đau nào.
I really wouldn't do that.	Tôi thực sự sẽ không làm điều đó.
I know that Tom knows that Mary almost never does it again.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary gần như không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom says he will wash both cars.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rửa cả hai chiếc xe.
In the evening, I have dinner at home with my family.	Buổi tối, tôi ăn tối ở nhà với gia đình.
I want Tom killed.	Tôi muốn Tom bị giết.
When I was in Boston, I played tennis with Tom quite often.	Khi tôi ở Boston, tôi chơi quần vợt với Tom khá thường xuyên.
I have absolutely no idea what I need to do.	Tôi hoàn toàn không biết mình cần phải làm gì.
Tom doesn't talk to anyone.	Tom không nói chuyện với ai.
I didn't know that Tom would be here this week.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở đây trong tuần này.
Tom told me John is his brother.	Tom nói với tôi John là anh trai của anh ấy.
Tom was only accompanying for the trip.	Tom chỉ đi cùng cho chuyến đi.
Rainbows are a natural phenomenon.	Cầu vồng là một hiện tượng tự nhiên.
Tom said he thought I might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó trong tuần này.
Tom said he was too busy to help me do that.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để giúp tôi làm điều đó.
I don't think you understand what I'm trying to say.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
There's no point in arguing with Tom.	Không có ích gì khi tranh luận với Tom.
The boy spilled the ink, but he didn't mean it.	Cậu bé làm đổ mực, nhưng cậu không cố ý.
Tom has to do what he thinks is right.	Tom phải làm những gì anh ấy cho là đúng.
Tom put his feet on the table.	Tom gác chân lên bàn.
I get nervous when I'm on stage.	Tôi rất lo lắng khi ở trên sân khấu.
When did you buy this mayonnaise?	Bạn mua mayonnaise này khi nào?
Tom almost always comes early, right?	Tom hầu như luôn luôn đến sớm, phải không?
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
I'm still not used to the weather here.	Tôi vẫn chưa quen với thời tiết ở đây.
Can Tom tell us about it?	Tom có ​​thể cho chúng tôi biết về nó không?
Tom and Mary went to Boston with their children last weekend.	Tom và Mary đã đến Boston với các con của họ vào cuối tuần trước.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
The doctors thought that Tom might never walk again.	Các bác sĩ nghĩ rằng Tom có ​​thể không bao giờ đi lại được nữa.
This is the cutest puppy I have ever seen.	Đây là con chó con dễ thương nhất mà tôi từng thấy.
They are young and healthy.	Họ trẻ và khỏe mạnh.
They died.	Họ đã chết.
I don't plan to fly anymore.	Tôi không định bay nữa.
I'm sure Tom had fun doing it.	Tôi chắc rằng Tom đã rất vui khi làm điều đó.
I don't understand what Tom is trying to say.	Tôi không hiểu Tom đang cố nói gì.
What is your impression?	Ấn tượng của bạn là gì?
Tom is faster than me, isn't he?	Tom nhanh hơn tôi, phải không?
I made it worse.	Tôi đã làm cho nó tồi tệ hơn.
I'm sorry I do not understand.	Tôi xin lỗi, tôi không hiểu.
I was surprised when Tom told me he wanted to do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
They don't really care, do they?	Họ không thực sự quan tâm, phải không?
Tom did not ask permission to leave.	Tom đã không xin phép để rời đi.
I don't care who Tom does it to.	Tôi không quan tâm Tom làm điều đó với ai.
I'm afraid of losing Tom.	Tôi sợ mất Tom.
How was Tom's party?	Bữa tiệc của Tom thế nào?
I think you will enjoy doing it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích làm điều đó.
I think we surprised a lot of people.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm rất nhiều người ngạc nhiên.
Tom doesn't even know who I am.	Tom thậm chí không biết tôi là ai.
I'm fed up with all your complaints.	Tôi chán ngấy với tất cả những lời phàn nàn của bạn.
As a child, she would never eat anything to fatten up.	Khi còn nhỏ, cô ấy sẽ không bao giờ ăn bất cứ thứ gì để vỗ béo.
Tom used to be the fastest runner in our class, but he's not anymore.	Tom từng là người chạy nhanh nhất trong lớp của chúng tôi, nhưng anh ấy không còn nữa.
Tom hasn't been released from prison yet.	Tom vẫn chưa ra tù.
Tom doesn't want to be a hero.	Tom không muốn trở thành anh hùng.
You didn't do it after all, did you?	Rốt cuộc thì bạn đã không làm điều đó, phải không?
I want a cup of coffee and I want it now.	Tôi muốn một tách cà phê và tôi muốn nó ngay bây giờ.
I'm sorry I broke that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phá vỡ điều đó.
You are not the only one who can do that.	Bạn không phải là người duy nhất có thể làm điều đó.
Tom was eventually forced to resign.	Tom cuối cùng đã bị buộc phải từ chức.
I have a feeling that Tom doesn't like Mary.	Tôi có cảm giác rằng Tom không thích Mary.
I don't want to go to the park with you.	Tôi không muốn đi công viên với bạn.
Why don't we stop by Tom's house and talk to him?	Tại sao chúng ta không ghé qua nhà Tom và nói chuyện với anh ấy?
I don't feel like sorting clothes right now.	Tôi không cảm thấy muốn phân loại quần áo ngay bây giờ.
I need to know what you're up to.	Tôi cần biết bạn định làm gì.
Tom usually eats by himself.	Tom thường tự ăn một mình.
Tom's in the basement, isn't he?	Tom đang ở dưới tầng hầm, phải không?
I'll try to find Tom.	Tôi sẽ cố gắng tìm Tom.
I don't know who Tom is.	Tôi không biết Tom là ai.
I look forward to meeting Tom.	Tôi mong được gặp Tom.
Don't you feel tired?	Bạn không thấy mệt sao?
Tom wants to learn how people live in other countries.	Tom muốn tìm hiểu cách sống của mọi người ở các quốc gia khác.
Do you know Tom's plan?	Bạn có biết kế hoạch của Tom không?
Tom caught more fish than Mary.	Tom bắt được nhiều cá hơn Mary.
You would never forgive Tom if he did, would you?	Bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom nếu anh ấy làm vậy, phải không?
I wonder why so many nails are bent.	Tôi tự hỏi tại sao rất nhiều móng tay bị cong.
Tom is trying to make that happen.	Tom đang cố gắng biến điều đó thành hiện thực.
It is moist and warm.	Nó ẩm và ấm.
Tom was lighter than me last year, but now he's heavier.	Tom đã nhẹ hơn tôi vào năm ngoái, nhưng bây giờ anh ấy đã nặng hơn.
I was there and back.	Tôi đã ở đó và trở lại.
I was looking for the perfect spot to hang this picture.	Tôi đang tìm một vị trí hoàn hảo để treo bức tranh này.
The bandit emerged from the darkness.	Tên cướp nổi lên từ bóng tối.
Tom already knew he was going to need help.	Tom đã biết rằng anh ấy sẽ cần giúp đỡ.
Tom survived without a scratch.	Tom sống sót mà không một vết xước.
How long do you think Tom and Mary have been together?	Bạn nghĩ Tom và Mary đã gặp nhau bao lâu rồi?
President Roosevelt decided not to attack Japan immediately.	Tổng thống Roosevelt quyết định không tấn công lại Nhật Bản ngay lập tức.
I better wake Tom.	Tốt hơn là tôi nên đánh thức Tom.
The man driving the bus is a good friend of mine.	Người đàn ông lái xe buýt là một người bạn tốt của tôi.
Tom is unlikely to be here on time.	Tom không có khả năng ở đây đúng giờ.
What do you think Tom keeps in there?	Bạn nghĩ Tom giữ gì trong đó?
The police did not find Tom.	Cảnh sát không tìm thấy Tom.
It was a bad day for me.	Đó là một ngày tồi tệ đối với tôi.
Where did Tom get these eggs?	Tom lấy những quả trứng này ở đâu?
I didn't mean to help, but Tom did.	Tôi không định giúp, nhưng Tom thì có.
Tom did it in a few days.	Tom đã làm điều đó trong một vài ngày.
My mother always said that she would visit me soon.	Mẹ tôi luôn nói rằng bà ấy sẽ đến thăm tôi sớm.
I'm not sure that's what Tom said.	Tôi không chắc đó là những gì Tom đã nói.
I'll try to convince Tom to drive us to Boston.	Tôi sẽ cố thuyết phục Tom chở chúng tôi đến Boston.
Don't kill the messenger.	Đừng giết người đưa tin.
It wasn't Tom's idea.	Đó không phải là ý tưởng của Tom.
Is this Tom's?	Đây có phải là của Tom không?
I wonder if Tom is really going to Boston.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự sẽ đến Boston.
I know that I have never done that.	Tôi biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
That is important to me.	Điều đó quan trọng đối với tôi.
I am sure that Tom will pass the exam.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua kỳ thi.
I like the simplicity of her dress.	Tôi thích sự đơn giản trong cách ăn mặc của cô ấy.
I know that you were in Australia last winter.	Tôi biết rằng bạn đã ở Úc vào mùa đông năm ngoái.
Tom has a high-pitched voice.	Tom có ​​một giọng nói the thé.
She is good to me.	Cô ấy tốt với tôi.
Your problem is that you don't study enough.	Vấn đề của bạn là bạn học không đủ.
Tom has decided that he will stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ ở lại đây.
You can see Tom in Australia.	Bạn có thể thấy Tom ở Úc.
The doctor did not allow me to participate in the marathon.	Bác sĩ không cho phép tôi tham gia cuộc thi marathon.
Tom has a big house in Boston.	Tom có ​​một ngôi nhà lớn ở Boston.
Tom visited us last night.	Tom đã đến thăm chúng tôi đêm qua.
I don't want to say anything that might make Tom cry.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom khóc.
Tom picked his nose.	Tom ngoáy mũi.
I can't speak French well.	Tôi không thể nói tốt tiếng Pháp.
Illegal drug exploitation and trafficking also play an important role.	Khai thác và buôn bán trái phép chất ma tuý cũng đóng vai trò quan trọng.
No matter how hard I try, I will never be able to catch up with him.	Cho dù tôi cố gắng thế nào, tôi sẽ không bao giờ có thể bắt kịp với anh ấy.
I don't think Tom will mind if you stay a few days.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu bạn ở lại vài ngày.
Tom seems desperate to do it.	Tom dường như tuyệt vọng để làm điều đó.
I don't like the way my mom cuts my hair.	Tôi không thích cách mẹ tôi cắt tóc cho tôi.
His pride does not allow him to do such evil.	Niềm kiêu hãnh của anh ta không cho phép anh ta làm điều xấu xa như vậy.
Tom is very afraid of the police.	Tom rất sợ cảnh sát.
Tom came home late last night.	Tom về nhà muộn vào đêm qua.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
Tom called his insurance company.	Tom đã gọi cho công ty bảo hiểm của anh ấy.
Do you and Tom often communicate in French?	Bạn và Tom có ​​thường giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp không?
He found a pay phone and called a taxi.	Anh ta tìm thấy một chiếc điện thoại công cộng và gọi một chiếc taxi.
I think Tom can do it better than Mary can.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary có thể.
Tom decided that there was no need to pay the bill today.	Tom quyết định rằng không cần thiết phải trả hóa đơn hôm nay.
It doesn't belong there either.	Nó cũng không thuộc về đó.
Tom noticed that Mary hadn't even started cooking dinner yet.	Tom nhận thấy Mary thậm chí còn chưa bắt đầu nấu bữa tối.
Why is Tom's plan better?	Tại sao kế hoạch của Tom tốt hơn?
I bought all of these in Australia.	Tôi đã mua tất cả những thứ này ở Úc.
Do you really think Tom is stoned?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị ném đá?
You have to go there whether you want to or not.	Bạn phải đến đó cho dù bạn muốn hay không.
Tom bakes a few loaves of bread every day.	Tom nướng một vài ổ bánh mì mỗi ngày.
Tom was not able to buy what he needed.	Tom đã không thể mua những thứ anh ấy cần.
Tom would probably be very grateful.	Tom có ​​thể sẽ rất biết ơn.
We have two exams this semester.	Chúng tôi có hai kỳ thi trong học kỳ này.
They don't have enough money to buy everything they need.	Họ không có đủ tiền để mua mọi thứ họ cần.
Mary's eyes are very beautiful.	Đôi mắt của Mary rất đẹp.
I'll be out of the office until about 2:30.	Tôi sẽ ra khỏi văn phòng cho đến khoảng 2:30.
Tom is eligible for parole next year.	Tom đủ điều kiện để được ân xá vào năm tới.
Tom trusts him.	Tom tin tưởng anh ấy.
I think Tom and I had to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đã phải làm điều đó một mình.
Tom may have to stay here for a few days.	Tom có ​​thể phải ở đây vài ngày.
I suspect that Tom doesn't want to be there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn ở đó.
Why can't we do it now?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó bây giờ?
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc phải làm vào chiều nay.
I asked myself the same question.	Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
I want to double check that.	Tôi muốn kiểm tra lại điều đó.
No one believes anything Tom says.	Không ai tin bất cứ điều gì Tom nói.
We are required to complete this by Monday.	Chúng tôi bắt buộc phải hoàn thành việc này trước thứ Hai.
If we order more than 20 pcs, do you have a discount?	Nếu chúng tôi đặt hàng trên 20 chiếc, bạn có giảm giá không?
We don't want many things.	Chúng tôi không muốn nhiều thứ.
We both hope that happens.	Cả hai chúng tôi đều hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
The two of them looked like they were having a good time.	Hai người trông như thể đang rất vui vẻ.
Have you ever had a problem similar to this?	Bạn đã bao giờ gặp vấn đề tương tự như thế này chưa?
Tom says it's not the right time to do that yet.	Tom nói rằng vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Tom apologizes to Mary for everything he has done.	Tom xin lỗi Mary vì tất cả những gì anh ấy đã làm.
Tom has great respect for Mary.	Tom rất tôn trọng Mary.
Tom looked at me again and smiled.	Tom lại nhìn tôi và mỉm cười.
Tom was sleeping on the couch.	Tom đã ngủ trên chiếc ghế dài.
Tom doesn't have what it takes to be a car racer.	Tom không có những gì cần thiết để trở thành một tay đua xe hơi.
Tom won't be alone there.	Tom sẽ không cô đơn ở đó.
Someone is texting me.	Ai đó đang nhắn tin cho tôi.
I don't know of anyone who said otherwise.	Tôi không biết có ai nói theo cách nào khác.
Tom would do it if he could.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thể.
Tom says he won't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để Mary lái xe.
Tom didn't know Mary was planning to do that.	Tom không biết Mary đã dự định làm điều đó.
Tom does things that I wouldn't do.	Tom làm những điều mà tôi sẽ không làm.
A bat is no more a bird than a mouse.	Một con dơi không phải là một con chim hơn một con chuột.
Someone was with Tom.	Ai đó đã ở với Tom.
I don't think anyone has tried that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử điều đó trước đây.
We cannot rely on her kindness.	Chúng ta không thể dựa vào lòng tốt của cô ấy.
What Tom said was very malicious.	Những gì Tom nói rất ác ý.
Tom will do it with us tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó với chúng ta vào ngày mai.
Never come back here again.	Đừng bao giờ quay lại đây nữa.
There's no shame about that.	Không có gì xấu hổ về điều đó.
Tom closes the shop.	Tom đóng cửa hàng.
Tom is in excellent condition.	Tom đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
Tom smelled something.	Tom đã ngửi thấy mùi gì đó.
I think we've had a great year.	Tôi nghĩ chúng tôi đã có một năm tuyệt vời.
Tom didn't seem surprised that Mary could do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary có thể làm điều đó.
Tom is a handsome man.	Tom là một người đàn ông đẹp trai.
I had a duplicate key made.	Tôi đã có một khóa trùng lặp được thực hiện.
Tom told me he wouldn't do it unless I did it to him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm vậy trừ khi tôi làm điều đó với anh ấy.
Tom is right next to me.	Tom ở ngay bên cạnh tôi.
Tom told me he had bacon and eggs for breakfast.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thịt xông khói và trứng cho bữa sáng.
That motor doesn't have enough power.	Động cơ đó không có đủ công suất.
Don't know you need a visa?	Bạn không biết bạn cần thị thực?
Tom asked for help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom didn't think straight.	Tom không nghĩ thẳng.
I don't think Tom and Mary should get married.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary nên kết hôn.
Hang up the jacket. 	Treo cái áo khoác lên.
Cold weather.	Trời lạnh.
Tom said a mile a minute.	Tom nói một dặm một phút.
I can't believe I'm saying this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang nói điều này.
We have to find Tom now.	Chúng ta phải tìm Tom ngay bây giờ.
Farm prices have fallen fifty-five percent.	Giá trang trại đã giảm năm mươi lăm phần trăm.
I didn't follow Tom's advice.	Tôi đã không làm theo lời khuyên của Tom.
It's my favorite chair.	Đó là chiếc ghế yêu thích của tôi.
Do you know where Tom goes to school?	Bạn có biết Tom đi học ở đâu không?
You will have to take care of this.	Bạn sẽ phải chăm sóc điều này.
Tom took a taxi to the airport.	Tom bắt taxi đến sân bay.
Tom has a natural talent.	Tom có ​​một tài năng bẩm sinh.
Those present were surprised by the results of the election.	Những người có mặt đều ngạc nhiên trước kết quả của cuộc bầu cử.
I heard someone slam the door.	Tôi nghe thấy ai đó đóng sầm cửa.
Where could Tom have gone?	Tom có ​​thể đã đi đâu?
Tom has yet to say what he intends to do.	Tom vẫn chưa cho biết anh ấy định làm gì.
I'm not always there for you.	Không phải lúc nào tôi cũng ở đó vì bạn.
There's no way Tom wouldn't do that.	Không đời nào Tom không làm điều đó.
Tom's plane may be delayed.	Máy bay mà Tom đi có thể bị trễ.
Tom's first wife was named Mary.	Người vợ đầu tiên của Tom tên là Mary.
Tom made some cookies.	Tom đã làm một số bánh quy.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be blind.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ bị mù.
Have you decided who to invite yet?	Bạn đã quyết định mời ai chưa?
You need to listen to Tom.	Bạn cần phải lắng nghe Tom.
I have to leave soon.	Tôi phải rời đi sớm.
I'm sure Tom will be thirsty.	Tôi chắc rằng Tom sẽ khát.
Tom is still not fluent in French.	Tom vẫn không thông thạo tiếng Pháp.
I will introduce you to my mother.	Tôi sẽ giới thiệu bạn với mẹ tôi.
She sat at the piano and started playing.	Cô ngồi vào chiếc đàn piano và bắt đầu chơi.
I don't care if my French isn't perfect as long as I can get my point across.	Tôi không quan tâm nếu tiếng Pháp của tôi không hoàn hảo miễn là tôi có thể hiểu được quan điểm của mình.
I know Tom knows why Mary doesn't have to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không phải làm vậy.
Tom said that he was very eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất khao khát làm được điều đó.
Honestly I have no money with me now.	Nói thật là tôi không có tiền với tôi bây giờ.
Tom refused to do what I told him he had to.	Tom từ chối làm những gì tôi nói với anh ấy rằng anh ấy phải làm.
Tom asked Mary many personal questions.	Tom đã hỏi Mary rất nhiều câu hỏi cá nhân.
Tom asked Mary if she would help him.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy sẽ giúp anh ta.
I know Tom probably won't want to do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không muốn làm điều đó nữa.
Tom is much better than him.	Tom tốt hơn nhiều so với anh ấy.
I'm the one who should thank you.	Tôi là người nên cảm ơn bạn.
Pizza of the day is good and cheap.	Pizza trong ngày là tốt và rẻ.
You do not have time.	Bạn không có thời gian.
I wonder if Tom is really doing what he's supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm những gì anh ấy phải làm hay không.
I don't think I will be able to fix it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể sửa chữa nó.
Mary is a hardworking young girl.	Mary là một cô gái trẻ chăm chỉ.
I saw Tom at the funeral today.	Tôi đã thấy Tom ở đám tang hôm nay.
Tom says it will happen soon.	Tom nói rằng nó sẽ sớm xảy ra.
Tom admits he's not really sick.	Tom thừa nhận anh ấy không thực sự bị ốm.
Do you remember what time Tom came here?	Bạn có nhớ Tom đến đây lúc mấy giờ không?
No news from Australia.	Không có tin tức từ Úc.
What is the difference between a fable and a fairy tale?	Sự khác biệt giữa truyện ngụ ngôn và truyện cổ tích là gì?
Who else but Tom would do something like that?	Ai khác ngoài Tom sẽ làm điều gì đó như vậy?
I don't really plan anything.	Tôi thực sự không lên kế hoạch gì cả.
Tom is walking with Mary.	Tom đang đi dạo với Mary.
I look forward to visiting your country this winter.	Tôi mong được đến thăm đất nước của bạn vào mùa đông này.
Don't do anything Tom tells you to do.	Đừng làm bất cứ điều gì Tom bảo bạn phải làm.
I learned French by watching French programs on TV.	Tôi đã học tiếng Pháp bằng cách xem các chương trình tiếng Pháp trên TV.
Tom said it would be difficult to do that.	Tom nói rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Can you water my plants while I'm away?	Bạn có thể tưới cây của tôi khi tôi đi vắng không?
Can you tell me why you are going to do that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn lại định làm điều đó không?
Tom will probably be disheartened to see that there is still a lot of paperwork to complete.	Tom có ​​thể sẽ chán nản khi thấy còn nhiều thủ tục giấy tờ phải hoàn thành.
My mother doesn't let me wear short skirts.	Mẹ tôi không cho tôi mặc váy ngắn.
I don't think Tom needs to hear that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải nghe điều đó.
I think Tom went to Boston.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston.
I think Tom is old enough to do it alone.	Tôi nghĩ Tom đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom is being manipulated by Mary.	Tom đang bị thao túng bởi Mary.
I really appreciate it, Tom.	Tôi thực sự đánh giá cao nó, Tom.
Tom did well.	Tom đã làm tốt.
I'm not sure why it works, but it works.	Tôi không chắc tại sao nó hoạt động, nhưng nó hoạt động.
Tom doesn't always arrive on time, but Mary often does.	Tom không phải lúc nào cũng đến đúng giờ, nhưng Mary thì thường.
Does Tom know me?	Tom có ​​biết tôi không?
Try looking at it from Tom's point of view.	Hãy thử nhìn nó theo quan điểm của Tom.
Tom doesn't want to go to college.	Tom không muốn học đại học.
I don't want to go alone.	Tôi không muốn đi một mình.
Please do not go.	Xin đừng đi.
Grapes grow on vines.	Nho mọc trên dây leo.
That's not mine.	Cái đó không phải của tôi.
Tom walked to Park Street and then turned left.	Tom đi bộ đến Phố Park và sau đó rẽ trái.
I don't think I would shy away from eating Chinese food every day.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ngại ăn đồ ăn Trung Quốc hàng ngày.
Tom doesn't want to sing.	Tom không muốn hát.
Tom won't tell Mary that he's hungry.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy đói.
There is a long line for this attraction.	Có một hàng dài cho điểm thu hút này.
Why all the fanfare?	Tại sao tất cả các sự phô trương?
Tom is very progressive, isn't he?	Tom rất cầu tiến phải không?
There's nothing like me.	Không có gì bằng tôi.
I know a shortcut.	Tôi biết một lối tắt.
I'll be right back.	Tôi về ngay.
Tom and Mary are a wonderful couple.	Tom và Mary là một cặp đôi tuyệt vời.
Tom was clearly happy that it happened.	Tom rõ ràng là rất vui vì điều đó đã xảy ra.
I'm sure someone else has told you this, but you really are beautiful.	Tôi chắc rằng người khác đã nói với bạn điều này, nhưng bạn thực sự rất đẹp.
Did you get a scholarship?	Bạn đã nhận được học bổng?
Before hiking in the woods, find out what you should do when you encounter a bear.	Trước khi đi bộ đường dài trong rừng, hãy tìm hiểu xem bạn nên làm gì khi gặp gấu.
We used to live in Australia when you were kids.	Chúng tôi từng sống ở Úc khi bạn còn bé.
That's not what Tom and I are here to do.	Đó không phải là những gì Tom và tôi ở đây để làm.
Tom admitted that he was intrigued.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã bị hấp dẫn.
Tom hoped Mary would smile.	Tom hy vọng Mary sẽ mỉm cười.
I want to figure out how to solve the problem.	Tôi muốn tìm ra cách giải quyết vấn đề.
We tried to save Tom.	Chúng tôi đã cố gắng cứu Tom.
I can't trust people like you.	Tôi không thể tin những người như bạn.
Tom is the one doing it.	Tom là người đang làm điều đó.
Tom didn't want to tell Mary that he had lost all of her money.	Tom không muốn nói với Mary rằng anh đã mất hết tiền của cô.
If you see Tom, ask him how his wife is.	Nếu bạn nhìn thấy Tom, hãy hỏi anh ấy xem vợ anh ấy thế nào.
Tom said that Mary was very happy.	Tom nói rằng Mary rất vui.
This is an island in the Caribbean.	Đây là một hòn đảo ở vùng biển Caribe.
What's that horrible smell?	Mùi gì kinh khủng thế?
This problem will not go away.	Vấn đề này sẽ không biến mất.
Tom was mad, but not Mary.	Tom đã nổi điên, nhưng Mary thì không.
I was very worried about Tom.	Tôi đã rất lo lắng cho Tom.
Who will oppose this plan?	Ai sẽ phản đối kế hoạch này?
I don't take anything for granted.	Tôi không coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
Is the university library open now?	Thư viện của trường đại học hiện đã mở cửa chưa?
Tom did better today, didn't he?	Hôm nay Tom làm tốt hơn, phải không?
Who is sitting next to Tom?	Ai là người ngồi cạnh Tom?
I can't sing that song.	Tôi không thể hát bài hát đó.
Have you ever had a retinal detachment?	Bạn đã bao giờ bị bong võng mạc chưa?
Tom told us to stop doing it.	Tom đã bảo chúng tôi ngừng làm điều đó.
I know that I am not dreaming.	Tôi biết rằng tôi không mơ.
I take partial responsibility.	Tôi xin chịu trách nhiệm một phần.
Mary made breakfast for the children.	Mary làm bữa sáng cho bọn trẻ.
She gave me something very good for my birthday.	Cô ấy đã cho tôi một cái gì đó rất tốt cho ngày sinh nhật của tôi.
There is money on the table.	Có tiền trên bàn.
Tom says he thinks Mary can afford to buy the car she wants.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có đủ khả năng để mua chiếc xe mà cô ấy muốn.
Tom finally caught up with Mary.	Tom cuối cùng cũng bắt kịp Mary.
They are investigating the problem.	Họ đang tìm hiểu vấn đề.
I don't think Tom would be able to do it even if he tried.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
Do not forget me.	Đừng quên tôi.
Something you think everyone should do at least once in their life?	Một điều bạn nghĩ rằng ai cũng nên làm ít nhất một lần trong đời?
Tom said he was sleepy.	Tom nói rằng anh ấy buồn ngủ.
We need to educate our children.	Chúng ta cần phải giáo dục con cái của chúng ta.
The only word written on the page was the word "frog".	Từ duy nhất được viết trên trang là từ "ếch".
Don't let Tom drink milk.	Không cho Tom uống sữa.
We don't need that.	Chúng tôi không cần điều đó.
I cannot cover this story by myself.	Tôi không thể tự mình cover lại câu chuyện này.
Without your support, we may not be able to carry out this plan.	Nếu không có sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể sẽ không thể thực hiện kế hoạch này.
Mount Fuji seen from Suruga Bay is beautiful.	Núi Phú Sĩ nhìn từ Vịnh Suruga thật đẹp.
Tom couldn't find Mary even though he said he looked everywhere.	Tom không thể tìm thấy Mary mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy đã tìm khắp nơi.
This town is sad.	Thị trấn này thật đáng buồn.
You don't feel like doing it?	Bạn không cảm thấy muốn làm điều đó?
Why does Tom look so sad?	Tại sao Tom trông rất buồn?
I didn't know that you couldn't sing.	Tôi không biết rằng bạn không thể hát.
I didn't know Tom would let me do that here.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó ở đây.
We need to get home by 2:30.	Chúng tôi cần về nhà trước 2:30.
I'm not willing to do that.	Tôi không sẵn sàng làm điều đó.
Tom wore a neck brace for several months after being injured in a car accident.	Tom đã đeo nẹp cổ trong vài tháng sau khi bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom actually dropped this ball.	Tom thực sự đánh rơi quả bóng này.
I was chosen to sing the national anthem.	Tôi được chọn để hát quốc ca.
I stopped for a bit.	Tôi dừng lại một chút.
Tom is drinking diet cola.	Tom đang uống cola ăn kiêng.
Tom is not likely to come to Boston next summer.	Tom không có nhiều khả năng đến Boston vào mùa hè tới.
Tom probably just wanted to stay home and go to sleep.	Tom có ​​lẽ chỉ muốn ở nhà và đi ngủ.
That is always an issue.	Đó luôn là một vấn đề.
I heard that you have moved to Boston.	Tôi nghe nói rằng bạn đã chuyển đến Boston.
I wonder if Tom is in a bad mood.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang ở trong tâm trạng tồi tệ hay không.
Why don't you tell me what's really bothering you?	Tại sao bạn không cho tôi biết điều gì đang thực sự làm phiền bạn?
It can be very hot here in the summer.	Ở đây có thể rất nóng vào mùa hè.
Tom has been studying French for the past three years.	Tom đã học tiếng Pháp trong ba năm qua.
Are you free next Monday?	Thứ Hai sắp tới bạn có rảnh không?
Tom says that Mary doesn't look like her sister much.	Tom nói rằng Mary trông không giống chị gái của cô ấy lắm.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	Tom cho biết bố mẹ anh cho phép anh làm bất cứ điều gì anh muốn.
I want to know when you plan to do it.	Tôi muốn biết bạn định làm điều đó vào thời gian nào.
I know it's not worth doing.	Tôi biết điều đó không đáng làm.
You are really pathetic.	Bạn thực sự thảm hại.
Applications have been accepted.	Các ứng dụng đã được chấp nhận.
As long as it's not windy.	Miễn là trời không nổi gió.
Are you sure it will work?	Bạn có chắc là nó sẽ hoạt động?
I would put them in a room and let them fight it.	Tôi sẽ đặt chúng vào một căn phòng và để chúng chiến đấu với nó.
"I know Tom won't believe me." 	"Tôi biết Tom sẽ không tin tôi."
"I don't believe you either."	"Ta cũng không tin ngươi."
Did Tom say where he was last weekend?	Tom có ​​nói anh ấy đã ở đâu vào cuối tuần trước không?
I didn't know that Tom had a dog.	Tôi không biết rằng Tom có ​​một con chó.
Many people say that supplements are a scam.	Nhiều người nói rằng thực phẩm bổ sung là một trò lừa đảo.
It makes me really happy that you are here.	Nó làm cho tôi thực sự hạnh phúc khi bạn ở đây.
Tom is wearing a kimono.	Tom đang mặc kimono.
You should not smoke while on duty.	Bạn không nên hút thuốc khi làm nhiệm vụ.
No one is asking you to agree, but can't you at least accept that there are people who have a different point of view than yours?	Không ai yêu cầu bạn đồng ý, nhưng ít nhất bạn không thể chấp nhận rằng có những người có quan điểm khác với bạn?
It is not a car.	Nó không phải là một chiếc xe hơi.
He keeps his pains, sorrows, ambitions and most of his factual opinions to himself.	Anh ấy giữ những nỗi đau, nỗi buồn, tham vọng và hầu hết những ý kiến ​​thực tế của mình cho riêng mình.
We put a lot of hope in Tom.	Chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào Tom.
I can't tell the beginning or the end of this.	Tôi không thể biết đầu hay đuôi của việc này.
I looked out the window and saw nothing.	Tôi nhìn ra cửa sổ và không thấy gì cả.
Do you prefer to travel by train or bus?	Bạn thích đi du lịch bằng tàu hỏa hay xe buýt?
I have pain in the big toe of my right foot.	Tôi bị đau ngón chân cái bàn chân phải.
I wonder if Tom is excited.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hào hứng hay không.
Tom wears a ring.	Tom đeo một chiếc nhẫn.
Tom grows lettuce.	Tom trồng rau diếp.
My jeans won't fit.	Quần jean của tôi sẽ không vừa.
Tom is a local TV news reporter.	Tom là một phóng viên tin tức truyền hình địa phương.
He goes to see his sick friend day in and day out.	Anh ấy đến gặp người bạn ốm của mình ngày này qua ngày khác.
I have an ad blocker installed.	Tôi đã cài đặt một trình chặn quảng cáo.
Tom doesn't know where Mary's suitcase is.	Tom không biết để vali của Mary ở đâu.
We'll make an exception for Tom.	Chúng tôi sẽ tạo một ngoại lệ cho Tom.
Culture destroys language.	Văn hóa hủy hoại ngôn ngữ.
Tom will be important one day.	Tom sẽ rất quan trọng vào một ngày nào đó.
Why don't you tell me you already know how to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã biết cách làm điều đó?
We could barely figure out two numbers in the dark.	Chúng tôi hầu như không thể tìm ra hai con số trong bóng tối.
He is an acrobat.	Anh ấy là một vận động viên nhào lộn.
That is not easy to do.	Điều đó không dễ thực hiện.
It doesn't ring any bells.	Nó không rung bất kỳ tiếng chuông nào.
Tom put the skateboard on top of the car.	Tom đặt ván trượt lên đầu xe.
I think it's best not to wake Tom.	Tôi nghĩ tốt nhất là không nên đánh thức Tom.
It's not a secret anymore.	Đó không phải là một bí mật nữa.
Tom doesn't seem to want to deal with the problem.	Tom dường như không muốn giải quyết vấn đề.
You are part of the problem.	Bạn là một phần của vấn đề.
This is just Tom's hat.	Đây chỉ là chiếc mũ của Tom.
Tom should have told Mary she needed to do it.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom thinks Mary is sad.	Tom nghĩ Mary đang buồn.
Time will tell which of us is right.	Thời gian sẽ cho biết ai trong chúng ta đúng.
Tom repaired a broken watch.	Tom đã sửa chữa một chiếc đồng hồ bị hỏng.
Tom says he thinks Mary needs at least $300 to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom shouldn't laugh.	Tom không nên cười.
I want to lie down for a few minutes.	Tôi muốn nằm xuống trong vài phút.
We are delighted to hear that Tom has returned safely.	Chúng tôi rất vui khi biết tin Tom đã trở lại an toàn.
Tom is a bad guy.	Tom là một kẻ xấu xa.
He is very excited about developing new products.	Anh ấy tỏ ra rất hào hứng với việc phát triển các sản phẩm mới.
Tom started to feel insecure.	Tom bắt đầu cảm thấy bất an.
Tom has just published his findings.	Tom vừa công bố những phát hiện của mình.
Tom and I sat on the bench.	Tom và tôi ngồi trên băng ghế.
Tom didn't tell Mary about what happened.	Tom đã không nói với Mary về những gì đã xảy ra.
You must be very worried about Tom.	Bạn phải rất lo lắng cho Tom.
You will need to sign a contract.	Bạn sẽ cần phải ký một hợp đồng.
Tom got out of bed and got dressed.	Tom ra khỏi giường và mặc quần áo.
I love you more than you will ever know.	Tôi yêu bạn nhiều hơn những gì bạn sẽ biết.
You are the one I like.	Bạn là người tôi thích.
Tom weighs about 80 kg.	Tom nặng khoảng 80 kg.
We have decided to let you go.	Chúng tôi đã quyết định để bạn đi.
I have been very busy the last few days.	Tôi đã rất bận trong vài ngày gần đây.
I suspect Tom and Mary were nervous to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã lo lắng để làm điều đó.
How should you advertise on the Internet?	Bạn nên quảng cáo trên Internet như thế nào?
I will stop her from doing that again.	Tôi sẽ ngăn cô ấy làm điều đó một lần nữa.
Why don't you grow up?	Tại sao bạn không lớn lên?
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom was in Boston last week.	Tom đã ở Boston tuần trước.
Tom did not know with whom Mary intended to go to Boston.	Tom không biết Mary định đến Boston với ai.
Tom allowed Mary to cry herself to sleep.	Tom cho phép Mary tự khóc đi ngủ.
Tom was sentenced to thirteen years for manslaughter.	Tom bị kết án mười ba năm vì tội ngộ sát.
Tom is wearing a fisherman's hat.	Tom đang đội một chiếc mũ của ngư dân.
We bought an expensive umbrella for Tom.	Chúng tôi đã mua một chiếc ô đắt tiền cho Tom.
I bought the black bike instead of the red one.	Tôi đã mua chiếc xe đạp màu đen thay vì chiếc màu đỏ.
I don't care what happens.	Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra.
Tom said that Mary thought he was the only one who knew how to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I don't understand what you are complaining about.	Tôi không hiểu bạn đang phàn nàn về điều gì.
I watched Tom get on his horse.	Tôi đã nhìn Tom lên ngựa.
Tom raised a finger in protest.	Tom giơ một ngón tay lên để phản đối.
The food is not suitable for humans or animals.	Thức ăn không phù hợp với người hay thú.
This is the village where Tom and I were born.	Đây là ngôi làng nơi tôi và Tom được sinh ra.
Tom shares his apartment with three other boys.	Tom chia sẻ căn hộ của mình với ba chàng trai khác.
I think Tom could have done it without your help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I've never told anyone that before, not even my mother.	Tôi chưa bao giờ nói với ai điều đó trước đây, kể cả mẹ tôi.
Mary knew Tom was a married man, but she still flirted with him.	Mary biết Tom là một người đàn ông đã có gia đình, nhưng cô vẫn tán tỉnh anh ta.
Thank you for your introduction.	Cảm ơn bạn đã giới thiệu.
I'll call you when I get to the station.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi đến nhà ga.
We informed Tom.	Chúng tôi đã thông báo cho Tom.
Tom came up with some good ideas.	Tom đã nảy ra một vài ý tưởng hay.
They don't seem very pleased.	Họ có vẻ không hài lòng lắm.
My shoulder really hurts.	Vai tôi thực sự rất đau.
Tom is making jam.	Tom đang làm mứt.
You can't sit with Tom?	Bạn không thể ngồi với Tom?
I'm sure Tom won't miss Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không nhớ Mary.
Tom thinks he is infallible.	Tom nghĩ rằng anh ấy không thể sai lầm.
He is a teacher and so am I.	Anh ấy là một giáo viên và tôi cũng vậy.
Drought has done a lot of damage to crops.	Hạn hán đã gây hại rất nhiều cho mùa màng.
Tom is not stronger than me.	Tom không mạnh hơn tôi.
What is the truth?	Sự thật là gì?
I don't think Tom knows what Mary is up to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang định làm gì.
Tom wonders why none of his friends want to do that.	Tom tự hỏi tại sao không ai trong số bạn bè của anh ấy muốn làm điều đó.
I know that Tom doesn't know that Mary shouldn't do this.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không nên làm như vậy.
We don't need anything.	Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì.
They are my friends.	Họ là bạn của tôi.
Tom was immune to that disease.	Tom đã miễn dịch với căn bệnh đó.
Tom begged me to let him go home early.	Tom cầu xin tôi cho anh ấy về nhà sớm.
Tom has agreed to babysit tonight.	Tom đã đồng ý trông trẻ tối nay.
A man who knows two languages ​​is worth two men.	Một người đàn ông biết hai ngôn ngữ đáng giá hai người đàn ông.
Tom was born the day his grandfather died.	Tom được sinh ra vào ngày ông nội anh qua đời.
That was probably a mistake.	Đó có lẽ là một sai lầm.
It is not easy to learn a foreign language.	Không dễ để học ngoại ngữ.
He saved the child at the risk of his own life.	Anh đã cứu đứa trẻ trước nguy cơ đến tính mạng của chính mình.
I tried to write to Tom.	Tôi đã cố gắng viết thư cho Tom.
The amount involved is substantial.	Số tiền liên quan là đáng kể.
Tom, Mary, John and Alice are all dead.	Tom, Mary, John và Alice đều đã chết.
I just went out for a minute.	Tôi chỉ đi ra ngoài một phút.
This is a magic wand.	Đây là một cây đũa thần.
All three men were carpenters.	Cả ba người đàn ông đó đều là thợ mộc.
This video is the only proof we have.	Video này là bằng chứng duy nhất mà chúng tôi có.
Tom's brother looks like him.	Anh trai của Tom trông giống như anh ấy.
Tom's eyes softened.	Mắt Tom dịu lại.
Tom took three days off.	Tom đã nghỉ ba ngày.
I won't take anything.	Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì.
I will pray a lot.	Tôi sẽ cầu nguyện rất nhiều.
Can I offer you a cup of coffee or something?	Tôi có thể mời bạn một tách cà phê hay gì đó không?
Tom, please open the door.	Tom, làm ơn mở cửa.
Tom had three children.	Tom đã có ba người con.
I hope it doesn't rain.	Tôi hy vọng rằng trời không mưa.
Tom won't stop you from doing what you want to do.	Tom sẽ không ngăn cản bạn làm những gì bạn muốn làm.
Tom won't be able to call you.	Tom sẽ không thể gọi cho bạn.
Tom doesn't know that I like romantic movies.	Tom không biết rằng tôi thích phim tình cảm.
Tom says he hopes he won't get fired.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình sẽ không bị sa thải.
Tom often chews snacks while watching TV.	Tom thường nhai đồ ăn nhẹ trong khi xem TV.
Tom is funnier than Mary, isn't he?	Tom vui tính hơn Mary, phải không?
I know Tom knows that he has to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom helps his father on the farm.	Tom giúp bố trong trang trại.
Tom punches John in the stomach and leaves.	Tom đấm vào bụng John rồi bỏ đi.
It's hard for me to imagine that.	Tôi khó hình dung ra điều đó.
Tom just continued to sing.	Tom chỉ tiếp tục hát.
Tom doesn't want a tattoo on his chest.	Tom không muốn có một hình xăm trên ngực của mình.
I caught more fish than Tom.	Tôi bắt được nhiều cá hơn Tom.
I couldn't do everything that I wanted to do.	Tôi đã không thể làm mọi thứ mà tôi muốn làm.
Tom has his father's eyes.	Tom có ​​đôi mắt của cha mình.
I am very pleased to get to know you.	Tôi rất vui khi được làm quen với bạn.
Tom didn't really feel like going to school this morning.	Tom không thực sự cảm thấy muốn đi học sáng nay.
Tom likes to do it alone.	Tom thích làm điều đó một mình.
I lost sleep over it.	Tôi đã mất ngủ vì nó.
Tom didn't tell Mary what he couldn't eat.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ấy không thể ăn.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần làm điều đó hay không.
I will be back soon. 	Tôi sẽ trở lại sớm.
I have to run to the post office.	Tôi phải chạy đến bưu điện.
I don't want to make a big deal out of it.	Tôi không muốn làm lớn chuyện.
Expensive meals cannot make up for the lack of sleep.	Những bữa ăn đắt tiền không thể bù đắp cho việc thiếu ngủ.
We need to rethink the budget.	Chúng ta cần xem xét lại ngân sách.
No words could relieve her deep sadness.	Không lời nào có thể giải tỏa nỗi buồn sâu kín của cô ấy.
Tom is a science teacher.	Tom là một giáo viên khoa học.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom was the only person who ever tried to help.	Tom là người duy nhất đã từng cố gắng giúp đỡ.
Tom might not take us there.	Tom có ​​thể không đưa chúng tôi đến đó.
I know you may think I'm too young.	Tôi biết bạn có thể nghĩ rằng tôi còn quá trẻ.
I'm not very likely to be busy on Mondays.	Tôi không có nhiều khả năng bận rộn vào thứ Hai.
Tom is a karate expert.	Tom là một chuyên gia karate.
Tom has lunch here once a week.	Tom ăn trưa ở đây mỗi tuần một lần.
At that time Tom was my husband.	Lúc đó Tom là chồng tôi.
The soldiers stopped at the entrance to the town.	Những người lính dừng lại ở lối vào thị trấn.
The door won't hold for long.	Cánh cửa sẽ không giữ được lâu nữa.
I'm the one who wanted Tom to do it.	Tôi là người muốn Tom làm điều đó.
Tom is having a hard time dealing with the pain.	Tom đang gặp khó khăn khi đối mặt với cơn đau.
This problem will have to be solved sooner or later.	Vấn đề này sớm muộn gì cũng phải xử lý.
Tom has three adult sons.	Tom có ​​ba con trai trưởng thành.
Did you break up with Tom or did he break up with you?	Bạn đã chia tay với Tom hay anh ấy đã chia tay với bạn?
It doesn't ring the bell.	Nó không rung chuông.
Tom looks embarrassed.	Tom có ​​vẻ xấu hổ.
Why is Tom depressed?	Tại sao Tom lại bị trầm cảm?
I suspect that Tom did not visit Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không đến thăm Úc.
Tom bought some roses for Mary.	Tom đã mua một số hoa hồng cho Mary.
Direct marketing is a vehicle that allows people to shop from home.	Tiếp thị trực tiếp là một phương tiện cho phép mọi người mua sắm tại nhà.
Tom's house is warm inside even on cold days.	Ngôi nhà của Tom ấm áp bên trong ngay cả những ngày lạnh giá.
I don't want to get lost.	Tôi không muốn bị lạc.
Whether Shakespeare wrote this poem or not is perhaps still a mystery.	Shakespeare có viết bài thơ này hay không có lẽ vẫn còn là một bí ẩn.
Why don't you cook?	Tại sao bạn không nấu ăn?
Tom says that's not the only reason he wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh ấy muốn làm điều đó.
Tom spent a lot of time trying to learn how to do it.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng học cách làm điều đó.
I don't want to be like those people.	Tôi không muốn trở thành giống như những người đó.
Everyone respects how hard Tom works.	Mọi người đều tôn trọng cách Tom làm việc chăm chỉ.
I like you, but not in a romantic way.	Tôi thích bạn, nhưng không phải theo cách lãng mạn.
Tom said he heard Mary snoring.	Tom nói rằng anh ta nghe thấy tiếng Mary ngáy.
Tom is the man I told you about.	Tom là người mà tôi đã kể cho bạn nghe.
You don't think I'll do it again, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa, phải không?
My parents taught me to skate when I was three years old.	Cha mẹ tôi dạy tôi trượt băng khi tôi ba tuổi.
Tom is aware that someone is standing behind him.	Tom nhận thức được rằng có ai đó đang đứng sau lưng anh.
Did you come up with your own answer?	Bạn đã đưa ra câu trả lời cho riêng mình?
Tom knows where my house is.	Tom biết nhà tôi ở đâu.
I was going through a divorce at the time.	Tôi đã phải trải qua một cuộc ly hôn vào thời điểm đó.
How long does it take to get to Boston?	Mất bao nhiêu thời gian để đến Boston?
Ten years have passed since he went to America.	Mười năm đã trôi qua kể từ khi anh ấy sang Mỹ.
Tom got straight A's.	Tom đã nhận được thẳng A's.
I'm fed up with all your nonsense.	Tôi chán ngấy với tất cả những điều vô nghĩa của bạn.
Tom tried to help Mary do it.	Tom đã cố gắng giúp Mary làm điều đó.
I wonder if this is some kind of scam.	Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một loại lừa đảo nào đó không.
Tom hates homework.	Tom ghét bài tập về nhà.
Tom may be innocent.	Tom có ​​thể vô tội.
I don't think Tom knows what love is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết thế nào là tình yêu.
I don't really like you.	Tôi không thực sự thích bạn.
They are trying to steal it.	Họ đang cố gắng ăn cắp nó.
How many hours do you think Tom did it?	Bạn nghĩ Tom đã làm điều đó trong bao nhiêu giờ?
"Think carefully." 	"Hãy suy nghĩ kỹ càng."
"Think about what?"	"Nghĩ về cái gì?"
I don't want to talk about that right now.	Tôi không muốn nói về điều đó ngay bây giờ.
You'll never forget it, I'm pretty sure.	Bạn sẽ không bao giờ quên nó, tôi khá chắc chắn.
Tom knew Mary would laugh.	Tom biết Mary sẽ cười.
The origin of the Yankee Doodle, perhaps America's most famous national plane, is unknown. 	Nguồn gốc của Yankee Doodle, có lẽ là máy bay quốc gia nổi tiếng nhất của Mỹ, vẫn chưa được biết.
It is said to be an English tune. 	Nó được cho là một giai điệu tiếng Anh.
Either way, it was brought into America by British troops in 1775.	Dù sao đi nữa, nó đã được đưa vào Mỹ bởi quân đội Anh vào năm 1775.
Tom is asking for the impossible.	Tom đang yêu cầu điều không thể.
Tom declined the invitation.	Tom đã từ chối lời mời.
I think Tom likes it.	Tôi nghĩ Tom thích nó.
I have lived here for many years.	Tôi đã sống ở đây nhiều năm.
I can't believe this is actually happening.	Tôi không thể tin rằng điều này đang thực sự xảy ra.
Tom has never been on a ship.	Tom chưa bao giờ ở trên một con tàu.
I don't want to be the one who has to do it.	Tôi không muốn trở thành người phải làm điều đó.
Tom said that he wished he had kissed Mary goodbye.	Tom nói rằng anh ước mình hôn tạm biệt Mary.
We've been sitting here for thirty minutes.	Chúng tôi đã ngồi ở đây ba mươi phút.
Tom didn't notice what Mary was wearing.	Tom không để ý Mary đang mặc gì.
Give me a moment to let it all sink in.	Hãy cho tôi một chút thời gian để tất cả chìm vào trong.
I'm starting to think I'll never see Tom.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp Tom.
Tom is a veteran.	Tom là một cựu chiến binh.
I was the one who taught Tom to sing like that.	Tôi là người đã dạy Tom hát như vậy.
Take seasickness medicine at least an hour before boarding.	Uống thuốc say sóng ít nhất một giờ trước khi lên máy bay.
Tom did not give a specific reason.	Tom không đưa ra lý do cụ thể.
I don't think Tom will be the first to leave.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên rời đi.
Tom barely listened.	Tom hầu như không lắng nghe.
I'm getting dizzy.	Tôi đang bị chóng mặt.
You look like you're about to throw.	Bạn trông giống như bạn sắp ném.
Last night we worked until 10pm.	Đêm qua chúng tôi đã làm việc đến 10 giờ tối.
Do you know anyone who went to Australia?	Bạn có biết ai đã đi Úc không?
My best friend died of asphyxiation.	Bạn thân của tôi chết vì ngạt thở.
I know that Tom didn't ask me to do it, but I did it anyway.	Tôi biết rằng Tom không yêu cầu tôi làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Tom says it's time to act.	Tom nói rằng đã đến lúc phải hành động.
I don't want to tell you.	Tôi không muốn nói với bạn.
I have decided not to do that from now on.	Tôi đã quyết định không làm điều đó từ bây giờ.
I found the book after a long search.	Tôi đã tìm được cuốn sách sau một thời gian dài tìm kiếm.
I'm sure Tom wouldn't do it alone.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Both Tom and Mary had a bad reputation.	Cả Tom và Mary đều có tiếng xấu.
We do not have that information.	Chúng tôi không có thông tin đó.
I think it's time to sleep.	Tôi nghĩ đã đến giờ đi ngủ.
Tom doesn't think he snores.	Tom không nghĩ rằng anh ấy ngáy.
We've been friends all our lives.	Chúng ta đã là bạn của nhau suốt cuộc đời.
Tom can't fix the car by himself.	Tom không thể tự mình sửa xe.
I bought Tom a toy car.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc ô tô đồ chơi.
Tom would stop doing it if Mary asked him to.	Tom sẽ ngừng làm điều đó nếu Mary yêu cầu anh ta.
Tom says Mary is not happy.	Tom nói Mary không vui.
That's what everyone wants, of course.	Đó là điều mà tất cả mọi người đều muốn, tất nhiên.
I am learning how to cook Chinese food.	Tôi đang học cách nấu món ăn Trung Quốc.
We still have some milk in the fridge.	Chúng tôi vẫn còn một ít sữa trong tủ lạnh.
Tom can stay in Boston if he wants to.	Tom có ​​thể ở lại Boston nếu anh ấy muốn.
Tom used to be a very good chess player.	Tom từng là một người chơi cờ rất giỏi.
That's how I got here.	Đó là cách tôi đến đây.
I really don't know how to deal with Tom.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để đối phó với Tom.
You shouldn't judge a person by what he or she wears.	Bạn không nên đánh giá một người bằng những gì người đó mặc.
Tom said he thought I looked bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông rất buồn chán.
You are a big and fat sloth.	Bạn là một con lười béo và to lớn.
It's a shrew, not a mouse.	Đó là một con chuột chù, không phải một con chuột.
Tom took off his clothes and got into the bath.	Tom cởi bỏ quần áo và vào bồn tắm.
Tom is going crazy.	Tom sắp nổi điên.
Is there anything else you have to buy?	Có gì khác bạn phải mua không?
I knew that Tom wouldn't let Mary do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không để Mary làm điều đó.
I think Tom is naive.	Tôi nghĩ Tom thật ngây thơ.
I don't think Tom really had to do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó ngày hôm qua.
Do you want to get out of here or not?	Bạn có muốn thoát khỏi đây hay không?
I know this because Tom told us.	Tôi biết điều này bởi vì Tom đã nói với chúng tôi.
I found a piece of paper in the room.	Tôi tìm thấy một mảnh giấy trong phòng.
Tom was in Australia for three months.	Tom đã ở Úc trong ba tháng.
Tom knew what Mary would most likely do.	Tom biết Mary rất có thể sẽ làm gì.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Mary is Tom's aunt.	Mary là dì của Tom.
A study of public opinion was done in 1937.	Một nghiên cứu về ý kiến ​​công chúng đã được thực hiện vào năm 1937.
Tom was as surprised as Mary.	Tom cũng ngạc nhiên như Mary.
Tom may not drink it.	Tom có ​​thể không uống nó.
Our influence has been greatly reduced.	Ảnh hưởng của chúng tôi đã giảm đi rất nhiều.
Tom often asks me questions.	Tom thường hỏi tôi những câu hỏi.
I asked the porter to carry my suitcase up to my room.	Tôi đã nhờ người khuân vác xách vali lên phòng.
I hope Tom gets a donor heart in time.	Tôi hy vọng Tom nhận được một trái tim của người hiến tặng kịp thời.
Tom's nightmare has only just begun.	Cơn ác mộng của Tom chỉ mới bắt đầu.
Tom is in a hurry to catch the train.	Tom đang vội vàng để bắt tàu.
Dad is about to undergo surgery.	Cha sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật.
Tom could have done it alone.	Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
I have to babysit tonight.	Tôi phải trông trẻ tối nay.
I thought this building had a sprinkler system.	Tôi đã nghĩ rằng tòa nhà này có một hệ thống phun nước.
Tom told me that he thinks he will win tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng vào ngày mai.
Tom said that Mary was the only one who got here on time.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất đến đây đúng giờ.
I don't like being forced to do things I don't want to.	Tôi không thích bị bắt làm những điều tôi không muốn.
I know Tom will let me do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Who is your mother?	Ai là mẹ của bạn?
Tom says he knows the rules.	Tom nói rằng anh ấy biết các quy tắc.
You are a bad role model.	Bạn là một hình mẫu tồi.
Tom had lunch with Mary.	Tom đã ăn trưa với Mary.
Tom said Mary was afraid to do it.	Tom nói Mary sợ làm điều đó.
Tom has the only pool in town with a diving board.	Tom có ​​hồ bơi duy nhất trong thị trấn có bảng lặn.
Tom wants to turn on the A/C, but Mary doesn't want him to.	Tom muốn bật A / C, nhưng Mary không muốn anh ấy làm vậy.
Don't you see anything?	Bạn không thấy gì sao?
How did Tom know we were coming?	Làm sao Tom biết chúng tôi đến?
Maybe Tom is just hungry.	Có lẽ Tom chỉ đói.
Tom left the house at noon.	Tom rời nhà vào buổi trưa.
Tom said Mary likes to do it.	Tom nói Mary thích làm điều đó.
How does Tom get what he needs?	Làm thế nào để Tom có ​​được những gì anh ấy cần?
Tom doesn't have many close friends.	Tom không có nhiều bạn thân.
I suggest you write her a thank you letter.	Tôi đề nghị bạn nên viết cho cô ấy một lá thư cảm ơn.
Tom told me he thought Mary was being sarcastic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang mỉa mai.
Mary is my fiancé.	Mary là vợ sắp cưới của tôi.
I've never had to work so hard.	Tôi chưa bao giờ phải làm việc rất chăm chỉ.
Tom is my subordinate.	Tom là cấp dưới của tôi.
Now Tom will probably be able to eat.	Bây giờ Tom có ​​thể sẽ ăn được.
I know that Tom is ready to do it.	Tôi biết rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is back in Boston.	Tom đã trở lại Boston.
I know I'm stingy.	Tôi biết mình keo kiệt.
Tom asks Mary to make him something to eat.	Tom yêu cầu Mary làm cho anh ta một cái gì đó để ăn.
Tom didn't want to see that movie.	Tom không muốn xem bộ phim đó.
Tom will do the same for me.	Tom sẽ làm điều tương tự cho tôi.
Does Tom rely on us?	Tom có ​​dựa dẫm vào chúng ta không?
I'm not entirely convinced.	Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục.
I was allowed to go there on condition that I return before five o'clock.	Tôi được phép đến đó với điều kiện phải quay lại trước năm giờ.
Tom gives me a lot of advice.	Tom cho tôi rất nhiều lời khuyên.
He's not all there.	Anh ấy không phải là tất cả ở đó.
Tom and Mary have never been to Australia.	Tom và Mary chưa bao giờ đến Úc.
Tom's father is a doctor.	Cha của Tom là một bác sĩ.
I passed with you.	Tôi thông qua với bạn.
Tom was in a bad car accident.	Tom đã bị tai nạn xe hơi nặng.
Tom says he doesn't think Mary will let you do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để bạn làm điều đó.
Tom is impressed by Mary's magic trick.	Tom rất ấn tượng trước trò ảo thuật của Mary.
Tom told me I shouldn't have done that.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm vậy.
I don't think Tom will change his mind.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi quyết định của mình.
Tom's garden is almost as large as Mary's.	Khu vườn của Tom rộng gần bằng Mary's.
I really want to know why Tom did that.	Tôi thực sự muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Maybe we shouldn't be here.	Có lẽ chúng ta không nên đến đây.
We didn't get to Boston until dark.	Chúng tôi đã không đến Boston cho đến khi trời tối.
Lions don't like swimming.	Sư tử không thích bơi lội.
There's something I forgot to tell you.	Có điều tôi đã quên nói với bạn.
Tom has been kicked out of our club.	Tom đã bị đuổi khỏi câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom doesn't really care, does he?	Tom không thực sự quan tâm, phải không?
I will be at the meeting today.	Tôi sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I closed the door, but I didn't lock it.	Tôi đóng cửa, nhưng tôi chưa khóa.
I think you don't like Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không thích Tom.
Tom told me that Mary wasn't ready to do that.	Tom nói với tôi rằng Mary chưa sẵn sàng làm điều đó.
I'm waiting for a call from Tom.	Tôi đang đợi cuộc gọi từ Tom.
I think Tom likes you.	Tôi nghĩ Tom thích bạn.
Tom can do this job alone.	Tom có ​​thể làm công việc này một mình.
Tom keeps a secret to himself.	Tom giữ bí mật cho riêng mình.
Tom was the one who drove the car.	Tom là người đã lái xe.
I wonder if Tom thought Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary phải làm như vậy không.
Tom is one of my students.	Tom là một trong những học sinh của tôi.
I am a creature of habit.	Tôi là một sinh vật của thói quen.
I'm sure Tom will cry.	Tôi chắc rằng Tom sẽ khóc.
Tom is worried too, isn't he?	Tom cũng lo lắng, phải không?
You will do it again today, right?	Bạn sẽ làm điều đó một lần nữa ngày hôm nay, phải không?
I will contact you next week.	Tôi sẽ liên lạc với bạn vào tuần tới.
Tom told me he was just trying to be helpful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chỉ đang cố gắng trở nên hữu ích.
Tom thinks he knows where to find Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết nơi để tìm Mary.
"Where did you go?" 	"Bạn đã đi đâu?"
"I went to the train station to see off a friend."	"Tôi đến ga xe lửa để tiễn một người bạn."
Tom is putting his things together.	Tom đang sắp xếp mọi thứ của mình lại với nhau.
That is a great photo.	Đó là một bức ảnh tuyệt vời.
I don't think we've been discovered.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã bị phát hiện.
Tom wrote to his uncle in Australia.	Tom đã viết thư cho người chú của mình ở Úc.
She didn't want him to indulge the children too much.	Cô không muốn anh quá nuông chiều bọn trẻ.
Tom can carry his own weight.	Tom có ​​thể mang theo trọng lượng của chính mình.
I was hoping that we could go out to dinner tonight.	Tôi đã hy vọng rằng chúng ta có thể đi ăn tối nay.
Tom has a gun in his glove compartment.	Tom có ​​một khẩu súng trong ngăn đựng găng tay của mình.
The world's population increases by nearly eight million people every year.	Dân số thế giới tăng gần tám triệu người mỗi năm.
Tom seems to like the same kind of music as Mary.	Tom có ​​vẻ thích thể loại âm nhạc giống như Mary.
We arrived at the airport three hours before our flight.	Chúng tôi đến sân bay ba giờ trước chuyến bay của chúng tôi.
Tom feels he has done his part.	Tom cảm thấy mình đã làm xong phần việc của mình.
Does Tom still play golf?	Tom vẫn chơi gôn chứ?
Can you tell me which way Tom went?	Bạn có thể cho tôi biết Tom đã đi con đường nào không?
The way Tom suggested we do it was dangerous.	Cách Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó thật nguy hiểm.
Drunk people are interesting.	Những người say rượu rất thú vị.
Both Tom and Mary are well paid.	Cả Tom và Mary đều được trả lương cao.
Tom still doesn't speak much French.	Tom vẫn không nói được nhiều tiếng Pháp.
Do we scare Tom?	Chúng ta có làm Tom sợ không?
Tom goes to the gym three times a week.	Tom đến phòng tập thể dục ba lần một tuần.
My brother can't swim.	Anh trai tôi không biết bơi.
Does Tom know that you want to do it while you're in Boston?	Tom có ​​biết rằng bạn muốn làm điều đó khi bạn đang ở Boston không?
We ended Tom's card game last night.	Chúng ta đã kết thúc buổi chơi bài tối qua của Tom.
I think Tom is wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sai.
I think you will end up marrying Tom.	Tôi nghĩ cuối cùng bạn sẽ kết hôn với Tom.
Tom wouldn't be able to tell Mary to do it.	Tom sẽ không thể nói Mary làm điều đó.
There are many sights to see in Kyoto.	Có rất nhiều thắng cảnh để xem ở Kyoto.
Tom rented this apartment, but he doesn't live here.	Tom đã thuê căn hộ này, nhưng anh ấy không sống ở đây.
I don't understand what's going on there.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó.
He took off his clothes and put on his pajamas.	Anh cởi quần áo và mặc đồ ngủ vào.
Tom hasn't called me yet.	Tom vẫn chưa gọi cho tôi.
We have to do what we have been told.	Chúng ta phải làm những gì chúng ta đã được yêu cầu.
Go have a drink.	Đi uống một chút đi.
I don't give money to Tom.	Tôi không đưa tiền cho Tom.
I don't have time to visit you.	Tôi không có thời gian để đến thăm bạn.
Tom became very upset.	Tom trở nên rất khó chịu.
You finished in Boston.	Bạn đã hoàn thành ở Boston.
Don't want to hear the rest?	Bạn không muốn nghe phần còn lại?
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm điều đó hay không.
Tom would probably be surprised, wouldn't he?	Tom có ​​thể sẽ ngạc nhiên, phải không?
Tom says he does it faster than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
I will have to learn how to make beef fried rice.	Tôi sẽ phải học cách làm cơm chiên thịt bò.
That book was made into a movie three years ago.	Cuốn sách đó đã được dựng thành phim cách đây 3 năm.
I passed Tom's car without realizing it.	Tôi đi ngang qua xe của Tom mà không nhận ra nó.
All Tom wants is a drink.	Tất cả những gì Tom muốn là một thức uống.
Tom told me he made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm được điều đó.
Why don't you help Tom with his homework?	Tại sao bạn không giúp Tom làm bài tập?
I will do as much as I can.	Tôi sẽ làm nhiều nhất có thể.
He suggested to me that we go to the beach.	Anh ấy đề nghị với tôi rằng chúng tôi đi đến bãi biển.
We meet at the supermarket now and then.	Chúng tôi gặp nhau ở siêu thị bây giờ và sau đó.
Both Tom and I should do it.	Cả tôi và Tom đều nên làm điều đó.
Tom has to go.	Tom phải đi.
I really appreciate it if you've cleaned the garage.	Tôi thực sự đánh giá cao nó nếu bạn đã làm sạch nhà để xe.
Snow is melting.	Tuyết đang tan dần.
I didn't know that Tom was intending to ask Mary not to do it.	Tôi không biết rằng Tom đang có ý định yêu cầu Mary không làm điều đó.
I think it will be easier to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn để làm điều đó.
Here's your idea, Tom.	Đây là ý tưởng của bạn, Tom.
I want to know what's going on here.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Laughter is contagious.	Tiếng cười có tính truyền nhiễm.
We spent the whole day exploring the cave.	Chúng tôi đã dành cả ngày để khám phá hang động.
Tom couldn't keep up with the class.	Tom không thể theo kịp lớp học.
Tom has been on leave for three weeks.	Tom đã được nghỉ phép trong ba tuần.
Tom gave Mary some advice on how to use chopsticks.	Tom đã cho Mary một số lời khuyên về cách sử dụng đũa.
Do you know anyone who can do it for us?	Bạn có biết ai có thể làm điều đó cho chúng tôi không?
They left behind more than 2,000 dead and wounded.	Họ bỏ lại hơn 2.000 người chết và bị thương.
Why don't you help me now?	Tại sao bạn không giúp tôi bây giờ?
I'm afraid I'm going to catch a cold.	Tôi sợ rằng tôi sắp bị cảm lạnh.
Tom should tell Mary what he needs to do.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy cần làm.
I just need more time with Tom.	Tôi chỉ cần thêm thời gian với Tom.
That is the key point.	Đó là điểm mấu chốt.
Tom doesn't want us to leave.	Tom không muốn chúng ta rời đi.
You are not cold in short sleeves?	Bạn không lạnh trong áo tay ngắn?
I don't care if you do or not.	Tôi không quan tâm bạn có làm vậy hay không.
Tom shows up early.	Tom xuất hiện sớm.
Tom isn't the only one who doesn't know how to do it.	Tom không phải là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
Tom said that Mary should laugh more often.	Tom nói rằng Mary nên cười thường xuyên hơn.
I don't want to see Tom now.	Tôi không muốn gặp Tom bây giờ.
I have tried three different methods.	Tôi đã thử ba phương pháp khác nhau.
You don't really live here, do you?	Bạn không thực sự sống ở đây, phải không?
Tom has no choice but to do what Mary tells him to do.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì Mary bảo anh ấy làm.
Tom hasn't been in touch for a while.	Tom đã không liên lạc được một thời gian.
You are boosting your luck.	Bạn đang thúc đẩy vận may của mình.
I don't think Tom wrote anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã viết bất cứ điều gì.
You know it was Tom who did it, right?	Bạn biết chính Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom lives in a small town not too far from Boston.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ không quá xa Boston.
That's what we're trying to find out.	Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu.
I don't think there's any chance of Tom forgetting to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom quên làm điều đó.
Now I'm so drunk that I see two keyboards.	Bây giờ tôi say đến mức nhìn thấy hai bàn phím.
I am afraid that I cannot complete this report in time.	Tôi sợ rằng tôi không thể hoàn thành báo cáo này trong thời gian.
The deepest lake around.	Hồ sâu nhất quanh đây.
We don't have any stores in Boston.	Chúng tôi không có bất kỳ cửa hàng nào ở Boston.
That's what Tom always says.	Đó là những gì Tom luôn nói.
You like to hunt, don't you?	Bạn thích săn bắn, phải không?
Tom says he needs to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom has left Australia.	Tom đã rời Úc.
Tom found a cave on the island.	Tom tìm thấy một hang động trên đảo.
Tom can win.	Tom có ​​thể thắng.
Our goal is very simple.	Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản.
I'm not sure about the date.	Tôi không chắc về ngày tháng.
I can't imagine Tom would do that.	Tôi không thể tưởng tượng được Tom sẽ làm điều đó.
You don't miss me, do you?	Bạn không nhớ tôi, phải không?
Tom ran quickly up the stairs.	Tom chạy nhanh lên cầu thang.
The boy in question did not go to school today.	Cậu bé được đề cập đã không đến trường hôm nay.
Was Tom really smiling?	Tom đã thực sự mỉm cười?
I think Tom might come to Boston in the fall.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến Boston vào mùa thu.
I don't expect there to be a problem.	Tôi không mong đợi có một vấn đề.
I don't usually get here this early.	Tôi thường không đến đây sớm như thế này.
Tom installed a TV antenna on the roof.	Tom đã lắp một ăng-ten TV trên mái nhà.
Why is Tom's hair wet?	Tại sao tóc của Tom lại ướt?
Tom never felt comfortable expressing his own opinions.	Tom không bao giờ cảm thấy thoải mái khi bày tỏ ý kiến ​​của riêng mình.
I think Tom can tell you who did it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể cho bạn biết ai đã làm điều đó.
I don't know what I will do.	Tôi không biết mình sẽ làm gì.
Please tell my family that I am alive.	Hãy nói với gia đình tôi rằng tôi còn sống.
That was the last time I saw him.	Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.
If you had come a little earlier, you would have met her.	Nếu bạn đến sớm hơn một chút, bạn đã có thể gặp cô ấy.
My hair is too long.	Tóc tôi dài quá.
Tom was shot twice in the head.	Tom đã bị bắn hai phát vào đầu.
Tom is coming to see me tomorrow.	Tom sẽ đến gặp tôi vào ngày mai.
I think Tom has schizophrenia.	Tôi nghĩ Tom bị tâm thần phân liệt.
How did you meet Tom?	Làm thế nào bạn gặp Tom?
Tom explained the situation to the police.	Tom giải thích tình hình với cảnh sát.
Neither Tom nor Mary did a very good job.	Cả Tom và Mary đều không hoàn thành công việc rất tốt.
I have a stomach ache so I take the day off.	Tôi đau bụng nên xin nghỉ hôm nay.
You can have as much time as you want.	Bạn có thể có bao nhiêu thời gian tùy ý.
You probably won't understand this.	Bạn có thể sẽ không hiểu điều này.
Tom made quite a lot of money in his twenties.	Tom đã kiếm được khá nhiều tiền ở tuổi đôi mươi.
Price doesn't really matter to me.	Giá cả không thực sự quan trọng đối với tôi.
What is the best book you have ever read?	Cuốn sách hay nhất mà bạn từng đọc là gì?
I guess I didn't make myself clear.	Tôi đoán tôi đã không nói rõ bản thân mình.
No one has seen Tom since yesterday morning.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ sáng hôm qua.
I will protect Tom.	Tôi sẽ bảo vệ Tom.
Tom would be very happy if that happened.	Tom sẽ rất hạnh phúc nếu điều đó xảy ra.
I've seen you do that.	Tôi đã thấy bạn làm điều đó.
I'm still waiting for Tom to do what I asked him to do.	Tôi vẫn đang đợi Tom làm những gì tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
What do you know about the CIA?	Bạn biết gì về CIA?
Tom was taken to the hospital in critical condition.	Tom được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
I don't like cold coffee.	Tôi không thích cà phê lạnh.
I don't think Tom really enjoyed playing tennis with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích chơi quần vợt với Mary.
I listened to what Tom told me.	Tôi đã lắng nghe những gì Tom nói với tôi.
In the end, Tom didn't lose as much money as he thought he would.	Cuối cùng thì Tom đã không mất nhiều tiền như anh ấy nghĩ.
I didn't know Tom saw me leaving early.	Tôi không biết Tom đã thấy tôi đi sớm.
Tom wasn't the one to tell Mary she didn't need to.	Tom không phải là người nói với Mary rằng cô ấy không cần làm thế.
I don't know if he's alive or dead.	Tôi không biết liệu anh ta còn sống hay đã chết.
Please return the book to me after you finish reading it.	Hãy trả lại cho tôi cuốn sách sau khi bạn đọc xong.
There is a nice breeze here.	Có một làn gió đẹp ở đây.
Tom will probably only sleep for about three hours.	Tom có ​​thể sẽ chỉ ngủ khoảng ba giờ.
Tom and Mary are not present today.	Tom và Mary không có mặt hôm nay.
The dog ran as fast as he could.	Con chó chạy nhanh hết mức có thể.
I hope Tom is crying right now.	Tôi hy vọng Tom đang khóc ngay bây giờ.
Is it okay not to do it now?	Có ổn không nếu không làm điều đó ngay bây giờ?
I don't think Tom has the strength to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn đủ sức để làm điều đó nữa.
Has Tom finished his class yet?	Tom đã học xong lớp chưa?
Does Tom know I don't want him to do that?	Tom có ​​biết tôi không muốn anh ấy làm điều đó không?
I'll tell you when dinner's ready.	Tôi sẽ nói với bạn khi bữa tối đã sẵn sàng.
I think Tom might be sleepy.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể buồn ngủ.
There must be someone else who can do it.	Phải có một người khác có thể làm điều đó.
Tom cleared his throat.	Tom hắng giọng.
Tom has given me many things.	Tom đã cho tôi rất nhiều thứ.
I don't think I would rule that out.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ loại trừ điều đó.
Tom will be back here soon.	Tom sẽ quay lại đây sớm.
You are a tough kid.	Bạn là một đứa trẻ cứng rắn.
Tom prayed for Mary.	Tom cầu nguyện cho Mary.
Tom will probably be able to do everything on his own.	Tom có ​​thể sẽ có thể làm mọi thứ một mình.
I don't want them to see me there with Tom.	Tôi không muốn họ nhìn thấy tôi ở đó với Tom.
I am enjoying my time here.	Tôi đang tận hưởng thời gian của tôi ở đây.
Tom doesn't want to pet Mary's dog.	Tom không muốn cưng nựng con chó của Mary.
Tom and Mary are alone.	Tom và Mary chỉ có một mình.
I don't think there is life on Mars.	Tôi không nghĩ rằng có sự sống trên sao Hỏa.
Tom does not gamble, drink or smoke.	Tom không đánh bạc, uống rượu hay hút thuốc.
Stay humble like that, there's no place like home.	Hãy luôn khiêm tốn như vậy, không có nơi nào giống như ở nhà.
Tom and Mary are talking.	Tom và Mary đang nói chuyện.
No one knows who invented the toaster.	Không ai biết ai đã phát minh ra lò nướng bánh mì.
Tom is at least thirty.	Tom ít nhất là ba mươi.
I don't have to do it if I don't want to, right?	Tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn, phải không?
You are not Tom.	Bạn không phải là Tom.
Tom is very skillful at lying.	Tom rất khéo léo trong việc nói dối.
I don't want you to yell at Tom again.	Tôi không muốn bạn hét vào mặt Tom một lần nữa.
Tom says that Mary cares.	Tom nói rằng Mary quan tâm.
I was hoping we could continue where we left off.	Tôi đã hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục nơi chúng tôi đã dừng lại.
I don't think Tom knows anything about farming.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết gì về nông nghiệp.
Both of you were fired.	Cả hai bạn đều bị sa thải.
Sorry for the inconvenience.	Xin lỗi vì sự bất tiện này.
I want to thank the lifeguards who saved me.	Tôi muốn cảm ơn những nhân viên cứu hộ đã cứu tôi.
His house can be seen from the top of the hill.	Từ trên đỉnh đồi có thể nhìn thấy ngôi nhà của anh.
We all followed Tom's example.	Tất cả chúng tôi đều noi gương Tom.
I took off my boots and put them under the bed.	Tôi cởi ủng và đặt chúng dưới gầm giường.
What exactly do you want me to do?	Chính xác thì bạn muốn tôi làm gì?
Tom speaks French better than many native speakers his age.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn nhiều người bản xứ cùng tuổi.
I don't think Tom will do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom wondered where Mary was.	Tom tự hỏi Mary ở đâu.
I cannot accept your gift.	Tôi không thể nhận món quà của bạn.
Tom hasn't written a letter yet.	Tom vẫn chưa viết thư.
It was so cold that no one wanted to go outside.	Trời lạnh đến mức không ai muốn đi ra ngoài.
I hope that Tom is found alive.	Tôi hy vọng rằng Tom được tìm thấy còn sống.
A taxi from the airport costs about $30.	Một chiếc taxi từ sân bay có giá khoảng 30 đô la.
Tom ate the whole cake by himself.	Tom đã tự mình ăn hết chiếc bánh.
Lawn needs mowing.	Bãi cỏ cần cắt cỏ.
For me, Australia is a difficult place to live.	Đối với tôi, Úc là một nơi khó sống.
You got confused.	Bạn đã nhầm lẫn.
Tom is just trying to make Mary happy.	Tom chỉ đang cố gắng làm cho Mary hạnh phúc.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
"How do you get to school?" 	"Làm thế nào để bạn đến trường?"
"By bus and train."	"Bằng xe buýt và xe lửa."
Tom is allowed to stay.	Tom được phép ở lại.
I'm sure Tom was here yesterday.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã ở đây ngày hôm qua.
According to the weather forecast, it will rain tomorrow.	Theo dự báo thời tiết, trời sẽ mưa vào ngày mai.
Tom is very reliable.	Tom rất đáng tin cậy.
Can I come over to Tom's house to play?	Tôi qua nhà Tom chơi có được không?
Tom is Mary's helper.	Tom là người giúp đỡ Mary.
I'm sick of hearing the same thing all the time.	Tôi phát ngán khi nghe cùng một thứ mọi lúc.
Tom does everything carelessly.	Tom làm mọi thứ một cách bất cẩn.
I think Mary is a cheerleader.	Tôi nghĩ rằng Mary là một hoạt náo viên.
The same thing happened to a good friend of mine.	Điều tương tự đã xảy ra với một người bạn tốt của tôi.
Tom is from here, isn't he?	Tom đến từ đây, phải không?
Tom hasn't uploaded a new video in a while.	Tom đã lâu không tải video mới lên.
Now is not a good time to buy a new car.	Bây giờ không phải là thời điểm tốt để mua một chiếc xe mới.
Tom loves ramen.	Tom rất thích ramen.
Mary made a friendship bracelet.	Mary đã làm một chiếc vòng tay tình bạn.
How do you know Tom did it?	Làm thế nào bạn biết Tom đã làm điều đó?
Everyone knows it's Tom's car.	Mọi người đều biết đó là xe của Tom.
Tom asked Mary to meet him after school.	Tom đề nghị Mary gặp anh sau giờ học.
I'm busy.	Tôi bận.
Tom took a taxi home.	Tom bắt taxi về nhà.
My father will cook me a delicious meal tomorrow morning.	Cha tôi sẽ nấu cho tôi một bữa ăn ngon vào sáng mai.
I have something very important to say.	Tôi có một điều rất quan trọng muốn nói.
Tom didn't want to admit that he didn't know what to do.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh không biết phải làm gì.
Tom plays the piano.	Tom gảy đàn.
You are not poor like me.	Bạn không nghèo như tôi.
Does Tom still have your keys?	Tom có ​​còn chìa khóa của bạn không?
Tom probably won't be alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không cô đơn.
I won't be ready for weeks.	Tôi sẽ không sẵn sàng trong nhiều tuần.
Tom still hasn't told me why he has to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Do you really want Tom to do this for you?	Bạn có thực sự muốn Tom làm điều này cho bạn không?
They cannot do anything else.	Họ không thể làm bất cứ điều gì khác.
I'm ready for next week.	Tôi đã sẵn sàng cho tuần tới.
Tom doesn't think he'll get out of the burning building alive.	Tom không nghĩ rằng anh ta sẽ sống sót thoát ra khỏi tòa nhà đang cháy.
How did Tom know we would be here?	Làm sao Tom biết rằng chúng ta sẽ ở đây?
Tom is upstairs resting, isn't he?	Tom đang ở trên lầu nghỉ ngơi, phải không?
There are three men waiting for you on the porch.	Có ba người đàn ông đang đợi bạn ở hiên nhà.
Hurry up moms! 	Các mẹ nhanh tay lên!
Everyone is waiting.	Mọi người đang chờ đợi.
Why does no one believe us?	Tại sao không ai tin chúng tôi?
Why can't you trust me?	Tại sao bạn không thể tin tưởng tôi?
I forgot that Tom doesn't speak French.	Tôi quên rằng Tom không nói tiếng Pháp.
Tom is not in danger.	Tom không gặp nguy hiểm.
I know that it is very difficult for anyone to help me.	Tôi biết rằng rất khó có ai có thể giúp tôi.
Tom doesn't really enjoy learning French.	Tom không thực sự thích học tiếng Pháp.
Tom pinched my hand.	Tom nhéo tay tôi.
I'll walk your dog for you if you like.	Tôi sẽ dắt chó đi dạo cho bạn nếu bạn thích.
There is no wind.	Trời không có gió.
I'm glad I was wrong.	Tôi rất vui khi thấy mình đã sai.
I know that Tom is not a nice guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai tốt.
I am not a translator.	Tôi không phải là một dịch giả.
I don't come here often anymore.	Tôi không đến đây thường xuyên nữa.
Tom called to say he wouldn't be back until after 2:30.	Tom gọi để nói rằng sẽ không quay lại cho đến sau 2:30.
I think Tom should try to do that.	Tôi nghĩ Tom nên cố gắng làm điều đó.
I doubt that Tom will tell Mary the real reason he does.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự mà anh ấy làm vậy.
I won't believe it until I hear it from Tom.	Tôi sẽ không tin điều đó cho đến khi tôi nghe được điều đó từ Tom.
Keep your eyes peeled.	Giữ cho đôi mắt của bạn bị bong tróc.
I don't agree to let Tom go.	Tôi không đồng ý để Tom đi.
We'll finish eating before you arrive.	Chúng tôi sẽ ăn xong trước khi bạn đến.
Tom spends a third of his salary on health insurance.	Tom dành một phần ba tiền lương của mình cho bảo hiểm y tế.
That's what they do.	Đó là những gì họ làm.
Do you know where Tom could be?	Bạn có biết Tom có ​​thể ở đâu không?
Have you seen Tom recently?	Bạn có gặp Tom gần đây không?
Anything you can do to support their efforts would be greatly appreciated.	Bất cứ điều gì bạn có thể làm để hỗ trợ nỗ lực của họ sẽ được đánh giá rất cao.
Tom wants to learn to dance the waltz.	Tom muốn học nhảy điệu valse.
I wish you didn't have to leave.	Tôi ước bạn không phải rời đi.
Tom told us he couldn't do that.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Are you sure you can't come with me?	Bạn có chắc là bạn không thể đi cùng tôi không?
I'm at the end of my rope.	Tôi đang ở cuối sợi dây của mình.
Do you think this computer game might be a bit difficult for Tom?	Bạn có nghĩ rằng trò chơi máy tính này có thể hơi khó đối với Tom?
I made Tom promise me he wouldn't tell anyone what happened.	Tôi đã bắt Tom hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Mary wears a pink blouse.	Mary mặc một chiếc áo cánh màu hồng.
I don't remember doing anything like that.	Tôi không nhớ đã làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom is the only survivor of the fire.	Tom là người duy nhất sống sót sau đám cháy.
Tom can get up early.	Tom có ​​thể dậy sớm.
Mocking him in public is not good.	Chế giễu anh ta ở nơi công cộng là không tốt.
Isn't that what you think happened?	Đó không phải là những gì bạn nghĩ đã xảy ra?
I'm happy to drive you home.	Tôi rất vui khi chở bạn về nhà.
I need a five-minute break.	Tôi cần nghỉ giải lao năm phút.
I think you'll be interested in the museum exhibit next week.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm đến cuộc triển lãm ở bảo tàng vào tuần tới.
Tom knows that I won't cry.	Tom biết rằng tôi sẽ không khóc.
I don't need your advice.	Tôi không cần lời khuyên của bạn.
Tom is ambitious and optimistic.	Tom đầy tham vọng và lạc quan.
It's better to be roughly right than completely wrong.	Tốt hơn là đúng gần đúng hơn là sai hoàn toàn.
You can't make me love you.	Bạn không thể làm cho tôi yêu bạn.
I'm so glad Tom is back.	Tôi rất vui vì Tom đã trở lại.
Tom was born the year after Mary was born.	Tom được sinh ra vào năm sau khi Mary được sinh ra.
I was a little bewildered.	Tôi có đôi chút hoang mang.
You didn't make the cut.	Bạn đã không thực hiện cắt giảm.
I assume you've heard from Tom.	Tôi cho rằng bạn đã nghe tin từ Tom.
I wonder what happened to all the things I left here.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với tất cả những thứ tôi để lại ở đây.
Tom waited, but no one came.	Tom đợi, nhưng không ai đến.
I cannot trust you.	Tôi không thể tin tưởng bạn.
Tom says Mary doesn't want to do that anymore.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó nữa.
Tom is not a rich man.	Tom không phải là một người giàu có.
Tom hasn't finished writing the report yet.	Tom vẫn chưa viết xong báo cáo.
I got to admire his new car.	Tôi đã được chiêm ngưỡng chiếc xe mới của anh ấy.
Do you really think Tom will be present?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ có mặt?
Our team won the interscholastic tournament.	Đội của chúng tôi đã thắng trong giải đấu liên trường.
The buds begin to bloom.	Các chồi bắt đầu hé nở.
We learned to read French in school, but didn't really learn how to speak it.	Chúng tôi đã học cách đọc tiếng Pháp ở trường, nhưng không thực sự học cách nói nó.
Tom just closed his eyes and tried to ignore what was happening.	Tom chỉ nhắm mắt và cố lờ đi những gì đang xảy ra.
Tom shovels snow on the roof.	Tom xúc tuyết trên mái nhà.
Just taste it and see if you like it.	Chỉ cần nếm thử và xem nếu bạn thích nó.
I'm so glad you liked my gift.	Tôi rất vui vì bạn thích món quà của tôi.
Tom almost never kisses his children again.	Tom gần như không bao giờ hôn các con của mình nữa.
I don't know where this belongs.	Tôi không biết nơi này thuộc về.
Give Tom what he wants.	Cho Tom những gì anh ấy muốn.
Tom has been released.	Tom đã được trả tự do.
Tom asked me for help.	Tom nhờ tôi giúp.
I think that's a common occurrence.	Tôi cho rằng đó là điều thường xảy ra.
I know exactly what it means to you.	Tôi biết chính xác nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn.
I believe Tom will win the race.	Tôi tin rằng Tom sẽ thắng cuộc đua.
Tom is too weak to work.	Tom quá yếu để làm việc.
I have known Tom for more than three years.	Tôi đã biết Tom hơn ba năm.
I am sure that he will pass the upcoming entrance exam.	Tôi chắc chắn về việc anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh sắp tới.
I followed a hunch.	Tôi đã theo một linh cảm.
Tom would never have done it if Mary had asked him not to.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Mary yêu cầu anh ta không làm như vậy.
Why does Tom speak French?	Tại sao Tom nói tiếng Pháp?
Tom made an excuse to go to the bathroom.	Tom lấy cớ đi vệ sinh.
Tom became bored after a few minutes.	Tom trở nên buồn chán sau vài phút.
Tom said he had something important to tell me.	Tom nói rằng anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.
Tom is fat and everyone makes fun of him.	Tom béo và mọi người đều chế giễu anh ấy.
I'm keeping my mouth shut.	Tôi đang giữ miệng.
I can't bring it home.	Tôi không thể mang nó về nhà.
I think I will always love Mary.	Tôi nghĩ tôi sẽ luôn yêu Mary.
Tom was the only one who helped me.	Tom là người duy nhất giúp tôi.
When was the last time you used toll roads?	Lần cuối cùng bạn sử dụng đường thu phí là khi nào?
I suspect that Tom is not happy here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom is probably waiting for you in the lobby.	Tom có ​​lẽ đang đợi bạn ở sảnh.
Tom will allow Mary to do it.	Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
The dog growled as we approached.	Con chó gầm gừ khi chúng tôi đến gần.
I don't know when the price will change.	Tôi không biết khi nào giá sẽ thay đổi.
Tom said he was taking a shower when he heard gunshots.	Tom nói rằng anh đang tắm thì nghe thấy tiếng súng nổ.
This is my great-grandfather.	Đây là ông cố của tôi.
Tom has no problem with Mary.	Tom không có vấn đề gì với Mary.
I'm waiting for Tom to help me do it.	Tôi đang đợi Tom giúp tôi làm điều đó.
It's fake.	Đó là hàng giả.
You were careless, weren't you?	Bạn đã bất cẩn, phải không?
Just seeing a mosquito makes her sick.	Chỉ nhìn thấy một con muỗi thôi cũng khiến cô ấy phát ốm.
I won't do anything about that.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì về điều đó.
Tom can tell why Mary lied.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary nói dối.
I know that Tom used to be a bus driver.	Tôi biết rằng Tom đã từng làm tài xế xe buýt.
Tom is quite generous.	Tom khá hào phóng.
I'm not done with Tom.	Tôi chưa kết thúc với Tom.
Tom knew why Mary didn't eat any dinner.	Tom biết tại sao Mary không ăn bữa tối nào.
You have to wait a bit.	Bạn phải đợi một chút.
Tom told Mary that he had a lot of fun in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã có rất nhiều niềm vui ở Úc.
Tom isn't the only one who can steal Mary's money.	Tom không phải là người duy nhất có thể ăn cắp tiền của Mary.
Tom told me he would help us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Tom's request is unreasonable.	Yêu cầu của Tom là không hợp lý.
Scared Tom asks for help.	Tom sợ hãi yêu cầu sự giúp đỡ.
You will be notified in advance.	Bạn sẽ được thông báo trước.
I thought you said you can't eat raw fish.	Tôi tưởng bạn nói bạn không thể ăn cá sống.
There have been deaths in his family.	Đã có trường hợp tử vong trong gia đình anh.
Tom's first wife was from Boston.	Người vợ đầu tiên của Tom đến từ Boston.
Tom is just being honest.	Tom chỉ trung thực.
Tom told me that you despise Mary.	Tom nói với tôi rằng bạn khinh thường Mary.
She cried and cried, but no one came to comfort her.	Cô khóc, khóc nhưng không ai đến an ủi.
Tom told me he wouldn't agree to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó.
A pub is a place where people get together to drink beer.	Quán rượu là nơi mọi người cùng nhau uống bia.
I'm not good at apologizing.	Tôi không giỏi xin lỗi.
Tom said he doesn't care if he wins or not.	Tom cho biết anh ấy không quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
Do you think you will need that?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cần điều đó?
Tom said nothing as he left the room.	Tom không nói gì khi rời khỏi phòng.
Do not worried. 	Đừng lo.
I still have an hour before the exam.	Tôi vẫn còn một giờ trước khi thi.
I'm not going to be a coach.	Tôi sẽ không trở thành một huấn luyện viên.
I am a jailer.	Tôi là một cai ngục.
You are not very good.	Bạn không tốt lắm.
You did the same.	Bạn cũng đã làm như vậy.
That's how it's done.	Đó là cách nó được thực hiện.
Tom said that Mary thought John might need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể cần phải làm điều đó.
Why don't we split the reward fifty?	Tại sao chúng ta không chia phần thưởng năm mươi?
I am allergic to certain medications.	Tôi bị dị ứng với một số loại thuốc.
Don't make us do it.	Đừng bắt chúng tôi làm điều đó.
Both Tom and Mary were exhausted.	Cả Tom và Mary đều kiệt sức.
Tom is not here with me.	Tom không ở đây với tôi.
The light is so bright that it hurts your eyes.	Ánh sáng chói chang đến mức nhức mắt.
Tom doesn't know what happened.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
I've told you over and over again don't do that.	Tôi đã nói đi nói lại với bạn rằng đừng làm thế.
I don't think that's what you want to do.	Tôi không nghĩ đó là những gì bạn muốn làm.
Tom has a marital relationship with me.	Tom có ​​quan hệ hôn nhân với tôi.
Tom comes to the rescue of Mary.	Tom đến giải cứu Mary.
Tom said Mary knew he might not be required to do so until he turned eighteen.	Tom cho biết Mary biết rằng anh có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến khi anh đủ mười tám tuổi.
There is not much time left to decide.	Không còn nhiều thời gian để quyết định.
Why doesn't that bother you?	Tại sao điều đó không làm phiền bạn?
Who is singing?	Ai đang hát?
This is an old Scottish song.	Đây là một bài hát cổ của Scotland.
If I had more money, I would buy that pen.	Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi đã mua chiếc bút đó.
Tom is drying the dishes.	Tom đang làm khô các món ăn.
More and more doctors are starting to use new drugs.	Ngày càng có nhiều bác sĩ bắt đầu sử dụng loại thuốc mới.
We've told you everything we know.	Chúng tôi đã nói với bạn tất cả những gì chúng tôi biết.
It will cost more than a thousand yen.	Nó sẽ có giá hơn một nghìn yên.
This cannot end well.	Điều này không thể kết thúc tốt đẹp.
I'm looking forward to hearing from you.	Tôi rất nóng lòng chờ tin bạn.
Tom is the only one who doesn't drink coffee.	Tom là người duy nhất không uống cà phê.
Do you want a foot massage?	Bạn có muốn mát xa chân không?
Tom can win the race.	Tom có ​​thể thắng cuộc đua.
Tom lives in Australia with his mother.	Tom sống ở Úc với mẹ.
Tom flushes the toilet.	Tom xả bồn cầu.
Just don't let it happen again.	Chỉ cần đừng để nó xảy ra một lần nữa.
Tom says that Mary has the ability to be curious.	Tom nói rằng Mary có khả năng tò mò.
It's hard to teach people what they don't want to learn.	Thật khó để dạy mọi người những gì họ không muốn học.
Tell me you won't go there alone.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ không đến đó một mình.
You forgot to take out the trash this morning.	Bạn đã quên đổ rác sáng nay.
Tom told Mary that she thought he was handsome.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nghĩ anh ấy đẹp trai.
Why don't you try to relax?	Tại sao bạn không thử thư giãn?
Does she still want to join the party?	Cô ấy vẫn muốn tham gia bữa tiệc chứ?
I know that Tom wants us to do it for him.	Tôi biết rằng Tom muốn chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
We don't do everything as well as we need to.	Chúng tôi không làm mọi thứ tốt như chúng tôi cần.
Tom didn't seem annoyed.	Tom không có vẻ gì là khó chịu.
Tom clearly listened for a while.	Tom rõ ràng đã lắng nghe một lúc.
Why didn't you come here recently?	Tại sao gần đây bạn không đến đây?
Tom has to go to Boston.	Tom phải đi Boston.
I will do it if I get a chance.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có cơ hội.
Tom can do it if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Tom is sure Mary can speak French.	Tom chắc chắn Mary có thể nói tiếng Pháp.
How to get rid of Tom?	Làm cách nào để thoát khỏi Tom?
You are taking too much time.	Bạn đang mất quá nhiều thời gian.
What Tom told me was unbelievable.	Những gì Tom nói với tôi thật khó tin.
What is the difference between a pandemic and a pandemic?	Sự khác biệt giữa đại dịch và đại dịch là gì?
We have tried to solve this problem.	Chúng tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này.
Tom says that Mary shouldn't buy the things she bought.	Tom nói rằng Mary không nên mua những thứ cô ấy đã mua.
Is Tom alone?	Tom có ​​một mình không?
Tom and I both want to go to Australia with Mary.	Tom và tôi đều muốn đến Úc với Mary.
It took a few months for my hair to grow back after I shaved my head.	Phải mất vài tháng tóc của tôi mới mọc lại sau khi tôi cạo trọc đầu.
I will try to contact Tom.	Tôi sẽ cố gắng liên lạc với Tom.
Tom is not a good photographer.	Tom không phải là một nhiếp ảnh gia giỏi.
I know Tom knows Mary has to do it.	Tôi biết Tom biết Mary phải làm điều đó.
Do you have to dress up every day to work?	Bạn có phải ăn mặc hàng ngày để làm việc?
I still don't remember calling you.	Tôi vẫn không nhớ đã gọi cho bạn.
You didn't tell me you planned to wait until Monday to go.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn dự định đợi đến thứ Hai để đi.
I don't doubt Tom's ability to do that.	Tôi không nghi ngờ khả năng của Tom để làm điều đó.
My mother and father are not at home right now.	Mẹ và bố tôi hiện không có ở nhà.
Tom put the tray down on the table.	Tom đặt khay xuống bàn.
Tom is really happy to be here.	Tom thực sự rất vui khi ở đây.
I have lived here since 2013.	Tôi đã sống ở đây từ năm 2013.
I am an astrologer.	Tôi là một nhà chiêm tinh.
Tom is full of hope.	Tom tràn đầy hy vọng.
I'm here to find Tom.	Tôi ở đây để tìm Tom.
Tom told me that he thought Mary was dead.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã chết.
Tom will ask Mary to wait.	Tom sẽ yêu cầu Mary đợi.
You think I can stop Tom from doing that, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể ngăn Tom làm điều đó, phải không?
Tom used up all his credit cards.	Tom đã sử dụng hết thẻ tín dụng của mình.
Tom will pay all the bills for us.	Tom sẽ thanh toán tất cả các hóa đơn cho chúng tôi.
Tom hates it.	Tom ghét nó.
Tom said he was looking forward to doing it.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được làm điều đó.
If you hear from Tom, give me a call.	Nếu bạn nghe tin từ Tom, hãy gọi cho tôi.
Why don't you tell Tom about it?	Tại sao bạn không nói với Tom về nó?
Tom and Mary both want strawberry ice cream.	Tom và Mary đều muốn ăn kem dâu tây.
Tom and his friends shared a meal.	Tom và những người bạn của anh ấy đã dùng chung một bữa ăn.
It is not new.	Nó không phải là mới.
Tom says he snores.	Tom nói rằng anh ấy ngáy.
I don't think that will continue.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tiếp tục.
Tom was trying to sell his old car to a man from Australia.	Tom đã cố gắng bán chiếc xe cũ của mình cho một người đàn ông đến từ Úc.
Almost no milk left in the glass.	Hầu như không còn sữa trong ly.
Did Tom say what time he's here?	Tom có ​​nói mấy giờ anh ấy ở đây không?
I thought that Tom wouldn't be able to do it for me.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
You will be surprised at the difference it makes.	Bạn sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt mà nó tạo ra.
In my family, the first person to get up is my mother.	Trong gia đình tôi, người dậy sớm nhất là mẹ tôi.
I was asleep when Tom got home.	Tôi đã ngủ khi Tom về đến nhà.
I know Tom was right.	Tôi biết Tom đã đúng.
I don't seem to have to do that.	Tôi dường như không phải làm điều đó.
This is the worst thing that ever happened to me.	Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi.
Tom wasn't the one to ask me to do it.	Tom không phải là người yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom pushed me away.	Tom đẩy tôi ra.
Tom drives an old Ford.	Tom lái một chiếc Ford cũ.
I think Tom has done this before.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều này trước đây.
It takes ten minutes to walk to the bus stop.	Mất mười phút đi bộ đến bến xe buýt.
Tom and I will help Mary.	Tom và tôi sẽ giúp Mary.
Tom isn't the one to tell me you don't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom did not commit the crime they charged.	Tom không phạm tội mà họ đã buộc tội.
I want everyone to get along.	Tôi muốn mọi người hòa thuận với nhau.
Tom stayed a little longer.	Tom ở lại lâu hơn một chút.
The package left the warehouse yesterday.	Gói hàng đã rời khỏi nhà kho ngày hôm qua.
Tom is getting rid of his old car.	Tom đang loại bỏ chiếc xe cũ của mình.
Tom is no longer the problem.	Tom không còn là vấn đề nữa.
I swung my leg over the fence.	Tôi vung chân qua hàng rào.
Tom is going this way.	Tom đang đi về hướng này.
You love your mother, don't you?	Bạn yêu mẹ của bạn, phải không?
What kind of places would you like to see?	Bạn muốn xem những loại địa điểm nào?
Since the bus was late, I took a taxi.	Vì xe buýt đến muộn nên tôi đã bắt taxi.
"Tom is crying." 	"Tom đang khóc."
"I know."	"Tôi biết."
Harajuku is one of the hottest places in Tokyo.	Harajuku là một trong những nơi nóng nhất ở Tokyo.
Tom can't find me.	Tom không tìm thấy tôi.
Tom was very upset.	Tom đã rất khó chịu.
I apologize for the late response.	Tôi xin lỗi vì phản hồi muộn.
Did you like the movie I went to see yesterday?	Bạn có thích bộ phim hôm qua mình đi xem không?
I know that Tom is a veteran.	Tôi biết rằng Tom là một cựu chiến binh.
You're late here, aren't you?	Bạn đến đây muộn, phải không?
So what's the plan now?	Vậy kế hoạch bây giờ là gì?
Tom can come and listen to Mary sing at that club whenever he wants.	Tom có ​​thể đến nghe Mary hát ở câu lạc bộ đó bất cứ khi nào anh ấy muốn.
I want to eat something that is not spicy.	Tôi muốn ăn thứ gì đó không cay.
Tom always plays video games.	Tom luôn chơi trò chơi điện tử.
Tom and Mary hate each other.	Tom và Mary ghét nhau.
They are here because they are my friends.	Họ ở đây vì họ là bạn của tôi.
I did not receive your message.	Tôi không nhận được tin nhắn của bạn.
Tom opened the envelope, pulled out the letter and opened it.	Tom mở phong bì, lôi lá thư ra và mở nó ra.
Tom calls Mary a coward.	Tom gọi Mary là đồ hèn nhát.
Tom clearly wasn't having a good time.	Tom rõ ràng đã không có một khoảng thời gian vui vẻ.
I am trustworthy.	Tôi đáng tin cậy.
Tom just told me he's found a new job.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy đã tìm được một công việc mới.
They developed a special computer system and fixed it to his wheelchair.	Họ đã phát triển một hệ thống máy tính đặc biệt và cố định nó vào chiếc xe lăn của anh ấy.
I already know what Tom did.	Tôi đã biết những gì Tom đã làm.
Let's go visit the Jacksons.	Hãy đi thăm Jacksons.
Did you tell Tom what you wanted?	Bạn đã nói với Tom những gì bạn muốn?
Tom has really helped me improve my French.	Tom đã thực sự giúp tôi cải thiện tiếng Pháp của mình.
I'm almost certain you would say something like that.	Tôi gần như chắc chắn rằng bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
Looks like Tom is jealous.	Có vẻ như Tom đang ghen tị.
Mary came by herself.	Mary tự mình đến.
Tom's left arm is broken.	Cánh tay trái của Tom bị gãy.
Is it okay if I kiss you again?	Có ổn không nếu tôi hôn em một lần nữa?
I think Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	Tôi nghĩ Tom sợ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
There were quite a few passengers on the train.	Trên tàu có khá nhiều hành khách.
It's an unfortunate term.	Đó là một thuật ngữ đáng tiếc.
I don't really like my job.	Tôi không thực sự thích công việc của mình.
I can't convince Tom to wait.	Tôi không thể thuyết phục Tom đợi.
I want to spend my time trying to help Tom.	Tôi muốn dành thời gian của mình để cố gắng giúp Tom.
Would it be better to do it today?	Sẽ tốt hơn nếu làm điều đó ngay hôm nay?
I had a headache.	Tôi đã bị đau đầu.
If you invite Tom, he will definitely come.	Nếu bạn mời Tom, anh ấy chắc chắn sẽ đến.
I heard you are well paid.	Tôi nghe nói bạn được trả lương cao.
Tom is asking for credit.	Tom đang yêu cầu tín dụng.
You will have to wait there for about an hour.	Bạn sẽ phải đợi ở đó khoảng một giờ.
Tom was bullied at school.	Tom bị bắt nạt ở trường.
Tom seemed a bit unconvinced.	Tom có ​​vẻ hơi thiếu thuyết phục.
I think I'm hallucinating.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bị ảo giác.
I doubt Tom will have to do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ phải làm điều đó.
You have to make a living.	Bạn phải kiếm sống.
It's a good thing I didn't buy that car.	Đó là một điều tốt khi tôi không mua chiếc xe đó.
Tom has no family.	Tom không có gia đình.
How many times have you played golf with Tom?	Bạn đã chơi gôn với Tom bao nhiêu lần?
I knew that Tom would love it if we did.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
Tom knows that I'm hungry.	Tom biết rằng tôi đói.
Look, what we have to worry about is what we're going to do with Tom.	Nghe này, những gì chúng ta phải lo lắng là những gì chúng ta sẽ làm với Tom.
It was the woman whose son was arrested yesterday in front of the school.	Đó là người phụ nữ có con trai bị bắt hôm qua trước trường học.
Tom holds the phone in his left hand.	Tom cầm điện thoại trên tay trái.
I would be disappointed if Tom did.	Tôi sẽ thất vọng nếu Tom làm vậy.
Numbers that can be represented as fractions of two integers are called rational numbers.	Các số có thể được biểu diễn dưới dạng phân số của hai số nguyên được gọi là số hữu tỉ.
Tom says he won't mind helping us tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại giúp chúng ta vào ngày mai.
Has Tom told you everything yet?	Tom đã nói với bạn tất cả mọi thứ chưa?
I can lend you an umbrella if you don't have one.	Tôi có thể cho bạn mượn ô nếu bạn không có.
Tom told his dad what happened when he got home.	Tom nói với bố về những gì đã xảy ra khi anh ấy về nhà.
You probably shouldn't ask Tom that.	Bạn có lẽ không nên hỏi Tom điều đó.
I'm afraid of cats.	Tôi sợ mèo.
Recently, the price of crude oil has skyrocketed, and the cost of gasoline has also increased.	Gần đây, giá dầu thô đã tăng chóng mặt, và chi phí xăng dầu cũng tăng theo.
Tom replied immediately.	Tom trả lời ngay lập tức.
The mother sometimes rereads her son's letter.	Người mẹ thỉnh thoảng đọc lại bức thư của con trai mình.
Tom and Mary have a close friendship.	Tom và Mary có một tình bạn thân thiết.
I would rather live happily in the present than go down in history.	Tôi thà sống hạnh phúc ở hiện tại còn hơn đi vào lịch sử.
I can't imagine what you've been through.	Tôi không thể tưởng tượng được những gì bạn đã trải qua.
We don't even know for sure that Tom will be here.	Chúng tôi thậm chí không biết chắc rằng Tom sẽ ở đây.
The trip will only take a day if all goes well.	Chuyến đi sẽ chỉ mất một ngày nếu mọi việc suôn sẻ.
We know that Tom was telling the truth.	Chúng tôi biết rằng Tom đã nói sự thật.
What is Tom's full name?	Tên đầy đủ của Tom là gì?
I get Tom some water.	Tôi lấy cho Tom một ít nước.
Tom said he was sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary phải làm điều đó.
Tom says I need to talk to you.	Tom nói tôi cần nói chuyện với bạn.
I hope these boots last longer than my last pair.	Tôi hy vọng đôi ủng này kéo dài hơn đôi cuối cùng của tôi.
I haven't been in Boston very long.	Tôi không ở Boston lâu lắm.
There was a light drizzle.	Có một cơn mưa phùn nhẹ.
Did you know that both Tom and Mary have been in prison?	Bạn có biết rằng cả Tom và Mary đều đã từng ngồi tù không?
We have increased our prices.	Chúng tôi đã tăng giá của chúng tôi.
You know that Tom can't do it as well as Mary can, right?	Bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt như Mary có thể, phải không?
I know that Tom knows he has to do it today.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
How long have you known Tom?	Bạn biết Tom lâu chưa?
I don't know where they live.	Tôi không biết họ sống ở đâu.
I have difficulty concentrating.	Tôi khó tập trung.
What did Tom see?	Tom đã thấy gì?
Tom wondered what Mary would do.	Tom tự hỏi Mary sẽ làm gì.
Tom missed the train.	Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu.
I think Tom will go with you on your camping trip.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đi với bạn trong chuyến đi cắm trại của bạn.
This river is polluted by factory waste.	Con sông này bị ô nhiễm bởi chất thải của nhà máy.
Please don't interrupt me.	Xin đừng ngắt lời tôi.
Tom is trying to keep that from happening.	Tom đang cố gắng để điều đó không xảy ra.
Is it true that you have a brother in Germany?	Có đúng là bạn có anh trai ở Đức không?
This is a picture of the ship that Tom and I were on.	Đây là hình ảnh của con tàu mà Tom và tôi đã ở trên đó.
Tom didn't know exactly what to do.	Tom không biết chính xác mình nên làm gì.
Tom is our team leader.	Tom là trưởng nhóm của chúng tôi.
I hope I'm not boring you.	Tôi hy vọng tôi không nhàm chán bạn.
Is Tom going to Boston in October?	Tom có ​​đi Boston vào tháng 10 không?
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
Tom can advise you.	Tom có ​​thể tư vấn cho bạn.
Tom weighs twice as much as me.	Tom nặng gấp đôi tôi.
It is a blatant abuse of public money.	Đó là một sự lạm dụng tiền công một cách trắng trợn.
I applied for a summer internship.	Tôi đã nộp đơn xin thực tập mùa hè.
Tom has made it very clear that he doesn't want us here.	Tom đã nói rất rõ ràng rằng anh ấy không muốn chúng tôi ở đây.
Tom and Mary broke up.	Tom và Mary đã chia tay nhau.
I answered every question, didn't I?	Tôi đã trả lời mọi câu hỏi, phải không?
Have you decided where to go for your summer vacation?	Bạn đã quyết định sẽ đi đâu cho kỳ nghỉ hè của mình chưa?
Tom tried to hurt Mary.	Tom đã cố gắng làm tổn thương Mary.
I want to see Tom win.	Tôi muốn thấy Tom chiến thắng.
I hope we can solve this problem quickly and quietly.	Tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và lặng lẽ.
Tom is in prison.	Tom đang ở trong tù.
Tom means business.	Tom có ​​nghĩa là kinh doanh.
I never thought we could do it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Americans have lost faith in Toyota.	Người Mỹ đã mất niềm tin vào Toyota.
It is not this way.	Nó không phải là theo cách này.
I cannot approve your plan.	Tôi không thể chấp thuận kế hoạch của bạn.
You shouldn't sell your old car.	Bạn không nên bán chiếc xe cũ của mình.
They equip the library with a lot of books.	Họ trang bị cho thư viện rất nhiều sách.
Who is going to the airport to meet Tom?	Ai sẽ đến sân bay để gặp Tom?
That's the last thing we want.	Đó là điều cuối cùng chúng tôi muốn.
The trains were so crowded that we couldn't get on.	Các chuyến tàu quá đông khiến chúng tôi không thể lên được.
He doesn't like any sport.	Anh ấy không thích bất kỳ môn thể thao nào.
Tom reluctantly agrees to go.	Tom miễn cưỡng đồng ý đi.
Tom didn't get a chance to visit Mary the last time he was in Boston.	Tom đã không có cơ hội đến thăm Mary trong lần cuối cùng anh ấy ở Boston.
Tom turns off the lights to save electricity.	Tom tắt đèn để tiết kiệm điện.
Tom and I played together almost all day.	Tom và tôi đã chơi với nhau gần như cả ngày.
Tom tries to impress Mary by driving very fast.	Tom cố gắng gây ấn tượng với Mary bằng cách lái xe rất nhanh.
Tom is babysitting for Mary's children.	Tom đang trông trẻ cho các con của Mary.
Tom and I are fine.	Tom và tôi không sao.
The earthquake was barely felt.	Trận động đất hầu như không thể cảm nhận được.
Tom refused to tell Mary what she wanted to know.	Tom từ chối nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
Tom failed to make us laugh.	Tom đã thất bại trong việc làm cho chúng tôi cười.
I don't have any symptoms.	Tôi không có bất kỳ triệu chứng nào.
I hurt just like you.	Tôi cũng đau như bạn.
I don't care how much money I have to spend.	Tôi không quan tâm mình phải tiêu bao nhiêu tiền.
Tom got up from the table and went into the kitchen.	Tom đứng dậy khỏi bàn và đi vào bếp.
The tricks of the magician took us by surprise.	Những mánh khóe của ảo thuật gia khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
We will not leave you behind.	Chúng tôi sẽ không bỏ lại bạn phía sau.
I doubt Tom really did it alone.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
I'm not sure Tom would want Mary to kiss him.	Tôi không chắc Tom sẽ muốn Mary hôn anh ấy.
I gave up on convincing Tom to do it.	Tôi đã từ bỏ việc thuyết phục Tom làm điều đó.
I don't like you much.	Tôi không thích bạn nhiều.
Honestly, he's not even sixty yet.	Nói thật là anh ấy vẫn chưa đến sáu mươi.
I'm not fussy.	Tôi không cầu kỳ.
The writer dies in poverty and is forgotten.	Nhà văn chết trong nghèo đói và bị lãng quên.
No one can put anything on the head of the office.	Không ai có thể đặt bất cứ điều gì lên trưởng văn phòng.
Tom is a good boxer.	Tom là một võ sĩ giỏi.
I know that's really important.	Tôi biết rằng điều đó thực sự quan trọng.
The cycle is repeating itself.	Chu kỳ đang lặp lại chính nó.
I usually don't wear a tie.	Tôi thường không đeo cà vạt.
Tom told me you went to Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Úc.
Tom looks curious.	Tom có ​​vẻ tò mò.
I owe you someone for helping me get out of that jam.	Tôi nợ bạn một người vì đã giúp tôi thoát khỏi tình trạng kẹt cứng đó.
I think Tom shouldn't have told Mary that he did it.	Tôi nghĩ Tom không nên nói với Mary rằng anh ấy đã làm điều đó.
I know that Tom probably won't help me do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không giúp tôi làm điều đó.
I suggest you talk to Tom.	Tôi đề nghị bạn nói chuyện với Tom.
Tom called Mary into the kitchen.	Tom gọi Mary vào bếp.
Tom sat at the kitchen table to have dinner.	Tom ngồi vào bàn bếp ăn tối.
I am not you.	Tôi không phải là bạn.
Tom lets his kids do whatever they want.	Tom để những đứa trẻ của mình làm bất cứ điều gì chúng muốn.
Look at it from Tom's point of view.	Hãy nhìn nó theo quan điểm của Tom.
Tom suddenly stopped.	Tom đột ngột dừng lại.
Tom knows that today is Mary's birthday.	Tom biết rằng hôm nay là sinh nhật của Mary.
You are the one for me.	Bạn là người dành cho tôi.
Registration is open to all youth.	Đăng ký được mở cho tất cả thanh thiếu niên.
Can I go to Tom's house?	Tôi đến nhà Tom được không?
I have never been so proud of you.	Tôi chưa bao giờ tự hào về bạn như vậy.
I bet Tom won't wait for you.	Tôi cá là Tom sẽ không đợi bạn đâu.
I can do it now if you want me to.	Tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn tôi.
Tom will be a formidable opponent.	Tom sẽ là một đối thủ đáng gờm.
Tom spent all his savings to buy a new car.	Tom đã tiêu hết tiền tiết kiệm để mua một chiếc ô tô mới.
Tom and I live in the same neighborhood.	Tom và tôi sống trong cùng một khu phố.
Seems like it's an ability that everyone has.	Có vẻ như đó là một khả năng mà mọi người đều có.
Tom went grocery shopping.	Tom đã đi mua hàng tạp hóa.
Some people don't like to do that.	Một số người không thích làm điều đó.
Tom is muscular and athletic.	Tom có ​​cơ bắp và lực lưỡng.
Both Tom and I wanted to do that.	Cả tôi và Tom đều muốn làm điều đó.
I thought it was a good book, but Tom thought otherwise.	Tôi đã nghĩ đó là một cuốn sách hay, nhưng Tom lại nghĩ khác.
Tom said he liked the movie.	Tom nói rằng anh ấy thích bộ phim.
I think you have to be there by 2:30.	Tôi nghĩ bạn phải có mặt ở đó trước 2:30.
I have not been to those places.	Tôi đã không đến những nơi đó.
Tom says that Mary won't let him drive.	Tom nói rằng Mary sẽ không để anh ta lái xe.
Tom is almost there.	Tom gần như ở đó.
I may have left my umbrella on the bus.	Tôi có thể đã để quên chiếc ô của mình trên xe buýt.
Contact Tom Jackson for more details.	Liên hệ với Tom Jackson để biết thêm chi tiết.
From a practical perspective, his plan has many shortcomings.	Nhìn từ góc độ thực tế, kế hoạch của ông còn nhiều bất cập.
Tom winked at Mary.	Tom nháy mắt với Mary.
You are very resourceful.	Bạn rất tháo vát.
Tom knows how to listen attentively.	Tom biết cách chăm chú lắng nghe.
Tom wakes up around noon.	Tom thức dậy vào khoảng giữa trưa.
Tom deserves better treatment.	Tom xứng đáng được đối xử tốt hơn.
We don't see enough of each other.	Chúng ta không thấy đủ về nhau.
Tell Tom that Mary is sick.	Nói với Tom rằng Mary bị ốm.
Tom doesn't seem to know much about Mary.	Tom dường như không biết nhiều về Mary.
He is currently very busy with some important work.	Anh ấy hiện đang rất bận rộn với một số công việc quan trọng.
The bad thing about inferiority complexes is that the wrong people have them.	Điều tệ hại của những mặc cảm tự ti là sai người mắc phải chúng.
I think Tom was home alone last Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở nhà một mình vào thứ Hai tuần trước.
Tom told me that he thought Mary was irresponsible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã vô trách nhiệm.
Tom certainly seems to spend a lot of time with Mary.	Tom chắc chắn có vẻ như dành nhiều thời gian cho Mary.
What are you doing with those?	Bạn đang làm gì với những thứ đó?
Tom is very artistic.	Tom rất nghệ thuật.
Tom would make a good father.	Tom sẽ làm một người cha tốt.
At that time Tom was not very good at French.	Hồi đó Tom không giỏi tiếng Pháp lắm.
I must have parked the car somewhere else.	Chắc tôi đã đậu xe ở chỗ khác.
I don't know why we came here.	Tôi không biết tại sao chúng tôi đến đây.
You think Tom didn't do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó, phải không?
I will not work with you tomorrow.	Tôi sẽ không làm việc với bạn vào ngày mai.
Did you see grandpa's wheelchair?	Bạn có nhìn thấy chiếc xe lăn của ông nội không?
I don't think Tom is so cunning.	Tôi không nghĩ Tom lại ranh ma như vậy.
I was about to go out when he called me.	Tôi định đi ra ngoài thì anh ta gọi tôi.
I know that Tom can't dance.	Tôi biết rằng Tom không thể nhảy.
I just want to hear the sound of your voice.	Tôi chỉ muốn nghe âm thanh của giọng nói của bạn.
At least you can tell Tom that he doesn't need to anymore.	Ít nhất bạn có thể nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm như vậy nữa.
The wings of an eagle are more than a meter wide.	Đôi cánh của một con đại bàng có chiều ngang hơn một mét.
I didn't know Tom didn't speak French at all.	Tôi không biết Tom hoàn toàn không nói được tiếng Pháp.
I know that Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
I don't think Tom is helpless.	Tôi không nghĩ Tom bất lực.
I don't think anyone told Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nói với Tom.
I'll go when Tom gets here.	Tôi sẽ đi khi Tom đến đây.
Tom has until Monday to get it done.	Tom có ​​đến thứ Hai để hoàn thành việc đó.
Tom wasn't sure which way to turn.	Tom không chắc nên rẽ theo hướng nào.
We cannot allow ourselves to be deceived.	Chúng ta không thể cho phép mình bị lừa dối.
I don't think it's necessary.	Tôi không nghĩ nó cần thiết.
Tom goes to church on Christmas Eve.	Tom đến nhà thờ vào đêm Giáng sinh.
I guess you're about to find out.	Tôi đoán bạn sắp tìm ra.
Tom looks tough.	Tom có ​​vẻ khó khăn.
I gave Tom Monday off.	Tôi đã cho Tom nghỉ thứ Hai.
I don't have to do anything.	Tôi không phải làm gì cả.
It may be simpler than you think.	Nó có thể đơn giản hơn bạn nghĩ.
Tom doesn't want to exercise.	Tom không muốn tập thể dục.
Tom doesn't have any friends he can talk to about this.	Tom không có bất kỳ người bạn nào mà anh ấy có thể nói chuyện về điều này.
It would be nice if Tom didn't keep making unnecessary comments.	Sẽ thật tốt nếu Tom không tiếp tục đưa ra những nhận xét không cần thiết.
I'm just looking for Tom.	Tôi chỉ đang tìm Tom.
Tom is eating his sandwich.	Tom đang ăn sandwich của mình.
They are at the bar drinking beer.	Họ đang ở quán bar uống bia.
Tom accepted Mary's challenge to a tennis match.	Tom đã chấp nhận lời thách đấu của Mary trong một trận đấu quần vợt.
We have to find a way to get out of here alive.	Chúng ta phải tìm ra cách để thoát khỏi đây còn sống.
Tom doesn't know what you want.	Tom không biết bạn muốn gì.
Tom still didn't cry.	Tom vẫn không khóc.
Tom is a glassblower.	Tom là một thợ thổi thủy tinh.
Tom is smarter than you might think.	Tom thông minh hơn bạn có thể nghĩ.
When was the last time you climbed a mountain?	Lần cuối cùng bạn leo núi là khi nào?
Tom says he thinks he has to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải giúp Mary.
I can't believe I just did that.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa làm điều đó.
She has decided to live in the United States for good.	Cô ấy đã quyết định sống ở Hoa Kỳ cho tốt.
We'd better do as Tom said.	Tốt hơn chúng ta nên làm như Tom nói.
Tom is parked across the street.	Tom đang đậu bên kia đường.
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không ai bị thương.
Tom needs to leave Boston.	Tom cần rời Boston.
Tom is too cute.	Tom quá dễ thương.
I just don't understand why we have to eat there.	Tôi chỉ không hiểu tại sao chúng ta phải ăn ở đó.
I thought Tom would be absent.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt.
Tom already knew the risks.	Tom đã biết trước những rủi ro.
I don't think doing that would be fun.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ vui.
When did Tom graduate from high school?	Tom tốt nghiệp trung học khi nào?
Tom didn't give me any trouble.	Tom đã không gây rắc rối cho tôi.
I feel like the luckiest man in the world.	Tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới.
I will leave it in my room.	Tôi sẽ để nó trong phòng của tôi.
Don't you know that you shouldn't do it?	Bạn không biết rằng bạn không nên làm điều đó?
I guess a kiss is no question.	Tôi đoán một nụ hôn là không có câu hỏi.
Tom's grandmother was a very old woman.	Bà của Tom là một người phụ nữ rất già.
Everyone knows Tom doesn't like living in Australia.	Mọi người đều biết Tom không thích sống ở Úc.
Tom can't be right about everything.	Tom không thể đúng về mọi thứ.
Tom and I don't talk much anymore.	Tom và tôi không nói nhiều nữa.
It's hard to explain.	Thật khó để giải thích.
I doubt anyone told Tom what to do.	Tôi nghi ngờ liệu có ai nói với Tom phải làm gì không.
I don't think Tom knows anyone in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất cứ ai ở Úc.
Tom said he didn't really care what happened.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến những gì đã xảy ra.
I want to stay here for a few more days.	Tôi muốn ở đây thêm vài ngày nữa.
Japan's exports to the world totaled $314 billion in 1998.	Xuất khẩu của Nhật Bản ra toàn thế giới đạt mức 314 tỷ USD vào năm 1998.
Don't say something you'll regret later.	Đừng nói điều gì đó bạn sẽ hối tiếc sau này.
Tom doesn't need to do this right away.	Tom không cần phải làm điều này ngay lập tức.
A doctor should check that.	Một bác sĩ nên kiểm tra điều đó.
I can't believe you don't think Mary is attractive.	Tôi không thể tin rằng bạn không nghĩ rằng Mary hấp dẫn.
Currently, the cherry blossoms in Ueno are at their most beautiful.	Hiện tại hoa anh đào ở Ueno đang ở độ đẹp nhất.
Tom thinks Mary wasn't in Boston last summer.	Tom nghĩ Mary đã không ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom believes that Mary shouldn't do it.	Tom tin rằng Mary không nên làm vậy.
You really didn't know Tom could speak French?	Bạn thực sự không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp?
Tom told me he was coming home on October 20.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom has been in Australia his whole life.	Tom đã ở Úc cả đời.
I guess that goes without saying, right?	Tôi đoán điều đó không cần phải nói, phải không?
You should take every opportunity to learn.	Bạn nên tận dụng mọi cơ hội để học hỏi.
These tickets do not cost us anything.	Những chiếc vé này không khiến chúng tôi mất bất cứ chi phí nào.
I'm really busy at work.	Tôi thực sự bận rộn trong công việc.
You can say it either way.	Bạn có thể nói theo cách nào đó.
Why did you become a policewoman?	Tại sao bạn lại trở thành một nữ cảnh sát?
How is this translation?	Bản dịch này thế nào?
I think Tom should do what he says he will.	Tôi nghĩ Tom nên làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
My boyfriend only shows his manliness.	Bạn trai tôi chỉ bộc lộ bản lĩnh đàn ông.
You're late for school again.	Bạn lại đi học muộn.
Tom called Mary and told her about the accident.	Tom đã gọi cho Mary và kể cho cô ấy nghe về vụ tai nạn.
I don't think it will be suitable.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ phù hợp.
Tom doesn't do much.	Tom không làm gì nhiều.
It would be wise to find another way to do it.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn tìm một cách khác để làm điều đó.
It's not difficult for everyone.	Nó không khó cho tất cả mọi người.
You will not be caught.	Bạn sẽ không bị bắt.
Tom says his house is only about three miles from the school where he works.	Tom nói rằng nhà anh chỉ cách trường học nơi anh làm việc khoảng ba dặm.
Tom called to say he would be three hours late.	Tom gọi để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn hơn ba giờ.
I have to make it together.	Tôi phải làm cho nó cùng nhau.
You won't need to do it alone.	Bạn sẽ không cần phải làm điều đó một mình.
I can't help but love you.	Tôi không thể không yêu em.
Tom didn't know the baby's name was Mary.	Tom không biết tên của đứa bé là Mary.
Tom says that Mary thinks she might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
There really isn't anything the doctors can do with Tom.	Thực sự không có bất cứ điều gì mà các bác sĩ có thể làm với Tom.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
I have nothing to show Tom.	Tôi không có gì để cho Tom xem.
Tom is rude and selfish.	Tom là người thô lỗ và ích kỷ.
Tom might want to come with you.	Tom có ​​thể muốn đi với bạn.
I never really trusted Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự tin tưởng Tom.
Tom admits that he has despised Mary since he first met her.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã khinh thường Mary kể từ lần đầu tiên gặp cô ấy.
I think Tom was once a member of our church.	Tôi nghĩ Tom đã từng là một thành viên của nhà thờ của chúng tôi.
Tom asks about you.	Tom hỏi về bạn.
I know that Tom knows you know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết bạn biết cách làm điều đó.
I know that Tom was a little nervous.	Tôi biết rằng Tom đã hơi lo lắng.
Tom has a little money.	Tom có ​​một ít tiền.
Tom is a 12th grader at Harvard, right?	Tom là học sinh lớp 12 tại Harvard, phải không?
Does Tom know you like him?	Tom có ​​biết bạn thích anh ấy không?
I think it is not necessary to do that.	Tôi nghĩ rằng không cần thiết phải làm điều đó.
Tom says he doesn't have to come here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải đến đây vào ngày mai.
I plan to stay at Tom's house when I visit Boston.	Tôi định ở nhà Tom khi tôi đến thăm Boston.
Tom intended to wait until Mary got here before he left.	Tom định đợi cho đến khi Mary đến đây trước khi anh ta rời đi.
It takes courage to follow your heart.	Cần phải can đảm để làm theo trái tim của bạn.
I don't think I need to worry about Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải lo lắng về Tom nữa.
He ignored my mistake.	Anh ấy đã bỏ qua lỗi lầm của tôi.
He hid his divorce from his wife.	Anh giấu nhẹm chuyện đã ly hôn với vợ.
I am here on vacation.	Tôi ở đây vào kỳ nghỉ.
Tom told me he didn't have enough money to buy that thing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có đủ tiền để mua thứ đó.
I'm sad I can't put it into words.	Tôi buồn không thể nói thành lời.
He is good at solving complex math problems.	Anh ấy giỏi giải những bài toán phức tạp.
Have you heard Tom's music?	Bạn đã nghe nhạc của Tom chưa?
I know nothing more than you.	Tôi không biết gì nhiều hơn bạn.
I think Tom can speak French.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom won't give us what we need.	Tom sẽ không cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
Tom relaxes a bit.	Tom thư giãn một chút.
Isn't it obvious?	Nó không phải là nó rõ ràng?
Beat the yolks of four eggs and add half a cup of sugar.	Đánh tan lòng đỏ của bốn quả trứng và thêm nửa cốc đường.
That's why you need to do it.	Đó là lý do tại sao bạn cần phải làm điều đó.
Tom told me he doesn't smoke.	Tom nói với tôi anh ấy không hút thuốc.
Tom denies he killed Mary.	Tom phủ nhận anh ta đã giết Mary.
Tom said he felt extremely humiliated.	Tom cho biết anh cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Tom is too old to do things like this.	Tom đã quá già để làm những việc như thế này.
Tom doesn't want to be the last.	Tom không muốn là người cuối cùng.
Tom drops almost every Monday.	Tom giảm gần như mỗi thứ Hai.
I've heard some good things about you.	Tôi đã nghe một số điều tốt về bạn.
Tom didn't break any rules.	Tom đã không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
I never drink with people I don't know.	Tôi không bao giờ uống rượu với những người tôi không quen biết.
Tom enjoys his classes.	Tom thích các lớp học của mình.
It is not polite to stare.	Không lịch sự khi nhìn chằm chằm.
I know that Tom and Mary are both unhappy.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều không vui.
Tom won't be back in Boston until October.	Tom sẽ không trở lại Boston cho đến tháng 10 tới.
Tom said he thought he might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
What is the largest forest in the world?	Khu rừng lớn nhất thế giới là gì?
Tom loves watching animals.	Tom thích xem động vật.
What is written in the book?	Những gì được viết trong cuốn sách?
Looks like Mary has found a boyfriend.	Có vẻ như Mary đã tìm được bạn trai.
Tom died three months ago in Australia.	Tom đã chết ba tháng trước ở Úc.
Who do you love more, your mother or your father?	Bạn yêu ai hơn, mẹ bạn hay bố bạn?
Tom thinks this is a good idea.	Tom nghĩ đây là một ý kiến ​​hay.
Tom is the only person in our family who has ever studied French.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi từng học tiếng Pháp.
I know that Tom did it.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó.
I have been here for three weeks.	Tôi đã ở đây ba tuần.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm tốt hơn bạn.
Is Tom leaving early?	Tom có ​​về sớm không?
Have you ever had feelings for Tom?	Bạn đã từng có tình cảm với Tom chưa?
I know it's a big deal, but there's nothing we can do about it.	Tôi biết đó là một vấn đề lớn, nhưng chúng tôi không thể làm gì được.
It snowed more this year than last year.	Năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái.
Tom said he wanted to learn more about Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn tìm hiểu thêm về Boston.
That's all Tom said.	Đó là tất cả những gì Tom đã nói.
You should babysit every now and then.	Thỉnh thoảng bạn nên trông trẻ.
Tom must have heard about what happened.	Tom hẳn đã nghe về những gì đã xảy ra.
Tom let go.	Tom buông tay.
Tom's father beat him with a stick.	Cha của Tom đã đánh anh ta bằng một cây gậy.
Tom suggested that I steam the vegetables rather than boil them.	Tom gợi ý tôi nên hấp rau hơn là luộc.
Because the drinks were expensive, Tom sipped as slowly as he could while listening to the musicians on stage.	Vì đồ uống đắt tiền, Tom nhấm nháp chậm nhất có thể trong khi lắng nghe các nhạc công trên sân khấu.
Now you are one of us.	Bây giờ bạn là một trong số chúng tôi.
Tom confers with his lawyer.	Tom trao đổi với luật sư của mình.
I think Tom will do it later.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó sau này.
Tom says Mary is not convinced.	Tom nói Mary không bị thuyết phục.
Does Tom know Mary?	Tom có ​​biết Mary không?
You want me to do it, don't you?	Bạn muốn tôi làm điều đó, phải không?
You are safe here with me.	Bạn an toàn ở đây với tôi.
Tom came from a humble background, but he became one of the richest men in the country.	Tom xuất thân khiêm tốn, nhưng anh đã trở thành một trong những người đàn ông giàu nhất đất nước.
We are almost the same age.	Chúng tôi gần bằng tuổi nhau.
I think Tom has come to cause trouble.	Tôi nghĩ Tom đã đến để gây rắc rối.
Would you like to go to the mall with us?	Bạn có muốn đi đến trung tâm mua sắm với chúng tôi không?
How many people did you invite to your party?	Bạn đã mời bao nhiêu người đến bữa tiệc của mình?
I think we should go soon.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi sớm.
I know Tom won't tell Mary she needs to do it today.	Tôi biết Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
I have no feelings for Tom.	Tôi không có tình cảm với Tom.
Slippery path.	Đường đi trơn trượt.
Tom looked surprised.	Tom tỏ ra ngạc nhiên.
Don't know if Tom is as old as Mary.	Không biết Tom có ​​già bằng Mary không.
You are the one who brought me here.	Bạn là người đã đưa tôi đến đây.
Tom passed away in the heat of the moment.	Tom đã ra đi trong thời điểm nóng nực.
We need a publisher first.	Chúng tôi cần một nhà xuất bản đầu tiên.
I'm not one to usually milk goats.	Tôi không phải là người thường vắt sữa dê.
You will never know if you can do it unless you try.	Bạn sẽ không bao giờ biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không trừ khi bạn cố gắng.
Tom and I talked about a lot of things.	Tom và tôi đã nói về rất nhiều thứ.
Tom knows things.	Tom biết điều.
We had hoped that more than three thousand people would be there, but only about thirty showed up.	Chúng tôi đã hy vọng rằng hơn ba nghìn người sẽ ở đó, nhưng chỉ có khoảng ba mươi người xuất hiện.
Two-thirds of the students at this school are boys.	Hai phần ba số học sinh của trường này là nam sinh.
Tom says that Mary is probably still doing it.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang làm điều đó.
Tom was good and scared.	Tom đã tốt và sợ hãi.
You can do it without my help, right?	Bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi, phải không?
Tom couldn't help but tease Mary about it.	Tom không thể không trêu Mary về điều đó.
You look like you've been plastered.	Bạn trông giống như bạn đã được trát.
Tom is in the bathroom washing his hands.	Tom đang trong phòng tắm rửa tay.
Tom refused my help and did it himself.	Tom đã từ chối sự giúp đỡ của tôi và tự mình làm điều đó.
Tom tells Mary that he is cold.	Tom nói với Mary rằng anh ấy lạnh lùng.
Don't know if Tom is scared or not.	Không biết Tom có ​​sợ hãi hay không.
Tom didn't complain about anything.	Tom đã không phàn nàn về bất cứ điều gì.
You are not the boss?	Bạn không phải là ông chủ?
Tom asked the doctor about Mary.	Tom hỏi bác sĩ về Mary.
I'm the only one who doesn't know.	Tôi là người duy nhất không biết.
I still think Tom is a sexist.	Tôi vẫn nghĩ Tom là một người phân biệt giới tính.
That won't happen in my life.	Điều đó sẽ không xảy ra trong cuộc đời tôi.
Tom and I are going to the hospital to visit Mary.	Tom và tôi sẽ đến bệnh viện thăm Mary.
I think Tom will be able to help Mary tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp Mary vào ngày mai.
Tom lived in Boston before, didn't he?	Tom đã sống ở Boston trước đây, phải không?
Tom hasn't started yet?	Tom vẫn chưa bắt đầu?
I know why Tom is surprised.	Tôi biết tại sao Tom lại ngạc nhiên.
Tom will have plenty of time to do that later.	Sau này Tom sẽ có nhiều thời gian để làm việc đó.
It was a happy celebration.	Đó là một lễ kỷ niệm vui vẻ.
Tom and Mary both say they make thirty dollars an hour.	Tom và Mary đều nói rằng họ kiếm được ba mươi đô la một giờ.
I am standing.	Tôi đang đứng.
Tom said he was very busy this week.	Tom nói rằng anh ấy rất bận trong tuần này.
Tom is married, has three children and lives in Australia.	Tom đã kết hôn, có ba con và sống ở Úc.
Tom is very passionate about classical music.	Tom rất đam mê âm nhạc cổ điển.
Tom said he was very upset.	Tom nói rằng anh ấy rất khó chịu.
Tom didn't want Mary to see him do it.	Tom không muốn Mary nhìn thấy anh ta làm điều đó.
I think maybe you have an idea.	Tôi nghĩ rằng có thể bạn có một ý tưởng.
I think I want to be a music teacher.	Tôi nghĩ tôi muốn trở thành một giáo viên dạy nhạc.
Tom began to laugh hysterically.	Tom bắt đầu cười một cách cuồng loạn.
I thought it was just us tonight.	Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là chúng tôi tối nay.
She is the most popular girl in the class.	Cô ấy là cô gái nổi tiếng nhất trong lớp.
All his family was around him when he died.	Tất cả gia đình của anh ấy đều ở xung quanh anh ấy khi anh ấy chết.
Tom thinks I might need to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó.
I will go today.	Tôi sẽ đi hôm nay.
I am not prepared for this.	Tôi không chuẩn bị cho điều này.
I'm pretty sure Tom has no relatives in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom không có người thân nào ở Boston.
She waited for me for a long time.	Cô ấy đã đứng đợi tôi rất lâu.
The floors have just been waxed so be careful.	Các tầng vừa được quét sáp nên hãy cẩn thận.
As soon as I can get my son to scan our family photos, I will upload some photos to our website.	Ngay sau khi tôi có thể cho con trai tôi quét ảnh gia đình của chúng tôi, tôi sẽ tải một số bức ảnh lên trang web của chúng tôi.
If there are any problems, please let me know.	Nếu có bất kỳ vấn đề, xin vui lòng cho tôi biết.
Make sure to defrost the chicken before cooking.	Đảm bảo rã đông gà trước khi nấu.
Tom said something to Mary and she smiled.	Tom nói với Mary điều gì đó và cô ấy mỉm cười.
Tom has denied those rumors.	Tom đã phủ nhận những tin đồn đó.
Now you are the boss.	Bây giờ bạn là ông chủ.
I wonder if Tom really wants to go to Australia with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Úc với Mary không.
Tom isn't very friendly, is he?	Tom không được thân thiện lắm phải không?
I bought Tom's new novel.	Tôi đã mua cuốn tiểu thuyết mới của Tom.
What is Tom going to do in Australia?	Tom định làm gì ở Úc?
Tom said Mary was too exhausted to go hiking.	Tom cho biết Mary quá mất sức để đi leo núi.
They don't listen to music.	Họ không nghe nhạc.
Tom, I want you to meet someone.	Tom, tôi muốn anh gặp ai đó.
I doubt that Tom will want to come to Boston with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
We buy CDs.	Chúng tôi mua đĩa CD.
Tom tends to apologize too often.	Tom có ​​xu hướng xin lỗi quá thường xuyên.
Tom was hooked.	Tom đã bị mắc câu.
Tom didn't notice that Mary was flirting with him.	Tom không nhận thấy rằng Mary đang tán tỉnh anh ta.
Tom did it while he was fast asleep.	Tom đã làm điều đó trong khi anh ấy đang ngủ say.
Maybe you better not sing.	Có lẽ tốt hơn bạn không nên hát.
I suspect that Tom shouldn't have done that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không nên làm điều đó.
I have a headache.	Tôi bị nhức đầu.
It was one of the worst movies I've ever seen.	Đó là một trong những bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
Tom is very reliable.	Tom rất đáng tin cậy.
Tom told Mary that he used to live in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh từng sống ở Boston.
Who told Tom he had to?	Ai đã nói với Tom rằng anh ta phải làm vậy?
How can I get to the zoo from here?	Làm thế nào tôi có thể đến sở thú từ đây?
You do not know that it is there?	Bạn không biết rằng đó là ở đó?
Tom asked if Mary and I were having fun.	Tom hỏi tôi và Mary có vui không.
That is not my decision.	Đó không phải là quyết định của tôi.
We don't know what it is.	Chúng tôi không biết nó là gì.
I know you won't give up.	Tôi biết bạn sẽ không bỏ cuộc.
I don't know what time Tom comes home.	Tôi không biết mấy giờ Tom về nhà.
No one was seen on the street.	Không ai được nhìn thấy trên đường phố.
Tom is not our manager.	Tom không phải là quản lý của chúng tôi.
It will be costly and politically difficult to continue this conflict.	Sẽ rất tốn kém và khó khăn về mặt chính trị nếu tiếp tục cuộc xung đột này.
Tom is alone at home.	Tom ở nhà một mình.
Tom is quite prejudiced.	Tom khá thành kiến.
Tom and I weren't the only ones late.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất đến muộn.
Tom will have an MRI on Monday.	Tom sẽ chụp MRI vào thứ Hai.
Tom wished that he could spend more time with Mary.	Tom ước rằng anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
Tom told me that he enjoys working in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm việc ở Boston.
Tom eagerly feeds the birds.	Tom háo hức cho chim ăn.
Why don't we do it later?	Tại sao chúng ta không làm điều đó sau?
You do not recognize the symptoms?	Bạn không nhận ra các triệu chứng?
Tom won in the first round.	Tom đã thắng ở vòng đầu tiên.
Tom forgot the rules.	Tom đã quên các quy tắc.
Everyone is saying that.	Mọi người đang nói điều đó.
That's more interesting than I thought.	Điều đó thú vị hơn tôi nghĩ.
I promised Tom I wouldn't tell anyone.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không nói cho ai biết.
Tom said that Mary was very impressed.	Tom nói rằng Mary rất ấn tượng.
Tom said he was stunned.	Tom nói rằng anh ấy đã rất choáng váng.
Tom lent me his car.	Tom cho tôi mượn xe của anh ấy.
The doctor advised Tom to have at least three alcohol-free days a week.	Bác sĩ khuyên Tom nên có ít nhất ba ngày không rượu mỗi tuần.
Tom is one of Mary's neighbors.	Tom là một trong những người hàng xóm của Mary.
I doubt Tom will help Mary do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
This tie is too expensive.	Chiếc cà vạt này quá đắt.
Mary just gave birth.	Mary vừa sinh con.
Tom is a busy guy.	Tom là một chàng trai bận rộn.
You can ask Tom if you want.	Bạn có thể tự hỏi Tom nếu bạn muốn.
I can't understand what she is saying.	Tôi không thể hiểu cô ấy đang nói gì.
Tom says Mary is not sick.	Tom nói Mary không bị ốm.
I don't know exactly what time Tom came home last night, but it was very late.	Tôi không biết chính xác mấy giờ tối hôm qua Tom về nhà, nhưng đã rất muộn.
In case of fire, do not use the elevator.	Trong trường hợp hỏa hoạn, không sử dụng thang máy.
Tom will never find me.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy tôi.
I promise I won't tell anyone that you're rich.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói với ai rằng bạn giàu có.
Tom thinks he's not alone.	Tom cho rằng anh ấy không đơn độc.
I can do it alone.	Tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom suggested that I stop hugging Mary.	Tom đề nghị tôi không ôm Mary nữa.
I will introduce you to a friend of mine who used to live in Boston.	Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một người bạn của tôi, người đã từng sống ở Boston.
I know Tom doesn't know that you don't want to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom tells Mary that he is very sad.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất buồn.
I believe Tom can speak French well enough to work here.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp đủ tốt để làm việc ở đây.
Tom can do it himself.	Tom có ​​thể tự mình làm điều đó.
Tom didn't think Mary would do it again.	Tom không nghĩ Mary sẽ lại làm như vậy.
I don't know if he knows that.	Tôi không biết liệu anh ấy có biết điều đó không.
There is no simple solution.	Không có giải pháp đơn giản.
Lunch is not ready yet.	Bữa trưa vẫn chưa sẵn sàng.
We don't see Tom's face.	Chúng tôi không nhìn thấy khuôn mặt của Tom.
I tried to talk to Tom.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom.
I'm Tom, and she's Mary.	Tôi là Tom, và cô ấy là Mary.
Tom is throwing a party next Saturday.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc vào thứ Bảy tới.
Tom can do it later.	Tom có ​​thể làm điều đó sau.
Tom didn't really seem to enjoy talking to Mary.	Tom dường như không thực sự thích nói chuyện với Mary.
I am no longer on a diet.	Tôi không còn ăn kiêng nữa.
How much money can you borrow Tom?	Bạn có thể vay Tom bao nhiêu tiền?
Tom didn't come home did he?	Tom không về nhà phải không?
I know that Tom knows that Mary knows she shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom said he noticed the same thing.	Tom nói rằng anh ấy cũng nhận thấy điều tương tự.
Smoking is not allowed in this building.	Không được phép hút thuốc trong tòa nhà này.
Tom can die if not careful.	Tom có ​​thể chết nếu không cẩn thận.
Tom didn't have the strength to lift it.	Tom không đủ sức để nâng nó lên.
You shouldn't go there.	Bạn không nên đến đó.
Tom never had to do that.	Tom không bao giờ phải làm điều đó.
They swim with the dolphins.	Họ bơi cùng những con cá heo.
Tom says he doesn't have enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm điều đó.
This patient was brought in with a gunshot wound.	Bệnh nhân này được đưa đến với vết thương do đạn bắn.
That is a completely different issue.	Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Tom doesn't act like a teacher.	Tom không hành động như một giáo viên.
A mixture of snow and rain fell from the sky.	Một hỗn hợp tuyết và mưa từ trên trời rơi xuống.
Tom found something shiny.	Tom tìm thấy thứ gì đó sáng bóng.
That's not how we think.	Đó không phải là cách chúng ta nghĩ.
Tom is a child psychologist, right?	Tom là một nhà tâm lý học trẻ em, phải không?
I know Tom has to do it.	Tôi biết Tom phải làm điều đó.
Nothing is the same.	Không có thứ gì giống nhau cả.
Tom is running out of time.	Tom sắp hết thời gian.
I'm not feeling well and I think I should stay home today.	Tôi không được khỏe và tôi nghĩ hôm nay tôi nên ở nhà.
Tom played with us.	Tom đã chơi với chúng tôi.
Tom says he doesn't have the patience to do it.	Tom nói rằng anh ấy không đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
Tom wants to understand.	Tom muốn hiểu.
He lived in Matsue for seven years.	Anh ấy đã sống ở Matsue trong bảy năm.
Tom's in the waiting room, isn't he?	Tom đang ở trong phòng chờ, phải không?
Feel this. 	Cảm nhận điều này.
It's really soft.	Nó thực sự mềm mại.
Hey, I'm talking to you.	Này, tôi đang nói chuyện với bạn.
I will lend you as much money as you need.	Tôi sẽ cho bạn vay bao nhiêu tiền nếu bạn cần.
Passengers must also wear seat belts.	Hành khách cũng phải thắt dây an toàn.
I plan to do that tomorrow.	Tôi dự định làm điều đó vào ngày mai.
His letter was so confusing that I couldn't understand it.	Bức thư của anh ấy rất bối rối khiến tôi khó hiểu.
You've never been to Europe, have you?	Bạn chưa bao giờ đến Châu Âu, phải không?
Tom doesn't owe us anything.	Tom không nợ chúng tôi bất cứ điều gì.
Everything we ask Tom to do will be very difficult for him to do.	Mọi thứ chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ rất khó để anh ấy làm được.
I didn't want to go, but Tom made me go.	Tôi không muốn đi, nhưng Tom bắt tôi phải đi.
I grew up in an orphanage in Boston.	Tôi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở Boston.
I have a feeling something very bad is about to happen.	Tôi có cảm giác điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra.
Never do that again.	Đừng bao giờ làm điều đó nữa.
How do we know that you won't just tell them?	Làm sao chúng tôi biết rằng bạn sẽ không chỉ nói với họ?
I haven't seen any of them yet.	Tôi chưa nhìn thấy bất kỳ người nào trong số họ.
He is sitting in the waiting room.	Anh ấy đang ngồi trong phòng chờ.
Tom wants to buy a sports car.	Tom muốn mua một chiếc ô tô thể thao.
Tom finished reading the newspaper and handed it to Mary.	Tom đọc xong tờ báo và đưa cho Mary.
I'm not ready to be a mother.	Tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ.
She has been practicing piano for a year and can play some piano.	Cô ấy đã luyện tập piano được một năm và có thể chơi được phần nào piano.
Tom hopes the doctors will tell him he doesn't need surgery.	Tom hy vọng các bác sĩ sẽ cho anh biết anh không cần phẫu thuật.
Have they announced the court's decision?	Họ đã công bố quyết định của tòa án chưa?
Why is Tom here?	Tại sao Tom lại ở đây?
Tom is one of our coaches.	Tom là một trong những huấn luyện viên của chúng tôi.
Tom says he's sick of Chinese food.	Tom nói rằng anh ấy chán ăn đồ ăn Trung Quốc.
I can't help anyone.	Tôi không thể giúp ai cả.
If you want, I can sell this to you.	Nếu bạn muốn, tôi có thể bán cái này cho bạn.
Please help myself some candy.	Xin vui lòng giúp bản thân một số kẹo.
Tom and Mary tied the knot.	Tom và Mary đã thắt nút.
I'm still not fluent in French.	Tôi vẫn chưa thông thạo tiếng Pháp.
This is one of the largest shopping malls in Boston.	Đây là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Boston.
Do you really think I'll let you do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để bạn làm điều đó?
Tom has a very good musical taste.	Tom có ​​khiếu âm nhạc rất tốt.
We won't be able to return to Boston until next Monday.	Chúng tôi sẽ không thể trở lại Boston cho đến thứ Hai tới.
We are fortunate to have Tom working for us.	Chúng tôi may mắn có Tom làm việc cho chúng tôi.
Tom will buy food for Mary.	Tom sẽ mua đồ ăn cho Mary.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
Tom has a lot of weird ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng kỳ lạ.
I don't like it when you're late.	Tôi không thích khi bạn đến muộn.
That's exactly what I don't want.	Đó chính xác là điều tôi không muốn.
Tell Tom the reason you can't go.	Nói với Tom lý do bạn không thể đi.
Tom says he wants to be a dentist.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một nha sĩ.
Tom always sat in the chair over there. 	Tom luôn ngồi ở ghế đằng kia.
Do you know why? 	Bạn có biết tại sao?
That's because it's very difficult for the teacher to see him there. 	Đó là bởi vì rất khó để giáo viên nhìn thấy anh ấy ở đó.
Look, he's sleeping again.	Nhìn kìa, anh ấy đang ngủ nữa.
Tom set off on a bike trip last week.	Tom đã khởi hành một chuyến đi bằng xe đạp vào tuần trước.
I don't want you to see Tom anymore.	Tôi không muốn bạn nhìn thấy Tom nữa.
I don't think Tom was fair.	Tôi không nghĩ Tom đã công bằng.
He was so mad at me when I forgot my appointment.	Anh ấy đã rất giận tôi khi tôi quên cuộc hẹn.
I can't move without your help.	Tôi không thể di chuyển mà không có sự giúp đỡ của bạn.
We hope that you will come to Australia next spring.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
There is no one better than you.	Không có ai tốt hơn bạn.
Tom shot his dog, thinking it was a wolf.	Tom đã bắn con chó của mình, vì nghĩ rằng đó là chó sói.
I definitely hope Tom doesn't win.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không thắng.
There's some whiskey in that bottle.	Có một ít rượu whisky trong chai đó.
I don't think I can get the job done alone.	Tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành công việc một mình.
Tom won't wait more than thirty minutes.	Tom sẽ không đợi quá ba mươi phút.
Tom doesn't think doing that would be a bad idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
Tom pretended not to understand Mary.	Tom giả vờ không hiểu Mary.
You can stay here as long as you like.	Bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích.
I'm sorry I'm late.	Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn.
Do you just quote Tom?	Bạn chỉ trích dẫn Tom?
The apple has begun to rot.	Quả táo đã bắt đầu thối rữa.
I can't decide which bike to buy.	Tôi không thể quyết định mua xe đạp nào.
I hope I helped in some way.	Tôi hy vọng tôi đã giúp một cách nào đó.
Tom said he thought we might have a problem.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể có vấn đề.
What I choose to do with my life is none of your business.	Những gì tôi chọn làm với cuộc đời mình không phải là việc của bạn.
Tom says that Mary is a good pilot.	Tom nói rằng Mary là một phi công giỏi.
I prepared for the worst.	Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
I'm not prepared to do that.	Tôi không chuẩn bị để làm điều đó.
Could you please open the door for me?	Bạn có thể vui lòng mở cửa cho tôi được không?
Tom tried to make Mary feel special.	Tom đã cố gắng làm cho Mary cảm thấy đặc biệt.
Tom said he knew that was what Mary was up to.	Tom nói rằng anh biết đó là những gì Mary đang định làm.
Tom arrived immediately.	Tom đến ngay lập tức.
This is not the first time it has snowed in Boston on Christmas Day.	Đây không phải là lần đầu tiên tuyết rơi ở Boston vào ngày Giáng sinh.
Tom looked up from the phone and smiled at Mary.	Tom nhìn lên khỏi điện thoại và mỉm cười với Mary.
Tom used to be a heavy drinker.	Tom từng là một người nghiện rượu nặng.
I am very confident in my abilities.	Tôi rất tự tin vào khả năng của mình.
Tom is very excited to be home with his family.	Tom rất háo hức được về nhà với gia đình.
Tom's dog went crazy.	Con chó của Tom phát điên.
Tom messed up a few things.	Tom đã làm hỏng một vài thứ.
That is hard to say.	Điều đó thật khó nói.
Tom has no intention of giving up.	Tom không có ý định bỏ cuộc.
I don't like dieting.	Tôi không thích ăn kiêng.
I was a bit surprised when Tom said he wouldn't.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm như vậy.
I know Tom will be ready to do that until next year.	Tôi biết Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
Tom is not alone at home.	Tom không ở nhà một mình.
What time did you close the shop last night?	Bạn đóng cửa hàng lúc mấy giờ đêm qua?
I think Tom will do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
A friend of mine came to see me during the day.	Một người bạn của tôi đã đến gặp tôi vào ban ngày.
Is Tom one of your friends?	Tom có ​​phải là một trong những người bạn của bạn không?
Tom agrees to take care of Mary.	Tom đồng ý chăm sóc Mary.
Tom no longer goes skiing as often as he used to.	Tom không còn đi trượt tuyết thường xuyên như trước nữa.
Tom doesn't want to talk about it over the phone.	Tom không muốn nói về điều đó qua điện thoại.
I thought a lot about it.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
I know that Tom died doing it.	Tôi biết rằng Tom đã chết khi làm điều đó.
I don't think your plan is feasible.	Tôi không nghĩ rằng kế hoạch của bạn là khả thi.
This museum has a beautiful collection of modern art.	Bảo tàng này có một bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại tuyệt đẹp.
Tom and Mary both have a bicycle.	Tom và Mary đều có một chiếc xe đạp.
The street is not safe at night.	Đường phố không an toàn vào ban đêm.
Despite his disappointment, Tom didn't let that show.	Dù rất thất vọng nhưng Tom đã không để điều đó thể hiện.
We need some collapsible chairs.	Chúng tôi cần một số ghế có thể thu gọn.
Tom says he goes out with Mary at least once a week.	Tom nói rằng anh ấy đi chơi với Mary ít nhất một lần một tuần.
Tom is clearly worried.	Tom rõ ràng đang lo lắng.
Tom needs to be alone to think things through for a while.	Tom cần phải ở một mình để suy nghĩ mọi thứ một lúc.
Tom told me that he thought Mary was stupid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật ngu ngốc.
I could be wrong, but I think Tom wants to go home early.	Tôi có thể sai, nhưng tôi nghĩ Tom muốn về nhà sớm.
You don't really have to do that, do you?	Bạn không thực sự phải làm điều đó, phải không?
Can you help me clean up before I go?	Bạn có thể giúp tôi dọn dẹp trước khi đi không?
Tom will be deported from Australia.	Tom sẽ bị trục xuất khỏi Úc.
I tend to judge people by the company they hold.	Tôi có xu hướng đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
He has a strong constitution.	Ông ấy có một hiến pháp mạnh mẽ.
Don't you know that Tom was in prison?	Bạn không biết rằng Tom đã từng ở trong tù?
Tom won't have to do that anymore.	Tom sẽ không phải làm điều đó nữa.
Tom wears a straw hat.	Tom đội một chiếc mũ rơm.
I won't pretend to be sorry.	Tôi sẽ không giả vờ xin lỗi.
Tom showed me that.	Tom chỉ cho tôi cái đó.
Tom says he needs to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy cần thuê một người có kinh nghiệm.
I know Tom doesn't know that I should do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi nên làm điều đó.
Tom just made a few mistakes.	Tom chỉ mắc một vài sai lầm.
You don't need my permission to do that.	Bạn không cần sự cho phép của tôi để làm điều đó.
I didn't know Tom didn't like to do that.	Tôi không biết Tom không thích làm điều đó.
I would never kiss my wife in public.	Tôi sẽ không bao giờ hôn vợ tôi ở nơi công cộng.
Tom was snoring loudly in his sleep.	Tom đã ngáy to trong khi ngủ.
Tom has even more books than me.	Tom thậm chí còn có nhiều sách hơn tôi.
Please take care of my birds while I'm away.	Xin hãy chăm sóc những con chim của tôi khi tôi đi vắng.
He suggested an alternative plan.	Anh ấy đề xuất một kế hoạch thay thế.
Tom said that it was harder than he thought.	Tom nói rằng làm được điều đó khó hơn anh nghĩ.
I'd love to be there and help you, but I have other things to do right now.	Tôi rất muốn ở bên và giúp đỡ bạn, nhưng tôi có việc khác phải làm ngay bây giờ.
Did you know Tom and Mary were married?	Bạn có biết Tom và Mary đã từng kết hôn?
I'm sick of burgers.	Tôi phát ngán vì bánh mì kẹp thịt.
My boss doesn't think I'm up to the job.	Sếp của tôi không nghĩ rằng tôi ngang bằng với công việc.
I know Tom will never stop doing it.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ ngừng làm điều đó.
Tom used to call Mary every evening after dinner.	Tom thường gọi cho Mary vào mỗi buổi tối sau khi ăn tối.
Tom convinced me.	Tom đã thuyết phục tôi.
He is a famous composer.	Anh ấy là một nhà soạn nhạc nổi tiếng.
I know that Tom knows that I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I can see Tom when I'm in Australia.	Tôi có thể gặp Tom khi tôi ở Úc.
I will stop smoking.	Tôi sẽ ngừng hút thuốc.
Tom is cooking breakfast, isn't he?	Tom đang nấu bữa sáng, phải không?
We're the only ones here who know that Tom won't be able to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó.
Tom is never satisfied.	Tom không bao giờ hài lòng.
Do you think Tom was impressed?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bị ấn tượng?
I have never been violent with anyone.	Tôi chưa bao giờ bạo lực với bất cứ ai.
Tom says he wants a good job.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một công việc tốt.
Tom turned away.	Tom quay đi.
Tom was elected captain.	Tom được bầu làm đội trưởng.
I went out with Mary for months.	Tôi đã đi chơi với Mary trong nhiều tháng.
Tom says Mary is still planning.	Tom nói Mary vẫn đang lên kế hoạch.
Tom made a good choice.	Tom đã có một lựa chọn tốt.
Tom came home unexpectedly.	Tom về nhà một cách bất ngờ.
"Why are you studying English so hard?" 	"Tại sao bạn học tiếng Anh chăm chỉ như vậy?"
"To become an English teacher."	"Để trở thành một giáo viên tiếng Anh."
Tom probably won't be able to deal with the problem on his own.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể tự mình đối phó với vấn đề.
Tom has no choice but to do it today.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants Mary to be honest with him.	Tom muốn Mary thành thật với anh ta.
I was surprised when Tom asked me to play tennis with him.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi Tom đề nghị tôi chơi quần vợt với anh ấy.
Mary is sewing a dress for herself.	Mary đang may một chiếc váy cho chính mình.
Tom said he wanted to meet up with some old friends while he was in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp gỡ một số người bạn cũ khi anh ấy ở Boston.
She picked up one of the glass jars.	Cô nhặt một trong những chiếc lọ thủy tinh.
I thought you said you don't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không nói tiếng Pháp.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Someone is going up the stairs.	Có ai đó đang đi lên cầu thang.
It was peaceful. 	Nó đã yên bình.
Of course, it didn't last that long.	Tất nhiên, nó không tồn tại lâu như vậy.
Tom is hard to say.	Tom khó nói.
Tom will soon find a place to live.	Tom sẽ sớm tìm được một nơi để sống.
Tom is one of the referees.	Tom là một trong những trọng tài.
I don't make enough money to feed a family.	Tôi không kiếm đủ tiền để nuôi một gia đình.
Where is Tom when we need him?	Tom ở đâu khi chúng ta cần anh ấy?
Did you get the message I sent you yesterday?	Bạn có nhận được tin nhắn tôi đã gửi cho bạn ngày hôm qua?
Tom calls his mother once a week.	Tom gọi cho mẹ mỗi tuần một lần.
I am very worried about the environment.	Tôi rất lo lắng về môi trường.
On the plate was a piece of chicken, a potato and some green beans.	Trên đĩa là một miếng thịt gà, một củ khoai tây và một ít đậu xanh.
Tom doesn't have any pets.	Tom không có bất kỳ vật nuôi nào.
Tom jumped off the platform.	Tom nhảy xuống khỏi bục.
Tom probably wouldn't have died if he had fastened his seat belt.	Tom có ​​lẽ đã không chết nếu anh ta thắt dây an toàn.
I'm sure it's a good one.	Tôi chắc chắn đó là một trong những tốt.
There is no evidence of voter fraud.	Không có bằng chứng về gian lận cử tri.
I don't think anyone else wants to do that.	Tôi không nghĩ có ai khác muốn làm điều đó.
He is a promising young man.	Anh ấy là một chàng trai trẻ đầy triển vọng.
Tom is still not completely convinced.	Tom vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
Tom will join you in a moment.	Tom sẽ tham gia cùng bạn trong giây lát.
I don't think Tom really wants to know.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn biết.
You must have had a good time.	Chắc hẳn bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Does Tom really want to go?	Tom có ​​thực sự muốn đi không?
Odds are that won't happen.	Tỷ lệ cược là điều đó sẽ không xảy ra.
I used to do that a lot when I was a kid.	Tôi đã từng làm điều đó rất nhiều khi tôi còn nhỏ.
Tom is a quick learner.	Tom là một người học nhanh.
Do you have something similar in another color?	Bạn có thứ tương tự với màu khác không?
I have a persistent cough.	Tôi bị ho dai dẳng.
Tom travels into the future.	Tom du hành vào tương lai.
Tom agreed to do it for Mary.	Tom đã đồng ý làm điều đó cho Mary.
Tom is eating with some of his friends.	Tom đang ăn với một số người bạn của mình.
I know there's a problem.	Tôi biết có một vấn đề.
Tom was engaged to get married.	Tom đã đính hôn để kết hôn.
I didn't know Tom was living on Park Street.	Tôi không biết Tom đang sống trên Phố Park.
Cut the pipe into equal segments.	Cắt đường ống thành các đoạn bằng nhau.
I need to hire someone to help me paint my house.	Tôi cần thuê người giúp tôi sơn nhà.
Tom sent flowers to Mary.	Tom đã gửi hoa cho Mary.
Tom doesn't really like taking pictures.	Tom không thực sự thích chụp ảnh.
Tom's solution is no better.	Giải pháp của Tom không tốt hơn.
"Can you ski?" 	"Bạn có thể trượt tuyết?"
"Yes I can." 	"Vâng tôi có thể."
"What about Tom?" 	"Thế còn Tom?"
"Yes, he can also ski."	"Vâng, anh ấy cũng có thể trượt tuyết."
What time do you think Tom will be here?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở đây lúc mấy giờ?
I will go here.	Tôi sẽ đi đây.
The flowers have withered.	Những bông hoa đã héo hết.
I can't stand this noise for longer than a minute.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn này lâu hơn một phút.
Tom has made it clear that he doesn't want to be here.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn ở đây.
Tom passed me.	Tom đã vượt qua tôi.
I had to do everything by myself.	Tôi đã phải làm mọi thứ một mình.
Everyone should get out of here before someone gets hurt.	Mọi người nên ra khỏi đây trước khi ai đó bị thương.
He broke his words and made his wife angry.	Anh ta đã bẻ lời khiến vợ anh ta tức giận.
I know that Tom knows I shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm điều đó.
During that month, he had no money to live on.	Trong tháng đó, anh không có tiền để sống.
Tom doesn't need to do it again.	Tom không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom said he was tortured.	Tom nói rằng anh ấy đã bị hành xác.
Tom was in danger.	Tom đã gặp nguy hiểm.
Tom is still in critical condition.	Tom vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Tom says he thinks Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không khóc.
Do you know how Tom progressed in Boston?	Bạn đã biết Tom tiến triển như thế nào ở Boston chưa?
Why did Tom come back?	Tại sao Tom quay lại?
You may want to bring an umbrella with you.	Bạn có thể muốn mang theo một chiếc ô với bạn.
This is not fun at all.	Điều này không vui chút nào.
Looks like the fine stuff was created.	Có vẻ như những thứ về tiền phạt đã được tạo ra.
I also lived in Boston.	Tôi cũng đã sống ở Boston.
I really wouldn't call Tom a friend.	Tôi thực sự sẽ không gọi Tom là bạn.
I want to try it. 	Tôi muốn thử nó.
Looks fun.	Có vẻ vui.
Tom said he thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Sound absorbing carpet.	Thảm hấp thụ âm thanh.
I think Tom already knows Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết Mary.
I wish that I could drive as well as Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể lái xe tốt như Tom.
Only three more beers left in the fridge.	Chỉ còn ba cốc bia nữa trong tủ lạnh.
Tom made it very clear.	Tom đã nói rất rõ ràng.
Among the items found in the wallet was a photo of a man.	Trong số các vật dụng được tìm thấy trong ví có ảnh của một người đàn ông.
Tom has to help.	Tom phải giúp.
They are very similar but not quite the same.	Chúng rất giống nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau.
I think this will be a good seller.	Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một người bán tốt.
I know Tom is a bit homesick.	Tôi biết Tom hơi nhớ nhà.
You are my kind of gal.	Bạn là loại gal của tôi.
I'm making pasta sauce.	Tôi đang làm nước sốt mì Ý.
Tom is very shy.	Tom rất nhút nhát.
I don't have much time now.	Tôi không có nhiều thời gian bây giờ.
You don't think we should do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó, phải không?
Tom came to Australia for the first time when he was three years old.	Tom đến Úc lần đầu tiên khi anh ấy ba tuổi.
Tom was the only one who failed the test.	Tom là người duy nhất thất bại trong bài kiểm tra.
Are you and Tom still together?	Bạn và Tom vẫn bên nhau chứ?
I wonder if Tom has left Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời Boston hay chưa.
Tom never let me drive.	Tom không bao giờ cho phép tôi lái xe.
Tom, Mary, John and Alice are all older than you.	Tom, Mary, John và Alice đều lớn tuổi hơn bạn.
If only Tom had kept his mouth shut!	Giá mà Tom ngậm miệng lại!
I could hardly refuse Tom's help.	Tôi khó có thể từ chối sự giúp đỡ của Tom.
Don't forget to stop by the supermarket on your way home.	Đừng quên ghé qua siêu thị trên đường về nhà.
I didn't know Tom was Canadian.	Tôi không biết Tom là người Canada.
Tom is ready to settle down and start a family.	Tom đã sẵn sàng ổn định cuộc sống và lập gia đình.
Tom has already eaten.	Tom đã ăn rồi.
Tom worries about it too.	Tom cũng lo lắng về nó.
Tom eats with his left hand, but he writes with his right hand.	Tom ăn bằng tay trái, nhưng anh ấy viết bằng tay phải.
Tom is younger than everyone else here.	Tom trẻ hơn những người khác ở đây.
Only a few people know the truth.	Chỉ một vài người biết sự thật.
Tom says he hopes that you won't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không để Mary lái xe.
If Tom can do that, I'll take my hat off.	Nếu Tom làm được điều đó, tôi sẽ đội nón ra đi.
How do you know that Tom kissed Mary?	Làm sao bạn biết rằng Tom đã hôn Mary?
Tom didn't tell Mary he wasn't happy.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không hạnh phúc.
Tom tells Mary that he can't eat with chopsticks.	Tom nói với Mary rằng anh không biết ăn bằng đũa.
You will never believe it.	Bạn sẽ không bao giờ tin điều đó.
Tom has no one to talk to.	Tom không có ai để nói chuyện.
I don't work like that.	Tôi không làm việc như vậy.
There was something eerily familiar about Tom.	Có điều gì đó quen thuộc đến kỳ lạ về Tom.
Tom told me he thought he was losing his sight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình đang bị mất thị lực.
I bet Tom wouldn't agree.	Tôi cá là Tom sẽ không đồng ý.
Did Tom say he loves me?	Tom có ​​nói rằng anh ấy yêu tôi không?
We can never beat Tom at tennis.	Chúng ta không bao giờ có thể đánh bại Tom ở môn quần vợt.
Smell is one of the five senses.	Khứu giác là một trong năm giác quan.
We will continue the meeting after a light refreshment.	Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp sau khi giải khát nhẹ.
Tom says he will never come back here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
Your plan is a good plan, but mine is better.	Kế hoạch của bạn là một kế hoạch tốt, nhưng kế hoạch của tôi tốt hơn.
I am one of the others.	Tôi là một trong những người khác.
Did you know it took Tom over three hours to do it?	Bạn có biết Tom đã mất hơn ba giờ để làm điều đó không?
How can we believe a word Tom says?	Làm sao chúng ta có thể tin một lời Tom nói?
You have gained a few pounds.	Bạn đã tăng được vài cân.
Some people don't like waking up early in the morning.	Một số người không thích thức dậy vào sáng sớm.
The strong, damaging cold is expected to last until the end of the week.	Đợt rét đậm, rét hại dự báo sẽ kéo dài đến hết cuối tuần.
Tom ate more than I expected.	Tom đã ăn nhiều hơn tôi mong đợi.
Tom was very suspicious.	Tom đã rất nghi ngờ.
I know that I can't do it as well as Tom.	Tôi biết rằng tôi không thể làm điều đó tốt như Tom.
I'm going back to Boston tomorrow.	Tôi sẽ trở lại Boston vào ngày mai.
We know Tom didn't agree to do that.	Chúng tôi biết Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Don't you know Tom is still learning French?	Bạn không biết Tom vẫn đang học tiếng Pháp sao?
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
I suspect that Tom and Mary planned to do that yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
Tom doesn't want to learn how to do that.	Tom không muốn học cách làm điều đó.
Tom wants to learn how to play guitar.	Tom muốn học cách chơi guitar.
Tom is my friend now, but we didn't like each other at first.	Bây giờ Tom là bạn của tôi, nhưng ban đầu chúng tôi không thích nhau.
I lack motivation.	Tôi thiếu động lực.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Does Tom know what happened last night?	Tom có ​​biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua không?
I won't keep you longer than I need to.	Tôi sẽ không giữ bạn lâu hơn tôi cần.
Tom and Mary are probably sleeping.	Tom và Mary có lẽ đang ngủ.
That is blackmail.	Đó là sự tống tiền.
Tom is the funniest person I have ever met.	Tom là người hài hước nhất mà tôi từng gặp.
Tom and Mary spent the day avoiding each other.	Tom và Mary đã dành cả ngày để tránh mặt nhau.
I don't think Tom would be embarrassed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ xấu hổ.
Why don't you tell me what you remember?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết những gì bạn nhớ?
Both Tom and Mary were very sleepy.	Cả Tom và Mary đều rất buồn ngủ.
I have lost three kilograms.	Tôi đã giảm ba kg.
Tom needs to go home and take a nap.	Tom cần về nhà và chợp mắt.
It's strange that people in hot climates eat hot things like curry.	Thật kỳ lạ khi những người ở khí hậu nóng lại ăn những thứ nóng như cà ri.
I know that Tom is a hopeless romantic.	Tôi biết rằng Tom là một người lãng mạn vô vọng.
Three years ago, I was in Boston on October 20.	Ba năm trước, tôi ở Boston vào ngày 20 tháng Mười.
I wonder why Tom says he doesn't know Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói rằng anh ấy không biết Mary.
I don't think Tom wanted to do that this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó vào sáng nay.
You don't happen to know his name, do you?	Bạn không tình cờ biết được tên của anh ấy, phải không?
If you don't want to sing, you don't have to.	Nếu bạn không muốn hát, bạn không cần phải làm thế.
Can I convince him now?	Bây giờ tôi có thể thuyết phục anh ta được không?
I'm just looking for an excuse to get away from you.	Anh chỉ đang tìm cớ để thoát khỏi em thôi.
Tom drank a glass of white wine, and so did Mary.	Tom uống một ly rượu trắng, và Mary cũng vậy.
Tom says he wants to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp Mary làm điều đó.
Tom should tell Mary what he wants to do.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy muốn làm.
Tom doesn't want to fix that.	Tom không muốn sửa điều đó.
I've been dreaming about it every night for the past three weeks.	Tôi đã mơ về nó hàng đêm trong ba tuần qua.
Forget the past and talk about the future.	Hãy quên đi quá khứ và nói về tương lai.
Tom knew he was in danger.	Tom biết mình đang gặp nguy hiểm.
An important function of the police is to catch thieves.	Một chức năng quan trọng của cảnh sát là bắt trộm.
Tom was born on Christmas Eve.	Tom được sinh ra vào đêm Giáng sinh.
I think Tom likes Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thích Mary.
Tom took off his sunglasses and put them in his pocket.	Tom tháo kính râm ra và bỏ vào túi.
Tom will be shocked.	Tom sẽ bị sốc.
You don't want to do that to Tom, do you?	Bạn không muốn làm điều đó với Tom, phải không?
It's not a nice day for a picnic, is it?	Đó không phải là một ngày đẹp trời để đi picnic phải không?
I was told Tom would be here.	Tôi được cho biết Tom sẽ ở đây.
Looks like Tom is going to Australia.	Có vẻ như Tom sẽ đến Úc.
There was a train accident early that morning.	Đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa vào sáng sớm hôm đó.
I know that Tom doesn't know that Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không nên làm điều đó.
I don't think you should say that.	Tôi nghĩ bạn không nên nói điều đó.
Everyone goes crazy when someone jumps into the queue.	Mọi người đều phát điên lên khi ai đó nhảy vào hàng đợi.
It's not too difficult to learn French.	Không quá khó để học tiếng Pháp.
Tom was the only one who did it.	Tom là người duy nhất đã làm điều đó.
I'll be in Boston at 2:30.	Tôi sẽ đến Boston lúc 2:30.
Tom can change his mind in a few weeks.	Tom có ​​thể thay đổi quyết định trong vài tuần.
You should make sure you tie a bow tie.	Bạn nên chắc chắn rằng bạn thắt một dây nơ.
Tom has some really weird habits.	Tom có ​​một số thói quen thực sự kỳ lạ.
Tom will soon be able to go home.	Tom sẽ sớm có thể về nhà.
He crosses the train tracks every morning.	Anh ấy băng qua đường ray xe lửa mỗi sáng.
Tom felt a little amused.	Tom cảm thấy hơi thích thú.
I'm Tom's sister.	Tôi là chị gái của Tom.
Shouldn't Tom do that?	Có phải Tom không nên làm điều đó?
We were very patient.	Chúng tôi đã rất kiên nhẫn.
Tom stayed there for three days.	Tom ở đó trong ba ngày.
No one encouraged Tom to study.	Không ai khuyến khích Tom học tập.
Tom is currently on vacation.	Tom hiện đang đi nghỉ.
Tom told me that he thought Mary couldn't play the oboe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không biết chơi oboe.
Tom is also a good chess player.	Tom cũng là một người chơi cờ giỏi.
As a rule, I don't drink alcohol.	Theo quy định, tôi không uống rượu.
You've been busy, haven't you?	Bạn đã bận rộn, phải không?
Please write down what I am about to say.	Hãy viết ra những gì tôi sắp nói.
I never got an answer from Tom.	Tôi không bao giờ nhận được câu trả lời từ Tom.
When they are in danger, they run away.	Khi họ gặp nguy hiểm, họ bỏ chạy.
Give us two knives and four forks, please.	Làm ơn cho chúng tôi hai con dao và bốn cái nĩa.
I was not aware of the danger until they warned me.	Tôi đã không nhận thức được sự nguy hiểm cho đến khi họ cảnh báo tôi.
Beer is an acquired taste.	Bia là một hương vị có được.
Why did you fire Tom?	Tại sao bạn sa thải Tom?
I was the last to see Tom.	Tôi là người cuối cùng nhìn thấy Tom.
Tom might be able to do it.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
He doesn't need to know.	Anh ấy không cần phải biết.
I didn't realize that Tom was so gullible.	Tôi không nhận ra rằng Tom quá cả tin.
Tom thinks I'm stupid.	Tom nghĩ rằng tôi rất ngu ngốc.
French has no word for that.	Tiếng Pháp không có từ nào cho điều đó.
Submarines have sunk many ships.	Các tàu ngầm đã đánh chìm rất nhiều tàu.
Do you know where Tom hid the money?	Bạn có biết Tom giấu tiền ở đâu không?
Tom won't answer any more questions.	Tom sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
I can't believe it's really you.	Tôi không thể tin rằng đó thực sự là bạn.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm điều đó.
You should tell Tom Mary will do it.	Bạn nên nói với Tom Mary sẽ làm điều đó.
I've known Tom a lot longer than you.	Tôi đã biết Tom lâu hơn bạn rất nhiều.
Don't try again.	Đừng thử lại.
Tom is on cloud nine.	Tom đang ở trên chín tầng mây.
Tom seemed determined to win.	Tom dường như quyết tâm giành chiến thắng.
I don't think you'll be happy doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ vui khi làm điều đó.
Does this mean we have to file for bankruptcy?	Điều này có nghĩa là chúng tôi phải khai phá sản?
I see no reason to rush.	Tôi không thấy có lý do gì để vội vàng.
Does your schedule allow you time off?	Lịch trình của bạn có cho phép bạn có thời gian nghỉ không?
Would you speak more slowly?	Bạn sẽ nói chậm hơn chứ?
I don't know who has to do it.	Tôi không biết ai phải làm điều đó.
Tom was born three days before Christmas 2013.	Tom chào đời ba ngày trước Giáng sinh năm 2013.
We have only been married for three years.	Chúng tôi mới kết hôn được ba năm.
Give me an example.	Cho tôi một ví dụ.
What are Tom and I supposed to do after we're done with this?	Tom và tôi phải làm gì sau khi chúng tôi hoàn thành việc này?
Tom had his chance.	Tom đã có cơ hội của mình.
The police arrived with an arrest warrant.	Cảnh sát đến với lệnh bắt giữ.
Come see me as soon as you can.	Hãy đến gặp tôi ngay khi bạn có thể.
That's not exactly what I meant.	Đó không phải là chính xác những gì tôi muốn nói.
The average person breathes 12 to 20 times a minute.	Mọi người bình thường thở 12 đến 20 lần một phút.
Tom needs to retire.	Tom cần nghỉ hưu.
Tom is completely useless.	Tom hoàn toàn vô dụng.
Now, you should go home.	Bây giờ, bạn nên về nhà.
There's work to do.	Có việc phải làm.
Tom didn't have any idea when Mary planned to do it.	Tom không có bất kỳ ý tưởng nào khi Mary dự định làm điều đó.
It's the things we don't own that we seem to want the most.	Đó là những thứ mà chúng ta không sở hữu mà dường như chúng ta mong muốn nhất.
Tom is giving Mary another chance.	Tom đang cho Mary một cơ hội khác.
Don't worry about that yet.	Đừng lo lắng về điều đó được nêu ra.
Tom doesn't have to go there himself.	Tom không cần phải tự mình đến đó.
I was so anxious.	Tôi thực sự lo lắng.
It's not really necessary.	Nó không thực sự cần thiết.
Have you said hello to Tom yet?	Bạn đã nói lời chào với Tom chưa?
I had never seen that kind of fish until then.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại cá đó cho đến lúc đó.
Tom is reading the Bible.	Tom đang đọc Kinh thánh.
I think that's really clever.	Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự thông minh.
The other day, I ran out of gas in the middle of a busy Interstate.	Hôm nọ, tôi hết xăng giữa đường Interstate đông đúc.
Is Tom talking to you yet?	Tom đang nói chuyện với bạn chưa?
I asked if anyone had seen Tom.	Tôi hỏi có ai đã nhìn thấy Tom chưa.
In such a case, notify his family.	Trong trường hợp như vậy, hãy thông báo cho gia đình anh ấy.
Tom seems to be awake.	Tom dường như đã tỉnh.
I will stay in Australia until Monday.	Tôi sẽ ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Both Tom and Mary love bananas.	Cả Tom và Mary đều thích chuối.
Tom says he probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
I ignored Tom's question.	Tôi phớt lờ câu hỏi của Tom.
Why is Tom staring at me?	Tại sao Tom lại nhìn chằm chằm vào tôi?
Tom is a pretty tough kid.	Tom là một đứa trẻ khá cứng rắn.
Tom and Mary spent yesterday afternoon together.	Tom và Mary đã dành buổi chiều hôm qua cùng nhau.
He reached for the sugar cube on the other table.	Anh đưa tay lấy viên đường trên bàn kia.
Tom and his friends walk down the street, singing a song.	Tom và những người bạn của anh ấy đi bộ xuống phố, hát một bài hát.
Tom says he has to go to school tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải đi học vào ngày mai.
Tom says he has a lot of money.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều tiền.
I didn't buy the model plane that Tom wanted me to buy him.	Tôi không mua chiếc máy bay mô hình mà Tom muốn tôi mua cho anh ấy.
Tom is trying to lock the door.	Tom đang cố gắng khóa cửa.
Tom didn't wait for me.	Tom không đợi tôi.
I must admit that I was wrong.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã sai.
Give us an example.	Hãy cho chúng tôi một minh chứng.
At a time when our economy is growing, our businesses are creating jobs at their fastest rate since the 1990s, and wages are starting to rise again, we must come up with a 	Vào thời điểm nền kinh tế của chúng ta đang phát triển, các doanh nghiệp của chúng ta đang tạo ra việc làm với tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 1990 và tiền lương đang bắt đầu tăng trở lại, chúng ta phải đưa ra một
number of choices about what kind of country we want to be.	số lựa chọn về loại quốc gia mà chúng ta muốn trở thành.
I think you're better off sticking with Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên gắn bó với Tom.
Tom said he didn't think that would happen.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
When was the last time you used these skates?	Lần cuối cùng bạn sử dụng đôi ván trượt này là khi nào?
Don't let Tom follow me.	Đừng để Tom đi theo tôi.
I never thought he could be an escaped prisoner.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta có thể là một tù nhân vượt ngục.
What exactly is Tom doing?	Chính xác thì Tom đang làm gì?
Tom didn't wake up in time to catch the first train.	Tom đã không thức dậy kịp thời để bắt chuyến tàu đầu tiên.
I wonder if Tom actually stayed in Australia last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở lại Úc vào mùa hè năm ngoái hay không.
Tom has installed a satellite dish on his roof.	Tom đã lắp đặt một đĩa vệ tinh trên mái nhà của mình.
It is difficult for an empty bag to stand upright.	Thật khó để một chiếc túi rỗng có thể đứng thẳng.
You did a wonderful job.	Bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom told me that Mary decided not to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã quyết định không làm điều đó.
Tom was convicted and hanged.	Tom bị kết án và treo cổ.
Tom hates his neighbor.	Tom ghét người hàng xóm của mình.
I think Tom laughed.	Tôi nghĩ Tom đã cười.
The advice you find most difficult to follow is often the most helpful.	Những lời khuyên bạn cảm thấy khó thực hiện nhất thường hữu ích nhất.
Aren't you free tonight?	Tối nay bạn không rảnh sao?
I told Tom I had to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi phải làm điều đó.
The judgment was appealed.	Bản án đã bị kháng cáo.
I think Tom plays bassoon just like Mary.	Tôi nghĩ Tom chơi bassoon cũng giống như Mary.
You should let Tom know that you want to do it tomorrow.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom said he thought he might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
I won't quit now.	Tôi sẽ không bỏ ngay bây giờ.
Tom looks younger than you.	Tom trông trẻ hơn bạn.
I didn't know you used to do that all the time.	Tôi không biết bạn đã từng làm điều đó mọi lúc.
Tom feels that he deserves an explanation.	Tom cảm thấy rằng anh ấy xứng đáng được giải thích.
I know Tom knows we shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng chúng ta không nên làm vậy.
I see Tom climbing through the window.	Tôi thấy Tom đang trèo qua cửa sổ.
I'm sorry we're late.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đến muộn.
Tom is rich enough to buy whatever he wants.	Tom đủ giàu để mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
It makes sense, doesn't it?	Nó có ý nghĩa, phải không?
Tom was hit by a stray bullet.	Tom bị trúng một viên đạn lạc.
Tom is lying or Mary.	Tom đang nói dối hoặc Mary.
Habits have changed.	Các thói quen đã thay đổi.
Tom says he's glad you did it for him.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
My boss said he was satisfied with my performance.	Sếp của tôi nói rằng ông ấy hài lòng với màn trình diễn của tôi.
You are well paid, right?	Bạn được trả lương cao, phải không?
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được.
Suppose you are offered a job.	Giả sử bạn được mời làm việc.
Tom learns that Mary is dead.	Tom biết rằng Mary đã chết.
I'll be late to the meeting if I don't hurry.	Tôi sẽ đến muộn cuộc họp nếu tôi không nhanh chóng.
Tom says he thinks Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Maybe Tom is too old to do things like this.	Có lẽ Tom đã quá già để làm những việc như thế này.
Tom needs to go to Boston to help his brother.	Tom cần đến Boston để giúp anh trai mình.
What is the deepest lake in Australia?	Hồ sâu nhất ở Úc là gì?
My wife is three years younger than me.	Vợ tôi kém tôi ba tuổi.
Tom says that's not what he wants to do.	Tom nói đó không phải là điều anh ấy muốn làm.
Tom followed Mary home.	Tom theo Mary về nhà.
Tom doesn't want Mary to do it alone.	Tom không muốn Mary làm điều đó một mình.
Tom will be late.	Tom sẽ đến muộn.
You don't have to take off your socks.	Bạn không cần phải cởi tất.
Tom doesn't like fear.	Tom không thích sợ hãi.
I don't want to be the bad guy anymore.	Tôi không muốn trở thành kẻ xấu nữa.
I don't think Tom is retired.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu.
Does Tom say what time?	Tom có ​​nói mấy giờ không?
Tom wants to meet you upstairs.	Tom muốn gặp bạn trên lầu.
Tom said he had to wait in line for more than three hours.	Tom cho biết anh đã phải xếp hàng đợi hơn ba tiếng đồng hồ.
Tom thinks that Mary will be on time.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đúng giờ.
I think you will come with us.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đi với chúng tôi.
Tom and I will take Mary home.	Tom và tôi sẽ đưa Mary về nhà.
Tom probably won't be home anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không về nhà sớm.
I will do that tonight.	Tôi sẽ làm điều đó vào tối nay.
Tom isn't ready, but Mary is.	Tom chưa sẵn sàng, nhưng Mary thì có.
Tom refused our help.	Tom đã từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi.
Take advantage of this opportunity.	Tận dụng cơ hội này.
Tom has to stay.	Tom phải ở lại.
This kind of music is something that is difficult for older people to understand.	Loại nhạc này là thứ mà người lớn tuổi khó hiểu.
Some students decorated the classroom with Christmas decorations.	Một số học sinh đã trang trí lớp học bằng đồ trang trí Giáng sinh.
You don't live in Boston anymore, do you?	Bạn không sống ở Boston nữa, phải không?
Tom won't be out for a while.	Tom sẽ không ra ngoài trong một thời gian.
That is quite a challenge.	Đó là một thử thách khá lớn.
I'm sorry, I don't understand what you just said.	Tôi xin lỗi, tôi không hiểu những gì bạn vừa nói.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
There will be another chance.	Sẽ có một cơ hội khác.
Tom thinks he's better than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi hơn bất kỳ ai khác.
Who is your favorite country singer?	Ca sĩ nhạc đồng quê yêu thích của bạn là ai?
Tom caught up.	Tom đã bắt kịp.
Tom and Mary kiss.	Tom và Mary hôn nhau.
That doesn't sound reasonable to me.	Điều đó nghe có vẻ không hợp lý với tôi.
Tom says he wants to buy Mary some flowers.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua cho Mary một số bông hoa.
Tom eats eggs for breakfast almost every day.	Tom ăn trứng vào bữa sáng hầu như mỗi ngày.
Tom will definitely be there.	Tom chắc chắn sẽ ở đó.
How did you get Tom not coming?	Làm thế nào bạn có được Tom không đến?
The situation is dire.	Tình hình thật thảm khốc.
Tom tells Mary that he has to have dinner with his boss.	Tom nói với Mary rằng anh phải ăn tối với ông chủ của mình.
Tom warned Mary not to do that again.	Tom đã cảnh báo Mary đừng làm vậy nữa.
Tom said Mary yelled at him.	Tom nói Mary đã hét vào mặt anh ta.
You hope I won't do that, right?	Bạn hy vọng tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom thinks the worst is over.	Tom nghĩ rằng điều tồi tệ nhất đã qua.
Tom was going too fast for me to keep up with him.	Tom đã đi quá nhanh để tôi theo kịp anh ấy.
I didn't figure out how to do it until yesterday.	Tôi đã không tìm ra cách để làm điều đó cho đến ngày hôm qua.
Millions of people around the world are mourning the death of Nelson Mandela.	Hàng triệu người trên khắp thế giới đang thương tiếc cái chết của Nelson Mandela.
I don't care if we do it or not.	Tôi không quan tâm liệu chúng tôi có làm điều đó hay không.
Tom must be hiding something.	Tom hẳn đang che giấu điều gì đó.
I won't take the risk.	Tôi sẽ không mạo hiểm.
Tom gave his heart to Mary.	Tom đã trao trái tim của mình cho Mary.
I don't want to spend the rest of my life here.	Tôi không muốn dành phần đời còn lại của mình ở đây.
We just hired Tom.	Chúng tôi vừa thuê Tom.
No one voted for Tom.	Không ai bình chọn cho Tom.
I thought you said you didn't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom broke open the door.	Tom phá cửa mở.
What is your favorite summer dish?	Món ăn mùa hè yêu thích của bạn là gì?
Do you dare to think dare?	Bạn có dám nghĩ dám làm không?
Tom is cute, isn't he?	Tom thật dễ thương, phải không?
We had a practice goal yesterday.	Chúng tôi đã có mục tiêu thực hành ngày hôm qua.
She is at the club at 8 o'clock.	Cô ấy có mặt ở câu lạc bộ lúc 8 giờ.
All Tom wanted was a nap.	Tất cả những gì Tom muốn là một giấc ngủ ngắn.
Tom kissed Mary tenderly.	Tom hôn Mary dịu dàng.
Tom wants to buy a coat, but he can't find a coat he likes.	Tom muốn mua một chiếc áo khoác, nhưng anh ấy không thể tìm thấy chiếc áo khoác ưng ý.
Tom works in this building.	Tom làm việc trong tòa nhà này.
In this town, most people can walk to work.	Ở thị trấn này, hầu hết mọi người đều có thể đi bộ đến nơi làm việc.
I want you to go home and get some rest.	Tôi muốn bạn về nhà và nghỉ ngơi một chút.
Tom gave this to me before he died.	Tom đã đưa cái này cho tôi trước khi anh ấy chết.
To me, the language they are speaking is like French.	Đối với tôi, ngôn ngữ họ đang nói giống như tiếng Pháp.
I know Tom is pissed.	Tôi biết Tom đang phát cáu.
I think I'll break up with Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ chia tay với Tom.
This is blasphemy.	Đây là sự báng bổ.
Tom used to be the best player on our team.	Tom từng là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
Tom says he doesn't think it's a good idea to let Mary do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ để Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom never wanted to do that.	Tom không bao giờ muốn làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks Alice is not pretty.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ Alice không xinh đẹp.
Tom is over thirty.	Tom đã hơn ba mươi.
If you tell Tom how to do it, he will.	Nếu bạn nói với Tom cách làm điều đó, anh ấy sẽ làm.
Maybe we shouldn't wait for Tom.	Có lẽ chúng ta không nên đợi Tom.
I admit I didn't do what I promised.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì tôi đã hứa.
I got a call from Tom this morning.	Tôi nhận được một cuộc gọi từ Tom sáng nay.
They get sick of listening to me.	Họ phát ngán khi nghe tôi.
Tom doesn't realize Mary is John's girlfriend.	Tom không nhận ra Mary là bạn gái của John.
I don't want any more trouble.	Tôi không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
You know very well what needs to be done.	Bạn biết rất rõ những gì cần phải làm.
Tom is not easily distracted.	Tom không dễ bị phân tâm.
Tom was walking so fast that we couldn't keep up with him.	Tom đã đi nhanh đến nỗi chúng tôi không thể bắt kịp anh ấy.
Have you told Tom the news yet?	Bạn đã cho Tom biết tin tức chưa?
I want to buy a new trombone.	Tôi muốn mua một chiếc kèn trombone mới.
You can't be busy all the time.	Bạn không thể bận rộn mọi lúc.
Tom is sitting at his desk.	Tom đang ngồi vào bàn làm việc của mình.
I'm almost certain that we can trust Tom.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom.
Tom got Mary some water.	Tom lấy cho Mary một ít nước.
He did well in all subjects and most of all math.	Anh ấy đã học tốt tất cả các môn học và hơn hết là toán học.
It will make a difference.	Nó sẽ tạo ra sự khác biệt.
It would be difficult to do that with your arms in a sling.	Sẽ rất khó để làm điều đó với cánh tay của bạn trong một chiếc địu.
Tom reached for the coffee pot.	Tom với lấy bình cà phê.
Tom will do that first thing tomorrow morning.	Tom sẽ làm việc đầu tiên đó vào sáng mai.
I didn't write that.	Tôi không viết cái đó.
Tom wants to be a carpenter, like his father.	Tom muốn trở thành một thợ mộc, giống như cha mình.
She has started to have a few wrinkles around her eyes.	Cô ấy đã bắt đầu có một vài nếp nhăn quanh mắt.
How many times do you think Tom will do it tomorrow?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó bao nhiêu lần vào ngày mai?
Tom gave this to me.	Tom đã đưa cái này cho tôi.
We have something more suitable for your price.	Chúng tôi có một cái gì đó phù hợp hơn với mức giá của bạn.
It was too hot so I slept with the window open.	Trời nóng quá nên tôi ngủ mở cửa sổ.
We don't know what happened.	Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
I have moved to Boston.	Tôi đã chuyển đến Boston.
Rumors are not based on facts.	Tin đồn không dựa trên sự thật.
I didn't tell Tom why I came to Boston.	Tôi không nói cho Tom biết tại sao tôi lại đến Boston.
Tom will be waiting for you.	Tom sẽ đợi bạn.
Why don't we talk about something different?	Tại sao chúng ta không nói về một cái gì đó khác nhau?
Tom is in Australia, isn't he?	Tom đang ở Úc, phải không?
Bad weather prevented Tom from attending the play.	Thời tiết xấu đã ngăn cản Tom tham dự vở kịch.
Tom responds by saying he can do it.	Tom trả lời bằng cách nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom and Mary lived near John and Alice when they were in Boston.	Tom và Mary sống gần John và Alice khi họ ở Boston.
I think this medicine will help you a lot.	Tôi nghĩ loại thuốc này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.
Tom has no one to rely on.	Tom không có ai để dựa vào.
I did everything you asked for.	Tôi đã làm mọi thứ mà bạn yêu cầu.
We are not geniuses.	Chúng tôi không phải thiên tài.
Tom works at a restaurant not far from here.	Tom làm việc tại một nhà hàng không xa đây.
Maybe I don't need to tell Tom what to do.	Có lẽ tôi không cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
I don't think I would enjoy doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó một mình.
It would be remarkable if we could do that.	Sẽ rất đáng chú ý nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
I wrote a letter to her last month, but I have not received a reply yet.	Tôi đã viết một bức thư cho cô ấy vào tháng trước, nhưng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm.
Watching TV is a passive activity.	Xem TV là một hoạt động thụ động.
That money can buy a lot of food.	Số tiền đó có thể mua được rất nhiều thức ăn.
I don't know about the meeting.	Tôi không biết về cuộc họp.
I have not finished my story yet.	Tôi vẫn chưa kết thúc câu chuyện của mình.
I will grill the fish on the griddle.	Tôi sẽ nướng cá trên vỉ.
The world needs more people like Tom.	Thế giới cần thêm những người như Tom.
I want the world to know that we are in love.	Tôi muốn cả thế giới biết rằng chúng tôi đang yêu nhau.
Don't know if Tom is smiling now.	Không biết bây giờ Tom có ​​cười không.
Tom asked Mary if she needed to do it today.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có cần làm điều đó hôm nay không.
Tom asked Mary if she knew when John needed to do it.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết khi nào John cần làm điều đó không.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
I am planning to find a job in Australia.	Tôi đang có kế hoạch tìm việc làm ở Úc.
She was busy knitting. 	Cô ấy bận bịu đan len.
Meanwhile, he was napping by the fire.	Trong lúc đó, anh đang ngủ trưa bên bếp lửa.
I intend to go. 	Tôi định đi.
I don't care if you do or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn làm hay không.
No one sings.	Không ai hát.
We ran out of gas in the middle of the desert.	Chúng tôi hết xăng giữa sa mạc.
Tom was injured three times.	Tom đã bị thương ba lần.
I came here to spend time with you.	Tôi đến đây để dành thời gian với bạn.
I don't want Tom to know I'm rich.	Tôi không muốn Tom biết tôi giàu có.
Unfortunately, you are correct.	Thật không may, bạn đã đúng.
It was an unforgettable vacation.	Đó là một kỳ nghỉ khó quên.
Tom and Mary sat in front of the TV, eating popcorn.	Tom và Mary ngồi trước TV, ăn bỏng ngô.
This book is in the public domain.	Cuốn sách này thuộc phạm vi công cộng.
I worked on a farm when I lived in Australia.	Tôi đã làm việc trong một trang trại khi tôi sống ở Úc.
Tom is a slow eater.	Tom là một người ăn chậm.
She covered the phone with her hand.	Cô lấy tay che miệng điện thoại.
I'm sure that's what Tom needs.	Tôi chắc chắn đó là những gì Tom cần.
I don't think Tom will sing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hát.
We need to take a slight detour.	Chúng ta cần đi một đường vòng nhẹ.
Don't you know that I don't have a driver's license?	Bạn không biết rằng tôi không có bằng lái xe sao?
How did Tom get that information?	Làm thế nào mà Tom có ​​được thông tin đó?
You cannot have both.	Bạn không thể có cả hai.
Can you tell me how long Tom has had this guitar?	Bạn có thể cho tôi biết Tom đã có cây đàn này được bao lâu không?
I only worship mysteries.	Tôi chỉ tôn thờ những điều bí ẩn.
Will you send someone to fix it ASAP?	Bạn sẽ cử người đến sửa nó càng sớm càng tốt chứ?
Does Tom have any siblings?	Tom có ​​anh chị em nào không?
Why didn't you tell me you already knew Tom?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã biết Tom?
Tom made the same statement.	Tom đã tuyên bố tương tự.
Who is Tom's favorite actress?	Ai là nữ diễn viên yêu thích nhất của Tom?
Let's make chocolate together for Valentine's Day today.	Hôm nay hãy cùng nhau làm socola cho ngày lễ tình nhân nhé.
Could it be Tom?	Đó có thể là Tom?
Children build sand castles on the beach.	Những đứa trẻ xây lâu đài cát trên bãi biển.
Tom wrote down his phone number.	Tom đã ghi lại số điện thoại của mình.
How did Tom get Mary to do it?	Làm thế nào mà Tom có ​​được Mary để làm điều đó?
I am not satisfied.	Tôi không hài lòng.
Tom is the only one who really knows what happened.	Tom là người duy nhất thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.
Neither of these things belong to Tom.	Cả hai thứ này đều không phải của Tom.
She is asked to help him paint the house.	Cô được yêu cầu giúp anh sơn nhà.
What is behind this?	Điều gì đằng sau điều này?
What do you think Tom will do?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì?
Tom tipped his hat.	Tom ngả mũ.
Do you want me to solve that problem?	Bạn có muốn tôi giải quyết vấn đề đó không?
Tom hopes he won't eat leftovers tonight.	Tom hy vọng tối nay anh ấy sẽ không ăn thức ăn thừa nữa.
Tom and I once had an affair.	Tom và tôi đã từng có một chuyện.
Columbus proved that the world is not flat.	Columbus đã chứng minh rằng thế giới không phẳng.
Tom said that he expected Mary to come home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary về nhà vào thứ Hai.
Tom didn't think Mary could go home alone.	Tom không nghĩ Mary có thể về nhà một mình.
Tom never drinks alcohol.	Tom không bao giờ uống rượu.
At that time Tom was married to Mary.	Lúc đó Tom đã kết hôn với Mary.
Tom told me I could win.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể giành chiến thắng.
I don't want a sandwich.	Tôi không muốn một cái bánh mì sandwich.
Tom says he doesn't intend to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại lâu.
We are plumbers.	Chúng tôi là thợ sửa ống nước.
Tom also bought a dictionary.	Tom cũng đã mua một cuốn từ điển.
Will Tom be here tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​phải ở đây không?
Hopefully Tom will join us soon.	Hy vọng rằng Tom sẽ sớm tham gia cùng chúng tôi.
Tom tells Mary that he is not hungry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không đói.
That doesn't scare you, does it?	Điều đó không làm bạn sợ hãi phải không?
She left the kitchen with the kettle boiling.	Cô rời khỏi bếp với cái ấm đang sôi.
Go to Tom's place and see what he's doing.	Hãy đến chỗ của Tom và xem anh ấy đang làm gì.
Looks like Tom has done this before.	Có vẻ như Tom đã làm điều này trước đây.
Tom told me that he thought Mary was talented.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tài năng.
Seems like spending time alone is good for you.	Có vẻ như có thời gian ở một mình là tốt cho bạn.
Tom seems willing to help.	Tom dường như sẵn sàng giúp đỡ.
We would never allow Tom to do that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
Do you know how long Tom was in Boston?	Bạn có biết Tom đã ở Boston bao lâu không?
Tom's performance was really good.	Màn trình diễn của Tom thực sự rất tốt.
You are not so scary.	Bạn không đáng sợ như vậy.
Tom is afraid to go alone.	Tom sợ hãi khi phải đi một mình.
You'd rather stay at home than go out on such a day.	Bạn nên ở nhà hơn là đi ra ngoài vào một ngày như vậy.
I didn't know Tom was living in the dorm.	Tôi không biết Tom đang sống trong ký túc xá.
As soon as she read the letter, she began to cry.	Ngay khi cô ấy đọc bức thư, cô ấy đã bắt đầu khóc.
Tom is eating all the time.	Tom đang ăn tất cả các thời gian.
Do you really think Tom is a better singer than Mary?	Bạn có thực sự nghĩ Tom là ca sĩ hay hơn Mary không?
Tom started walking.	Tom bắt đầu bước đi.
We cannot complete this work in one day.	Chúng tôi không thể hoàn thành công việc này trong một ngày.
Tom was at school when Mary called him.	Tom đang ở trường khi Mary gọi cho anh ta.
Tom is also to blame.	Tom cũng đáng trách.
Why doesn't Tom want to go to Boston with Mary?	Tại sao Tom không muốn đến Boston với Mary?
There are many things Tom is not honest about.	Có rất nhiều điều Tom không thành thật.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Tom is a bit sensitive.	Tom hơi nhạy cảm.
Tom will do it tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
He has more books than he could read in his entire life.	Anh ấy có nhiều sách hơn những gì anh ấy có thể đọc trong suốt cuộc đời mình.
Honestly, I'm a bit tired.	Nói thật là tôi hơi mệt.
He hasn't changed his clothes for two weeks.	Anh ấy đã không thay quần áo của mình trong hai tuần.
Tom spent a lot of time in Boston in 2013.	Tom đã dành nhiều thời gian ở Boston vào năm 2013.
Is there anything else that needs to be done?	Có điều gì khác cần phải được thực hiện?
Are you really going to Australia next summer?	Bạn có thực sự sẽ đến Úc vào mùa hè tới?
Tom tried to flush the drug down the toilet.	Tom cố xả ma túy xuống bồn cầu.
We already predicted where the enemy would attack.	Chúng tôi đã đoán trước được nơi địch sẽ tấn công.
Ask Tom to smile.	Yêu cầu Tom mỉm cười.
Tom was going to buy flowers for Mary, but he forgot.	Tom định mua hoa cho Mary, nhưng anh ấy quên mất.
All advice is confidential.	Tất cả các lời khuyên đều được bảo mật.
Tom was looking forward to spending the day with Mary.	Tom đã mong đợi được dành cả ngày với Mary.
Unfortunately, you can't see the stars tonight. 	Thật không may, bạn không thể nhìn thấy các vì sao đêm nay.
The sky is overcast.	Trời u ám.
Tom asked Mary what was in her suitcase.	Tom hỏi Mary có gì trong vali của cô ấy.
Tom said he didn't know who Mary was going to give it to.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đưa cái đó cho ai.
Tom doesn't really have to do that, does he?	Tom không thực sự phải làm điều đó, phải không?
Tom never expected to do it again.	Tom không bao giờ mong đợi để làm điều đó một lần nữa.
I feel tired.	Tôi cảm thấy mệt mỏi.
Where are the lions and tigers?	Sư tử và hổ ở đâu?
You don't talk much, do you?	Bạn không nói nhiều phải không?
It would be a stupid idea to do that.	Sẽ là một ý tưởng ngu ngốc nếu làm điều đó.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
Tom told Mary that he did not intend to stay in Australia for long.	Tom nói với Mary rằng anh không có ý định ở lại Úc lâu.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I don't drink coffee.	Tôi không uống cà phê.
I knew Tom wouldn't want to go to Australia with Mary.	Tôi biết Tom sẽ không muốn đến Úc với Mary.
Tom did not tell Mary the whole truth.	Tom đã không nói với Mary toàn bộ sự thật.
I am looking at my options.	Tôi đang xem xét các lựa chọn của mình.
We left Boston at 2:30.	Chúng tôi rời Boston lúc 2:30.
Tom says he is planning to go to Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch đến Boston vào mùa hè năm sau.
I wish I had more time to spend with my children.	Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để ở bên các con.
I am not a tennis player.	Tôi không phải là một vận động viên quần vợt.
Tom often writes poetry.	Tom thường làm thơ.
Tom and Mary want to get married and have children as soon as possible.	Tom và Mary muốn kết hôn và có con càng sớm càng tốt.
Tom didn't want to hear anything Mary had to say.	Tom không muốn nghe bất cứ điều gì Mary phải nói.
I'll try to distract Tom.	Tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng Tom.
Tom says he might be the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
Trust me, Tom.	Tin tôi đi, Tom.
Tom is leaning against the wall.	Tom đang dựa vào tường.
Tom will be safe with me.	Tom sẽ an toàn với tôi.
I don't mean that at all.	Tôi hoàn toàn không có ý đó.
Tom says he hopes that you will.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ làm điều đó.
You don't seem to like doing that very much.	Bạn có vẻ không thích làm điều đó cho lắm.
Tom says he will text you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhắn tin cho bạn.
Tom often praises Mary.	Tom thường ca ngợi Mary.
Tom wanted children, but Mary didn't.	Tom muốn có con, nhưng Mary thì không.
They didn't budge.	Họ không nhúc nhích.
I don't think Tom and Mary are married.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Have you ever talked to your wife in English?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với vợ bằng tiếng Anh chưa?
I don't think you're wrong.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sai.
Tom had no intention of going there alone.	Tom không có ý định đến đó một mình.
I will buy a piano.	Tôi sẽ mua một cây đàn piano.
Tom and Mary are going to have dinner tonight.	Tom và Mary định đi ăn tối nay.
Tom almost fainted from the pain.	Tom gần như ngất đi vì đau.
Every time I see a picture of Tom, I remember how fun it was to hang out with him.	Mỗi lần tôi nhìn thấy hình ảnh của Tom, tôi lại nhớ cảm giác vui vẻ như thế nào khi đi chơi với anh ấy.
I haven't been to Boston in three years.	Tôi đã không đến Boston trong ba năm.
We're the only ones here who know Tom and only Tom can do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom và chỉ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom looked at the map.	Tom nhìn vào bản đồ.
There is blood on your hand.	Có máu trên tay của bạn.
You don't deserve that.	Bạn không xứng đáng với điều đó.
Tom doesn't want to die.	Tom không muốn chết.
I am a beautiful, good looking girl looking for the man of her life.	Tôi là một cô gái xinh đẹp, ưa nhìn đang tìm kiếm người đàn ông của đời mình.
We don't need to help Tom anymore.	Chúng ta không cần giúp Tom nữa.
Both sisters are blonde.	Hai chị em đều là tóc vàng.
He fumbled for the doorknob in the dark.	Anh mò mẫm tìm nắm cửa trong bóng tối.
Tom let go of Mary's wrist.	Tom buông cổ tay Mary.
I don't want to discuss this now.	Tôi không muốn thảo luận về điều này bây giờ.
Let me know when you would like to order.	Hãy cho tôi biết khi nào bạn muốn đặt hàng.
Tom is very straightforward.	Tom rất thẳng thắn.
You never really wanted to go dancing with Tom, did you?	Bạn chưa bao giờ thực sự muốn đi khiêu vũ với Tom, phải không?
Tom didn't know why Mary wanted him to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh làm điều đó.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
Tom can help you.	Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom's eldest daughter looks a lot like Mary.	Con gái lớn của Tom trông rất giống Mary.
I have heard a lot about you.	Tôi đã nghe rất nhiều về bạn.
We can't worry about that right now.	Chúng tôi không thể lo lắng về điều đó ngay bây giờ.
Tom is a car mechanic.	Tom là một thợ sửa xe.
Tom tried to defuse the situation.	Tom đã cố gắng xoa dịu tình hình.
I doubt the police will arrest Tom.	Tôi nghi ngờ cảnh sát sẽ bắt Tom.
I want to be alone for a while, if you don't mind.	Tôi muốn ở một mình một lúc, nếu bạn không phiền.
Tom says that's not true.	Tom nói điều đó không đúng.
The climate and ecological crisis is the largest and global crisis humanity has ever faced.	Khủng hoảng khí hậu và sinh thái là một cuộc khủng hoảng toàn cầu và lớn nhất mà nhân loại từng phải đối mặt.
My math is a bit rusty.	Toán học của tôi là một chút gỉ.
You're not planning to stay in Australia for long, are you?	Bạn không định ở lại Úc lâu phải không?
The accident took place near that intersection.	Vụ tai nạn diễn ra gần ngã tư đó.
Tom bought Mary three long-stemmed roses.	Tom đã mua cho Mary ba bông hồng thân dài.
I wonder if Tom remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhớ tôi hay không.
We should go, right?	Chúng ta nên đi, phải không?
Why don't we visit Tom this weekend?	Tại sao chúng ta không đến thăm Tom vào cuối tuần này?
Tom says he thinks he should learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên học cách làm điều đó.
I think Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom rest assured.	Tom yên tâm.
What is Tom's qualifications?	Trình độ của Tom là gì?
Tom was once a hobo.	Tom đã từng là một hobo.
We don't think Tom will survive.	Chúng tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sống sót.
Never let that happen again.	Đừng bao giờ để điều đó xảy ra nữa.
I know that Tom knows where you intend to do it.	Tôi biết rằng Tom biết nơi bạn định làm điều đó.
Tom got in the car and started the engine.	Tom lên xe và nổ máy.
Tom says he's only doing it because everyone else is, too.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm vậy bởi vì những người khác cũng vậy.
Tom knows he might be allowed to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
I know Tom's first wife.	Tôi biết người vợ đầu tiên của Tom.
I will arrange a meeting with them.	Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp với họ.
I hope that you have a great time in Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn có một thời gian tuyệt vời ở Úc.
How do I know that Tom will do it?	Làm sao tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom told me that he thought Mary was uninsured.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không có bảo hiểm.
Who knew Tom would do it?	Ai biết Tom sẽ làm điều đó?
I don't think you are telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nói sự thật.
Tom speaks five languages, but doesn't know how to be polite with any of them.	Tom nói năm thứ tiếng, nhưng không biết cách lịch sự với bất kỳ thứ tiếng nào.
I think you are absolutely right.	Tôi nghĩ bạn hoàn toàn đúng.
Tom doesn't seem to have everything in order.	Tom dường như không có mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa.
We still haven't heard anything.	Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy bất cứ điều gì.
Tom wants to be a translator.	Tom muốn trở thành một dịch giả.
That's a stupid idea.	Đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Step back, Tom.	Lùi lại, Tom.
I doubt if Tom will be hungry when he gets home.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đói khi về đến nhà không.
I talk to Tom quite often.	Tôi nói chuyện với Tom khá thường xuyên.
This is the first time Tom is late.	Đây là lần đầu tiên Tom đến muộn.
I want to know when you plan to leave.	Tôi muốn biết khi nào bạn định rời đi.
He crept on all fours like a cat.	Anh ta rón rén đi bằng bốn chân như một con mèo.
I do not know that.	Tôi không biết điều đó.
I wonder why they want this document translated into French?	Tôi tự hỏi tại sao họ muốn tài liệu này được dịch sang tiếng Pháp?
It will be clear.	Nó sẽ rõ ràng.
You really mean the world to me.	Bạn thực sự có ý nghĩa thế giới đối với tôi.
I'm not sure you have much choice.	Tôi không chắc bạn có nhiều sự lựa chọn.
Tom does things that I don't like to do.	Tom làm những việc mà tôi không thích làm.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
I will quit my job before I take that job at this company.	Tôi sẽ nghỉ việc trước khi tôi làm công việc đó ở công ty này.
Tom never changes.	Tom không bao giờ thay đổi.
No one knows what will happen.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom and Mary have to do something different now.	Tom và Mary phải làm điều gì đó khác bây giờ.
I promise not to tell anyone that you are rich.	Tôi hứa sẽ không nói với ai rằng bạn giàu có.
Tom will be very surprised if you win.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn giành chiến thắng.
Tom is very happy to meet his friend Mary.	Tom rất vui khi gặp bạn mình Mary.
Tom was a dental hygienist for a few years.	Tom là một nhân viên vệ sinh răng miệng trong một vài năm.
Why did they fire Tom?	Tại sao họ sa thải Tom?
That's not your knife.	Đó không phải là con dao của bạn.
I don't like green tea.	Tôi không thích trà xanh.
Here are some interesting links.	Đây là một số liên kết thú vị.
Tom gave me a watch.	Tom đã đưa một chiếc đồng hồ cho tôi.
I made a mistake.	Tôi đã gây ra một sai lầm.
I don't care what race you are.	Tôi không quan tâm bạn thuộc chủng tộc nào.
He doesn't know if the tree is real.	Anh ta không biết cây đó có thật không.
We still need tickets.	Chúng tôi vẫn cần vé.
Tom is the boss here.	Tom là ông chủ ở đây.
You are tough.	Bạn cứng rắn.
Tom and Mary are planning their wedding.	Tom và Mary đang lên kế hoạch cho đám cưới của họ.
How many hours will it take to do it?	Sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom has never read the book I lent him.	Tom chưa bao giờ đọc cuốn sách mà tôi cho anh ấy mượn.
I love Tom's girlfriend.	Tôi yêu bạn gái của Tom.
I have never had a problem like this at work.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề như thế này trong công việc.
I'll try to get this done by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc này trước 2:30.
I want you to know that I don't like doing things like that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi không thích làm những việc như vậy.
Maybe Tom can win.	Có lẽ Tom có ​​thể thắng.
Tom is the one I asked to help us with.	Tom là người tôi yêu cầu giúp chúng tôi.
It's not the same.	Nó không giống nhau.
I did a lot.	Tôi đã làm rất nhiều.
Tom decorates his house with Christmas lights.	Tom trang trí ngôi nhà của mình bằng đèn Giáng sinh.
Tom wondered if he could say goodbye without crying.	Tom tự hỏi liệu anh ấy có thể nói lời tạm biệt mà không khóc không.
Cows spend hours just chewing their udder.	Bò dành hàng giờ chỉ để nhai cái u của chúng.
Is Tom likely to win?	Tom có ​​khả năng thắng không?
I guess they weren't really busy.	Tôi đoán họ thực sự không bận.
I told Tom that I had seen Mary with John.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã nhìn thấy Mary với John.
I didn't tell Tom that I grew up in Boston.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi lớn lên ở Boston.
A key card is required to open the door.	Cần có thẻ chìa khóa để mở cửa.
I won't wait for you.	Tôi sẽ không đợi bạn.
I'm Tom's rival.	Tôi là đối thủ của Tom.
Mary and Alice are both very beautiful girls.	Mary và Alice đều là những cô gái rất xinh đẹp.
I could have seen that movie.	Tôi có thể đã xem bộ phim đó.
How many compartments does the refrigerator have?	Tủ lạnh có mấy ngăn?
I fear what Tom might do.	Tôi sợ những gì Tom có ​​thể làm.
I love to hear the golden sparrow sing.	Tôi thích nghe chim sẻ vàng hót.
I know that Tom is not used to getting up early.	Tôi biết rằng Tom không quen dậy sớm.
Do you know Tom's secret?	Bạn có biết bí mật của Tom không?
Did you really buy a house in Australia?	Có thật là bạn đã mua một ngôi nhà ở Úc?
Tom usually wears the same shirt all week.	Tom thường mặc một chiếc áo giống nhau cả tuần.
Tom has to take it easy.	Tom phải từ tốn.
Tom wondered if Mary would do it for John.	Tom tự hỏi liệu Mary có làm điều đó cho John không.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết Tom phải làm gì.
How much do you know about healthcare reform?	Bạn biết bao nhiêu về cải cách chăm sóc sức khỏe?
Slippery pavement.	Vỉa hè trơn trượt.
I don't know why I need to do that.	Tôi không biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
Tom and Mary will help.	Tom và Mary sẽ giúp đỡ.
I feel honored.	Tôi cảm thấy vinh dự.
Tom and Mary will dine with us tonight.	Tom và Mary sẽ dùng bữa với chúng ta tối nay.
Look me in the eye and tell me you didn't do it.	Hãy nhìn vào mắt tôi và nói với tôi rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom has a backpack with a picture of a fox on it.	Tom có ​​một chiếc ba lô có hình một con cáo trên đó.
My mother thinks I'm smart.	Mẹ tôi nghĩ rằng tôi thông minh.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
I am very excited.	Tôi đang rất phấn khích.
Tom asks Mary to open the gate.	Tom yêu cầu Mary mở cổng.
What are you doing?	Bây giờ bạn đang làm gì?
I'm pretty sure Tom didn't know I was going to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết tôi sẽ làm điều đó.
I made no mistake.	Tôi không mắc sai lầm.
Maybe Tom doesn't know I don't do that often.	Có lẽ Tom không biết tôi không thường xuyên làm như vậy.
Tom dreamed that Mary was trying to discredit him.	Tom mơ thấy Mary đang cố gắng làm mất uy tín của anh ta.
Tom, give me salt, please.	Tom, làm ơn cho tôi muối.
I can't hide forever.	Tôi không thể trốn mãi được.
Tom didn't get much of a chance to do that.	Tom không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
I probably won't be able to do that.	Tôi có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Tom has a terrible memory.	Tom có ​​một trí nhớ khủng khiếp.
Don't leave Tom behind the wheel.	Đừng để Tom ngồi sau tay lái.
Tom slid down the railing.	Tom trượt xuống lan can.
Tom decided to object.	Tom quyết định phản đối.
It won't be long before we can begin.	Sẽ không lâu nữa trước khi chúng ta có thể bắt đầu.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I'll be 10 minutes late.	Tôi sẽ đến muộn 10 phút.
Tom is a highly trained musician.	Tom là một nhạc sĩ được đào tạo bài bản.
Guess who Tom's father is?	Đoán xem cha của Tom là ai?
I predicted that there would be trouble.	Tôi đoán trước rằng sẽ có rắc rối.
Tom needs to be here tomorrow at 2:30.	Tom cần phải có mặt ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
I didn't live in Australia all year.	Tôi không sống ở Úc cả năm.
Tom never said no.	Tom không bao giờ nói không.
Tom lives beyond his income.	Tom sống vượt quá thu nhập của mình.
I don't like to eat Chinese food today.	Hôm nay tôi không thích ăn đồ Trung Quốc.
Tom and I know why Mary did what she did.	Tom và tôi biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is living in Boston, right?	Tom đang sống ở Boston, phải không?
I will not try to describe it.	Tôi sẽ không cố gắng mô tả nó.
Tom's tasks include raking leaves.	Nhiệm vụ của Tom bao gồm cào lá.
I knew Tom wasn't the one to have to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I think Tom probably did it.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
I don't need you to be happy.	Tôi không cần bạn để được hạnh phúc.
Dating Tom is not a good idea.	Hẹn hò với Tom không phải là một ý kiến ​​hay.
I think I'm really not good at French.	Tôi nghĩ rằng tôi thực sự không giỏi tiếng Pháp.
Are you good at selling things?	Bạn có giỏi bán đồ không?
I have started bleeding.	Tôi đã bắt đầu chảy máu.
I'm willing to help Tom do that.	Tôi sẵn sàng giúp Tom làm điều đó.
You should limit smoking.	Bạn nên hạn chế hút thuốc.
Studies have shown that the less people eat, the longer they live.	Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người càng ăn ít thì càng sống lâu.
Tom said I looked stressed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ căng thẳng.
Tom packed his things.	Tom thu dọn đồ đạc của mình.
This gilded sword is a family heirloom.	Thanh kiếm dát vàng này là vật gia truyền của gia đình.
I have used it myself.	Tôi đã sử dụng nó bản thân mình.
It wasn't there last time.	Nó không có ở đó lần trước.
I fear Tom is dead.	Tôi sợ Tom đã chết.
I usually cut bread crust.	Tôi thường cắt vỏ bánh mì.
Tom seemed confused.	Tom có ​​vẻ khó hiểu.
Do you think it's safe for me to go out now?	Bạn có nghĩ rằng bây giờ tôi đi ra ngoài là an toàn không?
Tom didn't do that to us.	Tom đã không làm điều đó với chúng tôi.
Actually, I don't know.	Thực ra, tôi không biết.
Tom splashed some water in his face.	Tom tạt một ít nước vào mặt.
I don't really care what you buy.	Tôi không thực sự quan tâm những gì bạn mua.
I knew that Tom didn't know why Mary had to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom's key is still on the table.	Chìa khóa của Tom vẫn còn trên bàn.
Tom offended everyone.	Tom đã xúc phạm mọi người.
Neither Tom nor Mary has much money, but he is not very happy.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền, nhưng anh ấy không hạnh phúc lắm.
I found this in Tom's room.	Tôi tìm thấy cái này trong phòng của Tom.
I didn't really think about it.	Tôi đã không thực sự nghĩ về nó.
Face it, Tom, it's over.	Đối mặt với nó, Tom, nó kết thúc.
I don't think I will ever eat dog meat.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ăn thịt chó bao giờ.
I know Tom as a very successful businessman.	Tôi biết Tom là một doanh nhân rất thành đạt.
Tom was very sad to hear that Mary left.	Tom đã rất buồn khi biết Mary bỏ đi.
I never liked Tom and I never will.	Tôi chưa bao giờ thích Tom và tôi sẽ không bao giờ.
What can I do for you?	Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
How long did it take you to convince Tom to do it?	Bạn đã mất bao lâu để thuyết phục Tom làm điều đó?
Look at all the damage Tom has done.	Nhìn vào tất cả những thiệt hại mà Tom đã gây ra.
Did Tom ask any questions?	Tom có ​​hỏi bất kỳ câu hỏi nào không?
I know that you are having a hard time in your French class.	Tôi biết rằng bạn đang gặp khó khăn trong lớp học tiếng Pháp.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình cần phải làm gì.
Tom says he wants to dye his hair black.	Tom nói rằng anh ấy muốn nhuộm tóc đen.
Is there anything else you want me to do?	Có điều gì khác bạn muốn tôi làm?
I doubt if Tom is lonely.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​cô đơn không.
She didn't know what to say next.	Cô không biết phải nói gì tiếp theo.
I admire your determination.	Tôi ngưỡng mộ sự quyết đoán của bạn.
Tom got Mary a pint of beer.	Tom lấy cho Mary một vại bia.
I still haven't ruled out going early.	Tôi vẫn chưa loại trừ việc đi sớm.
Tom would probably go mad.	Tom có ​​lẽ sẽ nổi điên.
You got the technique wrong there.	Bạn đã sai kỹ thuật ở đó.
I knew you were the one who did it.	Tôi đã biết bạn là người đã làm điều đó.
When I grow up, I want to be a French teacher.	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Pháp.
I will sweep the floor.	Tôi sẽ quét sàn.
People say that if you get angry enough, you will achieve spontaneous combustion.	Mọi người nói rằng nếu bạn đủ tức giận, bạn sẽ đạt được sự bùng cháy tự phát.
Don't lose your heart now.	Đừng đánh mất trái tim bây giờ.
Everything turned out the way Tom predicted.	Mọi thứ diễn ra theo cách mà Tom dự đoán.
I know that Tom would do it now if he knew how.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy biết cách.
What did they do to Tom?	Họ đã làm gì với Tom?
The more you play, the better you get.	Bạn càng chơi nhiều, bạn càng nhận được tốt hơn.
Is Tom really happy?	Tom có ​​thực sự hạnh phúc không?
Are you going to show me where your secret is?	Anh định cho tôi xem nơi cất giấu bí mật đó của anh sao?
Tom has a longer beard than John.	Tom có ​​bộ râu dài hơn John.
This national treasure can only be seen by the public once a year.	Bảo vật quốc gia này chỉ có thể được nhìn thấy bởi công chúng mỗi năm một lần.
The best person to ask is Tom.	Người tốt nhất để hỏi là Tom.
Let's see how long it took me to do this.	Hãy xem tôi mất bao lâu để làm được điều này.
Tom says he knows why Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết lý do tại sao Mary không thể làm điều đó.
How can you know for sure if you've never asked?	Làm thế nào bạn có thể biết chắc chắn nếu bạn chưa bao giờ hỏi?
It is not for debate.	Nó không phải là để tranh luận.
You can't exactly blame Tom for what he did.	Bạn không thể đổ lỗi chính xác cho Tom về những gì anh ấy đã làm.
This movie scares the kids.	Bộ phim này khiến bọn trẻ sợ hãi.
Tom is a very good boy.	Tom là một cậu bé rất tốt.
Tom told me he doesn't eat pork.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ăn thịt lợn.
The Swallows are behind 2-1!	The Swallows đứng sau 2-1!
Tom was born blind.	Tom bị mù bẩm sinh.
Tom and I will be here all week.	Tom và tôi sẽ ở đây cả tuần.
He came at an inopportune time.	Anh ấy đến vào một thời điểm không thích hợp.
He put on his glasses and began to read.	Anh đeo kính vào và bắt đầu đọc.
I know Tom will show you how to do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom knew Mary told John to do it.	Tom biết Mary đã bảo John làm điều đó.
Tom ended his bargain.	Tom đã kết thúc cuộc mặc cả của mình.
There is no time like the present.	Không có thời gian như hiện tại.
Tom and Mary are young professionals.	Tom và Mary là những chuyên gia trẻ tuổi.
Tom isn't the only one here who can swim.	Tom không phải là người duy nhất ở đây biết bơi.
They are all quite tired.	Tất cả họ đều khá mệt mỏi.
This is the third time this week Tom has done it.	Đây là lần thứ ba trong tuần này Tom làm được điều đó.
Tom hits the ball over the fence.	Tom đánh bóng qua hàng rào.
I work seven days a week.	Tôi làm việc bảy ngày một tuần.
It's the ugliest hat I've ever seen.	Đó là chiếc mũ xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
We have a lot to be grateful for.	Chúng tôi có rất nhiều điều để biết ơn.
I don't like the smell of garlic.	Tôi không thích mùi của tỏi.
This book is not for sale.	Cuốn sách này không phải để bán.
Why don't we go to the beach?	Tại sao chúng ta không đi đến bãi biển?
You are quite safe.	Bạn khá an toàn.
I know Tom is a few years younger than me.	Tôi biết Tom trẻ hơn tôi vài tuổi.
Tom clearly lied.	Tom rõ ràng đã nói dối.
I don't know what size shirt I should buy.	Tôi không biết mình nên mua áo cỡ nào.
I voted for the bond issue.	Tôi đã bỏ phiếu cho việc phát hành trái phiếu.
Tom can speak German as well as English.	Tom có ​​thể nói tiếng Đức cũng như tiếng Anh.
Tom says he may need to stay in the hospital for a few more days.	Tom nói rằng anh ấy có thể cần phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa.
I will not marry you.	Tôi sẽ không kết hôn với bạn.
I went out with some of my friends yesterday afternoon.	Tôi đã đi chơi với một số người bạn của tôi vào chiều hôm qua.
The hedgehog is so cute.	Nhím thật dễ thương.
I was about to go to work when the phone rang.	Tôi chuẩn bị đi làm thì điện thoại reo.
Tom goes to the supermarket once or twice a week.	Tom đi siêu thị một hoặc hai lần một tuần.
Tom says he's not sure if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
I am building a birdhouse.	Tôi đang xây một chuồng chim.
After writing the letter, Tom put it in an envelope and sealed it.	Sau khi viết thư, Tom cho nó vào một chiếc phong bì và dán kín.
He is always looking at you. 	Anh ấy luôn nhìn bạn.
He must love you.	Anh ấy phải yêu bạn.
No other country can match good quality French wines.	Không một quốc gia nào có thể sánh được với rượu vang chất lượng tốt của Pháp.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
I hope you two will be as happy as Mary and I.	Tôi hy vọng hai bạn sẽ hạnh phúc như Mary và tôi.
I learned a lot from Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ Tom.
Don't waste too much food.	Đừng lãng phí quá nhiều thức ăn.
Tom refused to let me help him.	Tom từ chối để tôi giúp anh ấy.
Why do you think I don't like doing that?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi không thích làm điều đó?
Where does Tom go on Monday afternoons?	Tom đi đâu vào các buổi chiều thứ Hai?
When he arrived, he was tied to a chair in the basement.	Khi anh ta đến, anh ta bị trói vào một chiếc ghế trong tầng hầm.
Tom is still wondering.	Tom vẫn còn phân vân.
Tom was observing what was happening very carefully.	Tom đã quan sát những gì đang xảy ra rất cẩn thận.
I want Tom to do it again.	Tôi muốn Tom làm điều đó một lần nữa.
The bamboo tree was given but not broken.	Cây tre đã cho nhưng không gãy.
Can you turn on your headlights?	Bạn có thể bật đèn pha của mình không?
I don't think Tom wants us to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom's store opens on October 20.	Cửa hàng của Tom khai trương vào ngày 20 tháng 10.
A rumor spread throughout the city.	Một tin đồn lan truyền khắp thành phố.
Tom will never forget all the time Mary spent with him.	Tom sẽ không bao giờ quên tất cả thời gian Mary đã dành cho anh ta.
Tom says he doesn't know that Mary can't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể bơi rất tốt.
Tom is so much better than you.	Tom tốt hơn bạn rất nhiều.
That doesn't seem right.	Điều đó có vẻ không ổn.
I don't hike as much as I used to.	Tôi không đi bộ đường dài nhiều như trước đây.
Tom arrived three days ago.	Tom đã đến ba ngày trước.
After Tom left, we started arguing.	Sau khi Tom rời đi, chúng tôi bắt đầu tranh cãi.
Tom was not paying attention in class.	Tom không chú ý trong lớp.
Not easy to walk in deep snow.	Không dễ dàng để đi bộ trong tuyết sâu.
I have not graduated from high school.	Tôi chưa tốt nghiệp cấp ba.
Taste the rice to see if more salt is needed.	Nếm thử gạo xem có cần thêm muối không.
Tom told me that he thinks Mary is prettier than Alice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xinh hơn Alice.
Tom is very unpredictable.	Tom rất khó đoán.
I'm not asking you to do anything illegal.	Tôi không yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
I don't plan to contribute any more money.	Tôi không định đóng góp thêm tiền nữa.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything will go smoothly.	Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
We suggest to increase the fee.	Chúng tôi đề nghị tăng phí.
Tom almost never spends time with his children.	Tom hầu như không bao giờ dành thời gian cho các con của mình.
Tom and Mary are still working.	Tom và Mary vẫn đang làm việc.
Tom doesn't need to worry about me.	Tom không cần phải lo lắng về tôi.
Why don't you come to Tom's party?	Tại sao bạn không đến bữa tiệc của Tom?
Tom always walks to school if it doesn't rain.	Tom luôn đi bộ đến trường nếu trời không mưa.
I teach French to Tom's children.	Tôi dạy tiếng Pháp cho các con của Tom.
Tom is a great filmmaker.	Tom là một nhà làm phim tuyệt vời.
I think they will find someone else.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy ai đó khác.
Tom was going so fast that Mary couldn't keep up with him.	Tom đã đi nhanh đến nỗi Mary không thể đuổi kịp anh ta.
Tom hung up the towel.	Tom treo khăn lên.
I could swear I saw someone.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy ai đó.
I'm ashamed I said that.	Tôi xấu hổ vì tôi đã nói điều đó.
Tom says he might need to do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
Health is not everything, but without it everything else is nothing.	Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có nó thì mọi thứ khác chẳng là gì cả.
What does Tom know about it?	Tom biết gì về nó?
This is the same wallet that I lost a week ago.	Đây cũng chính là chiếc ví mà tôi đã đánh mất một tuần trước.
Tom has many bags of gold dust in the trunk of his car.	Tom có ​​nhiều túi bụi vàng trong cốp xe hơi của mình.
What is happening here is horrifying.	Những gì đang diễn ra ở đây thật kinh hoàng.
I was so surprised that I was speechless.	Tôi ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời.
You know that Tom is still a bachelor, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn còn là một cử nhân, phải không?
Aren't you going to tell Tom about the party?	Bạn không định nói với Tom về bữa tiệc sao?
Tom is told that he needs to do it.	Tom được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
My brother bathes every day.	Anh trai tôi tắm mỗi ngày.
Your enthusiasm is contagious.	Sự nhiệt tình của bạn rất dễ lây lan.
Apparently, Tom faked his own death.	Rõ ràng, Tom đã làm giả cái chết của chính mình.
Tom might have said something.	Tom có ​​thể đã nói điều gì đó.
You need to eat if you want to be healthy.	Bạn cần phải ăn nếu bạn muốn khỏe mạnh.
Why would anyone do something like that?	Tại sao mọi người lại làm điều gì đó như vậy?
You don't have to wake me up.	Bạn không cần phải đánh thức tôi.
Tom was teased at school because he was a slow learner.	Tom đã bị trêu chọc ở trường vì anh ấy là một người học chậm.
I didn't know Tom was married at the time.	Tôi không biết Tom đã kết hôn vào thời điểm đó.
You are really selfish.	Bạn thực sự ích kỷ.
Don't skip class.	Đừng bỏ buổi học.
Looks like you're having a problem.	Có vẻ như bạn đang gặp vấn đề.
Tom told me he wouldn't eat until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ăn cho đến 2:30.
Tom was very upset.	Tom rất khó chịu.
I looked for it everywhere.	Tôi đã tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi.
Frost will damage crops.	Băng giá sẽ làm hỏng mùa màng.
Do you know why Tom would want to do that?	Bạn có biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy không?
I'm sure Tom did his best.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã làm hết sức mình.
Science has discovered that there are five types of people.	Khoa học đã phát hiện ra rằng có năm loại người.
I assume this is what you are looking for.	Tôi cho rằng đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
I suppose Tom wants to come to Australia with us.	Tôi cho rằng Tom muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom has achieved a few runs home.	Tom đã đạt được một vài đường chạy về nhà.
I wish you wouldn't grumble about the laundry.	Tôi ước gì bạn sẽ không càu nhàu về việc giặt giũ.
He's overreacting.	Anh ấy đang phản ứng thái quá.
Have you showered yet?	Bạn đã tắm chưa?
Being a cop is no fun.	Làm cảnh sát không có gì vui cả.
Tom likes jazz, doesn't he?	Tom thích nhạc jazz, phải không?
Tom shouldn't be one of them.	Tom không nên là một trong số họ.
You are recovering.	Bạn đang phải hồi phục.
Tom nearly strangled Mary to death.	Tom suýt bóp nghẹt Mary cho đến chết.
My parents are not strict with me either.	Bố mẹ tôi cũng không ai khắt khe với tôi.
I don't have time to do that this afternoon.	Tôi không có thời gian để làm điều đó chiều nay.
Tom is in the kitchen, cooking.	Tom đang ở trong bếp, nấu ăn.
Tom finds a gun in Mary's purse.	Tom tìm thấy một khẩu súng trong ví của Mary.
Tom is handsome with brown hair and a beard.	Tom đẹp trai với mái tóc nâu và bộ râu quai nón.
I ran into Mary at a party last week.	Tôi tình cờ gặp Mary trong bữa tiệc tuần trước.
I don't think I can say Tom does it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói Tom làm điều đó.
I know that Tom would do it if he could.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thể.
Tom can see someone, but he's not sure who it is.	Tom có ​​thể nhìn thấy ai đó, nhưng anh không chắc đó là ai.
My parents won't understand.	Cha mẹ tôi sẽ không hiểu.
Tom couldn't tie his shoelaces by himself.	Tom không thể tự mình buộc dây giày.
I am a fairly frugal person.	Tôi là một người khá tiết kiệm.
I'm pretty sure Tom hasn't done his homework yet.	Tôi khá chắc là Tom vẫn chưa làm bài tập về nhà.
I'm the only one who really understands Tom.	Tôi là người duy nhất thực sự hiểu Tom.
I wasn't surprised when Tom told me why we had to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao chúng tôi phải làm như vậy.
Tom says he would never do that to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với Mary.
Tom seems to be leaving.	Tom dường như sẽ rời đi.
Tom, this is not something you can run away from.	Tom, đây không phải là thứ mà bạn có thể chạy trốn.
I don't think Tom knew when it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào nó xảy ra.
Tom doesn't like Mary either.	Tom cũng không thích Mary.
How about having a cup of coffee?	Làm thế nào về việc có một tách cà phê?
Tom says he's very sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn Mary nên làm điều đó.
Please do not speak French here.	Vui lòng không nói tiếng Pháp ở đây.
Tom later discovers that what Mary had told him was not true.	Tom sau đó phát hiện ra rằng những gì Mary đã nói với anh ta không phải là sự thật.
Tom is not very good at drawing.	Tom vẽ không giỏi lắm.
I will try my best to be nice to Tom.	Tôi sẽ rất cố gắng để đối xử tốt với Tom.
They think Tom kissed Mary?	Họ nghĩ Tom đã hôn Mary?
I am ready for that.	Tôi sẵn sàng cho điều đó.
Why didn't I know about this place?	Tại sao tôi không biết về nơi này?
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
I didn't eat for three days.	Tôi đã không ăn trong ba ngày.
I want to have three twenties, six games, and the rest are guys like that.	Tôi muốn có ba tuổi đôi mươi, sáu trận đấu, và phần còn lại là những người như thế.
Tom is a big hit.	Tom là một cú đánh lớn.
I talk to my brother in French and my brother in English.	Tôi nói chuyện với anh trai tôi bằng tiếng Pháp và em trai tôi bằng tiếng Anh.
Tom and I went to the beach together.	Tom và tôi đã đi biển cùng nhau.
Tom lost a book.	Tom bị mất một cuốn sách.
Tom put Mary back in her place.	Tom đưa Mary trở lại vị trí của cô ấy.
Tom is the main person in charge.	Tom là người chịu trách nhiệm chính.
Tom said he wanted to go to Australia, but he didn't tell us why.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc, nhưng anh ấy không cho chúng tôi biết lý do tại sao.
I know that Tom is allergic to peanuts.	Tôi biết rằng Tom bị dị ứng với đậu phộng.
There's a jar of pickles in the fridge.	Có một lọ dưa chua trong tủ lạnh.
I'll be happy.	Tôi sẽ hạnh phúc.
Tom passed out on the couch.	Tom bất tỉnh trên đi văng.
When I got home, I found Tom unconscious on the floor.	Khi tôi về nhà, tôi thấy Tom bất tỉnh trên sàn.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một mình.
Why would Tom dig a hole in his backyard?	Tại sao Tom lại đào một cái hố ở sân sau của mình?
Mary is very beautiful, but she doesn't have a very good personality.	Mary rất xinh đẹp, nhưng cô ấy không có một nhân cách tốt cho lắm.
I'm still not sure if he likes me.	Tôi vẫn không chắc liệu anh ấy có thích tôi không.
Tom was exonerated by the court.	Tom đã được tòa án miễn tội.
Tom and Mary are John's paternal grandparents.	Tom và Mary là ông bà nội của John.
I really can't explain it well.	Tôi thực sự không thể giải thích nó tốt.
You shouldn't waste your money on such things.	Bạn không nên lãng phí tiền của mình vào những thứ như vậy.
Tom asked if I could do that.	Tom hỏi tôi có thể làm điều đó không.
You need to be honest with Tom.	Bạn cần phải thành thật với Tom.
Did you tell Tom I was here?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi đã ở đây?
The audience clapped for five minutes.	Khán giả vỗ tay trong suốt năm phút.
I'm sure Tom has more work to do.	Tôi chắc rằng Tom còn nhiều việc khác phải làm.
Tom finished it before anyone got here.	Tom đã làm xong việc đó trước khi có người đến đây.
You are kidding me.	Bạn đang đùa tôi.
Please do not open this window.	Vui lòng không mở cửa sổ này.
Tom was just bragging.	Tom chỉ khoe khoang.
Tom arrives in Boston on Monday.	Tom đến Boston vào thứ Hai.
I know Tom will tell everyone.	Tôi biết Tom sẽ nói với mọi người.
One thing you should know about me is that I am afraid of heights.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi sợ độ cao.
Tom and Mary are now alone.	Tom và Mary hiện đang ở một mình.
Tom continued after a while.	Tom tiếp tục sau một lúc.
I know that Tom is watching me.	Tôi biết rằng Tom đang theo dõi tôi.
We will hold a farewell party for him.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay anh ấy.
"We haven't seen each other since 2009." 	"Chúng tôi đã không gặp nhau từ năm 2009."
"It's been a LONG time, hasn't it?"	"ĐÃ LÂU RỒI PHẢI không?"
Tom told me he was unemployed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang thất nghiệp.
I know Tom is much smarter now.	Tôi biết bây giờ Tom thông minh hơn rất nhiều.
I knew that Tom would be nervous doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất lo lắng khi làm điều đó.
Tom feels ashamed for what he did.	Tom cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm.
We have a similar predicament.	Chúng tôi có một tình trạng khó khăn tương tự.
Tom is a good skater, isn't he?	Tom là một vận động viên trượt băng giỏi, phải không?
I think Tom wouldn't be forgiven for doing that if he wasn't so young.	Tôi nghĩ Tom sẽ không được tha thứ vì đã làm điều đó nếu anh ấy không còn quá trẻ.
Tom asked if Mary was here.	Tom hỏi Mary có ở đây không.
Can I do that please?	Làm ơn để tôi làm điều đó được không?
Can I buy you dinner or something, Tom?	Tôi có thể mua cho bạn bữa tối hay gì đó không, Tom?
I have a lot of work to do this week.	Tôi có rất nhiều việc phải làm trong tuần này.
Tom clearly didn't want to be there.	Tom rõ ràng không muốn ở đó.
A little hotter than usual today, don't you think?	Hôm nay hơi nóng hơn bình thường một chút, bạn có nghĩ vậy không?
Tom and Mary met three years ago in Boston.	Tom và Mary gặp nhau ba năm trước ở Boston.
Tom and Mary play golf together.	Tom và Mary chơi gôn cùng nhau.
He looked back at us several times and then left.	Anh ấy nhìn lại chúng tôi nhiều lần rồi bỏ đi.
Tom told me he might cry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ khóc.
I don't feel like going to school today.	Tôi không cảm thấy muốn đi học hôm nay.
I don't eat meat as often as before.	Tôi không ăn thịt thường xuyên như trước nữa.
I am retired.	Tôi đang nghỉ hưu.
Tom asked me if I knew who Mary was.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết Mary là ai không.
What is the name of that book?	Tên cuốn sách đó là gì?
Tom majored in business.	Tom học chuyên ngành kinh doanh.
There are many bridges in this city.	Có rất nhiều cây cầu trong thành phố này.
Tom is wearing a blue bandana on his head.	Tom đang đội một chiếc khăn rằn màu xanh trên đầu.
Tom says there is still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
Tom closed it.	Tom đã đóng nó lại.
I grew up speaking French with my mother and English with my father.	Tôi lớn lên nói tiếng Pháp với mẹ và tiếng Anh với cha tôi.
Competition can cause fatigue.	Cạnh tranh có thể gây ra mệt mỏi.
Do you know how many people were at the concert?	Bạn có biết có bao nhiêu người đã có mặt tại buổi hòa nhạc không?
Can you help me find a good hiding place?	Bạn có thể giúp tôi tìm một nơi trốn tốt được không?
Tom says he doesn't remember making such a promise.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã hứa như vậy.
I don't think it's very likely that Tom will tell Mary about what happened.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't discriminate.	Tom không phân biệt đối xử.
They are here for me.	Họ ở đây vì tôi.
Tom was shocked by Mary's answer.	Tom đã bị sốc trước câu trả lời của Mary.
Tom is about to go out.	Tom chuẩn bị ra ngoài.
Tom says that Mary is not married anymore.	Tom nói rằng Mary đã không kết hôn nữa.
Tom was secretly pleased.	Tom thầm hài lòng.
Tom is going swimming this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đi bơi.
I know that Tom will do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Which is better, red yarn or white yarn?	Cái nào tốt hơn, sợi đỏ hay sợi trắng?
They don't know me.	Họ không biết tôi.
Tom says he is planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
I don't go dancing with Tom anymore.	Tôi không đi khiêu vũ với Tom nữa.
Tom will be very upset.	Tom sẽ rất khó chịu.
Tom doesn't think Mary is jealous.	Tom không nghĩ Mary ghen.
Tom says he thinks you'll want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
I know you and Tom will win.	Tôi biết bạn và Tom sẽ thắng.
I know that Tom did it on purpose.	Tôi biết rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Everyone but Tom has been invited.	Tất cả mọi người trừ Tom đã được mời.
How long has it been since you went swimming, Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không đi bơi, Tom?
We wouldn't ask Tom to come if we didn't want him here.	Chúng tôi sẽ không yêu cầu Tom đến nếu chúng tôi không muốn anh ấy ở đây.
Let me know what time you want me to be there.	Hãy cho tôi biết bạn muốn tôi ở đó lúc mấy giờ.
Tom knows who gave Mary that.	Tom biết ai đã cho Mary cái đó.
There's a mystery here and I want to get to the bottom of it.	Có một bí ẩn ở đây và tôi muốn tìm hiểu tận cùng của nó.
Tom told me that he loved Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu Mary.
Tom looks a bit unconfident.	Tom có ​​vẻ hơi không tự tin.
Tom said something to me in French that I couldn't understand.	Tom đã nói điều gì đó với tôi bằng tiếng Pháp mà tôi không thể hiểu được.
Tell Tom I won't be there.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không ở đó.
Make sure no one walks in.	Đảm bảo không có ai bước vào.
They took Tom's argument to pieces.	Họ đã lấy lý lẽ của Tom thành từng mảnh.
I was a bit hesitant about going there alone.	Tôi hơi do dự về việc đến đó một mình.
Tom says he hopes Mary knows she doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I'm still not happy with the way things turned out.	Tôi vẫn không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I thought you said you don't know how to play the saxophone.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn không biết chơi saxophone.
You may have to do all this on your own.	Bạn có thể phải làm tất cả điều này một mình.
I admit that I argued with Tom the day he was murdered.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã tranh cãi với Tom vào ngày anh ấy bị sát hại.
How many games do you have on your phone?	Bạn có bao nhiêu trò chơi trên điện thoại của mình?
How many bowls do we have?	Chúng ta có bao nhiêu cái bát?
Tom doesn't take his job seriously.	Tom không coi trọng công việc của mình.
This is not at all what Tom expected.	Đây hoàn toàn không phải là những gì Tom mong đợi.
Tom told me he thought Mary was lucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật may mắn.
I know you're a friend of Tom's family.	Tôi biết bạn là bạn của gia đình Tom.
Tom took off his clothes and crawled into bed.	Tom cởi bỏ quần áo và bò lên giường.
Does Tom want a cake?	Tom có ​​muốn ăn bánh không?
I mistakenly deleted the party and registration information you sent me.	Tôi đã xóa nhầm thông tin về bữa tiệc và đăng ký mà bạn đã gửi cho tôi.
Tom says he will only talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với Mary.
Tom fell into the ditch.	Tom rơi xuống mương.
At one time, Nigeria was a British colony.	Có một thời, Nigeria là thuộc địa của Anh.
How is that different from what I just said?	Điều đó khác với những gì tôi vừa nói như thế nào?
Tom told me that I should learn to play the drums.	Tom nói với tôi rằng tôi nên học cách chơi trống.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm như vậy.
Is it true that Tom will swim?	Có đúng là Tom sẽ bơi không?
What color is barium?	Bari có màu gì?
We didn't finish our dinner.	Chúng tôi đã không hoàn thành bữa tối của mình.
I think Tom will prepare.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chuẩn bị.
Tom suddenly felt very uncomfortable.	Tom đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
I don't think French is difficult.	Tôi không nghĩ rằng tiếng Pháp là khó.
You might want to ask Tom that question.	Bạn có thể muốn hỏi Tom câu hỏi đó.
I don't believe Tom really wants to do that today.	Tôi không tin rằng Tom thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I can't remember his explanation.	Tôi không thể nhớ lời giải thích của anh ấy.
Tom needs some food.	Tom cần một số thức ăn.
I'm putting the boy to bed.	Tôi đang đặt cậu bé lên giường.
I think I've said enough.	Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rồi.
Tom told me he has the right to see it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có quyền xem nó.
Tom rarely comes here anymore.	Tom hiếm khi đến đây nữa.
Tom asks Mary to teach him some useful phrases in French.	Tom nhờ Mary dạy cho anh ta một số cụm từ hữu ích bằng tiếng Pháp.
Eventually you will learn how to do this.	Cuối cùng, bạn sẽ học cách làm điều này.
I don't find it interesting.	Tôi không thấy nó thú vị.
Tom doesn't often complain about the weather.	Tom không thường xuyên phàn nàn về thời tiết.
Tom opened the toolbox and pulled out a wrench.	Tom mở hộp dụng cụ và lấy ra một chiếc cờ lê.
I certainly don't see this coming.	Tôi chắc chắn không thấy điều này sắp xảy ra.
I think I might have found a job.	Tôi nghĩ tôi có thể đã tìm được một công việc.
It is morning now. 	Bây giờ là buổi sáng.
The children are having breakfast.	Những đứa trẻ đang ăn sáng.
I can't slow down.	Tôi không thể giảm tốc độ.
Tom and Mary watched a romantic comedy.	Tom và Mary đã xem một bộ phim hài lãng mạn.
What did Tom say?	Tom đã nói gì?
I didn't know that Tom didn't like doing that.	Tôi không biết rằng Tom không thích làm điều đó.
I don't like beef.	Tôi không thích thịt bò.
Tom is busy.	Tom đang bận.
Tom's party was fun.	Bữa tiệc của Tom rất vui.
Tom was not drunk that night.	Đêm đó Tom không say.
I ordered you a beer.	Tôi đã gọi cho bạn một cốc bia.
This is a secret. 	Đây là một bí mật.
Keep it to yourself.	Giữ nó cho riêng mình.
Tom has to walk home.	Tom phải đi bộ về nhà.
If Tom breaks his promise, he will regret it.	Nếu Tom thất hứa, anh ấy sẽ hối hận.
How old are you and what is your name?	Bạn bao nhiêu tuổi và tên bạn là gì?
I don't want to be seen here.	Tôi không muốn bị nhìn thấy ở đây.
I have agreed to meet Tom next Monday.	Tôi đã đồng ý gặp Tom vào thứ Hai tới.
How much weight do you really want to lose?	Bạn thực sự muốn giảm cân đến mức nào?
I'm afraid you got the wrong number.	Tôi sợ bạn nhầm số.
I like all the songs that Tom sings.	Tôi thích tất cả các bài hát mà Tom hát.
Tom said Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói Mary không định làm điều đó một mình.
Tom heard the shower running.	Tom nghe thấy tiếng vòi hoa sen đang chảy.
Tom always gets lost without a map.	Tom luôn bị lạc nếu không mang theo bản đồ.
Tom's shop sells golf clubs, balls, shoes and other accessories.	Cửa hàng của Tom bán gậy đánh gôn, bóng, giày và các phụ kiện khác.
The police are currently questioning Tom.	Hiện cảnh sát đang thẩm vấn Tom.
Do you think Tom would care if I did that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó?
In my spare time, that's what I like to do.	Trong thời gian rảnh rỗi, đó là điều tôi thích làm.
I wonder why people think that's funny.	Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại nghĩ điều đó thật buồn cười.
Tom is ready to help, right?	Tom đã sẵn sàng để giúp đỡ, phải không?
I trust you all.	Tôi tin tưởng tất cả các bạn.
I told Tom to do it.	Tôi đã nhắc Tom làm điều đó.
Turn it upside down.	Lật ngược nó.
Don't you think you're overreacting a little?	Bạn không nghĩ rằng bạn đang phản ứng thái quá một chút thôi sao?
Tom could not be persuaded.	Tom không thể bị thuyết phục.
Why does Tom call me Mary?	Tại sao Tom lại gọi tôi là Mary?
The time will come when you will understand.	Sẽ đến lúc bạn sẽ hiểu.
Tom has a good heart.	Tom có ​​một trái tim tốt.
I don't always finish my homework.	Không phải lúc nào tôi cũng hoàn thành bài tập về nhà.
There is nothing worse than a long term relationship.	Không có gì tệ hơn một mối quan hệ lâu dài.
This won't be the first time that has happened to me.	Đây sẽ không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra với tôi.
I was overwhelmed with work.	Tôi ngập đầu trong công việc.
I know it can be difficult, but I think we need to do it.	Tôi biết nó có thể khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải làm điều đó.
Tom tells everyone that he is scared.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất sợ.
You look like you're hot.	Bạn trông có vẻ như bạn đang nóng bỏng.
Where is the orphanage?	Cô nhi viện ở đâu?
Maybe Tom won't be here today.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ không ở đây.
Don't you just love it here?	Bạn không chỉ thích nó ở đây?
Tom is a talkative person, isn't he?	Tom là một người nói nhiều, phải không?
I think Tom is a pretty good painter.	Tôi nghĩ rằng Tom là một họa sĩ khá giỏi.
Are you the one who drew this picture?	Bạn có phải là người đã vẽ bức tranh này?
Tom is always free in the afternoon.	Tom luôn rảnh vào buổi chiều.
Giraffes use their tongues to clean their ears.	Hươu cao cổ dùng lưỡi làm sạch tai.
The sheriff asks Tom to get out of town when the sun goes down.	Cảnh sát trưởng yêu cầu Tom phải ra khỏi thị trấn khi mặt trời lặn.
No one is sure exactly how the word should be spelled.	Không ai chắc chắn chính xác từ này nên được đánh vần như thế nào.
I know Tom is a good writer.	Tôi biết Tom là một nhà văn giỏi.
I doubt that Tom needs to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cần phải làm điều đó.
He froze with fear when he saw the snake.	Anh ta sững người vì sợ hãi khi nhìn thấy con rắn.
Tom ate Mary's sandwich.	Tom đã ăn bánh sandwich của Mary.
I can't get rid of anything.	Tôi không thể thoát khỏi bất cứ điều gì.
I think Tom needs to talk to Mary privately.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải nói chuyện riêng với Mary.
Tom checked the contents of the bag that someone had left behind.	Tom kiểm tra những thứ bên trong chiếc túi mà ai đó đã bỏ lại.
Tom says it's important that we do what we can to help.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải làm những gì có thể để giúp đỡ.
Tom said he didn't want me to worry.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi lo lắng.
Tom held an ice pack to his head.	Tom ôm túi nước đá vào đầu.
Tom took the match from Mary.	Tom đã lấy que diêm khỏi Mary.
Aren't you going to exercise today?	Hôm nay bạn không đi tập thể dục à?
I assume Tom told you why I was late.	Tôi cho rằng Tom đã nói cho bạn biết lý do tại sao tôi đến muộn.
Tom goes out drinking every Monday night.	Tom đi uống rượu vào mỗi tối thứ Hai.
Tom said that he thought there was no need to rush.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ không cần phải vội vàng.
She knows how to crawl.	Cô ấy biết cách bò.
Tom came home just before midnight.	Tom về nhà ngay trước nửa đêm.
Have you been experiencing unexplained neck pain or stiffness lately?	Gần đây bạn có cảm thấy đau hoặc cứng cổ không rõ nguyên nhân không?
I don't have as much experience as Tom.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm như Tom.
I did not ask for your permission.	Tôi đã không yêu cầu sự cho phép của bạn.
Tom told me what he wanted.	Tom đã nói với tôi những gì anh ấy muốn.
I won't let you go to Boston.	Tôi sẽ không để bạn đến Boston.
Tom told me I was incompetent.	Tom nói với tôi rằng tôi không đủ năng lực.
Tom is hard to get along with, but he's not stupid.	Tom khó hòa hợp nhưng anh ấy không ngốc.
Tom says he has no plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom reminds Mary that she has a meeting at 2:30.	Tom nhắc Mary rằng cô ấy có một cuộc họp lúc 2:30.
I don't think Tom will get married.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ kết hôn.
We don't want to give away too much.	Chúng tôi không muốn cho đi quá nhiều.
Don't thank me yet.	Đừng cảm ơn tôi được nêu ra.
I want you to follow Tom.	Tôi muốn bạn theo dõi Tom.
When I'm done with what I'm doing, I'll come.	Khi tôi hoàn thành việc tôi đang làm, tôi sẽ đến.
I know it's inevitable.	Tôi biết điều đó không thể tránh khỏi.
Tell Tom I'll be gone in three weeks.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đi trong ba tuần.
Tom left at midnight.	Tom rời đi lúc nửa đêm.
I've been gone for three weeks.	Tôi đã đi được ba tuần.
I know Tom is not a musician either.	Tôi biết Tom cũng không phải là một nhạc sĩ.
Tom is still very young.	Tom vẫn còn rất trẻ.
It's not helpful.	Nó không hữu ích.
The weather couldn't be better.	Thời tiết không thể tốt hơn.
I shivered a bit.	Tôi hơi run.
You may have helped me.	Bạn có thể đã giúp tôi.
What's wrong with doing that now?	Làm điều đó có gì sai bây giờ?
Tom is not very scared.	Tom không sợ hãi lắm.
I'm looking for something else.	Tôi đang tìm kiếm thứ khác.
How do I know that you won't steal it?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn sẽ không ăn cắp nó?
You are a bad dog.	Bạn là một con chó xấu.
I have to change the battery of the radio.	Tôi phải thay pin của đài.
Tom also noticed that Mary wasn't there.	Tom cũng nhận thấy rằng Mary không có ở đó.
Where did Tom find the key?	Tom đã tìm thấy chìa khóa ở đâu?
I wish I knew what I was looking for.	Tôi ước rằng tôi biết những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom will go to the supermarket for you and buy anything you need.	Tom sẽ đi siêu thị cho bạn và mua bất cứ thứ gì bạn cần.
I thought I heard Tom was moving to Boston.	Tôi nghĩ tôi nghe nói Tom sẽ chuyển đến Boston.
The road ahead was blocked by falling rocks.	Con đường phía trước bị chặn bởi đá rơi.
Where else would you like to go in Australia?	Bạn muốn đi đâu khác ở Úc?
I was asked to sit on the podium with the speakers.	Tôi được yêu cầu ngồi trên bục với các diễn giả.
The pilot communicates with the airport using walkie-talkies.	Phi công liên lạc với sân bay bằng bộ đàm.
Since I've been broken and you've been recharged, why don't you give me some money?	Vì tôi đã bị hỏng và bạn đã được nạp, tại sao bạn không cho tôi một số tiền?
I don't think we have to do this now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều này ngay bây giờ.
Tom says he won't do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Is Tom bald?	Tom có ​​bị hói không?
Tom can play the piano better than Mary.	Tom có ​​thể chơi piano tốt hơn Mary.
Do you know why Tom cut class today?	Bạn có biết lý do tại sao hôm nay Tom cắt lớp không?
The song turned out to be prophecy.	Bài hát hóa ra là lời tiên tri.
Tom likes Mary.	Tom thích Mary.
I assume Tom doesn't care.	Tôi cho rằng Tom không quan tâm.
Tom can do it later.	Tom có ​​thể làm điều đó sau.
I think I want to be a doctor when I grow up.	Tôi nghĩ tôi muốn trở thành bác sĩ khi lớn lên.
I was up almost all night.	Tôi đã thức gần như cả đêm.
Which Tom never meant for me.	Điều mà Tom không bao giờ có ý nghĩa đối với tôi.
Tom really wanted to do it today.	Tom thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Although Tom is very old, he can still take care of himself.	Mặc dù Tom đã rất già nhưng anh ấy vẫn có thể tự chăm sóc bản thân.
I really don't know much about Boston.	Tôi thực sự không biết nhiều về Boston.
I know how special Tom is.	Tôi biết Tom đặc biệt như thế nào.
I'll have plenty of time to do that next week.	Tôi sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó vào tuần tới.
Tom wants to know who Mary has dated.	Tom muốn biết Mary đã hẹn hò với ai.
I don't have time for my son.	Tôi không có thời gian cho con trai.
I'm not afraid to do it, but some people are.	Tôi không sợ làm điều đó, nhưng một số người thì vậy.
Tom tried to look busy so Mary wouldn't ask him to help her.	Tom cố làm ra vẻ bận rộn để Mary không nhờ anh giúp cô.
At that time Tom was a student in Australia.	Lúc đó Tom đang là sinh viên ở Úc.
I don't think Tom will be as cranky today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom sẽ cáu kỉnh như hôm qua.
Tom might wake up.	Tom có ​​thể sẽ tỉnh.
It's rude to talk when your mouth is full.	Thật thô lỗ khi nói chuyện khi miệng bạn đã no.
Tom is not much lighter than Mary.	Tom không nhẹ hơn Mary nhiều.
Tom barely said anything.	Tom hầu như không nói gì.
You and Tom are welcome to stay for dinner.	Bạn và Tom được chào đón ở lại ăn tối.
Tom and Mary need to get up early tomorrow morning.	Tom và Mary cần phải dậy sớm vào sáng mai.
Tom broke his leg.	Tom bị gãy chân.
Is this your first time eating Japanese food?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn ăn món Nhật?
She caressed her baby lovingly.	Cô âu yếm vuốt ve đứa con của mình.
I thought you might want to know that Tom is planning to be here tomorrow.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn biết rằng Tom dự định đến đây vào ngày mai.
Neither Tom nor Mary studied French.	Cả Tom và Mary đều không học tiếng Pháp.
I think that's OK.	Tôi cho rằng đó là OK.
I follow your opinion.	Tôi theo ý của bạn.
Is that boy Tom?	Đó là cậu bé Tom?
I don't call them vigilantes.	Tôi không gọi họ là người cảnh giác.
They are back where they want to be.	Họ đã trở lại nơi họ muốn.
Tom has yet to agree to do that.	Tom vẫn chưa đồng ý làm điều đó.
Aren't you going to Tom's birthday party?	Bạn không đi dự tiệc sinh nhật của Tom à?
Tom didn't think Mary would be able to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
This time Tom will be the designated driver.	Lần này Tom sẽ là người lái xe được chỉ định.
I've been trying to get Tom to give me advice.	Tôi đã cố gắng nhờ Tom cho tôi lời khuyên.
Tom said he thought he might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he never expected that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ mong đợi điều đó xảy ra.
I doubt that I can prove that Tom didn't do it.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể chứng minh rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom and I went hiking together.	Tom và tôi đã đi bộ đường dài cùng nhau.
According to the radio, it will rain tomorrow.	Theo đài, ngày mai trời sẽ mưa.
Those farmers desperately needed land to grow rice.	Những người nông dân đó rất cần đất để trồng lúa.
I'm sure that will change now.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ thay đổi ngay bây giờ.
Tom knows what he needs to do.	Tom biết mình cần phải làm gì.
Tom pulled the arrow out of Mary's leg.	Tom rút mũi tên ra khỏi chân Mary.
You're not surprised I didn't have to do that, right?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi không phải làm điều đó, phải không?
Tom has never been in love before.	Tom chưa bao giờ yêu trước đây.
I managed to bring him back to his way of thinking.	Tôi xoay sở để đưa anh ấy về cách suy nghĩ của mình.
What kind of party would you like to have?	Loại tiệc nào bạn muốn có?
I think Tom will do it soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó sớm thôi.
I don't think Tom was in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở Boston.
I know Tom is a pretty decent golfer.	Tôi biết Tom là một tay golf khá tử tế.
The party is tomorrow.	Bữa tiệc là ngày mai.
Missile explodes on launch pad.	Tên lửa nổ trên bệ phóng.
I want you to tell Tom where you live.	Tôi muốn bạn cho Tom biết nơi bạn sống.
Tom said that he hopes that we can do it together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
I won't be driving tomorrow.	Tôi sẽ không lái xe vào ngày mai.
I won't hang out with anyone anymore.	Tôi sẽ không đi chơi với ai nữa.
I wonder why Tom was so careless.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bất cẩn như vậy.
Tom asked Mary if she had seen John.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy đã nhìn thấy John.
I don't want to keep it.	Tôi không muốn giữ nó.
Tom seemed reluctant to leave.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng rời đi.
Tom still thinks that's all he has to do?	Tom vẫn nghĩ đó là tất cả những gì anh ấy phải làm?
Tom passed away soon after.	Tom đã ra đi ngay sau đó.
Why do you give Tom like that?	Tại sao bạn lại cho Tom như vậy?
Tom doesn't go to church very often.	Tom không thường xuyên đến nhà thờ.
Tom asked me what the problem was.	Tom hỏi tôi vấn đề là gì.
She has to take an English tutoring course.	Cô ấy phải tham gia một khóa học phụ đạo bằng tiếng Anh.
I'm taking Tom home right now.	Tôi sẽ đưa Tom về nhà ngay bây giờ.
I think what Tom did was very brave.	Tôi nghĩ những gì Tom đã làm là rất dũng cảm.
Tom refused to tell me what he was up to.	Tom từ chối nói cho tôi biết anh ấy định làm gì.
We could not have asked for a better French teacher.	Chúng tôi không thể yêu cầu một giáo viên tiếng Pháp tốt hơn.
Tom speaks French at work.	Tom nói tiếng Pháp tại nơi làm việc.
Tom, I have a crisis here. 	Tom, tôi gặp khủng hoảng ở đây.
I need your advice.	Tôi cần lời khuyên của bạn.
We cannot know too much about the language we speak in everyday life.	Chúng ta không thể biết quá nhiều về ngôn ngữ chúng ta nói hàng ngày trong cuộc sống.
I will definitely win the championship.	Tôi chắc chắn giành chức vô địch.
Don't feel ashamed. 	Đừng cảm thấy xấu hổ.
These things happen.	Những điều này xảy ra.
So you're back again.	Vì vậy, bạn đã trở lại một lần nữa.
I was on the same flight as Tom.	Tôi đã đi cùng chuyến bay với Tom.
How do you expect me to do this alone?	Làm thế nào để bạn mong đợi tôi làm điều này một mình?
You do not care?	Bạn không quan tâm?
Tom will take the oath.	Tom sẽ thực hiện lời tuyên thệ.
His new novel is based on his own experiences.	Cuốn tiểu thuyết mới của anh ấy dựa trên những trải nghiệm của chính anh ấy.
Tom didn't want Mary to know where he was going.	Tom không muốn Mary biết anh sẽ đi đâu.
Tom doesn't like his job.	Tom không thích công việc của mình.
Tom told me he thought he was going to die soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ chết sớm.
I admit that you are right.	Tôi thừa nhận rằng bạn đúng.
Tom is wet and cold.	Tom ướt và lạnh.
Tom is a prisoner of war.	Tom là một tù nhân chiến tranh.
I said nothing to Tom.	Tôi không nói gì với Tom.
Tom takes over the business.	Tom tiếp quản công việc kinh doanh.
You should only believe half of what Tom says.	Bạn chỉ nên tin một nửa những điều Tom nói.
Tom said that Mary thought he might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom hates mice.	Tom ghét chuột.
Tom has been trying to do that all day.	Tom đã cố gắng làm điều đó cả ngày.
Pride is blind.	Tự ái là mù quáng.
I wouldn't dream about contradicting you.	Tôi sẽ không mơ về việc mâu thuẫn với bạn.
Tom is not a bad student.	Tom không phải là một học sinh tồi.
Tom's mother was a strict disciplinarian.	Mẹ của Tom là một người kỷ luật nghiêm khắc.
I was prepared for every situation.	Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống.
Tom wants another slice of watermelon.	Tom muốn một lát dưa hấu khác.
Tom won't be able to come this afternoon.	Tom sẽ không thể đến chiều nay.
Not sure if Tom will win.	Không chắc Tom sẽ thắng.
Tom doesn't like to argue, but Mary does.	Tom không thích tranh luận, nhưng Mary thì có.
Tom wants a black truck.	Tom muốn có một chiếc xe tải đen.
I think I should stay in Boston a little longer.	Tôi nghĩ tôi nên ở Boston lâu hơn một chút.
Who is hosting today's meeting?	Ai là người chủ trì cuộc họp hôm nay?
Tom walks to school.	Tom đi bộ đến trường.
That's not exactly what I meant.	Đó không phải là chính xác những gì tôi muốn nói.
I probably won't do it again.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó một lần nữa.
We ended up forcing Tom to admit it.	Cuối cùng chúng tôi buộc Tom phải thừa nhận điều đó.
Obviously Tom was wrong.	Rõ ràng là Tom đã sai.
Both Tom and I were angry.	Cả tôi và Tom đều tức giận.
Can I wait for Tom here?	Tôi có thể đợi Tom ở đây được không?
Tom is now as tall as his father.	Tom giờ đã cao bằng bố.
I hope you are prepared for that.	Tôi hy vọng bạn đã chuẩn bị cho điều đó.
Tom is not all that bright.	Tom không phải là tất cả những gì sáng sủa.
If you are free, you can come and join us.	Nếu bạn rảnh, bạn có thể đến tham gia cùng chúng tôi.
You are not a god than me.	Bạn không phải là một vị thần hơn tôi.
Tom must be making mint.	Tom chắc đang pha bạc hà.
Tom is at the party.	Tom đang ở bữa tiệc.
Why does Tom cooperate?	Tại sao Tom lại hợp tác?
Tom is jealous of me, isn't he?	Tom ghen tị với tôi, phải không?
You reek of alcohol.	Bạn nồng nặc mùi rượu.
You don't sound like you're exhausted.	Bạn không có vẻ như bạn đã kiệt sức.
It won't be easy to beat Tom.	Sẽ không dễ dàng để đánh bại Tom.
I'm already thirsty.	Tôi đã khát rồi.
Tom knows that he has a job to do.	Tom biết rằng anh ấy có một công việc phải làm.
Tom says Mary will call.	Tom nói Mary sẽ gọi.
You may want to know Tom has a Ph.	Bạn có thể muốn biết Tom có ​​bằng Tiến sĩ.
I spent most of my vacation at my uncle's house.	Tôi đã dành phần lớn kỳ nghỉ của mình ở nhà chú tôi.
Tom may never walk again.	Tom có ​​thể không bao giờ đi lại được nữa.
I don't think you're ready.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng.
Tom knows that Mary won't win.	Tom biết rằng Mary sẽ không thắng.
Where are you? 	Bạn ở đâu?
I can not see you.	Tôi không thể nhìn thấy bạn.
Do you know how much Tom was paid for that?	Bạn có biết Tom đã được trả bao nhiêu cho việc làm đó không?
You don't have to do it right away, right?	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức, phải không?
Tom came up with some good ideas.	Tom đã nảy ra một vài ý tưởng hay.
Tom and Mary are listening.	Tom và Mary đang lắng nghe.
Tom was a good friend, and I will miss him.	Tom là một người bạn tốt, và tôi sẽ nhớ anh ấy.
Tom says he hopes Mary knows she should.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết cô ấy nên làm điều đó.
I think Tom never did it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình.
A unified Thai kingdom was established in the mid-14th century.	Một vương quốc Thái Lan thống nhất được thành lập vào giữa thế kỷ 14.
I feel refreshed after swimming in the pool.	Tôi cảm thấy sảng khoái sau khi bơi trong hồ bơi.
What's your problem, Tom?	Vấn đề của bạn là gì, Tom?
Is there anything else you can tell us that might help?	Có điều gì khác bạn có thể cho chúng tôi biết có thể hữu ích không?
I know Tom is a faster swimmer than Mary.	Tôi biết Tom là người bơi nhanh hơn Mary.
Are you still going to hang out with Tom?	Bạn vẫn định đi chơi với Tom chứ?
How do you get to the bank from here?	Làm thế nào để bạn đến ngân hàng từ đây?
We have decided not to fire Tom.	Chúng tôi đã quyết định không sa thải Tom.
That's what I've been doing.	Đó là những gì tôi đã và đang làm.
I didn't give it to Tom.	Tôi không đưa nó cho Tom.
We have a few days before Tom arrives.	Chúng tôi có một vài ngày trước khi Tom đến.
I suspect that Tom is still reckless to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn liều lĩnh để làm điều đó.
Tom should be forgiven for doing that.	Tom nên được tha thứ vì đã làm điều đó.
Ho Chi Minh City is the largest city in Vietnam.	Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam.
Tom owes me one.	Tom nợ tôi một cái.
We cannot make this mistake again.	Chúng ta không thể mắc phải sai lầm này một lần nữa.
Tom looked back at me and grinned.	Tom nhìn lại tôi và cười toe toét.
Tom will be ready to go when you get here.	Tom sẽ sẵn sàng đi khi bạn đến đây.
I wonder if Tom is still in prison.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn ở trong tù không.
I don't think Tom knows what he's doing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy đang làm gì.
I don't think I'm ready for that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
We spent a lot of money remodeling our house.	Chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để tu sửa lại ngôi nhà của mình.
I'm the only one in my family who doesn't speak French.	Tôi là người duy nhất trong gia đình không nói được tiếng Pháp.
Why didn't Tom say something?	Tại sao Tom không nói điều gì đó?
Where is your first aid kit?	Bộ sơ cứu của bạn ở đâu?
I was rude to Tom.	Tôi đã vô lễ với Tom.
We entered the house through the window.	Chúng tôi vào được nhà qua cửa sổ.
Tom will probably be back before 2:30.	Tom có ​​thể sẽ trở lại trước 2:30.
I'm good at math.	Tôi giỏi toán học.
I don't want to take too long to do that.	Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom went to the kitchen to get some coffee.	Tom vào bếp để lấy một ít cà phê.
What do nurses spend most of their time doing?	Điều dưỡng viên dành phần lớn thời gian của họ để làm gì?
You promised that you wouldn't do it again.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
They couldn't take us away.	Họ không thể bắt chúng tôi đi.
Mary has only one boyfriend.	Mary chỉ có một người bạn trai.
At least Tom didn't hurt anyone.	Ít nhất thì Tom không làm hại ai cả.
I have to leave early tomorrow.	Ngày mai tôi phải về sớm hơn.
I know Tom didn't know he could do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy có thể làm điều đó.
Tom put the first aid kit back where he found it.	Tom đặt bộ sơ cứu trở lại nơi anh tìm thấy.
You still haven't forgotten about the meeting, have you?	Bạn vẫn chưa quên về cuộc họp, phải không?
I know that Tom is a little over thirty.	Tôi biết rằng Tom đã hơn ba mươi một chút.
Now I feel fine.	Bây giờ tôi cảm thấy ổn.
Tom took some eggs out of the fridge.	Tom lấy một vài quả trứng ra khỏi tủ lạnh.
There's very little chance Tom will do it.	Có rất ít cơ hội Tom sẽ làm điều đó.
You are very skeptical.	Bạn rất đa nghi.
Tom broke some windows.	Tom đã làm vỡ một số cửa sổ.
I have never been interested in such things.	Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những điều như vậy.
Tom wasn't the one who taught me how to say "thank you" in French.	Tom không phải là người dạy tôi cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
No one knows Tom as much as I do.	Không ai biết Tom nhiều như tôi.
At that time, I didn't know what was going to happen.	Lúc đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tom doesn't like being alone.	Tom không thích ở một mình.
I sure hope Tom waits for me.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom đợi tôi.
Tom was very worried about this news.	Tom đã rất lo lắng trước tin tức này.
Tom said he thought Mary would get bored if we did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy buồn chán nếu chúng tôi làm như vậy.
Tom and Mary visited me the other day.	Tom và Mary đã đến thăm tôi vào ngày hôm kia.
I know that Tom will probably want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
Tom says that Mary knows that John may not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom spilled soup on his shirt.	Tom làm đổ súp lên áo.
The police thought Tom was the arsonist.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom là kẻ đốt phá.
Tom leaned against the railing.	Tom dựa vào lan can.
When was the last time you smiled at your wife?	Lần cuối cùng bạn cười với vợ mình là khi nào?
Is there anything you can do to help me with that?	Có điều gì bạn có thể làm để giúp tôi với điều đó?
Tom started to take off his clothes.	Tom bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.
I love lizards.	Tôi yêu thằn lằn.
Tom let Mary do her own thing.	Tom để Mary làm việc riêng của cô ấy.
This is a plum.	Đây là một quả mận.
How many instruments do you know how to play?	Bạn biết chơi bao nhiêu nhạc cụ?
Tom sat patiently.	Tom kiên nhẫn ngồi.
Tom took a sandwich from the picnic basket.	Tom lấy một chiếc bánh sandwich từ giỏ dã ngoại.
Tom loves his son.	Tom yêu con trai của mình.
I know Tom knows why he should.	Tôi biết Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom is wearing a green swimsuit.	Tom đang mặc một bộ áo tắm màu xanh lá cây.
Tom is with me at the moment.	Tom đang ở với tôi vào lúc này.
They couldn't believe it.	Họ không thể tin được.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
I stop here for food once or twice a week.	Tôi dừng lại ở đây để ăn một hoặc hai lần một tuần.
I've seen everything Tom has done.	Tôi đã thấy mọi thứ Tom đã làm.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
Tom and I became friends while we both lived in Boston.	Tom và tôi trở thành bạn bè khi cả hai cùng sống ở Boston.
I admit I did what I shouldn't have done.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì tôi không nên làm.
Tom is much more creative than Mary.	Tom sáng tạo hơn Mary rất nhiều.
That will have to change.	Điều đó sẽ phải thay đổi.
It will probably take you about three hours to do it.	Có thể bạn sẽ mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
Tom said that he wished he would have spent more money on the gift he bought for Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình sẽ chi nhiều tiền hơn cho món quà mà anh ấy mua cho Mary.
I don't think we have to do that.	Tôi không nghĩ chúng ta phải làm điều đó.
We want to do something to help Tom.	Chúng tôi muốn làm điều gì đó để giúp Tom.
Tom had memorized some French songs.	Tom đã thuộc lòng một số bài hát tiếng Pháp.
I don't think we'll see each other again until October.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau cho đến tháng 10.
Why can't Tom stay here?	Tại sao Tom không thể ở lại đây?
The French Revolution took place in 1789.	Cách mạng Pháp diễn ra vào năm 1789.
Tom left before I could ask any questions.	Tom rời đi trước khi tôi có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
You don't want to do that to me?	Bạn không muốn làm điều đó với tôi?
The town is located on a slope.	Thị trấn nằm trên một con dốc.
Tom is a student at the university where I used to teach.	Tom là sinh viên của trường đại học nơi tôi từng dạy.
They are also to blame.	Họ cũng đáng trách.
Tom doesn't seem to like anyone here.	Tom dường như không thích ai ở đây.
Tom is always ready, isn't he?	Tom luôn chuẩn bị sẵn sàng, phải không?
Mary said Tom is her son.	Mary cho biết Tom là con trai của cô.
My grandparents were very healthy the last time I saw them.	Ông bà của tôi đã rất khỏe mạnh trong lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ.
You said you would help me next.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ giúp tôi tiếp theo.
Tom did everything Mary said he should do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói anh ấy nên làm.
I don't know why Tom is so mad.	Tôi không biết tại sao Tom lại nổi khùng như vậy.
I don't think Tom knows why Mary would want him to.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm như vậy.
Tom probably knew what Mary was up to.	Tom có ​​lẽ biết Mary định làm gì.
I want to play volleyball or go swimming.	Tôi muốn chơi bóng chuyền hoặc đi bơi.
I don't want to be a brain surgeon.	Tôi không muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật não.
Tom says he is having a hard time dealing with stress.	Tom nói rằng anh ấy đang gặp khó khăn khi đối phó với căng thẳng.
I think Tom is an influencer.	Tôi nghĩ Tom là người có ảnh hưởng.
A molecule is made up of atoms.	Một phân tử được tạo thành từ các nguyên tử.
Tom has a lot of faith in you.	Tom có ​​rất nhiều niềm tin vào bạn.
I was just going to ask you the same question.	Tôi chỉ định hỏi bạn câu hỏi tương tự.
Don't you know Tom has no brothers?	Bạn không biết Tom không có anh em nào sao?
We have not resolved that issue yet.	Chúng tôi vẫn chưa giải quyết vấn đề đó.
He deposited a lot of money in the bank.	Anh ta đã gửi rất nhiều tiền vào ngân hàng.
Come in. 	Vào đi.
I stressed the fact that.	Tôi nhấn mạnh.
All men are mortals.	Tất cả đàn ông đều là phàm nhân.
I shouldn't have said that.	Tôi không nên nói điều đó.
Tom said he could help us today.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi ngày hôm nay.
We will not shirk our responsibilities.	Chúng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình.
Why don't we go ice skating?	Tại sao chúng ta không đi trượt băng?
Tom has been gone for three months.	Tom đã đi được ba tháng.
What will you do?	Bạn định làm gì?
Tom ate the cupcakes I was going to give you.	Tom đã ăn những chiếc bánh nướng nhỏ mà tôi định tặng bạn.
Tom told Mary to put the key under the doormat.	Tom bảo Mary để chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân.
Tom Jackson said in an interview yesterday that he thinks his team will win.	Tom Jackson đã nói trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua rằng anh ấy nghĩ rằng đội của mình sẽ giành chiến thắng.
Tom doesn't have to be so rude.	Tom không cần phải thô lỗ như vậy.
You should plan to go from 6am to 7pm.	Bạn nên lên kế hoạch đi từ 6 giờ đến 7 giờ.
I have to take medicine every six hours.	Tôi phải uống thuốc sáu giờ một lần.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary biết cách làm điều đó.
I'm just saying it's a possibility.	Tôi chỉ nói rằng đó là một khả năng.
We can save a lot of money by buying second hand furniture.	Chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bằng cách mua đồ nội thất cũ.
I think Tom might ask Mary to dance.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể rủ Mary đi khiêu vũ.
Mary has been wearing blue dresses a lot lately.	Mary đã mặc những chiếc váy màu xanh lam gần đây rất nhiều.
This may not be true.	Điều này có thể không đúng.
Tom let out a rage.	Tom đã phát ra một cơn giận dữ.
Tom will eventually get tired.	Tom cuối cùng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
When will Tom come?	Khi nào Tom sẽ đến?
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
Both Tom and Mary are very particular about what they eat.	Cả Tom và Mary đều rất đặc biệt về những gì họ ăn.
Tom doesn't want to see me.	Tom không muốn gặp tôi.
You'd better not climb such high mountains in winter.	Tốt hơn hết bạn không nên leo lên những ngọn núi cao như vậy vào mùa đông.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
Tom didn't take off his sunglasses.	Tom không tháo kính râm.
You didn't know Tom had to do it today, did you?	Bạn không biết Tom phải làm điều đó hôm nay, phải không?
I don't want you to hurt yourself again.	Tôi không muốn bạn làm tổn thương chính mình một lần nữa.
Tom says Boston is a great place to visit.	Tom nói Boston là một nơi tuyệt vời để ghé thăm.
There's nowhere for you to hide.	Không có nơi nào để bạn trốn.
Tom changed about half of his yen into dollars and the other half into euros.	Tom đã đổi khoảng một nửa số yên của mình thành đô la và nửa còn lại thành euro.
I know I said too much.	Tôi biết rằng tôi đã nói quá nhiều.
I'm sure Tom will be at the party.	Tôi chắc rằng Tom sẽ có mặt tại bữa tiệc.
I don't think Tom ever spoke to Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã từng nói chuyện với Mary.
Tom wants to know if you're going to his party or not.	Tom muốn biết liệu bạn có định đến bữa tiệc của anh ấy hay không.
I know that Tom is a gambler.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện cờ bạc.
Tom is alone.	Tom là một mình.
I don't have enough information.	Tôi chưa có đủ thông tin.
Tom and Mary had their first child in Boston.	Tom và Mary có con đầu lòng ở Boston.
I know Tom is a lot younger than he says.	Tôi biết Tom trẻ hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
I thought that Tom would never stop talking.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ ngừng nói.
What do you have to say about this?	Bạn phải nói gì về vấn đề này?
The moral of the story is that you cannot trust the system.	Đạo đức của câu chuyện là bạn không thể tin tưởng vào hệ thống.
What makes you think Tom is not guilty?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không có tội?
Tom makes more mistakes than Mary.	Tom thường xuyên mắc lỗi hơn Mary.
I had no trouble finding Tom's house.	Tôi không gặp khó khăn gì khi tìm đến nhà của Tom.
Tom still hasn't answered any of my questions.	Tom vẫn chưa trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.
Thanks to your help, Tom and I were able to get the job done faster than planned.	Nhờ sự giúp đỡ của bạn, Tom và tôi đã có thể hoàn thành công việc đó nhanh hơn dự định.
Why am I the only one with a cold?	Tại sao tôi là người duy nhất bị cảm?
You must respect your elders.	Bạn phải tôn trọng người lớn tuổi của bạn.
I suspect that Tom has to go to Boston next month.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải đi Boston vào tháng tới.
You are not an idiot.	Bạn không phải là một tên ngốc.
I think I made the right choice.	Tôi nghĩ rằng tôi đã lựa chọn đúng.
You are not allowed to smoke during working hours.	Bạn không được hút thuốc trong giờ làm việc.
Smoking affects our health.	Hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
I think Tom is kind.	Tôi nghĩ Tom tốt bụng.
Tom took me home.	Tom đưa tôi về nhà.
The Commission calls on all countries to work together to limit air pollution.	Ủy ban kêu gọi tất cả các quốc gia hợp tác cùng nhau để hạn chế ô nhiễm không khí.
Tom was afraid that he might be deported.	Tom sợ rằng mình có thể bị trục xuất.
You're the one who sold them to Tom, right?	Bạn là người đã bán chúng cho Tom, phải không?
You can hear pins falling in the room.	Bạn có thể nghe thấy tiếng ghim rơi trong phòng.
I am finishing this.	Tôi đang hoàn thành việc này.
I wonder why Tom decided not to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom quyết định không làm điều đó.
When I saw Tom cry, I started crying too.	Khi tôi thấy Tom khóc, tôi cũng bắt đầu khóc theo.
Tom did a lot of things that he shouldn't have done.	Tom đã làm rất nhiều điều mà anh ấy không nên làm.
I don't think it's likely that Tom will drive to Boston by himself.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ tự mình lái xe đến Boston.
I don't think I'll have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is texting Mary.	Tom đang nhắn tin cho Mary.
Thanks to your help, I was able to do it.	Nhờ sự giúp đỡ của bạn, tôi đã có thể làm điều đó.
I just think about the drive.	Tôi chỉ nghĩ về ổ đĩa.
We always look forward to Tom's annual visit.	Chúng tôi luôn mong đợi chuyến thăm hàng năm của Tom.
Tom seems calm.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh.
It would be difficult to find someone to do that.	Sẽ rất khó để tìm một ai đó làm điều đó.
I would like to thank you for helping me translate the report into French.	Tôi muốn cảm ơn bạn đã giúp tôi dịch báo cáo sang tiếng Pháp.
Binge drinking is bad for your health.	Nhậu nhẹt có hại cho sức khỏe của bạn.
Can you help me? 	Liệu bạn có thể giúp mình không?
I lost an important document.	Tôi bị mất một tài liệu quan trọng.
Tom gathered all the information he could.	Tom đã thu thập tất cả thông tin mà anh ấy có thể.
Tom and I both love sailing.	Tom và tôi đều thích chèo thuyền.
Tom is not worried about that.	Tom không lo lắng về điều đó.
You won't be able to withstand the pressure.	Bạn sẽ không thể chịu được áp lực.
I didn't know Tom told Mary to ask John to do it.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary để yêu cầu John làm điều đó.
Won't you come next week?	Tuần sau bạn không đến sao?
I'm not as fast as I used to be.	Tôi không còn nhanh như xưa nữa.
Tom found himself stuck.	Tom thấy mình đang mắc kẹt.
Tom said he knew he might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó.
Tom said he bought the ticket online.	Tom cho biết anh ấy đã mua vé trực tuyến.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại sớm.
This hat belongs to you, right?	Cái mũ này thuộc về bạn, phải không?
Tom told me he was careless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bất cẩn.
I hope to come to Australia.	Tôi hy vọng sẽ đến Úc.
Tom and I are both conservative.	Tom và tôi đều bảo thủ.
May I ask why you don't want to talk about this?	Tôi có thể hỏi tại sao bạn không muốn nói về điều này?
I told Tom I didn't think I could do it again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể làm như vậy một lần nữa.
Is it true that you and Tom are engaged?	Có thật là bạn và Tom đã đính hôn không?
You need to protect Tom.	Bạn cần phải bảo vệ Tom.
Tom won't be back anytime soon.	Tom sẽ không trở lại sớm.
They are considered aristocracy in our town.	Họ được coi là tầng lớp quý tộc trong thị trấn của chúng tôi.
How many combat situations have you participated in?	Bạn đã tham gia bao nhiêu tình huống chiến đấu?
Tom called me last night.	Tom đã gọi cho tôi đêm qua.
Tom is still outside.	Tom vẫn ở bên ngoài.
Has Tom visited Australia yet?	Tom đã đến thăm Úc chưa?
This feels right, doesn't it?	Điều này cảm thấy đúng, phải không?
I am very grateful for your time.	Tôi rất biết ơn về thời gian của bạn.
Tom had hoped Mary wouldn't win.	Tom đã hy vọng Mary sẽ không thắng.
Tom will probably be busy after lunch.	Tom có ​​thể sẽ bận sau bữa trưa.
I swore I would never go back there again.	Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
I wonder why Tom doesn't want to go to Australia with Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn đến Úc với Mary.
Stop what you're doing and go help Tom.	Hãy dừng việc bạn đang làm và đi giúp Tom.
These disappearances are probably murders.	Những vụ mất tích này có lẽ là những vụ giết người.
What has kept you?	Điều gì đã giữ bạn?
She's an adult, so you should treat her accordingly.	Cô ấy là người lớn, vì vậy bạn nên đối xử với cô ấy cho phù hợp.
How did you know that Tom was planning to move to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Úc?
What Tom needs is practice.	Những gì Tom cần là luyện tập.
Tom slammed the phone down.	Tom đập điện thoại xuống.
I think you will win.	Tôi nghĩ bạn sẽ thắng.
I bought a new pair of flip-flops for the beach.	Tôi mua một đôi dép xỏ ngón mới để đi biển.
Are you sure Tom needs another one?	Bạn có chắc Tom cần một cái khác không?
I'm not ready to be a father.	Tôi chưa sẵn sàng làm cha.
Are these Tom's sunglasses?	Đây có phải là kính râm của Tom không?
Tom says he won't do it until Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó cho đến thứ Hai.
He put his tools away when he was done.	Anh ta cất công cụ của mình đi sau khi làm xong.
I have saved some money.	Tôi đã tiết kiệm được một số tiền.
Tom came back from Boston for Christmas.	Tom đã trở về từ Boston vào dịp Giáng sinh.
I don't like to sing.	Tôi không thích hát.
Tom wants Mary to tell him that she loves him.	Tom muốn Mary nói với anh rằng cô yêu anh.
Scientists have yet to find a vaccine against cancer.	Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra vắc xin phòng bệnh ung thư.
We need to evacuate the building.	Chúng ta cần phải sơ tán khỏi tòa nhà.
Tom did not know when Mary planned to go to Australia.	Tom không biết Mary dự định đi Úc khi nào.
What happened scared Tom.	Chuyện gì đã xảy ra khiến Tom kinh hãi.
Tom took a lot of pictures.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh.
I'm sorry I couldn't be here for you like I was supposed to be.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể ở đây vì bạn như tôi đáng lẽ phải ở đây.
You didn't know Tom would do it, did you?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom might still be there waiting.	Tom có ​​thể vẫn ở đó chờ đợi.
Why did Tom leave?	Tại sao Tom lại bỏ đi?
Don't you know that Tom is Canadian?	Bạn không biết rằng Tom là người Canada?
I don't think Tom understands that.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu điều đó.
I don't want to disappoint you.	Tôi không muốn làm bạn thất vọng.
Tom and Mary have feelings for each other.	Tom và Mary có tình cảm với nhau.
The water in this area is not very good.	Nước ở khu vực này không ngon lắm.
If the price is right, I want to buy the car.	Nếu giá cả hợp lý, tôi muốn mua xe.
Tom doesn't know we shouldn't do it alone.	Tom không biết chúng ta không nên làm điều đó một mình.
I'm saving the best for last.	Tôi đang tiết kiệm những gì tốt nhất cho cuối cùng.
You are very affectionate.	Bạn rất tình cảm.
I was not a bit disappointed.	Tôi đã không một chút thất vọng.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I will do anything to make this right.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho điều này đúng.
Tom was stabbed to death.	Tom bị đâm chết.
Tom didn't think Mary could swim.	Tom không nghĩ Mary có thể bơi.
Tom is going to Boston soon.	Tom sẽ sớm đến Boston.
Can you tell me where the subway entrance is?	Bạn có thể cho tôi biết lối vào tàu điện ngầm ở đâu không?
I knew that Tom would have a hard time doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Don't let the truth get in the way of a good story.	Đừng để sự thật cản trở một câu chuyện hay.
I will never leave you again.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn nữa.
At first I didn't like him, but now I like him.	Lúc đầu tôi không thích anh ấy, nhưng bây giờ tôi thích.
Tom is not afraid, but Mary is.	Tom không sợ, nhưng Mary thì có.
Tom said that I have to learn French.	Tom nói rằng tôi phải học tiếng Pháp.
China has imposed a no-fly zone over several disputed islands in the East China Sea.	Trung Quốc đã áp đặt vùng cấm bay trên một số đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.
Contact Tom.	Liên hệ với Tom.
Tom taught Mary French.	Tom đã dạy Mary tiếng Pháp.
Why don't you ask Tom for help?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp?
One way to reduce the number of errors in Tatoeba Corpus is to encourage people to just translate into their native language rather than vice versa.	Một cách để giảm số lỗi trong Tatoeba Corpus là khuyến khích mọi người chỉ dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ thay vì ngược lại.
Tom is not afraid.	Tom không sợ hãi.
Do you know an apartment I can rent that allows pets?	Bạn có biết một căn hộ mà tôi có thể thuê cho phép mang theo vật nuôi không?
Be careful not to go over the speed limit.	Hãy cẩn thận để không đi quá tốc độ cho phép.
Why don't we open the window?	Tại sao chúng ta không mở cửa sổ?
Tom could barely wait to see Mary again.	Tom gần như không thể chờ đợi để gặp lại Mary.
Which car did Tom decide to buy?	Tom đã quyết định mua chiếc xe nào?
Tom forgot to celebrate their first day.	Tom đã quên kỷ niệm ngày đầu tiên của họ.
Tom has tripped on something.	Tom đã vấp phải một cái gì đó.
Tom neither confirmed nor denied the allegation.	Tom không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc.
Tom claims to be a geologist.	Tom khẳng định mình là một nhà địa chất.
This is not what we agreed to.	Đây không phải là những gì chúng tôi đã đồng ý.
Tom told Mary that he needed to do it.	Tom nói với Mary rằng anh cần phải làm điều đó.
You are wearing the shirt inside out.	Bạn đang mặc áo sơ mi từ trong ra ngoài.
I'm sure Tom won't get bored. 	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không cảm thấy nhàm chán.
He likes this kind of thing.	Anh ấy thích loại điều này.
I don't think Tom would mind doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi làm điều đó.
Tom took off his clothes and got into bed.	Tom cởi bỏ quần áo và lên giường.
We won't give up if we don't fight.	Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc nếu không chiến đấu.
Yesterday, a foreigner spoke to me in English on the train.	Hôm qua, một người nước ngoài đã nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh trên tàu.
Tom has been placed on probation.	Tom đã bị quản chế.
I hope you don't annoy Tom.	Tôi hy vọng bạn không làm phiền Tom.
My car won't start.	Xe của tôi không nổ máy.
Tom hasn't complained about it yet.	Tom vẫn chưa phàn nàn về điều đó.
Tom shot at the deer but missed.	Tom bắn vào con nai nhưng trượt.
We want to observe the customs of different regions.	Chúng tôi muốn quan sát phong tục của các vùng khác nhau.
Haven't you learned anything yet?	Bạn chưa học được gì à?
I don't have a favorite color.	Tôi không có một màu sắc yêu thích.
Why is the yellow light flashing?	Tại sao đèn vàng nhấp nháy?
Tom and Mary are close.	Tom và Mary thân thiết.
I don't leave you alone.	Tôi không để bạn một mình.
I can't believe it ended so quickly.	Tôi không thể tin rằng nó đã kết thúc nhanh chóng như vậy.
Commodity prices are falling.	Giá cả hàng hóa đang giảm.
Tom and I weren't the ones who ate all the ice cream.	Tom và tôi không phải là những người đã ăn hết kem.
Tom drinks a cup of tea or a cup of coffee every morning.	Tom uống một tách trà hoặc một tách cà phê mỗi sáng.
I won't be home next Monday.	Tôi sẽ không ở nhà vào thứ Hai tới.
Tom isn't a janitor, is he?	Tom không phải là một người gác cổng, phải không?
Tom tries to keep a low profile.	Tom cố gắng giữ một lý lịch thấp.
How can brown sugar be stored so it doesn't harden?	Đường nâu có thể được bảo quản như thế nào để không bị cứng?
I could try borrowing a fireplace from Tom.	Tôi có thể thử mượn một cái lò sưởi từ Tom.
Tom entered Mary's room, carrying a tray of food.	Tom bước vào phòng Mary, mang theo một khay thức ăn.
Tom didn't want to pay that much.	Tom không muốn trả nhiều như vậy.
I am begging you. 	Tôi cầu xin bạn.
Don't make me laugh. 	Đừng chọc tôi cười.
I sat up too much yesterday and my abs hurt.	Tôi đã ngồi lên quá nhiều vào ngày hôm qua và cơ bụng của tôi bị đau.
I want to be a good player like you.	Tôi muốn trở thành một cầu thủ giỏi như bạn.
We're here to support you, Tom.	Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn, Tom.
What is it like in Australia?	Nó như thế nào ở Úc?
Every time I see Tom, he wears sunglasses.	Mỗi khi tôi gặp Tom, anh ấy đều đeo kính râm.
I show you how to separate gold from sand.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tách vàng khỏi cát.
All Tom really needed was a hug.	Tất cả những gì Tom thực sự cần là một cái ôm.
I thought you said you didn't trust Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không tin tưởng Tom.
Tom said that he and Mary are planning to go to Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đang có kế hoạch đến Boston vào mùa hè năm sau.
I am looking for an answer to your question.	Tôi đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
I'm sure Tom will be ready.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ sẵn sàng.
I assume you will have lunch with Tom.	Tôi cho rằng bạn sẽ ăn trưa với Tom.
I'm trying to be sensitive to your needs.	Tôi đang cố gắng nhạy cảm với nhu cầu của bạn.
"What time is it?" 	"Mấy giờ rồi?"
"It's 2:30 now."	"Bây giờ là 2:30."
I don't care who wins the game.	Tôi không quan tâm ai là người thắng trò chơi.
Neither Tom nor Mary refused to do it.	Cả Tom và Mary đều không từ chối làm điều đó.
I think Tom is still angry.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn tức giận.
There is always something.	Luôn luôn có một cái gì đó.
I am a father.	Tôi là một người cha.
I know that Tom knows that I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm như vậy.
I'm sure a lot of people will agree with you.	Tôi chắc rằng rất nhiều người sẽ đồng ý với bạn.
We have a lot of friends in common.	Chúng tôi có rất nhiều bạn chung.
Tom shares an apartment with a friend.	Tom ở chung một căn hộ với một người bạn.
I don't have a ticket.	Tôi không có vé.
He openly insulted me.	Anh ta công khai xúc phạm tôi.
We forced him to admit that he did it.	Chúng tôi buộc anh ta phải thừa nhận rằng anh ta đã làm điều đó.
Tom sighed and turned away.	Tom thở dài và quay đi.
Did you know that we changed the schedule?	Bạn có biết rằng chúng tôi đã thay đổi lịch trình không?
I won't wait much longer.	Tôi sẽ không đợi lâu nữa.
Tom was shot in the arm.	Tom bị bắn vào tay.
Tom put his cup in the cup holder.	Tom đặt cốc của mình vào ngăn đựng cốc.
Tom likes to pretend that he has a lot of money.	Tom thích giả vờ rằng anh ấy có rất nhiều tiền.
At least Tom should apologize.	Ít nhất thì Tom cũng nên xin lỗi.
We were late due to traffic jam.	Chúng tôi đã đến muộn do tắc đường.
Tom told me he thought Mary was suspended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị đình chỉ.
Tom is fooling himself.	Tom đang tự lừa mình.
Tom said he agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
I don't know Tom knows.	Tôi không biết Tom biết.
Tom has probably run away again.	Tom có ​​lẽ đã bỏ trốn một lần nữa.
What's wrong with being bald?	Có gì sai khi bị hói?
Tom and Mary both left the room at the same time.	Tom và Mary đều rời khỏi phòng cùng lúc.
I still haven't finished my homework.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom painted the fence white.	Tom sơn hàng rào màu trắng.
Let Tom read whatever he wants.	Hãy để Tom đọc bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom is wearing a coat that is too big for him.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác quá rộng so với anh ta.
Tom was thirteen years old when he met Mary.	Tom mười ba tuổi khi anh gặp Mary.
I have three hours to find Tom.	Tôi có ba giờ để tìm Tom.
You really did not know Tom dropped out of school?	Bạn thực sự không biết Tom đã bỏ học?
She drives a BMW.	Cô ấy lái một chiếc BMW.
Tom must still be in his thirties.	Tom chắc vẫn ngoài 30 tuổi.
Tom's first language was French, but now he's not very good.	Ngôn ngữ đầu tiên của Tom là tiếng Pháp, nhưng bây giờ anh ấy không giỏi lắm.
May I ask Tom some questions?	Tôi có thể hỏi Tom một số câu hỏi?
I don't think I know any of Tom's classmates.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ bạn học nào của Tom.
So, how did it happen?	Vậy, nó diễn ra như thế nào?
I don't want to get up so early.	Tôi không muốn dậy sớm như vậy.
If you could help me that would be a great help.	Nếu bạn có thể giúp tôi, đó sẽ là một sự giúp đỡ tuyệt vời.
That's Tom's cousin.	Đó là anh họ của Tom.
I am Canadian, but my wife is not.	Tôi là người Canada, nhưng vợ tôi thì không.
Looks like Tom knows the truth.	Có vẻ như Tom biết sự thật.
Maybe someone here knows where Tom lives.	Có lẽ ai đó ở đây biết Tom sống ở đâu.
I would stop doing it if Tom asked me to.	Tôi sẽ ngừng làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
Give me three good reasons why we should do it.	Hãy cho tôi ba lý do chính đáng tại sao chúng ta nên làm điều đó.
Tom needs a little more practice.	Tom cần luyện tập nhiều hơn một chút.
I wasn't in Boston last month.	Tôi đã không ở Boston vào tháng trước.
This is what it means.	Đây là ý nghĩa của nó.
I'm not sure this works.	Tôi không chắc điều này hiệu quả.
Tom continued to cry.	Tom tiếp tục khóc.
Do penguins live in the Arctic?	Chim cánh cụt có sống ở Bắc Cực không?
Are these all Tom's books?	Đây có phải là tất cả những cuốn sách của Tom không?
Let me know how you plan to do it.	Hãy cho tôi biết bạn dự định làm điều đó như thế nào.
My small donation won't make much of a difference.	Khoản đóng góp nhỏ của tôi sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.
He wrote a quick reply to my letter.	Anh ấy đã viết một câu trả lời nhanh chóng cho bức thư của tôi.
I sent Tom a video.	Tôi đã gửi cho Tom một đoạn video.
Tom says he thinks he might be the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất cần làm điều đó.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom and Mary are having a barbecue next weekend.	Tom và Mary sẽ có một bữa tiệc nướng vào cuối tuần tới.
Tom did something wrong.	Tom đã làm sai điều gì đó.
Tom won't tell me why Mary isn't here.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tại sao Mary không ở đây.
Tom won't be able to be there.	Tom sẽ không thể ở đó.
I don't think Tom knows who will help Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sẽ giúp Mary.
Who is the funniest teacher in your school?	Ai là giáo viên vui tính nhất trong trường của bạn?
I will need a copy.	Tôi sẽ cần một bản sao.
Tom wants to sleep on the couch.	Tom muốn ngủ trên ghế dài.
Tom grew up in a dysfunctional family.	Tom lớn lên trong một gia đình rối loạn chức năng.
Tom is afraid of Mary.	Tom sợ Mary.
Tom is pretty conservative, isn't he?	Tom khá bảo thủ, phải không?
I don't think he's being straightforward with me.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đang thẳng thắn với tôi.
Tom is probably exaggerating.	Tom có ​​lẽ đang phóng đại.
Tom only had a few visitors while he was in the hospital.	Tom chỉ có một vài người đến thăm khi anh ấy ở trong bệnh viện.
It will be worthless.	Nó sẽ vô giá trị.
I think I will be fired.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị sa thải.
I wonder why Tom thinks doing that is not a good idea.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom spent the night on our sofa.	Tom đã qua đêm trên ghế sofa của chúng tôi.
I can't remember the last time I did something like this.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi đã làm điều gì đó như thế này.
I think it's better for Tom to stay here.	Tôi nghĩ tốt hơn là Tom nên ở lại đây.
I'm calling to see if you'd like to come to Boston with me next week.	Tôi đang gọi để xem liệu bạn có muốn đến Boston với tôi vào tuần tới không.
I thought you said you wouldn't let Tom drive.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không để Tom lái xe.
Tom hasn't finished his homework yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I think it's great that you do it for Tom.	Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi bạn làm điều đó cho Tom.
The vase broke when it fell off the table.	Chiếc bình bị vỡ khi rơi khỏi bàn.
How many times did you do it alone?	Bạn đã làm điều đó bao nhiêu lần một mình?
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
I think Tom will pass the test.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra.
Tom is the cousin of Mary's boyfriend's father.	Tom là anh họ của bố bạn trai của Mary.
No running water.	Không có nước chảy.
You should be careful not to talk too much.	Bạn nên cẩn thận đừng nói quá nhiều.
Tom is not late for school.	Tom không đi học muộn.
Tom asked Mary if she would teach his son French.	Tom hỏi Mary liệu cô có dạy tiếng Pháp cho con trai anh không.
I washed my hands with soap.	Tôi đã rửa tay bằng xà phòng.
Tom left the office without even saying goodbye.	Tom rời văn phòng mà không thèm nói lời tạm biệt.
That might be an understatement.	Đó có thể là một cách nói nhẹ.
Tom can come at any time.	Tom có ​​thể đến bất cứ lúc nào.
Tom had to pay a traffic fine.	Tom đã phải nộp phạt giao thông.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom didn't expect Mary to be so helpful.	Tom không ngờ Mary lại có ích như vậy.
Can you see what's missing?	Bạn có thể thấy những gì còn thiếu?
That's not what we want to do.	Đó không phải là kiểu chúng tôi muốn làm.
Tom twisted my arm.	Tom vặn cánh tay tôi.
Recently, many young people use disrespectful language towards their superiors.	Gần đây có rất nhiều bạn trẻ dùng ngôn ngữ không tôn trọng với cấp trên.
I think Tom will find that interesting.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thấy điều đó thú vị.
Tom said he had no hesitation in doing it.	Tom nói rằng anh ấy không do dự khi làm điều đó.
I think you made a big mistake.	Tôi nghĩ bạn đã mắc một sai lầm lớn.
I've been sick all week.	Tôi bị ốm cả tuần nay.
I really don't remember that at all.	Tôi thực sự không nhớ điều đó chút nào.
I have a few friends who are native French speakers.	Tôi có vài người bạn là người bản ngữ nói tiếng Pháp.
Tom can't afford to buy everything he needs.	Tom không có khả năng mua mọi thứ mà anh ấy cần.
Tom could barely wait to hear the news.	Tom gần như không thể chờ đợi để nghe tin tức.
I heard you can buy any weapon you want here.	Tôi nghe nói bạn có thể mua bất kỳ loại vũ khí nào bạn muốn ở đây.
They discussed his proposals at the meeting.	Họ đã thảo luận về các đề xuất của anh ấy tại cuộc họp.
The only foreign language that I am very good at is French.	Ngoại ngữ duy nhất mà tôi rất giỏi là tiếng Pháp.
He's not who I thought he was.	Anh ấy không phải là người mà tôi nghĩ.
I heard that Tom and Mary are divorced.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã ly hôn.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
I don't want people to know that I can't read.	Tôi không muốn mọi người biết rằng tôi không thể đọc.
Tom and Mary will definitely win.	Tom và Mary chắc chắn sẽ thắng.
I suspect that Tom is still not ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom and I don't have the same eye color.	Tom và tôi không có màu mắt giống nhau.
That is very crazy.	Điều đó rất điên rồ.
Don't walk alone after dark.	Đừng đi bộ một mình sau khi trời tối.
We have cooperated.	Chúng tôi đã hợp tác.
He blows on his fingertips.	Anh ấy thổi trên đầu ngón tay của mình.
I bought myself a car even though I don't know how to drive yet.	Tôi đã mua cho mình một chiếc ô tô mặc dù tôi chưa biết lái.
I asked Tom to lend me some money, but he refused.	Tôi đã đề nghị Tom cho tôi vay một số tiền, nhưng anh ta từ chối.
I know Tom knows why I would.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại định làm vậy.
I did that a lot.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều.
I think I will be in Australia for a few weeks in October.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở Úc vài tuần vào tháng 10.
That is cruel.	Điều đó thật tàn khốc.
I wonder if Tom knows you have to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết bạn phải làm điều đó.
Don't confuse my silence with consent.	Đừng nhầm sự im lặng của tôi với sự đồng ý.
When was the last time you asked someone for advice?	Lần cuối cùng bạn hỏi ai đó lời khuyên là khi nào?
Tom is still available.	Tom vẫn sẵn sàng.
Tom told me not to say anything.	Tom bảo tôi đừng nói gì cả.
Tom usually makes cookies.	Tom thường làm bánh quy.
I never thought of it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó.
Tom has something that he says he needs to discuss with Mary.	Tom có ​​điều gì đó mà anh ấy nói rằng anh ấy cần thảo luận với Mary.
My allergies are driving me crazy.	Chứng dị ứng của tôi đang khiến tôi phát điên.
Tom changed jobs three times last year.	Tom đã thay đổi công việc ba lần vào năm ngoái.
Tom almost fainted.	Tom gần như ngất đi.
Tom sat nearby.	Tom ngồi gần đó.
I don't feel good about it.	Tôi không cảm thấy tốt về nó.
He mistook me for my brother.	Anh ấy đã nhầm tôi với em trai của tôi.
Tom doesn't listen to his teacher.	Tom không nghe lời giáo viên của mình.
I was going to talk to his father about it, but think about it more carefully.	Tôi đã định nói chuyện với cha anh ấy về vấn đề đó, nhưng hãy nghĩ kỹ hơn về nó.
Tom said he liked the color of my t-shirt.	Tom nói rằng anh ấy thích màu áo phông của tôi.
I don't think Tom will leave his wife.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bỏ vợ.
Tom would be almost handsome if he cut his hair.	Tom sẽ gần như đẹp trai nếu anh ấy cắt tóc.
I don't see a difference.	Tôi không thấy sự khác biệt.
Tom is not in the house.	Tom không ở trong nhà.
Tom really didn't want to do that.	Tom thực sự không muốn làm điều đó.
Which of those people over there is your teacher?	Ai trong số những người đằng kia là giáo viên của bạn?
How many people have you bought Christmas presents for this year?	Bạn đã mua quà Giáng sinh cho bao nhiêu người trong năm nay?
That's why I'm late.	Đó là lý do tại sao tôi đến muộn.
What do you do to entertain around here?	Bạn làm gì để giải trí xung quanh đây?
Give Tom any help you can.	Hãy cho Tom bất kỳ sự giúp đỡ nào bạn có thể.
Tom tells everyone that he is determined to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh quyết tâm làm điều đó.
Pay attention to what I'm saying.	Chú ý đến những gì tôi đang nói.
Please don't tell Tom about our plan.	Xin đừng nói với Tom về kế hoạch của chúng tôi.
Tom said he wouldn't help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom eats a peanut butter sandwich for lunch every day.	Tom ăn một chiếc bánh mì bơ đậu phộng vào bữa trưa mỗi ngày.
Tom told me that I am self-righteous.	Tom nói với tôi rằng tôi tự đề cao.
Tom ran back to his apartment.	Tom chạy trở lại căn hộ của mình.
Don't panic.	Đừng hoang mang.
Tom instinctively stepped back.	Tom lùi lại theo bản năng.
The mystery is still unsolved.	Bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.
We were here maybe three or four years ago.	Chúng tôi đã ở đây có lẽ ba hoặc bốn năm trước.
Much better.	Tốt hơn nhiều.
Tom will be hungry.	Tom sẽ đói.
Doing it won't be as difficult as it looks.	Làm điều đó sẽ không khó như nó trông.
Even if the sun rises in the west, I will not break my promise.	Ngay cả khi mặt trời mọc ở phía tây, tôi sẽ không thất hứa.
Can you at least pretend you want to be here?	Ít nhất bạn có thể giả vờ rằng bạn muốn ở đây?
I think it's really important that we do that.	Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là chúng tôi làm được điều đó.
It's tragic.	Thật là bi thảm.
As usual, he was late for school.	Như thường lệ, anh ấy đã đi học muộn.
Tom can definitely play tennis.	Tom chắc chắn có thể chơi quần vợt.
I don't like this shirt. 	Tôi không thích cái áo này.
Please show me another one.	Vui lòng cho tôi xem một cái khác.
Don't forget to leave a tip.	Đừng quên để lại tiền boa.
I know that you will enjoy spending the day with Tom.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích dành cả ngày với Tom.
I have never ridden a horse before.	Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa trước đây.
The drummer is Tom.	Tay trống là Tom.
I think Tom is on vacation.	Tôi nghĩ Tom đang đi nghỉ phép.
What is Tom's reaction to this news?	Phản ứng của Tom trước tin tức này là gì?
I don't need to do it, but I want to.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi muốn.
It's been three years since I last did that.	Đã ba năm kể từ lần cuối cùng tôi làm điều đó.
Tom began to wonder how Mary always seemed to know where he was.	Tom bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà Mary dường như luôn biết anh đã ở đâu.
Tom is a devoted family man.	Tom là một người đàn ông tận tâm với gia đình.
Tom is curious.	Tom tò mò.
I told Tom to wait in the car.	Tôi bảo Tom đợi trong xe.
Tom seemed surprised when I told him about Mary's accident.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy về tai nạn của Mary.
Tom bought a bottle of olive oil.	Tom đã mua một chai dầu ô liu.
Tom likes his clothes to be loose.	Tom thích quần áo của mình rộng rãi.
Tom says he is innocent.	Tom nói rằng anh ấy vô tội.
I lived in a cave.	Tôi đã sống trong một hang động.
He is too weak to play outdoor games.	Anh ấy quá yếu để chơi trò chơi ngoài trời.
Tom is wearing motorcycle boots.	Tom đang đi ủng đi xe máy.
Tom says he knows Mary might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể muốn làm điều đó.
I studied French for three hours.	Tôi đã học tiếng Pháp trong ba giờ.
I know that Tom is a bit strong.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút mạnh mẽ.
I suggest we don't even try.	Tôi đề nghị chúng tôi thậm chí không thử.
Tom has started strong.	Tom đã bắt đầu mạnh mẽ.
My father is no longer alive.	Cha tôi không còn sống nữa.
You are my friend whether you like it or not.	Bạn là bạn của tôi cho dù bạn muốn hay không.
He didn't like carrots, so he didn't eat it.	Anh ấy không thích cà rốt, vì vậy anh ấy đã không ăn nó.
Tom thinks Mary doesn't care.	Tom nghĩ Mary không quan tâm.
They suddenly realized there was a noise in the back of the room.	Họ đột nhiên nhận ra có tiếng động ở phía sau phòng.
I'm going to the city center.	Tôi đang đi đến trung tâm thành phố.
I almost kissed Tom, but I decided not to.	Tôi suýt hôn Tom, nhưng tôi quyết định không.
I think Tom and Mary can do it if you help them.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary có thể làm được điều đó nếu bạn giúp họ.
Tom is Mary's biological father.	Tom là cha ruột của Mary.
Both Tom and I are non-smokers.	Cả tôi và Tom đều là những người không thích hút thuốc.
Tom doesn't know that he doesn't have enough money to buy the things he wants.	Tom không biết rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ anh muốn.
Tom wants to go to Australia next October.	Tom muốn đến Úc vào tháng 10 tới.
You have hidden talent.	Bạn có tài năng tiềm ẩn.
Tom's hard work has paid off.	Công việc khó khăn của Tom đã được đền đáp.
You shouldn't look too closely.	Bạn không nên nhìn quá kỹ.
The number of cases of whooping cough has been on the rise in recent years.	Số ca mắc bệnh ho gà đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.
Does Tom know how to get to your house?	Tom có ​​biết cách đến nhà bạn không?
Lots of people in our neighborhood own guns.	Rất nhiều người trong khu phố của chúng tôi sở hữu súng.
Tom did what he was asked to do.	Tom đã làm những gì anh ấy được yêu cầu làm.
Do you hate Tom?	Bạn có ghét Tom không?
This gun is out of ammo.	Súng này hết đạn.
I told you what you have to do.	Tôi đã nói với bạn những gì bạn phải làm.
Tom reads the newspaper every morning.	Tom đọc báo mỗi sáng.
No matter what happens, I will try to do it.	Không có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ cố gắng làm điều đó.
She denies outright about her husband's fraudulent behavior.	Cô ấy phủ nhận hoàn toàn về hành vi lừa đảo của chồng mình.
Tom never saw it coming.	Tom không bao giờ thấy nó đến.
Tom already knew that Mary was coming to his birthday party.	Tom đã biết rằng Mary sẽ đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
Someone is trying to kill us.	Ai đó đang cố giết chúng ta.
I will only wait for you 3 minutes.	Tôi sẽ chỉ đợi bạn 3 phút.
We're still trying to figure out how Tom escaped.	Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm ra cách Tom trốn thoát.
I blocked Tom's way.	Tôi đã chặn đường của Tom.
I gave up on buying a house.	Tôi đã từ bỏ ý định mua nhà.
I really don't have many options, do I?	Tôi thực sự không có nhiều lựa chọn, phải không?
Tom is one of the suspects.	Tom là một trong những kẻ tình nghi.
Tom doesn't know what made him do this.	Tom không biết điều gì đã khiến anh ấy làm như vậy.
Tom finally changed his name.	Tom cuối cùng đã đổi tên.
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary ở đâu.
We need to know what happened to Tom.	Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
The soul of man is bigger than the sky and deeper than the ocean.	Linh hồn của con người lớn hơn bầu trời và sâu hơn đại dương.
I think Tom is sick.	Tôi nghĩ rằng Tom bị ốm.
This train has seven carriages.	Chuyến tàu này có bảy toa.
Tom doesn't dress like a vampire. 	Tom không ăn mặc như một ma cà rồng.
He was dressed as a pirate.	Anh ta đã ăn mặc như một tên cướp biển.
Who will teach me how to drive?	Ai sẽ dạy tôi cách lái xe?
Tom knows how to play balalaika.	Tom biết chơi balalaika.
Will you knit a sweater for me?	Bạn sẽ đan áo len cho tôi chứ?
They are wearing very expensive rings.	Họ đang đeo những chiếc nhẫn rất đắt tiền.
I can work slower if you want.	Tôi có thể làm việc chậm hơn nếu bạn muốn.
I know Tom likes to do that.	Tôi biết Tom thích làm điều đó.
What did your mother do when you got home?	Mẹ bạn đã làm gì khi bạn về nhà?
I heard you talked to Tom.	Tôi nghe nói bạn đã nói chuyện với Tom.
Tom promised me he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom spent more than three hours looking for his keys, but still couldn't find them.	Tom đã dành hơn ba giờ đồng hồ để tìm chìa khóa của mình, nhưng vẫn không thể tìm thấy chúng.
I should ask for your advice.	Tôi nên yêu cầu lời khuyên của bạn.
I can't give up smoking.	Tôi không thể từ bỏ thuốc lá.
Tom, I'm in the basement.	Tom, tôi đang ở dưới tầng hầm.
Why do not you go home?	Tại sao bạn không về nhà?
Give a man enough rope, and he'll hang himself.	Đưa đủ dây cho một người đàn ông, và anh ta sẽ treo cổ tự vẫn.
I wasn't surprised when Tom told me why Mary wasn't there.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao Mary không ở đó.
If I had known you were sick, I would have visited you in the hospital.	Nếu tôi biết bạn bị ốm, tôi có thể đã đến thăm bạn trong bệnh viện.
Tom will be in pain if you don't come to his party.	Tom sẽ rất đau nếu bạn không đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom overhears their conversation.	Tom tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ.
I'm looking at the problem from a different point of view.	Tôi đang nhìn vấn đề từ một quan điểm khác.
Tom doesn't seem to be in any pain.	Tom dường như không đau đớn gì cả.
I know Tom hasn't made it yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Do you think Tom wants to eat with us?	Bạn có nghĩ Tom muốn đi ăn với chúng tôi không?
I heard that even taxi drivers often get lost in Tokyo.	Tôi nghe nói rằng ngay cả những người lái xe taxi cũng thường bị lạc ở Tokyo.
Tom is not dizzy.	Tom không bị chóng mặt.
I saw Tom kiss you.	Tôi đã thấy Tom hôn bạn.
Tom isn't too old, is he?	Tom không quá già phải không?
Tom didn't know Mary could do it.	Tom không biết Mary có thể làm điều đó.
Are you the one who taught Tom how to do it?	Bạn có phải là người đã dạy Tom cách làm điều đó?
Tom doesn't seem as desperate to do it as Mary does.	Tom dường như không tuyệt vọng để làm điều đó như Mary.
Come back, Tom.	Quay lại đi, Tom.
I don't think I'll do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ở đây.
I tried again and again, but I couldn't succeed.	Tôi đã thử một lần nữa và một lần nữa, nhưng tôi không thể thành công.
Tom's sister is a devout Christian.	Em gái của Tom là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo.
Tom doesn't really like sports.	Tom không thực sự thích thể thao.
I would like to know if you are planning to go to Boston with us next weekend.	Tôi muốn biết liệu bạn có dự định đi Boston với chúng tôi vào cuối tuần tới không.
Tom heard a scream.	Tom nghe thấy một tiếng hét.
Tom has three guitars.	Tom có ​​ba cây đàn guitar.
I know Tom isn't happy at all.	Tôi biết Tom không vui vẻ gì cả.
Tom will be in Boston for the next three weeks.	Tom sẽ ở Boston trong ba tuần tới.
I wouldn't date Tom even if he was the last man on earth.	Tôi sẽ không hẹn hò với Tom ngay cả khi anh ấy là người đàn ông cuối cùng trên trái đất.
Tom wondered if he should pretend to appreciate the dinner Mary made for him.	Tom tự hỏi liệu anh có nên giả vờ đánh giá cao bữa tối mà Mary đã làm cho anh không.
Now I know why Tom hates me.	Bây giờ tôi biết tại sao Tom ghét tôi.
I know Tom is a very picky eater.	Tôi biết Tom là một người rất kén ăn.
It would be very easy for us to do that.	Sẽ rất dễ dàng để chúng tôi làm được điều đó.
Tom told me he intended to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định giành chiến thắng.
Tom was used to the cold.	Tom đã quen với cái lạnh.
Tom hasn't been honest with me.	Tom đã không thành thật với tôi.
Tom and Mary are going to be late again.	Tom và Mary lại sắp đến muộn.
How many black and white movies have you watched?	Bạn đã xem bao nhiêu bộ phim đen trắng?
Tom hasn't seen Mary much lately.	Gần đây Tom không gặp Mary nhiều.
Where can I throw these eggshells?	Tôi có thể ném những vỏ trứng này ở đâu?
I have nothing to eat.	Tôi không có gì để ăn.
I shouldn't have left so early.	Tôi không nên về sớm như vậy.
I'm sorry I couldn't do it for you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm điều đó cho bạn.
Tom and Mary say they saw John waiting for the bus this morning.	Tom và Mary nói rằng họ đã thấy John đợi xe buýt sáng nay.
You can park on either side of the road.	Bạn có thể đậu xe ở hai bên đường.
Everything is looking brighter.	Mọi thứ đang có vẻ tươi sáng hơn.
Someone should tell Tom the truth.	Ai đó nên nói cho Tom biết sự thật.
Tom and I won't help you.	Tom và tôi sẽ không giúp bạn.
I'm good at basketball.	Tôi giỏi bóng rổ.
Tom says he didn't do what he should have done.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm những gì anh ấy nên làm.
I don't like long vacations.	Tôi không thích những kỳ nghỉ quá dài.
We can't just leave Tom, Dick and Harry.	Chúng ta không thể chỉ để mỗi Tom, Dick và Harry.
I know you can do it.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm được điều đó.
Do you think Tom misses Mary?	Bạn có nghĩ Tom nhớ Mary không?
That's why we want you.	Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn bạn.
I can't imagine what you have to go through.	Tôi không thể tưởng tượng được những gì bạn phải trải qua.
Tom and Mary love to play golf together.	Tom và Mary thích chơi gôn cùng nhau.
That doesn't happen in my world.	Điều đó không xảy ra trong thế giới của tôi.
Tom had to inflate his stomach because he accidentally ate rat poison.	Tom phải bơm căng bụng vì lỡ ăn phải thuốc diệt chuột.
Tom may have drowned.	Tom có ​​thể đã chết đuối.
Do you really think Tom is lost?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã mất?
Tom will help Mary tomorrow.	Tom sẽ giúp Mary vào ngày mai.
Tom is proud of his kids.	Tom tự hào về những đứa trẻ của mình.
If you are not careful, you will make another mistake.	Nếu không cẩn thận, bạn sẽ mắc phải một sai lầm khác.
Tom is the one who recommended this restaurant to me.	Tom là người đã giới thiệu nhà hàng này cho tôi.
Tom told me he wasn't prepared to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chuẩn bị để làm điều đó.
I think Tom is a much better singer than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom là một ca sĩ hay hơn Mary rất nhiều.
Tom bought this for me in Boston.	Tom đã mua cái này cho tôi ở Boston.
Tom did not find Mary's story very interesting.	Tom không thấy câu chuyện của Mary rất thú vị.
Tom knew that Mary wasn't really angry.	Tom biết rằng Mary không thực sự tức giận.
There are a lot of great songs on these discs.	Có rất nhiều bài hát hay trong các đĩa hát này.
I suspect that Tom doesn't speak French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không nói được tiếng Pháp.
This is not for you.	Điều này không dành cho bạn.
I'm pretty good at French, but I'm much better at English.	Tôi khá giỏi tiếng Pháp, nhưng tôi giỏi tiếng Anh hơn rất nhiều.
Tom said today he won't go anywhere else.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không đi đâu khác.
Tom can't remember his doctor's name.	Tom không thể nhớ tên bác sĩ của mình.
Tom lost the race.	Tom đã thua cuộc đua.
I have to figure out how to do this.	Tôi phải tìm ra cách làm điều này.
Tom asked me if I had experience doing that.	Tom hỏi tôi nếu tôi có kinh nghiệm làm điều đó.
The police began to raid the illegal parking lot.	Cảnh sát bắt đầu truy quét bãi đậu xe trái phép.
Tom will not suffer.	Tom sẽ không đau khổ.
Tom didn't know why Mary was crying.	Tom không biết tại sao Mary lại khóc.
Tom did not show Mary what was in the box.	Tom không cho Mary xem những gì trong hộp.
I'm afraid Tom will tell everyone all our secrets.	Tôi sợ rằng Tom sẽ nói cho mọi người biết tất cả bí mật của chúng tôi.
Tom says that Mary plays the piano pretty well.	Tom nói rằng Mary chơi piano khá giỏi.
Aziz was then elected president in July 2009 and sworn in the following month.	Aziz sau đó được bầu làm tổng thống vào tháng 7 năm 2009 và tuyên thệ vào tháng tiếp theo.
I haven't sold anything all day.	Cả ngày nay tôi chưa bán được gì.
You've been in a good mood all morning.	Bạn đã có một tâm trạng tốt cả buổi sáng.
It was not Tom who advised Mary to stop doing it.	Tom không phải là người khuyên Mary ngừng làm điều đó.
Tom's condition is very serious.	Tình trạng của Tom rất nghiêm trọng.
I didn't see anyone skating.	Tôi không thấy ai trượt băng.
Tom looks fine.	Tom trông ổn.
Exactly how bad is Tom?	Chính xác thì Tom tệ đến mức nào?
Has Tom filed a complaint yet?	Tom đã nộp đơn khiếu nại chưa?
She was swept away by the man's charm.	Cô đã bị cuốn đi bởi sự quyến rũ của người đàn ông.
That was the price they had to pay for their years of binge eating.	Đó là cái giá mà họ phải trả cho những năm ăn uống quá độ của mình.
I don't see anyone.	Tôi không thấy ai cả.
Tom wasn't upset, but Mary wasn't.	Tom không khó chịu, nhưng Mary thì không.
They will doubt me.	Họ sẽ nghi ngờ tôi.
I'm sorry to have kept you waiting for such a long time.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi trong một thời gian dài như vậy.
I wish Tom would help me weed the garden.	Tôi ước gì Tom sẽ giúp tôi làm cỏ khu vườn.
Let's hope they don't know we're coming.	Hãy hy vọng họ không biết chúng tôi đang đến.
Tom is alive and well.	Tom vẫn sống và khỏe mạnh.
I don't mean to imply anything.	Tôi không có ý ám chỉ bất cứ điều gì.
Tom lives in a quiet part of town.	Tom sống trong một khu vực yên tĩnh của thị trấn.
I am responsible for this.	Tôi chịu trách nhiệm về việc này.
Don't forget that Tom doesn't understand French.	Đừng quên rằng Tom không hiểu tiếng Pháp.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
All the trouble that Tom got into was caused by alcohol.	Mọi rắc rối mà Tom gặp phải đều do rượu gây ra.
Tom doesn't know the truth.	Tom không biết sự thật.
The man over there is the shop owner.	Người đàn ông đứng đằng kia là chủ cửa hàng.
"What do you think Tom and Mary would say if they knew we were here?" 	"Bạn nghĩ Tom và Mary sẽ nói gì nếu họ biết chúng tôi ở đây?"
"They won't be speechless."	"Họ sẽ không nói nên lời."
You will remain silent until further instructions are given.	Bạn sẽ giữ im lặng cho đến khi được hướng dẫn thêm.
Tom said it was more difficult than he expected.	Tom nói rằng nó khó khăn hơn anh ấy mong đợi.
How exactly did Tom help Mary?	Chính xác thì Tom đã giúp Mary như thế nào?
The car went around the corner on two wheels.	Chiếc xe đi vòng quanh góc cua trên hai bánh.
It was exciting to be in Australia at that time.	Thật là thú vị khi được đến Úc vào thời điểm đó.
There was another clash a few months later.	Có một cuộc đụng độ khác vài tháng sau đó.
I have never once doubted your abilities.	Tôi chưa một lần nghi ngờ khả năng của bạn.
Tom is swimming around.	Tom đang bơi vòng.
Tom told me that he wanted to quit the company.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn nghỉ việc ở công ty.
Tom is not in our group.	Tom không thuộc nhóm của chúng tôi.
I think Tom is an accountant.	Tôi nghĩ Tom là một kế toán.
In the event of a fire, I'll take my flute and escape.	Trong trường hợp hỏa hoạn, tôi sẽ lấy cây sáo của mình và trốn thoát.
I have a lot to say to Tom.	Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Tom.
Tom and Mary are weirdos.	Tom và Mary là những kẻ kỳ lạ.
I didn't know Tom was a doctor.	Tôi không biết Tom là bác sĩ.
Tom refused to sign the contract.	Tom từ chối ký hợp đồng.
You already know that Tom won't do that, right?	Bạn đã biết rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
I still have to tell Tom.	Tôi vẫn phải nói với Tom.
Tom saw that Mary was still sleeping.	Tom thấy rằng Mary vẫn đang ngủ.
He stirs the paint before using it.	Anh ta khuấy sơn trước khi sử dụng.
I'm still awake if you want to chat.	Tôi vẫn còn thức nếu bạn muốn trò chuyện.
He did not specify when he would return.	Anh ấy không nói rõ khi nào anh ấy sẽ trở lại.
Tom is a kind man.	Tom là một người đàn ông tốt bụng.
I'm sure Tom isn't surprised.	Tôi chắc rằng Tom không ngạc nhiên.
I don't think Tom knows exactly what he did wrong.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy đã làm sai.
I think Tom has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom phải làm điều đó.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Tom received no answer from Mary.	Tom không nhận được câu trả lời từ Mary.
Tom said he thought my jokes were funny.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ những trò đùa của tôi thật buồn cười.
You will not be safe anywhere.	Bạn sẽ không được an toàn ở bất cứ đâu.
Tom left at 2:30 am.	Tom rời đi lúc 2:30 sáng.
Here is an easier way.	Đây là một cách dễ dàng hơn.
Tom is the owner of all this land.	Tom là người sở hữu tất cả mảnh đất này.
Tom promised that it would never happen again.	Tom đã hứa rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tom's first job was shoveling snow.	Công việc đầu tiên của Tom là xúc tuyết.
Tom is not at Mary's house.	Tom không ở nhà Mary.
I am careful not to spend too much.	Tôi cẩn thận để không chi tiêu quá nhiều.
Tom's body has not been recovered yet.	Cơ thể của Tom vẫn chưa được phục hồi.
I told you I'm not hungry.	Tôi đã nói với bạn là tôi không đói.
Tom is going to the pool to swim.	Tom sẽ đến hồ bơi để bơi.
You don't think I can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được, phải không?
Tom didn't think Mary was happy that it was going to happen.	Tom không nghĩ Mary vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom said he thinks Mary will be the next to do it.	Tom cho biết anh nghĩ Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I don't like that guy.	Tôi không thích anh chàng đó.
Tom sees Mary reading his diary.	Tom nhìn thấy Mary đang đọc nhật ký của anh ấy.
I wonder why Tom is so timid.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại rụt rè như vậy.
Tom is really handsome, but he's not very smart.	Tom thực sự rất đẹp trai, nhưng anh ấy không thông minh cho lắm.
Please don't call me that.	Xin đừng gọi tôi như vậy.
Tom won't get paid.	Tom sẽ không được trả tiền.
Don't know if Tom is still single.	Không biết Tom có ​​còn độc thân không.
You've been working in Australia for a few years, haven't you?	Bạn đã làm việc ở Úc trong một vài năm, phải không?
Tom speaks very bad French.	Tom nói tiếng Pháp rất tệ.
Tom needs a job to do.	Tom cần một công việc để làm.
I know Tom wants to do it again.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom put the document on Mary's desk.	Tom đặt tài liệu trên bàn của Mary.
What items do you have on your desk?	Bạn có những vật dụng nào trên bàn làm việc?
Have you ever seen this flower growing near your house?	Bạn đã bao giờ thấy loài hoa này mọc gần nhà mình chưa?
Tom won't be here tonight.	Tom sẽ không ở đây tối nay.
You didn't tell Tom how to do it, did you?	Bạn đã không nói với Tom làm thế nào để làm điều đó, phải không?
Tom told me that you have a garden.	Tom nói với tôi rằng bạn có một khu vườn.
Tom said that he thinks Mary is the best singer in his class.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người hát hay nhất trong lớp của anh ấy.
I'm almost as tall as Tom.	Tôi cao gần bằng Tom.
Why are you so defensive?	Tại sao bạn lại phòng thủ như vậy?
Tom left on Monday.	Tom đã rời đi vào thứ Hai.
I've never been to Australia, but Tom has.	Tôi chưa từng đến Úc, nhưng Tom thì có.
Have you seen Tom today?	Bạn đã thấy Tom hôm nay chưa?
Tom doesn't really believe that, does he?	Tom không thực sự tin điều đó, phải không?
Is there something you don't know how to do?	Không có điều gì bạn không biết làm thế nào để làm?
I'm sure Tom will win.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thắng.
Tom thinks that no one will miss him.	Tom nghĩ rằng sẽ không ai nhớ anh ta.
What he said didn't matter at all.	Những điều anh ấy nói không quan trọng chút nào.
Tom seems to be having a good time.	Tom có ​​vẻ đang rất vui.
I'm not the one to tell Tom not to.	Tôi không phải là người bảo Tom đừng làm vậy.
The lone policeman called for help.	Viên cảnh sát đơn độc gọi hỗ trợ.
Everyone said Tom was a good man.	Mọi người đều nói Tom là một người đàn ông tốt.
Tom says he has never eaten artichokes.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn atisô.
I think Tom is unbelievable.	Tôi nghĩ rằng Tom thật không thể tin được.
Tom loves being a babysitter.	Tom thích làm người trông trẻ.
Tom knows why you don't do it.	Tom biết tại sao bạn không làm điều đó.
I kept saying I was innocent, but no one listened.	Tôi cứ nói rằng tôi vô tội, nhưng không ai chịu nghe.
The post office is next to the bank.	Bưu điện nằm cạnh ngân hàng.
I was told that someone would pick me up at the airport, but there was none.	Tôi đã được thông báo rằng sẽ có người đón tôi ở sân bay, nhưng không có.
Tom says he knows Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không được phép làm điều đó.
Tom isn't the only one who needs to do that.	Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Our staff are highly educated.	Nhân viên của chúng tôi có trình độ học vấn rất cao.
A pre-dawn raid resulted in large quantities of illegal steroids and several bags of cash.	Một cuộc đột kích trước bình minh đã thu được một lượng lớn steroid bất hợp pháp và một số túi tiền mặt.
Breakfast will not be served after ten o'clock.	Bữa sáng sẽ không được phục vụ sau mười giờ.
You are a strange child.	Bạn là một đứa trẻ kỳ lạ.
You don't think you can do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm được?
Tom was up all night.	Tom đã thức cả đêm.
Men are not much different from women.	Đàn ông không khác phụ nữ là mấy.
Tom didn't believe Mary would do it.	Tom không tin Mary sẽ làm điều đó.
Tom's dog tried to bite Mary.	Con chó của Tom đã cố gắng cắn Mary.
Tom is responsible for Mary's safety.	Tom chịu trách nhiệm về sự an toàn của Mary.
Tom is helping me do that.	Tom đang giúp tôi làm điều đó.
You will have to deal with that.	Bạn sẽ phải đối phó với điều đó.
I can't believe you're still hungry.	Tôi không thể tin rằng bạn vẫn còn đói.
I want to thank you all for coming tonight.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đến tối nay.
Maybe Tom is lying.	Có thể Tom đang nói dối.
We had to inform the management about what was happening.	Chúng tôi phải thông báo cho ban quản lý về những gì đang xảy ra.
Would you like to take a look at it?	Bạn có muốn xem qua nó không?
Tom thinks it will rain tomorrow.	Tom nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.
You were careless to leave your keys in the car.	Bạn đã bất cẩn để quên chìa khóa trong xe.
Tom is a really good driver, isn't he?	Tom là một tài xế thực sự tốt, phải không?
I want to sit with Tom.	Tôi muốn ngồi với Tom.
Do not use computer translation.	Không sử dụng bản dịch máy tính.
I think there's a chance for Tom to do that.	Tôi nghĩ rằng có cơ hội để Tom làm điều đó.
I can't believe Tom is actually doing this.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang làm điều này.
They have increased wages.	Họ đã tăng lương.
I agreed to meet Tom after school.	Tôi đồng ý gặp Tom sau giờ học.
This is the amount you have to pay.	Đây là số tiền mà bạn phải trả.
Tom admitted that he was the one who did it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
I hope it will be sunny tomorrow.	Tôi hy vọng trời sẽ nắng vào ngày mai.
Tom is family.	Tom là gia đình.
You are a beauty.	Bạn là một người đẹp.
Tom and Mary often argued with each other.	Tom và Mary thường tranh cãi với nhau.
Tom says he will probably never come back.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ quay lại.
I'm not always happy.	Tôi không phải lúc nào cũng hạnh phúc.
Tom is sure everyone has seen Mary.	Tom chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy Mary.
It makes no difference to me what you think.	Nó không có khác biệt gì với tôi những gì bạn nghĩ.
You have no other way to contact Tom?	Bạn không có cách nào khác để liên lạc với Tom?
I don't think Tom knows how to run the business.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách điều hành công việc.
Tom doesn't like being tricked.	Tom không thích bị lừa.
Tom was too sick to get out of bed.	Tom ốm quá không thể ra khỏi giường.
Tom thinks that Mary should eat more fruit.	Tom nghĩ rằng Mary nên ăn nhiều trái cây hơn.
I hope Tom is not self-conscious.	Tôi hy vọng Tom không tự ý thức.
I think this is something Tom doesn't want us to find.	Tôi nghĩ đây là thứ mà Tom không muốn chúng tôi tìm thấy.
Tom didn't want Mary to wait.	Tom không muốn Mary phải đợi.
Tom clicked another page.	Tom đã nhấp vào một trang khác.
I'm happy for the boys.	Tôi mừng cho các chàng trai.
Tom comes from a well-to-do family.	Tom xuất thân trong một gia đình khá giả.
I know Tom doesn't know why I need to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi cần phải làm như vậy.
Tom's driveway was blocked by an illegally parked car.	Đường lái xe của Tom đã bị chặn bởi một chiếc ô tô đậu trái phép.
Tom hopes for the best.	Tom hy vọng điều tốt nhất.
Tom has decided to wait until Monday.	Tom đã quyết định đợi đến thứ Hai.
How long until I can go home?	Còn bao lâu nữa tôi mới có thể về nhà?
I don't have anything else to add.	Tôi không có bất cứ điều gì khác để thêm.
I don't think we did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì sai.
Obviously Tom is doing badly.	Rõ ràng là Tom đang làm rất tệ.
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
I didn't lose sleep over it.	Tôi đã không mất ngủ vì nó.
She complained that the photo was too revealing.	Cô phàn nàn rằng bức ảnh quá hở hang.
Tom thought that Mary was going to move to Australia, but he was wrong.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ chuyển đến Úc, nhưng anh đã nhầm.
Give it to Tom.	Đưa nó cho Tom.
Tom appeared happy, but deep inside he was very sad.	Tom tỏ ra vui vẻ, nhưng sâu thẳm bên trong anh ấy rất buồn.
I've been waiting for you to get out of jail.	Tôi đã đợi bạn ra khỏi tù.
That's why we have to fight.	Đó là lý do chúng tôi phải chiến đấu.
I'm so glad I came across you by chance.	Tôi rất vui vì tôi đã tình cờ gặp bạn.
I'm sure someone will help Tom do that.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ giúp Tom làm điều đó.
Let Tom continue. 	Hãy để Tom tiếp tục.
We will catch up with him.	Chúng tôi sẽ bắt kịp với anh ta.
Tom and Mary need to go home now.	Tom và Mary cần phải về nhà ngay bây giờ.
What clothes did you buy for your children?	Bạn đã mua những bộ trang phục gì cho các con?
I don't believe in torture.	Tôi không tin vào nhục hình.
"This is your confession." 	"Đây là lời thú nhận của bạn."
"I didn't sign that."	"Tôi không ký cái đó."
Tom wants you to know he wouldn't.	Tom muốn bạn biết anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom doesn't like chicken.	Tom không thích thịt gà.
What's in this wardrobe?	Có gì trong tủ quần áo này?
Tom is lactose intolerant.	Tom không dung nạp lactose.
Tom says he will ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
Aside from the cost, the outfit doesn't suit me.	Ngoài chi phí, trang phục không hợp với tôi.
Tom had plenty of time to get the job done.	Tom đã có nhiều thời gian để hoàn thành công việc đó.
He doesn't look like a smart boy.	Anh ấy trông không giống một cậu bé thông minh.
Tom didn't know I could do it.	Tom không biết tôi có thể làm điều đó.
Boy, that's an effort.	Chàng trai, đó là một sự cố gắng.
Tom will never forgive you.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn.
It's someone else's turn.	Đến lượt người khác.
He was the last to break his promise.	Anh ấy là người cuối cùng thất hứa.
Tom used Mary's credit card.	Tom đã sử dụng thẻ tín dụng của Mary.
Is it mandatory?	Có bắt buộc không?
Who's still awake?	Ai vẫn còn tỉnh táo?
Tom was not arrested.	Tom không bị bắt.
I know that Tom is a stubborn man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông cứng đầu.
Tom invited all four of his grandparents to his graduation.	Tom đã mời cả bốn ông bà của mình đến dự lễ tốt nghiệp của mình.
Tom says he won't sing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không hát.
I've never seen Tom eat meat.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom ăn thịt.
Tom is someone who always gets the job done.	Tom là người luôn hoàn thành công việc.
Tom has written several books.	Tom đã viết một số cuốn sách.
Tom and Mary have been dating for a long time.	Tom và Mary đã hẹn hò trong một thời gian dài.
I myself don't know the answer.	Chính tôi cũng không biết câu trả lời.
I'll talk to Tom about that if you want.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó nếu bạn muốn.
My mother said that I am very smart.	Mẹ tôi nói rằng tôi rất thông minh.
I'm sure I told you about that.	Tôi chắc rằng tôi đã nói với bạn về điều đó.
Both Tom and Mary have to stay in Boston until Monday.	Cả Tom và Mary đều phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I'm pretty sure Tom hasn't seen this yet.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn chưa nhìn thấy điều này.
Tom and Mary are both non-smokers.	Tom và Mary đều là những người không thích hút thuốc.
This phone belongs to Tom.	Điện thoại này là của Tom.
I haven't played the ukulele in years.	Tôi đã không chơi ukulele trong nhiều năm.
Tom had been drinking all afternoon.	Tom đã uống cả buổi chiều.
I loaned her $500 interest free.	Tôi đã cho cô ấy vay 500 đô la miễn lãi.
Tom told me that he thinks Mary still wants to come to Australia with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn đến Úc với anh ấy.
Tom put the sausage on a stick and grilled it over the fire.	Tom đặt xúc xích vào que và nướng trên lửa.
Tom's neighbors called the police.	Hàng xóm của Tom đã gọi cảnh sát.
Can I have your answer by Monday?	Tôi có thể có câu trả lời của bạn trước thứ Hai không?
Tom was not injured in the fall.	Tom không bị thương vào mùa thu.
I know Tom isn't the only one who doesn't have to.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
He won a fair amount of money.	Anh ấy đã giành được một số tiền khá lớn.
I know that I should sleep at least eight hours a day. 	Tôi biết rằng tôi nên ngủ ít nhất tám giờ mỗi ngày.
Usually, however, I sleep less.	Tuy nhiên, thường thì tôi ngủ ít hơn.
Tom isn't eating in class, is he?	Tom không phải đang ăn trong lớp học, phải không?
I'm not going after Tom.	Tôi sẽ không đuổi theo Tom.
I finished now.	Tôi đã hoàn thành bây giờ.
Tom would probably tell Mary not to be afraid.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary đừng sợ.
You should wake me up.	Bạn nên đánh thức tôi dậy.
It is important to have your own preferences.	Điều quan trọng là có sở thích của riêng bạn.
If you tip me about it, I'll make it worth it for you.	Nếu bạn mách nước cho tôi về nó, tôi sẽ làm cho nó xứng đáng với bạn.
I think Tom might have been drunk.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã bị say.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tomorrow afternoon you will be busy.	Chiều mai bạn sẽ bận.
I doubt that Tom has any enemies.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​bất kỳ kẻ thù nào.
Tom would be a good father.	Tom sẽ là một người cha tốt.
Tom has worn a mask to hide his identity.	Tom đã đeo một chiếc mặt nạ để che giấu danh tính của mình.
I don't know what I was afraid of.	Tôi không biết mình đã sợ điều gì.
Tom is one of the best surfers on the West Coast.	Tom là một trong những vận động viên lướt sóng giỏi nhất ở Bờ Tây.
I stole Tom's candy.	Tôi đã ăn trộm kẹo của Tom.
Tom doesn't have to go there alone.	Tom không cần phải đến đó một mình.
It must be dismantled.	Nó phải được tháo dỡ.
This car is worth nothing.	Chiếc xe này không có giá trị gì.
Isn't there anything they can do?	Không có bất cứ điều gì họ có thể làm?
Why don't you like us?	Tại sao bạn không thích chúng tôi?
I think Tom will come soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm.
One thing you should know about me is that I travel a lot and rarely come home.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi đi du lịch rất nhiều và hiếm khi về nhà.
You should call Tom as soon as possible.	Bạn nên gọi cho Tom càng sớm càng tốt.
This is not very good.	Điều này không tốt lắm.
By the time the ambulance arrived, Tom was already dead.	Vào thời điểm xe cấp cứu đến, Tom đã chết.
Tom goes to Mary's house to help.	Tom đến nhà Mary để giúp đỡ.
Maybe we should go early.	Có lẽ chúng ta nên đi sớm.
Tom often buys groceries on the way home.	Tom thường mua hàng tạp hóa trên đường về nhà.
You know absolutely nothing.	Các bạn hoàn toàn không biết gì.
Tom can come visit us.	Tom có ​​thể đến thăm chúng tôi.
Tom is going to dance alone.	Tom sẽ đi khiêu vũ một mình.
If there weren't dogs in heaven, when I died I wanted to go where they went.	Nếu không có những con chó trên thiên đường, thì khi tôi chết tôi muốn đi đâu chúng đã đi.
Tom never warned Mary of what might happen.	Tom không bao giờ cảnh báo Mary về những gì có thể xảy ra.
I didn't know it was important.	Tôi không biết rằng nó quan trọng.
The people rebelled against the king.	Nhân dân nổi dậy chống lại nhà vua.
I had a room with a beautiful view of the mountains.	Tôi đã có một căn phòng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra dãy núi.
I am always happy.	Tôi luôn luôn vui vẻ.
I'm sure I can find a job.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể tìm được một công việc.
Tom and Mary will do it the same way we do.	Tom và Mary sẽ làm điều đó giống như cách chúng ta làm.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom always complains about the weather.	Tom luôn phàn nàn về thời tiết.
I told Tom that I think he should lose some weight.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy nên giảm cân một chút.
Tom is alone most of the time.	Tom ở một mình hầu hết thời gian.
Tom is a drummer, right?	Tom là một tay trống, phải không?
I just know you're fine.	Tôi chỉ cần biết là bạn ổn.
"Did Tom really tell you he broke up with Mary?" 	"Tom có ​​thực sự nói với bạn rằng anh ấy đã chia tay với Mary không?"
"Not so many words."	"Không nhiều lời như vậy."
How much does a gallon of gas cost in Boston?	Bao nhiêu một gallon xăng chi phí ở Boston?
Things were different here when I first moved here.	Mọi thứ đã khác ở đây khi tôi mới chuyển đến đây.
I hope your negotiation was successful.	Tôi hy vọng cuộc đàm phán của bạn đã thành công.
Tom walked up to the stranger and asked if he needed help.	Tom bước đến gần người lạ và hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
Tom ordered the dog to sit.	Tom ra lệnh cho con chó ngồi.
Tom says he doesn't recommend doing that.	Tom nói rằng anh ấy không khuyên bạn nên làm điều đó.
I wonder where Tom goes fishing.	Tôi tự hỏi Tom đi câu cá ở đâu.
I think you should cut your hair really short.	Tôi nghĩ rằng bạn nên cắt tóc thật ngắn.
I know that Tom knows that Mary has never done it before.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
It's a pity that he died so young.	Thật đáng tiếc khi anh ấy chết quá trẻ.
Tom is using an external hard drive.	Tom đang sử dụng ổ cứng ngoài.
Tom was with Mary when I saw him.	Tom đã ở với Mary khi tôi nhìn thấy anh ấy.
We didn't do the right thing, did we?	Chúng ta đã không làm điều đúng đắn, phải không?
There's nothing you want to say?	Không có điều gì bạn muốn nói?
They are calling on the government to find jobs for them.	Họ đang kêu gọi chính phủ tìm việc làm cho họ.
Tom was supposed to be there, wasn't he?	Tom đáng lẽ phải ở đó, phải không?
Tom needs training.	Tom cần được đào tạo.
We will not be alone.	Chúng ta sẽ không đơn độc.
I can tell you all you want to know.	Tôi có thể cho bạn biết tất cả những gì bạn muốn biết.
I'm not good at saying goodbye.	Tôi không giỏi trong việc tạm biệt.
I'm just trying to figure out what's going on.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
I won't warn you again, lady.	Tôi sẽ không cảnh báo lại đâu, thưa quý cô.
I wish I hadn't promised Tom that I would go to Boston with him.	Tôi ước gì tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ đến Boston với anh ấy.
Tom has another heart attack.	Tom bị một cơn đau tim khác.
You're the only one I really love.	Em là người duy nhất anh thực sự yêu.
Tom didn't notice the mud on his shoes.	Tom không nhận thấy bùn trên giày của mình.
Tom stays at a bed and breakfast.	Tom ở tại một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng.
After months of negotiations, the peace treaty was completed.	Sau nhiều tháng đàm phán, hiệp ước hòa bình đã được hoàn thành.
Tom is exposed to danger.	Tom tiếp xúc với nguy hiểm.
It's not something I think I can do.	Đó không phải là điều mà tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được.
Do you think Tom is still scared?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn sợ hãi?
I paid for my purchases with cash.	Tôi đã thanh toán cho các giao dịch mua của mình bằng tiền mặt.
I don't show them anything.	Tôi không cho họ xem bất cứ thứ gì.
I didn't catch the last bus and went home by taxi.	Tôi không bắt được chuyến xe buýt cuối cùng và về nhà bằng taxi.
Tom cooks a stew.	Tom nấu một món hầm.
Should we disarm the police?	Chúng ta có nên tước vũ khí của cảnh sát không?
Tom says he will be back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại.
I think everything is fine.	Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn.
I think I can go to Australia with you next week.	Tôi nghĩ tôi có thể đi Úc với bạn vào tuần tới.
Tom has lunch alone.	Tom ăn trưa một mình.
How much money do you think you need to do that?	Bạn nghĩ mình cần bao nhiêu tiền để làm được điều đó?
Ask Tom if we can do it.	Hãy hỏi Tom nếu chúng ta có thể làm điều đó.
Corn is a grain.	Ngô là một loại ngũ cốc.
Your assistant won't let me in.	Trợ lý của bạn sẽ không cho tôi vào.
I still don't need to do that.	Tôi vẫn không cần phải làm điều đó.
He is chubby.	Anh ấy mũm mĩm.
I have been taking ballet lessons since I was three and hope to become a ballerina.	Tôi đã tham gia các bài học múa ba lê từ khi tôi lên ba và hy vọng sẽ trở thành một diễn viên ba lê.
Tom probably won't be able to do everything alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm mọi thứ một mình.
Do you have to wait?	Bạn có phải chờ đợi?
Tom arrived just before lunch, and Mary arrived a few hours later.	Tom đến đây ngay trước bữa trưa, và Mary đến đây vài giờ sau đó.
I look forward to seeing Tom next week.	Tôi mong gặp Tom vào tuần tới.
I know Tom didn't do it on purpose.	Tôi biết Tom không cố ý làm vậy.
I didn't know you and Tom did it together.	Tôi không biết bạn và Tom đã làm điều đó cùng nhau.
Tom is the one who taught me to play guitar.	Tom là người đã dạy tôi chơi guitar.
Tom doesn't sleep much anymore.	Tom không còn ngủ nhiều nữa.
In general, men can run faster than women.	Nói chung, đàn ông có thể chạy nhanh hơn phụ nữ.
Tom tried to convince Mary that he was right.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary rằng anh ấy đã đúng.
Tom almost got injured trying to do it.	Tom suýt bị thương khi cố gắng làm điều đó.
Tom was very famous.	Tom đã rất nổi tiếng.
Ask Tom to come immediately.	Yêu cầu Tom đến ngay lập tức.
The first electric computer appeared in the late 19th century.	Máy tính điện đầu tiên ra đời vào cuối thế kỷ 19.
Can you buy a ticket after getting on the train?	Bạn có thể mua vé sau khi lên tàu không?
It's a good thing you were able to help.	Đó là một điều tốt mà bạn đã có thể giúp đỡ.
Honestly, I don't know anything.	Thành thật mà nói, tôi không biết gì cả.
Tom is as fat as Mary.	Tom cũng béo như Mary.
Tom says that Mary has unfair abilities.	Tom nói rằng Mary có khả năng không công bằng.
We don't have time to do anything else today.	Hôm nay chúng ta không có thời gian để làm bất cứ việc gì khác.
I don't think you care about that.	Tôi không nghĩ rằng bạn quan tâm đến việc đó.
I won't ask Tom what his problem is.	Tôi sẽ không hỏi Tom vấn đề của anh ấy là gì.
I get the feeling that Tom doesn't like Mary very much.	Tôi có cảm giác rằng Tom không thích Mary cho lắm.
I hope that Tom understands how grateful I am.	Tôi hy vọng rằng Tom hiểu tôi biết ơn như thế nào.
I don't think we should get married.	Tôi nghĩ chúng tôi không nên kết hôn.
Will you explain to Tom?	Bạn sẽ giải thích cho Tom?
My father used to say money isn't everything.	Cha tôi thường nói tiền không phải là tất cả.
Tom said he was willing to teach us French.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng dạy chúng tôi tiếng Pháp.
We don't want the bus to leave without us.	Chúng tôi không muốn xe buýt rời đi mà không có chúng tôi.
It's not worth much.	Nó không đáng bao nhiêu.
You cannot marry Tom.	Bạn không thể kết hôn với Tom.
He plays golf day in and day out on his vacation.	Anh ấy chơi gôn ngày này qua ngày khác trong kỳ nghỉ của mình.
I don't feel threatened.	Tôi không cảm thấy bị đe dọa.
Tom thinks that Mary has come home.	Tom nghĩ rằng Mary đã về nhà.
There were only a few people on the bus.	Chỉ có vài người trên xe buýt.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom told me that he thought Mary was very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất tức giận.
These coins are not very valuable.	Những đồng tiền này không có giá trị lắm.
The next meeting will take place on June 10.	Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6.
Tom tells Mary that he thinks John is lucky.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thật may mắn.
That's all I want.	Đó là tất cả tôi muốn.
You will find what you are looking for in the top drawer.	Bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong ngăn kéo trên cùng.
Tom is very lucky.	Tom rất may mắn.
I bought a hat and gloves.	Tôi đã mua một cái mũ và găng tay.
Tom says Mary is ready.	Tom nói rằng Mary đã sẵn sàng.
Tom can still remember the first time he talked to Mary.	Tom vẫn có thể nhớ lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với Mary.
Tom says he's not crazy.	Tom nói rằng anh ấy không điên.
I cannot give you exact numbers.	Tôi không thể cung cấp cho bạn con số chính xác.
Don't you know that Tom skates pretty well?	Bạn không biết rằng Tom trượt băng khá giỏi?
Tom does it much better than I do.	Tom làm việc đó giỏi hơn tôi rất nhiều.
I'm pretty sure Tom won't forget to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không quên làm điều đó.
I can't stand this noise any longer.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn này lâu hơn nữa.
I am sitting at home.	Tôi đang ngồi nhà.
No! 	Không!
Don't tell me that!	Đừng nói với tôi điều đó!
I have to be ready for the meeting.	Tôi phải sẵn sàng cho cuộc họp.
Tom is not normal.	Tom không bình thường.
I feel hungry.	Tôi có cảm giác đói.
Tom thinks Mary is at home.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở nhà.
Not entirely so.	Không hoàn toàn như vậy.
Tom and Mary named their baby John.	Tom và Mary đặt tên cho đứa con của họ là John.
I don't understand what it means.	Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì.
Tom is in class.	Tom đang ở trong lớp.
Tom is motivated, right?	Tom có ​​động lực, phải không?
Winning a trophy makes Tom very happy.	Giành được một chiếc cúp khiến Tom rất vui.
That's why I didn't do it.	Đó là lý do tại sao tôi đã không làm điều đó.
I couldn't find a thing wrong.	Tôi không thể tìm thấy một điều gì sai.
I thought you said you didn't have any problems.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không có bất kỳ vấn đề.
I'm sorry I'm late.	Tôi xin lỗi tôi đến trễ.
Tom wondered what Mary wanted him to say.	Tom tự hỏi Mary muốn anh nói gì.
I need a hairbrush.	Tôi cần một bàn chải tóc.
Mary's bikini bottom is black.	Đáy bikini của Mary có màu đen.
Tom can't see without glasses.	Tom không thể nhìn thấy gì nếu không có kính.
Tom was the one who taught me how to milk a goat.	Tom là người đã dạy tôi cách vắt sữa dê.
I know that most people here can't speak French.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây không thể nói tiếng Pháp.
I think Tom wants to be alone.	Tôi nghĩ Tom muốn ở một mình.
Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm việc đó.
Tom wants something new.	Tom muốn những gì mới.
You're tired, aren't you? 	Bạn đang mệt mỏi, phải không?
Why don't you go to sleep?	Tại sao bạn không đi ngủ?
Keep Tom happy.	Giữ cho Tom hạnh phúc.
Try reloading the page.	Hãy thử tải lại trang.
Tom is someone Mary wants to do it with.	Tom là người mà Mary muốn làm điều đó cùng.
Do you think Tom will lend me $300?	Bạn có nghĩ Tom sẽ cho tôi vay 300 đô la không?
Everything is fine at home.	Mọi thứ đều tốt ở nhà.
Does Tom need to go to Boston?	Tom có ​​cần phải đến Boston không?
It's a pity you can't come with us.	Thật tiếc khi bạn không thể đi cùng chúng tôi.
You go home at 5:00.	Bạn về nhà lúc 5:00.
Tom looks old for his age.	Tom trông già so với tuổi của mình.
Think about your kids.	Hãy nghĩ về những đứa trẻ của bạn.
Tom isn't the only one who doesn't sing.	Tom không phải là người duy nhất không hát.
Mary considers herself unworthy of the affection that Tom has for her.	Mary tự cho rằng mình không xứng đáng với tình cảm mà Tom dành cho cô.
Investigators are investigating the cause of the accident.	Các nhà điều tra đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
I'm ready to go.	Tôi đã sẵn sàng để đi.
Don't tell my boss.	Đừng nói với sếp của tôi.
Tom acts as the chairman.	Tom đóng vai trò là chủ tịch.
Why would Tom's father allow him to do that?	Tại sao cha của Tom lại cho phép anh ta làm điều đó?
You definitely eat a lot of junk food, right?	Bạn chắc chắn ăn rất nhiều đồ ăn vặt, phải không?
There's so much I need to tell you.	Có rất nhiều điều tôi cần nói với bạn.
Tom begged me not to hurt Mary.	Tom cầu xin tôi đừng làm tổn thương Mary.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
I think I eat a pretty balanced diet.	Tôi nghĩ rằng tôi ăn một chế độ ăn uống khá cân bằng.
I can swim now, but I couldn't three years ago.	Bây giờ tôi có thể bơi, nhưng tôi không thể cách đây ba năm.
Will you help Tom?	Bạn sẽ giúp Tom?
Tom says he plans to stay in Boston as long as he can.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Boston lâu nhất có thể.
This one is definitely better.	Cái này chắc chắn là tốt hơn.
When was the last time Tom gave you a present?	Lần cuối cùng Tom tặng quà cho bạn là khi nào?
Tom told me that he thought Mary would be curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tò mò.
The eggplants look so good that I can't help but buy one.	Những quả cà tím trông đẹp đến mức tôi không thể không mua một quả.
How to start a conversation?	Làm thế nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện?
Yesterday Tom was sick in bed.	Hôm qua Tom bị ốm trên giường.
Tom didn't go too fast for Mary to catch up with him.	Tom không đi quá nhanh để Mary đuổi kịp anh.
Tom says he doesn't care what I do.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến những gì tôi làm.
Can you recommend a good book on writing?	Bạn có thể giới thiệu một cuốn sách hay về cách viết không?
Tom came and cooked dinner for us.	Tom đến và nấu bữa tối cho chúng tôi.
I know that Tom is the same height as you.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
I know Tom will do whatever you ask.	Tôi biết Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
Do you know what Tom wants to say?	Bạn có biết Tom muốn nói gì không?
Flights from Boston take about 30 minutes.	Các chuyến bay từ Boston đến đây mất khoảng 30 phút.
Tom said he thought he would be prosecuted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ bị truy tố.
Tom doesn't usually beg.	Tom không thường cầu xin.
Tom is one of seven children.	Tom là một trong bảy đứa trẻ.
That's fine with me.	Điều đó tốt với tôi.
Tom is still at his grandmother's house.	Tom vẫn ở nhà bà ngoại.
Tom wants change.	Tom muốn thay đổi.
There's a good chance he'll win.	Có một cơ hội tốt là anh ta sẽ giành chiến thắng.
Tom and Mary are back.	Tom và Mary đã trở lại.
I didn't want to come here, but I did anyway.	Tôi không muốn đến đây, nhưng dù sao thì tôi cũng đã đến.
I don't think Tom knows that Mary is in love with him.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary đang yêu anh ấy.
Tom should keep that to himself.	Tom nên giữ điều đó cho riêng mình.
Tom is a therapist.	Tom là một nhà trị liệu.
I think Tom will do it tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I know you don't like Tom.	Tôi biết bạn không giống như Tom.
Are you going to Boston next weekend?	Bạn sẽ đến Boston vào cuối tuần tới chứ?
That freaked Tom out.	Điều đó khiến Tom phát hoảng.
I don't know when, but it will happen someday.	Tôi không biết khi nào, nhưng nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
Tom told me I was gorgeous.	Tom nói với tôi rằng tôi thật lộng lẫy.
Tom says he thinks Mary is on vacation.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang đi nghỉ.
How would you describe color to a blind person?	Bạn sẽ mô tả màu sắc như thế nào cho một người mù?
I think Tom might be upset.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể khó chịu.
I think Tom is very helpful.	Tôi nghĩ Tom rất hữu ích.
Tom committed suicide without leaving a message.	Tom đã tự sát mà không để lại lời nhắn.
I think Tom is probably going to Australia in the fall.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ đến Úc vào mùa thu.
Tom should have told Mary he wouldn't.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom lives down the hill.	Tom sống ở dưới đồi.
I am not ashamed that my father is poor.	Tôi không xấu hổ về việc cha tôi nghèo.
Tom says it's time for rock and roll.	Tom nói rằng đã đến lúc rock and roll.
Tom probably hasn't done it yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa làm điều đó.
Do you cook steak or cook eggs better?	Bạn nấu bít tết hay nấu trứng giỏi hơn?
It annoyed Tom when Mary let go of the toothpaste cap.	Nó khiến Tom khó chịu khi Mary để tuột nắp kem đánh răng.
Tom didn't think that was strange at all.	Tom không nghĩ điều đó kỳ lạ chút nào.
The mother misses her daughter who is in college.	Người mẹ rất nhớ cô con gái đang học đại học.
I think I'm a good driver.	Tôi nghĩ tôi lái xe giỏi.
I don't know Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
I think Tom should wait for me.	Tôi nghĩ Tom nên đợi tôi.
Tom was not popular in high school.	Tom không nổi tiếng ở trường trung học.
Tom was the only person on that committee.	Tom là người duy nhất trong ủy ban đó.
It's not difficult to understand at all.	Nó không khó hiểu chút nào.
Did Tom really say he loves you?	Tom đã thực sự nói rằng anh ấy yêu bạn?
Tom never tells jokes without color.	Tom không bao giờ kể những câu chuyện cười không màu mè.
I noticed Tom was there.	Tôi nhận thấy Tom đã ở đó.
Tom had the chance to do it, but he didn't.	Tom đã có cơ hội để làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
I need to know exactly what happened to Tom.	Tôi cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom is still not sure what to do.	Tom vẫn không chắc mình nên làm gì.
I don't want to answer the question.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi.
I'll try to get that done before Tom gets here.	Tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc đó trước khi Tom đến đây.
I think we should take Tom home.	Tôi nghĩ chúng ta nên đưa Tom về nhà.
The postman came a second time, he rushed out to get the letter.	Người đưa thư đến lần thứ hai, anh ta lao ra ngoài để lấy thư.
I don't feel comfortable.	Tôi không cảm thấy thoải mái.
Did Tom say when he will be back from Boston?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ trở về từ Boston không?
Tom is the most beautiful person I know.	Tom là người đẹp nhất mà tôi biết.
I just want you to know I don't believe you.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi không tin bạn.
The fence will be painted by Tom tomorrow.	Hàng rào sẽ được Tom sơn vào ngày mai.
Tom won't bother us anymore.	Tom sẽ không làm phiền chúng ta nữa.
That is a very bad idea.	Đó là một ý tưởng rất tồi.
I don't know Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
Tom was not happy to see Mary there.	Tom không vui khi thấy Mary ở đó.
You don't follow orders.	Bạn không tuân theo mệnh lệnh.
Tom's room is empty.	Phòng của Tom trống trơn.
You are not ready.	Bạn chưa sẵn sàng.
I hope Tom leaves some cake for me.	Tôi hy vọng Tom để lại một ít bánh cho tôi.
You can try the shop across the street. 	Bạn có thể thử cửa hàng bên kia đường.
They may have what you are looking for.	Họ có thể có những gì bạn đang tìm kiếm.
I made Tom dance.	Tôi đã làm cho Tom nhảy.
Tom told me he thought Mary was impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị ấn tượng.
Tom certainly knows about what happened here yesterday.	Tom chắc chắn biết về những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
Tom and I both did it.	Tom và tôi đều đã làm điều đó.
Hurry, Tom, or you'll be late.	Nhanh lên, Tom, nếu không anh sẽ đến muộn.
Mary is prettier and gets higher marks than Alice.	Mary xinh hơn và đạt điểm cao hơn Alice.
This is the first time I've seen you do this.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn làm như vậy.
I think both Tom and Mary want to go to Boston.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều muốn đến Boston.
I don't want to hang out with Tom anymore.	Tôi không muốn đi chơi với Tom nữa.
We can't all be like you.	Tất cả chúng ta không thể giống như bạn.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it today.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
He is going.	Anh ấy đang đi.
Please don't make me leave.	Xin đừng bắt tôi rời đi.
Tom is saving money so he can go to Australia.	Tom đang tiết kiệm tiền để có thể đến Úc.
Tom wants to talk to all of us.	Tom muốn nói chuyện với tất cả chúng tôi.
I have nothing to say.	Tôi không có gì để nói.
You think I'm not as knowledgeable as you, do you?	Bạn nghĩ tôi không sành sỏi bằng bạn phải không?
I feel that it is not safe there either.	Tôi cảm thấy rằng nó cũng không an toàn ở đó.
Tom and Mary lived in Boston.	Tom và Mary đã sống ở Boston.
I want Tom to clean his room.	Tôi muốn Tom dọn phòng cho anh ấy.
Tom asks Mary about her life in Australia.	Tom hỏi Mary về cuộc sống của cô ấy ở Úc.
I know that Tom is a very patient man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
He is painting his house.	Anh ấy đang sơn nhà của mình.
Each hiker needs to carry a gallon of water.	Mỗi người đi bộ đường dài cần mang theo một gallon nước.
I was told we needed to be there by 2:30.	Tôi được thông báo rằng chúng tôi cần phải có mặt ở đó trước 2:30.
Tom sneaks into the cinema.	Tom lẻn vào rạp chiếu phim.
I'll go see if there's any milk in the fridge.	Tôi sẽ đi xem có sữa nào trong tủ lạnh không.
Tom realized that Mary might be busy.	Tom nhận ra Mary có thể đang bận.
What is your favorite movie scene?	Cảnh phim yêu thích của bạn là gì?
I know Tom was horrified.	Tôi biết Tom đã rất kinh hoàng.
I don't think it's impossible to do that.	Tôi không nghĩ là không thể làm được điều đó.
Angels are stronger than demons.	Thiên thần mạnh hơn quỷ.
Tell Tom to be careful.	Bảo Tom hãy cẩn thận.
I just started working on this.	Tôi vừa mới bắt đầu làm việc này.
I can't leave my husband.	Tôi không thể bỏ chồng.
Tom isn't the only one to thank me.	Tom không phải là người duy nhất cảm ơn tôi.
I have read every book here except this one.	Tôi đã đọc mọi cuốn sách ở đây ngoại trừ cuốn này.
You are not old enough to do that.	Bạn chưa đủ lớn để làm điều đó.
Tom wants to be a cop.	Tom muốn trở thành cảnh sát.
We have no choice but to wait a while until the store opens.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đợi một lúc cho đến khi cửa hàng mở cửa.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do it this morning.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó vào sáng nay.
You can tell the t-shirt is old because it has faded.	Bạn có thể nói chiếc áo phông đã cũ vì nó đã bị phai màu.
Tom decided to do it again.	Tom quyết định làm điều đó một lần nữa.
Bacteria cannot be seen with the naked eye.	Vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tom has twice as many books as I do.	Tom có ​​số sách nhiều gấp đôi tôi.
Tom ran up the stairs, walking two people at a time.	Tom chạy lên cầu thang, đi hai người một lúc.
Rain, rain, let's go. 	Mưa, mưa, hãy đi đi.
Come back another day.	Trở lại một ngày khác.
I know that Tom will be happy if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui nếu bạn làm như vậy.
Tom didn't realize Mary was lying.	Tom không nhận ra Mary đang nói dối.
I assume you have some information on this.	Tôi cho rằng bạn có một số thông tin về điều này.
I don't think Tom knows that we have much work to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng chúng ta còn nhiều việc phải làm.
From now on I will have to rely on you.	Từ giờ tôi sẽ phải dựa vào anh.
Neither Tom nor Mary had anywhere else to go.	Cả Tom và Mary đều không có nơi nào khác để đi.
A driver's job is harder than it looks.	Công việc của một người lái xe khó hơn vẻ ngoài của nó.
Tom runs errands for Mary.	Tom chạy việc vặt cho Mary.
Tom asks what's in the box.	Tom hỏi có gì trong hộp.
I expected Tom to call, but he didn't.	Tôi mong Tom sẽ gọi, nhưng anh ấy không gọi.
You're doing something, aren't you?	Bạn đang làm gì đó, phải không?
Tom didn't want Mary to know that he was in prison.	Tom không muốn Mary biết rằng anh đã ở trong tù.
I think Tom is doing well.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm tốt.
Tom told me that he thought Mary was responsible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary phải chịu trách nhiệm.
I know that Tom is very observant.	Tôi biết rằng Tom rất tinh ý.
I wish Tom stayed in Australia all summer.	Tôi ước gì Tom ở lại Úc cả mùa hè.
Sorry, I didn't listen.	Xin lỗi, tôi không nghe.
I don't have diabetes.	Tôi không bị tiểu đường.
Tom reached for the knob.	Tom với lấy cái núm.
Tom could have been in Australia last Monday.	Tom có ​​thể đã ở Úc vào thứ Hai tuần trước.
Tom says he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
There is one thing that I must tell you.	Có một điều mà tôi phải nói với bạn.
Should we wait for Tom here?	Chúng ta có nên đợi Tom ở đây không?
Tom takes his dog for a walk every morning before breakfast.	Tom dắt chó đi dạo mỗi sáng trước khi ăn sáng.
Tom tells Mary that he is injured.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bị thương.
Tom is a dreamer.	Tom là một người mơ mộng.
Tom isn't busy, but Mary is.	Tom không bận, nhưng Mary thì có.
No one is said to know about that yet.	Không ai được cho là biết về điều đó được nêu ra.
How many sisters does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu chị em gái?
From now on, you will have to take care of yourself.	Từ bây giờ, bạn sẽ phải tự chăm sóc bản thân mình.
I know Tom is pretty good at it.	Tôi biết Tom khá giỏi khi làm điều đó.
How's Boston?	Boston như thế nào?
Tom says he's glad you're staying in Australia for a few more days.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn sẽ ở lại Úc trong vài ngày nữa.
The cat curls up in front of the fire.	Chú mèo cuộn tròn trước đống lửa.
I know from his speech that he is not American.	Tôi biết từ bài phát biểu của anh ấy rằng anh ấy không phải là người Mỹ.
You don't want to know my opinion.	Bạn không muốn biết ý kiến ​​của tôi.
Tom has a wife and a small child.	Tom có ​​vợ và một con nhỏ.
Tom cut his own throat.	Tom tự cắt cổ mình.
I don't like it when Tom talks to me like that.	Tôi không thích khi Tom nói chuyện với tôi như vậy.
I want to thank everyone for what you've done.	Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những gì bạn đã làm.
Should I give Tom something to drink?	Tôi có nên cho Tom uống gì đó không?
Tom smokes a lot and drinks a lot.	Tom hút thuốc rất nhiều và uống rất nhiều.
Tom wants to know why Mary is not happy.	Tom muốn biết tại sao Mary không hạnh phúc.
Tom was chasing Mary.	Tom đã đuổi theo Mary.
Did you know that Tom is not actually from Australia?	Bạn có biết rằng Tom không thực sự đến từ Úc?
Tom thinks Mary will be nervous.	Tom nghĩ Mary sẽ căng thẳng.
I think Tom is Mary's brother.	Tôi nghĩ rằng Tom là anh trai của Mary.
Tom is cold and he is tired.	Tom lạnh lùng và anh ấy mệt mỏi.
You will have to focus a little more.	Bạn sẽ phải tập trung hơn một chút.
Tom thinks you know Mary.	Tom nghĩ rằng bạn biết Mary.
I am not afraid of terrorists.	Tôi không sợ những kẻ khủng bố.
I thought I would be able to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Chad has the third highest maternal mortality rate in the world.	Chad có tỷ lệ tử vong mẹ cao thứ ba thế giới.
Tom said he thought I might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom said he would buy it if I reduced the price to thirty dollars.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua nó nếu tôi giảm giá xuống còn ba mươi đô la.
Treaty on the Prohibition of Chemical Weapons.	Hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hóa học.
I'm glad Tom is safe.	Tôi rất vui vì Tom đã an toàn.
Tom doesn't want to be alone.	Tom không muốn cô đơn.
We can't make Tom do something he doesn't want to do.	Chúng ta không thể bắt Tom làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.
I know Tom did it pretty well.	Tôi biết Tom đã làm điều đó khá tốt.
I can't pretend that I love Tom's cooking.	Tôi không thể giả vờ rằng tôi thích nấu ăn của Tom.
Tom is the only person I can really trust.	Tom là người duy nhất tôi thực sự có thể tin tưởng.
Do you want to stop Tom?	Bạn có muốn ngăn Tom không?
Tom rented a limo for the prom.	Tom đã thuê một chiếc limo cho buổi dạ hội.
That's helpful to know.	Điều đó hữu ích để biết.
Tom and Mary worry about their children.	Tom và Mary lo lắng cho các con của họ.
I know that they will all want to help you.	Tôi biết rằng tất cả họ sẽ muốn giúp bạn.
Do you think I make money?	Bạn có nghĩ rằng tôi làm từ tiền không?
Why don't you go hiking?	Tại sao bạn không đi bộ đường dài?
I don't believe Tom expected me to do that.	Tôi không tin Tom mong tôi làm điều đó.
Tom says that Mary shouldn't have told John about what she did.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John về những gì cô ấy đã làm.
I think maybe we should wait for Tom.	Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên đợi Tom.
Tom stole a scooter.	Tom đã lấy trộm một chiếc xe tay ga.
Tom is full of joy.	Tom tràn đầy niềm vui.
Tom came in, carrying a six-pack of beer.	Tom bước vào, mang theo một lon bia sáu lon.
Tom could have helped me, but he didn't.	Tom có ​​thể đã giúp tôi, nhưng anh ấy đã không.
It's an absorbent fabric.	Đó là một loại vải thấm hút.
I returned to my bedroom.	Tôi trở lại phòng ngủ của tôi.
I don't think Tom knows why Mary dropped out of college.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại bỏ học đại học.
I know that's not why you're here.	Tôi biết đó không phải là lý do bạn ở đây.
Where was Tom yesterday?	Hôm qua Tom đã ở đâu?
I know Tom is overconfident.	Tôi biết Tom quá tự tin.
Believe we are pirates.	Hãy tin rằng chúng ta là những tên cướp biển.
The players' names are written on their lockers.	Tên của các cầu thủ được viết trên tủ đựng đồ của họ.
Tom did not realize that Mary did not have enough money to buy food for her children.	Tom đã không nhận ra rằng Mary không có đủ tiền để mua thức ăn cho các con của cô ấy.
And that is the danger.	Và đó là mối nguy hiểm.
Tom and Mary are like that.	Tom và Mary là như vậy.
Be careful not to make the same mistake again.	Hãy cẩn thận để không mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa.
This would be a great addition to your resume.	Đây sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho lý lịch của bạn.
Do you find that your mood changes frequently in short periods of time?	Bạn có thấy rằng tâm trạng của mình thay đổi thường xuyên trong thời gian ngắn không?
Tom is still crying, isn't he?	Tom vẫn đang khóc, phải không?
I'll see what I can do.	Tôi sẽ xem những gì tôi có thể làm.
Tom started working for Mary last year.	Tom bắt đầu làm việc cho Mary vào năm ngoái.
I'm a bit scared.	Tôi hơi sợ.
My contract will not be renewed.	Hợp đồng của tôi sẽ không được gia hạn.
It's a pity that no one came to pick you up at the station.	Thật tiếc là không có ai đến đón bạn ở nhà ga.
Tom did everything he was told to do.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy được bảo phải làm.
I am really disappointed.	Tôi thực sự thất vọng.
My mother doesn't like me watching TV.	Mẹ tôi không thích tôi xem TV.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
I thought you said you would stop doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ ngừng làm điều đó.
I know that Tom will not fail his French test.	Tôi biết rằng Tom sẽ không trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Three-quarters of the country's population lives below the official poverty line.	Ba phần tư dân số của đất nước sống dưới mức nghèo chính thức.
Tom lent us his new car.	Tom cho chúng tôi mượn chiếc xe mới của anh ấy.
I thought you might want to know that Tom arrived a few minutes ago.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn biết rằng Tom đã đến vài phút trước.
Tom and Mary don't hang out together as much as they used to.	Tom và Mary không còn đi chơi với nhau nhiều như trước nữa.
Why do you act like you don't know me?	Tại sao bạn lại làm như thể bạn không biết tôi?
Tom can come too, if he wants to.	Tom cũng có thể đến, nếu anh ấy muốn.
It will be necessary to start from scratch.	Nó sẽ là cần thiết để bắt đầu lại từ đầu.
I know that Tom is in trouble.	Tôi biết rằng Tom đang gặp rắc rối.
Do you want to participate in this adventurous experiment?	Bạn có muốn tham gia vào thử nghiệm mạo hiểm này không?
Tom survived the crash.	Tom sống sót sau vụ tai nạn.
What do you do when you feel frustrated?	Bạn làm gì khi cảm thấy thất vọng?
I'm not sure I want to do anything.	Tôi không chắc rằng tôi muốn làm bất cứ điều gì.
I hate pretending I like Tom.	Tôi ghét giả vờ tôi thích Tom.
I graduated the same year as Tom.	Tôi tốt nghiệp cùng năm với Tom.
Tom explained to us what needed to be done.	Tom giải thích cho chúng tôi những gì cần phải làm.
How do you know that you don't mistake me for someone else?	Làm sao bạn biết rằng bạn không nhầm tôi với người khác?
Tom describes how he was able to get out of the locked room.	Tom mô tả cách anh ta có thể thoát ra khỏi căn phòng bị khóa.
Tom already knows that you want to talk to him.	Tom đã biết rằng bạn muốn nói chuyện với anh ấy.
Everyone's here, but Tom made it.	Mọi người ở đây nhưng Tom đã làm được điều đó.
Tom bought a collar for his dog.	Tom đã mua một chiếc vòng cổ cho chú chó của mình.
Tom began to tell Mary what had happened.	Tom bắt đầu kể cho Mary nghe những gì đã xảy ra.
I'm going to wake up Tom.	Tôi sẽ đi đánh thức Tom.
Tom doesn't sing in French.	Tom không hát bằng tiếng Pháp.
Tom let me sit next to him.	Tom để tôi ngồi bên anh ấy.
Tom felt nothing.	Tom không cảm thấy gì cả.
It's the North Star.	Đó là Sao Bắc Cực.
Tom wishes he could go out and play.	Tom ước gì anh ấy có thể ra ngoài chơi.
I wouldn't do that to Tom.	Tôi sẽ không làm điều đó với Tom.
The company cannot cope with sudden changes.	Công ty không thể đối phó với những thay đổi đột ngột.
Tom is a former firefighter.	Tom là một cựu lính cứu hỏa.
Tom is in the middle of the room.	Tom đang ở giữa phòng.
Tom often talks about you.	Tom thường nói về bạn.
What will happen next?	Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tom will most likely be late for his appointment.	Tom rất có thể sẽ đến trễ cuộc hẹn.
It was a gift from Tom.	Đó là một món quà từ Tom.
Tom says he hopes that Mary will do her best to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó.
Make sure you get home before dark.	Hãy chắc chắn rằng bạn trở về nhà trước khi trời tối.
Tom seemed willing to do it for us.	Tom dường như sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
I omitted it.	Tôi đã bỏ qua nó.
Tom is always smart.	Tom luôn thông minh.
Tom usually chooses Mary.	Tom thường chọn Mary.
Do you know where you are going?	Bạn có biết bạn đang đi đâu không?
Without hesitation, I accepted his request.	Không do dự, tôi đã chấp nhận yêu cầu của anh ấy.
Did the police arrest Tom?	Cảnh sát có bắt Tom không?
Tom said who would win?	Tom đã nói ai sẽ thắng?
I am becoming sentimental.	Tôi đang trở nên đa cảm.
It won't change.	Nó sẽ không thay đổi.
I can not understand.	Tôi không thể hiểu được.
Tom is very tolerant.	Tom rất bao dung.
I'll get there as soon as I can.	Tôi sẽ đến đó ngay khi tôi có thể đến đó.
Tom wants to donate.	Tom muốn quyên góp.
They ransacked our bedroom.	Họ lục soát phòng ngủ của chúng tôi.
I don't have time for anything else.	Tôi không có thời gian cho bất cứ điều gì khác.
How many weeks did it take to do that?	Đã mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
I think Tom can do it without my help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
You should tell Tom you're not feeling well.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không được khỏe.
I think Tom made that mistake on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố tình phạm sai lầm đó.
I sneeze all the time.	Tôi hắt hơi mọi lúc.
I really enjoyed talking to you tonight.	Tôi thực sự rất thích nói chuyện với bạn tối nay.
Can you love someone you've never met?	Bạn có thể yêu một người mà bạn chưa từng gặp?
I'm used to going to bed early.	Tôi đã quen với việc đi ngủ sớm.
Tom told me he was lost.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị lạc.
I assure you I will not be late.	Tôi đảm bảo với bạn là tôi sẽ không đến muộn.
He arrived a little earlier than before.	Anh ấy đến sớm hơn ngày xưa một chút.
My father encouraged me to learn to play the piano.	Cha tôi khuyến khích tôi học chơi piano.
I didn't realize that Tom couldn't do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom promised he would do it this week.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó trong tuần này.
Why don't you stay with us until Monday?	Tại sao bạn không ở lại với chúng tôi cho đến thứ Hai?
No toilet paper.	Không có giấy vệ sinh.
Why don't we assume that's true?	Tại sao chúng ta không cho rằng đó là sự thật?
I'm not sure I'll be of much help.	Tôi không chắc rằng tôi sẽ được giúp đỡ nhiều.
Tom doesn't have many friends.	Tom không có nhiều bạn.
I've been waiting for him here since this morning.	Tôi đã đợi anh ấy ở đây từ sáng nay.
Why is Tom angry with Mary?	Tại sao Tom lại giận Mary?
Tom and Mary are on their honeymoon.	Tom và Mary đang hưởng tuần trăng mật.
Tom and I attended the same high school in Australia.	Tom và tôi học cùng một trường trung học ở Úc.
Tom wasn't sure he should do that.	Tom không chắc mình nên làm điều đó.
I want to know when Tom will come to Australia.	Tôi muốn biết khi nào Tom sẽ đến Úc.
You need to get here as quickly as possible.	Bạn cần phải đến đây nhanh nhất có thể.
Tom and I will go with Mary.	Tom và tôi sẽ đi với Mary.
I think Tom and I could have solved that problem ourselves.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể đã tự giải quyết vấn đề đó.
Tom sat motionless on a chair in the corner of the room.	Tom ngồi bất động trên chiếc ghế trong góc phòng.
You have to consider the type of work you want to do.	Bạn phải xem xét loại công việc bạn muốn làm.
Tom was pushed out of the elevator.	Tom bị đẩy ra khỏi thang máy.
Give me my stick.	Đưa cho tôi cây gậy của tôi.
Tom is a little too old for me.	Tom hơi quá già đối với tôi.
Why do you spend so much time watching TV?	Tại sao bạn dành nhiều thời gian để xem TV?
Tom has no sense of style.	Tom không có ý thức về phong cách.
I'm so sorry I hurt your feelings.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương cảm xúc của bạn.
Let me know what you're thinking.	Hãy cho tôi biết bạn đang nghĩ gì.
I don't want to fail the exam.	Tôi không muốn thi trượt.
Tom got angry when I said he lied.	Tom tức giận khi tôi nói rằng anh ấy nói dối.
Tom suddenly realized that his car keys were not in his pocket.	Tom đột nhiên nhận ra rằng chìa khóa xe của anh không có trong túi.
Mary is not aware of her own beauty.	Mary không ý thức được vẻ đẹp của chính mình.
Don't you know Tom isn't going to the meeting today?	Bạn không biết Tom không định tham dự cuộc họp hôm nay sao?
I think it will happen eventually.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra cuối cùng.
I'm so glad we got to see Tom.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã nhìn thấy Tom.
Call us now if you want to join the workshop!	Hãy gọi cho chúng tôi ngay nếu bạn muốn tham gia hội thảo!
Tom was very upset.	Tom rất khó chịu.
Did you invite Tom?	Bạn đã mời Tom?
Eventually Tom will figure out how to do it.	Cuối cùng thì Tom sẽ tìm ra cách làm điều đó.
Tom died in a car crash.	Tom chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom said he was very confused and frustrated.	Tom nói rằng anh ấy rất bối rối và thất vọng.
Maybe Tom and Mary are in love.	Có lẽ Tom và Mary đang yêu nhau.
You are responsible for your own future.	Bạn có trách nhiệm với tương lai của chính mình.
Tom probably won't be home on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
She is much better today.	Hôm nay cô ấy tốt hơn rất nhiều.
I think we can use cloth napkins.	Tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng khăn ăn bằng vải.
Tom told me that I had a hard time getting along.	Tom nói với tôi rằng tôi rất khó hòa hợp.
How long has Tom been here?	Tom ở đây lâu chưa?
Make sure we have everything we need.	Hãy đảm bảo rằng chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần.
If you were an animal, what animal would you be?	Nếu bạn là một con vật, bạn sẽ là con vật gì?
Tom is making up for lost time.	Tom đang bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
I don't think Tom will leave his wife.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bỏ vợ.
Tom wondered what Mary wanted to buy.	Tom tự hỏi Mary muốn mua gì.
Tom says he doesn't want this.	Tom nói rằng anh ấy không muốn điều này.
Tom is the one who put out the fire.	Tom là người dập lửa.
Why do women take so long to get ready to go out?	Tại sao phụ nữ mất nhiều thời gian để chuẩn bị ra ngoài?
I assume Tom is still married to Mary.	Tôi cho rằng Tom vẫn kết hôn với Mary.
You are wearing my pajamas.	Bạn đang mặc bộ đồ ngủ của tôi.
Tell me something interesting about Tom that I don't know.	Hãy kể cho tôi nghe điều gì đó thú vị về Tom mà tôi không biết.
Tom doesn't know the whole truth.	Tom không biết toàn bộ sự thật.
Tom hates being told to hurry.	Tom ghét bị bảo phải vội vàng.
I will take a closer look at this later.	Tôi sẽ xem xét kỹ hơn điều này sau.
I don't like horror movies.	Tôi không thích phim kinh dị.
Tom has been very nice to me.	Tom đã rất tốt với tôi.
There are no pyramids in Europe.	Không có kim tự tháp nào ở châu Âu.
I'm not sure exactly why I was invited.	Tôi không chắc chính xác lý do tại sao tôi được mời.
They have left.	Họ đã rời đi.
Tom may be innocent.	Tom có ​​thể vô tội.
Tom is likely still doing it better than Mary.	Tom có ​​khả năng vẫn làm việc đó tốt hơn Mary.
Tom is crazy about football.	Tom phát cuồng vì bóng đá.
You don't get eggplant from a gourd vine.	Bạn không nhận được cà tím từ một cây nho bầu.
Tom is willing to testify.	Tom sẵn sàng làm chứng.
Tom spoke to our people yesterday.	Tom đã nói chuyện với người của chúng tôi ngày hôm qua.
Tom wants to spend the weekend in Boston.	Tom muốn dành cuối tuần ở Boston.
The story seemed to enthrall Tom.	Câu chuyện dường như khiến Tom mê mẩn.
Tom was dedicated.	Tom đã tận tâm.
Tom has something to tell you.	Tom có ​​điều gì đó muốn nói với bạn.
The bridge will give way to such a heavy load.	Cây cầu sẽ nhường chỗ cho tải trọng nặng như vậy.
Would you say you are a morning person?	Bạn có nói bạn là người buổi sáng không?
Please visit my house when you have time.	Vui lòng ghé nhà tôi khi bạn có thời gian.
None of Tom's friends are Canadian.	Không ai trong số những người bạn của Tom là người Canada.
Tom's apartment is tastefully decorated.	Căn hộ của Tom được trang trí trang nhã.
The news came as a huge shock to Tom.	Tin tức đến như một cú sốc lớn đối với Tom.
Tom Jackson is a very wise man.	Tom Jackson là một người rất khôn ngoan.
Tom says he's not having a good time.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian vui vẻ.
I started to feel cold.	Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh.
Tom said he hoped we would make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi sẽ làm được điều đó.
There are many things in that store, such as games, toys and flowers.	Có rất nhiều thứ trong cửa hàng đó, chẳng hạn như trò chơi, đồ chơi và hoa.
Do you know exactly what's going on?	Bạn có biết chính xác những gì đang xảy ra?
I know that Tom will eventually do it.	Tôi biết rằng Tom cuối cùng sẽ làm điều đó.
Everything posted must be free, legal and appropriate for all ages.	Mọi thứ được đăng phải miễn phí, hợp pháp và phù hợp với mọi lứa tuổi.
Tom locked the door.	Tom đã khóa cửa.
We must have been wrong.	Chắc chúng tôi đã sai.
Tom has two older brothers who both live in Boston.	Tom có ​​hai anh trai đều sống ở Boston.
Tom has always been a very sociable person.	Tom luôn là một người rất dễ hòa đồng.
Nearly a decade ago, on May 8, 1980, Mount St. 	Gần một thập kỷ trước, vào ngày 8 tháng 5 năm 1980, Núi St.
Helens erupted.	Helens đã phun trào.
The story that Tom told us was not very interesting.	Câu chuyện mà Tom kể cho chúng tôi nghe không thú vị lắm.
Tom loves to watch birds eat.	Tom thích xem chim ăn.
I disguised myself as a nun.	Tôi cải trang thành một nữ tu.
Don't you think that's a good idea?	Bạn không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay?
Tom will be tested as an adult.	Tom sẽ được thử khi trưởng thành.
Very few people live to be 100 years old.	Rất ít người sống đến 100 tuổi.
Tom brought Mary here yesterday.	Tom đã đưa Mary đến đây hôm qua.
It is very expensive to rent an office in downtown Boston.	Rất đắt để thuê một văn phòng ở trung tâm thành phố Boston.
"Will you have another slice of cake?" 	"Bạn sẽ có một lát bánh khác?"
"Yes, please."	"Vâng, làm ơn."
I think Tom is a hangout.	Tôi nghĩ Tom là một người đi chơi.
Tom pretends that he doesn't care that Mary is going out with John.	Tom giả vờ rằng anh không quan tâm rằng Mary sẽ đi chơi với John.
I felt windy after running up the stairs.	Tôi cảm thấy có gió sau khi chạy lên cầu thang.
I'm foreigner.	Tôi là người nước ngoài.
I'm not sick.	Tôi không bị ốm.
Tom sat all night.	Tom đã ngồi cả đêm.
That's probably not too bad.	Điều đó có lẽ không quá tệ.
I know that Tom decided to do it.	Tôi biết rằng Tom đã quyết định làm điều đó.
Tom is Mary's usual husband.	Tom là chồng thông thường của Mary.
Is Tom's name on the list?	Tên của Tom có ​​trong danh sách không?
I couldn't visit Australia last summer.	Tôi không thể đến thăm Úc vào mùa hè năm ngoái.
Tom seemed a bit confused by Mary's request.	Tom có ​​vẻ hơi bối rối trước yêu cầu của Mary.
You do not have an accountant?	Bạn không có một kế toán?
Did you tell Tom he's not allowed to do that?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ta không được phép làm điều đó?
I'm so glad we finished.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã hoàn thành.
Tom vowed never to set foot in Australia again.	Tom thề sẽ không bao giờ đặt chân đến Úc nữa.
You know I'll be there, right?	Bạn biết tôi sẽ ở đó, phải không?
How do you usually call Tom?	Bạn thường gọi cho Tom như thế nào?
Tom had no reason to suspect Mary as the one who stole his bicycle.	Tom không có lý do gì để nghi ngờ Mary là người đã lấy trộm xe đạp của mình.
Tom loves the way you dance.	Tom thích cách bạn nhảy.
Tom asked Mary if she had to do it today.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy phải làm điều đó hôm nay.
I think Tom is probably a pretty good lawyer.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ là một luật sư khá giỏi.
I am not a good carpenter.	Tôi không phải là một thợ mộc giỏi.
I suspect that Tom and Mary are upset.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang khó chịu.
Tom gave us food when we needed it.	Tom đã cho chúng tôi thức ăn khi chúng tôi cần.
Tom thinks doing that is a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng tồi.
I have had this umbrella for a long time.	Tôi đã có chiếc ô này trong một thời gian dài.
Tom and I will take care of Mary.	Tom và tôi sẽ chăm sóc Mary.
Is this the first time you and Tom have done this together?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn và Tom làm điều này cùng nhau?
Tom goes early to avoid rush hour traffic.	Tom đi sớm để tránh giao thông vào giờ cao điểm.
I can't afford to get fired for doing that.	Tôi không có khả năng bị sa thải vì làm điều đó.
Tom is like petrified.	Tom như hóa đá.
I'm glad someone was able to help you.	Tôi rất vui vì ai đó đã có thể giúp bạn.
I'm trying to help Tom so he doesn't make the same mistakes I did.	Tôi đang cố gắng giúp Tom để anh ấy không mắc phải những sai lầm như tôi đã làm.
I know Tom is not a big baseball fan.	Tôi biết Tom không phải là một người hâm mộ bóng chày lớn.
Tom says his conscience is clear.	Tom nói rằng lương tâm của anh ấy rất rõ ràng.
Tom put his hand on my shoulder.	Tom đặt tay lên vai tôi.
Timely action prevents future trouble.	Hành động kịp thời ngăn ngừa rắc rối trong tương lai.
Tom winced in pain.	Tom nhăn mặt vì đau.
I won't go to work tomorrow.	Tôi sẽ không đi làm vào ngày mai.
Tom won't even try to win.	Tom thậm chí sẽ không cố gắng giành chiến thắng.
Even if you mess up, don't give up.	Ngay cả khi bạn làm rối tung lên, đừng bỏ cuộc.
That's not my umbrella.	Đó không phải là ô của tôi.
If it snows, I won't go with you.	Nếu tuyết rơi, tôi sẽ không đi với bạn.
The way Tom does it is amazing.	Cách Tom làm điều đó thật tuyệt vời.
If you don't do that, you will be fired.	Nếu bạn không làm điều đó, bạn sẽ bị sa thải.
Tom is not staring at you.	Tom không nhìn chằm chằm vào bạn.
Tom will probably get angry if you do.	Tom có ​​thể sẽ tức giận nếu bạn làm vậy.
Tom signed his name with the pen that Mary gave him.	Tom đã ký tên của mình bằng cây bút mà Mary đã đưa cho anh ta.
We have never been happier.	Chúng tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn.
I think diaries are only for girls.	Tôi nghĩ nhật ký chỉ dành cho con gái.
Tom doesn't usually wear pajamas.	Tom không thường mặc đồ ngủ.
Listen carefully. 	Lắng nghe một cách cẩn thận.
You need to know this.	Bạn cần phải biết điều này.
Tom wiped his forehead with a handkerchief.	Tom lấy khăn tay lau trán.
Tom says it doesn't matter anymore.	Tom nói điều đó không còn quan trọng nữa.
Tom lives in the apartment next to Mary.	Tom sống trong căn hộ cạnh Mary.
We'll see Tom again.	Chúng ta sẽ gặp lại Tom.
Tom says he wants to buy a sleeping bag.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc túi ngủ.
I don't forget it.	Tôi không quên nó.
Tom said that he wished he could play banjo as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể chơi banjo tốt như Mary.
This is my second time meeting him.	Đây là lần thứ hai tôi gặp anh ấy.
She is getting old.	Cô ấy đang già đi.
Does Tom annoy you?	Tom có ​​làm phiền bạn không?
The ferrets are very playful and curious.	Chồn hương rất vui tươi và tò mò.
These are my siblings, Tom and Mary.	Đây là anh chị em của tôi, Tom và Mary.
Tom doesn't know you're going to stay.	Tom không biết bạn định ở lại.
I don't think Tom will be able to do it very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó rất tốt.
Tom tried to cheer up Mary.	Tom đã cố gắng làm Mary vui lên.
You are wearing my shoes.	Bạn đang đi giày của tôi.
Even Tom doesn't go to Australia anymore.	Ngay cả Tom cũng không đi Úc nữa.
I'm ready for my next challenge.	Tôi đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo của mình.
I feel a little interesting.	Tôi cảm thấy một chút thú vị.
We don't have time to check all this data.	Chúng tôi không có thời gian để kiểm tra tất cả dữ liệu này.
This is hard to justify.	Điều này thật khó để biện minh.
We dined by candlelight.	Chúng tôi ăn tối dưới ánh nến.
Tom says that no one else can help Mary.	Tom nói rằng không ai khác có thể giúp Mary.
Looks like Tom has no other choice.	Có vẻ như Tom không có lựa chọn nào khác.
I'm doing Tom a favor.	Tôi đang giúp Tom một việc.
His analysis of the cause of the uprising is correct.	Phân tích của ông về nguyên nhân của cuộc nổi dậy là đúng.
Tom doesn't feel tired.	Tom không cảm thấy mệt mỏi.
I don't need help.	Tôi không cần phải giúp.
They like to reminisce.	Họ thích hồi tưởng.
You hot seat.	Bạn nóng bỏng ghê.
Tom will love being in Boston.	Tom sẽ thích ở Boston.
We will meet at 2:30.	Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 2:30.
I think Tom and I can do it ourselves faster.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể tự mình làm điều đó nhanh hơn.
She usually goes to the museum on Sunday.	Cô ấy thường đến bảo tàng vào chủ nhật.
If you see the cat in this photo, please call.	Nếu bạn nhìn thấy con mèo trong bức ảnh này, vui lòng gọi.
That's not the main reason Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm điều đó.
I'm the only one here right now.	Tôi là người duy nhất ở đây lúc này.
She tries to complete every little thing.	Cô ấy cố gắng hoàn thành từng việc nhỏ.
Tom tells Mary that she should go to the hospital.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên đến bệnh viện.
I cannot ride a bicycle.	Tôi không thể đi xe đạp.
That statistic is completely made up.	Con số thống kê đó hoàn toàn được tạo ra.
I was sick so I didn't go to school.	Tôi bị ốm nên không đi học.
Does anyone have an iPhone charger?	Có ai có bộ sạc cho iPhone không?
You drank three cups of coffee.	Bạn đã uống ba tách cà phê.
I have been informed that you are looking for a carer.	Tôi đã được thông báo rằng bạn đang tìm một người chăm sóc.
Don't know if Tom is still downstairs.	Không biết Tom có ​​còn ở dưới nhà không.
How are you guys spending your vacation?	Các bạn đang trải qua kỳ nghỉ như thế nào?
It just doesn't make sense anymore.	Nó chỉ không còn ý nghĩa nữa.
I need a red ballpoint pen.	Tôi cần một cây bút bi màu đỏ.
Tom says that Mary is worried.	Tom nói rằng Mary đang lo lắng.
Here's what you need to get the job done.	Đây là những gì bạn cần để thực hiện công việc.
Why can't people be nice to each other?	Tại sao mọi người không thể tốt với nhau?
I don't have time to do anything else today.	Tôi không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác ngày hôm nay.
It's not complicated at all.	Nó không phức tạp chút nào.
Have you thought about what time of year you want to go on a cruise?	Bạn đã nghĩ về thời gian nào trong năm mà bạn muốn đi du thuyền chưa?
I am not very young.	Tôi không còn trẻ lắm.
Can you tell me how to get to the Hilton?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến khách sạn Hilton?
Tom talks to Mary.	Tom nói chuyện với Mary.
At that time Tom was a soldier.	Lúc đó Tom là một người lính.
Tom was trapped in the cave.	Tom đã bị mắc kẹt trong hang động.
Tom says he doesn't intend to stay in an expensive hotel.	Tom nói rằng anh ấy không định ở một khách sạn đắt tiền.
Tom tells everyone that he has been adopted.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã được nhận làm con nuôi.
I have to cut Tom's hair.	Tôi phải cắt tóc cho Tom.
Tom told me that I should go there alone.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến đó một mình.
Tom asked me not to do it anymore.	Tom đã yêu cầu tôi không làm điều đó nữa.
Who reads the newspaper anymore?	Ai đọc báo nữa?
Tom bought a rifle.	Tom đã mua một khẩu súng trường.
This industry is not well regulated.	Ngành công nghiệp này không được quản lý tốt.
Tom doesn't deny that he didn't do it.	Tom không phủ nhận rằng anh ấy không làm điều đó.
A man's home is his castle.	Nhà của một người là lâu đài của anh ta.
I'm listening to a song that Tom recorded.	Tôi đang nghe một bài hát mà Tom đã thu âm.
I know Tom is sleeping.	Tôi biết Tom đang ngủ.
What do you and Tom usually do together?	Bạn và Tom thường làm gì cùng nhau?
How many black and white movies have you watched?	Bạn đã xem bao nhiêu bộ phim đen trắng?
All things considered, it is set up to be impossible to win.	Tất cả những thứ được xem xét, nó được thiết lập để không thể giành chiến thắng.
Bathtub was full.	Bồn tắm đã đầy.
You're not one of us, are you?	Bạn không phải là một trong số chúng tôi, phải không?
Tom hit me, not Mary.	Tom đánh tôi, không phải Mary.
What do you have on your computer?	Bạn có những thứ gì trên máy tính?
Tom is retired.	Tom đã nghỉ hưu.
I definitely hope Tom is here.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom ở đây.
You will pay a heavy price for it.	Bạn sẽ phải trả một cái giá đắt cho nó.
Tom will be able to win tomorrow, I think.	Tom sẽ có thể giành chiến thắng vào ngày mai, tôi nghĩ vậy.
She cannot open the bottle.	Cô ấy không thể mở chai.
In my room, there is no clock.	Trong phòng của tôi, không có đồng hồ.
Tom is right in that respect.	Tom đúng về mặt đó.
Tom is still in prison, isn't he?	Tom vẫn ở trong tù, phải không?
I already know why you are here.	Tôi đã biết tại sao bạn ở đây.
Tom completely nailed it.	Tom hoàn toàn đóng đinh nó.
Someone has to tell Tom what happened.	Ai đó phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
This morning Dad came to the office later than usual.	Sáng nay cha đến văn phòng muộn hơn thường lệ.
I finished it.	Tôi đã hoàn thành nó.
I wouldn't be able to deal with that today.	Tôi sẽ không thể đối phó với điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom doesn't know I didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi đã không làm điều đó.
I have been informed that we are not allowed to swim here anymore.	Tôi đã được thông báo rằng chúng tôi không được phép bơi ở đây nữa.
Tom ran into some unexpected problems.	Tom gặp phải một số vấn đề không mong muốn.
Tom withdrew some money.	Tom đã rút một số tiền.
I'll speak my mind, even if it's ruffled.	Tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình, ngay cả khi nó xù lông.
I can't understand how Tom can do it so quickly.	Tôi không thể hiểu làm thế nào Tom có ​​thể làm điều đó nhanh chóng như vậy.
Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom has no upper body.	Tom không có phần trên cơ thể.
I've been told we're not allowed to do that here.	Tôi đã được thông báo rằng chúng tôi không được phép làm điều đó ở đây.
Tom taught me how to juggle.	Tom đã dạy tôi cách tung hứng.
Tom is not as flexible as me.	Tom không linh hoạt như tôi.
Tom is being taken care of.	Tom đang được chăm sóc.
We're an ambitious group, aren't we?	Chúng ta là một nhóm đầy tham vọng, phải không?
I hope that Tom will stay in Australia for at least three more days.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở lại Úc ít nhất ba ngày nữa.
I wouldn't ask you to do it if I didn't think you could.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó nếu tôi không nghĩ rằng bạn có thể.
Tom says he thinks Mary will cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ khóc.
I don't mind if you don't wait for me.	Tôi không phiền nếu bạn không đợi tôi.
Click to edit.	Bấm vào để chỉnh sửa.
It's not easy to understand why you want to leave.	Thật không dễ hiểu tại sao bạn muốn rời đi.
What is your favorite swear word?	Câu chửi thề yêu thích của bạn là gì?
Tom is the only witness.	Tom là nhân chứng duy nhất.
Tom said he thought I was cute.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi thật dễ thương.
I'm quietly optimistic.	Tôi lặng lẽ lạc quan.
The crowd spilled out of the auditorium.	Đám đông tràn ra khỏi khán phòng.
I don't want to speculate.	Tôi không muốn suy đoán.
That is typical.	Đó là điển hình.
You didn't have a good time doing that, did you?	Bạn đã không có một thời gian tốt để làm điều đó, phải không?
This book is not as interesting as that one.	Cuốn sách này không thú vị bằng cuốn sách đó.
Tom was too tired to help Mary do that today.	Tom đã quá mệt mỏi để giúp Mary làm điều đó ngày hôm nay.
It's really impossible to predict what will happen.	Thực sự không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra.
Tom put his hand on Mary's.	Tom đặt tay trên tay Mary.
Tom and I sometimes go out together.	Tom và tôi đôi khi đi chơi cùng nhau.
I'm an undercover cop.	Tôi là cảnh sát chìm.
Tom left the hospital three hours ago.	Tom đã rời bệnh viện ba giờ trước.
Tom must have arrived at the station by now.	Tom chắc đã đến nhà ga lúc này.
If you think you will make me your slave, you can forget about it.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ biến tôi thành nô lệ của bạn, bạn có thể quên nó đi.
I think Tom should ask Mary to help him do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
We only have enough food to feed three people.	Chúng tôi chỉ có đủ thức ăn để nuôi ba người.
Tom wants to read this book.	Tom muốn đọc cuốn sách này.
The truth is scary.	Sự thật là đáng sợ.
Tom might be tempted to do that, I think.	Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó, tôi nghĩ.
I was the one who gave it to Tom.	Tôi là người đã đưa điều đó cho Tom.
When was the last time you missed the train?	Lần cuối cùng bạn bỏ lỡ chuyến tàu là khi nào?
The cut on Tom's leg seems to have healed.	Vết cắt trên chân của Tom dường như đã lành.
Tom moved into a smaller house.	Tom chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn.
I really want it if we can be friends.	Tôi thực sự muốn nó nếu chúng ta có thể là bạn của nhau.
I never expected this kind of thing to happen.	Tôi không bao giờ mong đợi loại điều này sẽ xảy ra.
Tom and Mary enjoy a romantic meal.	Tom và Mary thưởng thức một bữa ăn lãng mạn.
Did Tom and Mary say they'll have lunch with us?	Tom và Mary có nói rằng họ sẽ ăn trưa với chúng ta không?
Is it true that Tom will help us?	Có đúng là Tom sẽ giúp chúng ta không?
Tom rolled up his sleeves, revealing a hideous scar.	Tom xắn tay áo lên, để lộ một vết sẹo gớm ghiếc.
I don't believe you did that.	Tôi không tin rằng bạn đã làm điều đó.
Tom opened the file cabinet.	Tom mở tủ tài liệu.
No one knows exactly where Tom wants to go.	Không ai biết chính xác nơi Tom muốn đi.
I want Tom to like me.	Tôi muốn Tom thích tôi.
Tom is not like other criminals.	Tom không giống như những tên tội phạm khác.
Most of the men wore felt coats.	Hầu hết những người đàn ông đều mặc áo khoác dạ.
Tom respects you.	Tom tôn trọng bạn.
Tom and Mary talk about war.	Tom và Mary nói về chiến tranh.
Tom's condition is critical.	Tình trạng của Tom rất nguy kịch.
I'm watching.	Tôi đang xem.
Tom is sitting on the floor, watching TV.	Tom đang ngồi trên sàn, xem TV.
Who told you I don't want to do that?	Ai đã nói với bạn rằng tôi không muốn làm điều đó?
I think this car is not Tom's.	Tôi nghĩ rằng chiếc xe này không phải của Tom.
It's warm in here, isn't it?	Ở đây hơi ấm phải không?
It's the easy one.	Đó là một trong những dễ dàng.
If you don't like him, why are you talking to him?	Nếu bạn không thích anh ấy, tại sao bạn lại nói chuyện với anh ấy?
You don't care if Tom does it or not, do you?	Bạn không quan tâm Tom có ​​làm điều đó hay không, phải không?
Tom is picking flowers.	Tom đang hái hoa.
I advise you not to borrow money from friends.	Tôi khuyên bạn không nên vay tiền của bạn bè.
The movie we watched last night is in French with English subtitles.	Bộ phim chúng ta đã xem tối qua bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Anh.
I don't think I want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với Tom.
Why don't we wait and see what Tom comes up with?	Tại sao chúng ta không chờ xem Tom nghĩ ra điều gì?
I think Tom won't be honest.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thành thật.
I wonder if Tom can swim as well as you.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bơi tốt như bạn không.
As far as I know, Tom has never been to Boston.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa bao giờ đến Boston.
The mother holds her child in her arms.	Người mẹ ôm con vào lòng.
Tom hears sounds in the house.	Tom nghe thấy âm thanh trong nhà.
Tom doesn't have to yell at me.	Tom không cần phải hét vào mặt tôi.
Tom wished he hadn't borrowed the book from Mary.	Tom ước gì anh không mượn cuốn sách từ Mary.
I have prepared a snack for you.	Tôi đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho bạn.
Tom and Mary are very proactive.	Tom và Mary đang rất chủ động.
Tom accomplished what he set out to do.	Tom đã hoàn thành những gì anh ấy đặt ra.
Tom likes to drink coffee without sugar.	Tom thích uống cà phê không đường.
Tom has his supporters.	Tom có ​​những người ủng hộ anh ấy.
I hope that you will come again.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến một lần nữa.
Tom annoyed Mary.	Tom làm Mary khó chịu.
You never listen, no matter how many times I tell you.	Bạn không bao giờ lắng nghe, cho dù tôi có nói với bạn bao nhiêu lần đi chăng nữa.
I think Tom is obnoxious.	Tôi nghĩ rằng Tom thật đáng ghét.
Tom bathes almost every evening.	Tom hầu như tắm vào mỗi buổi tối.
Tom will probably be the last to leave the party.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng rời bữa tiệc.
I won't try to hug Tom.	Tôi sẽ không cố ôm Tom.
Tell me when you're done.	Bảo tôi khi bạn xong việc.
I wonder why Tom was arrested.	Tôi tự hỏi tại sao Tom bị bắt.
Tom comes to talk to Mary.	Tom đến nói chuyện với Mary.
Fake it until you succeed, Tom.	Hãy giả mạo nó cho đến khi bạn thành công, Tom.
Tom is the best musician I know.	Tom là nhạc sĩ giỏi nhất mà tôi biết.
Everyone liked Tom's optimism.	Mọi người đều thích sự lạc quan của Tom.
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
I immediately knew that I shouldn't have done it.	Tôi ngay lập tức biết rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom didn't seem interested in what was going on and neither did Mary.	Tom không có vẻ gì là thích thú với những gì đang diễn ra và Mary cũng vậy.
I should have given you this one sooner.	Tôi nên đưa cho bạn cái này sớm hơn.
I think Tom was very lucky.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất may mắn.
Tom picked up the sock.	Tom nhặt chiếc tất lên.
Tom says that everyone he knows has been to Australia.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã từng đến Úc.
"I assume you have a college degree." 	"Tôi cho rằng bạn có bằng đại học."
"You think it's wrong."	"Ngươi cho là sai."
Photography is an expensive hobby.	Chụp ảnh là một thú vui tốn kém.
What's the best gift you've ever given?	Món quà tuyệt vời nhất mà bạn từng tặng là gì?
Don't stop him.	Đừng ngăn cản anh ta.
Tom is a CIA agent.	Tom là một đặc vụ CIA.
It's cold so I want to eat hot food.	Trời lạnh nên tôi muốn ăn đồ nóng.
News of the recent explosion on the radio.	Tin tức về vụ nổ gần đây trên đài phát thanh.
Tom sang a lot of old songs.	Tom đã hát rất nhiều bài hát cũ.
Tom will never be able to do that.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom told me he would do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
This is on Tom's desk.	Cái này trên bàn của Tom.
Is Tom looking for work?	Tom đang tìm việc phải không?
Tom told me that he doesn't like to eat out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích đi ăn ngoài.
Some speculators take advantage of the ignorance and helplessness of the elderly.	Một số kẻ đầu cơ lợi dụng sự thiếu hiểu biết và bất lực của người già.
Tom was on the plane.	Tom đã ở trên máy bay.
Tom says he won't buy anything today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không mua gì cả.
Tom looked up at the night sky.	Tom nhìn lên bầu trời đêm.
I wish Tom hadn't asked me to do it.	Tôi ước gì Tom đã không yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom was trying to figure out how to do it.	Tom đã cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
Let's see what else we can learn in that regard.	Hãy xem những gì khác chúng ta có thể tìm hiểu về vấn đề đó.
Do you use ketamine?	Bạn có sử dụng ketamine?
Tom told Mary what she had to do.	Tom đã nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
I know both Tom and Mary are allergic to peanuts.	Tôi biết cả Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
I think you can do it if you put your mind to it.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
Have you ever heard Tom's dog bark?	Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng chó của Tom sủa chưa?
Tom's phone is new.	Điện thoại của Tom là mới.
Tom gives Mary the keys to his car and tells her that she can borrow his car.	Tom đưa cho Mary chìa khóa xe của anh ấy và nói với cô ấy rằng cô ấy có thể mượn xe của anh ấy.
Tom says he thinks Mary might need to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần làm điều đó cho John.
Tom won't go to Australia with us, but Mary will.	Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi, nhưng Mary sẽ.
Tom spends all day watching TV.	Tom dành cả ngày để xem TV.
I have decided to fire Tom.	Tôi đã quyết định sa thải Tom.
I don't do it every morning.	Tôi không làm điều đó mỗi sáng.
Can't you just fix it?	Bạn không thể chỉ sửa nó?
Tom said he didn't want me to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó.
Tom cheated on Mary.	Tom đã lừa dối Mary.
Tom said that he really enjoyed the movie.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất thích bộ phim.
If that's what you really want to do, then do it.	Nếu đó là điều bạn thực sự muốn làm, thì hãy làm điều đó.
Tom says I look pleased.	Tom nói rằng tôi trông hài lòng.
Tom has an appointment with the dentist.	Tom có ​​một cuộc hẹn với nha sĩ.
This is my address.	Đây là địa chỉ của tôi.
We cannot complete everything that needs to be done.	Chúng tôi không thể hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
Why don't we talk about what's to come?	Tại sao chúng ta không nói về những gì sắp xảy ra?
I want to take you out to dinner.	Tôi muốn đưa bạn đi ăn tối.
Tom said he would do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
I urge Tom to learn French.	Tôi thúc giục Tom học tiếng Pháp.
I don't want to see Tom again.	Tôi không muốn gặp lại Tom nữa.
I didn't know that Tom had a sense of humour.	Tôi không biết rằng Tom có ​​khiếu hài hước.
Is there a laundromat around here?	Có tiệm giặt là xung quanh đây không?
There are two zombies in my house.	Có hai thây ma trong nhà tôi.
This is completely untrue.	Điều này là hoàn toàn sai sự thật.
I used to worry about everything, but now I'm not.	Tôi đã từng lo lắng về mọi thứ, nhưng bây giờ thì không.
Tom went to the fair.	Tom đã đến hội chợ.
I don't know why you are so worried.	Tôi không biết tại sao bạn lại lo lắng như vậy.
Tom and Mary do a lot of things together.	Tom và Mary làm rất nhiều điều cùng nhau.
I'll talk to Tom about that.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó.
If there's anything you want to do, you should if you can.	Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn làm, bạn nên làm nếu bạn có thể.
I think you are missing the point.	Tôi nghĩ rằng bạn đang thiếu điểm.
Tom shouldn't do anything.	Tom không nên làm gì cả.
I'm pretty sure Tom and Mary don't know each other.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary không biết nhau.
I didn't know that Tom was Canadian.	Tôi không biết rằng Tom là người Canada.
Smiles are contagious.	Nụ cười dễ lây lan.
Tom is training for a triathlon.	Tom đang luyện tập cho một cuộc thi ba môn phối hợp.
Tom was married to a woman who grew up in Boston.	Tom đã kết hôn với một phụ nữ lớn lên ở Boston.
We have no dress code.	Chúng tôi không có quy định về trang phục.
If you plan on doing it again, let me know.	Nếu bạn có kế hoạch làm điều đó một lần nữa, hãy cho tôi biết.
Don't know if Tom is scared.	Không biết Tom có ​​sợ hãi không.
Tom didn't start playing banjo until 2013.	Tom đã không bắt đầu chơi banjo cho đến năm 2013.
I have never laughed so hard in my life.	Tôi chưa bao giờ cười thật tươi trong đời.
Tom says it's his favorite book.	Tom nói rằng đó là cuốn sách yêu thích của anh ấy.
This is herbal tea.	Đây là trà thảo mộc.
Its beauty is unmatched.	Vẻ đẹp của nó là vô song.
Your opinion does not count.	Ý kiến ​​của bạn không được tính.
This is an apple.	Đây là một quả táo.
I don't think this rain will be heavy.	Tôi không nghĩ cơn mưa này sẽ lớn.
They are making a movie.	Họ đang làm một bộ phim.
Tom helped Mary get on the bus, then got on the bus himself.	Tom giúp Mary lên xe buýt, rồi tự mình lên xe.
I have lived a difficult life.	Tôi đã sống một cuộc sống khó khăn.
Tom didn't do it for a few days.	Tom đã không làm điều đó trong một vài ngày.
I warned Tom not to come here.	Tôi đã cảnh báo Tom đừng đến đây.
In the old man's shop, they work day and night.	Trong cửa hàng của ông già, họ làm việc cả ngày lẫn đêm.
Tom read the note Mary left him.	Tom đọc mẩu giấy mà Mary để lại cho anh.
Tom was hoping that he might win.	Tom đã hy vọng rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I want to take you back to the hospital.	Tôi muốn đưa bạn trở lại bệnh viện.
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì được.
Tom wears simple clothes.	Tom mặc quần áo đơn giản.
I haven't told anyone else yet.	Tôi vẫn chưa nói với ai khác.
Tom knows that Mary will be late.	Tom biết rằng Mary sẽ đến muộn.
Tom knew Mary told John she wouldn't do it.	Tom biết Mary đã nói với John rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
I saw what Tom wanted me to see.	Tôi đã thấy những gì Tom muốn tôi thấy.
Laying hens.	Gà đẻ.
Personally, I know Tom.	Cá nhân tôi biết Tom.
It cannot be recovered.	Nó không thể phục hồi được.
Tom is a spoiled child.	Tom là một đứa trẻ hư hỏng.
Tom is no longer on the team.	Tom không còn ở trong đội nữa.
Tom slapped Mary.	Tom tát Mary.
Are you not old enough to get a driver's license?	Bạn chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe phải không?
You don't seem to be aware of what we have to do.	Bạn dường như không nhận thức được những gì chúng tôi phải làm.
They were there for hours.	Họ đã ở đó hàng giờ.
To tell you the truth, I'm a bit scared.	Nói thật với bạn là mình hơi sợ.
I am shooting.	Tôi đang bắn.
Tom doesn't want to leave Australia.	Tom không muốn rời Úc.
There's nothing you want to tell me?	Không có điều gì bạn muốn nói với tôi?
There is a one hundred percent chance of rain.	Có một trăm phần trăm khả năng mưa.
I want to live in a place where there are no locks.	Tôi muốn sống ở một nơi không có ổ khóa.
I was not disappointed.	Tôi đã không thất vọng.
Prisons are expertly known as rehabilitation centers.	Nhà tù được gọi một cách thuần thục là các trung tâm phục hồi chức năng.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
Tom doesn't actually see ghosts. 	Tom không thực sự nhìn thấy ma.
What he saw was Mary wearing a white dress.	Những gì anh ta nhìn thấy là Mary mặc một chiếc váy trắng.
She has twice as many books as his.	Cô ấy có số sách nhiều gấp đôi số sách của anh ấy.
Tom is seeing a therapist.	Tom đang gặp một nhà trị liệu.
I swear I didn't know that Tom would do it.	Tôi thề rằng tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
I want to know how you know Tom will get there.	Tôi muốn biết làm thế nào bạn biết Tom sẽ đến đó.
He is a junior employee.	Anh ấy là một nhân viên cấp dưới.
Tom is at least thirty years old.	Tom ít nhất là ba mươi tuổi.
Tom started crying as soon as his mother left the room.	Tom bắt đầu khóc ngay khi mẹ ra khỏi phòng.
Tom had started asking his parents questions about what had happened.	Tom đã bắt đầu hỏi cha mẹ mình những câu hỏi về những gì đã xảy ra.
I bet Tom can do it.	Tôi cá là Tom sẽ làm được.
Tom wouldn't be angry if Mary didn't.	Tom sẽ không tức giận nếu Mary không làm vậy.
Tom can stay here if he is willing to do some housework.	Tom có ​​thể ở lại đây nếu anh ấy sẵn sàng làm một số việc nhà.
Tom should look inside.	Tom nên nhìn vào bên trong.
Tom called to say he couldn't attend the meeting.	Tom gọi điện nói rằng anh ấy không thể tham dự cuộc họp.
Is it possible to colonize Mars?	Có thể thuộc địa hóa sao Hỏa?
I'm not picky.	Tôi không kén chọn.
Tom is waiting for you.	Tom đang đợi bạn.
Tom is not going anywhere.	Tom không định đi đâu cả.
You never know what you have until it's gone.	Bạn không bao giờ biết mình có gì cho đến khi nó biến mất.
That won't be easy.	Điều đó sẽ không dễ dàng.
I think you are doing it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một mình.
Tom needs to go to the hospital.	Tom cần đến bệnh viện.
That is quite strange.	Điều đó khá lạ.
I don't know why Tom would want to spend time with me.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn dành thời gian cho tôi.
I'm fine with that.	Tôi ổn với điều đó.
We know that you are here.	Chúng tôi biết rằng bạn đang ở đây.
This is the story we need to tell.	Đây là câu chuyện mà chúng ta cần kể.
We must look at the problem from the perspective of cultural differences.	Chúng ta phải xem xét vấn đề dưới góc độ của sự khác biệt về văn hóa.
I hope you are doing your best.	Tôi hy vọng bạn đang làm tốt nhất của bạn.
Tom is probably thinking about buying a new car.	Tom có ​​lẽ đang nghĩ về việc mua một chiếc ô tô mới.
Don't try like that.	Đừng cố gắng như vậy.
I'm surprised you didn't know that Tom didn't want to do that.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom stood in line for three hours.	Tom đã đứng xếp hàng trong ba giờ đồng hồ.
I think Tom might be right at this point.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đúng vào thời điểm này.
Tom tore the fence between his house and Mary's.	Tom xé hàng rào giữa nhà anh và Mary's.
No matter what he says, don't believe him.	Không cần biết anh ta nói gì, đừng tin anh ta.
Here are some tips to help you.	Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn.
Tom is the most likely to do that.	Tom là người có nhiều khả năng làm điều đó nhất.
I don't think it's a wise decision.	Tôi không nghĩ đó là một quyết định khôn ngoan.
I wonder which coat belongs to Tom.	Tôi tự hỏi chiếc áo khoác nào là của Tom.
Did I do something to upset Tom?	Tôi đã làm điều gì đó khiến Tom khó chịu?
I'm not sure that will happen.	Tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra.
I think we should meet and discuss it.	Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau và thảo luận về vấn đề đó.
I reluctantly kissed Tom.	Tôi miễn cưỡng hôn Tom.
I wish I had visited Tom last summer.	Tôi ước gì tôi đã đến thăm Tom vào mùa hè năm ngoái.
Tom is not late for work.	Tom không đi làm muộn.
The spokesperson explained the content of the treaty to the press.	Người phát ngôn giải thích nội dung của hiệp ước với báo chí.
Tom sure.	Tom chắc chắn.
I haven't told anyone what I found yet.	Tôi chưa nói cho ai biết những gì tôi tìm thấy.
Tom entered the room with his gun drawn.	Tom bước vào phòng với khẩu súng được rút ra.
Give this medicine to Tom.	Đưa thuốc này cho Tom.
Tom says he thinks Mary is likely to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có khả năng sẽ làm điều đó.
I think that's very sweet, Tom.	Tôi nghĩ điều đó rất ngọt ngào, Tom.
Tom hugged Mary and kissed her loudly.	Tom ôm Mary và hôn cô thật lớn.
Tom is not impatient like Mary.	Tom không thiếu kiên nhẫn như Mary.
We are all not Canadian.	Tất cả chúng ta không phải là người Canada.
Tom was almost run over by a truck.	Tom suýt bị một chiếc xe tải chạy qua.
If I were you, I would do the same thing as Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm điều tương tự như Tom.
Tom did not think that Mary was tired.	Tom không nghĩ rằng Mary mệt mỏi.
It's not mine.	Nó không phải của tôi.
Tom has been released.	Tom đã được thả ra.
Tom will propose to Mary.	Tom sẽ cầu hôn Mary.
Tom has very big hands.	Tom có ​​bàn tay rất to.
Tom inspired us to do this.	Tom đã truyền cảm hứng cho chúng tôi để làm điều này.
We are on a creek with no oars.	Chúng ta đang ở trên một con lạch không có mái chèo.
I think Tom and Mary are in love.	Tôi nghĩ Tom và Mary đang yêu nhau.
Tom seemed surprised when I told him what happened.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì đã xảy ra.
Why is Tom still like this?	Tại sao Tom vẫn bị như vậy?
Tom always chatted.	Tom luôn nói chuyện phiếm.
Tom and Mary have been dating for a year.	Tom và Mary đã hẹn hò được một năm.
I doubt if Tom speaks French.	Tôi nghi ngờ nếu Tom nói tiếng Pháp.
We probably won't do that anymore.	Chúng tôi có thể sẽ không làm điều đó nữa.
Tom is a bad father.	Tom là một người cha tồi.
You don't feel cold?	Bạn không cảm thấy lạnh?
Tom told me that he thought Mary was cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary lạnh lùng.
Tom knew that Mary likely didn't care about that.	Tom biết rằng Mary có khả năng không quan tâm đến việc đó.
Why doesn't anyone do anything?	Tại sao không ai làm gì cả?
I'm glad to know Tom did it.	Tôi rất vui khi biết Tom đã làm điều đó.
I don't think anyone noticed what we did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì chúng tôi đã làm.
Mary is wearing the same dress she wore yesterday.	Mary đang mặc chính chiếc váy mà cô ấy đã mặc hôm qua.
Tom tried to do it many times, but he never made it.	Tom đã cố gắng làm điều đó nhiều lần, nhưng anh ấy không bao giờ làm được.
I will not be pushed into this.	Tôi sẽ không bị đẩy vào chuyện này.
I want to talk to Tom right now.	Tôi muốn nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
Why don't you stop worrying and get some sleep?	Tại sao bạn không ngừng lo lắng và ngủ một chút?
Tom asked to speak to the manager.	Tom yêu cầu được nói chuyện với người quản lý.
Tom hasn't decided what he's going to do yet.	Tom vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
I am loyal.	Tôi trung thành.
My parents lived in Boston when I was born.	Cha mẹ tôi sống ở Boston khi tôi sinh ra.
You shouldn't even think about buying a car without airbags.	Bạn thậm chí không nên nghĩ đến việc mua một chiếc xe không có túi khí.
What complications are possible with such a surgery?	Những biến chứng nào có thể xảy ra với một ca phẫu thuật như vậy?
Tom doesn't seem to know the truth.	Tom dường như không biết sự thật.
If you don't like the way I drive, you can go out and go the rest of the way.	Nếu bạn không thích cách tôi lái xe, bạn có thể ra ngoài và đi hết đoạn đường còn lại.
Tom left his daughter at home alone.	Tom để con gái ở nhà một mình.
Were you not at home last night?	Tối qua bạn không ở nhà à?
I couldn't see anything because the whole place was dark.	Tôi không thể nhìn thấy gì vì toàn bộ nơi này đều tối.
Vincent van Gogh only sold one painting in his lifetime.	Vincent van Gogh chỉ bán được một bức tranh trong suốt cuộc đời của mình.
Tom was never really in trouble as a kid.	Tom chưa bao giờ thực sự gặp rắc rối khi còn nhỏ.
Tom makes very good money.	Tom kiếm tiền rất tốt.
My parents won't let me do that.	Bố mẹ tôi không cho tôi làm điều đó.
Baseball season hasn't started yet.	Mùa bóng chày vẫn chưa bắt đầu.
I do not need that.	Tôi không cần điều đó.
Tom told me that he thought Mary would be confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bối rối.
Tom looks like his brother.	Tom trông giống như anh trai của mình.
Tom is saving money so he can buy a motorboat.	Tom đang tiết kiệm tiền để có thể mua một chiếc thuyền máy.
Tom says he wishes he'd eaten more for breakfast.	Tom nói rằng anh ấy ước mình sẽ ăn nhiều hơn vào bữa sáng.
I suspect Tom and Mary are intrigued.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang bị hấp dẫn.
Do you mind watching the kids until I get back?	Bạn có phiền xem bọn trẻ cho đến khi tôi quay lại không?
You want your mom back for all she's been through.	Bạn muốn mẹ của bạn trở lại vì tất cả những gì mẹ đã trải qua.
Tom says that everyone he knows can take care of themselves.	Tom nói rằng mọi người anh ấy biết đều có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom must have gone mad.	Tom hẳn đã rất điên cuồng.
I don't have much in common with you.	Tôi không có nhiều điểm chung với bạn.
I know Tom won't wake up.	Tôi biết Tom sẽ không tỉnh.
I have been warned more than once.	Tôi đã được cảnh báo nhiều hơn một lần.
Tom is not allowed to ask any questions.	Tom không được phép hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
I taught French to Tom's children.	Tôi đã dạy tiếng Pháp cho các con của Tom.
I don't know why Tom called the police.	Tôi không biết tại sao Tom lại gọi cảnh sát.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
How will you help Tom?	Bạn sẽ giúp Tom như thế nào?
Tom was our designated driver, so he doesn't drink.	Tom là tài xế được chỉ định của chúng tôi, vì vậy anh ấy không uống rượu.
Tom said that he hopes he and Mary can sing together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình và Mary có thể hát cùng nhau.
Tom held this position for three years.	Tom đã giữ chức vụ này trong ba năm.
Tom Jackson wrote his first book before he was 13 years old.	Tom Jackson đã viết cuốn sách đầu tiên của mình trước khi anh ấy 13 tuổi.
Tom said that Mary wasn't very crazy.	Tom nói rằng Mary không điên lắm.
You should ask Tom to show you how to do it.	Bạn nên yêu cầu Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
How long has Tom been in the hospital?	Tom ở bệnh viện lâu chưa?
Tom will attend Harvard.	Tom sẽ theo học Harvard.
You should tell Tom to do it.	Bạn nên nói với Tom làm điều đó.
Tom will be ready for us in about ten minutes.	Tom sẽ sẵn sàng chờ chúng ta trong khoảng mười phút nữa.
Many rivers have overflowed.	Nhiều con sông đã tràn.
Do you want to take an antihistamine?	Bạn có muốn dùng thuốc kháng histamine không?
Where are your aunts?	Các dì của bạn ở đâu?
Lately, I've been spending a lot of time outside.	Gần đây, tôi đã dành nhiều thời gian ở bên ngoài.
Tom did it for the good of his country.	Tom đã làm điều đó vì lợi ích của đất nước anh ấy.
Tom and Mary both need money.	Tom và Mary đều cần tiền.
Tom noticed a cranky old dog following him.	Tom nhận thấy một con chó già cáu kỉnh đi theo anh.
Do tigers growl?	Hổ có gầm gừ không?
That will never happen again, right?	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, phải không?
Don't enter my room.	Đừng vào phòng tôi.
The most beloved people in the world are spontaneous people.	Những người yêu quý nhất trên thế giới là những người tự phát.
What is the population of your city?	Dân số của thành phố của bạn là bao nhiêu?
Tom has nice clothes.	Tom có ​​đồ đẹp.
The baby weighed 7 pounds, 8 ounces.	Đứa bé nặng 7 pound, 8 ounce.
Tom and Mary seem perfect together.	Tom và Mary có vẻ hoàn hảo với nhau.
If it hadn't rained yesterday, I would have gone.	Nếu hôm qua trời không mưa thì tôi đã đi rồi.
You're a better driver than Tom, aren't you?	Bạn là một người lái xe tốt hơn Tom, phải không?
We are not accusing you of anything.	Chúng tôi không buộc tội bạn về bất cứ điều gì.
Tax season is a very busy time of the year for accountants.	Mùa thuế là thời điểm rất bận rộn trong năm của các bạn kế toán.
I didn't know that Tom was a cocaine addict.	Tôi không biết rằng Tom là một người nghiện cocaine.
Both Tom and I teach French.	Cả tôi và Tom đều dạy tiếng Pháp.
Tom scowled and left.	Tom hậm hực bỏ đi.
Tom tried to act like nothing was wrong.	Tom cố gắng làm như không có gì sai.
Tom visited us last weekend.	Tom đã đến thăm chúng tôi vào cuối tuần trước.
Does anyone here know what we have to do?	Có ai ở đây biết chúng tôi phải làm gì không?
To put it bluntly, the reason this team can't win is because you're holding them back.	Nói một cách thẳng thắn, lý do mà đội này không thể giành chiến thắng là vì bạn đang kìm hãm họ.
I just want to help Tom.	Tôi chỉ muốn giúp Tom.
I gave Tom some apples.	Tôi đã cho Tom một vài quả táo.
What is seasickness?	Cảm giác say sóng là gì?
I made Tom promise me he wouldn't tell anyone what happened.	Tôi đã bắt Tom hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
It was a question that Tom seemed ready to ask.	Đó là một câu hỏi mà Tom dường như đã sẵn sàng.
You don't know me at all.	Bạn không biết tôi chút nào.
Tom and I both said nothing.	Tom và tôi đều không nói gì cả.
No cake left.	Không có bánh nào còn sót lại.
Tom should have stayed and helped us clean up.	Tom lẽ ra nên ở lại và giúp chúng tôi dọn dẹp.
Are you going somewhere tonight, or are you at home?	Bạn có đi đâu đó tối nay, hay bạn đang ở nhà?
I don't think Tom will do anything.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm gì cả.
I will say what I think.	Tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ.
If I have any more questions, where can I find you?	Nếu tôi có thêm bất kỳ câu hỏi nào, tôi có thể tìm bạn ở đâu?
Honey is not spoiled.	Mật ong không hư.
Tom didn't know I understood French.	Tom không biết tôi hiểu tiếng Pháp.
Maybe it won't be long before you see me again.	Có lẽ còn lâu bạn mới gặp lại tôi.
I polish the floors and furniture.	Tôi đánh bóng sàn nhà và bàn ghế.
Tom says he can't give me what I want.	Tom nói rằng anh ấy không thể cho tôi những gì tôi muốn.
I still do it as often as I can.	Tôi vẫn làm điều đó thường xuyên nhất có thể.
I was never able to beat Tom.	Tôi chưa bao giờ có thể đánh bại Tom.
Tom often helps his mother in the kitchen.	Tom thường giúp mẹ vào bếp.
Tom says Mary is able to do it faster than John.	Tom nói Mary có khả năng làm việc đó nhanh hơn John.
Tom said that he thinks he will have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó vào ngày mai.
We have a few more hours before Tom gets here.	Chúng ta còn vài giờ nữa trước khi Tom đến đây.
You won't feel anything.	Bạn sẽ không cảm thấy gì.
Tom is a neat person.	Tom là người ngăn nắp.
Even though he knew he shouldn't, Tom still borrowed money from a loan shark.	Dù biết là không nên nhưng Tom vẫn vay tiền từ một kẻ cho vay nặng lãi.
Tom noticed Mary staring at him from across the room.	Tom nhận thấy Mary đang nhìn anh chằm chằm từ phía bên kia phòng.
This could cost Tom his job.	Điều này có thể khiến Tom mất việc.
I don't think Tom knows much about Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về Mary.
I guess that the time of calculation has finally come.	Tôi đoán rằng thời điểm tính toán cuối cùng đã đến.
Tom said last.	Tom nói sau cùng.
I can't decide whether to buy a new phone now or wait until the next model comes out.	Tôi không thể quyết định xem có nên mua điện thoại mới ngay bây giờ hay đợi cho đến khi mẫu điện thoại tiếp theo ra mắt.
I heard that Tom won't do that anymore.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
How long do you think this money will last?	Bạn nghĩ số tiền này sẽ tồn tại được bao lâu?
How long do you expect me to wait for you?	Em mong anh đợi em bao lâu nữa?
I recognized her by her fiery red hair.	Tôi nhận ra cô ấy bởi mái tóc đỏ rực lửa của cô ấy.
Tom untied his dogs.	Tom cởi trói cho những chú chó của mình.
He has a reputation for taking a long time to make decisions.	Anh ấy có tiếng là mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
You will be injured.	Bạn sẽ bị thương.
I know that both Tom and Mary were injured.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã bị thương.
I know that Tom knows I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm vậy.
Tom might want to do it with you.	Tom có ​​thể muốn làm điều đó với bạn.
My friend often helps my son in his studies.	Bạn tôi thường giúp con trai tôi trong việc học của nó.
She feels insecure when the children don't come home.	Cô cảm thấy bất an khi lũ trẻ không về nhà.
I'm afraid I can't let you do that.	Tôi sợ rằng tôi không thể cho phép bạn làm điều đó.
GNP growth in the third quarter was 1% qoq.	Tăng trưởng GNP trong quý thứ ba là 1% so với quý trước.
Tom was about to leave when Mary entered the room.	Tom định đi thì Mary bước vào phòng.
It is not written in French.	Nó không được viết bằng tiếng Pháp.
Tom didn't know where he was going.	Tom không biết mình sẽ đi đâu.
Neither Tom nor Mary lived alone for long.	Cả Tom và Mary đều không sống một mình được lâu.
Tom wants Mary to sign a prenuptial agreement.	Tom muốn Mary ký một thỏa thuận tiền hôn nhân.
Tom didn't think I would notice he wasn't there.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ nhận thấy anh ấy không có ở đó.
Tom is a good cook.	Tom là một đầu bếp giỏi.
His face brightened.	Mặt anh rạng rỡ hẳn lên.
The identity of the killer is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ danh tính của kẻ sát nhân.
Tom thought that Mary would be afraid.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sợ.
Both Tom and Mary have work to do.	Cả Tom và Mary đều có việc phải làm.
Tom and Mary are unbiased.	Tom và Mary không thiên vị.
I don't think Tom feels the same way.	Tôi không nghĩ Tom cũng cảm thấy như vậy.
I don't know why Tom quit all of a sudden.	Tôi không biết tại sao Tom lại bỏ việc đột ngột.
Today is the tomorrow of yesterday.	Hôm nay là ngày mai của ngày hôm qua.
Tom is afraid of being laughed at.	Tom sợ bị chê cười.
Do you know how many people in the world starve to death every year?	Bạn có biết hàng năm có bao nhiêu người trên thế giới chết đói không?
Have you decided on a name for the cat yet?	Bạn đã quyết định đặt tên cho con mèo chưa?
I want to go there with you.	Tôi muốn đến đó với bạn.
You should call Tom right now.	Bạn nên gọi cho Tom ngay bây giờ.
Why did they invite Tom to the party?	Tại sao họ mời Tom đến bữa tiệc?
I don't think Tom will be scared.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ hãi.
Tom pulled out his gun and shot Mary.	Tom rút súng và bắn Mary.
Tom told me that he thinks Mary is smarter than him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thông minh hơn anh ấy.
Tom probably didn't know if Mary was going to do it or not.	Tom có ​​lẽ không biết liệu Mary có định làm điều đó hay không.
Tom was only fifteen minutes away.	Tom chỉ mới đi được mười lăm phút.
Tom loves fishing with his father.	Tom thích câu cá với bố.
I don't really understand French.	Tôi không thực sự hiểu tiếng Pháp.
Tom should come today.	Tom nên đến hôm nay.
I don't want to talk about what happened in Australia last week.	Tôi không muốn nói về những gì đã xảy ra ở Úc tuần trước.
Why are we attracted to some people and not others?	Tại sao chúng ta bị thu hút bởi một số người, mà không phải những người khác?
I think Tom and only Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom và chỉ Tom có ​​thể làm được điều đó.
How much time do you think Tom will need to do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I can't go to work today because I have to take my son to the hospital.	Hôm nay tôi không thể vào làm việc vì tôi phải đưa con trai tôi đến bệnh viện.
It's not the biggest fish I've ever seen, but it's really big.	Nó không phải là con cá lớn nhất mà tôi từng thấy, nhưng nó thực sự lớn.
Tom should thank Mary for doing it.	Tom nên cảm ơn Mary vì đã làm điều đó.
If you are too demanding of others, you should be too demanding of yourself.	Nếu bạn quá đòi hỏi ở người khác, bạn cũng nên đòi hỏi ở chính mình.
Tom cannot know Mary.	Tom không thể biết Mary.
Tom couldn't find Mary.	Tom không thể tìm thấy Mary.
I'm sure Tom would hesitate to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
I know Tom knows that he's the one who has to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy là người phải làm điều đó.
Tom wears a silk shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi lụa.
Newton saw an apple fall from a tree.	Newton nhìn thấy một quả táo rơi khỏi cây.
I don't like being the first to show up to any party.	Tôi không thích là người đầu tiên xuất hiện trong bất kỳ bữa tiệc nào.
Tom is the only one who can do this job.	Tom là người duy nhất có thể làm công việc này.
How many flowers did Tom give Mary?	Tom đã tặng Mary bao nhiêu bông hoa?
We didn't even get that far.	Chúng tôi thậm chí đã không đạt được xa như vậy.
Where do you think you're going?	Bạn nghĩ bạn đang đi đâu?
I wish Tom would stop smoking.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng hút thuốc.
Who will pay the rent?	Ai sẽ trả tiền thuê nhà?
Tom seems really frustrated.	Tom dường như thực sự thất vọng.
Tom thinks he might have to do it this afternoon.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
I know that Tom will do it better than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm việc đó tốt hơn Mary.
May I have a few minutes of your time?	Tôi có thể xin một vài phút thời gian của bạn được không?
Tom doesn't seem as lucky as Mary.	Tom dường như không may mắn như Mary.
We want Tom to come home.	Chúng tôi muốn Tom về nhà.
Tom thinks Mary will know where John is.	Tom nghĩ Mary sẽ biết John ở đâu.
Excitement is not good for a man my age.	Sự phấn khích không tốt cho một người đàn ông ở độ tuổi của tôi.
I'm pretty sure Tom doesn't want to go to Australia with me.	Tôi khá chắc rằng Tom không muốn đi Úc với tôi.
Why don't you go fly a kite?	Tại sao bạn không đi thả diều?
Tom is working.	Tom đang làm việc.
I don't think we should buy such an expensive car.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên mua một chiếc xe đắt tiền như vậy.
You are a real good friend.	Bạn là một người bạn tốt thực sự.
How can you be sure it's true?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng đó là sự thật?
Tom refused to sit next to me.	Tom từ chối ngồi cạnh tôi.
I want him to be informed about that in advance.	Tôi muốn anh ấy được thông báo trước về điều đó.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom inherited his fortune.	Tom được thừa hưởng tài sản của mình.
I don't like chocolate, so I don't buy it.	Tôi không thích sô cô la, vì vậy tôi không mua nó.
Tom would never let Mary do that.	Tom sẽ không bao giờ để Mary làm điều đó.
Tom has some great ideas he wants to tell you about.	Tom có ​​một số ý tưởng hay mà anh ấy muốn nói với bạn.
Neither Tom nor Mary had many friends living in Boston.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều bạn bè sống ở Boston.
I have never felt so excited.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như vậy.
Tom will drive home.	Tom sẽ lái xe về nhà.
Tom became uncooperative.	Tom trở nên bất hợp tác.
I don't think it's safe for Tom to do it himself.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ an toàn khi tự mình làm điều đó.
Tom was here a while ago.	Tom đã ở đây một thời gian trước.
Tom says that Mary doesn't look sick.	Tom nói rằng Mary trông không bị ốm.
I don't think it's anyone's fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của ai cả.
I see Tom's footprints in the snow.	Tôi nhìn thấy dấu chân của Tom trên tuyết.
Tom's studies quickly attracted interest.	Các nghiên cứu của Tom nhanh chóng thu hút sự quan tâm.
Tom told me he thought it was going to rain all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ mưa cả ngày.
Tom likes talking to strangers, but I don't.	Tom thích nói chuyện với người lạ, nhưng tôi thì không.
Okay, all jokes aside, there's something very strange about Tom.	Được rồi, tất cả đùa sang một bên, có điều gì đó rất lạ ở Tom.
Will you miss me when I'm gone?	Bạn sẽ nhớ tôi khi tôi đi chứ?
It's not our day.	Đó không phải là ngày của chúng tôi.
Tom doesn't want to stand out.	Tom không muốn nổi bật.
I could swim well when I was a boy.	Tôi có thể bơi giỏi khi còn là một cậu bé.
Are you sure you want to borrow Tom's car without asking?	Bạn có chắc muốn mượn xe của Tom mà không cần hỏi?
What kind of people do you want to hire?	Bạn muốn thuê loại người nào?
I wonder what Tom is up to.	Tôi tự hỏi Tom đang định làm gì.
I told my secretary that I must not be disturbed.	Tôi đã nói với thư ký của mình rằng tôi không được quấy rầy.
Tom and Mary are both tough, aren't they?	Tom và Mary đều cứng rắn, phải không?
Tom and Mary both nodded in agreement.	Tom và Mary đều gật đầu đồng ý.
Hold the fort while I go.	Giữ pháo đài trong khi tôi đi.
Why does Tom have a gun?	Tại sao Tom có ​​súng?
Tom is the only student in our class who can speak French.	Tom là học sinh duy nhất trong lớp chúng tôi có thể nói tiếng Pháp.
We know Tom isn't happy.	Chúng tôi biết Tom không vui.
Tom was very upset about that.	Tom đã rất khó chịu vì điều đó.
I told you it was a scam.	Tôi đã nói với bạn đó là một trò lừa đảo.
I know that Tom is keeping something with me.	Tôi biết rằng Tom đang giữ điều gì đó với tôi.
Tom and Mary can't help me.	Tom và Mary không thể giúp tôi.
Tom says he won't cry.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không khóc.
Tom broke his collarbone when he was 13 years old.	Tom bị gãy xương đòn khi mới 13 tuổi.
The reason Tom didn't arrive on time was because of a traffic accident.	Lý do Tom không đến đúng giờ là vì một tai nạn giao thông.
Not long ago, I couldn't play the guitar.	Cách đây không lâu, tôi đã không thể chơi guitar.
Tom wanted to discuss that topic, but no one else did.	Tom muốn thảo luận về chủ đề đó, nhưng không ai khác đã làm.
I don't think Tom will be fired, at least not this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải, ít nhất là không phải trong tuần này.
I think Tom will be safe if he stays here.	Tôi nghĩ Tom sẽ an toàn nếu anh ấy ở lại đây.
Tom did what was necessary.	Tom đã làm những gì cần thiết.
I have not graduated yet.	Tôi vẫn chưa tốt nghiệp.
I don't think this afternoon will be too hot.	Tôi không nghĩ rằng chiều nay sẽ quá nóng.
Tom read the document aloud.	Tom đọc to tài liệu.
Always have a bucket of water on hand, in case of a fire.	Luôn luôn có sẵn một xô nước, đề phòng hỏa hoạn.
Tom and Mary just got married.	Tom và Mary vừa kết hôn.
Tom plays table tennis quite well.	Tom chơi bóng bàn khá tốt.
This room is used for different purposes.	Căn phòng này được sử dụng cho các mục đích khác nhau.
You're the tallest girl in your class, aren't you?	Bạn là cô gái cao nhất trong lớp của bạn, phải không?
Tom eats lunch at the school canteen two or three times a week.	Tom ăn trưa tại căng tin của trường hai hoặc ba lần một tuần.
The children were eager to meet Tom.	Bọn trẻ háo hức muốn gặp Tom.
That sketch doesn't look like me.	Bản phác thảo đó trông không giống tôi.
Tom was injured in the accident.	Tom bị thương trong vụ tai nạn.
They are police.	Họ là cảnh sát.
That is not the solution.	Đó không phải là giải pháp.
You are sneaky.	Bạn đang lén lút.
Our city was bombed during the war.	Thành phố của chúng tôi đã bị ném bom trong chiến tranh.
I thought you were interested in that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã quan tâm đến điều đó.
I told Tom it was safe for him to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy làm điều đó là an toàn.
It's just a small step backwards.	Đó chỉ là một bước lùi nhỏ.
Tom didn't talk to anyone.	Tom đã không nói chuyện với bất kỳ ai.
I still feel like I still have a lot to learn from Tom.	Tôi vẫn cảm thấy mình còn nhiều điều để học hỏi từ Tom.
I don't know if Tom is younger or older than me.	Tôi không biết Tom trẻ hơn hay già hơn tôi.
What would you do if this guy passed you on the street?	Bạn sẽ làm gì nếu anh chàng này đi ngang qua bạn trên đường?
I worry about Tom. 	Tôi lo lắng cho Tom.
I also worry about Mary.	Tôi cũng lo lắng cho Mary.
Tom considers Mary as part of the family.	Tom coi Mary như một người trong gia đình.
The police searched Tom's office.	Cảnh sát đã khám xét văn phòng của Tom.
We hide our most interesting thoughts and most interesting aspects of ourselves.	Chúng ta giấu kín những suy nghĩ thú vị nhất và khía cạnh thú vị nhất của bản thân.
We shouldn't let that bother us.	Chúng ta không nên để điều đó làm phiền chúng ta.
Don't you think this is right for me?	Bạn không nghĩ điều này phù hợp với tôi?
Vehicle is not parked illegally.	Xe không đậu trái phép.
Tom received a birthday card from Mary.	Tom đã nhận được một tấm thiệp sinh nhật từ Mary.
Who introduced you to Tom?	Ai đã giới thiệu bạn với Tom?
I don't want to hear anything you have to say.	Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì bạn phải nói.
Wasn't Tom here earlier today?	Hôm nay Tom không ở đây sớm hơn à?
I'm not downplaying that possibility.	Tôi không làm giảm khả năng đó.
I think Tom said it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói điều đó.
Dolphins are a type of mammal.	Cá heo là một loại động vật có vú.
Coca-Cola advertisements can be seen around the world.	Các quảng cáo của Coca-Cola có thể được nhìn thấy trên khắp thế giới.
I personally know Tom Jackson.	Cá nhân tôi biết Tom Jackson.
We don't really want to know.	Chúng tôi không thực sự muốn biết.
Tom went with his wife.	Tom đi cùng vợ.
Do you know where Tom is hiding?	Bạn có biết Tom đang trốn ở đâu không?
I can't believe Tom and Mary ever dated.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary đã từng hẹn hò với nhau.
Tom refused to leave.	Tom không chịu rời đi.
There's another guy with Tom.	Có một anh chàng khác với Tom.
Tom must have finished his work early.	Tom chắc đã hoàn thành công việc của mình sớm.
An outsider captured it on video.	Một người ngoài cuộc đã chụp lại nó trên video.
We all believe in a good, free education for our children.	Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào nền giáo dục tốt, miễn phí cho con em mình.
That's what we've always used.	Đó là những gì chúng tôi đã luôn sử dụng.
Tom may still be depressed.	Tom có ​​thể vẫn bị trầm cảm.
Twinkling stars in the sky.	Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
I know that Tom is a rebel.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ nổi loạn.
I still don't think we should do this.	Tôi vẫn không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này.
I think Tom is a pretty good backup singer.	Tôi nghĩ rằng Tom là một ca sĩ dự bị khá tốt.
We didn't hear anything.	Chúng tôi không nghe thấy gì cả.
Aren't you going to go?	Bạn không định đi sao?
I don't know when Tom knew I wanted to do that.	Tôi không biết Tom biết tôi muốn làm điều đó khi nào.
I wouldn't do that either.	Tôi cũng sẽ không làm điều đó.
Tom told me that he hoped that Mary would come home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ về nhà vào thứ Hai.
When I was in high school, I was the best student in my class.	Khi còn học trung học, tôi là học sinh giỏi nhất lớp.
It's great to spend the summer in the mountains.	Thật là tuyệt khi dành cả mùa hè trên núi.
I don't drink beer often.	Tôi không uống bia thường xuyên.
Tom came back from Boston last night.	Tom đã trở về từ Boston vào tối hôm qua.
I would be angry if Tom didn't.	Tôi sẽ tức giận nếu Tom không làm vậy.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm thế nào.
Tom does not understand French and English.	Tom không hiểu tiếng Pháp và tiếng Anh.
I have a higher opinion of Tom than Mary.	Tôi có quan điểm về Tom cao hơn Mary.
Tom is reliable.	Tom là đáng tin cậy.
What I will do is learn French.	Những gì tôi sẽ làm là học tiếng Pháp.
Both pleaded not guilty.	Cả hai đều không nhận tội.
I won't do it this week.	Tôi sẽ không làm điều đó trong tuần này.
I hope it doesn't rain this Monday.	Tôi hy vọng trời không mưa vào thứ Hai tuần này.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
He must have forgotten.	Anh ấy nhất định phải quên.
That concern has been eliminated.	Mối quan tâm đó đã được loại bỏ.
A reserved tie is more appropriate than a loud tie for a job interview.	Một cà vạt dè dặt sẽ thích hợp hơn một cà vạt ồn ào cho một cuộc phỏng vấn xin việc.
No one in the pool.	Không có ai trong hồ bơi.
What if the plan doesn't work?	Điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch không hoạt động?
Severe lack of water.	Thiếu nước trầm trọng.
How to make a presentation interesting?	Làm thế nào để một bài thuyết trình trở nên thú vị?
Tom was never good at math.	Tom chưa bao giờ giỏi toán.
Tom took the meat off the grill.	Tom lấy thịt ra khỏi vỉ nướng.
I will do exactly what you did.	Tôi sẽ làm chính xác những gì bạn đã làm.
I can't remember ever doing that.	Tôi không thể nhớ mình đã từng làm điều đó.
The roller coaster is really scary.	Tàu lượn siêu tốc thực sự đáng sợ.
His name was known to everyone in this country.	Tên của anh ấy đã được mọi người trên đất nước này biết đến.
I think you should reconsider that.	Tôi nghĩ rằng bạn nên xem xét lại điều đó.
The store where we used to buy those things started charging too high, so we had to find another store.	Cửa hàng nơi chúng tôi từng mua những thứ đó bắt đầu tính giá quá cao, vì vậy chúng tôi phải tìm một cửa hàng khác.
Tom first met Mary when they were college students.	Tom gặp Mary lần đầu khi họ còn là sinh viên đại học.
Looks like Tom wants to go.	Có vẻ như Tom muốn đi.
I am disappointed in my son.	Tôi thất vọng về con trai mình.
There's not much to say.	Không có nhiều điều để nói.
We need to get rid of all of these.	Chúng ta cần phải loại bỏ tất cả những thứ này.
Tom asked me to meet Mary here.	Tom yêu cầu tôi gặp Mary ở đây.
Tom is so adorable.	Tom thật đáng yêu.
This is the worst thing I've ever done.	Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi từng làm.
You are evil.	Bạn xấu xa.
Don't forget to wish Tom a happy birthday.	Đừng quên chúc Tom một sinh nhật vui vẻ.
We just need to see where Tom is.	Chúng ta chỉ cần xem Tom đang ở đâu.
Do you have any ideas what that could be?	Bạn có bất kỳ ý tưởng đó có thể là gì không?
Tom wears jeans and is barefoot.	Tom mặc quần jean và đi chân trần.
Having been in that situation before, I know exactly what to do.	Đã từng rơi vào tình huống đó trước đây, tôi biết chính xác mình phải làm gì.
I am the tallest.	Tôi là người cao nhất.
Tom and Mary invited me to dinner.	Tom và Mary đã mời tôi ăn tối.
Tom has been drinking a lot lately.	Tom đã uống rất nhiều gần đây.
Tom is the only boy in the class.	Tom là cậu bé duy nhất trong lớp.
I will make more money than you this year.	Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bạn trong năm nay.
I know that Tom is a stubborn guy.	Tôi biết rằng Tom là một gã cứng đầu.
Tom told me he would try to do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa.
He arrived at school earlier than any other student in the class.	Anh ấy đến trường sớm hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Tom didn't learn to swim until he was thirty years old.	Tom đã không học bơi cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I wonder if we are strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đủ mạnh để làm điều đó hay không.
What makes you think I want to see that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn xem điều đó?
We don't have time.	Chúng tôi không có thời gian.
Tom doesn't want to see Mary.	Tom không muốn gặp Mary.
I can't read anything without glasses.	Tôi không thể đọc bất cứ thứ gì nếu không có kính.
It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.	Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
Tom will come down to see you.	Tom sẽ xuống để gặp bạn.
He studied very hard.	Anh ấy rất chăm học.
I don't think Tom and Mary ever did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã từng làm điều đó.
Three types of men don't understand women: young men, middle-aged men, and old men.	Ba loại đàn ông không hiểu phụ nữ: đàn ông trẻ, đàn ông trung niên và đàn ông già.
Tom should be done.	Tom nên được thực hiện.
Are you sure you don't want to go to the bathroom before you go?	Bạn có chắc chắn không muốn đi vệ sinh trước khi đi không?
There are no new messages in my inbox.	Không có tin nhắn mới trong hộp thư đến của tôi.
Mary tells Tom to eat ice cream as much as he wants if he doesn't want to get fat.	Mary bảo Tom cứ ăn kem thoải mái nếu không muốn béo lên.
There were many men among the inhabitants.	Có rất nhiều đàn ông trong số các cư dân.
Tom said that he hoped that Mary would do it immediately.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó ngay lập tức.
I wish I had spent more time training my dog ​​when he was still a puppy.	Tôi ước rằng mình đã dành nhiều thời gian hơn để huấn luyện con chó của mình khi nó vẫn còn là một chú chó con.
I'm not surprised Tom can do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom did not return home until midnight.	Tom đã không trở về nhà cho đến nửa đêm.
Tom should probably tell Mary not to look out the window.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary đừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
I don't think it's your fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của bạn.
Tom can't afford to buy everything Mary wants.	Tom không có khả năng mua mọi thứ mà Mary muốn.
I'm probably a better swimmer than Tom.	Tôi có lẽ bơi giỏi hơn Tom.
See you tomorrow at 2:30.	Gặp nhau vào ngày mai lúc 2:30.
Tom has to worry about you.	Tom phải lo lắng cho bạn.
The word "impossible" does not exist in French.	Từ "không thể" không có trong tiếng Pháp.
Tom said that he thought it was unlikely that he would win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ không chắc rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom was just venting his frustration.	Tom chỉ đang trút sự bực bội của mình.
Tom is not going to Australia this summer.	Tom sẽ không đến Úc vào mùa hè này.
I don't know how to skate.	Tôi không biết trượt băng.
Tom skips dinner and says he's too tired to eat.	Tom bỏ bữa tối và nói rằng anh ấy quá mệt để ăn.
There is no doubt about what he said.	Không có nghi ngờ gì về những gì anh ta nói.
I can't remember the last time I laughed.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào.
If you speak French, I won't understand.	Nếu bạn nói tiếng Pháp, tôi sẽ không hiểu.
Tom couldn't believe his luck.	Tom không thể tin vào sự may mắn của mình.
I can't eat pineapple. 	Tôi không thể ăn dứa.
When I did, my mouth was itchy.	Khi tôi làm vậy, miệng tôi bị ngứa.
Tom has lived half his life in Australia.	Tom đã sống một nửa cuộc đời ở Úc.
Tom said that Mary couldn't do it either.	Tom nói rằng Mary cũng không thể làm điều đó.
Don't make Tom leave.	Đừng bắt Tom bỏ đi.
You should ask Tom to help you do that.	Bạn nên nhờ Tom giúp bạn làm điều đó.
Tom didn't tell me why he went to Boston.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy lại đến Boston.
Did everyone get a copy of the agenda?	Mọi người có nhận được một bản sao của chương trình làm việc không?
I wish that you would stop calling me so late at night.	Tôi ước rằng bạn sẽ ngừng gọi cho tôi vào đêm khuya như vậy.
It took us a long time to get here.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để đến được đây.
I was relieved to know that he was safe.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng anh ấy đã an toàn.
Be grateful for what you already have.	Hãy biết ơn những gì bạn đã có.
I'm the last one.	Tôi là người cuối cùng.
I don't think I can afford to buy a car now.	Tôi không nghĩ rằng bây giờ tôi có đủ khả năng để mua một chiếc xe hơi.
Police suspect that the kidnappers may be armed.	Cảnh sát nghi ngờ rằng những kẻ bắt cóc có thể được trang bị vũ khí.
I know that Tom is not a good photographer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhiếp ảnh gia giỏi.
I thought Tom would never find it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
I'm not saying you're crazy.	Tôi không nói rằng bạn bị điên.
You need to have good aim to hit the uptrend.	Bạn cần phải có mục tiêu tốt để đạt được xu hướng tăng.
Tom has yet to be charged with any wrongdoing.	Tom vẫn chưa bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào.
The evil witch cast an evil spell on the man and turned him into an insect.	Phù thủy độc ác đã bỏ bùa phép ác lên người đàn ông và biến anh ta thành một con côn trùng.
Tom would be impressed if Mary did that.	Tom sẽ rất ấn tượng nếu Mary làm điều đó.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
The perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than the superficial knowledge of many.	Kiến thức hoàn hảo của một vài nhà văn và một vài môn học có giá trị hơn một kiến ​​thức hời hợt trong số rất nhiều người.
Tom was afraid that he might be disqualified.	Tom sợ rằng mình có thể bị loại.
I read no.	Tôi đa đọc no.
Tom was scared to cross the street.	Tom sợ hãi khi băng qua đường.
Walking to work every day is one way to stay in shape.	Đi bộ đến nơi làm việc mỗi ngày là một cách để giữ gìn vóc dáng.
They slept in the car because they couldn't find a hotel.	Họ ngủ trên xe vì không tìm được khách sạn.
Tom is finally happy for the first time in months.	Tom cuối cùng cũng hạnh phúc lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Tom is packing his backpack.	Tom đang đóng gói ba lô của mình.
Do you think Tom might be sleeping?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ngủ?
Students observe as the teacher demonstrates a science experiment.	Học sinh quan sát khi giáo viên trình diễn thí nghiệm khoa học.
Tom was scared when he noticed a strange looking man looking at him.	Tom sợ hãi khi nhận thấy một người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ đang nhìn mình.
Tom told me that he thought Mary would be successful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thành công.
Tom says he will arrive on time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đúng giờ.
How could Tom marry such a woman?	Làm sao Tom có ​​thể cưới một người phụ nữ như vậy?
Tom told me he wouldn't stay long.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở lại lâu.
Tom did not understand everything.	Tom đã không hiểu tất cả mọi thứ.
Tom works at a pawn shop.	Tom làm việc tại một cửa hàng cầm đồ.
Tom thinks he speaks French better than Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
You like that, don't you?	Bạn thích điều đó, phải không?
Tom's window was open.	Cửa sổ của Tom đã mở.
The reason that Tom came to Boston was to do it.	Lý do mà Tom đến Boston là để làm điều đó.
Do you think you can do it before you go home today?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó trước khi bạn về nhà hôm nay?
Tom goes to Australia a lot.	Tom đến Úc rất nhiều.
For me it makes no difference whether you wear a vest or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù bạn có mặc vest hay không.
I don't think Tom is committed to doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cam kết làm điều đó.
Tom says he thinks I'm nice.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi tốt bụng.
I want you to stay here and take care of Tom.	Tôi muốn anh ở lại đây và chăm sóc Tom.
Tom came home quite late last night.	Tối qua Tom về nhà khá muộn.
Who did Tom say kissed him?	Tom đã nói ai đã hôn anh ấy?
Look, I'm not here to talk about work.	Nghe này, tôi không đến đây để nói về công việc.
Tom lost his temper.	Tom mất bình tĩnh.
I don't like pizza.	Tôi không thích pizza.
It's not like I haven't tried.	Nó không giống như tôi đã không thử.
Tom is also a teacher, right?	Tom cũng là một giáo viên, phải không?
Tom is fast asleep on the bed.	Tom đang ngủ say trên giường.
In total we spent seven thousand dollars on drinks.	Tổng cộng chúng tôi đã chi bảy nghìn đô la cho đồ uống.
Tom should come early.	Tom nên đến sớm.
That is a setting.	Đó là một thiết lập.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Pretend you don't know them.	Giả vờ như bạn không biết họ.
That is not a plan.	Đó không phải là một kế hoạch.
You are financially supported.	Bạn được hỗ trợ tài chính.
Tom lives in a safe place.	Tom sống ở một nơi an toàn.
I thought maybe Mary wouldn't be able to do that.	Tôi nghĩ có lẽ Mary sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is incapable of fairness.	Tom không có khả năng công bằng.
Tom and Mary are college students.	Tom và Mary là sinh viên đại học.
I wonder what is going on.	Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Then the railing gave way.	Sau đó lan can đã nhường chỗ.
We talked about it.	Chúng ta đã nói chuyện về nó.
I don't think I need to tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
You have defeated Tom.	Bạn đã đánh bại Tom.
I don't think she can be free because she is always busy with her work.	Tôi không nghĩ cô ấy có thể rảnh rỗi vì cô ấy luôn bận rộn với công việc của mình.
Tom found Mary lying unconscious on the kitchen floor.	Tom tìm thấy Mary nằm bất tỉnh trên sàn bếp.
Tom refrained from hitting Mary.	Tom đã kiềm chế để không đánh Mary.
That's not worth doing.	Điều đó không đáng làm.
Isn't that where I teach you how to water ski?	Đó không phải là nơi tôi dạy bạn cách trượt nước sao?
Let's take a picture of us with the statue in the background, okay?	Hãy chụp bức ảnh của chúng ta với bức tượng ở phía sau, được không?
I wish there was something I could do to help.	Tôi ước rằng có điều gì đó tôi có thể làm để giúp đỡ.
Excuse me, can you tell me how to get to Central Park?	Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến Công viên Trung tâm?
Tom is not wearing a red cap.	Tom không đội mũ lưỡi trai màu đỏ.
That fact proves he's innocent.	Sự thật đó chứng tỏ anh ta vô tội.
We need to make a decision by October 20.	Chúng tôi cần đưa ra quyết định trước ngày 20 tháng 10.
I want you to see that I'm not that bad.	Tôi muốn bạn thấy rằng tôi không tệ như vậy.
I hope that Tom can really do that.	Tôi hy vọng rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Don't let anyone know I'm here.	Đừng để ai biết tôi đang ở đây.
Tom is really cute, isn't he?	Tom thật là dễ thương, phải không?
I'm afraid I'll have to ask you to leave now.	Tôi sợ rằng tôi sẽ phải yêu cầu bạn rời đi ngay bây giờ.
Tom is wearing his football uniform.	Tom đang mặc đồng phục bóng đá của anh ấy.
He's doing the right thing.	Anh ấy đang làm đúng.
I spent last summer at my uncle's house.	Tôi đã trải qua mùa hè năm ngoái tại nhà của chú tôi.
Tom thinks you two were made for each other.	Tom nghĩ rằng hai bạn được tạo ra để dành cho nhau.
I doubt that Tom has the guts to do what really needs to be done.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​đủ can đảm để làm những gì thực sự cần phải làm.
I wasn't able to do that until I was thirty.	Tôi đã không thể làm điều đó cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Tom didn't seem surprised that Mary couldn't do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không thể làm điều đó.
At least thirty people were injured in the bombing.	Ít nhất ba mươi người bị thương trong vụ đánh bom.
Tom says that Mary is not willing to do that anymore.	Tom nói rằng Mary không sẵn sàng làm điều đó nữa.
We leave Tom alone.	Chúng tôi để Tom một mình.
Who will do it for us?	Ai sẽ làm điều đó cho chúng ta?
Where is the nearest hospital?	Bệnh viện gần nhất ở đâu?
Tom seemed surprised when I told him where the party was going.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói cho anh ấy biết bữa tiệc sẽ diễn ra ở đâu.
There is something we must do.	Có một cái gì đó chúng ta phải làm.
Tom knows that he is really broken.	Tom biết rằng anh ấy thực sự bị hỏng.
I arrived as soon as I received your message.	Tôi đã đến ngay khi nhận được tin nhắn của bạn.
All arrangements are made by Tom.	Mọi sự sắp xếp đều do Tom thực hiện.
I had trouble pronouncing his name.	Tôi đã gặp khó khăn khi phát âm tên của anh ấy.
Maybe Tom won't do it today.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ không làm vậy.
Why don't you admit that you were wrong?	Tại sao bạn không thừa nhận rằng bạn đã sai?
That's your guess.	Đó là suy đoán của bạn.
Tom can handle Mary.	Tom có ​​thể xử lý Mary.
Tom learns French very quickly.	Tom học tiếng Pháp rất nhanh.
How often does Tom go to parties?	Tom thường đi dự tiệc như thế nào?
Tom was unable to help us.	Tom đã không thể giúp chúng tôi.
I don't think Tom should do it himself.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên tự mình làm điều đó.
The United States annexed Wake Island in 1899 as a cable station.	Hoa Kỳ sáp nhập Đảo Wake vào năm 1899 để làm trạm cáp.
I am no longer afraid.	Tôi không còn sợ hãi nữa.
Tom says he doesn't think Mary will let John drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để John lái xe.
Hand over the money, Tom.	Giao tiền đi, Tom.
Tomorrow is too late.	Ngày mai là quá muộn.
Who gave this to Tom?	Ai đã đưa cái này cho Tom?
Tom doesn't know what Mary's last name is.	Tom không biết họ của Mary là gì.
You need to learn how to be assertive.	Bạn cần học cách trở nên quyết đoán.
Tom told Mary that I was afraid to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi sợ phải làm điều đó.
Will coffee stains ruin the rug?	Vết cà phê sẽ làm hỏng tấm thảm?
We saw Tom leave.	Chúng tôi đã thấy Tom rời đi.
Tom was at the end of the line.	Tom đã ở cuối hàng.
Why would Tom be angry over something like that?	Tại sao Tom lại tức giận vì điều gì đó như vậy?
I think Tom will be homeless soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ sớm trở thành người vô gia cư.
Tom promised he would tell us as soon as Mary arrived.	Tom hứa anh ấy sẽ nói với chúng tôi ngay khi Mary đến.
Tom thinks this is not the first time Mary has done it.	Tom nghĩ đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
I'm not going to do that here.	Tôi không định làm điều đó ở đây.
I can't live here much longer.	Tôi không thể sống ở đây lâu hơn được nữa.
I don't think I really have to do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó ở đây.
With just a little more effort, he will succeed.	Chỉ cần nỗ lực nhiều hơn một chút, anh ấy sẽ thành công.
Who is the woman standing next to Tom?	Người phụ nữ đứng cạnh Tom là ai?
Even the repairmen can't figure out what's wrong with the microwave.	Ngay cả những người thợ sửa chữa cũng không thể biết được lò vi sóng đã bị lỗi gì.
I want you to know that I did it.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đã làm điều đó.
Tom said he thought I looked lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông cô đơn.
Tom now looks very happy.	Tom bây giờ trông rất hạnh phúc.
I thought we would never get out of the burning building.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi tòa nhà đang cháy.
I was not courageous.	Tôi đã không can đảm.
Tom leaves Mary with John.	Tom để lại Mary với John.
I would like to introduce you to my new husband.	Tôi muốn giới thiệu bạn với chồng mới của tôi.
Is cracking your knuckles bad for you?	Việc bẻ khớp ngón tay có hại cho bạn không?
I have had this for many years.	Tôi đã có điều này trong nhiều năm.
It's up to Tom and me.	Đó là tùy thuộc vào Tom và tôi.
Tom didn't seem sure.	Tom dường như không chắc chắn.
He is a very smart boy.	Anh ấy là một cậu bé rất thông minh.
I am absolutely certain.	Tôi hoàn toàn chắc chắn.
Tom was having lunch when Mary arrived.	Tom đã ăn trưa khi Mary đến.
I am very sorry about this.	Tôi rất xin lỗi về điều này.
Are you an optimist or a pessimist?	Bạn là người lạc quan hay bi quan?
Tom called us liars.	Tom đã gọi chúng tôi là những kẻ nói dối.
I think Tom disagrees with you.	Tôi nghĩ rằng Tom không đồng ý với bạn.
Tom seems to be a friendly person.	Tom có ​​vẻ là người thân thiện.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
These days Tom is living in Boston.	Những ngày này Tom đang sống ở Boston.
I forgot to buy a present for Tom.	Tôi quên mua quà cho Tom.
I want to solve this problem in my own way.	Tôi muốn giải quyết vấn đề này theo cách của riêng tôi.
I don't even know what I want.	Tôi thậm chí còn không biết mình muốn gì.
I think Tom can speak French.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
We should not discuss this now.	Chúng ta không nên thảo luận về điều này bây giờ.
I wish I could speak French well enough to get a job at that company.	Tôi ước mình có thể nói tiếng Pháp đủ tốt để có được một công việc tại công ty đó.
Tom's family must be missing him.	Gia đình của Tom chắc hẳn đang nhớ anh ấy.
We still have plenty of wine left.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều rượu.
You are shallow and materialistic.	Bạn nông cạn và vật chất.
I don't think I could do it even if Tom helped me.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó ngay cả khi Tom đã giúp tôi.
Everyone complains about the new tax.	Mọi người đều phàn nàn về mức thuế mới.
Is it true that you are in Tom's apartment?	Có đúng là bạn đang ở căn hộ của Tom không?
Don't know if Tom wants to buy a car or not.	Không biết Tom có ​​muốn mua ô tô hay không.
Tom asked me to lend him my dictionary.	Tom yêu cầu tôi cho anh ấy mượn từ điển của tôi.
I think Tom might be sick.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị ốm.
Tom is based in Australia.	Tom có ​​trụ sở tại Úc.
I returned from Australia on October 20th.	Tôi trở về từ Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom wished the dog belonged to him.	Tom ước gì con chó thuộc về mình.
Tom is a bit slow to absorb.	Tom hơi chậm trong việc tiếp thu.
Tom has decided to stay in Australia for three more days.	Tom đã quyết định ở lại Úc thêm ba ngày.
Tom wouldn't be surprised.	Tom sẽ không ngạc nhiên.
I didn't know you were sleepy.	Tôi không biết bạn đã buồn ngủ.
1980 saw the fastest economic growth in that country.	Năm 1980 chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất ở quốc gia đó.
It is not easy to get here.	Nó không phải là dễ dàng để đến được đây.
I forgot to tell Tom I was going to do that.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi định làm điều đó.
I think Tom hates it when Mary makes him wait.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét nó khi Mary bắt anh ấy phải chờ đợi.
There's one thing I want to do before I go. 	Có một điều tôi muốn làm trước khi đi.
I want to kiss you.	Tôi muốn hôn bạn.
I thought you said you never go out to drink.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không bao giờ đi uống rượu.
I want to do all I have to do.	Tôi muốn làm tất cả những gì tôi phải làm.
Tom didn't hesitate for long.	Tom không do dự lâu.
Tom sold everything he owned.	Tom đã bán mọi thứ mà anh ấy sở hữu.
Why can't Tom tell me what's going on?	Tại sao Tom không thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?
I buy all of my clothes online.	Tôi mua tất cả quần áo của tôi trực tuyến.
I'm sure Tom will change his mind.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thay đổi quyết định của mình.
I said the same thing you did.	Tôi đã nói điều tương tự như bạn đã làm.
Tom was supposed to complain, but he just kept quiet.	Tom đáng lẽ phải phàn nàn, nhưng anh ấy chỉ im lặng.
Tom seems to be dead.	Tom dường như đã chết.
She studies as hard as any other student in her class.	Cô ấy học chăm chỉ như bất kỳ học sinh nào trong lớp.
What is Mary's husband's name?	Chồng của Mary tên gì?
I don't see why you shouldn't go to Boston.	Tôi không hiểu tại sao bạn không nên đến Boston.
Tom probably wouldn't let Mary do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không để Mary làm điều đó.
A fight broke out between two schoolgirls.	Một cuộc chiến đã nổ ra giữa hai cô cậu học sinh.
After the collision, Tom and Mary exchanged insurance information.	Sau vụ va chạm, Tom và Mary đã trao đổi thông tin bảo hiểm.
I am Tom's only son.	Tôi là con trai duy nhất của Tom.
I will stay as long as you want me to.	Tôi sẽ ở lại miễn là bạn muốn tôi.
Tom is allergic to soy.	Tom bị dị ứng với đậu nành.
It's not easy for me.	Nó không dễ dàng đối với tôi.
I don't think Tom can stop me from doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể ngăn cản tôi làm điều đó.
Tom said he wasn't surprised at all.	Tom nói rằng anh ấy không ngạc nhiên chút nào.
He is a Hollywood star.	Anh ấy là một ngôi sao Hollywood.
You are about to be free.	Bạn sắp được tự do.
I didn't mean to hurt Tom.	Tôi không có ý định làm tổn thương Tom.
Tom knows this is important to Mary.	Tom biết điều này quan trọng đối với Mary.
Look who's back.	Nhìn xem ai đã trở lại.
You've never been married, have you?	Bạn chưa bao giờ kết hôn, phải không?
They will grow.	Chúng sẽ phát triển.
It's numbing.	Thật là tê liệt.
I want to warn Tom.	Tôi muốn cảnh báo Tom.
Let's continue to eat. 	Hãy tiếp tục ăn.
Don't worry about me.	Đừng lo lắng cho tôi.
Tom decided not to buy it after he looked at the price list.	Tom đã quyết định không mua nó sau khi anh ấy nhìn vào bảng giá.
I need to talk to Tom about what's going to happen.	Tôi cần nói chuyện với Tom về những gì sắp xảy ra.
Tom will give you another chance.	Tom sẽ cho bạn một cơ hội khác.
Tom looks disgruntled.	Tom có ​​vẻ bất bình.
I don't think I have time to explain it right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để giải thích nó ngay bây giờ.
The user you want to send this message to does not exist. 	Người dùng bạn muốn gửi tin nhắn này không tồn tại.
Please try with another username.	Vui lòng thử với tên người dùng khác.
You don't understand business.	Bạn không hiểu kinh doanh.
I promise you nothing will happen.	Tôi hứa với bạn sẽ không xảy ra chuyện gì.
I didn't know that Tom couldn't legally do it.	Tôi không biết rằng Tom không thể làm điều đó một cách hợp pháp.
Women talk non-stop.	Phụ nữ nói không ngừng.
Where did Tom go to kindergarten?	Tom đã đi học mẫu giáo ở đâu?
How is Tom?	Tom như thế nào?
By the way, do you want to come see my mother?	Nhân tiện, bạn có muốn đến gặp mẹ tôi không?
I don't usually buy second hand.	Tôi không thường mua đồ cũ.
Remember that I appreciate you more.	Hãy nhớ rằng tôi đánh giá cao hơn bạn.
I would be very grateful if you did it for me.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn đã làm điều đó cho tôi.
Tom tells Mary that she should leave.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên rời đi.
The police dispersed the crowd.	Cảnh sát đã giải tán đám đông.
I plan to stay in Boston for another three days.	Tôi dự định ở lại Boston trong ba ngày nữa.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó để làm được điều đó.
Finally Tom is here.	Cuối cùng thì Tom cũng ở đây.
Tom doesn't want us to do that today.	Tom không muốn chúng ta làm điều đó ngày hôm nay.
I think that car is a bit too small for you.	Tôi nghĩ rằng chiếc xe đó là một chút quá nhỏ đối với bạn.
I'm afraid of cats.	Tôi sợ mèo.
I know some of you think Tom is lazy.	Tôi biết một số bạn nghĩ rằng Tom lười biếng.
I just finished reading this book. 	Tôi vừa đọc xong cuốn sách này.
Would you like to read it?	Bạn có muốn đọc nó không?
Tom can also ski like his brother.	Tom cũng có thể trượt tuyết như anh trai của mình.
Tom called his boss to say he won't be going to work today.	Tom gọi cho sếp của mình để nói rằng anh ấy sẽ không đi làm hôm nay.
Thermometer goes below 0.	Nhiệt kế xuống dưới 0.
I guess you are better than Tom.	Tôi đoán bạn giỏi hơn Tom.
Tom and Mary are divorced.	Tom và Mary đã ly hôn.
It won't be long now.	Nó sẽ không còn bao lâu nữa bây giờ.
I'm so glad you're here today.	Tôi rất vui vì bạn ở đây hôm nay.
Tom can't seem to find a decent job.	Tom dường như không thể tìm được một công việc tử tế.
Tom looked through the small window in the door.	Tom nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ở cửa ra vào.
I have no place to stay.	Tôi không có nơi để ở.
I will play soccer after school.	Tôi sẽ chơi đá bóng sau giờ học.
Tom tried to teach Mary how to dance.	Tom đã cố gắng dạy Mary cách nhảy.
We all love lists.	Tất cả chúng ta đều yêu thích danh sách.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
I had fun tonight.	Tôi đã có niềm vui tối nay.
Tom forgot his stuff.	Tom đã quên đồ đạc của mình.
Tom thinks the watch Mary gave him is ugly.	Tom nghĩ rằng chiếc đồng hồ mà Mary đã tặng anh ta thật xấu xí.
I don't feel my age.	Tôi không cảm thấy tuổi của mình.
Don't be so sad.	Đừng đau lòng như vậy.
We go to carols every year on Christmas Eve.	Chúng tôi đi hát mừng hàng năm vào đêm Giáng sinh.
I really look forward to doing it with you.	Tôi thực sự mong muốn được làm điều đó với bạn.
All Tom wanted to do was help.	Tất cả những gì Tom muốn làm là giúp đỡ.
Tom decided to sue.	Tom quyết định khởi kiện.
We have about 300 employees.	Chúng tôi có khoảng 300 nhân viên.
How tall is the Eiffel Tower?	Tháp Eiffel cao bao nhiêu?
You are one month behind with your rent.	Bạn chậm hơn một tháng với tiền thuê nhà của bạn.
Flip the back of the book to see the table of contents.	Lật mặt sau của cuốn sách để xem mục lục.
You should let Tom know you don't have to do it until next year.	Bạn nên cho Tom biết bạn không cần phải làm điều đó cho đến năm sau.
Tom took it for granted that Mary knew what had happened.	Tom coi đó là điều hiển nhiên rằng Mary đã biết chuyện gì đã xảy ra.
Federal leaders denounced Jefferson's policies.	Các nhà lãnh đạo liên bang đã tố cáo chính sách của Jefferson.
Tom decided he wanted to live in Boston.	Tom quyết định muốn sống ở Boston.
Many of Tom Jackson's songs became hits.	Nhiều bài hát của Tom Jackson đã trở thành hit.
I cannot guarantee you that.	Tôi không thể đảm bảo với bạn điều đó.
I wish Tom had asked us to help Mary.	Tôi ước gì Tom đã nhờ chúng tôi giúp Mary.
I know I shouldn't do it, but I can't help myself.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó, nhưng tôi không thể giúp mình.
Tom worked as hard as the rest of us.	Tom đã làm việc chăm chỉ như những người còn lại trong chúng tôi.
This hotel is conveniently located for public transport.	Khách sạn này nằm ở vị trí thuận tiện về giao thông công cộng.
If you're not willing to do what we ask you to do, leave.	Nếu bạn không sẵn sàng làm những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm, hãy rời đi.
I think you will regret not coming with us.	Tôi nghĩ bạn sẽ hối hận nếu không đi cùng chúng tôi.
I think Tom is a loyal man.	Tôi nghĩ Tom là người trung thành.
Tom will be thirty next year.	Tom sẽ ba mươi vào năm sau.
It probably won't be easy to do it alone.	Có lẽ sẽ không dễ dàng để làm điều đó một mình.
I owned a small bar in Boston for a few years.	Tôi sở hữu một quán bar nhỏ ở Boston trong một vài năm.
I'm good at tennis.	Tôi giỏi quần vợt.
Tom's new car can run 140 km per hour.	Chiếc xe mới của Tom có ​​thể chạy 140 km một giờ.
Tom and Mary will win.	Tom và Mary sẽ thắng.
We don't want Tom to leave.	Chúng tôi không muốn Tom rời đi.
Tom couldn't believe his bad luck.	Tom không thể tin được vận rủi của mình.
I'm sure Tom will be prepared.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ chuẩn bị.
Tom hasn't lived here in a long time.	Tom đã không sống ở đây trong một thời gian dài.
Tom is leaving in three days.	Tom sẽ rời đi sau ba ngày nữa.
Tom tells Mary that John has passed out.	Tom nói với Mary rằng John đã bất tỉnh.
Tom brought you something from Australia.	Tom đã mang một thứ gì đó từ Úc về cho bạn.
I'm sorry I didn't keep my promise.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không giữ lời hứa của mình.
Why don't you let me go to Tom's party?	Tại sao bạn không cho tôi đến bữa tiệc của Tom?
This is not the right time to do this.	Đây không phải là thời điểm thích hợp để làm điều này.
Tom walked out of the room.	Tom bước ra khỏi phòng.
I finally beat Tom.	Cuối cùng tôi đã đánh bại Tom.
I caught Tom drinking behind the school building.	Tôi bắt gặp Tom đang uống rượu sau tòa nhà của trường.
I'm quite worried right now.	Tôi khá lo lắng lúc này.
There must be a better way to do it.	Phải có một cách tốt hơn để làm điều đó.
Tom should write a song.	Tom nên viết một bài hát.
Tom walks every day after work.	Tom đi bộ hàng ngày sau giờ làm việc.
Tom is a good tennis player.	Tom là một tay vợt giỏi.
You didn't tell Tom what you wrote to Mary, did you?	Bạn đã không nói với Tom những gì bạn đã viết cho Mary, phải không?
I was hoping Tom would ask that.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ hỏi điều đó.
How many more months will it take to get that done?	Phải mất bao nhiêu tháng nữa để hoàn thành việc đó?
I will have a trip in October.	Tôi sẽ có một chuyến đi vào tháng Mười.
Tom doesn't think he's ever met you.	Tom không nghĩ rằng anh ấy đã từng gặp bạn.
I think Tom and Mary will both be fired.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều sẽ bị sa thải.
I think I should be able to do it on my own.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
Apparently Tom was sick.	Rõ ràng là Tom bị ốm.
He is at home right now.	Anh ấy đang ở nhà ngay bây giờ.
Do you really let Tom into your house?	Bạn có thực sự để Tom vào nhà của bạn?
I may not have as much time to read as you do, but I do read whenever I get the chance.	Tôi có thể không có nhiều thời gian để đọc như bạn, nhưng tôi đọc bất cứ khi nào tôi có cơ hội.
I'm going to take swimming lessons.	Tôi sẽ đi học bơi.
You will soon be able to speak French well enough to travel in French-speaking countries.	Bạn sẽ sớm có thể nói tiếng Pháp đủ tốt để đi du lịch ở các nước nói tiếng Pháp.
I wonder why Tom asked me that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hỏi tôi như vậy.
You just don't seem to have the energy to do it again.	Bạn dường như không còn năng lượng để làm điều đó một lần nữa.
This hook will not tighten.	Cái móc này sẽ không thắt chặt.
Today we celebrate.	Hôm nay chúng ta ăn mừng.
Tom has a close friend in Australia.	Tom có ​​một người bạn thân ở Úc.
I think it will be an opportunity for you to improve your French.	Tôi nghĩ đó sẽ là cơ hội để bạn nâng cao trình độ tiếng Pháp của mình.
His son-in-law was transferred to an overseas branch.	Con rể của ông đã được chuyển đến một chi nhánh ở nước ngoài.
Tom wants to find a doctor to treat his gunshot wound without calling the police.	Tom muốn tìm một bác sĩ chữa trị vết thương do trúng đạn của mình mà không cần báo cảnh sát.
When do you think Tom wants to do that?	Bạn nghĩ Tom muốn làm điều đó khi nào?
Tom is too busy to see you at the moment.	Tom quá bận để gặp bạn vào lúc này.
I know why Tom is so successful.	Tôi biết tại sao Tom lại thành công như vậy.
Tom has been gone for three years.	Tom đã ra đi được ba năm.
It's not as easy as people think.	Nó không dễ dàng như mọi người nghĩ.
Aren't you mad that Tom didn't do it?	Bạn không giận khi Tom đã không làm điều đó?
She doesn't want him to buy an expensive engagement ring.	Cô ấy không muốn anh ấy mua một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền.
Tom said who borrowed his money?	Tom đã nói ai đã vay tiền của anh ta?
Who is heavier, Tom or Mary?	Ai nặng hơn, Tom hay Mary?
I can't guarantee that Tom will do it, but I will ask him to.	Tôi không thể đảm bảo rằng Tom sẽ làm điều đó, nhưng tôi sẽ yêu cầu anh ấy làm.
All is not bad.	Tất cả đều không tệ.
Tom didn't think Mary would stay long.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ ở lại lâu.
Neither Tom nor Mary have weighed in since I last saw him.	Cả Tom và Mary đều không đặt nặng kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
You did it again.	Bạn đã làm điều đó một lần nữa.
Do you really think that Tom and Mary are both healthy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom và Mary đều khỏe mạnh không?
Tom called his wife to tell her he wasn't coming home for dinner.	Tom gọi cho vợ để nói với cô ấy rằng anh sẽ không về nhà ăn tối.
I think Tom wants to be forgiven.	Tôi nghĩ Tom muốn được tha thứ.
Tom didn't seem surprised when I told him Mary had left town.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên lắm khi tôi nói với anh ấy rằng Mary đã rời thị trấn.
What's wrong with you tonight?	Tối nay bạn bị sao vậy?
Why is Tom screaming?	Tại sao Tom lại la hét?
I hope Tom doesn't lose.	Tôi hy vọng Tom không thua.
The gap is closed.	Khoảng cách đã đóng lại.
You can let us know if there is anyone else.	Bạn có thể cho chúng tôi biết nếu có ai khác.
I hope I didn't misspelled your name.	Tôi hy vọng tôi đã không viết sai chính tả tên của bạn.
Tom doesn't seem to be as compassionate as Mary.	Tom dường như không từ bi như Mary.
Are you still convinced Tom is the one who did it?	Bạn vẫn thuyết phục Tom là người đã làm điều đó?
This is the biggest fish I have ever caught.	Đây là con cá lớn nhất mà tôi từng bắt được.
I am young at heart.	Tôi còn trẻ ở trái tim.
Tom said that he thought Mary would be shy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngại ngùng.
I know that you can take care of yourself.	Tôi biết rằng bạn có thể tự chăm sóc cho mình.
Don't believe everything Tom says.	Đừng tin tất cả những gì Tom nói.
Tom treated me like an equal.	Tom đã đối xử với tôi như một người bình đẳng.
The medicine cured him.	Thuốc đã chữa khỏi bệnh cho anh.
Tom and Mary don't go to school.	Tom và Mary không đến trường.
Tom started to panic.	Tom bắt đầu hoảng sợ.
We have put ourselves in a bad situation.	Chúng ta đã tự đưa mình vào một tình huống tồi tệ.
This is one of the things I have to do every day.	Đây là một trong những công việc tôi phải làm hàng ngày.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bị ấn tượng.
Tom said he didn't know who to give the package to.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải đưa gói hàng cho ai.
Where does Tom want to do it?	Tom muốn làm điều đó ở đâu?
According to the news, there will be a storm tomorrow.	Theo tin tức, ngày mai sẽ có một trận bão.
I have no problem communicating in French.	Tôi không gặp vấn đề gì khi giao tiếp bằng tiếng Pháp.
I am one of the captains of the team.	Tôi là một trong những đội trưởng của đội.
I didn't mean to put you down.	Tôi không cố ý hạ thấp bạn.
You are a smart kid.	Bạn là một đứa trẻ thông minh.
Tom is cooking an omelette.	Tom đang nấu món trứng tráng.
We are waiting for our turn.	Chúng tôi đang đợi đến lượt mình.
John died in the very bed he was born in.	John đã chết trên chính chiếc giường mà anh đã được sinh ra.
Please give us some insight.	Xin vui lòng cho chúng tôi một số cái nhìn sâu sắc.
I heard a strange noise.	Tôi nghe thấy một tiếng động lạ.
Tom stuck the knife into the tree.	Tom cắm dao vào gốc cây.
Tom said that he was too tired to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để giúp Mary làm điều đó.
Tom is the only one who likes to do it.	Tom là người duy nhất thích làm điều đó.
Why don't you ask Tom if what he said is really true?	Tại sao bạn không hỏi Tom xem những gì anh ấy nói có thực sự là sự thật không?
Tom doesn't shovel snow.	Tom không xúc tuyết.
Don't tell Tom I sent you.	Đừng nói với Tom rằng tôi đã gửi cho bạn.
I'm not afraid of death anymore.	Tôi không sợ chết nữa.
Don't believe what Tom says.	Đừng tin những gì Tom nói.
Tom is very happy to see Mary.	Tom rất vui khi gặp Mary.
My slippers are under my bed.	Dép của tôi ở dưới giường của tôi.
I don't want to do it as much as you did.	Tôi không muốn làm điều đó nhiều như bạn đã làm.
"He is sick." 	"Anh ấy bị ốm."
"Oh, really, I hope it's nothing serious."	"Ồ, thực sự, tôi hy vọng nó không có gì nghiêm trọng."
She is too noisy.	Cô ấy quá ồn ào.
Tom took off his leather jacket and sat down.	Tom cởi áo khoác da và ngồi xuống.
Tom seems to be a good boy.	Tom dường như là một cậu bé tốt.
I hope you will come to us.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến với chúng tôi.
There is no way that I could have done it without your help.	Không có cách nào mà tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
I'm bleeding horribly.	Tôi đang chảy máu kinh khủng.
Tom did not respond immediately.	Tom không trả lời ngay lập tức.
Tom tries to break in.	Tom cố gắng đột nhập.
She fainted at some point.	Cô ấy ngất xỉu lúc nào không hay.
If Tom had been a little more careful, he could have done it.	Nếu Tom cẩn thận hơn một chút, anh ấy đã có thể làm được điều đó.
Tom doesn't remember how to use the shredder.	Tom không nhớ cách sử dụng máy hủy tài liệu.
Tom is just looking at the movements.	Tom chỉ đang xem xét các chuyển động.
I don't have time for the game.	Tôi không có thời gian cho trò chơi.
Tom is helping his mother make lunch.	Tom đang giúp mẹ làm bữa trưa.
My father can speak French as well as English.	Cha tôi có thể nói tiếng Pháp cũng như tiếng Anh.
I doubt Tom will eventually do it.	Tôi nghi ngờ Tom cuối cùng sẽ làm điều đó.
Tom and Mary will wear matching outfits.	Tom và Mary sẽ mặc trang phục phù hợp.
You are not the only one asked for help.	Bạn không phải là người duy nhất được yêu cầu giúp đỡ.
"Did she buy a watch?" 	"Cô ấy mua đồng hồ à?"
"Yes she did."	"Có cô đã làm."
I don't think it's Tom's fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của Tom.
That's not what we need.	Đó không phải là thứ chúng ta cần.
Tom was very unfair.	Tom đã rất bất công.
You are satisfied.	Bạn hài lòng.
Where is my arrow?	Mũi tên của tôi ở đâu?
You're not the only one who needs to do that.	Bạn không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
The list is endless.	Danh sách là vô tận.
Tom has written three books.	Tom đã viết ba cuốn sách.
Tom's hobby of drawing started early.	Sở thích vẽ của Tom bắt đầu sớm.
Tom told me he will call you.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ gọi cho bạn.
I believe you are right.	Tôi tin rằng bạn đúng.
Tom really played well.	Tom thực sự đã chơi tốt.
Hot wax.	Sáp nóng chảy.
Tom knew that it was very difficult for Mary to do that.	Tom biết rằng Mary rất khó có thể làm được điều đó.
Who convinced Tom to do it?	Ai đã thuyết phục Tom làm điều đó?
Tom thought it would be very painful.	Tom nghĩ rằng nó sẽ rất đau.
Didn't Tom promise he wouldn't?	Không phải Tom đã hứa là anh ấy sẽ không làm vậy sao?
You think doing that is a bad idea, don't you?	Bạn nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng tồi, phải không?
Tom is in the backyard, isn't he?	Tom đang ở sân sau, phải không?
Tom is kissing his wife.	Tom đang hôn vợ.
Tom says he thinks he might not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom will be waiting at the station.	Tom sẽ đợi ở nhà ga.
There is an app for almost everything.	Có một ứng dụng cho hầu hết mọi thứ.
Actually, I don't know anything about Tom.	Trên thực tế, tôi không biết gì về Tom.
We need to talk about what needs to be done.	Chúng ta cần nói về những gì cần phải làm.
It may not be as difficult as you think to do it.	Nó có thể không khó như bạn nghĩ để làm điều đó.
You sound like you're not having any fun.	Bạn có vẻ như bạn đang không có bất kỳ niềm vui.
You can have both.	Bạn có thể có cả hai.
Our relationship has no future.	Mối quan hệ của chúng tôi không có tương lai.
You cannot wait any longer.	Bạn không thể chờ đợi thêm nữa.
Tom and Mary often sing together.	Tom và Mary thường hát cùng nhau.
I expected Tom to be home on Monday, but he's still in Boston.	Tôi dự kiến ​​Tom sẽ về nhà vào thứ Hai, nhưng anh ấy vẫn ở Boston.
Do not be angry with me.	Đừng giận tôi.
Tom knows where Mary has left her suitcase.	Tom biết Mary đã để vali của cô ấy ở đâu.
They chose him as their representative.	Họ đã chọn anh ấy làm đại diện của họ.
Tom rarely complains about anything.	Tom hiếm khi phàn nàn về bất cứ điều gì.
You're really good at this, aren't you?	Bạn thực sự giỏi trong việc này, phải không?
I'm going to Boston next week, but I've changed my mind.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới, nhưng tôi đã thay đổi quyết định.
Tom called Mary to ask why she wasn't at the party.	Tom gọi cho Mary để hỏi tại sao cô ấy không có mặt tại bữa tiệc.
Tom wants us to know he did it.	Tom muốn chúng tôi biết anh ấy đã làm điều đó.
I will punch you in the face.	Tôi sẽ đấm vào mặt bạn.
I apologize to Tom for being late.	Tôi xin lỗi Tom vì đã đến muộn.
I was kicked out of school.	Tôi đã bị đuổi khỏi trường.
I really do not understand you.	Tôi thực sự không hiểu bạn.
Tom is welcome to stay here with us.	Tom được chào đón ở lại đây với chúng tôi.
Tom didn't expect to be so busy.	Tom không ngờ lại bận như vậy.
If you don't do it, neither do I.	Nếu bạn không làm điều đó, tôi cũng vậy.
They fear that we won't get there.	Họ sợ rằng chúng tôi sẽ không đạt được điều đó.
I finished cleaning my room half an hour ago.	Tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp phòng của mình cách đây nửa giờ.
I know Tom can convince Mary not to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
I don't like to leave half-finished work.	Tôi không thích bỏ dở công việc đã hoàn thành một nửa.
The business was settled to everyone's satisfaction.	Công việc kinh doanh đã được giải quyết cho sự hài lòng của tất cả mọi người.
Tom will get one, won't he?	Tom sẽ lấy một cái, phải không?
I will save Tom.	Tôi sẽ cứu Tom.
The cowherd entered the tavern.	Người chăn bò bước vào quán rượu.
I wonder if Tom is as lazy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​lười biếng như Mary không.
Tom will be able to do it today.	Tom sẽ có thể làm điều đó ngày hôm nay.
You don't aim high enough.	Bạn không đặt mục tiêu đủ cao.
I apologize for this taking so long.	Tôi xin lỗi vì điều này đã mất quá nhiều thời gian.
This product is warranted for five years.	Sản phẩm này được bảo hành năm năm.
Tom assumes everyone knows what they have to do.	Tom cho rằng mọi người đều biết họ phải làm gì.
Tom is a tank commander.	Tom là một chỉ huy xe tăng.
I hope that Tom doesn't notice that.	Tôi hy vọng rằng Tom không nhận thấy điều đó.
Why don't we finish this later?	Tại sao chúng ta không hoàn thành việc này sau?
Tom said he couldn't keep Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể giữ Mary để làm điều đó.
Tom and Mary wrote a book together.	Tom và Mary đã viết một cuốn sách cùng nhau.
Tom says that Mary is likely to wake up.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ dậy.
Why don't you tell me about Tom?	Tại sao bạn không cho tôi biết về Tom?
You don't have to thank me.	Bạn không cần phải cảm ơn tôi.
Food really tastes better when eaten with close friends.	Món ăn thực sự ngon hơn khi ăn cùng những người bạn thân.
Tom told me he was broken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
Tom is afraid that Mary will shoot him.	Tom sợ rằng Mary sẽ bắn anh ta.
Tom can't do it as well as he used to.	Tom không thể làm điều đó tốt như anh ấy đã từng.
I thought you said this would be fun.	Tôi nghĩ bạn nói rằng điều này sẽ rất vui.
He has a bad habit of chewing his pencil.	Anh ta có một thói quen xấu là nhai bút chì của mình.
We saw many middle-aged women sunbathing on the beach.	Chúng tôi thấy nhiều phụ nữ trung niên đang tắm nắng trên bãi biển.
I'll go out when I'm done with this.	Tôi sẽ đi ra ngoài khi tôi hoàn thành công việc này.
It's good that I carry a gun.	Thật tốt khi tôi mang theo một khẩu súng.
Have you seen the car that Tom just bought?	Bạn đã nhìn thấy chiếc xe mà Tom mới mua chưa?
Tom was hoping that Mary could help him.	Tom đã hy vọng rằng Mary có thể giúp anh ta.
Tom becomes obstinate.	Tom trở nên cố chấp.
Tom loves to watch soap operas.	Tom thích xem các vở opera xà phòng.
Is it true that Tom doesn't like Mary?	Có thật là Tom không thích Mary?
Tom said he didn't know that Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó.
Rumors are not unfounded.	Tin đồn không phải là không có căn cứ.
Tom didn't come today.	Hôm nay Tom không đến.
Who should do it?	Ai nên làm điều đó?
Who told you that I don't know how to do it?	Ai đã nói với bạn rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó?
Tom is now married to Mary.	Tom hiện đã kết hôn với Mary.
Tom seems to like talking about himself.	Tom dường như thích nói về bản thân.
I don't need a visa when I go anywhere.	Tôi không cần thị thực khi tôi đi đâu.
Tom promised Mary that he wouldn't try to kiss her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không cố hôn cô ấy.
I doubt if Tom agrees with you.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đồng ý với bạn không.
I don't like repeating myself.	Tôi không thích lặp lại chính mình.
She won't go for a walk with him.	Cô ấy sẽ không đi dạo với anh ta.
Tom says he thinks Mary is still living in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn đang sống ở Úc.
Tom wants to leave Australia, but his wife wants to stay.	Tom muốn rời Úc, nhưng vợ anh lại muốn ở lại.
Tom was accompanied by a friend.	Tom được đi cùng với một người bạn.
Tom should be able to explain this.	Tom sẽ có thể giải thích điều này.
Tom is saving money so he can go to Australia.	Tom đang tiết kiệm tiền để có thể đến Úc.
What would Tom do in my place?	Tom sẽ làm gì ở vị trí của tôi?
I don't think that would cost much.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ tốn kém nhiều.
Tom said that Mary told him to do it.	Tom nói rằng Mary đã bảo anh ấy làm điều đó.
It's the day you want to lie in bed.	Đó là ngày bạn muốn nằm trên giường.
You'd better let Tom do it for you.	Tốt hơn hết bạn nên để Tom làm điều đó cho bạn.
The idea of ​​surprising her flashed through my mind.	Ý tưởng làm cô ấy ngạc nhiên chợt lóe lên trong đầu tôi.
I'll do the rest of the work some other time.	Tôi sẽ làm phần còn lại của công việc vào lúc khác.
Tom is much busier than I thought.	Tom bận rộn hơn nhiều so với tôi nghĩ.
Tom tells Mary that he will help her clean up after the party.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ giúp cô dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tom didn't talk to anyone.	Tom đã không nói chuyện với bất kỳ ai.
I will never hurt you.	Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
I'm not going to die, am I?	Tôi sẽ không chết, phải không?
Tom sat by the fire.	Tom ngồi bên đống lửa.
Tom and Mary waited for the elevator together.	Tom và Mary cùng nhau đợi thang máy.
Tom said he was uncomfortable.	Tom nói rằng anh ấy không thoải mái.
How would you feel if you told Tom you love him, but he told you he doesn't love you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại nói với bạn rằng anh ấy không yêu bạn?
Tom is getting off the train right now.	Tom đang xuống tàu ngay bây giờ.
Tom doesn't know that someone is trying to kill him.	Tom không biết rằng ai đó đang cố giết anh ta.
The dining room is not open yet.	Phòng ăn vẫn chưa mở.
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói Mary không quan tâm.
Tom got here shortly after 2:30.	Tom đến đây ngay sau 2:30.
We have made a lot of changes.	Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thay đổi.
It's too cold here. 	Ở đây lạnh quá.
You would think we were at the North Pole.	Bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang ở Bắc Cực.
Can you explain how the dishwasher works?	Bạn có thể giải thích cách hoạt động của máy rửa bát không?
I'm as old as Tom.	Tôi cũng già như Tom.
Tom is very handsome.	Tom rất đẹp trai.
I know I didn't have to, but I'm glad I did.	Tôi biết rằng tôi không phải làm điều đó, nhưng tôi rất vui vì đã làm được.
How did Tom lose weight so quickly?	Tom đã làm cách nào để giảm cân nhanh chóng như vậy?
You have three hours left until bedtime.	Bạn còn ba giờ nữa là đến giờ đi ngủ.
I should have let Tom do it for me.	Tôi nên để Tom làm điều đó cho tôi.
Tom is taking my French class.	Tom đang học lớp tiếng Pháp của tôi.
Tom just needs a little help.	Tom chỉ cần một chút giúp đỡ.
This is why Tom left.	Đây là lý do tại sao Tom rời đi.
I assume Mary is your girlfriend.	Tôi cho rằng Mary là bạn gái của bạn.
Tom has been in the hospital for three months.	Tom đã ở bệnh viện được ba tháng.
I was tormented by regret.	Tôi đã bị dày vò bởi sự hối hận.
It was not my intention to hurt your feelings.	Đó không phải là ý định của tôi để làm tổn thương tình cảm của bạn.
I suspect that Tom's opinion is the same as ours.	Tôi nghi ngờ rằng ý kiến ​​của Tom cũng giống như ý kiến ​​của chúng tôi.
Tom has become a Canadian citizen.	Tom đã trở thành công dân Canada.
Tom didn't ask why. 	Tom không hỏi tại sao.
He just did it.	Anh ấy chỉ làm điều đó.
I will really miss Boston.	Tôi thực sự sẽ nhớ Boston.
Mary is my half-sister.	Mary là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
I never dreamed that I would meet her there.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng tôi sẽ gặp cô ấy ở đó.
Looks like you're the first here.	Có vẻ như bạn là người đầu tiên ở đây.
I have to admit that Tom is very strong.	Tôi phải thừa nhận rằng Tom rất mạnh mẽ.
Tom's car is cleaner than mine.	Xe của Tom sạch hơn của tôi.
What does Tom want from me?	Tom muốn gì ở tôi?
Hopefully, Tom will wait for me.	Hy vọng rằng, Tom sẽ đợi tôi.
Tom doesn't like beer.	Tom không thích bia.
Tom is doing different things.	Tom đang làm nhiều thứ khác nhau.
You don't realize that I won't be able to do that, do you?	Bạn không nhận ra rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó, phải không?
Tom needs your help more than I do.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn nhiều hơn tôi.
Tom's left foot is swollen.	Bàn chân trái của Tom bị sưng tấy.
I could use all the help you can offer.	Tôi có thể sử dụng tất cả sự giúp đỡ mà bạn có thể cung cấp.
This room does not receive enough sunlight.	Căn phòng này không nhận đủ ánh sáng mặt trời.
You are not a reliable person.	Bạn không phải là một người đáng tin cậy.
Tom will probably be hungry when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ đói khi về đến nhà.
You have made me quite attractive.	Bạn đã làm cho tôi khá hấp dẫn.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ Tom thích làm điều đó.
I wish I knew what to say to Tom.	Tôi ước tôi biết phải nói gì với Tom.
I doubt Tom and Mary are still married.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary vẫn kết hôn.
You certainly talk about Tom a lot.	Bạn chắc chắn nói về Tom rất nhiều.
I know that Tom will never forgive me for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
Tom is Mary's type.	Tom là mẫu người của Mary.
Tom says he wants to talk to you. 	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
Is that why you are here now?	Đó là lý do tại sao bạn ở đây bây giờ?
Tom lived to be 93 years old.	Tom sống đến 93 tuổi.
Tom, Mary, John and Alice are all waiting for you.	Tom, Mary, John và Alice đều đang đợi bạn.
Tom is currently learning how to do that.	Tom hiện đang học cách làm điều đó.
I'm running out of ideas.	Tôi đang cạn kiệt ý tưởng.
I want to know what to do with all the things you've left me.	Tôi muốn biết phải làm gì với tất cả những thứ mà bạn đã để lại cho tôi.
I am an agent.	Tôi là một đại lý.
Tom knows a lot about music.	Tom biết rất nhiều về âm nhạc.
Tom's eyes are bigger than his stomach.	Mắt của Tom to hơn bụng.
Tom asked me how many siblings I have.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu anh chị em.
Tom tells everyone he doesn't want to do that.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
The murder happened between 3 a.m. and 5 a.m.	Vụ án mạng xảy ra từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng.
This wardrobe takes up too much room.	Tủ quần áo này chiếm quá nhiều chỗ.
I am very experienced.	Tôi rất có kinh nghiệm.
Tom couldn't help but laugh out loud.	Tom không thể không cười thành tiếng.
Tom and Mary finished their job.	Tom và Mary đã hoàn thành công việc của họ.
I have to go. 	Tôi phải đi.
I have other things to do.	Tôi có những việc khác phải làm.
Tom sees the dog, but he ignores it.	Tom nhìn thấy con chó, nhưng anh ta phớt lờ nó.
I saw Tom kick your dog.	Tôi thấy Tom đá con chó của bạn.
I don't want to drive myself to Boston.	Tôi không muốn tự mình lái xe đến Boston.
Tom will make a good father.	Tom sẽ trở thành một người cha tốt.
His restlessness gave her a sign that something was wrong.	Sự bồn chồn của anh cho cô một dấu hiệu rằng có điều gì đó không ổn.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ hãi.
One meter is one hundred centimeters.	Một mét là một trăm cm.
He judged it wiser to keep quiet.	Anh ấy đánh giá là khôn ngoan hơn khi giữ im lặng.
I know this is how it should be.	Tôi biết đây là cách nó phải như vậy.
Why are Tom and Mary in Boston?	Tại sao Tom và Mary lại ở Boston?
I'm not Tom's sister.	Tôi không phải em gái của Tom.
Tom knows that he should do it, but he doesn't want to.	Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó, nhưng anh ấy không muốn.
I'm on the platform now, waiting for Tom's train to arrive.	Bây giờ tôi đang ở trên sân ga, đợi chuyến tàu của Tom đến.
Is it true that you have a new car?	Có đúng là bạn có một chiếc xe mới?
Aren't you doing what you think is right?	Bạn không làm những gì bạn cho là đúng?
I don't think Tom will be as busy as he thinks.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn như anh ấy nghĩ.
Tom gave the scissors to Mary.	Tom đưa cây kéo cho Mary.
I feel like an outcast.	Tôi cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ.
I know that Tom is sympathetic.	Tôi biết rằng Tom rất thông cảm.
I used to have a picture of Tom dancing.	Tôi từng có một bức ảnh Tom đang khiêu vũ.
Tom doesn't think Mary made a wise decision.	Tom không nghĩ Mary đã đưa ra một quyết định sáng suốt.
What did Tom do for you?	Tom đã làm gì cho bạn?
My father gave me a watch for my birthday.	Cha tôi đã tặng tôi một chiếc đồng hồ cho ngày sinh nhật của tôi.
Students do not have to go to school today.	Hôm nay học sinh không phải đến trường.
Tom should have decided by now.	Tom lẽ ra nên quyết định ngay từ bây giờ.
You will only improve if you practice.	Bạn sẽ chỉ tiến bộ nếu bạn thực hành.
What is Tom doing in Mary's office?	Tom đang làm gì trong văn phòng của Mary?
You wouldn't want Tom to do that, would you?	Bạn sẽ không muốn Tom làm điều đó, phải không?
Doesn't it sound good?	Nghe không ổn phải không?
I showed off my scars.	Tôi đã khoe những vết sẹo của mình.
I'm just telling you something that I've never told anyone else.	Tôi chỉ nói với bạn một điều mà tôi chưa bao giờ nói với ai khác.
Tom says he thinks he knows what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì cần phải làm.
You just need to leave Tom alone.	Bạn chỉ cần để Tom một mình.
I doubt that Tom will have any problem doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có bất kỳ vấn đề gì khi làm điều đó.
I think it won't be that difficult.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ không khó như vậy.
Tom was in Australia in October.	Tom đã ở Úc vào tháng 10.
In fact, I don't know anything about Tom.	Thực tế là tôi không biết gì về Tom.
Do these two sentences really mean the same thing?	Cả hai câu này có thực sự có nghĩa giống nhau không?
Tom might be lying about that.	Tom có ​​thể đang nói dối về điều đó.
Why in a million years would I want to do that?	Tại sao trong một triệu năm nữa tôi muốn làm điều đó?
Tom seems comfortable doing that.	Tom có ​​vẻ thoải mái khi làm điều đó.
Thanks for inviting us.	Cảm ơn vì đã mời chúng tôi.
Please get me a chair from the next room.	Xin vui lòng lấy cho tôi một cái ghế từ phòng bên cạnh.
Tom's stats for the season are here.	Số liệu thống kê của Tom cho mùa giải ở đây.
We know that you like Tom.	Chúng tôi biết rằng bạn thích Tom.
It is not as simple as we think.	Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ.
I know Tom doesn't know why Mary would want him to.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm như vậy.
Do you think Tom is still angry about that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn tức giận vì điều đó?
I think you shouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó.
Tom's parents let him hang out late at night.	Bố mẹ Tom để anh ấy đi chơi khuya.
I didn't mean to embarrass you.	Tôi không cố ý làm bạn khó xử.
Tom never smiles.	Tom không bao giờ cười.
I know that Tom won't have any fun at the party.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có bất kỳ niềm vui nào trong bữa tiệc.
Women eat lighter meals when they go out with a guy.	Phụ nữ ăn những bữa ăn nhẹ hơn khi họ đi ăn với một chàng trai.
Don't you know Tom plans to move to Boston?	Bạn không biết Tom dự định chuyển đến Boston?
It's like nothing I've seen before.	Nó giống như không có gì tôi từng thấy trước đây.
I paid Tom.	Tôi đã trả tiền cho Tom.
Tom was a very good dancer when he was a teenager.	Tom là một vũ công rất giỏi khi anh ấy còn là một thiếu niên.
Tom seems stressed.	Tom có ​​vẻ như đang căng thẳng.
It is not known if Tom ever gave Mary flowers.	Không biết Tom có ​​bao giờ tặng hoa cho Mary không.
Both Tom and Mary work in Boston.	Cả Tom và Mary đều làm việc ở Boston.
What do you say when you walk with me?	Bạn nói gì khi đi dạo với tôi?
I know Tom as a retired psychiatrist.	Tôi biết Tom là một bác sĩ tâm thần đã nghỉ hưu.
He visits us from time to time.	Anh ấy đến thăm chúng tôi thỉnh thoảng.
Tom doesn't seem to be as flexible as Mary.	Tom dường như không linh hoạt như Mary.
I am considering teaching French.	Tôi đang xem xét việc dạy tiếng Pháp.
I don't think what Tom said is correct.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom nói là chính xác.
I made a reservation for us in the front row of the auditorium.	Tôi đã đặt chỗ cho chúng tôi ở hàng ghế đầu của khán phòng.
Tom has moved in with his parents.	Tom đã chuyển về ở với bố mẹ.
Show it again.	Hiển thị nó một lần nữa.
Plates and cups are made of porcelain.	Đĩa và cốc được làm bằng sứ.
I know Tom knows why we can't do it for him.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
Tom wouldn't know what to say.	Tom sẽ không biết phải nói gì.
Do you really think Tom and Mary are still safe?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom và Mary vẫn an toàn không?
We partyed all night.	Chúng tôi đã tiệc tùng suốt đêm.
Tom has a sheep farm.	Tom có ​​một trang trại cừu.
Tom is happy to help.	Tom rất vui khi được giúp đỡ.
We can't depend on Tom to help.	Chúng tôi không thể phụ thuộc vào Tom để giúp đỡ.
Tom has yet to be vindicated.	Tom vẫn chưa được minh oan.
Tell everyone we want to do that too.	Nói với mọi người rằng chúng tôi cũng muốn làm điều đó.
That became painfully clear.	Điều đó đã trở nên rõ ràng một cách đau đớn.
Looks like he was at the crime scene.	Có vẻ như anh ta đã ở hiện trường gây án.
Do you mind looking after my baby until I get home?	Bạn có phiền trông con tôi cho đến khi tôi về không?
You can't keep doing this to yourself.	Bạn không thể tiếp tục làm điều này với chính mình.
I would stay in Australia longer if I could.	Tôi sẽ ở lại Úc lâu hơn nếu tôi có thể.
I don't think Tom knows how to play golf.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chơi gôn.
Tom is not very good with chopsticks.	Tom không giỏi dùng đũa cho lắm.
Canola oil has less trans fat than butter.	Dầu hạt cải có ít chất béo chuyển hóa hơn bơ.
Tom cried when he read Mary's letter.	Tom đã khóc khi đọc lá thư của Mary.
Tom is dealing with drugs.	Tom đang buôn bán ma túy.
That is not news.	Đó không phải là tin tức.
It is a powerful weapon.	Đó là một vũ khí mạnh mẽ.
She will be leaving the country in six months.	Cô ấy sẽ rời khỏi đất nước trong sáu tháng nữa.
I don't think I'm allowed to help you.	Tôi không nghĩ rằng tôi được phép giúp bạn.
Tom has denied these accusations.	Tom đã phủ nhận những lời buộc tội này.
Tom seems to have done it.	Tom dường như đã làm điều đó.
He started his meal by drinking half a beer.	Anh bắt đầu bữa ăn của mình bằng cách uống nửa ly bia.
Tom begs Mary for forgiveness.	Tom cầu xin Mary tha thứ.
A snow-filled shovel can weigh up to 20 pounds.	Một cái xẻng đầy tuyết có thể nặng tới 20 pound.
How did the audition go?	Buổi thử giọng diễn ra như thế nào?
I think Tom forgot his camera.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quên máy ảnh của mình.
I'm not too sure about that.	Tôi không quá chắc chắn về điều đó.
Tom said a raccoon bit his leg.	Tom nói một con gấu trúc đã cắn vào chân anh ấy.
Tom usually wears turtleneck sweaters.	Tom thường mặc những chiếc áo len cổ lọ.
Tom and Mary gave identical answers on the test, a fact that made the teachers suspicious.	Tom và Mary đã đưa ra những câu trả lời giống hệt nhau trong bài kiểm tra, một sự thật khiến giáo viên nghi ngờ.
How does Tom know what's going on here?	Làm sao Tom biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Tom is an open person, isn't he?	Tom là người cởi mở, phải không?
I know Tom decided to do it.	Tôi biết Tom đã quyết định làm điều đó.
I still don't know who will do it.	Tôi vẫn chưa biết ai sẽ làm điều đó.
Tom abandoned the project after three months.	Tom từ bỏ dự án sau ba tháng.
Pepper is a spice.	Hạt tiêu là một loại gia vị.
I know Tom doesn't like cats.	Tôi biết Tom không thích mèo.
My parents were living in Australia when I was born.	Cha mẹ tôi đã sống ở Úc khi tôi được sinh ra.
All three of us had to go to that meeting.	Cả ba chúng tôi đều phải đến buổi họp đó.
I don't like Tom as much as before.	Tôi không thích Tom nhiều như trước nữa.
I'm not surprised because I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi không ngạc nhiên vì tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
Tom has a big family to support.	Tom có ​​một gia đình lớn để chu cấp.
I could have saved Tom's life.	Tôi có thể đã cứu mạng Tom.
I don't think things could get any worse.	Tôi không nghĩ mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn.
I just wanted to have a quick chat with Tom before we leave.	Tôi chỉ muốn nói chuyện nhanh với Tom trước khi chúng ta rời đi.
Tom says he wants to build a house.	Tom nói rằng anh ấy muốn xây một ngôi nhà.
Why don't we start right away?	Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay lập tức?
Tom doesn't have a computer.	Tom không có máy tính.
Tom won't come.	Tom sẽ không đến.
Tom is thinking about his children.	Tom đang nghĩ về những đứa con của mình.
Tom tells Mary he won't win.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không thắng.
I know that Tom won't do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
I heard you stopped smoking.	Tôi nghe nói bạn đã ngừng hút thuốc.
Does Tom know the way?	Tom có ​​biết đường không?
I was going to buy it, only Tom told me not to.	Tôi đã định mua nó, chỉ có Tom bảo tôi không nên.
I can build your dog a kennel if you want me to.	Tôi có thể xây cho con chó của bạn một chuồng chó nếu bạn muốn tôi.
I still don't know how that happened.	Tôi vẫn không biết điều đó xảy ra như thế nào.
I hope that Tom gets what he wants.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​được những gì anh ấy muốn.
If I had known that, I wouldn't have come.	Nếu tôi biết điều đó, tôi đã không đến.
It was Tom who saved the girl.	Chính Tom đã cứu cô gái.
Tom didn't buy me what he promised he would buy.	Tom đã không mua cho tôi những gì anh ấy hứa rằng anh ấy sẽ mua.
Tom needs that money.	Tom cần số tiền đó.
Tom was afraid to do it.	Tom sợ phải làm điều đó.
Tom no longer looked down on Mary.	Tom không còn coi thường Mary nữa.
I know Tom is a good music teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên dạy nhạc giỏi.
Tom is the man I am looking for.	Tom chính là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
Where is the rest of the group?	Phần còn lại của nhóm đâu?
How can you get the skepticism?	Bạn có thể nhận được sự hoài nghi như thế nào?
I'm pretty sure Tom is happy to be here.	Tôi khá chắc rằng Tom rất vui khi ở đây.
I can't tell you how long I've been waiting for this.	Tôi không thể nói cho bạn biết tôi đã đợi điều này bao lâu.
How do you know that's not true?	Làm sao bạn biết điều đó không đúng?
I really doubt that Tom will enjoy what's going on.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
Where does Tom want to eat?	Tom muốn ăn ở đâu?
I don't think you need to tell Tom why you did.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
I haven't finished my breakfast yet.	Tôi vẫn chưa ăn sáng xong.
Tom put on jeans and a t-shirt.	Tom mặc quần jean và áo phông vào.
I need you to talk to Tom about that.	Tôi cần bạn nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom shoots a gun.	Tom bắn súng.
Cicadas are not harmful to humans.	Ve sầu không gây hại cho con người.
Stay now. 	Ở lại ngay.
I'm on the way.	Tôi đang trên đường.
Tom will be fine.	Tom sẽ tốt.
Tom really enjoys writing poetry.	Tom thực sự thích làm thơ.
Tom chose to go to Boston.	Tom đã chọn đến Boston.
I went to the station to see my friend off.	Tôi đến nhà ga để tiễn bạn tôi.
Would you like some coffee?	Bạn có muốn uống một ít cà phê không?
He ignores my problems.	Anh ấy phớt lờ những vấn đề của tôi.
Tom told me he was sick of doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phát ngán khi làm điều đó.
Tom tried really hard, but he still failed.	Tom đã rất cố gắng, nhưng anh ấy vẫn thất bại.
I told Tom the reason I didn't want to do it was that I didn't think it was a good idea.	Tôi nói với Tom lý do tôi không muốn làm điều đó là tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I know that Tom liked those things.	Tôi biết rằng Tom đã thích những thứ đó.
Tom really isn't my type.	Tom thực sự không phải là mẫu người của tôi.
We have to go back to the train station.	Chúng ta phải quay lại ga xe lửa.
You are a very generous person.	Bạn là một người rất hào phóng.
I know that this has been difficult for you.	Tôi biết rằng điều này đã được khó khăn cho bạn.
I know Tom probably won't know how to do it.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom, what do you want for dinner?	Tom, bạn muốn gì cho bữa tối?
Tom took a sip of coffee.	Tom nhấp một ngụm cà phê.
I am afraid it will rain in the afternoon.	Tôi sợ trời sẽ mưa vào buổi chiều.
The FBI tapped Tom's phone.	FBI nghe trộm điện thoại của Tom.
Tom admits that he does it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy làm điều đó.
Tom is sure that he will see Mary again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ gặp lại Mary.
Tom says he really wants to be here, but he has to stay in Boston.	Tom nói rằng anh ấy thực sự muốn ở đây, nhưng anh ấy phải ở lại Boston.
It would be easy to find someone to do that.	Sẽ rất dễ dàng để tìm được ai đó làm điều đó.
You have earned a remainder.	Bạn đã kiếm được một phần còn lại.
Tom tried to be Mary's friend.	Tom đã cố gắng trở thành bạn của Mary.
Tom was driving too close to the car in front of him and couldn't stop when it suddenly stopped.	Tom đang lái xe quá gần chiếc xe phía trước và không kịp dừng lại khi nó đột ngột dừng lại.
When it's cold like this, I don't like going out.	Khi trời lạnh thế này, tôi không thích ra ngoài.
There is a scratch on this lens.	Có một vết xước trên ống kính này.
I have witnessed three fights.	Tôi đã chứng kiến ​​ba cuộc chiến.
You and Tom have to do the job.	Bạn và Tom phải làm công việc.
Tom and I had to do it alone.	Tom và tôi đã phải làm điều đó một mình.
Tom says he can at least swim as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ít nhất cũng có thể bơi giỏi như Mary.
It's hard to keep up with his dirty deeds.	Thật khó để theo kịp những việc làm bẩn thỉu của anh ta.
All you have to do to secure a seat is wait in line.	Tất cả những gì bạn phải làm để đảm bảo một chỗ ngồi là xếp hàng chờ đợi.
I don't want to hate you.	Tôi không muốn ghét bạn.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Plato believed that the soul is immortal.	Plato tin rằng linh hồn là bất tử.
Tom is strong enough to swim across the river.	Tom đủ khỏe để bơi qua sông.
I don't think it doesn't matter who does it.	Tôi không nghĩ rằng ai làm điều đó không quan trọng.
I know you are a smuggler.	Tôi biết bạn là một kẻ buôn lậu.
Tom died of a heart attack last year.	Tom đã chết vì một cơn đau tim vào năm ngoái.
Tom told me that he saw Mary dressed as a man yesterday afternoon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary ăn mặc như một người đàn ông vào chiều hôm qua.
Tom tried to convince Mary to sing.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary hát.
Tom has been sick in bed for about three months.	Tom đã bị ốm trên giường khoảng ba tháng.
That's what you do best, isn't it?	Đó là điều bạn làm tốt nhất, phải không?
You know I didn't do that.	Bạn biết tôi đã không làm điều đó.
Tom says he can communicate with the dead.	Tom nói rằng anh ấy có thể giao tiếp với người chết.
Tom is a veteran cop.	Tom là một cảnh sát kỳ cựu.
I usually don't speak French.	Tôi thường không nói tiếng Pháp.
If I call Tom after midnight, he won't like it.	Nếu tôi gọi cho Tom sau nửa đêm, anh ấy sẽ không thích.
There are more than 800,000 Basque speakers in the world.	Có hơn 800.000 người nói tiếng Basque trên thế giới.
I know that Tom cannot speak French well.	Tôi biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp tốt.
Tom graduated with honors from Harvard.	Tom tốt nghiệp loại xuất sắc tại Harvard.
Tom needs to work late.	Tom cần phải làm việc muộn.
How many days does it usually take?	Thường mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
I wish I knew Tom would be here.	Tôi ước gì tôi biết Tom sẽ ở đây.
Tom really thought that Mary would go out with him.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary sẽ đi chơi với anh ta.
Food is not wasted.	Thức ăn không bị lãng phí.
What do you think of Tom's house?	Bạn nghĩ gì về ngôi nhà của Tom?
The dam is very wide.	Đập chắn sông rất rộng.
My handwriting is so bad I can't even read it.	Chữ viết tay của tôi quá tệ, thậm chí tôi không thể đọc được.
Tom will retire next spring.	Tom sẽ nghỉ hưu vào mùa xuân tới.
Tom walked out of the classroom.	Tom bước ra khỏi lớp học.
Tom probably won't win.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng.
Tom wrote Mary a letter of recommendation.	Tom đã viết cho Mary một lá thư giới thiệu.
Do you have time to fix this flat tire right now?	Bạn có thời gian để sửa chiếc lốp xe bị xẹp này ngay bây giờ không?
Tom is wearing an old t-shirt with holes in it.	Tom đang mặc một chiếc áo phông cũ với những lỗ thủng trên đó.
Tom is currently at a hospital in Boston.	Tom hiện đang ở một bệnh viện ở Boston.
That is regrettable.	Điều đó thật đáng tiếc.
Tom camped in Mary's yard.	Tom cắm trại trong sân của Mary.
Let's meet tomorrow at the same place we did last week.	Hãy gặp nhau vào ngày mai tại cùng một địa điểm mà chúng ta đã làm vào tuần trước.
Tom walked past Mary without saying anything.	Tom đi ngang qua Mary mà không nói gì.
I didn't know that Tom had so many friends.	Tôi không biết rằng Tom có ​​rất nhiều bạn.
Tom eats rice almost every day.	Tom ăn cơm hầu như mỗi ngày.
Don't tell me this has nothing to do with me.	Đừng nói với tôi điều này không liên quan đến tôi.
Tom doesn't like beer and wine.	Tom không thích bia và rượu.
My brother did not have the courage to swim across the river.	Anh tôi không đủ can đảm để bơi qua sông.
Tom is a bad driver.	Tom là một người lái xe tồi.
I hope Tom likes the gift I bought him.	Tôi hy vọng Tom thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy.
Tom is at Mary's apartment.	Tom đang ở căn hộ của Mary.
Tom can't wait to see Mary.	Tom nóng lòng muốn đi gặp Mary.
Tom should have no problem completing the report on time.	Tom sẽ không gặp vấn đề gì khi hoàn thành báo cáo đúng hạn.
Tom told me that he thought Mary was biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thành kiến.
I've been trying to follow you all morning.	Tôi đã cố gắng theo dõi bạn suốt buổi sáng.
My daughter has a dentist appointment tomorrow.	Con gái tôi có một cuộc hẹn với nha sĩ vào ngày mai.
At this time, tomorrow I will study in the library.	Giờ này, ngày mai tôi sẽ học trong thư viện.
He's about to go.	Anh ấy sắp đi rồi.
Do Tom and Mary teach at the same school?	Tom và Mary có dạy cùng trường không?
I couldn't sleep, even though I was very tired.	Tôi không thể ngủ được, mặc dù tôi rất mệt.
Tom hopes to get a straight A.	Tom hy vọng sẽ đạt điểm A thẳng.
Tom said he needed to ask me a few more questions.	Tom nói rằng anh ấy cần hỏi tôi một vài câu hỏi nữa.
The same applies here.	Điều tương tự cũng được áp dụng ở đây.
Tom and Mary fought about everything.	Tom và Mary đã chiến đấu về mọi thứ.
I think Tom should be able to do that if he really needs to.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
Tom is taking notes.	Tom đang ghi chép.
He's not in the mood.	Anh ấy không có tâm trạng.
Don't you want to see?	Bạn không muốn xem sao?
I confirmed it was the Tom I saw in the park last night.	Tôi khẳng định đó là Tom mà tôi đã nhìn thấy trong công viên đêm qua.
Tom started working here as a janitor.	Tom bắt đầu làm việc ở đây với tư cách là người gác cổng.
I keep asking myself why am I doing this.	Tôi liên tục tự hỏi bản thân tại sao tôi lại làm điều này.
Tom lied to my face.	Tom đã nói dối mặt tôi.
This is a really nice spot, isn't it?	Đây là một điểm thực sự đẹp, phải không?
Tom said he was three months behind on alimony.	Tom nói rằng anh ta đã chậm hơn ba tháng đối với tiền cấp dưỡng.
No one is allowed to talk to Tom.	Không ai được phép nói chuyện với Tom.
Mom, if I don't like to eat, do I have to eat?	Mẹ ơi, nếu con không thích ăn thì có phải ăn không?
We are good spirits.	Chúng tôi là những tinh thần tốt bụng.
It would be quite difficult to raise that much money.	Sẽ khá khó để huy động được nhiều tiền như vậy.
Tom dropped me off at my apartment.	Tom đã thả tôi tại căn hộ của tôi.
Why haven't you told us yet?	Tại sao bạn vẫn chưa nói với chúng tôi?
Tom says he needs to get rid of all this trash.	Tom nói rằng anh ấy cần phải loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
He doesn't like oranges.	Anh ấy không thích cam.
When I was a kid, I used to go fishing with him.	Khi một đứa trẻ, tôi thường đi câu cá với anh ta.
I don't know what this is.	Tôi không biết đây là cái gì.
I may have been injured.	Tôi có thể đã bị thương.
Tom has another son.	Tom có ​​một cậu con trai khác.
No one gets hurt if we are more careful.	Không ai bị thương nếu chúng ta cẩn thận hơn.
You are a very good friend.	Bạn là một người bạn rất tốt.
Tom wants Mary to know he likes her very much.	Tom muốn Mary biết anh ấy thích cô ấy rất nhiều.
I was stung by a bee.	Tôi bị ong đốt.
We have two deliveries per day.	Chúng tôi có hai chuyến giao hàng mỗi ngày.
Tom says he hopes he can do it again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm điều đó một lần nữa.
I have to be in Australia for a meeting next Monday.	Tôi phải ở Úc cho một cuộc họp vào thứ Hai tới.
Did you know Tom also has such a hat?	Bạn có biết Tom cũng có một chiếc mũ như vậy không?
That's exactly what I expected to happen.	Đó chính xác là những gì tôi mong đợi sẽ xảy ra.
I know Tom would be a good partner.	Tôi biết Tom sẽ là một đối tác tốt.
Tom is a bit unwell.	Tom hơi không khỏe.
All results are confidential.	Tất cả các kết quả đều được bảo mật.
The weather looks like it will be fine.	Thời tiết có vẻ như sẽ ổn.
Tom was in a meeting all day.	Tom đã tham gia một cuộc họp cả ngày.
Tom said he was planning to get smashed tonight.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch để bị đập phá đêm nay.
I think you watch too much TV.	Tôi nghĩ bạn đã xem TV quá nhiều.
It's an honor to be here with you.	Thật vinh dự khi được ở đây với bạn.
You don't sound as stuffy as Tom.	Bạn không có vẻ là người ngột ngạt như Tom.
We are not allowed to talk.	Chúng tôi không được phép nói chuyện.
Tom answered all my questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
I am very tired right now.	Hiện tại tôi đang rất mệt mỏi.
I don't want to get involved.	Tôi không muốn dính líu.
Tom had pain in his chest so he went to the hospital.	Tom bị đau ở ngực nên đã đến bệnh viện.
That is the wrong way.	Đó là cách làm sai.
How can I justify the cost of that?	Làm thế nào tôi có thể biện minh cho chi phí của việc đó?
I don't think Tom is that naive.	Tôi không nghĩ Tom lại ngây thơ như vậy.
Tom has found a place to live.	Tom đã tìm thấy một nơi để sống.
I don't know what Tom wants me to say.	Tôi không biết Tom muốn tôi nói gì.
I've always been smart.	Tôi luôn luôn thông minh.
It was clear that Tom didn't like Mary anymore.	Rõ ràng là Tom không thích Mary nữa.
Tom says he doesn't have time for that.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian cho việc đó.
Do you think there is something in there?	Bạn có nghĩ rằng có một cái gì đó trong đó?
You'd better wear a crash helmet.	Tốt hơn bạn nên đội mũ bảo hiểm va chạm vào.
Dogs are not allowed in this hotel.	Chó không được phép vào khách sạn này.
We should not lose hope.	Chúng ta không nên mất hy vọng.
Tom said he wished he hadn't tried to do it alone.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không cố gắng làm điều đó một mình.
Tom seems fine.	Tom có ​​vẻ khỏe.
Tom is in third grade.	Tom đang học lớp ba.
I know Tom will do it tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You should help Tom.	Bạn nên giúp Tom.
Tom has what it takes to be a good teacher.	Tom có ​​những gì cần thiết để trở thành một giáo viên tốt.
One of my shoes is here. 	Một trong những đôi giày của tôi ở đây.
Where's the other one?	Cái kia đâu?
I don't remember that person.	Tôi không nhớ người đó.
The leaves in the garden were all red.	Lá cây trong vườn đã đỏ hết cả lên.
I don't think Tom would care if I did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm vậy.
Do Tom and Mary still live in the same house?	Tom và Mary có còn sống chung một nhà không?
I'm glad you were able to do that.	Tôi rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
I don't have all the pieces for this puzzle.	Tôi không có tất cả các mảnh cho câu đố này.
I'm sure Tom will be broken by the end of the week.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị phá vỡ vào cuối tuần.
Tom asked Mary to get some toothpaste and some toilet paper from the supermarket.	Tom nhờ Mary lấy một ít kem đánh răng và một ít giấy vệ sinh ở siêu thị.
That's what I envisioned.	Đó là những gì tôi đã hình dung.
Why does Tom need to do it now?	Tại sao Tom cần làm điều đó bây giờ?
My father wouldn't let me do that.	Cha tôi sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
They went to a mountain resort last summer.	Họ đã đến một khu nghỉ mát trên núi vào mùa hè năm ngoái.
You like rain, don't you?	Bạn thích mưa, phải không?
They are still in Boston.	Họ vẫn ở Boston.
I know that you don't want to hurt me.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm tổn thương tôi.
Tom probably won't win.	Tom có ​​thể sẽ không thắng.
Many people like chili cheese sandwiches.	Nhiều người thích bánh mì kẹp phô mai ớt.
I know that Tom will be happy to see you.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
I bought you lunch today.	Hôm nay tôi đã mua cho bạn bữa trưa.
I went to many stores to find the book.	Tôi đã đến nhiều cửa hàng để tìm cuốn sách.
Tom attended another high school.	Tom học ở một trường trung học khác.
Tom doesn't know why Mary refuses to go out with him.	Tom không biết tại sao Mary từ chối đi chơi với anh ta.
We don't want war.	Chúng tôi không muốn chiến tranh.
I'll set an alarm at 2:30 to remind me to pick up Tom at the bus stop.	Tôi sẽ đặt báo thức lúc 2:30 để nhắc tôi đi đón Tom ở trạm xe buýt.
Neither Tom nor Mary ever taught French.	Cả Tom và Mary đều chưa từng dạy tiếng Pháp.
I had a problem opening the package.	Tôi đã gặp sự cố khi mở gói.
I think I heard someone banging on the wall.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó đập vào tường.
Why don't you give Tom the help he needs?	Tại sao bạn không giúp Tom sự giúp đỡ mà anh ấy cần?
Tom Jackson is my biological father.	Tom Jackson là cha ruột của tôi.
Tom is a spiritual advisor.	Tom là một cố vấn tâm linh.
Tom isn't as young as he looks, is he?	Tom không còn trẻ như vẻ ngoài của anh ấy phải không?
Now Tom knew Mary wasn't joking.	Bây giờ Tom biết Mary không đùa.
I think Tom is at home.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở nhà.
Didn't you know that Tom planned to go to Australia with Mary?	Bạn không biết rằng Tom dự định đi Úc với Mary?
Our team was on a losing streak at the time.	Đội của chúng tôi đang có một chuỗi trận thua vào thời điểm đó.
I've been here for a few hours.	Tôi đã ở đây vài giờ.
I don't think Tom is downstairs.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở dưới nhà.
Do you want to know how I did it?	Bạn có muốn biết tôi đã làm điều đó như thế nào không?
I have a hunch that something is wrong.	Tôi có linh cảm rằng có điều gì đó không ổn.
I know that Tom doesn't know that Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
I don't care if Tom comes with us or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đi cùng chúng tôi hay không.
Tom seemed happy about something.	Tom dường như rất vui vì điều gì đó.
Ask Tom when he'll be back.	Hỏi Tom khi nào anh ấy quay lại.
Tom believes he should do it.	Tom tin rằng anh ấy nên làm điều đó.
I feel the same way about you as you feel about me.	Tôi cũng cảm thấy như vậy về bạn cũng như bạn cảm nhận về tôi.
I am only interested in finding out the truth.	Tôi chỉ quan tâm đến việc tìm ra sự thật.
Other policemen started shooting into the crowd.	Các cảnh sát khác bắt đầu bắn vào đám đông.
It's a double-edged sword.	Đó là một con dao hai lưỡi.
Top executives are gathering for a power breakfast.	Các giám đốc điều hành hàng đầu đang tụ tập cho một bữa sáng quyền lực.
I will be busy tomorrow morning.	Tôi sẽ bận vào sáng mai.
Tom tried to convince everyone that he was innocent.	Tom đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng anh ấy vô tội.
We do not accept tips.	Chúng tôi không chấp nhận tiền boa.
I'm not the best French speaker here.	Tôi không phải là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây.
Tom knew Mary had been in prison for three years.	Tom biết Mary đã ở tù ba năm.
I don't know who stole my bike.	Tôi không biết ai đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Tom got up and walked out of the room.	Tom đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
My grandfather couldn't walk without a cane.	Ông tôi không thể đi lại nếu không có gậy.
Tom will paint the fence tomorrow.	Tom sẽ sơn hàng rào vào ngày mai.
Make sure you pull the weeds off the roots.	Đảm bảo rằng bạn nhổ cỏ khỏi rễ.
I wanted a dog, but my parents gave me a cat instead.	Tôi muốn nuôi một con chó, nhưng thay vào đó cha mẹ tôi lại cho tôi một con mèo.
He went to Africa in 1960 and never returned.	Ông đã đến châu Phi vào năm 1960 và không bao giờ trở lại nữa.
I couldn't stop myself from yawning.	Tôi không thể ngăn mình ngáp.
Tom completed the mission.	Tom đã hoàn thành nhiệm vụ.
This is the first time someone has done something like this.	Đây là lần đầu tiên có người làm điều gì đó như thế này.
"This isn't mine." 	"Cái này không phải của tôi."
"It's not mine either."	"Nó cũng không phải của tôi."
Are you good at boxing?	Bạn có giỏi đấm bốc không?
I think you can't understand that feeling unless you're from the same generation.	Tôi nghĩ bạn không thể hiểu được cảm giác đó trừ khi bạn cùng thế hệ.
I didn't have time to watch TV yesterday.	Tôi không có thời gian để xem TV ngày hôm qua.
Children should not be here.	Trẻ em không nên ở đây.
Tom isn't mad at you is he?	Tom không giận bạn phải không?
We let them express their feelings, and we listened.	Chúng tôi để họ bày tỏ cảm xúc của họ, và chúng tôi lắng nghe.
I'm sure Tom will be here soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm đến đây.
Tom said I didn't sound surprised.	Tom nói rằng tôi có vẻ không ngạc nhiên lắm.
Right now, he's our best hitter.	Hiện tại, anh ấy là người đánh bóng giỏi nhất của chúng tôi.
You are still the best.	Bạn vẫn là tốt nhất.
My job is to make sure everyone is safe.	Công việc của tôi là đảm bảo rằng mọi người được an toàn.
Do you know how to cook a crab?	Bạn có biết làm thế nào để nấu một con cua?
Don't let go of the handle.	Đừng buông tay cầm.
Tom and Mary see each other as often as possible.	Tom và Mary gặp nhau thường xuyên nhất có thể.
He was tied to a tree with a rope.	Anh ta bị trói vào cây bằng một sợi dây.
Tom woke Mary at 6:30 as she had asked him to.	Tom đánh thức Mary lúc 6:30 như cô đã yêu cầu anh làm.
I'm so sorry about all of this.	Tôi rất xin lỗi về tất cả những điều này.
Tom is not guilty of anything.	Tom không có tội gì cả.
Tom says he thinks Mary is interested in basketball.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm đến bóng rổ.
I believe Tom is not guilty.	Tôi tin rằng Tom không có tội.
My parents hate Tom.	Bố mẹ tôi ghét Tom.
I can give you a few tips on how to win the game.	Tôi có thể cung cấp cho bạn một vài mẹo về cách giành chiến thắng trong trò chơi.
I told Tom he should do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó một mình.
Why haven't you done it yet?	Tại sao bạn vẫn chưa làm điều đó?
I think we can get to Boston in about three hours.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đến Boston trong khoảng ba giờ.
Tom wondered who Mary expected to clean the house.	Tom tự hỏi Mary mong ai sẽ dọn dẹp nhà cửa.
Tom doesn't seem to be as competitive as Mary.	Tom dường như không cạnh tranh như Mary.
Tom has made some very bad decisions recently.	Tom đã đưa ra một số quyết định rất tồi gần đây.
Do you think Tom is the bad guy?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người xấu?
We were too lenient with Tom.	Chúng tôi đã quá khoan dung với Tom.
After graduating, Tom enlisted in the army.	Sau khi tốt nghiệp, Tom nhập ngũ.
No one is expected to come to work if they are sick.	Không ai được mong đợi đến làm việc nếu họ bị ốm.
We won't be able to do that.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
I didn't realize you didn't have enough money to buy a ticket.	Tôi không nhận ra là bạn không có đủ tiền để mua vé.
Tom said Mary was going to Boston to see John.	Tom nói Mary sẽ đến Boston để gặp John.
Canada is located to the north of the United States.	Canada nằm ở phía bắc của Hoa Kỳ.
I waited almost half an hour.	Tôi đã đợi gần nửa giờ.
Tom may not be here today.	Tom có ​​thể không ở đây hôm nay.
The aim of this game is to detonate all the bombs on the screen.	Mục đích của trò chơi này là làm nổ tất cả các quả bom trên màn hình.
Why don't we go to Boston first?	Tại sao chúng ta không đến Boston trước?
Tom said I shouldn't hug Mary anymore.	Tom nói tôi không nên ôm Mary nữa.
I'm not in the mood to do that today.	Tôi không có tâm trạng để làm điều đó hôm nay.
There's no way Tom did it without any help.	Không có cách nào Tom làm điều đó mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Some things you cannot change, no matter how unfair they are.	Một số điều bạn không thể thay đổi, cho dù chúng có bất công như thế nào.
There is no success without perseverance.	Không có thành công nào nếu không có sự kiên trì.
I can't wear these clothes anymore.	Tôi không thể mặc những bộ quần áo này nữa.
Tom was in the hospital last week.	Tom đã ở trong bệnh viện vào tuần trước.
Tom doesn't really want to eat right now.	Tom không thực sự muốn ăn ngay bây giờ.
Tom still wears his wedding ring despite the divorce.	Tom vẫn đeo nhẫn cưới dù đã ly hôn.
Why do things like this always happen to us?	Tại sao những điều như thế này luôn xảy ra với chúng ta?
I can't believe I'm kissing you.	Tôi không thể tin rằng tôi đang hôn bạn.
I hope that Tom is with Mary now.	Tôi hy vọng rằng Tom đang ở với Mary bây giờ.
Tom is already there, I think.	Tom đã ở đó rồi, tôi nghĩ vậy.
Tom is a professional skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp.
Meet me at 2:30.	Gặp tôi lúc 2:30.
Tom entered the room, followed by John and Mary.	Tom bước vào phòng, theo sau là John và Mary.
No one has a landline these days.	Không ai có điện thoại cố định những ngày này.
Tom put his hands in front of his face.	Tom đưa hai tay lên trước mặt.
Tom told me I was safe.	Tom nói với tôi rằng tôi an toàn.
Tom did it much better the second time around.	Tom đã làm điều đó tốt hơn nhiều trong lần thứ hai.
She took the opportunity to take a shower before breakfast.	Cô ấy tranh thủ đi tắm trước khi ăn sáng.
I wish Tom.	Tôi cầu chúc cho Tom.
I don't think Tom would be surprised.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom has a German Shepherd and Mary has a poodle.	Tom có ​​một con chó chăn cừu Đức và Mary có một con chó xù.
Tom describes the intruder.	Tom mô tả kẻ đột nhập.
You have experience.	Bạn có kinh nghiệm.
Tom is on his phone.	Tom đang nghe điện thoại của anh ấy.
Not everyone is successful in life.	Không phải ai cũng thành công trong cuộc sống.
Tom peeked inside to see what was going on.	Tom lén nhìn vào bên trong để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom is probably not in Australia anymore.	Tom có ​​lẽ không còn ở Úc nữa.
I want Tom to go to Australia with Mary.	Tôi muốn Tom đến Úc với Mary.
It doesn't cost that much.	Nó không tốn nhiều như vậy.
I have a plan. 	Tôi có một kế hoạch.
Do not worried.	Đừng lo.
I try to do all the things Tom won't do.	Tôi cố gắng làm tất cả những gì Tom sẽ không làm.
Tom is gone.	Tom đã đi rồi.
I'm on my way to see Tom.	Tôi đang trên đường đến gặp Tom.
Maybe that's the answer.	Có lẽ đó là câu trả lời.
Tom doesn't look any happier.	Tom không có vẻ hạnh phúc hơn.
I dont have enough time.	Tôi không có đủ thời gian.
Tom always comes early.	Tom luôn đến sớm.
Depleting resources have hampered police efforts to stem the rise of violent crime in the city.	Nguồn lực ngày càng cạn kiệt đã cản trở nỗ lực của cảnh sát trong việc ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm bạo lực trong thành phố.
Tom waited a long time.	Tom đã đợi rất lâu.
What a decent man!	Đúng là một người đàn ông đàng hoàng!
I think there's a good chance that Tom wouldn't want to do anything to Mary.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn làm bất cứ điều gì với Mary.
I know that Tom will do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm được điều đó.
I'm afraid we've fallen a bit behind in our work.	Tôi e rằng chúng ta đã tụt hậu một chút trong công việc.
Tom shouted again.	Tom lại hét lên.
Does Tom know you're planning to do that?	Tom có ​​biết bạn đang lên kế hoạch làm điều đó không?
I entered college.	Tôi vào cao đẳng.
Miniature Tom.	Tom thu nhỏ.
Tom doesn't have to leave.	Tom không cần phải rời đi.
Who will pay the workers?	Ai sẽ trả tiền cho thợ?
Tom needs to decide if he will continue working in Boston.	Tom cần quyết định xem anh ấy có tiếp tục làm việc ở Boston hay không.
Tom said it was he who needed to do it.	Tom nói rằng chính anh ấy là người cần phải làm điều đó.
The plane that Tom is on will be landing soon.	Máy bay mà Tom đang đi sẽ sớm hạ cánh.
Tom needs to go to the bathroom.	Tom cần đi vệ sinh.
I don't think we have to do anything else.	Tôi không nghĩ chúng ta phải làm bất cứ điều gì khác.
That tackle box looks a lot like mine.	Hộp giải quyết đó trông rất giống của tôi.
In North America, the business operates on the principle of "the customer is always right".	Ở Bắc Mỹ, doanh nghiệp hoạt động trên nguyên tắc "khách hàng luôn đúng".
Tom says he thinks Mary doesn't sleep.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ngủ.
Cold hands, warm heart.	Bàn tay lạnh, trái tim ấm.
Tom thought Mary might not have had to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Can Tom drive a truck?	Tom có ​​thể lái xe tải không?
Looks like I don't have a choice.	Có vẻ như tôi không có quyền lựa chọn.
My thirteen year old girl is going on her first date tomorrow.	Cô bé mười ba tuổi của tôi sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên vào ngày mai.
Do you know why Tom left Australia?	Bạn có biết tại sao Tom rời Úc không?
Tom says Mary won't get angry.	Tom nói rằng Mary sẽ không tức giận.
Don't step on the cat.	Đừng giẫm lên con mèo.
The more I try to forget about my ex-boyfriend, the more I think about him.	Càng cố gắng quên đi bạn trai cũ, tôi càng nghĩ về anh ấy nhiều hơn.
I wonder if there's any cheese left in the fridge.	Tôi tự hỏi liệu có còn pho mát nào trong tủ lạnh hay không.
Tom does everything he wants.	Tom làm mọi thứ anh ấy muốn.
Tom bought a house in our neighborhood.	Tom đã mua một ngôi nhà trong khu phố của chúng tôi.
Tom was the only one wearing a tie.	Tom là người duy nhất đeo cà vạt.
Tom said he learned a lot.	Tom nói rằng anh ấy đã học được rất nhiều.
Tom said he knew he might not be allowed to do that at school.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó ở trường.
I don't care what the doctor says. 	Tôi không quan tâm đến những gì bác sĩ nói.
I will eat whatever I want.	Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì tôi muốn.
No one noticed Tom's absence.	Không ai để ý đến sự vắng mặt của Tom.
I think you have no money.	Tôi nghĩ rằng bạn không có tiền.
Tom might say something.	Tom có ​​thể nói điều gì đó.
I think Tom was pretty exhausted.	Tôi nghĩ rằng Tom đã khá kiệt sức.
It will take them a few hours to do it.	Họ sẽ mất một vài giờ để làm điều đó.
We are not afraid of people like you.	Chúng tôi không sợ những người như bạn.
Don't do what Tom tells you not to do.	Đừng làm những gì Tom bảo bạn không nên làm.
If you feel hungry, have food in the fridge.	Nếu bạn thấy đói, hãy có thức ăn trong tủ lạnh.
I insisted that Tom was wrong.	Tôi khẳng định rằng Tom đã sai.
He was conspicuous by his absence.	Anh ấy đã dễ thấy bởi sự vắng mặt của anh ấy.
Tom and Mary are sitting at the kitchen table.	Tom và Mary đang ngồi ở bàn bếp.
Tom is very grumpy today.	Hôm nay Tom rất cục cằn.
Tom has been here all morning.	Tom đã ở đây cả buổi sáng.
Tom doesn't carry much when traveling.	Tom không mang theo nhiều khi đi du lịch.
It's the best burger in town.	Đó là món bánh mì kẹp thịt ngon nhất trong thị trấn.
Now I feel that I have been taken for a walk.	Bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi đã được đưa đi dạo chơi.
Tell me who will be there tomorrow.	Hãy nói cho tôi biết ai sẽ ở đó vào ngày mai.
Tom's survival is considered a miracle.	Sự sống sót của Tom được coi là kỳ tích.
The only thing we could do was sit and wait.	Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là ngồi và chờ đợi.
Tom should be sent to jail.	Tom nên bị tống vào tù.
He was proud that he was chosen by everyone.	Anh tự hào vì mình được mọi người lựa chọn.
There is absolutely no reason to change this.	Hoàn toàn không có lý do gì để thay đổi điều này.
I'm better than Tom, right?	Tôi tốt hơn Tom, phải không?
What you are suggesting doesn't seem feasible.	Những gì bạn đang đề xuất dường như không khả thi.
I'm just trying to figure out what's wrong.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra điều gì sai.
I live in Boston, but I'm from Chicago.	Tôi sống ở Boston, nhưng tôi đến từ Chicago.
Tom will be charged.	Tom sẽ bị tính phí.
I found no one in the house.	Tôi không tìm thấy ai trong nhà.
Tom did not do well in the exam.	Tom đã không làm tốt trong kỳ thi.
Tom replaced John as captain.	Tom thay John làm đội trưởng.
I discussed this with Tom.	Tôi đã thảo luận điều này với Tom.
I am in pain from the cigarette.	Tôi đau vì điếu thuốc.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Wearing fur is not as popular now as it used to be.	Mặc đồ lông thú bây giờ không còn phổ biến như trước đây.
There is a time and place for everything.	Có thời gian và địa điểm cho mọi thứ.
We have wasted enough time.	Chúng ta đã lãng phí đủ thời gian.
No matter how carefully you choose your words, they will always be twisted by others.	Bất kể bạn lựa chọn lời nói của mình cẩn thận đến mức nào, chúng sẽ luôn bị người khác vặn vẹo.
What kind of stories does Tom dislike?	Tom không thích thể loại truyện nào?
I think there aren't as many French speakers in Australia as there used to be.	Tôi nghĩ rằng không có nhiều người nói tiếng Pháp ở Úc như trước đây.
Key to what?	Chìa khóa để làm gì?
I suspect that Tom and Mary went to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đến Boston.
Don't play on the street.	Đừng chơi trên đường phố.
Tom knew Mary couldn't swim, but he asked her to swim with him anyway.	Tom biết Mary không biết bơi, nhưng dù sao thì anh cũng rủ cô đi bơi cùng.
Tom and Mary are both college students.	Tom và Mary đều là sinh viên đại học.
Tom says he's not used to this kind of cold weather.	Tom nói rằng anh ấy không quen với kiểu thời tiết lạnh giá này.
Tom tried to get Mary to eat more fruit.	Tom đã cố gắng để Mary ăn nhiều trái cây hơn.
Tom denied he did it.	Tom phủ nhận anh ta đã làm điều đó.
I want to thank you for what you did today.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm ngày hôm nay.
I don't want you to die.	Tôi không muốn bạn chết.
Can you lend me a toolbox, please?	Bạn có thể vui lòng cho tôi mượn một hộp công cụ được không?
I don't want to risk that.	Tôi không muốn mạo hiểm điều đó.
Tom was on board.	Tom đã lên tàu.
Do you think she's pretty?	Bạn có nghĩ cô ấy xinh không?
I'm not sure it's worth it.	Tôi không chắc nó đáng giá.
If the problem wasn't so serious, Tom wouldn't be here.	Nếu vấn đề này không nghiêm trọng, Tom đã không ở đây.
You don't know why Tom doesn't have to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom không phải làm điều đó, phải không?
I go to sleep.	Tôi đi ngủ.
Because they were tired, they arrived earlier than usual.	Vì mệt nên họ đến sớm hơn mọi khi.
Tom promised me the world.	Tom đã hứa với tôi cả thế giới.
Would both Tom and Mary want to do it?	Cả Tom và Mary có muốn làm điều đó không?
Don't believe this.	Đừng tin điều này.
Mom, do you remember how to do it?	Mẹ ơi, mẹ còn nhớ cách làm không?
Tom is too young.	Tom còn quá trẻ.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary có thể làm điều đó.
I don't think it's a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
That river floods every year.	Con sông đó lũ lụt hàng năm.
We hope that the road will reopen soon.	Chúng tôi hy vọng rằng con đường sẽ sớm mở lại.
Tom said he thought I wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom ended his speech with a joke.	Tom kết thúc bài phát biểu của mình bằng một câu nói đùa.
You don't seem too busy.	Bạn không có vẻ quá bận rộn.
Tom will be surprised how easy it is to do that.	Tom sẽ ngạc nhiên về việc làm điều đó dễ dàng như thế nào.
I'm giving you what you want.	Tôi đang cho bạn những gì bạn muốn.
You don't have to buy eggs. 	Bạn không cần phải mua trứng.
We've got some.	Chúng tôi đã có một số.
The sky is bright. 	Trời đang sáng.
Morning is coming.	Buổi sáng sắp đến.
Tom still hasn't called me back.	Tom vẫn chưa gọi lại cho tôi.
I can't believe she said "yes."	Tôi không thể tin rằng cô ấy nói "có."
She visits us from time to time.	Cô ấy đến thăm chúng tôi thỉnh thoảng.
I didn't know that what I did was illegal.	Tôi không biết rằng những gì tôi đã làm là bất hợp pháp.
We were the only ones here who knew that Tom knew why Mary wanted to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom was here today asking for help.	Tom đã ở đây hôm nay để yêu cầu giúp đỡ.
I do a lot of things with Tom.	Tôi làm rất nhiều thứ với Tom.
I didn't need to help you, but I did.	Tôi không cần phải giúp bạn, nhưng tôi đã làm.
Tom admits he doesn't cry.	Tom thừa nhận anh ấy không khóc.
This is by far the better of the two.	Điều này cho đến nay là tốt hơn trong hai.
Tom made it clear that I shouldn't leave early.	Tom đã nói rõ rằng tôi không nên về sớm.
I promised Tom I would help him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ giúp anh ấy.
I am in the hospital.	Tôi đang ở trong bệnh viện.
Tom says he's not sure what to do.	Tom nói rằng anh ấy không chắc phải làm gì.
I'm sorry, but I can't answer that question.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
Tom won't meet Mary at the airport.	Tom sẽ không gặp Mary ở sân bay.
He loves to see the birds flying above his head.	Anh ấy thích nhìn những con chim bay trên đầu mình.
Tom tells Mary that he thinks it's time to go home.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ đã đến lúc phải về nhà.
A friend is someone who likes you even though he knows everything about you.	Bạn bè là người thích bạn mặc dù anh ta biết mọi thứ về bạn.
Tom is not dead.	Tom không chết.
Tom doesn't really do that, does he?	Tom không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom is superstitious so he doesn't want to go to a job interview on Friday the 13th.	Tom rất mê tín nên anh ấy không muốn đi phỏng vấn xin việc vào thứ sáu ngày 13.
"Why are you laughing?" 	"Tại sao bạn cười?"
"There must be a reason?"	"Phải có lý do chứ?"
I know it's hard to convince you that you're wrong.	Tôi biết rất khó có thể thuyết phục bạn rằng bạn đã sai.
I won't waste your time anymore.	Tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa.
Is that notarized?	Cái đó có công chứng không?
I don't play the piano.	Tôi không chơi piano.
I don't think Tom has to apologize to Mary.	Tôi không nghĩ Tom phải xin lỗi Mary.
I brought something that I wanted for you.	Tôi đã mang một cái gì đó mà tôi muốn cho bạn.
Tom said he was glad he was able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
Tom can't tell you anything.	Tom không thể nói với bạn bất cứ điều gì.
Aren't you worried about your score?	Bạn không lo lắng về điểm số của mình sao?
You've seen what we can do.	Bạn đã thấy những gì chúng tôi có thể làm.
Tom admits he killed my cat.	Tom thừa nhận anh ta đã giết con mèo của tôi.
You must not speak ill of the dead.	Bạn không được nói xấu người chết.
Tom told me he did it wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó sai.
Tom recently changed jobs.	Tom gần đây đã thay đổi công việc.
Security is minimal here.	An ninh là tối thiểu ở đây.
Tom still hasn't returned the book that Mary wanted to read.	Tom vẫn chưa trả lại cho tôi cuốn sách mà Mary muốn đọc.
The diesel engine was invented by Rudolf Diesel.	Động cơ diesel được phát minh bởi Rudolf Diesel.
You can't be older than me.	Bạn không thể già hơn tôi.
Tom talked to me for a while yesterday.	Tom đã nói chuyện với tôi một lúc vào ngày hôm qua.
Tom won't tell Mary what he wants her to do.	Tom sẽ không nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
How is any of this possible, Tom?	Làm thế nào mà bất kỳ điều này có thể, Tom?
Tom wanted me to drive, but I told him I was too sleepy.	Tom muốn tôi lái xe, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi quá buồn ngủ.
You're enjoying that, aren't you?	Bạn đang thích điều đó, phải không?
Tom was the only one trying to solve the problem.	Tom là người duy nhất cố gắng giải quyết vấn đề.
Tom is snuggled up in bed reading a book.	Tom đang rúc vào giường đọc sách.
Tom is John's other roommate.	Tom là bạn cùng phòng khác của John.
You must put on your skates.	Bạn phải mang giày trượt của mình vào.
Tom told me Mary doesn't eat breakfast.	Tom nói với tôi Mary không ăn sáng.
Tom was killed in an accident.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn.
Your room is very clean.	Phòng của bạn rất sạch sẽ.
You don't want to try again?	Bạn không muốn thử một lần nữa?
Please don't mind my work.	Xin đừng phân tâm công việc của tôi.
Tom is just looking for Mary.	Tom chỉ đang tìm Mary.
Tom just pretends that he can't understand.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu được.
Do you know where Tom could be?	Bạn có biết Tom có ​​thể ở đâu không?
Tell Tom he has to do it by 2:30.	Nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó trước 2:30.
Tom doesn't usually eat Italian food.	Tom không thường xuyên ăn đồ Ý.
Few things can compare to the joy on your child's face when they open their Christmas presents.	Rất ít điều có thể so sánh với niềm vui trên khuôn mặt của con bạn khi chúng mở quà Giáng sinh.
Tom is the weaker one.	Tom là kẻ yếu hơn.
I know that Tom is very afraid of his grandfather.	Tôi biết rằng Tom rất sợ ông của mình.
Why doesn't Tom want to leave Boston?	Tại sao Tom không muốn rời Boston?
I'm sorry I couldn't write to you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể viết thư cho bạn sớm hơn.
Tom says he knows that Mary will need to pay more than she expected.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ cần phải trả nhiều hơn những gì cô ấy mong đợi.
Tom was the only one not invited to Mary's party.	Tom là người duy nhất không được mời đến bữa tiệc của Mary.
You are moving too fast for me.	Bạn đang di chuyển quá nhanh đối với tôi.
Tom says he thinks Mary is outside waiting for you.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở bên ngoài đợi bạn.
Tom ran into Mary at the airport.	Tom tình cờ gặp Mary ở sân bay.
Tom tells everyone that he wants to be a barber.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn trở thành một thợ cắt tóc.
You're really brave, aren't you?	Bạn thực sự dũng cảm, phải không?
Human cloning raises serious ethical problems.	Nhân bản con người làm nảy sinh các vấn đề đạo đức nghiêm trọng.
I don't have your money.	Tôi không có tiền của bạn.
Tom was not trying to lose weight.	Tom đã không cố gắng giảm cân.
I can't attend the party.	Tôi không thể tham dự bữa tiệc.
Don't play me for a fool.	Đừng chơi tôi vì một kẻ ngốc.
Tom sat down on the log and took off his boots.	Tom ngồi xuống khúc gỗ và cởi ủng.
Tom didn't expect that.	Tom không mong đợi điều đó.
Tom is not a bricklayer.	Tom không phải là thợ nề.
There is only one thing we can do.	Chỉ có một điều chúng ta có thể làm.
I think Tom shouldn't do it outside.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên làm điều đó ở bên ngoài.
You are not taking this matter seriously.	Bạn không coi trọng vấn đề này.
I think you can do it for me.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I will have a heavy day.	Tôi sẽ có một ngày nặng nề.
I know Tom doesn't know why Mary needs to do this.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
You can stay at our house if you want.	Bạn có thể ở nhà của chúng tôi nếu bạn muốn.
Can't you do anything to stop it?	Bạn không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó?
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
I'm listening to music.	Tôi đang nghe nhạc.
When someone becomes confused about pens and paper clips, it's a surefire sign that they're cracking up.	Khi ai đó trở nên hoang mang về bút và kẹp giấy, đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng họ đang rạn nứt.
I have to print 100 pages.	Tôi phải in 100 trang.
Tom has been threatened more than once.	Tom đã bị đe dọa nhiều hơn một lần.
I told Tom I couldn't do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom said he is planning to do it in Boston next summer.	Tom cho biết anh đang lên kế hoạch làm điều đó ở Boston vào mùa hè năm sau.
You can have it. 	Bạn có thể có nó.
I no longer want it.	Tôi không còn muốn nó nữa.
Tom braided Mary's hair.	Tom đã tết tóc cho Mary.
Tom is more famous than me.	Tom nổi tiếng hơn tôi.
There's really no difference.	Thực sự không có sự khác biệt.
I didn't tell my girlfriend anything about this.	Tôi đã không nói với bạn gái tôi bất cứ điều gì về điều này.
That's a pretty big assumption.	Đó là một giả định khá lớn.
I think Tom might have cheated on the test.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã gian lận trong bài kiểm tra.
I skip ads on videos whenever I can.	Tôi bỏ qua quảng cáo trên video bất cứ khi nào tôi có thể.
I will wait there.	Tôi sẽ đợi ở đó.
You will not survive.	Bạn sẽ không sống sót.
Tom could spend three years in prison.	Tom có ​​thể ngồi tù ba năm.
I don't know that someone is following me.	Tôi không biết rằng ai đó đang theo dõi tôi.
We won't see Tom again.	Chúng ta sẽ không gặp Tom nữa.
Tom really doesn't know the answer.	Tom thực sự không biết câu trả lời.
You are terrible at keeping secrets.	Bạn rất tệ trong việc giữ bí mật.
We did the right thing, didn't we?	Chúng ta đã làm điều đúng đắn, phải không?
Tom told me that he thinks Mary is an optimist.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người lạc quan.
I saw a man hit by a car.	Tôi thấy một người đàn ông bị xe đụng.
I'm not afraid of spiders anymore.	Tôi không sợ nhện nữa.
I might be the last to do it.	Tôi có thể là người cuối cùng làm điều đó.
Cucumbers are delicious.	Dưa chuột rất ngon.
I don't blame Tom one bit.	Tôi không trách Tom một chút nào.
You should assume that your phone has been tapped.	Bạn nên cho rằng điện thoại của bạn đã bị nghe trộm.
I'm leaving town in a few days.	Tôi sẽ rời thị trấn trong vài ngày.
Tom and Mary are on the same boat.	Tom và Mary ở trên cùng một con thuyền.
Do not leave me.	Đừng bỏ rơi tôi.
Tom said that Mary was going to Boston with him.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Boston với anh ta.
I have to find a way to make as much money as possible.	Tôi phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền.
I don't think this is a real diamond.	Tôi không nghĩ rằng đây là một viên kim cương thật.
You are almost thirty.	Bạn gần ba mươi.
I think we should use this one.	Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng cái này.
Tom took a butcher knife out of a drawer.	Tom lấy một con dao đồ tể ra khỏi ngăn kéo.
I don't sell Tom those things.	Tôi không bán cho Tom những thứ đó.
Tom tells Mary that he thinks John isn't sober.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không tỉnh táo.
You should check your brakes before taking off on your trip.	Bạn nên kiểm tra phanh trước khi cất cánh trong chuyến đi của mình.
I'm not sure why Tom is here.	Tôi không chắc tại sao Tom lại ở đây.
Tom thinks he might be allowed to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sure Tom won't be pleased.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không hài lòng.
All Tom needs is some space.	Tất cả những gì Tom cần là một số không gian.
Tom is completely alive.	Tom hoàn toàn sống động.
I'm glad to see you're doing better.	Tôi rất vui khi thấy bạn đang làm tốt hơn.
Tom has to go to Australia first.	Tom phải đi Úc trước.
Tom looks different.	Tom trông khác.
Tom didn't expect to stay too long.	Tom không mong đợi ở lại quá lâu.
Tom says that no one else wants to come to Boston with him.	Tom nói rằng không ai khác muốn đến Boston với anh ta.
I have chosen.	Tôi đã lựa chọn.
I do not remember you.	Tôi không nhớ bạn.
Tom was excused from doing that.	Tom đã được miễn làm điều đó.
We've had a lot of opportunities to do that.	Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
I know Tom wants to know that you're planning to do just that.	Tôi biết Tom muốn biết rằng bạn đang dự định làm điều đó.
Playing bassoon is not easy.	Chơi bassoon không phải là dễ dàng.
I'm not surprised Tom can do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom says he won't let that happen again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
Tom asked me to help find Mary.	Tom nhờ tôi giúp tìm Mary.
When did you find out that Tom can't speak French?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không thể nói tiếng Pháp khi nào?
I suspect that Tom probably won't do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó.
I know Tom as a golfer. 	Tôi biết Tom là một vận động viên chơi gôn.
Maybe he can teach you how to play.	Có lẽ anh ấy có thể dạy bạn cách chơi.
How many people did you invite to your party?	Bạn đã mời bao nhiêu người đến bữa tiệc của mình?
Tom decided he would do it.	Tom đã quyết định anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom hasn't shown up yet.	Tom vẫn chưa xuất hiện.
My parents are not at home.	Bố mẹ tôi không có nhà.
I come in here.	Tôi vào đây.
Tom has decided where he wants to go to college.	Tom đã quyết định nơi anh ấy muốn học đại học.
Tom doesn't know why Mary doesn't do what he asks her to do.	Tom không biết tại sao Mary không làm những gì anh ấy yêu cầu cô ấy làm.
He always had to catch hot water with his teachers because he was late.	Anh luôn phải hứng nước nóng với các giáo viên của mình vì đi muộn.
I know of a tried and true method.	Tôi biết một phương pháp đã thử và đúng.
I don't see that as a problem.	Tôi không thấy đó là một vấn đề.
People should not stare at foreigners.	Mọi người không nên nhìn chằm chằm vào người nước ngoài.
At that time Tom was a taxi driver in Australia.	Lúc đó Tom là một tài xế taxi ở Úc.
Everyone was happy that Tom was caught.	Mọi người đều vui mừng vì Tom đã bị bắt.
You are living in a big house, right?	Bạn đang sống trong một ngôi nhà lớn, phải không?
Unfortunately, Tom is not alone.	Thật không may, Tom không đơn độc.
Tom doesn't live far away.	Tom không sống ở đâu xa.
I will lock the door.	Tôi sẽ khóa cửa.
I am looking for a new assistant.	Tôi đang tìm một trợ lý mới.
That's the car I want to buy.	Đó là chiếc xe mà tôi muốn mua.
I don't know what Tom wants me to do.	Tôi không biết Tom muốn tôi làm gì.
The fire flickered for a moment and then went out.	Ngọn lửa chập chờn một lúc rồi tắt lịm.
Dad said the most important thing was that I was alive.	Bố nói điều quan trọng nhất là tôi còn sống.
Tom and Mary don't get along very well.	Tom và Mary không hợp nhau lắm.
Tom just got into a lot of trouble.	Tom vừa gặp phải rất nhiều rắc rối.
I didn't have a good time last night.	Tôi đã không có một khoảng thời gian vui vẻ vào đêm qua.
Tom could be in some trouble.	Tom có ​​thể gặp một số rắc rối.
Tom usually feels sleepy in the early afternoon.	Tom thường cảm thấy buồn ngủ vào đầu giờ chiều.
I'm sure Tom will handle it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giải quyết được.
He wondered how many times the sun rose before his salary.	Anh tự hỏi bao nhiêu lần mặt trời mọc trước khi lương của anh.
She tried to shorten everything the teacher said.	Cô cố gắng rút ngắn mọi lời cô giáo nói.
Neither Tom nor Mary had much to deal with.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc phải giải quyết.
I did not know that dogs swim well.	Tôi không biết rằng những con chó bơi giỏi.
Tom understood everything.	Tom đã hiểu mọi thứ.
He told me his life story.	Anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời anh ấy.
I think Tom and I are missing something.	Tôi nghĩ Tom và tôi đang thiếu một cái gì đó.
Tom worked hard to write his speech.	Tom đã làm việc chăm chỉ để viết bài phát biểu của mình.
They don't say that.	Họ không nói điều đó.
What is the next step to be taken?	Bước tiếp theo sẽ được thực hiện là gì?
Tom is buying beer.	Tom đang mua bia.
Do not worried. 	Đừng lo.
It is not the end of the world.	Nó không phải là kết thúc của thế giới.
Did you buy the computer you're considering?	Bạn đã mua máy tính mà bạn đang xem xét?
I think that is a possibility.	Tôi cho rằng đó là một khả năng.
Even Tom was excited to see Mary.	Ngay cả Tom cũng hào hứng khi được gặp Mary.
I saw Tom before he saw me.	Tôi đã nhìn thấy Tom trước khi anh ấy nhìn thấy tôi.
Tom will receive the death penalty.	Tom sẽ nhận án tử hình.
What makes you think Tom is talking about you?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom đang nói về bạn?
I'm here to work on your computer.	Tôi ở đây để làm việc trên máy tính của bạn.
Tom really needs to do it immediately.	Tom thực sự cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom and Mary do not speak French.	Tom và Mary không nói tiếng Pháp.
I wouldn't be able to do this without your help.	Tôi sẽ không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I'm trying to decide what to do next.	Tôi đang cố gắng quyết định xem phải làm gì tiếp theo.
I will go to Australia next month.	Tôi sẽ đến Úc vào tháng sau.
Tom took off his coat and hung it on the hook behind the door.	Tom cởi áo khoác và treo nó vào móc sau cánh cửa.
I know that Tom knows that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is staying with his three friends.	Tom đang ở với ba người bạn của mình.
Tom looked like he was about to vomit.	Tom có ​​vẻ như sắp nôn.
Tom slowly opened his eyes.	Tom từ từ mở mắt.
Who was Tom threatened by?	Tom đã bị đe dọa bởi ai?
Tom could have been anywhere.	Tom có ​​thể đã ở bất cứ đâu.
What is shown on television, as it is, is a reflection of what society is like.	Những gì được chiếu trên truyền hình, như nó vốn có, là sự phản ánh xã hội đang như thế nào.
I want to learn snowboarding.	Tôi muốn học trượt ván trên tuyết.
Why is there no wine left in the bottle? 	Tại sao không còn chút rượu nào trong chai?
Has your child been drinking it?	Con bạn đã uống nó chưa?
Why don't we start?	Tại sao chúng ta không bắt đầu?
Tom doesn't want to be a pharmacist.	Tom không muốn trở thành một dược sĩ.
Tom had another plan in mind.	Tom đã có một kế hoạch khác trong đầu.
It's a lot colder in Boston than it is here.	Ở Boston lạnh hơn rất nhiều so với ở đây.
Tom fired his secretary.	Tom đã sa thải thư ký của mình.
Tom doesn't usually go to work by car.	Tom thường không đi làm bằng ô tô.
Tom's friends tried to help him do that.	Bạn bè của Tom đã cố gắng giúp anh ấy làm điều đó.
Tom told the police that his wallet was stolen.	Tom nói với cảnh sát rằng ví của anh đã bị đánh cắp.
Tom wasn't really sure what to do.	Tom thực sự không chắc mình cần làm gì.
They know that they must fight together to defeat their common enemy.	Họ biết rằng họ phải chiến đấu cùng nhau để đánh bại kẻ thù chung.
Tom is not good at this.	Tom không giỏi trong việc này.
Three months ago, Tom could not walk.	Ba tháng trước, Tom không thể đi lại.
Tom said he thought it would be fine to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ ổn.
Tom said if he did, Mary might scream at him.	Tom nói nếu anh ta làm vậy, Mary có thể sẽ hét vào mặt anh ta.
It's never easy to tell if he's serious or not.	Không bao giờ dễ dàng để biết liệu anh ấy có nghiêm túc hay không.
Tom said I shouldn't have agreed to do that.	Tom nói tôi không nên đồng ý làm điều đó.
I wonder if Tom knew Mary had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary phải làm điều đó hay không.
Don't be so naive.	Đừng ngây thơ như vậy.
Coming from a poor family, young Tom may have to go without boots this winter.	Vì xuất thân từ một gia đình nghèo, cậu bé Tom có ​​thể phải đi không có ủng trong mùa đông này.
I'm just waiting for a call.	Tôi chỉ đang chờ một cuộc gọi.
We have to clean this place thoroughly.	Chúng tôi phải làm sạch nơi này kỹ lưỡng.
Lawn mowers need gas to operate.	Máy cắt cỏ cần gas để hoạt động.
Does Tom look happy?	Trông Tom có ​​đang vui không?
Tom doesn't know much about music.	Tom không biết nhiều về âm nhạc.
Why don't we learn French?	Tại sao chúng ta không học tiếng Pháp?
I just want what's best for you.	Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho bạn.
Tom convinced Mary to do it.	Tom đã thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom is on the same committee as me.	Tom ở cùng ủy ban với tôi.
Cancer can be treated if it is detected at an early stage.	Ung thư có thể được điều trị nếu nó được phát hiện ở giai đoạn đầu.
What makes you think Tom is in trouble?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom đang gặp rắc rối?
There's someone else in the house.	Có người khác trong nhà.
You can't remember, can you?	Bạn không thể nhớ, bạn có thể?
Are you the one who went to Australia with Tom?	Bạn có phải là người đã đến Úc với Tom không?
I regret that my previous engagement prevented me from accepting your kind invitation.	Tôi rất tiếc rằng cuộc đính hôn trước đó đã ngăn cản tôi chấp nhận lời mời tử tế của bạn.
Tom wasn't the one to tell me that Mary should do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary nên làm điều đó.
Tom said I looked startled.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ giật mình.
Everything is going as I expected.	Mọi thứ đang diễn ra đúng như tôi mong đợi.
Ask Tom if he is going to Australia.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có đi Úc không.
Give Tom another chance.	Hãy cho Tom một cơ hội khác.
How do we know that's not true?	Làm sao chúng ta biết điều đó không đúng?
Was Tom the one who did it?	Tom có ​​phải là người đã làm điều đó?
No need for you to call me.	Không cần bạn gọi cho tôi.
I'm just doing my civic duty.	Tôi chỉ đang làm nghĩa vụ công dân của mình.
There is a typo here.	Có một lỗi chính tả ở đây.
Tom is happy for Mary.	Tom mừng cho Mary.
Why did you miss the meeting this morning?	Tại sao bạn lại bỏ lỡ cuộc họp sáng nay?
The dispute was resolved peacefully.	Tranh chấp đã được giải quyết một cách hòa bình.
Tom is not a bus driver.	Tom không phải là tài xế xe buýt.
Tom asks Mary to stay for a few more days.	Tom yêu cầu Mary ở lại vài ngày nữa.
Tom is not wrong.	Tom không sai.
I know that you don't want to be here.	Tôi biết rằng bạn không muốn ở đây.
Common sense has prevailed.	Thông thường đã chiếm ưu thế.
What will happen on Monday?	Điều gì sẽ xảy ra vào thứ Hai?
The policeman unlocked Tom's handcuffs.	Viên cảnh sát mở khóa còng tay của Tom.
It's not interesting.	Nó không thú vị.
Tom says he doesn't intend to stay in an expensive hotel.	Tom nói rằng anh ấy không định ở một khách sạn đắt tiền.
Whose idea was it to invite Tom to my party?	Mời Tom đến bữa tiệc của tôi là ý tưởng của ai?
Don't make a decision right now.	Đừng đưa ra quyết định ngay bây giờ.
I know Tom is a basketball player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng rổ.
Tom did that three weeks ago.	Tom đã làm điều đó ba tuần trước.
We are both very excited about that.	Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng về điều đó.
Tom always does that when he's nervous.	Tom luôn làm vậy khi anh ấy lo lắng.
I'm the only one here who can do that.	Tôi là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
I know what Tom needs to do.	Tôi biết Tom cần phải làm gì.
I heard that Tom's widow has remarried.	Tôi nghe nói rằng góa phụ của Tom đã tái hôn.
I want a steak and a salad.	Tôi muốn một miếng bít tết và một món salad trộn.
I think we should talk later.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện sau.
Hey, what are you doing tomorrow night?	Này, bạn làm gì vào tối mai?
This is another question.	Đây là một câu hỏi khác.
He doesn't pay attention to the teacher.	Anh ấy không chú ý đến giáo viên.
Tom sent me one.	Tom đã gửi một cái cho tôi.
Tom carefully cleaned the car.	Tom cẩn thận lau xe.
Just don't make a habit of it.	Chỉ cần không tạo thói quen cho nó.
Tom didn't tell me the whole truth.	Tom đã không nói với tôi toàn bộ sự thật.
Do you have glaucoma?	Bạn có bị tăng nhãn áp không?
I don't think Tom knows what the fare is.	Tôi không nghĩ Tom biết giá vé là bao nhiêu.
I won't leave until tomorrow.	Tôi sẽ không rời đi cho đến ngày mai.
Tom asked Mary why she had to.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy phải làm như vậy.
I want Tom to stop staring at me.	Tôi muốn Tom ngừng nhìn chằm chằm vào tôi.
Tom is probably not alone.	Tom có ​​lẽ không đơn độc.
Did you actually talk to Tom about this?	Bạn đã thực sự nói chuyện với Tom về điều này?
Tom and I are both unmarried.	Tom và tôi đều chưa kết hôn.
Tom got on the bus.	Tom lên xe buýt.
You will lose everything.	Bạn sẽ mất tất cả.
A glass of orange juice refreshes me.	Một ly nước cam làm tôi sảng khoái.
You know Tom and John both love you, right?	Bạn biết Tom và John đều yêu bạn, phải không?
Tom has no one to help him.	Tom không có ai để giúp anh ta.
I received a scribbled piece of paper from him, but haven't heard from him since.	Tôi nhận được một mảnh giấy viết nguệch ngoạc từ anh ấy, nhưng đã không nghe tin từ anh ấy kể từ đó.
Tom clicked the link.	Tom đã nhấp vào liên kết.
Tom is also jealous.	Tom cũng ghen tị.
Tom doesn't care about his score.	Tom không quan tâm đến điểm số của mình.
Tom should start.	Tom nên bắt đầu.
Is there a direct correlation?	Có mối tương quan trực tiếp không?
Tom admitted that he was exhausted.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tom is one of the most dissenting people I know.	Tom là một trong những người bất đồng nhất mà tôi biết.
Does Tom know I don't want him to do that anymore?	Tom có ​​biết tôi không muốn anh ấy làm như vậy nữa không?
Tom was late for his appointment.	Tom đã trễ hẹn.
Do you ever wear gloves?	Bạn có bao giờ đeo găng tay không?
I don't deny that I killed Tom.	Tôi không phủ nhận rằng tôi đã giết Tom.
I don't know where we have to be.	Tôi không biết chúng ta phải ở đâu.
Tom says everything is going well.	Tom nói rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Tom is currently abroad.	Tom hiện đang ở nước ngoài.
Many of my questions remain unanswered.	Nhiều câu hỏi của tôi vẫn chưa được trả lời.
I know that Tom is a lifeguard.	Tôi biết rằng Tom là một nhân viên cứu hộ.
Tom hesitated when he refused to do it.	Tom do dự khi từ chối làm điều đó.
I don't know if Tom is thirsty or not.	Tôi không biết Tom có ​​khát hay không.
I know Tom might be allowed to do it again.	Tôi biết Tom có ​​thể được phép làm điều đó một lần nữa.
You will be in trouble.	Bạn sẽ gặp rắc rối.
Pay attention to the fuel dosing.	Hãy để ý đến định lượng nhiên liệu.
I know Tom is a trumpeter.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ thổi kèn.
Tom promises to help Mary with her homework.	Tom hứa sẽ giúp Mary làm bài tập.
Tom is no longer your friend.	Tom không còn là bạn của bạn nữa.
Tom lent me some interesting books.	Tom cho tôi mượn một vài cuốn sách thú vị.
What is Tom doing there?	Tom làm gì ở đó?
I was the last person to talk to Tom.	Tôi là người cuối cùng nói chuyện với Tom.
I don't understand how can I make this mistake.	Tôi không hiểu làm thế nào tôi có thể mắc phải sai lầm này.
Tom says I look stupid.	Tom nói rằng tôi trông thật ngốc nghếch.
It was an old one.	Đó là một cái cũ.
Do you own a pistol?	Bạn có sở hữu một khẩu súng lục?
I did nothing to deserve this.	Tôi đã không làm gì để xứng đáng với điều này.
Tom and Mary are similar.	Tom và Mary cũng tương tự.
We don't like our French teacher.	Chúng tôi không thích giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi.
We'd better go find Tom.	Tốt hơn chúng ta nên đi tìm Tom.
Tom thinks Mary is embarrassed.	Tom nghĩ rằng Mary đang xấu hổ.
Tom has worked hard all this time.	Tom đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua.
This man is incompetent.	Người đàn ông này là bất tài.
I waited for him at the station for an hour, but he didn't show up.	Tôi đã đợi anh ấy ở nhà ga cả tiếng đồng hồ, nhưng anh ấy không xuất hiện.
Did you ask Tom why?	Bạn có hỏi Tom tại sao không?
Tom should learn to control his anger.	Tom nên học cách kiềm chế cơn giận của mình.
Tom's house was searched by the police.	Nhà của Tom đã bị cảnh sát khám xét.
As soon as Tom saw us, he started running.	Ngay khi Tom nhìn thấy chúng tôi, anh ấy bắt đầu chạy.
Tom looked at the coffin.	Tom nhìn vào quan tài.
I think Tom will be able to do what we ask him to do.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom didn't know what was in the box on the table.	Tom không biết có gì trong cái hộp trên bàn.
Tom needs to know.	Tom cần biết.
Tom should learn French.	Tom nên học tiếng Pháp.
I want to work for Tom.	Tôi muốn làm việc cho Tom.
I don't think you should take Tom to Boston with you.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đưa Tom đến Boston với bạn.
Tom decided to come with us.	Tom quyết định đi cùng chúng tôi.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Write your goal down on a piece of paper.	Viết mục tiêu của bạn ra một tờ giấy.
There are still other businesses to join.	Vẫn còn doanh nghiệp khác để tham gia.
Tom said he thought Mary might not want to do it during the summer.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó trong suốt mùa hè.
He kept me waiting for over an hour.	Anh ấy đã giữ tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ.
Tom said that Mary was supposed to stay in Boston all summer.	Tom nói rằng Mary đáng lẽ phải ở lại Boston cả mùa hè.
I was the one who convinced Tom to try it.	Tôi là người đã thuyết phục Tom cố gắng làm điều đó.
I don't think Tom will be awake when you get home.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thức khi bạn về đến nhà.
Tom and I know that Mary is not happy here.	Tom và tôi biết rằng Mary không hạnh phúc ở đây.
Tom buys and sells old coins.	Tom mua và bán tiền xu cũ.
Tom has a bit of cake.	Tom có ​​một chút bánh ngọt.
When did Tom come back from Boston?	Tom trở về từ Boston khi nào?
Tom did not mention Mary.	Tom không đề cập đến Mary.
Tom says he hopes that you don't win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn không thắng.
It's been a long time since he and I went to the movies together.	Lâu lắm rồi tôi và anh mới đi xem phim cùng nhau.
Simply worse than stealing.	Đơn giản còn tệ hơn ăn cướp.
Tom has seen a rabbit.	Tom đã nhìn thấy một con thỏ.
I don't answer that question.	Tôi không trả lời câu hỏi đó.
Tom says Mary knows he might be allowed to do it if she does it to him.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó nếu cô ấy làm điều đó với anh ấy.
The bell rang right in the middle of our discussion.	Chuông đã vang lên ngay giữa cuộc thảo luận của chúng tôi.
Tom really figured it out on his own.	Tom thực sự đã tự mình tìm ra.
Tom doesn't do that much.	Tom không làm vậy nhiều.
How many hats do you have?	Bạn có bao nhiêu cái mũ?
How much more will it cost to buy a larger size?	Sẽ tốn thêm bao nhiêu tiền để mua kích thước lớn hơn?
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
Tom worked part-time.	Tom đã làm việc bán thời gian.
You will be alone.	Bạn sẽ được một mình.
I know that Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng ta không thể làm điều đó cho Mary.
I know it's not Tom's fault.	Tôi biết đó không phải là lỗi của Tom.
You should get my message.	Bạn nên nhận được tin nhắn của tôi.
Did you know Tom wouldn't do that?	Bạn có biết Tom sẽ không làm điều đó?
Tom is at the end of his rope.	Tom đang ở cuối sợi dây của mình.
I thought you said you didn't like Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không thích Tom.
His house was built of logs.	Ngôi nhà của ông được xây dựng bằng các khúc gỗ.
What didn't you tell us that you didn't want to be here?	Điều gì bạn đã không nói với chúng tôi rằng bạn không muốn ở đây?
Tom and Mary don't know what's going on.	Tom và Mary không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is never late to work, is he?	Tom không bao giờ đi làm muộn phải không?
I'm not in the mood to do that now.	Tôi không có tâm trạng để làm điều đó bây giờ.
I don't want ice cream.	Tôi không muốn ăn kem.
I thought you wanted to go to a concert with us.	Tôi nghĩ bạn muốn đi xem buổi hòa nhạc với chúng tôi.
The flowers that Mary received were from Tom, not John.	Những bông hoa mà Mary nhận được là từ Tom, không phải John.
Tom had to go to Boston alone.	Tom phải đến Boston một mình.
You are better than me.	Bạn tốt hơn tôi.
I don't think Tom is as lazy as everyone thinks.	Tôi không nghĩ rằng Tom lười biếng như mọi người vẫn nghĩ.
That's why they did it.	Đó là lý do tại sao họ đã làm điều đó.
I don't think Tom knows where I went to college.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi tôi đã học đại học.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom can do a lot better than me.	Tom có ​​thể làm tốt hơn tôi rất nhiều.
Tom thinks he will go shopping this afternoon.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ đi mua sắm vào chiều nay.
Tom thought that Mary would be forgiven for doing that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ được tha thứ khi làm điều đó.
Tom fooled himself when he was drunk last night.	Tom đã tự lừa mình khi anh ấy say tối qua.
What will Tom do when he comes to Australia?	Tom sẽ làm gì khi đến Úc?
Tom still hasn't done what he promised he would do.	Tom vẫn chưa thực hiện những gì anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
She licked the spoon.	Cô liếm chiếc thìa.
I think Tom will be on time.	Tôi nghĩ Tom sẽ đúng giờ.
I know what Tom likes to drink.	Tôi biết Tom thích uống gì.
When you travel abroad, you usually need a passport.	Khi bạn đi du lịch nước ngoài, bạn thường cần hộ chiếu.
Tom was as worried as I was.	Tom cũng lo lắng như tôi.
Hi, I'm Tom and I'll be your waiter.	Xin chào, tôi là Tom và tôi sẽ là người phục vụ của bạn.
Tom was the one who taught Mary how to milk a cow.	Tom là người đã dạy Mary cách vắt sữa bò.
Looks like someone is waving a white flag.	Có vẻ như ai đó đang vẫy một lá cờ trắng.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
I am old enough to take care of myself.	Tôi đủ lớn để chăm sóc bản thân.
Kiwis are mainly nocturnal and have a keen sense of smell, uncommon in birds.	Kiwi chủ yếu sống về đêm và có khứu giác nhạy bén, không phổ biến ở các loài chim.
Tom decided to redesign his website.	Tom quyết định thiết kế lại trang web của mình.
Open your book to page 59.	Mở sách của bạn đến trang 59.
Do you think maybe you will come and help us this weekend?	Bạn có nghĩ rằng có thể bạn sẽ đến và giúp chúng tôi vào cuối tuần này không?
You don't know that you have to do it?	Bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó?
Tom eats less than Mary.	Tom ăn ít hơn Mary.
Don't know if Tom is still irresponsible.	Không biết Tom có ​​còn thiếu trách nhiệm nữa không.
I don't think Tom knew what was going to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
You'll be surprised how many times I've told Tom not to.	Bạn sẽ ngạc nhiên biết bao nhiêu lần tôi đã bảo Tom đừng làm vậy.
Tom asked Mary to go to Boston with him next weekend.	Tom đã đề nghị Mary đi Boston với anh ta vào cuối tuần tới.
Tom and I argued a lot.	Tom và tôi đã tranh cãi rất nhiều.
If he had been careful at that time, the terrible accident would not have happened.	Nếu lúc đó anh cẩn thận thì tai nạn khủng khiếp đã không xảy ra.
Are you still going to call Tom?	Bạn vẫn định gọi cho Tom?
Start your engine.	Khởi động động cơ của bạn.
I blame you for this, Tom.	Tôi đổ lỗi cho bạn vì điều này, Tom.
Tom changes his email password every month.	Tom thay đổi mật khẩu email của mình hàng tháng.
I did this for a long time.	Tôi đã làm việc này trong một thời gian dài.
North America consists of 23 sovereign states, Oceania has 14 and South America 12.	Bắc Mỹ bao gồm 23 quốc gia có chủ quyền, Châu Đại Dương có 14 và Nam Mỹ 12.
I don't want to tell Tom how much money I lost gambling.	Tôi không muốn nói cho Tom biết tôi đã thua bao nhiêu tiền khi đánh bạc.
She is not afraid of death.	Cô ấy không sợ chết.
Tom carried the suitcase for me.	Tom xách va li cho tôi.
Tom bought me everything I wanted.	Tom đã mua cho tôi mọi thứ tôi muốn.
You're hanging out with someone, aren't you?	Bạn đang đi chơi với ai đó, phải không?
Tom wants to ask Mary some questions.	Tom muốn hỏi Mary một số câu hỏi.
Just promise me you won't do it again.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ không tái phạm.
I know Tom used to be a limo driver.	Tôi biết Tom từng là tài xế xe limo.
I was forbidden to go out after 10 o'clock.	Tôi bị cấm ra ngoài sau 10 giờ.
Tom says this will be the last time he tries to do it.	Tom nói đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy cố gắng làm điều đó.
I'm really tired of waiting for Tom.	Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi chờ đợi Tom.
Tom is fixing the kitchen.	Tom đang sửa bếp.
We have been together for about three years.	Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng ba năm.
Apparently Tom had been drinking.	Rõ ràng là Tom đã uống rượu.
They shouldn't sue us.	Họ không nên kiện chúng tôi.
I won't back down.	Tôi sẽ không lùi bước.
I don't really need to go to Boston.	Tôi không thực sự cần đến Boston.
You're a smart cookie, aren't you?	Bạn là một cookie thông minh, phải không?
We marched in the rain.	Chúng tôi hành quân trong mưa.
Tom lost his favorite toy.	Tom bị mất món đồ chơi yêu thích của mình.
I think that's part of the problem.	Tôi nghĩ đó là một phần của vấn đề.
Tom carried the box to the car.	Tom xách chiếc hộp ra xe.
I received an encrypted message from Tom this morning.	Tôi đã nhận được một tin nhắn được mã hóa từ Tom sáng nay.
Tom is a difficult man to get along with.	Tom là một người đàn ông khó hòa hợp.
Tom said that Mary knew John might not have to do it this year.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không phải làm điều đó trong năm nay.
I'll get you out of there.	Tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đó.
I think I'm pretty good at French.	Tôi nghĩ là tôi khá giỏi tiếng Pháp.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I really have to go.	Tôi thật sự phải đi đây.
We know Tom was strangled.	Chúng tôi biết Tom đã bị bóp cổ.
Tom doesn't need to take off his shoes.	Tom không cần cởi giày.
The steering wheel of American cars is on the left.	Tay lái của xe Mỹ nằm bên trái.
The room was cleaned by Tom.	Căn phòng đã được dọn dẹp bởi Tom.
Tom didn't know who Mary was going with.	Tom không biết Mary định đi với ai.
You should stay in Boston for a few more days.	Bạn nên ở lại Boston vài ngày nữa.
I'm resting my feet.	Tôi đang nghỉ ngơi đôi chân của tôi.
Tom is in prison now, isn't he?	Tom bây giờ đang ở trong tù, phải không?
I think Tom is going to Boston next month.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
Tom knew Mary would probably do it.	Tom biết Mary có thể sẽ làm điều đó.
Everything seems to be going right for Tom.	Mọi thứ dường như diễn ra đúng với Tom.
I want you to know that if you need any help, all you need to do is ask.	Tôi muốn bạn biết rằng nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, tất cả những gì bạn cần làm là hỏi.
Many people don't brush their teeth after lunch.	Nhiều người không đánh răng sau khi ăn trưa.
Tom is hoping to win.	Tom đang hy vọng chiến thắng.
Tom and Mary spent the weekend making jigsaw puzzles.	Tom và Mary đã dành cuối tuần để làm trò chơi ghép hình.
Tom almost became a paramedic.	Tom gần như trở thành một nhân viên y tế.
I was still an amateur then.	Lúc đó tôi vẫn còn là một tay nghiệp dư.
The old man is following.	Ông già đang đi theo.
I used to work in Boston, but I don't anymore.	Tôi đã từng làm việc ở Boston, nhưng tôi không còn nữa.
I can't wait another second.	Tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa.
What will you do tomorrow night?	Bạn sẽ làm gì vào tối mai?
I know Tom might not be allowed to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể không được phép làm điều đó.
Tom will probably wait in the lobby.	Tom có ​​lẽ sẽ đợi ở sảnh.
Don't throw your money away.	Đừng vứt tiền của bạn.
We'd better start preparing for the test.	Tốt hơn chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra.
What will Tom and Mary wear to the Halloween party?	Tom và Mary sẽ mặc gì đến bữa tiệc Halloween?
I was going to go to Australia last month, but something happened and I couldn't go.	Tôi đã định đi Úc vào tháng trước, nhưng có điều gì đó xảy ra và tôi không thể đi được.
Tom almost did it yesterday.	Tom gần như đã làm điều đó ngày hôm qua.
I did not find this book very helpful.	Tôi không tìm thấy cuốn sách này rất hữu ích.
Tom bought Mary a lot of jewelry.	Tom đã mua cho Mary rất nhiều đồ trang sức.
In 2013, Tom moved to Australia.	Năm 2013, Tom chuyển đến Úc.
Who will believe Tom?	Ai sẽ tin Tom?
The label is affixed on the box.	Nhãn được dán trên hộp.
I was very short when I was a kid.	Tôi rất lùn khi tôi còn là một đứa trẻ.
I don't think I have any other choice but to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Everyone except Tom seems to be having a good time.	Mọi người ngoại trừ Tom dường như đang vui vẻ.
Didn't I tell you to close the door?	Tôi không bảo cô đóng cửa sao?
Reservations are recommended on weekends.	Đặt trước được đề xuất vào cuối tuần.
Please don't do anything stupid.	Xin đừng làm điều gì ngu ngốc.
We're waiting for Tom to tell us it's all right.	Chúng tôi đang đợi Tom nói với chúng tôi rằng bắt đầu được rồi.
Tom hasn't come yet?	Tom vẫn chưa đến à?
It's not what I was hoping for.	Đó không phải là những gì tôi đã hy vọng.
Tom won't find anyone to do it for him.	Tom sẽ không tìm ai làm điều đó cho anh ta.
The driver asked us to be careful when getting off the bus.	Người lái xe yêu cầu chúng tôi cẩn thận khi xuống xe.
If I had only known that there was a possibility, I would have been more careful.	Nếu tôi chỉ biết rằng có khả năng xảy ra, tôi đã cẩn thận hơn.
My father is not at home.	Cha tôi không có ở nhà.
I know Tom is planning there.	Tôi biết Tom đang có kế hoạch ở đó.
I'm probably the one who will have to do it.	Tôi có lẽ là người sẽ phải làm điều đó.
I'm not really an expert.	Tôi không thực sự là một chuyên gia.
I told Tom I was going home tonight.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ về nhà tối nay.
The doctor advised me not to drink too much.	Bác sĩ khuyên tôi không nên uống quá nhiều.
Do you want to get back with Tom?	Bạn có muốn quay lại với Tom không?
I don't know why Tom would want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
I don't look at them.	Tôi không nhìn họ.
This book is beautifully illustrated.	Cuốn sách này được minh họa rất đẹp.
If someone wants to surrender, now is the time.	Nếu ai đó muốn đầu hàng, bây giờ là lúc.
Tom is very serious about that.	Tom rất nghiêm túc về điều đó.
We haven't made much progress yet.	Chúng tôi vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ.
I can't tell you who did it.	Tôi không thể nói cho bạn biết ai đã làm điều đó.
I don't know why Tom is afraid of puppies.	Tôi không biết tại sao Tom lại sợ chó con.
I let Tom go to Boston with his friends.	Tôi để Tom đến Boston với bạn bè của anh ấy.
I know Tom knows I'm the one who did it.	Tôi biết Tom biết tôi là người đã làm điều đó.
Don't know if Tom is still chubby.	Không biết Tom có ​​còn mũm mĩm không nữa.
What is this story based on?	Câu chuyện này dựa trên điều gì?
Tom said he was going to hitchhike to Boston.	Tom nói rằng anh ta định đi nhờ xe đến Boston.
I ran out of time.	Tôi đã làm hết thời gian.
Let me stay with you just five more minutes.	Hãy để tôi ở lại với bạn chỉ năm phút nữa.
How cold is it here in winter?	Ở đây lạnh như thế nào vào mùa đông?
I heard they found a skeleton buried in the basement of a house on Park Street.	Tôi nghe nói họ tìm thấy một bộ xương được chôn dưới tầng hầm của một ngôi nhà trên phố Park.
Tom didn't know what he was going to do.	Tom không biết mình sẽ làm gì.
Actually, Tom can't do it very well.	Trên thực tế, Tom không thể làm điều đó rất tốt.
Tom ate mac and cheese.	Tom đã ăn mac và pho mát.
How many of these does Tom know?	Tom biết bao nhiêu trong số này?
Tom and I watched the sunset together.	Tom và tôi đã cùng nhau ngắm hoàng hôn.
I asked Tom to do it three times.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó ba lần.
Challenges don't scare me.	Những thử thách không làm tôi sợ hãi.
Tom can't hurt us anymore.	Tom không thể làm tổn thương chúng ta nữa.
History is repeating itself.	Lịch sử đang lặp lại chính nó.
The worst thing imaginable just happened.	Điều tồi tệ nhất có thể tưởng tượng vừa xảy ra.
Tom said he never thought of doing it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Tom died soon after.	Tom chết ngay sau đó.
Tom doesn't know where Mary graduated from high school.	Tom không biết Mary đã tốt nghiệp trung học ở đâu.
I have not read many books in French.	Tôi chưa đọc nhiều sách bằng tiếng Pháp.
Tom is sleeping in his own bedroom.	Tom đang ngủ trong phòng ngủ của chính mình.
Tom didn't tell me why I shouldn't.	Tom đã không nói cho tôi biết tại sao tôi không nên làm như vậy.
It's not Tom who sets you up.	Không phải Tom là người sắp đặt cho bạn.
I'm not just talking about Tom.	Tôi không chỉ nói về Tom.
I didn't know Tom wouldn't be able to do it this morning.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó vào sáng nay.
Still convinced that this is the right thing to do?	Bạn vẫn bị thuyết phục rằng đây là điều đúng đắn cần làm?
Tom is still not old enough to do that.	Tom vẫn chưa đủ lớn để làm điều đó.
The man who hit me was dishonest.	Người đàn ông đánh tôi là không trung thực.
Tom doesn't seem as motivated to do it as Mary does.	Tom dường như không có động lực để làm điều đó như Mary.
As soon as he saw a policeman, he ran away.	Ngay khi nhìn thấy một cảnh sát, anh ta đã bỏ chạy.
Tom has jet lag.	Tom bị chậm máy bay phản lực.
I know our team is not going to win.	Tôi biết đội của chúng tôi sẽ không giành chiến thắng.
I know Tom can do it better than he did.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn anh ấy đã làm.
I think I left my umbrella in your car.	Tôi nghĩ rằng tôi đã để ô của tôi trong xe của bạn.
I spend several hours almost every day studying French.	Tôi dành vài giờ hầu như mỗi ngày để học tiếng Pháp.
What a prospect!	Thật là một triển vọng!
Tom's fingerprints on the gun.	Dấu tay của Tom trên khẩu súng.
This doesn't make too much sense.	Điều này không có ý nghĩa quá nhiều.
He narrowly escaped being run.	Anh ta đã thoát khỏi bị chạy trong đường tơ kẽ tóc.
Tom used to wear glasses.	Tom đã từng đeo kính.
Do you know the town where he was born?	Bạn có biết thị trấn nơi anh ấy sinh ra?
I think they heard us.	Tôi nghĩ họ đã nghe thấy chúng tôi.
Tom wondered why Mary didn't open the door.	Tom tự hỏi tại sao Mary không mở cửa.
Tom couldn't believe what Mary told him.	Tom không thể tin được những gì Mary nói với anh ta.
I think Tom might need to do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cần phải làm điều đó một mình.
I really can't sing anymore tonight.	Tôi thực sự không thể hát nữa đêm nay.
Tom wasn't really excited about it.	Tom không thực sự vui mừng về điều đó.
I am angry with you.	Tôi đang giận bạn.
What you are doing makes me happy.	Những gì bạn đang làm khiến tôi hạnh phúc.
If we go early, we can avoid the rush hour traffic jam.	Nếu đi sớm, chúng ta có thể tránh được tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm.
I think it's very unlikely that Tom will get custody of the kids.	Tôi nghĩ rất khó có khả năng Tom sẽ giành được quyền nuôi những đứa trẻ.
This is the first time Tom has complained about the food.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về đồ ăn.
Tom doesn't know much about plumbing.	Tom không biết nhiều về hệ thống ống nước.
When was the last time Tom and Mary went to Australia together?	Lần cuối cùng Tom và Mary đến Úc cùng nhau là khi nào?
I think it's very likely that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
Tom will also be questioned.	Tom cũng sẽ bị thẩm vấn.
Tom was a very picky eater as a child.	Tom là một người rất kén ăn khi còn nhỏ.
Not only does Tom talk to Mary, he talks to John.	Tom không chỉ nói chuyện với Mary, anh ấy còn nói chuyện với John.
I am eating dinner.	Tôi đang ăn tối.
This food is good. 	Món này rất ngon.
What is it?	Nó là gì?
Please feel free to come to our office.	Vui lòng không gặp rắc rối khi đến văn phòng của chúng tôi.
I am getting weaker every day.	Tôi mỗi ngày một yếu hơn.
Tom was barefoot, but not Mary.	Tom đi chân trần, nhưng Mary thì không.
Tom is always late to school.	Tom luôn đi học muộn.
I'm sure Tom misses you too.	Tôi chắc rằng Tom cũng nhớ bạn.
This is not a fluke.	Đây không phải là một sự may mắn.
Tom started running as fast as he could.	Tom bắt đầu chạy nhanh nhất có thể.
I didn't think Tom would be so successful.	Tôi không nghĩ Tom lại thành công như vậy.
Where have you been? 	Bạn đã ở đâu?
I have been trying to contact you all day.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn cả ngày.
I did what we came for.	Tôi đã làm những gì chúng tôi đến.
I hope I don't get stabbed.	Tôi hy vọng tôi không bị đâm.
I thought about what I had encountered.	Tôi đã nghĩ về những gì tôi đã gặp phải.
Do you know what's going on in there?	Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra trong đó không?
I see Tom and Mary waving.	Tôi thấy Tom và Mary vẫy tay.
I think Tom will be objective.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khách quan.
I hope you don't get bored.	Tôi hy vọng bạn không cảm thấy buồn chán.
Tom ate a grilled chicken sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì gà nướng.
Tom doesn't know how to handle it.	Tom không biết làm thế nào để xử lý nó.
Tom put the file on the table.	Tom đặt tập tài liệu lên bàn.
This is a real breakthrough.	Đây là một bước đột phá thực sự.
We know that you are one of us.	Chúng tôi biết rằng bạn là một trong số chúng tôi.
The only person I trust here is Tom.	Người duy nhất tôi tin tưởng ở đây là Tom.
Doing it that way will cost us more money than we have.	Làm theo cách đó sẽ tốn nhiều tiền hơn chúng ta có.
Are you sure it was Tom who told Mary to do it?	Bạn có chắc chính Tom đã bảo Mary làm điều đó?
I don't know I shouldn't.	Tôi không biết mình không nên làm vậy.
I'm sure I can help you.	Tôi chắc rằng tôi có thể giúp bạn.
We have yet to hear from them.	Chúng tôi vẫn chưa nghe tin tức gì từ họ.
I could never buy the kind of house Tom lived in.	Tôi không bao giờ có thể mua được loại nhà mà Tom đang sống.
Visiting all the tourist attractions really exhausted me.	Tham quan tất cả các thắng cảnh du lịch thực sự khiến tôi kiệt sức.
Tom does it when he's sad.	Tom làm điều đó khi anh ấy buồn.
Tom has half an hour to do before he can go home.	Tom còn nửa tiếng nữa phải làm trước khi anh ấy có thể về nhà.
I don't want to see your face.	Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn.
Wherever he stopped he was warmly welcomed by the people.	Bất cứ nơi nào anh dừng chân đều được người dân chào đón nồng nhiệt.
Tom tells Mary that he thinks John is not afraid.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không sợ hãi.
The train was delayed because of heavy snowfall.	Chuyến tàu bị hoãn vì tuyết rơi dày.
You are always sleeping.	Bạn luôn ngủ.
We didn't win that game.	Chúng tôi đã không giành chiến thắng trong trò chơi đó.
I suspect Tom has been arrested.	Tôi nghi ngờ Tom đã bị bắt.
I won't start doing that.	Tôi sẽ không bắt đầu làm điều đó.
My mother was in the hospital during the summer.	Mẹ tôi đã ở bệnh viện trong suốt mùa hè.
Do you love shopping for clothes?	Bạn thích mua sắm quần áo?
Tom wanted to hug Mary, but knew he shouldn't.	Tom muốn ôm Mary, nhưng biết rằng anh không nên.
Tom says that Mary knows what she is doing.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy đang làm gì.
Tight-knit rugs are often more valuable.	Những tấm thảm đan khít thường có giá trị hơn.
Puppies don't like to be alone.	Chó con không thích ở một mình.
Their conversation focused on their trip.	Cuộc nói chuyện của họ tập trung vào chuyến đi của họ.
Does Tom have a dog?	Tom có ​​một con chó không?
Maybe Tom can do it.	Có lẽ Tom có ​​thể làm được điều đó.
I don't understand why Tom would do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
I think you will like it too.	Tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích nó.
Tom says he knows you won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn sẽ không thắng.
Tom said he liked my idea.	Tom nói rằng anh ấy thích ý tưởng của tôi.
Tom won't go to work today.	Tom sẽ không đi làm hôm nay.
Can I talk to you for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một lát được không?
I think Tom will get bored.	Tôi nghĩ Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom always pisses me off.	Tom luôn chọc tức tôi.
He has greasy hair.	Anh ấy có mái tóc nhờn.
Cassettes seem to have given way to the increasingly popular compact disc.	Băng cassette dường như đã nhường chỗ cho đĩa compact ngày càng phổ biến.
In fact, I've seen this movie before.	Trên thực tế, tôi đã xem bộ phim này trước đây.
Two steps on the ladder are missing.	Hai bậc trên thang bị thiếu.
We need a miracle.	Chúng ta cần một phép màu.
Tom told me about the incident.	Tom đã kể cho tôi nghe về vụ việc.
You wouldn't do that, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom goes to the supermarket to buy cake mix.	Tom đi siêu thị để mua hỗn hợp làm bánh.
There's no chance that Tom could be as good at banjo as Mary.	Không có cơ hội nào để Tom có ​​thể chơi banjo giỏi như Mary.
I will do things my own way.	Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của riêng tôi.
Tom says he wants Mary to show him how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
Tom was kicked out of the house for not paying the rent.	Tom bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà.
I think you are right.	Tôi nghĩ bạn đúng.
How often did you do that when you were a teenager?	Bạn đã làm điều đó thường xuyên như thế nào khi bạn còn là một thiếu niên?
How much longer do you think Tom will have to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó bao nhiêu thời gian nữa?
Tom and I are vegetarians.	Tom và tôi là những người ăn chay.
Tom had a flat tire on his way to work.	Tom bị xẹp lốp trên đường đi làm.
Poor Tom and Mary.	Tom và Mary nghèo.
Tom says Mary has the ability to be objective.	Tom nói Mary có khả năng khách quan.
I think Tom could have done it without my help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
I've been saying that for years.	Tôi đã nói điều đó trong nhiều năm.
Tom will probably be in Australia for two or three years.	Tom có ​​lẽ sẽ ở Úc hai hoặc ba năm.
I don't mind if you start eating before I get home.	Tôi không phiền nếu bạn bắt đầu ăn trước khi tôi về nhà.
The only time I wear glasses is when I read a book.	Lần duy nhất tôi đeo kính là khi tôi đọc sách.
Tom is luckier than me.	Tom may mắn hơn tôi.
I do not really understand.	Tôi không hiểu lắm.
There's nowhere for us to hide.	Không có nơi nào để chúng ta trốn.
I think you shouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ bạn không nên làm như vậy nữa.
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
Tom is terrible at parallel parking.	Tom rất tệ khi đỗ xe song song.
I sent him a book along with a card.	Tôi đã gửi cho anh ấy một cuốn sách cùng với một tấm thiệp.
That's unbelievable, isn't it?	Điều đó thật không thể tin được, phải không?
Encourage Tom.	Khuyến khích Tom.
I don't believe in spells.	Tôi không tin vào bùa phép.
Tom comes to apologize.	Tom đến để xin lỗi.
Tom was about thirty minutes late.	Tom đã đến muộn khoảng ba mươi phút.
It would be very difficult for me to do that.	Tôi sẽ rất khó để làm được điều đó.
I don't want to talk about school.	Tôi không muốn nói về trường học.
Tom isn't the only one unaware that Mary has moved to Boston.	Tom không phải là người duy nhất không biết rằng Mary đã chuyển đến Boston.
I know Tom would have done it if Mary wasn't there.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không ở đó.
I will wear a red dress tonight.	Tôi sẽ mặc một chiếc váy đỏ tối nay.
Tom says the mosquitoes don't bother him.	Tom nói rằng lũ muỗi không làm phiền anh.
I may be drunk, but I'm not crazy.	Tôi có thể say, nhưng tôi không điên.
Tom says he is not wrong.	Tom nói rằng anh ấy không sai.
I wonder if Tom knows what to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết phải làm gì không.
I know that Tom is a very talented man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất tài năng.
I don't think the pain will go away completely.	Tôi không nghĩ rằng cơn đau sẽ hoàn toàn biến mất.
Tom said he was injured.	Tom nói rằng anh ấy bị thương.
Tom's classmates mocked Tom.	Các bạn cùng lớp của Tom đã chế giễu Tom.
I know I cannot be replaced.	Tôi biết tôi không thể bị thay thế.
Tom didn't pay attention to what I said.	Tom không để ý đến những gì tôi nói.
I feel like I've been here before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã từng ở đây.
Tom drove to Boston by himself.	Tom tự mình lái xe đến Boston.
Tom is the team leader.	Tom là trưởng nhóm.
Electric currents can generate magnetic fields.	Dòng điện có thể tạo ra từ trường.
Handwritten essays will not be accepted.	Các bài luận viết tay sẽ không được chấp nhận.
Tom's arrest was a surprise.	Việc Tom bị bắt là một điều bất ngờ.
I know you and Tom are planning to do it together.	Tôi biết bạn và Tom đang dự định làm điều đó cùng nhau.
It's hard to believe that Tom did it.	Thật khó tin là Tom đã làm được điều đó.
I am determined to do the right thing.	Tôi quyết tâm làm điều đúng đắn.
I think Mr. Jackson is a terrible teacher.	Tôi nghĩ rằng ông Jackson là một giáo viên tồi tệ.
Tom lives on the same street as you.	Tom sống trên cùng một con phố với bạn.
Tom said Mary didn't seem particularly worried.	Tom nói Mary không có vẻ gì là lo lắng đặc biệt.
What are you doing?	Bạn đang làm gì vậy?
If by any chance Tom needs help, help him.	Nếu có bất kỳ cơ hội nào Tom cần giúp đỡ, hãy giúp anh ấy.
Tom has a cat.	Tom có ​​mèo.
Let's go out and see what's going on.	Hãy ra ngoài và xem chuyện gì đang xảy ra.
Now Tom is really angry.	Lúc này Tom thực sự rất tức giận.
Tom wears a warm sweater.	Tom mặc một chiếc áo len ấm áp.
We are not ready to do that yet.	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Riot police fired tear gas and water cannons at protesters.	Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay và vòi rồng vào người biểu tình.
Tom was teased a lot in high school.	Tom đã bị trêu chọc rất nhiều ở trường trung học.
Many people use ATMs to withdraw money.	Nhiều người sử dụng cây ATM để rút tiền.
Tom didn't do it as often as he should.	Tom đã không làm điều đó thường xuyên như anh ấy nên làm.
I think you may have gone home.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã về nhà.
How long does it take to clear customs at the airport?	Mất bao lâu để làm thủ tục hải quan tại sân bay?
I know Tom doesn't know that he has to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
I should have explained it better.	Tôi nên giải thích nó tốt hơn.
Tom was down.	Tom đã xuống.
Tom seems cocky.	Tom có ​​vẻ tự phụ.
Tom waved as he drove past.	Tom vẫy tay khi anh lái xe qua.
I don't know how I can help you.	Tôi không biết làm thế nào tôi có thể giúp bạn.
Tom's anger subsided.	Cơn giận của Tom lắng xuống.
Tom wasn't sure how to proceed.	Tom không chắc chắn về cách tiếp tục.
I was very sad to hear that.	Tôi rất buồn khi nghe điều đó.
Tom wants to study music in college, but his parents want him to study medicine.	Tom muốn học nhạc ở trường đại học, nhưng bố mẹ anh lại muốn anh học y khoa.
Tom is usually here in the evening.	Tom thường ở đây vào buổi tối.
Tom has never missed a day of work in his life.	Tom chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày làm việc nào trong đời.
I won't see you again.	Tôi sẽ không gặp lại bạn.
You don't have to talk to them.	Bạn không cần phải trò chuyện với họ.
I don't think Tom has much money in the bank.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều tiền trong ngân hàng.
The policeman shouted, "Hands to the sky!"	Viên cảnh sát hét lên, "Đưa tay lên trời!"
Tom suggested we go early.	Tom đề nghị chúng ta đi sớm.
Tom and I know who left early.	Tom và tôi biết ai đã về sớm.
You will never give in, will you?	Bạn sẽ không bao giờ nhượng bộ, phải không?
I should have let Tom take it.	Tôi nên để Tom mang nó đi.
He has no more than 10,000 yen.	Anh ta không có quá 10.000 yên.
Having met the girl before, I recognized her immediately.	Gặp cô gái trước đây, tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức.
I don't think Tom really has to anymore.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm như vậy nữa.
I know Tom will get mad if you do.	Tôi biết Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
I highly doubt Tom will quit doing that.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ bỏ làm điều đó.
I will take the train next time.	Tôi sẽ đi tàu lần sau.
Tom told me that he thought Mary was smart.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thông minh.
You won't be able to find a babysitter in such a short time.	Bạn sẽ không thể tìm được người trông trẻ trong thời gian ngắn như vậy.
A good lie is easier to believe than the truth.	Một lời nói dối tốt dễ tin hơn sự thật.
They fell in love at first sight.	Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tom said that Mary was attractive.	Tom nói rằng Mary thật hấp dẫn.
I didn't win an award.	Tôi đã không giành được giải thưởng.
You'll get there in time, as long as you don't miss the train.	Bạn sẽ đến đó kịp thời, miễn là bạn không bị lỡ chuyến tàu.
This recording has been tampered with.	Bản ghi âm này đã bị giả mạo.
I told Tom what I did.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi đã làm.
Please arrive here at least fifteen minutes before the meeting begins.	Vui lòng đến đây ít nhất mười lăm phút trước khi cuộc họp bắt đầu.
Please pass the ketchup.	Vui lòng vượt qua nước sốt cà chua.
That's all we could ask for.	Đó là tất cả những gì chúng ta có thể yêu cầu.
I did some extra credit work to pass that class.	Tôi đã làm thêm một số công việc tín dụng để vượt qua lớp học đó.
This door cannot be locked.	Cửa này không khóa được.
You are very angry.	Bạn đang rất tức giận.
I don't care what Tom does.	Tôi không quan tâm Tom làm gì.
We have to get back to the ship.	Chúng ta phải quay lại tàu.
Take care of Tom.	Chăm sóc Tom.
Tom said he knew that Mary might want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Does Tom really think anyone is listening?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng có ai đang nghe không?
I broke my collarbone.	Tôi bị gãy xương đòn.
Tom gave Mary a diamond bracelet.	Tom tặng Mary một chiếc vòng tay kim cương.
Are you saying I shouldn't trust Tom?	Bạn đang nói tôi không nên tin tưởng Tom?
Tom chuckled again.	Tom lại cười khúc khích.
Tom probably doesn't know Mary's phone number.	Tom có ​​lẽ không biết số điện thoại của Mary.
I know Tom is very handsome.	Tôi biết Tom rất đẹp trai.
I don't think Tom should let Mary do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên để Mary làm điều đó một mình.
I know Tom as a graphic designer.	Tôi biết Tom là một nhà thiết kế đồ họa.
I know I should do it.	Tôi biết tôi nên làm điều đó.
Elevate your legs.	Nâng cao đôi chân của bạn.
Mary removed her bracelet.	Mary tháo vòng tay của mình.
I don't think we should stay.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở lại.
I really like that shirt. 	Tôi thực sự thích chiếc áo đó.
I should buy it.	Tôi nên mua nó.
I think it might not be too expensive to do it.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không quá đắt để làm điều đó.
This is the standard.	Đây là tiêu chuẩn.
I don't believe any of them.	Tôi không tin ai trong số họ.
I don't know any of Tom's brothers.	Tôi không biết bất kỳ người anh em nào của Tom.
I was not honest.	Tôi đã không thành thật.
It's the tallest tree I've ever seen.	Đó là cây cao nhất mà tôi từng thấy.
I heard that Tom dropped out of college.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bỏ học đại học.
It will be a while before I try again.	Sẽ còn lâu nữa tôi mới thử làm lại.
It's yours to ask, Tom.	Nó là của bạn cho yêu cầu, Tom.
We're safe now, aren't we?	Bây giờ chúng ta an toàn, phải không?
The party is over.	Bữa tiệc kết thúc.
Why doesn't Tom smile at me anymore?	Tại sao Tom không cười với tôi nữa?
Three men were sitting on a bench sipping their beer.	Ba người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế dài nhâm nhi cốc bia của họ.
Maybe Tom will come back.	Có lẽ Tom sẽ quay lại.
This book is not as big as that book.	Cuốn sách này không lớn bằng cuốn sách đó.
Please let me know when I need to do it.	Vui lòng cho tôi biết khi nào tôi cần làm điều đó.
Tom doesn't like sharing his data.	Tom không thích chia sẻ dữ liệu của mình.
Tom and Mary couldn't do it on their own, so they asked John to help them.	Tom và Mary không thể tự mình làm điều đó, vì vậy họ đã nhờ John giúp họ.
I heard Tom wants to come to Australia with us.	Tôi nghe nói Tom muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom has been dating Mary for three years.	Tom đã hẹn hò với Mary trong ba năm.
I suspect that Tom doesn't really enjoy doing it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
Tell me why Tom was fired.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao Tom bị sa thải.
I won't do it until I get home.	Tôi sẽ không làm điều đó cho đến khi tôi về nhà.
Mary is wearing the necklace that Tom gave her.	Mary đang đeo chiếc vòng cổ mà Tom đã tặng cho cô ấy.
A new approach is needed to solve this problem.	Cần có một cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề này.
I don't think you should tell Tom the truth.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên nói cho Tom biết sự thật.
You and I will have a lot of fun.	Bạn và tôi sẽ có rất nhiều niềm vui.
When was the last time you hugged your mom?	Lần cuối cùng bạn ôm mẹ là khi nào?
I don't think Tom likes picnics.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích dã ngoại.
I don't think Tom really needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó.
Tom said he was busy.	Tom nói rằng anh ấy bận.
Why can't we see what Tom is doing?	Tại sao chúng ta không thấy Tom đang làm gì?
He's right behind me.	Anh ấy ở ngay sau tôi.
You should be able to do it better than Tom.	Bạn sẽ có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
I think Tom will be able to do it on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó vào thứ Hai.
I did it the same way I always did.	Tôi đã làm điều đó giống như cách tôi luôn làm.
That is also bad.	Điều đó cũng tệ.
Make sure Tom does what he has to do.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm những gì anh ấy phải làm.
Tom really should help Mary more.	Tom thực sự nên giúp Mary nhiều hơn.
Tom isn't actually in Boston.	Tom không thực sự ở Boston.
You still have to get that done, right?	Bạn vẫn phải hoàn thành việc đó, phải không?
You are a sharp cookie.	Bạn là một chiếc bánh quy sắc nét.
We won't tell Tom about it.	Chúng tôi sẽ không nói với Tom về điều đó.
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
I don't want to be called crazy.	Tôi không muốn bị gọi là điên.
Tom has lunch every day at noon.	Tom ăn trưa hàng ngày vào buổi trưa.
Tom helped his teacher decorate the classroom for Valentine's Day.	Tom đã giúp cô giáo trang trí lớp học cho ngày lễ tình nhân.
We need more storage space.	Chúng tôi cần thêm không gian lưu trữ.
When was the last time Tom visited?	Lần cuối cùng Tom đến thăm là khi nào?
I know Tom won't forget to do it.	Tôi biết Tom sẽ không quên làm điều đó.
Tom and I tied for third place.	Tom và tôi đồng hạng ba.
Tom says he doesn't really know how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
Tom didn't apologize to me.	Tom không xin lỗi tôi.
How many milligrams are you taking right now?	Bạn đang dùng bao nhiêu miligam ngay bây giờ?
I'm pretty sure no one will recognize you.	Tôi khá chắc rằng sẽ không ai nhận ra bạn.
Tom doesn't like being a waiter.	Tom không thích làm bồi bàn.
Tom didn't do both of the things I asked him to do.	Tom đã không làm cả hai điều mà tôi yêu cầu anh ấy làm.
If it were me, I think I would try another hospital.	Nếu là tôi, tôi nghĩ tôi sẽ thử đến một bệnh viện khác.
I don't want crumbs on the table.	Tôi không muốn có những mảnh vụn trên bàn.
Can you be quiet? 	Bạn có thể yên lặng được không?
I have to get up early and go to work.	Tôi phải dậy sớm và đi làm.
Tom didn't go to school for several days.	Tom đã không đến trường trong vài ngày.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
People don't change.	Mọi người không thay đổi.
Tom has no comment at this time.	Tom không có bình luận nào vào lúc này.
I think Tom will be here on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào thứ Hai.
Tom doesn't go out much.	Tom không ra ngoài nhiều.
I think Tom will be honest.	Tôi nghĩ Tom sẽ thành thật.
Tom says he doesn't want any more help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
I think you are smart enough to know better.	Tôi nghĩ bạn đủ thông minh để biết rõ hơn.
Tom died the same day Mary was born.	Tom qua đời cùng ngày Mary được sinh ra.
Why doesn't Tom want to go to Australia?	Tại sao Tom không muốn đi Úc?
A man away from home need not feel ashamed.	Một người đàn ông xa nhà không cần cảm thấy xấu hổ.
Tom didn't seem worried.	Tom không có vẻ lo lắng.
Tom is not sure Mary can win.	Tom không chắc Mary có thể thắng.
Do you know the difference between right and wrong?	Bạn có biết sự khác biệt giữa đúng và sai?
I wonder when Tom first met Mary.	Tôi tự hỏi Tom gặp Mary lần đầu khi nào.
We need to keep doing what we're doing.	Chúng ta cần tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm.
I'm absolutely sure I'm not doing anything wrong.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không làm gì sai.
Tom didn't know I still had this.	Tom không biết tôi vẫn còn cái này.
Tom wrote his name in the notebook.	Tom ghi tên mình vào sổ tay.
It wasn't a bad day.	Đó không phải là một ngày tồi tệ.
Tom looks almost exactly like his brother.	Tom trông gần giống hệt như anh trai của mình.
Why don't you watch TV?	Tại sao bạn không xem TV?
Which path did you choose?	Bạn đã chọn con đường nào?
Why are you so defensive?	Tại sao bạn lại phòng thủ như vậy?
Tom probably didn't notice that Mary was there.	Tom có ​​lẽ đã không nhận thấy rằng Mary đang ở đó.
I'm pretty sure Tom forgot what I told him yesterday.	Tôi khá chắc rằng Tom đã quên những gì tôi đã nói với anh ấy ngày hôm qua.
Tom asks Mary to meet him at John's house at 2:30.	Tom yêu cầu Mary gặp anh ta tại nhà John lúc 2:30.
I'm not as lucky as Tom.	Tôi không may mắn như Tom.
Anyone who is cruel to animals cannot be a good person.	Bất cứ ai đối xử độc ác với động vật đều không thể trở thành người tốt.
Everyone trusts Tom.	Mọi người đều tin tưởng Tom.
I think Tom wants to be the first to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Are you sure it's the Tom you talked to? 	Bạn có chắc đó là Tom mà bạn đã nói chuyện cùng?
Could it be his brother?	Nó có thể là anh trai của mình?
Don't let that dog come near me!	Đừng để con chó đó đến gần tôi!
I don't currently plan to do that.	Tôi hiện không có kế hoạch làm điều đó.
I can't even imagine what you've been through.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được những gì bạn đã trải qua.
Tom didn't like the way Mary sang.	Tom không thích cách Mary hát.
I asked Tom to do it quickly.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó nhanh chóng.
Boggle is a game that uses dice with letters instead of numbers.	Boggle là một trò chơi sử dụng xúc xắc với các chữ cái thay vì số.
I think Tom can go to Australia early tomorrow morning.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đi Úc vào sáng sớm mai.
Don't take things literally.	Đừng coi mọi thứ theo nghĩa đen.
Tom worked in Boston for a few years.	Tom đã làm việc ở Boston trong một vài năm.
Tom gives Mary a bucket.	Tom cho Mary một cái xô.
Tom is good to others.	Tom tốt với người khác.
Tom doesn't like to eat fish.	Tom không thích ăn cá.
I have been asked to tell you a few things.	Tôi đã được yêu cầu nói với bạn một vài điều.
Don't you think that's a bit odd?	Bạn có nghĩ điều đó hơi kỳ quặc không?
I can see you're sad. 	Tôi có thể thấy bạn đang buồn.
What's going on?	Chuyện gì vậy?
Neither Tom nor Mary stayed with us long.	Cả Tom và Mary đều không ở với chúng tôi lâu.
I knew that Tom knew why Mary had to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
She said that she is living in Osaka.	Cô ấy nói rằng cô ấy đang sống ở Osaka.
She is an admirable woman.	Cô ấy là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ.
Luckily I was able to talk to Tom before he left for Australia.	Thật may mắn khi tôi có thể nói chuyện với Tom trước khi anh ấy lên đường sang Úc.
They will emigrate to America.	Họ sẽ di cư sang Mỹ.
For me it is better to have a fish than a bird.	Đối với tôi tốt hơn là có một con cá hơn là một con chim.
Sleep does not always come to the overtired, and therefore we can conclude that it is better to rest before attempting to sleep.	Không phải lúc nào giấc ngủ cũng đến với người quá mệt mỏi, và do đó, chúng ta có thể kết luận rằng tốt hơn là nên nghỉ ngơi trước khi cố gắng ngủ.
Tom won't wait for Mary.	Tom sẽ không đợi Mary đâu.
Tom and Mary probably don't travel together very often.	Tom và Mary có lẽ không thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
Tom said that he thought Mary wouldn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy ngày hôm nay.
Have you ever had a bubble bath?	Bạn đã bao giờ tắm bong bóng chưa?
I'm waiting for bus number thirteen.	Tôi đang đợi xe buýt số mười ba.
Tom closed the curtains with thin boards so the neighbors couldn't see in.	Tom đã đóng rèm bằng ván mỏng để hàng xóm không thể nhìn vào.
I do not understand anything.	Tôi không hiểu gì cả.
Tom was just trying to scare Mary.	Tom chỉ đang cố dọa Mary thôi.
I think I have a right to know what happened.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền biết những gì đã xảy ra.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
We think you have been captured by the enemy.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn đã bị bắt bởi kẻ thù.
Tom used to love Mary.	Tom đã từng yêu Mary.
Tom is no longer afraid.	Tom không còn sợ hãi nữa.
Where did Tom find his keys?	Tom đã tìm thấy chìa khóa của mình ở đâu?
Tom said he didn't think he could convince Mary to go out with him.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Mary đi chơi với mình.
Tom should have done much better than he did.	Tom lẽ ra phải làm tốt hơn nhiều so với những gì anh ấy đã làm.
How old is your son?	Con trai bạn bao nhiêu tuổi?
I was almost paralyzed with fear.	Tôi gần như tê liệt vì sợ hãi.
I'm sorry, I can't hear you.	Tôi xin lỗi, tôi không thể nghe thấy bạn.
I wish you wouldn't do that.	Tôi ước bạn sẽ không làm điều đó.
He's bursting with energy.	Anh ấy đang bùng nổ năng lượng.
I'd rather you didn't, if you don't mind.	Tôi thà là bạn đã không, nếu bạn không phiền.
I can't understand any of this legal.	Tôi không thể hiểu bất kỳ pháp lý này.
Why do you think I like that?	Tại sao bạn lại nghĩ tôi thích điều đó?
If he knew her phone number, he could call her.	Nếu anh biết số điện thoại của cô, anh có thể gọi cho cô.
It's all Tom's fault.	Tất cả là lỗi của Tom.
I hope that Tom doesn't need to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Kenya became independent in 1963.	Kenya độc lập vào năm 1963.
Tom and Mary spent the weekend together.	Tom và Mary đã dành cuối tuần cùng nhau.
I wonder why Tom hates me so much.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ghét tôi đến vậy.
You will need a document that proves your identity, such as an ID card, passport, driver's license or birth certificate.	Bạn sẽ cần một tài liệu chứng minh danh tính của mình, chẳng hạn như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe hoặc giấy khai sinh.
Tom, you're pretending to be asleep, aren't you?	Tom, anh đang giả vờ ngủ, phải không?
Are you sure you're feeling fine?	Bạn có chắc là bạn đang cảm thấy ổn không?
Tom tells Mary that he will never leave her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy.
Tom put more wood on the fire.	Tom bỏ thêm củi vào lửa.
Tom seems to be happy to be here.	Tom dường như rất vui khi ở đây.
It took a long time for Tom to do that.	Phải mất một thời gian dài Tom mới làm được điều đó.
He said he had to go to Vienna the day after tomorrow.	Anh ấy nói anh ấy phải đến Vienna vào ngày mốt.
Tom was arrested early Monday.	Tom đã bị bắt vào đầu ngày thứ Hai.
I don't think Tom has as many friends as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều bạn như Mary.
Tom and Mary are not good swimmers.	Tom và Mary đều bơi không giỏi.
Tom is a small guy.	Tom là một chàng trai nhỏ.
I would have been late if Tom hadn't given me a ride.	Tôi đã đến muộn nếu Tom không cho tôi đi nhờ.
Why doesn't Tom want Mary to eat with John?	Tại sao Tom không muốn Mary đi ăn với John?
Great weather, isn't it?	Thời tiết tuyệt vời, phải không?
That's just the way I was raised.	Đó chỉ là cách tôi đã được lớn lên.
Tell me how long that boy has been sitting there.	Nói cho tôi biết cậu bé đó đã ngồi ở đó bao lâu rồi.
This is a great facility.	Đây là một cơ sở tuyệt vời.
She was just about to take a shower when the bell rang.	Cô vừa định đi tắm thì chuông reo.
I didn't budge.	Tôi không nhúc nhích.
Don't know if Tom is dangerous.	Không biết Tom có ​​nguy hiểm không.
Only three people thought it was a good idea.	Chỉ có ba người cho rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tom will be mad if you don't do it today.	Tom sẽ nổi điên nếu bạn không làm vậy hôm nay.
They are reading their newspaper.	Họ đang đọc báo của họ.
Life becomes very limited.	Cuộc sống trở nên rất hạn chế.
He followed his sister's example and demanded more money.	Anh ta noi gương em gái và đòi thêm tiền.
I have not read any of his letters.	Tôi chưa đọc bất kỳ lá thư nào của anh ấy.
Ignore anyone who tells you you're useless. 	Bỏ qua bất cứ ai nói với bạn rằng bạn vô dụng.
No one is worthless.	Không có ai là vô giá trị.
Please don't worry about me.	Xin đừng lo lắng cho tôi.
I think we should not use this.	Tôi nghĩ chúng ta không nên sử dụng cái này.
He hides his evil under a smiling face.	Anh ta che giấu sự xấu xa của mình dưới một khuôn mặt tươi cười.
Tom has started freelance work.	Tom đã bắt đầu làm việc tự do.
It was Tom who asked the question.	Chính Tom đã đặt câu hỏi.
I am in crisis.	Tôi đang gặp khủng hoảng.
That is not love.	Đó không phải là tình yêu.
I'll give you Tom's phone number.	Tôi sẽ cho bạn số điện thoại của Tom.
I have a lot of work to do today, so if you don't mind, I'd love to have this discussion another time.	Tôi có rất nhiều việc phải làm hôm nay, vì vậy nếu bạn không phiền, tôi muốn có cuộc thảo luận này vào lúc khác.
Tom said he thought Mary would get bored if we did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy buồn chán nếu chúng tôi làm như vậy.
Why didn't Tom do something?	Tại sao Tom không làm gì đó?
I know I shouldn't have done it, but I did it anyway.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Tom didn't know I was from Australia.	Tom không biết tôi đến từ Úc.
We need Tom's experience.	Chúng tôi cần kinh nghiệm của Tom.
Tom has decided that he will not tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
That's exactly what we need.	Đó chính xác là những gì chúng tôi cần.
I don't feel like I'm joking.	Tôi không cảm thấy như đang nói đùa.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I heard that the number of unemployed people is increasing recently.	Tôi nghe nói rằng số lượng người thất nghiệp đang tăng lên trong thời gian gần đây.
I know Tom won't be home soon.	Tôi biết Tom sẽ không về nhà sớm.
To get a prescription, visit your doctor.	Để nhận được đơn thuốc, hãy đến gặp bác sĩ.
Did Tom ask you to write this?	Tom có ​​yêu cầu bạn viết cái này không?
Cover your mouth and nose with a disposable tissue when coughing or sneezing.	Che miệng và mũi bằng khăn giấy dùng một lần khi ho hoặc hắt hơi.
I want to know what Tom's opinion is.	Tôi muốn biết ý kiến ​​của Tom là gì.
Tom really knows how to get my skin right.	Tom thực sự biết cách làm thế nào để có được làn da của tôi.
Tom put the ham in the oven.	Tom cho giăm bông vào lò nướng.
Tom and I texted each other.	Tom và tôi đã nhắn tin cho nhau.
We have a lot of other things we should do.	Chúng tôi có rất nhiều việc khác mà chúng tôi nên làm.
You will need these, right?	Bạn sẽ cần những thứ này, phải không?
Looks like Tom and Mary won't get married.	Có vẻ như Tom và Mary sẽ không kết hôn.
I think Tom is still restless.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn bồn chồn.
To date, obesity is considered the most serious health problem facing developed countries.	Cho đến nay, béo phì được coi là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất mà các nước phát triển phải đối mặt.
I know that Tom and Mary are planning to do it together.	Tôi biết rằng Tom và Mary đang dự định làm điều đó cùng nhau.
From what I've heard, I think Tom will be fired.	Từ những gì tôi đã nghe, tôi nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
Unfortunately, I was busy yesterday and couldn't go.	Rất tiếc hôm qua tôi có việc bận không đi được.
I'm alone with Tom.	Tôi ở một mình với Tom.
I don't know what to do with this.	Tôi không biết mình sẽ làm gì với điều này.
Tom was almost fired.	Tom gần như bị sa thải.
Tom did it without my help.	Tom đã làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom is still in critical condition.	Tom vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Tom didn't say much more.	Tom không nói nhiều nữa.
Tom will know what to do.	Tom sẽ biết điều phải làm.
I cannot prune this tree. 	Tôi không thể cắt tỉa cây này.
It's too high.	Nó quá cao.
Please do not take pictures here.	Vui lòng không chụp ảnh ở đây.
Tom wants me to wait for him.	Tom muốn tôi đợi anh ấy.
Tom is a nasty man!	Tom là một người đàn ông khó chịu!
Tom says he only drinks one beer a day.	Tom nói rằng anh ấy chỉ uống một cốc bia mỗi ngày.
Please tell me you are not married.	Hãy nói với tôi rằng bạn chưa kết hôn.
I don't know what Tom is thinking.	Tôi không biết Tom đang nghĩ gì.
I ran into my teacher as soon as I left the store.	Tôi tình cờ gặp giáo viên của mình ngay khi tôi rời cửa hàng.
Tom will buy a necklace for Mary with the money John gave him.	Tom sẽ mua một chiếc vòng cổ cho Mary bằng số tiền mà John đã đưa cho anh ấy.
Forgot to flush the toilet?	Bạn quên xả bồn cầu?
Tom gave me one of his guitars.	Tom đưa cho tôi một trong những cây đàn của anh ấy.
Tom did not know that Mary had a child.	Tom không biết rằng Mary đã có con.
In the United States, fluoride is added to drinking water.	Ở Hoa Kỳ, florua được thêm vào nước uống.
I will take good care of you.	Tôi sẽ chăm sóc bạn thật tốt.
I need a lot of fabric to make ao dai.	Tôi cần rất nhiều vải để may áo dài.
That's why I didn't do it.	Đó là lý do tôi không làm điều đó.
Last summer, I went to Australia instead of New Zealand.	Mùa hè năm ngoái, tôi đến Úc thay vì New Zealand.
I know that will be difficult to do.	Tôi biết điều đó sẽ khó thực hiện.
I have a sandwich.	Tôi có một cái bánh sandwich.
Tom put the mop behind the door.	Tom đặt cây lau sau cánh cửa.
Tom says he needs to learn French.	Tom nói rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
I told you Tom wasn't busy.	Tôi đã nói với bạn là Tom không bận.
Tom and Mary are cousins.	Tom và Mary là anh em họ.
I don't know if Tom can swim or not.	Tôi không biết Tom có ​​biết bơi hay không.
I don't know when I need to be there.	Tôi không biết mình cần ở đó khi nào.
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
I am very happy to be back in Boston.	Tôi rất vui được trở lại Boston.
Tom says Mary looks like she's busy.	Tom nói Mary có vẻ như cô ấy đang bận.
I didn't even talk to Tom.	Tôi thậm chí còn không nói chuyện với Tom.
Don't you think we should stay here?	Bạn không nghĩ chúng ta nên ở lại đây sao?
I drove through town to get some things I needed.	Tôi lái xe qua thị trấn để lấy một số thứ tôi cần.
What else can I get for you?	Có gì khác mà tôi có thể nhận được cho bạn?
Why do you think we shouldn't do that?	Bạn nghĩ tại sao chúng ta không nên làm như vậy?
My child is being potty trained.	Con tôi đang được huấn luyện ngồi bô.
Tom said who would be here today?	Tom đã nói ai sẽ ở đây hôm nay?
I think there is too much light.	Tôi nghĩ có quá nhiều ánh sáng.
I did not move to Australia.	Tôi không chuyển đến Úc.
You don't just call me a band, do you?	Bạn không chỉ gọi tôi là một nhóm nhạc, phải không?
The suspect stole the computer.	Kẻ tình nghi đã đánh cắp máy tính.
We only have three minutes.	Chúng tôi chỉ có ba phút.
Tom is not allowed to eat chocolate.	Tom không được phép ăn sô cô la.
Tom says he doesn't think it's a good idea to let Mary do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng việc để Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom says he thinks he might need to do it on his own.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I'm not that busy yet.	Tôi vẫn chưa bận rộn như vậy.
Tom advised Mary to stay away from John.	Tom khuyên Mary tránh xa John.
Tom admitted he was careless.	Tom thừa nhận anh đã bất cẩn.
Tom doesn't play the piano very well.	Tom chơi piano không giỏi lắm.
The poor are getting poorer.	Người nghèo ngày càng nghèo hơn.
Tom and Mary went their separate ways.	Tom và Mary đã đi theo con đường riêng của họ.
Tom doesn't know that I shouldn't do it.	Tom không biết rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom is not brave enough to do that.	Tom không đủ can đảm để làm điều đó.
I ate a pear.	Tôi đã ăn một quả lê.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
Are you sure you don't want something a little smaller?	Bạn có chắc là bạn không muốn thứ gì đó nhỏ hơn một chút không?
I finally got the call I've been waiting for.	Cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc gọi mà tôi đã chờ đợi.
Tom said Mary went to a divorce attorney.	Tom nói Mary đã tìm đến luật sư ly hôn.
He has a master's degree in law.	Anh ấy có bằng thạc sĩ luật.
She plans to withdraw all her savings from the bank.	Cô định rút hết tiền tiết kiệm ra khỏi ngân hàng.
I used to go fishing with my father when I was little.	Tôi đã từng đi câu cá với cha tôi khi tôi còn nhỏ.
I'm busy today, otherwise I'll take it.	Hôm nay tôi bận, nếu không tôi xin nhận.
Tom did not give a deadline.	Tom đã không đưa ra thời hạn.
I know Tom can get a sore neck sometimes.	Tôi biết đôi khi Tom có ​​thể bị đau cổ.
Tom and Mary want to go on a picnic together.	Tom và Mary muốn đi dã ngoại cùng nhau.
Apples are scarce this year.	Táo năm nay khan hiếm.
What is your intention?	Ý định của bạn là gì?
Tom needs to cheer up a bit.	Tom cần vui lên một chút.
Neither Tom nor Mary work in Australia.	Cả Tom và Mary đều không làm việc ở Úc.
Why doesn't Tom help Mary?	Tại sao Tom không giúp Mary?
Tom looked around, but saw no one.	Tom nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả.
I thought Tom didn't need to.	Tôi đã nghĩ Tom không cần làm vậy.
Tom was one of those fired.	Tom là một trong những người bị sa thải.
I want Tom to go and leave me alone.	Tôi muốn Tom ra đi và để tôi thanh thản.
I'm too young for that.	Tôi còn quá trẻ cho điều đó.
Refined sugar is bad for your health.	Đường tinh luyện có hại cho sức khỏe của bạn.
As soon as Tom entered the room, I knew there was going to be trouble.	Ngay khi Tom bước vào phòng, tôi biết sẽ có rắc rối.
There are several reasons why we cannot do it today.	Có một số lý do tại sao chúng ta không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I did almost the same thing as Tom did.	Tôi đã làm gần giống như Tom đã làm.
That's why I invited Tom.	Đó là lý do tại sao tôi mời Tom.
Tom says he doesn't think he can do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó ngay bây giờ.
I was the one who helped Tom with his homework.	Tôi là người đã giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom has been here for about three years.	Tom đã ở đây khoảng ba năm.
I don't think I really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó.
I don't like people knowing I can't swim.	Tôi không thích mọi người biết tôi không biết bơi.
You should let Tom know that you need to do it before you can go home.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn cần phải làm điều đó trước khi bạn có thể về nhà.
You would do it again, wouldn't you?	Bạn sẽ làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom is only old enough to vote.	Tom chỉ đủ tuổi để bỏ phiếu.
We can visit Tom on Monday.	Chúng ta có thể đến thăm Tom vào thứ Hai.
Are you sure it's the Tom you see when crossing the street?	Bạn có chắc là Tom mà bạn nhìn thấy khi băng qua đường không?
Website not working at all.	Trang web không hoạt động chút nào.
Tom didn't like the book I lent him.	Tom không thích cuốn sách mà tôi cho anh ấy mượn.
Tom wants to go back to Boston.	Tom muốn trở lại Boston.
Tom said he saw Mary waiting for the bus.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary đang đợi xe buýt.
I'd rather stay at home than hang out with him.	Tôi thà ở nhà còn hơn đi chơi với anh ta.
Tom doesn't seem very comfortable.	Tom có ​​vẻ không được thoải mái cho lắm.
Tom started to answer the question and then realized it was a rhetorical question.	Tom bắt đầu trả lời câu hỏi và sau đó nhận ra đó là một câu hỏi tu từ.
Why does the US government let people have guns?	Tại sao chính phủ Mỹ để người dân có súng?
Tom is no longer my friend.	Tom không còn là bạn của tôi nữa.
If I'm lucky, I'll be on time.	Nếu may mắn, tôi sẽ đến đúng giờ.
The weather will delay the start of the race.	Thời tiết sẽ trì hoãn việc bắt đầu cuộc đua.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I sincerely agree.	Tôi chân thành đồng ý.
I have never flown a plane.	Tôi chưa bao giờ lái máy bay.
Tom was the only one not at the party.	Tom là người duy nhất không có mặt tại bữa tiệc.
Tom rarely uses his phone.	Tom hiếm khi sử dụng điện thoại của mình.
Tom got a raise.	Tom đã được tăng lương.
Tom is holding a knife.	Tom đang cầm một con dao.
I know that Tom was agitated.	Tôi biết rằng Tom đã bị kích động.
Looks like Tom didn't intend to do that.	Có vẻ như Tom không định làm điều đó.
Don't buy your car from that dealer. 	Đừng mua xe của bạn từ đại lý đó.
They will rob you blind.	Họ sẽ cướp bạn mù.
I don't want to be late for work.	Tôi không muốn đi làm muộn.
Tom is eating a handful of peanuts.	Tom đang ăn một nắm đậu phộng.
I don't like playing volleyball.	Tôi không thích chơi bóng chuyền.
Did Tom know that you were going to Australia?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ đến Úc không?
I know Tom will need to do it.	Tôi biết Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I don't have enough RAM.	Tôi không có đủ RAM.
I am a psychologist.	Tôi là một nhà tâm lý học.
Tom folded the newspaper and put it in his briefcase.	Tom gấp tờ báo lại và cất vào cặp.
Tom poured hot water into the cup.	Tom đổ nước nóng vào cốc.
Tom knows that Mary is not busy.	Tom biết rằng Mary không bận.
I didn't tell Tom why I didn't come to his party.	Tôi đã không nói với Tom tại sao tôi không đến dự bữa tiệc của anh ấy.
I wish Tom would come home.	Tôi ước gì Tom sẽ trở về nhà.
Tom is not a criminal is he?	Tom không phải là tội phạm phải không?
Tom walked to school recently.	Tom đã đi bộ đến trường gần đây.
I feel green today.	Tôi cảm thấy xanh hôm nay.
Tom says he knows you can win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn có thể giành chiến thắng.
Tom says that no one else has tried to do that.	Tom nói rằng không ai khác đã thử làm điều đó.
I don't want to look like Tom.	Tôi không muốn trông giống như Tom.
Tom called his parents to let them know that he had been arrested.	Tom đã gọi cho bố mẹ của mình để thông báo cho họ biết rằng anh đã bị bắt.
Tom says you want to talk to me.	Tom nói rằng bạn muốn nói chuyện với tôi.
Tom doesn't sound as conservative as Mary.	Tom không có vẻ bảo thủ như Mary.
You are not strong enough to do that.	Bạn không đủ sức để thực hiện điều đó.
I wonder if Tom will get fired.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị đuổi việc không.
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thành công.
Tom bought Mary a diamond engagement ring.	Tom đã mua cho Mary một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương.
I did not attend the meeting this morning.	Tôi không tham dự cuộc họp sáng nay.
Tom thinks he will win the race.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng cuộc đua.
Where are Tom's papers?	Giấy tờ của Tom ở đâu?
Tom realized that he might need some more money.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể cần thêm một số tiền nữa.
Mary is the only girl who wears jeans.	Mary là cô gái duy nhất mặc quần jean.
The view from the top of the hill is simply breathtaking.	Quang cảnh từ đỉnh đồi chỉ đơn giản là ngoạn mục.
Tom says Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể làm được điều đó.
I don't understand why you would want me to do that.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại muốn tôi làm như vậy.
You know Boston pretty well, don't you?	Bạn biết Boston khá rõ, phải không?
If someone here disagrees with me, speak up now.	Nếu có ai đó ở đây không đồng ý với tôi, hãy lên tiếng ngay bây giờ.
Don't just say the first thing that comes to your mind.	Đừng chỉ nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn.
What Tom said gave me hope.	Những gì Tom nói đã cho tôi hy vọng.
Tom and I became best friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn thân của nhau.
They have a lot of work to do.	Họ có rất nhiều việc phải làm.
I have never loved anyone but you.	Tôi chưa từng yêu ai ngoài em.
I don't want to go dancing with Tom.	Tôi không muốn đi khiêu vũ với Tom.
Tom was stabbed by someone on the subway.	Tom bị ai đó đâm trên tàu điện ngầm.
Tom still teaches French.	Tom vẫn dạy tiếng Pháp.
You know Tom wouldn't actually do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom noticed a crack in his windshield.	Tom nhận thấy một vết nứt trên kính chắn gió của mình.
The door creaks.	Cửa cót két.
Tom and Mary bought a house with a swimming pool.	Tom và Mary đã mua một ngôi nhà có bể bơi.
You should dim your headlights.	Bạn nên làm mờ đèn pha của bạn.
I don't think what Tom said makes any sense.	Tôi không nghĩ những gì Tom nói có ý nghĩa gì.
Tom should refuse to do that.	Tom nên từ chối làm điều đó.
Do you think Tom is still disorganized?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn vô tổ chức?
I'm always ready.	Tôi luôn sẵn sàng.
I'm going to Chicago next week.	Tôi sẽ đi Chicago vào tuần tới.
Maybe one day you can show me how it's done.	Có lẽ một ngày nào đó bạn có thể chỉ cho tôi cách nó được thực hiện.
Tom arrives by helicopter, but leaves by car.	Tom đến bằng trực thăng, nhưng rời đi bằng ô tô.
Tom is always free to fight.	Tom luôn tha hồ đánh nhau.
Even if the sun rises in the west, I won't change my mind.	Ngay cả khi mặt trời mọc ở phía tây, tôi sẽ không đổi ý.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm như vậy.
Of course, the ship sank.	Tất nhiên, con tàu bị chìm.
Tom started speaking French to the old man on the bench.	Tom bắt đầu nói tiếng Pháp với ông già trên băng ghế.
I just don't want people to think that I don't get along.	Tôi chỉ không muốn mọi người nghĩ rằng tôi không hòa đồng.
Tom is very funny, isn't he?	Tom rất vui tính phải không?
Tom says that he enjoys teaching French.	Tom nói rằng anh ấy thích dạy tiếng Pháp.
I know Tom is about to cry.	Tôi biết Tom sắp khóc.
Tom doesn't want to name.	Tom không muốn đặt tên.
Tom wanted to know when we were going to Australia.	Tom muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến Úc.
They drink a bottle of red wine with dinner.	Họ uống một chai rượu vang đỏ vào bữa tối.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó ở bên ngoài.
They stay together only for the sake of their children.	Họ chỉ ở với nhau vì lợi ích của con cái.
Tom agrees to help Mary clean the kitchen.	Tom đồng ý giúp Mary dọn dẹp nhà bếp.
Tom told me he was leaving soon.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ rời đi sớm.
I didn't think Tom would be so inquisitive.	Tôi không nghĩ Tom lại tọc mạch như vậy.
I just wanted to see if I could do it.	Tôi chỉ muốn xem liệu tôi có thể làm được điều đó hay không.
Tom is heating up a slice of pizza yesterday in the microwave.	Tom đang hâm nóng một miếng bánh pizza hôm qua trong lò vi sóng.
Tom says he's scheduled to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
You are a good basketball coach.	Bạn là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
Sleep deprivation can really foster creativity, most notably in music. 	Thiếu ngủ thực sự có thể nuôi dưỡng sự sáng tạo, đáng chú ý nhất là trong âm nhạc.
However, in the end it does more harm than good.	Tuy nhiên, cuối cùng nó gây hại nhiều hơn lợi.
Tom read a book while waiting for the bus.	Tom đọc sách trong khi đợi xe buýt.
I don't mind the routine at all.	Tôi không bận tâm về thói quen cả.
Tom definitely needs a shower.	Tom chắc chắn cần đi tắm.
Tom said he thought he might not need to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể không cần phải làm như vậy.
I think Tom will win again tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lại giành chiến thắng vào ngày mai.
Tom and Mary talk about the weather.	Tom và Mary nói về thời tiết.
I am taking.	Tôi đang nói.
This taste is really good. 	Vị này thực sự tốt.
What's in it?	Những gì trong đó?
Was Tom still going to do that to Mary?	Tom có ​​còn định làm điều đó với Mary không?
I still want you to help Tom.	Tôi vẫn muốn bạn giúp Tom.
Did Tom give Mary a gun?	Tom có ​​đưa súng cho Mary không?
Seat cushions sold separately.	Đệm ghế được bán riêng.
Are Tom and Mary still there?	Tom và Mary vẫn ở đó chứ?
I know how that is.	Tôi biết điều đó như thế nào.
Tom and Mary visited us last night.	Tom và Mary đến thăm chúng tôi đêm qua.
You cannot give me the amount I asked for.	Bạn không thể cho tôi số tiền tôi yêu cầu.
A button popped out while I was playing baseball.	Một chiếc nút bật ra khi tôi đang chơi bóng chày.
It's not as hot in here as I expected.	Ở đây không nóng như tôi mong đợi.
You will need one.	Bạn sẽ cần một cái.
If you drink alcohol, do so responsibly.	Nếu bạn uống rượu, hãy làm như vậy một cách có trách nhiệm.
Strange, isn't it? 	Kỳ lạ, phải không?
We should have arrived.	Đáng lẽ chúng ta đã đến rồi.
I have a feeling Tom can.	Tôi có cảm giác Tom có ​​thể làm vậy.
I'm sure Tom will help you do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp bạn làm điều đó.
I don't see anything interesting.	Tôi không thấy có gì thú vị.
What is that sound?	Âm thanh đó là gì?
They will know.	Họ sẽ biết.
Tom opens the pizza box.	Tom mở hộp bánh pizza.
You didn't know I was still going to do that, right?	Bạn không biết tôi vẫn định làm điều đó, phải không?
Typhoons may pass Tohoku prefecture.	Bão có thể vượt qua quận Tohoku.
Both Tom and Mary will have lunch with us.	Cả Tom và Mary sẽ ăn trưa với chúng tôi.
Tom would be too embarrassed to say anything.	Tom sẽ quá xấu hổ để nói bất cứ điều gì.
I'm sorry you didn't come with us.	Thật tiếc vì bạn đã không đi cùng chúng tôi.
Tom drives the bus.	Tom lái xe buýt.
I suspect that Tom was frustrated.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nản lòng.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể ngăn John làm điều đó.
Tom will probably get bored.	Tom có ​​thể sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom Jackson is the director.	Tom Jackson là giám đốc.
That doesn't sound like much fun.	Điều đó nghe có vẻ không vui lắm.
There's nothing you can do to prevent that from happening.	Bạn không thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra.
I always knew that one day this would happen.	Tôi luôn biết rằng một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra.
Tom says he is taking Mary to the prom.	Tom nói rằng anh ấy đang đưa Mary đến buổi dạ hội.
No one will notice that you are not there.	Không ai nhận thấy rằng bạn không có ở đó.
I know Tom is a good drummer.	Tôi biết Tom là một tay trống giỏi.
The men entered the warehouse with their guns.	Những người đàn ông bước vào nhà kho với khẩu súng của họ.
Tom tells Mary that he thinks she is an idiot.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ cô là một tên ngốc.
Tom was almost hit by a car.	Tom suýt bị một chiếc ô tô đâm.
Why don't you remember?	Tại sao bạn không nhớ?
I didn't know that you weren't going to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó một mình.
That's when Tom knew something was wrong.	Đó là khi Tom biết có điều gì đó không ổn.
It was an inspiration.	Đó là một nguồn cảm hứng.
Are you going to see Tom's concert tomorrow night?	Bạn có định đi xem buổi hòa nhạc của Tom vào tối mai không?
As far as we know, he's guilty.	Trong chừng mực chúng ta biết, anh ta có tội.
I don't like living in Boston and neither does my wife.	Tôi không thích sống ở Boston và vợ tôi cũng vậy.
I know that Tom has the ability to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
Despite my best efforts, I will not have a report before Friday.	Bất chấp mọi nỗ lực của tôi, tôi sẽ không có bản báo cáo trước thứ Sáu.
I forgot Tom's last name.	Tôi đã quên họ của Tom.
I hired myself an assistant.	Tôi đã thuê cho mình một trợ lý.
I heard that Tom has asked you to marry him.	Tôi nghe nói rằng Tom đã yêu cầu bạn kết hôn với anh ấy.
Tom believes Mary when she says she loves him.	Tom tin Mary khi cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh.
Tom met Mary this morning.	Tom đã gặp Mary sáng nay.
I'll show it to Tom.	Tôi sẽ cho Tom xem.
Tom and I are friends.	Tom và tôi là bạn của nhau.
I'm surprised that Tom doesn't need to do what everyone else needs to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không cần phải làm những gì mà những người khác cần làm.
Don't you know Tom has a lot of cats?	Bạn không biết Tom có ​​rất nhiều mèo?
Tom and Mary no longer talk to each other.	Tom và Mary không còn nói chuyện với nhau nữa.
The question is how to say no without making them angry.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nói không mà không khiến họ tức giận.
We don't know where we will live next year.	Chúng tôi không biết mình sẽ sống ở đâu vào năm tới.
Tom is a spoiled brat, isn't he?	Tom là một thằng nhóc hư hỏng, phải không?
I rushed Tom to the hospital.	Tôi vội đưa Tom đến bệnh viện.
"How many pumpkins do you want?" 	"Bạn muốn bao nhiêu quả bí ngô?"
"Daddy, please."	"Ba ba, làm ơn."
We all have a tendency to be careless sometimes.	Tất cả chúng ta đều có xu hướng bất cẩn đôi khi.
There is no way to say who will win.	Không có cách nào để nói ai sẽ thắng.
Who speaks French better, you or Tom?	Ai nói tiếng Pháp tốt hơn, bạn hay Tom?
Tom has the key to Mary's house.	Tom có ​​chìa khóa nhà Mary.
Tom says that Mary is disorganized.	Tom nói rằng Mary là người vô tổ chức.
I am not helpless.	Tôi không bất lực.
I don't think Tom knows exactly how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác cách làm điều đó.
I wonder what Tom can do.	Tôi tự hỏi Tom có ​​thể làm gì.
Tom is alone.	Tom đang ở một mình.
This sketch is representative of Tom's style.	Bản phác thảo này là đại diện cho phong cách của Tom.
Tom insists he has never lied.	Tom khẳng định anh ấy chưa bao giờ nói dối.
No one wants to come to Boston with you, right?	Không ai muốn đến Boston với bạn, phải không?
Tom speaks French with his parents.	Tom nói tiếng Pháp với bố mẹ.
Tom told me that he thought Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị ốm.
Tom told me that he thought Mary was happy that it was about to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
Tom got up and walked out of the bar.	Tom đứng dậy và bước ra khỏi quán bar.
We can't help Tom any more.	Chúng tôi không thể giúp Tom thêm nữa.
We have no solution.	Chúng tôi không có giải pháp.
I hope that Tom didn't hear what you said about him.	Tôi hy vọng rằng Tom không nghe thấy những gì bạn nói về anh ấy.
Leave your message after the beep.	Để lại tin nhắn của bạn sau tiếng bíp.
Tom quietly went into the kitchen.	Tom lặng lẽ đi vào bếp.
I don't want to think about those things.	Tôi không muốn nghĩ về những điều đó.
Tom is still too young to dress himself.	Tom vẫn còn quá nhỏ để tự mặc quần áo.
Tom was sentenced to 13 months.	Tom bị kết án 13 tháng.
How do you know I like Tom?	Làm sao bạn biết tôi thích Tom?
This beef is tender.	Thịt bò này mềm.
You don't think dogs are smart?	Bạn không nghĩ rằng loài chó là thông minh?
I don't think Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm vậy.
I'm surprised Tom didn't win.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không thắng.
I heard screaming in the street.	Tôi nghe thấy tiếng la hét trên đường phố.
Mary is beautiful, but she talks too much.	Mary xinh đẹp, nhưng cô ấy nói quá nhiều.
Tom doesn't think Mary can convince John to stop doing it.	Tom không nghĩ Mary có thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
Tom has been told that he has to leave.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy phải rời đi.
Tom and Mary were both fired for being unreliable.	Tom và Mary đều bị sa thải vì không thể tin cậy được.
Cancellation fees are increasing rapidly.	Phí hủy đang tăng nhanh.
Do you think Tom was confused?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bối rối?
I don't know what I want to do.	Tôi chưa biết mình muốn làm gì.
I didn't know you played chess.	Tôi không biết bạn chơi cờ vua.
Tom says that Mary is next.	Tom nói rằng Mary là người tiếp theo.
I am no more than a beggar.	Tôi không hơn một kẻ ăn xin.
We worked a lot on the fundamentals.	Chúng tôi đã làm việc rất nhiều về các nguyên tắc cơ bản.
Tom bought me a watch.	Tom đã mua cho tôi một chiếc đồng hồ.
Tom is the only person here who doesn't like spicy food.	Tom là người duy nhất ở đây không thích ăn cay.
Tom tried not to laugh.	Tom đã cố gắng không cười.
Tom occasionally visits Mary at her parents' house.	Tom thỉnh thoảng đến thăm Mary ở nhà bố mẹ cô.
Tom says he will talk to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom sang a song for us in French.	Tom đã hát một bài hát cho chúng tôi bằng tiếng Pháp.
I hope that Tom will do everything he promised.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm tất cả những gì anh ấy đã hứa.
Fake bills flooded the market over the weekend.	Những tờ tiền giả tràn ngập thị trường cuối tuần qua.
Tom said it was fine with him.	Tom nói điều đó ổn với anh ấy.
Tom is very energetic.	Tom rất tràn đầy năng lượng.
He cut off dead branches from the tree.	Anh ta cắt bỏ những cành chết trên cây.
We can dream, right?	Chúng ta có thể mơ, phải không?
Tom says he thinks he should help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên giúp Mary.
Tom seems to have a lot on his mind.	Tom dường như có rất nhiều điều trong đầu.
You don't seem hungry.	Bạn dường như không đói.
I also bought some food for Tom.	Tôi cũng đã mua một số thức ăn cho Tom.
Just think about how you would feel in a similar situation.	Chỉ cần nghĩ về cảm giác của bạn trong một tình huống tương tự.
I suspect that Tom lied.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nói dối.
Tom was the only one who thought it was a bad idea.	Tom là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
Do you frequent any clubs?	Bạn có thường xuyên câu lạc bộ nào không?
Tom knows that Mary is angry.	Tom biết rằng Mary đang tức giận.
I don't know Tom knows why Mary needs to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Tom is a talented chess player.	Tom là một kỳ thủ cờ vua tài năng.
Tom looks determined.	Tom có ​​vẻ quyết tâm.
Tom wanted Mary to know he didn't hate her.	Tom muốn Mary biết anh không ghét cô.
Tom wants to eat fried rice.	Tom muốn ăn cơm rang.
We should never do that.	Chúng ta không bao giờ nên làm điều đó.
Tom earns more than his parents combined.	Tom kiếm được nhiều hơn cả bố mẹ anh ấy cộng lại.
Tom didn't stand a chance.	Tom đã không có cơ hội.
I know that Tom is a much better singer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary rất nhiều.
I cannot admit that.	Tôi không thể thừa nhận điều đó.
Tom crumpled the piece of paper.	Tom vò mảnh giấy.
Tom went there to pick up Mary.	Tom đến đó để đón Mary.
Tom seems very happy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ rất vui phải không?
Tom has a lot of control over the situation.	Tom kiểm soát được tình hình rất nhiều.
I think Tom slept here.	Tôi nghĩ Tom đã ngủ ở đây.
Tom put his hand on his knee.	Tom đặt tay lên đầu gối.
Listen, Tom, you only have one shot here, so you have to get it right.	Nghe này, Tom, bạn chỉ có một cú đánh ở đây, vì vậy bạn phải làm đúng.
The round table is covered with a checkered tablecloth.	Chiếc bàn tròn được phủ bởi một chiếc khăn trải bàn ca rô.
Tom left about three hours ago with Mary.	Tom đã rời đi khoảng ba giờ trước với Mary.
Tom says he doesn't remember much.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ nhiều.
Tom says he needs a dozen eggs.	Tom nói rằng anh ấy cần một tá trứng.
That's all I know right now.	Đó là tất cả những gì tôi biết ngay bây giờ.
You will soon get used to life in the country.	Bạn sẽ sớm quen với cuộc sống trong nước.
I'm starting to feel a bit tired.	Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi.
We don't need any help.	Chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom won't miss me.	Tom sẽ không nhớ tôi.
You are a pervert.	Bạn là một kẻ hư hỏng.
Let's wait a while to see if the rain stops.	Chúng ta hãy chờ một lúc xem mưa có tạnh không.
My aunt won an all-expenses-paid tour of Hawaii.	Dì của tôi đã giành được một chuyến du lịch Hawaii được trả toàn bộ chi phí.
"Did Tom see you?" 	"Tom có ​​nhìn thấy bạn không?"
"I do not think so."	"Tôi không nghĩ vậy."
I have been riding horses since I was a kid.	Tôi đã cưỡi ngựa từ khi còn là một đứa trẻ.
I didn't know you spent so much time helping Tom.	Tôi không biết bạn đã dành nhiều thời gian để giúp đỡ Tom.
The old man paused for a moment to rest.	Ông già dừng lại một chút để nghỉ ngơi.
You are a basketball player, right?	Bạn là một cầu thủ bóng rổ, phải không?
We're the only ones here who know that Tom almost never does it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom hầu như không bao giờ làm điều đó.
I thought that Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom tried to do it, but he couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó, nhưng anh ấy không thể.
Tom and I don't kiss as much as we used to.	Tom và tôi không hôn nhau nhiều như trước nữa.
Ash Wednesday is the first day of Lent.	Thứ Tư Lễ Tro là ngày đầu tiên của Mùa Chay.
Tom's total income last year was more than thirty thousand dollars.	Tổng thu nhập của Tom năm ngoái là hơn ba mươi nghìn đô la.
Right now, that doesn't matter.	Hiện tại, điều đó không quan trọng.
I wish I could visit you when I'm in Australia.	Tôi ước tôi có thể đến thăm bạn khi tôi ở Úc.
Tom doesn't talk.	Tom không nói chuyện.
A lot of kids don't wear helmets when riding bicycles.	Rất nhiều trẻ em không đội mũ bảo hiểm đi xe đạp.
She worked for a publishing company for two years.	Cô đã làm việc cho một công ty xuất bản trong hai năm.
We hope we will be able to do that next year.	Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó trong năm tới.
Tom didn't sing the song I asked for.	Tom không hát bài hát mà tôi yêu cầu.
I didn't know that Tom felt the same way.	Tôi không biết rằng Tom lại cảm thấy như vậy.
If only I studied harder for the exam.	Giá như tôi học chăm chỉ hơn cho kỳ thi.
Tom said he didn't want me to tell Mary what we did.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Tom says he doesn't think Mary should do it inside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó bên trong.
I know that Tom is a really bad liar.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ nói dối thực sự tồi tệ.
It was a tumultuous week.	Đó là một tuần hỗn loạn.
This doesn't seem right.	Điều này có vẻ không ổn.
I'll be in and out all day, so it's best to call after dinner.	Tôi sẽ ra vào cả ngày, vì vậy tốt nhất là bạn nên gọi điện sau bữa tối.
I think we should never let Tom do that again.	Tôi nghĩ chúng ta không bao giờ nên để Tom làm vậy nữa.
I have waited too long.	Tôi đã đợi quá lâu rồi.
I don't like this candy.	Tôi không thích loại kẹo này.
Cut along the dotted line.	Cắt dọc theo đường chấm.
Tom is very sad. 	Tom rất buồn.
Mary is going to Australia without him.	Mary sẽ đến Úc mà không có anh ấy.
I didn't know Tom had to do it yesterday.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom says Mary needs to do it.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó.
It took a moment for Tom to answer.	Phải mất một lúc Tom mới trả lời.
Tom and Mary have something they need to do tomorrow.	Tom và Mary có việc gì đó mà họ cần phải làm vào ngày mai.
It took ten years to build the amusement park.	Phải mất mười năm để xây dựng công viên giải trí.
I don't want pizza.	Tôi không muốn có bánh pizza.
Tom craves attention.	Tom khao khát được chú ý.
The first time I went to Boston, I didn't have much fun.	Lần đầu tiên tôi đến Boston, tôi không có nhiều niềm vui.
You are not too late.	Bạn không quá muộn.
I know why Tom got fat.	Tôi biết tại sao Tom béo lên.
The only thing that matters to Tom is how much money he makes.	Điều duy nhất quan trọng đối với Tom là anh ta kiếm được bao nhiêu tiền.
Is it okay if I give Tom one of these?	Có ổn không nếu tôi đưa cho Tom một trong những thứ này?
Tom knows I did it yesterday.	Tom biết tôi đã làm điều đó ngày hôm qua.
I thought you said you were motivated to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có động lực để làm điều đó.
Tom is not ready to leave.	Tom chưa sẵn sàng rời đi.
These things can't be cheap.	Những thứ này không thể rẻ được.
Tom was careful not to mention it.	Tom đã cẩn thận không đề cập đến nó.
Tom was looking for Mary.	Tom đã tìm kiếm Mary.
I don't feel comfortable.	Tôi không cảm thấy thoải mái.
Tom says he won't be visiting Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến thăm Boston.
Tom said that he thought Mary was not good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không giỏi tiếng Pháp.
Tom drove to Mary's house on his way to and from work.	Tom lái xe đến nhà Mary trên đường đến và đi làm.
At first, he has difficulty adjusting to life in his new home.	Lúc đầu, anh ấy gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống trong ngôi nhà mới của mình.
It was hard for Tom to convince Mary to do it.	Thật khó cho Tom để thuyết phục Mary làm điều đó.
I have never tried maple syrup.	Tôi chưa bao giờ thử xi-rô cây phong.
Tom decided to do it after all.	Tom đã quyết định làm điều đó sau tất cả.
Tom will find it.	Tom sẽ tìm ra nó.
Where's your bike?	Xe đạp của bạn đâu?
I can't stand being laughed at in public.	Tôi không thể chịu đựng được việc bị cười nhạo ở nơi công cộng.
I want to give it to Tom.	Tôi muốn đưa nó cho Tom.
"When poverty enters the door, love flies out the window" is an old saying as sad as it is today.	"Khi nghèo vào cửa, tình bay ra ngoài cửa sổ" là một câu nói xưa như nay thật đáng buồn.
I know that Tom didn't do that.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom says he feels dizzy.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy chóng mặt.
I'm very tired.	Tôi vô cùng mệt mỏi.
Tom brings Mary's tea up to her room.	Tom mang trà của Mary lên phòng của cô ấy.
Tom wants to go shopping with Mary.	Tom muốn đi mua sắm với Mary.
Am I not yet eighteen years old?	Em chưa quá mười tám tuổi sao?
I don't have a dime left.	Tôi không còn một xu.
The seedlings are very fragile.	Các cây con rất mong manh.
I always catch a cold in the winter.	Tôi luôn bị cảm lạnh vào mùa đông.
Tom moved the chair.	Tom di chuyển ghế.
My guess is that Tom is still in Boston.	Tôi đoán là Tom vẫn ở Boston.
Tom comes from a military family.	Tom xuất thân trong một gia đình quân nhân.
I'm not sure I'm ready for that.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
As soon as he opened the door, he smelled something burning.	Ngay khi vừa mở cửa, anh đã ngửi thấy mùi gì đó bốc cháy.
Now I'm doing fine.	Bây giờ tôi đang làm tốt.
Tom is not like them.	Tom không giống họ.
Tom says he is unbiased.	Tom nói rằng anh ấy không thiên vị.
Tom got home before Mary did.	Tom về nhà trước khi Mary làm.
Tom and Mary are in the honeymoon room.	Tom và Mary ở trong phòng trăng mật.
Tom never gave me a chance to explain why I did what I did.	Tom không bao giờ cho tôi cơ hội giải thích lý do tại sao tôi lại làm những gì tôi đã làm.
I'll call you as soon as I get to Boston.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến Boston.
I don't wake up early like I used to.	Tôi không dậy sớm như tôi đã từng.
Tom says that's not what Mary wants to do.	Tom nói đó không phải là điều Mary muốn làm.
Tom asks Mary to sell him the guitar she inherited from her grandfather, but she doesn't want to sell it.	Tom yêu cầu Mary bán cho anh ta cây đàn mà cô được thừa kế từ ông nội, nhưng cô không muốn bán nó.
Tom doesn't care who told Mary that.	Tom không cần biết ai đã nói với Mary điều đó.
I will be moving to Australia next summer.	Tôi sẽ chuyển đến Úc vào mùa hè tới.
I know that Tom is not a racist.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phân biệt chủng tộc.
Tom and Mary are surprised to see John.	Tom và Mary ngạc nhiên khi thấy John.
I didn't know Tom had a horse.	Tôi không biết Tom có ​​một con ngựa.
I never had a chance to practice French much until I started traveling.	Tôi chưa bao giờ có cơ hội thực hành tiếng Pháp nhiều cho đến khi bắt đầu đi du lịch.
How long does it take for the police to arrive?	Mất bao lâu để cảnh sát đến nơi?
Tom told Mary what he wanted her to do.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
Tom will get you in trouble.	Tom sẽ khiến bạn gặp rắc rối.
Tom doesn't expect you to do it for Mary.	Tom không mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
I think Tom might get hurt if he tries.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị thương nếu cố làm vậy.
Is this song in A minor or C major?	Bài hát này thuộc giọng A thứ mấy hay giọng C trưởng?
Iron conducts heat well.	Sắt truyền nhiệt tốt.
Tom doesn't seem to want to do much.	Tom dường như không muốn làm gì nhiều.
Nobody here likes Tom much.	Không ai ở đây thích Tom nhiều.
I have looked into the problem.	Tôi đã xem xét vấn đề.
What time does your watch say?	Đồng hồ của bạn nói mấy giờ?
The sounds made by bats?	Những âm thanh do dơi tạo ra?
Tom certainly did an outstanding job.	Tom chắc chắn đã làm một công việc xuất sắc.
You are still shaking.	Bạn vẫn còn run.
You were in Australia last year, weren't you?	Bạn đã ở Úc vào năm ngoái, phải không?
This is the shortcut that I usually take to school.	Đây là con đường tắt mà tôi thường đi học.
I'm the one knocking on the door.	Tôi là người gõ cửa.
You don't have to be multilingual.	Bạn không cần thiết phải đa ngôn ngữ.
Tom looks older than he really is.	Tom trông già hơn thực tế.
I don't want to believe that.	Tôi không muốn tin điều đó.
I'm still in Boston, but I'll be back home tomorrow.	Tôi vẫn ở Boston, nhưng tôi sẽ trở về nhà vào ngày mai.
I feel comfortable around Tom.	Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên Tom.
Tom says he knows that Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom must know what to do.	Tom phải biết phải làm gì.
Tom will probably be there.	Tom có ​​thể sẽ ở đó.
Are you sure you want to go that far?	Bạn có chắc chắn muốn đi xa như vậy không?
My curiosity was piqued.	Sự tò mò của tôi được khơi dậy.
Tom believes his house is haunted.	Tom tin rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
You believe Tom can do it, right?	Bạn tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
I think Tom will give Mary your phone number.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho Mary số điện thoại của bạn.
Tom isn't the only one who doesn't do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm điều đó.
I wish that Tom wouldn't do that.	Tôi ước rằng Tom sẽ không làm điều đó.
That's why I asked Tom to leave.	Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu Tom rời đi.
Tom's car is outside.	Xe của Tom ở bên ngoài.
I know that Tom is not much taller than me.	Tôi biết rằng Tom không cao hơn tôi bao nhiêu.
Tom is still active in the organization.	Tom vẫn hoạt động trong tổ chức.
Why don't you let me go?	Tại sao bạn không để tôi đi?
I don't bite.	Tôi không cắn.
How is Tom these days?	Tom dạo này thế nào?
Tom tells Mary that he thinks she is an idiot.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy là một tên ngốc.
Tom may not be sure.	Tom có ​​thể không chắc chắn.
Who is the president of this company?	Ai là chủ tịch của công ty này?
Captain Jackson was in charge of the flagship.	Thuyền trưởng Jackson phụ trách kỳ hạm.
I don't expect you to help us.	Tôi không mong bạn giúp chúng tôi.
Tom was very offended.	Tom đã rất xúc phạm.
Tom can't afford to get married.	Tom không đủ khả năng để kết hôn.
Tom admitted he was wrong.	Tom thừa nhận anh đã sai.
Tom suspects Mary of cheating on the test.	Tom nghi ngờ Mary đã gian lận trong bài kiểm tra.
Don't you know that you shouldn't do it?	Bạn không biết rằng bạn không nên làm điều đó?
Tom and I went out for a while.	Tom và tôi đã đi chơi một lúc.
I should have gone to college, but I decided not to.	Lẽ ra tôi đã học đại học, nhưng tôi quyết định không.
Tom would probably cry if Mary left.	Tom có ​​thể sẽ khóc nếu Mary rời đi.
He's used to bribing anyone who gets in his way.	Anh ta quen với việc mua chuộc bất cứ ai cản đường anh ta.
Tom passed away last week.	Tom đã qua đời vào tuần trước.
Tom lives in a supervised community.	Tom sống trong một cộng đồng có giám sát.
Tom should help Mary do it.	Tom nên giúp Mary làm điều đó.
Tom glanced over the horizon.	Tom nhìn lướt qua đường chân trời.
Despite being a child, he worked hard to help his mother.	Mặc dù là một đứa trẻ, anh ấy đã làm việc chăm chỉ để giúp mẹ của mình.
It's good to try new things every once in a while.	Thật tốt khi thỉnh thoảng thử những điều mới.
Tom is ready to die.	Tom đã sẵn sàng để chết.
Tom is probably still hiding.	Tom có ​​lẽ vẫn đang trốn.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom says he will be at his office all morning.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở văn phòng của mình cả buổi sáng.
Tom said that Mary was here this morning.	Tom nói rằng Mary đã ở đây vào sáng nay.
Tom is worried.	Tom lo lắng.
I don't think we're there.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang ở đó.
Even when I sit in the sun, I'm cold.	Ngay cả khi tôi ngồi dưới nắng, tôi lạnh.
Tom could have eaten it.	Tom có ​​thể đã ăn nó.
Tom quickly undressed and crawled under the blanket.	Tom nhanh chóng cởi quần áo và chui vào trong chăn.
Tom has no respect for Mary.	Tom không tôn trọng Mary.
We don't know about the time.	Chúng tôi không biết về thời gian.
Tom thinks Mary should do it on October 20th.	Tom nghĩ Mary nên làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom was unable to help Mary do it.	Tom đã không thể giúp Mary làm điều đó.
You should rewrite this.	Bạn nên viết lại điều này.
Obviously Tom doesn't want to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
We shouldn't have come here in the first place.	Chúng ta không nên đến đây ngay từ đầu.
Tom hid the necklace he stole.	Tom đã giấu chiếc vòng cổ mà anh ta đã đánh cắp.
I got my driver's license the second time I tried to pass the driving test.	Tôi nhận bằng lái xe vào lần thứ hai tôi cố gắng vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe.
I assume you are referring to Tom.	Tôi cho rằng bạn đang đề cập đến Tom.
Tom thinks Mary can get a job.	Tom nghĩ rằng Mary có thể kiếm được một công việc.
Tom likes me best.	Tom thích tôi nhất.
Some were under the impression that the judges did not choose wisely.	Một số có ấn tượng rằng ban giám khảo đã không lựa chọn một cách khôn ngoan.
I think Tom will get confused if you explain it to him that way.	Tôi nghĩ Tom sẽ bối rối nếu bạn giải thích nó với anh ấy theo cách đó.
Tom lived there for a long time.	Tom đã sống ở đó một thời gian dài.
Tom was sure that Mary would sit next to John.	Tom chắc chắn rằng Mary sẽ ngồi cạnh John.
I don't have enough time for this.	Tôi không có đủ thời gian cho việc này.
I saw Tom traveling and fell.	Tôi đã thấy Tom đi du lịch và bị ngã.
I will watch the baseball game tonight.	Tôi sẽ xem trận đấu bóng chày tối nay.
Tom usually goes to bed before his parents do.	Tom thường đi ngủ trước khi bố mẹ làm.
Tom probably didn't know he was going to be arrested.	Tom có ​​lẽ không biết mình sẽ bị bắt.
It is not a problem at all.	Nó không phải là một vấn đề gì cả.
I pulled the key out of the ignition.	Tôi rút chìa khóa ra khỏi ổ điện.
Tom fell asleep during class and started snoring loudly.	Tom ngủ gật trong giờ học và bắt đầu ngáy rất to.
Tom is a movie buff.	Tom là một người yêu thích phim.
It was a coincidence.	Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
I heard Tom will arrive around 2:30.	Tôi nghe nói Tom sẽ đến vào khoảng 2:30.
Tom finished painting the picture he was painting.	Tom đã vẽ xong bức tranh mà anh ấy đang vẽ.
What was your relationship with your father like when you were a child?	Mối quan hệ của bạn với cha như thế nào khi bạn còn nhỏ?
Does Tom tell you everything?	Tom có ​​kể cho bạn nghe mọi thứ không?
I like red hair.	Tôi thích tóc đỏ.
Can you at least give me a chance to explain?	Ít nhất bạn có thể cho tôi một cơ hội để giải thích?
Soda made Tom jittery.	Soda khiến Tom bồn chồn.
When will Tom come home?	Khi nào Tom sẽ trở về nhà?
I want to go to Australia in a few years.	Tôi muốn đến Úc trong vài năm nữa.
Tom didn't know Mary would eat the whole pie by herself.	Tom không biết Mary sẽ tự mình ăn hết chiếc bánh.
Tom is very afraid of cockroaches.	Tom rất sợ gián.
Would you like to go to the zoo with me?	Bạn có muốn đi sở thú với tôi không?
I can give two of my former teachers as references.	Tôi có thể đưa ra hai giáo viên cũ của mình làm tài liệu tham khảo.
I leave that to you to draw your own conclusions.	Tôi để đó để bạn tự rút ra kết luận.
I will eat it.	Tôi sẽ ăn nó.
Tom says he doesn't think Mary can stop him from doing that.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary có thể ngăn anh làm điều đó.
He raised the glass to his lips and took a full gulp.	Anh nâng ly lên môi và uống một hơi cạn sạch.
Are you planning to do something special for Tom's birthday?	Bạn có dự định làm điều gì đó đặc biệt cho sinh nhật của Tom không?
I think Tom said that he likes this kind of music.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng anh ấy thích thể loại âm nhạc này.
I doubt that Tom will need to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
As winter approaches, it gets shorter and shorter.	Khi mùa đông đến gần, ngày càng ngắn lại.
I don't want Tom to see that.	Tôi không muốn Tom thấy điều đó.
Tom wasn't happy about that.	Tom không hài lòng về điều đó.
Tom is applying for citizenship.	Tom đang nộp đơn xin quốc tịch.
Tom took no time to come back.	Tom đã mất không có thời gian để quay trở lại.
I don't know what Tom is doing in Boston.	Tôi không biết Tom đang làm gì ở Boston.
Tom says Mary is trustworthy.	Tom nói Mary là người đáng tin cậy.
I just think it's not necessary.	Tôi chỉ nghĩ nó không cần thiết.
Neither report cites any sources.	Cả hai báo cáo đều không trích dẫn bất kỳ nguồn nào.
Tom comes from a large family.	Tom đến từ một gia đình lớn.
Tom already knew where he was going to do it.	Tom đã biết nơi anh ấy sẽ làm điều đó.
I apologize for being so slow.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quá chậm.
Why did Tom decide to stay in Boston for an extra week?	Tại sao Tom quyết định ở lại Boston thêm một tuần?
Tom is the only kid in the class who doesn't have a dog.	Tom là đứa trẻ duy nhất trong lớp không nuôi chó.
Tom sniffled.	Tom sụt sịt.
We may not be able to do that.	Có thể chúng tôi sẽ không làm được điều đó.
Why don't you go there?	Tại sao bạn không đến đó?
Tom is in the living room, telling a story to his grandchildren.	Tom đang ở trong phòng khách, kể một câu chuyện cho các cháu của mình.
Tom was released at the end of October.	Tom đã được cho đi vào cuối tháng Mười.
I'm too young to live alone.	Tôi còn quá trẻ để sống một mình.
I'm here to help.	Tôi đến đây để giúp đỡ.
Tom told me Mary decided not to do that.	Tom nói với tôi Mary đã quyết định không làm điều đó.
I suspect that Tom was biased.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã có thành kiến.
Tom's face turned green from jealousy.	Tom xanh mặt vì ghen tị.
I really don't like this.	Tôi thực sự không thích điều này.
Tom is very worried.	Tom rất lo lắng.
Tom was lucky it wasn't Monday.	Tom thật may mắn khi đó không phải là thứ Hai.
Tom said he was glad he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom is lucky to have Mary on his team.	Tom thật may mắn khi có Mary trong đội của mình.
Have you ever wanted to live on an island?	Bạn đã bao giờ muốn sống trên một hòn đảo?
Tom knows what he should do next.	Tom biết mình nên làm gì tiếp theo.
The problem is a difficult one.	Vấn đề là một vấn đề khó khăn.
How much does Tom weigh?	Tom nặng bao nhiêu?
I hope Tom won't do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không làm điều đó.
It's hard for me to deal with that.	Thật khó cho tôi để giải quyết vấn đề đó.
Did I ever tell you where I met your mother?	Tôi đã bao giờ nói cho bạn biết tôi đã gặp mẹ bạn ở đâu chưa?
I suspect that both Tom and Mary were injured.	Tôi nghi ngờ rằng cả Tom và Mary đều đã bị thương.
You will not bleed to death.	Bạn sẽ không chảy máu đến chết.
It will take forever to clean up this mess.	Sẽ mất mãi mãi để dọn dẹp đống hỗn độn này.
We stopped selling those.	Chúng tôi đã ngừng bán những thứ đó.
Tom and I can both do it pretty well.	Tom và tôi đều có thể làm điều đó khá tốt.
Tom wasn't there for me when I really needed him.	Tom đã không ở bên tôi khi tôi thực sự cần anh ấy.
Tom takes dance lessons twice a week.	Tom học khiêu vũ hai lần một tuần.
I don't know why Tom doesn't want to do that.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I think Tom is happy.	Tôi nghĩ Tom đang hạnh phúc.
Tell me where to find Tom.	Cho tôi biết nơi để tìm Tom.
Tom has the ability to be scared.	Tom có ​​khả năng sợ hãi.
Tell me why you want me to do it.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom says it's hard to make a living.	Tom nói rằng thật khó để kiếm sống qua ngày.
He pretends not to care about money.	Anh ta giả vờ không quan tâm đến tiền bạc.
You still haven't told Tom why you did that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn lại làm như vậy, phải không?
I don't know why that happened.	Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
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I always stay with Tom when I visit Boston.	Tôi luôn ở bên Tom khi tôi đến thăm Boston.
Tom doesn't cook now.	Tom không nấu ăn bây giờ.
Tom was thirteen years old when he disappeared.	Tom mười ba tuổi khi anh biến mất.
I won't be home until Monday.	Tôi sẽ không về nhà cho đến thứ Hai.
Can you tell me what you are trying to do?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đang cố gắng làm gì không?
Tom asks Mary to stop it.	Tom yêu cầu Mary dừng việc đó lại.
How much do you want to lose weight?	Bạn muốn gầy đi bao nhiêu?
This song was popularized in the 1970s.	Bài hát này đã được phổ biến vào những năm 1970.
We can't lose you.	Chúng tôi không thể để mất bạn.
We must prevent this type of incident from happening again.	Chúng ta phải ngăn chặn sự cố kiểu này tái diễn.
Such an idea was repulsive to her.	Ý tưởng như vậy là ghê tởm đối với cô ấy.
Why is Tom always so hungry?	Tại sao Tom luôn đói như vậy?
I think Tom will lose.	Tôi nghĩ Tom sẽ thua.
We asked Tom to let us stay.	Chúng tôi đã yêu cầu Tom để chúng tôi ở lại.
It was a waste of my talent.	Đó là một sự lãng phí tài năng của tôi.
I want a steaming hot cup of tea.	Tôi muốn một tách trà nóng bốc khói.
Tom faces his opponent.	Tom đối mặt với đối thủ của mình.
How could Tom do such a thing?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể làm một việc như vậy?
Tom is the smartest student in our class.	Tom là học sinh thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
I don't get along with my neighbors.	Tôi không hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
Tom tells everyone to calm down.	Tom bảo mọi người hãy bình tĩnh.
Tom is an extremely outspoken person.	Tom là một người cực kỳ thẳng thắn.
There's no way I'd have to do it alone.	Không đời nào tôi phải làm điều đó một mình.
I cannot afford a new car at this time.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe mới vào thời điểm này.
Tom was the only one who didn't eat.	Tom là người duy nhất không ăn.
Tom is a third grader.	Tom là học sinh lớp ba.
Tom is very popular on campus.	Tom rất nổi tiếng trong khuôn viên trường.
I didn't feel too bad after that.	Tôi không cảm thấy quá tệ sau đó.
You are not short like me.	Bạn không lùn như tôi.
I don't care why you're late.	Tôi không quan tâm tại sao bạn đến muộn.
I know that Tom is a professor, but I don't know what he teaches.	Tôi biết rằng Tom là một giáo sư, nhưng tôi không biết anh ấy dạy gì.
Everyone loves Tom very much.	Mọi người đều rất yêu quý Tom.
Tom wondered if it would be difficult to find a job in Australia.	Tom tự hỏi liệu tìm việc ở Úc có khó không.
Tom was not the first to get off the bus.	Tom không phải là người đầu tiên xuống xe.
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Tell Tom I won't do that.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I don't care about the cost.	Tôi không quan tâm đến chi phí.
It takes 10 minutes to get to the station.	Mất 10 phút để đến nhà ga.
Tom and I weren't going to sing together.	Tom và tôi không định hát cùng nhau.
If Tom left at 2:30, he would be here by now.	Nếu Tom rời đi lúc 2:30, anh ấy đã đến đây ngay bây giờ.
I don't think Tom will.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ như vậy.
He is a fisherman.	Anh ta là một người câu cá.
Tom looks a lot like his brother.	Tom trông rất giống với anh trai của mình.
Tom has named and made a lot of enemies.	Tom đã đặt tên và gây ra rất nhiều kẻ thù.
Tom is quite picky.	Tom khá kén chọn.
Tom pointed at Mary.	Tom chỉ vào Mary.
I don't even know if Tom went to college.	Tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​học đại học hay không.
Looks like Tom and Mary were bored.	Có vẻ như Tom và Mary đã chán nản.
You don't go to school on Sunday, do you?	Bạn không đi học vào chủ nhật, phải không?
It does not fit.	Nó không phù hợp.
Tom completely lost his mind.	Tom hoàn toàn mất hút.
Tom has lived downtown for three years.	Tom đã sống ở trung tâm thành phố trong ba năm.
I didn't do it alone.	Tôi đã không làm điều đó một mình.
Why don't you come back?	Tại sao bạn không trở lại?
Is Tom in charge?	Tom có ​​phụ trách không?
I'm sorry I shot you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bắn bạn.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm vậy.
Tom says he has no plans to go to Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi Úc vào tuần tới.
Just leave it on the table. 	Chỉ để nó trên bàn.
I will review it later.	Tôi sẽ xem xét nó sau.
Tom is lonely, but Mary is not.	Tom thì cô đơn, nhưng Mary thì không.
I think Tom wouldn't like to do that to me.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó với tôi.
Can you be sued?	Bạn có thể bị kiện?
Tom apologizes for offending Mary.	Tom xin lỗi vì đã xúc phạm Mary.
I think Tom is probably not as good at French as you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ không giỏi tiếng Pháp như bạn nghĩ.
Tom doesn't have any suggestions.	Tom không có bất kỳ đề xuất nào.
I want to buy the book, but I find I bring no more than 200 yen.	Tôi muốn mua cuốn sách, nhưng tôi thấy tôi mang theo không quá 200 yên.
Tell Tom what you're doing here.	Nói cho Tom biết bạn đang làm gì ở đây.
At most, you will only be 30 minutes late.	Tối đa, bạn sẽ chỉ đến muộn 30 phút.
You are no longer my friend.	Bạn không còn là bạn của tôi nữa.
On New Year's Eve, Tom kissed Mary in the middle of the night.	Vào đêm giao thừa, Tom đã hôn Mary vào lúc nửa đêm.
Tom gobbled up the food.	Tom ngấu nghiến thức ăn.
Tom still doesn't understand French very well.	Tom vẫn không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
Tell Tom I'll call him back.	Nói với Tom rằng tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.
You don't seem to be as comfortable as Tom.	Bạn dường như không được thoải mái như Tom.
Tom put some milk in his coffee.	Tom cho một ít sữa vào cà phê của mình.
He woke up to find himself lying on a bench in the park.	Anh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế dài trong công viên.
I don't think Tom will win the election.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ trúng cử.
Why doesn't Tom leave?	Tại sao Tom không rời đi?
I want to borrow about three hundred thousand dollars.	Tôi muốn vay khoảng ba trăm nghìn đô la.
Do you want a sedative?	Bạn có muốn một loại thuốc an thần?
I'm going to Tom's house.	Tôi sẽ đến nhà của Tom.
I got in the car and drove away because I couldn't sleep.	Tôi lên xe và lái xe đi vì tôi không thể ngủ được.
I'm sorry I'm late. 	Tôi xin lỗi tôi đến trễ.
My alarm doesn't go off.	Báo thức của tôi không kêu.
Tom was the only one who didn't seem worried at all.	Tom là người duy nhất không có vẻ gì là lo lắng.
I'm trying to resist the urge to do it.	Tôi đang cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn làm điều đó.
This is really not that simple.	Điều này thực sự không đơn giản.
Tom is the only one who doesn't know that.	Tom là người duy nhất không biết điều đó.
Tom has passed his cold.	Tom đã qua cơn cảm lạnh.
What is Tom doing with my computer?	Tom đang làm gì với máy tính của tôi?
I don't think Tom knows how worried I am about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi lo lắng như thế nào về điều đó.
Tom thinks Mary drinks too much coffee.	Tom cho rằng Mary uống quá nhiều cà phê.
Tom wouldn't be happy living with Mary.	Tom sẽ không hạnh phúc khi sống với Mary.
Tom was not well behaved.	Tom đã không cư xử tốt lắm.
Why don't we try to get along?	Tại sao chúng ta không cố gắng hòa hợp với nhau?
I know Tom is a lot older than he says.	Tôi biết Tom già hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
Do you want feedback?	Bạn có muốn phản hồi?
Tom said he thought I was unfair.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi không công bằng.
Tom is as helpful as Mary.	Tom cũng hữu ích như Mary.
Tom is not serious.	Tom không nghiêm túc.
I don't think Tom knows why the meeting was adjourned.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao cuộc họp bị hoãn lại.
Tom told me that he speaks French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nói tiếng Pháp.
You are not very smart.	Bạn không phải là rất thông minh.
I urged Tom to do it.	Tôi đã thúc giục Tom làm điều đó.
Tom will have to figure it out.	Tom sẽ phải tìm ra nó.
We need people like Tom.	Chúng tôi cần những người như Tom.
I know that Tom is a bit like his dad.	Tôi biết rằng Tom hơi giống bố của mình.
I have not forgotten about you.	Tôi đã không quên về bạn.
Tom is interested in music, right?	Tom quan tâm đến âm nhạc, phải không?
Tom loves his garden.	Tom yêu khu vườn của mình.
I never want to see you again.	Tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn.
I think Tom really hates you.	Tôi nghĩ Tom thực sự ghét bạn.
Tom is not the first here.	Tom không phải là người đầu tiên ở đây.
Tom is self-centered.	Tom tự cho mình là trung tâm.
She came to see him in the hospital every day.	Cô đến gặp anh trong bệnh viện mỗi ngày.
I don't cause trouble.	Tôi không gây rắc rối.
Tom said he didn't know when Mary was going to do that.	Tom nói rằng anh không biết Mary định làm điều đó từ khi nào.
I am not a candidate.	Tôi không phải là một ứng cử viên.
Do you still drink as much beer as before?	Bạn có còn uống nhiều bia như trước không?
This is not just happening in Boston.	Điều này không chỉ xảy ra ở Boston.
Tom is very thin.	Tom rất gầy.
I don't have a permanent job.	Tôi không có một công việc cố định.
Tom has been planning this for months.	Tom đã lên kế hoạch cho việc này trong nhiều tháng.
Tom threatened to hit his dog at me.	Tom dọa sẽ đánh con chó của anh ấy vào tôi.
Tom didn't know that Mary would do it.	Tom không biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Because of that virus, many elephants lost their lives.	Vì loại virus đó, nhiều con voi đã mất mạng.
Tom said that Mary knew he might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom dives into the water and swims as fast as he can.	Tom lặn xuống nước và bơi nhanh nhất có thể.
You don't think your money is safe in the bank?	Bạn không nghĩ rằng tiền của bạn được an toàn trong ngân hàng?
I didn't know that Tom was the kind of person who would do such things.	Tôi không biết rằng Tom là loại người sẽ làm những điều như vậy.
Tom was better than me in college.	Tom tốt hơn tôi khi còn học đại học.
Tom has a rough idea of ​​how to solve the problem.	Tom có ​​một ý tưởng sơ bộ về cách giải quyết vấn đề.
Tom says he knows that Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary nên làm điều đó.
It's much safer here than where Tom is.	Ở đây an toàn hơn nhiều so với nơi Tom.
Wait until I finish eating.	Chờ cho đến khi tôi ăn xong.
Will you have another piece of cake?	Bạn sẽ có một miếng bánh khác?
Tom refused to answer any questions.	Tom từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
I'm pretty sure Tom's plan won't work.	Tôi khá chắc rằng kế hoạch của Tom sẽ không thành công.
I'm sure this is a misunderstanding.	Tôi chắc rằng đây là một sự hiểu lầm.
Tom said he wouldn't do it if he thought it wasn't necessary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nếu anh ấy nghĩ rằng nó không cần thiết.
Limited and unreliable power supplies are a major impediment to economic development.	Nguồn cung cấp điện hạn chế và không đáng tin cậy là một cản trở lớn đối với sự phát triển kinh tế.
Tom got jealous when he saw Mary talking to a handsome guy.	Tom nổi cơn ghen khi thấy Mary nói chuyện với một anh chàng đẹp trai.
Tom is always drawing something.	Tom luôn vẽ một thứ gì đó.
You'd better go without me.	Tốt hơn hết bạn nên đi mà không có tôi.
This is how we will win.	Đây là cách chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
All are sleeping.	Tất cả đều đang ngủ.
He was resting under a tree when an apple fell on his head.	Anh ta đang nghỉ ngơi dưới gốc cây thì một quả táo rơi trúng đầu anh ta.
Tom skates pretty well.	Tom trượt ván khá giỏi.
Tom and Mary both look like they've gained a bit of weight.	Tom và Mary đều trông giống như họ đã tăng cân một chút.
We need to unload the truck.	Chúng tôi cần dỡ hàng lên xe tải.
I apologize for dragging you into this.	Tôi xin lỗi vì đã kéo bạn vào việc này.
I feel the timing is not right.	Tôi cảm thấy thời điểm không đúng.
Tom wears the t-shirt backwards.	Tom mặc áo phông về phía sau.
I know why Tom shouldn't.	Tôi biết tại sao Tom không nên làm vậy.
Tom is doing his homework now.	Tom đang làm bài tập về nhà của mình bây giờ.
Tom doesn't seem to like the party.	Tom dường như không thích bữa tiệc.
Everyone knows Tom can't do that.	Mọi người đều biết Tom không thể làm điều đó.
Tom is just a friend of ours.	Tom chỉ là một người bạn của chúng ta.
How much does Tom get paid to babysit Mary's children?	Tom được trả bao nhiêu để trông trẻ cho các con của Mary?
Then Tom got married.	Sau đó Tom đã kết hôn.
Once a month, she has lunch with her father.	Mỗi tháng một lần, cô ấy ăn trưa với cha mình.
Did you pass Tom on the road?	Bạn đã vượt qua Tom trên đường?
Tom wants Mary to be safe.	Tom muốn Mary được an toàn.
Is it true that Tom won the race?	Có đúng là Tom đã thắng cuộc đua không?
I'm sure Tom feels the same way as you.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như bạn.
Tom earns a lot of money.	Tom kiếm được rất nhiều tiền.
I can't believe I actually did that.	Tôi không thể tin rằng tôi thực sự đã làm điều đó.
I was right to be wary.	Tôi đã đúng khi cảnh giác.
Tom doesn't think it's a big deal.	Tom không nghĩ đó là một vấn đề lớn.
Maybe the only person here who can do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó là Tom.
Tom isn't a team player, is he?	Tom không phải là một cầu thủ của đội, phải không?
How much is that string of pearls?	Chuỗi ngọc trai đó bao nhiêu tiền?
How did you come up with the idea for this book?	Bạn nảy ra ý tưởng cho cuốn sách này như thế nào?
Do you wish Tom hadn't done that?	Bạn có ước gì Tom đã không làm điều đó?
These are not yet ripe.	Những thứ này vẫn chưa chín.
Tom plans to become a teacher.	Tom dự định trở thành giáo viên.
That guy still doesn't know who I am.	Tên đó vẫn chưa biết tôi là ai.
Tom used to bring Mary with him when he came here.	Tom thường mang Mary theo khi đến đây.
Tom is writing his doctoral thesis at the moment.	Tom đang viết luận án tiến sĩ vào lúc này.
I think Tom sucks.	Tôi nghĩ rằng Tom thật tệ.
"Let's put this first." 	"Hãy đặt điều này lên hàng đầu."
"On what?"	"Trên cái gì?"
I don't want to make a fool of myself.	Tôi không muốn tự mình làm một kẻ ngốc.
We're the only ones here who know Tom always does that.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom luôn làm điều đó.
Tom always bows when he greets me.	Tom luôn cúi đầu khi chào tôi.
I want you all to know that I will never change.	Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.
I don't want to take risks.	Tôi không muốn chấp nhận rủi ro.
Maybe you can tell me why you're here.	Có lẽ bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn ở đây.
Tom gave Mary the money she needed to pay off the debt.	Tom đã đưa cho Mary số tiền cô ấy cần để trả nợ.
Why don't we try it again?	Tại sao chúng ta không thử làm điều đó một lần nữa?
Tom is not neat like me.	Tom không gọn gàng như tôi.
I don't mind waiting a while.	Tôi không ngại chờ đợi một thời gian.
Tom won't know what to do.	Tom sẽ không biết phải làm gì.
Isn't Tom's older sister's name Mary?	Không phải tên chị gái của Tom là Mary sao?
Tom and Mary both have bicycles.	Tom và Mary đều có xe đạp.
Tom said Mary thought she might not need to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom did Mary's pedicure.	Tom đã làm móng chân cho Mary.
Tom loves going to the beach.	Tom rất thích đi biển.
Tom doesn't seem very interested in learning French.	Tom có ​​vẻ không hứng thú lắm với việc học tiếng Pháp.
I don't know what will happen tomorrow.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tom's daughter is so beautiful.	Con gái của Tom thật xinh đẹp.
Several US presidents have been murdered.	Một số tổng thống Mỹ đã bị sát hại.
I guess that's what Tom wanted.	Tôi đoán đó là những gì Tom muốn.
I didn't know you didn't live in Boston anymore.	Tôi không biết bạn không còn sống ở Boston nữa.
Tom doesn't need us to help him.	Tom không cần chúng tôi giúp anh ấy.
Tom wanted to know what it was for.	Tom muốn biết nó dùng để làm gì.
You hope Tom wins, right?	Bạn hy vọng Tom sẽ thắng, phải không?
He spent his sixtieth birthday in the hospital.	Ông đã trải qua sinh nhật thứ sáu mươi của mình trong bệnh viện.
I thought Tom would be angry, but to my surprise he smiled.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ tức giận, nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy mỉm cười.
I know Tom doesn't really need to do that.	Tôi biết Tom không thực sự cần làm điều đó.
I doubt Tom can do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I don't know what we will do.	Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì.
It's the city of Boston.	Đó là kiểu thành phố Boston.
I know Tom is the only one who doesn't need to do that.	Tôi biết Tom là người duy nhất không cần làm điều đó.
Tom says he wishes you wouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
I stole some apples from Tom's tree.	Tôi đã lấy trộm một số quả táo từ cây của Tom.
Tom tries to reassure his wife.	Tom cố gắng trấn an vợ.
Don't know if Tom looks like his dad.	Không biết Tom có ​​giống bố không.
How can I help Tom?	Làm cách nào để giúp Tom?
Tom is not sneaky.	Tom không lén lút.
I told Tom to come here tomorrow at 2:30.	Tôi đã bảo Tom đến đây vào ngày mai lúc 2:30.
Tom was not present when it happened.	Tom đã không có mặt khi điều đó xảy ra.
I won't help you anymore.	Tôi sẽ không giúp bạn nữa.
Tom doesn't care who won.	Tom không quan tâm ai đã thắng.
Tom convinced me to do it.	Tom đã thuyết phục tôi làm điều đó.
Have you decided to come with me yet?	Bạn đã quyết định đi cùng tôi chưa?
I think Tom could do it for Mary if he wanted to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
Tom is used to country life.	Tom đã quen với cuộc sống đồng quê.
Mary took the bracelet off her wrist.	Mary tháo chiếc vòng ra khỏi cổ tay.
I thought that Tom wouldn't recognize Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không nhận ra Mary.
I wonder if Tom really needs that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần điều đó không.
Tom and Mary already know John is in prison.	Tom và Mary đã biết John đang ở trong tù.
Tom is cooking salmon.	Tom đang nấu cá hồi.
Isn't that a French book?	Đó không phải là một cuốn sách tiếng Pháp?
I didn't know you had a cat.	Tôi không biết bạn có một con mèo.
Tom should tell Mary that he wants her help.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ.
You must have forgotten.	Chắc bạn đã quên.
I should ask, shouldn't I?	Tôi nên hỏi, phải không?
I will not agree with that.	Tôi sẽ không đồng ý với điều đó.
Tom knows that the game has just changed.	Tom biết rằng trò chơi vừa thay đổi.
I'm waiting for it to start raining.	Tôi đang đợi trời bắt đầu mưa.
Tom is doing the wrong thing.	Tom đang làm điều sai trái.
I was thinking of going to Tom's, but decided not to.	Tôi đã nghĩ đến việc đi đến Tom's, nhưng quyết định không làm như vậy.
I hope the time will soon come when there will be no more war.	Tôi hy vọng thời gian sẽ sớm đến khi không còn chiến tranh nữa.
I think what Tom said is stupid.	Tôi nghĩ những gì Tom nói là ngu ngốc.
I could literally go to jail for doing this.	Tôi thực sự có thể bị đi tù vì làm điều này.
Knowledge and common sense are not the same.	Kiến thức và ý thức thông thường không giống nhau.
When you have a cold, you should drink plenty of fluids.	Khi bị cảm, bạn nên uống nhiều chất lỏng.
Does Tom deserve to be let go?	Tom có ​​đáng bị buông tay không?
I will tell you a secret.	Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật.
I want people to know that I'm not the one who did it.	Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không phải là người đã làm điều đó.
Tom says he prefers sitting on the ground.	Tom nói rằng anh ấy thích ngồi trên mặt đất hơn.
Tom said goodbye to Mary.	Tom chào tạm biệt Mary.
Tom was so tired that he couldn't walk anymore.	Tom mệt đến mức không thể đi được nữa.
Can you walk to school or do you have to take the bus?	Bạn có thể đi bộ đến trường hay bạn phải đi xe buýt?
I suggest you do what Tom suggested.	Tôi đề nghị bạn làm những gì Tom đề nghị.
I can't find my umbrella.	Tôi không thể tìm thấy ô của mình.
I don't think I should trust Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên tin tưởng Tom nữa.
Tom has a car, but he rarely uses it.	Tom có ​​một chiếc ô tô, nhưng anh ấy hiếm khi sử dụng nó.
Tom donates half of his salary to his favorite charity.	Tom tặng một nửa tiền lương của mình cho tổ chức từ thiện yêu thích của mình.
Did you know Tom can come with us tomorrow?	Bạn có biết ngày mai Tom có ​​thể đi cùng chúng ta không?
If my brother were here, he would know what to do.	Nếu anh trai tôi ở đây, anh ấy sẽ biết phải làm gì.
I'm about to push the button.	Tôi sắp ấn nút.
They gagged Tom.	Họ bịt miệng Tom.
Compared to tigers, bears are kind-hearted animals.	So với hổ, gấu là loài vật tốt bụng.
Tom says he doesn't know anything about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Mary.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
Tom won't be there on time.	Tom sẽ không ở đó đúng giờ.
I love listening to Tom play the guitar.	Tôi thích nghe Tom chơi guitar.
Who represents executive management?	Ai đại diện cho quản lý điều hành?
Medicines do not stop the pain.	Thuốc không ngăn được cơn đau.
Only later did I calm down.	Mãi sau này tôi mới bình tĩnh lại.
I'm sad to see you look unhappy.	Tôi rất buồn khi thấy bạn trông không vui.
The doctor gave me a prescription.	Bác sĩ cho tôi đơn thuốc.
I didn't know I would be busy all day.	Tôi không biết mình sẽ bận rộn cả ngày.
Tom tries to find his way out of the cave.	Tom cố gắng tìm đường ra khỏi hang.
Tom probably doesn't know how much money was stolen.	Tom có ​​lẽ không biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp.
My son-in-law works for an insurance company.	Con rể tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm.
You are very intelligent.	Bạn rất thông minh.
I know that Tom doesn't know why Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không thể làm điều đó.
You are not smarter than us.	Bạn không thông minh hơn chúng tôi.
Tom said he did it already.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
I'm so glad you and Tom are back together.	Tôi rất vui vì bạn và Tom đã quay lại với nhau.
Tom admits that he is very homesick.	Tom thừa nhận rằng anh ấy rất nhớ nhà.
They say the drug is not safe.	Họ nói rằng loại thuốc đó không an toàn.
The truck Tom was driving skidded on an icy road and crashed into a tree.	Chiếc xe tải mà Tom đang lái trượt trên con đường băng giá và đâm vào một cái cây.
Tom lent me his car.	Tom đã cho tôi mượn xe của anh ấy.
I usually help Tom, but he never helps me.	Tôi thường giúp đỡ Tom, nhưng anh ấy không bao giờ giúp tôi.
I was going to tell Tom that I didn't want to go.	Tôi định nói với Tom rằng tôi không muốn đi.
Tom won't give us any more trouble.	Tom sẽ không gây rắc rối cho chúng tôi nữa.
I know Tom as a locksmith.	Tôi biết Tom là một thợ khóa.
Your mother will be very proud of you.	Mẹ của bạn sẽ rất tự hào về bạn.
Now I know Tom is already a father.	Bây giờ tôi biết Tom đã là một người cha.
I wrote it for Tom.	Tôi đã viết nó cho Tom.
Will she come to the United States next year?	Cô ấy sẽ đến Hoa Kỳ vào năm tới chứ?
Tom should take better care of his children.	Tom nên chăm sóc các con của mình tốt hơn.
I want to hire Tom.	Tôi muốn thuê Tom.
On your label! 	Trên nhãn hiệu của bạn!
Is set! 	Được thiết lập!
To go!	Đi!
Do you come home early these days?	Dạo này anh hay về sớm phải không?
I knew Tom would be the winner.	Tôi biết Tom sẽ là người chiến thắng.
What surprised me was that Tom didn't know Mary.	Điều làm tôi ngạc nhiên là Tom không biết Mary.
Are you sure Tom can hear us?	Bạn có chắc Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi?
"You look a lot like Tom." 	"Anh trông rất giống Tom."
"I understand a lot."	"Tôi hiểu rất nhiều."
Shepard was only in space for about 15 minutes.	Shepard chỉ ở trong không gian khoảng 15 phút.
Tom is very young, isn't he?	Tom còn rất trẻ, phải không?
I didn't know that Tom didn't want me to do that.	Tôi không biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó.
I'm going to the library this afternoon.	Tôi định đến thư viện chiều nay.
We finally got home around 2:30 am.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến nhà vào khoảng 2:30 sáng.
Where did Tom put the picture of Mary?	Tom đã đặt ảnh của Mary ở đâu?
Tom dried his hands with the towel Mary gave him.	Tom lau khô tay bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
I'm still not happy with it.	Tôi vẫn không hài lòng về nó.
Why don't you go alone?	Tại sao bạn không đi một mình?
A stranger was talking to me on a crowded bus.	Một người lạ nói chuyện với tôi trên chiếc xe buýt đông đúc.
Tom passed the exam with flying colors.	Tom đã vượt qua kỳ thi với màu sắc bay bổng.
What is your real secret?	Bí mật thực sự của bạn là gì?
The man raised his hand and asked a question.	Người đàn ông giơ tay hỏi một câu.
Tom may have cried, but I don't think so.	Tom có ​​thể đã khóc, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Tom is not good at pretending.	Tom không giỏi giả vờ.
That's a big part of it.	Đó là một phần lớn của nó.
I don't want Tom to go to Australia.	Tôi không muốn Tom đến Úc.
I'm almost certain that won't happen today.	Tôi gần như chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom gave Mary plenty of time.	Tom đã cho Mary nhiều thời gian.
Don't let Tom fool you.	Đừng để Tom đánh lừa bạn.
I saw Tom at the beach last weekend.	Tôi đã nhìn thấy Tom ở bãi biển vào cuối tuần trước.
Tom wanted to stay a little longer.	Tom muốn ở lại lâu hơn một chút.
Tom saw Mary and John talking to each other.	Tom nhìn thấy Mary và John đang nói chuyện với nhau.
Those are the people you have to talk to.	Đó là những người bạn phải nói chuyện.
I didn't mean to step on your feet.	Tôi không cố ý giẫm lên chân bạn.
Don't contradict your teacher.	Đừng mâu thuẫn với giáo viên của bạn.
He wants an iPad 4.	Anh ấy muốn một chiếc iPad 4.
Tom cried with all his might.	Tom đã khóc hết mình.
Tom thinks he can impress Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể gây ấn tượng với Mary.
Tom said he knew that Mary might not want to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Then Tom kissed Mary.	Sau đó Tom đã hôn Mary.
Tom realized that Mary wasn't smiling.	Tom nhận ra rằng Mary không cười.
Why does the cat meow?	Tại sao con mèo kêu meo meo?
I only kissed Tom once.	Tôi chỉ hôn Tom một lần.
Tom went out drinking.	Tom đã đi nhậu nhẹt.
I want you to stop calling me Tom.	Tôi muốn bạn ngừng gọi tôi là Tom.
It's a done deal.	Đó là một thỏa thuận đã hoàn thành.
It might be a good idea to get some sleep.	Có thể là một ý kiến ​​hay để đi ngủ một chút.
I'm better at chess.	Tôi đang chơi cờ giỏi hơn.
Her condition worsened last night.	Tình trạng của cô ấy đã trở nên tồi tệ hơn vào đêm qua.
This would never have happened if Tom had been there.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Tom đã ở đó.
You know that I can't wait any longer.	Bạn biết rằng tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
Tom married the most beautiful girl in the city.	Tom kết hôn với cô gái xinh đẹp nhất thành phố.
Don't eat mashed potatoes tonight.	Tối nay đừng ăn khoai tây nghiền nữa nhé.
There are five items on the tray, three of which are keys.	Có năm món trên khay, ba trong số đó là chìa khóa.
Tom thinks what I did was wrong.	Tom nghĩ những gì tôi đã làm là sai.
Tom was not the last to leave.	Tom không phải là người cuối cùng rời đi.
Here are some pictures I took yesterday.	Đây là một số hình ảnh tôi đã chụp ngày hôm qua.
Tom has been dating Mary for three months.	Tom đã hẹn hò với Mary được ba tháng.
I know that you are not serious.	Tôi biết rằng bạn không nghiêm túc.
Tom's door was locked.	Cửa của Tom đã bị khóa.
Tom splashed cold water on his face.	Tom tạt nước lạnh vào mặt.
I wonder if Tom really gets what I mean.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự hiểu ý tôi không.
It's not what you do, but how you do it that matters.	Không phải bạn làm gì mà quan trọng là bạn làm như thế nào.
I doubt that Tom understood what I was trying to tell him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom hiểu những gì tôi đã cố gắng nói với anh ấy.
Old dog barking.	Con chó già sủa.
Tom was living in Boston when I first met him.	Tom đang sống ở Boston khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Tom said he has no plans to get there anytime soon.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch đến đó sớm.
I don't think I passed the exam.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vượt qua kỳ thi.
It's not true that Tom died in the hospital. 	Chuyện Tom chết trong bệnh viện là không đúng.
He died at home.	Anh ấy chết tại nhà.
I'm just suggesting we don't do what Tom asks until we carefully consider the consequences.	Tôi chỉ đề nghị chúng ta không làm những gì Tom yêu cầu cho đến khi chúng ta xem xét cẩn thận hậu quả.
Don't depend on Tom too much.	Đừng phụ thuộc vào Tom quá nhiều.
I want to help in any way I can.	Tôi muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
Don't poke the bear.	Đừng chọc gấu.
Tom takes pride in his work.	Tom tự hào về công việc của mình.
We'll have to create a separate smoking section too, right?	Chúng ta cũng sẽ phải tạo một phần hút thuốc riêng, phải không?
It's strange?	Lạ nhỉ?
Tom doesn't know that I shouldn't do it today.	Tom không biết rằng tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay.
How do you know I used to do that?	Làm thế nào bạn biết tôi đã từng làm điều đó?
Tom never misses a game or a workout.	Tom không bao giờ bỏ lỡ một trò chơi hay một buổi tập luyện nào.
Tom doesn't want to be a janitor anymore.	Tom không muốn trở thành một người lao công nữa.
You can speak French, right?	Bạn có thể nói tiếng Pháp, phải không?
In 2013, Tom left our company to join the FBI.	Năm 2013, Tom rời công ty của chúng tôi để gia nhập FBI.
They want to know what's going on.	Họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
If you don't go on vacation, you'll crash.	Nếu bạn không đi nghỉ, bạn sẽ suy sụp.
What is my bank balance this month?	Số dư ngân hàng của tôi trong tháng này là bao nhiêu?
Tom says he plans to stay in Australia.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Úc.
Tom and his teacher are talking to each other.	Tom và giáo viên của anh ấy đang nói chuyện với nhau.
I crossed out Tom.	Tôi đã gạch chéo Tom.
Tom tried to work busy.	Tom đã cố gắng làm việc bận rộn.
Tom says he doesn't need to do it either.	Tom nói rằng anh ấy cũng không cần phải làm điều đó.
Tom and Mary are both in Boston, aren't they?	Tom và Mary đều ở Boston, phải không?
I am not completely satisfied with my position.	Tôi không hoàn toàn hài lòng với vị trí của mình.
You won't be able to fool Tom.	Bạn sẽ không thể lừa được Tom.
The ceremony is followed by a parade that celebrates all 50 states and can last for hours.	Buổi lễ được theo sau bởi một cuộc diễu hành kỷ niệm tất cả 50 tiểu bang và có thể kéo dài hàng giờ.
Tom says he can fix it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sửa chữa nó.
Tom might still be hungry.	Tom có ​​thể vẫn còn đói.
Tom is an organized man, isn't he?	Tom là người có tổ chức, phải không?
Tom is only a few centimeters taller than Mary.	Tom chỉ cao hơn Mary vài cm.
Tom said he had fun at your party.	Tom nói rằng anh ấy đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
Tom was killed in a plane crash.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.
We were on a plane flying to Boston at the time.	Lúc đó chúng tôi đang trên máy bay bay đến Boston.
Tom has invited all his friends to his birthday party.	Tom đã mời tất cả bạn bè của mình đến bữa tiệc sinh nhật của mình.
I think you know Tom wasn't about to do that.	Tôi nghĩ bạn biết Tom không định làm điều đó.
Tom thinks you should sleep more.	Tom nghĩ rằng bạn nên ngủ nhiều hơn.
I simply don't understand it.	Tôi chỉ đơn giản là không hiểu nó.
Can you take care of my dog ​​while I'm in Boston?	Bạn có thể chăm sóc con chó của tôi khi tôi ở Boston?
Tom has the ability to forget everything.	Tom có ​​khả năng quên mọi thứ.
Tom doesn't know that Mary is John's ex-wife.	Tom không biết rằng Mary là vợ cũ của John.
I've had one for rabbits ever since.	Tôi đã có một thứ cho thỏ kể từ đó.
Have you bought a watermelon yet?	Bạn đã mua một quả dưa hấu chưa?
Tom might be kissing Mary now.	Tom có ​​thể đang hôn Mary bây giờ.
Why don't we sit down and talk about it?	Tại sao chúng ta không ngồi xuống và nói về nó?
I think Tom is here to see Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đến đây để gặp Mary.
I was with Tom the night before he died.	Tôi đã ở bên Tom vào đêm trước khi anh ấy chết.
Tom told me that he thought Mary was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nhầm.
Tom can make Mary cry.	Tom có ​​thể khiến Mary khóc.
Don't throw it out.	Đừng ném nó ra ngoài.
As he got older, he became more and more stubborn.	Khi lớn hơn, anh ấy ngày càng trở nên cứng đầu hơn.
Was Tom forced to do so?	Tom có ​​bị buộc phải làm như vậy không?
Tom saved a boy from drowning last weekend.	Tom đã cứu một cậu bé khỏi chết đuối vào cuối tuần trước.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó?
Tom is about to sing.	Tom sắp hát.
Change can be good, or it can be bad.	Thay đổi có thể là tốt, hoặc có thể là xấu.
Mary is not like the other girls.	Mary không giống như những cô gái khác.
You don't want me to wait?	Bạn không muốn tôi đợi?
Tom is now retired.	Tom hiện đã nghỉ hưu.
I'm sorry, but that's really not my problem.	Tôi xin lỗi, nhưng đó thực sự không phải là vấn đề của tôi.
Napoleon was exiled to the island of St. 	Napoléon bị đày đến đảo St.
Helena.	Helena.
Don't sign anything!	Đừng ký bất cứ thứ gì!
Tom told me he would win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom drinks coffee and Mary smokes a cigarette.	Tom uống cà phê và Mary hút một điếu thuốc.
You know Tom isn't eager to do that, right?	Bạn biết Tom không háo hức làm điều đó, phải không?
Tom wasn't tired, but Mary wasn't.	Tom không mệt, nhưng Mary thì không.
Tom started doing it when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu làm điều đó khi anh ấy mười ba tuổi.
I can't go with you.	Tôi không thể đi với bạn.
I'm rarely late for appointments.	Tôi hiếm khi trễ hẹn.
I am not Christian.	Tôi không theo đạo thiên chúa.
Should we help you do that?	Chúng tôi có nên giúp bạn làm điều đó không?
What Tom is up to is dangerous.	Những gì Tom đang định làm thật nguy hiểm.
I tried to be carefree.	Tôi đã cố gắng trở nên vô tư.
Tom must be desperate.	Tom chắc hẳn đang tuyệt vọng.
Tom says he's lived in Boston all his life.	Tom nói rằng anh ấy đã sống ở Boston cả đời.
Tom won't let you not do it.	Tom sẽ không cho phép bạn không làm điều đó.
I think Tom is still optimistic.	Tôi nghĩ Tom vẫn lạc quan.
Tom is becoming paranoid.	Tom đang trở nên hoang tưởng.
We cannot do such a thing.	Chúng tôi không thể làm một điều như vậy.
How many times a month do you go to dance?	Bạn đi khiêu vũ bao nhiêu lần một tháng?
I don't think Tom really has to.	Tôi không nghĩ Tom thực sự phải làm vậy.
I thought I'd drop by and wish you luck.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua và chúc bạn may mắn.
Why don't you come in and we'll talk about it over a cup of coffee?	Tại sao bạn không vào và chúng ta sẽ nói chuyện về nó qua một tách cà phê?
Does Tom know that I'm here?	Tom có ​​biết rằng tôi ở đây không?
I can't believe you really love me.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự yêu tôi.
Tom asked me to tell you that he has no plans to go to Australia with you.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy không có kế hoạch đi Úc với bạn.
I don't care what Tom makes it out to be.	Tôi không quan tâm Tom làm cho nó ra gì.
The secret to longevity is choosing your parents carefully.	Bí quyết trường thọ là chọn bố mẹ cẩn thận.
Tom went to Australia to study music.	Tom đến Úc để học nhạc.
No one should feel bad for Tom.	Không ai nên cảm thấy tồi tệ cho Tom.
I'm used to this.	Tôi đã quen với việc này.
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
I know Tom knows that Mary knows she shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy không nên làm như vậy nữa.
I just want to make sure you know what you have to do.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn phải làm.
That's just the way I like it.	Đó chỉ là cách tôi thích nó.
Tom said he heard gunfire.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng súng.
What stopped Tom?	Điều gì đã ngăn cản Tom?
Tom hates waiting for anything.	Tom ghét phải chờ đợi bất cứ điều gì.
Tom says he wants to stay in bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở trên giường.
I want you to know that I won't do that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom wanted Mary to leave him alone.	Tom muốn Mary để anh ta một mình.
Tom doesn't want to come with us.	Tom không muốn đi với chúng tôi.
What do you think Tom wants to do?	Bạn nghĩ Tom muốn làm gì?
It was clear to everyone that Tom didn't want to be there.	Rõ ràng với mọi người rằng Tom không muốn ở đó.
That is Tom's own opinion.	Đó là ý kiến ​​riêng của Tom.
I made a compromise with him on this matter.	Tôi đã thỏa hiệp với anh ấy về vấn đề này.
Tom smiled at the audience and bowed.	Tom mỉm cười với khán giả và cúi đầu chào.
You are joking!	Bạn đang đùa!
Tom might be sleeping.	Tom có ​​thể đang ngủ.
Tom often talks to himself when he is alone.	Tom thường tự nói chuyện với chính mình khi ở một mình.
Tom is a gun maniac.	Tom là một kẻ cuồng súng.
Tom was eliminated in the tenth round.	Tom bị loại ở hiệp thứ mười.
I want you to stay here and watch Tom.	Tôi muốn bạn ở lại đây và theo dõi Tom.
Tom knew that Mary didn't have to do it.	Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
As far as I know, he has never been on time.	Theo như tôi biết, anh ấy chưa bao giờ đến đúng giờ.
Where does Tom live?	Tom sống ở đâu?
I will take the more expensive one.	Tôi sẽ lấy cái đắt hơn.
I owe Tom a debt of gratitude.	Tôi nợ Tom một món nợ biết ơn.
Tom says he wants to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn chiến thắng.
I have heard that before.	Tôi đã nghe điều đó trước đây.
I know we should do it today while you're here.	Tôi biết chúng ta nên làm điều đó ngay hôm nay khi bạn ở đây.
Tom could stay an extra night.	Tom có ​​thể ở lại thêm một đêm.
You are as big as me.	Bạn cũng lớn như tôi.
I bought a can of sardines.	Tôi đã mua một lon cá mòi.
Tom said he wished he hadn't spent so much money.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không tiêu quá nhiều tiền.
Tom started crying again.	Tom lại bắt đầu khóc.
I want to go to college, but I can't afford it.	Tôi muốn học đại học, nhưng tôi không đủ khả năng.
Tom often drives over the speed limit by about 10 km/h.	Tom thường lái xe vượt quá tốc độ giới hạn khoảng 10 km / h.
Tom is having a problem with one of his neighbors.	Tom đang gặp vấn đề với một trong những người hàng xóm của mình.
Tom was bewildered by the change.	Tom hoang mang trước sự thay đổi.
Tomorrow Tom has to work.	Ngày mai Tom phải làm việc.
Tom was thrown under the bus.	Tom bị ném vào gầm xe buýt.
I don't think Tom enjoys living in Boston as much as Mary does.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích sống ở Boston nhiều như Mary.
I made Tom do it for me.	Tôi đã bắt Tom làm điều đó cho tôi.
Tom said I looked very hurt.	Tom nói rằng tôi trông rất đau.
He is very experienced.	Anh ấy rất giàu kinh nghiệm.
Why don't we sing some old songs?	Tại sao chúng ta không hát một số bài hát cũ?
I have never told anyone this before.	Tôi chưa bao giờ nói với ai điều này trước đây.
Tom said that Mary was very sad.	Tom nói rằng Mary đã rất buồn.
Tom doesn't like living in the water.	Tom không thích sống trong nước.
Oh my God! 	Ôi chúa ơi!
What are you doing!?	Bạn đang làm gì đấy!?
Tom doesn't drive.	Tom không lái xe.
I want to eat mango.	Tôi muốn ăn xoài.
The floor is not flat.	Nền nhà không bằng phẳng.
Tom is not a saint.	Tom không phải là thánh.
Tom said he decided to give it a try.	Tom nói rằng anh ấy đã quyết định thử.
When was the last time Tom and you had dinner together?	Lần cuối cùng Tom và bạn đi ăn tối cùng nhau là khi nào?
The last time I saw Tom was three days ago.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là ba ngày trước.
I'll wait for Tom.	Tôi sẽ đợi Tom.
Tom hires a truck to move his belongings to his new house.	Tom thuê một chiếc xe tải để chuyển đồ đạc đến ngôi nhà mới.
I'm trying to find Park Street.	Tôi đang cố tìm Phố Park.
Tom said Mary was scared.	Tom nói Mary rất sợ.
I didn't have what I needed.	Tôi đã không có những gì tôi cần.
You can't open the door?	Bạn không thể mở cửa?
Tom is not here to help Mary. 	Tom không ở đây để giúp Mary.
He's here to help John.	Anh ấy ở đây để giúp John.
I'm pretty sure we didn't do anything we didn't need to do.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không cần làm.
Why is Tom so silent?	Tại sao Tom lại im lặng như vậy?
Tom has caught a shark.	Tom đã bắt được một con cá mập.
I have an attraction to older, chubby women.	Tôi có sức hấp dẫn đối với những phụ nữ lớn tuổi, mũm mĩm.
Tom says they tried to hire you.	Tom nói rằng họ đã cố gắng thuê bạn.
It can be a hassle trying to decide what to wear to the party.	Thật là rắc rối khi cố gắng quyết định mặc gì đến bữa tiệc.
He usually shuts down research and writing stuff like this.	Anh ấy thường đóng cửa nghiên cứu và viết những thứ như thế này.
I was invited to Tom's wedding, but Mary was not.	Tôi đã được mời đến dự đám cưới của Tom, nhưng Mary thì không.
This car can go 90 miles per hour.	Chiếc xe này có thể chạy 90 dặm một giờ.
Tom and Mary are leaving.	Tom và Mary đang rời đi.
Tom clearly wanted to do that.	Tom rõ ràng muốn làm điều đó.
It doesn't bother me either.	Nó cũng không làm phiền tôi.
There is nothing better to do.	Không có gì tốt hơn để làm.
Tom is stranded on a deserted island.	Tom bị mắc kẹt trên một hoang đảo.
I've wanted this CD player for a long time.	Tôi đã muốn có đầu đĩa CD này từ lâu.
Listen, I'm a bit busy.	Nghe này, tôi hơi bận.
Tom followed the procedure.	Tom đã làm theo các thủ tục.
I do not say.	Tôi không nói.
Tom will be back before you know it.	Tom sẽ trở lại trước khi bạn biết điều đó.
I need to go back to Australia for the funeral.	Tôi cần trở lại Úc để làm đám tang.
Tom will miss you.	Tom sẽ nhớ bạn.
As soon as he saw me, he ran away.	Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta đã bỏ chạy.
Tom told me that Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
I'll give that to Tom.	Tôi sẽ đưa cho Tom cái đó.
I am writing my will.	Tôi đang viết di chúc của tôi.
Tom has a leg cramp.	Tom bị chuột rút ở chân.
I don't go hiking as often as I used to.	Tôi không đi bộ đường dài thường xuyên như trước nữa.
Why is Tom in Australia now?	Tại sao Tom lại ở Úc bây giờ?
Tom wants to stay at home.	Tom muốn ở nhà.
I can't tie my own shoelaces yet.	Tôi chưa thể buộc dây giày của riêng mình.
I'm just a guy from Australia.	Tôi chỉ là một chàng trai đến từ Úc.
You don't think I know what people say about me?	Bạn không nghĩ rằng tôi biết những gì mọi người nói về tôi?
I didn't know that it would be so difficult to do that.	Tôi không biết rằng nó sẽ rất khó để làm điều đó.
Tom died in Boston three years ago.	Tom đã chết ở Boston ba năm trước.
Tom is likely to win tomorrow.	Tom có ​​khả năng giành chiến thắng vào ngày mai.
Tom will live in Boston.	Tom sẽ sống ở Boston.
Everyone thought that Tom had stayed in Australia.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã ở lại Úc.
Everyone is there.	Mọi người đều ở đó.
I have a friend whose father is a carpenter.	Tôi có một người bạn có bố là thợ mộc.
Tom thinks he must speak French.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải nói tiếng Pháp.
Tom said Mary thought John might not need to do it anymore.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom doesn't believe Mary has anything to do with the theft.	Tom không tin Mary có liên quan gì đến vụ trộm.
I'm on my way to work.	Tôi đang trên đường đi làm.
I wonder how long it will take to realize the mistake.	Tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để nhận ra sai lầm.
I think you will be satisfied.	Tôi nghĩ bạn sẽ hài lòng.
It's a job I don't want.	Đó là một công việc tôi không muốn.
If the question bothers you, don't become a teacher.	Nếu câu hỏi làm phiền bạn, đừng trở thành một giáo viên.
Whatever you do, don't move.	Dù bạn làm gì, đừng di chuyển.
What makes you think Tom hates you?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom ghét bạn?
I don't think Tom was disappointed with the results.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thất vọng với kết quả.
Tom knows that he can count on Mary.	Tom biết rằng anh ấy có thể tin tưởng vào Mary.
It wasn't exactly a happy reunion.	Đó không hẳn là một cuộc hội ngộ vui vẻ.
I don't think Tom knows why Mary would want him to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm như vậy.
Tom won't be here anytime soon.	Tom sẽ không ở đây sớm.
Tom lives in the apartment above us.	Tom sống trong căn hộ phía trên chúng ta.
It's a nice sweater.	Đó là một chiếc áo len đẹp.
I've been lucky so far.	Tôi đã may mắn cho đến nay.
Tom told me he probably won't win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
Tom is highly skilled.	Tom có ​​tay nghề cao.
There are no fences on the great plains.	Không có hàng rào nào trên các bình nguyên lớn.
The output of this factory has increased by 20%.	Sản lượng của nhà máy này đã tăng 20%.
Don't do anything foolish.	Đừng làm điều gì dại dột.
I rarely get invited to parties.	Thật hiếm khi tôi được mời đến các bữa tiệc.
That's not why I came to Australia.	Đó không phải là lý do tôi đến Úc.
I know Tom knows Mary should do it.	Tôi biết Tom biết Mary nên làm điều đó.
Tom usually does.	Tom thường làm vậy.
I know that I don't need to do that.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Can you dim the lights a bit?	Bạn có thể làm mờ đèn một chút được không?
Tom remains optimistic.	Tom vẫn lạc quan.
I should stay calm.	Tôi nên giữ bình tĩnh.
We want Tom to help us tomorrow night.	Chúng tôi muốn Tom giúp chúng tôi vào tối mai.
Tom looks apprehensive.	Tom có ​​vẻ e ngại.
Tom and Mary have a good relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ tốt.
I have not been charged yet.	Tôi vẫn chưa bị tính phí.
I'm dating someone else.	Tôi đang hẹn hò với người khác.
Tom broke the shop window with a hammer.	Tom dùng búa đập vỡ cửa sổ cửa hàng.
Without bread for the poor, there would be no peace for the rich.	Nếu không có bánh mì cho người nghèo, sẽ không có hòa bình cho người giàu.
I don't think Tom will be at home.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở nhà.
I couldn't see very well.	Tôi không thể nhìn rõ lắm.
You are free to leave anytime you want.	Bạn có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào bạn muốn.
Tom needs some new supplies.	Tom cần một số nguồn cung cấp mới.
Tom can still read without glasses.	Tom vẫn có thể đọc mà không cần đeo kính.
Tom says Mary is hanging up the washing machine.	Tom nói Mary đang treo máy giặt.
I'm so glad I did this.	Tôi rất vui vì tôi đã làm điều này.
Tom told Mary she didn't have to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I hope that you enjoy the rest of your day.	Tôi hy vọng rằng bạn tận hưởng phần còn lại trong ngày của bạn.
I don't think Tom has the stamina to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ sức chịu đựng để làm điều đó.
I have heartburn.	Tôi bị ợ chua.
Tom admitted that he did what he was accused of.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã làm những gì anh ta bị buộc tội.
Tom rides a horse.	Tom cưỡi ngựa.
Tom told me I shouldn't.	Tom đã nói với tôi rằng tôi không nên làm vậy.
Tom was killed by a drunk driver.	Tom đã bị giết bởi một người lái xe say rượu.
Tom rarely said a word.	Tom hiếm khi nói một lời.
Where did Tom get all that money from?	Tom lấy tất cả số tiền đó từ đâu?
Tom should let Mary know he likes her.	Tom nên cho Mary biết anh ấy thích cô ấy.
I am not a profligate consumer.	Tôi không phải là một người tiêu xài hoang phí.
Tom decided not to argue.	Tom quyết định không tranh cãi.
Tom should never come back.	Tom không bao giờ nên quay trở lại.
Tom doesn't think you know how to do it.	Tom không nghĩ rằng bạn biết cách làm điều đó.
Tom still lives alone.	Tom vẫn sống một mình.
Tom passed away in October 2013.	Tom đã qua đời vào tháng 10 năm 2013.
Tom had to meet me here.	Tom đã phải gặp tôi ở đây.
I don't think anyone really expected you here.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự mong đợi bạn ở đây.
I had a really good time tonight.	Tôi đã có một thời gian thực sự tốt tối nay.
I think Tom is a dentist.	Tôi nghĩ rằng Tom là một nha sĩ.
Tom goes into town to buy some supplies.	Tom vào thị trấn để mua một số đồ dùng.
It seemed to me that I heard a noise in the attic.	Đối với tôi, dường như tôi đã nghe thấy một tiếng động trên gác mái.
Tom probably won't let Mary win.	Tom có ​​lẽ sẽ không để Mary thắng.
I will ask you to go and change.	Tôi sẽ yêu cầu bạn đi và thay đổi.
I'm ready to take care of your children, if you want me to.	Tôi sẵn sàng chăm sóc các con của bạn, nếu bạn muốn tôi.
I didn't know I would have to help Tom yesterday.	Tôi không biết mình sẽ phải giúp Tom ngày hôm qua.
Tom has always been a pig.	Tom luôn là một con lợn.
Inhale and exhale.	Hít vào và thở ra.
Both Tom and Mary said they had to go there tomorrow.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ phải đến đó vào ngày mai.
Tom says he thinks Mary is ready.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng.
Tom says he doesn't have much money.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền.
Tom has the strangest ideas.	Tom có ​​những ý tưởng kỳ lạ nhất.
Why don't you just stay home and take it easy?	Tại sao bạn không chỉ ở nhà và từ tốn?
We must not withdraw.	Chúng ta không được rút lui.
He is one of the US presidential candidates.	Ông là một trong những ứng cử viên tổng thống Mỹ.
I think it would be better to do it the way Tom suggested.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Tom thought he was going to lose Mary.	Tom nghĩ rằng anh sẽ mất Mary.
That's what I'm thinking too.	Đó cũng là những gì tôi đang nghĩ.
Tom has a son who has just turned three years old.	Tom có ​​một cậu con trai vừa tròn ba tuổi.
Tom walked over to the desk.	Tom bước tới bàn làm việc.
That's something we need to consider when doing.	Đó là điều chúng ta cần cân nhắc khi làm.
I was hoping that our friendship would develop into something more.	Tôi đã hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi sẽ phát triển thành một cái gì đó hơn nữa.
How has the business changed in the past few weeks?	Công việc kinh doanh đã thay đổi như thế nào trong vài tuần qua?
I am sure that I will pass the test.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
What is the difference between a stream and a river?	Sự khác biệt giữa một con suối và một con sông là gì?
I am sure this book will be of use to you.	Tôi chắc rằng cuốn sách này sẽ có ích cho bạn.
Tom is shivering.	Tom đang run rẩy.
Tom said we are not allowed to swim here.	Tom nói rằng chúng tôi không được phép bơi ở đây.
Tom had to shoot the rabid dog.	Tom đã phải bắn con chó dại.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom doesn't like Mary.	Tom không thích Mary.
I'm the winner.	Tôi là người chiến thắng.
I'm not surprised at all.	Tôi không ngạc nhiên chút nào.
Why don't we come in here?	Tại sao chúng ta không vào đây?
Even a large amount of money cannot replace a man's life.	Ngay cả một số tiền lớn cũng không thể thay thế cuộc sống của một người đàn ông.
I haven't had much fun since I left college.	Tôi đã không có nhiều niềm vui kể từ khi tôi rời trường đại học.
Don't open the door to anyone.	Đừng mở cửa cho bất kỳ ai.
I've been looking for you all day.	Tôi đã tìm kiếm bạn cả ngày.
Tom was trapped.	Tom đã bị mắc kẹt.
Tom should have shown Mary how to do it.	Tom lẽ ra nên chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I'm afraid I won't be in good company.	Tôi e rằng tôi sẽ không phải là một công ty tốt.
I moved to the neighborhood about two years ago.	Tôi chuyển đến khu phố khoảng hai năm trước.
I enjoyed reading the book that Tom gave me.	Tôi rất thích đọc cuốn sách mà Tom đưa cho tôi.
There is no other river in Japan as long as the Shinano River.	Không có con sông nào khác ở Nhật Bản dài như sông Shinano.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do whatever John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom doesn't eat meat.	Tom không ăn thịt.
I think there's more to you than eye contact, Tom.	Tôi nghĩ rằng có nhiều thứ ở bạn hơn là gặp mắt, Tom.
It was all Tom could do to catch up.	Đó là tất cả những gì Tom có ​​thể làm để bắt kịp.
I don't think I need to go there today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đến đó ngày hôm nay.
Tom and Mary are sitting on a park bench.	Tom và Mary đang ngồi trên ghế đá công viên.
We fully appreciate his excellence as a skier.	Chúng tôi hoàn toàn đánh giá cao sự xuất sắc của anh ấy với tư cách là một vận động viên trượt tuyết.
I shouldn't do that again.	Tôi không nên làm điều đó một lần nữa.
What's in this box is fragile.	Những gì trong hộp này rất dễ vỡ.
Why is Tom's name circled?	Tại sao tên của Tom được khoanh tròn?
Tom won't take Mary home.	Tom sẽ không đưa Mary về nhà.
I don't share this with Tom.	Tôi không chia sẻ điều này với Tom.
This job can be a lot more difficult than we imagine.	Công việc này có thể khó khăn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
We had no choice but to fire Tom.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải Tom.
Tom couldn't see what we were doing.	Tom không thể thấy những gì chúng tôi đang làm.
How far do you want to go back?	Bạn muốn quay lại bao xa?
You're forgetting something, aren't you?	Bạn đang quên điều gì đó, phải không?
I don't tell Tom why I don't like Mary.	Tôi không nói với Tom tại sao tôi không thích Mary.
Tom started work right away.	Tom bắt đầu đi làm ngay.
I think Tom doesn't like doing that.	Tôi nghĩ Tom không thích làm điều đó.
I have some bad news for you.	Tôi có một số tin xấu cho bạn.
Who cares where Tom was?	Ai quan tâm Tom đã ở đâu?
Tom asked me to do it for Mary.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó cho Mary.
I need a pair of wire cutters.	Tôi cần một cặp máy cắt dây.
I don't doze off like everyone else.	Tôi không ngủ gật như những người khác.
You won't tell anyone, will you?	Bạn sẽ không nói với ai, phải không?
I think we should do something special on your birthday.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm điều gì đó đặc biệt vào ngày sinh nhật của bạn.
Tom may visit next weekend.	Tom có ​​thể đến thăm vào cuối tuần tới.
Would you like Tom to do that to you?	Bạn có muốn Tom làm điều đó với bạn không?
Everyone makes fun of Tom.	Mọi người đều trêu chọc Tom.
I thought you said you would never ask Tom to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
I know Tom is a brave man.	Tôi biết Tom là một người dũng cảm.
Tom is here until Monday.	Tom ở đây cho đến thứ Hai.
We won't really need to do that.	Chúng tôi sẽ không thực sự cần phải làm điều đó.
Tom didn't apologize.	Tom không xin lỗi.
I'm trying to make up for it.	Tôi đang cố gắng bù đắp.
Why do you think Tom came to Australia?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại đến Úc?
Which of you is a drummer?	Ai trong các bạn là tay trống?
I have to ask Tom for help.	Tôi phải nhờ Tom giúp đỡ.
Tom promised to do it tomorrow.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó vào ngày mai.
My mailbox is full.	Hộp thư của tôi đã đầy.
I didn't know that Tom was too weak to do that.	Tôi không biết rằng Tom quá yếu để làm điều đó.
Tom doesn't wear a belt.	Tom không đeo thắt lưng.
This is like we've been playing all year.	Điều này cũng giống như chúng tôi đã chơi cả năm.
Tom must have forgotten what he promised us he would do.	Tom hẳn đã quên những gì anh ấy đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ làm.
If you have pain, take pain relievers.	Nếu bạn bị đau, hãy uống thuốc giảm đau.
Tom walked to the end of the pier.	Tom đi bộ đến cuối bến tàu.
This job is so simple that even a child can do it.	Công việc này đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được.
Tom is someone you can talk to.	Tom là người mà bạn có thể nói chuyện.
Tom thinks that's normal.	Tom cho rằng đó là điều bình thường.
Tom likes to play in the snow.	Tom thích chơi trong tuyết.
Tom has a driver's license, but almost never drives.	Tom có ​​bằng lái xe, nhưng hầu như không bao giờ lái xe.
Tom offered to give Mary a ride to Boston.	Tom đề nghị cho Mary đi xe đến Boston.
All these books are written by Tom.	Tất cả những cuốn sách này đều do Tom viết.
Tom wants to open his own restaurant.	Tom muốn mở nhà hàng của riêng mình.
I am as sad and lonely as possible.	Tôi buồn và cô đơn nhất có thể.
I like to take a hot shower every night before bed.	Tôi thích tắm nước nóng mỗi tối trước khi ngủ.
Tom really didn't want to see anyone.	Tom thực sự không muốn gặp ai cả.
Dying can't be that hard. 	Chết không thể khó khăn như vậy.
So far, everyone has done it.	Đến nay, mọi người đều làm được.
Are you going to eat that piece of cake?	Bạn có định ăn miếng bánh đó không?
I said basically the same thing as Tom did.	Tôi đã nói về cơ bản giống như Tom đã làm.
Neither Tom nor Mary admitted any wrongdoing.	Cả Tom và Mary đều không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.
The rain stopped as soon as they got inside.	Mưa tạnh ngay khi họ vào trong nhà.
Tom would have gone to jail without such a good lawyer.	Tom sẽ phải ngồi tù nếu không có một luật sư giỏi như vậy.
Tom told the repairman what he thought needed to be done.	Tom nói với người thợ sửa chữa những gì anh ấy nghĩ cần phải làm.
You don't seem interested in making friends.	Bạn có vẻ không quan tâm đến việc kết bạn.
Tom and Mary will be there.	Tom và Mary sẽ ở đó.
Both Tom and Mary were very upset.	Cả Tom và Mary đều rất khó chịu.
I wouldn't think so.	Tôi sẽ không nghĩ như vậy.
I don't mind walking.	Tôi không ngại đi bộ.
I do not know. 	Tôi không biết.
Ask someone else.	Hãy hỏi người khác.
What does Tom's wife look like?	Vợ của Tom trông như thế nào?
Press the button on the microphone to talk.	Nhấn nút trên micrô để nói chuyện.
Tom likes this.	Tom thích điều này.
I think you know that's not possible.	Tôi nghĩ bạn biết rằng điều đó là không thể làm được.
I didn't have to do that again.	Tôi đã không phải làm điều đó một lần nữa.
I admire your ability to help others understand difficult concepts.	Tôi ngưỡng mộ khả năng giúp người khác hiểu những khái niệm khó của bạn.
I think that's terrible.	Tôi nghĩ điều đó thật kinh khủng.
I was stupid enough to turn down Tom's offer.	Tôi thật ngu ngốc khi từ chối lời đề nghị của Tom.
Don't eat that!	Đừng ăn cái đó!
I don't think I need to tell Tom that he needs to study harder.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải học tập chăm chỉ hơn.
Tom was arrested by the police.	Tom đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tom was sent back to Boston.	Tom đã được gửi trở lại Boston.
Tom tells Mary he loves her and then hangs up.	Tom nói với Mary rằng anh yêu cô ấy và sau đó cúp máy.
Tom can be a bit finicky when it comes to safety.	Tom có ​​thể hơi khó tính khi đề cập đến vấn đề an toàn.
I think Tom cares.	Tôi nghĩ Tom quan tâm.
We used to have a canoe.	Chúng tôi đã từng có một chiếc ca nô.
I can't believe I didn't think of that sooner.	Tôi không thể tin rằng tôi đã không nghĩ đến điều đó sớm hơn.
Tom didn't tell me he did it already.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
I am not motivated to do it like you.	Tôi không có động lực để làm điều đó như bạn.
I don't want to try anything else.	Tôi không muốn thử bất cứ điều gì khác.
Tom and I both voted for Mary.	Tom và tôi đều bình chọn cho Mary.
Do you really think Tom is confident?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom tự tin?
It was already evening when we reached the village.	Lúc chúng tôi đến làng đã là buổi tối.
You can't blame Tom for wanting to spend time with Mary.	Bạn không thể trách Tom vì muốn dành thời gian cho Mary.
Is Tom still looking for work?	Tom vẫn đang tìm việc chứ?
I'll have to sharpen my garden shears.	Tôi sẽ phải mài kéo những chiếc kéo làm vườn của mình.
Tom gets paid less than he expected.	Tom được trả ít hơn những gì anh ấy mong đợi.
How would you rate the situation today?	Bạn đánh giá tình hình hôm nay như thế nào?
Tom was wrong again.	Tom đã sai một lần nữa.
The students discussed brain death for a long time.	Các sinh viên đã thảo luận về vấn đề chết não trong một thời gian dài.
Tom understood exactly what Mary wanted him to do.	Tom hiểu chính xác những gì Mary muốn anh làm.
Tom lives on the same street as me.	Tom sống cùng đường với tôi.
I'm not sure that's what I want to do.	Tôi không chắc đó là điều tôi muốn làm.
Tom was taken aback by Mary's question.	Tom sửng sốt trước câu hỏi của Mary.
Tom plans to spend a few days in Boston.	Tom dự định sẽ dành một vài ngày ở Boston.
I don't like anyone in my class.	Tôi không thích ai trong lớp của mình.
Don't rub it, Tom.	Đừng chà xát nó, Tom.
I want to know why you didn't do what you said you would.	Tôi muốn biết tại sao bạn không làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
The language they are speaking is not French.	Ngôn ngữ họ đang nói không phải là tiếng Pháp.
Tom taught Mary basic survival skills.	Tom đã dạy Mary những kỹ năng sinh tồn cơ bản.
Finally Tom married Mary.	Cuối cùng thì Tom cũng kết hôn với Mary.
Tom says he thinks Mary will be lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cô đơn.
Tom will never come to school on time.	Tom sẽ không bao giờ đến trường đúng giờ.
Tom says he is calling from his cell phone.	Tom nói rằng anh ấy đang gọi từ điện thoại di động của mình.
I don't think I'll be forgiven for doing that.	Tôi không nghĩ mình sẽ được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom didn't know he didn't have enough money to buy the things he needed.	Tom không biết mình không có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
I feel a little interesting.	Tôi cảm thấy một chút thú vị.
It only took Tom three hours to get to Boston.	Tom chỉ mất ba giờ để đến Boston.
Can you tell what I'm thinking?	Bạn có thể nói những gì tôi đang nghĩ?
Tom doesn't think he'll be able to come tomorrow.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể đến vào ngày mai.
I know that Tom is a veterinarian.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ thú y.
Tom said that he thought it would be dangerous to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
Tom is sitting.	Tom đang ngồi.
This is not my first time riding a bike.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xe đạp.
I don't think Tom is sorry.	Tôi không nghĩ Tom xin lỗi.
Tom didn't know what he was going to say to Mary.	Tom không biết anh ấy sẽ nói gì với Mary.
Perhaps now is not the time to do this.	Có lẽ bây giờ không phải lúc để làm điều này.
I don't know where my keys are.	Tôi không biết chìa khóa của tôi ở đâu.
Who is in the living room?	Ai đang ở trong phòng khách?
Tom parked in the parking lot behind the school.	Tom đậu xe ở bãi đậu xe phía sau trường.
I think Tom is bald.	Tôi nghĩ rằng Tom bị hói.
Let's hope Tom is right.	Hãy hy vọng Tom đã đúng.
Tom is very disorganized.	Tom rất vô tổ chức.
It's a topic we've tried to avoid.	Đó là một chủ đề mà chúng tôi đã cố gắng tránh.
I know that Tom was not able to do that when he was in Australia.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom thinks Mary might have to do it this afternoon.	Tom nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
Tom is three o'clock late.	Tom đến muộn ba giờ.
Tom is afraid to make new friends.	Tom sợ kết bạn mới.
I'm still here, right?	Tôi vẫn ở đây, phải không?
I'm not guilty.	Tôi không có tội.
Tom inhaled.	Tom hít vào.
I kissed Tom once.	Tôi đã hôn Tom một lần.
Tom said he didn't tell Mary she had to do it.	Tom nói không phải anh ấy nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
My homeroom teacher is Mrs. Jackson.	Giáo viên chủ nhiệm của tôi là bà Jackson.
You'll be late for the meeting if you don't hurry.	Bạn sẽ đến trễ cuộc họp nếu bạn không nhanh chóng.
Tom will be happy to hear that.	Tom sẽ rất vui khi nghe điều đó.
The police convince the criminal to surrender his weapon.	Cảnh sát thuyết phục tên tội phạm đầu hàng vũ khí.
Tom looked very confused.	Tom trông rất khó hiểu.
I met an old friend of yours this afternoon.	Tôi đã gặp một người bạn cũ của bạn chiều nay.
Tom was especially good to Mary.	Tom đặc biệt tốt với Mary.
Stay here alone, or come with us.	Hãy ở lại đây một mình, hoặc đi với chúng tôi.
You are not so terrible.	Bạn không quá kinh khủng.
Tom was brutally murdered in his own house.	Tom bị sát hại dã man ngay tại chính ngôi nhà của mình.
Tom said that he thought it would be dangerous to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
Wet air.	Không khí ẩm ướt.
You're just jealous, that's all.	Bạn chỉ ghen tị, vậy thôi.
Tom did not think that what Mary was wearing was appropriate for the occasion.	Tom không nghĩ rằng những gì Mary đang mặc là thích hợp cho dịp này.
Where's the morning paper?	Tờ báo buổi sáng đâu?
Can Tom come to Australia with you?	Tom có ​​thể đến Úc với bạn không?
Tom says he plans to do that Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ làm vào thứ Hai đó.
I think you said you wanted to be the next to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom is always good with his kids.	Tom luôn tốt với những đứa trẻ của mình.
I'm not sleepy at all.	Tôi không buồn ngủ một chút nào.
I know that Tom is a journalist.	Tôi biết rằng Tom là một nhà báo.
You shouldn't have done it without asking me first.	Bạn không nên làm điều đó mà không hỏi tôi trước.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
I think they're overheating Tom.	Tôi nghĩ họ đang làm nóng quá mức Tom.
I could not feel at home in a luxury hotel.	Tôi không thể cảm thấy như ở nhà trong một khách sạn sang trọng.
Mary is even more beautiful than you told me.	Mary thậm chí còn đẹp hơn những gì bạn đã nói với tôi.
Mary screamed and fainted.	Mary hét lên và ngất đi.
Should I tell Tom we don't want to do it alone?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng tôi không muốn làm điều đó một mình không?
I cannot replace her as an English teacher.	Tôi không thể thay thế cô ấy như một giáo viên tiếng Anh.
Tom certainly likes to argue.	Tom chắc chắn thích tranh luận.
You still haven't told Tom why I had to, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
I injured my leg when I got in the car.	Tôi bị thương ở chân khi vào ô tô.
I'm sorry, I was a big disappointment for you.	Tôi xin lỗi, tôi là một thất vọng lớn đối với bạn.
That is a bit expensive.	Đó là một chút đắt tiền.
I think everything is fine now.	Tôi nghĩ rằng mọi thứ bây giờ ổn.
When was the last time you sent someone a letter?	Lần cuối cùng bạn gửi thư cho ai đó là khi nào?
Tom will find a way to get you out of here.	Tom sẽ tìm cách đưa bạn ra khỏi đây.
Tom, your fly is open.	Tom, con ruồi của bạn đã mở.
That's what my mother always told me.	Đó là những gì mẹ tôi luôn nói với tôi.
Tom almost never eats cucumbers.	Tom hầu như không bao giờ ăn dưa chuột.
You've lost a bit of weight, haven't you?	Bạn đã giảm được một chút cân, phải không?
I won't be able to do everything alone.	Tôi sẽ không thể làm mọi thứ một mình.
I don't want to get married.	Tôi không muốn kết hôn.
You could have knocked me out with a feather.	Bạn có thể đã đánh gục tôi bằng một chiếc lông vũ.
What can you tell me about the kidnappers?	Bạn có thể cho tôi biết những gì về những kẻ bắt cóc?
They absolutely hate each other.	Họ hoàn toàn ghét nhau.
Tom will need to borrow your suitcase.	Tom sẽ cần mượn vali của bạn.
Tom said he didn't think Mary really had to do it alone.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó một mình.
Tom is practicing playing the piano.	Tom đang tập chơi piano.
We certainly hope that doesn't happen.	Chúng tôi chắc chắn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom tells everyone that he doesn't speak French.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
Your telegram arrived just as I was about to call you.	Điện tín của bạn đến đúng lúc tôi chuẩn bị gọi cho bạn.
I saw Tom with Mary.	Tôi đã thấy Tom với Mary.
I think we'll be able to go swimming today.	Tôi nghĩ hôm nay chúng ta sẽ có thể đi bơi.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên làm gì.
Tom spent the night at a hotel on Park Street.	Tom đã qua đêm tại một khách sạn trên Phố Park.
I want you to put these boxes in the basement.	Tôi muốn bạn đặt những chiếc hộp này dưới tầng hầm.
I know Tom doesn't really want to do that to Mary.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
I'm in a hurry to go home.	Tôi đang vội về nhà.
I don't let you do this alone.	Tôi không để bạn làm điều này một mình.
We don't need to talk to you.	Chúng tôi không cần nói chuyện với bạn.
I do not understand, too.	Tôi cũng không hiểu.
Tom said Mary would be happy to babysit Monday night.	Tom nói Mary sẽ sẵn lòng trông trẻ vào tối thứ Hai.
I don't think there will be any problem doing that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì khi làm điều đó.
I know that Tom doesn't know who will help him do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom will definitely come tomorrow.	Tom chắc chắn sẽ đến vào ngày mai.
Tom is being very secretive.	Tom đang rất bí mật.
We need to proceed with extreme caution.	Chúng tôi cần phải tiến hành hết sức thận trọng.
Tom leaned forward in his chair.	Tom ngả người về phía trước trên ghế.
I have no trouble singing baroque music.	Tôi không gặp khó khăn khi hát nhạc baroque.
Tom rewrote it.	Tom đã viết lại nó.
Tom is about to go to the airport to pick up Mary.	Tom chuẩn bị ra sân bay đón Mary.
The sea is for fishing, the sky is for fishing.	Biển là để câu cá, bầu trời là để đánh cá.
Did you hear what Tom did?	Bạn có nghe thấy Tom đã làm gì không?
Hey, you don't look very good.	Này, trông bạn không được tốt cho lắm.
Tom is too sick to do that.	Tom quá ốm để làm điều đó.
Tom has to go home at 2:30.	Tom phải về nhà lúc 2:30.
The only person Tom knows in Australia is me.	Người duy nhất Tom biết ở Úc là tôi.
Tom was arrested on his birthday.	Tom bị bắt vào đúng ngày sinh nhật của anh ấy.
What is the deepest lake in the world?	Hồ sâu nhất thế giới là gì?
Tom and Mary are models.	Tom và Mary là người mẫu.
Tom tells Mary that he is not going to Boston with her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không đến Boston với cô ấy.
Tom knows that I am not convinced.	Tom biết rằng tôi không bị thuyết phục.
Tom lives in an isolated farm house.	Tom sống trong một ngôi nhà nông trại biệt lập.
Tom isn't really unhappy, is he?	Tom không thực sự không vui, phải không?
I don't think we'll ever know why Tom did that.	Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ biết tại sao Tom lại làm như vậy.
As for me, I don't trust Tom at all.	Còn tôi, tôi không tin tưởng Tom chút nào.
I didn't do it because I didn't think I had to.	Tôi đã không làm điều đó bởi vì tôi không nghĩ rằng tôi phải làm thế.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't think I'm handsome.	Tôi không nghĩ mình đẹp trai.
Deep down, Tom probably knew Mary didn't really love him.	Trong sâu thẳm, Tom có ​​lẽ biết Mary không thực sự yêu anh.
Tom shares a room with John in college.	Tom ở chung phòng với John ở trường đại học.
Tom doesn't like Mary's sense of humor.	Tom không thích khiếu hài hước của Mary.
Tom had hoped to go ice skating with Mary.	Tom đã hy vọng được đi trượt băng với Mary.
I think Tom probably knew the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đã biết sự thật.
I believe Tom is lying.	Tôi tin rằng Tom đang nói dối.
We have decided to stay in Boston.	Chúng tôi đã quyết định ở lại Boston.
Tom scolded his son for being late.	Tom đã mắng con trai mình vì đã đến muộn.
I saw a live whale once.	Tôi đã nhìn thấy một con cá voi sống một lần.
I asked Tom how his work was.	Tôi hỏi Tom công việc của anh ấy thế nào.
Tom eats slowly.	Tom ăn từ từ.
Tom says he doesn't feel any better.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy tốt hơn chút nào.
I need to go to the butcher.	Tôi cần đến tiệm thịt.
I hope we can see Tom again.	Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại Tom.
I don't eat eggs.	Tôi không ăn trứng.
Do you want me to tell you about Australia?	Bạn có muốn tôi kể cho bạn nghe về nước Úc không?
I'm not saying I believe it.	Tôi không nói rằng tôi tin điều đó.
You're the only one here who thinks it's a good idea.	Bạn là người duy nhất ở đây nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay.
We are at our uncle's house.	Chúng tôi đang ở nhà chú của chúng tôi.
Tom started reading.	Tom bắt đầu đọc.
This is my first time killing a rat.	Đây là lần đầu tiên tôi giết một con chuột.
Tom never talked about it.	Tom chưa bao giờ nói về điều đó.
Tom knew that Mary wanted to do it.	Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
No one here believes Tom anymore.	Không ai ở đây tin Tom nữa.
I can't wait to go there.	Tôi nóng lòng muốn đến đó.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I don't like living in Boston.	Tôi không thích sống ở Boston.
I'm just trying to do the right thing.	Tôi chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn.
Tom doesn't let Mary drive his car.	Tom không để Mary lái xe của mình.
Don't you feel a little better now?	Bạn không cảm thấy tốt hơn một chút bây giờ?
I hung my hat on the peg.	Tôi đã treo cái mũ của mình lên cái chốt.
Does Tom want these?	Tom có ​​muốn những thứ này không?
What can I do about my headache?	Tôi có thể làm gì với cơn đau đầu của mình?
We have to fix a few things.	Chúng tôi phải sửa một số thứ.
A majority of the committee voted against the bill.	Đa số ủy ban đã bỏ phiếu chống lại dự luật.
Tom says he thinks Mary might have to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
You're a better dancer than Tom, aren't you?	Bạn là một vũ công giỏi hơn Tom, phải không?
Tom has to sign this.	Tom phải ký vào cái này.
I haven't eaten in a while.	Tôi đã không ăn trong một thời gian.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Everyone is looking at me.	Mọi người đang nhìn tôi.
I'm really tired of your complaints.	Tôi thực sự mệt mỏi với những lời phàn nàn của bạn.
Tom thinks you should do it.	Tom nghĩ bạn nên làm điều đó.
I know that won't work.	Tôi biết rằng điều đó sẽ không hiệu quả.
Tom has a very beautiful teenage daughter.	Tom có ​​một cô con gái tuổi teen rất xinh đẹp.
I think Tom will be able to help Mary do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giúp Mary làm điều đó.
If you need my help, let me know.	Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, hãy cho tôi biết.
I should have known you were behind all of this.	Tôi nên biết bạn đã đứng đằng sau tất cả những điều này.
Tom was around a lot.	Tom đã ở xung quanh rất nhiều.
Tom is cooking a book.	Tom đang nấu sách.
Looks like it's not autumn.	Có vẻ như không phải là mùa thu.
Tom used to be Mary's best friend.	Tom từng là bạn thân của Mary.
Tom is not the right man for Mary.	Tom không phải là người phù hợp với Mary.
Tom said Mary didn't look like a beginner.	Tom nói Mary trông không giống như một người mới bắt đầu.
Tom seems to be in good health.	Tom dường như có sức khỏe tốt.
Do you really think fish don't feel pain?	Bạn có thực sự nghĩ rằng cá không cảm thấy đau không?
Tom says he hasn't met Mary yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp Mary.
I think Tom would be interested in doing that with us.	Tôi nghĩ Tom sẽ quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
I'm sure Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
How can you tell Tom is in pain?	Làm thế nào bạn có thể nói Tom bị đau?
Tom got out of the car and waited for Mary to come pick him up.	Tom xuống xe đợi Mary đến đón.
You do not understand? 	Bạn không hiểu sao?
This is not about you.	Đây không phải là về bạn.
That kid is only four years old, but he can already count to 100.	Đứa trẻ đó chỉ mới bốn tuổi, nhưng nó đã có thể đếm đến 100.
Tom would be a better teacher if he was more patient.	Tom sẽ là một giáo viên tốt hơn nếu anh ấy kiên nhẫn hơn.
Guess where I'm calling from.	Đoán xem tôi đang gọi từ đâu.
I want to stay in Australia until the end of the month.	Tôi muốn ở lại Úc cho đến cuối tháng.
Tom said Mary is at home every Monday.	Tom cho biết Mary ở nhà vào thứ Hai hàng tuần.
I am waiting for your decision.	Tôi đang chờ quyết định của bạn.
Tom told me that he thought Mary could swim faster than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bơi nhanh hơn anh ấy có thể.
Every police officer in Boston is looking for Tom right now.	Mọi cảnh sát ở Boston hiện đang tìm kiếm Tom.
Let's not make a mountain from a slope.	Chúng ta đừng tạo ra một ngọn núi từ một cái dốc.
A woman's job is never done.	Công việc của một người phụ nữ không bao giờ được thực hiện.
Since you have all your work done, you can go out and play.	Vì bạn đã hoàn thành tất cả các công việc của mình, bạn có thể ra ngoài và chơi.
How do you know that Tom won't be in Australia next week?	Làm thế nào để bạn biết rằng Tom sẽ không ở Úc vào tuần tới?
Tom studies archeology.	Tom nghiên cứu khảo cổ học.
I used to like it a lot.	Tôi đã từng thích nó rất nhiều.
Tom submitted his report.	Tom đã nộp bản báo cáo của mình.
Proposed motion and seconded.	Chuyển động được đề xuất và biệt phái.
Tom ran away.	Tom đã bỏ chạy.
I don't want to go there with Tom.	Tôi không muốn đến đó với Tom.
Tom was really good.	Tom đã thực sự tốt.
I will try my best not to disturb your studies.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền việc học của bạn.
Peace is preferable to war.	Hòa bình thích hơn chiến tranh.
I stopped to rest.	Tôi dừng lại để nghỉ ngơi.
You didn't know that I was the one who did it, did you?	Bạn không biết rằng tôi là người đã làm điều đó, phải không?
I knew that Tom would want to do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó một lần nữa.
The company sent Tom to Boston last month.	Công ty đã cử Tom đến Boston vào tháng trước.
Tom doesn't want the same thing to happen here.	Tom không muốn điều tương tự xảy ra ở đây.
I wish we could ask Tom.	Tôi ước gì chúng ta có thể hỏi Tom.
Tom did not dare to do that.	Tom không dám làm điều đó.
People talk too much about the need to leave a better planet for our children, that they forget the urgency of leaving better children for our planet.	Mọi người nói quá nhiều về sự cần thiết phải để lại một hành tinh tốt hơn cho con em chúng ta, mà quên mất sự cấp thiết của việc để lại những đứa trẻ tốt hơn cho hành tinh của chúng ta.
Tom always talks to Mary in French.	Tom luôn nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp.
We were awoken by birds chirping in the trees outside our room.	Chúng tôi thức giấc bởi tiếng chim kêu trên cây bên ngoài phòng của chúng tôi.
How long have Tom and Mary known each other?	Tom và Mary quen nhau bao lâu rồi?
I fell asleep with my contacts in.	Tôi đã ngủ quên với các địa chỉ liên hệ của tôi trong.
What's wrong with the way Tom does it?	Có gì sai với cách Tom làm điều đó?
I don't care about that now.	Tôi không quan tâm đến việc đó bây giờ.
Tom speaks Japanese better than the Japanese.	Tom nói tiếng Nhật tốt hơn người Nhật.
I don't think anyone was satisfied.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai đã hài lòng.
Is this what you are looking for?	Đây có phải là những gì bạn đang tìm kiếm?
Tom says he's not sure he's ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
"It's boring," added Tom.	"Thật là nhàm chán," Tom nói thêm.
Tom offers the homeless man something to eat.	Tom mời người đàn ông vô gia cư một cái gì đó để ăn.
The crowd shouted for an encore.	Đám đông đã hét lên vì một màn encore.
Tom goes for a walk after dinner.	Tom đi dạo sau bữa tối.
Tom asked Mary who gave the picture to her.	Tom hỏi Mary ai đã đưa bức tranh cho cô ấy.
I want to be as rich as Tom.	Tôi muốn trở nên giàu có như Tom.
Tom asked me where I learned to ski.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã học trượt tuyết ở đâu.
Tom never told anyone about what happened that day.	Tom không bao giờ nói với ai về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
I'm not sure where you want me to park.	Tôi không chắc bạn muốn tôi đậu xe ở đâu.
Tom doesn't seem worried about that.	Tom không có vẻ lo lắng về điều đó.
Tom says he doesn't want to talk about school.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về trường học.
Tom is not in charge.	Tom không phụ trách.
You are very kind.	Bạn rất tốt bụng.
Tom doesn't play baseball anymore.	Tom không chơi bóng chày nữa.
Tom was the only one who saw anything.	Tom là người duy nhất nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Please put this in a place where children cannot reach.	Vui lòng đặt cái này ở nơi trẻ em không thể với tới.
We don't have a car.	Chúng tôi không có xe hơi.
Tom knows Mary can't eat nuts.	Tom biết Mary không thể ăn các loại hạt.
Tom says there is no need to do that.	Tom nói rằng không cần phải làm điều đó.
Tom has a funny look on his face.	Tom có ​​một cái nhìn buồn cười trên khuôn mặt của mình.
What Tom said gave a lot of people hope.	Những gì Tom nói đã cho rất nhiều người hy vọng.
It seems the only time he doesn't eat is when he's sleeping.	Có vẻ như lần duy nhất anh ấy không ăn là khi anh ấy đang ngủ.
I've been having a severe headache lately.	Gần đây tôi đang bị đau đầu dữ dội.
Please do not insult our intelligence.	Xin đừng xúc phạm trí thông minh của chúng tôi.
Everyone has the mentality of wanting to feel that what they do has some importance.	Mỗi người đều có tâm lý muốn cảm thấy việc mình làm có tầm quan trọng nào đó.
Tom said that he thought Mary was in her room reading a book.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở trong phòng của mình để đọc sách.
Tom claims that the camera Mary has is his, but it is not.	Tom khẳng định rằng chiếc máy ảnh Mary có là của anh ấy, nhưng không phải vậy.
Tom and his classmates are going to an art museum tomorrow afternoon.	Tom và các bạn cùng lớp của anh ấy sẽ đến một viện bảo tàng nghệ thuật vào chiều mai.
Tom drives much faster than Mary.	Tom lái xe nhanh hơn Mary nhiều.
She attributed her failure to illness.	Cô cho rằng thất bại của mình là do bệnh tật.
I was in the hospital a few days ago.	Tôi đã ở trong bệnh viện vài ngày trước.
Give Tom another chance.	Cho Tom một cơ hội khác.
I don't attack anyone.	Tôi không tấn công bất cứ ai.
I wonder if Tom is late.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến muộn hay không.
Tom said he didn't think it would rain.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng trời sẽ mưa.
This is what Tom needs.	Đây là những gì Tom cần.
Don't let the cat escape. 	Đừng để con mèo trốn thoát.
Close the door!	Đóng cửa!
He is used to hiking.	Anh ấy đã quen với việc đi bộ đường dài.
Tom says he doesn't live in Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Boston nữa.
Tom and I will be late for school if we don't hurry.	Tom và tôi sẽ đến trường muộn nếu chúng tôi không nhanh chóng.
Tom is a firefighter.	Tom là một lính cứu hỏa.
The area around here has been bombed.	Khu vực xung quanh đây đã bị đánh bom.
Tom hinted that we should pay for the room.	Tom ám chỉ rằng chúng ta nên trả tiền phòng.
You should slow down.	Bạn nên giảm tốc độ.
Tom is still on duty, isn't he?	Tom vẫn đang làm nhiệm vụ, phải không?
Please pass the bread.	Xin vui lòng chuyền bánh mì.
I'm sure Tom never did that.	Tôi chắc rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
Yesterday was the first time in a long time that Tom and I ate together.	Hôm qua là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi và Tom ăn cùng nhau.
Tom asks for money.	Tom yêu cầu tiền.
Tom was too proud to ask us for help.	Tom quá tự hào khi yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
Tom promised us his support.	Tom đã hứa với chúng tôi sự hỗ trợ của anh ấy.
That's why I moved to Boston.	Đó là lý do tôi chuyển đến Boston.
Tom seems to want to learn French.	Tom dường như muốn học tiếng Pháp.
Tom doesn't want Mary to go out with other boys.	Tom không muốn Mary đi chơi với những chàng trai khác.
Stay away. 	Tránh ra.
You are blocking the TV.	Bạn đang chặn TV.
I hope that you are not going to do that.	Tôi hy vọng rằng bạn không định làm điều đó.
They were strangely silent.	Họ im lặng một cách lạ thường.
It is an irregular verb.	Đó là một động từ bất quy tắc.
There's a chance Tom will be there.	Có khả năng Tom sẽ ở đó.
Tom is twice as much as Mary.	Tom nhiều hơn Mary gấp đôi.
Tom looked at the clock on the wall.	Tom nhìn đồng hồ trên tường.
Dinner should have been prepared long ago.	Bữa tối lẽ ra đã được chuẩn bị từ lâu.
I want to try to do this without your help.	Tôi muốn thử làm điều này mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom is well again.	Tom đã khỏe trở lại.
She advocates equal rights for women.	Cô ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ.
Tom has achieved three.	Tom đã đạt được ba.
This is probably Tom doing.	Đây có lẽ là Tom đang làm.
You did it again.	Bạn đã làm điều đó một lần nữa.
When everything is ready, let's put a sign on the door.	Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta hãy đặt một dấu hiệu trên cửa.
You don't seem to be as dedicated as Tom.	Bạn dường như không tận tâm như Tom.
Tom walked over to where Mary was standing.	Tom bước tới chỗ Mary đang đứng.
I don't like him because he's as cunning as a fox.	Tôi không thích anh ta vì anh ta ranh mãnh như một con cáo.
Tom was taken immediately to the hospital.	Tom được đưa ngay đến bệnh viện.
I wonder why Tom hasn't come yet.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn chưa đến.
Mary is wearing men's clothes.	Mary đang mặc quần áo nam.
Tom is still trying to get here by 2:30.	Tom vẫn đang cố gắng đến đây trước 2:30.
No need to advertise good wine.	Không cần phải quảng cáo rượu ngon.
This is harder than I expected.	Điều này khó hơn tôi mong đợi.
Keep doing things the way you did.	Hãy tiếp tục làm mọi việc theo cách bạn đã làm.
Last night I stayed up for hours thinking about Tom.	Đêm qua tôi đã thức hàng giờ để nghĩ về Tom.
Tom inflates the dinghy on the beach using a pump.	Tom làm phồng chiếc xuồng cao su trên bãi biển bằng cách sử dụng một chiếc máy bơm.
Tom was supposed to be here at 2:30.	Tom lẽ ra phải ở đây lúc 2:30.
Tom says he hopes you won't.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không làm như vậy.
Tom and Mary love each other.	Tom và Mary yêu nhau.
I am very sensitive to cold. 	Tôi rất nhạy cảm với lạnh.
Can I get another blanket?	Tôi có thể lấy một cái chăn khác được không?
Tom lives in a beautiful house.	Tom sống trong một ngôi nhà xinh đẹp.
I know something that you don't.	Tôi biết điều gì đó mà bạn không.
I don't think Tom will do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm được.
You need to brush your teeth before going to bed.	Bạn cần đánh răng trước khi đi ngủ.
My job is to take care of the baby.	Công việc của tôi là chăm sóc em bé.
Tom was quite disappointed.	Tom khá thất vọng.
Tom tells everyone that he used to live in Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy từng sống ở Boston.
Tom knew I had to do it.	Tom biết tôi phải làm điều đó.
Looks like you figured it out.	Có vẻ như bạn đã tìm ra.
Have you ever had a serious illness?	Bạn đã từng mắc bệnh hiểm nghèo nào chưa?
Tom said he felt uncomfortable and wanted to leave.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy không thoải mái và muốn rời đi.
There is a mistake here.	Có một sai lầm ở đây.
I tried to convince Tom to do it, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, nhưng tôi không thể.
Tom and Mary would be reluctant to do it alone.	Tom và Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó một mình.
Tom is on the swim team.	Tom đang ở trong đội bơi.
Tom seems to have argued with Mary.	Tom dường như đã tranh cãi với Mary.
Tom doesn't seem to understand why he has to.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ấy phải làm như vậy.
There are some people I don't get along with.	Có một số người tôi không hợp với.
I don't think anyone would agree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai sẽ đồng ý với tuyên bố đó.
Tom has made steady progress.	Tom đã tiến bộ ổn định.
Looks like you're getting organized.	Có vẻ như bạn đang có tổ chức.
You don't always have to tell the truth, but it's better if you do.	Không phải lúc nào bạn cũng phải nói sự thật, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn nói vậy.
I don't think that's the right thing to do.	Tôi không nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
Tom says he doesn't know why Mary came to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại đến Úc.
I heard that you will stay for a few days.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ ở lại trong một vài ngày.
Tom has to make a decision.	Tom phải đưa ra quyết định.
I should ask Tom's permission to do that.	Tôi nên xin phép Tom để làm điều đó.
I'm ready for spring.	Tôi đã sẵn sàng cho mùa xuân.
Tom must have told Mary about John by now.	Đến giờ Tom chắc đã nói với Mary về John rồi.
Tom is talking to Mary while John is talking to everyone else.	Tom đang nói chuyện với Mary trong khi John nói chuyện với mọi người khác.
Never forget this rule.	Đừng bao giờ quên quy tắc này.
I am their friend.	Tôi là bạn của họ.
The crowd cheered as Tom crossed the finish line.	Đám đông đã hò reo khi Tom băng qua vạch đích.
I don't understand why people are so afraid of spiders.	Tôi không hiểu tại sao mọi người lại sợ nhện đến vậy.
I bought these shoes for thirty dollars.	Tôi mua đôi giày này với giá ba mươi đô la.
That's not what Tom really wants.	Đó không phải là điều Tom thực sự muốn.
Tom looked out the window, but he didn't see Mary.	Tom nhìn ra cửa sổ, nhưng anh không thấy Mary.
I'm glad you didn't do that.	Tôi rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
There's something in my eyes.	Có gì đó trong mắt tôi.
Tom always forgets to turn off the bathroom light.	Tom luôn quên tắt đèn phòng tắm.
I should have said something earlier, but I'm afraid you'll be angry.	Đáng lẽ tôi nên nói điều gì đó trước đây, nhưng tôi sợ rằng bạn sẽ tức giận.
Tom is also learning French, isn't he?	Tom cũng đang học tiếng Pháp phải không?
I heard Tom and Mary both resigned.	Tôi nghe nói Tom và Mary đều đã từ chức.
Why are you not with me?	Tại sao bạn không ở với tôi?
I heard that Tom will give a speech tomorrow.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ có một bài phát biểu vào ngày mai.
Tom wants to know who he has to talk to.	Tom muốn biết anh ta phải nói chuyện với ai.
I can help Tom do that.	Tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
I already thanked Tom.	Tôi đã cảm ơn Tom rồi.
I wouldn't buy one of those even if I had enough money.	Tôi sẽ không mua một trong những cái đó ngay cả khi tôi có đủ tiền.
Looks like Tom and Mary won't get married.	Có vẻ như Tom và Mary sẽ không kết hôn.
We don't like math.	Chúng tôi không thích toán học.
Tom feels tired after working all day.	Tom cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày.
I just can't wait to go to work.	Tôi chỉ nóng lòng muốn đi làm.
You should not leave the house.	Bạn không nên ra khỏi nhà.
Tom wants to be a doctor when he grows up.	Tom muốn trở thành bác sĩ khi lớn lên.
I will be offline until 2:30 pm tomorrow.	Tôi sẽ ngoại tuyến đến 2:30 chiều mai.
Tom didn't want to jump into the cold water.	Tom không muốn nhảy xuống nước lạnh.
You can be arrested at any time.	Bạn có thể bị bắt bất cứ lúc nào.
Which one did you learn to play first, the clarinet or the flute?	Bạn đã học chơi cái nào trước, kèn clarinet hay sáo?
This bookcase is very easy to assemble.	Tủ sách này rất dễ lắp ráp.
You know who we are, don't you?	Bạn biết chúng tôi là ai, phải không?
Tom and I are in the kitchen.	Tom và tôi đang ở trong bếp.
You're going to Australia with Tom, aren't you?	Bạn định đi Úc với Tom, phải không?
We get nothing from doing that.	Chúng tôi không có được gì khi làm điều đó.
I don't need to sound like a native, I just want to be able to speak fluently.	Tôi không cần phải nghe như người bản xứ, tôi chỉ muốn có thể nói trôi chảy.
Tom was unable to fix the garbage disposal.	Tom đã không thể sửa chữa việc đổ rác.
I know Tom doesn't know that we don't have to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
I don't think we'll get to Boston before dark.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ đến được Boston trước khi trời tối.
Tom says he probably won't learn French anymore.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không học tiếng Pháp nữa.
Tom wondered why Mary did that.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại làm như vậy.
I am not strong enough to do that.	Tôi không đủ sức để làm điều đó.
Tom couldn't do anything else.	Tom không thể làm gì khác.
Tom will have to go alone.	Tom sẽ phải đi một mình.
He is a strange man.	Anh là một người đàn ông kỳ lạ.
The wet vase left a mark on the table.	Chiếc bình ướt để lại dấu vết trên bàn.
The desire to fly in the sky like a bird inspired the invention of the airplane.	Mong muốn bay trên bầu trời như một con chim đã truyền cảm hứng cho việc phát minh ra máy bay.
There is a good chance that Tom will move to Boston next year.	Có nhiều khả năng Tom sẽ chuyển đến Boston vào năm tới.
Tom will be there for Mary when she needs him.	Tom sẽ ở đó vì Mary khi cô ấy cần anh ấy.
Tom tried his best to convince Mary to do it.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary làm điều đó.
I doubt if Tom will let me sing with his band.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​để tôi hát với ban nhạc của anh ấy không.
I will not recommend this hotel to anyone.	Tôi sẽ không giới thiệu khách sạn này cho bất kỳ ai.
I still don't know what your name is.	Tôi vẫn không biết tên của bạn là gì.
That teacher's classes were interesting.	Các lớp học của giáo viên đó thật thú vị.
Tom told me that he had absolutely no interest in what Mary had to say.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến những gì Mary phải nói.
I wonder if there's really a chance that Tom would do that.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự có khả năng Tom sẽ làm điều đó không.
We need to think about what will happen if we don't do it.	Chúng ta cần nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm điều đó.
Tom and Mary started kissing.	Tom và Mary bắt đầu hôn nhau.
Tom will stop us.	Tom sẽ ngăn chúng ta lại.
The train was so crowded that we were forced to stand all the way to Osaka.	Chuyến tàu đông đúc đến nỗi chúng tôi buộc phải đứng suốt chặng đường đến Osaka.
I wish I didn't have to go.	Tôi ước gì tôi không phải đi.
If I had money, I would buy this computer.	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua máy tính này.
This place gives me creeps.	Nơi này cho tôi creep.
Tom can't touch the bottom of the cliff.	Tom không thể chạm vào đáy vực.
Tom knows better than to let Mary do it.	Tom biết rõ hơn là để Mary làm điều đó.
Tom told Mary that he thought she'd had enough.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ cô ấy đã say đủ rồi.
We're pretty sure Tom won't come.	Chúng tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ không đến.
We didn't know that you needed to do it today.	Chúng tôi không biết rằng bạn cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
The water in this river is clean.	Nước ở con sông này trong sạch.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó.
Tom can't remember whether he paid for gas or not.	Tom không thể nhớ mình đã thanh toán tiền xăng hay chưa.
I'm not sure Tom wants to do that again.	Tôi không chắc Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom assumed that the bracelet he found belonged to Mary.	Tom cho rằng chiếc vòng anh tìm thấy thuộc về Mary.
Tom made me look stupid.	Tom đã khiến tôi trông thật ngu ngốc.
I know it's not that easy.	Tôi biết làm điều đó không dễ dàng như vậy.
Tom took his lunch box and went to school.	Tom lấy thùng đồ ăn trưa của mình và đi đến trường.
Open your hand and show me what you got.	Mở bàn tay của bạn và cho tôi thấy những gì bạn có.
She couldn't do such a thing.	Cô ấy không thể làm một điều như vậy.
Tom breathed.	Tom hít thở.
I know Tom is very good at what he does.	Tôi biết Tom rất giỏi trong những việc anh ấy làm.
I bet Tom will be surprised.	Tôi cá là Tom sẽ ngạc nhiên.
You can't deny it anymore.	Bạn không thể phủ nhận điều đó nữa.
Tom said Mary might be back soon.	Tom nói Mary có thể sẽ trở lại sớm.
Kilauea is one of the most active volcanoes in the world.	Kilauea là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới.
This is the best gift I have ever received.	Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
Tom was able to fix it.	Tom đã có thể sửa nó.
Tom didn't need to give Mary another chance.	Tom không cần phải cho Mary một cơ hội nào khác.
Tom is just trying to save face.	Tom chỉ đang cố gắng cứu lấy thể diện.
Tom and I were both in Australia last week.	Tom và tôi đều ở Úc vào tuần trước.
There is green slime coming out of the pipe.	Có chất nhờn màu xanh lá cây chảy ra từ đường ống.
Tom stood still and said nothing.	Tom đứng yên và không nói lời nào.
When you cross the street, watch out for cars.	Khi bạn băng qua đường, hãy để ý xe hơi.
I'm sure Tom wants to go.	Tôi chắc rằng Tom muốn đi.
Tom was kicked out of the nightclub.	Tom bị đuổi khỏi hộp đêm.
Tom and Mary don't talk to each other anymore.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau nữa.
Tom closed one of the doors and left the other open.	Tom đóng một trong những cánh cửa và để ngỏ cánh cửa còn lại.
I think you may have talked to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã nói chuyện với Tom.
Is that Tom's classmate?	Đó có phải là bạn học của Tom không?
We have the right to live wherever we want.	Chúng ta có quyền sống ở bất cứ đâu chúng ta muốn.
I should have agreed to help Tom with that.	Lẽ ra tôi nên đồng ý giúp Tom việc đó.
You don't even know why I'm here, do you?	Bạn thậm chí không biết tại sao tôi ở đây, phải không?
I think Tom still believes that.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn tin điều đó.
Why don't we start the party?	Tại sao chúng ta không bắt đầu bữa tiệc?
Tom told me that he saw someone kiss Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy ai đó hôn Mary.
Don't you know Tom used to live in a small apartment on Park Street?	Bạn không biết Tom từng sống trong một căn hộ nhỏ trên Phố Park sao?
I asked Tom to send us some money.	Tôi đã yêu cầu Tom gửi cho chúng tôi một số tiền.
Tom gave Mary the broom.	Tom đưa cây chổi cho Mary.
I can't be without.	Tôi không thể thiếu.
I have something to show you.	Tôi có vài thứ muốn cho bạn xem.
Appropriate qualifications are required for the position.	Các bằng cấp phù hợp được yêu cầu cho vị trí.
She plays Bach.	Cô ấy đóng vai Bach.
Tom said he was determined to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó cho chúng tôi.
Tom told me he was planning to go to Boston in October.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đến Boston vào tháng 10.
Tom didn't have any other questions.	Tom không có bất kỳ câu hỏi nào khác.
Bodybuilding is his hobby so he has a very toned body with lots of toned muscles.	Thể hình là sở thích của anh ấy nên anh ấy có một thân hình rất săn chắc với rất nhiều cơ bắp săn chắc.
We hope Tom will do the same.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ làm như vậy.
I guess things like this happen all the time in Australia.	Tôi đoán những điều như thế này xảy ra mọi lúc ở Úc.
Tom turned off the water.	Tom tắt nước.
On the contrary, I have never said such things.	Ngược lại, tôi chưa bao giờ nói những điều như vậy.
How many flights to New York do you offer a week?	Bạn cung cấp bao nhiêu chuyến bay đến New York một tuần?
I hope that doesn't stop you.	Tôi hy vọng điều đó không cản trở bạn.
I received nothing for my birthday.	Tôi không nhận được gì cho ngày sinh nhật của mình.
You cannot change your mind now.	Bạn không thể thay đổi ý định của mình bây giờ.
I can't believe I actually said that.	Tôi không thể tin rằng tôi đã thực sự nói điều đó.
It seems pretty simple.	Nó có vẻ khá đơn giản.
I don't understand why you want it.	Tôi không hiểu tại sao bạn muốn nó.
Tom is worried that he might miss the train.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể bị lỡ chuyến tàu.
I'll help find Tom.	Tôi sẽ giúp tìm Tom.
Tom is not ready to be a father.	Tom chưa sẵn sàng làm cha.
I don't think you're heartless.	Tôi không nghĩ rằng bạn vô tâm.
Tom died very peacefully.	Tom chết rất thanh thản.
I think Tom did the best he could.	Tôi nghĩ Tom đã làm những gì tốt nhất có thể.
Tom says he wants to apologize to Mary for doing that.	Tom nói rằng anh ấy muốn xin lỗi Mary vì đã làm điều đó.
Tom could be in Boston next Monday.	Tom có ​​thể ở Boston vào thứ Hai tới.
Tom and Mary are in the same class.	Tom và Mary học cùng lớp.
Go on, Tom, I'm listening.	Tiếp tục đi, Tom, tôi đang nghe đây.
I know that Tom will be ready to do it until next year.	Tôi biết rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
I'm filling in.	Tôi đang điền.
I'm disappointed that my friend isn't here.	Tôi thất vọng vì bạn tôi không có ở đây.
Tom refused to show me how to do it.	Tom từ chối chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom needs to be home by 2:30.	Tom cần phải về nhà trước 2:30.
Is the exhibition open to the public?	Triển lãm có mở cửa cho công chúng không?
Six percent of home loans represent the current industry average.	Sáu phần trăm cho vay mua nhà đại diện cho mức trung bình của ngành hiện nay.
Tom came to see.	Tom đến xem.
I wish I could be more optimistic, but I don't think things will get better any time soon.	Tôi ước mình có thể lạc quan hơn, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ sẽ sớm tốt hơn.
We need paint thinner.	Chúng tôi cần chất pha loãng sơn.
I still haven't given up.	Tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
I will vouch for you.	Tôi sẽ bảo đảm cho bạn.
I think it's mine.	Tôi nghĩ rằng đó là của tôi.
How many people does it take to change a light bulb?	Cần bao nhiêu người để thay một bóng đèn?
Tom doesn't want to leave his dog with me.	Tom không muốn để lại con chó của anh ấy với tôi.
I know you will enjoy reading this book.	Tôi biết bạn sẽ thích đọc cuốn sách này.
Now Tom is at the bookstore.	Bây giờ Tom đang ở hiệu sách.
Is there anything I do that upsets you?	Có điều gì tôi làm khiến bạn khó chịu không?
We don't know how to swim.	Chúng tôi không biết bơi.
I will definitely vote.	Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu.
Tom certainly has our support.	Tom chắc chắn có sự hỗ trợ của chúng tôi.
Tom likes skiing more than me.	Tom thích trượt tuyết hơn tôi.
If you don't want to go, you should tell me.	Nếu bạn không muốn đi, bạn nên nói với tôi.
Tom will be in Boston for a few days.	Tom sẽ ở Boston trong vài ngày.
I think we said 2:30.	Tôi nghĩ chúng tôi đã nói 2:30.
It was not a theft.	Đó không phải là một vụ trộm.
Neither Tom nor Mary have many questions to ask you.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều câu hỏi để hỏi bạn.
Tom lives in a small house on the other side of the city.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ ở phía bên kia thành phố.
Tom said he thought we could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom doesn't know how to solve that.	Tom không biết làm thế nào để giải quyết điều đó.
You should work harder.	Bạn nên làm việc chăm chỉ hơn.
What is the most effective way to learn a language?	Cách hiệu quả nhất để học một ngôn ngữ là gì?
Tom wants to show you something.	Tom muốn cho bạn xem một cái gì đó.
I don't believe Tom is a spy.	Tôi không tin Tom là gián điệp.
I still have a lot of questions to ask you.	Em vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
Tom and I spent a lot of time together.	Tom và tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau.
There is little doubt as to whether he will succeed.	Có rất ít nghi ngờ về việc liệu anh ta có thành công hay không.
You can turn on the heater if you feel cold.	Bạn có thể bật lò sưởi nếu thấy lạnh.
I don't think we can guarantee your safety.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho bạn.
Tom got off the wrong station.	Tom xuống nhầm ga.
We've all heard rumours.	Tất cả chúng ta đều đã nghe những tin đồn.
I don't understand this system.	Tôi không hiểu hệ thống này.
I feel that's not fair.	Tôi cảm thấy điều đó không công bằng.
Why does he like to talk about the military?	Tại sao anh ấy thích nói về quân đội?
Tom told me everything would be fine.	Tom nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tom says Mary is innocent.	Tom nói Mary vô tội.
Tom seems very excited.	Tom có ​​vẻ rất hào hứng.
Your tea is cooling.	Trà của bạn đang nguội.
Tom says he can't afford to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary worked together.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau.
They feed us like kings.	Họ cho chúng tôi ăn như những vị vua.
I'm sure Tom doesn't need to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không cần phải làm điều đó.
We are taxpayers.	Chúng tôi là người nộp thuế.
I'm sure you did your best.	Tôi chắc rằng bạn đã làm hết sức mình.
Tom told me he thought Mary was amusing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang gây cười.
Tom will most likely cry.	Tom rất có thể sẽ khóc.
Tom is a boxer.	Tom là một võ sĩ quyền anh.
I haven't seen Tom much lately.	Tôi không gặp Tom nhiều gần đây.
Tom hasn't taken out the trash yet.	Tom vẫn chưa đổ rác.
Why don't you measure your temperature?	Tại sao bạn không đo nhiệt độ của bạn?
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I might get in trouble if I do.	Tôi có thể sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
You should consult others.	Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của những người khác.
I think Tom is not yet thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa đến ba mươi.
Do you have a broom to lend me?	Bạn có cây chổi cho tôi mượn không?
I will be here for three days.	Tôi sẽ ở đây trong ba ngày.
You look a little young to be a rabbi.	Bạn trông hơi trẻ để trở thành một giáo sĩ Do Thái.
Do not have hot water.	Không có nước nóng.
I'm really sorry about what happened last night.	Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra đêm qua.
Tom looks great, doesn't he?	Tom trông rất tuyệt, phải không?
You won't know if you can do it unless you try.	Bạn sẽ không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không trừ khi bạn cố gắng.
Tom doesn't talk to anyone.	Tom không nói chuyện với bất kỳ ai.
Which popcorn brand do you think is the best?	Bạn nghĩ thương hiệu bỏng ngô nào ngon nhất?
That's not good for you.	Điều đó không tốt với bạn.
Grapes are so sour I can't eat them.	Nho chua quá tôi không ăn được.
Tom doesn't seem as motivated as Mary.	Tom dường như không có động lực như Mary.
I hope that someone is there to open the door for us.	Tôi hy vọng rằng có ai đó ở đó để mở cửa cho chúng tôi.
Try drinking that coffee. 	Hãy thử uống cà phê đó.
I think it tastes really good.	Tôi nghĩ nó có vị rất ngon.
Tom said that Mary was asleep.	Tom nói rằng Mary đã ngủ.
I don't want Tom to see Mary anymore.	Tôi không muốn Tom gặp Mary nữa.
Tom and Mary didn't leave when they had to.	Tom và Mary đã không rời đi khi họ phải làm vậy.
I believe that is the correct approach.	Tôi tin rằng đó là cách tiếp cận chính xác.
I have never been sued before.	Tôi chưa bao giờ bị kiện trước đây.
I used to have an old Rolls Royce.	Tôi từng có một chiếc Rolls Royce cũ.
I am always fair.	Tôi luôn luôn công bằng.
Tom eats in the canteen three times a week.	Tom ăn trong căng tin ba lần một tuần.
How long did it take him to write this novel?	Anh ấy đã mất bao lâu để viết cuốn tiểu thuyết này?
Happiness is a man who gets a good wife.	Hạnh phúc là một người đàn ông cưới được một người vợ tốt.
Leave a margin on the paper as you write.	Để lại một lề trên giấy khi bạn viết.
I knew Tom would be reluctant to do that.	Tôi biết Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Is your number still the same?	Số của bạn vẫn vậy chứ?
I hate pandas.	Tôi ghét gấu trúc.
Tom had nothing more to say to Mary.	Tom không còn gì để nói với Mary.
Tom's parents never told him about the birds and the bees.	Cha mẹ của Tom không bao giờ nói với anh ta về những con chim và những con ong.
The police were at Tom's door within three minutes of the phone call.	Cảnh sát đã có mặt tại cửa nhà Tom trong vòng ba phút sau cuộc điện thoại.
I can't believe I'm still alive.	Tôi không thể tin rằng tôi vẫn còn sống.
I don't have anything I have to do.	Tôi không có bất cứ điều gì tôi phải làm.
I think Tom can really do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom and Mary both said that they enjoyed archery.	Tom và Mary đều nói rằng họ rất thích bắn cung.
Why does Tom need to get there early?	Tại sao Tom cần đến đó sớm?
Tom is probably still grumpy.	Tom có ​​lẽ vẫn còn gắt gỏng.
It is essential that we make a reservation in advance.	Điều cần thiết là chúng ta phải đặt chỗ trước.
Tom took his phone out of his coat pocket.	Tom lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác.
I don't think Tom is stingy.	Tôi không nghĩ Tom keo kiệt.
I don't feel safe.	Tôi không cảm thấy an toàn.
There is a small box on the table.	Có một cái hộp nhỏ trên bàn.
Tom says he thinks Mary might be tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bị cám dỗ để làm điều đó.
I wonder if Tom will let me drive.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​để tôi lái xe không.
Everyone here knows that Tom is in Australia.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom đang ở Úc.
I'm tired of this hot weather.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với thời tiết nóng bức này.
Nothing can bring Tom back to life.	Không gì có thể khiến Tom sống lại.
A poor girl makes a living selling flowers.	Cô gái nghèo mưu sinh bằng nghề bán hoa.
This is your milk.	Đây là sữa của bạn.
Tom and Mary often have a good time together.	Tom và Mary thường có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Tom knew I had to do it.	Tom biết tôi phải làm điều đó.
Tom came here on October 20th.	Tom đến đây vào ngày 20 tháng 10.
Tom must have done this.	Tom hẳn đã làm điều này.
No time for that today.	Hôm nay không có thời gian để làm việc đó.
Do you know anything about complex carbohydrates?	Bạn có biết gì về carbohydrate phức tạp không?
Tom really wanted to do it.	Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom won't go far.	Tom sẽ không đi xa.
Tom won't ask for your help.	Tom sẽ không yêu cầu bạn giúp.
Your stitches will need to be removed after a few days.	Vết khâu của bạn sẽ cần được gỡ bỏ sau vài ngày.
Tom named his boat after his girlfriend, but then she left him.	Tom đã đặt tên con thuyền của mình theo tên bạn gái của mình, nhưng sau đó cô ấy đã rời bỏ anh ấy.
I pulled Tom out of his car.	Tôi kéo Tom ra khỏi xe của anh ấy.
I can't lose weight.	Tôi không thể giảm cân.
I don't need permission to do that.	Tôi không cần sự cho phép để làm điều đó.
We know what you're doing.	Chúng tôi biết bạn đang làm gì.
I don't really think Tom will be able to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
He finished sorting the papers.	Anh đã hoàn thành việc phân loại giấy tờ.
I'll show you a better way to do it.	Tôi sẽ chỉ cho bạn một cách tốt hơn để làm điều đó.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
This is an issue that you need to take care of yourself.	Đây là một vấn đề mà bạn cần phải quan tâm đến bản thân.
Why hasn't anyone told us about this?	Tại sao không ai nói với chúng tôi về điều này?
I can't even feed myself.	Tôi thậm chí không thể tự ăn.
I have visited Boston three times.	Tôi đã đến thăm Boston ba lần.
I'm only here for a few days.	Tôi chỉ ở đây vài ngày.
They are taking pictures.	Họ đang chụp ảnh.
I know I'm ready to do it.	Tôi biết tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
You have too many books on those shelves.	Bạn có quá nhiều sách trên những giá sách đó.
Where does Tom work?	Tom làm việc ở đâu?
I think we're all an asshole.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều là một kẻ khốn nạn.
Good life.	Cuộc sống tốt đẹp.
Tom tells Mary about his life in prison.	Tom kể cho Mary nghe về cuộc sống của anh ta trong tù.
This was his first voyage as captain.	Đây là chuyến đi đầu tiên của ông trên cương vị thuyền trưởng.
Tom hasn't given up yet.	Tom vẫn chưa bỏ cuộc.
Very strange.	Thật ki quặc.
Tom doesn't think Mary can win.	Tom không nghĩ Mary có thể thắng.
Are you sure this is not true?	Bạn có chắc rằng điều này không đúng không?
I didn't know Tom and Mary were French speakers.	Tôi không biết Tom và Mary là những người nói tiếng Pháp.
Where can I buy guitar strings around here?	Tôi có thể mua dây đàn guitar ở đâu quanh đây?
I will DJ your party.	Tôi sẽ DJ cho bữa tiệc của bạn.
Tom does nothing but watch TV all day.	Tom không làm gì ngoài việc xem TV cả ngày.
You must come back to Boston with us.	Bạn phải trở lại Boston với chúng tôi.
Do you think I'm beautiful?	Bạn có thấy tôi xinh đẹp không?
He is a man with a heart full of hope.	Anh ấy là một người đàn ông có trái tim tràn đầy hy vọng.
I'm so glad I managed to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã làm được điều đó.
Tom told me he was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ.
You won't like it.	Bạn sẽ không thích nó.
I don't want to miss the bus.	Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến xe buýt.
She was afraid of the dog at the gate.	Cô sợ con chó ở cổng.
Tom was as surprised as Mary.	Tom cũng ngạc nhiên như Mary.
Tom wrote Mary a love letter, but he didn't send it.	Tom đã viết cho Mary một bức thư tình, nhưng anh ấy không gửi nó.
My dog ​​barks at strangers.	Con chó của tôi sủa người lạ.
Tom is leaning against the wall.	Tom đang dựa vào tường.
Tom delivered the package to Mary.	Tom đã giao gói hàng cho Mary.
Tom has a natural talent for music.	Tom có ​​tài năng thiên bẩm về âm nhạc.
Health officials say it's a good idea.	Các quan chức y tế nói rằng đó là một ý kiến ​​hay.
He's not who he used to be.	Anh ấy không phải là người mà anh ấy từng là.
When meeting someone for the first time, keep the conversation light.	Khi gặp một người lần đầu tiên, hãy giữ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.
I must go home.	Tôi phải về nhà.
Where is the women's restroom?	Nhà vệ sinh nữ ở đâu?
Tom is not Mary's father.	Tom không phải là bố của Mary.
I don't want to hear about what happened.	Tôi không muốn nghe về những gì đã xảy ra.
This solves a lot of our problems.	Điều này giải quyết rất nhiều vấn đề của chúng tôi.
I believe that is too much.	Tôi tin rằng đó là quá nhiều.
You are too smart for your own good.	Bạn quá thông minh vì lợi ích của bạn.
Chances are he heard the news.	Rất có thể anh ấy đã nghe tin.
Tom and Mary wouldn't want me to go to their party.	Tom và Mary sẽ không muốn tôi tham dự bữa tiệc của họ.
Tom is doing what he can to help.	Tom đang làm những gì có thể để giúp đỡ.
Tom is not the only one trying to solve the problem.	Tom không phải là người duy nhất cố gắng giải quyết vấn đề.
I never let Tom kiss me.	Tôi chưa bao giờ để Tom hôn tôi.
You would think they would tell me what they wanted.	Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ nói với tôi những gì họ muốn.
I'm Tom's cousin.	Tôi là anh họ của Tom.
Tom blamed the failure on Mary.	Tom đổ lỗi thất bại cho Mary.
Tom told me he couldn't do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể làm điều đó một mình.
Tom thinks doing that is a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I know I would do it if given the chance.	Tôi biết tôi sẽ làm điều đó nếu có cơ hội.
This is one of the nicest restaurants in Boston.	Đây là một trong những nhà hàng đẹp nhất ở Boston.
I'm not sure where Tom lives.	Tôi không chắc Tom sống ở đâu.
Tom will be waiting for me in front of the station.	Tom sẽ đợi tôi trước nhà ga.
That is a sad prospect.	Đó là một viễn cảnh đáng buồn.
Tom has never done it again.	Tom đã không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
I would be very grateful if you could do that.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể làm điều đó.
Tom says the truck is not locked.	Tom nói rằng chiếc xe tải không bị khóa.
I didn't know that Tom wouldn't do it yesterday.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm qua.
I don't think Tom has many friends here.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều bạn ở đây.
That's why Tom and I missed school yesterday.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom đã nghỉ học ngày hôm qua.
Tom is not sure he can take care of himself.	Tom không chắc anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
So how was your date?	Vậy buổi hẹn hò của bạn diễn ra như thế nào?
This is like a dream come true for me.	Đây giống như một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tôi.
Tom doesn't want anyone to know about him and Mary.	Tom không muốn ai biết về anh ấy và Mary.
Tom says what he thinks.	Tom nói những gì anh ấy nghĩ.
Tom and Mary were exhausted.	Tom và Mary đã kiệt sức.
I am looking for a full time job.	Tôi đang tìm việc làm toàn thời gian.
Tom told me that he thought Mary was tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary mệt.
Tom says he is going tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy định đi vào ngày mai.
Tom wants pepperoni on his pizza.	Tom muốn pepperoni trên bánh pizza của mình.
I find this confusing.	Tôi thấy điều này khó hiểu.
Tom and Mary tried to avoid each other.	Tom và Mary đã cố gắng tránh mặt nhau.
Tom was the last person I expected to have a heart attack.	Tom là người cuối cùng mà tôi mong đợi bị đau tim.
Tom waited a long time.	Tom đã đợi rất lâu.
Tom limped to the front of the class and told the other students about his accident.	Tom đi khập khiễng đến trước lớp học và kể cho các học sinh khác nghe về tai nạn của mình.
Tom has confidence.	Tom có ​​sự tự tin.
Tom drives an expensive car.	Tom lái một chiếc xe hơi đắt tiền.
Tom put the key in his pocket.	Tom cất chìa khóa vào túi.
Why don't we take our seats?	Tại sao chúng ta không ngồi vào chỗ của mình?
Tom took Mary to Boston with him.	Tom đã đưa Mary đến Boston với anh ta.
Tom gives Mary a donut.	Tom đưa cho Mary một chiếc bánh rán.
Some traditions are stupid.	Một số truyền thống là ngu ngốc.
I have never loved anyone other than you.	Tôi chưa từng yêu ai khác ngoài em.
Tom has left the country.	Tom đã rời khỏi đất nước.
I think Tom will be too busy to help us.	Tôi nghĩ Tom sẽ quá bận để giúp chúng tôi.
You still haven't told Tom why you don't need to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
You don't have to read everything.	Bạn không cần phải đọc tất cả mọi thứ.
Cattle will not eat grass where sheep have eaten.	Gia súc sẽ không ăn cỏ nơi cừu đã ăn.
Rumor has it that Tom likes you.	Có tin đồn rằng Tom thích bạn.
It's time to start Christmas shopping.	Đã đến lúc bắt đầu mua sắm Giáng sinh.
I don't know who to give this envelope to.	Tôi không biết phải đưa phong bì này cho ai.
Tom thinks Mary needs to be more careful.	Tom cho rằng Mary cần phải cẩn thận hơn.
Tom's lips quivered.	Môi Tom run lên.
We don't know what will happen in the future.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
We should give Tom some time.	Chúng ta nên cho Tom một thời gian.
Tom says he doesn't want anything to change.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất cứ điều gì thay đổi.
Do you want to come to my house?	Bạn có muốn đến nhà tôi không?
Are you doing this just to annoy me?	Bạn làm vậy chỉ để làm phiền tôi?
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Can I use your bathroom?	Tôi có thể sử dụng phòng tắm của bạn không?
How does Tom deal with it?	Làm thế nào để Tom đối phó với nó?
You'll never guess where I went last weekend.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được tôi đã đi đâu vào cuối tuần trước.
That is difficult to do.	Đó là khó khăn để làm.
I have a toothache.	Tôi bị đau răng.
I know that Tom is afraid of Mary.	Tôi biết rằng Tom sợ Mary.
I don't want the same thing to happen to me.	Tôi không muốn điều tương tự xảy ra với mình.
Tom told me Mary wasn't ready.	Tom nói với tôi Mary chưa sẵn sàng.
I don't make many mistakes.	Tôi không mắc nhiều lỗi.
I thought I heard the doorbell.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tom writes a letter to Mary.	Tom viết thư cho Mary.
You look like you're fidgeting.	Bạn trông có vẻ như bạn đang bồn chồn.
The Japanese military force seemed too strong to stop.	Lực lượng quân đội Nhật Bản dường như quá mạnh để ngăn chặn.
I don't wear clothes.	Tôi không mặc quần áo.
Tom should call Mary sometime today.	Tom nên gọi cho Mary vào lúc nào đó hôm nay.
I don't have clean clothes to wear.	Tôi không có quần áo sạch để mặc.
Tom doesn't want breakfast.	Tom không muốn ăn sáng.
Tom still hasn't told Mary what she has to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Tom says he knows how to play tennis, but he doesn't like it.	Tom nói rằng anh ấy biết chơi quần vợt, nhưng anh ấy không thích.
I know you are guilty.	Tôi biết bạn có tội.
Would Tom want to do this?	Tom có ​​muốn làm điều này không?
Tom tells Mary that he is not afraid of death.	Tom nói với Mary rằng anh không sợ cái chết.
I think it's time for you to go home.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc bạn nên trở về nhà.
Please forward me to 442-5511.	Vui lòng chuyển cho tôi tới 442-5511.
I doubt that Tom will be punished for doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom and Mary lost their minds.	Tom và Mary bị mất trí.
Would you like to go camping with Tom?	Bạn có thích đi cắm trại với Tom không?
Tom was surprised.	Tom ngạc nhiên.
None of the students are listening to the teacher.	Không ai trong số học sinh đang nghe giáo viên.
Tom is indeed quite handsome.	Tom quả thực là khá đẹp trai.
I don't know the name of that temple.	Tôi không biết tên của ngôi chùa đó.
Tom didn't want to leave, but he did.	Tom không muốn rời đi, nhưng anh ấy đã làm.
Tom was very shy in high school.	Tom rất nhút nhát ở trường trung học.
Tom admits he is disorganized.	Tom thừa nhận mình là người vô tổ chức.
I've always wanted to live in a mansion.	Tôi luôn muốn sống trong một biệt thự.
Tom has been doing it.	Tom đã và đang làm điều đó.
I'm different from other boys.	Tôi khác với những chàng trai khác.
It is of utmost importance that we arrive at Tom Jackson's office by 2:30.	Điều tối quan trọng là chúng ta phải đến văn phòng của Tom Jackson trước 2:30.
I think Tom is very bright.	Tôi nghĩ rằng Tom rất sáng sủa.
Tom complained to the manager.	Tom phàn nàn với người quản lý.
Tom has over twenty years of experience.	Tom có ​​hơn hai mươi năm kinh nghiệm.
I don't think Tom will help me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom said: “I knew it was a goal as soon as the ball left my foot.	Tom nói: “Tôi biết đó là một bàn thắng ngay khi trái bóng rời khỏi chân tôi.
Tom never puts fruit in the fridge.	Tom không bao giờ để trái cây trong tủ lạnh.
Their cannons were extremely loud.	Tiếng đại bác của họ cực kỳ lớn.
Promise me you'll be fine.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ tốt.
Tom is the only one who knows where Mary went.	Tom là người duy nhất biết Mary đã đi đâu.
Thanks to his help, now my work is going well.	Nhờ sự giúp đỡ của anh ấy, hiện tại công việc của tôi đang diễn ra tốt đẹp.
Tom will probably be happy to do it for you.	Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Tom is the one who arranges everything.	Tom là người sắp xếp mọi thứ.
I won't bite you.	Tôi sẽ không cắn bạn.
Tom is everyone's friend.	Tom là bạn của tất cả mọi người.
Tom told me he spoke French.	Tom nói với tôi anh ấy nói tiếng Pháp.
I wasted a lot of time trying to do that.	Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian để cố gắng làm điều đó.
Do you still want to buy your wife a car?	Bạn vẫn muốn mua cho vợ một chiếc xe hơi?
It won't hold until later?	Nó sẽ không giữ cho đến sau này?
Tom never learned to read.	Tom chưa bao giờ học đọc.
Tom told me he was from Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến từ Úc.
I told Tom I didn't need it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần nó.
I don't think you are lying.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nói dối.
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
I plan to do the same thing as Tom.	Tôi dự định làm điều tương tự như Tom.
Tom never told me how he met Mary.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đã gặp Mary như thế nào.
What makes Tom different from his peers?	Điều gì khiến Tom trở nên khác biệt so với các bạn cùng lứa tuổi?
The sun rises in the east and sets in the west.	Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây.
Tom says he will buy something.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một cái gì đó.
I have blisters on my lips.	Tôi bị mụn rộp trên môi.
Tom said he had never eaten such a delicious meal before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ được ăn một bữa ăn ngon như vậy trước đây.
Did Tom say what he intends to do tonight?	Tom có ​​nói những gì anh ấy định làm tối nay không?
I don't think we'll be able to prove it.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể chứng minh điều đó.
You told Tom I didn't want to do that, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không muốn làm điều đó, phải không?
Maybe you want to sit down for a while.	Có lẽ bạn muốn ngồi xuống một lúc.
I didn't know Tom wanted me to stay.	Tôi không biết Tom muốn tôi ở lại.
You're the tallest boy in your class, aren't you?	Bạn là người con trai cao nhất trong lớp của bạn, phải không?
Do you want me to wait until you come to me?	Bạn có muốn tôi đợi cho đến khi bạn đến với tôi?
Tom lacks decisiveness.	Tom thiếu tính quyết đoán.
Tom told Mary about what happened.	Tom nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I read the most interesting book in my library.	Tôi đọc cuốn sách thú vị nhất trong thư viện của tôi.
Tom never said hello to me.	Tom không bao giờ nói lời chào với tôi.
Tom wants to be a famous actor.	Tom muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng.
I doubt that painting is worth a lot of money.	Tôi nghi ngờ rằng bức tranh đó đáng giá rất nhiều tiền.
My house is across the bridge.	Nhà tôi ở bên kia cầu đó.
Tom told me he would do it.	Tom cho tôi biết anh ấy sẽ làm điều đó.
I hate you and Tom.	Tôi ghét bạn và Tom.
I don't have a sister.	Tôi không có em gái.
There is no set policy.	Không có chính sách thiết lập.
Tom is the only one who knows what happened to Mary.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I didn't steal anything.	Tôi không ăn trộm gì cả.
I followed Tom.	Tôi đã theo dõi Tom.
Maybe Tom was thirteen years old then.	Lúc đó có lẽ Tom mới mười ba tuổi.
Both Tom and Mary have gained weight since I last saw them.	Cả Tom và Mary đều tăng cân kể từ lần cuối tôi nhìn thấy chúng.
You should call Tom tomorrow.	Bạn nên gọi cho Tom vào ngày mai.
There's someone here to see you, Tom.	Có ai đó ở đây để gặp bạn, Tom.
Tom was the only one who gave me presents.	Tom là người duy nhất tặng quà cho tôi.
However, I will do my best.	Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức.
I think they're just being cautious.	Tôi nghĩ rằng họ chỉ đang thận trọng.
I think it's better for Tom to stay here.	Tôi nghĩ tốt hơn là Tom nên ở lại đây.
I still haven't forgotten about you, Tom.	Tôi vẫn chưa quên về anh, Tom.
Tom was found dead on Monday.	Tom được tìm thấy đã chết vào thứ Hai.
Tom is a human being, not a machine.	Tom là một con người, không phải một cỗ máy.
Why does Tom have to do everything about himself?	Tại sao Tom phải làm mọi thứ về mình?
Tom was afraid he wouldn't be able to do it.	Tom sợ rằng mình sẽ không thể làm được điều đó.
He can't do without cigarettes even for a day.	Anh ấy không thể làm gì nếu không có thuốc lá dù chỉ một ngày.
Tom grew up in an isolated village deep in the mountains.	Tom lớn lên trong một ngôi làng biệt lập nằm sâu trong núi.
Tom said he thought I would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom packed his things.	Tom thu dọn đồ đạc.
Why don't you help Tom today?	Tại sao bạn không giúp Tom hôm nay?
Do you remember the first book you read?	Bạn có nhớ cuốn sách đầu tiên bạn đọc là gì không?
I think both Tom and Mary are right.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đúng.
Tom had never seen anything like it before.	Tom chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy trước đây.
We trust Tom to win.	Chúng tôi tin tưởng Tom sẽ thắng.
Tom said Mary was asked to do it.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu làm điều đó.
Did you come here of your own free will?	Bạn đã đến đây với ý chí tự do của riêng bạn?
Tom wasn't happy with that.	Tom không hài lòng với điều đó.
Tom's opinion is not regrettable.	Ý kiến ​​của Tom không có gì đáng tiếc.
Are you saying you won't do it?	Bạn đang nói rằng bạn sẽ không làm điều đó?
I didn't think too much about it.	Tôi đã không nghĩ quá nhiều về nó.
Tom reluctantly agrees that he won't tell Mary.	Tom miễn cưỡng đồng ý rằng anh sẽ không nói với Mary.
He has a morbid taste for murder mysteries.	Anh ta có một sở thích bệnh hoạn với những bí ẩn giết người.
I was taught to respect my elders.	Tôi được dạy phải tôn trọng những người lớn tuổi của mình.
Some people think I'm crazy.	Một số người nghĩ rằng tôi dở hơi.
I don't know why he's absent today.	Tôi không biết lý do hôm nay anh ấy vắng mặt.
Tom will give you what you need.	Tom sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần.
Tom climbed out of the ravine.	Tom trèo ra khỏi khe núi.
Tom wants to see me.	Tom muốn gặp tôi.
Looks like Tom doesn't care about that.	Có vẻ như Tom không quan tâm đến điều đó.
Tom loves gardening.	Tom thích làm vườn.
Why do you think I don't like doing that?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi không thích làm điều đó?
I don't think Tom wanted Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn Mary làm điều đó.
Please do not use drugs.	Vui lòng không sử dụng ma túy.
Everyone knows that Tom can speak French well.	Mọi người đều biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
Many households lost water, gas or electricity.	Nhiều hộ gia đình bị mất nước, gas hoặc điện.
I'll do that later when I'm not too busy.	Tôi sẽ làm điều đó sau khi tôi không quá bận.
Are Tom and Mary really dating?	Tom và Mary có thực sự hẹn hò không?
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom has a Canadian wife.	Tom có ​​vợ người Canada.
I'm not the one to tell Tom what happened.	Tôi không phải là người nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom said he saw someone climb over the fence.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy ai đó trèo qua hàng rào.
Tom is drinking chocolate milk through a straw.	Tom đang uống sữa sô cô la qua ống hút.
Tom did not provide further details.	Tom không cung cấp thêm chi tiết.
Our strategy is not working.	Chiến lược của chúng tôi không hoạt động.
What surprised me the most was how long Tom slept.	Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Tom đã ngủ bao lâu.
Tom and Mary usually like to sit in the front row.	Tom và Mary thường thích ngồi ở hàng ghế đầu.
He let the engine run.	Anh ta để động cơ chạy.
Did Tom buy that for Mary?	Tom có ​​mua cái đó cho Mary không?
Who will take care of your cat then?	Ai sẽ chăm sóc con mèo của bạn sau đó?
The sheriff beat the suspect until he was close to death.	Cảnh sát trưởng đã đánh kẻ tình nghi cho đến khi hắn gần chết.
Tom is not as rich as he used to be.	Tom không còn giàu như xưa.
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
What's the craziest thing you've done?	Điều điên rồ nhất mà bạn đã làm là gì?
The policeman said to the girls, "Is this car yours?"	Người cảnh sát nói với các cô gái, "Chiếc xe này có phải của cô không?"
I didn't know that what I did was against the rules.	Tôi không biết rằng những gì tôi đã làm là trái với các quy tắc.
Now Tom is at peace.	Bây giờ Tom đã bình yên.
Seems like there's a lot I haven't been told.	Có vẻ như có rất nhiều điều tôi chưa được kể.
I heard my dog ​​panting.	Tôi nghe thấy tiếng con chó của tôi thở hổn hển.
That is something we must avoid.	Đó là điều chúng ta phải tránh.
I thought I was going to break my leg, but the X-ray showed I didn't break it.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị gãy chân, nhưng chụp X-quang cho thấy tôi đã không bị gãy chân.
I know Tom has no plans to do that this week.	Tôi biết Tom không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
The children are not in bed.	Những đứa trẻ không có trên giường.
Tom made us feel unwelcome.	Tom đã khiến chúng tôi cảm thấy không được chào đón.
I'm going to Boston next summer.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa hè tới.
I do not intend to stay in Australia any longer.	Tôi không định ở lại Úc lâu hơn.
Tom didn't understand why Mary was so popular.	Tom không hiểu tại sao Mary lại nổi tiếng đến vậy.
I'm not here to talk.	Tôi không đến đây để nói chuyện.
I'm glad nothing bad happened.	Tôi rất vui vì không có chuyện gì xấu xảy ra.
Don't let them push you.	Đừng để họ xô đẩy bạn.
Tom must have gone to sleep.	Tom có ​​lẽ đã đi ngủ.
Tom told me he couldn't remember what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Tom is wearing an old worn-out T-shirt with holes.	Tom đang mặc một chiếc áo phông cũ sờn có lỗ.
I know Tom knows that Mary won't help him do it anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không giúp anh ta làm điều đó nữa.
Don't you think you speak French better than me?	Bạn không nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn tôi?
Tom said he will come tonight.	Tom nói anh ấy sẽ đến vào tối nay.
Did you know that Tom is going to Australia next October?	Bạn có biết rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng 10 tới không?
I'm a genius.	Tôi là thiên tài.
Due to traffic jams, he couldn't see her off at the station.	Do tắc đường, anh không thể tiễn cô ở nhà ga.
Tom doesn't need it.	Tom không cần nó.
Tom said that Mary might not do it.	Tom nói rằng Mary có thể không làm điều đó.
I think I saw Tom in the mirror.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong gương.
It means a lot to me to know you want me to stay.	Điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi khi biết bạn muốn tôi ở lại.
I wonder if Tom ever works on Mondays.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm việc vào thứ Hai hay không.
I don't think Tom will be late.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến muộn.
Limited.	Số lượng có hạn.
I don't think Tom will like this movie.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bộ phim này.
I know you're still there.	Tôi biết bạn vẫn ở đó.
I refused to get in the car if Tom was going to drive.	Tôi từ chối lên xe nếu Tom định lái.
Tom has to go at once.	Tom phải đi ngay lập tức.
I want Tom to drive so I can sleep.	Tôi muốn Tom lái xe để tôi có thể ngủ.
Measure each angle of the triangle.	Đo từng góc của tam giác.
Democrats and Republicans worked together.	Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã làm việc cùng nhau.
Tom beat me at chess.	Tom đã đánh bại tôi ở môn cờ vua.
Tom could have left.	Tom có ​​thể đã rời đi.
Tom doesn't want to play outside.	Tom không muốn chơi bên ngoài.
I wish I could find a way to convince Tom to stay.	Tôi ước rằng mình có thể tìm ra cách để thuyết phục Tom ở lại.
I saw a little girl sitting on the side of the road, crying.	Tôi thấy một cô bé ngồi bên đường, khóc.
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
We're still having issues with Tom.	Chúng tôi vẫn gặp sự cố với Tom.
Show me what you have hidden behind your back.	Hãy cho tôi thấy những gì bạn đã giấu sau lưng của bạn.
Tom doesn't want to spend any more time in Australia.	Tom không muốn dành thêm thời gian ở Úc.
Tom asks Mary to think again.	Tom yêu cầu Mary suy nghĩ lại.
Tom likes your company.	Tom thích công ty của bạn.
Tom wants to get married, but Mary doesn't.	Tom muốn kết hôn, nhưng Mary thì không.
Tom still wants to go to Boston.	Tom vẫn muốn đến Boston.
Tom has scars all over his body.	Tom có ​​những vết sẹo trên khắp cơ thể.
We are priests.	Chúng tôi là linh mục.
I won't go to the library, but I can take you to the station.	Tôi sẽ không đến thư viện, nhưng tôi có thể đưa bạn đến tận nhà ga.
Tom learns French after dinner every day.	Tom học tiếng Pháp sau bữa tối hàng ngày.
I think I might be asked to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom knows he doesn't have enough time to do what needs to be done.	Tom biết anh không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
How could anyone in their mind disagree with this?	Làm thế nào mà bất cứ ai trong tâm trí của họ có thể không đồng ý với điều này?
Tom almost convinced me.	Tom gần như thuyết phục được tôi.
Tom was clearly displeased.	Tom rõ ràng là không hài lòng.
Don't put too much salt in mine.	Đừng bỏ quá nhiều muối vào của tôi.
Tom postponed the party.	Tom đã hoãn bữa tiệc.
It's not uncommon to see Americans kissing in public.	Không có gì lạ khi thấy người Mỹ hôn nhau ở nơi công cộng.
It will take at least an hour to complete this report.	Sẽ mất ít nhất một giờ nữa để viết xong báo cáo này.
I think we agreed that we wouldn't do this.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ không làm điều này.
Tom was found guilty of murder and sentenced to death.	Tom bị kết tội giết người và bị kết án tử hình.
That doesn't change.	Điều đó không thay đổi.
Tom leaves the house after lunch.	Tom rời khỏi nhà sau khi ăn trưa.
I called him to come right away.	Tôi đã gọi cho anh ta để đến ngay lập tức.
I haven't sent any pictures to Tom yet.	Tôi chưa gửi bất kỳ hình ảnh nào cho Tom.
She is loved by everyone.	Cô ấy được mọi người yêu mến.
I just wanted to see how you're doing.	Tôi chỉ muốn xem bạn đang làm như thế nào.
I wonder if Tom really thinks Mary needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ Mary cần làm điều đó không.
The water temperature is still low so you won't go swimming right?	Nhiệt độ nước vẫn còn thấp nên bạn sẽ không đi bơi phải không?
I didn't know that you were having problems with Tom.	Tôi không biết rằng bạn đang gặp vấn đề với Tom.
I still haven't finished reading the book.	Tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách.
How badly injured was Tom?	Tom bị thương nặng như thế nào?
We don't know anything about Tom.	Chúng tôi không biết gì về Tom.
Tom is cooking for Mary.	Tom đang nấu ăn cho Mary.
Tom has never had to work a day in his life.	Tom chưa bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời.
I love Tom's music.	Tôi yêu âm nhạc của Tom.
Tom did the right thing, didn't he?	Tom đã làm đúng, phải không?
I am reluctant to do that.	Tôi miễn cưỡng làm điều đó.
Tom was very angry, but he restrained his language because there were children present.	Tom rất tức giận, nhưng anh ấy đã kiềm chế ngôn ngữ của mình vì có trẻ em hiện diện.
I wonder if you can do it for me.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
How many of these does Tom's have?	Tom's có bao nhiêu thứ trong số này?
We really don't need to do this.	Chúng tôi thực sự không cần phải làm điều này.
They don't know French.	Họ không biết tiếng Pháp.
Tom broke into Mary's hotel room.	Tom đã đột nhập vào phòng khách sạn của Mary.
I thought it would be great if we could get Tom to play some songs for us.	Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể nhờ Tom chơi một vài bài hát cho chúng tôi nghe.
I broke my wrist when I fell on it.	Tôi bị gãy cổ tay khi ngã trên đó.
I told you that I am not a native French speaker.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom says he'd rather you not.	Tom nói anh ấy thà bạn không làm như vậy.
It's a funny thing for people like you, you don't want to get your hands dirty.	Đó là một điều buồn cười đối với những người như bạn, bạn không muốn làm bẩn tay mình.
Tom has the same car as Mary.	Tom có ​​cùng loại xe với Mary.
I can go to Boston next week.	Tôi có thể đến Boston vào tuần sau.
What's your major, Tom?	Chuyên ngành của bạn là gì, Tom?
Tom is much older than his wife.	Tom hơn vợ nhiều tuổi.
What happened here three months ago was truly horrifying.	Những gì xảy ra ở đây ba tháng trước thực sự kinh hoàng.
The date on the document is October 20, 2013.	Ngày ghi trên tài liệu là ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I wonder if Tom cares.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quan tâm không.
Tom is hiding under the table.	Tom đang trốn dưới gầm bàn.
I know Tom will be able to help us do that next week.	Tôi biết Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
I think you know that we need to buy some more food.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng ta cần mua thêm một số thực phẩm.
I know where Tom parked the car.	Tôi biết Tom đã đậu xe ở đâu.
This is the culmination of many years of work.	Đây là đỉnh cao của nhiều năm làm việc.
Tom and Mary spent the evening staring at each other.	Tom và Mary đã dành cả buổi tối để nhìn chằm chằm vào nhau.
This is not my wallet.	Đây không phải là ví của tôi.
When a coil is moved near a current-carrying conductor, current is also induced in the coil.	Khi một cuộn dây được di chuyển gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, thì dòng điện cũng được tạo ra trong cuộn dây.
Who will stop Tom?	Ai sẽ ngăn Tom?
That's exactly how I thought things would turn out.	Đó chính xác là cách tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra.
Tom found a bug at the last minute.	Tom đã tìm thấy một lỗi vào phút cuối cùng.
Tom says that Mary has no intention of buying anything for herself.	Tom nói rằng Mary không có ý định mua bất cứ thứ gì cho bản thân.
Tom said that he wished he would have spent more money on the gift he gave Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình sẽ chi nhiều tiền hơn cho món quà mà anh ấy đã tặng cho Mary.
Tom and Mary have both been in prison.	Tom và Mary đều đã từng ngồi tù.
Get your backpacking gear ready.	Chuẩn bị sẵn sàng đồ đi phượt của bạn.
I've known Tom since I was three years old.	Tôi biết Tom từ khi tôi ba tuổi.
I thought you would ask about that.	Tôi nghĩ bạn sẽ hỏi về điều đó.
Do you think Tom is strong enough to lift it on his own?	Bạn có nghĩ rằng Tom đủ khỏe để tự mình nâng nó lên không?
One of Tom's favorite meals is a grilled cheese sandwich with tomato soup.	Một trong những bữa ăn yêu thích của Tom là bánh mì kẹp pho mát nướng với súp cà chua.
I don't think Tom is supportive enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ ủng hộ.
Is Tom going to leave Mary?	Tom có ​​định bỏ Mary không?
Tom and Mary are always at home with the kids.	Tom và Mary luôn ở nhà với lũ trẻ.
Neither Tom nor Mary made much money.	Cả Tom và Mary đều không kiếm được nhiều tiền.
I hope I never have to do that again.	Tôi hy vọng tôi không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa.
Is there anything you'd like us to send you from home?	Có điều gì bạn muốn chúng tôi gửi cho bạn từ nhà không?
Tom is clearly unhappy.	Tom rõ ràng là không vui.
I didn't know Tom ran away from home.	Tôi không biết Tom đã bỏ nhà đi.
He's somewhere in the park.	Anh ấy đang ở đâu đó trong công viên.
Tom says I need to be quiet.	Tom nói rằng tôi cần phải im lặng.
I don't know how old that bridge is.	Tôi không biết cây cầu đó bao nhiêu tuổi.
I can't remember the password I used for this site.	Tôi không thể nhớ mật khẩu tôi đã sử dụng cho trang web này.
Tom will be out until midnight.	Tom sẽ ra ngoài đến nửa đêm.
There are rumors that the company is about to go bankrupt.	Có tin đồn rằng công ty sắp phá sản.
This is syrup.	Đây là xi-rô.
I think Tom will thank me when he gets older.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cảm ơn tôi khi anh ấy lớn hơn.
You know what happened, right?	Bạn biết điều gì đã xảy ra, phải không?
I know that Tom is up.	Tôi biết rằng Tom đã lên.
Tom was certainly not confused by what Mary said.	Tom chắc chắn không bị bối rối bởi những gì Mary nói.
Tom and Mary both looked back at John.	Tom và Mary đều nhìn lại John.
Let me talk to Tom.	Để tôi nói chuyện với Tom.
Tom is probably not at the hospital anymore.	Tom có ​​lẽ không còn ở bệnh viện nữa.
He usually goes fishing on Sundays when the weather is nice.	Anh thường đi câu vào Chủ nhật khi thời tiết đẹp.
Tom is doing errands.	Tom đang làm việc vặt.
Tom is moving out of town at the end of this month.	Tom sẽ chuyển ra khỏi thị trấn vào cuối tháng này.
I stood under the tree to avoid getting wet.	Tôi đứng dưới gốc cây để tránh bị ướt.
Tom has a pretty face.	Tom có ​​một khuôn mặt đẹp.
Sorry, I didn't understand earlier.	Xin lỗi, tôi đã không hiểu trước đó.
Have you seen Mary's new boyfriend?	Bạn đã thấy bạn trai mới của Mary chưa?
We think Tom might be in trouble.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể gặp rắc rối.
Tom has news about Mary.	Tom có ​​tin tức về Mary.
Tom drummed on the desk.	Tom đánh trống lảng trên bàn làm việc.
Tom said Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói Mary không định làm điều đó một mình.
Cactus only need a little water.	Xương rồng chỉ cần một ít nước.
I know that Tom is difficult to get along with.	Tôi biết rằng Tom rất khó hòa hợp.
Tom is a very close friend.	Tom là một người bạn rất thân.
When will you go shopping?	Khi nào bạn sẽ đi mua sắm?
I'll let you know when I know what's going on.	Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
The company decided to get rid of the old machinery.	Công ty quyết định loại bỏ máy móc cũ.
I want you to do that.	Tôi muốn bạn làm điều đó.
The government has announced its intention to reduce taxes.	Chính phủ đã tuyên bố ý định giảm thuế.
I suppose I have to get my feet wet at some point.	Tôi cho rằng một lúc nào đó tôi phải ướt chân ráo.
Tom said he wanted to cooperate.	Tom nói rằng anh ấy muốn hợp tác.
I told Tom he should stop eating so much junk food.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên ngừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Tom repeated his request.	Tom lặp lại yêu cầu của mình.
Tom and Mary weren't going to sing together.	Tom và Mary không định hát cùng nhau.
The question is very simple. 	Câu hỏi rất đơn giản.
That is a difficult answer.	Đó là câu trả lời khó.
Tom has never been to prison.	Tom chưa bao giờ vào tù.
Tom went to a pet store to buy some dog food.	Tom đã đến một cửa hàng thú cưng để mua một ít thức ăn cho chó.
It's Tom's turn to pay.	Đến lượt Tom phải trả.
Tom has had enough of this.	Tom đã có đủ điều này.
My clock is ten o'clock.	Đồng hồ của tôi là mười giờ.
Tom's room is across from my hallway.	Phòng của Tom nằm đối diện với hành lang của tôi.
I hope you won't tell Tom about this.	Tôi hy vọng bạn sẽ không nói với Tom về điều này.
Tom has a niece in Australia.	Tom có ​​một cháu gái ở Úc.
He is having breakfast in the cafe.	Anh ấy đang ăn sáng trong quán cà phê.
Tom told me he did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Such a thing cannot be found everywhere.	Một thứ như vậy không thể tìm thấy ở khắp mọi nơi.
Tom says he usually comes to Australia three times a year.	Tom nói rằng anh ấy thường đến Úc ba lần một năm.
I think Tom can cheer Mary up.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm Mary vui lên.
My parents died in a traffic accident when I was thirteen years old.	Cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi mười ba tuổi.
Tom died in surgery.	Tom chết trong cuộc phẫu thuật.
My recommendation is that you invest in government bonds.	Khuyến nghị của tôi là bạn nên đầu tư vào trái phiếu chính phủ.
I just need some aspirin.	Tôi chỉ cần một ít aspirin.
I think you shouldn't tell anyone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên nói với bất cứ ai.
Tom didn't know what Mary thought of that.	Tom không biết Mary nghĩ gì về điều đó.
I have pledged my allegiance to Tom.	Tôi đã cam kết lòng trung thành của mình với Tom.
I doubt you will.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ làm điều đó.
Don't say anything.	Đừng nói gì cả.
Tom was the only boy Mary had ever talked to.	Tom là cậu bé duy nhất mà Mary từng nói chuyện.
Tom did not listen.	Tom đã không nghe lời.
Maybe Tom won't be busy tomorrow.	Ngày mai có lẽ Tom sẽ không bận.
You are much more beautiful than Mary.	Bạn đẹp hơn Mary rất nhiều.
The light bulbs go there.	Các bóng đèn đi đến đó.
I tell people that I can't speak French, even though I can.	Tôi nói với mọi người rằng tôi không thể nói tiếng Pháp, mặc dù tôi có thể.
"Just get over it." 	"Chỉ cần vượt qua nó."
"I would if I could."	"Tôi sẽ làm nếu tôi có thể."
Are these edible?	Những thứ này có ăn được không?
Send me a new catalog.	Gửi cho tôi một danh mục mới.
Looks like you solved the problem yourself.	Có vẻ như bạn đã tự giải quyết được vấn đề.
Don't yell at me.	Đừng la tôi.
I'm sure we all feel the same way.	Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy.
Tom says he's sure Mary won't.	Tom nói rằng anh chắc chắn rằng Mary sẽ không làm vậy.
The fact that Tom didn't do it cannot be denied.	Thực tế là Tom đã không làm điều đó không thể phủ nhận.
I'm sorry, but I can't avoid it.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tránh được.
Tom cannot completely rule out the possibility that Mary committed suicide.	Tom không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Mary đã tự sát.
I read my horoscope today.	Tôi đọc tử vi của tôi ngày hôm nay.
I should go right in.	Tôi nên đi ngay vào.
Tom used to be mean.	Tom đã từng là người xấu tính.
Tom plays tennis better than Mary.	Tom chơi quần vợt giỏi hơn Mary.
Tom said he would contact me, but he didn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ liên lạc với tôi, nhưng anh ấy không làm thế.
Tom and Mary each took a sip of wine.	Tom và Mary mỗi người nhấp một ngụm rượu.
Tom started work on October 20.	Tom bắt đầu làm việc vào ngày 20 tháng 10.
Tom will try again.	Tom sẽ thử lại lần nữa.
Tom was about thirty years old when he moved to Boston.	Tom khoảng ba mươi tuổi khi chuyển đến Boston.
Tom's essay is full of errors.	Bài luận của Tom đầy sai sót.
Tom is not more likely to start crying.	Tom không có nhiều khả năng bắt đầu khóc.
Does Tom think Mary wants to come to Boston with us?	Tom có ​​nghĩ Mary muốn đến Boston với chúng ta không?
Anything you say can be brought to court against you.	Bất cứ điều gì bạn nói đều có thể bị đưa ra tòa án chống lại bạn.
The stage lights are on.	Đèn sân khấu đang sáng.
Tom says he doesn't like watching sports on TV.	Tom nói rằng anh ấy không thích xem thể thao trên TV.
I think Tom might be ready by the time you get here.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẵn sàng vào lúc bạn đến đây.
Tom listened to a cassette tape.	Tom đã nghe một cuốn băng cát-sét.
We all have our flaws.	Tất cả chúng ta đều có sai sót của mình.
Tom said that he is very afraid of snakes.	Tom nói rằng anh rất sợ rắn.
He really is a mean man.	Anh đúng là một người đàn ông xấu tính.
What makes you think I don't want to go?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không muốn đi?
Tom just finished that.	Tom vừa mới làm xong việc đó.
What Tom did got him into hot water.	Những gì Tom đã làm đã khiến anh ta rơi vào nước nóng.
She was my colleague before they fired her.	Cô ấy là đồng nghiệp của tôi trước khi họ sa thải cô ấy.
Tom objected to that.	Tom phản đối điều đó.
Tom won't let Mary go anywhere.	Tom sẽ không để Mary đi đâu cả.
I realized that Tom could get hurt if he tried to do that.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom is suffering from cancer.	Tom đang bị ung thư.
Don't want to know what happened?	Bạn không muốn biết chuyện gì đã xảy ra?
Tom wrote a song for me.	Tom đã viết một bài hát cho tôi.
If I had money, I would pay what I owe you. 	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ trả những gì tôi nợ bạn.
As it is, I cannot pay.	Vì nó là như vậy, tôi không thể trả tiền.
Tom sent a birthday card to Mary.	Tom đã gửi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho Mary.
We will not change anything.	Chúng tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
After bathing, Tom had dinner.	Sau khi tắm xong, Tom ăn tối.
I think you nailed it.	Tôi nghĩ bạn đã đóng đinh nó.
He is constantly criticizing others.	Anh ấy liên tục chỉ trích người khác.
We have to find out who started the fire that destroyed Tom's house.	Chúng ta phải tìm ra ai đã gây ra ngọn lửa thiêu rụi nhà của Tom.
I hope you will like it.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó.
Tom was in a very good mood.	Tom đã có một tâm trạng rất tốt.
Did you not read the whole article?	Bạn đã không đọc toàn bộ bài báo?
I'm not dating anyone right now.	Tôi không hẹn hò với ai ngay bây giờ.
Tom just hung up on Mary.	Tom vừa dập máy với Mary.
I had the opportunity to do that last summer.	Tôi đã có cơ hội để làm điều đó vào mùa hè năm ngoái.
I want to thank Tom.	Tôi muốn cảm ơn Tom.
We went early to make sure we could get a seat.	Chúng tôi đã đi sớm để chắc chắn rằng chúng tôi có thể có được chỗ ngồi.
I know Tom would do it if he had the chance.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có cơ hội.
Tom couldn't say that.	Tom không thể nói điều đó.
I walked alone.	Tôi đã đi bộ một mình.
Crops suffered severe damage as a result of the early frost.	Mùa màng bị thiệt hại nghiêm trọng do hậu quả của đợt sương giá sớm.
I have always lived in Australia.	Tôi luôn sống ở Úc.
Tom is shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary.
We danced to disco music.	Chúng tôi đã nhảy theo nhạc disco.
Tom said that he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom is joking.	Tom đang nói đùa.
Tom has pleaded guilty and is currently in prison.	Tom đã nhận tội và hiện đang ở trong tù.
I'm too busy to talk to Tom right now.	Tôi quá bận để nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I will go back to university.	Tôi sẽ trở lại trường đại học.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.
Tom was sleeping when Mary came to visit.	Tom đang ngủ khi Mary đến thăm.
I don't think Tom knows Mary as much as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary nhiều như tôi.
I am extremely tired.	Tôi mệt mỏi vô cùng.
In the end, it will happen.	Cuối cùng, điều đó sẽ xảy ra.
The suspect's name has yet to be released.	Tên của nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ.
If you know what happened, let me know.	Nếu bạn biết điều gì đã xảy ra, hãy cho tôi biết.
I want someone to ask Tom that.	Tôi muốn ai đó hỏi Tom điều đó.
I understand how good Tom is.	Tôi hiểu Tom tốt như thế nào.
Tom will do whatever it takes to get the job done.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc.
I will definitely try to do that.	Tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm điều đó.
After many hours of discussion, we finally reached a compromise.	Sau nhiều giờ thảo luận, cuối cùng chúng tôi đã đạt được thỏa hiệp.
I wonder if Tom is upset.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​khó chịu hay không.
Tom looked again at the picture of Mary and then threw it into the fire.	Tom nhìn một lần nữa vào bức ảnh của Mary và sau đó ném nó vào lửa.
Tom is on his phone.	Tom đang nghe điện thoại của anh ấy.
They have to use the money they have.	Họ phải sử dụng số tiền họ có.
I know that Tom is still planning to do that.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
I hope you're not alone.	Tôi hy vọng bạn không đơn độc.
Tom said Mary knew John might not have to do it until Monday.	Tom nói Mary biết John có thể không phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom is unqualified for that job.	Tom không đủ tiêu chuẩn cho công việc đó.
Tom won't kill anyone else.	Tom sẽ không giết bất kỳ ai khác.
Tom is a skinny kid.	Tom là một đứa trẻ gầy gò.
After finishing my work, I go out for a walk.	Sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi ra ngoài đi dạo.
We hope that you will be in Boston next spring.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ ở Boston vào mùa xuân tới.
I don't know if anyone has done that.	Tôi không biết có ai đã làm điều đó hay không.
Tom won't expect us.	Tom sẽ không mong đợi chúng ta.
Tom is very interested in you.	Tom rất quan tâm đến bạn.
Tom said he was going to stay at home all day.	Tom nói rằng anh ấy định ở nhà cả ngày.
Why Tom would do that is beyond my understanding.	Tại sao Tom lại làm điều đó ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Aren't you even a little curious?	Bạn thậm chí không có một chút tò mò?
I think Tom and Mary are both dead.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã qua đời.
Party on Monday.	Bữa tiệc vào thứ Hai.
We love Tom and we will miss him.	Chúng tôi yêu Tom và chúng tôi sẽ nhớ anh ấy.
Tom still can't do that?	Tom vẫn chưa làm được điều đó à?
Do you think I'm healthy?	Bạn có nghĩ rằng tôi khỏe mạnh?
Tom struggled to stay calm.	Tom đấu tranh để giữ bình tĩnh.
"Is Tom here?" 	"Tom có ​​ở đây không?"
"No, he just left a few minutes ago."	"Không, anh ấy mới rời đi vài phút trước."
I realized that Tom could make Mary do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
Tom sleeps in the master bedroom.	Tom ngủ trong phòng ngủ chính.
A leopard cannot change its score.	Một con báo không thể thay đổi điểm của mình.
I don't want to see you again.	Tôi không muốn gặp lại anh.
I'm only eighteen.	Tôi mới mười tám.
I just saw Tom in front of the library.	Tôi vừa nhìn thấy Tom trước cửa thư viện.
Tom should have listened to you.	Tom lẽ ra nên nghe lời bạn.
No one will be able to blame you.	Sẽ không ai có thể đổ lỗi cho bạn.
I will do what Tom says I should do.	Tôi sẽ làm những gì Tom nói tôi nên làm.
Everyone but Tom is gone.	Mọi người trừ Tom đã đi.
Mary is expecting a baby in October.	Mary đang mong chờ một em bé vào tháng Mười.
Tom will probably do it early tomorrow morning.	Tom có ​​thể sẽ làm việc đó vào sáng sớm ngày mai.
I can hear the whistle.	Tôi có thể nghe thấy tiếng còi.
I wish that Tom could come to Australia with me.	Tôi ước rằng Tom có ​​thể đến Úc với tôi.
Not much traffic this morning.	Không có nhiều giao thông sáng nay.
Tom wouldn't say such things about Mary.	Tom sẽ không nói những điều như thế về Mary.
I cannot deliver until you tell me where to deliver.	Tôi không thể giao hàng cho đến khi bạn cho tôi biết địa điểm để giao hàng.
Why do we talk so much about Tom?	Tại sao chúng ta lại nói nhiều về Tom?
Tom wondered if he should let Mary go.	Tom băn khoăn không biết có nên để Mary đi hay không.
The stench permeated the entire school.	Mùi hôi xuyên qua toàn trường.
Tom doesn't seem to know that Mary doesn't want him there.	Tom dường như không biết rằng Mary không muốn anh ta ở đó.
I will leave as soon as I finish this.	Tôi sẽ rời đi ngay sau khi tôi hoàn thành việc này.
I suggest you don't go to Australia in winter.	Tôi đề nghị bạn không nên đến Úc vào mùa đông.
I hope that I can visit Boston in the near future.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể đến thăm Boston trong tương lai gần.
I don't think Tom has enough money to buy everything he needs.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom couldn't hear very well.	Tom không thể nghe rõ lắm.
Tom is one of the best carpenters I know.	Tom là một trong những thợ mộc giỏi nhất mà tôi biết.
Who is that woman in the brown coat?	Người phụ nữ mặc áo khoác nâu đó là ai?
The manager suggested that I go with him to the airport.	Người quản lý đề nghị tôi đi cùng anh ấy đến sân bay.
He sometimes makes me feel strange when we meet in person.	Anh ấy đôi khi khiến tôi cảm thấy lạ khi chúng tôi gặp nhau trực tiếp.
They are analyzing samples.	Họ đang phân tích các mẫu.
Many people were present at Tom's party.	Rất nhiều người đã có mặt tại bữa tiệc của Tom.
Tell me that's not true.	Nói với tôi điều đó không đúng.
I don't care if I'm cool or not.	Tôi không quan tâm nếu tôi tuyệt hay không.
Tom is an extremely private person.	Tom là người cực kỳ kín đáo.
I think Tom did well.	Tôi nghĩ Tom đã làm tốt.
I have more than one friend who doesn't speak French.	Tôi có nhiều hơn một người bạn không biết nói tiếng Pháp.
Tom says nothing makes him happier than spending the summer in Australia with his grandparents.	Tom nói rằng không gì khiến anh hạnh phúc hơn là được trải qua mùa hè ở Úc với ông bà ngoại.
Tom is ready to support Mary.	Tom sẵn sàng hỗ trợ Mary.
Tom did it without asking permission.	Tom đã làm điều đó mà không cần xin phép.
Burkina Faso (formerly Upper Volta) gained independence from France in 1960.	Burkina Faso (trước đây là Thượng Volta) giành được độc lập từ Pháp vào năm 1960.
I decided to do it.	Tôi đã quyết định sẽ làm điều đó.
Tom seems a bit disoriented.	Tom có ​​vẻ hơi mất phương hướng.
A dance will be held in the school auditorium this Friday night from 7:30 to 10:00.	Một buổi khiêu vũ sẽ được tổ chức trong khán phòng của trường vào tối thứ Sáu tuần này từ 7:30 đến 10:00.
"Do you think she'll come?" 	"Bạn có nghĩ cô ấy sẽ đến không?"
"I hope not."	"Tôi hy vọng là không."
Tom never lost his word.	Tom không bao giờ mất lời.
I think you are oversimplifying the problem.	Tôi nghĩ bạn đang đơn giản hóa vấn đề quá mức.
Do you let Tom win?	Bạn có để cho Tom chiến thắng?
Tom knew that Mary was conceited.	Tom biết rằng Mary đã tự phụ.
Tom isn't ready to start, is he?	Tom chưa sẵn sàng để bắt đầu, phải không?
Tom poured Mary a cup of tea.	Tom rót cho Mary một tách trà.
You'd better apologize to him for that failure in one way or another.	Tốt hơn là bạn nên xin lỗi anh ấy vì sự thất bại đó theo cách này hay cách khác.
I think Tom feels differently.	Tôi nghĩ rằng Tom cảm thấy khác.
Mary often wears bright red lipstick.	Mary thường tô son đỏ tươi.
I think Tom is being blackmailed.	Tôi nghĩ Tom đang bị tống tiền.
I don't really feel like going there.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn đến đó.
Tom would do it if Mary wanted him to.	Tom sẽ làm điều đó nếu Mary muốn anh ta.
I have no reason to believe that Tom is lying.	Tôi không có lý do gì để tin rằng Tom đang nói dối.
You didn't leave Australia for good, did you?	Bạn không rời Úc vì điều gì tốt, phải không?
He was removed from the team for drug use.	Anh ấy đã bị loại khỏi đội vì sử dụng ma túy.
Tom and I need to sell our house.	Tom và tôi cần bán ngôi nhà của chúng tôi.
Tom wears a coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác.
Tom felt a little amused.	Tom cảm thấy hơi thích thú.
Not many of us can do that.	Không nhiều người trong chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom and I have everything we need.	Tom và tôi có mọi thứ chúng tôi cần.
I think Tom knows who shot him.	Tôi nghĩ Tom biết ai đã bắn anh ta.
I thought you said Tom was a patient of yours.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom là một bệnh nhân của bạn.
I have bad news for you, Tom.	Tôi có tin xấu cho bạn, Tom.
Tom brings his cup to the cafe.	Tom mang theo cốc của mình đến quán cà phê.
I'm doing everything in my power to make sure that doesn't happen.	Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo điều đó không xảy ra.
I think Tom will be worried if Mary doesn't come home by 2:30 am.	Tôi nghĩ Tom sẽ lo lắng nếu Mary không về nhà trước 2:30 sáng.
Tom took the bus to work.	Tom đã đi xe buýt đến nơi làm việc.
Tom used to play baseball.	Tom từng chơi bóng chày.
We outnumber three to one.	Chúng tôi đông hơn ba với một.
Tom's great-grandfather was a slave.	Ông cố của Tom là một nô lệ.
They drink a lot of lemonade.	Họ uống rất nhiều nước chanh.
How old can Tom be?	Tom có ​​thể bao nhiêu tuổi?
Tom wants me to meet him at the station.	Tom muốn tôi gặp anh ấy ở nhà ga.
Tom is afraid to go to school.	Tom sợ đến trường.
I didn't know that you two were dating.	Tôi không biết rằng hai người đang hẹn hò.
I know what Tom did to you.	Tôi biết những gì Tom đã làm với bạn.
Tom is off today.	Hôm nay Tom được nghỉ.
She admires John for his bravery.	Cô ngưỡng mộ John vì sự dũng cảm của anh ấy.
Tom died in the fire.	Tom chết trong đám cháy.
I didn't make Tom do it.	Tôi không bắt Tom làm điều đó.
She is knitting a scarf.	Cô ấy đang đan một chiếc khăn.
How long will you be able to complete the quest?	Bạn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ trong bao lâu?
I don't want to do it this way.	Tôi không muốn làm theo cách này.
I had never seen any of those men before.	Tôi chưa từng thấy ai trong số những người đàn ông đó trước đây.
Tom is the only one still sleeping.	Tom là người duy nhất vẫn còn ngủ.
Sometimes I help Tom in the garden.	Đôi khi tôi giúp Tom trong vườn.
Today I learned a valuable lesson.	Hôm nay tôi đã học được một bài học quý giá.
Tom said he thought Mary wouldn't mind walking.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ngại đi bộ.
There's a chance that Tom won't make it.	Có khả năng Tom sẽ không làm được điều đó.
I was told that I should sleep at least seven hours a day.	Tôi được bảo rằng tôi nên ngủ ít nhất bảy giờ một ngày.
I never thought I would meet Tom there.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Tom ở đó.
None of us can do anything for Tom now except let him die a decent death.	Không ai trong chúng ta có thể làm được gì cho Tom bây giờ ngoại trừ để anh ta chết một cách đàng hoàng.
The quality of their products has gone down over the years.	Chất lượng sản phẩm của họ đã đi xuống theo năm tháng.
Tom almost always wears a hat.	Tom hầu như luôn đội mũ.
Tom said that he thought doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất vui.
I get up at six, have breakfast and then go to school.	Tôi dậy lúc sáu giờ, ăn sáng và sau đó đi học.
Even if Tom invites me, I won't go.	Ngay cả khi Tom mời tôi, tôi sẽ không đi.
Is Tom really a vegetarian?	Tom có ​​thực sự là một người ăn chay trường không?
Tom didn't seem to want to tell me why he did it.	Tom dường như không muốn nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom denies being a thief.	Tom phủ nhận mình là một tên trộm.
I know you like Boston.	Tôi biết bạn thích Boston.
I told Tom Mary was coming.	Tôi đã nói với Tom Mary sẽ đến.
We saw Tom off to the airport.	Chúng tôi đã tiễn Tom ra sân bay.
I've seen Mary naked, but I wish I hadn't.	Tôi đã thấy Mary khỏa thân, nhưng tôi ước mình đã không làm vậy.
She lied blatantly out of necessity.	Cô ấy nói dối trắng trợn vì cần thiết.
There are many problems for them to deal with.	Có rất nhiều vấn đề để họ giải quyết.
I've been doing this all my life.	Tôi đã làm điều này cả đời.
You know I can't do that, right?	Bạn biết tôi không có khả năng làm điều đó, phải không?
Tom says he does it better than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm việc đó giỏi hơn Mary.
Tom and Mary both looked a bit confused.	Tom và Mary đều có vẻ hơi bối rối.
To be honest with you, I don't think I can do that.	Thành thật mà nói với bạn, tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được như vậy.
Tom doesn't want to sing.	Tom không muốn hát.
Tom will never go back there.	Tom sẽ không bao giờ quay lại đó.
Tom said that it would be very difficult for Mary to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ rất khó làm điều đó.
I told Tom I was going to wash the dishes.	Tôi nói với Tom rằng tôi sẽ rửa bát.
Tom sees that he has a voicemail.	Tom thấy rằng anh ta có một thư thoại.
This is probably the key that Tom is looking for.	Đây có lẽ là chìa khóa mà Tom đang tìm kiếm.
Tom will need to wait a little longer.	Tom sẽ cần phải đợi thêm một thời gian nữa.
Tom always knew it would happen eventually.	Tom luôn biết rằng cuối cùng điều đó sẽ xảy ra.
Put everything you want to throw away in this box.	Đặt mọi thứ bạn muốn vứt bỏ vào hộp này.
I may have Tom's address.	Tôi có thể có địa chỉ của Tom.
Tom looked under the bed to see what was there.	Tom nhìn xuống gầm giường xem có gì ở đó.
You'd better stay away from Tom.	Tốt hơn hết là bạn nên tránh xa Tom.
I assume Tom will be back soon.	Tôi cho rằng Tom sẽ trở lại sớm.
I didn't stay long.	Tôi đã không ở lại lâu.
It wouldn't hurt to tell Tom.	Sẽ không đau khi nói với Tom.
I don't know how to tell you.	Tôi không biết làm thế nào để nói với bạn.
You must comply.	Bạn phải tuân thủ.
Don't you feel the same way?	Bạn cũng không cảm thấy như vậy sao?
Now there is very little we can do.	Bây giờ chúng ta có thể làm được rất ít.
You cannot see the forest for the trees.	Bạn không thể nhìn thấy rừng cho cây cối.
Tom will test it tomorrow.	Tom sẽ kiểm tra nó vào ngày mai.
Tom is young.	Tom còn trẻ.
Tom was just about to go out when the phone rang.	Tom vừa định ra ngoài thì điện thoại reo.
I'm not sure I want to see this.	Tôi không chắc rằng tôi muốn xem cái này.
I know it's inevitable.	Tôi biết rằng điều đó không thể tránh khỏi.
Tom tells Mary not to lie anymore.	Tom bảo Mary đừng nói dối nữa.
Where is this train going?	Chuyến tàu này đi đâu vậy?
Tom hopes the train will arrive on time.	Tom hy vọng chuyến tàu sẽ đến đúng giờ.
Tom is a legendary figure skater.	Tom là một vận động viên trượt băng huyền thoại.
We need to unload this truck before it starts to rain.	Chúng ta cần dỡ chiếc xe tải này trước khi trời bắt đầu mưa.
Tom is ready to go to Australia.	Tom đã sẵn sàng để đi Úc.
I'm afraid we can't rule out the possibility that she might have the disease.	Tôi e rằng chúng ta không thể loại trừ khả năng cô ấy có thể mắc bệnh.
I think you'll be happy to meet Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ vui khi gặp Tom.
Tom could have been arrested for what he did.	Tom có ​​thể đã bị bắt vì những gì anh ta đã làm.
It will be very beautiful.	Nó sẽ rất đẹp.
I don't think Tom is sure that's what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là những gì anh ấy phải làm.
Can't you see that I'm working?	Bạn không thể thấy rằng tôi đang làm việc?
Let's assume that Tom is right.	Hãy giả sử rằng Tom đúng.
Will you be in Boston this weekend?	Bạn sẽ ở Boston vào cuối tuần này?
Sorry, I haven't set a date for dinner tonight. 	Xin lỗi, tôi chưa ấn định bữa tối tối nay.
I was very tired and had no other choice.	Tôi đã rất mệt mỏi và không còn cách nào khác.
Do we have enough time to finish this before Tom gets here?	Chúng ta có đủ thời gian để hoàn thành việc này trước khi Tom đến đây không?
Tom told me that he thinks he will win tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng vào ngày mai.
Tom is almost deaf.	Tom gần như bị điếc.
Tom is not used to noise.	Tom không quen với tiếng ồn.
What did Tom do?	Tom đã làm việc gì?
Tom is an entertainer, isn't he?	Tom là một nghệ sĩ giải trí, phải không?
Tom may know where Mary lives.	Tom có ​​thể biết Mary sống ở đâu.
We should wait at least an hour to get there.	Chúng ta nên đợi ít nhất một giờ để đến đó.
I know that Tom likes to do that.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó.
I don't know if we'll make it in time.	Tôi không biết liệu chúng ta có đến kịp thời gian không.
I suspect Tom and Mary are lost.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã bị lạc.
Tom says he thinks Mary probably wouldn't want to do it on a cold day like today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
Tom has enough money to buy the house he wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua căn nhà mà anh ấy muốn.
Tom said Mary thought he might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom said Mary is probably still motivated to do that.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn động lực để làm điều đó.
I didn't have to do it, but I did anyway.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
Who is better at French, Tom or Mary?	Ai giỏi tiếng Pháp hơn, Tom hay Mary?
I'm sure I can handle it.	Tôi chắc là tôi sẽ xoay sở được.
Tom's story has a happy ending.	Câu chuyện của Tom đã có một kết thúc có hậu.
I wonder if Tom likes me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích tôi không.
I ruined one of my best shirts when I spilled some battery acid on my sleeve.	Tôi đã làm hỏng một trong những chiếc áo đẹp nhất của mình khi làm đổ một ít axit pin lên tay áo.
This is the same wallet I lost a week ago.	Đây là chiếc ví giống như tôi bị mất một tuần trước.
Tom made me tea.	Tom pha trà cho tôi.
I've been thinking a lot about the past few days.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những ngày vừa qua.
I'd prefer it if things didn't change.	Tôi thích nó hơn nếu mọi thứ không thay đổi.
You don't want to see Tom?	Bạn không muốn gặp Tom?
I insist Tom will agree to do that.	Tôi khẳng định Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I wonder if Tom is finished or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã kết thúc hay chưa.
Tom bakes toast.	Tom nướng bánh mì nướng.
Tom says he's not tired.	Tom nói rằng anh ấy không mệt.
Why don't we find a way to do that?	Tại sao chúng ta không tìm cách làm điều đó?
Both Tom and I started laughing at the same time.	Cả tôi và Tom bắt đầu cười cùng một lúc.
Tom looks very bored.	Tom trông rất buồn chán.
You don't know that I'm still doing it, do you?	Bạn không biết rằng tôi vẫn đang làm điều đó, phải không?
Please wait until the bus has come to a complete stop before getting up and taking your luggage.	Vui lòng đợi cho đến khi xe buýt dừng hẳn trước khi đứng dậy và lấy hành lý của bạn.
I don't believe I know your parents.	Tôi không tin rằng tôi biết bố mẹ của bạn.
I know that Tom should be able to figure out how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom, Mary and John are sitting around the table.	Tom, Mary và John đang ngồi quanh bàn.
I wouldn't do it if I were you.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi là bạn.
Everyone applauded.	Mọi người vỗ tay hoan nghênh.
I can't swim anymore.	Tôi không thể bơi thêm nữa.
Tom is always talking about you.	Tom luôn nói về bạn.
I know Tom is a great worker, but I'm still impressed with the amount of work he's done this week.	Tôi biết Tom là một công nhân giỏi, nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với khối lượng công việc anh ấy làm trong tuần này.
After the wedding, my wife gained five pounds.	Cưới xong, vợ tôi lên năm cân.
Tom can do it himself.	Tom có ​​thể tự mình làm điều đó.
You don't believe do you?	Bạn không tin phải không?
Things are not like that.	Mọi thứ không phải như vậy.
I'm not at the office today.	Hôm nay tôi không ở văn phòng.
I think Tom made the right decision.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một quyết định đúng đắn.
I had a fight with Tom.	Tôi đã có một cuộc chiến với Tom.
Why don't you talk to me about it?	Tại sao bạn không nói chuyện với tôi về nó?
That's not the schedule.	Đó không phải là lịch trình.
Don't know who Tom will go to Boston with.	Không biết Tom sẽ đi Boston với ai.
I have a few errands to run.	Tôi có một vài việc lặt vặt phải chạy.
Tom stabs him.	Tom đâm anh ta.
Do not laugh.	Đừng cười.
You're alone, aren't you?	Bạn đang ở một mình, phải không?
Did Tom tell you I wouldn't be here?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ không ở đây?
I don't know Tom didn't do what he was supposed to do.	Tôi không biết Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom is doing it here now.	Tom đang làm điều đó ở đây bây giờ.
It's a hotel.	Đó là một khách sạn.
Tom said that Mary wasn't excited about it.	Tom nói rằng Mary không hào hứng với điều đó.
Tom hasn't asked me to do it yet.	Tom vẫn chưa yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom is talking about us.	Tom đang nói về chúng tôi.
It will take you an hour to walk to the station.	Bạn sẽ mất một giờ để đi bộ đến nhà ga.
Are you really Tom's girlfriend?	Bạn có thực sự là bạn gái của Tom?
I know that Tom is a great guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai tuyệt vời.
I have been informed that you are looking for a babysitter.	Tôi đã được thông báo rằng bạn đang tìm một người giữ trẻ.
I love working with Tom.	Tôi thích làm việc với Tom.
It will get worse.	Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
I would never have guessed that Tom is from Australia.	Tôi sẽ không bao giờ đoán được rằng Tom đến từ Úc.
Tom thinks Mary has lost it.	Tom nghĩ rằng Mary đã đánh mất nó.
Supplies are shipped from as far away as California.	Nguồn cung cấp được vận chuyển đến từ những nơi xa như California.
Do you want me to help you wash the dishes?	Bạn có muốn tôi giúp bạn rửa bát không?
Please don't yell at me.	Xin đừng hét vào mặt tôi.
I itch everywhere.	Tôi ngứa khắp nơi.
Tom and I still keep in touch.	Tom và tôi vẫn giữ liên lạc.
You don't seem as impatient as Tom.	Bạn có vẻ không sốt ruột như Tom.
Tom was unprepared for harsh criticism from his boss.	Tom đã không chuẩn bị cho những lời chỉ trích gay gắt từ ông chủ của mình.
Tom asks Mary to help him.	Tom nhờ Mary giúp anh ta.
You tried to convince Tom not to do that, didn't you?	Bạn đã cố gắng thuyết phục Tom đừng làm điều đó, phải không?
I think you are busy preparing for your trip.	Tôi nghĩ bạn đang bận chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
I have been waiting for this for a long time.	Tôi đã đợi điều này rất lâu rồi.
Tom is a good loser.	Tom là một người thua cuộc tốt.
It took us three days to hike through the forest.	Chúng tôi mất ba ngày để đi bộ xuyên rừng.
Do you know why Tom doesn't do the same?	Bạn có biết tại sao Tom không làm như vậy không?
Tom might be the last to do it.	Tom có ​​thể là người cuối cùng làm điều đó.
There must be a cheaper way to do this.	Phải có một cách rẻ hơn để làm điều này.
Tom got there early to make sure everything was set up correctly.	Tom đến đó sớm để đảm bảo mọi thứ đã được thiết lập chính xác.
Tom continued to say that.	Tom tiếp tục nói điều đó.
Tom doesn't know when Mary's birthday is.	Tom không biết sinh nhật của Mary là khi nào.
I know that you no longer live here.	Tôi biết rằng bạn không còn sống ở đây nữa.
Tom told me he won't go to school tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến trường vào ngày mai.
I'm not sure which one I should choose.	Tôi không chắc mình nên chọn cái nào.
Is Tom okay?	Tom ổn chứ?
Tom knows who shot Mary.	Tom biết ai đã bắn Mary.
I guess Tom already knew.	Tôi đoán Tom đã biết.
Children aged sixteen and under are not allowed to enter the theatre.	Trẻ em từ mười sáu tuổi trở xuống không được vào rạp.
Tom ate all the strawberries.	Tom đã ăn hết dâu tây.
Tom should be worried.	Tom nên lo lắng.
Flamingos are highly social birds and live in large flocks.	Chim hồng hạc là loài chim có tính xã hội cao và sống thành đàn lớn.
Tom painted the door blue.	Tom sơn cửa màu xanh lam.
Tom would probably be excited to do it.	Tom có ​​thể sẽ rất hào hứng khi làm điều đó.
Tom is an idiot.	Tom là một tên ngốc.
Your help will save us a lot of work.	Sự giúp đỡ của bạn sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều công việc.
You can fool Tom, but you can't fool Mary.	Bạn có thể lừa được Tom, nhưng bạn sẽ không thể lừa được Mary.
Who does Tom think will do it for him?	Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó cho anh ấy?
Tom admitted that he did not like Mary very much.	Tom thừa nhận rằng anh không thích Mary cho lắm.
Rain fell lightly on the eaves.	Mưa rơi tí tách bên mái hiên.
Tom was discharged from the hospital today.	Tom đã xuất viện hôm nay.
A fire broke out in the supermarket last night.	Một đám cháy đã xảy ra trong siêu thị vào đêm qua.
"Where's my scriptures?" 	"Kinh của tôi đâu rôi?"
"You left them on the kitchen table."	"Bạn đã để chúng trên bàn bếp."
Glue one side of the wrapping paper to the box.	Dán một mặt giấy gói vào hộp.
Tom left school early today.	Hôm nay Tom đi học về sớm.
Tom opened his speech with a joke.	Tom mở đầu bài phát biểu của mình bằng một câu nói đùa.
Where did you and Tom kiss?	Bạn và Tom đã hôn nhau ở đâu?
That's not the question I asked. 	Đó không phải là câu hỏi tôi đã hỏi.
I want to know something else.	Tôi muốn biết một cái gì đó khác.
Tom bought a new TV.	Tom đã mua một chiếc TV mới.
Tom asked Mary to help him do it.	Tom đã nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
It was Tom who gave this to me.	Chính Tom là người đã đưa cái này cho tôi.
Tom says the door is open.	Tom nói rằng cửa đã mở.
Put down the gun, and we'll talk about it.	Bỏ súng xuống, và chúng ta sẽ nói về nó.
Tom is seriously dead, isn't he?	Tom nghiêm túc chết rồi, phải không?
This afternoon I baked three cakes.	Chiều nay tôi nướng ba cái bánh.
You are starting to scare me.	Bạn đang bắt đầu làm tôi sợ.
You don't seem as confused as I do.	Bạn không có vẻ bối rối như tôi.
Life is tough, but good things happen when you least expect it.	Cuộc sống thật khó khăn, nhưng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra khi bạn ít mong đợi nhất.
Tom is too old to do it on his own.	Tom đã quá già để có thể tự mình làm điều đó.
Are you sure you don't mind if I stay?	Bạn có chắc là bạn không phiền nếu tôi ở lại?
Tom looks pretty far gone.	Tom trông đã đi khá xa.
Tom ran out of the building.	Tom chạy ra khỏi tòa nhà.
Tom paid for everything with his credit card.	Tom đã thanh toán mọi thứ bằng thẻ tín dụng của mình.
I don't think it's silly of you to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn làm điều đó thật ngớ ngẩn.
You are a good doctor.	Bạn là một bác sĩ tốt.
You definitely won't like it.	Bạn chắc chắn sẽ không thích nó.
Tom seems to have a lot of friends.	Tom dường như có rất nhiều bạn.
How safe is the refinery where you work?	Mức độ an toàn của nhà máy lọc dầu nơi bạn làm việc?
Do you all want to share an orange with me?	Tất cả các bạn có muốn chia sẻ một quả cam với tôi không?
It's no exaggeration to call him a genius.	Không quá lời khi gọi anh ấy là một thiên tài.
Nothing seemed to bother Tom.	Dường như không có gì khiến Tom bận tâm.
Tom is going to visit Australia.	Tom sắp đến thăm Úc.
The African-Colombian and indigenous populations are disproportionately affected.	Dân cư Phi-Colombia và dân bản địa bị ảnh hưởng không cân đối.
He went as far as to call me a liar.	Anh ta đã đi xa đến mức gọi tôi là kẻ nói dối.
You cannot prove it.	Bạn không thể chứng minh điều đó.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom told me he was suspended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị đình chỉ.
Do you think it won't happen again?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra nữa không?
How many times has Tom been arrested?	Tom đã bị bắt bao nhiêu lần?
Chances are Tom will be there.	Rất có thể Tom sẽ ở đó.
I am not interested in the third act of the play.	Tôi không quan tâm đến màn thứ ba của vở kịch.
What kind of fertilizer do you use?	Bạn sử dụng loại phân bón nào?
Tom is not skinny.	Tom không gầy.
Tom is still playing tennis.	Tom vẫn đang chơi quần vợt.
Tom says he doesn't wear pajamas.	Tom nói rằng anh ấy không mặc đồ ngủ.
I am on the verge of collapse.	Tôi đang trên bờ vực của sự sụp đổ.
Tom seems to be feeling lonely.	Tom dường như đang cảm thấy cô đơn.
What is the weather like here in winter?	Thời tiết ở đây vào mùa đông như thế nào?
More people came to the party than I bargained for.	Nhiều người đến bữa tiệc hơn tôi đã mặc cả.
Tom wipes the gun.	Tom lau súng.
We should focus on one thing at a time.	Chúng ta nên tập trung vào một việc tại một thời điểm.
I've heard a lot about Tom.	Tôi đã nghe nhiều về Tom.
You always blame Tom.	Bạn luôn đổ lỗi cho Tom.
You won't believe what Tom just did.	Bạn sẽ không tin những gì Tom vừa làm.
How does Tom know where we're going?	Làm sao Tom biết chúng ta sẽ đi đâu?
Why don't you open the door?	Tại sao bạn không mở cửa?
She is my first love.	Cô ấy là mối tình đầu của tôi.
Tell Tom what's up.	Nói cho Tom biết có chuyện gì.
You're the only one who has to do it, right?	Bạn là người duy nhất phải làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary wants to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary muốn làm điều đó cho John.
It's not clear who Tom is trying to impress.	Không rõ Tom đang cố gắng gây ấn tượng với ai.
I don't think Tom needs to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm như vậy nữa.
Tom was a high school student when I first met him.	Tom là một học sinh trung học khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
I didn't know that Tom was in Boston last year.	Tôi không biết rằng Tom đã ở Boston vào năm ngoái.
Tom didn't even answer one of my questions.	Tom thậm chí không trả lời một trong những câu hỏi của tôi.
Tom doesn't have the patience to do that.	Tom không đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
Tom is playing alone in the front yard.	Tom đang chơi một mình ở sân trước.
I know Tom is just a kid.	Tôi biết Tom chỉ là một đứa trẻ.
Tom said he thought it would never happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
I don't know where your key is.	Tôi không biết chìa khóa của bạn ở đâu.
At first, I couldn't stand Tom.	Lúc đầu, tôi không thể chịu đựng được Tom.
I know that you shouldn't be here.	Tôi biết rằng bạn không nên ở đây.
He drank the wrong detergent.	Anh ấy đã uống nhầm chất tẩy rửa.
We will put up a small advertisement in the newspaper.	Chúng tôi sẽ đưa ra một quảng cáo nhỏ trên báo.
I will write to Tom as soon as I get home.	Tôi sẽ viết thư cho Tom ngay khi tôi về nhà.
We'll see Tom again, I'm pretty sure.	Chúng ta sẽ gặp lại Tom, tôi khá chắc chắn.
Tom doesn't like me either.	Tom cũng không thích tôi.
Chalk it up as a loss.	Phấn nó lên như một mất mát.
In the morning, we put our pads away.	Vào buổi sáng, chúng tôi cất những tấm đệm lót của mình.
I know what his purpose is.	Tôi biết mục đích của anh ấy là gì.
A ball hit the back of my head while I was playing soccer.	Một quả bóng đập vào phía sau đầu của tôi khi tôi đang chơi đá bóng.
Tom dried his eyes.	Tom lau khô mắt.
Neither Tom nor Mary figured out how to do it.	Cả Tom và Mary đều không tìm ra cách để làm điều đó.
It was the driest June in thirty years.	Đó là tháng sáu khô hạn nhất trong ba mươi năm.
Did you give Tom what he asked for?	Bạn đã cho Tom những gì anh ấy yêu cầu chưa?
How long does it take to hang clothes?	Mất bao nhiêu thời gian để treo quần áo lên?
Tom and Mary hate each other.	Tom và Mary ghét nhau.
I know you won't leave without me.	Tôi biết bạn sẽ không rời đi nếu không có tôi.
I'm going to Boston.	Tôi sẽ đi Boston.
I think Tom has found Mary now.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tìm thấy Mary bây giờ.
Tom wears a Superman costume.	Tom mặc trang phục Siêu nhân.
Tom gave Mary a second chance.	Tom đã cho Mary cơ hội thứ hai.
Tom went to the doctor this morning.	Tom đã đến gặp bác sĩ sáng nay.
Tom has decided when he wants to leave.	Tom đã quyết định khi nào anh ấy muốn rời đi.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom will be in Australia in October.	Tom sẽ ở Úc vào tháng 10.
Great friends.	Bạn tuyệt vời.
Tom loves his new car.	Tom thích chiếc xe mới của anh ấy.
Tom has a key.	Tom có ​​một chìa khóa.
I was very surprised.	Tôi rất ngạc nhiên.
Mom, can you read me a bedtime story?	Mẹ ơi, mẹ có thể đọc cho con một câu chuyện trước khi đi ngủ được không?
Tom is really good at his job.	Tom thực sự rất giỏi trong công việc của mình.
Tom thinks he's a good cook.	Tom nghĩ anh ấy là một đầu bếp giỏi.
Tom didn't seem to know what Mary should do.	Tom dường như không biết Mary nên làm gì.
You're a hard-to-please man, aren't you?	Bạn là một người đàn ông khó hài lòng, phải không?
It is a sensitive issue.	Đó là một vấn đề nhạy cảm.
Where did Tom get the idea from?	Tom lấy ý tưởng từ đâu?
I hope I don't get laid off.	Tôi hy vọng tôi không bị cho nghỉ việc.
What did you guys do?	Các bạn đã làm gì?
I just want to understand what's going on.	Tôi chỉ muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I hope that's not what really happened.	Tôi hy vọng rằng đó không phải là những gì thực sự đã xảy ra.
They wouldn't let us leave the building.	Họ sẽ không để chúng tôi rời khỏi tòa nhà.
Tom is very sure that he should do it.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy nên làm điều đó.
You can scare Tom.	Bạn có thể khiến Tom sợ hãi.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần phải làm điều đó.
Tom came to see me.	Tom đến gặp tôi.
I'm sorry for calling you late at night.	Tôi xin lỗi vì đã gọi cho bạn vào đêm khuya.
I think it might be fun to eat out for a change.	Tôi nghĩ rằng nó có thể thú vị khi đi ăn ngoài để thay đổi.
I've heard all of this before.	Tôi đã nghe tất cả những điều này trước đây.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
We have had many opportunities to do that.	Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom says he hopes Mary knows why she shouldn't.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết tại sao cô ấy không nên làm như vậy.
Tom was trying to figure out what he had to do.	Tom đã cố gắng tìm ra những gì anh ấy phải làm.
Tom said he should do it.	Tom đã nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
You should marry Tom.	Bạn nên kết hôn với Tom.
Why doesn't Tom hug me anymore?	Tại sao Tom không ôm tôi nữa?
You shouldn't rely on Tom too much.	Bạn không nên dựa dẫm vào Tom quá nhiều.
You are not in any danger.	Bạn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
I don't think we can do this.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều này.
Tom thinks everyone has to obey him.	Tom nghĩ rằng mọi người phải tuân theo anh ta.
I don't want Tom to think I don't like him.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi không thích anh ấy.
Tom says he can't clean the pool tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm sạch hồ bơi vào chiều mai.
I will not let you down.	Tôi sẽ không làm bạn thất vọng.
I am proud of each one of you.	Tôi tự hào về mỗi người trong số các bạn.
Tom and I often argue about money.	Tom và tôi thường tranh cãi về tiền bạc.
It doesn't cost much to get there by bus.	Không tốn nhiều chi phí để đến đó bằng xe buýt.
Tom ran towards the campsite.	Tom chạy về phía khu cắm trại.
Tom nodded slightly at Mary.	Tom khẽ gật đầu với Mary.
Has the copyright expired?	Bản quyền đã hết hạn chưa?
Tom didn't think Mary would come this morning.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến vào sáng nay.
I know that Tom probably won't help us do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom wanted to see who Mary was talking to.	Tom muốn xem Mary đang nói chuyện với ai.
Tom refused to let me in.	Tom từ chối cho tôi vào.
Tom advised Mary to exercise more.	Tom khuyên Mary nên tập thể dục nhiều hơn.
I am writing an article about the French Revolution.	Tôi đang viết một bài báo về Cách mạng Pháp.
I'm surprised that Tom wasn't able to do that.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom đã không thể làm được điều đó.
Tom will probably be starving when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ bị bỏ đói khi về đến nhà.
Tom can be contacted by phone.	Tom có ​​thể được liên lạc qua điện thoại.
Tom was with Mary when her wallet was stolen.	Tom đã ở bên Mary khi ví của cô ấy bị đánh cắp.
Airlines are about to go bankrupt.	Các hãng hàng không sắp phá sản.
Maybe Tom didn't know he had to do it.	Có lẽ Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
How can Tom help?	Làm thế nào để Tom có ​​thể giúp đỡ?
How can I forget that?	Làm thế nào tôi có thể quên điều đó?
I'm sure Tom appreciates everything you do for him.	Tôi chắc chắn rằng Tom đánh giá cao tất cả những gì bạn làm cho anh ấy.
I know who was at Tom's office at 2:30.	Tôi biết ai đã ở văn phòng của Tom lúc 2:30.
Do you have a quiet place where you can do your homework?	Bạn có một nơi yên tĩnh để bạn có thể làm bài tập không?
The only time Tom left the room was right before we had dinner.	Lần duy nhất Tom rời khỏi phòng là ngay trước khi chúng tôi ăn tối.
Should we turn off the heater?	Chúng ta có nên tắt lò sưởi không?
I talked to Tom a few times.	Tôi đã nói chuyện với Tom một vài lần.
Now I have to go to the consulate.	Bây giờ tôi phải đến lãnh sự quán.
Can you handle it, Tom?	Bạn có thể xử lý nó, Tom?
Tom won't let me in his room.	Tom không cho tôi vào phòng của anh ấy.
Tom did it for three weeks.	Tom đã làm điều đó trong ba tuần.
He definitely won the swimming championship.	Anh ấy chắc chắn giành chức vô địch bơi lội.
The old man tried to hide his money in the ground.	Ông lão cố giấu tiền của mình dưới đất.
Hoover is popular with Americans.	Hoover nổi tiếng với người Mỹ.
Whose idea was that?	Đó là ý tưởng của ai?
I don't know why Tom is so angry.	Tôi không biết tại sao Tom lại tức giận như vậy.
Tom is a bully and no one wants to hang out with him.	Tom là một kẻ hay bắt nạt và không ai muốn đi chơi với anh ta.
Why did Tom and Mary hesitate?	Tại sao Tom và Mary lại do dự?
Jury selection begins Monday.	Việc lựa chọn của ban giám khảo bắt đầu từ thứ Hai.
They are a bunch of losers.	Họ là một lũ thất bại.
I have to wear a tie at work.	Tôi phải đeo cà vạt tại nơi làm việc.
Tom is smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary.
Tom said he didn't think I should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ tôi nên làm vậy.
Tom said that I seem to be busy.	Tom nói rằng tôi có vẻ như đang bận.
I'm surprised Tom didn't come by car.	Tôi ngạc nhiên là Tom không đến bằng ô tô.
I don't think Tom knows much about Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về Boston.
Tom started laughing and the others started laughing too.	Tom bắt đầu cười và những người khác cũng bắt đầu cười theo.
Tom doesn't know much about pottery.	Tom không biết nhiều về đồ gốm.
In the end, I made up my mind and bought a new video game.	Cuối cùng, tôi quyết định và mua trò chơi điện tử mới.
Tom eats like a pig.	Tom ăn như một con lợn.
I didn't have time to do that yesterday.	Tôi không có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
Tom will come here sooner or later.	Tom sẽ đến đây sớm hay muộn.
Tom is a model.	Tom là một người mẫu.
This computer is much faster than the old one.	Máy tính này nhanh hơn rất nhiều so với máy tính cũ.
Tom said I couldn't believe it.	Tom nói rằng tôi không thể tin được.
Let's find out what Tom wants.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom muốn gì.
I don't want to be discovered.	Tôi không muốn bị phát hiện.
I don't want to make the same mistake twice.	Tôi không muốn mắc cùng một sai lầm hai lần.
I know that Tom doesn't know Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không cần phải làm điều đó.
I know that Tom doesn't get tired of doing it.	Tôi biết rằng Tom không cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
You are the most stingy person I know.	Bạn là người keo kiệt nhất mà tôi biết.
I noticed something on the floor and bent down to see what it was.	Tôi nhận thấy thứ gì đó trên sàn nhà và cúi xuống để xem nó là gì.
Tom has just returned to Boston.	Tom vừa trở lại Boston.
Tom asked Mary why she was arrested.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại bị bắt.
Tom asked me to go with Mary.	Tom rủ tôi đi cùng Mary.
I lent Tom an umbrella.	Tôi đã cho Tom mượn một chiếc ô.
I won't be able to visit you anymore.	Tôi sẽ không thể đến thăm bạn được nữa.
Don't ask for anything more.	Đừng đòi hỏi thêm gì nữa.
Tom is by far the best singer in our class.	Tom cho đến nay là ca sĩ giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom lives in a house.	Tom sống trong một ngôi nhà.
You are not spending enough time with your children.	Bạn không dành đủ thời gian cho con cái.
That's what Tom was afraid of.	Đó là điều mà Tom sợ hãi.
It is at best a second class hotel.	Nó là tốt nhất một khách sạn hạng hai.
Tom did not gain weight despite eating a lot.	Tom không tăng cân dù ăn rất nhiều.
Sitting behind moviegoers constantly chatting and giggling doesn't make for an enjoyable evening.	Ngồi sau những người xem phim liên tục trò chuyện và cười khúc khích không tạo nên một buổi tối thú vị.
I know that Tom is not a daredevil.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người liều lĩnh.
Both Tom and I love Boston.	Cả tôi và Tom đều thích Boston.
Tom said he saw Mary three hours ago.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary ba giờ trước.
Tom can't be with us today.	Tom không thể ở với chúng tôi hôm nay.
You'd better get dressed now.	Tốt hơn là bạn nên mặc quần áo ngay bây giờ.
I hope you have room in your car for me.	Tôi hy vọng bạn có chỗ trong xe của bạn cho tôi.
Tom's mom made the shirt he's wearing today.	Mẹ của Tom đã làm chiếc áo mà anh ấy đang mặc hôm nay.
Why don't you tell me you don't understand French?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không hiểu tiếng Pháp?
They are brothers and sisters.	Họ là anh chị em.
My wife suggested that I take her on a trip.	Vợ tôi đề nghị tôi đưa cô ấy đi du lịch.
Tom may have met Mary yesterday.	Tom có ​​thể đã gặp Mary ngày hôm qua.
You'd better hurry, or you'll be late for your appointment.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ hẹn.
There's too much to say.	Có quá nhiều điều để nói.
This job is not very well paid.	Công việc này lương không cao lắm.
Tom threw the cat out the window and it sat on its paw.	Tom ném con mèo ra ngoài cửa sổ và nó đậu trên chân.
That sounds appealing.	Điều đó nghe có vẻ hấp dẫn.
Tom comes home at six o'clock.	Tom về nhà lúc sáu giờ.
Tom is out of prison, isn't he?	Tom đã ra tù, phải không?
Tom said that he and his wife were planning to come here.	Tom nói rằng anh ấy và vợ đã dự định đến đây.
Tom encourages Mary to learn the ukulele.	Tom khuyến khích Mary học ukulele.
I'm pretty sure I speak French better than you.	Tôi khá chắc rằng tôi nói tiếng Pháp tốt hơn bạn.
I think Tom is angry.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tức giận.
She mentioned World War II in her speech.	Cô đã đề cập đến Thế chiến II trong bài phát biểu của mình.
Tom taught me everything I knew about horseback riding.	Tom đã dạy tôi mọi thứ tôi biết về cưỡi ngựa.
I haven't eaten at my grandmother's house since I was a kid.	Tôi đã không ăn ở nhà bà tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I fear there is a misunderstanding.	Tôi sợ có sự hiểu lầm.
You are very complete about yourself.	Bạn rất đầy đủ về chính mình.
I want my children to have dual citizenship.	Tôi muốn các con tôi có hai quốc tịch.
Even though it rains, he will play golf.	Mặc dù trời mưa, anh ấy sẽ chơi gôn.
Next time don't make me wait too long.	Lần sau đừng bắt tôi đợi lâu nữa.
Do you like venison?	Bạn có thích thịt nai không?
The last to leave was a tall man with a pale face and silky black hair.	Người cuối cùng rời đi là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt xanh xao và mái tóc đen mượt.
Tom's eldest daughter looks exactly like his wife.	Con gái lớn của Tom trông giống hệt vợ anh.
I don't think we're ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
I met Tom once before.	Tôi đã gặp Tom một lần trước đây.
I think Tom wasn't telling the truth.	Tôi nghĩ Tom đã không nói sự thật.
Tom wasn't sure if he locked the door or not.	Tom không chắc liệu anh ta có khóa cửa hay không.
Tom doesn't seem to be as bright as Mary.	Tom dường như không được sáng bằng Mary.
Tom asked me a few questions about what happened.	Tom hỏi tôi một vài câu hỏi về những gì đã xảy ra.
Tom said he was glad Mary did.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
I don't think Tom was involved in the scandal.	Tôi không nghĩ Tom dính líu đến vụ bê bối.
This is a wake-up call for Tom.	Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Tom.
Why didn't you tell me that before?	Tại sao bạn không nói với tôi điều đó trước đây?
I wonder if I should get one of those.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên lấy một trong những thứ đó hay không.
Doing that is a lot easier than it looks.	Làm điều đó dễ dàng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó.
I'm so glad you came to see me.	Tôi rất vui vì bạn đã đến gặp tôi.
It is not used much.	Nó không được sử dụng nhiều.
If you're free tomorrow, I can show you around Boston.	Nếu bạn rảnh vào ngày mai, tôi có thể dẫn bạn đi vòng quanh Boston.
Do you ever go for a walk with Tom?	Bạn có bao giờ đi dạo với Tom không?
We wasted a lot of time.	Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian.
I'm sure I can find Tom.	Tôi chắc rằng tôi có thể tìm thấy Tom.
I didn't know Tom would let you do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I told Tom that Mary already knew it.	Tôi nói với Tom rằng Mary đã biết điều đó.
Tom is committing suicide.	Tom đang tự tử.
I will have to do this again.	Tôi sẽ phải làm điều này một lần nữa.
She often heard him grumbling to himself.	Cô thường nghe thấy anh ta càu nhàu một mình.
It's the only way you'll ever learn to do this.	Đó là cách duy nhất bạn từng học để làm điều này.
The only person here who doesn't need to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây không cần làm điều đó là Tom.
Tom is afraid that he will be fired.	Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
I think Tom is not sleepy.	Tôi nghĩ Tom không buồn ngủ.
I hadn't traveled far before I met Tom.	Tôi chưa đi bao xa trước khi gặp Tom.
Tom was alone.	Tom đã ở một mình.
I cannot bear the pain.	Tôi không thể chịu được đau đớn.
Are you sure you'll be fine?	Bạn có chắc rằng bạn sẽ ổn không?
Do you really think I'm the one making the rules?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là người đưa ra các quy tắc?
His novel ideas again and again got him in trouble with his more conservative colleagues.	Những ý tưởng mới lạ của anh hết lần này đến lần khác khiến anh gặp rắc rối với những đồng nghiệp bảo thủ hơn của mình.
Tom has been doing the same job for many years.	Tom đã làm công việc tương tự trong nhiều năm.
I don't want to do it at home.	Tôi không muốn làm điều đó ở nhà.
You forgot to consult Tom.	Bạn quên hỏi ý kiến ​​của Tom.
You learned French, didn't you?	Bạn đã học tiếng Pháp, phải không?
I want to go to the beach with you.	Tôi muốn đi đến bờ biển với bạn.
Tom's dog and my dog ​​don't get along.	Con chó của Tom và con chó của tôi không hợp nhau.
Tom didn't think Mary would let me do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép tôi làm điều đó.
That is a moot point for now.	Đó là một điểm tranh luận cho bây giờ.
I have no other choice.	Tôi không có lựa chọn nào khác.
Why don't we buy some blueberries?	Tại sao chúng ta không mua một số quả việt quất?
We have to call Tom.	Chúng ta phải gọi cho Tom.
I won't be at home tonight.	Tôi sẽ không ở nhà tối nay.
Tom can teach French.	Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp.
I went to Boston with Tom.	Tôi đã đến Boston với Tom.
I think you'll eventually realize Tom doesn't like you.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng bạn sẽ nhận ra Tom không thích bạn.
I tried to explain my feelings to you.	Tôi đã cố gắng giải thích cảm xúc của mình với bạn.
I met a man who knew Tom.	Tôi đã gặp một người đàn ông biết Tom.
I know Tom is a good guitarist.	Tôi biết Tom là một tay guitar giỏi.
He has excellent reflexes.	Anh ấy có phản xạ xuất sắc.
You were very hungry, weren't you?	Bạn đã rất đói, phải không?
Tom won't help me.	Tom sẽ không giúp tôi.
Do you really think that if I could help you, I wouldn't?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nếu tôi có thể giúp bạn, tôi sẽ không?
We want to have lunch together.	Chúng tôi muốn ăn trưa cùng nhau.
I had a crush on Tom when I was thirteen years old.	Tôi đã phải lòng Tom khi tôi mười ba tuổi.
Maybe Tom won't be there.	Có thể Tom sẽ không ở đó.
Why is Tom so moody?	Tại sao Tom lại ủ rũ như vậy?
Tom says he's not crazy.	Tom nói rằng anh ấy không điên.
Tom brought a bouquet of flowers for Mary.	Tom đã mang một bó hoa đến cho Mary.
What is the difference between jam and marmalade?	Sự khác biệt giữa mứt và mứt cam là gì?
Tom doesn't want us here.	Tom không muốn chúng ta ở đây.
2/3 of the students attended in full.	2/3 số sinh viên đã đến dự đông đủ.
You don't have to go to Boston next week.	Bạn không cần phải đến Boston vào tuần tới.
You didn't encourage Tom much.	Bạn đã không động viên Tom nhiều.
A customs declaration is required.	Một tờ khai hải quan là bắt buộc.
There are no signs of infection.	Không có dấu hiệu nhiễm trùng.
Tom justified his behavior by saying that he was very upset.	Tom biện minh cho hành vi của mình bằng cách nói rằng anh ấy rất khó chịu.
Do you really think Tom was overworked?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã làm việc quá sức?
I don't believe in hypnosis.	Tôi không tin vào thôi miên.
Tom and I don't hang out together anymore.	Tom và tôi không còn đi chơi với nhau nữa.
Who does Tom think will win?	Tom nghĩ ai sẽ thắng?
Tom is the only one who has to do it.	Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom is still the better choice.	Tom vẫn là lựa chọn tốt hơn.
It makes no difference to me whether he likes baseball or football.	Không có gì khác biệt đối với tôi cho dù anh ấy thích bóng chày hay bóng đá.
I don't think Tom would be surprised if Mary did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Tom says he doesn't believe Mary can do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
I said early.	Tôi đã nói sớm.
Tom won't find me.	Tom sẽ không tìm thấy tôi.
Madrid, the capital of Spain, is a wonderful city.	Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, là một thành phố tuyệt vời.
I think it is more important to discuss possible solutions.	Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là thảo luận về các giải pháp khả thi.
I already know that Tom is planning to do just that.	Tôi đã biết rằng Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
It was my first time eating horse meat.	Đó là lần đầu tiên tôi ăn thịt ngựa.
When do you drive to Tom's place?	Khi nào bạn lái xe đến chỗ của Tom?
Tom is a smart boy.	Tom là một cậu bé thông minh.
Have you ever eaten sea urchin?	Bạn đã từng ăn nhím biển chưa?
You are silent.	Bạn im lặng.
Tom is reviewing the situation.	Tom đang xem xét tình hình.
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử lại lần nữa?
Boy bands were very popular at that time.	Các ban nhạc nam rất nổi tiếng vào thời điểm đó.
She acknowledged that my statement was correct.	Cô ấy công nhận rằng câu nói của tôi là đúng.
I know Tom is also a musician.	Tôi biết Tom cũng là một nhạc sĩ.
I'm tired of discussing it.	Tôi mệt mỏi khi thảo luận về nó.
Tom thinks he will be late.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom refused to clean up the mess.	Tom từ chối dọn dẹp đống lộn xộn.
Tom used a whole roll of wallpaper.	Tom đã sử dụng cả một cuộn giấy dán tường.
It's not a problem to laugh at.	Nó không phải là một vấn đề để cười.
Why did Tom leave in such a hurry?	Tại sao Tom lại ra đi một cách vội vàng như vậy?
Tom crouched behind the car.	Tom cúi xuống sau xe.
I don't think that's too bad.	Tôi không nghĩ rằng điều đó quá tệ.
If I don't go now, my boss will fire me.	Nếu tôi không đi bây giờ, sếp của tôi sẽ sa thải tôi.
Tom won't forget that.	Tom sẽ không quên điều đó.
I thought I had the right to vote.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có quyền bỏ phiếu.
I heard that Boston is a very expensive place to live.	Tôi nghe nói rằng Boston là một nơi rất đắt đỏ để sống.
No more prying.	Đừng tọc mạch nữa.
Tom and I have been friends since we were little.	Tom và tôi là bạn từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Smallpox was unknown to Native Americans.	Người Mỹ bản địa chưa biết đến bệnh đậu mùa.
There are three Toms at this school.	Có ba Toms ở trường này.
Tom is not cute.	Tom không dễ thương.
I don't sing very well.	Tôi hát không hay lắm.
Can you move forward so we can close the door?	Bạn có thể tiến lên phía trước để chúng ta có thể đóng cửa không?
Do you think I won't tell Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ không nói với Tom?
I think you don't want to talk about this now.	Tôi nghĩ bây giờ bạn không muốn nói về điều này.
Tom has a drug problem.	Tom có ​​vấn đề về ma túy.
I can't compete with that.	Tôi không thể cạnh tranh với điều đó.
I drove all the way to Boston just to give Tom a birthday present.	Tôi đã lái xe đến tận Boston chỉ để tặng quà sinh nhật cho Tom.
What is the president's plan?	Kế hoạch của tổng thống là gì?
Who is Tom pretending to be?	Tom đang giả vờ là ai?
I have finished writing the letter.	Tôi đã viết xong bức thư.
Tom has never told a story in his life.	Tom chưa bao giờ kể một câu chuyện nào trong đời mình.
I went night fishing with Tom.	Tôi đã đi câu cá đêm với Tom.
I'm sure Tom regrets that now.	Tôi chắc rằng bây giờ Tom hối hận về điều đó.
She called from upstairs to ask what was going on.	Cô ấy gọi từ trên lầu xuống để hỏi xem có chuyện gì ồn ào.
I can also drown like starving.	Tôi cũng có thể chết đuối như chết đói.
Tom was hoping we would.	Tom đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó.
I don't think Tom knows everyone's names.	Tôi không nghĩ Tom biết tên mọi người.
That's the way it goes.	Đó là cách nó đi.
Tom will call you every day.	Tom sẽ gọi cho bạn mỗi ngày.
I doubt that you will be satisfied with my report.	Tôi nghi ngờ rằng bạn sẽ hài lòng với báo cáo của tôi.
Tom says that Mary won.	Tom nói rằng Mary đã thắng.
Tom finds the drawer empty.	Tom thấy ngăn kéo trống rỗng.
I wish I could find a good book to read.	Tôi ước tôi có thể tìm được một cuốn sách hay để đọc.
I haven't ruled out doing that yet.	Tôi đã không loại trừ việc làm điều đó được nêu ra.
"I dreamed about you yesterday, Tom." 	"Hôm qua anh đã mơ về em, Tom."
"Really? What am I doing?"	"Thật sao? Tôi đang làm gì vậy?"
Tom still smokes.	Tom vẫn hút thuốc.
The ladder was full of dust and rust.	Chiếc thang bám đầy bụi và gỉ sét.
13 people were detained.	13 người đã bị giam giữ.
Tricycles are banned in some cities in Vietnam.	Xe ba bánh bị cấm ở một số thành phố ở Việt Nam.
Tom practiced with us.	Tom đã luyện tập với chúng tôi.
The problem has arisen simply because you did not follow my instructions.	Vấn đề đã phát sinh chỉ đơn giản là vì bạn đã không làm theo hướng dẫn của tôi.
Tom hoped that Mary knew she needed to do everything John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy phải làm.
Tom came back from Boston, didn't he?	Tom đã trở về từ Boston, phải không?
Tom didn't tell me I shouldn't do it.	Tom đã không nói với tôi rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom's uncle brought him up.	Chú của Tom đã đưa anh ta lên.
Tom has been sick since last month.	Tom đã bị ốm từ tháng trước.
Tom is poor, but he is happy.	Tom nghèo, nhưng anh ấy hạnh phúc.
Tom told me that he enjoyed the party.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích bữa tiệc.
Don't know if Tom is homesick or not.	Không biết Tom có ​​nhớ nhà hay không.
He's a thick-headed man.	Anh ta là người đầu dày.
I find life in a foreign country very comfortable.	Tôi thấy cuộc sống ở xứ người thật dễ chịu.
Tom doesn't look like he's having a good time.	Tom không có vẻ như anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom won't be shocked.	Tom sẽ không bị sốc.
The teacher as well as his students have arrived.	Giáo viên cũng như học sinh của mình đã đến.
Tom said Mary looked very happy.	Tom nói Mary trông rất vui.
You should do it in October.	Bạn nên làm điều đó vào tháng Mười.
He is the sole breadwinner of the family.	Anh ấy là trụ cột duy nhất của gia đình.
I'm sure I will miss Tom very much.	Tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
I will help you after work if I am not too tired.	Tôi sẽ giúp bạn sau khi làm việc nếu tôi không quá mệt mỏi.
This river is dangerous for children to swim in.	Con sông này nguy hiểm cho trẻ em bơi vào.
She is the French ambassador to Portugal.	Cô ấy là đại sứ Pháp tại Bồ Đào Nha.
I need to buy some things at the pharmacy.	Tôi cần mua một số thứ ở hiệu thuốc.
He divided the apples among the five of us.	Anh ấy chia táo cho năm người chúng tôi.
I'm not in Boston right now.	Tôi không ở Boston ngay bây giờ.
That makes you happy, doesn't it?	Điều đó làm cho bạn hạnh phúc, phải không?
Tom said that Mary might be able to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ làm được điều đó.
Tom has a very beautiful dog.	Tom có ​​một con chó rất đẹp.
Tom doesn't really enjoy doing that.	Tom không thực sự thích làm điều đó.
Tom advised Mary not to go there.	Tom khuyên Mary không nên đến đó.
I don't know if we can go to Boston for Christmas.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể đến Boston vào dịp Giáng sinh hay không.
What does Tom look like?	Tom trông như thế nào?
Everyone is nice to the new girl.	Mọi người đều tốt với cô gái mới.
Let's list all the reasons we should do it.	Hãy liệt kê tất cả những lý do chúng ta nên làm điều đó.
Tom is a recluse.	Tom là một người sống ẩn dật.
Tom writes to me.	Tom viết thư cho tôi.
Tom doesn't have to tell Mary if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói với Mary nếu anh ấy không muốn.
French is just one of the languages ​​Tom can speak.	Tiếng Pháp chỉ là một trong những ngôn ngữ Tom có ​​thể nói.
We don't even know what we're fighting for.	Chúng tôi thậm chí không biết mình đang chiến đấu vì điều gì.
I love cutting wood.	Tôi thích chặt gỗ.
I don't know why Tom wanted Mary to come to Australia with him.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn Mary đến Úc với anh ấy.
Tom wants you to eat.	Tom muốn bạn ăn.
I hope Tom will be fine.	Tôi hy vọng Tom sẽ ổn.
It was your tireless efforts and dedication that made the event a success.	Chính những nỗ lực và sự tận tâm không mệt mỏi của các bạn đã làm nên thành công của sự kiện.
I won't force you to go.	Tôi sẽ không ép buộc bạn phải đi.
Tom will be landing in Boston in an hour and a half.	Tom sẽ hạ cánh ở Boston sau một tiếng rưỡi nữa.
Tom is absent today for a good reason.	Hôm nay Tom vắng mặt có lý do chính đáng.
You have barely said a word all night.	Bạn đã hầu như không nói một từ nào cả đêm.
I don't think I'll be in trouble.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp rắc rối.
I helped Tom find his way here.	Tôi đã giúp Tom tìm đường đến đây.
I asked the butcher to cut off all the fat from the meat.	Tôi yêu cầu người bán thịt cắt bỏ tất cả các chất béo của miếng thịt.
I think you are stubborn.	Tôi nghĩ rằng bạn cứng đầu.
I can't simply give up.	Tôi không thể đơn giản là từ bỏ.
I knew Tom would ask me to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom asked us to do this quickly.	Tom yêu cầu chúng tôi làm việc này nhanh chóng.
I don't want to go far.	Tôi không muốn đi xa.
I didn't know that you would do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom will call a taxi for you.	Tom sẽ gọi taxi cho bạn.
It is open for negotiation.	Nó đang mở để thương lượng.
I read an article that said that men are attracted to women who wear red.	Tôi đọc một bài báo nói rằng đàn ông bị thu hút bởi phụ nữ mặc quần áo màu đỏ.
Don't try to talk to me.	Đừng cố nói chuyện với tôi.
Are you and Tom planning to do that?	Bạn và Tom có ​​dự định làm điều đó không?
So we are clear, what are we talking about?	Vậy là chúng ta đã rõ, chúng ta đang nói về cái nào?
Tom hasn't told me where he plans to be in Australia.	Tom chưa nói cho tôi biết nơi anh ấy định ở Úc.
I can't eat anything else.	Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì khác.
Tom started brushing his teeth.	Tom bắt đầu đánh răng.
"Why did Tom move to Boston?" 	"Tại sao Tom chuyển đến Boston?"
"Living with grandparents."	"Sống với ông bà ngoại."
I really don't mind doing this.	Tôi thực sự không ngại làm điều này.
Tom just got here.	Tom vừa mới đến đây.
Tom finished eating, right?	Tom đã ăn xong phải không?
Please let me know if that doesn't work.	Vui lòng cho tôi biết nếu điều đó không hiệu quả.
Excuse me, but will you tell me the way to the station?	Xin lỗi, nhưng bạn sẽ cho tôi biết đường đến nhà ga được không?
This could be your problem.	Đây có thể là vấn đề của bạn.
Tom has been to Australia many times.	Tom đã đến Úc nhiều lần.
Tom was furious because he kept waiting.	Tom tức điên lên vì anh ấy đã tiếp tục chờ đợi.
Several cats were meowing outside my window.	Một vài con mèo đang kêu meo meo bên ngoài cửa sổ của tôi.
In our society, there are both honorable people and fraudsters.	Trong xã hội của chúng ta, có cả những kẻ danh dự và những kẻ lừa đảo.
Tom and Mary both wear glasses.	Tom và Mary đều đeo kính.
Do you really think doing that would be risky?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là rủi ro?
Tom's trial began three days ago.	Phiên tòa xét xử Tom đã bắt đầu cách đây ba ngày.
Tom thinks we can't win.	Tom nghĩ rằng chúng ta không thể thắng.
The people we've been waiting for have finally arrived.	Những người mà chúng tôi chờ đợi cuối cùng đã đến.
Tom gave me a book.	Tom đưa cho tôi một cuốn sách.
I think Tom needs to be shown how to do that.	Tôi nghĩ Tom cần được chỉ dẫn cách làm điều đó.
Pregnant women should not smoke.	Phụ nữ có thai không nên hút thuốc.
Did you turn off the lights in the living room?	Bạn đã tắt đèn trong phòng khách?
The last mass murder in America occurred in 1946.	Vụ giết người hàng loạt cuối cùng ở Mỹ xảy ra vào năm 1946.
Do you think Tom did it just for the kicks?	Bạn có nghĩ rằng Tom làm vậy chỉ vì những cú đá?
The leaves on the tree have begun to change color.	Những chiếc lá trên cây đã bắt đầu chuyển màu.
This will not hurt.	Điều này sẽ không đau.
Tom didn't expect me to do that, did he?	Tom không mong tôi làm điều đó, phải không?
Tom was on the couch.	Tom đã ở trên đi văng.
Tom has three apple trees in his front yard.	Tom có ​​ba cây táo ở sân trước của mình.
Tom will probably be objective.	Tom có ​​lẽ sẽ khách quan.
We can accommodate you.	Chúng tôi có thể đáp ứng cho bạn.
Tom doesn't really enjoy doing that to us, does he?	Tom không thực sự thích làm điều đó với chúng tôi, phải không?
Tom may be a little goofy, but he's not as stupid as you think.	Tom có ​​thể hơi ngốc nghếch, nhưng anh ấy không ngốc như bạn nghĩ đâu.
Is Tom one of them?	Tom có ​​phải là một trong số họ không?
Tom seems stoic.	Tom có ​​vẻ khắc kỷ.
Tom sure looks smart.	Tom chắc chắn trông thông minh.
This English novel is not easy enough for you to read in a week.	Cuốn tiểu thuyết tiếng Anh này không đủ dễ để bạn đọc trong một tuần.
Do you often get colds?	Bạn có thường xuyên bị cảm lạnh không?
I don't like it very much.	Tôi không thích nó cho lắm.
I think I'll need to talk to Tom about this.	Tôi nghĩ tôi sẽ cần nói chuyện với Tom về điều này.
Tom would probably be pessimistic.	Tom có ​​lẽ sẽ bi quan.
Who did Tom vote for?	Tom đã bầu cho ai?
That is not appropriate.	Điều đó không phù hợp.
I am responsible for Tom's safety.	Tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của Tom.
The soldier groaned in pain.	Người lính rên rỉ vì đau.
Tom often buys expensive clothes.	Tom thường mua quần áo đắt tiền.
I think that's why Tom doesn't want to do it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Chicken eggs are richer in vitamin A than quail eggs.	Trứng gà giàu vitamin A hơn trứng cút.
That is a very good thing.	Đó là một điều rất tốt.
He is nervous and easily scared.	Anh ấy lo lắng và dễ sợ hãi.
Should I do something else now?	Tôi có nên làm việc khác bây giờ không?
Tom and I came up with this plan together.	Tom và tôi đã cùng nhau nghĩ ra kế hoạch này.
To Tom's house.	Đến nhà Tom.
I don't think this is how we have to do this.	Tôi không nghĩ đây là cách chúng ta phải làm điều này.
All Tom wants to do is eat.	Tất cả những gì Tom muốn làm là ăn.
Tom is practicing the speech he is giving tomorrow.	Tom đang thực hành bài phát biểu mà anh ấy sẽ trình bày vào ngày mai.
No one else can help you?	Không có ai khác có thể giúp bạn?
I'm the one who saved you.	Tôi là người đã cứu anh.
You're my uncle, aren't you?	Ông là chú của tôi, phải không?
Given that this is true, what should we do?	Cho rằng điều này là đúng, chúng ta phải làm gì?
Tom said that Mary probably wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không thể làm điều đó.
Tom thought Mary was in Boston.	Tom nghĩ Mary đã ở Boston.
Take some of my toppings.	Hãy lấy một ít lớp phủ của tôi.
You're lucky you didn't get sick.	Bạn thật may mắn khi bạn không bị ốm.
I think your plan is a good one.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch của bạn là một kế hoạch tốt.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
Tom zoned.	Tom khoanh vùng.
Glass bottles are not used much anymore.	Chai thủy tinh không còn được sử dụng nhiều nữa.
The applicant will come see you the day after tomorrow.	Người nộp đơn sẽ đến gặp bạn vào ngày mốt.
Tom is going to India next Friday.	Tom sẽ đi Ấn Độ vào thứ Sáu tới.
You have no right to tell Tom that.	Bạn không có quyền nói với Tom điều đó.
I want to thank my mom and dad for always helping me.	Tôi muốn cảm ơn bố và mẹ đã luôn giúp đỡ tôi.
Tom is watching a basketball game.	Tom đang xem một trận đấu bóng rổ.
What makes you think Tom is talking about you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đang nói về bạn?
I know that Tom is a very lucky guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất may mắn.
How about ice cream with chocolate sauce for dessert?	Làm thế nào về kem với sốt sô cô la cho món tráng miệng?
Don't let them intimidate you.	Đừng để họ đe dọa bạn.
This morning Tom took the kids to school.	Sáng nay Tom đưa bọn trẻ đến trường.
Tom finds the job easy.	Tom thấy công việc dễ dàng.
I won't say anything about that.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về điều đó.
Tom used to play guitar better than now.	Tom từng chơi guitar giỏi hơn bây giờ.
I followed Tom in.	Tôi theo Tom vào.
Tom couldn't believe that Mary had agreed to go on a date with him.	Tom không thể tin rằng Mary đã đồng ý hẹn hò với anh ta.
I know that Tom is not a good driver.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lái xe giỏi.
I can't figure out how to register a new domain name.	Tôi không thể tìm ra cách đăng ký một tên miền mới.
Tom showed me a picture of Mary.	Tom cho tôi xem ảnh của Mary.
Tom advised Mary to stay at home.	Tom khuyên Mary nên ở nhà.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
Tom and Mary are both a little jealous, aren't they?	Tom và Mary đều có chút ghen tị, phải không?
I'm not saying it's impossible.	Tôi không nói rằng điều đó là không thể.
Tom certainly won the argument.	Tom chắc chắn đã thắng trong cuộc tranh luận.
I don't think you can do this.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều này.
Tom could be arrested.	Tom có ​​thể bị bắt.
The rent for this apartment is very high.	Giá thuê căn hộ này rất cao.
Tom parked right behind Mary's car.	Tom đậu ngay sau xe của Mary.
Tonight is a night that I will never forget.	Đêm nay là một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tom should be angry.	Tom nên tức giận.
Have you bought pomegranate juice yet?	Bạn đã mua nước ép lựu chưa?
He is trying his best.	Anh ấy đang cố gắng hết sức.
We miss Tom.	Chúng tôi nhớ Tom.
Tom said he thought Mary might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
I went to the airport to see him off.	Tôi đã đến sân bay để tiễn anh ấy.
You can try to do what Tom did.	Bạn có thể thử làm những gì Tom đã làm.
Tom says that Mary is not allowed to do that.	Tom nói rằng Mary không được phép làm điều đó.
The noise didn't bother us.	Tiếng ồn không làm phiền chúng tôi.
He is angry with the world.	Anh ấy tức giận với thế giới.
You don't know who Tom intends to do that with right?	Bạn không biết Tom định làm điều đó với ai đúng không?
This won't help Tom.	Điều này sẽ không giúp được gì cho Tom.
We go back to Hong Kong.	Chúng tôi quay lại Hồng Kông.
Tom is in his thirties, isn't he?	Tom đang ở độ tuổi ba mươi, phải không?
We sat on a park bench and fed the pigeons.	Chúng tôi ngồi trên băng ghế công viên và cho chim bồ câu ăn.
I could stay in Boston for more than a month.	Tôi có thể ở lại Boston hơn một tháng.
I wish I had a cellar in my basement.	Tôi ước mình có một hầm rượu dưới tầng hầm của mình.
You need to choose a better place to pitch your tent.	Bạn cần chọn một nơi tốt hơn để dựng lều của mình.
Tom picked a flower and gave it to Mary.	Tom hái một bông hoa và tặng cho Mary.
I am not satisfied.	Tôi không hài lòng.
I will be here tonight.	Tôi sẽ ở đây tối nay.
Finally, Tom had to tell Mary the truth.	Cuối cùng thì Tom cũng phải nói cho Mary biết sự thật.
Tom is not the one who wants Mary to do that.	Tom không phải là người muốn Mary làm điều đó.
If Tom was here, we'd be happier.	Nếu Tom ở đây, chúng tôi sẽ vui hơn.
Tom doesn't have any enemies.	Tom không có bất kỳ kẻ thù nào.
Tom tells Mary that she needs to be careful not to drop the bottles.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận để không làm rơi các chai.
Why don't you open a savings account?	Tại sao bạn không mở một tài khoản tiết kiệm?
What do you usually do when you come to Australia?	Bạn thường làm gì khi sang Úc?
Why don't we go out to dinner tonight?	Tại sao chúng ta không đi ăn tối nay?
No more inflammation.	Đừng để bị viêm nữa.
I need to clean the kitchen floor.	Tôi cần lau sàn bếp.
The following images are not for the faint of heart.	Những hình ảnh sau đây không dành cho người yếu tim.
Tom gets up early.	Tom dậy sớm.
Tom hasn't talked to Mary for a long time.	Tom đã lâu không nói chuyện với Mary.
Tom climbs the tree as fast as he can.	Tom trèo lên cây nhanh nhất có thể.
I like to read before going to bed.	Tôi thích đọc trước khi đi ngủ.
Tom knows that Mary is hungry.	Tom biết rằng Mary đang đói.
Tom paid the fee.	Tom đã trả phí.
I want Tom to teach me how to drive.	Tôi muốn Tom dạy tôi cách lái xe.
I was really wondering how much the inheritance tax would be.	Tôi thực sự băn khoăn không biết thuế thừa kế sẽ là bao nhiêu.
Why do we allow our students to do that?	Tại sao chúng tôi cho phép sinh viên của mình làm điều đó?
Tom probably wouldn't feel like doing that.	Tom có ​​thể sẽ không cảm thấy thích làm điều đó.
Tom whipped Mary with his belt.	Tom dùng thắt lưng quất vào người Mary.
Tom was able to handle the problem himself.	Tom đã có thể tự mình xử lý vấn đề.
Tom seems to have his wits about him.	Tom dường như có trí thông minh của mình về anh ta.
Tom said he was really happy that Mary did.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng khi Mary làm được điều đó.
I'll tell you about it when I get home.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe về nó khi tôi về nhà.
Everyone thinks that Tom and I are a couple.	Mọi người đều nghĩ rằng tôi và Tom là một cặp.
You are not above the law.	Bạn không ở trên luật pháp.
I'm postponing my trip to Boston until it gets warmer.	Tôi sẽ hoãn chuyến đi đến Boston cho đến khi trời ấm hơn.
Tom has released all the birds.	Tom đã thả tất cả các con chim.
Tom was the one who actually wrote the letter.	Tom là người thực sự viết bức thư.
Don't make me choose.	Đừng bắt tôi phải lựa chọn.
I know that Tom did it last week.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó vào tuần trước.
Did you know Tom still does that?	Bạn có biết Tom vẫn làm điều đó không?
Do it yourself or hire someone to do it for you.	Tự mình làm hoặc thuê người làm cho bạn.
Tom says he only swears when it's absolutely necessary.	Tom nói rằng anh ấy chỉ thề khi điều đó thật sự cần thiết.
Tom doesn't know how to gather information.	Tom không biết cách thu thập thông tin.
Tom can't play the ocarina, but Mary can.	Tom không thể chơi ocarina, nhưng Mary thì có thể.
I wouldn't have waited any longer for Tom if I were you.	Tôi sẽ không đợi Tom lâu hơn nếu tôi là bạn.
The war took a terrible toll on civilians.	Chiến tranh đã gây ra một thiệt hại khủng khiếp cho dân thường.
Tom was killed in an explosion.	Tom đã bị giết trong một vụ nổ.
There are beautiful lakes here and there.	Có những hồ nước đẹp ở đây và ở đó.
Tom says he thinks he might be the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
I am not always present.	Tôi không phải lúc nào cũng có mặt.
I wish Tom all the best.	Tôi cầu chúc Tom những điều tốt đẹp nhất.
Tom said he was having fun with us.	Tom nói rằng anh ấy đang đi chơi vui vẻ với chúng tôi.
Do you think Tom would do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình?
Tom made Mary go first.	Tom bắt Mary đi trước.
Thank goodness you're still alive.	Cảm ơn trời, bạn vẫn còn sống.
I know a very good way to get things done.	Tôi biết một cách rất tốt để hoàn thành công việc.
What did you do with Tom?	Bạn đã làm gì với Tom?
Tom goes to kindergarten.	Tom đi học mẫu giáo.
Tom is the one who bought this bucket.	Tom là người đã mua cái xô này.
Most of them urged him to take the job.	Hầu hết họ đều thúc giục anh nhận việc.
The scariest thing in life is uncertainty.	Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là sự không chắc chắn.
I think you will have to help Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ phải giúp Tom.
Do you still remember Tom?	Bạn có còn nhớ Tom không?
There are a few things left on my to-do list that I haven't done.	Có một số việc còn lại trong danh sách những việc cần làm của tôi mà tôi chưa làm được.
Tom accused Mary of not knowing how to love or accept someone's love.	Tom buộc tội Mary không biết cách yêu hay cách chấp nhận tình yêu của một ai đó.
We will hold you responsible.	Chúng tôi sẽ quy trách nhiệm cho bạn.
The capital city of the Netherlands is Amsterdam.	Thành phố thủ đô của Hà Lan là Amsterdam.
Tom said he couldn't find anything to eat.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để ăn.
Do this work tomorrow if possible.	Làm công việc này vào ngày mai nếu có thể.
Do you have an MP3 player?	Bạn có máy nghe nhạc MP3 không?
I don't feel like doing my math homework now.	Tôi không cảm thấy muốn làm bài tập toán của tôi bây giờ.
The boy who lives next door often comes home late.	Cậu bé sống bên cạnh thường xuyên về nhà muộn.
Oil floats on water.	Dầu nổi trên mặt nước.
Mary put her knit aside and stood up.	Mary đặt chiếc đan của mình sang một bên và đứng dậy.
I think I can ask Tom to do it if you don't want to.	Tôi nghĩ tôi có thể yêu cầu Tom làm điều đó nếu bạn không muốn.
I hope Tom doesn't start doing that again.	Tôi hy vọng Tom không bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
This piano probably hasn't been tuned in years.	Cây đàn piano này có lẽ đã không được điều chỉnh trong nhiều năm.
Tom will try to find out what happened.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu những gì đã xảy ra.
Shouldn't you go home and go to sleep?	Bạn không nên về nhà và đi ngủ sao?
Tom doesn't give you many options, does he?	Tom không cho bạn nhiều lựa chọn, phải không?
Tom said he wished he hadn't tried.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình đã không cố gắng làm điều đó.
I will do what I have to do.	Tôi sẽ làm những gì tôi phải làm.
Tom is still officially in charge.	Tom vẫn chính thức nắm quyền.
A few students played pickpocketing.	Một vài học sinh chơi trò móc túi.
It was in Boston that Tom met Mary.	Chính ở Boston, Tom đã gặp Mary.
Is it a full moon or a new moon?	Đó là trăng tròn hay trăng non?
Tom doesn't have any family.	Tom không có bất kỳ gia đình nào.
I will be fired if I don't do it.	Tôi sẽ bị sa thải nếu tôi không làm điều đó.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
I didn't know it was a violation.	Tôi không biết đó là một vi phạm.
I don't really think Tom can win.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
We are moving our headquarters to Boston.	Chúng tôi đang chuyển trụ sở chính của mình đến Boston.
I would do anything for Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho Tom.
Tom says Mary is jealous.	Tom nói Mary ghen tị.
Tom tells everyone that he doesn't speak French.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
Tom will worry about being sick.	Tom sẽ lo lắng bị ốm.
You were inspired by Tom to do that, right?	Bạn đã được Tom truyền cảm hứng để làm điều đó, phải không?
Tom said that Mary knew he might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Both my father and my brother were addicted to gambling.	Cả cha tôi và anh trai tôi đều ham mê cờ bạc.
I don't think you are doing it correctly.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một cách chính xác.
Do you know where those pictures might have been taken?	Bạn có biết những bức ảnh đó có thể được chụp ở đâu không?
I thought you said Tom was in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom đang ở Boston.
Tom can't pay the rent.	Tom không thể trả tiền thuê nhà.
I don't know how much money I need.	Tôi không biết mình cần bao nhiêu tiền.
I promised Tom we would come to his party.	Tôi đã hứa với Tom là chúng tôi sẽ đến dự bữa tiệc của anh ấy.
Tom doesn't know what the problem is.	Tom không biết vấn đề là gì.
I have heard reports that you are leaving Boston.	Tôi đã nghe báo cáo rằng bạn đang rời Boston.
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
Tom denied that he met Mary last week.	Tom phủ nhận rằng anh đã gặp Mary vào tuần trước.
I'm so glad you like our house.	Tôi rất vui vì bạn thích ngôi nhà của chúng tôi.
Not only did I give him some advice, I also gave him a bike.	Tôi không chỉ cho anh ta một số lời khuyên, tôi còn cho anh ta một chiếc xe đạp.
Tom says he has no regrets about what happened.	Tom nói rằng anh ấy không hối hận về những gì đã xảy ra.
Tom swims with dolphins.	Tom bơi cùng đàn cá heo.
I am Canadian.	Tôi là người Canada.
Has Tom been to the hospital yet?	Tom đã đến bệnh viện chưa?
Tom goes to school by car.	Tom đến trường bằng ô tô.
Tom may not do it.	Tom có ​​thể không làm điều đó.
Tom looked surprised when I told him Mary didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary không cần làm vậy.
My trainer eats 6,000 calories a day.	Huấn luyện viên của tôi ăn 6.000 calo mỗi ngày.
That's not the most important thing at the moment.	Đó không phải là điều quan trọng nhất vào lúc này.
I know Tom is not an A student.	Tôi biết Tom không phải là học sinh hạng A.
That's how we do it.	Đó là cách chúng tôi làm điều đó.
I've never lived anywhere but Boston.	Tôi chưa bao giờ sống ở đâu ngoại trừ Boston.
Please wait for me at the entrance of the building.	Hãy đợi tôi ở lối vào của tòa nhà.
Tom could not answer my question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của tôi.
That is my position.	Đó là vị trí của tôi.
That is the job of the police.	Đó là công việc của cảnh sát.
I have to go to Australia with Tom.	Tôi phải đi Úc với Tom.
Tom says he didn't know that Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary có thể làm điều đó.
I don't think I'm allowed to do that.	Tôi không nghĩ mình được phép làm điều đó.
I know Tom wouldn't.	Tôi biết Tom sẽ không làm vậy.
I feel that I have been treated unfairly.	Tôi cảm thấy rằng tôi đã bị đối xử bất công.
I made that mistake myself.	Chính tôi cũng đã mắc phải sai lầm đó.
I wish I was more like Tom.	Tôi ước mình giống Tom hơn.
Tom loves football.	Tom thích bóng đá.
I came to Boston three years ago and have lived here since.	Tôi đến Boston ba năm trước và đã sống ở đây kể từ đó.
Tom will spend three nights with us.	Tom sẽ dành ba đêm với chúng ta.
Tom is arrested and goes to jail.	Tom bị bắt và vào tù.
I like lacrosse.	Tôi thích lacrosse.
I wonder if Tom noticed the difference.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận thấy sự khác biệt không.
Why did you never tell me that?	Tại sao bạn không bao giờ nói với tôi điều đó?
Buying a home is no longer a good investment.	Mua một ngôi nhà đã không còn là một khoản đầu tư tốt.
Tom dialed the number again.	Tom gọi lại số.
Tom has to do it now.	Tom phải làm điều đó ngay bây giờ.
I don't allow Tom to do what he wants to do.	Tôi không cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom said he wanted to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng muốn làm điều đó.
To make him fair, he did some good deeds.	Để làm cho anh ta công bằng, anh ta đã làm một số việc tốt.
Do you think Tom really wants to do it that way?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm theo cách đó không?
It was a pleasure to meet Tom.	Thật là vui khi được gặp Tom.
Tom frowned, but he said nothing.	Tom cau mày, nhưng anh ấy không nói gì cả.
I wonder how long this has been in the fridge.	Tôi tự hỏi cái này đã để trong tủ lạnh bao lâu rồi.
You're avoiding me, aren't you?	Bạn đang tránh mặt tôi, phải không?
I'm learning French.	Tôi đang học tiếng Pháp.
Tom can't swim?	Tom không biết bơi?
Tom and I are no longer together.	Tom và tôi không còn bên nhau nữa.
I'm a bit pressed for time.	Tôi hơi bị ép về thời gian.
Beware of pickpockets here.	Cảnh giác với nạn móc túi tại đây.
Tell Tom that everything is fine.	Nói với Tom rằng mọi thứ đều ổn.
I have to make sure Tom doesn't forget to buy a ticket.	Tôi phải đảm bảo rằng Tom không quên mua vé.
Tom wants me to buy firewood for him.	Tom muốn tôi mua củi cho anh ấy.
I wish I had a chance to do that.	Tôi ước rằng tôi có cơ hội để làm điều đó.
I like to write poetry like you.	Tôi cũng thích làm thơ như bạn.
That didn't happen to me.	Điều đó đã không xảy ra với tôi.
Tom told me he was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm xong.
Why can't you do that?	Tại sao bạn không thể làm điều đó?
Tom is not a millionaire yet.	Tom chưa phải là một triệu phú.
This is where Tom stayed when he was in Boston.	Đây là nơi Tom ở khi anh ấy ở Boston.
None of them belong to me.	Không ai trong số họ thuộc về tôi.
I think you all agree that Tom is one of our best singers.	Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều đồng ý rằng Tom là một trong những ca sĩ giỏi nhất của chúng tôi.
Tom pointed the gun at Mary.	Tom chĩa súng vào Mary.
I'm here to help Tom get ready for the party.	Tôi ở đây để giúp Tom chuẩn bị cho bữa tiệc.
Do you think Tom will let me do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó?
Tom and Mary text each other all the time.	Tom và Mary nhắn tin cho nhau mọi lúc.
Tom shows Mary a picture of his cat.	Tom cho Mary xem một bức ảnh về con mèo của anh ấy.
Tom agrees with you.	Tom đồng ý với bạn.
I don't have Tom's permission to do that.	Tôi không được phép của Tom để làm điều đó.
My joints ached.	Các khớp của tôi đau nhức.
Tom is an athlete with extraordinary energy.	Tom là một vận động viên có nghị lực phi thường.
We don't have a movie theater here.	Chúng tôi không có rạp chiếu phim ở đây.
Tom does nothing but complain about his job.	Tom không làm gì khác ngoài phàn nàn về công việc của mình.
He started looking for work.	Anh ấy bắt đầu tìm việc.
I wonder if Tom asked that question.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hỏi câu hỏi đó không.
My dog ​​loves it when you scratch behind its ears.	Con chó của tôi thích nó khi bạn gãi sau tai nó.
I will never forget you.	Tôi sẽ không quên bạn.
I have a feeling something very special is about to happen.	Tôi có cảm giác một điều gì đó rất đặc biệt sắp xảy ra.
You are speaking too quietly for me to hear what you are saying.	Bạn đang nói quá nhỏ để tôi có thể nghe thấy những gì bạn đang nói.
Do you know how Tom knows?	Bạn có biết làm thế nào Tom biết không?
Tom drew a picture for me.	Tom đã vẽ một bức tranh cho tôi.
Tom is currently out on bail.	Tom hiện đang được tại ngoại.
I am risking my life.	Tôi đang liều mạng.
Tom often goes out drinking with his friends.	Tom thường đi uống rượu với bạn bè của mình.
That can be prevented.	Điều đó có thể được ngăn chặn.
Tom is a strong-willed person.	Tom là người có ý chí mạnh mẽ.
That was definitely a mistake.	Đó chắc chắn là một sai lầm.
Less than 3% of the population of Costa Rica lives abroad.	Ít hơn 3% dân số Costa Rica sống ở nước ngoài.
Tom injured his wrist.	Tom bị thương ở cổ tay.
The captain commanded the marchers.	Thuyền trưởng chỉ huy những người hành quân.
Tom said nothing to the contrary.	Tom không nói gì ngược lại.
I do not see anything.	Tôi không thấy gì cả.
Tom was supposed to come with us, but he didn't show up.	Tom lẽ ra đi cùng chúng tôi, nhưng anh ấy không xuất hiện.
Tom attends an all-boys school.	Tom theo học một trường học dành cho nam sinh.
Tom has just been shot.	Tom vừa bị bắn.
I don't wear a uniform.	Tôi không mặc đồng phục.
How many more years will it take you to do that?	Bạn sẽ mất bao nhiêu năm nữa để làm được điều đó?
I think Tom and only Tom need to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom và chỉ Tom cần làm điều đó.
What will you give me?	Bạn sẽ cho tôi cái gì?
Don't you want to know who will be here tomorrow?	Bạn không muốn biết ai sẽ ở đây vào ngày mai?
I don't know that I shouldn't do this.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm điều này.
I still have not received a reply.	Tôi vẫn chưa nhận được hồi âm.
She couldn't be in her twenties at the time.	Cô ấy không thể ở tuổi đôi mươi vào thời điểm đó.
I am so lucky to have so many friends.	Tôi thật may mắn khi có rất nhiều bạn bè.
Can you lick your knife?	Bạn có thể liếm dao của mình được không?
Business failures are down 10% this year.	Thất bại trong kinh doanh giảm 10% trong năm nay.
She gets cold easily.	Cô ấy dễ bị cảm lạnh.
I think Tom didn't tell Mary the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không nói sự thật với Mary.
Two tickets to Boston, please.	Hai vé đi Boston, làm ơn.
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó.
Tom took me for my brother.	Tom đã lấy tôi cho anh trai tôi.
Tom invited Mary and I on a double date with Alice and him.	Tom đã mời Mary và tôi đi hẹn hò đôi với Alice và anh ấy.
I don't want to fight you.	Tôi không muốn chiến đấu với bạn.
Tom is a teaching assistant.	Tom là trợ giảng.
I am waiting for your instructions.	Tôi đang đợi hướng dẫn của bạn.
You can stay with us as long as you want.	Bạn có thể ở lại với chúng tôi bao lâu bạn muốn.
I don't know my way around Boston.	Tôi không biết đường đi của mình quanh Boston.
You will have to apologize when you see Tom.	Bạn sẽ phải xin lỗi khi nhìn thấy Tom.
Tom is staying with friends, right?	Tom đang ở với bạn bè, phải không?
He raised his eyebrows in surprise.	Anh nhướng mày ngạc nhiên.
That is definitely a factor.	Đó chắc chắn là một yếu tố.
Tom reminds Mary that she has to do it today.	Tom nhắc Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hôm nay.
I know that Tom has a girlfriend.	Tôi biết rằng Tom đã có bạn gái.
I would rather be hanged than shot.	Tôi thà bị treo cổ còn hơn bị bắn.
Tom says that Mary knows John might not want to do that to her.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không muốn làm điều đó với cô ấy.
Tom was in Australia for a long time.	Tom ở Úc trong một thời gian dài.
We hope there won't be any bloodshed.	Chúng tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ đổ máu nào.
Tom was the first to see Mary.	Tom là người đầu tiên nhìn thấy Mary.
I think we need to turn left here.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần rẽ trái ở đây.
Tom probably didn't know where Mary was yesterday.	Tom có ​​lẽ không biết Mary ở đâu ngày hôm qua.
I hope that I don't need to stay more than three months in Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi không cần phải ở hơn ba tháng ở Boston.
I'm so glad I stayed in Australia for a week longer than planned.	Tôi rất vui vì tôi đã ở lại Úc lâu hơn dự định một tuần.
Tom was the one who introduced Mary to us.	Tom là người đã giới thiệu Mary cho chúng tôi.
What do you think is the biggest problem in our country?	Bạn nghĩ vấn đề lớn nhất ở nước ta là gì?
His explanation made no sense at all.	Lời giải thích của anh ấy không có ý nghĩa gì cả.
We hardly get to church on time.	Chúng tôi gần như không đến nhà thờ đúng giờ.
Stop banging around the bush and give chase.	Hãy ngừng đập xung quanh bụi rậm và đuổi theo.
Tom and Mary are celebrating.	Tom và Mary đang ăn mừng.
Tom promised that he would be here on October 20.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ ở đây vào ngày 20 tháng 10.
Male deer have antlers.	Hươu đực có gạc.
How old was Tom then?	Khi đó Tom bao nhiêu tuổi?
I mean Tom is about to be thirty.	Tôi muốn nói Tom sắp ba mươi.
Tom's boss sent him to Australia.	Ông chủ của Tom đã cử anh ta đến Úc.
Tom cleans his closet.	Tom dọn dẹp tủ quần áo của mình.
Not a good idea if you study while watching TV.	Không phải là một ý kiến ​​hay nếu bạn vừa học vừa xem TV.
When does Tom have to go to Boston?	Khi nào Tom phải đến Boston?
You are the perfect boyfriend.	Bạn là người bạn trai hoàn hảo.
Tom says Mary won't stay.	Tom nói Mary sẽ không ở lại.
There was no malice in what he did.	Không có ác ý trong những gì anh ta đã làm.
He's been waiting here for quite a while.	Anh ấy đã đợi ở đây khá lâu.
Tom broke his neck in a skiing accident.	Tom bị gãy cổ trong một tai nạn trượt tuyết.
He locked himself in his room.	Anh tự giam mình trong phòng.
Ross Perot received about eight million votes.	Ross Perot nhận được khoảng tám triệu phiếu bầu.
Tom goes to the zoo by bus.	Tom đến sở thú bằng xe buýt.
Go home, Tom. 	Về nhà đi, Tom.
You are drunk.	Bạn say rượu.
Tom rarely talks to Mary.	Tom hiếm khi nói chuyện với Mary.
I built a small hut in the backyard.	Tôi dựng một túp lều nhỏ ở sân sau.
I want to make a formal complaint.	Tôi muốn khiếu nại chính thức.
This is not how I want to remember Tom.	Đây không phải là cách tôi muốn nhớ về Tom.
Let's move on to the next item in the agenda.	Hãy chuyển sang mục tiếp theo trong chương trình làm việc.
I will give you one more chance.	Tôi sẽ cho bạn một cơ hội nữa.
You will miss the train if you don't hurry.	Bạn sẽ lỡ chuyến tàu nếu không nhanh chân.
Tom hates driving when it's foggy.	Tom ghét lái xe khi trời có sương mù.
Don't forget that you have to do it today.	Đừng quên rằng bạn phải làm điều đó ngay hôm nay.
We cannot do anything about it.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó.
He's a hero.	Anh ấy là anh hùng.
Tom cannot speak French or Spanish.	Tom không thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha.
Let's hope that's the last time that happens.	Hãy hy vọng đó là lần cuối cùng điều đó xảy ra.
I don't think I'll be alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cô đơn.
The girl he loved left him after a few months.	Cô gái mà anh yêu đã rời bỏ anh sau vài tháng.
Tom knelt down.	Tom khuỵu xuống.
Do you think Tom really did that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự đã làm điều đó?
At that time he did not watch TV.	Lúc đó anh ấy không xem TV.
I've seen that happen before.	Tôi đã thấy trước điều đó xảy ra.
If you want to come with us, come with us.	Nếu bạn muốn đi với chúng tôi, hãy đến với chúng tôi.
It's a synthetic leather jacket.	Đó là áo khoác da tổng hợp.
Tom is drinking with Mary at the bar.	Tom đang uống rượu với Mary ở quán bar.
Tom said he couldn't believe that Mary actually did it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin rằng Mary thực sự đã làm điều đó.
I'm the youngest here.	Tôi là người trẻ nhất ở đây.
Your car makes too much noise. 	Xe của bạn tạo ra quá nhiều tiếng ồn.
You should have it look at.	Bạn nên có nó nhìn vào.
There's nothing Tom can do now.	Tom không thể làm gì bây giờ.
You should tell Tom not to do that again.	Bạn nên nói với Tom đừng làm vậy nữa.
I wonder if Tom can be trusted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể được tin tưởng hay không.
Tom looks like he's ready to go.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã sẵn sàng làm việc.
Tom has to do it pretty soon.	Tom phải làm điều đó khá sớm.
Aren't you going to share it?	Bạn không định chia sẻ nó sao?
Tom tapped his finger on the table.	Tom gõ ngón tay lên bàn.
It was the most beautiful thing I've ever seen.	Đó là điều đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Do you know what time the meeting starts?	Bạn có biết thời gian cuộc họp bắt đầu không?
I don't know why I want it so much.	Tôi không biết tại sao tôi lại muốn nó nhiều như vậy.
I like him not because he is polite, but because he is honest.	Tôi thích anh ấy không phải vì anh ấy lịch sự, mà vì anh ấy trung thực.
I am looking forward to a quiet day.	Tôi đang mong chờ một ngày yên tĩnh.
I never doubted you even for a second.	Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bạn dù chỉ một giây.
Tom says he won't stay here with me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở lại đây với tôi.
How many pizzas did you order?	Bạn đã gọi bao nhiêu chiếc pizza?
How long does it take to fill the tub?	Khoảng bao lâu thì đầy bồn tắm?
I think there's a good chance that will happen.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra.
I know that Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
I think Tom will come again.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến lần nữa.
Tom is getting ahead of himself.	Tom đang vượt lên chính mình.
No one likes you.	Không một ai thích bạn.
If a restaurant has valet parking, it's probably quite expensive.	Nếu một nhà hàng có dịch vụ đậu xe cho người phục vụ thì có lẽ khá đắt.
Tom sent a dozen roses to Mary on Valentine's Day.	Tom đã gửi một tá hoa hồng cho Mary vào ngày lễ tình nhân.
"Have you ever eaten authentic Hungarian goulash?" 	"Bạn đã bao giờ ăn bánh goulash Hungary chính hiệu chưa?"
"No, but I really want to."	"Không, nhưng tôi thực sự muốn."
I would go to Boston immediately if I were you.	Tôi sẽ đến Boston ngay lập tức nếu tôi là bạn.
We sent Tom a copy.	Chúng tôi đã gửi cho Tom một bản sao.
I just go out.	Tôi vừa ra ngoài.
We cannot reach Tom by phone, so please email him.	Chúng tôi không thể liên lạc với Tom qua điện thoại, vì vậy hãy gửi email cho anh ấy.
I don't think it's dangerous to do that.	Tôi nghĩ sẽ không nguy hiểm khi làm điều đó.
I know how rich Tom became.	Tôi biết Tom trở nên giàu có như thế nào.
You'll be fine, won't you?	Bạn sẽ ổn thôi, phải không?
Tom said he didn't think Mary really needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó.
Tom and I were the only ones hungry.	Tom và tôi là những người duy nhất đói.
A country doesn't have to be strong to be great.	Một quốc gia không nhất thiết phải hùng mạnh để trở nên vĩ đại.
Tom says he feels very bad today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy cảm thấy rất tệ.
Tom told the police that he had received death threats.	Tom nói với cảnh sát rằng anh ta đã nhận được những lời đe dọa giết người.
I did it incorrectly.	Tôi đã làm điều đó không chính xác.
Tom told Mary what he had to buy.	Tom nói với Mary những gì anh ta phải mua.
We found a bird's nest in our chimney.	Chúng tôi tìm thấy một tổ chim trong ống khói của chúng tôi.
Tom cares about his health.	Tom quan tâm đến sức khỏe của mình.
Tom hopes that he can stay in Australia until next October.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể ở lại Úc cho đến tháng 10 tới.
The country is vulnerable to devastating storms.	Đất nước dễ bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tàn phá.
Who thought it was a good idea to ride a bike at night?	Ai nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt để đi xe đạp vào ban đêm?
I wonder if Tom is still alive.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống hay không.
Tom thought that Mary would be heartbroken.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất đau lòng.
That's how Tom was raised.	Đó là cách mà Tom đã được nuôi dạy.
I think Tom should be able to do it without our help.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom and Mary walked together down the hallway.	Tom và Mary cùng nhau đi dọc hành lang.
Tom's dream has come true.	Giấc mơ của Tom đã trở thành hiện thực.
Tom will call the police.	Tom sẽ gọi cảnh sát.
Tom doesn't like Mary's cat.	Tom không thích mèo của Mary.
Tom clung to Mary's every word.	Tom bám vào từng lời nói của Mary.
You can't feel it?	Bạn không thể cảm nhận được nó?
I'm not going to Boston this month.	Tôi sẽ không đến Boston trong tháng này.
You won't be around forever.	Bạn sẽ không ở xung quanh mãi mãi.
Tom looks pretty angry.	Tom trông khá tức giận.
Tom never expected Mary to refuse to do it.	Tom không bao giờ mong đợi Mary từ chối làm điều đó.
Why didn't you tell us we should do it?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên làm điều đó?
By the time I arrived, everyone was gone.	Vào thời điểm tôi đến, mọi người đã đi hết.
Tom doesn't seem to know what he wants.	Tom dường như không biết mình muốn gì.
I don't recommend doing that.	Tôi không khuyên làm điều đó.
Tom claims that he has done it many times.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã làm điều đó nhiều lần.
I have a bruise on my left leg.	Tôi có một vết bầm tím ở chân trái.
Tom has just remodeled his house.	Tom vừa sửa sang lại ngôi nhà của mình.
Tom couldn't shake the feeling that something profound was about to happen.	Tom không thể lay chuyển được cảm giác rằng một điều gì đó sâu sắc sắp xảy ra.
Tom is always really friendly.	Tom luôn thực sự thân thiện.
Without water, we cannot exist.	Không có nước, chúng ta không thể tồn tại.
I have never seen a real whale.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá voi thực sự.
I'm busier this week than last week.	Tuần này tôi bận hơn tuần trước.
That's why we don't attack.	Đó là lý do tại sao chúng tôi không tấn công.
Tom is my boyfriend now, not Mary's.	Tom là bạn trai của tôi bây giờ, không phải của Mary.
Tom is the same age as you.	Tom bằng tuổi bạn.
In other words, I don't like working with him.	Nói cách khác, tôi không thích làm việc với anh ấy.
I know Tom won't make it.	Tôi biết Tom sẽ không làm được điều đó.
Tom is the possessor, isn't he?	Tom là người chiếm hữu, phải không?
What's up with Tom?	Có chuyện gì với Tom?
In their case, it was love at first sight.	Trong trường hợp của họ, đó là tình yêu sét đánh.
I don't like Tom's car.	Tôi không thích xe của Tom.
Tom must have clicked the wrong button.	Tom chắc đã bấm nhầm.
Tom can speak French more fluently than me.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp trôi chảy hơn tôi.
Tom and I didn't know each other until Mary introduced me.	Tom và tôi không biết nhau cho đến khi Mary giới thiệu.
Radishes are ready to be harvested.	Củ cải đã sẵn sàng để thu hoạch.
I doubt Tom will like it here.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không thích nó ở đây.
I would do it, but Tom said he wouldn't.	Tôi sẽ làm điều đó, nhưng Tom nói rằng anh ấy sẽ không.
You should offer to buy that girl a drink.	Bạn nên đề nghị mua đồ uống cho cô gái đó.
Since I'm not invited, I'll stay at home.	Vì không được mời nên tôi sẽ ở nhà.
Austria's exports, which account for about 60% of GDP, grew 8.2% in 2017.	Xuất khẩu của Áo, chiếm khoảng 60% GDP, đã tăng 8,2% trong năm 2017.
Looks like Tom is hiding something.	Có vẻ như Tom đang che giấu điều gì đó.
You don't want Tom to stop doing that, do you?	Bạn không muốn Tom ngừng làm điều đó, phải không?
I need Tom to do it for us.	Tôi cần Tom làm điều đó cho chúng tôi.
What is the name of the largest island?	Tên của hòn đảo lớn nhất là gì?
Tom and I kiss good night.	Tom và tôi hôn nhau chúc ngủ ngon.
Tom told me not to go there alone.	Tom bảo tôi không được đến đó một mình.
I don't want to blame anyone.	Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai.
Tom took a card out of his wallet.	Tom đã lấy một chiếc thẻ ra khỏi ví của mình.
I know Tom didn't know you were the one who did it.	Tôi biết Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
They come early.	Họ đến sớm.
Tom doesn't have to stay at home to help Mary.	Tom không cần phải ở nhà để giúp Mary.
I never dreamed of having such a quiet place in the middle of this noisy city.	Tôi chưa bao giờ mơ ước có một nơi yên tĩnh như vậy giữa thành phố ồn ào này.
I never thought that Tom could do it.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I am a Scorpio.	Tôi thuộc cung Bọ Cạp.
Tom has a bike just like yours.	Tom có ​​một chiếc xe đạp giống như của bạn.
I have never liked green peppers.	Tôi chưa bao giờ thích ớt xanh.
Tom is not willing to tell the truth.	Tom không sẵn sàng nói sự thật.
You are shorter than me.	Bạn thấp hơn tôi.
Neither Tom nor Mary met John.	Cả Tom và Mary đều không gặp John.
I have a doctor's appointment at 2:30.	Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ lúc 2:30.
I heard Tom playing the drums with his band yesterday.	Tôi đã nghe thấy Tom chơi trống với ban nhạc của anh ấy ngày hôm qua.
I don't think anyone has lived in this house for many years.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã sống trong ngôi nhà này trong nhiều năm.
Tom was quite drunk.	Tom đã khá say.
I have a lot of questions to ask you.	Tôi có rất nhiều câu hỏi cần hỏi bạn.
I didn't mean to deceive you like this.	Tôi không cố ý lừa dối bạn như thế này.
I don't drink coffee every day.	Tôi không uống cà phê mỗi ngày.
Tom will love you.	Tom sẽ yêu bạn.
I still have pain.	Tôi vẫn còn đau.
You're a little younger than Tom, aren't you?	Bạn trẻ hơn Tom một chút, phải không?
Tell Tom I broke my leg.	Nói với Tom rằng tôi bị gãy chân.
Tom was stunned.	Tom choáng váng.
I know that Tom is not a good banjo player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chơi banjo giỏi.
Don't ask Tom. 	Đừng hỏi Tom.
He doesn't know anything.	Anh ấy không biết gì cả.
This is easier than I expected.	Điều này dễ dàng hơn tôi mong đợi.
Tom put down his glass.	Tom đặt ly xuống.
The boss asked Tom to resign.	Ông chủ đã yêu cầu Tom từ chức.
Rejection would be futile.	Từ chối sẽ là vô ích.
Tom had to pay a fine for being careless.	Tom đã phải nộp phạt vì đi ẩu.
Let's buy something nice for Tom.	Hãy mua một cái gì đó tốt đẹp cho Tom.
Did Tom eat anything else?	Tom có ​​ăn gì khác không?
I invited Tom to dinner tonight.	Tôi đã mời Tom đi ăn tối tối nay.
Tom was taken to a nearby hospital.	Tom đã được đưa đến một bệnh viện gần đó.
There's no reason to try it now.	Không có lý do gì để thử làm điều đó ngay bây giờ.
My patience is not limitless.	Sự kiên nhẫn của tôi không phải là vô hạn.
I'm thirty minutes late.	Tôi đến muộn ba mươi phút.
I'll be working on it tomorrow. 	Tôi se lam việc đo vao ngay mai.
I promise.	Tôi hứa.
I think Tom is horrible.	Tôi nghĩ Tom thật kinh khủng.
How do you know Tom will be late?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đến muộn?
Tom is getting scared.	Tom đang trở nên sợ hãi.
I don't want to be alone on Valentine's Day.	Tôi không muốn ở một mình trong ngày lễ tình nhân.
Tom, I want to talk to you.	Tom, tôi muốn nói chuyện với anh.
The wind blows intermittently.	Gió thổi liên hồi.
I'm sorry I kissed Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hôn Tom.
I know Tom as a married man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông đã có gia đình.
I'm just writing a letter to my girlfriend.	Tôi chỉ đang viết một bức thư cho bạn gái của tôi.
Tom begs the judge for leniency.	Tom cầu xin thẩm phán khoan hồng.
We cannot choose who our parents are.	Chúng ta không thể chọn cha mẹ của chúng ta là ai.
Instead, let me help you with your other problem.	Thay vào đó, hãy để tôi giúp bạn với vấn đề khác của bạn.
I'm sorry I startled you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn giật mình.
What Tom is doing looks so much fun.	Những gì Tom đang làm trông rất vui.
Tom isn't actually from Boston.	Tom không thực sự đến từ Boston.
Tom is skeptical.	Tom hoài nghi.
What did Tom do yesterday afternoon?	Tom đã làm gì vào chiều hôm qua?
Tom forgot to tell Mary what to do.	Tom quên nói với Mary những gì phải làm.
I did it myself.	Tôi đã tự mình làm việc đó.
I don't think Tom is sad.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang buồn.
It's not a bit cold.	Nó không có một chút lạnh.
Rain or not, Fujita plans to have a picnic.	Dù trời có mưa hay không, Fujita cũng định tổ chức một buổi dã ngoại.
I will bring an umbrella with me.	Tôi sẽ mang theo một chiếc ô với tôi.
I assume you don't want to go swimming with us.	Tôi cho rằng bạn không muốn đi bơi với chúng tôi.
I would put mayonnaise in the fridge if I were you.	Tôi sẽ đặt mayonnaise trong tủ lạnh nếu tôi là bạn.
Why did Tom sell his horse?	Tại sao Tom lại bán con ngựa của mình?
Bring your swimsuit.	Mang theo áo tắm của bạn.
I'm worried about Tom's health.	Tôi lo lắng về sức khỏe của Tom.
Maybe Tom won't wait.	Có lẽ Tom sẽ không đợi.
I understand why Tom would want to do that.	Tôi hiểu tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
What do you like most about Tom?	Bạn thích điều gì nhất ở Tom?
I won't go see it.	Tôi sẽ không đi xem nó.
All you ever do is worry about what's going to happen, so you'll never get anything done.	Tất cả những gì bạn từng làm là lo lắng về những gì sẽ xảy ra, vì vậy bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được bất cứ điều gì.
I don't want to live here anymore.	Tôi không muốn sống ở đây nữa.
I was ready for hours.	Tôi đã sẵn sàng trong nhiều giờ.
Tom speaks French better than Mary.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
Tom told Mary about going to Australia with him.	Tom đã nói với Mary về việc đi Úc với anh ta.
Tom is not like the other boys.	Tom không giống như những cậu bé khác.
Do you think you can draw me a map?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể vẽ cho tôi một bản đồ?
Tom won't be excited.	Tom sẽ không hào hứng đâu.
Tom probably wouldn't be able to do it alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm điều đó một mình.
I've almost done that.	Tôi gần như đã hoàn thành việc đó.
To me, skiing is much more enjoyable than skating.	Đối với tôi, trượt tuyết thú vị hơn nhiều so với trượt băng.
Tom didn't want to know why Mary did what she did.	Tom không muốn biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I stole something from Tom.	Tôi đã đánh cắp một cái gì đó từ Tom.
Did Tom tell you anything about me?	Tom có ​​nói gì với bạn về tôi không?
Tom knows that he doesn't really have to do it.	Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom won't leave his children here with us.	Tom sẽ không để các con của anh ấy ở đây với chúng tôi.
That's something we don't need to worry about.	Đó là điều chúng ta không cần phải lo lắng.
Watch out for him. 	Hãy coi chừng anh ta.
That name can really hold a grudge.	Tên đó thực sự có thể ôm hận.
Tom plays the flute better than Mary.	Tom thổi sáo giỏi hơn Mary.
I won't wait.	Tôi sẽ không đợi.
Tom and Mary are still eating.	Tom và Mary vẫn đang ăn.
You won't be hurt when you meet Tom.	Bạn sẽ không bị tổn thương khi gặp Tom.
Tom won't come in.	Tom sẽ không vào.
Tom's father is a swimming teacher.	Cha của Tom là một giáo viên dạy bơi.
Tom took a sip of Mary's drink because he wondered what it tasted like.	Tom nhấp một ngụm đồ uống của Mary vì anh tự hỏi nó có vị gì.
I don't want to change this.	Tôi không muốn thay đổi điều này.
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
You have to find Tom.	Bạn phải tìm Tom.
I don't think we need to get Tom to do it for us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải nhờ Tom làm điều đó cho chúng tôi.
It won't make any difference.	Nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
I was expecting Tom to be here yesterday.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ ở đây ngày hôm qua.
You didn't stop doing it, didn't you?	Bạn đã không ngừng làm điều đó, phải không?
I suggest you don't kiss Tom anymore.	Tôi đề nghị bạn không hôn Tom nữa.
I know Tom didn't know he had to do it today.	Tôi biết Tom không biết anh ấy phải làm điều đó hôm nay.
Do you want to talk to the woman in the house?	Bạn có muốn nói chuyện với người phụ nữ trong nhà không?
Everything is in order.	Mọi thứ đều theo thứ tự.
Tom really wanted to do it last night.	Tom thực sự muốn làm điều đó vào tối ngày hôm qua.
The next three minutes were hazy.	Ba phút tiếp theo thật mờ mịt.
Tom received a letter yesterday from an old friend of his.	Tom đã nhận được một lá thư ngày hôm qua từ một người bạn cũ của anh ấy.
Tom says he doesn't really want to talk about this.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự muốn nói về điều này.
Tom tells Mary John won't win.	Tom nói với Mary John sẽ không thắng.
Tom probably wasn't worried about Mary.	Tom có ​​lẽ không lo lắng về Mary.
That was the first time I met Tom in Boston.	Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tom ở Boston.
Tom says he thinks Mary is insane.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị loạn trí.
Tom felt completely at ease around Mary.	Tom cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở bên Mary.
I think Tom has to go to Australia.	Tôi nghĩ Tom phải đi Úc.
Tom should never have tried to do it alone.	Tom không bao giờ nên thử làm điều đó một mình.
Tom didn't know he would be punished.	Tom không biết mình sẽ bị trừng phạt.
I can't do it without someone's help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
You must be careful in traffic when you cross the road.	Bạn phải cẩn thận tham gia giao thông khi bạn băng qua đường.
We are dozing.	Chúng tôi đang ngủ gật.
They will immigrate to the United States.	Họ sẽ di cư đến Hoa Kỳ.
Not sure Tom understands what's going on.	Không chắc Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom feels responsible for what happened.	Tom cảm thấy có trách nhiệm với những gì đã xảy ra.
Do you think Tom will like the gift I bought him?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy không?
Tom took off his gardening gloves.	Tom tháo găng tay làm vườn.
Tom had a good time in Australia?	Tom đã có một thời gian vui vẻ ở Úc?
There is a chance it will snow tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ có tuyết.
For a moment there, you sound like Tom.	Trong một khoảnh khắc ở đó, bạn nghe giống như Tom.
It is almost unnoticed at first.	Nó gần như không được chú ý lúc đầu.
How often do you change your razor blades?	Bao lâu thì bạn thay lưỡi dao cạo của mình?
Tom probably shouldn't have told Mary he didn't like her.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy không thích cô ấy.
What is the reason you want to enter this college?	Lý do bạn muốn vào trường cao đẳng này là gì?
Do not worried. 	Đừng lo.
I took care of it already.	Tôi đã chăm sóc nó rồi.
Tom said that he thought that Mary might not need to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm như vậy nữa.
Tom doesn't want Mary tattooed.	Tom không muốn Mary xăm mình.
Tom says that Mary is selfish.	Tom nói rằng Mary thật ích kỷ.
I can't get out the door.	Tôi không ra được cửa.
My son may be dead.	Con trai tôi có thể đã chết.
You will get through this.	Bạn sẽ vượt qua được điều này.
That's something to think about.	Đó là điều đáng để suy nghĩ.
Tom came very early.	Tom đến rất sớm.
What did Tom buy for you?	Tom đã mua gì cho bạn?
I should wait for Tom.	Tôi nên đợi Tom.
I had mosquito bites all over my arm.	Tôi đã bị muỗi đốt khắp cánh tay.
I'm not famous yet.	Tôi chưa nổi tiếng.
Tom has no one to turn to for help.	Tom không có ai để nhờ giúp đỡ.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom came here to talk to us.	Tom đến đây để nói chuyện với chúng tôi.
This is not a game.	Đây không phải là một trò chơi.
Tom died in the explosion.	Tom đã chết trong vụ nổ.
Tom still didn't realize anything could go wrong.	Tom vẫn không nhận ra bất cứ điều gì có thể sai.
Tom says he hopes Mary won't cry.	Tom nói rằng anh hy vọng Mary sẽ không khóc.
Tom says that Mary doesn't have any books in French.	Tom nói rằng Mary không có bất kỳ cuốn sách nào bằng tiếng Pháp.
I didn't expect Tom to be there.	Tôi không mong đợi Tom sẽ ở đó.
Tom thinks Mary will be tired.	Tom nghĩ Mary sẽ mệt.
Now I'm going to see Tom to tell him about it.	Bây giờ tôi sẽ đến gặp Tom để nói với anh ấy về điều đó.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
I think I ate a bit too much.	Tôi nghĩ tôi đã ăn hơi nhiều.
I know what Tom wants to buy.	Tôi biết Tom muốn mua gì.
Tom says he feels better.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn.
I used to do this a lot when I was a kid.	Tôi đã từng làm điều này rất nhiều khi tôi còn nhỏ.
Looks like you've regained your confidence.	Có vẻ như bạn đã lấy lại được sự tự tin của mình.
What does Tom do for work?	Tom làm gì cho công việc?
It didn't happen much.	Nó đã không xảy ra nhiều.
Tom sat next to me on the bus.	Tom ngồi cạnh tôi trên xe buýt.
Tom bought some cigars.	Tom đã mua một ít xì gà.
Tom says he doesn't like money.	Tom nói rằng anh ấy không thích tiền.
I wanted Tom to stay, but he left.	Tôi muốn Tom ở lại, nhưng anh ấy đã bỏ đi.
I don't think Tom knew Mary couldn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không thể làm điều đó.
Tom doesn't need the money.	Tom không cần tiền.
Tom can't tie his own shoelaces.	Tom không thể tự buộc dây giày của mình.
Tom has a better sense of smell than me.	Tom có ​​khứu giác tốt hơn tôi.
I think you might be in Boston this week.	Tôi nghĩ bạn có thể ở Boston tuần này.
Don't change the channel.	Đừng thay đổi kênh.
We have seen it.	Chúng tôi đã thấy nó.
The pollution of our shores is very serious.	Tình trạng ô nhiễm các bờ biển của chúng ta là rất nghiêm trọng.
Did you give Tom my message?	Bạn đã cho Tom tin nhắn của tôi?
Tom asked Mary to ask John why he wanted to do this.	Tom nhờ Mary hỏi John tại sao anh ấy lại muốn làm như vậy.
I have been informed that the museum is closed on Mondays.	Tôi đã được thông báo rằng bảo tàng đóng cửa vào các ngày thứ Hai.
That is not a difficult question.	Đó không phải là một câu hỏi khó.
Tom didn't know Mary didn't have time to do that.	Tom không biết Mary không có thời gian để làm điều đó.
I don't think you should tell Tom the truth.	Tôi không nghĩ bạn nên nói sự thật với Tom.
Can you tell me what you need to do?	Bạn có thể cho tôi biết bạn cần phải làm gì không?
The results are inconclusive.	Kết quả là không thể thuyết phục.
Tom did it again.	Tom đã làm điều đó một lần nữa.
I hope we get to Tom's house before dark.	Tôi hy vọng rằng chúng ta đến nhà của Tom trước khi trời tối.
I'm not willing to do that for Tom.	Tôi không sẵn sàng làm điều đó cho Tom.
How did Tom know that?	Làm sao Tom biết được điều đó?
I don't think Tom will cause us any trouble.	Tôi không nghĩ Tom sẽ gây rắc rối cho chúng tôi.
If you don't want to drive, I will.	Nếu bạn không muốn lái xe, tôi sẽ làm.
I am looking forward to our skiing trip.	Tôi đang mong chờ chuyến đi trượt tuyết của chúng tôi.
I'll go change my clothes.	Tôi sẽ đi thay quần áo của tôi.
Tom married a woman he met in Boston.	Tom kết hôn với một người phụ nữ mà anh gặp ở Boston.
Tom told us not to worry.	Tom nói với chúng tôi rằng đừng lo lắng.
Tom will do it sometime.	Tom sẽ làm điều đó một lúc nào đó.
How did it come?	Nó đến như thế nào?
With friends like Tom, who needs enemies?	Với những người bạn như Tom, ai cần kẻ thù?
It's Tom's favorite color.	Đó là màu yêu thích của Tom.
Tom should probably tell Mary what to do.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì phải làm.
I will be in Boston next weekend.	Tôi sẽ ở Boston vào cuối tuần tới.
Tom got here just after 2:30.	Tom đến đây chỉ sau 2:30.
Tom is clearly upset about something.	Tom rõ ràng đang buồn vì điều gì đó.
That is the absolute truth.	Đó là sự thật tuyệt đối.
I always tell myself it doesn't matter.	Tôi luôn tự nhủ rằng điều đó không quan trọng.
Don't you know that Tom is going to Australia with Mary?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Úc với Mary?
I'm sorry you didn't talk to me first.	Thật tiếc khi bạn không nói chuyện với tôi trước.
Do you think Tom knows Mary likes him?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary thích anh ấy không?
What does Tom suggest?	Tom đề nghị gì?
Mary wears her gold earrings.	Mary đeo đôi bông tai bằng vàng của cô ấy.
One day, we chose Yoshida as the main catcher on our school's baseball team.	Một ngày nọ, chúng tôi đã chọn Yoshida là cầu thủ bắt chính trong đội bóng chày của trường chúng tôi.
Tom told me that he used to play volleyball.	Tom nói với tôi rằng anh ấy từng chơi bóng chuyền.
Tom wondered how Mary died.	Tom tự hỏi Mary chết như thế nào.
I think Tom is just pretending to be asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang giả vờ ngủ.
Tom tells Mary that she won't need to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ không cần phải làm điều đó.
I left Tom at home.	Tôi để Tom ở nhà.
Police said they thought Tom died on Monday night.	Cảnh sát cho biết họ nghĩ rằng Tom đã chết vào đêm thứ Hai.
Is Tom in any trouble?	Tom có ​​gặp rắc rối gì không?
I'm waiting for a very important call.	Tôi đang đợi một cuộc gọi rất quan trọng.
Never get in a car with a stranger.	Đừng bao giờ lên xe với người lạ.
Have you ever gone fishing with a spear?	Bạn đã bao giờ đi câu cá bằng giáo chưa?
Are you really going to Boston to study art?	Bạn thực sự sẽ đến Boston để học nghệ thuật?
Are you sure that's what you should do?	Bạn có chắc rằng đó là những gì bạn nên làm không?
Tom works in a bakery, doesn't he?	Tom làm việc trong một tiệm bánh, phải không?
I will never forget how nice you were to me when I first moved to Australia.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn đã đối xử tốt với tôi như thế nào khi tôi lần đầu tiên chuyển đến Úc.
Finding the time to write a book is not easy.	Tìm thời gian để viết một cuốn sách không dễ dàng.
I heard a car horn.	Tôi nghe thấy tiếng còi xe.
I don't think Tom likes swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bơi lội.
I don't think that would be good.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ tốt.
I want Tom to give me enough time to do that.	Tôi muốn Tom cho tôi đủ thời gian để làm điều đó.
Tom probably hasn't been cuffed yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa bị còng.
I don't think Tom will need our help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
What's the chance you'll be there?	Cơ hội bạn sẽ ở đó là gì?
Tom would never let Mary do that again.	Tom sẽ không bao giờ để Mary làm điều đó nữa.
How many people do you know who can speak French?	Bạn biết bao nhiêu người có thể nói tiếng Pháp?
The strategy worked.	Chiến thuật đã hiệu quả.
I don't know if Tom is available.	Tôi không biết nếu Tom có ​​sẵn.
I can't do it without help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom is ready to go to jail.	Tom sẵn sàng vào tù.
Tom gave Mary an expensive doll.	Tom đã tặng Mary một con búp bê đắt tiền.
The reason Tom came to Australia was just to do it.	Lý do Tom đến Úc chỉ để làm điều đó.
I think Tom will be here soon if you ask him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến đây sớm nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I think Tom needs more exercise.	Tôi nghĩ Tom cần tập thể dục nhiều hơn.
Tom launched a malicious personal attack against Mary.	Tom đã phát động một cuộc tấn công cá nhân ác độc chống lại Mary.
Tom didn't seem very tired.	Tom dường như không mệt lắm.
If you want to be elected, you will have to improve your public image.	Nếu bạn muốn trúng cử, bạn sẽ phải cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng.
Take a moment to appreciate the landscape.	Hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao phong cảnh.
You are just delaying the inevitable.	Bạn chỉ đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi.
I need a little practice.	Tôi cần thực hành một chút.
Do not talk while eating.	Đừng nói chuyện khi đang ăn.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó.
I know Tom doesn't know if Mary can do it.	Tôi biết Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
In many places, it's illegal to walk your dog on the beach.	Ở nhiều nơi, việc dắt chó đi dạo trên bãi biển là không hợp pháp.
I have never heard of anyone by name.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ ai bằng tên.
You don't really want to live in Boston, do you?	Bạn không thực sự muốn sống ở Boston, phải không?
Mary's obsessive packing is really worrying Tom.	Việc thu dọn đồ đạc đầy ám ảnh của Mary thực sự đang khiến Tom lo lắng.
I couldn't buy a red jacket, so I bought a blue jacket.	Tôi không thể mua một chiếc áo khoác màu đỏ, vì vậy tôi đã mua một chiếc áo khoác màu xanh.
Tom asked me for something to drink.	Tom hỏi tôi một thứ gì đó để uống.
I don't think Tom did what he was supposed to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
Tom thinks I'm crazy.	Tom nghĩ rằng tôi bị điên.
There's something here I want you to see.	Có một cái gì đó ở đây tôi muốn bạn xem.
Tom doesn't know that Mary has to help him do it.	Tom không biết rằng Mary phải giúp anh ta làm điều đó.
Every day I love you more and more.	Mỗi ngày anh càng yêu em hơn.
It is a beautiful bracelet.	Đó là một chiếc vòng tay đẹp.
I think Tom can go to Boston early tomorrow morning.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đi Boston vào sáng sớm ngày mai.
Tom still does it from time to time.	Tom vẫn làm điều đó theo thời gian.
Tom told me that Mary did not speak French.	Tom nói với tôi rằng Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom will be very worried.	Tom sẽ rất lo lắng.
Tom just stood there and did nothing.	Tom chỉ đứng đó và không làm gì cả.
If Tom and I are late, don't wait for us.	Nếu tôi và Tom đến muộn, đừng đợi chúng tôi.
Proceeds from the bond issuance will be used to finance the budget deficit.	Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để tài trợ cho thâm hụt ngân sách.
Would you like to have dinner with us tonight?	Bạn có muốn ăn tối với chúng tôi tối nay không?
Tom will probably be grumpy.	Tom có ​​thể sẽ gắt gỏng.
I met Tom tonight.	Tôi đã gặp Tom tối nay.
Tom was sitting in the front seat.	Tom đang ngồi ở ghế trước.
Why did Tom and Mary break up?	Tại sao Tom và Mary chia tay?
That guy just happened to be a scammer.	Anh chàng đó tình cờ trở thành kẻ lừa đảo.
Tom has been doing the same job for a long time.	Tom đã làm công việc tương tự trong một thời gian dài.
I've always wanted to live in another country.	Tôi luôn muốn sống ở một đất nước khác.
I promise I won't be late again.	Tôi hứa là tôi sẽ không đến muộn nữa.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
I know that Tom lied to us.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom looked at his compass.	Tom nhìn vào la bàn của mình.
Those things belong to Tom.	Những thứ đó thuộc về Tom.
I'm not here to hurt anyone.	Tôi không ở đây để làm tổn thương bất kỳ ai.
What does all this have to do with Tom?	Tất cả những điều này có liên quan gì đến Tom?
I love Tom despite his faults.	Tôi yêu Tom bất chấp lỗi lầm của anh ấy.
Tom is the sexiest man I have ever met.	Tom là người đàn ông quyến rũ nhất mà tôi từng gặp.
Kindness is a language that the blind can see and the deaf can hear.	Lòng tốt là ngôn ngữ mà người mù có thể nhìn thấy và người khiếm thính có thể nghe thấy.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Since when were you interested in lacrosse?	Từ khi nào bạn quan tâm đến lacrosse?
Tom is not a good French speaker.	Tom không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi.
The course does not end today.	Khóa học không kết thúc ngày hôm nay.
I have a question to ask you.	Tôi có một câu hỏi cần hỏi bạn.
Tom took his flute and started playing.	Tom cầm cây sáo của mình và bắt đầu chơi.
Tom said that Mary was asked to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom and Mary didn't know that they had to do it before noon.	Tom và Mary không biết rằng họ phải làm điều đó trước buổi trưa.
You shouldn't do it alone.	Bạn không nên làm điều đó một mình.
I haven't been in love like this since I was seventeen.	Tôi chưa yêu như thế này từ khi tôi mười bảy tuổi.
Tom is a talented musician.	Tom là một nhạc sĩ tài năng.
I don't think anyone would agree to do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai sẽ đồng ý làm điều đó.
I know Tom will be allowed to do it tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm điều đó vào ngày mai.
I'm going to Boston on Monday.	Tôi sẽ đến Boston vào thứ Hai.
Tom is not carefree.	Tom không vô tư.
I broke my fingernail.	Tôi bị gãy móng tay.
The French conquest of Vietnam began in 1858 and was completed in 1884.	Cuộc chinh phục Việt Nam của Pháp bắt đầu từ năm 1858 và đến năm 1884 thì hoàn thành.
The table is covered with powder.	Bàn được phủ bằng bột.
I think Tom was shocked.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị sốc.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
Tom knows some French.	Tom biết một số tiếng Pháp.
Tom and I don't often sing together.	Tom và tôi không thường hát cùng nhau.
Tom rides his bike on the sidewalk.	Tom đạp xe trên vỉa hè.
I don't know with whom Tom wants to go to Australia.	Tôi không biết Tom muốn đến Úc với ai.
I hope you know that no one is above the law.	Tôi hy vọng bạn biết rằng không ai đứng trên luật pháp.
The man playing the piano was named Tom Jackson.	Người đàn ông chơi piano tên là Tom Jackson.
I didn't know that Tom was Mary's nephew.	Tôi không biết rằng Tom là cháu của Mary.
Does Tom know why Mary didn't invite him to her party?	Tom có ​​biết tại sao Mary không mời anh đến bữa tiệc của cô ấy không?
I will need both.	Tôi sẽ cần cả hai.
I didn't know that we were the ones who had to do it.	Tôi không biết rằng chúng tôi là những người phải làm điều đó.
Tom and Mary argued again.	Tom và Mary lại tranh cãi.
When I heard that, I put two and two together.	Khi tôi nghe điều đó, tôi đã đặt hai và hai lại với nhau.
I wish I could ask Tom to help us.	Tôi ước tôi có thể nhờ Tom giúp chúng tôi.
They will understand us.	Họ sẽ hiểu chúng tôi.
Now I know why Tom hates me.	Bây giờ tôi biết lý do Tom ghét tôi.
Always fasten your seat belt.	Luôn thắt dây an toàn.
I started learning French when I was in third grade.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp khi tôi học lớp ba.
I'm sorry, Tom.	Tôi xin lỗi, Tom.
Tom doesn't spend money on those things.	Tom không tiêu tiền vào những thứ đó.
Tom said that Mary thought he might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
"That's what's wrong with me." 	"Đó là điều sai trái với tôi."
"Why do you say that?"	"Tại sao bạn nói như vậy?"
This is the hat that Tom bought for me.	Đây là chiếc mũ mà Tom đã mua cho tôi.
The reason Tom isn't here is because he's sick.	Lý do mà Tom không có ở đây là vì anh ấy bị ốm.
Tom washed.	Tom rửa sạch.
Tom doesn't seem to like the movie very much.	Tom dường như không thích bộ phim cho lắm.
Did you find what you were looking for?	Bạn đã tìm thấy những thứ mà bạn đang tìm kiếm?
Tom comes to like the new teacher.	Tom đến thích giáo viên mới.
I'm pretty sure we haven't done what we should have done.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi chưa làm hết những gì đáng lẽ phải làm.
That's what we tried to do.	Đó là những gì chúng tôi đã cố gắng làm.
It is not uncommon for a man of his own abilities to succeed.	Không có gì lạ khi một người đàn ông có khả năng của mình thành công.
Tom is much better today.	Hôm nay Tom đã tốt hơn rất nhiều.
Do you know why Tom committed suicide?	Bạn có biết tại sao Tom lại tự sát không?
Tom and I just got married.	Tom và tôi vừa kết hôn.
You shouldn't be here today.	Bạn không nên ở đây hôm nay.
Tom did the laundry before lunch.	Tom đã giặt quần áo trước khi ăn trưa.
Who is the man you are sitting next to?	Người đàn ông bạn đang ngồi bên cạnh là ai?
Tom thinks he can sing.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể hát.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
Tom has a friend whose father is an astronaut.	Tom có ​​một người bạn có cha là một phi hành gia.
The fee for a front row seat is $5.	Phí cho một hàng ghế trước là 5 đô la.
I didn't know that you and Tom were engaged.	Tôi không biết rằng bạn và Tom đã đính hôn.
I'm as tall as him.	Tôi cao bằng anh ấy.
Tom almost forgot about the meeting.	Tom gần như quên mất cuộc họp.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
Tom told me he thought Mary was going to be mad.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nổi điên.
I told Tom I was going to give him a present.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ tặng anh ấy một món quà.
This is a picture of my family.	Đây là hình ảnh của gia đình tôi.
You're not going to let this go, Tom.	Anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, Tom.
Gift box.	Gói quà.
Tom died of his wounds.	Tom chết vì vết thương của mình.
Tom was afraid that Mary would laugh at him.	Tom sợ rằng Mary sẽ cười anh.
Tom will work all day tomorrow.	Tom sẽ làm việc cả ngày mai.
Tom is a pretty good chess player.	Tom là một người chơi cờ khá giỏi.
Tom wears a bulletproof vest.	Tom mặc áo chống đạn.
I won't take that chance.	Tôi sẽ không nắm lấy cơ hội đó.
I am not a student. 	Tôi không phải là học sinh.
I'm teacher.	Tôi là một giáo viên.
I can't remember where I left my passport.	Tôi không thể nhớ mình đã để hộ chiếu ở đâu.
Tom is not a student. 	Tom không phải là học sinh.
He is a teacher.	Anh ấy là một giáo viên.
Tom loves no one but himself.	Tom không yêu ai ngoại trừ chính mình.
Make sure Tom doesn't blow all his money on stupid stuff.	Hãy chắc chắn rằng Tom không thổi tất cả tiền của mình vào những thứ ngu ngốc.
Tom said he cried all night.	Tom nói rằng anh ấy đã khóc suốt đêm.
If we leave now, we can be back in Tucson before nightfall.	Nếu chúng tôi rời đi bây giờ, chúng tôi có thể trở lại Tucson trước khi đêm xuống.
My physics teacher doesn't care if I skip class.	Giáo viên vật lý của tôi không quan tâm nếu tôi bỏ tiết học.
You're in love with Tom, aren't you?	Bạn đang yêu Tom, phải không?
I know that Tom won't do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Do you always take a long time to answer a question?	Bạn luôn mất nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi?
Tom will definitely pass the test.	Tom chắc chắn sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom doesn't wear boots.	Tom không đi ủng.
Tom didn't seem to care at all.	Tom dường như không quan tâm chút nào.
Tom soon realizes that Mary is deliberately avoiding him.	Tom sớm nhận ra Mary đang cố tình tránh mặt anh.
Why did you lie to Tom?	Tại sao bạn lại nói dối Tom?
Tom will never forgive me, will he?	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, phải không?
Tom can leave anytime he wants.	Tom có ​​thể rời đi bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
Where's your hat?	Mũ của bạn đâu?
Tom didn't seem in any hurry to go home.	Tom không có vẻ gì là vội vàng về nhà.
"Are you going to Australia?" 	"Em đi Úc à?"
"No, I do not have." 	"Không, tôi không có."
"What about New Zealand?" 	"Còn New Zealand thì sao?"
"No, I'm not going to New Zealand either."	"Không, tôi cũng không đến New Zealand."
Tom says that Mary is likely still faster than John.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn nhanh hơn John.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom became angry.	Tom trở nên giận dữ.
I won't wear that dress.	Tôi sẽ không mặc chiếc váy đó.
Tom says he is on his way back home.	Tom nói rằng anh ấy đang trên đường trở về nhà.
Tom was a kid in 2013.	Tom là một đứa trẻ vào năm 2013.
Sea otters like to eat clams while swimming on their backs.	Rái cá biển thích ăn ngao khi bơi trên lưng.
I wasn't going to tell you about what happened last night.	Tôi đã không định nói với bạn về những gì đã xảy ra đêm qua.
Tom auditioned for American Idol.	Tom đã thử giọng cho American Idol.
I would never hire Tom.	Tôi sẽ không bao giờ thuê Tom.
I don't know we shouldn't do it here.	Tôi không biết chúng tôi không nên làm điều đó ở đây.
Tom thinks Mary lacks common sense.	Tom cho rằng Mary thiếu ý thức thông thường.
He cannot take care of himself.	Anh ấy không thể tự chăm sóc bản thân.
They are ready to help us.	Họ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
We discussed many topics.	Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề.
I think Tom lives in Australia.	Tôi nghĩ Tom sống ở Úc.
Both Tom and Mary are absent today.	Cả Tom và Mary đều vắng mặt hôm nay.
The scene was one of total devastation.	Cảnh tượng là một trong những sự tàn phá hoàn toàn.
Oil and agriculture are the mainstays of Chad's economy.	Dầu mỏ và nông nghiệp là trụ cột của nền kinh tế Chad.
Tom needs to buy something to eat.	Tom cần mua thứ gì đó để ăn.
No one on the pier.	Không có ai trên bến tàu.
Tom is the man on the left.	Tom là người đàn ông bên trái.
Tom looked up at the ceiling.	Tom nhìn lên trần nhà.
I asked Tom to let the dog out.	Tôi yêu cầu Tom cho con chó ra ngoài.
Tom can write.	Tom có ​​thể viết.
Tom wants to hear both sides of the story.	Tom muốn nghe cả hai mặt của câu chuyện.
Tom said he didn't want to do it that way.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm theo cách đó.
I wish we would buy another bottle of wine.	Tôi ước chúng ta sẽ mua một chai rượu khác.
Tom has decorated his walls with posters of his favorite movies.	Tom đã trang trí bức tường của mình bằng những tấm áp phích về những bộ phim yêu thích của anh ấy.
No one knows what happened that day.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Don't want to talk about what happened yesterday?	Bạn không muốn nói về những gì đã xảy ra ngày hôm qua?
Tom had a big fight with his mother.	Tom đã có một cuộc chiến lớn với mẹ của mình.
Tom should not be allowed any more time.	Tom không nên được phép bất cứ lúc nào nữa.
I should be in bed.	Tôi nên ở trên giường.
Tom eats fish, but Mary doesn't.	Tom ăn cá, nhưng Mary thì không.
Tom says Mary doesn't have a car.	Tom nói Mary không có xe hơi.
You don't think Tom suspects anything, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom nghi ngờ bất cứ điều gì, phải không?
I totally got over it.	Tôi hoàn toàn vượt qua nó.
We heard several explosions in the distance.	Chúng tôi nghe thấy một vài tiếng nổ ở phía xa.
You must be Tom's friend.	Bạn phải là bạn của Tom.
Tom told me he was feeling seasick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy say sóng.
Tom is very regretful.	Tom rất hối hận.
You are a bad manager.	Bạn là một nhà quản lý tồi tệ.
Tom is coming of age.	Tom đang đến tuổi trưởng thành.
Tom will serve first.	Tom sẽ phục vụ trước.
There's something I need to say.	Có điều tôi cần nói.
Tom has decided not to go to Boston next summer.	Tom đã quyết định không đi Boston vào mùa hè năm sau.
Newspaper stands are scattered here and there throughout the city.	Các quầy báo nằm rải rác đây đó khắp thành phố.
He is always at home on Mondays.	Anh ấy luôn ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Tom is a very gifted man.	Tom là một người đàn ông rất có năng khiếu.
Tom found a cave not too far from the beach.	Tom tìm thấy một hang động không quá xa bãi biển.
You are driving in the wrong direction.	Bạn đang lái xe sai hướng.
I know Tom is not a violin teacher. 	Tôi biết Tom không phải là giáo viên dạy đàn vĩ cầm.
He can't even play the violin.	Anh ấy thậm chí không thể chơi violin.
Tom will probably be hungry when he gets here.	Tom có ​​thể sẽ đói khi đến đây.
I think Tom might come back tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể trở lại vào ngày mai.
I don't think Tom is very assertive.	Tôi không nghĩ Tom là người rất quyết đoán.
I wish you told me what to expect.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết những gì mong đợi.
Tom is a master craftsman.	Tom là một nghệ nhân bậc thầy.
You can also ask Tom to do it for you.	Bạn cũng có thể nhờ Tom làm điều đó cho bạn.
Who was Tom going to do that to?	Tom đã định làm điều đó với ai?
Tom slept at our place last night.	Tom đã ngủ tại chỗ của chúng tôi đêm qua.
Tom burned his neighbor's house.	Tom đốt nhà hàng xóm của mình.
I said it wasn't a good idea.	Tôi đã nói rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom is not the type of person I want to work with.	Tom không phải là mẫu người mà tôi muốn làm việc.
Tom says he can do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I know it's not Tom.	Tôi biết đó không phải là Tom.
The nervous girl has a habit of chewing on the tip of her pencil.	Cô gái lo lắng có thói quen nhai đầu bút chì của mình.
Tom took a long time to choose a pair of shoes.	Tom đã mất rất nhiều thời gian để chọn một đôi giày.
She is wearing sunglasses.	Cô ấy đang đeo kính râm.
Tom often travels with his dog.	Tom thường đi du lịch cùng chú chó của mình.
I need a new extension cord like this.	Tôi cần một dây nối dài mới như thế này.
Tom is stuck in the middle of nowhere.	Tom bị mắc kẹt ở giữa hư không.
It's hard to believe that Tom and Mary are both still single.	Thật khó tin rằng Tom và Mary đều vẫn độc thân.
I drove Tom crazy.	Tôi đã làm Tom phát điên.
Tom and I both live on Park Street.	Tom và tôi đều sống trên Phố Park.
I don't think I should eat this.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên ăn cái này.
I told you no.	Tôi đã nói với bạn là không.
Looks like Tom doesn't speak French.	Có vẻ như Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom explained the situation well.	Tom đã giải thích tình hình tốt.
No one told Tom what he should do.	Không ai nói cho Tom biết anh nên làm gì.
Cash donations are also welcome.	Các khoản quyên góp bằng tiền cũng được hoan nghênh.
Tom has gone abroad.	Tom đã ra nước ngoài.
I hope Tom can swim.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể bơi.
Tom doesn't want us.	Tom không muốn chúng tôi.
Tom couldn't tell me because he promised Mary he wouldn't.	Tom không thể nói với tôi bởi vì anh ấy đã hứa với Mary là anh ấy sẽ không làm thế.
I lick the spoon.	Tôi liếm cái thìa.
Tom can't swim very well, can he?	Tom không thể bơi rất tốt, phải không?
Tom may have fooled you, but he won't fool me.	Tom có ​​thể đã lừa bạn, nhưng anh ấy sẽ không lừa tôi.
Tom and Mary do not understand each other.	Tom và Mary không hiểu nhau.
I think Tom was very happy.	Tôi nghĩ Tom đã rất vui.
Where can I find an ATM?	Tôi có thể tìm máy ATM ở đâu?
Tom said that he expected Mary to come home on October 20.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom won't fix it.	Tom sẽ không sửa nó.
Tom came here after Mary left.	Tom đến đây sau khi Mary rời đi.
Tom was revived with a defibrillator.	Tom đã được hồi sinh bằng máy khử rung tim.
I wonder if someone can help us.	Tôi tự hỏi nếu có ai đó có thể giúp chúng tôi.
Day after day, the dog sat waiting for its owner in front of the station.	Ngày qua ngày, chú chó ngồi đợi chủ trước nhà ga.
I don't know when Tom has to do it.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó khi nào.
Tom isn't the only one who says he enjoys doing it.	Tom không phải là người duy nhất nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
That is not a threat. 	Đó không phải là một mối đe dọa.
That is a warning.	Đó là một lời cảnh báo.
Why haven't you told Tom how much he owes?	Tại sao bạn chưa nói cho Tom biết anh ta nợ bao nhiêu?
I don't care about that kind of thing.	Tôi không quan tâm đến loại điều đó.
Tom doesn't know I've never done that.	Tom không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó.
At least Tom hasn't given up hope.	Ít nhất thì Tom vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Tom is not an unreasonable man.	Tom không phải là một người đàn ông vô lý.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
This summer resort is not as popular as before.	Khu du lịch mùa hè này không còn phổ biến như trước nữa.
He's been pinching and shaving for years to save money.	Anh ấy đã véo và cạo trong nhiều năm để tiết kiệm tiền.
I don't want money now.	Tôi không muốn tiền bây giờ.
Tom gave Mary a French-English dictionary.	Tom đưa cho Mary một cuốn từ điển Pháp-Anh.
Tom asked me to sell him my car, but I don't want to sell it.	Tom yêu cầu tôi bán cho anh ấy chiếc xe của tôi, nhưng tôi không muốn bán nó.
That's how easy it is to make mistakes.	Đó là cách bạn dễ dàng mắc sai lầm.
Old age creeps into us before we know it.	Tuổi già len lỏi vào chúng ta trước khi chúng ta biết điều đó.
You need to get rid of your bad habits.	Bạn cần loại bỏ những thói quen xấu của mình.
Mary used a plastic shovel to fill her bucket with sand.	Mary dùng xẻng nhựa đổ đầy cát vào xô của mình.
I hope Tom follows your instructions.	Tôi hy vọng Tom làm theo hướng dẫn của bạn.
Tom gave Mary the pencil.	Tom đưa cho Mary cây bút chì.
I think you are ugly.	Tôi nghĩ bạn xấu xí.
Tom finishes his homework before dinner.	Tom hoàn thành bài tập về nhà trước khi ăn tối.
I earn more than Tom does.	Tôi kiếm được nhiều hơn những gì Tom làm.
I don't spend much time on that.	Tôi không dành nhiều thời gian cho việc đó.
Tom turned on the TV.	Tom bật TV lên.
Tom says that Mary knows she might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom won't stop talking.	Tom sẽ không ngừng nói.
In the end, the diligent succeeds.	Cuối cùng thì người siêng năng cũng thành công.
Tom was killed in a suicide attack.	Tom đã bị giết trong một cuộc tấn công tự sát.
Tom cried again.	Tom lại khóc.
Is Tom autistic?	Tom có ​​bị tự kỷ không?
Tom was supposed to go home on October 20.	Tom lẽ ra phải về nhà vào ngày 20 tháng 10.
You know how important this job is to me, right?	Bạn biết công việc này quan trọng như thế nào đối với tôi, phải không?
Tom would hurt himself if he wasn't a little more careful.	Tom sẽ tự làm mình bị thương nếu anh ấy không cẩn thận hơn một chút.
Don't let the fire go out.	Đừng để lửa tắt.
Tom has requested asylum.	Tom đã yêu cầu tị nạn.
I searched for them.	Tôi đã tìm kiếm chúng.
Tom doesn't want to park his new car on the street.	Tom không muốn đậu chiếc xe mới của mình trên đường.
Tom sat in the big leather chair.	Tom ngồi vào chiếc ghế da lớn.
Is it ok if I put this there?	Có ổn không nếu tôi đặt cái này ở đó?
Tom told me what I should say.	Tom đã nói với tôi những gì tôi nên nói.
Tom needed to make sure he did everything correctly.	Tom cần đảm bảo rằng anh ấy đã làm mọi thứ một cách chính xác.
The highways in this country are amazing.	Các đường cao tốc ở đất nước này là tuyệt vời.
I believe Tom is not guilty.	Tôi tin rằng Tom không có tội.
I don't have that kind of cash.	Tôi không có loại tiền mặt đó.
The moment he saw me, he started laughing.	Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ấy bắt đầu cười.
Tom would never have done it if Mary had asked him not to.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Mary yêu cầu anh ta không làm như vậy.
We still haven't found the lost cat.	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy con mèo bị mất.
Does Tom need to do it now?	Tom có ​​cần phải làm điều đó bây giờ không?
I thought Tom would be disappointed in me.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thất vọng về tôi.
I apologize for doing that.	Tôi xin lỗi vì đã làm điều đó.
I was going to call Tom, but I forgot.	Tôi định gọi cho Tom, nhưng tôi quên mất.
You don't have to do it alone.	Bạn không cần phải làm điều đó một mình.
These shoes are clearly not wide enough for Tom.	Đôi giày này rõ ràng là không đủ rộng đối với Tom.
I'm taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom.
I'm so glad Tom got fired.	Tôi rất vui vì Tom đã bị sa thải.
In addition to French, Tom can speak English.	Ngoài tiếng Pháp, Tom có ​​thể nói tiếng Anh.
Get out of the way, man. 	Tránh ra, anh bạn.
I am passing.	Tôi đang đi qua.
I didn't know that Tom would do it yesterday.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Weird, don't you think?	Thật kỳ lạ, bạn có nghĩ vậy không?
I let my children do whatever they want.	Tôi để cho các con tôi muốn làm gì thì làm.
What is happening to you?	Chuyện gì đang xảy ra với bạn?
The door creaked.	Cánh cửa kêu cót két.
You should be kind to your elders.	Bạn nên tử tế với người lớn tuổi của mình.
That's not the best solution.	Đó không phải là giải pháp tốt nhất.
I can't stand the expectation.	Tôi không thể chịu được sự mong đợi.
Someone was following us.	Ai đó đã theo dõi chúng tôi.
Tom will show up, right?	Tom sẽ xuất hiện, phải không?
I can't depend on you anymore.	Tôi không thể phụ thuộc vào anh nữa.
I still don't know why you asked me to be here today.	Tôi vẫn không biết tại sao bạn lại yêu cầu tôi có mặt ở đây hôm nay.
I have decided to approach the problem from a different angle.	Tôi đã quyết định tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác.
It's unlikely that Tom would shed a tear if Mary was fired.	Không có khả năng Tom sẽ rơi nước mắt nếu Mary bị sa thải.
Tom graduated the same year Mary graduated.	Tom tốt nghiệp cùng năm Mary tốt nghiệp.
I know that Tom doesn't need to do that.	Tôi biết rằng Tom không cần làm điều đó.
I know that you are here somewhere.	Tôi biết rằng bạn đang ở đây ở một nơi nào đó.
Tom is ready for the next step.	Tom đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.
Tom looks like he's having a good time.	Tom trông có vẻ như anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I fear this job will take up most of my time.	Tôi sợ công việc này sẽ chiếm gần hết thời gian của tôi.
I'm happy to wait.	Tôi rất vui khi chờ đợi.
I wish I had a beautiful wife like yours.	Tôi ước gì tôi có một người vợ đẹp như của bạn.
Tom thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
It is a difficult road.	Đó là một con đường khó khăn.
I can't stop looking at you.	Tôi không thể ngừng nhìn bạn.
Tom will probably tell Mary what he wants to eat.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ấy muốn ăn.
I can't talk about Tom anymore right now.	Tôi không thể nói về Tom nữa ngay bây giờ.
Tom listened patiently.	Tom kiên nhẫn lắng nghe.
I'll try to find out why Tom left early.	Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Tom về sớm.
Tom squeezed Mary.	Tom siết chặt Mary.
Tom will be busy all week.	Tom sẽ bận rộn cả tuần.
Tom is a hardworking young man.	Tom là một thanh niên chăm chỉ.
Tom didn't do that much.	Tom đã không làm điều đó nhiều.
Tom said he assumed Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom knows Mary doesn't like raw eggs.	Tom biết Mary không thích trứng sống.
They took a leap of faith.	Họ đã có một bước nhảy vọt về niềm tin.
Tom will be back on October 20.	Tom sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I'm so tired of keeping secrets.	Tôi quá mệt mỏi với việc giữ bí mật.
It's not something I know how to do.	Đó không phải là điều tôi biết làm.
Tom looks like he's gained some weight.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã tăng cân một chút.
I'm not going anywhere today.	Tôi không định đi đâu ngày hôm nay.
Tom and Mary held hands as they watched the mist roll in.	Tom và Mary nắm tay nhau khi họ nhìn sương mù cuốn vào.
It was not until the next day that they found her.	Mãi đến ngày hôm sau, họ mới tìm thấy cô.
Please send bug reports to the following email address.	Vui lòng gửi báo cáo lỗi đến địa chỉ email sau.
Tom has not yet been paid for the work he has done for us.	Tom vẫn chưa được trả tiền cho công việc mà anh ấy đã làm cho chúng tôi.
The crisis led to the 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty.	Cuộc khủng hoảng dẫn đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968.
Tom told me that his house was haunted.	Tom nói với tôi rằng ngôi nhà của anh ấy đã bị ma ám.
There is a seal on the shore.	Có một con hải cẩu trên bờ.
I no longer live in Australia.	Tôi không còn sống ở Úc nữa.
Tom says he doesn't think it's possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng điều đó là có thể.
Tom seems more interested in making money than helping others.	Tom dường như quan tâm đến việc kiếm tiền hơn là giúp đỡ người khác.
Tom sold his company to Mary.	Tom đã bán công ty của mình cho Mary.
You never seem interested in doing anything.	Bạn dường như không bao giờ quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì.
I know that Tom is a pretty smart boy.	Tôi biết rằng Tom là một cậu bé khá thông minh.
Tom ate a peanut butter sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì bơ đậu phộng.
I know Tom is not a good cook like me.	Tôi biết Tom không phải là một đầu bếp giỏi như tôi.
I can speak French better than Tom can.	Tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn Tom có ​​thể.
Tom doesn't like children.	Tom không thích trẻ con.
I already know that Tom doesn't like me.	Tôi đã biết rằng Tom không thích tôi.
I was in the dark.	Tôi đã ở trong bóng tối.
What do you think is the best way to do that?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để làm điều đó là gì?
Tom is stubborn.	Tom thật bướng bỉnh.
Tom ran to class with a textbook in one hand and a cup of coffee in the other.	Tom chạy đến lớp với một cuốn sách giáo khoa trong tay và một tách cà phê trong tay kia.
She had read his letter sooner than she had torn it up.	Cô ấy đã sớm đọc lá thư của anh ấy hơn là cô ấy đã xé nó ra.
I know you're still not satisfied.	Tôi biết bạn vẫn chưa hài lòng.
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
I'm here to talk to Tom.	Tôi ở đây để nói chuyện với Tom.
Let's just say I'm not surprised.	Hãy chỉ nói rằng tôi không ngạc nhiên.
Why would someone kill Tom?	Tại sao ai đó lại giết Tom?
I could never forgive Tom if he did.	Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho Tom nếu anh ấy làm vậy.
How did Tom react to that news?	Tom phản ứng như thế nào trước tin tức đó?
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
I don't know if I can do it, but I'll try.	Tôi không biết liệu mình có làm được không, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Why can't we go to Boston?	Tại sao chúng ta không thể đến Boston?
I don't put syrup on French toast.	Tôi không cho xi-rô vào bánh mì nướng kiểu Pháp.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu cả.
I didn't know you were planning to get married.	Tôi không biết bạn đang có ý định kết hôn.
You barely touch your breakfast.	Bạn hầu như không động đến bữa sáng của mình.
This time it's not as fun as last time.	Lần này không còn vui như lần trước.
The trees must have died because no one watered them.	Cây cối chắc đã chết vì không ai tưới nước cho chúng.
Tom has a habit of doing that.	Tom có ​​thói quen làm điều đó.
Tom was exempt, but Mary was not.	Tom đã được miễn, nhưng Mary thì không.
We hope you will all sign this petition.	Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ ký vào bản kiến ​​nghị này.
I've never seen Tom do that before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm điều đó trước đây.
Don't forget Tom can't see very well.	Đừng quên Tom không nhìn rõ lắm.
I don't understand why Tom lied to us.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại nói dối chúng tôi.
The postman will be here soon.	Người đưa thư sẽ sớm đến đây.
I'm not the only one late.	Tôi không phải là người duy nhất đến muộn.
Tom drowned in the neighbor's swimming pool.	Tom chết đuối trong hồ bơi của hàng xóm.
I think Tom will want to see my family.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn gặp gia đình tôi.
Tom said he thought I might not need to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Aren't you one of Tom's relatives?	Bạn không phải là một trong những người thân của Tom?
Tom is okay, isn't he?	Tom không sao, phải không?
I don't think you will need me to help you anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cần tôi giúp bạn nữa.
Don't do anything stupid.	Đừng làm điều gì ngu ngốc.
Tom gave Mary a ham and cheese sandwich.	Tom đưa cho Mary một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội và pho mát.
It is in working condition.	Nó đang trong tình trạng hoạt động.
I have been doing this for over three years now.	Tôi đã làm điều này hơn ba năm nay.
Skin whitening products are popular in Asia.	Các sản phẩm làm trắng da được ưa chuộng tại Châu Á.
It's not something that comes naturally to me.	Nó không phải là điều gì đó tự nhiên đến với tôi.
We cannot prove anything.	Chúng tôi không thể chứng minh bất cứ điều gì.
You always say so.	Bạn luôn nói như vậy.
The fireman slipped through the door.	Người lính cứu hỏa đã lách qua cánh cửa.
Every time he comes here, he orders the same dish.	Mỗi lần đến đây, anh ấy đều gọi một món giống nhau.
Tom knew that couldn't happen.	Tom biết điều đó không thể xảy ra.
There is a lot of noise here.	Có rất nhiều tiếng ồn ở đây.
I wonder if Tom thinks we should do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó hay không.
I have prepared breakfast for Tom.	Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho Tom.
I don't think the weather will be clear.	Tôi không nghĩ rằng thời tiết sẽ rõ ràng.
Tom doesn't know how strong you are.	Tom không biết bạn mạnh như thế nào.
How many wheels does a wheelbarrow have?	Xe cút kít có mấy bánh?
Don't worry about it.	Đừng lo lắng về nó.
You are embarrassing yourself.	Bạn đang tự làm mình xấu hổ.
If it happened to rain, he wouldn't go.	Nếu tình cờ trời mưa, anh ấy sẽ không đi.
We can't do that anymore.	Chúng tôi không thể làm điều đó nữa.
Don't forget to turn off the lights.	Đừng quên tắt đèn.
Tom suggested that I go to Australia with him.	Tom đề nghị tôi đi Úc với anh ấy.
Tom explains why he doesn't.	Tom giải thích lý do tại sao anh ấy không làm như vậy.
The doctor told me that I would have to stay in bed for a week.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi sẽ phải nằm trên giường trong một tuần.
Tom says he likes the sound of it.	Tom nói rằng anh ấy thích âm thanh của nó.
Tom and Mary don't have enough money to buy a house.	Tom và Mary không có đủ tiền để mua nhà.
Tom is a very positive person.	Tom là một người rất tích cực.
It would be nice to have someone to play with.	Sẽ rất vui nếu có ai đó để chơi cùng.
I know Tom is hard to get along with.	Tôi biết Tom rất khó hòa hợp.
I don't think you tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã cố gắng đủ nhiều.
Tom couldn't understand why Mary didn't like him.	Tom không thể hiểu tại sao Mary không thích anh ta.
Tom is not a locksmith.	Tom không phải là một thợ khóa.
We shouldn't do that anymore.	Chúng ta không nên làm điều đó nữa.
I should say 2:30.	Tôi nên nói 2:30.
I couldn't find the hotel.	Tôi không thể tìm thấy khách sạn.
Don't know if Tom is really scared.	Không biết Tom có ​​thực sự sợ hãi không.
Tom broke Mary's heart.	Tom đã làm tan nát trái tim của Mary.
It doesn't work for everyone.	Nó không hoạt động cho tất cả mọi người.
I was stung by a bee near the swimming pool.	Tôi bị ong đốt gần bể bơi.
I really don't want to leave.	Tôi thực sự chưa muốn rời đi.
What is that little strobe light?	Ánh sáng nhấp nháy nhỏ đó là gì?
What did Tom show you?	Tom đã cho bạn thấy những gì?
You didn't make that clear at all.	Bạn đã không nói rõ điều đó chút nào.
Baseball season hasn't started yet.	Mùa bóng chày vẫn chưa bắt đầu.
"Mary is prettier than me." 	"Mary xinh hơn tôi."
"I do not think so."	"Tôi không nghĩ vậy."
Tom might not want us to help Mary.	Tom có ​​thể không muốn chúng tôi giúp Mary.
The key was broken in the lock.	Chìa khóa bị gãy trong ổ khóa.
Tom told me he wasn't going to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thắng.
I tried to keep a friendly relationship with Tom, but it was not possible.	Tôi đã cố gắng giữ mối quan hệ thân thiện với Tom, nhưng điều đó là không thể.
I thought you said no one would be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng sẽ không có ai ở đây.
Tom didn't even try to convince Mary that he was innocent.	Tom thậm chí còn không cố gắng thuyết phục Mary rằng anh vô tội.
Don't trust your memory.	Đừng tin tưởng vào trí nhớ của bạn.
When I grow up, I want to be a pilot. 	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành phi công.
What do you want to be?	Bạn muốn trở thành gì?
Don't cry because it's over. 	Đừng khóc vì nó đã kết thúc.
Smile because it all happened.	Hãy cười lên vì tất cả đã xảy ra rồi.
Tom had a chance to try that last week.	Tom đã có cơ hội thử làm điều đó vào tuần trước.
Tom said that he wished he would give Mary flowers.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ tặng hoa Mary.
I want to know what you see right now.	Tôi muốn biết những gì bạn nhìn thấy ngay bây giờ.
Have you decided how you are going to solve this problem?	Bạn đã quyết định mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào chưa?
Is Tom really nervous?	Tom có ​​thực sự lo lắng không?
I'm sick of eating in the school canteen.	Tôi chán ăn ở căng tin của trường.
I can't promise you anything, Tom.	Tôi không thể hứa với bạn bất cứ điều gì, Tom.
She is trying to balance work and life at home.	Cô ấy đang cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống ở nhà.
"Are you still dating Tom?" 	"Bạn vẫn đang hẹn hò với Tom?"
"No, we broke up early last month."	"Không, chúng tôi đã chia tay vào đầu tháng trước."
They don't trust each other.	Họ không tin tưởng lẫn nhau.
I suggest you stop asking so many stupid questions.	Tôi đề nghị bạn ngừng hỏi nhiều câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Tom died when I was thirteen.	Tom chết khi tôi mười ba tuổi.
I think the judge's decision is unfair.	Tôi nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là không công bằng.
Why can't you swim here?	Tại sao bạn không thể bơi ở đây?
I won't show it to anyone else.	Tôi sẽ không cho ai khác xem.
Tom did not open the package.	Tom đã không mở gói hàng.
Why don't you come to Tom's party?	Tại sao bạn không đến bữa tiệc của Tom?
I think I did it the right way.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều đó một cách đúng đắn.
Why don't you eat beef?	Tại sao bạn không ăn thịt bò?
Tom says that Mary has always lived in Australia.	Tom nói rằng Mary luôn sống ở Úc.
Tom calls Mary and tells her that he has to work overtime.	Tom gọi cho Mary và nói với cô rằng anh phải làm thêm giờ.
I think it's time for me to write her another letter.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi viết cho mẹ một bức thư khác.
Tom says he doesn't have your permission to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có sự cho phép của bạn để làm điều đó.
I apologized for that.	Tôi đã xin lỗi vì điều đó.
Don't you know Tom lives in Australia?	Bạn không biết Tom sống ở Úc à?
The teacher confiscated Tom's phone because he was caught texting in class.	Giáo viên đã tịch thu điện thoại của Tom vì anh bị bắt gặp nhắn tin trong lớp.
Tom started dancing.	Tom bắt đầu khiêu vũ.
I saw Tom at your door, eavesdropping.	Tôi đã thấy Tom ở ngoài cửa nhà bạn, đang nghe trộm.
Ask Tom to stop doing it.	Yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
Tom made the difference.	Tom đã tạo ra sự khác biệt.
Tom says that Mary is unbiased.	Tom nói rằng Mary không thiên vị.
I don't think Tom will visit Australia any time soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến thăm Úc sớm.
I had some bad vacations.	Tôi đã có một số kỳ nghỉ tồi tệ.
Tom takes care of our kids.	Tom chăm sóc những đứa trẻ của chúng tôi.
My books don't sell very well.	Sách của tôi bán không chạy lắm.
You're so lucky, Tom.	Bạn thật may mắn, Tom.
I doubt that Tom and Mary would be reluctant to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Do you think it would be good to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ là tốt để làm điều đó?
I hope that I didn't hurt Tom.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm tổn thương Tom.
I'm not surprised that Tom had to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom phải làm vậy.
We should probably ask Tom to do it.	Chúng ta có lẽ nên yêu cầu Tom làm điều đó.
I can't believe Tom would do that.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều đó.
I don't want to argue in front of the kids.	Tôi không muốn tranh luận trước mặt bọn trẻ.
No one messes with Tom.	Không ai gây rối với Tom.
Tom and I both lied to you.	Tom và tôi đều nói dối bạn.
How would you describe Tom's facial expression?	Bạn sẽ mô tả biểu cảm trên khuôn mặt của Tom như thế nào?
I can't go to school for a whole week.	Tôi không thể đến trường trong cả tuần.
Are you going to see Tom's band on Friday?	Bạn có đi xem ban nhạc của Tom vào thứ sáu không?
My name is Tom.	Tên tôi là Tom.
Tom chooses his friends carefully.	Tom lựa chọn bạn bè của mình một cách cẩn thận.
Before Tom could leave, the police arrived.	Trước khi Tom có ​​thể rời đi, cảnh sát đã đến.
He said that his father was sick, but that was a lie.	Anh ta nói rằng cha anh ta bị ốm, nhưng đó là một lời nói dối.
Tom was not surprised that Mary was there.	Tom không ngạc nhiên khi Mary ở đó.
I don't usually do things like this.	Tôi thường không làm những việc như thế này.
Tom has to tell me how to do it.	Tom phải cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
We are soul mates.	Chúng tôi là bạn tâm giao.
What do you think Tom is doing?	Bạn nghĩ Tom đang làm gì?
Tom goes to school by bus.	Tom đến trường bằng xe buýt.
It's all of you together, isn't it?	Đó là tất cả các bạn cùng, phải không?
We still haven't been able to find a replacement for Tom.	Chúng tôi vẫn chưa thể tìm được ai thay thế Tom.
Tom spends all day studying.	Tom dành cả ngày để học.
She is contemplating a trip.	Cô ấy đang dự tính một chuyến đi.
Tom made Mary stop.	Tom đã khiến Mary dừng lại.
Tom liked the way you did it.	Tom thích cách bạn đã làm điều đó.
You will never know the truth.	Bạn sẽ không bao giờ biết sự thật.
Tom said he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
Tom doesn't seem to like anything.	Tom dường như không thích bất cứ điều gì.
I suspect Tom doesn't do his homework on his own.	Tôi nghi ngờ Tom không tự mình làm bài tập về nhà.
We have not made that decision yet.	Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định đó.
If you helped, it would be easier to do it.	Nếu bạn đã giúp, sẽ dễ dàng hơn để làm điều đó.
Tom is not neat.	Tom không được gọn gàng.
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants to do.	Tôi biết Tom thường được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I know that Tom is not a Vietnam veteran.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cựu chiến binh Việt Nam.
The jets took off one after another.	Các máy bay phản lực lần lượt cất cánh.
I can't believe that worked.	Tôi không thể tin rằng điều đó đã hiệu quả.
I think you are overreacting to the situation.	Tôi nghĩ rằng bạn đang phản ứng thái quá trước tình hình.
Tom quickly pulled the door open.	Tom nhanh chóng kéo cửa ra.
Do you want to swap places?	Bạn có muốn đổi chỗ cho nhau không?
Tom wasn't the only one there.	Tom không phải là người duy nhất ở đó.
Several fishermen were arrested.	Một số ngư dân đã bị bắt.
I should listen.	Tôi nên nghe.
They have won many competitions.	Họ đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi.
You know Tom can't win.	Bạn biết Tom không thể thắng.
I used to love driving.	Tôi đã từng thích lái xe.
The party was canceled due to lack of interest.	Bữa tiệc đã bị hủy bỏ do không có lãi.
Tom is objective, but Mary is not.	Tom là khách quan, nhưng Mary thì không.
No one knows why Tom did this.	Không ai biết tại sao Tom lại làm điều này.
I don't know why Tom didn't do it.	Tôi không biết tại sao Tom không làm điều đó.
I saw a picture of Tom standing in front of the Eiffel Tower.	Tôi đã xem ảnh Tom đứng trước tháp Eiffel.
Do you remember where you first talked to Tom?	Bạn có nhớ nơi bạn đã nói chuyện với Tom lần đầu tiên?
Tom ate all the ice cream.	Tom đã ăn hết kem.
Tom reviews the shows.	Tom xem lại các chương trình.
Tom is a humble man, isn't he?	Tom là một người khiêm tốn, phải không?
Tom says he'll try it again on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào thứ Hai.
I know what to do, but I'm not sure how.	Tôi biết mình phải làm gì, nhưng tôi không chắc phải làm như thế nào.
Tom is a picky eater.	Tom là một người kén ăn.
I don't think I would want to live in Boston.	Tôi không nghĩ mình sẽ muốn sống ở Boston.
I think it was Tom who increased Mary's drink quantity.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã tăng số lượng đồ uống của Mary.
You're very polite.	Bạn rất lịch sự.
I know Tom didn't know Mary didn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary không phải làm điều đó.
I know this is not what we were talking about.	Tôi biết đây không phải là những gì chúng ta đã nói.
Wouldn't it be nice to have 28 hours in a day?	Sẽ thật tuyệt nếu có 28 giờ trong một ngày phải không?
Do you know what I'm saying?	Bạn có biết mình đang nói gì không?
You will soon get used to public speaking.	Bạn sẽ sớm quen với việc nói trước đám đông.
Tom is proud of you.	Tom tự hào về bạn.
Tom says he needs at least $300 to buy everything he needs.	Tom nói rằng anh ấy cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom looked on in horror.	Tom kinh hãi nhìn.
Yesterday was not as cold as the day before.	Hôm qua không lạnh như ngày kia.
You really should tell Tom.	Bạn thực sự nên nói với Tom.
I didn't know Tom needed to do it again.	Tôi không biết Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Modern problems require modern solutions.	Các vấn đề hiện đại đòi hỏi các giải pháp hiện đại.
I wasn't the one who showed Tom how to do it.	Tôi không phải là người đã chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Don't go so fast.	Đừng đi nhanh như vậy.
I can't do without sugar in my coffee.	Tôi không thể làm gì nếu không có đường trong cà phê của mình.
I don't find it funny.	Tôi không thấy buồn cười.
Don't pretend like nothing's wrong.	Đừng giả vờ như không có gì sai.
Is there something bothering you?	Có điều gì đó làm phiền bạn?
I used to love sketching.	Tôi đã từng thích vẽ phác thảo.
Tom won't give up.	Tom sẽ không bỏ cuộc.
Don't make it a habit.	Đừng biến nó thành thói quen.
Tom injured his right hand.	Tom bị thương ở tay phải.
I think we're doing pretty well.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm khá tốt.
Tom has three children to support.	Tom có ​​ba đứa con để chu cấp.
All Tom does is sleep.	Tất cả những gì Tom làm là ngủ.
I'm sorry for getting you through that.	Tôi xin lỗi vì đã làm cho bạn vượt qua điều đó.
The boy hits the ball with his new bat.	Cậu bé đánh bóng bằng chiếc gậy mới của mình.
I lent Tom an umbrella, not Mary.	Tôi cho Tom mượn ô chứ không phải Mary.
What's better than this?	Còn gì tốt hơn cái này?
Tom didn't know that we were having a party.	Tom không biết rằng chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc.
Tom will be furious when he finds out what I did.	Tom sẽ rất tức giận khi biết tôi đã làm gì.
Tom has won many awards.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng.
Do you know Tom's apartment number?	Bạn có biết số căn hộ của Tom không?
Tom was punched in the nose.	Tom bị đấm vào mũi.
Why does Tom always wear sunglasses?	Tại sao Tom luôn đeo kính râm?
Tom crawled back to bed.	Tom trườn trở lại giường.
The police are looking for clues.	Cảnh sát đang truy tìm manh mối.
Tom is walking slowly.	Tom đang bước đi chậm rãi.
Maybe I should write to Tom.	Có lẽ tôi nên viết thư cho Tom.
I wish Tom wouldn't sing so loudly late at night.	Tôi ước gì Tom sẽ không hát lớn như vậy vào đêm khuya.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không cho phép các bạn làm điều đó.
I think Tom is confused.	Tôi nghĩ Tom đang bối rối.
Tom doesn't wear a vest.	Tom không mặc vest.
Why don't you tell me you don't like chocolate?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thích sô cô la?
Tom is not a carpenter.	Tom không phải là một thợ mộc.
Tom and Mary couldn't do it.	Tom và Mary đã không thể làm điều đó.
I think Tom is expecting someone to help him.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong đợi ai đó giúp đỡ anh ấy.
Tom told me that Mary was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã có động lực để làm điều đó.
Tom tells Mary to get ready.	Tom bảo Mary hãy sẵn sàng.
I don't think you'll come to Boston alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến Boston một mình.
He couldn't think where to hide it.	Anh không thể nghĩ nên giấu nó ở đâu.
See who's at the door.	Xem ai đang ở cửa.
Are you brave enough to do it?	Bạn có đủ can đảm để làm điều đó?
He broke his arm and they had to splint it.	Anh ấy bị gãy tay và họ phải nẹp vào đó.
I think there is hope.	Tôi nghĩ là có hy vọng.
I don't like your dad.	Tôi không thích bố của bạn.
I asked Tom to clean the room.	Tôi đã nhờ Tom dọn phòng.
Tom says he cares.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm.
Mary and Alice are often mistaken for sisters.	Mary và Alice thường bị nhầm là chị em.
How did Tom get this news?	Làm thế nào mà Tom nhận được tin tức này?
Tom never lied to Mary.	Tom không bao giờ nói dối Mary.
Tom doesn't understand your joke.	Tom không hiểu trò đùa của bạn.
I hope that Tom has learned his lesson.	Tôi hy vọng rằng Tom đã học được bài học của mình.
Tom wants our help.	Tom muốn chúng tôi giúp đỡ.
He's really in good form.	Anh ấy thực sự có phong độ tốt.
Tom pulled a pair of scissors out of a drawer.	Tom lấy một chiếc kéo ra khỏi ngăn kéo.
In Japan, a census is done every 5 years.	Ở Nhật Bản, một cuộc điều tra dân số được thực hiện 5 năm một lần.
I know that Tom is a very clumsy guy.	Tôi biết rằng Tom là một anh chàng rất vụng về.
I think Tom is talking to Mary now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nói chuyện với Mary bây giờ.
Tom would probably do it, right?	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó, phải không?
Tom said he has no plans to do that this weekend.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần này.
Put it away, or you will lose it.	Cất nó đi, nếu không bạn sẽ mất nó.
Tom seems to have hanged himself.	Tom dường như đã treo cổ tự tử.
He thinks I'm jealous.	Anh ấy nghĩ tôi đang ghen.
I don't want to sell my house.	Tôi không muốn bán nhà của mình.
I heard you went out with Tom.	Tôi nghe nói bạn đã đi chơi với Tom.
When Tom returned, Mary was sleeping.	Khi Tom trở lại, Mary đang ngủ.
That species is extinct.	Loài đó đã tuyệt chủng.
Could you please ask Tom if he will help us do that?	Bạn có thể vui lòng hỏi Tom nếu anh ấy sẽ giúp chúng tôi làm điều đó?
We can't move forward until Tom agrees to our plan.	Chúng tôi không thể tiến về phía trước cho đến khi Tom đồng ý với kế hoạch của chúng tôi.
Tom does this for a living.	Tom làm việc này để kiếm sống.
Tom currently lives in Boston with his father.	Tom hiện đang sống ở Boston với cha của mình.
I don't want to eat at this restaurant anymore.	Tôi không muốn ăn ở nhà hàng này nữa.
What else can you tell me about Tom?	Bạn có thể cho tôi biết điều gì khác về Tom?
How long did it take you to record this album?	Bạn đã mất bao lâu để thu âm album này?
Tom and Mary attended the same university.	Tom và Mary học cùng trường đại học.
He couldn't come because he was sick.	Anh ấy không thể đến vì anh ấy bị ốm.
I know you probably don't want to come to Australia, but I wanted you to come with us.	Tôi biết có lẽ bạn không muốn đến Úc, nhưng tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi.
You don't want to get me in trouble, do you?	Bạn không muốn làm cho tôi gặp rắc rối, phải không?
I couldn't be better.	Tôi không thể tốt hơn.
I don't do that much.	Tôi không làm nhiều như vậy.
I will not tell you.	Tôi sẽ không nói với bạn.
Tom picked up his toy.	Tom nhặt đồ chơi của mình lên.
Tom doesn't think he looks like his father.	Tom không nghĩ mình giống bố.
The universe is full of mysteries.	Vũ trụ đầy bí ẩn.
Tom said the decision was made by his boss.	Tom cho biết quyết định là do ông chủ của anh ấy đưa ra.
I don't want you two talking about me.	Tôi không muốn hai người nói về tôi.
Tom told me he wasn't scared at all.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề sợ hãi.
Tom shaves his head to show support for Mary, who is going through chemotherapy.	Tom cạo đầu để thể hiện sự ủng hộ đối với Mary, người đang trải qua quá trình hóa trị.
Now I am writing a letter to Tom.	Bây giờ tôi đang viết một bức thư cho Tom.
I am the worst student in the class.	Tôi là học sinh tệ nhất trong lớp.
Lots of people are coming out of the cinema.	Rất nhiều người đang bước ra từ rạp chiếu phim.
I have never had problems like this before.	Tôi chưa bao giờ gặp những vấn đề như thế này trước đây.
I want to show you around town.	Tôi muốn cho bạn thấy một vòng quanh thị trấn.
Do you really think Tom will be able to do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình?
How do you know I haven't found someone special yet?	Làm sao bạn biết tôi chưa tìm thấy ai đó đặc biệt?
Tom says he is not sad.	Tom nói rằng anh ấy không buồn.
I really don't see any advantage.	Tôi thực sự không thấy bất kỳ lợi thế nào.
I have a big scar on my left leg.	Tôi có một vết sẹo lớn ở chân trái.
Tom is making the bed.	Tom đang dọn giường.
Tom put down his pen.	Tom đặt bút xuống.
"You're a good guitarist." 	"Bạn là một tay guitar giỏi."
"I like to think I am."	"Tôi muốn nghĩ rằng tôi là."
Tom always calls me on my birthday.	Tom luôn gọi cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi.
I don't understand Tom's explanation.	Tôi không hiểu lời giải thích của Tom.
Tom couldn't stand the pain.	Tom không thể chịu đựng được nỗi đau.
I told Tom to go back to his room.	Tôi bảo Tom về phòng.
Tom can't seem to do anything today.	Tom dường như không thể làm bất cứ điều gì ngay hôm nay.
Tom didn't have to say anything.	Tom không cần phải nói gì cả.
Tom started talking much earlier than most children.	Tom bắt đầu nói sớm hơn nhiều so với hầu hết trẻ em.
You knew it was going to happen, right?	Bạn biết nó sẽ xảy ra, phải không?
The prisoner was pardoned by the governor.	Người tù được thống đốc ân xá.
Would you like some cider?	Bạn có muốn một ít rượu táo không?
Tom informs Mary that she will have to do it alone.	Tom thông báo với Mary rằng cô ấy sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom tried to say something, but Mary interrupted him.	Tom cố nói điều gì đó, nhưng Mary đã cắt ngang lời anh.
Tom hired a dog trainer.	Tom đã thuê một người huấn luyện chó.
That's why you're back from Boston, right?	Đó là lý do tại sao bạn trở lại từ Boston, phải không?
Tom didn't know Mary wasn't going to stay.	Tom không biết Mary không định ở lại.
We all knelt down and began to pray.	Tất cả chúng tôi quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.
Plug in the microphone.	Cắm micrô.
Tom did not compete in the third quarter.	Tom đã không thi đấu trong quý thứ ba.
Tom really thinks we don't need to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó.
I have known you for many years.	Tôi đã biết bạn trong nhiều năm.
Tom was taught to do that.	Tom đã được dạy để làm điều đó.
Tom wears mirrored sunglasses and a black cap.	Tom đeo kính râm tráng gương và đội mũ lưỡi trai đen.
Let Tom drive.	Để Tom lái xe.
My shirt is red and my shoes are dark blue.	Áo sơ mi của tôi màu đỏ và đôi giày của tôi màu xanh đậm.
Tom is your typical workaholic.	Tom là người nghiện công việc điển hình của bạn.
Tom says he will try.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng.
Tom asked me to open the window.	Tom yêu cầu tôi mở cửa sổ.
Tom needs another lawyer. 	Tom cần một luật sư khác.
The person he has doesn't seem to know what he's doing.	Người mà anh ta có dường như không biết anh ta đang làm gì.
Can you take Tom home?	Bạn có thể đưa Tom về nhà không?
Tom has no incentive to do it, but Mary does.	Tom không có động cơ để làm điều đó, nhưng Mary thì có.
It's not true.	Nó không đúng.
Tom caught it.	Tom đã bắt được.
Do not tempt fate.	Đừng cám dỗ số phận.
I don't know that I don't need to do that.	Tôi không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Everyone knows that it was Tom who did it.	Mọi người đều biết rằng chính Tom là người đã làm điều đó.
Tom won't understand.	Tom sẽ không hiểu.
It is said to have cost them billions of dollars.	Nó được cho là đã tiêu tốn của họ hàng tỷ đô la.
He's not very good.	Anh ấy không giỏi lắm.
I was impressed by Tom's words.	Tôi đã bị ấn tượng bởi những lời của Tom.
Tom wasn't the one to convince Mary to give it up.	Tom không phải là người thuyết phục Mary từ bỏ việc đó.
I'm not the only one who knows where Tom hides the money.	Tôi không phải là người duy nhất biết Tom giấu tiền ở đâu.
Tom said that it was harder than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó khó hơn anh ấy mong đợi.
Tom asked Mary if he could borrow one of her hammers.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn một trong những chiếc búa của cô ấy không.
Tom is a great manager.	Tom là một người quản lý tuyệt vời.
Tom looks skeptical.	Tom có ​​vẻ hoài nghi.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ như đang thất vọng.
I'm not scared.	Tôi không sợ hãi.
Tom ate a pomegranate.	Tom đã ăn một quả lựu.
The coach didn't let me play.	Huấn luyện viên không cho tôi thi đấu.
Tom doesn't know the reason.	Tom không biết lý do.
Her voice could hardly be heard above the noise.	Giọng nói của cô ấy khó có thể được nghe thấy ở phía trên tiếng ồn.
Tom's parents are both from Boston.	Cha mẹ của Tom đều đến từ Boston.
Where were you when your wife disappeared, Tom?	Anh đã ở đâu khi vợ anh biến mất, Tom?
I did all I could here.	Tôi đã làm tất cả những gì có thể ở đây.
Didn't I give you 10,000 yen a week ago?	Không phải tôi đã đưa cho bạn 10.000 yên một tuần trước sao?
I knew that Tom knew who would do it to Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
Are you sure this won't backfire on us?	Bạn có chắc điều này sẽ không phản tác dụng với chúng tôi?
I can't believe all that just happened.	Tôi không thể tin được tất cả những gì vừa xảy ra.
Tom's body was found early Monday.	Thi thể của Tom được tìm thấy vào đầu ngày thứ Hai.
Just do me a favor and don't tell Tom I'm here.	Chỉ cần giúp tôi một việc và đừng nói với Tom rằng tôi đã ở đây.
She has a gift for prophecy.	Cô ấy có năng khiếu tiên tri.
Our farm is located in rural Nebraska.	Trang trại của chúng tôi nằm ở vùng nông thôn Nebraska.
I have not eaten dinner yet.	Tôi vẫn chưa ăn tối.
Tom and Mary are both good cooks.	Tom và Mary đều là những đầu bếp giỏi.
That's what we're about to do.	Đó là điều mà chúng tôi chuẩn bị làm.
I may need to tell Tom about that.	Tôi có thể cần phải nói với Tom về điều đó.
I didn't know you were ever married.	Tôi không biết bạn đã từng kết hôn.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ hãi.
The ruling party is carrying out a smear campaign against the opposition.	Đảng cầm quyền đang thực hiện một chiến dịch bôi nhọ phe đối lập.
Are you saying you don't remember?	Bạn đang nói rằng bạn không nhớ?
I know Tom is a much better saxophonist than Mary.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ saxophone giỏi hơn Mary rất nhiều.
Tom says that Mary is looking forward to her retirement.	Tom nói rằng Mary đang mong chờ ngày nghỉ hưu của mình.
Do you think Tom and Mary will get along?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ hợp nhau không?
That's why I don't like Tom.	Đó là lý do tại sao tôi không thích Tom.
You imply that you know what you're doing.	Bạn ngụ ý rằng bạn biết bạn đang làm gì.
Tom asks for a raise.	Tom yêu cầu tăng lương.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
Tom tighten the nuts.	Tom thắt chặt các hạt.
I was going to do it that way, but I changed my mind after Tom suggested doing it another way.	Tôi đã định làm theo cách đó, nhưng tôi đã đổi ý sau khi Tom đề nghị làm theo cách khác.
I hope that Tom finally found what he was looking for.	Tôi hy vọng rằng Tom cuối cùng đã tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom sends me flowers every Mother's Day.	Tom gửi hoa cho tôi vào mỗi Ngày của Mẹ.
Tom jotted something down in his notebook.	Tom ghi nhanh điều gì đó vào sổ tay của mình.
Tom never thought that he would see Mary again.	Tom không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ gặp lại Mary.
Tom doesn't seem as courageous as Mary.	Tom dường như không can đảm như Mary.
Tom is as crazy as Mary.	Tom cũng điên khùng như Mary.
Tom and Mary are my cousins.	Tom và Mary là anh em họ của tôi.
Tom is moving to Boston next week.	Tom sẽ chuyển đến Boston vào tuần tới.
Tom and I ate the same thing.	Tom và tôi đã ăn cùng một thứ.
We all did it at least once.	Tất cả chúng tôi đã làm điều đó ít nhất một lần.
You may want to take a few steps back.	Bạn có thể muốn lùi lại một vài bước.
You did not look.	Bạn đã không nhìn.
Tom thought Mary might not have cried.	Tom nghĩ Mary có lẽ đã không khóc.
I wonder if Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng tôi phải làm như vậy không.
Tom told us we wasted our time.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã lãng phí thời gian của mình.
Tom said Mary didn't think John would do that to Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với Alice.
Tom told me that he thought Mary was unmarried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chưa kết hôn.
Tom is the tallest boy in the class.	Tom là cậu bé cao nhất trong lớp.
I know Tom does it better than I do.	Tôi biết Tom làm điều đó giỏi hơn tôi.
Both Tom and Mary like you very much.	Cả Tom và Mary đều thích bạn rất nhiều.
Tom and Mary had a few beers.	Tom và Mary đã uống một vài cốc bia.
Tom tore the book open.	Tom xé cuốn sách ra.
Tom said he didn't have to wait that long.	Tom nói rằng anh ấy không phải đợi lâu như vậy.
Tom has been very nice to us.	Tom đã rất tốt với chúng tôi.
They are delicious to eat.	Chúng rất ngon để ăn.
I'm following orders.	Tôi đang theo lệnh.
Tom can still win.	Tom vẫn có thể thắng.
Some of us plan to visit you in the near future.	Một số người trong chúng tôi dự định đến thăm bạn trong tương lai gần.
Do you want me to explain it to you?	Bạn có muốn tôi giải thích nó cho bạn?
I think I should talk to Tom.	Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với Tom.
What is Tom going to do?	Tom chuẩn bị làm gì?
There are 50 stars on the American flag.	Có 50 ngôi sao trên lá cờ Mỹ.
Tom has already started looking for work.	Tom đã bắt đầu tìm việc.
Speaking a foreign language well is not easy.	Nói tốt một ngoại ngữ không phải là điều dễ dàng.
Tom must be laughing his ass off.	Tom hẳn đang cười vỡ bụng.
It's a complicated algorithm.	Đó là một thuật toán phức tạp.
I am kneading dough.	Tôi đang nhào bột.
At that time Tom could not speak French.	Hồi đó Tom không nói được tiếng Pháp.
When we woke up, we were already adrift on the open sea.	Khi chúng tôi thức dậy, chúng tôi đã trôi dạt trên biển khơi.
Tom is not a good singer.	Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
Tom is like me in many ways.	Tom cũng giống tôi về nhiều mặt.
Tom is on the bus.	Tom đang ở trên xe buýt.
I don't think Tom would say something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói điều gì đó như thế.
Tom doesn't play with his dog as much as before.	Tom không chơi với con chó của mình nhiều như trước nữa.
You don't sound as crazy as Tom.	Bạn không có vẻ gì là điên cuồng như Tom.
That's not how we think.	Đó không phải là cách chúng ta nghĩ.
Tom told me that he thought Mary was illiterate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary mù chữ.
Did Tom say when he was about to leave?	Tom có ​​nói khi anh ấy định rời đi không?
I don't think we should do it the way Tom told us to.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với chúng ta.
My last real vacation was over three years ago.	Kỳ nghỉ thực sự cuối cùng của tôi là hơn ba năm trước.
Tom sat cross-legged on the carpet.	Tom ngồi xếp bằng trên thảm.
Tom almost couldn't wait to meet Mary.	Tom gần như không thể chờ đợi để gặp Mary.
I wish Tom was here with us.	Tôi ước gì Tom ở đây với chúng tôi.
Why didn't you say that in the first place?	Tại sao bạn không nói điều đó ngay từ đầu?
He returned home after ten months away.	Anh trở về nhà sau mười tháng xa cách.
I don't think an exception should be made.	Tôi không nghĩ rằng một ngoại lệ nên được thực hiện.
You don't tell me anything anymore.	Bạn không nói với tôi bất cứ điều gì nữa.
I know that Tom is not taller than me.	Tôi biết rằng Tom không cao hơn tôi.
Repetition is the mother of learning.	Sự lặp lại là mẹ của việc học.
I'm pretty sure Tom has never been to Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ đến Úc.
What do you want me to do with this little girl?	Bạn muốn tôi làm gì với cô gái nhỏ này?
You and I are not that different.	Bạn và tôi không khác nhau là mấy.
I am in pain from the injury.	Tôi đau đớn vì chấn thương.
Tom and Mary are both unemployed.	Tom và Mary đều thất nghiệp.
They haven't come back yet.	Họ vẫn chưa trở lại.
If you live with wolves, you will howl like one.	Nếu bạn sống với những con sói, bạn sẽ hú lên như một con.
Don't waste time convincing Tom to do it.	Đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Tom làm điều đó.
I would be very surprised if Tom got here on time.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom đến đây đúng giờ.
Tom says Mary is not worried.	Tom nói Mary không lo lắng.
I lost my briefcase.	Tôi đã đánh mất chiếc cặp của mình.
Tom is coming down.	Tom đang xuống.
You are giving me creeps.	Bạn đang cho tôi creep.
You are the cutest girl here.	Bạn là cô gái dễ thương nhất ở đây.
I know Tom to be a very protective father.	Tôi biết Tom là một người cha rất bảo vệ.
I promise I won't do this again.	Tôi hứa tôi sẽ không làm điều này một lần nữa.
I have something to tell Tom.	Tôi có chuyện phải nói với Tom.
Tom's car is in Mary's driveway.	Xe của Tom đang ở đường lái xe của Mary.
I don't know what to buy.	Tôi không biết phải mua cái gì.
Why don't you let Tom drive?	Tại sao bạn không để Tom lái xe?
My hands are smeared with ink.	Tay tôi lấm lem mực.
He said that if he was there he would be very happy.	Anh ấy nói rằng nếu anh ấy ở đó thì anh ấy sẽ rất vui.
Tom is jumping rope.	Tom đang nhảy dây.
Tom's wife passed away.	Vợ của Tom đã qua đời.
Our dog was vomiting in the hall.	Con chó của chúng tôi đã nôn mửa trong hội trường.
Tom didn't tell me to do it.	Tom không bảo tôi làm điều đó.
That's not what Tom intended to do.	Đó không phải là những gì Tom định làm.
Tom has been suspended.	Tom đã bị đình chỉ.
Tom and Mary are not very likely to do it together.	Tom và Mary không có nhiều khả năng làm điều đó cùng nhau.
I think buying a new one would be a good idea.	Tôi nghĩ rằng mua một cái mới sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom told me that he thought Mary was single.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary độc thân.
Tom took the gun away from Mary.	Tom lấy súng khỏi Mary.
You don't really know me, Tom.	Bạn không thực sự biết tôi, Tom.
Yesterday, Mary cleaned the house and did the laundry.	Hôm qua, Mary đã lau nhà và giặt quần áo.
Tom treats the people around him like dogs.	Tom đối xử với những người xung quanh như những con chó.
Why do you think Tom did that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm điều đó?
Tom wants to get someone to do it for him.	Tom muốn nhờ ai đó làm điều đó cho anh ấy.
How much money does Tom have left?	Tom còn lại bao nhiêu tiền?
The coach said that Tom did a great job.	Huấn luyện viên nói rằng Tom đã làm rất tốt.
The new school is expected to be completed next spring.	Ngôi trường mới dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào mùa xuân năm sau.
Tom needs to go shopping for his mother.	Tom cần đi mua sắm cho mẹ anh ấy.
Tell Tom which bus to get on.	Nói cho Tom biết xe buýt nào để lên.
I have a few friends.	Tôi có một vài người bạn.
Tom hides in the barn.	Tom trốn trong chuồng.
Are you hinting at something?	Bạn đang nói bóng gió điều gì đó?
Tom says he regrets not being able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã không thể làm được điều đó.
Tom needs to start paying more attention in class.	Tom cần bắt đầu chú ý hơn trong lớp.
How can you shorten this cable?	Làm thế nào bạn có thể rút ngắn cáp này?
Tom would go to Australia if he could.	Tom sẽ đi Úc nếu anh ấy có thể.
Explain to him the difficult situation you are in.	Giải thích cho anh ấy về tình huống khó khăn mà bạn đang gặp phải.
Who will sing for us?	Ai sẽ hát cho chúng tôi nghe?
It's a catchy song.	Đó là một bài hát hấp dẫn.
That's how I injured my ankle.	Đó là cách tôi bị thương ở mắt cá chân.
I wouldn't describe myself as successful.	Tôi sẽ không mô tả mình là thành công.
Tom finds it a little different.	Tom thấy nó hơi khác một chút.
We need to prevent bacteria from getting into our food.	Chúng ta cần ngăn vi khuẩn xâm nhập vào thức ăn.
Tom is a much better chess player than I am.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi rất nhiều.
I wonder if Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp chúng tôi hay không.
Tom has dinner and goes to bed.	Tom ăn tối và đi ngủ.
I didn't realize what you went through.	Tôi đã không nhận ra những gì bạn đã trải qua.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
Tom should have known this.	Tom lẽ ra phải biết điều này.
Tom said I had to learn French.	Tom nói tôi phải học tiếng Pháp.
Since Tom was speaking in French I couldn't understand what he was saying.	Vì Tom đang nói bằng tiếng Pháp nên tôi không thể hiểu anh ấy đang nói gì.
I thought I told you to stay away from my computer.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bảo bạn tránh xa máy tính của tôi.
Tom showed me a picture.	Tom cho tôi xem một bức tranh.
I should have told Tom he had to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
I'm used to the weather here.	Tôi đã quen với thời tiết ở đây.
We will reconfirm your reservation for you.	Chúng tôi sẽ xác nhận lại đặt chỗ của bạn cho bạn.
That would be a disaster.	Đó sẽ là thảm họa.
I know that Tom knows who did it for him.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom tells Mary that he doesn't think John did it.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đã làm điều đó.
Wasn't Tom a bus driver?	Không phải Tom đã từng là tài xế xe buýt sao?
Tom wants to celebrate his birthday with Mary.	Tom muốn tổ chức sinh nhật với Mary.
Tom and Mary ran to Boston and got married after knowing each other for only a few weeks.	Tom và Mary chạy đến Boston và kết hôn sau khi biết nhau chỉ vài tuần.
He asked his brother to execute his will.	Anh yêu cầu anh trai thực hiện di chúc của mình.
I don't know if Tom is good at doing that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​giỏi làm điều đó hay không.
What makes you think Tom has never been to Boston?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom chưa bao giờ đến Boston?
I don't have much money.	Tôi không có nhiều tiền.
A pair of earrings is a nice gift for her.	Một đôi bông tai là một món quà đẹp cho cô ấy.
I expect that from Tom.	Tôi mong đợi điều đó từ Tom.
You won't like it.	Bạn sẽ không thích nó.
Tom tells Mary to calm down.	Tom nói với Mary hãy bình tĩnh.
I wonder if Tom is still confused.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn bối rối không.
Do you think Tom can handle it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể xử lý nó?
I suspect Tom and Mary need to do that sometime today.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
Why don't you try rebooting the system?	Tại sao bạn không thử khởi động lại hệ thống?
Tom has a hearing problem.	Tom có ​​vấn đề về thính giác.
Tom and Mary talked about Australia.	Tom và Mary đã nói về Úc.
He is in tenth grade.	Anh ấy đang học lớp mười.
Tom is really ambitious.	Tom thực sự rất tham vọng.
I doubt if Tom would agree to do that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó không.
I don't think you need it.	Tôi không nghĩ bạn cần nó.
I didn't know that both Tom and Mary were still in prison.	Tôi không biết rằng cả Tom và Mary vẫn đang ở trong tù.
Tom says he doesn't think Mary knows how to drive.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary biết lái xe.
I can't remember the last time Tom and I went swimming together.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng Tom và tôi đi bơi cùng nhau.
I'm already tired.	Tôi đã mệt mỏi rồi.
Tom still has to do it, I think.	Tom vẫn phải làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
The portrait has a dark background.	Bức chân dung có nền tối.
Don't forget to remind Tom to return the library books tomorrow.	Đừng quên nhắc Tom trả sách thư viện vào ngày mai.
Looks like Tom is looking for something.	Có vẻ như Tom đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tom surprised me.	Tom làm tôi ngạc nhiên.
You should not eat between meals.	Bạn không nên ăn giữa các bữa ăn.
The police are looking into those people's records.	Cảnh sát đang xem xét hồ sơ của những người đó.
Tomorrow Tom won't come.	Ngày mai Tom sẽ không đến.
I know Tom knows I should do it.	Tôi biết Tom biết tôi nên làm điều đó.
Tom kissed me once.	Tom đã hôn tôi một lần.
You don't have a pen?	Bạn không có bút?
I'm trying to figure out how to do that.	Tôi đang cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
Tom is not wearing a coat.	Tom không mặc áo khoác.
Tom is not as scared as I am.	Tom không sợ hãi như tôi.
He was pressed for time, so he just flipped through the morning paper before rushing out the door.	Anh bị ép thời gian nên chỉ lướt qua tờ báo buổi sáng trước khi lao ra khỏi cửa.
I'm sure I can convince Tom to help.	Tôi chắc rằng tôi có thể thuyết phục Tom giúp đỡ.
I think I'm in big trouble.	Tôi nghĩ tôi đang gặp rắc rối lớn.
Tom asked Mary why she was crying.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại khóc.
Thanks for your guidance.	Cảm ơn sự hướng dẫn của bạn.
You need to loosen up a bit.	Bạn cần nới lỏng một chút.
Something is wrong, but I don't know what.	Có gì đó không ổn, nhưng tôi không biết là gì.
Oxford is one of the oldest universities in the world.	Oxford là một trong những trường đại học lâu đời nhất trên thế giới.
Both Tom and Mary wore black coats.	Cả Tom và Mary đều mặc áo khoác đen.
Why don't I listen to you?	Tại sao tôi không nghe bạn?
Four plus four equals eight.	Bốn cộng bốn bằng tám.
What is the jacket made of?	Cái áo khoác được làm bằng gì?
I don't think Tom would be embarrassed by that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ xấu hổ vì điều đó.
It was working fine.	Nó đã hoạt động tốt.
Listen, I really don't care.	Nghe này, tôi thực sự không quan tâm.
I won't tell anyone you did that.	Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai rằng bạn đã làm điều đó.
Where's the cash machine?	Máy rút tiền đâu?
How long did it take you to do that?	Bạn đã mất bao lâu để làm điều đó?
Tom asked Mary where she was.	Tom hỏi Mary cô ấy đã ở đâu.
"How much do I owe you?" 	"Tôi nợ bạn bao nhiêu?"
"You don't owe me anything."	"Cô không nợ tôi bất cứ thứ gì."
The first Ferris wheel was built in 1893 in Chicago.	Vòng đu quay đầu tiên được xây dựng vào năm 1893 tại Chicago.
Tom wears a vest to work every day.	Tom mặc vest đi làm hàng ngày.
Tom said I had to wait until Monday.	Tom nói rằng tôi phải đợi đến thứ Hai.
Tom has a bias.	Tom có ​​thành kiến.
Tom ran towards Mary.	Tom chạy về phía Mary.
At that time, I was still a student.	Khi đó, tôi vẫn còn là sinh viên.
Tom needs to apologize.	Tom cần phải xin lỗi.
I know what's involved.	Tôi biết những gì có liên quan.
I'm pretty sure Tom said he was intending to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã nói rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
Tom washes his hands more than thirty times a day.	Tom rửa tay hơn ba mươi lần một ngày.
Do what you can to help Tom.	Hãy làm những gì bạn có thể để giúp Tom.
Do you sell shovels here?	Ở đây có bán xẻng không?
Tom told me he had to go to Boston.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy phải đi Boston.
Tom said he would consider my idea.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem xét ý tưởng của tôi.
Tom never told Mary where he hid the diamonds.	Tom không bao giờ nói với Mary nơi anh ta giấu những viên kim cương.
I called to apologize for not being able to come.	Tôi gọi điện xin lỗi vì không đến được.
Tom looks completely at home.	Tom trông hoàn toàn ở nhà.
I don't think Tom is in today's meeting.	Tôi nghĩ rằng Tom không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I'm not sure how to do this.	Tôi không chắc làm thế nào để làm điều này.
I hope that this will be fun.	Tôi hy vọng rằng điều này sẽ được vui vẻ.
Tom wants me to read him a story.	Tom muốn tôi đọc cho anh ấy một câu chuyện.
It doesn't matter to me whether you come or not.	Đối với tôi không quan trọng bạn có đến hay không.
I promise I'll come see you on Monday.	Tôi hứa rằng tôi sẽ đến gặp bạn vào thứ Hai.
Tom is proud of himself.	Tom tự hào về bản thân.
Tom was in Boston last summer.	Tom đã ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
Let's hope Tom isn't that stupid.	Hãy hy vọng Tom không ngốc như vậy.
Now you've gone and screwed things up.	Bây giờ bạn đã đi và làm hỏng mọi thứ.
Both meanings are possible.	Cả hai ý nghĩa đó đều có thể.
Where did Tom put them?	Tom đã đặt chúng ở đâu?
Nothing else?	Không có gì khác?
Tom doesn't go to Australia every month?	Tom không đi Úc hàng tháng sao?
You must fill out an admission form at the front desk.	Bạn phải điền đơn xin nhập viện tại quầy lễ tân.
Pizza here!	Pizza ở đây!
How would your life change without the internet?	Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu không có internet?
Eggs take about a month to hatch.	Trứng mất khoảng một tháng để nở.
Let me know when you're ready.	Hãy cho tôi biết khi bạn sẵn sàng.
It was Mary's husband.	Đó là chồng của Mary.
Don't curse at guests.	Đừng chửi bới khách.
You sing very well.	Bạn hát rất hay.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích ở đây.
I thought you said I couldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi không thể làm điều đó.
You still haven't answered my question.	Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tom told me he thought Mary did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
At that time, Tom lived in a small town in Australia.	Khi đó, Tom sống tại một thị trấn nhỏ ở Australia.
I don't think you should try doing it by yourself.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên thử làm điều đó một mình.
A teacher should never laugh at a student who makes a mistake.	Một giáo viên không bao giờ được cười một học sinh mắc lỗi.
I know that you are trying on me.	Tôi biết rằng bạn đang cố gắng trên tôi.
I'm glad you'll help Tom do that.	Tôi rất vui vì bạn sẽ giúp Tom làm điều đó.
That's not against the rules?	Đó không phải là trái với các quy tắc?
I can't imagine Tom getting here on time.	Tôi không thể tưởng tượng Tom đến đây đúng giờ.
It is unlikely that Tom will be there tonight.	Không có khả năng Tom sẽ ở đó tối nay.
He said that necessity is the mother of invention.	Ông nói rằng sự cần thiết là mẹ đẻ của phát minh.
Tom was not my first boss.	Tom không phải là ông chủ đầu tiên của tôi.
They didn't allow me to visit Tom in prison.	Họ không cho phép tôi đến thăm Tom trong tù.
I can't remember where I bought these gloves.	Tôi không thể nhớ tôi đã mua đôi găng tay này ở đâu.
Tom has repeatedly denied those allegations.	Tom đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc đó.
There are some people who don't like Tom.	Có một số người không thích Tom.
You won't make it to school in time.	Bạn sẽ không kịp đến trường.
He is deceiving others above.	Anh ta đang lừa dối người khác ở trên.
You should let Tom know you don't have to.	Bạn nên cho Tom biết bạn không cần phải làm điều đó.
Acne along with eczema is an unpleasant combination.	Mụn trứng cá cùng với bệnh chàm là một sự kết hợp khó chịu.
Tom refused to tell me what to do.	Tom từ chối nói tôi phải làm gì.
Tom and I won't walk home together.	Tom và tôi sẽ không đi bộ về nhà cùng nhau.
No one thinks you're the one who did it.	Không ai nghĩ bạn là người đã làm điều đó.
Tom will be back later.	Tom sẽ trở lại sau.
You don't look like you were surprised.	Bạn không giống như bạn đã ngạc nhiên.
That's what I intended.	Đó là những gì tôi đã dự định.
Tom will probably never walk again.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
You have to meet her home.	Bạn phải gặp cô ấy về nhà.
It was an opportunity that I had to take.	Đó là một cơ hội mà tôi phải nắm lấy.
The food at the party was actually pretty good.	Thức ăn tại bữa tiệc thực sự khá ngon.
Tom can be trusted to some extent.	Tom có ​​thể được tin cậy ở một mức độ nào đó.
Tom won't do it now.	Tom sẽ không làm điều đó bây giờ.
Tom said he was very upset.	Tom nói rằng anh ấy rất khó chịu.
Tom may not come to the party tonight.	Tom có ​​thể không đến bữa tiệc tối nay.
You will definitely fail unless you study harder.	Bạn chắc chắn sẽ thất bại trừ khi bạn học tập chăm chỉ hơn.
I'm not in any of the pictures, because I took them.	Tôi không có trong ảnh nào, bởi vì tôi đã chụp chúng.
I just wish I could speak French a little better.	Tôi chỉ ước mình có thể nói tiếng Pháp tốt hơn một chút.
I won't give you Tom's phone number no matter how you try and pry it off me.	Tôi sẽ không cho bạn biết số điện thoại của Tom cho dù bạn có thử và cạy nó ra khỏi tôi thế nào đi nữa.
I won't be able to make you happy.	Tôi sẽ không thể làm cho bạn hạnh phúc.
Tom said he doesn't want to pay that much for a used car.	Tom cho biết anh không muốn trả nhiều như vậy cho một chiếc xe đã qua sử dụng.
May 5 is Children's Day.	Ngày 5 tháng 5 là Ngày Thiếu nhi.
What is the cost?	Chi phí là bao nhiêu?
I think Tom must have sent Mary that letter.	Tôi nghĩ chắc là Tom đã gửi cho Mary bức thư đó.
Tom hasn't finished that yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom's parents were married in Australia.	Cha mẹ của Tom đã kết hôn ở Úc.
Tom was arrested by the police.	Tom đã bị cảnh sát bắt.
It would be better if we didn't talk about Tom.	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nói về Tom.
Since no one knew I was there, I told them my name was Tom.	Vì không ai biết tôi ở đó nên tôi nói với họ tên tôi là Tom.
Tom wants to get his driver's license as soon as possible.	Tom muốn lấy bằng lái xe càng sớm càng tốt.
Weigh yourself and tell me how much you weigh.	Hãy tự cân và cho tôi biết bạn nặng bao nhiêu.
Tom is addicted to the Internet.	Tom nghiện Internet.
Tom doesn't really plan to stay in that haunted house all night, does he?	Tom không thực sự có kế hoạch ở lại ngôi nhà ma ám đó cả đêm, phải không?
Tom and I don't cry.	Tom và tôi không khóc.
There is absolutely nothing wrong with this.	Hoàn toàn không có gì sai với điều này.
I hope it won't rain tomorrow.	Tôi hy vọng ngày mai trời không mưa.
What is your favorite summer activity?	Hoạt động mùa hè yêu thích của bạn là gì?
Tom said he is going to Australia in October.	Tom cho biết anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
Can you pick out a few good books to read?	Bạn có thể chọn ra một vài cuốn sách hay để đọc không?
Tom says Mary is not sad.	Tom nói Mary không buồn.
Tom and I didn't know we had to do it.	Tom và tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó.
A pair of leather gloves is a must when you work with these machines.	Một đôi găng tay da là điều bắt buộc khi bạn làm việc với các loại máy này.
Tom commits theft.	Tom phạm tội ăn cắp.
Tom poured the contents of his glass into the sink.	Tom đổ những thứ trong ly của mình vào bồn rửa.
Tell me how you want me to do it.	Hãy nói cho tôi biết bạn muốn tôi làm điều đó như thế nào.
You are very direct.	Bạn rất trực tiếp.
Tom will not retire.	Tom sẽ không nghỉ hưu.
Tom came after you left.	Tom đã đến sau khi bạn rời đi.
Remove the cushion from the couch.	Lấy đệm ra khỏi ghế dài.
Maybe he was wrong.	Có lẽ anh ấy đã sai.
What have we become?	Chúng ta đã trở thành gì?
Do you like the way Tom does it?	Bạn có thích cách Tom làm điều đó không?
Is two cloves of garlic enough?	Liệu hai nhánh tỏi có đủ không?
Now let's move on to other things.	Bây giờ chúng ta hãy tiến hành những việc khác.
I know how to make Tom happy.	Tôi biết cách làm cho Tom hạnh phúc.
The police have reason to suspect Tom.	Cảnh sát có lý do để nghi ngờ Tom.
Tom loves to teach.	Tom thích dạy học.
Tom can be overconfident.	Tom có ​​thể quá tự tin.
What happened to the bag of chips here?	Chuyện gì đã xảy ra với túi khoai tây chiên ở đây?
I remember his face, but I don't remember his name.	Tôi nhớ mặt anh ta, nhưng tôi không nhớ tên anh ta.
I don't think Tom wanted Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom muốn Mary làm điều đó.
There is nothing like it here.	Không có gì giống như vậy ở đây.
Whatever you do, you must do it in the right order.	Bất kể bạn làm gì, bạn phải làm theo đúng trình tự.
Tom hired a private detective to dig up the dirt on his wife and her lover.	Tom đã thuê một thám tử tư để đào bới vết bẩn của vợ anh ta và người tình của cô ấy.
I just wish Tom could be here.	Tôi chỉ ước Tom có ​​thể ở đây.
Tom says that Mary may still be unconvinced.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn chưa bị thuyết phục.
I will be back again.	Tôi sẽ trở lại một lần nữa.
Tom said that he wished that he would kiss Mary goodbye.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy sẽ hôn tạm biệt Mary.
I don't really want to go there.	Tôi không thực sự muốn đến đó.
It could be worse. 	Nó có thể tồi tệ hơn.
You may have died.	Bạn có thể đã chết.
Tom says that Mary is not satisfied.	Tom nói rằng Mary không hài lòng.
Sweaters shrink when washed.	Áo len bị co lại khi giặt.
The answer is definitely no.	Câu trả lời dứt khoát là không.
Tom wondered why Mary didn't study in her room.	Tom tự hỏi tại sao Mary không học trong phòng của cô ấy.
Tom never knew how much I loved him.	Tom chưa bao giờ biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào.
What is durability testing?	Kiểm tra độ bền là gì?
I should obviously do that.	Tôi rõ ràng nên làm điều đó.
I have only been a teacher for three months.	Tôi mới làm giáo viên được ba tháng.
Tom is a typical Canadian guy.	Tom là một chàng trai Canada điển hình.
They bask in the sun.	Họ phơi mình dưới nắng.
Tom is a few years older than Mary.	Tom hơn Mary vài tuổi.
We are being chased.	Chúng tôi đang bị truy đuổi.
Tom got up and went to the bathroom.	Tom đứng dậy và đi vào phòng tắm.
The drummer is also the lead singer of that band.	Tay trống cũng là ca sĩ chính của ban nhạc đó.
It's really hot.	Thật là nóng.
Tom is an idiot.	Tom là một tên ngốc.
That's how I do it too.	Đó cũng là cách tôi làm điều đó.
I have the ability to do that.	Tôi có khả năng làm điều đó.
They advertised a new car on TV.	Họ đã quảng cáo một chiếc xe hơi mới trên TV.
I'm glad Tom didn't win.	Tôi rất vui vì Tom đã không giành chiến thắng.
I fear that I will make a mistake.	Tôi sợ rằng tôi sẽ mắc sai lầm.
Where can I find firewood?	Tôi có thể tìm củi ở đâu?
No one could have guessed that.	Không ai có thể đoán được điều đó.
I can't help you this week.	Tôi không thể giúp bạn tuần này.
I'm not sure someone would be willing to help me.	Tôi không chắc ai đó sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi.
School does not end today. 	Trường học không kết thúc ngày hôm nay.
We have a week left.	Chúng ta còn một tuần nữa.
I know that Tom says he's a fashion designer, but I don't think he really is.	Tôi biết rằng Tom nói rằng anh ấy là một nhà thiết kế thời trang, nhưng tôi không nghĩ anh ấy thực sự là như vậy.
Tom can't do this here.	Tom không thể làm điều này ở đây.
It is very expensive to modernize a city.	Rất tốn kém để hiện đại hóa một thành phố.
I know Tom doesn't know why I'm doing it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại làm vậy một mình.
Tom was asked to do it for Mary.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó cho Mary.
I know that Tom is a very old friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn rất cũ của bạn.
I don't think I can afford a new computer now.	Tôi không nghĩ bây giờ mình có thể mua được một chiếc máy tính mới.
Tom had hoped that he would win the lottery.	Tom đã hy vọng rằng mình sẽ trúng số.
You have to tell me what you want.	Bạn phải cho tôi biết bạn muốn gì.
We don't have that kind of money.	Chúng tôi không có loại tiền đó.
Tom weighs thirty pounds more than Mary.	Tom nặng hơn Mary ba mươi pound.
I don't think Tom is as fast as I am.	Tôi không nghĩ Tom nhanh như tôi.
We hope that doesn't happen again.	Chúng tôi hy vọng điều đó không xảy ra một lần nữa.
Tom says that Mary is very cold.	Tom nói rằng Mary rất lạnh lùng.
Tom asked if he could take me home.	Tom hỏi anh ấy có thể đưa tôi về nhà không.
I'm sure Tom won't be interested.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không hứng thú.
Tom abandoned his old bike.	Tom đã bỏ chiếc xe đạp cũ của mình.
Tom lives in a commune with hippies.	Tom sống trong một công xã với những người hippies.
The advantage of old age is that you no longer want what you couldn't buy before.	Lợi thế của tuổi già là bạn không còn muốn những gì trước đây bạn không thể mua được.
I don't go to school here.	Tôi không đi học ở đây.
You are a natural person.	Bạn là người tự nhiên.
I escaped the accident thanks to the skin of my teeth.	Tôi thoát khỏi tai nạn nhờ da răng.
I think even a child can do it.	Tôi nghĩ rằng ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được điều đó.
Tom told Mary that he was going to Australia in October.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ đến Úc vào tháng 10.
Tom always seems to be focused on something.	Tom dường như luôn tập trung vào điều gì đó.
Tom arrived just as I was leaving.	Tom đến đúng lúc tôi vừa đi.
Chances are Tom will ask Mary to dance.	Rất có thể Tom sẽ rủ Mary đi khiêu vũ.
Tom took three pictures.	Tom đã chụp ba bức ảnh.
He introduced me to his relatives in the reception.	Anh ấy giới thiệu tôi với người thân của anh ấy trong buổi tiếp tân.
I can't see Tom.	Tôi không thể nhìn thấy Tom.
I don't like to impose on my friends.	Tôi không thích áp đặt cho bạn bè của mình.
Tom won't let me talk to you.	Tom sẽ không để tôi nói chuyện với bạn.
I'm just sure.	Tôi chỉ chắc chắn thôi.
Tom put salt in the coffee instead of sugar.	Tom cho muối vào cà phê thay vì đường.
I've heard people talk about you.	Tôi đã nghe mọi người nói về bạn.
I'm almost seven meters tall.	Tôi cao gần bảy mét.
We don't want to cause you trouble.	Chúng tôi không muốn gây rắc rối cho bạn.
Tom continued walking.	Tom tiếp tục bước đi.
I think you know that we have to do it today.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng ta phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he was unlucky.	Tom nói rằng anh ấy không may mắn.
Tom and Mary have a choice.	Tom và Mary có một sự lựa chọn.
Tom was confused by Mary's words.	Tom cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Mary.
I have bad news for you, Tom.	Tôi có tin xấu cho bạn, Tom.
Tom chose a table near the window.	Tom chọn một chiếc bàn gần cửa sổ.
Are you satisfied with the way things are going?	Bạn có hài lòng với cách mọi thứ diễn ra không?
I didn't expect Tom to be so unkind.	Tôi không ngờ Tom lại không ngoan như vậy.
Tom sat at the counter.	Tom ngồi vào quầy.
I wonder if Tom actually did the same today.	Tôi tự hỏi liệu hôm nay Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
You don't want us to wait?	Bạn không muốn chúng tôi chờ đợi?
Tom arrived quite late.	Tom đến khá muộn.
He has been a regular customer of this store for many years.	Anh ấy là khách quen của cửa hàng này trong nhiều năm.
You used to do that a lot, right?	Bạn đã từng làm điều đó rất nhiều, phải không?
I couldn't make him understand it.	Tôi không thể làm cho anh ấy hiểu nó.
I invested all my money and then found out their business is a racket.	Tôi đã đầu tư tất cả tiền của mình và sau đó phát hiện ra doanh nghiệp của họ là một cái vợt.
I can understand why Tom feels that way.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom lại cảm thấy như vậy.
I didn't know that you worked in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm việc ở Úc.
Dad, I can't go anymore. 	Bố ơi, con không thể đi được nữa.
Can you give me a piggyback ride?	Bạn có thể cho tôi một chuyến xe cõng được không?
Tom practices the violin every day.	Tom luyện tập vĩ cầm mỗi ngày.
How many years do you estimate it will take to do that?	Bạn ước tính sẽ mất bao nhiêu năm để làm được điều đó?
I kissed Tom's forehead.	Tôi hôn lên trán Tom.
Tom would never agree.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý.
Tom went to see the doctor.	Tom đã đến gặp bác sĩ.
I made a quick judgment.	Tôi đã đưa ra một phán đoán nhanh.
That won't happen to me.	Điều đó sẽ không xảy ra với tôi.
Why didn't I think of that before?	Tại sao tôi không nghĩ đến điều đó trước đây?
Hearing him speak English, they would give him to an Englishman.	Nghe anh ta nói tiếng Anh, người ta sẽ đưa anh ta cho một người Anh.
Tom took shelter under a tree, hoping he wouldn't get wet.	Tom trú ẩn dưới gốc cây, hy vọng mình sẽ không bị ướt.
There will be a lot of costs.	Sẽ có rất nhiều chi phí.
The prison staff may have to force-feed Tom.	Các nhân viên nhà tù có thể sẽ phải ép ăn Tom.
Mary was elected queen of the ball.	Mary được bầu làm nữ hoàng của vũ hội.
I know Tom is a bit late.	Tôi biết Tom đã hơi muộn.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
He advised me not to believe what she said.	Anh ấy khuyên tôi không nên tin những gì cô ấy nói.
We have been trying to contact you for hours.	Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với bạn trong nhiều giờ.
I doubt that Tom can really do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
It's surprising that you haven't heard from Tom.	Thật ngạc nhiên khi bạn chưa nghe tin tức gì từ Tom.
Do you really think Tom will be in today's meeting?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ tham gia cuộc họp hôm nay không?
We have a big cash flow problem.	Chúng tôi có một vấn đề lớn về dòng tiền.
Tom said Mary thought John might want to eat with us.	Tom nói Mary nghĩ John có thể muốn đi ăn với chúng tôi.
Mary and several other women were here for a few hours.	Mary và một số phụ nữ khác đã ở đây trong vài giờ.
Tom probably won't speak French.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói được tiếng Pháp.
I don't want Tom to help Mary.	Tôi không muốn Tom giúp Mary.
We have some decisions that we have to make today.	Chúng tôi có một số quyết định mà chúng tôi phải đưa ra ngày hôm nay.
Tom certainly has my full support.	Tom chắc chắn có sự hỗ trợ đầy đủ của tôi.
We believe Tom is the one who did it.	Chúng tôi tin rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom says he always sings pretty well.	Tom nói rằng anh ấy luôn hát khá hay.
I can't find my plane ticket.	Tôi không thể tìm thấy vé máy bay của mình.
That was a big deal for Tom.	Đó là một vấn đề lớn đối với Tom.
Tom checks the device.	Tom kiểm tra thiết bị.
Don't do a half job.	Đừng làm một công việc nửa vời.
I can't afford to buy everything Tom wants me to buy him.	Tôi không có khả năng mua mọi thứ mà Tom muốn tôi mua cho anh ấy.
I'm pretty sure Tom hasn't come home yet.	Tôi khá chắc là Tom vẫn chưa về nhà.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Is this your first time seeing snow?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn nhìn thấy tuyết?
I suspect Tom and Mary are over thirty years old.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã hơn ba mươi tuổi.
Tom says he doesn't like this job.	Tom nói rằng anh ấy không thích công việc này.
I think Tom is kind.	Tôi nghĩ rằng Tom tốt bụng.
You may have written.	Bạn có thể đã viết.
Tom said he was very sorry.	Tom nói rằng anh ấy rất xin lỗi.
Tell Tom I'm in the shower.	Nói với Tom rằng tôi đang tắm.
I don't expect any help from Tom.	Tôi không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Tom.
That is not very difficult.	Điều đó không khó lắm.
Mary was an attractive girl when she was a teenager.	Mary là một cô gái hấp dẫn khi cô còn là một thiếu niên.
It didn't really happen.	Nó đã không thực sự xảy ra.
Tom is getting married next summer.	Tom sẽ kết hôn vào mùa hè năm sau.
I'm pretty sure Tom didn't know I could do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết tôi có thể làm được điều đó.
You don't have to eat anything you don't want.	Bạn không cần phải ăn bất cứ thứ gì bạn không muốn.
We should pay attention to the announcement.	Chúng ta nên chú ý đến thông báo.
Tom throws the ball to Mary.	Tom ném bóng cho Mary.
If Tom has a lot of money, he will buy it for you.	Nếu Tom có ​​nhiều tiền, anh ấy sẽ mua cái đó cho bạn.
What you expected? 	Những gì bạn đã mong đợi?
French is not my native language.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi.
Tom said that he thought Mary looked confused.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ bối rối.
She doesn't have as much patience as you do.	Cô ấy không có nhiều kiên nhẫn như bạn.
I wish Tom would tell me where he was.	Tôi ước rằng Tom sẽ cho tôi biết anh ấy đã ở đâu.
Tom didn't know what Mary was planning.	Tom không biết Mary đang lên kế hoạch gì.
No one saw Tom do it.	Không ai thấy Tom làm điều đó.
Tom, you look terrible.	Tom, anh trông thật tệ.
Tom is talking to someone.	Tom đang nói chuyện với ai đó.
There's no point in worrying.	Không có ích gì khi phải lo lắng.
I've wanted to do this for a long time.	Tôi đã muốn làm điều này trong một thời gian dài.
I don't know who Tom decided to give his old bike to.	Tôi không biết Tom đã quyết định tặng chiếc xe đạp cũ của mình cho ai.
Tom doesn't seem to be as famous as Mary.	Tom dường như không nổi tiếng như Mary.
What Tom did was wrong.	Những gì Tom đã làm là sai.
Tom and Mary ate in silence.	Tom và Mary ăn trong im lặng.
I asked Tom how many guns he had.	Tôi hỏi Tom có ​​bao nhiêu khẩu súng.
Tom takes his dog for a walk every morning before breakfast.	Tom dắt chó đi dạo mỗi sáng trước khi ăn sáng.
Tom's brother looks a lot like Tom, but his younger brother doesn't.	Anh trai của Tom trông rất giống Tom, nhưng em trai của anh ấy thì không.
I let Tom use my car.	Tôi để Tom sử dụng xe hơi của tôi.
Tom did it after I did.	Tom đã làm điều đó sau khi tôi làm.
Apparently Tom took the wrong bus.	Rõ ràng là Tom đã đi nhầm xe buýt.
Tom stays at home and reads books.	Tom ở nhà và đọc sách.
Workers flocked to each other and demanded a salary increase from the management.	Công nhân kéo nhau đến và yêu cầu ban quản lý tăng lương.
I don't even know what to do.	Tôi thậm chí không biết phải làm gì.
Tom won't be happy to see you.	Tom sẽ không vui khi gặp bạn.
He has had many bad experiences.	Anh ấy đã có nhiều trải nghiệm tồi tệ.
Do you know where Tom was born?	Bạn có biết Tom sinh ra ở đâu không?
I hope Tom isn't the only one who knows how to do that.	Tôi hy vọng Tom không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I know Tom doesn't know where we did it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi đã làm điều đó ở đâu.
Tom is still working.	Tom vẫn đang làm việc.
Tom sat on one of the stools.	Tom ngồi trên một trong những chiếc ghế đẩu.
Children learn by observing what the adults around them do.	Trẻ em học bằng cách quan sát những gì người lớn xung quanh chúng làm.
Tom sits here.	Tom ngồi đây.
You are not invited to my party.	Bạn không được mời đến bữa tiệc của tôi.
Tom clearly didn't do that.	Tom rõ ràng đã không làm điều đó.
Tom is famous, isn't he?	Tom thật nổi tiếng, phải không?
Tom rushed to the window.	Tom lao đến cửa sổ.
Tom doesn't seem too enthusiastic.	Tom có ​​vẻ không quá nhiệt tình.
Does Tom say he thinks we do it is a good idea?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta làm điều đó là một ý kiến ​​hay không?
Tom seems to be very popular.	Tom dường như rất nổi tiếng.
Tom told me he wasn't ready to go home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa sẵn sàng về nhà.
Tom hasn't come here yet, has he?	Tom vẫn chưa đến đây phải không?
Do you have any family or friends that you can stay with?	Bạn có gia đình hoặc bạn bè nào mà bạn có thể ở cùng không?
Tom wasn't the last to come home.	Tom không phải là người cuối cùng về nhà.
This is like a game for Tom.	Đây giống như một trò chơi dành cho Tom.
Tom is like a father to me.	Tom giống như một người cha đối với tôi.
Tom only takes one day at a time.	Tom chỉ mất một ngày tại một thời điểm.
Fools burst into the place where angels are afraid to enter.	Những kẻ ngu xuẩn xông vào nơi các thiên thần sợ hãi bước vào.
That would require a fix.	Điều đó sẽ yêu cầu sửa chữa.
Tom entered the house.	Tom vào nhà.
If Tom wants to go, I have no objection.	Nếu Tom muốn đi, tôi không phản đối.
This is priceless.	Đây là điều vô giá.
Tom thought Mary would be confused.	Tom nghĩ Mary sẽ bối rối.
Tom took everything out of the box.	Tom lấy mọi thứ ra khỏi hộp.
Tom wants to buy something.	Tom muốn mua một vài thứ.
I don't think Tom would worry about that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng về điều đó.
The problem is not new.	Vấn đề không phải là mới.
It is forbidden to grill meat here.	Ở đây cấm nướng thịt.
I watered all the flowers.	Tôi đã tưới tất cả các bông hoa.
Don't you come back to the office?	Bạn không trở lại văn phòng sao?
I will stop doing it if you ask me.	Tôi sẽ ngừng làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
All the houses in this neighborhood look so similar that I can't tell them apart.	Tất cả những ngôi nhà trong khu phố này trông giống nhau đến mức tôi không thể phân biệt được chúng.
I want to know why you weren't here yesterday morning.	Tôi muốn biết tại sao bạn không ở đây vào sáng hôm qua.
I don't know when I'll be back.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại.
If it rains, the game will be paused.	Nếu trời mưa, trò chơi sẽ bị tạm dừng.
How could Tom know what we did?	Làm sao Tom có ​​thể biết chúng tôi đã làm gì?
Tom found it, didn't he?	Tom đã tìm thấy nó, phải không?
The British pound is down 15%.	Đồng bảng Anh giảm 15%.
I think Tom doesn't live near the school he attends.	Tôi nghĩ rằng Tom không sống gần trường học mà anh ấy theo học.
Koalas sleep between 18 and 22 hours a day.	Gấu túi ngủ từ 18 đến 22 giờ mỗi ngày.
Tom is nervous about the next exam.	Tom đang lo lắng về kỳ thi tiếp theo.
Tom and Mary adopted John.	Tom và Mary đã nhận nuôi John.
It is important that you learn to read French.	Điều quan trọng là bạn phải học cách đọc tiếng Pháp.
During the first year of his research, he learned he had ALS.	Trong năm đầu tiên của quá trình nghiên cứu của mình, anh ấy được biết mình bị ALS.
We have to allow train delays.	Chúng tôi phải cho phép sự chậm trễ của chuyến tàu.
How does Tom know what Mary will say?	Làm sao Tom biết Mary sẽ nói gì?
You are spoiling the mood.	Bạn đang làm hỏng tâm trạng.
I haven't eaten a thing all day.	Tôi đã không ăn một thứ cả ngày.
There is always something to discover.	Luôn luôn có một cái gì đó để khám phá.
Tom said Mary might come to Australia with him.	Tom nói Mary có thể sẽ đến Úc với anh ta.
Tom is an extremely erratic person.	Tom là người cực kỳ thất thường.
Tom did not know that Mary was studying French.	Tom không biết Mary đang học tiếng Pháp.
Put that book back in its exact place.	Hãy đặt cuốn sách đó trở lại chính xác vị trí của nó.
Tom tells Mary that he thinks John is a gentleman.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người nhã nhặn.
I haven't showered in three days.	Tôi đã không tắm trong ba ngày.
You are three years older than Tom.	Bạn hơn Tom ba tuổi.
Tom and I both live in Australia.	Tom và tôi đều sống ở Úc.
I'm sorry I opened my mouth.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mở miệng.
I'm too exhausted to do that now.	Tôi đã quá kiệt sức để làm điều đó bây giờ.
Tom has gained a bit of weight.	Tom đã tăng cân một chút.
I burned my arm on the grill.	Tôi bị bỏng cánh tay trên vỉ nướng.
Be honest. 	Hãy Trung thực.
It was a joke about me.	Đó là trò đùa về tôi.
It was almost revolutionary.	Nó gần như mang tính cách mạng.
Tom continued to fight.	Tom tiếp tục chiến đấu.
I learned that Tom was out of the country.	Tôi được biết rằng Tom đã ra nước ngoài.
You will love the concert.	Bạn sẽ yêu thích buổi hòa nhạc.
Tom is carrying a bouquet of flowers.	Tom đang mang một bó hoa.
Tom is a bit overweight, but he was a pretty good athlete before.	Tom hơi thừa cân, nhưng trước đây anh ấy là một vận động viên khá giỏi.
Am I the only one not having any fun?	Tôi có phải là người duy nhất không có bất kỳ niềm vui nào?
I can't do that job.	Tôi không thể làm công việc đó.
She cherishes the hope that one day she will be a singer.	Cô ấp ủ hy vọng một ngày nào đó mình sẽ là ca sĩ.
Where is Tom's family now?	Gia đình của Tom bây giờ ở đâu?
Tom and I have almost nothing in common.	Tom và tôi hầu như không có điểm chung.
I'll go see Tom if need be.	Tôi sẽ đi gặp Tom nếu cần.
Forty people can't fit here.	Bốn mươi người không thể vừa ở đây.
Tom thinks Mary has done it.	Tom nghĩ Mary đã làm được điều đó.
Tom heard gunfire.	Tom đã nghe thấy tiếng súng.
Tom goes to Mary's house to help her move some furniture.	Tom đến nhà Mary để giúp cô ấy di chuyển một số đồ đạc.
You cannot carry it with you.	Bạn không thể mang nó bên mình.
Tom must have been starving.	Tom chắc đã bị bỏ đói.
I fear you will have to learn to live with the pain.	Tôi sợ bạn sẽ phải học cách sống chung với nỗi đau.
Tom should have paid attention to what Mary said.	Tom lẽ ra phải chú ý đến những gì Mary nói.
Tom no longer lives in Australia.	Tom không còn sống ở Úc.
How could you possibly lose all that money?	Làm thế nào bạn có thể có thể mất tất cả số tiền đó?
I am aware of the consequences.	Tôi nhận thức được hậu quả.
That guy asked me what your name is.	Tên đó đã hỏi tôi tên bạn là gì.
Are you sure you don't want to swim with us?	Bạn có chắc là bạn không muốn bơi cùng chúng tôi không?
Tom is in the middle of the road, waving a flashlight.	Tom đang ở giữa đường, vẫy đèn pin.
I don't think Tom will be discreet.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ kín đáo.
Tom wants to sell everything in his garage.	Tom muốn bán mọi thứ trong ga ra của mình.
Tom is dating a girl three years younger than him.	Tom đang hẹn hò với một cô gái nhỏ hơn anh ba tuổi.
I feel like I've known Tom forever.	Tôi cảm thấy như tôi đã biết Tom mãi mãi.
I don't think Tom knew that Mary wasn't happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary không hạnh phúc.
I don't think you can keep it a secret.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giữ bí mật.
No one saw Tom stealing the book.	Không ai nhìn thấy Tom ăn cắp cuốn sách.
Tom did the opposite of what he was asked to do.	Tom đã làm ngược lại những gì anh ta được yêu cầu.
Tom would kill me if he knew I told you.	Tom sẽ giết tôi nếu anh ta biết tôi đã nói với bạn.
Tom has never studied French.	Tom chưa học tiếng Pháp bao giờ.
Aren't you going to introduce me?	Anh không định giới thiệu em sao?
No matter how fast you walk, you won't be able to keep up with him.	Cho dù bạn đi bộ nhanh đến đâu, bạn sẽ không thể bắt kịp anh ta.
Tom says he doesn't remember asking you to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu bạn làm điều đó.
I can't believe Tom has a baby.	Tôi không thể tin rằng Tom có ​​con.
I am struggling to survive.	Tôi đang đấu tranh để tồn tại.
I am allergic.	Tôi đang bị dị ứng.
I could order you to do it, but I'd rather you volunteer.	Tôi có thể ra lệnh cho bạn làm điều đó, nhưng tôi muốn bạn tình nguyện hơn.
The more time you spend speaking a foreign language, the better you will be at guessing what non-native speakers are trying to say in your language.	Càng dành nhiều thời gian nói ngoại ngữ, bạn càng đoán được những gì người không phải bản ngữ đang cố gắng nói bằng ngôn ngữ của bạn tốt hơn.
I'm sure Tom trusts you.	Tôi chắc chắn rằng Tom tin tưởng bạn.
Tom spent the summer vacation with his grandparents.	Tom đã trải qua kỳ nghỉ hè với ông bà của mình.
Tom sat under a tree, strumming the ukulele.	Tom ngồi dưới gốc cây, gảy đàn ukulele.
I was born in Boston, but I grew up in Chicago.	Tôi sinh ra ở Boston, nhưng tôi lớn lên ở Chicago.
Why do you treat Tom so badly?	Tại sao bạn lại đối xử tệ với Tom như vậy?
Do you think you can give me a paper bag?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cho tôi một túi giấy?
I did it as soon as Tom told me I had to.	Tôi đã làm điều đó ngay khi Tom nói với tôi rằng tôi phải làm vậy.
Explain it clearly to yourself so you don't get misunderstood.	Giải thích rõ ràng cho bản thân để bạn không bị hiểu lầm.
Time is cruel.	Thời gian thật tàn nhẫn.
Tom usually wears cowboy boots and cowboy hats.	Tom thường đi ủng cao bồi và đội mũ cao bồi.
I'm used to dealing with this kind of problem.	Tôi đã quen với việc đối phó với loại vấn đề này.
He is angry and paranoid.	Anh ấy tức giận và hoang tưởng.
Tom may be back soon.	Tom có ​​thể trở lại sớm.
You and I both know that you were the one who broke the window.	Bạn và tôi đều biết rằng bạn là người đã phá vỡ cửa sổ.
It won't rain tomorrow.	Ngày mai trời sẽ không mưa.
Something not added.	Một cái gì đó không thêm vào.
You're still a pharmacist, aren't you?	Bạn vẫn là một dược sĩ, phải không?
Tom has lived abroad for three years.	Tom đã sống ở nước ngoài trong ba năm.
Tom should be suspended.	Tom nên bị đình chỉ.
That's what I'm asking you to do.	Đó là những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Tom is the head of the lab.	Tom là trưởng phòng thí nghiệm.
Tom is in the bathroom, isn't he?	Tom đang ở trong phòng tắm, phải không?
I know where Tom is.	Tôi biết Tom đang ở đâu.
I don't like doing it, but I'll do it anyway.	Tôi không thích làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ làm.
It was silly that he turned down her offer.	Thật là ngớ ngẩn khi anh từ chối lời đề nghị của cô.
I am the person you want.	Tôi là người bạn muốn.
Tom didn't think that Mary would allow him to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ cho phép anh ta làm điều đó.
Tom is responding well to treatment.	Tom đang đáp ứng tốt với điều trị.
I hope that Tom doesn't find out the truth.	Tôi hy vọng rằng Tom không tìm ra sự thật.
Tom stated that he had a second thought.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã có suy nghĩ thứ hai.
Tom works at a museum.	Tom làm việc tại một viện bảo tàng.
I don't go fishing often.	Tôi không thường xuyên đi câu cá.
I couldn't eat fish when I was a kid.	Tôi không thể ăn cá khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom didn't have a great time.	Tom đã không có một thời gian tuyệt vời.
Tom was in the park with some friends.	Tom đã ở trong công viên với một vài người bạn.
I don't have a white shirt.	Tôi không có áo sơ mi trắng.
I'll make people call me Tom.	Tôi sẽ khiến mọi người gọi tôi là Tom.
I don't have time for anything.	Tôi không có thời gian cho bất cứ điều gì.
I am in charge of this task.	Tôi phụ trách nhiệm vụ này.
Some say this will change the world.	Một số người nói rằng điều này sẽ thay đổi thế giới.
Tom knew that Mary understood what he meant.	Tom biết Mary hiểu anh ấy muốn nói gì.
What is Catnip?	Catnip là gì?
After all, this is not a good idea.	Rốt cuộc thì đây không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom hasn't graduated yet.	Tom vẫn chưa tốt nghiệp.
Tom can't do everything by himself.	Tom không thể tự mình làm mọi thứ.
I told Tom not to date my sister.	Tôi đã nói với Tom rằng đừng hẹn hò với em gái tôi.
Tom has been missing since Monday.	Tom đã mất tích kể từ thứ Hai.
I'm trying not to do anything to upset Tom.	Tôi đang cố gắng không làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm được điều đó.
Tom was stressed again.	Tom lại bị căng thẳng.
Tom and I don't often do things together.	Tom và tôi không thường xuyên làm mọi việc cùng nhau.
How much time do we have to get this done?	Chúng ta có bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc này?
Tom told me he wouldn't help me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không giúp tôi.
Tom did it already.	Tom đã làm nó rồi.
Tom often takes the bus to go to work.	Tom thường đi xe buýt để đi làm.
Tom paid for Mary's schooling.	Tom đã trả tiền học cho Mary.
I'm so glad we won.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã thắng.
I don't care what you do with it.	Tôi không quan tâm bạn làm gì với nó.
Here's yours, Tom.	Của bạn đây, Tom.
You don't want to know who I am?	Bạn không muốn biết tôi là ai?
I told Tom it was ridiculous.	Tôi đã nói với Tom rằng điều đó thật nực cười.
Three men entered the room, and then three more men entered the room.	Ba người đàn ông bước vào phòng, và sau đó ba người đàn ông nữa vào phòng.
I'm setting Tom free.	Tôi đang để Tom tự do.
I wonder why Tom is so mad.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nổi điên như vậy.
Who told you Tom snores?	Ai nói với bạn Tom ngáy?
I can't believe anyone would try to do that.	Tôi không thể tin rằng có ai đó sẽ cố gắng làm điều đó.
My injuries are not as severe as Tom's.	Vết thương của tôi không nghiêm trọng như Tom.
If she's not careful, she'll tear her ligaments while doing it.	Nếu không cẩn thận, cô ấy sẽ bị rách dây chằng khi làm điều đó.
I the reason Tom did it was because the rest of his family did the same.	Tôi lý do Tom làm điều đó là vì những người khác trong gia đình anh ấy đã làm như vậy.
That's not a tiger.	Đó không phải là một con hổ.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
Hungry lions are eagerly anticipating the arrival of wildebeest during their annual migration to the green pastures of the Maasai Mara.	Những con sư tử đói đang háo hức mong đợi sự xuất hiện của linh dương đầu bò trong chuyến di cư hàng năm của chúng đến đồng cỏ xanh ở Maasai Mara.
I remember hearing about Tom.	Tôi nhớ đã nghe về Tom.
You look exactly like Tom thirty years ago.	Trông bạn giống hệt Tom cách đây ba mươi năm.
Tom wasn't the one who taught me that song.	Tom không phải là người dạy tôi bài hát đó.
Tom had been watching Mary like a hawk all morning.	Tom đã xem Mary như diều hâu suốt buổi sáng.
She takes revenge on him by ignoring him.	Cô trả thù anh ta bằng cách phớt lờ anh ta.
Tom is too short to do that.	Tom quá thấp để làm điều đó.
I wouldn't do it if I were you.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi là bạn.
Tom knows that what he is asked to do is illegal.	Tom biết rằng những gì anh ta được yêu cầu làm là bất hợp pháp.
He thinks I'm in love with her.	Anh ấy nghĩ rằng tôi đang yêu cô ấy.
I'm sure Tom will do it if you ask him.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom works like a dog.	Tom làm việc như một con chó.
I think Tom is still undefeated.	Tôi nghĩ Tom vẫn là bất bại.
I tried to avoid this problem.	Tôi đã cố gắng tránh vấn đề này.
Tom has no time for us.	Tom không có thời gian cho chúng tôi.
She did not return the money.	Cô ấy không trả lại tiền.
It's hot, isn't it?	Thật là nóng phải không?
Tom has to do something that he doesn't want to do.	Tom phải làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.
You better not sing.	Tốt hơn là bạn không nên hát.
Cutting a cake into equal pieces is quite difficult.	Cắt một chiếc bánh thành những miếng bằng nhau khá khó.
Tom was very consistent.	Tom đã rất kiên định.
You know how Tom is.	Bạn biết Tom thế nào.
Tom and Mary are hypocrites.	Tom và Mary là những kẻ đạo đức giả.
Looks like if you're right.	Có vẻ như nếu bạn đúng.
Tom pulled his gun out of its holster.	Tom rút súng ra khỏi bao.
That may not be as easy as you think.	Điều đó có thể không dễ dàng như bạn nghĩ.
I had it with Tom.	Tôi đã có nó với Tom.
Tom doesn't know where Mary graduated from.	Tom không biết Mary tốt nghiệp từ đâu.
I'm not the one looking for a girlfriend, Tom.	Tôi không phải là người đang tìm bạn gái, Tom.
The village is much different now than it was ten years ago.	Ngôi làng bây giờ đã khác rất nhiều so với mười năm trước.
I think Tom isn't sure that's what he's supposed to do.	Tôi nghĩ rằng Tom không chắc đó là những gì anh ấy phải làm.
Tom chuckled as he read Mary's letter.	Tom cười thầm khi đọc lá thư của Mary.
There is a chance that Tom will be late.	Có khả năng Tom sẽ đến muộn.
Tom says it's not the first time that's happened.	Tom nói rằng đó không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
I can't sit here and do nothing.	Tôi không thể ngồi đây và không làm gì cả.
Tom and I were shocked.	Tom và tôi đã bị sốc.
When you see him talking, you might think he's a girl.	Khi nhìn thấy anh ấy nói chuyện, bạn có thể nghĩ rằng anh ấy là một cô gái.
Tom tells Mary that he is sorry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất tiếc.
Tom sighed softly.	Tom khẽ thở ra.
Tom is looking forward to this.	Tom đang mong đợi điều này.
Keep going, Tom.	Tiếp tục đi, Tom.
I'm surprised you didn't know Tom went to Harvard.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết Tom đã vào Harvard.
I'm not a vegetarian anymore.	Tôi không ăn chay nữa.
How many bricks do you need?	Bạn cần bao nhiêu gạch?
He did not explain why he was absent.	Anh ta không giải thích lý do tại sao anh ta vắng mặt.
I hope you're well.	Tôi hy vọng bạn ổn.
I wish I could bring a dog to school.	Tôi ước tôi có thể mang một con chó đến trường.
Tom is going to travel with Mary.	Tom sẽ đi du lịch với Mary.
Tom won't make you happy.	Tom sẽ không làm cho bạn hạnh phúc.
I have been studying.	Tôi đã được học tập.
I want Tom to leave.	Tôi muốn Tom rời đi.
I didn't know that you were also from Australia.	Tôi không biết rằng bạn cũng đến từ Úc.
Tom previously played percussion.	Tom trước đây đã chơi bộ gõ.
Tom and Mary got married in October 2013.	Tom và Mary kết hôn vào tháng 10 năm 2013.
Tom's parents are very strict.	Cha mẹ của Tom rất nghiêm khắc.
There's nothing Tom can do that I couldn't do better.	Không có gì Tom có ​​thể làm mà tôi không thể làm tốt hơn.
Tom will buy Mary a fur coat.	Tom sẽ mua cho Mary một chiếc áo khoác lông thú.
Tom was so out of breath that he could hardly speak.	Tom hụt hơi đến mức anh ấy khó có thể nói được.
The movie was better than I thought.	Bộ phim hay hơn tôi nghĩ.
Do you think I'm getting fat?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang béo lên?
I mean very sincerely.	Ý tôi là rất chân thành.
Call your congressman.	Gọi cho dân biểu của bạn.
You think you don't have to do that, right?	Bạn nghĩ rằng bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
He does not get along with his mother.	Anh ấy không hòa thuận với mẹ của mình.
Tom survived the accident relatively peacefully.	Tom sống sót sau vụ tai nạn tương đối bình yên.
Tom didn't think Mary had to.	Tom không nghĩ Mary phải làm vậy.
Tom is not that strong.	Tom không mạnh mẽ như vậy.
Is Tom a good conversationalist?	Tom có ​​phải là một người giỏi trò chuyện không?
Tom didn't know who had to do it.	Tom không biết ai phải làm điều đó.
How many hours does it take to get there by car?	Mất bao nhiêu giờ để đến đó bằng ô tô?
Tom almost never eats dessert.	Tom hầu như không bao giờ ăn tráng miệng.
Tom doesn't want us to do it now.	Tom không muốn chúng tôi làm điều đó bây giờ.
That's what Tom needs to do.	Đó là những gì Tom cần làm.
Tom kissed Mary romantically.	Tom đã hôn Mary một cách lãng mạn.
You are hardly satisfied.	Bạn khó hài lòng.
Tom is a different person now.	Tom bây giờ là một con người khác.
Tom will help Mary do that, I think.	Tom sẽ giúp Mary làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
Tom doesn't have as many friends as Mary.	Tom không có nhiều bạn như Mary.
Tom is a nationalist.	Tom là một người theo chủ nghĩa dân tộc.
I always thought you should be an artist.	Tôi luôn nghĩ bạn nên là một nghệ sĩ.
Tom is kneading the dough.	Tom đang nhào bột.
Tom said that he doubted that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Is Tom in trouble?	Tom có ​​gặp rắc rối không?
What the hell is Tom trying to do?	Tom đang cố gắng làm cái quái gì vậy?
It will never last.	Nó sẽ không bao giờ kéo dài.
How much aspirin did you take?	Bạn đã uống bao nhiêu aspirin?
I'm about to faint.	Tôi sắp ngất xỉu.
Tom's car is not in the driveway.	Xe của Tom không ở trên đường lái xe.
You don't have anything nice to say?	Bạn không có điều gì tốt đẹp để nói?
Why don't we quit work and go home?	Tại sao chúng ta không nghỉ việc và về nhà?
Tom wiped his mouth with the towel Mary gave him.	Tom lau miệng bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
Tom tries to get Mary to notice him.	Tom cố gắng để Mary chú ý đến anh ta.
He asked me if I had slept well the night before.	Anh ấy hỏi tôi rằng tôi đã ngủ ngon vào đêm hôm trước chưa.
"Did you sleep well last night?" 	"Tối qua bạn ngủ được không?"
"Not so good."	"Không tốt lắm."
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Books like these are too difficult for him.	Những cuốn sách như thế này là quá khó đối với anh ta.
Do you think Tom went to sleep?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đi ngủ?
I'm lucky I can do that.	Tôi may mắn vì tôi có thể làm được điều đó.
I can't imagine I've ever killed another man.	Tôi không thể tưởng tượng mình đã từng giết một người đàn ông khác.
Tom doesn't want what Mary gives him.	Tom không muốn những gì Mary đưa ra cho anh ta.
Tom had an enjoyable evening.	Tom đã có một buổi tối thú vị.
Do you know the names of all eight of your great-grandparents?	Bạn có biết tên của cả tám ông bà cố của bạn không?
I didn't mean to hit Tom too hard.	Tôi không cố ý đánh Tom quá mạnh.
No matter what Tom does, he does it well.	Bất kể Tom làm gì, anh ấy đều làm tốt.
I never beat Tom at chess.	Tôi chưa bao giờ đánh bại Tom ở môn cờ vua.
I don't think that changes anything.	Tôi không nghĩ rằng điều đó thay đổi bất cứ điều gì.
Tom is not disciplined enough.	Tom không đủ kỷ luật.
She will no longer have this job.	Cô ấy sẽ không còn công việc này nữa.
Tom is definitely a good guy.	Tom chắc chắn là một chàng trai tốt.
I guess I should have done it yesterday.	Tôi đoán tôi nên làm điều đó ngày hôm qua.
I never got a chance to try that.	Tôi không bao giờ có cơ hội để thử làm điều đó.
Is it okay if I leave early this afternoon?	Có ổn không nếu tôi về sớm chiều nay?
Has Tom had dinner yet?	Tom đã ăn tối chưa?
I'll get back to you, Tom.	Tôi sẽ liên lạc lại với bạn, Tom.
Tom says that Mary might be scared.	Tom nói rằng Mary có thể đang sợ hãi.
Tom just pretends he's having fun.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy đang rất vui.
After a few glasses of wine, the guy was no longer in pain.	Sau một vài ly rượu, anh chàng đã không còn cảm thấy đau đớn.
You can't just lie to Tom.	Bạn không thể chỉ nói dối Tom.
I won't give it to Tom.	Tôi sẽ không đưa nó cho Tom.
Tom was not willing to help me.	Tom không sẵn lòng giúp tôi.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom got the card at the bar.	Tom đã nhận thẻ ở quán bar.
I don't think Tom will give you the key.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đưa cho bạn chìa khóa.
This is not the first time that has happened, Tom said.	Tom cho biết đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Tom needs a friend.	Tom cần một người bạn.
Tom was arrested at least three times.	Tom đã bị bắt ít nhất ba lần.
Tom says he thinks he needs to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình cần phải giúp Mary.
Both Tom and Mary left at the same time.	Cả Tom và Mary đều rời đi cùng một lúc.
Tom is not tall.	Tom không cao.
Tom is going to the party tonight.	Tom sẽ tham dự bữa tiệc tối nay.
I think Tom should do it somewhere else.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
I know you're frustrated.	Tôi biết bạn đang thất vọng.
Tom is not a winner.	Tom không phải là người chiến thắng.
Tom doesn't impress me.	Tom không gây ấn tượng với tôi.
There are many difficult languages ​​in Asia.	Có rất nhiều ngôn ngữ khó ở Châu Á.
Are you going to tell Tom what I should or should do?	Bạn định nói cho Tom biết tôi phải làm gì hay nên làm gì?
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom will see us again next week.	Tom sẽ gặp lại chúng ta vào tuần tới.
That guy is a party breaker.	Anh chàng đó là một kẻ chuyên đi phá đảng.
I spent all day in front of my computer.	Tôi đã dành cả ngày trước máy tính của mình.
I cannot afford to do that again.	Tôi không có khả năng làm điều đó một lần nữa.
It's fascinating, isn't it?	Thật hấp dẫn, phải không?
Tom says he doesn't want to have a party on his birthday.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của mình.
Tom is curious, isn't he?	Tom rất tò mò, phải không?
How can you distinguish good English from poor English?	Làm thế nào bạn có thể phân biệt tiếng Anh tốt từ tiếng Anh kém?
They are smart kids.	Chúng là những đứa trẻ thông minh.
Tom told Mary that he was discouraged.	Tom nói với Mary rằng anh đã nản lòng.
Tom was sitting here not long ago.	Tom đã ngồi đây cách đây không lâu.
Tom is throwing rocks at your dog.	Tom đang ném đá vào con chó của bạn.
He was caught kissing a girl in the back seat of a car.	Anh bị bắt gặp hôn một cô gái ở ghế sau xe hơi.
I bought a pair of gloves for Tom and a pair of gloves for Mary.	Tôi mua một đôi găng tay cho Tom và một đôi găng tay cho Mary.
Is Tom an alcoholic?	Tom có ​​phải là người nghiện rượu không?
Tom looked at his dead dog and started crying.	Tom nhìn con chó chết của mình và bắt đầu khóc.
Don't just sit there. 	Đừng chỉ ngồi đó.
Start taking notes.	Bắt đầu ghi chép.
I don't think Tom wants to do that either.	Tôi cũng không nghĩ Tom muốn làm điều đó.
My grandfather was always grumbling about one thing or another.	Ông tôi luôn càu nhàu về điều này hay điều khác.
Maybe Tom can help you do that.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó.
I wonder who would tell Tom he shouldn't have done that.	Tôi tự hỏi ai sẽ nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Tom came up with it very well.	Tom đã nghĩ ra nó rất tốt.
Tom thinks this is stupid.	Tom cho rằng điều này thật ngu ngốc.
Girl is smelling flowers.	Cô gái đang ngửi hoa.
Tom is not as tall as Mary.	Tom không cao bằng Mary.
I don't think anything can be done.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì có thể được thực hiện.
What you need is a delicious home-cooked meal.	Những gì bạn cần là một bữa ăn ngon tự nấu tại nhà.
Tom chuckled to himself.	Tom cười thầm một mình.
Looks like it will rain tomorrow.	Có vẻ như ngày mai trời sẽ mưa.
Tom is the oldest of the three.	Tom là người lớn tuổi nhất trong ba người.
Tom is the one who drew this picture.	Tom là người đã vẽ bức tranh này.
Dolphins are very curious.	Cá heo rất tò mò.
We don't have what you want.	Chúng tôi không có những gì bạn muốn.
There's no way I'm letting you do this alone.	Không đời nào tôi để bạn làm việc này một mình.
Tom will run the show.	Tom sẽ điều hành chương trình.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Can you direct me to the nearest metro station?	Bạn có thể hướng dẫn tôi đến ga tàu điện ngầm gần nhất không?
Tom is eating bacon and eggs.	Tom đang ăn thịt xông khói và trứng.
Unfortunately, I have to get up early every morning.	Thật không may, tôi phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng.
Tom thinks that Mary doesn't know John can do it.	Tom nghĩ rằng Mary không biết John có thể làm điều đó.
Tom sent me a funny text message.	Tom đã gửi cho tôi một tin nhắn văn bản vui nhộn.
Tom saw Mary off at the airport.	Tom đã tiễn Mary ở sân bay.
Tom was very unhappy, wasn't he?	Tom đã rất không vui, phải không?
Fortunately, we succeeded.	May mắn thay, chúng tôi đã thành công.
What happened to Tom?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom?
Looks like Tom doesn't really want to do this.	Có vẻ như Tom không thực sự muốn làm điều này.
I will be flying to Australia next Monday.	Tôi sẽ bay đến Úc vào thứ Hai tuần sau.
Tom doesn't like my idea.	Tom không thích ý tưởng của tôi.
Don't call Tom that.	Đừng gọi Tom như vậy.
I have an audition today.	Tôi có một buổi thử giọng hôm nay.
Is Mary your girlfriend?	Mary có phải là bạn gái của bạn không?
I don't think Tom knows what he needs to do.	Tôi không nghĩ Tom biết mình cần phải làm gì.
I don't have time to exercise.	Tôi không có thời gian để tập thể dục.
Tom wants you to know he won't be at the meeting today.	Tom muốn bạn biết anh ấy sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay.
Let's look at this from a different angle.	Chúng ta hãy nhìn nhận điều này từ một góc độ khác.
Tom was Mary's first husband.	Tom là người chồng đầu tiên của Mary.
Tom woke up when Mary got home.	Tom đã thức dậy khi Mary về đến nhà.
Our baby can't even crawl yet.	Con của chúng tôi thậm chí còn chưa thể bò.
Tom pointed the gun at me.	Tom chĩa súng vào tôi.
I am the one who drew this picture.	Tôi là người đã vẽ bức tranh này.
If you want this job, you have to apply for it tomorrow.	Nếu bạn muốn công việc này, bạn phải nộp đơn cho nó vào ngày mai.
My motives are personal.	Động cơ của tôi là cá nhân.
Tomorrow is the only day I plan to go swimming.	Ngày mai là ngày duy nhất tôi dự định đi bơi.
I don't know what Tom thinks he should do.	Tôi không biết Tom nghĩ mình nên làm gì.
Why don't you wear summer clothes?	Tại sao bạn không mặc quần áo mùa hè?
Ask Tom how to pronounce this word.	Hỏi Tom cách phát âm từ này.
I don't think we should open the window.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên mở cửa sổ.
I couldn't move my arm.	Tôi không thể cử động cánh tay của mình.
Tom is a small person.	Tom là một người nhỏ.
Tom broke the world record.	Tom đã phá kỷ lục thế giới.
Give me Tom's address.	Cho tôi địa chỉ của Tom.
You are young.	Bạn còn trẻ.
I'm sorry I made Tom cry.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm Tom khóc.
I don't think I'll get there on time.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến đó đúng giờ.
I don't want to make the same mistakes as Tom did.	Tôi không muốn mắc phải những sai lầm như Tom đã làm.
Tom sat up on the bed.	Tom ngồi dậy trên giường.
Tom said he wouldn't show me how to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không chỉ cho tôi cách làm điều đó.
To do him justice, we must admit that his intentions were good.	Để thực hiện công lý cho anh ta, chúng ta phải thừa nhận rằng ý định của anh ta là tốt.
Tom asks Mary to wake John.	Tom yêu cầu Mary đánh thức John.
I'm not here to help you. 	Tôi không ở đây để giúp bạn.
I am here to stop you.	Tôi ở đây để ngăn cản bạn.
Have you ever fought with Tom?	Bạn đã bao giờ đánh nhau với Tom chưa?
I know what Tom wants to say.	Tôi biết Tom muốn nói gì.
Tom says he feels nauseous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
I think you should come to Australia to stay with your family.	Tôi nghĩ rằng bạn nên đến Úc để ở với gia đình của bạn.
Tom understood what had happened.	Tom hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tom, put on your gloves.	Tom, đeo găng tay vào.
Tom might not be able to do that anymore.	Tom có ​​thể không làm được điều đó nữa.
She is not my sister.	Cô ấy không phải em gái tôi.
This is my favorite outfit.	Đây là trang phục yêu thích của tôi.
The bus was full. 	Xe buýt đã đầy.
You will have to wait for the next one.	Bạn sẽ phải đợi cái tiếp theo.
I have to go. 	Tôi phải đi.
It's getting dark.	Trời sắp tối.
Tom walked down the road, whistling to a tune.	Tom bước xuống con đường, huýt sáo theo một giai điệu.
We went through the Panama Canal.	Chúng tôi đã đi qua kênh đào Panama.
Doing that won't bother me.	Làm điều đó sẽ không làm phiền tôi.
I asked Tom if anyone was in the class.	Tôi hỏi Tom xem có ai trong lớp học không.
Tom is often late to work.	Tom thường đi làm muộn.
As for me, I will not approve of the plan.	Còn tôi, tôi sẽ không tán thành kế hoạch.
Why don't you want to help the police?	Tại sao bạn không muốn giúp cảnh sát?
Tom said nothing, but just smiled.	Tom không nói gì, mà chỉ cười.
He looks like a deer caught in the headlights.	Anh ta trông giống như một con nai bị mắc vào đèn pha.
Tom says he hopes Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thích làm điều đó.
I didn't know that Tom and John were Mary's brothers.	Tôi không biết rằng Tom và John là anh em của Mary.
What do you think about it, Tom?	Bạn nghĩ gì về nó, Tom?
Tom has an early lunch.	Tom ăn trưa sớm.
Are not you happy?	Bạn không vui sao?
Tom wants to pay later.	Tom muốn trả sau.
I wish I didn't have to work this weekend.	Tôi ước gì tôi không phải làm việc vào cuối tuần này.
Deliver your gun.	Giao súng của bạn.
There's a chance it's real.	Có một cơ hội là nó có thật.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
He devoted himself entirely to the study of English literature.	Ông dành hết tâm trí cho việc nghiên cứu văn học Anh.
I think I will find out.	Tôi cho rằng tôi sẽ tìm hiểu.
We should make a list of all the people willing to help.	Chúng ta nên lập một danh sách tất cả những người sẵn sàng giúp đỡ.
We are decorating the meeting room.	Chúng tôi đang trang trí phòng họp.
I try not to make any sudden movements.	Tôi cố gắng không thực hiện bất kỳ cử động đột ngột nào.
I'm glad I happened to meet you two.	Tôi mừng vì tình cờ gặp được hai người.
I'm probably hungrier than you.	Tôi có lẽ đói hơn bạn.
I want to congratulate you.	Tôi muốn chúc mừng bạn.
I don't care if you believe me.	Tôi không quan tâm nếu bạn tin tôi.
São Paulo is the richest state in South America.	São Paulo là bang giàu nhất Nam Mỹ.
Tom will call you soon.	Tom sẽ sớm gọi cho bạn.
Tom realized that Mary probably wouldn't be able to do that.	Tom nhận ra Mary có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Tom's parents live in Australia.	Cha mẹ của Tom sống ở Úc.
The Jacksons painted their house dark brown.	Nhà Jacksons sơn màu nâu sẫm cho ngôi nhà của họ.
Tom says he thinks he can buy everything he needs for about $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể mua mọi thứ mình cần với giá khoảng 300 đô la.
Tom says Mary is not sad.	Tom nói rằng Mary không buồn.
Tom doesn't want to change.	Tom không muốn thay đổi.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm vậy.
Tom won't be able to win.	Tom sẽ không thể thắng.
At that time Tom was no longer employed.	Lúc đó Tom đã không còn việc làm.
I think I love Tom.	Tôi nghĩ tôi yêu Tom.
Tom drew a picture of his house.	Tom đã vẽ một bức tranh về ngôi nhà của mình.
The impostor was arrested.	Kẻ mạo danh đã bị bắt.
I'll tell you what Tom told me.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì Tom đã nói với tôi.
Others can't come to Boston?	Người khác không thể đến Boston?
I want to buy an old house and renovate it.	Tôi muốn mua một ngôi nhà cũ và cải tạo nó.
I'm writing a song in French.	Tôi đang viết một bài hát bằng tiếng Pháp.
Tom took a picture of the kitten.	Tom chụp ảnh chú mèo con.
Tom and Mary are always arguing about how to raise children.	Tom và Mary luôn tranh cãi về cách nuôi dạy con cái.
Tom makes his own peanut butter.	Tom tự làm bơ đậu phộng.
Tom admits he didn't do what Mary told him he had to do.	Tom thừa nhận anh đã không làm những gì Mary nói với anh rằng anh phải làm.
Don't get carried away.	Đừng để bị mang đi.
Tom gets depressed after Mary leaves him.	Tom bị trầm cảm sau khi Mary bỏ anh ta.
I didn't know Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tôi không biết Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom would deny it, I'm pretty sure.	Tom sẽ phủ nhận điều đó, tôi khá chắc chắn.
Her genius makes up for her inexperience.	Thiên tài của cô ấy bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm của cô ấy.
The beggar extended his hand.	Người ăn xin chìa tay ra.
There is something missing.	Có một cái gì đó bị thiếu.
Storms frequently occur in this area.	Bão thường xuyên xảy ra ở khu vực này.
Tom took a picture of himself with his iPhone.	Tom đã tự chụp ảnh mình bằng iPhone của mình.
I work at the same place Tom does.	Tôi làm việc ở cùng một nơi Tom làm.
That's where it's happening.	Đó là nơi nó đang xảy ra.
Tom is buying butter.	Tom đang mua bơ.
I will think about it.	Tôi sẽ suy nghĩ về nó.
I love Tom and at the same time, I can't stand him.	Tôi yêu Tom và đồng thời, tôi không thể chịu đựng được anh ấy.
Tom said he had eaten enough.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn no.
I didn't buy that car.	Tôi không mua chiếc xe đó.
I don't know if Tom is angry.	Không biết Tom có ​​giận không.
Tom told me I wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
I don't think Tom wants to go to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ Tom muốn đến Boston với Mary.
Tom is one of our better players.	Tom là một trong những cầu thủ giỏi hơn của chúng tôi.
Tom can't be in my room.	Tom không thể ở trong phòng của tôi.
I have lived in Canada for five years.	Tôi đã sống ở Canada được năm năm.
"It's very hot today, isn't it?" 	"Hôm nay trời rất nóng phải không?"
"Yes, that's for sure."	"Vâng, chắc chắn là như vậy."
I don't think Tom has enough time to write the report today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ thời gian để viết báo cáo ngày hôm nay.
Tom stopped doing that.	Tom đã ngừng làm điều đó.
I know that Tom can play trombone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể chơi trombone.
You really don't believe that story, do you?	Bạn thực sự không tin câu chuyện đó, phải không?
You are great.	Bạn thật tuyệt.
I'm really angry with you.	Tôi thực sự tức giận với bạn.
I know a girl who speaks French very well.	Tôi biết một cô gái nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom and John are roommates.	Tom và John là bạn cùng phòng.
I think I can help Tom do that.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom told me that you are not trustworthy.	Tom nói với tôi rằng bạn không đáng tin cậy.
Tom says he has done it many times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó nhiều lần.
Luckily, Tom didn't break things.	May mắn thay, Tom đã không phá vỡ mọi thứ.
Tom let me work in his office.	Tom để tôi làm việc trong văn phòng của anh ấy.
I know Tom is a better French speaker than Mary.	Tôi biết Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary.
He ordered me to sweep the room.	Anh ta ra lệnh cho tôi quét phòng.
I miss Japanese food.	Tôi nhớ món ăn Nhật Bản.
Why don't we go to the park?	Tại sao chúng ta không đi đến công viên?
Tom said it was easy to do it.	Tom nói rằng nó rất dễ dàng để làm điều đó.
Tom said he didn't care if I did.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm nếu tôi làm vậy.
I used to be a chef many years ago.	Tôi từng là một đầu bếp cách đây nhiều năm.
At that time both Tom and Mary were sleeping.	Lúc đó cả Tom và Mary đều đang ngủ.
Are you good at setting traps?	Bạn có giỏi đặt bẫy không?
You have money, don't you?	Bạn có tiền, phải không?
Tom is only here to help Mary.	Tom chỉ ở đây để giúp Mary.
Why don't you go for a walk?	Tại sao bạn không đi dạo?
Tom asks Mary to quit her job.	Tom yêu cầu Mary nghỉ việc.
That's not why Tom didn't do it.	Đó không phải là lý do tại sao Tom không làm điều đó.
We want Tom to play a song or two for us to listen to on his banjo.	Chúng tôi muốn Tom chơi một hoặc hai bài hát cho chúng tôi nghe trên banjo của anh ấy.
Tom invites Mary to his place to watch a movie.	Tom mời Mary đến chỗ của anh ấy để xem phim.
Everyone looks the same, except for one person standing on his head.	Mọi người trông giống nhau, ngoại trừ một người đứng trên đầu của mình.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that he thought Mary enjoyed the party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất thích bữa tiệc.
Tom refuses to do anything for Mary.	Tom từ chối làm bất cứ điều gì cho Mary.
The red circles on the map mark schools.	Các vòng tròn màu đỏ trên bản đồ đánh dấu các trường học.
I don't like the kind of music that Tom listens to.	Tôi không thích loại nhạc mà Tom nghe.
Tom will come to my place.	Tom sẽ đến chỗ của tôi.
Everything that's happening is Tom's fault.	Mọi thứ đang xảy ra là lỗi của Tom.
I agree with your interpretation to a large extent.	Tôi đồng ý với cách giải thích của bạn ở một mức độ lớn.
Tom spent the whole day trying to fix the leak in the roof.	Tom đã dành cả ngày để cố gắng sửa chữa chỗ dột trên mái nhà.
That bike is not yours.	Chiếc xe đạp đó không phải của bạn.
I don't believe Tom actually did it alone.	Tôi không tin Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
Tom went to see Mary while he was in Boston.	Tom đã đến gặp Mary khi anh ấy đang ở Boston.
Tom told me how rude Mary was.	Tom nói với tôi Mary đã thô lỗ như thế nào.
I had to go because someone was waiting for me outside.	Tôi phải đi vì có ai đó đang đợi tôi ở bên ngoài.
Why didn't you tell me you got a promotion?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn được thăng chức?
I told Tom you were busy.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đang bận.
Why is Tom doing it here?	Tại sao Tom làm điều đó ở đây?
I promise I won't tell.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói.
You don't have to watch it.	Bạn không cần phải xem nó.
All passengers are counted.	Tất cả các hành khách được tính.
Tom says he can't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi thêm nữa.
We were torn between going to the hot springs and going skiing.	Chúng tôi bị giằng co giữa việc đi suối nước nóng và đi trượt tuyết.
Tom seems to have to learn French at his school.	Tom dường như phải học tiếng Pháp ở trường của mình.
Tom thinks that Mary will never return to Australia.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ trở lại Úc.
Do you love Tom?	Bạn có yêu Tom không?
I'm not very happy either.	Tôi cũng không vui lắm.
I have a disability.	Tôi bị tật nguyền.
Tom became bored with teaching and he looked for a new job.	Tom trở nên chán nản với công việc giảng dạy và anh ấy đã tìm kiếm một công việc mới.
I told Tom where I used to work.	Tôi nói với Tom nơi tôi từng làm việc.
I'm so glad Tom did this.	Tôi rất vui vì Tom đã làm điều này.
Tom learns to cook once a week.	Tom học nấu ăn mỗi tuần một lần.
Tom has no other choice than Mary.	Tom không còn sự lựa chọn nào khác với Mary.
Tom would have done it without you.	Tom sẽ làm được điều đó mà không có bạn.
Where is the rest of your money?	Số tiền còn lại của bạn ở đâu?
IM worry.	Tôi lo lắng.
You are selfish.	Bạn thật ích kỷ.
Tom has no ability to get mad.	Tom không có khả năng nổi điên.
Tom doesn't shave every day.	Tom không cạo râu mỗi ngày.
Tom thinks you can do it.	Tom nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom seems to be a real nice boy.	Tom dường như là một cậu bé tốt bụng thực sự.
Tom wondered where Mary had spent her childhood.	Tom tự hỏi Mary đã trải qua thời thơ ấu của mình ở đâu.
That beautiful girl in the bikini is Tom's sister.	Cô gái xinh đẹp trong bộ bikini đó là em gái của Tom.
He is handsome and charming.	Anh ấy đẹp trai và quyến rũ.
I need to know what Tom did yesterday.	Tôi cần biết những gì Tom đã làm ngày hôm qua.
I'm not old enough to drink.	Tôi không đủ tuổi để uống rượu.
Churches are indicated on the map with crosses.	Các nhà thờ được chỉ định trên bản đồ với các cây thánh giá.
This is the vase that Tom broke.	Đây là chiếc bình mà Tom đã làm vỡ.
Tom will do all he can.	Tom sẽ làm tất cả những gì có thể.
Tom is the only person here who doesn't speak French.	Tom là người duy nhất ở đây không nói được tiếng Pháp.
I'm still a beginner in French.	Tôi vẫn là người mới bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom and Mary stay in a luxury hotel.	Tom và Mary ở trong một khách sạn sang trọng.
That didn't really happen.	Điều đó đã không thực sự xảy ra.
They won't help you.	Họ sẽ không giúp bạn.
Tom could be in Boston next Monday.	Tom có ​​thể ở Boston vào thứ Hai tới.
I lost my keys.	Tôi bị mất chìa khóa.
Tom died trying to save a child from a burning building.	Tom đã chết khi cố gắng cứu một đứa trẻ khỏi một tòa nhà đang cháy.
Tom says he knows one of Mary's brothers.	Tom nói rằng anh ấy biết một trong những người anh em của Mary.
What does Tom usually eat for dinner?	Tom thường ăn gì vào bữa tối?
I'm calling to make an appointment to see you.	Tôi đang gọi điện để hẹn gặp bạn.
Tom sleep yet?	Tom ngủ chưa?
Can I get you a drink or something to eat?	Tôi có thể lấy cho bạn một thức uống hoặc một cái gì đó để ăn?
Tom wants to teach Mary a lesson.	Tom muốn dạy cho Mary một bài học.
Tom moved here from Boston in 2013.	Tom chuyển đến đây từ Boston vào năm 2013.
Be careful not to offend Tom.	Hãy cẩn thận để không xúc phạm Tom.
That won't be too difficult.	Điều đó sẽ không quá khó.
Where is your washing machine?	Máy giặt của bạn ở đâu?
How did Tom tell Mary to do it?	Làm thế nào mà Tom nói với Mary làm điều đó?
I still have some work to do.	Tôi vẫn còn một số công việc phải hoàn thành.
Did you tell Tom about what you saw?	Bạn có nói với Tom về những gì bạn đã thấy không?
I don't think anyone else wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác muốn làm điều đó.
You didn't invite me.	Bạn không mời tôi.
Tom seems very impatient.	Tom dường như rất mất kiên nhẫn.
Tom has returned to Boston for the summer vacation.	Tom đã trở lại Boston trong kỳ nghỉ hè.
Strangely enough, a flower bloomed on a withered tree.	Thật kỳ lạ, một bông hoa nở trên cây khô héo.
It is possible to go blind from drinking moonshine.	Có thể bị mù do uống moonshine.
I wonder why Tom wants us to watch this video.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn chúng tôi xem video này.
That kind of problem.	Đó là loại vấn đề.
I will turn off my phone.	Tôi sẽ tắt điện thoại của mình.
Tom wasn't awake, but Mary was.	Tom không tỉnh, nhưng Mary thì có.
Tom can't swim and neither can Mary.	Tom không biết bơi và Mary cũng không thể.
I really doubt that Tom will care.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm.
Tom quickly realized that something was wrong.	Tom nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
I know that Tom doesn't know why you would want me to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại muốn tôi làm điều đó.
Tom and I were wondering if you'd like to join us.	Tom và tôi đã tự hỏi liệu bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không.
I have not been a teacher for a long time.	Tôi làm giáo viên chưa lâu.
Tom isn't out, is he?	Tom không ở ngoài phải không?
Tom is busy doing his homework.	Tom bận làm bài tập về nhà.
Tom picked up the brush and started drawing.	Tom cầm cọ lên và bắt đầu vẽ.
This is the cheapest supermarket in town.	Đây là siêu thị rẻ nhất trong thị trấn.
I haven't eaten meat in a long time.	Lâu rồi tôi không ăn thịt.
I know that Tom is afraid of me.	Tôi biết rằng Tom sợ tôi.
Anyone can produce salt from seawater with a simple experiment.	Bất kỳ ai cũng có thể sản xuất muối từ nước biển bằng một thí nghiệm đơn giản.
Tom didn't give me a second chance.	Tom không cho tôi cơ hội thứ hai.
The children were very excited about the appearance of the circus.	Những đứa trẻ rất hào hứng với sự xuất hiện của rạp xiếc.
I think Tom is one of them.	Tôi nghĩ rằng Tom là một trong số họ.
I don't think there's a doctor here.	Tôi không nghĩ rằng có một bác sĩ ở đây.
Tom was in Australia last week, but I don't know if he's still there.	Tom đã ở Úc vào tuần trước, nhưng tôi không biết liệu anh ấy có còn ở đó không.
Tom doesn't know about the new rules.	Tom không biết về các quy tắc mới.
Tom is coming next week.	Tom sẽ đến vào tuần tới.
He's so generous he's exaggerated.	Anh ấy hào phóng đến mức quá đáng.
Tom stole a truck from a neighbor's farm.	Tom đã lấy trộm một chiếc xe tải từ trang trại của hàng xóm.
What is happening is inexplicable.	Chuyện gì đang xảy ra không thể giải thích được.
I really enjoyed doing that.	Tôi thực sự rất thích làm điều đó.
Tom always goes to work by bus.	Tom luôn đi làm bằng xe buýt.
We have corrected the situation.	Chúng tôi đã sửa chữa tình hình.
Do you know why Tom and Mary are fighting?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary lại đánh nhau không?
I'm afraid I have to say goodbye.	Tôi sợ tôi phải nói lời chia tay.
Tom did not tell Mary why he was late.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy đến muộn.
Who is your favorite figure skater?	Ai là vận động viên trượt băng nghệ thuật yêu thích của bạn?
Tom had left the restaurant alone.	Tom đã rời khỏi nhà hàng một mình.
I wish my parents would let me do it.	Tôi ước rằng bố mẹ tôi sẽ để tôi làm điều đó.
This is a tropical storm. 	Đây là một cơn bão nhiệt đới.
It will end soon.	Nó sẽ sớm kết thúc.
Where did Tom see that?	Tom đã thấy điều đó ở đâu?
Tom didn't tell anyone.	Tom không nói với ai cả.
Tom just graduated from law school.	Tom vừa tốt nghiệp trường luật.
He is smelling the soup.	Anh ấy đang ngửi món súp.
Tom probably shouldn't have told Mary that he did it.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy đã làm điều đó.
It was Tom who started the argument.	Tom là người bắt đầu cuộc tranh cãi.
Without his help, I would not have been able to complete the job.	Nếu không có sự trợ giúp của anh ấy, tôi đã không thể hoàn thành công việc.
Tom hurt Mary.	Tom đã làm tổn thương Mary.
Tom wants to see Mary.	Tom muốn gặp Mary.
Do you like quiche?	Bạn có thích bánh quiche?
Tom and Mary both have dogs.	Tom và Mary đều nuôi chó.
I don't need crutches anymore.	Tôi không cần dùng nạng nữa.
Looks like you're in love with Tom.	Có vẻ như bạn đang yêu Tom.
Did Tom tell you the good news?	Tom có ​​nói cho bạn tin vui không?
Tom said that Mary seemed sleepy.	Tom nói rằng Mary có vẻ như đang buồn ngủ.
I know that Tom is very friendly.	Tôi biết rằng Tom rất thân thiện.
You are not rich are you?	Bạn không giàu phải không?
We are looking forward to a visit from Tom.	Chúng tôi đang mong đợi một chuyến thăm từ Tom.
You have to give it time.	Bạn phải cho nó thời gian.
Tom looked around the room, but didn't see Mary.	Tom nhìn quanh phòng, nhưng không thấy Mary.
Which of these is the easiest to use?	Cái nào trong số này là dễ sử dụng nhất?
Tom and Mary are right behind John.	Tom và Mary ở ngay sau John.
I am satisfied with this.	Tôi hài lòng với điều này.
Tom is not very good at bowling.	Tom chơi bowling không giỏi lắm.
I'm still not sure about that.	Tôi vẫn không chắc chắn về điều đó.
Tom has his children with him.	Tom có ​​các con của anh ấy với anh ấy.
Tom needs to study a lot harder.	Tom cần phải học tập chăm chỉ hơn rất nhiều.
You don't look like your dad at all.	Bạn trông không giống bố của bạn cho lắm.
I won't lie to Tom.	Tôi sẽ không nói dối Tom.
I wish you were inside.	Tôi ước bạn vào trong.
The prognosis is alarming.	Tiên lượng là đáng báo động.
The parking lot behind the school is almost empty.	Bãi xe phía sau trường gần như không còn chỗ trống.
The problem was that Tom didn't want to sit next to Mary.	Vấn đề là Tom không muốn ngồi cạnh Mary.
I don't think Tom knows why I don't want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom says he'll wash the dishes, so you don't have to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rửa bát, vì vậy bạn không cần phải làm thế.
Tom is the type of person who always wants to know how things are going.	Tom là kiểu người luôn muốn biết mọi thứ diễn ra như thế nào.
I'm Mary, Tom's ex-wife.	Tôi là Mary, vợ cũ của Tom.
I'll be free in 10 minutes.	10 phút nữa tôi rảnh.
If you're going to do it tomorrow, let's do it together.	Nếu bạn định làm điều đó vào ngày mai, hãy cùng nhau thực hiện.
I don't deserve to go to jail.	Tôi không đáng phải vào tù.
Is there anything else you need to know about me?	Có điều gì khác bạn cần biết về tôi?
Do you think I need to do the same?	Bạn có nghĩ rằng tôi cũng cần phải làm như vậy không?
That will definitely leave a stain.	Điều đó chắc chắn sẽ để lại một vết bẩn.
Tom seems to want to do it more than Mary.	Tom dường như muốn làm điều đó hơn Mary.
I could be in Boston in a few weeks.	Tôi có thể ở Boston trong vài tuần nữa.
"How's Tom's French?" 	"Tom's French như thế nào?"
"Pretty good."	"Khá tốt."
We're taking Tom to the hospital.	Chúng tôi đang đưa Tom đến bệnh viện.
I don't think Tom is sleeping.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ngủ.
Tom has come home.	Tom đã về nhà.
I am looking for someone to help me.	Tôi đang tìm ai đó để giúp tôi.
I hate working late, especially on Fridays.	Tôi ghét làm việc muộn, đặc biệt là vào thứ Sáu.
I did not know you were so happy.	Tôi không biết bạn đã rất hạnh phúc.
I'm not afraid of them.	Tôi không sợ họ.
Don't you think we should stay a little longer?	Bạn không nghĩ chúng ta nên ở lại lâu hơn một chút sao?
I know that the person in the next room is either Tom or Mary.	Tôi biết rằng người ở phòng bên cạnh là Tom hoặc Mary.
Why don't you two keep quiet?	Tại sao hai người không im lặng?
I want to know how you feel about this.	Tôi muốn biết bạn cảm thấy thế nào về điều này.
How well do you think you really know me?	Bạn nghĩ bạn thực sự biết tôi đến mức nào?
You will never know if you don't ask.	Bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không hỏi.
What Tom said hurt Mary's feelings.	Những gì Tom nói đã làm tổn thương cảm xúc của Mary.
Tom thinks that Mary is the most beautiful woman in the whole world.	Tom nghĩ rằng Mary là người phụ nữ đẹp nhất trên toàn thế giới.
I can't find Tom anywhere.	Tôi không thể tìm thấy Tom ở bất cứ đâu.
I'm not the only one here who doesn't know how to do it.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây không biết cách làm điều đó.
I wouldn't believe it if I hadn't seen it with my own eyes.	Tôi sẽ không tin điều đó nếu tôi không được tận mắt chứng kiến.
I thought you were with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã ở với Tom.
Tom is also not a drummer.	Tom cũng không phải là một tay trống.
That is something worth considering.	Đó là điều đáng xem xét.
There will be a blizzard.	Sẽ có một trận bão tuyết.
It's an honor to meet you.	Thật vinh dự khi được gặp bạn.
Did you not take precautions?	Bạn đã không đề phòng?
You didn't do it as many times as I did.	Bạn đã không làm điều đó nhiều lần như tôi đã làm.
Tom was riding a bicycle.	Tom đã đi xe đạp.
You are playing with fire.	Bạn đang chơi với lửa.
Tom wants to do it.	Tom muốn làm điều đó.
Tom and I both like sports.	Tom và tôi đều thích thể thao.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't know what to do.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không biết phải làm gì.
What do you and Tom usually fight about?	Bạn và Tom thường đánh nhau về điều gì?
I will see Tom tonight.	Tôi sẽ gặp Tom tối nay.
I heard that you have changed.	Tôi nghe nói rằng bạn đã thay đổi.
The prosecutor asked me a leading question.	Công tố viên đã hỏi tôi một câu hỏi hàng đầu.
Tom never returned to Boston.	Tom không bao giờ trở lại Boston.
Tom worked for our company a few years ago.	Tom đã làm việc cho công ty của chúng tôi vài năm trước.
Let's hope the situation doesn't get worse.	Hãy hy vọng tình hình không trở nên tồi tệ hơn.
Tom was disrespected.	Tom đã bị thiếu tôn trọng.
Yesterday I was caught showering on my way home from a walk in the park.	Hôm qua tôi bị bắt gặp đang tắm trên đường về nhà sau khi đi dạo trong công viên.
Tom said that he would never ask Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu cầu Mary làm điều đó.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến muộn.
We don't even know why we fight.	Chúng tôi thậm chí không biết tại sao chúng tôi chiến đấu.
Does Tom ever threaten you?	Tom có ​​bao giờ đe dọa bạn không?
The only reason Tom came to Australia was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất khiến Tom đến Úc vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
I thought you said that Tom wasn't here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom không có ở đây.
I don't even watch.	Tôi thậm chí không thèm xem.
I don't think Tom knows who did it for him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom had to reluctantly do it.	Tom phải miễn cưỡng làm điều đó.
Mary often tells people that I am her husband.	Mary thường nói với mọi người rằng tôi là chồng của cô ấy.
Our farm is not far from here.	Trang trại của chúng tôi không xa đây.
Tom and Mary have declared their undying love for each other.	Tom và Mary đã tuyên bố tình yêu bất diệt của họ dành cho nhau.
Do you really think Tom will return to Boston?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Boston?
I thought Tom was over, but he told me he wasn't.	Tôi nghĩ rằng Tom đã kết thúc, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không phải.
I can't wait to visit Australia.	Tôi nóng lòng muốn đến thăm Úc.
Tom is sure that he will find another job.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ tìm được một công việc khác.
I didn't know you knew Tom.	Tôi không biết bạn biết Tom.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang lên kế hoạch đến Boston với anh ấy.
You can't stay long.	Bạn không thể ở lại lâu.
I suspect that Tom was reluctant to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã miễn cưỡng làm điều đó.
I don't think Tom should do that.	Tôi nghĩ Tom không nên làm vậy.
Tom is not always free on Mondays.	Tom không phải lúc nào cũng rảnh vào thứ Hai.
Tom says he will finish the report by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành báo cáo trước 2:30.
Tom doesn't even like baseball.	Tom thậm chí không thích bóng chày.
We have to find out why they want us to do this.	Chúng tôi phải tìm hiểu lý do tại sao họ muốn chúng tôi làm điều này.
Tom says he is expecting Mary anytime.	Tom nói rằng anh ấy đang mong đợi Mary bất cứ lúc nào.
If you need help, you can always call me.	Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn luôn có thể gọi cho tôi.
Tom is still an amateur.	Tom vẫn là một tay nghiệp dư.
There's a reason why we're the best at what we do.	Có một lý do tại sao chúng tôi giỏi nhất trong những gì chúng tôi làm.
I didn't do anything all day.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì cả ngày.
Please don't stop loving me.	Xin đừng ngừng yêu tôi.
I know Tom lied to us.	Tôi biết Tom đã nói dối chúng tôi.
Could you please wipe the dust off the table?	Bạn có thể vui lòng lau bụi trên bàn được không?
Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
Tom says he hopes that Mary won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
Tom rarely says yes.	Tom hiếm khi nói có.
I had to go to Australia last week.	Tôi đã phải đi Úc vào tuần trước.
The children were looking forward to seeing Tom.	Bọn trẻ rất mong được gặp Tom.
The resemblance is purely superficial.	Sự giống nhau hoàn toàn là bề ngoài.
Why are people afraid of Tom?	Tại sao mọi người lại sợ hãi Tom?
Tom asked me why I didn't come to the meeting.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không đến dự cuộc họp.
Tom seems reluctant to do that.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng làm điều đó.
The French teacher was confused by the student's question.	Cô giáo người Pháp bối rối trước câu hỏi của học sinh.
I'm surprised Tom needed to do that.	Tôi ngạc nhiên vì Tom cần phải làm điều đó.
Tom is fine today.	Hôm nay Tom vẫn ổn.
Tom lost all hope.	Tom mất hết hy vọng.
You are a good student.	Bạn là một sinh viên tốt.
You should visit me when you have time.	Bạn nên đến thăm tôi khi bạn có thời gian.
Unfortunately, we couldn't get Tom to help us.	Rất tiếc, chúng tôi không thể nhờ Tom giúp chúng tôi.
Tom still doesn't realize that Mary hates him.	Tom vẫn không nhận ra rằng Mary ghét anh ta.
Tom will learn to drive this summer.	Tom sẽ học cách lái xe vào mùa hè này.
I thought you might want to see Tom.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn gặp Tom.
Tom didn't want to bother Mary so late at night, but it was an emergency.	Tom không muốn làm phiền Mary vào đêm khuya như vậy, nhưng đó là trường hợp khẩn cấp.
I just wish I could see you more often.	Tôi chỉ ước có thể gặp em thường xuyên hơn.
Tom was the one to do it, not me.	Tom là người làm điều đó, không phải tôi.
One by one came to see what I was reading.	Từng người một đến xem tôi đang đọc gì.
I'm appalled.	Tôi kinh hoàng.
How can I make sure I'm not contributing to this problem?	Làm cách nào để đảm bảo rằng tôi không góp phần vào vấn đề này?
The only person who really knows that we did it is God.	Người duy nhất thực sự biết rằng chúng tôi đã làm điều đó là Chúa.
Tom has a guest.	Tom có ​​một vị khách.
I know Tom won't tell Mary who did it.	Tôi biết Tom sẽ không nói cho Mary biết ai đã làm điều đó.
I know Tom isn't too young to do that.	Tôi biết Tom không còn quá trẻ để làm điều đó.
I thought Tom was innocent.	Tôi đã nghĩ rằng Tom vô tội.
You could say Tom and Mary don't like each other.	Bạn có thể nói Tom và Mary không thích nhau.
Mary is pregnant.	Mary đang mang thai.
Tom doesn't seem happy to see me.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp tôi.
"Will you pass me the way?" 	"Bạn sẽ chuyển cho tôi đường?"
"Here you are."	"Của bạn đây."
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
That's what I still do.	Đó là điều mà tôi vẫn làm.
Theaters are usually open all day.	Rạp hát thường mở cửa cả ngày.
I disagree with Tom.	Tôi không đồng ý với Tom.
Firefighters put out the fire immediately.	Các nhân viên cứu hỏa đã dập lửa ngay lập tức.
I am looking for adventure.	Tôi đang tìm kiếm cuộc phiêu lưu.
I didn't really do anything.	Tôi đã không thực sự làm bất cứ điều gì.
I think we have to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đến Úc.
That's not what you mean.	Ý bạn không phải vậy.
Tom is joining our company.	Tom đang gia nhập công ty của chúng tôi.
Tom opened his suitcase and started packing.	Tom mở vali của mình và bắt đầu đóng gói.
Tom didn't like it very much.	Tom không thích nó lắm.
This stool needs to be repaired.	Phân này cần được sửa chữa.
I am a fugitive.	Tôi là một kẻ chạy trốn.
I didn't know I could do this.	Tôi không biết tôi có thể làm được điều này.
I know what Tom knows.	Tôi biết những gì Tom biết.
I should have started earlier.	Tôi nên bắt đầu sớm hơn.
Tom doesn't seem as confusing as Mary.	Tom không có vẻ khó hiểu như Mary.
Poor Tom.	Tom thật tội nghiệp.
A leading expert was dispatched to verify the painting.	Một chuyên gia hàng đầu đã được điều đến để xác thực bức tranh.
Tom lost his umbrella again.	Tom lại làm mất chiếc ô của mình.
I haven't seen Tom for several months.	Tôi đã không gặp Tom trong vài tháng.
Tom fell in love with a younger woman.	Tom đã yêu một người phụ nữ trẻ hơn.
Tom figured it all out.	Tom đã tìm ra tất cả.
How long have you had the rash?	Bạn bị phát ban bao lâu rồi?
Tom is the only one who doesn't give his homework on time.	Tom là người duy nhất không giao bài tập về nhà đúng giờ.
We exchanged phone numbers at the end of the meeting.	Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại vào cuối buổi họp mặt.
I learned a lot about Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều về Tom.
Our building was not damaged in the earthquake.	Tòa nhà của chúng tôi không bị hư hại trong trận động đất.
Tom and Mary know nothing about each other.	Tom và Mary không biết gì về nhau.
Tom wondered what he should say and how to say it.	Tom băn khoăn không biết mình nên nói gì và nói như thế nào.
Mass production reduces the cost of certain goods.	Sản xuất hàng loạt làm giảm giá thành của một số hàng hóa nhất định.
They feel a new love for their country.	Họ cảm thấy một tình yêu mới đối với đất nước của họ.
Do you object to me doing that?	Bạn có phản đối việc tôi làm điều đó không?
I hope you won't leave tomorrow.	Tôi hy vọng bạn sẽ không rời đi vào ngày mai.
Does Tom drive home by himself?	Tom có ​​tự lái xe về nhà không?
We have decided to travel together.	Chúng tôi đã quyết định đi du lịch cùng nhau.
Tom begins to lose his hearing.	Tom bắt đầu mất thính giác.
Tom will come along.	Tom sẽ đi cùng.
I just wanted to say that you did a great job.	Tôi chỉ muốn nói rằng bạn đã làm rất tốt.
I won't be able to sell this.	Tôi sẽ không thể bán cái này.
I left Boston last year and haven't come back yet.	Tôi rời Boston năm ngoái và vẫn chưa quay lại.
Tom told me he wanted to visit us in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm chúng tôi ở Boston.
Tom was killed in October.	Tom đã bị giết vào tháng Mười.
Tom reminds Mary that she needs to buy some bread.	Tom nhắc Mary rằng cô ấy cần mua một ít bánh mì.
I can't believe how beautiful you are.	Tôi không thể tin rằng bạn đẹp như thế nào.
You told Tom I wanted Mary to teach John how to do it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi muốn Mary dạy John cách làm điều đó, phải không?
Tom didn't seem as prepared as Mary.	Tom dường như không chuẩn bị sẵn sàng như Mary.
I will not come.	Tôi sẽ không đến.
Tom narrowed his eyes skeptically.	Tom nheo mắt hoài nghi.
They complain about Tom.	Họ phàn nàn về Tom.
Tom lived in Boston for a few years.	Tom đã sống ở Boston trong một vài năm.
That's not how it works.	Đó không phải là cách hoạt động.
Why is Tom still waiting?	Tại sao Tom vẫn đợi?
Tom has a family to provide.	Tom có ​​một gia đình để chu cấp.
They are waiting for an answer.	Họ đang chờ câu trả lời.
Tom is looking for a job in computer programming.	Tom đang tìm kiếm một công việc về lập trình máy tính.
I'll wait for Tom here.	Tôi sẽ đợi Tom ở đây.
Tom told me he disagreed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đồng ý.
I don't think Tom has to be here.	Tôi không nghĩ Tom phải ở đây.
Tom sat alone on a rock.	Tom ngồi một mình trên một tảng đá.
I don't want to go any further.	Tôi không muốn đi xa hơn nữa.
Tom died 3 weeks ago after being bitten by a cobra.	Tom đã chết cách đây 3 tuần sau khi bị rắn hổ mang cắn.
We know all men are mortals.	Chúng tôi biết tất cả đàn ông đều là người phàm.
Tom said that he thought he would be able to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp Mary làm điều đó.
I want to know what Tom's opinion is.	Tôi muốn biết ý kiến ​​của Tom là gì.
Guess where I was.	Đoán xem tôi đã ở đâu.
He put live bait on a hook.	Anh ta đặt mồi sống vào một cái móc.
I wish I didn't have to go to Australia next week.	Tôi ước gì mình không phải đi Úc vào tuần tới.
We don't want it.	Chúng tôi không muốn nó.
Tom entered the library.	Tom bước vào thư viện.
Tom is not good enough for you.	Tom không đủ tốt cho bạn.
It's not like that anymore.	Nó không còn như vậy nữa.
Everyone knows you can't make it.	Mọi người đều biết bạn không thể làm cho nó.
Both are crazy.	Cả hai đều điên rồ.
Do you really think it's possible to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng có thể làm được điều đó?
We didn't do it together.	Chúng tôi đã không làm điều đó cùng nhau.
Swallowing and clearing the throat can be signs that someone is lying.	Nuốt và hắng giọng có thể là dấu hiệu cho thấy ai đó đang nói dối.
Tom and I are not the only ones who need to do that.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất cần làm điều đó.
He is a real lover.	Anh ấy thật là một người yêu.
Tom is looking for a solution to the problem.	Tom đang tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề.
Tom is a disabled person.	Tom là một kẻ tàn tật.
Why don't you keep your eyes open?	Tại sao bạn không để mắt của bạn mở?
Tom said that Mary knew she could be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
There seemed to be no one in the village.	Dường như không có ai trong làng.
Tom didn't know where he should park.	Tom không biết mình nên đậu xe ở đâu.
As soon as Tom got home, he went straight to bed.	Ngay sau khi Tom về đến nhà, anh ấy đi ngay vào giường.
Tom reads the magazine on the train on his way to work.	Tom đọc tạp chí trên tàu trên đường đi làm.
Tom says he can predict the future.	Tom nói rằng anh ấy có thể dự đoán tương lai.
It's been three years since I last saw you.	Đã ba năm kể từ lần cuối tôi gặp lại bạn.
Tom is smiling from ear to ear.	Tom đang mỉm cười từ tai này sang tai khác.
Tom lived the high life until he ran out of money.	Tom sống cuộc sống thượng lưu cho đến khi hết tiền.
You know that I had to do it today, right?	Bạn biết rằng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I don't want to spend more than $300.	Tôi không muốn chi nhiều hơn 300 đô la.
I took off my outerwear because it was hot.	Tôi cởi áo khoác ngoài vì trời nóng.
I don't think Tom knows Mary either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom biết Mary.
I can't stand his nasty attitude anymore.	Tôi không thể chịu đựng được thái độ khó chịu đó của anh ta nữa.
I don't know how you did it.	Tôi không biết bạn đã làm như thế nào.
I can't come next week.	Tôi không thể đến vào tuần tới.
Tom is having dinner.	Tom đang ăn tối.
Both Tom and I know Mary.	Cả tôi và Tom đều biết Mary.
Tell me about Tom and his family.	Kể cho tôi nghe về Tom và gia đình của anh ấy.
Tom trims alpaca's hair.	Tom xén lông cho alpaca.
I know that this is not the first time Tom has lied to us.	Tôi biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Tom nói dối chúng tôi.
Tom says that Mary is likely finished eating.	Tom nói rằng Mary có khả năng đã ăn xong.
Are there many viewers?	Có nhiều người xem không?
Tom will arrive from Boston around 2:30.	Tom sẽ đến từ Boston vào khoảng 2:30.
It all depends on Tom.	Tất cả là tùy thuộc vào Tom.
Tom says that Mary is planning her own.	Tom nói rằng Mary đang lên kế hoạch cho riêng mình.
Is Catnip a Medicine?	Catnip có phải là thuốc không?
Tom seems to have succeeded.	Tom dường như đã thành công.
I didn't come home until late at night.	Tôi đã không về nhà cho đến khuya.
Is that what you told Tom?	Đó có phải là những gì bạn đã nói với Tom?
I admit that Tom was right.	Tôi thừa nhận rằng Tom đã đúng.
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
Tom will be in Australia next summer.	Tom sẽ ở Úc vào mùa hè năm sau.
Tom doesn't want to do that to us.	Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom should know what to do.	Tom nên biết phải làm gì.
Tom has done more than that.	Tom đã làm được nhiều hơn thế.
Tom is in bed with the flu.	Tom đang nằm trên giường vì bệnh cúm.
Tom is working as hard as he can.	Tom đang làm việc chăm chỉ nhất có thể.
I don't think I'll be handcuffed.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị còng tay.
No more money to spend.	Không có thêm tiền để chi tiêu.
We hope Tom can make it.	Chúng tôi hy vọng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom can't tell the difference between Spanish wine and Chilean wine.	Tom không thể phân biệt được rượu vang Tây Ban Nha và rượu vang Chile.
Tom wants to come to Australia with us.	Tom muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom was just drunk.	Tom chỉ say.
The police searched Tom's apartment for clues.	Cảnh sát đã khám xét căn hộ của Tom để tìm manh mối.
Tom told me he couldn't wait.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể đợi.
Who will come to the party?	Ai sẽ đến bữa tiệc?
Tom is not as old as I thought.	Tom không già như tôi nghĩ.
I didn't know you were going to do that when you were in Boston.	Tôi không biết bạn đã định làm điều đó khi bạn ở Boston.
Please don't do that yet.	Xin đừng làm điều đó được nêu ra.
Tom is the one who gave me this.	Tom là người đã cho tôi cái này.
Tom knew Mary would be mad at him.	Tom biết Mary sẽ giận anh.
Tom found a gun near the trash can.	Tom tìm thấy một khẩu súng gần thùng rác.
How long are you going to stay here?	Bạn định ở đây bao lâu nữa?
Tom didn't eat the steak because he didn't think it was cooked long enough.	Tom không ăn miếng bít tết vì anh ấy không nghĩ rằng nó đã được nấu đủ lâu.
Tom said Mary was depressed.	Tom nói Mary bị trầm cảm.
Tom came in and handed a message to Mary.	Tom bước vào và đưa một tin nhắn cho Mary.
I went to work.	Tôi đã đến nơi làm việc.
Tom was dizzy.	Tom bị chóng mặt.
Tom was too serious to even consider doing that.	Tom quá nghiêm túc để xem xét việc làm đó.
Tom would never let you go to Australia with Mary, would he?	Tom sẽ không bao giờ để bạn đi Úc với Mary, phải không?
Tom needs to be more patient.	Tom cần phải kiên nhẫn hơn.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
Tom said that three of those boys would help us.	Tom nói rằng ba trong số những cậu bé đó sẽ giúp chúng tôi.
Because Tom is sick, he can't do it today.	Vì Tom bị ốm nên hôm nay anh ấy không thể làm vậy.
Tom did not write back to me.	Tom đã không viết thư lại cho tôi.
I'm having a hard time accepting the fact that you don't love me anymore.	Em đang rất khó chấp nhận sự thật anh không còn yêu em nữa.
Someone told me Tom left his wife.	Có người nói với tôi Tom đã bỏ vợ.
I don't like being told to hurry.	Tôi không thích bị nói là phải vội vàng.
Tom thought he would be able to do what Mary asked him to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm những gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
Tom won't tell anyone, will he?	Tom sẽ không nói cho ai biết, phải không?
I think you are right not to go.	Tôi nghĩ bạn đúng khi không đi.
Tom ran back to his doom.	Tom chạy trở lại sự diệt vong của mình.
The snow hasn't melted yet.	Tuyết vẫn chưa tan.
Does Mary look cute?	Mary trông có dễ thương không?
I can't hear you well. 	Tôi không nghe rõ bạn.
Could you say it again, please?	Bạn vui lòng nói lại lần nữa được không?
Tom is also fat.	Tom cũng béo.
I don't think this will work.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ thành công.
We will do something that has never been done before.	Chúng tôi sẽ làm một điều gì đó chưa từng được làm trước đây.
Tom arrived at Mary's a little after 2:30.	Tom đến nhà Mary một chút sau 2:30.
I'm sure Tom won't escape this time.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không trốn thoát lần này.
I don't think Tom would be interested in such things.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hứng thú với những thứ như thế.
Academic cheating is more common than you think.	Gian lận trong học tập phổ biến hơn bạn nghĩ.
They have achieved their goal.	Họ đã đạt được mục tiêu của mình.
Tom will be back in time for Christmas.	Tom sẽ trở lại thời gian cho lễ Giáng sinh.
Don't let him take off his shoes.	Đừng để anh ấy cởi giày.
Tom is absent from school today.	Hôm nay Tom nghỉ học.
Tom did it the way you suggested.	Tom đã làm điều đó theo cách bạn đề nghị.
I was the one who told Tom not to do that again.	Tôi là người đã bảo Tom đừng làm vậy nữa.
You don't seem too pleased.	Bạn có vẻ không quá hài lòng.
Tom told me he didn't know.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết.
Tom was not able to do what he wanted.	Tom đã không thể làm những gì anh ấy muốn.
Tom seemed to be staring at something in the corner of the room.	Tom dường như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong góc phòng.
Does Tom know where to go?	Tom có ​​biết đi đâu không?
Tom didn't notice anything.	Tom không nhận thấy bất cứ điều gì.
I think that's why Tom isn't here today.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom broke down and started crying.	Tom suy sụp và bắt đầu khóc.
I didn't know I was the one to do it.	Tôi không biết mình là người phải làm điều đó.
Don't hesitate to call if you need me.	Đừng ngần ngại gọi nếu bạn cần tôi.
Those are cute earplugs.	Đó là những chiếc bịt tai dễ thương.
Tom purposely broke the window.	Tom cố tình làm vỡ cửa sổ.
I wish that Tom wouldn't do that.	Tôi ước rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I knew Tom wouldn't be able to stop Mary from doing it.	Tôi biết Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
It is compact and lightweight.	Nó nhỏ gọn và nhẹ.
Men and women earn huge amounts of money overnight.	Đàn ông và phụ nữ kiếm được số tiền khổng lồ chỉ sau một đêm.
I can't fix all of these problems, but I can fix some.	Tôi không thể khắc phục tất cả những sự cố này, nhưng tôi có thể khắc phục một số sự cố.
There are firefighters everywhere.	Có lính cứu hỏa ở khắp mọi nơi.
I know you don't really want to come on this trip.	Tôi biết bạn không thực sự muốn đến trong chuyến đi này.
Tom is a secret man.	Tom là một người bí mật.
Tom will forgive you.	Tom sẽ tha thứ cho bạn.
Tom wants to live near the school.	Tom muốn sống gần trường.
I hope you learned something from your mistake.	Tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó từ sai lầm của mình.
Tom and Mary took pictures of each other.	Tom và Mary đã chụp ảnh nhau.
Tom has never been to Boston.	Tom chưa bao giờ đến Boston.
Tom kissed Mary on the cheek and got into the car.	Tom hôn lên má Mary rồi lên xe.
I know that Tom knows why you're doing it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Tom dried himself with a towel.	Tom lau khô người bằng khăn.
We can't pretend to be normal Tom.	Chúng ta không thể giả vờ như Tom bình thường.
I know Tom won't wait for Mary.	Tôi biết Tom sẽ không đợi Mary.
I don't think I can convince Tom to do it for us.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó cho chúng tôi.
We don't think about that.	Chúng tôi không nghĩ về điều đó.
Tom told me he ate too much.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ăn quá nhiều.
I don't go out often anymore.	Tôi không thường xuyên ra khỏi nhà nữa.
I should be able to finish in a day or two.	Tôi sẽ có thể hoàn thành trong một hoặc hai ngày.
I can't believe you agreed to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã đồng ý làm điều đó.
He wants me to help him with a project at school.	Anh ấy muốn tôi giúp anh ấy trong một dự án ở trường.
I agreed to teach Tom French.	Tôi đã đồng ý dạy Tom tiếng Pháp.
I can't ski very well.	Tôi không thể trượt tuyết rất tốt.
Tom spent his childhood in Australia.	Tom đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Úc.
Tom ordered me to do it.	Tom đã ra lệnh cho tôi làm điều đó.
I know that Tom didn't do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó với Mary.
You don't need us.	Bạn không cần chúng tôi.
I don't think Tom has ever been in love.	Tôi không nghĩ Tom đã từng yêu.
Why are you telling them that?	Tại sao bạn lại nói với họ điều đó?
I like the way Tom smiles.	Tôi thích cách Tom cười.
Tom gives money to Mary.	Tom đưa tiền cho Mary.
Tom told us everything.	Tom đã nói với chúng tôi mọi thứ.
Apparently, Tom's car needed a new set of tires.	Rõ ràng, xe của Tom cần một bộ lốp mới.
Why don't we hide in this cave?	Tại sao chúng ta không trốn trong hang động này?
Tom is well off.	Tom khá giả.
I lost sight in my right eye two years ago.	Tôi bị mất thị lực ở mắt phải cách đây hai năm.
Why is Tom angry?	Tại sao Tom lại tức giận?
Tom used to come to Australia five or six times a year on business.	Tom từng đến Úc năm hoặc sáu lần một năm để công tác.
I know that Tom can't play trombone as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom không thể chơi trombone tốt như Mary.
I can't help myself anymore.	Tôi không thể giúp mình được nữa.
I have a lot of thoughts to do.	Tôi có rất nhiều suy nghĩ phải làm.
Tom can't control the horse.	Tom không thể điều khiển con ngựa.
That's not what you said last night.	Đó không phải là những gì bạn đã nói đêm qua.
We got what Tom wanted.	Chúng tôi đã có những gì Tom muốn.
You agree with me, don't you?	Bạn đồng ý với tôi, phải không?
Tom is playing with the kids in the backyard.	Tom đang chơi với lũ trẻ ở sân sau.
I think Tom is expecting someone.	Tôi nghĩ Tom đang mong đợi một ai đó.
Tom wants a new hat.	Tom muốn có một chiếc mũ mới.
I am not an expert.	Tôi không phải là một chuyên gia.
I wish I could buy one.	Tôi ước tôi có thể mua một cái.
Tom is not late.	Tom không đến muộn.
Is Tom a teacher?	Tom có ​​phải là giáo viên không?
Tom has kept a secret.	Tom đã giữ một bí mật.
Tom seems to be angry.	Tom dường như đang tức giận.
She lost her appearance.	Cô ấy mất đi vẻ ngoài của mình.
Tom told me I shouldn't do that anymore.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy nữa.
Tom and Mary must be happy together.	Tom và Mary phải hạnh phúc bên nhau.
Are you still going to talk to Tom?	Bạn vẫn định nói chuyện với Tom?
I know that Tom doesn't know that I won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tangerines are rich in vitamin C.	Quả quýt có nhiều vitamin C.
They that dance have to pay the player.	Họ mà khiêu vũ phải trả tiền cho người chơi.
Tom thinks he can do whatever he wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I don't think anyone has done that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã làm điều đó.
Tell me what time you want me to be there.	Nói cho tôi biết bạn muốn tôi có mặt ở đó lúc mấy giờ.
From the view of the sky, we can experience a downpour at any time.	Theo cách nhìn của bầu trời, chúng ta có thể gặp một trận mưa như trút nước bất cứ lúc nào.
Tom was so sad that he didn't want to tell anyone.	Tom buồn đến mức không muốn nói với ai.
I am a photographer.	Tôi là một nhiếp ảnh gia.
Tom says Mary will tell me why.	Tom nói rằng Mary sẽ cho tôi biết lý do tại sao.
That will save me the trouble of writing to Tom.	Điều đó sẽ giúp tôi đỡ rắc rối khi viết thư cho Tom.
My car will pick you up tomorrow morning.	Xe tôi sẽ đón bạn vào sáng mai.
Tom asked me if he was on the party invite list.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có trong danh sách những người được mời dự tiệc không.
I'm afraid you're in the wrong place.	Tôi e rằng bạn đã ngồi nhầm chỗ.
Tom doesn't mind work.	Tom không bận tâm đến công việc.
That's exactly what bothered me.	Đó chính xác là điều khiến tôi bận tâm.
I know that Tom doesn't know why we should.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng ta nên làm như vậy.
I know Tom is no longer a real estate agent.	Tôi biết Tom không còn là một đại lý bất động sản nữa.
Tom hopes to arrive in Australia at the end of October.	Tom hy vọng sẽ đến Úc vào cuối tháng 10.
I didn't know that Tom didn't really have to do it.	Tôi không biết rằng Tom không thực sự phải làm điều đó.
Tom and Mary were unable to help me.	Tom và Mary đã không thể giúp tôi.
We are competitors, not partners.	Chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, không phải đối tác.
Tom is a good guy. 	Tom là một chàng trai tốt.
Everyone likes him.	Mọi người đều thích anh ấy.
I can barely find what I'm doing now.	Tôi hầu như không thể tìm thấy những gì tôi đang làm bây giờ.
I think it will be possible to do that.	Tôi nghĩ sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is just doing his duty.	Tom chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.
It won't budge.	Nó sẽ không nhúc nhích.
Would you like something, Tom?	Bạn có muốn một cái gì đó không, Tom?
Tom and I are both thirty years old.	Tom và tôi đều ba mươi tuổi.
Tom said he talked to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom goes to Boston to see Mary.	Tom đến Boston để gặp Mary.
This is a variety of purple.	Đây là một loạt các màu tím.
I usually don't get a chance to do that.	Tôi thường không có cơ hội để làm điều đó.
Tom thought that Mary would be bored.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom said I had to go to Boston.	Tom nói tôi phải đến Boston.
My hair is as long as Tom's.	Tóc của tôi dài như của Tom.
I received a surprise visit from Tom.	Tôi nhận được một chuyến thăm bất ngờ từ Tom.
I'm so glad you found me.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy tôi.
This was last week's bestseller.	Đây là cuốn sách bán chạy nhất tuần trước.
I could have used it.	Tôi có thể đã sử dụng nó.
I was stupid enough to believe Tom.	Tôi đã ngu ngốc đến mức tin Tom.
Tom said that he saw something strange on the other side of that mountain.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ ở phía bên kia của ngọn núi đó.
I tried to change her mind, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng thay đổi ý định của cô ấy, nhưng tôi không thể.
I know Tom is in Australia.	Tôi biết Tom đang ở Úc.
Tom is waiting for Mary to come pick him up.	Tom đang đợi Mary đến đón.
I don't think I'm unlucky.	Tôi không nghĩ rằng mình thiếu may mắn.
What will you give Tom for Christmas?	Bạn sẽ tặng gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
The United States is a good market for Japanese products.	Hoa Kỳ là một thị trường tốt cho các sản phẩm của Nhật Bản.
Two years ago, I couldn't play basketball at all.	Hai năm trước, tôi hoàn toàn không thể chơi bóng rổ.
Tom seems to enjoy talking to Mary.	Tom có ​​vẻ thích nói chuyện với Mary.
Tom is in the kitchen, making spaghetti.	Tom đang ở trong bếp, làm mì Ý.
They are Canadian.	Họ là người Canada.
Tom will be here anytime.	Tom sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
Tom comes to class in pajamas.	Tom đến lớp trong bộ đồ ngủ.
I will need to see some IDs.	Tôi sẽ cần xem một số ID.
Tom wants to be a celebrity.	Tom muốn trở thành một người nổi tiếng.
The only reason Tom did it was because the rest of his family did.	Lý do duy nhất Tom làm vậy là vì những người khác trong gia đình anh ấy đã làm như vậy.
There was a time when doing that got us in trouble.	Đã có lúc việc làm đó khiến chúng tôi gặp rắc rối.
Tom and Mary sat together at the counter.	Tom và Mary ngồi cùng nhau ở quầy.
Would you agree if I accept Tom's invitation?	Bạn có đồng ý không nếu tôi chấp nhận lời mời của Tom?
Tom just didn't want to tell Mary. 	Tom chỉ không muốn nói với Mary.
He wasn't afraid to tell me.	Anh ấy không ngại nói với tôi.
Fortunately, Tom did not die.	May mắn thay, Tom không chết.
Is that a train station?	Đó có phải là nhà ga xe lửa không?
Tom said he was very sad.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn.
I had the same problem when I was your age.	Tôi đã gặp vấn đề tương tự khi tôi ở độ tuổi của bạn.
We hang a Christmas wreath on the front door.	Chúng tôi treo một vòng hoa Giáng sinh trên cửa trước.
That's why I came to Boston.	Đó là lý do tại sao tôi đến Boston.
This dog belongs to no one.	Con chó này không thuộc về ai cả.
I know Tom is smarter than me.	Tôi biết Tom thông minh hơn tôi.
Tom can get some rest.	Tom có ​​thể nghỉ ngơi một chút.
I should have known that Tom would have to do it.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
I want Tom to do the same thing I did.	Tôi muốn Tom làm điều tương tự như tôi đã làm.
Please wait before Room 213.	Vui lòng đợi trước Phòng 213.
I think overall we are in good shape.	Tôi nghĩ về tổng thể chúng tôi đang có phong độ tốt.
Didn't you hear what I just told you?	Bạn không nghe thấy những gì tôi vừa nói với bạn?
New Delhi is the capital of India.	New Delhi là thủ đô của Ấn Độ.
I don't like wearing watches.	Tôi không thích đeo đồng hồ.
I'm happy to oblige.	Tôi rất vui khi bắt buộc.
Tom is ready to retire.	Tom đã sẵn sàng để nghỉ hưu.
The frustrated tennis player smashed his racquet on the court and received a hefty fine.	Người chơi quần vợt thất vọng đã đập cây vợt của mình trên sân và phải chịu một khoản tiền phạt rất nặng.
Tom and Mary did not invite John to their wedding.	Tom và Mary không mời John đến dự đám cưới của họ.
Tom seems to be feeling fine.	Tom dường như cảm thấy ổn.
Tom hesitated to do it.	Tom do dự khi làm điều đó.
Tom sent Mary a Valentine's Day card.	Tom đã gửi cho Mary một tấm thiệp Ngày lễ tình nhân.
Tom is not smart.	Tom không thông minh.
Three of these packages have already been opened.	Ba trong số các gói này đã được mở.
I know Tom as a guitar teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên dạy guitar.
I use worms as bait.	Tôi sử dụng giun làm mồi.
I won't leave you here alone.	Tôi sẽ không để bạn ở đây một mình.
It's a beautiful car.	Đó là một chiếc xe đẹp.
My trainer ate 8,000 calories a day and never gained weight.	Huấn luyện viên của tôi ăn 8.000 calo mỗi ngày và không bao giờ tăng cân.
I thought Tom didn't know how to use a chainsaw.	Tôi tưởng Tom không biết sử dụng cưa xích.
Tom says he wants to eat Chinese food.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn đồ ăn Trung Quốc.
Tom knows who the killer is.	Tom biết kẻ giết người là ai.
Tom bought himself a sweater.	Tom đã mua cho mình một chiếc áo len.
Tom says he thinks Mary is afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sợ làm điều đó.
If you don't like it there, why do you keep coming back?	Nếu bạn không thích nó ở đó, tại sao bạn tiếp tục quay trở lại?
Tom was just trying to help us.	Tom chỉ cố gắng giúp chúng tôi.
I don't usually talk about these things.	Tôi không thường nói về những thứ này.
Tom paid me $300 not counting.	Tom đã trả cho tôi 300 đô la không kể.
Tom is very good at drawing, isn't he?	Tom rất giỏi vẽ tranh, phải không?
Are you a broad-minded person?	Bạn là người có đầu óc rộng rãi?
After gaining so much weight, Tom couldn't fit his clothes to Mary's funeral.	Sau khi tăng quá nhiều cân, Tom không thể mặc vừa bộ đồ của mình để mặc đến đám tang của Mary.
I think you might like this book.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thích cuốn sách này.
Tom and Mary have been at odds with each other for a long time.	Tom và Mary đã bất hòa với nhau trong một thời gian dài.
I won't comment on that.	Tôi sẽ không bình luận về điều đó.
Tom looked at Mary quickly.	Tom nhìn Mary nhanh chóng.
Tom decided to stay until his father came home.	Tom quyết định ở lại cho đến khi bố về nhà.
Tom wanted to give Mary a goodbye kiss. 	Tom muốn trao cho Mary một nụ hôn tạm biệt.
However, she backed off.	Tuy nhiên, cô ấy đã lùi lại.
I convinced Tom that he should go to Australia with Mary.	Tôi đã thuyết phục Tom rằng anh ấy nên đến Úc với Mary.
This song has a catchy tune.	Bài hát này có một giai điệu hấp dẫn.
Tom says that Mary might still be hesitant to do it.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn do dự khi làm điều đó.
The tall man looked at Tom and smiled.	Người đàn ông cao lớn nhìn Tom và mỉm cười.
Tom is a scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo.
Tom watches TV every evening.	Tom xem TV vào mỗi buổi tối.
Tom forgot to mention that.	Tom đã quên đề cập đến điều đó.
One meter is not exactly equal to one foot.	Một mét không hoàn toàn tương đương với một thước Anh.
Tom will be outside waiting for you.	Tom sẽ ở bên ngoài đợi bạn.
I thought maybe Mary wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng có lẽ Mary sẽ không thể làm được điều đó.
I am much older than you.	Tôi già hơn bạn rất nhiều.
Tom helped Mary up.	Tom đã đỡ Mary dậy.
Tom might be eating right now.	Tom có ​​thể đang ăn ngay bây giờ.
Tom was supposed to check in yesterday.	Tom đáng lẽ phải đi kiểm tra ngày hôm qua.
We are voice actors.	Chúng tôi là diễn viên lồng tiếng.
I'm sick, so I probably won't.	Tôi đang bị bệnh, vì vậy tôi có thể sẽ không làm như vậy.
I'm sorry you got dragged into all of this.	Tôi xin lỗi bạn đã bị kéo vào tất cả những điều này.
It was my first time drinking tequila.	Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu tequila.
Tom hardly ever watches TV.	Tom hầu như không bao giờ xem tivi.
Tom's lights are on so he's probably awake.	Đèn của Tom đang sáng nên có lẽ anh ấy đang thức.
You didn't give me a chance.	Bạn đã không cho tôi một cơ hội.
Pumpkin is very delicious.	Bí rất ngon.
Can you tell Tom I called?	Bạn có thể cho Tom biết tôi đã gọi không?
Tom is likely to be suspended.	Tom có ​​khả năng bị đình chỉ.
I won't say it again.	Tôi sẽ không nói lại lần nữa.
I can never forgive you for what you did.	Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bạn cho những gì bạn đã làm.
You shouldn't vote for me.	Bạn không nên bình chọn cho tôi.
I don't think we should leave.	Tôi không nghĩ chúng ta nên rời đi.
I know that Tom has to go tomorrow.	Tôi biết rằng ngày mai Tom phải đi.
I like mahjong.	Tôi thích mạt chược.
I'm sorry you were seriously injured.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị thương nặng.
Each and every member of the club was present.	Mỗi và mọi thành viên của câu lạc bộ đã có mặt.
You and I know that we can't afford that kind of car.	Bạn cũng như tôi biết rằng chúng ta không có khả năng mua loại xe đó.
Tom wants you to get here as soon as possible.	Tom muốn bạn đến đây càng sớm càng tốt.
When he was young, he did not know that he would become famous later.	Khi còn trẻ, anh không biết rằng mình sẽ trở nên nổi tiếng sau này.
Tom may not be correct.	Tom có ​​thể không chính xác.
Many things can be bad at the same time.	Nhiều thứ có thể xấu cùng một lúc.
Tom looked at the menu and decided to order a hamburger.	Tom xem thực đơn và quyết định gọi một chiếc bánh hamburger.
I know Tom doesn't know why you're doing it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại làm vậy một mình.
Tom was working late.	Tom đã làm việc muộn.
That's why you're here.	Đó là lý do tại sao bạn ở đây.
With the first facility open, he walked the ball.	Với cơ sở đầu tiên mở, anh ta đi bộ đánh bóng.
I should tell Tom I love him.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
I did not say anything.	Tôi không nói gì cả.
The question is how will he get the money.	Câu hỏi đặt ra là anh ta sẽ lấy tiền bằng cách nào.
Tom is really busy.	Tom thực sự rất bận.
Traveling by boat takes more time than traveling by car.	Di chuyển bằng thuyền mất nhiều thời gian hơn đi ô tô.
I was hoping Tom wouldn't tell me to do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không bảo tôi làm điều đó.
What matters is whether you try your best or not.	Điều quan trọng là bạn có cố gắng hết sức hay không.
That's okay with me.	Điều đó không sao với tôi.
Why is Tom selling his car?	Tại sao Tom lại bán ô tô của mình?
We have to do it while we still can.	Chúng tôi phải làm điều đó trong khi chúng tôi vẫn có thể.
Tom is very good at interpreting dreams.	Tom rất giỏi trong việc giải thích những giấc mơ.
The waitress flirted with Tom thinking he would leave her a bigger tip.	Cô phục vụ tán tỉnh Tom vì nghĩ rằng anh ta sẽ để lại cho cô một khoản tiền boa lớn hơn.
Observe carefully. 	Quan sát cẩn thận.
I will show you how it is done.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó được thực hiện.
That's not a bad story.	Đó không phải là một câu chuyện tồi.
I had an interesting talk with Tom.	Tôi đã có một cuộc nói chuyện thú vị với Tom.
Tom may have to go back to Australia.	Tom có ​​thể phải quay lại Úc.
Do you want anything from a vending machine?	Bạn có muốn gì từ máy bán hàng tự động không?
It was too risky, so I decided not to try it.	Nó quá mạo hiểm, vì vậy tôi quyết định không thử làm điều đó.
I didn't know you and Tom were related.	Tôi không biết bạn và Tom có ​​quan hệ họ hàng với nhau.
Sometimes it seems that the law does not apply to the rich and powerful.	Đôi khi có vẻ như luật pháp không áp dụng cho những người giàu có và quyền lực.
I don't know what to say to Tom.	Tôi không biết phải nói gì với Tom.
I think I'll be the first in our class to get married.	Tôi nghĩ tôi sẽ là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
I bought that for Tom.	Tôi đã mua cái đó cho Tom.
You can't treat me like this.	Bạn không thể đối xử với tôi như thế này.
They are learning French.	Họ đang học tiếng Pháp.
I wouldn't forgive Tom if he did.	Tôi sẽ không tha thứ cho Tom nếu anh ấy làm vậy.
Tom helped Mary hang a picture on the wall.	Tom đã giúp Mary treo một bức tranh lên tường.
I said that you would be willing to help.	Tôi đã nói rằng bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Tom doesn't like my family.	Tom không thích gia đình tôi.
Why don't you change your clothes?	Tại sao bạn không thay quần áo của bạn?
His comment has nothing to do with the topic.	Nhận xét của anh ấy không liên quan gì đến chủ đề này.
I don't want to lose Tom.	Tôi không muốn mất Tom.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary biết cách làm điều đó.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
How's Monday night?	Tối Thứ Hai thế nào?
I really like wearing a hat.	Tôi thực sự thích đội một chiếc mũ.
That is especially alarming.	Điều đó đặc biệt đáng báo động.
Tom loves teaching French.	Tom thích dạy tiếng Pháp.
I was never mean to Tom.	Tôi không bao giờ ác ý với Tom.
I think Tom will be very angry when he finds out that the painting he bought is a fake.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất tức giận khi phát hiện ra bức tranh mình mua là tranh giả.
You are all they have.	Bạn là tất cả những gì họ có.
Remember to check your health every year.	Hãy nhớ kiểm tra sức khỏe hàng năm của bạn.
How do I know if I have lead paint in my home?	Làm thế nào để tôi biết nếu tôi có sơn chì trong nhà của tôi?
I think you shouldn't go there with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên đến đó với Tom.
Are you addressing me?	Bạn có đang xưng hô với tôi không?
He does nothing but read books all day.	Anh ấy không làm gì ngoài việc đọc sách suốt ngày.
I think you may have seen something.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã nhìn thấy một cái gì đó.
Tom eats more food than Mary.	Tom ăn nhiều thức ăn hơn Mary.
We never know what the future holds in store.	Chúng ta không thể biết tương lai có gì trong cửa hàng.
I would like to reserve a first class state room.	Tôi muốn đặt trước một phòng tiểu bang hạng nhất.
Tom often plays by himself.	Tom thường tự chơi một mình.
Tom says he hopes you will.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ làm điều đó.
Tom doesn't seem to be here today.	Tom dường như không có ở đây hôm nay.
You are good for nothing.	Bạn tốt cho không có gì.
Tom almost never acts on his age.	Tom hầu như không bao giờ hành động theo tuổi của mình.
You would ask Tom not to do it, right?	Bạn sẽ yêu cầu Tom không làm điều đó, phải không?
Tom got his dog back.	Tom đã nhận lại con chó của mình.
It only took Tom three hours to do it.	Tom chỉ mất ba giờ để làm điều đó.
It was a partial success.	Đó là một thành công một phần.
The three-room apartment was perfect for our family.	Căn hộ ba phòng rất hợp với gia đình chúng tôi.
I have something to give you.	Tôi có một cái gì đó cần đưa cho bạn.
I go for a walk almost every morning before breakfast.	Tôi đi dạo gần như vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.
We learned a lot from Tom.	Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ Tom.
Tom told me Mary wouldn't do that again.	Tom nói với tôi Mary sẽ không làm thế nữa.
I'm sure Tom will do it for you if you ask him.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom was truly inspirational.	Tom đã thực sự truyền cảm hứng.
Don't overwork yourself.	Đừng làm việc quá sức mình.
I like simply.	Tôi thích sự đơn giản.
Tom didn't know why Mary did that.	Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Maybe you will get that job.	Có thể bạn sẽ nhận được công việc đó.
They passed the Cape of Good Hope.	Họ đã vượt qua Mũi Hảo Vọng.
Do you find it inconvenient to go by yourself?	Bạn có thấy bất tiện khi tự mình đi không?
Tom didn't know Mary wouldn't be at the party.	Tom không biết Mary sẽ không có mặt tại bữa tiệc.
I don't think it's that strange.	Tôi không nghĩ nó lạ như vậy.
The last time I saw Tom, he was wearing a blue cap.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam.
They will hang Tom.	Họ sẽ treo cổ Tom.
Don't make me kill you.	Đừng bắt tôi giết bạn.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Tom said he didn't think that would happen.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
There will be an energy crisis in the near future.	Sẽ có một cuộc khủng hoảng năng lượng trong tương lai gần.
I feel low.	Tôi cảm thấy thấp.
I don't know where Tom learned how to do that.	Tôi không biết Tom đã học cách làm điều đó ở đâu.
Tom feels guilty.	Tom cảm thấy tội lỗi.
If it doesn't get your help, I'll fail.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, tôi sẽ thất bại.
I thought it might not be necessary to go.	Tôi đã nghĩ rằng có thể không cần thiết phải đi.
Tom wants to know how to say "thank you" in French.	Tom muốn biết cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Tom insists that we will be there until the end.	Tom nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ ở đó cho đến cuối cùng.
One of the players was injured during the match.	Một trong những người chơi đã bị thương trong trận đấu.
We are eating now. 	Bây giờ chúng ta đang ăn.
Could you please call back later?	Bạn có thể vui lòng gọi lại sau được không?
Tom says he learned how to do it in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã học cách làm điều đó ở Boston.
Tom realized that he needed to apologize.	Tom nhận ra rằng anh ấy cần phải xin lỗi.
Do you really think Tom would go barefoot?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ đi chân trần?
Both Tom and I are professors.	Cả tôi và Tom đều là giáo sư.
Tom has lost his hearing.	Tom đã bị mất thính giác.
Tom visited Mary last night.	Tom đã ghé thăm Mary đêm qua.
Tom was able to answer all the questions.	Tom đã có thể trả lời tất cả các câu hỏi.
A free demo is available.	Một bản demo miễn phí có sẵn.
Tom probably doesn't know that I rarely do that.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi hiếm khi làm điều đó.
I haven't told anyone about the party yet.	Tôi chưa nói với ai về bữa tiệc.
Tom will soon become a father.	Tom sẽ sớm lên chức bố.
We will have breakfast at 6:30.	Chúng ta sẽ ăn sáng lúc 6:30.
Tom did a strange thing.	Tom đã làm một điều kỳ lạ.
I need to stay in Boston for three weeks.	Tôi cần ở lại Boston trong ba tuần.
Tom told me he was the first to do it.	Tom nói với tôi anh ấy là người đầu tiên làm điều đó.
Stop worrying about it and focus on your work.	Hãy ngừng lo lắng về điều đó và tập trung vào công việc của bạn.
Where can I get a map of Europe?	Tôi có thể đến đâu để lấy bản đồ Châu Âu?
Tom said he couldn't find a decent place to live.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm được một nơi ở tử tế.
No one knows that Tom is an old scammer.	Không ai biết rằng Tom là một kẻ lừa đảo cũ.
Tom makes money from delivering newspapers.	Tom kiếm được tiền từ việc giao báo.
Tom prefers to walk.	Tom thích đi bộ hơn.
Tom turned the glass upside down.	Tom úp ngược chiếc ly.
I will wait until you finish your homework.	Tôi sẽ đợi cho đến khi bạn làm xong bài tập về nhà.
I think you told me you can't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
We saw several police cars with sirens and flashing lights moving on the road.	Chúng tôi thấy một số xe cảnh sát với còi hú và đèn nhấp nháy đang chạy trên đường.
Tom says he thinks Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
The flight attendant asked if there was a doctor on the flight.	Cô tiếp viên hỏi có bác sĩ trên chuyến bay không.
Tom has always been great to me.	Tom luôn tuyệt vời đối với tôi.
You still haven't figured it out yet?	Bạn vẫn chưa hình dung ra sao?
I don't want the same things that Tom wants.	Tôi không muốn những thứ tương tự như Tom muốn.
Tom is really sharp, isn't he?	Tom thực sự rất sắc sảo, phải không?
Why are you wearing Tom's clothes?	Tại sao bạn lại mặc quần áo của Tom?
Tom tells Mary to leave.	Tom nói Mary rời đi.
I think it is highly unlikely that Tom will write back.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ viết thư lại.
I wonder if Tom can speak French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết nói tiếng Pháp không.
Tom and his family live in Boston.	Tom và gia đình sống ở Boston.
Tom lives there alone.	Tom sống ở đó một mình.
Why don't you stay with us for a few days?	Tại sao bạn không ở lại với chúng tôi một vài ngày?
Tom didn't buy Mary a birthday present.	Tom đã không mua quà sinh nhật cho Mary.
No one seemed to recognize Tom.	Dường như không ai nhận ra Tom.
We wrote a lot.	Chúng tôi đã viết rất nhiều.
Tom and I both spent time in the navy on the same ship.	Tom và tôi đều đã trải qua thời gian làm việc trong hải quân trên cùng một loại tàu.
You are smarter than most of Tom's friends.	Bạn thông minh hơn hầu hết bạn bè của Tom.
I wish I had a roommate to hang out with.	Tôi ước tôi có một người bạn cùng phòng để đi chơi cùng.
I hope Tom is careful.	Tôi hy vọng Tom cẩn thận.
I would rather starve than steal.	Tôi thà chết đói còn hơn ăn trộm.
We never saw Tom again.	Chúng tôi không bao giờ gặp lại Tom nữa.
We were not disappointed.	Chúng tôi đã không thất vọng.
Tom is the one who usually helps me with my homework.	Tom là người thường giúp tôi làm bài tập.
Tom brought me here on our first date.	Tom đã đưa tôi đến đây vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Tom banged on the door, hoping someone would let him in.	Tom đập cửa, hy vọng ai đó sẽ cho anh ta vào.
That's one of the reasons I'm here.	Đó là một trong những lý do tôi ở đây.
I assume Tom can't swim.	Tôi cho rằng Tom không biết bơi.
Tom spends most of his time surfing.	Tom dành phần lớn thời gian để lướt ván.
I'm getting better at identifying birds.	Tôi đang trở nên giỏi hơn trong việc xác định các loài chim.
Tom has been playing the piano since he was three years old.	Tom đã chơi piano từ năm ba tuổi.
What do you spend most of your time on the computer doing?	Bạn dành phần lớn thời gian trên máy tính để làm gì?
Does Tom do that much?	Tom có ​​làm vậy nhiều không?
Tom helped the old lady cross the street.	Tom đã giúp bà cụ qua đường.
Mary confessed to being a witch.	Mary thú nhận là một phù thủy.
I don't know why Tom needs to borrow thirty dollars.	Tôi không biết tại sao Tom cần vay ba mươi đô la.
I'm still attached to this bike.	Tôi vẫn gắn bó với chiếc xe đạp này.
Even Tom was surprised that Mary lied.	Ngay cả Tom cũng ngạc nhiên khi Mary nói dối.
I think Tom had a place to stay.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một nơi để ở.
The US foreign debt has surpassed the threshold of 500 billion USD.	Nợ nước ngoài của Mỹ đã vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
Would it be okay if I continued doing this on my own?	Sẽ ổn nếu tôi tiếp tục làm việc này theo cách của riêng mình?
Tom reached for the bag in the back seat.	Tom với lấy chiếc túi ở ghế sau.
This bus is the one we have been waiting for.	Xe buýt này là chiếc mà chúng tôi đã chờ đợi.
Our eldest daughter's name is Mary.	Con gái lớn của chúng tôi tên là Mary.
They know Tom.	Họ biết Tom.
I know Tom will be allowed to do that.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm điều đó.
Tom knew Mary was safe.	Tom biết Mary đã an toàn.
Both Tom and Mary must wear glasses while driving.	Cả Tom và Mary đều phải đeo kính khi lái xe.
Tom will bring a duffel bag and a guitar case.	Tom sẽ mang một chiếc túi vải thô và một hộp đựng đàn guitar.
Tom has been drinking in his room all day.	Tom đã uống rượu trong phòng của mình cả ngày.
Tom told the police everything.	Tom đã khai mọi chuyện với cảnh sát.
There's someone I want you to meet.	Có một người tôi muốn bạn gặp.
I want to find out what's going on.	Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
You have no money for the fact that he is young.	Bạn không có tiền để thực tế là anh ta còn trẻ.
Tom says he will talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
I didn't know Tom was a gun expert.	Tôi không biết Tom là một chuyên gia về súng ống.
Tom said that the cookies that Mary baked tasted horrible.	Tom nói rằng những chiếc bánh quy mà Mary nướng có vị rất kinh khủng.
I want to take a year off and travel around the world.	Tôi muốn nghỉ một năm và đi du lịch vòng quanh thế giới.
I was expecting to win the race, but I lost.	Tôi đã mong đợi để giành chiến thắng trong cuộc đua, nhưng tôi đã thua.
Tom enjoys listening to American English the most, but he also likes the sound of Irish English.	Tom thích nghe tiếng Anh Mỹ nhất, nhưng anh ấy cũng thích âm thanh của tiếng Anh Ailen.
Kaiser asked Theodore Roosevelt to intervene.	Kaiser nhờ Theodore Roosevelt can thiệp.
Tom and Mary looked at each other incredulously.	Tom và Mary nhìn nhau với vẻ hoài nghi.
I knew that Tom wouldn't want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó một mình.
Will you be in Australia on October 20?	Bạn sẽ ở Úc vào ngày 20 tháng 10?
Tom said he wished he hadn't seen Mary do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nhìn thấy Mary làm điều đó.
Tom heard someone sobbing.	Tom nghe thấy tiếng ai đó đang thổn thức.
Why don't you like it here?	Tại sao bạn không thích nó ở đây?
Tom won't tell Mary about it.	Tom sẽ không nói với Mary về điều đó.
Sometimes sacrifice is necessary.	Đôi khi sự hy sinh là cần thiết.
Tom tried it three times.	Tom đã thử làm điều đó ba lần.
You didn't know that Tom had to do it yesterday, did you?	Bạn không biết rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
How did you know that Tom was in Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã ở Úc?
Tom says he doesn't know where Mary went.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã đi đâu.
Tom never told me anything about his girlfriend.	Tom chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì về bạn gái của anh ấy.
I forgot how much I liked Tom.	Tôi đã quên mất tôi thích Tom đến nhường nào.
Tom turned on the faucet.	Tom đã bật vòi.
I will never talk to Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Tom nữa.
Tom says that Mary is not in Australia now.	Tom nói rằng Mary không ở Úc bây giờ.
I don't have much to drink.	Tôi không có nhiều để uống.
I need to go early to catch my train.	Tôi cần phải đi sớm để bắt chuyến tàu của tôi.
I don't think anyone has tried doing it that way before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử làm theo cách đó trước đây.
We don't have much flexibility.	Chúng tôi không có nhiều sự linh hoạt.
Let's get rid of Tom.	Hãy loại bỏ Tom.
If the road is muddy or slippery, wait for the right conditions.	Nếu đường lầy lội hoặc trơn trượt, hãy đợi điều kiện thích hợp.
They ate marshmallows.	Họ đã ăn kẹo dẻo.
Tom saw Mary talking to someone he didn't even know.	Tom nhìn thấy Mary đang nói chuyện với một người mà anh không hề quen biết.
I think we'll worry about that later.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ lo lắng về điều đó sau này.
I want to scare Tom.	Tôi muốn dọa Tom.
Let's hope you're wrong.	Hãy hy vọng bạn sai.
Probably wouldn't be able to do it alone.	Có lẽ sẽ không thể làm được điều đó một mình.
I don't think Tom did his homework on his own.	Tôi không nghĩ Tom đã tự mình làm bài tập về nhà.
There was an article about Tom in the newspaper yesterday.	Có một bài báo về Tom trên tờ báo ngày hôm qua.
Tom brought it out.	Tom đã đưa nó ra.
Tom almost never does anything out of the ordinary.	Tom hầu như không bao giờ làm bất cứ điều gì khác thường.
Tom is not at the hospital.	Tom không ở bệnh viện.
Tom said I shouldn't leave early.	Tom nói tôi không nên về sớm.
I am free.	Tôi đang rảnh rỗi.
Tom doesn't threaten me.	Tom không đe dọa tôi.
Tom is talking.	Tom đang nói.
I wish I could find a better job.	Tôi ước rằng tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn.
Fans tried to shake hands with the actress.	Các fan tìm cách bắt tay nữ diễn viên.
You may not want to talk to me.	Bạn có thể không muốn nói chuyện với tôi.
How did you make Tom laugh?	Bạn đã làm cho Tom cười như thế nào?
Tom is really busy.	Tom thực sự rất bận rộn.
I'm rereading the letters you sent me.	Tôi đang đọc lại những bức thư bạn đã gửi cho tôi.
You know that Tom was right.	Bạn biết rằng Tom đã đúng.
I make no excuses.	Tôi không bào chữa.
I want to know where Tom hid the key.	Tôi muốn biết nơi Tom giấu chìa khóa.
Tom says he's not fit enough to do it.	Tom nói rằng anh ấy không đủ thể trạng tốt để làm điều đó.
Tom never seems to cry.	Tom dường như không bao giờ khóc.
According to legend, those forests used to be haunted so people would avoid entering.	Theo truyền thuyết, những khu rừng đó từng bị ma ám nên mọi người sẽ tránh vào.
I think that's better.	Tôi nghĩ rằng điều đó tốt hơn.
I found something that I think you might want to read.	Tôi đã tìm thấy một cái gì đó mà tôi nghĩ bạn có thể muốn đọc.
We will rest at 2:30.	Chúng ta sẽ nghỉ ngơi lúc 2:30.
The child had no outerwear even though it was very cold.	Đứa trẻ không có áo khoác ngoài mặc dù trời rất lạnh.
I can't find my checkbook.	Tôi không thể tìm thấy sổ séc của mình.
Tom is my new boss.	Tom là sếp mới của tôi.
Tom said that he thought it was very likely that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ làm điều đó.
Tom hid the gun in the drawer.	Tom giấu súng trong ngăn kéo.
The trip was canceled because of the terrible storm.	Chuyến đi đã bị hủy bỏ vì cơn bão khủng khiếp.
Tom said he would do it again, right?	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa, phải không?
Do you care what other people think of you?	Bạn có quan tâm người khác nghĩ gì về bạn không?
Don't forget to tell Tom that he has to do it.	Đừng quên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
It was a large black American warship.	Đó là một tàu chiến lớn màu đen của Mỹ.
I didn't know you planned to do that while you were in Australia.	Tôi không biết bạn đã lên kế hoạch làm điều đó khi bạn ở Úc.
Tom says he feels a lot better now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
She writes about Sri Lanka.	Cô ấy viết về Sri Lanka.
It was late afternoon when we arrived in Boston.	Lúc chúng tôi đến Boston đã là xế chiều.
Tom was hired the same day Mary was fired.	Tom được thuê cùng ngày Mary bị sa thải.
It is highly unlikely that Tom will want to travel alone.	Rất khó có khả năng Tom sẽ muốn đi du lịch một mình.
Tom doesn't know what Mary said to John.	Tom không biết Mary đã nói gì với John.
Are you coming, Tom?	Bạn có đến không, Tom?
Don't let Tom hit anyone.	Đừng để Tom đánh bất cứ ai.
Everyone except Tom came to the party.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đã đến bữa tiệc.
Tom has decided that he will not stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại đây.
I better help Tom out.	Tốt hơn là tôi nên giúp Tom ra ngoài.
You said give it to Tom.	Bạn nói đưa nó cho Tom.
Tom did what he wanted to do.	Tom đã làm những gì anh ấy muốn làm.
Do you still think that's all we need to do?	Bạn vẫn nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta cần làm?
Oranges have a high vitamin content.	Cam có hàm lượng vitamin cao.
We have to get out of here by 2:30.	Chúng tôi phải rời khỏi đây trước 2:30.
I am going to Australia to work.	Tôi sẽ đi Úc để làm việc.
How many days will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu ngày để làm được điều đó?
I don't want you to help Tom anymore.	Tôi không muốn bạn giúp Tom nữa.
Tom thinks Mary is involved.	Tom nghĩ rằng Mary có liên quan.
Tom is writing his autobiography.	Tom đang viết cuốn tự truyện của mình.
Tom started looking around.	Tom bắt đầu nhìn xung quanh.
The number of cars driven in the city has increased.	Số lượng ô tô được lái trong thành phố đã tăng lên.
I know that Tom is not good at French.	Tôi biết rằng Tom không giỏi tiếng Pháp.
Please sign here and here.	Xin vui lòng ký vào đây và đây.
Today Tom has a slight advantage.	Hôm nay Tom có ​​một chút lợi thế.
Tom is very angry about all this.	Tom rất tức giận về tất cả những điều này.
Tom will come any moment.	Tom sẽ đến bất cứ lúc nào.
It's hard to love someone when you don't know if they love you as much as you love them.	Thật khó để yêu ai đó khi bạn không biết liệu họ có yêu bạn nhiều như bạn yêu họ hay không.
He met the girl on his way home yesterday.	Anh ấy đã gặp cô gái trên đường về nhà ngày hôm qua.
Are Tom and Mary co-workers?	Tom và Mary có phải là đồng nghiệp của nhau không?
This is the moment you've all been waiting for.	Đây là khoảnh khắc mà tất cả các bạn đang chờ đợi.
I don't like asking for help.	Tôi không thích yêu cầu sự giúp đỡ.
You're not the only one here who can't speak French.	Bạn không phải là người duy nhất ở đây không thể nói tiếng Pháp.
Tom is feeling nervous before the wedding.	Tom đang có cảm giác bồn chồn trước đám cưới.
Tom took a cold shower.	Tom tắm nước lạnh.
We are not likely to do it together.	Chúng tôi không có nhiều khả năng làm điều đó cùng nhau.
Tom has no choice but to support Mary.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ Mary.
You have to work really hard.	Bạn phải làm việc thực sự chăm chỉ.
The prisoners are escaping!	Các tù nhân đang trốn thoát!
I know that Tom knows who will do it for me.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom told Mary not to swim alone.	Tom nói với Mary không được bơi một mình.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I thought you said you were glad you did.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui vì đã làm điều đó.
Tom's not over yet, is he?	Tom vẫn chưa kết thúc, phải không?
You were wearing a blue jacket the day I first met you.	Bạn đã mặc một chiếc áo khoác màu xanh vào ngày tôi gặp bạn lần đầu tiên.
Is the market in front of the town hall?	Có phải chợ trước tòa thị chính không?
That's a problem you have to deal with yourself.	Đó là vấn đề bạn phải tự xử lý.
Tom threw all his clothes up.	Tom ném hết quần áo của mình lên.
A person who makes an easy problem sound difficult is unlikely to be a smart person.	Một người làm cho một vấn đề dễ dàng nghe có vẻ khó khăn dường như không phải là người thông minh.
Well, that explains a lot of things.	Chà, điều đó giải thích rất nhiều điều.
Do you want me to talk or not?	Bạn có muốn để tôi nói chuyện hay không?
Tom cursed loudly.	Tom lớn tiếng chửi rủa.
I don't think Tom can afford to buy a car.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ khả năng để mua một chiếc xe hơi.
I really like it when you say my name.	Tôi thực sự thích nó khi bạn nói tên của tôi.
Nothing can change my world.	Không gì có thể thay đổi thế giới của tôi.
I am a late riser.	Tôi là người dậy muộn.
I can help Tom do that.	Tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
Have you had the drink Tom made for you?	Bạn đã uống đồ uống mà Tom pha cho bạn chưa?
Tom won't learn French.	Tom sẽ không học tiếng Pháp.
Please don't argue.	Xin đừng tranh cãi.
I'm going to Boston in the summer.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa hè.
Tom is still very emotional.	Tom vẫn rất xúc động.
I have a lot of respect for Tom.	Tôi rất tôn trọng Tom.
I know Tom better than I know Mary.	Tôi biết Tom hơn tôi biết Mary.
Tom is very dedicated to his work.	Tom rất tận tâm với công việc của mình.
Tom is a food critic.	Tom là một nhà phê bình ẩm thực.
Tom can be erratic.	Tom có ​​thể thất thường.
I won't do anything.	Tôi sẽ không làm gì cả.
I think Tom can really do it.	Tôi nghĩ Tom thực sự có thể làm được.
I want to see Tom's family.	Tôi muốn gặp gia đình của Tom.
Why did Tom go out?	Tại sao Tom lại đi ra ngoài?
My father will be back early next month.	Bố tôi sẽ về vào đầu tháng sau.
There was no way he could say such a stupid thing.	Anh ấy không thể nào nói một điều ngu ngốc như vậy được.
I hope Tom doesn't die.	Tôi hy vọng Tom không bị chết.
Have you ever tried windsurfing?	Bạn đã bao giờ thử lướt ván buồm chưa?
The train from New York will arrive a long time in advance.	Tàu từ New York sẽ đến trước một thời gian dài.
Why don't you have lunch today?	Tại sao bạn không ăn trưa hôm nay?
I'm getting married to the prettiest girl in town.	Tôi sắp kết hôn với một cô gái xinh đẹp nhất trong thị trấn.
Tom noticed something on the floor and bent down to see what it was.	Tom nhận ra thứ gì đó trên sàn và cúi xuống xem đó là gì.
Tom said that his father was a coal miner.	Tom nói rằng cha anh là một thợ khai thác than.
I haven't discussed that with Tom yet.	Tôi chưa thảo luận điều đó với Tom.
I am your assistant.	Tôi là trợ lý của bạn.
I don't know if Tom wants to do that or not.	Tôi không biết Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
Tom did what he could to rescue Mary.	Tom đã làm những gì có thể để giải cứu Mary.
Where does Tom get the eggs?	Tom lấy trứng ở đâu?
I don't believe you didn't see Tom there.	Tôi không tin là bạn không thấy Tom ở đó.
What happened to you is not your fault.	Điều gì đã xảy ra với bạn không phải lỗi của bạn.
Don't offend. 	Đừng xúc phạm.
Tom is like that with everyone.	Tom là như vậy với mọi người.
Tom had to admit Mary was right.	Tom phải thừa nhận Mary đã đúng.
I predict Tom will do it around 2:30.	Tôi dự đoán Tom sẽ làm điều đó vào khoảng 2:30.
Tom said last night's performance was very enjoyable.	Tom nói buổi biểu diễn đêm qua rất thú vị.
Tom is satisfied with our work.	Tom hài lòng với công việc của chúng tôi.
Tom is always the last to leave.	Tom luôn là người ra đi cuối cùng.
Tom doesn't know what he's doing is illegal.	Tom không biết những gì anh ta làm là bất hợp pháp.
Please do not place your glass on the table without a coaster.	Vui lòng không đặt ly của bạn trên bàn mà không có lót ly.
I don't think Tom can pay that much.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể trả nhiều như vậy.
Tom used to play pickpocket?	Tom đã từng chơi trò móc túi?
Tom has green eyes.	Tom có ​​đôi mắt màu xanh lá cây.
I feel like eating out.	Tôi cảm thấy muốn ăn ở ngoài.
I don't think everyone here has done that.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đã làm điều đó.
I know what they are capable of.	Tôi biết họ có khả năng gì.
I have to take some money out of the bank.	Tôi phải mang một số tiền ra khỏi ngân hàng.
Class sizes are limited.	Quy mô lớp học có giới hạn.
Tom really thinks I don't have to.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi không cần phải làm vậy.
His prediction came true.	Dự đoán của anh ấy đã trở thành sự thật.
How was your thirteenth birthday?	Sinh nhật lần thứ mười ba của bạn như thế nào?
Skip the conclusion.	Bỏ qua phần kết luận.
You all need Tom and me.	Tất cả các bạn cần Tom và tôi.
I don't know my way around here.	Tôi không biết đường đi của mình quanh đây.
I make it a rule to never be late for an appointment.	Tôi đưa ra quy tắc không bao giờ được trễ hẹn.
This museum is one of the largest art museums in the world.	Bảo tàng này là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới.
Someone was in the next room.	Có người ở phòng bên cạnh.
In October, Tom will turn thirty years old.	Tháng Mười, Tom sẽ tròn ba mươi tuổi.
I wish I could go to Boston with Tom.	Tôi ước mình có thể đến Boston với Tom.
I won't let that bother me.	Tôi sẽ không để điều đó làm phiền tôi.
I'm older than you think.	Tôi già hơn bạn nghĩ.
Tom is still your friend, right?	Tom vẫn là bạn của bạn, phải không?
Tom will definitely do it if you ask him.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom thinks he knows who Mary's favorite musician is.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết nhạc sĩ yêu thích của Mary là ai.
I'll take you home.	Tôi sẽ đưa bạn về nhà.
Tom lay awake for a long time thinking about what he should do.	Tom nằm thao thức một lúc lâu để nghĩ xem mình nên làm gì.
I can't contact Tom.	Tôi không liên lạc được với Tom.
Tom heard Mary starting her car.	Tom nghe thấy tiếng Mary khởi động xe của cô ấy.
Tom said Mary was asleep when he got home.	Tom cho biết Mary đã ngủ khi anh về nhà.
Tom told me about what you did.	Tom đã nói với tôi về những gì bạn đã làm.
Go to sleep. 	Đi ngủ.
It was a school night.	Đó là một đêm học.
Tom says he thinks Mary will be absent.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ vắng mặt.
I don't think you noticed.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận thấy.
Tom thought Mary would be afraid to walk home alone at night.	Tom nghĩ Mary sẽ sợ khi đi bộ về nhà một mình vào ban đêm.
The last time I saw Tom, he was drunk like a skunk.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy say như một con chồn hôi.
I shouldn't have said anything.	Tôi không nên nói gì cả.
I didn't notice him going out.	Tôi không nhận thấy anh ấy đi ra ngoài.
I love you and always think of you.	Anh yêu em và luôn nghĩ về em.
I know a guy who knows a guy who knows Tom Jackson.	Tôi biết một chàng trai biết một chàng trai biết Tom Jackson.
Tom is there now.	Tom đang ở đó bây giờ.
Tom and Mary were absent on October 20.	Tom và Mary vắng mặt vào ngày 20 tháng 10.
He's got cold feet.	Anh ấy đang bị lạnh chân.
I couldn't bear to see her cry.	Tôi không thể chịu được khi thấy cô ấy khóc.
I wonder if there really is a market for something like this.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự có thị trường cho những thứ như thế này không.
Tom wakes up at 6:30 every morning.	Tom thức dậy lúc 6:30 mỗi sáng.
I look forward to your visit during the summer vacation.	Tôi mong đợi chuyến thăm của bạn trong kỳ nghỉ hè.
Tom deserves a raise.	Tom xứng đáng được tăng lương.
I told Tom why Mary had to.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary phải làm vậy.
Don't leave your things lying around.	Đừng để những thứ của bạn nằm lung tung.
You know that once you get in, you'll never be able to get out.	Bạn biết rằng một khi bạn vào trong, bạn sẽ không bao giờ có thể ra ngoài.
Why don't we put Tom's name on the list?	Tại sao chúng ta không đưa tên của Tom vào danh sách?
If you teach me your language, I can teach you mine.	Nếu bạn dạy tôi ngôn ngữ của bạn, tôi có thể dạy bạn ngôn ngữ của tôi.
Tom tutors Mary.	Tom dạy kèm cho Mary.
I know Tom and Mary both have homes in Australia.	Tôi biết Tom và Mary đều có nhà ở Úc.
Why don't they die?	Tại sao họ không chết?
I don't think I will be able to visit you next Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể đến thăm bạn vào thứ Hai tới.
Do you think she has a chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng cô ấy có cơ hội chiến thắng?
How is your work?	Công việc của bạn thế nào?
You don't have to call me.	Bạn không cần thiết phải gọi cho tôi.
I'm not alone.	Tôi không đơn độc.
I haven't had a cold in a long time.	Đã lâu rồi tôi không bị cảm.
You can replace.	Bạn có thể thay thế.
I don't know how long I slept.	Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.
I know that Tom needs to do it.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom is lighter than all his friends.	Tom nhẹ hơn tất cả bạn bè của mình.
I warmed myself up in front of the fireplace.	Tôi sưởi ấm mình trước lò sưởi.
Your mind doesn't seem to be focused on your work.	Tâm trí của bạn dường như không tập trung vào công việc của bạn.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom says that everyone he knows does it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều làm điều đó.
If Tom can do it, why can't I?	Nếu Tom làm được điều đó, thì tại sao tôi lại không thể?
I don't think Tom wants to go swimming today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom muốn đi bơi.
I want to make Tom jealous.	Tôi muốn làm cho Tom ghen tị.
Tom might be able to help us today.	Tom có ​​thể sẽ giúp chúng ta hôm nay.
Tom cut the school.	Tom đã cắt trường.
Tom knows that we trust him.	Tom biết rằng chúng tôi tin tưởng anh ấy.
Cain was a villain.	Cain là một kẻ ác.
I'm going to Boston next month.	Tôi sẽ đến Boston vào tháng tới.
Don't you know that Tom was in Australia?	Bạn không biết rằng Tom đã ở Úc?
Tom says he thinks Mary might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom was never here.	Tom không bao giờ ở đây.
Tom and I went to the same university, but different faculties.	Tom và tôi học cùng trường đại học, nhưng khác khoa.
Tom spends every summer with his grandmother in Boston.	Tom dành mỗi mùa hè với bà của mình ở Boston.
Tom doesn't care where I'm going.	Tom không cần biết tôi sẽ đi đâu.
I know Tom knows that Mary should do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
It's clear what Tom is trying to do.	Rõ ràng là Tom đang cố gắng làm gì.
I don't want to be defeated in front of my friends.	Tôi không muốn bị đánh bại trước mặt bạn bè của mình.
Tom discussed every item on the menu with the waiter before he ordered it.	Tom đã thảo luận về mọi món trong thực đơn với người phục vụ trước khi anh ta gọi món.
I'm glad you changed your mind.	Tôi rất vui vì bạn đã thay đổi quyết định của mình.
I thought you said Tom could win.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom có ​​thể thắng.
We don't do that anymore.	Chúng tôi không làm điều đó nữa.
I know that Tom is a retired psychiatrist.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ tâm thần đã nghỉ hưu.
Tom was used to the job.	Tom đã quen với công việc.
There are no bullets in this pistol.	Không có viên đạn nào trong khẩu súng lục này.
Tom told me he needed space.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần không gian.
Tom was old enough to do it himself.	Tom đã đủ lớn để tự mình làm điều đó.
That's not right.	Điều đó không đúng.
Tom needs a bigger size.	Tom cần một kích thước lớn hơn.
The operator told me to hang up and wait a moment.	Nhân viên tổng đài bảo tôi cúp máy và đợi trong giây lát.
We're out of the way.	Chúng tôi đã hết đường.
We cannot give everyone what they want.	Chúng tôi không thể cung cấp cho tất cả mọi người những gì họ muốn.
This is not a new study.	Đây không phải là một nghiên cứu mới.
Tom ran as fast as a leopard.	Tom chạy nhanh như một con báo.
Tom is building his own museum.	Tom đang xây dựng bảo tàng của riêng mình.
Why didn't you come here yesterday?	Tại sao bạn không đến đây ngày hôm qua?
She was sunbathing at the time.	Lúc đó, cô đang tắm nắng.
I just found out that he's sick, so I'll visit him later.	Tôi vừa phát hiện ra rằng anh ấy bị ốm, vì vậy tôi sẽ đến thăm anh ấy sau.
I put leftovers in the fridge.	Tôi cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh.
If he's late, you can start the meeting without him.	Nếu anh ấy đến muộn, bạn có thể bắt đầu cuộc họp mà không có anh ấy.
The soldiers massacred the unruly citizens.	Những người lính đã tàn sát những người dân ngỗ ngược.
I doubt that Tom will let you do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó một mình.
I urgently need your help.	Tôi khẩn cấp cần sự giúp đỡ của bạn.
I don't know what the answer is.	Tôi không biết câu trả lời là gì.
Tom agreed to be here at 2:30, but he's not here yet.	Tom đã đồng ý ở đây lúc 2:30, nhưng anh ấy vẫn chưa ở đây.
How often do you use a tube of toothpaste?	Bạn thường dùng được bao lâu một tuýp kem đánh răng?
I need to replace the hinge on this door.	Tôi cần thay bản lề trên cánh cửa này.
I hope that no one sees me breaking the window.	Tôi hy vọng rằng không ai nhìn thấy tôi phá cửa sổ.
Tom eats chocolate ice cream whenever he can.	Tom ăn kem sô cô la bất cứ khi nào có thể.
How about a cup of tea or something, if you're not in a hurry?	Làm thế nào về một tách trà hoặc một cái gì đó, nếu bạn không vội?
Tom understood.	Tom đã hiểu.
Can you lend me thirty dollars?	Bạn có thể cho tôi vay ba mươi đô la không?
He had his shirt repaired by his wife.	Anh ấy đã được vợ sửa lại chiếc áo sơ mi của mình.
Tom told me that he thought Mary was tough.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người cứng rắn.
That new song is called "Lollipop".	Bài hát mới đó có tên là "Lollipop".
I don't think Tom was bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã buồn chán.
Rerun your part before the rehearsal.	Chạy lại phần của bạn trước khi diễn tập.
Everyone knows that Tom doesn't like living in Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích sống ở Úc.
Tom would have killed Mary if John hadn't stopped him.	Tom có ​​lẽ đã giết Mary nếu John không ngăn anh ta lại.
Have you seen Tom around?	Bạn đã thấy Tom xung quanh chưa?
Tom lied to you that he lived in Boston.	Tom đã nói dối bạn là đã sống ở Boston.
Tom and Mary are planning to get married.	Tom và Mary đang có kế hoạch kết hôn.
I believe Tom.	Tôi tin Tom.
I won't talk to Tom.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom.
Tom was not fully aware of the situation.	Tom không hoàn toàn nhận thức được tình hình.
Tom crept up behind Mary.	Tom rón rén đến sau Mary.
Tom said he won't help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi.
Tom is the tallest man I know.	Tom là người cao nhất mà tôi biết.
Tom wants to move.	Tom muốn chuyển đi.
Someone forged my signature.	Ai đó đã giả mạo chữ ký của tôi.
Tom was surprised and a little confused.	Tom ngạc nhiên và hơi bối rối.
Tom will be waiting for us in the lobby at 2:30.	Tom sẽ đợi chúng tôi ở sảnh lúc 2:30.
You don't have to go there on your own.	Bạn không nhất thiết phải tự mình đến đó.
I wish you weren't afraid of me.	Tôi ước bạn đừng sợ tôi.
Tom is likely to be self-aggrandizing.	Tom có ​​thể sẽ tự đề cao.
I need you to listen to me right now.	Tôi cần bạn lắng nghe tôi ngay bây giờ.
The stakes are very high.	Những cái cọc rất cao.
Tom must not know what to do.	Tom hẳn không biết mình phải làm gì.
I can't believe Tom is still talking to you.	Tôi không thể tin rằng Tom vẫn nói chuyện với bạn.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
Tom says he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Do you want me to do it with you?	Bạn có muốn tôi làm điều đó với bạn?
I can't get this computer to work.	Tôi không thể làm cho máy tính này hoạt động.
Most people think I'm crazy.	Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi bị điên.
Tom is a lunatic.	Tom là một kẻ mất trí.
Tom loves pizza.	Tom thích bánh pizza.
You don't have much ambition, do you?	Bạn không có nhiều tham vọng, phải không?
Obviously he's in pain.	Rõ ràng là anh ấy đang bị đau.
It's a very interesting name.	Đó là một cái tên rất thú vị.
I'm sure Tom knows what he's doing.	Tôi chắc rằng Tom biết anh ấy đang làm gì.
It would be better for you to do it now.	Nó sẽ tốt hơn cho bạn để làm điều đó bây giờ.
He doesn't live far from here.	Anh ấy không sống xa đây.
I'm not going to play because I sprained my ankle.	Tôi sẽ không thi đấu vì tôi bị trẹo mắt cá chân.
Tom is not a good liar, is he?	Tom không phải là một kẻ nói dối giỏi, phải không?
Sooner or later he runs out of luck.	Sớm muộn gì anh ta cũng hết vận may.
Tom is afraid that he might do it wrong.	Tom sợ rằng anh ấy có thể làm điều đó sai.
I want to find someone to take care of my children.	Tôi muốn tìm ai đó để chăm sóc các con của tôi.
I forgot to tell Tom I wanted to do that.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom will get bored.	Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
You'll make it on Monday, won't you?	Bạn sẽ làm được điều đó vào thứ Hai, phải không?
Tom didn't know Mary was from Boston.	Tom không biết Mary đến từ Boston.
I know Tom is late.	Tôi biết Tom đã đến muộn.
Tom is invited, right?	Tom được mời, phải không?
Looks like Tom is ready.	Có vẻ như Tom đã sẵn sàng.
Tom doesn't seem tired to me.	Tom không có vẻ mệt mỏi với tôi.
I didn't know how to do it, so I asked Tom for help.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, vì vậy tôi đã nhờ Tom giúp đỡ.
Tom is going on a business trip to Australia next week.	Tom sẽ đi công tác ở Úc vào tuần tới.
I'm glad I didn't do everything Tom asked me to do.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Go polish your shoes.	Đi đánh bóng đôi giày của bạn.
Please clear your browser cache and try again.	Vui lòng xóa bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn và thử lại.
Tom knew Mary probably wouldn't win.	Tom biết Mary có lẽ sẽ không thắng.
I'm not messing around.	Tôi không làm lung tung đâu.
I don't think there will be any problems.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì.
Tell Tom to leave me alone.	Nói Tom để tôi yên.
I suspect Tom is confused.	Tôi nghi ngờ Tom đang bối rối.
I'm in transit.	Tôi đang quá cảnh.
Tom said Mary was asked to do it.	Tom nói Mary đã được yêu cầu làm điều đó.
What did you call Tom?	Bạn đã gọi Tom là gì?
Tom wasn't the one to suggest that I do it.	Tom không phải là người đề nghị tôi làm điều đó.
Tom is a teacher, right?	Tom là một giáo viên, phải không?
Our request for a raise has been denied.	Yêu cầu tăng lương của chúng tôi đã bị từ chối.
Unless it's going to rain in Ethiopia, there could be serious drought problems.	Trừ khi trời sắp mưa ở Ethiopia, nếu không có thể xảy ra các vấn đề hạn hán nghiêm trọng.
The fun didn't last.	Cuộc vui không kéo dài.
I would be surprised if Tom doesn't win.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom không thắng.
Tom will fight.	Tom sẽ chiến đấu.
That's not even close to how it happened.	Điều đó thậm chí không gần với cách nó đã xảy ra.
Tom knows how to make me laugh.	Tom biết cách khiến tôi cười.
Tom doesn't go to Boston anymore.	Tom không đến Boston nữa.
How many hours does it take?	Mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
You are not taking me seriously.	Bạn đang không coi trọng tôi.
I still go to Boston several times a year.	Tôi vẫn đến Boston vài lần trong năm.
It's quite eye-catching.	Nó khá bắt mắt.
Tom and Mary both had to do it.	Tom và Mary đều phải làm điều đó.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn không.
Tell me you won't actually do it.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom has read every book in his school's library.	Tom đã đọc mọi cuốn sách trong thư viện của trường anh ấy.
Tom had plenty of opportunities to do that.	Tom đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
I will go to school now.	Tôi sẽ đi tới trường bây giờ.
Our teacher got mad at Tom for his actions in class.	Giáo viên của chúng tôi đã nổi giận với Tom vì anh ấy đã có hành động trong lớp.
I've got it here with you.	Tôi đã có nó đến đây với các bạn.
Tom's dog wasn't there.	Con chó của Tom không có ở đó.
Tom is not the only survivor.	Tom không phải là người sống sót duy nhất.
I don't care that my car is dirty.	Tôi không quan tâm rằng chiếc xe của tôi bị bẩn.
Tom advised Mary not to eat anything that John had cooked.	Tom khuyên Mary không nên ăn bất cứ thứ gì mà John đã nấu.
How much money did you spend on your last vacation?	Bạn đã tiêu bao nhiêu tiền vào kỳ nghỉ cuối cùng của mình?
He remained calm even in danger.	Anh vẫn bình tĩnh ngay cả khi gặp nguy hiểm.
Is this Tom Jackson's house?	Đây có phải là nhà của Tom Jackson?
I didn't even think about that.	Tôi thậm chí còn không nghĩ về điều đó.
Do not give up.	Đừng nản lòng.
I don't think Tom knows who needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai cần phải làm điều đó.
You are not on duty tonight?	Bạn không phải trực đêm nay?
I don't care who won.	Tôi không quan tâm ai đã thắng.
I cannot agree with that.	Tôi không thể đồng ý với điều đó.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom lại làm như vậy.
I'm saving up to buy a new guitar.	Tôi đang tiết kiệm để mua một cây đàn mới.
This makes us the winner.	Điều này khiến chúng tôi trở thành người chiến thắng.
You can lend me your bike this morning, but I need to use it by myself this afternoon.	Bạn cho tôi mượn xe đạp sáng nay cũng được, nhưng tôi cần phải tự mình sử dụng nó vào chiều nay.
How much does it cost to repair my shoes?	Chi phí sửa chữa giày của tôi là bao nhiêu?
I closed my eyes and pulled the trigger.	Tôi nhắm mắt và bóp cò.
I can't believe Tom did all this without anyone's help.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm tất cả những điều này mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Pretend I'm a stranger.	Giả vờ như tôi là một người lạ.
You don't like this kind of music do you?	Bạn không thích thể loại âm nhạc này phải không?
Where is the gym?	Phòng tập thể dục ở đâu?
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy không định đi đâu cả.
Tom knew I was exhausted.	Tom biết tôi đã kiệt sức.
I won't repeat this, so listen carefully.	Tôi sẽ không lặp lại điều này, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận.
Tom's truck was slightly damaged.	Xe tải của Tom bị hư hỏng nhẹ.
Tom doesn't have to come with me.	Tom không cần phải đi với tôi.
Tom said that he slept very well last night.	Tom nói rằng đêm qua anh ấy ngủ rất ngon.
My first appointment is until 2:30.	Cuộc hẹn đầu tiên của tôi là đến 2:30.
I didn't do it voluntarily.	Tôi đã không làm điều đó một cách tự nguyện.
Tom needs some money to buy something for Mary.	Tom cần một số tiền để mua một cái gì đó cho Mary.
Tom told me that he thought Mary would be coming soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đến sớm.
My father supports me financially.	Cha tôi hỗ trợ tôi về mặt tài chính.
Tom didn't have time to drive there.	Tom không có thời gian để lái xe đến đó.
Do you remember the first time you saw me?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn nhìn thấy tôi?
Tom told Mary the truth.	Tom đã cho Mary biết sự thật.
Tom opened the guitar case and took out the guitar.	Tom mở hộp đàn và lấy cây đàn ra.
This risk is unacceptable.	Rủi ro này là không thể chấp nhận được.
Tom is a pretty good French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp khá giỏi.
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
I know that Tom doesn't like you.	Tôi biết rằng Tom không thích bạn.
Tom has never been to Australia before.	Tom chưa bao giờ đến Úc trước đây.
Tom just pretends that he can't understand.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu được.
I don't consider myself a good golfer.	Tôi không coi mình là một người chơi gôn giỏi.
Tom said he didn't think doing it was a good idea.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Remember to turn off the lights before going to bed.	Hãy nhớ tắt đèn trước khi đi ngủ.
I turned inside.	Tôi quay vào trong.
How did you meet the other members of your band?	Bạn đã gặp các thành viên khác trong ban nhạc của mình như thế nào?
A leopard does not change its score.	Một con báo không thay đổi điểm của nó.
I didn't give Tom any details.	Tôi không cho Tom biết bất kỳ chi tiết nào.
I was very single-minded.	Tôi đã rất duy tâm.
The hinge is rusty.	Bản lề bị gỉ.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Tom was the one who cried.	Tom là người đã khóc.
Tom thinks this price is reasonable.	Tom cho rằng mức giá này là hợp lý.
Tom says he really wants to be here, but he has to stay in Australia.	Tom nói rằng anh ấy thực sự muốn ở đây, nhưng anh ấy phải ở lại Úc.
I told Tom to save his energy.	Tôi đã nói với Tom để tiết kiệm năng lượng của mình.
Tom says that Mary is not lying.	Tom nói rằng Mary không nói dối.
We shouldn't do that.	Chúng tôi không nên làm điều đó.
I don't think Tom will do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó.
Tom doesn't want to live in Boston.	Tom không muốn sống ở Boston.
Snakes, turtles, lizards, crocodiles and crocodiles are reptiles.	Rắn, rùa, thằn lằn, cá sấu và cá sấu là những loài bò sát.
Tom said Mary was hoping she could do it with John.	Tom nói Mary đã hy vọng cô ấy có thể làm điều đó với John.
No one has seen Tom.	Không ai đã nhìn thấy Tom.
We wander aimlessly around the mall.	Chúng tôi lang thang không mục đích quanh khu mua sắm.
Tom needs his parents' approval.	Tom cần sự chấp thuận của bố mẹ.
Tom usually wears a black hat.	Tom thường đội một chiếc mũ đen.
The embers were still glowing.	Những cục than hồng vẫn còn rực sáng.
I don't have as many cats as Tom.	Tôi không có nhiều mèo như Tom.
God does not allow anything to happen to Tom.	Chúa không cho phép bất cứ điều gì xảy ra với Tom.
Tom was still in Boston at the time.	Lúc đó Tom vẫn ở Boston.
Next time you should do better.	Lần sau bạn nên làm tốt hơn thế.
You are not allowed to smoke here.	Bạn không được phép hút thuốc ở đây.
Tom was born in Boston but has lived most of his life in Chicago.	Tom sinh ra ở Boston nhưng đã sống phần lớn cuộc đời ở Chicago.
I am concentrating on my work.	Tôi đang tập trung vào công việc của mình.
I should have told Tom I wouldn't.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế.
I'm not skinny.	Tôi không gầy.
Tom fell asleep in French class.	Tom ngủ gật trong lớp học tiếng Pháp.
Tom plows the entire field in three hours.	Tom cày toàn bộ cánh đồng trong ba giờ.
Don't let Tom close the door.	Đừng để Tom đóng cửa.
Tom said he wanted to ask us some questions.	Tom nói rằng anh ấy muốn hỏi chúng tôi một số câu hỏi.
There are quite a few children in the park.	Có khá nhiều trẻ em trong công viên.
Tom is still a cop, right?	Tom vẫn là một cảnh sát, phải không?
Tom asked if Mary was there.	Tom hỏi liệu Mary có ở đó không.
Tom has more money than Mary.	Tom có ​​nhiều tiền hơn Mary.
Tom told me that I needed to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom is with a bunch of strangers.	Tom đang ở với một loạt người lạ.
I am available whenever you have.	Tôi sẵn sàng bất cứ khi nào bạn có.
Tom entered, carrying a stack of books.	Tom bước vào, mang theo một chồng sách.
I know Tom doesn't have to, but he said he wanted to.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy muốn.
You don't have to come see me.	Bạn không cần phải đến gặp tôi.
We are orphans.	Chúng tôi là trẻ mồ côi.
What is your favorite fast food?	Đồ ăn nhanh yêu thích của bạn là gì?
Looks like Tom is in trouble again.	Có vẻ như Tom lại gặp rắc rối.
Tom will be free tomorrow.	Tom sẽ rảnh vào ngày mai.
Will Tom be at home for Christmas?	Tom sẽ ở nhà vào Giáng sinh chứ?
Some people think that Earth will be invaded by aliens.	Một số người nghĩ rằng Trái đất sẽ bị xâm lược bởi người ngoài hành tinh.
I thought you said that Tom was a butcher.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom là một tên đồ tể.
I didn't know that you were also from Boston.	Tôi không biết rằng bạn cũng đến từ Boston.
I built a bookcase for Tom.	Tôi đã xây dựng một tủ sách cho Tom.
You can't tell me anything.	Bạn không thể nói với tôi bất cứ điều gì.
Tom says I talk too fast.	Tom nói rằng tôi nói quá nhanh.
This is a gag gift someone gave me.	Đây là một món quà bịt miệng mà ai đó đã tặng cho tôi.
Mary is studying to become a midwife.	Mary đang học để trở thành một nữ hộ sinh.
Tom and I will be there together.	Tom và tôi sẽ ở đó cùng nhau.
Tom rushed home.	Tom vội vàng về nhà.
I asked Tom to sing us some songs.	Tôi đã nhờ Tom hát cho chúng tôi một vài bài hát.
Tom is still a young man.	Tom vẫn còn là một chàng trai trẻ.
That's not what we want to do.	Đó không phải là việc mà chúng tôi muốn làm.
This is where my father was born.	Đây là nơi cha tôi sinh ra.
Tom had no doubt that it was Mary who did it.	Tom không nghi ngờ rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom promised Mary that he would turn over a new leaf.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ lật một chiếc lá mới.
He doesn't reveal his secrets.	Anh ấy không tiết lộ bí mật của mình.
I didn't know that Mary and Alice were Tom's sisters.	Tôi không biết rằng Mary và Alice là chị em của Tom.
I think we should go to Australia next spring.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến Úc vào mùa xuân tới.
I'm the only one here.	Tôi là người duy nhất ở đây.
We didn't talk about it often.	Chúng tôi đã không nói về nó thường xuyên.
Tom changed his tune.	Tom đã thay đổi giai điệu của mình.
We need long-term solutions.	Chúng ta cần những giải pháp lâu dài.
Tom can do both at the same time.	Tom có ​​thể làm cả hai việc cùng một lúc.
We are not in middle age.	Chúng tôi không ở tuổi trung niên.
Where's your sense of humor, Tom?	Khiếu hài hước của bạn đâu, Tom?
Everyone should have regular health check-ups.	Mọi người nên khám sức khỏe định kỳ.
I'm generally a pretty laid-back dude.	Tôi nói chung là một công tử khá thoải mái.
Tom plopped down beside Mary.	Tom ngồi phịch xuống bên cạnh Mary.
I don't know how they found out about me.	Tôi không biết làm thế nào họ phát hiện ra tôi.
One of the plane's engines was cut.	Một trong những động cơ của máy bay bị cắt.
Tom is a very important person.	Tom là một người rất quan trọng.
Looks like Tom is sleeping.	Có vẻ như Tom đang ngủ.
Tom must be the first.	Tom phải là người đầu tiên.
Tom can do it if he tries harder.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng hơn.
Do you believe there is life after death?	Bạn có tin rằng có sự sống sau cái chết?
I said you could teach me how to sharpen a knife.	Tôi đã nói rằng bạn có thể dạy tôi làm thế nào để mài một con dao.
Cats can be very affectionate.	Mèo có thể rất tình cảm.
That was a good joke.	Đó là một trò đùa hay.
Tom still works here.	Tom vẫn làm việc ở đây.
Thunder indicates that a storm is approaching.	Sấm sét chỉ ra rằng một cơn bão đang đến gần.
We don't have time to do that today.	Chúng tôi không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom hasn't actually been to Australia.	Tom chưa thực sự đến Úc.
He is still struggling with his religious beliefs.	Anh vẫn đang vật lộn với niềm tin tôn giáo.
Tom knows Mary is lonely.	Tom biết Mary cô đơn.
Tom is pretty optimistic about that.	Tom khá lạc quan về điều đó.
I'm too drunk to do that.	Tôi quá say để làm điều đó.
Tom doesn't like cats and neither does Mary.	Tom không thích mèo và Mary cũng không.
Tom bent down to kiss Mary.	Tom cúi xuống hôn Mary.
How can you get Tom to stop doing that?	Làm thế nào bạn có thể khiến Tom ngừng làm điều đó?
We were amazed at the excellence of the boy's drawings.	Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất sắc trong các bức vẽ của cậu bé.
I will do whatever it takes to protect my family.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ gia đình mình.
Tom never spoke to Mary.	Tom không bao giờ nói chuyện với Mary.
I need to speak urgently with Tom.	Tôi cần nói chuyện khẩn cấp với Tom.
Does Tom still dance?	Tom có ​​còn nhảy không?
Tom knocks on Mary's window.	Tom gõ cửa sổ của Mary.
I know Tom doesn't know who will do it for you.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom put his headphones back on.	Tom đeo lại tai nghe.
Tom thinks Mary is with John.	Tom nghĩ Mary đi cùng John.
I have a higher chance of winning than Tom.	Tôi có cơ hội chiến thắng cao hơn Tom.
They don't like to do that.	Họ không thích làm điều đó.
Tom says he is ready to defend himself.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để tự vệ.
I am very pleased with it.	Tôi rất hài lòng về nó.
I cannot find it anywhere.	Tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu.
Tom couldn't wait any longer.	Tom không thể đợi lâu hơn nữa.
Let's loosen it.	Hãy nới lỏng nó.
Tom thinks that Mary is lonely.	Tom nghĩ rằng Mary cô đơn.
I'm sorry, I don't know what else to do.	Tôi xin lỗi, tôi không biết phải làm gì khác.
The police are holding Tom as a suspect.	Cảnh sát đang tạm giữ Tom như một kẻ tình nghi.
The brain has no pain receptors.	Bộ não không có thụ thể đau.
Most of Tom's friends know that he is in the hospital.	Hầu hết bạn bè của Tom đều biết rằng anh ấy đang ở bệnh viện.
According to Tom, Mary will be here tomorrow.	Theo Tom, Mary sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom goes out to smoke.	Tom ra ngoài hút thuốc.
Tom was clean.	Tom đã sạch sẽ.
Tom died drunk.	Tom say chết mất.
Tom should get some sleep.	Tom nên ngủ một chút.
She advised him to go there alone, but he didn't think it was good advice.	Cô ấy khuyên anh nên đến đó một mình, nhưng anh không nghĩ đó là lời khuyên tốt.
What is your favorite snack?	Món ăn nhẹ ưa thích của bạn là gì?
Tom still doesn't believe Mary.	Tom vẫn không tin Mary.
I don't understand this at all.	Tôi không hiểu điều này chút nào.
Tom never allowed Mary to drive his car.	Tom không bao giờ cho phép Mary lái xe của mình.
Tom left the suitcase in the trunk of the car.	Tom để vali trong cốp xe hơi.
He plays the piano better than me.	Anh ấy chơi piano giỏi hơn tôi.
Tom doesn't want a dog.	Tom không muốn nuôi một con chó.
You didn't hear Tom speak?	Bạn đã không nghe Tom nói?
I guess I can wait a little longer.	Tôi đoán tôi có thể đợi lâu hơn một chút.
It took me three weeks to get over the flu.	Tôi đã mất ba tuần để vượt qua cơn cúm.
Why don't we give up?	Tại sao chúng ta không bỏ cuộc?
Tom was a picky eater as a child.	Tom là một người kén ăn khi còn nhỏ.
Tom has sold almost all of his possessions.	Tom đã bán gần như tất cả tài sản của mình.
Tom is a financial advisor.	Tom là một cố vấn tài chính.
Is Tom likely to come back?	Tom có ​​khả năng quay lại không?
I'm very comfortable.	Tôi rất thoải mái.
Don't get too comfortable.	Đừng quá thoải mái.
Break time has ended.	Giờ giải lao đã kết thúc.
Tom says that Mary hopes John does.	Tom nói rằng Mary hy vọng John làm điều đó.
Tom is a sophomore, right?	Tom là sinh viên năm hai, phải không?
Previous tenants were evicted.	Những người thuê trước đó đã bị đuổi đi.
Both teams are unbeaten.	Cả hai đội đều bất bại.
Tom hasn't bought what he needs yet.	Tom vẫn chưa mua những thứ anh ấy cần.
Tom was already awake by the time I got there.	Tom đã thức dậy vào lúc tôi đến đó.
Tom saw Mary sitting next to John.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi cạnh John.
Tom says he has no intention of going to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định đến Úc.
Tom will wait, won't he?	Tom sẽ đợi, phải không?
Tom and Mary have met before.	Tom và Mary đã từng gặp nhau.
Without your help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm được điều đó.
I'm so glad I came to Boston.	Tôi rất vui vì tôi đã đến Boston.
He is a storyteller and a poet.	Anh ấy là một người kể chuyện và một nhà thơ.
That noise would piss Tom off.	Tiếng ồn đó sẽ khiến Tom phát cáu.
Tom spread Mary's towel on the sand.	Tom trải khăn tắm của Mary trên bãi cát.
Tom doesn't really plan to do that, does he?	Tom không thực sự có kế hoạch làm điều đó, phải không?
Professionals are people who only have one string on their violin.	Các chuyên gia là những người chỉ có một dây trên cây vĩ cầm của họ.
Tom wanted to say yes, but he couldn't.	Tom muốn nói có, nhưng anh ấy không thể.
I won't let anything happen to Tom.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với Tom.
Tom has nothing better to do right now.	Tom không có gì tốt hơn để làm ngay bây giờ.
No matter how fast you run, you will never be on time.	Cho dù bạn chạy nhanh đến đâu, bạn sẽ không bao giờ đến đúng giờ.
Tom warned me that you can do it.	Tom đã cảnh báo tôi rằng bạn có thể làm điều đó.
Only men are allowed to play on this team.	Chỉ có nam giới mới được phép chơi trong đội này.
Tom lived in Boston for a while.	Tom đã sống ở Boston một thời gian.
Tom is still not old enough to drink.	Tom vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu.
Do you think Tom hasn't woken up yet?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn chưa tỉnh?
Tom says he's not in the mood to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có tâm trạng để làm điều đó.
Where is Tom moving?	Tom đang di chuyển ở đâu?
Tom still hasn't told Mary what he needs to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy cần làm.
Tom finally looked at me.	Tom cuối cùng cũng nhìn tôi.
Tom needs some help.	Tom cần một số giúp đỡ.
Are you interested in construction?	Bạn có quan tâm đến xây dựng?
If I had money, I would travel the world.	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới.
Tom is still in the library, isn't he?	Tom vẫn ở trong thư viện, phải không?
Please don't leave without us.	Xin đừng rời đi mà không có chúng tôi.
We have to look at the problem from a global perspective.	Chúng ta phải nhìn vấn đề trên quan điểm toàn cầu.
A fast kid can win the race, but even a slow kid can compete.	Một đứa trẻ nhanh có thể giành chiến thắng trong cuộc đua, nhưng ngay cả một đứa trẻ chậm cũng có thể cạnh tranh.
I think you will be alone.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở một mình.
Obviously there is no cure for that disease.	Rõ ràng là không có cách chữa trị cho căn bệnh đó.
Tom told Mary that I was tired.	Tom nói với Mary rằng tôi mệt.
He turned on the speakerphone.	Anh bật loa ngoài.
Tom said he wouldn't do it, so I asked Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, vì vậy tôi đã yêu cầu Mary.
I am renting a room for a month.	Tôi đang cho thuê phòng trong một tháng.
Tom is probably not sleepy.	Tom có ​​lẽ không buồn ngủ.
Baby sucking his thumb.	Em bé đang mút ngón tay cái của mình.
Where would you like to live, Boston or Chicago?	Bạn muốn sống ở đâu, Boston hay Chicago?
Tom and his family live in a small farm house not too far from here.	Tom và gia đình sống trong một ngôi nhà nông trại nhỏ không quá xa nơi đây.
I wonder if Tom has ever considered buying a smaller car.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ cân nhắc mua một chiếc ô tô nhỏ hơn chưa.
Tom thinks we should leave early.	Tom nghĩ chúng ta nên về sớm.
Tom doesn't know why Mary is in prison.	Tom không biết tại sao Mary lại ở trong tù.
Because I stayed up late, I was very sleepy.	Vì thức khuya nên tôi rất buồn ngủ.
I don't think the city is as safe as it used to be.	Tôi không nghĩ rằng thành phố này an toàn như ngày xưa.
I think Tom is almost six meters tall.	Tôi nghĩ rằng Tom cao gần sáu mét.
Don't treat me like a dog.	Đừng đối xử với tôi như một con chó.
If I'm not at home when you get there, please wait on the porch.	Nếu tôi không có nhà khi bạn đến đó, vui lòng đợi ở hiên nhà.
Tom was surprised that Mary did it.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary làm được điều đó.
Tom is planning something special for Mary for her birthday.	Tom đang lên kế hoạch cho một điều gì đó đặc biệt cho Mary vào ngày sinh nhật của cô ấy.
I lived in Australia before coming to New Zealand.	Tôi đã sống ở Úc trước khi đến New Zealand.
Tom rides his bike everywhere.	Tom đạp xe khắp nơi.
I can assure you that I won't do that.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Please give me the newspaper when you have finished reading.	Vui lòng đưa cho tôi tờ báo khi bạn đọc xong.
Tom showed the waiter his ID.	Tom cho người phục vụ xem giấy tờ tùy thân của mình.
When I give you an order, I expect it to be fulfilled.	Khi tôi cung cấp cho bạn một đơn đặt hàng, tôi hy vọng nó sẽ được thực hiện.
You don't have to do it until Monday.	Bạn không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom soon realizes that Mary has stolen all his money.	Tom sớm nhận ra rằng Mary đã đánh cắp tất cả tiền của anh ta.
Aren't you the one who taught Tom how to do it?	Bạn không phải là người đã dạy Tom làm thế nào để làm điều đó?
Tom has to help us today.	Tom phải giúp chúng ta hôm nay.
I think Tom wants the job.	Tôi nghĩ Tom muốn công việc.
Tom's house must be around here somewhere.	Nhà của Tom chắc ở đâu đó quanh đây.
I know Tom is in his room writing a letter to Mary.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng và viết thư cho Mary.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
I should tell you I'm not optimistic.	Tôi nên cho bạn biết tôi không lạc quan.
She had to wait more than an hour.	Cô ấy đã phải đợi hơn một giờ đồng hồ.
The politician said he is extremely grateful to everyone who supported them in the election.	Chính trị gia cho biết ông vô cùng biết ơn mọi người đã ủng hộ họ trong cuộc bầu cử.
You are the only one who has ever visited me.	Bạn là người duy nhất từng đến thăm tôi.
There are many kinds of candy in that bowl.	Có nhiều loại kẹo trong cái bát đó.
I don't think much of him as a musician.	Tôi không nghĩ nhiều về anh ấy như một nhạc sĩ.
Tom is not the only one who can do that.	Tom không phải là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom and Mary want to go out together.	Tom và Mary muốn đi chơi cùng nhau.
Tom couldn't stand it.	Tom không thể chịu đựng được.
Tom asked me some questions about what happened.	Tom hỏi tôi một số câu hỏi về những gì đã xảy ra.
I release Tom into your custody.	Tôi thả Tom vào quyền giám hộ của bạn.
Don't you want to know what's going on?	Bạn không muốn biết có chuyện gì sao?
I think Tom has gone far.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi xa.
Tom is stuck in Boston because he missed his flight.	Tom bị mắc kẹt ở Boston vì anh ấy bị lỡ chuyến bay.
Do me a favor and talk to Tom.	Giúp tôi một việc và nói chuyện với Tom.
Tom plans to visit Boston next summer.	Tom dự định đến thăm Boston vào mùa hè năm sau.
They don't wait for the bus.	Họ không đợi xe buýt.
I wish I had more time with Tom.	Tôi ước rằng tôi có nhiều thời gian hơn với Tom.
Tom's family moved to Australia when he was three.	Gia đình của Tom chuyển đến Úc khi anh lên ba.
Tom knows that he is not allowed to park there.	Tom biết rằng anh ấy không được phép đậu xe ở đó.
I wish you could tell me how you did it.	Tôi ước bạn cho tôi biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
I'm not talking about that now.	Tôi không nói về điều đó bây giờ.
I never heard Tom curse in French.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom chửi bới bằng tiếng Pháp.
Tom climbed out the window.	Tom trèo ra ngoài cửa sổ.
What will we do when we get there?	Chúng ta sẽ làm gì khi đến đó?
I'm not sure that's all true.	Tôi không chắc rằng đó là tất cả sự thật.
Tom swam for two o'clock this afternoon.	Tom đã bơi trong hai giờ chiều nay.
Don't be afraid to try that.	Đừng ngại thử điều đó.
Tom said that he should have done it alone.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy nên làm điều đó một mình.
Why is my name circled?	Tại sao tên tôi được khoanh tròn?
Tom is strong.	Tom mạnh mẽ.
We were hoping you could do it for us.	Chúng tôi đã hy vọng bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom has a herniated disc.	Tom bị thoát vị đĩa đệm.
That sounds great, doesn't it?	Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời phải không?
Tom was on the same train as Mary.	Tom đã đi cùng chuyến tàu với Mary.
Maybe Tom is just nervous.	Có lẽ Tom chỉ đang lo lắng.
I know that Tom is not having any fun.	Tôi biết rằng Tom không có bất kỳ niềm vui nào.
I don't know if it helps or not.	Tôi không biết nếu nó có ích hay không.
I made a fatal mistake.	Tôi đã mắc một lỗi nghiêm trọng.
I don't have anyone to practice French with.	Tôi không có ai để luyện tiếng Pháp cùng.
This will not be good.	Điều này sẽ không tốt.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
The less I work, the less I want to work.	Tôi càng ít làm việc, tôi càng muốn làm việc ít hơn.
If you don't eat, you will die.	Nếu bạn không ăn, bạn sẽ chết.
Tom learns that Mary has told everyone she is not going to Australia.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không đến Úc.
Tom lives in suburban Boston.	Tom sống ở ngoại ô Boston.
Tom catches flies and tore off their wings.	Tom bắt ruồi và xé cánh của chúng.
Tom fixed the car.	Tom đã sửa xe.
You don't have to eat this if you don't want to.	Bạn không cần phải ăn món này nếu bạn không muốn.
Tom will probably still be supportive.	Tom có ​​thể vẫn sẽ ủng hộ.
Tom is much more beautiful than Mary.	Tom đẹp hơn Mary rất nhiều.
You tell jokes like Tom.	Bạn kể chuyện cười như Tom.
I got Tom home early.	Tôi đã bắt Tom về sớm.
I had intended to read this book.	Tôi đã có ý định đọc cuốn sách này.
He had time to prepare his men for battle.	Anh ấy đã có thời gian để chuẩn bị cho người của mình ra trận.
I don't know if Tom is home today.	Tôi không biết hôm nay Tom có ​​nhà không.
Tom has something with him.	Tom có ​​một cái gì đó với anh ta.
I think I'm objective.	Tôi nghĩ tôi khách quan.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I think I scared Tom.	Tôi nghĩ tôi đã làm Tom sợ.
How does something like this go unnoticed?	Làm thế nào mà một cái gì đó như thế này lại không được chú ý?
I think I should tell Tom where I've been.	Tôi nghĩ tôi nên nói cho Tom biết tôi đã ở đâu.
Reflect on what you have done.	Suy ngẫm về những gì bạn đã làm.
Tom knows it won't be easy.	Tom biết nó sẽ không dễ dàng.
Tom is just a bartender, not an owner.	Tom chỉ là một người pha chế rượu, không phải chủ quán.
The light bulb has burned out.	Bóng đèn đã cháy hết.
I know Tom is lying.	Tôi biết Tom đang nói dối.
We went into the adjoining room.	Chúng tôi đi vào phòng liền kề.
Tom is a pretty handsome guy.	Tom là một anh chàng khá đẹp trai.
Tom has been unemployed for a long time.	Tom đã thất nghiệp trong một thời gian dài.
I know Tom doesn't know any other way to do it.	Tôi biết Tom không biết cách nào khác để làm điều đó.
Tom wanted to make sure that Mary was okay.	Tom muốn đảm bảo rằng Mary vẫn ổn.
Who is your favorite jazz singer?	Ca sĩ nhạc jazz yêu thích của bạn là ai?
Can you borrow more flashlights?	Bạn có thể mượn thêm đèn pin không?
Where do Tom and his family currently live?	Tom và gia đình hiện đang sống ở đâu?
With a little goodwill on both sides, our problem should be able to be solved.	Với một chút thiện chí của cả hai bên, vấn đề của chúng tôi sẽ có thể được giải quyết.
I told you all I could.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi có thể.
Is Tom interested in art?	Tom có ​​quan tâm đến nghệ thuật không?
Isn't that great?	Điều đó không phải là tuyệt vời?
I won't ask you to sing anymore.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn hát nữa.
I can trust Tom.	Tôi có thể tin tưởng Tom.
I know Tom wouldn't do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom recognized the old man, but did not know his name.	Tom nhận ra ông già, nhưng không biết tên ông ta.
Tom didn't like any of the songs that Mary sang.	Tom không thích bất kỳ bài hát nào mà Mary đã hát.
We cannot do it alone.	Chúng ta không thể làm điều đó một mình.
They don't make them that way anymore.	Họ không làm cho họ như vậy nữa.
Tom said he doesn't think Mary really has to do it again.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
Tom told me he was alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chỉ có một mình.
How many have you overheard?	Bạn đã nghe lỏm được bao nhiêu?
I don't know if he did it for me or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có làm điều đó cho tôi hay không.
He saved her with his own life.	Anh đã cứu cô bằng chính mạng sống của mình.
I don't cry anymore.	Tôi không khóc nữa.
Did Tom ever talk to you?	Tom đã bao giờ nói chuyện với bạn chưa?
Tom has some serious problems.	Tom có ​​một số vấn đề nghiêm trọng.
Tom is unlikely to follow our advice.	Tom không có khả năng làm theo lời khuyên của chúng tôi.
I guess I don't understand.	Tôi đoán là tôi không hiểu.
Tom shouldn't have told Mary that John was coming.	Tom không nên nói với Mary rằng John sẽ đến.
I didn't know that Tom decided to move to Boston.	Tôi không biết rằng Tom đã quyết định chuyển đến Boston.
How are Tom's parents?	Bố mẹ của Tom thế nào?
It's a pity that he should have missed such an opportunity.	Thật đáng tiếc khi anh ấy nên bỏ lỡ một cơ hội như vậy.
Tom said Mary would gladly babysit for us.	Tom nói Mary sẽ sẵn lòng trông con cho chúng tôi.
We'll stay in Boston until Tom graduates from high school.	Chúng tôi sẽ ở lại Boston cho đến khi Tom tốt nghiệp trung học.
I hope Tom finds the courage to do the right thing.	Tôi hy vọng Tom tìm thấy can đảm để làm điều đúng đắn.
I think Tom is still at home.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở nhà.
I apologize for the pain I have caused you and your family.	Tôi xin lỗi vì nỗi đau tôi đã gây ra cho bạn và gia đình bạn.
I wonder what's in this drawer.	Tôi tự hỏi có gì trong ngăn kéo này.
Tom is afraid that you will get lost.	Tom sợ rằng bạn sẽ bị lạc.
Tom contracted malaria while traveling in Africa.	Tom bị sốt rét khi đi du lịch ở Châu Phi.
What do you want me to explain to Tom?	Bạn muốn tôi giải thích điều gì với Tom?
I have been in Australia for a while.	Tôi đã ở Úc được một thời gian.
Tom had to tell Mary what to do.	Tom phải nói cho Mary biết phải làm gì.
I thought Tom was going to die.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ chết.
Tom looks towards the camera.	Tom nhìn về phía máy ảnh.
I need warm water.	Tôi cần nước ấm.
I don't know if Tom would agree to do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó hay không.
Tom and Mary were both prepared for this, weren't they?	Tom và Mary đều đã chuẩn bị cho việc này, phải không?
Tom doesn't remember where he left his passport.	Tom không nhớ mình đã để hộ chiếu ở đâu.
Didn't you know Tom would do that?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó sao?
Tom lost it.	Tom đã làm mất nó.
I shouldn't have let you do that.	Tôi không nên để bạn làm điều đó.
Why is this in my office?	Tại sao cái này lại ở văn phòng của tôi?
Chances are Tom will win.	Rất có thể Tom sẽ thắng.
What changes have you made this week?	Bạn đã thực hiện những thay đổi gì trong tuần này?
Tom is liked by everyone.	Tom được mọi người thích.
I don't think Tom is much shorter than you.	Tôi không nghĩ rằng Tom thấp hơn bạn nhiều.
Tom told me he was leaving.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ rời đi.
I didn't pay attention.	Tôi đã không chú ý.
Tom doesn't have to come to Boston alone.	Tom không cần phải đến Boston một mình.
Tom will do his best.	Tom sẽ cố gắng hết sức.
It has nothing to do with the topic we are discussing.	Nó không liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang thảo luận.
No one makes me feel like you do.	Không ai làm cho tôi cảm thấy như bạn làm.
I think after your meeting with Tom we can talk a little bit.	Tôi nghĩ sau cuộc gặp của bạn với Tom, chúng ta có thể nói chuyện một chút.
Tom says he doesn't understand French.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
I'm tired of you.	Tôi mệt mỏi với bạn lắm rồi.
Tom wants to remodel his kitchen.	Tom muốn sửa sang lại nhà bếp của mình.
If you did that, there shouldn't be any problems.	Nếu bạn đã làm điều đó, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào.
Tom says he is not Mary's child.	Tom nói rằng anh ta không phải con của Mary.
I think Tom really needs to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó.
I think Tom will do it now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó ngay bây giờ.
Tom doesn't want to be a firefighter.	Tom không muốn trở thành lính cứu hỏa.
He made a rule never to speak ill of others.	Anh ấy đưa ra quy tắc không bao giờ nói xấu người khác.
"How do you feel?" 	"Bạn cảm thấy thế nào?"
"Better."	"Tốt hơn."
What else can Tom do?	Tom có ​​thể làm gì khác?
I just want to find where my father is.	Tôi chỉ muốn tìm cha tôi ở đâu.
Tom comes home at 2:30 every day except Monday.	Tom về nhà lúc 2:30 hàng ngày trừ thứ Hai.
He enlisted in the army 20 years ago right after college.	Anh ấy đã nhập ngũ cách đây 20 năm ngay sau khi học đại học.
I promised Tom I would be there by 2:30.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ có mặt ở đó trước 2:30.
That's obvious, isn't it?	Đó là điều hiển nhiên, phải không?
I wish Tom was here to explain.	Tôi ước gì Tom ở đây để giải thích.
I don't accept that.	Tôi không chấp nhận điều đó.
I understand why you are angry.	Tôi hiểu tại sao bạn tức giận.
Tom didn't know if the concert would go well.	Tom không biết liệu buổi hòa nhạc có diễn ra tốt đẹp hay không.
Tom opened the letter and read it.	Tom đã mở lá thư và đọc nó.
Praying for Tom is all we can do.	Cầu nguyện cho Tom là tất cả những gì chúng tôi có thể làm.
Tom plays tennis after school almost every day.	Tom chơi quần vợt sau giờ học hầu như mỗi ngày.
You are lucky that Tom lent you some money.	Bạn thật may mắn khi Tom đã cho bạn vay một số tiền.
Isn't that exactly what you want?	Đó không phải là chính xác những gì bạn muốn?
Tom always tries to set a good example for his children.	Tom luôn cố gắng làm gương tốt cho các con của mình.
Tom claims to be Mary's son.	Tom tự nhận là con trai của Mary.
How many times a week do you spend time doing interesting things with your kids?	Bạn dành thời gian làm những điều thú vị với con bao nhiêu lần một tuần?
I don't know why I shouldn't do that.	Tôi không biết tại sao tôi không nên làm điều đó.
Tom told me Mary knows how to do it.	Tom nói với tôi Mary biết cách làm điều đó.
Maybe Tom will be there.	Có lẽ Tom sẽ ở đó.
Tom likes to listen to the radio.	Tom thích nghe đài.
Tom arrived this morning looking very happy.	Tom đến vào sáng nay trông rất vui.
I didn't know Tom had a swimming pool.	Tôi không biết Tom có ​​một bể bơi.
Tom said that he wished he would spend more money on the gift he bought for Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ chi nhiều tiền hơn cho món quà mà anh ấy mua cho Mary.
Tom said we weren't allowed to swim here anymore.	Tom nói rằng chúng tôi không được phép bơi ở đây nữa.
Tom says he thinks Mary won't forget to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không quên làm điều đó.
I'm sorry Tom isn't here.	Tôi xin lỗi vì Tom không có ở đây.
Who does Tom think would do it?	Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó?
They have changed a lot.	Họ đã thay đổi rất nhiều.
I'm not particularly good at doing that.	Tôi không đặc biệt giỏi làm điều đó.
The doctor told me I shouldn't drive anymore.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi không nên lái xe nữa.
Tom said I had to learn French.	Tom nói tôi phải học tiếng Pháp.
I should have written this letter yesterday.	Đáng lẽ tôi phải viết bức thư này ngày hôm qua.
I know that Tom might need to do it today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
They are about to leave.	Họ sắp rời đi.
Tom and John meet in prison.	Tom và John gặp nhau trong tù.
I have to report this.	Tôi phải báo cáo điều này.
I have a few errands to run.	Tôi có một vài việc lặt vặt phải chạy.
I don't think anything will change.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì sẽ thay đổi.
Tom can do it if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Apparently Tom was sick.	Rõ ràng là Tom bị ốm.
I've gone three-quarters of a mile.	Tôi đã đi được ba phần tư dặm.
I really don't have much time.	Tôi thực sự không có nhiều thời gian.
Tom has been told many times not to do this.	Tom đã nhiều lần được yêu cầu là đừng làm vậy.
Let's find out how Tom did it.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom đã làm điều đó như thế nào nhé.
Tom asked me if I liked the movie.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thích bộ phim không.
Tom really should help Mary.	Tom thực sự nên giúp Mary.
My brother soon got used to living alone in Tokyo.	Anh trai tôi sớm quen với cuộc sống một mình ở Tokyo.
Tom doesn't think Mary is busy.	Tom không nghĩ Mary bận.
I wonder where Tom is going.	Tôi tự hỏi Tom sẽ đi đâu.
I plead not guilty.	Tôi không nhận tội.
What pieces will the orchestra play tonight?	Dàn nhạc sẽ chơi những tác phẩm nào tối nay?
It's nice to see Tom so happy.	Thật vui khi thấy Tom hạnh phúc như vậy.
We have decided to adopt a child.	Chúng tôi đã quyết định nhận một đứa trẻ.
I know Tom is a millionaire.	Tôi biết Tom là một triệu phú.
We study the past for the sake of the future.	Chúng tôi nghiên cứu quá khứ vì lợi ích của tương lai.
I assume you are familiar with this concept.	Tôi cho rằng bạn đã quen với khái niệm này.
I'm not worried about Tom.	Tôi không lo lắng về Tom.
Tom told Mary that he did it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom couldn't contain himself any longer.	Tom không thể kiềm chế bản thân lâu hơn nữa.
Tom threw a big party.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc lớn.
I can't read Tom's mind.	Tôi không thể đọc được suy nghĩ của Tom.
I want a sculpture.	Tôi muốn một tác phẩm điêu khắc.
Tom got great results.	Tom đã nhận được kết quả tuyệt vời.
I think Tom is still learning French.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang học tiếng Pháp.
The only thing I eat all day is a banana that I eat for breakfast.	Thứ duy nhất tôi ăn cả ngày là quả chuối mà tôi ăn vào bữa sáng.
Tom must be sick.	Tom chắc bị ốm.
Tom nodded knowingly.	Tom gật đầu đầy hiểu biết.
Stop inhaling your food. 	Ngừng hít phải thức ăn của bạn.
You should eat more slowly.	Bạn nên ăn chậm hơn.
I don't speak French at home.	Tôi không nói tiếng Pháp ở nhà.
It's unbelievable.	Nó không thể tin được.
I can't keep lying to Tom.	Tôi không thể tiếp tục nói dối Tom.
Neither of us wanted to work in Australia.	Cả hai chúng tôi đều không muốn làm việc ở Úc.
Tom wants to know why he was fired.	Tom muốn biết lý do tại sao anh ta bị sa thải.
Tom said he was determined not to do that.	Tom cho biết anh quyết tâm không làm điều đó.
I don't feel tired.	Tôi không thấy mệt.
Tom has almost fully recovered.	Tom gần như đã bình phục hoàn toàn.
I suspect that Tom tried doing it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thử làm điều đó một mình.
Tom watched Mary play with the other children.	Tom nhìn Mary chơi với những đứa trẻ khác.
Tom said it was great.	Tom nói rằng nó rất tuyệt.
I tried to convince Tom to come home.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom về nhà.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
Do you think that will work?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả?
We did our best to have a good time.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có một khoảng thời gian vui vẻ.
I am looking for a new job.	Tôi đang tìm một công việc mới.
Tom slept in his office.	Tom đã ngủ trong văn phòng của mình.
That gave me something to strive for.	Điều đó đã cho tôi điều gì đó để phấn đấu.
I don't like being late.	Tôi không thích đến muộn.
Tom used to be very interesting.	Tom đã từng rất thú vị.
I told Tom to stay in Boston for a few more weeks.	Tôi bảo Tom ở lại Boston vài tuần nữa.
You are stronger than us.	Bạn mạnh hơn chúng tôi.
I didn't realize how rich Tom was.	Tôi đã không nhận ra Tom giàu như thế nào.
It may be harder than you think.	Nó có thể khó hơn bạn nghĩ.
I'm always proud of you.	Tôi luôn tự hào về bạn.
The child holds a rattle in his hand.	Đứa bé cầm một cái lục lạc trên tay.
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm được điều đó không.
I don't care what your skin color is.	Tôi không quan tâm màu da của bạn là gì.
I don't know if I did or not.	Tôi không biết liệu mình có làm như vậy hay không.
We have to do something so that Tom doesn't hurt himself.	Chúng ta phải làm gì đó để Tom không làm tổn thương chính mình.
I don't like crowded beaches.	Tôi không thích những bãi biển đông đúc.
I never even opened those emails.	Tôi thậm chí không bao giờ mở những email đó.
Tom wants you to drive.	Tom muốn bạn lái xe.
Tom bought some dried figs.	Tom mua một số quả sung khô.
I just thought you might want something to eat.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn một cái gì đó để ăn.
All of you are very nice people.	Tất cả các bạn là những người rất tốt.
He plays the guitar very well.	Anh ấy chơi guitar rất giỏi.
Tom sure.	Tom chắc chắn.
Tom visited Mary in Australia.	Tom đã đến thăm Mary ở Úc.
Tom says he plans to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào ngày 20/10.
You want to work here, right?	Bạn muốn làm việc ở đây, phải không?
Tom still hasn't told me why he has to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
It took me a long time to get used to this approach.	Tôi đã mất một thời gian dài để làm quen với cách làm này.
Tom couldn't take off his socks.	Tom không thể cởi tất.
The whole town was in darkness.	Cả thị trấn chìm trong bóng tối.
You saved all of our lives.	Bạn đã cứu tất cả cuộc sống của chúng tôi.
Why don't we swim across the river?	Tại sao chúng ta không bơi qua sông?
I suspect that Tom and Mary want to get married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary muốn kết hôn.
I have a few friends who speak good French.	Tôi có một vài người bạn nói tiếng Pháp tốt.
You always have the right to refuse treatment, however, I must explain the possible consequences if that is your choice.	Bạn luôn có quyền từ chối điều trị, tuy nhiên, tôi phải giải thích những hậu quả có thể xảy ra nếu đó là lựa chọn của bạn.
I asked Tom to join us.	Tôi đã đề nghị Tom tham gia cùng chúng tôi.
They supported his proposal.	Họ ủng hộ đề nghị của anh ta.
Tom told me he was very nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất lo lắng.
Tom was worried, but he knew what he had to do.	Tom rất lo lắng, nhưng anh biết mình phải làm gì.
Tom still has a home in Australia.	Tom vẫn có một ngôi nhà ở Úc.
How many times did you go skiing last winter?	Bạn đã đi trượt tuyết bao nhiêu lần vào mùa đông năm ngoái?
Can I shave your sideburns?	Tôi có thể cạo tóc mai của bạn không?
I have seen a lot of handsome men in Australia.	Tôi đã thấy rất nhiều người đàn ông đẹp trai ở Úc.
You don't seem to know much.	Bạn dường như không biết nhiều lắm.
I've never really been anywhere.	Tôi chưa bao giờ thực sự đến bất cứ đâu.
The streets are lined with old shops.	Các con phố được xếp bằng các cửa hàng cũ.
Tom is a house painter.	Tom là một thợ sơn nhà.
People communicate with each other through language.	Con người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ.
Tom has no plans to go to Australia with us.	Tom không có kế hoạch đi Úc với chúng tôi.
I think Tom doesn't know how to do it.	Tôi nghĩ Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
The room did not have a single window.	Căn phòng không có một cửa sổ duy nhất.
I think I probably know what this is all about.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể biết tất cả những gì đây là về.
You should have been in Boston with us last week.	Bạn nên ở Boston với chúng tôi tuần trước.
Tom brushed the snow off his hat.	Tom phủi tuyết trên mũ.
I'm faster than Tom.	Tôi nhanh hơn Tom.
The play was widely advertised in the newspapers.	Vở kịch đã quảng cáo rầm rộ trên các báo.
Tom wouldn't tell Mary why he did what he did.	Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I don't need much sleep.	Tôi không cần phải ngủ nhiều.
Tom cannot be expected to do that.	Tom không thể được mong đợi để làm điều đó.
Tom will be fine, won't he?	Tom sẽ ổn thôi, phải không?
Tom told me that Mary was unemployed.	Tom nói với tôi rằng Mary thất nghiệp.
I don't have time to wash clothes today.	Hôm nay tôi không có thời gian để giặt quần áo.
Tom had a small dog when he was little.	Tom có ​​một chú chó nhỏ khi anh ấy còn nhỏ.
For now, we want to delay the decision.	Hiện tại, chúng tôi muốn trì hoãn việc đưa ra quyết định.
When it comes to sports, I can't beat her.	Khi nói đến thể thao, tôi không thể đánh bại cô ấy.
I know you're scared.	Tôi biết bạn đang sợ hãi.
No matter how talented you are, you won't get promoted.	Dù bạn có năng lực đến đâu, bạn cũng sẽ không được thăng chức.
The police come here. 	Cảnh sát đến đây.
Get out of here.	Hãy ra khỏi đây.
Tom often doesn't keep his word.	Tom thường không giữ lời.
Tom loves to play chess.	Tom thích chơi cờ vua.
That's what makes you strong.	Đó là điều khiến bạn trở nên mạnh mẽ.
I'm just dying for a Coke right now.	Tôi chỉ đang chết vì một lon Coke ngay bây giờ.
How do we know that he is who he is?	Làm thế nào để chúng ta biết rằng anh ta là chính mình như anh ta nói?
Never let this happen again.	Đừng bao giờ để điều này xảy ra một lần nữa.
She was born in the 1950s.	Cô sinh ra vào những năm 1950.
I told Tom I'll be there tomorrow at 2:30.	Tôi đã nói với Tom sẽ đến đó vào ngày mai lúc 2:30.
Tom was elected president.	Tom đã được bầu làm tổng thống.
Tom often enjoys a glass of wine.	Tom thường xuyên thưởng thức một ly rượu vang.
Tom gives Mary his first kiss.	Tom trao cho Mary nụ hôn đầu tiên.
We just met Tom.	Chúng tôi vừa gặp Tom.
I am planning a trip to Boston.	Tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Boston.
Tom knows your secret.	Tom biết bí mật của bạn.
I suspect that is just a coincidence.	Tôi nghi ngờ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.
Tom has written hundreds of songs.	Tom đã viết hàng trăm bài hát.
I have considered that plan.	Tôi đã xem xét kế hoạch đó.
Tom begged us to help Mary.	Tom cầu xin chúng tôi giúp Mary.
There is no satisfactory answer that parents can give to this problem.	Không có câu trả lời thỏa đáng mà phụ huynh có thể đưa ra cho vấn đề này.
I don't remember much.	Tôi không nhớ nhiều.
What's the worst they can do?	Điều tồi tệ nhất mà họ có thể làm là gì?
Did that help you?	Điều đó có giúp bạn không?
I have to admit that I care.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi quan tâm.
Tom didn't realize Mary wanted to do it.	Tom không nhận ra Mary muốn làm điều đó.
You know what's going to happen, don't you?	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra, phải không?
Tom won't hurt us.	Tom sẽ không làm tổn thương chúng ta.
Tom verbally abused Mary.	Tom đã lăng mạ Mary bằng lời nói.
I heard that Tom is a good carpenter.	Tôi nghe nói rằng Tom là một thợ mộc giỏi.
We don't have time to see Tom.	Chúng tôi không có thời gian để gặp Tom.
Tom is on the defensive.	Tom đang phòng thủ.
Tom tells Mary that their relationship is over.	Tom nói với Mary rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc.
Tom is moving to Australia.	Tom đang chuyển đến Úc.
My husband usually goes to work at 8 o'clock.	Chồng tôi thường đi làm lúc 8 giờ.
Tom leaves early, so he can avoid rush hour traffic.	Tom về sớm, vì vậy anh ấy có thể tránh được giao thông vào giờ cao điểm.
Tom must be disgusting.	Tom phải kinh tởm.
Tom had plenty of time to get the job done.	Tom đã có nhiều thời gian để hoàn thành công việc đó.
You know that you shouldn't do that, right?	Bạn biết rằng bạn không nên làm như vậy, phải không?
I won't make that mistake.	Tôi sẽ không phạm sai lầm đó.
Tom does nothing.	Tom không làm việc gì cả.
Tom is walking home.	Tom đang đi bộ về nhà.
This disease eventually leads to blindness.	Căn bệnh này lâu dần dẫn đến mù lòa.
Tom asks Mary to give him another chance.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta một cơ hội khác.
I want to find out why Tom hit Mary.	Tôi muốn tìm hiểu tại sao Tom lại đánh Mary.
Tom couldn't think of a good hiding place.	Tom không thể nghĩ ra một nơi ẩn nấp tốt.
Don't let them leave.	Đừng để họ rời đi.
I have not seen that.	Tôi chưa thấy điều đó.
I didn't know that Tom would get fired for doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom leaned in and kissed his daughter's forehead.	Tom nghiêng người và hôn lên trán con gái.
I cooked for Tom.	Tôi đã nấu cho Tom.
We did the job for you.	Chúng tôi đã làm công việc đó cho bạn.
Tom did the job we paid him to do.	Tom đã làm công việc mà chúng tôi đã trả cho anh ấy để làm.
I don't think many people can say that they are satisfied with their salary.	Tôi không nghĩ rằng nhiều người có thể nói rằng họ hài lòng với mức lương của mình.
I don't see Tom talking to Mary.	Tôi không thấy Tom nói chuyện với Mary.
Tom didn't read the instructions.	Tom đã không đọc hướng dẫn.
Since you go, everything around here is very quiet.	Kể từ khi bạn đi, mọi thứ xung quanh đây rất yên tĩnh.
Did you not read the contract carefully?	Bạn đã không đọc kỹ hợp đồng phải không?
We cannot give up.	Chúng ta không thể bỏ cuộc.
He was kind enough to show me the way.	Anh ấy có lòng tốt chỉ đường cho tôi.
Tom was a teacher's assistant before becoming a teacher.	Tom là trợ lý của giáo viên trước khi trở thành giáo viên.
Tom will probably be troubled by what happened.	Tom có ​​thể sẽ gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Tom is homeschooled.	Tom được học tại nhà.
Are these pictures you took in Australia?	Đây có phải là những hình ảnh mà bạn đã chụp ở Úc?
Tom joined as an interpreter.	Tom đã tham gia với tư cách là một thông dịch viên.
All things considered, they should be given another chance.	Cân nhắc mọi thứ, họ nên được cho một cơ hội khác.
Do you want me to do something for you?	Bạn có muốn tôi làm gì đó cho bạn không?
We will review everything.	Chúng tôi sẽ xem xét mọi thứ.
Tom meets Mary at a New Year's party.	Tom gặp Mary trong một bữa tiệc năm mới.
They export a lot of fruit, such as oranges, grapefruits and lemons.	Họ xuất khẩu rất nhiều trái cây, chẳng hạn như cam, bưởi và chanh.
I dropped my earrings.	Tôi đánh rơi bông tai của mình.
Did the doctor say you can go swimming?	Bác sĩ nói bạn có thể đi bơi được không?
Tom will retire next year.	Tom sẽ nghỉ hưu vào năm tới.
Tom never lends anyone anything.	Tom không bao giờ cho ai vay bất cứ thứ gì.
I think it's time we learn more about Tom.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tìm hiểu thêm về Tom.
Tom said he sold his house for $300,000.	Tom cho biết anh đã bán căn nhà của mình với giá 300.000 USD.
Tom is a bookworm.	Tom rất mọt sách.
Tom tells Mary what needs to be done.	Tom nói với Mary những gì cần phải làm.
I don't think Tom is stubborn.	Tôi không nghĩ Tom cứng đầu.
I thought I had the right to fire whoever I wanted.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có quyền sa thải bất cứ ai mà tôi muốn.
The melody should be louder than the accompaniment.	Giai điệu nên to hơn phần đệm.
Tom did it just to impress Mary.	Tom làm vậy chỉ để gây ấn tượng với Mary.
I don't put syrup in my pancakes.	Tôi không cho xi-rô vào bánh kếp của mình.
Tom got an A on the test.	Tom đạt điểm A trong bài kiểm tra.
Do you have a deck of cards?	Bạn có một bộ bài không?
Tom was behaving suspiciously.	Tom đã cư xử một cách đáng ngờ.
Tom's face was full of pity.	Khuôn mặt của Tom đầy thương hại.
That doesn't reassure me.	Điều đó không làm tôi yên tâm.
Tom loves sporting events.	Tom yêu thích các sự kiện thể thao.
I can't wait to leave this place.	Tôi nóng lòng muốn rời khỏi nơi này.
Tom is old enough to know that what he did was wrong.	Tom đủ lớn để biết rằng điều mình làm là sai.
I don't think Tom can play the violin as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể chơi vĩ cầm tốt như Mary.
It would be great if it was like that.	Thật tuyệt nếu nó như thế.
Nothing has happened yet, but I'm sure it will.	Vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra.
Tom seems rather annoyed.	Tom có ​​vẻ khá khó chịu.
I could have done exactly what you did.	Tôi có thể đã làm chính xác những gì bạn đã làm.
I hope you had better luck than I did.	Tôi hy vọng bạn đã gặp may mắn hơn tôi.
Tom told me he thought Mary was the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đầu tiên làm điều đó.
I want to be a problem solver.	Tôi muốn trở thành một người giải quyết vấn đề.
The light in the bathroom didn't work.	Đèn trong phòng tắm không hoạt động.
Tom is no longer a student.	Tom không còn là sinh viên nữa.
What did Tom buy from you?	Tom đã mua gì từ bạn?
I just want to know what's going on.	Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
It's not a beautiful day, is it?	Đó không phải là một ngày đẹp trời phải không?
Has Tom's picture improved?	Bức tranh của Tom đã được cải thiện chưa?
I suspect Tom and Mary are both single.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều độc thân.
Tom has trouble focusing on what needs to be done.	Tom gặp khó khăn khi tập trung vào những việc cần phải làm.
I'm the only one allowed to do that.	Tôi là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom and Mary were present.	Tom và Mary đều có mặt.
Tom realized that we needed to do it.	Tom nhận ra rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
The spine is made up of 24 bones.	Cột sống được cấu tạo bởi 24 xương.
I wonder how much Tom weighs.	Tôi tự hỏi Tom nặng bao nhiêu.
I'll tell Tom what I really think of him.	Tôi sẽ nói với Tom những gì tôi thực sự nghĩ về anh ấy.
I think Tom will be here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
What do you say to that, Tom?	Bạn nói gì với điều đó, Tom?
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn không biết mình phải làm gì.
I tried to contact Tom by phone.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom qua điện thoại.
Tom is a senior partner.	Tom là một đối tác cấp cao.
Tom ran away.	Tom bỏ chạy.
You know that, don't you?	Bạn biết điều đó, phải không?
What is your poison?	Chất độc của bạn là gì?
I know that you like it.	Tôi biết rằng bạn thích nó.
It would be great if you could do it for me.	Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
Tom seems reluctant to go.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng đi.
I helped Tom a few times.	Tôi đã giúp Tom vài lần.
Tom is one of three boys who will have to do it.	Tom là một trong ba chàng trai sẽ phải làm điều đó.
No more road.	Không còn đường.
Tom said I should do it.	Tom nói tôi nên làm điều đó.
Tom hasn't been to Australia for three years.	Tom đã không đến Úc trong ba năm.
I'll call Tom.	Tôi sẽ gọi cho Tom.
Tom could be fired.	Tom có ​​thể bị sa thải.
I always knew that Tom could win.	Tôi luôn biết rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Everyone at school knows Tom.	Mọi người ở trường đều biết Tom.
Tom didn't expect that to happen.	Tom không lường trước được điều đó sẽ xảy ra.
Tom has a bit of a horror.	Tom có ​​một chút kinh dị.
I suggest you stay here until I come back.	Tôi đề nghị bạn ở lại đây cho đến khi tôi quay lại.
You should ask Tom to help you do that.	Bạn nên nhờ Tom giúp bạn làm điều đó.
I need to find out where Tom was yesterday.	Tôi cần tìm xem Tom đã ở đâu ngày hôm qua.
Tom's trial is scheduled for October 20.	Phiên tòa xét xử Tom dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20 tháng 10.
Tom has no interest in sports.	Tom không có hứng thú với thể thao.
What exactly does Tom do?	Chính xác thì Tom làm gì?
I should do it before I go home.	Tôi nên làm điều đó trước khi tôi về nhà.
Tom didn't know Mary wasn't happy.	Tom không biết Mary không vui.
Tom has an emergency that must be handled.	Tom có ​​một trường hợp khẩn cấp phải được xử lý.
Tom is pretty good at volleyball.	Tom chơi bóng chuyền khá giỏi.
The train had reached the departure point when I reached the station.	Xe lửa đã đến điểm rời đi khi tôi đến ga.
I will eat half of these strawberries and leave the rest to you.	Tôi sẽ ăn một nửa số dâu tây này và để phần còn lại cho bạn.
I'm just happy to talk to someone.	Tôi chỉ vui khi nói chuyện với ai đó.
Tell Tom it was a mistake.	Nói với Tom rằng đó là một sai lầm.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom has ended his cleverness.	Tom đã kết thúc sự thông minh của mình.
Tom was shocked when I told him what I had done.	Tom đã bị sốc khi tôi nói với anh ấy những gì tôi đã làm.
That won't happen in my family.	Điều đó sẽ không xảy ra trong gia đình tôi.
I will do my best to be on time.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để có mặt đúng giờ.
Thank you all for participating.	Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia.
Tom tried doing that for almost an hour before he gave up.	Tom đã thử làm điều đó trong gần một giờ trước khi anh bỏ cuộc.
Tom wasn't really excited.	Tom không thực sự hào hứng.
I know that Tom told Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
I'm still not used to life in Boston.	Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở Boston.
I have been to Boston twice.	Tôi đã đến Boston hai lần.
What do you think about this house?	Bạn nghĩ gì về ngôi nhà này?
You are in shock.	Bạn đang bị sốc.
The church clock just struck three o'clock.	Đồng hồ của nhà thờ vừa điểm ba giờ.
It was the fork that Tom was eating.	Đó là cái nĩa mà Tom đang ăn.
Tom likes soft boiled eggs and Mary likes hard boiled eggs.	Tom thích trứng luộc mềm và Mary thích trứng luộc.
Tom had trouble getting up.	Tom gặp khó khăn khi đứng dậy.
Trade barriers were removed after the war ended.	Các rào cản thương mại đã được dỡ bỏ sau khi chiến tranh kết thúc.
Tom has had the same dream every night for the past six months.	Tom đã có cùng một giấc mơ mỗi đêm trong sáu tháng qua.
Tom went fishing.	Tom đã đi câu cá.
Tom seems to be busy.	Tom có ​​vẻ như đang bận rộn.
How long does it usually take you to clean your room?	Bạn thường mất bao lâu để dọn dẹp phòng của mình?
I'm so glad Tom was able to get his driver's license.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể lấy được bằng lái xe của mình.
Tom said he didn't want to sing with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hát với chúng tôi.
Tom and I both have the flu.	Tom và tôi đều bị cúm.
I think Tom is very impatient when he does that.	Tôi nghĩ Tom rất thiếu kiên nhẫn khi làm điều đó.
I want you to get rid of all this.	Tôi muốn bạn thoát khỏi tất cả những điều này.
They never did what they were told they would do.	Họ không bao giờ làm những gì họ đã nói rằng họ sẽ làm.
You don't see what this proves?	Bạn không thấy điều này chứng tỏ điều gì?
I can't believe Tom ate it.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ăn nó.
I am the third youngest on the team.	Tôi là người trẻ thứ ba trong đội.
It's a slippery slope.	Đó là một con dốc trơn trượt.
Tom needs to help Mary more than he does.	Tom cần giúp Mary nhiều hơn anh ấy.
Tom is behind bars.	Tom ở sau song sắt.
Tom wants to thank you personally.	Tom muốn cảm ơn cá nhân bạn.
I can't go with you today because I'm very busy.	Tôi không thể đi với bạn hôm nay vì tôi rất bận.
Tom told me I shouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy một lần nữa.
I am still waiting for your reply to my question.	Tôi vẫn đang đợi bạn trả lời cho câu hỏi của tôi.
I think this is the first time Tom has done it alone.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó một mình.
That's not what I used to do.	Đó không phải là điều tôi từng làm.
If I could speak French, I could tell Tom everything I wanted to tell him.	Nếu tôi có thể nói tiếng Pháp, tôi có thể nói với Tom tất cả những gì tôi muốn nói với anh ấy.
How do you know that I don't like Tom?	Làm sao bạn biết rằng tôi không thích Tom?
Push it into the slot.	Đẩy nó vào khe.
I don't see how that is relevant.	Tôi không thấy điều đó có liên quan như thế nào.
Tom says that Mary is willing to take that risk.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Tom drank vodka.	Tom đã uống vodka.
Please do not call Tom back.	Vui lòng không gọi lại cho Tom.
Tom is not the one to suggest opening a bottle of wine.	Tom không phải là người đề nghị mở một chai rượu.
Tom the dog leaves muddy footprints on his new carpet.	Chú chó Tom để lại những vết chân đầy bùn trên tấm thảm mới của mình.
Who came to see me?	Ai đến gặp tôi?
Death spares no one.	Cái chết không tha cho ai.
Tom and I enjoyed at Mary's party.	Tom và tôi rất thích trong bữa tiệc của Mary.
Tom is the man to talk about that.	Tom là người để nói về điều đó.
I'm sure you're pretty busy.	Tôi chắc rằng bạn khá bận rộn.
Tom says he won't be here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đây vào ngày mai.
I think Tom is a shy person.	Tôi nghĩ Tom là người nhút nhát.
Tom might need to do that.	Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
Tom thinks Mary is guilty.	Tom nghĩ rằng Mary có tội.
Tom thinks that Mary's plan is not good at all.	Tom nghĩ rằng kế hoạch của Mary không tốt chút nào.
The reason Tom was angry was that I didn't say anything.	Lý do khiến Tom tức giận là tôi không nói gì cả.
Tom comes to see you.	Tom đến gặp bạn.
Although Tom hasn't opened the box yet, he already knows what's inside.	Mặc dù Tom vẫn chưa mở hộp, nhưng anh ấy đã biết rõ bên trong có gì.
Anyone remember Tom?	Có ai nhớ Tom không?
I cannot ask for anything more.	Tôi không thể yêu cầu thêm bất cứ điều gì.
Tom says he needs to go shopping.	Tom nói rằng anh ấy cần đi mua sắm.
I intended to become a teacher, but I never did.	Tôi dự định trở thành một giáo viên, nhưng tôi chưa bao giờ làm được.
Tom is against the plan.	Tom chống lại kế hoạch.
I doubt that you know why I'm here.	Tôi nghi ngờ rằng bạn biết tại sao tôi ở đây.
I watched Tom get into the car.	Tôi nhìn Tom lên xe.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
The newspaper said that the storm had made landfall in Kyushu.	Tờ báo nói rằng cơn bão đã đổ bộ vào Kyushu.
Tom tried to do something that couldn't be done.	Tom đã cố gắng làm điều gì đó mà không thể làm được.
Tom wouldn't leave like that. 	Tom sẽ không bỏ đi như vậy.
He at least said goodbye.	Anh ấy ít nhất đã nói lời tạm biệt.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
I don't like it here.	Tôi không thích ở đây.
We decided to take that risk.	Chúng tôi đã quyết định chấp nhận rủi ro đó.
Mary loves to dress up for special occasions.	Mary thích mặc đẹp vào những dịp đặc biệt.
I know that Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
I cannot explain everything.	Tôi không thể giải thích tất cả mọi thứ.
Tom has something else in mind.	Tom có ​​một cái gì đó khác trong tâm trí.
Who is your favorite family member?	Thành viên gia đình yêu thích của bạn là ai?
I can't believe Tom won't do it.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom said he was planning to go on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Has Tom eaten all his vegetables?	Tom đã ăn hết rau của mình chưa?
I won't be able to see you tomorrow because something unexpected has come.	Tôi sẽ không thể gặp bạn vào ngày mai vì một cái gì đó bất ngờ đã đến.
Can you wrap them up seperately?	Bạn có thể gói chúng lại một cách riêng biệt?
She is very good at taking care of children.	Cô ấy rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ em.
Tom didn't hang out with us last night.	Tom đã không đi chơi với chúng tôi vào tối hôm qua.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
I think you can change hearts.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thay đổi trái tim.
I cannot live without TV.	Tôi không thể sống mà không có TV.
Tom asks Mary to help John.	Tom nhờ Mary giúp John.
Where is Tom going this afternoon?	Chiều nay Tom đi đâu?
Tom and Mary are not wearing seat belts.	Tom và Mary không thắt dây an toàn.
Tom recently bought a nice house in Boston.	Tom gần đây đã mua một ngôi nhà đẹp ở Boston.
Tom says he feels like he's dreaming.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy như mình đang mơ.
I know Tom doesn't know that we know how to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi biết cách làm điều đó.
Tom should have enjoyed what was happening.	Tom lẽ ra phải thích thú với những gì đang xảy ra.
We won't be able to get to the bank before it closes.	Chúng tôi sẽ không thể đến ngân hàng trước khi nó đóng cửa.
You can do it now if you want.	Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn.
I will take it easy this weekend.	Cuối tuần này tôi sẽ từ tốn.
This is not fun. 	Đây không phải là niềm vui.
This is really boring.	Điều này thật là nhàm chán.
What kind of question is that? 	Đó là dạng câu hỏi gì?
Do you really expect me to answer that?	Bạn có thực sự mong đợi tôi trả lời điều đó không?
I know Tom is leaving.	Tôi biết Tom sắp ra đi.
What's going on here?	Những gì đang xảy ra ở đây?
You do what you have to do, and I will do what I have to.	Bạn làm những gì bạn phải làm, và tôi sẽ làm những gì tôi phải làm.
Tom will need this.	Tom sẽ cần cái này.
Tom put on his skates.	Tom mang giày trượt vào.
Tom is the cute type, don't you think?	Tom là loại dễ thương, bạn có nghĩ vậy không?
You know that's not true, right?	Bạn biết điều đó là không đúng, phải không?
It's a pity you can't join us.	Thật tiếc khi bạn không thể tham gia cùng chúng tôi.
He told me he lost his watch.	Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã làm mất đồng hồ.
Eggs are commonly sold in the US.	Trứng thường được bán nhiều ở Mỹ.
Can Tom do it?	Tom có ​​làm được không?
This is our desk.	Đây là bàn làm việc của chúng tôi.
Tom is obnoxious.	Tom thật đáng ghét.
Tom doesn't eat sandwiches.	Tom không ăn sandwich.
I highly doubt that would frighten Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ khiến Tom sợ hãi.
Tom closed his eyes again.	Tom lại nhắm mắt.
He is a true legend.	Anh ấy là một huyền thoại thực sự.
The audience could hardly wait for the show to begin.	Khán giả khó có thể chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu.
We cannot fight here.	Chúng ta không thể chiến đấu ở đây.
I know that Tom is very afraid of snakes.	Tôi biết rằng Tom rất sợ rắn.
No one knows who will be sent to replace him.	Không ai biết ai sẽ được cử đến thay thế anh ta.
I know Tom visited Australia.	Tôi biết Tom đã đến thăm Úc.
Those pliers come in handy.	Cặp kìm đó có ích.
Tom and Mary decide to go out together.	Tom và Mary quyết định đi chơi cùng nhau.
Tom has many influential friends.	Tom có ​​nhiều người bạn có ảnh hưởng.
That is disputed.	Điều đó đang được tranh cãi.
Tom hasn't unpacked yet.	Tom vẫn chưa giải nén.
Tom was clearly trying not to laugh.	Tom rõ ràng đang cố gắng không cười.
It was Tom's dream to teach music.	Đó là ước mơ của Tom để dạy nhạc.
You are not very supportive.	Bạn không được ủng hộ cho lắm.
The bird cannot escape the trap.	Con chim không thể thoát khỏi bẫy.
Tom did it a few times.	Tom đã làm điều đó một vài lần.
Why can't we tell Tom we can't do that?	Tại sao chúng ta không thể nói với Tom rằng chúng ta không thể làm điều đó?
I didn't know Tom was Mary's friend.	Tôi không biết Tom là bạn của Mary.
Tom doesn't know that Mary wants him to buy her chocolate.	Tom không biết rằng Mary muốn anh mua sô cô la cho cô ấy.
I think I can do it alone.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom insists he has done it many times.	Tom khẳng định anh ấy đã làm điều đó nhiều lần.
Tom is learning to dance tango.	Tom đang học nhảy tango.
Could this be our last chance to do it?	Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng tôi để làm điều đó?
Do you think I have a chance to get that job?	Bạn có nghĩ rằng tôi có cơ hội nhận được công việc đó không?
I don't want to hear about all your ex-girlfriends.	Tôi không muốn nghe về tất cả bạn gái cũ của anh.
This is quite a heavy rain.	Đây là một cơn mưa khá lớn.
It's on the left side of the street.	Nó ở phía bên trái của đường phố.
Tom told me that you and Mary are planning to get married.	Tom nói với tôi rằng bạn và Mary đang có kế hoạch kết hôn.
I'm so glad I left Australia.	Tôi rất vui vì đã rời Úc.
Tom did something to make Mary cry.	Tom đã làm điều gì đó khiến Mary phải khóc.
I'm not always late.	Tôi không phải lúc nào cũng đến muộn.
When did you say you were going to the library?	Khi nào bạn nói bạn sẽ đến thư viện?
I drank a liter of water in three minutes.	Tôi đã uống một lít nước trong ba phút.
I didn't think you'd be back so soon.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ về sớm như vậy.
I'm surprised that Tom doesn't have to do what everyone else has to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không phải làm những gì mà những người khác phải làm.
What is your favorite cocktail?	Loại cocktail yêu thích của bạn là gì?
You know Tom needs to do it, right?	Bạn biết Tom cần phải làm điều đó, phải không?
I told Tom I wanted to go to Australia.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đi Úc.
If there's anything you want to do, you should if it makes you happy.	Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn làm, bạn nên làm nếu điều đó khiến bạn hạnh phúc.
I will try not to fall asleep.	Tôi sẽ cố gắng không ngủ gật.
I'm doing good. 	Tôi đang làm tốt.
How about you?	Còn bạn thì sao?
That's a lot to consider.	Đó là rất nhiều để xem xét.
I have better things to do than stand here and take your insults.	Tôi có nhiều việc tốt hơn để làm thay vì đứng đây và nhận lấy những lời xúc phạm của bạn.
I'll cut right to the chase.	Tôi sẽ cắt ngay đến cuộc rượt đuổi.
Tom says he thinks Mary might have to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó với John.
Why do you always talk to me in French?	Tại sao bạn luôn nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp?
The car has two wide stripes painted on the hood and trunk.	Chiếc xe có hai sọc rộng được sơn trên mui xe và thùng xe.
I don't think Tom needs to do that for Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần làm điều đó cho Mary.
Tom says that Mary may still be upset.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn khó chịu.
You should avoid that part of town at night.	Bạn nên tránh khu vực đó của thị trấn vào ban đêm.
Tom supports his family.	Tom ủng hộ gia đình của mình.
I just got my amateur radio license.	Tôi vừa nhận được giấy phép phát thanh nghiệp dư của mình.
I use an electric toothbrush.	Tôi sử dụng bàn chải đánh răng điện.
I am a terrible dancer.	Tôi là một vũ công khủng khiếp.
You'll have to ask Tom if you want to know the answer.	Bạn sẽ phải hỏi Tom nếu bạn muốn biết câu trả lời.
I apologized, so give up, OK?	Tôi đã xin lỗi, vì vậy hãy từ bỏ, OK?
I know Tom is not a good boy.	Tôi biết Tom không phải là một cậu bé tốt.
It was almost 2 hours and 30 minutes.	Đã gần 2 giờ 30 phút.
I don't think we should trust Tom's judgment.	Tôi không nghĩ chúng ta nên tin tưởng vào phán đoán của Tom.
I'm afraid it's going to snow.	Tôi sợ trời sắp có tuyết.
The doctor only visits on weekdays.	Bác sĩ chỉ khám vào các ngày trong tuần.
Tom says he hasn't decided what he's going to do yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa quyết định mình sẽ làm gì.
Tom told me he was worried that Mary would do the same.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lo lắng rằng Mary sẽ làm như vậy.
Government policies failed miserably.	Các chính sách của chính phủ thất bại thảm hại.
Tom jumped over and swam to shore.	Tom nhảy qua và bơi vào bờ.
Tom picked up a pizza on the way home.	Tom nhặt một chiếc bánh pizza trên đường về nhà.
Don't forget to vote.	Đừng quên bình chọn.
Do you remember when Tom said he did it?	Bạn có nhớ khi Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó?
This is the drink that made our bar famous.	Đây là thức uống đã làm nên sự nổi tiếng cho quán bar của chúng tôi.
Who will conduct the orchestra tonight?	Ai sẽ chỉ huy dàn nhạc tối nay?
I think I have to go on a diet again after Christmas.	Tôi nghĩ tôi phải ăn kiêng trở lại sau Giáng sinh.
Tom is the only one who doesn't drink beer.	Tom là người duy nhất không uống bia.
Holiday vehicles crawl along the highway.	Xe cộ nghỉ lễ bò dọc đường quốc lộ.
All the cherry trees in the park are in full bloom.	Tất cả những cây anh đào trong công viên đều nở rộ.
Tom has loved dogs since childhood.	Tom đã yêu chó từ khi còn nhỏ.
I am satisfied with what I have done.	Tôi hài lòng với những gì tôi đã làm.
Sunlight is said to be the best disinfectant.	Ánh sáng mặt trời được cho là chất khử trùng tốt nhất.
You should come immediately.	Bạn nên đến ngay lập tức.
I don't want to spend a lot of money on this party.	Tôi không muốn tốn nhiều chi phí cho bữa tiệc này.
Tom should have asked Mary to stay in Boston.	Tom lẽ ra nên yêu cầu Mary ở lại Boston.
I feel something is wrong.	Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Aren't you going to ask Tom?	Bạn không định hỏi Tom sao?
Tom has almost done it.	Tom gần như đã hoàn thành việc đó.
I have your passport.	Tôi có hộ chiếu của bạn.
I have made several requests.	Tôi đã thực hiện một số yêu cầu.
Tom and Mary are amateurs.	Tom và Mary là những người nghiệp dư.
The zipper on my jacket is stuck.	Khóa kéo trên áo khoác của tôi bị kẹt.
So great.	Thật tuyệt.
I'm so glad you came today.	Tôi rất vui vì bạn đã đến hôm nay.
Neither Tom nor Mary have done that.	Cả Tom và Mary đều chưa làm được điều đó.
A poor craftsman blames his tools.	Một người thợ nghèo đổ lỗi cho công cụ của mình.
Tom is not on campus.	Tom không ở trong khuôn viên trường.
Tom sure looks hungry.	Tom chắc chắn có vẻ đói.
Thanks for letting me know, Tom.	Cảm ơn vì đã cho tôi biết, Tom.
I know that you have another place you need to go.	Tôi biết rằng bạn có một nơi khác mà bạn cần đến.
I wonder why Tom is suspicious.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghi ngờ.
Tom and I don't talk to each other anymore.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau nữa.
Tom bought a new watch because he lost his old one.	Tom đã mua một chiếc đồng hồ mới vì anh ấy đã làm mất chiếc cũ của mình.
I regret not helping Tom.	Tôi hối hận vì đã không giúp Tom.
You don't have to worry about that, OK?	Bạn không cần phải lo lắng về điều đó, OK?
I am not a native speaker.	Tôi không phải là người bản ngữ.
Why don't you apply for a job?	Tại sao bạn không nộp đơn xin việc?
I could swear I saw something.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy một cái gì đó.
We'll go back to the basics.	Chúng ta sẽ quay lại những điều cơ bản.
Tom will not propose to Mary.	Tom sẽ không cầu hôn Mary.
Isn't that an amazing coincidence?	Đó không phải là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc sao?
Tom laughed at that comment.	Tom bật cười trước nhận xét đó.
Tom studied French from last night until midnight.	Tom đã học tiếng Pháp từ tối qua đến nửa đêm.
Tom told us good news.	Tom đã nói với chúng tôi một tin tốt.
We don't have a choice, do we?	Chúng ta không có sự lựa chọn, phải không?
Tom tells Mary not to kiss him in public again.	Tom nói với Mary đừng hôn anh ta ở nơi công cộng một lần nữa.
What is life like in Boston?	Cuộc sống ở Boston như thế nào?
I wish I could have Tom show me how to do that.	Tôi ước tôi có thể nhờ Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom says you need to see me.	Tom nói bạn cần gặp tôi.
Tom doesn't know you're here, does he?	Tom không biết bạn đang ở đây, phải không?
I think Tom tried to do that.	Tôi nghĩ Tom đã cố gắng làm điều đó.
Why don't you tell Tom at the same time you tell Mary?	Tại sao bạn không nói với Tom cùng lúc bạn nói với Mary?
I think it's time for me to wash the car.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải rửa xe.
The leader of our party met with other leaders and talked about this issue.	Người lãnh đạo của đảng chúng tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác và nói về vấn đề này.
Tom is having a hard time dealing with the fact that his father is a serial killer.	Tom đang gặp khó khăn khi đối mặt với sự thật rằng cha anh là một kẻ giết người hàng loạt.
I deleted my schedule.	Tôi đã xóa lịch trình của mình.
How do doctors know if a patient is lying?	Làm sao bác sĩ biết được bệnh nhân đang nói dối?
Tom said that he wished that Mary and I wouldn't have done it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary và tôi sẽ không làm điều đó một mình.
I haven't broken anything.	Tôi đã không bị hỏng bất cứ điều gì.
Tom opened a can of soup.	Tom đã mở một lon súp.
Tom takes care of Mary.	Tom chăm sóc Mary.
Ask about our hotel reservations.	Hãy hỏi về đặt phòng khách sạn của chúng tôi.
That would be difficult to do.	Điều đó sẽ khó thực hiện.
What are you listening to?	Bạn đang nghe gì?
Tom shouted with joy.	Tom hét lên vì sung sướng.
Tom fastened his seat belt.	Tom thắt dây an toàn.
"Say who?" 	"Nói ai?"
"Tell me."	"Nói cho tôi."
Tom didn't want to wait too long.	Tom không muốn đợi quá lâu.
Tom hasn't actually done anything illegal.	Tom chưa thực sự làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Is there a lot of water after the dam?	Có nhiều nước sau đập không?
Does Tom know you're doing this?	Tom có ​​biết bạn đang làm điều này không?
Tom was very quiet.	Tom đã rất yên lặng.
Is there something special you would like to do?	Có điều gì đó đặc biệt mà bạn muốn làm không?
That's exactly what I'm thinking.	Đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ.
Tom said he wished he hadn't suggested to Mary that she do it.	Tom nói rằng anh ước gì anh không đề nghị với Mary rằng cô ấy làm điều đó.
In a fit of rage, Tom strangled his son.	Trong cơn thịnh nộ, Tom đã bóp chết con trai mình.
The doctor said that what Tom had was not contagious.	Bác sĩ nói rằng những gì Tom bị không lây nhiễm.
Tom doesn't want to take a taxi.	Tom không muốn đi taxi.
Is there anyone here who doesn't want to go swimming?	Có ai ở đây không muốn đi bơi không?
The results were spectacular.	Kết quả thật ngoạn mục.
Maybe you should have said something about this sooner.	Có lẽ bạn nên nói điều gì đó về điều này sớm hơn.
Tom taught Mary how to defend herself.	Tom đã dạy Mary cách tự vệ.
Tom did it a few times.	Tom đã làm điều đó một vài lần.
Tom has gained 3 kg this year.	Tom đã tăng 3 kg trong năm nay.
Tom can't put on gloves.	Tom không thể đeo găng tay vào.
Tom is talking to Mary about something.	Tom đang nói chuyện với Mary về điều gì đó.
She got married in her teens.	Cô ấy kết hôn ở tuổi thiếu niên.
When was the last time you bought flowers for your wife?	Lần cuối cùng bạn mua hoa tặng vợ là khi nào?
I was hoping we could understand each other better.	Tôi đã hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau hơn.
Tomorrow, it will be worse.	Ngày mai, nó sẽ tồi tệ hơn.
Tom is quite sarcastic.	Tom khá là mỉa mai.
The girl was sobbing in the corner of the classroom.	Cô gái đang khóc nức nở trong góc phòng học.
We have something to say to Tom.	Chúng tôi có vài điều muốn nói với Tom.
Tom is the only person here with a driver's license.	Tom là người duy nhất ở đây có bằng lái xe.
I don't know if Tom and I made it on time.	Tôi không biết liệu tôi và Tom có ​​đến đúng giờ không.
No door.	Không có cửa.
Tom is still not sure why that happened, right?	Tom vẫn không chắc tại sao điều đó lại xảy ra, phải không?
Tom can do it faster than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
You are not allowed to do that here.	Bạn không được phép làm điều đó ở đây.
Tom put on his hat and went outside.	Tom đội mũ và đi ra ngoài.
Privacy is not valued equally by all cultures.	Quyền riêng tư không được mọi nền văn hóa coi trọng như nhau.
Even Tom agrees to help.	Ngay cả Tom cũng đồng ý giúp đỡ.
Tom spends the afternoon playing with his children.	Tom dành cả buổi chiều để chơi với các con.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary not to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
We will send Tom something for his birthday.	Chúng tôi sẽ gửi cho Tom một cái gì đó vào ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom didn't want to go any further.	Tom không muốn đi xa hơn nữa.
Tom found a wallet on the sidewalk.	Tom tìm thấy một chiếc ví trên vỉa hè.
I hope Tom will be back soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ trở lại sớm.
I won't go out if it snows.	Tôi sẽ không ra ngoài nếu trời có tuyết.
That's pretty obvious.	Điều đó khá rõ ràng.
I hope you found a seat.	Tôi hy vọng bạn đã tìm thấy một chỗ ngồi.
Tom and I both wear sunglasses.	Tom và tôi đều đeo kính râm.
I'm trying to figure out what to do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì cần làm.
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
Tom is in charge.	Tom đang quản lý.
It is not about money.	Nó không phải là về tiền bạc.
I was suffocated with smoke.	Tôi bị ngạt khói.
Are you sure you don't recognize that guy?	Bạn có chắc là bạn không nhận ra anh chàng đó không?
I have to try it now.	Tôi phải thử nó ngay bây giờ.
After the party, the floor was littered with bottles and ashtrays.	Sau bữa tiệc, sàn nhà ngổn ngang những chai lọ và gạt tàn.
I can think of cheaper places to visit than Boston.	Tôi có thể nghĩ về những nơi rẻ hơn để tham quan hơn Boston.
You are technically correct.	Bạn nói đúng về mặt kỹ thuật.
I didn't know that you would try to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
I feel restless when I have to wait so long to not see my friend show up.	Tôi cảm thấy bồn chồn khi phải đợi quá lâu không thấy bạn mình xuất hiện.
We don't have much food.	Chúng tôi không có nhiều thức ăn.
Tom will probably be gone in three hours.	Tom có ​​thể sẽ đi trong ba giờ.
Tom is not jealous.	Tom không ghen.
Tom seems to want this as much as Mary.	Tom dường như cũng muốn điều này như Mary.
You did a great job.	Bạn đã làm rất tốt.
Don't let anyone deceive you.	Đừng để bất cứ ai lừa dối bạn.
Maybe someone can enlighten me.	Có lẽ ai đó có thể khai sáng cho tôi.
You know I'm planning on continuing, right?	Bạn biết tôi đang có kế hoạch tiếp tục, phải không?
Apparently Tom couldn't understand much French.	Rõ ràng là Tom không thể hiểu nhiều tiếng Pháp.
Tom says that Mary shouldn't have told John about what happened.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John về những gì đã xảy ra.
I am very excited about that.	Tôi rất vui mừng về điều đó.
I don't think Tom works as hard as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm việc chăm chỉ như Mary.
Who is that guy swimming in the river?	Anh chàng đó là ai đang bơi trên sông?
Both Tom and I are professional musicians.	Cả tôi và Tom đều là những nhạc sĩ chuyên nghiệp.
My daughter's name is Mary.	Con gái tôi tên là Mary.
I don't like to change into my gym clothes.	Tôi không thích thay quần áo tập thể dục của mình.
We shouldn't have had breakfast so early.	Đáng lẽ chúng ta không nên ăn sáng sớm như vậy.
He often initiates wild geese chases.	Anh ta thường bắt đầu những cuộc rượt đuổi ngỗng hoang dã.
I couldn't go to Boston last year.	Tôi không thể đến Boston năm ngoái.
An infectious disease spills over the town.	Một căn bệnh truyền nhiễm tràn xuống thị trấn.
It is not necessary to do that.	Nó không cần thiết để làm điều đó.
I know Tom didn't know you did that.	Tôi biết Tom không biết bạn đã làm điều đó.
Tom says he probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
"How was the test?" 	"Bài kiểm tra thế nào?"
"It's not as difficult as I thought."	"Nó không khó như tôi nghĩ."
Tom thought Mary would be exhausted.	Tom nghĩ Mary sẽ kiệt sức.
Tom was caught trying to steal a bracelet.	Tom bị bắt quả tang khi cố gắng ăn cắp một chiếc vòng tay.
We need to clean our chimney.	Chúng tôi cần phải làm sạch ống khói của chúng tôi.
I know Tom is the only one who does that.	Tôi biết Tom là người duy nhất làm điều đó.
I wish Tom was better with Mary.	Tôi muốn Tom tốt hơn với Mary.
I can look into it if you want me to.	Tôi có thể xem xét nó nếu bạn muốn tôi.
Tom just might have to do it.	Tom chỉ có thể phải làm điều đó.
Tom is not wearing a bulletproof vest.	Tom không mặc áo chống đạn.
I suppose Tom can swim.	Tôi cho rằng Tom có ​​thể bơi.
Tom will probably get drunk.	Tom có ​​thể sẽ say.
I'm not the one to tell Tom where Mary lives.	Tôi không phải là người nói cho Tom biết Mary sống ở đâu.
Tom is still out of town.	Tom vẫn ở ngoài thị trấn.
Lead bends easily.	Chì uốn cong dễ dàng.
Tom said that Mary was extremely scared.	Tom nói rằng Mary vô cùng sợ hãi.
I just went to the post office to send a parcel.	Tôi vừa đến bưu điện để gửi một bưu kiện.
Despite the recession, commodity prices remained high.	Bất chấp suy thoái, giá cả các mặt hàng vẫn ở mức cao.
I just finished doing that.	Tôi vừa mới làm xong việc đó.
I know that Tom is a much better saxophonist than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ saxophone giỏi hơn Mary rất nhiều.
I really don't know anything about that.	Tôi thực sự không biết gì về điều đó.
Does Tom drink coffee?	Tom có ​​uống cà phê không?
Tom didn't look embarrassed.	Tom không có vẻ gì là xấu hổ.
I never thought that my words would hurt her feelings.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói của mình sẽ làm tổn thương cảm xúc của cô ấy.
Tom thinks Mary is stronger than me.	Tom nghĩ Mary mạnh hơn tôi.
Maybe it would have been better if Tom hadn't been to Boston last week.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Tom không đến Boston vào tuần trước.
Tom doesn't drink milk.	Tom không uống sữa.
Tom's suitcase is over there.	Va li của Tom ở đằng kia.
I don't shake hands.	Tôi không bắt tay.
When he showed up, the group got excited.	Khi anh ấy xuất hiện, cả nhóm sôi động hẳn lên.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết phải làm gì.
Tom and I plan to go together.	Tom và tôi dự định sẽ đi cùng nhau.
I lent Tom some of my clothes.	Tôi cho Tom mượn một số quần áo của tôi.
Tom says he wants Mary to have lunch with him.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary ăn trưa với anh ấy.
I don't know where Tom wants to go.	Tôi không biết Tom muốn đi đâu.
Tom isn't Mary's cousin, is he?	Tom không phải là anh họ của Mary, phải không?
I caught my son calling random numbers.	Tôi bắt gặp con trai tôi gọi điện đến các số điện thoại ngẫu nhiên.
The two of them started their friendship very quickly.	Hai người họ bắt đầu tình bạn rất nhanh chóng.
I'm almost the same age as Tom.	Tôi gần bằng tuổi Tom.
Old soldiers never die. 	Những người lính già không bao giờ chết.
They simply fade away.	Chúng chỉ đơn giản là mờ dần đi.
Tom said everyone he knows loves doing it.	Tom cho biết mọi người anh ấy biết đều thích làm điều đó.
I'm not the only one who has to do that.	Tôi không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom must be punished for what he did.	Tom phải bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Tom needs to do this by tomorrow morning.	Tom cần phải làm việc này vào sáng mai.
Where have you been Your mother is worried sick.	Bạn đã ở đâu Mẹ bạn đang lo lắng bị ốm.
Don't run anymore.	Đừng chạy ngựa nữa.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom told Mary he had to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy phải làm điều đó.
I know I won't do anything.	Tôi biết mình sẽ không làm gì.
Tom is standing in the corner.	Tom đang đứng trong góc.
Tom and Mary went to the locker to store the textbooks.	Tom và Mary đến tủ để cất sách giáo khoa.
Tom doesn't know exactly where Mary is.	Tom không biết chính xác Mary ở đâu.
Please don't say anything to Tom about this.	Xin đừng nói bất cứ điều gì với Tom về điều này.
Tom says he's tired of watching TV.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi xem TV.
The decorator will arrive at 9 a.m. tomorrow to fix up the living room.	Người trang trí sẽ đến vào lúc 9 giờ sáng ngày mai để sửa lại phòng khách.
Tom feels useless.	Tom cảm thấy vô dụng.
Can you tell me the balance in my account?	Bạn có thể cho tôi biết số dư trong tài khoản của tôi không?
Tom left on his bike.	Tom bỏ đi trên chiếc xe đạp của mình.
She doesn't braid her hair.	Cô ấy không tết tóc.
I know Tom told Mary to ask John not to do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary để yêu cầu John không làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will be able to help him do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể giúp anh ấy làm điều đó vào ngày mai.
Tom's parents do not approve of his lifestyle.	Cha mẹ của Tom không tán thành lối sống của anh.
I think we should go with Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi với Tom.
A check is a method of paying someone money.	Séc là một phương thức thanh toán tiền cho ai đó.
I take a shower first.	Tôi đi tắm trước.
Tom said he could help us.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Tom is currently a software engineer.	Tom hiện là một kỹ sư phần mềm.
I think Tom still teaches French.	Tôi nghĩ Tom vẫn dạy tiếng Pháp.
Do you think there's a chance that Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
How much can we really depend on Tom?	Chúng ta thực sự có thể phụ thuộc vào Tom đến mức nào?
It will probably be difficult to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom seemed to feel tired.	Tom dường như cảm thấy mệt mỏi.
Tom didn't think Mary's idea was a good one.	Tom không nghĩ ý tưởng của Mary là một ý tưởng hay.
Tom says he will wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi Mary.
I don't think you noticed.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận thấy.
I am sure that he will pass the exam.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ vượt qua kỳ thi.
Looks like you're not as dedicated as Tom.	Có vẻ như bạn không tận tâm như Tom.
I know that Tom knows where he should do it.	Tôi biết rằng Tom biết nơi anh ấy nên làm điều đó.
The military has a very strict chain of command.	Quân đội có một chuỗi chỉ huy rất nghiêm ngặt.
My father expected me to marry Tom.	Cha tôi mong tôi kết hôn với Tom.
Tom said Mary appeared to be drunk.	Tom cho biết Mary dường như đã say.
Tom wished Mary wouldn't be so mean to him.	Tom ước gì Mary sẽ không ác ý với anh như vậy.
How much does it cost to repair your car?	Chi phí sửa xe của bạn là bao nhiêu?
I did that for as long as I could.	Tôi đã làm điều đó lâu nhất có thể.
Why aren't you in there?	Tại sao bạn không ở trong đó?
My mother usually has toast and a glass of milk for breakfast.	Mẹ tôi thường có bánh mì nướng và một ly sữa cho bữa sáng.
Tom told me he was ready to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
"I have to see Tom." 	"Tôi phải gặp Tom."
"For what?"	"Để làm gì?"
Tom doesn't know who can sing well and who can't.	Tom không biết ai có thể hát hay và ai không thể.
I suspect Tom is drunk.	Tôi nghi ngờ Tom bị say.
I know that Tom is a scammer.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ lừa đảo.
Tom says he plans to stay in Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Úc vào mùa hè năm sau.
Tom played cards happily.	Tom đã chơi bài vui vẻ.
Tom did this alone.	Tom đã làm điều này một mình.
Tom and I enjoyed in the party.	Tom và tôi rất thích trong bữa tiệc.
I was seriously injured.	Tôi bị thương nặng.
Tom danced with Mary all evening.	Tom đã khiêu vũ với Mary suốt buổi tối.
I suggest we give Tom a second chance.	Tôi đề nghị chúng ta cho Tom cơ hội thứ hai.
Tom says Mary knows that she might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
From her point of view, I think she's at least 50 years old.	Từ cách nhìn của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy ít nhất cũng đã 50 tuổi.
Tom said it took him three hours to drive here.	Tom nói rằng anh ấy đã mất ba giờ để lái xe đến đây.
Tom insists he wasn't the one who did it.	Tom khẳng định anh ấy không phải là người đã làm điều đó.
I thought you said you would ask Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
I wonder if Tom is desperate enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đủ tuyệt vọng để làm điều đó không.
I suspect that Tom is gone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã mất.
You were the one who told me to do it, weren't you?	Bạn là người đã bảo tôi làm điều đó, phải không?
Tom won't allow Mary to go to the party with John.	Tom sẽ không cho phép Mary đi dự tiệc với John.
I don't know anyone who fits that description.	Tôi không biết bất cứ ai phù hợp với mô tả đó.
Why does Tom do such things?	Tại sao Tom lại làm những việc như vậy?
Don't let your emotions show.	Đừng để cảm xúc của bạn thể hiện.
Tom looks like a teacher.	Tom trông giống như một giáo viên.
Is Tom still struggling?	Tom có ​​còn vật lộn không?
I think it's time to buy a decent camera.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên mua một chiếc máy ảnh tử tế.
I am ready for any opportunity.	Tôi sẵn sàng cho bất kỳ cơ hội nào.
I think the plan is to just talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch là chỉ nói chuyện với Tom.
Tom has a lock of Mary's hair.	Tom có ​​một lọn tóc của Mary.
I wonder what's up with Tom.	Tôi tự hỏi có chuyện gì với Tom.
How do I know that you are telling the truth?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn đang nói sự thật?
I didn't know you weren't going to do that.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó.
Can I trust Tom?	Tôi có thể tin tưởng Tom không?
With so many people absent this week, we were unable to complete the project.	Với rất nhiều người vắng mặt trong tuần này, chúng tôi đã không thể hoàn thành dự án.
Tom wants me to tutor his son in math.	Tom muốn tôi dạy kèm con trai anh ấy môn toán.
This question cannot be answered with a simple yes or no answer.	Câu hỏi này không thể được trả lời bằng một câu trả lời đơn giản có hoặc không.
Tom says he doesn't want to ask you to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn yêu cầu bạn làm điều đó.
I don't think you would be so careless.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ bất cẩn như vậy.
Why are you allowing Tom to do this to you?	Tại sao bạn lại cho phép Tom làm điều này với bạn?
Is eating more than eight oranges a day bad for you?	Ăn nhiều hơn tám quả cam mỗi ngày có hại cho bạn không?
Tom said he was happy that Mary got there early.	Tom nói rằng anh rất vui khi Mary đến đó sớm.
Tom told me that I should consult a doctor.	Tom nói với tôi rằng tôi nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.
I want to know how long it took Tom to do it.	Tôi muốn biết Tom đã mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't need to keep anything.	Tom không cần giữ bất cứ thứ gì.
Who was the woman you were with the day before?	Người phụ nữ bạn đi cùng ngày hôm trước là ai?
Do you have anything to remove stains?	Bạn có bất cứ điều gì để loại bỏ vết bẩn?
You don't have to come to me.	Bạn không cần phải đến với tôi.
I hope you're not doing something stupid.	Tôi hy vọng bạn không làm điều gì đó ngu ngốc.
I will replace Tom.	Tôi sẽ thay thế Tom.
We can depend on Tom.	Chúng ta có thể phụ thuộc vào Tom.
You've been a good audience.	Bạn đã là một khán giả tốt.
Tom has to do it tomorrow.	Tom phải làm điều đó vào ngày mai.
I don't know if I can sleep.	Tôi không biết liệu mình có thể ngủ được không.
You can be very dangerous if you do that.	Có thể bạn sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
We visited Tom.	Chúng tôi đã đến thăm Tom.
Why don't you tell Tom about it?	Tại sao bạn không nói với Tom về nó?
This is the first time Tom has seen a demolition derby.	Đây là lần đầu tiên Tom được xem một trận derby hủy diệt.
This is the factory where Tom works.	Đây là nhà máy nơi Tom làm việc.
You love doing that, don't you?	Bạn thích làm điều đó, phải không?
Do you think you can do it without getting killed?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không bị giết?
I know that Tom knows we shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng ta không nên làm điều đó ở đây.
Tom has yet to hear anything definite about whether or not he will get into Harvard.	Tom vẫn chưa nghe bất cứ điều gì chắc chắn về việc liệu anh ấy có vào được Harvard hay không.
I will hit the grass.	Tôi sẽ đánh cỏ.
Tom went through the dog door.	Tom chui qua cửa chó.
Please help Tom.	Hãy giúp Tom.
Tom told him, I think I should do it myself.	Tom nói với anh ấy, tôi nghĩ rằng bản thân mình nên làm điều đó.
I cried when Tom told me he and Mary were getting divorced.	Tôi đã khóc khi Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary sắp ly hôn.
I was asked to leave.	Tôi đã được yêu cầu rời đi.
Tom told me he had to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải đi.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa về nhà.
Tom showed Mary around the city.	Tom chỉ cho Mary đi quanh thành phố.
I almost forgot to tell you how to do it.	Tôi gần như quên nói cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom doesn't speak French any better than I do.	Tom không nói tiếng Pháp tốt hơn tôi.
Don't wake them up.	Đừng đánh thức họ.
That's not what I really want.	Đó không phải là điều tôi thực sự muốn.
I can't remember the last time I saw Tom smile.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom cười là khi nào.
You remind me of a boy I used to know.	Bạn làm tôi nhớ đến một cậu bé mà tôi từng quen.
I let Tom do it.	Tôi để Tom làm việc đó.
I didn't know that Tom had to help you do that.	Tôi không biết rằng Tom phải giúp bạn làm điều đó.
Tom stole a book from the library.	Tom đã lấy trộm một cuốn sách từ thư viện.
What have you done that you will never do again?	Điều gì bạn đã làm mà bạn sẽ không bao giờ làm nữa?
Tom probably won't return to Boston after all.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại Boston sau khi tất cả.
Tom tells them he won't clean up after anyone.	Tom nói với họ rằng anh ấy sẽ không dọn dẹp sau bất kỳ ai.
Tom and Mary looked scared.	Tom và Mary có vẻ sợ hãi.
I can't imagine what will happen to me.	Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với tôi.
Apparently Tom and Mary still haven't told anyone about us.	Rõ ràng là Tom và Mary vẫn chưa nói với ai về chúng tôi.
Tom was very sure.	Tom đã rất chắc chắn.
Tom will need this.	Tom sẽ cần thứ này.
I think you're staying at Tom's.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ở tại Tom's.
Tom is afraid of that.	Tom sợ điều đó.
I will change.	Tôi sẽ thay đổi.
As a result of the beating, he became insane.	Kết quả của trận đòn, anh ta trở nên mất trí.
If Tom is the problem, you should probably get rid of him.	Nếu Tom là vấn đề, có lẽ bạn nên loại bỏ anh ta.
I told Tom I would do it for him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I hard-boiled an egg.	Tôi luộc chín một quả trứng.
Everything in this store is overpriced.	Mọi thứ trong cửa hàng này đều được định giá quá cao.
The table wobbles.	Bàn lung lay.
Is there something you don't tell us?	Có điều gì bạn không nói với chúng tôi?
There is nowhere to sit.	Không có chỗ nào để ngồi.
I would like to know if I can keep the book you sent me.	Tôi muốn biết liệu tôi có thể giữ cuốn sách mà bạn đã gửi cho tôi hay không.
I don't think I will go to college.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ học đại học.
Tom had assembled a million dollars in used bills, unmarked like the kidnappers had asked him to do.	Tom đã tập hợp một triệu đô la trong các hóa đơn đã sử dụng, không đánh dấu như những kẻ bắt cóc đã yêu cầu anh ta làm.
Tom has only been here three months.	Tom chỉ mới ở đây ba tháng.
Do you really think Tom will get here on time?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ?
How long does it usually take to do that?	Thường mất bao lâu để làm điều đó?
Tom was elected in 2010.	Tom được bầu vào năm 2010.
I had an accident on my way to work.	Tôi bị tai nạn trên đường đi làm.
Tom's toys are all made of wood.	Đồ chơi của Tom đều được làm bằng gỗ.
I saw a beautiful waterfall there.	Tôi đã nhìn thấy một thác nước tuyệt đẹp ở đó.
Tom told me he wasn't sure what he should do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc mình nên làm gì.
Tom likes Mary.	Tom thích Mary.
It's not as difficult as you think.	Nó không khó như bạn nghĩ.
When was Tom arrested?	Tom bị bắt khi nào?
It must have been someone else.	Đó hẳn là một người khác.
Tom and Mary are both dirty.	Tom và Mary đều bẩn.
Although I gave detailed instructions to Tom, he still couldn't do it correctly.	Mặc dù tôi đã hướng dẫn chi tiết cho Tom nhưng anh ấy vẫn không thể làm điều đó một cách chính xác.
I'm preparing dinner.	Tôi đang chuẩn bị bữa tối.
Do you really think Tom didn't win?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã không giành chiến thắng?
I know Tom is in trouble.	Tôi biết Tom đang gặp rắc rối.
Tom has gained weight.	Tom đã tăng cân.
This is a very popular product.	Đây là một sản phẩm rất phổ biến.
I think I might have learned a thing or two from Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã học được một vài điều từ Tom.
I don't understand French, but I get the feeling they're talking about me.	Tôi không hiểu tiếng Pháp, nhưng tôi có cảm giác rằng họ đang nói về tôi.
The enemy ceased fire.	Địch ngừng bắn.
I know that Tom is a psychiatrist.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ tâm lý.
What is it all about?	Đó là tất cả về cái gì?
Tom is one of our full-time boarders.	Tom là một trong những học sinh nội trú toàn thời gian của chúng tôi.
You are not my type at all.	Bạn không phải là mẫu người của tôi chút nào.
She was wounded by a bullet in the leg.	Cô bị thương bởi một phát đạn ở chân.
Details on the outfit include a brightly colored belt.	Các chi tiết trên trang phục bao gồm một chiếc thắt lưng sáng màu.
Only Tom knows.	Chỉ Tom biết.
Tom bought a new set of headphones.	Tom đã mua một bộ tai nghe mới.
I promised Tom that I would be on time.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đến đúng giờ.
Tom said that Mary thought John might have to do it on Monday.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom took a background photo with Mount Fuji.	Tom đã chụp ảnh nền với núi Phú Sĩ.
I thought my father would kill me.	Tôi đã nghĩ rằng cha tôi sẽ giết tôi.
I'm trying to get in shape.	Tôi đang cố gắng lấy lại vóc dáng.
Tom curses a lot.	Tom chửi bới rất nhiều.
Get your filthy feet off me.	Bỏ cái bàn chân bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi.
Tom is terribly busy.	Tom bận kinh khủng.
They said there was not enough time for a full investigation.	Họ nói rằng không có đủ thời gian để điều tra đầy đủ.
We can't do much today, can we?	Hôm nay chúng ta không làm được gì nhiều phải không?
I have a friend who can speak French fluently.	Tôi có một người bạn có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
Tom tried to convince Mary to sing.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary hát.
We want to enrich people's lives.	Chúng tôi muốn làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người.
Don't be afraid to get your feet wet.	Đừng sợ bị ướt chân.
Tom can stay at home all day.	Tom có ​​thể ở nhà cả ngày.
I don't think you should try doing it by yourself.	Tôi không nghĩ bạn nên thử làm điều đó một mình.
Tom swears he hasn't done it more than once.	Tom thề rằng anh ấy đã không làm điều đó nhiều hơn một lần.
"I must prevent you from doing so." 	"Ta phải ngăn cản ngươi làm như vậy."
"Prevent me from doing what?"	"Ngăn cản tôi làm gì?"
Tom and Mary don't go to the lake together.	Tom và Mary không đi đến hồ cùng nhau.
Tom is worried.	Tom lo lắng.
Tom says he plans to return to Boston for Christmas.	Tom nói rằng anh ấy dự định trở lại Boston vào dịp Giáng sinh.
I don't think anyone else has noticed.	Tôi không nghĩ có ai khác đã nhận ra.
You seem to have made significant progress since our last meeting.	Bạn dường như đã đạt được tiến bộ đáng kể kể từ cuộc họp cuối cùng của chúng ta.
Tom said he would do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Are you making some sort of threat, Tom?	Bạn đang thực hiện một số loại đe dọa, Tom?
My dog ​​didn't do that.	Con chó của tôi đã không làm điều đó.
Tom is also a drummer.	Tom cũng là một tay trống.
That's a risk I'm willing to take.	Đó là một rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận.
For once in a lifetime, do what I ask.	Để một lần trong đời, hãy làm những gì tôi yêu cầu.
Tom looked back at Mary.	Tom nhìn lại Mary.
Tom was still in middle school at the time.	Lúc đó Tom vẫn đang học trung học cơ sở.
That's the only thing I want to do today.	Đó là điều duy nhất tôi muốn làm ngày hôm nay.
What's next?	Cái gì tiếp theo?
It's part of my morning routine.	Đó là một phần của thói quen buổi sáng của tôi.
Tom goes fishing every chance he gets.	Tom đi câu cá mỗi khi có cơ hội.
Don't tell Tom about it.	Đừng nói với Tom về điều đó.
I know that Tom is a plastic surgeon.	Tôi biết rằng Tom là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
Tom and Mary usually have dinner at six o'clock.	Tom và Mary thường ăn tối lúc sáu giờ.
Neither Tom nor Mary has a house with a swimming pool.	Cả Tom và Mary đều không có nhà có hồ bơi.
Don't leave everything to chance.	Đừng để mọi thứ cho cơ hội.
That's not what I would do.	Đó không phải là điều tôi sẽ làm.
Tom doesn't really know enough French to teach it.	Tom không thực sự biết tiếng Pháp đủ để dạy nó.
Ethnic minorities struggle against prejudice and poverty.	Các dân tộc thiểu số đấu tranh chống lại định kiến ​​và nghèo đói.
She cried when she heard the news.	Cô đã bật khóc khi biết tin.
Tom took off his ski boots and put on a pair of slippers.	Tom cởi giày trượt tuyết và đi một đôi dép lê.
Tom says he knows the area well.	Tom nói rằng anh ấy biết rõ về khu vực này.
The Middle Ages gave way to the Renaissance.	Kỷ nguyên Trung cổ nhường chỗ cho thời kỳ Phục hưng.
Tom is practicing.	Tom đang tập luyện.
Tom's office is not where I thought it would be.	Văn phòng của Tom không phải là nơi tôi nghĩ.
Tom drives very fast.	Tom lái xe rất nhanh.
Tom will arrive in Boston by October 20.	Tom sẽ đến Boston trước ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't usually wear suits.	Tom không thường xuyên mặc vest.
Tom says he's glad he was able to help you with that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn làm điều đó.
I feel full of energy and happy.	Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.
You don't have to do it tomorrow.	Bạn không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom can't treat me this way.	Tom không thể đối xử với tôi theo cách này.
Tom knew I couldn't wait that long.	Tom biết rằng tôi không thể đợi lâu như vậy.
Tom is not a good carpenter.	Tom không phải là một thợ mộc giỏi.
Even if you tell the truth, no one can believe you.	Ngay cả khi bạn nói sự thật, không ai có thể tin bạn.
How the hell did you know that was going to happen?	Làm thế quái nào mà bạn biết điều đó sẽ xảy ra?
Even though we're engaged, she won't let me kiss her.	Mặc dù chúng tôi đã đính hôn nhưng cô ấy sẽ không để tôi hôn cô ấy.
Tom is going skiing.	Tom sẽ đi trượt tuyết.
My aunt gave me the pendant that I was wearing.	Dì của tôi đã đưa cho tôi mặt dây chuyền mà tôi đang đeo.
I don't want any more help.	Tôi không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
There is an even easier way to do it.	Có một cách thậm chí còn dễ dàng hơn để làm điều đó.
As far as I know, Tom is happy.	Theo những gì tôi biết, Tom rất vui.
I don't care where we eat.	Tôi không quan tâm chúng ta ăn ở đâu.
I don't think Tom would have done it without our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't have to stay.	Tom không cần phải ở lại.
We will always miss Tom.	Chúng tôi sẽ luôn nhớ Tom.
Tom is unlikely to be here today.	Tom không có khả năng ở đây hôm nay.
Tom is not yet a student.	Tom vẫn chưa phải là học sinh.
Tom is wearing a new coat, isn't he?	Tom đang mặc một chiếc áo khoác mới, phải không?
We can hang out together like last year.	Chúng tôi có thể đi chơi cùng nhau như năm ngoái.
I spoke to Tom and he is fine.	Tôi đã nói chuyện với Tom và anh ấy không sao.
Tom's dog just died.	Con chó của Tom vừa mới chết.
Tom stood in line to buy tickets.	Tom đứng xếp hàng mua vé.
Radishes, squash, carrots, peas and sweet potatoes are considered starchy vegetables.	Củ cải, bí, cà rốt, đậu Hà Lan và khoai lang được coi là những loại rau giàu tinh bột.
I know that Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
Tom has the ability to eat rice.	Tom có ​​khả năng ăn cơm.
Tom asks Mary to lock the door.	Tom yêu cầu Mary khóa cửa.
I hope Tom can do what we ask him to do.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom and Mary are still hanging out together.	Tom và Mary vẫn đang đi chơi với nhau.
We are lucky to have Tom.	Chúng tôi may mắn có Tom.
Tom says he wants to learn a new language.	Tom nói rằng anh ấy muốn học một ngôn ngữ mới.
Tom told me he enjoyed the view.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích khung cảnh.
I never trusted you and I never will.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng bạn và tôi sẽ không bao giờ.
As soon as Tom boarded the train, the doors closed and it began to move.	Ngay khi Tom lên tàu, các cánh cửa đóng lại và nó bắt đầu di chuyển.
Tom is not capable of belittling Mary as much as John.	Tom không có khả năng coi thường Mary nhiều như John.
I am going to visit a friend who lives in Australia.	Tôi sẽ đến thăm một người bạn sống ở Úc.
Tom knew exactly what to do.	Tom biết chính xác mình phải làm gì.
Tom and Mary both love swimming.	Tom và Mary đều thích bơi lội.
He doesn't read much newspapers.	Anh ấy không đọc nhiều báo.
There is nothing I want more than this.	Không có gì tôi muốn hơn thế này.
Tom ate chicken.	Tom đã ăn thịt gà.
I don't even know Tom.	Tôi thậm chí không biết Tom.
Do you think I look like Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi giống Tom không?
Let's hear some Beethoven.	Chúng ta hãy nghe một số Beethoven.
Tom is not a stranger.	Tom không phải là một người lạ.
Try it if you don't mind.	Hãy thử làm điều đó nếu bạn không ngại.
I don't think you can change it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thay đổi nó.
Why don't you come back home?	Tại sao bạn không trở về nhà?
Mary looks very cute today.	Hôm nay Mary trông rất dễ thương.
Success in one's life has little to do with one's innate gifts.	Thành công trong cuộc sống của một người không liên quan rất nhiều đến năng khiếu bẩm sinh của một người.
Tom thinks Mary's done.	Tom nghĩ Mary đã làm xong việc đó.
I suspect Tom and Mary have to leave.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary phải rời đi.
Tom is still unemployed. 	Tom vẫn chưa thất nghiệp.
He started working yesterday.	Anh ấy đã bắt đầu làm việc vào ngày hôm qua.
Mary is always neat and fashionable.	Mary luôn chỉn chu và ăn mặc thời trang.
Tom is somewhere in the building.	Tom đang ở đâu đó trong tòa nhà.
I know that Tom made it.	Tôi biết rằng Tom đã làm được điều đó.
Tom told me he found this in a cave.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy thứ này trong một hang động.
Tom doesn't usually wear jeans.	Tom không thường xuyên mặc quần jean.
I have a headache so I take the day off today.	Tôi bị đau đầu nên xin nghỉ hôm nay.
Tom owns a newspaper, a factory, and a ship.	Tom là chủ một tờ báo, một nhà máy và một con tàu.
Why don't we give it up today?	Tại sao chúng ta không từ bỏ nó ngay hôm nay?
I'm sick and tired of having to eat the same thing for lunch every day.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì phải ăn cùng một thứ vào bữa trưa mỗi ngày.
Tom didn't say Mary did it.	Tom không nói Mary đã làm điều đó.
The horse that won the race was owned by Tom.	Con ngựa chiến thắng cuộc đua thuộc sở hữu của Tom.
Passengers injured in the crash were taken to the nearest hospital.	Những hành khách bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa đến bệnh viện gần nhất.
Tom is not from here.	Tom không đến từ đây.
I have decided that I will try to do it.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ cố gắng làm điều đó.
I have to figure out what I'm doing wrong.	Tôi phải tìm ra những gì tôi đang làm sai.
What Tom told me was interesting.	Những gì Tom nói với tôi thật thú vị.
I met Tom just a year ago.	Tôi gặp Tom chỉ một năm trước.
Well, I wouldn't say that.	Chà, tôi sẽ không nói như vậy đâu.
Tom will be the one to come.	Tom sẽ là người đến.
Tom has not.	Tom không có.
Tom has his own way of doing things.	Tom có ​​cách làm việc của riêng mình.
Terrorism will never end.	Chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ kết thúc.
Tom says he thinks Mary is the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người duy nhất phải làm điều đó.
That would violate our policy.	Điều đó sẽ vi phạm chính sách của chúng tôi.
Tom has been a good roommate.	Tom đã là một người bạn cùng phòng tốt.
Tom still doesn't speak French very well.	Tom vẫn nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom is not strong enough to pick up Mary.	Tom không đủ sức để đón Mary.
Why don't they like Tom?	Tại sao họ không thích Tom?
Tom doesn't seem happy about that.	Tom có ​​vẻ không hài lòng về điều đó.
Logistics is sometimes complicated.	Logistics đôi khi phức tạp.
I hope at least Tom will offer to help.	Tôi hy vọng ít nhất Tom sẽ đề nghị giúp đỡ.
Tom forgot to turn off the light.	Tom quên tắt đèn.
Tom did what he said he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
That's how our system works.	Đó là cách hệ thống của chúng tôi hoạt động.
Personally, I don't think so.	Cá nhân tôi không nghĩ như vậy.
That thought didn't happen to me.	Ý nghĩ đó đã không xảy ra với tôi.
Tom wants Mary to know.	Tom muốn Mary biết.
I don't think Tom would want to go to Australia with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đi Úc với bạn.
He started working for that company last year.	Anh ấy bắt đầu làm việc cho công ty đó vào năm ngoái.
Everything is easy with Tom.	Mọi thứ trở nên dễ dàng với Tom.
I hate sitting between two chubby guys on a plane.	Tôi rất ghét khi phải ngồi giữa hai anh chàng mập mạp trên máy bay.
Tom could not finish eating.	Tom ăn mãi không hết.
I know that Tom is unlikely to do that.	Tôi biết rằng Tom không chắc sẽ làm điều đó.
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
Some diseases cannot be cured.	Một số bệnh không thể chữa khỏi.
Tom is a mercenary.	Tom là một lính đánh thuê.
Tom wants to stay with Mary.	Tom muốn ở lại với Mary.
I'm sure Tom will love his new room.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thích căn phòng mới của mình.
Tom put his glasses down on the table next to the computer.	Tom đặt kính xuống bàn bên cạnh máy tính.
I know Tom can win.	Tôi biết Tom có ​​thể thắng.
It's very cozy here.	Ở đây rất ấm cúng.
I believe that the actions that Tom did are right.	Tôi tin rằng những hành động mà Tom đã làm là đúng.
Pretend you don't see me.	Giả vờ như bạn không nhìn thấy tôi.
Radishes are not difficult to grow.	Củ cải không khó trồng.
Are you taking your medication?	Bạn đang dùng thuốc của bạn?
I think Tom wouldn't do that to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
It's not the first time Tom has done it.	Đó không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
Tom should be prosecuted.	Tom nên bị truy tố.
We had a wonderful dinner that evening.	Chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời vào buổi tối hôm đó.
I don't think I have many options.	Tôi không nghĩ rằng tôi có nhiều lựa chọn.
Have you ever felt like you don't belong to anyone?	Bạn đã bao giờ cảm thấy mình không thuộc về ai chưa?
Tom still doesn't believe it, does he?	Tom vẫn không tin điều đó, phải không?
That's the main reason I did it.	Đó là lý do chính mà tôi đã làm điều đó.
I can hear Tom screaming for help.	Tôi có thể nghe thấy Tom hét lên để được giúp đỡ.
I don't know where else to turn.	Tôi không biết nơi nào khác để rẽ.
Tom had trouble doing that.	Tom đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
I'm so glad Tom did it.	Tôi rất vui vì Tom đã làm điều đó.
Tom can lend Mary money if he wants.	Tom có ​​thể cho Mary vay tiền nếu anh ta muốn.
How is life in Australia?	Cuộc sống ở Úc thế nào?
Tom used to be a special education teacher.	Tom từng là một giáo viên giáo dục đặc biệt.
Tom kicked everyone out of the room.	Tom đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng.
Tom can also stay at home.	Tom cũng có thể ở nhà.
Tom is not very picky.	Tom không kén chọn lắm.
Tom says that Mary is probably still in her office.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ở trong văn phòng của cô ấy.
There's no need for Tom to do that now.	Tom không cần thiết phải làm điều đó bây giờ.
Mary holds the baby in her arms.	Mary bế con trên tay.
I want you to visit us in Boston next summer.	Tôi muốn bạn đến thăm chúng tôi ở Boston vào mùa hè tới.
He'll learn how to do it in three hours.	Anh ấy sẽ học cách làm điều đó trong ba giờ.
The dog and the cat are sleeping together in a basket.	Con chó và con mèo đang ngủ chung trong một cái giỏ.
Tom and Mary have left.	Tom và Mary đã rời đi.
I know you're making it all.	Tôi biết bạn đang làm cho nó tất cả.
I have a car, but I hardly ever use it.	Tôi có một chiếc ô tô, nhưng tôi hầu như không bao giờ sử dụng nó.
I'm sure Tom would be proud.	Tôi chắc rằng Tom rất tự hào.
Tom has traveled all over the country.	Tom đã đi du lịch khắp mọi miền đất nước.
Tom is sleeping upstairs.	Tom đang ngủ trên gác.
Tom is unlikely to let you do that.	Tom không có khả năng cho phép bạn làm điều đó.
I didn't get a job.	Tôi đã không kiếm được việc làm.
Tom said I looked horrible.	Tom nói rằng tôi trông thật kinh khủng.
Tom has been very nice to Mary.	Tom đã rất tốt với Mary.
I think I'll find Tom there.	Tôi nghĩ tôi sẽ tìm thấy Tom ở đó.
I knew that Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom is a good musician, isn't he?	Tom là một nhạc sĩ giỏi, phải không?
I don't think we'll be able to solve this without a little help.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề này nếu không có một chút trợ giúp.
I don't think he's honest.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy trung thực.
Tom opened the lid.	Tom mở nắp.
I know who you are thinking about.	Tôi biết bạn đang nghĩ về ai.
Would it be okay if Tom and I went camping together?	Sẽ ổn nếu tôi và Tom đi cắm trại cùng nhau?
Tom wasn't walking towards the station when I saw him.	Tom đã không đi về phía nhà ga khi tôi nhìn thấy anh ấy.
I really don't need to do it again.	Tôi thực sự không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I cannot accept rejection.	Tôi không thể chấp nhận sự từ chối.
I would be very surprised if Tom and Mary get married.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom và Mary kết hôn.
I know Tom as a dairy farmer.	Tôi biết Tom là một nông dân chăn nuôi bò sữa.
Tom certainly looked energetic this morning.	Tom chắc chắn trông tràn đầy năng lượng vào sáng nay.
I don't want to be the one to tell Tom that Mary died in a car accident.	Tôi không muốn trở thành người nói với Tom rằng Mary đã chết trong một vụ tai nạn ô tô.
I plan to stay here until I run out of money.	Tôi định ở đây cho đến khi hết tiền.
You can't imagine how hungry I was.	Bạn không thể tưởng tượng được tôi đã đói như thế nào.
Unfortunately, my French is not very good.	Thật không may, tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
I think you don't know.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết.
There is a general feeling that something needs to be done to solve the problem of unemployment.	Có một cảm giác chung rằng cần phải làm gì đó để giải quyết vấn đề thất nghiệp.
Tom has yet to be charged with any crime.	Tom vẫn chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào.
I don't know where Tom buys groceries.	Tôi không biết Tom mua hàng tạp hóa ở đâu.
Do you mind if I turn off the AC?	Bạn có phiền nếu tôi tắt AC?
Tom bought Mary a small gift.	Tom đã mua cho Mary một món quà nhỏ.
Tom dropped his glass, but it didn't break.	Tom đã làm rơi chiếc ly của mình, nhưng nó không bị vỡ.
Tom unzipped his pants.	Tom cởi khóa quần.
Tom is not bossy, but Mary is right.	Tom không hách dịch, nhưng Mary thì đúng.
The daily trip to downtown Manhattan takes about an hour and a half.	Chuyến đi hàng ngày đến khu trung tâm Manhattan mất khoảng một tiếng rưỡi.
There are monsters everywhere.	Có quái vật ở khắp mọi nơi.
I usually read better.	Tôi thường đọc tốt hơn.
How long does it usually take you to have lunch?	Bạn thường mất bao lâu để ăn trưa?
I don't know if what Tom said is true or not.	Tôi không biết liệu những gì Tom nói có đúng hay không.
I get the impression that you don't believe Tom either.	Tôi có ấn tượng rằng bạn cũng không tin Tom.
Do you have a day trip?	Bạn có chuyến du lịch trong ngày nào không?
Tom and Mary are both very shy, aren't they?	Tom và Mary đều rất nhút nhát, phải không?
For now, we're just focusing on data collection.	Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung vào việc thu thập dữ liệu.
Tom seemed to know what he was talking about.	Tom dường như biết anh ta đang nói về cái gì.
Tom didn't look surprised.	Tom không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Tom did not want to speak.	Tom không muốn phát biểu.
Tom made an important discovery.	Tom đã có một khám phá quan trọng.
I don't think we should stay here any longer.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở đây lâu hơn.
Those gloves are Tom's.	Đôi găng tay đó là của Tom.
Tom went home to Mary.	Tom đã về nhà với Mary.
I know Tom's address.	Tôi biết địa chỉ của Tom.
Who is Tom training with?	Tom đang tập với ai?
Now you are a soldier.	Bây giờ bạn là một người lính.
Don't want a cookie?	Bạn không muốn một cookie?
Now Tom is no longer afraid.	Bây giờ Tom không còn sợ nữa.
If you didn't get enough sleep last night, you should take a nap.	Nếu bạn không ngủ đủ đêm qua, bạn nên chợp mắt.
Tom seems to be having a good time.	Tom dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom is a kindergarten teacher.	Tom là một giáo viên mẫu giáo.
Tom is an exorcist.	Tom là một nhà trừ tà.
I have no experience doing that.	Tôi không có kinh nghiệm làm điều đó.
I still haven't done everything you asked me to do.	Tôi vẫn chưa làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
I'm not the one to tell Tom he can't do it.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I should have known it would be a waste of time.	Tôi nên biết rằng nó sẽ rất lãng phí thời gian.
I want to shake Tom's hand.	Tôi muốn bắt tay Tom.
She shyly glanced at him.	Cô ngại ngùng liếc nhìn anh.
Tom is scared walking through the forest at night.	Tom sợ hãi khi đi bộ qua rừng vào ban đêm.
I'm so glad you're having a good time.	Tôi rất vui vì bạn đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom is arguing with Mary on the phone.	Tom đang tranh cãi với Mary qua điện thoại.
We have isolated the problem.	Chúng tôi đã cô lập vấn đề.
I just hope you're right.	Tôi chỉ hy vọng bạn đúng.
Tom is the boy Mary met the day before.	Tom là cậu bé mà Mary gặp ngày hôm trước.
Tom was the one who told us to do it.	Tom là người đã bảo chúng tôi làm điều đó.
I really hope you guys don't feel the same way.	Tôi thực sự hy vọng các bạn không cảm thấy như vậy.
It's hard to support a family with minimum wage.	Thật khó để hỗ trợ một gia đình với mức lương tối thiểu.
How long does it take to walk from here to the station?	Mất bao lâu để đi bộ từ đây đến ga?
Tom doesn't like being ignored.	Tom không thích bị phớt lờ.
Tom never sails alone.	Tom không bao giờ đi xuồng một mình.
Not only did Tom give Mary advice, but he also gave her money.	Tom không chỉ cho Mary lời khuyên mà anh còn đưa tiền cho cô.
I have to do it by 2:30.	Tôi phải làm điều đó trước 2:30.
Is Tom asking too much?	Tom có ​​hỏi quá nhiều không?
I let Tom say what he wanted.	Tôi để Tom nói những gì anh ấy muốn.
Tom and Mary seem to really love each other.	Tom và Mary dường như thực sự yêu nhau.
You are invited.	Bạn được mời.
Tom will graduate this year.	Tom sẽ tốt nghiệp năm nay.
Tom is scolding Mary.	Tom đang mắng Mary.
I will go to work.	Tôi sẽ đi làm.
How young were you when you first started singing on stage?	Bạn còn trẻ như thế nào khi bạn lần đầu tiên bắt đầu hát trên sân khấu?
The oceans are expected to grow by 50 centimeters by the end of the next century.	Các đại dương dự kiến ​​sẽ tăng thêm 50 cm vào cuối thế kỷ tới.
Tom went to ask Mary to do it.	Tom đã đến yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom says he feels hot.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy nóng.
I don't think you will do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Do you want to live in a small town or a big city?	Bạn muốn sống trong một thị trấn nhỏ hay một thành phố lớn?
Tom is not likely to be ready.	Tom không có khả năng sẵn sàng.
I didn't tell Tom you were here.	Tôi không nói với Tom rằng bạn đang ở đây.
Tom had a son.	Tom đã có một cậu con trai.
I would probably do the same thing.	Tôi có lẽ sẽ làm điều tương tự.
I believe my son is innocent.	Tôi tin rằng con trai tôi vô tội.
When I fell off my bike, I couldn't get up for a few minutes.	Khi tôi ngã xe đạp, tôi không thể đứng dậy trong vài phút.
I can assure you that I do not mean to be disrespectful.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi không có ý thiếu tôn trọng.
I want Tom to respect me.	Tôi muốn Tom tôn trọng tôi.
I think Tom is not nervous doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom không lo lắng khi làm điều đó.
Tom's mother passed away just a week before Tom graduated from college.	Mẹ của Tom qua đời chỉ một tuần trước khi Tom tốt nghiệp đại học.
Can you spot Tom in this photo?	Bạn có thể phát hiện ra Tom trong bức ảnh này không?
You don't like Tom's dog, do you?	Bạn không thích con chó của Tom, phải không?
You can tell Tom not to worry.	Bạn có thể nói Tom đừng lo lắng.
It doesn't matter if you answer or not.	Không quan trọng bạn có trả lời hay không.
Time for someone to do something about this broken door.	Đã đến lúc ai đó làm điều gì đó với cánh cửa bị hỏng này.
Since you're still going to the supermarket, buy some eggs while you're there.	Vì bạn vẫn đang đi siêu thị, hãy mua một ít trứng khi bạn ở đó.
Tom needs to find a job.	Tom cần tìm việc làm.
Tom and Mary live quite close to each other.	Tom và Mary sống khá thân thiết với nhau.
I have a rope in the trunk.	Tôi có một sợi dây trong thân cây.
Tom's motorcycle is brand new.	Xe máy của Tom là thương hiệu mới.
There is nothing here that is not spicy.	Không có một thứ nào ở đây là không cay.
I haven't seen Tom in three months.	Tôi đã không gặp Tom trong ba tháng.
Are you sure you won't come?	Bạn có chắc là bạn sẽ không đến không?
Tom realized that we should do it.	Tom nhận ra rằng chúng ta nên làm điều đó.
You do not need to apologize.	Bạn không cần phải xin lỗi.
Tom asked me if I knew Mary's address.	Tom hỏi tôi có biết địa chỉ của Mary không.
Tom didn't seem to do what we asked him to do.	Tom dường như không làm như những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom showed us a photo of his girlfriend.	Tom cho chúng tôi xem một bức ảnh của bạn gái anh ấy.
A green rug won't match these blue curtains.	Một tấm thảm màu xanh lá cây sẽ không phù hợp với những tấm rèm màu xanh lam này.
I know that Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom probably thinks I like Boston.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi thích Boston.
We have decided to visit Australia.	Chúng tôi đã quyết định đến thăm Úc.
Who caught Tom?	Ai đã bắt Tom?
Tom will most likely be busy on Monday.	Tom rất có thể sẽ bận vào thứ Hai.
I was shivering.	Tôi đã bị run.
I don't want a party.	Tôi không muốn có một bữa tiệc.
Tom was rescued.	Tom đã được giải cứu.
Tom pretends to be happy.	Tom giả vờ vui vẻ.
My brother is not busy.	Anh trai tôi không bận.
The rescue team found Tom this morning.	Đội cứu hộ đã tìm thấy Tom vào sáng nay.
Does Tom think he'll be in Australia all summer?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ ở Úc cả mùa hè không?
Tom was the one who removed the bandages on Mary's arm.	Tom là người đã tháo băng trên cánh tay của Mary.
We know about Tom.	Chúng tôi biết về Tom.
Tom probably didn't know how much time he would need to do that.	Tom có ​​lẽ không biết mình sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
This is probably Tom's bike.	Đây có lẽ là xe đạp của Tom.
Tom has been on the waiting list for three years.	Tom đã ở trong danh sách chờ đợi trong ba năm.
Tom seems to cry a lot these days.	Tom dạo này có vẻ khóc nhiều.
My son surprised me by cleaning his room without being told.	Con trai tôi đã làm tôi ngạc nhiên khi dọn dẹp phòng của nó mà không được nói.
If Tom can do it, he can.	Nếu Tom có ​​thể làm điều đó, anh ấy đã làm được.
Tom thought that Mary would be scared.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi.
The girl said nothing.	Cô gái không nói gì.
What do you think of this tune?	Bạn nghĩ gì về giai điệu này?
Don't expect him to lend you any money.	Đừng trông chờ vào việc anh ta cho bạn vay bất kỳ khoản tiền nào.
Why don't we rest for a few minutes?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi trong vài phút?
I thought you said you were told not to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn được yêu cầu không làm điều đó.
Tom only thinks about money.	Tom chỉ nghĩ về tiền.
I said honey is good for you.	Tôi đã nói rằng mật ong tốt cho bạn.
We had an argument.	Chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi.
Why don't you take off?	Tại sao bạn không cất cánh?
Tom will stay here with you.	Tom sẽ ở lại đây với bạn.
You think I shouldn't go, right?	Bạn nghĩ tôi không nên đi, phải không?
I won't do that again.	Tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I am studying in Australia.	Tôi đang đi học ở Úc.
Tom and Mary have a son and a daughter.	Tom và Mary có một con trai và một con gái.
Tom slept on a bunk bed.	Tom đã ngủ trên giường tầng.
I don't know who painted that picture.	Tôi không biết ai đã vẽ bức tranh đó.
I could tell that Tom was very tired.	Tôi có thể nói rằng Tom đã rất mệt.
Do you and Tom like each other?	Bạn và Tom có ​​thích nhau không?
I don't think Tom saw us do that.	Tôi không nghĩ Tom đã nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom never told me anything.	Tom không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì.
Tom is not wearing a gray suit.	Tom không mặc một bộ đồ màu xám.
All the villagers go out to the hill to look for a missing cat.	Tất cả dân làng đi ra ngoài đồi để tìm kiếm một con mèo mất tích.
I don't think this is anything you're interested in.	Tôi không nghĩ đây là bất cứ điều gì bạn quan tâm.
Tom is a very influential person.	Tom là một người rất có ảnh hưởng.
Tom died before the ambulance arrived.	Tom đã chết trước khi xe cấp cứu đến.
Tom probably won't be here all afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây cả buổi chiều.
You're not really going, are you?	Bạn không thực sự đi, phải không?
Tom is still working on that.	Tom vẫn đang giải quyết vấn đề đó.
I put the tray on the table.	Tôi đặt khay xuống bàn.
I won't tell you again.	Tôi sẽ không nói với bạn một lần nữa.
"Are your parents home?" 	"Ba mẹ ngươi có nhà không?"
"Only my father."	"Chỉ có ba tôi."
Is it ok if I stay a few more hours?	Có ổn không nếu tôi ở lại thêm vài giờ?
Tom was first elected in 2013.	Tom được bầu lần đầu tiên vào năm 2013.
I had to drive home because Tom was drunk.	Tôi phải lái xe về nhà vì Tom say rượu.
Tom stared down the tunnel.	Tom chăm chú nhìn xuống đường hầm.
I think Tom won't be scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sợ hãi.
Tom and Mary had a tea party.	Tom và Mary đã có một bữa tiệc trà.
Tom chose the biggest apple for himself.	Tom đã chọn quả táo lớn nhất cho mình.
Tom inherited the farm from his father.	Tom thừa kế trang trại từ cha mình.
Tom didn't know how much money he should give Mary.	Tom không biết mình nên đưa cho Mary bao nhiêu tiền.
That's what experts say happened.	Đó là những gì các chuyên gia cho biết đã xảy ra.
Tom felt completely helpless.	Tom cảm thấy hoàn toàn bất lực.
I'm not exactly sure how to do that.	Tôi không chắc chắn chính xác làm thế nào để làm điều đó.
We were on a plane flying to Australia at the time.	Lúc đó chúng tôi đang trên máy bay bay đến Úc.
I think Tom is interested in sports.	Tôi nghĩ Tom quan tâm đến thể thao.
I don't think it will be difficult for you to do that.	Tôi không nghĩ bạn sẽ khó làm được điều đó.
Tom's parents are Catholics.	Cha mẹ của Tom là những người theo đạo Thiên chúa.
I found Tom very friendly.	Tôi thấy Tom rất thân thiện.
That doesn't happen here.	Điều đó không xảy ra ở đây.
This phone is not working.	Điện thoại này không hoạt động.
Maybe Tom wants to do it too.	Có lẽ Tom cũng muốn làm điều đó.
Let me know you're creating this.	Hãy cho tôi biết bạn đang tạo ra điều này.
Tom made me promise not to say anything to Mary.	Tom bắt tôi hứa sẽ không nói bất cứ điều gì với Mary.
He's a bit excited.	Anh ấy hơi sôi nổi.
Tom could have done it alone.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó một mình.
What are you accusing me of?	Bạn đang buộc tội tôi về điều gì?
Tom says he regrets his decision to do so.	Tom nói rằng anh rất hối hận vì quyết định làm như vậy của mình.
That's not the only thing I don't like about Boston.	Đó không phải là điều duy nhất mà tôi không thích ở Boston.
Blink once for "yes", twice for "no".	Nháy mắt một lần cho "có", hai lần cho "không".
I won't read it.	Tôi sẽ không đọc nó.
Tom won't get paid.	Tom sẽ không được trả tiền.
Fashion changes.	Thời trang thay đổi.
Tom and Mary spent a romantic evening together.	Tom và Mary đã trải qua một buổi tối lãng mạn bên nhau.
I can't bend over.	Tôi không thể cúi xuống.
Tom was sitting on stoop.	Tom đang ngồi trên khom lưng.
You know that I don't like to lie.	Bạn biết rằng tôi không thích nói dối.
Tom tries to stay away from Mary.	Tom cố gắng tránh xa Mary.
You should be more cautious.	Bạn nên thận trọng hơn.
The situation is gradually coming to a resolution.	Tình hình đang dần đi đến hướng giải quyết.
Tom came to see if Mary had left.	Tom đến xem Mary đã rời đi chưa.
Tom did it after school.	Tom đã làm điều đó sau giờ học.
He is qualified to be an accountant.	Anh ta có đủ năng lực để trở thành một kế toán viên.
They are playing footsie under the table.	Họ đang chơi footsie dưới bàn.
Tom may have lied about who he went to Australia with.	Tom có ​​thể đã nói dối về việc anh ấy đã đến Úc với ai.
Tom won't know what that means.	Tom sẽ không biết điều đó có nghĩa là gì.
Tom is watching TV right now.	Tom đang xem TV ngay bây giờ.
Tom was happy to receive the gift.	Tom rất vui khi nhận được món quà.
Could you please briefly introduce yourself?	Bạn có thể vui lòng giới thiệu ngắn gọn về bản thân?
Tell me three things you can do well.	Hãy nói với tôi ba điều mà bạn có thể làm tốt.
Tom has everything a man could want.	Tom có ​​tất cả mọi thứ mà một người đàn ông có thể muốn.
I don't like to shoulder heavy responsibilities.	Tôi không thích gánh vác những trách nhiệm nặng nề.
Tom says I look really busy.	Tom nói rằng tôi trông thực sự bận rộn.
I still haven't decided what to do.	Tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Tom was a pretty good singer in his youth.	Tom là một ca sĩ khá giỏi khi còn trẻ.
The passing car splashed muddy water on me.	Chiếc xe chạy qua làm văng nước bùn lên người tôi.
Moonlight filtered through the window.	Ánh trăng lọt qua cửa sổ.
I will not do that. 	Tôi sẽ không làm điều đó.
Better to die.	Thà chết còn hơn.
I advise you not to trust Tom too much.	Tôi khuyên bạn không nên quá tin tưởng vào Tom.
Tom doesn't want to talk to Mary.	Tom không muốn nói chuyện với Mary.
Neither Tom nor Mary have lost much weight since October.	Cả Tom và Mary đều không giảm cân nhiều kể từ tháng 10.
Tom must have spent a fortune.	Tom hẳn đã tiêu một gia tài.
Do you still love me?	Em vẫn yêu anh phải không?
Go and wake up Mary.	Đi và đánh thức Mary.
Tom didn't think Mary would be able to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I bought this car from Tom.	Tôi đã mua chiếc xe này từ Tom.
Tom says I'm beautiful.	Tom nói rằng tôi rất đẹp.
Tom paid for the shirt and the salesgirl put it in a bag.	Tom trả tiền cho chiếc áo sơ mi và cô bán hàng cho nó vào một chiếc túi.
How can you be sure that Tom is telling the truth?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng Tom nói sự thật?
Where does the capital come from?	Nguồn vốn đến từ đâu?
I heard a drum.	Tôi nghe thấy tiếng trống.
I'm not crazy.	Tôi không phải là người điên.
It created an avalanche of interest.	Nó đã tạo ra một trận tuyết lở về sự quan tâm.
Tom didn't break it.	Tom đã không phá vỡ nó.
We should study harder.	Chúng ta nên học chăm chỉ hơn.
Tom looked towards the door.	Tom nhìn về phía cửa.
Motivation is the key to success.	Động lực là chìa khóa thành công.
Tom won't believe us.	Tom sẽ không tin chúng ta.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn hay không.
I did not agree to do that.	Tôi đã không đồng ý làm điều đó.
Tom didn't even apologize.	Tom thậm chí không xin lỗi.
I don't make mistakes often.	Tôi không mắc lỗi thường xuyên.
I understand what you are doing.	Tôi hiểu những gì bạn đang làm.
Maybe we'll see some dolphins.	Có lẽ chúng ta sẽ thấy một số cá heo.
Tom couldn't have said it better.	Tom không thể nói điều đó tốt hơn.
Tom said he would leave the light on the porch.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để đèn ở hiên nhà.
I really like Tom.	Tôi rất thích Tom.
You may want to reconsider.	Bạn có thể muốn xem xét lại.
Tom died a few years ago.	Tom đã chết cách đây vài năm.
This explains it all.	Cái này giải thích tất cả.
Tom is not ready.	Tom chưa sẵn sàng.
Tom is still better at French than I am.	Tom vẫn giỏi tiếng Pháp hơn tôi.
Tom doesn't even know Mary is here.	Tom thậm chí không biết Mary đang ở đây.
Tom and I will take good care of Mary.	Tom và tôi sẽ chăm sóc Mary thật tốt.
Tom is not on TV.	Tom không có trên TV.
Let me know when you're on your way home.	Hãy cho tôi biết khi bạn đang trên đường về.
Tom has been waiting for this letter.	Tom đã chờ đợi bức thư này.
It can be clearly seen from the data that smoking has not decreased among young people.	Có thể thấy rõ từ số liệu, tình trạng hút thuốc lá không giảm trong giới trẻ.
I should have done it instead of you.	Đáng lẽ ra, tôi thay vì bạn đã làm điều đó.
I wasn't surprised when Tom told me where he spent his summer vacation.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi nơi anh ấy đã trải qua kỳ nghỉ hè của mình.
Tom told me that he thought Mary would be alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở một mình.
I don't think Tom will wait long.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đợi lâu.
Where's your wife?	Vợ của anh đâu rồi?
We haven't been to Australia in a long time.	Chúng tôi đã không đến Úc trong một thời gian dài.
How many minutes does it take?	Mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
I earn more than Tom.	Tôi kiếm được nhiều hơn Tom.
Tom raised the crowbar to hit his attacker on the head.	Tom giơ xà beng lên định đập vào đầu kẻ tấn công mình.
Tom doesn't like anyone and no one likes him.	Tom không thích bất kỳ ai và không ai thích anh ấy.
Tom is not a good actor.	Tom không phải là một diễn viên giỏi.
Tom glanced at his watch again.	Tom lại liếc nhìn đồng hồ.
Is it true that there are no snakes in Ireland?	Có thật là không có rắn ở Ireland?
Let's list all the reasons that we should not do so.	Hãy liệt kê tất cả những lý do mà chúng ta không nên làm như vậy.
Tom and Mary are really lucky.	Tom và Mary thực sự rất may mắn.
Tom rarely talks to people he doesn't know.	Tom hiếm khi nói chuyện với những người mà anh ấy không quen biết.
That is our main focus.	Đó là trọng tâm chính của chúng tôi.
Do you have something special to do on Sunday?	Bạn có việc gì đặc biệt để làm vào Chủ nhật không?
Tom says he doesn't have time for romance.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian cho chuyện tình cảm.
I'm not good at skating.	Tôi không giỏi trượt băng.
We have decided to postpone the meeting until next Monday.	Chúng tôi đã quyết định hoãn cuộc họp đến thứ Hai tới.
Tom never told me anything about you.	Tom chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì về bạn.
Get what you need and get out of here.	Lấy những gì bạn cần và ra khỏi đây.
That's just Tom's way.	Đó chỉ là cách của Tom.
Our negotiations are over.	Cuộc đàm phán của chúng tôi đã kết thúc.
I'm trying to work now.	Tôi đang cố gắng làm việc bây giờ.
Mary was arrested for killing her husband.	Mary đã bị bắt vì giết chồng.
That's the umbrella that I want to buy.	Đó là chiếc ô mà tôi muốn mua.
This is scientifically correct.	Điều này là chính xác về mặt khoa học.
There's plenty of coffee left in the pot.	Còn rất nhiều cà phê trong bình.
Do you know where Tom can put his camera?	Bạn có biết Tom có ​​thể đặt máy ảnh của mình ở đâu không?
Tom hopes to do just that this weekend.	Tom hy vọng sẽ làm được điều đó vào cuối tuần này.
I think the time has come for us to do that.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải làm điều đó.
I don't think everyone can do this.	Tôi không nghĩ rằng ai cũng có thể làm được điều này.
Tom is getting more and more interested in every minute.	Tom đang ngày càng quan tâm hơn đến từng phút.
I was attacked and robbed on my way home.	Tôi đã bị tấn công và bị cướp trên đường về nhà.
I don't think Tom is weird.	Tôi không nghĩ rằng Tom là lạ.
Your name is not on the list.	Tên của bạn không có trong danh sách.
Tom has been working for us for a while.	Tom đã làm việc cho chúng tôi một thời gian.
Tom stood behind the locked door, shaking with fear.	Tom đứng sau cánh cửa bị khóa, run lên vì sợ hãi.
I'm sure we will all miss Tom.	Tôi chắc rằng tất cả chúng ta sẽ nhớ Tom.
Timber and diamonds account for the majority of export earnings, followed by cotton.	Gỗ và kim cương chiếm phần lớn thu nhập từ xuất khẩu, tiếp theo là bông.
It's too late to help Tom.	Đã quá muộn để giúp Tom.
He's here for me.	Anh ấy ở đây vì tôi.
Tom hopes to find out the truth.	Tom hy vọng tìm ra sự thật.
Tom tells Mary that he feels weak.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cảm thấy yếu đuối.
Tom spent the rest of the week in Boston.	Tom đã dành phần còn lại của tuần ở Boston.
Tom likes to do it with Mary.	Tom thích làm điều đó với Mary.
There is no evidence that it ever happened.	Không có bằng chứng nào đã từng xảy ra.
I'm going to Boston.	Tôi chuẩn bị đi Boston.
Tom did not know where Mary parked the car.	Tom không biết Mary đậu xe ở đâu.
I don't think Tom has a point.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​lý.
I think Tom won't be busy tonight.	Tôi nghĩ tối nay Tom sẽ không bận.
Limit your comment to the issue we're discussing.	Giới hạn nhận xét của bạn với vấn đề chúng ta đang thảo luận.
You really shouldn't be laughing right now.	Bạn thực sự không nên cười lúc này.
Tom loosened the knot on his tie.	Tom nới lỏng nút thắt trên cà vạt.
You wouldn't really do that, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom died of hypothermia.	Tom chết vì hạ thân nhiệt.
I can't carry this suitcase by myself.	Tôi không thể tự mình xách va li này.
Tom won't be home until Monday.	Tom sẽ không về nhà cho đến thứ Hai.
I didn't tell my parents that I got an F on the test.	Tôi đã không nói với bố mẹ rằng tôi đã đạt điểm F trong bài kiểm tra.
Did you see Tom kiss Mary?	Bạn có thấy Tom hôn Mary không?
Tom must have been surprised.	Tom hẳn đã rất ngạc nhiên.
He's always a little cranky in the morning.	Anh ấy luôn có một chút cáu kỉnh vào buổi sáng.
I don't want to play outside today.	Tôi không muốn chơi bên ngoài hôm nay.
It was not Tom who convinced Mary to teach John how to drive.	Tom không phải là người thuyết phục Mary dạy John cách lái xe.
I'm waiting for Tom to talk to me.	Tôi đang đợi Tom nói chuyện với tôi.
Tom has pleaded guilty.	Tom đã nhận tội to lớn.
Let's find out what Tom thinks.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom nghĩ gì.
What's here?	Có gì ở đây?
I don't have time to drive to Boston, so I'll fly there.	Tôi không có thời gian lái xe đến Boston, vì vậy tôi sẽ bay đến đó.
Tom and I are not ready yet.	Tom và tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Why didn't Tom get on the bus?	Tại sao Tom không lên xe buýt?
I don't think I'll let Tom do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ để Tom làm điều đó hôm nay.
Tom looks a little better today.	Hôm nay Tom trông khá hơn một chút.
Tom is certainly not pleased.	Tom chắc chắn không hài lòng.
Tom promised he would never be late again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
Be careful, Tom.	Hãy cẩn thận, Tom.
It will take a long time to do that.	Sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom is lying.	Tom đang nói dối.
Tom was starting to feel awkward.	Tom bắt đầu cảm thấy khó xử.
Tom shares everything with Mary.	Tom chia sẻ mọi thứ với Mary.
You make no sense.	Bạn không có ý nghĩa.
Tom should have done things differently.	Tom lẽ ra nên làm mọi thứ theo cách khác.
I can't do without a coat in winter.	Tôi không thể làm gì mà không có áo khoác vào mùa đông.
This is not a safe place.	Đây không phải là một nơi an toàn.
The portions are huge at this restaurant.	Các phần rất lớn tại nhà hàng này.
Both Tom and Mary can retire if they want to.	Cả Tom và Mary đều có thể nghỉ hưu nếu họ muốn.
I was surprised at how expensive the shoes were.	Tôi đã rất ngạc nhiên về độ đắt đỏ của đôi giày.
Tom is not the only one caught.	Tom không phải là người duy nhất bị bắt.
She patted me on the shoulder.	Cô ấy vỗ vai tôi.
Tom was awarded a medal.	Tom đã được trao huy chương.
Tom admitted to making a mistake.	Tom thừa nhận đã mắc sai lầm.
Are you trying to kick yourself out of the club?	Bạn đang cố gạt mình ra khỏi câu lạc bộ?
I'm sorry, we are sold out.	Tôi xin lỗi, chúng tôi đã bán hết.
This is not what I signed up for.	Đây không phải là những gì tôi đã đăng ký.
Can you justify your claim?	Bạn có thể biện minh cho yêu cầu của mình không?
I'll show you how to get to the park.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách đi đến công viên.
Tom has been doing that for years.	Tom đã làm điều đó trong nhiều năm.
Tom told me he thought Mary was retired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nghỉ hưu.
Did God really create the earth in one day?	Chúa có thực sự tạo ra trái đất trong một ngày không?
Tom is not smarter than me.	Tom không thông minh hơn tôi.
Tom hid behind the curtain.	Tom ẩn mình sau bức màn.
Tom is not shorter than me.	Tom không thấp hơn tôi.
I don't think we should do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này.
Tom is a talented violinist, isn't he?	Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm tài năng, phải không?
Tom died for that plan.	Tom đã chết vì kế hoạch đó.
Tom has a degree in biology.	Tom có ​​bằng sinh học.
I can pay you tomorrow.	Tôi có thể trả tiền cho bạn vào ngày mai.
We have lived in Boston for a long time.	Chúng tôi đã sống ở Boston trong một thời gian dài.
Tom said he wondered if Mary and I could take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy băn khoăn không biết liệu tôi và Mary có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
My biggest problem is deciding what to wear.	Vấn đề lớn nhất của tôi là quyết định xem tôi nên mặc gì.
Tell Tom he needs to do it.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
We don't wash our hands.	Chúng tôi không rửa tay.
I'm glad to see you here.	Tôi rất vui khi thấy bạn ở đây.
Tom is a good customer.	Tom là một khách hàng tốt.
Tom gets the job done without any difficulty.	Tom hoàn thành công việc mà không gặp khó khăn gì.
I'm not the only one who has done that.	Tôi không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
I know that Tom can do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Both Tom and I want to go to Australia.	Cả tôi và Tom đều muốn đến Úc.
I knew that maybe Tom wouldn't want to do that.	Tôi biết rằng có lẽ Tom sẽ không muốn làm điều đó.
The snails are eating our lettuce.	Những con ốc sên đang ăn rau diếp của chúng tôi.
I am breastfeeding.	Tôi đang cho con bú sữa mẹ.
Tom did not think that Mary could speak French.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
No one dances awake.	Không ai khiêu vũ tỉnh táo.
I have three hungry children at home.	Tôi có ba đứa con đói ở nhà.
Now it doesn't matter if we do it or not.	Bây giờ không quan trọng nếu chúng tôi làm điều đó hay không.
I'm sure Tom won't sympathize.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thông cảm.
Tom said he was not aware of any problems.	Tom nói rằng anh ấy không nhận thức được bất kỳ vấn đề nào.
I had no trouble executing the plan.	Tôi không gặp khó khăn gì trong việc thực hiện kế hoạch.
Tom probably won't miss me.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhớ tôi.
They are close to each other.	Họ gần nhau.
Have you finished knitting that sweater yet?	Bạn đã đan xong chiếc áo len đó chưa?
Tom really likes it here.	Tom thực sự thích nó ở đây.
The cost of electricity is a major constraint on Senegal's development.	Chi phí điện là một hạn chế chính đối với sự phát triển của Senegal.
Tom is the author of several books.	Tom là tác giả của một số cuốn sách.
Tom told me he was afraid to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ làm điều đó.
Tom is not qualified to teach in high school.	Tom không đủ tiêu chuẩn để dạy ở trường trung học.
I don't want to lose Tom.	Tôi không muốn mất Tom.
Tom won't hurt me.	Tom sẽ không làm tổn thương tôi.
How much more time do you estimate it will take to do that?	Bạn ước tính sẽ mất thêm bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
We can't ski.	Chúng tôi không thể trượt tuyết.
That wouldn't be fun at all.	Điều đó sẽ không vui chút nào.
We had to take the dog to the vet.	Chúng tôi phải đưa con chó đến bác sĩ thú y.
I think I'm good at diving.	Tôi nghĩ tôi giỏi lặn.
What is that doing here?	Điều đó đang làm gì ở đây?
Tom entered the office and closed the door.	Tom bước vào văn phòng và đóng cửa lại.
Tom is a bad role model, isn't he?	Tom là một hình mẫu tồi, phải không?
There were times when I felt a bit resentful.	Đã có lúc tôi cảm thấy hơi bực bội.
I guess I'm too old for you.	Tôi đoán tôi quá già so với bạn.
I want to be a carpenter when I grow up.	Tôi muốn trở thành một thợ mộc khi tôi lớn lên.
I think it will take months.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ mất hàng tháng.
We caught Tom stealing money from Mary's wallet.	Chúng tôi đã bắt quả tang Tom đang ăn trộm tiền từ ví của Mary.
I think you don't like it.	Tôi nghĩ bạn không thích nó.
I consider my driving skills to be above average.	Tôi coi kỹ năng lái xe của mình là trên mức trung bình.
There is so much to do and so little time to do.	Có quá nhiều việc phải làm và quá ít thời gian để làm.
Tom is always busy.	Tom luôn bận rộn.
I don't think Tom has to decide today.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải quyết định ngày hôm nay.
Do you think having breakfast every day is important?	Bạn có nghĩ rằng việc ăn sáng hàng ngày là quan trọng?
I know that you are scared.	Tôi biết rằng bạn đang sợ hãi.
How long will it take us to get to Boston?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến Boston?
Tom and his friends discussed politics all night.	Tom và những người bạn của anh ấy đã thảo luận về chính trị suốt đêm.
Tom stole my pen.	Tom đã lấy trộm bút của tôi.
What is your favorite perfume?	Nước hoa yêu thích của bạn là gì?
We have good, experienced people.	Chúng tôi có những người giỏi, giàu kinh nghiệm.
The bus driver was the only one uninjured.	Tài xế xe buýt là người duy nhất không bị thương.
Why don't we wait and see how things play out?	Tại sao chúng ta không chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào?
Tom took care of himself.	Tom đã tự xử.
Tom wasn't used to doing it in the dark.	Tom không quen làm điều đó trong bóng tối.
I almost slapped Tom.	Tôi suýt tát Tom.
Tom is wearing a biohazard suit.	Tom đang mặc một bộ đồ nguy hiểm sinh học.
We were planning on having an old fashioned Christmas dinner.	Chúng tôi dự định tổ chức một bữa tối Giáng sinh kiểu cũ.
I don't think Tom will be asleep when we get there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngủ khi chúng tôi đến đó.
How do you know that Tom was in Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã ở Boston?
I think Tom is talking to Mary about that right now.	Tôi nghĩ Tom đang nói chuyện với Mary về điều đó ngay bây giờ.
I think you just made a big mistake.	Tôi nghĩ bạn vừa mắc một sai lầm lớn.
Tom is much better than Mary.	Tom giỏi hơn Mary rất nhiều.
Tom called me yesterday from Australia.	Tom đã gọi điện cho tôi ngày hôm qua từ Úc.
I want a boat that will take me far away from here.	Tôi muốn một con thuyền sẽ đưa tôi đi thật xa khỏi đây.
Tom is the one who started all of this.	Tom là người đã bắt đầu tất cả những điều này.
Tom's garage door was open.	Cửa nhà để xe của Tom đã mở.
No more alcohol.	Không còn rượu nữa.
You didn't tell us about it.	Bạn đã không nói với chúng tôi về điều đó.
Tom said he wished he hadn't been late.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đến muộn.
I don't think Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
I can't believe Tom is over thirty.	Tôi không thể tin rằng Tom đã hơn ba mươi.
Tom and Mary were not surprised at all.	Tom và Mary không ngạc nhiên chút nào.
You have run out of time.	Bạn đã hết thời gian.
Both are grinning.	Cả hai đều đang cười toe toét.
Tom says there is nothing he can do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì.
Tom pressed the button, but nothing happened.	Tom nhấn nút, nhưng không có gì xảy ra.
I wonder why Tom told me I needed to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom knows he's wrong.	Tom biết mình sai.
I wonder if it's safe to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu có an toàn để làm điều đó một mình không.
I think it's time we change the way we handle waste.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta thay đổi cách xử lý rác thải.
Tom bought a webcam.	Tom đã mua một chiếc webcam.
I don't think I will do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
"Will he recover soon?" 	"Anh ấy sẽ sớm bình phục chứ?"
"I hope so too."	"Tôi cũng mong là như vậy."
The city provides food for children.	Thành phố cung cấp thức ăn cho trẻ em.
Tom has very thin lips.	Tom có ​​đôi môi rất mỏng.
I wish Mary's father would let me talk to her.	Tôi ước gì cha của Mary cho phép tôi nói chuyện với cô ấy.
You think I won't notice?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ không nhận thấy?
I hope Tom remains unemployed.	Tôi hy vọng Tom vẫn không thất nghiệp.
Tom and I are not happy in Boston.	Tom và tôi không hạnh phúc ở Boston.
They said Mary was tired.	Họ nói Mary mệt.
Please don't tell anyone what I just told you.	Xin đừng nói với ai những gì tôi vừa nói với bạn.
Last night, the temperature dropped below 0 degrees.	Đêm qua, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ.
They are vegetarians.	Họ là những người ăn chay.
A bad carpenter fights with his tools.	Một người thợ mộc tồi gây gổ với công cụ của mình.
Tell Tom to give this to Mary.	Bảo Tom đưa cái này cho Mary.
Make sure we haven't overlooked anything.	Hãy chắc chắn rằng chúng tôi đã không bỏ qua bất cứ điều gì.
This map is worthless.	Bản đồ này là vô giá trị.
Tom is quite heavy.	Tom khá nặng.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ hãi.
Why don't you ask Tom if he really wants to do it?	Tại sao bạn không hỏi Tom nếu anh ấy thực sự muốn làm điều đó?
We also learned a lot.	Chúng tôi cũng đã học được rất nhiều điều.
At this moment, there is no safer place than right here.	Vào lúc này, không có nơi nào an toàn hơn ở ngay đây.
I have decided to learn French.	Tôi đã quyết định học tiếng Pháp.
I believe Tom is doing well.	Tôi tin rằng Tom đang làm tốt.
I want Tom to come to Boston to visit his uncle.	Tôi muốn Tom đến Boston để thăm chú của anh ấy.
Tom will return from Australia next Monday.	Tom sẽ trở về từ Úc vào thứ Hai tuần sau.
Not that I told you you shouldn't do it.	Không phải tôi đã nói với bạn rằng bạn không nên làm điều đó.
Her father reluctantly agrees to her marriage.	Cha cô miễn cưỡng đồng ý cho cuộc hôn nhân của cô.
I will never treat you the way Tom treated you.	Tôi sẽ không bao giờ đối xử với bạn như cách Tom đã đối xử với bạn.
Tom ate a bug.	Tom đã ăn một con bọ.
Tom seems really confused.	Tom có ​​vẻ thực sự bối rối.
There are so many things Tom says he has to do.	Có rất nhiều điều Tom nói rằng anh ấy phải làm.
I tried my best to keep you from it.	Tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho bạn khỏi nó.
Tom wants to see you as soon as possible.	Tom muốn gặp bạn càng sớm càng tốt.
I don't want to see Tom.	Tôi không muốn gặp Tom.
Tom was tired, but he decided it was a good idea to walk.	Tom mệt, nhưng anh quyết định đi bộ là một ý kiến ​​hay.
I only have a few bullets left.	Tôi chỉ còn một vài viên đạn.
I'm not a great speaker.	Tôi không phải là một diễn giả tuyệt vời.
That's not what Tom would do.	Đó không phải là điều mà Tom sẽ làm.
I don't know what we will do tomorrow.	Tôi không biết chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai.
Tom may be happy to babysit for you.	Tom có ​​thể sẵn lòng trông trẻ cho bạn.
I'm not completely following you.	Tôi không hoàn toàn theo dõi bạn.
A rotten apple spoils the barrel.	Một quả táo thối làm hỏng thùng.
Tom says he's trying to lose weight.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng giảm cân.
There is still hope.	Vẫn còn hy vọng.
Tom said he didn't think Mary would have to.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ phải làm như vậy.
Let's see if we can find our way home.	Hãy xem chúng ta có thể tìm được đường về nhà không.
Every student must know the school rules.	Mỗi học sinh phải biết các quy định của trường.
I know that Tom is a good bass player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi bass giỏi.
I don't know why Tom doesn't come and I don't want to ask him.	Tôi không biết tại sao Tom không đến và tôi không muốn hỏi anh ấy.
Tom saw Mary fall.	Tom nhìn thấy Mary bị ngã.
When was the last time you kissed your wife?	Lần cuối cùng bạn hôn vợ là khi nào?
I wondered if I should tell Tom the truth.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho Tom biết sự thật không.
The way to a man's heart is through his stomach.	Đường đến trái tim của một người đàn ông là thông qua dạ dày của anh ta.
Do you want me to tell you how to do it?	Bạn có muốn tôi cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó?
Tom seems to be feeling a lot better.	Tom dường như cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
I know that Tom is not afraid of Mary.	Tôi biết rằng Tom không sợ Mary.
Tom will ask for your help.	Tom sẽ nhờ bạn giúp.
If I were there, I wouldn't have let you do it.	Nếu tôi ở đó, tôi đã không để bạn làm điều đó.
Tom graduated from Harvard, right?	Tom tốt nghiệp Harvard phải không?
Tom told me that he thought Mary was unbelievable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là không thể tin được.
I'm sure that's not true.	Tôi chắc rằng điều đó không đúng.
I admit I did what I shouldn't have done.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì tôi không nên làm.
You didn't know that Tom needed to do it, did you?	Bạn không biết rằng Tom cần phải làm điều đó, phải không?
I know that Tom plans to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​kế hoạch làm điều đó.
Stay on the train until the end of the line.	Ở trên tàu cho đến cuối hàng.
This is my brother, Tom.	Đây là em trai tôi, Tom.
Tom and Mary have invited all their friends to their home for Christmas dinner.	Tom và Mary đã mời tất cả bạn bè của họ đến ăn tối Giáng sinh tại nhà của họ.
Tom rarely wears a hat.	Tom hiếm khi đội mũ.
Tom is a tailor.	Tom là một thợ may.
Tom is someone I really admire.	Tom là người mà tôi thực sự ngưỡng mộ.
I didn't know you didn't have a passport.	Tôi không biết bạn không có hộ chiếu.
Tom took three sleeping pills.	Tom đã uống ba viên thuốc ngủ.
Tom doesn't know why Mary is sad.	Tom không biết tại sao Mary lại buồn.
You don't have to be afraid.	Bạn không cần phải sợ.
He makes it a point to remember each of us's birthdays.	Anh ấy làm cho nó một điểm để ghi nhớ sinh nhật của mỗi chúng ta.
Tom said he thought I had a flaking.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi bị bong da.
Don't say that word again.	Đừng nói từ đó nữa.
I think I forgot to give the key to Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên đưa chìa khóa cho Tom.
Tom lost control and crashed into the railing.	Tom mất lái và tông vào lan can.
Tom needs work.	Tom cần làm việc.
Tom may be overreacting.	Tom có ​​thể đang phản ứng thái quá.
Tom and Mary both work night shifts.	Tom và Mary đều làm ca đêm.
Tom tells Mary that he doesn't think John is happy that it's going to happen.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ rằng John vui mừng vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom will be back tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
Tom says he didn't know Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom and I are not the only ones hungry.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất đói.
I don't particularly want to watch the match.	Tôi đặc biệt không muốn xem trận đấu.
Tom said that Mary was very stressed.	Tom nói rằng Mary đã rất căng thẳng.
I know that Tom knows that Mary will never be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
They had to endure the enemy's bullets.	Họ đã phải hứng chịu làn đạn của kẻ thù.
It has been proven that frowning causes more wrinkles than smiling, so smile your way to make you more beautiful.	Người ta đã chứng minh rằng cau mày gây ra nhiều nếp nhăn hơn là cười, vì vậy hãy mỉm cười theo cách của bạn để bạn xinh đẹp hơn.
I did not receive any emails today.	Tôi không nhận được bất kỳ email nào hôm nay.
Don't resort to violence.	Đừng dùng đến bạo lực.
Do you think Tom is satisfied with the result?	Bạn có nghĩ Tom hài lòng với kết quả không?
Tom was the only drunk at the party.	Tom là người duy nhất say xỉn trong bữa tiệc.
Tom told me he knows how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
Tom coughs a lot.	Tom ho rất nhiều.
I don't want to live in Boston.	Tôi không muốn sống ở Boston.
I don't need to make dinner tonight.	Tôi không cần phải làm bữa tối tối nay.
I'm really not in the mood.	Tôi thực sự không có tâm trạng.
I'm sorry I lied to Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối Tom.
Tom says Mary will definitely win.	Tom nói Mary chắc chắn sẽ thắng.
Tom married his first love.	Tom kết hôn với mối tình đầu của mình.
It's a basketball.	Đó là một quả bóng rổ.
This river is not polluted.	Con sông này không bị ô nhiễm.
Ladies and gentlemen, I am very pleased to be here.	Thưa quý vị, tôi rất vui khi có mặt ở đây.
At that time Tom was quite young.	Lúc đó Tom còn khá trẻ.
Tom won't starve.	Tom sẽ không chết đói.
Tom left Mary and John alone.	Tom để lại Mary và John một mình.
I think Tom is drunk.	Tôi nghĩ Tom bị say.
Tom often talks on the phone.	Tom thường nói chuyện điện thoại.
Tom returned to his office.	Tom trở lại văn phòng của mình.
You will get sick if you keep doing this.	Bạn sẽ phát ốm nếu cứ làm như vậy.
Tom smelled Mary's perfume as soon as he entered the room.	Tom ngửi thấy mùi nước hoa của Mary ngay khi bước vào phòng.
Everyone thought I had lost my mind.	Mọi người đều nghĩ rằng tôi đã mất trí.
Tom hates his stepfather.	Tom ghét cha dượng của mình.
Tom didn't cry as much as before.	Tom không còn khóc nhiều như trước nữa.
Tom didn't tell anyone he wanted to do it.	Tom không nói với ai rằng anh ấy muốn làm điều đó.
For once in your life, you are exactly that.	Một lần trong đời, bạn chính xác là như vậy.
You know something about this, don't you?	Bạn biết điều gì đó về điều này, phải không?
I will never go to the beach with you again.	Tôi sẽ không bao giờ đến bãi biển với bạn nữa.
They went to the North Pole.	Họ đã đi thám hiểm Bắc Cực.
I heard you found a new job.	Tôi nghe nói bạn đã tìm được một công việc mới.
The author is my friend.	Tác giả là bạn của tôi.
Bulgarian is very similar to Russian.	Tiếng Bungari rất giống với tiếng Nga.
Both Tom and Mary complained of the heat.	Cả Tom và Mary đều phàn nàn về sức nóng.
Do you think Tom will help?	Bạn có nghĩ Tom sẽ giúp không?
Tom bought eggs, but he forgot to buy bread.	Tom mua trứng, nhưng anh ấy quên mua bánh mì.
I am the only person in my family who speaks French.	Tôi là người duy nhất trong gia đình nói tiếng Pháp.
Tom says he is not angry, but he is sad.	Tom nói rằng anh ấy không tức giận, nhưng anh ấy buồn.
Ask Tom if he's going to eat with us.	Hỏi Tom xem anh ấy có đi ăn với chúng tôi hay không.
Tom is fine, isn't he?	Tom vẫn ổn, phải không?
I know that Tom is a better pilot than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một phi công giỏi hơn Mary.
Mary is a good actress.	Mary là một nữ diễn viên giỏi.
No one had ever tried to deliver such a large city by air.	Không ai từng cố gắng cung cấp cho một thành phố lớn như vậy bằng đường hàng không.
Everyone seems to love Tom.	Mọi người dường như yêu Tom.
I just can't put it into words.	Tôi chỉ không thể diễn tả thành lời.
I'm not the one to suggest we raise our prices.	Tôi không phải là người đề nghị chúng tôi tăng giá.
Tom told us not to worry about anything.	Tom nói với chúng tôi rằng đừng lo lắng về bất cứ điều gì.
Tom failed to do that.	Tom đã không làm được điều đó.
I think you're at the bar.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ở quán bar.
My house doesn't have a basement.	Nhà tôi không có tầng hầm.
My gloves are newer than yours.	Găng tay của tôi mới hơn của bạn.
Close the hatch.	Đóng cửa sập.
The store sells expensive accessories for women.	Cửa hàng bán các phụ kiện đắt tiền dành cho phụ nữ.
Roast chicken is one of my favorite dishes.	Gà quay là một trong những món ăn yêu thích của tôi.
It won't take you too long to do it.	Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
I have someone here that you might want to talk to.	Tôi có một người ở đây mà bạn có thể muốn nói chuyện.
Tom gets along very well with Mary.	Tom rất hòa thuận với Mary.
I can't even imagine how Tom is feeling.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được Tom đang cảm thấy thế nào.
Tom was in his room.	Tom đã ở trong phòng của anh ấy.
I know Tom is at home.	Tôi biết Tom đang ở nhà.
Tom has been here for a long time.	Tom đã ở đây trong một thời gian dài.
Tom is a good pilot.	Tom là một phi công giỏi.
Tom just does what feels natural.	Tom chỉ làm những gì cảm thấy tự nhiên.
Tom was there to help me.	Tom đã ở đó để giúp tôi.
Nothing will happen to you as long as you stay with me.	Sẽ không có gì xảy ra với bạn miễn là bạn ở bên tôi.
Tom is not cruel.	Tom không độc ác.
Tom has trouble dribbling the basketball.	Tom gặp khó khăn khi rê bóng rổ.
The snowman hasn't melted yet.	Người tuyết vẫn chưa tan.
How many liters of water does it take to fill a normal bathtub?	Cần bao nhiêu lít nước để đổ đầy một bồn tắm bình thường?
You can try.	Bạn có thể dùng thử.
Tom will stay with us until Monday.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi cho đến thứ Hai.
Why do they want to harm Tom?	Tại sao họ muốn làm hại Tom?
The planks are held together only by wood glue.	Các tấm ván được giữ với nhau chỉ bằng keo dán gỗ.
If you pull too hard, the chain will break.	Nếu bạn kéo quá mạnh, dây xích sẽ bị đứt.
I used to have three secretaries.	Tôi từng có ba thư ký.
Although Tom didn't want to, he was too polite to not invite Mary to his party.	Mặc dù Tom không muốn, nhưng anh ta quá lịch sự khi không mời Mary đến bữa tiệc của mình.
I obey.	Tôi vâng lời.
Tom denied that he said it.	Tom phủ nhận rằng anh ấy đã nói điều đó.
Tom tried not to react.	Tom cố gắng không phản ứng.
Almost everyone I know has been to Australia at least once.	Hầu như tất cả những người tôi biết đều đã từng đến Úc ít nhất một lần.
Tom rarely makes mistakes.	Tom không mấy khi mắc lỗi.
I think I can be there by 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể có mặt ở đó trước 2:30.
I don't want to fight Tom.	Tôi không muốn chống lại Tom.
Are you sure Tom is dead?	Bạn có chắc chắn Tom đã chết?
Tom told me that he thought Mary was stupid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật ngu ngốc.
Tom says he doesn't think Mary will let you do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ để bạn làm điều đó.
How long do you think we should wait for Tom?	Bạn nghĩ chúng ta nên đợi Tom bao lâu?
This camera is the one that Tom bought last Thursday.	Chiếc máy ảnh này là chiếc mà Tom đã mua vào thứ Năm tuần trước.
Tom said that he thought Mary was not very good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
I have never bought one of these before.	Tôi chưa bao giờ mua một trong những thứ này trước đây.
I can see myself reflected through the window.	Tôi có thể thấy mình được phản chiếu qua cửa sổ.
I thought you didn't know how to do anything.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không biết làm thế nào để làm bất cứ điều gì.
Tom has two daughters. 	Tom có ​​hai cô con gái.
Both of them have families.	Cả hai người đều đã có gia đình.
I was not able to finish my homework in time.	Tôi đã không thể hoàn thành bài tập về nhà kịp thời.
I hope you will be back soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại sớm.
I don't think I can get through this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể vượt qua điều này.
Where did you hear about us?	Bạn đã nghe về chúng tôi ở đâu?
Don't know if Tom will come tonight or not.	Không biết tối nay Tom có ​​đến hay không.
Tom has hired a detective.	Tom đã thuê một thám tử.
They toast and toast to their success.	Họ nâng ly và nâng ly chúc mừng thành công của họ.
Tom says he hopes Mary knows who she should avoid.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết người cô ấy nên tránh.
Tom froze in fear.	Tom sợ hãi cứng đờ.
Tom is the only one here who is allowed to do that.	Tom là người duy nhất ở đây được phép làm điều đó.
I don't think I'm ready for that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
Tom said Mary did it.	Tom nói Mary đã làm được điều đó.
Tom's parents locked him in the cellar.	Cha mẹ của Tom đã nhốt anh ta trong hầm.
Tom decided to solve his own problem.	Tom quyết định giải quyết vấn đề của riêng mình.
I used to like Tom a lot.	Tôi đã từng thích Tom rất nhiều.
Tom pleads guilty to all three murders.	Tom nhận tội cho cả ba vụ giết người.
I think I can explain that so you can understand.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giải thích điều đó để bạn có thể hiểu.
Tom said Mary looked drowsy.	Tom cho biết Mary trông có vẻ như đang buồn ngủ.
Tom's surgery will cost a small fortune.	Cuộc phẫu thuật của Tom sẽ tiêu tốn một tài sản nhỏ.
We shouldn't take Tom's advice.	Chúng ta không nên nghe theo lời khuyên của Tom.
Today's flight was difficult.	Chuyến bay hôm nay thật khó khăn.
What do you think is the best way to defuse their argument?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để xoa dịu lập luận của họ là gì?
Many people don't believe it.	Nhiều người không tin điều đó.
I think it will be fun.	Tôi nghĩ nó sẽ rất vui.
Tom is very different from all the other boys I know.	Tom rất khác với tất cả những cậu bé khác mà tôi biết.
Tom won't say anything.	Tom sẽ không nói gì cả.
It is possible that tomorrow Tom will be busy all day.	Có khả năng ngày mai Tom sẽ bận cả ngày.
Tom is a really cute kid.	Tom là một đứa trẻ thực sự dễ thương.
Tom plays tennis in the morning.	Tom chơi quần vợt vào buổi sáng.
I will return to the office.	Tôi sẽ trở lại văn phòng.
Tom turns out to be a thief.	Tom hóa ra là một tên trộm.
I am feeling disoriented.	Tôi đang cảm thấy mất phương hướng.
Poor Tom, isn't he?	Tom thật tội nghiệp, phải không?
Tom loves spending time outside.	Tom thích dành thời gian ở bên ngoài.
Tom hasn't told me why he has to.	Tom chưa nói cho tôi biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Tom didn't tell anyone they had to do it.	Tom không nói với ai rằng họ phải làm điều đó.
Tom will watch TV after dinner.	Tom sẽ xem TV sau bữa tối.
I have never had a beard.	Tôi chưa bao giờ để râu.
Tom has a history of drug abuse.	Tom có ​​tiền sử lạm dụng ma túy.
I grew up in a small town where everyone knew each other.	Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết nhau.
Don't let Tom do anything you consider unsafe.	Đừng để Tom làm bất cứ điều gì bạn cho là không an toàn.
Tom says he will leave soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi sớm.
I wouldn't be able to do it without someone's help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
The year after I graduated from college, I was finally able to find a job.	Năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học, cuối cùng tôi đã có thể tìm được việc làm.
This file is encrypted.	Tệp này đã được mã hóa.
Tom has a nice bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp đẹp.
Tom dyed his hair dark brown.	Tom nhuộm tóc màu nâu sẫm.
Tom told me that you play the trumpet very well.	Tom nói với tôi rằng bạn chơi kèn rất giỏi.
We locked the two sleeping bags together to form one large sleeping bag.	Chúng tôi khóa hai túi ngủ lại với nhau để tạo thành một túi ngủ lớn.
Let's go see Tom dance.	Hãy đi xem Tom nhảy.
Do you know how Tom got this information?	Bạn có biết làm thế nào Tom lấy được thông tin này không?
I'm younger than you.	Tôi trẻ hơn bạn.
I know Tom is not a teenager anymore.	Tôi biết Tom không còn là một thiếu niên nữa.
Tom said he doesn't think Mary can cook Chinese food.	Tom cho biết anh không nghĩ Mary biết nấu món ăn Trung Quốc.
You'd better get some rest.	Tốt hơn là bạn nên nghỉ ngơi một chút.
Tom has never been this bad.	Tom chưa bao giờ tệ như vậy.
Tom changed his password.	Tom đã thay đổi mật khẩu của mình.
Don't tell Tom what I just told you.	Đừng nói với Tom những gì tôi vừa nói với bạn.
I know I shouldn't do it today.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay.
There was no milk left.	Không còn một chút sữa nào.
You are yourself. 	Bạn là chính bạn.
No one will help you.	Không ai sẽ giúp bạn.
I am not a fascist.	Tôi không phải là người theo chủ nghĩa phát xít.
Tom's offer was rejected.	Đề nghị của Tom đã bị từ chối.
Looks like you're scared.	Có vẻ như bạn đang sợ hãi.
Can you tell Tom I'll call him later?	Bạn có thể nói với Tom rằng tôi sẽ gọi cho anh ấy sau không?
I don't think you understand me.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu tôi.
Tom needs to go home.	Tom cần phải về nhà.
We hope that one day we will be able to do that.	Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
They were locked.	Họ đã bị khóa.
I can't stop laughing at this video.	Tôi không thể ngừng cười với video này.
Tom paused there for a second.	Tom dừng lại ở đó một giây.
Tom tries to jump over the ditch.	Tom cố gắng nhảy qua mương.
I think Tom will not be happy here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hạnh phúc ở đây.
I'm sorry I misunderstood you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm bạn.
You will be busy tomorrow.	Ngày mai bạn sẽ bận.
I was taken to the cleaners.	Tôi đã được đưa đến những người làm sạch.
I don't feel like doing this now.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều này bây giờ.
Tom is afraid of being caught by the enemy.	Tom sợ bị kẻ thù bắt.
There's no reason to be ashamed of that.	Không có lý do gì để phải xấu hổ vì điều đó.
You are the one who acted inappropriately.	Bạn là người đã hành động không phù hợp.
I don't want to make a fuss.	Tôi không muốn gây ồn ào.
Tom is not with his son.	Tom không ở với con trai của anh ấy.
I don't even know if Tom is still alive.	Tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​còn sống hay không.
What's next to the door?	Cái gì bên cạnh cửa?
Count me if that's what you're up to.	Hãy đếm cho tôi nếu đó là những gì bạn định làm.
What do you like to do when you are not studying?	Bạn thích làm gì khi không học?
Tom was my best friend when I was in high school.	Tom là bạn thân nhất của tôi khi tôi còn học trung học.
I think we can do it if we try.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được điều đó nếu chúng tôi cố gắng.
Tom is not on the balcony.	Tom không ở trên ban công.
I don't have a car and neither does Tom.	Tôi không có ô tô và Tom cũng không.
I don't think Tom has much time.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều thời gian.
Tom tells Mary that he has nothing to do.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có việc gì phải làm.
Tom applied gel to his hair.	Tom bôi gel lên tóc.
This one was designed by Tom Jackson.	Cái này được thiết kế bởi Tom Jackson.
The plane flew at an altitude of 3,000 meters.	Máy bay đã bay ở độ cao 3.000 mét.
Tom says he doesn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
She aspires to become an interior decorator.	Cô có nguyện vọng trở thành một nhà trang trí nội thất.
That promise was never fulfilled.	Lời hứa đó đã không bao giờ được thực hiện.
Next is Tom.	Tiếp theo là Tom.
I just left Tom a message.	Tôi chỉ để lại cho Tom một tin nhắn.
Is there anyone at the station to meet you?	Có ai ở nhà ga để gặp bạn không?
Obviously, there's a problem.	Rõ ràng, có một vấn đề.
When does Tom usually eat?	Tom thường ăn khi nào?
Tom just told Mary what she needed to know.	Tom chỉ nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
I thought it would be fun to go to Australia and visit Tom.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất vui nếu đến Úc và thăm Tom.
I wish I didn't have to do this every day.	Tôi ước tôi không phải làm điều này mỗi ngày.
Don't let them scare you.	Đừng để chúng làm bạn sợ hãi.
I think Tom might be seeing someone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang nhìn thấy ai đó.
That's my number one question.	Đó là câu hỏi số một của tôi.
I think you should take that job in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nhận công việc đó ở Boston.
We wish Tom every success.	Chúng tôi chúc Tom thành công.
Tom spilled milk.	Tom làm đổ sữa.
I wish you would be a little more quiet.	Tôi ước bạn sẽ im lặng hơn một chút.
We all know that you are angry.	Tất cả chúng tôi đều biết rằng bạn đang tức giận.
Tom hasn't eaten for three days.	Tom đã không ăn trong ba ngày.
The point of the game is that it has no points.	Điểm của trò chơi là nó không có điểm.
I think I have enough money to retire.	Tôi nghĩ rằng tôi có đủ tiền để nghỉ hưu.
Did Tom say why Mary came to Boston?	Tom có ​​nói tại sao Mary đến Boston không?
Tom doesn't want to take any chances.	Tom không muốn có bất kỳ cơ hội nào.
I want Tom to buy a birthday present for Mary.	Tôi muốn Tom mua một món quà sinh nhật cho Mary.
I am very satisfied with it.	Tôi rất hài lòng với nó.
Tom won't buy that for you.	Tom sẽ không mua cái đó cho bạn.
Tom warned us not to do that.	Tom đã cảnh báo chúng tôi không nên làm điều đó.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
Tom doesn't need to do this.	Tom không cần phải làm điều này.
If you've never been to Australia, you won't meet Tom.	Nếu bạn chưa bao giờ đến Úc, bạn sẽ không gặp Tom.
Tom says he still doesn't have everything he needs.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa có mọi thứ anh ấy cần.
I think Tom isn't sure that's what he needs to do.	Tôi nghĩ rằng Tom không chắc đó là điều anh ấy cần làm.
You don't like girls?	Bạn không thích con gái?
Tom and Mary no longer eat out as often as they used to.	Tom và Mary không còn đi ăn ngoài thường xuyên như trước nữa.
I will stay here.	Tôi sẽ ở lại đây.
I don't know why Tom and Mary are fighting.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary lại đánh nhau.
I didn't know you planned to do it so soon.	Tôi không biết bạn đã lên kế hoạch làm điều đó sớm như vậy.
I'm so hungry I could eat a horse.	Tôi đói quá tôi có thể ăn một con ngựa.
Start from scratch and tell me everything that happened.	Bắt đầu từ đầu và kể cho tôi mọi thứ đã xảy ra.
Tom is short and fat.	Tom béo lùn.
Tom said that he bought his ticket online.	Tom nói rằng anh ấy đã mua vé trực tuyến.
Tom works at a fast food restaurant.	Tom làm việc tại một nhà hàng thức ăn nhanh.
Tom wasn't completely honest with me.	Tom không hoàn toàn thành thật với tôi.
Seems like a long way from here to town.	Có vẻ như một chặng đường dài từ đây đến thị trấn.
I think Tom is thirsty.	Tôi nghĩ rằng Tom đang khát.
Today's lesson is longer than usual.	Bài học hôm nay dài hơn bình thường.
I will have to endure loneliness while you are away.	Tôi sẽ phải cam chịu cô đơn khi bạn đi vắng.
Aren't you going to join me?	Bạn không định tham gia cùng tôi sao?
Tom asked Mary if he could borrow her bicycle.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn xe đạp của cô ấy không.
She was asked to convince him to let her son paint the house.	Cô được yêu cầu thuyết phục anh ta để con trai mình sơn nhà.
Fireworks explode by accident.	Pháo nổ một cách tình cờ.
Tom had his left leg amputated.	Tom bị cắt cụt chân trái.
Whatever you do, don't tell Tom you're going to do it.	Dù bạn làm gì, đừng nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
I think Tom will be busy.	Tôi nghĩ Tom sẽ bận.
Tom says he feels much better today than he did yesterday.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hôm nay tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
I will be back in Australia in October.	Tôi sẽ trở lại Úc vào tháng Mười.
You can't give up on Tom.	Bạn không thể từ bỏ Tom.
I know that Tom is in the reading room.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng đọc sách.
Tom made that clear.	Tom đã làm rõ điều đó.
My parents wouldn't let me go to Boston with Tom.	Bố mẹ tôi không cho tôi đến Boston với Tom.
We were not surprised at all.	Chúng tôi không ngạc nhiên chút nào.
It's hard to cook for Tom because he's so picky.	Thật khó để nấu ăn cho Tom vì anh ấy rất cầu kỳ.
I will fly to Australia.	Tôi sẽ bay đến Úc.
Tom doesn't want to go back to Boston.	Tom không muốn trở lại Boston.
That sounds exactly like Tom to me.	Điều đó nghe giống hệt Tom đối với tôi.
Tom didn't even knock on the door.	Tom thậm chí không thèm gõ cửa.
I will remember that somewhat.	Tôi sẽ nhớ điều đó phần nào.
It is better to be born lucky than to be born rich.	Tốt hơn là sinh ra may mắn hơn là sinh ra giàu có.
I don't think that should embarrass you.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ làm bạn xấu hổ.
I've never lived anywhere but Boston.	Tôi chưa từng sống ở đâu ngoài Boston.
Tom and Mary want to know what's going on.	Tom và Mary muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom needs to tell Mary not to.	Tom cần phải nói với Mary đừng làm vậy.
I came to the conclusion that I was deceived.	Tôi đi đến kết luận rằng tôi đã bị lừa dối.
Where is the luggage carrier?	Xe chở hành lý ở đâu?
Tom is sleepy.	Tom đang buồn ngủ.
Do you really think that Tom had nothing to do with what happened?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không liên quan gì đến những gì đã xảy ra không?
A real man doesn't need to swear.	Một người đàn ông thực sự không cần phải thề.
I don't want any of my friends to know that I've been in prison.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng tôi đã từng ở trong tù.
Tom said Mary did it.	Tom nói Mary đã làm được điều đó.
Tom was able to find his hat.	Tom đã có thể tìm thấy chiếc mũ của mình.
Tom says he knows Mary is having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh biết Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I don't think I can convince Tom to sing for us.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục Tom hát cho chúng tôi nghe.
A team of medical staff is on duty.	Một đội nhân viên y tế đang túc trực.
Tom doesn't have to convince me.	Tom không cần phải thuyết phục tôi.
I have a bump on the back of my head.	Tôi có một vết sưng ở phía sau đầu của tôi.
It's your fault that I'm crippled.	Đó là lỗi của bạn mà tôi què quặt.
Tom rolled out of bed.	Tom lăn ra khỏi giường.
I think Tom already knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I am a sports fanatic.	Tôi là một tín đồ thể thao.
Tom was involved in a car accident.	Tom đã tham gia vào một vụ tai nạn xe hơi.
Tom has decided to become a chef.	Tom đã quyết định trở thành một đầu bếp.
Tom said he thought I might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom feels jealous.	Tom cảm thấy ghen tị.
Tom's parents stay together only for the sake of the children.	Cha mẹ của Tom chỉ ở với nhau vì lợi ích của bọn trẻ.
We are waiting for Tom to arrive.	Chúng tôi đang đợi Tom đến.
Mary kissed her husband's cheek.	Mary hôn má chồng.
I know Tom doesn't know Mary knows how to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary biết cách làm điều đó.
I started to sweat.	Tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
Tom almost got away with it.	Tom gần như thoát khỏi nó.
I don't know what to think.	Tôi không biết phải nghĩ gì.
Do you remember 2013?	Bạn có nhớ năm 2013 không?
Tom wanted to apologize to Mary, but he didn't get the chance.	Tom muốn xin lỗi Mary, nhưng anh không có cơ hội.
I haven't actually told Tom yet.	Tôi chưa thực sự nói với Tom.
I don't think Tom wants to go swimming with me.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đi bơi với tôi.
I've always wanted to learn to play the drums.	Tôi luôn muốn học chơi trống.
Tom doesn't meditate.	Tom không thiền.
You have been brainwashed.	Bạn đã bị tẩy não.
Tom was mauled by a bear.	Tom bị gấu vồ.
Tom Jackson wrote and directed this film.	Tom Jackson đã viết và đạo diễn bộ phim này.
Tom says he thinks Mary will be the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom is a shrewd businessman.	Tom là một doanh nhân khôn ngoan.
Maybe Tom is sick in bed.	Có lẽ Tom đang ốm trên giường.
I am no more foolish than you.	Tôi không dại gì hơn bạn.
I want to know where Tom is.	Tôi muốn biết Tom đang ở đâu.
I cannot read the letter.	Tôi không thể đọc lá thư.
Can you speak louder? 	Bạn có thể nói to hơn không?
I'm hard of hearing.	Tôi khó nghe.
I am a terrible loser.	Tôi là một kẻ thất bại tồi tệ.
Mary is at home with her husband.	Mary ở nhà với chồng.
Tom probably won't come back.	Tom có ​​thể sẽ không quay lại.
Tom talks to almost everyone he walks on.	Tom nói chuyện với hầu hết mọi người anh ấy đi trên đường.
I know you'll kiss Tom.	Tôi biết bạn sẽ hôn Tom.
The cat purred and rubbed against Tom's leg.	Con mèo kêu gừ gừ cọ vào chân Tom.
Tom is willing to help us do that.	Tom sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
I went to Australia in 2013.	Tôi đã đến Úc vào năm 2013.
Have you told Tom's mother yet?	Bạn đã nói với mẹ của Tom chưa?
There was a strong smell of marijuana in the air.	Có một mùi cần sa nồng nặc trong không khí.
Tom took care of my dog ​​while I was traveling in Australia.	Tom đã chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi du lịch ở Úc.
We didn't give up.	Chúng tôi đã không bỏ cuộc.
You will never guess where I am.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được tôi đang ở đâu.
They are being arrested.	Họ đang bị bắt.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Tom was there when it happened.	Tom đã ở đó khi nó xảy ra.
I will be there tomorrow morning.	Tôi sẽ đến đó vào sáng mai.
I've been thinking a lot about you.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bạn.
Tom and Mary often dine with us.	Tom và Mary thường dùng bữa với chúng tôi.
Tom is skating with Mary.	Tom đang trượt băng với Mary.
Tom bought a pony for his son.	Tom đã mua một chú ngựa con cho con trai mình.
This is where the fun begins.	Đây là nơi mà niềm vui bắt đầu.
The ending is probably unnecessary.	Phần kết có lẽ không cần thiết.
I don't have enough money to buy everything you ask me to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ mà bạn yêu cầu tôi mua.
Not even Tom did.	Ngay cả Tom cũng không làm vậy.
I know Tom won't do what we ask.	Tôi biết Tom sẽ không làm những gì chúng tôi yêu cầu.
I won't ask you to do that.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
I cannot find it.	Tôi không thể tìm ra nó.
I know very few people who can speak French.	Tôi biết rất ít người có thể nói tiếng Pháp.
Tom knows about Mary's past.	Tom biết về quá khứ của Mary.
Tom thinks Mary will be afraid.	Tom nghĩ Mary sẽ sợ.
Tom left his wife for Mary.	Tom bỏ vợ cho Mary.
I don't like ironing.	Tôi không thích ủi đồ.
If you keep doing it that way, you will probably get killed.	Nếu bạn tiếp tục làm theo cách đó, bạn có thể sẽ bị giết.
I didn't know that Tom broke up with his girlfriend.	Tôi không biết rằng Tom đã chia tay bạn gái của mình.
I don't think it's convincing.	Tôi không nghĩ nó thuyết phục.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
I don't think you can convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom thinks he is a good driver.	Tom nghĩ anh ấy là một người lái xe tốt.
Tom is a compassionate man.	Tom là người từ bi.
I'm not old enough to do it alone.	Tôi không đủ lớn để làm điều đó một mình.
I suspect that Tom and Mary were sick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã bị bệnh.
You could have done what you wanted, right?	Bạn đã có thể làm những gì bạn muốn, phải không?
I defended myself as best I could.	Tôi đã tự bảo vệ mình tốt nhất có thể.
I couldn't find the word I was looking for in the dictionary.	Tôi không tìm thấy từ tôi đang tìm kiếm trong từ điển.
This book deals with the invasion of the Romans.	Cuốn sách này đề cập đến cuộc xâm lược của người La Mã.
You used to be a heroin addict, right?	Bạn đã từng là một người nghiện heroin, phải không?
Tom wasn't sure Mary wanted him to do that.	Tom không chắc Mary muốn anh làm điều đó.
It was a wonderful night.	Đó là một đêm tuyệt vời.
I think Tom might be punished if he did.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
Tom is almost as tall as me.	Tom cao gần bằng tôi.
Tom drew his sword.	Tom rút kiếm.
I love my new apartment because it's so close to the station.	Tôi yêu căn hộ mới của mình vì nó rất gần nhà ga.
You did not answer my question.	Bạn đã không trả lời câu hỏi của tôi.
Tom entered the back door.	Tom bước vào cửa trở lại.
Tom can't sleep without a night light.	Tom không thể ngủ nếu không có đèn ngủ.
Everyone is laughing at us.	Mọi người đang cười chúng tôi.
Tom's condition is not serious.	Tình trạng của Tom không nghiêm trọng.
I know that Tom is Mary's brother, not her boyfriend.	Tôi biết rằng Tom là anh trai của Mary, không phải bạn trai của cô ấy.
I don't want Tom to wait.	Tôi không muốn Tom phải đợi.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
I don't know why I feel like this.	Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy như thế này.
I'll try to convince Tom to do it today.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó hôm nay.
Store the broom in the broom cupboard.	Hãy cất cái chổi quét rác vào tủ đựng chổi.
I've been thinking about going to Australia next month.	Tôi đã nghĩ về việc đi Úc vào tháng tới.
The audience cheered.	Khán giả hò reo cổ vũ.
Tom saw that something was wrong.	Tom thấy rằng có điều gì đó không ổn.
Tom injured his leg.	Tom bị thương ở chân.
Your friends don't seem very smart.	Bạn bè của bạn có vẻ không thông minh cho lắm.
I don't have Tom's money.	Tôi không có tiền của Tom.
Life in the country is not always peaceful.	Cuộc sống trong nước không phải lúc nào cũng yên bình.
I hope Tom won't be mad at me.	Tôi hy vọng Tom sẽ không giận tôi.
Tom was in the same class as me in elementary school.	Tom học cùng lớp với tôi ở trường tiểu học.
Tom and Mary are very curious.	Tom và Mary rất tò mò.
Did anyone call Tom?	Có ai gọi cho Tom không?
What does Tom do now?	Tom làm gì bây giờ?
Soon winter will come.	Không lâu nữa sẽ đến mùa đông.
Tom forgot his own birthday.	Tom đã quên sinh nhật của chính mình.
You must be polite to your elders.	Bạn phải lịch sự với người lớn tuổi của bạn.
Are you sure the person you see is Tom?	Bạn có chắc người bạn nhìn thấy là Tom?
It was fun to watch Tom do it.	Thật vui khi xem Tom làm điều đó.
Tom will have to do it alone.	Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom stood beside Mary.	Tom đứng cạnh Mary.
I have stumbled.	Tôi đã vấp ngã.
What is the good news?	Tin vui là gì?
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
There is a sparrow on the windowsill.	Có một con chim sẻ trên bậu cửa sổ.
Tom has been charged with assault and battery.	Tom đã bị buộc tội tấn công và pin.
I think Tom didn't understand.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không hiểu.
I don't like rum.	Tôi không thích rượu rum.
What do Tom and Mary have to do?	Tom và Mary phải làm gì?
I know Tom won't be able to do it very well.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó rất tốt.
The fire started in the bathroom.	Ngọn lửa bắt đầu trong nhà tắm.
Tom can say whatever he wants.	Tom có ​​thể nói bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom and Mary are smiling at each other.	Tom và Mary đang mỉm cười với nhau.
Tom is eating a chicken sandwich.	Tom đang ăn sandwich gà.
I don't love Mary.	Tôi không yêu Mary.
The transformation is very impressive.	Sự biến đổi rất ấn tượng.
I'm afraid it won't be that easy.	Tôi e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
We don't see Tom as often as we used to.	Chúng tôi không gặp Tom thường xuyên như trước nữa.
Can you really love someone you've never met?	Bạn có thể thực sự yêu một người mà bạn chưa từng gặp?
I know Tom won't do that again.	Tôi biết Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom seems to enjoy offending people.	Tom có ​​vẻ thích xúc phạm mọi người.
Tom is only three years older than me.	Tom chỉ hơn tôi ba tuổi.
Tom doesn't have all of that.	Tom không có tất cả những thứ đó.
I know Tom misses you.	Tôi biết Tom nhớ bạn.
I don't have a ticket.	Tôi không có vé.
I don't have anything else I need to do today.	Tôi không có bất cứ điều gì khác tôi cần phải làm ngày hôm nay.
Tom is doing better, isn't he?	Tom đang làm tốt hơn, phải không?
Your timing is perfect.	Thời gian của bạn là hoàn hảo.
Tom was the one who asked Mary to do it.	Tom là người đã yêu cầu Mary làm điều đó.
I just don't want Tom to get hurt.	Tôi chỉ không muốn Tom bị thương.
I want to take a few days off next week.	Tôi muốn nghỉ một vài ngày vào tuần tới.
Tom hopes he can get his children back.	Tom hy vọng anh có thể nhận lại các con của mình.
I think Tom didn't go to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không đến Úc.
Tom doesn't really care what Mary wants.	Tom không thực sự quan tâm Mary muốn gì.
She beat him to death with a golf club.	Cô ấy đã đánh chết anh ta bằng một cây gậy đánh gôn.
Air is a mixture of gases that we cannot see.	Không khí là một hỗn hợp của các chất khí mà chúng ta không thể nhìn thấy được.
I know something really cool that we can do tomorrow.	Tôi biết điều gì đó thực sự thú vị mà chúng ta có thể làm vào ngày mai.
Tom's stomach growled.	Bụng Tom réo lên.
I don't like wearing other people's clothes.	Tôi không thích mặc quần áo của người khác.
I can't see Tom doing anything like that.	Tôi không thể thấy Tom làm bất cứ điều gì như vậy.
She asked the man at the hotel desk to get her number.	Cô ấy đã yêu cầu người đàn ông ở bàn khách sạn lấy số cho cô ấy.
Tom tries to blame Mary.	Tom cố gắng đổ lỗi cho Mary.
I haven't seen much of that.	Tôi đã không nhìn thấy nhiều điều đó.
Tom wants to swim.	Tom muốn bơi.
Tom and Mary raise rabbits for meat.	Tom và Mary nuôi thỏ để lấy thịt.
Why did Tom do that today?	Tại sao Tom lại làm như vậy hôm nay?
How is the spiced pudding?	Bánh pudding gia vị thế nào?
Tom started singing along.	Tom bắt đầu hát theo.
Tom has a javelin.	Tom có ​​một cây lao.
I'm glad it makes you happy.	Tôi rất vui vì nó làm cho bạn hạnh phúc.
That's exactly what I wanted to say.	Đó chính xác là những gì tôi muốn nói.
I'm working on Tom's car.	Tôi đang làm việc trên xe của Tom.
Tom should tell Mary that she needs to do it.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is an old acquaintance of mine.	Tom là một người quen cũ của tôi.
Don't want to come to Boston with us?	Bạn không muốn đến Boston với chúng tôi?
Tom wants to see me.	Tom muốn gặp tôi.
Tom wants his day in court.	Tom muốn ngày của mình tại tòa án.
Tom and Mary had a shotgun wedding.	Tom và Mary đã có một đám cưới bằng súng ngắn.
Tom thinks some of his friends might do the same.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm như vậy.
Tom had never experienced anything like this before.	Tom chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế này trước đây.
If you don't like dreaming, buy something else.	Nếu bạn không thích mơ, hãy mua thứ khác.
I'm really glad I was able to do that.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã có thể làm được điều đó.
They say money can't buy happiness.	Họ nói tiền không mua được hạnh phúc.
Honestly, I'm tired of violent movies.	Nói thật là tôi chán phim bạo lực.
If you don't want to do that, that's okay.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, không sao cả.
Tom tells Mary that it's her turn to wash the dishes.	Tom nói với Mary rằng đến lượt cô ấy rửa bát.
Tom decided to do this.	Tom đã quyết định làm điều này.
Tom will never win again.	Tom sẽ không bao giờ giành chiến thắng nữa.
Why can boys do it, but girls can't?	Tại sao con trai làm được điều đó, còn con gái thì không?
I have permission to use the dictionary when you leave the room.	Tôi có quyền sử dụng từ điển khi bạn ra khỏi phòng.
Tom is not likely to come.	Tom không có nhiều khả năng đến.
I just want to know Tom is safe.	Tôi chỉ muốn biết Tom vẫn an toàn.
I heard that you are a good tennis player.	Tôi nghe nói rằng bạn là một người chơi quần vợt giỏi.
I don't think tomorrow I will come as early as today.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ đến sớm như ngày hôm nay.
This is not our station.	Đây không phải là trạm của chúng tôi.
Tom said he didn't want to ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn yêu cầu Mary làm điều đó.
That umbrella looks like the one I found on the bus.	Chiếc ô đó trông giống như chiếc ô mà tôi tìm thấy trên xe buýt.
Tom feels a bit stupid.	Tom cảm thấy mình hơi ngu ngốc.
Tom will be gone all day.	Tom sẽ ra đi cả ngày.
What do you have against Tom?	Bạn có gì để chống lại Tom?
I didn't know I was cheated.	Tôi không biết mình đã bị lừa.
Tom drives Mary crazy.	Tom khiến Mary phát điên.
Tom threw something at Mary.	Tom ném thứ gì đó vào Mary.
Tom says he needs to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng cần phải làm điều đó.
I asked Tom to come.	Tôi yêu cầu Tom đến.
Why don't you ask Tom for advice?	Tại sao bạn không hỏi Tom một lời khuyên?
You don't know how many times I've heard that.	Bạn không biết tôi đã nghe điều đó bao nhiêu lần.
We hope that Tom does well.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom làm tốt.
Tom and Mary sat side by side on the train.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau trên tàu.
I stay in bed all day instead of going to work.	Tôi ở trên giường cả ngày thay vì đi làm.
Let's play dodge the ball.	Hãy chơi né bóng.
How often do you use the computer?	Bạn thường sử dụng máy tính như thế nào?
I want someone to help Tom.	Tôi muốn ai đó giúp Tom.
Tom says there is nothing he can do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì được.
I couldn't resist anymore.	Tôi không thể cưỡng lại được nữa.
Tom seems to be depressed by what happened.	Tom dường như bị trầm cảm bởi những gì đã xảy ra.
I'm used to working with Tom.	Tôi đã quen với việc làm việc với Tom.
We know you're busy.	Chúng tôi biết bạn đang bận.
"Are you ready to go?" 	"Bạn đã sãn sàng đi chưa?"
"Not yet. Please wait a moment."	"Vẫn chưa. Vui lòng đợi một chút."
Tom is not aggressive.	Tom không hung dữ.
Tom stole a lot of money from Mary.	Tom đã lấy trộm rất nhiều tiền từ Mary.
I'm not bothering you, am I?	Tôi không làm phiền bạn, phải không?
I need someone to do it for me.	Tôi cần nhờ ai đó làm điều đó cho tôi.
That would be a murder.	Đó sẽ là một vụ giết người.
I know Tom won't help Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
I think Tom is out on the porch talking to Mary.	Tôi nghĩ Tom đang ở ngoài hiên nói chuyện với Mary.
I'm glad it turned out that way.	Tôi rất vui vì nó đã diễn ra theo cách đó.
Tom and Mary sipped their tea in silence.	Tom và Mary nhấp ngụm trà trong im lặng.
Tom, Mary, John and Alice all looked happy.	Tom, Mary, John và Alice đều trông rất vui.
Tom says he didn't know that Mary would eventually do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng cuối cùng Mary sẽ làm điều đó.
I know that Tom doesn't care.	Tôi biết rằng Tom không quan tâm.
I asked Tom how much he weighs.	Tôi hỏi Tom anh ấy nặng bao nhiêu.
Who told you I'm not Canadian?	Ai nói với bạn rằng tôi không phải là người Canada?
Tom is not Mary's biological father.	Tom không phải là cha ruột của Mary.
Tom just returned from Australia today.	Tom vừa trở về từ Úc hôm nay.
I'm sorry I didn't call.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi.
You have compassion.	Bạn có lòng trắc ẩn.
Do you think Tom will come to the party?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến bữa tiệc?
Tom doesn't go hunting.	Tom không đi săn.
We don't know what Tom took.	Chúng tôi không biết Tom đã lấy gì.
I'm eating french fries.	Tôi đang ăn khoai tây chiên.
Tom set the alarm clock at 2:30.	Tom đặt đồng hồ báo thức lúc 2:30.
You shouldn't be here in this room.	Bạn không nên ở đây trong căn phòng này.
That's the building where my dad works.	Đó là tòa nhà nơi bố tôi làm việc.
Maybe Tom came here when he was a boy.	Có thể là Tom đã đến đây khi anh ấy còn là một cậu bé.
Tom bought a book.	Tom đã mua một cuốn sách.
The militia was called out.	Lực lượng dân quân đã được gọi ra.
Do you like archery?	Bạn có thích bắn cung không?
Tom says he has never seen anything like this before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I would take that as a compliment.	Tôi sẽ coi đó là một lời khen.
You didn't expect something to happen?	Bạn không mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra?
Tom didn't call me as promised.	Tom đã không gọi cho tôi như đã hứa.
That's what we should focus on right now.	Đó là điều chúng ta nên tập trung vào lúc này.
Let's not start until Tom gets here.	Hãy không bắt đầu cho đến khi Tom đến đây.
Tom likes to do it whenever he's in Australia.	Tom thích làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy ở Úc.
Tom is sunbathing on the pier.	Tom đang tắm nắng trên bến tàu.
Tom is my French teacher.	Tom là giáo viên tiếng Pháp của tôi.
Tom thinks Mary is the prettiest girl in his class.	Tom nghĩ Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của anh ấy.
Can I extend my stay by one night?	Tôi có thể kéo dài thời gian lưu trú thêm một đêm không?
I'm here tonight as a friend.	Tôi ở đây tối nay với tư cách là một người bạn.
I didn't expect to play in today's match.	Tôi đã không mong đợi để chơi trong trận đấu ngày hôm nay.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Tom is a small person, isn't he?	Tom là một người nhỏ, phải không?
I hope that someone will do it for us.	Tôi hy vọng rằng ai đó sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Furniture covered with dust.	Đồ đạc bám đầy bụi.
I haven't seen you in years.	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều năm.
I was engaged twice.	Tôi đã đính hôn hai lần.
I lived in Boston before.	Tôi đã sống ở Boston trước đây.
I did not get up early.	Tôi đã không dậy sớm.
Tom is trying to trick me.	Tom đang cố lừa tôi.
Tom reached for a pen.	Tom với lấy một cây bút.
Tom is not very frugal.	Tom không phải là rất thanh đạm.
I don't live far from where I work.	Tôi không sống xa nơi tôi làm việc.
Maybe Tom will do it too.	Có lẽ Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom wasn't caught cheating, but everyone knew he was cheating.	Tom không bị bắt quả tang gian lận, nhưng mọi người đều biết rằng anh ta đã gian lận.
Who will take me to the airport?	Ai sẽ đưa tôi đến sân bay?
I just moved to Boston and I don't know anyone here yet.	Tôi vừa chuyển đến Boston và tôi chưa biết ai ở đây.
Tom is pitiful.	Tom thật đáng thương.
I'm not the only one to fail.	Tôi không phải là người duy nhất thất bại.
Please don't complain.	Xin đừng phàn nàn.
I don't like going out alone at night.	Tôi không thích đi ra ngoài một mình vào ban đêm.
I have one of these.	Tôi có một trong số này.
We are geniuses.	Chúng tôi là thiên tài.
We're still not done with what we have to do.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành những gì chúng tôi phải làm.
You may not get another chance to do it.	Bạn có thể không có cơ hội khác để làm điều đó.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
What is the best fertilizer for tomatoes?	Phân bón tốt nhất cho cà chua là gì?
Obviously Tom wouldn't refuse to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã thô lỗ.
Sioux signed a treaty with the government in 1868.	Sioux đã ký một hiệp ước với chính phủ vào năm 1868.
I think Tom should tell you.	Tôi nghĩ Tom nên nói với bạn.
Where do I come from, people don't do such things.	Tôi đến từ đâu, người ta không làm những việc như vậy.
I wonder if Tom has ever accepted Mary's offer.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ chấp nhận lời đề nghị của Mary chưa.
I'm sorry to have to bother you again.	Tôi xin lỗi khi phải làm phiền bạn một lần nữa.
We all love Tom.	Tất cả chúng ta đều yêu Tom.
I don't think this is what you think.	Tôi không nghĩ đây là những gì bạn nghĩ.
Tom would probably tell Mary he couldn't do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
You've done your homework, haven't you?	Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà của mình, phải không?
Tom wants his mother to be well taken care of.	Tom muốn mẹ mình được chăm sóc chu đáo.
Tom says he wants to buy Mary a fur coat.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua cho Mary một chiếc áo khoác lông thú.
These chairs are Tom's and mine.	Những chiếc ghế này là của Tom và của tôi.
Tom seemed reluctant to do it for Mary.	Tom dường như miễn cưỡng làm điều đó cho Mary.
I think Tom needs to do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom sliced ​​the turkey.	Tom thái miếng gà tây.
Why are you looking at Tom?	Tại sao bạn lại nhìn Tom?
Tom would probably volunteer to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ tình nguyện làm điều đó.
Tom is a creature of habit.	Tom là một sinh vật có thói quen.
I know Tom is a little weird.	Tôi biết Tom hơi lạ.
I wonder why Tom doesn't do it alone.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm điều đó một mình.
Tom barely had time to react.	Tom hầu như không có thời gian để phản ứng.
Tom won't buy a camera.	Tom sẽ không mua một chiếc máy ảnh.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
I think I've done that before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều đó trước đây.
Tom needed to make a quick decision.	Tom cần phải quyết định nhanh chóng.
I know Tom doesn't know why you should.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn nên làm như vậy.
I hope you're not too angry.	Tôi hy vọng bạn không quá tức giận.
I gave money to Tom.	Tôi đã đưa tiền cho Tom.
Tom heard the message on his answering machine.	Tom đã nghe tin nhắn trên máy trả lời tự động của mình.
Try to see it from my point of view.	Hãy thử nhìn nó theo quan điểm của tôi.
When the excitement subsided, the discussion resumed.	Khi sự phấn khích lắng xuống, cuộc thảo luận lại tiếp tục.
One should not worry about what people will say.	Người ta không nên lo lắng về những gì mọi người sẽ nói.
I think Tom needs to do it again.	Tôi nghĩ Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
I think we can discuss this as adults.	Tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận về điều này như những người trưởng thành.
Tom is not afraid.	Tom không sợ hãi.
Tom and I are glad we weren't the only ones who had to.	Tom và tôi rất vui vì chúng tôi không phải là những người duy nhất phải làm điều đó.
Tom often drinks coffee.	Tom thường uống cà phê.
I promise I won't forget to do it.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không quên làm điều đó.
Doing that will be a lot easier than you think.	Làm điều đó sẽ dễ dàng hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Tom got off at the next station.	Tom xuống ở trạm tiếp theo.
You can raise your hand and ask a question.	Bạn có thể giơ tay và đặt một câu hỏi.
I'm busy, but Tom isn't.	Tôi bận, nhưng Tom thì không.
I know Tom is biased.	Tôi biết Tom có ​​thành kiến.
You are a professional, and I am an amateur.	Bạn là một người chuyên nghiệp, còn tôi là một người nghiệp dư.
I don't want to sit next to Tom.	Tôi không muốn ngồi bên cạnh Tom.
I did not notice.	Tôi không để ý.
Tom was able to protect Mary.	Tom đã có thể bảo vệ Mary.
Tom told me this was going to happen.	Tom nói với tôi điều này sẽ xảy ra.
I know that Tom did it on Monday.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is not sick.	Tom không bị ốm.
Tom and Mary are going to climb Mount Fuji next summer.	Tom và Mary sẽ leo núi Phú Sĩ vào mùa hè tới.
Listening to you sing, people can recognize you as a girl.	Nghe bạn hát, người ta có thể nhận ra bạn là một cô gái.
The barn is next to the tavern.	Chuồng bò nằm cạnh quán rượu.
Tom's resume is impressive.	Lý lịch của Tom rất ấn tượng.
Tom may come later.	Tom có ​​thể đến sau.
Tom says he wants Mary to stay.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary ở lại.
Now she is better off than when she was young.	Bây giờ cô ấy đã khá giả hơn so với khi cô ấy còn trẻ.
The boy lost his ear in a street fight.	Cậu bé bị mất tai trong một vụ đánh nhau trên đường phố.
Tom has been in Australia for a long time.	Tom đã ở Úc một thời gian dài.
You were hoping to go to Australia with Tom, right?	Bạn đã hy vọng được đến Úc với Tom, phải không?
My father is a heavy smoker.	Cha tôi là một người nghiện thuốc lá nặng.
I suspect Tom and Mary planned to do that tomorrow.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
You're making a big mistake, aren't you?	Bạn đang mắc một sai lầm lớn, phải không?
Tom certainly doesn't need Mary's help.	Tom chắc chắn không cần sự giúp đỡ của Mary.
I still don't want to do that.	Tôi vẫn không muốn làm điều đó.
The nurse fell in love with one of her patients.	Cô y tá đã yêu một trong những bệnh nhân của mình.
Tom went swimming with all the other boys.	Tom đã đi bơi với tất cả các cậu bé khác.
I have been walking all day.	Tôi đã đi bộ cả ngày.
I know that Tom has been doing it.	Tôi biết rằng Tom đã và đang làm điều đó.
Tom is silent.	Tom im lặng.
Los Angeles is the home of Hollywood.	Los Angeles là quê hương của Hollywood.
I pay attention to what Tom is saying.	Tôi chú ý đến những gì Tom đang nói.
The ratio of sunny days to rainy days in the previous month was 4:1.	Tỷ lệ ngày nắng so với ngày mưa trong tháng trước là 4: 1.
Tom was the first to ask me for help.	Tom là người đầu tiên nhờ tôi giúp đỡ.
I don't think we'll be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó.
Tom used a dictionary.	Tom đã sử dụng từ điển.
I don't want to meet him in a dark place.	Tôi không muốn gặp anh ấy ở một nơi tối tăm.
Where did Tom take you?	Tom đã đưa bạn đi đâu?
No one is rich enough to buy back their own past.	Không ai đủ giàu để mua lại quá khứ của chính mình.
Don't let Tom leave.	Đừng để Tom bỏ đi.
I'm not the only one looking stupid.	Tôi không phải là người duy nhất trông ngu ngốc.
Tom has never studied French.	Tom chưa bao giờ học tiếng Pháp.
I know that Tom is a married man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông đã có gia đình.
Tom is fluent in French.	Tom thông thạo tiếng Pháp.
Tom might not want to be seen talking to Mary.	Tom có ​​thể không muốn được nhìn thấy đang nói chuyện với Mary.
Tom thanked me for helping him.	Tom cảm ơn tôi vì đã giúp anh ấy.
Tom seems to be extremely paranoid.	Tom dường như cực kỳ hoang tưởng.
I think Tom went with Mary.	Tôi nghĩ Tom đi cùng Mary.
Are you sure you can handle this on your own?	Bạn có chắc là bạn có thể tự mình xử lý việc này không?
Is it true that Tom was trying to poison himself?	Có thật là Tom đã cố gắng đầu độc chính mình?
I think Tom would hesitate to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
I think Tom would agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
What do you expect from Tom?	Bạn mong đợi điều gì ở Tom?
Tom might have been bored.	Tom có ​​thể đã cảm thấy buồn chán.
Tom ordered pizza for everyone.	Tom đã đặt bánh pizza cho mọi người.
Tom says he didn't know Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
It's Tom's fault, not mine.	Đó là lỗi của Tom, không phải của tôi.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì.
Tom sleeps a lot longer than I do.	Tom ngủ lâu hơn tôi rất nhiều.
Tom has come to see you.	Tom đã đến gặp bạn.
They are not reliable.	Họ không đáng tin cậy.
The other day, I went fishing for the first time in my life.	Hôm nọ, lần đầu tiên trong đời tôi đi câu cá.
If Tom told you he liked you, what would you do?	Nếu Tom nói với bạn rằng anh ấy thích bạn, bạn sẽ làm gì?
Tom got there first.	Tom đến đó trước.
Don't trust your memory. 	Đừng tin tưởng vào trí nhớ của bạn.
Write it down.	Viết nó ra.
Tom says he will join the meeting tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham gia cuộc họp ngày mai.
I believe Tom actually plans to do that.	Tôi tin rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
Napoleon needed money for a war with England.	Napoléon cần tiền cho một cuộc chiến với Anh.
Tom and John both really wanted to dance with Mary.	Tom và John đều thực sự muốn khiêu vũ với Mary.
Some boys are fishing and others are swimming.	Một số cậu bé đang câu cá và những người khác đang bơi.
You were scared, weren't you?	Bạn đã sợ, phải không?
There was no sign of life in the house.	Không có dấu hiệu của sự sống trong ngôi nhà.
Tom gave me this CD for Christmas.	Tom đã tặng tôi đĩa CD này vào dịp Giáng sinh.
I was taken aback by his rudeness.	Tôi sửng sốt trước sự thô lỗ của anh ta.
I can't afford to be punished for doing that.	Tôi không có khả năng bị trừng phạt vì làm điều đó.
How many years have you been a French teacher?	Bạn là giáo viên dạy tiếng Pháp được bao nhiêu năm?
Tom says his team will win.	Tom nói rằng đội của anh ấy sẽ chiến thắng.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
Tom looks defeated.	Tom có ​​vẻ bị đánh bại.
We can't land planes in that field.	Chúng tôi không thể hạ cánh máy bay trên cánh đồng đó.
I don't have to work anymore.	Tôi không phải làm việc nữa.
When I grow up, I want to be a train conductor.	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một người chỉ huy đoàn tàu.
Iceland is an island.	Iceland là một hòn đảo.
Tom walked to the front door and knocked.	Tom bước tới cửa trước và gõ.
Are you good at assigning tasks?	Bạn có giỏi giao nhiệm vụ không?
Tom went to work with a hangover.	Tom đi làm với tâm trạng nôn nao.
Tom had to make a difficult decision.	Tom đã phải đưa ra một quyết định khó khăn.
I need to leave at 2:30.	Tôi cần đi lúc 2:30.
That's why I'm happy.	Đó là lý do tại sao tôi hạnh phúc.
Don't blame yourself.	Đừng tự trách mình.
I'm sorry, but you need to leave.	Tôi xin lỗi, nhưng bạn cần phải rời đi.
I don't understand why we shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta không nên làm như vậy.
He dashed off to catch the last train.	Anh lao đi để bắt chuyến tàu cuối cùng.
What is the most popular sport in Australia?	Môn thể thao phổ biến nhất ở Úc là gì?
I'm sure you'll like it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó.
Why don't you join us for dessert?	Tại sao bạn không tham gia ăn tráng miệng với chúng tôi?
Tom is easygoing, isn't he?	Tom là người dễ tính, phải không?
Tom says he will be at the meeting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có mặt tại cuộc họp.
I can understand French pretty well, but I'm not good at speaking it.	Tôi có thể hiểu tiếng Pháp khá tốt, nhưng tôi không giỏi nói nó.
Tom should let Mary drive.	Tom nên để Mary lái xe.
Tom was wearing a wig.	Tom đã đội tóc giả.
I can't help you now. 	Tôi không thể giúp bạn bây giờ.
Maybe I can help you do that later today.	Có lẽ tôi có thể giúp bạn làm điều đó sau ngày hôm nay.
It is important for us to think about the future of the world.	Điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ về tương lai của thế giới.
Is it true that Tom won the race?	Có đúng là Tom đã thắng cuộc đua không?
I won't do that anymore. 	Tôi sẽ không làm thế nữa.
I promise.	Tôi hứa.
Tom finds it hard to keep going mad.	Tom cảm thấy thật khó để tiếp tục nổi điên.
Tom was in pain.	Tom đã bị đau đớn.
Tom bought three tickets, one for each child.	Tom mua ba vé, mỗi đứa một vé.
I don't know right.	Tôi không biết đúng.
I think you can do it by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
You are required to be present at the meeting.	Bạn bắt buộc phải có mặt tại cuộc họp.
I can't do it unless you help me.	Tôi không thể làm điều đó trừ khi bạn giúp tôi.
Tom just told me so.	Tom chỉ nói với tôi như vậy.
Mary knits a scarf.	Mary đan một chiếc khăn quàng cổ.
Ten million yen will be abundant for the project.	Mười triệu yên sẽ rất dồi dào cho dự án.
Tom says he thinks Mary will be alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở một mình.
Tom was unable to read until he was thirteen years old.	Tom đã không thể đọc cho đến khi anh mười ba tuổi.
She left the store because she didn't have anything else she had to buy.	Cô ấy rời khỏi cửa hàng vì cô ấy không có bất cứ thứ gì khác mà cô ấy phải mua.
Tom and I both have black hair.	Tom và tôi đều có mái tóc đen.
Tom was the one who said he would do it.	Tom là người đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I think the wallet Tom found is yours.	Tôi nghĩ chiếc ví mà Tom tìm thấy là của bạn.
I think Tom is embarrassed.	Tôi nghĩ rằng Tom đang xấu hổ.
Tom crawled in through a window.	Tom chui vào qua một cửa sổ.
Tom is not the one who cooks dinner.	Tom không phải là người nấu bữa tối.
I have never traveled anywhere before.	Tôi chưa bao giờ đi du lịch bất cứ nơi nào trước đây.
Someone has to tell Tom what to do.	Ai đó phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom thinks he can do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
Recently, the price of crude oil has skyrocketed and the cost of gasoline has also increased.	Gần đây, giá dầu thô đã tăng vọt và chi phí xăng dầu cũng tăng theo.
Tom was in his room.	Tom đã ở trong phòng của anh ấy.
Tom would be very reluctant to do that.	Tom sẽ rất miễn cưỡng làm điều đó.
Tom can still take care of himself.	Tom vẫn có thể tự chăm sóc bản thân.
I don't think I've ever eaten anything you would consider disgusting.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ăn bất cứ thứ gì mà bạn cho là kinh tởm.
Tom thinks he's a genius, but I disagree with him.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một thiên tài, nhưng tôi không đồng ý với anh ấy.
Although it was raining, we went out for a walk anyway.	Mặc dù trời mưa, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã ra ngoài đi dạo.
I'm not the only one who has done that.	Tôi không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
Mary reached out and kissed Tom.	Mary đưa tay hôn Tom.
I won't translate it.	Tôi sẽ không dịch nó.
I think Tom should stay in Boston.	Tôi nghĩ Tom nên ở lại Boston.
Tom drove his family to the beach and they spent the day swimming.	Tom chở gia đình đến bãi biển và họ dành cả ngày để bơi lội.
Tom hands Mary a paper cup.	Tom đưa cho Mary một chiếc cốc giấy.
I'm sure you have nothing to worry about.	Tôi chắc rằng bạn không có gì phải lo lắng.
Tom wakes Mary up at 6:30 and she's not happy about it.	Tom đánh thức Mary lúc 6:30 và cô ấy không hài lòng về điều đó.
Tom is leaning on a cane.	Tom đang chống gậy.
Tom brought Mary.	Tom mang theo Mary.
Tom says he will never hurt anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
Someone shot Tom.	Ai đó đã bắn Tom.
His wife's second cousin was a member of the Jewish governing council.	Em họ thứ hai của vợ ông là một thành viên của hội đồng cai trị Do Thái.
Tom is wearing a red sweater.	Tom đang mặc một chiếc áo len màu đỏ.
What about staying for dinner? 	Còn về việc ở lại ăn tối thì sao?
I'm cooking a big casserole.	Tôi đang nấu một nồi thịt hầm lớn.
Tom is not as observant as I am.	Tom không tinh ý như tôi.
I'm not used to eating this kind of food.	Tôi không quen với việc ăn loại thức ăn này.
You are safe here.	Bạn an toàn ở đây.
Tom is extremely rich.	Tom cực kỳ giàu có.
I know that Tom knows we don't have to do that.	Tôi biết rằng Tom biết chúng ta không cần phải làm điều đó.
The celebrant blesses the community at the end of Mass.	Cha chủ tế chúc lành cho cộng đoàn khi kết thúc thánh lễ.
Tom is on the admissions committee.	Tom ở trong ủy ban tuyển sinh.
Tom asked Mary about it.	Tom hỏi Mary về điều đó.
Tom's sister's name is Mary.	Em gái của Tom tên là Mary.
There is some paint in the garage.	Có một ít sơn trong nhà để xe.
Do you think Tom is well-built?	Bạn có nghĩ rằng Tom được xây dựng tốt?
I did not do it. 	Tôi đã không làm điều đó.
Tom did.	Tom đã làm.
Tom won't believe this.	Tom sẽ không tin điều này.
Don't tell anyone else what I just told you.	Đừng nói với ai khác những gì tôi vừa nói với bạn.
Tom realized that he probably wouldn't be able to do it.	Tom nhận ra rằng có lẽ anh sẽ không thể làm được điều đó.
Neither Tom nor Mary started looking for a new job.	Cả Tom và Mary đều không bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
Being rich doesn't mean having money, it's about spending money.	Giàu có không có nghĩa là có tiền, mà là tiêu tiền.
That's something I would appreciate.	Đó là điều mà tôi sẽ trân trọng.
Tom doesn't like poker at all.	Tom không thích poker chút nào.
Tom explains why doing it is a good idea.	Tom giải thích lý do tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
This is an indisputable fact.	Đây là một sự thật không thể chối cãi.
I think Tom will ask Mary to go with him to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rủ Mary đi cùng anh ta đến Úc.
Tom doesn't seem to care anymore.	Tom dường như không quan tâm nữa.
Tom says he's not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ.
I'm not a bit scared.	Tôi không một chút sợ hãi.
I'm pretty sure Tom didn't mean to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không có ý định làm điều đó.
I don't want to tell Tom about the accident.	Tôi không muốn nói với Tom về vụ tai nạn.
Tom insists he is telling the truth.	Tom khẳng định anh ấy đang nói sự thật.
What's not fun?	Có gì không vui?
I can't understand those comments.	Tôi không thể hiểu những bình luận đó.
Tom will try to figure out why Mary doesn't want to do that.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom reads the newspaper on the train on his way to work.	Tom đọc báo trên tàu trên đường đi làm.
What time is favorable for you on June 7?	Thời gian nào thuận lợi cho bạn vào ngày 7 tháng 6?
When I saw Tom, I said hello.	Khi tôi nhìn thấy Tom, tôi đã nói xin chào.
The dog growled.	Con chó gầm gừ.
Tom gave Mary bad advice.	Tom đã cho Mary những lời khuyên tồi tệ.
I pretend that I don't know how to do it.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom sent Mary a picture of himself.	Tom đã gửi cho Mary một bức ảnh của anh ấy.
This time you are in luck.	Lần này bạn đang gặp may.
Tom says Mary is not allowed to do that.	Tom nói Mary không được phép làm điều đó.
It's no use trying to convince Tom.	Cố thuyết phục Tom cũng chẳng ích gì.
Tom really needs to use the restroom.	Tom thực sự cần sử dụng nhà vệ sinh.
It is not stable.	Nó không ổn định.
I'm pretty sure Tom is happy.	Tôi khá chắc rằng Tom rất vui.
Look at what I'm doing and do the same thing.	Nhìn vào những gì tôi đang làm và làm điều tương tự.
Obviously Tom wouldn't do that.	Rõ ràng là Tom sẽ không làm điều đó.
I think Tom will be in Boston on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào ngày 20 tháng 10.
It was Tom who convinced Mary to try to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary cố gắng làm điều đó.
Mary is frantic.	Mary cuồng loạn.
Tom can crack eggs with one hand.	Tom có ​​thể đập trứng bằng một tay.
Sit down under that tree.	Hãy ngồi xuống dưới bóng cây đó.
I don't think you should leave early.	Tôi nghĩ bạn không nên về sớm.
Tom and Mary were silent.	Tom và Mary im lặng.
I think Tom will eventually give up and ask Mary to do it for him.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ấy.
You should not go into the forest alone.	Bạn không nên vào rừng một mình.
Tom hasn't done that in a long time.	Tom đã không làm điều đó trong một thời gian dài.
I have no choice. 	Tôi không có sự lựa chọn.
I have to do that.	Tôi phải làm điều đó.
What is your favorite magazine?	Tạp chí yêu thích của bạn là gì?
I think you will find everything in order.	Tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy mọi thứ theo thứ tự.
Tom doesn't know how to have fun.	Tom không biết làm thế nào để có được niềm vui.
Roll up your sleeves.	Xắn tay áo lên.
We ski on artificial snow.	Chúng tôi trượt tuyết trên tuyết nhân tạo.
I know Tom is not good.	Tôi biết Tom không tốt.
Tom, Mary, John and Alice have all done it.	Tom, Mary, John và Alice đều đã làm được điều đó.
Don't look at me with such sad eyes.	Đừng nhìn tôi với đôi mắt buồn như vậy.
Tom answered all but one of the questions correctly.	Tom đã trả lời tất cả, trừ một trong những câu hỏi một cách chính xác.
I can honestly say that's not me.	Tôi có thể thành thật nói rằng đó không phải là tôi.
What did Tom and Mary name their baby?	Tom và Mary đã đặt tên cho con của họ là gì?
A thief broke into my house while I was away.	Một tên trộm đã đột nhập vào nhà tôi khi tôi đi vắng.
My wonderful aunt was a stubborn and loyal person.	Người cô tuyệt vời của tôi là một người ngoan cố trung thành.
Just promise me you won't do it again.	Chỉ cần hứa với tôi bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom says we should start early.	Tom nói rằng chúng ta nên bắt đầu sớm.
The river level rose little by little.	Mực nước sông dâng lên từng chút một.
My guess is that Tom is still doing it.	Tôi đoán là Tom vẫn đang làm điều đó.
Guess what's on my mind.	Đoán những gì trong tâm trí của tôi.
Tom is moving to Australia at the end of this month.	Tom sẽ chuyển đến Úc vào cuối tháng này.
Tom and I do a lot of things together.	Tom và tôi làm rất nhiều việc cùng nhau.
Tom could not testify.	Tom không thể làm chứng.
I thought to myself, "That's a good idea."	Tôi tự nhủ: "Đó là một ý kiến ​​hay."
What is that dog doing?	Con chó đó đang làm gì vậy?
The plan will work, if you do not intervene.	Kế hoạch sẽ thành công, nếu bạn không can thiệp.
Tom didn't want Mary to know what he did.	Tom không muốn Mary biết anh đã làm gì.
I don't have a home anymore.	Tôi không có nhà nữa.
I know Tom is a very stubborn person.	Tôi biết Tom là một người rất cố chấp.
Tom also fell into the same trap.	Tom cũng rơi vào bẫy tương tự.
You don't think Tom would do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Chances are Tom will be chosen.	Rất có thể Tom sẽ được chọn.
You had a really hard day, didn't you?	Bạn đã có một ngày thực sự khó khăn, phải không?
We were heroes.	Chúng tôi đã là anh hùng.
I am out of job.	Tôi thất nghiệp.
One baby is born every minute.	Cứ mỗi phút lại có một con được sinh ra.
Tom said that Mary hoped we would do it for her.	Tom nói rằng Mary hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó cho cô ấy.
Obviously you are lying.	Rõ ràng là bạn đang nói dối.
All I did was tell you what Tom told me.	Tất cả những gì tôi đã làm là cho bạn biết những gì Tom đã nói với tôi.
I asked Tom to take my picture.	Tôi đã nhờ Tom chụp ảnh của tôi.
The dictator came to power fifteen years ago.	Nhà độc tài lên nắm quyền cách đây mười lăm năm.
Tom didn't understand why Mary didn't want to do it.	Tom không hiểu tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I didn't know Tom was in Australia last Monday.	Tôi không biết Tom đã ở Úc vào thứ Hai tuần trước.
I wish you could see Tom do it.	Tôi ước bạn có thể thấy Tom làm điều đó.
I know Tom is a good basketball player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
Just because something is more expensive doesn't mean it's better.	Chỉ vì cái gì đó đắt hơn không có nghĩa là nó tốt hơn.
I felt a drop of rain on my head.	Tôi cảm thấy một giọt mưa trên đầu tôi.
What would Tom do without me?	Tom sẽ làm gì nếu không có tôi?
Can Tom really do it without anyone's help?	Tom có ​​thực sự làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của ai không?
Tom came as soon as we called him.	Tom đến ngay khi chúng tôi gọi cho anh ấy.
I don't think we should do this now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này ngay bây giờ.
I'll let you know if Tom shows up soon.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu Tom xuất hiện sớm.
Don't blame Santa if you don't get presents this year.	Đừng đổ lỗi cho ông già Noel nếu bạn không nhận được quà trong năm nay.
Tom became very ill.	Tom trở nên ốm nặng.
I would never allow Tom to do that.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
I didn't notice that Tom wasn't at the party.	Tôi không nhận thấy rằng Tom không có ở bữa tiệc.
I think I'm the only one who can do it for you.	Tôi nghĩ tôi là người duy nhất có thể làm điều đó cho bạn.
I have to go to the morgue.	Tôi phải đến nhà xác.
Tom was the one who gave Mary that black eye.	Tom là người đã cho Mary con mắt đen đó.
I think Tom is the only one who can't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất không thể làm được điều đó.
I don't think it's random.	Tôi không nghĩ đó là ngẫu nhiên.
Tom says he doesn't know why Mary left.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại bỏ đi.
I don't believe the rumors about Tom and Mary.	Tôi không tin vào tin đồn về Tom và Mary.
I thought you said Tom would sleep.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom sẽ ngủ.
Tom was really worried.	Tom đã thực sự lo lắng.
I don't want rice.	Tôi không muốn có cơm.
Tom often skips school.	Tom thường trốn học.
Tom is a criminal mastermind.	Tom là một kẻ chủ mưu tội phạm.
You're not one of them, are you?	Bạn không phải là một trong số họ, phải không?
Tom says he doesn't think Mary still does.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary vẫn làm như vậy.
I was hoping that Tom wouldn't do it.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom also knows a lot of songs.	Tom cũng biết rất nhiều bài hát.
I don't really see what the problem is.	Tôi không thực sự thấy vấn đề là gì.
Food prices have increased a lot in recent times.	Giá thực phẩm đã tăng lên rất nhiều trong thời gian gần đây.
I am planning to spend the New Year holiday in Australia.	Tôi dự định sẽ dành kỳ nghỉ năm mới ở Úc.
Doesn't Tom know that he shouldn't?	Tom không biết rằng anh ấy không nên làm như vậy sao?
There is nothing else for us here.	Không có gì khác cho chúng tôi ở đây.
You really are a cheap junkie.	Bạn đúng là một kẻ ham rẻ.
I heard that Tom is going to play tennis with us this afternoon.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ chơi quần vợt với chúng tôi vào chiều nay.
Tom and I aren't the only ones here who don't speak French.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất ở đây không biết nói tiếng Pháp.
Tom said he would definitely do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ làm điều đó.
I think I'm not bad.	Tôi nghĩ rằng tôi không xấu.
I am a veterinarian and my wife is a secretary.	Tôi là bác sĩ thú y và vợ tôi là thư ký.
Tom said he didn't want to be on TV.	Tom nói rằng anh ấy không muốn lên TV.
His name isn't really Tom.	Tên của anh ấy không thực sự là Tom.
Correct me if I'm wrong, but didn't you say you would never do it?	Hãy sửa cho tôi nếu tôi sai, nhưng bạn không nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó?
Both have disappeared.	Cả hai đều đã biến mất.
Tom is a pastor.	Tom là một mục sư.
I doubt that Tom really needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom tells Mary that he doesn't know how to drive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không biết lái xe.
The newspapers did not print this story.	Các báo không in câu chuyện này.
Tom has no say in that matter.	Tom không có tiếng nói trong vấn đề đó.
I hope you will not object to me.	Tôi hy vọng bạn sẽ không phản đối tôi.
Where is my hat?	Mũ của tôi ở đâu?
Tom knows that Mary wants to get married.	Tom biết rằng Mary muốn kết hôn.
I waited a long time for the bus, but it never came.	Tôi đã đợi xe buýt rất lâu, nhưng nó không bao giờ đến.
I wanted to make sure we weren't causing the problem.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không gây ra sự cố.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
Even though Tom knew he shouldn't, he still swam by himself.	Mặc dù Tom biết mình không nên nhưng anh vẫn tự mình bơi.
Needless to say, he was late to school as usual.	Không cần phải nói, anh ấy vẫn đi học muộn như thường lệ.
I can't swim very well.	Tôi không biết bơi rất giỏi.
What are you reading?	Bạn đang đọc gì
Tom wasn't upset, but Mary wasn't.	Tom không buồn, nhưng Mary thì không.
There must be a better way to do this.	Phải có một cách tốt hơn để làm điều này.
I think you won't know the answer.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không biết câu trả lời.
I don't really like horses.	Tôi không thực sự thích ngựa.
Tom is in a hurry because he is late.	Tom đang vội vì anh ấy đến muộn.
Are you sure there is no other way to do this?	Bạn có chắc là không có cách nào khác để làm điều này không?
You are completely wrong.	Bạn hoàn toàn nhầm.
I don't think Tom would do that for Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom told Mary that he wanted to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom goes to buy food.	Tom đi mua đồ ăn.
Tom usually wears a cap everywhere he goes.	Tom thường đội mũ lưỡi trai ở mọi nơi anh ấy đến.
I really do not understand.	Tôi thực sự không hiểu.
Tom thinks Mary looks down on him.	Tom cho rằng Mary coi thường anh ta.
Tom will stay in Boston until October.	Tom sẽ ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom couldn't take off his shoes.	Tom không thể cởi giày.
There is a cake inside the box.	Có một cái bánh bên trong hộp.
You don't do that often do you?	Bạn không làm điều đó thường xuyên phải không?
Tom and Mary love to travel.	Tom và Mary thích đi du lịch.
When was the last time you used your tent?	Lần cuối cùng bạn sử dụng lều của mình là khi nào?
I know Tom is not a very smart guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai quá thông minh.
Tom doesn't know that I hate him.	Tom không biết rằng tôi ghét anh ấy.
I don't know anyone who can do that.	Tôi không biết ai có thể làm điều đó.
Tom is ready to go.	Tom chuẩn bị đi.
Tom is trying very hard to get the report written before 2:30.	Tom đang rất cố gắng để báo cáo được viết trước 2:30.
Tom already knows the name of Mary's dog.	Tom đã biết tên con chó của Mary.
Tom fell in love with Mary.	Tom đã yêu Mary.
Tom and another person are waiting outside.	Tom và một người khác đang đợi bên ngoài.
Tom tells everyone that he will decide to stay for a few more days.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sẽ quyết định ở lại vài ngày nữa.
This car has a good warranty.	Xe này có chế độ bảo hành tốt.
That country is twice the size of Japan.	Đất nước đó rộng gấp đôi Nhật Bản.
Tom did not know why Mary was absent.	Tom không biết tại sao Mary vắng mặt.
I worked in Australia.	Tôi đã làm việc ở Úc.
Never talk to me again.	Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Tom says no one is awake.	Tom nói rằng không ai còn thức.
Tom knew that Mary would not give up.	Tom biết rằng Mary sẽ không bỏ cuộc.
Tom didn't even open Mary's letter.	Tom thậm chí còn không mở lá thư của Mary.
That is wishful thinking.	Đó là suy nghĩ mơ mộng.
Three of Tom's friends were in prison.	Ba người bạn của Tom đã ở trong tù.
If you have a good garden, it will enhance the value of your home.	Nếu bạn có một khu vườn tốt, nó sẽ nâng cao giá trị của ngôi nhà của bạn.
I told you I don't know if Tom is telling the truth.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết Tom có ​​nói sự thật hay không.
Tom is not all that conservative.	Tom không phải là tất cả những gì bảo thủ.
Tom seemed surprised when Mary told him she didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
I'm sure Tom will be up.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ lên.
I don't know what Tom said.	Tôi không biết Tom đã nói gì.
You're rich enough to buy whatever you want, right?	Bạn đã đủ giàu để mua bất cứ thứ gì bạn muốn, phải không?
Tom will probably want it back.	Tom có ​​thể sẽ muốn nó trở lại.
Tom can talk to Mary.	Tom có ​​thể nói chuyện với Mary.
Tom has won many other awards.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng khác.
I forgot to ask Tom what time he was supposed to be here.	Tôi quên hỏi Tom rằng anh ấy định đến đây lúc mấy giờ.
I have absolutely no idea what I should do.	Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì.
I used to live in Boston, but I don't anymore.	Tôi đã từng sống ở Boston, nhưng tôi không còn nữa.
You don't keep your room very clean do you?	Bạn không giữ phòng của bạn sạch sẽ cho lắm phải không?
Looks like your hard disk is fragmented.	Có vẻ như đĩa cứng của bạn bị phân mảnh.
Did Tom say where he is?	Tom có ​​nói anh ấy đang ở đâu không?
A better world for women is a better world for all.	Một thế giới tốt đẹp hơn cho phụ nữ là một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Tom said Mary thought he might soon be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể sớm được phép làm điều đó.
I booked my hotel room three weeks in advance.	Tôi đã đặt phòng khách sạn của mình trước ba tuần.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom came and asked if Mary and I were okay.	Tom đến và hỏi tôi và Mary có ổn không.
Don't blame Tom.	Đừng đổ lỗi cho Tom.
Tom gambled again, didn't he?	Tom lại đánh bạc, phải không?
Judging from the look of the sky, it should be fine tomorrow.	Đánh giá từ cái nhìn của bầu trời, nó sẽ ổn vào ngày mai.
Do we have to help Tom?	Chúng ta có phải giúp Tom không?
This made me flinch.	Điều này khiến tôi nao núng.
This car won't last much longer.	Chiếc xe này sẽ không tồn tại lâu nữa.
I don't know how rich Tom is.	Tôi không biết Tom giàu cỡ nào.
Tom started talking as soon as Mary couldn't hear.	Tom bắt đầu nói ngay khi Mary không nghe thấy.
The teacher answered all of our questions.	Giáo viên trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi.
You don't think you will come back here?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ trở lại đây?
He is my girlfriend.	Anh ấy là bạn gái của tôi.
Is your mother a housewife?	Mẹ của bạn có phải là một bà nội trợ không?
Tom showers every morning before going to school.	Tom tắm mỗi sáng trước khi đến trường.
That's how things stand.	Đó là cách mọi thứ đứng vững.
Tom and Mary were trapped.	Tom và Mary đã bị mắc kẹt.
I don't know if I still have.	Tôi không biết liệu tôi có còn không.
Tom admitted that he was hungry.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đói.
Tom asked for our opinion.	Tom đã hỏi ý kiến ​​của chúng tôi.
I don't know why he went there.	Tôi không biết lý do tại sao anh ấy đến đó.
Do you think Tom will buy it?	Bạn có nghĩ Tom sẽ mua nó không?
Tom is obsessed with learning French.	Tom bị ám ảnh bởi việc học tiếng Pháp.
Tom did not go into detail.	Tom không đi vào chi tiết.
I can't go there now.	Tôi không thể đến đó bây giờ.
We cook rice in a rice cooker.	Chúng tôi nấu cơm trong nồi cơm điện.
Tom doesn't need much persuasion.	Tom không cần nhiều lời thuyết phục.
Tom should ask Mary's permission to do it.	Tom nên xin phép Mary để làm điều đó.
Tom thinks Mary is in the room.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng.
Tom feels like going to Australia again.	Tom cảm thấy muốn đi Úc một lần nữa.
Tom said that Mary might be thirsty.	Tom nói rằng Mary có thể đang khát.
Tom has a young wife.	Tom có ​​một người vợ trẻ.
I think the boys are dealing with this very well.	Tôi nghĩ rằng các chàng trai đang giải quyết việc này rất tốt.
Tom said I looked very upset.	Tom nói rằng tôi trông rất khó chịu.
I'm sure you will have fun at Tom's party.	Tôi chắc rằng bạn sẽ rất vui trong bữa tiệc của Tom.
I think Tom will probably go home on Monday.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
Are you going to tell Tom that you've been in prison?	Bạn có định nói với Tom rằng bạn đã từng ở trong tù không?
You cannot force Tom to help Mary.	Bạn không thể ép Tom giúp Mary.
I know that Tom is the same weight as me.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng cân nặng với tôi.
They won't be playing tennis this Saturday.	Họ sẽ không chơi quần vợt vào thứ Bảy này.
Doing that was not as easy as we had hoped.	Làm điều đó không dễ dàng như chúng tôi đã hy vọng.
Tom has a duty to protect Mary.	Tom có ​​nhiệm vụ bảo vệ Mary.
Don't tell anyone.	Đừng nói cho ai biết.
We believe in Tom.	Chúng tôi tin tưởng vào Tom.
The doctors assured Tom that he would be fine.	Các bác sĩ đảm bảo với Tom rằng anh ấy sẽ ổn.
Tom probably won't be the first to arrive.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đầu tiên đến.
Why don't we think about this for a week or so?	Tại sao chúng ta không nghĩ về điều này trong một tuần hoặc lâu hơn?
I am lactose intolerant.	Tôi không dung nạp lactose.
I've seen Tom do it.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó.
He attended the meeting as a representative of our company.	Anh ấy đã tham dự cuộc họp với tư cách là đại diện của công ty chúng tôi.
We need to say something to Tom.	Chúng ta cần nói điều gì đó với Tom.
I don't want to tell you.	Tôi không muốn nói với bạn.
Mary is much prettier than Alice.	Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
Tom is tried in a kangaroo court.	Tom bị xét xử tại một tòa án kangaroo.
Tell Tom to go there.	Bảo Tom đến đó.
I can see Mount Fuji from the house where I live now.	Tôi có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ ngôi nhà mà tôi đang sống hiện nay.
Tom says he doesn't blame Mary for what happened.	Tom nói rằng anh ấy không đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra.
I'm the only one who understands you.	Tôi là người duy nhất hiểu bạn.
Tom burned his clothes.	Tom đốt quần áo của mình.
I couldn't sleep much.	Tôi không ngủ được nhiều.
I believe you all know Tom.	Tôi tin rằng tất cả các bạn đều biết Tom.
Tom seems rather unfriendly.	Tom có ​​vẻ khá không thân thiện.
To hear him speak English, you will take him to a native speaker.	Để nghe anh ta nói tiếng Anh, bạn sẽ đưa anh ta đến với một người bản xứ.
Tom said Mary knew he might be asked to do it alone.	Tom cho biết Mary biết rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I turned to look at Tom.	Tôi quay lại nhìn Tom.
Tom is not the catcher.	Tom không phải là người bắt.
I can't believe I'm talking to you about this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang nói chuyện với bạn về điều này.
Let me make us a couple of glasses first.	Để tôi pha cho chúng tôi một vài ly trước.
We only have 3 options.	Chúng tôi chỉ có 3 lựa chọn.
I wish I hadn't allowed Tom to do that.	Tôi ước tôi đã không cho phép Tom làm điều đó.
There are many people in the park.	Có rất nhiều người trong công viên.
Tom will always want you around.	Tom sẽ luôn muốn bạn ở bên.
Tom is afraid that someone might kill him in his sleep.	Tom sợ rằng ai đó có thể giết anh ta trong giấc ngủ của mình.
Mary plans to break up with her boyfriend.	Mary dự định chia tay bạn trai.
Tom never liked me very much.	Tom không bao giờ thích tôi cho lắm.
Tom gets lost in the woods and ends up in someone's backyard.	Tom bị lạc trong rừng và kết thúc ở sân sau của ai đó.
Only a few students showed interest in what Tom said.	Chỉ có một số học sinh tỏ ra thích thú với những gì Tom nói.
How are we going to help Tom?	Chúng ta sẽ giúp Tom như thế nào?
I could have done it by 2:30 if I had worked a little faster.	Tôi có thể đã hoàn thành việc đó trước 2:30 nếu tôi làm việc nhanh hơn một chút.
Tom has never been outside of Australia.	Tom chưa bao giờ ra ngoài nước Úc.
I finally found my soulmate.	Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được tri kỷ của mình.
I doubt if Tom is worried.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​lo lắng không.
I think Tom really has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó.
One of us has to go to that meeting.	Một người trong chúng ta phải đến cuộc họp đó.
Why is Tom's bike in the backyard?	Tại sao xe đạp của Tom lại ở sân sau?
Tom doesn't really love me.	Tom không thực sự yêu tôi.
This bucket is leaking.	Cái xô này bị rò rỉ.
I know that Tom is a pretty good basketball player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng rổ khá giỏi.
We were not successful.	Chúng tôi đã không thành công.
How many tubes of toothpaste did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu tuýp kem đánh răng?
Tom was able to tell Mary to do it.	Tom đã có thể nói với Mary để làm điều đó.
I don't have any pain at all.	Tôi không có bất kỳ đau đớn nào cả.
We argued with each other about the best place for a vacation.	Chúng tôi đã tranh luận với nhau về nơi tốt nhất cho một kỳ nghỉ.
Get rid of everything and start over with a clean medium.	Hãy loại bỏ mọi thứ và bắt đầu lại với một phương tiện sạch sẽ.
I think you should let Tom and I go to Australia alone.	Tôi nghĩ rằng bạn nên để Tom và tôi đến Úc một mình.
Do you think that is achievable?	Bạn có nghĩ rằng điều đó có thể đạt được?
Tom doesn't go fishing as much as he used to.	Tom không còn đi câu cá nhiều như trước nữa.
Tom told me that yesterday.	Tom đã nói với tôi điều đó ngày hôm qua.
Tom was very helpful.	Tom đã rất hữu ích.
Tom has a nice car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi đẹp.
After drinking three bottles of beer, Tom fell asleep.	Sau khi uống hết ba chai bia, Tom lăn ra ngủ.
We're sorry to tell you this, but Tom didn't make it.	Chúng tôi rất tiếc phải nói với bạn điều này, nhưng Tom đã không làm được.
No matter how hard you try, you won't succeed so easily.	Cho dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng sẽ không thành công dễ dàng như vậy.
Tell Tom to do it at 2:30.	Hãy bảo Tom làm điều đó vào lúc 2:30.
Tom bought an expensive bicycle.	Tom đã mua một chiếc xe đạp đắt tiền.
I don't really think Tom would refuse to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom must have thought Mary knew how to do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary đã biết cách làm điều đó.
My website has been hacked.	Trang web của tôi đã bị tấn công.
Tom is married with three children.	Tom đã kết hôn với ba người con.
Tom was relieved to know that Mary was safe.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Mary đã an toàn.
We don't have ice cream.	Chúng tôi không có kem.
You don't mind where you sit, do you?	Bạn không phiền khi bạn ngồi ở đâu, phải không?
I think Tom and Mary both want to come with us.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều muốn đi cùng chúng tôi.
I know that Tom will be home on October 20th.	Tôi biết rằng Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom has a house not far from here.	Tom có ​​một ngôi nhà cách đây không xa.
Tom is not very coordinated.	Tom không phối hợp cho lắm.
Tom is your age.	Tom bằng tuổi của bạn.
I wonder if Tom told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary đừng làm vậy không.
Tom and Mary both said they were hungry.	Tom và Mary đều nói rằng họ đói.
I'm sure you'll find a way to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách nào đó để làm điều đó.
Tom said that Mary was almost ready to do it.	Tom nói rằng Mary gần như đã sẵn sàng để làm điều đó.
Don't raise my hopes like that.	Đừng nuôi hy vọng của tôi như thế.
Tom is extremely outspoken and honest.	Tom cực kỳ thẳng thắn và trung thực.
Tom enthusiastically did it, but Mary did not.	Tom nhiệt tình làm điều đó, nhưng Mary thì không.
I bought one of those a few years ago.	Tôi đã mua một trong những cái đó cách đây vài năm.
Tom says he doesn't think he can stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom will protect you.	Tom sẽ bảo vệ bạn.
I'm not a weirdo.	Tôi không phải là một kẻ lập dị.
It's unrealistic to expect no problems.	Không thực tế khi mong đợi không có vấn đề gì.
I don't think Tom should do that.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó.
I'll do it before I go home.	Tôi sẽ làm điều đó trước khi tôi về nhà.
Tom told Mary what you said about her.	Tom đã nói với Mary những gì bạn nói về cô ấy.
Tom threw a pillow at Mary.	Tom ném một cái gối vào Mary.
I'm the one who went to Boston.	Tôi là người đã đến Boston.
They set fire to the neighbor's house for revenge.	Họ phóng hỏa đốt nhà hàng xóm để trả thù.
I could have stopped doing that if I wanted to.	Tôi đã có thể ngừng làm điều đó nếu tôi muốn.
I don't understand what he said.	Tôi không hiểu anh ta nói gì.
Tom hung up the washing machine for me.	Tom gác máy giặt cho tôi.
Tom secretly planned to do it.	Tom đã bí mật lên kế hoạch để làm điều đó.
The bus is not air-conditioned.	Xe buýt không có máy lạnh.
How dare you imply that I am lying!	Sao bạn dám ám chỉ rằng tôi đang nói dối!
I'm starting to get used to life here.	Tôi bắt đầu quen với cuộc sống ở đây.
Tom's house is on the right side of the road.	Nhà của Tom ở bên phải đường.
I milked a cow.	Tôi đã vắt sữa bò.
Tom opened the can of ice-cold root beer and poured it over his ice cream.	Tom mở lon bia gốc đá lạnh và đổ nó lên kem của mình.
I live quite close to Tom.	Tôi sống khá thân thiết với Tom.
We have done that.	Chúng tôi đã hoàn thành việc đó.
Tom comes to pick up Mary.	Tom đến đón Mary.
I used to go to that library to study.	Tôi đã từng đến thư viện đó để học.
They looked at each other.	Họ nhìn nhau.
I can't look.	Tôi không thể nhìn.
I was a bit surprised to see Tom there.	Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Tom ở đó.
The rough sea forced us to give up fishing.	Biển động khiến chúng tôi phải bỏ nghề đánh cá.
This morning our ship reached the bow.	Sáng nay tàu của chúng ta đã đến mũi tàu.
Tom and his friends built a snow fort.	Tom và những người bạn của anh ấy đã xây dựng một pháo đài tuyết.
How much money do you expect to make next year?	Bạn dự kiến ​​kiếm được bao nhiêu tiền trong năm tới?
Looks like you are distracted.	Có vẻ như bạn đang bị phân tâm.
There is no sign of them.	Không có dấu hiệu của chúng.
I don't think I really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần thiết để làm điều đó.
Tom was sure Mary knew she didn't have to.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom picked one up and examined it carefully.	Tom nhặt một cái lên và xem xét nó một cách cẩn thận.
Tom was quite shocked.	Tom đã khá sốc.
I want to talk to Tom right now.	Tôi muốn nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
Tom was almost dead.	Tom gần như đã chết.
Tom's barn collapsed.	Chuồng của Tom bị sập.
Tom saw Mary's car parked in front of John's house.	Tom thấy xe của Mary đậu trước nhà John.
I think that's the direction we're headed.	Tôi nghĩ đó là hướng mà chúng tôi đang hướng tới.
It's the most annoying song I've ever heard.	Đó là bài hát khó chịu nhất mà tôi từng nghe.
Tom says he wants to see Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp Mary.
I think Tom is almost as tall as you.	Tôi nghĩ rằng Tom gần như cao bằng bạn.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
I'm afraid to go there alone.	Tôi sợ đến đó một mình.
I have never met a kinder person than Tom.	Tôi chưa bao giờ gặp một người tử tế hơn Tom.
You hope that you won't have to do that, right?	Bạn hy vọng rằng bạn sẽ không phải làm điều đó, phải không?
This is what I want you to do.	Đây là điều tôi muốn bạn làm.
Tom hasn't eaten anything all day.	Tom đã không ăn một thứ gì cả ngày.
Tom said he thought I looked lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông cô đơn.
Tom wants a place in the country he can call home.	Tom muốn một nơi ở đất nước mà anh có thể gọi là quê hương.
Tom is not ready to accept Mary's love or friendship.	Tom chưa sẵn sàng chấp nhận tình yêu hay tình bạn của Mary.
When I was in Taiwan, I made friends with him.	Khi tôi ở Đài Loan, tôi đã kết bạn với anh ấy.
I cannot do anything about that.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
Tom doesn't usually leave early.	Tom không thường về sớm.
Tom has never eaten Chinese food.	Tom chưa bao giờ ăn đồ ăn Trung Quốc.
Tom is a much better saxophone player than Mary.	Tom là người chơi saxophone giỏi hơn Mary nhiều.
I will be released from prison as soon as the police realize I am innocent.	Tôi sẽ ra tù ngay khi cảnh sát nhận ra tôi vô tội.
Tom peels the mango.	Tom gọt vỏ xoài.
Actually, you are correct.	Trên thực tế, bạn đã đúng.
That house needs repainting.	Ngôi nhà đó cần sơn lại.
You are not on the right track.	Bạn đang không đi đúng hướng.
Tom said he had something he wanted me to see.	Tom nói rằng anh ấy có một cái gì đó mà anh ấy muốn tôi xem.
What is 5,814 rounded to the nearest thousand?	5,814 làm tròn đến hàng nghìn gần nhất là bao nhiêu?
Tom and Mary are both vegetarians.	Tom và Mary đều là người ăn chay.
Mary speaks a lot like her mother.	Mary nói rất giống mẹ cô ấy.
Tom died while in Boston.	Tom đã chết khi đang ở Boston.
I didn't know that you were engaged to Tom.	Tôi không biết rằng bạn đã đính hôn với Tom.
Tom was about to ask Mary to do it.	Tom định yêu cầu Mary làm điều đó.
The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content.	IPad sẽ là một giải pháp hoàn hảo cho tôi nếu nó có thể hiển thị đúng các trang web có nội dung Flash.
Tom's defiance is a big deal for his parents and teachers.	Sự bất chấp của Tom là một vấn đề lớn đối với cha mẹ và giáo viên của anh ấy.
It is unknown how many of them survived.	Không biết có bao nhiêu người trong số họ sống sót.
Tom doesn't live with us anymore.	Tom không sống với chúng tôi nữa.
Tom pays the bills.	Tom thanh toán các hóa đơn.
Tom cares for his sick father.	Tom chăm sóc cho người cha bị bệnh của mình.
I asked my brother to put this room in order.	Tôi đã nhờ anh trai tôi đặt căn phòng này theo thứ tự.
I advised Tom not to believe everything he read.	Tôi đã khuyên Tom đừng tin vào tất cả những gì anh ấy đọc được.
Female students outnumber male students on campus.	Sinh viên nữ đông hơn sinh viên nam trong khuôn viên trường.
Tom said he didn't think I had the guts to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ tôi có đủ can đảm để làm điều đó.
I was told I couldn't do it anymore.	Tôi đã được nói rằng tôi không thể làm điều đó nữa.
Tom probably won't be busy.	Tom có ​​thể sẽ không bận.
I know how to help Tom.	Tôi biết cách giúp Tom.
My sister can play the piano better than me.	Em gái tôi có thể chơi piano tốt hơn tôi.
Tom put the boys to bed.	Tom đưa các cậu bé đi ngủ.
Am I the only one who needs to do that?	Tôi có phải là người duy nhất cần làm điều đó?
Tom is unlikely to pass the test.	Tom không chắc sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom might hire Mary, but I don't really know for sure.	Tom có ​​thể thuê Mary, nhưng tôi không thực sự biết chắc.
Tom owed Mary a lot.	Tom đã nợ Mary rất nhiều.
I know Tom likes to do that.	Tôi biết Tom thích làm điều đó.
She discovered that she had run out of salt.	Cô phát hiện ra rằng mình đã hết muối.
That's what I wish I could do.	Đó là điều mà tôi ước mình có thể làm được.
There is orange juice in the fridge.	Có nước cam trong tủ lạnh.
Tom motioned for me to leave.	Tom ra hiệu cho tôi rời đi.
The new tax system takes effect next year.	Hệ thống thuế mới có hiệu lực vào năm tới.
How did you earn such a large amount of money?	Làm thế nào bạn kiếm được một số tiền lớn như vậy?
I haven't spoken to Tom since he moved to Australia.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ khi anh ấy chuyển đến Úc.
I warned Tom not to eat that.	Tôi đã cảnh báo Tom không nên ăn thứ đó.
Tom doesn't know that Mary is looking for him.	Tom không biết rằng Mary đang tìm kiếm anh ta.
I hope that Tom is not broken.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị phá vỡ.
Tom did not respect the rules.	Tom đã không tôn trọng các quy tắc.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
It's not very likely that Tom will want to do that.	Không có nhiều khả năng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom gave Mary a kiss on the lips.	Tom trao cho Mary một nụ hôn trên môi.
Obviously Tom didn't know what he was doing.	Rõ ràng là Tom không biết mình đang làm gì.
You don't seem as impressed as Tom.	Bạn có vẻ không ấn tượng như Tom.
Never try to do this alone.	Đừng bao giờ cố gắng làm điều này một mình.
You hope Tom will want to do that too, right?	Bạn hy vọng Tom cũng sẽ muốn làm điều đó, phải không?
Tom says he never wants to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom put a finger to his lips.	Tom đặt một ngón tay lên môi.
Why don't we talk about this privately?	Tại sao chúng ta không nói chuyện này một cách riêng tư?
Would you like to volunteer to help clean up after the party?	Bạn có muốn tình nguyện giúp dọn dẹp sau bữa tiệc không?
I looked up the arrival time in the timetable.	Tôi đã tra cứu thời gian đến trong thời gian biểu.
Tom might be the best.	Tom có ​​thể là người giỏi nhất.
I haven't told Tom yet.	Tôi vẫn chưa nói với Tom.
I don't have time to make you a sandwich.	Tôi không có thời gian để làm cho bạn một cái bánh sandwich.
In fact, that's not entirely correct.	Trên thực tế, điều đó không hoàn toàn chính xác.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
I want a simpler approach.	Tôi muốn một cách tiếp cận đơn giản hơn.
Tom tells Mary that he or she will have to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy hoặc cô ấy sẽ phải làm điều đó.
I know Tom knows why I need to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi cần làm điều đó.
Ask Tom if he can play the piano.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể chơi piano không.
That must be a good sign.	Đó phải là một dấu hiệu tốt.
Who does Tom want to go to Boston with?	Tom muốn đến Boston với ai?
I'm not as drunk as Tom.	Tôi không say như Tom.
You don't want to know why I'm here, do you?	Bạn không muốn biết tại sao tôi ở đây, phải không?
Everyone listened attentively to the speaker.	Mọi người chăm chú lắng nghe diễn giả.
Baby sleeping soundly in mother's arms.	Đứa bé ngủ say trong vòng tay mẹ.
Didn't Tom tell you I was in town?	Tom đã không nói với bạn là tôi đã ở trong thị trấn sao?
You really are a hypocrite.	Bạn đúng là một kẻ đạo đức giả.
Tom brought home a basket full of plums that he had picked himself.	Tom mang về nhà một giỏ đầy mận mà anh ấy đã tự hái.
I don't think Tom can convince you to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục bạn làm điều đó.
Tell Tom what you think should be done.	Nói với Tom những gì bạn nghĩ nên làm.
It took me longer than usual to fall asleep.	Tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường để chìm vào giấc ngủ.
Tom wants to talk to Mary directly.	Tom muốn nói chuyện trực tiếp với Mary.
I think you may have left town.	Tôi nghĩ bạn có thể đã rời thị trấn.
Tom thinks Mary has done it.	Tom nghĩ rằng Mary đã hoàn thành việc đó.
Tom wants Mary to accept his gift.	Tom muốn Mary nhận món quà của anh.
Tom never goes out late at night.	Tom không bao giờ đi chơi khuya.
Casting jade before pigs is the same as casting.	Đúc ngọc trước heo cũng như đúc.
Tom doesn't want to sit next to me.	Tom không muốn ngồi cạnh tôi.
You don't seem eager to do it.	Bạn có vẻ không háo hức làm điều đó.
Gymnasts are among the most versatile of athletes.	Các vận động viên thể dục là một trong những vận động viên linh hoạt nhất trong số các vận động viên.
I think Tom will be happy to meet you.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Invitations have been sent by post.	Lời mời đã được gửi qua đường bưu điện.
This is how I have always done it and I plan to continue doing it this way.	Đây là cách tôi luôn làm và tôi dự định sẽ tiếp tục làm theo cách này.
Tom gave us everything we wanted.	Tom cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi muốn.
I think you have confused me with someone else.	Tôi nghĩ rằng bạn đã làm cho tôi nhầm lẫn với một người khác.
Tom and I are very hungry.	Tom và tôi rất đói.
We do not have much money.	Chúng tôi không có nhiều tiền.
Who doesn't love a good movie?	Ai không thích một bộ phim hay?
Tom said that he really regrets doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự hối hận vì đã làm điều đó.
Tom isn't mad at us, is he?	Tom không giận chúng ta, phải không?
I heard Tom is looking for work.	Tôi nghe nói Tom đang tìm việc.
I have not heard that story.	Tôi chưa nghe câu chuyện đó.
Tom said he didn't know who Mary intended to do that to.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary định làm điều đó với ai.
I know you don't need to do that anymore.	Tôi biết bạn không cần phải làm như vậy nữa.
What kind of music do you like to listen to while driving?	Bạn thích nghe loại nhạc nào khi đang lái xe?
Tom had no motive to kill Mary.	Tom không có động cơ giết Mary.
Tom is in the park, isn't he?	Tom đang ở trong công viên, phải không?
How did you convince Tom to help us?	Bạn đã thuyết phục Tom giúp chúng tôi như thế nào?
Tom did not expect Mary to eat so much.	Tom không ngờ Mary lại ăn nhiều như vậy.
I doubt Tom will have to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Dr. Jackson has been practicing psychiatry for many years.	Bác sĩ Jackson đã hành nghề tâm thần học trong nhiều năm.
I hope that Tom is not worried.	Tôi hy vọng rằng Tom không lo lắng.
There was a fire in the city center.	Có một đám cháy ở trung tâm thành phố.
We are stupid.	Chúng tôi ngu ngốc.
I'll be here until 2:30.	Tôi sẽ ở đây đến 2:30.
Don't bother them, and they won't bother you.	Đừng làm phiền họ, và họ sẽ không làm phiền bạn.
I don't think it really exists.	Tôi không nghĩ rằng nó thực sự tồn tại.
I see they have a promotion for you.	Tôi thấy họ đã khuyến mại cho bạn.
Tom should never have told you that.	Tom không bao giờ nên nói với bạn điều đó.
I have filed for divorce.	Tôi đã đệ đơn ly hôn.
I'm mad at my boyfriend for forgetting about Valentine's Day.	Tôi giận bạn trai vì quên mất ngày lễ tình nhân.
All essays must be submitted on time.	Tất cả các bài luận phải được nộp đúng hạn.
Tom will be in Australia this month.	Tom sẽ ở Úc vào tháng này.
Have you ever been fined for speeding?	Bạn đã bao giờ bị phạt quá tốc độ chưa?
When was the last time you wrote to Tom?	Lần cuối cùng bạn viết thư cho Tom là khi nào?
Why don't you call it a day?	Tại sao bạn không gọi nó là một ngày?
I know Tom as a fast eater.	Tôi biết Tom là một người ăn nhanh.
I'm sorry, I don't have smaller change.	Tôi xin lỗi, tôi không có tiền lẻ nhỏ hơn.
After a heated argument, the buyer and seller finally came to an agreement.	Sau khi tranh cãi gay gắt, cuối cùng người mua và người bán đã đi đến thỏa thuận.
I want to know what you did.	Tôi muốn biết những gì bạn đã làm.
I need an envelope, a piece of paper, and a pencil or pen.	Tôi cần một phong bì, một mảnh giấy, và bút chì hoặc bút mực.
Tom insists he is not afraid.	Tom khẳng định anh không sợ.
You know Tom should do it, right?	Bạn biết Tom nên làm điều đó, phải không?
Wait awhile. 	Chờ một lúc.
It is pouring.	Nó đang đổ.
How does Tom usually learn French?	Tom thường học tiếng Pháp như thế nào?
To tell you the truth, I'm bored.	Nói thật với bạn là tôi chán lắm.
I lent Tom my car.	Tôi đã cho Tom mượn xe của tôi.
Why don't we draw lots?	Tại sao chúng ta không bốc thăm?
How much do you charge for gift wrapping?	Bạn tính phí gói quà là bao nhiêu?
I didn't know Tom wasn't going to do that.	Tôi không biết Tom không định làm điều đó.
I cannot change my schedule.	Tôi không thể thay đổi lịch trình của mình.
Who is Tom really?	Tom thực sự là ai?
I have decided to stay in Australia.	Tôi đã quyết định ở lại Úc.
Tom is my only child.	Tom là đứa con duy nhất của tôi.
I don't think I will find you here.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy bạn ở đây.
There are some people that I can't stand.	Có một số người mà tôi không thể chịu đựng được.
Neither Tom nor Mary did anything really bad.	Cả Tom và Mary đều không làm điều gì thực sự tồi tệ.
I wasn't surprised when Tom told me I didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
Tom said Mary went to Australia.	Tom nói Mary đã đi Úc.
That happened almost three years ago.	Điều đó đã xảy ra gần ba năm trước.
Do you think Tom will do that for us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ làm được điều đó cho chúng ta không?
I think it will take more than a year to finish building our house.	Tôi nghĩ sẽ mất hơn một năm để xây xong ngôi nhà của chúng tôi.
I'm still here, waiting for you.	Anh vẫn ở đây, đợi em.
It is definitely very interesting.	Nó chắc chắn là rất thú vị.
A waitress walked by with a tray of drinks.	Một cô phục vụ đi ngang với một khay đồ uống.
I want you here in Boston until Monday.	Tôi muốn bạn ở đây ở Boston cho đến thứ Hai.
I think it would be better if you told Tom to do it.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn bảo Tom làm điều đó.
Tom keeps a squirrel as a pet.	Tom nuôi một con sóc làm thú cưng.
Tom didn't hear that from me.	Tom không nghe thấy điều đó từ tôi.
I will do it now and finish it with.	Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ và kết thúc nó với.
I didn't buy Tom what I promised I would buy.	Tôi đã không mua cho Tom những gì tôi đã hứa là tôi sẽ mua.
Tom and Mary are lazy.	Tom và Mary lười biếng.
What happened to you? 	Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy?
Are you hurt?	Bạn đang bị tổn thương?
I think Tom can be persuaded to help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể được thuyết phục để giúp đỡ.
You don't know how to play tennis, do you?	Bạn không biết chơi quần vợt, phải không?
Tom says he knows Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ thắng.
Tom talks about himself.	Tom nói về bản thân.
He explained to us about the new payment system.	Anh ấy đã giải thích cho chúng tôi về hệ thống thanh toán mới.
Tom insisted that we all go with him.	Tom nhấn mạnh rằng tất cả chúng tôi đi cùng anh ấy.
I wouldn't be surprised if Tom did.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom làm vậy.
I don't think Tom is going to Australia next weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc vào cuối tuần tới.
Tom told me he would complain about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ phàn nàn về điều đó.
When will Tom come?	Tom đến khi nào?
It's not over until the fat girl sings.	Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi cô béo hát.
Tom is the son of a policeman, isn't he?	Tom là con trai của một cảnh sát, phải không?
Can you stop with the tempo?	Bạn có thể dừng lại với nhịp độ không?
I am the game.	Tôi là trò chơi.
Tom doesn't want to pay in cash.	Tom không muốn trả bằng tiền mặt.
I was unable to attend the party.	Tôi đã không thể tham dự bữa tiệc.
Truth has a good face, but ragged clothes.	Sự thật có một khuôn mặt tốt, nhưng quần áo rách rưới.
I'm sorry, but I have to go.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi đây.
Tom is about my age.	Tom trạc tuổi tôi.
Tom told me he couldn't wait any longer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể đợi được nữa.
I will prescribe some antibiotics.	Tôi sẽ kê một số thuốc kháng sinh.
Tom doesn't assume he knows about the surprise party.	Tom không cho rằng anh ấy biết về bữa tiệc bất ngờ.
It takes time to develop political awareness.	Cần có thời gian để phát triển nhận thức chính trị.
Say you're sorry.	Nói bạn xin lỗi.
Tom is sure of that.	Tom chắc chắn về điều đó.
Tom is not there yet.	Tom vẫn chưa ở đó.
Tom kissed his mother goodbye and started to cry as the bus drove off.	Tom hôn tạm biệt mẹ và bắt đầu khóc khi xe buýt chạy.
This is not even close enough.	Điều này thậm chí không gần là đủ.
I don't think I'll be able to convince Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ thuyết phục được Tom.
Come on, Tom, we don't have much time.	Nào, Tom, chúng ta không có nhiều thời gian.
I don't often eat like this.	Tôi không thường xuyên ăn như thế này.
I think we should tell Tom that he needs to work harder.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
Don't forget what was done.	Đừng quên những gì đã được thực hiện.
Tom disappeared into the woods.	Tom biến mất trong rừng cây.
Tom won't need to go to Australia this year.	Tom sẽ không cần phải đến Úc trong năm nay.
Are you late for school again?	Bạn lại đi học muộn phải không?
Tom said Mary often cried.	Tom nói Mary thường khóc.
Do you want me to find you something to read?	Bạn có muốn tôi tìm cho bạn một cái gì đó để đọc không?
I don't remember how to use the shredder.	Tôi không nhớ cách sử dụng máy hủy tài liệu.
Tom stared at the picture.	Tom nhìn chằm chằm vào bức tranh.
I forgot that Tom used to live in Boston.	Tôi quên rằng Tom đã từng sống ở Boston.
Tom told me he was forgiven.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã được tha thứ.
I can't afford a bicycle, much less a car.	Tôi không đủ tiền mua một chiếc xe đạp, ít hơn một chiếc ô tô.
I dealt with Tom directly.	Tôi đã giải quyết trực tiếp với Tom.
Tom usually eats less than Mary.	Tom thường ăn ít hơn Mary.
This is not what I was hoping for.	Đây không phải là những gì tôi đã hy vọng.
Honestly I disagree with you.	Nói thật là tôi không đồng ý với bạn.
Tom is ready for a fight.	Tom đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Tom got my vote.	Tom đã nhận phiếu bầu của tôi.
Tom and Mary are playing cops and robbers.	Tom và Mary đang chơi cảnh sát và cướp.
Tom just started kindergarten.	Tom mới bắt đầu đi học mẫu giáo.
I've never even met anyone from Boston.	Tôi thậm chí chưa bao giờ gặp bất kỳ ai từ Boston.
Tom is a stutterer.	Tom là một người nói lắp.
What does the competition do better?	Có gì cạnh tranh làm tốt hơn?
I will never mention that again.	Tôi sẽ không bao giờ đề cập đến điều đó nữa.
If I have enough time, I will talk to you.	Nếu tôi có đủ thời gian, tôi sẽ nói chuyện với bạn.
I told Tom I don't think you can do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom helped me pack my suitcase.	Tom đã giúp tôi đóng gói va li.
Tom opened one of the windows to let in some fresh air.	Tom đã mở một trong những cửa sổ để đón không khí trong lành vào.
Looks like Tom and Mary both wanted to do it.	Có vẻ như Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
No one kisses Tom anymore.	Không ai hôn Tom nữa.
I don't want to go if you don't come with me.	Tôi không muốn đi nếu bạn không đi với tôi.
A housewife should try to save.	Một bà nội trợ nên cố gắng tiết kiệm.
Neither Tom nor Mary had a brother.	Cả Tom và Mary đều không có anh trai.
Tom used to be able to swim 30 laps.	Tom từng có thể bơi 30 vòng.
I think it's cruel to keep a cat in the house.	Tôi nghĩ thật tàn nhẫn khi nuôi một con mèo trong nhà.
I will not repeat myself.	Tôi sẽ không lặp lại chính mình.
Don't tell me how lucky I am.	Đừng nói với tôi rằng tôi may mắn như thế nào.
I didn't know Tom would be in Boston all week.	Tôi không biết Tom sẽ ở Boston cả tuần.
What is pomegranate?	Quả lựu là gì?
Tom is a convert.	Tom là một người chuyển đổi.
Tom was prepared for anything that could happen.	Tom đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Tom was playing in time.	Tom đã chơi trong thời gian.
All three of Tom's brothers wanted to do it.	Cả ba anh em của Tom đều muốn làm điều đó.
Tom has trouble convincing Mary to go dance with him.	Tom gặp khó khăn trong việc thuyết phục Mary đi khiêu vũ với anh ta.
Tom will be back tomorrow morning.	Tom sẽ trở lại vào sáng mai.
Tom often drinks tequila.	Tom thường uống rượu tequila.
That's one way to go about it.	Đó là một cách để đi về nó.
I don't think you need to tell Tom why you were absent yesterday.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết lý do hôm qua bạn vắng mặt.
Tom spent Christmas in prison.	Tom đã trải qua Giáng sinh trong tù.
I think you're making a mistake, Tom.	Tôi nghĩ bạn đang mắc sai lầm, Tom.
I will never stop loving you.	Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
I don't think there's any reason for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng có lý do gì để Tom phải làm như vậy.
My twelve-year-old boy doesn't like to play baseball.	Cậu bé mười hai tuổi của tôi không thích chơi bóng chày.
I think Tom will call Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ gọi cho Mary.
Tom said that Mary was stingy.	Tom nói rằng Mary thật keo kiệt.
They had no choice but to retreat.	Họ không còn cách nào khác ngoài việc rút lui.
I don't like traveling by train.	Tôi không thích đi du lịch bằng tàu hỏa.
I'm so glad we're together.	Tôi rất vui vì chúng ta đang ở bên nhau.
I'll have to take that chance.	Tôi sẽ phải nắm lấy cơ hội đó.
This time, it seems I am the one in the wrong.	Lần này, có vẻ như chính tôi là người sai.
The mother told her daughter to put the toys away.	Người mẹ bảo con gái cất những món đồ chơi đó đi.
They furnished the house very luxuriously.	Họ trang bị nội thất trong nhà rất sang trọng.
I hope things improve when I leave here.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện khi tôi rời khỏi đây.
Stretch his hand.	Căng tay hắn.
Why didn't you tell me about it sooner?	Tại sao bạn không nói với tôi về nó sớm hơn?
I don't blame you for hitting him.	Tôi không trách bạn vì đã đánh anh ta.
Tom held out his cup and Mary filled it in.	Tom đưa chiếc cốc của mình ra và Mary đổ đầy nó vào.
Tom didn't seem to notice that Mary was staring at him.	Tom dường như không nhận thấy rằng Mary đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
Tom thinks he might be asked to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
You can't beat us.	Bạn không thể đánh bại chúng tôi.
Bush followed in Reagan's footsteps as president.	Bush tiếp bước Reagan làm tổng thống.
Tom doesn't help me.	Tom không giúp tôi.
Continue to be friends with Tom.	Tiếp tục bầu bạn với Tom.
I kissed Tom's forehead.	Tôi hôn lên trán Tom.
I heard that Tom can't swim.	Tôi nghe nói rằng Tom không biết bơi.
I saw Tom come out of the library.	Tôi thấy Tom bước ra từ thư viện.
Tom says that Mary is too busy to help John do it.	Tom nói rằng Mary quá bận để giúp John làm điều đó.
Don't be too hasty.	Đừng quá vội vàng.
Tom is not a teacher.	Tom không phải là một giáo viên.
I think Tom must be quite sleepy by now.	Tôi nghĩ bây giờ Tom hẳn là khá buồn ngủ.
Tom told me that he thought Mary was bossy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hách dịch.
How are you, Tom?	Bạn khỏe không, Tom?
I'm not the one who would have to do that.	Tôi không phải là người sẽ phải làm điều đó.
There is no way to get off the island.	Không có cách nào để ra khỏi đảo.
What Tom said could be wrong.	Những gì Tom nói có thể sai.
Don't just stand there gawking, come help us with this!	Đừng chỉ đứng đó mà trố mắt nhìn, hãy đến giúp chúng tôi việc này!
I haven't bought Tom a Christmas present yet.	Tôi vẫn chưa mua quà Giáng sinh cho Tom.
Tom died before Mary was born.	Tom đã chết trước khi Mary được sinh ra.
How many times have I told you I wouldn't do it?	Đã bao nhiêu lần tôi nói với bạn rằng tôi sẽ không làm điều đó?
I will buy a car.	Tôi sẽ mua một chiếc xe hơi.
Tom is in the living room, sleeping on the couch.	Tom đang ở trong phòng khách, ngủ trên ghế dài.
I will do everything my way.	Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của tôi.
Tom says he has a stomach ache.	Tom nói rằng anh ấy bị đau bụng.
Tom has a headache.	Tom bị đau đầu.
The 2010 eruption of a volcano in Iceland caused a lot of trouble for European tourists.	Vụ phun trào năm 2010 của một ngọn núi lửa ở Iceland đã gây ra nhiều rắc rối cho du khách châu Âu.
Three cyclists suffered minor injuries.	Ba người đi xe đạp bị thương nhẹ.
Tom said that his parents let him do whatever he wanted.	Tom nói rằng bố mẹ để cho anh ấy muốn làm gì thì làm.
I can't believe Tom just walked by without saying anything.	Tôi không thể tin rằng Tom chỉ đi ngang qua mà không nói bất cứ điều gì.
Ask Tom to outline his plan.	Yêu cầu Tom phác thảo kế hoạch của mình.
Tom wondered if finding a job in Boston would be difficult.	Tom tự hỏi liệu tìm việc làm ở Boston có khó không.
You didn't tell me you were a pilot.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn là một phi công.
Tom says he doesn't know if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom says he is thinking about going on vacation.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc đi nghỉ.
Tom said he didn't want to do that to us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với chúng tôi.
You are no longer a child.	Bạn không còn là trẻ con nữa.
I'm one of Tom's assistants.	Tôi là một trong những trợ lý của Tom.
Tom and Mary have some common interests.	Tom và Mary có một số sở thích chung.
Tom could tell that Mary didn't understand what he was trying to say.	Tom có ​​thể nói rằng Mary không hiểu những gì anh ta đang cố gắng nói.
We are living in an environmentally conscious way.	Chúng ta đang sống một cách có ý thức về môi trường.
Tom won't be happy if we let Mary do it.	Tom sẽ không vui nếu chúng ta để Mary làm điều đó.
I wonder what it's like for Tom.	Tôi tự hỏi nó như thế nào đối với Tom.
You don't seem to be as awkward as Tom.	Bạn dường như không khó xử như Tom.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được điều đó.
I suspect Tom and Mary went to Australia together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đến Úc cùng nhau.
Do you have one that's a bit smaller?	Bạn có cái nào nhỏ hơn một chút không?
It's really interesting.	Nó thật thú vị.
You are not very organized, are you?	Bạn không phải là rất tổ chức, bạn phải không?
I don't think Tom likes concerts.	Tôi không nghĩ Tom thích buổi hòa nhạc.
I wonder if Tom does it as well as Mary does.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó tốt như Mary không.
I'm pretty motivated to do that right now.	Tôi khá có động lực để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom was arrested earlier this year.	Tom đã bị bắt vào đầu năm nay.
I think Tom should study harder.	Tôi nghĩ Tom nên học tập chăm chỉ hơn.
You spend more money on clothes than I do.	Bạn chi nhiều tiền cho quần áo hơn tôi.
Tom asked me to sit down.	Tom yêu cầu tôi ngồi xuống.
Tom says that he thinks Mary is not good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không giỏi tiếng Pháp.
You are a lot like me when I was young.	Bạn rất giống tôi khi tôi còn trẻ.
Thousands of Americans own cars.	Hàng nghìn người Mỹ sở hữu ô tô.
Those two guys are snickering at you.	Hai kẻ đó đang cười khẩy với bạn.
No one has asked you that question before, right?	Chưa ai từng hỏi bạn câu hỏi đó trước đây, phải không?
Tom never said anything about it.	Tom chưa bao giờ nói gì về điều đó.
They will remember.	Họ sẽ nhớ.
There is not enough time.	Không có đủ thời gian.
I'll ask my brother to give me a ride.	Tôi sẽ nhờ anh trai tôi chở cho tôi một chuyến.
Tom and I have been dating for three years.	Tom và tôi đã hẹn hò được ba năm.
Tom pulled over at a gas station.	Tom tấp vào một trạm xăng.
I'm not sure which way to go.	Tôi không chắc phải đi con đường nào.
Tom and I go to the same supermarket.	Tom và tôi đi cùng một siêu thị.
Tom said that he thought Mary would be shy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nhút nhát.
The fence is not high enough to keep the wolves out.	Hàng rào không đủ cao để ngăn những con sói ra ngoài.
When was the last time you had a cold?	Lần cuối cùng bạn bị cảm là khi nào?
This will help us promote your products in the most effective way.	Điều này sẽ giúp chúng tôi quảng bá sản phẩm của bạn một cách hiệu quả nhất.
Tom was not there alone.	Tom đã không ở đó một mình.
I plan to stay until Monday, no matter what Tom says.	Tôi dự định ở lại cho đến thứ Hai, bất kể Tom nói gì.
I think it's time for a new email address.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi cần có một địa chỉ email mới.
Tom and Mary are both good singers.	Tom và Mary đều là những người hát hay.
Tom had to spend the summer in Australia.	Tom phải dành cả mùa hè ở Úc.
Tom has a shaggy beard.	Tom có ​​một bộ râu xồm xoàm.
I think Tom knows Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom biết Mary.
How many pictures will Tom take?	Tom sẽ chụp bao nhiêu bức ảnh?
We showed him the error in his argument.	Chúng tôi đã chỉ ra cho anh ấy lỗi trong lập luận của anh ấy.
Tom is counting the days.	Tom đang đếm ngày.
Some aardvarks can live up to ten years.	Một số aardvarks có thể sống đến mười năm.
You don't give up, do you?	Bạn không bỏ cuộc, phải không?
If you treat your customer well, he will be a customer for life.	Nếu bạn đối xử tốt với khách hàng, anh ta sẽ là khách hàng suốt đời.
Is this Tom's office?	Đây có phải là văn phòng của Tom không?
Tom and I spent a lot of time learning French together.	Tom và tôi đã dành nhiều thời gian cùng nhau học tiếng Pháp.
Tom must like you.	Tom phải thích bạn.
Why don't you go to sleep?	Tại sao bạn không đi ngủ?
Tom puts the spare tire in the trunk of his car.	Tom cất chiếc lốp dự phòng vào cốp xe hơi của mình.
Tom does not need to return home.	Tom không cần phải trở về nhà.
My father bought a pair of gloves for me.	Cha tôi đã mua một đôi găng tay cho tôi.
Promise me you'll do your best.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ cố gắng hết sức.
Tom says he knows he might not be allowed to do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ở trường.
I saw a dirty dog ​​walking into the garden.	Tôi thấy một con chó bẩn thỉu đi vào vườn.
Everyone but Tom knows he doesn't need to stay in Australia.	Mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Úc.
Tom had a lot of fun going to the amusement park.	Tom đã có rất nhiều niềm vui khi đến công viên giải trí.
Tom and I didn't help each other.	Tom và tôi đã không giúp đỡ nhau.
We should become millionaires.	Chúng ta nên trở thành triệu phú.
Do you like toasted Tom?	Bạn có thích bánh Tom nướng không?
I know that Tom is a jealous man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông hay ghen.
Tom found it impossible to convince Mary.	Tom thấy không thể thuyết phục Mary.
Does healthy eating cost more?	Ăn uống lành mạnh có tốn kém hơn không?
Both Tom and Mary knew that.	Cả Tom và Mary đều biết điều đó.
I don't think Tom told Mary anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói với Mary bất cứ điều gì.
I will be the new sheriff.	Tôi sẽ trở thành cảnh sát trưởng mới.
I'm afraid I'll dislocate my right shoulder.	Tôi sợ mình bị trật khớp vai phải.
I know you are a good teacher.	Tôi biết bạn là một giáo viên tốt.
This building is not safe.	Tòa nhà này không an toàn.
I love Tom's son.	Tôi yêu con trai của Tom.
Tom is quite courageous.	Tom khá can đảm.
Tom says Mary needs to do it soon.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó sớm.
I didn't really expect that Tom would lend me the money, but I asked him anyway.	Tôi không thực sự mong đợi rằng Tom sẽ cho tôi vay tiền, nhưng dù sao thì tôi cũng đã hỏi anh ấy.
Tom makes delicious salads.	Tom làm món salad ngon.
Tom doesn't seem as desperate as Mary.	Tom dường như không tuyệt vọng như Mary.
I lost the piece of paper with my phone number.	Tôi làm mất mảnh giấy ghi số điện thoại.
I am willing to discuss the matter with you.	Tôi sẵn sàng thảo luận vấn đề với bạn.
Tom has many friends here.	Tom có ​​nhiều bạn ở đây.
I haven't seen Tom in a long time.	Tôi đã không gặp Tom trong một thời gian dài.
Did Tom say where he wanted to go?	Tom có ​​nói anh ấy muốn đi đâu không?
I am aware of everything that is going on.	Tôi nhận thức được mọi thứ đang diễn ra.
I want to find an apartment near where I work.	Tôi muốn tìm một căn hộ gần nơi tôi làm việc.
Tom can take anything.	Tom có ​​thể lấy bất cứ thứ gì.
Tom says he won't sleep on the floor.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngủ trên sàn nhà.
Tom thinks Mary is John's cousin.	Tom nghĩ Mary là em họ của John.
I don't think you need to be at tomorrow's meeting.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Tom's laughter could be heard three blocks away.	Có thể nghe thấy tiếng cười của Tom cách đó ba dãy nhà.
That's exactly what Tom told me.	Đó chính xác là những gì Tom đã nói với tôi.
I'm pretty sure it's Tom.	Tôi khá chắc đó là Tom.
Tom will probably do it later today.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
I hope the weather clears up another day.	Tôi hy vọng thời tiết sẽ ổn định trong một ngày khác.
Tom didn't think that Mary would be able to convince John to do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ có thể thuyết phục John làm điều đó.
I would do it if my parents let me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu cha mẹ tôi cho phép tôi.
Tom won't let me say anything.	Tom sẽ không để tôi nói bất cứ điều gì.
I know that Tom wants to make Mary happy.	Tôi biết rằng Tom muốn làm cho Mary hạnh phúc.
Tom is sleepy after lunch.	Tom buồn ngủ sau bữa trưa.
Tom's house has three bedrooms.	Nhà của Tom có ​​ba phòng ngủ.
I will try to get home by 2:30.	Tôi sẽ cố gắng về nhà trước 2:30.
I read the book to page 80 yesterday.	Tôi đã đọc cuốn sách đến trang 80 vào ngày hôm qua.
I have a test in a few minutes, and I'm sure to fail.	Tôi có một bài kiểm tra trong vài phút nữa, và tôi chắc chắn sẽ trượt.
I think Tom is outside.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở bên ngoài.
Tom is always contradicting himself.	Tom luôn mâu thuẫn với bản thân.
I didn't think Tom would be so tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mệt mỏi như vậy.
Tom had to wait a long time.	Tom đã phải đợi rất lâu.
I know that you will appreciate this.	Tôi biết rằng bạn sẽ đánh giá cao điều này.
Do you have a safe?	Bạn có két an toàn không?
Tom doesn't have to hide.	Tom không cần phải che giấu.
Don't know if Tom intends to do that?	Không biết Tom có ​​định làm vậy không?
I'm pretty sure Tom talked to Mary about it.	Tôi khá chắc chắn Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
I don't think we should leave.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên rời đi.
Tom moved to Europe.	Tom chuyển đến Châu Âu.
I don't want to spoil the ending for you.	Tôi không muốn làm hỏng cái kết cho bạn.
Mormon missionaries work in pairs.	Các nhà truyền giáo Mormon làm việc theo cặp.
Tom wakes up early.	Tom thức dậy sớm.
I don't have a desk in my bedroom.	Tôi không có bàn làm việc trong phòng ngủ của mình.
Tom is not famous here.	Tom không nổi tiếng ở đây.
I was unreasonably lucky.	Tôi đã may mắn một cách vô lý.
I haven't been feeling well lately.	Tôi không cảm thấy khỏe gần đây.
I like the perfume you're wearing.	Tôi thích loại nước hoa bạn đang mặc.
I want to thank you for what you have done for me.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm cho tôi.
Tom says he needs to be more careful.	Tom nói rằng anh ấy cần phải cẩn thận hơn.
Tom followed the rules in the letter.	Tom đã tuân theo các quy tắc trong bức thư.
Put Tom's name on the list.	Hãy ghi tên Tom vào danh sách.
You don't have to help if you don't want to.	Bạn không cần phải giúp nếu bạn không muốn.
Tom taught me.	Tom đã dạy tôi.
Tom is easy to impress, isn't he?	Tom rất dễ gây ấn tượng phải không?
You're still a dentist, aren't you?	Bạn vẫn là một nha sĩ, phải không?
He is a ghost writer.	Anh ấy là một người viết ma.
Tom says he thinks Mary might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Why did Tom come to Boston?	Tại sao Tom lại đến Boston?
They are reviewing it.	Họ đang xem xét nó.
The sheriff said no arrests had been made.	Cảnh sát trưởng cho biết không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Tom usually plays tennis on Mondays.	Tom thường chơi quần vợt vào các ngày thứ Hai.
Tom is never drunk.	Tom không bao giờ say.
It might help if someone did this for me.	Nó có thể hữu ích nếu ai đó đã làm điều này cho tôi.
Does Tom really want Mary to come to Boston with him?	Tom có ​​thực sự muốn Mary đến Boston với anh ta không?
Tom walks to the store to buy some milk.	Tom đi bộ đến cửa hàng để mua một ít sữa.
Tom could not have done this without help.	Tom không thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ.
It will soon disappear.	Nó sẽ sớm biến mất.
There is no reason to believe that things will get better.	Không có lý do gì để tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.
Damage is irreversible.	Thiệt hại là không thể phục hồi.
I'm glad we did what we did.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm được những gì chúng tôi đã làm.
I think that's about to change.	Tôi nghĩ rằng điều đó sắp thay đổi.
I don't want to discourage Tom.	Tôi không muốn làm Tom nản lòng.
Tom said that no one else was injured.	Tom nói rằng không ai khác bị thương.
I realized that Tom was right.	Tôi nhận ra rằng Tom đã đúng.
Do you like sausages?	Bạn có thích xúc xích không?
If it is necessary to do so, I will repay my loan now.	Nếu cần thiết phải làm như vậy, tôi sẽ trả khoản vay của mình ngay bây giờ.
Tom agrees to let Mary learn French.	Tom đồng ý cho Mary học tiếng Pháp.
Do you really think Tom is cute?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom dễ thương không?
Food is too spicy for you, right?	Thức ăn quá cay đối với bạn, phải không?
I can't lift Tom.	Tôi không thể nhấc Tom lên.
Tom assures us that he will not do so again.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
You know I would refuse to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ từ chối làm điều đó, phải không?
Sometimes I feel as if I'm not understanding myself.	Đôi khi tôi cảm thấy như thể tôi đang không hiểu mình.
He was lying on the mat all the way.	Anh ta nằm trên chiếu hết cỡ.
Tom doesn't like Mary. 	Tom không thích Mary.
However, she doesn't particularly care if he likes her or not.	Tuy nhiên, cô ấy không đặc biệt quan tâm liệu anh ấy có thích cô ấy hay không.
How many times has Tom been here?	Tom đã ở đây bao nhiêu lần?
I will really miss you guys.	Tôi thực sự sẽ nhớ các bạn.
I showed the picture I was working on to Tom.	Tôi đưa bức tranh mà tôi đang làm cho Tom xem.
It's so hot, how can it be cold?	Trời nắng chang chang làm sao có thể lạnh được.
This canoe is not safe.	Ca nô này không an toàn.
Don't be a hero.	Đừng trở thành anh hùng.
Tom told me it was hard for him to do that.	Tom nói với tôi rằng thật khó để anh ấy làm được điều đó.
I couldn't find anyone to ask.	Tôi không thể tìm thấy ai để hỏi.
We want to talk to you about that.	Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn về điều đó.
It is unlikely that Tom will do that.	Không có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
We can't stand it.	Chúng tôi không thể chịu đựng được điều đó.
I ran into him at the airport by chance.	Tôi tình cờ gặp anh ấy ở sân bay.
Tom says Mary is a genius.	Tom nói Mary là một thiên tài.
I forgot to buy painkillers.	Tôi quên mua thuốc giảm đau.
Tom borrowed my car without asking.	Tom mượn xe của tôi mà không hỏi.
If you forget to take a pill in one day, take two the next day.	Nếu bạn quên uống thuốc trong một ngày, hãy uống hai viên vào ngày hôm sau.
I speak French with my grandparents and English with my parents.	Tôi nói tiếng Pháp với ông bà và nói tiếng Anh với cha mẹ tôi.
Tom cannot be a good student.	Tom không thể là một học sinh giỏi.
Who is the woman in the red hat?	Ai là người phụ nữ đội mũ đỏ?
I didn't know that you were planning to do that before you got home today.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó trước khi bạn về nhà hôm nay.
Tom doesn't tell anyone who he really is.	Tom không nói cho ai biết anh ta thực sự là ai.
Tom almost died of shame.	Tom gần như chết vì xấu hổ.
Are you sure you want to continue this?	Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục việc này không?
He was mesmerized by the girl's beauty.	Anh mê mẩn trước vẻ đẹp của cô gái.
Tom wasn't worried about what might happen if he did.	Tom không lo lắng về điều gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
You don't have to say you love me.	Bạn không cần phải nói rằng bạn yêu tôi.
Tom sets an alarm on his watch.	Tom đặt báo thức trên đồng hồ của mình.
With the broken window we couldn't keep the room warm.	Với cửa sổ bị vỡ, chúng tôi không thể giữ cho căn phòng ấm áp.
Tom wanted to give John and Mary something special on their anniversary.	Tom muốn tặng John và Mary một điều gì đó đặc biệt vào ngày kỷ niệm của họ.
My sister loves melons and so do I.	Em gái tôi thích dưa và tôi cũng vậy.
What Tom really wants is a new car.	Những gì Tom thực sự muốn là một chiếc xe mới.
I think Tom needs to start hanging out with someone other than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom cần bắt đầu đi chơi với một người khác ngoài Mary.
Tom never studied acting.	Tom chưa bao giờ học diễn xuất.
Take Tom inside.	Đưa Tom vào trong.
I'm really not sure who to talk to.	Tôi thực sự không chắc mình phải nói chuyện với ai.
Tom is very well, isn't he?	Tom rất khỏe, phải không?
I believe he will be rich one day.	Tôi tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ giàu có.
I'm glad to meet you, Tom.	Tôi rất vui được gặp anh, Tom.
I don't think that works.	Tôi không nghĩ rằng điều đó hiệu quả.
I drink the milk left over from breakfast.	Tôi uống sữa còn lại từ bữa sáng.
I have to finish the book I'm working on.	Tôi phải viết xong cuốn sách mà tôi đang làm.
I don't have any free time today.	Tôi không có bất kỳ thời gian rảnh hôm nay.
Mom doesn't let me play with her anymore.	Mẹ không cho con chơi với mẹ nữa.
Tom was afraid Mary would laugh at him.	Tom sợ Mary sẽ cười anh.
I don't want you to worry about anything, OK?	Tôi không muốn bạn lo lắng về bất cứ điều gì, OK?
Tom is stronger than me, isn't he?	Tom mạnh hơn tôi, phải không?
I'm not afraid of spiders anymore.	Tôi không sợ nhện nữa.
My wife is pregnant.	Vợ tôi có bầu.
Tell Tom he can come back after lunch.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy có thể quay lại sau bữa trưa.
I see Tom in the hallway.	Tôi thấy Tom ở hành lang.
I know Tom is a very good teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên rất tốt.
You will get a response from us soon.	Bạn sẽ sớm nhận được phản hồi từ chúng tôi.
It's hard for you, isn't it?	Thật là khó khăn cho bạn, phải không?
I don't like standing around.	Tôi không thích đứng xung quanh.
I did not receive the message.	Tôi không nhận được tin nhắn.
Tom says that Mary should ask John to do it for her.	Tom nói rằng Mary nên yêu cầu John làm điều đó cho cô ấy.
"It's good to see you." 	"Thật tốt khi được gặp bạn."
"Nice to meet you."	"Thật vui khi được gặp em."
There's no use crying over spilled milk.	Không có ích gì khi khóc vì sữa bị đổ.
When will you finish the preparation?	Khi nào bạn sẽ hoàn thành việc chuẩn bị?
We better get inside before it starts to rain.	Tốt hơn chúng ta nên vào trong trước khi trời bắt đầu mưa.
I miss you too, Tom.	Tôi cũng nhớ bạn, Tom.
Tom told me he was very distressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đau khổ.
Tom was very, very angry.	Tom rất, rất tức giận.
Tom acted as if Mary wasn't there.	Tom đã hành động như thể Mary không có ở đó.
Why don't you choose someone else to change?	Tại sao bạn không chọn người khác để thay đổi?
You and your brother are nothing alike.	Bạn và anh trai của bạn không giống nhau gì cả.
I wish we hadn't told Tom anything.	Tôi ước gì chúng tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì.
I have to do as Tom wishes.	Tôi phải làm như Tom mong muốn.
Tom will be back on Monday.	Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
Seen from the moon, the earth looks like a ball.	Nhìn từ mặt trăng, trái đất trông giống như một quả bóng.
Tom isn't on the list, is he?	Tom không có trong danh sách, phải không?
I want to dedicate this song to Tom.	Tôi muốn dành tặng bài hát này cho Tom.
Tom sobbed.	Tom đã thổn thức.
Tom and Mary are on the same soccer team.	Tom và Mary ở cùng một đội bóng đá.
I didn't tell anyone when I was coming.	Tôi không nói cho ai biết giờ tôi sẽ đến.
We need to figure out how to do that.	Chúng tôi cần tìm ra cách để làm điều đó.
I know most people here will need to do that.	Tôi biết hầu hết mọi người ở đây sẽ cần phải làm điều đó.
Gold is not easy to find.	Không dễ để tìm thấy vàng.
Last year we were in Australia for a few weeks to visit Tom.	Năm ngoái, chúng tôi đã ở Úc trong vài tuần để thăm Tom.
Tom really likes basketball.	Tom thực sự thích bóng rổ.
Tom won't listen to my advice.	Tom sẽ không nghe lời khuyên của tôi.
I wonder if Tom is really as rich as he claims to be.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giàu như anh ấy nói hay không.
I don't think Tom has as much money as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều tiền như Mary.
Please let me know when you come to Boston.	Vui lòng cho tôi biết khi nào bạn đến Boston.
Tom is hiding in the broom closet.	Tom đang trốn trong tủ đựng chổi.
The budget is bound to fluctuate due to the economy.	Ngân sách nhất định sẽ biến động do nền kinh tế.
I half expected Tom to bring his own popcorn to the cinema.	Tôi nửa mong Tom sẽ mang bỏng ngô của riêng mình đến rạp chiếu phim.
Tom doesn't seem scared.	Tom dường như không sợ hãi.
I won't comment on that.	Tôi sẽ không bình luận về điều đó.
I am doing better than my neighbors.	Tôi đang làm tốt hơn những người hàng xóm của tôi.
I think Tom is a man who can't be faulted.	Tôi nghĩ Tom là người không thể chê vào đâu được.
You gave Tom the list, didn't you?	Bạn đã đưa cho Tom danh sách, phải không?
There's no reason we both need to go to Australia.	Không có lý do gì cả hai chúng tôi cần đến Úc.
Why do you want to come to Australia?	Tại sao các bạn muốn đến Úc?
I'm sure Tom will know the answer.	Tôi chắc rằng Tom sẽ biết câu trả lời.
I don't need to do that.	Tôi không cần thiết phải làm điều đó.
Tom is rich.	Tom thật giàu có.
Do you like rap?	Bạn có thích rap không?
I have been with the CIA since 2003.	Tôi đã làm việc cho CIA từ năm 2003.
Tom told Mary that he was going.	Tom nói với Mary rằng anh ấy định đi.
I checked Tom thoroughly.	Tôi đã kiểm tra Tom kỹ lưỡng.
Tom and Mary are more or less the same weight.	Tom và Mary ít nhiều có cùng trọng lượng.
The island is six times the size of Manhattan.	Hòn đảo này có kích thước gấp sáu lần Manhattan.
Aren't you going to attend the meeting this afternoon?	Bạn không định tham dự cuộc họp chiều nay sao?
Why is Tom crying?	Tại sao Tom lại khóc?
When was the last time Tom visited you?	Lần cuối cùng Tom đến thăm bạn là khi nào?
Mary fell in love with a German officer.	Mary đã yêu một sĩ quan người Đức.
It won't be hard to find someone who does.	Sẽ không khó để tìm một ai đó làm điều đó.
I suspect Tom is in love with Mary.	Tôi nghi ngờ Tom đang yêu Mary.
Let's see if this issue will be fixed tomorrow.	Hãy xem sự cố này sẽ được khắc phục vào ngày mai.
How do you know why Tom did that?	Làm sao bạn biết tại sao Tom lại làm như vậy?
You and I are soulmates.	Anh và em là tri kỷ.
Tom advised me to accept the offer.	Tom khuyên tôi nên chấp nhận lời đề nghị.
I knew Tom was a good skier, but I didn't know he was this good.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi, nhưng tôi không biết anh ấy giỏi đến mức này.
He's young, but he's very smart.	Anh ấy còn trẻ, nhưng anh ấy rất thông minh.
They suspect the fire started in the stairwell area.	Họ nghi ngờ ngọn lửa bắt đầu từ khu vực cầu thang bộ.
Her composition has no grammatical errors at all.	Thành phần của cô ấy không có lỗi ngữ pháp nào cả.
I think you have to help Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn phải giúp Tom.
Does Tom trust Mary?	Tom có ​​tin tưởng Mary không?
Tom is not bright at all.	Tom không sáng sủa chút nào.
I think you will help Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ giúp Tom.
I think it will be sunny tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ nắng.
How long did it take you to build your house?	Bạn đã mất bao lâu để xây dựng ngôi nhà của mình?
Tom has not yet come forward as a witness.	Tom vẫn chưa đứng ra làm nhân chứng.
If you read this book again, you will read it three times.	Nếu bạn đọc lại cuốn sách này, bạn sẽ đọc nó ba lần.
Last week I was in Boston with my wife.	Tuần trước tôi đã ở Boston với vợ tôi.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích nó.
Tom is not very diligent.	Tom không siêng năng lắm.
Eating a balanced diet is important.	Ăn uống cân bằng các bữa ăn là quan trọng.
You have a lot to explain.	Bạn có rất nhiều điều phải giải thích.
Don't go without us.	Đừng đi mà không có chúng tôi.
That is not a request.	Đó không phải là một yêu cầu.
His ranch covers an area of ​​twenty square miles.	Trang trại của anh ấy có diện tích hai mươi dặm vuông.
I want Tom to do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó.
Tom knew Mary wouldn't be able to go home alone.	Tom biết Mary sẽ không thể về nhà một mình.
Tom still scares me.	Tom vẫn làm tôi sợ.
What caused the explosion?	Điều gì đã gây ra vụ nổ?
You are on time.	Bạn đúng giờ.
Love blooms between Tom and Mary.	Tình yêu nảy nở giữa Tom và Mary.
Tom says he regrets doing it.	Tom nói rằng anh ấy hối hận vì đã làm điều đó.
Tom knows we can't wait any longer.	Tom biết rằng chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa.
Tom is connected to that company.	Tom được kết nối với công ty đó.
Now remember, our variable is still undefined.	Bây giờ hãy nhớ rằng, biến của chúng ta vẫn chưa được xác định.
Tom is not in his bed.	Tom không ở trên giường của anh ấy.
We have not laid off any employees.	Chúng tôi chưa sa thải bất kỳ nhân viên nào.
I can't believe you really love me.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự yêu tôi.
I can't care what you think of me.	Tôi không thể quan tâm những gì bạn nghĩ về tôi.
I don't find her particularly attractive.	Tôi không thấy cô ấy đặc biệt hấp dẫn.
My opinion is irrelevant.	Ý kiến ​​của tôi là không liên quan.
You didn't come here yesterday, did you?	Bạn đã không đến đây ngày hôm qua, phải không?
You don't have to be sad.	Bạn không cần phải buồn.
Who has no problem?	Ai không có vấn đề?
Tom is a child.	Tom là một đứa trẻ.
It doesn't sound like you're in too much of a hurry to do it.	Có vẻ như bạn không quá vội vàng khi làm điều đó.
Tom drove me to school.	Tom đã chở tôi đến trường.
What's the worst that could happen?	Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Tom thought that Mary wouldn't.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm vậy.
Today, marriage is not necessarily a must for women.	Ngày nay, hôn nhân không nhất thiết phải là điều bắt buộc đối với phụ nữ.
Where are those posters now?	Những tấm áp phích đó bây giờ ở đâu?
I met her on one occasion at a beauty shop.	Tôi gặp cô ấy trong một dịp tại một cửa hàng làm đẹp.
I'm sorry about what happened there.	Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra ở đó.
I know that Tom is unlikely to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó vào ngày mai.
You know we have to do it before noon, right?	Bạn biết rằng chúng ta phải làm điều đó trước buổi trưa, phải không?
I think he has something for you.	Tôi nghĩ anh ấy có một thứ cho bạn.
Why didn't you warn me?	Tại sao bạn không cảnh báo tôi?
Why can't someone help me?	Tại sao ai đó không giúp tôi?
Don't go out now.	Đừng đi ra ngoài bây giờ.
I envy Tom's luck.	Tôi ghen tị với vận may của Tom.
Now you are in safe hands.	Bây giờ bạn đang ở trong tay an toàn.
Chances are Tom won't be there.	Rất có thể Tom sẽ không ở đó.
I don't know if I should stay a little longer or leave immediately.	Tôi không biết mình nên ở lại lâu hơn một chút hay rời đi ngay lập tức.
Tom says he doesn't want to go home.	Tom nói rằng anh ấy không muốn về nhà.
Tom really meant for Mary.	Tom thực sự có ý với Mary.
How many appointments do you have tomorrow?	Bạn có bao nhiêu cuộc hẹn vào ngày mai?
Thanks so much for being here to help me deliver my speech, Tom.	Cảm ơn rất nhiều vì đã đến đây để giúp tôi thực hiện bài phát biểu của mình, Tom.
We have been doing this for many years.	Chúng tôi đã làm điều này trong nhiều năm.
We're the only ones here who know Tom has to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom phải làm điều đó.
A group of investors are trying to buy the company with leverage.	Một nhóm các nhà đầu tư đang cố gắng mua lại công ty bằng đòn bẩy.
You love your wife, don't you?	Bạn yêu vợ của bạn, phải không?
Tom tells Mary that he thinks John is self-aware.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John là người tự ý thức.
Tom watched his favorite TV show.	Tom đã xem chương trình truyền hình yêu thích của mình.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
Tom said he didn't know how Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary làm như vậy bằng cách nào.
I don't think Tom knows what my opinion is.	Tôi không nghĩ Tom biết ý kiến ​​của tôi là gì.
How long has it been since you've seen Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không gặp Tom?
There is a promotional hot air balloon flying above the department store.	Có một khinh khí cầu quảng cáo bay phía trên cửa hàng bách hóa.
That was the last time I spoke to Tom.	Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tom.
Tom tells Mary that he thinks John is healthy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John khỏe mạnh.
The train was about to leave the station when I arrived at the station.	Chuyến tàu chuẩn bị rời bến khi tôi đến ga.
I wonder if Tom knew that Mary really wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary thực sự muốn làm điều đó không.
Tom said nothing wrong.	Tom không nói gì sai.
I know that Tom doesn't know why you did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Tom's son is getting married.	Con trai của Tom sắp kết hôn.
I shared a room with Tom when I was in college.	Tôi ở chung phòng với Tom khi còn học đại học.
Tom has several men working for him.	Tom có ​​một số người đàn ông làm việc cho anh ta.
Tom nailed the back door of the house.	Tom đã đóng đinh cửa sau của ngôi nhà.
Tom said he knew Mary might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không cần làm điều đó.
Tom said that Mary was never arrested.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ bị bắt.
You don't think you can help Tom with that?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom với điều đó?
Tom is still doing well so far, right?	Tom vẫn làm tốt cho đến nay, phải không?
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
Tom can't stand black coffee.	Tom không thể chịu được cà phê đen.
Tom was staring at the fire.	Tom đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Your argument is nothing more persuasive than that of my stubborn father.	Lập luận của bạn không có gì thuyết phục hơn lý lẽ của người cha cứng đầu của tôi.
Looks like you have the same problem as me.	Có vẻ như bạn gặp phải vấn đề giống như tôi.
I don't know why Tom dropped out of college.	Tôi không biết tại sao Tom lại bỏ học đại học.
I don't really think Tom wants to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
Can you keep an eye on my suitcase for a few minutes?	Bạn có thể để mắt đến vali của tôi trong vài phút không?
I had a good year.	Tôi đã có một năm tốt lành.
That's not why I came here.	Đó không phải là lý do mà tôi đến đây.
This church was destroyed by cannon fire.	Nhà thờ này đã bị phá hủy bởi đạn đại bác.
What did Tom buy at that store?	Tom đã mua gì ở cửa hàng đó?
Tom loves hockey.	Tom yêu khúc côn cầu.
Would you like some chestnuts?	Bạn có muốn một ít hạt dẻ?
Tom is injured.	Tom bị thương.
Tom wears flip-flops and a Hawaiian shirt.	Tom đi dép xỏ ngón và áo sơ mi Hawaii.
I didn't know that Tom was in the hospital last week.	Tôi không biết rằng Tom đã ở trong bệnh viện cả tuần trước.
Tom didn't do very well today.	Hôm nay Tom không làm tốt lắm.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi Mary không muốn làm điều đó.
Tom came back just in time.	Tom đã quay lại đúng lúc.
Tom is doing significantly better.	Tom đang làm tốt hơn đáng kể.
Tom cooks vegetable soup for dinner.	Tom nấu súp rau cho bữa tối.
I was angry because she didn't keep her promise.	Tôi tức giận vì cô ấy đã không giữ lời hứa của mình.
She writes to her parents at least once a week.	Cô ấy viết thư cho bố mẹ ít nhất một lần một tuần.
I was worried that I might be overdressed.	Tôi đã lo lắng rằng tôi có thể bị ăn mặc quá lố.
I don't know how to help.	Tôi không biết làm thế nào để giúp đỡ.
Tom is shouting at someone in his office.	Tom đang hét vào mặt ai đó trong văn phòng của anh ấy.
I hope he won't be disappointed.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ không thất vọng.
I know that Tom is thirsty.	Tôi biết rằng Tom đang khát.
I'm going to tell you something that I'm sure no one else will tell you.	Tôi sẽ nói với bạn điều gì đó mà tôi chắc rằng không ai khác sẽ nói với bạn.
Tom should be in the hospital.	Tom nên ở trong bệnh viện.
Tom can't swim well.	Tom không thể bơi giỏi.
I think Tom will let you do that if you ask him.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó nếu bạn xin phép anh ấy.
Tom is going to Boston next week.	Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
I know how much Tom trusts you.	Tôi biết Tom tin tưởng bạn đến nhường nào.
Pigs are so cute. 	Lợn thật đáng yêu.
I want one.	Tôi muốn một.
Don't open that door.	Đừng mở cánh cửa đó.
Will you swim with Tom?	Bạn sẽ bơi với Tom chứ?
Tom and Mary have been dating for three years.	Tom và Mary đã hẹn hò được ba năm.
A person with common sense would never do this.	Một người có ý thức thông thường sẽ không bao giờ làm điều này.
If you are forced to sign a contract, the contract is invalid.	Nếu bạn bị buộc phải ký hợp đồng, hợp đồng đó không hợp lệ.
It never bothers you?	Nó không bao giờ làm phiền bạn?
Tom tried to be on time.	Tom đã cố gắng đúng giờ.
I come early.	Tôi đến sớm.
Can't we just talk about this?	Chúng ta không thể nói chuyện này qua được không?
Sometimes I feel lonely.	Đôi khi tôi thấy cô đơn.
Tom is my mother's brother.	Tom là anh trai của mẹ tôi.
Asking a non-native French speaker to translate a document into French is like asking an accountant to build you a house.	Yêu cầu một người nói tiếng Pháp không phải là bản ngữ dịch một tài liệu sang tiếng Pháp cũng giống như yêu cầu một kế toán xây cho bạn một ngôi nhà.
It may take longer than you expect.	Nó có thể mất nhiều thời gian hơn bạn mong đợi.
Boys tend to look down on their younger sisters.	Con trai có xu hướng coi thường em gái của mình.
I can't hear Tom well.	Tôi không nghe rõ Tom.
Tom is groaning.	Tom đang rên rỉ.
I am very impressed with Tom.	Tôi rất ấn tượng với Tom.
Tom starts from the bottom.	Tom bắt đầu từ phía dưới.
How many immigrants were naturalized in 2013?	Có bao nhiêu người nhập cư đã được nhập tịch vào năm 2013?
Tom is not good at speaking French.	Tom không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom shouldn't have tried to do it alone.	Tom không nên thử làm điều đó một mình.
Tom goes out for the day.	Tom đi chơi trong ngày.
Tom is leaving in three days.	Tom sẽ đi trong ba ngày nữa.
We have been married for thirty years.	Chúng tôi đã kết hôn được ba mươi năm.
Tom realized that Mary didn't like him very much.	Tom nhận ra Mary không thích anh cho lắm.
Tom knew it was Mary who did it.	Tom biết chính Mary là người đã làm điều đó.
What happened in Boston is not your fault.	Chuyện xảy ra ở Boston không phải lỗi của bạn.
Tom says I don't understand.	Tom nói rằng tôi không hiểu.
Even though it's sunny, I'm still cold.	Dù nắng ngồi đây em vẫn lạnh.
I don't trust anyone else to do it for me.	Tôi không tin tưởng bất cứ ai khác làm điều đó cho tôi.
You are too pessimistic.	Bạn quá bi quan.
You don't think you'll go to college one day?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ vào đại học một ngày nào đó?
It smells like rain.	Nó có mùi như mưa.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ta không nên làm điều đó ở đây.
Tom told me he was happy that it was going to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I already found you.	Tôi đã tìm được bạn rồi.
Tom is helping Mary carry her suitcase.	Tom đang giúp Mary xách vali của cô ấy.
I don't know when Tom intended to do that.	Tôi không biết Tom có ​​ý định làm điều đó khi nào.
Tom seems to be looking for someone.	Tom dường như đang tìm kiếm ai đó.
Tom took a blanket and covered it for Mary.	Tom lấy một cái chăn và đắp nó lên cho Mary.
Tom was one of those fired.	Tom là một trong những người bị sa thải.
I know Tom used to be a cop.	Tôi biết Tom từng là cảnh sát.
Where are your keys, Tom?	Chìa khóa của bạn ở đâu, Tom?
Tom is very hard working in his studies.	Tom rất chăm chỉ trong học tập.
I am considering putting my designs online.	Tôi đang xem xét đưa các thiết kế của mình lên mạng.
The uncut version of the DVD includes only one extra scene.	Phiên bản chưa cắt của DVD chỉ bao gồm một cảnh phụ.
I wonder if Tom really wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Úc với chúng tôi không.
Why didn't anyone tell me anything?	Tại sao không ai nói với tôi bất cứ điều gì?
Tom gave us everything we needed.	Tom cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần.
India is one of the most populous countries in the world.	Ấn Độ là một trong những quốc gia đông dân nhất trên thế giới.
I was sent to relieve you.	Tôi đã được gửi đến để giải tỏa cho bạn.
Tom was supposed to be at the hospital.	Tom lẽ ra phải ở bệnh viện.
It's big, isn't it?	Nó lớn, phải không?
I don't know what else I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì khác.
I asked Tom to judge himself.	Tôi yêu cầu Tom tự xử.
Tom says that Mary is too lazy to do that.	Tom nói rằng Mary quá lười biếng để làm điều đó.
Tom doesn't seem to remember our names.	Tom dường như không nhớ tên của chúng tôi.
It will take a long time to do everything that needs to be done.	Sẽ mất nhiều thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I will start by introducing myself.	Tôi sẽ bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân.
She is good at tennis.	Cô ấy giỏi quần vợt.
You don't know me, do you?	Bạn không biết tôi, phải không?
Tom used to mock me.	Tom đã từng chế giễu tôi.
I wouldn't be able to fix it without my tools.	Tôi sẽ không thể sửa nó nếu không có công cụ của mình.
What should Tom do today?	Hôm nay Tom phải làm gì?
Tom doesn't act like a typical college professor.	Tom không hành động như một giáo sư đại học điển hình.
You are doing well so far.	Bạn đang làm tốt cho đến nay.
I don't think I like Tom's suggestion.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích gợi ý của Tom.
Children are one of the greatest gifts in life.	Con cái là một trong những món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
I will not make any comments.	Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Tom was delighted with the results.	Tom rất vui mừng với kết quả.
I don't think Tom will buy that for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mua cái đó cho bạn.
Have you ever thought about getting rid of some of this junk?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc loại bỏ một số thứ rác rưởi này chưa?
I wonder why Tom lied to us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói dối chúng tôi.
I think people are exaggerating.	Tôi nghĩ rằng mọi người đang phóng đại.
You'll have to come with us, Tom.	Anh sẽ phải đi với chúng tôi, Tom.
Tom and Mary watched a documentary about penguins.	Tom và Mary đã xem một bộ phim tài liệu về chim cánh cụt.
I know that most people here want to leave.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây đều muốn rời đi.
"Have you seen Tom today?" 	"Bạn đã thấy Tom hôm nay chưa?"
"No, I haven't."	"Không, tôi chưa có."
You should knock on the door before you enter.	Bạn nên gõ cửa trước khi bạn vào.
I lied to Tom when I said I would do it.	Tôi đã nói dối Tom khi tôi nói rằng tôi sẽ làm điều đó.
There's no way we can get it done tomorrow.	Không có cách nào chúng ta có thể hoàn thành việc đó vào ngày mai.
Tom is a necessary worker.	Tom là một công nhân cần thiết.
Has Tom moved to Boston yet?	Tom đã chuyển đến Boston chưa?
Tom said that Mary knew she might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom is not difficult to convince.	Tom không khó để thuyết phục.
I know Tom better than he knows himself.	Tôi biết Tom hơn anh ấy biết chính mình.
People don't read novels as much as they used to.	Mọi người không đọc tiểu thuyết nhiều như trước nữa.
Let's wait and see how things play out.	Hãy cùng chờ xem mọi chuyện diễn biến như thế nào.
I'm still not used to it.	Tôi vẫn chưa quen.
I play tennis very badly.	Tôi chơi quần vợt rất tệ.
I took more bites than I could chew.	Tôi đã cắn nhiều hơn những gì tôi có thể nhai.
Tom dipped his fries in ketchup.	Tom nhúng khoai tây chiên của mình vào tương cà.
Tom won't be back as long as Mary is here.	Tom sẽ không trở lại chừng nào Mary còn ở đây.
What is the name of the new building?	Tên của tòa nhà mới là gì?
Tom is currently waiting in the lobby.	Tom hiện đang đợi ở sảnh.
The teacher has three times as many books as I do.	Cô giáo có số sách nhiều gấp ba lần tôi.
I see Tom sleeping in my bed.	Tôi thấy Tom đang ngủ trên giường của tôi.
Do you know when Tom will leave?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ rời đi không?
Do you still live in the house you grew up in?	Bạn vẫn sống trong ngôi nhà mà bạn đã lớn lên?
Do you ever sail with Tom?	Bạn có bao giờ đi thuyền với Tom không?
I know that Tom will be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is wasting time.	Tom đang lãng phí thời gian.
Tom did not have the necessary skills for the job.	Tom không có các kỹ năng cần thiết cho công việc đó.
Tom will laugh.	Tom sẽ cười.
Tom and I both work at night.	Tom và tôi đều làm việc vào ban đêm.
Tom did it today.	Tom đã làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
I ordered Tom to do it.	Tôi đã ra lệnh cho Tom làm điều đó.
Maybe Tom is sick in bed.	Có lẽ Tom đang ốm trên giường.
She weighs 120 pounds.	Cô ấy nặng 120 pound.
Tom declined that request on Monday.	Tom đã từ chối yêu cầu đó vào thứ Hai.
Tom is waiting for Mary to return.	Tom đang đợi Mary quay lại.
Nero didn't actually run away while Rome burned.	Nero đã không thực sự chạy trốn trong khi Rome bùng cháy.
Is Tom the only one who doesn't want to do that?	Tom có ​​phải là người duy nhất không muốn làm điều đó?
Tom is a man of prestige, isn't he?	Tom là một người có uy tín, phải không?
I am a husband.	Tôi là một người chồng.
Japan is hot and humid in the summer.	Nhật Bản nóng và ẩm ướt vào mùa hè.
Tom and Mary decorate the Christmas tree.	Tom và Mary trang trí cây thông Noel.
Is Tom blind?	Tom bị mù phải không?
I didn't know you could cook so well, Tom.	Tôi không biết rằng bạn có thể nấu ăn ngon như vậy, Tom.
Tom heard a voice behind him.	Tom nghe thấy một giọng nói đằng sau anh ta.
I'm sorry, I don't understand what you are saying.	Tôi xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì.
Tom might want this back one day.	Tom có ​​thể muốn điều này trở lại một ngày nào đó.
I can't remember where I left my bike.	Tôi không thể nhớ mình đã để xe đạp ở đâu.
Tom has decided that he will not go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè năm sau.
If you ask me if this is true, I really don't know.	Nếu bạn hỏi tôi điều này có đúng hay không, tôi thực sự không biết.
Little did Tom know that it would embarrass Mary.	Tom không biết rằng điều đó sẽ khiến Mary xấu hổ.
I don't think you know what you're asking.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết những gì bạn đang hỏi.
Tom has absolutely no interest in sports.	Tom hoàn toàn không có hứng thú với thể thao.
I'm not ready to die yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chết.
Tom, you have let me down.	Tom, bạn đã làm tôi thất vọng.
They won't even talk to me.	Họ thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi.
Detectives believe that Tom acted alone.	Các thám tử tin rằng Tom đã hành động một mình.
I know Tom did it badly.	Tôi biết Tom đã làm điều đó không tốt.
I suspect Tom has to do it sometime this week.	Tôi nghi ngờ Tom phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
I didn't tell Tom what he should buy.	Tôi không nói cho Tom biết anh ấy nên mua gì.
Tom gave that to me.	Tom đã đưa cái đó cho tôi.
Tom says he has no intention of doing it again.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó một lần nữa.
You are the only one who did it.	Bạn là người duy nhất đã làm điều đó.
Tom is said to be taking a nap.	Tom được cho là đang ngủ trưa.
Tom is quite grumpy now.	Tom bây giờ khá gắt gỏng.
Tom wasn't surprised that Mary didn't do it.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đã không làm điều đó.
The house opposite the church. 	Nhà đối diện nhà thờ.
You can not miss it.	Bạn không thể bỏ lỡ nó.
I promise you won't regret it.	Tôi hứa rằng bạn sẽ không hối tiếc.
I don't know exactly what the problem is.	Tôi không biết chính xác vấn đề là gì.
Tom needs to do it.	Tom cần phải làm điều đó.
Tom is starving.	Tom đang chết đói.
I slept for a while.	Tôi đã ngủ một lúc.
You finally convinced Tom not to do that, right?	Cuối cùng thì bạn cũng đã thuyết phục được Tom đừng làm vậy, phải không?
I had to lie in bed for a while.	Tôi đã phải nằm trên giường một lúc.
Tom lifted the remote.	Tom nhấc điều khiển lên.
I asked Tom how long he had lived in Boston.	Tôi hỏi Tom anh ấy đã sống ở Boston bao lâu.
This is technically not possible.	Điều này là không thể về mặt kỹ thuật.
I still don't know what Tom's problem was that day.	Tôi vẫn không biết vấn đề của Tom hôm đó là gì.
Tom is halfway to Boston.	Tom đang đi nửa đường tới Boston.
Tom didn't buy the dress Mary wanted him to buy for her.	Tom không mua chiếc váy mà Mary muốn anh mua cho cô ấy.
Tom may still be drunk.	Tom có ​​thể vẫn còn say.
How are you interested in finance?	Làm thế nào bạn quan tâm đến tài chính?
You will have to do it yourself.	Bạn sẽ phải tự mình làm điều đó.
I didn't know you were still learning French.	Tôi không biết bạn vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom seemed certain.	Tom có ​​vẻ chắc chắn.
Why didn't Tom kiss Mary?	Tại sao Tom không hôn Mary?
I don't know what Tom wants to do.	Tôi không biết Tom muốn làm gì.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
When will you refund Tom?	Khi nào bạn sẽ hoàn tiền cho Tom?
Many of my neighbors have persimmon trees.	Nhiều người hàng xóm của tôi có cây hồng.
Tom says he thinks Mary might not be done with it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Neither Tom nor Mary were fired.	Cả Tom và Mary đều không bị sa thải.
Tom cooks every day.	Tom nấu ăn mỗi ngày.
Tom says he needs to call the police.	Tom nói rằng anh ấy cần gọi cảnh sát.
Has Tom talked to you about this yet?	Tom đã nói chuyện với bạn về điều này chưa?
I do not change. 	Tôi không thay đổi.
You have.	Bạn có.
Tom discovered that it was Mary who stole his wallet.	Tom phát hiện ra rằng Mary chính là người đã lấy trộm ví của anh.
Does it matter whether we do it or not?	Nó có quan trọng cho dù chúng ta làm điều đó hay không?
I'm sure Tom will be dropped from the team.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị loại khỏi đội.
I thought you said Tom was leaving.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ rời đi.
Tom is a vegetarian.	Tom là người ăn chay trường.
Tom cooked a special dinner for Mary.	Tom đã nấu một bữa tối đặc biệt cho Mary.
Tom says that he hopes that he can find a way to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể tìm ra cách để làm điều đó.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
He quoted some famous proverbs in the Bible.	Ông đã trích dẫn một số câu châm ngôn nổi tiếng trong Kinh thánh.
Did you order the same as Tom did?	Bạn đã đặt hàng giống như Tom đã làm?
Tom at home caught a cold last week.	Tom ở nhà bị cảm tuần trước.
Hold on to Tom.	Giữ Tom lại.
Tom made me promise not to tell Mary what happened.	Tom bắt tôi hứa sẽ không nói với Mary về những gì đã xảy ra.
The doctor assures Tom that he will be fine.	Bác sĩ đảm bảo với Tom rằng anh ấy sẽ ổn.
Something is wrong with you.	Có điều gì đó không ổn với bạn.
They are following me.	Họ đang theo dõi tôi.
I don't think Tom knows where Mary learned French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary học tiếng Pháp ở đâu.
Tom didn't think Mary would be lonely.	Tom không nghĩ Mary sẽ cô đơn.
I would never work for Tom.	Tôi sẽ không bao giờ làm việc cho Tom.
That won't make Tom happy.	Điều đó sẽ không làm cho Tom hạnh phúc.
Trouble is now I have no money.	Rắc rối là bây giờ tôi không có tiền.
The reason both brothers gave to the remaining bachelors was that they could not support both a plane and a wife.	Lý do cả hai anh em đưa ra cho các cử nhân còn lại là họ không thể hỗ trợ cả máy bay và một người vợ.
Tom likes chocolate cake very much.	Tom thích bánh sô cô la rất nhiều.
Tom knows Mary thinks he's scared.	Tom biết Mary nghĩ anh ấy sợ.
I want to send my dress to the dry cleaner.	Tôi muốn gửi chiếc váy của mình đến tiệm giặt khô.
I want to be here for Tom.	Tôi muốn ở đây vì Tom.
She passed me without noticing.	Cô ấy đi ngang qua tôi mà không để ý.
When was the last time you rode a bike?	Lần cuối cùng bạn đi xe đạp là khi nào?
Who is the crying girl?	Cô gái đang khóc là ai?
We needed to find out how many people were planning to go with us.	Chúng tôi cần tìm hiểu xem có bao nhiêu người dự định đi cùng chúng tôi.
Tom is absolutely right.	Tom hoàn toàn đúng.
You are losing your marbles.	Bạn đang đánh mất viên bi của mình.
I don't mean that literally.	Tôi không có ý đó theo nghĩa đen.
Does Tom suspect anything?	Tom có ​​nghi ngờ điều gì không?
My luggage is insured.	Hành lý của tôi đã được bảo hiểm.
Tom never forgets to send a birthday present to his father.	Tom không bao giờ quên gửi một món quà sinh nhật cho cha mình.
I will buy a brush.	Tôi sẽ mua một cái bàn chải.
Sorry, but I'm a bit busy.	Xin lỗi, nhưng tôi hơi bận.
That won't happen this time.	Điều đó sẽ không xảy ra lần này.
Tom didn't think that Mary would actually carry out her threat.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ thực sự thực hiện lời đe dọa của mình.
Tom left before Mary arrived.	Tom rời đi trước khi Mary đến.
Tom said we need to be a little more careful.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải cẩn thận hơn một chút.
Tom is a typical high school student.	Tom là một học sinh trung học điển hình.
Tom said I looked very sick.	Tom nói rằng tôi trông rất ốm.
I really wanted to go with you to the show, but I failed.	Tôi rất muốn đi cùng bạn đến buổi biểu diễn, nhưng tôi đã thất bại.
You must be joking!	Chắc bạn đang đùa đấy!
It is convenient to live very close to the train station.	Nó là thuận tiện để sống rất gần ga xe lửa.
Tom celery chopped.	Tom cần tây cắt nhỏ.
I don't really have to do anything.	Tôi không thực sự phải làm một điều gì đó.
Would you like to sponsor our project?	Bạn có muốn tài trợ cho dự án của chúng tôi không?
Tom must be very tired.	Tom chắc là mệt lắm rồi.
Tom was three years old when his mother went missing.	Tom được ba tuổi khi mẹ anh mất tích.
I know Tom was a construction worker.	Tôi biết Tom từng là một công nhân xây dựng.
Sure, the security camera must have captured something.	Chắc chắn, camera an ninh phải thu được gì đó.
How many Christmas presents have you received this year?	Bạn đã nhận được bao nhiêu quà Giáng sinh năm nay?
It's not as cold as it was yesterday.	Nó không còn lạnh như hôm qua.
Do any of you know where Tom went?	Có ai trong các bạn biết Tom đã đi đâu không?
Tom had the entire campsite to himself.	Tom đã có toàn bộ khu cắm trại cho riêng mình.
I think you like it.	Tôi nghĩ bạn thích nó.
Give my best to your wife, Tom.	Hãy dành những điều tốt đẹp nhất của tôi cho vợ của anh, Tom.
Tom encouraged me to learn French.	Tom khuyến khích tôi học tiếng Pháp.
Tom almost never calls Mary.	Tom hầu như không bao giờ gọi cho Mary.
Tom knew that Mary's gun was unloaded.	Tom biết rằng khẩu súng Mary chưa được nạp đạn.
I know that Tom won't be able to win.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể thắng.
I think Tom is just bragging.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang khoe khoang.
Tom can't seem to make friends.	Tom dường như không thể kết bạn.
I still haven't heard a word from him.	Tôi vẫn chưa nghe thấy một lời nào từ anh ấy.
Tom wrote long letters to Mary.	Tom đã viết những bức thư dài cho Mary.
Tom would never allow Mary to do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó.
I'm pretty sure Tom won't win.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không thắng.
Tom is walking down a dangerous road.	Tom đang đi xuống một con đường nguy hiểm.
Tom is going to buy himself a new bike.	Tom sẽ mua cho mình một chiếc xe đạp mới.
Give me my stick.	Đưa tôi cây gậy của tôi.
I think you will be allowed to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ được phép làm điều đó.
You'd better tell Tom you're sorry.	Tốt hơn hết bạn nên nói với Tom rằng bạn xin lỗi.
I don't think I would enjoy doing it outdoors in the winter.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó ngoài trời vào mùa đông.
Promise me you won't mock me.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không chế giễu tôi.
I don't find that opinion a bit consoling.	Tôi không thấy ý kiến ​​đó là một chút an ủi.
I feel nervous speaking in front of a large audience.	Tôi cảm thấy lo lắng khi nói trước một lượng lớn khán giả.
Tom was afraid that he would make a mistake.	Tom sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm.
I know that Tom won't get the job he wants.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có được công việc mà anh ấy muốn.
Be careful not to underestimate Tom.	Hãy cẩn thận để không đánh giá thấp Tom.
I'm the one who arranges everything.	Tôi là người sắp xếp mọi thứ.
Consumer groups reacted angrily.	Các nhóm người tiêu dùng đã phản ứng một cách giận dữ.
I will only be here for three weeks.	Tôi sẽ chỉ ở đây trong ba tuần.
It's hard to say what Tom will do.	Thật khó để nói Tom sẽ làm gì.
He turned off the TV and started studying.	Anh tắt TV và bắt đầu học.
How long does it take to get from Boston to Chicago by bus?	Mất bao lâu để đi từ Boston đến Chicago bằng xe buýt?
I sent Tom home.	Tôi đã gửi Tom về nhà.
I've been looking for it all morning.	Tôi đã tìm kiếm nó cả buổi sáng.
When we got home last night, the others were already in bed and fast asleep.	Khi chúng tôi về đến nhà vào đêm qua, những người khác đã trên giường và ngủ say.
Tom and I were the ones who did it.	Tom và tôi là những người đã làm điều đó.
Why do you think Tom wants us to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại muốn chúng ta làm điều đó?
Tom's diet helped with weight loss.	Chế độ ăn kiêng của Tom đã giúp giảm cân.
Tom always takes everything very seriously.	Tom luôn coi mọi thứ rất nghiêm túc.
Don't you wish that you could do it?	Bạn không ước rằng bạn có thể làm điều đó?
That is completely reasonable.	Điều đó hoàn toàn hợp lý.
I know Tom isn't the type to do that.	Tôi biết Tom không phải là loại người sẽ làm điều đó.
No one helped Tom, but he never complained.	Không ai giúp đỡ Tom, nhưng anh ấy không bao giờ phàn nàn.
I don't know why Tom wants to be alone.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn ở một mình.
More than 80% of Guyanese citizens with university degrees have emigrated.	Hơn 80% công dân Guyan có trình độ đại học đã di cư.
You'll tell me later, won't you?	Bạn sẽ nói với tôi sau, phải không?
I'll be back when I'm done.	Tôi sẽ quay lại khi tôi làm xong.
Tom wears a sweater inside and out.	Tom mặc áo len từ trong ra ngoài.
It was a very difficult deal.	Đó là một thỏa thuận rất khó khăn.
How late are you usually?	Bạn thường trễ hẹn như thế nào?
An eagle is soaring high in the air.	Một con đại bàng đang bay vút lên cao trên không trung.
I think Tom hates me.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét tôi.
Tom wasn't the one to tell me he wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
We don't spend a lot of money to build a barn.	Chúng tôi không tốn nhiều tiền để xây dựng chuồng trại.
Tom said he didn't want to do it after dark.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó sau khi trời tối.
How do we deal with a large amount of uncertainty?	Làm thế nào để chúng ta đối phó với một lượng lớn sự không chắc chắn?
The girl you are talking to is my sister.	Cô gái mà bạn đang nói chuyện với là em gái của tôi.
I asked Tom if I could play his guitar.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể chơi guitar của anh ấy không.
Honestly, I can't do it myself.	Nói thật là tôi không tự làm được.
I think Tom was the one who told me that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã nói với tôi điều đó.
Tom really loves what he does.	Tom thực sự yêu thích những gì anh ấy làm.
You are not a policeman are you?	Bạn không phải là cảnh sát phải không?
Tom said that I looked very sleepy.	Tom nói rằng tôi trông rất buồn ngủ.
You should let Tom know you have to do it.	Bạn nên cho Tom biết bạn phải làm điều đó.
You are supposed to help Tom right now.	Bạn đang phải giúp Tom ngay bây giờ.
How do you know Tom is cheating?	Làm sao bạn biết Tom đang lừa đảo?
Why are you afraid to talk to the police?	Tại sao bạn sợ nói chuyện với cảnh sát?
Tom has been teaching French for thirty years.	Tom đã dạy tiếng Pháp trong ba mươi năm.
You'll do it right away, right?	Bạn sẽ làm điều đó ngay lập tức, phải không?
Tom told them to get out of it.	Tom đã nói với họ ra khỏi nó.
Now is not a good time to do that.	Bây giờ không phải là thời điểm tốt để làm điều đó.
Tom brought Mary a cup of coffee.	Tom mang cho Mary một tách cà phê.
Tom wasn't as lucky as we were.	Tom đã không may mắn như chúng tôi.
I haven't been back to Boston in years.	Tôi đã không trở lại Boston trong nhiều năm.
Tom says he plans to go on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi vào ngày 20 tháng 10.
My wife is not a good driver.	Vợ tôi không phải là một người lái xe giỏi.
Tom will propose to Mary.	Tom sẽ cầu hôn Mary.
If Tom doesn't do that, I'll be disappointed.	Nếu Tom không làm điều đó, tôi sẽ thất vọng.
Tom was caught sneaking into a movie theater.	Tom bị bắt quả tang khi lẻn vào một rạp chiếu phim.
Tom was the first to say he would help.	Tom là người đầu tiên nói rằng anh ấy sẽ giúp.
I think Tom is regretting it.	Tôi nghĩ Tom đang hối hận.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary ở đâu.
The reception I am getting is really bad at the moment.	Sự tiếp nhận mà tôi đang nhận được thực sự tồi tệ vào lúc này.
This is the dumbest idea I've ever had.	Đây là ý tưởng ngu ngốc nhất mà tôi từng có.
Tom can't read French.	Tom không thể đọc tiếng Pháp.
Tom is never wrong, right?	Tom không bao giờ sai, phải không?
I told Tom I grew up in Boston, even though I actually grew up in Chicago.	Tôi nói với Tom rằng tôi lớn lên ở Boston, mặc dù tôi thực sự lớn lên ở Chicago.
We love each other dearly.	Chúng tôi yêu nhau thắm thiết.
Don't you think it's rude to answer people so curtly?	Bạn không nghĩ rằng thật thô lỗ khi trả lời cộc lốc như vậy cho mọi người sao?
I know that Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
You can go home after completing this work.	Bạn có thể về nhà sau khi hoàn thành công việc này.
Where are you dating tonight?	Bạn hẹn hò tối nay ở đâu?
That is a false belief.	Đó là một niềm tin sai lầm.
Tom worked with Mary at a supermarket.	Tom đã làm việc với Mary tại một siêu thị.
Tom doesn't want to eat anything else.	Tom không muốn ăn bất cứ thứ gì khác.
Tom says he thinks Mary will finish it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
These are my grandparents.	Đây là ông bà của tôi.
I feel very violated.	Tôi cảm thấy rất vi phạm.
I think you know what I'm interested in.	Tôi nghĩ bạn biết tôi quan tâm đến điều gì.
Tom wasn't the one to tell me Mary had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi Mary phải làm điều đó.
Where in the world is Tom going?	Tom đang đi đâu trên thế giới này?
Can't you separate fantasy and reality from each other?	Bạn không thể tách tưởng tượng và thực tế ra khỏi nhau?
Make sure Tom doesn't notice.	Hãy chắc chắn rằng Tom không nhận thấy.
I don't like playing in a team.	Tôi không thích chơi trong một đội.
Tom disguised himself as a fireman.	Tom đã cải trang thành một người lính cứu hỏa.
Tom is still swimming, isn't he?	Tom vẫn đang bơi, phải không?
Tom wasn't sure what to do.	Tom không chắc phải làm gì.
Don't go too far.	Đừng đi quá xa.
I'll email Tom right after lunch.	Tôi sẽ gửi email cho Tom ngay sau bữa trưa.
I heard Tom is having problems at school.	Tôi nghe nói Tom đang gặp vấn đề ở trường.
Tom says he's going to Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tuần tới.
I am so sorry to hear that your father has passed away.	Tôi rất tiếc khi biết tin bố của bạn đã qua đời.
Everyone knows you're a liar.	Mọi người đều biết bạn là kẻ nói dối.
Tom said he wasn't very interested in it.	Tom nói rằng anh ấy không hứng thú lắm với việc đó.
I heard that you already have a girlfriend.	Tôi nghe nói rằng bạn đã có bạn gái.
Tom said that Mary would do it alone.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
I just put the orange juice in the fridge.	Tôi vừa để nước cam vào tủ lạnh.
Tom has vehemently denied the accusations.	Tom đã kịch liệt phủ nhận những lời buộc tội.
I've loved her since I met her.	Tôi đã yêu cô ấy kể từ khi tôi gặp cô ấy.
Tom is the one who thinks we should rest.	Tom là người nghĩ rằng chúng tôi nên nghỉ ngơi.
I don't remember turning off the stove.	Tôi không nhớ là đã tắt bếp.
Tom says that he and Mary are going to spend Christmas together.	Tom nói rằng anh ấy và Mary sẽ cùng nhau trải qua ngày lễ Giáng sinh.
You look really good.	Bạn trông thực sự tốt.
Tom decided that he wouldn't try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
Tom is actually a pretty good singer.	Tom thực sự là một ca sĩ khá giỏi.
Have you recently changed your soap or detergent?	Gần đây bạn có thay đổi xà phòng hoặc bột giặt không?
You may not be able to do that.	Bạn có thể không làm được điều đó.
I doubt that Tom will be fair.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ công bằng.
Tom and Mary are both from Boston.	Tom và Mary đều đến từ Boston.
Tom hurried across the field.	Tom vội vã băng qua cánh đồng.
I don't expect you to do it for Tom.	Tôi không mong đợi bạn làm điều đó cho Tom.
These tools are in common use.	Những dụng cụ này đang được sử dụng phổ biến.
Tom says he will be able to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó vào chiều nay.
When was the last time you caught a fish?	Lần cuối cùng bạn câu được một con cá là khi nào?
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom didn't tell Mary what he wanted to buy.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn mua gì.
There are a lot of people who can't do that.	Có rất nhiều người không làm được điều đó.
Why are you having a hard time?	Tại sao bạn lại khó khăn?
President Bouterse was re-elected without running for office in 2015.	Tổng thống Bouterse đã được bầu lại mà không được ứng cử vào năm 2015.
I see Tom picking flowers for the neighbor's house.	Tôi thấy Tom đang hái hoa cho nhà hàng xóm.
I think Tom will make breakfast.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bữa sáng.
I won't tell anyone you've been here.	Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai rằng bạn đã ở đây.
I was going to ask Tom about it but never got the chance.	Tôi đã định hỏi Tom về điều đó nhưng không bao giờ có cơ hội.
This is not a subjective assessment.	Đây không phải là một đánh giá chủ quan.
The interrogation ended.	Cuộc thẩm vấn kết thúc.
Tom has decided not to do that anymore.	Tom đã quyết định không làm điều đó nữa.
What do you do with the rainwater you catch, Tom?	Bạn sẽ làm gì với nước mưa mà bạn hứng được, Tom?
Tom plans to teach French.	Tom dự định dạy tiếng Pháp.
Tom would rather stay a little longer.	Tom thà ở lại lâu hơn một chút.
As far as I know, our dog has never bitten anyone.	Theo như tôi biết thì con chó của chúng tôi chưa bao giờ cắn ai cả.
Why don't we buy one for Tom?	Tại sao chúng ta không mua một cái cho Tom?
Sorry to bother you, Tom.	Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, Tom.
How much does a six-pack of beer cost?	Giá bao nhiêu một lon bia sáu lon?
Tom has never lied to me before.	Tom chưa bao giờ nói dối tôi trước đây.
I was hoping you could do it for me.	Tôi đã hy vọng bạn có thể làm điều đó cho tôi.
How often does Tom get sick?	Tom thường bị ốm như thế nào?
Don't stop now! 	Đừng dừng lại ngay bây giờ!
You are close to the finish line.	Bạn gần về đích.
Tom has no choice but to join them.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cùng họ.
Tom decided to marry Mary even though his parents didn't want to.	Tom quyết định kết hôn với Mary dù bố mẹ anh không muốn.
You're the expert, so you tell me.	Bạn là chuyên gia, vì vậy bạn nói với tôi.
Tom continues to deny that he did it.	Tom tiếp tục phủ nhận rằng anh đã làm điều đó.
Tom is on the list.	Tom có ​​trong danh sách.
I'm surprised you didn't get the job.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không nhận được công việc.
Tom should do it for you.	Tom nên làm điều đó cho bạn.
I don't think Tom should do that.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó.
Tom wants to be an interpreter.	Tom muốn trở thành một thông dịch viên.
I couldn't convince Tom to help us.	Tôi không thể thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom wears trendy clothes.	Tom mặc quần áo hợp thời trang.
Let's sit with Tom and Mary.	Hãy ngồi với Tom và Mary.
Tom broke this window.	Tom đã phá vỡ cửa sổ này.
Tom couldn't see very well.	Tom không thể nhìn rõ lắm.
Tom squeezed Mary's hand.	Tom siết chặt tay Mary.
Tom heard the message on his answering machine.	Tom đã nghe tin nhắn trên máy trả lời tự động của mình.
Tom says he doesn't know how to solve the problem.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.
Tom stayed longer than necessary.	Tom ở lại lâu hơn mức cần thiết.
Tom and I are both painters.	Tom và tôi đều là họa sĩ.
Tom pretended not to know that what he did was wrong.	Tom giả vờ như không biết rằng những gì anh ta đã làm là sai.
I'm just an amateur.	Tôi chỉ là một tay nghiệp dư.
They will tear down the building and replace it with a park.	Họ sẽ phá bỏ tòa nhà và thay thế nó bằng một công viên.
I think Tom doesn't want to be here today.	Tôi nghĩ Tom không muốn ở đây hôm nay.
Tom thought it better not to visit Mary right now.	Tom nghĩ tốt hơn là không nên đến thăm Mary ngay bây giờ.
Tom and I rarely go out to eat together.	Tom và tôi hiếm khi đi ăn cùng nhau.
Don't tell Tom about the party.	Đừng nói với Tom về bữa tiệc.
I could do it well quickly when I was young.	Tôi có thể làm tốt điều đó một cách nhanh chóng khi tôi còn trẻ.
Tom is lying on the floor.	Tom đang nằm trên sàn.
Tom says no one is there.	Tom nói rằng không có ai ở đó.
We don't know exactly where Tom is.	Chúng tôi không biết chính xác Tom ở đâu.
Tom smiled as Mary sat down to join him.	Tom mỉm cười khi Mary ngồi xuống để tham gia cùng anh.
Tom caught a salmon.	Tom bắt được một con cá hồi.
Tom said he thought he might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
My fingers were so numb from the cold that I couldn't play.	Ngón tay của tôi tê cóng vì lạnh đến nỗi tôi không thể chơi đàn.
I am not musically gifted and neither is Tom.	Tôi không có năng khiếu âm nhạc và Tom cũng vậy.
I'm pretty sure someone is watching me.	Tôi khá chắc rằng có ai đó đang theo dõi tôi.
Make sure you don't do it alone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm điều đó một mình.
I hope that Tom succeeds.	Tôi hy vọng rằng Tom thành công.
Tom moved to Boston after the divorce.	Tom chuyển đến Boston sau khi ly hôn.
When did Tom come to Australia with Mary?	Tom đã đến Úc với Mary khi nào?
Don't you want to see it?	Bạn không muốn xem nó à?
Tom was eager to talk to Mary.	Tom háo hức nói chuyện với Mary.
Tom wasted no time.	Tom không lãng phí thời gian.
Tom says he won't shake Mary's hand.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bắt tay Mary.
I don't have any objections.	Tôi không có bất kỳ phản đối nào.
I don't know how Tom endured it.	Tôi không biết Tom đã từng chịu đựng nó như thế nào.
Tom is there talking to one of his friends.	Tom đang ở đó nói chuyện với một trong những người bạn của anh ấy.
Tom thought for a long time before answering the question.	Tom suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời câu hỏi.
Tom won't leave.	Tom sẽ không rời đi.
This is where Tom says he buried the treasure.	Đây là nơi Tom nói rằng anh ta đã chôn cất kho báu.
Tom used the key Mary gave him to open the door.	Tom sử dụng chìa khóa Mary đã đưa cho anh ta để mở cửa.
Tomorrow is Monday, right?	Ngày mai là thứ hai, phải không?
Tom likes fruit more than vegetables.	Tom thích trái cây hơn thích rau.
Tom and Mary are both sober.	Tom và Mary đều tỉnh táo.
Things like that can be amazing.	Những thứ như vậy có thể là đáng kinh ngạc.
Tom said he was very upset.	Tom nói rằng anh ấy rất khó chịu.
Tom says he doesn't know where Mary went.	Tom nói rằng anh không biết Mary đã đi đâu.
Tom was not present at the meeting.	Tom không có mặt trong cuộc họp.
Tom saw the surprised look on Mary's face.	Tom nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt của Mary.
I'm sorry I was late this morning.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn sáng nay.
Tom is not your typical stockbroker.	Tom không phải là người môi giới chứng khoán điển hình của bạn.
Tom kissed Mary under the mistletoe on Christmas Eve.	Tom đã hôn Mary dưới tán cây tầm gửi trong đêm Giáng sinh.
I know that Tom might not have to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không phải làm điều đó.
Tom knows where mushrooms grow best.	Tom biết nơi mọc nấm tốt nhất.
Don't know if Tom is at school today or not.	Không biết hôm nay Tom có ​​ở trường hay không.
I have been a big fan of you for a long time.	Tôi đã là một fan hâm mộ lớn của bạn trong một thời gian dài.
My teacher told me that I should spend more time preparing my speech.	Giáo viên của tôi nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài phát biểu của mình.
Neither of us was in Australia at the time.	Cả hai chúng tôi đều không ở Úc vào thời điểm đó.
Tom knew that Mary likely wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary có khả năng sẽ không làm điều đó.
The task assigned to him was marketing research.	Nhiệm vụ được giao cho anh là nghiên cứu tiếp thị.
It's not unheard of.	Nó không phải là chưa từng nghe về.
I asked Tom not to do that again.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng làm vậy nữa.
Tom is the one to bring that up.	Tom là người đưa ra điều đó.
The main idea of ​​the plot is not clear.	Ý tưởng chính của cốt truyện không rõ ràng.
Tom certainly fought well.	Tom chắc chắn đã chiến đấu tốt.
Tom was born in a small town.	Tom sinh ra ở một thị trấn nhỏ.
Maybe Tom didn't know Mary wouldn't be able to do it.	Có lẽ Tom không biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
You don't have to tell me that.	Bạn không cần phải nói với tôi điều đó.
I'm Tom's sister.	Tôi là em gái của Tom.
Tom told me he was very hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đói.
We look at each other.	Chúng tôi nhìn nhau.
Tom said that Mary was curious about it.	Tom nói rằng Mary rất tò mò về điều đó.
Tom eats more ice cream than me.	Tom ăn nhiều kem hơn tôi.
Mary was dating a part-time janitor.	Mary đã hẹn hò với một người lao công bán thời gian.
We talked to Tom.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom.
I know that Tom hasn't made it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Tom wondered why Mary wasn't as hungry as the others.	Tom tự hỏi tại sao Mary không đói như những người khác.
Tom told me he was miserable in Boston without Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khổ sở ở Boston khi không có Mary.
All you need to do is ask him to repay the loan.	Tất cả những gì bạn cần làm là yêu cầu anh ta trả khoản vay.
Tom said that Mary could have done it.	Tom nói rằng Mary có khả năng đã làm được điều đó.
You have to be sure.	Bạn phải chắc chắn.
I have an older sister who is pretty good at tennis.	Tôi có một người chị chơi tennis khá giỏi.
Tom got married at the age of eighteen.	Tom kết hôn khi mới mười tám tuổi.
I worry about the future.	Tôi lo lắng về tương lai.
I can't help but feel something terrible is about to happen.	Tôi không thể không cảm thấy một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
They have something that we don't have.	Họ có một cái gì đó mà chúng tôi không có.
Your score is slipping.	Điểm của bạn đang trượt.
Except for Tom, everyone has left.	Ngoại trừ Tom, tất cả mọi người đều đã rời đi.
I understand why you don't like Boston.	Tôi hiểu tại sao bạn không thích Boston.
Socrates was accused of atheism because he did not believe in Zeus.	Socrates bị buộc tội vô thần vì ông không tin vào thần Zeus.
Tom couldn't see Mary at all.	Tom không thể nhìn thấy Mary ở tất cả.
What Tom did surprised everyone.	Những gì Tom đã làm khiến mọi người sửng sốt.
Earthquakes often occur in Japan.	Động đất thường xảy ra ở Nhật Bản.
I want what's on the table.	Tôi muốn những gì trên bàn.
Is it okay if Tom comes too?	Có ổn không nếu Tom cũng đến?
If you ask me, reading manga is a complete waste of time.	Nếu bạn hỏi tôi, đọc truyện tranh hoàn toàn là một sự lãng phí thời gian.
Tom's answer surprised Mary.	Câu trả lời của Tom khiến Mary ngạc nhiên.
We misjudged you.	Chúng tôi đã đánh giá sai bạn.
Was Tom the guy who showed you how to do that?	Tom có ​​phải là người đã chỉ cho bạn cách làm điều đó không?
When was the last time you heard from Tom?	Lần cuối bạn nghe tin từ Tom là khi nào?
How about some roast beef?	Làm thế nào về một số thịt bò nướng?
Tom closes one window and Mary closes the other.	Tom đóng một cửa sổ và Mary đóng cửa kia.
Tom arrived thirty minutes ago.	Tom đã đến cách đây ba mươi phút.
I'm not saying we won't do it.	Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Why doesn't Tom want us to end?	Tại sao Tom không muốn chúng ta kết thúc?
Tom and I rarely talk to each other.	Tom và tôi hiếm khi nói chuyện với nhau.
Help is ready.	Trợ giúp đã sẵn sàng.
Can Tom do it alone?	Tom có ​​thể làm điều đó một mình không?
Tom plays the cello with one of the local orchestras.	Tom chơi cello với một trong những dàn nhạc địa phương.
Tom seems worried about his health.	Tom có ​​vẻ lo lắng về sức khỏe của mình.
What do you think is the best way to resolve this conflict?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn này là gì?
That's why Boston is so important.	Đó là lý do tại sao Boston rất quan trọng.
I thought you said you only do it once.	Tôi nghĩ bạn đã nói bạn chỉ làm điều đó một lần.
I am in no hurry to return home.	Tôi không vội trở về nhà.
The elements specific to the foreign culture are transformed into the specific elements of the local culture by the translator.	Các yếu tố đặc trưng của văn hóa nước ngoài được chuyển thành các yếu tố đặc trưng của văn hóa địa phương của người dịch.
We told everyone we were moving to Australia.	Chúng tôi nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ chuyển đến Úc.
What does Tom need to do?	Tom cần làm gì?
You are heavier than Tom.	Bạn nặng hơn Tom.
I think Tom expected Mary to ask him to do it.	Tôi nghĩ Tom đã mong Mary yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I think Tom will be heartbroken.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất đau lòng.
You should let Tom know you're moving to Boston.	Bạn nên cho Tom biết bạn đang chuyển đến Boston.
I hope you are correct.	Tôi hy vọng bạn đã đúng.
Tom is just trying to be friendly.	Tom chỉ đang cố gắng tỏ ra thân thiện.
Tom would just laugh at us.	Tom sẽ chỉ cười với chúng tôi.
Tom deserves to be free.	Tom xứng đáng được tự do.
It's amazing that you don't hear anything from Tom.	Thật ngạc nhiên khi bạn không nghe thấy bất cứ điều gì từ Tom.
Tom has decided that he will not go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom admitted that it wasn't really as easy as he thought it would be.	Tom thừa nhận rằng điều đó không thực sự dễ dàng như anh nghĩ.
You shouldn't do it that way.	Bạn không nên làm như vậy theo cách đó.
Tom needs to change his attitude.	Tom cần phải thay đổi thái độ của mình.
I don't think Tom will understand that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hiểu điều đó.
Tom put the apple pie and a pot of coffee on the table.	Tom đặt chiếc bánh táo và một bình cà phê lên bàn.
I wonder why Tom told you that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói với bạn như vậy.
I told you that all the time.	Tôi đã nói với bạn điều đó suốt.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
Tom was buried on Monday.	Tom đã được chôn vào thứ Hai.
Tom stared at the food on Mary's plate.	Tom nhìn chằm chằm vào thức ăn trên đĩa của Mary.
I know Tom better than you.	Tôi biết Tom nhiều hơn bạn.
Tom really isn't allowed to do that.	Tom thực sự không được phép làm điều đó.
You don't specify a color.	Bạn không chỉ định màu.
Tom will tell you a story.	Tom sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện.
Tom gave Mary a bad time yesterday.	Tom đã cho Mary một khoảng thời gian tồi tệ vào ngày hôm qua.
Don't make me wait here like this.	Đừng để tôi đợi ở đây như thế này.
Tom barely ate his lunch.	Tom hầu như không ăn bữa trưa của mình.
Tom tells Mary that he doesn't think John is absent.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John vắng mặt.
We cannot compete with Asia.	Chúng tôi không thể cạnh tranh với châu Á.
Can you turn on subtitles?	Bạn có thể bật phụ đề không?
I feel the same way about Tom.	Tôi cũng cảm thấy như vậy về Tom.
You are contradicting yourself.	Bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình.
I don't need to work Mondays for the next three months.	Tôi không cần phải làm việc vào các ngày thứ Hai trong ba tháng tới.
Written in plain English, the book is suitable for beginners.	Được viết bằng tiếng Anh đơn giản, cuốn sách phù hợp cho người mới bắt đầu.
Can I speak to your supervisor?	Tôi có thể nói chuyện với người giám sát của bạn không?
Tom did well on the test.	Tom đã làm tốt trong bài kiểm tra.
Don't try to be a hero.	Đừng cố gắng trở thành một anh hùng.
You are not angry?	Bạn không tức giận?
Tom became a professional poker player.	Tom đã trở thành một tay chơi poker chuyên nghiệp.
Mary used to be a famous actress.	Mary từng là một nữ diễn viên nổi tiếng.
I didn't know that we had to do that.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó.
Tom understood what Mary said.	Tom hiểu những gì Mary nói.
In fact, Tom is an idealist.	Trên thực tế, Tom là một người theo chủ nghĩa lý tưởng.
Did Tom tell you why he quit his job?	Tom có ​​nói cho bạn biết lý do anh ấy bỏ việc không?
Why did you have to stay in Boston for so long?	Tại sao bạn phải ở lại Boston lâu như vậy?
When I told Tom I did it, he smiled.	Khi tôi nói với Tom rằng tôi đã làm điều đó, anh ấy mỉm cười.
I think Tom hasn't made a decision yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa đưa ra quyết định.
I tricked Tom into doing it.	Tôi đã lừa Tom làm điều đó.
"Have you done that yet?" 	"Bạn đã làm điều đó chưa?"
"No, not yet."	"Chưa, chưa."
We were ambushed.	Chúng tôi đã bị phục kích.
Who is she?	Cô ấy là ai?
Tom was tried as an adult.	Tom đã được thử khi trưởng thành.
Tom knows a lot of people agree with him.	Tom biết có rất nhiều người đồng ý với anh ấy.
Tom can't speak French, but many of his friends can.	Tom không thể nói tiếng Pháp, nhưng nhiều người bạn của anh ấy có thể.
Tom will do it if you pay him.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn trả tiền cho anh ta.
Tom is probably planning to stay in Australia until October.	Tom có ​​lẽ dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom said he felt strange right before collapsing on the floor.	Tom cho biết anh cảm thấy kỳ lạ ngay trước khi gục xuống sàn.
Tom forgot to lock the door.	Tom quên khóa cửa.
I can't stand your bad manners anymore.	Tôi không thể chịu đựng được cách cư xử tồi tệ của bạn nữa.
I'm sorry I said that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói điều đó.
I think you will work hard.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm việc chăm chỉ.
I think Tom might not like Thai food.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không thích đồ ăn Thái.
Tom needs a pencil.	Tom cần một cây bút chì.
Everyone thought that Tom agreed to do it.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
I couldn't have predicted that would happen.	Tôi không thể lường trước được điều đó sẽ xảy ra.
Remember, in such cases, we have no choice but to find another buyer.	Hãy nhớ rằng, trong những trường hợp như vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một người mua khác.
Why don't you do as I asked?	Tại sao bạn không làm như tôi đã yêu cầu?
I need to buy a new skateboard.	Tôi cần mua ván trượt mới.
I wonder if Tom will mind babysitting our baby tomorrow night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phiền trông con của chúng tôi vào tối mai hay không.
What a failure!	Thật là một thất bại!
Tom said that Mary didn't want to go yesterday.	Tom nói rằng Mary không muốn đi hôm qua.
Tom says he thinks he won't be able to do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được điều đó sớm.
Pull down the curtain.	Hãy kéo rèm xuống.
We have lived in Australia for a long time.	Chúng tôi đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
Tom doubts whether Mary is being honest.	Tom nghi ngờ liệu Mary có trung thực không.
Tom froze in his tracks.	Tom đóng băng trong dấu vết của mình.
I saw a woman and two dogs in the car.	Tôi thấy một phụ nữ và hai con chó trong xe.
Police said all doors and windows were locked from the inside.	Cảnh sát cho biết tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa từ bên trong.
Tom and Mary said they would do this for us.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ làm điều này cho chúng tôi.
I'm trying to think of something to do.	Tôi đang cố gắng nghĩ ra điều gì đó để làm.
Tom often misses school.	Tom thường xuyên nghỉ học.
I am not old enough to go to school.	Tôi chưa đủ tuổi đi học.
Tom is going to have to sell his house.	Tom sắp phải bán nhà của mình.
Tom is a planner.	Tom là một nhà lập kế hoạch.
Tom put on cufflinks.	Tom đeo khuy măng sét vào.
Tom didn't think Mary would do that again.	Tom không nghĩ Mary lại làm như vậy nữa.
Tom called Mary a taxi.	Tom gọi cho Mary một chiếc taxi.
Tom hates the idea, doesn't he?	Tom ghét ý tưởng này, phải không?
I need to tell Tom something important.	Tôi cần nói với Tom một điều quan trọng.
We are both very, very lucky.	Cả hai chúng tôi đều rất, rất may mắn.
Tom said that he didn't tell Mary not to do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy đã nói với Mary không làm điều đó.
Did you tell Tom what problem you had?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn gặp phải vấn đề gì?
I think we should wait until Tom gets here.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom couldn't tell Mary how to do what needed to be done.	Tom không thể nói cho Mary biết cách làm những gì cần phải làm.
That's all I can do right now.	Đó là tất cả những gì tôi có thể làm ngay bây giờ.
Tom said he would buy it if I gave it thirty dollars off.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua nó nếu tôi giảm giá ba mươi đô la.
Sometimes, he's so weird.	Đôi khi, anh ấy rất kỳ lạ.
I just wanted to thank you for all your help.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ của bạn.
I don't think Tom wants to go to Boston either.	Tôi không nghĩ rằng Tom cũng muốn đến Boston.
What is his most recent novel?	Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của anh ấy là gì?
You explained it well.	Bạn đã giải thích nó tốt.
Tom probably won't go either.	Tom có ​​lẽ cũng không đi.
All this technical jargon makes no sense to me.	Tất cả những biệt ngữ kỹ thuật này là vô nghĩa đối với tôi.
It's been three years since I met Tom.	Đã ba năm kể từ khi tôi gặp Tom.
I have decided to stay.	Tôi đã quyết định ở lại.
Mary is sewing a dress.	Mary đang may một chiếc váy.
There is a dangerous smell.	Có một mùi nguy hiểm.
Why can't you show someone the way?	Tại sao bạn không thể chỉ đường cho ai đó?
Obviously Tom is very talented.	Rõ ràng là Tom rất tài năng.
Do you think I can really do it?	Bạn có nghĩ rằng tôi thực sự có thể làm điều đó?
If the doctor had come here a little earlier, he could have saved Tom's life.	Nếu bác sĩ đến đây sớm hơn một chút, ông ấy có thể đã cứu được mạng sống của Tom.
I know why Tom is scared.	Tôi biết tại sao Tom lại sợ hãi.
Tom is a very cool kid.	Tom là một đứa trẻ rất tuyệt.
Anyone in your position would answer the same.	Bất kỳ ai ở vị trí của bạn cũng sẽ trả lời như vậy.
I don't want to risk missing the last train of the day.	Tôi không muốn có nguy cơ bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày.
We don't want another Cold War.	Chúng tôi không muốn có một cuộc Chiến tranh Lạnh nữa.
That's not any problem.	Đó không phải là bất kỳ vấn đề.
I know why Tom doesn't do the same.	Tôi biết lý do tại sao Tom không làm như vậy.
I was hoping that you would answer a few questions.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ trả lời một vài câu hỏi.
I don't think I will be able to pass the test.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom has some bad habits.	Tom có ​​một số thói quen xấu.
Tom tried to steady himself by holding onto the railing.	Tom cố gắng giữ vững bản thân bằng cách vịn vào lan can.
Tom says he thinks it would be better if we don't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều đó một mình.
Are our kids doing what they're supposed to do?	Những đứa trẻ của chúng ta đang làm những gì chúng phải làm?
Tom and I no longer play in the same band.	Tom và tôi không còn chơi trong cùng một ban nhạc nữa.
I don't think Tom is a great person.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một người tuyệt vời.
Do you and Tom often go to dance?	Bạn và Tom có ​​thường xuyên đi khiêu vũ không?
We have a small problem.	Chúng tôi có một vấn đề nhỏ.
Do not throw the baby out with bath water.	Đừng ném em bé ra ngoài bằng nước tắm.
Tom can't afford to send his son to college.	Tom không đủ khả năng cho con đi học đại học.
I know that Tom is a very good friend of Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn rất tốt của Mary.
It has improved compared to before.	Nó đã được cải thiện so với trước đây.
Sorry, but let me have another look at the photo.	Xin lỗi, nhưng hãy để tôi có một cái nhìn khác về bức ảnh.
Tom threw his stuff in the back seat.	Tom ném đồ đạc của mình vào ghế sau.
Thanks for your dedication.	Cảm ơn vì sự cống hiến của bạn.
What makes you think Tom is not Canadian?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom không phải là người Canada?
Tom's house is just around the corner.	Nhà của Tom ở ngay gần đó.
Why can't you understand?	Tại sao bạn không thể hiểu?
You have to do better next time.	Bạn phải làm tốt hơn vào lần sau.
My closet is full of trash that I don't need.	Tủ quần áo của tôi đầy những thứ rác rưởi mà tôi không cần đến.
There are many nude beaches in East Germany.	Có rất nhiều bãi biển khỏa thân ở Đông Đức.
You wrote that you think Tom is not happy.	Bạn đã viết rằng bạn nghĩ rằng Tom không hạnh phúc.
How long do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó?
Tom forwarded the email he received from Mary to John.	Tom đã chuyển tiếp email mà anh ấy nhận được từ Mary cho John.
Tom is blind.	Tom bị khiếm thị.
You didn't even apologize.	Bạn thậm chí còn không xin lỗi.
Hi, I'm Tom.	Xin chào, tôi là Tom.
I don't have enough money to buy a new bike.	Tôi không có đủ tiền để mua một chiếc xe đạp mới.
I am in a committed relationship.	Tôi đang ở trong một mối quan hệ cam kết.
Tom decided to talk to Mary.	Tom quyết định nói chuyện với Mary.
It is very stuffy.	Nó rất ngột ngạt.
Tom says this will be the last time he does it.	Tom nói đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy làm điều đó.
Tom noticed something strange going on.	Tom nhận thấy điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
I hope Tom does it faster than Mary.	Tôi hy vọng Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom's relationships are always too noisy.	Mối quan hệ của Tom luôn quá ồn ào.
Tom died just three months later.	Tom qua đời chỉ ba tháng sau đó.
I can't let you pass.	Tôi không thể để bạn vượt qua.
Tom has some very important work to get done by 2:30.	Tom có ​​một số việc rất quan trọng cần hoàn thành trước 2:30.
We made this decision together.	Chúng tôi đã cùng nhau đưa ra quyết định này.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
I still don't know the answer.	Tôi vẫn chưa biết câu trả lời.
I think practically Tom would do anything to bring Mary back.	Tôi nghĩ thực tế Tom sẽ làm bất cứ điều gì để đưa Mary trở lại.
Tom laughs for no reason.	Tom cười mà không có lý do gì.
You'd better leave immediately.	Tốt hơn bạn nên rời đi ngay lập tức.
Tom and I are kids together.	Tom và tôi là những đứa trẻ cùng nhau.
They don't even know what they're looking at.	Họ thậm chí không biết họ đang nhìn cái gì.
You look like you are self-conscious.	Bạn trông giống như bạn đang tự ý thức.
Do you think we can trust Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom?
Tom came home early from school today because he was not feeling well.	Hôm nay Tom đi học về sớm vì anh ấy không được khỏe.
Tom is disappointed in Mary.	Tom thất vọng về Mary.
That's not my type of person.	Đó không phải là loại người của tôi.
I think Tom is afraid of your dog.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ con chó của bạn.
Tom is very happy tonight.	Tối nay Tom rất vui.
Tom is enjoying the party.	Tom đang tận hưởng bữa tiệc.
Tom wondered who Mary was married to.	Tom tự hỏi Mary đã kết hôn với ai.
You didn't know Tom was going to Australia, did you?	Bạn không biết Tom sẽ đến Úc, phải không?
I should have studied more when I was younger.	Đáng lẽ tôi phải nghiên cứu nhiều hơn khi tôi còn trẻ.
He was exiled from his country.	Ông đã bị lưu đày khỏi đất nước của mình.
They are worried for peace.	Họ đang lo lắng cho hòa bình.
Tom and John are dating the Jackson twins.	Tom và John đang hẹn hò với cặp song sinh Jackson.
Tom paused for a moment to think.	Tom dừng lại một chút để suy nghĩ.
Tom thinks Mary won't be alone.	Tom nghĩ Mary sẽ không cô đơn.
Maybe I should tell Tom I don't like him anymore.	Có lẽ tôi nên nói với Tom rằng tôi không còn thích anh ấy nữa.
Tom was in Australia last week, but I doubt he's still there.	Tom đã ở Úc vào tuần trước, nhưng tôi nghi ngờ rằng anh ấy vẫn ở đó.
Tom said he didn't expect Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi Mary làm điều đó.
Tom wasn't the one to convince me to go.	Tom không phải là người thuyết phục tôi đi.
Because of the thick fog, not a single person could be seen.	Vì sương mù dày đặc nên không thể nhìn thấy một người nào.
Tom still hasn't told us what happened that night.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra đêm đó.
I promise I won't bite you.	Anh hứa sẽ không cắn em đâu.
You don't ask me.	Bạn không hỏi tôi.
We had to start looking for a place to stay.	Chúng tôi phải bắt đầu tìm kiếm một nơi để ở.
I see Tom looking through the keyhole.	Tôi thấy Tom đang nhìn qua lỗ khóa.
My dog ​​won't bite you.	Con chó của tôi sẽ không cắn bạn.
We might need your help after all.	Chúng tôi có thể cần sự giúp đỡ của bạn sau tất cả.
Tom and Mary always interrupt each other.	Tom và Mary luôn ngắt lời nhau.
Tom told me that he hoped that Mary would be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có mặt tại cuộc họp ngày mai.
This is not your fault.	Đây không phải lỗi của bạn.
I had lunch and then.	Tôi đã ăn trưa rồi.
I'm afraid to talk to Tom.	Tôi ngại nói chuyện với Tom.
Tom gave Mary his dog.	Tom đã tặng Mary con chó của anh ấy.
Tom and I arrived at 2:30.	Tom và tôi đến lúc 2:30.
Tom is expected to do it.	Tom được mong đợi sẽ làm điều đó.
Mary did not mention the accident she saw.	Mary không đề cập đến vụ tai nạn mà cô ấy đã thấy.
Tom looked out the window at the ship entering the harbor.	Tom nhìn ra cửa sổ về con tàu đang vào cảng.
My heart is not in work.	Trái tim tôi không ở trong công việc.
I asked Tom if he was going to do that.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có định làm điều đó không.
Tom was working in Boston the day Mary was murdered.	Tom đang làm việc ở Boston vào ngày Mary bị sát hại.
Tom is not always right.	Tom không phải lúc nào cũng đúng.
I think Tom went to Harvard.	Tôi nghĩ Tom đã đến Harvard.
Tom and Mary are crazy.	Tom và Mary thật là điên rồ.
Today we will discuss this issue from an ethical perspective.	Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này dưới góc độ đạo đức.
Tom helped me milk the cows.	Tom đã giúp tôi vắt sữa bò.
He made more than five hundred dollars a month in that job.	Anh ta kiếm được hơn năm trăm đô la một tháng trong công việc đó.
I can do it better than Tom.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
Tom asked me to help Mary find her contact lenses.	Tom đã nhờ tôi giúp Mary tìm kính áp tròng của cô ấy.
That doesn't mean I want it.	Điều đó không có nghĩa là tôi muốn nó.
Tom and Mary are not fools.	Tom và Mary không phải là những kẻ ngốc.
Do you think that's what I want to buy?	Bạn có nghĩ rằng đó là những gì tôi muốn mua?
Tom said he thought Mary might want to do it tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó vào chiều mai.
Tom won't go swimming tomorrow either.	Ngày mai Tom cũng sẽ không đi bơi.
We haven't seen each other since we were kids.	Chúng tôi đã không gặp nhau từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
Did you tell Tom why Mary didn't do the same?	Bạn có cho Tom biết tại sao Mary không làm như vậy không?
My father is a bricklayer.	Bố tôi là thợ nề.
We barely talk to each other in French.	Chúng tôi hầu như chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom met his friends.	Tom đã gặp gỡ bạn bè của mình.
You are a dirty liar!	Bạn là một kẻ nói dối bẩn thỉu!
I didn't know that you went to law school.	Tôi không biết rằng bạn đã học trường luật.
I am a lucky man.	Tôi là một người đàn ông may mắn.
The fact that Tom admitted that he had stolen the ring made the maid suspicious.	Việc Tom thừa nhận rằng anh ta đã đánh cắp chiếc nhẫn đã khiến cô hầu gái nghi ngờ.
They talk from 8 to 10.	Họ nói chuyện từ 8 đến 10.
I can't get Tom to give it up.	Tôi không thể khiến Tom từ bỏ việc đó.
Tom denied having done it.	Tom phủ nhận đã làm điều đó.
I will take the truth from Tom.	Tôi sẽ lấy sự thật từ Tom.
I can't go as early as Tom.	Tôi không thể đi sớm như Tom.
Tom will return to Boston on October 20.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom showed Mary around the school.	Tom chỉ cho Mary đi quanh trường.
Tom did it for me.	Tom đã làm điều đó cho tôi.
I don't watch TV as much as Tom.	Tôi không xem TV nhiều như Tom.
I think Mary is much prettier than Alice.	Tôi nghĩ rằng Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
Tom thought that Mary was here.	Tom nghĩ rằng Mary đã ở đây.
Tom sometimes has trouble keeping his balance.	Tom đôi khi gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng.
Tom was probably there.	Tom có ​​lẽ đã ở đó.
I'll convince Tom not to go.	Tôi sẽ thuyết phục Tom đừng đi.
Tom's hand trembled.	Tay của Tom run lên.
Tom thinks that Mary is interested in baseball.	Tom nghĩ rằng Mary quan tâm đến bóng chày.
I think Tom is the only one here who can't swim.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất ở đây không biết bơi.
I still respect Tom.	Tôi vẫn tôn trọng Tom.
I know that Tom knows why Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary cần làm như vậy.
Tom tied his tomato plants to stakes with ropes.	Tom buộc những cây cà chua của mình vào những chiếc cọc bằng dây thừng.
Tom couldn't help but cry.	Tom không thể không khóc.
Do you think Tom really wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó?
Don't ask me to do it again.	Đừng yêu cầu tôi làm điều đó một lần nữa.
Tom wasn't sure Mary knew she didn't have to.	Tom không chắc Mary biết cô ấy không phải làm điều đó.
All I needed to know about Tom was his phone number and email address.	Tất cả những gì tôi cần biết về Tom là số điện thoại và địa chỉ email của anh ấy.
In the Middle Ages, milk was still widely used as a medicine.	Vào thời Trung cổ, sữa vẫn được dùng phổ biến như một loại thuốc.
Tom fired three times.	Tom bắn ba phát.
I don't understand why Tom said that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại nói như vậy.
Tom likes Mary, but he's too shy to talk to her.	Tom thích Mary, nhưng anh ấy quá ngại ngùng khi nói chuyện với cô ấy.
I'm sure Tom will wake up before you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thức trước bạn.
Our current house is too small so we decided to move out.	Căn nhà hiện tại của chúng tôi quá nhỏ nên chúng tôi quyết định chuyển đi.
Does Tom have a scarf?	Tom có ​​khăn quàng cổ không?
Do you think you will be able to do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình?
Tom is sitting in the witness chair.	Tom đang ngồi trên ghế nhân chứng.
I may not be at the party tonight.	Tôi có thể không có mặt trong bữa tiệc tối nay.
Tom smiled hesitantly.	Tom mỉm cười ngập ngừng.
Will this game be televised?	Trò chơi này sẽ được truyền hình chứ?
Tom considers himself a handsome man.	Tom tự nhận mình là người đẹp trai.
He promised to come, but he didn't.	Anh ấy hứa sẽ đến, nhưng anh ấy không đến.
Tom says that he doesn't have as much free time as Mary.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều thời gian rảnh như Mary.
Tom's behavior never ceases to amaze me.	Hành vi của Tom không bao giờ hết khiến tôi kinh ngạc.
Tom and Mary trust John.	Tom và Mary tin John.
Tom spoke as if he knew everything.	Tom nói như thể anh ấy biết tất cả mọi thứ.
It is very distracting.	Nó rất mất tập trung.
I know I did that about three weeks ago.	Tôi biết tôi đã làm điều đó khoảng ba tuần trước.
They are coming back.	Họ đang trở lại.
Would you please allow me to treat you to dinner next week?	Bạn vui lòng cho phép tôi đãi bạn bữa tối vào tuần sau được không?
In 1992, the US closed its last military bases on the archipelago.	Năm 1992, Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự cuối cùng của mình trên quần đảo.
Tom asked us some weird questions.	Tom hỏi chúng tôi một số câu hỏi kỳ lạ.
Tom skips lunch.	Tom bỏ bữa trưa.
You are a thief.	Bạn là một tên trộm.
I think we can do this without Tom's help.	Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được điều này mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom is already walking.	Tom đã đi bộ rồi.
Tom is a brave guy.	Tom là một chàng trai dũng cảm.
I can't go to the concert with you tonight.	Tôi không thể đi xem buổi hòa nhạc với bạn tối nay.
I'll talk to Tom privately.	Tôi sẽ nói chuyện riêng với Tom.
Even though Tom just had his 60th birthday, I still don't think he's made it over the hill.	Mặc dù Tom vừa mới sinh nhật lần thứ 60, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ rằng anh ấy đã vượt qua ngọn đồi.
Tom was the one who suggested we take a break.	Tom là người đề nghị chúng tôi nghỉ ngơi.
Tom said that Mary wanted to do it today.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó ngày hôm nay.
He did nothing but cry when he heard the news of his mother's death.	Anh không làm gì khác ngoài khóc khi nghe tin mẹ anh qua đời.
I hope this solves all your problems.	Tôi hy vọng điều này giải quyết tất cả các vấn đề của bạn.
Tom has a fever and has to stay in bed.	Tom bị sốt và phải nằm trên giường.
Tom was the one who kept us from making that mistake.	Tom là người đã giúp chúng tôi không mắc phải sai lầm đó.
Tom and Mary are kissing.	Tom và Mary đang hôn nhau.
Tom decided it was time to leave.	Tom quyết định rằng đã đến lúc phải ra đi.
Tom is probably ready.	Tom có ​​lẽ đã sẵn sàng.
I didn't know that Tom needed help.	Tôi không biết rằng Tom cần giúp đỡ.
Tom was dumbfounded.	Tom chết lặng.
Tom decided to walk home.	Tom đã quyết định đi bộ về nhà.
Tom put milk in the tea.	Tom cho sữa vào trà.
Tom wears a tie.	Tom thắt cà vạt.
However, we conclude that the price of 5,000,000 yen is too high.	Tuy nhiên, chúng tôi kết luận rằng mức giá 5.000.000 yên là quá cao.
It cost us a pretty penny to fix the car.	Chúng tôi tốn một xu khá lớn để sửa xe.
I don't have time for lunch right now.	Tôi không có thời gian để ăn trưa ngay bây giờ.
Tom did not do as well as Mary did.	Tom đã không làm tốt như Mary đã làm.
Okay, let's see if you can drive this truck.	Được rồi, hãy xem bạn có thể lái chiếc xe tải này không.
Tom disappeared under mysterious circumstances.	Tom biến mất trong một hoàn cảnh bí ẩn.
Tom has lost a lot of weight since last year.	Tom đã giảm cân rất nhiều kể từ năm ngoái.
It is in the public domain.	Nó thuộc phạm vi công cộng.
I wonder if Tom will come or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến hay không.
No matter how fast you can walk, you won't be able to keep up with Tom.	Dù bạn có thể đi bộ nhanh đến đâu, bạn cũng sẽ không thể đuổi kịp Tom.
Tom thinks he's better at French than he really is.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp hơn thực tế.
No one has the right to tell you how to act.	Không ai có quyền nói cho bạn biết bạn phải hành động như thế nào.
This board is wobbling.	Bảng này đang chao đảo.
I need you to buy some light bulbs.	Tôi cần bạn mua một số bóng đèn.
Tom just sat there and grinned.	Tom chỉ ngồi đó và cười toe toét.
If you had the chance to change a single event in history, what event would it be?	Nếu bạn có cơ hội thay đổi một sự kiện duy nhất trong lịch sử, đó sẽ là sự kiện nào?
Tomorrow we will go to the movies. 	Ngày mai chúng ta sẽ đi xem phim.
Would you like to come with us?	Bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không?
I think Tom is suspicious.	Tôi nghĩ Tom đang nghi ngờ.
Why don't you call a plumber?	Tại sao bạn không gọi một thợ sửa ống nước?
Tom is the one who needs to make that decision.	Tom là người cần phải đưa ra quyết định đó.
I'll keep you and Tom informed.	Tôi sẽ thông báo cho bạn và Tom.
I have never been a superstitious person.	Tôi chưa bao giờ là một người mê tín.
Tom wasted no time in answering.	Tom đã không lãng phí thời gian để trả lời.
Tom told me Mary never did that.	Tom nói với tôi Mary chưa bao giờ làm điều đó.
Tom didn't do it often.	Tom đã không làm điều đó thường xuyên.
Tom tests Mary on move ten.	Tom kiểm tra Mary ở nước đi thứ mười.
I had a lot of money, but spent everything.	Tôi đã có rất nhiều tiền, nhưng đã tiêu hết mọi thứ.
How many Shakespeare tragedies have you read?	Bạn đã đọc bao nhiêu bi kịch của Shakespeare?
I know Tom three years older than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary ba tuổi.
Tom got into a fight last night and lost a few teeth.	Tối qua Tom đã đánh nhau và bị mất một vài chiếc răng.
I can play Chopin.	Tôi có thể chơi Chopin.
I didn't know you wouldn't be able to do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
We are here because we have the right to participate in these decisions.	Chúng tôi ở đây vì chúng tôi có quyền tham gia vào các quyết định này.
Tom wasted his money buying things he didn't need.	Tom đã lãng phí tiền của mình để mua những thứ mà anh ấy không cần.
Tom is a writer living in Boston.	Tom là một nhà văn sống ở Boston.
Tom's out, isn't he?	Tom đang ở ngoài, phải không?
Tom is in bad shape, but he's still alive.	Tom đang ở trong tình trạng tồi tệ, nhưng anh ấy vẫn sống.
I hope Tom isn't here.	Tôi hy vọng Tom không có ở đây.
Tom says he wants Mary to show John how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary chỉ cho John cách làm điều đó.
Tom found Mary a job.	Tom đã tìm cho Mary một công việc.
Tom didn't know what Mary wanted to do.	Tom không biết Mary muốn làm gì.
Tom holds the ball with both hands.	Tom giữ quả bóng bằng cả hai tay.
Probably the 3 most popular ice cream flavors are vanilla, chocolate and strawberry.	Có lẽ 3 vị kem phổ biến nhất là vani, socola và dâu.
Tom walked into the bar.	Tom bước vào quán bar.
Going to Boston is Tom's lifelong dream.	Đến Boston là ước mơ cả đời của Tom.
If you don't know what it means, look it up in a dictionary.	Nếu bạn không biết nghĩa của nó, hãy tra từ điển.
I know Tom knows why Mary planned to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
You have always supported me.	Bạn đã luôn ủng hộ tôi.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy không.
Tom's car doesn't have cruise control.	Xe của Tom không có hệ thống kiểm soát hành trình.
Tom could hear Mary crying.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary đang khóc.
Tom was the only one who helped me.	Tom là người duy nhất giúp tôi.
I doubt Tom really had to do it this morning.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom tells Mary that he feels lost.	Tom nói với Mary rằng anh cảm thấy lạc lõng.
Tom has enough time.	Tom có ​​đủ thời gian.
We followed Tom.	Chúng tôi đã theo dõi Tom.
Tom says he doesn't know why Mary did that.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom can come here if he wants.	Tom có ​​thể đến đây nếu anh ấy muốn.
I'm sorry that Tom couldn't come.	Tôi rất tiếc vì Tom đã không thể đến.
You have to advertise.	Bạn phải quảng cáo.
Tom happened to be on the same bus as me.	Tom tình cờ đi cùng chuyến xe buýt với tôi.
I think you have decided against it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã quyết định chống lại nó.
Tom says that doing that can be dangerous.	Tom nói rằng làm điều đó có thể nguy hiểm.
What is your sister doing now?	Em gái của bạn đang làm gì bây giờ?
The crisis could have been foreseen.	Cuộc khủng hoảng có thể đã được nhìn thấy trước.
I insist Tom did it.	Tôi khẳng định Tom đã làm điều đó.
I hate carrots more than onions.	Tôi ghét cà rốt hơn cả hành tây.
It seems those two things were made for each other.	Dường như hai điều đó được tạo ra để dành cho nhau.
Tom did everything Mary asked him to do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
You could have told me about this sooner.	Bạn có thể đã nói với tôi về điều này sớm hơn.
He examines the house with the eye of opening a shop there.	Anh ta xem xét ngôi nhà với con mắt mở một cửa hàng ở đó.
Tom promised me he would come.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ đến.
Tom doesn't want a dog.	Tom không muốn có một con chó.
I think it was Tom's mistake.	Tôi nghĩ đó là sai lầm của Tom.
Tom and I are the only ones who don't want to be here.	Tom và tôi là những người duy nhất không muốn ở đây.
Tom didn't even cross the finish line this time.	Tom thậm chí còn không vượt qua vạch đích lần này.
Tom said that Mary knew that John might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I'm looking for weapons.	Tôi đi tìm vũ khí.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
Tom would probably be really disappointed, wouldn't he?	Tom có ​​lẽ sẽ thực sự thất vọng, phải không?
Tom must have been jealous.	Tom chắc hẳn đã ghen tị.
I really hope you can help us.	Tôi thực sự mong bạn giúp chúng tôi.
Tom is a real hero.	Tom là một anh hùng thực sự.
You are not alone.	Bạn không đơn độc.
They drifted into the river.	Họ trôi xuống sông.
We will have our company attorney review the interim agreement.	Chúng tôi sẽ nhờ luật sư của công ty chúng tôi xem xét thỏa thuận tạm thời.
I know that Tom is a workaholic.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện công việc.
Where did Tom go fishing?	Tom đã đi câu cá ở đâu?
Can you recommend a good place to eat in Boston?	Bạn có thể giới thiệu một địa điểm ăn ngon ở Boston không?
My sister was determined to become a teacher.	Em gái tôi đã quyết tâm trở thành một giáo viên.
Tom tried many different ways to do it.	Tom đã thử nhiều cách khác nhau để làm điều đó.
Tom lived in Boston with his father.	Tom đã sống ở Boston với cha của mình.
Please make Tom stop doing that.	Hãy làm cho Tom ngừng làm điều đó.
I apologize for not being as careful as I should have been.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không cẩn thận như tôi đáng lẽ phải làm.
Lilies are fragrant.	Hoa loa kèn có mùi thơm.
It didn't take long to get him to the hospital.	Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đưa anh ta đến bệnh viện.
Tom won't call you today.	Tom sẽ không gọi cho bạn hôm nay.
Tom and I both feel the same way about it.	Tom và tôi đều cảm thấy như vậy về điều đó.
I don't think that's what you should do.	Tôi không nghĩ đó là điều bạn nên làm.
Tom doesn't have enough money to buy a new trumpet.	Tom không có đủ tiền để mua một chiếc kèn mới.
Tom didn't know why Mary didn't want him to do it.	Tom không biết tại sao Mary lại không muốn anh làm điều đó.
Tom thinks Mary is wearing too much makeup.	Tom cho rằng Mary trang điểm quá đậm.
"How is the library?" 	"Cách nào là thư viện?"
"In that way."	"Theo cách đó."
Although his mother told him to prepare dinner, Tom continued to play his game.	Mặc dù mẹ bảo anh chuẩn bị ăn tối, Tom vẫn tiếp tục chơi trò chơi của mình.
They shouldn't do that.	Họ không nên làm điều đó.
Tom is a much better singer than Mary.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary rất nhiều.
Do you have a shovel I can use?	Bạn có một cái xẻng tôi có thể sử dụng?
Tom got out of bed and stretched.	Tom ra khỏi giường và vươn mình.
I want Tom to stay where he was.	Tôi muốn Tom ở lại chỗ cũ.
I wish I had a dollar for every time I hear you say that.	Tôi ước tôi có một đô la cho mỗi lần tôi nghe bạn nói điều đó.
Tom really should be here now.	Tom thực sự nên ở đây bây giờ.
I want to make sure Tom knows what to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom biết phải làm gì.
Do you want me to shuffle the cards?	Bạn có muốn tôi xáo bài không?
Tom says you speak French.	Tom nói rằng bạn nói tiếng Pháp.
Tom seems lonely.	Tom có ​​vẻ cô đơn.
Tom is a very good painter.	Tom là một họa sĩ rất giỏi.
I am an idealist.	Tôi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng.
Tom helped Mary up.	Tom đã giúp Mary đứng dậy.
You've told me that joke before.	Bạn đã nói với tôi câu chuyện cười đó trước đây.
Tom said he could smell something burning.	Tom nói rằng anh ta có thể ngửi thấy mùi gì đó đang cháy.
Why didn't you tell me that Mary was Tom's mother?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Mary là mẹ của Tom?
Tom is wearing a bulletproof vest.	Tom đang mặc một chiếc áo vest chống đạn.
The work seemed good to Tom at first, but then it got tiresome.	Lúc đầu công việc có vẻ tốt với Tom, nhưng sau đó nó trở nên mệt mỏi.
Tom's bad eye is his right.	Mắt xấu của Tom là cái đúng của anh ấy.
Doing that probably wouldn't be safe.	Làm điều đó có lẽ sẽ không an toàn.
Tom says that he thinks Mary is not sober.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không tỉnh táo.
Is Tom Canadian?	Tom có ​​phải là người Canada không?
Language acquisition requires creativity.	Tiếp thu ngôn ngữ đòi hỏi sự sáng tạo.
Don't do it that way.	Đừng làm theo cách đó.
It says on the bottle that I should consult a doctor if symptoms persist.	Trên chai thuốc có ghi rằng tôi nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn.
I know that Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom announced Monday.	Tom đã thông báo hôm thứ Hai.
Tom is not someone who needs help.	Tom không phải là người cần giúp đỡ.
You are parking illegally.	Bạn đang đậu xe trái phép.
Can you tell me why you do so?	Bạn có thể cho tôi biết lý do tại sao bạn làm như vậy?
Tom needs to assert himself.	Tom cần phải khẳng định mình.
I hope you get it done by the end of the week.	Tôi hy vọng bạn sẽ hoàn thành việc đó vào cuối tuần.
Tom is pretty good at French, isn't he?	Tom khá giỏi tiếng Pháp, phải không?
Eventually, we want a dog, but not right now.	Cuối cùng, chúng tôi muốn có một con chó, nhưng không phải ngay bây giờ.
Tom was used to being alone.	Tom đã quen với việc ở một mình.
Tom and Mary are hardly friends.	Tom và Mary hầu như không phải là bạn bè.
I can't do two things at once.	Tôi không thể làm hai việc cùng một lúc.
She weed the garden.	Cô làm cỏ khu vườn.
Tom must have forgotten to tell Mary that.	Tom hẳn đã quên nói với Mary điều đó.
Tom figured out what Mary expected him to do.	Tom đã tìm ra những gì Mary mong đợi anh ta làm.
Tom called me on my cell phone.	Tom đã gọi cho tôi trên điện thoại di động của tôi.
Mary is extremely beautiful.	Mary vô cùng xinh đẹp.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
Am I my brother's goalkeeper?	Tôi có phải là thủ môn của anh trai tôi không?
Tom doesn't want to come to Boston with me.	Tom không muốn đến Boston với tôi.
Tom said he wanted to eat something.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn gì đó.
Are you competing with Tom?	Bạn đang cạnh tranh với Tom?
Tom wants a seat in the aisle.	Tom muốn có một chỗ ngồi trên lối đi.
I paid Tom's bills.	Tôi đã thanh toán các hóa đơn của Tom.
Tom hasn't bought bread yet.	Tom vẫn chưa mua bánh mì.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
This is the funniest movie I've ever seen.	Đây là bộ phim hài hước nhất mà tôi từng xem.
Do you know your strengths and weaknesses?	Bạn có biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn?
Tom graduated from Harvard Business School last year.	Tom tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard năm ngoái.
We're the only ones here who know that Tom already knows how to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom was able to eat as much as he wanted.	Tom đã có thể ăn bao nhiêu tùy thích.
I will keep doing this for as long as I can.	Tôi sẽ tiếp tục làm điều này cho đến khi nào tôi có thể.
I have to tear down the wall.	Tôi phải phá bỏ bức tường.
I wonder what it would be like to become rich.	Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu trở nên giàu có.
Tom doesn't seem to want a discount.	Tom dường như không muốn giảm giá.
Are you selling those paintings?	Bạn đang bán những bức tranh đó?
Tom is not a salesman.	Tom không phải là một nhân viên bán hàng.
Tom thought only of Mary.	Tom chỉ nghĩ đến Mary.
I decided to let Tom do it for me.	Tôi đã quyết định để Tom làm điều đó cho tôi.
Tom really has a pain in his neck.	Tom thực sự bị đau ở cổ.
What do you think of Mary's new hairstyle?	Bạn nghĩ gì về kiểu tóc mới của Mary?
I'm tired of eating beans.	Tôi chán ăn đậu.
Tom said that he thought Mary would be reluctant to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom says he feels good about it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hài lòng về điều đó.
Maybe we shouldn't have told Tom about the accident yet.	Có lẽ chúng ta chưa nên nói với Tom về vụ tai nạn.
I know you don't like coffee.	Tôi biết bạn không thích cà phê.
I don't want to see you get hurt.	Tôi không muốn thấy bạn bị thương.
Tom is one of the bad guys.	Tom là một trong những kẻ xấu.
Tom started typing.	Tom bắt đầu nhập.
Tom still doesn't need to do that.	Tom vẫn không cần phải làm điều đó.
You weren't fired, were you?	Bạn đã không bị sa thải, phải không?
You're not surprised to see me, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi gặp tôi, phải không?
How much will you give me?	Bạn sẽ cho tôi bao nhiêu?
Why don't you stay there?	Tại sao bạn không ở lại đó?
Tom will do it, but Mary won't.	Tom sẽ làm điều đó, nhưng Mary thì không.
How much do they pay Tom?	Họ trả cho Tom bao nhiêu?
You made a big step today.	Bạn đã đạt được một bước tiến lớn trong ngày hôm nay.
It is not safe to drive without a seat belt.	Sẽ không an toàn khi lái xe mà không thắt dây an toàn.
Why doesn't Tom kiss me anymore?	Tại sao Tom không hôn tôi nữa?
The characters are easy to recognize.	Các ký tự rất dễ nhận ra.
I think you are here.	Tôi nghĩ rằng bạn đang ở đây.
Tom didn't think Mary would be upset.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ khó chịu.
I don't think that's fair.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là công bằng.
I wasn't able to meet Tom.	Tôi đã không thể gặp Tom.
Tom doesn't seem to be difficult at all.	Tom không có vẻ gì là khó khăn cả.
Do not be shy.	Đừng ngại.
Recently Tom has been acting strangely.	Gần đây Tom đã có những hành động kỳ lạ.
Boxing is not like other sports.	Quyền anh không giống như các môn thể thao khác.
I have been waiting for you for hours.	Tôi đã đợi bạn hàng giờ đồng hồ.
Tom was very depressed.	Tom đã rất chán nản.
Tom should try doing it more often.	Tom nên thử làm điều đó thường xuyên hơn.
I have a low opinion of Tom.	Tôi có quan điểm thấp về Tom.
The library is open until nine o'clock.	Thư viện mở cửa đến chín giờ.
You're really angry, aren't you?	Bạn đang thực sự tức giận, phải không?
I am interested in creating my own websites.	Tôi quan tâm đến việc tạo các trang web của riêng mình.
I told Tom I was going to Australia with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đi Úc với anh ấy.
Tom couldn't make Mary laugh.	Tom không thể khiến Mary cười.
I didn't know Tom would do it this morning.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó vào sáng nay.
I hope Tom will be here next week.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở đây vào tuần tới.
I usually don't bring much when traveling.	Tôi thường không mang theo nhiều khi đi du lịch.
How many times have you told Tom not to do that?	Đã bao nhiêu lần bạn bảo Tom đừng làm vậy?
It is impossible for him to solve the problem.	Nó là không thể cho anh ta để giải quyết vấn đề.
Tom will get hurt if he's not careful.	Tom sẽ bị thương nếu anh ấy không cẩn thận.
Tom never lies.	Tom không bao giờ nói dối.
Tom says he needs a hat.	Tom nói rằng anh ấy cần một chiếc mũ.
I don't think Tom knows everyone's names.	Tôi không nghĩ Tom biết tên mọi người.
My wife will also be happy to see you.	Vợ tôi cũng sẽ rất vui khi gặp anh.
Do you think Tom still remembers how to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn nhớ cách làm điều đó?
Tom didn't let Mary win.	Tom đã không để Mary thắng.
Tom can't have anything to do with what happened last week.	Tom không thể liên quan gì đến những gì đã xảy ra tuần trước.
Tom climbed down from the roof.	Tom trèo xuống từ mái nhà.
Please wear gloves so as not to leave fingerprints.	Hãy đeo găng tay để không để lại dấu vân tay.
I know that Tom knows that Mary may no longer have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom wants to drive.	Tom muốn lái xe.
This is my driver's license.	Đây là bằng lái xe của tôi.
I thought Tom was going to have a breakdown.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị suy sụp.
Tom can't find his phone.	Tom không thể tìm thấy điện thoại của mình.
There doesn't seem to be any problem.	Dường như không có bất kỳ vấn đề nào.
I thought you said someone would meet us.	Tôi tưởng bạn nói ai đó sẽ gặp chúng ta.
He could hardly understand what she was implying.	Anh khó có thể hiểu được cô ấy đang ám chỉ điều gì.
That's the dumbest idea I've ever heard.	Đó là ý tưởng ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe.
Tom took his girlfriend out on a Saturday night.	Tom đưa bạn gái đi chơi vào tối thứ bảy.
I can't remember how to do this.	Tôi không thể nhớ làm thế nào để làm điều này.
Tom should have offered to help Mary.	Tom lẽ ra nên đề nghị giúp Mary.
Don't be so cruel.	Đừng tàn nhẫn như vậy.
I wonder if I should tell Tom what happened.	Tôi tự hỏi liệu mình có nên nói với Tom về những gì đã xảy ra không.
Tom bandaged Mary's cut.	Tom băng bó vết cắt cho Mary.
Tom is a creature of habit and does pretty much the same thing every day.	Tom là một sinh vật có thói quen và làm khá nhiều điều giống nhau mỗi ngày.
Tom took the bus both ways.	Tom đã đi xe buýt cả hai chiều.
When did you find out that Tom wanted to do it?	Bạn phát hiện ra rằng Tom muốn làm điều đó khi nào?
I know Tom can't play trombone as well as Mary.	Tôi biết Tom không thể chơi trombone tốt như Mary.
Everyone knows about Tom's disappearance.	Mọi người đều biết về sự biến mất của Tom.
Tom doesn't understand, but Mary does.	Tom không hiểu, nhưng Mary thì có.
Can I borrow your marker?	Tôi có thể mượn bút đánh dấu của bạn không?
We worked all night.	Chúng tôi đã làm việc suốt đêm.
I will teach you a lesson that you will not forget.	Tôi sẽ dạy cho bạn một bài học mà bạn sẽ không quên.
Tom has a rather odd personality.	Tom có ​​một tính cách khá kỳ quặc.
Tom says no one has done anything yet.	Tom nói rằng chưa ai làm gì cả.
We are trapped by Tom.	Chúng tôi bị mắc kẹt bởi Tom.
Can you tell me what your specific requirements are?	Bạn có thể cho tôi biết yêu cầu cụ thể của bạn là gì không?
Remember to eat a lot of bran.	Nhớ ăn nhiều cám.
I'll make you something to eat as soon as you get here.	Tôi sẽ làm cho bạn một cái gì đó để ăn ngay khi bạn đến đây.
Tom still hasn't told me why he won't do it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy sẽ không làm điều đó.
Can you verify that this message is from Tom?	Bạn có thể xác minh rằng tin nhắn này là từ Tom không?
Tom thinks that Mary is not afraid.	Tom nghĩ rằng Mary không sợ hãi.
I think there are a lot of beautiful women in Australia.	Tôi nghĩ có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở Úc.
I am washing the window.	Tôi đang rửa cửa sổ.
I know that Tom is a bit snobby.	Tôi biết rằng Tom hơi hợm hĩnh.
Tom pulled over to the curb and took a nap.	Tom tấp vào lề đường và chợp mắt.
You're the one who has to do it, right?	Bạn là người phải làm điều đó, phải không?
Tom must have seen where Mary went.	Tom hẳn đã thấy Mary đi đâu.
I'm not sure I want to touch it.	Tôi không chắc mình muốn chạm vào nó.
Tom is a double agent.	Tom là một điệp viên hai mang.
There was an old windmill in that field.	Có một cối xay gió cũ trong cánh đồng đó.
Tom's garden is much larger than Mary's.	Khu vườn của Tom lớn hơn nhiều so với của Mary.
Tom thinks highly of himself.	Tom nghĩ rất cao về bản thân.
Tom is not spontaneous like me.	Tom không tự phát như tôi.
I turned off most of the lights to save power.	Tôi đã tắt hầu hết các đèn để tiết kiệm điện.
Tom is not a fast reader.	Tom không phải là người đọc nhanh.
He is willing to help me.	Anh ấy sẵn lòng giúp đỡ tôi.
Tom bought that car for a very good price.	Tom đã mua chiếc xe đó với giá rất tốt.
The neighbor across the street is always partying.	Người hàng xóm bên kia đường luôn tổ chức tiệc tùng.
Tom and Mary were both silent.	Tom và Mary đều im lặng.
Tom will be back in 30 minutes.	Tom sẽ quay lại sau 30 phút nữa.
Don't send that letter.	Đừng gửi bức thư đó.
I don't read as much as I would like.	Tôi không đọc nhiều như tôi muốn.
I'm still not completely convinced.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
He likes math, but I don't.	Anh ấy thích toán học, nhưng tôi thì không.
Who has to do it?	Ai là người phải làm điều đó?
You know I have to do it today, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I cannot finish it.	Tôi không thể hoàn thành nó.
Both Tom and Mary were silent.	Cả Tom và Mary đều im lặng.
Tom won't need any of these.	Tom sẽ không cần bất kỳ thứ nào trong số này.
You're not afraid of me, are you?	Bạn không sợ tôi, phải không?
She married him at the age of 20.	Cô kết hôn với anh năm 20 tuổi.
Is there a fee?	Có một khoản phí?
Tom is poking the fire.	Tom đang chọc vào lửa.
I think Tom and I may have accidentally poisoned ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể đã vô tình đầu độc chính mình.
What vegetables do you most often eat?	Loại rau nào bạn thường ăn nhất?
I see Tom winking at you.	Tôi thấy Tom nháy mắt với bạn.
Tom is too clingy.	Tom quá đeo bám.
Tom is scheduled to be executed.	Tom được lên kế hoạch để bị xử tử.
It's time to get back to work.	Đã đến lúc bạn phải quay trở lại làm việc.
The answer is no to both of your questions.	Câu trả lời là không cho cả hai câu hỏi của bạn.
You know better than doing it without asking permission first, right?	Bạn biết tốt hơn là làm điều đó mà không xin phép trước, phải không?
Tom tells Mary that maybe she shouldn't put too much stuff in her suitcase.	Tom nói với Mary rằng có lẽ cô ấy không nên để quá nhiều đồ vào vali của mình.
That is very good news.	Đó là một tin rất tốt.
I don't think Tom will ever cry.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ khóc.
I am the owner of this house.	Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này.
Tom will drive you home.	Tom sẽ chở bạn về nhà.
How long do you want me to wait?	Bạn muốn tôi đợi bao lâu nữa?
Would be happy to do that.	Sẽ rất vui khi làm điều đó.
One of the diplomats is deaf.	Một trong những nhà ngoại giao bị điếc.
Tom reached into his pocket and pulled out an apple.	Tom với tay trong túi và lấy ra một quả táo.
Tom saw footprints in the sand.	Tom nhìn thấy dấu chân trên cát.
Tom took off his headphones.	Tom tháo tai nghe ra.
Tom was resting at home.	Tom đã nghỉ ngơi ở nhà.
I know Tom won the lottery.	Tôi biết Tom đã trúng số.
You are not allowed to fight.	Bạn không được phép đánh nhau.
Tom filled his stainless steel coffee mug with coffee.	Tom đổ đầy cà phê vào cốc cà phê bằng thép không gỉ của mình.
I am a seamstress.	Tôi là một thợ may.
Tom has never been seriously ill in his life.	Tom chưa bao giờ bị ốm nặng trong đời.
Tom wouldn't be able to tell Mary about it.	Tom sẽ không thể nói với Mary về việc làm đó.
I know Tom knows Mary knows how to do it.	Tôi biết Tom biết Mary biết cách làm điều đó.
It's a bit rough.	Đó là một chút thô.
I'll make sure Tom gets there on time.	Tôi sẽ đảm bảo rằng Tom đến đó đúng giờ.
Tom is afraid that you are lost.	Tom sợ rằng bạn bị lạc.
Tom will probably be the last to leave the party.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng rời bữa tiệc.
Tom spilled his drink on Mary.	Tom làm đổ đồ uống của mình vào Mary.
I didn't know that Tom was still going to do that.	Tôi không biết rằng Tom vẫn định làm điều đó.
How much money do we owe Tom?	Chúng ta nợ Tom bao nhiêu tiền?
I know Tom doesn't know anyone who wants to do that.	Tôi biết Tom không biết ai muốn làm điều đó.
Tom gave his father a tie.	Tom đưa cho cha mình một chiếc cà vạt.
I don't think Tom even noticed that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thậm chí còn nhận thấy điều đó.
Tom went to Boston to study art.	Tom đến Boston để học nghệ thuật.
I'm not good at remembering details.	Tôi không giỏi ghi nhớ các chi tiết.
Tom says he can't win.	Tom nói rằng anh ấy không thể thắng.
Tom joined the Marines after graduating from high school.	Tom gia nhập Thủy quân lục chiến sau khi tốt nghiệp trung học.
They wouldn't let Tom in.	Họ không cho Tom vào.
Looks like you don't like Tom.	Có vẻ như bạn không thích Tom.
You are taller than your father.	Bạn cao hơn bố của bạn.
Tom is not willing to help, is he?	Tom không sẵn lòng giúp đỡ, phải không?
Tom shouldn't be here without his parents.	Tom không nên ở đây nếu không có cha mẹ của anh ấy.
Welcome back, Tom. 	Chào mừng trở lại, Tom.
We've missed you.	Chúng tôi đã nhớ bạn.
Praise the chef.	Khen ngợi đầu bếp.
If by chance I fail, I'll try again.	Nếu tình cờ nào đó tôi thất bại, tôi sẽ thử lại.
Tom is probably sleeping.	Tom có ​​lẽ đang ngủ.
Tom thinks he is a good person.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một người tốt.
Tom felt a chill down his spine.	Tom cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Didn't I tell you to be here by 2:30?	Tôi đã không nói với bạn là phải ở đây trước 2:30?
I wonder what happened to the friend I went fishing with.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với người bạn mà tôi từng đi câu cá.
Tom often talks a lot.	Tom thường nói nhiều.
No one realizes that Tom is in danger.	Không ai nhận ra rằng Tom đang gặp nguy hiểm.
I may have missed it.	Tôi có thể đã bỏ lỡ nó.
What did Tom give Tom for his birthday?	Tom đã tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
A vibrant group of educators and students gathered at the workshop.	Một nhóm các nhà giáo dục và sinh viên sôi nổi đã tập trung tại hội thảo.
Where is your family?	Gia đinh bạn ở đâu?
Tom is a sailor.	Tom là một thủy thủ.
I wonder if Tom is still alive.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống không.
Tom's house is small, but it's big enough for him.	Ngôi nhà của Tom tuy nhỏ, nhưng nó đủ lớn đối với anh ấy.
Tom is well dressed and well prepared for a job interview with a finance company.	Tom ăn mặc đẹp và chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn xin việc với công ty tài chính.
They are mine.	Chúng là của tôi.
What did you do when Tom arrived?	Bạn đã làm gì khi Tom đến?
You're not kidding, are you?	Bạn không đùa, phải không?
Tom is convinced that he can win.	Tom tin chắc rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom had the best of luck.	Tom đã gặp may mắn nhất.
I haven't even told Tom yet.	Tôi thậm chí còn chưa nói với Tom.
He makes it a rule to work in the garden two hours a day.	Anh ấy quy định làm việc trong vườn hai giờ mỗi ngày.
Tom doesn't seem to be as sympathetic as Mary.	Tom dường như không được thông cảm như Mary.
I know Tom is in the dressing room.	Tôi biết Tom đang trong phòng thay quần áo.
Why are people afraid of Tom?	Tại sao mọi người lại sợ Tom?
Tom hasn't had a decent meal in a long time.	Tom đã lâu không được ăn một bữa ăn tử tế.
Tom ordered lunch.	Tom gọi bữa trưa.
I didn't know Tom spoke French so fluently.	Tôi không biết Tom nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy.
Tom got worse.	Tom trở nên tồi tệ hơn.
I'm going to Boston in October.	Tôi sẽ đến Boston vào tháng Mười.
They don't want to talk about it.	Họ không muốn nói về nó.
Never forget to lock the door when you go to sleep.	Đừng bao giờ quên khóa cửa khi đi ngủ.
I think Tom kissed Mary yesterday.	Tôi nghĩ Tom đã hôn Mary ngày hôm qua.
With luck, there will be no school tomorrow.	Nếu may mắn, sẽ không có trường học vào ngày mai.
I shaved myself this morning.	Tôi đã tự cạo râu sáng nay.
I think Tom would be a good person if he was with us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là một người tốt nếu có ở bên chúng tôi.
Tom is not a very friendly guy.	Tom không phải là một chàng trai rất thân thiện.
Tom thinks Mary and I might need to do it alone.	Tom nghĩ Mary và tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
Don't let Tom do it alone.	Đừng để Tom làm điều đó một mình.
I haven't met him in person, but I know about him.	Tôi chưa gặp trực tiếp anh ấy, nhưng tôi biết về anh ấy.
Tom doesn't seem as fat as Mary.	Tom dường như không quá béo như Mary.
Tom isn't ready to do that either.	Tom cũng chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom doesn't seem comfortable.	Tom có ​​vẻ không được thoải mái.
I don't think I will.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm được.
I don't want to talk about my cold.	Tôi không muốn nói về cảm lạnh của mình.
Tom hates his small bedroom.	Tom ghét phòng ngủ nhỏ của mình.
Your success is the result of your hard work.	Thành công của bạn là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của bạn.
I don't lie.	Tôi không lừa dối.
I didn't know you were going to Boston.	Tôi không biết bạn sẽ đến Boston.
I don't force Tom to do anything he doesn't want to do.	Tôi không ép Tom làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn làm.
Tom said Mary was going to fly to Australia.	Tom cho biết Mary sẽ bay đến Úc.
Tom probably didn't know he would never make it.	Tom có ​​lẽ không biết mình sẽ không bao giờ làm được điều đó.
I want to know who you are going to Boston with.	Tôi muốn biết bạn định đi Boston với ai.
I guess it doesn't really matter.	Tôi đoán nó không thực sự quan trọng.
Tom was whistling some simple tune.	Tom đang huýt sáo một giai điệu đơn giản nào đó.
Did Tom give you anything?	Tom có ​​cho bạn gì không?
Why shouldn't truth be stranger than fiction? 	Tại sao sự thật không nên xa lạ hơn hư cấu?
After all, fiction must make sense.	Sau cùng, hư cấu phải có ý nghĩa.
Get some brochures from the tourist office.	Hãy lấy một số tài liệu quảng cáo từ văn phòng du lịch.
You forgot to thank Tom for the gift, didn't you?	Bạn đã quên cảm ơn Tom vì món quà, phải không?
Why can't you be nice to Tom?	Tại sao bạn không thể tốt với Tom?
Tom will love the gift you give him.	Tom sẽ thích món quà mà bạn dành cho anh ấy.
I am quite impressed with Tom's progress.	Tôi khá ấn tượng với sự tiến bộ của Tom.
I won't give up so easily.	Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.
I met Tom at his office in Boston.	Tôi gặp Tom tại văn phòng của anh ấy ở Boston.
This book was too confusing for me.	Cuốn sách này quá khó hiểu đối với tôi.
Tom says he wishes he hadn't suggested to Mary that she do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không đề nghị với Mary rằng cô ấy làm điều đó.
You must be very tired after such a long trip.	Chắc hẳn bạn đã rất mệt sau một chuyến đi dài như vậy.
Tom spent a few years on a small island.	Tom đã ở một vài năm trên một hòn đảo nhỏ.
Fear not, Tom.	Đừng sợ, Tom.
Don't move from here.	Đừng di chuyển khỏi đây.
Tom was with someone I didn't know.	Tom đã ở với một người mà tôi không biết.
You'll never sell that thing unless you lower the price.	Bạn sẽ không bao giờ bán được thứ đó trừ khi bạn giảm giá.
Tom likes the blue shirt.	Tom thích áo sơ mi xanh.
Tom and Mary are still angry.	Tom và Mary vẫn còn giận dữ.
I'm sorry that I doubted you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nghi ngờ bạn.
Tom is sitting at the counter.	Tom đang ngồi ở quầy.
The only time I wear glasses is when I read a book.	Lần duy nhất tôi đeo kính là khi tôi đọc sách.
I won't be here long.	Tôi không ở đây lâu đâu.
I know you're not a doctor.	Tôi biết bạn không phải là bác sĩ.
Tom told Mary about it, didn't he?	Tom đã nói với Mary về điều đó rồi, phải không?
I can't go to school tomorrow.	Tôi không thể đến trường vào ngày mai.
I didn't realize Tom was such a close friend of yours.	Tôi đã không nhận ra Tom là một người bạn thân của bạn như vậy.
Thank you Tom for helping us.	Xin cảm ơn Tom đã giúp chúng tôi.
I guess we shouldn't be surprised that it happened.	Tôi đoán rằng chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó đã xảy ra.
There was no truth in what he said.	Không có một chút sự thật nào trong những gì anh ta nói.
I know Tom will be gone all day.	Tôi biết Tom sẽ ra đi cả ngày.
Tom is pretty weird.	Tom khá kỳ lạ.
I can't be happy here.	Tôi không thể hạnh phúc ở đây.
Tom is not a good singer.	Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
Tom says he wants to live alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống một mình.
Tom doesn't want to be an electrical engineer.	Tom không muốn trở thành một kỹ sư điện.
Tom loves taking pictures of food.	Tom thích chụp ảnh đồ ăn.
This is a synthetic diamond.	Đây là một viên kim cương tổng hợp.
I hope Tom isn't cold.	Tôi hy vọng Tom không lạnh.
I don't see the problem.	Tôi không thấy vấn đề.
You don't seem to be very busy.	Bạn có vẻ không bận lắm.
Tom didn't know if Mary was hungry or not.	Tom không biết Mary có đói hay không.
Tom figured out how to do it himself.	Tom đã tự mình tìm ra cách làm điều đó.
Tom is not a wrestler.	Tom không phải là một đô vật.
Everyone knew that Tom wouldn't actually do it.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
How long has Tom been watching TV?	Tom đã xem TV bao lâu rồi?
Do you and Tom go together?	Bạn và Tom có ​​đi cùng nhau không?
I know exactly what Tom wants.	Tôi biết rõ Tom muốn gì.
I love hedgehogs.	Tôi yêu những con nhím.
Tom is still learning the ropes.	Tom vẫn đang học các sợi dây.
Tom does not know when he will return.	Tom không biết khi nào anh ấy sẽ trở lại.
They are strong.	Họ mạnh mẽ.
I think Tom went to the supermarket yesterday, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Tom đã đi siêu thị ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc.
We are offended.	Chúng tôi bị xúc phạm.
Tom has been in Australia since 2013.	Tom đã ở Úc từ năm 2013.
More than half of residents oppose the plan.	Hơn một nửa số cư dân phản đối kế hoạch này.
Tom is watching TV, right?	Tom đang xem TV, phải không?
Tom is still not at the clinic, is he?	Tom vẫn không ở phòng khám, phải không?
Do you really think Tom would do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
I don't think it's my decision alone.	Tôi không nghĩ rằng đó là quyết định của một mình tôi.
I'm not really trying to convince Tom to do anything.	Tôi không thực sự cố gắng thuyết phục Tom làm bất cứ điều gì.
Tom will wait for me.	Tom sẽ đợi tôi.
I don't want to do that to Tom.	Tôi không muốn làm điều đó với Tom.
I sat next to Tom.	Tôi ngồi cạnh Tom.
Tom wears a flannel shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi flannel.
Tom lives in downtown Boston.	Tom sống ở trung tâm thành phố Boston.
I cannot imagine life without you.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có bạn.
I am not satisfied with that.	Tôi không hài lòng với điều đó.
I found out Tom is still married.	Tôi phát hiện ra Tom vẫn kết hôn.
We all know what the risks are when we volunteer.	Tất cả chúng tôi đều biết rủi ro là gì khi chúng tôi tình nguyện.
I want to make Tom feel comfortable.	Tôi muốn làm cho Tom cảm thấy thoải mái.
I don't have many visitors.	Tôi không có nhiều khách đến thăm.
What did Tom think about it?	Tom đã nghĩ gì về nó?
I heard that Tom is very fond of classical music.	Tôi nghe nói rằng Tom rất thích nhạc cổ điển.
All Tom wants is love.	Tất cả những gì Tom muốn là tình yêu.
Mary is very upset when she sees a picture of Tom's ex-girlfriend in his wallet.	Mary rất buồn khi nhìn thấy bức ảnh bạn gái cũ của Tom trong ví của anh ta.
He is asking you to help him.	Anh ấy đang yêu cầu bạn giúp anh ấy.
I can't remember where Tom said he was born.	Tôi không thể nhớ Tom đã nói rằng anh ấy sinh ra ở đâu.
Not that Tom asked me to do this.	Không phải Tom yêu cầu tôi làm điều này.
I wonder if this is really worth the price they are asking.	Tôi tự hỏi liệu điều này có thực sự xứng đáng với mức giá mà họ đang yêu cầu hay không.
Things weren't as bad as Tom thought.	Mọi chuyện không tệ như Tom nghĩ.
I believe Tom has done this.	Tôi tin rằng Tom đã làm được điều này.
What's the most dangerous thing you've ever done?	Điều nguy hiểm nhất mà bạn từng làm là gì?
I helped Tom out of the mess.	Tôi đã giúp Tom thoát khỏi tình trạng lộn xộn.
Tom agreed to think about it.	Tom đã đồng ý nghĩ về nó.
I know Tom will do it again.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
His pride did not allow him to endure such insults.	Niềm kiêu hãnh của anh không cho phép anh chịu đựng những lời xúc phạm như vậy.
Tom has some problems that he has to deal with.	Tom có ​​một số vấn đề mà anh ấy phải giải quyết.
Tom took the old dog behind the barn and shot it.	Tom dắt con chó già ra sau chuồng và bắn nó.
Tom didn't realize that Mary couldn't do it.	Tom không nhận ra rằng Mary không thể làm điều đó.
How can you not love Tom?	Làm sao bạn có thể không yêu Tom?
Why don't you take Tom away?	Tại sao bạn không đưa Tom đi?
I am a diabetic patient.	Tôi là một bệnh nhân tiểu đường.
Tom is a non-confrontational person.	Tom là một người không đối đầu.
That's not meant to happen.	Điều đó không có nghĩa là xảy ra.
Tom said that he already knew what Mary was up to.	Tom nói rằng anh ấy đã biết những gì Mary định làm.
Tom was not afraid.	Tom không hề sợ hãi.
You probably did it yesterday.	Bạn có thể đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom found me a good place to stay.	Tom đã tìm cho tôi một nơi ở tốt.
Everyone has a natural talent.	Mọi người đều có tài năng thiên bẩm.
I am tired. 	Tôi mệt.
I just want to go on a cup of tea and take it slow.	Tôi chỉ muốn đi trên tách trà và từ từ.
You have no way of knowing that will happen.	Bạn không có cách nào để biết điều đó sẽ xảy ra.
I don't want to change my clothes.	Tôi không muốn thay quần áo của mình.
I can't tell you what will happen.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom was too scared to tell Mary the truth.	Tom quá sợ hãi để nói với Mary sự thật.
Can you send Tom to my office, please?	Bạn có thể cho Tom đến văn phòng của tôi, làm ơn?
That's exactly what I want to do.	Đó chính xác là những gì tôi muốn làm.
Did yesterday's earthquake cause any damage?	Trận động đất hôm qua có gây ra thiệt hại gì không?
Tom actually admitted he was wrong.	Tom thực sự thừa nhận mình đã sai.
When I told Tom I did it, he got mad.	Khi tôi nói với Tom rằng tôi đã làm điều đó, anh ấy đã nổi giận.
I wonder who the next president of the United States will be.	Tôi tự hỏi tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ là ai.
Tom will do anything to not have to do it.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để không phải làm điều đó.
I didn't arrive just before 2:30.	Tôi đã không đến chỉ trước 2:30.
There is a small typewriter on the table.	Có một chiếc máy đánh chữ nhỏ trên bàn.
You don't have to help me.	Bạn không cần phải giúp tôi.
Don't open those windows.	Đừng mở những cửa sổ đó.
Tom has not been good this season.	Tom đã không được tốt trong mùa giải này.
Come to my place. 	Hãy đến chỗ của tôi.
There's something I want to show you.	Có vài thứ tôi muốn cho bạn xem.
Is there any chance that Tom wasn't the one who did it?	Có khả năng Tom không phải là người đã làm điều đó không?
Tom offers to help Mary wash the dishes.	Tom đề nghị giúp Mary rửa bát.
Tom has adopted a new policy.	Tom đã thông qua một chính sách mới.
I know that Tom is much taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary rất nhiều.
I did it myself.	Tôi đã tự mình làm điều đó.
Tom was shot through the heart.	Tom bị bắn xuyên tim.
Tom plays baseball like a pro.	Tom chơi bóng chày như một người chuyên nghiệp.
Tom proved that he can still do it.	Tom đã chứng minh rằng anh ấy vẫn có thể làm được điều đó.
I don't think Tom will do what you said he did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm những gì bạn đã nói là anh ấy đã làm.
Tom is much smarter than people think.	Tom thông minh hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
That doesn't make any sense.	Điều đó không có ý nghĩa gì cả.
I don't know how I would do that.	Tôi không biết mình sẽ làm điều đó như thế nào.
Why do you think I'm the only one who can do that?	Tại sao bạn nghĩ tôi là người duy nhất làm được điều đó?
I don't know anyone who lives in this cave.	Tôi không biết có ai sống trong hang động này.
What happened here this afternoon?	Chuyện gì xảy ra ở đây chiều nay?
Tom says he's not ready to leave.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng ra đi.
My shoe size is the same as Tom's.	Cỡ giày của tôi cũng giống như của Tom.
I don't want Tom to help you do that.	Tôi không muốn Tom giúp bạn làm điều đó.
Why don't you let go?	Tại sao bạn không thả chết đi?
I'm working.	Tôi đang đi làm việc.
I saw some people hanging out in the park.	Tôi thấy một số người đi chơi trong công viên.
People don't say that anymore.	Mọi người đừng nói vậy nữa.
I'm here to help Tom, not the other way around.	Tôi ở đây để giúp Tom, không phải ngược lại.
You wanted me to get a job, so I did.	Bạn muốn tôi có được một công việc, vì vậy tôi đã làm.
If it's up to me, I'll let you do it.	Nếu đó là tùy thuộc vào tôi, tôi sẽ để bạn làm điều đó.
How does Tom feel?	Tom cảm thấy thế nào?
You are not fluent in French?	Bạn không thông thạo tiếng Pháp?
Clove is a spice.	Đinh hương là một loại gia vị.
Mary is happy to be reunited with her boyfriend.	Mary hạnh phúc khi được đoàn tụ với bạn trai.
Tom can't write very well.	Tom không thể viết rất tốt.
Tom is quite friendly.	Tom khá thân thiện.
Tom has something in his hand.	Tom có ​​thứ gì đó trong tay.
I don't think anyone would do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai sẽ làm điều đó.
All I know is that he is from China.	Tất cả những gì tôi biết là anh ấy đến từ Trung Quốc.
I'm bewildered.	Tôi hoang mang.
Tom needs to do it alone.	Tom cần phải làm điều đó một mình.
I usually drink bottled water.	Tôi thường uống nước đóng chai.
Tom says he has no intention of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
As far as Tom knows, it's the quantity that matters, not the quality.	Theo như Tom được biết, quan trọng là số lượng chứ không phải chất lượng.
I know Tom is a good friend of Mary's.	Tôi biết Tom là một người bạn tốt của Mary.
It's not effective.	Nó không hiệu quả.
I know Tom is not a good musician.	Tôi biết Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
Tom never listens to what I'm trying to say.	Tom không bao giờ lắng nghe những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom felt ashamed.	Tom cảm thấy xấu hổ.
Tom says he doesn't think Mary really has to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
Tom told me everything I needed to know.	Tom đã nói với tôi mọi thứ tôi cần biết.
Tom was distracted, but Mary was not.	Tom đã bị phân tâm, nhưng Mary thì không.
Tom breathed a sigh of relief.	Tom thở phào nhẹ nhõm.
Tom did a pretty good job.	Tom đã làm một công việc khá tốt.
Tom stuffed the piece of paper up.	Tom đã nhét mảnh giấy lên.
Exhale slowly.	Thở ra từ từ.
I haven't been home on a Friday night since I was thirteen.	Tôi đã không về nhà vào một đêm thứ sáu kể từ khi tôi mười ba tuổi.
Does Tom miss me?	Tom có ​​nhớ tôi không?
You are not allowed to do that anywhere.	Bạn không được phép làm điều đó ở bất cứ đâu.
Tom says he needs to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
You're a biochemist, aren't you?	Bạn là một nhà hóa sinh, phải không?
Tom says Mary can eat whatever she wants.	Tom nói Mary có thể ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
Does Tom like Vivaldi?	Tom có ​​thích Vivaldi không?
Tom did not kiss Mary.	Tom không hôn Mary.
Looks like Tom won't be going to Australia with us.	Có vẻ như Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi.
She loves cats.	Cô ấy yêu mèo.
I would love to talk to you.	Tôi rất thích nói chuyện với bạn.
Tom and Mary are both in their thirties.	Tom và Mary đều đã ngoài 30 tuổi.
Tom hugs Mary.	Tom ôm Mary.
That could have ended badly.	Điều đó có thể đã kết thúc tồi tệ.
If she was married to you, she would be happy now.	Nếu cô ấy đã kết hôn với bạn, cô ấy sẽ hạnh phúc bây giờ.
Spain was the host country of the 1992 Olympics.	Tây Ban Nha là nước đăng cai Thế vận hội năm 1992.
You have done your job for you.	Bạn đã hoàn thành công việc của mình cho bạn.
Tom used to call me every Monday night.	Tom thường gọi cho tôi vào mỗi tối thứ Hai.
Let's go to Tom's house now.	Đến nhà Tom ngay thôi.
I invited Tom to my house many times, but he never came.	Tôi đã mời Tom đến nhà tôi nhiều lần, nhưng anh ấy không bao giờ đến.
Just be careful with Tom.	Chỉ cần cẩn thận với Tom.
Tom is the one who grew this lettuce.	Tom là người đã trồng loại rau diếp này.
The burned body is unrecognizable.	Cơ thể bị đốt cháy không thể nhận ra.
You don't seem to need to do that.	Bạn dường như không cần phải làm điều đó.
Tom won't even know that I'm there.	Tom thậm chí sẽ không biết rằng tôi đang ở đó.
Where's my father?	Cha tôi đâu?
Tom will try to convince you to stay a few more days.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục bạn ở lại vài ngày nữa.
I think there's a chance that Tom won't be there.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ không ở đó.
Tom can't give it to you now.	Tom không thể đưa nó cho bạn bây giờ.
Tom looked a little embarrassed.	Tom trông hơi xấu hổ.
This is one of Tom's talents.	Đây là một trong những tài năng của Tom.
Is there any chance that you can help me get them?	Có cơ hội nào mà bạn có thể giúp tôi lấy chúng không?
Tom has a beautiful wife.	Tom có ​​một người vợ xinh đẹp.
Maybe I can go to Boston with Tom.	Có lẽ tôi có thể đến Boston với Tom.
Tom is at Mary's house today.	Hôm nay Tom ở nhà Mary.
Tom couldn't tell if Mary was serious or not.	Tom không thể biết Mary có nghiêm túc hay không.
Tom told me Mary was ready.	Tom nói với tôi Mary đã sẵn sàng.
You're not thinking about enlisting, are you?	Bạn không nghĩ đến việc nhập ngũ, phải không?
Tom gave Mary the book.	Tom đưa cho Mary cuốn sách.
I don't think Tom is so optimistic.	Tôi không nghĩ Tom lại lạc quan như vậy.
The more you explain, the more I don't understand.	Bạn càng giải thích, tôi càng không hiểu.
Tom tells Mary he won't do it again.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không tái phạm nữa.
Tom doesn't know why Mary doesn't want him to help her.	Tom không biết tại sao Mary không muốn anh ấy giúp cô ấy.
They were lost.	Họ đã mất.
Tom almost never goes to church.	Tom hầu như không bao giờ đến nhà thờ.
Tom has long brown hair.	Tom có ​​mái tóc dài màu nâu.
Are you sure that Tom did it?	Bạn có chắc chắn rằng Tom đã làm điều đó?
Didn't you know Tom when you were in high school?	Bạn không biết Tom khi bạn còn học trung học sao?
It was a day that Tom would never forget.	Đó là một ngày mà Tom sẽ không bao giờ quên.
Tom gave Mary exactly what she wanted.	Tom đã cho Mary chính xác những gì cô ấy muốn.
I thought you said you wanted to go swimming with us.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn đi bơi với chúng tôi.
Tomorrow Tom won't be at home.	Ngày mai Tom sẽ không ở nhà.
Tom always talks about Australia.	Tom luôn nói về Úc.
Tom says he doesn't feel like doing it right now.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó ngay bây giờ.
You are quite right, Tom.	Bạn khá đúng, Tom.
I advised Tom to consult a lawyer.	Tôi đã khuyên Tom nên tham khảo ý kiến ​​luật sư.
He is my classmate.	Anh ấy là bạn cùng lớp của tôi.
This will not affect my decision.	Điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi.
Tom still needs to fill out these forms.	Tom vẫn cần điền vào các biểu mẫu này.
Tom says that Mary knows she might need to do it with John today.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể cần phải làm điều đó với John hôm nay.
I won't fake it.	Tôi sẽ không giả mạo nó.
Both versions are correct.	Cả hai phiên bản đều đúng.
Tom didn't seem really interested.	Tom dường như không thực sự hứng thú.
I'm afraid that place is a bit expensive.	Tôi e rằng chỗ đó hơi đắt.
Tom didn't try to be friendly.	Tom không cố gắng tỏ ra thân thiện.
Villagers are prejudiced against any newcomers.	Dân làng có thành kiến ​​với bất kỳ người mới đến.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom asked the teacher a question.	Tom hỏi giáo viên một câu hỏi.
We provide cheap prefab house.	Chúng tôi cung cấp nhà tiền chế giá rẻ.
I can't wait to get started.	Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu.
It was a bag that I lost in my room yesterday.	Đó là một chiếc túi mà tôi đã đánh mất trong phòng ngày hôm qua.
I'm not used to that.	Tôi không quen với điều đó.
How are you, Tom?	Bạn có khỏe không, Tom?
From the look on his face, he's in a bad mood right now.	Từ vẻ mặt của anh ấy, anh ấy bây giờ đang có tâm trạng tồi tệ.
Tom was charged with embezzlement.	Tom bị buộc tội tham ô.
Tom said he was happy to help us paint the garage.	Tom nói rằng anh ấy sẵn lòng giúp chúng tôi sơn nhà để xe.
Don't call anymore.	Đừng gọi nữa.
Tom came alone.	Tom đến một mình.
You think I'm ugly, don't you?	Bạn nghĩ tôi xấu, phải không?
Tom bought himself a car.	Tom đã mua cho mình một chiếc ô tô.
I told Tom I wasn't ready.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi chưa sẵn sàng.
Tom says he doesn't feel like a hero.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mình là một anh hùng.
Tom seemed surprisingly calm.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
You still want to win, don't you?	Bạn vẫn muốn chiến thắng, phải không?
I would do it if I could, but I can't.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có thể, nhưng tôi không thể.
You're not attracted to me, are you?	Bạn không bị thu hút bởi tôi, phải không?
Tom won't kill anyone.	Tom sẽ không giết bất cứ ai.
Tom and Mary meet at dinner.	Tom và Mary gặp nhau trong bữa tối.
We didn't ask Tom for help.	Chúng tôi đã không yêu cầu Tom giúp đỡ.
Tom always answers his phone.	Tom luôn trả lời điện thoại của mình.
Tom knows he can't be punished.	Tom biết anh ấy không có khả năng bị trừng phạt.
I consider him the best doctor in town.	Tôi coi anh ấy là bác sĩ giỏi nhất trong thị trấn.
I was not surprised by their response.	Tôi không ngạc nhiên trước câu trả lời của họ.
You're not really older than me, are you?	Bạn không thực sự già hơn tôi, phải không?
I am afraid of getting lost at the airport.	Tôi sợ bị lạc ở sân bay.
Tom's request was denied.	Yêu cầu của Tom đã bị từ chối.
Tom was afraid that he wouldn't be able to do it correctly.	Tom sợ rằng mình sẽ không thể làm điều đó một cách chính xác.
Where do you see yourself in the next three years?	Bạn thấy mình ở đâu trong ba năm tới?
Tom doesn't want to miss his plane.	Tom không muốn bỏ lỡ máy bay của mình.
I am still new to writing business letters.	Tôi vẫn chưa quen với việc viết thư thương mại.
He will spend all his money at the end of the month.	Anh ta sẽ tiêu hết tiền vào cuối tháng.
Tom wouldn't be able to do it alone. 	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
You will have to help him.	Bạn sẽ phải giúp anh ta.
Did you know Tom is Mary's uncle?	Bạn có biết Tom là chú của Mary không?
I would be happier if I stayed there.	Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi ở lại đó.
Tom started to whistle.	Tom bắt đầu huýt sáo.
I forgot to pack my raincoat.	Tôi quên đóng gói áo mưa.
The doctor told Tom that he should eat more vegetables.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh nên ăn nhiều rau.
I don't want to work here anymore.	Tôi không muốn làm việc ở đây nữa.
I don't think Tom will actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm được điều đó.
I don't think Tom knows how to use slide rules.	Tôi không nghĩ Tom biết cách sử dụng quy tắc trang trình bày.
I don't think Tom knows exactly how much it costs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác chi phí để làm điều đó là bao nhiêu.
I know that Tom is in Boston.	Tôi biết rằng Tom đang ở Boston.
My boss paid me for leaving early.	Sếp của tôi đã trả lương cho tôi vì đi sớm.
Tom hung the lamp from the ceiling.	Tom treo đèn từ trần nhà.
The government is encouraging the use of domestically produced products.	Chính phủ đang khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước.
When Tom saw Mary doing a jig, he let out a spontaneous laugh.	Khi Tom nhìn thấy Mary đang nhảy một cái jig, anh ấy đã bật ra một tràng cười tự nhiên.
Tom can travel with us next summer.	Tom có ​​thể đi du lịch với chúng tôi vào mùa hè tới.
I wasn't surprised when Tom told me what Mary had done.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi những gì Mary đã làm.
It was his defiant attitude that angered the chief.	Chính thái độ bất chấp của anh ta đã khiến vị tù trưởng tức giận.
Tom asked the teacher about homework.	Tom hỏi giáo viên về bài tập về nhà.
Tom daydreams in class.	Tom mơ mộng trong lớp.
I am a busy person.	Tôi là một người bận rộn.
I can't complete this part of the puzzle.	Tôi không thể hoàn thành phần này của câu đố.
Tom never mentioned any of this.	Tom không bao giờ đề cập đến bất kỳ điều này.
Give Tom this picture.	Đưa cho Tom bức tranh này.
I won't be able to go to Australia with Tom tomorrow.	Tôi sẽ không thể đi Úc với Tom vào ngày mai.
I think I'm the one who should do it.	Tôi nghĩ tôi là người nên làm điều đó.
I'm sure Tom will make the right decision.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
What will Tom do next summer?	Tom sẽ làm gì vào mùa hè tới?
Tom said he started to feel dizzy.	Tom cho biết anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Wouldn't it be great if they did?	Sẽ thật tuyệt nếu họ làm vậy phải không?
Tom said that he thought I should do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
Tom says he needs to find another babysitter.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một người trông trẻ khác.
To start, I want to thank all of you.	Để bắt đầu, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn.
I know it's not you.	Tôi biết đó không phải là bạn.
No one saw Tom out of the room.	Không ai thấy Tom ra khỏi phòng.
Life gets tough for Tom.	Cuộc sống trở nên khó khăn đối với Tom.
Tom isn't waiting for us, is he?	Tom không đợi chúng ta phải không?
Tom asked Mary where she had first met John.	Tom hỏi Mary nơi cô đã gặp John lần đầu tiên.
Tom may have been mistaken.	Tom có ​​thể đã nhầm.
Tom thinks you should learn French.	Tom nghĩ bạn nên học tiếng Pháp.
I hope Tom can swim.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể bơi.
We had a good time in Boston.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I don't deserve this.	Tôi không xứng đáng với điều này.
Tom and Mary had a turbulent romance.	Tom và Mary đã có một mối tình lãng mạn đầy sóng gió.
Tom has been charged with perjury.	Tom đã bị buộc tội khai man.
Tom is too sick to do that, isn't he?	Tom quá ốm để làm điều đó, phải không?
What is the width of this road?	Chiều rộng của con đường này là bao nhiêu?
I bet Tom is happy.	Tôi cá là Tom rất vui.
Tom entered the pub and ordered a pint of beer.	Tom vào quán rượu và gọi một vại bia.
Tom says I look great.	Tom nói rằng tôi trông thật tuyệt.
I'm not well at all.	Tôi không khỏe chút nào.
I just received a call from Tom.	Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Tom.
Tom should go.	Tom nên đi.
There is so much we can do to help those families.	Có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm để giúp đỡ những gia đình đó.
That's why Tom was fired.	Đó là lý do tại sao Tom bị sa thải.
I'm sure Tom doesn't want to miss that.	Tôi chắc rằng Tom không muốn bỏ lỡ điều đó.
I guarantee that no one hears about this incident.	Tôi đảm bảo rằng không ai nghe về sự cố này.
That doesn't happen anymore.	Điều đó không xảy ra nữa.
Tom took care of the kids yesterday.	Tom đã chăm sóc bọn trẻ ngày hôm qua.
I can't remember when we did that.	Tôi không thể nhớ chúng tôi đã làm điều đó khi nào.
I am really determined to do that.	Tôi thực sự quyết tâm làm điều đó.
Tom, Mary is here. 	Tom, Mary ở đây.
Where are you?	Bạn ở đâu?
Tom is an extrovert, isn't he?	Tom là người hướng ngoại, phải không?
Tom couldn't move and had to call for help.	Tom không thể di chuyển và phải kêu cứu.
We didn't anticipate them buying a new car.	Chúng tôi không lường trước được việc họ mua một chiếc ô tô mới.
Do you know where this photo could have been taken?	Bạn có biết bức ảnh này có thể được chụp ở đâu không?
I spent all my pocket money this month.	Tôi đã tiêu hết tiền tiêu vặt trong tháng này.
I know you will do what Tom asks you to do.	Tôi biết bạn sẽ làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Tom and Mary hugged each other tightly.	Tom và Mary ôm chặt lấy nhau.
You promised me that you would take care of them.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc chúng.
Tom should also learn French.	Tom cũng nên học tiếng Pháp.
I don't think Tom knows what time Mary will arrive at the station.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ đến ga lúc mấy giờ.
Save your lengthy explanations for others.	Lưu những lời giải thích dài dòng của bạn cho người khác.
I don't think Tom should do it outside.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó ở bên ngoài.
Tom has something to tell everyone.	Tom có ​​điều gì đó muốn nói với mọi người.
I told you not to do that.	Tôi đã nói với bạn là đừng làm vậy.
You are very unpredictable.	Bạn rất khó đoán.
We cannot do the impossible.	Chúng ta không thể làm điều không thể.
Thank you for your prompt reply.	Cảm ơn bạn đã trả lời nhanh chóng của bạn.
Why is Tom chasing me?	Tại sao Tom săn đuổi tôi?
Tom says you want to come to Boston with us.	Tom nói rằng bạn muốn đến Boston với chúng tôi.
We've been friends since we were kids.	Chúng tôi đã là bạn từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
I think you are the only one who needs help.	Tôi nghĩ rằng bạn là người duy nhất cần giúp đỡ.
Tom doesn't usually wear a tie.	Tom không thường đeo cà vạt.
Tom doesn't want to live in Australia anymore.	Tom không muốn sống ở Úc nữa.
Tom and I were wrong.	Tom và tôi đã sai lầm.
Tom said Mary couldn't do it.	Tom nói Mary không làm được điều đó.
I won't tell anyone you were here.	Tôi sẽ không nói với ai rằng bạn đã ở đây.
I still haven't paid my membership dues.	Tôi vẫn chưa thanh toán hội phí của mình.
I'm looking for someone who knows French.	Tôi đang tìm một người biết tiếng Pháp.
Go ask Tom to help us.	Hãy đi nhờ Tom giúp chúng tôi.
He always goes to bed as late as possible.	Anh ấy luôn đi ngủ muộn nhất có thể.
Tom pretended that he didn't hear Mary's question.	Tom giả vờ rằng anh không nghe thấy câu hỏi của Mary.
Ecuador's economy fell into recession in 2015 and continued into recession in 2016.	Nền kinh tế Ecuador rơi vào suy thoái vào năm 2015 và tiếp tục suy thoái vào năm 2016.
You are completely crazy.	Bạn hoàn toàn điên rồ.
Tom says he will help Mary too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary.
You can't force Tom to stay.	Bạn không thể buộc Tom ở lại.
You don't get all of these?	Bạn không nhận được tất cả những điều này?
Is that edible?	Cái đó có ăn được không?
You are my role model.	Bạn là mẫu người của tôi.
I can't figure out what Tom wants.	Tôi không thể tìm ra Tom muốn gì.
I took a sip of coffee.	Tôi nhấp một ngụm cà phê.
Tom wasn't really that drunk.	Tom không thực sự say như vậy.
Just follow the procedure.	Chỉ cần làm theo thủ tục.
Tom is looking for someone to babysit for him.	Tom đang tìm ai đó để trông con cho anh ấy.
How do you know his name isn't Tom?	Làm sao bạn biết tên anh ấy không phải là Tom?
Ask Tom if he has anyone to help him with that.	Hỏi Tom xem anh ấy có ai để giúp anh ấy làm điều đó không.
Tom shouldn't be wasting our time.	Tom không nên lãng phí thời gian của chúng ta.
Tom turns on the flash.	Tom bật đèn nháy.
I hid here.	Tôi đã trốn ở đây.
All the songs we sing today are written by Tom.	Tất cả các bài hát chúng ta hát hôm nay đều do Tom viết.
I don't drink milk.	Tôi không uống sữa.
Who is the girl Tom is talking to?	Cô gái mà Tom đang nói chuyện với ai?
I wonder if Tom is as happy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vui vẻ như Mary hay không.
Tom doesn't have enough money to buy the things he needs.	Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
I wish I had followed his instructions.	Tôi ước gì tôi đã nghe theo chỉ dẫn của anh ấy.
I am not a bad student.	Tôi không phải là một học sinh tồi.
Tom finished his shift and went home.	Tom kết thúc ca làm việc và về nhà.
Tom is not at home.	Tom không có ở nhà.
Tom accidentally threw his thumb drive in the trash.	Tom đã vô tình ném ổ đĩa ngón tay cái của mình vào thùng rác.
Tom videotaped it.	Tom đã quay video nó.
I think I'll start with a beer.	Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu với một chai bia.
They mistook him for his brother.	Họ nhầm anh với anh trai của mình.
Why does Tom have to go?	Tại sao Tom phải đi?
Tom loves skiing.	Tom thích trượt tuyết.
I can't figure out how to open the box.	Tôi không thể tìm ra cách mở hộp.
I am living with my grandmother and grandfather.	Tôi đang sống với bà nội và ông nội của tôi.
Tom has a twin brother named John.	Tom có ​​một người anh em sinh đôi tên là John.
I don't think Tom will be cold.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lạnh lùng.
Tom will be punished for what he did.	Tom sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
It's private.	Đó là riêng tư.
I know a lot of people who don't own cars.	Tôi biết rất nhiều người không sở hữu ô tô.
Tom has a hearing problem.	Tom có ​​vấn đề về thính giác.
Tom will do everything he can to help Mary find a job.	Tom sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Mary tìm được việc làm.
Tom still can't drive.	Tom vẫn chưa thể lái xe.
Tom doesn't want Mary to stay.	Tom không muốn Mary ở lại.
Tom likes to go shopping alone.	Tom thích đi mua sắm một mình.
Why is Tom sneezing?	Tại sao Tom lại hắt hơi?
I told Tom to buy the cheaper one.	Tôi bảo Tom mua cái rẻ hơn.
Tom looks happy.	Tom trông hạnh phúc.
Tom did some good things.	Tom đã làm một số điều tốt.
Tom is very stubborn.	Tom rất cứng đầu.
Tom is obsessed with Mary.	Tom bị ám ảnh bởi Mary.
Now you are in trouble.	Bây giờ bạn đang gặp rắc rối.
Tom is the captain of the basketball team.	Tom là đội trưởng đội bóng rổ.
You did a good job.	Bạn đã làm một công việc tốt.
I wanted to keep my job, so I did as my boss said.	Tôi muốn giữ công việc của mình, vì vậy tôi đã làm theo lời ông chủ.
Tom doesn't care about my advice.	Tom không quan tâm đến lời khuyên của tôi.
Tom and Mary are having fun.	Tom và Mary đang tận hưởng niềm vui.
I don't think you can explain that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giải thích điều đó.
I won't leave you alone.	Tôi sẽ không để bạn một mình.
I didn't know that there was a swimming pool here.	Tôi không biết rằng có một hồ bơi ở đây.
When will Tom be released from prison?	Khi nào Tom sẽ được ra tù?
I think Tom will be here later.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây sau.
Tom didn't think Mary cared about that.	Tom không nghĩ Mary quan tâm đến việc đó.
The dog is chained to a pole.	Con chó bị xích vào cột.
He came to America with the purpose of studying American literature.	Anh sang Mỹ với mục đích nghiên cứu văn học Mỹ.
Everyone needs to get out of here immediately.	Mọi người cần phải ra khỏi đây ngay lập tức.
Autumn is the best season for hiking.	Mùa thu là mùa tốt nhất để đi bộ đường dài.
Tom is not thirsty, but Mary is not.	Tom không khát, nhưng Mary thì không.
I usually get out of bed at half past six.	Tôi thường ra khỏi giường lúc sáu giờ rưỡi.
This is a slap in the face for us.	Đây là một cái tát vào mặt đối với chúng tôi.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
In the United States, one tablespoon is equal to three teaspoons.	Ở Hoa Kỳ, một muỗng canh tương đương với ba muỗng cà phê.
I think you'll get there by 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm được điều đó trước 2:30.
I don't want to complain any more.	Tôi không muốn phàn nàn thêm nữa.
They have not set a date for their wedding yet.	Họ vẫn chưa ấn định ngày tổ chức đám cưới của mình.
I bet you can't catch me.	Tôi cá là bạn không thể bắt được tôi.
We cannot leave it here.	Chúng ta không thể để nó ở đây.
That's what Tom always tells me.	Đó là những gì Tom luôn nói với tôi.
Do you think Tom is an influencer?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người có ảnh hưởng?
Tom turned off the headlights.	Tom tắt đèn pha.
One of the men was holding a revolver.	Một trong những người đàn ông đang cầm một khẩu súng lục ổ quay.
I know that Tom is afraid to do that.	Tôi biết rằng Tom sợ làm điều đó.
Tom and Mary had a fight this morning.	Tom và Mary đã đánh nhau vào sáng nay.
Apparently Tom didn't have to go.	Rõ ràng là Tom không cần phải đi.
Which team are you cheering for?	Bạn đang cổ vũ cho đội nào?
We didn't really do anything.	Chúng tôi đã không thực sự làm bất cứ điều gì.
There was an attack on a worker last night.	Có một cuộc tấn công vào một công nhân đêm qua.
Tom has been invited to the corn cutting session.	Tom đã được mời tham gia buổi cắt ngô.
We expect Tom to leave in a few hours.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ rời đi sau vài giờ.
You mean you're giving up?	Ý bạn là bạn đang bỏ cuộc?
Without a doubt, Tom was the one who did it.	Không còn nghi ngờ gì nữa, Tom là người đã làm điều đó.
Tom's house is shaped like a pyramid.	Ngôi nhà của Tom có ​​hình dạng giống như một kim tự tháp.
Tom carefully lifted the lid.	Tom cẩn thận nhấc nắp lên.
I don't think Tom will like that movie.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích bộ phim đó.
I wasn't able to find a good hiding place.	Tôi đã không thể tìm thấy một nơi ẩn nấp tốt.
I don't think it's helpful to discuss this with Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ích lợi gì khi thảo luận điều này với Tom.
Tom said that Mary knew he might not have to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I don't enjoy golf as much as I used to.	Tôi không thích chơi gôn nhiều như trước nữa.
I know Tom didn't agree to do that.	Tôi biết Tom đã không đồng ý làm điều đó.
I don't understand why you don't like me.	Tôi không hiểu tại sao bạn không thích tôi.
I'm sure I can't do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi không thể làm điều đó.
Try that coffee. 	Hãy thử cà phê đó.
I think it's really delicious.	Tôi nghĩ nó thực sự rất ngon.
I looked Tom straight in the eye and told him the truth.	Tôi đã nhìn thẳng vào mắt Tom và nói cho anh ấy biết sự thật.
He felt something crawl up his leg.	Anh cảm thấy có thứ gì đó bò lên chân mình.
He was not arrested.	Anh ta không bị bắt.
I don't like the new textbook we're using in our French class.	Tôi không thích cuốn sách giáo khoa mới mà chúng tôi đang sử dụng trong lớp học tiếng Pháp của chúng tôi.
Do you still think you'll get into Harvard?	Bạn vẫn nghĩ mình sẽ vào được Harvard?
He has a crush on her.	Anh ấy phải lòng cô ấy.
Tom told me the baby's name.	Tom cho tôi biết tên của đứa bé.
Instead of going to Australia next summer, let's go to New Zealand.	Thay vì đến Úc vào mùa hè tới, chúng ta hãy đến New Zealand.
You will have to help me do that.	Bạn sẽ phải giúp tôi làm điều đó.
I don't know Tom very well.	Tôi không biết Tom rõ lắm.
Tom is the only person Mary trusts.	Tom là người duy nhất Mary tin tưởng.
Tom could be a teacher.	Tom có ​​thể là một giáo viên.
Tom put the car in gear and drove away.	Tom cho xe vào số và lái đi.
The leaders have lost touch with the people.	Các nhà lãnh đạo đã mất liên lạc với người dân.
Tom looked up.	Tom nhìn lên.
Tom seems perfectly happy.	Tom có ​​vẻ hoàn toàn hạnh phúc.
He must be stupid to believe such a thing.	Anh ta phải thật ngu ngốc khi tin một điều như vậy.
I hope you are not too disappointed.	Tôi hy vọng bạn không quá thất vọng.
Tell Tom I'll be late.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn.
Tom lost his son early last year.	Tom đã mất con trai vào đầu năm ngoái.
Who told you Tom agreed to do that?	Ai nói với bạn Tom đồng ý làm điều đó?
Tom told me he used to be very rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy từng rất giàu có.
Tom wants to live in a big city like Boston.	Tom muốn sống ở một thành phố lớn như Boston.
Tom wondered why Mary looked so happy.	Tom tự hỏi tại sao Mary trông hạnh phúc như vậy.
Tom wants to go home.	Tom muốn về nhà.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
Money is useless when you're dead.	Tiền là vô dụng khi bạn đã chết.
I took him to the most expensive restaurant on campus.	Tôi đưa anh ta đến nhà hàng đắt tiền nhất trong khuôn viên trường.
I think you forgot something, Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã quên một cái gì đó, Tom.
He stole every penny I had.	Anh ta đã cướp từng xu tôi có.
Tom really surprised me.	Tom thực sự làm tôi ngạc nhiên.
Should I wait for Tom to do it for us?	Tôi có nên đợi Tom làm điều đó cho chúng tôi không?
Tom didn't go to Boston with Mary last weekend.	Tom đã không đến Boston với Mary vào cuối tuần trước.
I recommend you keep your opinions to yourself from now on.	Tôi khuyên bạn nên giữ ý kiến ​​của bạn cho riêng mình từ bây giờ.
Tom forced the door open with a crowbar.	Tom buộc mở cửa bằng xà beng.
I don't think Tom really has to do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't jump on the bed.	Tom không nhảy trên giường.
They should lock him up and throw the key away.	Họ nên nhốt anh ta lại và vứt chìa khóa đi.
It's hogwash.	Đó là hogwash.
He doesn't speak our language.	Anh ấy không nói ngôn ngữ của chúng tôi.
Tom tried to sell his house.	Tom đã cố gắng bán ngôi nhà của mình.
I am a father now.	Bây giờ tôi đã là một người cha.
No matter how busy you are, you have to do your homework.	Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng phải làm bài tập về nhà.
Tom has said some really good things about you.	Tom đã nói một số điều thực sự tốt về bạn.
Tom admitted that he was tempted to do it.	Tom thừa nhận rằng anh đã bị cám dỗ để làm điều đó.
There's a chance I won't be selected.	Có khả năng tôi sẽ không được chọn.
I didn't tell Tom who my French teacher was.	Tôi không nói cho Tom biết ai là giáo viên tiếng Pháp của tôi.
I'm not going to Australia this year.	Tôi sẽ không đến Úc trong năm nay.
Tom has much better things to do with his time.	Tom có ​​nhiều việc tốt hơn để làm với thời gian của mình.
Why don't you call a taxi?	Tại sao bạn không gọi taxi?
I don't think Tom really needs to do that again.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
This is not important.	Điều này không quan trọng.
I don't know where the fire extinguisher is.	Tôi không biết bình chữa cháy ở đâu.
Tell Tom he doesn't have to do it today.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told Mary that he was enjoying what was going on.	Tom nói với Mary rằng anh cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Only then did he learn the truth.	Mãi đến lúc đó, anh mới biết được sự thật.
Tom stepped out onto the porch.	Tom bước ra ngoài hiên.
I have to find something to do with my free time.	Tôi phải tìm việc gì đó để làm với thời gian rảnh của mình.
I heard that you should never date anyone younger than half your age plus seven. 	Tôi nghe nói rằng bạn không bao giờ nên hẹn hò với bất kỳ ai nhỏ hơn nửa tuổi của bạn cộng với bảy tuổi.
Tom is now 30 years old and Mary is 17. How many years will Tom need to wait until he can start dating Mary?	Tom bây giờ 30 tuổi và Mary 17. Tom sẽ cần đợi bao nhiêu năm cho đến khi anh ấy có thể bắt đầu hẹn hò với Mary?
I have added this site to my favorites.	Tôi đã thêm trang web này vào mục yêu thích của tôi.
I am absolutely sure that Tom is wrong.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Tom đã sai.
They are experiencing white water rafting on a level five river.	Họ đang trải qua làn nước trắng đi bè trên sông cấp năm.
That makes you angry, doesn't it?	Điều đó làm bạn tức giận, phải không?
I'm not really good with children.	Tôi không thực sự tốt với trẻ em.
Tom encouraged us to do it.	Tom đã khuyến khích chúng tôi làm điều đó.
Tom confused me with my brother.	Tom đã nhầm lẫn tôi với anh trai tôi.
We can protect Tom.	Chúng ta có thể bảo vệ Tom.
Tom won't have to wait.	Tom sẽ không phải đợi.
I am very rich.	Tôi rất giàu có.
Tom is the head of the honcho.	Tom là người đứng đầu honcho.
I want to talk to you about something else.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về một số thứ khác.
What does Tom think you should drink?	Tom nghĩ bạn nên uống gì?
Tom didn't get what he bargained for.	Tom đã không nhận được những gì anh ta mặc cả.
What do you think about the Japanese economy?	Bạn nghĩ gì về nền kinh tế Nhật Bản?
Tom used to drive a bus.	Tom từng lái xe buýt.
They are running in place.	Họ đang chạy tại chỗ.
I think you shouldn't do it now.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó bây giờ.
The first time I met Tom, he was thirteen years old.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom, cậu ấy mới mười ba tuổi.
We have to make sure we're not late.	Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta không đến muộn.
Tom pulled into the parking lot.	Tom tấp vào bãi đậu xe.
Tom walked past the table where Mary was sitting.	Tom đi ngang qua bàn nơi Mary đang ngồi.
I don't think the weather will clear up anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng thời tiết sẽ sớm quang đãng.
Tom peeked at the box to see what was inside.	Tom nhìn trộm chiếc hộp để xem bên trong có gì.
Tom can't find his contact lenses.	Tom không thể tìm thấy kính áp tròng của mình.
Don't you think it went great?	Bạn không nghĩ rằng nó đã diễn ra tuyệt vời?
Tom will take care of the children tonight.	Tối nay Tom sẽ chăm sóc bọn trẻ.
"Has the show started yet?" 	"Buổi biểu diễn đã bắt đầu chưa?"
"Yes, it's only just begun."	"Vâng, nó chỉ mới bắt đầu."
Tom slammed the door as he left.	Tom đóng sầm cửa lại khi anh ta rời đi.
Cost is a determining factor in our decision making.	Chi phí là một yếu tố quyết định trong việc đưa ra quyết định của chúng tôi.
I'm not saying you can't go. 	Tôi không nói rằng bạn không thể đi.
I'm just saying that I don't think you should go.	Tôi chỉ nói rằng tôi nghĩ bạn không nên đi.
Everyone here knows we won't be able to do that.	Mọi người ở đây đều biết chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom cried a lot.	Tom khóc rất nhiều.
I almost forgot to tell you why I'm here.	Tôi gần như quên nói cho bạn biết lý do tại sao tôi ở đây.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm vậy.
Tom was a creative kid, but he's not creative anymore.	Tom là một đứa trẻ sáng tạo, nhưng anh ấy không còn sáng tạo nữa.
Tom was in the building.	Tom đã ở trong tòa nhà.
Tom admits fault for what Mary did.	Tom nhận lỗi về điều mà Mary đã làm.
Tom says he hasn't decided what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy chưa quyết định điều gì cần phải làm.
Tom knows exactly how to get what he wants.	Tom biết chính xác làm thế nào để đạt được những gì anh ấy muốn.
Why don't you come and hang out?	Tại sao bạn không đến đây và đi chơi?
Tom hates everyone.	Tom ghét tất cả mọi người.
He came and saw me once in a while.	Anh ấy đến và gặp tôi một lần trong một thời gian.
The state will reform its drug policy.	Nhà nước sẽ cải cách chính sách thuốc của mình.
Tom's office has dark walls.	Phòng làm việc của Tom có ​​những bức tường tối màu.
When a great ape comes out of the burrow, they get scared and run away.	Khi một con vượn lớn chui ra khỏi hang, chúng sợ hãi và bỏ chạy.
I don't know where Tom is going.	Tôi không biết Tom định đi đâu.
In December 1941, the United States entered war.	Tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ lâm vào chiến tranh.
Tom stayed in Boston for the summer.	Tom ở lại Boston trong mùa hè.
We had to wait until she found a chair and sat down.	Chúng tôi phải đợi cho đến khi cô ấy tìm được một chiếc ghế và ngồi xuống.
I heard you were looking for me.	Tôi nghe nói bạn đang tìm kiếm tôi.
Tom would probably be grumpy all day.	Tom có ​​lẽ sẽ gắt gỏng cả ngày.
Tom tilted his head to the side.	Tom nghiêng đầu sang một bên.
Tom exceeded the speed limit.	Tom đã vượt quá tốc độ cho phép.
Tom took advantage of us unfairly.	Tom đã lợi dụng chúng tôi một cách không công bằng.
Tom is not the type to say one thing but do another.	Tom không phải là loại người nói một đằng nhưng làm một nẻo.
I still haven't been allowed to visit Tom.	Tôi vẫn chưa được phép đến thăm Tom.
Tom has been in several movies.	Tom đã tham gia một số bộ phim.
I started to feel guilty.	Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Tom is not the one who wants me to do that.	Tom không phải là người muốn tôi làm điều đó.
I'm right.	Tôi đã đúng.
Tom said that Mary was not very supportive.	Tom nói rằng Mary không ủng hộ lắm.
It's almost impossible to do that.	Hầu như không thể làm được điều đó.
If Tom is going to do it, I won't.	Nếu Tom định làm điều đó, tôi sẽ không.
Tom will be in Boston all week.	Tom sẽ ở Boston cả tuần.
If you want, I'll bake a cake.	Nếu bạn muốn, tôi sẽ nướng một cái bánh.
Tom said he knew both victims.	Tom cho biết anh ta biết cả hai nạn nhân.
I knew that Tom wouldn't ask Mary not to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó.
Tom put too much mustard on his ham sandwich.	Tom đã cho quá nhiều mù tạt vào bánh sandwich giăm bông của mình.
Tom feeds the dog.	Tom cho chó ăn.
Tom doesn't eat cookies very often.	Tom không thường xuyên ăn bánh quy.
I know Tom is not a professor yet.	Tôi biết Tom chưa phải là giáo sư.
I can't say I wasn't disappointed.	Tôi không thể nói rằng tôi đã không thất vọng.
I think it's more likely to rain tonight.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng tối nay trời sẽ mưa.
In the Netherlands, there are many windmills.	Ở Hà Lan, có rất nhiều cối xay gió.
I know that Tom knows when I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
Tom said Mary was a good person.	Tom nói Mary là một người tốt.
It will take time for him to heal.	Anh ấy sẽ mất thời gian để hồi phục vết thương.
Tom begged me to help him.	Tom cầu xin tôi giúp anh ấy.
I've never heard of someone stealing a car silencer before.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về ai đó ăn trộm bộ giảm thanh trên xe hơi trước đây.
Mines are where you find precious minerals.	Mỏ là nơi bạn tìm thấy những khoáng chất quý giá.
I don't want bread.	Tôi không muốn có bánh mì.
Tom went to work early, complaining of a headache.	Tom đi làm sớm, kêu đau đầu.
I looked out the window, but it was too dark to see anything.	Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trời quá tối nên không thể nhìn thấy gì.
Tom says I'm the one who should tell Mary not to.	Tom nói rằng tôi là người nên nói với Mary đừng làm vậy.
Everything is different.	Mọi thứ đều khác.
I don't think Tom knows what I said to Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đã nói gì với Mary.
I'm not willing to risk that.	Tôi không sẵn sàng mạo hiểm điều đó.
I wish I had some good news for you.	Tôi ước tôi có một số tin tốt cho bạn.
Tom suggested we go before dark.	Tom đề nghị chúng ta đi trước khi trời tối.
Tom was worried, but not Mary.	Tom lo lắng, nhưng Mary thì không.
May I have a tissue, please?	Cho tôi xin một cái khăn giấy được không?
I'm sorry I didn't notice that you needed help.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không nhận thấy rằng bạn cần giúp đỡ.
Tom usually works from nine to five.	Tom thường làm việc từ chín giờ đến năm giờ.
When was the last time you went to a bar?	Lần cuối cùng bạn đến quán bar là khi nào?
Tom really doesn't need to worry.	Tom thực sự không cần phải lo lắng.
When he was in trouble, he turned to his parents for help.	Khi gặp khó khăn, anh đã tìm đến cha mẹ để được giúp đỡ.
Tom can play the piano much better than me.	Tom có ​​thể chơi piano giỏi hơn tôi nhiều.
It's not worth the wait.	Nó không đáng để chờ đợi.
It will be very difficult for Tom to do that.	Sẽ rất khó để Tom làm được điều đó.
I don't know what Tom is talking about.	Tôi không biết Tom đang nói về cái gì.
How was Tom treated?	Tom đã nhận được sự đối xử như thế nào?
This is the first time I see Tom smile.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tom cười.
I don't mean to scare you.	Tôi không có ý làm bạn sợ.
Tom is not discouraged.	Tom không nản lòng.
A reporter must soon adjust to life abroad.	Một phóng viên phải sớm thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài.
Tom couldn't convince Mary that she made a mistake.	Tom không thể thuyết phục Mary rằng cô ấy đã phạm sai lầm.
What makes you think Tom was wrong?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đã sai?
Why didn't Tom come?	Tại sao Tom không đến?
Tom says he thinks Mary needs to do it before John gets here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó trước khi John đến đây.
Are you the kind of person who is half full or half empty?	Bạn là loại người đầy một nửa ly hay một nửa ly cạn?
Tom said he was at home the night of the murder.	Tom cho biết anh đã ở nhà vào đêm xảy ra án mạng.
I taught Tom three years ago.	Tôi đã dạy Tom ba năm trước.
What is Tom's favorite food?	Thức ăn yêu thích của Tom là gì?
I wonder why he was suddenly dropped from the team midway through.	Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại đột ngột bị loại khỏi đội giữa chừng.
Tom didn't think Mary really had to.	Tom không nghĩ Mary thực sự phải làm vậy.
I'm waiting to see what happens.	Tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
I think that's an accurate assessment.	Tôi nghĩ đó là một đánh giá chính xác.
Who will babysit your kids tonight?	Ai sẽ trông trẻ cho con bạn tối nay?
I thought you wouldn't be able to do that.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom's soup tasted surprisingly good.	Món súp của Tom có ​​vị ngon một cách đáng ngạc nhiên.
Tom wasn't entirely surprised.	Tom không hoàn toàn ngạc nhiên.
Is Tom a good chess player?	Tom có ​​phải là một người chơi cờ giỏi không?
That's an interesting suggestion.	Đó là một gợi ý thú vị.
Tom called me an idiot.	Tom gọi tôi là đồ ngốc.
Do you think Tom and Mary were drunk?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary đã say rượu?
Tom knows that Mary doesn't want to go to Australia.	Tom biết rằng Mary không muốn đến Úc.
We know Tom did it.	Chúng tôi biết Tom đã làm điều đó.
He supports this proposition.	Ông ấy ủng hộ mệnh đề này.
Tom didn't start learning French until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I know Tom's house is for sale.	Tôi biết căn nhà của Tom đang được bán.
I want you to hustle.	Tôi muốn bạn hối hả.
I saw Tom dancing with Mary.	Tôi đã thấy Tom khiêu vũ với Mary.
Don't forget rule number three.	Đừng quên quy tắc số ba.
I was completely unprepared for this.	Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho điều này.
I have never tried this.	Tôi chưa bao giờ thử điều này.
Tom seems to have lost weight even though he eats very little.	Tom có ​​vẻ gầy đi trông thấy dù ăn khá ít.
Tom will be drunk when you arrive.	Tom sẽ say khi bạn đến.
This is a mango.	Đây là một quả xoài.
I see a man with a cigar in his mouth.	Tôi thấy một người đàn ông với điếu xì gà trong miệng.
I need to know that you're fine.	Tôi cần biết rằng bạn ổn.
I think Tom is really talented.	Tôi nghĩ Tom thực sự tài năng.
I think that neither Tom nor Mary have ever been to Boston.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
The whole area was flooded when the main explosion.	Toàn bộ khu vực bị ngập khi vụ nổ chính.
I'm not where I should be.	Tôi không phải là nơi tôi nên ở.
Tom passed the exam successfully.	Tom đã vượt qua kỳ thi thành công.
I don't think the situation will get any better.	Tôi không nghĩ tình hình sẽ tốt hơn chút nào.
Do you mind if I ask you a question?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi?
I have some macaroons.	Tôi có một số bánh hạnh nhân.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy vẫn khỏe.
You are a despicable human being.	Bạn là một con người đáng khinh.
It was a really great meal.	Đó là một bữa ăn thực sự tuyệt vời.
I don't know what to wear.	Tôi không biết phải mặc gì.
Why don't we come back here again tomorrow?	Tại sao chúng ta không trở lại đây một lần nữa vào ngày mai?
Would you like to go to the movies with me on Friday night?	Bạn có muốn đi xem phim với tôi vào tối thứ sáu không?
Tom keeps a toothbrush in his office so he can brush after lunch.	Tom giữ một bàn chải đánh răng trong văn phòng của mình để anh ấy có thể chải sau bữa trưa.
I'm afraid you'll have to release Tom.	Tôi e rằng bạn sẽ phải thả Tom.
Do you think Tom loves me?	Bạn có nghĩ rằng Tom yêu tôi?
I wish that you and I could spend more time together.	Tôi ước rằng bạn và tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
Tom checked his rearview mirror before plunging into traffic.	Tom kiểm tra kính chiếu hậu của mình trước khi lao vào dòng xe cộ.
Mary and Alice are Tom's sisters.	Mary và Alice là chị em của Tom.
Tom put out the fire.	Tom dập lửa.
It is a well managed company.	Đó là một công ty được quản lý tốt.
You cannot count on anyone to help you with this.	Bạn không thể tin tưởng vào bất cứ ai để giúp bạn trong việc này.
Tom said he was glad he came.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến.
The children chased each other laughing and talking happily.	Bọn trẻ rượt đuổi nhau cười nói vui vẻ.
I clicked the link.	Tôi đã nhấp vào liên kết.
I didn't know that Tom ran away from home.	Tôi không biết rằng Tom đã bỏ nhà đi.
Tom was brutally beaten.	Tom đã bị đánh đập dã man.
Tom came back here to see Mary.	Tom đã quay lại đây để gặp Mary.
Tom is certainly very responsive.	Tom chắc chắn rất nhạy bén.
Why don't we talk to each other in French?	Tại sao chúng ta không nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp?
I just don't understand you anymore.	Tôi chỉ không hiểu bạn nữa.
I won't be your friend as long as you treat me that way.	Tôi sẽ không là bạn của bạn chừng nào bạn còn đối xử với tôi như vậy.
I wanted to go with you, but I was broken.	Tôi muốn đi với bạn, nhưng tôi đã bị hỏng.
He is very understanding.	Anh ấy rất hiểu chuyện.
Tom is attacked by a shark.	Tom bị cá mập tấn công.
Tom is not handsome, but he is not attractive either.	Tom không đẹp trai, nhưng anh ấy cũng không hấp dẫn.
I have been learning French since I was a child.	Tôi đã học tiếng Pháp từ khi còn là một đứa trẻ.
Are you sure you don't want one?	Bạn có chắc là bạn không muốn một cái?
I think I can solve it by phone.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giải quyết nó bằng điện thoại.
I want to buy a five-kilogram bag of rice.	Tôi muốn mua một bao gạo năm kg.
Tom is starting to clean things up.	Tom đang bắt đầu thu dọn mọi thứ.
I changed my Wi-Fi password.	Tôi đã thay đổi mật khẩu Wi-Fi.
Tom says that Mary does not sleep.	Tom nói rằng Mary không ngủ.
I had a nice chat with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Tom.
I have more experience than you.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn bạn.
Too late.	Đã quá muộn.
Looks like we can't stop now.	Có vẻ như chúng ta không thể dừng lại ngay bây giờ.
Tom thinks we don't want to go.	Tom nghĩ rằng chúng tôi không muốn đi.
Tom bought three bottles of orange juice.	Tom đã mua ba chai nước cam.
Do not Cry. 	Đừng khóc.
Crying doesn't solve anything.	Khóc không giải quyết được gì.
I don't know how to contact Tom.	Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với Tom.
I'm surprised Tom doesn't want to do what everyone else wants to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm những gì mà những người khác muốn làm.
My friends don't pay attention to me anymore.	Bạn bè của tôi không để ý đến tôi nữa.
Tom is Mary's only brother, isn't he?	Tom là anh trai duy nhất của Mary, phải không?
I didn't know it would take this long.	Tôi không biết rằng nó sẽ mất nhiều thời gian như vậy.
Tom fell into the ravine.	Tom bị rơi xuống khe núi.
Tom is in the back.	Tom đang ở phía sau.
Tom is getting in the car right now.	Tom đang lên xe ngay bây giờ.
I don't think Tom knows Mary is in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang ở Úc.
I knew Tom would do it for Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
You should stay away from Tom.	Bạn nên tránh xa Tom.
I would never have guessed that Tom was from Australia.	Tôi sẽ không bao giờ đoán được Tom đến từ Úc.
I didn't know that would embarrass Tom.	Tôi không biết rằng điều đó sẽ khiến Tom xấu hổ.
How many cups of coffee did Tom drink?	Tom đã uống bao nhiêu tách cà phê?
Tom is pretty competitive, isn't he?	Tom khá cạnh tranh, phải không?
Tom uses French at work.	Tom sử dụng tiếng Pháp tại nơi làm việc.
I wish I could do it today, but I can't.	Tôi ước tôi có thể làm điều đó ngày hôm nay, nhưng tôi không thể.
You will be in trouble if you do.	Bạn sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
Does Tom win?	Tom có ​​thắng không?
Tom doesn't remember Mary.	Tom không nhớ Mary.
Tom couldn't be happier.	Tom không thể hạnh phúc hơn.
I don't think Tom would give up like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bỏ cuộc như vậy.
Tom is giving up.	Tom đang bỏ cuộc.
Have you ever been a bridesmaid?	Bạn đã từng làm phù dâu chưa?
Tom has been living in a suitcase for the past two months.	Tom đã sống trong một chiếc vali trong hai tháng qua.
Ultraviolet rays are harmful to us.	Tia cực tím có hại cho chúng ta.
I hope Tom is telling the truth.	Tôi hy vọng Tom nói thật.
Tom has been released on bail.	Tom đã được tại ngoại.
We moved here three years ago.	Chúng tôi đã chuyển đến đây ba năm trước.
Why don't you come to my party?	Tại sao bạn không đến bữa tiệc của tôi?
We cannot remove stains from carpets.	Chúng tôi không thể loại bỏ vết bẩn ra khỏi thảm.
Tom says he plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch làm điều đó.
You don't seem to be busy today.	Bạn dường như không bận rộn trong ngày hôm nay.
That night i can not sleep.	Đêm đó tôi không ngủ được.
Tom clamped Mary with the bill.	Tom đã kẹp Mary với hóa đơn.
Tom is scared to ask for help.	Tom sợ hãi khi yêu cầu sự giúp đỡ.
The capital of Azerbaijan is Baku.	Thủ đô của Azerbaijan là Baku.
I wonder if Tom is sick.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị bệnh không.
Tom went to Boston last weekend.	Tom đã đến Boston vào cuối tuần trước.
Who is the person standing in front of that building?	Người đang đứng trước tòa nhà đó là ai?
You didn't give Tom a chance.	Bạn đã không cho Tom một cơ hội.
I've never worn cowboy boots in my life.	Cả đời tôi chưa bao giờ đi ủng cao bồi.
Tom is an extrovert.	Tom là một người hướng ngoại.
This food is good. 	Món này rất ngon.
What's in it?	Những gì trong đó?
I'm sure you'll remember me.	Tôi chắc rằng các bạn sẽ nhớ tôi.
I did everything I could to help Tom.	Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp Tom.
I am completely confused.	Tôi hoàn toàn bối rối.
I'm going to bed, because I'm very tired.	Tôi đi ngủ đây, vì tôi đang rất mệt.
I see you don't need to do that.	Tôi thấy bạn không cần phải làm điều đó.
Tom dared not say anything.	Tom không dám nói gì.
Have you finished your cup yet?	Đã uống hết cốc chưa?
Why does Tom refuse to do it?	Tại sao Tom từ chối làm điều đó?
Were you in Boston with Tom last week?	Bạn có ở Boston với Tom tuần trước không?
Tom broke up with Mary last week.	Tom đã chia tay Mary vào tuần trước.
Tom is probably not as young as you think.	Tom có ​​lẽ không còn trẻ như bạn nghĩ đâu.
Tom will call you tonight.	Tom sẽ gọi cho bạn tối nay.
Tom won't let you win.	Tom sẽ không để bạn thắng đâu.
I don't have what I need.	Tôi không có những gì tôi cần.
Everything was fine until Tom set fire to the house.	Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Tom phóng hỏa đốt nhà.
The funniest thing that happened to me on the way here.	Điều vui nhất đã xảy ra với tôi trên đường đến đây.
Tom was in complete panic.	Tom đã hoàn toàn hoảng loạn.
I have no money left in my wallet.	Tôi không còn tiền trong ví.
Tom is attacked by a shark.	Tom bị cá mập tấn công.
I know Tom can do it on his own if he tries.	Tôi biết Tom có ​​thể tự mình làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I heard Tom dropped out of school.	Tôi nghe nói Tom đã nghỉ học.
Tom has been engaged to Mary for about three months.	Tom đã đính hôn với Mary được khoảng ba tháng.
Yes, that's exactly the problem.	Vâng, đó chính xác là vấn đề.
Tom treated me badly.	Tom đã đối xử tệ bạc với tôi.
Tom has a beard.	Tom đã để râu.
Can we count on Tom?	Chúng ta có thể tin tưởng vào Tom không?
Tom and I swam together every morning last summer.	Tom và tôi đã bơi cùng nhau vào mỗi buổi sáng mùa hè năm ngoái.
I helped Tom pack his things into boxes.	Tôi đã giúp Tom đóng gói đồ đạc của anh ấy vào hộp.
I thought you said you heard some gunfire.	Tôi nghĩ bạn nói rằng bạn nghe thấy một số tiếng súng.
Tom's dog was run over by a car.	Con chó của Tom bị ô tô cán qua.
I bet I can sing that song better than Tom.	Tôi cá là tôi có thể hát bài hát đó hay hơn Tom.
I think Tom feels differently.	Tôi nghĩ Tom cảm thấy khác.
Tom is definitely having problems.	Tom chắc chắn đang gặp vấn đề.
After locking all the doors, I went to bed.	Sau khi khóa hết các cửa, tôi đi ngủ.
Tom is a scuba diver.	Tom là một thợ lặn biển.
Monopoly is bad.	Độc quyền là xấu.
Shouldn't I tell Tom?	Tôi không nên nói với Tom?
I'm afraid of cockroaches.	Tôi sợ gián.
Tom's friends always use their phones.	Bạn bè của Tom luôn sử dụng điện thoại của họ.
You feel tickled, don't you?	Bạn thấy nhột nhột, phải không?
I know that Tom is the one to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải làm điều đó.
I went upstairs to change.	Tôi lên lầu để thay đồ.
Tom should have eaten by now.	Tom lẽ ra đã ăn ngay từ bây giờ.
I can't even trust my biological mother.	Tôi thậm chí không thể tin tưởng vào mẹ ruột của mình.
Tom changed Mary's life.	Tom đã thay đổi cuộc đời của Mary.
Do you think that's all you need to do?	Bạn có nghĩ rằng đó là tất cả những gì bạn cần làm?
He did not help his father.	Anh ấy đã không giúp đỡ cha mình.
Tom plays the role of tambourine.	Tom đóng vai tambourine.
What is the difference between tortoise and tortoise?	Sự khác biệt giữa rùa và rùa là gì?
Tom is always polite.	Tom luôn lịch sự.
Have you told Tom I'm here?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi ở đây chưa?
They are testing new equipment.	Họ đang thử nghiệm thiết bị mới.
Tom was just trying to suffocate me.	Tom chỉ cố làm tôi nghẹt thở.
I miss Tom at the hotel.	Tôi nhớ Tom ở khách sạn.
Tom and I are not lost people.	Tom và tôi không phải là những người bị lạc.
Going to bed early and getting up early makes a man healthy, wealthy and wise.	Đi ngủ sớm và dậy sớm làm cho một người đàn ông khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan.
I stopped Tom from doing that.	Tôi đã ngăn Tom làm điều đó.
Tom was very sad.	Tom đã rất buồn.
Tom and I are both busy.	Tom và tôi đều bận.
Tom's father killed him.	Cha của Tom đã giết anh ta.
Tom went to the convenience store to buy some milk.	Tom đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít sữa.
I know that Tom won't make it before 2:30.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm được điều đó trước 2:30.
It's not easy to obey as it is ordered.	Nó không dễ dàng để tuân theo như nó là lệnh.
Tom knew that I was depressed.	Tom biết rằng tôi đã bị trầm cảm.
Tom and Mary talked about their plans.	Tom và Mary đã nói về kế hoạch của họ.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I have to think carefully before giving my answer.	Tôi phải suy nghĩ kỹ vấn đề trước khi đưa ra câu trả lời của mình.
Tom is a strong man, isn't he?	Tom là một người đàn ông mạnh mẽ, phải không?
Tom considers Mary a friend.	Tom coi Mary là bạn.
Tom and Mary have both left.	Tom và Mary đều đã rời đi.
Don't let Tom know that you're scared.	Đừng để Tom biết rằng bạn đang sợ.
Tom blamed Mary for that.	Tom đã đổ lỗi cho Mary về điều đó.
You forgot to close the window before leaving the office last Friday.	Bạn đã quên đóng cửa sổ trước khi rời văn phòng vào thứ Sáu tuần trước.
It's not like you're done.	Nó không giống như bạn đã hoàn thành.
I have not considered that.	Tôi đã không xem xét điều đó.
Tom and I are here to help you.	Tom và tôi ở đây để giúp bạn.
Mary has beautiful handwriting.	Mary có nét chữ đẹp.
Tom is more than just a volunteer to help.	Tom không chỉ là người tình nguyện giúp đỡ.
I'm not sure why that is.	Tôi không chắc tại sao lại như vậy.
Tom lives near a church.	Tom sống gần một nhà thờ.
Tom got up from his chair.	Tom đứng dậy khỏi ghế.
Tom loves online games.	Tom thích trò chơi trực tuyến.
I don't want to go bald when I'm still young.	Tôi không muốn bị hói khi tôi vẫn còn trẻ.
Both Tom and Mary are dying.	Cả Tom và Mary đều đang chết.
Tom doesn't go so easily.	Tom không đi dễ dàng như vậy.
Tom didn't know I was Canadian.	Tom không biết tôi là người Canada.
I was hoping I could go back to the beach next weekend.	Tôi đã hy vọng tôi có thể trở lại bãi biển vào cuối tuần tới.
Does Tom have a girlfriend now?	Bây giờ Tom có ​​bạn gái chưa?
Where did Tom learn to cook like this?	Tom học nấu ăn như thế này ở đâu vậy?
I'm positive Tom can win.	Tôi tích cực Tom có ​​thể thắng.
Tom doesn't seem to know what Mary needs.	Tom dường như không biết Mary cần gì.
I think he will get sick.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ bị ốm.
Tom arrived earlier than usual.	Tom đến sớm hơn thường lệ.
Tom is not as stupid as he seems.	Tom không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài.
Are centipedes dangerous?	Rết có nguy hiểm không?
Tom has a lot of great ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng tuyệt vời.
That was not my idea.	Đó không phải là ý tưởng của tôi.
If you worry too much, you will go bald.	Nếu bạn lo lắng quá nhiều, bạn sẽ bị hói đầu.
I have tinnitus in my ears.	Tôi ù cả tai.
Tom made some cookies for his children.	Tom đã làm một số bánh quy cho các con của anh ấy.
Tom is still working on it.	Tom vẫn đang giải quyết.
That transcription is wrong.	Phiên âm đó là sai.
I know that you are not yourself today.	Tôi biết rằng bạn không phải là chính mình ngày hôm nay.
There is nowhere else to park.	Không có nơi nào khác để đậu.
Tom thinks he's figured it out.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra.
You do not need to apologize.	Bạn không cần phải xin lỗi.
Tom finds his glasses and puts them on.	Tom tìm kính của mình và đeo chúng vào.
Tom says that Mary told him not to.	Tom nói rằng Mary đã bảo anh ta đừng làm vậy.
I know that Tom doesn't know why you have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn phải làm điều đó một mình.
Tom sat down across from Mary.	Tom ngồi xuống đối diện với Mary.
I wouldn't have been able to do it if Tom hadn't helped.	Tôi đã không thể làm điều đó nếu Tom không giúp.
Tom said that Mary knew that John might not want to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không muốn làm điều đó một mình.
I know Tom is the one who should do it.	Tôi biết Tom là người nên làm điều đó.
Are you packed and ready to head to Boston?	Bạn đã chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng để đến Boston chưa?
My guess is that Tom wouldn't want to come with us.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn đi với chúng tôi.
Tom is not as young as I am.	Tom không còn trẻ như tôi.
I think Tom is also funny.	Tôi nghĩ Tom cũng hài hước.
Why don't you call me?	Tại sao bạn không gọi cho tôi?
What do you keep in the attic?	Bạn giữ gì trên gác mái?
Tom lived in Boston as a child.	Tom sống ở Boston khi còn nhỏ.
Tom and I both snore.	Tom và tôi đều ngáy.
Tom had to reluctantly do it.	Tom phải miễn cưỡng làm điều đó.
Tom apologized on Monday.	Tom đã xin lỗi vào thứ Hai.
Tom and I will do it the same way you did.	Tom và tôi sẽ làm điều đó giống như cách bạn đã làm.
You'd better patent it before you put it on the market.	Tốt hơn hết bạn nên cấp bằng sáng chế cho nó trước khi đưa nó ra thị trường.
Tom took a quick nap.	Tom chợp mắt nhanh chóng.
This is the outfit that I will wear to the concert.	Đây là bộ đồ mà tôi sẽ mặc đến buổi hòa nhạc.
Tom says he thinks Mary is in her room listening to music.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng của cô ấy để nghe nhạc.
The two books are of equal value.	Hai cuốn sách có giá trị tương đương nhau.
Has Tom finished reading the book?	Tom đã đọc xong cuốn sách chưa?
Tom went to get the notebook.	Tom đi lấy sổ tay.
You are not capable of remembering things better than me.	Bạn không có khả năng ghi nhớ mọi thứ tốt hơn tôi.
We have to tell Tom about it.	Chúng ta phải nói với Tom về điều đó.
Tom needs to learn to control his emotions.	Tom cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình.
I assume Tom is Mary's boyfriend.	Tôi cho rằng Tom là bạn trai của Mary.
I don't recognize any of those women.	Tôi không nhận ra ai trong số những người phụ nữ đó.
You've thought so before, haven't you?	Bạn đã nghĩ như vậy trước đây, phải không?
Tom wondered why.	Tom tự hỏi tại sao.
I can't remember where I left my bag.	Tôi không thể nhớ mình đã để túi ở đâu.
Tom asked about my school.	Tom hỏi về trường học của tôi.
Tom said that he only met Mary once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ gặp Mary một lần.
Tom had a heart attack last year.	Tom bị đau tim vào năm ngoái.
That will change now.	Điều đó sẽ thay đổi ngay bây giờ.
Tom was injured.	Tom đã bị thương.
Tom couldn't help but feel happy.	Tom không thể không cảm thấy hạnh phúc.
Tom spends a lot of time studying.	Tom dành nhiều thời gian cho việc học.
Tom did not pass his driving test.	Tom đã không vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
Tom felt sorry for the stray dog, so he asked his mother if they could adopt him.	Tom cảm thấy có lỗi với chú chó hoang nên đã hỏi mẹ rằng liệu họ có thể nhận nuôi nó không.
I asked Tom to help me clean the pool.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi làm sạch hồ bơi.
Tom was really touched.	Tom thực sự cảm động.
I don't think Tom and Mary are married anymore.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã kết hôn nữa.
Tom believes he is doing the right thing.	Tom tin rằng anh ấy đang làm đúng.
I don't know what it means.	Tôi không biết nó có nghĩa là gì.
He told me he didn't have time to read books.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để đọc sách.
Tom will probably never know about this.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ biết về điều này.
Tom is in the basement.	Tom đang ở dưới tầng hầm.
It was an offer that Tom couldn't refuse.	Đó là một lời đề nghị mà Tom không thể từ chối.
Tom asks Mary to turn on the radio.	Tom yêu cầu Mary bật đài.
I assure you that we will be able to pay the rent on time.	Tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ có thể trả tiền thuê nhà đúng hạn.
I'm not prepared to do that yet.	Tôi vẫn chưa chuẩn bị để làm điều đó.
"I'll be back," said Tom.	"Tôi sẽ quay lại," Tom nói.
You cannot pull it out.	Bạn không thể kéo nó ra.
Tom was just thirteen years old.	Tom vừa mười ba tuổi.
Tom says Mary can't do that.	Tom nói Mary không thể làm điều đó.
Do you know Tom yet?	Bạn đã biết Tom chưa?
I told Tom that in French.	Tôi đã nói với Tom điều đó bằng tiếng Pháp.
He's a little taller than you.	Anh ấy cao hơn bạn một chút.
Tom doesn't know who will help him.	Tom không biết ai sẽ giúp anh ta.
I know that Tom is afraid to leave his house.	Tôi biết rằng Tom sợ rời khỏi nhà của mình.
Do you think you can do it without getting killed?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không bị giết?
Get up earlier next time if you don't want to be late again.	Hãy dậy sớm hơn vào lần sau nếu bạn không muốn bị muộn lần nữa.
Don't you disrespect?	Anh không coi thường sao?
Tom usually gets to work at least thirty minutes early.	Tom thường đi làm sớm ít nhất ba mươi phút.
Tom is not weak.	Tom không yếu.
Tom is the quiet type.	Tom là kiểu người ít nói.
We finally found Tom.	Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được Tom.
I know Tom is sincere.	Tôi biết Tom rất chân thành.
The castle was built in the 17th century.	Lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 17.
Tom told me that I should go home early.	Tom nói với tôi rằng tôi nên về nhà sớm.
I don't think Tom is as selfish as people think.	Tôi không nghĩ Tom ích kỷ như mọi người vẫn nghĩ.
I don't have a dime.	Tôi không có một xu.
Tom needs to stop pretending he knows what's going on.	Tom cần ngừng giả vờ rằng anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom thought Mary was unimpressive.	Tom nghĩ Mary không có gì ấn tượng.
It's not that Tom doesn't want to go to school, he can't go to school because he's not feeling well.	Không phải Tom không muốn đi học, anh ấy không thể đến trường vì cảm thấy không được khỏe.
I know that Tom is a little taller than me.	Tôi biết rằng Tom cao hơn tôi một chút.
Tom tried to find the answer on his own.	Tom đã cố gắng tự mình tìm ra câu trả lời.
So far, I still haven't received anything.	Cho đến nay, tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì.
That can take up to thirty minutes to do.	Điều đó có thể mất đến ba mươi phút để thực hiện.
Tom will ask Mary for help.	Tom sẽ nhờ Mary giúp đỡ.
Tom has to be here before lunch.	Tom phải ở đây trước bữa trưa.
Tom hit Mary with his golf club.	Tom đánh Mary bằng gậy đánh gôn của mình.
Tom was unable to catch the ball.	Tom đã không thể bắt được bóng.
Tell Tom it's urgent.	Nói với Tom đây là việc khẩn cấp.
Tom may have no other choice.	Tom có ​​thể không có lựa chọn nào khác.
Are you going to apologize to Tom?	Bạn có định xin lỗi Tom không?
Tom says he will try to convince Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom died of a heart attack in Australia.	Tom chết vì một cơn đau tim ở Úc.
They are always arguing.	Họ luôn tranh cãi.
Tom swims many laps every morning before going to work.	Tom bơi nhiều vòng mỗi sáng trước khi đi làm.
Tom loves fishing.	Tom thích câu cá.
I think Tom doesn't want to hang out with his friends two nights in a row.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn đi chơi với các bạn hai đêm liên tiếp.
Why don't you sing?	Sao bạn không hát?
We better go now.	Tốt hơn chúng ta nên đi ngay bây giờ.
Tom says the matter is urgent.	Tom nói rằng vấn đề là khẩn cấp.
It has nothing to do with the topic we are discussing.	Nó không liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang thảo luận.
I can feel Tom's pain.	Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của Tom.
I can't remember exactly who took what.	Tôi không thể nhớ chính xác ai đã lấy cái gì.
Tom immediately ate the stew from the pot.	Tom ăn ngay món hầm từ trong nồi.
Tom and Mary are both in their thirties.	Tom và Mary đều ngoài 30 tuổi.
Tom is like a brother to me.	Tom như một người anh em với tôi.
Tom says everything is going well.	Tom nói rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
I wish we could do that too.	Tôi ước chúng tôi cũng làm được điều đó.
I wonder if I really need to do so.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự cần làm như vậy không.
Never put off until tomorrow what you can do the day after tomorrow.	Đừng bao giờ trì hoãn cho đến ngày mai những gì bạn có thể làm vào ngày mốt.
Tom wouldn't have been able to do it if Mary hadn't helped him.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu Mary không giúp anh ta.
I will tell you a bedtime story.	Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Tom and Mary sat and talked.	Tom và Mary ngồi nói chuyện.
Turn on the headlights.	Bật đèn pha.
We plan to leave at dawn.	Chúng tôi dự định rời đi vào rạng sáng.
Why doesn't Tom go?	Tại sao Tom không đi?
We don't have time to rest, even when we're sick.	Chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả khi chúng tôi bị ốm.
To our great surprise, she held her breath for three minutes.	Trước sự ngạc nhiên lớn của chúng tôi, cô ấy đã nín thở trong ba phút.
I promise not to tell anyone that Tom is here.	Tôi hứa sẽ không nói với ai rằng Tom đang ở đây.
Tom and Mary go swimming every day.	Tom và Mary đi bơi mỗi ngày.
Tom doesn't seem to succeed.	Tom dường như không thành công.
Sugar is the main cause of obesity.	Đường là nguyên nhân chính gây béo phì.
We don't want to do that again.	Chúng tôi không muốn làm điều đó một lần nữa.
I thought Tom was your brother.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là em trai của bạn.
Tom says it's time to start thinking about what we need to buy.	Tom nói rằng đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về những thứ chúng ta cần mua.
Tom heard noises in the next room.	Tom nghe thấy tiếng ồn trong phòng bên cạnh.
Tom is probably ready to do it.	Tom có ​​lẽ đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom doesn't want me to help him.	Tom không muốn tôi giúp anh ấy.
I told Tom not to bother me anymore.	Tôi bảo Tom đừng làm phiền tôi nữa.
Why would Tom want one of those?	Tại sao Tom muốn một trong những thứ đó?
If you don't help me, I won't be able to do it.	Nếu bạn không giúp tôi, tôi sẽ không thể làm được điều đó.
At that time, I still didn't know exactly what to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết chính xác mình nên làm gì.
Tom thinks Mary looks beautiful.	Tom nghĩ Mary trông thật xinh đẹp.
Tom said he didn't feel pressured to do so.	Tom cho biết anh không cảm thấy áp lực khi làm điều đó.
She didn't go there yesterday.	Cô ấy đã không đến đó ngày hôm qua.
Let me get you another cup of coffee.	Để tôi lấy một tách cà phê khác cho bạn.
Tom couldn't explain it.	Tom không thể giải thích nó.
Tom hasn't complained yet.	Tom vẫn chưa phàn nàn.
Tom said he didn't know who Mary was going to be with.	Tom nói rằng anh không biết Mary định ở với ai.
Tell me what am I doing wrong.	Nói cho tôi biết tôi đang làm gì sai.
Tom can do it, right?	Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
I think we'll need to get Tom to help us do that.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần nhờ Tom giúp chúng ta làm điều đó.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
Tom's legal troubles aren't over yet.	Những rắc rối pháp lý của Tom vẫn chưa kết thúc.
Tom is angry, and so am I.	Tom rất tức giận, và tôi cũng vậy.
Tom never asked me to do it.	Tom không bao giờ yêu cầu tôi làm điều đó.
I still haven't given up.	Tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
Tom was not with me at the time of Mary's murder.	Tom không ở cùng tôi vào thời điểm Mary bị sát hại.
Tom never gave me details.	Tom không bao giờ cho tôi biết chi tiết.
I no longer have such problems.	Tôi không còn gặp những vấn đề như vậy nữa.
Tom injured himself trying to do that.	Tom đã tự làm mình bị thương khi cố gắng làm điều đó.
Tom is good at bargaining.	Tom giỏi mặc cả.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be surprised.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên thôi giả vờ ngạc nhiên.
Tom's priorities have changed.	Các ưu tiên của Tom đã thay đổi.
I'm going to Boston to see Tom.	Tôi sẽ đến Boston để gặp Tom.
I wish I did what Tom suggested I do.	Tôi ước tôi đã làm những gì Tom đề nghị tôi làm.
Do you know any of the girls?	Bạn có biết ai trong số các cô gái?
He not only teaches at school, but also writes novels.	Anh ấy không chỉ dạy ở trường mà còn viết tiểu thuyết.
I was surprised when Tom told me where Mary had gone.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói cho tôi biết Mary đã đi đâu.
I couldn't bear to see him.	Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy anh ta.
I feel depressed.	Tôi cảm thấy hụt hẫng.
I despised Tom.	Tôi đã khinh thường Tom.
Tom lifted the lid and looked inside the pot.	Tom nhấc nắp và nhìn vào trong nồi.
I hope Tom comes back soon.	Tôi hy vọng Tom về sớm.
I like Tom's plan better than Mary's.	Tôi thích kế hoạch của Tom hơn của Mary.
Tom goes first.	Tom đi trước.
I've never seen Tom do that.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm điều đó.
Please record Tom's performance and send me the audio file.	Vui lòng ghi lại buổi biểu diễn của Tom và gửi cho tôi tệp âm thanh.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like John.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích John.
I honestly, really believe it.	Tôi chân thành, thực sự tin tưởng điều đó.
That's not strange, is it?	Điều đó không lạ phải không?
I still don't remember why.	Tôi vẫn không nhớ tại sao.
I disagree with Tom's statement.	Tôi không đồng ý với tuyên bố của Tom.
Tom doesn't drink coffee. 	Tom không uống cà phê.
He is drinking tea.	Anh ấy đang uống trà.
I always thought Tom was a little different.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom hơi khác một chút.
Tom reached out to touch Mary.	Tom đưa tay ra để chạm vào Mary.
Tom escaped the wreckage unscathed.	Tom thoát khỏi đống đổ nát mà không bị tổn thương.
Tom stole my umbrella.	Tom đã lấy trộm ô của tôi.
I will teach you how to fish next Sunday.	Tôi sẽ dạy bạn cách câu cá vào Chủ nhật tới.
It does not use words that bind them.	Nó không sử dụng những từ ràng buộc với họ.
The house burned down before the fire truck arrived.	Căn nhà cháy rụi trước khi xe cứu hỏa đến.
He didn't understand her joke.	Anh không hiểu trò đùa của cô.
We are really close and we tell each other everything.	Chúng tôi thực sự thân thiết và chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ.
Tom did not know that Mary was intending to stay.	Tom không biết rằng Mary đang có ý định ở lại.
Tom eventually confessed to the murder.	Tom cuối cùng đã thú nhận hành vi giết người.
You are hardly alone.	Bạn hầu như không đơn độc.
You're busy right?	Bạn đang bận phải không?
I know Tom wouldn't do that to me.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó với tôi.
You have to rest.	Bạn phải nghỉ ngơi.
They're late.	Họ trễ rồi.
I know Tom is enjoying what's going on.	Tôi biết Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
I guess this table will serve this purpose until we get a new one.	Tôi đoán chiếc bàn này sẽ phục vụ cho mục đích này cho đến khi chúng tôi có được một cái mới.
I believe it was all a hoax.	Tôi tin rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp.
Tom parked his car in his usual spot.	Tom đậu xe ở chỗ quen thuộc của mình.
Tom was also present at that meeting.	Tom cũng có mặt trong cuộc họp đó.
Mary met a boy about her age on the beach.	Mary gặp một cậu bé trạc tuổi cô trên bãi biển.
I don't think Tom would do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy.
How will it be?	Nó sẽ như thế nào?
The team took the loss of the game lightly.	Đội đã coi nhẹ việc thua trận.
We definitely ate a lot of hot dogs today. 	Chúng tôi chắc chắn đã ăn rất nhiều xúc xích ngày hôm nay.
I never wanted to see another hot dog if I was alive.	Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy một con chó nóng khác nếu tôi còn sống.
Tom really isn't my kind of son.	Tom thực sự không phải là loại con trai của tôi.
Tom needs to know we're backing him.	Tom cần biết chúng tôi đã chống lưng cho anh ấy.
I think Tom will sing.	Tôi nghĩ Tom sẽ hát.
They caught Tom.	Họ đã bắt được Tom.
Tom said he thought I looked suitable.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông phù hợp.
Tom doesn't tell everyone.	Tom không nói với mọi người.
I really want to know what Tom's secret is.	Tôi thực sự muốn biết bí mật của Tom là gì.
Learning enough French to pass isn't that difficult.	Học đủ tiếng Pháp để vượt qua không phải là điều khó khăn.
How did you live in Tom's basement?	Làm thế nào bạn sống trong tầng hầm của Tom?
He was walking up the hill at a steady pace.	Anh ta đang đi bộ lên đồi với một tốc độ ổn định.
He is helping me.	Anh ấy đang giúp tôi.
Tom asked Mary when she was going to buy a new pair of shoes for her youngest daughter.	Tom hỏi Mary khi cô ấy định mua một đôi giày mới cho cô con gái út của mình.
That's the only reason Tom and I go.	Đó là lý do duy nhất Tom và tôi đi.
Did Tom tell you about the party tonight?	Tom có ​​nói với bạn về bữa tiệc tối nay không?
I fixed it already.	Tôi đã sửa nó rồi.
Tom needs to move faster.	Tom cần phải di chuyển nhanh hơn.
Tom leads the attack.	Tom dẫn đầu cuộc tấn công.
I don't think Tom ever spoke to Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã từng nói chuyện với Mary.
We can all speak French, so speak French.	Tất cả chúng ta đều có thể nói tiếng Pháp, vì vậy hãy nói tiếng Pháp.
It took a long time for Tom to realize Mary was staring at him.	Phải mất một lúc lâu Tom mới nhận ra Mary đang nhìn anh chằm chằm.
Unfortunately, this information is incorrect.	Thật không may, thông tin này không chính xác.
Tom just pretends that he doesn't understand French.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
Tom looked at the ring John gave Mary.	Tom nhìn chiếc nhẫn John tặng Mary.
I can't remember the last time I went on a date.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi đã hẹn hò.
Why are memes so popular?	Tại sao meme lại phổ biến như vậy?
I'm ready to go.	Tôi đã sẵn sàng để đi.
Tom started doing it when he was thirty years old.	Tom bắt đầu làm điều đó khi anh ấy ba mươi tuổi.
I don't think Tom and Mary are married anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn nữa.
You're not offended, are you?	Bạn không bị xúc phạm, phải không?
Whenever Tom and Mary met, they always stopped to chat.	Bất cứ khi nào Tom và Mary gặp nhau, họ luôn dừng lại để trò chuyện.
I am responsible for you.	Tôi chịu trách nhiệm cho bạn.
Tom moved to Boston just three months ago.	Tom chuyển đến Boston chỉ ba tháng trước.
Putting the check in my pocket, I started out the door.	Bỏ séc vào túi, tôi bắt đầu ra cửa.
Tom does not have any desire to return to Boston.	Tom không có bất kỳ mong muốn nào trở lại Boston.
Tom tried to keep his chin high.	Tom cố gắng giữ cho cằm của mình ngẩng cao.
Tom works out in a gym near his house.	Tom tập thể dục trong một phòng tập thể dục gần nhà.
I have to bring these books back to the library.	Tôi phải mang những cuốn sách này trở lại thư viện.
Tom shot this video.	Tom đã quay đoạn phim này.
Did gambling put him out of business?	Có phải cờ bạc đã khiến anh ấy bị phá sản?
Tom finds it very difficult to remain neutral.	Tom cảm thấy rất khó để duy trì thái độ trung lập.
Their swords clashed.	Kiếm của họ đụng độ nhau.
Tom is at the beach.	Tom đang ở bãi biển.
Here are some foods to think about.	Đây là một số thực phẩm để suy nghĩ.
Tom opened the front door and went inside.	Tom mở cửa trước và đi vào trong.
Tom doesn't seem very sleepy.	Tom có ​​vẻ không buồn ngủ cho lắm.
Hopefully we'll see Tom today.	Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp Tom hôm nay.
He worries that he might be late.	Anh ấy lo lắng rằng anh ấy có thể đến muộn.
Why don't we tell Tom?	Tại sao chúng ta không nói với Tom?
Tom told me he was going to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I'm crazy about football.	Tôi phát cuồng vì bóng đá.
I'll do it on Monday as well.	Tôi cũng sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I am a terrible singer.	Tôi là một ca sĩ khủng khiếp.
Try not to overdo it.	Cố gắng đừng lạm dụng nó.
Tom seemed almost happy.	Tom dường như gần như hạnh phúc.
I play harmonica.	Tôi chơi harmonica.
I know how busy you can be tomorrow.	Tôi biết bạn có thể bận rộn như thế nào vào ngày mai.
That is not your job.	Đó không phải là công việc của bạn.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do whatever John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John yêu cầu cô ấy làm.
Maybe the only person here who wants to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây muốn làm điều đó là Tom.
I don't have many Canadian friends.	Tôi không có nhiều bạn Canada.
Tom didn't say what happened.	Tom không nói chuyện gì đã xảy ra.
I don't know anyone who hasn't been sick at least once.	Tôi không biết ai chưa từng bị bệnh ít nhất một lần.
Have you and Tom discussed a price yet?	Bạn và Tom đã thảo luận về một mức giá nào chưa?
Tom says he always has at least three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy luôn có ít nhất ba trăm đô la trên người.
Tom said that it would be a waste of time to learn French.	Tom nói rằng sẽ rất lãng phí thời gian để học tiếng Pháp.
Tom worked hard.	Tom đã làm việc chăm chỉ.
I think you have it all figured out.	Tôi nghĩ rằng bạn đã tìm ra tất cả.
It won't affect us at all.	Nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi cả.
Tell Tom he shouldn't agree to do it.	Nói với Tom rằng anh ấy không nên đồng ý làm điều đó.
I may be the only one here who can do that.	Tôi có thể là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
I think I will come here every Monday from now on.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến đây vào thứ Hai hàng tuần kể từ bây giờ.
I didn't expect Tom and Mary to be here.	Tôi không ngờ Tom và Mary lại ở đây.
Obviously Tom doesn't care about us.	Rõ ràng là Tom không quan tâm đến chúng tôi.
Tom is quite selfish, isn't he?	Tom khá ích kỷ phải không?
Tom is standing at the table changing the light bulb.	Tom đang đứng trên bàn để thay bóng đèn.
The disease is caused by bacteria.	Bệnh đó do vi khuẩn gây ra.
Looks like someone did it.	Có vẻ như ai đó đã làm điều đó.
Tom was very prepared.	Tom đã rất chuẩn bị.
He was suspended from school for a week for bad conduct.	Anh ta bị đình chỉ học một tuần vì hạnh kiểm xấu.
Tom says he didn't know that Mary would eventually leave him.	Tom nói rằng anh không biết rằng Mary cuối cùng sẽ rời bỏ anh.
You are nothing special.	Bạn không có gì đặc biệt.
What word did I misspell?	Tôi đã viết sai từ nào?
Are you hiding from Tom?	Bạn đang trốn tránh Tom?
Tom is too old for this.	Tom đã quá già cho việc này.
Listen carefully and do exactly what I tell you.	Hãy lắng nghe cẩn thận và làm chính xác những gì tôi nói với bạn.
Tom said that Mary didn't seem angry at all.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là tức giận.
It will be better.	Nó sẽ tốt hơn.
I don't think there will be any problems.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì.
Tom missed the target.	Tom bắn trượt mục tiêu.
I don't think Tom would care.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm.
I like to float in water.	Tôi thích nổi trong nước.
Tom stopped doing that a few months ago.	Tom đã ngừng làm việc đó vài tháng trước.
Who saw Tom in the park last afternoon?	Ai đã nhìn thấy Tom trong công viên chiều qua?
Tom didn't think he would enjoy doing it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ thích làm điều đó.
I have never encountered such a strange case.	Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp kỳ lạ như vậy.
I didn't know you needed one too.	Tôi không biết bạn cũng cần một cái.
Without the map, we would not have found the way.	Nếu không có bản đồ, chúng tôi sẽ không tìm thấy đường đi.
Tom likes being in Australia.	Tom thích ở Úc.
I think we should tell Tom not to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom đừng làm thế nữa.
Tom changed the ringtone on his phone.	Tom đã thay đổi nhạc chuông trên điện thoại của mình.
You don't have to be afraid of Tom.	Bạn không cần phải sợ Tom.
I am incarcerated.	Tôi đang bị giam giữ.
I don't think we're ready.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
You are a wanderer.	Bạn là một kẻ lang thang.
Tom will cook dinner for us.	Tom sẽ nấu bữa tối cho chúng ta.
They are fast runners.	Họ là những người chạy nhanh.
Why are we waiting for Tom?	Tại sao chúng ta chờ đợi Tom?
Tom said he felt like crying.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn khóc.
I asked the housekeeper to serve us some coffee.	Tôi yêu cầu người quản gia phục vụ chúng tôi một ít cà phê.
I guess it's not a big secret.	Tôi đoán đó không phải là một bí mật lớn.
I'm just trying to make you understand.	Tôi chỉ đang cố gắng để bạn hiểu.
Tom committed suicide in Boston.	Tom đã tự sát ở Boston.
Don't blame him for your mistakes.	Đừng đổ lỗi cho anh ấy về những sai lầm của bạn.
Don't text and drive.	Đừng nhắn tin và lái xe.
Tom looked at Mary disapprovingly.	Tom nhìn Mary không bằng lòng.
Someone alerted the police.	Ai đó đã báo trước cảnh sát.
Tom is a warm-hearted, generous person.	Tom là một người có trái tim ấm áp, rộng lượng.
Tom might still be confused.	Tom có ​​thể vẫn còn đang bối rối.
I don't think you're hurt.	Tôi không nghĩ rằng bạn bị thương.
Tom says he won't go ashore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không lên bờ.
I almost suffocated.	Tôi gần như nghẹt thở.
They defended their country against invaders.	Họ đã bảo vệ đất nước của họ chống lại quân xâm lược.
I know that Tom was very disappointed.	Tôi biết rằng Tom đã rất thất vọng.
Does he still have the book he borrowed from the library?	Anh ta vẫn còn giữ cuốn sách mà anh ta đã mượn từ thư viện chứ?
Tom and Mary were too busy struggling to realize how much they really liked each other.	Tom và Mary đã quá bận rộn với việc đấu tranh để nhận ra rằng họ thực sự thích nhau như thế nào.
Tom's at the gym, isn't he?	Tom đang ở phòng tập thể dục, phải không?
Tom, I want you to meet someone.	Tom, tôi muốn bạn gặp ai đó.
Tom is probably just embarrassed.	Tom có ​​lẽ chỉ đang xấu hổ.
Tom told the children an interesting story.	Tom kể cho bọn trẻ nghe một câu chuyện thú vị.
Tom and Mary went sailing together.	Tom và Mary đã cùng nhau chèo thuyền.
I'll ask Tom next time I see him.	Tôi sẽ hỏi Tom vào lần tới khi tôi gặp anh ấy.
I know why you contacted me.	Tôi biết tại sao bạn liên hệ với tôi.
Tom has disappeared.	Tom đã biến mất.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
You are showing off again.	Bạn đang thể hiện một lần nữa.
I know you are here.	Tôi biết bạn đang ở đây.
I thought you said it was yours.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng nó là của bạn.
The soup is very hot.	Súp rất nóng.
Tom was thirsty, but Mary was not.	Tom khát, nhưng Mary thì không.
Tom did not tell the police what he saw.	Tom đã không nói với cảnh sát những gì anh ta nhìn thấy.
I don't give up.	Tôi không bỏ cuộc.
I hate it when people treat me like a kid.	Tôi ghét nó khi mọi người đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Tom didn't have to get up early like he did.	Tom không cần phải dậy sớm như anh ấy đã làm.
They seem to be in love.	Họ dường như đang yêu nhau.
Don't throw this away.	Đừng vứt bỏ cái này.
How long do you think the concert will last?	Bạn nghĩ buổi hòa nhạc sẽ kéo dài bao lâu?
I don't think anyone disputes that.	Tôi không nghĩ có ai tranh chấp điều đó.
I am still not well enough to go to school.	Tôi vẫn chưa đủ khỏe để đi học.
I can drive Tom home.	Tôi có thể chở Tom về nhà.
He is a professor of economics at Hyogo University.	Ông là giáo sư kinh tế tại Đại học Hyogo.
I think Tom is thin.	Tôi nghĩ Tom gầy.
Tom said it's very cold in Boston right now.	Tom nói bây giờ ở Boston rất lạnh.
Just promise me you won't get angry.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ không tức giận.
I promised I wouldn't be late.	Tôi đã hứa là tôi sẽ không đến muộn.
My sister works at the US Embassy in London.	Em gái tôi làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở London.
Tom thought Mary was exhausted.	Tom nghĩ rằng Mary đã kiệt sức.
You are really brave.	Bạn thực sự dũng cảm.
Tom might be lying.	Tom có ​​thể đang nói dối.
The house is full of colorful art objects.	Ngôi nhà đầy những đồ vật nghệ thuật đầy màu sắc.
You should tell Tom he was wrong.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy đã sai.
Tom will make an announcement at 2:30.	Tom sẽ đưa ra thông báo lúc 2:30.
I am touched.	Tôi cảm động.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó.
Do you really think Tom has to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom phải làm như vậy không?
Tom was lucky to find a good job.	Tom đã may mắn tìm được một công việc tốt.
Tom tells Mary that he is the captain of the wrestling team.	Tom nói với Mary rằng anh ấy là đội trưởng của đội đấu vật.
Tom is hungry.	Tom đói rồi.
Tom cannot contact Mary.	Tom không thể liên lạc với Mary.
Do you think Tom likes me?	Bạn có nghĩ Tom thích tôi không?
Tom didn't want to go anywhere near Mary.	Tom không muốn đi đâu gần Mary.
I knit a sweater for Tom.	Tôi đan áo len cho Tom.
I lent him a book, but he still hasn't returned it.	Tôi cho anh ấy mượn một cuốn sách, nhưng anh ấy vẫn chưa trả lại.
Both Tom and Mary need this.	Cả Tom và Mary đều cần điều này.
Tom wishes me success.	Tom chúc tôi thành công.
Tom and Mary spent a year traveling around the world.	Tom và Mary đã dành một năm để đi du lịch vòng quanh thế giới.
Why don't we just forget the whole thing?	Tại sao chúng ta không quên toàn bộ sự việc?
Keep an eye on Tom. 	Hãy để mắt đến Tom.
Make sure he doesn't do anything to annoy others.	Hãy chắc chắn rằng anh ấy không làm bất cứ điều gì để làm phiền người khác.
Tom begged me to take the job.	Tom cầu xin tôi nhận công việc.
I also got a little sunburnt.	Tôi cũng bị cháy nắng một chút.
Tom explained the rules in detail.	Tom đã giải thích các quy tắc một cách chi tiết.
You should leave a message for Tom.	Bạn nên để lại tin nhắn cho Tom.
Put on your coat and hat.	Mặc áo khoác và đội mũ vào.
I don't have to be here tomorrow.	Tôi không cần phải ở đây vào ngày mai.
Tom didn't do too bad.	Tom không làm quá tệ.
Why are you telling Tom where I am?	Tại sao bạn lại nói cho Tom biết tôi đang ở đâu?
Tom told me about what happened.	Tom kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra.
Tom is married to a ballet dancer.	Tom kết hôn với một vũ công ba lê.
Isn't there an old bakery somewhere in this town?	Không phải có một tiệm bánh cũ ở đâu đó trong thị trấn này?
I think Tom may have a drinking problem.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể có vấn đề về uống rượu.
There is a restaurant quite nearby, but it's not very good.	Có một nhà hàng khá gần đây, nhưng nó không tốt lắm.
My uncle is not young, but he is healthy.	Chú tôi không còn trẻ, nhưng ông ấy khỏe mạnh.
Tom went back to school today.	Tom đã trở lại trường học hôm nay.
Will you show me what you are drawing?	Bạn sẽ chỉ cho tôi những gì bạn đang vẽ?
Does Tom know what we did?	Tom có ​​biết chúng ta đã làm gì không?
She took care of her sick sister for ten years.	Cô ấy đã chăm sóc em gái bị bệnh của mình trong mười năm.
Mary assumes that Tom is afraid of commitment.	Mary cho rằng Tom sợ cam kết.
Tom thinks I'm the only one who knows how to do it.	Tom nghĩ rằng tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom was dumbfounded.	Tom chết lặng.
Where is the nearest pharmacy?	Hiệu thuốc gần nhất ở đâu?
I don't think Tom would mind doing that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi làm điều đó cho bạn.
Tom learned how to drive.	Tom đã học cách lái xe.
Tom says he has no regrets.	Tom nói rằng anh ấy không hối tiếc.
Tom might be the first to do it.	Tom có ​​thể là người đầu tiên làm điều đó.
Mom is the busiest person in my family.	Mẹ là người bận rộn nhất trong gia đình tôi.
I think you have read my CV.	Tôi nghĩ bạn đã đọc CV của tôi.
Tom has a job interview on Monday.	Tom có ​​một cuộc phỏng vấn việc làm vào thứ Hai.
Mary always had to put two cents worth of it in.	Mary luôn phải bỏ hai xu đáng giá vào.
I suspect that Tom is to blame.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người đáng trách.
Tom is usually very quiet, isn't he?	Tom thường rất ít nói, phải không?
Tom won't be at home tonight.	Tom sẽ không ở nhà tối nay.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
A committee is a group of people whom nothing can be done individually, but who, as a group, can meet and decide that nothing can be done.	Ủy ban là một nhóm gồm những người mà cá nhân không thể làm gì, nhưng là những người, với tư cách là một nhóm, có thể họp và quyết định rằng không thể làm gì được.
Don't be foolish on the way home.	Đừng dại dột trên đường về nhà.
He learned to play golf by observing others and following their example.	Anh ấy học chơi gôn bằng cách quan sát những người khác và làm theo tấm gương của họ.
The town is full of young couples.	Thị trấn đầy những cặp vợ chồng trẻ.
This is French, right?	Đây là tiếng Pháp, phải không?
There are many things in life that are more important than work.	Có nhiều thứ trong cuộc sống quan trọng hơn công việc.
I don't think you want that.	Tôi không nghĩ bạn muốn điều đó.
Ball bounces against the wall.	Bóng dội tường.
Don't you want us to go to Australia with you?	Bạn không muốn chúng tôi đi Úc với bạn?
Tom is a janitor.	Tom là một người lao công.
I have nothing.	Tôi không có gì cả.
You have no other choice for us.	Bạn không còn lựa chọn nào khác cho chúng tôi.
Tom tells Mary that she decorated for Christmas too early.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã trang trí Giáng sinh quá sớm.
Please take off your hat when entering the house of worship.	Hãy cởi mũ ra khi vào nhà thờ cúng.
Are you saying this is not the case?	Bạn đang nói đây không phải là trường hợp?
Tom can't stand Mary, and she can't stand him.	Tom không thể chịu đựng được Mary, và cô ấy không thể chịu đựng được anh ta.
I don't think Tom would be crazy enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ điên đến mức làm điều như vậy.
Unlike the rest of us, Tom can do it pretty well.	Không giống như phần còn lại của chúng tôi, Tom có ​​thể làm điều đó khá tốt.
Tom will not have to be replaced.	Tom sẽ không phải thay thế.
Tom is not the only one unaware that Mary has moved to Australia.	Tom không phải là người duy nhất không biết rằng Mary đã chuyển đến Úc.
Tom doesn't like his stepfather.	Tom không thích bố dượng của mình.
I don't think Tom is in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở Boston.
I can't believe you really want to live here alone.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự muốn sống ở đây một mình.
Three years ago, I did the same thing.	Ba năm trước, tôi cũng đã làm điều tương tự.
Tom wants to go there again.	Tom muốn đến đó một lần nữa.
I don't care why Tom did it. 	Tôi không quan tâm tại sao Tom lại làm như vậy.
I'm just glad he did.	Tôi chỉ vui vì anh ấy đã làm.
Do you think Tom is still drunk?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn say?
Buddhism has its origins in India.	Phật giáo có sự khởi đầu từ Ấn Độ.
It was Tom's mother.	Đó là mẹ của Tom.
Tom is too old for Mary, isn't he?	Tom quá già so với Mary, phải không?
This beautiful fall weather, we've made up for the wet summer.	Thời tiết mùa thu đẹp đẽ này, chúng tôi đã bù đắp cho mùa hè ẩm ướt.
I was not wrong.	Tôi đã không sai.
I don't think Tom will be allowed to do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom will speak in Boston on Monday.	Tom sẽ phát biểu ở Boston vào thứ Hai.
Tom did it for the money.	Tom đã làm điều đó vì tiền.
Tom visits Mary.	Tom đến thăm Mary.
I want to know when you plan to come here.	Tôi muốn biết khi nào bạn định đến đây.
Tom and Mary were not the ones who did this.	Tom và Mary không phải là những người đã làm điều này.
Both Tom and Mary run away.	Cả Tom và Mary đều bỏ chạy.
We bought everything we needed.	Chúng tôi đã mua mọi thứ chúng tôi cần.
This asparagus is delicious.	Măng tây này rất ngon.
In my opinion, that's the best way.	Theo tôi thấy, đó là cách tốt nhất.
I will let you know in advance.	Tôi sẽ cho bạn biết trước.
I thought I told you never to call me when I'm at the office.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ gọi cho tôi khi tôi đang ở văn phòng.
You can't peel an orange?	Bạn không thể bóc một quả cam?
I don't drink as much as before.	Tôi không uống nhiều như trước nữa.
I left a few things I needed in the car.	Tôi đã để lại một số thứ tôi cần trên xe.
I thought you said you were determined to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn quyết tâm làm điều đó.
Do you have a job for me to do?	Bạn có một công việc để tôi làm?
Tom gave me some good advice.	Tom đã cho tôi một số lời khuyên tốt.
Tom and Mary get married on Christmas Eve.	Tom và Mary kết hôn vào đêm Giáng sinh.
Everyone knows it's not me.	Mọi người đều biết đó không phải là tôi.
Tom didn't think Mary would be jealous.	Tom không nghĩ Mary sẽ ghen.
Tom knows I like Mary.	Tom biết tôi thích Mary.
Does Tom play tennis?	Tom có ​​chơi quần vợt không?
I'm closer to Tom than anyone else.	Tôi thân với Tom hơn bất cứ ai khác.
How many days did Tom stay in the hospital?	Tom đã ở bệnh viện bao nhiêu ngày?
Can Tom fix your car?	Tom có ​​thể sửa xe của bạn không?
The baby was fast asleep in the arms of the mother.	Em bé đã ngủ say trong vòng tay mẹ.
You have been amazingly tolerant.	Bạn đã bao dung một cách đáng kinh ngạc.
"Is there a dead body in the room?" 	"Có một xác chết trong phòng?"
"No, there's no body there."	"Không, không có xác ở đó."
I suspect that Tom is homeless.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người vô gia cư.
I don't think anyone wants to see that movie more than once.	Tôi không nghĩ có ai muốn xem bộ phim đó nhiều hơn một lần.
Mary irons Tom's shirt.	Mary ủi áo sơ mi cho Tom.
I can't do that anymore.	Tôi không thể làm điều đó nữa.
I hope Tom doesn't do it faster than me.	Tôi hy vọng Tom không làm điều đó nhanh hơn tôi.
Tom's desk is filled with furniture.	Bàn của Tom chất đầy đồ đạc.
Tom reads every book in his school's library.	Tom đọc mọi cuốn sách trong thư viện của trường anh ấy.
Tell Tom you want some privacy.	Nói với Tom rằng bạn muốn một số quyền riêng tư.
Tom didn't know we had to do it alone.	Tom không biết chúng tôi phải làm điều đó một mình.
A few months later, I met Tom again.	Vài tháng sau, tôi gặp lại Tom.
I've dreamed about it since I was a kid.	Tôi đã mơ về nó từ khi còn là một đứa trẻ.
She has an interesting sense of humour.	Cô ấy có một khiếu hài hước thú vị.
I do not want to die.	Tôi không muốn chết.
I met Tom just a day in front of the station.	Tôi đã gặp Tom chỉ một ngày trước nhà ga.
Tom tried to help.	Tom đã cố gắng giúp đỡ.
I want some answers and I want them now.	Tôi muốn một số câu trả lời và tôi muốn chúng ngay bây giờ.
Send me a message or call me if you are interested.	Gửi cho tôi một tin nhắn hoặc gọi cho tôi nếu bạn quan tâm.
Tom placed a gentle kiss on Mary's lips.	Tom đặt lên môi Mary một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tom will learn French.	Tom sẽ học tiếng Pháp.
I didn't know that Tom was such a talented singer.	Tôi không biết rằng Tom là một ca sĩ tài năng như vậy.
We have accomplished almost everything that we set out to do.	Chúng tôi đã hoàn thành hầu hết mọi thứ mà chúng tôi đặt ra.
Tom says everything is ready.	Tom nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
What do you want? I do not understand.	Tôi không hiểu bạn muốn gì.
I'm a bit thirsty myself.	Bản thân tôi hơi khát.
When was the last time you had a tetanus shot?	Lần cuối cùng bạn tiêm phòng uốn ván là khi nào?
Tom wants to go by train.	Tom muốn đi bằng tàu hỏa.
I'm not as young as Tom.	Tôi không trẻ như Tom.
Tom says it's hard to explain.	Tom nói rằng thật khó để giải thích.
I'm ready to apologize.	Tôi sẵn sàng xin lỗi.
Tom works for a big bank.	Tom làm việc cho một ngân hàng lớn.
Tom and I both started laughing.	Tom và tôi đều bắt đầu cười.
Tom can answer every question he is asked.	Tom có ​​thể trả lời mọi câu hỏi mà anh ta được hỏi.
Do you do it more than once a week?	Bạn có làm điều đó nhiều hơn một lần một tuần không?
I convinced Tom to come with us.	Tôi đã thuyết phục Tom đi cùng chúng tôi.
Tom doesn't like to iron clothes, but he does iron his shirts sometimes.	Tom không thích ủi quần áo, nhưng đôi khi anh ấy cũng ủi áo sơ mi của mình.
You asked Tom for help, didn't you?	Bạn đã yêu cầu Tom giúp đỡ, phải không?
Tom told me to go to Australia.	Tom bảo tôi đến Úc.
I'm not sure why you're telling me all this.	Tôi không chắc tại sao bạn lại nói với tôi tất cả những điều này.
I was the one who told Tom he needed to do it.	Tôi là người đã nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I hope Tom knows he has to help us today.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy phải giúp chúng tôi ngày hôm nay.
Tom moved back to Australia last year.	Tom đã chuyển về Úc vào năm ngoái.
I'll take Tom to Boston to help you.	Tôi sẽ đưa Tom đến Boston để giúp anh.
Are you really Tom?	Bạn có thực sự là Tom?
I washed my t-shirt.	Tôi đã giặt áo phông của mình.
Both Tom and I were injured.	Cả tôi và Tom đều bị thương.
I didn't manage to see who it was.	Tôi không quản lý để xem đó là ai.
I need to do what Tom tells me to do.	Tôi cần làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom shouldn't do it today.	Tom không nên làm điều đó ngày hôm nay.
It will be hard work.	Nó sẽ là công việc khó khăn.
You really should call first.	Bạn thực sự nên gọi điện trước.
Was Tom charged?	Tom có ​​bị buộc tội không?
Don't you know Tom owns more than one house?	Bạn không biết Tom sở hữu nhiều hơn một ngôi nhà?
How can you leave your child alone in the car?	Làm thế nào bạn có thể để con bạn một mình trong xe?
I don't think Tom is as crazy as some people think.	Tôi không nghĩ Tom điên rồ như một số người vẫn nghĩ.
Should I call 911?	Tôi có nên gọi 911 không?
I can't remember the last time Tom was here.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng Tom ở đây là khi nào.
Tom is simply doing his job.	Tom chỉ đơn giản là làm công việc của mình.
The wind was so strong we were almost blown off the road.	Gió rất mạnh, chúng tôi gần như bị thổi bay khỏi đường.
Tom should go back to Australia.	Tom nên trở lại Úc.
Tom died at a very old age.	Tom chết ở tuổi rất già.
I don't want to leave Tom behind.	Tôi không muốn bỏ lại Tom.
I don't think Tom would be afraid to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ làm điều đó.
Do you know what Tom will do?	Bạn có biết Tom sẽ làm gì không?
Tom passed away in the night.	Tom đã qua đời trong đêm.
If I had eight hours to chop down a tree, I would spend the first six sharpening the ax.	Nếu tôi có tám giờ để chặt một cái cây, thì tôi sẽ dành sáu giờ đầu tiên để mài rìu.
Tom realized Mary should do it.	Tom nhận ra Mary nên làm điều đó.
Tom says Mary is sick.	Tom nói Mary bị ốm.
Tom says he's not thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát.
We've been through it three times already.	Chúng tôi đã trải qua nó ba lần rồi.
Tom is trapped under the snow.	Tom bị mắc kẹt dưới tuyết.
I don't need to tell you again, do I?	Tôi không cần phải nói với bạn một lần nữa, phải không?
Tom looks terrified.	Tom có ​​vẻ kinh hoàng.
Better to avoid Tom today.	Tốt hơn hết là nên tránh Tom hôm nay.
We know what's going to happen.	Chúng tôi biết điều gì sắp xảy ra.
Many runners passed out from the heat.	Nhiều người chạy đã bất tỉnh vì nắng nóng.
The rumor turned out to be false in the end.	Tin đồn cuối cùng hóa ra là sai.
What is your favorite music?	Bản nhạc yêu thích của bạn là gì?
Neither Tom nor Mary had to dress for work.	Cả Tom và Mary đều không phải ăn mặc đi làm.
Tom is sleeping in his room.	Tom đang ngủ trong phòng.
I have never read a novel in French.	Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Pháp.
Tom deserves the award.	Tom xứng đáng được giải thưởng.
Tom is not a bad singer.	Tom không phải là một ca sĩ tồi.
Tom and Mary split up after their son died.	Tom và Mary chia tay sau khi con trai họ qua đời.
If you want to change your mind, I'm fine.	Nếu bạn muốn thay đổi quyết định của mình, tôi sẽ ổn.
Can you write it down for me?	Bạn có thể viết ra cho tôi được không?
I will go if Tom comes.	Tôi sẽ đi nếu Tom đến.
I know Tom doesn't know how much time he will need to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom broke a lot of rules.	Tom đã phá vỡ rất nhiều quy tắc.
Why don't we start at 2:30?	Tại sao chúng ta không bắt đầu lúc 2:30?
Mary says she has nothing to wear.	Mary nói rằng cô ấy không có gì để mặc.
I have no other choice.	Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tom thought he was healed by God.	Tom nghĩ rằng anh đã được Chúa chữa lành.
Tom has just arrived in Australia.	Tom vừa đến Úc.
I have to blow my nose all the time.	Tôi phải xì mũi suốt.
Do you think you're funny?	Bạn có nghĩ mình hài hước không?
I heard three loud bangs.	Tôi nghe thấy ba tiếng nổ lớn.
She's not here yet. 	Cô ấy vẫn chưa đến đây.
I fear she may have lost her way.	Tôi sợ cô ấy có thể đã lạc đường.
I could never beat Tom in tennis.	Tôi không bao giờ có thể đánh bại Tom ở môn quần vợt.
Why don't you come in and we'll talk about it?	Tại sao bạn không vào và chúng ta sẽ nói về nó?
Tom was writhing in pain.	Tom đang quằn quại trong đau đớn.
Do you want me not to come?	Bạn có muốn tôi không đến?
I didn't know Tom would do that.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó.
They may not know anything about it.	Họ có thể không biết gì về nó.
I think Tom is impatient.	Tôi nghĩ Tom đang thiếu kiên nhẫn.
I think Tom is very clear.	Tôi nghĩ rằng Tom rất rõ ràng.
I know Tom shouldn't have done that.	Tôi biết Tom không nên làm vậy.
You are not God.	Bạn không phải là Chúa.
This is the book that Tom mentioned yesterday.	Đây là cuốn sách mà Tom đã đề cập đến ngày hôm qua.
It's a wrap.	Đó là một bọc.
Tom says Mary thinks she can win.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể thắng.
How many liters of water can this pool hold?	Bể bơi này chứa được bao nhiêu lít nước?
I promise I'll be back as soon as I can.	Tôi hứa rằng tôi sẽ quay lại ngay khi có thể.
I'm so proud of Tom.	Tôi rất tự hào về Tom.
I can't forget that.	Tôi không thể quên điều đó.
Tom said that he wished that he would give flowers to Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ tặng hoa cho Mary.
Don't believe it happens.	Đừng tin vào điều đó xảy ra.
I thought Tom would be able to do it today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't think Mary wants to go.	Tom không nghĩ Mary muốn đi.
Don't bite my head.	Đừng cắn đầu tôi.
Truths do not cease to exist because they are ignored.	Sự thật không ngừng tồn tại bởi vì chúng bị bỏ qua.
What does Tom want to buy?	Tom muốn mua gì?
I know that Tom is not very happy here.	Tôi biết rằng Tom không hạnh phúc lắm khi ở đây.
If you take a day off on social networks, you will not miss anything.	Nếu bạn nghỉ một ngày trên mạng xã hội, bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Tom says he's not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ.
Tom is never here in the morning.	Tom không bao giờ ở đây vào buổi sáng.
Tom should not be trusted.	Tom không nên được tin tưởng.
I did that for Tom for a few years.	Tôi đã làm điều đó cho Tom trong một vài năm.
I don't like anyone there and no one there likes me.	Tôi không thích bất cứ ai ở đó và không ai ở đó thích tôi.
Where is my lawyer?	Luật sư của tôi đâu?
Tom says he will talk to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom didn't act as quickly as he should.	Tom đã không hành động nhanh như anh ấy nên làm.
You should be able to do this on your own.	Bạn sẽ có thể làm điều này một mình.
Never change.	Đừng bao giờ thay đổi.
I know that Tom doesn't know that I won't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I won't lose sleep over it.	Tôi sẽ không mất ngủ vì nó.
I am waiting for a letter.	Tôi đang chờ một lá thư.
He spoke to me on behalf of the company.	Anh ấy đã nói chuyện với tôi thay mặt cho công ty.
Tom said he thought Mary wouldn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy ngày hôm nay.
Tom did not understand Mary's reasoning.	Tom không hiểu lý lẽ của Mary.
The only one sleeping was Tom.	Người duy nhất đang ngủ là Tom.
What did Tom ask you to do?	Tom đã yêu cầu bạn làm gì?
What if Tom doesn't call?	Nếu Tom không gọi thì sao?
I will not tolerate such language!	Tôi sẽ không chịu đựng những ngôn ngữ như vậy!
I can't believe Tom left without saying goodbye.	Tôi không thể tin rằng Tom đã rời đi mà không nói lời từ biệt.
Tom endured to the bitter end.	Tom đã chịu đựng đến tận cùng cay đắng.
Tom still hasn't told us what he wants to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy muốn làm gì.
Tom doesn't know that Mary is John's grandmother.	Tom không biết rằng Mary là bà của John.
I promise I won't interfere.	Tôi hứa là tôi sẽ không can thiệp.
When does Tom expect us to help him?	Khi nào Tom mong chúng ta giúp anh ấy?
What Tom found was shocking.	Những gì Tom tìm thấy thật là sốc.
He hates wearing a tie in the summer heat.	Anh ấy ghét đeo cà vạt trong cái nóng mùa hè.
Tom doesn't need our help.	Tom không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom knew that he would be arrested.	Tom biết rằng sẽ bị bắt.
I'm busy until 2:30.	Tôi bận đến 2:30.
You can find Big Dipper easily.	Bạn có thể tìm thấy Big Dipper một cách dễ dàng.
Tom looked in the box to see what was in it.	Tom đã nhìn vào chiếc hộp để xem có gì trong đó.
Tom doesn't live very far from me.	Tom không sống xa tôi lắm.
Tom told me he was not thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không khát.
Tom doesn't seem to have a cold.	Tom dường như không bị cảm lạnh.
I'm surprised Tom doesn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không nói được tiếng Pháp.
I suspect that Tom really enjoys doing it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự thích làm điều đó một mình.
I don't think Tom has to do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm điều đó một lần nữa.
I think it can be done.	Tôi nghĩ nó có thể làm được.
Tom lived in Boston for three years before moving to Chicago.	Tom sống ở Boston trong ba năm trước khi chuyển đến Chicago.
Tom is woken up by Mary singing in the apartment next door.	Tom bị đánh thức bởi Mary đang hát trong căn hộ bên cạnh.
Do you want to go to the movies tonight?	Bạn có muốn đi xem phim tối nay không?
I'm giving Tom this book.	Tôi đang tặng Tom cuốn sách này.
Tom mops the floor with a mop.	Tom lau sàn bằng cây lau nhà.
This problem is too difficult for 1st graders to solve.	Bài toán này quá khó đối với học sinh lớp 1 không giải được.
This is not the first time we have done this.	Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này.
Are you sure Tom ate?	Bạn có chắc chắn Tom đã ăn?
What does Tom think of your idea?	Tom nghĩ gì về ý tưởng của bạn?
I did it again, didn't I?	Tôi đã làm điều đó một lần nữa, phải không?
Why don't we put this near the door?	Tại sao chúng ta không đặt cái này gần cửa?
I know that Tom won't be as enthusiastic about it as you might think.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nhiệt tình làm điều đó như bạn tưởng.
What's Trouble Tom?	Có gì rắc rối Tom?
Tom didn't seem sad at all.	Tom không có vẻ gì là buồn.
I didn't tell you the whole truth.	Tôi đã không nói với bạn toàn bộ sự thật.
Winning is not difficult.	Chiến thắng không khó.
You may get injured if you do it that way.	Bạn có thể bị thương nếu làm theo cách đó.
He was so mad that he forgot to have dinner.	Anh ấy đã phát điên đến mức anh ấy quên ăn tối.
Tom told me he thought Mary would be right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có lý.
I used to hang out with Tom.	Tôi đã từng đi chơi với Tom.
I guess I may have come on time.	Tôi đoán tôi có thể đã đến thời gian.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	Tom cho biết chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm điều đó.
Tom used to do that, didn't he?	Tom đã từng làm điều đó, phải không?
Tom knows why Mary intends to go to Boston.	Tom biết tại sao Mary dự định đến Boston.
I cannot be seen wearing the same dress as Mary.	Tôi không thể được nhìn thấy mặc cùng một chiếc váy với Mary.
You are not as beautiful as you think.	Bạn không đẹp như bạn nghĩ.
Tom knocked on the front door.	Tom gõ cửa trước.
The guards are aiming their weapons at Tom.	Các lính canh đang nhắm vũ khí của họ vào Tom.
Tom knows that I'm lazy.	Tom biết rằng tôi lười biếng.
I don't remember the last time I had so much fun.	Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi có nhiều niềm vui như vậy.
We have lived in Boston for three years.	Chúng tôi đã sống ở Boston ba năm.
Tom has set up a website for Mary.	Tom đã thiết lập một trang web cho Mary.
Go ahead and talk. 	Tiếp tục và nói chuyện.
I am listening.	Tôi đang lắng nghe.
I thought you couldn't swim.	Tôi tưởng rằng bạn không biết bơi.
Tom may not be tired.	Tom có ​​thể không mệt.
Why don't you let Tom know you can't drive?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn không thể lái xe?
I wanted to see if Tom needed any help.	Tôi muốn xem Tom có ​​cần giúp đỡ gì không.
Tom tried to make the best of the bad situation.	Tom đã cố gắng giải quyết tốt nhất tình huống xấu.
None of my children want to come to Australia with me.	Không một đứa con nào của tôi muốn đến Úc với tôi.
Tom won't tell me why he did it.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Do you see the flowers there? 	Bạn có thấy những bông hoa ở đó không?
They are tulips.	Chúng là hoa tulip.
No one would get hurt if we were more careful.	Sẽ không ai bị thương nếu chúng ta cẩn thận hơn.
This is Tom and Mary's suitcase.	Đây là vali của Tom và Mary.
Can you tell me where the flea market is?	Bạn có thể cho tôi biết chợ trời ở đâu không?
Tom said he was immune to that disease.	Tom nói rằng anh ấy đã miễn dịch với căn bệnh đó.
Tom told me that he thinks Mary still wants to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn làm điều đó.
Tom bought a computer.	Tom đã mua một chiếc máy tính.
I may not be able to do it tomorrow.	Tôi có thể không làm được điều đó vào ngày mai.
The first one is not the best one.	Cái đầu tiên không phải là cái tốt nhất.
Look what Tom did.	Hãy nhìn những gì Tom đã làm.
Think positively.	Hãy suy nghĩ tích cực.
Tom said Mary is planning for herself.	Tom cho biết Mary đang lên kế hoạch cho chính mình.
The whole community was involved in the cleanup.	Cả cộng đồng đã tham gia vào việc dọn dẹp.
Since he finished his homework, Tom went to bed.	Vì anh ấy đã hoàn thành bài tập về nhà của mình, Tom đã đi ngủ.
I hope that I can come to Australia soon.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể đến Úc sớm.
You're still a lawyer, aren't you?	Bạn vẫn là một luật sư, phải không?
I know that Tom is not a good student.	Tôi biết rằng Tom không phải là một học sinh giỏi.
I hope I make it in time for the last train.	Tôi hy vọng tôi đến kịp chuyến tàu cuối cùng.
Tom plays the violin well.	Tom chơi vĩ cầm tốt.
You haven't really thought about this, have you?	Bạn chưa thực sự nghĩ kỹ về điều này, phải không?
Tom will do things the way we suggest.	Tom sẽ làm những việc theo cách mà chúng tôi đề xuất.
Tom is stuck.	Tom bị mắc kẹt.
Tom and Mary are sitting drinking coffee on the porch.	Tom và Mary đang ngồi uống cà phê ở hiên nhà.
If I had wings to fly, I would go save her.	Nếu tôi có đôi cánh để bay, tôi đã đi cứu cô ấy.
I'm sorry I can't go with you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng bạn.
Tom never told me why he didn't like Mary.	Tom chưa bao giờ nói với tôi lý do tại sao anh ấy không thích Mary.
Tom reached over and turned off the radio.	Tom với tay qua và tắt đài.
I bought this computer a year ago and it is already a dinosaur.	Tôi đã mua chiếc máy tính này một năm trước và nó đã là một con khủng long.
I don't expect help from Tom.	Tôi không mong đợi sự giúp đỡ từ Tom.
In my room too crowded to do that.	Trong phòng của tôi quá đông để làm điều đó.
I reached out my hand to catch Tom.	Tôi đưa tay ra bắt Tom.
You are participating.	Bạn đang tham gia.
I don't think I will need to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom saw the gun in Mary's hand.	Tom đã nhìn thấy khẩu súng trong tay Mary.
Tom seems to enjoy teasing Mary.	Tom có ​​vẻ thích trêu chọc Mary.
Tom is very thin, isn't he?	Tom rất gầy, phải không?
Finally Tom can walk again.	Cuối cùng thì Tom cũng có thể đi lại được.
Why can't we all get along?	Tại sao tất cả chúng ta không thể hòa hợp với nhau?
This ship is too big to pass through the canal.	Con tàu này quá lớn để đi qua kênh.
I want to know how much it cost.	Tôi muốn biết nó có giá bao nhiêu.
Tom couldn't tell Mary everything he knew.	Tom không thể nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết.
I swear I didn't copy that.	Tôi thề rằng tôi không sao chép điều đó.
Tom told Mary he was in Boston last Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
The snowman hasn't melted yet.	Người tuyết vẫn chưa tan.
Promise me that you will stay with me.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ ở lại với tôi.
One has been selected.	Một người đã được chọn.
You were hoping we could do it for you, right?	Bạn đã hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn, phải không?
Your teacher always says you're smart.	Giáo viên của bạn luôn nói rằng bạn thông minh.
I always say Tom is an excellent judge of character.	Tôi luôn nói Tom là một thẩm phán xuất sắc về tính cách.
Although Tom is on the team, he is just a fan of the bench.	Mặc dù Tom có ​​mặt trong đội, anh ấy chỉ là một người hâm mộ băng ghế dự bị.
Tom would probably get hurt if he did.	Tom có ​​lẽ sẽ bị thương nếu làm như vậy.
Tom is an optimist, isn't he?	Tom là người lạc quan, phải không?
I really appreciate all the trouble you went through.	Tôi thực sự đánh giá cao tất cả những rắc rối mà bạn đã trải qua.
I don't think I'll ever be allowed to do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn bất kỳ ai khác.
I wonder why Tom is so greedy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tham lam như vậy.
Tom told me he had a daughter he wanted to introduce to me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một cô con gái mà anh ấy muốn giới thiệu với tôi.
She sat up late to wait for her son to return.	Bà ngồi dậy muộn để đợi con trai về.
Mary lost her favorite pen.	Mary bị mất chiếc bút yêu thích của mình.
Take a ten-minute break.	Hãy nghỉ ngơi mười phút.
I guess that Tom was in Australia.	Tôi đoán rằng Tom đã ở Úc.
I didn't even know that you lived in Boston.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn đã từng sống ở Boston.
Bankrupt company.	Công ty bị phá sản.
Tom says he will not follow orders.	Tom nói rằng anh ta sẽ không làm theo lệnh.
Tom agreed to do what we asked.	Tom đã đồng ý làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom will visit.	Tom sẽ đến thăm.
Tom and I talked about the weather.	Tom và tôi đã nói về thời tiết.
Tom says he doesn't live in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Úc nữa.
Mary gave away all her dolls.	Mary đã cho đi tất cả những con búp bê của cô ấy.
Tom doesn't have to pay for anything.	Tom không phải trả tiền cho bất cứ thứ gì.
Tom didn't come to work today until 2:30.	Tom đã không đến làm việc hôm nay cho đến 2:30.
Tom is the one who stole Mary's things.	Tom là người đã lấy trộm đồ của Mary.
Why don't you take Tom away?	Tại sao bạn không đưa Tom đi?
Tom is taking advantage of you.	Tom đang lợi dụng bạn.
I will go dance.	Tôi sẽ đi khiêu vũ.
I was not well then.	Hồi đó tôi không khỏe.
I quit. 	Tôi từ bỏ.
What is the solution?	Giải pháp là gì?
Tom was surprised when Mary quit her job.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary nghỉ việc.
We have met a few times before.	Chúng tôi đã gặp nhau một vài lần trước đây.
Tom knows that he shouldn't do it again.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom is younger than all his friends.	Tom trẻ hơn tất cả bạn bè của anh ấy.
How can I repay you?	Làm sao tôi có thể trả ơn cho bạn?
Tom told me he would be fair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ công bằng.
Did you know that it's not in the drawer anymore?	Bạn có biết rằng nó không còn trong ngăn kéo nữa không?
Tom was pretty close to the edge of the cliff.	Tom đã ở khá gần mép vách đá.
Tom doesn't seem to want to play this game.	Tom dường như không muốn chơi trò chơi này.
Tom hit a deer on the road.	Tom va phải một con nai trên đường.
A lot of people criticized me for doing that.	Rất nhiều người đã chỉ trích tôi vì đã làm điều đó.
It is a sensitive issue.	Đó là một vấn đề nhạy cảm.
Looks like Tom is hiding something.	Có vẻ như Tom đang che giấu điều gì đó.
The first time I went to Australia, I didn't like it very much.	Lần đầu tiên tôi đến Úc, tôi không thích nó lắm.
An estimated 40% of the world's offshore oil production comes from the Indian Ocean.	Ước tính khoảng 40% sản lượng dầu ngoài khơi của thế giới đến từ Ấn Độ Dương.
Tom hopes to win.	Tom hy vọng sẽ giành chiến thắng.
She kept asking me questions the whole time.	Cô ấy liên tục hỏi tôi những câu hỏi trong suốt thời gian đó.
Tom was carrying a lot of cash when he was stolen.	Tom đã mang theo rất nhiều tiền mặt khi anh ta bị đánh cắp.
I think Tom is Mary's son.	Tôi nghĩ rằng Tom là con trai của Mary.
"How about trouble and conflict?" 	"Rắc rối và xung đột thế nào?"
is an example of a sentence using Cockney rhyming slang. 	là một ví dụ về câu sử dụng tiếng lóng có vần Cockney.
It means "How is your wife?"	Nó có nghĩa là "Vợ của bạn thế nào?"
Tom did not force Mary to explain.	Tom không ép Mary giải thích.
I don't use sticks anymore.	Tôi không dùng gậy nữa.
It stretches like a drum.	Nó căng như một cái trống.
If I had my way, we wouldn't be in this mess right now.	Nếu tôi có cách của tôi, chúng tôi đã không ở trong tình trạng lộn xộn này ngay bây giờ.
Tom was once an influencer.	Tom đã từng là người có ảnh hưởng.
That's not why Tom wanted it.	Đó không phải là lý do mà Tom muốn điều đó.
Tom was caught riding a stolen bicycle.	Tom bị bắt quả tang đang đi xe đạp ăn trộm.
Workaholics see holidays as a waste of time.	Những người nghiện công việc coi ngày nghỉ là một sự lãng phí thời gian.
I am very ambitious.	Tôi rất tham vọng.
I didn't know that I had to help Tom do it.	Tôi không biết rằng tôi phải giúp Tom làm điều đó.
Both Tom and I can sing pretty well.	Cả tôi và Tom đều có thể hát khá tốt.
What time did Tom finally arrive?	Tom cuối cùng đã đến lúc mấy giờ?
Can we talk about that tomorrow? 	Chúng ta có thể nói về điều đó vào ngày mai không?
My head is about to explode.	Đầu tôi sắp nổ tung.
Is there any chance that Tom will come soon?	Có khả năng Tom sẽ đến sớm không?
Do you really expect Tom to arrive on time?	Bạn có thực sự mong đợi Tom đến đúng giờ không?
Tom is really superstitious and doesn't want to do it on Friday the 13th.	Tom thực sự rất mê tín và không muốn làm điều đó vào thứ sáu ngày 13.
I think I saw Tom in the park with Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên với Mary.
I'm sorry you can't stay.	Tôi xin lỗi bạn không thể ở lại.
You're not allowed Tom's to do that, right?	Bạn không được phép của Tom để làm điều đó, phải không?
I am Canadian.	Tôi là người Canada.
I know that Tom is not used to sitting on the floor.	Tôi biết rằng Tom không quen với việc ngồi trên sàn nhà.
I started to feel pretty safe.	Tôi bắt đầu cảm thấy khá an toàn.
I want to leave my farm to my grandchildren.	Tôi muốn để lại trang trại của mình cho các cháu của tôi.
I didn't know Tom needed one.	Tôi không biết Tom cần một cái.
Neither Tom nor Mary have recently learned how to sing a lot of new songs.	Cả Tom và Mary gần đây đều không học cách hát rất nhiều bài hát mới.
Tom won't let Mary tease you.	Tom sẽ không để Mary trêu chọc bạn.
No matter how bad you feel, don't give up.	Cho dù bạn cảm thấy tồi tệ như thế nào, đừng bỏ cuộc.
Tom has lost his credibility.	Tom đã đánh mất uy tín của mình.
I just wonder how often this kind of thing happens.	Tôi chỉ tự hỏi rằng loại chuyện này xảy ra thường xuyên như thế nào.
Why are you so sure that Tom is wrong?	Tại sao bạn lại chắc chắn rằng Tom đã sai?
Let's see if I'm right.	Hãy xem liệu tôi có đúng không.
Last month, Tom went to Australia. 	Tháng trước, Tom đã đến Úc.
A month before that, he had gone to New Zealand.	Một tháng trước đó, anh ấy đã đến New Zealand.
You don't want to push yourself too hard.	Bạn không muốn thúc ép bản thân quá sức.
Tom will be hungry.	Tom sẽ đói.
This is an edible mushroom.	Đây là một loại nấm ăn được.
Tom called Mary in.	Tom đã gọi Mary vào.
She tripped over a rock.	Cô ấy vấp phải hòn đá.
This is acetone.	Đây là axeton.
They all thought Tom was crazy.	Họ đều cho rằng Tom bị điên.
Don't pay attention to what Tom says.	Đừng để ý đến những gì Tom nói.
The storm made it impossible for us to search for the missing child.	Cơn bão khiến chúng tôi không thể tìm kiếm đứa trẻ mất tích.
Nothing forces you to spend the night here.	Không có gì bắt buộc bạn phải qua đêm ở đây.
I never expected to see Tom here.	Tôi không bao giờ mong đợi để nhìn thấy Tom ở đây.
When did you first meet Tom?	Lần đầu tiên bạn gặp Tom là khi nào?
You put me at a disadvantage, Tom.	Anh khiến tôi gặp bất lợi, Tom.
Does that sound like blackmail to you, Tom?	Nghe có vẻ như là tống tiền đối với bạn, Tom?
I am not a psychic.	Tôi không phải là một nhà ngoại cảm.
You've been through a lot, haven't you?	Bạn đã trải qua rất nhiều, phải không?
I just want to tell you how pleased I am.	Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi hài lòng như thế nào.
I wonder what Tom is supposed to do.	Tôi tự hỏi Tom phải làm gì.
Maybe Tom doesn't know what you're looking for.	Có lẽ Tom không biết bạn đang tìm gì.
You know we have to do it before noon, right?	Bạn biết chúng ta phải làm điều đó trước buổi trưa, phải không?
Tom is not a French speaker.	Tom không phải là người nói tiếng Pháp.
Tom will never let you do that again.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
She will grow up to be a very good pianist.	Cô ấy lớn lên sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm rất giỏi.
I woke up early to catch the first train.	Tôi dậy sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên.
You can get there directly by bus or train.	Bạn có thể đến đó trực tiếp bằng xe buýt hoặc tàu hỏa.
You need it immediately, Tom.	Bạn cần ngay lập tức, Tom.
Tom thought that Mary was frustrated.	Tom nghĩ rằng Mary đã nản lòng.
Tom and Mary begin to develop feelings for each other.	Tom và Mary bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau.
Would you say Tom is a good listener?	Bạn có nói Tom là một người biết lắng nghe không?
Tom probably wouldn't want to tag along.	Tom có ​​lẽ sẽ không muốn gắn thẻ cùng.
Contact Tom by phone.	Liên hệ với Tom qua điện thoại.
Tom's speech was perfect.	Bài phát biểu của Tom rất hoàn hảo.
Tom only has enough money to buy the things he needs.	Tom chỉ có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
Tom bent down to kiss Mary.	Tom cúi xuống hôn Mary.
I asked Tom the same question I asked Mary.	Tôi đã hỏi Tom cùng câu hỏi mà tôi đã hỏi Mary.
The bus strike made it difficult to get to work.	Cuộc đình công trên xe buýt khiến việc đi làm trở nên khó khăn.
It will only take a few more minutes.	Nó sẽ chỉ mất một vài phút nữa.
Tom and I wear shoes of the same size.	Tom và tôi đi giày cùng kích cỡ.
How much did you pay for Tom?	Bạn đã trả bao nhiêu cho Tom?
I think a change of scenery can help us.	Tôi nghĩ rằng một sự thay đổi cảnh quan có thể giúp ích cho chúng ta.
Are you volunteering?	Bạn đang tình nguyện?
Tom soon realized that there was no way he could do it.	Tom sớm nhận ra rằng không đời nào anh có thể làm được điều đó.
Tom says he always has at least three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy luôn có ít nhất ba trăm đô la trên người.
Your explanation is too abstract for me.	Lời giải thích của bạn là quá trừu tượng đối với tôi.
You forgot to remind Tom to do that, didn't you?	Bạn đã quên nhắc Tom làm điều đó, phải không?
The fire was out and the room was cold.	Lửa đã tắt và căn phòng này lạnh lẽo.
I know that Tom is not a bully.	Tôi biết rằng Tom không phải là một kẻ bắt nạt.
The busy mother told the children to run.	Người mẹ bận rộn bảo lũ trẻ chạy theo.
People who break promises cannot be trusted.	Những người thất hứa không thể tin cậy được.
That kid put his toys away.	Đứa trẻ đó đã cất đồ chơi của mình đi.
Tom is a guy of a guy.	Tom là một chàng trai của một chàng trai.
You and I have been friends for a long time.	Em và anh đã là bạn của nhau lâu rồi.
I don't know if Tom is there.	Tôi không biết liệu Tom có ​​ở đó không.
I don't know anyone who still lives in that house.	Tôi không biết ai đó vẫn sống trong ngôi nhà đó.
Will you attend the party tonight?	Bạn sẽ tham dự bữa tiệc tối nay chứ?
I know that Tom is afraid that the police might arrest him.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng cảnh sát có thể bắt anh ta.
Tom was surprised that Mary couldn't dance very well.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary không thể nhảy tốt lắm.
Brave is being scared to death, but anyway.	Dũng cảm đang bị sợ hãi đến chết, nhưng dù sao đi nữa.
Tom and Mary talked until 2:30 am.	Tom và Mary nói chuyện đến 2:30 sáng.
We should do more to protect the ozone layer from further destruction.	Chúng ta nên làm nhiều hơn nữa để bảo vệ tầng ôzôn khỏi bị phá hủy thêm.
I did not know that you sang professionally.	Tôi không biết rằng bạn đã hát chuyên nghiệp.
Tom tells Mary that he has never met John.	Tom nói với Mary rằng anh chưa bao giờ gặp John.
Aren't you going to be in Australia?	Bạn không định ở Úc sao?
This underwear needs to be washed.	Đồ lót này cần được giặt sạch.
Tom already knows that Mary wants to do it next Monday.	Tom đã biết rằng Mary muốn làm điều đó vào thứ Hai tới.
Tom taught Mary many things.	Tom đã dạy Mary rất nhiều điều.
Tom is being helped, isn't he?	Tom đang được giúp đỡ, phải không?
Tom knows that Mary is very angry with him.	Tom biết rằng Mary rất giận anh.
I try not to go to waste.	Tôi cố gắng để không bị lãng phí.
I hope that you are not too confused.	Tôi hy vọng rằng bạn không quá bối rối.
What kind of house does Tom want to build?	Tom muốn xây nhà kiểu gì?
A poodle usually has a dense coat of curly hair.	Một con chó xù thường có một bộ lông dày đặc của lông xoăn.
I met Tom yesterday morning.	Tôi đã gặp Tom vào sáng hôm qua.
I didn't anticipate any problems.	Tôi không lường trước được bất kỳ vấn đề nào.
Tom says he doesn't know anyone in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Úc.
Sharing a bathroom isn't so bad.	Dùng chung phòng tắm không tệ lắm.
There's so much I don't know.	Có quá nhiều thứ mà tôi không biết.
Tom shouldn't have told Mary about it.	Tom không nên nói với Mary về điều đó.
I don't know if someone is waiting for me.	Tôi không biết liệu có ai đó đang đợi tôi không.
Tom is not very busy.	Tom không bận lắm.
Does Tom still care?	Tom vẫn quan tâm chứ?
Does Tom have a brother?	Tom có ​​anh trai không?
I don't think it will be easy to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục Tom làm điều đó.
I know that Tom doesn't really have to do that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự phải làm điều đó.
I need money.	Tôi đang rất cần tiền.
Tom is not leaving Boston.	Tom sẽ không rời Boston.
Tom opened his eyes and realized that he was in the hospital room.	Tom mở mắt và nhận ra rằng mình đang ở trong phòng bệnh.
Tom told me that he wanted to be a bus driver.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành tài xế xe buýt.
We will be completely defenseless.	Chúng tôi sẽ hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Tom has prepared something for Mary to eat.	Tom đã chuẩn bị cho Mary một thứ gì đó để ăn.
I have never seen one.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái.
I don't do that here.	Tôi không làm điều đó ở đây.
Tom was ready to leave.	Tom đã sẵn sàng rời đi.
He should be able to decide for himself.	Anh ta nên có quyền quyết định cho mình.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
You are bound to be discovered.	Bạn nhất định được khám phá.
It's hard to figure out what's going on.	Thật khó để tìm ra những gì đang xảy ra.
What's your condition, Tom?	Tình trạng của bạn là gì, Tom?
They are small.	Chúng nhỏ.
Tom is a fool.	Tom là một kẻ ngốc.
We don't have any spare time.	Chúng ta không có một chút thời gian nào để rảnh rỗi.
In Japan a new school year begins in April.	Ở Nhật Bản một năm học mới bắt đầu vào tháng Tư.
Was Tom the one who told you you had to?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng bạn phải làm như vậy không?
I know Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi biết Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom is a good mathematician.	Tom là một nhà toán học giỏi.
We don't go downstairs.	Chúng tôi không đi xuống cầu thang.
I don't think I can be happy here.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc ở đây.
I have a nauseous feeling.	Tôi có một cảm giác nôn nao.
Tom said he didn't think Mary had studied French for long.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đã học tiếng Pháp lâu.
I am extremely unhappy about that.	Tôi cực kỳ không hài lòng về điều đó.
Tom was overworked and exhausted.	Tom đã làm việc quá sức và kiệt sức.
No one wants to dance with Tom.	Không ai muốn khiêu vũ với Tom.
Who is that smiling man?	Người đàn ông đang mỉm cười kia là ai vậy?
We want to do what's right.	Chúng tôi muốn làm những gì đúng.
I don't think we should talk to each other.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau.
I think Tom will do it in Boston next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần tới.
It was clear that Tom and Mary did not like each other.	Rõ ràng là Tom và Mary không thích nhau.
Tom is the type of guy who likes to try new things.	Tom là kiểu con trai thích thử những điều mới.
Don't tell strangers your name.	Đừng nói với người lạ tên của bạn.
Tom can show Mary.	Tom có ​​thể cho Mary xem.
Tom opened a law office in Boston.	Tom đã mở một văn phòng luật ở Boston.
I don't think that's why Tom left.	Tôi không nghĩ đó là lý do Tom ra đi.
She completed the trip in less than 20 hours.	Cô ấy đã hoàn thành chuyến đi trong vòng chưa đầy 20 giờ.
You don't want to say anything to Tom?	Bạn không muốn nói bất cứ điều gì với Tom?
Tom asked her if she was Mary.	Tom hỏi cô ấy có phải Mary không.
I must admit that it is very attractive.	Tôi phải thừa nhận rằng nó rất hấp dẫn.
Tom speaks French better than any other student in the class.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Tom helped Mary move the drawers.	Tom đã giúp Mary di chuyển tủ ngăn kéo.
Tom did not change his plans, even though Mary wanted him to.	Tom đã không thay đổi kế hoạch của mình, mặc dù Mary muốn anh ta.
There's no way Tom would do that.	Không đời nào Tom sẽ làm điều đó.
It was a load of my mind.	Đó là một tải trọng của tâm trí của tôi.
Tom says who saw kissing Mary?	Tom nói ai đã nhìn thấy hôn Mary?
I heard that you were bullied at school.	Tôi nghe nói rằng bạn đã bị bắt nạt ở trường.
A square is both a rectangle and a rhombus.	Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.
I'm still married to Tom.	Tôi vẫn kết hôn với Tom.
I know that Tom is a movie buff.	Tôi biết rằng Tom là một người mê phim.
Tom ran out of the room.	Tom chạy ra khỏi phòng.
Tom went skiing alone.	Tom đã đi trượt tuyết một mình.
I have lived in Boston for more than three years.	Tôi đã sống ở Boston hơn ba năm.
Tom barely talks to us anymore.	Tom hầu như không nói chuyện với chúng tôi nữa.
It's a pity that Tom can't be here.	Thật tiếc vì Tom không thể ở đây.
Tom died in a plane crash three months ago.	Tom đã chết trong một vụ tai nạn máy bay ba tháng trước.
I boarded the 2:30 train.	Tôi lên chuyến tàu 2:30.
I'll tell Tom myself.	Tôi sẽ tự nói với Tom.
Tom was fasting.	Tom đã nhịn ăn.
The internet is very useful to know the circumstances of each part of the world.	Internet rất hữu ích để biết hoàn cảnh của từng nơi trên thế giới.
Tom is likely to remain at home.	Tom có ​​khả năng vẫn ở nhà.
Tom is caught cheating on a test and suspended from school.	Tom bị bắt gian lận trong một bài kiểm tra và bị đình chỉ học.
The bride was extremely indignant when stone was thrown at the altar.	Cô dâu vô cùng phẫn nộ khi bị ném đá vào bàn thờ.
The Jacksons will come with us.	Các Jacksons sẽ đi với chúng tôi.
He won't come if it rains.	Anh ấy sẽ không đến nếu trời mưa.
It is very important to be careful not to forget them when you leave.	Điều rất quan trọng là phải cẩn thận để không quên chúng khi bạn rời đi.
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
You were happy, weren't you?	Bạn đã hạnh phúc, phải không?
I doubt that Tom is happy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang hạnh phúc.
Already have a rating?	Đã có phiếu đánh giá chưa?
Tom was a little surprised when Mary said she would do it.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
We were there for about three years.	Chúng tôi đã ở đó khoảng ba năm.
I wasn't about to give up.	Tôi đã không định bỏ cuộc.
I know that Tom wants to do it alone.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom could not see who was behind Mary.	Tom không thể nhìn thấy ai đã đứng sau Mary.
The oven gives off a lot of heat.	Lò nướng tỏa ra rất nhiều nhiệt.
Tom doesn't buy his bicycle. 	Tom không mua xe đạp của mình.
Mary gave it to him.	Mary đã đưa nó cho anh ta.
Tom wants to be a diplomat.	Tom muốn trở thành một nhà ngoại giao.
Tom is the only person in this group who owns a truck.	Tom là người duy nhất trong nhóm này sở hữu một chiếc xe tải.
Enjoy our scones with tea.	Hãy ăn bánh nướng với trà của chúng tôi.
This door automatically locks.	Cửa này tự động khóa.
Many doctors look at your tongue first when they begin the exam.	Nhiều bác sĩ nhìn vào lưỡi của bạn đầu tiên khi họ bắt đầu khám.
Tom would be angry if I didn't.	Tom sẽ tức giận nếu tôi không làm vậy.
I suspect Tom lied about that.	Tôi nghi ngờ Tom đã nói dối về điều đó.
What is the meaning of that?	Ý nghĩa của điều đó là gì?
At that time Tom was alone.	Lúc đó Tom chỉ có một mình.
I can't believe Tom is actually doing this.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang làm điều này.
Tom wants to walk.	Tom muốn đi bộ.
I didn't know that you were dating Tom.	Tôi không biết rằng bạn đang hẹn hò với Tom.
Tom says that Mary is probably still mad.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn điên.
Tom will be able to take care of himself.	Tom sẽ có thể tự chăm sóc bản thân.
They finally admitted it was true.	Cuối cùng họ cũng thừa nhận đó là sự thật.
Tom told me he needed more money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần nhiều tiền hơn.
Tom is nosy, but Mary is not.	Tom thì tọc mạch, nhưng Mary thì không.
There is safety in quantity.	Có sự an toàn về số lượng.
I suspect Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ Tom cố tình làm vậy.
We sincerely apologize for our error.	Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sai sót của chúng tôi.
That's not my wife.	Đó không phải là vợ tôi.
I will miss you when you go.	Tôi sẽ nhớ bạn khi bạn đi.
Tom says he likes marigolds.	Tom nói rằng anh ấy thích cúc vạn thọ.
Tom and I have decided not to get married.	Tom và tôi đã quyết định không kết hôn.
Tom told me I was right.	Tom nói với tôi rằng tôi đúng.
I think Tom will probably do it for you if you ask him politely.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn hỏi anh ấy một cách lịch sự.
At that time, I still didn't know what Tom would do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Tom sẽ làm gì.
Tom's mother tells him to eat his vegetables.	Mẹ của Tom bảo anh ấy ăn rau của mình.
I am self-studying French.	Tôi đang tự học tiếng Pháp.
Who is doing it now?	Ai đang làm điều đó bây giờ?
Everything Tom said was a lie.	Mọi điều Tom nói đều là dối trá.
Tom won't let me help Mary.	Tom sẽ không để tôi giúp Mary.
Tom shares an apartment with John in Boston.	Tom ở chung một căn hộ với John ở Boston.
Tom doesn't live in Boston. 	Tom không sống ở Boston.
He lives in Chicago.	Anh ấy sống ở Chicago.
I hope both Tom and Mary get what they want.	Tôi hy vọng cả Tom và Mary đều đạt được điều họ muốn.
What is your favorite type of dessert?	Loại tráng miệng yêu thích của bạn là gì?
I hope Tom doesn't get mad.	Tôi hy vọng Tom không nổi điên.
I don't know what to do and neither does anyone else.	Tôi không biết phải làm gì và bất kỳ ai khác cũng vậy.
Has he told you anything obvious?	Anh ấy đã nói với bạn điều gì rõ ràng chưa?
I just don't believe people need to do that.	Tôi chỉ không tin rằng mọi người cần phải làm điều đó.
I just want to be with Tom.	Tôi chỉ muốn ở bên Tom.
Have you seen Tom today?	Các bạn đã thấy Tom hôm nay chưa?
I'm lonely.	Tôi đang cô đơn.
I don't think Tom really needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom was sure that Mary would never do that again.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom doesn't seem all old to me.	Tom dường như không phải là tất cả cũ đối với tôi.
Tom doesn't know what happened because he wasn't there.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra vì anh ấy không có ở đó.
Did Tom say why he wanted to quit?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy muốn nghỉ việc không?
Tom admitted he assaulted his wife.	Tom thừa nhận anh ta đã hành hung vợ mình.
I'm not sure why we have to.	Tôi không chắc tại sao chúng ta phải làm như vậy.
We haven't bought a Christmas tree yet.	Chúng tôi vẫn chưa mua một cây thông Noel.
I think it will be more expensive.	Tôi nghĩ nó sẽ đắt hơn.
There is an oil lamp on each table.	Có một chiếc đèn dầu trên mỗi bàn.
Tom said he didn't think Mary wanted to do it yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó vào chiều hôm qua.
Tom is sure that Mary will come to school today.	Tom chắc chắn rằng Mary sẽ đến trường hôm nay.
Tom jumped out of the plane.	Tom nhảy ra khỏi máy bay.
I can't do it as well as Tom.	Tôi không thể làm điều đó tốt như Tom.
That's not how a young girl should act.	Đó không phải là cách để một cô gái trẻ hành động.
I don't like to eat at cheap restaurants.	Tôi không thích ăn ở những nhà hàng rẻ tiền.
Tom said he thought Mary might be asked to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó ngay lập tức.
I'm eating beans.	Tôi đang ăn đậu.
We asked the wrong type of question.	Chúng tôi đã hỏi sai loại câu hỏi.
Tom still has a cold.	Tom vẫn bị cảm.
We've had challenges before.	Chúng tôi đã có những thách thức trước đây.
I can be your best friend or I can be your worst enemy.	Tôi có thể là bạn thân nhất của bạn hoặc tôi có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn.
It would be nice to make a backup right away.	Sẽ rất tốt nếu bạn tạo một bản sao lưu ngay lập tức.
Tom said he didn't have time to answer all my questions.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
I realized that Tom would help me do it if I asked him.	Tôi nhận ra rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó nếu tôi yêu cầu anh ấy.
Water comes out from the faucet.	Nước chảy ra từ vòi.
You are strong.	Bạn mạnh mẽ.
It's not something we like to do.	Đó không phải là điều chúng tôi thích làm.
We've had a long week.	Chúng ta đã có một tuần dài.
We have decided to remove Tom from the life assistance program.	Chúng tôi đã quyết định xóa Tom khỏi chương trình hỗ trợ nhân thọ.
Who told you Tom and Mary are getting married?	Ai nói với bạn Tom và Mary sắp kết hôn?
An ax was the only thing Tom had at the time.	Một chiếc rìu là thứ duy nhất Tom có ​​vào thời điểm đó.
I thought you might want to know that.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn biết điều đó.
Neither Tom nor Mary ever tried to do that.	Cả Tom và Mary đều chưa từng thử làm điều đó.
I don't know who they are.	Tôi không biết họ là ai.
Tom refused to enter the room.	Tom từ chối vào phòng.
Tom doesn't seem to be as persistent as Mary.	Tom dường như không kiên trì như Mary.
I think Tom will figure that out himself.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tự tìm ra điều đó.
I am also from Boston.	Tôi cũng đến từ Boston.
I haven't had an appetite lately.	Tôi gần đây không có cảm giác thèm ăn.
The Japanese hesitate to consider themselves rich as they say.	Người Nhật ngần ngại coi mình là người giàu có như người ta vẫn nói.
Tom opened the window.	Tom đã mở cửa sổ.
Tom came to Australia to stay with one of his cousins.	Tom đến Úc để ở với một trong những người anh em họ của mình.
Tom started working for our company three years ago.	Tom bắt đầu làm việc cho công ty của chúng tôi ba năm trước.
Tom tuned Mary's guitar for her.	Tom đã chỉnh guitar cho Mary cho cô ấy nghe.
I want to grow up to be a great scientist.	Tôi muốn lớn lên trở thành một nhà khoa học vĩ đại.
Tom said I didn't seem worried.	Tom nói rằng tôi không có vẻ lo lắng.
It is often said that the world is getting smaller and smaller.	Người ta thường nói rằng thế giới ngày càng trở nên nhỏ hơn.
It was a big breakthrough.	Đó là một bước đột phá lớn.
I think Tom stole from us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ăn cắp của chúng tôi.
I haven't shown this to my wife yet.	Tôi vẫn chưa cho vợ tôi xem điều này.
We can see Tom winning again.	Chúng ta có thể thấy Tom chiến thắng một lần nữa.
I think Tom wants to kill us.	Tôi nghĩ Tom muốn giết chúng tôi.
What's your temperature?	Nhiệt độ của bạn là bao nhiêu?
A person's heart is approximately the size of their fist.	Trái tim của một người có kích thước xấp xỉ bằng nắm tay của họ.
Do you still think you can attend the meeting?	Bạn vẫn nghĩ mình có thể tham dự cuộc họp chứ?
Tom tried to get Mary fired.	Tom đã cố gắng khiến Mary bị sa thải.
Don't leave me alone with Tom.	Đừng để tôi một mình với Tom.
Do you think Tom might enjoy doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể thích làm điều đó không?
What is the chance that Tom will do it?	Cơ hội Tom sẽ làm điều đó là gì?
He taught his students how we all depend on each other.	Ông ấy đã dạy các học trò của mình rằng tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhau như thế nào.
There are many earthquakes in Japan.	Có rất nhiều trận động đất ở Nhật Bản.
You will become a good lawyer.	Bạn sẽ trở thành một luật sư giỏi.
I think I'd better stay here with you.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên ở lại đây với bạn.
Tom and Mary spent a lot of time together when they were children.	Tom và Mary đã dành nhiều thời gian bên nhau khi họ còn nhỏ.
I know that Tom is a very good bass player. 	Tôi biết rằng Tom là một người chơi bass rất giỏi.
That's why I asked him to join our band.	Đó là lý do tại sao tôi đề nghị anh ấy tham gia vào ban nhạc của chúng tôi.
Why does that bother Tom?	Tại sao điều đó lại khiến Tom bận tâm?
I think Tom will be lonely.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cô đơn.
The reason Tom couldn't get that job was because he didn't have any experience.	Lý do Tom không thể nhận được công việc đó là vì anh ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nào.
Tom was obviously happy that it was going to happen.	Tom rõ ràng là rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Who swam with Tom?	Ai đã bơi cùng Tom?
Tom should have gone with Mary.	Tom lẽ ra nên đi với Mary.
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm được.
You don't have to work tomorrow?	Bạn không phải làm việc vào ngày mai?
Tom couldn't make Mary do it.	Tom không thể bắt Mary làm điều đó.
Tom and Mary got married in Australia.	Tom và Mary kết hôn ở Úc.
It will take you at least three hours to do it.	Bạn sẽ mất ít nhất ba giờ để làm điều đó.
Suicide is painless.	Tự tử không đau đớn.
Tom is probably thirteen years old now.	Bây giờ Tom có ​​lẽ đã mười ba tuổi.
I think Tom will be excused from doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ được miễn làm điều đó.
I heard Tom singing in the next room.	Tôi nghe thấy Tom hát ở phòng bên cạnh.
Tom promised me he would do it.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is the winner.	Tom là người chiến thắng.
I didn't know Tom knew much about zebras.	Tôi không biết Tom lại biết nhiều về ngựa vằn.
Tom told me the medication he was taking didn't seem to be working.	Tom nói với tôi loại thuốc anh ấy đang dùng dường như không có tác dụng.
I don't think Tom has come back from Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã trở lại từ Boston.
Do you think it's just a coincidence?	Bạn có nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
I wish Tom could see Mary win the race.	Tôi ước gì Tom có ​​thể nhìn thấy Mary chiến thắng trong cuộc đua.
It is important that you learn to speak French.	Điều quan trọng là bạn phải học nói tiếng Pháp.
I think we should tell Tom to do it.	Tôi nghĩ chúng ta nên bảo Tom làm điều đó.
You never listen?	Bạn không bao giờ lắng nghe?
I can't lie to myself.	Tôi không thể nói dối chính mình.
Tom often causes problems.	Tom thường xuyên gây ra vấn đề.
I don't care who you do it with.	Tôi không quan tâm bạn làm điều đó với ai.
This music annoys everyone.	Âm nhạc này gây khó chịu cho mọi người.
We want that, don't we?	Chúng tôi muốn điều đó, phải không?
I spoke to Tom just a few minutes ago.	Tôi đã nói chuyện với Tom chỉ vài phút trước.
Tom advised me to see a lawyer.	Tom khuyên tôi nên gặp luật sư.
How long does it take to eat a seven-course meal?	Ăn một bữa bảy món trong bao lâu?
Tom knew Mary didn't like that.	Tom biết Mary không thích điều đó.
Tom is currently a French teacher.	Tom hiện là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Are you still there, Tom?	Bạn vẫn ở đó chứ, Tom?
I will contact Tom as soon as possible.	Tôi sẽ liên hệ với Tom càng sớm càng tốt.
Who will wash the dishes after dinner?	Ai sẽ rửa bát sau bữa tối?
Tom is the third name on the list.	Tom là cái tên thứ ba trong danh sách.
Tom hastily left the house.	Tom vội vàng rời nhà.
You will be busy.	Bạn sẽ bận rộn.
Tom said he didn't want to eat with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi ăn với chúng tôi.
I was surprised that she couldn't get everything done in time.	Tôi ngạc nhiên về việc cô ấy không thể làm mọi việc kịp thời.
Sometimes trying your best is not enough.	Đôi khi cố gắng hết sức thôi là không đủ.
Both Tom and Mary cough.	Cả Tom và Mary đều ho.
Tom wouldn't be alone if Mary was there.	Tom sẽ không cô đơn nếu có Mary ở đó.
The radio reported details.	Đài phát thanh đưa tin chi tiết.
Tom has plenty of time.	Tom có ​​nhiều thời gian.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
Tom's boots are covered in mud.	Đôi ủng của Tom dính bùn.
I saw all the shops were closed at that time.	Tôi thấy tất cả các cửa hàng đã đóng cửa vào thời điểm đó.
Tom is on the wrestling team.	Tom đang ở trong đội đấu vật.
Of all the possible reasons, he chose the least expected one.	Trong tất cả những lý do có thể xảy ra, anh ấy đã chọn một lý do ít được mong đợi nhất.
You don't know Tom's last name, do you?	Bạn không biết họ của Tom phải không?
Ask Tom again.	Hỏi lại Tom.
Tom stole money from Mary.	Tom đã ăn cắp tiền từ Mary.
Crying will not bring your parents.	Khóc sẽ không mang lại cho cha mẹ của bạn.
It's fun to hang out with Tom.	Thật vui khi đi chơi với Tom.
Tom is one of our customers.	Tom là một trong những khách hàng của chúng tôi.
I'm sure I'll miss Boston.	Tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ Boston.
Tom and I were exhausted.	Tom và tôi đã kiệt sức.
Tom is absurd.	Tom thật vô lý.
Drink plenty of water if you don't want to get dehydrated.	Uống nhiều nước nếu bạn không muốn bị mất nước.
Which will be more convenient for you, tomorrow or the day after tomorrow?	Cái nào sẽ thuận tiện hơn cho bạn, ngày mai hay ngày kia?
Tom doesn't need a babysitter.	Tom không cần người trông trẻ.
The Prime Minister said he did not want to pre-empt the results of the inquiry by making any policy changes before its recommendations were made.	Thủ tướng nói rằng ông không muốn làm trước những kết quả của cuộc điều tra bằng cách thực hiện bất kỳ thay đổi chính sách nào trước khi các khuyến nghị của nó được đưa ra.
I know Tom didn't know I was going to do that.	Tôi biết Tom không biết tôi đang định làm điều đó.
I know Tom is not a nice guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai tốt.
Why don't you mind running your own business?	Tại sao bạn không bận tâm đến việc kinh doanh của riêng bạn?
Tom has all sorts of problems.	Tom có ​​đủ thứ vấn đề.
I plan to pursue a career in international finance.	Tôi dự định theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính quốc tế.
Tom is afraid to participate.	Tom sợ phải tham gia.
I should probably tell Tom I'm sleepy.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi buồn ngủ.
Tom definitely helped us win.	Tom chắc chắn đã giúp chúng tôi chiến thắng.
Did anyone ask Tom why he did that?	Có ai hỏi Tom tại sao lại làm như vậy không?
I already knew that Tom wouldn't do that.	Tôi đã biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom repeated what I had told Mary.	Tom lặp lại những gì tôi đã nói với Mary.
What does Tom plan to do now?	Tom dự định làm gì bây giờ?
Does Tom try to talk to you?	Tom có ​​cố gắng nói chuyện với bạn không?
Someone must have let the water run.	Chắc ai đó đã để nước chảy.
Tom said we could sing with his band.	Tom nói rằng chúng tôi có thể hát với ban nhạc của anh ấy.
Tom and I helped Mary.	Tom và tôi đã giúp Mary.
I hope you know that, Tom.	Tôi hy vọng bạn biết điều đó, Tom.
You don't have to stay here.	Bạn không cần phải ở lại đây.
Tom has lived in Australia for several years.	Tom đã sống ở Úc được vài năm.
Do you think Croatian is an interesting language?	Bạn có nghĩ rằng tiếng Croatia là một ngôn ngữ thú vị?
How many glasses of milk did you drink last week?	Tuần trước bạn đã uống bao nhiêu ly sữa?
Tom says he's never been to Boston.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
That's what I love about you, Tom.	Đó là những gì tôi yêu ở bạn, Tom.
Tom drives like crazy.	Tom lái xe như điên.
How long do you think it will be until it starts to rain?	Bạn nghĩ sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi trời bắt đầu mưa?
I want to buy a pair of ski boots.	Tôi muốn mua một đôi ủng trượt tuyết.
Tom is hard to please.	Tom thật khó để làm hài lòng.
Tom is a real bookworm.	Tom là một con mọt sách thực sự.
I wish Tom had called me.	Tôi ước gì Tom đã gọi cho tôi.
I was injured.	Tôi bị thương.
I agree with Tom.	Tôi đồng ý với Tom.
Tom says Mary needs to be more careful.	Tom nói Mary cần phải cẩn thận hơn.
I'm starting to enjoy it.	Tôi đang bắt đầu tận hưởng nó.
We invite you to the playground.	Mời bạn ra sân chơi.
I think Tom is going to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc.
I'm pretty sure Tom didn't believe us.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã không tin chúng tôi.
Tom was old and weak.	Tom đã già và yếu.
Tom would probably be confused.	Tom có ​​lẽ sẽ bối rối.
Why did you tell Tom that I was here?	Tại sao bạn nói với Tom rằng tôi đã ở đây?
I was going to give the paper to him, but I forgot.	Tôi định đưa tờ giấy cho anh ta, nhưng tôi quên mất.
You will find out eventually.	Bạn sẽ tìm ra cuối cùng.
Tom tells Mary that he doesn't think John is married.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đã kết hôn.
Tom won't get far.	Tom sẽ không đi được xa.
I have not received it personally.	Tôi đã không nhận nó cá nhân.
I'm not going to drag Tom into this.	Tôi sẽ không lôi Tom vào chuyện này.
I know that you hate weddings.	Tôi biết rằng bạn ghét đám cưới.
I don't have to do that, do I?	Tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom wondered why Mary couldn't play outside with the other kids.	Tom tự hỏi tại sao Mary không thể chơi bên ngoài với những đứa trẻ khác.
I think Tom is getting tired of doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom will never make it.	Tom sẽ không bao giờ làm được.
Mary sang the best of all the girls in her class.	Mary hát hay nhất trong tất cả các bạn nữ trong lớp.
All the shirts Tom gave me were blue.	Tất cả những chiếc áo sơ mi mà Tom đưa cho tôi đều có màu xanh lam.
I know someone in the next room.	Tôi biết có ai đó ở phòng bên cạnh.
I have Tom's address.	Tôi có địa chỉ của Tom.
I didn't know you were allergic to walnuts.	Tôi không biết bạn bị dị ứng với quả óc chó.
I bought a new fishing rod.	Tôi đã mua một chiếc cần câu cá mới.
We are not on the list.	Chúng tôi không có trong danh sách.
Tom was frank.	Tom đã thẳng thắn.
I'm not asking Tom to lie.	Tôi không yêu cầu Tom nói dối.
Tom shouldn't be too worried.	Tom không nên quá lo lắng.
I prefer the updated version of his cookbook.	Tôi thích phiên bản cập nhật của sách nấu ăn của anh ấy hơn.
I feel a bit cold.	Tôi cảm thấy hơi lạnh.
They don't have a car.	Họ không có xe hơi.
I'm at Tom's house in Boston.	Tôi ở nhà Tom ở Boston.
It sounds like the faucet is dripping.	Nghe có vẻ như vòi đang nhỏ giọt.
Tom is getting closer.	Tom đang tiến gần hơn.
Tom is the president of a small company in Boston.	Tom là chủ tịch của một công ty nhỏ ở Boston.
Tom stretched out on the couch after dinner.	Tom nằm dài trên ghế sau bữa tối.
Tom doesn't seem to have done it alone.	Tom dường như đã không làm điều đó một mình.
It is more expensive than I expected.	Nó đắt hơn tôi mong đợi.
I think I've understood everything Tom said, but I'm not entirely sure.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu tất cả những gì Tom nói, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn.
We have finished negotiating.	Chúng tôi đã đàm phán xong.
I don't know you wouldn't do it.	Tôi không biết bạn sẽ không làm điều đó.
I forgot to tell Tom I'm going to be in Boston this week.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi sẽ ở Boston tuần này.
Rain is water that falls from the clouds.	Mưa là nước từ trên mây rơi xuống.
Intensive courses always make you the most tired.	Các khóa học chuyên sâu luôn khiến bạn mệt mỏi nhất.
Tom thinks Mary is an inappropriate mother.	Tom nghĩ Mary là một người mẹ không phù hợp.
Your sister is lazier than all the other students.	Em gái của bạn lười biếng hơn tất cả các học sinh khác.
Tom had to charge the battery.	Tom đã phải sạc pin.
Tom is very worried, isn't he?	Tom đang rất lo lắng, phải không?
Tom says he doesn't care who did it, as long as it gets done.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm ai đã làm điều đó, miễn là nó được hoàn thành.
Tom doesn't talk to me.	Tom không nói chuyện với tôi.
Tom was very happy when Mary came.	Tom rất vui khi Mary đến.
I don't think Tom really knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó.
Who disconnected the router?	Ai đã ngắt kết nối bộ định tuyến?
Tom doesn't know what Mary does for a living.	Tom không biết Mary làm gì để kiếm sống.
Provided you have to be back by ten o'clock, you can go dancing.	Với điều kiện bạn phải trở lại trước mười giờ, bạn có thể đi khiêu vũ.
Tom is cheating.	Tom đang gian lận.
I said all I would do.	Tôi đã nói tất cả những gì tôi sẽ làm.
Tom never seemed to make up his mind.	Tom dường như không bao giờ quyết định được.
I don't want to show you how to do that.	Tôi không muốn chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom is frank.	Tom thẳng thắn.
Why shouldn't Tom be in Australia?	Tại sao Tom không nên ở Úc?
Tom was the one who told me.	Tom là người đã nói với tôi.
You can sleep here if you want.	Bạn có thể ngủ ở đây nếu bạn muốn.
I don't think Tom can dance.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nhảy.
Tom spends a lot of time in the basement.	Tom dành nhiều thời gian ở tầng hầm.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
Go get the key. 	Đi lấy chìa khóa.
We have to open this door.	Chúng ta phải mở được cánh cửa này.
Tom and Mary split the bill.	Tom và Mary chia đôi hóa đơn.
Mary will open a gift from her boyfriend.	Mary sẽ mở một món quà từ bạn trai của cô ấy.
Tom sat waiting.	Tom ngồi đợi.
What is your real reason for doing this?	Lý do thực sự của bạn để làm điều này là gì?
Is this a weasel?	Đây có phải là con chồn không?
Tom says he doesn't plan to go to that restaurant anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định đến nhà hàng đó nữa.
Tom just proposed to Mary.	Tom vừa cầu hôn Mary.
Tom says he feels compelled to speak.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bắt buộc phải nói.
She decided to drink water instead of soft drinks to lose weight.	Cô quyết định uống nước lọc thay vì nước ngọt để giảm cân.
Tom seemed to understand why Mary wanted to be alone.	Tom dường như hiểu tại sao Mary muốn ở một mình.
Tom is not entirely wrong.	Tom không hoàn toàn sai.
I know how frustrating this must be.	Tôi biết điều này phải bực bội như thế nào.
Did you know Tom is actually very conservative?	Bạn có biết Tom thực sự rất bảo thủ?
Tom answered my question.	Tom đã trả lời câu hỏi của tôi.
I don't think you're boring.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nhàm chán.
Neither Tom nor Mary have many projects in the works.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều dự án trong các tác phẩm.
Who told you Tom didn't win?	Ai nói với bạn là Tom không thắng?
I don't think we have much time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có nhiều thời gian.
Tom often helps others.	Tom thường giúp đỡ người khác.
I wonder if Tom knew Mary wanted to do it herself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary muốn tự mình làm điều đó không.
Tom is expected to arrive soon.	Tom dự kiến ​​sẽ đến sớm.
Tom is playing with his dogs.	Tom đang chơi với những con chó của mình.
I don't think Tom is as creative as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sáng tạo như Mary.
Tom and I decided to go right after breakfast.	Tom và tôi quyết định đi ngay sau bữa sáng.
Tom failed to escape.	Tom đã thất bại trong việc trốn thoát.
Tom feels vulnerable.	Tom cảm thấy dễ bị tổn thương.
A dog by the open grave, howling.	Một con chó ở cạnh ngôi mộ đang mở, cất tiếng hú.
You are taking quite a risk.	Bạn đang chấp nhận khá rủi ro.
I know that Tom knows I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm vậy.
Tom brings out the best in everyone.	Tom mang đến những điều tốt nhất cho mọi người.
Tom didn't wait, did he?	Tom không đợi phải không?
It is getting darker. 	Nó đang trở nên tối hơn.
Maybe it will rain soon.	Có thể trời sẽ mưa sớm.
I want to know what's in this box.	Tôi muốn biết những gì trong hộp này.
I know that Tom doesn't know you shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn không nên làm như vậy.
Why didn't Tom come here himself?	Tại sao Tom không tự mình đến đây?
I want you to admit maybe you like Tom a little bit.	Tôi muốn bạn thừa nhận có thể bạn thích Tom một chút.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn.
Tom is serving drinks to guests right now.	Tom đang phục vụ đồ uống cho khách ngay bây giờ.
Do all of your classmates always come to class on time?	Tất cả các bạn trong lớp của bạn có luôn đến lớp đúng giờ không?
It doesn't get any easier than that.	Nó không dễ dàng hơn thế.
Tom asked me how I don't get nervous in front of an audience.	Tom hỏi tôi làm thế nào để tôi không lo lắng trước khán giả.
Tom was quite worried.	Tom khá lo lắng.
The post office is located in the center of town.	Bưu điện nằm ở trung tâm thị trấn.
I allow Tom to do this.	Tôi cho phép Tom làm điều này.
Everyone trusts Tom.	Mọi người đều tin tưởng Tom.
What kind of games do you like to play?	Bạn thích chơi loại trò chơi nào?
Did Tom say why the police were looking for Mary?	Tom có ​​nói lý do tại sao cảnh sát tìm Mary không?
He won't let anyone sit in his armchair.	Anh ấy sẽ không để ai ngồi trên ghế bành của mình.
I love listening to NPR.	Tôi thích nghe NPR.
I will go next time.	Tôi sẽ đi lần sau.
Hikers have reached the top of the mountain.	Người đi bộ đã lên đến đỉnh núi.
It doesn't matter what I say, she always contradicts me.	Tôi nói gì cũng không quan trọng, cô ấy luôn mâu thuẫn với tôi.
That class has 15 boys and 28 girls.	Lớp đó có 15 nam và 28 nữ.
Tom and Mary danced around the ballroom.	Tom và Mary đã khiêu vũ quanh phòng khiêu vũ.
How did you get Tom to marry you?	Làm thế nào bạn có được Tom để kết hôn với bạn?
Tom, Mary, John and Alice are all waiting.	Tom, Mary, John và Alice đều đang đợi.
Tom's car was parked in front of the convenience store.	Xe của Tom đã đậu trước cửa hàng tiện lợi.
Tom didn't seem embarrassed at all.	Tom không có vẻ gì là xấu hổ cho lắm.
I'm just thinking.	Tôi chỉ đang nghĩ thôi.
Tom says he wants a divorce.	Tom nói rằng anh ấy muốn ly hôn.
Didn't you see Tom at dinner?	Bạn không thấy Tom trong bữa ăn tối à?
Tom is not obese.	Tom không béo phì.
Both are winners.	Cả hai đều là người chiến thắng.
How much do you usually sleep each night?	Bạn thường ngủ bao nhiêu mỗi đêm?
I thought you would wait for me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ đợi tôi.
I don't think Tom knows who will help him do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
I doubt Tom will possibly do it.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
I was the toughest kid in the neighborhood.	Tôi là đứa trẻ cứng rắn nhất trong khu phố.
This shot will help numb the pain.	Bắn này sẽ giúp làm tê cơn đau.
I think you should be able to do it on your own.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
I know Tom is not a member of our club.	Tôi biết Tom không phải là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
We took the elevator to the third floor.	Chúng tôi đi thang máy lên tầng ba.
Tom says he needs time to think about what he's going to do next.	Tom nói rằng anh ấy cần thời gian để suy nghĩ về những gì anh ấy sẽ làm tiếp theo.
Wait a minute. 	Chờ một chút.
I haven't decided yet.	Tôi chưa quyết định.
You're the only person I know from Boston.	Bạn là người duy nhất tôi biết đến từ Boston.
Tom didn't stay long.	Tom đã không ở lại lâu lắm.
It has a musty taste.	Nó có vị ẩm mốc.
Tom is my classmate.	Tom là bạn cùng lớp của tôi.
Tom seems to have thought so.	Tom dường như đã nghĩ như vậy.
Tom knew he would eventually have to tell Mary the truth.	Tom biết cuối cùng anh ấy sẽ phải nói cho Mary biết sự thật.
Tom and I have trouble understanding in French.	Tom và tôi gặp khó khăn khi hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom says he hopes he never needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy không bao giờ cần phải làm điều đó nữa.
I think we are doing very well.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm rất tốt.
I thanked Tom for this gift.	Tôi đã cảm ơn Tom vì món quà này.
After the rain, the sun emerged from the clouds.	Sau cơn mưa, mặt trời ló dạng khỏi mây.
They are about to finish.	Họ sắp hoàn thành.
It's a three-digit number.	Đó là một số có ba chữ số.
I cannot fix it.	Tôi không thể sửa nó.
Tom went to Mary's party.	Tom đã đến bữa tiệc của Mary.
The award will not be given to her.	Giải thưởng sẽ không được trao cho cô ấy.
How many laps did you swim?	Bạn đã bơi bao nhiêu vòng?
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất vui.
We have accomplished a lot.	Chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều.
Tom took Mary's suitcase out of the car.	Tom đã xách vali của Mary ra khỏi xe.
Tom will need surgery.	Tom sẽ cần phẫu thuật.
Tom probably won't come to Boston with us.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến Boston với chúng tôi.
I did everything I could to help you.	Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp bạn.
I think Tom is a bit depressed.	Tôi nghĩ rằng Tom hơi chán nản.
Don't be inquisitive.	Đừng tọc mạch.
Heavy snowfall prevented the train from running on time.	Tuyết rơi dày đặc khiến đoàn tàu không thể chạy đúng giờ.
I don't think I have enough money to buy everything I need to buy.	Tôi không nghĩ mình có đủ tiền để mua mọi thứ cần mua.
Don't you think that's a bit too convenient?	Bạn không nghĩ rằng điều đó là một chút quá tiện lợi?
Can I ask you to do it for me?	Tôi có thể yêu cầu bạn làm điều đó cho tôi không?
Tom says he remembers being there.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã ở đó.
Before the accident, Tom had hoped to become a professional tennis player.	Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Tom đã hy vọng trở thành một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp.
I would never work for Tom.	Tôi sẽ không bao giờ làm việc cho Tom.
Tom said he prayed for us.	Tom nói rằng anh ấy đã cầu nguyện cho chúng tôi.
It is not always easy to distinguish right from wrong.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt đúng sai.
I will go with you if you want me.	Tôi sẽ đi với bạn nếu bạn muốn tôi.
Tom did it like this.	Tom đã làm điều đó như thế này.
Tom couldn't explain it to me either.	Tom cũng không thể giải thích cho tôi.
This part of town is mostly residential.	Phần này của thị trấn chủ yếu là dân cư.
I didn't learn to drive until I was thirty.	Tôi đã không học lái xe cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Everyone in the room checked their watches at the same time.	Mọi người trong phòng đều kiểm tra đồng hồ của họ cùng một lúc.
Tom said he was sleepy.	Tom nói rằng anh ấy buồn ngủ.
I have thought about this a lot.	Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều.
Tom has yet to be charged.	Tom vẫn chưa bị buộc tội nào.
Let's see how well we can do.	Hãy xem chúng ta có thể làm một công việc tốt như thế nào.
The tetanus shot caused me more pain than a dog bite.	Mũi tiêm uốn ván khiến tôi đau đớn hơn cả vết chó cắn.
Tom is arrested by a policeman on duty.	Tom bị bắt bởi một cảnh sát làm nhiệm vụ.
They didn't listen to me.	Họ không nghe tôi.
Don't say another word about it.	Đừng nói một lời nào khác về nó.
It will be cheaper to buy a new one.	Sẽ rẻ hơn nếu mua một cái mới.
I'm sure I'll get along with him since we're from the same province.	Tôi chắc mình sẽ thân với anh ấy vì chúng tôi đến từ cùng một tỉnh.
I am losing faith in you.	Tôi đang mất niềm tin vào bạn.
Tom isn't sure if John is the right fit for his daughter.	Tom không chắc liệu John có phù hợp với con gái mình hay không.
Nothing can replace what we have lost.	Không gì có thể thay thế được những gì chúng ta đã mất.
Tom says he thinks he can take care of himself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom fell in love with Mary and they married three months later.	Tom yêu Mary và họ kết hôn ba tháng sau đó.
I already know that Tom did it.	Tôi đã biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom is probably still sleeping.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ngủ.
Tom and I were in the same math class.	Tom và tôi học cùng lớp toán.
We can't fool Tom.	Chúng ta không thể lừa được Tom.
We stopped in Athens on our way to Paris.	Chúng tôi dừng lại ở Athens trên đường đến Paris.
Tom says he's glad you came.	Tom nói anh ấy rất vui khi bạn đến.
What kind of jewelry will you wear with this dress?	Bạn sẽ đeo loại trang sức nào với chiếc váy này?
Tom said he wished he hadn't given his number to Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đưa số điện thoại của mình cho Mary.
Tom had been in a good mood all day.	Tom đã có một tâm trạng tốt cả ngày.
You are a guest here.	Bạn là khách ở đây.
Do you know how to go to the city center from here?	Bạn có biết cách đi đến trung tâm thành phố từ đây không?
I think Tom is unbelievable.	Tôi nghĩ Tom là không thể tin được.
All of Tom's friends stopped hanging out with him.	Tất cả bạn bè của Tom đã ngừng đi chơi với anh ấy.
I don't know what else I should do.	Tôi không biết mình phải làm gì khác.
The monk vows to be silent.	Nhà sư phát nguyện im lặng.
Tom forgot to sign the check.	Tom quên ký séc.
Tom is an authority on the subject.	Tom là một người có thẩm quyền về chủ đề này.
I know how you feel about Tom.	Tôi biết bạn cảm thấy thế nào về Tom.
I can't come to work today.	Tôi không thể đến làm việc hôm nay.
How much plumbers are paid is a matter of supply and demand.	Bao nhiêu thợ ống nước được trả là một vấn đề cung và cầu.
Tom has no cash.	Tom không có tiền mặt.
I think you will enjoy tonight.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tận hưởng tối nay.
Tom and Mary both have to go to work.	Tom và Mary đều phải đi làm.
Tom is a computer expert.	Tom là một chuyên gia máy tính.
Is it just me or does he look a bit like Obama?	Có phải chỉ tôi hay anh ấy trông hơi giống Obama?
I think you stopped dating Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã ngừng hẹn hò với Tom.
I will steal a car.	Tôi sẽ ăn trộm một chiếc xe hơi.
I hesitate to do that.	Tôi do dự khi làm điều đó.
Tom is much younger than me.	Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
I haven't finished building my house yet.	Tôi vẫn chưa xây nhà xong.
Tom did not ask how Mary died.	Tom không hỏi Mary đã chết như thế nào.
They have declared their undying love for each other.	Họ đã tuyên bố tình yêu bất diệt của họ dành cho nhau.
I will try to do it by myself.	Tôi sẽ thử làm điều đó một mình.
How would you analyze the situation?	Bạn sẽ phân tích tình hình như thế nào?
I wonder why tennis is played in mini skirts.	Tôi tự hỏi tại sao quần vợt lại được chơi trong những chiếc váy mini.
Tom is really overweight, isn't he?	Tom thực sự thừa cân, phải không?
I can't tell anyone.	Tôi không thể nói với ai.
You are barking at the wrong tree.	Bạn đang sủa nhầm cây.
Tom often argues with his wife about money.	Tom thường tranh cãi với vợ về tiền bạc.
There is no doubt in my mind that Tom will win the election.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí tôi rằng Tom sẽ thắng cử.
I worry that Tom might get lost.	Tôi lo rằng Tom có ​​thể bị lạc.
Does Tom also work in Australia?	Tom cũng làm việc ở Úc phải không?
I think Tom and Mary have never been to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều chưa từng đến Úc.
It will not be possible to get a visa shortly.	Sẽ không thể nhận được thị thực trong thời gian ngắn.
Tom is having a hard time losing weight.	Tom đang gặp khó khăn trong việc giảm cân.
You don't do it the same way Tom does.	Bạn không làm điều đó giống như cách Tom làm.
Tom seems very excited.	Tom có ​​vẻ rất hào hứng.
I'm taking Tom to school in Australia.	Tôi đang đưa Tom đi học ở Úc.
Let me teach you how to say it in French.	Hãy để tôi dạy bạn cách nói điều đó bằng tiếng Pháp.
Tom has to be here at 2:30.	Tom phải đến đây lúc 2:30.
I will wait for the bus at seven o'clock.	Tôi sẽ đợi xe buýt lúc bảy giờ.
I know that Tom doesn't know he shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một mình.
Tom won't be back here anytime soon.	Tom sẽ không quay lại đây sớm.
I know that you don't speak French.	Tôi biết rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
Tom always wears a hat.	Tom luôn đội mũ.
Tom tells Mary that he doesn't think John is sleepy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John buồn ngủ.
I have read the report very carefully.	Tôi đã đọc báo cáo rất cẩn thận.
Children love to listen to fairy tales.	Các em nhỏ rất thích nghe truyện cổ tích.
I am burning with curiosity.	Tôi đang bùng lên với sự tò mò.
Tom got dressed and went out.	Tom mặc quần áo và đi ra ngoài.
Tom hastily led the horse out of the stable.	Tom vội vàng dắt ngựa ra khỏi chuồng.
I bought some bread on my way home from work.	Tôi mua một ít bánh mì trên đường đi làm về.
I consider Tom a good friend.	Tôi coi Tom là một người bạn tốt.
Tom likes that.	Tom thích điều đó.
He belongs to the diplomatic corps.	Anh ta thuộc đoàn ngoại giao.
Tom said that he thought Mary might not have to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
This apartment is bigger than any other in the building.	Căn hộ này lớn hơn bất kỳ căn nào khác trong tòa nhà.
Was that the first time you got caught?	Đó có phải là lần đầu tiên bạn bị bắt?
Tom tried to get Mary to help him do it.	Tom đã cố gắng nhờ Mary giúp anh ta làm điều đó.
I thought I wouldn't make it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không làm được.
Tom is busy studying French.	Tom bận học tiếng Pháp.
I won't even comment.	Tôi thậm chí sẽ không bình luận.
Tom is always smiling.	Tom luôn tươi cười.
Tom doesn't often play baseball.	Tom không thường xuyên chơi bóng chày.
You are clearly a good friend of Tom.	Bạn rõ ràng là một người bạn tốt của Tom.
The fog thickened rapidly.	Sương mù dày lên nhanh chóng.
Can Tom do that well?	Tom có ​​thể làm tốt điều đó không?
I didn't know that you were the one who did it.	Tôi không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
First, we'll all have something to eat.	Đầu tiên, tất cả chúng ta sẽ có thứ gì đó để ăn.
Tom wants to do it today.	Tom muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Let Tom do this.	Hãy để Tom làm điều này.
This is not my style.	Đây không phải là kiểu mà tôi thích.
I don't think it really matters who does this.	Tôi không nghĩ ai làm điều này thực sự quan trọng.
I want to get to know Tom.	Tôi muốn làm quen với Tom.
I don't miss you at all.	Tôi không nhớ bạn chút nào.
You'd be crazy if you didn't.	Bạn sẽ thật điên rồ nếu không làm điều đó.
Don't you know Tom is Mary's boyfriend?	Bạn không biết Tom là bạn trai của Mary?
I don't speak French as well as I would like.	Tôi không nói tiếng Pháp tốt như tôi muốn.
From now on, you will have to take care of yourself.	Từ bây giờ, bạn sẽ phải chăm sóc bản thân.
Tom and Mary must have been very tired when they got home last night.	Tom và Mary chắc hẳn đã rất mệt khi họ về nhà đêm qua.
I didn't know you expected me to do that to you.	Tôi không biết bạn mong đợi tôi làm điều đó với bạn.
We expected Tom to be at the party, but he didn't show up.	Chúng tôi đã mong đợi Tom có ​​mặt tại bữa tiệc, nhưng anh ấy đã không xuất hiện.
Tom saw what was happening and started screaming.	Tom nhìn thấy những gì đang xảy ra và bắt đầu la hét.
I wonder if Tom told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy không.
I know that Tom is a jazz pianist.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ piano jazz.
The rowing boy is a friend of mine.	Cậu bé chèo thuyền là một người bạn của tôi.
That's what I want to find out.	Đó là những gì tôi muốn tìm hiểu.
Tom is interested in biology.	Tom quan tâm đến sinh học.
Can't we just fire Tom?	Chúng ta không thể sa thải Tom?
Tom told me I could keep the book if I wanted to.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể giữ cuốn sách nếu tôi muốn.
Tom says that Mary is probably still embarrassed.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn xấu hổ.
Why did you never say that?	Tại sao bạn không bao giờ nói điều đó?
I am thirsty, but have nothing to drink.	Tôi khát, nhưng không có gì để uống.
Tom admitted he was terrified.	Tom thừa nhận anh đã rất kinh hãi.
Tom says he knows that Mary may be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I wonder if Tom has ever slept on a park bench.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ ngủ trên ghế đá công viên hay chưa.
I'm not related to you?	Em không liên quan đến anh sao?
Mary attended an all-girls school.	Mary theo học một trường học dành cho nữ sinh.
Everyone is counting on you.	Mọi người đang trông cậy vào bạn.
Tom seems to be resourceful.	Tom có ​​vẻ là người tháo vát.
Tom is very punctual.	Tom rất đúng giờ.
I put on my bathrobe after getting out of the bathroom.	Tôi mặc áo choàng tắm sau khi ra khỏi phòng tắm.
You know what they can do, right?	Bạn biết họ có thể làm gì, phải không?
Tom said it could have been even worse.	Tom nói rằng nó có thể còn tồi tệ hơn.
How many barbers work in that barbershop?	Có bao nhiêu thợ cắt tóc làm việc trong tiệm hớt tóc đó?
What Tom does doesn't matter to me.	Tom làm gì không quan trọng với tôi.
Tom began to ponder why scholars were divided on the issue.	Tom bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao các học giả lại chia rẽ về vấn đề này.
I sent Tom back home.	Tôi đã gửi Tom trở về nhà.
Tom is actually Canadian.	Tom thực sự là người Canada.
Don't call me late at night.	Đừng gọi cho tôi vào đêm khuya.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhầm.
I am not willing to pay such a high price.	Tôi không sẵn sàng trả một mức giá cao như vậy.
It would probably be cheap to do that.	Nó có lẽ sẽ rẻ để làm điều đó.
Tom and I did nothing.	Tom và tôi không làm gì cả.
It's a bit distracting.	Nó hơi mất tập trung.
Tom does not hide from Mary. 	Tom không trốn tránh Mary.
He is hiding from John.	Anh ta đang trốn tránh John.
I think that's wise.	Tôi nghĩ đó là điều khôn ngoan.
I'm just a beginner compared to Tom.	Tôi chỉ là người mới bắt đầu so với Tom.
He has a lot more money than I have.	Anh ấy có rất nhiều tiền hơn tôi có.
It's not easy to get to the castle.	Không dễ để đến lâu đài.
Thank you for supporting me.	Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi.
Tom came to see me.	Tom đến gặp tôi.
No one likes him because he is a liar.	Không ai thích anh ta vì anh ta là một kẻ nói dối.
An angle of 90 degrees is called a right angle.	Góc 90 độ được gọi là góc vuông.
Tom said Mary is likely to remain alone.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn ở một mình.
I don't like that idea very much.	Tôi không thích ý tưởng đó lắm.
In those days, a barbarian tribe lived there.	Những ngày đó, một bộ lạc man rợ đã sống ở đó.
I know Tom as a French teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên tiếng Pháp.
Tom carefully wiped the fingerprints on the knife.	Tom cẩn thận lau dấu tay trên con dao.
Will the fare change if I change my booking?	Giá vé có thay đổi nếu tôi thay đổi đặt chỗ không?
I didn't know that he could speak English.	Tôi không biết rằng anh ấy có thể nói tiếng Anh.
How many times a year do you go skiing?	Bạn đi trượt tuyết bao nhiêu lần một năm?
I'll be there at 2:30.	Tôi sẽ đến lúc 2:30.
I know that Tom is a bad coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên tồi.
That is a question that should be asked.	Đó là một câu hỏi nên được đặt ra.
Where did Tom go this afternoon?	Chiều nay Tom đã đi đâu?
The bear caught a salmon in the river and ate it.	Con gấu bắt được một con cá hồi dưới sông và ăn thịt nó.
I know why Tom doesn't want to sing.	Tôi biết tại sao Tom không muốn hát.
I'm not mad at Tom.	Tôi không giận Tom.
Tom heard something outside.	Tom nghe thấy gì đó bên ngoài.
Where do you two think you're going?	Hai bạn nghĩ rằng bạn sẽ đi đâu?
The police arrested Tom because he looked a bit like the suspect.	Cảnh sát đã bắt Tom vì anh ta trông hơi giống nghi phạm.
I know you helped us.	Tôi biết bạn đã giúp chúng tôi.
Tom took down a police officer.	Tom đã hạ gục một sĩ quan cảnh sát.
Tom and Mary talked for a long time.	Tom và Mary nói chuyện với nhau một lúc lâu.
We're still trying to figure out where Tom lives.	Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm ra nơi Tom sống.
There is no easy way to do that.	Không có cách nào dễ dàng để làm điều đó.
Tom says he doesn't know who Mary's boyfriend is.	Tom nói rằng anh ấy không biết bạn trai của Mary là ai.
Tom can't see you.	Tom không thể nhìn thấy các bạn.
This situation did not satisfy me.	Tình huống này không làm tôi hài lòng.
My father went out to buy postcards.	Cha tôi đã đi ra ngoài để mua bưu thiếp.
I am so glad we visited Australia.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến thăm Úc.
I'm sure Tom will lend you as much money as you need.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cho bạn vay bao nhiêu tiền nếu bạn cần.
How old were you when you started working here?	Bạn bắt đầu làm việc ở đây bao nhiêu tuổi?
I don't remember if Tom lent me the book or if I borrowed it from the library.	Tôi không nhớ Tom đã cho tôi mượn cuốn sách hay tôi đã mượn nó từ thư viện.
I know that Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
I was not able to convince Tom to return home.	Tôi đã không thể thuyết phục Tom trở về nhà.
Tom probably eats a lot.	Tom có ​​lẽ ăn rất nhiều.
It's not always this way.	Nó không phải luôn luôn theo cách này.
Maybe Tom needs a break?	Có lẽ Tom cần nghỉ ngơi?
Tom was deformed.	Tom đã bị biến dạng.
Tom did not expect anything from Mary.	Tom không mong đợi bất cứ điều gì từ Mary.
It wasn't until this morning that Tom told me that.	Mãi đến sáng nay, Tom mới nói với tôi điều đó.
I told Tom it was a risk.	Tôi đã nói với Tom rằng đó là một rủi ro.
Tom was drenched from head to toe.	Tom ướt sũng từ đầu đến chân.
Tom's ship sank.	Con tàu Tom đã chìm.
I expect to do that later today.	Tôi dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
Don't forget your bathing suit.	Đừng quên bộ đồ tắm của bạn.
Three hundred miles is too far to walk in one day.	Ba trăm dặm là quá xa để đi bộ trong một ngày.
Do you really think Tom would lie about something like that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ nói dối về điều gì đó như thế không?
Tom told me he was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tom was not there when I arrived.	Tom không có ở đó khi tôi đến.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó.
How do you know Tom cares?	Làm thế nào bạn biết Tom quan tâm?
Obviously Tom will be late.	Rõ ràng là Tom sẽ đến muộn.
Please contribute.	Xin hãy đóng góp.
Why don't you let Tom decide?	Tại sao bạn không để Tom quyết định?
I went to Tom's office, but he wasn't there.	Tôi đến văn phòng của Tom, nhưng anh ấy không có ở đó.
It wouldn't be a good idea to do that.	Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay khi làm điều đó.
Tom says he thinks Boston is a good place to live.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Boston là một nơi tốt để sống.
I have no friends except Tom.	Tôi không có bạn ngoại trừ Tom.
Tom won't be upset.	Tom sẽ không khó chịu đâu.
Don't work yourself to death.	Đừng tự làm việc cho đến chết.
Tom and I just got back from Boston.	Tom và tôi vừa trở về từ Boston.
I'm busy tonight.	Tối nay tôi bận.
I hope you can avoid making all the stupid mistakes I've made.	Tôi hy vọng bạn có thể tránh mắc phải tất cả những sai lầm ngu ngốc mà tôi đã làm.
I want to say thank you personally.	Tôi muốn nói lời cảm ơn đến cá nhân bạn.
Tom's guitar playing didn't impress me at all.	Việc chơi guitar của Tom không gây ấn tượng với tôi chút nào.
I have a book to read on the plane.	Tôi có một cuốn sách để đọc trên máy bay.
Tom is in the backyard, playing with his children.	Tom đang ở sân sau, chơi với các con của mình.
We both saw Tom.	Cả hai chúng tôi đều nhìn thấy Tom.
What else do you think they're going to do?	Bạn nghĩ họ định làm gì nữa?
You miserable.	Bạn thật đáng thương.
Tom is a very good friend of mine.	Tom là một người bạn rất tốt của tôi.
I don't think we can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó một mình.
I feel safe with Tom.	Tôi cảm thấy an toàn với Tom.
Tom may be handcuffed.	Tom có ​​thể bị còng tay.
Tom says no one else can help Mary.	Tom nói không ai khác có thể giúp Mary.
You've got everything.	Bạn đã có mọi thứ.
How do you know that Tom is dealing drugs?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang buôn bán ma túy?
Why is Tom there alone?	Tại sao Tom lại ở đó một mình?
Tom probably thinks I don't know who he is.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không biết anh ta là ai.
Tom said he thought I might not need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
There are a few cans of beer in the cooler.	Có vài lon bia trong ngăn mát.
Tom will probably come to Boston with you if you ask him.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston với bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom left early.	Tom về sớm.
Tom will figure this out.	Tom sẽ tìm ra điều này.
Tom tried to get up, but couldn't.	Tom cố gắng đứng dậy, nhưng không thể.
I didn't know that you were so dedicated.	Tôi không biết rằng bạn đã tận tâm như vậy.
Tom drank a glass of red wine.	Tom uống một ly rượu vang đỏ.
The baby in the crib is very cute.	Em bé trong nôi rất dễ thương.
I don't believe Tom would do it alone.	Tôi không tin Tom sẽ làm điều đó một mình.
There is not much difference between the two schools.	Không có nhiều sự khác biệt giữa hai trường.
Tom hasn't done that as far as I know.	Tom vẫn chưa làm điều đó theo như tôi biết.
Tom will find it.	Tom sẽ tìm ra nó.
Tom thinks Mary is worried.	Tom nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
I won't buy that brand again.	Tôi sẽ không mua nhãn hiệu đó nữa.
This door can only be unlocked from the inside.	Cửa này chỉ có thể được mở khóa từ bên trong.
Tom was furious, and so was I.	Tom đã rất tức giận, và tôi cũng vậy.
You don't like music.	Bạn không thích âm nhạc.
Tom just needs more time.	Tom chỉ cần thêm thời gian.
Tom still hasn't told me why he didn't.	Tom vẫn chưa cho tôi biết lý do tại sao anh ấy không làm như vậy.
It's the story of a man who died without ever finding true love.	Đó là câu chuyện về một người đàn ông chết mà không bao giờ tìm được tình yêu đích thực.
That woman is really beautiful.	Người phụ nữ đó thực sự rất đẹp.
Tom was in the water when lightning hit the lifeguard tower.	Tom đang ở dưới nước khi sét đánh trúng tháp cứu hộ.
Tom doesn't care if Mary does.	Tom không quan tâm nếu Mary làm vậy.
Obviously you're talking to me.	Rõ ràng là bạn đang muốn nói với tôi.
Tom has dreamed of going to Harvard all his life.	Tom đã mơ ước được vào Harvard cả đời.
Tom threw at me.	Tom đã ném vào tôi.
Tom goes to the pharmacy to get the medicine that Mary needs.	Tom đến hiệu thuốc để lấy loại thuốc mà Mary cần.
When Tom got married, his father gave him a car as a wedding gift.	Khi Tom kết hôn, cha anh đã tặng anh một chiếc xe hơi làm quà cưới.
I'm so glad you're okay.	Tôi rất vui vì bạn không sao.
You're single, aren't you?	Bạn đang độc thân, phải không?
I'm having a staff meeting.	Tôi đang họp nhân viên.
I thought Tom was swimming.	Tôi tưởng Tom đang bơi.
I don't know what happened to Tom.	Tôi không biết chuyện gì xảy ra với Tom.
Tom signed the documents.	Tom đã ký vào các tài liệu.
You're not as tall as Tom.	Bạn không cao bằng Tom.
Better to have tried and failed than never tried at all.	Tốt hơn hết là bạn đã thử và thất bại còn hơn là không bao giờ thử chút nào.
I hope Tom lets us go.	Tôi hy vọng Tom để chúng tôi đi.
Tom pretended not to notice that Mary was sleeping.	Tom giả vờ không để ý rằng Mary đang ngủ.
Chances are I won't be able to do that.	Có khả năng là tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Don't keep me in the dark about it.	Đừng giữ tôi trong bóng tối về nó.
I'm interested in the house you rented on Park Street.	Tôi quan tâm đến ngôi nhà mà bạn đã cho thuê trên Phố Park.
I told Tom not to go to school for a music degree.	Tôi đã nói với Tom đừng đi học lấy bằng âm nhạc.
There are hundreds of books in his studio.	Có hàng trăm cuốn sách trong xưởng vẽ của anh ấy.
Tom usually wakes up in the middle of the night.	Tom thường thức dậy vào nửa đêm.
Tom can do it tomorrow.	Tom có ​​thể làm điều đó vào ngày mai.
Salmon are born in freshwater streams, but spend most of their lives in the ocean.	Cá hồi được sinh ra ở các dòng nước ngọt, nhưng sống phần lớn cuộc đời của chúng ở đại dương.
Tom says I'm dying.	Tom nói rằng tôi sắp chết.
Where did Tom get all these?	Tom lấy tất cả những thứ này ở đâu?
Tom looks embarrassed.	Tom có ​​vẻ xấu hổ.
I'll take Tom to see Mary.	Tôi sẽ đưa Tom đến gặp Mary.
I don't know where Tom did it.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó ở đâu.
I also want a bulldozer.	Tôi cũng muốn có một chiếc xe ủi đất.
Tom said he couldn't hear anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể nghe thấy gì cả.
I'm starting to suspect that won't happen.	Tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó sẽ không xảy ra.
I don't like doing things like Tom.	Tôi không thích làm những việc giống như Tom.
School uniform is very convenient as it can be worn for both informal and formal occasions.	Đồng phục học sinh rất tiện lợi vì nó có thể được mặc cho cả những dịp thân mật và trang trọng.
Tom and I made a pact.	Tom và tôi đã giao ước.
Tom still had to tell Mary what to do.	Tom vẫn phải nói với Mary những gì phải làm.
Tom knows exactly what to do.	Tom biết chính xác phải làm gì.
Tom apologizes to me.	Tom xin lỗi tôi.
What would you advise Tom to do?	Bạn sẽ khuyên Tom làm gì?
We still have three hours before we need to be at the airport.	Chúng tôi vẫn còn ba giờ trước khi chúng tôi cần phải có mặt tại sân bay.
I know Tom is a lot happier since he changed jobs.	Tôi biết Tom hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi anh ấy thay đổi công việc.
Tom says Mary can swim.	Tom nói Mary biết bơi.
Tom realized that he barely had enough money to buy the things he needed to buy.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ tiền để mua những thứ cần mua.
I sent a happy birthday card to Tom.	Tôi đã gửi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho Tom.
Everyone except Tom looks happy.	Mọi người trừ Tom trông rất vui.
I took Tom with me.	Tôi dẫn Tom đi cùng.
She always comforts herself with music when she is lonely.	Cô luôn tự an ủi mình bằng âm nhạc khi cô đơn.
We have to find out what Tom wants.	Chúng ta phải tìm ra những gì Tom muốn.
I think you don't like marching bands.	Tôi nghĩ rằng bạn không thích các ban nhạc diễu hành.
That is the same question I asked myself.	Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình.
Tom has been informed.	Tom đã được thông báo.
Tom is the one with the key.	Tom là người có chìa khóa.
Tom is easy to find.	Tom rất dễ tìm thấy.
I think I figured out where we need to install the fire alarm.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra nơi chúng ta cần lắp đặt thiết bị báo cháy.
Industrialization often goes hand in hand with pollution.	Công nghiệp hóa thường đi đôi với ô nhiễm.
I don't want to risk that.	Tôi không muốn mạo hiểm điều đó.
Tom certainly understands the matter better than I do.	Tom chắc chắn hiểu rõ về vấn đề này hơn tôi.
I'm pretty sure Tom and Mary have never met.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary chưa bao giờ gặp nhau.
You cannot count on their help.	Bạn không thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của họ.
I found a meteorite.	Tôi tìm thấy một thiên thạch.
Mary was dating a younger man.	Mary đã hẹn hò với một người đàn ông trẻ hơn.
Tom said he thought I might not have to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom is a true friend.	Tom là một người bạn thực sự.
Tom has a stamp collection.	Tom có ​​một bộ sưu tập tem.
You should be the one to talk to Tom.	Bạn nên là người nói chuyện với Tom.
Tom is not a pharmacist.	Tom không phải là một dược sĩ.
Tom's parents were very supportive.	Cha mẹ của Tom đã rất ủng hộ.
Tom and Mary died in the fire.	Tom và Mary chết trong đám cháy.
Tom is one of us.	Tom là một trong số chúng tôi.
Do you take pictures of Tom?	Bạn có chụp ảnh của Tom không?
I think we all know that's a bad idea.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng đó là một ý tưởng tồi.
I think Tom probably doesn't like you very much.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ không thích bạn cho lắm.
I cannot say that I am satisfied with the retirement.	Tôi không thể nói rằng tôi hài lòng về việc giải nghệ.
I brought Tom a present.	Tôi đã mang cho Tom một món quà.
I don't understand what happened.	Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tom is worried when he sees the police car.	Tom lo lắng khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát.
Tom knows he should be doing something, but he's not sure what.	Tom biết anh ấy nên làm điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn điều gì.
I don't think anyone notices what we're doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì chúng tôi đang làm.
Tom and I sang in unison.	Tom và tôi đã đồng thanh hát.
That is not enough.	Như vậy là chưa đủ.
I am thinking of taking a French class next semester.	Tôi đang nghĩ đến việc tham gia một lớp học tiếng Pháp vào học kỳ tới.
I'm glad you were able to do it yesterday.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể làm điều đó ngày hôm qua.
Is anyone in the room with Tom?	Có ai trong phòng với Tom không?
How long do you think it will be before we reach our goal?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu nữa trước khi chúng ta đạt được mục tiêu?
I hope you don't get mad.	Tôi hy vọng bạn không nổi điên.
Thanks for the updates.	Cảm ơn vì các bản cập nhật.
I don't like feeling helpless like that.	Tôi không thích cảm giác bất lực như vậy.
I'm not allowed to leave.	Tôi không được phép rời đi.
How many boxes did you unload from the truck?	Bạn đã dỡ bao nhiêu hộp từ xe tải?
Any. 	Nào.
Give them a hand.	Hãy giúp họ một tay.
I don't think Tom has any friends his age.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào cùng tuổi.
Tom wants you to have it.	Tom muốn bạn có nó.
I want to see Tom and Mary get along.	Tôi muốn thấy Tom và Mary hòa hợp với nhau.
When the crisis comes, our company will be insolvent.	Khi đến giai đoạn khủng hoảng, công ty của chúng tôi sẽ mất khả năng thanh toán.
I don't remember Tom asking me to do that.	Tôi không nhớ Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó.
The factory where Tom works is about to close.	Nhà máy nơi Tom làm việc sắp đóng cửa.
I don't like discussing my work with Tom.	Tôi không thích thảo luận về công việc của mình với Tom.
Tom didn't tell Mary that he needed to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh cần phải làm điều đó.
Tom always seems to worry about what others think of him.	Tom luôn có vẻ lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình.
I have been singing in a church choir for several years and I find my reading skills very good.	Tôi đã hát trong dàn hợp xướng của nhà thờ được vài năm và tôi thấy khả năng đọc nhạc rất tốt.
I know what Tom will do.	Tôi biết Tom sẽ làm gì.
Most people wouldn't do what Tom does.	Hầu hết mọi người sẽ không làm những gì Tom làm.
Tom is not a bass player.	Tom không phải là người chơi bass.
Looks like you're exhausted.	Có vẻ như bạn đang kiệt sức.
Tom and Mary weren't going to do it together.	Tom và Mary không định làm điều đó cùng nhau.
I see Tom standing alone.	Tôi thấy Tom đang đứng một mình.
The cat snuggled up against Tom.	Con mèo rúc vào người Tom.
I think Tom will help Mary do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Next year I will be seventeen.	Năm sau tôi sẽ mười bảy tuổi.
Tom seems to be in love.	Tom dường như đang yêu.
Tom didn't touch it.	Tom đã không chạm vào nó.
I know that Tom is a reckless young man.	Tôi biết rằng Tom là một anh chàng trẻ tuổi liều lĩnh.
Copy what's on the blackboard.	Sao chép những gì trên bảng đen.
But to me that doesn't seem to be the case.	Nhưng với tôi dường như không phải như vậy.
Were you here the day Tom was injured?	Bạn có ở đây vào ngày Tom bị thương không?
I do not eat rice.	Tôi không ăn cơm.
Unfortunately, Tom did not agree to help us.	Thật không may, Tom đã không đồng ý giúp chúng tôi.
You have to give up sports for a while.	Bạn phải từ bỏ thể thao trong một thời gian.
You are profound.	Bạn sâu sắc.
Scan.	Lướt qua.
Tom makes an announcement about the price change.	Tom đưa ra một thông báo về sự thay đổi giá cả.
Tom told me he was thinking of going to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang nghĩ đến việc đi Úc.
Don't arrive before six o'clock.	Đừng đến trước sáu giờ.
Tom is a good pilot.	Tom là một phi công giỏi.
I don't think you'll let me do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để tôi làm điều đó.
Tom and I have been enemies for a long time.	Tom và tôi đã là kẻ thù của nhau trong một thời gian dài.
Everyone was amazed at her bravery.	Mọi người đều kinh ngạc trước sự dũng cảm của cô.
I know that Tom is a little older than me.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn tôi một chút.
Tom told me he thought I looked drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông có vẻ say xỉn.
That's what we told Tom.	Đó là những gì chúng tôi đã nói với Tom.
I was surprised to see you guys kissing.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy các bạn hôn nhau.
Tom couldn't say no to Mary.	Tom không thể nói không với Mary.
I know that Tom knows that he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom says he will come here as soon as he can.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đây ngay khi có thể.
I am following my passion.	Tôi đang theo đuổi đam mê của mình.
I don't know much about Tom.	Tôi không biết nhiều về Tom.
How does it sound?	Nó nghe như thế nào?
Tom shaves himself.	Tom tự cạo râu.
Do you think Tom would be willing to do it for me?	Bạn có nghĩ Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho tôi không?
Tom tickled the baby's leg.	Tom cù vào chân em bé.
Tom says he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
Please go at the most convenient time for you.	Hãy đi vào thời gian thuận tiện nhất cho bạn.
I will do it again if I have a chance.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu tôi có cơ hội.
I have lived in Boston for several years.	Tôi đã sống ở Boston vài năm.
Tom needs to learn to stand up for himself.	Tom cần học cách tự đứng lên.
I know that Tom is not a good banjo player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chơi banjo giỏi.
I've heard enough of your lies, Tom.	Tôi đã nghe đủ những lời nói dối của anh, Tom.
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
Tom burned all his old books.	Tom đã đốt hết những cuốn sách cũ của mình.
Tonight Tom will have dinner at Mary's.	Tối nay Tom sẽ ăn tối ở nhà Mary.
Tom made a kite for Mary.	Tom đã làm một con diều cho Mary.
That's common in Japan.	Đó là điều thường thấy ở Nhật Bản.
Tom smiled at Mary and she smiled back.	Tom mỉm cười với Mary và cô ấy cũng cười đáp lại.
I know Tom doesn't like to do that.	Tôi biết Tom không thích làm điều đó.
Where's the briefcase?	Cái cặp ở đâu?
I know Tom will learn how to do it.	Tôi biết Tom sẽ học cách làm điều đó.
Tom's dog was put to sleep.	Con chó của Tom đã được đưa vào giấc ngủ.
Tom was having a hard time finding a job in his field.	Tom đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực của mình.
I don't go camping as often as I used to.	Tôi không đi cắm trại thường xuyên như trước nữa.
Cowards die a thousand people die, heroes die only.	Kẻ hèn chết một ngàn người chết, anh hùng chết một còn.
I didn't know that Tom wasn't going to do that.	Tôi không biết rằng Tom không định làm điều đó.
Tom is not on a diet.	Tom không ăn kiêng.
Everyone in the office knew about Tom's problems.	Mọi người trong văn phòng đều biết về những vấn đề của Tom.
Tom and Mary are grounded.	Tom và Mary là có cơ sở.
Do you think you can teach me to play bagpipes?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể dạy tôi chơi kèn túi không?
I explained to Tom what needed to be done.	Tôi đã giải thích cho Tom những gì cần phải làm.
Why not try boxing?	Tại sao không thử đấm bốc?
I have trouble swallowing these large pills.	Tôi gặp khó khăn khi nuốt những viên thuốc lớn này.
Tom needs a reason.	Tom cần một lý do.
I took a 30-minute nap.	Tôi chợp mắt 30 phút.
I know Tom is a difficult person to deal with.	Tôi biết Tom là một người khó đối phó.
You will quickly get used to this.	Bạn sẽ nhanh chóng quen với điều này.
No one really knows where Tom Jackson was born.	Không ai thực sự biết Tom Jackson sinh ra ở đâu.
I know Tom is a better student than Mary.	Tôi biết Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
We are so happy to have Tom here.	Chúng tôi rất vui khi có Tom ở đây.
Tom couldn't stand the pain.	Tom không thể chịu đựng được cơn đau.
Tom looked mesmerized.	Tom trông như bị mê hoặc.
Have you told anyone about what Tom did?	Bạn đã nói với ai về những gì Tom đã làm chưa?
Tom wants to be excused from doing that.	Tom muốn được miễn làm điều đó.
Tom says Mary might forget to do it if you don't remind her.	Tom nói Mary có thể quên làm điều đó nếu bạn không nhắc cô ấy.
Tom says he wants to go shopping.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi mua sắm.
Tom thinks that Mary is the one who will do it.	Tom nghĩ rằng Mary là người sẽ làm điều đó.
How long has Tom been gone?	Tom đã đi bao lâu rồi?
Tom and Mary approached each other.	Tom và Mary tiến lại gần nhau.
Tom knows how dangerous it is to play with scissors.	Tom biết rất nguy hiểm khi chơi với kéo.
I hope that Tom doesn't find out.	Tôi hy vọng rằng Tom không phát hiện ra.
I love listening to Tom tell stories.	Tôi thích nghe Tom kể chuyện.
I'm not allowed to talk.	Tôi không được phép nói chuyện.
That's not what Tom and I intended to do.	Đó không phải là những gì Tom và tôi định làm.
Tom said he thought he wouldn't enjoy going to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi Úc với Mary.
Tom knows the field very well.	Tom biết rất rõ về lĩnh vực này.
Tom must be here somewhere.	Tom phải ở đây ở đâu đó.
I pride myself on never being late to school.	Tôi tự hào vì không bao giờ đi học muộn.
Tom lived a long good life.	Tom đã sống một cuộc sống tốt đẹp lâu dài.
I don't think Tom knows what time Mary got home last night.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary về nhà lúc mấy giờ đêm qua.
I think Tom will be more cooperative.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hợp tác hơn.
Tom told the children many stories.	Tom kể cho bọn trẻ nghe nhiều câu chuyện.
Tom isn't here, is he?	Tom không có ở đây phải không?
Tom said he would never agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
I didn't buy that either.	Tôi cũng không mua cái đó.
Showing your true feelings is not considered a virtue in Japan.	Thể hiện cảm xúc thực của bạn không được coi là một đức tính tốt ở Nhật Bản.
Tom gave Mary a roll of film.	Tom đưa cho Mary một cuộn phim.
I don't know if Tom will come by car or by bicycle.	Tôi không biết Tom sẽ đến bằng ô tô hay bằng xe đạp.
Tom couldn't say for sure where he was.	Tom không thể nói chắc chắn anh ta đang ở đâu.
Neither Tom nor Mary is good at speaking French.	Cả Tom và Mary đều không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom gets in trouble sometimes.	Tom đôi khi gặp rắc rối.
Now she is in a low frame of mind.	Bây giờ cô ấy đang ở trong một khung hình thấp của tâm trí.
Tom seems fine.	Tom có ​​vẻ ổn.
Tom wondered what life in Australia would be like.	Tom tự hỏi cuộc sống ở Úc sẽ như thế nào.
Tom was my boyfriend in high school.	Tom là bạn trai của tôi thời trung học.
Looks like Tom got it done.	Có vẻ như Tom đã hoàn thành việc đó.
Tom said that Mary didn't seem to care about that.	Tom nói rằng Mary dường như không quan tâm đến điều đó.
Feed Tom whatever he wants.	Cho Tom ăn bất cứ thứ gì nó muốn.
If I have time, I will help you.	Nếu có thời gian, tôi sẽ giúp bạn.
What is your favorite drinking song?	Bài hát uống yêu thích của bạn là gì?
Tom picks up his toy.	Tom nhặt đồ chơi của mình.
Tom looks a little bewildered.	Tom có ​​vẻ hơi hoang mang.
Tom is barefoot.	Tom để chân trần.
You must not violate the regulations.	Bạn không được vi phạm các quy định.
I'm sure Tom will be fine.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ổn thôi.
I really don't know what Tom wants to do.	Tôi thực sự không biết Tom muốn làm gì.
Tom drew a picture of Mary's dog.	Tom đã vẽ một bức tranh về con chó của Mary.
I thought you said that Tom was a butcher.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một tên đồ tể.
Tom said he was glad he was able to do it.	Tom nói rằng anh rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
If it rains tomorrow, I'll probably stay indoors and read a book.	Nếu ngày mai trời mưa, có lẽ tôi sẽ ở trong nhà và đọc sách.
All my classmates are better at French than I am.	Tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều giỏi tiếng Pháp hơn tôi.
Why don't we get out of here?	Tại sao chúng ta không ra khỏi đây?
I'll do it at 2:30.	Tôi sẽ làm điều đó lúc 2:30.
Tom thought Mary wasn't tired.	Tom nghĩ Mary không mệt.
Did you end up going to Australia with Tom?	Bạn đã kết thúc việc đi Úc với Tom?
Tom is very sweet and romantic.	Tom rất ngọt ngào và lãng mạn.
Don't forget your passport.	Đừng quên hộ chiếu của bạn.
Why don't you relax a bit?	Tại sao bạn không thư giãn một chút?
I only sell these. 	Tôi chỉ bán những thứ này.
I don't know anything about them.	Tôi không biết gì về chúng.
Tom went far to the station.	Tom đã đi xa đến nhà ga.
Tom just pretends that he can't understand.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu được.
Tom is not a lazy person.	Tom không phải là một người lười biếng.
Tom hopes to visit Boston.	Tom hy vọng sẽ đến thăm Boston.
Tom said that he thought it would be unsafe to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ không an toàn.
We will go to the store together.	Chúng ta sẽ đến cửa hàng cùng nhau.
Tom said he was really tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom is the only one who can do it without help.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
All the students protested against the war.	Tất cả các sinh viên biểu tình phản đối chiến tranh.
I don't believe Tom is telling the truth.	Tôi không tin Tom đang nói sự thật.
Tom will probably be agitated.	Tom có ​​thể sẽ bị kích động.
Tom says he thinks I need to exercise more.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi cần phải tập thể dục nhiều hơn.
Give it to Tom.	Hãy đưa nó cho Tom.
You can't leave me alone?	Bạn không thể để tôi một mình?
Tom didn't tell us who he asked to help him with.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy đã yêu cầu ai giúp anh ấy.
You don't want to know why I lied to Tom?	Bạn không muốn biết tại sao tôi lại nói dối Tom?
Tom just lent me some books.	Tom chỉ cho tôi mượn một số cuốn sách.
Tom bought some ice cream for his party.	Tom đã mua một ít kem cho bữa tiệc của mình.
As soon as I finish this, I'll be out of here.	Ngay sau khi tôi hoàn thành việc này, tôi sẽ ra khỏi đây.
It was Tom's choice.	Đó là sự lựa chọn của Tom.
My dad's friend was diagnosed with early stage Alzheimer's disease.	Bạn của bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu.
I didn't know that Tom didn't do what he was supposed to do.	Tôi không biết rằng Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Maybe they will come for you.	Có lẽ họ sẽ đến cho bạn.
I'm sure you will do the same for me.	Tôi chắc rằng bạn cũng sẽ làm như vậy với tôi.
I haven't finished writing the report yet.	Tôi vẫn chưa viết xong bản báo cáo.
We rush to make up for lost time.	Chúng tôi vội vàng để bù lại khoảng thời gian đã mất.
Tom had a small accident.	Tom đã gặp một tai nạn nhỏ.
There is definitely something wrong here.	Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây.
Tom was supposed to do what Mary told him to do.	Tom lẽ ra phải làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
We take it for granted that she will enter the rhetoric contest.	Chúng tôi cho rằng cô ấy sẽ tham gia cuộc thi hùng biện là điều hiển nhiên.
My daughter loves to eat egg yolks.	Con gái tôi thích ăn lòng đỏ trứng.
Tom puts all his money in a box and hides it under the bed.	Tom cho tất cả tiền của mình vào một chiếc hộp và giấu dưới gầm giường.
When you hear the bell ring, come quickly.	Khi bạn nghe thấy tiếng chuông, hãy đến nhanh chóng.
Tom said that he thought I should do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
Here is a picture of what my car looked like before I painted it.	Đây là hình ảnh chiếc xe của tôi trông như thế nào trước khi tôi sơn nó.
I think there's still a chance that Tom will get here on time.	Tôi nghĩ vẫn có khả năng Tom sẽ đến đây đúng giờ.
Have you ever dreamed about Tom?	Bạn đã bao giờ mơ về Tom chưa?
There is another meaning.	Có một ý nghĩa khác nữa.
Tom was not the only one standing.	Tom không phải là người duy nhất đứng.
Tom thinks Mary won't worry.	Tom nghĩ Mary sẽ không lo lắng.
Tom wants to do it too.	Tom cũng muốn làm điều đó.
We're out of tissues, so I need to go buy some.	Chúng tôi hết khăn giấy, vì vậy tôi cần đi mua một ít.
Tom seemed to understand why Mary shouldn't.	Tom dường như hiểu tại sao Mary không nên làm vậy.
The torture forced him to confess to crimes he didn't commit.	Sự tra tấn khiến anh ta phải thú nhận những tội ác mà anh ta đã không phạm phải.
I don't think you're fat.	Tôi không nghĩ bạn béo.
Tell Tom, I'm sorry for making you late.	Nói với Tom, tôi xin lỗi vì đã khiến bạn đến muộn.
I think Tom will do it for us.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I don't think Tom knows who would do that to him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom told me he thought Mary was retired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nghỉ hưu.
Tom looked at Mary with disgust.	Tom nhìn Mary với vẻ ghê tởm.
Tom tries to impress the girls.	Tom cố gắng gây ấn tượng với các cô gái.
You didn't sign all the documents.	Bạn đã không ký tất cả các tài liệu.
Shouldn't you stay at home in bed?	Bạn không nên ở nhà trên giường?
At that time Tom was not married.	Lúc đó Tom chưa lập gia đình.
Tom talked happily with Mary.	Tom đã nói chuyện vui vẻ với Mary.
Do you have any wrapping paper?	Bạn có giấy gói nào không?
This store does not sell dogs.	Cửa hàng này không bán chó.
Tom was always mean to Mary.	Tom luôn luôn ác ý với Mary.
Tom usually does it on his birthday.	Tom thường làm điều đó vào ngày sinh nhật của mình.
Tom did not believe what Mary had just said.	Tom không tin lời Mary vừa nói.
Tom told me he thought he could win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom is quite sharp.	Tom khá sắc sảo.
Tom said he didn't see anyone with a gun.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy ai có súng.
We have to stay here until Tom gets here.	Chúng ta phải ở lại đây cho đến khi Tom đến đây.
Tom is probably still the one responsible for getting it done.	Tom có ​​lẽ vẫn là người chịu trách nhiệm hoàn thành việc đó.
You are in control.	Bạn đang kiểm soát.
My perspective has evolved since then.	Quan điểm của tôi đã phát triển kể từ đó.
I can't ask Tom to wait that long.	Tôi không thể yêu cầu Tom đợi lâu như vậy.
A lunar month is shorter than a solar month.	Một tháng âm lịch ngắn hơn một tháng dương lịch.
I'm packed and ready to go.	Tôi đã đóng gói và sẵn sàng để đi.
Tom told me about himself.	Tom đã cho tôi biết về bản thân.
Tom must have been very bored.	Tom chắc hẳn đã rất buồn chán.
Why don't we go to Australia together?	Tại sao chúng ta không cùng nhau đi Úc?
You used to live in Australia, didn't you?	Bạn đã từng sống ở Úc, phải không?
I can hear owls in the distance.	Tôi có thể nghe thấy tiếng cú vọp ở đằng xa.
Tom was not skeptical, but Mary was not.	Tom không hoài nghi, nhưng Mary thì không.
Where did Tom say?	Tom đã nói ở đâu?
This book is more interesting than the one I read last week.	Cuốn sách này thú vị hơn cuốn tôi đã đọc tuần trước.
Tom is not wearing a red shirt.	Tom không mặc áo sơ mi đỏ.
I want Tom to know that.	Tôi muốn Tom biết điều đó.
That is completely wrong.	Điều đó hoàn toàn sai lầm.
I'm staying at a hotel not far from here.	Tôi đang ở một khách sạn không xa đây.
I just don't want you to make any mistakes.	Tôi chỉ không muốn bạn mắc bất kỳ sai lầm nào.
That's ridiculous.	Điều đó thật vô lý.
Maybe something has changed.	Có thể một cái gì đó đã thay đổi.
I have lost my dignity.	Tôi đã đánh mất phẩm giá của mình.
Tom doesn't have to be here on October 20.	Tom không cần phải ở đây vào ngày 20 tháng 10.
Tom thought Mary might cry.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ khóc.
Quickly put your socks on. 	Nhanh chóng mang tất vào.
We're late.	Chúng ta muộn rồi.
What is love?	Tình yêu là gì?
Tom doesn't look very happy today.	Hôm nay Tom trông không vui lắm.
Helen Keller is deaf and blind.	Helen Keller bị điếc và mù.
Tom is a pretty good French teacher.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp khá giỏi.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Who disagrees?	Ai không đồng ý?
Am I the only one worried that the plan won't work?	Tôi có phải là người duy nhất lo lắng rằng kế hoạch sẽ không hoạt động?
The main cause of his failure was laziness.	Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của anh ấy là sự lười biếng.
Tom promised Mary that he would help her this afternoon.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ giúp cô ấy vào chiều nay.
Mary helped me get up after all.	Mary đã giúp tôi đứng dậy sau tất cả.
I know Tom did it once.	Tôi biết Tom đã làm điều đó một lần.
Do you think Tom would do it if he had the chance?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có cơ hội?
Tom left the house without an umbrella.	Tom rời khỏi nhà mà không có ô.
Tom will support.	Tom sẽ ủng hộ.
Tom and Mary are shot by John.	Tom và Mary bị John bắn.
When did you decide to let Tom do it?	Bạn quyết định để Tom làm điều đó khi nào?
Tom is a God-fearing man.	Tom là một người kính sợ Chúa.
Carbon dating is performed on the sample to determine its age.	Việc xác định niên đại bằng carbon được thực hiện trên mẫu để xác định tuổi của nó.
Tom said he would do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom rarely reads books written in French.	Tom hiếm khi đọc sách viết bằng tiếng Pháp.
Tom admitted that he didn't eat the cake his girlfriend baked for him.	Tom thừa nhận rằng anh không ăn chiếc bánh mà bạn gái đã nướng cho anh.
I will help you, but I will not help Tom.	Tôi sẽ giúp bạn, nhưng tôi sẽ không giúp Tom.
Tom doesn't have a bicycle.	Tom không có xe đạp.
Tom says he doesn't understand why anyone would do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao có người lại làm như vậy.
I'm afraid she can't answer.	Tôi e rằng cô ấy không thể trả lời.
Tom must not have liked Mary very much.	Tom hẳn không thích Mary cho lắm.
Maybe we should help Tom.	Có lẽ chúng ta nên giúp Tom.
Tom is majoring in chemistry.	Tom đang học chuyên ngành hóa học.
Life is full of disappointments.	Cuộc sống đầy những thất vọng.
Tom is not willing to do that unless you do the same.	Tom không sẵn sàng làm điều đó trừ khi bạn làm điều tương tự.
We could hear the whistle in the distance.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng còi ở đằng xa.
I know some French, but not enough to apply for that job.	Tôi biết một số tiếng Pháp, nhưng không đủ để xin việc đó.
She is a bus driver.	Cô ấy là một tài xế xe buýt.
I tried calling Tom.	Tôi đã cố gắng gọi cho Tom.
Tom will gladly do it.	Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom is now out of the game.	Tom hiện đã ra khỏi trò chơi.
I am going on business.	Tôi đang đi công tác.
I think they will have a chance.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ có cơ hội.
Tom knelt down.	Tom khuỵu xuống.
I'm visiting Tom.	Tôi đến thăm Tom.
I don't think this is really necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều này là thực sự cần thiết.
Tom says he thinks you won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không thắng.
Tom has a stutter.	Tom bị tật nói lắp.
I have other things I want to do this afternoon.	Tôi có những việc khác tôi muốn làm chiều nay.
I'm so glad Tom told me how to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã cho tôi biết cách làm điều đó.
Tom and some of his friends plan to go camping next weekend.	Tom và một số người bạn của anh ấy dự định sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
Tom doesn't want to do that today.	Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I know Tom is a big baseball fan.	Tôi biết Tom là một người hâm mộ bóng chày lớn.
Who is younger, Tom or Mary?	Ai trẻ hơn, Tom hay Mary?
Despite the rain, we enjoyed our stay.	Bất chấp trời mưa, chúng tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
You never told me why you didn't do it.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi tại sao bạn không làm điều đó.
Tom doesn't have to listen to us.	Tom không cần phải nghe chúng tôi.
Tom wrote many books, but only three of them were published.	Tom đã viết rất nhiều sách, nhưng chỉ có ba cuốn trong số đó được xuất bản.
What are Tom's needs?	Nhu cầu của Tom là gì?
I know Tom most likely won't do it.	Tôi biết Tom rất có thể sẽ không làm điều đó.
Tom has a black car.	Tom có ​​một chiếc ô tô màu đen.
If Tom gives you any trouble, let me know.	Nếu Tom mang đến cho bạn bất kỳ rắc rối nào, hãy nói cho tôi biết.
Tom won't go today.	Tom sẽ không đi hôm nay.
Finally you will be able to do it.	Cuối cùng bạn sẽ có thể làm điều đó.
Tom is always at home on Sundays.	Tom luôn ở nhà vào Chủ nhật.
How many hours a day do you spend in your office?	Bạn dành bao nhiêu giờ một ngày trong văn phòng của mình?
Tom goes there every day.	Tom đến đó mỗi ngày.
I will go to Australia with my girlfriend in October.	Tôi sẽ đi Úc với bạn gái của tôi vào tháng Mười.
Tom is probably not older than Mary.	Tom có ​​lẽ không lớn hơn Mary.
Tom never had to do that.	Tom không bao giờ phải làm điều đó.
Tom just moved to Boston.	Tom vừa chuyển đến Boston.
Tom is a man we can depend on.	Tom là một người đàn ông mà chúng ta có thể phụ thuộc vào.
Don't know if Tom has a rope ladder or not.	Không biết Tom có ​​thang dây hay không.
Tom did this for Mary.	Tom đã làm điều này cho Mary.
Tom didn't know if he had to or not.	Tom không biết liệu mình có phải làm như vậy hay không.
I want to be an employee in a company.	Tôi muốn trở thành một nhân viên trong một công ty.
Tom will probably wake up by the time I get there.	Tom có ​​thể sẽ thức dậy vào lúc tôi đến đó.
I don't think that's very likely to happen.	Tôi không nghĩ điều đó rất có thể xảy ra.
Tom still hasn't realized what he's lost.	Tom vẫn chưa nhận ra mình đã mất gì.
That's not Tom's main reason.	Đó không phải là lý do chính của Tom.
You should have more faith in Tom.	Bạn nên có nhiều niềm tin hơn vào Tom.
Are you saying that you intentionally hide your beauty?	Bạn đang nói rằng bạn cố tình che giấu vẻ đẹp của mình?
I think Tom is smart.	Tôi nghĩ rằng Tom là người thông minh.
Tom's coffee is good.	Cà phê của Tom ngon.
I tried to help Tom.	Tôi đã cố gắng giúp Tom.
Who is your favorite baseball player?	Cầu thủ bóng chày yêu thích của bạn là ai?
You know that you can tell me anything, right?	Bạn biết rằng bạn có thể nói với tôi bất cứ điều gì, phải không?
I would never count on anything.	Tôi sẽ không bao giờ tính đến bất cứ thứ gì.
Tom is extremely unreliable.	Tom cực kỳ không đáng tin cậy.
Don't let your dog bite me.	Đừng để con chó của bạn cắn tôi.
Tom didn't like it.	Tom không thích nó.
They are clearly a good team.	Họ rõ ràng là một đội tốt.
What is the goal?	Mục tiêu là gì?
I know that Tom is a skinny teenager.	Tôi biết rằng Tom là một thiếu niên gầy gò.
A thief believes that everyone steals.	Một tên trộm tin rằng mọi người đều ăn cắp.
It's not easy to speak French.	Không dễ để nói tiếng Pháp.
Tom played a lot of basketball.	Tom đã chơi rất nhiều bóng rổ.
Rice is the grain that feeds billions of people.	Gạo là loại ngũ cốc nuôi sống hàng tỷ người.
I think Tom is a healthy person.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người khỏe mạnh.
Sometimes Tom wishes he could shrink back to his desired age so people wouldn't look at him with disgust.	Đôi khi Tom ước rằng mình có thể thoái lui về độ tuổi theo ý muốn của mình để mọi người không nhìn mình với ánh mắt ghê tởm.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"That guy over there."	"Anh ây kia kia."
You will get better in a few days.	Bạn sẽ trở nên tốt hơn trong một vài ngày.
My oldest daughter's name is Mary.	Con gái lớn của tôi tên là Mary.
Do not throw in the towel.	Đừng ném vào khăn.
Tom will do a great job.	Tom sẽ làm một công việc tuyệt vời.
I know Tom has the ability to do that.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó.
The company cannot fulfill my order.	Công ty không thể thực hiện đơn đặt hàng của tôi.
Can you rub my back, please?	Làm ơn chà lưng cho tôi được không?
Tom slowly took a sip of the wine.	Tom từ từ nhấp từng ngụm rượu.
There's no way I can beat Tom in a race.	Không đời nào tôi có thể đánh bại Tom trong một cuộc đua.
Tom and Mary had lunch together in the canteen.	Tom và Mary đã ăn trưa cùng nhau trong căng tin.
Tom said you said we'd get there by 2:30.	Tom nói bạn nói chúng ta sẽ đến đó trước 2:30.
We could not find a public bath.	Chúng tôi không thể tìm thấy một phòng tắm công cộng.
Why don't they have dinner?	Tại sao họ không ăn tối?
It wasn't Tom who set us up.	Không phải Tom là người sắp đặt chúng tôi.
Tom shows Mary some pictures.	Tom cho Mary xem một số hình ảnh.
Tom was completely oblivious to the situation.	Tom hoàn toàn không biết gì về tình huống này.
Tom was injured in the explosion.	Tom bị thương trong vụ nổ.
Tom learned to drive when he was a teenager.	Tom đã học cách lái xe khi còn là một thiếu niên.
Ringgit is the currency of which country?	Ringgit là tiền tệ của quốc gia nào?
We're lucky we were able to avoid doing that.	Chúng tôi may mắn là chúng tôi đã có thể tránh làm điều đó.
I have found a good job.	Tôi đã tìm thấy một công việc tốt.
Do you have any pictures of Tom's children?	Bạn có bức tranh nào về các con của Tom không?
I blame myself for a lot of what happened.	Tôi tự trách mình về rất nhiều chuyện đã xảy ra.
I already forgot.	Tôi đã quên rồi.
Tom is not picky, but Mary is.	Tom không kén chọn, nhưng Mary thì có.
I did not know that you were cooking.	Tôi không biết rằng bạn đã nấu ăn.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sợ.
Does Tom know Mary is here?	Tom có ​​biết Mary ở đây không?
Now, I finally have enough money to buy a house.	Bây giờ, tôi cuối cùng cũng có đủ tiền để mua một căn nhà.
Tom encourages Mary to come to Boston to visit her parents.	Tom khuyến khích Mary đến Boston để thăm cha mẹ cô.
She bought a shirt for him to wear to the party.	Cô mua một chiếc áo sơ mi để anh mặc đi dự tiệc.
Most likely Tom was at home.	Rất có thể Tom đã ở nhà.
I don't think you will show up.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ xuất hiện.
I know that you will be busy all day tomorrow.	Tôi biết rằng bạn sẽ bận cả ngày vào ngày mai.
Maybe that's part of the problem.	Có lẽ đó là một phần của vấn đề.
This may be the last time we see each other.	Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Someone in the car with Tom?	Ai đó trong xe với Tom?
Tom begs Mary to stop doing what she's doing.	Tom cầu xin Mary ngừng làm những gì cô ấy đang làm.
It will be difficult to explain.	Sẽ rất khó giải thích.
See what you can learn about Tom.	Xem những gì bạn có thể tìm hiểu về Tom.
I want to make sure we have enough time to get this done.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có đủ thời gian để hoàn thành việc này.
During the Arab-Israeli War of 1967, Syria lost the Golan Heights region to Israel.	Trong Chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1967, Syria đã mất khu vực Cao nguyên Golan vào tay Israel.
I should never have trusted Tom.	Tôi không bao giờ nên tin tưởng Tom.
Tom says that Mary thinks she might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom won't do it until you ask him to.	Tom sẽ không làm điều đó cho đến khi bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom won't be the last to do that.	Tom sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom probably wouldn't be able to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
I know that Tom is very smart.	Tôi biết rằng Tom rất thông minh.
Tom was careful not to get in Mary's way.	Tom đã cẩn thận để không cản đường Mary.
I'm afraid Tom might not like this.	Tôi e rằng Tom có ​​thể không thích điều này.
Tom and his friends are swimming in the pool.	Tom và những người bạn của anh ấy đang bơi trong hồ bơi.
Tom is not wearing a uniform.	Tom không mặc đồng phục.
Tom says he doesn't know.	Tom nói rằng anh ấy không biết.
It is not easy to break a bad habit.	Không dễ để loại bỏ một thói quen xấu.
Tom doesn't have enough friends.	Tom không có đủ bạn bè.
Tom calls Mary stupid.	Tom gọi Mary là ngu ngốc.
I should ask Tom for advice.	Tôi nên hỏi Tom một lời khuyên.
Tom wouldn't be here without me.	Tom sẽ không ở đây nếu không có tôi.
It seems to me that you are confused.	Có vẻ như đối với tôi, bạn đang nhầm lẫn.
Please let me know when you expect to return.	Xin vui lòng cho tôi biết khi bạn mong đợi để trở lại.
Are you sure you're fine?	Bạn có chắc là bạn ổn chứ?
You look like you're homeless.	Bạn trông giống như bạn đang vô gia cư.
I don't have to confront Tom.	Tôi không phải đối đầu với Tom.
Tom has no clue.	Tom không có manh mối.
I have very low self-esteem.	Tôi có lòng tự trọng rất thấp.
I wish I had a house in the same neighborhood as Tom.	Tôi ước mình có một ngôi nhà ở cùng khu phố với Tom.
Sorry, I have no money.	Xin lỗi, tôi không có tiền.
Tom put the cans of beans on the shelf.	Tom đặt những lon đậu lên kệ.
I don't know why I'm so nervous.	Tôi không biết tại sao tôi lại rất lo lắng.
I don't know what Tom really wants.	Tôi không biết Tom thực sự muốn gì.
Tom has decided to buy a new car.	Tom đã quyết định mua một chiếc xe hơi mới.
I beg you to give me some water.	Tôi cầu xin bạn cho tôi một chút nước.
I am a lucky guy.	Tôi là một anh chàng may mắn.
Tom was originally from Australia.	Tom ban đầu đến từ Úc.
It sounds very flattering.	Nghe rất tâng bốc.
Tom came home wet and exhausted.	Tom về nhà ướt sũng và kiệt sức.
Your car has broken taillights.	Xe của bạn bị hỏng đèn hậu.
I knew that Tom would be very upset if I did.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất khó chịu nếu tôi làm vậy.
How often do you and your family go camping?	Bạn và gia đình thường đi cắm trại như thế nào?
You are a soldier, right?	Bạn là một người lính, phải không?
I don't have enough money to buy a house.	Tôi không có đủ tiền để mua nhà.
Do you really want to live in a hotel?	Bạn có thực sự muốn sống trong một khách sạn?
Tom and Mary own a vacation home in Florida.	Tom và Mary sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Florida.
My house is not new.	Ngôi nhà của tôi không phải là mới.
Tom didn't think Mary's performance was very good.	Tom không nghĩ rằng màn trình diễn của Mary là rất tốt.
Tom tries to explain what happened.	Tom cố gắng giải thích những gì đã xảy ra.
Do you think Tom is undisciplined?	Bạn có nghĩ rằng Tom là vô kỷ luật?
You won't get any help from me.	Bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ tôi.
Tom can't make a living as a musician.	Tom không thể kiếm sống bằng một nhạc sĩ.
Tom is just trying to be nice.	Tom chỉ đang cố tỏ ra tử tế.
Tom is alone on this one.	Tom đang ở một mình trên cái này.
Tom is overweight.	Tom bị thừa cân.
I am not familiar with this.	Tôi không quen với điều này.
Tom and Mary want different things.	Tom và Mary muốn những thứ khác nhau.
It's too bad you're not with us.	Thật là tệ khi bạn không đi cùng chúng tôi.
Tom says he's willing to do this.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều này.
I know Tom as an undergrad.	Tôi biết Tom là học sinh lớp dưới.
I did that for about a week.	Tôi đã làm điều đó trong khoảng một tuần.
You shouldn't buy that.	Bạn không nên mua cái đó.
Tom looks like he's determined to do it.	Tom có ​​vẻ như anh ấy quyết tâm làm điều đó.
I wish I could stop thinking about what happened.	Tôi ước gì tôi có thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
I wonder if we can help Tom.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể giúp Tom không.
We're the only ones here who know Tom and only Tom needs to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom và chỉ Tom cần làm điều đó.
Tom did not answer all questions.	Tom đã không trả lời tất cả các câu hỏi.
I doubt Tom is really a doctor.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự là một bác sĩ.
Tom regained his composure.	Tom lấy lại bình tĩnh.
Tom plays with his children.	Tom chơi với các con của mình.
Why don't you continue without me?	Tại sao bạn không tiếp tục mà không có tôi?
Tom says that Mary doesn't look like a teacher.	Tom nói rằng Mary trông không giống một giáo viên.
I'm not as naive as you think.	Tôi không ngây thơ như bạn nghĩ.
Tom is acting a little weird.	Tom đang hành động hơi kỳ lạ.
It's not brain surgery, you know.	Nó không phải là phẫu thuật não, bạn biết đấy.
I told Tom he shouldn't buy a used car.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên mua xe cũ.
Tom is very sleepy, because he didn't sleep well last night.	Tom rất buồn ngủ, bởi vì anh ấy ngủ không ngon đêm qua.
Tom was unable to convince Mary to go dance with him.	Tom đã không thể thuyết phục Mary đi khiêu vũ với anh ta.
Don't turn anymore.	Đừng quay nữa.
Tom said he will be returning to Boston on October 20.	Tom cho biết anh ấy sẽ trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom paid for his lunch with the money his mother gave him.	Tom đã trả tiền cho bữa trưa của mình bằng số tiền mà mẹ anh đã đưa cho anh.
Please don't think Tom is a bit old for you?	Làm ơn đừng nghĩ rằng Tom hơi già đối với bạn?
Do you think you will return to Australia?	Bạn có nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại Úc không?
I don't think it's right for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm vậy là đúng.
You never know when you need more money.	Bạn không bao giờ biết khi nào mình cần thêm tiền.
I heard Tom doesn't eat meat.	Tôi nghe nói Tom không ăn thịt.
Tom sat down on the milk carton.	Tom ngồi xuống thùng sữa.
Tom and I can't afford to be paid extra to do that.	Tom và tôi không có khả năng được trả thêm tiền để làm điều đó.
Tom realized that Mary must be seeing someone else.	Tom nhận ra rằng Mary chắc hẳn đang gặp ai khác.
We cannot rule out the possibility that Tom committed suicide.	Chúng ta không thể loại trừ khả năng Tom tự tử.
Tom was the one who made Mary do it.	Tom là người đã khiến Mary làm điều đó.
Tom thinks he might need help.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cần giúp đỡ.
Tom is having dinner now.	Tom đang ăn tối bây giờ.
We don't like to do that.	Chúng tôi không thích làm điều đó.
That is not easy.	Điều đó không dễ dàng.
Tom is likely to be the last to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là người đến cuối cùng.
You heard what Tom said, didn't you?	Bạn đã nghe những gì Tom nói, phải không?
Tom won't be leaving soon.	Tom sẽ không đi sớm đâu.
Tom has never had a problem with anyone.	Tom chưa bao giờ có vấn đề với bất kỳ ai.
I don't find this worrisome at all.	Tôi không thấy điều này đáng lo ngại chút nào.
That's a really cool idea.	Đó thực sự là một ý tưởng hay.
Tom did it on purpose.	Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom is probably not very happy.	Tom có ​​lẽ không vui lắm.
Tom doesn't know where I live.	Tom không biết tôi sống ở đâu.
I really doubt that Tom would be desperate to do that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom probably won't be home on October 20.	Tom có ​​thể sẽ không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I think what you just told me is not true.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn vừa nói với tôi là không đúng sự thật.
Tom says he thinks Mary can help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể giúp chúng ta hôm nay.
You don't think I know his biological father?	Bạn không nghĩ rằng tôi biết cha ruột của mình?
I'm still trying to convince Tom to help us.	Tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Explorers discovered a skeleton in the cave.	Các nhà thám hiểm đã phát hiện ra một bộ xương trong hang động.
I don't know why you need to do that.	Tôi không biết tại sao bạn cần phải làm như vậy.
Tom and Mary seemed perfectly happy.	Tom và Mary dường như hoàn toàn hạnh phúc.
Neither Tom nor Mary has to do it tomorrow.	Cả Tom và Mary đều không phải làm điều đó vào ngày mai.
We have opposing opinions on this matter.	Chúng tôi có ý kiến ​​đối lập về vấn đề này.
I am quite curious.	Tôi khá tò mò.
Zip your jacket up.	Zip áo khoác của bạn lên.
Tom said that Mary was going to see John.	Tom nói rằng Mary sẽ đi gặp John.
Tom and I will talk to Mary.	Tom và tôi sẽ nói chuyện với Mary.
Three pedestrians were victims of an accident.	Ba người đi bộ là nạn nhân của một vụ tai nạn.
I was very stupid.	Tôi đã rất ngu ngốc.
Tom put the chicks in a cardboard box.	Tom cho gà con vào hộp các tông.
Tom would never agree to that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó.
When Tom woke up, everything was covered in snow.	Khi Tom tỉnh dậy, mọi thứ đã bị bao phủ bởi tuyết.
What a bunch of bitches!	Đúng là một lũ chó đẻ!
Tom rang the doorbell a few times.	Tom bấm chuông cửa một vài lần.
We must save water.	Chúng ta phải tiết kiệm nước.
I wonder why Tom got suspended.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bị đình chỉ.
Tom always wants to have the last word.	Tom luôn muốn nói lời cuối cùng.
I know Mary is very beautiful.	Tôi biết Mary rất đẹp.
I'm almost certain that we have enough money to buy the things we need.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng tôi có đủ tiền để mua những thứ chúng tôi cần.
Tom told me that he thought Mary was funny.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật hài hước.
Mary rested her head on Tom's shoulder and quickly fell asleep.	Mary gục đầu vào vai Tom và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tom doesn't know who took his umbrella.	Tom không biết ai đã lấy ô của mình.
Employees with sticky fingers won't keep their jobs for long.	Những nhân viên có ngón tay dính chặt sẽ không giữ được công việc lâu.
He promised me that he would be more careful in the future.	Anh ấy hứa với tôi rằng anh ấy sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
We are too old to do things like this.	Chúng ta đã quá già để làm những việc như thế này.
This beach is very popular with surfers.	Bãi biển này rất phổ biến với những người lướt sóng.
They will not be shot.	Họ sẽ không bị bắn.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
Tom escaped unharmed.	Tom đã thoát ra ngoài mà không bị thương.
Tom spends a lot of time helping others.	Tom dành nhiều thời gian để giúp đỡ người khác.
Tom didn't even close the door.	Tom thậm chí không đóng cửa.
Of course, it's disappointing.	Tất nhiên, nó thật đáng thất vọng.
That pear is green.	Quả lê đó có màu xanh.
Try to eat more green leafy vegetables.	Cố gắng ăn nhiều rau lá xanh.
You should buy some cough medicine and aspirin.	Bạn nên mua một số loại thuốc ho và aspirin.
Tom is extremely overweight.	Tom cực kỳ thừa cân.
Aren't you brothers?	Không phải là anh em sao?
Tom has traveled the world.	Tom đã đi khắp thế giới.
Tom appeared on television last night.	Tom đã xuất hiện trên truyền hình tối qua.
Tom is known as a man of women.	Tom được biết đến như một người đàn ông của phụ nữ.
The possibility of an explosion caused by carelessness cannot be ruled out.	Không thể loại trừ khả năng vụ nổ do bất cẩn.
I'm pretty sure neither Tom nor Mary have ever been to Boston.	Tôi khá chắc rằng cả Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
Tom is a good kid.	Tom là một đứa trẻ ngoan.
I didn't know that you wouldn't be able to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
Do not injure the dog.	Đừng làm con chó bị thương.
You know I should, right?	Bạn biết tôi nên làm như vậy, phải không?
If Tom wasn't so stupid, he'd understand faster.	Nếu Tom không ngốc như vậy, anh ấy sẽ hiểu nhanh hơn.
I'm the one who bought these eggs.	Tôi là người đã mua những quả trứng này.
I told you it wouldn't work.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ không hoạt động.
Tom goes to see Mary in Australia.	Tom đến gặp Mary ở Úc.
He is introverted.	Anh ấy sống nội tâm.
I just hope you're right.	Tôi chỉ hy vọng bạn đúng.
I really hope one of us gets an award.	Tôi thực sự hy vọng một người trong chúng ta nhận được giải thưởng.
Tom said he expected Mary to do it on October 20.	Tom cho biết anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó vào ngày 20/10.
Tickets are still available for tonight's show.	Vé vẫn còn trống cho buổi diễn tối nay.
Have you seen Tom's new apartment?	Bạn đã thấy căn hộ mới của Tom chưa?
You can view the major exhibition at the department store at any time.	Bạn có thể xem triển lãm lớn tại cửa hàng bách hóa bất cứ lúc nào.
Tom and Mary won't go.	Tom và Mary sẽ không đi.
Tom went shopping at the mall.	Tom đã đi mua sắm ở trung tâm mua sắm.
I turned off the engine.	Tôi đã tắt động cơ.
Tom is walking slowly down the street.	Tom đang từ từ đi bộ xuống phố.
Tom will have nothing to do with me.	Tom sẽ không liên quan gì đến tôi.
I don't agree with that.	Tôi không đồng ý với điều đó.
I admire your creativity.	Tôi ngưỡng mộ sự sáng tạo của bạn.
"My father doesn't drink." 	"Cha tôi không uống rượu."
"So is my father."	"Cha ta cũng vậy."
Tom stood up and said.	Tom đứng lên và nói.
Tom didn't think Mary would be worried.	Tom không nghĩ Mary sẽ lo lắng.
Tom and Mary are still good friends.	Tom và Mary vẫn là bạn tốt của nhau.
Tom was born in 2013 in Australia.	Tom sinh năm 2013 tại Úc.
Tom and I are older than Mary.	Tom và tôi lớn hơn Mary.
Tom is not sure that he will see Mary again.	Tom không chắc rằng anh sẽ gặp lại Mary.
I am a motivational speaker.	Tôi là một diễn giả truyền động lực.
Tom drew two squares on the blackboard.	Tom đã vẽ hai hình vuông trên bảng đen.
How long do you think Tom has spent helping us so far?	Bạn nghĩ Tom đã dành bao lâu để giúp chúng ta cho đến nay?
I was never really alone.	Tôi chưa bao giờ thực sự ở một mình.
I walked into the store and took off my hat and gloves.	Tôi bước vào cửa hàng và cởi mũ và găng tay.
Tom says he believes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom didn't think Mary would have time to do that today.	Tom không nghĩ hôm nay Mary sẽ có thời gian để làm điều đó.
Where is the nearest bar?	Thanh gần nhất ở đâu?
Drive slower, or you will be fined.	Lái xe chậm hơn, nếu không bạn sẽ bị phạt.
"Tom, what are you doing?" 	"Tom, anh đang làm gì vậy?"
"No."	"Không."
Tom could be sentenced to life in prison.	Tom có ​​thể bị kết án chung thân.
I think Mary is more beautiful than Alice.	Tôi nghĩ rằng Mary đẹp hơn Alice.
Do you intend to pursue your education?	Bạn có ý định theo đuổi con đường học vấn của mình không?
Tom is being harassed.	Tom đang bị quấy rối.
Tom said that Mary might be surprised.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ ngạc nhiên.
Tom planted some explosives near the middle of the bridge.	Tom đã trồng một số chất nổ gần giữa cây cầu.
Tom was caught speeding but was warned.	Tom đã bị bắt quả tang chạy quá tốc độ nhưng đã được cảnh báo.
I don't see your name in the list.	Tôi không thấy tên bạn trong danh sách.
Neither Tom nor Mary was released from prison.	Cả Tom và Mary đều không được ra tù.
Tom's loud snoring kept me awake all night.	Tiếng ngáy to của Tom khiến tôi thao thức cả đêm.
I will postpone my trip to England until it gets warmer.	Tôi sẽ hoãn chuyến đi đến Anh cho đến khi trời ấm hơn.
It was Tom who sent me here.	Chính Tom đã gửi tôi đến đây.
Tom didn't tell Mary that he was going.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy sẽ đi.
Tom wants to know if he can come play.	Tom muốn biết liệu anh ấy có thể đến chơi.
Tom is hunting partridges.	Tom đang săn gà gô.
Tom is not actually in Australia now.	Tom không thực sự ở Úc bây giờ.
Tom seemed to have trouble breathing.	Tom dường như khó thở.
I have never flown a plane.	Tôi chưa bao giờ lái máy bay.
I know you studied very hard.	Tôi biết bạn đã học rất chăm chỉ.
I am an adult.	Tôi là một người trưởng thành.
Tom only listens to classical music.	Tom chỉ nghe nhạc cổ điển.
Mozart was a child prodigy.	Mozart là một thần đồng.
You really don't have a clue, do you?	Bạn thực sự không có một manh mối, phải không?
I threw away the old pillow and bought a new one.	Tôi vứt cái gối cũ đi và mua một cái mới.
What do you think is the best way to encourage Tom to study more?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để khuyến khích Tom học tập nhiều hơn là gì?
Tom has made his decision.	Tom đã đưa ra quyết định của mình.
I never heard Tom complain.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom phàn nàn.
I'm surprised your family has a Japanese car.	Tôi rất ngạc nhiên khi gia đình bạn có một chiếc ô tô Nhật Bản.
If he doesn't come, we won't go.	Nếu anh ấy không đến, chúng tôi sẽ không đi.
Tom assumed everyone in the room knew Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người trong phòng đều biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
It's been a week since I last saw Tom.	Đã một tuần kể từ lần cuối tôi gặp Tom.
I know you can't speak French.	Tôi biết bạn không thể nói tiếng Pháp.
This is new to Tom.	Điều này là mới đối với Tom.
I was careless.	Tôi đã bất cẩn.
Don't you think yours is better?	Bạn không nghĩ rằng của bạn là tốt hơn?
Please don't allow Tom to do that.	Hãy không cho phép Tom làm điều đó.
Tom is not dating Mary. 	Tom không hẹn hò với Mary.
He is dating Alice.	Anh ấy đang hẹn hò với Alice.
Where is the toilet?	Nhà vệ sinh ở đâu?
I doubt that Tom would be reasonable.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ hợp lý.
I know that Tom is a gun expert.	Tôi biết rằng Tom là một chuyên gia về súng ống.
Tom is pretty vague, isn't he?	Tom đang khá mơ hồ, phải không?
Some water was found in the lungs of the dead.	Một số nước đã được tìm thấy trong phổi của người chết.
Tom lit a cigarette.	Tom châm một điếu thuốc.
It won't be long until Tom is here.	Sẽ không lâu nữa cho đến khi Tom ở đây.
I cannot accept that explanation.	Tôi không thể chấp nhận lời giải thích đó.
Tom did that for a long time.	Tom đã làm điều đó trong một thời gian dài.
I'm pretty sure Tom doesn't have any siblings.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không có anh chị em nào.
Tom wondered what was going on.	Tom tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
I don't think it's your fault.	Tôi không nghĩ rằng đó là lỗi của bạn.
She doesn't do her homework. 	Cô ấy không làm bài tập về nhà.
She is reading a book.	Cô ấy đang đọc một cuốn sách.
Tom and Mary got engaged today.	Tom và Mary đã đính hôn vào ngày hôm nay.
I'm very impressed by you.	Tôi rất ấn tượng với bạn.
Tom says he's really glad you can do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom says he intends to win.	Tom nói rằng anh ấy dự định giành chiến thắng.
A very convenient recipe, because you don't have to think about it.	Một công thức rất tiện lợi, bởi vì bạn không cần phải suy nghĩ về nó.
Tom won't listen to me.	Tom sẽ không nghe tôi.
Tom wanted to keep Mary to himself.	Tom muốn giữ Mary cho riêng mình.
Tom tells Mary that he will help John do it.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ giúp John làm điều đó.
Tom was afraid that he would look stupid.	Tom sợ rằng mình sẽ trông thật ngu ngốc.
Tom didn't want to back down.	Tom không muốn lùi bước.
It's been about a week since I met Tom.	Đã khoảng một tuần kể từ khi tôi gặp Tom.
Tom needs to be told what happened.	Tom cần được kể những gì đã xảy ra.
Tom won't ask you to work late.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm việc muộn.
I know that Tom is not used to public speaking.	Tôi biết rằng Tom không quen nói trước đám đông.
All Tom told me was that he wasn't happy.	Tất cả những gì Tom nói với tôi là anh ấy không hạnh phúc.
Tom kept most of us within arm's reach.	Tom đã giữ hầu hết chúng tôi trong tầm tay.
I know that Tom will let you do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó một mình.
I didn't know Tom would attend your party.	Tôi không biết Tom sẽ tham dự bữa tiệc của bạn.
I'm tired of being careful.	Tôi mệt mỏi vì phải cẩn thận.
Who will help Tom?	Ai sẽ giúp Tom?
Does Tom seem upset about something?	Tom có ​​vẻ khó chịu về điều gì không?
Tom wants to hitchhike.	Tom muốn đi nhờ xe.
Tom inherited a lot of money.	Tom được thừa kế rất nhiều tiền.
Television allows us to learn about the manners and customs of foreigners.	Truyền hình cho phép chúng tôi tìm hiểu về cách cư xử và phong tục của người nước ngoài.
I don't feel tired.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi.
Do you think we should send it to the doctor?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi nên gửi cho bác sĩ?
Going to college doesn't guarantee you a good job.	Vào đại học không đảm bảo cho bạn một công việc tốt.
It was his long story that bored me to death.	Chính câu chuyện dài dòng của anh ấy đã khiến tôi chán chết.
He excluded the woman as a suspect.	Anh ta loại trừ người phụ nữ ra khỏi diện tình nghi.
Tom says he knows Mary is having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh biết Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
There is a beautiful bridge over the pond.	Có một cây cầu đẹp bắc qua ao.
Tom leans on me.	Tom dựa vào tôi.
Tom might still be at school.	Tom có ​​thể vẫn đang ở trường.
Tom does it every Monday night.	Tom làm điều đó vào tối thứ Hai hàng tuần.
Where's my bottle?	Cái chai của tôi đâu?
Tom was the one who told me you had to do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó.
I know that Tom is not happy.	Tôi biết rằng Tom không hạnh phúc.
Maybe it's best to leave Tom alone.	Có lẽ tốt nhất là bạn nên để Tom một mình.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
I believe Tom needs to do that.	Tôi tin rằng Tom cần phải làm điều đó.
That's how we deal with it.	Đó là cách chúng tôi đối phó với nó.
Why don't you ask for a raise?	Tại sao bạn không yêu cầu tăng lương?
Actually, I want to ask you one thing.	Thực ra, tôi muốn hỏi bạn một điều.
What surprised me the most was that she didn't like to eat candy.	Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cô ấy không thích ăn kẹo.
I can't understand why Tom would do that.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
You try to convince him to no avail.	Bạn cố gắng thuyết phục anh ta cũng chẳng ích gì.
Is Tom a nice guy?	Tom có ​​phải là một chàng trai tốt không?
Tom usually works from nine o'clock to half past five.	Tom thường làm việc từ chín giờ đến năm rưỡi.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom never told me who he was working for.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đang làm việc cho ai.
Tom led the horse back to the stable.	Tom dắt ngựa về chuồng.
You didn't know that Tom loved to cook, did you?	Bạn không biết rằng Tom thích nấu ăn, phải không?
If Tom really liked me, he wouldn't.	Nếu Tom thực sự thích tôi, anh ấy đã không làm như vậy.
Maybe Tom has a problem.	Có lẽ Tom có ​​vấn đề.
Do you think Tom knows I'm here?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết tôi ở đây?
I went there alone.	Tôi đến đó một mình.
I don't feel like helping you.	Tôi không cảm thấy muốn giúp bạn.
"Tom can't drive." 	"Tom không thể lái xe."
"How about you?" 	"Còn bạn thì sao?"
"I can't either."	"Ta cũng không được."
I cannot hear it.	Tôi không thể nghe thấy nó.
We have a 13-hour battle ahead of us.	Chúng ta còn một cuộc chiến kéo dài 13 giờ trước mắt.
I can't stop reliving those moments.	Tôi không thể ngừng hồi tưởng lại những khoảnh khắc đó.
Tom says he doesn't intend to do it here.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó ở đây.
Tom used to do it often, but he doesn't do it anymore.	Tom đã từng làm điều đó thường xuyên, nhưng anh ấy không còn làm thế nữa.
He quarrels with everyone he knows.	Anh ấy cãi nhau với mọi người mà anh ấy biết.
Your correspondence with Tom is no secret to anyone.	Thư từ của bạn với Tom không có gì là bí mật với bất kỳ ai.
This is fascinating.	Điều này thật hấp dẫn.
Tom seemed to be aware of what was going on.	Tom dường như nhận thức được những gì đang xảy ra.
We will go to many places if we cooperate with them.	Chúng tôi sẽ đi nhiều nơi nếu chúng tôi hợp tác với họ.
Tom is very dedicated.	Tom rất tận tâm.
The judge has yet to rule on that.	Thẩm phán vẫn chưa phán quyết về điều đó.
You should listen to Tom.	Bạn nên nghe Tom.
How's the nightlife in Boston?	Cuộc sống về đêm ở Boston thế nào?
I thought you said Tom could win.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom có ​​thể thắng.
Tom said Mary is likely still the one who has to do it.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn là người phải làm điều đó.
You're going to the hospital tomorrow, right?	Bạn sẽ đến bệnh viện vào ngày mai, phải không?
Its beauty is incomparable.	Vẻ đẹp của nó là không thể so sánh được.
After talking with Tom for a few minutes, it became clear that his French was not very good, so Mary switched to English.	Sau khi nói chuyện với Tom vài phút, rõ ràng là tiếng Pháp của anh ấy không tốt lắm, vì vậy Mary chuyển sang tiếng Anh.
Tom will want to know more.	Tom sẽ muốn biết thêm.
Tom needs a coat.	Tom cần một chiếc áo khoác.
I wish I could convince Tom to join us.	Tôi ước tôi có thể thuyết phục Tom tham gia cùng chúng tôi.
Tom and Mary will be helped.	Tom và Mary sẽ được giúp đỡ.
Don't you know that I was hoping that Tom would do it?	Bạn không biết rằng tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom sat by the window, reading a book.	Tom ngồi bên cửa sổ, đọc sách.
Tom plans to leave Australia next year.	Tom dự định sẽ rời Úc vào năm sau.
Tom worries that something bad might happen.	Tom lo lắng rằng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.
Is it dark where you are? 	Nơi bạn đang ở đã tối rồi phải không?
It's still daytime here.	Ở đây vẫn còn ban ngày.
He is not much better, and there is little hope of recovery.	Anh ấy không khá hơn là bao, và có một chút hy vọng hồi phục.
They were very playful.	Họ đã rất vui tươi.
Tom has been lying to you the whole time.	Tom đã nói dối bạn suốt thời gian qua.
We need to know if Tom will help us or not.	Chúng tôi cần biết liệu Tom có ​​giúp chúng tôi hay không.
I don't remember saying anything like that.	Tôi không nhớ mình đã nói bất cứ điều gì như thế.
I was born in Boston on October 20, 2013.	Tôi sinh ra ở Boston vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I really messed up.	Tôi thực sự đã rối tung lên.
I don't want you to come back.	Tôi không muốn bạn quay trở lại.
Tom will take care of that for us.	Tom sẽ giải quyết việc đó cho chúng ta.
I don't care where I go to school.	Tôi không quan tâm tôi đi học ở đâu.
Where's my cell phone?	Điện thoại di động của tôi đâu?
Do you want to know who I really am?	Bạn có muốn biết tôi thực sự là ai không?
Does Tom know that I don't want him to win?	Tom có ​​biết rằng tôi không muốn anh ấy thắng không?
Are Tom and Mary still in my office?	Tom và Mary có còn ở văn phòng của tôi không?
Is this a painting you drew yourself?	Đây có phải là bức tranh do chính tay bạn vẽ không?
Tom and Mary are in the same class as John.	Tom và Mary học cùng lớp với John.
Tom is someone who can help us.	Tom là người có thể giúp chúng tôi.
I just need to find out why Tom didn't come.	Tôi chỉ cần tìm hiểu lý do tại sao Tom không đến.
"Do you love me?" 	"Bạn có yêu tôi không?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
It won't be a problem at all.	Nó sẽ không có vấn đề gì cả.
Tom says he doesn't think Mary will do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm như vậy một lần nữa.
He donated a lot of money.	Anh ấy đã quyên góp rất nhiều tiền.
This time, you're lucky.	Lần này, bạn thật may mắn.
I'll probably be hungry soon.	Chắc tôi sẽ đói sớm.
I know that you never want to see me again.	Tôi biết rằng bạn không bao giờ muốn gặp lại tôi.
I think we'll ask Tom to help us do that.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhờ Tom giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom wasn't the one to tell me I didn't need to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần làm thế.
Tom told me he thought I might be interested in that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi có thể quan tâm đến việc đó.
Tom is harsh.	Tom thật khắc nghiệt.
The first time was Tom.	Lần đầu tiên là Tom.
Tom was just worried, that's all.	Tom chỉ lo lắng, vậy thôi.
I'm still wondering.	Tôi vẫn đang phân vân.
Can someone please explain what's going on?	Ai đó có thể vui lòng giải thích những gì đang xảy ra?
Tom can't go.	Tom không thể đi.
Maybe Tom can help.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp.
Tom passed away in October 3 years ago.	Tom qua đời vào tháng 10 cách đây 3 năm.
Tom doesn't seem to be at ease.	Tom dường như không được thoải mái.
Tom was the only one who didn't sit.	Tom là người duy nhất không ngồi.
Tom's speech is quite interesting.	Bài phát biểu của Tom khá thú vị.
In my job, I have to deal with all kinds of people.	Trong công việc của tôi, tôi phải đối phó với tất cả các loại người.
Tom is reading the same book as me.	Tom đang đọc cùng một cuốn sách với tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is not drunk.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không say.
Tom told me he's not very good at tennis.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không giỏi quần vợt lắm.
I heard Tom is sick.	Tôi nghe nói Tom bị ốm.
I don't think you need to worry about that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải lo lắng về điều đó.
Don't let our differences get in the way.	Đừng để sự khác biệt của chúng ta cản trở.
You know that Tom likes Boston.	Bạn biết rằng Tom thích Boston.
Did Tom say who did it?	Tom có ​​nói ai đã làm điều đó không?
Tom did not expect to fall in love with Mary.	Tom không ngờ mình lại yêu Mary.
I should have agreed to let Tom do it.	Tôi nên đồng ý để Tom làm điều đó.
Tom realized that it was time to go.	Tom nhận ra rằng đã đến lúc phải đi.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết John có thể không được phép làm điều đó một mình.
I think Tom is not in Boston now.	Tôi nghĩ Tom không ở Boston bây giờ.
Tom explained it to us.	Tom đã giải thích điều đó cho chúng tôi.
I want Tom to do it alone.	Tôi muốn Tom làm điều đó một mình.
I'm ashamed to say that's true.	Tôi xấu hổ khi nói rằng đó là sự thật.
I sold the painting for 20,000 yen.	Tôi đã bán bức tranh với giá 20.000 yên.
Tom and Mary grew up together.	Tom và Mary lớn lên cùng nhau.
How much does it cost to stay at that hotel?	Chi phí để ở tại khách sạn đó là bao nhiêu?
I'm going to Tom's house tonight.	Tôi sẽ đến nhà Tom tối nay.
He doesn't appreciate favors.	Anh ấy không đánh giá cao sự ưu ái.
I don't think I have any interest in doing something like that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có hứng thú với việc làm điều gì đó như vậy.
I don't think Tom would do that to Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó với Mary.
It doesn't really hurt.	Nó không thực sự đau.
Tom says he thinks he might have to do it before she can go home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó trước khi cô ấy có thể về nhà.
I'm really looking forward to tomorrow.	Tôi thực sự mong chờ ngày mai.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn ổn.
Tom assures me he can do it.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom and Mary say they are leaving.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ rời đi.
I don't know exactly what Tom wants.	Tôi không biết chính xác Tom muốn gì.
A strong tremor knocked Tom down.	Một cơn chấn động mạnh đã đánh gục Tom.
Tom says he thinks Mary is in her bedroom studying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng ngủ của cô ấy để học tập.
I doubt Tom and Mary are ready to leave.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã sẵn sàng rời đi.
You're not going to stay up all night, are you?	Bạn không định thức cả đêm, phải không?
I don't know how I can ever thank you.	Tôi không biết làm thế nào tôi có thể bao giờ cảm ơn bạn.
I hope we don't do this again.	Tôi hy vọng chúng ta không làm điều này một lần nữa.
That's where I first met Tom.	Đó là nơi tôi gặp Tom lần đầu tiên.
Don't try to cover for Tom.	Đừng cố che đậy cho Tom.
I couldn't go to Australia last year.	Tôi không thể đến Úc vào năm ngoái.
Tom says there are no children in the park.	Tom nói rằng không có trẻ em trong công viên.
We respect Tom.	Chúng tôi tôn trọng Tom.
Tom did the play.	Tom đã đóng kịch.
Checks are returned.	Séc bị trả lại.
I should probably stop eating so much junk food.	Tôi có lẽ nên ngừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
He studied hard to pass the exam.	Anh ấy học hành chăm chỉ để vượt qua kỳ thi.
Where does Tom take his pants off?	Tom cởi quần ở đâu?
Both Tom and Mary came to Australia when they were children.	Cả Tom và Mary đều đến Úc khi họ còn nhỏ.
I doubt that Tom would do something like that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Believe it or not, this woman has three children.	Tin hay không thì tùy, người phụ nữ này có ba đứa con.
I assume this has something to do with Tom.	Tôi cho rằng điều này có liên quan đến Tom.
You shouldn't do it without permission.	Bạn không nên làm điều đó khi chưa được phép.
We need to decide who goes first.	Chúng ta cần quyết định xem ai sẽ đi trước.
It is possible that he had an accident.	Có khả năng là anh ấy đã gặp tai nạn.
I was surprised to hear her voice in the next room.	Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của cô ấy ở phòng bên cạnh.
Tom doesn't do things the same way I do.	Tom không làm mọi thứ giống như cách tôi làm.
Tom has been racking his brains to find a solution to the problem.	Tom đã vắt óc tìm ra giải pháp cho vấn đề.
You're too sick to do that, aren't you?	Bạn quá ốm để làm điều đó, phải không?
Tom won't laugh.	Tom sẽ không cười đâu.
I wonder if Tom is still the manager.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn là người quản lý không.
You are the captain.	Bạn là đội trưởng.
I know Tom is a little disappointed.	Tôi biết Tom hơi thất vọng.
That's not in the file.	Điều đó không có trong tệp.
Apparently Tom wasn't going to do that yesterday.	Rõ ràng là Tom không định làm điều đó ngày hôm qua.
We don't know if Tom will come or not.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​đến hay không.
I am confused. 	Tôi bối rối.
Does Tom like or hate Mary?	Tom thích hay ghét Mary?
It would be great if you had a piece of lime I could squeeze into my ice.	Sẽ rất tuyệt nếu bạn có một miếng vôi tôi có thể vắt vào nước đá của mình.
When did you find out that Tom can't do it legally?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không thể làm điều đó một cách hợp pháp khi nào?
I want Tom to know that I really don't want to do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi thực sự không muốn làm điều đó.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Tom said that Mary thought he might be asked to do it on his next trip.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó trong lần đi du lịch tiếp theo.
Tom and I used to play tennis together.	Tom và tôi từng chơi quần vợt cùng nhau.
Tom is not a good skater.	Tom không phải là một vận động viên trượt băng giỏi.
Tom said that he thought Mary was not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom and I often go fishing together.	Tom và tôi thường đi câu cá cùng nhau.
I admit that I did what Tom said I shouldn't have done.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì Tom nói rằng tôi không nên làm.
Tom can't convince Mary to buy his car.	Tom không thể thuyết phục Mary mua xe của anh ta.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom isn't wrong about that, but he's wrong about everything else.	Tom không sai về điều đó, nhưng anh ấy sai về mọi thứ khác.
It is possible that Tom was murdered.	Có khả năng Tom đã bị sát hại.
I don't know how many people were there.	Tôi không biết có bao nhiêu người ở đó.
I would do it myself if I knew how.	Tôi sẽ tự mình làm điều đó nếu tôi biết cách.
Tom said Mary knew he might want to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể muốn làm điều đó một mình.
I have no alibi for Monday night.	Tôi không có bằng chứng ngoại phạm cho đêm thứ Hai.
Tom is sipping tea.	Tom đang nhâm nhi tách trà.
Tom went to Mary's concert.	Tom đã đến buổi hòa nhạc của Mary.
I just met a new friend.	Tôi vừa gặp một người bạn mới.
Tom will take Mary to John's house.	Tom sẽ đưa Mary đến nhà John.
Tom is not very sophisticated.	Tom không phải là rất tinh vi.
The fish we want to eat has not been caught yet.	Con cá chúng tôi muốn ăn vẫn chưa được bắt.
Tom tried his best to suppress a smile.	Tom cố gắng hết sức để cố nén một nụ cười.
I begged the villagers many times to let me die.	Tôi đã cầu xin dân làng nhiều lần cho tôi được chết.
Tom suddenly started shaking.	Tom đột nhiên bắt đầu run rẩy.
I'm probably not the only one who likes to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất thích làm điều đó.
Tom is unqualified for that job.	Tom không đủ tiêu chuẩn cho công việc đó.
Tom has a big truck.	Tom có ​​một chiếc xe tải lớn.
How long you stay in Australia is up to you.	Bạn ở Úc bao lâu là tùy thuộc vào bạn.
It is quite cold today, but I think it will be quite warm tomorrow.	Hôm nay trời khá lạnh, nhưng tôi nghĩ ngày mai trời sẽ khá ấm.
A date for the funeral has yet to be set.	Ngày cho tang lễ vẫn chưa được ấn định.
His carriage pulled up at the entrance to the market.	Xe ngựa của anh ta tấp vào lối vào chợ.
I didn't know that you could speak French.	Tôi không biết rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
We couldn't find Tom.	Chúng tôi không thể tìm thấy Tom.
I want to know all there is to know about you.	Tôi muốn biết tất cả những gì cần biết về bạn.
She knows more than she is allowing.	Cô ấy biết nhiều hơn những gì cô ấy đang cho phép.
Tom is having second thoughts about buying your old car.	Tom đang có suy nghĩ thứ hai về việc mua chiếc ô tô cũ của bạn.
In recent years, economic growth has been driven by mining - especially iron ore.	Trong những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi khai thác mỏ - đặc biệt là quặng sắt.
You may be injured again if you do so the way you did last time.	Bạn có thể bị thương một lần nữa nếu bạn làm như vậy theo cách bạn đã làm lần trước.
I rarely watch documentaries.	Tôi hiếm khi xem phim tài liệu.
It is true that he is young, but very reliable.	Đúng là anh ấy còn trẻ, nhưng rất đáng tin cậy.
Tom will be exhausted after doing that.	Tom sẽ kiệt sức sau khi làm điều đó.
Now I'm going crazy.	Bây giờ tôi đang phát điên.
You run the risk of doing so.	Bạn có thể sẽ gặp rủi ro khi làm điều đó.
Someone explained it to Tom.	Ai đó đã giải thích điều đó cho Tom.
I'm afraid I spilled the coffee on the tablecloth.	Tôi sợ rằng tôi đã làm đổ cà phê ra khăn trải bàn.
Tom was sure that I was hiding something from him.	Tom tin chắc rằng tôi đang giấu anh ấy điều gì đó.
Tom convinces the judge to void the contract.	Tom thuyết phục thẩm phán vô hiệu hóa hợp đồng.
Tom said that Mary had been sick in bed all week.	Tom nói rằng Mary đã bị ốm trên giường cả tuần.
Tom asked Mary if she had to do it alone.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy phải làm điều đó một mình.
If you play with fire, you will get burned.	Nếu bạn nghịch lửa, bạn sẽ bị bỏng.
I don't expect you to remember.	Tôi không mong bạn nhớ.
You were the first to do it, right?	Bạn là người đầu tiên làm điều đó, phải không?
Tom is a wolf in sheep's clothing.	Tom là một con sói đội lốt cừu.
I want to climb Mount Fuji again.	Tôi muốn leo lên núi Phú Sĩ một lần nữa.
Tom doesn't need a doctor.	Tom không cần đến bác sĩ.
You know nothing about football.	Bạn không biết gì về bóng đá.
I think Tom was drunk.	Tôi nghĩ Tom đã say.
Just not enough time.	Chỉ là không có đủ thời gian.
The car stopped in the middle of the road.	Xe dừng lại giữa đường.
We had a family holiday to Australia.	Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ gia đình đến Úc.
Tom will need a loan.	Tom sẽ cần một khoản vay.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
Tom still hasn't said anything.	Tom vẫn chưa nói gì.
Lightning is often accompanied by thunder.	Sét thường đi kèm với sấm sét.
You sound like you're content.	Bạn có vẻ như bạn đang mãn nguyện.
I think Tom never did that.	Tôi nghĩ rằng Tom không bao giờ làm điều đó.
Tom has finished eating.	Tom đã ăn xong.
Tom said that I am not very funny.	Tom nói rằng tôi không hài hước cho lắm.
This will not be easy.	Điều này sẽ không dễ dàng.
Tom finds it difficult to cooperate.	Tom cảm thấy khó hợp tác.
Tom ate something.	Tom đã ăn gì đó.
You should make sure you get it done today.	Bạn nên đảm bảo rằng bạn hoàn thành công việc đó ngay hôm nay.
I am not the me of thirty years ago.	Tôi không phải là tôi của ba mươi năm trước.
I should be there for you.	Tôi nên ở đó vì bạn.
You have come at the right time.	Bạn đã đến đúng lúc.
There was a crowd of people in front of the town hall.	Có một đám đông người trước tòa thị chính.
Tom called his parents to let them know that he had been arrested.	Tom đã gọi cho bố mẹ của mình để thông báo cho họ biết rằng anh đã bị bắt.
Tom says he doesn't have a girlfriend yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa có bạn gái.
Tom seems helpless?	Tom có ​​vẻ bất lực?
Bring a shovel.	Mang theo một cái xẻng.
Don't dodge the question.	Đừng né tránh câu hỏi.
I know you know how to do what needs to be done.	Tôi biết bạn biết cách làm những gì cần phải làm.
This is not my cup of tea.	Đây không phải là tách trà của tôi.
I have never killed anyone.	Tôi chưa từng giết ai.
Tom says he thinks Mary will be on time.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đúng giờ.
Don't close it.	Đừng đóng nó lại.
Tom took over his father's company.	Tom đã tiếp quản công ty của cha mình.
I don't play tennis as much as I used to.	Tôi không chơi quần vợt nhiều như trước đây.
You cannot keep pets in this apartment building.	Bạn không thể nuôi thú cưng trong tòa nhà chung cư này.
Tom said that Mary did not do so.	Tom nói rằng Mary đã không làm như vậy.
Mary is in her room, wearing lipstick.	Mary đang ở trong phòng của mình, tô son.
The investigation concluded that, despite his denials, the executive would have to have known about illegal activities occurring within the company.	Cuộc điều tra kết luận rằng, bất chấp những lời phủ nhận của anh ta, giám đốc điều hành sẽ phải biết về những hoạt động bất hợp pháp xảy ra trong công ty.
Tom was dedicated.	Tom đã tận tâm.
Mary was my girlfriend in high school.	Mary là bạn gái của tôi thời trung học.
I remember his face but I can't remember his name.	Tôi nhớ mặt anh ta nhưng tôi không thể nhớ tên anh ta.
Tom needs to be ready by 2:30.	Tom cần sẵn sàng trước 2:30.
I want Tom to say he was wrong.	Tôi muốn Tom nói rằng anh ấy đã sai.
I have seen this happen many times.	Tôi đã thấy điều này xảy ra nhiều lần.
Tom drank some of Mary's whiskey.	Tom đã uống một chút rượu whisky của Mary.
Rumor has it that they are going to Australia.	Tin đồn là họ sẽ đến Úc.
I should be more supportive.	Tôi nên ủng hộ nhiều hơn.
I'm sorry it happened like this.	Tôi xin lỗi vì nó đã xảy ra như thế này.
Tom couldn't hear what was happening.	Tom không thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra.
We don't see that as an issue.	Chúng tôi không coi đó là một vấn đề.
Tom was forced to do something he didn't want to do.	Tom đã bị buộc phải làm một điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.
It started to rain last night.	Trời bắt đầu mưa vào tối hôm qua.
That's Tom, isn't it?	Đó là Tom, phải không?
Do you know all about it?	Bạn có biết tất cả về nó là gì không?
Tom is out of sight now.	Tom giờ đã khuất bóng.
Tom said he didn't buy that.	Tom nói rằng anh ấy không mua cái đó.
Tom tells everyone that he is ready.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
I don't want to risk my life to do that.	Tôi không muốn mạo hiểm cuộc sống của mình để làm điều đó.
I turned on the light.	Tôi bật đèn lên.
Tom asks Mary to tell John that he doesn't plan to do it again.	Tom yêu cầu Mary nói với John rằng anh ta không định làm điều đó một lần nữa.
I asked Tom to be here by 2:30.	Tôi đã yêu cầu Tom có ​​mặt ở đây trước 2:30.
I'm not the only one asking Tom to stop doing it.	Tôi không phải là người duy nhất yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
We will always be proactive.	Chúng tôi sẽ luôn chủ động.
You dare not die with me.	Anh không dám chết với tôi.
Tom couldn't believe his vacation ended so quickly.	Tom không thể tin rằng kỳ nghỉ của anh ấy lại kết thúc nhanh chóng như vậy.
They raised the rock with a lever.	Họ nâng tảng đá lên bằng đòn bẩy.
I didn't know Tom did that for us.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
I think I have the answer to the question you asked me earlier.	Tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi mà bạn đã hỏi tôi trước đó.
If you don't come to me, I will come to you.	Nếu bạn không đến với tôi, tôi sẽ đến với bạn.
It took me longer than usual to fall asleep last night.	Tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường để đi vào giấc ngủ đêm qua.
I don't want to get there too soon.	Tôi không muốn đến đó quá sớm.
Don't think about it.	Đừng nghĩ về nó.
I left my umbrella on the train yesterday.	Tôi đã để quên chiếc ô của mình trên tàu hôm qua.
I'm just tired of standing up.	Tôi chỉ mệt mỏi khi đứng lên.
Why hasn't the train left yet?	Tại sao tàu vẫn chưa rời đi?
I think we all know what's going on.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra.
We both have gout.	Cả hai chúng tôi đều bị bệnh gút.
It's not always easy to tell the good from the bad.	Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt được điều tốt và điều xấu.
Tom says he thinks Mary might not have to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
Tell Tom I need to get home by 2:30.	Nói với Tom rằng tôi cần về nhà trước 2:30.
I can't let anyone stop me.	Tôi không thể để bất cứ ai ngăn cản tôi.
Tom told me he ate too much.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ăn quá nhiều.
Tom said it was terrible.	Tom nói rằng điều đó thật tồi tệ.
Tom never learned how to do it correctly.	Tom chưa bao giờ học cách làm điều đó một cách chính xác.
She got married at the age of 17.	Cô kết hôn năm 17 tuổi.
I have a feeling you'll ask me that.	Tôi có cảm giác bạn sẽ hỏi tôi điều đó.
Tom still doesn't really like Mary very much.	Tom vẫn không thực sự thích Mary cho lắm.
Tom lost one of his gloves.	Tom bị mất một trong những chiếc găng tay của mình.
Would you be willing to move to Australia if we asked you to?	Bạn có sẵn sàng chuyển đến Úc nếu chúng tôi yêu cầu bạn không?
Tom has an alibi.	Tom có ​​chứng cứ ngoại phạm.
I don't know Tom knows why I'm going to do that next weekend.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi lại định làm điều đó vào cuối tuần tới.
You don't know your own strength.	Bạn không biết lượng sức mình.
Tom is going home next Monday.	Tom sẽ về nhà vào thứ Hai tới.
Tom is not a mean guy.	Tom không phải là một gã xấu tính.
Why did Tom buy this car?	Tại sao Tom mua chiếc xe này?
Today Tom talks a lot.	Hôm nay Tom nói nhiều.
Tom took out his anger on Mary.	Tom trút giận lên Mary.
Tom would probably agree to do that.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý làm điều đó.
Let Tom find his own way.	Hãy để Tom tìm ra con đường của riêng mình.
She continued to talk to her friends even after class had started.	Cô ấy tiếp tục nói chuyện với bạn của mình ngay cả khi lớp học đã bắt đầu.
I think we will lose if our team plays against your team.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua nếu đội của chúng tôi chơi với đội của bạn.
What should I do in the meantime?	Tôi nên làm gì trong thời gian chờ đợi?
Tom said nothing.	Tom không nói lời nào.
He is preparing for a career in diplomacy.	Anh ấy đang chuẩn bị cho sự nghiệp ngoại giao.
Doing that may not be as difficult as you think.	Làm điều đó có thể sẽ không khó như bạn nghĩ.
I can play tennis, but my dad can't.	Tôi có thể chơi quần vợt, nhưng bố tôi thì không.
Tom is sure everyone has seen him.	Tom chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy anh ấy.
I'm sure Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom says he's about to die.	Tom nói rằng anh ấy chuẩn bị chết.
His workmanship is horrible.	Tay nghề của anh ấy thật kinh khủng.
Tom took a sip of his wine and frowned.	Tom nhấp một ngụm rượu và cau mày.
The woman suspects her son is using drugs.	Người phụ nữ nghi ngờ con trai mình sử dụng ma túy.
All her carefully crafted plans began to unravel one by one.	Tất cả các kế hoạch được lập cẩn thận của cô bắt đầu làm sáng tỏ từng cái một.
Tom's great-grandfather was born blind.	Ông cố của Tom bị mù bẩm sinh.
I don't want to drink cold tea.	Tôi không muốn uống trà lạnh.
Tom will probably pass the test.	Tom có ​​lẽ sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Is that true, Tom?	Có đúng vậy không Tom?
I want Tom to give me time to do that.	Tôi muốn Tom cho tôi thời gian để làm điều đó.
I've always wanted to try it.	Tôi luôn muốn thử nó.
Everyone but Tom is busy.	Mọi người trừ Tom đều bận.
Tom doesn't love his wife.	Tom không yêu vợ.
Did Tom say how long he will be in Australia?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ ở Úc bao lâu không?
Tom was really scared about what might happen.	Tom thực sự sợ hãi về những gì có thể xảy ra.
Tom looks nervous.	Tom có ​​vẻ hồi hộp.
Tom shows Mary a picture of his dog.	Tom đưa một bức ảnh về con chó của anh ấy cho Mary.
I'm American, but I can speak a little Japanese.	Tôi là người Mỹ, nhưng tôi có thể nói một chút tiếng Nhật.
I think Tom needs a little help.	Tôi nghĩ Tom cần giúp đỡ một chút.
The police assume that Tom paid someone to kill Mary.	Cảnh sát cho rằng Tom đã trả tiền cho ai đó để giết Mary.
You should have thought about that before.	Bạn nên nghĩ về điều đó trước đây.
Tom is a day trader.	Tom là một nhà giao dịch ban ngày.
Tom can come with us.	Tom có ​​thể đi với chúng tôi.
I am an actor.	Tôi là một diễn viên.
I think I should tell Tom we won't do that anymore.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm như vậy nữa.
There's no way to make Tom swim.	Không có cách nào để khiến Tom bơi được.
Tom made tea for Mary.	Tom pha trà cho Mary.
They demolish the old building.	Họ phá bỏ tòa nhà cũ.
Tom has a leg cramp.	Tom bị chuột rút ở chân.
Tom doesn't even want to do that anymore.	Tom thậm chí không muốn làm điều đó nữa.
Tom said he knew Mary might not need to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không cần làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I think I've seen that guy before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy anh chàng đó trước đây.
Did you give Tom my phone number?	Bạn có cho Tom số điện thoại của tôi không?
I almost got killed when I entered the burning house to save Tom.	Tôi suýt bị giết khi vào ngôi nhà đang cháy để cứu Tom.
Tom is writing a short story.	Tom đang viết một truyện ngắn.
The guards searched Tom's cell.	Các lính canh đã khám xét phòng giam của Tom.
Tom doesn't read.	Tom không đọc.
Tom can get to work by public transport.	Tom có ​​thể đến nơi làm việc bằng phương tiện công cộng.
I don't think I would enjoy doing it outside in the winter.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó bên ngoài vào mùa đông.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
I have never been robbed.	Tôi chưa bao giờ bị cướp.
Tom found his contact lenses near the table.	Tom tìm thấy kính áp tròng của mình gần bàn.
This event is lame.	Sự kiện này thật khập khiễng.
Has Tom told Mary yet?	Tom đã nói với Mary chưa?
Did you watch Tom on TV last night?	Bạn có xem Tom trên ti vi đêm qua không?
I wish Tom and Mary would stop arguing.	Tôi ước Tom và Mary sẽ bỏ tranh cãi.
Tom didn't tell anyone he was planning to do that.	Tom đã không nói với ai rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
I know Tom is in Boston.	Tôi biết Tom đang ở Boston.
I know that's not correct.	Tôi biết điều đó không chính xác.
I am very hungry.	Tôi rất đói.
Tom doesn't know what he's doing.	Tom không biết anh ta đang làm gì.
Based on the customer reviews, it's a very good restaurant.	Dựa trên các đánh giá của khách hàng, đó là một nhà hàng rất tốt.
Don't tell me how to live my life.	Đừng nói với tôi làm thế nào để sống cuộc sống của tôi.
I saw Tom hit Mary.	Tôi thấy Tom đánh Mary.
As usual, he fell asleep during class.	Như thường lệ, anh ta ngủ ngay trong giờ học.
It's not really surprising.	Nó không thực sự đáng ngạc nhiên.
Tom doesn't seem to be as nervous as Mary.	Tom dường như không hồi hộp như Mary.
I'm not the best person to ask.	Tôi không phải là người tốt nhất để hỏi.
Tom believes in reincarnation.	Tom tin vào luân hồi.
I can't find my duffel bag.	Tôi không thể tìm thấy túi vải thô của mình.
I don't know when Tom bought that dictionary.	Tôi không biết Tom mua cuốn từ điển đó khi nào.
I couldn't be more satisfied.	Tôi không thể hài lòng hơn.
Tom doesn't seem too busy.	Tom dường như không quá bận rộn.
Tom has done it many times.	Tom đã làm điều đó nhiều lần.
You don't know it's impossible to do that, right?	Bạn không biết là không thể làm được điều đó, phải không?
The appreciation of the Taiwanese dollar caused Taiwan's exports to plunge.	Đồng đô la Đài Loan tăng giá khiến xuất khẩu của Đài Loan lao dốc.
It's been three years since Tom left.	Đã ba năm kể từ khi Tom ra đi.
I just wish that I could go back to Boston.	Tôi chỉ ước rằng tôi có thể trở lại Boston.
Tom left about 30 minutes ago.	Tom đã rời đi khoảng 30 phút trước.
Tom said that he was thinking about not doing what Mary asked him to do.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc không làm những gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
Words must be arranged in the proper sequence and follow the rules of grammar for a sentence to be accepted as a sentence with natural sounds.	Các từ phải được sắp xếp theo trình tự thích hợp và tuân theo các quy tắc ngữ pháp để một câu được chấp nhận là một câu có âm tự nhiên.
Any book is fine as long as it's interesting.	Cuốn sách nào cũng được miễn là nó thú vị.
Tom did not leave his apartment.	Tom đã không rời khỏi căn hộ của mình.
Tom said that he thought Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó.
You will be famous one day.	Bạn sẽ nổi tiếng vào một ngày nào đó.
I am sincere.	Tôi chân thành.
Are you kind enough to put a word for me?	Bạn có đủ tốt bụng để đặt một lời cho tôi không?
We have safeguards in place.	Chúng tôi có các biện pháp bảo vệ tại chỗ.
This is a difficult time for all of us.	Đây là một khoảng thời gian khó khăn cho tất cả chúng ta.
I am a student about to graduate.	Tôi là một sinh viên sắp tốt nghiệp.
How many times have you been to Boston this year?	Bạn đã đến Boston bao nhiêu lần trong năm nay?
That didn't surprise me much.	Điều đó không làm tôi ngạc nhiên lắm.
Tom says he wants to be a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một luật sư.
We've done that a few times already.	Chúng tôi đã làm điều đó vài lần rồi.
I have some purchases to make in this store.	Tôi có một số mua hàng để thực hiện trong cửa hàng này.
This is one of the worst movies I have ever seen.	Đây là một trong những bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem.
Everyone knows that Tom did it.	Mọi người đều biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom tried to cut me off.	Tom đã cố gắng cắt đứt tôi.
I think Tom doesn't care about that.	Tôi nghĩ Tom không quan tâm đến việc đó.
Tom keeps the trash bags under the sink.	Tom giữ các túi rác dưới bồn rửa bát.
It seems more difficult to do this than before.	Nó có vẻ khó khăn hơn để làm điều này so với trước đây.
Tom is learning a new card trick.	Tom đang học một mẹo chơi bài mới.
Tom and I used to work in the same department.	Tom và tôi đã từng làm việc trong cùng một bộ phận.
Tom called me in the middle of the night.	Tom gọi cho tôi vào lúc nửa đêm.
Tom and Mary never eat together.	Tom và Mary không bao giờ ăn cùng nhau.
Tom feels much happier.	Tom cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Tom left Mary's house with a bored look.	Tom rời khỏi nhà Mary với vẻ chán nản.
Tom burned his finger.	Tom bị bỏng ngón tay.
Tom told me he does it every Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
I think three hundred dollars will cover all your expenses.	Tôi nghĩ ba trăm đô la sẽ bao gồm tất cả các chi phí của bạn.
Sales were up 13%.	Doanh số bán hàng đã tăng 13%.
Tom may not survive.	Tom có ​​thể không sống sót.
Do you often buy things to regret later?	Bạn có hay mua đồ để rồi sau này hối hận không?
We expect Tom to do the same.	Chúng tôi mong đợi Tom cũng làm được điều đó.
It's a lifetime commitment.	Đó là một cam kết trọn đời.
You can mix different foods in the blender.	Bạn có thể trộn các loại thực phẩm khác nhau trong máy xay sinh tố.
Tom laughed at my jokes.	Tom bật cười trước những trò đùa của tôi.
I suspect that Tom was offended.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã bị xúc phạm.
Now that you know the truth, you'll probably feel better.	Bây giờ bạn biết sự thật, có lẽ bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
Tom was waiting for Mary to come.	Tom đã đợi Mary đến.
Customs include food, celebration, and dancing.	Phong tục bao gồm thức ăn, lễ kỷ niệm và khiêu vũ.
Tom says I have to leave.	Tom nói rằng tôi phải rời đi.
Tom and I were meant for each other.	Tom và tôi đã dành cho nhau.
If you don't go, I will.	Nếu bạn không đi, tôi sẽ đi.
No one seems to know why Tom is not here today.	Dường như không ai biết tại sao Tom không ở đây hôm nay.
Tom thinks it is free.	Tom cho rằng nó là miễn phí.
Tom always gets motion sickness.	Tom luôn bị say xe.
Tom mumbled something under his breath.	Tom lầm bầm điều gì đó trong hơi thở.
Tom wondered why Mary didn't do the same.	Tom tự hỏi tại sao Mary không làm như vậy.
Tom was hung up by Mary.	Tom đã bị Mary treo lên.
Tom didn't think Mary was in Boston.	Tom không nghĩ Mary đã ở Boston.
You don't have to come here. 	Bạn không cần phải đến đây.
You may have just called.	Bạn có thể vừa gọi.
Tom decided to cooperate.	Tom quyết định hợp tác.
Tom is a cult.	Tom là một giáo phái.
I think we all have to do it.	Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải làm điều đó.
Tom and Mary have moved to Australia.	Tom và Mary đã chuyển đến Úc.
Fifteen people were killed or injured in the accident.	15 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tai nạn.
I don't know why we let you do that.	Tôi không biết tại sao chúng tôi để bạn làm điều đó.
Tom is still recovering from heart surgery.	Tom vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật tim.
Tom can be as tough as Mary.	Tom có ​​thể cứng rắn như Mary.
Tom is really a nice guy.	Tom thực sự là một chàng trai tốt.
I'm sure you will feel better tomorrow morning.	Tôi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tốt hơn vào sáng mai.
I was about to leave the restaurant when Tom arrived.	Tôi định rời khỏi nhà hàng thì Tom đến.
Tom won't let go of me.	Tom sẽ không buông tôi ra.
Tom and I watched a movie.	Tom và tôi đã xem một bộ phim.
I wouldn't be able to tell Tom not to do it.	Tôi sẽ không thể nói Tom đừng làm điều đó.
I cannot allow you to do this.	Tôi không thể cho phép bạn làm điều này.
Doesn't sound too bad.	Nghe có vẻ không quá tệ.
Tom had good role models.	Tom đã có những hình mẫu tốt.
I think you need to find yourself a job.	Tôi nghĩ bạn cần tìm cho mình một công việc.
I don't mind if you smoke.	Tôi không phiền nếu bạn hút thuốc.
I think Tom can go to Boston early tomorrow morning.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đi Boston vào sáng sớm ngày mai.
What do you want us to do with all your content?	Bạn muốn chúng tôi làm gì với tất cả nội dung của bạn?
Tom said that he saw a ghost.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
Tom has been a teacher's assistant for several years.	Tom đã là trợ lý của giáo viên trong vài năm.
Tom almost always eats eggs for breakfast.	Tom hầu như luôn ăn trứng vào bữa sáng.
I didn't study, but I passed the test anyway.	Tôi không học, nhưng dù sao thì tôi cũng đã vượt qua bài kiểm tra.
Tom asked me to leave early.	Tom đã yêu cầu tôi về sớm.
Tom wants to be a surgeon.	Tom muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
He has quite a bit of driving experience.	Anh ấy có khá nhiều kinh nghiệm lái xe.
I know that Tom is currently working as a doctor's assistant.	Tôi biết rằng Tom hiện đang làm trợ lý cho bác sĩ.
Tom ate a bagel.	Tom đã ăn một cái bánh mì tròn.
Now that I am well again, I want to study space science in university.	Bây giờ tôi đã khỏe lại, tôi muốn học khoa học vũ trụ ở trường đại học.
When he heard the whistle, he crossed the street.	Khi nghe thấy tiếng còi, anh ta băng qua đường.
There is only one explanation.	Chỉ có một lời giải thích.
I'll come to you as soon as I finish my dinner.	Tôi sẽ đến với bạn ngay sau khi tôi hoàn thành bữa tối của mình.
Tom and I get along with our neighbors.	Tom và tôi hòa thuận với những người hàng xóm của chúng tôi.
I think Tom will visit us.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghé thăm chúng tôi.
Don't distract me from studying.	Đừng làm tôi xao nhãng việc học.
I don't like children.	Tôi không thích trẻ con.
Won't you do it again?	Bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa?
How many times a day does that bus run?	Xe buýt đó chạy bao nhiêu lần một ngày?
Tom told me that he never spoke to Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với Mary.
What did you do with all the stuff here?	Bạn đã làm gì với tất cả những thứ ở đây?
You are much stronger than me.	Bạn mạnh hơn tôi rất nhiều.
Tom disagrees.	Tom không đồng ý.
I wonder if Tom will be adopted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​được nhận nuôi hay không.
This timer is set to beep ten minutes from now.	Bộ hẹn giờ này được đặt thành tiếng bíp mười phút kể từ bây giờ.
We do our best to get the job done.	Chúng tôi nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc.
You don't have to come.	Bạn không cần phải đến.
I don't think Tom's performance went very well.	Tôi không nghĩ rằng buổi biểu diễn của Tom diễn ra rất tốt.
I highly doubt that Tom will be offended.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị xúc phạm.
Why don't we drop by to see Tom?	Tại sao chúng ta không ghé qua để gặp Tom?
Don't you have better things to do?	Bạn không có việc tốt hơn để làm sao?
I know Tom does it every morning.	Tôi biết Tom làm điều đó mỗi sáng.
Tom is a good father.	Tom là một người cha tốt.
How has Tom changed?	Tom đã thay đổi như thế nào?
I missed Boston.	Tôi đã nhớ Boston.
Tom looks drunk.	Tom có ​​vẻ say.
Tom says he's not crazy.	Tom nói rằng anh ấy không điên.
I hope that Tom doesn't find out what we did.	Tôi hy vọng rằng Tom không phát hiện ra những gì chúng tôi đã làm.
I am very happy to be back in Boston again.	Tôi rất vui khi được trở lại Boston một lần nữa.
Tom happened to visit me that day.	Tom tình cờ đến thăm tôi vào ngày hôm đó.
I don't think anyone really wants to do that.	Tôi không nghĩ có ai thực sự muốn làm điều đó.
Tom said he knew that Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không phải làm điều đó.
Thieves broke into the post office in broad daylight.	Trộm đột nhập vào bưu điện giữa thanh thiên bạch nhật.
Where is the Japan Airlines counter?	Quầy Japan Airlines ở đâu?
Tom didn't think that Mary was happy that it was going to happen.	Tom không nghĩ rằng Mary vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom said Mary would most likely win.	Tom nói Mary rất có thể sẽ thắng.
Neither Tom nor Mary can swim.	Cả Tom và Mary đều không biết bơi.
Tom told me he was very reluctant to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
All that is going on?	Tất cả những gì đang xảy ra?
Every time I come here, I learn something new.	Mỗi lần đến đây, tôi lại học được một điều gì đó mới mẻ.
Tom was arrested that night.	Tom bị bắt vào tối hôm đó.
Tom is not present.	Tom không có mặt.
Tom works in his father's garage.	Tom làm việc trong nhà để xe của cha mình.
I took off my shoes and put them under the bed.	Tôi cởi giày và đặt chúng dưới gầm giường.
Tom is fighting with Mary.	Tom đang đánh nhau với Mary.
Tom denied that allegation.	Tom bác bỏ cáo buộc đó.
I don't feel that way.	Tôi không cảm thấy như vậy.
Tom is the one who inspired us to do this.	Tom là người đã truyền cảm hứng cho chúng tôi làm điều này.
Tom tried to apologize, but Mary didn't listen.	Tom cố gắng xin lỗi, nhưng Mary không nghe.
Please ask Tom to do it for us.	Hãy yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
That can't happen, can it?	Điều đó không thể xảy ra, phải không?
You should eat more fruit.	Bạn nên ăn nhiều trái cây hơn.
Tom is bound to find out sooner or later.	Tom nhất định sớm muộn gì cũng phải tìm ra.
I know Tom knows I can't do that.	Tôi biết Tom biết tôi không thể làm điều đó.
I know that Tom has been very busy.	Tôi biết rằng Tom đã rất bận.
It's not easy for me to do that.	Thật không dễ dàng để tôi làm được điều đó.
It's not Tom who convinces Mary that she should learn how to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary rằng cô ấy nên học cách làm điều đó.
I don't think Tom knows where his umbrella is.	Tôi không nghĩ Tom biết ô của anh ấy ở đâu.
I want to see you before I go to Boston.	Tôi muốn gặp bạn trước khi tôi đi Boston.
Tom studied psychiatry in Boston.	Tom học tâm thần học ở Boston.
I don't eat much.	Tôi không ăn nhiều.
Tom and Mary both need to stay in Australia for three more days.	Tom và Mary đều cần ở lại Úc thêm ba ngày.
The captain's orders were very clear.	Lệnh của thuyền trưởng rất rõ ràng.
I hope that Tom doesn't have to move to Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom không phải chuyển đến Úc.
Tom hopes he can do it for Mary.	Tom hy vọng anh ấy có thể làm điều đó cho Mary.
You seem to be enjoying what's going on.	Trông bạn có vẻ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom says it has nothing to do with him.	Tom nói rằng điều đó không liên quan đến anh ta.
He started crying as soon as he heard the news.	Anh ấy bắt đầu khóc ngay khi nghe tin.
I haven't shaved since last Monday.	Tôi đã không cạo râu kể từ thứ Hai tuần trước.
Tom sat on the sofa, staring at the ceiling.	Tom ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Sometimes Tom says things he doesn't really believe.	Đôi khi Tom nói những điều anh ấy không thực sự tin tưởng.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần làm điều đó không.
Always pay attention to your surroundings.	Luôn chú ý đến môi trường xung quanh bạn.
Tom still hasn't told me what to do.	Tom vẫn chưa cho tôi biết phải làm gì.
I knew that Tom would love it if I did.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích nó nếu tôi làm như vậy.
Mary's boyfriend is three years older than her.	Bạn trai của Mary hơn cô ba tuổi.
Tom said that Mary wasn't sure if John could swim.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có biết bơi hay không.
Do you really think that Tom doesn't need to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không cần phải làm điều đó?
Tom says he will do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
Even though Tom told Mary about his problem, he didn't want to listen to any of her advice on how to solve it.	Mặc dù Tom đã nói với Mary về vấn đề của anh ấy, anh ấy không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào của cô ấy về cách giải quyết nó.
Bring that bucket of water here.	Mang xô nước đó đến đây.
I think I'll take a little detour.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi đường vòng một chút.
Tom hid under the table.	Tom trốn dưới gầm bàn.
I went out with Mary for three months.	Tôi đã đi chơi với Mary trong ba tháng.
Tom is still trying to figure out what to do.	Tom vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem phải làm gì.
Tom will be back, I'm sure.	Tom sẽ trở lại, tôi chắc chắn.
Humans cannot live without food.	Con người không thể sống mà không có thức ăn.
Tom and I pushed the cart as hard as we could, but it didn't budge.	Tom và tôi đẩy chiếc xe hết sức có thể, nhưng nó không hề nhúc nhích.
I think Tom did a good job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc tốt.
I know that interest rates are fixed in accordance with the borrower's business risk.	Tôi biết rằng lãi suất được cố định phù hợp với rủi ro kinh doanh của người đi vay.
I was thinking about what you said.	Tôi đã suy nghĩ về những gì bạn nói.
We are a homogeneous community.	Chúng tôi là một cộng đồng đồng nhất.
I wasn't even hurt.	Tôi thậm chí không bị thương.
As for that soup, I really can't drink it.	Đối với món canh đó, tôi thực sự không thể uống được.
What is VCR?	VCR là gì?
I hadn't gone very far when I was caught in the pouring rain.	Tôi chưa đi được bao xa thì bị bắt gặp trong cơn mưa rào.
I am always alone.	Tôi luôn luôn ở một mình.
Tom started talking.	Tom bắt đầu nói.
The price is a bit high for a used car.	Giá hơi cao đối với một chiếc xe đã qua sử dụng.
Tom knows that I want to do it.	Tom biết rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom got home at 6:30.	Tom về đến nhà lúc 6h30.
He ordered a piece of bread.	Anh ta gọi một miếng bánh mì.
Tom is someone you can rely on.	Tom là người mà bạn có thể dựa vào.
Only when the first humans reach Mars has yet to be seen.	Chỉ khi nào những con người đầu tiên đến được sao Hỏa vẫn chưa được nhìn thấy.
We may have to do as Tom suggested.	Chúng tôi có thể phải làm như Tom đề nghị.
We're in a hurry, so let's take a taxi.	Chúng tôi đang vội, vì vậy chúng ta hãy bắt taxi.
Tom rolled up his pants so everyone could see his bright red socks.	Tom xắn ống quần lên để mọi người có thể nhìn thấy đôi tất màu đỏ tươi của anh ấy.
Does Tom have a website?	Tom có ​​một trang web không?
Tom says he still can't believe it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn không thể tin được.
I will explain it again.	Tôi sẽ giải thích nó một lần nữa.
You are not allowed to swim here.	Bạn không được phép bơi ở đây.
Tom can injure himself if not careful.	Tom có ​​thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Tom used to spend the summer here.	Tom đã từng dành mùa hè ở đây.
Tom is at the museum.	Tom đang ở viện bảo tàng.
Tom took out a notebook.	Tom lấy một cuốn sổ ra.
Tom seems to be in a really good mood.	Tom dường như đang ở trong một tâm trạng thực sự tốt.
Tom entered by himself with the key.	Tom tự vào bằng chìa khóa.
I have a habit of driving on Sundays.	Tôi có thói quen đi lái xe vào Chủ nhật.
Tom answers his cell phone.	Tom trả lời điện thoại di động của mình.
I wouldn't have known it if Tom hadn't told me.	Tôi sẽ không biết điều đó nếu Tom không nói với tôi.
I think he's happy.	Tôi nghĩ anh ấy hạnh phúc.
I know I don't have enough time to do what I have to do.	Tôi biết mình không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
I told you it was a waste of time.	Tôi đã nói với bạn rằng đó là một sự lãng phí thời gian.
Tom said he wasn't tired at all.	Tom nói rằng anh ấy không hề mệt mỏi.
Tom did not let Mary sit next to him.	Tom không để Mary ngồi cạnh.
I did exactly what you told me to do.	Tôi đã làm đúng những gì bạn bảo tôi phải làm.
I guess people think I'm in love with Mary.	Tôi đoán mọi người nghĩ rằng tôi đang yêu Mary.
I don't think Tom likes you the way you like him.	Tôi không nghĩ Tom thích bạn như cách bạn thích anh ấy.
I barely started work when it started to rain.	Tôi hầu như không bắt đầu làm việc khi trời bắt đầu mưa.
I don't know where I'm going.	Tôi không biết mình đang đi đâu.
Tom could hear Mary washing the dishes in the kitchen.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary đang rửa bát trong bếp.
You're supposed to help Tom now, right?	Bạn đang phải giúp Tom bây giờ, phải không?
Tom is the youngest child in the family.	Tom là con út trong gia đình.
Quite a few shingles flew off the roof during the storm.	Khá nhiều tấm lợp bay khỏi mái nhà trong cơn bão.
I still haven't really figured that out yet.	Tôi vẫn chưa thực sự tìm ra điều đó.
Tom can explain all of this in detail.	Tom có ​​thể giải thích tất cả những điều này một cách chi tiết.
You will have to pay for the repair.	Bạn sẽ phải trả tiền cho việc sửa chữa.
I am looking for my cat.	Tôi đang tìm con mèo của tôi.
I will arrange a meeting.	Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp.
Tom is a traveling salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng lưu động.
Tom should talk to Mary.	Tom nên nói chuyện với Mary.
All three of my sisters died in the accident.	Cả ba chị em tôi đều chết trong vụ tai nạn.
We cannot return the work to you.	Chúng tôi không thể trả lại công việc cho bạn.
We are surrounded by zombies.	Chúng tôi bị bao vây bởi những thây ma.
Our French teacher is Canadian, right?	Giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi là người Canada, phải không?
Tom is about to become a doctor.	Tom sắp trở thành bác sĩ.
Tom says that Mary doesn't eat dessert.	Tom nói rằng Mary không ăn tráng miệng.
Who is your favorite late-night talk show host?	Người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya yêu thích của bạn là ai?
I'll go and that's it.	Tôi sẽ đi và đó là điều đó.
Tom doesn't need glasses.	Tom không cần kính.
Tom enjoys the party.	Tom thích thú với bữa tiệc.
Tom leads the search team.	Tom dẫn đầu nhóm tìm kiếm.
I thought you said you like trying new things.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn thích thử những điều mới.
Does Tom know what you did?	Tom có ​​biết bạn đã làm gì không?
Tom is having a party on Monday night.	Tom sẽ có một bữa tiệc vào tối thứ Hai.
The consequences are profound.	Hậu quả là sâu sắc.
I would definitely never do that.	Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó.
You and Tom don't do that often.	Bạn và Tom không thường xuyên làm điều đó.
I won't swim.	Tôi sẽ không bơi.
Tom left us some stuff.	Tom đã để lại cho chúng tôi một số thứ.
Tom isn't dead is he?	Tom không chết phải không?
Listen, Tom, I'm sorry to bother you.	Nghe này, Tom, tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
Either he doesn't know how to wash dishes or is just lazy.	Hoặc là anh ấy không biết rửa bát hoặc chỉ là lười biếng.
Tom is the only one who doesn't know.	Tom là người duy nhất không biết.
Tom is a friendly kid.	Tom là một đứa trẻ thân thiện.
I had a really great time with your family.	Tôi đã có một thời gian thực sự tuyệt vời với gia đình của bạn.
I have to check a few things.	Tôi phải kiểm tra vài thứ.
Do I have to talk to Tom?	Tôi có phải nói chuyện với Tom không?
Tom seems to be fine.	Tom dường như vẫn ổn.
I don't want to get fat.	Tôi không muốn béo lên.
He is a tall boy.	Anh ấy là một cậu bé cao lớn.
Savings bonds are a stable investment.	Trái phiếu tiết kiệm là một khoản đầu tư ổn định.
I think Tom looks sleepy.	Tôi nghĩ rằng Tom trông buồn ngủ.
Mary's husband is three years older than her.	Chồng của Mary hơn cô ba tuổi.
I know Tom won't ask me to do it.	Tôi biết Tom sẽ không yêu cầu tôi làm điều đó.
You look like you could have a cup of coffee.	Bạn trông giống như bạn có thể dùng một tách cà phê.
Tom peeled an apple for Mary.	Tom gọt táo cho Mary.
Have you heard what Tom is saying?	Bạn đã nghe những gì Tom đang nói chưa?
What is the opposite of "wet"?	Ngược lại với "ướt" là gì?
Tom has yet to be contacted.	Tom vẫn chưa được liên lạc.
I don't mind if you do that.	Tôi không phiền nếu bạn làm điều đó.
Is there anyone else you need to talk to?	Có ai khác mà bạn cần nói chuyện không?
I have a friend who knows Tom's brother.	Tôi có một người bạn biết anh trai của Tom.
I thought you said you were from Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đến từ Boston.
You don't have to say it out loud.	Bạn không cần phải nói to như vậy.
They leave at 5 o'clock, so they have to go home at 6 o'clock.	Họ rời đi lúc 5 giờ, vì vậy họ phải về nhà lúc 6 giờ.
Aren't you going to take the bus home?	Bạn không định bắt xe buýt về nhà sao?
Tom will never leave early.	Tom sẽ không bao giờ về sớm.
Tom doesn't have time to go shopping today.	Hôm nay Tom không có thời gian để đi mua sắm.
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
A whale is no more than a fish than a horse.	Một con cá voi không hơn một con cá hơn một con ngựa.
Tom has made some very wise choices.	Tom đã thực hiện một số lựa chọn rất khôn ngoan.
The teacher wanted to know why we didn't do the exercises.	Giáo viên muốn biết tại sao chúng tôi không luyện công.
I think you don't know that.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết điều đó.
Tom is always sleepy after lunch.	Tom luôn buồn ngủ sau bữa trưa.
A good theory is characterized by the fact that it makes some predictions in principle that can be disproved or falsified by observation.	Một lý thuyết tốt có đặc điểm là nó đưa ra một số dự đoán về nguyên tắc có thể bị bác bỏ hoặc làm sai lệch bằng quan sát.
Tom is riding a bicycle.	Tom đang đi xe đạp.
Tom looks scary.	Tom trông thật đáng sợ.
I made that clear.	Tôi đã nói rõ điều đó.
Tom tells Mary what John is doing.	Tom nói với Mary những gì John đang làm.
I didn't know you liked horror movies.	Tôi không biết bạn thích phim kinh dị.
I'll need someone to take care of Tom.	Tôi sẽ cần người chăm sóc Tom.
You know that I love to do that, right?	Bạn biết rằng tôi thích làm điều đó, phải không?
I see a man's face in the window.	Tôi nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông trong cửa sổ.
Tom says that Mary can do it.	Tom nói rằng Mary có thể làm được điều đó.
This has been a tough week for Tom.	Đây là một tuần khó khăn đối với Tom.
That is my goal.	Đó là mục tiêu của tôi.
Tom sells fruit.	Tom bán trái cây.
Don't know if Tom likes Australia or not.	Không biết Tom có ​​thích nước Úc hay không.
I'm not as tired as Tom.	Tôi không mệt mỏi như Tom.
I don't know what Tom does.	Tôi không biết Tom làm gì.
Tom needs money to buy some food.	Tom cần tiền để mua một số thức ăn.
I'm not pressed for money.	Tôi không bị thúc ép vì tiền.
What are viruses?	Virus là gì?
"What day is today?" 	"Hôm nay là ngày mấy?"
"It's October 20th."	"Đó là ngày 20 tháng Mười."
Nobdy talks about us too.	Nobdy nói về chúng tôi nữa.
Tom was trembling.	Tom đã run rẩy.
Tom doesn't play the piano.	Tom không chơi piano.
Tomorrow Tom will have a tooth extracted.	Ngày mai Tom sẽ được nhổ một chiếc răng.
The police found Tom alive and unharmed.	Cảnh sát tìm thấy Tom còn sống và không hề hấn gì.
You need to save me.	Bạn cần phải cứu tôi.
Why is she trying to help someone as stuck as you?	Tại sao cô ấy lại cố gắng giúp đỡ một người đang bế tắc như bạn?
Why don't we take a break?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi một chút?
It's a rental car.	Đó là một chiếc xe cho thuê.
Tom says he's sure Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary cần phải làm điều đó.
This whiskey is too strong.	Rượu whisky này quá mạnh.
Tom, Mary and John all live with their father in Boston.	Tom, Mary và John đều sống với cha của họ ở Boston.
I don't think even Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng ngay cả Tom cũng có thể làm được điều đó.
Tom even wrote me poems.	Tom thậm chí còn viết cho tôi những bài thơ.
I know what Tom bought.	Tôi biết Tom đã mua gì.
Tom said that Mary would definitely do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn sẽ làm điều đó.
I find I am wasting my time.	Tôi thấy tôi đang lãng phí thời gian của mình.
Drop it, Tom.	Bỏ nó đi, Tom.
I thought you said Tom would never hurt Mary.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương Mary.
Why don't we go out and sit in the sun?	Tại sao chúng ta không ra ngoài và ngồi dưới ánh nắng mặt trời?
Why didn't Tom tell us he would be late?	Tại sao Tom không nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn?
Tom said strangely.	Tom nói một cách kỳ lạ.
I want a knife to cut the rope.	Tôi muốn có một con dao để cắt sợi dây.
No correlation was found.	Không có mối tương quan nào được tìm thấy.
The police searched Tom's house for three hours, but they still haven't found anything.	Cảnh sát đã lục soát nhà Tom trong ba giờ đồng hồ, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì.
Tom is not interested in a promotion at the moment.	Tom không quan tâm đến một chương trình khuyến mại vào lúc này.
Tom says that Mary is not pessimistic.	Tom nói rằng Mary không bi quan.
It was not a unanimous decision.	Đó không phải là một quyết định nhất trí.
I promise I won't tell anyone why we're here.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết lý do tại sao chúng tôi ở đây.
Don't you want us to help you?	Bạn không muốn chúng tôi giúp bạn sao?
Have you ever subscribed to any English newspaper?	Bạn đã bao giờ đăng ký bất kỳ tờ báo tiếng Anh nào chưa?
I am an administrator.	Tôi là một quản trị viên.
Tom and I are tired.	Tom và tôi mệt mỏi.
Bacteria are everywhere.	Vi khuẩn ở khắp mọi nơi.
I have the flu.	Tôi bị cảm cúm.
Tom showed me his new car.	Tom cho tôi xem chiếc xe mới của anh ấy.
I don't like this color.	Tôi không thích màu này.
Tom looked over at Mary.	Tom nhìn về phía Mary.
Tom forgot to wear gloves.	Tom quên đeo găng tay.
I doubt Tom would agree to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom warned Mary not to go there with John.	Tom đã cảnh báo Mary không nên đến đó với John.
I think we'll have to wait more than an hour.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đợi hơn một giờ.
Many Canadians say they want to visit Australia.	Nhiều người Canada nói rằng họ muốn đến thăm Úc.
You will have no trouble finding me.	Bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm thấy tôi.
She wears heart-shaped earrings.	Cô đeo hoa tai hình trái tim.
Tom has decided not to swim.	Tom đã quyết định không bơi.
How does the patient feel this morning?	Bệnh nhân cảm thấy thế nào vào sáng nay?
When will Tom be here?	Khi nào Tom sẽ ở đây?
I think it will take months.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ mất hàng tháng.
Do you really think Tom is retired?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu?
Do you get along with your co-workers?	Bạn có hòa đồng với đồng nghiệp của mình không?
Our city has a third of the population as Tokyo.	Thành phố của chúng tôi có một phần ba dân số bằng Tokyo.
Both Tom and Mary agree with John.	Cả Tom và Mary đều đồng ý với John.
What does Tom want in return?	Đổi lại Tom muốn gì?
I'm really sorry that I made you cry.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn khóc.
Tom said he knew that Mary might be asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom and I arranged to meet in the lobby.	Tom và tôi hẹn gặp nhau ở sảnh.
Tom was looking straight at Mary.	Tom đang nhìn thẳng vào Mary.
Please do not start.	Vui lòng không bắt đầu.
Tom says he thinks Mary will be happy to see him.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng Mary sẽ rất vui khi gặp anh.
When do you think Tom will leave?	Bạn nghĩ Tom sẽ rời đi khi nào?
Tom says that Mary should do it alone.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó một mình.
I don't get along with my neighbors.	Tôi không hòa thuận với những người hàng xóm của mình.
I spent all the money you gave me.	Tôi đã tiêu hết số tiền mà bạn đưa cho tôi.
Tell Tom I'm waiting for him at home.	Nói với Tom rằng tôi đang đợi anh ấy ở nhà.
Tom is still not angry, is he?	Tom vẫn không giận, phải không?
The dog ate fish, bones, tails and all.	Con chó đã ăn cá, xương, đuôi và tất cả.
How do we not know that Tom is lying to us?	Làm sao chúng ta không biết rằng Tom đang nói dối chúng ta?
This is not a car that I normally drive.	Đây không phải là chiếc xe mà tôi thường lái.
I didn't see exactly what happened.	Tôi đã không nhìn thấy chính xác những gì đã xảy ra.
Tom proved to be a wise man.	Tom tỏ ra là người khôn ngoan.
We have a lot of work to do today.	Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm.
Smart monkeys.	Loài khỉ thông minh.
Who told you I was going to Boston?	Ai nói với bạn rằng tôi sẽ đến Boston?
I guess this is not easy for you.	Tôi đoán điều này không dễ dàng đối với bạn.
Tom and I have both been to Australia.	Tom và tôi đều đã đến Úc.
Feel free to eat whatever is in the fridge.	Bạn cứ thoải mái ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
That is a great plan.	Đó là một kế hoạch tuyệt vời.
You should ask me before doing that.	Bạn nên hỏi tôi trước khi làm điều đó.
Tom said Mary was willing to do it for us.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
What do you need to make gin and tonic?	Bạn cần những gì để làm gin và tonic?
Mary buttoned her shirt.	Mary cài cúc áo.
"Why don't you kiss Mary?" 	"Tại sao anh không hôn Mary?"
"She won't let me."	"Cô ấy không cho phép tôi."
I thought you wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không đến.
Go to Tom's place and help him.	Hãy đến chỗ của Tom và giúp anh ấy.
Tom can't come.	Tom không thể đến.
Tom cried with Mary.	Tom đã khóc với Mary.
Oh, there's not much to tell.	Ồ, không có nhiều điều để kể.
We need money to be able to build a new building.	Chúng tôi cần tiền để có thể xây một tòa nhà mới.
Tom is the one who won the award.	Tom là người đã giành được giải thưởng.
I think Tom is very heroic.	Tôi nghĩ Tom rất anh hùng.
Are you allergic?	Bạn có bị dị ứng?
I couldn't stand that noise any longer.	Tôi không thể chịu đựng tiếng ồn đó thêm một lúc nữa.
I didn't know that Tom would be reluctant to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I will buy a lot of candy.	Tôi sẽ mua rất nhiều kẹo.
You must return by 10 o'clock.	Bạn phải trở lại trước 10 giờ.
Tom wasn't even scared.	Tom thậm chí không sợ hãi.
I don't think Tom will.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy.
Tom said he thought I was lying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đang nói dối.
It is not strange to us.	Nó không có gì lạ đối với chúng tôi.
Tom told me why he was late.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy đến muộn.
Looks like I'm the only one here from Boston.	Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây từ Boston.
How different do you think the world will be in a hundred years?	Bạn nghĩ thế giới sẽ khác như thế nào trong một trăm năm nữa?
We all know Tom used to live in Boston.	Chúng ta đều biết Tom từng sống ở Boston.
A very pleasant young woman was waiting for me in the department store.	Một phụ nữ trẻ rất dễ chịu đợi tôi trong cửa hàng bách hóa.
I think Tom is right.	Tôi nghĩ rằng Tom đang có lý.
Let's talk about Tom.	Hãy nói về Tom.
Tom must be Mary's friend.	Tom phải là bạn của Mary.
There's a strange guy looking at us.	Có một chàng trai lạ đang nhìn chúng tôi.
Mary is younger than her husband.	Mary trẻ hơn chồng.
They received the bag because of carelessness and delay.	Họ nhận được cái túi vì bất cẩn và chậm trễ.
Only one clean cup.	Chỉ có một cái cốc sạch.
When we decorate the Christmas tree, glitter always gets stuck to our clothes.	Khi chúng ta trang trí cây thông Noel, dây kim tuyến luôn bị dính vào quần áo của chúng ta.
The moon appeared behind the clouds.	Mặt trăng ló dạng sau những đám mây.
Tom would be very sleepy if he stayed up all night studying.	Tom sẽ rất buồn ngủ nếu anh ấy thức cả đêm để học.
Tom has gone home, but Mary is still here.	Tom đã về nhà, nhưng Mary vẫn ở đây.
I wonder if Tom knew Mary had to do the same today.	Không biết Tom có ​​biết hôm nay Mary phải làm như vậy không.
He lives in a cozy little house.	Anh ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng.
I return to Australia on October 20.	Tôi trở lại Úc vào ngày 20 tháng 10.
You are mistaking what makes him so nervous.	Bạn đang nhầm với điều gì khiến anh ấy lo lắng như vậy.
Tom tried one of the cookies that Mary baked.	Tom đã thử một trong những chiếc bánh quy mà Mary đã nướng.
Tom picked up the shell.	Tom nhặt sạch vỏ.
I'm pretty sure Tom currently lives in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom hiện đang sống ở Boston.
She has no motivation to work after being denied a promotion.	Cô không có động cơ làm việc sau khi bị từ chối thăng chức.
If Tom goes to Boston, so do I.	Nếu Tom đến Boston, tôi cũng vậy.
There is something for you on the table.	Có một cái gì đó cho bạn trên bàn.
Tom says he knows what Mary has to do.	Tom nói rằng anh ấy biết những gì Mary phải làm.
Tom arrived a bit late.	Tom đến hơi muộn.
You are too young to do that.	Bạn còn quá trẻ để làm điều đó.
Will you take this bag while I consult the map?	Bạn sẽ lấy chiếc túi này trong khi tôi tham khảo bản đồ chứ?
I know that Tom is working with Mary.	Tôi biết rằng Tom đang làm việc với Mary.
I can't tell them apart.	Tôi không thể phân biệt chúng.
Please don't leave.	Xin đừng rời đi.
Tom is good at programming, but Mary is not.	Tom giỏi lập trình, nhưng Mary thì không.
Tom can't get this back.	Tom không thể lấy lại cái này.
Tom is extremely kind.	Tom vô cùng tốt bụng.
I thought you said you didn't know anyone in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết bất cứ ai ở Boston.
Tom was treated fairly.	Tom đã được đối xử công bằng.
I know that Tom will never do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom doesn't seem to know that Mary has to do it.	Tom dường như không biết rằng Mary phải làm điều đó.
I wish that you could see it for yourself.	Tôi ước rằng bạn có thể nhìn thấy nó cho chính mình.
Tom has blond hair and green eyes.	Tom có ​​mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục.
Neither Tom nor Mary has any experience teaching French.	Cả Tom và Mary đều không có kinh nghiệm dạy tiếng Pháp.
What's your favorite Mark Twain quote?	Câu nói Mark Twain yêu thích của bạn là gì?
Come in, Tom.	Vào đi, Tom.
I heard Tom is still waiting for his visa.	Tôi nghe nói Tom vẫn đang đợi visa.
There's nothing in the bucket.	Không có gì trong xô.
I don't think we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó.
The bird's beautiful tail helps it attract females.	Chiếc đuôi đẹp của con chim giúp nó thu hút con cái.
I have never seen these people before in my life.	Tôi chưa từng thấy những người này trước đây trong đời.
Does Tom know why?	Tom có ​​biết tại sao không?
Tom deserves the blame.	Tom đáng bị đổ lỗi.
I don't recommend doing it that way.	Tôi không khuyên bạn nên làm theo cách đó.
Tom tells everyone he's done.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã hoàn thành.
Tom threatened me.	Tom đe dọa tôi.
Tom doesn't want to be famous.	Tom không muốn nổi tiếng.
Tom is a gang member. 	Tom là một thành viên băng đảng.
You should stay away from him.	Bạn nên tránh xa anh ta.
Tom told Mary she had to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
How do you know they're Canadian?	Làm sao bạn biết họ là người Canada?
Tom is a very smart guy.	Tom là một chàng trai rất thông minh.
Tom and Mary are both busy today.	Hôm nay Tom và Mary đều bận.
That's just what he needed.	Đó chỉ là những gì anh ấy cần.
You cannot have both.	Bạn không thể có cả hai.
I don't remember doing that.	Tôi không nhớ gì về việc làm đó.
What happened to the old car you used to have?	Điều gì đã xảy ra với chiếc xe cũ mà bạn từng có?
I thought it would be difficult for her to get tickets.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó để cô ấy có được vé.
Tom's death is a blow to the community.	Cái chết của Tom là một đòn giáng mạnh vào cộng đồng.
What was your favorite part of your trip?	Bạn thích phần nào nhất trong chuyến đi của mình?
Tom is well connected, isn't he?	Tom được kết nối tốt, phải không?
I am three.	Tôi là ba.
I think you've had enough water.	Tôi nghĩ là bạn đã uống đủ nước.
Do you know what time Tom will be home?	Bạn có biết mấy giờ Tom sẽ về nhà không?
It will take some time, but I think we can patch things up.	Sẽ mất một thời gian, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể vá mọi thứ.
I don't think Tom knew when Mary was in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary ở Boston khi nào.
I doubt Tom is still here.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn ở đây.
Tom stopped Mary from doing something very stupid.	Tom đã ngăn được Mary làm một việc rất ngu ngốc.
I don't really celebrate my birthday.	Tôi không thực sự tổ chức sinh nhật của mình.
The police found a blonde hair in the sink.	Cảnh sát tìm thấy một mái tóc vàng trong bồn rửa mặt.
I have a lot of things I want to do before I die.	Tôi có rất nhiều điều muốn làm trước khi chết.
Tom can draw as well as Mary.	Tom có ​​thể vẽ tốt như Mary.
I told you to put it in the car.	Tôi đã nói với bạn để nó vào trong xe hơi.
That is not my intention.	Đó không phải là ý định của tôi.
Tom came here every weekend when he was a teenager.	Tom đến đây vào mỗi cuối tuần khi anh ấy còn là một thiếu niên.
I risked everything.	Tôi đã mạo hiểm mọi thứ.
Tom heard a noise.	Tom nghe thấy một tiếng động.
Why can't you be cool?	Tại sao bạn không thể được mát mẻ?
I will leave as soon as I finish this work.	Tôi sẽ rời đi ngay sau khi tôi hoàn thành công việc này.
Tom said he heard someone screaming.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ai đó la hét.
I want you to come to Boston with us.	Tôi muốn bạn đến Boston với chúng tôi.
I know Tom knows I shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
I assure you I am not trying to deceive you.	Tôi cam đoan với bạn là tôi không định lừa dối bạn.
You can clean paint brushes with turpentine.	Bạn có thể làm sạch cọ sơn bằng nhựa thông.
I wasn't trying to figure out what was wrong.	Tôi đã không cố gắng tìm ra điều gì sai.
Tom noticed sick people everywhere.	Tom nhận thấy những người bệnh ở khắp mọi nơi.
Tom said he would give me the details later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cung cấp cho tôi thông tin chi tiết sau.
I will exercise more.	Tôi sẽ tập thể dục nhiều hơn.
Forgive Tom and me.	Thứ lỗi cho Tom và tôi.
There is a certain joy in pointing out the faults of others.	Có một niềm vui nhất định khi chỉ ra lỗi của người khác.
Tom was never in prison.	Tom chưa bao giờ ở trong tù.
Tom told me he was the first.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người đầu tiên.
Is Tom at school now?	Bây giờ Tom có ​​ở trường không?
If the list of books is too long, please remove all foreign language books.	Nếu danh sách sách quá dài, vui lòng bỏ hết sách ngoại văn.
I don't feel like swimming today.	Tôi không cảm thấy muốn bơi hôm nay.
No one came to the station to see Tom off when he left town.	Không ai đến nhà ga để tiễn Tom khi anh rời thị trấn.
Tom wouldn't approve of that.	Tom sẽ không chấp thuận điều đó.
Tom says he doesn't know anything about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Mary.
They have to take their chances.	Họ phải nắm lấy cơ hội của mình.
You seem to be prejudiced against ideas that come from abroad.	Bạn dường như có thành kiến ​​với những ý tưởng đến từ nước ngoài.
Tom said: “I may not have a girlfriend, but at least I am rich.	Tom nói: “Tôi có thể không có bạn gái, nhưng ít nhất tôi giàu có.
I don't believe Santa is just imaginary.	Tôi không tin rằng ông già Noel chỉ là tưởng tượng.
My father is not as old as he looks.	Bố tôi không già như vẻ bề ngoài.
"How did you know about that?" 	"Làm thế nào bạn biết về điều đó?"
"You told me."	"Bạn bảo tôi."
They are not strong enough to help us.	Họ không đủ mạnh để giúp chúng tôi.
Tom sure looks happy.	Tom chắc chắn có vẻ hạnh phúc.
She made me some eggs.	Cô ấy làm cho tôi một ít trứng.
Tom's father beat him.	Cha của Tom đã đánh anh ta.
The news from Boston is not good.	Tin tức từ Boston không tốt.
Tom and Mary continued to argue.	Tom và Mary tiếp tục tranh cãi.
There is no evidence that the disease is caused by diet.	Không có bằng chứng nào cho thấy căn bệnh này là do chế độ ăn uống gây ra.
I danced with Tom a few times.	Tôi đã nhảy với Tom vài lần.
What would you do if that happened to you?	Bạn sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra với bạn?
I think Tom swims a lot better than you.	Tôi nghĩ rằng Tom bơi giỏi hơn bạn rất nhiều.
I think we should let Tom go to Australia alone.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để Tom đến Úc một mình.
You still don't do it, right?	Bạn vẫn không làm điều đó, phải không?
Tom told me he was planning to do that.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Maybe I shouldn't be so suspicious.	Có lẽ tôi không nên nghi ngờ như vậy.
There's no doubt that Tom likes to do it.	Không nghi ngờ gì rằng Tom thích làm điều đó.
Tom asks Mary to make sure she arrives on time.	Tom yêu cầu Mary đảm bảo rằng cô ấy đã đến đúng giờ.
Tom wants to buy a fishing boat.	Tom muốn mua một chiếc thuyền đánh cá.
I will go tomorrow, weather permitting.	Ngày mai tôi sẽ đi, nếu thời tiết cho phép.
Tom patiently listened to Mary.	Tom kiên nhẫn lắng nghe Mary.
Tom's parents got married in Australia.	Cha mẹ của Tom kết hôn ở Úc.
Now he is almost as tall as his father.	Bây giờ anh ấy đã cao gần bằng bố của mình.
Tom said that Mary knew he might not want to do that.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không muốn làm điều đó.
My youngest daughter and Tom go to the same school.	Con gái út của tôi và Tom học cùng trường.
Tom will let Mary drive.	Tom sẽ để Mary lái xe.
Tom knows that he will not be punished.	Tom biết rằng mình sẽ không bị trừng phạt.
You will lose your mind when you go with him.	Bạn sẽ mất trí khi đi với anh ấy.
I know Tom won't wait long.	Tôi biết Tom sẽ không đợi lâu đâu.
I can't think of anything worse.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì tồi tệ hơn.
Tom is pretty conservative, isn't he?	Tom khá bảo thủ, phải không?
At a party the other night, my brother had a bit too much to drink and passed out.	Trong bữa tiệc đêm nọ, anh tôi uống hơi quá chén và bất tỉnh.
Don't play the blame game.	Đừng chơi trò chơi đổ lỗi.
Tom doesn't think Mary is happy.	Tom không nghĩ Mary hạnh phúc.
Tom found a pile of money.	Tom tìm thấy một đống tiền.
Tom said he was waiting.	Tom nói rằng anh ấy đã đợi.
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom will not let us down.	Tom sẽ không làm chúng tôi thất vọng.
I think you shouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn không nên làm như vậy.
Tom rolled on the bed.	Tom lăn lộn trên giường.
Tom used to live in downtown Boston.	Tom từng sống ở trung tâm thành phố Boston.
Tell me the funniest joke you know.	Hãy kể cho tôi một câu chuyện cười vui nhộn nhất mà bạn biết.
When your friends start whispering about how young you look, it's a surefire sign that you're getting older.	Khi bạn bè bắt đầu xuýt xoa khen ngợi bạn trông trẻ ra như thế nào, đó là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đang già đi.
As usual, he was the last to arrive at the theater.	Như thường lệ, anh là người đến rạp cuối cùng.
Tom walked to the door and looked outside.	Tom bước ra cửa và nhìn ra ngoài.
I don't blame you one bit.	Tôi không trách bạn một chút nào.
I died when I met Tom.	Tôi đã chết khi được gặp Tom.
If I told you that I love you, would you believe me?	Nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn, bạn có tin tôi không?
Tom is having lunch.	Tom đang ăn trưa.
I think you will wear your new suit.	Tôi nghĩ bạn sẽ mặc bộ đồ mới của bạn.
I took a look at your resume and was impressed.	Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của bạn và rất ấn tượng.
Tom and I were both busy at the time.	Tom và tôi đều bận rộn vào thời điểm đó.
Tom is not ready to go yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng để đi.
Tom doesn't look tired.	Tom trông không mệt mỏi.
If a scarf is worn, it should be cashmere, not silk.	Nếu đeo khăn bịt cổ, nó phải bằng vải cashmere, không phải bằng lụa.
I apply my face before shaving.	Tôi thoa mặt trước khi cạo râu.
Tom bowed and kissed Mary's hand.	Tom cúi đầu và hôn tay Mary.
Tom says he doesn't remember his teacher's name.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ tên giáo viên của mình.
Then what is the problem?	Sau đó thì vấn đề là gì?
Obviously Tom didn't know what he was doing.	Rõ ràng là Tom không biết mình đang làm gì.
No problem, don't tell Tom.	Không có vấn đề gì, đừng nói với Tom.
I'm not cold at all.	Tôi không lạnh chút nào.
I don't know where your house is.	Tôi không biết nhà bạn ở đâu.
Youth is a priceless commodity, it would be a shame to waste it on children.	Tuổi trẻ là một món hàng vô giá, thật đáng tiếc nếu lãng phí nó cho trẻ em.
I don't plan on doing this forever.	Tôi không định làm điều này mãi mãi.
Water is a liquid. 	Nước là chất lỏng.
When it freezes, it becomes solid.	Khi nó đóng băng, nó trở nên rắn.
Does Tom still live in Boston?	Tom vẫn sống ở Boston chứ?
It is not until you lose your health that you realize its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, bạn mới nhận ra giá trị của nó.
Is it okay if I turn off the TV?	Có ổn không nếu tôi tắt TV?
You're not really that naive, are you?	Bạn không thực sự ngây thơ như vậy, phải không?
Donkeys are tough animals.	Lừa là loài động vật cứng rắn.
Aspirin can provide quick headache relief.	Aspirin có thể giúp giảm đau đầu nhanh chóng.
Most hotels are open year round.	Hầu hết các khách sạn mở cửa quanh năm.
There is a dog by the door.	Có một con chó cạnh cửa.
Tom was the only one trying to do something about the problem.	Tom là người duy nhất cố gắng làm điều gì đó để giải quyết vấn đề.
Tom and Mary went for a walk together, holding hands.	Tom và Mary cùng nhau đi dạo, nắm tay nhau.
I hope Tom doesn't want to do that.	Tôi hy vọng Tom không muốn làm điều đó.
How will you help Tom?	Bạn sẽ giúp Tom như thế nào?
Tom is as young as me.	Tom cũng trẻ như tôi.
I think I heard someone shouting my name.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó hét tên mình.
I cannot sleep at night.	Tôi không thể ngủ vào ban đêm.
Did you ask Tom to leave?	Bạn đã yêu cầu Tom rời đi?
Tom and Mary went hunting and saw many animals, such as lions, giraffes, zebras and hippos.	Tom và Mary đã đi săn và nhìn thấy nhiều động vật, chẳng hạn như sư tử, hươu cao cổ, ngựa vằn và hà mã.
I don't know exactly where I left my keys, but I think they're on the dining table.	Tôi không biết chính xác mình đã để chìa khóa ở đâu, nhưng tôi nghĩ chúng ở trên bàn ăn.
I will go back to bed.	Tôi sẽ trở lại giường.
I don't think you like this.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích điều này.
Tom is going to Boston with Mary.	Tom sẽ đến Boston với Mary.
I would like you to browse through these documents quickly.	Tôi muốn bạn duyệt nhanh qua các tài liệu này.
Tom started eating his sandwich.	Tom bắt đầu ăn bánh sandwich của mình.
Tom speaks almost perfect French.	Tom nói tiếng Pháp gần như hoàn hảo.
I will not tolerate that.	Tôi sẽ không chịu đựng điều đó.
I think Tom didn't do that.	Tôi nghĩ Tom đã không làm điều đó.
Penguins are special birds.	Chim cánh cụt là loài chim đặc biệt.
Tom says he hopes Mary wins the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary thắng cuộc đua.
Now you don't do it as often as you used to.	Bây giờ bạn không làm điều đó thường xuyên như trước đây.
Tom was the last person I expected to see there.	Tom là người cuối cùng tôi mong gặp ở đó.
Don't leave without telling me.	Đừng bỏ đi mà không nói với tôi.
Did Tom change his mind?	Tom có ​​đổi ý không?
Mary was afraid that no one would ask her to dance.	Mary sợ rằng sẽ không có ai yêu cầu cô ấy khiêu vũ.
I tried to open the door, but I couldn't because it was locked.	Tôi đã cố gắng mở cửa, nhưng tôi không thể vì nó đã bị khóa.
Tom doesn't seem to have many friends.	Tom dường như không có nhiều bạn.
Tom always does this.	Tom luôn làm điều này.
I don't know where Tom has to go.	Tôi không biết Tom phải đi đâu.
Luckily, he won the championship.	Thật may mắn, anh đã giành được chức vô địch.
Tom certainly does it.	Tom chắc chắn làm được điều đó.
Tom is likely to become homeless next October.	Tom có ​​khả năng trở thành người vô gia cư vào tháng 10 tới.
Tom almost did what Mary did.	Tom gần như đã làm những điều mà Mary đã làm.
My favorite author is the same as Tom's.	Tác giả yêu thích của tôi cũng giống như của Tom.
They are inside.	Họ đang ở bên trong.
This key does not fit this lock.	Chìa khóa này không vừa với ổ khóa này.
I wish I did what Tom told me to do now.	Tôi ước bây giờ tôi đã làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Can't Tom get someone else to do it?	Tom không thể nhờ ai khác làm điều đó?
I do not see anything.	Tôi không thấy gì cả.
I did that for a long time.	Tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài.
I should have known that Tom wouldn't do what we wanted him to do.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ không làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom usually plays tennis every Monday.	Tom thường chơi quần vợt vào thứ Hai hàng tuần.
I know Tom is a good detective.	Tôi biết Tom là một thám tử giỏi.
She took off her glasses and put on her contact lenses.	Cô ấy tháo kính ra và đeo kính áp tròng vào.
Why doesn't Tom work here anymore?	Tại sao Tom không làm việc ở đây nữa?
For every action there are equal and opposite reactions.	Đối với mọi hành động đều có phản ứng bình đẳng và ngược chiều.
Chances are Tom will be chosen.	Rất có thể Tom sẽ được chọn.
I can't swing my golf club.	Tôi không thể vung gậy đánh gôn.
I just don't want to be Tom's wife.	Tôi chỉ không muốn làm vợ của Tom.
Tom walked up to the house.	Tom bước lên nhà.
Tom has a new girlfriend.	Tom đã có bạn gái mới.
Tom looks very hurt.	Tom trông rất đau.
I don't know which one to choose.	Tôi không biết nên chọn cái nào.
Tom can play the flute.	Tom có ​​thể thổi sáo.
Tom is likely alive.	Tom có ​​khả năng còn sống.
This is a matter of maximum gravity.	Đây là một vấn đề về trọng lực tối đa.
I apologize to Tom for what I did.	Tôi xin lỗi Tom vì những gì tôi đã làm.
Only death can cure all pain.	Chỉ có cái chết mới chữa khỏi mọi nỗi đau.
I thought you said you were hesitant to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã do dự khi làm điều đó.
I think your plan is unrealistic.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch của bạn là không thực tế.
You are not allowed to wear shoes here.	Bạn không được phép mang giày vào đây.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được.
I'm not surprised that Tom plans to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom có ​​kế hoạch làm điều đó.
There is no evidence that that ever happened.	Không có bằng chứng cho thấy điều đó đã từng xảy ra.
Tom probably wouldn't be angry.	Tom có ​​lẽ sẽ không tức giận.
You've never kissed Tom, have you?	Bạn chưa bao giờ hôn Tom, phải không?
Japan's most important rival is China.	Đối thủ quan trọng nhất của Nhật Bản là Trung Quốc.
Tom just talks to everyone he passes on the street.	Tom chỉ nói chuyện với tất cả những người mà anh ấy đi qua trên đường.
Tom knows why Mary is learning French.	Tom biết tại sao Mary lại học tiếng Pháp.
Tom did something he shouldn't have done.	Tom đã làm điều mà anh ấy không nên làm.
I think the woman I met yesterday is Tom's mother.	Tôi nghĩ người phụ nữ mà tôi gặp hôm qua là mẹ của Tom.
Tom often forgets to do things.	Tom thường quên làm mọi việc.
I feel a bit confused.	Tôi cảm thấy hơi bối rối.
Tom doesn't seem to know where Mary lives.	Tom dường như không biết Mary sống ở đâu.
I thought you were going to the concert last week.	Tôi nghĩ bạn sẽ tham dự buổi hòa nhạc tuần trước.
You went surfing this morning, didn't you?	Bạn đã đi lướt sóng sáng nay, phải không?
Tom went to see Mary when she lived in Australia.	Tom đến gặp Mary khi cô ấy sống ở Úc.
I know that Tom is a lazy person.	Tôi biết rằng Tom là một người lười biếng.
Children love to dance.	Trẻ em thích nhảy.
Tom's parents told him he shouldn't do this.	Cha mẹ của Tom nói với anh rằng anh không nên làm như vậy.
Tom is not the only one caught.	Tom không phải là người duy nhất bị bắt.
Tom says he wants to stay at home this weekend.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà vào cuối tuần này.
Tom admitted he was unfair.	Tom thừa nhận anh ấy đã không công bằng.
Tom should have come home by now.	Tom lẽ ra đã về đến nhà ngay bây giờ.
Tom thinks Mary looks great in blue.	Tom nghĩ Mary mặc màu xanh lam trông rất tuyệt.
I have been in Boston since October.	Tôi đã ở Boston từ tháng Mười.
If I were you, I would ask Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ hỏi Tom.
Why don't we have a bake sale?	Tại sao chúng tôi không có một bán bánh nướng?
I don't want to deal with it.	Tôi không muốn đối phó với nó.
It would be better if you did it immediately.	Sẽ tốt hơn nếu bạn làm điều đó ngay lập tức.
The storm scared Tom.	Cơn bão khiến Tom sợ hãi.
You are my favorite cousin.	Bạn là người anh em họ yêu thích của tôi.
I mentioned your name to Tom.	Tôi đã đề cập tên của bạn với Tom.
She hit me on the head with a hammer.	Cô ấy dùng búa đập vào đầu tôi.
Tom reminds me a lot of myself.	Tom nhắc nhở tôi rất nhiều về bản thân.
Tom and Mary recognized each other.	Tom và Mary đã nhận ra nhau.
The rescue team was looking for Tom.	Đội cứu hộ đã tìm kiếm Tom.
Tom says he wishes you wouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm điều đó một mình.
Tom says he appreciates the help.	Tom nói rằng anh ấy đánh giá cao sự giúp đỡ.
I hope that we can survive on our own.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tự tồn tại.
I don't think I've ever seen Tom cry.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom khóc.
Tom is twice as old as Mary.	Tom hơn Mary gấp đôi tuổi.
Seeing the fresh lobster makes me crave.	Nhìn thấy con tôm hùm tươi rói khiến tôi thèm thuồng.
Tom followed Mary out of the hospital.	Tom theo Mary ra khỏi bệnh viện.
If you move, you will be shot.	Nếu bạn di chuyển, bạn sẽ bị bắn.
Tom didn't leave either.	Tom cũng không rời đi.
Taste is necessary to taste food.	Vị giác là cần thiết để nếm thức ăn.
I woke up and Tom was gone.	Tôi tỉnh dậy và Tom đã biến mất.
If you tickle us, will we laugh?	Nếu bạn cù chúng tôi, chúng tôi có cười không?
I think we have time to have a drink or two.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thời gian để uống một hoặc hai ly.
I can't find Tom.	Tôi không thể tìm ra Tom.
In the distance, the laughter of children can be heard.	Xa xa có thể nghe thấy tiếng cười của trẻ con.
Can you sew these buttons for me?	Bạn có thể may những chiếc cúc này cho tôi được không?
Tom is a shy person, isn't he?	Tom là người nhút nhát, phải không?
Tom is at my house.	Tom ở nhà tôi.
I just need to know who Tom is.	Tôi chỉ cần biết Tom là ai.
I'll go with you and Tom.	Tôi sẽ đi với bạn và Tom.
How did Tom get to Boston?	Tom đến Boston bằng cách nào?
This is the drug I told you about.	Đây là loại thuốc tôi đã nói với bạn.
Tom said he thought it would be better if we didn't do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ở đây.
They mocked our efforts.	Họ chế giễu những nỗ lực của chúng tôi.
I woke up bathed in sweat.	Tôi thức dậy tắm trong mồ hôi.
In September 2017, Hurricane Irma destroyed 95% of the French side of Saint Martin.	Vào tháng 9 năm 2017, cơn bão Irma đã phá hủy 95% diện tích phía Pháp của Saint Martin.
I realized Tom had to do it.	Tôi nhận ra Tom phải làm điều đó.
I think Tom will thank me when he's older.	Tôi nghĩ Tom sẽ cảm ơn tôi khi anh ấy lớn hơn.
That is not the actual plan.	Đó không phải là kế hoạch thực tế.
At what point did dialects become languages?	Phương ngữ trở thành ngôn ngữ ở những điểm nào?
Tom is not old enough to travel alone.	Tom không đủ lớn để đi du lịch một mình.
I don't know the woman talking to our teacher.	Tôi không biết người phụ nữ đang nói chuyện với giáo viên của chúng tôi.
We are not crazy.	Chúng tôi không điên.
I don't think Tom is a failure.	Tôi không nghĩ Tom là kẻ thất bại.
Tom is not easy to find.	Tom không dễ tìm.
Tom is richer than you think.	Tom giàu hơn bạn nghĩ.
I just think about you.	Tôi chỉ nghĩ về bạn.
I don't want to miss the last train.	Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
We're helping Tom out.	Chúng tôi đang giúp Tom ra ngoài.
Tom knew he had made a mistake.	Tom biết mình đã mắc sai lầm.
I changed.	Tôi đã thay đổi.
That's not the main reason why Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom nên làm điều đó.
I think maybe Tom is scared.	Tôi nghĩ có lẽ Tom đang sợ hãi.
Don't underestimate yourself anymore.	Đừng đánh giá thấp bản thân nữa.
Many people have asked me why I love doing this.	Nhiều người đã hỏi tôi tại sao tôi thích làm việc này.
Last night was not very cold.	Đêm qua không lạnh lắm.
I shuffle the cards.	Tôi xáo trộn các thẻ.
Tom doesn't like cold weather.	Tom không thích thời tiết lạnh.
There is no other place I want to be here with you.	Không có nơi nào khác tôi muốn ở đây với bạn.
I hope that he gets well soon.	Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ sớm khỏe lại.
Tom said that he saw Mary three hours ago.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary ba giờ trước.
Tom is doing pretty well, isn't he?	Tom đang làm khá tốt, phải không?
It is not a gimmick.	Nó không phải là một mánh lới quảng cáo.
Tom said that he did his own homework.	Tom nói rằng anh ấy đã tự làm bài tập về nhà của mình.
Don't tell me you were nervous.	Đừng nói với tôi rằng bạn đã lo lắng.
Tom looks much better today.	Hôm nay Tom trông đẹp hơn nhiều.
I hope you can buy everything you need.	Tôi hy vọng bạn có thể mua mọi thứ bạn cần.
That's what Tom and I are here to do.	Đó là những gì Tom và tôi ở đây để làm.
You shouldn't say such things in public.	Bạn không nên nói những điều như vậy ở nơi công cộng.
Did you know that Tom is going to Boston with Mary?	Bạn có biết rằng Tom sẽ đến Boston với Mary không?
Tom will take care of this for us.	Tom sẽ giải quyết việc này cho chúng ta.
I wonder if Tom can hear us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi không.
I don't think we have enough food to feed everyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
I am so happy to be here at last.	Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng đã có mặt ở đây.
I'm sure Tom is very smart.	Tôi chắc rằng Tom rất thông minh.
That's what we try to do.	Đó là những gì chúng tôi cố gắng làm.
Why don't we review it?	Tại sao chúng ta không xem lại?
Tom doesn't know what happened.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom didn't scream.	Tom không hét lên.
I know that Tom is not friendly.	Tôi biết rằng Tom không thân thiện.
Tom says you might not have to do it.	Tom nói rằng bạn có thể không phải làm điều đó.
In the next class, we will learn the days of the week, the months, and the seasons.	Trong lớp học tiếp theo, chúng ta sẽ học các ngày trong tuần, các tháng và các mùa.
Tom raised Mary as his own daughter.	Tom đã nuôi dưỡng Mary như con gái ruột của mình.
"Why didn't you come?" 	"Tại sao anh không đến?"
"I have no other choice."	"Tôi không có lựa chọn nào khác."
All three of them fell in love with the same girl.	Cả ba người họ đều yêu cùng một cô gái.
Tom is the only one allowed to do that.	Tom là người duy nhất được phép làm điều đó.
I don't think that is necessary.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
I think Tom is not surprised.	Tôi nghĩ Tom không ngạc nhiên.
Tom and Mary tell everyone that they are divorced.	Tom và Mary nói với mọi người rằng họ đã ly hôn.
He acts as a mediator between the two parties.	Anh làm trung gian hòa giải giữa hai bên.
I'm not jealous of your life, not even a little.	Tôi không ghen tị với cuộc sống của bạn, dù chỉ một chút.
Tom seems tempted to do it.	Tom có ​​vẻ bị cám dỗ để làm điều đó.
I'm sure your intentions are appreciated.	Tôi chắc chắn rằng ý định của bạn là đáng trân trọng.
Tom can only do this.	Tom chỉ có thể làm điều này.
Tom couldn't have done it without you.	Tom không thể làm điều đó nếu không có bạn.
It will take me days to complete this.	Tôi sẽ mất nhiều ngày để hoàn thành việc này.
I want to be the one to do it for you.	Tôi muốn trở thành người làm điều đó cho bạn.
I don't think Tom has any teaching experience.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ kinh nghiệm giảng dạy nào.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom lại làm như vậy.
Tom got married 3 years ago.	Tom đã kết hôn cách đây 3 năm.
I was invited to Tom's party.	Tôi đã được mời đến bữa tiệc của Tom.
Tom and Mary are currently trapped here.	Tom và Mary hiện đang bị mắc kẹt ở đây.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it while his parents were away.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
She is too young to get married.	Cô ấy còn quá trẻ để kết hôn.
Tom said that he thought it would be a mistake to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm vậy sẽ là một sai lầm.
Tom drives a blue car.	Tom lái một chiếc ô tô màu xanh lam.
Mary was the only girl in the dress.	Mary là cô gái duy nhất mặc váy.
I was with Tom all day.	Tôi đã ở với Tom cả ngày.
Tom died of a gunshot wound.	Tom chết vì một vết thương do đạn bắn.
Tom told me he wanted to learn how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn học cách làm điều đó.
I don't see anything great about that.	Tôi không thấy điều gì tuyệt vời về điều đó.
Tom comes to check on Mary.	Tom đến để kiểm tra Mary.
I know that Tom does it every Monday.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
Tom made me swear not to tell.	Tom bắt tôi thề không kể.
I hope that I don't have to stay more than three months in Boston.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải ở hơn ba tháng ở Boston.
This is a small problem compared to the great problems of our nation.	Đây là một vấn đề nhỏ so với những vấn đề lớn của quốc gia chúng ta.
Tom doesn't know that Mary doesn't want to be here.	Tom không biết rằng Mary không muốn ở đây.
I'm pretty sure Tom is a private person.	Tôi khá chắc rằng Tom là người kín đáo.
Tom is really tired.	Tom thực sự rất mệt mỏi.
I promise I won't hurt you.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Tom says that Mary doesn't think John did it alone.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John làm vậy một mình.
Why do you always have to be so mean?	Tại sao bạn luôn phải tỏ ra xấu tính như vậy?
Tom is the one who lags behind.	Tom là người bị tụt lại phía sau.
Tom says he doesn't have to do it until Monday.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
You know you should do it, right?	Bạn biết bạn nên làm điều đó, phải không?
Tom often told Mary stories about his time living in Boston.	Tom thường kể cho Mary nghe những câu chuyện về thời gian anh ấy sống ở Boston.
Do not touch me.	Đừng chạm vào tôi.
Tom let Mary do what she wanted.	Tom để Mary làm những gì cô ấy muốn.
Tom doesn't want to make a fool of himself.	Tom không muốn tự làm một kẻ ngốc.
I can't believe you asked that question.	Tôi không thể tin rằng bạn đã hỏi câu hỏi đó.
Tom lost the book he borrowed from the library.	Tom làm mất cuốn sách mà anh ấy đã mượn từ thư viện.
Tom told me he did it in 2013.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó vào năm 2013.
Tom can swim almost as well as Mary.	Tom có ​​thể bơi gần như tốt như Mary.
Mary dyed her hair blue.	Mary nhuộm tóc màu xanh lam.
Tom says he thinks Mary is happy here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hạnh phúc ở đây.
Maybe he won't become famous.	Có lẽ anh ấy sẽ không trở nên nổi tiếng.
There was a rash on her neck.	Trên cổ cô phát ban.
I bought a pair of slippers.	Tôi đã mua một đôi dép.
How much do you think I can get for my kidney?	Bạn nghĩ tôi có thể nhận được bao nhiêu cho quả thận của mình?
I don't usually listen to classical music.	Tôi không thường nghe nhạc cổ điển.
Tom was not the one who taught me to play this song.	Tom không phải là người dạy tôi chơi bài hát này.
I can't lift this crate by myself.	Tôi không thể tự mình nâng cái thùng này lên.
Tom is studying well, isn't he?	Tom đang học tốt, phải không?
Tom did not give Mary any money.	Tom đã không đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
Tom believes in Mary.	Tom tin tưởng vào Mary.
Tom and I work at the ski resort on alternate weekends. 	Tom và tôi làm việc tại khu nghỉ mát trượt tuyết vào những ngày cuối tuần luân phiên.
This weekend is me. 	Cuối tuần này là tôi.
Next weekend it's him.	Cuối tuần tới là anh ấy.
Tom will be the next manager.	Tom sẽ là người quản lý tiếp theo.
Tom and Mary will try.	Tom và Mary sẽ thử.
Boston is one of the biggest cities I've ever visited.	Boston là một trong những thành phố lớn nhất mà tôi từng đến thăm.
I guess I have no choice but to fight.	Tôi đoán tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.
I didn't know Tom told Mary not to.	Tôi không biết Tom đã bảo Mary đừng làm vậy.
Tom only does that when he's drunk.	Tom chỉ làm vậy khi anh ấy say.
Tom is very happy.	Tom rất hạnh phúc.
They built roads and bridges.	Họ đã xây dựng những con đường và những cây cầu.
You sound like you're nervous.	Bạn có vẻ như bạn đang lo lắng.
The commission adjourned for two weeks.	Ủy ban đã hoãn lại hai tuần.
I think Tom injured himself.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tự làm mình bị thương.
It doesn't really take long.	Nó không thực sự mất nhiều thời gian.
It's something that people can hide.	Đó là điều mà mọi người có thể che giấu.
Did your mother play the piano when she was a child?	Mẹ của bạn đã từng chơi piano khi bà còn nhỏ?
Tom doesn't like his stepmother.	Tom không thích mẹ kế của mình.
I think you will go to the library this afternoon.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến thư viện chiều nay.
They didn't know what I was going to do.	Họ không biết tôi định làm gì.
I have a nosebleed.	Tôi bị chảy máu mũi.
I think Tom drives an imported car.	Tôi nghĩ là Tom lái một chiếc ô tô nhập khẩu.
Tom dressed up as a dog and started barking at me.	Tom ăn mặc như một con chó và bắt đầu sủa tôi.
Tom and Mary are best friends.	Tom và Mary là bạn thân của nhau.
Don't let Tom hit Mary.	Đừng để Tom đánh Mary.
I can't remember that guy's name.	Tôi không thể nhớ tên của anh chàng đó.
I was expecting Tom to give up.	Tôi đã mong Tom từ bỏ.
Tom needs a father.	Tom cần một người cha.
We are all not different.	Tất cả chúng ta không khác nhau.
We often mock Tom.	Chúng tôi thường chế giễu Tom.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ Tom sợ.
I don't believe what Tom says.	Tôi không tin lời Tom nói.
We will go to lunch. 	Chúng ta sẽ đi ăn trưa.
Do you want to come?	Bạn có muốn đến không?
Tom is learning how to do it right now.	Tom đang học cách làm điều đó ngay bây giờ.
Pretend you're doing something.	Giả vờ như bạn đang làm gì đó.
A cane is used to keep you steady while walking, like a cane.	Một cây gậy được sử dụng để giúp bạn đứng vững khi đi bộ, giống như một cây gậy.
Tom and Mary had their first child in Australia.	Tom và Mary có con đầu lòng ở Úc.
Tom said he wished he hadn't been there.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không ở đó.
Tom is a scary guy.	Tom là một anh chàng đáng sợ.
They have never been heard of since.	Họ đã không bao giờ được nghe nói về kể từ đó.
Tom went to the pool table.	Tom đi đến bàn bi-a.
Adversity is the test of friendship.	Nghịch cảnh là thử thách của tình bạn.
He had no intention of waiting three hours.	Anh không có ý định đợi ba tiếng đồng hồ.
It won't cost too much to do that.	Sẽ không tốn quá nhiều chi phí để làm điều đó.
I'm trying to learn.	Tôi đang cố gắng học tập.
Tom doesn't visit Mary anymore.	Tom không đến thăm Mary nữa.
My French teacher asked to rewrite my essay.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi yêu cầu viết lại bài luận của tôi.
Tom smiles at the camera.	Tom mỉm cười trước ống kính.
Tom says he will call you later.	Tom nói anh ấy sẽ gọi cho bạn sau.
It will take two hours to get there by bus.	Sẽ mất hai giờ để đến đó bằng xe buýt.
What is the temperature in Boston?	Nhiệt độ ở Boston là bao nhiêu?
Tom says he has to attend a meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy phải tham gia một cuộc họp chiều nay.
I don't really care about television.	Tôi không quan tâm đến truyền hình cho lắm.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom does not allow his children to do that.	Tom không cho phép các con của mình làm điều đó.
Don't tell me you have a crush on Tom.	Đừng nói với tôi rằng bạn đã phải lòng Tom.
Tom says I shouldn't do it until he comes back.	Tom nói tôi không nên làm vậy cho đến khi anh ấy quay lại.
Oh, don't worry.	Ồ, đừng lo lắng.
Tom doesn't remember Mary's last name.	Tom không nhớ họ của Mary.
Tom has no one to rely on.	Tom không có ai để dựa vào.
Tom helps in the kitchen.	Tom giúp việc trong nhà bếp.
Both Tom and I turned to watch.	Cả tôi và Tom đều quay lại xem.
Tom eats bread a lot more often than I do.	Tom ăn bánh mì thường xuyên hơn tôi rất nhiều.
Tom says that he despises Mary.	Tom nói rằng anh ấy coi thường Mary.
Tom closed the door.	Tom đóng cửa lại.
I will not close.	Tôi sẽ không đóng cửa.
I want you to stay away.	Tôi muốn bạn tránh xa.
Tom is jumping around on one leg and screaming because he tripped his toe.	Tom đang nhảy xung quanh bằng một chân và la hét vì anh ấy đã bị vấp ngón chân của mình.
Tom said we could ask Mary to do it.	Tom nói chúng tôi có thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom has sprained his ankle and won't be able to walk home.	Tom đã bị bong gân mắt cá chân và sẽ không thể đi bộ về nhà.
I don't speak French every day.	Tôi không nói tiếng Pháp mỗi ngày.
I will work on it.	Tôi sẽ làm việc trên đó.
Tom certainly won't be there.	Tom chắc chắn sẽ không ở đó.
Tom told me he will come soon today.	Tom nói với tôi hôm nay anh ấy sẽ đến sớm.
He spends a lot of money on books.	Anh ấy chi rất nhiều tiền cho sách.
Want to go to a sushi bar right now?	Bạn muốn đi đến một quán sushi ngay bây giờ?
Tom didn't tell me much about it.	Tom đã không nói với tôi nhiều về nó.
Tom is going to have a busy weekend.	Tom sẽ có một ngày cuối tuần bận rộn.
I doubt that Tom and Mary can do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary có thể làm điều đó.
Is Tom still living here with you?	Tom có ​​còn sống ở đây với bạn không?
You don't seem to be as mad as Tom.	Bạn dường như không nổi điên như Tom.
I still haven't told Tom anything.	Tôi vẫn chưa nói với Tom điều gì.
I know Tom knows that Mary knows she needs to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Three of my friends are married to Canadians.	Ba người bạn của tôi đã kết hôn với người Canada.
If you turn right, you will see a large building.	Nếu bạn rẽ phải, bạn sẽ thấy một tòa nhà lớn.
What are your measurements?	Số đo của bạn là gì?
Tom needs to be held accountable.	Tom cần phải chịu trách nhiệm.
I don't think I'm ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom doesn't like girls who wear a lot of makeup.	Tom không thích những cô gái trang điểm nhiều.
He put a flower in the buttonhole of his shirt.	Anh ấy đã cắm một bông hoa vào lỗ cúc áo của mình.
Tom left his phone at home.	Tom để quên điện thoại ở nhà.
Tom became very grumpy.	Tom trở nên rất cục cằn.
Tom probably shouldn't have told Mary he didn't mean to do that.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
How come the people I want never want me?	Làm thế nào mà những người tôi muốn không bao giờ muốn tôi?
Things are better now that Tom is here.	Mọi thứ tốt hơn bây giờ khi Tom ở đây.
Two years passed before I could find a good job.	Hai năm trôi qua trước khi tôi có thể tìm được một công việc tốt.
Tom started wearing glasses when he was three years old.	Tom bắt đầu đeo kính khi lên ba tuổi.
Tom is quite reckless.	Tom khá liều lĩnh.
We assume that Tom is alone.	Chúng tôi cho rằng Tom chỉ có một mình.
Did Tom watch TV?	Tom đã xem TV chưa?
Promise me you'll never do anything like that again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy nữa.
The whole class stared at Tom.	Cả lớp nhìn Tom chằm chằm.
I know Tom is much smarter than me.	Tôi biết Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
I think you should reconsider the situation.	Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại tình hình.
I want to visit Tom this week.	Tôi muốn đến thăm Tom trong tuần này.
I came to find Tom.	Tôi đến để tìm Tom.
I will cast magic on him and turn him into a frog.	Tôi sẽ sử dụng phép thuật lên anh ta và biến anh ta thành một con ếch.
Tom has some money in the bank.	Tom có ​​một số tiền trong ngân hàng.
Everything is new and new.	Mọi thứ đều mới và mới.
I don't know how long Tom expected me to wait.	Tôi không biết Tom đã mong tôi đợi bao lâu.
That's all I need.	Đó là tất cả lý do tôi cần.
I have rewritten my report.	Tôi đã viết lại báo cáo của mình.
I think you've seen this movie.	Tôi nghĩ bạn đã xem bộ phim này.
They will leave in three days, which is June 10.	Họ sẽ rời đi sau ba ngày, tức là ngày 10 tháng Sáu.
They live in a dilapidated house.	Họ sống trong một ngôi nhà đổ nát.
I don't want to wake the kids.	Tôi không muốn đánh thức bọn trẻ.
I can't do that today.	Tôi không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
Tom had plenty of time to get the job done.	Tom đã có nhiều thời gian để hoàn thành công việc đó.
She breathed in cold air.	Cô hít thở không khí lạnh.
Tom knows he should help Mary.	Tom biết anh ấy nên giúp Mary.
Tom is sleeping on the sofa.	Tom đang ngủ trên ghế sofa.
Tom is an exceptional leader.	Tom là một nhà lãnh đạo đặc biệt.
Tom asked his father to buy him a new bicycle.	Tom nhờ bố mua cho mình một chiếc xe đạp mới.
It's annoying to hear people talking loudly in the library.	Thật khó chịu khi nghe mọi người nói chuyện ồn ào trong thư viện.
It's not too hot.	Nó không quá nóng.
Tom says he has no choice but to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Tom said he spoke to the manager.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với người quản lý.
Tom says he has much better things to do.	Tom nói rằng anh ấy có nhiều điều tốt hơn để làm.
Tom has a secret that he has never told anyone.	Tom có ​​một bí mật mà anh ấy chưa bao giờ nói với ai.
Tom leads an active life.	Tom có ​​một cuộc sống năng động.
Since the orbits are elliptical, the planets are not always the same distance from the Sun.	Vì quỹ đạo là hình elip nên không phải lúc nào các hành tinh cũng có cùng khoảng cách với Mặt trời.
Love is the essence of life.	Yêu thương là bản chất của cuộc sống.
What should I do if attacked by a grizzly bear?	Tôi nên làm gì nếu bị gấu xám tấn công?
Tom was bitten by a bat.	Tom bị dơi cắn.
Mary tries on a new hairstyle in front of the mirror.	Mary thử kiểu tóc mới trước gương.
Why don't you eat your carrots?	Tại sao bạn không ăn cà rốt của bạn?
Many people died in the epidemic.	Rất nhiều người đã chết trong trận dịch.
Tom didn't come to class.	Tom đã không đến lớp.
I was wondering if you would let me stay with you for a few days.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có để tôi ở lại với bạn một vài ngày.
I don't like playing tennis with Tom.	Tôi không thích chơi quần vợt với Tom.
Tom seems positive.	Tom có ​​vẻ tích cực.
The bomb was defused just minutes before it exploded.	Quả bom được làm tan chỉ vài phút trước khi nó phát nổ.
I won't get mad.	Tôi sẽ không nổi điên.
I can't afford to hug Tom.	Tôi không có khả năng ôm Tom.
I tried to tell Tom that, but he wouldn't listen.	Tôi đã cố gắng nói với Tom điều đó, nhưng anh ấy không nghe.
I have to have a little chat with Tom.	Tôi phải trò chuyện một chút với Tom.
Tom made some terrible mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm tồi tệ.
I can't let them arrest me.	Tôi không thể để họ bắt tôi.
Mary knows that all she has to do is snap her fingers and Tom will come running.	Mary biết rằng tất cả những gì cô ấy phải làm là búng tay và Tom sẽ chạy đến.
You are stronger than me.	Bạn mạnh mẽ hơn tôi.
Tom plopped down on the chair.	Tom ngồi phịch xuống ghế.
I just assumed everyone would do it.	Tôi chỉ cho rằng mọi người sẽ làm điều đó.
Tom is distantly related to Mary.	Tom có ​​quan hệ họ hàng xa với Mary.
This is just a precaution.	Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa.
I thought Tom would drive me to the airport.	Tôi nghĩ Tom sẽ chở tôi đến sân bay.
I don't think we'll have enough time.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có đủ thời gian.
I'm the shy type.	Tôi là kiểu người nhút nhát.
Tom's handwriting is nearly unreadable.	Gần như không thể đọc được chữ viết tay của Tom.
Tom says he's not busy.	Tom nói rằng anh ấy không bận.
I don't want to force you.	Tôi không muốn ép bạn.
I wonder who Tom did it for.	Tôi tự hỏi Tom đã làm điều đó cho ai.
Croatia is a country in Southeast Europe.	Croatia là một quốc gia ở Đông Nam Châu Âu.
Tom said Mary thought John might not need to do it again.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Taft doesn't want to be president.	Taft không muốn trở thành tổng thống.
Tom said he finished for the day.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn thành trong ngày.
She is jealous of my success.	Cô ấy ghen tị với thành công của tôi.
Tom would probably tell Mary he wouldn't.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
I'm grateful we weren't hurt.	Tôi biết ơn vì chúng tôi không bị thương.
Don't you know that Tom owns a scooter?	Bạn không biết rằng Tom sở hữu một chiếc xe tay ga?
I didn't know that Tom and Mary broke up.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã chia tay.
I'm so happy for you, Tom.	Tôi rất hạnh phúc cho bạn, Tom.
Tom is probably a little younger than me.	Tom có ​​lẽ trẻ hơn tôi một chút.
I wish we could ask Tom that question.	Tôi ước chúng ta có thể hỏi Tom câu hỏi đó.
Tom didn't do it this year.	Tom đã không làm điều đó trong năm nay.
The crowd erupted into cheers of laughter.	Đám đông nổ ra những tràng cười sảng khoái.
My mother cannot read without glasses.	Mẹ tôi không thể đọc nếu không có kính.
I have started learning French.	Tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom laughed at this statement.	Tom bật cười trước mệnh đề này.
I didn't ask Tom to do anything.	Tôi không yêu cầu Tom làm bất cứ điều gì.
Tom has a large bruise on his forehead after he walks in the door.	Tom có ​​một vết bầm tím lớn trên trán sau khi anh bước vào cửa.
Those sunglasses belonged to Tom.	Cặp kính râm đó là của Tom.
Tom tried to look calm.	Tom cố tỏ ra bình tĩnh.
Tom fought in Vietnam.	Tom đã chiến đấu ở Việt Nam.
You are the only one who did not pass the test.	Bạn là người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra.
I have one brother and one sister.	Tôi có một anh trai và một em gái.
Tom is part of our family.	Tom là một phần của gia đình chúng tôi.
You did not answer the question.	Bạn không trả lời câu hỏi.
I'm not sure what Tom is trying to say.	Tôi không chắc Tom đang cố nói gì.
They have requested that all copies of the book be destroyed.	Họ đã yêu cầu hủy tất cả các bản sao của cuốn sách.
That started happening.	Điều đó bắt đầu xảy ra.
I'm a little worried about Tom.	Tôi hơi lo lắng về Tom.
I have yet to speak to the manager.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với người quản lý.
Tom will probably be hungry when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ đói khi về đến nhà.
Tom managed to get out of the car without any assistance.	Tom đã cố gắng ra khỏi xe mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I know we shouldn't do that.	Tôi biết chúng ta không nên làm điều đó.
Tom's wife has filed for divorce.	Vợ của Tom đã đệ đơn ly hôn.
Tom was able to open the safe.	Tom đã có thể mở két sắt.
You know I don't like eggs.	Bạn biết tôi không thích trứng.
People are hoarding their cash.	Mọi người đang tích trữ tiền mặt của họ.
No more beer.	Không còn bia.
Tom and Mary were late to school.	Tom và Mary đã đến trường muộn.
More is not always better.	Nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn.
When I entered the room, Tom was lying on the floor with his eyes closed.	Khi tôi bước vào phòng, Tom đang nằm trên sàn và mắt nhắm nghiền.
Tom will try to do that.	Tom sẽ thử làm điều đó.
Are any of those kids Tom's schoolmates?	Có ai trong số những đứa trẻ đó là bạn học của Tom không?
I know I'll find you with Tom.	Tôi biết tôi sẽ tìm thấy bạn với Tom.
They know exactly how much risk they will face.	Họ biết chính xác họ sẽ phải đối mặt với rủi ro như thế nào.
We have no power.	Chúng tôi không có quyền lực.
Tom straightened up on his desk.	Tom đứng thẳng lên bàn của mình.
Neither Tom nor Mary had a horse.	Cả Tom và Mary đều không có ngựa.
This is your future.	Đây là tương lai của bạn.
Tom and Mary think I don't know who John is.	Tom và Mary nghĩ rằng tôi không biết John là ai.
You think I don't need to do that, do you?	Bạn nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom will tell Mary that he is not busy.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy không bận.
I didn't tell Tom how the meeting was going.	Tôi không nói cho Tom biết cuộc họp sẽ diễn ra như thế nào.
I should have tried this electric shaver before buying it.	Tôi nên dùng thử máy cạo râu điện này trước khi mua nó.
I won't need to cancel my vacation.	Tôi sẽ không cần phải hủy bỏ kỳ nghỉ của mình.
That is very frustrating.	Điều đó rất bực bội.
When taking the medicine, follow the directions on the bottle carefully.	Khi dùng thuốc, hãy làm theo hướng dẫn trên chai cẩn thận.
Will you have some cake?	Bạn sẽ có một ít bánh ngọt?
I get angry when people spit on the sidewalk.	Tôi tức giận khi mọi người khạc nhổ trên vỉa hè.
What time does Tom go to bed?	Tom đi ngủ lúc mấy giờ?
Tom doesn't want to leave.	Tom không muốn rời đi.
Tom is a very good golfer.	Tom là một tay chơi gôn rất giỏi.
They crouched beside Tom.	Họ cúi xuống bên cạnh Tom.
I'm sure you have a lot to think about.	Tôi chắc rằng bạn có rất nhiều điều để suy nghĩ.
I suspect that Tom and Mary probably didn't do what they were supposed to do.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary có lẽ đã không làm những gì họ phải làm.
Let's hope we can keep Tom healthy.	Hãy hy vọng chúng ta có thể giữ cho Tom khỏe mạnh.
Tom was the right choice.	Tom đã là sự lựa chọn đúng đắn.
Tom wants to bring Mary back.	Tom muốn đưa Mary trở lại.
Don't start blaming each other.	Đừng bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Mary's wardrobe is filled with clothes she hasn't worn in years.	Tủ quần áo của Mary chứa đầy quần áo mà cô ấy đã không mặc trong nhiều năm.
Water reflects light.	Nước phản chiếu ánh sáng.
Someone has to do something.	Ai đó phải làm điều gì đó.
Have you decided on a name for your baby yet?	Bạn đã quyết định đặt tên cho bé chưa?
No need to see them off.	Không cần phải tiễn họ.
Did Tom say he thought it would be easy?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó không?
Tom knows we can't do that, right?	Tom biết rằng chúng ta không thể làm điều đó, phải không?
I know Tom doesn't know who will help Mary do it.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom told me he was miserable in Australia without Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khổ sở ở Úc nếu không có Mary.
The last time I saw him, Tom was very fat.	Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, Tom đã rất béo.
I didn't get here until 2:30.	Tôi đã không đến được đây cho đến 2:30.
How long will it take us to get to Australia by car?	Chúng tôi sẽ mất bao lâu để đến Úc bằng ô tô?
Tom and Mary said they wanted to come to Australia with us.	Tom và Mary nói rằng họ muốn đến Úc với chúng tôi.
I only have a few pencils.	Tôi chỉ có một vài cây bút chì.
Tom says that there is still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I want people to know I'm not the one who did it.	Tôi muốn mọi người biết tôi không phải là người đã làm điều đó.
Without your support, he will fail in business.	Nếu không có sự hỗ trợ của bạn, anh ta sẽ thất bại trong kinh doanh.
Are you sure Tom will come back?	Bạn có chắc Tom sẽ quay lại?
Tom has just joined the club.	Tom vừa mới tham gia câu lạc bộ.
Did you tell Tom he could do it?	Bạn có nói với Tom rằng anh ấy có thể làm được điều đó không?
Tom is toying with you.	Tom đang đùa giỡn với bạn.
I know that Tom knows Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary cần phải làm điều đó.
He had hoped to succeed, but he didn't.	Anh ấy đã hy vọng sẽ thành công, nhưng anh ấy đã không.
Tom told me he thought it was safe to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ sẽ an toàn khi làm điều đó.
I think Tom lived here.	Tôi nghĩ Tom đã sống ở đây.
Tom will help us paint our garage.	Tom sẽ giúp chúng tôi sơn nhà để xe của chúng tôi.
For Tom, the nightmare has only just begun.	Đối với Tom, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.
I still haven't used the new hammer you gave me.	Tôi vẫn chưa sử dụng cái búa mới mà bạn đưa cho tôi.
Tom refused to give Mary the money she needed.	Tom từ chối đưa cho Mary số tiền mà cô ấy cần.
Tom was skiing very fast before the accident happened.	Tom đã trượt tuyết rất nhanh trước khi tai nạn xảy ra.
Tom told me he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể làm được.
I would like to ask you about one of your students.	Tôi muốn hỏi bạn về một học sinh của bạn.
I do well.	Tôi làm tốt.
Tom and Mary don't go anywhere together.	Tom và Mary không đi đâu cùng nhau.
I want Tom to invite me to his party.	Tôi muốn Tom mời tôi đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom was very upset.	Tom đã rất khó chịu.
Tuvalu has substantial assets abroad.	Tuvalu có tài sản đáng kể ở nước ngoài.
I think Tom is sick of me.	Tôi nghĩ rằng Tom phát ốm vì tôi.
I worry about my future.	Tôi lo lắng cho tương lai của mình.
Tom didn't really feel like going ice skating.	Tom không thực sự cảm thấy muốn đi trượt băng.
Tom doesn't understand you.	Tom không hiểu bạn.
Tom doesn't speak French, but Mary does.	Tom không nói được tiếng Pháp, nhưng Mary thì có.
Tom and Mary fall in love and decide to get married.	Tom và Mary yêu nhau và quyết định kết hôn.
I don't think Tom really needs to do that again.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
It is likely to rain tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ mưa.
Maybe Tom is eating right now.	Có lẽ lúc này Tom đang ăn.
Spring is an exciting season.	Mùa xuân là một mùa thú vị.
I gave the job to Tom.	Tôi đã giao việc cho Tom.
Nothing can stop me from doing that.	Không có gì có thể ngăn cản tôi làm điều đó.
I've got money.	Tôi đã có tiền.
You did a great job, Tom.	Bạn đã làm rất tốt, Tom.
Tom admits that he really wasn't the one who did it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy thực sự không phải là người đã làm điều đó.
Tom liked Mary's story.	Tom thích câu chuyện của Mary.
I don't think you should do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó với Tom.
I suggest you write him a thank you letter.	Tôi đề nghị bạn nên viết cho anh ấy một lá thư cảm ơn.
I am downloading books.	Tôi đang tải sách.
I think Tom should stay.	Tôi nghĩ Tom nên ở lại.
I save this place for Tom.	Tôi để dành chỗ này cho Tom.
Tom is definitely all about himself.	Tom chắc chắn là hoàn toàn về chính mình.
I'm going to Tom's place tomorrow.	Tôi sẽ đến chỗ của Tom vào ngày mai.
Obviously Tom was expecting you to do it for him.	Rõ ràng là Tom đã mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom and I are staying with Mary.	Tom và tôi đang ở với Mary.
In the event of a shipment delay, we have special delay insurance.	Trong trường hợp lô hàng bị trì hoãn, chúng tôi có bảo hiểm chậm trễ đặc biệt.
I will only ask you once.	Tôi sẽ chỉ hỏi bạn một lần.
I cannot connect to the Internet.	Tôi không thể kết nối Internet.
Tom is ignoring me, isn't he?	Tom đang phớt lờ tôi, phải không?
I don't think it will take long to paint your bike.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để sơn chiếc xe đạp của bạn.
He didn't keep his promise.	Anh ấy đã không giữ lời hứa của mình.
I think Tom and Mary are very good.	Tôi nghĩ Tom và Mary rất tốt.
I know Tom will help you.	Tôi biết Tom sẽ giúp bạn.
Tom walked over to Mary and whispered in her ear.	Tom bước đến chỗ Mary và thì thầm vào tai cô ấy.
I don't think Tom would enjoy doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó một mình.
It's as simple as it gets.	Đó là đơn giản như nó được.
I am very interested.	Tôi rất quan tâm.
I know Tom is not a good salesman.	Tôi biết Tom không phải là một người bán hàng giỏi.
I didn't know what we were doing was against the law.	Tôi không biết những gì chúng tôi đang làm là vi phạm pháp luật.
I don't think it's too serious.	Tôi không nghĩ nó quá nghiêm trọng.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đến Úc vào tuần tới.
I'm not sure right now.	Tôi không chắc ngay bây giờ.
Tom is no longer in Boston.	Tom không còn ở Boston.
Not faced with such a problem, they didn't know what to do.	Không phải đối mặt với một vấn đề như vậy, họ không biết phải làm gì.
I know what's missing.	Tôi biết những gì còn thiếu.
I regretted doing it right after I did it.	Tôi đã hối hận vì đã làm điều đó ngay sau khi tôi làm điều đó.
He spent all his money on a car.	Anh ấy đã tiêu hết tiền vào một chiếc xe hơi.
Much of what Tom said is not true.	Phần lớn những gì Tom nói là không đúng sự thật.
I need someone to hold me and tell me everything will be fine.	Tôi cần ai đó giữ tôi và nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tom said that Mary was willing to wait until 2:30.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng đợi đến 2:30.
I know Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Tom thinks Mary isn't busy.	Tom nghĩ Mary không bận.
I think Tom is a few months older than Mary.	Tôi nghĩ Tom lớn hơn Mary vài tháng.
I don't like politics.	Tôi không thích chính trị.
Tom has come to your place, right?	Tom đã đến chỗ của bạn, phải không?
I know that Tom would never agree to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
What does Tom want to talk to Mary about?	Tom muốn nói chuyện với Mary về điều gì?
You will soon be my son-in-law.	Anh sẽ sớm là con rể của tôi.
I am confused and disappointed.	Tôi bối rối và thất vọng.
I think Tom is up.	Tôi nghĩ Tom đã lên.
I don't like when my shoes get dirty.	Tôi không thích khi giày của tôi bị bẩn.
Tom has been to Australia a few times.	Tom đã đến Úc một vài lần.
You probably don't have as much money as I do.	Chắc bạn không có nhiều tiền như tôi.
Have you ever read Gulliver's Travels?	Bạn đã bao giờ đọc Gulliver's Travels chưa?
Did you know Tom dated Mary?	Bạn có biết Tom đã hẹn hò với Mary?
I didn't know that Tom was a dairy farmer.	Tôi không biết rằng Tom là một nông dân chăn nuôi bò sữa.
Tom stopped taking care of the family.	Tom ngừng chăm sóc gia đình.
What is Tom's position?	Vị trí của Tom là gì?
I did not do well in the test.	Tôi đã không làm tốt trong bài kiểm tra.
Tom is always first here.	Tom luôn là người đầu tiên ở đây.
I can teach you how to repair your car.	Tôi có thể dạy bạn cách sửa chữa chiếc xe của bạn.
We don't know what caused the fire.	Chúng tôi không biết điều gì đã gây ra vụ cháy.
You talk a lot tonight.	Bạn nói rất nhiều tối nay.
Tom says I'm the one who should tell Mary she shouldn't do it here.	Tom nói rằng tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom and Mary have to get home at 2:30.	Tom và Mary phải về nhà lúc 2:30.
Two jets take off at the same time.	Hai máy bay phản lực cất cánh cùng một lúc.
I know that I am innocent.	Tôi biết rằng tôi vô tội.
It doesn't make Tom happy.	Nó không làm cho Tom hạnh phúc.
I suspect Tom and Mary planned to do that yesterday.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was stung by a bee.	Tom bị ong đốt.
That's not what you said you would do.	Đó không phải là những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
This work is done very precisely.	Công việc này được thực hiện rất chính xác.
We've all been there before.	Tất cả chúng tôi đã ở đó trước đây.
Tom knows what he has to do.	Tom biết anh ấy phải làm gì.
I'll talk to Tom about that as soon as I can.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó ngay khi tôi có thể.
I didn't even open the book.	Tôi thậm chí còn không mở cuốn sách.
I know that Tom knows I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm như vậy.
I put a lot of milk in my coffee.	Tôi đã cho rất nhiều sữa vào cà phê của mình.
Tom promised me a lot of money.	Tom đã hứa với tôi rất nhiều tiền.
Tom and Mary were broken.	Tom và Mary đã tan vỡ.
Tom said Mary was very hungry every day when she got home.	Tom cho biết Mary rất đói mỗi ngày khi về nhà.
Tom wasn't there.	Tom không có ở đó.
What's the funnest thing you've ever done?	Điều vui nhất mà bạn từng làm là gì?
I don't think Tom will come home on October 20th.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom thinks Mary lacks common sense.	Tom cho rằng Mary thiếu ý thức thông thường.
We do not censor anything.	Chúng tôi không kiểm duyệt bất cứ điều gì.
Tom was the man Mary had met the day before.	Tom là người mà Mary đã gặp ngày hôm trước.
Tom said he would help me do it.	Tom nói anh ấy sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom is a hero.	Tom là một anh hùng.
She fainted, but arrived a few minutes later.	Cô ấy ngất đi, nhưng đã đến sau vài phút.
I think it's time for me to start doing my homework.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi bắt đầu làm bài tập.
Tom says he doesn't have your permission to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có sự cho phép của bạn để làm điều đó.
Tom is not a good singer, is he?	Tom không phải là một ca sĩ giỏi, phải không?
Ask Tom to call me as soon as he gets back.	Yêu cầu Tom gọi cho tôi ngay khi anh ấy trở về.
It's amazing how little time Tom spends with his children.	Thật ngạc nhiên khi Tom dành ít thời gian cho các con của mình.
I forced Tom to admit that he made a mistake.	Tôi buộc Tom phải thừa nhận rằng anh ấy đã mắc sai lầm.
Tom promised Mary that he would stop doing it.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ ngừng làm điều đó.
Are you the one who advised Tom to do it?	Bạn có phải là người đã khuyên Tom làm điều đó?
"Is that a woodpecker?" 	"Đó là chim gõ kiến?"
"No, it's a hummingbird."	"Không, đó là một con chim ruồi."
Tom is forced to kill his dog.	Tom buộc phải giết con chó của mình.
I don't think that would be a great idea.	Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.
Watch out for the dog!	Hãy coi chừng con chó!
This is not fun at all.	Điều này không vui chút nào.
Tom said that Mary was very sympathetic.	Tom nói rằng Mary rất thông cảm.
What makes you so sure that Tom is the one who stole your bike?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng Tom là người đã lấy trộm xe đạp của bạn?
Someone in the corner over there?	Ai đó ở góc đằng kia?
Tom reluctantly got out of bed.	Tom miễn cưỡng ra khỏi giường.
I want you to come to Boston and help me start a new business.	Tôi muốn bạn đến Boston và giúp tôi thành lập một doanh nghiệp mới.
Tom said Mary didn't seem hungry.	Tom nói Mary dường như không đói.
I listen to a lot of electronic music.	Tôi nghe rất nhiều nhạc điện tử.
I didn't know that I had to be here yesterday.	Tôi không biết rằng tôi đã phải ở đây ngày hôm qua.
Tom will probably laugh.	Tom có ​​thể sẽ cười.
Tom spends a lot of time at work.	Tom dành nhiều thời gian cho công việc.
You did the right thing.	Bạn đã làm đúng.
Tom ordered a large cheeseburger and fries.	Tom gọi một đôi bánh mì kẹp pho mát lớn và khoai tây chiên.
Don't think I won't hurt you.	Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Tom was stunned when that happened.	Tom đã rất choáng váng khi điều đó xảy ra.
Tom sneezes a lot.	Tom hắt hơi rất nhiều.
Tom grabbed his gun.	Tom chộp lấy khẩu súng của mình.
This task requires ingenuity.	Nhiệm vụ này đòi hỏi sự khéo léo.
I wouldn't go there if I were you.	Tôi sẽ không đến đó nếu tôi là bạn.
Tom is very manipulative.	Tom rất lôi kéo.
Tom was a bad match for Mary.	Tom là một trận đấu tồi tệ đối với Mary.
Tom did not think that Mary was hungry.	Tom không nghĩ rằng Mary đói.
Tom said that the passenger's injuries were minor.	Tom nói rằng vết thương của hành khách là nhẹ.
Tom is very busy right now.	Lúc này Tom rất bận.
My dog ​​doesn't really bark. 	Con chó của tôi không thực sự sủa.
He just whines.	Anh ấy chỉ hay than vãn.
Tom wants to get rid of his love handle.	Tom muốn thoát khỏi tay cầm tình yêu của mình.
Tom was paralyzed with fear.	Tom bị tê liệt vì sợ hãi.
Tom is afraid Mary will shoot him.	Tom sợ Mary sẽ bắn anh ta.
I know that Tom is not good at chess.	Tôi biết rằng Tom không giỏi cờ vua.
That is our greatest achievement.	Đó là thành tựu lớn nhất của chúng tôi.
Did Tom go to Australia on his own?	Tom có ​​tự đi Úc không?
Tom says that Mary is not good at cooking.	Tom nói rằng Mary không giỏi nấu ăn.
Tom turned off the light and closed the door.	Tom tắt đèn và đóng cửa.
Tom is not a good electrician.	Tom không phải là một thợ điện giỏi.
Tom says he can't do it again.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó một lần nữa.
I will be punished for doing that.	Tôi sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
There is nowhere else we can do that.	Không có nơi nào khác chúng tôi có thể làm điều đó.
Newspaper boy delivers newspapers no matter the weather.	Cậu bé bán báo giao báo bất kể thời tiết như thế nào.
Didn't I tell you you don't need to worry?	Không phải tôi đã nói với bạn rằng bạn không cần phải lo lắng sao?
I need to buy something for Tom.	Tôi cần mua một cái gì đó cho Tom.
I came to your party and brought you an unusual gift.	Tôi đến bữa tiệc của bạn và mang đến cho bạn một món quà bất thường.
You understand the situation, don't you?	Bạn hiểu tình hình, phải không?
That day, it rained heavily all day.	Hôm đó, trời mưa dầm dề suốt ngày.
Tom probably already has a girlfriend.	Tom có ​​lẽ đã có bạn gái rồi.
I don't think Tom has enough experience.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ kinh nghiệm.
Is it true that you fought with Tom?	Có đúng là bạn đã đánh nhau với Tom không?
I know Tom is not used to staying up late.	Tôi biết Tom không quen thức khuya.
I didn't know you and Tom were engaged.	Tôi không biết bạn và Tom đã đính hôn.
Tom doesn't know that you're helping me.	Tom không biết rằng bạn đang giúp tôi.
How many teachers does this university employ?	Trường đại học này tuyển dụng bao nhiêu giáo viên?
It will never be taken care of.	Nó sẽ không bao giờ được chiếu cố.
I will miss you.	Tôi sẽ nhớ bạn.
I'm sure Tom will be intrigued.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị hấp dẫn.
Tom is recovering quickly.	Tom đang hồi phục nhanh chóng.
Today Tom is not himself.	Hôm nay Tom không phải là chính mình.
I have not read either of those books.	Tôi chưa đọc một trong hai cuốn sách đó.
Did you pack everything?	Bạn đã gói mọi thứ chưa?
They say it is a clear violation of international law.	Họ nói rằng đó là một sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.
I couldn't understand why she was frowning at him.	Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại cau mày nhìn anh.
Comic books are not as popular as they used to be.	Truyện tranh không còn phổ biến như trước đây.
I don't think Tom wrote this report.	Tôi không nghĩ Tom là người viết báo cáo này.
I know that Tom won't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Tom can't find his hat.	Tom không thể tìm thấy mũ của mình.
How did you learn to speak French so well?	Làm thế nào bạn học nói tiếng Pháp tốt như vậy?
I had an appointment with Tom last night.	Tôi đã có một cuộc hẹn với Tom đêm qua.
Tom had a date on Valentine's Day.	Tom đã có một cuộc hẹn vào ngày lễ tình nhân.
Tom is still just a beginner.	Tom vẫn chỉ là một người mới bắt đầu.
Tom had been playing games with Mary all afternoon.	Tom đã chơi trò chơi với Mary suốt buổi chiều.
I'm 19 years old.	Tôi 19 tuổi.
Tom is actually a pretty good swimmer.	Tom thực sự là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
The concert was great, but it was cold in the hall.	Buổi hòa nhạc rất tuyệt, nhưng trong hội trường thì lạnh.
I know Tom doesn't do that very well.	Tôi biết Tom không làm như vậy cho lắm.
Tom has been asked not to leave.	Tom đã được yêu cầu không được rời đi.
Where are you taking Tom?	Bạn đang đưa Tom đi đâu?
Every time I read this book, I find something new.	Mỗi khi tôi đọc cuốn sách này, tôi lại tìm thấy một điều gì đó mới mẻ.
Tom promised never to do it again.	Tom đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
If I took the time to brush my teeth after breakfast, I would have missed my bus.	Nếu tôi dành thời gian để đánh răng sau khi ăn sáng, tôi đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của mình.
Tom didn't move his lips.	Tom không mấp máy môi.
I think we need to help Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần giúp Tom.
He could very well be late.	Anh ấy rất có thể đến muộn.
Do you want to know who that boy is?	Bạn có muốn biết cậu bé đó là ai không?
Tom never received the letters that Mary sent him.	Tom không bao giờ nhận được những bức thư mà Mary gửi cho anh ta.
What is the company's competitive advantage?	Lợi thế cạnh tranh của công ty là gì?
I think Tom is doing something illegal.	Tôi nghĩ Tom đang làm điều gì đó bất hợp pháp.
Tom can tell the truth.	Tom có ​​thể nói sự thật.
Tom says he knows Mary might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được phép làm điều đó.
Tom replied back.	Tom trả lời lại.
Why do you think Tom wrote that letter?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại viết bức thư đó?
Did Tom know that you wouldn't do that?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ không làm điều đó không?
I thought I told you never to call me.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không bao giờ được gọi cho tôi.
I often have to repeat things when I talk to Tom.	Tôi thường phải lặp lại những điều khi nói chuyện với Tom.
Tom sat on his bed.	Tom ngồi trên giường của mình.
I have many memories of Tom.	Tôi có nhiều kỷ niệm về Tom.
I'm not as gullible as you think.	Tôi không cả tin như bạn nghĩ.
Tom will get mad at that noise.	Tom sẽ phát cáu vì tiếng ồn đó.
Tom will never change.	Tom sẽ không bao giờ thay đổi.
I can toss three balls.	Tôi có thể tung ba quả bóng.
I will be forever grateful.	Tôi sẽ mãi mãi biết ơn.
Tom may have hurt Mary.	Tom có ​​thể đã làm tổn thương Mary.
We don't know if Tom wants to eat with us or not.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​muốn ăn cùng chúng tôi hay không.
I have never lived in Boston.	Tôi chưa bao giờ sống ở Boston.
My father runs a store.	Cha tôi quản lý một cửa hàng.
Tom looked at me.	Tom nhìn tôi.
Tom swims better than Mary.	Tom bơi giỏi hơn Mary.
I know Tom won't do it tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom was lucky that Mary helped him do that.	Tom thật may mắn khi Mary đã giúp anh làm điều đó.
Are you not married yet?	Bạn chưa kết hôn à?
It wasn't Tom's idea. 	Đó không phải là ý tưởng của Tom.
It's mine.	Nó là của tôi.
Kimchi is a traditional Korean dish.	Kim chi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc.
I'm pretty frustrated right now.	Tôi khá thất vọng ngay bây giờ.
I don't even know where Tom lives.	Tôi thậm chí không biết Tom sống ở đâu.
I expected Tom to do the same thing I did.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm điều tương tự như tôi đã làm.
You have been missed.	Bạn đã bị bỏ lỡ.
I'll ask Tom.	Tôi sẽ hỏi Tom.
I'm afraid my efforts to help Tom are a waste of time.	Tôi e rằng những nỗ lực của tôi để giúp Tom chỉ là lãng phí thời gian.
I'll definitely be happy to get out of here.	Tôi chắc chắn sẽ rất vui khi ra khỏi đây.
Tom said that he wished that Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary có thể làm được điều đó.
In 1942, France was occupied by German forces.	Năm 1942, Pháp bị quân Đức chiếm đóng.
I am playing in the park.	Tôi đang chơi trong công viên.
I had several auditions, but never got a job.	Tôi đã có một vài cuộc thử giọng, nhưng không bao giờ nhận được một công việc.
I'm sick, so I can't go to the concert.	Tôi bị ốm, vì vậy tôi không thể đến buổi hòa nhạc.
We hit the jackpot.	Chúng tôi trúng số độc đắc.
You will never know how much I love you.	Bạn sẽ không bao giờ biết tôi yêu bạn nhiều như thế nào.
I gave all the money I had to Tom.	Tôi đã đưa tất cả số tiền tôi có cho Tom.
I think we should ask Tom who told him that.	Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi Tom ai đã nói với anh ấy điều đó.
This book has 13 chapters.	Cuốn sách này có 13 chương.
Tom has left town.	Tom đã rời thị trấn.
I'm so glad I left Australia.	Tôi rất vui vì đã rời Úc.
You never told me you went to Boston last year.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đã đến Boston năm ngoái.
Everyone clapped.	Mọi người đều vỗ tay.
Tom was arrested for speeding.	Tom đã bị bắt khi lái xe vượt quá tốc độ cho phép.
It's not something I'm familiar with.	Đó không phải là thứ tôi quen thuộc.
Tom told me he wanted to come with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi cùng chúng tôi.
Tom was not right about that.	Tom đã không đúng về điều đó.
What kind of deal did you make with Tom?	Bạn đã thỏa thuận kiểu gì với Tom?
Tom has some good ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng hay.
Tom will not sympathize.	Tom sẽ không thông cảm.
They didn't pay me as much as they said.	Họ không trả cho tôi nhiều như họ đã nói.
Tom looked at the drawer.	Tom nhìn vào ngăn kéo.
You're perfect for me.	Đối với anh em thật hoàn hảo.
Tom should keep it clear.	Tom nên giữ cho rõ ràng.
All of this could be a fake.	Tất cả điều này có thể là một giả mạo.
I really don't want to go to Boston with Tom.	Tôi thực sự không muốn đến Boston với Tom.
Tom apologizes for keeping Mary waiting.	Tom xin lỗi vì đã bắt Mary phải đợi.
I think we all drank a little too much last night.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đã uống hơi nhiều vào tối qua.
You burned a hole in my coat with your cigarette.	Bạn đốt một lỗ trên áo khoác của tôi với điếu thuốc của bạn.
Tom says he doesn't think Mary is crazy anymore.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary điên nữa.
When the lion roared, the zebra trembled.	Khi sư tử gầm lên, ngựa vằn run lên.
Tom tries to convince Mary that she is wrong.	Tom cố gắng thuyết phục Mary rằng cô ấy đã sai.
Tom is not treated fairly.	Tom không được đối xử công bằng.
That's what I have to do.	Đó là điều tôi phải làm.
Tom sat next to Mary with his arm around her.	Tom ngồi cạnh Mary với cánh tay anh ôm lấy cô.
Tom said he was hunting.	Tom nói rằng anh ấy đang đi săn.
A man's worth lies in what he has, not in what he has.	Giá trị của một người đàn ông nằm ở những gì anh ta có, không phải ở những gì anh ta có.
You thought I would do it for you, didn't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó cho bạn, phải không?
Tom did not take notes.	Tom không ghi chú.
Tom is not the worst player on our team.	Tom không phải là cầu thủ tệ nhất trong đội của chúng tôi.
Tom allowed me to do that.	Tom đã cho phép tôi làm điều đó.
Hatred begets hatred.	Hận thù sinh ra hận thù.
Thank God Tom made that decision.	Cảm ơn Chúa Tom đã đưa ra quyết định đó.
I wrote Tom a song.	Tôi đã viết cho Tom một bài hát.
There's a chance that Tom won't know how to do it.	Có khả năng Tom sẽ không biết cách làm điều đó.
Tom wasn't the one who gave Mary that black eye.	Tom không phải là người đã cho Mary con mắt đen đó.
We ran out of money.	Chúng tôi đã hết tiền.
I know that Tom did it for us.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom doesn't have many childhood photos.	Tom không có nhiều ảnh thời thơ ấu.
Tom told me that he thought Mary was innocent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vô tội.
Tom started working when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu làm việc khi anh ấy mười ba tuổi.
Your father is very tall, isn't he?	Cha của bạn rất cao, phải không?
I have a lot of work to do before I can leave.	Tôi có rất nhiều việc phải làm trước khi có thể rời đi.
Tom and Mary took their seats.	Tom và Mary ngồi vào chỗ của họ.
Tom and I have been friends since high school.	Tom và tôi đã là bạn từ khi còn học cấp ba.
Why don't we speak French?	Tại sao chúng ta không nói tiếng Pháp?
Tom is waiting for Mary in front of the station.	Tom đang đợi Mary trước nhà ga.
Tom says he thinks Mary wants to quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary muốn bỏ làm việc đó.
I don't want to look like a dork.	Tôi không muốn trông giống như một con dork.
Looks like you'll be the last.	Có vẻ như bạn sẽ là người cuối cùng.
There is a fine line between genius and madness.	Có một ranh giới rất tốt giữa thiên tài và điên rồ.
Tom is taking it easy.	Tom đang từ tốn.
You have lost a lot of blood.	Bạn đã mất rất nhiều máu.
Tom is also a very talented musician.	Tom cũng là một nhạc sĩ rất tài năng.
Tom plans to go tomorrow.	Tom dự định đi vào ngày mai.
This is something that Tom should read.	Đây là thứ mà Tom nên đọc.
You are the only one who can do it.	Bạn là người duy nhất có thể làm điều đó.
Tom has yet to be contacted.	Tom vẫn chưa được liên lạc.
Tom is not alone in his room.	Tom không ở một mình trong phòng của mình.
I want to spend my entire vacation in Australia.	Tôi muốn dành toàn bộ kỳ nghỉ của mình ở Úc.
I don't like arguing.	Tôi không thích tranh cãi.
Tom is writing a letter.	Tom đang viết một lá thư.
Peer pressure often leads to people doing things they know they shouldn't.	Áp lực từ bạn bè thường dẫn đến việc mọi người làm những việc mà họ biết rằng họ không nên làm.
Tom says he doesn't think Mary will enjoy what's going on.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
I'm not very good at sports.	Tôi không giỏi thể thao lắm.
School is the most important thing to me right now.	Trường học là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này.
The shirt that Tom is wearing today was made by his mother.	Chiếc áo sơ mi mà Tom mặc hôm nay là do mẹ anh ấy may.
Tom is ready to stand by your side.	Tom sẵn sàng sát cánh bên bạn.
Tom said that he thinks he will have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó vào ngày mai.
I haven't seen Tom in years.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều năm.
Tom thinks I don't know what he's talking about.	Tom nghĩ rằng tôi không biết anh ấy nói gì.
I think you have eaten enough.	Tôi nghĩ bạn đã ăn đủ.
Tom says he hopes Mary will be able to come to his party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể đến bữa tiệc của anh ấy.
"Will Tom come?" 	"Tom sẽ đến chứ?"
"No I do not think so."	"Không, tôi không nghĩ vậy."
Tom told me he was safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã an toàn.
Tom bought himself a yacht.	Tom đã mua cho mình một chiếc du thuyền.
I want to see what I'm buying.	Tôi muốn xem những gì tôi đang mua.
Maybe you should ask Tom.	Có lẽ bạn nên hỏi Tom.
Tom says he wishes Mary hadn't convinced John to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary đã không thuyết phục John làm điều đó.
Tom made Mary smile.	Tom làm cho Mary mỉm cười.
Find out which platform our train departs from.	Tìm hiểu xem chuyến tàu của chúng ta khởi hành từ sân ga nào.
Tom said that he thought Mary was done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm xong việc đó.
Tom and Mary don't want to get married again.	Tom và Mary không muốn tiếp tục kết hôn với nhau.
I don't know where Tom parked the car.	Tôi không biết Tom đã đậu xe ở đâu.
I clearly did something wrong, but I don't know what.	Tôi rõ ràng đã làm điều gì đó sai, nhưng tôi không biết điều gì.
Tom thinks it's delicious, but I think it's nothing special.	Tom nghĩ rằng nó rất ngon, nhưng tôi nghĩ rằng không có gì đặc biệt.
Tom is a very good hitter.	Tom là một người đánh bóng rất giỏi.
Tom is going to see Mary tomorrow afternoon.	Tom sẽ đến gặp Mary vào chiều mai.
The rabbit stood in the middle of the road, mesmerized by the lights of an oncoming truck.	Con thỏ đứng giữa đường, bị mê hoặc bởi ánh đèn của chiếc xe tải đang chạy tới.
Tom says he doesn't need to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom is completely harmless.	Tom hoàn toàn vô hại.
This is a good car, but the steering wheel is too much to play with.	Đây là một chiếc xe tốt, nhưng vô lăng có quá nhiều trò chơi.
I'll give you the article I wrote about that.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn bài báo tôi đã viết về vấn đề đó.
Tom didn't seem to care much about what Mary was saying.	Tom dường như không quan tâm lắm đến những gì Mary đang nói.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
It will be very difficult for us to do that.	Sẽ rất khó để chúng tôi làm được điều đó.
I know that Tom knows he can't do that.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không thể làm điều đó.
Tom works in a hospital.	Tom làm việc trong một bệnh viện.
I have not written anything.	Tôi chưa viết gì cả.
What is Tom going to do with those?	Tom định làm gì với những thứ đó?
It's not easy for me to go to work early.	Tôi không dễ dàng đi làm sớm.
I don't usually do things like this.	Tôi thường không làm những việc như thế này.
That's not a discussion.	Đó không phải là cuộc thảo luận.
Who do you think is the better cook, you or Tom?	Bạn nghĩ ai là người nấu ăn ngon hơn, bạn hay Tom?
Did you know Tom saw you do it?	Bạn có biết Tom đã nhìn thấy bạn làm điều đó?
I didn't know that Tom would kiss me.	Tôi không biết rằng Tom sẽ hôn tôi.
Tom says he doesn't need to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom gave Mary his address.	Tom đã cho Mary địa chỉ của anh ấy.
Tom says he thinks Mary is probably having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
I don't think we can expect someone else to solve our problems.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi ai đó khác giải quyết vấn đề của chúng ta.
Tom is the youngest here.	Tom là cậu út ở đây.
I didn't know that Tom was going to tell Mary not to.	Tôi không biết rằng Tom đang định nói với Mary đừng làm vậy.
Tom wanted something strong to drink.	Tom muốn một thứ gì đó mạnh để uống.
I don't want to miss my train.	Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến tàu của mình.
If I don't do it, someone else will.	Nếu tôi không làm điều đó, thì sẽ có người khác.
Tom is clearly very disappointed.	Tom rõ ràng là rất thất vọng.
Tom no longer lives with his parents.	Tom không còn sống với bố mẹ.
I can't afford a camera over $300.	Tôi không đủ khả năng mua một chiếc máy ảnh trên 300 đô la.
Tom's father does not allow him to drive.	Cha của Tom không cho phép anh ta lái xe.
I'm growing a beard.	Tôi đang mọc râu.
I'm just doing this to make a little money.	Tôi chỉ làm điều này để kiếm một ít tiền.
People are feeling good.	Mọi người đang cảm thấy tốt.
Are you positive, it's Tom?	Bạn có tích cực không, đó là Tom?
Tom's pretty dumb, isn't he?	Tom khá ngốc, phải không?
Tom needs someone he can trust.	Tom cần ai đó mà anh ấy có thể tin tưởng.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
I'll give it to Tom.	Tôi sẽ đưa nó cho Tom.
Tom is buying groceries.	Tom đang mua hàng tạp hóa.
I hope you had a great time in Boston.	Tôi hy vọng bạn đã có một thời gian tuyệt vời ở Boston.
Tom is a draft dodge.	Tom là một kẻ trốn tránh dự thảo.
Tom is coming. 	Tom đang đến.
We better go.	Tốt hơn chúng ta nên đi.
He's never at the office in the morning.	Anh ấy không bao giờ ở văn phòng vào buổi sáng.
I understand why Tom asked that question.	Tôi hiểu tại sao Tom lại hỏi câu hỏi đó.
Without the sun, we cannot live.	Nếu không có mặt trời, chúng tôi không thể sống.
Your proof is not good enough.	Bằng chứng của bạn không đủ tốt.
Tom walked up to the pretty girl and asked what her name was.	Tom bước đến gần cô gái xinh đẹp và hỏi cô ấy tên gì.
I don't know if it will rain tomorrow.	Không biết ngày mai trời có mưa thật không.
I think Tom lives in this ancient part of the forest.	Tôi nghĩ Tom sống ở cổ này của rừng.
This is not a handout.	Đây không phải là một tài liệu phát tay.
Tom says he's glad Mary didn't.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã không làm như vậy.
Tom offered to teach us French.	Tom đề nghị dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom doesn't want to participate.	Tom không muốn tham gia.
Tom told me the road was closed.	Tom nói với tôi rằng con đường đã bị đóng.
She loves me dearly.	Cô ấy yêu tôi tha thiết.
Tom is here from Australia.	Tom đến đây từ Úc.
Tom was very disappointed about that.	Tom rất thất vọng về điều đó.
Tom didn't even ask me about it.	Tom thậm chí còn không hỏi tôi về điều đó.
He always reserved a seat in the front row.	Anh luôn dành một chỗ ở hàng ghế đầu.
Tom is not good at baseball.	Tom không giỏi bóng chày.
I can't tell when he'll come, but when he does, he'll do his best.	Tôi không thể biết khi nào anh ấy sẽ đến, nhưng khi anh ấy đến, anh ấy sẽ cố gắng hết sức.
I'm on the eighth floor.	Tôi ở tầng tám.
Tom doesn't have a full-time job.	Tom không có công việc toàn thời gian.
The rope wasn't strong enough to support him.	Sợi dây không đủ chắc để đỡ anh ta.
I really hate walking in Tom's shoes right now.	Tôi rất ghét phải đi trong đôi giày của Tom ngay bây giờ.
I haven't been there since 2013.	Tôi đã không ở đó kể từ năm 2013.
What are some fun things to do in Boston?	Một số điều thú vị để làm ở Boston là gì?
Tom got on his bike and sped off.	Tom lên xe đạp và phóng đi.
I'm dead tired.	Tôi mệt chết đi được.
Tom thought it would be safe for Mary to walk home by herself.	Tom nghĩ rằng sẽ an toàn cho Mary khi tự đi bộ về nhà.
Tom tells everyone that Mary will be there.	Tom nói với mọi người rằng Mary sẽ ở đó.
I don't know what Tom had for breakfast.	Tôi không biết Tom đã ăn gì vào bữa sáng.
Someone suggested that it would be a good idea to do that.	Ai đó đã gợi ý rằng sẽ là một ý kiến ​​hay khi làm điều đó.
I bet Tom didn't get any sleep tonight.	Tôi cá là tối nay Tom không ngủ một giấc nào.
Have you booked a seat on our plane yet?	Bạn đã đặt chỗ trên máy bay của chúng tôi chưa?
He studies English, but he also learns German.	Anh ấy học tiếng Anh, nhưng anh ấy cũng học tiếng Đức.
The Holy Roman Empire ended in 1806.	Đế chế La Mã Thần thánh kết thúc vào năm 1806.
Tom just got in.	Tom vừa vào trong.
Her short temper is the only flaw in her character.	Tính cách nóng nảy là khuyết điểm duy nhất trong tính cách của cô.
Tom texts Mary to tell her he's sorry.	Tom nhắn tin cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy xin lỗi.
Tom died in the hospital.	Tom chết trong bệnh viện.
The cows graze peacefully.	Đàn bò chăn thả bình yên.
Use a sieve to drain the water.	Dùng rây lọc để làm ráo nước.
I'm in trouble because of Tom.	Tôi gặp rắc rối vì Tom.
Tom told us we wasted our time.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã lãng phí thời gian của mình.
I found the book that I lost the day before.	Tôi đã tìm thấy cuốn sách mà tôi đã đánh mất ngày hôm trước.
I don't think Tom knows how worried I am about that.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi lo lắng như thế nào về điều đó.
I don't see anything wrong with Tom doing that.	Tôi không thấy có gì sai khi Tom làm điều đó.
I know I shouldn't have told Tom he needed to do it.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom is the only best friend I have here.	Tom là người bạn thân duy nhất mà tôi có ở đây.
Tom has three tattoos.	Tom có ​​ba hình xăm.
Tom and Mary are still in prison.	Tom và Mary vẫn đang ở trong tù.
I think Tom looks really good.	Tôi nghĩ rằng Tom trông thực sự tốt.
Does Tom know where everyone is?	Tom có ​​biết mọi người đang ở đâu không?
I had instant noodles as a midnight snack.	Tôi đã có mì ăn liền như một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm.
I don't think Tom trusts Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom tin tưởng Mary.
Tom did nothing illegal.	Tom đã không làm gì bất hợp pháp.
How long will the repair take?	Việc sửa chữa sẽ mất bao lâu?
What's on tap for today?	Có gì trên vòi cho ngày hôm nay?
I don't think Tom is in the mood to work right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​tâm trạng để làm việc lúc này.
I don't want to clean the toilet.	Tôi không muốn dọn dẹp nhà vệ sinh.
Tom just heard the news.	Tom vừa nghe tin.
What did Tom tell you that he needed to do?	Tom đã nói gì với bạn rằng anh ấy cần phải làm gì?
I guess Tom won't need to.	Tôi đoán là Tom sẽ không cần phải làm vậy.
That is not my job.	Đó không phải là công việc của tôi.
I'm pretty sure Tom doesn't have any relatives in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom không có bất kỳ người thân nào ở Úc.
I have decided to forgive you.	Tôi đã quyết định tha thứ cho bạn.
That's as far as I have.	Đó là xa như tôi có.
After finding her phone number, he called her up.	Sau khi tìm thấy số điện thoại của cô, anh gọi cô dậy.
When do you think Tom will come?	Bạn nghĩ khi nào Tom sẽ đến?
I am having a puppy.	Tôi đang có một con chó con.
I think Tom was very tired.	Tôi nghĩ Tom đã rất mệt.
Tom decided to do it.	Tom đã quyết định làm điều đó.
I will come on October 20th.	Tôi sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Don't give Tom any ideas.	Đừng cho Tom bất kỳ ý tưởng nào.
Are you uncomfortable?	Bạn không thoải mái phải không?
I'm open to any suggestions you may have.	Tôi sẵn sàng lắng nghe bất kỳ đề xuất nào mà bạn có thể có.
The friend I met the other day was not Canadian.	Người bạn tôi gặp hôm trước không phải là người Canada.
Tom is in good hands.	Tom đang ở trong tay tốt.
Both Tom and Mary teach French.	Cả Tom và Mary đều dạy tiếng Pháp.
Tom will probably be impressed by what you've done.	Tom có ​​thể sẽ bị ấn tượng bởi những gì bạn đã làm.
Tom knew that he had to do something.	Tom biết rằng anh ấy phải làm gì đó.
You haven't had lunch yet?	Bạn vẫn chưa ăn trưa?
I wonder how Tom got along with Mary for so many years.	Tôi tự hỏi làm thế nào mà Tom lại gắn bó với Mary trong nhiều năm như vậy.
Do you believe that global warming is the result of human actions?	Bạn có tin rằng sự nóng lên toàn cầu là kết quả của những hành động của con người?
Tom didn't say who he went with.	Tom không nói anh ấy đã đi với ai.
We have nothing to complain about.	Chúng tôi không có gì để phàn nàn.
If I could speak French then, I wouldn't have been in trouble.	Nếu lúc đó tôi có thể nói tiếng Pháp, tôi đã không gặp rắc rối.
Don't you know that I used to do that?	Bạn không biết rằng tôi đã từng làm điều đó?
You're too young to do it alone, right?	Bạn còn quá trẻ để làm điều đó một mình, phải không?
I know that Tom might not want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó nữa.
What's wrong with Tom?	Có chuyện gì với Tom vậy?
It is certainly not easy.	Nó chắc chắn không dễ dàng.
I never thought that Tom would know how to do that.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
Tom asked for a glass of water.	Tom yêu cầu một ly nước.
Tom joined us.	Tom đã tham gia cùng chúng tôi.
I'll talk to Tom tonight.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom tối nay.
Tom said that he thought it would be a mistake to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ là một sai lầm.
That's how accidents happen.	Đó là cách xảy ra tai nạn.
Tom broke both legs.	Tom bị gãy cả hai chân.
I have to pull the ripcord to start my lawn mower.	Tôi phải kéo ripcord để khởi động máy cắt cỏ của mình.
That's not the tool I want to use.	Đó không phải là công cụ tôi muốn sử dụng.
Tom's father passed away last year.	Cha của Tom đã mất năm ngoái.
I know Tom is thin.	Tôi biết Tom gầy.
"Why am I here?" 	"Tại sao tôi lại ở đây?"
Tom asked.	Tom hỏi.
I think it's time for me to leave.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra đi.
Tom will probably answer your question.	Tom có ​​thể sẽ trả lời câu hỏi của bạn.
Tom knows Australia very well.	Tom biết rất rõ về nước Úc.
I'm sure you'll miss Australia.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nhớ Úc.
Tom seems very angry, doesn't he?	Tom có ​​vẻ rất tức giận, phải không?
I know Tom is a relative of Mary.	Tôi biết Tom là họ hàng của Mary.
Tom dashed away.	Tom lao đi.
I don't like the play very much.	Tôi không thích vở kịch cho lắm.
Tom is about your age.	Tom xấp xỉ tuổi bạn.
Tom will be very surprised.	Tom sẽ rất ngạc nhiên.
She was asked to convince him to let his son or someone else paint the house.	Cô được yêu cầu thuyết phục anh ta để con trai mình hoặc người khác sơn nhà.
I think I'm doing what Tom wants me to do.	Tôi nghĩ tôi đang làm những gì Tom muốn tôi làm.
Bad habits, once formed, are very difficult to break.	Thói quen xấu một khi đã hình thành thì rất khó bỏ.
Tom's phone started ringing.	Điện thoại của Tom bắt đầu đổ chuông.
Tom used to have a blue car.	Tom từng có một chiếc ô tô màu xanh lam.
Tom tells Mary that she shouldn't do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên làm điều đó.
I've always loved the idea of ​​not being what people expect of me.	Tôi luôn yêu thích ý tưởng không được như những gì mọi người mong đợi ở tôi.
I know you still want to be with me.	Anh biết em vẫn muốn ở bên anh.
Tom said he knew what was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra.
Unrelenting pain.	Đau đớn khôn nguôi.
Tom wants to impress his friends, but he's just fooling himself.	Tom muốn gây ấn tượng với bạn bè của mình, nhưng anh ấy chỉ tự lừa mình.
Tom doesn't want to go out.	Tom không muốn ra ngoài.
Tom is not as rich as people think.	Tom không giàu như mọi người nghĩ.
I think you'll be in Boston this week.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở Boston tuần này.
It was a plan that would probably be canceled by the rain.	Đó là một kế hoạch có thể sẽ bị hủy bỏ bởi mưa.
What are some differences between basketball and volleyball?	Một số khác biệt giữa bóng rổ và bóng chuyền là gì?
I'm pretty sure Tom and Mary both lied to me.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary đều đã nói dối tôi.
Tom came home drenched.	Tom về đến nhà ướt sũng.
I am looking for a friend.	Tôi đang tìm kiếm một người bạn.
Do you think Tom and Mary go to the same school?	Bạn có nghĩ Tom và Mary học cùng trường không?
Tom said he thought Mary was planning to go to Australia with him.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary đang có ý định đi Úc với anh.
That's all I needed to hear.	Đó là tất cả những gì tôi cần nghe.
Tom was a little annoyed.	Tom hơi khó chịu.
His grandfather lived on his son's pension.	Ông nội của ông sống bằng tiền trợ cấp từ con trai mình.
Tom and Mary went to the Farmers Market.	Tom và Mary đã đến Chợ Nông sản.
I know what you're trying to tell me.	Tôi biết bạn đang muốn nói gì với tôi.
Tom lit three candles.	Tom thắp ba ngọn nến.
Half of the melons were eaten.	Một nửa số dưa đã ăn.
Tom bought a hybrid.	Tom đã mua một con lai.
Tom said he plans to return to Boston on October 20.	Tom cho biết anh có kế hoạch trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
Didn't I tell you I would do it?	Tôi đã không nói với bạn là tôi sẽ làm điều đó sao?
Tom wants my help.	Tom muốn tôi giúp.
I usually don't keep reading books that I don't like.	Tôi thường không tiếp tục đọc những cuốn sách mà tôi không thích.
Tom was too afraid to enter the cave.	Tom sợ quá không dám vào hang.
Tom couldn't stop shivering.	Tom không thể ngừng rùng mình.
I don't think Tom will be there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đó.
Tom was brutally handled by the police.	Tom đã bị cảnh sát xử lý thô bạo.
Tom was full of sweat.	Tom đầy mồ hôi.
I am against the bill.	Tôi chống lại dự luật.
Tom says he has other priorities.	Tom nói rằng anh ấy có những ưu tiên khác.
It would be very difficult to do without a lot of help.	Sẽ rất khó để làm được điều đó nếu không có nhiều sự trợ giúp.
Can you please show me how to do that?	Bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi làm thế nào để làm điều đó?
She took advantage of her paid vacation and went skiing.	Cô đã tận dụng kỳ nghỉ có lương của mình và đi trượt tuyết.
I'm out of here.	Tôi đi khỏi đây.
I can't see Tom agreeing with that.	Tôi không thể thấy Tom đồng ý với điều đó.
You don't have to wait for an invitation. 	Bạn không cần phải đợi một lời mời.
You're always welcome.	Bạn luôn được chào đón.
You don't know what's going on?	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra?
Can you give Tom a minute?	Bạn có thể cho Tom một phút được không?
Tom and Mary swim in a frozen lake.	Tom và Mary bơi trong hồ nước đóng băng.
The suspect has not been arrested yet.	Hiện vẫn chưa bắt được nghi phạm.
I've got it with you.	Tôi đã có nó với bạn.
I really wish I knew who drew this picture.	Tôi thực sự ước tôi biết ai đã vẽ bức tranh này.
I cannot say why.	Tôi không thể nói tại sao.
My mother looked up the history of coffee cups.	Mẹ tôi đã tra cứu lịch sử của những tách cà phê.
Is it okay if I open the curtains?	Có ổn không nếu tôi mở rèm cửa?
Finally, her dream of becoming a doctor came true.	Cuối cùng, ước mơ trở thành bác sĩ của cô đã thành hiện thực.
Now we've gone too far to turn back.	Bây giờ chúng ta đã đi quá xa để quay lại.
There is no way that I can do it today.	Không có cách nào mà tôi có thể làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom can help us now.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi bây giờ.
I know that Tom is not a good hitter.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay đánh bóng giỏi.
Tom and I walked down the stairs together.	Tom và tôi cùng nhau bước xuống cầu thang.
The squirrel eats off Tom's hand.	Con sóc ăn đứt tay Tom.
I'm staying at a hotel in Boston.	Tôi đang ở một khách sạn ở Boston.
Tom told me he should do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom said that he thinks tomorrow will be a sunny day.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Tom will do it without my help.	Tom sẽ làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
I told Tom he doesn't need to come to work on Mondays.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần đến làm việc vào thứ Hai.
When will you pay me back the money I lent you?	Khi nào bạn sẽ trả lại cho tôi số tiền tôi đã cho bạn vay?
How do you know that Tom likes to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom thích làm điều đó?
He caught a big salmon.	Anh ta bắt được một con cá hồi lớn.
Both Tom and Mary are right.	Cả Tom và Mary đều đúng.
Tom makes a lot of mistakes.	Tom mắc rất nhiều lỗi.
This morning he said that tomorrow he will go to Nara.	Sáng nay anh ấy nói rằng ngày mai anh ấy sẽ đi Nara.
I don't believe it actually happened.	Tôi không tin nó thực sự xảy ra.
I want to believe in Tom.	Tôi muốn tin vào Tom.
Don't tell anyone our plan.	Đừng nói cho ai biết kế hoạch của chúng tôi.
I think Tom can speak French, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp, nhưng tôi không chắc.
Tom seems to want me to do it.	Tom dường như muốn tôi làm điều đó.
Tom is the son of a rich family.	Tom là con nhà giàu.
Tom has lost three games in a row.	Tom đã thua ba trận liên tiếp.
Can I talk to you, Tom?	Tôi có thể nói chuyện với anh không, Tom?
Tom could have gone.	Tom có ​​thể đã ra đi.
Tom said that he thought he could pass the test.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể vượt qua bài kiểm tra.
I've almost done what I had to do.	Tôi gần như đã hoàn thành những gì tôi phải làm.
Defendant was sentenced to death.	Bị cáo bị kết án tử hình.
I can not swim.	Tôi không biết bơi.
I'm signing up for a French class tomorrow.	Tôi sẽ đăng ký một lớp học tiếng Pháp vào ngày mai.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Dad is in the kitchen because he is cooking.	Bố đang ở trong bếp vì bố đang nấu ăn.
I wanted to know why Tom didn't do what he said he would.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
Something tells me we haven't heard from him yet.	Có điều gì đó nói với tôi rằng chúng tôi chưa nghe được tin tức cuối cùng về anh ấy.
I know I've told you this before.	Tôi biết rằng tôi đã nói với bạn điều này trước đây.
Tom and Mary currently live in Boston.	Tom và Mary hiện đang sống ở Boston.
How can Tom be so optimistic?	Làm sao Tom có ​​thể lạc quan như vậy?
Tom is always friendly, isn't he?	Tom luôn thân thiện, phải không?
Tom will give you all the information you need.	Tom sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần.
See you on number 7.	Hẹn gặp lại các bạn về số 7.
I have done it at least a hundred times.	Tôi đã làm điều đó ít nhất một trăm lần.
Do you know anyone who can help us?	Bạn có biết ai có thể giúp chúng tôi không?
That's not funny anymore.	Điều đó không còn buồn cười nữa.
That surprised me.	Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
You can stay here if you want.	Bạn có thể ở lại đây nếu bạn muốn.
I hope you enjoy the rest of your day.	Tôi hy vọng bạn tận hưởng phần còn lại trong ngày của bạn.
I am based in Boston.	Tôi có trụ sở tại Boston.
Tom likes to read books.	Tom thích đọc sách.
Tom said he saw something else.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một cái gì đó khác.
Tom will find the answer.	Tom sẽ tìm câu trả lời.
I don't think Tom and Mary are engaged.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã đính hôn.
I laughed so hard I almost choked on candy.	Tôi cười đến mức suýt sặc kẹo.
I'm almost ready to go.	Tôi gần như đã sẵn sàng để đi.
I asked you to come yesterday. 	Tôi đã yêu cầu bạn đến ngày hôm qua.
Why do not you come?	Tại sao bạn không đến?
I think skateboards are usually cheaper than roller skates.	Tôi nghĩ ván trượt thường rẻ hơn ván trượt patin.
I always thought you knew how to speak French.	Tôi luôn nghĩ rằng bạn biết cách nói tiếng Pháp.
I was thinking about asking Tom out to dinner.	Tôi đã nghĩ đến việc mời Tom đi ăn tối.
Why don't we talk about what needs to be done?	Tại sao chúng ta không nói về những gì cần phải làm?
Tom hasn't said anything since he got home.	Tom đã không nói bất cứ điều gì kể từ khi anh ấy về nhà.
Luckily, I have a green thumb.	May mắn thay, tôi có một ngón tay cái màu xanh lá cây.
Tom was in Boston at the time.	Lúc đó Tom đang ở Boston.
Tom wants to be a music teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên dạy nhạc.
I am an assistant.	Tôi là một trợ lý.
There's another thing I need you to do.	Có một việc khác tôi cần bạn làm.
I love to cook, but I don't like to clean up afterwards.	Tôi thích nấu ăn, nhưng tôi không thích dọn dẹp sau đó.
Don't tell Tom where we're going.	Đừng nói với Tom chúng ta sẽ đi đâu.
What browser are you using?	Trình duyệt mà bạn đang sử dụng?
I'm taking Tom home.	Tôi đang đưa Tom về nhà.
Tom didn't tell me how to do it.	Tom đã không nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom doesn't want to talk about his private life.	Tom không muốn nói về cuộc sống riêng tư của mình.
Tom misjudged Mary.	Tom đã đánh giá sai về Mary.
Isn't that worth some risk?	Đó không phải là giá trị một số rủi ro?
It would be easy to find someone to do that.	Sẽ rất dễ dàng để tìm được ai đó làm điều đó.
I don't think we have a choice.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có một sự lựa chọn.
Tom said that Mary thought John might have to do it tonight.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó vào tối nay.
Tom will not participate.	Tom sẽ không tham gia.
I know Tom is a very good singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ rất giỏi.
Tom slammed the door in my face.	Tom đóng sầm cửa vào mặt tôi.
Tom told me that he thought Mary should.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nên làm vậy.
Tom was not attacked.	Tom không bị tấn công.
I was too young to apply for a job.	Tôi còn quá trẻ để xin việc.
Tom doesn't have to go there if he doesn't want to.	Tom không cần phải đến đó nếu anh ấy không muốn.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
The teacher taught us that we should always try our best.	Giáo viên đã dạy chúng tôi rằng chúng tôi phải luôn cố gắng hết sức mình.
I don't think I'm going out tonight.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đi chơi tối nay.
Do you sell alarm clocks?	Bạn có bán đồng hồ báo thức không?
I'm sure Tom is missing Mary.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang nhớ Mary.
Tom is constantly looking at his phone.	Tom liên tục nhìn vào điện thoại của mình.
Tom and Mary are unlikely to get married.	Tom và Mary không có khả năng kết hôn.
I want to be with you whenever I can.	Tôi muốn ở bên bạn bất cứ khi nào tôi có thể.
Tom smiled to himself.	Tom cười một mình.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
Tom told Mary to leave me alone.	Tom bảo Mary hãy để tôi yên.
I have very good eyesight.	Tôi có thị lực rất tốt.
I want to focus on boxing.	Tôi muốn tập trung vào quyền anh.
I feel hopeful about the future.	Tôi cảm thấy hy vọng về tương lai.
Tom will join our club.	Tom sẽ tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
How is the situation at the factory now?	Tình hình ở nhà máy bây giờ như thế nào?
Both Tom and Mary wanted to know why that happened.	Cả Tom và Mary đều muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I took a lot of pictures of the Statue of Liberty.	Tôi đã chụp rất nhiều ảnh về Tượng Nữ thần Tự do.
This is not your decision.	Đây không phải là quyết định của bạn.
Tom was starting to get frustrated.	Tom bắt đầu thất vọng.
I assume you know how to get to Tom's house.	Tôi cho rằng bạn biết cách đến nhà Tom.
Tom looks at the moon through his telescope.	Tom nhìn mặt trăng qua kính thiên văn của mình.
He is a budding singer.	Anh ấy là một ca sĩ mới chớm nở.
I have been told you have some news about them.	Tôi đã được cho biết bạn có một số tin tức về họ.
You don't really want to do that to Tom, do you?	Bạn không thực sự muốn làm điều đó với Tom, phải không?
Tom smiled warmly.	Tom mỉm cười ấm áp.
Tom says he's too lazy to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá lười biếng để làm điều đó.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I think there's a good chance that Tom will do that.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Can you tell me what's going on in there?	Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong đó không?
Tom and I don't get along very well.	Tom và tôi không hợp nhau lắm.
I lied to Tom.	Tôi đã nói dối Tom.
Tom became famous very quickly.	Tom trở nên nổi tiếng rất nhanh chóng.
You will definitely love it here.	Bạn chắc chắn sẽ thích nó ở đây.
Tom kissed Mary quickly on the cheek.	Tom hôn nhanh lên má Mary.
Tom doesn't like the way Mary makes coffee.	Tom không thích cách Mary pha cà phê.
It goes without saying that he is the best person for the job.	Không cần phải nói rằng anh ấy là người tốt nhất cho công việc.
Tom doesn't know when Mary will come back.	Tom không biết khi nào Mary sẽ quay lại.
I hit the snooze button and went back to sleep.	Tôi nhấn nút báo lại và ngủ tiếp.
I know that it is very difficult for anyone to be willing to help me.	Tôi biết rằng rất khó có ai sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Why didn't I think about that?	Tại sao tôi không nghĩ về điều đó?
I promise I won't forget it.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không quên nó.
Don't know if Tom is still undefeated.	Không biết Tom có ​​còn bất bại nữa không.
I thought that Tom was no longer in prison.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không còn ở trong tù nữa.
That was the part where Tom and I were most confused.	Đó là phần mà tôi và Tom bối rối nhất.
I think that's pretty far off their list of priorities.	Tôi nghĩ điều đó nằm khá xa trong danh sách các ưu tiên của họ.
It's hard to learn to speak a language if you don't have any chance to use it.	Thật khó để học nói một ngôn ngữ nếu bạn không có bất kỳ cơ hội nào để sử dụng nó.
That is a common complaint.	Đó là một lời phàn nàn phổ biến.
I will take three days off next week.	Tôi sẽ nghỉ ba ngày vào tuần tới.
Tom and I don't sleep.	Tom và tôi không ngủ.
That's why we need to leave.	Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải rời đi.
Maybe Tom has no children.	Có lẽ Tom không có con.
Tom doesn't trust Mary?	Tom không tin Mary sao?
I don't think doing that is necessary.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là cần thiết.
I know I won't be able to do it, so I won't even try.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó, vì vậy tôi thậm chí sẽ không thử.
Tom has been having a bit of a depression lately.	Tom đã có một chút trầm cảm gần đây.
Tom came back from Boston yesterday.	Tom đã trở về từ Boston ngày hôm qua.
I just thought that Tom could say something meaningful to Mary.	Tôi chỉ nghĩ rằng Tom có ​​thể nói một chút ý nghĩa nào đó với Mary.
I'm mad at Tom for doing that.	Tôi giận Tom vì đã làm điều đó.
Tom was listening to Christmas music.	Tom đã nghe nhạc Giáng sinh.
Tom doesn't need the money.	Tom không cần tiền.
Apparently Tom didn't know we were the ones who did it.	Rõ ràng là Tom không biết chúng tôi là những người đã làm điều đó.
I can't afford the guitar I want.	Tôi không đủ khả năng mua cây đàn mà mình muốn.
I suppose I'm just stupid.	Tôi cho rằng tôi chỉ là ngu ngốc.
Don't punch me anymore.	Đừng đấm tôi nữa.
Tom and Mary went to an expensive restaurant to celebrate their anniversary.	Tom và Mary đã đến một nhà hàng đắt tiền để kỷ niệm ngày kỷ niệm của họ.
Ask Tom if he knows how to operate a forklift.	Hỏi Tom xem anh ấy có biết vận hành một chiếc xe nâng không.
I know that Tom didn't do it by mistake.	Tôi biết rằng Tom không làm vậy do nhầm lẫn.
Tom never goes to places like that.	Tom không bao giờ đến những nơi như thế.
Do you really think I can do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm được không?
This is a good trend.	Đây là một xu hướng tốt.
Tom was always depressed until he started seeing a therapist.	Tom luôn tỏ ra chán nản cho đến khi bắt đầu gặp bác sĩ trị liệu.
We played well.	Chúng tôi đã chơi tốt.
You know I can't do that.	Bạn biết tôi không thể làm điều đó.
I decided to major in English at university.	Tôi quyết định học đại học chuyên ngành tiếng Anh.
Looks like Tom deserves the award.	Có vẻ như Tom xứng đáng được giải thưởng.
This is not exactly how I want things to turn out.	Đây không phải là chính xác cách tôi muốn mọi thứ diễn ra.
You don't plan on continuing, do you?	Bạn không có kế hoạch tiếp tục, phải không?
Is there anything you can do about that now?	Có điều gì bạn có thể làm bây giờ về điều đó không?
I think the site might be offline.	Tôi nghĩ rằng trang web có thể ngoại tuyến.
They have no chance.	Họ không có cơ hội.
Tom may not publish it.	Tom có ​​thể không xuất bản nó.
Don't know if Tom is still lost.	Không biết Tom có ​​còn lạc không.
I went to Nagasaki.	Tôi đã đến Nagasaki.
You don't deny doing it, do you?	Bạn không phủ nhận việc làm đó, phải không?
Tom feared that he had just made the worst mistake of his life.	Tom sợ rằng mình vừa mắc phải sai lầm tồi tệ nhất trong đời.
I love solving mysteries.	Tôi thích giải quyết những bí ẩn.
Yesterday I played basketball.	Hôm qua tôi chơi bóng rổ.
Is Tom on vacation?	Tom đi nghỉ phải không?
We should not do too much about this incident.	Chúng ta không nên làm quá nhiều về sự cố này.
Tom is just stalling for time.	Tom chỉ đang trì hoãn thời gian.
I am not a singer.	Tôi không phải là một ca sĩ.
Tom has to get it done by 2:30.	Tom phải làm xong việc đó trước 2:30.
I still drink, but I have cut down on my alcohol intake.	Tôi vẫn uống rượu, nhưng tôi đã cắt giảm lượng rượu của mình.
I will withdraw.	Tôi sẽ rút lui.
There's a man at the door who wants to talk to you.	Có một người đàn ông ở cửa muốn nói chuyện với bạn.
The names on this list are in no particular order.	Những cái tên trong danh sách này không theo thứ tự cụ thể.
Tom has a stalker.	Tom có ​​một kẻ theo dõi.
I'm not one to wait.	Tôi không phải là người muốn chờ đợi.
We all know that Tom is the best French speaker in our class.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong lớp của chúng ta.
I wish we would have stayed in Australia a little longer.	Tôi ước rằng chúng tôi sẽ ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom is still on the couch.	Tom vẫn còn trên ghế dài.
I know that Tom doesn't know we didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi đã không làm điều đó.
I'm not sure anyone believes me.	Tôi không chắc có ai tin tôi.
Tom has returned from his trip.	Tom đã trở về sau chuyến đi của mình.
This is not a guitar that I usually play.	Đây không phải là cây đàn mà tôi thường chơi.
I'll talk to Tom alone.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom một mình.
Tom knows I don't care.	Tom biết tôi không quan tâm.
Tom took Mary's hand.	Tom nắm tay Mary.
Are you still not hungry?	Bạn vẫn chưa đói?
These cookies are for Tom.	Những cookie này là dành cho Tom.
I didn't realize you were so good at French.	Tôi không nhận ra bạn giỏi tiếng Pháp đến vậy.
We will not surrender.	Chúng tôi sẽ không đầu hàng.
I think Tom should come back.	Tôi nghĩ rằng Tom nên quay lại.
I think Tom is obstinate.	Tôi nghĩ Tom là người cố chấp.
Who else joined the war?	Ai khác đã tham gia vào cuộc chiến?
Tom has returned to his hometown.	Tom đã trở lại quê hương của mình.
That is completely ludicrous.	Điều đó hoàn toàn lố bịch.
I suppose it's impossible to know exactly when that will happen.	Tôi cho rằng không thể biết chính xác khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Tom says he's glad you did it for Mary.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Mary.
I thought you said you didn't know anyone in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không quen ai ở Boston.
I didn't know that you were going to Australia with Tom.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến Úc với Tom.
Tom just had a stroke.	Tom vừa bị đột quỵ.
Maybe we should do it.	Có lẽ chúng ta nên làm điều đó.
Tom won't tell Mary how old he is.	Tom sẽ không nói cho Mary biết anh ta bao nhiêu tuổi.
Don't swim here.	Đừng bơi ở đây.
I'm not a good guitarist.	Tôi không phải là một tay guitar giỏi.
Tom succeeded because many people helped.	Tom đã thành công vì được nhiều người giúp đỡ.
Tom is always disorganized.	Tom luôn tỏ ra vô tổ chức.
I think Tom and I can do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom is wearing an expensive watch.	Tom đang đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.
They have simply given up hope.	Đơn giản là họ đã từ bỏ hy vọng.
I have read all the books on the third shelf.	Tôi đã đọc tất cả các cuốn sách trên kệ thứ ba.
Tom went sledding with his friends.	Tom đã đi xe trượt tuyết với bạn bè của mình.
He drives a tow truck.	Anh ta lái một chiếc xe tải kéo.
Tom tells everyone he's hesitant to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy do dự khi làm điều đó.
Tom was not particularly in a hurry to return home.	Tom đặc biệt không vội trở về nhà.
Tom did not realize that he had made a mistake.	Tom đã không nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm.
Maybe you can enlighten me.	Có lẽ bạn có thể khai sáng cho tôi.
Tom will have to do it sooner or later.	Tom sẽ phải làm điều đó sớm hay muộn.
I know it won't be hard to do.	Tôi biết rằng sẽ không khó để làm được điều đó.
Tom is usually on time for his appointments.	Tom thường đến đúng giờ trong các cuộc hẹn của mình.
Tom and Mary are waiting for John and Alice.	Tom và Mary đang đợi John và Alice.
I think that's the least I can do.	Tôi nghĩ rằng đó là điều ít nhất tôi có thể làm.
Without his advice, I would not have been successful.	Nếu không nhờ lời khuyên của anh ấy, tôi đã không thể thành công.
Tom wished he knew how to make Mary happy.	Tom ước rằng anh biết cách làm cho Mary hạnh phúc.
Here is what will happen.	Đây là những gì sẽ xảy ra.
So, where is the problem?	Vậy, vấn đề là ở đâu?
I only use pens, but I still have a pencil sharpener in my backpack for some reason.	Tôi chỉ sử dụng bút, nhưng tôi vẫn có một cái gọt bút chì trong ba lô của tôi vì một lý do nào đó.
There is a chance it will rain.	Có khả năng trời sẽ mưa.
I wasn't happy, so I went home early.	Tôi không thấy vui, vì vậy tôi đã về nhà sớm.
You don't know you shouldn't do it today, right?	Bạn không biết bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom blushed at that thought.	Tom đỏ mặt vì suy nghĩ đó.
This increase in unemployment is the result of a bad economy.	Sự gia tăng số người thất nghiệp này là kết quả của nền kinh tế tồi tệ.
I don't think Tom knows if Mary can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom and John are brothers of Mary. 	Tom và John là anh em của Mary.
Alice is her sister.	Alice là em gái của cô ấy.
He was very kind to invite me to his birthday party.	Anh ấy rất tốt khi mời tôi đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
You really think I shouldn't do that?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi không nên làm như vậy?
I will give you as much time as you like.	Tôi sẽ cho bạn bao nhiêu thời gian tùy thích.
Sorry, we are unable to accommodate your request.	Rất tiếc, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
Her teacher advised her to read more and more novels.	Giáo viên của cô khuyên cô nên đọc ngày càng nhiều tiểu thuyết.
Do you have seasonal allergies?	Bạn có bị dị ứng theo mùa không?
He's in the hardware business.	Anh ấy kinh doanh phần cứng.
What is your favorite winter dish?	Món ăn mùa đông yêu thích của bạn là gì?
My name is not on the list.	Tên tôi không có trong danh sách.
I didn't know that Tom was Mary's boss.	Tôi không biết rằng Tom là ông chủ của Mary.
Tom has a foot in the grave.	Tom có ​​một chân trong nấm mồ.
What you are looking for is in the wardrobe.	Những gì bạn đang tìm kiếm nằm trong tủ quần áo.
I waited for the bus for an hour.	Tôi đã đợi xe buýt cả tiếng đồng hồ.
Tom tried to look fearless.	Tom cố làm ra vẻ không sợ hãi.
Tom broke his arm while playing football.	Tom bị gãy tay khi chơi bóng đá.
And the war between France and England was over.	Và chiến tranh giữa Pháp và Anh đã kết thúc.
What advantages does Tom have?	Tom có ​​những ưu điểm gì?
I don't expect Tom to object to that.	Tôi không mong Tom sẽ phản đối điều đó.
Don't go there if you don't want to.	Đừng đến đó nếu bạn không muốn.
I think Tom said he read this book.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy đã đọc cuốn sách này.
Have you had a comprehensive health check in the past year?	Bạn đã kiểm tra sức khỏe toàn diện trong năm qua chưa?
I don't want anything to jeopardize our friendship.	Tôi không muốn bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho tình bạn của chúng tôi.
Tom didn't know the classes were cancelled.	Tom không biết các lớp học đã bị hủy.
Tom seems to be expecting Mary's help.	Tom dường như đang mong đợi sự giúp đỡ của Mary.
I think Tom and Mary spoke in French.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã nói chuyện bằng tiếng Pháp.
As a fresh graduate with no work experience, Tom got wet behind his ear when he started his first job.	Là một sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc, Tom đã bị ướt sau tai khi bắt đầu công việc đầu tiên của mình.
Tom is a guy that I lived with for three months.	Tom là một chàng trai mà tôi đã sống cùng trong ba tháng.
Who will put a bell on the cat's neck?	Ai sẽ cài chuông vào cổ mèo?
I understand that you are visiting from Australia.	Tôi hiểu rằng bạn đang đến thăm từ Úc.
If you have any questions, please feel free to contact us at any time.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
I know I shouldn't have told Tom he didn't have to.	Tôi biết rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
He crept out of the room very carefully to avoid waking her up.	Anh rón rén ra khỏi phòng rất cẩn thận để tránh đánh thức cô.
They gave Tom a chance to escape.	Họ đã cho Tom một cơ hội để trốn thoát.
I will have to dye my hair.	Tôi sẽ phải nhuộm tóc.
Tom tried to protect me.	Tom đã cố gắng bảo vệ tôi.
Tom was wearing his helmet.	Tom đã đội mũ bảo hiểm của mình.
Personally, I don't like it.	Riêng tôi, tôi không thích nó.
You don't believe me, do you?	Bạn không tin tôi, phải không?
Tom did not show up that night.	Tom đã không xuất hiện vào đêm đó.
How do you know Tom wouldn't want Mary to do that?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không muốn Mary làm điều đó?
We caught up with Tom.	Chúng tôi đã bắt kịp với Tom.
Make sure to turn off the lights when you leave the room.	Đảm bảo tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.
Tom is playing with a ball.	Tom đang chơi với một quả bóng.
Tom is chubby.	Tom mũm mĩm.
We have to fill this hole with something.	Chúng ta phải lấp đầy lỗ hổng này bằng thứ gì đó.
I found another job.	Tôi đã tìm được một công việc khác.
Why don't we go home?	Tại sao chúng ta không về nhà?
What a disappointment!	Thật là một sự thất vọng!
Are these questions relevant?	Những câu hỏi này có liên quan không?
Tom hasn't lived in Australia for a long time.	Tom đã không sống ở Úc lâu lắm.
He is watering the garden with a hose.	Anh ấy đang tưới vườn bằng vòi.
I think Tom will do it sometime today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
I'm not a guitarist, but I know quite a bit.	Tôi không phải là một nghệ sĩ guitar, nhưng tôi biết khá nhiều.
Tom would probably agree to do that.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý làm điều đó.
I made a reservation in advance.	Tôi đã đặt chỗ trước.
We are not coerced in any way.	Chúng tôi không bị cưỡng chế theo bất kỳ cách nào.
She reproached me for not replying to the letter.	Cô ấy trách móc tôi vì đã không trả lời bức thư.
I don't want to humiliate you.	Tôi không muốn làm bẽ mặt bạn.
Tom doesn't want to go to school anymore.	Tom không muốn đến trường nữa.
Tom doesn't want to go there with me.	Tom không muốn đến đó với tôi.
Tom said Mary planned to do it alone.	Tom nói Mary dự định làm điều đó một mình.
Many animals that lived thousands of years ago have become extinct.	Nhiều loài động vật sống cách đây hàng nghìn năm nay đã tuyệt chủng.
Mary asks Tom to give her a cuddle.	Mary yêu cầu Tom cho cô ấy một cái âu yếm.
I sincerely mean that.	Tôi chân thành có ý đó.
Ask Tom if he would help us with that.	Hỏi Tom xem anh ấy có giúp chúng tôi làm điều đó không.
Don't you just hate the way Tom always monopolizes the conversation?	Bạn không chỉ ghét cái cách Tom luôn độc chiếm cuộc trò chuyện sao?
I wonder why Tom isn't busy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không bận.
We'll rent a car and drive to Boston.	Chúng tôi sẽ thuê một chiếc xe và lái đến Boston.
Tom spent the night in his truck.	Tom đã qua đêm trong chiếc xe tải của anh ấy.
Someone must have made a mistake.	Ai đó chắc đã mắc sai lầm.
You can charge your phone here.	Bạn có thể sạc điện thoại của mình tại đây.
Tom said he was very tired and wanted to go home early.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt và muốn về nhà sớm.
I told the police everything I knew.	Tôi đã nói với cảnh sát tất cả những gì tôi biết.
I think that's a good idea.	Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom said he knew he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Can you tell me where the post office is?	Bạn có thể cho tôi biết bưu điện ở đâu không?
This morning Tom arrived at school on time.	Sáng nay Tom đã đến trường đúng giờ.
That is my main focus now.	Đó là trọng tâm chính của tôi bây giờ.
Don't want some help?	Bạn không muốn một số trợ giúp?
If Tom can do it, I can too.	Nếu Tom làm được điều đó, tôi cũng sẽ làm.
Tom rarely talks about himself.	Tom hiếm khi nói về bản thân.
I think it's time for me to get a job.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải kiếm việc làm.
He is one of the business leaders in Japan.	Ông là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Nhật Bản.
Tom's luck finally changed.	May mắn của Tom cuối cùng đã thay đổi.
How much fun do you think it will actually be?	Bạn nghĩ nó sẽ thực sự thú vị đến mức nào?
Send something to eat, or I'll kill a hostage.	Gửi cái gì đó để ăn, nếu không tôi sẽ giết một con tin.
I don't come here every day.	Tôi không đến đây mỗi ngày.
I love serving unusual dishes at my dinner parties.	Tôi thích phục vụ những món ăn khác thường trong bữa tiệc tối của mình.
Tom hanged himself.	Tom đã treo cổ tự tử.
I think it's very unlikely that Tom will bring Mary to the party.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ đưa Mary đến bữa tiệc.
This could be our last trip.	Đây có thể là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi.
We need to find a replacement drummer. 	Chúng tôi cần tìm một tay trống thay thế.
Our drummer is too sick to play tonight.	Tay trống của chúng ta quá ốm để chơi đêm nay.
Tom slept peacefully.	Tom ngủ yên.
Tom discovers that it was Mary who stole his sunglasses.	Tom phát hiện ra rằng Mary chính là người đã lấy trộm kính râm của anh ấy.
Tom doesn't have to wait.	Tom không cần phải đợi.
The bananas you brought me last night were all broken.	Những quả chuối mà bạn mang đến cho tôi đêm qua đều bị hỏng.
Tom didn't tell his mother what he did.	Tom đã không nói với mẹ anh ấy những gì anh ấy đã làm.
I don't belong.	Tôi không thuộc về.
Tom has a guitar-shaped swimming pool.	Tom có ​​một cái hồ bơi hình cây đàn.
Why don't you go find someone else who needs your help?	Tại sao bạn không đi tìm người khác cần sự giúp đỡ của bạn?
Tom doesn't want to be in today's meeting.	Tom không muốn có mặt trong cuộc họp hôm nay.
My house is not very well insulated.	Nhà tôi không được cách nhiệt tốt lắm.
Will it bother you if I turn on the TV?	Nó sẽ làm phiền bạn nếu tôi bật TV?
No one likes a know-it-all.	Không ai thích một người biết tất cả.
Where was Tom then?	Lúc đó Tom ở đâu?
Tom knows the situation better than I do.	Tom biết rõ tình hình hơn tôi.
He took some cushions to support her head.	Anh lấy một vài chiếc đệm để nâng đỡ đầu cô.
Tom tells Mary that he doesn't want to hear any more talk about aliens.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào về người ngoài hành tinh.
We plan to invite both Tom and Mary.	Chúng tôi dự định mời cả Tom và Mary.
I thought I told you not to eat anymore.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn không ăn nữa.
I met them on the way here.	Tôi đã gặp họ trên đường đến đây.
I don't want to do it without Tom's help.	Tôi không muốn làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom considered the possibility of not going.	Tom đã tính đến khả năng không đi.
How will those who lose their land be compensated?	Những người bị mất đất sẽ được bồi thường như thế nào?
It will be good for everyone.	Nó sẽ tốt cho mọi người.
The island belonged to France in the 19th century.	Hòn đảo này thuộc về Pháp vào thế kỷ 19.
I'm not sure what I'm thinking.	Tôi không chắc mình đang nghĩ gì.
I don't think I'm as creative as Tom.	Tôi không nghĩ mình sáng tạo như Tom.
Tom has suggested that I go to Boston with him next weekend.	Tom đã đề nghị tôi đi Boston với anh ấy vào cuối tuần tới.
Tom says Mary is still planning to do that.	Tom nói Mary vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom wants to learn how to draw.	Tom muốn học cách vẽ.
They were trapped.	Họ bị mắc kẹt.
Tom asks Mary to help him organize the party.	Tom nhờ Mary giúp anh tổ chức bữa tiệc.
Tom says he will be there tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đó vào ngày mai.
Tom says he will call the police.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cảnh sát.
I don't watch TV.	Tôi không xem TV.
I need to do that before Tom gets here.	Tôi cần phải làm điều đó trước khi Tom đến đây.
I never want to see you in trouble.	Tôi không bao giờ muốn thấy bạn gặp rắc rối.
What makes you think Tom is responsible?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom phải chịu trách nhiệm?
These flowers are for Mary, not for you.	Những bông hoa này dành cho Mary, không phải cho bạn.
Tell Tom that the air conditioner needs to be repaired.	Nói với Tom rằng máy điều hòa không khí cần được sửa chữa.
I don't think Tom will be in the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
We don't believe Tom did what Mary said he did.	Chúng tôi không tin Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
Tom and I are both professional musicians.	Tom và tôi đều là những nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Tom doesn't realize that Mary doesn't like him.	Tom không nhận ra rằng Mary không thích anh ta.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
Tom might be sleepy.	Tom có ​​thể đang buồn ngủ.
Tom did not expect to be invited to Mary's party.	Tom không mong đợi được mời đến bữa tiệc của Mary.
He looked into her eyes and then suddenly disappeared.	Anh nhìn vào mắt cô rồi đột ngột đi mất.
I know that Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom is not much smarter now.	Tom bây giờ không thông minh hơn nhiều.
Shouldn't you be at school already?	Bạn không nên ở trường rồi sao?
Tom still hasn't told Mary what she needs to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
The Jacksons got married in 2003.	Jacksons kết hôn vào năm 2003.
Mary rummaged in her purse.	Mary lục trong ví.
Tom hasn't been drinking for long.	Tom đã không uống rượu lâu.
Tom plays with the neighborhood kids.	Tom chơi với những đứa trẻ hàng xóm.
I can follow up if you want me.	Tôi có thể theo dõi nếu bạn muốn tôi.
Tom admits that he killed Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã giết Mary.
Tom will need a lot of help.	Tom sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ.
I love mint ice cream.	Tôi yêu kem bạc hà.
Tom is a good lawyer.	Tom là một luật sư giỏi.
Could you please pull the weeds and water the flowers?	Bạn có thể vui lòng nhổ cỏ và tưới hoa được không?
I will leave these packages here.	Tôi sẽ để những gói này ở đây.
You have no choice.	Bạn không có sự lựa chọn.
I called her immediately.	Tôi gọi cho cô ấy ngay lập tức.
Tom got on his bike and left.	Tom lên xe đạp và rời đi.
This is not as expensive as I expected.	Điều này không đắt như tôi mong đợi.
Can I have another beer, please?	Cho tôi xin thêm một lon bia được không?
Tom admits he has always had trouble remembering names.	Tom thừa nhận anh luôn gặp khó khăn khi nhớ tên.
My wife and I have a joint bank account.	Vợ tôi và tôi có một tài khoản ngân hàng chung.
Is there a place around here where I can withdraw by check?	Có nơi nào quanh đây mà tôi có thể rút tiền bằng séc không?
Not only was he fined, but he also had to pay damages.	Anh ta không chỉ bị phạt mà còn phải bồi thường thiệt hại.
We can't just stay here wallowing in self-pity.	Chúng ta không thể cứ ở đây đắm chìm trong sự tủi thân.
Tom is sleepy after dinner.	Tom buồn ngủ sau bữa ăn tối.
We were not told about that.	Chúng tôi đã không được nói về điều đó.
If anyone can do it, it's Tom.	Nếu ai đó có thể làm được điều đó, đó là Tom.
I know Tom knows when Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
The treaty was signed on November 18, 1903.	Hiệp ước được ký vào ngày 18 tháng 11 năm 1903.
25 hundred British soldiers guard the border.	25 trăm lính Anh canh giữ biên giới.
Tom asked me if I thought that would happen.	Tom hỏi tôi có nghĩ điều đó sẽ xảy ra không.
Doesn't take much time.	Không mất nhiều thời gian.
How many more years do you think you'll have to do that?	Bạn nghĩ mình sẽ phải làm điều đó trong bao nhiêu năm nữa?
Tom approached the door.	Tom tiến đến cánh cửa.
Tom says he hopes that Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không sợ hãi.
I don't know if I should be happy or not.	Tôi không biết có nên hạnh phúc hay không.
I always raise my hand, but the teacher never calls me.	Tôi luôn luôn giơ tay, nhưng giáo viên không bao giờ kêu gọi tôi.
Who was Tom going to Boston with?	Tom đã định đi Boston với ai?
I don't like it below.	Tôi không thích nó ở dưới đây.
Is Tom the injured one?	Tom có ​​phải là người bị thương không?
Tom doesn't want to tell Mary the truth.	Tom không muốn nói sự thật với Mary.
We can't leave our tents on the beach like we do now. 	Chúng ta không thể để lều của mình trên bãi biển như bây giờ.
If we do, they will be underwater at high tide.	Nếu chúng ta làm vậy, chúng sẽ ở dưới nước khi thủy triều lên.
Tom and Mary will come pick you up.	Tom và Mary sẽ đến đón bạn.
The police found Tom dead on the porch.	Cảnh sát phát hiện Tom đã chết ở hiên nhà.
It turned out that Tom was younger than he told me.	Hóa ra là Tom trẻ hơn những gì anh ấy nói với tôi.
You have aggravated the situation.	Bạn đã làm trầm trọng thêm tình hình.
I think Tom went to Boston last week.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston vào tuần trước.
Tom does not consider Mary as his girlfriend.	Tom không coi Mary là bạn gái của mình.
I think it's time for me to buy my son a car.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi nên mua cho con trai mình một chiếc ô tô.
I am so proud to know that she is mine.	Tôi rất tự hào khi biết rằng cô ấy là của tôi.
Tom probably won't be back anytime soon.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại sớm.
This is a wooden comb.	Đây là một chiếc lược gỗ.
I know Tom is happy that it's going to happen.	Tôi biết Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom was very handsome in high school.	Tom rất đẹp trai ở trường trung học.
I wish Tom would stop calling me that.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng gọi tôi như vậy.
The European currencies weakened against the dollar.	Các đồng tiền châu Âu suy yếu so với đồng đô la.
The movie was so boring that I fell asleep.	Phim chán đến mức tôi lăn ra ngủ.
Tom thought that doing that would not be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom's patience was exhausted.	Sự kiên nhẫn của Tom đã cạn kiệt.
I don't think Tom knows much about sailing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về chèo thuyền.
Tom just doesn't want to hear this.	Tom chỉ không muốn nghe điều này.
Selfies in front of Mona Lisa are not allowed.	Không được phép chụp ảnh selfie trước Mona Lisa.
I lived in Boston when I was thirteen years old.	Tôi sống ở Boston khi tôi mười ba tuổi.
Will Tom and I have to do it again?	Tom và tôi có phải làm điều đó một lần nữa không?
Tom still want to go?	Tom vẫn muốn đi chứ?
I'm not done with Tom yet.	Tôi vẫn chưa xong với Tom.
I want to hug Tom.	Tôi muốn ôm Tom.
I don't think Tom will hire a private investigator.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thuê thám tử tư.
You apologized for doing that, right?	Bạn đã xin lỗi vì đã làm điều đó, phải không?
Tom says he doesn't have enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom is waiting for the elevator.	Tom đang đợi thang máy.
Why did Tom drop out of school?	Tại sao Tom nghỉ học?
Today's lecture is excruciatingly long.	Bài giảng hôm nay dài kinh khủng.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is really smart, isn't he?	Tom thực sự rất thông minh, phải không?
Tom decided to go there alone.	Tom quyết định đến đó một mình.
I think Tom is desperate.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tuyệt vọng.
Tom loses the shopping list his mother gave him and buys only what he wants to eat.	Tom làm mất danh sách mua sắm mà mẹ anh đã đưa cho anh và chỉ mua những thứ anh muốn ăn.
Tom doesn't live very far from me.	Tom không sống xa tôi lắm.
No one likes Tom, except Mary.	Không ai thích Tom, ngoại trừ Mary.
I don't think Tom will be as picky as Mary is usually.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kén chọn như Mary thường thấy.
He usually doesn't go to school.	Anh ấy thường không đến trường.
Tom cares about both Mary and her sister.	Tom quan tâm đến cả Mary và em gái của cô ấy.
Renewable energy and deep-sea mining also offer investment opportunities.	Năng lượng tái tạo và khai thác biển sâu cũng mang lại cơ hội đầu tư.
Tom won't wait for it.	Tom sẽ không đợi nó.
What time does the next train to Tokyo leave?	Chuyến tàu tiếp theo đến Tokyo khởi hành lúc mấy giờ?
Tom is probably smarter than Mary.	Tom có ​​lẽ thông minh hơn Mary.
I know that Tom does it well.	Tôi biết rằng Tom làm tốt điều đó.
We need to track Tom.	Chúng ta cần theo dõi Tom.
Tom put his son to bed without dinner.	Tom cho con trai đi ngủ mà không ăn tối.
Tom will do whatever it takes to win.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng.
Tom is third from the right.	Tom đứng thứ ba từ phải qua.
Tom tried the massage chair at the store.	Tom đã thử ghế mát xa tại cửa hàng.
Tom is the child of the family.	Tom là đứa con của gia đình.
The square root of one hundred and forty-four is twelve.	Căn bậc hai của một trăm bốn mươi bốn là mười hai.
I know Tom will do it faster than Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
I wonder if Tom really did what Mary said he did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm hay không.
I cannot stay.	Tôi không thể ở lại.
Are you telling me you've never been to Boston?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ đến Boston?
Everyone tries to sell their stock.	Mọi người đều cố gắng bán cổ phiếu của họ.
Tom is playing it great.	Tom đang chơi nó thật tuyệt.
Those days, I go out for a walk before breakfast.	Những ngày đó, tôi ra ngoài đi dạo trước khi ăn sáng.
I forgot the names of Tom's sisters.	Tôi đã quên tên các chị gái của Tom.
Tom still loves it here.	Tom vẫn thích nó ở đây.
Tom does not want to sell any of his paintings.	Tom không muốn bán bất kỳ bức tranh nào của mình.
I don't want to be in Tom's shoes.	Tôi không muốn ở trong đôi giày của Tom.
Tom knew it was a mistake.	Tom biết đó là một sai lầm.
Tom did not accept the invitation.	Tom đã không chấp nhận lời mời.
Even though it was a day off, Tom still came to his office.	Mặc dù đó là ngày nghỉ, Tom vẫn đến văn phòng của mình.
Tom's first love was baseball.	Mối tình đầu của Tom là bóng chày.
Tom will do it today too.	Tom cũng sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Don't forget to include it in your schedule.	Đừng quên đưa nó vào lịch trình của bạn.
Tie the rope to the tree.	Buộc chặt dây vào cây.
Tom is leaving tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày mai.
Tom doesn't do it anywhere but here.	Tom không làm điều đó ở bất cứ đâu nhưng ở đây.
Why can't you stay with Tom?	Tại sao bạn không thể ở lại với Tom?
I will take advantage of summer vacation to travel abroad.	Tôi sẽ tận dụng kỳ nghỉ hè để đi du lịch nước ngoài.
I believe that's all we need to do.	Tôi tin rằng đó là tất cả những gì chúng ta cần làm.
I can't adapt to the climate here.	Tôi không thể thích nghi với khí hậu ở đây.
Tom rose from his seat and, to applause, approached the podium.	Tom đứng dậy khỏi chỗ ngồi và trong tiếng vỗ tay, tiến đến bục sân khấu.
That is a safe assumption.	Đó là một giả định an toàn.
Tom won't be the first to try to do that.	Tom sẽ không phải là người đầu tiên cố gắng làm điều đó.
I haven't been to Boston in years.	Tôi đã không đến Boston trong nhiều năm.
I know that Tom loves basketball.	Tôi biết rằng Tom thích bóng rổ.
Tom looks very different after his haircut.	Tom trông rất khác sau khi cắt tóc.
I pity Tom.	Tôi thương hại Tom.
I saw an angel once.	Tôi đã nhìn thấy một thiên thần một lần.
Tom tells Mary to put the hammer back in the toolbox when she's finished using it.	Tom bảo Mary hãy cất chiếc búa trở lại hộp dụng cụ khi cô ấy sử dụng xong.
I was dehydrated.	Tôi đã bị mất nước.
I'm sorry I couldn't help you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn.
Tom became worried.	Tom trở nên lo lắng.
I'm so unlucky.	Tôi thật kém may mắn.
Tom has been here at least once, hasn't he?	Tom đã ở đây ít nhất một lần, phải không?
I don't want Tom to go to jail.	Tôi không muốn Tom phải ngồi tù.
Tom is not realistic.	Tom không thực tế.
Tom grew up without a mother.	Tom lớn lên mà không có mẹ.
Tom did not give any explanation.	Tom không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
I don't have to go if I don't want to.	Tôi không cần phải đi nếu tôi không muốn.
I didn't tell Tom what time he should come tomorrow.	Tôi không nói với Tom mấy giờ anh ấy nên đến vào ngày mai.
I'm sure you'll find a better way to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách tốt hơn để làm điều đó.
Obviously Tom didn't know what to do.	Rõ ràng là Tom không biết mình phải làm gì.
Both in appearance and personality, Tom is exactly like his father.	Cả về ngoại hình lẫn tính cách, Tom giống hệt bố.
What Tom does seems strange to me.	Những gì Tom làm có vẻ lạ đối với tôi.
Do you have an extra rack I can use?	Bạn có thêm một giá để tôi có thể sử dụng?
You cannot run from the past.	Bạn không thể chạy từ quá khứ.
At least it didn't seem to bother Tom.	Ít ra thì nó dường như không làm Tom bận tâm.
Everyone here knows Tom is in Boston.	Mọi người ở đây đều biết Tom đang ở Boston.
Both me and Tom tried that.	Cả tôi và Tom đều đã thử điều đó.
I got on a bus to Boston.	Tôi lên một chiếc xe buýt đi Boston.
Tom stared at his reflection in the mirror.	Tom nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Swimming is something I never learned to do.	Bơi lội là điều mà tôi chưa bao giờ học để làm.
Tom was not at home last Monday night.	Tom không có nhà vào tối thứ Hai tuần trước.
That's not what Tom intended to do.	Đó không phải là những gì Tom định làm.
I was unable to keep up with the rest of the students.	Tôi đã không thể theo kịp các học sinh còn lại.
Tom knows he barely has enough money to buy everything he needs to buy.	Tom biết anh hầu như không có đủ tiền để mua mọi thứ anh cần mua.
Tom is waiting for the bus across the street.	Tom đang đợi xe buýt ở phía bên kia đường.
Tell me something I don't know.	Nói với tôi điều gì đó mà tôi không biết.
I know Tom is very angry.	Tôi biết Tom rất tức giận.
Tom said Mary knew he might not have to do it until October.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
One of my grandmothers is Jewish, and the other is a rebel.	Một trong những người bà của tôi là người Do Thái, và bà kia là người chống đối.
I would be disappointed if Tom didn't come with us.	Tôi sẽ thất vọng nếu Tom không đi cùng chúng tôi.
What do you do when you're not working?	Bạn làm gì khi bạn không làm việc?
If Tom sees you doing that, he will cry.	Nếu Tom thấy bạn làm vậy, anh ấy sẽ khóc.
Tom wouldn't be happy about this, would he?	Tom sẽ không vui về điều này phải không?
I don't mean to offend anyone.	Tôi không có ý xúc phạm bất kỳ ai.
Tom sleeps in his truck.	Tom ngủ trong xe tải của anh ấy.
Tom has a good chance of winning the election.	Tom có ​​một cơ hội tốt để thắng cuộc bầu cử.
I know that Tom has the ability to know how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng biết cách làm điều đó.
Can we talk to Tom now?	Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với Tom được không?
I am far from home.	Tôi còn xa nhà.
Tom will not hesitate to kill you.	Tom sẽ không ngần ngại giết bạn.
My brother didn't like her from the first time he met her.	Anh trai tôi đã không thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy.
Tom tried to get his old job back.	Tom đã cố gắng lấy lại công việc cũ.
You will win today.	Bạn sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay.
Do you want to learn to play the piano?	Bạn có muốn học chơi piano không?
I thought you said you were an only child.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn là con một.
I can't believe it's Christmas already.	Tôi không thể tin được là Giáng sinh rồi.
You sweat like a pig, Tom.	Anh đổ mồ hôi như một con lợn, Tom.
I used to sing Tom to bed.	Tôi đã từng hát Tom đi ngủ.
Tom's mother's name is not Mary.	Tên mẹ của Tom không phải là Mary.
I don't see the problem here.	Tôi không thấy vấn đề ở đây.
Tom doesn't want to eat with us.	Tom không muốn ăn với chúng tôi.
Why are you not paying attention?	Tại sao bạn không chú ý?
Tom tried texting Mary.	Tom đã thử nhắn tin cho Mary.
Why do we have to do everything Tom says?	Tại sao chúng ta phải làm tất cả những gì Tom nói?
It would be interesting if we could do that.	Sẽ rất thú vị nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom didn't do it on purpose.	Tom không cố ý làm vậy.
You should know that is not possible.	Bạn nên biết rằng điều đó là không thể.
I don't think Tom really meant it.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có ý đó.
Tom's dog follows Tom wherever he goes.	Chú chó của Tom theo Tom mọi lúc mọi nơi.
Tom said he was not impressed.	Tom nói rằng anh ấy không ấn tượng.
Tom looks through the list to see if Mary's name is on it.	Tom xem qua danh sách để xem có tên của Mary trong đó không.
Does Tom like wine?	Tom có ​​thích rượu vang không?
Why don't you write to Tom?	Tại sao bạn không viết thư cho Tom?
Does Tom believe us?	Tom có ​​tin chúng ta không?
Tom says he thinks Mary will be arrested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bị bắt.
We have to make sure that Tom doesn't do that.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom không làm điều đó.
Tom didn't give me the details.	Tom không cho tôi biết chi tiết.
They visited us at the camp during the summer vacation.	Họ đến thăm chúng tôi tại trại trong kỳ nghỉ hè.
Tom paid the driver and got out of the car.	Tom trả tiền cho tài xế và ra khỏi xe.
Mary is knitting a hat for Tom.	Mary đang đan mũ cho Tom.
Tom sent us Christmas presents.	Tom đã gửi quà Giáng sinh cho chúng tôi.
How many hours a day do you still work?	Bạn vẫn làm việc bao nhiêu giờ một ngày như trước đây?
Tom said that Mary was here.	Tom nói rằng Mary đã ở đây.
Where did Tom find this painting?	Tom tìm thấy bức tranh này ở đâu?
I have never played tennis.	Tôi chưa bao giờ chơi quần vợt.
Tom gave Mary an approving smile.	Tom trao cho Mary một nụ cười chấp thuận.
I am a gourmet.	Tôi là một người sành ăn.
What drug are you taking?	Bạn đang dùng thuốc gì?
Tom looked at Mary in disgust.	Tom nhìn Mary kinh tởm.
It is not until you lose your health that you realize its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, bạn mới nhận ra giá trị của nó.
Tom is trustworthy, isn't he?	Tom là người đáng tin cậy, phải không?
She received the letter with the notice that he will be back soon.	Cô nhận được bức thư với thông báo rằng anh ấy sẽ sớm trở lại.
I wish you could tell me how to do it.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
You must kneel at my feet, kiss my hand and swear that I am an angel.	Bạn phải quỳ dưới chân tôi, hôn lên tay tôi và thề rằng tôi là thiên thần.
Tom was surprised that Mary ate so much.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary ăn nhiều như vậy.
Tom gave me a beautiful gift.	Tom đã cho tôi một món quà đẹp.
Tom looks very tired.	Tom trông rất mệt mỏi.
How would you feel if someone said such things about you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó nói những điều như vậy về bạn?
Tom is surprised that Mary has a motorcycle.	Tom ngạc nhiên rằng Mary có một chiếc mô tô.
I probably wouldn't need a gun.	Tôi có lẽ sẽ không cần súng.
I don't take it.	Tôi không lấy nó.
I don't think it's serious.	Tôi không nghĩ nó nghiêm trọng.
If I knew Tom's address, I would write him a letter.	Nếu tôi biết địa chỉ của Tom, tôi sẽ viết cho anh ấy một lá thư.
Tom didn't go far.	Tom đã không đi xa.
I am happy to assist in any way I can.	Tôi sẵn lòng hỗ trợ bằng mọi cách có thể.
I know that there is a great church here.	Tôi biết rằng có một nhà thờ lớn ở đây.
Tom said he liked my dress.	Tom nói rằng anh ấy thích váy của tôi.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom không?
I don't think Tom was the one who did it.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
I heard Tom bragging about how much money he made.	Tôi nghe Tom khoe khoang về số tiền anh ấy kiếm được.
Tom told me he can speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp.
I don't think anyone agrees with that statement.	Tôi không nghĩ có ai đồng ý với câu nói đó.
Tom and Mary are married.	Tom và Mary đã kết hôn.
I don't like to talk about my feelings.	Tôi không thích nói về cảm xúc của mình.
You have to tell Tom the truth.	Bạn phải nói cho Tom biết sự thật.
Don't trust anyone, not even Tom.	Đừng tin bất cứ ai, kể cả Tom.
This doesn't look like Tom's umbrella.	Đây không giống như chiếc ô của Tom.
Tom is too smart for that.	Tom quá thông minh cho điều đó.
You know Tom is a barber, right?	Bạn biết Tom là một thợ cắt tóc, phải không?
You don't seem to be aware of the problem.	Bạn dường như không nhận thức được các vấn đề.
Tom toyed with his empty glass.	Tom đùa giỡn với chiếc ly rỗng của mình.
I don't let my kids watch TV.	Tôi không cho con tôi xem TV.
Do you know how many cats Tom has?	Bạn có biết Tom có ​​bao nhiêu con mèo không?
The man in front of the hotel asked me if I needed a taxi.	Người đàn ông đứng trước khách sạn hỏi tôi có cần taxi không.
Tom and Mary are always teasing each other.	Tom và Mary luôn trêu chọc nhau.
I wish I had taken my mother's advice and become a lawyer.	Tôi ước gì mình đã nghe theo lời khuyên của mẹ và trở thành một luật sư.
Tom and Mary are angry.	Tom và Mary tức giận.
Tom says he doesn't need assistance.	Tom nói rằng anh ấy không cần hỗ trợ.
It was the most beautiful place I have ever been to.	Đó là nơi đẹp nhất mà tôi từng đến.
We bribed Tom.	Chúng tôi đã hối lộ Tom.
Tom says I seem distracted.	Tom nói rằng tôi có vẻ bị phân tâm.
Tom seemed interested in what was going on, but Mary did not.	Tom có ​​vẻ thích thú với những gì đang diễn ra, nhưng Mary thì không.
I appeared in court.	Tôi đã xuất hiện trước tòa án.
Tom is the captain of the team.	Tom là đội trưởng của đội.
Do you know what you're doing?	Bạn có biết mình đang làm gì không?
It makes no difference whether he agrees or not.	Không có gì khác biệt cho dù anh ta đồng ý hay không.
It costs a lot of money to fix a car.	Tốn rất nhiều tiền để sửa xe.
Tom tried to keep quiet.	Tom cố gắng giữ im lặng.
I don't think Tom will be suspended.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị đình chỉ.
Tom will also lend a hand.	Tom cũng sẽ giúp một tay.
Tom took my umbrella by mistake.	Tom đã cầm ô của tôi do nhầm lẫn.
Did Tom tell you why he did it?	Tom có ​​nói cho bạn biết tại sao anh ấy lại làm như vậy không?
Do you think Tom will be here tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai?
As an overweight woman, Mary experienced many incidents of being judged by people based on her size.	Là một phụ nữ thừa cân, Mary đã trải qua rất nhiều sự cố bị mọi người đánh giá dựa trên kích thước của cô.
I don't have to work on Mondays.	Tôi không cần phải làm việc vào thứ Hai.
Tom and Mary are still in elementary school.	Tom và Mary vẫn đang học tiểu học.
Tom has found himself a girlfriend.	Tom đã tìm được cho mình một người bạn gái.
I can't stand thinking about it.	Tôi không thể đứng khi nghĩ về nó.
Why would Tom do this?	Tại sao Tom lại làm điều này?
Tom is sitting in the back.	Tom đang ngồi ở phía sau.
Money was stolen along with the bonds.	Tiền đã bị đánh cắp cùng với các trái phiếu.
Tom was afraid that someone would see him do it.	Tom sợ rằng ai đó sẽ thấy anh ấy làm điều đó.
There is some whiskey in this bottle.	Có một ít rượu whisky trong chai này.
Tom has finally returned to Boston.	Tom cuối cùng đã quay trở lại Boston.
Lee disagreed that the situation was hopeless.	Lee không đồng ý rằng tình hình là vô vọng.
There is nothing wrong with this law.	Không có gì sai với luật này.
What's going on, Tom? 	Chuyện gì vậy, Tom?
What's going on?	Chuyện gì vậy?
Tom will buy that for us.	Tom sẽ mua cái đó cho chúng tôi.
Tom doesn't know that Mary broke up with her boyfriend.	Tom không biết rằng Mary đã chia tay bạn trai của cô ấy.
Tom wears a hat.	Tom đội một chiếc mũ.
I'm going to Boston this winter.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa đông này.
Tom has a severe headache.	Tom bị đau đầu dữ dội.
Tom is just trying to help you.	Tom chỉ đang cố gắng giúp bạn.
Tom wasn't there.	Tom không có ở đó.
Tom has yet to tell us his opinion.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết ý kiến ​​của anh ấy.
I don't want to make the same mistake again.	Tôi không muốn mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa.
Don't quote me on this, but I agree with you.	Đừng trích dẫn tôi về điều này, nhưng tôi đồng ý với bạn.
Tom lives in a small house with his three dogs.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ với ba con chó của mình.
I got a B in arithmetic.	Tôi đã nhận được điểm B trong số học.
Tom will be sorry.	Tom sẽ rất tiếc.
Are you not getting enough sleep?	Bạn chưa ngủ đủ giấc?
I'm sure I was wrong.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã sai.
No one can be interrupted by applause.	Không ai có thể bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay.
Tom must be on guard.	Tom nhất định phải đề phòng.
Tom built a castle in the sand.	Tom xây lâu đài trên cát.
You taught French for a few years in Boston, didn't you?	Bạn đã dạy tiếng Pháp trong một vài năm ở Boston, phải không?
You should do it no matter how busy you are.	Bạn nên làm điều đó cho dù bạn bận rộn đến đâu.
Tom probably won't want to talk to you.	Tom có ​​thể sẽ không muốn nói chuyện với bạn.
They sing Hawaiian songs.	Họ hát những bài hát của Hawaii.
That was the worst thing Tom could have said.	Đó là điều tồi tệ nhất mà Tom có ​​thể đã nói.
"Where have you been?" 	"Bạn đã ở đâu?"
"I was at Tom's house."	"Tôi đã ở nhà Tom."
Tom might be appalled.	Tom có ​​thể kinh hoàng.
OK. 	Được rồi.
Please order it.	Hãy đặt hàng nó.
This is not so common.	Điều này không phải là quá phổ biến.
I will resign on Monday.	Tôi sẽ từ chức vào thứ Hai.
My driver's license expires at the end of this month.	Bằng lái xe của tôi hết hạn vào cuối tháng này.
I feel more energized.	Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn.
Tom seems like he belongs here.	Tom có ​​vẻ như anh ấy thuộc về nơi này.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ Mary có thể thắng.
Tom is planning to do it with three other people.	Tom đang lên kế hoạch làm điều đó với ba người khác.
Tom wants us to think he's not alone.	Tom muốn chúng ta nghĩ rằng anh ấy không cô đơn.
The light suddenly dimmed.	Đèn bỗng mờ đi.
I suddenly realized that I forgot my key.	Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quên chìa khóa của mình.
I know that Tom has no plans to be here tomorrow.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch ở đây vào ngày mai.
We will be recruiting a man who can speak English.	Chúng tôi sẽ tuyển dụng một người đàn ông có thể nói tiếng Anh.
Tom said he would never try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
You can't make a living as a writer.	Bạn không thể kiếm sống bằng một nhà văn.
Tom doesn't want to learn how to play the trumpet.	Tom không muốn học cách chơi kèn.
Tom hears gunfire and runs away.	Tom nghe thấy tiếng súng và bỏ chạy.
Don't get drunk.	Đừng say.
That cannot be true.	Điều đó không thể đúng.
Is that satisfactory?	Như vậy có thỏa đáng không?
You don't want to know?	Bạn không muốn biết?
I don't know how much longer I'll have to wait for Tom.	Tôi không biết mình sẽ phải đợi Tom bao lâu nữa.
Tom was unconscious.	Tom đã bất tỉnh.
I'm the only one here who's not afraid of snakes.	Tôi là người duy nhất ở đây không sợ rắn.
I hope this is not a waste of my time.	Tôi hy vọng đây không phải là một sự lãng phí thời gian của tôi.
Tom hung up.	Tom dập máy.
I think Tom did what he said he did.	Tôi nghĩ Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Who is the woman with the picture on your desk?	Người phụ nữ có bức tranh trên bàn của bạn là ai?
I just love the way Tom talks.	Tôi chỉ thích cách Tom nói chuyện.
Tom says he is hoping you win.	Tom nói rằng anh ấy đang hy vọng bạn sẽ thắng.
Tom stayed.	Tom ở lại.
Smoking and drinking are not allowed.	Hút thuốc và uống rượu không được phép.
Tom says that Mary knows that she may not need to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó.
I don't think Tom will still be jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ ghen.
Tom's eyes widened.	Tom mở to mắt.
I'm still in it.	Tôi vẫn đang ở trong đó.
Don't exaggerate the problem.	Đừng trầm trọng hóa vấn đề.
It will take some time to finish unloading the truck.	Sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành việc dỡ hàng lên xe tải.
Tom hopes that we will do it for him.	Tom hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom said that Mary tried to do it.	Tom nói rằng Mary đã cố gắng làm điều đó.
I couldn't hold back a smile.	Tôi không thể kiềm chế một nụ cười.
It's not the first time Tom has done it.	Đó không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
Everyone knows you killed Tom.	Mọi người đều biết bạn đã giết Tom.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
I don't want to eat the same food today anymore.	Tôi không muốn ăn cùng một món ăn ngày hôm nay nữa.
Tom and Mary are the winners.	Tom và Mary là người chiến thắng.
That's not what I was asked to do.	Đó không phải là những gì tôi được yêu cầu làm.
I think you know how to play the piano.	Tôi nghĩ bạn biết chơi piano.
I think it's time for me to say what I really think.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải nói ra những gì tôi thực sự nghĩ.
I can't believe I agreed to go to Australia with Tom.	Tôi không thể tin rằng tôi đã đồng ý đến Úc với Tom.
Tom is doing something, right?	Tom đang làm gì đó, phải không?
Please don't make me ask Tom.	Làm ơn đừng bắt tôi hỏi Tom.
Tom never did that.	Tom chưa bao giờ làm điều đó.
Tom wants me to give him some advice on buying stocks.	Tom muốn tôi cho anh ấy một số lời khuyên về việc mua cổ phiếu.
Tom always talks about work.	Tom luôn nói về công việc.
I'm pretty warm now.	Bây giờ tôi khá ấm áp.
Be more precise.	Hãy chính xác hơn.
I am happy to wake up to the aroma of brewed coffee.	Tôi hạnh phúc khi thức dậy với hương thơm của cà phê pha.
I need to talk to Tom right away.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay lập tức.
What are you doing here in the cold?	Bạn đang làm gì ở đây trong cái lạnh?
Why don't we start with this problem?	Tại sao chúng ta không bắt đầu với vấn đề này?
The only thing I want is to be with you.	Điều duy nhất anh muốn là được ở bên em.
These scissors are suitable for left and right handed people.	Những chiếc kéo này thích hợp cho người thuận tay trái và phải.
Does Tom own a gun?	Tom có ​​sở hữu một khẩu súng không?
Does Tom know CPR?	Tom có ​​biết hô hấp nhân tạo không?
I feel like the heroine of a love novel.	Tôi cảm thấy mình là nữ chính của một cuốn tiểu thuyết tình cảm.
Where did that sound come from?	Âm thanh đó đến từ đâu?
I'm not sure that's what Tom wants to do.	Tôi không chắc đó là những gì Tom muốn làm.
Tom went ice skating with his friends.	Tom đã đi trượt băng với bạn bè của mình.
Don't believe everything you read.	Đừng tin tất cả những gì bạn đọc.
I think now I know where we are.	Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi biết chúng tôi đang ở đâu.
I don't need you to look over my shoulder.	Tôi không cần bạn nhìn qua vai của tôi.
Is it really Tom?	Có thật là Tom không?
You are often confused, aren't you?	Bạn thường bối rối, phải không?
The loneliness and boredom of having to work away from everyone is what drives him to give it his all.	Sự cô đơn và buồn tẻ khi phải làm việc xa mọi người là điều khiến anh ấy phải nỗ lực hết mình.
Tom told me that he thought Mary was dishonest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không trung thực.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
Do you really think you need to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó?
He's still alive.	Anh ấy vẫn còn sống.
Tom was struck by lightning.	Tom bị sét đánh.
I don't think Tom would refuse to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ từ chối làm điều đó.
My mother will meet my homeroom teacher tomorrow.	Mẹ tôi sẽ gặp giáo viên chủ nhiệm của tôi vào ngày mai.
Tom and Mary have both gained weight since I last saw them.	Tom và Mary đều tăng cân kể từ lần cuối tôi nhìn thấy chúng.
Do you know what Tom is in prison for?	Bạn có biết Tom ở trong tù để làm gì không?
Tom certainly doesn't have to.	Tom chắc chắn không cần phải làm vậy.
Tom is obviously very busy.	Tom rõ ràng là rất bận.
He is a sergeant of the platoon.	Anh ấy là một trung sĩ của trung đội.
I don't think we should do that until next month.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó cho đến tháng sau.
Did you have a delicious meal at that restaurant?	Bạn đã có một bữa ăn ngon ở nhà hàng đó?
I don't see any connections here.	Tôi không thấy bất kỳ kết nối nào ở đây.
Tom will help Mary do it after dinner.	Tom sẽ giúp Mary làm điều đó sau bữa tối.
Tom has a wonderful voice.	Tom có ​​một giọng hát tuyệt vời.
Tom will eventually be able to do it.	Tom cuối cùng sẽ có thể làm điều đó.
I cannot afford an alarm system.	Tôi không có khả năng mua một hệ thống báo động.
If I had known your phone number, I would have called you.	Nếu tôi biết số điện thoại của bạn, tôi đã gọi cho bạn.
Tom didn't want Mary to stay any longer.	Tom không muốn Mary ở lại lâu hơn nữa.
Tom said that Mary was very busy.	Tom nói rằng Mary rất bận.
I only studied French for three months.	Tôi chỉ học tiếng Pháp trong ba tháng.
I think Tom will not be ready.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sẵn sàng.
I can do things that Tom cannot do.	Tôi có thể làm những điều mà Tom không thể làm.
Tom doesn't really care about that.	Tom không thực sự quan tâm đến điều đó.
That is what we are trying to do.	Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng làm.
Tom had the opportunity to do it yesterday.	Tom đã có cơ hội để làm điều đó ngày hôm qua.
I didn't stay until the end of the movie.	Tôi đã không ở lại cho đến khi kết thúc bộ phim.
What's under your bed?	Cái gì ở dưới giường của bạn?
Tom and Mary postponed their wedding.	Tom và Mary đã hoãn đám cưới của họ.
She gave me a kiss on the cheek.	Cô ấy đưa cho tôi một nụ hôn trên má.
There are many wooden cabins in these mountains.	Có rất nhiều cabin bằng gỗ ở những ngọn núi này.
I don't know about you, but I feel pretty good today.	Tôi không biết về bạn, nhưng tôi cảm thấy khá tốt hôm nay.
I know that Tom is a friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn của bạn.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
Tom said he was really happy that Mary did.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng khi Mary làm được điều đó.
Tom replied with a disdainful smile.	Tom trả lời với một nụ cười khinh thường.
I don't think I will have time to help you this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thời gian để giúp bạn chiều nay.
Tom has a very dry sense of humour.	Tom có ​​khiếu hài hước rất khô khan.
I don't think Mary looks like her mother.	Tôi không nghĩ Mary trông giống mẹ của cô ấy.
I'm sorry I can't help you with that.	Tôi rất tiếc vì tôi không thể giúp bạn làm điều đó.
Tommy couldn't answer the last question.	Tommy không thể trả lời câu hỏi cuối cùng.
You have to give up the habit of biting your nails.	Bạn phải bỏ thói quen cắn móng tay.
Tom will get a reward.	Tom sẽ nhận được một phần thưởng.
Tom drove to Mary's house.	Tom lái xe đến nhà Mary.
Tom did not poison Mary.	Tom không đầu độc Mary.
There is a croissant.	Có một chiếc bánh sừng bò.
Tom knew that Mary did not win.	Tom biết rằng Mary đã không thắng.
Tom doesn't seem like a very nice guy.	Tom dường như không phải là một chàng trai tốt cho lắm.
I will do my homework as soon as I get home.	Tôi sẽ làm bài tập ngay khi về nhà.
I want to know who did that to Tom.	Tôi muốn biết ai đã làm điều đó với Tom.
I know that Tom is the kind of person who would do it.	Tôi biết rằng Tom là loại người sẽ làm điều đó.
We don't have toilet paper left.	Chúng tôi không còn giấy vệ sinh.
Mary checked her makeup again.	Mary kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.
Tom is going to college in Boston.	Tom sắp đi học đại học ở Boston.
I wish Tom was here to help us.	Tôi ước gì Tom ở đây để giúp chúng tôi.
That man said his name was Tom.	Người đàn ông đó nói tên anh ta là Tom.
The conference will end tomorrow.	Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày mai.
Tom needs to see a therapist.	Tom cần gặp bác sĩ trị liệu.
I'll ask Tom to move out.	Tôi sẽ yêu cầu Tom dọn ra ngoài.
Tom eats a lot of fast food.	Tom ăn rất nhiều thức ăn nhanh.
What did you do while waiting?	Bạn đã làm gì trong khi chờ đợi?
Opponents of lethal injection have argued that the practice constitutes cruel and unusual punishment given the number of executions that have occurred.	Những người phản đối việc tiêm thuốc gây chết người đã lập luận rằng việc thực hành này tạo thành hình phạt tàn nhẫn và bất thường trên cơ sở một số vụ hành quyết đã xảy ra.
I don't wear a watch.	Tôi không đeo đồng hồ.
Unfortunately, I don't speak French.	Thật không may, tôi không nói được tiếng Pháp.
Tom used to be on the basketball team.	Tom từng tham gia đội bóng rổ.
The only reason I'm here is because of Tom.	Lý do duy nhất tôi đến đây là vì Tom.
Tom is very grateful for what you did for him.	Tom rất biết ơn những gì bạn đã làm cho anh ấy.
Tom is the owner of this building.	Tom là chủ sở hữu của tòa nhà này.
Tom and Mary work the night shift.	Tom và Mary làm việc ca đêm.
I hate first person shooter video games.	Tôi ghét trò chơi điện tử bắn súng góc nhìn thứ nhất.
I will go hiking tomorrow.	Tôi sẽ đi leo núi vào ngày mai.
That is not safe.	Điều đó không an toàn.
I don't like this game and I don't want to play it anymore.	Tôi không thích trò chơi này và tôi không muốn chơi nó nữa.
Tom asked Mary to carry the suitcase for him.	Tom nhờ Mary xách vali cho anh ấy.
Let's wait until we hear what Tom's opinion is.	Chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi chúng ta nghe ý kiến ​​của Tom là gì.
I thought you said you wanted to be the next to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I turned 13 in 2003.	Tôi bước sang tuổi 13 vào năm 2003.
I can't do it as soon as Tom wants me to.	Tôi không thể làm điều đó ngay khi Tom muốn tôi.
If it rains tomorrow, I will stay at home.	Nếu trời mưa vào ngày mai, tôi sẽ ở nhà.
I purposely didn't do that.	Tôi cố tình không làm điều đó.
Tom worked hard to save enough money to go to college.	Tom đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm đủ tiền đi học đại học.
I don't know why I shouldn't do that.	Tôi không biết tại sao tôi không nên làm điều đó.
We cannot agree with you on this point.	Chúng tôi không thể đồng ý với bạn về điểm này.
I don't understand the reasoning.	Tôi không hiểu lý lẽ.
Tom has a shovel that you can borrow.	Tom có ​​một cái xẻng mà bạn có thể mượn.
Do you understand the difference between right and wrong?	Bạn có hiểu sự khác biệt giữa đúng và sai?
I'm not tired tonight.	Tôi không mệt tối nay.
Tom returned from Boston on Monday.	Tom đã trở về từ Boston vào thứ Hai.
Tom can be pessimistic.	Tom có ​​thể bi quan.
Tom and Mary are worried about their son, who has mental health issues.	Tom và Mary đang lo lắng về con trai của họ, người có vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Tom thinks that Mary will be here in Australia all week.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đây ở Úc cả tuần.
I think I'm right, but I'm not going to fight it.	Tôi nghĩ tôi đúng, nhưng tôi sẽ không đấu tranh về điều đó.
Tom chose me.	Tom đã chọn tôi.
Tom stole money from his mother's wallet.	Tom đã lấy trộm tiền từ ví của mẹ mình.
I think it's just a metaphor.	Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một phép ẩn dụ.
Tom made this bookcase himself.	Tom đã tự tay làm tủ sách này.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
How many people survived there?	Có bao nhiêu người sống sót ở đó?
Tom's still a minor, isn't he?	Tom vẫn chưa thành niên, phải không?
I won't let you use my pen.	Tôi sẽ không cho phép bạn sử dụng bút của tôi.
I won't get any help from you, will I?	Tôi sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn, phải không?
Most likely, it will rain this afternoon.	Nhiều khả năng, chiều nay trời sẽ mưa.
The screams of the servants woke everyone up.	Tiếng hét của những người hầu đã đánh thức mọi người.
There is a book here.	Có một cuốn sách ở đây.
I'm in the middle of something. 	Tôi đang ở giữa một cái gì đó.
Can I call you back?	Tôi có thể gọi lại cho bạn được không?
Tom is listening attentively.	Tom đang chăm chú lắng nghe.
I will visit Tom whenever I can.	Tôi sẽ đến thăm Tom bất cứ khi nào tôi có thể.
He assumed the man was hiding something from him.	Anh cho rằng người đàn ông đang giấu anh điều gì đó.
I told Tom he should take some time to think about his options.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên dành một chút thời gian để suy nghĩ về các lựa chọn của mình.
Tom can sing better than anyone else I know.	Tom có ​​thể hát hay hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
The adventurers began to run out of food.	Các nhà thám hiểm bắt đầu thiếu lương thực trầm trọng.
Do I pay the sales lady?	Tôi có trả tiền cho cô bán hàng không?
He's old enough to be your father.	Ông ấy đủ lớn để làm cha của bạn.
Tom spent a lot of time in Australia in 2013.	Tom đã dành nhiều thời gian ở Úc vào năm 2013.
I'm going to the city center.	Tôi đang đi đến trung tâm thành phố.
I should never get married.	Tôi không bao giờ nên kết hôn.
Tom didn't think Mary would let me do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom lacks confidence.	Tom thiếu tự tin.
It happened three years later, in 1965.	Nó xảy ra ba năm sau, tức là vào năm 1965.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần làm điều đó vào sáng nay.
He banged the trunk of the car.	Anh ta khua cốp xe.
You are a problem.	Bạn là một vấn đề.
It takes about 10 minutes to walk to the train station.	Mất khoảng 10 phút để đi bộ đến ga xe lửa.
Tom's strategy worked.	Chiến lược của Tom đã hiệu quả.
Wind is a clean and cheap energy source.	Gió là một nguồn năng lượng sạch và rẻ.
Tom says he plans to stay in Boston.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Boston.
It is very small and cramped.	Nó rất nhỏ và chật chội.
I don't think I know anyone in these parts.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai trong những phần này.
Maybe we should change the locks on all the doors.	Có lẽ chúng ta nên thay ổ khóa trên tất cả các cửa.
Tom says you hit him in the head.	Tom nói rằng bạn đã đánh anh ấy vào đầu.
What is this you undertake?	Bạn đảm nhận điều này là gì?
Money can not buy happiness.	Tiền không mua được hạnh phúc.
Sometimes you have to do things you don't want to do.	Đôi khi bạn phải làm những việc mà bạn không muốn làm.
We tried to pollute our atmosphere pretty badly.	Chúng tôi đã cố gắng gây ô nhiễm bầu không khí của mình khá tệ.
Tom flew to Australia yesterday.	Tom đã bay đến Úc ngày hôm qua.
Tom won't tell me what to do.	Tom sẽ không nói cho tôi biết phải làm gì.
Tom gave us something in a small box.	Tom đã cho chúng tôi một cái gì đó trong một chiếc hộp nhỏ.
I don't know where Tom's house is.	Tôi không biết nhà của Tom ở đâu.
I believe that will not happen.	Tôi tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Cello is a stringed instrument.	Cello là một nhạc cụ dây.
When was the last time you played cards with Tom?	Lần cuối cùng bạn chơi bài với Tom là khi nào?
Tom had no idea that he was being lied to.	Tom không hề biết rằng mình đang bị lừa dối.
Tom sent flowers to Mary.	Tom đã gửi hoa cho Mary.
I don't think Tom really needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom isn't sure what the rules are.	Tom không chắc các quy tắc là gì.
You know that I don't have to do that, right?	Bạn biết rằng tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom was with us that afternoon.	Tom đã ở với chúng tôi vào buổi chiều hôm đó.
Tom will be back soon.	Tom sẽ về sớm.
Tom is a strange man.	Tom là một người đàn ông kỳ lạ.
Chances are Tom will refuse to do it.	Rất có thể Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom said his efforts have paid off.	Tom cho biết những nỗ lực của anh đã được đền đáp.
He is a good linguist.	Anh ấy là một nhà ngôn ngữ học giỏi.
Tom is going home.	Tom sẽ về nhà.
I doubt that Tom ever thought of going to Iraq.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​bao giờ nghĩ đến việc đến Iraq.
Tom is not used to working outside.	Tom không quen làm việc bên ngoài.
I know Tom doesn't know why Mary keeps doing this.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
Tom has just received his study permit.	Tom vừa nhận được giấy phép học tập của mình.
Are there good places to go dancing nearby?	Có những địa điểm tốt để đi khiêu vũ gần đây không?
We didn't know you needed to do it today.	Chúng tôi không biết bạn cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I suspect that Tom is doing it now.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang làm điều đó bây giờ.
Tom may not have enough money to buy everything he needs.	Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
You put too much stuff in your bag.	Bạn đã để quá nhiều đồ trong túi xách của mình.
Tom has changed a lot.	Tom đã thay đổi rất nhiều.
Tom updated us.	Tom đã cập nhật cho chúng tôi.
I wish Tom had agreed to do that.	Tôi ước gì Tom đã đồng ý làm điều đó.
Both Tom and I glanced at Mary.	Cả tôi và Tom đều liếc nhìn Mary.
We need to give something to Tom.	Chúng tôi cần phải đưa một cái gì đó cho Tom.
Survey the landscape below.	Khảo sát cảnh quan bên dưới.
I don't like strawberry ice cream.	Tôi không thích kem dâu.
As it happened, my grandmother was not at home that day.	Như đã xảy ra, bà tôi không có ở nhà vào ngày hôm đó.
You can listen to the news on the radio at nine o'clock.	Bạn có thể nghe tin tức trên đài phát thanh lúc chín giờ.
Tom spends about an hour a day learning French.	Tom dành khoảng một giờ mỗi ngày để học tiếng Pháp.
Tom got angry when I told him about what happened.	Tom tức giận khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
You don't know until you have a child how much pain you can feel when something happens to them.	Bạn không biết cho đến khi bạn có một đứa con, bạn có thể cảm thấy đau đớn như thế nào khi điều gì đó xảy ra với chúng.
Tom and Mary blew up colorful balloons together.	Tom và Mary đã cùng nhau thổi những quả bóng bay nhiều màu sắc.
I think I heard a thud.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy một tiếng thình thịch.
Do it, Tom.	Làm đi, Tom.
Don't forget to lock the door.	Đừng quên chốt cửa.
Tom will notify you.	Tom sẽ thông báo cho bạn.
Tom never beat me.	Tom chưa bao giờ thắng tôi.
Now I'm working as a bartender.	Bây giờ tôi đang làm bartender.
Tom needs a vacation.	Tom cần một kỳ nghỉ.
I want a cup of hot tea.	Tôi muốn một tách trà nóng.
Tom said he thought he was going to get arrested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ bị bắt.
Wouldn't it be great if we could go there?	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đến đó, phải không?
That's not what I expected of Tom.	Đó không phải là điều tôi mong đợi ở Tom.
The young girl hugged Tom.	Cô gái trẻ ôm chầm lấy Tom.
Tom sat across from Mary.	Tom ngồi đối diện với Mary.
Tom denied that he was the one who did it.	Tom phủ nhận rằng anh ta là người đã làm điều đó.
Tom says he plans to stay with us for a few weeks.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại với chúng tôi trong vài tuần.
Tom may have some problems, we can help him out.	Tom có ​​thể gặp một số vấn đề, chúng tôi có thể giúp anh ấy giải quyết.
Tom told me that he thought Mary was unconvinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không bị thuyết phục.
I am a worried waste.	Tôi là một phế vật lo lắng.
Makeup can accentuate your cheekbones.	Trang điểm có thể làm nổi bật gò má của bạn.
Don't you know Tom can speak French?	Bạn không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp?
I believe I shouldn't do that.	Tôi tin rằng tôi không nên làm điều đó.
Don't you know Tom needs to do that?	Bạn không biết Tom cần phải làm điều đó sao?
Tom is incapable of pessimism.	Tom không có khả năng bi quan.
To everyone's surprise, Tom stood up and started dancing.	Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Tom đứng dậy và bắt đầu nhảy.
There is no hope for that to happen.	Không có hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Everyone is talking about Tom.	Mọi người đang nói về Tom.
Tom was the one who taught me that song.	Tom là người đã dạy tôi bài hát đó.
Tom thinks that Mary is extremely scared.	Tom nghĩ rằng Mary đang vô cùng sợ hãi.
Tom said that he thinks we should try to get there early.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng đến đó sớm.
Tom calls Mary to tell her that he thinks she should go to Boston with John.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ cô ấy nên đến Boston với John.
Tom has a high sense of responsibility.	Tom có ​​một tinh thần trách nhiệm cao.
I told Tom I didn't want to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn làm điều đó.
Tom says Mary is in grave danger.	Tom nói Mary đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
I try to always remember to say thank you.	Tôi cố gắng luôn nhớ nói lời cảm ơn.
What did you write?	Bạn đã viết gì?
Tom and Mary poured all their savings into buying their first home.	Tom và Mary dốc hết tiền tiết kiệm để mua căn nhà đầu tiên của họ.
Tom is still teaching French.	Tom vẫn đang dạy tiếng Pháp.
I don't think Tom will lose.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thua.
I saw Tom and Mary making love in the cinema last night.	Tôi thấy Tom và Mary làm tình trong rạp chiếu phim tối qua.
The more we know about life, the better we can understand what we read.	Chúng ta càng biết nhiều về cuộc sống, chúng ta càng có thể hiểu tốt hơn những gì chúng ta đọc.
How much is the daily fee?	Phí hàng ngày là bao nhiêu?
Tom wants to clean the house.	Tom muốn dọn dẹp nhà cửa.
Tom looked out the window.	Tom nhìn ra cửa sổ.
Tom was the one who asked for help.	Tom là người đã yêu cầu giúp đỡ.
Tom says he doesn't love Mary.	Tom nói rằng anh không yêu Mary.
Don't lie to yourself.	Đừng lừa dối bản thân.
You are very charming.	Bạn rất duyên dáng.
Tom wasn't available for work this morning.	Tom không có mặt để làm việc sáng nay.
I didn't know that I was the one to do it.	Tôi không biết rằng tôi là người phải làm điều đó.
You get paid to do it.	Bạn được trả tiền để làm điều đó.
I wish I had paid more attention to what Tom had to say.	Tôi ước gì mình chú ý hơn đến những gì Tom nói.
I did some work after having breakfast and going out.	Tôi đã làm một số công việc sau khi ăn sáng và đi ra ngoài.
That didn't seem to worry Tom too much.	Điều đó dường như không làm Tom quá lo lắng.
I have to tell Tom.	Tôi phải nói với Tom.
It's hardly a secret.	Đó hầu như không phải là một bí mật.
Tom gets up early every morning.	Tom dậy sớm mỗi sáng.
Nobody has time for such things.	Không ai có thời gian cho những việc như vậy.
Tom doesn't have to do that now, does he?	Tom không cần phải làm điều đó bây giờ, phải không?
Tom had another argument with Mary.	Tom đã có một cuộc tranh cãi khác với Mary.
Tom came home early from work today.	Hôm nay Tom đi làm về sớm.
I'm glad to hear that.	Tôi rất vui khi nghe điều đó.
I'm staying at a hotel near the pier.	Tôi đang ở khách sạn gần bến tàu.
Tom broke up with Mary.	Tom chia tay với Mary.
I know that Tom might be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
Tom did whatever we wanted him to do.	Tom đã làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
He doesn't know the truth yet.	Anh ấy chưa biết sự thật.
I don't think Tom knows what to do.	Tôi không nghĩ Tom biết mình phải làm gì.
Tom left.	Tom rời đi.
Tom couldn't open the jar, so Tom asked Mary.	Tom không thể mở chiếc lọ, vì vậy Tom đã yêu cầu Mary.
Mary giggled.	Mary cười khúc khích.
Tom says he also needs a break.	Tom nói rằng anh ấy cũng cần nghỉ ngơi.
Were you invited to Tom's party?	Bạn có được mời đến bữa tiệc của Tom không?
Tom says he thinks Mary is worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang lo lắng.
His life hangs on the judge's decision.	Cuộc sống của anh ta treo trên quyết định của thẩm phán.
Tom doesn't even know why he was expelled from school.	Tom thậm chí không biết tại sao mình bị đuổi học.
I would have done it if I had known I had to.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi biết tôi phải làm.
I don't approve of the way he bullies other people.	Tôi không tán thành cách anh ta bắt nạt người khác.
An EMT bandaged Tom's cut.	Một EMT đã băng bó vết cắt của Tom.
This is Tom's first lesson.	Đây là buổi dạy đầu tiên của Tom.
You will be very sorry.	Bạn sẽ rất tiếc.
We tease each other.	Chúng tôi chọc phá nhau.
It will hurt a little, but not much.	Nó sẽ đau một chút, nhưng không nhiều.
Tom and I are studying for tomorrow's French test.	Tom và tôi đang ôn bài cho bài kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.
That shouldn't happen.	Điều đó không nên xảy ra.
I'll keep you in the loop.	Tôi sẽ giữ cho bạn trong vòng lặp.
They won't stop.	Họ sẽ không dừng lại.
Tom needs to be reminded not to do that again.	Tom cần được nhắc nhở đừng làm vậy nữa.
Tom said Mary would never do that again.	Tom nói Mary sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Do you think Tom will really win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự chiến thắng?
I'd rather live alone than do what he tells me to do.	Tôi thà sống một mình còn hơn làm theo lời anh ấy bảo tôi phải làm.
Tom had to practice a lot to do that.	Tom đã phải luyện tập rất nhiều để làm được điều đó.
Tom stooped to pick up the coin.	Tom khom người nhặt đồng xu.
I can't wait to tell Tom.	Tôi nóng lòng muốn nói với Tom.
Tom caught some big trout.	Tom đã bắt được vài con cá hồi lớn.
I have made this mistake before.	Tôi đã phạm sai lầm này trước đây.
Tom doesn't eat meat.	Tom không ăn thịt.
I can't do it for a living.	Tôi không thể làm điều đó để kiếm sống.
That is what we should focus on now.	Đó là những gì chúng ta nên tập trung vào bây giờ.
Don't let Tom do anything that you consider unsafe.	Đừng để Tom làm bất cứ điều gì mà bạn cho là không an toàn.
Tom is a funny boy.	Tom là một cậu bé vui tính.
Tom doesn't know what's in it.	Tom không biết có gì trong đó.
Did you know that Tom bought a condo?	Bạn có biết rằng Tom đã mua một căn hộ chung cư?
You should tell Mary that you love her.	Bạn nên nói với Mary rằng bạn yêu cô ấy.
The prisons in Norway are the most luxurious in the world.	Các nhà tù ở Na Uy là sang trọng nhất trên thế giới.
You should focus on the road when you are driving.	Bạn nên tập trung vào con đường khi bạn đang lái xe.
Tom won't let us sing.	Tom không cho chúng tôi hát.
I have not been to university.	Tôi chưa học đại học.
I have seen a lot of changes.	Tôi đã thấy rất nhiều thay đổi.
Why do you think it's a bad idea?	Tại sao bạn nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi?
Neither Tom nor Mary had trouble sleeping.	Cả Tom và Mary đều không khó ngủ.
Does Tom want to go to the zoo with us?	Tom có ​​muốn đi sở thú với chúng tôi không?
Tom fixed the broken clock.	Tom đã sửa đồng hồ bị hỏng.
Tom is a very funny boy.	Tom là một cậu bé rất vui tính.
She has no children, does she?	Cô ấy không có con, phải không?
Tom hasn't been gone for long.	Tom đã không đi lâu lắm.
Tom is learning very fast.	Tom đang học rất nhanh.
That's why Tom and I are here.	Đó là lý do tại sao Tom và tôi ở đây.
I know Tom does it every Monday.	Tôi biết Tom làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
President Wilson accepted Germany's apology.	Tổng thống Wilson đã chấp nhận lời xin lỗi của Đức.
I locked myself in my room.	Tôi đã nhốt mình trong phòng.
Tom and Mary don't want to talk to John.	Tom và Mary không muốn nói chuyện với John.
How long did it take you to come up with this plan?	Bạn đã mất bao nhiêu thời gian để đưa ra kế hoạch này?
I know that Tom is a resourceful guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai tháo vát.
Tom turned on the headlights.	Tom bật đèn pha.
That's not how it should be done.	Đó không phải là cách nó nên được thực hiện.
I wonder who Tom did this to.	Tôi tự hỏi Tom đã làm điều này với ai.
Tom is an altar boy.	Tom là một cậu bé bàn thờ.
Eventually Tom will find out who did it.	Cuối cùng thì Tom sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
Tom said that Mary planned to do it alone.	Tom nói rằng Mary đã lên kế hoạch làm điều đó một mình.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
Early the next morning, the circus left for the next town.	Sáng sớm hôm sau, đoàn xiếc rời đi thị trấn tiếp theo.
Tom is looking at a picture of Mary.	Tom đang xem một bức ảnh của Mary.
Tom shouldn't have done it without Mary's permission.	Tom không nên làm điều đó nếu không có sự cho phép của Mary.
Tom Jackson is a very influential man.	Tom Jackson là một người đàn ông rất có ảnh hưởng.
I'm not a madman.	Tôi không phải là một kẻ điên.
Why don't we take the risk?	Tại sao chúng ta không mạo hiểm?
Tom doesn't look very good.	Tom trông không được tốt lắm.
I can't stand listening to loud music.	Tôi không thể chịu được khi nghe nhạc lớn.
I am very aware of that.	Tôi nhận thức rất rõ về điều đó.
Tom is a snob when it comes to alcohol.	Tom là một người hợm hĩnh khi nói đến rượu.
I'm a driver.	Tôi là tài xế.
I have to say they don't really seem surprised.	Tôi phải nói rằng họ không thực sự có vẻ ngạc nhiên.
Why don't you say something?	Tại sao bạn không nói điều gì đó?
It is not easy for Tom to earn enough money to support his large family.	Không dễ dàng gì đối với Tom để kiếm đủ tiền nuôi gia đình lớn của mình.
Tom is delusional.	Tom bị ảo tưởng.
We made a terrible mistake.	Chúng tôi đã mắc một sai lầm tồi tệ.
I'm sorry. i do not know.	Tôi xin lỗi, tôi không biết.
I can't find you.	Tôi không thể tìm ra bạn.
Tom did not do his housework.	Tom đã không làm việc nhà của mình.
I think we should ask Tom why he quit his last job.	Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi Tom tại sao anh ấy lại bỏ công việc cuối cùng của mình.
You don't want something to do?	Bạn không muốn một cái gì đó để làm?
I don't believe Tom can speak French.	Tôi không tin rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
How do you know Tom used to be a bartender?	Làm sao bạn biết Tom từng là một nhân viên pha chế?
I don't know how much money I will need.	Tôi không biết mình sẽ cần bao nhiêu tiền.
I bought this book for myself, not for my wife.	Tôi mua cuốn sách này cho chính mình, không phải cho vợ tôi.
Tom is a handsome boy.	Tom là một cậu bé đẹp trai.
I don't know what to do.	Tôi không biết cần phải làm gì.
Tom always seems to run into people he knows.	Tom dường như luôn đụng độ những người mà anh ấy biết.
I have my friend's car to use.	Tôi có chiếc xe của bạn tôi để sử dụng.
Mexico is a country that shares a border with the United States.	Mexico là một quốc gia có đường biên giới với Hoa Kỳ.
She took care of the children after the death of their mother.	Cô chăm sóc những đứa trẻ sau cái chết của mẹ chúng.
I have no sympathy for smokers.	Tôi không có thiện cảm với những người hút thuốc.
Chances are Tom will get that job.	Rất có thể Tom sẽ nhận được công việc đó.
I want Tom to know I don't hate him.	Tôi muốn Tom biết tôi không ghét anh ấy.
I'm dying for a cup of coffee.	Tôi đang chết vì một tách cà phê.
Tom is going back to Boston tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mai.
You forgot your changes.	Bạn đã quên thay đổi của mình.
Tom started to leave.	Tom bắt đầu rời đi.
I assume you know a little bit about computer programming.	Tôi cho rằng bạn biết một chút về lập trình máy tính.
Do not let the children play in the street.	Đừng để bọn trẻ chơi trên đường phố.
Tom did a lot of things for Mary.	Tom đã làm rất nhiều thứ cho Mary.
It's the biggest pumpkin I've ever seen.	Đó là quả bí ngô lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tom likes to go for a walk.	Tom thích đi dạo.
How often do you do that with Tom?	Bạn làm điều đó với Tom thường xuyên như thế nào?
I know Tom will show me how to do it if I ask him.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó nếu tôi yêu cầu anh ấy.
I am looking for someone who can babysit Monday nights.	Tôi đang tìm một người có thể trông trẻ vào tối thứ Hai.
Tom died of rabies after being bitten by a bat.	Tom chết vì bệnh dại sau khi bị dơi cắn.
Hard times are waiting for us.	Thời gian khó khăn đang chờ đợi chúng tôi.
The fire was so intense that firefighters could not enter the house.	Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến lực lượng cứu hỏa không thể vào nhà.
I thought Tom wouldn't sing.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không hát.
Tom says he likes Mary's new hairstyle.	Tom nói rằng anh ấy thích kiểu tóc mới của Mary.
How would you ask Tom to help us?	Bạn sẽ nhờ Tom giúp chúng tôi như thế nào?
He earned the money he needed to get into college.	Anh ấy kiếm được số tiền cần thiết để vào đại học.
I don't deserve her in cooking.	Tôi không xứng với cô ấy trong việc nấu ăn.
I don't want to ask for money Tom.	Tôi không muốn đòi tiền Tom.
Tom didn't have the guts to try it again.	Tom không đủ can đảm để thử làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't swim as much as before.	Tom không còn bơi nhiều như trước nữa.
Tom says he wants to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở Úc.
Tom forgot his umbrella in his car.	Tom để quên ô trong xe của mình.
Tom couldn't believe Mary would do it.	Tom không thể ngờ Mary sẽ làm điều đó.
Tom's mom is awesome.	Mẹ của Tom thật tuyệt.
There are three blue cushions on the sofa.	Có ba đệm màu xanh trên ghế sofa.
Tom is happier now.	Tom bây giờ hạnh phúc hơn.
It is doubtful whether he will keep his word.	Người ta nghi ngờ liệu anh ta có giữ lời hay không.
You're being unfair, Tom.	Anh đang rất bất công, Tom.
Tom folded the piece of paper into a crane.	Tom đã gấp mảnh giấy thành một con hạc.
Tom hasn't cleaned his room yet.	Tom vẫn chưa dọn phòng của mình.
I won't translate anything for Tom.	Tôi sẽ không dịch bất cứ điều gì cho Tom.
Tom was not willing to do what we asked him to do.	Tom không sẵn sàng làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
After Tom leaves Mary, she begins to see John.	Sau khi Tom bỏ Mary, cô ấy bắt đầu gặp John.
Tom told me that he is really good at tennis.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự giỏi quần vợt.
What is your favorite podcast?	Podcast yêu thích của bạn là gì?
Tom knows what to do.	Tom biết phải làm gì.
Tom asked me to do it carefully.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó một cách cẩn thận.
Please do not put anything on top of that box.	Vui lòng không đặt bất cứ thứ gì lên trên hộp đó.
I highly doubt that Tom will cry.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ khóc.
Tom doesn't want to kill anyone.	Tom không muốn giết bất cứ ai.
Tom says I'm a sassy guy.	Tom nói tôi là một kẻ ngổ ngáo.
Tom returned to Boston on October 20.	Tom trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom said he was glad he was able to do that.	Tom cho biết anh rất vui vì đã có thể làm được điều đó.
Tom bought himself a new car.	Tom đã mua cho mình một chiếc xe hơi mới.
I'm here on both Monday and Tuesday.	Tôi ở đây vào cả thứ Hai và thứ Ba.
Why is it important to recycle?	Tại sao nó lại quan trọng để tái chế?
You don't even know why I'm here.	Bạn thậm chí không biết tại sao tôi ở đây.
A reasonable person wouldn't do that.	Một người hợp lý sẽ không làm điều đó.
How long should the sauce simmer?	Nước sốt nên đun trong bao lâu?
Tom said he could go to Boston next week or the following week.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Boston vào tuần tới hoặc tuần sau.
I don't think Tom knows why Mary is scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ hãi.
You are not done yet.	Bạn vẫn chưa hoàn thành.
Tom ate a hamburger.	Tom đã ăn một chiếc bánh hamburger.
I can't confirm anything at the moment.	Tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì vào lúc này.
Tom said he knew that Mary might not have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
I ask you to trust my judgment.	Tôi yêu cầu bạn tin tưởng vào phán đoán của tôi.
We may have to stay in Australia for a few weeks.	Chúng tôi có thể phải ở lại Úc trong vài tuần.
You cannot buy this medicine without a prescription.	Bạn không thể mua thuốc này mà không có đơn thuốc.
After a few glasses of wine, Tom started to open up more.	Sau một vài ly rượu, Tom bắt đầu cởi mở hơn.
I didn't even know that you had a girlfriend.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn đã có bạn gái.
Tom started working in Australia last October.	Tom bắt đầu làm việc tại Úc vào tháng 10 năm ngoái.
Maybe Tom should go visit Mary.	Có lẽ Tom nên đi thăm Mary.
Tom wants to be a lawyer.	Tom muốn trở thành một luật sư.
Tom simply didn't buy it.	Đơn giản là Tom không mua nó.
Tom will take Mary home.	Tom sẽ đưa Mary về nhà.
I plan to visit my uncle in Boston this summer.	Tôi dự định đến thăm chú tôi ở Boston vào mùa hè này.
I think that's why I don't like Tom.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi không thích Tom.
I'm pretty sure Tom wouldn't approve.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không chấp thuận.
Tom does not deny lying.	Tom không phủ nhận việc nói dối.
There is some water left in the tank.	Còn một ít nước trong bình.
Tom fell off his horse.	Tom ngã ngựa.
I know you still can't do it very well.	Tôi biết bạn vẫn không thể làm điều đó rất tốt.
Tom glanced at the salesman's nametag.	Tom liếc nhìn bảng tên của nhân viên bán hàng.
We have a month to learn all these songs.	Chúng tôi có một tháng để học tất cả các bài hát này.
Tom wants Mary to come to dinner early.	Tom muốn Mary đến ăn tối sớm.
Tom tells everyone that he is ready to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
I could get Tom to drive, I suppose.	Tôi có thể nhờ Tom lái xe, tôi cho là vậy.
Tom isn't afraid to speak his mind, right?	Tom không ngại nói ra suy nghĩ của mình, phải không?
Never underestimate Tom.	Đừng bao giờ đánh giá thấp Tom.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
I know Tom will help me.	Tôi biết Tom sẽ giúp tôi.
Tom couldn't go to school because of the storm.	Tom không thể đến trường vì bão.
Tom gave Mary a handmade pothole.	Tom đã tặng Mary một cái ổ gà làm bằng tay.
Air is mainly composed of oxygen and nitrogen.	Không khí chủ yếu bao gồm oxy và nitơ.
Tom didn't intend to go until Mary asked him to go.	Tom không định đi cho đến khi Mary yêu cầu anh ta đi.
We were all a little scared.	Tất cả chúng tôi đều có một chút hoảng sợ.
My opinion has not changed.	Ý kiến ​​của tôi không thay đổi.
Tom won't stop Mary.	Tom sẽ không ngăn Mary.
Tom doesn't know that Mary is sad.	Tom không biết rằng Mary đang buồn.
She is always very secretive.	Cô luôn rất bí mật.
She looks exactly the same as when she was in school.	Cô ấy trông giống hệt như hồi còn đi học.
Tom won't listen to anyone.	Tom sẽ không nghe bất cứ ai.
Christ was betrayed by Judas on Wednesday, and crucified on Friday.	Chúa Kitô đã bị phản bội bởi Giuđa vào thứ Tư, và bị đóng đinh vào thứ Sáu.
You will get a lick.	Bạn sẽ nhận được một sự liếm.
I asked Tom why he never studied French.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
Tom is lost in Mary's neighborhood.	Tom bị lạc trong khu phố của Mary.
I know that Tom had to do it today.	Tôi biết rằng Tom đã phải làm điều đó ngày hôm nay.
What's going on, Tom?	Chuyện gì vậy, Tom?
Tom and Mary switched places.	Tom và Mary đổi chỗ.
Tom tried to calm Mary down.	Tom đã cố gắng làm Mary bình tĩnh lại.
Tom reached out and took Mary's hand in his.	Tom đưa tay ra và nắm lấy tay Mary trong tay anh.
She became frightened when she realized the man was following her.	Cô trở nên sợ hãi khi nhận ra người đàn ông đang đi theo mình.
I don't want to talk about it anymore.	Tôi không muốn nói về nó nữa.
Today is the darkest day of the year.	Hôm nay là ngày đen tối nhất trong năm.
I think Tom said he wasn't ready to do that.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng làm điều đó.
I think you said you work in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn làm việc ở Boston.
Your pretending that you don't know anything.	Việc bạn giả vờ rằng bạn không biết gì cả.
Tom had another beer.	Tom đã có một cốc bia khác.
I'm so glad Tom was able to see you while you were in Boston.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể gặp bạn khi bạn ở Boston.
Tom couldn't understand why his parents abandoned him.	Tom không thể hiểu tại sao cha mẹ anh lại bỏ rơi anh.
Do you know anyone who doesn't like chocolate?	Bạn có biết ai không thích sô cô la không?
I forgot to put on sunscreen and got sunburnt.	Tôi quên bôi kem chống nắng và bị cháy nắng.
My friends and I went to a party yesterday.	Bạn bè của tôi và tôi đã đi dự một bữa tiệc ngày hôm qua.
Tom would never do that to Mary.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó với Mary.
Tom kicked me out.	Tom đuổi tôi ra ngoài.
Tom even refused to listen to my suggestions.	Tom thậm chí còn từ chối nghe những lời đề nghị của tôi.
Tom talks about his trip.	Tom nói về chuyến đi của mình.
He works day and night to provide for his family.	Anh ấy làm việc cả ngày lẫn đêm để chu cấp cho gia đình.
I had no one to play with when I lived with my grandmother.	Tôi không có ai để chơi cùng khi tôi sống với bà tôi.
Tom thinks that Mary won't be there.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở đó.
Do you know how many millionaires live in Boston?	Bạn có biết có bao nhiêu triệu phú sống ở Boston không?
I don't like any of the girls in my class.	Tôi không thích bất kỳ cô gái nào trong lớp của mình.
I know that Tom is not dead.	Tôi biết rằng Tom chưa chết.
Tom is filling out college application forms.	Tom đang điền vào các mẫu đơn đăng ký đại học.
We were looking for you.	Chúng tôi đã tìm kiếm bạn.
Does this have anything to do with Tom?	Điều này có liên quan gì đến Tom không?
I'm just glad Tom is doing better things now.	Tôi chỉ vui vì Tom đang làm những điều tốt hơn bây giờ.
Tom is in perfect health.	Tom có ​​sức khỏe hoàn hảo.
I'm sure that shirt will look good on you.	Tôi chắc rằng chiếc áo sơ mi đó sẽ trông đẹp với bạn.
Tom said I looked worried.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ lo lắng.
I'm still a bit limp.	Tôi vẫn còn hơi khập khiễng.
I don't appreciate you ignoring me.	Tôi không đánh giá cao việc bạn bỏ qua tôi.
That has not been decided yet.	Điều đó vẫn chưa được quyết định.
Let's list all the reasons that we should be happy.	Hãy liệt kê tất cả những lý do mà chúng ta nên hạnh phúc.
Tom asks Mary to scratch his back for him.	Tom yêu cầu Mary gãi lưng cho anh ta.
I do it whenever I get the chance.	Tôi làm điều đó bất cứ khi nào tôi có cơ hội.
Tom is an interesting person, isn't he?	Tom là một người thú vị, phải không?
Tom kicked me under the table again.	Tom lại đá tôi vào gầm bàn.
Tom likes to play tennis, but Mary doesn't.	Tom thích chơi quần vợt, nhưng Mary thì không.
Having done all the housework, she sat down on the sofa to watch TV.	Làm xong mọi việc nhà, cô ngồi xuống ghế sô pha xem ti vi.
I told you I don't know if Tom is telling the truth.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết liệu Tom có ​​nói sự thật hay không.
I would like to ask you about a car you have repaired.	Tôi muốn hỏi bạn về một chiếc xe bạn đã sửa chữa.
Tom and Mary both want to be invited back.	Tom và Mary đều muốn được mời trở lại.
Tom tells Mary that she is beautiful.	Tom nói với Mary rằng cô ấy xinh đẹp.
I had the opportunity to do that last week.	Tôi đã có cơ hội để làm điều đó vào tuần trước.
I know Tom is not yet a teenager.	Tôi biết Tom chưa phải là một thiếu niên.
Have you eaten all your broccoli yet?	Bạn đã ăn hết bông cải xanh của mình chưa?
I congratulate you on your graduation.	Tôi chúc mừng bạn đã tốt nghiệp.
I forgot to buy mustard.	Tôi quên mua mù tạt.
Finally, Tom told Mary about buying a new computer.	Cuối cùng thì Tom đã nói với Mary về việc mua một chiếc máy tính mới.
He witnessed the accident on his way to school.	Anh đã chứng kiến ​​vụ tai nạn trên đường đến trường.
Tom blends in with nature.	Tom hòa nhập với thiên nhiên.
Tom reminded me to stop by the supermarket and buy some bread.	Tom nhắc tôi dừng lại siêu thị và mua một ít bánh mì.
Tom won't notice.	Tom sẽ không nhận ra.
He could not understand the value of her advice.	Anh không thể hiểu được giá trị của lời khuyên của cô.
The town church has been completely redone.	Nhà thờ thị trấn đã được làm lại hoàn toàn.
Tom apologizes for not doing what he promised he would.	Tom xin lỗi vì đã không làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Can't you give me a little more?	Bạn không thể cho tôi nhiều hơn một chút?
You are alone.	Bạn chỉ có một mình.
I'm not sure I want to know what's going on.	Tôi không chắc rằng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Aren't you still in high school?	Không phải bạn vẫn đang học cấp 3 à?
Tom did it carefully.	Tom đã làm điều đó một cách cẩn thận.
Tom has lived in Boston since he was born.	Tom đã sống ở Boston kể từ khi anh ấy được sinh ra.
Both guns were unloaded.	Cả hai khẩu đều được dỡ đạn.
Don't call Tom now.	Đừng gọi cho Tom bây giờ.
How can I tell if a guy likes me?	Làm thế nào tôi có thể biết nếu một chàng trai thích tôi?
Tom says he can't understand what Mary wants.	Tom nói rằng anh ấy không thể hiểu Mary muốn gì.
It will burn.	Nó sẽ cháy.
Young people are not afraid of the future of this country.	Những người trẻ không e ngại về tương lai của đất nước này.
Tom doesn't eat much.	Tom không ăn nhiều.
Lucky you were there to help Tom.	Thật may mắn vì bạn đã ở đó để giúp đỡ Tom.
Did Tom call you last night?	Tom có ​​gọi cho bạn tối qua không?
Tom can see thousands of fireflies around him.	Tom có ​​thể nhìn thấy hàng ngàn con đom đóm xung quanh mình.
The importance of education cannot be overstated.	Không thể phóng đại tầm quan trọng của giáo dục.
Tom wants something, but I'm not sure what.	Tom muốn thứ gì đó, nhưng tôi không chắc là gì.
Why don't you tell Tom?	Tại sao bạn không nói với Tom?
Tom won first prize.	Tom đã giành giải nhất.
Tom noticed Mary whispering something in John's ear.	Tom nhận thấy Mary đang thì thầm điều gì đó vào tai John.
Tom could feel the air hit his face as he ran.	Tom có ​​thể cảm thấy không khí quất vào mặt mình khi anh ta chạy.
Tom's name will be added to the list.	Tên của Tom sẽ được thêm vào danh sách.
It's not mandatory.	Nó không bắt buộc.
Tom married for money.	Tom kết hôn vì tiền.
I can't find the light switch.	Tôi không thể tìm thấy công tắc đèn.
Tom is with me.	Tom ở với tôi.
It's a chair that I really like.	Đó là chiếc ghế mà tôi rất thích.
I am crammed!	Tôi bị nhồi nhét!
Tom didn't think Mary was the one to do it.	Tom không nghĩ Mary là người làm điều đó.
You need to tell Tom what to do.	Bạn cần nói cho Tom biết phải làm gì.
Obviously Tom will be the one to do it.	Rõ ràng là Tom sẽ là người làm điều đó.
Do you think you can use them?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể sử dụng chúng?
Tom climbed into the driver's seat of the truck.	Tom trèo lên ghế lái của chiếc xe tải.
I thanked Tom for doing that.	Tôi đã cảm ơn Tom vì đã làm điều đó.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
Do you really know what Tom did?	Bạn có thực sự biết những gì Tom đã làm?
There is no evidence that Tom was the one who fired the gun.	Không có bằng chứng Tom là người đã nổ súng.
I didn't know that you were busy.	Tôi không biết rằng bạn đang bận.
Tom learns that Mary has been in prison for three years.	Tom biết rằng Mary đã ở tù ba năm.
Tom said he would do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
We will thank Tom.	Chúng tôi sẽ cảm ơn Tom.
I didn't know you couldn't speak French.	Tôi không biết bạn không biết nói tiếng Pháp.
You are not allowed to smoke in the school.	Bạn không được hút thuốc trong trường.
Tom hopes to become a lawyer.	Tom hy vọng sẽ trở thành một luật sư.
I bought a pair of the cheapest shoes in the store.	Tôi đã mua một đôi giày rẻ nhất trong cửa hàng.
It's hard to believe that Tom is only thirteen years old.	Thật khó tin rằng Tom chỉ mới mười ba tuổi.
I'd rather work the night shift than work with Tom.	Tôi thà làm ca đêm còn hơn làm với Tom.
There are many kinds of animals in the zoo.	Có rất nhiều loại động vật trong sở thú.
I doubt if Tom sees it that way.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​nhìn thấy nó theo cách đó không.
I wasn't able to do what I needed to do.	Tôi đã không thể làm những gì tôi cần làm.
Why don't we go into the living room and watch TV?	Tại sao chúng ta không vào phòng khách và xem TV?
I suggest a postponement.	Tôi đề nghị một sự hoãn lại.
I'm Tom's aunt.	Tôi là dì của Tom.
The police have reason to suspect Tom.	Cảnh sát có lý do để nghi ngờ Tom.
You don't have to dress up.	Bạn không cần phải ăn mặc.
Why do you need a chainsaw?	Tại sao bạn cần cưa máy?
I'm not sure you're ready.	Tôi không chắc bạn đã sẵn sàng.
You are pretty good at this.	Bạn khá giỏi trong việc này.
We want Tom.	Chúng tôi muốn Tom.
You have to help Tom now, right?	Bạn phải giúp Tom ngay bây giờ, phải không?
Tom thought Mary wasn't drunk, but she was.	Tom nghĩ Mary không say, nhưng cô ấy đã.
There is nothing for you here.	Không có gì cho bạn ở đây.
Everyone's fine.	Mọi người vẫn ổn.
He became the president of the company when he was thirty years old.	Anh ấy trở thành chủ tịch công ty khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom often talks to Mary.	Tom thường nói chuyện với Mary.
You won't wait for me, will you?	Bạn sẽ không đợi tôi, phải không?
Sometimes they say, "I can't go to school today. I'll go tomorrow."	Đôi khi họ nói, "Tôi không thể đi học hôm nay. Ngày mai tôi sẽ đi."
Tom does everything he is asked to do.	Tom làm tất cả những gì anh ấy được yêu cầu.
Don't let his cryptic remarks make you understand better.	Đừng để những lời nhận xét khó hiểu của anh ấy làm bạn hiểu rõ hơn.
Tom is my good friend.	Tom là bạn tốt của tôi.
Tom and Mary are both obnoxious, aren't they?	Tom và Mary đều đáng ghét phải không?
Tom said that Mary was not bored at all.	Tom nói rằng Mary không hề buồn chán.
I can't believe you're actually here.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự ở đây.
Why would that inconvenience me?	Tại sao điều đó sẽ gây bất tiện cho tôi?
That cost me three dollars.	Điều đó khiến tôi mất ba đô la.
Tom is likely to have to do it.	Tom có ​​khả năng phải làm điều đó.
The doctor began to examine her.	Bác sĩ bắt đầu khám cho cô.
I'm starting to believe we'll never be able to convince Tom that he's wrong.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
Tom was the one who cried.	Tom là người đã khóc.
The loss will amount to one hundred million dollars.	Khoản lỗ sẽ lên tới một trăm triệu đô la.
I really want to spend time alone with Tom.	Tôi thực sự muốn dành thời gian ở một mình với Tom.
Tom is a much better French speaker than Mary.	Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary rất nhiều.
That sound again.	Lại có âm thanh đó.
Tom and I were both running for class president.	Tom và tôi đều tranh cử chức lớp trưởng.
Did Tom know it was going to happen?	Tom có ​​biết điều đó sẽ xảy ra không?
You don't like these rules, do you?	Bạn không thích những quy định này, phải không?
Mary is a doll.	Mary là một con búp bê.
Tom has yet to complete his mission.	Tom vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tom is really sick.	Tom thực sự bị ốm.
I still don't like doing that.	Tôi vẫn không thích làm điều đó.
This instrument needs to be calibrated.	Dụng cụ này cần được hiệu chuẩn.
Tom died at the age of thirty.	Tom chết ở tuổi ba mươi.
I heard that Tom is a great kisser.	Tôi nghe nói rằng Tom là một người hôn tuyệt vời.
Both Tom and Mary said no.	Cả Tom và Mary đều nói không.
I don't think Tom knows that I love you.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi yêu bạn.
Until yesterday, I had never sung a song in French.	Cho đến hôm qua, tôi chưa bao giờ hát một bài hát nào bằng tiếng Pháp.
Tom is not in Boston with me.	Tom không ở Boston với tôi.
They will fail.	Họ sẽ thất bại.
Tom is in the construction business.	Tom đang kinh doanh xây dựng.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Maybe Tom will do it.	Có thể Tom sẽ làm điều đó.
I think Tom was too demanding.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quá khắt khe.
Tom has done his job for him.	Tom đã hoàn thành công việc của mình cho anh ấy.
I know you're not going to Australia with Tom.	Tôi biết rằng bạn sẽ không đến Úc với Tom.
Tom disappeared in 2013.	Tom biến mất vào năm 2013.
We saw Tom riding a bike.	Chúng tôi đã thấy Tom đi xe đạp.
Tom put cling film on top.	Tom đặt màng bọc thực phẩm lên trên.
Tom finished first.	Tom về đích đầu tiên.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom says he wants to be a teacher.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên.
Tom is probably not married anymore.	Tom có ​​lẽ không kết hôn nữa.
This is outrageous.	Này là thái quá.
Both Tom and I are very conservative.	Cả tôi và Tom đều rất bảo thủ.
Please don't misunderstand.	Xin đừng hiểu lầm.
I thought you said you were bad at French.	Tôi tưởng bạn nói bạn kém tiếng Pháp.
Tom must love Mary very much.	Tom phải yêu Mary rất nhiều.
I think Tom is prettier than John.	Tôi nghĩ Tom đẹp hơn John.
Tom often sings in his car.	Tom thường hát trong ô tô của mình.
I suspect Tom and Mary want us to help them do that tomorrow.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ làm điều đó vào ngày mai.
I don't think Tom is a safe driver.	Tôi không nghĩ Tom là một người lái xe an toàn.
Don't scold her. 	Đừng mắng cô ấy.
She is too young to understand.	Cô ấy còn quá nhỏ để hiểu.
I ran out of food.	Tôi hết thức ăn.
Tom just wanted to have fun.	Tom chỉ muốn vui vẻ.
Tom is in a very good mood today, isn't he?	Tom hôm nay có tâm trạng rất tốt phải không?
You won't do that.	Bạn sẽ không làm điều đó.
Tom checks to see if Mary's name is on the list.	Tom kiểm tra xem tên của Mary có trong danh sách hay không.
I am very messy.	Tôi rất lộn xộn.
I was quite annoyed by the sudden change of plans.	Tôi khá khó chịu trước sự thay đổi đột ngột của kế hoạch.
I have worn out my shoes.	Tôi đã mòn đôi giày của mình.
Nearly sixty-nine million people voted.	Gần sáu mươi chín triệu người đã bỏ phiếu.
What did Tom forget to do?	Tom đã quên làm gì?
I saw Tom and Mary in the park.	Tôi thấy Tom với Mary trong công viên.
Don't you know Mary is Tom's sister?	Bạn không biết Mary là em gái của Tom?
I simply do not understand.	Tôi chỉ đơn giản là không hiểu.
You're the only one who won't be in tomorrow's meeting.	Bạn là người duy nhất sẽ không tham gia cuộc họp vào ngày mai.
I admit that I didn't do what Tom asked me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom đã yêu cầu tôi làm.
I still can't sleep.	Tôi vẫn chưa ngủ được.
You don't have a family to go home to?	Bạn không có một gia đình để về nhà?
Tom recalls the time he spent with Mary.	Tom nhớ lại khoảng thời gian mà anh ấy đã dành cho Mary.
Tom is a much better singer than Mary.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary nhiều.
I never thought much about it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó.
They say I am retarded.	Họ nói tôi chậm phát triển.
Tom can play tennis better than Mary.	Tom có ​​thể chơi quần vợt giỏi hơn Mary.
I shouldn't have taken it.	Tôi không nên lấy nó.
Please turn off the radio and turn on the TV.	Vui lòng tắt đài và bật TV.
The man in the back of the pickup truck started shooting at us.	Người đàn ông ngồi sau xe bán tải bắt đầu bắn chúng tôi.
I'll give you a ride back to the office.	Tôi sẽ cho bạn một chuyến xe trở lại văn phòng.
You're the only person I know who can speak French.	Bạn là người duy nhất tôi biết có thể nói tiếng Pháp.
Tom is a professional boxer.	Tom là một võ sĩ chuyên nghiệp.
Tom needs to find a job so he can support his family.	Tom cần tìm một công việc để có thể hỗ trợ gia đình.
Tom is a strange character.	Tom là một nhân vật kỳ lạ.
I guess Tom and I weren't invited.	Tôi đoán rằng Tom và tôi không được mời.
That is defensible.	Đó là điều có thể bào chữa.
I know Tom is peeling potatoes.	Tôi biết Tom đang gọt khoai tây.
Before I start, I just want to tell everyone that we have to be very careful not to damage anything.	Trước khi bắt đầu, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận để không làm hỏng bất cứ thứ gì.
Tom says he doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
You are not qualified to drive.	Bạn không có điều kiện để lái xe.
Now you are my girl.	Bây giờ em là cô gái của anh.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
Tom is hideous.	Tom thật gớm ghiếc.
Tom and Mary love to tease each other.	Tom và Mary thích trêu chọc nhau.
My daughter is in the hospital because of a traffic accident.	Con gái tôi đang nằm viện vì bị tai nạn giao thông.
You'd better not use those four-letter words.	Tốt hơn hết bạn không nên sử dụng những từ bốn chữ cái đó.
Tom will be very relieved to hear that.	Tom sẽ rất nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
Tom doesn't know that Mary is a spy.	Tom không biết rằng Mary là một điệp viên.
Tom said that just a few days ago.	Tom đã nói điều đó chỉ vài ngày trước.
Tom tells Mary that he doesn't think John is in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang ở Boston.
Tom says he hopes Mary knows he wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết rằng anh ấy muốn làm điều đó.
This type of cold is not unusual.	Loại cảm lạnh này không phải là bất thường.
I think the Lions will be the champions this year.	Tôi nghĩ rằng những chú Sư tử sẽ là nhà vô địch năm nay.
I've done the same thing a few times myself.	Bản thân tôi cũng đã làm điều tương tự vài lần.
Why don't you lead the way?	Tại sao bạn không dẫn đường?
He missed the boat.	Anh ấy đã bỏ lỡ con thuyền.
If you see Tom, don't forget to ask him how his wife is.	Nếu bạn nhìn thấy Tom, đừng quên hỏi anh ấy tình hình của vợ anh ấy như thế nào.
I haven't finished the quest yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Tom caught his son smoking.	Tom bắt gặp con trai mình đang hút thuốc.
Tom was famous.	Tom đã nổi tiếng.
We better move.	Tốt hơn chúng ta nên di chuyển.
I told Tom time and time again not to mock Mary.	Tôi đã nói với Tom hết lần này đến lần khác không được chế nhạo Mary.
It's not worth it.	Nó không đáng.
Did you forget to lock the door?	Có phải bạn đã quên khóa cửa?
Tom is a little hungry.	Tom hơi đói.
Tom and I are not the only ones to do this.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất làm được điều này.
How did you know that I was with Tom?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã ở với Tom?
Tom's apartment is small but very cozy.	Căn hộ của Tom tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.
Even Tom said he would help.	Ngay cả Tom cũng nói rằng anh ấy sẽ giúp.
I don't think you need to worry about that anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải lo lắng về điều đó nữa.
The doctor told Tom that he should rest.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh ấy nên nghỉ ngơi.
Tom thinks Mary will be alone.	Tom nghĩ Mary sẽ ở một mình.
I've never drawn anything in my life.	Tôi chưa bao giờ vẽ bất cứ thứ gì trong đời.
Tom lives on a farm.	Tom sống trong một trang trại.
The dog Tom was attacked by a mountain lion.	Chú chó Tom bị sư tử núi tấn công.
Tom tells Mary that he doesn't think John is lonely.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John cô đơn.
I don't know why Tom wants me to leave.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi rời đi.
Tom can read French.	Tom biết đọc tiếng Pháp.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom has kept his feelings a secret.	Tom đã giữ bí mật về cảm xúc của mình.
Tom is a sick man.	Tom là một người bệnh hoạn.
I'm not very good at doing that.	Tôi không giỏi lắm khi làm điều đó.
I have decided to quit drinking.	Tôi đã quyết định bỏ rượu.
I know Tom isn't hungry.	Tôi biết Tom không đói.
Tom didn't want to make Mary angry.	Tom không muốn làm Mary tức giận.
Do not share this with anyone.	Đừng chia sẻ điều này với bất kỳ ai.
Tom won't show it to anyone else.	Tom sẽ không cho ai khác xem.
I think Tom said that Mary is from Australia.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng Mary đến từ Úc.
No one wanted to talk about what happened to Tom.	Không ai muốn nói về những gì đã xảy ra với Tom.
Tom says it's not serious.	Tom nói rằng nó không nghiêm trọng.
I don't care where you are.	Tôi không quan tâm bạn đang ở đâu.
Tom should be prepared.	Tom nên được chuẩn bị.
Tom often walks to work.	Tom thường đi bộ đến nơi làm việc.
I hope I didn't say anything inappropriate.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không nói bất cứ điều gì không phù hợp.
This is the final boarding for Flight 33 to Boston, boarding at Gate 13A.	Đây là chuyến lên máy bay cuối cùng cho Chuyến bay 33 đến Boston, lên máy bay tại Cổng 13A.
That's not the tool I want to use.	Đó không phải là công cụ mà tôi muốn sử dụng.
Tom goes to study abroad.	Tom đi du học.
I know Tom won't be able to win.	Tôi biết Tom sẽ không thể thắng.
Tom doesn't look like his brother at all.	Tom trông không giống anh trai mình cho lắm.
Thank you for your contribution.	Cảm ơn sự đóng góp của bạn.
Everything can be done to prevent something like this from happening in the future.	Mọi thứ có thể sẽ được thực hiện để ngăn những điều như thế này xảy ra trong tương lai.
His absence gave birth to all kinds of rumors.	Sự vắng mặt của anh đã sinh ra đủ loại tin đồn.
Tom needs an umbrella.	Tom cần một chiếc ô.
Tom is still on the roof.	Tom vẫn ở trên mái nhà.
Tom doesn't want to run.	Tom không muốn chạy.
We just finished that.	Chúng tôi vừa hoàn thành việc đó.
Let Tom speed up on this.	Hãy để Tom tăng tốc về việc này.
I'm talking to you as a friend.	Tôi đang nói với bạn như một người bạn.
I cannot verify that.	Tôi không thể xác minh điều đó.
I didn't realize I shouldn't have tried doing that.	Tôi không nhận ra rằng tôi không nên thử làm điều đó.
You didn't pronounce Tom's last name correctly.	Bạn đã không phát âm chính xác họ của Tom.
Tom says he plans to do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom told me he doesn't remember doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
You should do everything Tom asks you to do.	Bạn nên làm mọi thứ Tom yêu cầu bạn làm.
Tom is one of the best athletes in our school.	Tom là một trong những vận động viên giỏi nhất trong trường của chúng tôi.
Tom thanked all of us for our help.	Tom cảm ơn tất cả chúng tôi vì sự giúp đỡ của chúng tôi.
Everyone should have realistic expectations.	Mọi người nên có những kỳ vọng thực tế.
We have chosen a good gift for each of their children.	Chúng tôi đã chọn một món quà tốt cho mỗi đứa con của họ.
I've made a lot of new friends since I started going to school here.	Tôi đã có rất nhiều bạn mới kể từ khi tôi bắt đầu đi học ở đây.
Tom and I got married in October.	Tom và tôi kết hôn vào tháng 10.
Tom has decided that he will not say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói đồng ý.
Why didn't anyone warn me?	Tại sao không ai cảnh báo tôi?
Tom and I are in Boston.	Tom và tôi đang ở Boston.
I heard that Tom and Mary are planning to get married.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đang có ý định kết hôn.
A month has passed and the work has not made much progress.	Một tháng trôi qua mà công việc không mấy tiến triển.
Too heavy.	Quá nặng.
Japanese public bathhouses were once used as a center of social life in one's neighborhood.	Nhà tắm công cộng của Nhật Bản đã từng được sử dụng như một trung tâm của đời sống xã hội trong khu phố của một người.
Tom didn't know that Mary was coming to his birthday party.	Tom không biết rằng Mary sẽ đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
I know that Tom is a Vietnam veteran.	Tôi biết rằng Tom là một cựu chiến binh Việt Nam.
I can replace.	Tôi có thể thay thế.
I know that Tom is not a very smart boy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cậu bé quá thông minh.
Tom is a skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết.
Mary took the cake out of the oven.	Mary lấy bánh ra khỏi lò.
I shouldn't have done it today.	Tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is just trying to apologize.	Tom chỉ đang cố gắng xin lỗi.
Tom probably didn't know what he should do.	Tom có ​​lẽ không biết mình nên làm gì.
I'm sorry I made you uncomfortable.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn khó chịu.
"Can I go with you?" 	"Tôi có thể đi với bạn?"
"By anyway."	"Bằng mọi cách."
I hope Tom doesn't hear us.	Tôi hy vọng Tom không nghe thấy chúng tôi.
Tom said that Mary was very happy in Boston.	Tom nói rằng Mary đã rất hạnh phúc ở Boston.
I love your daughter.	Tôi yêu con gái của bạn.
Do you think you will stay in Boston long?	Bạn có nghĩ mình sẽ ở lại Boston lâu không?
I think Tom believes what he says is true, but I don't think so.	Tôi nghĩ Tom tin những gì anh ấy nói là đúng, nhưng tôi không nghĩ là như vậy.
Tom told me that he is allergic to strawberries.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị dị ứng với dâu tây.
It made Tom a little nervous.	Nó khiến Tom hơi lo lắng.
Tom tells Mary to leave.	Tom bảo Mary hãy rời đi.
When the great earthquake happened, I was only ten years old.	Khi trận động đất lớn xảy ra, tôi mới mười tuổi.
I don't think everyone here has done that.	Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đã làm điều đó.
Tom doesn't know how to speak French properly.	Tom không biết nói tiếng Pháp đúng cách.
My brother and I used to fight a lot when we were kids.	Tôi và em trai tôi đã từng đánh nhau rất nhiều khi còn nhỏ.
I just became a grandpa.	Tôi vừa lên chức ông ngoại.
Tom said Mary thought he might not have to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
I hope you know that's not true.	Tôi hy vọng bạn biết điều đó không đúng.
Tom doesn't have to go.	Tom không cần phải đi.
Isn't that one of your brothers?	Đó không phải là một trong những người anh em của bạn sao?
I'm so crazy I want to scream and break everything!	Tôi điên quá muốn hét lên và phá vỡ mọi thứ!
Tom is very polite.	Tom rất lịch sự.
It's not a bad idea, but it's a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng xấu xa, nhưng nó là một ý tưởng tồi.
I have no sympathy for Tom.	Tôi không có thiện cảm với Tom.
I don't see the police.	Tôi không thấy cảnh sát.
Tom was scared, but not Mary.	Tom rất sợ, nhưng Mary thì không.
I didn't know that Tom and Mary were dating until John told me.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đang hẹn hò với nhau cho đến khi John nói với tôi.
Don't forget to thank Tom for his help.	Đừng quên cảm ơn Tom vì sự giúp đỡ của anh ấy.
I usually go home at 7 o'clock.	Tôi thường về nhà lúc 7 giờ.
Someone needs to go with Tom.	Ai đó cần đi với Tom.
Where did you buy that backpack?	Bạn đã mua cái ba lô đó ở đâu?
I'm not allowed to do anything.	Tôi không được phép làm bất cứ điều gì.
I know Tom is a much better singer now than he was before.	Tôi biết Tom bây giờ là một ca sĩ giỏi hơn nhiều so với trước đây.
Tom wanted to show me one of his other magic tricks.	Tom muốn cho tôi xem một trong những trò ảo thuật khác của anh ấy.
I know what I'm getting into.	Tôi biết những gì tôi đang tham gia.
Tom won't be ready in an hour.	Tom sẽ không sẵn sàng trong một giờ nữa.
I never imagined I would live in such a nice place.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sống ở một nơi tốt đẹp như vậy.
Did you know that Tom is Mary's brother?	Bạn có biết rằng Tom là anh trai của Mary không?
No need for an apology.	Không cần một lời xin lỗi.
Tom does that all the time, you know.	Tom làm điều đó mọi lúc, bạn biết đấy.
I know that Tom didn't know we were going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi định làm điều đó.
Is Tom in the garden?	Tom có ​​ở trong vườn không?
Tom didn't sleep as much as usual.	Tom không ngủ nhiều như bình thường.
I think Tom will be on the same plane as me.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở cùng máy bay với tôi.
Tom has many cats.	Tom có ​​nhiều mèo.
Tom is in love too much.	Tom đang yêu quá đà.
I don't have to give Tom anything.	Tôi không cần phải cho Tom bất cứ thứ gì.
Tom wrote several postcards for his friends.	Tom đã viết một số bưu thiếp cho bạn bè của mình.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Why do people think it's a good idea?	Tại sao mọi người lại nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay?
I'm taking the dog to the vet.	Tôi đang đưa con chó đến bác sĩ thú y.
I don't think we want to risk that happening.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi muốn rủi ro điều đó xảy ra.
Tom needs to get there.	Tom cần phải đến đó.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is a real hothead.	Tom là một hothead thực sự.
I thought Tom would be there, and he was.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đó, và anh ấy đã ở đó.
Neither Tom nor Mary asked me many questions.	Cả Tom và Mary đều không hỏi tôi nhiều câu hỏi.
That is starting to change now.	Điều đó bắt đầu thay đổi bây giờ.
If we know anything, we'll tell you.	Nếu chúng tôi biết bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ nói với bạn.
Tom left the kids at school on his way to work.	Tom bỏ con ở trường trên đường đi làm.
Tom's car was parked in front of Mary's house.	Xe của Tom đậu trước nhà Mary.
It will be warmer soon.	Trời sẽ sớm ấm hơn.
Don't kiss me.	Đừng hôn tôi.
Tom said that he was so full that there was no room for dessert.	Tom nói rằng anh đã quá no nên không còn chỗ cho món tráng miệng.
They worked hard for the sake of their children.	Họ đã làm việc chăm chỉ vì lợi ích của con cái họ.
Tom is at his office, doing the paperwork.	Tom đang ở văn phòng của mình, làm các thủ tục giấy tờ.
I can't afford both time and money for a trip.	Tôi không thể chi trả cả thời gian và tiền bạc cho một chuyến đi.
Are you sure that's the only solution?	Bạn có chắc rằng đó là giải pháp duy nhất?
I want you to have opportunities that I never had.	Tôi muốn bạn có những cơ hội mà tôi chưa từng có.
Don't forget to turn off the lights.	Đừng quên tắt đèn.
That won't fool anyone.	Điều đó sẽ không đánh lừa bất cứ ai.
Tom doesn't know Mary's parents.	Tom không biết cha mẹ của Mary.
Did you fix the thermostat?	Bạn đã sửa bộ điều nhiệt chưa?
I just got home a few minutes ago.	Tôi vừa trở về nhà cách đây vài phút.
The rally has been adjourned.	Cuộc biểu tình đã bị hoãn lại.
You are the only person working here who can speak French.	Bạn là người duy nhất làm việc ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom thought that Mary might want to come to Boston with him.	Tom nghĩ rằng Mary có thể muốn đến Boston với anh ta.
I don't think I'll be able to pass the test without cheating.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua bài kiểm tra mà không gian lận.
I wouldn't do it the way Tom suggested.	Tôi sẽ không làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Tom said he didn't want to help us do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom looked down at the couch.	Tom nhìn xuống chiếc ghế dài.
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
I thought you said you wanted to do it this morning.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó vào sáng nay.
Tom says all that doesn't bother him.	Tom nói tất cả những điều đó không làm phiền anh ta.
Tom is planning to do it alone.	Tom đang lên kế hoạch làm điều đó một mình.
I hope that Tom and Mary stay at school.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary ở lại trường.
The servant who opened the door told Tom that Mary was not at home.	Người hầu mở cửa nói với Tom rằng Mary không có ở nhà.
I'm sure Tom won't win.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không thắng.
The girl I thought was a singer proved to be a different person.	Cô gái mà tôi nghĩ là một ca sĩ đã chứng tỏ là một con người khác.
Tom is in danger, isn't he?	Tom đang gặp nguy hiểm, phải không?
I could feel Tom's horror.	Tôi có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng của Tom.
We were looking for a place to eat at a reasonable price.	Chúng tôi đang tìm kiếm một nơi để ăn uống với giá cả hợp lý.
Tom took the bus into the city.	Tom bắt xe buýt vào thành phố.
I don't think it will hurt.	Tôi không nghĩ nó sẽ đau.
I think Tom is next.	Tôi nghĩ Tom là người tiếp theo.
You may be wondering who I would do it with.	Bạn có thể tự hỏi tôi sẽ làm điều đó với ai.
I don't think we'll be on time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến đúng giờ.
Where is your office?	Văn phòng của bạn ở đâu?
"Where is Tom's body now?" 	"Thi thể của Tom bây giờ ở đâu?"
"In the morgue."	"Trong nhà xác."
There is some truth in what Tom says.	Có một số sự thật trong những gì Tom nói.
Tom knows that I like Mary.	Tom biết rằng tôi thích Mary.
Tom didn't know how to do it until I showed him.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi tôi chỉ cho anh ấy.
It's true, I tell you.	Đó là sự thật, tôi nói với bạn.
Tom won't miss Mary.	Tom sẽ không nhớ Mary.
My job is to help you learn to communicate better in French.	Công việc của tôi là giúp bạn học giao tiếp tiếng Pháp tốt hơn.
You need to stop being stupid around.	Bạn cần phải dừng việc ngu xuẩn xung quanh.
I'm sure someone will do it.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm điều đó.
Tom says that he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc.
Can I have a napkin, please?	Làm ơn cho tôi một cái khăn ăn được không?
Tom doesn't want to lose any more money.	Tom không muốn mất thêm tiền nữa.
When was the last time you drank something?	Lần cuối cùng bạn uống gì đó là khi nào?
I know that Tom is determined to do it.	Tôi biết rằng Tom quyết tâm làm điều đó.
I will be in Boston next month.	Tôi sẽ ở Boston vào tháng sau.
You want to come with us, right?	Bạn muốn đi với chúng tôi, phải không?
I don't see why I doubt that.	Tôi không hiểu sao lại nghi ngờ điều đó.
Tom became very fat.	Tom trở nên rất béo.
Tom has been asked to do it more than once.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó nhiều hơn một lần.
I don't know why Tom is upset.	Tôi không biết tại sao Tom lại khó chịu.
I think Tom didn't know he had to give a speech today.	Tôi nghĩ Tom không biết anh ấy phải có một bài phát biểu hôm nay.
It was Tom who told Mary not to do it.	Chính Tom đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
The girl is staring at the doll.	Cô gái đang nhìn chằm chằm vào con búp bê.
I have to help you.	Tôi phải giúp bạn.
Tom didn't come to the dance.	Tom đã không đến khiêu vũ.
Tom used my bike without permission.	Tom đã sử dụng xe đạp của tôi mà không được phép.
The shirt Tom was wearing was too big for him.	Chiếc áo sơ mi Tom đang mặc quá rộng so với anh ta.
We believe you, Tom.	Chúng tôi tin bạn, Tom.
Life is unpredictable.	Cuộc sống không thể đoán trước được.
Tom told me he would never do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm thế nữa.
I hope that is everything.	Tôi hy vọng rằng đó là tất cả mọi thứ.
Do you still think Tom is guilty?	Bạn vẫn nghĩ Tom có ​​tội?
Tom looks very handsome in this photo.	Tom trông rất đẹp trai trong bức ảnh này.
Tom took Mary's hands and held them tightly.	Tom nắm lấy tay Mary và giữ chúng thật chặt.
You have to do it even if you don't want to.	Bạn phải làm điều đó ngay cả khi bạn không muốn.
We received a lot of rain.	Chúng tôi đã nhận được rất nhiều mưa.
They were just waiting for the storm to pass.	Họ chỉ chờ cơn bão qua đi.
We wouldn't have done it without you.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó nếu không có bạn.
Tom runs into Mary again later at a party.	Tom tình cờ gặp lại Mary sau đó tại một bữa tiệc.
There's no way Tom can win.	Không đời nào Tom thắng được.
You don't have to finish it tomorrow.	Bạn không cần phải hoàn thành nó vào ngày mai.
Tom didn't want to say hello.	Tom không muốn chào.
I never emailed Tom again.	Tôi không bao giờ gửi email cho Tom nữa.
Tom probably won't be the last to get here.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người cuối cùng đến được đây.
I don't think Tom will be in Boston next summer.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào mùa hè năm sau.
Tom was delighted.	Tom đã rất vui mừng.
Tom knew that Mary would not be able to stay.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể ở lại.
People get angry sometimes.	Con người ta đôi khi nổi giận.
Tom is waiting for things to happen.	Tom đang chờ đợi những điều xảy ra.
You don't believe them, do you?	Bạn không tin họ, phải không?
Tom won't be happy to see you.	Tom sẽ không vui khi gặp bạn.
Tom says he thinks he knows what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary cần phải làm.
I need to talk to Tom or Mary.	Tôi cần nói chuyện với Tom hoặc Mary.
Has Tom talked about me yet?	Tom đã nói về tôi chưa?
You need to give Tom some money.	Bạn cần phải cho Tom một số tiền.
I come to pick you up.	Tôi đến đón bạn.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được.
I think you should let Tom know that you can't speak French.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
Music surrounds our lives like air.	Âm nhạc bao quanh cuộc sống của chúng ta như không khí.
Tom covered his mouth.	Tom che miệng.
Tom is not interested in sports.	Tom không quan tâm đến thể thao.
I suspect that Tom was tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã mệt mỏi.
I can't stand Tom and he knows it.	Tôi không thể chịu đựng được Tom và anh ấy biết điều đó.
I can't help but feel like I've forgotten something.	Tôi không thể không cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó.
Tom doesn't eat cake because he doesn't want to gain any more weight.	Tom không ăn bánh vì không muốn tăng thêm cân nữa.
The birds always return to their nests.	Các loài chim luôn trở về tổ của chúng.
Tom has to do it alone.	Tom phải làm điều đó một mình.
Tom was the one who told Mary to do it.	Tom là người đã bảo Mary làm điều đó.
Tom says he might be the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
I've let my kids do it many times.	Tôi đã để các con tôi làm điều đó nhiều lần.
I think you should buy yourself some new clothes.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một số quần áo mới.
Do you feel light-headed?	Bạn có cảm thấy nhẹ đầu không?
Tom wondered why Mary never did that again.	Tom tự hỏi tại sao Mary không bao giờ làm như vậy nữa.
How does Tom get out of jail?	Làm thế nào để Tom ra khỏi tù?
I'm afraid it's not correct.	Tôi e rằng nó không đúng.
Don't forget what I told you yesterday.	Đừng quên những gì tôi đã nói với bạn ngày hôm qua.
Tom came home earlier than usual today.	Hôm nay Tom về nhà sớm hơn thường lệ.
I think Tom won't be here.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở đây.
It's not wrong.	Nó không sai.
I will find a place of my own.	Tôi sẽ tìm một nơi của riêng mình.
I like Tom. 	Tôi thích Tom.
He's a good guy.	Anh ấy là một chàng trai tốt.
Tom couldn't stop himself from doing it.	Tom không thể ngăn mình làm điều đó.
Did Tom say he would have lunch with us?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ ăn trưa với chúng tôi không?
Don't be like that, mom's birthday is coming up.	Đừng như vậy, sắp đến ngày sinh nhật của mẹ rồi.
I guess you don't need my help.	Tôi đoán bạn không cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom is thinking about graduating early.	Tom đang nghĩ về việc tốt nghiệp sớm.
I have to do my homework now.	Tôi phải làm bài tập về nhà của tôi bây giờ.
I have an appointment that I don't want to be late for.	Tôi có một cuộc hẹn mà tôi không muốn bị trễ.
I think I made a mistake.	Tôi nghĩ rằng tôi đã mắc sai lầm.
As long as I'm with you, I'll be happy.	Chỉ cần ở bên anh, em sẽ hạnh phúc.
I don't believe that actually happened.	Tôi không tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
I really should have told Tom not to stay in Boston for another week.	Tôi thực sự nên nói với Tom đừng ở Boston thêm một tuần nữa.
I don't know where Tom's parents were born.	Tôi không biết cha mẹ của Tom sinh ra ở đâu.
That's what Tom meant.	Ý của Tom là vậy.
Tom will go to jail.	Tom sẽ phải ngồi tù.
He tried to open the locked door in vain.	Anh cố gắng mở cánh cửa đã khóa trong vô vọng.
Let's buy Tom one.	Hãy mua cho Tom một cái.
Tom knows we can't win.	Tom biết rằng chúng ta không thể thắng.
Tom and his girlfriend went here yesterday.	Tom và bạn gái của anh ấy đã đến đây ngày hôm qua.
Tom and Mary have a cute daughter.	Tom và Mary có một cô con gái dễ thương.
Almost anyone can become a good singer if they have a good teacher.	Hầu như ai cũng có thể trở thành một ca sĩ giỏi nếu họ có một người thầy tốt.
It's not too bad here.	Nó không quá tệ ở đây.
Tom says you will call me.	Tom nói rằng bạn sẽ gọi cho tôi.
Tom was intrigued by what was going on.	Tom bị hấp dẫn bởi những gì đang diễn ra.
Tom became a pastor.	Tom đã trở thành một mục sư.
Tom realized he didn't have enough money to buy everything he wanted.	Tom nhận ra mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn.
I haven't even thought of doing that.	Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc làm điều đó.
You should make sure you do that.	Bạn nên chắc chắn rằng bạn làm điều đó.
Tom says you might be interested in this book.	Tom nói rằng bạn có thể quan tâm đến cuốn sách này.
Now is the time to decide if you want to come with us.	Bây giờ là lúc để quyết định xem bạn có muốn đi với chúng tôi hay không.
Tom went surfing this morning.	Tom đã đi lướt sóng sáng nay.
Tom read Mary's diary.	Tom đã đọc nhật ký của Mary.
I don't buy a lot of candy.	Tôi không mua nhiều kẹo.
Tom is still alive.	Tom vẫn còn sống.
Tom is distraught.	Tom đang quẫn trí.
That house is not for sale.	Căn nhà đó không phải để bán.
Did you give the key to Tom?	Bạn đã đưa chìa khóa cho Tom chưa?
Tom kept us waiting for a long time.	Tom đã giữ chúng tôi đợi trong một thời gian dài.
We are all Catholics.	Chúng tôi đều là người Công giáo.
I don't think Tom drank anything.	Tôi không nghĩ Tom đã uống gì cả.
Tom says he won't protect me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bảo vệ tôi.
Tom asked me to give this to you.	Tom yêu cầu tôi đưa cái này cho bạn.
Tom says Mary won't do it again.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm thế nữa.
Tom and Mary are waiting in the lobby.	Tom và Mary đang đợi ở sảnh.
If there is another war, we will all die.	Nếu có một cuộc chiến khác, tất cả chúng ta sẽ chết.
Tom is ready to help us.	Tom đã sẵn sàng để giúp chúng tôi.
That cannot be proven.	Điều đó không thể được chứng minh.
Tom has a few options.	Tom có ​​một vài lựa chọn.
Tom seems ready.	Tom dường như đã sẵn sàng.
Tom and Mary live next door.	Tom và Mary sống cạnh nhà.
We have time.	Chúng tôi có thời gian.
Who told you that Tom would be here today?	Ai đã nói với bạn rằng Tom sẽ ở đây hôm nay?
Tom stayed with us for a week.	Tom ở lại với chúng tôi trong một tuần.
Tom says that Mary is innocent.	Tom nói rằng Mary vô tội.
Tom should be a teacher.	Tom nên là một giáo viên.
I think Tom will be here today.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây hôm nay.
Tom doesn't want to come to our party.	Tom không muốn đến bữa tiệc của chúng tôi.
How do I know that you're not just telling me what I want to hear?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn không chỉ nói với tôi những gì tôi muốn nghe?
Can't you guys be nice to each other?	Các bạn không thể tốt với nhau được không?
Kittens are so cute.	Mèo con thật đáng yêu.
Tom shouldn't try to do it alone.	Tom không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Ask Tom to leave.	Yêu cầu Tom rời đi.
I haven't shaved yet.	Tôi vẫn chưa cạo râu.
Tom tries to imitate Mary.	Tom cố gắng bắt chước Mary.
The sky darkened, and it started to rain.	Bầu trời tối sầm lại, và trời bắt đầu đổ mưa.
Don't blame them for what happened in Australia.	Đừng đổ lỗi cho họ về những gì đã xảy ra ở Úc.
Tom and I had a good time in Boston.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I didn't know anything about that until yesterday.	Tôi đã không biết bất cứ điều gì về điều đó cho đến ngày hôm qua.
Tom is lying on the pier catching the sun.	Tom đang nằm trên bến tàu đón nắng.
Where are your nephews?	Các cháu trai của bạn ở đâu?
Is it true that Tom can speak French?	Có đúng là Tom có ​​thể nói tiếng Pháp không?
I'm sure Tom wants to live with us.	Tôi chắc rằng Tom muốn sống với chúng tôi.
Tom has to do it alone.	Tom phải làm điều đó một mình.
The company's insolvency forced it to file for bankruptcy.	Công ty mất khả năng thanh toán buộc nó phải nộp đơn phá sản.
Which sport do you think is the hardest?	Bạn nghĩ môn thể thao nào là khó nhất?
Tom is Canadian.	Tom là người Canada.
Now I know who that man is.	Bây giờ tôi biết người đàn ông đó là ai.
He prides himself on never being late for school.	Anh ấy tự hào vì chưa bao giờ đi học muộn.
Young people are often the ones who underestimate their own abilities.	Những người trẻ tuổi thường là những người đánh giá kém khả năng của bản thân.
I cannot say when or where that will happen.	Tôi không thể nói điều đó sẽ xảy ra khi nào và ở đâu.
Tom wasn't the one to tell me I needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
I know it won't be hard to do.	Tôi biết rằng sẽ không khó để làm được điều đó.
Tom and Mary both died in the accident.	Tom và Mary đều chết trong vụ tai nạn.
I won't pay.	Tôi sẽ không trả tiền.
I don't mind if it's hot and spicy.	Tôi không ngại nếu nó nóng và cay.
Tom is groaning.	Tom đang rên rỉ.
What you do doesn't bother me.	Những gì bạn làm không làm phiền tôi.
Tom had a hard time making a living in Australia.	Tom đã gặp khó khăn khi kiếm sống ở Úc.
You've polished your shoes, haven't you?	Bạn đã đánh bóng đôi giày của mình, phải không?
Tom usually tries not to drive through cities.	Tom thường cố gắng không lái xe qua các thành phố.
My boss is not happy with my TPS reports.	Sếp của tôi không hài lòng với các báo cáo TPS của tôi.
If you put dirty clothes in the laundry basket, I will wash them for you.	Nếu bạn bỏ quần áo bẩn vào giỏ giặt, tôi sẽ giặt chúng cho bạn.
Tom did not eat more than usual.	Tom không ăn nhiều hơn bình thường.
Do you still think I'm crazy?	Bạn vẫn nghĩ tôi điên à?
I really wanted to impress Tom.	Tôi thực sự muốn gây ấn tượng với Tom.
Tom used to have a restaurant on Park Street.	Tom từng có một nhà hàng trên phố Park.
My parents died when I was three years old.	Cha mẹ tôi mất khi tôi mới ba tuổi.
Helium is a gas.	Heli là một chất khí.
I wonder if Tom is really sick.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị bệnh hay không.
Tom thought Mary might say yes.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ nói đồng ý.
I won't let anyone hurt you.	Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương bạn.
Tom won't tell me why he wants to do that.	Tom sẽ không cho tôi biết tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
I can't decide if I should do it or not.	Tôi không thể quyết định xem mình có nên làm điều đó hay không.
Tom was three years old when his father died.	Tom được ba tuổi khi cha anh qua đời.
After the heavy rain, there was a big flood.	Sau trận mưa lớn xảy ra lũ lớn.
Tom acted stupid.	Tom đã hành động ngu ngốc.
I've been keeping an eye on Tom.	Tôi đã để mắt đến Tom.
You are a good carpenter.	Bạn là một thợ mộc giỏi.
Tom says he will never come back here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
You don't know us very well.	Bạn không biết chúng tôi rất rõ.
Get Tom something to eat.	Lấy cho Tom cái gì đó để ăn.
I put myself in the position by doing that.	Tôi đã tự đặt mình vào vị trí bằng cách làm điều đó.
There is no calculation for tastes.	Không có tính toán cho thị hiếu.
You're injured, aren't you?	Bạn bị thương, phải không?
Tom asked Mary to go to the supermarket to get milk.	Tom rủ Mary đi siêu thị để lấy sữa.
I hope you will come back.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại.
It's about the size of a fingernail on your ring finger.	Nó có kích thước bằng móng tay trên ngón đeo nhẫn của bạn.
Gophers are very cute.	Gophers rất dễ thương.
Next time, you need to be a little more discreet.	Lần sau, bạn cần kín đáo hơn một chút.
Just make sure you talk to Tom.	Chỉ cần chắc chắn rằng bạn nói chuyện với Tom.
I know that Tom is lying.	Tôi biết rằng Tom đang nói dối.
Tom tried to sell the camera he stole.	Tom đã cố gắng bán chiếc máy ảnh mà anh ta đã đánh cắp.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ hãi.
Tom is not loyal.	Tom không trung thành.
We don't really care how old you are.	Chúng tôi không thực sự quan tâm bạn bao nhiêu tuổi.
I shouldn't get married.	Tôi không nên kết hôn.
Tom doesn't always get up early, but he always gets up before Mary.	Tom không phải lúc nào cũng dậy sớm, nhưng anh ấy luôn dậy trước Mary.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom is willing to take that risk.	Tom sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom says you are angry.	Tom nói rằng bạn đang tức giận.
I'm the only one here who understands French.	Tôi là người duy nhất ở đây hiểu tiếng Pháp.
Tom has lived here for a long time.	Tom đã sống ở đây trong một thời gian dài.
What is this for?	Cái này để làm gì?
It would be great if a child could have a room of his own.	Thật tuyệt nếu một đứa trẻ có thể có một căn phòng của riêng mình.
Tom went on a road trip with his friends.	Tom đã đi du ngoạn trên đường với bạn bè của mình.
Tom has an impressive portfolio.	Tom có ​​một danh mục đầu tư ấn tượng.
Yesterday he was seriously ill, but today he is much better.	Hôm qua anh ấy ốm nặng, nhưng hôm nay anh ấy đã khá hơn rất nhiều.
I was too embarrassed to look her in the eye.	Tôi đã quá xấu hổ khi nhìn vào mắt cô ấy.
On an island in the Seine, there is a large church called Notre Dame.	Trên một hòn đảo ở sông Seine, có một nhà thờ lớn tên là Notre Dame.
I don't believe that guy.	Tôi không tin anh chàng đó.
Tom speaks many languages.	Tom nói nhiều ngôn ngữ.
Tom is a normal person.	Tom là người bình thường.
They listened attentively.	Họ chăm chú lắng nghe.
I was hoping Tom would win.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ thắng.
Tom is trying to find Mary.	Tom đang cố gắng tìm Mary.
What if Tom didn't take the medicine?	Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tom không uống thuốc?
He can't afford to get married.	Anh ấy không đủ khả năng để kết hôn.
You can't go?	Bạn không thể đi?
Tom wants Mary to tell him about her childhood.	Tom muốn Mary kể cho anh ấy nghe về thời thơ ấu của cô ấy.
Tom was skiing very fast when the accident happened.	Tom đang trượt tuyết rất nhanh thì tai nạn xảy ra.
We enjoyed a long trip across the Pacific Ocean.	Chúng tôi đã tận hưởng một chuyến đi dài trên Thái Bình Dương.
Tom doesn't know what Mary's problem is.	Tom không biết vấn đề của Mary là gì.
They are not twins.	Họ không phải là anh em sinh đôi.
Tom is very competitive.	Tom rất cạnh tranh.
Tom said he didn't think Mary wanted to go yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn đi chiều hôm qua.
What you will do?	Bạn sẽ làm gì?
There is a chance I may be in Australia next month.	Có khả năng tôi có thể ở Úc vào tháng tới.
Tom is not an outsider.	Tom không phải là người ngoài cuộc.
I can't even explain it.	Tôi thậm chí không thể giải thích nó.
Tom refuses to talk to anyone.	Tom từ chối nói chuyện với bất cứ ai.
Our teacher barely finished class when the bell rang.	Giáo viên của chúng tôi hầu như chưa kết thúc tiết học khi chuông reo.
I'm happy to help you with your homework.	Tôi rất vui được giúp bạn làm bài tập về nhà.
I don't need to tell Tom what happened.	Tôi không cần phải nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom thought that Mary would do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom holds an envelope in his left hand.	Tom cầm một chiếc phong bì trên tay trái.
Tom said that doing it was not fun.	Tom nói rằng làm điều đó không vui lắm.
This is where I stayed the last time I went to Boston.	Đây là nơi tôi đã ở trong lần cuối cùng tôi đến Boston.
I can't stand people who yell at their children.	Tôi không thể chịu đựng được những người hay quát mắng con cái của họ.
I think it's better not to park here.	Tôi nghĩ tốt hơn là không nên đậu xe ở đây.
Tom was too busy to skip lunch.	Tom quá bận rộn nên đã bỏ bữa trưa.
I really like green chili.	Tôi thực sự thích ớt xanh.
I don't think I have time to do that this morning.	Tôi không nghĩ mình có thời gian để làm việc đó sáng nay.
Tom couldn't help but worry about Mary.	Tom không khỏi lo lắng về Mary.
It's not a good car, but it's still a car.	Nó không phải là một chiếc xe tốt, nhưng nó vẫn là một chiếc xe hơi.
I think fashion models these days are too skinny.	Tôi nghĩ người mẫu thời trang ngày nay quá gầy.
I'm going to speak French.	Tôi định nói tiếng Pháp.
I am working on a project.	Tôi đang làm việc trong một dự án.
Tom didn't think Mary would be nervous about doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Tom wants us to talk to you.	Tom muốn chúng tôi nói chuyện với bạn.
Tom says he hopes that Mary will be able to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể học cách làm điều đó.
That seems unfair.	Điều đó có vẻ không công bằng.
We made a lot of money doing that.	Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi làm điều đó.
Tom has no authority to do that.	Tom không có thẩm quyền để làm điều đó.
Why don't you tell Tom you're going to do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn sẽ làm điều đó?
Tom wiped his hands on his pants.	Tom lau tay trên quần.
I think Tom can help Mary do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
Tell Tom he doesn't have to.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Don't tell me you can't drive.	Đừng nói với tôi là bạn không biết lái xe.
This is a very contagious disease.	Đây là một căn bệnh rất dễ lây lan.
I don't think Tom is ready to do that.	Tôi không nghĩ Tom đã sẵn sàng làm điều đó.
Tom is moving to Boston tomorrow.	Tom sẽ chuyển đến Boston vào ngày mai.
Have you contacted Tom yet?	Bạn đã liên lạc với Tom chưa?
Tom is in his room studying for tomorrow's French test.	Tom đang ở trong phòng để học cho bài kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.
I'll tell Tom what he needs to do.	Tôi sẽ nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
I don't like him, but I like her.	Tôi không thích anh ấy, nhưng tôi thích cô ấy.
I think Tom is sleeping.	Tôi nghĩ Tom đang ngủ.
It started to rain heavily more than three hours ago.	Trời bắt đầu mưa to hơn ba giờ trước.
I don't know for sure when Tom will come.	Tôi không biết chắc chắn khi nào Tom sẽ đến.
I wonder why Tom is so confident.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tự tin như vậy.
Tonight, Tom sings better than usual.	Tối nay, Tom hát hay hơn mọi khi.
We still don't have the box.	Chúng tôi vẫn chưa có hộp.
I bring Tom.	Tôi mang theo Tom.
Tom's doctor told him to give up smoking.	Bác sĩ của Tom bảo anh ấy từ bỏ thuốc lá.
I will take a short nap.	Tôi sẽ có một giấc ngủ ngắn.
I don't carry a lot of luggage when traveling.	Tôi không mang nhiều hành lý khi đi du lịch.
Tom is very funny and often makes me laugh.	Tom rất vui tính và thường làm cho tôi cười.
Tom tries to adjust the temperature of the shower.	Tom cố gắng điều chỉnh nhiệt độ của vòi hoa sen.
There's someone with Tom.	Có ai đó với Tom.
Tom knows that Mary wants him to come to Australia with her.	Tom biết rằng Mary muốn anh đến Úc với cô ấy.
You promised that you wouldn't do it today.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom loves it.	Tom rất thích nó.
It's your fault, I can't speak.	Đó là lỗi của bạn, tôi không thể nói chuyện.
I'm sure Tom trusts you.	Tôi chắc rằng Tom tin tưởng bạn.
You're a little over thirty, aren't you?	Bạn đã hơn ba mươi một chút, phải không?
This shampoo comes with a nice hairbrush.	Dầu gội này đi kèm với một chiếc lược chải tóc đẹp.
How will Tom get to Boston?	Tom sẽ đến Boston bằng cách nào?
We will not sell our land.	Chúng tôi sẽ không bán đất của chúng tôi.
We don't need anyone else.	Chúng tôi không cần bất kỳ ai khác.
Don't forget your math textbook again.	Đừng quên sách giáo khoa toán của bạn một lần nữa.
I shouldn't have told Tom about it.	Tôi không nên nói với Tom về điều đó.
It will be summer vacation soon.	Nó sẽ là kỳ nghỉ hè sớm.
Tom should get out of there.	Tom nên ra khỏi đó.
Are you going to meet any of your friends over the weekend?	Bạn có định gặp ai trong số những người bạn của mình vào cuối tuần không?
Is Tom helping Mary?	Tom có ​​phải đang giúp Mary không?
Tom asked if it was safe for him to do so.	Tom hỏi liệu có an toàn không nếu anh ấy làm vậy.
Tom has a very nice car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi rất đẹp.
I was too awkward to talk.	Tôi đã quá lúng túng để nói chuyện.
I almost never do it while driving.	Tôi hầu như không bao giờ làm điều đó khi đang lái xe.
Tom said he thought Mary might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom said Mary knew John might not want to do it alone.	Tom nói Mary biết John có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom is no longer himself.	Tom không còn là chính mình nữa.
Tom said he wanted another cup of coffee.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống một tách cà phê khác.
What can I do to please Tom?	Tôi có thể làm gì để làm hài lòng Tom?
Tom changed his schedule to accommodate me.	Tom đã thay đổi lịch trình của mình để phù hợp với tôi.
Tom took off his sneakers.	Tom cởi giày thể thao.
I have no answer.	Tôi không có câu trả lời.
Tom seems to know the truth.	Tom dường như đã biết sự thật.
Tom did it for hours.	Tom đã làm điều đó trong nhiều giờ.
Tom told me he got tired of doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
I can't afford to do that.	Tôi không đủ khả năng để làm điều đó.
Tom is not in his car.	Tom không có trong xe của anh ấy.
Tom won't believe I did it.	Tom sẽ không tin rằng tôi đã làm điều đó.
Tom is an opportunist.	Tom là một kẻ cơ hội.
Tom will not comment on this case.	Tom sẽ không bình luận về trường hợp này.
I don't know if she likes her black coffee or not.	Tôi không biết liệu cô ấy có thích cà phê đen của mình hay không.
Please tell Tom to hurry up.	Làm ơn nói Tom nhanh lên.
Does Tom usually have dinner at your house?	Tom có ​​thường ăn tối ở nhà bạn không?
He came from the countryside to meet me.	Anh ấy từ quê lên gặp tôi.
Let's assume that won't happen.	Hãy giả sử rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom tells a joke.	Tom kể một câu chuyện cười.
Dad told me it would be great to go somewhere.	Bố đã nói với con rằng sẽ rất tuyệt khi đi đâu.
You can do it now if you want.	Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn.
You're the prince, Tom.	Anh là hoàng tử, Tom.
I don't agree at all.	Tôi không đồng ý chút nào.
After eating three plates of ice cream, Tom had a stomach ache.	Sau khi ăn ba đĩa kem, Tom bị đau bụng.
I want to know that you are safe.	Tôi muốn biết rằng bạn an toàn.
I cannot accept this theory.	Tôi không thể chấp nhận lý thuyết này.
I don't think I've ever met anyone like you.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp ai như bạn.
Does anyone have any ideas what this is all about?	Có ai có bất kỳ ý tưởng những gì đây là tất cả về?
Are you not a chemistry major?	Bạn không phải là chuyên ngành hóa học?
Tom sells cars in Boston.	Tom bán ô tô ở Boston.
Tom still has the backpack his father gave him.	Tom vẫn còn giữ cái ba lô mà cha anh ấy đã đưa cho anh ấy.
I talked to Tom a lot.	Tôi đã nói chuyện với Tom rất nhiều.
Tom says he wants to go home.	Tom nói rằng anh ấy muốn về nhà.
Does Tom still want to go home?	Tom vẫn muốn về nhà chứ?
I don't live in Australia anymore. 	Tôi không sống ở Úc nữa.
I have moved to New Zealand.	Tôi đã chuyển đến New Zealand.
You are seriously injured.	Bạn bị thương nặng.
You will need all the help you can get.	Bạn sẽ cần tất cả sự trợ giúp mà bạn có thể nhận được.
Tom gets a few days off.	Tom được nghỉ vài ngày.
Tom is a tough guy.	Tom là một người cứng rắn.
Tom wondered why he was invited.	Tom tự hỏi tại sao anh ấy lại được mời.
Tom promised me he wouldn't cry.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không khóc.
Everything is in the car.	Mọi thứ đều ở trong xe.
Tom said last night Mary sang very well.	Tom cho biết tối qua Mary đã hát rất hay.
There are many things I want to buy.	Có rất nhiều thứ tôi muốn mua.
Tom will be here in the evening.	Tom sẽ ở đây vào buổi tối.
Aren't you going to eat it?	Bạn không định ăn nó sao?
Do you know which hotel Tom stayed at?	Bạn có biết Tom ở khách sạn nào không?
Tickets are $30 for adults and children are free.	Vé là $ 30 cho người lớn và trẻ em được miễn phí.
I wonder if Tom is still interested in doing it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn hứng thú với việc làm đó không.
Handle it carefully.	Xử lý nó một cách cẩn thận.
I don't know what happened to Tom.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
In principle, Tom agrees with Mary.	Về nguyên tắc, Tom đồng ý với Mary.
My son, who is in the fifth grade, transferred from Shizuoka to an elementary school in Nagoya.	Con trai tôi đang học lớp năm đã chuyển từ Shizuoka đến một trường tiểu học ở Nagoya.
Tom is our son.	Tom là con trai của chúng tôi.
We will not be forgotten.	Chúng tôi sẽ không bị lãng quên.
I don't kiss Tom anymore.	Tôi không hôn Tom nữa.
Tom is shouting at Mary.	Tom đang hét vào mặt Mary.
I know what you're plotting.	Tôi biết bạn đang âm mưu làm gì.
That's a great idea!	Đó là một ý tưởng tuyệt vời!
Tom couldn't whistle at all.	Tom hoàn toàn không thể huýt sáo.
Tom arranges his laundry.	Tom sắp xếp đồ giặt của mình.
I thought you said you wanted me to buy that for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi mua cái đó cho bạn.
Tom turned around for three days after he killed Mary.	Tom đã trở mình trong ba ngày sau khi anh ta giết Mary.
I know that Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó.
It sounds very legitimate.	Nghe có vẻ rất chính đáng.
No one can find Tom.	Không ai có thể tìm thấy Tom.
Tom asked me to wait.	Tom yêu cầu tôi đợi.
I'm sorry, I was wrong.	Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.
I thought it would be fun to surprise Tom.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui nếu làm Tom ngạc nhiên.
Tom knew he had to go.	Tom biết anh ấy phải ra đi.
Tom took pictures of the flowers.	Tom đã chụp ảnh những bông hoa.
We used to have one of those, but now we don't.	Chúng tôi đã từng có một trong số đó, nhưng bây giờ thì không.
Here's what happened.	Đây là những gì đã xảy ra.
Tom spent a lot of money.	Tom đã tiêu rất nhiều tiền.
Tom probably has good reason to do it.	Tom có ​​lẽ có lý do chính đáng để làm điều đó.
Would you mind leaving the room for a few minutes so I can ask your daughter a few questions?	Bạn có phiền ra khỏi phòng vài phút để tôi hỏi con gái bạn vài câu không?
Do you have a pencil, can you lend it to me?	Bạn có một cây bút chì, bạn có thể cho tôi mượn?
Tom wants to visit Australia.	Tom muốn đến thăm Úc.
I doubt that Tom will be waiting for you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đợi bạn.
Tom says he is not at home.	Tom nói rằng anh ấy không ở nhà.
Tom promised that he would never make such a mistake again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa.
That's all we talk about.	Đó là tất cả những gì chúng ta nói về.
I still haven't used the new hammer you gave me.	Tôi vẫn chưa sử dụng cái búa mới mà bạn đưa cho tôi.
Both Tom's parents were born in Australia.	Cả bố và mẹ của Tom đều sinh ra ở Úc.
I know that Tom is in love with me.	Tôi biết rằng Tom đang yêu tôi.
I know Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
The storm prevented many planes from leaving the airport.	Cơn bão khiến nhiều máy bay không thể rời sân bay.
I don't think Tom knows the reason for Mary's absence today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết lý do hôm nay Mary vắng mặt.
Tom has high abilities.	Tom có ​​khả năng cao.
I am also suffering.	Tôi cũng đang đau khổ.
Tom went crazy for his son.	Tom đã phát điên vì con trai mình.
Why don't you make Tom do it?	Tại sao bạn không bắt Tom làm điều đó?
I finished my drink and put down my glass.	Tôi uống hết rượu và đặt ly xuống.
You know speaking French is a good thing.	Bạn biết nói tiếng Pháp là một điều tốt.
I ran after him with a pile of papers he had left behind.	Tôi chạy theo anh ta với một đống giấy tờ mà anh ta đã bỏ lại.
I didn't learn anything at school today.	Tôi đã không học bất cứ điều gì ở trường hôm nay.
Tom did that as often as possible.	Tom đã làm điều đó thường xuyên nhất có thể.
Tom made a lot of suggestions, but I didn't like any of them.	Tom đã đưa ra rất nhiều gợi ý, nhưng tôi không thích câu nào trong số đó.
This is just outrageous.	Điều này chỉ là thái quá.
I like my cookies chewy rather than crunchy.	Tôi thích bánh quy của tôi dai hơn là giòn.
I'm not an adult either.	Tôi cũng không phải là người lớn.
I will walk well.	Tôi sẽ đi bộ tốt.
Tom rang the bell.	Tom bấm chuông.
Tom asked the waiter for a menu.	Tom yêu cầu người phục vụ cho một thực đơn.
I was born on the same day as my dog.	Tôi được sinh ra cùng ngày với con chó của tôi.
You've been making too many mistakes lately.	Gần đây bạn đã mắc quá nhiều sai lầm.
Tom is not immune, but Mary is.	Tom không được miễn dịch, nhưng Mary thì có.
I don't know what the solution is.	Tôi không biết giải pháp là gì.
Tom didn't get any help from anyone, so he gave up.	Tom đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, vì vậy anh ấy đã bỏ cuộc.
I will not give in.	Tôi sẽ không nhượng bộ.
Tom doesn't understand why anyone would want to do that.	Tom không hiểu tại sao mọi người lại muốn làm điều đó.
I'll fix the sink for you if you want.	Tôi sẽ sửa bồn rửa mặt cho bạn nếu bạn muốn.
I gladly accept your challenge.	Tôi sẵn lòng chấp nhận thử thách của bạn.
Tom took off his coat and hung it on the back of a chair.	Tom cởi áo khoác và treo nó lên lưng ghế.
Tom bought his son a car.	Tom đã mua cho con trai mình một chiếc ô tô.
Tom tells everyone that Mary knows how to do it.	Tom nói với mọi người rằng Mary biết cách làm điều đó.
Why don't you tell us what makes you think that will happen?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
All we can do now is hope for the best.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là hy vọng những điều tốt đẹp nhất.
Tom opened one of his eyes.	Tom đã mở một mắt của mình.
My little finger is swollen.	Ngón tay út của tôi bị sưng tấy.
Has anyone told Tom why he has to do this?	Có ai nói với Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy không?
Who else will be on the show?	Ai khác sẽ tham gia chương trình?
We are so glad you joined us.	Chúng tôi rất vui vì bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
I suspect Tom didn't want to do that to Mary.	Tôi nghi ngờ Tom không muốn làm điều đó với Mary.
I don't care about Tom.	Tôi không quan tâm đến Tom.
Tom and Mary both love the idea.	Tom và Mary đều thích ý tưởng này.
I want you to wait until Tom gets here.	Tôi muốn bạn đợi cho đến khi Tom đến đây.
Neither Tom nor Mary had to go to Australia.	Cả Tom và Mary đều không phải đến Úc.
I don't think Tom is jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ghen.
Tom became disgusted.	Tom trở nên ghê tởm.
I don't think anyone has done that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã làm điều đó.
Tom can't decide whether to name his dog Cookie or Pochi.	Tom không thể quyết định nên đặt tên cho chú chó của mình là Cookie hay Pochi.
I'm so glad I did that.	Tôi rất vui vì tôi đã làm điều đó.
Tom quickly dressed.	Tom nhanh chóng mặc quần áo.
You need to find something that you are good at.	Bạn cần tìm thứ gì đó mà bạn giỏi.
What is the weather like where you are?	Thời tiết nơi bạn đang ở như thế nào?
We have renovated our house.	Chúng tôi đã cải tạo ngôi nhà của chúng tôi.
I know Tom doesn't mind doing that.	Tôi biết Tom không lo lắng khi làm điều đó.
The garage is on the side of the house.	Nhà để xe ở bên hông nhà.
This boat can go to sea.	Thuyền này có thể đi biển.
What do you bring all that stuff home for?	Bạn mang tất cả những thứ đó về nhà để làm gì?
Wires are used to transmit electricity.	Dây điện được sử dụng để truyền tải điện.
Tom's arrival caused a real uproar in our house.	Sự xuất hiện của Tom đã gây ra một vụ náo động thực sự trong ngôi nhà của chúng tôi.
Better to stretch an olive branch than launch a rocket.	Tốt hơn để kéo dài một cành ô liu hơn là phóng một tên lửa.
Tom is my only friend now.	Tom là người bạn duy nhất của tôi bây giờ.
How did you feel when Tom said that?	Bạn cảm thấy thế nào khi Tom nói vậy?
I can't wait all day.	Tôi không thể chờ đợi cả ngày.
I wish Mary's father would let me talk to her.	Tôi ước rằng cha của Mary sẽ để tôi nói chuyện với cô ấy.
I asked if I really needed to do that.	Tôi hỏi tôi có thực sự cần làm điều đó không.
Everyone makes mistakes, right?	Mọi người đều mắc sai lầm, phải không?
Tom doesn't like this color.	Tom không thích màu này.
I'll go see if Tom's ready to go.	Tôi sẽ đi xem Tom đã sẵn sàng đi chưa.
Tom is having amnesia.	Tom đang bị mất trí nhớ.
I don't understand what you expect me to do.	Tôi không hiểu bạn mong đợi tôi làm gì.
We should never have visited Australia.	Chúng tôi không bao giờ nên đến thăm Úc.
Do we have any ketchup?	Chúng ta có nước sốt cà chua nào không?
This antique French table is a very valuable piece of furniture.	Chiếc bàn cổ kiểu Pháp này là một món đồ nội thất rất có giá trị.
Last night, Tom passed away in the hospital.	Đêm qua, Tom đã qua đời trong bệnh viện.
Don't forget your jacket.	Đừng quên áo khoác của bạn.
I promised to come to Tom's house twice a day to water his beginnings while he was away.	Tôi đã hứa sẽ đến nhà Tom hai lần một ngày để tưới nước cho những khởi đầu của anh ấy khi anh ấy đi vắng.
Tom doesn't need the money anymore.	Tom không cần tiền nữa.
Tom isn't really scared, is he?	Tom không thực sự sợ hãi, phải không?
Radiation will kill you.	Bức xạ sẽ giết bạn.
You cannot live by hope alone.	Bạn không thể sống chỉ với hy vọng.
I don't think you will win.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
Badger digs a deep hole.	Con lửng đào hố sâu.
Tom just helped me.	Tom chỉ giúp tôi.
I don't think I know the man playing the drums.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người đàn ông đang chơi trống.
I heard Tom will retire early today.	Tôi nghe nói hôm nay Tom sẽ nghỉ hưu sớm.
Tom just left.	Tom vừa bỏ đi.
Tom is someone I admire a lot.	Tom là người mà tôi rất ngưỡng mộ.
Tom didn't get Mary's permission to do it.	Tom không được phép của Mary để làm điều đó.
Tom thinks Mary is shy.	Tom cho rằng Mary là người nhút nhát.
Tom doesn't think you can do it.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
Tom was able to save Mary.	Tom đã có thể cứu Mary.
He served ten years in prison.	Anh ta đã thụ án mười năm tù.
Tom has more money than me.	Tom có ​​nhiều tiền hơn tôi.
Mary can't stand Tom's boss, because he's a chauvinist boar.	Mary không thể chịu đựng được ông chủ của Tom, bởi vì anh ta là một con heo đực theo chủ nghĩa sô vanh.
I do not understand the question.	Tôi không hiểu câu hỏi.
You're the only one who volunteered to help, right?	Bạn là người duy nhất tình nguyện giúp đỡ, phải không?
Tom bought a drink.	Tom đã mua một ly đồ uống.
Tom may believe us, but I doubt it.	Tom có ​​thể tin chúng tôi, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
I don't think that's what Tom meant.	Tôi không nghĩ đó là ý của Tom.
Tell Tom I'll be back.	Nói với Tom rằng tôi sẽ quay lại.
That is definitely an issue.	Đó chắc chắn là một vấn đề.
Tom says we are not allowed to do that anymore.	Tom nói rằng chúng tôi không được phép làm điều đó nữa.
What is your favorite number?	Số yêu thích của bạn là gì?
What makes you think Tom wouldn't want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ không muốn làm điều đó?
I like curry rice.	Tôi thích cơm cà ri.
Please don't go tomorrow.	Làm ơn đừng đi vào ngày mai.
I'm such a cry baby.	Tôi đúng là một đứa trẻ hay khóc.
Tom and Mary walk along the beach.	Tom và Mary đi dạo dọc bãi biển.
I hope Tom will help us tomorrow.	Tôi hy vọng Tom sẽ giúp chúng tôi vào ngày mai.
Tom asked me why I left early.	Tom hỏi tôi tại sao tôi về sớm.
Tom might have died that night.	Tom có ​​thể đã chết vào đêm đó.
Tom won't try to win.	Tom sẽ không cố gắng giành chiến thắng.
Tom and Mary said they wanted to come to Boston with us.	Tom và Mary nói rằng họ muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom says he wants to stay at home.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở nhà.
I want Tom to say he loves me.	Tôi muốn Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
You'd better stand back.	Tốt hơn hết bạn nên đứng lại.
He seems like a saboteur.	Anh ta có vẻ giống như một kẻ phá hoại.
We won, thanks to you.	Chúng tôi đã thắng, nhờ bạn.
Tom usually goes there alone.	Tom thường đến đó một mình.
I don't get along with the man who lives next door.	Tôi không hòa hợp với người đàn ông sống bên cạnh.
Tom is not the kind of person you think he is.	Tom không phải là loại người như bạn nghĩ.
I don't feel very sleepy.	Tôi không cảm thấy buồn ngủ cho lắm.
I didn't know Tom didn't want to do that to us.	Tôi không biết Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
With time, I'm sure Tom will forgive you.	Với thời gian, tôi chắc chắn rằng Tom sẽ tha thứ cho bạn.
I met Tom today.	Tôi đã gặp Tom hôm nay.
Tom advised me to start doing it again.	Tom đã khuyên tôi nên bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
He attended the meeting as a representative of the company.	Anh ấy tham dự cuộc họp với tư cách là đại diện của công ty.
Johnston and the Sand Islands were designated a wildlife refuge in 1926.	Johnston và Quần đảo Sand được chỉ định là nơi trú ẩn của động vật hoang dã vào năm 1926.
Why didn't you tell us that?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi điều đó?
They celebrate his success by opening a bottle of wine.	Họ ăn mừng thành công của anh ấy bằng cách mở một chai rượu.
Tom is my French chat partner.	Tom là đối tác trò chuyện tiếng Pháp của tôi.
Tom is a very strong thinker.	Tom là một người có tư tưởng rất mạnh mẽ.
I didn't know that Tom shouldn't have done that.	Tôi không biết rằng Tom không nên làm điều đó.
Tom tells us he can do it.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy có thể làm điều đó.
I know you won't be able to convince Tom not to leave.	Tôi biết bạn sẽ không thể thuyết phục Tom không rời đi.
I knew that Tom knew why Mary was up to it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom told me he didn't want to laugh.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn cười.
I heard you have some problems with Tom.	Tôi nghe nói bạn có một số vấn đề với Tom.
I suspect Tom and Mary are eager to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang háo hức làm điều đó.
I know that Tom is a bit overweight.	Tôi biết rằng Tom hơi thừa cân.
Tom is fast asleep.	Tom đang ngủ say.
Tom called 911.	Tom gọi 911.
I'm pretty sure Tom is from Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom đến từ Úc.
Are you sure it's waterproof?	Bạn có chắc là nó không thấm nước không?
Tom said Mary didn't seem busy.	Tom nói Mary dường như không bận.
You don't drink alcohol, do you?	Bạn không uống rượu, phải không?
Tom was here for a day.	Tom đã ở đây một ngày.
Mary took the key out of her purse and unlocked the door.	Mary lấy chìa khóa ra khỏi ví và mở khóa cửa.
Tom has a very bad reputation in certain quarters.	Tom có ​​một danh tiếng rất xấu trong một số quý nhất định.
Do you think Tom is busy?	Bạn có nghĩ Tom bận không?
Tom is not upset.	Tom không khó chịu đâu.
I have a better idea.	Tôi có một ý tưởng hay hơn.
Why did you let Tom win?	Tại sao bạn lại để Tom thắng?
Tom didn't know that Mary had moved to Boston.	Tom không biết rằng Mary đã chuyển đến Boston.
The reason is that I want to become an English teacher.	Lý do là tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.
I think Tom likes animals more than people.	Tôi nghĩ rằng Tom thích động vật hơn người.
Why don't we wait until 2:30?	Tại sao chúng ta không đợi đến 2:30?
Don't be so careless.	Đừng vô tâm như vậy.
Do you think Tom will come home on October 20?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10?
You are belligerent.	Bạn hiếu chiến.
Tom never kissed me.	Tom chưa bao giờ hôn tôi.
I'll call when I'm done.	Tôi sẽ gọi khi tôi hoàn thành công việc.
Everyone around here likes Tom.	Mọi người xung quanh đây đều thích Tom.
What did you do to make Tom cry?	Bạn đã làm gì để Tom khóc?
If you want to be happy, then be happy.	Nếu bạn muốn hạnh phúc, thì hãy hạnh phúc.
Why don't you hire me?	Tại sao bạn không thuê tôi?
I've seen Tom do it with my own eyes.	Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​Tom làm điều đó.
Tom doesn't live with me anymore.	Tom không còn sống với tôi nữa.
Tom will need a little more money.	Tom sẽ cần thêm một ít tiền.
You don't really think Tom did that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
How can you let your daughter marry someone like Tom?	Làm thế nào bạn có thể để con gái của bạn kết hôn với một người như Tom?
Tom got out of the boat and waded ashore.	Tom ra khỏi thuyền và lội vào bờ.
Tom and Mary are temporarily apart.	Tom và Mary đang tạm xa nhau.
Tom was the lifeguard at the pool I went to.	Tom là nhân viên cứu hộ ở hồ bơi mà tôi đến.
Tom and his family immigrated to Australia.	Tom và gia đình di cư đến Úc.
I doubt that Tom will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I have read this book before.	Tôi đã đọc cuốn sách này trước đây.
Tom comes from a small town, right?	Tom đến từ một thị trấn nhỏ, phải không?
Barcelona is the capital of Catalonia, and the second largest city in Spain.	Barcelona là thủ phủ của Catalonia, và là thành phố lớn thứ hai ở Tây Ban Nha.
You should take bus number 5.	Bạn nên đi xe buýt số 5.
You can't sit next to me.	Bạn không thể ngồi cạnh tôi.
Let's find out what Tom plans to do.	Hãy tìm hiểu những gì Tom dự định làm.
Tom will keep you posted.	Tom sẽ giữ cho bạn được đăng.
Tom won't let me talk.	Tom sẽ không để tôi nói chuyện.
Tom doesn't smoke weed.	Tom không hút cỏ.
Eisenhower campaigned to end the war.	Eisenhower đã vận động để chấm dứt chiến tranh.
Tom doesn't have enough time for a cup of coffee.	Tom không có đủ thời gian cho một tách cà phê.
I admire your success.	Tôi ngưỡng mộ sự thành công của bạn.
Tom wants to stay here.	Tom muốn ở lại đây.
I left home later than usual, but I was still able to catch the train I usually take.	Tôi rời nhà muộn hơn thường lệ, nhưng tôi vẫn có thể bắt được chuyến tàu mà tôi thường bắt.
She is incapable of doing anything alone.	Cô ấy không có khả năng làm bất cứ điều gì một mình.
Tom says he's not jealous.	Tom nói rằng anh ấy không ghen tị.
My attention wandered.	Sự chú ý của tôi đi lang thang.
We don't understand it all correctly.	Chúng tôi không hiểu chính xác tất cả.
Tom had a good night.	Tom đã có một đêm tốt lành.
Tom has done it.	Tom đã hoàn thành việc đó.
I don't like the idea of ​​leaving you alone at home.	Tôi không thích ý tưởng để bạn ở nhà một mình.
I have lived in Australia for almost three years.	Tôi đã sống ở Úc gần ba năm.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary không muốn làm điều đó.
You don't think Tom did that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó, phải không?
I just can't do that.	Tôi chỉ không thể làm điều đó.
You were offered a chance to participate, but you didn't.	Bạn đã được đề nghị một cơ hội để tham gia, nhưng bạn đã không.
Tom should have told the truth.	Tom lẽ ra phải nói thật.
It's so attentive.	Thật là chu đáo.
The site receives more than 30 million visits per day.	Trang web nhận được hơn 30 triệu lượt truy cập mỗi ngày.
You must not only think about your job, you must also think about the importance of family.	Bạn không được chỉ nghĩ về công việc của mình, bạn cũng phải nghĩ về tầm quan trọng của gia đình.
I don't see a ring.	Tôi không thấy một chiếc nhẫn.
Tom stayed up all night reading a book.	Tom đã thức cả đêm để đọc sách.
They weren't much help.	Họ không giúp được gì nhiều.
Are you sure you've never met him?	Bạn có chắc là bạn chưa từng gặp anh ấy không?
I know that you didn't go home with Tom yesterday.	Tôi biết rằng bạn đã không về nhà với Tom ngày hôm qua.
I spent a lot of time thinking about this.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này.
Why don't you give me the knife?	Tại sao bạn không đưa tôi con dao?
Tom tells Mary that she should quit pretending to be angry.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ tức giận.
Tom was not invited to Mary's party.	Tom không được mời đến bữa tiệc của Mary.
Tom said he wanted more details.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết thêm chi tiết.
2013 was a good year.	2013 là một năm tốt.
Tom is likely to want to stay until Monday.	Tom có ​​khả năng muốn ở lại cho đến thứ Hai.
A newspaper that tells us what is happening in the world.	Một tờ báo cho chúng ta biết những gì đang xảy ra trên thế giới.
Our neighbors don't seem to mind all the noise we're making.	Những người hàng xóm của chúng tôi dường như không bận tâm đến tất cả những tiếng ồn mà chúng tôi đang tạo ra.
Tom won't be angry.	Tom sẽ không tức giận.
Tom is in action.	Tom đang hành động.
Tom can't wait to know how Mary is.	Tom rất nóng lòng muốn biết Mary thế nào.
Why don't we play football today?	Tại sao chúng ta không chơi bóng đá hôm nay?
Tom wants to join the army.	Tom muốn gia nhập quân đội.
He deserves to be the captain of our team.	Anh ấy xứng đáng là đội trưởng của đội chúng tôi.
I know I will regret this.	Tôi biết tôi sẽ hối hận vì điều này.
Tom is never alone.	Tom không bao giờ đơn độc.
Like it or not, you have to go.	Dù muốn hay không, bạn cũng phải đi.
That's why people worry.	Đó là lý do tại sao mọi người lo lắng.
Tom seems pretty busy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ khá bận, phải không?
A lot has happened since the last time I saw you.	Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối cùng tôi gặp em.
Tom killed Mary by suffocating her.	Tom đã giết Mary bằng cách làm cô ấy nghẹt thở.
I don't think Tom would be angry if you did it without him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
Tom thinks Mary is a high school student.	Tom nghĩ Mary là học sinh trung học.
I didn't know Tom would come back.	Tôi không biết Tom sẽ quay lại.
I should probably tell Tom what I need to buy.	Tôi có lẽ nên nói với Tom những gì tôi cần mua.
Tom calls his stepfather dad.	Tom gọi bố dượng là bố.
Tom is surprisingly strong.	Tom mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên.
Mary lost her wallet yesterday.	Mary bị mất ví vào ngày hôm qua.
Right and left are opposites.	Phải và trái là đối lập nhau.
Tom goes grocery shopping on an empty stomach and buys more than he planned.	Tom đi mua hàng tạp hóa khi bụng đói và mua nhiều hơn dự định.
I will return to Boston next summer.	Tôi sẽ trở lại Boston vào mùa hè năm sau.
My brother is a first year student.	Anh trai tôi là sinh viên năm thứ nhất.
I want to do something nice for Tom.	Tôi muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho Tom.
I want to see if I can do that.	Tôi muốn xem liệu tôi có thể làm được điều đó không.
Tom wants to go swimming with us.	Tom muốn đi bơi với chúng tôi.
Tom was the one reading the magazine there.	Tom là người đang đọc tạp chí ở đó.
I knew what was going on.	Tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom was the one who made me eat it.	Tom là người đã bắt tôi ăn món đó.
Make sure Tom does what he has to do.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm những gì anh ấy phải làm.
I'm not 100% confident with this translation, but it's pretty close.	Tôi không tự tin 100% với bản dịch này, nhưng nó khá gần.
Tom will make sure of that.	Tom sẽ đảm bảo điều đó.
I don't think Tom is allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom được phép làm điều đó.
You have to do whatever Tom tells you.	Bạn phải làm bất cứ điều gì Tom nói với bạn.
Tom plans to go to college next year.	Tom dự định vào đại học vào năm sau.
I'm not sure what this means.	Tôi không chắc điều này có nghĩa là gì.
Tom doesn't smoke anymore.	Tom không hút thuốc nữa.
Tom wanted to hug Mary and kiss her.	Tom muốn ôm Mary vào lòng và hôn cô ấy.
You and I both know that's not true.	Bạn và tôi đều biết rằng điều đó không đúng.
How many days do you think it took Tom to do it?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Almost all of Tom's money goes to supporting his family.	Hầu như tất cả tiền của Tom đều dành để hỗ trợ gia đình anh ấy.
Tom said that he heard Mary's screams.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng hét của Mary.
We all yearn for peace in the world.	Tất cả chúng ta đều khao khát hòa bình trên thế giới.
The police searched his bag, but found nothing.	Cảnh sát lục túi của anh ta, nhưng không tìm thấy gì.
Tom has been asking questions.	Tom đã và đang đặt câu hỏi.
I think Tom will do it on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm được điều đó vào thứ Hai.
Do you think Tom is still restless?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn bồn chồn?
Tom wasn't sure how to answer Mary's question.	Tom không chắc làm thế nào để trả lời câu hỏi của Mary.
Tom wants to own a restaurant.	Tom muốn sở hữu một nhà hàng.
I don't think Tom knows why you're doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao bạn lại làm vậy một mình.
Tom said he was happy to help us paint the garage.	Tom nói rằng anh ấy sẵn lòng giúp chúng tôi sơn nhà để xe.
I hope something similar happens again in the near future.	Tôi hy vọng điều gì đó tương tự sẽ xảy ra một lần nữa trong tương lai gần.
Tom is slowing us down.	Tom đang làm chúng ta chậm lại.
I can't deal with Tom anymore.	Tôi không thể đối phó với Tom nữa.
You can encourage Tom to do his homework early.	Bạn có thể khuyến khích Tom làm bài tập về nhà sớm.
He had lived in Nagano for seven years when his daughter was born.	Anh đã sống ở Nagano được bảy năm khi con gái anh chào đời.
You are screaming.	Bạn đang la hét.
Tom thinks Mary will be at her office on October 20.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở văn phòng của cô ấy vào ngày 20 tháng 10.
This stopper does not fit the bottle.	Nút này không vừa với chai.
I don't want to disappoint Tom.	Tôi không muốn làm Tom thất vọng.
Tom was the driver of the car that crashed into the supermarket on Park Street.	Tom là người điều khiển chiếc xe lao vào siêu thị trên phố Park.
There's another place I need to be right now.	Có một nơi khác tôi cần phải ở ngay bây giờ.
Tom keeps his balance.	Tom giữ thăng bằng.
I'm not always busy in the morning.	Tôi không phải lúc nào cũng bận vào buổi sáng.
Tom could tell that I was only in Boston for three days, instead of three months.	Tom có ​​thể biết rằng tôi chỉ ở Boston ba ngày, thay vì ba tháng.
A little girl stuck her finger in the door.	Một cô gái nhỏ bị kẹt ngón tay vào cửa.
Tom told me exactly what Mary did.	Tom đã nói với tôi y hệt điều mà Mary đã làm.
That's the idea, isn't it?	Đó là ý tưởng, phải không?
Why don't we take a break?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi một chút?
I have told you that several times.	Tôi đã nói với bạn điều đó vài lần.
Tom brags about the speed of his car.	Tom khoe khoang về tốc độ xe của anh ấy.
I don't want to waste any more time trying to do this.	Tôi không muốn mất thêm thời gian để cố gắng làm điều này.
Tom thinks you can swim.	Tom nghĩ rằng bạn có thể bơi.
We do not speak French.	Chúng tôi không nói tiếng Pháp.
Tom doesn't work as hard as before.	Tom không làm việc chăm chỉ như trước nữa.
It is not a difficult concept.	Nó không phải là một khái niệm khó.
Tom said that doing it was fun.	Tom nói rằng làm điều đó rất vui.
They don't allow anyone to talk to me.	Họ không cho phép bất cứ ai nói chuyện với tôi.
I cannot speak for all my colleagues.	Tôi không thể nói thay cho tất cả các đồng nghiệp của mình.
Tom said that he wished that Mary wouldn't go out after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không ra ngoài sau khi trời tối.
Tom insists he has never done that.	Tom khẳng định anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
I knew that Tom would be in trouble if he did.	Tôi biết rằng Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
Who will fight?	Ai sẽ chiến đấu?
The country's agriculture is largely dependent on government subsidies.	Nền nông nghiệp của đất nước chủ yếu phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ.
Tom is a southern breed.	Tom là một giống chó phía nam.
Tom sat right next to me.	Tom ngồi ngay bên cạnh tôi.
I don't think I know any of Tom's classmates.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ bạn học nào của Tom.
Tom wasn't shocked, but so was Mary.	Tom không bị sốc, nhưng Mary thì như vậy.
Where's my razor?	Dao cạo của tôi đâu?
I don't expect that to happen again.	Tôi không mong điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
Tom Jackson is the richest man in Australia.	Tom Jackson là người giàu nhất nước Úc.
This meat is tender.	Thịt này mềm.
Tom said that he thought doing it would be fun.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ rất vui.
Black widows are much larger than men.	Những góa phụ da đen lớn hơn nhiều so với nam giới.
Tom asks Mary to stop staring at him.	Tom yêu cầu Mary ngừng nhìn chằm chằm vào anh ta.
Tom will be at his office all morning.	Tom sẽ ở văn phòng của mình cả buổi sáng.
I wonder if there's a chance that Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu có cơ hội mà Tom sẽ giúp chúng tôi không.
This book is primarily concerned with the effects of passive smoking.	Cuốn sách này chủ yếu liên quan đến tác động của việc hút thuốc lá thụ động.
I don't think Tom knew he was adopted.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy được nhận nuôi.
Tom may not go today.	Tom có ​​thể không đi hôm nay.
I'm under a lot of pressure.	Tôi đang chịu rất nhiều áp lực.
I can tell you all the details if you want to know them.	Tôi có thể cho bạn biết tất cả các chi tiết nếu bạn muốn biết chúng.
Tom said Mary is available to babysit our children.	Tom cho biết Mary sẵn sàng trông trẻ cho các con của chúng tôi.
Tom is not as enthusiastic about doing it as Mary.	Tom không nhiệt tình làm điều đó như Mary.
Tom has found a part-time job near home.	Tom đã tìm được một công việc bán thời gian gần nhà.
Please hang up and the operator will call you back.	Vui lòng cúp máy và tổng đài sẽ gọi lại cho bạn.
Mary is a good looking girl but not too friendly.	Mary là một cô gái ưa nhìn nhưng không quá thân thiện.
What did you do with Tom?	Bạn đã làm gì với Tom?
Tom is quite drunk.	Tom khá say.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ Tom đã đồng ý làm điều đó.
What page is Tom on?	Tom đang ở trang nào?
Tom is probably going home on Monday.	Tom có ​​thể sẽ về nhà vào thứ Hai.
Not even Tom waited.	Ngay cả Tom cũng không đợi.
Tom bet me thirty dollars that Mary will be late.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng Mary sẽ đến muộn.
I cannot understand this.	Tôi không thể hiểu được điều này.
Tom picked some apples.	Tom hái một số quả táo.
Reduce the size of your portions.	Giảm kích thước các phần của bạn.
I'm really looking forward to coming to Australia.	Tôi thực sự mong muốn được đến Úc.
That would be very painful.	Điều đó sẽ rất đau đớn.
I think Tom is very generous.	Tôi nghĩ rằng Tom rất hào phóng.
Tom said he was afraid to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sợ phải làm điều đó một mình.
I wish that you would tell me what to expect.	Tôi ước rằng bạn sẽ nói với tôi những gì mong đợi.
Tom and Mary are very rich.	Tom và Mary rất giàu.
I wonder if Tom will help us.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ giúp chúng tôi.
Do you really think Tom will be deported?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ bị trục xuất?
I just emailed you.	Tôi vừa gửi email cho bạn.
Tom says you are not a real doctor.	Tom nói rằng bạn không phải là một bác sĩ thực sự.
We have some issues to deal with.	Chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết.
What else did Tom do?	Tom đã làm gì khác?
This bike is mine and it's Tom's.	Chiếc xe đạp này là của tôi và đó là của Tom.
When I first met Tom, I thought he was a nice guy, but I quickly realized otherwise.	Khi tôi lần đầu tiên gặp Tom, tôi nghĩ anh ấy là một chàng trai tốt, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điều khác.
Let's go find Tom.	Hãy đi tìm Tom.
I never dream. 	Tôi không bao giờ mơ.
Is that normal?	Điều đó có bình thường không?
Tom leaned down and touched his toes.	Tom cúi xuống và chạm vào các ngón chân của mình.
I'm very impressed with Tom, I think.	Tôi rất ấn tượng với Tom, tôi nghĩ vậy.
Tom will entertain the kids.	Tom sẽ giải trí cho bọn trẻ.
There is no shortage of work.	Không thiếu công việc.
I will let you know what I will do.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi sẽ làm.
Don't believe everything you read on the Internet.	Đừng tin tất cả những gì bạn đọc trên Internet.
I can't force you to marry me.	Anh không thể ép em lấy anh.
Tom looked pretty sick when I last saw him.	Tom trông khá ốm khi tôi gặp anh ấy lần cuối.
I don't want to go to Boston by bus.	Tôi không muốn đến Boston bằng xe buýt.
Tom jumped over the wall.	Tom nhảy qua tường.
My faith in you has never wavered.	Niềm tin của tôi dành cho bạn chưa bao giờ dao động.
Tom must have been right.	Tom hẳn đã đúng.
Tom says he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó ngày hôm nay.
Looks like Tom feels much better today.	Có vẻ như hôm nay Tom cảm thấy tốt hơn nhiều.
This vending machine will not accept 500 yen coins.	Máy bán hàng tự động này sẽ không chấp nhận đồng 500 yên.
Main construction is continuing.	Việc xây dựng chính đang được tiếp tục.
Do you know the real reason Tom isn't here?	Bạn có biết lý do thực sự Tom không ở đây không?
I know that Tom doesn't like spinach.	Tôi biết rằng Tom không thích rau bina.
It's hot and humid in Boston now.	Bây giờ ở Boston nóng và ẩm ướt.
I tried to do that the other day.	Tôi đã cố gắng làm điều đó vào ngày hôm kia.
I don't think Tom is smarter than you.	Tôi không nghĩ Tom thông minh hơn bạn.
Tom tried to do that.	Tom đã thử làm điều đó.
I cannot tell you that.	Tôi không thể nói với bạn điều đó.
I am also very happy.	Tôi cũng rất vui.
Wouldn't it be great if Tom didn't do that anymore?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom không làm như vậy nữa phải không?
I tried to protect you from all of this.	Tôi đã cố gắng bảo vệ bạn khỏi tất cả những điều này.
Tom has a growth on his arm.	Tom bị mọc trên cánh tay.
You can delete everything from your browser history, but not on your conscience.	Bạn có thể xóa mọi thứ khỏi lịch sử trình duyệt của mình, nhưng không phải do lương tâm của bạn.
I would suggest that you start going to bed an hour earlier.	Tôi muốn đề nghị bạn bắt đầu đi ngủ sớm hơn một giờ.
Tom doesn't look unhappy.	Tom không có vẻ gì là không vui.
Detroit is famous for its car industry.	Detroit nổi tiếng với ngành công nghiệp xe hơi.
One thing you should know about me is that I want to be an actor.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi muốn trở thành một diễn viên.
I don't want Tom to know I care about him that much.	Tôi không muốn Tom biết tôi quan tâm đến anh ấy nhiều như vậy.
I didn't expect Tom to admit it.	Tôi không mong đợi Tom sẽ thừa nhận điều đó.
I still don't think you should do that.	Tôi vẫn không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
I thought you would do it yesterday.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
That's the only reason I actually go.	Đó là lý do duy nhất tôi thực sự đi.
There is milk in the refrigerator.	Có sữa trong tủ lạnh.
Tom is about thirty years old.	Tom khoảng ba mươi tuổi.
I am really depressed.	Tôi thực sự rất chán nản.
I think Tom is mean.	Tôi nghĩ Tom thật xấu tính.
Tom is not one to laugh.	Tom không phải là người cười.
Tom is wearing someone else's coat.	Tom đang mặc áo khoác của người khác.
Dad takes the subway at 7:00 to go to work.	Cha đi tàu điện ngầm lúc 7:00 để đi làm.
Tom doesn't like spinach very much.	Tom không thích rau bina cho lắm.
The hotter it gets, the more we use the air conditioner.	Trời càng nóng, chúng ta càng sử dụng máy lạnh nhiều hơn.
We are happy with the turnout.	Chúng tôi rất vui với số cử tri đi bỏ phiếu.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ Tom thích làm điều đó.
You told Tom he could do it, right?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy có thể làm điều đó, phải không?
How do you know Tom won't do it?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không làm điều đó?
I fell in love with a Canadian girl.	Tôi đã yêu một cô gái Canada.
Tom is yelling at someone in his office.	Tom đang la mắng ai đó trong văn phòng của anh ấy.
I will return to Australia after graduation.	Tôi sẽ trở lại Úc sau khi tốt nghiệp.
Tom doesn't want me to help you.	Tom không muốn tôi giúp bạn.
Tom said he was living in Boston at the time.	Tom nói rằng anh ấy đang sống ở Boston vào thời điểm đó.
Tom told us what to buy at the supermarket.	Tom nói với chúng tôi những gì để mua ở siêu thị.
Lead is much heavier than aluminum.	Chì nặng hơn nhiều so với nhôm.
Tom is not a warrior.	Tom không phải là một chiến binh.
Tom can swim as fast as Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh như Mary.
Tom can't wait to go to Boston.	Tom nóng lòng muốn đến Boston.
I didn't like living in the city, so I moved back to the small town where I grew up.	Tôi không thích sống ở thành phố, vì vậy tôi chuyển về thị trấn nhỏ nơi tôi lớn lên.
I really hate dairy products.	Tôi thực sự ghét các sản phẩm từ sữa.
I know Tom didn't know Mary could do it.	Tôi biết Tom không biết Mary có thể làm điều đó.
You also won a ribbon right?	Bạn cũng đã giành được một dải ruy băng phải không?
These photos remind me of our vacation.	Những bức ảnh này nhắc nhở tôi về kỳ nghỉ của chúng tôi.
I know that Tom doesn't know why I can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
Tom meets Mary on his way home from where he works part-time after school.	Tom gặp Mary trên đường về nhà từ nơi anh ấy làm việc bán thời gian sau giờ học.
I'm going to be late for class.	Tôi sắp đến lớp muộn.
Do you mind if I take off my sweater?	Bạn có phiền không nếu tôi cởi áo len của mình?
Tom says he wants to know if you are planning to go to Australia with him next month.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu bạn có dự định đi Úc với anh ấy vào tháng tới hay không.
Check your vehicle before driving to make sure your lights are working.	Kiểm tra xe trước khi lái xe để đảm bảo rằng đèn của bạn đang hoạt động.
I told Tom he shouldn't leave the door unlocked.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên để cửa không khóa.
Tom proposed to Mary three months after they met.	Tom đã cầu hôn Mary ba tháng sau khi họ gặp nhau.
Tom and I didn't know what to do.	Tom và tôi không biết mình phải làm gì.
Tom needs to buy a new raincoat.	Tom cần mua một chiếc áo mưa mới.
Tom probably didn't study yesterday.	Tom có ​​lẽ đã không học ngày hôm qua.
Looks like you're about to fall off the ladder.	Có vẻ như bạn sắp rơi khỏi thang.
I'm not sure if Tom can do that.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Tom won't listen to anyone.	Tom sẽ không nghe bất cứ ai.
Mary is a hula dancer.	Mary là một vũ công hula.
What's the craziest thing you've ever done?	Điều điên rồ nhất mà bạn từng làm là gì?
I decided not to do that anymore.	Tôi đã quyết định không làm điều đó nữa.
Bad friend.	Bạn xấu.
Tom won't like it here.	Tom sẽ không thích nó ở đây.
Aren't you going to the movies tonight?	Tối nay bạn không đi xem phim à?
Tom left the room without saying anything.	Tom rời khỏi phòng mà không nói gì.
We need to tell my wife we're going to be working late tonight.	Chúng ta cần nói với vợ rằng chúng ta sẽ làm việc muộn vào tối nay.
You don't look angry.	Trông bạn không hề tức giận.
I promised I'd be back soon.	Tôi đã hứa là tôi sẽ trở lại sớm.
Although Tom is my neighbor, I don't know him very well.	Mặc dù Tom là hàng xóm của tôi, nhưng tôi không biết anh ấy rõ lắm.
I don't usually do it in the morning.	Tôi không thường làm điều đó vào buổi sáng.
I'm pretty sure it won't work.	Tôi khá chắc chắn rằng nó sẽ không hoạt động.
Tom did it at least as well as everyone else.	Tom đã làm điều đó ít nhất cũng như mọi người khác.
I usually go for a haircut once a month.	Tôi thường đi cắt tóc mỗi tháng một lần.
I haven't seen him for several days.	Tôi đã không gặp anh ấy trong vài ngày.
I am so happy to be a part of this.	Tôi rất vui khi trở thành một phần của điều này.
I have lived in this house for almost thirty years.	Tôi đã sống trong ngôi nhà này gần ba mươi năm.
The robot is so lifelike that it's creepy.	Người máy sống động như thật đến mức rùng rợn.
What is a judgment?	Phán quyết là gì?
Did Mary really kill her husband?	Có thật là Mary đã giết chồng mình không?
Hang your shirts before they get wrinkled.	Treo áo sơ mi của bạn trước khi chúng bị nhăn.
Tom doesn't sleep in class every day, but he does quite often.	Tom không ngủ trong lớp hàng ngày, nhưng anh ấy làm khá thường xuyên.
Tom is very quiet today.	Hôm nay Tom rất im lặng.
Tom doesn't like talking to strangers.	Tom không thích nói chuyện với người lạ.
Be careful not to break Tom's heart.	Hãy cẩn thận để không làm tan nát trái tim của Tom.
That's not the case anymore.	Đó không phải là trường hợp nữa.
I don't want anyone talking about me.	Tôi không muốn ai đó nói về tôi.
Did Tom tell you about Mary?	Tom có ​​kể cho bạn nghe về Mary không?
Tom wouldn't tell Mary he didn't mean to do that.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
That's all I'm doing right now.	Đó là tất cả những gì tôi đang làm hiện nay.
What are you doing in Australia?	Bạn đang làm gì ở Úc?
You're the only one who seems to know why Tom is here.	Bạn là người duy nhất dường như biết tại sao Tom lại ở đây.
I don't think Tom is that worried.	Tôi không nghĩ Tom lại lo lắng như vậy.
Why didn't you tell me about this before?	Tại sao bạn không nói với tôi về điều này trước đây?
Tom said that Mary was not very supportive.	Tom nói rằng Mary không ủng hộ lắm.
She bakes bread in her new oven.	Cô ấy nướng bánh mì trong lò nướng mới của mình.
Do we have any French homework to submit tomorrow?	Chúng ta có bài tập về nhà tiếng Pháp nào cần phải nộp vào ngày mai không?
Tom is cranky today.	Hôm nay Tom cáu kỉnh.
Both Tom and Mary were thirsty.	Cả Tom và Mary đều khát.
Tom told me that he thought Mary had passed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã qua khỏi.
Tom locked the apartment.	Tom đã khóa căn hộ.
Tom carefully stepped inside.	Tom cẩn thận bước vào trong.
Tom bought himself a dog.	Tom đã mua cho mình một con chó.
I don't have a sled.	Tôi không có xe trượt tuyết.
They felt their candidate would win in 1860.	Họ cảm thấy ứng cử viên của họ sẽ chiến thắng vào năm 1860.
I don't know Tom and you have worked with Mary.	Tôi không biết Tom và bạn đã từng làm việc với Mary.
I don't want to do that to you.	Tôi không muốn làm điều đó với bạn.
We'll see how things play out in the coming weeks.	Chúng ta sẽ xem mọi thứ diễn ra như thế nào trong những tuần tới.
It's a job I'd like to have.	Đó là một công việc tôi muốn có.
I don't think Tom is hungry.	Tôi không nghĩ rằng Tom đói.
I won't bother you with the details.	Tôi sẽ không làm phiền bạn với các chi tiết.
Tom has paid all of Mary's bills.	Tom đã thanh toán tất cả các hóa đơn của Mary.
I turn on the switch.	Tôi bật công tắc.
Don't you think we should call the police?	Bạn không nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát sao?
I wish we would wait a little longer.	Tôi ước chúng ta sẽ đợi lâu hơn một chút.
That's not Tom in this photo.	Đó không phải là Tom trong bức ảnh này.
I don't particularly want to be here at all.	Tôi đặc biệt không muốn ở đây chút nào.
Tom thinks Mary would be a good basketball coach.	Tom nghĩ Mary sẽ là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
These teacups form a pair.	Những tách trà này tạo thành một cặp.
Tom might be outside.	Tom có ​​thể đang ở bên ngoài.
The first time I went to Boston, this restaurant wasn't even here.	Lần đầu tiên tôi đến Boston, nhà hàng này thậm chí còn không có ở đây.
Tom is expecting Mary to do something.	Tom đang mong đợi Mary làm điều gì đó.
We are all music majors.	Tất cả chúng tôi đều là chuyên ngành âm nhạc.
Tom won't go to the party.	Tom sẽ không đi dự tiệc.
Tom says he won't be in Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
Does Tom like to cook?	Tom có ​​thích nấu ăn không?
I haven't written to anyone for a long time.	Đã lâu rồi tôi không viết thư cho ai.
I'm busier than Tom.	Tôi bận hơn Tom.
It is not personal.	Nó không phải là cá nhân.
I'll see Tom later.	Tôi sẽ gặp Tom sau.
It's too humid where I live.	Nơi tôi sống quá ẩm ướt.
I don't remember their names.	Tôi không nhớ tên của họ.
Tom didn't say a word to us.	Tom không nói một lời nào với chúng tôi.
I was so busy with work that I completely forgot about Tom.	Tôi đã quá bận rộn với công việc đến nỗi tôi hoàn toàn quên mất Tom.
Tom went duck hunting last month.	Tom đã đi săn vịt vào tháng trước.
Tom doesn't listen to music at all.	Tom không nghe nhạc gì cả.
Tom asks Mary to lend him some money so he can go to Boston.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta vay một số tiền để anh ta có thể đến Boston.
Tom did not find Mary.	Tom đã không tìm thấy Mary.
Do you understand what I did?	Bạn có hiểu mình đã làm gì không?
Tom says he will call you later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho bạn sau.
Tom is the only customer in the bar.	Tom là khách hàng duy nhất trong quán bar.
Here's your wife.	Vợ của anh đây.
I don't think Tom will be in Boston this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston tuần này.
Tom was too scared to talk about it.	Tom đã quá sợ hãi để nói về nó.
I don't think I have to spell it out for you.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải đánh vần nó cho bạn.
Are you saying my life is in danger?	Bạn đang nói rằng cuộc sống của tôi đang gặp nguy hiểm?
Police have stepped up efforts to catch the rapist.	Cảnh sát đã tăng cường nỗ lực để bắt kẻ hiếp dâm.
Tom did it any time.	Tom đã làm điều đó bất cứ lúc nào.
Tom was my boyfriend for three years.	Tom là bạn trai của tôi trong ba năm.
You are wanted in the principal's office.	Bạn bị truy nã vào văn phòng hiệu trưởng.
Tom wants to go back to school.	Tom muốn quay lại trường học.
Tom asked us to turn down the music.	Tom yêu cầu chúng tôi giảm nhạc.
We should expect that to happen.	Chúng ta nên mong đợi điều đó xảy ra.
Did you have to tell Tom he needed to do it?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó không?
Tom almost always laughs at his own jokes.	Tom hầu như luôn cười với những trò đùa của chính mình.
If it's okay with you, I want to take it slow. 	Nếu ổn với bạn, tôi muốn từ từ.
I really don't want to rush into everything.	Tôi thực sự không muốn lao vào mọi thứ.
Tom wasn't upset at all.	Tom không hề khó chịu.
Tom knew what he did was wrong, but he did it anyway.	Tom biết điều mình làm là sai, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm được.
I asked Tom to stop doing it.	Tôi đã yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
I have read Tom's letter to Mary.	Tôi đã đọc lá thư của Tom gửi Mary.
He took out a piece of chalk.	Anh lấy ra một viên phấn.
I don't know what you're talking about.	Tôi không hiểu bạn đang nói gì.
Tom and Mary are both studying French, aren't they?	Tom và Mary đều đang học tiếng Pháp phải không?
I was mopping the house while Tom was mopping the garage.	Tôi đang lau nhà trong khi Tom đang lau nhà để xe.
I doubt that Tom did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã làm điều đó.
Tom will come home when he is hungry.	Tom sẽ trở về nhà khi anh ấy đói.
I don't think Tom can get Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
I doubt I can let Tom do it for you.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể để Tom làm điều đó cho bạn.
Tom won't call the doctor.	Tom sẽ không gọi bác sĩ.
I'll be home by three o'clock.	Tôi sẽ về nhà trước ba giờ.
I don't know that you don't want to do that.	Tôi không biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
I know Tom can't do that.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó.
Tom looked terrified.	Tom trông như đang kinh hoàng.
Tom tried to stop Mary.	Tom đã cố gắng ngăn Mary lại.
Tom went to Boston for the funeral.	Tom đã đến Boston để dự đám tang.
Tom was the only one who came back to help.	Tom là người duy nhất quay lại để giúp đỡ.
I thought now would be the right time to talk to Tom about it.	Tôi nghĩ bây giờ sẽ là thời điểm thích hợp để nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom won't have to go to Australia this year.	Tom sẽ không phải đi Úc trong năm nay.
Tom is not far behind.	Tom không ở phía sau xa.
Tom has three weeks of paid leave.	Tom có ​​ba tuần nghỉ phép có lương.
Tom has made steady progress.	Tom đã tiến bộ ổn định.
Please don't make me laugh. 	Xin đừng làm tôi cười.
I sat up too much yesterday and my abs hurt.	Tôi đã ngồi lên quá nhiều vào ngày hôm qua và cơ bụng của tôi bị đau.
Tom said everyone he knows has a passport.	Tom cho biết mọi người anh ấy biết đều có hộ chiếu.
I have friends who will help me.	Tôi có những người bạn sẽ giúp tôi.
I don't doubt Tom did it.	Tôi không nghi ngờ Tom đã làm điều đó.
You are my only true friend.	Bạn là người bạn thực sự duy nhất của tôi.
Tom and Mary decide to go swimming late at night.	Tom và Mary quyết định đi bơi vào đêm khuya.
If Tom and I aren't home, feel free.	Nếu tôi và Tom không có nhà, cứ tự nhiên đi.
Tom doesn't know about the party.	Tom không biết về bữa tiệc.
I'm not worried anymore.	Tôi không còn lo lắng nữa.
I won't hurt Tom.	Tôi sẽ không làm tổn thương Tom.
Tom told me he decided not to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết định không làm điều đó.
I can't finish work tomorrow.	Tôi không thể hoàn thành công việc vào ngày mai.
I'll need to see photo ID.	Tôi sẽ cần xem giấy tờ tùy thân có ảnh.
They are very difficult.	Họ rất khó khăn.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
What is the area of ​​this city?	Khu vực của thành phố này là gì?
Tom doesn't want to admit that he doesn't know how to do it.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
You were eavesdropping.	Bạn đã nghe trộm.
Tom saw Mary smiling.	Tom nhìn thấy Mary mỉm cười.
Amber is fossilized tree resin.	Hổ phách là nhựa cây đã hóa thạch.
He always leaves the window open when he sleeps.	Anh ấy luôn để cửa sổ mở khi ngủ.
I think Tom won't have to.	Tôi nghĩ Tom sẽ không phải làm vậy.
I don't know what to do tomorrow.	Tôi không biết phải làm gì vào ngày mai.
Tom says he is not ready to go.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để đi.
Tom stayed with the team until 2013.	Tom ở lại với đội cho đến năm 2013.
I don't like being the first to show up at a party.	Tôi không thích là người đầu tiên xuất hiện trong một bữa tiệc.
Although it wasn't easy, Tom and I were able to do it.	Mặc dù nó không dễ dàng, Tom và tôi đã có thể làm được điều đó.
I wrote Tom a card.	Tôi đã viết cho Tom một tấm thiệp.
Tom asked me how many languages ​​I spoke.	Tom hỏi tôi đã nói được bao nhiêu ngôn ngữ.
Who will buy that for me?	Ai sẽ mua cái đó cho tôi?
Tom and Mary have to sing together.	Tom và Mary phải hát cùng nhau.
Tom probably won't forget.	Tom có ​​lẽ sẽ không quên.
You know I would be with you if I could.	Bạn biết tôi sẽ ở bên bạn nếu tôi có thể.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ hãi.
I think Tom has calmed down.	Tôi nghĩ Tom đã bình tĩnh lại.
We'll see Tom next week.	Chúng ta sẽ gặp Tom vào tuần tới.
I have something to say to Tom.	Tôi có vài điều muốn nói với Tom.
Tom has quit his job.	Tom đã nghỉ việc.
I know Tom isn't the one to have to tell Mary that she should.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Yesterday, I didn't say anything.	Hôm qua, tôi không nói gì cả.
I hope taking the bus will not be boring.	Tôi hy vọng đi xe buýt sẽ không nhàm chán.
There was a time when I was really into it.	Có một khoảng thời gian tôi thực sự say mê nó.
Tom was able to convince Mary not to do it.	Tom đã có thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
You are the smartest person I know.	Bạn là người thông minh nhất mà tôi biết.
You won't tell Tom the truth, will you?	Bạn sẽ không nói cho Tom biết sự thật, phải không?
Tom and I each took a jar out of the jar.	Tom và tôi mỗi người lấy một cái lọ ra khỏi lọ.
It was a truly revolutionary idea.	Đó là một ý tưởng thực sự mang tính cách mạng.
This gun does not belong to me.	Khẩu súng này không thuộc về tôi.
He had to find his own room.	Anh phải tự đi tìm phòng của mình.
Tom says he thinks Mary can help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
What is happening in Boston?	Điều gì đang xảy ra ở Boston?
One of us has to go to Australia next week.	Một người trong chúng tôi phải đi Úc vào tuần tới.
Tom probably thought I wouldn't feel like doing so.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi sẽ không cảm thấy thích làm như vậy.
Each member must pay a membership fee.	Mỗi thành viên phải trả phí thành viên.
Tom is a father of three with another on the way.	Tom là cha của ba đứa con với một người nữa đang trên đường đi.
Tom did the right thing, I think.	Tom đã làm đúng, tôi nghĩ vậy.
"Have you paid your bill yet?" 	"Bạn đã thanh toán hóa đơn của bạn chưa?"
"We definitely have."	"Chúng tôi chắc chắn có."
I don't think Tom is older than he looks.	Tôi không nghĩ Tom già hơn vẻ ngoài của anh ấy.
It would be better if you come with me.	Sẽ tốt hơn nếu bạn đi cùng tôi.
Tom is a party breaker.	Tom là một kẻ chuyên đi phá tiệc.
Tom and Mary's wedding is today.	Lễ cưới của Tom và Mary là hôm nay.
Treat me this year as you did last year.	Hãy đối xử với tôi năm nay cũng như bạn đã làm năm ngoái.
Tom has been very busy all week.	Tom đã rất bận rộn cả tuần.
I think Tom is not being honest.	Tôi nghĩ rằng Tom không thành thật.
Tom won't be here tonight.	Tom sẽ không ở đây tối nay.
I'm not used to this cold weather.	Tôi không quen với thời tiết lạnh giá này.
Tom let go of the handle.	Tom thả lỏng tay cầm.
Tom walked slowly down the garden path.	Tom chậm rãi bước xuống lối đi trong vườn.
As far as I know, Tom hasn't committed any crime.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa phạm tội gì cả.
Tom said that he was going to take pictures.	Tom nói rằng anh ấy định chụp ảnh.
Will you pay us extra for being late to work?	Bạn sẽ trả thêm tiền cho chúng tôi khi đi làm muộn?
If you are going to smoke, please go outside.	Nếu bạn định hút thuốc, vui lòng ra ngoài.
Everyone knows that Tom is not happy.	Mọi người đều biết rằng Tom không hạnh phúc.
Tom says he will try to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom is not waiting for us.	Tom không đợi chúng ta.
Is eating fish as healthy now as it used to be?	Bây giờ ăn cá có tốt cho sức khỏe như trước đây không?
Do you want Tom there?	Bạn có muốn Tom ở đó không?
Tom didn't go to school with the kids.	Tom đã không đến trường với bọn trẻ.
We know almost nothing about Tom.	Chúng tôi hầu như không biết gì về Tom.
Swimming is not allowed here.	Ở đây không được phép bơi lội.
Tom was the one who helped Mary with her homework.	Tom là người đã giúp Mary làm bài tập.
I don't think I'll be allowed to do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó với Tom.
Tom and Mary are planning to divorce.	Tom và Mary đang có ý định ly hôn.
I don't have any tooth decay.	Tôi không có bất kỳ sâu răng nào.
I have yet to send any pictures to Tom.	Tôi vẫn chưa gửi bất kỳ hình ảnh nào cho Tom.
Tom was confused at first.	Ban đầu Tom rất bối rối.
Tom lent me all the money he had on him.	Tom đã cho tôi vay tất cả số tiền anh ấy có trên người.
Tom really should get some sleep.	Tom thực sự nên ngủ một chút.
Unemployment rate increased sharply.	Tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh.
Father often read detective stories in his spare time.	Cha thường đọc truyện trinh thám khi rảnh rỗi.
There is no time to spare.	Không có một chút thời gian nào để rảnh rỗi.
No one invited Tom.	Không ai mời Tom.
I know that Tom doesn't know who needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai cần làm điều đó.
He found an unexpected way to solve the problem.	Anh ấy đã tìm ra một cách bất ngờ để giải quyết vấn đề.
I don't know what the weather will be like tomorrow.	Tôi không biết thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai.
Tom thinks he's in big trouble.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang gặp rắc rối lớn.
Just don't give up.	Chỉ cần đừng đầu hàng.
Looks like I might have to go to Australia next summer.	Có vẻ như tôi có thể phải đi Úc vào mùa hè năm sau.
My parents wouldn't like it if I did.	Bố mẹ tôi sẽ không thích nếu tôi làm như vậy.
When will Tom come back?	Khi nào Tom quay lại?
Tom made a terrible discovery.	Tom đã có một khám phá khủng khiếp.
My patience is nearing its limit.	Sự kiên nhẫn của tôi đã gần đến giới hạn.
I don't need to know.	Tôi không cần phải biết.
I just don't care anymore.	Tôi chỉ không quan tâm nữa.
Tom is my age.	Tom bằng tuổi tôi.
Tom and I went to the park together.	Tom và tôi đã đi đến công viên cùng nhau.
I'm sorry about last time.	Tôi xin lỗi về lần trước.
Tom drafted the resolution.	Tom đã soạn thảo nghị quyết.
I have done that before.	Tôi đã làm điều đó trước đây.
We don't want to do that.	Chúng tôi không muốn làm điều đó.
This book is not as good as I thought it would be.	Cuốn sách này không hay như tôi nghĩ.
How would you describe your current relationship?	Bạn sẽ mô tả mối quan hệ hiện tại của mình như thế nào?
Are you sure it was Tom who did it?	Bạn có chắc rằng chính Tom đã làm điều đó?
Our two teams will face each other next Monday.	Hai đội của chúng ta sẽ đối đầu với nhau vào thứ Hai tuần sau.
I worried about Tom for many years.	Tôi đã lo lắng cho Tom trong nhiều năm.
I am your boyfriend.	Tôi là bạn trai của bạn.
Tom is checking that.	Tom đang kiểm tra điều đó.
Tom told Mary why he didn't want to do it.	Tom nói với Mary lý do anh không muốn làm điều đó.
Tom did not win the contest.	Tom đã không giành chiến thắng trong cuộc thi.
Tom has been of great help to me.	Tom đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
I'm surprised Tom didn't show up.	Tôi ngạc nhiên là Tom không xuất hiện.
I asked Tom to pay for my lunch.	Tôi đã nhờ Tom trả tiền cho bữa trưa của tôi.
Tom was so old that even the oldest people in the village knew him for the first time as an old man.	Tom già đến nỗi ngay cả những người lớn tuổi nhất trong làng cũng lần đầu biết đến ông như một ông già.
No one believed that Tom would actually do it.	Không ai tin rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
That doesn't scare me.	Điều đó không làm tôi sợ hãi.
Tom has enough money to buy the house he wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua căn nhà mà anh ấy muốn.
Why don't you go with your mother?	Tại sao bạn không đi với mẹ của bạn?
I object to this.	Tôi phản đối điều này.
Tom promised me he wouldn't do it again.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ không tái phạm nữa.
I don't think Tom will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Why won't Tom let you do it?	Tại sao Tom không để bạn làm điều đó?
I'm probably not the only one here allowed to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất ở đây được phép làm điều đó.
Did you ask Tom why he didn't do the same?	Bạn đã hỏi Tom tại sao anh ấy không làm như vậy?
If I were rich, I would have given you some money.	Nếu tôi giàu có, tôi đã cho bạn một số tiền.
Tom was very upset by what Mary said.	Tom đã rất buồn vì những gì Mary nói.
Someone is waiting for you.	Có ai đó đang đợi bạn.
How do I look, Tom?	Trông tôi thế nào, Tom?
Are you working for Tom again?	Bạn đang làm việc cho Tom một lần nữa?
Tom was wrong.	Tom đã nhầm.
I shouldn't have agreed to go to Boston with Tom.	Tôi không nên đồng ý đến Boston với Tom.
Tom told me he was feeling better.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cảm thấy tốt hơn.
There's nothing wrong with the way Tom did it.	Không có gì sai với cách Tom đã làm điều đó.
You have to do this for me.	Bạn phải làm điều này cho tôi.
Where is the Canadian Embassy?	Đại sứ quán Canada ở đâu?
I know Tom knows you should do it alone.	Tôi biết Tom biết bạn nên làm điều đó một mình.
There was a bloody footprint on the floor near the door.	Có một dấu chân đẫm máu trên sàn nhà gần cửa.
These seat belts are very uncomfortable.	Những dây an toàn này rất khó chịu.
My underwear is black.	Đồ lót của tôi màu đen.
Tom always talks very loudly.	Tom luôn nói rất to.
Tom and his friends love to gather and play music.	Tom và những người bạn của anh ấy thích tụ tập và chơi nhạc.
I'm trying to remember the first time I met you.	Tôi đang cố nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp bạn.
Tom will stop you.	Tom sẽ ngăn bạn lại.
Tom doesn't want me to do it for him.	Tom không muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom did his best to be helpful.	Tom đã cố gắng hết sức để có ích.
He was traveling in the Philippines at this time last year.	Anh ấy đã đi du lịch ở Philippines vào thời điểm này năm ngoái.
I didn't tell Tom I wasn't going to his party.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ không tham dự bữa tiệc của anh ấy.
I don't like computers.	Tôi không thích máy tính.
I won't let Tom in.	Tôi sẽ không cho Tom vào.
Tom might be kissing Mary right now.	Tom có ​​thể đang hôn Mary ngay bây giờ.
Tom blew his lines away.	Tom đã thổi bay lời thoại của mình.
Tom said he was planning to visit an ex-girlfriend in Australia.	Tom nói rằng anh đang có kế hoạch đi thăm một người bạn gái cũ ở Úc.
There was a sale in that department store today.	Hôm nay có một đợt giảm giá trong cửa hàng bách hóa đó.
Tom knows that I am not afraid of anyone.	Tom biết rằng tôi không sợ bất cứ ai.
Tom has diabetes, right?	Tom bị tiểu đường, phải không?
Tom has nothing.	Tom không có gì cả.
A monument has been erected in memory of the deceased.	Một tượng đài đã được dựng lên để tưởng nhớ những người đã khuất.
Tom and Mary are both tense.	Tom và Mary đều căng thẳng.
Tom says he is not a terrorist.	Tom nói rằng anh ta không phải là một kẻ khủng bố.
I don't think Tom was tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mệt mỏi.
Tom didn't even give me a chance to explain why I did what I did.	Tom thậm chí không cho tôi cơ hội giải thích lý do tại sao tôi lại làm những gì tôi đã làm.
Tom and Mary met three years before Tom died.	Tom và Mary gặp nhau ba năm trước khi Tom chết.
Tom is our prime suspect.	Tom là nghi phạm chính của chúng tôi.
Tom came to my table to give me something.	Tom đến bàn của tôi để đưa một thứ gì đó cho tôi.
We misjudged Tom.	Chúng tôi đã đánh giá sai về Tom.
Tom put coins in the box.	Tom bỏ tiền xu vào hộp.
She pressured him to quit.	Cô đã gây áp lực buộc anh phải nghỉ việc.
Tom slammed the door shut.	Tom đóng sập cửa lại.
I know Tom lied to me.	Tôi biết Tom đã nói dối tôi.
We called Tom, hoping that he would help us.	Chúng tôi đã gọi cho Tom, hy vọng rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
Mary was a difficult child, but she has grown into a beautiful young woman.	Mary là một đứa trẻ khó khăn, nhưng cô ấy đã trưởng thành thành một phụ nữ trẻ đẹp.
Aren't you going to Tom's party tonight?	Bạn không định đến bữa tiệc của Tom tối nay sao?
Tom said he didn't think he would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ làm như vậy.
I don't know this song.	Tôi không biết bài hát này.
I didn't think Tom would be so happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hạnh phúc như vậy.
I really think Tom will have to do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
I wonder if Tom is illiterate.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​mù chữ không.
I didn't know that Tom and Mary were planning to get married.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã dự định kết hôn.
Tom was deported.	Tom đã bị trục xuất.
Tom sat behind Mary.	Tom ngồi sau Mary.
I think you need to tell Tom that you're in love with Mary.	Tôi nghĩ bạn cần nói với Tom rằng bạn đang yêu Mary.
Tom didn't shoot anyone.	Tom không bắn ai cả.
We will talk to Tom then make a decision.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tom sau đó đưa ra quyết định.
I thought you were happy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đã được hạnh phúc.
Tom quickly dressed and ran out the door.	Tom nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra khỏi cửa.
That's why Tom and I are here.	Đó là lý do Tom và tôi ở đây.
Tom doesn't think it's appropriate for John to give Mary a pearl necklace.	Tom không nghĩ rằng việc John tặng cho Mary một chiếc vòng ngọc trai là thích hợp.
Tom claims that he can swim thirty meters underwater in one breath.	Tom tuyên bố rằng anh ấy có thể bơi ba mươi mét dưới nước chỉ trong một lần thở.
Tom was grabbed by three men in hoodies.	Tom bị ba người đàn ông mặc áo hoodie chộp lấy.
Tom is probably not as rich as he claims to be.	Tom có ​​lẽ không giàu như anh ta tuyên bố.
You don't want to do this.	Bạn không muốn làm điều này.
I thought you said Tom didn't win.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom không thắng.
At that time Tom was living in Australia.	Lúc đó Tom đang sống ở Úc.
He smiled at us and boarded the train.	Anh ấy mỉm cười với chúng tôi và lên tàu.
Tourism also holds an important place in the Kenyan economy.	Du lịch cũng giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Kenya.
It was great to talk to Tom.	Thật tuyệt khi được nói chuyện với Tom.
Deliveries were delayed due to the storm.	Việc giao hàng bị đình trệ do bão.
I will swim whether Tom does or not.	Tôi sẽ bơi cho dù Tom có ​​hay không.
Is Tom in a meeting?	Tom đang họp phải không?
I didn't know you would do it today.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants me to visit him.	Tom muốn tôi đến thăm anh ấy.
I don't think we'll do that until next week.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó cho đến tuần sau.
I know Tom told Mary he couldn't do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom wants a motorcycle.	Tom muốn một chiếc mô tô.
A student raised his hand when the teacher finished reading.	Một học sinh giơ tay khi giáo viên đọc xong.
Tom didn't know Mary agreed to do it.	Tom không biết Mary đồng ý làm điều đó.
Who's tired?	Ai mệt?
Tom and I became best friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn thân của nhau.
Now I am in prison.	Bây giờ tôi đang ở trong tù.
Tom would stay if he could.	Tom sẽ ở lại nếu anh ấy có thể.
I think I can take care of myself.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự lo cho mình.
Tom wants to come see you.	Tom muốn đến gặp bạn.
Tom tried to fix the broken radio.	Tom đã cố gắng sửa chiếc radio bị hỏng.
Tom will be here in a few hours.	Tom sẽ ở đây trong vài giờ nữa.
Tom must be scared.	Tom phải sợ hãi.
It is no coincidence that both Tom and Mary were in the canteen at the same time.	Không phải ngẫu nhiên mà cả Tom và Mary đều có mặt trong căng tin cùng một lúc.
There's someone in the pool.	Có ai đó trong hồ bơi.
Tom will listen to you, I'm sure.	Tom sẽ nghe lời bạn, tôi chắc chắn.
I don't think you should buy that.	Tôi nghĩ bạn không nên mua cái đó.
Tom says that Mary doesn't seem willing to do that.	Tom nói rằng Mary dường như không sẵn sàng làm điều đó.
Tom hasn't been there long.	Tom đã không ở đó lâu lắm.
Old classmates often try to stay in touch with each other.	Bạn học cũ thường cố gắng giữ liên lạc với nhau.
Tom has moved to a different neighborhood.	Tom đã chuyển đến một khu phố khác.
I won't back down.	Tôi sẽ không lùi bước.
Tom says he doesn't remember what he did.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã làm gì.
Tom and I spent hours talking about it.	Tom và tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để nói về điều đó.
Tom is likely to know what he should do.	Tom có ​​khả năng biết mình nên làm gì.
Tom says you are very beautiful.	Tom nói rằng bạn rất đẹp.
Who are you arguing with?	Bạn đang cãi nhau với ai?
I'm not the only one here late.	Tôi không phải là người duy nhất đến đây muộn.
Which do you prefer, red or blue?	Bạn thích cái nào hơn, màu đỏ hay màu xanh?
Don't run over.	Đừng chạy qua.
It's not nearly enough.	Nó gần như không đủ.
You know more about Tom than anyone else.	Bạn biết nhiều về Tom hơn bất kỳ ai khác.
I must admit that I am quite thirsty.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi khá khát.
I haven't worn this tie in almost three years.	Tôi đã không đeo chiếc cà vạt này gần ba năm rồi.
I'm scared.	Tôi rất sợ.
When our fingers touched, I shivered.	Khi ngón tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm thấy rùng mình.
I know that Tom knows I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm vậy.
If you want to eat at Raffle's, you have to book weeks in advance.	Nếu muốn ăn ở Raffle's, bạn phải đặt trước nhiều tuần.
Tom has no siblings.	Tom không có anh chị em.
I cannot imagine living in a world without electricity.	Tôi không thể tưởng tượng được sống trong một thế giới không có điện.
I'm pretty sure Tom is trustworthy.	Tôi khá chắc rằng Tom là người đáng tin cậy.
Do you think you can convince Tom to join our group?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom tham gia nhóm của chúng tôi không?
Did you get what you wanted from Tom?	Bạn đã nhận được những gì bạn muốn từ Tom?
I spend a lot of time in my car.	Tôi dành rất nhiều thời gian trong xe hơi của mình.
Can you tell me why you don't want to come to Australia with us?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không muốn đến Úc với chúng tôi không?
Tom actually didn't do what he said he did.	Tom thực sự đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom hasn't sent it to me yet.	Tom vẫn chưa gửi cho tôi.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó không.
Tom cut the ribbon with a giant pair of scissors.	Tom cắt ruy-băng bằng một chiếc kéo khổng lồ.
Tom and Mary sit at the picnic table, having lunch.	Tom và Mary ngồi vào bàn ăn ngoài trời, ăn trưa.
I saw you talking to Tom before.	Tôi đã thấy bạn nói chuyện với Tom trước đó.
Are you going to talk to Tom about it?	Bạn có định nói chuyện với Tom về điều đó không?
Tom didn't hesitate for a second.	Tom không do dự một giây nào.
I broke my leg, so I won't play basketball for a few months.	Tôi bị gãy chân, vì vậy tôi sẽ không chơi bóng rổ trong vài tháng.
Tom knew I was disappointed.	Tom biết rằng tôi đã thất vọng.
Tom was not kind to Mary.	Tom không tử tế với Mary.
Tom has the ability to go out, right?	Tom có ​​khả năng ra ngoài, phải không?
Tom doesn't wear blue, does he?	Tom không mặc màu xanh phải không?
I think I'm done.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành.
This wood is very difficult to saw through.	Loại gỗ này rất khó để cưa xuyên qua.
We don't have to talk about it if you don't want to.	Chúng ta không cần phải nói về nó nếu bạn không muốn.
Tom is volunteering at the hospital.	Tom đang làm tình nguyện viên tại bệnh viện.
I can't remember the last time I had such a delicious meal.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi có một bữa ăn ngon như thế này.
We have a rabbit.	Chúng tôi có một chú thỏ.
I don't like my dad attending the meeting.	Tôi không thích bố tôi tham dự cuộc họp.
We are the bad guys.	Chúng tôi là những kẻ xấu xa.
Fortunately, Tom was among the survivors.	May mắn thay, Tom nằm trong số những người sống sót.
Tom told me he was satisfied.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hài lòng.
This vase is fragile.	Chiếc bình này thật dễ vỡ.
Tom cut the onion and chopped it himself.	Tom tự cắt hành và cắt nhỏ.
You are driving like a madman!	Bạn đang lái xe như một kẻ điên!
I didn't tell anyone, not even Tom.	Tôi không nói với ai, kể cả Tom.
Don't call Tom.	Đừng gọi cho Tom.
Please don't tell Tom where we're going.	Xin đừng nói cho Tom biết chúng ta sẽ đi đâu.
Where is the store located?	Cửa hàng nằm ở đâu?
I read somewhere that it is not true.	Tôi đã đọc ở đâu đó rằng nó không đúng sự thật.
Do elephants sneeze?	Voi có hắt hơi không?
Getting the job done on Monday would be a piece of cake.	Hoàn thành công việc vào thứ Hai sẽ là một miếng bánh.
Tom received an anonymous phone call.	Tom nhận được một cuộc điện thoại nặc danh.
You know very well I don't like soup.	Bạn biết rất rõ tôi không thích súp.
What's the real reason Tom doesn't want to come to Boston with you?	Lý do thực sự Tom không muốn đến Boston với bạn là gì?
The timing of the attack was unfortunate.	Thời điểm của cuộc tấn công là không may.
I am not innocent.	Tôi không vô tội.
Tom looks sleepy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ buồn ngủ, phải không?
Tom still can't swim.	Tom vẫn chưa biết bơi.
We should buy another bottle of wine.	Chúng ta nên mua một chai rượu khác.
Tom is charismatic, isn't he?	Tom thật lôi cuốn, phải không?
Tom has convinced many people that he has mystical powers.	Tom đã thuyết phục được rất nhiều người rằng anh có sức mạnh huyền bí.
Tom was shocked when I told him about what had happened.	Tom đã bị sốc khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
When you find out Tom is the one who broke into your house?	Khi bạn phát hiện ra Tom là người đã đột nhập vào nhà bạn?
Tom will definitely cooperate.	Tom chắc chắn sẽ hợp tác.
How long do you think Tom has been following us?	Bạn nghĩ Tom đã theo dõi chúng ta bao lâu?
Tom asked me if I really wanted to do it alone.	Tom hỏi tôi có thực sự muốn làm điều đó một mình không.
Tom won't bother you.	Tom sẽ không làm phiền bạn.
Tom says he has no health insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm y tế.
I'll make us a special dinner.	Tôi sẽ làm cho chúng ta một bữa tối đặc biệt.
Tom was very brave.	Tom đã rất can đảm.
Who will come?	Ai sẽ đến?
I wish I hadn't asked Tom to teach you how to drive.	Tôi ước gì tôi đã không yêu cầu Tom dạy bạn cách lái xe.
I think Tom can do it better than me.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
Is that the last group?	Đó có phải là nhóm cuối cùng không?
Tom teaches French at Mary's School.	Tom dạy tiếng Pháp tại trường Mary.
Tom said he wouldn't help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom says he has to find someone to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy phải tìm một người làm điều đó cho anh ấy.
You are right about that.	Bạn nói đúng về điều đó.
How do you think Tom would deal with the situation?	Bạn nghĩ Tom sẽ đối phó với tình huống như thế nào?
Tom didn't know what Mary wanted.	Tom không biết Mary muốn gì.
It's not hard to guess what will happen.	Không khó để đoán điều gì sẽ xảy ra.
That's why you're back in Boston, isn't it?	Đó là lý do tại sao bạn trở lại Boston, phải không?
I think I have a pretty good idea of ​​what Tom can do.	Tôi nghĩ rằng tôi có một ý tưởng khá tốt về những gì Tom có ​​thể làm.
Tom looks very pale.	Tom trông rất nhợt nhạt.
I think my phone was tapped.	Tôi nghĩ rằng điện thoại của tôi đã bị nghe trộm.
Tom tells Mary why he is late to her party.	Tom nói với Mary lý do tại sao anh ấy đến muộn trong bữa tiệc của cô ấy.
This is the first time I have seen such a large ship.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con tàu lớn như vậy.
Tom didn't want to be here yesterday.	Tom không muốn ở đây ngày hôm qua.
It was the first time I saw someone do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm như vậy.
I can't believe Tom actually did it alone.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
Tom said he didn't get enough sleep last night.	Tom nói rằng anh ấy đã không ngủ đủ đêm qua.
I know Tom is smart.	Tôi biết Tom là người thông minh.
Tom noticed that Mary had lost an earring.	Tom nhận thấy Mary đã đánh mất một chiếc bông tai.
If it rains, we won't go there.	Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ không đến đó.
I didn't know that Tom would be arrested.	Tôi không biết rằng Tom sẽ bị bắt.
Tom will have an MRI on October 20.	Tom sẽ chụp MRI vào ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't make cookies.	Tom không làm bánh quy.
I don't think you will do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom said that he thinks there is a good chance it will snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng trời sẽ có tuyết.
Does Tom think he doesn't need to?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm như vậy không?
They say there will be a general election this fall.	Họ nói rằng sẽ có một cuộc tổng tuyển cử vào mùa thu này.
I don't think I like you anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bạn nữa.
Tom didn't mean to make Mary angry.	Tom không cố ý làm Mary tức giận.
As soon as I sat down, I fell asleep.	Vừa ngồi xuống, tôi đã lăn ra ngủ.
This pond does not dry out even in summer.	Cái ao này không bị khô ngay cả trong mùa hè.
I don't think Tom will cry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khóc.
Tom thought it was possible that Mary would not attend the meeting.	Tom nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ không tham gia cuộc họp.
How often does Tom win?	Tom có ​​thường xuyên thắng không?
Tom puffed on his cigar.	Tom phì phèo điếu xì gà của mình.
Tom and I have dated three times.	Tom và tôi đã hẹn hò ba lần.
I saw Tom stealing something from your wallet.	Tôi đã thấy Tom lấy trộm thứ gì đó trong ví của bạn.
Tom is an oncologist.	Tom là một bác sĩ chuyên khoa ung thư.
The toilet overflowed.	Nhà vệ sinh bị tràn.
This money won't go far.	Số tiền này sẽ không đi xa.
This field has never been plowed.	Ruộng này chưa bao giờ được cày.
How many kids named Tom are there in your class?	Có bao nhiêu đứa trẻ tên Tom trong lớp của bạn?
What does all this have to do with Tom?	Tất cả những điều này có liên quan gì đến Tom?
Tom is looking for somewhere to park.	Tom đang tìm một nơi nào đó để đậu.
I can't see as well as I used to.	Tôi không thể nhìn thấy tốt như tôi đã từng.
Her house is down a small street.	Nhà cô ấy nằm cách một con đường nhỏ.
Did Tom say he thought he had to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ mình phải làm như vậy không?
You were so kind to invite me to your birthday party.	Bạn rất tử tế khi mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của bạn.
Tom is better at math than I am.	Tom giỏi toán hơn tôi.
Tom said he will come tonight.	Tom nói anh ấy sẽ đến vào tối nay.
I'm sorry, but I can't do that for you.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó cho bạn.
Tom's parents got him a therapy dog.	Cha mẹ của Tom đã nhận cho anh ta một con chó trị liệu.
Tom was supposed to be here today, but he never showed up.	Tom đáng lẽ phải ở đây hôm nay, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
Tom seems to be fine.	Tom dường như vẫn ổn.
After finishing his work, Tom left.	Sau khi hoàn thành công việc của mình, Tom rời đi.
I know Tom doesn't know why we did it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó một mình.
I don't think Tom would cooperate like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hợp tác như vậy.
You should probably tell Tom to do it for you.	Bạn có lẽ nên bảo Tom làm điều đó cho bạn.
I think Tom knows Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom biết Mary.
Tom knows why Mary is not at school.	Tom biết tại sao Mary không ở trường.
Tom is very honest, so I'm sure we can count on him.	Tom rất trung thực, vì vậy tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng vào anh ấy.
I don't know that you feel that way.	Tôi không biết rằng bạn cảm thấy như vậy.
People don't know how to drive in this town.	Mọi người không biết lái xe trong thị trấn này.
I still can't believe Tom didn't win.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã không chiến thắng.
Tom thinks Mary will be here all week.	Tom nghĩ Mary sẽ ở đây cả tuần.
Tom still believes it will happen.	Tom vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom couldn't open the jar, so he asked Mary to open it.	Tom không thể mở chiếc lọ, vì vậy anh ấy đã yêu cầu Mary mở nó.
Tom doesn't study French anymore.	Tom không học tiếng Pháp nữa.
Should I tell Tom what happened?	Tôi có nên nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra không?
Tom pushed his plate away.	Tom đẩy đĩa của mình ra.
I still don't have everything I need, so I go into the store to buy a few other things.	Tôi vẫn chưa có mọi thứ tôi cần, vì vậy tôi đi vào cửa hàng để mua một vài thứ khác.
The diamond is valued at $5,000.	Viên kim cương được định giá 5.000 đô la.
I want to send Tom a letter.	Tôi muốn gửi cho Tom một lá thư.
Between meals, he often tries to arrange large amounts of candy, ice cream, popcorn, and fruit.	Giữa các bữa ăn, anh ấy thường cố gắng sắp xếp một lượng lớn kẹo, kem, bỏng ngô và trái cây.
Tom and I do everything together.	Tom và tôi làm mọi thứ cùng nhau.
Tom is a geologist, right?	Tom là một nhà địa chất học, phải không?
Tom cannot enter his room.	Tom không thể vào phòng của mình.
What is your favorite type of rice?	Loại gạo yêu thích của bạn là gì?
Tom said he wished he hadn't kissed Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không hôn Mary.
I suspect that Tom is still poor.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn nghèo.
I'm not interested in physics at all.	Tôi không quan tâm đến vật lý học chút nào.
The window has been opened.	Cửa sổ đã được mở.
Tom's guilt cannot be proven without the murder weapon.	Tội lỗi của Tom không thể được chứng minh nếu không có vũ khí giết người.
That doesn't excuse what you did either.	Điều đó cũng không bào chữa cho những gì bạn đã làm.
I just want to be alone for a while.	Tôi chỉ muốn ở một mình một lúc.
Since he is crazy about movies, he watches as many movies as possible.	Vì anh ấy phát cuồng vì phim nên anh ấy xem càng nhiều phim càng tốt.
Minimum of two glasses.	Tối thiểu là hai ly.
We only have three days to complete this.	Chúng tôi chỉ còn ba ngày để hoàn thành việc này.
I think Tom is going to Boston on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai.
I'd be surprised if Tom didn't.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom không làm vậy.
You must not come to a conclusion.	Bạn không được đi đến kết luận.
I don't really like that.	Tôi không thực sự thích điều đó.
I love the outfit you're wearing.	Tôi yêu bộ trang phục bạn đang mặc.
I don't care who is responsible.	Tôi không quan tâm ai là người chịu trách nhiệm.
His comment is not intended to be a statement of fact.	Nhận xét của ông không nhằm mục đích là một tuyên bố thực tế.
What did Tom suggest you buy?	Tom đã gợi ý bạn mua gì?
I met a lot of good people in Boston.	Tôi đã gặp rất nhiều người tốt ở Boston.
Tom was sure that Mary could understand French.	Tom chắc rằng Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom's parents are very strict.	Cha mẹ của Tom rất nghiêm khắc.
I am easily hurt.	Tôi dễ bị tổn thương.
That's not quite what I'm thinking.	Đó không hoàn toàn là những gì tôi đang nghĩ.
It is a question of legitimacy.	Đó là một câu hỏi về tính hợp pháp.
When were you at Tom's house?	Bạn đã ở nhà Tom khi nào?
Tom raised a warning finger.	Tom giơ ngón tay cảnh cáo.
I'm not done talking yet.	Tôi vẫn chưa nói xong.
Tom is going back to Australia.	Tom sẽ trở lại Úc.
If something seems too good to be true, it probably is.	Nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là như vậy.
Mary is sewing herself a dress.	Mary đang may cho mình một chiếc váy.
I am working here.	Tôi đang làm việc ở đây.
What makes you think Tom is not happy here?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không hạnh phúc ở đây?
Tom must be hallucinating.	Tom phải bị ảo giác.
Tom didn't know why Mary was calling him.	Tom không biết tại sao Mary lại gọi cho anh ta.
No one does it better than Tom.	Không ai làm điều đó tốt hơn Tom.
I don't think Tom knows why Mary is here today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại ở đây hôm nay.
I'm fed up with your nonsense.	Tôi chán ngấy với những điều vô nghĩa của bạn.
Is there any beer in the fridge?	Có bia nào trong tủ lạnh không?
I think Tom is a few inches shorter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thấp hơn Mary vài inch.
Tom has a heart made of stone.	Tom có ​​một trái tim làm bằng đá.
I can not enter.	Tôi không thể vào được.
I don't actually live in Australia now.	Tôi không thực sự sống ở Úc bây giờ.
The fire is smoldering.	Ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
I know Tom is afraid of my dog.	Tôi biết Tom sợ con chó của tôi.
Tom told me to stay away from his sister.	Tom bảo tôi tránh xa em gái anh ấy.
Tom only drinks on special occasions.	Tom chỉ uống vào những dịp đặc biệt.
Tom convinced Mary to start learning French.	Tom thuyết phục Mary bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom didn't pay for it.	Tom đã không trả tiền cho nó.
Tom closed his eyes and sat down at his desk.	Tom nhắm mắt ngồi vào bàn làm việc.
Tom makes pancakes.	Tom làm bánh kếp.
Tom lives in a small town in Australia.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ ở Úc.
I don't know who I should ask to do it for me.	Tôi không biết tôi nên nhờ ai để làm điều đó cho tôi.
I moved from Boston to Chicago in 2013.	Tôi chuyển từ Boston đến Chicago vào năm 2013.
This is the song that I told you about.	Đây là bài hát mà tôi đã nói với bạn.
I haven't seen Tom since he and Mary divorced.	Tôi đã không gặp Tom kể từ khi anh ấy và Mary ly hôn.
I know Tom wouldn't actually do it.	Tôi biết Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
I shouldn't have agreed to help Tom find a job.	Lẽ ra tôi không nên đồng ý giúp Tom tìm việc.
It doesn't have many viewing angles.	Nó không có nhiều góc nhìn.
Tom's knee hurts when he goes up or down stairs.	Đầu gối của Tom bị đau khi anh ấy đi lên hoặc xuống cầu thang.
Tom's house was apparently ransacked.	Nhà của Tom rõ ràng đã bị lục soát.
The names of those who died have yet to be released.	Tên của những người đã chết vẫn chưa được tiết lộ.
I am very independent.	Tôi rất độc lập.
Tom didn't have the guts to say no.	Tom không đủ can đảm để nói không.
I do not ask you.	Tôi không hỏi bạn.
You hope that Tom can do it, right?	Bạn hy vọng rằng Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
Tom will probably be impressed.	Tom có ​​thể sẽ bị ấn tượng.
Tom has just been arrested.	Tom vừa bị bắt.
Tom is never at home.	Tom không bao giờ ở nhà.
Do you have assembly instructions?	Bạn có hướng dẫn lắp ráp không?
Tom knows Mary is looking for him.	Tom biết Mary đang tìm kiếm anh ta.
Tom may not go to Australia with us.	Tom có ​​thể không đi Úc với chúng tôi.
Tom continued to play.	Tom tiếp tục chơi.
Tom will try to do that this afternoon.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó vào chiều nay.
Tom thinks Mary doesn't want to play chess with him.	Tom nghĩ Mary không muốn chơi cờ với anh ta.
Tom was killed in an avalanche.	Tom đã bị giết trong trận tuyết lở.
Continue recording, no matter what happens.	Tiếp tục ghi âm, không có vấn đề gì xảy ra.
Tom hit me with a dart.	Tom đã đánh tôi bằng phi tiêu.
Am I the only one who disagrees with you?	Tôi là người duy nhất không đồng ý với bạn?
Have you ever thought so?	Bạn đã từng nghĩ như vậy chưa?
Tom looks apprehensive.	Tom có ​​vẻ e ngại.
I don't think Tom would be reluctant to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom didn't appreciate what we did for him.	Tom không đánh giá cao những gì chúng tôi đã làm cho anh ấy.
Tom is patronizing.	Tom đang bảo trợ.
I am satisfied with my work.	Tôi hài lòng với công việc của mình.
There is a strong underground current here.	Có một dòng điện ngầm mạnh mẽ ở đây.
Tom didn't come yesterday.	Tom đã không đến hôm qua.
Cats are very clever.	Mèo rất khéo léo.
Tom is making a lot of money.	Tom đang kiếm được rất nhiều tiền.
Tom types about 70 words a minute.	Tom gõ khoảng 70 từ một phút.
Everything Tom said was true.	Mọi điều Tom nói đều đúng.
Tom boarded the train.	Tom lên tàu.
Leaving Australia was the biggest mistake I've ever made.	Rời khỏi Úc là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.
I lost my wallet again.	Tôi bị mất ví một lần nữa.
Why don't you stay for a while?	Tại sao bạn không ở lại một thời gian?
Tom will never do what you ask him to do.	Tom sẽ không bao giờ làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Does Tom know what to do?	Tom có ​​biết phải làm gì không?
I fear that this will not end well.	Tôi sợ rằng điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Tom reached for the last donut, but Mary snatched it first.	Tom với lấy chiếc bánh rán cuối cùng, nhưng Mary đã giật lấy nó trước.
Did Tom say why he came to Boston?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy đến Boston không?
Mary has long black hair and brown eyes.	Mary có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu.
I lost the motivation to continue.	Tôi đã mất động lực để tiếp tục.
They didn't say a word to each other for the rest of the school year.	Họ không nói với nhau một lời nào trong suốt thời gian còn lại của năm học.
Tom decided to go home.	Tom quyết định về nhà.
It's a pity she couldn't come.	Thật tiếc khi cô ấy không thể đến.
I think you should let Tom do what he wants.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom làm những gì anh ấy muốn.
The last thing I remember is the sound of someone behind me.	Điều cuối cùng tôi nhớ là âm thanh của ai đó sau lưng tôi.
No one can know when the war will end.	Không ai có thể biết trước khi nào chiến tranh kết thúc.
You really scared me.	Bạn thực sự làm tôi sợ.
Isn't that what Tom said?	Đó không phải là những gì Tom đã nói?
Tom replied with a harsh laugh.	Tom trả lời với một tiếng cười gay gắt.
I had a chance to seal it.	Tôi đã có cơ hội để niêm phong nó.
Tom told me I was overconfident.	Tom nói với tôi rằng tôi quá tự tin.
Tom went back to the cave.	Tom quay trở lại hang động.
Tom is very cute.	Tom rất dễ thương.
Tom has a bit of a take away.	Tom có ​​một chút mang đi.
Without Tom's help, Mary would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, Mary đã thất bại.
The restaurant we used to go there was out of business.	Nhà hàng chúng tôi từng đến đó đã ngừng kinh doanh.
Tom hasn't resigned yet.	Tom vẫn chưa từ chức.
That ban is still in effect.	Lệnh cấm đó vẫn có hiệu lực.
Tom babysitting last night.	Tom trông trẻ đêm qua.
I don't think this shirt goes with that red tie.	Tôi không nghĩ rằng chiếc áo sơ mi này đi với chiếc cà vạt đỏ đó.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Tom starts the engine into the hyperdrive.	Tom khởi động động cơ vào hyperdrive.
I think Tom is studying.	Tôi nghĩ rằng Tom đang học.
Tom turned on the light bulb.	Tom vặn bóng đèn.
Tom is a divorce lawyer, right?	Tom là một luật sư ly hôn, phải không?
Tom was right in front of Mary.	Tom đang ở ngay trước mặt Mary.
Tom loves winter sports.	Tom thích các môn thể thao mùa đông.
"What do you think of the movie?" 	"Bạn nghĩ gì về bộ phim?"
"It's okay, I guess."	"Không sao đâu, tôi đoán vậy."
I think I'm doing what you want me to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm những gì bạn muốn tôi làm.
Give it to Tom.	Đưa nó cho Tom.
Tom may still be unimpressed.	Tom có ​​thể vẫn không ấn tượng.
Tom bit his lip and said nothing.	Tom cắn môi và không nói gì.
That's not the correct way to do it.	Đó không phải là cách chính xác để làm điều đó.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó.
We were laughed at by everyone in the room.	Chúng tôi bị mọi người trong phòng cười nhạo.
Tom did not have time to finish the story.	Tom không có thời gian để kết thúc câu chuyện.
Tom ran to catch up with Mary as she walked home.	Tom chạy đến bắt kịp Mary khi cô ấy đi bộ về nhà.
Tom sure knows a lot about cooking.	Tom chắc chắn biết rất nhiều về nấu ăn.
You're a bad boy, aren't you?	Anh là một cậu bé hư, phải không?
Next time I come, I'll bring you some flowers.	Lần sau tôi đến, tôi sẽ mang cho bạn một ít hoa.
Is this the key you are looking for?	Đây có phải là chìa khóa bạn đang tìm kiếm không?
That's definitely not a good idea.	Đó chắc chắn không phải là một ý kiến ​​hay.
I don't think Tom has studied French for long.	Tôi không nghĩ Tom đã học tiếng Pháp lâu.
Tom didn't tell us why he did it that way.	Tom không cho chúng tôi biết tại sao anh ấy lại làm theo cách đó.
Mary is wearing earrings.	Mary đang đeo hoa tai.
Scared girl jumps down from the roof.	Cô gái sợ hãi nhảy từ trên mái nhà xuống.
I have arranged your arrangements in an hour.	Tôi đã sắp xếp việc sắp xếp của bạn trong một giờ nữa.
Neither Tom nor Mary had been to Australia before.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến Úc trước đây.
Tom can be biased.	Tom có ​​thể được thiên vị.
Tom said he thought Mary was broken.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
Do you think Boston is a dangerous place to live?	Bạn có nghĩ Boston là một nơi nguy hiểm để sống không?
I know that Tom is a ballet dancer.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công ba lê.
You are warm and generous.	Bạn ấm áp và hào phóng.
Tom did not tell Mary what his last name was.	Tom đã không nói cho Mary biết họ của anh ấy là gì.
We're not going to do it alone, are we?	Chúng ta sẽ không làm điều đó một mình, phải không?
I roasted a pot.	Tôi đã rang một nồi.
The majority did not accept the proposal.	Đa số không chấp nhận đề xuất.
Tom hides in the mountains because he doesn't want to be caught by the police.	Tom trốn trên núi vì không muốn bị cảnh sát bắt.
Tom told me he thought Mary would be carefree.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ vô tư.
You have to be extra careful to avoid making a gross mistake.	Bạn phải cẩn thận hơn để tránh mắc phải một sai lầm thô thiển.
I should have gone to Boston with you last summer.	Tôi nên đi Boston với bạn vào mùa hè năm ngoái.
I think you would wear something like that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ mặc một cái gì đó như thế.
We did that all year.	Chúng tôi đã làm điều đó cả năm.
I'm not in the mood to argue with you.	Tôi không có tâm trạng để tranh luận với bạn.
You can do it.	Bạn sẽ làm được.
Tom told me he was the first.	Tom nói với tôi anh ấy là người đầu tiên.
I don't say much.	Tôi không nói nhiều.
I don't like having a bunch of papers on my desk.	Tôi không thích có một đống giấy tờ trên bàn.
We have discussed this before.	Chúng tôi đã thảo luận về điều này trước đây.
Tom won't let me drive.	Tom không cho tôi lái xe.
Amnesia is partial or complete loss of memory.	Chứng hay quên là tình trạng mất trí nhớ một phần hoặc toàn bộ.
Tom is Mary's uncle.	Tom là chú của Mary.
Tom is still not very good at golf.	Tom vẫn không giỏi chơi gôn cho lắm.
Mary tried on the dress.	Mary mặc thử chiếc váy.
I'm not in the mood to refuse Tom's request.	Tôi không có tâm tình để từ chối yêu cầu của Tom.
Tom told me he would try.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng.
I'm not willing to wait.	Tôi không sẵn sàng chờ đợi.
Do Tom and Mary live in the same neighborhood?	Tom và Mary có sống trong cùng một khu phố không?
Tom wears a hat almost every day.	Tom hầu như đội mũ mỗi ngày.
Tom didn't want to eat the banana, but he ate it anyway.	Tom không muốn ăn chuối, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã ăn nó.
We're the only ones here who know Tom doesn't want to do that.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom không muốn làm điều đó.
Don't eat this.	Đừng ăn cái này.
You're not obligated to do that, are you?	Bạn không bắt buộc phải làm điều đó, phải không?
Because of his parents' divorce, Tom hardly has any contact with his father.	Vì cha mẹ ly hôn nên Tom hầu như không có bất kỳ liên lạc nào với cha mình.
Do you think I can do it if I try?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó nếu tôi cố gắng?
Looks like I'm the only one from Australia here.	Có vẻ như tôi là người duy nhất đến từ Úc ở đây.
Tom says he has no plans to continue.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
I have to show Tom how to do it.	Tôi phải chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Sometimes I couldn't sleep all night.	Có khi cả đêm tôi không ngủ được.
Tom lived in a commune in the 1970s.	Tom sống ở một xã vào những năm 1970.
We are not going to sing together.	Chúng tôi không định hát cùng nhau.
The old woman sat in the passenger seat of Tom's car like crazy.	Bà lão ngồi trên ghế phụ của xe Tom như phát điên.
Tom and Mary are both drinking the same thing.	Tom và Mary đều đang uống cùng một thứ.
Tom would probably be worried.	Tom có ​​thể sẽ lo lắng.
I can't imagine myself doing such a thing.	Tôi không thể tưởng tượng được mình lại làm một việc như vậy.
If you don't want to do that, I'll ask Tom.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, tôi sẽ hỏi Tom.
Tom hears someone speaking French and wonders who it is.	Tom nghe thấy ai đó nói tiếng Pháp và tự hỏi đó là ai.
My heater is not working.	Máy sưởi của tôi không hoạt động.
I think Tom is very clear.	Tôi nghĩ rằng Tom rất rõ ràng.
Tom thinks that Mary may not know John.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không biết John.
Tom has lost faith.	Tom đã mất niềm tin.
Tom said he tried to do it once.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó một lần.
It was Tom who came to our aid.	Chính Tom đã đến giúp chúng tôi.
With your approval, I would like to offer him the job.	Với sự chấp thuận của bạn, tôi muốn mời anh ấy làm việc.
Let me know when he comes back.	Hãy nói cho tôi biết khi nào anh ấy trở về.
Tom is cleaning his room.	Tom đang thu dọn phòng của mình.
Tom will try to finish the job as soon as possible.	Tom sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể.
I was attracted by his good looks and polite manners.	Tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai và cách cư xử lịch thiệp của anh ấy.
These things don't happen in Australia.	Những điều này không xảy ra ở Úc.
Tom advised me not to go hiking with Mary.	Tom đã khuyên tôi không nên đi leo núi với Mary.
It will be difficult to leave here.	Sẽ rất khó khăn để rời khỏi đây.
Tom did not think that Mary was hungry.	Tom không nghĩ rằng Mary đói.
Tom's hair is dirty.	Tóc của Tom bị bẩn.
Tom seemed surprised I didn't.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi không làm vậy.
Where have you kept yourself?	Bạn đã giữ mình ở đâu?
I don't chat, usually.	Tôi không nói chuyện phiếm, thường.
Don't you know Tom is crying?	Bạn không biết Tom đang khóc sao?
I could use a good suggestion.	Tôi có thể sử dụng một đề xuất tốt.
The goose was killed by the defendant.	Con ngỗng bị cáo giết.
Tom tried to hide his addiction.	Tom đã cố gắng che giấu cơn nghiện của mình.
Tom continued to tell inappropriate jokes.	Tom tiếp tục kể những câu chuyện cười không thích hợp.
I'm sure it was the Tom I saw in the park.	Tôi chắc chắn đó là Tom mà tôi đã nhìn thấy trong công viên.
I have been able to do that for many years.	Tôi đã có thể làm điều đó trong nhiều năm.
I just sent you a gift in the mail.	Tôi vừa gửi cho bạn một món quà qua đường bưu điện.
Tom passed his midterm exam.	Tom đã vượt qua kỳ thi giữa kỳ của mình.
Tom said that he didn't want to tell Mary that he had lost too much money gambling.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói với Mary rằng anh ấy đã mất quá nhiều tiền khi đánh bạc.
I'll wait until 2:30.	Tôi sẽ đợi đến 2:30.
I don't know where I belong.	Tôi không biết mình thuộc về nơi nào.
I can't find Tom's address.	Tôi không thể tìm thấy địa chỉ của Tom.
Our father used to read us happy stories when we were little.	Cha của chúng tôi thường đọc cho chúng tôi những câu chuyện hạnh phúc khi chúng tôi còn nhỏ.
Refugee camps are being set up.	Các trại tị nạn đang được thiết lập.
Everyone wants to work with Tom.	Mọi người đều muốn làm việc với Tom.
I have enjoyed every minute.	Tôi đã tận hưởng từng phút.
You've been to Australia, haven't you?	Bạn đã đến Úc, phải không?
Mary took off her earrings.	Mary tháo bông tai ra.
I won't be here on Monday.	Tôi sẽ không ở đây vào thứ Hai.
Tom got good grades in high school.	Tom đạt điểm cao ở trường trung học.
There are two chickens in the backyard and two in the front yard.	Có hai con gà ở sân sau và hai con ở sân trước.
I don't remember Tom's sister's name.	Tôi không nhớ tên chị gái của Tom.
Tom knows his way around a boat.	Tom biết cách của mình xung quanh một chiếc thuyền.
Tom happily clapped his hands.	Tom vui mừng vỗ tay.
Tom just finished washing the dishes.	Tom vừa rửa bát xong.
Tom is the untidy guy, isn't he?	Tom là người không gọn gàng, phải không?
The way Tom talks, you can tell he's from Australia.	Cách nói chuyện của Tom, bạn có thể biết anh ấy đến từ Úc.
Tom is a charming person.	Tom là một người quyến rũ.
Tom said he felt offended.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị xúc phạm.
I left as soon as I was asked to leave.	Tôi rời đi ngay khi được yêu cầu rời đi.
You almost poked me in the eye with your pencil.	Bạn suýt chọc vào mắt tôi bằng bút chì của bạn.
I have a picture of Tom's wife.	Tôi có một bức ảnh của vợ Tom.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
Tom asked Mary to drive slower.	Tom yêu cầu Mary lái xe chậm hơn.
Tom said that Mary wouldn't be mesmerized by that.	Tom nói rằng Mary sẽ không bị mê hoặc bởi điều đó.
Tom probably didn't know that Mary was upset.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đang buồn.
Tom probably won't be as excited about it as Mary is.	Tom có ​​thể sẽ không hào hứng với điều đó như Mary.
I don't know why this happened.	Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra.
Tom says everything is back to normal.	Tom nói rằng mọi thứ đã trở lại bình thường.
Tom is fluent in French and English.	Tom thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom put the bowl in the microwave.	Tom cho bát vào lò vi sóng.
Tom has an uncanny sense of humour.	Tom có ​​một khiếu hài hước kỳ lạ.
I'm not interested in what's going on.	Tôi không thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom says he's used to eating hospital food.	Tom nói rằng anh ấy đã quen với việc ăn thức ăn của bệnh viện.
I'm doing pretty well now.	Tôi đang làm khá tốt bây giờ.
Tom is now ready to do it.	Tom bây giờ đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom had a bargain price.	Tom đã có một mức giá hời.
I can teach Tom French.	Tôi có thể dạy Tom tiếng Pháp.
Tom must have thought Mary wouldn't be able to do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ không thể làm được điều đó.
Do you know how many people live in Australia?	Bạn có biết có bao nhiêu người sống ở Úc không?
Did you tell Tom about meeting Mary in Boston?	Bạn có nói với Tom về việc gặp Mary ở Boston không?
Police used pepper spray and batons.	Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay và dùi cui.
I am not satisfied with these results.	Tôi không hài lòng với những kết quả này.
Tom can afford it.	Tom có ​​thể mua được.
Tom doesn't know what's going on next door.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra bên cạnh.
Tom will have to deal with that.	Tom sẽ phải đối phó với điều đó.
Tom started frantically pressing the "escape" key.	Tom bắt đầu điên cuồng nhấn phím "thoát".
Tom is not a hippie.	Tom không phải là một hippie.
I am looking for someone to travel to Boston with me.	Tôi đang tìm người đi du lịch đến Boston với tôi.
I don't know with whom Tom intends to do that.	Tôi không biết Tom định làm điều đó với ai.
Tom told me you were married.	Tom nói với tôi bạn đã kết hôn.
He's kind and gentle, and what's better is being honest.	Anh ấy tốt bụng và nhẹ nhàng, và điều tốt hơn vẫn là trung thực.
Tom is trying to fix his car.	Tom đang cố gắng sửa xe của mình.
I will call you every day.	Tôi sẽ gọi cho bạn mỗi ngày.
I don't have any time right now.	Tôi không có bất kỳ thời gian nào ngay bây giờ.
I don't think I've ever lied to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nói dối Tom.
That's how I feel.	Đó là cách tôi cảm thấy.
Tom wasn't around long.	Tom không ở đâu lâu.
I know Tom might not be allowed to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể không được phép làm điều đó một mình.
I better call Tom.	Tốt hơn là tôi nên gọi cho Tom.
Why not tell Tom about what happened?	Tại sao không nói với Tom về những gì đã xảy ra?
I don't know that Tom knows why Mary keeps doing this.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
Tom died three years later.	Tom chết ba năm sau đó.
I thought about calling Tom, but I didn't.	Tôi đã nghĩ đến việc gọi cho Tom, nhưng tôi không làm.
Where did Tom leave my suitcase?	Tom đã để vali của tôi ở đâu?
I don't think they like me.	Tôi không nghĩ rằng họ thích tôi.
Tom seems motivated.	Tom dường như có động lực.
Tom is tuning the guitar.	Tom đang chỉnh guitar.
I don't think Tom should either.	Tôi cũng không nghĩ Tom nên làm vậy.
I will do something alone for a while.	Tôi sẽ làm một cái gì đó một mình trong một thời gian.
Tom should never have won.	Tom lẽ ra không bao giờ thắng.
Tom wants to say hello.	Tom muốn nói lời chào.
They shouldn't write like that.	Họ không nên viết như vậy.
Tom and Mary introduced themselves.	Tom và Mary tự giới thiệu với nhau.
He is a good match for me in tennis.	Anh ấy là một trận đấu tốt đối với tôi trong môn quần vợt.
Looking back, I feel extremely grateful to my parents.	Khi nhìn lại, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn cha mẹ mình.
Tom is my soul mate.	Tom là người bạn tâm giao của tôi.
You are younger than Tom.	Bạn trẻ hơn Tom.
I could never do that.	Tôi không bao giờ làm được điều đó.
There's a chance I'll die tomorrow.	Có khả năng tôi sẽ chết vào ngày mai.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I didn't know Tom was married.	Tôi không biết Tom đã kết hôn.
I heard that Tom doesn't do that anymore.	Tôi nghe nói rằng Tom không làm như vậy nữa.
It is doubtful whether he does his homework on his own.	Có thể nghi ngờ là liệu anh ta có tự mình làm bài tập về nhà hay không.
I'm not sure if I'm ready to talk about this right now.	Tôi không chắc liệu mình đã sẵn sàng để nói về điều này ngay bây giờ hay chưa.
Your comment is unrelated to this issue.	Bình luận của bạn không liên quan đến vấn đề này.
I know Tom is a friend of Mary's.	Tôi biết Tom là bạn của Mary.
Tom was too proud to admit his ignorance.	Tom quá tự hào khi thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình.
Tom is in there.	Tom đang ở trong đó.
No one saw Tom stealing the book.	Không ai nhìn thấy Tom ăn trộm cuốn sách.
Tom hasn't sent it to me yet.	Tom vẫn chưa gửi nó cho tôi.
You didn't know that before?	Bạn không biết điều đó trước đây?
I want you to go to church with me.	Tôi muốn bạn đi nhà thờ với tôi.
You should let Tom know Mary will do it.	Bạn nên cho Tom biết Mary sẽ làm điều đó.
You are a great employee.	Bạn là một nhân viên tuyệt vời.
I want to make sure Tom knows how to do it.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom stopped talking as soon as Mary entered the room.	Tom ngừng nói ngay khi Mary vào phòng.
I think you are very smart.	Tôi nghĩ rằng bạn rất thông minh.
Tom needs to be caught.	Tom cần bị bắt.
I don't think we can get the job done alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn thành công việc một mình.
I know Tom is a man without consideration.	Tôi biết Tom là người thiếu cân nhắc.
I don't think Tom will let you drive his car.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn lái xe của anh ấy.
We used emergency measures to resuscitate a patient in cardiac arrest.	Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp khẩn cấp để hồi sinh cho bệnh nhân ngừng tim.
We used to compete against each other in college.	Chúng tôi từng thi đấu với nhau ở trường đại học.
I don't know who Tom is going fishing with.	Tôi không biết Tom định đi câu cá với ai.
It seems durable enough.	Nó có vẻ đủ bền.
Tom won't leave without saying goodbye.	Tom sẽ không rời đi mà không nói lời tạm biệt.
I heard that, but I don't know if it's true.	Tôi nghe vậy, nhưng tôi không biết đó là sự thật.
Don't patronize me.	Đừng bảo trợ tôi.
We need some more firewood.	Chúng ta cần thêm một số củi.
The posters were immediately removed from the wall.	Các áp phích ngay lập tức được gỡ bỏ khỏi tường.
The flowers will wilt in the next few days.	Những bông hoa sẽ tàn trong vài ngày tới.
My new job leaves me with very little time to socialize.	Công việc mới khiến tôi có rất ít thời gian để giao tiếp với xã hội.
I can't survive in prison.	Tôi không thể sống sót trong tù.
Tom and Mary are working upstairs.	Tom và Mary đang làm việc trên lầu.
Tom was with someone.	Tom đã ở với ai đó.
Tom was silent the whole time.	Tom im lặng suốt thời gian đó.
Tom wears black.	Tom mặc đồ đen.
Tom stared at the ground.	Tom nhìn chằm chằm xuống đất.
I'm not that kind of person.	Tôi không phải loại người đó.
Tom was surprised at Mary's behavior.	Tom đã rất ngạc nhiên trước cách hành động của Mary.
Tom has no plans for next weekend.	Tom không có kế hoạch cho cuối tuần tới.
We had a lot of fun together, didn't we?	Chúng ta đã rất vui vẻ với nhau, phải không?
Tom is still driving the diesel.	Tom vẫn đang lái động cơ diesel.
"What do you have in your hand?" 	"Ngươi có cái gì trong tay?"
"No."	"Không."
That's the water under the bridge now.	Đó là nước dưới cầu bây giờ.
I am not convinced.	Tôi không bị thuyết phục.
Tom hasn't showered in a week.	Tom đã không tắm trong một tuần.
The industry relies heavily on government funding.	Ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào tài trợ của chính phủ.
Tom suddenly felt like laughing.	Tom đột nhiên cảm thấy muốn cười.
I know that Tom doesn't know that I don't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
You are the most beautiful woman at the party tonight.	Bạn là người phụ nữ đẹp nhất trong bữa tiệc tối nay.
I'm not ashamed at all.	Tôi không thấy xấu hổ chút nào.
I think I should help Tom.	Tôi nghĩ tôi nên giúp Tom.
Don't forget Tom will need your help.	Đừng quên Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
I have never seen a yellow submarine in my life.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc tàu ngầm màu vàng trong đời.
Tom really knows how to party.	Tom thực sự biết cách tiệc tùng.
Tom might need us.	Tom có ​​thể cần chúng tôi.
How much do you pay each year for your children's education?	Bạn phải trả bao nhiêu mỗi năm cho việc học của con cái?
What will happen to Tom if he is found guilty?	Điều gì sẽ xảy ra với Tom nếu anh ta bị kết tội?
Do you know the reason Tom isn't here?	Bạn có biết lý do Tom không ở đây không?
Tom is in dire need of a job.	Tom đang rất cần tìm việc làm.
Tom raised three children.	Tom đã nuôi dạy ba đứa con.
Tom is the one capable of doing that.	Tom là người có khả năng làm được điều đó.
I have read about a hundred books so far.	Tôi đã đọc khoảng một trăm cuốn sách cho đến nay.
You really are rude, aren't you?	Bạn thực sự là người thô lỗ, phải không?
Tom did some things that I wouldn't do.	Tom đã làm một số điều mà tôi sẽ không làm.
I only have one hour.	Tôi chỉ có một giờ.
Tom hasn't heard from Mary for over a week.	Tom đã không nhận được tin tức từ Mary trong hơn một tuần.
I think Tom is smarter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn Mary.
We don't mean any disrespect.	Chúng tôi không có ý thiếu tôn trọng.
I dressed up as a vampire for Halloween.	Tôi đã hóa trang thành ma cà rồng cho Halloween.
I didn't know it was possible to do that.	Tôi không biết là có thể làm được điều đó.
Tom and Mary were the only ones left.	Tom và Mary là những người duy nhất còn lại.
I'm so glad I lied to Tom about where I went.	Tôi rất vui vì tôi đã nói dối Tom về nơi tôi đã đến.
Tom saves more than 80% of what he earns.	Tom tiết kiệm hơn 80% số tiền anh ấy kiếm được.
Tom said he knew he could do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể làm được điều đó.
My body ached all over.	Người tôi đau nhức khắp người.
I know Tom is a very wise businessman.	Tôi biết Tom là một nhà kinh doanh rất khôn ngoan.
Have you ever asked Tom why he doesn't do the same?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom tại sao anh ấy không làm như vậy?
Tom can swear in French.	Tom có ​​thể thề bằng tiếng Pháp.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
Tom takes his son to work.	Tom đưa con trai đi làm.
Her hair is messy.	Tóc cô ấy rối.
I didn't know that you would do that when you were in Boston.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó khi bạn ở Boston.
Tom doesn't like math.	Tom không thích toán học.
Three of our pilots were shot down.	Ba trong số các phi công của chúng tôi đã bị bắn hạ.
Tom has been sick for the past three days.	Tom đã bị ốm trong ba ngày qua.
We can't leave Tom here. 	Chúng ta không thể để Tom ở đây.
He will not survive alone.	Anh ta sẽ không sống sót một mình.
Tom doesn't do that anymore.	Tom không còn làm điều đó nữa.
I don't want to ask anyone for directions.	Tôi không muốn hỏi đường ai cả.
Who does Tom want to go to Australia with?	Tom muốn đến Úc với ai?
Whatever you do, never press this button.	Dù bạn làm gì, đừng bao giờ nhấn nút này.
I'll figure out how to make it work.	Tôi sẽ tìm ra cách để làm cho nó hoạt động.
I happened to be on the same train as Tom.	Tôi tình cờ đi cùng chuyến tàu với Tom.
I don't want to argue with you.	Tôi không muốn tranh luận với bạn.
I'm pretty sure Tom didn't know Mary was going to Australia this week.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết Mary sẽ đến Úc trong tuần này.
Tom looks very scared.	Tom trông rất sợ hãi.
Tom is topless.	Tom cởi trần.
I think the same thing will happen again.	Tôi nghĩ điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa.
Tell Tom he doesn't have to.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is in Australia visiting his grandmother.	Tom đang ở Úc thăm bà của anh ấy.
The rope is long enough, but not strong enough.	Sợi dây đủ dài, nhưng không đủ chắc.
I know Tom is not happy here.	Tôi biết Tom không được hạnh phúc ở đây.
You should tell Tom you won't do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I saw Tom in there.	Tôi đã thấy Tom trong đó.
Like Tom said, this is a waste of time.	Giống như Tom đã nói, điều này thật lãng phí thời gian.
So far you have been correct.	Từ trước đến nay bạn đã đúng.
Tom did not know where Mary was going.	Tom không biết Mary định đi đâu.
I'm pretty desperate at the moment.	Tôi đang khá tuyệt vọng vào lúc này.
I don't think Tom knows what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary phải làm gì.
Tom dropped the vase.	Tom làm rơi chiếc bình.
I know you're keeping something with me.	Tôi biết bạn đang giữ một cái gì đó với tôi.
I found my umbrella right where you told me to.	Tôi đã tìm thấy chiếc ô của mình ngay nơi bạn đã nói với tôi.
Just follow Tom and me.	Chỉ cần theo dõi Tom và tôi.
The doctors were pleased with the good health of the baby.	Các bác sĩ hài lòng về sức khỏe tốt của em bé.
Tom says he is weak.	Tom nói rằng anh ấy yếu.
I am washing the car.	Tôi đang rửa xe.
Tom mistook Mary for my sister.	Tom nhầm Mary với em gái tôi.
They can make the same product much cheaper.	Họ có thể làm cho cùng một sản phẩm rẻ hơn nhiều.
Tom was determined to do it.	Tom đã quyết tâm làm điều đó.
All are against me.	Tất cả đều chống lại tôi.
Tom doesn't trust Mary. 	Tom không tin Mary.
He thinks she is lying.	Anh ấy nghĩ cô ấy đang nói dối.
Obviously Tom knows what he's doing.	Rõ ràng là Tom biết anh ấy đang làm gì.
Tom came to the party drunk.	Tom đến bữa tiệc trong tình trạng say xỉn.
We hope that you are not injured.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn không bị thương.
Tom has no respect for authority.	Tom không tôn trọng quyền lực.
Wow, that's very interesting.	Wow, điều đó rất thú vị.
I wonder if Tom is still a bartender.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn là một bartender không.
I found nothing.	Tôi không tìm thấy gì cả.
I'm looking for my French dictionary.	Tôi đang tìm từ điển tiếng Pháp của mình.
Tom decided that he was going to give it a try.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó.
Tom wants me to train Mary.	Tom muốn tôi huấn luyện Mary.
I hardly see Tom anymore.	Tôi hầu như không gặp Tom nữa.
Was Tom asked to leave?	Tom có ​​được yêu cầu rời đi không?
Who's in Boston with Tom?	Ai ở Boston với Tom?
We ran into them by chance at the bus stop.	Chúng tôi tình cờ gặp họ ở bến xe buýt.
Tom has higher hopes.	Tom có ​​nhiều hy vọng cao hơn.
Tom was really angry with me, wasn't he?	Tom đã thực sự tức giận với tôi, phải không?
Tom doesn't make as much money as Mary.	Tom không kiếm được nhiều tiền như Mary.
Tom has told me that he plans to move to Australia.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy dự định chuyển đến Úc.
That was not a surprise.	Đó không phải là một bất ngờ.
Tom probably didn't sleep well last night.	Tom có ​​lẽ đã không ngủ ngon đêm qua.
If you can't afford travel insurance, then you can't afford to travel.	Nếu bạn không đủ tiền mua bảo hiểm du lịch, thì bạn không đủ khả năng để đi du lịch.
The last time I heard from Tom was last week.	Lần cuối cùng tôi nghe tin từ Tom là vào tuần trước.
Hello my name is Tom.	Xin chào tôi tên là Tom.
You better not do it while Tom is watching.	Tốt hơn là bạn không nên làm điều đó khi Tom đang xem.
Why can't we stay in Australia for a few more weeks?	Tại sao chúng ta không thể ở lại Úc thêm vài tuần nữa?
I'm not going to let Tom kiss me.	Tôi không định để Tom hôn tôi.
A swarm of mosquitoes followed him.	Một bầy muỗi theo sau anh ta.
Tom is the one who drew this picture.	Tom là người đã vẽ bức tranh này.
I didn't figure out how to do it until yesterday.	Tôi đã không tìm ra cách để làm điều đó cho đến ngày hôm qua.
When we were in school, my best friend and I created our own secret codes so we could write each other messages that others couldn't read.	Khi chúng tôi còn đi học, bạn thân nhất của tôi và tôi đã tạo mã bí mật của riêng mình để chúng tôi có thể viết tin nhắn cho nhau mà người khác không thể đọc được.
You didn't know that Tom would do it?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom dropped the flashlight.	Tom đánh rơi đèn pin.
Tom knows that Mary kissed John.	Tom biết rằng Mary đã hôn John.
I can't stand this kind of music.	Tôi không thể chịu được loại nhạc này.
It goes without saying that money cannot buy happiness.	Không cần phải nói rằng tiền không thể mua được hạnh phúc.
I know you don't speak French.	Tôi biết bạn không biết nói tiếng Pháp.
I wonder if Tom told Mary she didn't need to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không cần làm vậy không.
You have a lot of money that I don't have.	Bạn có rất nhiều tiền mà tôi không có.
Christmas wouldn't be the same without you.	Giáng sinh sẽ không giống như vậy nếu không có bạn.
Tom doesn't know how to deal with people like Mary.	Tom không biết làm thế nào để đối phó với những người như Mary.
I knew that Tom would hesitate to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Wait until Tom wakes up.	Hãy đợi cho đến khi Tom tỉnh dậy.
Tom should never have been fired.	Tom lẽ ra không bao giờ bị sa thải.
Why don't you just take the money?	Tại sao bạn không chỉ cần lấy tiền?
I think Mary likes me.	Tôi nghĩ Mary thích tôi.
We bought the best is three hours.	Chúng tôi đã mua tốt nhất là ba giờ.
Tom probably doesn't know that Mary hates him.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary ghét anh ta.
I'm still planning to do that.	Tôi vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
I heard.	Tôi đã nghe.
I don't remember much about anything.	Tôi không nhớ nhiều về bất cứ điều gì.
Tom doesn't want to go and neither do I.	Tom không muốn đi và tôi cũng không.
We were just fifteen years old then.	Khi đó, chúng tôi vừa tròn mười lăm tuổi.
Tom burst out laughing when he saw Mary do a jig.	Tom đã phá lên cười khi thấy Mary nhảy một cái jig.
Please see that the birds in the cage receive water and food every day.	Xin vui lòng thấy rằng những con chim trong lồng nhận được nước và thức ăn mỗi ngày.
Give back to Tom what you stole from him.	Trả lại Tom những gì bạn đã lấy trộm từ anh ấy.
As far as I'm concerned, I'm not against this plan.	Theo những gì tôi liên quan, tôi không phản đối kế hoạch này.
Tom doesn't even know where I am.	Tom thậm chí không biết tôi đang ở đâu.
How did you gain thirty pounds in three weeks?	Làm thế nào bạn tăng được ba mươi cân trong ba tuần?
Tom still can't speak French very well.	Tom vẫn không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
How did you know that Tom would be here?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ ở đây?
What did Tom lose?	Tom đã mất gì?
Lately I'm not myself anymore.	Gần đây tôi không còn là chính mình.
You are short of time.	Bạn đang thiếu thời gian.
Tom said he thought I needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
If you can use this typewriter perfectly for a month, you can keep it.	Nếu bạn có thể sử dụng máy đánh chữ này hoàn hảo trong một tháng, bạn có thể giữ nó.
I introduced Mary to my parents.	Tôi đã giới thiệu Mary với bố mẹ tôi.
You know that Tom won't be able to do it as fast as Mary, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary, phải không?
I suspect that Tom needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cần phải làm điều đó một mình.
Tom didn't think Mary was worried.	Tom không nghĩ Mary đang lo lắng.
Tom believes he should do it.	Tom tin rằng anh ấy nên làm điều đó.
I love taking my daughters to the park.	Tôi thích đưa các con gái của tôi đến công viên.
We didn't talk to each other yesterday.	Hôm qua chúng ta đã không nói chuyện với nhau.
Tom is too fat for Mary.	Tom quá béo so với Mary.
Tom has a message for Mary.	Tom có ​​một tin nhắn cho Mary.
A swarm of wasps attacked the children.	Một bầy ong bắp cày tấn công lũ trẻ.
Tom doesn't put syrup in his pancakes.	Tom không cho xi-rô vào bánh kếp của mình.
Tom won't make you do that.	Tom sẽ không bắt bạn làm điều đó.
I don't want to know what you think about this.	Tôi không muốn biết bạn nghĩ gì về điều này.
I don't help anyone.	Tôi không giúp ai cả.
Tom looked up at his glasses.	Tom nhìn lên cặp kính của mình.
Tom heard the message Mary had left in his voicemail.	Tom đã nghe tin nhắn mà Mary đã để lại trong hộp thư thoại của anh ấy.
Tom's teacher suspects that Tom cheated on the test.	Giáo viên của Tom nghi ngờ rằng Tom đã gian lận trong bài kiểm tra.
Tom thinks that Mary will learn French.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ học tiếng Pháp.
Today the teacher chose "Chinese Culture" as the topic.	Hôm nay cô giáo chọn "Văn hóa Trung Quốc" làm chủ đề.
Tom is younger than you think.	Tom trẻ hơn bạn nghĩ.
How many times did you go to Boston when you were in high school?	Bạn đã đến Boston bao nhiêu lần khi còn học trung học?
You don't have to work too hard if you feel tired.	Bạn không cần phải làm việc quá sức nếu bạn cảm thấy mệt mỏi.
I think you might know why Tom left early.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể biết lý do tại sao Tom về sớm.
Tom had the courage to do it.	Tom đã rất can đảm để làm điều đó.
Tom was not Mary's first boyfriend.	Tom không phải là bạn trai đầu tiên của Mary.
You won't pull it out.	Bạn sẽ không kéo nó ra.
All the girls in Tom's class like him.	Tất cả các cô gái trong lớp của Tom đều thích anh ấy.
Tom and Mary have one daughter and two sons.	Tom và Mary có một con gái và hai con trai.
Tom wants me to send you a message.	Tom muốn tôi gửi cho bạn một tin nhắn.
Tom chuckled to himself.	Tom cười thầm một mình.
Tom thought that Mary might not be allowed to do it again.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom has black hair.	Tom có ​​mái tóc đen.
I only told you this once.	Tôi chỉ nói với bạn điều này một lần.
Tom took the rails.	Tom đã đi đường ray.
You need to find a new line of work.	Bạn cần tìm một dòng công việc mới.
I know that you don't want to do it alone.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó một mình.
Tom didn't seem to understand why he had to.	Tom dường như không hiểu tại sao mình phải làm như vậy.
I can't drink coffee without sugar.	Tôi không thể uống cà phê mà không có đường.
Tom is a very talented writer.	Tom là một nhà văn rất tài năng.
We were friends with Tom.	Chúng tôi đã từng là bạn của Tom.
Tom's business is very prosperous.	Công việc kinh doanh của Tom rất phát đạt.
Since Tom and I were in a hurry, we started running.	Vì tôi và Tom đang vội nên chúng tôi bắt đầu chạy.
Tom and Mary both wanted to go.	Tom và Mary đều muốn đi.
Do you think Tom is satisfied?	Bạn có nghĩ Tom hài lòng không?
Tom knew what happened.	Tom đã biết chuyện gì đã xảy ra.
I don't think Tom would be here if he wasn't needed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây nếu anh ấy không cần thiết.
I wish I could spend more time with Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho Tom.
It's all just a question of loyalty.	Tất cả chỉ là một câu hỏi về lòng trung thành.
Good job. 	Làm tốt lắm.
Super.	Siêu.
Tom doesn't have to do anything.	Tom không cần phải làm gì cả.
Are you the one who wants me to do that?	Bạn có phải là người muốn tôi làm điều đó?
People tell you a lot of things that aren't quite right.	Mọi người nói với bạn rất nhiều điều không hoàn toàn đúng.
We won't be back anytime soon.	Chúng tôi sẽ không trở lại sớm.
I hope I can be a valuable member of your team.	Tôi hy vọng tôi có thể là một thành viên có giá trị trong nhóm của bạn.
Tom said he doesn't think Mary is actually Canadian.	Tom cho biết anh không nghĩ Mary thực sự là người Canada.
Now you are in trouble.	Bây giờ bạn đang gặp rắc rối.
Tom was careful not to wake his wife.	Tom đã cẩn thận để không đánh thức vợ mình.
Tom has come to a point in his life where he has to make some pretty important decisions.	Tom đã đến một thời điểm trong cuộc đời mà anh ấy phải đưa ra một số quyết định khá quan trọng.
Tom told me he can speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết nói tiếng Pháp.
I think Tom is handsome.	Tôi nghĩ Tom đẹp trai.
You are not very scary.	Bạn không phải là rất đáng sợ.
Tom is the only person Mary will talk to.	Tom là người duy nhất Mary sẽ nói chuyện.
I have to take care of my younger brother until my parents come home.	Tôi phải chăm sóc em trai tôi cho đến khi bố mẹ tôi về nhà.
He is willing to join us on one condition.	Anh ấy sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi với một điều kiện.
Tom is always fair.	Tom luôn công bằng.
Tom told Mary that he already did it.	Tom đã cho Mary biết rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
You shot Tom, didn't you?	Bạn đã bắn Tom, phải không?
I don't think Tom knows how to cook sweet and sour pork.	Tôi không nghĩ Tom biết cách nấu món thịt lợn chua ngọt.
As soon as Tom finished work, he went home.	Ngay sau khi Tom kết thúc công việc, anh ấy đã về nhà.
I never used the briefcase Tom gave me.	Tôi chưa bao giờ sử dụng chiếc cặp mà Tom đưa cho tôi.
Where can I buy a lawn mower?	Tôi có thể mua máy cắt cỏ ở đâu?
I asked Tom to help me do it.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
You have to be careful while in the forest.	Bạn phải cẩn thận khi ở trong rừng.
Tom carries his knife just in case.	Tom mang theo con dao của mình để đề phòng khi cần.
Not sure Tom would do that.	Không chắc Tom sẽ làm điều đó.
I can't let you do that.	Tôi không thể cho phép bạn làm điều đó.
Tom came from Australia just to see Mary.	Tom đến từ Úc chỉ để gặp Mary.
I know Tom swims faster than Mary.	Tôi biết Tom bơi nhanh hơn Mary.
Tom thinks Mary is suspicious.	Tom nghĩ rằng Mary đang nghi ngờ.
Do you and Tom keep in touch?	Bạn và Tom có ​​giữ liên lạc không?
Tom's apartment is infested with cockroaches.	Căn hộ của Tom bị nhiễm gián.
Tom is a little scared, isn't he?	Tom hơi sợ phải không?
Tom says we have to be careful.	Tom nói rằng chúng ta phải cẩn thận.
That's Tom's nephew.	Đó là cháu trai của Tom.
I speak French better than Tom.	Tôi nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
You still do that, don't you?	Bạn vẫn làm như vậy, phải không?
I don't like drinking beer that much.	Tôi không thích uống bia nhiều như vậy.
Tom asked me where he could park.	Tom hỏi tôi nơi anh ấy có thể đậu xe.
Tom stopped teasing me.	Tom ngừng trêu chọc tôi.
Tom still hasn't apologized to Mary.	Tom vẫn chưa xin lỗi Mary.
He's an insurance agent for a company in New York.	Anh ấy là nhân viên bảo hiểm cho một công ty ở New York.
I think Tom is not a good cook.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
Today I'm not busy.	Hôm nay tôi không bận.
I regret that I wasn't able to do that.	Tôi hối hận vì tôi đã không thể làm điều đó.
Stop playing the devil's advocate.	Ngừng chơi trò bênh vực ma quỷ.
This requires a celebration.	Điều này đòi hỏi một lễ kỷ niệm.
I think Tom hasn't heard the news yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa nghe tin tức.
Tom originally wrote this article in French and asked Mary to translate it into English.	Ban đầu Tom viết bài này bằng tiếng Pháp và nhờ Mary dịch sang tiếng Anh.
I think you've got what I need.	Tôi nghĩ bạn đã có những gì tôi cần.
I don't think you're going to Australia.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến Úc.
Over the summer, Tom began to seriously study French.	Qua mùa hè, Tom bắt đầu nghiêm túc học tiếng Pháp.
Tom took a magazine out of his bag and started reading it.	Tom lấy một cuốn tạp chí ra khỏi cặp và bắt đầu đọc nó.
Tom often helps me with my homework.	Tom thường giúp tôi làm bài tập về nhà.
This is a great gift. 	Đây là một món quà tuyệt vời.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
It will be difficult to find the cause of the problem.	Sẽ rất khó để tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề.
Tom is at the peak of his life.	Tom đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời.
You shouldn't lie.	Bạn không nên nói dối.
I can't remember when I did that.	Tôi không thể nhớ mình đã làm điều đó khi nào.
We know Tom can't speak French well.	Chúng tôi biết Tom không thể nói tiếng Pháp tốt.
We'll probably have a good time doing that.	Chúng ta có thể sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
What kind of food does Tom like?	Tom thích loại thức ăn nào?
Tom knows him.	Tom biết anh ta.
The clouds got darker and darker and it started to rain.	Mây ngày càng đen hơn và trời bắt đầu có mưa.
Don't let them change you.	Đừng để họ thay đổi bạn.
I'm not stupid enough to lend Tom money.	Tôi không ngu đến mức cho Tom vay tiền.
That's a strange thing to say.	Đó là một điều kỳ lạ để nói.
Tom abuses his authority.	Tom lạm dụng quyền hạn của mình.
The divers did not return.	Các thợ lặn đã không quay trở lại.
I lied before, but now I don't lie.	Trước đây tôi đã nói dối, nhưng bây giờ tôi không nói dối.
He is a movie buff.	Anh ấy là một người mê phim.
Tom says Mary may have gone home alone.	Tom nói Mary có thể đã về nhà một mình.
Tom baked some macaroons for Mary.	Tom nướng một ít bánh hạnh nhân cho Mary.
I will take your measurements.	Tôi sẽ lấy số đo của bạn.
Tom said he doesn't remember how to use the shredder.	Tom cho biết anh không nhớ cách sử dụng máy hủy tài liệu.
My cholesterol is high.	Cholesterol của tôi cao.
Why don't you tell me you don't know how to do this?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều này?
Tom withdrew $300 from his account.	Tom đã rút 300 đô la từ tài khoản của mình.
I hope Tom doesn't disappoint.	Tôi hy vọng Tom không thất vọng.
What should I tell Tom it for?	Tôi nên nói với Tom nó để làm gì?
Tom boasted that he was the best player on the team.	Tom khoe rằng anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
That's why you should hire me.	Đó là lý do tại sao bạn nên thuê tôi.
Did you learn to speak French when you were a kid?	Bạn đã học nói tiếng Pháp khi bạn còn là một đứa trẻ?
Tom was suffering from severe headache and dizziness.	Tom đã bị đau đầu nghiêm trọng và chóng mặt.
I thought I wanted money, but money doesn't make me happy.	Tôi đã nghĩ rằng tôi muốn tiền, nhưng tiền không làm cho tôi hạnh phúc.
Don't give up too soon.	Đừng bỏ cuộc quá sớm.
I know Tom is bald.	Tôi biết Tom bị hói.
Those records are not accessible to the public.	Những hồ sơ đó không thể truy cập được cho công chúng.
Last year Tom went to Boston a lot.	Năm ngoái Tom đã đến Boston rất nhiều.
Tom has been appointed president.	Tom đã được bổ nhiệm làm chủ tịch.
I cannot do this.	Tôi không thể làm điều này.
Put your mom on the phone.	Đặt mẹ của bạn trên điện thoại.
I am not familiar with this topic.	Tôi không quen thuộc với chủ đề này.
Let's just hope we have better luck next time.	Hãy chỉ hy vọng chúng ta gặp may mắn hơn vào lần sau.
She may have argued with him, but I don't think she can hit him.	Cô ấy có thể đã tranh cãi với anh ấy, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể đánh anh ấy.
You are everything I think about.	Bạn là tất cả những gì tôi nghĩ về.
I'm not even allowed here.	Tôi thậm chí không được phép ở đây.
I had a difficult year.	Tôi đã có một năm khó khăn.
Where is the book I need?	Cuốn sách tôi cần ở đâu?
Tell Tom I'll call back tomorrow morning.	Hãy nói với Tom tôi sẽ gọi lại vào sáng mai.
Why don't we change the subject?	Tại sao chúng ta không chuyển chủ đề?
I know Tom probably shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​lẽ không nên làm như vậy nữa.
Do you think listening to music while studying is beneficial?	Bạn có nghĩ rằng nghe nhạc trong khi học có lợi không?
Mary knows everything about the latest fashion trends.	Mary biết mọi thứ về xu hướng thời trang mới nhất.
Tom told me you are from Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn đến từ Úc.
Life is a series of coincidences.	Cuộc đời là một chuỗi những sự tình cờ.
Tom wants us back in the office.	Tom muốn chúng tôi trở lại văn phòng.
I sprained my ankle.	Tôi bị bong gân mắt cá chân.
Tom wondered if Mary would eat the potato salad he made.	Tom tự hỏi liệu Mary có ăn món salad khoai tây mà anh ấy đã làm không.
Tom died at the age of thirty.	Tom qua đời ở tuổi ba mươi.
Tom lost his sight in an accident.	Tom bị mất thị lực trong một vụ tai nạn.
Tom said he knew Mary might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
It's been three years since my sister got married.	Đã ba năm kể từ khi chị tôi lấy chồng.
Tom hasn't quite sold the idea yet.	Tom vẫn chưa hoàn toàn bán ý tưởng.
I love American cooking.	Tôi rất thích nấu ăn kiểu Mỹ.
Tom left a note for Mary in her locker.	Tom đã để lại một mảnh giấy nhắn cho Mary trong tủ đồ của cô ấy.
Tom is in no hurry.	Tom không vội.
What do you think Tom did wrong?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì sai?
Did you know Tom is allergic to peanuts?	Bạn có biết Tom bị dị ứng với đậu phộng?
I'm studying with Tom.	Tôi đang học với Tom.
Tom is suspected of stealing.	Tom bị nghi ngờ là ăn trộm.
I am packing my things.	Tôi đang thu dọn đồ đạc của mình.
Tom gives money to Mary.	Tom đưa tiền cho Mary.
You don't need millions of people to be happy.	Bạn không cần hàng triệu người để hạnh phúc.
I usually cook dinner for Tom.	Tôi thường nấu bữa tối cho Tom.
When Tom returns home in the evening, he discovers that there is no dinner left for him.	Khi Tom trở về nhà vào buổi tối, anh phát hiện ra rằng không còn bữa tối nào dành cho mình.
What else does Tom have?	Tom còn có gì nữa?
I don't think I will be able to understand it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể hiểu được nó.
Tom told me he was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sai.
Tom is going back to Boston next week.	Tom sẽ trở lại Boston vào tuần tới.
You should arrange a meeting with Tom.	Bạn nên sắp xếp một cuộc gặp với Tom.
I hope Tom can find us.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể tìm thấy chúng tôi.
Less than thirty minutes.	Chưa được ba mươi phút.
I foresaw that.	Tôi đã đoán trước được điều đó.
Tom made a bad judgment call.	Tom đã thực hiện một cuộc gọi phán xét tồi.
Tom says you two are old friends.	Tom nói hai bạn là bạn cũ.
Tom was dragged to death by a bear.	Tom đã bị một con gấu kéo đến chết.
Tom doesn't need my help.	Tom không cần giúp tôi.
I got into a fight with another student and the principal expelled both of us.	Tôi đã đánh nhau với một học sinh khác và hiệu trưởng đã đuổi học cả hai chúng tôi.
Tom's business grew rapidly.	Công việc kinh doanh của Tom phát triển nhanh chóng.
Tom majored in philosophy.	Tom chuyên ngành triết học.
Tom is touring with Mary's band.	Tom đang lưu diễn với ban nhạc của Mary.
I accidentally locked the key in the car.	Tôi đã vô tình khóa chìa khóa trong xe.
Tom made me a cake.	Tom đã làm cho tôi một chiếc bánh.
Are you good at solving puzzles?	Bạn có giỏi giải câu đố không?
I left this morning before my kids woke up.	Tôi đi sáng nay trước khi các con tôi thức dậy.
Tom will be happy to be here.	Tom sẽ rất vui khi ở đây.
Tom said he didn't think the noise bothered Mary.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng tiếng ồn làm phiền Mary.
Tom is the only one who should do it.	Tom là người duy nhất nên làm điều đó.
Tom thinks that Mary was not at home last Monday.	Tom nghĩ rằng Mary không ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
Why don't you tell me?	Tại sao các bạn không nói với tôi?
When Tom broke up with Mary, she was heartbroken.	Khi Tom chia tay với Mary, cô ấy đã rất đau khổ.
I don't think we have much time left.	Tôi không nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian.
The police dogs noticed Tom's smell and started barking.	Những con chó cảnh sát nhận ra mùi của Tom và bắt đầu sủa.
There are many things to consider.	Có rất nhiều thứ để xem xét.
Tom knows he has a problem.	Tom biết anh ấy có vấn đề.
You should allow Tom to do that.	Bạn nên cho phép Tom làm điều đó.
You and I both know Tom can't do that.	Bạn và tôi đều biết Tom không thể làm điều đó.
It won't be easy to find someone who does.	Sẽ không dễ dàng để tìm được ai đó làm điều đó.
Everyone knows we love Tom.	Mọi người đều biết chúng tôi yêu Tom.
Ice skating can be very graceful and beautiful.	Trượt băng có thể rất duyên dáng và đẹp mắt.
You didn't even say goodbye.	Bạn thậm chí còn không nói lời tạm biệt.
I can't keep up with all of this.	Tôi không thể theo kịp tất cả những điều này.
I knew Tom would be fired if he did.	Tôi biết Tom sẽ bị sa thải nếu làm vậy.
It was a good thing that Tom left the door open.	Đó là một điều tốt khi Tom để cửa mở.
It's hard for me to believe that's going to happen.	Thật khó để tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom didn't let me give up.	Tom không để tôi bỏ cuộc.
I'm sure I'll go to Australia eventually. 	Tôi chắc rằng cuối cùng tôi sẽ đến Úc.
I just don't know when.	Tôi chỉ không biết khi nào.
We'd better leave now.	Tốt hơn là chúng ta nên rời đi ngay bây giờ.
Tom will try to help.	Tom sẽ cố gắng giúp đỡ.
I'm lucky to have a job.	Tôi may mắn có một công việc.
The purpose of our trip was to visit a new factory.	Mục đích chuyến đi của chúng tôi là đến thăm một nhà máy mới.
You are wanted by the police.	Bạn đang bị cảnh sát truy nã.
Tom will probably be slow.	Tom có ​​thể sẽ chậm chạp.
You are absolutely right, Tom.	Bạn hoàn toàn đúng, Tom.
I have written about 3,000 words so far.	Tôi đã viết khoảng 3.000 từ cho đến nay.
Tom said that Mary wasn't the first to do it.	Tom nói rằng Mary không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom and Mary spent a relaxing week on a houseboat.	Tom và Mary đã trải qua một tuần thư giãn trên một chiếc thuyền trong nhà.
Tom also plans to go there.	Tom cũng có kế hoạch đến đó.
Tom is not a geologist, is he?	Tom không phải là một nhà địa chất học, phải không?
Tom and Mary meet for lunch.	Tom và Mary gặp nhau để ăn trưa.
You will need an alibi.	Bạn sẽ cần một bằng chứng ngoại phạm.
Tom is not weak.	Tom không yếu.
Did you understand everything that was said in the meeting?	Bạn có hiểu tất cả những gì được nói trong cuộc họp không?
Do you feel like you're about to vomit?	Bạn có cảm thấy như bạn sắp nôn ra không?
Why don't we get this done tomorrow?	Tại sao chúng ta không hoàn thành việc này vào ngày mai?
Tom intends to get up early tomorrow morning.	Tom định dậy sớm vào sáng mai.
That sounds a lot easier to do.	Điều đó nghe có vẻ dễ làm hơn rất nhiều.
He went to the airport to see his friend off.	Anh ra sân bay để tiễn người bạn của mình.
There was no one in the house.	Không có một ai trong cả ngôi nhà.
I don't have to wait for Tom.	Tôi không cần phải đợi Tom.
There are several alternatives.	Có một số lựa chọn thay thế.
Try to make good use of your free time.	Cố gắng tận dụng tốt thời gian rảnh rỗi của bạn.
It was so hot in the stadium that I thought I was going to pass out.	Trong sân vận động quá nóng đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sẽ ngất đi.
I have never been kissed like that before.	Tôi chưa bao giờ được hôn như vậy trước đây.
You are the one responsible for that.	Bạn là người chịu trách nhiệm cho điều đó.
There are a number of shops that sell foreign language books and periodicals.	Có một số cửa hàng bán sách ngoại văn và tạp chí định kỳ.
Tom probably won't make it through.	Tom có ​​lẽ sẽ không vượt qua được.
I have a plastic cup.	Tôi có một cái cốc nhựa.
Have you recently experienced unexplained dizziness or lightheadedness?	Gần đây bạn có bị chóng mặt hoặc choáng váng không rõ nguyên nhân không?
It will take me a day to do that.	Tôi sẽ mất một ngày để làm điều đó.
I know the last thing you want to do is hurt me.	Tôi biết điều cuối cùng mà bạn muốn làm là làm tổn thương tôi.
Do not eat raw meat.	Không nên ăn thịt sống.
Tom saw Mary with another man.	Tom đã nhìn thấy Mary với một người đàn ông khác.
You are really useless.	Bạn thực sự vô dụng.
Tom says he hopes Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không thắng.
I didn't know that Tom would be in Boston this week.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở Boston tuần này.
Tom is really great.	Tom thực sự tuyệt vời.
I am thinking of going to Australia next year.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Úc vào năm tới.
I'm waiting for the light to change.	Tôi đang đợi ánh sáng thay đổi.
Tom drove for three hours.	Tom đã lái xe trong ba giờ.
You had to do it alone, right?	Bạn đã phải làm điều đó một mình, phải không?
I called the hospital.	Tôi đã gọi đến bệnh viện.
Tom tells everyone that he is unemployed.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang thất nghiệp.
I think you're the only one who trusts Tom.	Tôi nghĩ bạn là người duy nhất tin tưởng Tom.
Tom thought Mary would be heartbroken.	Tom nghĩ Mary sẽ rất đau lòng.
I've had three beers already.	Tôi đã uống ba cốc bia rồi.
Tom was humiliated by Mary.	Tom đã bị Mary làm cho bẽ mặt.
Tom and Mary want to come here.	Tom và Mary muốn đến đây.
One thing that I don't like about Boston is the weather.	Một điều mà tôi không thích ở Boston là thời tiết.
Tom told me he skipped breakfast.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bỏ bữa sáng.
Tom asked me if I liked skiing.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thích trượt tuyết không.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tuyệt.
Tom knows that now is the time to do it.	Tom biết rằng bây giờ là lúc để làm điều đó.
Things didn't turn out the way I expected.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà tôi mong đợi.
Rocking me on the way home.	Đung đưa chỗ tôi trên đường về.
Tom will be back.	Tom sẽ trở lại.
Why don't you keep your mouth shut?	Tại sao bạn không ngậm miệng lại?
Tom smoked at least two packs of cigarettes.	Tom đã hút ít nhất hai bao thuốc.
Without Tom's help, Mary would not have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, Mary đã không thể làm được điều đó.
Both Tom and I love to play volleyball.	Cả tôi và Tom đều thích chơi bóng chuyền.
The train will stay at this station for about 2 minutes.	Tàu sẽ ở lại ga này trong khoảng 2 phút.
There is a chance it will snow.	Có khả năng trời sẽ có tuyết.
Tom wants Mary's opinion.	Tom muốn ý kiến ​​của Mary.
I didn't know that you would come to Australia with us.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến Úc với chúng tôi.
Tom was overwhelmed.	Tom đã rất choáng ngợp.
Tom didn't know that Mary did it.	Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
I think Tom and Mary are both awake.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã tỉnh.
These days, children no longer play in the streets.	Những ngày này, trẻ em không còn chơi trên đường phố.
I suspect that Tom doesn't need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Tom fell off the swing and started crying.	Tom ngã khỏi xích đu và bắt đầu khóc.
Don't tell anyone what we're doing.	Đừng nói cho ai biết chúng tôi đang làm gì.
Tom won't let you go there alone.	Tom sẽ không để bạn đến đó một mình.
He gives an apple to the teacher every day.	Anh ấy đưa một quả táo cho giáo viên mỗi ngày.
Tom thinks Mary will stay home.	Tom nghĩ Mary sẽ ở nhà.
I haven't seen Tom in three years.	Tôi đã không gặp Tom trong ba năm.
I still think about Tom sometimes.	Tôi vẫn nghĩ về Tom đôi khi.
What do you not want me to do?	Bạn không muốn tôi làm gì?
I will give a bouquet of flowers to my girlfriend.	Tôi sẽ tặng một bó hoa cho bạn gái của tôi.
I made a stupid mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm ngu ngốc.
I spent the whole evening reading Kenji Miyazawa's poetry.	Tôi đã dành cả buổi tối để đọc thơ của Kenji Miyazawa.
Tom says he knows that something is wrong.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng có điều gì đó không ổn.
Tom drives a black car, doesn't he?	Tom lái một chiếc ô tô màu đen, phải không?
Just by looking at Tom you can tell that he's not having any fun here.	Chỉ cần nhìn vào Tom là bạn có thể biết được rằng anh ấy không có chút vui vẻ nào ở đây.
Tom doesn't know what happened to Mary.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I think I'll go visit Tom and see how he's doing.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến thăm Tom và xem anh ấy thế nào.
We don't have enough space to do that here.	Chúng tôi không có đủ không gian để làm điều đó ở đây.
Tom found some chocolate in the drawer of Mary's desk.	Tom tìm thấy một ít sô cô la trong ngăn bàn của Mary.
Tom tried to do something new every day for 30 days.	Tom đã cố gắng làm điều gì đó mới mỗi ngày trong 30 ngày.
Can we talk to you for a moment, Tom?	Chúng ta có thể nói chuyện với bạn một chút không, Tom?
My hands are numb from the cold.	Tay tôi tê dại vì lạnh.
The truth is I don't like you.	Sự thật là tôi không thích bạn.
Anyway, who does Tom think he is?	Dù sao thì Tom nghĩ anh ta là ai?
He took off his glasses and frowned at the nurse.	Anh ta tháo kính và cau mày nhìn cô y tá.
The trial will continue on Monday.	Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Hai.
I assume you're going to Boston.	Tôi cho rằng bạn sẽ đến Boston.
That's how Tom became famous.	Đó là cách Tom trở nên nổi tiếng.
Tom is crying.	Tom đang khóc.
You still do the same a lot, don't you?	Bạn vẫn làm như vậy rất nhiều, phải không?
Both Tom and I are busy today.	Cả tôi và Tom hôm nay đều bận.
I would be very surprised if Tom did that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom làm điều đó.
Tom is not at home right now.	Tom không có nhà ngay bây giờ.
Tom didn't tell me he grew up in Australia.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy lớn lên ở Úc.
I know that Tom is very afraid of his father.	Tôi biết rằng Tom rất sợ bố của mình.
Tom and Mary were barefoot.	Tom và Mary đi chân trần.
I'm thinking of going here.	Tôi đang nghĩ đến việc đi đây.
I know Tom didn't know that I wouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I thought Tom was alone.	Tôi nghĩ Tom chỉ có một mình.
Tom is not the sheriff.	Tom không phải cảnh sát trưởng.
Tom barely moved.	Tom hầu như không cử động.
Tom didn't know Mary wasn't the one who did it.	Tom không biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
Don't do it again.	Đừng làm điều đó một lần nữa.
I dont have enough time.	Tôi không có đủ thời gian.
Tom has a tan.	Tom có ​​một làn da rám nắng.
Your name wouldn't be Tom Jackson, would it?	Tên của bạn sẽ không phải là Tom Jackson, phải không?
I think tonight I'll stay home and watch TV.	Tôi nghĩ rằng tối nay tôi sẽ ở nhà và xem TV.
We had a fight with Tom.	Chúng tôi đã có một cuộc chiến với Tom.
I wish Tom was at home.	Tôi ước gì Tom ở nhà.
Tom may still be sleepy.	Tom có ​​thể vẫn còn buồn ngủ.
Tom caused quite a bit of trouble.	Tom đã gây ra khá nhiều rắc rối.
We live near Tom.	Chúng tôi sống gần Tom.
You know both Tom and John love you, right?	Bạn biết cả Tom và John đều yêu bạn, phải không?
Anyway, it doesn't matter.	Dù sao thì nó cũng không quan trọng.
He is considered an accomplice.	Anh ta bị coi là đồng phạm.
President Monroe was a slave owner.	Tổng thống Monroe là một chủ nô lệ.
Tom will probably be the last to get here.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng đến được đây.
Tom came to Australia to visit me.	Tom đến Úc để thăm tôi.
When was the last time you changed the oil?	Lần cuối cùng bạn thay nhớt là khi nào?
I know I shouldn't be eavesdropping.	Tôi biết tôi không nên nghe trộm.
I don't think Tom is busy today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom bận.
I had a buyer lined up.	Tôi đã có một người mua xếp hàng.
I don't like Tom.	Tôi không thích Tom.
Tom showed Mary a picture he had drawn.	Tom cho Mary xem một bức tranh mà anh ấy đã vẽ.
Tom hired Mary to be his interpreter.	Tom đã thuê Mary làm thông dịch viên cho mình.
They won't give up.	Họ sẽ không bỏ cuộc.
I can't keep you here much longer.	Tôi không thể giữ bạn ở đây lâu hơn nữa.
I don't know who to give this package to.	Tôi không biết phải đưa gói hàng này cho ai.
Tom cut his finger with a knife.	Tom đã cắt ngón tay của mình bằng một con dao.
Tom waited while Mary went shopping.	Tom đợi trong khi Mary đi mua quần áo.
These are the new books and those are the old books.	Đây là những cuốn sách mới và đó là những cuốn sách cũ.
I told Tom I'm not good at cooking.	Tôi nói với Tom rằng tôi không giỏi nấu ăn.
Tom's computer crashed.	Máy tính của Tom bị hỏng.
Tom did not know who Mary intended to marry.	Tom không biết Mary định kết hôn với ai.
Tom isn't going to Australia with us, is he?	Tom sẽ không đi Úc với chúng ta, phải không?
That's not too much.	Đó không phải là quá nhiều.
Tom couldn't see Mary from where he was sitting.	Tom không thể nhìn thấy Mary từ nơi anh ta đang ngồi.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
That's what I live for.	Đó là những gì tôi sống.
I don't think Tom is enjoying what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Why don't you leave me a note?	Tại sao bạn không để lại cho tôi một ghi chú?
After this Tom won't do that anymore.	Sau này Tom sẽ không làm thế nữa.
Tom and I have three cats.	Tom và tôi có ba con mèo.
Tom is at the doctor's office.	Tom đang ở văn phòng bác sĩ.
It was the scariest experience Tom had ever had.	Đó là trải nghiệm đáng sợ nhất mà Tom từng có.
Tom is making it happen.	Tom đang làm cho nó xảy ra.
Tom is the only family he has.	Tom là gia đình duy nhất mà anh ấy có.
Tom won't do anything about it.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì về nó.
I don't like this idea.	Tôi không thích ý tưởng này.
Tom doesn't need to learn how to do that.	Tom không cần phải học cách làm điều đó.
Aren't we going to do that?	Không phải chúng ta sẽ làm điều đó?
I'm not sure I have to do that.	Tôi không chắc mình phải làm điều đó.
Tom spent all morning painting the ceiling.	Tom đã dành cả buổi sáng để sơn trần nhà.
Looks like Tom's only option is to do it.	Có vẻ như lựa chọn duy nhất của Tom là làm điều đó.
Tom used to not do that.	Tom đã từng không làm điều đó.
She didn't run fast enough to catch the bus.	Cô ấy không chạy đủ nhanh để bắt xe buýt.
Why is Tom so tired?	Tại sao Tom lại mệt mỏi?
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
The girl that Tom begins to love also begins to love him.	Cô gái mà Tom bắt đầu yêu cũng bắt đầu yêu anh.
Both Tom and John are dating a girl named Mary.	Cả Tom và John đều đang hẹn hò với cô gái tên Mary.
I'm just looking for Tom.	Tôi chỉ đang tìm Tom.
Tom couldn't think of anything else to try.	Tom không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để thử.
Tom won't have much time to eat.	Tom sẽ không có nhiều thời gian để ăn.
Where did you find this quote?	Bạn tìm thấy câu trích dẫn này ở đâu?
Tom has been promoted.	Tom đã được thăng chức.
Tom tells Mary that he doesn't think John is unbiased.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John không thiên vị.
If you don't want Tom here, ask him to leave.	Nếu bạn không muốn Tom ở đây, hãy yêu cầu anh ấy rời đi.
Tom is a warm-blooded person.	Tom là một người máu nóng.
I don't want to be too personal.	Tôi không muốn trở nên quá cá nhân.
I didn't know Tom was next door.	Tôi không biết Tom ở nhà kế bên.
Tom wished he knew what needed to be done.	Tom ước gì anh ấy biết những gì cần phải làm.
I made Tom wait long enough.	Tôi đã bắt Tom phải đợi đủ lâu.
Tom is ironing a shirt.	Tom đang ủi áo sơ mi.
Tom asked us not to disturb Mary.	Tom yêu cầu chúng tôi không làm phiền Mary.
Why don't you drive the car you always drive?	Tại sao bạn không lái chiếc xe bạn luôn lái?
I think Tom won't come to Australia with me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến Úc với tôi.
Tom loves science.	Tom yêu khoa học.
You are a tough person.	Bạn là một người cứng rắn.
Tom didn't think he would be able to do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
I want you to wait here until I get back.	Tôi muốn bạn đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại.
I highly doubt Tom will disobey.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ không vâng lời.
Tom said he thought I wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
She was released on the pretext that she had lost her mind.	Cô ấy được thả với lý do rằng cô ấy bị mất trí.
Tom hopes you can do it with Mary.	Tom hy vọng bạn có thể làm điều đó với Mary.
They are great kids.	Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời.
I talked to Tom about his point.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điểm của anh ấy.
Tom is sniffling.	Tom đang sụt sịt.
He has a fast ball.	Anh ấy có một quả bóng nhanh.
I decided to wait at the station until my wife arrived.	Tôi quyết định đợi ở nhà ga cho đến khi vợ tôi đến.
Do you think Tom can do it without help?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ?
I've been keeping an eye on you.	Tôi đã để mắt đến bạn.
We do not separate.	Chúng tôi không chia tách.
Tom took a lot of photos in Australia.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh ở Úc.
Tom is sitting by the fire.	Tom đang ngồi bên đống lửa.
It's very good.	Điều đó rất tốt.
If you need anything, ask the valet.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì, hãy hỏi người hầu phòng.
The Beatles gave five concerts in Tokyo in 1996.	The Beatles đã tổ chức năm buổi hòa nhạc tại Tokyo vào năm 1996.
Tom was unfair.	Tom đã không công bằng.
Tom seemed surprised that Mary couldn't do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary không thể làm điều đó.
I still haven't done enough.	Tôi vẫn chưa làm đủ.
This is one of the best restaurants in the city.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất của thành phố.
Do you think you will change your mind?	Bạn có nghĩ mình sẽ thay đổi quyết định không?
She doesn't have many books.	Cô ấy không có nhiều sách.
I should do it when I get the chance.	Tôi nên làm điều đó khi tôi có cơ hội.
I think I love you.	Tôi nghĩ rằng tôi yêu bạn.
My lips often get chapped in winter.	Môi tôi thường bị nứt nẻ vào mùa đông.
It's a clever ruse.	Đó là một mưu mẹo thông minh.
I wanted to go home early, but Tom didn't.	Tôi muốn về nhà sớm, nhưng Tom không làm.
It will probably be difficult for you to do that.	Có lẽ sẽ rất khó cho bạn để làm điều đó.
I wish you didn't hang out with Tom so much.	Tôi ước gì bạn không đi chơi với Tom nhiều như vậy.
Her brother almost died in a traffic accident 9 years ago.	Anh trai cô suýt chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 9 năm.
Most of the Dutch in New Amsterdam did not leave.	Hầu hết người Hà Lan ở New Amsterdam đã không rời đi.
I really should call.	Tôi thực sự nên gọi.
Some people keep a dream diary.	Một số người viết nhật ký giấc mơ.
Where can I buy a map of the city?	Tôi có thể mua bản đồ của thành phố ở đâu?
Tom says he wants to buy a gift for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một món quà cho Mary.
Tom recommended these books to me.	Tom đã giới thiệu những cuốn sách này cho tôi.
We sang every song we knew.	Chúng tôi đã hát mọi bài hát mà chúng tôi biết.
Both Tom and Mary were thirsty.	Cả Tom và Mary đều khát.
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
I assume Tom told you I was going to be here.	Tôi cho rằng Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ ở đây.
We had so much fun here in Boston.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Boston.
I'm quite pleased with the way Tom did it.	Tôi khá hài lòng với cách Tom đã làm điều đó.
Tom told me that he used to play the clarinet when he was in high school.	Tom nói với tôi rằng anh ấy từng chơi kèn clarinet khi còn học trung học.
I don't think I've ever heard Tom complain about Mary's cooking.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom phàn nàn về tài nấu nướng của Mary.
Very difficult to get.	Rất khó để có được.
Who is humming?	Ai đang vo ve?
We must pay attention to traffic signals.	Chúng ta phải chú ý đến tín hiệu giao thông.
"What did she say?" 	"Cô ấy đã nói gì?"
"I do not remember."	"Tôi không nhớ."
I am very disorganized.	Tôi rất vô tổ chức.
Mary is a very attractive woman.	Mary là một phụ nữ rất hấp dẫn.
I cannot forgive what you did.	Tôi không thể tha thứ cho những gì bạn đã làm.
Tom and Mary live in the same neighborhood.	Tom và Mary sống trong cùng một khu phố.
Did you find out anything about Tom?	Bạn có phát hiện ra điều gì về Tom không?
Tom and Mary have been friends since kindergarten.	Tom và Mary là bạn từ khi học mẫu giáo.
With the heat and humidity, he couldn't sleep well.	Với cái nóng và cái ẩm, anh ấy không thể ngủ ngon được.
I don't know anything about Tom's family.	Tôi không biết gì về gia đình của Tom.
I know Tom and Mary used to be good friends.	Tôi biết Tom và Mary từng là bạn tốt của nhau.
Tom is the youngest of three children of Mary.	Tom là con út trong ba người con của Mary.
You want to be slim?	Bạn muốn thon gọn?
I don't want to come here at all.	Tôi không muốn đến đây chút nào.
I think we will be smarter than everyone.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thông minh hơn tất cả mọi người.
Why is God punishing me?	Tại sao Chúa lại trừng phạt tôi?
Which cup is Tom's?	Cái cốc nào của Tom?
I'm surprised Tom didn't need to.	Tôi ngạc nhiên là Tom không cần làm vậy.
I could have participated, but I opted out.	Tôi có thể đã tham gia, nhưng tôi đã chọn không tham gia.
You and Tom go a long way.	Bạn và Tom đi một chặng đường dài.
Tom will bring his friends along.	Tom sẽ đưa bạn bè của mình đi cùng.
That's why Tom came to Boston.	Đó là lý do Tom đến Boston.
I may not be able to do this alone.	Tôi có thể không làm được điều này một mình.
You are a very handsome young man.	Bạn là một thanh niên rất đẹp trai.
I'll be there by 2:30, if at all.	Tôi sẽ đến trước 2:30, nếu có.
Don't complain to me when it bites you.	Đừng phàn nàn với tôi khi nó cắn bạn.
She tried to touch the golden crane.	Cô cố gắng chạm vào con hạc vàng.
What would Tom say if Mary did?	Tom sẽ nói gì nếu Mary làm vậy?
Tom asked Mary for her advice.	Tom hỏi Mary cho lời khuyên của cô ấy.
Tom is happiest when he is with Mary.	Tom hạnh phúc nhất khi ở bên Mary.
Everyone is afraid.	Mọi người đều e ngại.
Tom works for a hospital.	Tom làm việc cho một bệnh viện.
This is the best of these.	Đây là điều tốt nhất trong số này.
Tom wants me to give him enough time to do that.	Tom muốn tôi cho anh ấy đủ thời gian để làm điều đó.
We know that teachers will not be late.	Chúng tôi biết rằng giáo viên sẽ không đến muộn.
Tom tells Mary that he is very angry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất tức giận.
He comes back at 5 o'clock.	Anh ấy về lúc 5 giờ.
Did Tom ask you to stop doing it?	Tom có ​​yêu cầu bạn ngừng làm điều đó không?
I don't understand what happened.	Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
There's no reason to worry.	Không có lý do gì để lo lắng.
She is a pioneer in this field.	Cô ấy là người tiên phong trong lĩnh vực này.
Customs officials check the boxes.	Các quan chức hải quan kiểm tra các hộp.
How's everything?	Mọi thứ thế nào rồi?
Tom says he doesn't think Mary needs to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm như vậy nữa.
A lot of people want peace all over the world.	Rất nhiều người muốn hòa bình trên toàn thế giới.
I wonder if Tom really knows how to swim.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết bơi không.
Tom was sitting in the back of the auditorium.	Tom đang ngồi ở phía sau khán phòng.
This is a type of watermelon.	Đây là một loại dưa hấu.
Tom continued to whistle.	Tom tiếp tục huýt sáo.
Tom feels that someone is behind him.	Tom cảm thấy rằng có ai đó đứng sau anh ta.
I don't care how you feel.	Tôi không quan tâm bạn cảm thấy thế nào.
I think Tom might be telling the truth.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang nói sự thật.
Try to keep up with Tom.	Cố gắng theo kịp Tom.
I hate bats.	Tôi ghét dơi.
I know that Tom is a coal miner.	Tôi biết rằng Tom là một thợ khai thác than.
Tom has never lived in Australia, has he?	Tom chưa bao giờ sống ở Úc, phải không?
Tom said Mary thought he was the only one who had to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
The news did not upset Tom at all.	Tin tức không làm Tom buồn chút nào.
Tom barely cried.	Tom gần như không khóc.
There is a bank opposite the station.	Có một ngân hàng đối diện nhà ga.
Will you give this envelope to Tom?	Bạn sẽ đưa phong bì này cho Tom chứ?
You've lost a few pounds, haven't you?	Bạn đã giảm được một vài cân, phải không?
Tom made only three mistakes.	Tom chỉ mắc ba sai lầm.
I have to give a speech tonight.	Tôi phải có một bài phát biểu tối nay.
Can you tell me where the train station is?	Bạn có thể cho tôi biết ga xe lửa ở đâu không?
Tom tries to control his fear.	Tom cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi của mình.
That could be useful.	Điều đó có thể có ích.
It is not a coincidence.	Nó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
I think I've met my match.	Tôi nghĩ rằng tôi đã đáp ứng được trận đấu của mình.
Tom has to babysit tonight.	Tom phải trông trẻ tối nay.
Tom is on a diet so all he eats for dessert is a strawberry.	Tom đang ăn kiêng nên tất cả những gì anh ấy ăn tráng miệng là một quả dâu tây.
Do you think Tom can still do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn có thể làm được điều đó?
Tom told me that he is very pessimistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất bi quan.
Tom did not give any other details.	Tom không đưa ra bất kỳ chi tiết nào khác.
I didn't want to go to Australia, but my parents arrested me.	Tôi không muốn đến Úc, nhưng bố mẹ tôi đã bắt tôi.
You'll miss me when I'm gone.	Bạn sẽ nhớ tôi khi tôi đi.
Tom won't even look at Mary.	Tom thậm chí sẽ không nhìn Mary.
Tom is easy to talk to.	Tom rất dễ nói chuyện.
I didn't talk to anyone.	Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ ai.
I don't understand you either.	Tôi cũng không hiểu bạn.
You cannot make a rope out of sand.	Bạn không thể làm một sợi dây từ cát.
Next time you will have to go.	Lần sau bạn sẽ phải đi.
I won't ask Tom to do it again.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom làm điều đó một lần nữa.
I'm trying to help you focus here.	Tôi đang cố gắng giúp bạn tập trung vào đây.
I want to go out and play with other kids.	Tôi muốn ra ngoài và chơi với những đứa trẻ khác.
I don't think that would be appropriate.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ phù hợp.
Tom took the medicine.	Tom đã uống thuốc.
I wonder if that's okay with Tom.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có ổn với Tom không.
I'm not tall enough to reach the books on the top shelf.	Tôi không đủ cao để với những cuốn sách trên kệ trên cùng.
I have never received a gift.	Tôi chưa bao giờ nhận một món quà.
Tom won't live in Boston.	Tom sẽ không sống ở Boston.
I should be able to do it without any help.	Tôi sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
In short, she turned down his marriage proposal.	Nói một cách ngắn gọn, cô đã từ chối lời cầu hôn của anh.
Tom will speak in Boston on Monday.	Tom sẽ nói chuyện ở Boston vào thứ Hai.
"Tom is young." 	"Tom còn trẻ."
"How young are you?" 	"Còn trẻ như thế nào?"
"He's thirteen years old."	"Anh ấy mười ba tuổi."
I have never eaten mango before.	Tôi chưa bao giờ ăn xoài trước đây.
Tom said he didn't know when Mary planned to go to Australia.	Tom nói rằng anh không biết Mary dự định đi Úc khi nào.
Sometimes I write to Tom.	Đôi khi tôi viết thư cho Tom.
Tom was very pleased with the way things turned out.	Tom rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
Please reply by telex.	Vui lòng trả lời bằng telex.
I don't think I need to do that again.	Tôi không nghĩ mình cần phải làm điều đó một lần nữa.
Take Tom with you.	Mang Tom theo với bạn.
Tom can't stand vegetables.	Tom không chịu được rau.
I baked Tom some macaroons.	Tôi đã nướng cho Tom một ít bánh hạnh nhân.
Tom made some mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm.
This is from Tom.	Đây là từ Tom.
I can't do anything to help you.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì để giúp bạn.
I've asked myself that question a million times.	Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó hàng triệu lần.
He spoke to a senior Treasury Department official.	Anh ta đã nói chuyện với một quan chức cấp cao của Bộ Ngân khố.
Tom is not good at telling jokes.	Tom không giỏi kể chuyện cười.
Tom said that he was going to wear a black tuxedo.	Tom nói rằng anh ấy định mặc một bộ lễ phục màu đen.
I don't want to disappoint my parents.	Tôi không muốn làm bố mẹ thất vọng.
You can not go tomorrow morning?	Bạn không thể đi vào sáng mai?
I want to work for Tom.	Tôi muốn làm việc cho Tom.
Tom will be joining us shortly.	Tom sẽ tham gia với chúng tôi trong thời gian ngắn.
We just finished painting the fence.	Chúng tôi vừa sơn xong hàng rào.
Tom built a raft and floated it in the river.	Tom đóng một chiếc bè và thả trôi sông.
Do you want Tom to go to Australia?	Bạn có muốn Tom đi Úc không?
Tom borrowed three hundred dollars three months ago.	Tom đã vay ba trăm đô la ba tháng trước.
Tom is very hardworking.	Tom rất chăm chỉ.
I should give Tom a chance to do that.	Tôi nên cho Tom một cơ hội để làm điều đó.
I think you have confused me with someone else.	Tôi nghĩ bạn đã khiến tôi nhầm lẫn với ai đó khác.
Take Tom somewhere.	Đưa Tom đi đâu đó.
Tom and I met at a dance.	Tom và tôi gặp nhau tại một buổi khiêu vũ.
I realize that I barely have enough time to do what I need to do.	Tôi nhận ra rằng tôi hầu như không có đủ thời gian để làm những gì tôi cần làm.
This is not our concern.	Đây không phải là mối quan tâm của chúng tôi.
I don't have a dictionary.	Tôi không có từ điển.
I don't think Tom is drunk.	Tôi không nghĩ rằng Tom say.
I am in good condition.	Tôi đang ở trong tình trạng tốt.
Tom said he was overwhelmed.	Tom nói rằng anh ấy đã bị choáng ngợp.
I don't hesitate to do it like Tom.	Tôi không do dự khi làm điều đó như Tom.
Tom doesn't wear glasses.	Tom không đeo kính.
Tom is an orphan.	Tom là một đứa trẻ mồ côi.
Why don't we meet there?	Tại sao chúng ta không gặp nhau ở đó?
Tom said that Mary might be motivated to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ có động lực để làm điều đó.
How would it be safe for us to do that?	Làm thế nào nó sẽ được an toàn cho chúng tôi để làm điều đó?
I think Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi nghĩ Tom không thực sự thích làm điều đó.
That's what I was expecting.	Đó là những gì tôi đã mong đợi.
Bright balloons.	Bóng bay sáng.
The truth begins to reveal about Tom.	Sự thật bắt đầu hé lộ về Tom.
Tom has been on a ventilator since October.	Tom đã được thở máy từ tháng 10.
I don't think Tom has much money with him.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều tiền với anh ta.
Tom never seems to do that.	Tom dường như không bao giờ làm điều đó.
He regrets not being able to go.	Anh ấy hối hận vì đã không thể đi.
Tom reacted immediately.	Tom phản ứng ngay lập tức.
Aren't you going to be in Boston with Tom this week?	Bạn không định ở Boston với Tom tuần này sao?
Tom seems fine.	Tom có ​​vẻ ổn.
Thank God, Tom isn't here to see this.	Cảm ơn Chúa, Tom không ở đây để xem cái này.
Tom feels lonely and abandoned.	Tom cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.
I cannot allow this.	Tôi không thể cho phép điều này.
Tom said Mary should do it too.	Tom nói Mary cũng nên làm điều đó.
Maybe you're not doing it right.	Có thể bạn làm như vậy không đúng.
Tom agrees to teach Mary French.	Tom đồng ý dạy tiếng Pháp cho Mary.
Why don't you tell anyone?	Tại sao bạn không nói với ai?
My favorite subjects in high school were geometry and history.	Các môn học yêu thích của tôi ở trường trung học là hình học và lịch sử.
I am taking psychology courses.	Tôi đang tham gia các khóa học tâm lý học.
I have no trouble sleeping.	Tôi không gặp khó khăn gì khi ngủ.
I can't afford to buy everything I need.	Tôi không đủ khả năng để mua mọi thứ tôi cần.
You certainly know Tom is married.	Bạn chắc chắn biết Tom đã kết hôn.
Tom nodded approvingly to Mary.	Tom khẽ gật đầu tán thưởng Mary.
Tom said he thought I looked sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông như đang buồn ngủ.
Tom grabbed his surfboard.	Tom nắm lấy ván lướt sóng của mình.
Tom is thinking about moving.	Tom đang suy nghĩ về việc di chuyển.
I don't feel safe there.	Tôi không cảm thấy an toàn ở đó.
Tom will not interfere.	Tom sẽ không can thiệp.
Can you tell us what we should do?	Bạn có thể cho chúng tôi biết chúng tôi nên làm gì không?
At that time Tom was just a child.	Lúc đó Tom chỉ là một đứa trẻ.
You know that's not the case.	Bạn biết đó không phải là trường hợp.
I met her by chance at the bus stop.	Tôi gặp cô ấy một cách tình cờ ở bến xe buýt.
What are you going to talk to Tom about?	Bạn định nói chuyện với Tom về điều gì?
I don't want to kiss Tom.	Tôi không muốn hôn Tom.
Tom should have eaten more vegetables, not more meat.	Tom lẽ ra nên ăn nhiều rau hơn chứ không phải nhiều thịt.
Do you have an Android phone?	Bạn có điện thoại Android không?
I need to give something to Tom.	Tôi cần phải đưa một cái gì đó cho Tom.
Tom was a jazz guitarist before he started playing country music.	Tom là một nghệ sĩ guitar jazz trước khi bắt đầu chơi nhạc đồng quê.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Let Tom do what he likes.	Hãy để Tom làm những gì anh ấy thích.
The question is how do we get this done on time.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta hoàn thành việc này đúng thời hạn.
Tom says he knows Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom wants to move to a bigger house.	Tom muốn chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn.
You have a vivid imagination!	Bạn có một trí tưởng tượng sống động!
Tom said that he thought Mary was not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom did some terrible things.	Tom đã làm một số điều khủng khiếp.
Tom couldn't live without Mary.	Tom không thể sống thiếu Mary.
The teacher told us that Columbus discovered America in 1492.	Giáo viên nói với chúng tôi rằng Columbus phát hiện ra Châu Mỹ vào năm 1492.
Tom doesn't usually do that for me.	Tom thường không làm điều đó cho tôi.
This is Tom's first year here.	Đây là năm đầu tiên của Tom ở đây.
It's a long story.	Đó là một câu chuyện dài.
You might think so, but it's not.	Bạn có thể nghĩ như vậy, nhưng không phải vậy đâu.
I didn't know I would have to help Tom.	Tôi không biết mình sẽ phải giúp Tom.
Tom asked me if I thought he looked fat.	Tom hỏi tôi liệu tôi có nghĩ rằng anh ấy trông béo không.
Tom didn't know that Mary would be here.	Tom không biết rằng Mary sẽ ở đây.
Tom admits he did what he shouldn't have done.	Tom thừa nhận anh ta đã làm những gì anh ta không nên làm.
I hate Tom for many reasons.	Tôi ghét Tom vì nhiều lý do.
Tom thinks Mary won't be afraid.	Tom nghĩ Mary sẽ không sợ.
We tried to explain our plan to Tom.	Chúng tôi đã cố gắng giải thích kế hoạch của mình cho Tom.
Tom is not polite.	Tom không lịch sự.
Now they are cheering.	Bây giờ họ đang cổ vũ.
I have a lot of work to do.	Tôi có nhiều việc phải làm.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom would probably be obedient.	Tom có ​​lẽ sẽ ngoan ngoãn.
I think Tom likes to do that.	Tôi nghĩ Tom thích làm điều đó.
I asked Tom how long he had lived in Boston.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã sống ở Boston bao lâu.
You're the only one who hasn't done what I asked.	Bạn là người duy nhất chưa làm những gì tôi yêu cầu.
Tom shouldn't expect people to like his music as much as he does.	Tom không nên mong đợi mọi người sẽ thích loại nhạc giống như anh ấy.
You are not allowed in that room.	Bạn không được phép vào phòng đó.
Tonight Tom is staying at a friend's house.	Tối nay Tom sẽ ở nhà một người bạn.
Tom said he and his wife went to Boston last summer.	Tom cho biết anh và vợ đã đến Boston vào mùa hè năm ngoái.
Stay here and help Tom.	Ở đây và giúp Tom.
I will go here.	Tôi sẽ đi đây.
Do you often get colds?	Bạn có thường xuyên bị cảm lạnh không?
She never discussed it.	Cô ấy không bao giờ thảo luận về điều đó.
I don't want to go back to Australia.	Tôi không muốn quay lại Úc.
Tom did not answer.	Tom không trả lời.
I don't want to cross the line of being picky.	Tôi không muốn vượt qua ranh giới kén chọn.
It will be very difficult for us to do that.	Sẽ rất khó để chúng tôi làm được điều đó.
Tom was killed.	Tom đã bị giết.
Tom submitted a list of topics that could be put on the agenda for the annual meeting.	Tom đã đệ trình một danh sách các chủ đề để có thể đưa vào chương trình nghị sự cho cuộc họp thường niên.
Tom is not in the backyard.	Tom không ở sân sau.
I have a few friends who speak good French.	Tôi có một vài người bạn nói tiếng Pháp tốt.
I don't like many of my dad's friends.	Tôi không thích nhiều bạn bè của bố tôi.
Tom is planting a palm tree in his backyard.	Tom đang trồng một cây cọ ở sân sau của mình.
Tom slowly closed the door.	Tom từ từ đóng cửa lại.
You don't look like you're around here.	Bạn không giống như bạn đang ở quanh đây.
You always have the option to quit if you don't like working here.	Bạn luôn có tùy chọn nghỉ việc nếu bạn không thích làm việc ở đây.
Tom was very disrespectful.	Tom đã rất thiếu tôn trọng.
What is that giant building?	Tòa nhà khổng lồ đó là gì?
How much time do you spend on the bus each day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian trên xe buýt mỗi ngày?
I think Tom won't be busy this afternoon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bận chiều nay.
Tom doesn't know he shouldn't do it anymore.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó nữa.
Maybe you can help me find Tom.	Có lẽ bạn có thể giúp tôi tìm Tom.
The situation made Tom uneasy.	Tình hình khiến Tom bất an.
There's no reason I need to do it today.	Không có lý do gì tôi cần làm điều đó ngày hôm nay.
It was an enjoyable experience.	Đó là một trải nghiệm thú vị.
Tom doesn't know if Mary misses him.	Tom không biết Mary có nhớ anh ta không.
I want to cheer for Tom.	Tôi muốn cổ vũ Tom.
What is the difference between a religion and a sect?	Sự khác biệt giữa một tôn giáo và một giáo phái là gì?
I wonder if Tom thinks I have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng tôi phải làm như vậy không.
My father planted this tree the year I was born.	Cha tôi đã trồng cây này vào năm tôi sinh ra.
Tom tells everyone that he was tempted to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom is a basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ.
Tom and I are always busy.	Tom và tôi luôn bận rộn.
Tom read the message Mary had left him.	Tom đã đọc tin nhắn mà Mary đã để lại cho anh ta.
You must eat.	Bạn phải ăn.
I'm afraid there's been a bit of negligence.	Tôi e rằng có một chút sơ suất.
This is the most interesting story I have ever heard.	Đây là câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng nghe.
I'm sure Tom had a good reason to do what he did.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​lý do chính đáng để làm những gì anh ấy đã làm.
Tom admitted that he was biased.	Tom thừa nhận rằng anh đã có thành kiến.
Tom finally found a job after three weeks of looking for a job.	Cuối cùng thì Tom cũng tìm được việc làm sau ba tuần tìm việc.
I believe that will happen.	Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
How do you know that you can trust Tom?	Làm thế nào để bạn biết rằng bạn có thể tin tưởng Tom?
Tom is already off the train.	Tom đã xuống tàu rồi.
You don't have to come tomorrow.	Bạn không cần phải đến vào ngày mai.
I haven't been able to sleep well these days.	Dạo này tôi không được ngủ ngon.
Tom returns to Boston for a class reunion.	Tom trở lại Boston để họp lớp.
I almost always do what I say I will.	Tôi hầu như luôn làm những gì tôi nói tôi sẽ làm.
Good thing you did it yesterday.	Thật tốt khi bạn đã làm được điều đó ngày hôm qua.
Let Tom show you that.	Để Tom cho bạn thấy điều đó.
Tom is manipulating you.	Tom đang thao túng bạn.
Tom said he agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
That won't help you.	Điều đó sẽ không giúp bạn.
Tom has the situation under control.	Tom đã kiểm soát tình hình.
I first read this book when I was in high school.	Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách này là khi tôi học trung học.
I'm not saying it happened here.	Tôi không nói nó đã xảy ra ở đây.
Tom became dizzy.	Tom trở nên chóng mặt.
I think Tom and I may have poisoned ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể đã đầu độc chính mình.
Tom told me that he thought Mary was unemployed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thất nghiệp.
Tom will stay with us during his visit.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi trong chuyến thăm của anh ấy.
I am against any kind of war.	Tôi phản đối bất kỳ loại chiến tranh nào.
That's not his real name.	Đó không phải là tên thật của anh ấy.
You know as well as I know that it was Tom who did it.	Bạn cũng biết như tôi biết rằng Tom là người đã làm điều đó.
I think Tom will be here on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày 20 tháng 10.
How long has Tom been asleep?	Tom đã ngủ bao lâu rồi?
Tom disappeared into the dark.	Tom biến mất trong bóng tối.
Tom is a warrior.	Tom là một chiến binh.
Tom was only three years older than Mary.	Tom chỉ hơn Mary ba tuổi.
She put the puppy in Tom's arms and went down to the pub.	Cô đặt con chó con trong vòng tay của Tom và đi xuống quán rượu.
I will do whatever Tom tells me to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom bảo tôi làm.
You didn't get very far.	Bạn đã không đi được rất xa.
Tom still hopes Mary will win.	Tom vẫn hy vọng Mary sẽ chiến thắng.
I should lock all my windows.	Tôi nên khóa tất cả các cửa sổ của mình.
I didn't know that you wanted to come to Boston with us.	Tôi không biết rằng bạn muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom stooped to take it.	Tom khom người xuống để lấy nó.
Tom assumed everyone knew Mary would do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom finally decided that he had to go to Australia.	Tom cuối cùng đã quyết định rằng anh ấy phải đến Úc.
England was invaded by the Danes.	Nước Anh bị xâm lược bởi người Đan Mạch.
This is essentially unchanged.	Điều này về cơ bản không có gì thay đổi.
Tom just wants what's best for you.	Tom chỉ muốn những gì tốt nhất cho bạn.
We know Tom sometimes does things he's not supposed to do.	Chúng ta biết Tom đôi khi làm những việc mà anh ấy không được phép làm.
My grandmother made us some meat and potato stew.	Bà tôi làm cho chúng tôi một ít thịt và khoai tây hầm.
I don't think Tom will be busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn.
Tom says I don't have to do it if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó nếu tôi không muốn.
I was surprised when Tom told me he wanted to do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I have to delete many files from my computer.	Tôi phải xóa nhiều tệp khỏi máy tính của mình.
Why don't you try this yellow sweater?	Tại sao bạn không thử chiếc áo len màu vàng này?
I won't be back any time soon.	Tôi sẽ không trở lại sớm.
I injured my ankle.	Tôi bị thương ở mắt cá chân.
There's no need to worry about shortages for the time being.	Không cần phải lo lắng về sự thiếu hụt trong lúc này.
I shouldn't have told anyone about that.	Tôi không nên nói với ai về điều đó.
A Chinese farmer was told not to shave before President Hu Jintao's visit, to make him look more "rustic" on TV.	Một nông dân Trung Quốc được thông báo không cạo râu trước chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, để trông ông "mộc" hơn trên TV.
I'm the same weight as Tom.	Tôi cùng cân nặng với Tom.
Tom said it was no problem.	Tom nói điều đó không có vấn đề gì.
He took me to Narita airport.	Anh ấy đã đưa tôi đến sân bay Narita.
I will give Tom this bike as a birthday present.	Tôi sẽ tặng Tom chiếc xe đạp này như một món quà sinh nhật.
Earth is the third planet from the Sun in our solar system.	Trái đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta.
We will not tolerate anyone engaging in terrorist activity.	Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai tham gia vào hoạt động khủng bố.
Tom drinks a lot of whiskey.	Tom uống rất nhiều rượu whisky.
I am an ambulance driver.	Tôi là tài xế xe cấp cứu.
Tom crucified himself.	Tom đã tự đóng đinh mình.
Tom says he doesn't really care if he wins or not.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
Tom and I both know Mary wasn't the one who did it.	Tom và tôi đều biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom is Mary's son, isn't he?	Tom là con trai của Mary, phải không?
They cut off the power again.	Họ đã cắt điện một lần nữa.
Door latch is broken.	Chốt cửa bị gãy.
You don't seem to want our help.	Bạn dường như không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
I doubt Tom can win.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể thắng.
I'm sick of listening to the same music every day.	Tôi chán ngấy việc nghe cùng một loại nhạc mỗi ngày.
Tom and Mary are mad at you.	Tom và Mary giận bạn.
He was holding a large box in his hand.	Anh ta đang ôm một cái hộp lớn trên tay.
I believe this is not a good idea.	Tôi tin rằng đây không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom and Mary are now married.	Tom và Mary hiện đã kết hôn.
Why don't we continue this tomorrow?	Tại sao chúng ta không tiếp tục điều này vào ngày mai?
Who is the owner of this property?	Ai là chủ sở hữu của tài sản này?
You still have a lot of work to do.	Bạn vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom told me he didn't care what we did.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm đến những gì chúng tôi đã làm.
Tom's dog is dead.	Con chó của Tom đã chết.
I bought a house in the suburbs.	Tôi mua một căn nhà ở ngoại ô.
We need to buy a new carpet for this room.	Chúng ta cần mua một tấm thảm mới cho căn phòng này.
You will have to be more specific.	Bạn sẽ phải cụ thể hơn.
Tom and John are fighting in the parking lot.	Tom và John đang đánh nhau trong bãi đậu xe.
I was surprised that Tom turned down such a good offer.	Tôi ngạc nhiên khi Tom từ chối một lời đề nghị tốt như vậy.
I think that's a problem.	Tôi nghĩ đó là một vấn đề.
The instructions recommend that you use only distilled water in this iron.	Các hướng dẫn khuyến cáo rằng bạn chỉ sử dụng nước cất trong bàn ủi này.
I am so grateful for what you have done for me.	Tôi rất biết ơn những gì bạn đã làm cho tôi.
I hope that you will enjoy your stay.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của bạn.
Tom wants to do it again.	Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I want to be able to play the mandolin as well as Tom.	Tôi muốn có thể chơi đàn mandolin tốt như Tom.
I want to know why Tom needs to do it.	Tôi muốn biết tại sao Tom cần làm điều đó.
Tom couldn't get Mary's attention.	Tom không thể thu hút sự chú ý của Mary.
I have had the flu since Monday.	Tôi đã bị cúm từ hôm thứ Hai.
Tom never thought Mary would talk to him.	Tom chưa bao giờ nghĩ Mary sẽ nói chuyện với anh ta.
I don't think Tom will let Mary win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để Mary thắng.
I really doubt that Tom is going to enjoy what's going on.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ cảm thấy thích thú với những gì đang xảy ra.
Tom said that he thought Mary was afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sợ làm điều đó.
How do you know Tom will be arrested?	Làm sao bạn biết Tom sẽ bị bắt?
I am very proud of my daughter.	Tôi rất tự hào về con gái của mình.
Don't expect any changes anytime soon.	Đừng mong đợi bất kỳ thay đổi nào sớm.
Not even Tom hugs Mary anymore.	Ngay cả Tom cũng không ôm Mary nữa.
Tom thinks Mary will help him.	Tom nghĩ Mary sẽ giúp anh ta.
Tom helps Mary whenever she needs help.	Tom giúp Mary bất cứ khi nào cô ấy cần giúp đỡ.
Tom fell off the roof and broke three ribs.	Tom ngã khỏi mái nhà và gãy ba chiếc xương sườn.
Why don't you fix Tom?	Tại sao bạn không sửa lại Tom?
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
If Tom can't do it, no one can.	Nếu Tom không làm được thì không ai có thể làm được.
It's silly to believe Tom.	Thật là ngớ ngẩn khi tin Tom.
I didn't get paid as much as they told me they would.	Tôi không được trả nhiều như họ nói với tôi rằng họ sẽ trả cho tôi.
Did Tom really tell Mary to drink that?	Tom có ​​thực sự bảo Mary uống thứ đó không?
I know Tom is a very picky eater.	Tôi biết Tom là một người rất kén ăn.
My life is incomplete without you.	Cuộc sống của tôi không đầy đủ nếu không có bạn.
I used to cycle to school, but now I take the bus.	Tôi thường đạp xe đến trường, nhưng bây giờ tôi đi xe buýt.
Tom is happy to be here, isn't he?	Tom rất vui khi ở đây, phải không?
I think maybe you can use some company.	Tôi nghĩ rằng có thể bạn có thể sử dụng một số công ty.
I need a marker.	Tôi cần một điểm đánh dấu.
Tom said he was very upset.	Tom nói rằng anh ấy rất khó chịu.
We don't hear many French speakers here.	Chúng tôi không nghe thấy nhiều người nói tiếng Pháp ở đây.
It is not a pyramid scheme.	Nó không phải là một kế hoạch kim tự tháp.
I know for sure that Tom moved to Australia a year ago.	Tôi biết chắc rằng Tom đã chuyển đến Úc một năm trước.
Tom stood behind his mother.	Tom đứng sau mẹ.
Now I am completely blind.	Bây giờ tôi hoàn toàn bị mù.
How did you find out that Tom wasn't the one who did it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không phải là người đã làm điều đó?
Tom went with Mary to Boston.	Tom đã cùng Mary đến Boston.
I suspect Tom didn't do it.	Tôi nghi ngờ Tom đã không làm điều đó.
You will be allowed to use the computer during the test.	Bạn sẽ được phép sử dụng máy tính trong quá trình kiểm tra.
Tom was driving his car off a cliff.	Tom đã lái xe của mình khỏi một vách đá.
That was to be expected.	Điều đó đáng ra phải được mong đợi.
I didn't remember buying carrots.	Tôi đã không nhớ mua cà rốt.
They are not all violent.	Chúng không phải là tất cả bạo lực.
The plural of sheep is sheep.	Số nhiều của cừu là cừu.
Nothing happened between us.	Không có gì xảy ra giữa chúng tôi.
I guess they're really unhappy.	Tôi đoán họ thực sự không hạnh phúc.
I have a terrible toothache.	Tôi bị đau răng kinh khủng.
Tom doesn't seem to know about what happened.	Tom dường như không biết về những gì đã xảy ra.
What do you say to play tennis this afternoon?	Bạn nói gì để chơi quần vợt chiều nay?
Tom and Mary are suspicious of each other.	Tom và Mary đang nghi ngờ lẫn nhau.
Tom is wearing a bathrobe.	Tom đang mặc áo choàng tắm.
Tom came back an hour ago.	Tom đã trở về một giờ trước.
His tone made me think he already knew.	Giọng điệu của anh ấy khiến tôi nghĩ rằng anh ấy đã biết.
I decided to subscribe to the magazine.	Tôi quyết định đăng ký tạp chí.
Tom was sure Mary knew she needed to do it.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom told me he thought Mary made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm được điều đó.
Tom certainly wasn't ready for it.	Tom chắc chắn đã không sẵn sàng cho nó.
I want to chat a little bit with you.	Tôi muốn trò chuyện một chút với bạn.
That seems like something Tom could do.	Điều đó có vẻ giống như một cái gì đó Tom có ​​thể làm.
I hope Tom isn't jealous.	Tôi hy vọng Tom không ghen tị.
You should tell Tom Mary can't swim.	Bạn nên nói với Tom Mary không biết bơi.
I thought Tom would have all the time he needed.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ có tất cả thời gian mà anh ấy cần.
I wonder if we forgot to tell Tom what to do.	Không biết có phải chúng ta đã quên dặn Tom phải làm gì không.
That's what we're working on.	Đó là điều mà chúng tôi đang nghiên cứu.
This is one of the shortest books I have read.	Đây là một trong những cuốn sách ngắn nhất mà tôi đã đọc.
Tom and Mary are waiting with John.	Tom và Mary đang đợi với John.
We have to get off at the next station.	Chúng ta phải xuống ở trạm tiếp theo.
You want a car, right?	Bạn muốn một chiếc xe hơi, phải không?
You know I can't answer a question like that.	Bạn biết rằng tôi không thể trả lời một câu hỏi như thế.
The sun was slowly setting and there was no shade in sight.	Mặt trời đang dần tắt và không có bóng râm trong tầm nhìn.
Tom told me he thought Mary would be the next to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
It is not safe to jump out of a moving truck.	Không an toàn khi nhảy ra khỏi một chiếc xe tải đang di chuyển.
Tom caught a snowflake on his tongue.	Tom bắt gặp một bông tuyết trên lưỡi của mình.
I'm feeling a bit hostile here.	Tôi đang cảm thấy một chút thù địch ở đây.
Tom is paying cash.	Tom đang trả tiền mặt.
Tom could die of an infection.	Tom có ​​thể chết vì nhiễm trùng.
Tom got in the car and sped off.	Tom lên xe và nhanh chóng phóng đi.
We have made too many mistakes.	Chúng ta đã mắc quá nhiều sai lầm.
You won't be able to stop Tom from doing it.	Bạn sẽ không thể ngăn Tom làm điều đó.
What fun is that?	Điều đó có gì vui?
She couldn't help but cry.	Cô không kìm được mà khóc.
I don't talk to Tom.	Tôi không nói chuyện với Tom.
Tom made a wrong turn.	Tom đã rẽ nhầm.
Some passengers were not wearing seat belts.	Một số hành khách không thắt dây an toàn.
She didn't stay because she had to go to the dentist.	Cô ấy không ở lại vì cô ấy phải đi khám răng.
Either Tom will do it or Mary will.	Hoặc Tom sẽ làm điều đó hoặc Mary sẽ làm.
Tom can play tuba.	Tom có ​​thể chơi tuba.
He has the guts to ignore my advice.	Anh ấy có gan để bỏ qua lời khuyên của tôi.
I wish Tom hadn't told Mary about it.	Tôi ước gì Tom đã không nói với Mary về điều đó.
The more a man has, the more he wants.	Đàn ông càng có nhiều thì anh ta càng muốn.
I must have told you that a hundred times already.	Chắc tôi đã nói với bạn điều đó cả trăm lần rồi.
Maybe Tom doesn't want anything.	Có lẽ Tom không muốn gì cả.
There are about 1,000 people.	Có khoảng 1.000 người.
I have been with him for ten years.	Tôi đã gắn bó với anh ấy trong mười năm.
Tom found out where Mary was.	Tom đã tìm ra Mary ở đâu.
Where did you go last night?	Bạn đã đến đâu vào đêm qua?
Tom is holding a cup in his right hand.	Tom đang cầm một chiếc cốc trên tay phải.
My father painted the mailbox red.	Cha tôi sơn hộp thư màu đỏ.
Tom said he was expecting Mary to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã mong Mary làm điều đó vào thứ Hai.
You might be the last person to see Tom alive.	Bạn có thể là người cuối cùng nhìn thấy Tom còn sống.
Tom said Mary was in Boston.	Tom nói Mary đang ở Boston.
She was barely finished when he cut in.	Cô gần như chưa nói xong khi anh chen vào.
Tom lied to Mary when he said he didn't love her.	Tom đã nói dối Mary khi anh nói rằng anh không yêu cô.
This is the nicest restaurant in town.	Đây là nhà hàng đẹp nhất trong thị trấn.
I will work here.	Tôi sẽ làm việc ở đây.
It was Tom who told me I needed to do it.	Chính Tom đã nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
I will talk to Tom and ask him not to do that again.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom và yêu cầu anh ấy đừng làm vậy nữa.
I don't think Tom will be in Australia for long.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở Úc lâu đâu.
This is truly unprecedented.	Đây thực sự là điều chưa từng có.
Tom should never do that again.	Tom không bao giờ nên làm điều đó nữa.
Tom says he doesn't know all the rules.	Tom nói rằng anh ấy không biết tất cả các quy tắc.
Tom will not testify.	Tom sẽ không làm chứng.
I don't often watch TV anymore.	Tôi không thường xem TV nữa.
Why don't you let Tom know that you won't?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn sẽ không làm như vậy?
Tom and Mary have not talked for a long time.	Tom và Mary đã lâu không nói chuyện với nhau.
Doctor, what's wrong with Tom?	Bác sĩ, Tom bị sao vậy?
He is making a copy.	Anh ấy đang tạo một bản sao.
Do you still want to go for a drink after work?	Bạn vẫn muốn đi uống nước sau giờ làm việc?
Tom told Mary that he didn't know how to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
We need to catch this in its infancy.	Chúng ta cần phải nắm bắt điều này từ trong trứng nước.
I hope you never sing that song again.	Tôi hy vọng bạn không bao giờ hát bài hát đó một lần nữa.
They haven't woken up yet.	Họ vẫn chưa thức dậy.
However, things have not really improved yet.	Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa thực sự được cải thiện.
Tom is the one who usually weed the garden.	Tom là người thường làm cỏ trong vườn.
Tom's books have been translated into many languages.	Sách của Tom đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
The train will leave in 5 minutes.	Xe lửa sẽ khởi hành sau 5 phút nữa.
I told Tom to consult an attorney.	Tôi đã nói với Tom để hỏi ý kiến ​​luật sư.
Tom doesn't want to do their dirty work.	Tom không muốn làm công việc bẩn thỉu của họ.
You just want to get Tom.	Bạn chỉ muốn có được Tom.
You don't really mean that, do you?	Bạn không thực sự có ý đó, phải không?
That is debatable.	Điều đó có thể tranh luận.
This last song is a song I wrote for my wife.	Bài hát cuối cùng này là bài hát tôi viết cho vợ tôi.
I know what you're thinking, but it's not true.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì, nhưng nó không phải sự thật.
I'm not good with these.	Tôi không tốt với những thứ này.
Tom has been staring at you all morning.	Tom đã nhìn chằm chằm vào bạn cả buổi sáng.
Tom seems to be a very nice person.	Tom có ​​vẻ là một người rất tốt.
I guess that Tom and I are both dying.	Tôi đoán rằng Tom và tôi đều sắp chết.
I don't think Tom would be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
The forest was so dense that one could hardly walk through it.	Khu rừng rậm rạp đến nỗi người ta khó có thể đi xuyên qua nó.
Tom is a colonel.	Tom là đại tá.
You still haven't told me where you live.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết bạn sống ở đâu.
Tom will probably tell Mary he's not busy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không bận.
That's not the answer I was expecting.	Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi.
Tom is going to visit Mary next week.	Tom sẽ đến thăm Mary vào tuần tới.
I haven't done anything like that.	Tôi đã không làm bất kỳ điều gì như vậy.
I asked him where I should park.	Tôi hỏi anh ấy rằng tôi nên đậu xe ở đâu.
It doesn't matter to me if you do that.	Nó không quan trọng với tôi nếu bạn làm điều đó.
I still don't know when Tom will come.	Tôi vẫn chưa biết khi nào Tom sẽ đến.
Tom quickly apologized.	Tom nhanh chóng xin lỗi.
I don't think Tom knows we're here.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng chúng tôi đang ở đây.
I thought it was strange that Tom wasn't at Mary's party.	Tôi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi Tom không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
Why don't you help?	Sao bạn không giúp?
Tom will be here all morning.	Tom sẽ ở đây cả buổi sáng.
What is this purple stain?	Vết màu tím này là gì?
I won't allow Tom to talk to Mary.	Tôi sẽ không cho phép Tom nói chuyện với Mary.
Why is this not working?	Tại sao điều này không hoạt động?
Tom eats oatmeal for breakfast.	Tom ăn bột yến mạch vào bữa sáng.
I don't think it's an exception.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ngoại lệ.
How long does it take to get from here to the Hilton?	Mất bao lâu để đi từ đây đến khách sạn Hilton?
I am very sorry about what happened.	Tôi rất xin lỗi về những gì đã xảy ra.
Tom agrees to go.	Tom đồng ý đi.
Tom did it.	Tom đã làm được.
Tom is the president of the club.	Tom là chủ tịch của câu lạc bộ.
I wonder how Tom knew that I would be here.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom biết rằng tôi sẽ ở đây.
Most people spend about a third of their lives in bed.	Hầu hết mọi người dành khoảng một phần ba cuộc đời của họ trên giường.
This movie has no French subtitles.	Phim này không có phụ đề tiếng Pháp.
Who is having the problem here, you or Tom?	Ai đang gặp vấn đề ở đây, bạn hay Tom?
You don't have to wait for me.	Bạn không cần phải đợi tôi.
I think Tom will get bored.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom's plane crashed.	Chiếc máy bay Tom đã bị rơi.
You didn't miss a thing.	Bạn đã không bỏ lỡ một điều gì.
I'm surprised you didn't know that Tom was in the hospital.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
Tom said that he really enjoyed the concert.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất thích buổi hòa nhạc.
Tom is really the only one who doesn't do that.	Tom thực sự là người duy nhất không làm điều đó.
I want my money back and I want it back now.	Tôi muốn lấy lại tiền của mình và tôi muốn lấy lại ngay bây giờ.
There is no good answer to that question.	Không có câu trả lời tốt cho câu hỏi đó.
Tom is much heavier than Mary.	Tom nặng hơn Mary rất nhiều.
Tom was killed by his own gang members.	Tom đã bị giết bởi chính các thành viên băng đảng của mình.
Don't forget to bring your bathing suit.	Đừng quên mang theo đồ tắm.
I don't think Tom knows how good Mary cooks.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary nấu ăn giỏi như thế nào.
I can't believe Tom and Mary are still married.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary vẫn kết hôn.
I suggest not to go to Australia in winter.	Tôi đề nghị không đến Úc vào mùa đông.
I thought you said you didn't do that kind of thing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không làm loại điều đó.
I lost strength.	Tôi đã mất sức.
I was sent to Boston again.	Tôi lại được gửi đến Boston.
I know Tom is safe.	Tôi biết Tom vẫn an toàn.
Bleach is a caustic substance.	Thuốc tẩy là một chất ăn da.
I think Tom would really enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự sẽ thích làm điều đó.
I can't believe you actually believe that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự tin điều đó.
I'm sure you'll like Tom.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích Tom.
Tom says he's too short to get to the top shelf.	Tom nói rằng anh ấy quá thấp để lên đến kệ trên cùng.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
I promise I won't tell anyone what you did.	Tôi hứa tôi sẽ không nói cho ai biết những gì bạn đã làm.
I know Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Give Tom the phone.	Đưa điện thoại cho Tom.
Aren't you afraid?	Bạn không sợ gì sao?
I know that Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I don't like paying your bills.	Tôi không thích phải trả các hóa đơn của bạn.
Tom said he wasn't surprised.	Tom nói rằng anh ấy không ngạc nhiên.
Did Tom really eat those raspberries?	Tom có ​​thực sự ăn những quả dâu rừng đó không?
I didn't know Tom and Mary were John's paternal grandparents.	Tôi không biết Tom và Mary là ông bà nội của John.
I know Tom is not very creative.	Tôi biết Tom không sáng tạo lắm.
Tom told me he thought Mary was fired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị sa thải.
What will you live on?	Bạn sẽ sống bằng gì?
Tom drives an old pickup truck.	Tom lái một chiếc xe bán tải cũ.
He went to the station to see his friend off.	Anh ấy đã đến nhà ga để tiễn bạn mình.
I'll take you to see Tom.	Tôi sẽ đưa bạn đến gặp Tom.
You don't know how right you are.	Bạn không biết mình đúng như thế nào.
I will not go to the dentist today.	Hôm nay tôi sẽ không đi khám răng.
I must go now. 	Tôi phải đi ngay bây giờ.
Do you see where I put my stuff?	Bạn có thấy nơi tôi đặt đồ đạc của mình không?
Tom doesn't give up easily.	Tom không dễ dàng bỏ cuộc.
Tom is not mad at you.	Tom không giận bạn.
I couldn't go out because it was raining.	Tôi không thể ra ngoài vì trời mưa.
Tom hanged himself last night.	Tom đã treo cổ tự tử vào đêm qua.
Tom is in the middle of his meeting.	Tom đang ở giữa cuộc họp của mình.
I know a hole in the wall very cheap.	Tôi biết một cái lỗ trên tường rất rẻ.
Tom unloads his tools from the truck.	Tom dỡ dụng cụ của mình ra khỏi xe tải.
Tom helped Mary take off her coat.	Tom đã giúp Mary cởi áo khoác.
Tom hopes that Mary won't win.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không thắng.
Tom told the taxi driver to take him to the Hilton.	Tom bảo người lái xe taxi đưa anh ta đến khách sạn Hilton.
I think Tom is out in the yard raking leaves.	Tôi nghĩ Tom đang ở ngoài sân cào lá.
Tom was in Australia last week on a business trip.	Tom đã ở Úc vào tuần trước trong một chuyến công tác.
Tom and Mary met in high school.	Tom và Mary gặp nhau ở trường trung học.
Tom is also a good chess player.	Tom cũng là một người chơi cờ giỏi.
When do they discharge you from the hospital?	Khi nào họ cho bạn xuất viện?
I believe Tom didn't tell us everything.	Tôi tin rằng Tom không nói với chúng tôi mọi thứ.
The problem is we don't have enough time.	Vấn đề là chúng tôi không có đủ thời gian.
They all stopped and turned to see what was happening.	Tất cả đều dừng lại và quay lại xem chuyện gì đang xảy ra.
How far is Tom's house?	Cách nhà Tom bao xa?
She got married at the age of seventeen.	Cô ấy kết hôn năm mười bảy tuổi.
This airport has the longest runway in this part of the country.	Sân bay này có đường băng dài nhất ở khu vực này của đất nước.
Tom raised his hand.	Tom đưa tay lên.
I don't think Tom knows Mary is upset.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang buồn.
Tom thinks Mary is in Boston.	Tom nghĩ Mary đang ở Boston.
I have prepared a list.	Tôi đã chuẩn bị một danh sách.
Tom tried to protect us.	Tom đã cố gắng bảo vệ chúng tôi.
Do you know what Tom died of?	Bạn có biết Tom chết vì điều gì không?
Tom hears Mary say that she hates John.	Tom nghe Mary nói rằng cô ấy ghét John.
Tom doesn't seem very interested.	Tom có ​​vẻ không quan tâm lắm.
Tom accepts that what Mary said is true.	Tom chấp nhận rằng những gì Mary nói là đúng.
Do you ever talk to each other in French?	Bạn có bao giờ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp không?
I only started working when it started to rain.	Tôi chỉ bắt đầu làm việc khi trời bắt đầu mưa.
I think both Tom and Mary are very sorry.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều rất tiếc.
I have something on my mind.	Tôi có một cái gì đó trong tâm trí của tôi.
I think Tom is motivated.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​động lực.
I didn't make it to school this morning.	Sáng nay tôi không kịp đến trường.
Tom was one of my first students.	Tom là một trong những học sinh đầu tiên của tôi.
Tom eats a lot of meat.	Tom ăn nhiều thịt.
I know you'll do the same to me, so don't mention it.	Tôi biết rằng bạn cũng sẽ làm như vậy với tôi, vì vậy đừng đề cập đến nó.
"Are you going to Tom's party?" 	"Bạn có định đến bữa tiệc của Tom không?"
"I'm still not sure."	"Tôi vẫn không chắc."
What makes you think Tom would want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó?
Six witnesses said they saw Tom cheating on the exam.	Sáu nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy Tom gian lận trong kỳ thi.
Are you saying Tom lied?	Bạn đang nói Tom nói dối?
I really want to meet Tom.	Tôi thực sự muốn gặp Tom.
Tom draws comics.	Tom vẽ truyện tranh.
Tom lives in a haunted house.	Tom sống trong một ngôi nhà ma ám.
Whose bike did you say you wanted to borrow?	Bạn đã nói rằng bạn muốn mượn xe đạp của ai?
I did it even though I knew it was dangerous.	Tôi đã làm điều đó mặc dù tôi biết nó rất nguy hiểm.
I'm the only one here who can't do that.	Tôi là người duy nhất ở đây không thể làm điều đó.
I pulled over to the left side of the road.	Tôi tấp xe vào lề đường bên trái.
It's not fair.	Thật không công bằng.
Tom must have done it by now.	Tom chắc đã làm điều đó ngay bây giờ.
Don't you eat?	Bạn không ăn à?
Tom says he wants to impress his girlfriend.	Tom nói rằng anh ấy muốn gây ấn tượng với bạn gái của mình.
Airplanes are very expensive.	Máy bay rất đắt.
I don't want Tom to go.	Tôi không muốn Tom đi.
Tom admits that he often cries.	Tom thừa nhận rằng anh ấy thường xuyên khóc.
We do not have enough information.	Chúng tôi không có đủ thông tin.
It was so loud that I couldn't hear my own voice.	Nó ồn ào đến nỗi tôi không thể nghe thấy tiếng của mình.
The audience sang along with Tom.	Khán giả đã hát theo Tom.
Tom doesn't realize he's making everyone nervous.	Tom không nhận ra rằng anh ấy đang làm mọi người lo lắng.
Tom wanted a photo of the damage done to his car.	Tom muốn một bức ảnh chụp lại những thiệt hại đã gây ra cho chiếc xe của anh ấy.
Let's see what Tom does.	Hãy xem Tom làm gì.
Tom didn't ask Mary anything.	Tom không hỏi Mary bất cứ điều gì.
Tell Tom I'm not at home.	Nói với Tom rằng tôi không có nhà.
She gets a lot of visitors.	Cô ấy nhận được rất nhiều khách truy cập.
I know that Tom is a better bass player than Mary.	Tôi biết rằng Tom là người chơi bass giỏi hơn Mary.
It would be much more fun if you were there.	Sẽ vui hơn nhiều nếu bạn ở đó.
If it doesn't go your way, please take this letter to the post office.	Nếu nó không theo cách của bạn, vui lòng mang lá thư này đến bưu điện.
We went to the airport to pick up Tom.	Chúng tôi ra sân bay đón Tom.
Tom put down his cup.	Tom đặt cốc xuống.
I don't want to have to do this again.	Tôi không muốn phải làm điều này một lần nữa.
Yesterday it was too cold so I stayed indoors.	Hôm qua trời lạnh quá nên tôi ở trong nhà.
You are rich.	Bạn giàu có.
I shared a taxi with Tom.	Tôi đã đi chung một chiếc taxi với Tom.
I cannot tell you more about it.	Tôi không thể nói cho bạn biết thêm về nó.
Tom made himself as comfortable as possible.	Tom khiến bản thân thoải mái nhất có thể.
Tom was quite angry.	Tom khá tức giận.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom không?
Tom was very handsome when he was young.	Tom rất đẹp trai khi còn trẻ.
Tom quickly kissed Mary on the cheek.	Tom nhanh chóng hôn lên má Mary.
Should Tom do that?	Tom có ​​nên làm vậy không?
I took a cooking class last spring and learned to bake bread.	Tôi đã tham gia một lớp học nấu ăn vào mùa xuân năm ngoái và học nướng bánh mì.
Grab your fishing rod and fishing box and go fishing.	Lấy cần câu và hộp câu cá của bạn và đi câu cá.
Tom reached into his pocket and pulled out a handful of coins.	Tom thò tay vào túi và rút ra một nắm đồng xu.
I think you will like it here.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó ở đây.
I do not want to make you sad.	Tôi không muốn làm bạn buồn.
I currently live on Park Street.	Tôi hiện đang sống trên Phố Park.
It started to drizzle.	Trời bắt đầu mưa phùn.
I'm still not used to getting up so early.	Tôi vẫn chưa quen với việc dậy sớm như vậy.
I wondered if I should call the police.	Tôi băn khoăn không biết có nên gọi cảnh sát hay không.
Tom says that Mary is probably still determined to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn quyết tâm làm điều đó.
Tom has to hurry.	Tom phải vội vàng.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is still in the tent.	Tom vẫn ở trong lều.
I had to get rid of some stuff I already had.	Tôi đã phải loại bỏ một số thứ tôi đã có.
Tom says I don't look like a beginner.	Tom nói rằng tôi trông không giống như một người mới bắt đầu.
I don't play basketball.	Tôi không chơi bóng rổ.
Tom spent most of his life in Boston.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở Boston.
I cannot change what happened yesterday.	Tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
I bet you didn't even tell Tom.	Tôi cá là bạn thậm chí còn không nói với Tom.
Tom was sure that Mary could take care of herself.	Tom rất chắc rằng Mary có thể tự lo cho mình.
I am quite satisfied with Tom's answer.	Tôi khá hài lòng với câu trả lời của Tom.
Tom says this belongs to Mary.	Tom nói rằng cái này thuộc về Mary.
I can't walk fast, but I can walk for a long time.	Tôi không thể đi nhanh, nhưng tôi có thể đi bộ rất lâu.
You should apologize to Tom for being late.	Bạn nên xin lỗi Tom vì đã đến muộn.
Tom thinks the price is too high.	Tom nghĩ rằng giá quá cao.
Tom suffers from PTSD and suffers from nightmares.	Tom bị PTSD và bị những cơn ác mộng hành hạ.
I have been told not to do that anymore.	Tôi đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
I trust his executive ability.	Tôi tin tưởng khả năng điều hành của anh ấy.
I think you should let Tom know you've never done that.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn chưa bao giờ làm điều đó.
I don't want you to make the same mistake I did.	Tôi không muốn bạn mắc phải sai lầm như tôi đã làm.
Tom wants to learn how to ride a motorcycle.	Tom muốn học cách lái mô tô.
Tom is living in my house with me now.	Tom đang sống trong nhà của tôi với tôi bây giờ.
I met a lot of interesting people at the party last night.	Tôi đã gặp rất nhiều người thú vị trong bữa tiệc tối qua.
Does Tom often walk home?	Tom có ​​thường đi bộ về nhà không?
Tom went to the kitchen to get something to drink.	Tom vào bếp lấy thứ gì đó để uống.
I told Tom he didn't have to do anything he didn't want to.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn.
I heard he's good at mahjong.	Tôi nghe nói anh ấy giỏi mạt chược.
I lent Tom some books.	Tôi đã cho Tom mượn một số cuốn sách.
Tom is highly qualified.	Tom có ​​trình độ cao.
I don't really need the money.	Tôi không thực sự cần tiền.
The news hit Tom like a ton of bricks.	Tin tức đập vào Tom như một tấn gạch.
Tom refused to do what Mary told him he had to do.	Tom từ chối làm những gì Mary nói với anh rằng anh phải làm.
Tom doesn't like to speak French.	Tom không thích nói tiếng Pháp.
Tom is a very stingy person.	Tom là một người rất keo kiệt.
Does Tom still plan to stay with us next summer?	Tom vẫn có kế hoạch ở lại với chúng ta vào mùa hè tới chứ?
Tom has his own blog.	Tom có ​​blog của riêng mình.
I have been told that I am a pig.	Tôi đã được nói rằng tôi là một con lợn.
Tom is the one to ask.	Tom là người để hỏi.
Money can't buy that.	Tiền không thể mua được điều đó.
Tom said he tried to do it the day before.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó vào ngày hôm trước.
My father did not approve of me going to the concert.	Cha tôi không đồng ý việc tôi đi xem buổi hòa nhạc.
Tom and Mary went to the moon for their honeymoon.	Tom và Mary đã lên mặt trăng để hưởng tuần trăng mật.
Tom will be with us all summer.	Tom sẽ ở với chúng tôi suốt mùa hè.
You're participating, aren't you?	Bạn đang tham gia, phải không?
I don't know that we shouldn't do that to Tom.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó với Tom.
Tom is not homeless.	Tom không phải là người vô gia cư.
I'd like to wait outside if you don't mind.	Tôi muốn đợi bên ngoài nếu bạn không phiền.
I know that Tom probably didn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó một mình.
Tom goes to church with his parents every Sunday.	Tom đến nhà thờ với bố mẹ vào Chủ nhật hàng tuần.
I won't say anything you want to hear.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì bạn muốn nghe.
If I told you everything I know, you would be surprised.	Nếu tôi kể cho bạn tất cả những gì tôi biết, bạn sẽ ngạc nhiên.
Tom still loves his job.	Tom vẫn yêu công việc của mình.
Tom is as stubborn as Mary.	Tom cũng bướng bỉnh như Mary.
We have grown up.	Chúng ta đã trưởng thành.
You will regret it.	Bạn sẽ hối tiếc.
I don't want to speak French.	Tôi không muốn nói tiếng Pháp.
Tom and I had a very interesting conversation this morning.	Tom và tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị vào sáng nay.
Tom thinks Mary will make it by 2:30.	Tom nghĩ Mary sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Tom says he's feeling pretty hungry.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy khá đói.
Tom was seriously injured.	Tom đã bị thương nặng.
I don't need a lawyer.	Tôi không cần luật sư.
I think I've seen that guy before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy anh chàng đó trước đây.
Tom is buying something to eat.	Tom đang mua thứ gì đó để ăn.
I was perhaps thirteen years old then.	Lúc đó tôi có lẽ mười ba tuổi.
If they don't like it, people don't like them.	Họ không thích thì người ta không thích họ.
You cycled home, didn't you?	Bạn đã đạp xe về nhà, phải không?
We should do what Tom wants us to do.	Chúng ta nên làm những gì Tom muốn chúng ta làm.
Doing it is not as difficult as I expected.	Làm điều đó không khó như tôi mong đợi.
That would be perfect.	Đó sẽ là hoàn hảo.
He couldn't rest until he knew the truth.	Anh không thể nghỉ ngơi cho đến khi biết sự thật.
Tom moved out last night.	Tom đã chuyển ra ngoài đêm qua.
I see Tom again on Monday morning.	Tôi gặp lại Tom vào sáng thứ Hai.
Tom is John's roommate.	Tom là bạn cùng phòng của John.
Tom knows this is a sensitive issue.	Tom biết đây là một vấn đề nhạy cảm.
I want Tom to tell me how to do it.	Tôi muốn Tom cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't think Tom is that strict.	Tôi không nghĩ Tom lại nghiêm khắc như vậy.
I need you to consider something for me.	Tôi cần bạn xem xét một cái gì đó cho tôi.
I play chess very badly.	Tôi chơi cờ rất tệ.
I can't tell you where Tom is because I don't know.	Tôi không thể nói cho bạn biết Tom ở đâu vì tôi không biết.
Tom won't do it unless you ask him to.	Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn yêu cầu anh ấy làm.
Did you know Tom is still learning French?	Bạn có biết Tom vẫn đang học tiếng Pháp không?
Tom took another sip of coffee.	Tom nhấp thêm một ngụm cà phê.
Tom realized he had to do it.	Tom nhận ra mình phải làm điều đó.
Tom never imagined that he would own his own business.	Tom chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh ấy sẽ sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình.
Tom says he can't prove Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không thể chứng minh Mary đã làm điều đó.
I wonder why people are voting for thieves and liars.	Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại bỏ phiếu cho kẻ trộm và kẻ dối trá.
I talk to Tom all the time.	Tôi nói chuyện với Tom mọi lúc.
I wonder if Tom would do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó ngày hôm nay hay không.
I don't know what I need to do.	Tôi không biết mình cần phải làm gì.
I know it will be difficult.	Tôi biết rằng điều đó sẽ rất khó khăn.
We were unable to locate her whereabouts.	Chúng tôi không thể xác định được nơi ở của cô ấy.
Tom is just jealous that we are having so much fun.	Tom chỉ ghen tị rằng chúng tôi đang có rất nhiều niềm vui.
Can't we go with Tom?	Chúng ta không thể đi với Tom được không?
Tom gave the robbers what they asked for.	Tom đã cho bọn cướp những gì chúng yêu cầu.
I thought that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom said nothing about moving to Australia.	Tom không nói gì về việc chuyển đến Úc.
We tried to surprise Tom.	Chúng tôi đã cố gắng làm Tom ngạc nhiên.
You won't have any problems.	Bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì.
"What are you learning?" 	"Bạn đang học gì vậy?"
"I'm learning French."	"Tôi đang học tiếng Pháp."
Not all policemen are brave.	Không phải tất cả cảnh sát đều dũng cảm.
Why don't you tell Tom to stay?	Tại sao bạn không bảo Tom ở lại?
Tom asked Mary which hospital she went to.	Tom hỏi Mary cô ấy đã đến bệnh viện nào.
They live happily ever after.	Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
I'm not as selfish as I used to be.	Tôi không ích kỷ như ngày xưa nữa.
Tom has to start all over again.	Tom phải bắt đầu lại từ đầu.
I'm not afraid of anyone.	Tôi không sợ ai cả.
Tom became calm.	Tom trở nên bình tĩnh.
You are not welcome here.	Bạn không được chào đón ở đây.
We are observant.	Chúng tôi tinh ý.
I never worried about Tom.	Tôi chưa bao giờ lo lắng về Tom.
I'm so glad Christmas is here.	Tôi rất vui vì Giáng sinh ở đây.
My boyfriend wears a wristband.	Bạn trai tôi đeo băng cổ tay.
Tom probably won't change his mind.	Tom có ​​lẽ sẽ không thay đổi quan điểm của mình.
I'll tell you what Tom and I will do.	Tôi sẽ cho bạn biết Tom và tôi sẽ làm gì.
Christmas is our busiest time of the year.	Giáng sinh là thời gian bận rộn nhất trong năm của chúng tôi.
It's hard to ignore Tom.	Thật khó để bỏ qua Tom.
Tom insisted that he did it alone.	Tom nhấn mạnh rằng anh ấy đã làm điều đó một mình.
Tom takes vitamins.	Tom uống vitamin.
So far, I have not told anyone.	Cho đến nay, tôi không nói với ai.
Tom arrived later than usual.	Tom đến muộn hơn thường lệ.
I'm actually quite busy.	Tôi thực sự khá bận.
Tom is not easy to get along with.	Tom không dễ để hòa hợp.
I am not allergic to penicillin.	Tôi không bị dị ứng với penicillin.
Tom doesn't have enough time to do what needs to be done.	Tom không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
You probably won't be able to do that.	Có lẽ bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom hasn't asked even a single question.	Tom chưa hỏi dù chỉ một câu.
Can we do something to help Tom?	Chúng ta có thể làm gì đó để giúp Tom không?
He doesn't charge much.	Anh ấy không tính phí nhiều.
Now I'm very tired.	Bây giờ tôi rất mệt mỏi.
I thought Tom would sleep until noon.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ngủ cho đến trưa.
Who is responsible here?	Ai chịu trách nhiệm ở đây?
Where was Tom when he was in Boston?	Tom đã ở đâu khi anh ấy ở Boston?
What is your favorite sandwich?	Bánh sandwich yêu thích của bạn là gì?
I have not tried doing that.	Tôi chưa thử làm điều đó.
He has completely dropped the charges against him.	Anh ta đã hoàn toàn xóa bỏ cáo buộc chống lại anh ta.
Why don't you let us go?	Tại sao bạn không để chúng tôi đi?
I think it's our duty.	Tôi nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của chúng tôi.
Tom looked as if he could help.	Tom trông như thể anh ấy có thể giúp được.
Tom was clearly shocked.	Tom rõ ràng đã bị sốc.
I will follow you.	Tôi sẽ đi theo bạn.
Tom lied to us about how much he made.	Tom đã nói dối chúng tôi về số tiền anh ấy kiếm được.
Tom didn't know where Mary wanted to do it.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó ở đâu.
I never told Tom how I felt.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom cảm giác của tôi.
I am sure you will come back.	Tôi chắc chắn bạn sẽ quay lại.
Hey, don't turn your back on me.	Này, đừng quay lưng lại với tôi.
Tom took a huge risk.	Tom đã mạo hiểm rất lớn.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom is making the bed.	Tom đang dọn giường.
This was interesting.	Điều này đã được thú vị.
Tom ate all my candy.	Tom đã ăn hết kẹo của tôi.
Tom and I injured ourselves.	Tom và tôi đã tự làm mình bị thương.
By all accounts, my father's life was a happy one.	Xét về mọi thứ, cuộc sống của bố tôi là một hạnh phúc.
Tom wants to see the big world.	Tom muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn.
Tom went to Boston three months ago.	Tom đã đến Boston ba tháng trước.
We should not give up.	Chúng ta không nên bỏ cuộc.
I think that's part of the problem.	Tôi nghĩ đó là một phần của vấn đề.
Tom seemed really scared.	Tom dường như thực sự sợ hãi.
I know I'm right.	Tôi biết tôi đúng.
His house is at the foot of Mount Fuji.	Nhà anh ở chân núi Phú Sĩ.
Even angels cannot please everyone.	Ngay cả thiên thần cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Tom was very young in 2013.	Tom còn rất trẻ vào năm 2013.
I didn't get any notification that she was coming.	Tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào rằng cô ấy sẽ đến.
I am looking forward to his gift.	Tôi đang mong chờ món quà của anh ấy.
I know you will do great.	Tôi biết bạn sẽ làm rất tốt.
I think Tom is trying to tell us something.	Tôi nghĩ Tom đang cố nói với chúng tôi điều gì đó.
Tom said he was very grateful.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn.
Tom promised Mary that he would help John.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ giúp John.
I belong to the middle class.	Tôi thuộc tầng lớp trung lưu.
It was the best lasagna Tom had ever tasted.	Đó là món lasagna ngon nhất mà Tom từng được nếm thử.
I really like Tom, but I'm not sure I love him.	Tôi thực sự thích Tom, nhưng tôi không chắc rằng tôi yêu anh ấy.
I sometimes have itchy feet.	Tôi thỉnh thoảng bị ngứa chân.
The story is passed from father to son.	Câu chuyện được truyền từ đời cha sang đời con trai.
Tom didn't know Mary needed to do it yesterday.	Tom không biết Mary cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
I know Tom knows that I shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
We are closed for renovation.	Chúng tôi đang đóng cửa để cải tạo.
I think Tom has stopped breathing.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tắt thở.
That's all they have.	Đó là tất cả những gì họ có.
How did Tom react when he saw Mary?	Tom đã phản ứng như thế nào khi nhìn thấy Mary?
Are you one of those people who had to be here yesterday?	Bạn có phải là một trong những người phải ở đây ngày hôm qua không?
You will need a key to open it.	Bạn sẽ cần một chìa khóa để mở nó.
It doesn't matter what I believe.	Tôi tin gì không quan trọng.
My dad loses his keys at least once a week.	Bố tôi đánh mất chìa khóa ít nhất một lần một tuần.
I didn't mean to kill him.	Tôi không cố ý giết anh ta.
Tom has no sick pay, no paid vacation, and no overtime pay.	Tom không có lương khi ốm đau, không có kỳ nghỉ được trả lương và không có lương làm thêm giờ.
Even if Tom is busy, he will do it.	Ngay cả khi Tom bận, anh ấy sẽ làm điều đó.
We have our own problems.	Chúng tôi có những vấn đề của riêng mình.
I shouldn't do this.	Tôi không nên làm điều này.
If no one ever took a risk, we would never learn anything.	Nếu không ai từng chấp nhận rủi ro, chúng ta sẽ không bao giờ học được bất cứ điều gì.
I bought a 12 string guitar last week.	Tôi đã mua một cây đàn guitar 12 dây vào tuần trước.
Tom also studied French for three years.	Tom cũng đã học tiếng Pháp trong ba năm.
I'm sure Tom won't be scared.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không sợ hãi.
Tom was sure Mary didn't know she had to do it.	Tom chắc rằng Mary không biết cô ấy phải làm điều đó.
Tom is still struggling with that.	Tom vẫn đang đấu tranh với điều đó.
Did Tom come to pick you up?	Tom có ​​đến đón bạn không?
I hope I did not disappoint you.	Tôi hy vọng tôi đã không làm bạn thất vọng.
"Did the bell ring?" 	"Chuông đã rung chưa?"
"Yes, it just rang."	"Vâng, nó vừa vang lên."
Tom nudged Mary gently.	Tom nhẹ nhàng thúc vào Mary.
Tom may not recognize you.	Tom có ​​thể không nhận ra bạn.
If he should come in my absence, ask him to wait until I return.	Nếu anh ấy nên đến khi tôi vắng mặt, hãy yêu cầu anh ấy đợi cho đến khi tôi quay lại.
Everyone knows that Tom can speak French well.	Mọi người đều biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
Trade between the two countries is growing steadily.	Thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển ổn định.
Tom can't figure out how to open the box.	Tom không thể tìm ra cách mở hộp.
I always wanted to come to Australia with my family.	Tôi luôn muốn đến Úc cùng gia đình.
I've never shot a gun.	Tôi chưa bao giờ bắn súng.
Tom rarely says anything.	Tom hiếm khi nói bất cứ điều gì.
I know that Tom doesn't know that he doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I don't think Tom is adopted.	Tôi không nghĩ Tom là con nuôi.
I am happy tonight.	Tôi hạnh phúc tối nay.
If you eat that much, you will get stomachache.	Nếu ăn nhiều như vậy sẽ bị đau bụng.
You didn't know that I had to do it, did you?	Bạn không biết rằng tôi phải làm điều đó, phải không?
My wound is not as bad as Tom's.	Vết thương của tôi không tệ như Tom.
He is afraid of the dog.	Anh ấy sợ con chó.
The purpose of life is happiness.	Mục đích của cuộc sống là hạnh phúc.
You asked the wrong type of question.	Bạn đã hỏi sai loại câu hỏi.
No running water.	Không có nước chảy.
I don't know what motivated Tom.	Tôi không biết điều gì đã thúc đẩy Tom.
I want you to take it away from Tom.	Tôi muốn bạn lấy nó ra khỏi Tom.
What is the difference between rhinestones and real rhinestones?	Sự khác biệt giữa kim cương giả và thật là gì?
Tom and Mary will both be there.	Tom và Mary đều sẽ ở đó.
I don't think Tom will change.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thay đổi.
This afternoon I took a nap at the office.	Chiều nay tôi chợp mắt tại văn phòng.
I don't think Tom knows his neighbours.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những người hàng xóm của mình.
I don't think that's fair.	Tôi không nghĩ điều đó là công bằng.
My stepmother is not much older than me.	Mẹ kế của tôi không già hơn tôi nhiều.
Magazines were piled up by the table.	Các tạp chí chất thành đống cạnh bàn.
I forwarded the message to Tom.	Tôi chuyển tiếp tin nhắn cho Tom.
I really shouldn't be here.	Tôi thực sự không nên ở đây.
I read maps very badly.	Tôi đọc bản đồ rất tệ.
Do you think Tom might want to come to Australia with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn đến Úc với chúng tôi không?
Mary likes to talk about herself.	Mary thích nói về bản thân.
Tom told me that he thought Mary was desperate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom was completely satisfied.	Tom hoàn toàn hài lòng.
I know I probably don't say it often, but I love you.	Tôi biết có lẽ tôi không thường xuyên nói ra điều đó, nhưng tôi yêu em.
Tom said that he thought it would be a big mistake to tell Mary what happened.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom is not afraid of Mary, but Mary is afraid of him.	Tom không sợ Mary, nhưng Mary sợ anh ta.
I wonder why Tom refuses to kiss Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại từ chối hôn Mary.
You came by bus, didn't you?	Bạn đã đến bằng xe buýt, phải không?
Tom won't do it tonight.	Tom sẽ không làm điều đó tối nay.
Tom looks like you did when you were his age.	Tom trông giống như bạn đã làm khi bạn bằng tuổi anh ấy.
I don't go to work on Mondays.	Tôi không đi làm vào thứ Hai.
Tom did it all right.	Tom đã làm điều đó tất cả đúng.
Tom has worked here for over thirty years.	Tom đã làm việc ở đây hơn ba mươi năm.
Tom has lost his mind.	Tom đã mất trí.
Tom has been waiting for us since noon.	Tom đã đợi chúng tôi từ trưa.
Tom didn't trust Mary one bit.	Tom không tin Mary một chút nào.
We have to clean up the living room before mom comes home.	Chúng ta phải dọn dẹp phòng khách trước khi mẹ về nhà.
We have been ready for a long time.	Chúng tôi đã sẵn sàng trong một thời gian dài.
Tom must have left his guitar upstairs.	Tom có ​​lẽ đã để cây đàn của mình trên gác.
Tom helps anyone who asks him.	Tom giúp bất kỳ ai hỏi anh ấy.
Tom is still wearing his costume.	Tom vẫn đang mặc trang phục của mình.
Have you ever been tested for tuberculosis?	Bạn đã bao giờ đi xét nghiệm bệnh lao chưa?
Tom will be very disappointed if he sees you doing that.	Tom sẽ rất thất vọng nếu anh ấy thấy bạn làm vậy.
How can you help Tom?	Làm thế nào bạn có thể giúp Tom?
How much is your monthly gas bill?	Tiền xăng hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
The hearing of the blind is often very sensitive.	Thính giác của người mù thường rất nhạy cảm.
Tom doesn't sound like a native French speaker.	Tom nghe không giống một người nói tiếng Pháp bản xứ.
Tom and Mary arrived a little late.	Tom và Mary đến muộn một chút.
Tom is sick, but Mary is not.	Tom bị ốm, nhưng Mary thì không.
How much impact did that have on the results?	Điều đó đã có bao nhiêu tác động đến kết quả?
Tom should have bought Mary a birthday present.	Tom lẽ ra nên mua quà sinh nhật cho Mary.
We have accomplished a lot.	Chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều thứ.
He's the showman at the theater.	Anh ấy là người chiếu ở nhà hát.
She showed the guests her baby.	Cô cho khách xem đứa con của cô.
Tom is in Boston with his uncle.	Tom đang ở Boston với chú của mình.
Tom thinks he will get a higher salary.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận được một mức lương cao hơn.
I'll ask Tom to buy us that.	Tôi sẽ yêu cầu Tom mua cho chúng tôi cái đó.
Don't be so insulting.	Đừng xúc phạm như vậy.
That island's economy depends on fishing.	Nền kinh tế của hòn đảo đó phụ thuộc vào đánh bắt cá.
Don't stone people.	Đừng ném đá mọi người.
I asked Tom to wash the dishes.	Tôi nhờ Tom rửa bát.
I know Tom more than he thought I did.	Tôi biết Tom nhiều hơn anh ấy nghĩ tôi đã làm.
Tom asked the waiter about the wine list.	Tom hỏi nhân viên phục vụ về danh sách rượu.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ Tom đã chết.
Tom says he knows Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
The front brake system is disc brake.	Hệ thống phanh trước là phanh đĩa.
I'm taking Tom to the hospital.	Tôi đang đưa Tom đến bệnh viện.
I just made it clear.	Tôi chỉ nêu rõ ràng.
I'm a little worried about Tom.	Tôi hơi lo lắng về Tom.
Did Tom mention it?	Tom có ​​đề cập đến nó không?
I did a lot of work.	Tôi đã làm rất nhiều việc.
Tom ate quietly.	Tom lặng lẽ ăn.
Not all of us are born with musical talent.	Không phải ai trong chúng ta sinh ra cũng có năng khiếu âm nhạc.
Tom saw Mary.	Tom đã nhìn thấy Mary.
I think the left one is much better than the right one.	Tôi nghĩ cái bên trái tốt hơn cái bên phải nhiều.
I don't think I did as well as the teacher expected.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm tốt như mong đợi của giáo viên.
You don't have to read it if you don't want to.	Bạn không cần phải đọc nó nếu bạn không muốn.
Tom planted a tree.	Tom trồng cây.
Tom certainly didn't make a fuss last night when we walked past his house.	Tom chắc chắn không gây ồn ào đêm qua khi chúng tôi đi ngang qua nhà anh ấy.
You should not approach my dog ​​while it is eating.	Bạn không nên đến gần con chó của tôi khi nó đang ăn.
I tried to open the jar, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng mở cái lọ, nhưng tôi không thể.
Tom is not the one who wrote the songs that I sang tonight.	Tom không phải là người đã viết những bài hát mà tôi đã hát tối nay.
Do you always help Tom do it?	Bạn có luôn giúp Tom làm điều đó không?
He took the trouble to show me the way to the station.	Anh ta chịu khó chỉ đường cho tôi đến nhà ga.
I'll also get you a ticket.	Tôi cũng sẽ lấy cho bạn một vé.
I hope Tom will teach me French.	Tôi hy vọng Tom sẽ dạy tôi tiếng Pháp.
Tom walked to the bus stop.	Tom đi bộ đến bến xe buýt.
I know that Tom may not be allowed to do that today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
How lucky are you! 	May măn lam sao!
Nothing is broken.	Không có gì bị hỏng.
I am finally myself again.	Cuối cùng tôi cũng trở lại là chính mình.
When Tom told Mary what he had done, she began to cry.	Khi Tom nói với Mary những gì anh đã làm, cô ấy bắt đầu khóc.
Tom worries for his safety.	Tom lo lắng cho sự an toàn của mình.
Tell Tom we're too tired to come here tonight.	Hãy nói với Tom rằng chúng tôi quá mệt mỏi nên đến đây tối nay.
This is yesterday's newspaper.	Đây là tờ báo của ngày hôm qua.
Tom always crossed out his t and dotted his i.	Tom luôn gạch chéo chữ t và chấm chữ i của mình.
He is a heavy drinker.	Anh ấy là một người nghiện rượu nặng.
Why couldn't you be more attentive?	Tại sao bạn không thể chu đáo hơn?
He doesn't work here anymore.	Anh ấy không làm việc ở đây nữa.
I have decided not to play tennis tomorrow.	Tôi đã quyết định không chơi quần vợt vào ngày mai.
I don't think Tom knows why Mary likes living in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary thích sống ở Boston.
I mean you shouldn't do that.	Ý tôi muốn nói là bạn không nên làm vậy.
It didn't go too well.	Nó không diễn ra quá tốt.
Tom was afraid that would happen.	Tom sợ rằng điều đó sẽ xảy ra.
The actress sued the magazine for defamation.	Nữ diễn viên kiện tạp chí này vì tội phỉ báng.
I always go to work at 8 o'clock.	Tôi luôn đi làm lúc 8 giờ.
Tom is very confident, isn't he?	Tom rất tự tin, phải không?
Tom will be very suspicious if you do.	Tom sẽ rất nghi ngờ nếu bạn làm vậy.
The island has a good harbor.	Hòn đảo có một bến cảng tốt.
Tom was thirteen years old when he started learning French.	Tom mười ba tuổi khi anh bắt đầu học tiếng Pháp.
Even Tom wasn't stupid enough to ask Mary to do it.	Ngay cả Tom cũng không ngu ngốc đến mức yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom doesn't have to go to Mary's party.	Tom không cần phải đến bữa tiệc của Mary.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang khó chịu.
Tom didn't think Mary would want to do it alone.	Tom không nghĩ Mary lại muốn làm điều đó một mình.
That's not what I believe.	Đó không phải là điều tôi tin.
I'm afraid it's a bit more complicated than that.	Tôi e rằng nó phức tạp hơn thế một chút.
What should I do with Tom?	Tôi nên làm gì với Tom?
Tom didn't want to talk to Mary, but he had no choice.	Tom không muốn nói chuyện với Mary, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
We have our own plans.	Chúng tôi có kế hoạch của riêng mình.
Tom wasn't sure he could do it.	Tom không chắc mình có thể làm được điều đó.
Tom looked surprised when I told him Mary didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary không cần phải làm vậy.
Tom and Mary were in Australia all last year.	Tom và Mary đã ở Úc tất cả năm ngoái.
I know Tom doesn't care.	Tôi biết Tom không quan tâm.
I don't usually sing in French.	Tôi không thường hát bằng tiếng Pháp.
Tom now knows what to do.	Tom bây giờ biết phải làm gì.
I'm sure you won't be able to do that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do what John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
Tom gets up at six o'clock.	Tom dậy lúc sáu giờ.
I don't think Tom is going to school today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến trường hôm nay.
She has been promoted twice since joining this company.	Cô đã được thăng chức hai lần kể từ khi gia nhập công ty này.
Tom will cry if he sees you doing that.	Tom sẽ khóc nếu anh ấy thấy bạn làm điều đó.
I lost about three hundred dollars.	Tôi đã mất khoảng ba trăm đô la.
I don't want to talk to Tom anymore.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom nữa.
Do you like pineapple drinks?	Bạn có thích đồ uống từ dứa không?
Do you really want to sell your home right now?	Bạn có thực sự muốn bán nhà của bạn ngay bây giờ?
I know Tom is not a good husband nor a good father.	Tôi biết Tom không phải là một người chồng tốt và cũng không phải là một người cha tốt.
Isn't that what you want to believe?	Đó không phải là điều bạn muốn tin sao?
I don't bite Tom.	Tôi không cắn Tom.
I think Tom's plan will work.	Tôi nghĩ kế hoạch của Tom sẽ thành công.
I don't think Tom will come to Australia with me.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến Úc với tôi.
I am reading a book about American history.	Tôi đang đọc một cuốn sách về lịch sử nước Mỹ.
I have to put my car in the garage.	Tôi phải đưa xe của tôi vào nhà để xe.
I want to say I'm sorry.	Tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi.
I'm pretty exhausted now.	Bây giờ tôi khá kiệt sức.
Shall we update it?	Chúng ta sẽ cập nhật nó chứ?
Not many people own a horse.	Không có nhiều người sở hữu một con ngựa.
My sister went on a diet for a week, but gave up.	Em gái tôi đã ăn kiêng trong một tuần, nhưng đã bỏ cuộc.
How long have you lived on Park Street?	Bạn đã sống trên Phố Park bao lâu rồi?
My father suggested we go to the movies this afternoon.	Cha tôi đề nghị chúng tôi đi xem phim vào chiều nay.
Are you sure you want to throw that away?	Bạn có chắc chắn muốn vứt cái đó đi không?
You know Tom and I don't get along very well, right?	Bạn biết Tom và tôi không hợp nhau lắm, phải không?
I assume Tom wouldn't want to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom is wearing the tie that Mary gave him.	Tom đang đeo chiếc cà vạt mà Mary đưa cho anh ta.
I do not understand, too.	Tôi cũng không hiểu.
Tom says he will never leave early.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ về sớm.
I don't think Tom was tempted.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị cám dỗ.
I think I owe Tom an explanation.	Tôi nghĩ tôi nợ Tom một lời giải thích.
I can't read it, but I know that it's French.	Tôi không thể đọc nó, nhưng tôi biết rằng đó là tiếng Pháp.
Tom and Mary helped us.	Tom và Mary đã giúp chúng tôi.
Let's hope they're willing to discuss that with us.	Hãy hy vọng họ sẵn sàng thảo luận về điều đó với chúng tôi.
Tom says he believes he can do it without your help.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng anh ấy có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom had dinner alone.	Tom đã ăn tối một mình.
I suspect that Tom is nervous.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang lo lắng.
Tom leaves nothing to chance.	Tom không để lại gì cho cơ hội.
I was impressed by the way you did it.	Tôi đã rất ấn tượng bởi cách bạn làm điều đó.
I'm not sure I know what you're talking about.	Tôi không chắc rằng tôi biết bạn đang nói gì.
Is she not a knockout?	Cô ấy không phải là một loại trực tiếp?
Tom went to Australia to visit his parents.	Tom đã đến Úc thăm bố mẹ của mình.
Why don't you ask for a raise?	Tại sao bạn không yêu cầu tăng lương?
Tom couldn't come see us for Christmas, so we went to see him.	Tom không thể đến gặp chúng tôi vào dịp Giáng sinh, vì vậy chúng tôi đã đến gặp anh ấy.
Tom hasn't finished writing the report yet.	Tom vẫn chưa viết xong báo cáo.
Tom overhears Mary and John talking about him.	Tom tình cờ nghe được Mary và John nói về anh ta.
I wonder if Tom is telling the truth.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói sự thật hay không.
I forgot to check on Tom.	Tôi quên kiểm tra Tom.
I was convinced that I didn't need to do that.	Tôi đã tin chắc rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I was thinking I might not have to do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó.
This tastes like salmon.	Vị này giống như cá hồi.
This won't last long.	Điều này sẽ không tồn tại lâu.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
Tom gets angry whenever someone contradicts him.	Tom tức giận bất cứ khi nào ai đó mâu thuẫn với anh ta.
Tom thinks whales deserve to be saved.	Tom cho rằng cá voi đáng được cứu.
I'll tell Tom as soon as he arrives.	Tôi sẽ nói với Tom ngay khi anh ấy đến.
I don't know why I bother with you.	Tôi không biết tại sao tôi lại bận tâm với bạn.
There's nothing there.	Không có gì ở đó.
Traveling alone is more enjoyable than traveling in a group.	Đi du lịch một mình thú vị hơn là đi du lịch theo nhóm.
He broke his bad habit of smoking.	Anh ta đã phá bỏ thói quen xấu của mình là hút thuốc.
Tom regrets telling Mary about the incident.	Tom hối hận vì đã nói với Mary về vụ việc.
We have plenty of time for that.	Chúng tôi có nhiều thời gian cho việc đó.
Why don't we walk to the bookstore?	Tại sao chúng ta không đi bộ đến hiệu sách?
Tom left it on the stove.	Tom để trên bếp.
War is not good.	Chiến tranh không tốt.
Tom needs to eat less.	Tom cần ăn ít hơn.
Tom has no plans to go to Australia with us.	Tom không có kế hoạch đi Úc với chúng tôi.
Tom didn't want to upset Mary.	Tom không muốn làm Mary buồn.
Tom is not a rich man.	Tom không phải là một người giàu có.
If I studied harder, I would have passed the exam.	Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã vượt qua kỳ thi.
I was pulled over by the police because they thought the car I was driving was stolen.	Tôi bị cảnh sát kéo xe vì họ cho rằng chiếc xe tôi đang lái đã bị đánh cắp.
Do you think Tom will be careful?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cẩn thận?
Tom has never read the book that I recommend to him.	Tom chưa bao giờ đọc cuốn sách mà tôi giới thiệu cho anh ấy.
I think Tom and Mary are divorced.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã ly hôn.
Don't act like you don't care.	Đừng làm như bạn không quan tâm.
Many people feel that gold is the safest investment.	Nhiều người cảm thấy rằng vàng là khoản đầu tư an toàn nhất.
You stole the money, didn't you?	Bạn đã lấy trộm tiền, phải không?
Now Tom realizes he was wrong.	Giờ Tom nhận ra mình đã nói sai.
Applications are due October 20.	Các đơn đăng ký sẽ đến ngày 20 tháng 10.
Our dog is very quiet and rarely barks.	Con chó của chúng tôi rất yên tĩnh và hiếm khi sủa.
Tom says he thinks Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
I don't remember the last time I enjoyed myself this much.	Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi thích thú với bản thân mình đến mức này là khi nào.
I bet this is the first time this has happened to you.	Tôi cá rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với bạn.
I don't think I will need too much help.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần quá nhiều sự giúp đỡ.
Tom and I had a screaming match.	Tom và tôi đã có một trận đấu la hét.
You are definitely the best player on the team.	Bạn chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
I think Tom won't stop crying anytime soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sớm ngừng khóc.
Tom is pretty awesome.	Tom khá tuyệt vời.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó.
How often does Tom go downtown?	Tom có ​​thường xuyên đi vào trung tâm thành phố không?
Tom could tell by the smile on Mary's face that she had a good time at the party.	Tom có ​​thể nói qua nụ cười trên khuôn mặt của Mary rằng cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại bữa tiệc.
Tom works at a budget hotel.	Tom làm việc tại một khách sạn bình dân.
I know that Tom is almost ready.	Tôi biết rằng Tom gần như đã sẵn sàng.
I don't think Tom would like it if I did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó nếu tôi làm như vậy.
I need money to buy presents for Tom.	Tôi cần tiền để mua quà cho Tom.
My knowledge of French is not very good.	Kiến thức của tôi về tiếng Pháp không nhiều lắm.
Tom is not afraid of getting his clothes dirty.	Tom không sợ bị bẩn quần áo.
Tom doesn't look so tough.	Tom trông không khó khăn như vậy.
You are acting strange tonight.	Bạn đang hành động kỳ lạ tối nay.
Tom thinks he might have the answer.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể có câu trả lời.
Don't know if Tom is still tired.	Không biết Tom có ​​còn mệt không.
I have never been injured playing rugby.	Tôi chưa bao giờ bị thương khi chơi bóng bầu dục.
I will not bring you back to Australia with me.	Tôi sẽ không đưa bạn trở lại Úc với tôi.
He was speaking, but he suddenly stopped talking when he heard a strange noise.	Anh ấy đang phát biểu, nhưng anh ấy đột ngột ngừng nói khi nghe thấy một tiếng động lạ.
This book is mine, not Tom's.	Cuốn sách này là của tôi, không phải của Tom.
Tom probably doesn't know Mary well enough to know what she's going to do.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đủ nhiều để biết cô ấy sẽ làm gì.
Tom will make this a success.	Tom sẽ làm cho việc này thành công.
He is not interested in swimming.	Anh ấy không quan tâm đến việc bơi lội.
Did you know that your oven is not working?	Bạn có biết rằng lò nướng của bạn không hoạt động?
Tom thinks that Mary can understand French.	Tom nghĩ rằng Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Your morality makes me want to vomit.	Đạo đức của bạn làm cho tôi muốn nôn.
Tom is very competitive, isn't he?	Tom rất cạnh tranh, phải không?
I don't think Tom knows why Mary isn't happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không hạnh phúc.
Tom can't lie very well.	Tom không thể nói dối rất tốt.
She was alone on Valentine's Day.	Cô đã ở một mình trong ngày lễ tình nhân.
Tom is afraid of snakes.	Tom sợ rắn.
Tom told me he couldn't do that.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I wish that you knew how to do it.	Tôi ước rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Where is Tom and what is he doing?	Tom đâu và anh ấy đang làm gì?
I don't understand Tom's motives.	Tôi không hiểu động cơ của Tom.
I don't think Tom really enjoys doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích làm điều đó một mình.
Can't we do something here?	Chúng ta không thể làm việc gì đó ở đây?
Tom is looking for a suitable venue for the meeting.	Tom đang tìm một địa điểm thích hợp cho cuộc họp.
I think you want to talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn nói chuyện với Tom.
I don't like dogs.	Tôi không thích chó.
I'm too sleepy to do my homework.	Tôi buồn ngủ quá để làm bài tập.
I do not know that you do not know.	Tôi không biết rằng bạn không biết.
Tom told me not to drive too fast.	Tom bảo tôi đừng lái xe quá nhanh.
Who will play the princess?	Ai sẽ đóng vai công chúa?
I know that Tom is hungry.	Tôi biết rằng Tom đang đói.
They have time to spend with family or to enjoy their hobbies.	Họ có thời gian để dành cho gia đình hoặc để tận hưởng những sở thích của họ.
I don't think there's any reason why Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì khiến Tom cần phải làm điều đó một mình.
Why didn't Tom answer?	Tại sao Tom không trả lời?
I want you to come back to Australia tomorrow.	Tôi muốn bạn trở lại Úc vào ngày mai.
They know the names of every lead actor and actress.	Họ biết tên của mọi diễn viên chính và nữ diễn viên chính.
I am expecting a client today.	Tôi đang mong đợi một khách hàng hôm nay.
Visitors can reach the lake in half an hour by bus.	Du khách có thể đến hồ trong nửa giờ đi xe buýt.
I hope that Tom understands that this doesn't happen often.	Tôi hy vọng rằng Tom hiểu rằng điều này không thường xuyên xảy ra.
The Japanese military took control of the government in Tokyo in late 1931.	Quân đội Nhật Bản nắm quyền kiểm soát chính phủ ở Tokyo vào cuối năm 1931.
Tom and I weren't in Boston at the same time.	Tom và tôi không ở Boston cùng lúc.
Tom said he thought Mary might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom will help Mary.	Tom sẽ giúp Mary.
I don't think Tom is the first.	Tôi không nghĩ Tom là người đầu tiên.
It was never difficult for us to find something to say about it.	Không bao giờ khó để chúng tôi tìm thấy điều gì đó để nói về nó.
I thought you said you were going to give it a try this weekend.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ thử làm điều đó vào cuối tuần này.
Tom caught a cold in bed.	Tom bị cảm lạnh trên giường.
Don't drain my glass.	Đừng uống cạn ly của tôi.
I think Tom complains too much.	Tôi nghĩ Tom phàn nàn quá nhiều.
Tom has been here for hours.	Tom đã ở đây hàng giờ.
Tom knows I won't win.	Tom biết tôi sẽ không thắng.
We won't go any further.	Chúng tôi sẽ không đi xa hơn nữa.
Tom tries to be neutral.	Tom cố tỏ ra trung lập.
You do not owe such person anything.	Bạn không nợ người như vậy bất cứ điều gì.
I think there's someone in the conference room.	Tôi nghĩ có ai đó trong phòng họp.
Tom is not ready to go.	Tom chưa sẵn sàng để đi.
Tom rinses his cup and then refills it with coffee.	Tom rửa sạch cốc của mình và sau đó đổ đầy cà phê vào.
Tom doesn't want to give Mary his phone number.	Tom không muốn cho Mary số điện thoại của mình.
Tom tells Mary that he thinks John isn't happy that it's going to happen.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng John không vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Cutting off a mule's ears doesn't make it a horse.	Cắt tai một con la không làm cho nó trở thành một con ngựa.
I'm not the only one who thinks Tom should be fired.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng Tom nên bị sa thải.
Tom said he prayed for me.	Tom nói rằng anh ấy đã cầu nguyện cho tôi.
Tom promised to do it.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó.
I don't have an answer to your question.	Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
I'll give Tom half my share.	Tôi sẽ chia cho Tom một nửa phần của tôi.
I don't think Tom would do something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Rome became a great power under Julius Caesar.	Rome trở thành cường quốc dưới thời Julius Caesar.
We didn't keep our promise.	Chúng tôi đã không giữ lời hứa của mình.
Do you fear this as much as I do?	Bạn có sợ điều này nhiều như tôi không?
How have you ever been married to a beautiful woman?	Làm thế nào bạn đã từng kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp?
Tom is actually in his head.	Tom thực sự đang ở trong đầu của mình.
It was a divine intervention.	Đó là một sự can thiệp của thần thánh.
I know that Tom will do it for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
I don't think you did a very good job.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm một công việc rất tốt.
Tom isn't upstairs yet, is he?	Tom vẫn chưa ở trên lầu, phải không?
I just uploaded a new video.	Tôi vừa tải lên một video mới.
Tom told the team that he wanted to quit.	Tom đã nói với đội rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
You seem to have difficulty understanding what I am trying to tell you.	Bạn có vẻ khó hiểu những gì tôi đang muốn nói với bạn.
Can we talk in my office for a minute?	Chúng ta có thể nói chuyện trong văn phòng của tôi một phút không?
Tom will say it all.	Tom sẽ nói tất cả.
Tom couldn't win yesterday.	Tom đã không thể thắng ngày hôm qua.
That's not what Tom told us.	Đó không phải là những gì Tom đã nói với chúng tôi.
Neither Tom nor Mary remained in the hospital for long.	Cả Tom và Mary đều không ở trong bệnh viện được lâu.
I think Tom wants to retire.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn nghỉ hưu.
Why does Tom have to insist that Mary do it for him?	Tại sao Tom phải khăng khăng rằng Mary làm điều đó cho anh ta?
Did Tom tell you where he found his keys?	Tom có ​​nói cho bạn biết nơi anh ấy tìm thấy chìa khóa của mình không?
Tom came to visit Mary even though I told him no.	Tom đến thăm Mary mặc dù tôi đã nói với anh ấy là không.
Tom hasn't been to Boston for a long time.	Tom đã lâu không đến Boston.
Compared to you, I'm just a beginner in this game.	So với bạn, tôi chỉ là một người mới bắt đầu trò chơi này.
You are the reason I'm still alive.	Bạn là lý do tôi vẫn còn sống.
I played with Tom.	Tôi đã chơi với Tom.
I was asked to do something that I didn't want to do.	Tôi được yêu cầu làm điều gì đó mà tôi không muốn làm.
Don't tell me to shut up.	Đừng bảo tôi im lặng.
What did you do?	Bạn đã làm gì vậy?
I know that Tom knows that I don't do it often.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không thường xuyên làm vậy.
When you travel abroad, you usually need a passport.	Khi bạn đi du lịch nước ngoài, bạn thường cần hộ chiếu.
Tom said that the smell didn't bother him at all.	Tom nói rằng mùi đó không làm anh khó chịu chút nào.
You will soon get used to your new school.	Bạn sẽ sớm quen với trường học mới của mình.
Please do not enter the room without knocking.	Vui lòng không vào phòng mà không gõ cửa.
I want to live in Boston for the rest of my life.	Tôi muốn sống ở Boston trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Don't hurt her.	Đừng làm tổn thương cô ấy.
Why would you want to do something like that?	Tại sao bạn muốn làm điều gì đó như vậy?
No need to offend.	Không cần phải xúc phạm.
Tom is holding a pen in his right hand.	Tom đang cầm một cây bút trên tay phải.
Tom doesn't use sunscreen.	Tom không dùng kem chống nắng.
Obviously Tom has talent.	Rõ ràng là Tom có ​​tài năng.
This is more of a liquid than a face cream. 	Đây giống như một chất lỏng hơn là một loại kem dưỡng da mặt.
That makes it easy to use.	Điều đó làm cho nó dễ sử dụng.
I would be surprised if Tom did.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom làm vậy.
I don't know how I got that job.	Tôi không biết làm thế nào tôi có được công việc đó.
Tom is quite inquisitive.	Tom khá tọc mạch.
Tom fed us all a bar of his chocolate.	Tom đã cho tất cả chúng tôi ăn một thanh sô cô la của anh ấy.
I have learned from the best.	Tôi đã học được từ những điều tốt nhất.
Tom was confused and worried at the same time.	Tom vừa khó hiểu vừa lo lắng.
Tom is the one who needs to solve this problem.	Tom là người cần giải quyết vấn đề này.
I didn't know Tom wouldn't mind that.	Tôi không biết Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
The wolf kills the lamb.	Con sói giết cừu con.
There are a lot of shops in this area, right?	Có rất nhiều cửa hàng trong khu vực này, phải không?
I wonder if Tom knows Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không.
They asked the driver to pay for the damage.	Họ yêu cầu tài xế bồi thường thiệt hại.
Tom didn't know Mary was seeing someone else.	Tom không biết Mary đang nhìn thấy người khác.
There are rumors that the two are dating.	Có tin đồn rằng hai người đang hẹn hò.
You'll never guess what Tom brought with him.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được Tom đã mang theo những gì.
Tom tried to avoid looking at Mary.	Tom cố tránh nhìn Mary.
Don't just think about yourself.	Đừng chỉ nghĩ đến bản thân.
You will surely succeed, no matter what you do.	Bạn chắc chắn sẽ thành công, dù bạn làm gì.
I don't know the way around town yet.	Tôi chưa biết đường đi quanh thị trấn.
Tom didn't know you could speak French.	Tom không biết bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom insists we visit his parents.	Tom khẳng định chúng tôi đến thăm bố mẹ anh ấy.
Doesn't that make any sense?	Điều đó không có ý nghĩa gì sao?
The girl in the photo wears a tiara, not made of gold but made of flowers.	Cô gái trong ảnh đội một chiếc vương miện, không phải làm bằng vàng mà được làm bằng hoa.
I did not accept that job because I was looking for a better offer.	Tôi không chấp nhận công việc đó vì tôi đang tìm kiếm một lời đề nghị tốt hơn.
I am willing to negotiate.	Tôi sẵn sàng thương lượng.
I will not sell horses.	Tôi sẽ không bán ngựa.
I think Tom really loves Mary.	Tôi nghĩ Tom thực sự yêu Mary.
Tom must have been incorrect.	Tom hẳn đã không chính xác.
I can't remember exactly what happened.	Tôi không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
I never thought he could lie.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta có thể nói dối.
Did you have a chance to talk to Tom?	Bạn đã có cơ hội để nói chuyện với Tom?
I don't know Tom's address.	Tôi không biết địa chỉ của Tom.
Many of our children are malnourished.	Nhiều trẻ em của chúng ta đang bị suy dinh dưỡng.
Are you still going to Tom's party tonight?	Bạn vẫn đến bữa tiệc của Tom tối nay chứ?
Tom practices the piano almost every day.	Tom luyện tập piano hầu như mỗi ngày.
Your brother is married, isn't he?	Anh trai của bạn đã kết hôn, phải không?
Tom knew the house was empty.	Tom biết căn nhà không có ai.
Tom is angry.	Tom đang tức giận.
I'm really lazy.	Tôi thực sự rất lười biếng.
I don't think Tom is still married to Mary.	Tôi không nghĩ Tom vẫn kết hôn với Mary.
I don't do that because I don't have money.	Tôi không làm vậy vì tôi không có tiền.
Tom hasn't won yet.	Tom vẫn chưa thắng.
Tom never went back there.	Tom chưa bao giờ quay lại đó.
Tom told me that he thought Mary was disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thất vọng.
Tom greeted us and then he collapsed.	Tom chào chúng tôi và sau đó anh ấy gục xuống.
I know Tom should do it again.	Tôi biết Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Tom loves skiing.	Tom thích trượt tuyết.
Tom thought it would be fun to visit John and Mary over the weekend.	Tom nghĩ rằng sẽ rất vui nếu được đi thăm John và Mary vào cuối tuần.
They wrote a bill for health care.	Họ đã viết một hóa đơn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Is it true that Tom owes you three thousand dollars?	Có đúng là Tom nợ ba nghìn đô la của bạn không?
I can't hug Tom.	Tôi không thể ôm được Tom.
I'm glad I could do something for you.	Tôi rất vui vì tôi có thể làm điều gì đó cho bạn.
It knows how to fish with a rod.	Nó biết câu cá bằng cần câu.
I wonder why Tom is crying so much.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khóc nhiều như vậy.
Tom is playing a game on his phone.	Tom đang chơi trò chơi trên điện thoại của anh ấy.
I think Tom is overwhelmed.	Tôi nghĩ Tom bị choáng ngợp.
Tom has been lying to you the whole time.	Tom đã nói dối bạn suốt thời gian qua.
Tom reread the note.	Tom đọc lại ghi chú.
I wish I could play volleyball as well as Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể chơi bóng chuyền giỏi như Tom.
It's homemade.	Nó tự chế.
I had a dog when I was a kid.	Tôi có một con chó khi tôi còn là một đứa trẻ.
I was surprised when Tom offered to pay for everything.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom đề nghị trả tiền cho mọi thứ.
The little girl was put in the care of her grandmother.	Cô bé được giao cho bà ngoại chăm sóc.
You will never be as great as me.	Bạn sẽ không bao giờ tuyệt vời như tôi.
I was accused of eating the boss's lunch.	Tôi bị buộc tội ăn bữa trưa của ông chủ.
I'm glad to hear about the party.	Tôi rất vui khi biết về bữa tiệc.
I'm not at home.	Tôi không có ở nhà.
The bumper has absorbed some of the impact force.	Cản xe đã hấp thụ một phần lực va chạm.
Tom doesn't have to come see me.	Tom không cần phải đến gặp tôi.
Tom is just teasing you, isn't he?	Tom chỉ đang trêu chọc bạn, phải không?
That's not why I came to Boston.	Đó không phải là lý do tôi đến Boston.
I told Tom to meet me here.	Tôi đã nói với Tom để gặp tôi ở đây.
Tom went to the park with his friends.	Tom đã đi đến công viên với bạn bè của mình.
Tom doesn't live in Boston anymore.	Tom không sống ở Boston nữa.
Tom is learning web design, right?	Tom đang học thiết kế web, phải không?
Tom started the engine and put it into gear.	Tom khởi động động cơ và vào số.
No need to apologize at all.	Không cần phải xin lỗi gì cả.
I don't think Tom will be as busy as you think.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bận rộn như bạn nghĩ.
Tom still has a flip phone.	Tom vẫn có một chiếc điện thoại nắp gập.
I have been complaining about this problem for a long time.	Tôi đã phàn nàn về vấn đề này trong một thời gian dài.
I thought Tom would be scared.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ sợ.
This box of beans has expired.	Hộp đậu này đã hết hạn sử dụng.
Tom and Mary luckily no one saw them do it.	Tom và Mary may mắn không ai nhìn thấy họ làm điều đó.
The general ordered them to continue.	Tướng quân truyền lệnh cho họ đi tiếp.
I don't think Tom knew he was going to be arrested.	Tôi không nghĩ Tom biết mình sẽ bị bắt.
Are you sure you want to do it alone?	Bạn có chắc chắn muốn làm điều đó một mình?
Tom thought it was not necessary for me to do so.	Tom nghĩ rằng tôi không cần thiết phải làm như vậy.
Taste to see if you should add more salt.	Nếm thử xem bạn có nên cho thêm muối vào không.
You are not the only woman here.	Bạn không phải là người phụ nữ duy nhất ở đây.
You should check out Tom.	Bạn nên kiểm tra Tom.
Tom plans to visit Mary on Monday.	Tom dự định đến thăm Mary vào thứ Hai.
Tom lost his mind.	Tom bị mất trí.
There is nothing but water that the eye can see.	Không có gì ngoài nước mà mắt có thể nhìn thấy.
You're not a carpenter, are you?	Bạn không phải là một thợ mộc, phải không?
There is some leftovers in the refrigerator.	Có một số thức ăn thừa trong tủ lạnh.
Tom asks me to be attentive.	Tom yêu cầu tôi phải chăm chú.
What I really wanted to hear about Tom's new girlfriend.	Điều tôi thực sự muốn nghe về bạn gái mới của Tom.
My raincoat came off.	Áo mưa của tôi bị bung ra.
She was drenched from head to toe.	Cô ấy ướt sũng từ đầu đến chân.
Can we go to the lake and watch the sunrise?	Chúng ta có thể ra hồ và ngắm bình minh không?
Tom doesn't seem willing to do that for us.	Tom dường như không sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
That's not why Tom did it.	Đó không phải là lý do tại sao Tom làm điều đó.
Tom sold his old clarinet to me for thirty dollars.	Tom đã bán chiếc kèn clarinet cũ của anh ấy cho tôi với giá ba mươi đô la.
What is happening there?	Chuyện gì đang xảy ra ở đó?
You don't have to tell me.	Bạn không cần phải nói với tôi.
I don't think that's reasonable.	Tôi không nghĩ rằng điều đó hợp lý.
Tom speaks fluent French and English.	Tom nói thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
Why does Tom drink Mary's beer?	Tại sao Tom lại uống bia của Mary?
I didn't tell Tom why I went to Boston last week.	Tôi đã không nói với Tom lý do tại sao tôi đến Boston vào tuần trước.
Tom did his best to make that happen.	Tom đã cố gắng hết sức để biến điều đó thành hiện thực.
Tom has a white cat.	Tom có ​​một con mèo trắng.
Tom asked me which team I thought would win the game.	Tom hỏi tôi rằng đội nào tôi nghĩ sẽ giành chiến thắng trong trò chơi.
Who is that bearded man?	Người đàn ông có râu đó là ai?
Tom works for an auto parts manufacturing company.	Tom làm việc cho một công ty sản xuất phụ tùng ô tô.
Tom doesn't feel tired.	Tom không cảm thấy mệt mỏi.
I looked at Tom's photo.	Tôi đã xem ảnh của Tom.
I think it's great that you can do that.	Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi bạn có thể làm được điều đó.
Do you still regret that you didn't do it?	Bạn vẫn tiếc vì bạn đã không làm điều đó?
I just wanted to tell Tom before someone else did.	Tôi chỉ muốn nói với Tom trước khi người khác làm.
No contact with Tom.	Không liên lạc được với Tom.
Tom and Mary talked about how best to handle the situation.	Tom và Mary đã nói về cách xử lý tình huống tốt nhất.
Tom was the one who drove Mary to the hospital.	Tom là người đã chở Mary đến bệnh viện.
I think that as long as I don't eat too much, I will definitely lose weight.	Tôi nghĩ rằng miễn là tôi không ăn quá nhiều, tôi chắc chắn sẽ giảm cân.
Tom ate as soon as the food was on the table.	Tom ăn ngay khi đồ ăn được dọn lên bàn.
Tom said that Mary was very surprised.	Tom nói rằng Mary rất ngạc nhiên.
Tom heard this from Mary.	Tom đã nghe điều này từ Mary.
Tom works for a non-profit organization.	Tom làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận.
Tom tells his boss that he needs to leave early.	Tom nói với ông chủ của anh ấy rằng anh ấy cần phải về sớm.
I made Tom do it.	Tôi đã bắt Tom làm điều đó.
I would be happy to serve you.	Tôi sẽ rất vui nếu được phục vụ bạn.
Tom doesn't like his mother.	Tom không thích mẹ mình.
Let's assume you are right.	Hãy cho rằng bạn đúng.
I've been as busy as a bee for the past two months.	Tôi bận như ong trong hai tháng qua.
It takes more than one swallow to make a summer.	Cần nhiều hơn một con én để tạo nên một mùa hè.
I don't like my room.	Tôi không thích phòng của mình.
Tom was a little angry.	Tom hơi tức giận.
You don't know that I'm still planning to continue, do you?	Bạn không biết rằng tôi vẫn đang có kế hoạch tiếp tục, phải không?
Should we ask Tom to speak?	Chúng ta có nên yêu cầu Tom phát biểu không?
I have to get you out of here.	Tôi phải đưa bạn ra khỏi đây.
I know something Tom doesn't know.	Tôi biết điều gì đó Tom không biết.
They fired him.	Họ đã sa thải anh ta.
I wasn't going to do that, but now that you've suggested, I can do it.	Tôi không định làm điều đó, nhưng bây giờ bạn đã gợi ý, tôi có thể làm điều đó.
Why don't you tell me you know Tom?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn biết Tom?
You don't need to wrap it.	Bạn không cần phải quấn nó.
Tom might not have cried.	Tom có ​​thể đã không khóc.
We didn't get a chance to do that when we were in Boston.	Chúng tôi đã không có cơ hội để làm điều đó khi chúng tôi ở Boston.
Tom is a smart student, isn't he?	Tom là một học sinh thông minh, phải không?
Tom is still living with Mary.	Tom vẫn đang sống với Mary.
Tom's comments made me laugh.	Những bình luận của Tom khiến tôi bật cười.
Tom didn't know what he was going to do.	Tom không biết mình sẽ làm gì.
What is the date on the letter?	Ngày trên lá thư là gì?
Tom knows he won't win.	Tom biết anh ấy sẽ không thắng.
I don't think Tom will be ready to do that until next year.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
We can't keep this a secret forever.	Chúng tôi không thể giữ bí mật này mãi mãi.
Tom is expected to return in October.	Tom dự kiến ​​sẽ trở lại vào tháng 10.
The guards did not see anyone enter.	Các lính canh không thấy ai vào.
Tom says everyone he knows has done it.	Tom cho biết tất cả những người anh ấy biết đều đã làm điều đó.
Can you take care of the baby for a while?	Bạn có thể chăm sóc em bé một thời gian?
Your arrogance makes me angry.	Sự kiêu ngạo của bạn làm tôi tức giận.
Tom was too tired to go any further.	Tom đã quá mệt mỏi để đi xa hơn.
I think Tom can accomplish whatever he decides to do.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hoàn thành bất cứ điều gì anh ấy quyết định làm.
Tom saw a ghost.	Tom đã nhìn thấy một con ma.
I saw you here alone and thought you might like someone to talk to.	Tôi đã nhìn thấy bạn ở đây một mình và nghĩ rằng bạn có thể thích một ai đó để nói chuyện.
Tom shouted at Mary.	Tom hét lên với Mary.
The canteen is empty.	Căn tin vắng tanh.
When was the last time you bought a book?	Lần cuối cùng bạn mua sách là khi nào?
I knew Tom would ask Mary to have dinner with him.	Tôi biết Tom sẽ rủ Mary đi ăn tối với anh ấy.
I know Tom knows I don't have to.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không cần phải làm vậy.
I know I won't win.	Tôi biết mình sẽ không thắng.
Tom doesn't understand anything.	Tom không hiểu gì cả.
I know Tom would be able to do it if he put all his heart into it.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
Tom drowned in a neighbor's swimming pool.	Tom chết đuối trong bể bơi của nhà hàng xóm.
Tom believes Mary is trying to discredit him.	Tom tin rằng Mary đang cố gắng làm mất uy tín của anh ta.
I knew Tom would lie to us about it.	Tôi biết Tom sẽ nói dối chúng tôi về điều đó.
Tom will do it if he has time.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thời gian.
I'm sorry, Tom. 	Tôi xin lỗi, Tom.
I do not approve of your methods.	Tôi không chấp thuận các phương pháp của bạn.
We're outta here, Tom.	Chúng ta ra khỏi đây, Tom.
I didn't know you'd make it before 2:30.	Tôi không biết bạn sẽ làm được điều đó trước 2:30.
I think Tom would stay longer if he could.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở lại lâu hơn nếu anh ấy có thể.
I think Tom will be able to win tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể giành chiến thắng vào ngày mai.
Tom said he really didn't know where to go.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải đi đâu.
I'm so glad I came to Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã đến Úc.
You seem very knowledgeable about that.	Bạn có vẻ rất hiểu biết về điều đó.
Voting continues.	Cuộc bỏ phiếu tiếp tục.
Tell Tom about it.	Nói với Tom về điều đó.
Tom approached.	Tom đến gần.
Tom says he is planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Can you help me carry these suitcases to the car?	Bạn có thể giúp tôi xách những chiếc vali này lên xe được không?
Why do you always seem to want to argue?	Tại sao bạn luôn có vẻ muốn tranh luận?
How did you get that bruise on your leg?	Làm thế nào bạn có được vết bầm tím đó trên chân của bạn?
He knew better not to believe such a thing.	Anh ấy biết tốt hơn là không nên tin một điều như vậy.
I lived in Australia when I was thirteen years old.	Tôi sống ở Úc khi tôi mười ba tuổi.
Tom needs some advice.	Tom cần một số lời khuyên.
Tom stood on a chair so he could reach the top shelf.	Tom đứng trên một chiếc ghế để anh có thể lên đến kệ trên cùng.
Does Tom know we can't do it without his help?	Tom có ​​biết chúng ta không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy không?
Tom may not be correct.	Tom có ​​thể không chính xác.
Have you ever gone hiking with Tom?	Bạn đã bao giờ đi bộ đường dài với Tom chưa?
I don't know Tom or his sister.	Tôi không biết Tom hay em gái của anh ấy.
Next year, Tom and I are going to Australia.	Năm tới, Tom và tôi sẽ đến Úc.
Tom says he doesn't plan to go to that restaurant anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định đến nhà hàng đó nữa.
You are nothing but a coward.	Bạn chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát.
What did I do?	Tôi đã làm gì?
Tom made a false statement to the police.	Tom đã khai báo gian dối với cảnh sát.
The referee pauses the game.	Trọng tài tạm dừng trận đấu.
Let's go to the circus.	Hãy đi xem xiếc.
She doesn't like anyone and no one likes her.	Cô ấy không thích ai và không ai thích cô ấy.
I knew that Tom would agree to let Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ đồng ý để Mary làm điều đó.
I think Tom might come to Boston with you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến Boston với bạn.
Tom is the one to blame.	Tom là người đáng trách.
Tom wants to be a designer.	Tom muốn trở thành một nhà thiết kế.
Tom does not currently live in Boston.	Tom hiện không sống ở Boston.
They are animals.	Chúng là động vật.
Tom will have to do something he doesn't want to do.	Tom sẽ phải làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.
I received this information directly.	Tôi nhận được thông tin này trực tiếp.
Tom told Mary to go to bed.	Tom bảo Mary đi ngủ.
We've known each other since high school.	Chúng tôi quen nhau từ thời trung học.
What I want is for everything to return to normal.	Điều tôi muốn là mọi thứ trở lại bình thường.
I know Tom might have to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó một mình.
I would like to report a felony in progress.	Tôi muốn báo cáo một trọng tội đang diễn ra.
This year it rains a lot.	Năm nay mưa rất nhiều.
Tom will turn 30 next month.	Tom sẽ tròn 30 tuổi vào tháng tới.
I don't think you will do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Fortunately, Tom was not killed.	May mắn thay, Tom đã không bị giết.
Tom is watching his children play in the park.	Tom đang quan sát các con mình chơi trong công viên.
Tom said that he had wanted to visit Boston for a long time.	Tom nói rằng anh ấy đã muốn đến thăm Boston từ lâu.
No one can say for sure how this dilemma came to be.	Không ai có thể nói chắc chắn tình trạng khó xử này xảy ra như thế nào.
I can't let you leave yet.	Tôi chưa thể để bạn rời đi.
Tom used to be taller than me.	Tom từng cao hơn tôi.
Tom claims that his comment was incorrectly reported in the article.	Tom tuyên bố rằng bình luận của anh ấy đã được báo cáo không chính xác trong bài báo.
Beautiful, isn't it?	Đẹp, phải không?
I've loved you since we were teenagers.	Tôi đã yêu bạn từ khi chúng ta còn là thanh thiếu niên.
Tom can stay if he wants.	Tom có ​​thể ở lại nếu anh ấy muốn.
Tom can't enter his house. 	Tom không thể vào nhà của mình.
The door was locked, and he lost the key.	Cửa bị khóa, và anh ta làm mất chìa khóa.
I think Tom stays at his grandparents' house whenever he visits Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ở nhà ông bà của anh ấy bất cứ khi nào anh ấy đến thăm Boston.
Tom doesn't have time to do that now.	Tom không có thời gian để làm điều đó bây giờ.
Tom exercises every morning.	Tom tập thể dục mỗi sáng.
It makes me shiver just thinking about it.	Nó khiến tôi rùng mình khi chỉ nghĩ đến nó.
You are wasting time trying to convince Tom.	Bạn đang lãng phí thời gian để thuyết phục Tom.
Smoke covers Tokyo.	Khói bao trùm Tokyo.
You have to wait on the other side of the road.	Bạn phải đợi ở phía bên kia của con đường.
I can't do that until next Monday.	Tôi không thể làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
I know Tom is unlikely to win.	Tôi biết Tom không có khả năng thắng.
We talked until after eleven o'clock.	Chúng tôi đã nói chuyện cho đến sau mười một giờ.
Tom won't get well soon.	Tom sẽ không nhanh chóng khỏe lại.
She was born with a silver spoon in her mouth.	Cô được sinh ra với một chiếc thìa bạc trong miệng.
We would go crazy if we did that.	Chúng tôi sẽ phát điên nếu chúng tôi làm điều đó.
The boy was used to talking to adults.	Cậu bé đã quen với việc nói chuyện với người lớn.
I don't care where Tom goes to school.	Tôi không quan tâm Tom đi học ở đâu.
She has a great desire to travel around the world.	Cô ấy có một ước muốn lớn là đi du lịch vòng quanh thế giới.
Please don't move.	Xin đừng di chuyển.
Nikko is located about seventy-five miles north of Tokyo.	Nikko nằm cách Tokyo khoảng bảy mươi lăm dặm về phía bắc.
Tom asked Mary to do everything for him.	Tom đã nhờ Mary làm mọi thứ cho anh ấy.
Everyone thinks that Tom is Canadian.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom là người Canada.
I don't like to sing in front of a crowd.	Tôi không thích hát trước đám đông.
Tom has gained more weight.	Tom đã tăng cân nhiều hơn.
Tom was found dead in his hotel room in Boston three days ago.	Tom được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn của mình ở Boston ba ngày trước.
Tom probably didn't want to do it yesterday.	Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Can you tell me when Tom arrives?	Bạn có thể cho tôi biết khi Tom đến không?
Tom hasn't done anything yet.	Tom vẫn chưa làm gì cả.
Tom glanced curiously at Mary.	Tom tò mò liếc nhìn Mary.
I have seen Tom. 	Tôi đã thấy Tom.
He was with another woman.	Anh ta đã ở với một người phụ nữ khác.
Tom's door was wide open.	Cửa của Tom đã rộng mở.
Neither Tom nor Mary got up early.	Cả Tom và Mary đều không dậy sớm.
I'm sorry for bothering you.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
Tom does it a lot better than Mary.	Tom làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với Mary.
Tom will have to verify this.	Tom sẽ phải xác minh điều này.
People approaching retirement have the choice to work or not to work.	Những người sắp đến tuổi nghỉ hưu có quyền lựa chọn làm việc hoặc không làm việc.
He closed his eyes thinking about his work.	Anh nhắm mắt nghĩ về công việc của mình.
The first time Tom brought Mary home, his mother said, "Here's the keeper."	Lần đầu tiên Tom đưa Mary về nhà, mẹ anh đã nói: "Đây là người giữ."
Tom is still at home.	Tom vẫn ở nhà.
Tom did not intend to continue until Mary asked him to do so.	Tom đã không định tiếp tục cho đến khi Mary yêu cầu anh ta làm như vậy.
I wouldn't have been able to finish this job on time without your help.	Tôi sẽ không thể hoàn thành công việc này đúng hạn nếu không có sự trợ giúp.
Tom said Mary is likely to remain.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn còn ở lại.
Tom came to visit me this morning.	Tom đã đến thăm tôi sáng nay.
Tom won't be on vacation this year.	Tom sẽ không đi nghỉ trong năm nay.
Tom should have returned by now.	Tom lẽ ra đã trở lại vào lúc này.
You were expecting this to happen, right?	Bạn đã mong đợi điều này xảy ra, phải không?
This is not Tom's first game.	Đây không phải là trò chơi đầu tiên của Tom.
Tom saw Mary sitting on the porch as he drove past.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi trên hiên nhà khi anh lái xe đi ngang qua.
My sister and her boyfriend are getting married next year.	Em gái tôi và bạn trai sắp cưới vào năm sau.
I didn't know Tom was so fast.	Tôi không biết Tom lại nhanh như vậy.
Looks like Tom was about to leave.	Có vẻ như Tom đã chuẩn bị rời đi.
I can't keep doing this anymore.	Tôi không thể tiếp tục làm điều này nữa.
Tom could only gape, staring at Mary.	Tom chỉ biết há hốc mồm, nhìn Mary chằm chằm.
I didn't read the whole message.	Tôi đã không đọc toàn bộ tin nhắn.
Try using a different browser.	Hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.
Snow had piled up outside the front door.	Tuyết đã chất thành đống bên ngoài cửa trước.
We need to drain our swimming pool.	Chúng tôi cần phải thoát nước bể bơi của chúng tôi.
I don't know why I shouldn't visit that part of the city.	Tôi không biết tại sao tôi không nên đến thăm phần đó của thành phố.
Tom believes the moon landing was a fake.	Tom tin rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng là giả mạo.
Were you hurt by what Tom said?	Bạn có bị tổn thương bởi những gì Tom nói không?
Tom will try again, won't he?	Tom sẽ thử lại, phải không?
Tom lent Mary a dollar.	Tom cho Mary vay một đô la.
Tom is on his last legs.	Tom đang ở trên đôi chân cuối cùng của mình.
Tom will probably do it this afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Tom is too young to do that.	Tom còn quá trẻ để làm điều đó.
We cannot change anything.	Chúng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Tom and Mary entered the library at the same time.	Tom và Mary vào thư viện cùng lúc.
I don't have any enemies that I can think of.	Tôi không có bất kỳ kẻ thù nào mà tôi có thể nghĩ đến.
Tom lied to protect his family.	Tom đã nói dối để bảo vệ gia đình mình.
Tom was in a hurry so he only ate half of his breakfast.	Tom đang vội nên anh chỉ ăn một nửa bữa sáng.
Tom should have returned by now.	Tom lẽ ra đã trở lại ngay bây giờ.
Tom brought a flower and present for his date.	Tom đã mang một bông hoa và quà cho buổi hẹn hò của mình.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
How is Tom?	Tom có ​​khỏe không?
Tom was not up to speed.	Tom không bắt kịp tốc độ.
A generous man who donated about two billion yen to charity.	Một người đàn ông hào phóng đã đóng góp khoảng hai tỷ yên cho tổ chức từ thiện.
Tom's appearance is significantly different.	Sự xuất hiện của Tom có ​​sự khác biệt đáng kể.
I'm pretty honest.	Tôi khá trung thực.
Tom is not so sure.	Tom không chắc lắm.
Tom did not answer.	Tom không trả lời.
My contract expires on October 20th.	Hợp đồng của tôi hết hạn vào ngày 20 tháng 10.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
Tom's car was towed by the police.	Xe của Tom đã được cảnh sát kéo đi.
Is love scary to anyone you know?	Tình yêu có đáng sợ với bất cứ ai bạn biết không?
Did you feed the parrots?	Bạn đã cho những con vẹt ăn?
We're the only ones here who know that Tom always does it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom luôn làm điều đó.
Does Tom sing or not?	Tom có ​​hát hay không?
Tom wished he hadn't spent so much money.	Tom ước gì mình đã không tiêu quá nhiều tiền.
I'm about to finish washing.	Tôi sắp giặt xong.
Tom knows that Mary thinks he is afraid.	Tom biết rằng Mary nghĩ rằng anh ta sợ.
The elevator bell rang and the door opened.	Chuông thang máy vang lên và cửa mở.
Tom is a selfless person.	Tom là một người vị tha.
Tom doesn't have any friends.	Tom không có bất kỳ người bạn nào.
Tom reached for the book.	Tom với lấy cuốn sách.
Tom was the first to notice Mary sitting alone.	Tom là người đầu tiên nhận thấy Mary đang ngồi một mình.
I'm a bit desperate now.	Bây giờ tôi đang có một chút tuyệt vọng.
I don't want you to leave the team.	Tôi không muốn bạn rời đội.
Maybe Tom doesn't know that it won't happen anytime soon.	Có lẽ Tom không biết rằng điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Tom did it much better the third time he did it.	Tom đã làm điều đó tốt hơn nhiều trong lần thứ ba anh ấy làm điều đó.
You have to do it.	Bạn phải tự làm điều đó.
Tom spent some time in Boston.	Tom đã dành một thời gian ở Boston.
You are my friend.	Bạn là bạn của tôi.
Tom is quite good at learning French.	Tom học khá giỏi tiếng Pháp.
I want to know how you got my phone number.	Tôi muốn biết làm thế nào bạn có được số điện thoại của tôi.
My brother is not satisfied with his new car.	Anh trai tôi không hài lòng với chiếc xe mới của mình.
Tom said he thought I was wearing a wig.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đang đội tóc giả.
Tom and I were on the same flight.	Tom và tôi đã đi cùng chuyến bay.
It's you that Tom cares about, not me.	Đó là bạn mà Tom quan tâm, không phải tôi.
I gave Tom a present.	Tôi đã tặng Tom một món quà.
You think I need to do that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom won't have to wait long.	Tom sẽ không cần đợi lâu đâu.
Tom honked impatiently.	Tom bấm còi một cách thiếu kiên nhẫn.
You need to tap the reset button.	Bạn cần nhấn vào nút đặt lại.
By the time Tom got to the store, it was closed.	Vào thời điểm Tom đến cửa hàng, nó đã đóng cửa.
Tom has found a few t-shirts that he likes.	Tom đã tìm thấy một vài chiếc áo phông mà anh ấy thích.
The building is surrounded by a barbed wire fence.	Tòa nhà được bao quanh bởi hàng rào thép gai.
Has Tom been warned?	Tom đã được cảnh báo chưa?
Tom will go there alone.	Tom sẽ đến đó một mình.
I'm not sure I really want to do this.	Tôi không chắc rằng tôi thực sự muốn làm điều này.
Tom was able to fix my computer.	Tom đã có thể sửa máy tính của tôi.
Shouldn't you have done that?	Bạn không nên đã làm điều đó?
As soon as Tom saw the police car, he started running.	Ngay khi Tom nhìn thấy xe cảnh sát, anh ta bắt đầu chạy.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
Tom can run fast.	Tom có ​​thể chạy nhanh.
Tom made fun of everyone there.	Tom đã chọc cười mọi người ở đó.
I haven't eaten chocolate since I was thirteen.	Tôi đã không ăn sô cô la từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom tells Mary where the roses are.	Tom nói với Mary nơi trồng hoa hồng.
I don't know where my passport is.	Tôi không biết hộ chiếu của tôi ở đâu.
Why don't you just tell us what you're thinking?	Tại sao bạn không chỉ cho chúng tôi biết những gì bạn đang nghĩ?
Tom went to Boston, where he stayed for three weeks.	Tom đến Boston, nơi anh ở trong ba tuần.
This is like the one I used to have.	Điều này cũng giống như một trong những tôi đã từng có.
Tom walked into the living room, carrying a pizza.	Tom bước vào phòng khách, mang theo một chiếc bánh pizza.
The captain was the last person to leave the sinking ship.	Thuyền trưởng là người cuối cùng rời khỏi con tàu đang chìm.
Tom got on his horse and sped off.	Tom lên ngựa và phóng đi.
I almost forgot to show Tom how to do it.	Tôi gần như quên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Why are people looking at you?	Tại sao mọi người lại nhìn bạn?
Don't know if Tom sympathizes or not.	Không biết Tom có ​​thông cảm hay không.
I think this is the first time Tom does it.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
I'm not the only one who wants to do that.	Tôi không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
I was not honest with Tom.	Tôi đã không thành thật với Tom.
Tom is remodeling his house, isn't he?	Tom đang sửa sang nhà của mình, phải không?
Don't touch me, you pig!	Đừng chạm vào tôi, đồ con lợn!
He was acting behind the manager's back.	Anh ta đã hành động sau lưng người quản lý.
Tom has submitted his resignation.	Tom đã nộp đơn từ chức.
Tom said nothing to me.	Tom không nói gì với tôi.
Tom is very happy about that.	Tom rất vui vì điều đó.
Tom tells Mary to call him after dinner.	Tom nói với Mary hãy gọi cho anh ta sau bữa tối.
You are very young.	Bạn còn rất trẻ.
I'm sure you have a lot of questions.	Tôi chắc rằng bạn có rất nhiều câu hỏi.
Tom is often frustrated when he cannot understand in French.	Tom thường thất vọng khi không thể hiểu được bằng tiếng Pháp.
Tom was stupid enough to tell Mary that.	Tom đã ngu ngốc đến mức nói với Mary điều đó.
I'm wondering if you think what Tom did is right.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn nghĩ những gì Tom làm là đúng.
Tom invited us to dinner tonight.	Tom đã mời chúng tôi đến ăn tối tối nay.
Tom was acting strangely.	Tom đã hành động một cách kỳ lạ.
Please watch it that children do not come near the pond.	Xin vui lòng xem nó rằng trẻ em không đến gần ao.
We were short of oil.	Chúng tôi đã thiếu dầu.
Tom won't go even if he's invited.	Tom sẽ không đi ngay cả khi anh ấy được mời.
I know I don't deserve you.	Tôi biết tôi không xứng đáng với bạn.
I will try to lose weight.	Tôi sẽ cố gắng giảm cân.
Tom promised his mother that he would help her decorate the Christmas tree.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh sẽ giúp bà trang trí cây thông Noel.
Tom picked up the coins.	Tom nhặt những đồng tiền.
I don't think Tom is coming soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom đến sớm.
It's not just me.	Đó không chỉ là tôi.
We want a rematch.	Chúng tôi muốn một trận tái đấu.
The President and his entourage were wounded.	Tổng thống và đoàn tùy tùng bị thương.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
The problem is worse than we thought.	Vấn đề tồi tệ hơn chúng ta tưởng.
Tom asked me which language I could speak better.	Tom hỏi tôi ngôn ngữ nào tôi có thể nói tốt hơn.
Condemning racism is important, but that alone is not enough.	Lên án phân biệt chủng tộc là rất quan trọng, nhưng chỉ điều đó thôi là chưa đủ.
Can I borrow one of your fishing rods?	Tôi có thể mượn một trong những chiếc cần câu của bạn được không?
Tom says the park is beautiful.	Tom nói rằng công viên rất đẹp.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó.
Tom took the children to Australia.	Tom đưa các con đến Úc.
All I want you to do is talk to us.	Tất cả những gì tôi muốn bạn làm là nói chuyện với chúng tôi.
Tom left most of his belongings behind.	Tom đã bỏ lại hầu hết đồ đạc của mình.
Give me that soccer ball.	Đưa tôi quả bóng đá đó.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai cả.
I think something bad is about to happen.	Tôi nghĩ rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
We don't want you to hurt yourself.	Chúng tôi không muốn bạn làm tổn thương chính mình.
You look as if you are in pain.	Bạn trông như thể bạn đang bị đau.
It's my favorite expression.	Đó là biểu hiện yêu thích của tôi.
Tom doesn't need to thank me.	Tom không cần phải cảm ơn tôi.
Tom bought a round trip ticket.	Tom đã mua một vé khứ hồi.
Mary goes to the hospital.	Mary đến bệnh viện.
Tom said nothing, but I think he was disappointed.	Tom không nói gì, nhưng tôi nghĩ anh ấy thất vọng.
Do you know how much loss we have suffered?	Bạn có biết chúng tôi đã phải chịu đựng những mất mát như thế nào không?
I know Tom cried.	Tôi biết Tom đã khóc.
Tom will probably be fine.	Tom có ​​lẽ sẽ ổn.
I didn't know that Tom wouldn't do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Will Tom stay with us?	Tom sẽ ở lại với chúng ta chứ?
Tom told Mary she didn't have to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
The smallest otter species is the Asian small-clawed otter.	Loài rái cá nhỏ nhất là rái cá móng vuốt nhỏ châu Á.
Tom is probably the one responsible for what happened.	Tom có ​​lẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom doesn't seem so claustrophobic like Mary.	Tom dường như không quá ngột ngạt như Mary.
It doesn't taste as good as it looks.	Nó không ngon như vẻ ngoài của nó.
You cannot deny the truth.	Bạn không thể phủ nhận sự thật.
Some students like this class, others don't.	Một số sinh viên thích lớp học này, một số khác thì không.
Things went downhill pretty quickly.	Mọi thứ xuống dốc khá nhanh.
Smashing each blow, her punches are more intense.	Đập từng đòn, những cú đấm của cô ấy dữ dội hơn.
Maybe we don't really need to be on time.	Có lẽ chúng tôi không thực sự cần phải có mặt đúng giờ.
He stayed there for many months under close guard.	Anh ta ở đó trong nhiều tháng dưới sự bảo vệ chặt chẽ.
Everyone is sick.	Mọi người đều bị ốm.
I was told I needed to get enough sleep.	Tôi được nói rằng tôi cần phải ngủ đủ giấc.
I'm sorry, but I can't put it into words.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói thành lời.
Adaptation is the key to survival.	Thích nghi là chìa khóa để tồn tại.
Tom asked me how many bottles of beer I had.	Tom hỏi tôi đã uống bao nhiêu chai bia.
Tom and I have jobs.	Tom và tôi có việc làm.
Tom won't call.	Tom sẽ không gọi.
I don't think Tom is as smart as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom thông minh như Mary.
Tom and Mary were both drunk last night when I saw them.	Tom và Mary đều say tối qua khi tôi nhìn thấy họ.
Tom is a reasonable guy.	Tom là một chàng trai hợp lý.
How much money do you have in your pocket right now?	Hiện tại bạn có bao nhiêu tiền trong túi?
I really look forward to summer vacation.	Tôi thực sự mong đợi kỳ nghỉ hè.
Many people were present at the meeting yesterday.	Nhiều người đã có mặt trong buổi họp ngày hôm qua.
I know Tom knew when Mary did it.	Tôi biết Tom biết Mary làm điều đó khi nào.
I didn't know Tom was the kind of person who would do such things.	Tôi không biết Tom là loại người sẽ làm những việc như vậy.
Is Tom difficult?	Tom có ​​khó không?
You didn't know you were the one to do it, did you?	Bạn không biết bạn là người phải làm điều đó, phải không?
Tom lives near the factory where he works.	Tom sống gần nhà máy nơi anh ấy làm việc.
Having a full-time job and raising two kids at once is hard.	Có một công việc toàn thời gian và nuôi dạy hai đứa trẻ cùng một lúc thật khó.
Tom knows he won't be in trouble.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không gặp rắc rối.
Tom said we need to keep trying.	Tom nói rằng chúng tôi cần tiếp tục cố gắng.
If you eat this, I'll eat it too.	Nếu bạn ăn cái này, thì tôi cũng sẽ ăn nó.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không cho phép các bạn làm điều đó.
Luckily Tom was not seriously injured.	Tom may mắn không bị thương nặng.
Tom said that Mary was planning to stay at a hotel near the beach.	Tom nói rằng Mary đang định ở một khách sạn gần bãi biển.
The girl's ability to speak fluently in 4 languages ​​impressed me.	Khả năng nói thành thạo 4 thứ tiếng của cô gái khiến tôi ấn tượng.
I shower every morning before I go to school.	Tôi tắm mỗi sáng trước khi tôi đi học.
Tom will do it, eventually.	Tom sẽ làm điều đó, cuối cùng.
I hope you have brought your swimsuits.	Tôi hy vọng các bạn đã mang theo đồ bơi của mình.
If you want to make your dreams come true, keep trying.	Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực, hãy không ngừng cố gắng.
Tom filled the bucket to the top.	Tom đổ đầy xô lên trên cùng.
I can't be there alone, so I'll send Tom to help you.	Tôi không thể ở đó một mình, vì vậy tôi sẽ cử Tom đến giúp bạn.
Perhaps you would be willing to volunteer.	Có lẽ bạn sẽ sẵn sàng tình nguyện.
Why do not you help me?	Tại sao bạn không giúp tôi?
Everyone was amazed.	Mọi người đều kinh ngạc.
Tom was not shocked by the answer.	Tom không bị sốc trước câu trả lời.
I still haven't got my driver's license.	Tôi vẫn chưa lấy được bằng lái xe.
I acted in self-defence.	Tôi đã hành động để tự vệ.
Where will Tom spend Christmas?	Tom sẽ trải qua Giáng sinh ở đâu?
Rent some roller skates.	Hãy thuê một số giày trượt patin.
Tom tried to break into our house.	Tom đã cố gắng đột nhập vào nhà của chúng tôi.
I still think it's unlikely that Tom will win.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc Tom sẽ thắng.
If you cannot fix the pipe, we will have to call a plumber.	Nếu bạn không thể sửa đường ống, chúng tôi sẽ phải gọi thợ sửa ống nước.
I think you should do what Tom tells you to do.	Tôi nghĩ rằng bạn nên làm những gì Tom bảo bạn làm.
I should write it down.	Tôi nên viết nó ra.
I finally convinced Tom to do it.	Cuối cùng tôi đã thuyết phục được Tom làm điều đó.
Is it easy to install?	nó rất dễ để cài đặt à?
Tom is pretty famous, isn't he?	Tom khá nổi tiếng, phải không?
What makes you think Tom won't come?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không đến?
Tom won't let Mary do it again.	Tom sẽ không để Mary làm điều đó một lần nữa.
We have been discovered.	Chúng tôi đã được phát hiện.
How does Tom get Mary to sing?	Làm thế nào để Tom có ​​được Mary để hát?
You don't know what I need.	Bạn không biết tôi cần gì.
Has Tom had lunch yet?	Tom đã ăn trưa chưa?
Tom has other concerns.	Tom có ​​những mối quan tâm khác.
Tom was wearing only a pair of shorts.	Tom chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Tom's head was hit in the head with a crowbar or something like that.	Đầu của Tom bị đập vào đầu bằng xà beng hoặc thứ gì đó tương tự.
I think Tom wants to stay.	Tôi nghĩ Tom muốn ở lại.
Tom has dedicated his entire life to helping people.	Tom đã dành toàn bộ cuộc đời mình để giúp đỡ mọi người.
I don't think Tom has seen this before.	Tôi không nghĩ Tom đã từng thấy điều này trước đây.
Tom has three sons.	Tom có ​​ba con trai.
If you come, they will come too.	Nếu bạn đến, họ cũng sẽ đến.
I don't want to do this job.	Tôi không muốn làm công việc này.
We have lived in this house for three years.	Chúng tôi đã sống trong ngôi nhà này được ba năm.
I don't even think Tom heard me.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy tôi.
I just let Tom do his thing.	Tôi chỉ để Tom làm việc của anh ấy.
Who lives in the dilapidated shack near the lake?	Ai sống trong cái lán đổ nát gần hồ?
Tom put on an old t-shirt.	Tom mặc lại một chiếc áo phông cũ.
Tom and Mary are such a beautiful couple!	Tom và Mary thật là một cặp đẹp đôi!
I still can't speak French as well as I should.	Tôi vẫn không thể nói tiếng Pháp tốt như tôi cần.
Both Tom and Mary are in the library.	Cả Tom và Mary đều ở trong thư viện.
They have decided on the date and place of their wedding.	Họ đã quyết định ngày và địa điểm tổ chức đám cưới của mình.
What is the most interesting thing you can see from your office or kitchen window?	Điều thú vị nhất mà bạn có thể nhìn thấy từ cửa sổ văn phòng hoặc nhà bếp của mình là gì?
Tom is Mary's imaginary friend.	Tom là người bạn tưởng tượng của Mary.
Tom looks exasperated.	Tom có ​​vẻ bực tức.
Do you think Tom looks like an old man?	Bạn có nghĩ rằng Tom trông giống một ông già không?
Tom is usually quite talkative.	Tom thường khá nói nhiều.
I will arrange someone to pick you up at your home.	Tôi sẽ sắp xếp người đến đón bạn tại nhà của bạn.
Tom told police that three men had been following him.	Tom nói với cảnh sát rằng ba người đàn ông đã theo dõi anh ta.
No one but Tom did it.	Không ai ngoài Tom làm điều đó.
I love the blueberry tart.	Tôi thích bánh tart việt quất.
Tom lay awake, thinking about Mary.	Tom nằm thao thức, nghĩ về Mary.
From now on, I promise to be here on time.	Từ bây giờ, tôi hứa sẽ đến đây đúng giờ.
When do you go shopping?	Khi nào bạn đi mua sắm?
The fact that she was sick really worried me.	Việc cô ấy bị bệnh thực sự khiến tôi lo lắng.
Tom started flipping through the book.	Tom bắt đầu lật giở cuốn sách.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm rất tốt.
Some say that true love does not exist.	Một số người nói rằng tình yêu đích thực không tồn tại.
I knew Tom would hesitate to do that.	Tôi biết Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
I don't know we shouldn't be here.	Tôi không biết chúng tôi không nên ở đây.
Tom said he wouldn't mind helping us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại giúp chúng tôi làm điều đó.
I think Tom would be forgiven if he did.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ nếu anh ấy làm vậy.
I don't know Tom can't drive.	Tôi không biết Tom không biết lái xe.
I'll finish the job before you come back.	Tôi sẽ hoàn thành công việc trước khi bạn trở lại.
Can't you stop Tom?	Bạn không thể ngăn Tom?
I know that Tom has to do it.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó.
How much money did Tom donate to charity last year?	Năm ngoái Tom đã quyên góp bao nhiêu tiền cho tổ chức từ thiện?
I don't think Tom has much teaching experience.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
Tom will have to study harder.	Tom sẽ phải học tập chăm chỉ hơn.
Tom has dyslexia.	Tom bị chứng khó đọc.
If it doesn't rain, Tom usually walks to school.	Nếu trời không mưa, Tom thường đi bộ đến trường.
Tom did it alone.	Tom đã làm điều đó một mình.
How did Tom apologize?	Tom đã xin lỗi như thế nào?
Tom is working at a bar.	Tom đang làm việc tại một quán bar.
I hope you are joking.	Tôi hy vọng bạn đang đùa.
I can't speak French fluently yet, but I can understand it pretty well.	Tôi chưa thể nói tiếng Pháp trôi chảy, nhưng tôi có thể hiểu nó khá tốt.
Why don't we forget that?	Tại sao chúng ta không quên điều đó?
Do you know what Tom did in Boston?	Bạn có biết Tom đã làm gì ở Boston không?
We saw Tom talking to Mary in the park this morning.	Chúng tôi đã thấy Tom nói chuyện với Mary trong công viên sáng nay.
Tom will let Mary do it.	Tom sẽ để Mary làm điều đó.
Tom is texting a girl on his phone.	Tom đang nhắn tin cho một cô gái trên điện thoại của anh ấy.
As long as you stay in my house, you have to follow my rules.	Miễn là bạn ở trong nhà của tôi, bạn phải tuân thủ các quy tắc của tôi.
Can you find out where we go from here?	Bạn có thể tìm ra nơi chúng tôi đi từ đây?
Tom started screaming.	Tom bắt đầu hét lên.
We all have our duties to fulfill.	Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ của mình để thực hiện.
Tom has been officially declared missing.	Tom đã chính thức được tuyên bố là mất tích.
I'll be fine, won't I?	Tôi sẽ ổn thôi, phải không?
There is a hole in the roof.	Có một cái lỗ trên mái nhà.
We have an unscheduled stop.	Chúng tôi có một điểm dừng đột xuất.
I know that Tom is a bank manager.	Tôi biết rằng Tom là giám đốc ngân hàng.
It's the perfect weather to harvest.	Đó là thời tiết hoàn hảo để thu hoạch.
I just don't want to be disappointed again.	Tôi chỉ không muốn thất vọng một lần nữa.
Would it be okay if Tom didn't do it?	Sẽ ổn nếu Tom không làm điều đó?
I suppose we could go to Australia with you.	Tôi cho rằng chúng tôi có thể đến Úc với bạn.
Next time you will have to try a little harder.	Lần sau bạn sẽ phải cố gắng hơn một chút.
Tom is a serious guy.	Tom là một chàng trai nghiêm túc.
The two robberies are related.	Hai vụ cướp có liên quan đến nhau.
I'm sorry, Tom is gone.	Tôi xin lỗi, Tom đã đi rồi.
I want Tom to help Mary with her homework.	Tôi muốn Tom giúp Mary làm bài tập về nhà.
This is one of the worst headaches I've ever had.	Đây là một trong những cơn đau đầu tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải.
You shouldn't let that bother you.	Bạn không nên để điều đó làm phiền bạn.
Tom doesn't want the neighbors to see him naked.	Tom không muốn hàng xóm nhìn thấy mình không mặc quần áo.
A good pair of glasses will help you with reading comprehension.	Một cặp kính tốt sẽ giúp bạn đọc hiểu.
Yesterday a young woman came to see me.	Hôm qua có một phụ nữ trẻ đến gặp tôi.
Tom rides his bike every day.	Tom đi xe đạp mỗi ngày.
Tom said Mary didn't look very confident.	Tom nói Mary trông không tự tin lắm.
The mother reluctantly had to abandon her children.	Người mẹ bất đắc dĩ phải bỏ mặc con cái.
Now I'm angry.	Bây giờ tôi đang tức giận.
I assume it's possible that Tom ate my ham sandwich.	Tôi cho rằng có thể là Tom đã ăn bánh mì thịt nguội của tôi.
Broccoli is one of the healthiest vegetables.	Bông cải xanh là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe.
Tom kept complaining.	Tom liên tục phàn nàn.
Tom was glad someone agreed with him.	Tom rất vui vì ai đó đã đồng ý với anh ấy.
Does Tom work in the kitchen?	Tom có ​​làm việc trong bếp không?
The house had long stood empty.	Ngôi nhà đã đứng trống trải từ lâu.
What is most important in this world to you?	Điều gì quan trọng nhất trên thế giới này đối với bạn?
Is it unconstitutional?	Nó có vi hiến không?
I still haven't paid for it.	Tôi vẫn chưa trả tiền cho nó.
Tom is John's roommate.	Tom là bạn cùng phòng của John.
Tom says he doesn't think the noise bothers Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng tiếng ồn làm phiền Mary.
Tom says that Mary is likely still reluctant to do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn miễn cưỡng làm điều đó.
Tom said that Mary was too drunk to help John do it.	Tom nói rằng Mary đã quá say để giúp John làm điều đó.
Tom didn't know Mary was pregnant.	Tom không biết Mary đang mang thai.
Taxis are very expensive.	Taxi rất đắt.
I know Tom is a good dancer.	Tôi biết Tom là một vũ công giỏi.
I'd better talk to Tom.	Tốt hơn là tôi nên nói chuyện với Tom.
I want Tom to sit next to me.	Tôi muốn Tom ngồi cạnh tôi.
Working with quizzes has helped me gain focus, determination, and patience.	Làm việc với các câu đố đã giúp tôi có được sự tập trung, quyết tâm và kiên nhẫn.
Tom will not comment.	Tom sẽ không bình luận.
Tom has kept quiet about his crimes for many years.	Tom đã giữ im lặng về tội ác của mình trong nhiều năm.
I know who made Tom do it.	Tôi biết ai đã bắt Tom làm điều đó.
Tom says that Mary will come home soon.	Tom nói rằng Mary sẽ trở về nhà sớm.
I think they are a good team.	Tôi nghĩ họ là một đội tốt.
Is it ethical to sacrifice one to save many?	Có đạo đức không khi hy sinh một người để cứu nhiều người?
I think they heard us.	Tôi nghĩ rằng họ đã nghe thấy chúng tôi.
Tom says he knows he won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy sẽ không thắng.
I don't want visitors.	Tôi không muốn khách đến thăm.
You are as bad as Tom.	Bạn cũng tệ như Tom.
Nitrogen oxide is inert at room temperature.	Nitơ oxit trơ ở nhiệt độ thường.
I don't think it's anyone I know.	Tôi không nghĩ rằng đó là bất kỳ ai mà tôi biết.
I know who to trust and who not to trust.	Tôi biết phải tin ai và không nên tin ai.
Tom disappeared into one of the other rooms.	Tom biến mất vào một trong những căn phòng khác.
I dreamed about Tom.	Tôi đã mơ về Tom.
Tom and Mary bought their niece a bicycle for Christmas.	Tom và Mary đã mua cho cháu gái của họ một chiếc xe đạp nhân dịp Giáng sinh.
Tom went to Australia for a three-month visit, but he ended up staying there for three years.	Tom đã đến Úc trong một chuyến thăm ba tháng, nhưng cuối cùng anh ấy đã ở lại đó trong ba năm.
Tom stopped in Boston on his way back from a business trip to Australia.	Tom dừng chân ở Boston trên đường trở về sau một chuyến công tác đến Úc.
Tom usually wears white tennis shoes.	Tom thường đi giày tennis màu trắng.
Tom has done it so many times.	Tom đã làm điều đó rất nhiều lần.
You won't be able to do that, at least not on the first try.	Bạn sẽ không thể làm được điều đó, ít nhất là không phải trong lần thử đầu tiên.
I don't think traveling by train is as safe as it used to be.	Tôi không nghĩ rằng đi tàu hỏa lại an toàn như ngày xưa.
We are very resourceful.	Chúng tôi rất tháo vát.
Tom is not a private driver.	Tom không phải là tài xế riêng.
Tom's dog seems fine.	Con chó của Tom có ​​vẻ ổn.
Tom went to the club.	Tom đã đi câu lạc bộ.
Tom begins to suspect that Mary will leave him.	Tom bắt đầu nghi ngờ rằng Mary sẽ rời bỏ anh.
I'll look up the town's location on my map.	Tôi sẽ tra cứu vị trí của thị trấn trên bản đồ của mình.
Tom took the key from Mary.	Tom lấy chìa khóa từ Mary.
You are wrong. 	Bạn sai rồi.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
Tom said Mary tried to cooperate.	Tom nói Mary đã cố gắng hợp tác.
Obviously something is wrong.	Rõ ràng là có gì đó không ổn.
I don't know what Tom's house looks like.	Tôi không biết ngôi nhà của Tom trông như thế nào.
Tom said he was sick, which was a lie.	Tom nói rằng anh ấy bị ốm, đó là một lời nói dối.
You need to contact Tom.	Bạn cần liên hệ với Tom.
Tom ate what Mary served him.	Tom đã ăn những gì Mary phục vụ cho anh ta.
This circle is drawn with a compass.	Vòng tròn này được vẽ bằng la bàn.
I heard that Tom and Mary are divorced.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã ly hôn.
I haven't used this pot for a long time.	Lâu rồi mình không dùng cái nồi này.
Tom never taught French.	Tom chưa bao giờ dạy tiếng Pháp.
Would you like some more iced tea?	Bạn có muốn thêm chút trà đá không?
He was made to do it against his will.	Anh ta được tạo ra để làm điều đó trái với ý muốn của mình.
I don't think Tom is stupid enough to do that.	Tôi không nghĩ Tom lại ngu ngốc đến mức làm như vậy.
Tom said Mary is likely unemployed.	Tom cho biết Mary có khả năng thất nghiệp.
You should dress warmly.	Bạn nên ăn mặc ấm áp.
She was dumbfounded when she discovered all the lies he had told her.	Cô đã chết lặng khi phát hiện ra tất cả những lời nói dối anh đã nói với cô.
I sleep naked.	Tôi ngủ trong tình trạng khỏa thân.
Tom said he had a breakdown.	Tom nói rằng anh ấy đã suy sụp.
We must treat the elderly as well as possible.	Chúng ta phải đối xử tốt với người già nhất có thể.
This is the best game we've played all year.	Đây là trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi trong cả năm.
This is not a good time.	Đây không phải là thời điểm tốt.
Tom knows I'm angry.	Tom biết tôi đang tức giận.
I don't think you should help Tom today.	Tôi nghĩ bạn không nên giúp Tom hôm nay.
Tom says he hopes Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom, the girl I saw you holding hands with a new girlfriend yesterday, right?	Tom, cô gái mà hôm qua tôi thấy anh nắm tay với một cô bạn gái mới phải không?
Tom says he is busy.	Tom nói rằng anh ấy đang bận.
I need a doctor urgently.	Tôi cần một bác sĩ gấp.
It won't cost you much to do it.	Bạn sẽ không tốn nhiều chi phí để làm điều đó.
Then I knew that I could never get along with Tom.	Sau đó, tôi biết rằng tôi không bao giờ có thể hòa hợp với Tom.
Tom didn't have to stay, but he did.	Tom không cần phải ở lại, nhưng anh ấy đã làm.
It's likely that Tom won't be at work on October 20.	Có khả năng Tom sẽ không đi làm vào ngày 20 tháng 10.
How long did it take you to translate this book?	Bạn đã mất bao lâu để dịch cuốn sách này?
Did you tell Tom why you don't want him to do that?	Bạn có nói cho Tom biết tại sao bạn không muốn anh ấy làm điều đó không?
Do you want me to go talk to Tom myself?	Bạn có muốn tôi tự mình đi nói chuyện với Tom không?
I am a good student.	Tôi là một học sinh tốt.
Everyone was numb.	Mọi người đều tê tái.
We expect everything to be back to normal in October.	Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào tháng 10.
Tom is not the one to tell me not to do that anymore.	Tom không phải là người bảo tôi đừng làm vậy nữa.
I like the way Tom plays the drums.	Tôi thích cách Tom chơi trống.
This is an uncommon word.	Đây là một từ không phổ biến.
Tom could never do it as well as you.	Tom không bao giờ có thể làm điều đó tốt như bạn.
I didn't tell Tom what time he had to be here.	Tôi không nói cho Tom biết mấy giờ phải ở đây.
When Tom's wife heard that he was fired, she was very upset.	Khi vợ của Tom nghe tin anh bị sa thải, cô ấy đã rất buồn.
I respect everyone's opinion.	Tôi tôn trọng ý kiến ​​của mọi người.
Tom is reading a book on his e-reader.	Tom đang đọc sách trên e-reader của mình.
Tom is a golf pro.	Tom là một chuyên gia chơi gôn.
I have a phone, but I don't use it much.	Tôi có một chiếc điện thoại, nhưng tôi không sử dụng nó nhiều.
I flinched.	Tôi nao núng.
The last time I saw Tom was wearing khaki pants.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom đã mặc quần kaki.
I didn't know this was a problem.	Tôi không biết đây là một vấn đề.
Tom said he thought he might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
Honestly I don't understand what you are saying.	Thú thực là tôi không hiểu bạn đang nói gì.
Tom is not mad at us.	Tom không giận chúng tôi.
I'm just a little tired. 	Tôi chỉ hơi mệt.
That is all.	Đó là tất cả.
I think Tom will like this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này.
I thought you wouldn't be so busy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bận rộn như vậy.
The secretary gave me a satisfied smile.	Cô thư ký nở một nụ cười ưng ý với tôi.
Why do you want to hang out with me?	Tại sao bạn muốn đi chơi với tôi?
No problem with Tom.	Không có vấn đề gì với Tom.
Tom tells Mary that he wants to go to Boston with her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn đến Boston với cô ấy.
I know Tom will probably do it for you if you ask him politely.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn hỏi anh ấy một cách lịch sự.
What is Tom doing there alone?	Tom đang làm gì ở đó một mình?
I can't go there unless I go with Tom.	Tôi không thể đến đó trừ khi tôi đi với Tom.
How long will it take me to complete my homework?	Tôi sẽ mất bao lâu để hoàn thành bài tập về nhà?
Obviously we have to figure out what we should do next.	Rõ ràng là chúng ta phải tìm ra những gì chúng ta nên làm tiếp theo.
I don't think I'll be able to get there before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể đến đó trước 2:30.
I don't know anyone in Boston.	Tôi không biết ai ở Boston.
Who's that?	Ai đó?
Tom put his pencil down on the table.	Tom đặt bút chì xuống bàn.
I wanted to visit Boston last year, but couldn't.	Tôi muốn đến thăm Boston năm ngoái, nhưng không thể.
I'm giving it to you for free.	Tôi đang đưa nó cho bạn miễn phí.
Tom suspects Mary is the one who stole his bicycle.	Tom nghi ngờ Mary là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
Tom was very famous.	Tom đã rất nổi tiếng.
Would you really buy one of those?	Bạn có thực sự sẽ mua một trong những thứ đó không?
Tom was frustrated that he couldn't get into Harvard.	Tom thất vọng vì không thể vào được Harvard.
I didn't know Tom was in the hospital.	Tôi không biết Tom đang ở trong bệnh viện.
He made excuses to fight with me.	Anh ta kiếm cớ gây gổ với tôi.
I doubt Tom and Mary agree with me.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đồng ý với tôi.
Tom was the only one awake.	Tom là người duy nhất tỉnh táo.
I'm used to living alone.	Tôi đã quen với việc sống một mình.
I asked Tom what he wanted.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy muốn gì.
Tom is waiting for you at the gate.	Tom đang đợi bạn ở cổng.
Tom shouldn't have said so much.	Tom không nên nói nhiều như vậy.
Tom didn't think he would make it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm được.
Tom doesn't like going to school.	Tom không thích đi học.
Tom says that Mary is the only one who can do it without help.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
Tom is being very careful not to spill gasoline.	Tom đang rất cẩn thận để không làm đổ xăng.
Obviously Tom didn't try hard enough.	Rõ ràng là Tom đã không cố gắng đủ nhiều.
Tom thinks Mary lives on Park Street.	Tom nghĩ Mary sống trên Phố Park.
Tom knows a lot of maxims.	Tom biết rất nhiều câu châm ngôn.
I plan to return to Australia next Monday.	Tôi dự định sẽ trở lại Úc vào thứ Hai tới.
I don't think what you need hasn't been invented yet.	Tôi không nghĩ rằng những gì bạn cần vẫn chưa được phát minh.
Tom is a shopaholic.	Tom là một người thích mua sắm.
I don't want to hear any more of your theories.	Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lý thuyết nào của bạn.
I'm so glad you can, Tom.	Tôi rất vui vì bạn có thể làm được, Tom.
Tom says he has a few things to say.	Tom nói rằng anh ấy có một vài điều muốn nói.
Tom says he is calling from a pay phone.	Tom nói rằng anh ấy đang gọi từ điện thoại công cộng.
Tom wasn't the one to convince Mary to stop doing it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
Tom is supposed to be here by now.	Tom lẽ ra phải ở đây bây giờ.
Tom is happy that he was able to buy his set of golf clubs for half the price.	Tom rất vui vì anh đã có thể mua được bộ gậy đánh gôn của mình với giá chỉ bằng một nửa.
I won't lie for you.	Tôi sẽ không nói dối vì bạn.
Tom seems to be very rich.	Tom dường như rất giàu có.
I have a big announcement to make.	Tôi có một thông báo lớn cần thực hiện.
The box is covered by a large sheet of paper.	Hộp được bao phủ bởi một tờ giấy lớn.
You have a problem.	Bạn có một vấn đề.
Tom says he thinks Mary will be suspicious.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nghi ngờ.
Tom knows Mary is planning to go to Boston.	Tom biết Mary đang có kế hoạch đến Boston.
Tom couldn't sleep.	Tom không ngủ được.
There's no alcohol in that bottle.	Không có rượu trong chai đó.
I like mysteries.	Tôi thích những điều bí ẩn.
News of the factory fire shocked public opinion.	Tin tức về vụ cháy nhà máy gây chấn động dư luận.
I was surprised when Tom told me he didn't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is addicted to crossword puzzles.	Tom nghiện trò chơi ô chữ.
Do you think Tom has gained weight?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã tăng cân?
Is it okay if I borrow your ladder?	Có ổn không nếu tôi mượn thang của bạn?
Tom speaks both French and English.	Tom nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
I'm about to lose my job.	Tôi sắp mất việc.
Tom is a great teacher.	Tom là một giáo viên tuyệt vời.
Tom always tells me the same things.	Tom luôn nói với tôi những điều tương tự.
Tom didn't have to tell me if he didn't want to, but he did.	Tom không cần phải nói với tôi nếu anh ấy không muốn, nhưng anh ấy đã làm.
I'm in the same class as Tom.	Tôi học cùng lớp với Tom.
Tom said he wouldn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I have nothing to do with Tom being fired.	Tôi không liên quan gì đến việc Tom bị sa thải.
I think you might be in Australia this week.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể ở Úc trong tuần này.
Tom nodded and headed for the door.	Tom gật đầu và đi ra cửa.
I'm not good at math.	Tôi không giỏi toán học.
I couldn't sleep all night.	Cả đêm tôi không ngủ được.
Tom turns thirty on October 20.	Tom bước sang tuổi ba mươi vào ngày 20 tháng 10.
When did Tom study?	Tom học khi nào?
Tom is confused, isn't he?	Tom đang bối rối phải không?
Tom was Mary's boyfriend for a long time.	Tom là bạn trai của Mary trong một thời gian dài.
Tom tipped the waiter.	Tom mách nước cho người phục vụ.
I wish I had a chance to finish it.	Tôi ước rằng tôi có cơ hội hoàn thành nó.
This is one of the funniest movies I've seen in a long time.	Đây là một trong những bộ phim hài hước nhất mà tôi đã xem trong một thời gian dài.
Are you related to Tom?	Bạn có liên quan đến Tom?
A thick fence surrounds the garden.	Một hàng rào dày bao quanh khu vườn.
I don't know where Tom is going on summer vacation.	Tôi không biết Tom sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ hè.
I don't think Tom will still get mad.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ nổi điên.
I will be in Boston until tomorrow.	Tôi sẽ ở Boston cho đến ngày mai.
I'm driving to Boston tomorrow to visit Tom.	Tôi sẽ lái xe đến Boston vào ngày mai để thăm Tom.
Tom is probably ready.	Tom có ​​lẽ đã sẵn sàng.
I don't want to push my luck.	Tôi không muốn đẩy vận may của mình.
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
Tom has revealed his secret.	Tom đã tiết lộ bí mật của mình.
Tom finally agreed to work for us.	Tom cuối cùng đã đồng ý làm việc cho chúng tôi.
Tom won't admit his mistake.	Tom sẽ không thừa nhận sai lầm của mình.
Can't you hear Tom calling your name?	Bạn không nghe thấy Tom gọi tên bạn à?
Tom is a lot smarter now, isn't he?	Tom bây giờ thông minh hơn rất nhiều, phải không?
All three girls giggled.	Cả ba cô gái cười khúc khích.
You're ready to do it, aren't you?	Bạn đã sẵn sàng để làm điều đó, phải không?
I should do it with Tom.	Tôi nên làm điều đó với Tom.
I don't think doing it now is a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó bây giờ là một ý kiến ​​hay.
I know that Tom can do it better than Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary.
The bail was set at three million dollars.	Tiền bảo lãnh đã được ấn định ở mức ba triệu đô la.
Tom has fled the country.	Tom đã bỏ trốn khỏi đất nước.
Remember that you are not as young as you used to be.	Hãy nhớ rằng bạn không còn trẻ như trước đây.
I think Tom is still stressed.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn căng thẳng.
Tom says Mary is doing it now.	Tom nói rằng Mary đang làm điều đó bây giờ.
Tom taught me to play chess.	Tom dạy tôi chơi cờ vua.
Tom exploded with laughter.	Tom bùng nổ với tiếng cười.
Tom doesn't wear many clothes.	Tom không mặc nhiều quần áo.
Everyone is jealous of rich people.	Mọi người đều ghen tị với những người giàu có.
I didn't know Tom quit.	Tôi không biết Tom đã bỏ việc.
Tom had to pay the rent yesterday.	Tom đã phải trả tiền thuê nhà ngày hôm qua.
I want Tom to move to Boston with me.	Tôi muốn Tom chuyển đến Boston với tôi.
Tom doesn't look very happy.	Tom trông không được hạnh phúc cho lắm.
Tom and Mary can't have a picnic because it's raining.	Tom và Mary không thể đi dã ngoại vì trời mưa.
How often does Tom win?	Tom thắng bao lâu một lần?
He led the Republican Party to great success.	Ông đã lãnh đạo Đảng Cộng hòa thành công rực rỡ.
I would have done that if I could.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi có thể.
Tom is the clear winner.	Tom là người chiến thắng rõ ràng.
Does Tom know you're not going to do that?	Tom có ​​biết bạn không định làm điều đó không?
Tom made a suit for me.	Tom đã may một bộ đồ cho tôi.
I hope that Tom is not stuck somewhere.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị mắc kẹt ở đâu đó.
This is one of the most fun things I've ever done.	Đây là một trong những điều thú vị nhất mà tôi từng làm.
I don't think Tom can dance.	Tôi không nghĩ Tom biết nhảy.
The train leaves at 10:30, so I'll call you at 10.	Tàu khởi hành lúc 10 giờ rưỡi, vì vậy tôi sẽ gọi cho bạn lúc 10 giờ.
Tom's car was hit from behind and he was injured.	Xe của Tom bị tông từ phía sau và anh ấy bị thương.
I have never heard of anything like that.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì như vậy.
Tom thought I might not need to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó.
I know that Tom is very strange.	Tôi biết rằng Tom rất kỳ lạ.
We're not here for Tom.	Chúng tôi đến đây không phải vì Tom.
Tom quit his job because he didn't like his boss.	Tom bỏ việc vì không thích sếp của mình.
I remember Tom promised us that he would be here.	Tôi nhớ Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ ở đây.
I'm not the only one who needs to do that.	Tôi không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom will be at home all day.	Tom sẽ ở nhà cả ngày.
He must be irrational.	Anh ta chắc là thiếu lý trí.
I think Tom will be skeptical.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hoài nghi.
Do you think I'm too tall?	Bạn có nghĩ rằng tôi quá cao?
You are a good painter.	Bạn là một họa sĩ giỏi.
Tom hasn't come back yet, has he?	Tom vẫn chưa về phải không?
What Tom did did not surprise Mary.	Những gì Tom đã làm không làm Mary ngạc nhiên.
Tom keeps every letter his mother sends him.	Tom giữ mọi lá thư mà mẹ anh gửi cho anh.
I wanted to help, but obviously I couldn't.	Tôi muốn giúp đỡ, nhưng rõ ràng là tôi không thể.
After the fire, the smell of smoke burned for several days.	Sau vụ cháy, mùi khói khét lẹt trong nhiều ngày.
Tom said he knew it was Mary who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom is going back to Australia.	Tom sẽ trở lại Úc.
I want to say goodbye to my mother and my family.	Tôi muốn nói lời tạm biệt với mẹ tôi và gia đình tôi.
Where do you think I can find Tom?	Bạn nghĩ tôi có thể tìm Tom ở đâu?
I've always been suspicious of men like Tom.	Tôi luôn nghi ngờ những người đàn ông như Tom.
Do you see any harm in doing that?	Bạn có thấy tôi làm điều đó có hại gì không?
Tom's wife left him.	Vợ của Tom đã bỏ anh ta.
Can you lock the door?	Bạn có thể khóa cửa?
I don't think Tom will believe us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tin chúng tôi.
I'm sure you forgot.	Tôi chắc rằng bạn đã quên rồi.
Childhood obesity is an epidemic.	Béo phì ở trẻ em là một bệnh dịch.
We make statues from clay.	Chúng tôi làm những bức tượng từ đất sét.
Tom doesn't read all that often.	Tom không thường xuyên đọc tất cả những thứ đó.
I don't understand why we have to do this.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải làm điều này.
We won't stop looking until we find Tom.	Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy Tom.
We told your family you were here.	Chúng tôi đã nói với gia đình bạn rằng bạn đang ở đây.
It is said that Tokyo is a very safe city.	Người ta nói rằng Tokyo là một thành phố rất an toàn.
Tom acted brilliantly.	Tom đã hành động xuất thần.
Does Tom play any sports?	Tom có ​​chơi môn thể thao nào không?
I'm happiest when I sing.	Tôi hạnh phúc nhất khi được hát.
Tom is a private detective.	Tom là một thám tử tư.
I don't remember who gave me this.	Tôi không nhớ ai đã cho tôi cái này.
It's strange isn't it?	Thật lạ phải không?
It's not fun.	Nó không vui.
You think I'm stubborn?	Bạn nghĩ tôi cứng đầu?
Tom said he didn't think I would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ tôi sẽ làm như vậy.
You must never take your eyes off the road while driving.	Bạn không bao giờ được rời mắt khỏi đường khi đang lái xe.
I promise I won't peek.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nhìn trộm.
Initially there were challenges.	Ban đầu có những thử thách.
Tom is definitely an interesting person.	Tom chắc chắn là một người thú vị.
Quite a rhetorical question.	Đúng là một câu hỏi tu từ.
Tom has asthma.	Tom bị hen suyễn.
Tom is eating popcorn.	Tom đang ăn bỏng ngô.
Tom will owe me a big favor.	Tom sẽ nợ tôi một ân huệ lớn.
You are not what I expected.	Bạn không như tôi mong đợi.
What do you know about Tom?	Bạn biết gì về Tom?
I suspect Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi nghi ngờ Tom không cần phải làm điều đó nữa.
Tom is doing something, right?	Tom đang làm gì đó, phải không?
Tom just wants to play his own music.	Tom chỉ muốn chơi nhạc của riêng mình.
This is my business card.	Đây là danh thiếp của tôi.
I usually fall asleep after lunch.	Tôi thường buồn ngủ sau khi ăn trưa.
I forgot to send the letter you asked me to mail.	Tôi quên gửi bức thư mà bạn yêu cầu tôi gửi qua đường bưu điện.
I suspect that Tom and Mary both have homes in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
Why did Tom leave early?	Tại sao Tom về sớm?
You will not lie.	Bạn sẽ không nói dối.
Tom will be back in less than thirty minutes.	Tom sẽ trở lại sau chưa đầy ba mươi phút nữa.
I was dazzled by the bright light.	Tôi đã bị lóa mắt bởi ánh sáng rực rỡ.
The girls object to our plan.	Các cô gái phản đối kế hoạch của chúng tôi.
I guess we'd better start.	Tôi đoán rằng tốt hơn chúng ta nên bắt đầu.
As far as I know, she's a nice girl.	Theo những gì tôi biết, cô ấy là một cô gái tốt bụng.
But I don't think it's weird at all.	Nhưng tôi không nghĩ nó kỳ quặc chút nào.
Tom is not leaving Australia.	Tom sẽ không rời Úc.
Don't stare.	Đừng nhìn chằm chằm.
Tom said that you and he had lunch.	Tom nói rằng bạn và anh ấy đã ăn trưa.
I don't have to explain that to Tom.	Tôi không cần phải giải thích điều đó với Tom.
Tom didn't win did he?	Tom không thắng phải không?
Tom says he is weak.	Tom nói rằng anh ấy yếu.
Tom will be here until next Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai tuần sau.
Did you know Tom wouldn't do that?	Bạn có biết Tom sẽ không làm điều đó?
I'm taking a shower right now.	Tôi đang tắm ngay bây giờ.
Tom wears the same red flannel shirt every time he goes camping.	Tom mặc cùng một chiếc áo sơ mi flannel màu đỏ mỗi khi đi cắm trại.
I have been dealing with this for a long time.	Tôi đã đối phó với điều này trong một thời gian dài.
Tom says he knows he might not be allowed to do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ở trường.
Are you accusing me?	Bạn đang buộc tội tôi?
Tom decided to stop drinking and reform his behavior.	Tom quyết định ngừng uống rượu và cải tổ hành vi của mình.
I'm really hard on myself.	Tôi thực sự khó khăn với bản thân.
Tom used to play basketball.	Tom từng chơi bóng rổ.
Tom left the house a few minutes ago.	Tom đã rời nhà cách đây vài phút.
You shouldn't wish for something like that.	Bạn không nên ước điều gì đó như thế.
Tom has my sympathies.	Tom có ​​sự đồng cảm của tôi.
Tom doesn't think anything bad will happen.	Tom không nghĩ rằng bất cứ điều gì xấu sẽ xảy ra.
Louis Pasteur discovered that germs cause most infectious diseases.	Louis Pasteur đã phát hiện ra rằng vi trùng gây ra hầu hết các bệnh truyền nhiễm.
Tom was convicted.	Tom đã bị kết án.
Tom gave no explanation as to why he did what he did.	Tom không đưa ra lời giải thích tại sao anh ta lại làm như vậy.
I can't eat fruit in the morning.	Tôi không thể ăn trái cây vào buổi sáng.
Tom brought too much food to spare.	Tom mang quá nhiều thức ăn nên còn thừa.
I know Tom will be late.	Tôi biết Tom sẽ đến muộn.
Do you like comedy TV shows?	Bạn có thích các chương trình truyền hình hài?
Tom had long hair last year.	Tom đã để tóc dài vào năm ngoái.
Tom told me Mary wasn't sick.	Tom nói với tôi Mary không bị ốm.
You are still as charming as ever.	Bạn vẫn quyến rũ như ngày nào.
I had a long talk with Tom tonight.	Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với Tom tối nay.
You don't have to see that.	Bạn không cần phải thấy điều đó.
I hope Tom is doing better than us.	Tôi hy vọng Tom đang làm tốt hơn chúng tôi.
Tom went to the swimming pool.	Tom đã đến bể bơi.
You are always busy.	Bạn luôn bận rộn.
I'm pretty angry.	Tôi đang khá tức giận.
That is not an answer.	Đó không phải là một câu trả lời.
I don't know their names.	Tôi không biết tên của họ.
You said you wanted proof. 	Bạn đã nói rằng bạn muốn có bằng chứng.
Well, here it is.	Chà, nó đây.
When was the last time you upset your father?	Lần cuối cùng bạn làm cha mình buồn là khi nào?
I'm right behind you.	Tôi ở ngay đằng sau bạn.
Tom's family is very rich.	Gia đình của Tom rất giàu.
Do you know why Tom doesn't like Mary?	Bạn có biết tại sao Tom không thích Mary không?
Throughout our relationship, we both said and did things we didn't mean to.	Trong suốt mối quan hệ của chúng tôi, cả hai chúng tôi đã nói và làm những điều chúng tôi không cố ý.
I want you to reconsider your decision.	Tôi muốn bạn xem xét lại quyết định của mình.
You should enjoy this moment.	Bạn nên thưởng thức khoảnh khắc này.
How can I tell Tom that?	Làm sao tôi có thể nói với Tom điều đó?
Tom shouldn't have told me.	Tom không nên nói với tôi.
We'd be happy if the two of you could join us.	Chúng tôi rất vui nếu hai bạn có thể tham gia cùng chúng tôi.
A man cannot always be a hero, but he can always be a man.	Một người đàn ông không thể luôn luôn là một anh hùng, nhưng anh ta luôn có thể là một người đàn ông.
I don't mean to offend anyone.	Tôi không có ý xúc phạm ai.
Tom says he will be fine with that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ổn với điều đó.
Tom knew he heard something.	Tom biết anh ấy nghe thấy điều gì đó.
Tom says he doesn't like Boston.	Tom nói rằng anh ấy không thích Boston.
Wouldn't it be better if Tom did it to someone else?	Sẽ không tốt hơn nếu Tom làm điều đó với người khác phải không?
Now we can't go back.	Bây giờ chúng ta không thể quay lại.
Tom was dating Mary.	Tom đã hẹn hò với Mary.
The exhibition offers insights into the ancient civilization.	Triển lãm mang đến những hiểu biết sâu sắc về nền văn minh cổ đại.
What time is it in Boston?	Bây giờ là mấy giờ ở Boston?
Tom sat on the couch smoking a cigarette.	Tom ngồi trên ghế dài hút thuốc.
Tom died in Australia last winter.	Tom qua đời ở Úc vào mùa đông năm ngoái.
You know Tom wouldn't be able to do it without your help, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn, phải không?
Tom told me he thought I should lose weight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi nên giảm cân.
How did you happen to know Tom?	Làm thế nào bạn tình cờ biết Tom?
We have solved the problem.	Chúng tôi đã giải quyết vấn đề.
Why does Tom want to leave?	Tại sao Tom muốn rời đi?
Tom wants to know what to do next.	Tom muốn biết phải làm gì tiếp theo.
Tom extinguished the fire.	Tom đã dập tắt ngọn lửa.
Tom is not as tidy as before.	Tom không còn ngăn nắp như trước nữa.
Tom teaches French five days a week.	Tom dạy tiếng Pháp năm ngày một tuần.
Some women look more masculine than feminine.	Một số phụ nữ trông nam tính hơn nữ tính.
Tom is unlikely to still do that.	Tom không chắc sẽ vẫn làm điều đó.
Tom said he thought it would be a good idea to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Smoking is not allowed while on duty.	Không được phép hút thuốc khi thi hành công vụ.
Tom was a little worried.	Tom có ​​một chút lo lắng.
Tom doesn't seem very busy to me.	Tom có ​​vẻ không bận lắm đối với tôi.
Tom looked both ways.	Tom đã nhìn theo cả hai cách.
Tom gets angry when he sees his wife kissing another man.	Tom tức giận khi thấy vợ hôn người đàn ông khác.
Tom and Mary swam a lap.	Tom và Mary đã bơi một vòng.
My room was so messy that I was too embarrassed to invite anyone in.	Phòng của tôi lộn xộn đến nỗi tôi quá xấu hổ khi mời ai vào.
Tom and Mary both said they couldn't swim.	Tom và Mary đều nói rằng họ không biết bơi.
Is Tom willing to help?	Tom có ​​sẵn sàng giúp đỡ không?
I told Tom not to tell Mary.	Tôi đã bảo Tom đừng nói với Mary.
For me it's a puzzle how such an idiot got into college.	Đối với tôi đó là một câu đố làm sao một gã ngu ngốc như vậy lại đậu đại học.
Did Tom say that Mary stayed in Boston?	Tom có ​​nói rằng Mary ở lại Boston không?
Have you told Tom what time the meeting is?	Bạn đã cho Tom biết mấy giờ cuộc họp chưa?
Tom also has a dog.	Tom cũng có một con chó.
I told you earlier, but I don't think you will understand.	Tôi đã nói với bạn sớm hơn, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu.
Tom seemed surprised that Mary won.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary thắng giải.
Tom says he will be in Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Boston vào tuần tới.
I think I know why Tom doesn't need to.	Tôi nghĩ rằng tôi biết tại sao Tom không cần làm như vậy.
Tom doesn't help me.	Tom không giúp tôi.
I saw Tom leave about 30 minutes ago.	Tôi thấy Tom rời đi khoảng 30 phút trước.
Tom and Mary made prank phone calls.	Tom và Mary đã thực hiện các cuộc điện thoại chơi khăm.
I will not study French today.	Hôm nay tôi sẽ không học tiếng Pháp.
This is not what we want.	Đây không phải là những gì chúng tôi muốn.
I know that Tom is not a gardener.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người làm vườn.
I don't think we can do it without everyone's help.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.
I'm pretty sure Tom is hiding the truth from us.	Tôi khá chắc rằng Tom đang che giấu sự thật với chúng tôi.
Tom was almost hit by a car.	Tom suýt bị ô tô đâm.
Tom, what's going on? 	Tom, có chuyện gì vậy?
Your face is red.	Mặt bạn đỏ bừng.
Star baseball players are often asked for autographs.	Các cầu thủ bóng chày ngôi sao thường được xin chữ ký.
Tom said that Mary knew John might not be in Australia much longer.	Tom nói rằng Mary biết John có thể sẽ không ở Úc lâu hơn nữa.
Tom helped himself with a cookie.	Tom đã tự giúp mình một cái bánh quy.
I was the only one there who knew that Tom didn't want to do that.	Tôi là người duy nhất ở đó biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom was offended.	Tom đã bị xúc phạm.
A full description of him was circulated in every newspaper.	Một mô tả đầy đủ về anh ta đã được lưu hành trên mọi tờ báo.
Don't tell me what I already know.	Đừng nói với tôi những điều tôi đã biết.
I don't think Tom knows how worried Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary lo lắng như thế nào.
Tom told me about his trip to Boston.	Tom kể cho tôi nghe về chuyến đi của anh ấy đến Boston.
Tom died of smoke inhalation.	Tom chết vì ngạt khói.
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom noticed everything.	Tom nhận thấy mọi thứ.
Tom almost never wears a vest.	Tom hầu như không bao giờ mặc vest.
I don't think we should leave the door unlocked.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên để cửa không khóa.
There was nothing Tom could do to stop Mary.	Tom không thể làm gì để ngăn Mary lại.
Tom is my twin brother.	Tom là anh trai sinh đôi của tôi.
Tom wants this dog.	Tom muốn con chó này.
What is the total?	Tổng số là bao nhiêu?
How does Tom know Mary knows how to do it?	Làm sao Tom biết Mary biết làm điều đó?
I'm bad at math.	Tôi rất tệ trong môn toán.
I already know that Tom is not a nice guy.	Tôi đã biết rằng Tom không phải là một chàng trai tốt.
I'm pretty sure that will happen.	Tôi khá chắc điều đó sẽ xảy ra.
Detectives said Tom strangled his girlfriend.	Các thám tử cho biết Tom đã bóp cổ bạn gái.
Tom is going with a client, so I don't talk to him.	Tom đang đi với một khách hàng, vì vậy tôi không nói chuyện với anh ấy.
Tom pawned his grandfather's watch.	Tom đã cầm đồ chiếc đồng hồ của ông mình.
Is it true that you will study in Boston?	Có đúng là bạn sẽ học ở Boston không?
We should deposit this money in the bank.	Chúng ta nên gửi số tiền này vào ngân hàng.
You sound like you haven't had a good meal in days.	Bạn có vẻ như bạn đã không có một bữa ăn ngon trong nhiều ngày.
I got up earlier than usual to take the first train.	Tôi dậy sớm hơn thường lệ để đi chuyến tàu đầu tiên.
This is my first time parking in the woods.	Đây là lần đầu tiên tôi đậu xe trong rừng.
I had a lot of fun with Tom and his friends.	Tôi đã rất vui vẻ với Tom và bạn bè của anh ấy.
Tom said he didn't know if he had enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có đủ thời gian để làm điều đó hay không.
I still haven't paid.	Tôi vẫn chưa trả tiền.
Tom was behaving strangely.	Tom đã cư xử kỳ lạ.
I saw fear in Tom's eyes.	Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Tom.
It's a strange tune.	Đó là một giai điệu kỳ lạ.
Tom was wrong about that.	Tom đã sai về điều đó.
Tom seems to be someone I want to hang out with.	Tom dường như là người mà tôi muốn đi chơi cùng.
Why don't you stop?	Tại sao bạn không dừng lại?
What is impossible for you may very well be possible for someone else.	Điều gì là không thể đối với bạn rất có thể là điều có thể đối với người khác.
Tom is a prescription drug wholesaler.	Tom là một nhà bán buôn thuốc theo toa.
Tom says no one is there.	Tom nói rằng không có ai ở đó.
Tell Tom to close all windows.	Hãy bảo Tom đóng tất cả các cửa sổ lại.
Tom is always tired.	Tom luôn mệt mỏi.
I know Tom won't do it before Monday.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó trước thứ Hai.
Tom is said to be doing his homework now.	Tom được cho là đang làm bài tập về nhà của mình bây giờ.
He said he had seen the photo before.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhìn thấy bức ảnh trước đó.
We know that there is still a lot of work to be done.	Chúng tôi biết rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
I haven't seen him recently.	Tôi không gặp anh ấy gần đây.
Thank you very much, Tom, but no thanks.	Cảm ơn rất nhiều, Tom, nhưng không, cảm ơn.
I don't think we're going to do that today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Where is the new baby?	Đứa trẻ mới ở đâu?
I don't want to eat now.	Tôi không muốn ăn bây giờ.
This is all I can say for now.	Đây là tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ.
When do you think that will happen?	Bạn nghĩ khi nào điều đó sẽ xảy ra?
You say you will get something to eat.	Bạn nói rằng bạn sẽ kiếm được thứ gì đó để ăn.
I'm so glad we got the job done.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã hoàn thành công việc.
Tom made Mary do it.	Tom đã bắt Mary làm điều đó.
How do you think Tom would propose to Mary?	Bạn nghĩ Tom sẽ cầu hôn Mary như thế nào?
I will pay that for the rest of my life.	Tôi sẽ trả số tiền đó cho phần còn lại của cuộc đời mình.
You're not allowed to do that, are you?	Bạn không được phép làm điều đó, phải không?
He often skips meetings.	Anh ấy thường bỏ qua các cuộc họp.
I don't think I could do it without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Mary joins a sorority.	Mary tham gia một hội nữ sinh.
I am looking forward to summer vacation.	Tôi đang mong chờ kỳ nghỉ hè.
A few minutes walk brought us to the park.	Một vài phút đi bộ đưa chúng tôi đến công viên.
Tom is sitting under a tree, reading a book.	Tom đang ngồi dưới gốc cây, đọc sách.
I don't know anyone here but you.	Tôi không biết ai ở đây ngoài bạn.
This is a very exclusive club.	Đây là một câu lạc bộ rất độc quyền.
What is your favorite thing to do with your parents?	Điều yêu thích của bạn được làm với cha mẹ của bạn là gì?
Tom thinks he knows why.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết tại sao.
I know that Tom won't do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
There's nothing I can't do that Tom can't do.	Tôi không thể làm gì mà Tom không làm được.
I'd love to see Tom do that.	Tôi rất muốn thấy Tom làm điều đó.
Do not wait.	Đừng chờ đợi.
It is people like you that give Boston a bad name.	Chính những người như bạn đã đặt cho Boston một cái tên xấu.
Tom is not a meat eater.	Tom không phải là người thích ăn thịt.
Tom explains why he doesn't want to do that.	Tom giải thích lý do tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
When I bought this house, it was the largest house in the neighborhood.	Khi tôi mua căn nhà này, nó là căn nhà lớn nhất trong khu.
This made me wonder.	Điều này làm tôi băn khoăn.
I really can't talk about this.	Tôi thực sự không thể nói về điều này.
Everyone knows that Tom doesn't want to be here.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn ở đây.
Tom is clearly ambitious.	Tom rõ ràng là có tham vọng.
She hit him in the face.	Cô đập vào mặt anh ta.
Tom can do it anywhere he chooses.	Tom có ​​thể làm điều đó ở bất cứ đâu anh ấy chọn.
The town has many narrow alleys.	Thị trấn có nhiều ngõ hẹp.
No matter what mood Mary is in, Tom can always make her smile.	Cho dù Mary đang ở trong tâm trạng nào, Tom luôn có thể làm cho cô ấy mỉm cười.
Tom is waiting in room three.	Tom đang đợi ở phòng ba.
I was fined $300.	Tôi đã bị phạt $ 300.
The light has turned green, so quit looking at your phone and drive.	Đèn đã chuyển sang màu xanh lục, vì vậy hãy bỏ việc nhìn vào điện thoại và lái xe.
Tom will be in Australia at this time tomorrow.	Tom sẽ ở Úc vào giờ này vào ngày mai.
I knew Tom was going to do it in Australia last month.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tháng trước.
Traveling alone in Japan is not easy for me.	Không dễ dàng gì đối với tôi khi đi du lịch một mình ở Nhật Bản.
I am wearing sunglasses.	Tôi đang đeo kính râm.
This morning when I woke up, the rain had turned to snow.	Sáng nay khi tôi thức dậy, mưa đã biến thành tuyết.
It took me three hours to finish the essay.	Tôi đã mất ba giờ để hoàn thành bài luận.
Tom breathed a sigh of relief.	Tom thở phào nhẹ nhõm.
You should follow Tom's advice.	Bạn nên làm theo lời khuyên của Tom.
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
I know Tom doesn't know who needs to do it.	Tôi biết Tom không biết ai cần làm điều đó.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
I know Tom doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó.
Tom says he will never leave early.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ về sớm.
She was fired on the grounds of frequent absences.	Cô bị sa thải với lý do thường xuyên vắng mặt.
Tom lives in a studio apartment.	Tom sống trong một căn hộ studio.
Did you really hear Tom say that?	Bạn có thực sự nghe Tom nói vậy không?
Tom never told me he was engaged.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đã đính hôn.
Wait there and don't move.	Chờ ở đó và đừng di chuyển.
Tom says he doesn't think there's a need to rush.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cần phải vội vàng.
Tom says he has to do some things that he doesn't want to do.	Tom nói rằng anh ấy phải làm một số việc mà anh ấy không muốn làm.
Tom had a strange dream last night.	Tom đã có một giấc mơ kỳ lạ đêm qua.
Tom and Mary both started laughing.	Tom và Mary đều bắt đầu cười.
It's only a fifteen minute bus ride from here to the airport.	Chỉ mất mười lăm phút đi xe buýt từ đây đến sân bay.
You're not leaving until tomorrow, are you?	Bạn sẽ không đi cho đến ngày mai, phải không?
I know that Tom can't stop Mary from doing it.	Tôi biết rằng Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
You must not forget to write to your parents at least once a month.	Bạn không được quên viết thư cho cha mẹ của bạn ít nhất một lần một tháng.
Tom doesn't really like Mary very much.	Tom không thực sự thích Mary cho lắm.
I'm sure Tom will win.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thắng.
Tom will be even better next time.	Tom sẽ còn tốt hơn vào lần sau.
She was probably just scared.	Cô ấy có lẽ chỉ sợ hãi.
I don't want Tom to get hurt.	Tôi không muốn Tom bị thương.
We decided to do that.	Chúng tôi đã quyết định làm điều đó.
I dont work.	Tôi không làm việc.
I'm sure you will have fun at Tom's party.	Tôi chắc rằng bạn sẽ rất vui trong bữa tiệc của Tom.
We have learned from our mistakes.	Chúng tôi đã học được từ những sai lầm của mình.
This is why I don't have a boyfriend.	Đây là lý do tại sao tôi không có bạn trai.
Tom didn't really feel that he had a chance of winning.	Tom không thực sự cảm thấy rằng mình có cơ hội chiến thắng.
Tom is not much younger than Mary.	Tom không trẻ hơn Mary nhiều.
People don't care about your problem.	Mọi người không quan tâm đến vấn đề của bạn.
I don't like this room. 	Tôi không thích căn phòng này.
Can I have another one?	Tôi có thể có một cái khác được không?
I often perform in nightclubs.	Tôi thường biểu diễn trong hộp đêm.
Tom is very motivated to win.	Tom rất có động lực để giành chiến thắng.
You've lost your way, Tom.	Anh lạc lối rồi, Tom.
Tom hopes that he will become a famous writer.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Tom felt like laughing.	Tom cảm thấy muốn cười.
You don't think Tom can win, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng, phải không?
If someone breaks in, the alarm goes off.	Nếu ai đó đột nhập, báo thức sẽ kêu.
Tom was clearly displeased.	Tom rõ ràng là không hài lòng.
Tom may not be thirsty.	Tom có ​​thể không khát.
What is the most important point?	Điểm quan trọng nhất là gì?
If we had done what Tom suggested, we would probably be dead by now.	Nếu chúng tôi làm những gì Tom đề nghị, có lẽ chúng tôi đã chết ngay bây giờ.
I don't know where to get off.	Tôi không biết phải xuống xe ở đâu.
I hope that you have the opportunity to come to Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn có cơ hội đến Úc.
He didn't get the signal.	Anh ta không bắt được tín hiệu.
Tom has been charged with theft.	Tom đã bị buộc tội trộm cắp.
I'll take two scoops of ice cream.	Tôi sẽ lấy hai muỗng kem.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
How will I know it's the last time I see Tom?	Làm sao tôi có thể biết đó là lần cuối cùng tôi gặp Tom?
I shouldn't have eaten that.	Tôi không nên ăn cái đó.
I don't feel like singing now.	Tôi không cảm thấy muốn hát bây giờ.
All people, no matter how privileged, experience trials and tribulations.	Tất cả mọi người, bất kể đặc ân như thế nào, đều gặp phải thử thách và khổ nạn.
Tom is pretty conservative, isn't he?	Tom khá bảo thủ, phải không?
Tom always looked confused.	Tom luôn có vẻ bối rối.
Tom doesn't have to come to Australia alone.	Tom không cần phải đến Úc một mình.
I promised Tom that I would help him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy.
I think it's very unlikely that Tom will appear today.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ xuất hiện hôm nay.
A mango ice cream, please.	Làm ơn cho một cây kem xoài.
Tom and Mary are in fact married.	Tom và Mary trên thực tế đã kết hôn.
Tom started shouting at Mary in French.	Tom bắt đầu la hét với Mary bằng tiếng Pháp.
That man has helped my family a lot.	Người đàn ông đó đã giúp gia đình tôi rất nhiều.
I know we won't be able to go swimming today.	Tôi biết hôm nay chúng tôi sẽ không thể đi bơi.
Tom and Mary love to dance.	Tom và Mary thích khiêu vũ.
Tom clearly misunderstood what I said.	Tom rõ ràng đã hiểu sai những gì tôi nói.
You'd better move.	Tốt hơn là bạn nên di chuyển.
The weather is expected to go downhill starting this afternoon.	Thời tiết được cho là sẽ xuống dốc bắt đầu từ chiều nay.
I know that's not the answer you want.	Tôi biết đó không phải là câu trả lời bạn muốn.
Tom says it's not likely to happen again.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra một lần nữa.
I am your mother's child.	Con là con của mẹ.
Get out of here before Tom finds you.	Ra khỏi đây trước khi Tom tìm thấy bạn.
Tom really doesn't know anything.	Tom thực sự không biết gì.
I didn't know that it would be so difficult to do it.	Tôi đã không biết rằng nó sẽ rất khó khăn để làm điều đó.
It's about it all.	Đó là về tất cả.
Tom is doing what he can, right?	Tom đang làm những gì anh ấy có thể làm, phải không?
I couldn't see who was sitting next to Tom.	Tôi không thể nhìn thấy ai đang ngồi cạnh Tom.
Tie Tom with this piece of rope.	Trói Tom bằng đoạn dây này.
Who is responsible for this?	Ai chịu trách nhiệm cho việc này?
I waited for him until ten o'clock.	Tôi đã đợi anh ấy đến tận mười giờ.
I took a sip of whiskey.	Tôi uống một ngụm rượu whisky.
We plan to put Tom in an all-boys school.	Chúng tôi dự định đưa Tom vào một trường học dành cho nam sinh.
Christmas is a busy time for retailers.	Giáng sinh là thời điểm bận rộn của các nhà bán lẻ.
Honesty doesn't always come at a price. 	Sự trung thực không phải lúc nào cũng trả giá.
That is the way of the world.	Đó là cách của thế giới.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom and Mary want to eat at the same place.	Tom và Mary muốn ăn ở cùng một nơi.
Is there anything you don't like to eat?	Có món gì bạn không thích ăn không?
She expected him to take a bribe.	Cô mong anh ta sẽ nhận hối lộ.
We are ready to do whatever it takes.	Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
We need to get home by 2:30.	Chúng tôi cần về nhà trước 2:30.
I should have thought of that sooner.	Tôi nên nghĩ về điều đó sớm hơn.
Why would anyone want to swim in this river?	Tại sao mọi người lại muốn bơi trong dòng sông này?
I know Tom won't like the wine you bring.	Tôi biết Tom sẽ không thích rượu mà bạn mang theo.
I never thought about becoming a teacher.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc trở thành một giáo viên.
I cannot imagine life without Tom.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Tom.
How old was Tom then?	Lúc đó Tom bao nhiêu tuổi?
Tom looks adventurous.	Tom có ​​vẻ mạo hiểm.
I can't follow Tom all the time.	Tôi không thể theo dõi Tom mọi lúc.
I'm sorry, I didn't mean to startle you.	Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn giật mình.
I don't think Tom made up that story.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bịa ra câu chuyện đó.
I don't know if Tom is a good swimmer.	Tôi không biết Tom có ​​bơi giỏi hay không.
We need to make sure Tom doesn't do that.	Chúng ta cần chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
Don't do anything in a hurry.	Đừng làm bất cứ điều gì vội vàng.
I think maybe you don't understand the seriousness of the situation.	Tôi nghĩ có lẽ bạn không hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Tom ran back to the bunker.	Tom chạy trở lại boongke.
I need to find out why Tom isn't here.	Tôi cần tìm hiểu lý do tại sao Tom không có ở đây.
I am taking care of it.	Tôi đang chăm sóc nó.
Tom told me he will be busy all day tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bận cả ngày vào ngày mai.
I think Tom might not be able to handle the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không xử lý được sự thật.
Tom is sure everyone has seen Mary.	Tom chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy Mary.
Tom borrowed money from a loan shark.	Tom đã vay tiền từ một kẻ cho vay nặng lãi.
He looked in all directions, but saw no one.	Anh ta nhìn về mọi hướng, nhưng không thấy ai cả.
Tell Tom he doesn't have to.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế.
Tom didn't tell me he grew up in Boston.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy lớn lên ở Boston.
Can you get around that rule?	Bạn có thể vượt qua quy định đó không?
Only use the highest heat setting when you iron fabrics made from natural fibers such as cotton or linen.	Chỉ sử dụng cài đặt nhiệt cao nhất khi bạn ủi các loại vải làm từ sợi tự nhiên như bông hoặc vải lanh.
The group includes all 50 students.	Nhóm bao gồm tất cả 50 sinh viên.
I didn't tell Tom why I didn't want Mary to come to Boston with him.	Tôi không nói với Tom lý do tại sao tôi không muốn Mary đến Boston với anh ấy.
Tom must be fine.	Tom phải ổn.
I still plan to go to Boston.	Tôi vẫn dự định đến Boston.
I don't know how long it will take.	Tôi không biết sẽ mất bao lâu.
How difficult is it to make a fake passport?	Làm thế nào khó khăn để làm một hộ chiếu giả?
I didn't know you would show up.	Tôi không biết bạn sẽ xuất hiện.
I want everyone to get along.	Tôi muốn mọi người hòa thuận với nhau.
The only pear left on the tree was rotting.	Quả lê duy nhất còn lại trên cây đã bị thối rữa.
Tom has some friends in Boston.	Tom có ​​một số người bạn ở Boston.
I asked Tom to shine his shoes.	Tôi nhờ Tom đánh giày.
Up until three days ago, I had never even heard of Tom Jackson.	Cho đến tận ba ngày trước, tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về Tom Jackson.
Tom might be fine.	Tom có ​​thể vẫn ổn.
Tom should have been pissed about that.	Tom lẽ ra phải phát cáu vì điều đó.
Tom's hair is growing.	Tóc của Tom đang dài ra.
Tom left the lights on all night.	Tom để đèn sáng suốt đêm.
It was an eye-opening experience.	Đó là một trải nghiệm mở mang tầm mắt.
I'm sorry I acted like a kid last night.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hành động như một đứa trẻ đêm qua.
I don't think it will rain today.	Tôi không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa.
Tom's house took three years to build.	Ngôi nhà của Tom mất ba năm để xây dựng.
From here to Boston about three hundred miles.	Từ đây đến Boston khoảng ba trăm dặm.
I've always hated Tom.	Tôi luôn ghét Tom.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom tells Mary that John used to live in Boston.	Tom nói với Mary rằng John từng sống ở Boston.
Tom just hung up the phone.	Tom vừa cúp điện thoại.
Tom was clearly too drunk to drive home.	Tom rõ ràng là quá say để lái xe về nhà.
It will take us a long time to do that.	Chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
After working all week, we were comfortable on Sunday.	Sau khi làm việc cả tuần, chúng tôi đã thoải mái vào Chủ nhật.
I play bassoon.	Tôi chơi bassoon.
Tom's way of speaking worried me.	Cách nói của Tom làm tôi lo lắng.
I don't want to be late.	Tôi không muốn đến muộn.
My mom and dad met while both were working in Australia.	Mẹ và bố tôi gặp nhau khi cả hai đều đang làm việc tại Úc.
All of you are invited.	Tất cả các bạn được mời.
Where are the parents of these children?	Cha mẹ của những đứa trẻ này ở đâu?
Tom says that Mary is deaf.	Tom nói rằng Mary bị điếc.
Ask Tom if he's at home.	Hỏi Tom xem anh ấy có ở nhà hay không.
Germs can cause illness.	Vi trùng có thể gây bệnh.
Tom goes to school at dawn.	Tom đi học vào lúc bình minh.
Tom has to go to Boston next month.	Tom phải đi Boston vào tháng tới.
Tom and I hang out together quite often.	Tom và tôi đi chơi với nhau khá thường xuyên.
Tom advises Mary not to believe everything she reads on the Web.	Tom khuyên Mary không nên tin tất cả những gì cô ấy đọc trên Web.
I want to go swimming with Tom.	Tôi muốn đi bơi với Tom.
I helped Tom escape.	Tôi đã giúp Tom trốn thoát.
I don't want to fight with Tom anymore.	Tôi không muốn đánh nhau với Tom nữa.
Tom broke the door.	Tom bẻ cửa.
I'm tired of Tom's complaints.	Tôi mệt mỏi với những lời phàn nàn của Tom.
I don't think I can afford to buy something like that.	Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để mua một thứ như thế.
I think Tom did it once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó một lần.
Tom said he thought it was an accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đó là một tai nạn.
When I arrived, Tom had already bought a ticket.	Lúc tôi đến thì Tom đã mua vé rồi.
I am so lucky to have you as a friend.	Tôi thật may mắn khi có bạn như một người bạn.
Maybe Tom is not at home today.	Có lẽ hôm nay Tom không ở nhà.
The children are restless.	Bọn trẻ bồn chồn.
I don't want you to join.	Tôi không muốn bạn tham gia.
They set off firecrackers to celebrate the holiday.	Họ đốt pháo để ăn mừng ngày lễ.
There are lots of new shows to watch this spring.	Có rất nhiều chương trình mới để xem trong mùa xuân này.
I will be out for the rest of the day.	Tôi sẽ ra ngoài cho phần còn lại của ngày.
That will cost about three hundred dollars.	Cái đó sẽ tốn khoảng ba trăm đô la.
Can anyone tell me what's going on here?	Bất cứ ai có thể cho tôi biết những gì đang xảy ra ở đây?
Shouldn't we wait for Tom?	Chúng ta không nên đợi Tom sao?
Tom is just like them.	Tom cũng giống như họ.
I have Japanese and Chinese friends who talk to each other in English because it's the only language they have in common.	Tôi có những người bạn Nhật Bản và Trung Quốc nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ duy nhất mà họ có chung.
Tom couldn't hear what Mary told him.	Tom không thể nghe những gì Mary nói với anh ta.
Tom worked continuously for about nine hours.	Tom làm việc liên tục khoảng chín giờ.
You may want to sit down. 	Bạn có thể muốn ngồi xuống.
This will take a while.	Điều này sẽ mất một lúc.
Tom thought it might be a trap.	Tom nghĩ đó có thể là một cái bẫy.
How tall is Mount Fuji?	Núi Phú Sĩ cao bao nhiêu?
Tom's doctor said he would probably never walk again.	Bác sĩ của Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa.
You won't be able to beat Tom.	Bạn sẽ không thể đánh bại Tom.
Tom has to do this alone.	Tom phải làm điều này một mình.
Tom doesn't need to explain anything.	Tom không cần phải giải thích bất cứ điều gì.
That's exactly how I want you to do it.	Đó chính xác là cách tôi muốn bạn làm điều đó.
At that time Tom was not very pleased.	Lúc đó Tom không hài lòng lắm.
I told you we should have come here sooner. 	Tôi đã nói với bạn rằng chúng ta nên đến đây sớm hơn.
Now there is nowhere to sit.	Bây giờ không còn chỗ nào để ngồi.
Tom was the one who convinced Mary to stop doing it.	Tom là người đã thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I know that Tom is doing it the wrong way.	Tôi biết rằng Tom đang làm điều đó không đúng cách.
It will work better.	Nó sẽ hoạt động tốt hơn.
Sorry, I don't speak that language.	Xin lỗi, tôi không nói ngôn ngữ đó.
That's all I'll give you.	Đó là tất cả những gì tôi sẽ cung cấp cho bạn.
Tom and Mary have just started dating.	Tom và Mary mới bắt đầu hẹn hò.
Tom lost his temper.	Tom mất bình tĩnh.
Unfortunately, this apartment is not for rent.	Thật không may, căn hộ này không phải để cho thuê.
I know it won't be easy.	Tôi biết nó sẽ không dễ dàng.
Tom wants to work in Boston.	Tom muốn làm việc ở Boston.
Are you going to organize yourself a birthday party?	Bạn sẽ tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật?
I wasn't able to complete everything that needed to be done.	Tôi đã không thể hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
Tom isn't in his office is he?	Tom không có trong văn phòng của anh ấy phải không?
When was the last time you argued with your wife?	Lần cuối cùng bạn tranh cãi với vợ là khi nào?
Mary's middle name is Alice.	Tên đệm của Mary là Alice.
Tom succeeded, despite the difficulties.	Tom đã thành công, bất chấp những khó khăn.
Tom's parents don't go to school to play.	Cha mẹ của Tom không đến trường chơi.
Tom didn't seem to hear very well.	Tom dường như không nghe rõ lắm.
Are you still going with Tom?	Bạn vẫn đi với Tom chứ?
Tom is quite resourceful.	Tom khá tháo vát.
I know that Tom doesn't like me, but I don't care.	Tôi biết rằng Tom không thích tôi, nhưng tôi không quan tâm.
I don't think it's really broken.	Tôi không nghĩ rằng nó thực sự bị hỏng.
Regret does not mean regret.	Hối hận không đồng nghĩa với hối hận.
I was not a good student in high school.	Tôi không phải là một học sinh giỏi ở trường trung học.
Tom loves being outside.	Tom thích ở bên ngoài.
I don't really feel like going skiing.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn đi trượt tuyết.
Tom is at his uncle's house.	Tom đang ở nhà của chú mình.
Tom is still single, isn't he?	Tom vẫn độc thân, phải không?
Tom knows Mary as a teacher.	Tom biết Mary là một giáo viên.
I'm sick of eating the same things every day.	Tôi chán ăn những thứ giống nhau mỗi ngày.
Tom needs to eat more.	Tom cần ăn nhiều hơn.
Tom has a company.	Tom đã có công ty.
I did it again.	Tôi đã làm lại.
Where do you think all these cars come from?	Bạn nghĩ tất cả những chiếc xe này đến từ đâu?
Are you going to be late for school?	Bạn sắp đi học muộn phải không?
Tom said Mary is still motivated to do it.	Tom cho biết Mary vẫn có động lực để làm điều đó.
Your birthday is coming.	Sinh nhật của bạn sắp đến.
I greeted Tom casually.	Tôi chào Tom một cách tình cờ.
This highway has a lot of potholes.	Đường cao tốc này có rất nhiều ổ gà.
It is important to understand how climate change will affect our lives.	Cần phải hiểu biết về biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào.
Hikers need to carry a compass to find their way through the woods.	Những người đi bộ đường dài cần mang theo la bàn để tìm đường qua rừng.
Does Tom want to go shopping with us this afternoon?	Chiều nay Tom có ​​muốn đi mua sắm với chúng ta không?
Tom says Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể làm được điều đó.
Tom did a lot of things that he shouldn't have done.	Tom đã làm rất nhiều điều mà lẽ ra anh ấy không nên làm.
He left a huge fortune to his descendants.	Ông đã để lại một tài sản kếch xù cho con cháu.
Tom owns a very profitable company.	Tom sở hữu một công ty rất có lãi.
Tom and Mary have never been to Australia together.	Tom và Mary chưa bao giờ đến Úc cùng nhau.
Tom says he will be coming to Australia soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm đến Úc.
This is the only thing that I really care about.	Đây là điều duy nhất mà tôi thực sự quan tâm.
Hey, at least I'm being honest.	Này, ít nhất là tôi thành thật.
Tom killed the spider.	Tom đã giết con nhện.
Now Tom is working.	Bây giờ Tom đang làm việc.
Have you ever tried feeding your dog peanut butter?	Bạn đã bao giờ thử cho chó ăn bơ đậu phộng chưa?
The more chocolate you eat, the fatter you will be.	Bạn ăn càng nhiều sô cô la, bạn sẽ càng béo hơn.
Tom didn't know what Mary meant.	Tom không biết ý của Mary.
The owner wants you to leave this house by next Monday.	Chủ sở hữu muốn bạn rời khỏi ngôi nhà này trước thứ Hai tới.
Tom is buttering the bread.	Tom đang phết bơ lên ​​bánh mì.
Tom and I rarely agree on anything.	Tom và tôi hiếm khi đồng ý với nhau về bất cứ điều gì.
Tom is the oldest player on our team.	Tom là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội của chúng tôi.
Tom bought a book about reptiles.	Tom đã mua một cuốn sách về loài bò sát.
Tom was too stunned to answer.	Tom quá choáng váng để trả lời.
I wish I knew about this when I was a kid.	Tôi ước gì tôi đã biết về điều này khi tôi còn nhỏ.
That's what you want, isn't it?	Đó là những gì bạn muốn, phải không?
What is the most popular dog in Australia?	Con chó phổ biến nhất ở Úc là gì?
How long has it been since you did that?	Đã bao lâu rồi bạn không làm điều đó?
Tomorrow will be another day.	Ngày mai sẽ là một ngày khác.
I decided to go back to see if I had locked the door.	Tôi quyết định quay lại xem mình đã khóa cửa chưa.
Tom is starting to feel a little better.	Tom bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút.
Tom certainly told us how he feels.	Tom chắc chắn đã cho chúng tôi biết cảm giác của anh ấy.
I won't be late.	Tôi sẽ không đến muộn.
Is Tom sleepy?	Tom buồn ngủ phải không?
I will not be interrupted.	Tôi sẽ không bị gián đoạn.
I hope that Tom will pass the test.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra.
Tom wants to talk to all of us.	Tom muốn nói chuyện với tất cả chúng ta.
Children often cry just because they want some attention.	Trẻ em thường khóc chỉ vì chúng muốn được một số người chú ý.
Tom knows our names.	Tom biết tên của chúng tôi.
What will you do on Monday?	Bạn sẽ làm gì vào thứ Hai?
I don't understand what you are saying.	Tôi không hiểu những gì bạn đang nói.
Tom can't wait to go home.	Tom nóng lòng muốn trở về nhà.
What are some good foods to eat with potatoes?	Một số thực phẩm tốt để ăn với khoai tây là gì?
Don't tell Tom anything, OK?	Đừng nói với Tom bất cứ điều gì, OK?
I think Tom will do it for you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I don't have time to rest.	Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.
Will pay off later.	Sau này sẽ trả hết.
You don't have to drink it if you don't want to.	Bạn không cần phải uống nó nếu bạn không muốn.
You don't really want to stay here, do you?	Bạn không thực sự muốn ở lại đây, phải không?
Tom was drunk as hell.	Tom say như chết.
Guess who's coming tonight.	Đoán xem ai sẽ đến tối nay.
I don't really like dogs.	Tôi không thực sự thích chó.
The doctor examined Tom to make sure he had no internal trauma.	Bác sĩ đã kiểm tra Tom để đảm bảo rằng anh không có chấn thương bên trong.
Without plants, we would not be able to live.	Nếu không có thực vật, chúng ta sẽ không thể sống được.
I don't intend to kill you.	Tôi không định giết anh.
I don't think you're in Boston.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ở Boston.
Tom asks Mary to check if John is okay.	Tom yêu cầu Mary kiểm tra xem John có ổn không.
I only believe about half of what Tom said happened.	Tôi chỉ tin khoảng một nửa những gì Tom nói đã xảy ra.
Tom can understand French.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
I can't talk to you right now.	Tôi không thể nói chuyện với bạn ngay bây giờ.
Tom tells Mary what he needs.	Tom nói với Mary những gì anh ta cần.
I don't think that's the right way to do it.	Tôi không nghĩ rằng đó là cách đúng đắn để làm điều đó.
Tom was irritated by the delay.	Tom đã phát cáu vì sự chậm trễ.
He's a man of his word, so you can count on him.	Anh ấy là một người đàn ông của lời nói của mình, vì vậy bạn có thể tin tưởng vào anh ấy.
What time will Tom arrive?	Tom sẽ đến lúc mấy giờ?
Tom was not satisfied.	Tom đã không hài lòng.
The sky suddenly turned overcast.	Bầu trời bỗng trở nên u ám.
Tom didn't tell Mary that.	Tom không nói với Mary điều đó.
Tom is getting ridiculous, isn't he?	Tom đang trở nên vô lý, phải không?
I don't think Tom will let you do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom apologized to us for being late.	Tom xin lỗi chúng tôi vì đã đến muộn.
Tom is not going anywhere.	Tom không đi đâu nữa.
Did you know that Tom is a dentist?	Bạn có biết rằng Tom là một nha sĩ?
Tom and Mary will do it when they have time.	Tom và Mary sẽ làm điều đó khi họ có thời gian.
Tom walks along the beach alone.	Tom đi dọc bờ biển một mình.
Someone must go with Tom.	Phải có người đi với Tom.
You have taught us so many things.	Bạn đã dạy chúng tôi rất nhiều điều.
I couldn't find anything I needed.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tôi cần.
All things considered, the results were better than I expected.	Xem xét mọi thứ, kết quả là tốt hơn tôi mong đợi.
The bathtub overflowed while she was talking on the phone.	Bồn tắm bị tràn khi cô đang nói chuyện điện thoại.
Are you sure you want to move to Boston?	Bạn có chắc chắn muốn chuyển đến Boston không?
Tom won't do it now.	Tom sẽ không làm điều đó bây giờ.
Tom is really angry, isn't he?	Tom thực sự đang rất tức giận, phải không?
I won't need it anymore.	Tôi sẽ không cần nó nữa.
Tom peeked into Mary's medicine cabinet.	Tom nhìn trộm tủ thuốc của Mary.
I didn't think Tom would be so cruel.	Tôi không nghĩ Tom lại tàn nhẫn như vậy.
You don't think you can do better?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm tốt hơn?
Tom taught some tricks to his dog.	Tom đã dạy một số thủ thuật cho con chó của mình.
What happened to Tom?	Chuyện gì xảy ra với Tom?
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom nói thật.
Does Tom really give you advice?	Tom có ​​thực sự cho bạn lời khuyên?
Do you think Tom is optimistic?	Bạn có nghĩ Tom lạc quan không?
Tom wants Mary on his team.	Tom muốn Mary ở trong đội của anh ấy.
Mary looked beautiful last night.	Mary trông thật đẹp vào đêm qua.
I need a pencil. 	Tôi cần một cây bút chì.
Can I use one of yours?	Tôi có thể sử dụng một trong những của bạn?
I won't stay much longer.	Tôi sẽ không ở lại lâu hơn nữa.
Tom is a very straightforward person.	Tom là một người rất thẳng thắn.
Tom lived alone for a long time.	Tom đã sống một mình trong một thời gian dài.
Tom says that Mary is confused.	Tom nói rằng Mary đang bối rối.
Tom tried to sell me his old car, but I told him I wasn't interested.	Tom đã cố gắng bán cho tôi chiếc xe cũ của anh ấy, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không quan tâm.
That didn't turn out to be too bad.	Điều đó không trở nên quá tệ.
Tom never refused to do that.	Tom chưa bao giờ từ chối làm điều đó.
I don't think Tom knows anything about Mary's family.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về gia đình Mary.
Tom didn't ask me which one I liked better.	Tom không hỏi tôi thích cái nào hơn.
I can't understand the meaning of this sentence.	Tôi không thể hiểu ý nghĩa của câu này.
Tom says he is fluent in three languages.	Tom nói rằng anh ấy thông thạo ba thứ tiếng.
Don't expect Tom to do it again.	Đừng mong đợi Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Does Tom need to be here?	Tom có ​​cần ở đây không?
When did Tom leave you?	Tom đã rời bỏ bạn khi nào?
I didn't know that Tom was tired.	Tôi không biết rằng Tom đang mệt.
Mary is wearing high heels.	Mary đang đi giày cao gót.
We're all very calm, Captain.	Tất cả chúng ta đều hết sức bình tĩnh, Đại úy.
I don't think Tom would like it if we did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
Tom was still wearing his pajamas when he opened the door.	Tom vẫn mặc bộ đồ ngủ khi anh mở cửa.
I assure you we are doing everything we can to find Tom.	Tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đang làm mọi cách để tìm Tom.
I have all of this under control.	Tôi đã kiểm soát tất cả điều này.
Tom wished he had the courage to jump into the river and save the baby he fell in.	Tom ước gì mình có đủ can đảm để nhảy xuống sông và cứu đứa bé đã rơi vào.
Will Tom succeed?	Tom có ​​thành công không?
I don't think Tom will understand that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hiểu điều đó.
Tom, Mary, John and Alice all tried to talk at the same time.	Tom, Mary, John và Alice đều cố gắng nói chuyện cùng một lúc.
Tom probably wouldn't be surprised.	Tom có ​​lẽ sẽ không ngạc nhiên.
Tom is not stupid enough to talk about what he did.	Tom không ngu ngốc đến mức nói về những gì anh ấy đã làm.
I'm not going to learn French either.	Tôi cũng sẽ không học tiếng Pháp.
Tom can't do it here.	Tom không thể làm điều đó ở đây.
I think you know which one I like better.	Tôi nghĩ rằng bạn biết tôi thích cái nào hơn.
I'm pretty sure we're being watched.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi đang được theo dõi.
Why don't we try that?	Tại sao chúng ta không thử điều đó?
We have to be ready for that.	Chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó.
I'm waiting for Tom to come back.	Tôi đang đợi Tom trở lại.
Tom couldn't explain it very well.	Tom không thể giải thích nó rất rõ.
I am a careful driver.	Tôi là một người lái xe cẩn thận.
We don't expect Tom to live much longer.	Chúng tôi không hy vọng Tom sẽ sống lâu hơn nữa.
Tom was not surprised by what he read in the report.	Tom không ngạc nhiên với những gì anh ấy đọc được trong bản báo cáo.
Sit on a bench under a tree.	Hãy ngồi trên một chiếc ghế dài dưới gốc cây.
Tom shouldn't quit his job.	Tom không nên bỏ việc.
I didn't hear anyone dancing.	Tôi không nghe thấy ai đó đang nhảy.
The vase fell to the stone floor and broke into a thousand pieces.	Chiếc bình rơi xuống nền đá và vỡ tan thành nghìn mảnh.
There's a woman in a wheelchair who wants to talk to you.	Có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn muốn nói chuyện với bạn.
What kind of movies does Tom dislike?	Tom không thích thể loại phim nào?
I just wanted to see if Tom was planning to come to our party.	Tôi chỉ muốn xem liệu Tom có ​​dự định đến bữa tiệc của chúng tôi hay không.
Tom knows that he is really broken.	Tom biết rằng anh ấy thực sự bị hỏng.
I don't think Tom would be surprised if I did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
I don't think Tom will agree with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đồng ý với bạn.
Tom bought Mary some clothes.	Tom mua cho Mary một số quần áo.
Tom finally told me what to do.	Tom cuối cùng đã nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom says Mary is not suspicious.	Tom nói Mary không đáng ngờ.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
Tom wondered why Mary was so mad.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại nổi điên như vậy.
I went to the supermarket to buy some things for Tom.	Tôi đến siêu thị để mua một số thứ cho Tom.
I don't know how to answer Tom's question.	Tôi không biết trả lời câu hỏi của Tom như thế nào.
I made Tom laugh.	Tôi khiến Tom phải cười.
I am learning French and English.	Tôi đang học tiếng Pháp và tiếng Anh.
The post office is not open yet.	Bưu điện vẫn chưa mở cửa.
This letter is not for you.	Bức thư này không dành cho bạn.
I decided to return to Boston next Monday.	Tôi quyết định trở lại Boston vào thứ Hai tới.
I know that Tom is a year older than me.	Tôi biết rằng Tom hơn tôi một tuổi.
I think it will rain.	Tôi nghĩ trời sẽ mưa.
Everything was ruined.	Mọi thứ đã bị hủy hoại.
You have to stay away from Tom.	Bạn phải tránh xa Tom.
I knew that Tom wasn't the one who had to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải bảo Mary làm điều đó.
I didn't know that Tom and Mary were still living in Boston.	Tôi không biết rằng Tom và Mary vẫn đang sống ở Boston.
I know Tom is a lot younger than Mary thinks.	Tôi biết Tom trẻ hơn rất nhiều so với Mary nghĩ.
You will feel better if you take this medicine.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu dùng thuốc này.
Tom convinces Mary to come to Boston with him.	Tom thuyết phục Mary đến Boston với anh ta.
I don't think you should drink that water.	Tôi nghĩ bạn không nên uống thứ nước đó.
Update application.	Cập nhật ứng dụng.
Tom kept telling everyone that wasn't true.	Tom tiếp tục nói với mọi người điều đó không đúng.
Tom won't be in Boston next Monday.	Tom sẽ không ở Boston vào thứ Hai tới.
You really are an eccentric.	Bạn đúng là một kẻ lập dị.
Tom nodded back.	Tom gật đầu chào lại.
Both Tom and Mary are afraid of John's dog.	Cả Tom và Mary đều sợ con chó của John.
Don't do anything crazy.	Đừng làm bất cứ điều gì điên rồ.
Tom won't let me talk to you.	Tom sẽ không để tôi nói chuyện với bạn.
Tom used to be quite handsome.	Tom từng khá đẹp trai.
We'll both be in Boston for a while.	Cả hai chúng tôi sẽ ở Boston một thời gian.
Doing that may not be as fun as you think.	Làm điều đó có thể sẽ không vui như bạn nghĩ.
Tom did not show Mary the letters John had sent him.	Tom không cho Mary xem những bức thư mà John đã gửi cho anh ta.
Tom slept here last night.	Tom đã ngủ ở đây đêm qua.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm điều đó.
I won't be here next week.	Tôi sẽ không ở đây vào tuần tới.
Don't forget Tom is coming for dinner tonight.	Đừng quên tối nay Tom sẽ đến ăn tối.
Tom likes company.	Tom thích bầu bạn.
You did not sing?	Bạn đã không hát?
Tom informed Mary why she had to.	Tom thông báo cho Mary tại sao cô ấy phải làm như vậy.
He was lucky enough to marry a good girl.	Anh ta có may mắn cưới được một cô gái tốt.
An Englishman would not use such a word.	Một người Anh sẽ không sử dụng một từ như vậy.
Tom was too drunk last night.	Tối qua Tom say quá nhiều.
I'm tired of waiting for things to happen.	Tôi mệt mỏi khi chờ đợi những điều xảy ra.
The boat drifted downstream.	Con thuyền trôi xuôi dòng.
We asked Tom about Mary.	Chúng tôi hỏi Tom về Mary.
I think Tom is an untidy person.	Tôi nghĩ Tom là người không gọn gàng.
I wish Tom would leave me alone.	Tôi ước gì Tom sẽ để tôi yên.
I want you to close your eyes.	Tôi muốn bạn nhắm mắt lại.
At that time Tom was still a teenager.	Lúc đó Tom còn là một thiếu niên.
Maybe Tom kissed Mary.	Có lẽ Tom đã hôn Mary.
He left his keys on the table, as he usually does.	Anh ấy để lại chìa khóa của mình trên bàn, như anh ấy thường làm.
Why can't I come to Australia?	Tại sao tôi không thể đến Úc?
What operating system do you use?	Bạn sử dụng hệ điều hành nào?
Are you done working?	Bạn đang làm việc xong phải không?
I think both Tom and Mary want you to do that.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều muốn bạn làm điều đó.
I'll take the 2:30 train.	Tôi sẽ bắt chuyến tàu 2:30.
He comes here at ten o'clock and comes back at eleven o'clock.	Anh ấy đến đây lúc mười giờ và quay lại lúc mười một giờ.
Find Tom before he hurts someone.	Tìm Tom trước khi anh ta làm tổn thương ai đó.
Tom did a great job.	Tom làm rất tốt.
Don't forget what Tom did.	Đừng quên những gì Tom đã làm.
Why didn't Tom do it yesterday?	Tại sao Tom không làm điều đó ngày hôm qua?
What's the real reason Tom isn't here?	Lý do thực sự Tom không ở đây là gì?
Don't stay here.	Đừng ở đây.
I know Tom is peeling potatoes.	Tôi biết Tom đang gọt khoai tây.
I'm so glad you stopped by.	Tôi rất vui vì bạn đã ghé qua.
Tom is a great cook, isn't he?	Tom là một đầu bếp tuyệt vời, phải không?
We went through it three times.	Chúng tôi đã trải qua nó ba lần.
Tom said he didn't know when Mary planned to come to Australia.	Tom nói rằng anh không biết Mary dự định đến Úc khi nào.
Japan today is not what it was ten years ago.	Nhật Bản ngày nay không giống như cách đây mười năm.
What about the others? 	Còn những người khác?
When did they come here?	Khi nào họ đến đây?
Tom said he thinks I should exercise more.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên tập thể dục nhiều hơn.
Well, Tom, you're probably right.	Vâng, Tom, có lẽ bạn đúng.
Tom is not worried about Mary.	Tom không lo lắng về Mary.
Tom doesn't have to wait for Mary.	Tom không cần phải đợi Mary.
Was Tom really a professional basketball player?	Có thật Tom từng là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp không?
Get your mind out of the gutter.	Có được tâm trí của bạn ra khỏi máng xối.
Is it ok to use flash here?	Sử dụng đèn flash ở đây có ổn không?
Tom can't help you now.	Tom không thể giúp bạn bây giờ.
Tom hasn't been kicked out of the house yet.	Tom vẫn chưa bị đuổi ra khỏi nhà.
Tom can't sleep without a pillow.	Tom không thể ngủ mà không có gối.
As soon as I arrived at my destination, I called Tom.	Ngay sau khi tôi đến điểm đến, tôi đã gọi cho Tom.
There's someone at the front door. 	Có ai đó ở cửa trước.
Go see who it is.	Đi xem đó là ai.
Tom is the new owner.	Tom là chủ sở hữu mới.
I think I'm used to the pain.	Tôi nghĩ tôi đã quen với nỗi đau.
Tom is asked to do some things that he doesn't want to do.	Tom được yêu cầu làm một số việc mà anh ấy không muốn làm.
How often do you write letters to Tom in French?	Bạn có thường viết thư cho Tom bằng tiếng Pháp không?
Tom and Mary bought a handmade rug.	Tom và Mary đã mua một tấm thảm thủ công.
Tom thinks Mary won't be the next to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
Tom doesn't care about that anymore.	Tom không quan tâm đến điều đó nữa.
Tom says he thinks Mary doesn't like him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thích anh ấy.
I won't say anything to Tom about that.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với Tom về điều đó.
Tom knew that Mary was incapable of saying yes.	Tom biết rằng Mary không có khả năng nói đồng ý.
I know that Tom won't like it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích nó.
Is Tom a student here?	Tom có ​​phải là sinh viên ở đây không?
He told me his name was Tom.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy tên là Tom.
They don't like their steak to be thin.	Họ không thích miếng bít tết của họ mỏng.
Friendly is a language that the deaf can hear and the blind can read.	Thân thiện là ngôn ngữ mà người khiếm thính có thể nghe được và người mù có thể đọc được.
Tell Tom what to do.	Nói cho Tom biết phải làm gì.
I let Tom carry the bag for you.	Tôi để Tom xách túi cho bạn.
I wonder if Tom actually went to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến Úc hay không.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
We don't believe that.	Chúng tôi không tin điều đó.
I know I have to do my own homework.	Tôi biết tôi phải tự làm bài tập về nhà.
We voted for Tom.	Chúng tôi đã bình chọn cho Tom.
Tom kept asking me questions the whole time.	Tom liên tục đặt câu hỏi cho tôi suốt thời gian qua.
I will meet you at the station at 10 pm.	Tôi sẽ gặp bạn ở nhà ga lúc 10 giờ tối.
Tom says he doesn't have a driver's license.	Tom nói rằng anh ấy không có bằng lái xe.
I don't know why Tom did what he did.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm.
It is made of plaster.	Nó được làm bằng thạch cao.
Tom is much heavier than before.	Tom nặng hơn nhiều so với trước đây.
Tom finds his new job exciting.	Tom thấy công việc mới của mình thật thú vị.
Many of us don't know what to do.	Nhiều người trong chúng ta không biết phải làm gì.
Did you tell Tom we're going to Australia?	Bạn có nói với Tom rằng chúng ta sẽ đến Úc không?
When is the store open?	Khi nào thì cửa hàng mở cửa?
Tom doesn't think Mary is busy.	Tom không nghĩ rằng Mary đang bận.
Is it true that all humans are hypocrites to some degree?	Có đúng là tất cả con người đều là những kẻ đạo đức giả ở một mức độ nào đó không?
I can't get what Tom wants.	Tôi không thể đạt được những gì Tom muốn.
Tom comes from a big family, right?	Tom đến từ một gia đình lớn, phải không?
Having something to do makes time go by faster.	Có việc gì đó để làm khiến thời gian trôi qua nhanh hơn.
I can't believe Tom just left without saying anything.	Tôi không thể tin rằng Tom chỉ rời đi mà không nói bất cứ điều gì.
There's nothing wrong with taking a break from time to time.	Không có gì sai khi thỉnh thoảng nghỉ giải lao.
I know that Tom already knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom let me stay with him for three months after my house burned down.	Tom để tôi ở với anh ấy ba tháng sau khi nhà tôi bị cháy.
We all hope that Tom will get well soon.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng rằng Tom sẽ sớm khỏe lại.
I am of the opinion that this is the way to do it.	Tôi quan điểm rằng đây là cách để làm điều đó.
Do you know Tom's last name?	Bạn có biết họ của Tom không?
If Tom eats less, he will be healthier.	Nếu Tom ăn ít hơn, anh ấy sẽ khỏe mạnh hơn.
I don't know how far I've come.	Tôi không biết mình đã đi bao xa.
There's a good chance that will happen today.	Có một cơ hội tốt là điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
I couldn't have picked a better time.	Tôi không thể chọn một thời điểm tốt hơn.
It's not fun to do that.	Thật không vui khi làm điều đó.
I'm sure Tom will enjoy doing it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích thú khi làm điều đó.
I know Tom can't stop himself from doing it.	Tôi biết Tom không thể ngăn mình làm điều đó.
Tom has a new truck.	Tom có ​​một chiếc xe tải mới.
Tom is washing dishes.	Tom đang rửa bát.
I hope Tom is doing it.	Tôi hy vọng Tom đang làm điều đó.
You're the problem, Tom.	Anh là vấn đề, Tom.
Tom was very happy.	Tom đã rất hạnh phúc.
I was the one who convinced Tom to start doing it.	Tôi là người đã thuyết phục Tom bắt đầu làm điều đó.
Tom is extremely arrogant.	Tom vô cùng kiêu ngạo.
You'd better stay in bed.	Tốt hơn là bạn nên ở trên giường.
Tom said he thought it would be worth it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ làm điều đó sẽ rất đáng giá.
I won't give up on Tom.	Tôi sẽ không từ bỏ Tom.
I know that Tom won't be busy.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bận.
He has achieved his goal.	Anh ấy đã đạt được mục tiêu của mình.
I never sat with Tom.	Tôi không bao giờ ngồi với Tom.
The last time Tom saw Mary was three years ago.	Lần cuối cùng Tom nhìn thấy Mary là ba năm trước.
Tom called a taxi.	Tom gọi một chiếc taxi.
I'm not sure when Tom will be here.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ ở đây.
I saw a man being attacked by a dog yesterday.	Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông bị tấn công bởi một con chó ngày hôm qua.
Tom hopes it doesn't come that way.	Tom hy vọng nó không đến như vậy.
I brought one bag, but the other was left behind.	Tôi mang theo một túi, nhưng chiếc còn lại đã bị bỏ lại.
Tom moved in with his grandparents.	Tom chuyển đến sống với ông bà ngoại.
Tom tried to hide the truth.	Tom đã cố gắng che giấu sự thật.
Tom agreed to do it.	Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom has rented a suit for the prom.	Tom đã thuê một bộ lễ phục cho buổi dạ hội.
You said you would do it for us.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Do you know how to convert from Celsius to Fahrenheit?	Bạn có biết cách chuyển đổi từ độ C sang độ F không?
Aunt Kelly treated us to ice cream today.	Dì Kelly đã chiêu đãi chúng tôi món kem hôm nay.
You are very careless when leaving the door open.	Bạn rất bất cẩn khi để cửa mở.
I don't think you and I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom and Mary decide to leave.	Tom và Mary quyết định rời đi.
To me, you seem to be mistaken.	Với tôi, dường như bạn đã nhầm.
People go to the concert hall to listen to the famous orchestra.	Mọi người đến phòng hòa nhạc để nghe dàn nhạc nổi tiếng.
I missed you so much.	Tôi đã nhớ bạn rất nhiều.
If you buy it now, you won't have to buy it tomorrow.	Nếu bạn mua nó bây giờ, bạn sẽ không phải mua nó vào ngày mai.
That's not a big deal.	Đó không phải là vấn đề lớn.
Tom seems willing to help.	Tom có ​​vẻ sẵn lòng giúp đỡ.
I still want to know how did you do it?	Tôi vẫn muốn biết làm thế nào bạn đã làm điều đó?
Where is all the wine?	Tất cả rượu ở đâu?
For some reason the microphone is not working until now.	Vì một số lý do mà micrô không hoạt động cho đến bây giờ.
Tom says he understands French.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tiếng Pháp.
What is your favorite class this semester?	Lớp học yêu thích của bạn trong học kỳ này là gì?
You did better on the test than me.	Bạn đã làm bài kiểm tra tốt hơn tôi.
I don't know if Tom will come by car or by bicycle.	Tôi không biết Tom sẽ đến bằng ô tô hay bằng xe đạp.
I promise I won't do that again.	Tôi hứa là tôi sẽ không làm thế nữa.
This termite hill is located in Tanzania.	Ngọn đồi mối này nằm ở Tanzania.
I hope that Tom doesn't do that.	Tôi hy vọng rằng Tom không làm điều đó.
Let me give you some other reasons why you shouldn't come to Australia.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số lý do khác tại sao bạn không nên đến Úc.
Tom eagerly feeds the birds.	Tom háo hức cho chim ăn.
It is not for sale.	Nó không được bán.
Tom didn't ask me any questions.	Tom đã không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.
I think Tom is sure that's what he has to do.	Tôi nghĩ Tom chắc chắn đó là điều anh ấy phải làm.
Tom wondered if he would ever see Mary again.	Tom tự hỏi liệu anh có bao giờ gặp lại Mary không.
Just don't hurt me.	Chỉ cần đừng làm tổn thương tôi.
Please don't raise your voice.	Xin đừng cao giọng.
Tom has only one option.	Tom chỉ có một lựa chọn.
Tom put the stolen money in his gym bag.	Tom cất số tiền trộm được vào túi tập thể dục của mình.
Tom did an extraordinary job.	Tom đã làm một công việc phi thường.
Tom says you stole my money.	Tom nói rằng bạn đã lấy trộm tiền của tôi.
I don't think Tom will like me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích tôi.
How much does Tom pay you?	Tom trả cho bạn bao nhiêu?
I don't think Tom will be late.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
Tom is very flamboyant.	Tom rất khoa trương.
Tom was disappointed, wasn't he?	Tom đã thất vọng, phải không?
Tom hurried back to his room.	Tom vội vàng trở về phòng.
Can you do me a favor and call the doctor?	Bạn có thể giúp tôi một việc và gọi bác sĩ được không?
I know we can count on Tom.	Tôi biết chúng ta có thể tin tưởng vào Tom.
It doesn't make much sense.	Nó không có nhiều ý nghĩa.
Do you know where Tom went?	Bạn có biết Tom đã đi đâu không?
Tom is naive and gullible.	Tom ngây thơ và cả tin.
How much does it cost to build a new house in this neighborhood?	Chi phí xây một ngôi nhà mới trong khu phố này là bao nhiêu?
Both Tom and Mary plan to do just that.	Cả Tom và Mary đều có kế hoạch làm điều đó.
I have never killed or injured anyone.	Tôi chưa bao giờ giết và làm bị thương bất kỳ ai.
There is a policeman.	Có một cảnh sát.
Tom told me to look for him if I went to Boston.	Tom bảo tôi hãy tìm anh ấy nếu tôi đến Boston.
This doesn't seem real.	Điều này dường như không có thật.
Tom opened the sunroof.	Tom mở cửa sổ trời.
Tom was the only person in the room.	Tom là người duy nhất trong phòng.
I don't think we need to wait for Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần đợi Tom.
Tom knows where Mary is.	Tom biết Mary đang ở đâu.
Don't go too far into the woods.	Đừng đi quá xa vào rừng.
Tom was at home, but Mary was not.	Tom đã ở nhà, nhưng Mary thì không.
We debated the world population question.	Chúng tôi đã tranh luận về câu hỏi dân số thế giới.
Tom tells Mary that he doesn't think John is impatient.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John thiếu kiên nhẫn.
Tom hopes the doctors will tell him he doesn't need surgery.	Tom hy vọng các bác sĩ sẽ nói với anh rằng anh không cần phẫu thuật.
I know Tom never worked as a construction worker.	Tôi biết Tom chưa bao giờ làm công nhân xây dựng.
Tom broke his collarbone while skiing.	Tom bị gãy xương đòn khi trượt tuyết.
I haven't seen Tom since Christmas.	Tôi đã không gặp Tom kể từ Giáng sinh.
Tom told me he thought Mary would be discreet.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ Mary sẽ kín đáo.
What does Tom want from us?	Tom muốn gì ở chúng tôi?
I won't do anything you don't want me to do.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì bạn không muốn tôi làm.
I think you should choose Tom.	Tôi nghĩ bạn nên chọn Tom.
I would like to summarize the content of the presentation and draw a conclusion.	Tôi muốn tóm tắt nội dung của bài thuyết trình và rút ra một kết luận.
I don't want to discuss Tom's problems.	Tôi không muốn thảo luận về những vấn đề của Tom.
Tom is avoiding them.	Tom đang trốn tránh họ.
I doubt Tom will be found guilty.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị kết tội.
Tom says he has a lot of money.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều tiền.
There are some letters for you on the table.	Có một số chữ cái cho bạn trên bàn.
It took Tom a long time to finish his homework.	Tom đã mất một thời gian dài để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I told Tom to put on his hat.	Tôi bảo Tom đội mũ.
Tom became very bored.	Tom trở nên rất buồn chán.
He did not return to base yesterday.	Anh ấy đã không trở lại căn cứ vào ngày hôm qua.
I don't wear name tags.	Tôi không đeo bảng tên.
I can't say anything right now, but I'll tell you as soon as I can.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì bây giờ, nhưng tôi sẽ nói với bạn ngay khi tôi có thể nói với mọi người.
You should be a tailor.	Bạn nên là một thợ may.
You are an idealist.	Bạn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng.
Does Tom have the keys to your apartment?	Tom có ​​chìa khóa căn hộ của bạn không?
I think Tom got lost.	Tôi nghĩ Tom đã bị lạc.
Tom wasn't sure Mary wanted to do that.	Tom không chắc Mary muốn làm điều đó.
Do you intend to immediately throw away what our family has worked so hard to build?	Bạn có ý định vứt bỏ ngay lập tức những gì mà gia đình chúng ta đã dày công gây dựng không?
I'm glad it was taken care of.	Tôi rất vui vì nó được chăm sóc.
I'm so glad Tom did.	Tôi rất vui vì Tom đã làm được.
I told you more what I should do.	Tôi đã nói với bạn nhiều hơn những gì tôi nên làm.
Tom folded his umbrella.	Tom gấp chiếc ô của mình lại.
Tom told us we should come back tomorrow.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên trở lại vào ngày mai.
Tom wanted to hug Mary, but he knew she wouldn't want him.	Tom muốn ôm Mary, nhưng anh biết rằng cô ấy sẽ không muốn anh.
Why did Tom decide not to go to Boston?	Tại sao Tom quyết định không đến Boston?
Tom thanks the manager.	Tom cảm ơn người quản lý.
Tom drank too much beer last night.	Tối qua Tom đã uống quá nhiều bia.
We better go and help Tom.	Tốt hơn chúng ta nên đi và giúp Tom.
The Treaty with Texas was signed on April 12, 1844.	Hiệp ước với Texas được ký ngày 12 tháng 4 năm 1844.
Salmon is a freshwater fish.	Cá hồi là một loài cá nước ngọt.
Tom deserves to be happy.	Tom xứng đáng được hạnh phúc.
I think Tom lied to us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
She cried at the death of her son.	Bà khóc trước cái chết của con mình.
In April 2013, the government revised the mining code to reduce taxes and royalties.	Vào tháng 4 năm 2013, chính phủ đã sửa đổi mã khai thác để giảm thuế và tiền bản quyền.
I'm not sure I share your optimism.	Tôi không chắc rằng tôi chia sẻ sự lạc quan của bạn.
I know Tom doesn't know why I want to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
The party went better than I expected.	Bữa tiệc diễn ra tốt hơn tôi mong đợi.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
You don't have to go there if you don't want to.	Bạn không cần phải đến đó nếu bạn không muốn.
Tom is very brave.	Tom rất dũng cảm.
Tom would be a good leader.	Tom sẽ là một nhà lãnh đạo tốt.
I'm glad I'm Tom's friend.	Tôi rất vui vì tôi là bạn của Tom.
I know that you are disappointed in me.	Tôi biết rằng bạn đang thất vọng về tôi.
Tom and Mary are shy.	Tom và Mary ngại ngùng.
Tom answered all the questions correctly.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách chính xác.
It won't take long for Tom to do that.	Tom sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom told me about your doubts.	Tom đã nói với tôi về những nghi ngờ của bạn.
Tom says that Mary told him to lie.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh ta nói dối.
I think I will go to bed soon.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sớm đi ngủ.
Tom sometimes let me down.	Tom đôi khi làm tôi thất vọng.
Tom is under thirty years old.	Tom dưới ba mươi tuổi.
This problem looks easy on the surface but is actually very difficult.	Vấn đề này nhìn bề ngoài có vẻ dễ nhưng thực sự rất khó.
Tom lives with his mother.	Tom sống với mẹ.
Tom was killed in a car crash.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn xe hơi.
You can't keep doing this to me.	Bạn không thể tiếp tục làm điều này với tôi.
Tom became famous among teenagers as soon as he first appeared on the screen.	Tom trở nên nổi tiếng trong giới thanh thiếu niên ngay khi xuất hiện lần đầu trên màn ảnh.
Tom has lost at least three kilograms.	Tom đã giảm ít nhất ba kg.
All we know is that Tom will be in our office at 2:30.	Tất cả những gì chúng tôi biết là Tom sẽ đến văn phòng của chúng tôi lúc 2:30.
Tom seemed surprised by this news.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên về tin này.
We haven't done it all year.	Chúng tôi đã không làm điều đó cả năm.
You promised me you would sell me that thing.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ bán cho tôi thứ đó.
I guess Tom doesn't want to bother you.	Tôi đoán Tom không muốn làm phiền bạn.
Tom was too old to walk quickly.	Tom đã quá già để có thể bước đi nhanh chóng.
How many months do you estimate it will take you to do that?	Bạn ước tính mình sẽ mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
I know Tom is much shorter than Mary.	Tôi biết Tom thấp hơn Mary rất nhiều.
Tom apologizes for falling asleep in class.	Tom xin lỗi vì đã ngủ quên trong lớp.
Tom said he was really disappointed.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thất vọng.
Do you remember where Tom lives?	Bạn có nhớ Tom sống ở đâu không?
Tom has never eaten caviar.	Tom chưa bao giờ ăn trứng cá muối.
Why do you hate Tom?	Tại sao bạn ghét Tom?
Don't have some homework to do?	Bạn không có một số bài tập về nhà để làm?
Tom was close.	Tom đã gần gũi.
Tom can't remember Mary's address.	Tom không thể nhớ địa chỉ của Mary.
How long do you think the meeting will last?	Bạn nghĩ rằng cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu?
I called Tom this morning, but he didn't answer.	Tôi đã gọi cho Tom sáng nay, nhưng anh ấy không trả lời.
I think Tom might be the man we need.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là người mà chúng ta cần.
Tom wishes he could visit Boston more often.	Tom ước gì mình có thể đến thăm Boston thường xuyên hơn.
I looked Tom in the eye.	Tôi nhìn vào mắt Tom.
Tom declined the request.	Tom từ chối yêu cầu.
I wonder if Tom is strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đủ mạnh mẽ để làm điều đó không.
Tom needs to go.	Tom cần phải đi.
Tom doesn't seem to know Mary didn't do what she was supposed to do.	Tom dường như không biết Mary đã không làm những gì cô ấy phải làm.
Tom is feeling amused.	Tom đang cảm thấy thú vị.
I don't know Tom knows why you don't do the same.	Tôi không biết Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
Some incidents from my childhood are obvious, others are just a hazy memory.	Một số sự cố từ thời thơ ấu của tôi rất rõ ràng, một số khác chỉ là một ký ức mờ mịt.
I know Tom is a good businessman.	Tôi biết Tom là một nhà kinh doanh giỏi.
I don't need to go to Boston.	Tôi không cần phải đến Boston.
When I see this photo, I think of my family.	Khi tôi nhìn thấy bức ảnh này, tôi nghĩ về gia đình mình.
I know Tom knows who needs to do it.	Tôi biết Tom biết ai cần làm điều đó.
Your friend Tom seems like a nice guy.	Bạn của bạn Tom có ​​vẻ là một chàng trai tốt.
Tom has been a judge since 2013.	Tom đã làm thẩm phán từ năm 2013.
Can I have an alternative?	Tôi có thể có một thay thế?
Tom retired after 30 years.	Tom đã nghỉ hưu sau 30 năm.
Tom works remotely.	Tom làm việc từ xa.
I regret that I didn't study harder.	Tôi hối hận vì tôi đã không học tập chăm chỉ hơn.
I'm not going to see Tom's concert.	Tôi không định đi xem buổi hòa nhạc của Tom.
I hope Tom doesn't do the same again.	Tôi hy vọng Tom không làm như vậy một lần nữa.
Tom wants a detailed explanation.	Tom muốn một lời giải thích chi tiết.
I didn't know that I would have to help Tom with his homework.	Tôi không biết rằng tôi sẽ phải giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom can make wheels.	Tom có ​​thể làm bánh xe.
Tom was in a good mood today.	Tom đã có một tâm trạng tốt hôm nay.
Tom is not very good at swimming.	Tom bơi không giỏi lắm.
Can Tom come eat with us tonight?	Tối nay Tom đi ăn với chúng ta được không?
What are some differences between dictatorship and monarchy?	Một số điểm khác biệt giữa chế độ độc tài và chế độ quân chủ là gì?
I love watching documentaries on YouTube.	Tôi thích xem phim tài liệu trên YouTube.
I've never met anyone like Tom before.	Tôi chưa từng gặp ai giống Tom trước đây.
Tom said he thought Mary would be interested to hear about what John did.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary sẽ cảm thấy thích thú khi nghe về những gì John đã làm.
Tom was a little late.	Tom đã đến hơi muộn.
You cannot learn a foreign language in just a few weeks.	Bạn không thể học ngoại ngữ chỉ trong vài tuần.
There is a cure for everything except death.	Có một cách chữa trị cho tất cả mọi thứ, ngoại trừ cái chết.
We were not provided with food or water.	Chúng tôi không được cung cấp thức ăn hay nước uống.
It cannot be changed.	Nó không thể thay đổi được.
I'm just glad I finished it on time.	Tôi chỉ vui vì tôi đã hoàn thành nó đúng thời gian.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do it for us.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho chúng tôi.
People who often work outdoors do not suffer from insomnia.	Những người thường xuyên làm việc ngoài trời không bị mất ngủ.
Tom looked around to see if anyone was watching.	Tom nhìn quanh xem có ai đang theo dõi không.
I wonder if Tom can win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
Tom said he thought Mary might not want to do it on a cold day like today.	Tom cho biết anh nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
Tom said Mary might cry.	Tom nói Mary có thể sẽ khóc.
At first, I was only paid a few dollars an hour.	Lúc đầu, tôi chỉ được trả vài đô la một giờ.
If it rains tomorrow, I will just stay at home.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ chỉ ở nhà.
When will Tom come back to Boston?	Khi nào Tom quay lại Boston?
We are in uncharted territory here.	Chúng tôi đang ở trong lãnh thổ chưa được khám phá ở đây.
I don't want to answer that question.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó.
Why don't you let us in?	Tại sao bạn không cho chúng tôi vào?
Tom is just not good at dancing.	Tom chỉ nhảy không giỏi.
Tom is not clean.	Tom không sạch sẽ.
Tom will stay in Boston until Monday.	Tom sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom is getting ridiculous.	Tom đang trở nên vô lý.
I really need.	Tôi rất cần.
Is it true that Tom will be here tomorrow?	Có đúng là ngày mai Tom sẽ ở đây không?
I'm not as happy as I used to be.	Tôi không còn hạnh phúc như tôi đã từng.
I think that will happen pretty soon.	Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra khá sớm.
Tom said Mary didn't seem to care.	Tom nói Mary dường như không quan tâm.
Tom also learns French.	Tom cũng học tiếng Pháp.
We do not sell what you are looking for.	Chúng tôi không bán những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom said we are not allowed to swim here.	Tom nói chúng tôi không được phép bơi ở đây.
Tom was at school on Monday.	Tom đã ở trường vào thứ Hai.
The company's headquarters is in Boston.	Trụ sở chính của công ty là ở Boston.
You really didn't know Tom had to do it?	Bạn thực sự không biết Tom phải làm điều đó?
Tom didn't do it and neither did Mary.	Tom đã không làm điều đó và Mary cũng không.
I understand that you two are not compatible.	Tôi hiểu rằng hai người không hợp nhau.
He passed by without noticing her.	Anh chạy ngang qua mà không để ý đến cô.
If you're going to do that, make sure you're careful.	Nếu bạn định làm điều đó, hãy đảm bảo rằng bạn cẩn thận.
Do you think I should let Tom do it?	Bạn có nghĩ tôi nên để Tom làm điều đó không?
I am not satisfied at all about this.	Tôi không hài lòng chút nào về điều này.
I don't think I want to see Tom again.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn gặp lại Tom.
Tom never lets his kids watch TV after 10pm.	Tom không bao giờ cho con mình xem TV sau 10 giờ tối.
I'm not leaving Boston.	Tôi sẽ không rời Boston.
I never heard Tom cry.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom khóc.
Tom doesn't need to wait.	Tom không cần đợi.
I didn't know that you don't like Chinese food.	Tôi không biết rằng bạn không thích đồ ăn Trung Quốc.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
I don't know when this photo was taken.	Tôi không biết bức ảnh này được chụp khi nào.
Tom wished he hadn't mentioned that he knew Mary.	Tom ước gì anh không đề cập đến việc anh biết Mary.
Tom passed me.	Tom đã vượt qua tôi.
I know you're hungry.	Tôi biết bạn đang đói.
Tom's dog attacked me.	Con chó của Tom đã tấn công tôi.
Tom wakes Mary at 6:30.	Tom đánh thức Mary lúc 6:30.
I have read your report and found it very interesting.	Tôi đã đọc báo cáo của bạn và thấy nó rất thú vị.
Just don't make me do this again.	Chỉ cần đừng bắt tôi làm điều này một lần nữa.
That is a convincing explanation.	Đó là một lời giải thích thuyết phục.
I think Tom had to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phải làm điều đó một mình.
Tom's father doesn't allow him to drink.	Cha của Tom không cho phép anh ấy uống rượu.
Tom is going back to Boston tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mai.
Bring in the flippers.	Mang chân chèo vào.
I think that's a really important question.	Tôi nghĩ rằng đó là một câu hỏi thực sự quan trọng.
I thought we were all going to die.	Tôi đã nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ chết.
Where is the pharmacy?	Hiệu thuốc ở đâu?
I asked Tom why he did it the way I did.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy theo cách tôi đã làm.
You sang that same stupid song for three days.	Bạn đã hát cùng một bài hát ngu ngốc đó trong ba ngày.
The water in this stream is very cool and clear.	Nước ở con suối này rất mát và trong.
I don't always get up early.	Không phải lúc nào tôi cũng dậy sớm.
It is an oversight.	Đó là một sự giám sát.
Who threatened Tom?	Ai đã đe dọa Tom?
I think Tom will be supportive.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ủng hộ.
You should stop by his gallery if you have time.	Bạn nên ghé qua phòng trưng bày của anh ấy nếu có thời gian.
You should know better than going to such a dangerous place.	Bạn nên biết tốt hơn là đi đến một nơi nguy hiểm như vậy.
Is that what bothers you?	Đó có phải là điều làm phiền bạn?
How fast is your flight?	Cai du bay của bạn mau gi?
Have you ever had to fire someone you didn't think deserved to be fired?	Bạn đã bao giờ phải sa thải một người nào đó mà bạn không nghĩ là đáng bị sa thải chưa?
I don't have a passport so they won't let me cross the border.	Tôi không mang theo hộ chiếu nên họ sẽ không cho tôi qua biên giới.
Tom was the one who told me I should.	Tom là người đã nói với tôi rằng tôi nên làm như vậy.
Tom is now married.	Tom hiện đã kết hôn.
I don't see it like that.	Tôi không thấy nó như thế.
Our product is better than yours.	Sản phẩm của chúng tôi tốt hơn sản phẩm của bạn.
Tom isn't going to Boston with us, is he?	Tom sẽ không đi Boston với chúng ta, phải không?
It will hit or miss.	Nó sẽ bị đánh hoặc trượt.
This is not a hospital.	Đây không phải là bệnh viện.
Tom thinks Mary is being uncooperative.	Tom cho rằng Mary đang bất hợp tác.
There is not enough coffee for everyone.	Không có đủ cà phê cho tất cả mọi người.
They often complain about the cost of living in Tokyo.	Họ thường phàn nàn về chi phí sinh hoạt ở Tokyo.
You think that's a mistake, don't you?	Bạn nghĩ đó là một sai lầm, phải không?
I know Tom as a music teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên dạy nhạc.
Tom could feel his knees shaking.	Tom có ​​thể cảm thấy đầu gối của mình đang run lên.
Tom was afraid someone would recognize him.	Tom sợ ai đó sẽ nhận ra mình.
This cannot be the only option open to us.	Đây không thể là lựa chọn duy nhất mở cho chúng tôi.
Tom and Mary were both there.	Tom và Mary đều ở đó.
Is Tom the one who took this photo?	Tom có ​​phải là người đã chụp bức ảnh này không?
Tom did something.	Tom đã làm gì đó.
Tom did not know with whom Mary was going to Australia.	Tom không biết Mary sẽ đến Úc với ai.
What does Tom have that I don't have yet?	Tom có ​​gì mà tôi chưa có?
It's been a long way from here. 	Đó là một chặng đường dài từ đây.
You'd better go by bus.	Tốt hơn bạn nên đi bằng xe buýt.
Does Tom come with you?	Tom có ​​đi cùng bạn không?
Neither Tom nor Mary had to return to Australia.	Cả Tom và Mary đều không phải quay lại Úc.
Tom examines the rock with a magnifying glass.	Tom kiểm tra tảng đá bằng kính lúp.
I don't understand why I need to do this.	Tôi không hiểu tại sao tôi cần phải làm điều này.
Tom decided to go to Australia.	Tom quyết định đến Úc.
I think you will like it here.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó ở đây.
Tom says there is no teacher there.	Tom nói rằng không có giáo viên ở đó.
Tom is not a carpenter, is he?	Tom không phải là một thợ mộc, phải không?
I owe Mary some money and have to pay her back next Monday.	Tôi nợ Mary một số tiền và phải trả lại cho cô ấy vào thứ Hai tới.
Tom has difficulty making a living.	Tom gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
He is yearning for city life.	Anh ấy đang khao khát cuộc sống thành phố.
Tom came here to see Mary.	Tom đến đây để gặp Mary.
Tom says he wants to live in a cave.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống trong một hang động.
I can't do anything alone.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì một mình.
This is the last thing you need to do.	Đây là điều cuối cùng bạn cần làm.
I suppose Tom would be reluctant to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom was taken out on a stretcher.	Tom được đưa ra ngoài bằng cáng.
It is highly unlikely that Tom will be there.	Rất khó có khả năng Tom sẽ ở đó.
Tom needs to be told he doesn't have to.	Tom cần được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Did you find what you were looking for?	Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Tom doesn't like potatoes.	Tom không thích khoai tây.
Tom says that Mary is probably still troubled by what happened.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Wouldn't that be dangerous?	Điều đó sẽ không nguy hiểm phải không?
I ran into an old friend near the bank.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ ở gần ngân hàng.
I know Tom will want it.	Tôi biết Tom sẽ muốn nó.
It may take you a few hours to do that.	Có thể bạn sẽ mất vài giờ để làm điều đó.
Tom almost forgot his umbrella.	Tom gần như quên chiếc ô của mình.
Tom sat in the corner of the room, crying.	Tom ngồi trong góc phòng, khóc.
I am not the me of ten years ago.	Tôi không phải là tôi của mười năm trước.
Was Tom the one who told you I was here?	Tom có ​​phải là người nói với bạn rằng tôi đã ở đây không?
Try telling Tom that.	Hãy thử nói với Tom điều đó.
Tom is healthy.	Tom khỏe mạnh.
Didn't you know Tom moved to Australia?	Bạn không biết Tom đã chuyển đến Úc sao?
Your students don't like me.	Học sinh của bạn không thích tôi.
I didn't know you owned a truck.	Tôi không biết bạn sở hữu một chiếc xe tải.
I don't have enough money to buy everything I need to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi cần mua.
Tom has a scar on his chest.	Tom có ​​một vết sẹo trên ngực.
Mary took her phone out of her purse.	Mary lấy điện thoại ra khỏi ví.
I haven't heard from Tom in a while.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong một thời gian.
Who will protect Tom?	Ai sẽ bảo vệ Tom?
Tom thinks that's normal.	Tom nghĩ đó là điều bình thường.
Tom shares a well with his neighbour.	Tom chia sẻ một cái giếng với người hàng xóm của mình.
I didn't know Tom got married last week.	Tôi không biết Tom đã kết hôn vào tuần trước.
Tom handed me an envelope.	Tom đưa một phong bì cho tôi.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
I really broke down.	Tôi thực sự suy sụp.
I know Tom wouldn't ask Mary not to do it.	Tôi biết Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó.
Tom and I are both terrible liars.	Tom và tôi đều là những kẻ nói dối kinh khủng.
It seems to me that Tom doesn't know what he's doing.	Đối với tôi, dường như Tom không biết anh ấy đang làm gì.
Tom complained that the soup wasn't hot enough.	Tom phàn nàn rằng súp không đủ nóng.
Tom's explanation is interesting.	Lời giải thích của Tom thật thú vị.
I don't really care what happens.	Tôi không thực sự quan tâm những gì sẽ xảy ra.
Tom says he won't win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thắng.
I won't be in town next week.	Tôi sẽ không ở thị trấn vào tuần tới.
Tom doesn't have any fighting left in him.	Tom không còn bất kỳ cuộc chiến nào trong anh ta.
I don't want to admit that I can't do it.	Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi không thể làm điều đó.
This is Tom's car.	Đây là xe của Tom.
Tell Tom to wait a moment.	Bảo Tom đợi một lát.
I still don't know if Tom will go camping with us.	Tôi vẫn chưa biết liệu Tom có ​​đi cắm trại với chúng tôi hay không.
I don't usually dress this way.	Tôi không thường ăn mặc theo cách này.
Tom always seems to be on time.	Tom dường như luôn luôn đúng giờ.
It's not what you say, but just the opposite.	Nó không phải là những gì bạn nói, mà chỉ là ngược lại.
Tom slept only three hours.	Tom chỉ ngủ được ba giờ.
Seen from the sky, it could start to snow tonight.	Nhìn từ bầu trời, trời có thể bắt đầu có tuyết vào đêm nay.
Tom paid nothing.	Tom không trả gì cả.
Tom wakes up almost every day at six-thirty.	Tom hầu như thức dậy lúc sáu giờ ba mươi mỗi ngày.
Tom was still awake when Mary got home.	Tom vẫn thức khi Mary về nhà.
Tom's anger is understandable.	Tom tức giận là điều dễ hiểu.
Bomb disposal team.	Đội phá bom gỡ bom.
Tom would never change that.	Tom sẽ không bao giờ thay đổi điều đó.
The Governor has ordered a moratorium on the execution of Tom Jackson's sentence.	Thống đốc đã ra lệnh tạm hoãn thi hành án đối với Tom Jackson.
I frowned.	Tôi cau mày.
Tom was in the control room at the time.	Lúc đó Tom đang ở trong phòng điều khiển.
You forgot his name, didn't you?	Bạn quên tên anh ta, phải không?
Tom will be leaving soon.	Tom sẽ đi sớm.
Tom has to work late.	Tom phải làm việc muộn.
Tom said he had planned to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó vào thứ Hai.
I will need some supplies.	Tôi sẽ cần một số nguồn cung cấp.
Tom crossed the river to get to Mary's house.	Tom băng qua sông để đến nhà Mary.
Tom hasn't talked to Mary since Christmas.	Tom đã không nói chuyện với Mary kể từ Giáng sinh.
I won't buy that for you.	Tôi sẽ không mua cái đó cho bạn.
I know that Tom won't do anything.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm gì cả.
I know that Tom is a really successful musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ thực sự thành công.
Does Tom bother you?	Tom có ​​quấy rầy bạn không?
I found the gloves under the chair.	Tôi tìm thấy đôi găng tay ở dưới ghế.
I knelt down.	Tôi quỳ xuống.
Berlin has the best air quality of any major European city.	Berlin có chất lượng không khí tốt nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào của Châu Âu.
As an only child, he is the sole heir.	Là con một, anh là người thừa kế duy nhất.
Tom was surprised when Mary won the race.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary thắng cuộc đua.
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
I'm not like that.	Tôi không giống như vậy.
I know that I didn't do it like you said I did.	Tôi biết rằng tôi đã không làm điều đó như bạn đã nói tôi đã làm.
Tom stayed in Boston for three days.	Tom ở lại Boston trong ba ngày.
We decided not to go early.	Chúng tôi đã quyết định không đi sớm.
Tom likes to help people.	Tom thích giúp đỡ mọi người.
Tom asked me how many chickens I had.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu con gà.
I don't want to hear another word from you.	Tôi không muốn nghe một từ nào khác từ bạn.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
You are not superstitious are you?	Bạn không hề mê tín phải không?
Tom fell asleep on the bus and missed his stop.	Tom ngủ gật trên xe buýt và bỏ lỡ điểm dừng của mình.
Was your Easter happy?	Lễ Phục Sinh của bạn vui chứ?
I finally want to sell this guitar, but I think I want to keep it for a little longer.	Cuối cùng thì tôi cũng muốn bán cây đàn này, nhưng tôi nghĩ tôi muốn giữ nó lâu hơn một chút.
Tom insults the waitress.	Tom xúc phạm cô phục vụ.
I think our inexperience hurt us.	Tôi nghĩ rằng sự thiếu kinh nghiệm của chúng tôi đã làm tổn thương chúng tôi.
Tom has a website.	Tom có ​​một trang web.
Why is Tom's French so good?	Tại sao tiếng Pháp của Tom lại tốt như vậy?
Tom's computer is much newer than mine.	Máy tính của Tom mới hơn nhiều so với máy tính của tôi.
I told Tom I needed to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó.
Mary and Alice always wear the same clothes.	Mary và Alice luôn mặc quần áo giống nhau.
Tom needs to stay motivated.	Tom cần duy trì động lực.
We tried to instill a sense of hope in ourselves.	Chúng tôi đã cố gắng truyền cho chúng tôi một cảm giác hy vọng.
There is a dog house in the yard.	Có một chuồng chó trong sân.
I think Tom's father is a lawyer.	Tôi nghĩ rằng cha của Tom là một luật sư.
The hen incubates five eggs.	Con gà mái ấp năm quả trứng.
Tom bought himself a nice car.	Tom đã mua cho mình một chiếc xe hơi đẹp.
I think Tom is from Australia, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Tom đến từ Úc, nhưng tôi không chắc.
I know Tom is a very good poker player.	Tôi biết Tom là một người chơi poker rất giỏi.
You still haven't paid me.	Bạn vẫn chưa trả tiền cho tôi.
You don't think I'll be able to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
Tom said I had to do it.	Tom nói tôi phải làm điều đó.
You would have to be very desperate to do something like that.	Bạn sẽ phải rất tuyệt vọng để làm điều gì đó như vậy.
My father was never around when I was growing up.	Cha tôi không bao giờ ở bên khi tôi lớn lên.
Tom and Mary were no longer smiling.	Tom và Mary không còn cười nữa.
Tom called me by name.	Tom đã gọi tôi bằng tên.
Even a broken watch is right twice a day.	Ngay cả một chiếc đồng hồ bị hỏng cũng đúng hai lần một ngày.
My father will retire at the age of sixty.	Cha tôi sẽ nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi.
Tom is really, really shy.	Tom thực sự, thực sự rất nhút nhát.
Eight minus six is ​​two.	Tám trừ sáu là hai.
Tom thinks Mary likes me.	Tom nghĩ rằng Mary thích tôi.
Can you imagine what would have happened if we weren't there?	Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không có ở đó không?
Tom told me he didn't think it was necessary to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ rằng cần thiết phải làm điều đó.
Rome was not built in a day.	Rome không được xây dựng trong một ngày.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom took off his wig.	Tom tháo tóc giả.
I have noticed a pattern.	Tôi đã nhận thấy một mô hình.
Tom gave Mary an old coin.	Tom đưa cho Mary một đồng xu cũ.
The injured were transported by ambulance.	Những người bị thương đã được chở bằng xe cấp cứu.
Tom underwent hypnotherapy to help him give up smoking.	Tom đã trải qua liệu pháp thôi miên để giúp anh từ bỏ hút thuốc.
Tom is shy and sensitive.	Tom là người nhút nhát và nhạy cảm.
Tom says Mary is at home.	Tom nói Mary đang ở nhà.
I'm really angry about that.	Tôi thực sự tức giận về điều đó.
Tom is Mary's brother, not her boyfriend.	Tom là anh trai của Mary, không phải bạn trai của cô ấy.
He's been feeling a bit uncomfortable lately.	Anh ấy đã cảm thấy hơi khó chịu trong thời gian gần đây.
The room is quite spacious.	Căn phòng khá rộng rãi.
Tom and I should probably do it together.	Tom và tôi có lẽ nên làm điều đó cùng nhau.
Our cat ate our hamster.	Con mèo của chúng tôi đã ăn chuột hamster của chúng tôi.
Tom is about a head taller than me.	Tom cao hơn tôi khoảng một cái đầu.
What time do you usually leave work?	Bạn thường tan sở lúc mấy giờ?
The marble floor is very beautiful.	Sàn nhà lát đá cẩm thạch rất đẹp.
Tom says he will call the police.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cảnh sát.
Tom sang a song he wrote about Mary.	Tom đã hát một bài hát mà anh ấy viết về Mary.
It does not know what poverty is.	Nó không biết nghèo là gì.
I don't know how Tom could have done it without our help.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
You didn't mention having children.	Bạn đã không đề cập đến việc có con.
If you really need me, give me a call.	Nếu bạn thực sự cần tôi, hãy gọi cho tôi.
Tom is having the time of his life.	Tom đang có khoảng thời gian của cuộc đời mình.
Tom gave Mary the towel.	Tom đưa khăn cho Mary.
You will leave after you see me on the rock.	Bạn sẽ rời đi sau khi bạn nhìn thấy tôi trên tảng đá.
She will kill me.	Cô ấy sẽ giết tôi.
It won't be easy for us to do that.	Sẽ không dễ dàng để chúng tôi làm được điều đó.
Tom said he wished he hadn't left the window open.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không để cửa sổ mở.
We need to get home quickly.	Chúng tôi cần về nhà nhanh chóng.
Has Tom given up drinking?	Tom đã bỏ rượu chưa?
Tom told me that he thought Mary wouldn't have dessert.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không ăn tráng miệng.
Tom couldn't think of anything to say.	Tom không thể nghĩ ra điều gì để nói.
I thought you were gone and left me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đã ra đi và rời bỏ tôi.
There used to be a lot of wild dogs around here.	Đã từng có rất nhiều chó hoang quanh đây.
Come visit Tom this weekend.	Cuối tuần này hãy đến thăm Tom nhé.
That won't happen until October 20.	Điều đó sẽ không xảy ra cho đến ngày 20 tháng 10.
About 10 minutes drive from here.	Cách đây khoảng 10 phút lái xe.
You can't retire yet.	Bạn chưa thể nghỉ hưu.
Tom is as tall as you.	Tom cao bằng bạn.
I suppose Tom doesn't have many friends.	Tôi cho rằng Tom không có nhiều bạn.
That teapot was quite dirty.	Ấm trà đó khá bẩn.
I can guarantee that will happen.	Tôi có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra.
A good book is best friends, today and forever.	Một cuốn sách hay là những người bạn tốt nhất, cho đến hôm nay và mãi mãi.
Tom said he was not planning to continue.	Tom nói rằng anh ấy không định tiếp tục nữa.
He is very concerned about the health of his elderly parents.	Anh rất quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ già.
This movie has a sad ending.	Bộ phim này có một kết thúc buồn.
I am drawing a bird.	Tôi đang vẽ một con chim.
Did I tell you I have my own office?	Tôi đã nói với bạn rằng tôi có văn phòng của riêng mình?
I thought if I left Boston, I might forget you.	Tôi đã nghĩ nếu tôi rời Boston, tôi có thể quên em.
Tom doesn't know that now is not the time to do that.	Tom không biết rằng bây giờ không phải là lúc để làm điều đó.
Tom put too much salt in the broth.	Tom cho quá nhiều muối vào nước hầm.
Tom doesn't want to change.	Tom không muốn thay đổi.
Tom considered not being invited to the party an insult.	Tom coi việc không được mời tham dự bữa tiệc là một sự xúc phạm.
I can't look at this photo without remembering my school days.	Tôi không thể nhìn vào bức ảnh này mà không nhớ về thời đi học của mình.
Tom told me that Mary would be scared.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ sợ.
In my opinion, alcohol is not necessarily bad for your health.	Theo tôi, rượu không hẳn là không tốt cho sức khỏe của bạn.
Stolen jewels must be recovered at any cost.	Những đồ trang sức bị đánh cắp phải được thu hồi bằng bất cứ giá nào.
You should not refuse.	Bạn không nên từ chối.
Tom is not really good at golf.	Tom không thực sự giỏi chơi gôn.
She is very susceptible to hypnotic suggestions.	Cô ấy rất dễ bị gợi ý thôi miên.
I don't understand why Tom suddenly quit his job.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại đột ngột bỏ việc.
Tom says Mary doesn't think John did it for Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John làm vậy vì Alice.
Tom says he thinks Mary is still living in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn đang sống ở Boston.
My brother used to stay up all night reading novels.	Anh trai tôi thường thức cả đêm để đọc tiểu thuyết.
I wonder if Tom is coming soon.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến sớm không.
When Tom's cell phone rang, Mary nearly jumped out of her chair.	Khi điện thoại di động của Tom đổ chuông, Mary gần như nhảy ra khỏi ghế.
The CEO was paid with stock options.	Giám đốc điều hành đã được trả bằng quyền chọn cổ phiếu.
I haven't talked to anyone but Tom today.	Tôi chưa nói chuyện với ai ngoài Tom hôm nay.
Tom laughed in my face.	Tom cười vào mặt tôi.
Tom said that Mary would hardly be able to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ khó có thể làm được điều đó.
Tom told me that he thought Mary was stubborn.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cứng đầu.
I didn't realize that Tom didn't have a driver's license.	Tôi không nhận ra rằng Tom không có bằng lái xe.
I'll go see how long we have to wait.	Tôi sẽ đi xem chúng tôi sẽ phải đợi bao lâu nữa.
We have made the final decision.	Chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng.
When does Tom want to go there?	Tom muốn đến đó khi nào?
Tom admitted that what he did was stupid.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ấy đã làm là ngu ngốc.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
I thought you said you would never do that again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom says he won't have time to do it until tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không có thời gian để làm điều đó cho đến ngày mai.
The language barrier is a big problem.	Rào cản ngôn ngữ là một vấn đề lớn.
What Tom is saying makes no sense.	Những gì Tom đang nói không có ý nghĩa.
This chemical will prevent germs from multiplying.	Hóa chất này sẽ ngăn vi trùng sinh sôi.
Are you a bachelor?	Bạn là cử nhân?
Tom is a volleyball player, right?	Tom là một cầu thủ bóng chuyền, phải không?
Tom knows I hate meetings.	Tom biết tôi ghét các cuộc họp.
Tom has soft hands.	Tom có ​​đôi tay mềm mại.
Why should we hire Tom instead of Mary?	Tại sao chúng ta nên thuê Tom thay vì Mary?
He wants to reach a wider audience.	Anh ấy muốn tiếp cận nhiều khán giả hơn.
Tom can't do what he needs to do.	Tom không thể làm những gì anh ấy cần làm.
I admire Tom's work.	Tôi ngưỡng mộ công việc của Tom.
You will feel uncomfortable if you do not speak English for a long time.	Bạn sẽ cảm thấy khó chịu nếu bạn không nói tiếng Anh trong một thời gian dài.
That's lucky.	Thật là may mắn.
Curious what it would taste like, he took a small bite.	Anh tò mò không biết nó sẽ có mùi vị như thế nào nên cắn một miếng nhỏ.
Do you know the women who got off the bus?	Bạn có biết những người phụ nữ xuống xe buýt không?
Old car, but a good car.	Chiếc xe cũ, nhưng là một chiếc xe tốt.
I don't know why they do this.	Tôi không biết tại sao họ làm điều này.
He is a crude man.	Anh ta là một người thô thiển.
Oh no! 	Ôi không!
What did I do?	Tôi đã làm gì?
Tom gave me what I really wanted.	Tom đã cho tôi những gì tôi thực sự muốn.
Tom says he knows Mary will eventually leave him.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary cuối cùng sẽ rời bỏ anh ấy.
Tom is working for the minimum wage.	Tom đang làm việc với mức lương tối thiểu.
What if Tom is not at home?	Nếu Tom không ở nhà thì sao?
I think that's what we want.	Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi muốn.
I'm busy studying for a test.	Tôi đang bận học cho một bài kiểm tra.
I wonder if Tom wants us here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn chúng tôi ở đây không.
Tom says he won't ask Mary to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó một lần nữa.
I don't like to take the train at rush hour.	Tôi không thích đi tàu vào giờ cao điểm.
I also know the job won't be done very well.	Tôi cũng biết công việc sẽ không được hoàn thành tốt lắm.
Tom bought a leather couch.	Tom đã mua một chiếc ghế dài bằng da.
He was deaf to my pleas.	Anh ấy đã bị điếc trước những lời cầu xin của tôi.
Tom says he is the best tennis player at his club.	Tom nói rằng anh ấy là người chơi quần vợt giỏi nhất ở câu lạc bộ của mình.
Tom says he feels vulnerable.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy dễ bị tổn thương.
Tom wants a divorce.	Tom muốn ly hôn.
Tom heard Mary talk about him.	Tom đã nghe Mary nói về anh ta.
Rose has thorns on the stem.	Hoa hồng có gai trên thân.
Tom earned his doctorate from Harvard.	Tom lấy bằng tiến sĩ tại Harvard.
You are allowed to do so.	Bạn được phép làm như vậy.
Don't be his enemy.	Đừng trở thành kẻ thù của anh ấy.
I don't want to accept the misfortunes of others.	Tôi không muốn nhận những bất hạnh của người khác.
I thought you might want to know where we're going next weekend.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn biết chúng ta sẽ đi đâu vào cuối tuần tới.
Tom thought a lot.	Tom đã suy nghĩ rất nhiều.
He was mixed with something shabby.	Anh ta bị trộn lẫn với một cái gì đó tồi tàn.
Tom didn't come to class today.	Hôm nay Tom không đến lớp.
Let's summarize what has been said.	Hãy tổng hợp những gì đã được nói.
She is in a hurry to meet her father.	Cô đang vội vàng để gặp cha mình.
This is the only place in Boston where we can do this.	Đây là nơi duy nhất ở Boston chúng tôi có thể làm được điều này.
Tom says he knows he probably doesn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
My mother said I couldn't.	Mẹ tôi nói tôi không thể.
Tom and I are not happy here.	Tom và tôi không hạnh phúc ở đây.
I'm sure Tom will be here.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ở đây.
Tom passed me.	Tom đã vượt qua tôi.
I don't know how to address you.	Tôi không biết làm thế nào để xưng hô với bạn.
Tom shot back at the policeman.	Tom bắn trả cảnh sát.
I need to go see Tom.	Tôi cần đi gặp Tom.
I want to visit Tom in Australia.	Tôi muốn đến thăm Tom ở Úc.
Diamonds contribute an additional 5% to exports.	Kim cương đóng góp thêm 5% vào xuất khẩu.
Tom said that Mary was asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom wouldn't do it if he didn't have to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần thiết.
I've arranged the catering for tomorrow's party.	Tôi đã sắp xếp việc phục vụ cho bữa tiệc ngày mai.
Tom won't help me.	Tom sẽ không giúp tôi.
We were in Australia for three weeks last spring.	Chúng tôi đã ở Úc ba tuần vào mùa xuân năm ngoái.
I went to the nearby library to find some books on the subject.	Tôi đến thư viện gần đó để tìm một số cuốn sách về chủ đề này.
Are you sure you can visit me tomorrow?	Bạn có chắc rằng bạn có thể đến thăm tôi vào ngày mai?
Tom won't believe me.	Tom sẽ không tin tôi.
Another change in family life is the attitude of parents towards their children.	Một thay đổi khác trong cuộc sống gia đình là thái độ của cha mẹ đối với con cái.
I had a lot more fun here in Boston than I expected.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Boston hơn tôi mong đợi.
I asked Tom to stop calling me so late at night.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng gọi cho tôi vào đêm khuya như vậy nữa.
Tom didn't know Mary had a brother.	Tom không biết Mary có một anh trai.
Tom skips school.	Tom trốn học.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
That will have no effect.	Điều đó sẽ không có ảnh hưởng.
You don't have to get married if you don't want to.	Bạn không cần phải kết hôn nếu bạn không muốn.
I don't think anyone was disappointed.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã thất vọng.
This won't work, you know.	Điều này sẽ không hiệu quả, bạn biết đấy.
We have yet to hear from Tom.	Chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức từ Tom.
Tom doesn't know what this is.	Tom không biết đây là cái gì.
Tom is very bad at sports.	Tom chơi thể thao rất tệ.
You have changed a lot since the last time I saw you.	Bạn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng tôi gặp bạn.
A seagull flies over the beach.	Một con mòng biển bay lượn trên bãi biển.
She didn't think her dream would come true.	Cô không nghĩ rằng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực.
I don't think anyone has seen us.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom told me to speak more slowly.	Tom bảo tôi nói chậm hơn.
I don't think Tom wants to see you.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn gặp bạn.
He has been playing chess since he was in high school.	Anh ấy đã chơi cờ vua từ khi còn học trung học.
I don't think Tom knows why Mary was fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary bị sa thải.
Tom will probably be on time.	Tom có ​​lẽ sẽ đúng giờ.
Tom is not very nervous.	Tom không căng thẳng lắm.
Are you saying you don't want Tom to come to your party?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn Tom đến bữa tiệc của bạn?
We are lousy cooks.	Chúng tôi là những đầu bếp tệ hại.
Tom sat across from me.	Tom ngồi đối diện với tôi.
Tom is making himself something to eat.	Tom đang tự làm thứ gì đó để ăn.
I know that Tom is no longer a teacher here.	Tôi biết rằng Tom không còn là giáo viên ở đây nữa.
This web page cannot be displayed.	Không thể hiển thị trang web này.
Tom says that he is not capable of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng làm điều đó.
Tom is with me now.	Tom đang ở với tôi bây giờ.
You seem to believe that I have to do it.	Bạn dường như tin rằng tôi phải làm điều đó.
I think Tom likes to play tennis.	Tôi nghĩ rằng Tom thích chơi quần vợt.
I don't see it happening.	Tôi không thấy nó xảy ra.
Tom and Mary are in the garden together.	Tom và Mary đang ở trong vườn cùng nhau.
Tom apologizes to Mary for what he did.	Tom xin lỗi Mary vì những gì anh ấy đã làm.
Tom knows every inch of this island.	Tom biết từng inch của hòn đảo này.
You're just trying to scare me.	Bạn chỉ đang cố làm tôi sợ thôi.
It's not easy to live here alone.	Thật không dễ dàng để sống ở đây một mình.
I'm not the only one here who thinks so.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây nghĩ như vậy.
Tom will probably know what needs to be done.	Tom có ​​lẽ sẽ biết những gì cần phải làm.
Tom says he can't do it again.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó một lần nữa.
How do you know Tom did it?	Làm sao bạn biết Tom đã làm điều đó?
Tom is a rich man, isn't he?	Tom là một người giàu có, phải không?
They looked down on us like inexperienced young men.	Họ coi thường chúng tôi như những người đàn ông trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm.
Tom didn't seem scared.	Tom không có vẻ sợ hãi.
Tom didn't know that he had to do it.	Tom không biết rằng anh phải làm điều đó.
We'll need to give Tom a little push.	Chúng ta sẽ cần thúc đẩy Tom một chút.
Tom is cruel, isn't he?	Tom thật tàn nhẫn, phải không?
Tom has moved back.	Tom đã chuyển trở lại.
Let's hope all these people bring something to eat and drink.	Hãy hy vọng tất cả những người này mang theo thứ gì đó để ăn và uống.
I beat him.	Tôi đã đánh anh ta.
Are you implying that Tom is interested in me?	Bạn đang ám chỉ rằng Tom đang quan tâm đến tôi?
Tom thinks that Mary is still in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn ở Úc.
Are you wearing a blue suit or a gray suit?	Bạn đang mặc một bộ đồ xanh hay một bộ đồ xám?
I never go to Kyoto without visiting Nanzenji Temple.	Tôi không bao giờ đến Kyoto mà không ghé thăm chùa Nanzenji.
I was really shocked by Tom's appearance.	Tôi thực sự bị sốc trước sự xuất hiện của Tom.
I can't believe I'm actually here.	Tôi không thể tin rằng tôi thực sự ở đây.
Tom is likely to be fired.	Tom có ​​khả năng bị sa thải.
Tom was staring into space with a bored look on his face.	Tom đang nhìn chằm chằm vào không gian với vẻ chán nản trên khuôn mặt.
I want Tom to do this.	Tôi muốn Tom làm điều này.
How deep is the lake?	Độ sâu của hồ là bao nhiêu?
Tom is very happy.	Tom rất vui.
Tom falls in love with the captain's daughter.	Tom đem lòng yêu con gái của thuyền trưởng.
How do you know Tom won't be here?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không ở đây?
Tom works as a receptionist in a hotel.	Tom làm lễ tân trong một khách sạn.
I will only buy the car if they fix the front brake.	Tôi sẽ chỉ mua xe nếu họ sửa chữa phanh trước.
I'll be back before 2:30.	Tôi sẽ quay lại trước 2:30.
You have been looking very stressed these past weeks.	Bạn đã trông rất căng thẳng trong những tuần qua.
If you work hard, your dreams will come true.	Nếu bạn làm việc chăm chỉ, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.
I haven't been on a date for too long.	Tôi đã không được hẹn hò quá lâu rồi.
Tom is not allowed to help.	Tom không được phép giúp đỡ.
I've known Tom all my life.	Tôi đã biết Tom cả đời.
Who makes the decision?	Ai là người đưa ra quyết định?
I think flying to Boston will cost more than it does.	Tôi nghĩ rằng bay đến Boston sẽ tốn kém hơn so với nó.
Tom's body was never recovered.	Cơ thể của Tom không bao giờ được phục hồi.
Tom is likely still doing it better than Mary.	Tom có ​​khả năng vẫn làm việc đó tốt hơn Mary.
Where is your garage?	Nhà để xe của bạn ở đâu?
I can speak French and I can speak English too.	Tôi có thể nói tiếng Pháp và tôi cũng có thể nói tiếng Anh.
Tom is clearly obsessed with you.	Tom rõ ràng là bị ám ảnh bởi bạn.
You do know that you snore, right?	Bạn có biết rằng bạn ngáy, phải không?
Tom is like the rest.	Tom cũng giống như những người còn lại.
Tom went to Australia this morning.	Tom đã đi Úc sáng nay.
Mary tells Tom what John wants her to do.	Mary nói với Tom về những gì John muốn cô ấy làm.
I don't think I have to anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm như vậy nữa.
I'll tell Tom about the meeting if I don't forget.	Tôi sẽ kể cho Tom về cuộc họp nếu tôi không quên.
I didn't expect there would be so many people.	Tôi không ngờ rằng sẽ có nhiều người như vậy.
Tom pretends to be an undercover cop.	Tom giả làm cảnh sát chìm.
We don't need anything from you.	Chúng tôi không cần bất cứ điều gì từ bạn.
Tom rarely goes to bed before midnight.	Tom hiếm khi đi ngủ trước nửa đêm.
Tom entered the room without knocking.	Tom bước vào phòng mà không gõ cửa.
Tom stood on the edge of fear.	Tom sợ hãi đứng trên bờ vực.
Tom said he assumed Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do it as quickly as Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary.
Tom is likely to cooperate.	Tom có ​​thể sẽ hợp tác.
Tom will let Mary do it.	Tom sẽ để Mary làm điều đó.
I'm not good at math.	Tôi không giỏi toán.
I forgot I had a doctor's appointment this morning.	Tôi quên rằng tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ sáng nay.
Tom said he was glad Mary wasn't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì Mary không bị thương.
This is crazy.	Thật điên rồ.
Why don't you like it?	Tại sao bạn không thích nó?
Since you have a sore throat and a fever, you should probably stay in bed.	Vì bạn bị đau họng và sốt, có lẽ bạn nên nằm trên giường.
Are you a pathologist?	Bạn có phải là nhà bệnh lý học?
Do you remember that you have to buy candles?	Bạn có nhớ rằng bạn phải mua nến không?
Tom will probably never make it.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm được điều đó.
I take vitamins every day.	Tôi uống vitamin mỗi ngày.
I don't think Tom is trustworthy.	Tôi không nghĩ Tom là đáng tin cậy.
Neither Tom nor Mary was good to me.	Cả Tom và Mary đều không tốt với tôi.
I passed out from the heat, and when I arrived, I was on a life raft.	Tôi ngất xỉu vì nóng, và khi tôi đến, tôi đang ở trên một chiếc bè cứu sinh.
We have to fire Tom.	Chúng ta phải sa thải Tom.
I had an argument with one of my neighbors this morning.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi với một trong những người hàng xóm của tôi sáng nay.
Tom is not a photographer.	Tom không phải là một nhiếp ảnh gia.
Why do people like Tom so much?	Tại sao mọi người lại thích Tom đến vậy?
I know that I don't have enough time to do that.	Tôi biết rằng tôi không có đủ thời gian để làm điều đó.
Don't open that door for anyone.	Đừng mở cánh cửa đó cho bất kỳ ai.
Do you think Tom is still lonely?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn cô đơn?
Tom says he wants to swim.	Tom nói rằng anh ấy muốn bơi.
Tom is trying to be friendly.	Tom đang cố gắng trở nên thân thiện.
You won't be the first.	Bạn sẽ không phải là người đầu tiên.
They sell a variety of goods at that store.	Họ bán nhiều loại hàng hóa khác nhau tại cửa hàng đó.
Tom spends most of his time in his room.	Tom dành phần lớn thời gian trong phòng của mình.
I know Tom will do it later.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó sau này.
Hi, can I talk to Tom?	Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
Tom says he will come to Australia soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc sớm.
Tom seems to be scared.	Tom có ​​vẻ như đang sợ hãi.
Tom is not disorganized like me.	Tom không vô tổ chức như tôi.
I know that you are frustrated.	Tôi biết rằng bạn đang thất vọng.
I'm pretty sure Tom will succeed.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ thành công.
Tom and I are not strangers.	Tom và tôi không phải là người xa lạ.
I don't usually play golf anymore.	Tôi không thường chơi gôn nữa.
Tom's wife is a cheerleader.	Vợ của Tom là một hoạt náo viên.
Why wasn't I notified of this right away?	Tại sao tôi không được thông báo về điều này ngay lập tức?
I don't let you out of my sight.	Tôi không để bạn ra khỏi tầm mắt của tôi.
Japan plays a leading role in the world economy.	Nhật Bản đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thế giới.
Tom still talks about Mary all the time.	Tom vẫn nói về Mary mọi lúc.
Maybe I didn't try hard enough.	Có lẽ tôi đã không cố gắng đủ nhiều.
Not everyone is as thoughtful as you.	Không phải ai cũng chu đáo như bạn.
I find the job easy, because I've done that kind of work before.	Tôi thấy công việc dễ dàng, vì tôi đã từng làm loại công việc đó trước đây.
Tom promised to help us.	Tom đã hứa sẽ giúp chúng tôi.
Who will make lunch?	Ai sẽ làm bữa trưa?
Tom does nothing but read all day.	Tom không làm gì ngoài việc đọc cả ngày.
Tom was released from prison on Monday.	Tom đã được ra tù vào thứ Hai.
Why are you so afraid of Tom?	Tại sao bạn lại sợ Tom như vậy?
I don't need Tom's help tomorrow.	Tôi không cần sự giúp đỡ của Tom vào ngày mai.
Tom says Mary won't know how to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom found a job in Boston.	Tom đã tìm được một công việc ở Boston.
Don't flirt with my girlfriend.	Đừng tán tỉnh bạn gái của tôi.
Tom and I both love old movies.	Tom và tôi đều thích những bộ phim cũ.
I don't want to eat anything else right now.	Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì khác ngay bây giờ.
Tom is unlikely to know how to do it.	Tom không có khả năng biết cách làm điều đó.
Tom said he was very interested.	Tom nói rằng anh ấy rất quan tâm.
Rumor has it that gold has been found in the valley.	Có tin đồn rằng vàng đã được tìm thấy trong thung lũng.
I felt as if I had been hit by a truck.	Tôi cảm thấy như thể tôi đã bị một chiếc xe tải đâm.
What I want is for you to be happy.	Điều anh muốn là em được hạnh phúc.
Leave and don't come back.	Bỏ đi và không quay lại.
You need a taxi, right?	Bạn cần một chiếc taxi, phải không?
I'm too tired to think.	Tôi quá mệt mỏi để suy nghĩ.
There's a good chance he'll get elected.	Có một cơ hội tốt là anh ấy sẽ được bầu.
I hope that Tom receives a donor heart in time.	Tôi hy vọng rằng Tom nhận được một trái tim của người hiến tặng kịp thời.
Tom bought ammo for his pistol.	Tom đã mua đạn cho khẩu súng lục của mình.
It doesn't have to be this way.	Nó không cần phải theo cách này.
Tom said that Mary knew he could be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ta có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom wants to work with me.	Tom muốn làm việc với tôi.
Don't be too hasty.	Đừng quá vội vàng.
I didn't tell anyone what happened until I was thirty.	Tôi không nói với ai về những gì đã xảy ra cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
I just race. 	Tôi chỉ đua thôi.
That really didn't happen.	Điều đó thực sự đã không xảy ra.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
What you said convinced Tom.	Những gì bạn nói đã thuyết phục Tom.
Tom is trying to contact Mary.	Tom đang cố gắng liên lạc với Mary.
Tom is not wearing a black hat.	Tom không đội mũ đen.
Tom didn't know Mary had a twin sister.	Tom không biết Mary có một người chị em sinh đôi.
Tom thinks Mary will finish it by 2:30.	Tom nghĩ Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom says he doesn't need anyone's help.	Tom nói rằng anh ấy không cần ai giúp đỡ.
I know that Tom is a party animal.	Tôi biết rằng Tom là một con vật thích tiệc tùng.
Do you need a mattress?	Bạn có cần một tấm đệm?
Tom nearly drowned.	Tom suýt chết đuối.
Tom never cried again.	Tom không bao giờ khóc nữa.
Pretending to be friends, the man stole the old people's social security check papers.	Giả làm bạn bè, người đàn ông cướp giấy kiểm tra an sinh xã hội của người già.
Haven't met her before, I don't know her.	Không gặp cô ấy trước đây, tôi không biết cô ấy.
If you don't want to do that, you don't have to, you know.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, bạn không cần phải làm thế, bạn biết đấy.
What are you doing in the next few hours?	Bạn đang làm gì trong vài giờ tới?
Tom promised to keep what Mary told him under his hat.	Tom hứa sẽ giữ những gì Mary đã nói với anh ta dưới mũ của anh ta.
The beach is not very crowded.	Bãi biển không đông đúc lắm.
My sister loves children.	Chị gái tôi rất thích trẻ con.
I know I'm selfish.	Tôi biết tôi ích kỷ.
Tom needs more room.	Tom cần thêm chỗ.
This is exactly what Tom said he wanted.	Đây chính xác là những gì Tom nói rằng anh ấy muốn.
Tom reached into his pocket and pulled out a handkerchief.	Tom thò tay vào túi và lấy ra một chiếc khăn tay.
If you're going to do it, do it today.	Nếu bạn định làm, hãy làm ngay hôm nay.
Tom told me that he thinks Mary still lives in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn sống ở Boston.
I opened the shutters.	Tôi đã mở cửa chớp.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Does it hurt when you chew?	Có đau khi bạn nhai không?
Tom leaned over and picked up the coin.	Tom nghiêng người và nhặt đồng xu lên.
Tom and Mary often come home later than their parents.	Tom và Mary thường về nhà muộn hơn bố mẹ của họ.
You are going too fast.	Bạn đang đi quá nhanh.
How often do you go camping with your family?	Bạn thường đi cắm trại với gia đình như thế nào?
How many songs do you know?	Bạn biết bao nhiêu bài hát?
This is zinc.	Đây là kẽm.
That's exactly what Tom said he wanted to eat.	Đó chính xác là những gì Tom nói rằng anh ấy muốn ăn.
Tom has done 50 sit-ups.	Tom đã thực hiện 50 lần ngồi lên.
The kidnappers silenced Tom.	Những kẻ bắt cóc bịt miệng Tom.
Tom won't tell you what really happened.	Tom sẽ không cho bạn biết điều gì đã thực sự xảy ra.
What does Tom think of us?	Tom nghĩ gì về chúng tôi?
Tom still doesn't know his wife is pregnant.	Tom vẫn chưa biết vợ mình đang mang thai.
Tom loves spending time with Mary.	Tom thích dành thời gian với Mary.
I learned a lot from Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ Tom.
That's not Tom's notebook. 	Đó không phải là cuốn sổ của Tom.
It's mine.	Nó là của tôi.
That will give us a little time.	Điều đó sẽ cho chúng ta một ít thời gian.
Tom probably won't like this game.	Tom có ​​lẽ sẽ không thích trò chơi này.
I want Tom back home.	Tôi muốn Tom trở về nhà.
Both Tom and Mary said they would be late.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ sẽ đến muộn.
Tom burned his arm.	Tom bị bỏng cánh tay.
What he is saying makes no sense.	Những gì anh ấy đang nói không có nghĩa gì cả.
Tom realized that it was time to leave.	Tom nhận ra rằng đã đến lúc phải ra đi.
I don't think Tom likes your song very much.	Tôi không nghĩ Tom thích bài hát của bạn cho lắm.
Tom didn't know he was going to be fired.	Tom không biết mình sẽ bị sa thải.
You are really lucky on this one.	Bạn thực sự may mắn về điều này.
Tom opened the refrigerator and pulled out one of the bottles.	Tom mở tủ lạnh và lấy ra một trong những cái chai.
I doubt that Tom can play the violin as well as Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể chơi vĩ cầm tốt như Mary.
He's the type of guy who doesn't take women too seriously.	Anh ấy là kiểu con trai không quá coi trọng phụ nữ.
You won't find Tom at home.	Bạn sẽ không tìm thấy Tom ở nhà.
We have to figure out what Tom needs.	Chúng ta phải tìm ra những gì Tom cần.
Tom's wife is younger than his daughter.	Vợ của Tom trẻ hơn con gái của anh.
Beat the whites of 3 eggs into stiff foam.	Đánh lòng trắng của 3 quả trứng thành bọt cứng.
Mary couldn't find a dress she liked to wear to the prom.	Mary không tìm được chiếc váy nào cô ấy thích để mặc đến buổi dạ hội.
Tom and Mary are not planning to be together.	Tom và Mary không có kế hoạch ở cùng nhau.
No need to pretend.	Không cần phải giả vờ.
Personally I think you are right.	Cá nhân tôi nghĩ bạn đúng.
Tom has decided to have sideburns.	Tom đã quyết định để tóc mai.
We don't have to do that.	Chúng tôi không cần thiết phải làm điều đó.
Tom is a reporter based in Australia.	Tom là một phóng viên có trụ sở tại Úc.
I don't eat bananas.	Tôi không ăn chuối.
I don't mind if you're doing something weird, just don't let me see it.	Tôi không phiền nếu bạn đang làm điều gì đó kỳ lạ, chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy nó.
How long do you think it will be until Tom gets here?	Bạn nghĩ sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi Tom đến đây?
Tom is coming home on Monday.	Tom sẽ trở về nhà vào thứ Hai.
Tom will take it.	Tom sẽ lấy nó.
I felt that I should help Tom.	Tôi cảm thấy rằng tôi nên giúp Tom.
I didn't expect any of this.	Tôi đã không mong đợi bất kỳ điều này.
I want to go to the store that Tom went to yesterday.	Tôi muốn đến cửa hàng mà Tom đã đến hôm qua.
He has a perfect swing.	Anh ấy có một cú xoay người hoàn hảo.
I love to dance with Mary.	Tôi thích khiêu vũ với Mary.
Tom chose to retire early.	Tom đã chọn nghỉ hưu sớm.
I wanted to do that, but I was told that I wasn't allowed.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi được thông báo rằng tôi không được phép.
Take off your shoes before entering the room.	Cởi giày trước khi vào phòng.
I should be the next to do it.	Tôi nên là người tiếp theo làm điều đó.
I know that Tom is looking at me.	Tôi biết rằng Tom đang nhìn tôi.
I introduce Tom.	Tôi giới thiệu Tom.
Tom and Mary play dodgeball.	Tom và Mary chơi bóng né.
I am not a child. 	Tôi không phải là một đứa trẻ.
Don't talk to me like I'm doing.	Đừng nói với tôi như tôi đang làm.
Tom has a scar on his palm.	Tom có ​​một vết sẹo trên lòng bàn tay.
Acids react with metals.	Axit tác dụng với kim loại.
I'm sure glad you weren't hurt.	Tôi chắc chắn rất vui vì bạn đã không bị thương.
Did Tom tell you you can take it?	Tom có ​​nói với bạn rằng bạn có thể lấy nó không?
Tom and I are in love.	Tom và tôi đang yêu nhau.
Tom does everything he is asked to do.	Tom làm mọi thứ anh ấy được yêu cầu.
Tom says that Mary is very good at it.	Tom nói rằng Mary rất giỏi khi làm điều đó.
As soon as he finished eating, he started walking again.	Vừa ăn xong, anh lại bắt đầu đi lại.
I don't think Tom knows any other way to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách nào khác để làm điều đó.
Tom was here not long ago.	Tom đã ở đây không lâu trước đây.
Do you think I'm witty?	Bạn có nghĩ rằng tôi hóm hỉnh không?
Tom was injured in the attack.	Tom bị thương trong vụ tấn công.
That's a strange sentence.	Đó là một câu kỳ lạ.
Tom won't let Mary drive anymore.	Tom sẽ không để Mary lái nữa.
Tom was very touched by the story.	Tom rất xúc động với câu chuyện.
Tom thinks that Mary's plan is not very good.	Tom nghĩ rằng kế hoạch của Mary không tốt lắm.
Tom checks the oil.	Tom kiểm tra dầu.
I know a very rich girl who only eats seasonal vegetables.	Tôi biết một cô gái rất giàu chỉ ăn rau theo mùa.
Tom doesn't have enough experience to operate a train.	Tom không có đủ kinh nghiệm để vận hành một đoàn tàu.
I wanted Tom to tell me why he didn't.	Tôi muốn Tom cho tôi biết tại sao anh ấy không làm vậy.
Don't know if Tom is still single.	Không biết Tom có ​​còn độc thân không.
I don't want to think about dying.	Tôi không muốn nghĩ đến việc chết.
I rowed down the stream.	Tôi đã chèo thuyền xuống dòng.
Are you not satisfied?	Bạn khó hài lòng phải không?
What was the name of the last movie you watched?	Tên của bộ phim cuối cùng bạn xem là gì?
Tom entered the house.	Tom bước vào nhà.
My timing couldn't have been better.	Thời gian của tôi không thể tốt hơn.
I cannot excuse his laziness.	Tôi không thể bào chữa cho sự lười biếng của anh ấy.
Tom says he's not thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát.
Tom saw some interesting swords at the museum the other day.	Tom đã nhìn thấy một số thanh kiếm thú vị tại bảo tàng vào ngày hôm kia.
You are not missing anything.	Bạn không thiếu bất cứ thứ gì.
What's the matter, buddy?	Chuyện gì thế anh bạn?
I know that Tom is still hesitant to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn do dự khi làm điều đó.
Tom is the one who wants Mary to do it.	Tom là người muốn Mary làm điều đó.
I ate as much as Tom.	Tôi đã ăn nhiều như Tom.
I love bearded men.	Tôi yêu đàn ông có râu.
Show me the book you're reading.	Cho tôi xem cuốn sách mà bạn đang đọc.
Do you thank Tom?	Bạn có cảm ơn Tom không?
Tom couldn't stand the truth.	Tom không thể chịu đựng được sự thật.
Tom is probably not sleepy yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa buồn ngủ.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
How do people know I'm not Canadian?	Làm sao mọi người biết tôi không phải là người Canada?
Do you really think I'm gullible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi cả tin?
After reading the letter, she tore it to pieces.	Sau khi đọc xong bức thư, cô ấy đã xé nó ra từng mảnh.
Tell me about the most interesting place you have ever traveled.	Hãy kể cho tôi nghe về nơi thú vị nhất mà bạn đã từng đi du lịch.
What did you get from Tom for Christmas?	Bạn đã nhận được gì từ Tom cho Giáng sinh?
I want to apologize for the way I handled the situation.	Tôi muốn xin lỗi vì cách tôi đã xử lý tình huống.
Tom said he was at home yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã ở nhà vào ngày hôm qua.
I'm sure it will pass.	Tôi chắc chắn rằng nó sẽ trôi qua.
I think that's all you can ask.	Tôi nghĩ đó là tất cả những gì bạn có thể hỏi.
It doesn't just happen. 	Nó không chỉ xảy ra.
We made it happen.	Chúng tôi đã làm cho nó xảy ra.
Tom won't let Mary go.	Tom sẽ không để Mary đi.
He suggested that a meeting be held as soon as possible.	Ông đề nghị rằng một cuộc họp được tổ chức càng sớm càng tốt.
Tell Tom why you can't go.	Nói với Tom tại sao bạn không thể đi.
I spent two hours reading a book last night.	Tôi đã dành hai giờ để đọc một cuốn sách đêm qua.
Tom says that something is not right.	Tom nói rằng có điều gì đó không đúng.
He not only speaks English but also French.	Anh ấy không chỉ nói tiếng Anh mà còn nói cả tiếng Pháp.
I think this is the first time Tom has done it alone.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó một mình.
Tom learned how to do it last year.	Tom đã học cách làm điều đó vào năm ngoái.
I was directed to my seat.	Tôi đã được dẫn đến chỗ ngồi của mình.
I didn't realize that Tom couldn't understand French.	Tôi không nhận ra rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom didn't have to wait much longer.	Tom không phải đợi lâu nữa.
Tom is not a monk.	Tom không phải là một nhà sư.
I don't think Tom should have let Mary do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên để Mary làm điều đó ngày hôm qua.
How did you find out that Tom was the one who embezzled the money?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom là người đã biển thủ tiền?
Dozens of cars were parked in the parking lot.	Hàng chục chiếc ô tô đậu kín bãi xe.
Tom will be here on October 20.	Tom sẽ ở đây vào ngày 20 tháng 10.
Both Tom and I are very busy.	Cả tôi và Tom đều rất bận.
Tom was lying face down on the ground.	Tom đang nằm úp mặt xuống đất.
Don't be fooled by his looks.	Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của anh ấy.
Tom doesn't want me to stay.	Tom không muốn tôi ở lại.
I began to doubt whether Tom could really understand all of French.	Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu Tom có ​​thể thực sự hiểu hết tiếng Pháp hay không.
I locked myself out of my car.	Tôi đã tự nhốt mình ra khỏi xe của mình.
I have asked Tom many times to sell me the vacant land he owns on Park Street.	Tôi đã yêu cầu Tom nhiều lần bán cho tôi mảnh đất trống mà anh ấy sở hữu trên phố Park.
Let's postpone until tomorrow.	Hãy hoãn lại cho đến ngày mai.
Tom is in a lot of trouble and he knows it.	Tom đang gặp rất nhiều rắc rối và anh ấy biết điều đó.
What does Tom think you should read?	Tom nghĩ bạn nên đọc gì?
Tom can't find his left shoe.	Tom không thể tìm thấy chiếc giày bên trái của mình.
Is it true that Tom was there?	Có đúng là Tom đã ở đó không?
There are several exits.	Có một số lối ra.
Tom cried already.	Tom đã khóc rồi.
Tom just called and he said he won't be here until 2:30.	Tom vừa gọi điện và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không ở đây cho đến 2:30.
The British called him King Philip.	Người Anh gọi ông là Vua Philip.
Tom works across the border.	Tom làm việc bên kia biên giới.
Tom won't take too long.	Tom sẽ không mất quá nhiều thời gian.
I think Tom hasn't done that yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa làm được điều đó.
I didn't notice that either.	Tôi cũng không nhận thấy điều đó.
You really are a kid.	Bạn đúng là một con nhóc.
I go to the gym two or three times a week.	Tôi đến phòng tập thể dục hai hoặc ba lần một tuần.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
What is the idea?	Ý tưởng là gì?
Tom told me that he thought Mary was unemployed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thất nghiệp.
Tom will be our guide today.	Tom sẽ là người hướng dẫn chúng ta ngày hôm nay.
Tom says he has three hundred dollars on him most of the time.	Tom nói rằng anh ấy hầu như lúc nào cũng có ba trăm đô la trên người.
Tom lived a full life.	Tom đã sống một cuộc sống trọn vẹn.
She doesn't seem to know what to do with her spare time.	Cô ấy dường như không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi của mình.
I don't care what they say.	Tôi không quan tâm đến những gì họ nói.
Well, to me that doesn't seem to be the case.	Chà, với tôi thì có vẻ không phải như vậy.
I told Tom to eat a little of everything.	Tôi đã bảo Tom ăn một ít tất cả mọi thứ.
I thought you wouldn't come here until this afternoon.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không đến đây cho đến chiều nay.
I need to borrow this broom.	Tôi cần mượn cây chổi này.
Mary was the only girl Tom ever talked to in high school.	Mary là cô gái duy nhất Tom từng nói chuyện ở trường trung học.
Tom and Mary couldn't eat as much as they wanted.	Tom và Mary không thể ăn nhiều như họ muốn.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
I don't like this photo.	Tôi không thích bức ảnh này.
There were a lot of clouds there. 	Nơi đó có rất nhiều mây.
I'm sure it's going to rain.	Tôi chắc rằng trời sắp mưa.
Is your school co-educational?	Trường của bạn có đồng giáo dục không?
That's not really my problem.	Đó không thực sự là vấn đề của tôi.
I think Tom is not alone.	Tôi nghĩ Tom không đơn độc.
This is what killed Tom.	Đây là thứ đã giết Tom.
Before she could see me, she ran away.	Cô ấy chưa kịp nhìn thấy tôi đã bỏ chạy.
Let me be the one to help you.	Hãy để tôi là người giúp bạn.
Tom is very talkative.	Tom rất hay nói.
I really should have stayed in Boston a little longer.	Tôi thực sự nên ở lại Boston lâu hơn một chút.
Tom loves doing arts and crafts.	Tom thích làm nghệ thuật và thủ công.
That's the only thing I can think of.	Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Tom wasn't the one to tell me Mary wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi Mary muốn làm điều đó.
Tom teaches history at the high school across the street.	Tom dạy lịch sử tại trường trung học bên kia đường.
Tom can take anything.	Tom có ​​thể lấy bất cứ thứ gì.
Don't you want to try again?	Bạn không muốn thử lại lần nữa à?
Tom is buried in an unmarked grave.	Tom được chôn cất trong một ngôi mộ không được đánh dấu.
Your best bet is to do everything Tom tells you to do.	Tốt nhất là bạn nên làm tất cả những gì Tom bảo bạn làm.
Tom says he thinks Mary will cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ khóc.
I don't think Tom knows what Mary thinks he should do about it.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary nghĩ anh ấy nên làm gì về điều đó.
It seems impossible.	Nó dường như không thể.
I'm the team captain.	Tôi là đội trưởng.
He grinned from ear to ear.	Anh cười toe toét từ tai này sang tai khác.
Tom might not want to go there.	Tom có ​​thể không muốn đến đó.
Tom wants to buy a house in Australia.	Tom muốn mua một ngôi nhà ở Úc.
We have some things to talk about.	Chúng tôi có một số điều cần nói về.
Instead of living a hundred years like a rabbit, live one day like a tiger.	Thay vì sống một trăm năm như một con thỏ, hãy sống một ngày như một con hổ.
You can't tell Tom what we did.	Bạn không thể nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
Tom saw Mary walking towards him.	Tom nhìn thấy Mary đang tiến về phía anh.
I did it while the others were still sleeping.	Tôi đã làm điều đó trong khi những người khác vẫn đang ngủ.
Ask Tom to do it for you.	Hãy nhờ Tom làm điều đó cho bạn.
I think video games are making our kids think.	Tôi nghĩ rằng trò chơi điện tử đang làm suy nghĩ của bọn trẻ chúng ta.
I suspect that Tom doesn't like doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thích làm điều đó.
This is my sister, Mary.	Đây là em gái tôi, Mary.
Tom glanced at the weather report.	Tom nhìn lướt qua bản báo cáo thời tiết.
Chances are the bomb is somewhere on this floor.	Rất có thể bom nằm ở đâu đó trên tầng này.
Tom hasn't done anything all morning.	Tom đã không làm bất cứ điều gì cả buổi sáng.
Tom is the youngest in a family of three children.	Tom là con út trong gia đình có ba người con.
Tom asks Mary to tell John to tell Alice to do it later.	Tom yêu cầu Mary nói với John để nói Alice làm điều đó sau.
Preheat oven to 130 degrees.	Làm nóng lò nướng ở 130 độ.
Tom and I decided to share a taxi.	Tom và tôi quyết định đi chung taxi.
I talked to Tom a little while ago.	Tôi đã nói chuyện với Tom một chút trước đây.
Is Tom drinking milk?	Tom đang uống sữa phải không?
That is not your decision.	Đó không phải là quyết định của bạn.
What is Tom to you?	Tom là gì đối với bạn?
I suspect that Tom's view is no different from ours.	Tôi nghi ngờ rằng quan điểm của Tom không khác với ý kiến ​​của chúng tôi.
It could certainly be worse.	Nó chắc chắn có thể còn tồi tệ hơn.
Two hundred houses were destroyed in the fire that broke out yesterday.	Hai trăm ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn xảy ra ngày hôm qua.
Where did Tom go skiing?	Tom đã đi trượt tuyết ở đâu?
I know you want to go back to Australia.	Tôi biết bạn muốn trở lại Úc.
Tom did it perfectly the first time.	Tom đã làm điều đó một cách hoàn hảo ngay lần đầu tiên.
Tom says he can't remember anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ bất cứ điều gì.
Tom was reading an article about the solar system.	Tom đã đọc một bài báo về hệ mặt trời.
To whom did Tom sell his house?	Tom đã bán nhà của mình cho ai?
Tom called home.	Tom đã gọi điện về nhà.
Tom says he's sure Mary doesn't need to do it.	Tom nói rằng anh chắc chắn rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Don't you realize that everything Tom said was a lie?	Bạn không nhận ra rằng tất cả những gì Tom nói là dối trá?
He didn't do anything.	Anh ấy đã không làm bất cứ điều gì.
I had a cold and was in bed yesterday.	Tôi bị cảm lạnh và đã nằm trên giường hôm qua.
I wonder if Tom will come.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến không.
Tom would hesitate to do that.	Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
We're lost, aren't we?	Chúng ta bị lạc, phải không?
I wish I still kept in touch with Tom.	Tôi ước tôi vẫn giữ liên lạc với Tom.
Tom probably won't be on time.	Tom có ​​thể sẽ không đúng giờ.
I do not deserve.	Tôi không xứng đáng.
I didn't know Tom had a driver's license.	Tôi không biết Tom đã có bằng lái xe.
I don't want to exercise.	Tôi không muốn tập thể dục.
I don't think I can do this alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này một mình.
I am very happy that everything is fine.	Tôi rất vui vì mọi thứ đều ổn.
You are vulnerable right now.	Bạn đang dễ bị tổn thương ngay bây giờ.
I look forward to going to the concert.	Tôi mong muốn được đến buổi hòa nhạc.
You should not write here.	Bạn không nên viết ở đây.
Tom says I look relieved.	Tom nói rằng tôi trông nhẹ nhõm.
What kind of movies do you usually not watch?	Những loại phim bạn thường không xem?
Tom is still not there.	Tom vẫn không ở đó.
We shouldn't do that.	Chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom couldn't trust Mary to look after him while he was away.	Tom không thể tin tưởng Mary sẽ trông nhà cho anh ấy khi anh ấy đi vắng.
Tom would be very disappointed if Mary didn't.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary không làm vậy.
Tom realizes that you don't have to.	Tom nhận ra rằng bạn không cần phải làm vậy.
Tom doesn't want to come.	Tom không muốn đến.
Talking about dreams is not boring?	Nói về những giấc mơ không phải là nhàm chán?
Tom poured himself something to drink.	Tom tự rót cho mình thứ gì đó để uống.
This room cannot be used today.	Phòng này không thể được sử dụng hôm nay.
No prior experience is required.	Không có kinh nghiệm trước khi được yêu cầu.
Mary wears a very beautiful blue dress.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh lam rất đẹp.
Tom is in a better mood now than an hour ago.	Tom bây giờ đang có tâm trạng tốt hơn một giờ trước.
I asked Tom if he really thought I could do it.	Tôi hỏi Tom rằng liệu anh ấy có thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm được như vậy không.
Tom always runs fast.	Tom luôn chạy nhanh.
That guy always asked his parents for money.	Anh chàng đó luôn xin tiền bố mẹ.
He doesn't approve of women smoking.	Anh ấy không tán thành việc phụ nữ hút thuốc.
Tom always worries about things that don't really matter.	Tom luôn lo lắng về những điều không thực sự quan trọng cho lắm.
Don't want to learn to drive?	Bạn không muốn học lái xe?
The problem is not the destination but the journey.	Vấn đề không phải là điểm đến mà là hành trình.
I have been trained to deal with this kind of problem.	Tôi đã được huấn luyện để đối phó với loại vấn đề này.
Tom was drunk like a skunk.	Tom say như một con chồn hôi.
Isn't Tom handsome?	Tom đẹp trai phải không?
Tom works as an engineer in aeronautics.	Tom làm kỹ sư trong ngành hàng không.
I'm still looking for work.	Tôi vẫn đang tìm việc.
Tom probably won't do it again until October next year.	Tom có ​​thể sẽ không làm vậy nữa cho đến tháng 10 năm sau.
Is Tom better at French than Mary?	Tom có ​​giỏi tiếng Pháp hơn Mary không?
I am serious.	Tôi đang nghiêm túc.
No good deed goes unpunished.	Không có hành động tốt nào không bị trừng phạt.
Let's find out what time we have to be there.	Chúng ta hãy tìm hiểu xem chúng ta phải ở đó vào thời gian nào.
Free admission.	Vào cửa miễn phí.
I couldn't catch the train.	Tôi không bắt được tàu.
He was disappointed that things didn't go as he expected.	Anh thất vọng vì mọi thứ không diễn ra như anh mong đợi.
Tom needs more practice.	Tom cần luyện tập nhiều hơn.
How long will Tom make us wait?	Tom sẽ bắt chúng ta đợi bao lâu?
When I was young, I wanted to be a train driver.	Khi còn nhỏ, tôi muốn trở thành một người lái tàu.
Tom stepped back a little.	Tom lùi lại một chút.
Come play with me.	Hãy đi chơi với tôi.
I don't want you to blame yourself for the way things turned out.	Tôi không muốn bạn tự trách mình về cách mà mọi thứ đã xảy ra.
Tom sat on a bench in the park reading the Sunday newspaper.	Tom ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên để đọc báo Chủ nhật.
I told Tom that his answer was wrong.	Tôi đã nói với Tom rằng câu trả lời của anh ấy là sai.
I don't feel self-conscious at all.	Tôi không cảm thấy tự giác chút nào.
I'm surprised Tom won.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã thắng.
Maybe I should spend a few minutes with Tom alone.	Có lẽ tôi nên dành vài phút với Tom một mình.
Tom and Mary both sat in front of the auditorium.	Tom và Mary đều ngồi trước khán phòng.
Tom says Mary won't win.	Tom nói Mary sẽ không thắng.
Tom does not use salt in his cooking.	Tom không sử dụng muối trong nấu ăn của mình.
Get the dog out of here.	Đưa con chó ra khỏi đây.
I wish I could spend more time with my family.	Tôi ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Maybe Tom and Mary should do it together.	Có lẽ Tom và Mary nên làm điều đó cùng nhau.
I don't really like Tom's idea.	Tôi không thích ý tưởng của Tom cho lắm.
We never got a chance to talk to Tom.	Chúng tôi không bao giờ có cơ hội nói chuyện với Tom.
You are such a sweet person.	Bạn thật là một người dễ thương.
I'll be back in a moment.	Tôi sẽ quay lại trong giây lát.
As soon as I have a chance, I will visit.	Ngay khi có cơ hội, tôi sẽ đến thăm.
Tom makes money by mowing the lawn.	Tom kiếm tiền bằng cách cắt cỏ.
I can't turn my back on Tom right now.	Tôi không thể quay lưng lại với Tom lúc này.
You are the life of the party.	Bạn là cuộc sống của bữa tiệc.
Tom is waiting to see you.	Tom đang đợi để gặp bạn.
Tom tried to find a way to open the box.	Tom đã thử tìm cách mở hộp.
Tom was hoping something good might happen.	Tom đã hy vọng điều gì đó tốt đẹp có thể xảy ra.
Tom told me he was prepared to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom kissed Mary on the mouth.	Tom hôn lên miệng Mary.
I thought Tom wouldn't be here today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Mary is not wearing a blue dress.	Mary không mặc váy xanh.
Tom is an innovator.	Tom là một nhà đổi mới.
I spent a lot of time on the beach.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian trên bãi biển.
These are some of the questions Tom wants answered.	Đây là một số câu hỏi mà Tom muốn trả lời.
I don't want to spend that much for a meal.	Tôi không muốn chi nhiều như vậy cho một bữa ăn.
Tom always has a million ideas in his head.	Tom luôn có hàng triệu ý tưởng trong đầu.
Tom jumped into the car.	Tom nhảy lên xe.
I gave you a lot of opportunities to do that.	Tôi đã cho bạn rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
I know that you are friends with Tom.	Tôi biết rằng bạn là bạn của Tom.
I think you are strong enough.	Tôi nghĩ bạn đủ mạnh mẽ.
Tom wished he never had to do that again.	Tom ước gì anh ấy không bao giờ phải làm như vậy nữa.
Don't interfere with Tom.	Đừng can thiệp vào Tom.
Tom needs help almost as badly as we do.	Tom cần sự giúp đỡ gần như tồi tệ như chúng tôi.
We have known each other for thirty years.	Chúng tôi đã biết nhau ba mươi năm.
Others shared Tom's optimism.	Những người khác chia sẻ sự lạc quan của Tom.
I apologize if that doesn't make sense.	Tôi xin lỗi nếu điều đó không có ý nghĩa.
I really don't care about that.	Tôi thực sự không quan tâm đến điều đó.
I have never seen such a large whale.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá voi lớn như vậy.
Tom said that Mary thought she might not need to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is third in line.	Tom đứng thứ ba trong hàng.
You think I'm crazy, don't you?	Bạn nghĩ tôi điên, phải không?
I doubt that Tom will come soon.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến sớm.
The flowers in the vase had withered.	Những bông hoa trong bình đã héo úa.
Tom doesn't have a stable girlfriend.	Tom không có bạn gái ổn định.
Don't be shy, Tom.	Đừng xấu hổ, Tom.
I don't think you said anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nói bất cứ điều gì sai.
Tom is a confident guy.	Tom là một chàng trai tự tin.
We have a lot to buy.	Chúng tôi có rất nhiều thứ cần mua.
I don't like this comparison.	Tôi không thích sự so sánh này.
No one has heard from Tom since then.	Không ai đã nghe tin từ Tom kể từ đó.
I swear I didn't know Tom would be there.	Tôi thề là tôi không biết rằng Tom sẽ ở đó.
He denounced all forms of fraud in government.	Ông tố cáo mọi hình thức gian dối trong chính phủ.
If we have no other choice, we will do it that way.	Nếu chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chúng tôi sẽ làm theo cách đó.
Don't speak French, OK?	Không nói tiếng Pháp, OK?
I think Tom was asleep.	Tôi nghĩ Tom đã ngủ.
I'll pick up Tom in an hour.	Tôi sẽ đón Tom sau một giờ.
Tom said he was going to Australia to see me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc để gặp tôi.
I don't know that we should do that.	Tôi không biết rằng chúng ta nên làm điều đó.
I have seen a skunk.	Tôi đã nhìn thấy một con chồn hôi.
How many times a month do you eat out?	Bạn đi ăn ngoài bao nhiêu lần một tháng?
We can't risk that happening.	Chúng tôi không thể mạo hiểm điều đó xảy ra.
How long did it take Tom to get here today?	Tom đã mất bao lâu để đến đây hôm nay?
I don't know if I will win or lose.	Tôi không biết mình sẽ thắng hay thua.
Tom looked at Mary and then laughed.	Tom nhìn Mary và sau đó cười.
I didn't know Tom could speak French so well.	Tôi không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Lemons and limes are citrus fruits.	Chanh và chanh là những loại trái cây có múi.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
My grandfather couldn't walk without his cane.	Ông tôi không thể đi lại nếu không có gậy của ông ấy.
We are somewhat similar to Tom.	Chúng tôi có phần giống với Tom.
Have you discussed this with Tom?	Bạn đã thảo luận điều này với Tom?
Tom said his three chickens were dead when he went to collect eggs this morning.	Tom cho biết ba con gà của anh đã chết khi anh đi lấy trứng vào sáng nay.
He hit a home run in the first inning.	Anh ấy đã đạt được một cú chạy về nhà trong hiệp đầu tiên.
Tom is entertaining himself.	Tom đang tự giải trí.
I wonder if Tom still remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ tôi hay không.
You shouldn't question it.	Bạn không nên đặt câu hỏi về nó.
Termites eat wood.	Mối ăn gỗ.
Tom pushed me out of his way.	Tom đã đẩy tôi ra khỏi con đường của anh ấy.
Tom looks arrogant.	Tom có ​​vẻ kiêu ngạo.
We can't force people to donate to charity.	Chúng ta không thể bắt mọi người quyên góp cho tổ chức từ thiện.
I think I trust Tom.	Tôi nghĩ tôi tin Tom.
Tom has only three dollars with him.	Tom chỉ có ba đô la với anh ta.
There is an old pond. 	Có một cái ao cũ.
A frog jumped in. 	Có một con ếch nhảy vào.
I could hear splashing.	Tôi có thể nghe thấy tiếng bắn tung tóe.
Tom needs a new coat.	Tom cần một chiếc áo khoác mới.
Is there a paperback version of this book?	Có phiên bản bìa mềm của cuốn sách này không?
I was born on October 20, 2013 in Boston.	Tôi sinh ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại Boston.
She often succumbs to her big sister.	Cô thường phải chịu thua chị gái lớn của mình.
I foresaw that.	Tôi đã đoán trước được điều đó.
I know that I will be fired.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị sa thải.
Tom and Mary looked into each other's eyes and kissed.	Tom và Mary nhìn vào mắt nhau và hôn nhau.
Tom plans to go fishing.	Tom dự định đi câu cá.
I didn't know Tom was younger than you.	Tôi không biết Tom trẻ hơn bạn.
Tom thought that Mary would never return to Boston.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ trở lại Boston.
That's not why I say the job isn't easy.	Đó không phải là lý do tại sao tôi nói công việc không dễ dàng.
You could have chosen an easier way to do it.	Bạn có thể đã chọn một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
It was a publicity stunt.	Đó là một diễn viên đóng thế công khai.
She took off her ring and threw it at him.	Cô tháo chiếc nhẫn của mình ra và ném nó về phía anh.
I heard Tom in the kitchen.	Tôi nghe thấy tiếng Tom trong nhà bếp.
Let's hope Tom doesn't die.	Hãy hy vọng Tom không chết.
Is it true that Tom will go there?	Có đúng là Tom sẽ đến đó không?
Loose jackets are the latest fashion.	Áo khoác rộng đang là mốt mới nhất.
Tom couldn't contain his anger.	Tom không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình.
Tom doesn't drink beer at the party.	Tom không uống bia trong bữa tiệc.
That's great feedback.	Đó là phản hồi tuyệt vời.
I worked here for several years.	Tôi đã làm việc ở đây vài năm.
Tom looked surprised when I told him what I did.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì tôi đã làm.
I will miss Tom very much.	Tôi sẽ nhớ Tom rất nhiều.
It's a child's game.	Đó là trò chơi của trẻ con.
Tom wished that Mary had told him she wasn't going to the party.	Tom ước rằng Mary đã nói với anh rằng cô ấy sẽ không đến bữa tiệc.
Tom didn't know what to do with the leftovers.	Tom không biết phải làm gì với lượng thức ăn thừa.
He prides himself on his punctuality.	Anh ấy tự hào về sự đúng giờ của mình.
Tom couldn't open the door.	Tom không thể mở cửa.
She went to the hairdresser.	Cô đến tiệm làm tóc.
Tom doesn't have to come here anymore.	Tom không cần phải đến đây nữa.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
"All of Me" is a popular standard jazz piece.	"All of Me" là một bản nhạc jazz tiêu chuẩn nổi tiếng.
I wondered who Tom was going to invite to the ball.	Tôi tự hỏi Tom định rủ ai đến buổi dạ hội.
She is not a poet.	Cô ấy không phải là một nhà thơ.
Tom convinced her to go to the movies with him.	Tom đã thuyết phục cô đi xem phim với anh ta.
I was flustered.	Tôi đã luống cuống.
I don't think Tom knows I still have this.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi vẫn còn điều này.
Tom explained it.	Tom giải thích nó.
Why do you look so distraught?	Tại sao bạn trông rất quẫn trí?
Tom doesn't have Mary's address in Australia, but he does have her phone number.	Tom không có địa chỉ của Mary ở Úc, nhưng anh ấy có số điện thoại của cô ấy.
Tom says he didn't know that Mary would eventually leave him.	Tom nói rằng anh không biết rằng cuối cùng Mary sẽ rời bỏ anh.
They are shooting at us.	Họ đang bắn chúng ta.
I heard a familiar voice, but I couldn't remember who it belonged to.	Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ nó thuộc về ai.
It's not our fault.	Đó không phải lỗi của chúng tôi.
I forgot that today is Tom's birthday.	Tôi quên rằng hôm nay là sinh nhật của Tom.
I still don't know who to choose.	Tôi vẫn chưa biết chọn ai.
I discovered that Tom and Mary both love romance novels.	Tôi phát hiện ra Tom và Mary đều thích tiểu thuyết lãng mạn.
Tom is listening to his iPod as he works out.	Tom đang nghe iPod của anh ấy khi anh ấy tập luyện.
I don't think we should ask Tom to pay for everything.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu Tom trả tiền cho mọi thứ.
Tom will probably forget to buy bread.	Tom có ​​thể sẽ quên mua bánh mì.
Tom doesn't know how to talk to children.	Tom không biết nói chuyện với trẻ em.
I should have guessed that Tom would be late.	Tôi nên đoán rằng Tom sẽ đến muộn.
Are you going to do your homework before dinner?	Bạn có định làm bài tập về nhà trước khi ăn tối không?
The Pope gave his homily in Latin.	Giáo hoàng đọc bài giảng bằng tiếng Latinh.
Tom has just returned home.	Tom vừa trở về nhà.
I thought you said you would never do that again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom returned shortly after 2:30.	Tom quay lại ngay sau 2:30.
They are making very sophisticated weapons.	Họ đang chế tạo những vũ khí rất tinh vi.
I didn't hear Tom enter the room.	Tôi không nghe thấy Tom vào phòng.
Does Tom need to do it again?	Tom có ​​cần phải làm điều đó một lần nữa không?
I don't doubt your intentions.	Tôi không nghi ngờ ý định của bạn.
We sold some but not all.	Chúng tôi đã bán một số nhưng không phải toàn bộ.
I don't get paid much to do that.	Tôi không được trả nhiều tiền để làm điều đó.
I will die if I don't do it.	Tôi sẽ chết nếu tôi không làm điều đó.
What is the noise that I can hear in the background?	Tiếng ồn mà tôi có thể nghe thấy trong nền là gì?
I think Tom was once a soldier.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng là một người lính.
Do you think Tom can be busy?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể bận rộn?
Tom shears sheep.	Tom xén lông cừu.
He's right here.	Anh ấy ở ngay đây.
I think I'm the only one here who can do that.	Tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
Why don't you give us a few days to think again?	Tại sao bạn không cho chúng tôi một vài ngày để suy nghĩ lại?
Tom won't be allowed to do that.	Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Tom and I have known each other for about three years.	Tôi và Tom quen nhau được khoảng ba năm.
Almost no one is busy today.	Hôm nay hầu như không có ai bận.
Tom is waiting to see what happens.	Tom đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom finally agreed to do it.	Tom cuối cùng đã đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary walk to school together.	Tom và Mary cùng nhau đi bộ đến trường.
He took off his coat and started working.	Anh cởi áo khoác và bắt đầu làm việc.
I am very allergic to peanuts.	Tôi rất dị ứng với đậu phộng.
We usually don't stay anywhere for too long.	Chúng tôi thường không ở bất cứ đâu quá lâu.
If you're suggesting that I have something to do with it, you're wrong.	Nếu bạn đang gợi ý rằng tôi có liên quan gì thì bạn đã nhầm.
My sister has had a toothache since last night.	Em gái tôi đã bị đau răng từ đêm qua.
This isn't Tom's hat, is it?	Đây không phải là mũ của Tom, phải không?
This is a small token of my gratitude.	Đây là một dấu hiệu nhỏ về lòng biết ơn của tôi.
Tom always wears a mask outside.	Tom luôn đeo mặt nạ bên ngoài.
Tom didn't know what Mary was doing.	Tom không biết Mary đang làm gì.
Tom knows where Mary is.	Tom biết Mary ở đâu.
Tom thinks the burning car will explode.	Tom nghĩ rằng chiếc xe đang cháy sẽ phát nổ.
Tom, didn't you just invite one friend?	Tom, không phải bạn chỉ mời một người bạn thôi sao?
I assume Tom was there.	Tôi cho rằng Tom đã ở đó.
The story that Tom told us was not interesting at all.	Câu chuyện mà Tom kể cho chúng tôi nghe không thú vị chút nào.
I don't think you let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cho phép Tom làm điều đó.
I'm sorry you couldn't sleep much last night.	Tôi xin lỗi vì bạn đã không thể ngủ được nhiều đêm qua.
We didn't do that much when we were kids.	Chúng tôi đã không làm điều đó nhiều khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
I wonder if Tom is really lonely.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cô đơn không.
Tom was one of the first to arrive.	Tom là một trong những người đầu tiên đến.
No problem with the car. 	Không có vấn đề gì với chiếc xe.
It's just that you're a bad driver.	Chỉ là bạn là một người lái xe tồi.
You didn't know that Tom would be here?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở đây?
The closer to the sea, the more windy.	Càng gần biển, càng gió.
Tom said he would never agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Chances are Tom doesn't know what Mary did.	Rất có thể Tom không biết Mary đã làm gì.
I didn't realize where the money came from.	Tôi không nhận ra tiền đến từ đâu.
We are not foreigners.	Chúng tôi không phải là người nước ngoài.
Has anyone actually talked to Tom?	Có ai thực sự đã nói chuyện với Tom?
Tom is a stockbroker.	Tom là một nhà môi giới chứng khoán.
Tom thought that Mary looked very tired.	Tom nghĩ rằng Mary trông rất mệt mỏi.
I think what Tom said is very inappropriate.	Tôi nghĩ những gì Tom nói rất không phù hợp.
Did you have a birthday party on your most recent birthday?	Bạn đã có một bữa tiệc sinh nhật vào ngày sinh nhật gần đây nhất của bạn?
You cannot do everything alone.	Bạn không thể làm mọi thứ một mình.
You should not pay the bill.	Bạn không nên thanh toán hóa đơn.
Tom didn't know Mary wanted to do it.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó.
All I want is a cup of coffee and a piece of toast.	Tất cả những gì tôi muốn là một tách cà phê và một miếng bánh mì nướng.
Tom and Mary fight more and more. 	Tom và Mary ngày càng đánh nhau nhiều hơn.
I fear that the honeymoon is over.	Tôi sợ rằng tuần trăng mật kết thúc.
Tom held up his trophy so everyone could see it.	Tom giơ cao chiếc cúp của mình để mọi người có thể nhìn thấy nó.
Our teacher must have studied English hard when he was a high school student.	Giáo viên của chúng tôi chắc hẳn đã học tiếng Anh chăm chỉ khi còn là một học sinh trung học.
Where did Tom come from?	Tom từ đâu ra.
Aren't you happy we did it?	Bạn không vui vì chúng tôi đã làm điều đó?
Tom is not as clean as I am.	Tom không sạch sẽ như tôi.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn không biết phải làm gì.
How many days did Tom do it?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu ngày?
I know that Tom is a better chess player than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ giỏi hơn Mary.
We walked along the riverbank.	Chúng tôi đi dạo dọc theo bờ sông.
My dog ​​often sleeps in the basement in the summer.	Con chó của tôi thường ngủ dưới tầng hầm vào mùa hè.
I don't think Tom will be in Boston next winter.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào mùa đông tới.
Tom said he was very nervous.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng.
Tom said he didn't think Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I know that Tom is old enough to do that.	Tôi biết rằng Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
I have decided not to study abroad.	Tôi đã quyết định không đi du học.
We are not going to Australia.	Chúng tôi sẽ không đến Úc.
Tom tells Mary what he thinks the problem is.	Tom nói với Mary những gì anh ấy nghĩ rằng vấn đề là.
I'm not allowed to tell Tom what's going to happen.	Tôi không được phép nói cho Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
Ask Tom if he's going to do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có định làm điều đó không.
I am proud that my father is a good cook.	Tôi tự hào vì bố tôi là một người nấu ăn ngon.
I know I may need to do it on Monday.	Tôi biết rằng tôi có thể cần phải làm điều đó vào thứ Hai.
I don't think Tom is home on Mondays.	Tôi không nghĩ rằng Tom ở nhà vào thứ Hai.
You know Tom told Mary he couldn't do that, right?	Bạn biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó, phải không?
Tom got off the motorbike.	Tom xuống xe máy.
No one knew Tom could speak French so well.	Không ai biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
I am always impressed by your abilities.	Tôi luôn bị ấn tượng bởi khả năng của bạn.
I don't like to rely on others.	Tôi không thích dựa dẫm vào người khác.
Tom says he knows that's where the body is buried.	Tom nói rằng anh biết đó là nơi chôn cất thi thể.
Neither Tom nor Mary grew up in Boston.	Cả Tom và Mary đều không lớn lên ở Boston.
He makes three times more money than I do.	Anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn tôi gấp ba lần.
This place has a lot of wild animals.	Nơi này có rất nhiều động vật hoang dã.
I also want to do that.	Tôi cũng muốn làm điều đó.
My advice is to wait and see what Tom does.	Lời khuyên của tôi là hãy chờ xem Tom làm gì.
I can give you a guarantee.	Tôi có thể cung cấp cho bạn sự đảm bảo.
Tom did not react.	Tom không phản ứng.
In the city, a large amount of garbage is being generated every day.	Trong thành phố, lượng rác lớn đang được thải ra mỗi ngày.
Tom looks a bit disgusted.	Tom có ​​vẻ hơi ghê tởm.
Tom was successful because he worked hard.	Tom đã thành công vì anh ấy đã làm việc chăm chỉ.
I know that Tom will not be forgiven for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được tha thứ cho việc làm đó.
Tom agrees with my opinion.	Tom đồng ý với ý kiến ​​của tôi.
I don't care anymore.	Tôi không còn quan tâm nữa.
Tom likes it hot.	Tom thích nó nóng.
There is an empty room in the house.	Có một phòng trống trong nhà.
Maybe you can tell me where Tom is.	Có lẽ bạn có thể cho tôi biết Tom đang ở đâu.
What else does Tom not know about them?	Còn điều gì Tom không biết về họ?
Seeing that she was tired, we should stop for a while.	Thấy cô ấy mệt, chúng tôi nên dừng lại một lúc.
Tom didn't think Mary was in Australia.	Tom không nghĩ Mary đã ở Úc.
Tom said that he thought Mary was beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary thật xinh đẹp.
Tom drives an SUV.	Tom lái một chiếc SUV.
Free admission.	Vào cửa miễn phí.
You might not have noticed, but you're wearing a shirt inside and out.	Bạn có thể không để ý, nhưng bạn đã mặc áo sơ mi từ trong ra ngoài.
I can't believe you really want to live here alone.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự muốn sống ở đây một mình.
I'm sick of her excuses.	Tôi chán ngấy những lời bào chữa của cô ấy.
I wish we didn't have to do this anymore.	Tôi ước chúng ta không phải làm điều này nữa.
Tom's not so bad.	Tom không tệ lắm.
What is your favorite song?	Bài hát yêu thích của bạn là gì?
My family is not very big.	Gia đình tôi không lớn lắm.
That's not exactly a priority.	Đó chính xác không phải là ưu tiên hàng đầu.
I have an old pair of black boots that you may have.	Tôi có một đôi ủng đen cũ mà bạn có thể có.
This cord is too short.	Dây nối này quá ngắn.
I don't think Tom knows why Mary went to the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary đến bệnh viện.
You will never get far without the cooperation, confidence, and comradeship of other men and women.	Bạn sẽ không bao giờ tiến xa được nếu không có sự hợp tác, tự tin và tình đồng chí của những người đàn ông và phụ nữ khác.
He was very tall and slim, with long arms and legs.	Anh ta rất cao và mảnh khảnh, với đôi tay và đôi chân dài.
Tom doesn't want me to do it today.	Tom không muốn tôi làm điều đó ngày hôm nay.
No matter what I do, Tom always complains.	Bất kể tôi làm gì, Tom luôn phàn nàn.
Do not stay in the sun for too long.	Không ở ngoài nắng quá lâu.
Am I the only one who thinks Tom and Mary will get married?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn?
It was very windy that day and I had my umbrella blown from the inside out.	Hôm đó trời rất gió và tôi đã bị thổi ô từ trong ra ngoài.
I never intended to humiliate you.	Tôi không bao giờ có ý định làm bẽ mặt anh.
I will not be silent.	Tôi sẽ không im lặng.
You are a good drummer.	Bạn là một tay trống giỏi.
Neither Tom nor Mary gave me much advice.	Cả Tom và Mary đều không cho tôi nhiều lời khuyên.
I bought a six-pack of beer on my way home from work.	Tôi mua một lon bia sáu lon trên đường đi làm về.
Tom and I have written several novels together.	Tom và tôi đã viết một số tiểu thuyết cùng nhau.
The girl doesn't like to wash dishes.	Cô gái không thích rửa bát.
Tom doesn't seem to know anyone there.	Tom dường như không biết bất kỳ ai ở đó.
Tom is incapable of allowing Mary to do it for him.	Tom không có khả năng cho phép Mary làm điều đó cho anh ta.
Wait until the president recognizes you.	Chờ cho đến khi chủ tịch nhận ra bạn.
I don't blame them.	Tôi không trách họ.
Aren't you going to buy one of those?	Bạn không định mua một trong những thứ đó sao?
We cannot risk causing a panic attack.	Chúng ta không thể mạo hiểm gây ra một cơn hoảng loạn.
Tom won't discuss that.	Tom sẽ không thảo luận về điều đó.
Tom is coming to Australia, isn't he?	Tom sắp đến Úc, phải không?
Tom is a mind man, isn't he?	Tom là người đầu óc, phải không?
Tom is out playing with some of his friends.	Tom đang ở ngoài chơi với một số bạn bè của mình.
I'll introduce you to Tom if you want me to.	Tôi sẽ giới thiệu bạn với Tom nếu bạn muốn tôi.
Tom and Mary plan to go to Boston.	Tom và Mary dự định đến Boston.
We don't need any help with Tom.	Chúng tôi không cần giúp Tom gì cả.
I don't have enough to give everyone one.	Tôi không có đủ để cho mọi người một cái.
I will be painting the house next month.	Tôi sẽ sơn nhà vào tháng tới.
Tom is an old writer.	Tom là một nhà văn lâu đời.
Tom says he thinks Mary might not have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
He was stupid enough to believe what she said.	Anh đủ ngốc để tin những gì cô nói.
I can't believe you're planning on going to Boston with Tom.	Tôi không thể tin được là bạn dự định đi Boston với Tom.
Tom became angry with us.	Tom trở nên giận dữ với chúng tôi.
Last year Tom had short hair.	Năm ngoái Tom để tóc ngắn.
I like to ride a motorbike.	Tôi thích đi xe máy.
That's all besides the problem.	Đó là tất cả bên cạnh vấn đề.
If only you had helped me yesterday, the problem could have been avoided.	Giá như hôm qua bạn giúp tôi thì vấn đề đã có thể tránh được.
Have you seen my coloring book?	Bạn đã xem cuốn sách tô màu của tôi chưa?
Tom says that he is very jealous.	Tom nói rằng anh ấy rất ghen tị.
I was a bit stunned.	Tôi hơi choáng váng.
Tom tries to call Mary.	Tom tìm cách gọi điện cho Mary.
Tom and Mary planned to stay together.	Tom và Mary đã lên kế hoạch ở cùng nhau.
Tom has gone water skiing at least three times.	Tom đã đi trượt nước ít nhất ba lần.
I need to talk to you in my office.	Tôi cần nói chuyện với bạn trong văn phòng của tôi.
Don't leave any valuables in your closet.	Đừng để bất kỳ đồ vật có giá trị nào trong tủ của bạn.
I have never been able to do it alone.	Tôi chưa bao giờ có thể làm điều đó một mình.
My last name is not Jackson anymore.	Họ của tôi không phải là Jackson nữa.
Tom said Mary knew he might have to do it again.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is not that tall.	Tom không cao như vậy.
Despite the adversity, the architect has achieved worldwide fame.	Bất chấp nghịch cảnh, kiến ​​trúc sư đã đạt được danh tiếng trên toàn thế giới.
I don't remember how I did this.	Tôi không nhớ mình đã làm điều này như thế nào.
Hey, don't go.	Này, đừng đi.
I hope it's not too hot tomorrow.	Tôi hy vọng ngày mai trời không quá nóng.
Things couldn't get any worse.	Mọi thứ không thể tệ hơn nữa.
Tom thought I might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
Everyone thought Tom was crazy.	Tất cả đều cho rằng Tom bị điên.
Tom asked me questions about Boston.	Tom hỏi tôi những câu hỏi về Boston.
Tom was late, but not Mary.	Tom đến muộn, nhưng Mary thì không.
Do you really think Tom is overconfident?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom quá tự tin?
Tom surreptitiously suspects that Mary met John after the party.	Tom lén lút nghi ngờ rằng Mary đã gặp John sau bữa tiệc.
I'm sure Tom will come soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đến sớm.
Tom practices fencing every Monday.	Tom tập đấu kiếm vào thứ Hai hàng tuần.
Are you from the CIA?	Bạn có phải là người của CIA?
The police arrested Tom.	Cảnh sát đã bắt Tom.
Tom still looks great.	Tom trông vẫn rất tuyệt.
Newly printed books smell good.	Sách mới in có mùi thơm.
Everything is here.	Mọi thứ đều ở đây.
Tom answered Mary's question immediately.	Tom trả lời câu hỏi của Mary ngay lập tức.
Tom returned many years later.	Tom đã trở lại nhiều năm sau đó.
I just arrived in Australia.	Tôi vừa đến Úc.
The apples that Tom sent me were delicious.	Những quả táo mà Tom gửi cho tôi rất ngon.
I turned the steering wheel to the right.	Tôi bẻ lái sang phải.
Tom's parents told Tom not to do that.	Cha mẹ của Tom đã nói với Tom rằng đừng làm vậy.
Tom is trying to get some work done.	Tom đang cố gắng hoàn thành một số việc.
Tom's aunt lives in Australia.	Dì của Tom sống ở Úc.
Tom doesn't like to rely on others.	Tom không thích dựa dẫm vào người khác.
I never heard Tom play the piano.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom chơi piano.
I know exactly what I'd do if I were Tom.	Tôi biết chính xác những gì tôi muốn làm nếu tôi là Tom.
This house has double glazed windows.	Ngôi nhà này có cửa sổ lắp kính hai lớp.
If you just run a little faster, you should be able to catch them.	Nếu bạn chỉ chạy nhanh hơn một chút, bạn sẽ có thể bắt kịp họ.
Tom gave me a nice pair of boots.	Tom đã cho tôi một đôi ủng đẹp.
Tom doesn't know what's going on in Boston.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra ở Boston.
I think someone is here.	Tôi nghĩ rằng có ai đó ở đây.
Are you going to sit with Tom?	Bạn có định ngồi với Tom không?
You know I'm not going, right?	Bạn biết tôi không định đi, phải không?
Both Tom and Mary were fired.	Cả Tom và Mary đều bị sa thải.
Tom didn't go there.	Tom không đến đó.
Tom sat up straight.	Tom đã ngồi thẳng dậy.
Tom and I see each other quite often.	Tom và tôi gặp nhau khá thường xuyên.
I don't mind what people say.	Tôi không bận tâm những gì mọi người nói.
We don't want to risk a bloodbath.	Chúng tôi không muốn mạo hiểm tắm máu.
I don't want to go to work today.	Tôi không muốn đi làm hôm nay.
I'm really proud to be Canadian.	Tôi thực sự tự hào là người Canada.
I think it's the right thing to do.	Tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn phải làm.
That chef prepares different meals every day.	Đầu bếp đó chuẩn bị các bữa ăn khác nhau mỗi ngày.
There were storms in that part of the country.	Đã có bão ở vùng đó của đất nước.
I'm not surprised in the slightest.	Tôi không ngạc nhiên một chút nào.
I don't know if this water is drinkable.	Không biết nước này có uống được không.
Tom sat down beside Mary on the porch.	Tom ngồi xuống bên cạnh Mary trên hiên nhà.
I don't think it's necessary to do that.	Tôi không nghĩ là cần thiết để làm điều đó.
Tom doesn't have as much free time as Mary.	Tom không có nhiều thời gian rảnh như Mary.
Tom allows Mary to do whatever she wants.	Tom cho phép Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
Do you want me not to help you?	Bạn có muốn tôi không giúp bạn?
Both my mother and father are not at home.	Cả mẹ và bố tôi đều không có nhà.
I want you to know where I've been.	Tôi muốn bạn biết tôi đã ở đâu.
Tom is not a busy man.	Tom không phải là một người đàn ông bận rộn.
I don't think we'll ever know why Tom did that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I cannot agree with Tom.	Tôi không thể đồng ý với Tom.
Give yourself a pat on the back.	Hãy tạo cho mình một cái vỗ nhẹ vào lưng.
Do you mind if I stay a little longer?	Bạn có phiền nếu tôi ở lại lâu hơn một chút không?
I didn't know Tom was suspecting.	Tôi không biết Tom đang nghi ngờ.
I don't think Tom knows that I love him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi yêu anh ấy.
Tom is a materialist.	Tom là người theo chủ nghĩa vật chất.
We did what we had to do.	Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm.
Tom left within a few months.	Tom rời đi trong vòng vài tháng.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary định ở đâu.
I know Tom won't wait for you.	Tôi biết Tom sẽ không đợi bạn.
I wish I could take back what I said.	Tôi ước tôi có thể rút lại những gì tôi đã nói.
I don't think Tom will come.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến.
Tom no longer smiles as often as before.	Tom không còn cười thường xuyên như trước nữa.
I think you can guess what happened next.	Tôi nghĩ bạn có thể đoán được điều gì đã xảy ra tiếp theo.
Tom can jump quite high.	Tom có ​​thể nhảy khá cao.
The snake wrapped around Tom's leg.	Con rắn quấn lấy chân Tom.
I'm Tom's grandfather.	Tôi là ông nội của Tom.
Tom's phone number is easy to remember.	Số điện thoại của Tom rất dễ nhớ.
Tom says he thinks Mary cares.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm.
Tom doesn't seem to want to do what we want him to do.	Tom dường như không muốn làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom says he doesn't want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I like the melody of this song.	Tôi thích giai điệu của bài hát này.
Tom says he probably won't learn French anymore.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không học tiếng Pháp nữa.
You don't plan to join the group, do you?	Bạn không có kế hoạch tham gia nhóm, phải không?
Tell me who some of your favorite musicians are.	Hãy cho tôi biết một số nhạc sĩ yêu thích của bạn là ai.
Tom hates doing that.	Tom rất ghét làm điều đó.
Tom was fired for a good reason.	Tom đã bị sa thải vì một lý do chính đáng.
My calculation was correct.	Tính toán của tôi đã đúng.
His answer is far from satisfactory.	Câu trả lời của anh ta còn lâu mới thỏa đáng.
I am wearing a red ankle length dress.	Tôi đang mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đỏ.
Tom said he went to Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Úc.
Tom is a bad actor.	Tom là một diễn viên tồi.
Tom doesn't seem to be aware that Mary shouldn't do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary không nên làm điều đó.
You are not as important as you think.	Bạn không quan trọng như bạn nghĩ.
I am blessed with good health.	Tôi may mắn với sức khỏe tốt.
Neither Tom nor Mary drank.	Cả Tom và Mary đều không uống.
I don't think we should go there alone.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đến đó một mình.
Stay here until Tom comes back.	Ở lại đây cho đến khi Tom quay lại.
My native language is not French.	Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi không phải là tiếng Pháp.
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó.
Tom loves Mary's company.	Tom rất thích công ty của Mary.
Tom wondered what Mary would say to John.	Tom tự hỏi Mary sẽ nói gì với John.
The rainy season is coming.	Sắp đến mùa mưa rồi.
You don't have to go in such a hurry.	Bạn không cần phải đi vội vàng như vậy.
The little girl doesn't like to wear shoes.	Cô gái nhỏ không thích đi giày.
I'm not here to trouble you.	Tôi không ở đây để gây rắc rối cho bạn.
Is Tom worried?	Tom có ​​lo lắng không?
You will become a good private detective.	Bạn sẽ trở thành một thám tử tư giỏi.
Don't tell me you threw it away.	Đừng nói với tôi là bạn đã ném nó đi.
Tom was found guilty of manslaughter.	Tom bị kết tội ngộ sát.
Where can I rent a surfboard?	Tôi có thể thuê ván lướt sóng ở đâu?
I would do the same thing if I were you.	Tôi sẽ làm điều tương tự nếu tôi là bạn.
Tom trained in Australia.	Tom được đào tạo ở Úc.
I don't really want that to happen.	Tôi không thực sự muốn điều đó xảy ra.
What do you and Tom do together?	Bạn và Tom làm những việc gì cùng nhau?
It's been a long time since I've had such a pleasant surprise.	Lâu lắm rồi tôi mới có được một bất ngờ thú vị như vậy.
I don't think Tom will be tired.	Tôi không nghĩ Tom sẽ mệt.
Tom was clearly devastated by what had happened.	Tom rõ ràng là bị tàn phá bởi những gì đã xảy ra.
You cannot park in the disabled parking space unless you have a special permit.	Bạn không thể đậu xe trong chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật trừ khi bạn có giấy phép đặc biệt.
Tom is one of the jurors.	Tom là một trong những bồi thẩm viên.
The conference was scheduled for March, but it was postponed until April.	Hội nghị đã được lên kế hoạch vào tháng Ba, nhưng nó đã bị hoãn lại cho đến tháng Tư.
Tom just stood there watching everyone dance.	Tom chỉ đứng đó xem mọi người nhảy.
Tom is still wearing his coat.	Tom vẫn mặc áo khoác.
I'm here to make sure you do what you said you would.	Tôi ở đây để đảm bảo rằng bạn làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
Tom knew what Mary was up to.	Tom biết Mary định làm gì.
I never loved Tom.	Tôi chưa bao giờ yêu Tom.
Tom said Mary was wrong.	Tom nói Mary đã sai.
Tom is usually very busy.	Tom thường rất bận rộn.
I have been with you for a long time.	Tôi đã ở bên bạn trong một thời gian dài.
Tom is very happy with the result.	Tom rất vui với kết quả này.
We should not let others know what we have done.	Chúng ta không nên để người khác biết những gì chúng ta đã làm.
I don't see Tom doing that.	Tôi không thấy Tom làm điều đó.
Tom is annoying.	Tom thật khó chịu.
Doing that will not be easy for us.	Làm điều đó sẽ không dễ dàng đối với chúng tôi.
Tom parked in one of the empty spaces in front of the library.	Tom đậu xe ở một trong những chỗ trống trước thư viện.
I don't worry about the past.	Tôi không lo lắng về quá khứ.
Tom doesn't want to go home.	Tom không muốn về nhà.
Tom doesn't seem to have such a good time.	Tom dường như không có thời gian vui vẻ như vậy.
I don't know you don't know how to do it.	Tôi không biết bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't think Tom can do it today.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom wouldn't want to do that for you.	Tom sẽ không muốn làm điều đó cho bạn.
You know I don't want to do that, right?	Bạn biết tôi không muốn làm điều đó, phải không?
I know that your explanation will confuse Tom.	Tôi biết rằng lời giải thích của bạn sẽ khiến Tom bối rối.
I forgive you, Tom. 	Tôi tha thứ cho anh, Tom.
I hope you can also forgive me.	Tôi hy vọng bạn cũng có thể tha thứ cho tôi.
I want what you owe me and I want it now.	Tôi muốn những gì bạn nợ tôi và tôi muốn nó ngay bây giờ.
Tom might find it disgusting.	Tom có ​​thể thấy ghê tởm.
Windy and cold.	Trời gió và lạnh.
Tom is missing a few teeth.	Tom bị thiếu một vài chiếc răng.
Are centipedes poisonous to cats?	Rết có độc với mèo không?
We have to stop him from doing such stupid things.	Chúng ta phải ngăn anh ta làm những điều ngu ngốc như vậy.
I haven't seen Tom in weeks.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều tuần.
Tom loves to sing.	Tom thích ca hát.
Tom said he thought I looked suitable.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông phù hợp.
Tom says he is looking for a job in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm một công việc ở Úc.
I haven't finished that yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom is smart enough not to try doing it alone.	Tom đủ thông minh để không thử làm điều đó một mình.
Tom said Mary had planned to go alone.	Tom nói Mary đã lên kế hoạch đi một mình.
I don't think my life is easy.	Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của tôi là dễ dàng.
I understand that you are not surprised.	Tôi hiểu rằng bạn không ngạc nhiên.
Tom is a spy.	Tom là một điệp viên.
You cannot leave without paying.	Bạn không thể rời đi mà không trả tiền.
Why did Tom insist on asking Mary to do it for him?	Tại sao Tom lại khăng khăng yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta?
Tom told Mary everything.	Tom đã nói với Mary mọi chuyện.
There is a lot of food.	Có rất nhiều thức ăn.
I know I did that about three years ago.	Tôi biết tôi đã làm điều đó khoảng ba năm trước.
I used to be as optimistic as Tom when I first started working here.	Tôi đã từng lạc quan như Tom khi mới bắt đầu làm việc ở đây.
No survivors.	Không có người sống sót.
I know Tom wants to know that you're not going to do that.	Tôi biết Tom muốn biết rằng bạn không định làm điều đó.
I don't have to be there until 2:30.	Tôi không cần phải ở đó cho đến 2:30.
Why didn't Tom listen?	Tại sao Tom không nghe?
We don't want to go to Australia.	Chúng tôi không muốn đến Úc.
You know why I don't need to, right?	Bạn biết tại sao tôi không cần phải làm như vậy, phải không?
I have something I really want to get out of my chest.	Tôi có một cái gì đó tôi thực sự muốn thoát ra khỏi lồng ngực của mình.
Tom will take care of it.	Tom sẽ chăm sóc nó.
We need more experts like Tom.	Chúng tôi cần nhiều chuyên gia hơn như Tom.
This doesn't exactly help.	Điều này không chính xác giúp ích.
Tom calls his boss an idiot.	Tom gọi ông chủ của mình là đồ ngốc.
Looks like Tom is happy with his new job.	Có vẻ như Tom rất vui với công việc mới của mình.
A rabbit got caught in a trap that I set up.	Một con thỏ đã mắc vào cái bẫy mà tôi đã giăng sẵn.
I didn't know that you would be there.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở đó.
When did Tom get out of prison?	Tom ra tù khi nào?
We were both looking for something that wasn't there.	Cả hai chúng tôi đều đang tìm kiếm thứ gì đó không có ở đó.
Tom made Mary angry.	Tom đã khiến Mary tức giận.
Tom says he thinks he might be asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom says you tried to kill him.	Tom nói rằng bạn đã cố giết anh ta.
Tom is taking a French test.	Tom đang thi tiếng Pháp.
I'm sure there's another way into the castle.	Tôi chắc rằng có một con đường khác vào lâu đài.
At first he had trouble getting used to his new home.	Ban đầu anh ấy gặp khó khăn khi làm quen với ngôi nhà mới của mình.
The question is whether Tom can keep up with us.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​thể theo kịp chúng ta hay không.
We didn't go to Australia with Tom.	Chúng tôi không đến Úc với Tom.
Tom is wearing a sweater.	Tom đang mặc một chiếc áo len.
Tom doesn't want me to speak French.	Tom không muốn tôi nói tiếng Pháp.
Tom told me you would drop by.	Tom đã nói với tôi rằng bạn sẽ ghé qua.
Who takes care of you when you're sick?	Ai chăm sóc bạn khi bạn ốm?
Don't skip the important questions.	Đừng bỏ qua những câu hỏi quan trọng.
Tom told me he thought Mary would be home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom asked me who I was looking for.	Tom hỏi tôi rằng tôi đang tìm ai.
As soon as he comes back, let me know.	Ngay khi anh ấy quay lại, hãy cho tôi biết.
Tom thinks Mary is in Boston, but she is actually in Chicago.	Tom nghĩ Mary đang ở Boston, nhưng cô ấy thực sự đang ở Chicago.
I have finished entering the data.	Tôi đã nhập xong dữ liệu.
Tom thinks Mary didn't do that today.	Tom nghĩ hôm nay Mary không làm vậy.
You have to be in Boston, right?	Bạn phải ở Boston, phải không?
You're not old enough to drive, are you?	Bạn không đủ tuổi để lái xe, phải không?
I'm probably not the only one who doesn't.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất không làm như vậy.
I know that Tom knows that we know how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng tôi biết cách làm điều đó.
We have cut all the grass and weeds around the church.	Chúng tôi đã cắt bỏ tất cả cỏ và cỏ dại xung quanh nhà thờ.
He fell asleep behind the wheel and had an accident.	Anh ta ngủ gật sau tay lái và gặp tai nạn.
I think Tom will be well prepared.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ được chuẩn bị tốt.
I remember the adventure last summer.	Tôi nhớ cuộc phiêu lưu mùa hè năm ngoái.
Tom told me he was trying to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng giành chiến thắng.
Tom is a ghost writer.	Tom là một người viết ma.
I don't usually go hiking alone.	Tôi không thường đi bộ đường dài một mình.
I didn't hurt you, did I?	Tôi không làm tổn thương bạn, phải không?
Tom is not as nervous as Mary.	Tom không lo lắng như Mary.
He knows how to break the law without getting caught.	Anh ta biết làm thế nào để phạm luật mà không bị bắt.
Tom believes he doesn't need to do that anymore.	Tom tin rằng anh không cần phải làm điều đó nữa.
Tom usually comes to school early.	Tom thường đến trường sớm.
The last person out please close the door?	Người cuối cùng ra ngoài xin vui lòng đóng cửa lại?
What do you think of Tom's plan?	Bạn nghĩ gì về kế hoạch của Tom?
I think I did OK on the test.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm OK trong bài kiểm tra.
Does Tom really think Mary likes him?	Tom có ​​thực sự nghĩ Mary thích anh ấy không?
Tom says there is no time to do that.	Tom nói rằng không có thời gian để làm điều đó.
It will be decided in the next day or two.	Nó sẽ được quyết định trong một hoặc hai ngày tới.
I was wondering why you are not here.	Tôi đã tự hỏi tại sao bạn không ở đây.
I wonder if I should really get one of those.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự nên nhận một trong những thứ đó không.
When was the last time you washed your hair?	Lần cuối cùng bạn gội đầu là khi nào?
How does Tom verify that?	Làm thế nào để Tom xác minh điều đó?
I was able to find the street, but I couldn't find her house.	Tôi đã có thể tìm thấy đường phố, nhưng tôi không thể tìm thấy nhà của cô ấy.
Behind our house there are three very beautiful apple trees with little red apples.	Phía sau ngôi nhà của chúng ta có ba cây táo rất đẹp với những quả táo nhỏ màu đỏ.
Tom tells Mary that he thinks John doesn't sleep.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ngủ.
It is a transitive verb.	Đó là một động từ bắc cầu.
Someone gave Tom a ticket.	Ai đó đã cho Tom một vé.
I can get it from Tom.	Tôi có thể lấy nó từ Tom.
Tom says he gets really tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Why do you lend money to Tom?	Tại sao bạn cho Tom vay tiền?
I have never eaten at this restaurant before.	Tôi chưa bao giờ ăn ở nhà hàng này trước đây.
Did you tell Tom about tomorrow's meeting?	Bạn có nói với Tom về cuộc họp ngày mai không?
Tom likes the same kind of music as Mary.	Tom thích thể loại âm nhạc giống như Mary.
We make Tom sad.	Chúng tôi làm Tom buồn.
There's a lot of room here.	Có rất nhiều chỗ ở đây.
I just came to say I'm sorry.	Tôi chỉ đến để nói tôi xin lỗi.
Tom is only here for three days.	Tom chỉ ở đây ba ngày.
I thought you didn't believe in ghosts.	Tôi tưởng bạn không tin vào ma.
Tom will return to Australia on Monday.	Tom sẽ trở lại Úc vào thứ Hai.
Tom is locked up.	Tom bị nhốt.
I wonder what Tom's problem is.	Tôi tự hỏi vấn đề của Tom là gì.
Tom says he will clean up this mess.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này.
I don't know that Tom knows why he should.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom's parents moved to Australia.	Cha mẹ của Tom chuyển đến Úc.
Tom came and stayed with us in Boston last spring.	Tom đã đến và ở với chúng tôi ở Boston vào mùa xuân năm ngoái.
What do you like to do in your spare time?	Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?
We need to talk to Tom again.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom một lần nữa.
I don't think that's what Tom said.	Tôi không nghĩ đó là những gì Tom đã nói.
Tom asked Mary why she thought it wasn't a good idea.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy nghĩ đó không phải là một ý kiến ​​hay.
"I hate you." 	"Tao ghét mày."
"I hate you too."	"Tôi cũng ghét cậu."
I know that Tom was rude.	Tôi biết rằng Tom đã thô lỗ.
That's why we're really here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi thực sự ở đây.
People often underestimate Tom.	Mọi người thường đánh giá thấp Tom.
I doubt if Tom is angry.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​tức giận không.
Tom thinks Mary will be suspicious.	Tom nghĩ Mary sẽ nghi ngờ.
I don't know why, but when I eat any kind of seafood, I always get an itchy rash.	Không biết tại sao, nhưng khi ăn bất cứ loại hải sản nào, tôi luôn nổi mẩn ngứa.
Don't let Tom see that you're scared.	Đừng để Tom thấy rằng bạn đang sợ hãi.
Tom won't buy that car.	Tom sẽ không mua chiếc xe đó.
I hope Tom doesn't get bored.	Tôi hy vọng Tom không cảm thấy buồn chán.
Tom won't give Mary his new number.	Tom sẽ không cung cấp cho Mary số mới của anh ấy.
Tom was killed by a poison dart fired from a shotgun.	Tom đã bị giết bởi một phi tiêu độc bắn ra từ một khẩu súng ngắn.
I've never heard Tom speak French before.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom nói tiếng Pháp trước đây.
I'm pretty sure Tom will be hired.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ được thuê.
Tom didn't want to go dancing with Mary.	Tom không muốn đi khiêu vũ với Mary.
I'm surprised Tom hasn't come back yet.	Tôi ngạc nhiên là đến giờ Tom vẫn chưa quay trở lại.
This weekend I will stay at home with my grandparents.	Cuối tuần này con sẽ ở nhà với ông bà ngoại.
Tom helps Mary with her homework almost every day.	Tom giúp Mary làm bài tập về nhà hầu như mỗi ngày.
"Can I use this phone?" 	"Tôi có thể sử dụng điện thoại này không?"
"Say continue."	"Nói tiếp đi."
We were in the third row from the front.	Chúng tôi đã ở hàng thứ ba từ phía trước.
When did Tom say he would go skiing?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ đi trượt tuyết?
Don't forget to buy some eggs.	Đừng quên mua một ít trứng.
I have a friend who wants to learn French.	Tôi có một người bạn muốn học tiếng Pháp.
One of Mr. Jackson's patients passed away this morning.	Một trong những bệnh nhân của ông Jackson đã qua đời vào sáng nay.
I hope we will see Tom again.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại Tom.
I've lived in Boston all my life.	Tôi đã sống ở Boston cả đời.
I was what you call elderly.	Tôi đã là những gì bạn gọi là cao tuổi.
Tom asked Mary to buy a box of laundry detergent.	Tom nhờ Mary mua một hộp bột giặt.
Did you write down Tom's number?	Bạn có viết ra số của Tom không?
Tom begs Mary not to lie anymore.	Tom cầu xin Mary đừng nói dối nữa.
Tom's grown up, isn't he?	Tom lớn rồi, phải không?
Tom realized it was time to leave.	Tom nhận ra đã đến lúc phải ra đi.
Are you going to write to Tom?	Bạn định viết thư cho Tom?
I'm sure you can find something to eat in the fridge.	Tôi chắc rằng bạn có thể tìm thấy thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh.
Tom was really fastidious.	Tom đã thực sự khó tính.
That's what I did today.	Đó là những gì tôi đã làm ngày hôm nay.
Tom and Mary are playing a trick.	Tom và Mary đang chơi trò lừa đảo.
It was Tom who drew the fence.	Chính Tom là người đã vẽ hàng rào.
We should do what you are doing.	Chúng tôi nên làm những gì bạn đang làm.
You really can't control who you fall in love with.	Bạn thực sự không thể kiểm soát được mình sẽ yêu ai.
Tom didn't come here yesterday.	Tom đã không đến đây ngày hôm qua.
I doubt that Tom will stay.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ở lại.
I'm not surprised at all.	Tôi không ngạc nhiên chút nào.
We invited ten couples to the party.	Chúng tôi mời mười cặp vợ chồng đến dự tiệc.
Tom doesn't want you to go does he?	Tom không muốn bạn đi phải không?
Tom says he never dreams.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ mơ.
I know that Tom is a person who always gets the job done.	Tôi biết rằng Tom là một người luôn hoàn thành công việc.
Maybe you disagree with what I'm saying.	Có thể bạn không đồng ý với những gì tôi đang nói.
I wonder how many planets in our galaxy have life.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu hành tinh trong thiên hà của chúng ta có sự sống.
He did not earn a large salary in retirement.	Anh ấy đã không kiếm được một mức lương lớn khi nghỉ hưu.
I think Tom is three years older than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom hơn Mary ba tuổi.
You are not done yet?	Bạn vẫn chưa hoàn thành?
Tom doesn't touch me.	Tom không chạm vào tôi.
Tom needs to understand that this type of behavior is unacceptable.	Tom cần hiểu rằng kiểu hành vi này là không thể chấp nhận được.
You can't order me around!	Bạn không thể ra lệnh cho tôi xung quanh!
I wonder if Tom can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó một mình không.
Words once spoken cannot be taken back.	Lời nói một khi đã nói không thể lấy lại được.
That's what I should have done a long time ago.	Đó là điều mà lẽ ra tôi phải làm từ lâu.
Tom ran home for help.	Tom đã chạy về nhà để được giúp đỡ.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
I think Tom is healthy.	Tôi nghĩ rằng Tom khỏe mạnh.
Tom is at home waiting for Mary.	Tom đang ở nhà đợi Mary.
I know a lot of people who can play golf.	Tôi biết rất nhiều người có thể chơi gôn.
Tom will be very sad.	Tom sẽ rất buồn.
Tom has some Canadian friends.	Tom có ​​một số người bạn Canada.
I know that Tom will ask everyone to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu mọi người làm điều đó.
I suspect that Tom and Mary are at home.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang ở nhà.
I don't see any problem doing that.	Tôi không thấy có vấn đề gì khi làm điều đó.
Tom, Mary, John and Alice are in the same class.	Tom, Mary, John và Alice học cùng lớp.
He's stupid and unreasonable.	Anh ấy thật ngu ngốc và vô lý.
Tom says he's sober.	Tom nói rằng anh ấy rất tỉnh táo.
Tom said last night's performance lasted three hours.	Tom cho biết buổi biểu diễn tối qua kéo dài ba giờ.
She is a charming girl.	Cô ấy là một cô gái quyến rũ.
I am 30 years old.	Tôi 30 tuổi.
The tumor appears to be benign.	Khối u dường như là lành tính.
Can I ask Tom a few questions?	Tôi có thể hỏi Tom một vài câu hỏi được không?
Tom doesn't want to go home.	Tom không muốn về nhà.
Tom put his hands in front of the fireplace.	Tom chống tay trước lò sưởi.
Mary tells Tom that she is getting married.	Mary nói với Tom rằng cô ấy sắp kết hôn.
Don't write me such long letters.	Đừng viết cho tôi những lá thư dài như vậy.
I'm fine with it.	Tôi ổn với nó.
Tom will die without your help.	Tom sẽ chết nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I will do it myself.	Tôi sẽ tự làm.
Tom claims that he can see ghosts.	Tom tuyên bố rằng anh ta có thể nhìn thấy ma.
After being in a coma for three weeks, Tom regained consciousness.	Sau khi hôn mê trong ba tuần, Tom đã tỉnh lại.
Tom wiped his mouth with the towel Mary gave him.	Tom lau miệng bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
Tom is a bit shy.	Tom hơi nhút nhát.
I think we should go.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi.
We should wait for Tom here.	Chúng ta nên đợi Tom ở đây.
Tom insists he did nothing wrong.	Tom khẳng định anh không làm gì sai.
I am always careful.	Tôi luôn cẩn thận.
Tom wasn't sure if he should sing or not.	Tom không chắc liệu mình có nên hát hay không.
Tom's mother asks him to brush his teeth.	Mẹ của Tom yêu cầu anh đánh răng.
I didn't drink milk when I was a kid.	Tôi không uống sữa khi tôi còn là một đứa trẻ.
She doesn't want to depend on her parents.	Cô ấy không muốn phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
I haven't seen you for a long time.	Đã lâu rồi tôi không gặp anh.
My parents did not raise me very well.	Cha mẹ tôi đã không nuôi dạy tôi tốt lắm.
Tom forgot to remind Mary about the meeting.	Tom quên nhắc Mary về cuộc họp.
I'm a new student.	Toi la hoc sinh moi.
You were unlucky, weren't you?	Bạn đã không may mắn, phải không?
Tom told me he thought Mary was fired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị sa thải.
Tom thinks he will be safe here.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ an toàn ở đây.
My shirt hasn't dried yet.	Áo sơ mi của tôi vẫn chưa khô.
You hope to be excused from doing that, right?	Bạn hy vọng được miễn làm điều đó, phải không?
Tom stayed behind Mary.	Tom ở lại sau Mary.
Tom thinks that Mary is not alone.	Tom nghĩ rằng Mary không đơn độc.
Tom is rich.	Tom giàu có.
That was all Tom had to say.	Đó là tất cả những gì Tom phải nói.
Do you think Tom is happy that it's going to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra?
Tom was not at all pleased with the situation, but was ready to accept it.	Tom không hài lòng chút nào với tình huống này, nhưng đã sẵn sàng để chấp nhận nó.
Teachers often buy school supplies with their own money.	Giáo viên thường mua đồ dùng học tập bằng tiền của mình.
I don't know any Canadians.	Tôi không biết bất kỳ người Canada nào.
Tom was fortunate that the storm did not damage his house.	Tom rất may là cơn bão đã không làm hư hại ngôi nhà của anh ấy.
Blender is great for people who really like smoothies.	Máy xay sinh tố rất phù hợp cho những người thực sự thích sinh tố.
Tom said he wished he hadn't told Mary to show John how to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary để chỉ cho John cách làm điều đó.
How many carrots did you put in the casserole?	Bạn đã cho bao nhiêu củ cà rốt vào nồi hầm?
Tom says you've never been to Australia.	Tom nói rằng bạn chưa bao giờ đến Úc.
He is chained.	Anh ta đang bị xiềng xích.
You don't believe everything you hear, do you?	Bạn không tin tất cả những gì bạn nghe, phải không?
Tom told me to get out of the way.	Tom bảo tôi tránh ra.
Tom could never do that.	Tom không bao giờ có thể làm điều đó.
If you hurry, you will catch him.	Nếu bạn nhanh chân, bạn sẽ bắt kịp anh ta.
Tom needs to be in Boston next Monday.	Tom cần phải có mặt ở Boston vào thứ Hai tới.
Tom says he doesn't want to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Boston.
I cannot entertain such a request.	Tôi không thể giải trí một yêu cầu như vậy.
I recently gave up smoking.	Gần đây tôi đã từ bỏ thuốc lá.
You have been blacklisted.	Bạn đã được đưa vào danh sách đen.
We have to catch up with our work as soon as possible.	Chúng tôi phải bắt kịp công việc của mình càng sớm càng tốt.
She was pale.	Cô ấy đã tái mét.
Tom said he was sleepy.	Tom nói rằng anh ấy buồn ngủ.
How many times a day do you kiss Tom?	Bạn hôn Tom bao nhiêu lần một ngày?
Tom should have waited until Monday to do it.	Tom lẽ ra phải đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Tom could get hurt if he did.	Tom có ​​thể bị thương nếu làm vậy.
I know that Tom knows who will do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó.
Now Tom seems a lot happier because he has found a new job.	Bây giờ Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều vì anh ấy đã tìm được một công việc mới.
Tom is a terrorist.	Tom là một tên khủng bố.
How do you relieve stress?	Làm thế nào để bạn giải tỏa căng thẳng?
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
Tom said that he hoped Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
That's not worth the risk.	Điều đó không đáng để mạo hiểm.
I think Tom did a pretty good job.	Tôi nghĩ Tom đã làm khá tốt.
Tom does not have the necessary experience.	Tom không có kinh nghiệm cần thiết.
Does Tom like to surf?	Tom có ​​thích lướt sóng không?
Our class will start at 3pm today.	Lớp học của chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều.
Tom used to hang out with Mary all the time.	Tom thường đi chơi với Mary mọi lúc.
Tom will try to convince Mary not to leave.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary đừng rời đi.
Tom doesn't want to stay.	Tom không muốn ở lại.
Tom is still working as a taxi driver.	Tom vẫn đang làm tài xế taxi.
Tom doesn't really like that.	Tom không thực sự thích điều đó.
Tom says he doesn't want Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy không muốn Mary chiến thắng.
Tom hides behind his car.	Tom trốn sau xe của mình.
I should have visited Australia, but I decided to go to New Zealand instead.	Đáng lẽ tôi đã đến thăm Úc, nhưng thay vào đó tôi quyết định đến New Zealand.
Tom says that Mary is probably still unemployed.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang thất nghiệp.
I think Tom will probably win.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ thắng.
There was only one boy in the class.	Chỉ có một cậu bé trong lớp.
Tom is just a lone exchange student.	Tom chỉ là một sinh viên trao đổi đơn độc.
I told Tom that I don't know how to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Everyone knows that Tom and I like each other.	Mọi người đều biết rằng Tom và tôi thích nhau.
I think that will happen soon.	Tôi nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra.
I'm so sorry I didn't do that.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã không làm điều đó.
I have been drinking.	Tôi đã uống rượu.
Tom won't let anyone but Mary drive his car.	Tom sẽ không để ai ngoài Mary lái xe của anh ấy.
I'm not Tom's employer.	Tôi không phải là người thuê Tom.
Women are not allowed to do that.	Phụ nữ không được phép làm điều đó.
Tom can tell us how to do that.	Tom có ​​thể cho chúng tôi biết cách làm điều đó.
He did not participate.	Anh ấy không tham gia.
Tom ordered another round of drinks.	Tom gọi một lượt đồ uống khác.
I went shopping. 	Tôi đi mua sắm.
What do you need?	Bạn có cần gì không?
Maybe it will be difficult for Tom to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom làm được điều đó.
Tom's wireless internet went off as soon as he mentioned the plot.	Internet không dây của Tom đã tắt ngay khi anh ta đề cập đến âm mưu.
It's not difficult to speak French.	Không khó để nói tiếng Pháp.
I used to walk everywhere when I was a teenager.	Tôi đã từng đi bộ khắp nơi khi còn là một thiếu niên.
I wish I could make Tom do it.	Tôi ước rằng tôi có thể khiến Tom làm được điều đó.
Do you always wear a helmet when riding a motorbike?	Bạn có luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy không?
I'm not sure what time Tom will be home.	Tôi không chắc mấy giờ Tom sẽ về nhà.
Tom should learn French.	Tom nên học tiếng Pháp.
If you want to learn English with native speakers, please contact me.	Nếu bạn muốn học tiếng Anh với người bản ngữ, vui lòng liên hệ với tôi.
Tom reminds Mary she should be more polite.	Tom nhắc Mary cô ấy nên lịch sự hơn.
I prayed for Tom.	Tôi đã cầu nguyện cho Tom.
Neither Tom nor Mary has to cook dinner tonight.	Cả Tom và Mary đều không phải nấu bữa tối tối nay.
If for some reason they arrive early, tell them to wait.	Nếu vì lý do nào đó mà họ đến sớm, hãy bảo họ đợi.
I wish I could be the man you want me to be.	Tôi ước tôi có thể là người đàn ông mà bạn muốn tôi trở thành.
Tom put his hand over his ear.	Tom đưa tay che tai.
Tom finally found what he was looking for.	Tom cuối cùng đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom doesn't have to go to work today. 	Tom không phải đi làm hôm nay.
I wonder why he did that.	Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy.
We expect Tom to join.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ tham gia.
I'm sure we can manage that.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể quản lý điều đó.
Tom decides to make up with Mary.	Tom quyết định làm lành với Mary.
Listen, Tom, can you stop shoving me?	Nghe này, Tom, anh đừng xô tôi nữa được không?
Tom is the most unpopular boy in school.	Tom là cậu bé không được yêu thích nhất ở trường.
I'll wait for Tom downstairs.	Tôi sẽ đợi Tom ở dưới nhà.
Tom said he wanted to eat something.	Tom nói anh ấy muốn ăn gì đó.
Tom has been secretly in love with Mary for a long time.	Tom đã yêu thầm Mary từ lâu.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom went upstairs to wake Mary.	Tom đã lên lầu để đánh thức Mary.
There's a calendar there.	Có một cuốn lịch ở đó.
I don't think Tom will return to Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Úc.
What is Tom doing here at this hour?	Tom đang làm gì ở đây vào giờ này?
If I took that plane, I wouldn't be alive now.	Nếu tôi đi chiếc máy bay đó, tôi sẽ không còn sống bây giờ.
Tom is now taller than his mother.	Tom hiện đã cao hơn mẹ của mình.
I'm sorry I didn't buy that for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không mua cái đó cho bạn.
Tom needs money from the bank.	Tom cần tiền từ ngân hàng.
Tom must have been alone.	Tom chắc hẳn đã ở một mình.
Tom has to stop doing that now.	Tom phải ngừng làm điều đó ngay bây giờ.
Tom told me to keep my mouth shut.	Tom bảo tôi phải giữ miệng.
It made me chuckle.	Nó khiến tôi cười thầm.
I don't want to miss my plane.	Tôi không muốn bỏ lỡ máy bay của mình.
I won't go to Boston until October.	Tôi sẽ không đi Boston cho đến tháng 10.
Tom was in a hurry to leave.	Tom đã vội vàng rời đi.
That's the kind of thing we love to do.	Đó là loại điều chúng tôi thích làm.
Do you know anyone who might want to do that?	Bạn có biết ai có thể muốn làm điều đó không?
Tom still can't drive very well.	Tom vẫn không thể lái xe rất tốt.
Why don't we get some ice cream?	Tại sao chúng ta không lấy một ít kem?
I think I can swim faster than Tom can.	Tôi nghĩ tôi có thể bơi nhanh hơn Tom có ​​thể.
I don't think Tom comes home on Monday.	Tôi không nghĩ Tom về nhà vào thứ Hai.
Tom is going with us to Boston.	Tom sẽ cùng chúng tôi đến Boston.
Tell Tom I won't need his help.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không cần anh ấy giúp.
Tom says he forgot how to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quên cách làm điều đó.
Tom says Mary shouldn't do that.	Tom nói rằng Mary không nên làm vậy.
Tom told Mary what he needed to do.	Tom nói với Mary những gì anh ấy cần làm.
I want to eat curry rice for dinner.	Tôi muốn ăn cơm cà ri cho bữa tối.
Fortunately, Tom did not see Mary and John kissing.	May mắn thay, Tom không nhìn thấy Mary và John hôn nhau.
Tom didn't know how to apologize in French, so he didn't say anything.	Tom không biết làm thế nào để xin lỗi bằng tiếng Pháp, vì vậy anh ấy đã không nói bất cứ điều gì.
How much did you pay for the tickets?	Bạn đã phải trả bao nhiêu cho những chiếc vé?
It doesn't sound too difficult.	Nghe có vẻ không quá khó.
I thought I wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is on the same team as me.	Tom ở cùng đội với tôi.
Tom told me he doesn't have any enemies.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bất kỳ kẻ thù nào.
Tom is not satisfied.	Tom không hài lòng.
Tom is in very bad shape, isn't he?	Tom đang ở trong tình trạng rất tệ, phải không?
You are difficult to work with.	Bạn khó làm việc cùng.
You should stay in Australia.	Bạn nên ở lại Úc.
I could have stopped it.	Tôi có thể đã dừng nó lại.
Tom gave me some books.	Tom đã cho tôi một số cuốn sách.
Tom and Mary were very surprised.	Tom và Mary vô cùng ngạc nhiên.
I think Tom was scared.	Tôi nghĩ Tom đã sợ hãi.
Tom said I should go soon.	Tom nói tôi nên đi sớm.
The hunters killed a wild boar.	Những người thợ săn đã giết một con lợn rừng.
What Tom really wants to do is stay at home and watch TV.	Những gì Tom thực sự muốn làm là ở nhà và xem TV.
I don't understand why Tom doesn't like me.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại không thích tôi.
I made you laugh, didn't I?	Tôi đã làm cho bạn cười, phải không?
I think we'll be there on Monday.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến đó vào thứ Hai.
You are too good to me.	Bạn quá tốt với tôi.
I suspect that Tom and Mary are eager to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang háo hức làm điều đó.
I made it clear to Tom not to do that.	Tôi đã nói rõ ràng với Tom rằng đừng làm vậy.
Tom is rich enough to buy almost anything he wants.	Tom đủ giàu để mua hầu hết mọi thứ anh ấy muốn.
We mean Tom is unharmed.	Ý chúng tôi là Tom không hề hấn gì.
Tom is thirty, isn't he?	Tom đã ba mươi, phải không?
Tom assumed that everyone at school knew he was arrested.	Tom cho rằng mọi người ở trường đều biết rằng anh đã bị bắt.
We have bigger fish to fry.	Chúng tôi có những con cá lớn hơn để chiên.
Tom thinks that Mary doesn't know what to do.	Tom nghĩ rằng Mary không biết phải làm gì.
How many beers did you drink?	Bạn đã uống bao nhiêu loại bia?
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
I wish you wouldn't make a lot of noise late at night.	Tôi ước rằng bạn sẽ không gây ra nhiều ồn ào vào đêm khuya.
Are you and Tom still dating?	Bạn và Tom vẫn đang hẹn hò chứ?
I am very pleased with the way things turned out.	Tôi rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I don't even know where to start looking for Tom.	Tôi thậm chí không biết bắt đầu tìm kiếm Tom từ đâu.
I suspect that Tom and Mary are both unmarried.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều chưa kết hôn.
The engineer demonstrated how to operate the complex system.	Kỹ sư đã trình bày cách vận hành hệ thống phức tạp.
Tom hopes that Mary will win.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ chiến thắng.
Tom says he hopes that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
The leader has run his country for more than 50 years.	Nhà lãnh đạo đã điều hành đất nước của mình trong hơn 50 năm.
Tom climbed into the canoe.	Tom leo lên xuồng.
I was supposed to be at the meeting.	Tôi đáng lẽ phải có mặt tại cuộc họp.
Am I the only one who doesn't want to do that?	Tôi có phải là người duy nhất không muốn làm điều đó?
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
You cannot go swimming in this lake.	Bạn không thể đi bơi trong hồ này.
I want you to know that I appreciate your help.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
The police did not believe Tom's story.	Cảnh sát không tin câu chuyện của Tom.
Tom really enjoys his new job.	Tom thực sự thích công việc mới của mình.
Who is your girlfriend?	Ai là bạn gái của bạn?
Why don't we go visit Tom in Australia?	Tại sao chúng ta không đi thăm Tom ở Úc?
I don't know how sick Tom is.	Tôi không biết Tom ốm như thế nào.
I think Tom will listen to me.	Tôi nghĩ Tom sẽ lắng nghe tôi.
Tom says he doesn't believe in ghosts.	Tom nói rằng anh ấy không tin vào ma.
Obviously Tom doesn't want to do that today.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom works as a security guard.	Tom làm việc như một nhân viên bảo kê.
I finished my lunch.	Tôi đã ăn xong bữa trưa.
Tom wonders why Mary is learning French.	Tom thắc mắc tại sao Mary lại học tiếng Pháp.
I hope Tom gets the job.	Tôi hy vọng Tom nhận được công việc.
I wish I had never met Tom.	Tôi ước tôi chưa bao giờ gặp Tom.
Tom will do it alone if Mary doesn't help him.	Tom sẽ làm điều đó một mình nếu Mary không giúp anh ta.
Tom wasn't as determined to do it anymore.	Tom không còn quyết tâm làm điều đó như trước nữa.
Tom was annoyed because Mary laughed at him.	Tom khó chịu vì Mary đã cười anh.
Tom says that Mary knows she might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
There is no wind here.	Không có gió ở đây.
Turns out, he knew everything about me.	Hóa ra, anh ấy biết mọi thứ về tôi.
Tom has a child.	Tom có ​​một đứa con.
Tom was not pleased to hear that.	Tom không hài lòng khi nghe điều đó.
Tom did not scold Mary.	Tom không la mắng Mary.
Is there a girl here that you haven't met?	Có cô gái nào ở đây mà bạn chưa gặp không?
Tom parked in front of Mary's house.	Tom đậu xe trước nhà Mary.
The brake system is unresponsive.	Hệ thống phanh không phản hồi.
I will be in Australia about three weeks from now.	Tôi sẽ ở Úc khoảng ba tuần kể từ bây giờ.
I heard Tom cursing in French.	Tôi nghe thấy Tom chửi bới bằng tiếng Pháp.
You like to hunt, don't you?	Bạn thích săn bắn, phải không?
I don't understand what she is talking about.	Tôi không hiểu cô ấy đang nói về cái gì.
Tom would be surprised if Mary did.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Is there something you want to tell me?	Có điều gì đó mà bạn muốn nói với tôi?
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Don't eat anything that your great-grandmother wouldn't recognize as food.	Đừng ăn bất cứ thứ gì mà bà cố của bạn sẽ không nhận ra là thức ăn.
How's everyone?	Mọi người thế nào?
Tom thinks Mary won't cry.	Tom nghĩ Mary sẽ không khóc.
I gave Tom some clothes for him to put on.	Tôi đưa cho Tom một số quần áo để anh ấy mặc vào.
It is not necessary to reply to that letter.	Không cần thiết phải trả lời bức thư đó.
Tom asks everyone to leave him alone.	Tom yêu cầu mọi người để anh ấy yên.
The traffic accident took away the young man's eyesight.	Vụ tai nạn giao thông đã tước đi thị giác của nam thanh niên.
I suspect Tom and Mary are afraid of you.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sợ bạn.
Tom is the only one in our family who likes to swim.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi thích bơi lội.
Tom still has to pay the bill.	Tom vẫn phải trả hóa đơn.
Tom says that Mary is very active.	Tom nói rằng Mary rất năng động.
Tom eats a lot of fruit.	Tom ăn rất nhiều trái cây.
Tom figured out how to fix the engine himself.	Tom đã tìm ra cách tự sửa động cơ.
Tom and Mary are both very picky eaters.	Tom và Mary đều rất kén ăn.
I'm sure you did the best you could.	Tôi chắc rằng bạn đã làm tốt nhất có thể.
Why don't you do honorable things?	Tại sao bạn không làm những điều vinh dự?
By the time I arrived, Tom was already gone.	Vào lúc tôi đến, Tom đã đi rồi.
Tom won't tell Mary that he wants her to help John.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ John.
I hope Tom gets married soon.	Tôi hy vọng Tom sớm kết hôn.
I doubt Tom ever loved you.	Tôi nghi ngờ Tom đã từng yêu bạn.
Tom said that Mary did not agree to do it.	Tom nói rằng Mary không đồng ý làm điều đó.
How could Tom not know that?	Làm sao Tom lại không biết điều đó?
Think about the position you're putting me in.	Hãy nghĩ về vị trí mà bạn đang đặt tôi vào.
I think the person you are talking to is Tom.	Tôi nghĩ rằng người bạn đang nói chuyện với là Tom.
We can always talk to each other.	Chúng tôi luôn có thể nói chuyện với nhau.
Can you bring this down to the second floor for me?	Bạn có thể mang cái này xuống tầng hai cho tôi không?
Tom says he's been here before.	Tom nói rằng anh ấy đã ở đây trước đây.
Why can't we go home?	Tại sao chúng ta không thể về nhà?
I know that you can't stop Tom.	Tôi biết rằng bạn không thể ngăn cản Tom.
Tom can read well enough.	Tom có ​​thể đọc đủ tốt.
Tom is a wonderful young man.	Tom là một người đàn ông trẻ tuyệt vời.
There is a dictionary on the shelf.	Có một cuốn từ điển trên giá.
I don't think I can find the time to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom told me to write the report by Monday.	Tom bảo tôi phải viết báo cáo trước thứ Hai.
You will freeze to death.	Bạn sẽ chết cóng.
Tom said he would definitely do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ làm điều đó.
I know that Tom saved Mary's life.	Tôi biết rằng Tom đã cứu mạng Mary.
There was a moment of silence as Tom and Mary sipped their drinks.	Có một khoảnh khắc im lặng khi Tom và Mary nhấm nháp đồ uống của họ.
Tom is wearing a bandana.	Tom đang đeo một chiếc khăn rằn.
In fact, Tom has no insurance.	Trên thực tế, Tom không có bảo hiểm.
Did anyone hear?	Có ai nghe không?
It's no secret that Tom doesn't like Mary.	Không có gì bí mật khi Tom không thích Mary.
Tom and I want to do it right now.	Tom và tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
No matter how fun magic shows can be, I don't like them very much.	Cho dù những màn ảo thuật có thể thú vị đến đâu, tôi cũng không thích chúng lắm.
I told you it was going to be cold.	Tôi đã nói với bạn là trời sẽ lạnh.
Tom told me he thought Mary was schizophrenic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị tâm thần phân liệt.
Tom wants to hug Mary.	Tom muốn ôm Mary.
I can't let you get away with that.	Tôi không thể để bạn thoát khỏi điều đó.
It looks asymmetrical.	Nó trông không đối xứng.
Tom is three meters behind me.	Tom ở sau tôi ba mét.
We cannot let this situation continue any longer.	Chúng tôi không thể để tình trạng này tiếp tục nữa.
Please protect Tom.	Làm ơn bảo vệ Tom.
Tom did not know that Mary was married.	Tom không biết rằng Mary đã kết hôn.
Baseball is a popular sport in several Latin American countries.	Bóng chày là một môn thể thao phổ biến ở một số nước Mỹ Latinh.
What reason does Tom have for doing such a thing?	Tom có ​​lý do gì để làm một điều như vậy?
I think Tom will sympathize.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thông cảm.
I gave the book to Tom.	Tôi đã đưa cuốn sách cho Tom.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh không chắc Mary có thể làm được điều đó.
You are very helpful.	Bạn rất hữu ích.
It's your call, Tom.	Đó là cuộc gọi của bạn, Tom.
You won't beat me.	Bạn sẽ không đánh bại tôi.
Tom and I need to work together.	Tom và tôi cần phải làm việc cùng nhau.
Tom is not a good person.	Tom không phải là một người tốt.
I have tried this before.	Tôi đã thử điều này trước đây.
Tom seems very worried about something.	Tom có ​​vẻ rất lo lắng về điều gì đó.
After class is over, our teacher usually stays behind to answer any questions we may have.	Sau khi lớp học kết thúc, giáo viên của chúng tôi thường ở lại để trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chúng tôi có thể có.
I don't expect Tom to do anything.	Tôi không mong đợi Tom sẽ làm bất cứ điều gì.
Tom has yet to name the puppy.	Tom vẫn chưa đặt tên cho con chó con.
Tom hates his French teacher.	Tom ghét giáo viên tiếng Pháp của mình.
Heat expands most objects.	Nhiệt làm nở hầu hết các vật.
Tom is dating John's ex-girlfriend.	Tom đang hẹn hò với bạn gái cũ của John.
I never got a response from you, so I thought you wouldn't be here today.	Tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi từ bạn, vì vậy tôi nghĩ bạn sẽ không ở đây ngày hôm nay.
Tom claims that he has never killed anyone.	Tom tuyên bố rằng anh ta chưa bao giờ giết bất cứ ai.
I didn't poison Tom.	Tôi không đầu độc Tom.
I cannot solve the problem alone.	Tôi không thể giải quyết vấn đề một mình.
We have not been successful yet.	Chúng tôi vẫn chưa thành công.
I wonder if there will be more snow this year than last year.	Tôi tự hỏi liệu năm nay có nhiều tuyết hơn năm ngoái không.
I just sneaked into Tom's back door without him noticing.	Tôi chỉ lẻn vào cửa sau của Tom mà anh ta không nhận ra.
I'm pretty sure Tom is doing something illegal.	Tôi khá chắc rằng Tom đang làm điều gì đó bất hợp pháp.
I know that Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
Democrats oppose that opinion.	Những người theo đảng Dân chủ phản đối ý kiến ​​đó.
Tom requires constant care.	Tom đòi hỏi sự chăm sóc liên tục.
Tom realized that Mary was probably sleepy.	Tom nhận ra rằng Mary có lẽ đã buồn ngủ.
You must answer the question.	Bạn phải trả lời câu hỏi.
I looked at Tom's photo.	Tôi đã xem ảnh của Tom.
Tom won't be safe around me anymore.	Tom sẽ không an toàn khi ở cạnh tôi nữa.
I wonder if Tom can still do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn làm được như vậy không.
I wish I had a camera with me right now.	Tôi ước rằng tôi có máy ảnh bên mình ngay bây giờ.
Tom did his duty, and I did mine.	Tom đã làm nhiệm vụ của anh ấy, và tôi đã làm nhiệm vụ của tôi.
How does Tom know where the treasure is buried?	Làm sao Tom biết được nơi chôn cất kho báu?
Tom is very upset about this.	Tom rất khó chịu về điều này.
I finished it already.	Tôi đã hoàn thành nó rồi.
Tom bought some bananas.	Tom đã mua một ít chuối.
That is truly an achievement.	Đó thực sự là một thành tựu.
Tom is as fast as me.	Tom cũng nhanh như tôi.
The pigeons were all poisoned.	Những con chim bồ câu đều bị nhiễm độc.
I didn't know Tom drank that much.	Tôi không biết Tom uống nhiều như vậy.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể thắng.
I doubt Tom would tell Mary why he did what he did.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
You don't think I've done that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đã hoàn thành việc đó, phải không?
Tom doesn't seem to know what he's talking about.	Tom dường như không biết anh ấy đang nói gì.
The head coach of the football team is Tom Jackson.	Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá là Tom Jackson.
Tom wants to be an Air Force pilot.	Tom muốn trở thành một phi công của Lực lượng Không quân.
Tom said that he never wanted to get married.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ muốn kết hôn.
He gave his entire fortune to an old friend's daughter and expected nothing in return.	Anh ta đã cho đi toàn bộ tài sản của mình cho con gái của một người bạn cũ và không mong đợi gì được đáp lại.
What you are asking us to do is not possible.	Những gì bạn đang yêu cầu chúng tôi làm là không thể.
Tom is not sure he will pass the exam today.	Tom không chắc mình sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
Tom says he's shy.	Tom nói rằng anh ấy nhút nhát.
One drop of this poison is enough to kill 160 people.	Một giọt chất độc này đủ để giết chết 160 người.
Is that a crow?	Đó có phải là một con quạ?
It's not clear why Tom doesn't want to do that.	Không rõ tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom has devoted his life to the study of this phenomenon.	Tom đã dành cả cuộc đời của mình cho việc nghiên cứu hiện tượng này.
This is not the oil we need.	Đây không phải là loại dầu mà chúng ta cần.
We saw Tom kiss Mary.	Chúng tôi đã thấy Tom hôn Mary.
My parents are not satisfied.	Cha mẹ tôi không hài lòng.
I don't think Tom can hear what we're saying.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe thấy những gì chúng tôi đang nói.
I haven't met Tom either.	Tôi cũng chưa gặp Tom.
I didn't see you at the party the other night.	Tôi đã không gặp bạn ở bữa tiệc đêm kia.
Of course, I will never doubt that my coach is right.	Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng huấn luyện viên của tôi đúng.
Tom doesn't really feel like eating Korean food.	Tom không thực sự cảm thấy thích ăn đồ ăn Hàn Quốc.
What are those noises?	Những tiếng ồn đó là gì thế?
Tom can't go with Mary.	Tom không thể đi với Mary.
Tom had to hesitate to do it.	Tom phải do dự khi làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is very impressive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất ấn tượng.
Would you rather have a drink with your mom or dad?	Bạn muốn uống rượu với mẹ mình hay bố mình?
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn không biết phải làm gì.
I will stop smoking for good.	Tôi sẽ ngừng hút thuốc cho tốt.
You don't know you have to do it?	Bạn không biết bạn phải làm điều đó?
Tom is very thorough, isn't he?	Tom rất kỹ lưỡng, phải không?
What's in your briefcase?	Cái gì trong cặp của bạn?
Tom pulled my ear.	Tom kéo tai tôi.
I know that Tom is the only one who does it.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất làm điều đó.
I would rather wear bad clothes than no clothes at all.	Tôi thà mặc quần áo xấu còn hơn không mặc quần áo.
We must put the past behind us.	Chúng ta phải đặt quá khứ sau lưng chúng ta.
Maybe we shouldn't.	Có lẽ chúng ta không nên làm vậy.
I certainly don't mind helping you.	Tôi chắc chắn không ngại giúp bạn.
Without Tom's advice, Mary would have failed.	Nếu không có lời khuyên của Tom, Mary sẽ thất bại.
I can't take you home right now.	Tôi không thể đưa bạn về nhà ngay bây giờ.
I was not invited to the opening ceremony.	Tôi không được mời đến dự lễ khai mạc.
I know Tom is busy.	Tôi biết Tom đang bận.
Tom loves Australia.	Tom rất thích nước Úc.
Tom helped Mary up.	Tom đã giúp Mary dậy.
Tom never dreamed that he would win first prize.	Tom chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ giành được giải nhất.
Tom doesn't think Mary is jealous.	Tom không nghĩ Mary ghen.
It was an indescribable situation.	Đó là một tình huống không thể diễn tả được.
Tom suddenly appeared.	Tom đột ngột xuất hiện.
A neutral country has been asked to help resolve the dispute.	Một quốc gia trung lập đã được yêu cầu giúp giải quyết tranh chấp.
Neither Tom nor Mary can be right.	Cả Tom và Mary đều không thể đúng.
Let's play hide and seek.	Hãy chơi trò trốn tìm.
I think Tom will not be absent.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không vắng mặt.
The constitutional limits barred President Johnson Sirleaf from running for re-election.	Các giới hạn trong hiến pháp đã cấm Tổng thống Johnson Sirleaf tái tranh cử.
Tom killed three people.	Tom đã giết ba người.
Where is Tom?	Tom ở đâu?
If your windows are not airtight, moisture will seep in.	Nếu cửa sổ của bạn không kín gió, hơi ẩm sẽ thấm vào.
Tom saw it differently.	Tom đã thấy nó khác.
Tom escaped.	Tom đã trốn thoát.
I think it's one of the best movies I've ever seen.	Tôi nghĩ đó là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.
It is not the end of the world.	Nó không phải là ngày tận thế.
Tom sometimes falls asleep.	Tom đôi khi ngủ quên.
Tom moved here from Boston three years ago.	Tom chuyển đến đây từ Boston ba năm trước.
I think you told me you can't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
I'll go see how Tom is.	Tôi sẽ đi xem Tom thế nào.
Tom has been an inmate of a high-security prison for the past three years.	Tom là tù nhân của một nhà tù an ninh cao trong ba năm qua.
Actually, I'm not Tom.	Thực ra, tôi không phải Tom.
I think it's better to remove it.	Tôi nghĩ tốt hơn là nên loại bỏ nó.
I see Tom swimming in the pool.	Tôi thấy Tom đang bơi trong hồ bơi.
Tom is definitely under the impression that he has no plans to be there tomorrow.	Tom chắc chắn có ấn tượng rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó vào ngày mai.
Tom thinks something is wrong.	Tom nghĩ rằng có gì đó không ổn.
I should pay more attention in class.	Tôi nên chú ý nhiều hơn trong lớp học.
Tom said that he thought he knew the cause of the accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã biết nguyên nhân của vụ tai nạn.
They will find Tom if they work harder.	Họ sẽ tìm thấy Tom nếu họ chăm chỉ hơn.
I was never able to get a straight answer from Tom.	Tôi không bao giờ có thể nhận được câu trả lời thẳng thắn từ Tom.
Where is the barn?	Chuồng ở đâu?
Tom is difficult to talk to.	Tom rất khó nói chuyện.
Slavery, established to run the sugar plantations in Antigua, was abolished in 1834.	Chế độ nô lệ, được thành lập để điều hành các đồn điền đường ở Antigua, đã bị bãi bỏ vào năm 1834.
My head felt really bad and I remember thinking to myself, this doesn't feel right.	Tôi cảm thấy đầu rất đau và tôi nhớ mình đã tự nghĩ, điều này cảm thấy không ổn.
I can hear children playing in the apartment above me.	Tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ con đang chơi trong căn hộ phía trên của tôi.
Tom doesn't seem to care much.	Tom dường như không quan tâm lắm.
I don't think Tom has ever been in love.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng yêu.
Tom got out of the car.	Tom ra khỏi xe.
Did Tom tell you I was coming?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ đến không?
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm như vậy.
Tom is a tough cookie.	Tom là một chiếc bánh quy khó.
Everyone talked about us.	Mọi người đã nói về chúng tôi.
How much are you expecting to be paid to do it?	Bạn đang mong đợi được trả bao nhiêu để làm điều đó?
Tom says he doesn't think it's safe to do so.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm như vậy sẽ an toàn.
You have touched my heart.	Bạn đã chạm vào trái tim tôi.
When I was young, I lived from hand to mouth.	Khi tôi còn trẻ, tôi đã sống từ tay miệng.
Do you know what Tom did in Boston?	Bạn có biết Tom đã làm gì ở Boston không?
Tom probably never had a girlfriend.	Tom có ​​lẽ chưa bao giờ có bạn gái.
Tom says no one else can help Mary.	Tom nói không ai khác có thể giúp Mary.
I'm not going to Boston with Tom.	Tôi sẽ không đi Boston với Tom.
You're not angry, are you?	Bạn không tức giận, phải không?
Tom wished he hadn't asked Mary to learn how to do it.	Tom ước gì anh không yêu cầu Mary học cách làm điều đó.
I think Tom will do it on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I'm sick and tired of all your complaints.	Tôi đang phát ốm và mệt mỏi với tất cả những lời phàn nàn của bạn.
The boys listened attentively.	Các chàng trai chăm chú lắng nghe.
I received a letter from a friend of mine in Australia.	Tôi nhận được một lá thư từ một người bạn của tôi ở Úc.
You are perfect for each other.	Bạn hoàn hảo cho nhau.
Tom was the one who suggested I do it.	Tom là người đề nghị tôi làm điều đó.
I was an adult when I met Tom.	Tôi đã trưởng thành khi tôi gặp Tom.
Why don't we get drunk?	Tại sao chúng ta không say?
What did God create on Saturday?	Chúa đã tạo ra gì vào ngày thứ bảy?
Tom is not often invited to parties.	Tom không thường xuyên được mời đến các bữa tiệc.
Tom needs to renew his passport.	Tom cần gia hạn hộ chiếu của mình.
I doubt Tom will go to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến Úc.
Tom was at his house the day Mary was murdered.	Tom đã ở nhà anh ta vào ngày Mary bị sát hại.
Neither Tom nor I speak French.	Tom và tôi đều không biết nói tiếng Pháp.
I was lucky enough to be able to do that.	Tôi đã may mắn có thể làm được điều đó.
I don't feel like trying.	Tôi không cảm thấy muốn cố gắng.
I know Tom is a librarian.	Tôi biết Tom là một thủ thư.
Tom took out his knife and began to carve a piece of wood.	Tom lấy dao ra và bắt đầu đẽo một miếng gỗ.
I think Tom is on vacation.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đi nghỉ.
Tom barely ate anything.	Tom hầu như không ăn gì cả.
Tom said he wanted to buy something to eat.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua thứ gì đó để ăn.
I'd better see what's going on.	Tốt hơn là tôi nên xem những gì đang xảy ra.
Tom didn't tell anyone he wanted to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom says you lie a lot.	Tom nói rằng bạn nói dối rất nhiều.
I will give the book to Tom tomorrow.	Tôi sẽ đưa cuốn sách cho Tom vào ngày mai.
Is Mrs. Jackson Tom's mother?	Bà Jackson có phải là mẹ của Tom không?
Why don't we wait until Tom comes back?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi Tom trở lại?
Tom and Mary plan to go swimming together this afternoon.	Tom và Mary định đi bơi cùng nhau vào chiều nay.
That's not how I want us to be.	Đó không phải là cách tôi muốn chúng tôi trở thành.
He told me that his father was a teacher.	Anh ấy nói với tôi rằng bố anh ấy là một giáo viên.
Tom is very upset about something.	Tom rất buồn về điều gì đó.
Tom opened the bedroom window.	Tom mở cửa sổ phòng ngủ.
If people decide to do something else, that's OK too.	Nếu mọi người quyết định làm điều gì đó khác, điều đó cũng OK.
I fell in love with you from the first time I met you.	Tôi đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên gặp em.
I'm so glad Tom did.	Tôi rất vui vì Tom đã làm được.
No more soup.	Không còn súp nữa.
Tom can tell Mary is interested.	Tom có ​​thể nói với Mary là quan tâm.
Tom is contradicting himself.	Tom đang tự mâu thuẫn với chính mình.
Tom wants to move.	Tom muốn chuyển chỗ ở.
Tom told Mary what was going to happen.	Tom đã nói với Mary những gì sẽ xảy ra.
I thought you said you weren't afraid of ghosts.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn không sợ ma.
I don't know who kissed Tom and I don't care.	Tôi không biết ai đã hôn Tom và tôi không quan tâm.
Tom said Mary is very good at cooking.	Tom nói Mary rất giỏi nấu ăn.
Tom calls me lazy.	Tom gọi tôi là lười biếng.
Tom never did that.	Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I haven't bought one yet.	Tôi vẫn chưa mua một cái nào.
Air pollution prevents some plants from growing well.	Ô nhiễm không khí ngăn cản một số thực vật phát triển tốt.
It will probably be difficult for you to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để bạn làm được điều đó.
Tom never wears a hat.	Tom không bao giờ đội mũ.
No one can deny the fact that fire burns.	Không ai có thể phủ nhận sự thật rằng lửa cháy.
It goes without saying that diligence is the key to success.	Không cần phải nói rằng siêng năng là chìa khóa thành công.
Tom told me he felt hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy đói.
Tom didn't know Mary felt the same way.	Tom không biết Mary cảm thấy như vậy.
I went to the airport to see my friend off.	Tôi đã đến sân bay để tiễn bạn tôi.
Tom assumed everyone at school knew he was arrested.	Tom cho rằng mọi người ở trường đều biết anh đã bị bắt.
Reading is one of life's great pleasures.	Đọc sách là một trong những thú vui lớn của cuộc sống.
Even if I wanted to do it, I couldn't.	Ngay cả khi tôi muốn làm điều đó, tôi không thể.
We cannot let our guard down yet.	Chúng ta chưa thể mất cảnh giác.
Who is your favorite player on our basketball team?	Cầu thủ yêu thích của bạn trong đội bóng rổ của chúng tôi là ai?
I don't sing very well.	Tôi hát không hay lắm.
I don't know Tom.	Tôi không quen biết với Tom.
I'm looking for an easy to read manga with furigana.	Tôi đang tìm một manga dễ đọc với furigana.
The good news is that Tom can still walk.	Tin tốt là Tom vẫn có thể đi lại.
I have something to discuss with Tom.	Tôi có chuyện cần thảo luận với Tom.
As far as I know, he's a reliable friend.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một người bạn đáng tin cậy.
We sat near Tom.	Chúng tôi ngồi gần Tom.
Tom knows he will never return to Australia again.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở lại Úc nữa.
Tom was my best friend in high school.	Tom là bạn thân nhất của tôi thời trung học.
Some teenagers smashed our pumpkins just before Halloween.	Một số thanh thiếu niên đã đập bí ngô của chúng tôi ngay trước Halloween.
I don't have anything else to do so I thought I'd make myself useful.	Tôi không có việc gì khác để làm nên tôi nghĩ mình sẽ làm cho mình có ích.
That's really the only reason.	Đó thực sự là lý do duy nhất.
We love having Tom back.	Chúng tôi thích có Tom trở lại.
I lied to Tom when I said I would do it.	Tôi đã nói dối Tom khi nói rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be thirsty.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ khát.
You better have a good explanation for this.	Tốt hơn bạn nên có một lời giải thích tốt cho điều này.
He drives a pink Cadillac.	Anh ấy lái một chiếc Cadillac màu hồng.
Tom was told what to do.	Tom đã được cho biết phải làm gì.
How many times a week do you go shopping?	Bạn đi mua sắm bao nhiêu lần một tuần?
Tom belongs to two professional groups.	Tom thuộc về hai nhóm chuyên nghiệp.
I have a rowing boat that you can borrow.	Tôi có một chiếc thuyền chèo mà bạn có thể mượn.
Tom and Mary want our help.	Tom và Mary muốn chúng tôi giúp đỡ.
Tom is the unsung hero here.	Tom là anh hùng thầm lặng ở đây.
"I have to see him." 	"Tôi phải gặp anh ấy."
"Why?"	"Tại sao?"
Tom says you still won't talk to him.	Tom nói rằng bạn vẫn sẽ không nói chuyện với anh ấy.
Tom gets scolded for being late.	Tom bị mắng vì đi muộn.
I have a feeling Tom will be late.	Tôi có cảm giác Tom sẽ đến muộn.
Tom is so unfair.	Tom thật không công bằng.
The humidity is very high, isn't it?	Độ ẩm rất cao, phải không?
I did some research for you and found out that you have been in prison.	Tôi đã tìm kiếm thông tin cho bạn và phát hiện ra rằng bạn đã từng ngồi tù.
Tom only found out after his mother's death that she gambled away his inheritance.	Tom chỉ phát hiện ra sau cái chết của mẹ anh rằng bà đã đánh bạc để lấy đi tài sản thừa kế của anh.
Whatever it is, we don't care.	Dù đó là gì, chúng tôi không quan tâm.
Tom has three sons. 	Tom có ​​ba con trai.
One lives in Boston and the other two live in Chicago.	Một người sống ở Boston và hai người còn lại sống ở Chicago.
Tom took piano lessons as a child.	Tom đã học piano khi còn nhỏ.
Tom is using the Internet to learn French.	Tom đang sử dụng Internet để học tiếng Pháp.
Tom is cooking something in a big pot that smells really good.	Tom đang nấu thứ gì đó trong một cái nồi lớn có mùi rất thơm.
Tom is not funny either.	Tom cũng không hài hước.
Tom and Mary don't have to do that.	Tom và Mary không cần phải làm điều đó.
Tom needs to do it before Mary gets here.	Tom cần làm điều đó trước khi Mary đến đây.
You don't have to wait for Tom.	Bạn không cần phải đợi Tom.
I am understanding this.	Tôi đang hiểu điều này.
There are a lot of big changes coming.	Sắp có rất nhiều thay đổi lớn.
Why can't I have it?	Tại sao tôi không thể có nó?
That narrows it down.	Điều đó thu hẹp nó xuống.
The school is considering disciplinary action.	Nhà trường đang xem xét hình thức kỷ luật.
We should do our best to maintain world peace.	Chúng ta nên cố gắng hết sức để duy trì hòa bình thế giới.
Tom was quite annoyed.	Tom tỏ ra khá khó chịu.
Tom knows this is the way it should be.	Tom biết đây là cách nó phải như vậy.
Does Tom know you can't swim?	Tom có ​​biết bạn không biết bơi không?
I think the price at that store is too high.	Tôi nghĩ rằng giá ở cửa hàng đó quá cao.
Tom bought a drone.	Tom đã mua một chiếc máy bay không người lái.
I don't think Tom knows what time it is.	Tôi không nghĩ Tom biết mấy giờ rồi.
I want to tell Tom the truth.	Tôi muốn nói cho Tom biết sự thật.
I don't know what to say to make Tom feel better.	Tôi không biết phải nói gì để Tom cảm thấy tốt hơn.
This monument was erected in February 1985.	Tượng đài này được dựng vào tháng 2 năm 1985.
Tom was familiar with the area.	Tom đã quen thuộc với khu vực này.
Tom was really enjoying it.	Tom đã thực sự thích nó.
I didn't do all I had to do.	Tôi đã không làm tất cả những gì tôi phải làm.
This company is indifferent to the safety of its workers.	Công ty này thờ ơ với sự an toàn của người lao động.
Tom told us he was too old to dance all night.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy đã quá già để đi khiêu vũ suốt đêm.
Where were you when you realized you didn't have an umbrella?	Bạn đã ở đâu khi nhận ra rằng mình không có ô?
I know Tom is going to ask Mary not to do it.	Tôi biết Tom đang định yêu cầu Mary đừng làm điều đó.
I told Tom not to do that.	Tôi đã nói với Tom đừng làm điều đó.
Tom is not dead.	Tom chưa chết.
Tom says you will do it for Mary.	Tom nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho Mary.
Nothing will happen tonight.	Sẽ không có gì xảy ra tối nay.
Tom told Mary that he was excited.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã bị kích thích.
Let's check with Tom what his problem is.	Hãy cùng Tom kiểm tra xem vấn đề của anh ấy là gì nhé.
The train leaves at 2:30.	Tàu rời đi lúc 2:30.
Tom's dog is a pretty good swimmer.	Con chó của Tom là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
I know which way Tom went.	Tôi biết Tom đã đi con đường nào.
Do you think Tom will keep his word?	Bạn có nghĩ Tom sẽ giữ lời không?
I know you wouldn't do something like that.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều gì đó như vậy.
Tom took off his sunglasses and gave it to Mary.	Tom tháo kính râm ra và đưa cho Mary.
Tom didn't know he didn't need to help Mary anymore.	Tom không biết anh không cần giúp Mary nữa.
Did you tell Tom when to come?	Bạn có nói với Tom khi nào đến không?
Tom told me that he thinks Mary is ambidextrous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thuận cả hai tay.
How can you find this smell pleasant?	Làm thế nào bạn có thể thấy mùi này dễ chịu?
You will eventually be able to do it.	Cuối cùng thì bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom asked stupid questions.	Tom hỏi những câu hỏi ngu ngốc.
Who cleans the kitchen floor?	Ai lau sàn bếp?
Tom will probably never forgive us for doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi vì đã làm điều đó.
Tom and Mary are on the porch.	Tom và Mary đang ở ngoài hiên.
I heard that he is very experienced in investing abroad.	Tôi nghe nói rằng ông ấy rất có kinh nghiệm trong việc đầu tư ra nước ngoài.
Tom should go home.	Tom nên trở về nhà.
Tom passed the French exam.	Tom đã vượt qua kỳ thi tiếng Pháp.
I'm pretty embarrassed right now.	Tôi khá xấu hổ ngay bây giờ.
Tom is one of John's drinking friends.	Tom là một trong những người bạn nhậu của John.
I want to talk to Tom about that.	Tôi muốn nói chuyện với Tom về điều đó.
Sometimes I go to school by bus and sometimes I walk.	Đôi khi tôi đến trường bằng xe buýt và đôi khi tôi đi bộ.
Do you still do it with Tom as much as you used to?	Bạn có còn làm điều đó với Tom nhiều như trước đây không?
I don't like Tom's new hat.	Tôi không thích chiếc mũ mới của Tom.
Before putting the knife away, make sure to dry it thoroughly to prevent it from rusting.	Trước khi cất dao đi, bạn hãy lau thật khô để không bị gỉ.
Tom understood immediately what was happening.	Tom hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Tom says he doesn't even like doing it.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí không thích làm điều đó.
I'm leaving for Boston at 2:30 tomorrow morning.	Tôi đi Boston lúc 2:30 sáng mai.
This is not complicated.	Điều này không phức tạp.
I consider Tom a mentor.	Tôi coi Tom là một người cố vấn.
Tom will never let Mary talk to you.	Tom sẽ không bao giờ để Mary nói chuyện với bạn.
I haven't been to Australia for a long time.	Đã lâu rồi tôi không đến Úc.
Why you do not answer?	Tại sao bạn không trả lời?
I am not done here.	Tôi không hoàn thành ở đây.
She begs him not to bother her.	Cô cầu xin anh đừng làm phiền cô.
What did you and Tom eat?	Bạn và Tom đã ăn gì?
Mary is Tom's daughter-in-law.	Mary là con dâu của Tom.
How long do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Don't leave this job until later.	Đừng bỏ công việc này cho đến sau này.
Tom lost his shirt while playing poker.	Tom bị mất áo khi chơi poker.
Tom said that he thought Mary would be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sợ.
Tom said that he plans to go home on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự định về nhà vào ngày 20/10.
Don't tell me anything you don't want others to know. 	Đừng nói với tôi bất cứ điều gì bạn không muốn người khác biết.
I'm not good at keeping secrets.	Tôi không giỏi giữ bí mật.
Tom says he will do it in the next few days.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó trong vài ngày tới.
Tom was sitting alone on the porch, reading a book.	Tom đang ngồi một mình trên hiên nhà, đọc sách.
Have you been to any of the places on the list?	Bạn đã đến bất kỳ địa điểm nào trong danh sách chưa?
Did you ask Tom why he wasn't at the meeting?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy không có mặt trong cuộc họp không?
Tom said that he thought Mary was hesitant to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary do dự khi làm điều đó.
I hope Tom gets better.	Tôi hy vọng Tom sẽ trở nên tốt hơn.
I will be ready when you are too.	Tôi sẽ sẵn sàng khi bạn cũng thế.
Tom is dangerously ill.	Tom bị ốm nguy hiểm.
Tom didn't even know that Mary was ever married.	Tom thậm chí không biết rằng Mary đã từng kết hôn.
We couldn't find our jacket.	Chúng tôi không thể tìm thấy áo khoác của mình.
Tom has left.	Tom đã rời đi.
They watched intently.	Họ chăm chú nhìn.
I'll meet Tom in the library.	Tôi sẽ gặp Tom trong thư viện.
What is the solution?	Giải pháp là gì?
He lied about his age to get into the club.	Anh ấy đã nói dối về tuổi của mình để được vào câu lạc bộ.
I do not use facebook.	Tôi không sử dụng Facebook.
Please do not change.	Vui lòng không thay đổi.
I'm surprised Tom doesn't want to do what everyone else wants to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm những gì mà những người khác muốn làm.
Hey, that's not a bad idea.	Này, đó không phải là một ý kiến ​​tồi.
Tom knows how to help people.	Tom biết cách giúp đỡ mọi người.
Tom is younger than me.	Tom nhỏ hơn tôi.
Who is your favorite actress?	Nữ diễn viên yêu thích của bạn là ai?
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
Do not leave me.	Đừng rời xa tôi.
Tom was arrested in Boston yesterday afternoon.	Tom đã bị bắt tại Boston vào chiều hôm qua.
Tom owns this building.	Tom sở hữu tòa nhà này.
I don't like unsolicited advice.	Tôi không thích những lời khuyên không được yêu cầu.
I haven't done that since I was a kid.	Tôi đã không làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I'm sure Tom appreciates your interest.	Tôi chắc chắn rằng Tom đánh giá cao sự quan tâm của bạn.
My son's name is Tom.	Con trai tôi tên là Tom.
Have you had body aches lately?	Gần đây bạn có bị đau nhức cơ thể không?
I hope that Tom gets a second chance.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​cơ hội thứ hai.
What are you doing wearing Tom's clothes?	Bạn đang làm gì khi mặc quần áo của Tom?
Tom is clearly in a hurry.	Tom rõ ràng là đang rất vội.
That's not a word I would use.	Đó không phải là từ mà tôi sẽ sử dụng.
Tom is sending a fax.	Tom đang gửi fax.
I staggered for a moment.	Tôi đã loạng choạng trong giây lát.
When I woke up, there was a thief in my room.	Khi tôi tỉnh dậy, có một tên trộm trong phòng của tôi.
I can do it with my eyes.	Tôi có thể làm điều đó với đôi mắt của tôi.
I do not know. 	Tôi không biết.
What do you think?	Bạn nghĩ sao?
Tom was lucky he wasn't seriously injured.	Tom may mắn là anh ấy không bị thương nặng.
We only have three spoons.	Chúng tôi chỉ có ba cái thìa.
Tom has never kissed anyone in public.	Tom chưa bao giờ hôn ai ở nơi công cộng.
Tom still doesn't know Mary and I are divorced.	Tom vẫn không biết Mary và tôi đã ly hôn.
Tom chose both options.	Tom đã chọn cả hai phương án.
I know Tom doesn't know why Mary has to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Tom can't find the light switch.	Tom không thể tìm thấy công tắc đèn.
I know that Tom is a farmer, but I don't know where his farm is.	Tôi biết rằng Tom là một nông dân, nhưng tôi không biết trang trại của anh ấy ở đâu.
I was hoping that this wouldn't happen.	Tôi đã hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra.
Tom changes channels during commercials.	Tom thay đổi kênh trong thời gian quảng cáo.
No one knows that except Tom.	Không ai biết điều đó ngoại trừ Tom.
Why is Tom still in Boston?	Tại sao Tom vẫn ở Boston?
The coroner is performing an autopsy on Tom to find out what killed him.	Nhân viên điều tra đang khám nghiệm tử thi Tom để tìm ra thứ gì đã giết chết anh ta.
Tom should have asked us for help.	Tom lẽ ra nên nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Tom doesn't think it's going to rain, but he plans to bring an umbrella just in case.	Tom không nghĩ trời sẽ mưa, nhưng anh ấy định mang theo một chiếc ô để đề phòng.
Tom realized that arguing was pointless.	Tom nhận ra rằng tranh luận là vô ích.
Tom said that Mary knew she might have to do it with John today.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó với John hôm nay.
This baby is 3 weeks old.	Em bé này được 3 tuần tuổi.
I know that Tom doesn't know that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
I haven't spoken to Tom since.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ đó.
It's 2:30 now and Tom and Mary aren't here yet.	Bây giờ đã là 2:30 và Tom và Mary vẫn chưa ở đây.
I wish Tom would bake us bread.	Tôi ước gì Tom sẽ nướng bánh mì cho chúng tôi.
We will go to lunch. 	Chúng ta sẽ đi ăn trưa.
Would you like to join us?	Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
I wonder if Tom is going to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc không.
Tom says you were there.	Tom nói rằng bạn đã ở đó.
Tom's parents are no longer alive.	Cha mẹ của Tom không còn sống nữa.
There are no short-term fixes.	Không có sửa chữa ngắn hạn.
I would rather work alone than with Tom.	Tôi thà làm việc một mình hơn là làm việc với Tom.
Tom looks like a prisoner of war.	Tom trông giống như một tù nhân chiến tranh.
I will help Tom no matter what you say.	Tôi sẽ giúp Tom bất kể bạn nói gì.
Tom and I both had the same dream last night.	Tom và tôi đều có cùng một giấc mơ đêm qua.
I also love doing that.	Tôi cũng thích làm điều đó.
I sacrificed everything.	Tôi đã hy sinh mọi thứ.
I have to go to the airport to see Tom.	Tôi phải đến sân bay để gặp Tom.
Tom complimented Mary for always being on time.	Tom khen Mary luôn đến đúng giờ.
I wonder if I can really do it alone.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự có thể làm được điều đó một mình không.
It was definitely a misunderstanding.	Đó chắc chắn là một sự hiểu lầm.
I don't think it's anyone I know.	Tôi không nghĩ đó là bất kỳ ai mà tôi biết.
You must enjoy today.	Bạn phải tận hưởng ngày hôm nay.
Tom says he'd be happy to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất sẵn lòng làm điều đó.
That information is incorrect.	Thông tin đó không chính xác.
Tom says he won't try it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thử làm điều đó nữa.
That's a good point.	Đó là một điểm hay.
Tom used to go for a walk every morning.	Tom thường đi dạo vào mỗi buổi sáng.
Tom spent three years in prison.	Tom đã ngồi tù ba năm.
I don't like the rainy season.	Tôi không thích mùa mưa.
Mary declined the invitation to the concert.	Mary đã từ chối lời mời đến buổi hòa nhạc.
Tom still doesn't know that Mary is dead.	Tom vẫn chưa biết rằng Mary đã chết.
Tom is hard to find.	Tom thật khó tìm.
Tom needs to take one more test.	Tom cần phải thực hiện một bài kiểm tra nữa.
Tom eats too much junk food.	Tom ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Tom said no one else was there.	Tom nói không có ai khác ở đó.
Tom thinks that Mary may have been brainwashed.	Tom nghĩ rằng Mary có thể đã bị tẩy não.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will take care of that.	Tôi sẽ lo việc đó.
Tom probably didn't do it on October 20th.	Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Who does it doesn't matter, as long as it gets done.	Ai làm điều đó không quan trọng, miễn là nó được hoàn thành.
I don't know of any other way to do it.	Tôi không biết bất kỳ cách nào khác để làm điều đó.
Tom said Mary cried all day yesterday.	Tom nói Mary đã khóc cả ngày hôm qua.
Tom was injured in the battle.	Tom bị thương trong trận chiến.
Tom asks Mary to take an umbrella.	Tom bảo Mary hãy cầm một chiếc ô.
I took off my shoes.	Tôi đã cởi giày rồi.
Where did Tom go today?	Hôm nay Tom đã đi đâu?
Do you think Tom didn't go because of what I said?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã không đi vì những gì tôi đã nói?
I'm going out with Tom tonight.	Tôi sẽ đi chơi với Tom tối nay.
Tom shaved his head.	Tom đã cạo đầu.
I heard Tom will do it tomorrow.	Tôi nghe nói Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Hurry up! 	Nhanh lên!
The show is starting.	Buổi biểu diễn đang bắt đầu.
There is a party tonight.	Tối nay có một bữa tiệc.
Who is bigger, you or Tom?	Ai lớn hơn, bạn hay Tom?
I called a tow truck.	Tôi đã gọi một chiếc xe tải kéo.
We stormed into enemy positions.	Chúng tôi xông vào các vị trí của địch.
I think Tom drank my glass by mistake.	Tôi nghĩ rằng Tom đã uống nhầm ly của tôi.
All is fair in love and war.	Tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh.
American bombers attacked the largest Japanese cities with napalm bombs.	Máy bay ném bom Mỹ đã tấn công các thành phố lớn nhất của Nhật Bản bằng bom napalm.
Finding a job is easier if you're a man.	Tìm việc làm sẽ dễ dàng hơn nếu bạn là đàn ông.
I was very pleased with this car.	Tôi đã rất hài lòng với chiếc xe này.
We are short handed.	Chúng tôi là tay ngắn.
She was curious to know who sent the flowers.	Cô ấy tò mò muốn biết ai là người đã gửi hoa.
Tom feels the same way.	Tom cũng cảm thấy như vậy.
Tom tells Mary that he thinks she is beautiful.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy xinh đẹp.
Oddly enough, neither of us noticed the mistake.	Nói cũng lạ, không ai trong chúng tôi nhận ra sự nhầm lẫn.
We will get a reprimand.	Chúng tôi sẽ nhận được một lời khiển trách.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
Tom is a flirt.	Tom là một người thích tán tỉnh.
Tom was the only one who didn't have to go.	Tom là người duy nhất không cần phải đi.
Tom told me he cried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã khóc.
It is unlikely that Tom will be here today.	Không chắc rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
We are all housewives.	Tất cả chúng ta đều là những bà nội trợ.
I tried to open the door, but I couldn't because it was locked.	Tôi đã cố gắng mở cửa, nhưng tôi không thể vì nó đã bị khóa.
They will be very grateful.	Họ sẽ rất biết ơn.
I know things about Tom that not even his parents know.	Tôi biết những điều về Tom mà ngay cả bố mẹ anh ấy cũng không biết.
Tom was surprised by what he read in the report.	Tom đã rất ngạc nhiên với những gì anh ấy đọc được trong bản báo cáo.
Tom wants one of those things very much.	Tom muốn một trong những thứ đó rất nhiều.
Tom doesn't chew gum.	Tom không nhai kẹo cao su.
We haven't even tried it yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa thử.
I know what is at stake.	Tôi biết những gì đang bị đe dọa.
I wonder if Tom has motives.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​động cơ.
Did you have a girlfriend when you were in middle school?	Bạn đã có bạn gái khi còn học cấp 2 chưa?
Please do not jump to conclusions.	Hãy không đi đến kết luận.
Tom is a photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia.
Tom says he thinks Mary will wait.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đợi.
What do you want to do in this world?	Bạn muốn làm gì trên thế giới này?
You know that Tom is afraid to do that, right?	Bạn biết rằng Tom sợ làm điều đó, phải không?
I really don't want to go.	Tôi thực sự không muốn đi.
You are an excellent writer.	Bạn là một nhà văn xuất sắc.
Don't complicate matters.	Đừng phức tạp hóa vấn đề.
It is an opportunity to get to know each other better.	Đó là cơ hội để hiểu nhau hơn.
I can write good stories when I feel like it.	Tôi có thể viết những câu chuyện hay khi tôi cảm thấy thích nó.
Tom is now a security guard.	Tom bây giờ là một nhân viên bảo vệ.
It only took me thirty minutes to do it.	Tôi chỉ mất ba mươi phút để làm điều đó.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình cần phải làm gì.
I'm afraid I might be late for the bus.	Tôi sợ tôi có thể bị trễ xe buýt.
Am I too different from Tom?	Tôi có quá khác với Tom không?
Tom didn't think Mary would be the first.	Tom không nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên.
Our child seems very smart. 	Con của chúng tôi có vẻ rất thông minh.
Of course, we can be biased.	Tất nhiên, chúng ta có thể bị thành kiến.
Tom wasn't the one to tell me I had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Tom says he doesn't like beer.	Tom nói rằng anh ấy không thích bia.
Tom held out his hand, hoping that the man would give him a candy too.	Tom đưa tay ra, hy vọng rằng người đàn ông cũng sẽ cho anh ta một viên kẹo.
Tom can't do that either.	Tom cũng không thể làm điều đó.
Tom doesn't speak French very well.	Tom nói tiếng Pháp không tốt lắm.
I can't afford to buy it right now.	Tôi không có khả năng mua nó ngay bây giờ.
Do you think Tom can be overconfident?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể quá tự tin?
Why does Tom think it's a bad idea?	Tại sao Tom nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi?
I bought a box of crayons for Tom.	Tôi đã mua một hộp bút màu cho Tom.
Tom stood motionless waiting for his turn.	Tom đứng bất động chờ đến lượt.
I'm not as busy as I thought.	Tôi không bận như tôi nghĩ.
Do you think you are older than Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn lớn hơn Tom?
Is Tom still mad at you?	Tom có ​​còn giận bạn không?
I don't want to buy your old car.	Tôi không muốn mua chiếc xe cũ của bạn.
We don't know who those men are.	Chúng tôi không biết những người đàn ông đó là ai.
We have been very cooperative.	Chúng tôi đã rất hợp tác.
The press has relentlessly hunted the president for his refusal to raise taxes.	Báo chí đã không ngừng săn đón tổng thống về việc từ chối lời hứa không tăng thuế của ông.
I have lived a long life.	Tôi đã sống một cuộc sống lâu dài.
It looks like a tadpole.	Nó trông giống như một con nòng nọc.
Don't dress like a tourist.	Đừng ăn mặc như một khách du lịch.
Tom is studying hard for his final.	Tom đang học tập chăm chỉ cho trận chung kết của mình.
Aren't Tom's parents divorced?	Không phải bố mẹ Tom đã ly hôn sao?
Tom may end up in jail for a while.	Tom có ​​thể sẽ phải ngồi tù một thời gian.
I tried to sell my jewelry, but no one wanted it.	Tôi đã cố gắng bán đồ trang sức của mình, nhưng không ai muốn nó.
You shouldn't tell him anything about her.	Bạn không nên nói với anh ấy bất cứ điều gì về cô ấy.
Tom will probably finish that before lunch.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành việc đó trước bữa trưa.
Tom could not answer.	Tom không thể trả lời.
Tell us about what you're doing.	Hãy cho chúng tôi biết về những gì bạn đang làm.
Tom looks a bit depressed this morning.	Tom có ​​vẻ hơi chán nản vào sáng nay.
The benefits outweigh the costs.	Lợi ích lớn hơn chi phí.
Tom went there without you?	Tom đã đến đó mà không có bạn?
Tom is on the train with it.	Tom đang ở trên tàu với nó.
I'm not good at public speaking.	Tôi không giỏi nói trước đám đông.
Tom will soon be done.	Tom sẽ sớm được thực hiện.
Tom's house is twice as big as mine.	Ngôi nhà của Tom lớn gấp đôi nhà tôi.
Why did Tom stay in Australia?	Tại sao Tom ở lại Úc?
Do not eat before going to bed.	Không ăn trước khi đi ngủ.
He is a fierce critic.	Anh ấy là một nhà phê bình gay gắt.
Tom goes to bed, but he doesn't sleep.	Tom đi ngủ, nhưng anh ấy không ngủ.
I missed going out with her and eating at our favorite restaurant.	Tôi đã bỏ lỡ đi chơi với cô ấy và ăn ở nhà hàng yêu thích của chúng tôi.
I don't think Tom has much of a chance.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều cơ hội.
I never want you to get into this mess.	Tôi không bao giờ muốn bạn dính vào mớ hỗn độn này.
That suggestion might be a way to kill two birds with one stone, but we also have to be careful not to get greedy and screw things up.	Đề xuất đó có thể là một cách để giết hai con chim bằng một hòn đá, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận để không tham lam và làm hỏng mọi thứ.
That's a great idea, as far as I can tell.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời, theo như tôi có thể nói.
Who did Tom bring?	Tom đã mang theo ai?
What is your favorite horror movie?	Phim kinh dị yêu thích của bạn là gì?
I've always wanted to play an instrument.	Tôi luôn muốn chơi một nhạc cụ.
They kidnapped me, drugged me, and then brainwashed me.	Họ bắt cóc tôi, đánh thuốc mê và sau đó tẩy não tôi.
Why don't we leave at 2:30?	Tại sao chúng ta không rời đi lúc 2:30?
Why don't you guys go home and get some rest?	Tại sao các bạn không về nhà và nghỉ ngơi một chút?
I know there's no point in trying to convince Tom.	Tôi biết chẳng ích gì khi cố gắng thuyết phục Tom.
Is Tom properly cared for?	Tom có ​​được chăm sóc đúng cách không?
I have not regretted that decision.	Tôi chưa hối hận về quyết định đó.
There is not enough fresh water.	Không có đủ nước ngọt.
That may mean nothing to you, but it means a lot to me.	Điều đó có thể không có ý nghĩa gì đối với bạn, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với tôi.
You may not see Tom.	Bạn có thể không nhìn thấy Tom.
Tom thinks everyone lies as much as he does.	Tom cho rằng ai cũng nói dối nhiều như anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was very good.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất tốt.
I'm sure Tom will be back soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sớm trở lại.
Some people don't like it.	Một số người không thích nó.
It's too far to walk in this heat.	Đó là quá xa để đi bộ trong cái nóng này.
I usually stay with Tom whenever I am in Boston.	Tôi thường ở với Tom bất cứ khi nào tôi ở Boston.
You were great.	Bạn đã rất tuyệt.
I think they will win.	Tôi nghĩ họ sẽ thắng.
Truth will always prevail.	Sự thật sẽ luôn luôn thắng thế.
Do you know any of Tom's brothers?	Bạn có biết ai trong số những người anh em của Tom không?
It's the one I want to buy.	Đó là một trong những tôi muốn mua.
Tom and Mary don't dance together.	Tom và Mary không khiêu vũ với nhau.
Tom is just happy to have someone to talk to.	Tom chỉ hạnh phúc khi có ai đó để nói chuyện cùng.
What's the best birthday present you've ever received?	Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được là gì?
School reopens in September.	Trường mở cửa trở lại vào tháng Chín.
Mary is just an ordinary girl.	Mary chỉ là một cô gái bình thường.
Tom can't keep a secret.	Tom không thể giữ bí mật.
I suspect that Tom has to leave soon.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải rời đi sớm.
He got married at the age of 22.	Anh kết hôn năm 22 tuổi.
Which part of the chicken do you like best?	Bạn thích nhất bộ phận nào của con gà?
I don't drink anymore.	Tôi không uống rượu nữa.
Tom saw how frustrated Mary was and decided not to say anything more.	Tom thấy Mary bực bội như thế nào và quyết định không nói thêm gì nữa.
Tom does it more than Mary.	Tom làm điều đó nhiều hơn Mary.
The guards didn't see you.	Các lính canh đã không nhìn thấy bạn.
They are falling through the cracks.	Chúng đang rơi qua các vết nứt.
Sometimes, I take my boyfriend to lunch when he's at work.	Thỉnh thoảng, tôi đưa bạn trai đi ăn trưa khi anh ấy đi làm.
Tom immediately reported the crime.	Tom ngay lập tức báo cáo tội ác.
I bought the things that Tom asked me to buy.	Tôi đã mua những thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
I doubt Tom will go to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đi Úc.
Tom had to scream to be heard.	Tom đã phải hét lên để được lắng nghe.
Tom is cunning, isn't he?	Tom thật xảo quyệt, phải không?
How was the test today?	Bài kiểm tra hôm nay thế nào?
I bribed Tom.	Tôi đã hối lộ cho Tom.
Tom is proud of his collection.	Tom tự hào về bộ sưu tập của mình.
Tom will do whatever it takes.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
Tom usually doesn't come home until very late.	Tom thường không về nhà cho đến rất muộn.
My wife's sister lives with us.	Em gái của vợ tôi sống với chúng tôi.
I wonder if Tom is really having fun.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự vui vẻ không.
Mary is cooking breakfast.	Mary đang nấu bữa sáng.
I didn't think Boston would be this hot.	Tôi không nghĩ Boston lại nóng như thế này.
Would you like to have dinner with me sometime?	Bạn có muốn ăn tối với tôi vào lúc nào đó không?
Don't you realize your behavior reflects all of us?	Bạn không nhận ra hành vi của bạn phản ánh tất cả chúng ta sao?
You have to promise me this will never happen again.	Bạn phải hứa với tôi rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I don't believe Tom.	Tôi không tin Tom.
Tom decided not to go.	Tom quyết định không đi.
Tom helped Mary with her luggage.	Tom đã giúp Mary với hành lý của cô ấy.
You should let us know that you are coming.	Bạn nên cho chúng tôi biết rằng bạn sẽ đến.
Tom seems like a grown man.	Tom có ​​vẻ như là một người trưởng thành.
It was a beautiful tune that the orchestra was playing.	Đó là một giai điệu hay mà dàn nhạc đang chơi.
I'll be there by 2:30.	Tôi sẽ có mặt ở đó trước 2:30.
Tom says he doesn't think he can do it now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó bây giờ.
Tom doesn't hesitate to do it like I do.	Tom không do dự khi làm điều đó như tôi.
I know Tom is afraid of Mary's dog.	Tôi biết Tom sợ con chó của Mary.
I don't know how to spell Tom's last name.	Tôi không biết cách đánh vần họ của Tom.
I can't believe no one thinks my jokes are funny.	Tôi không thể tin rằng không ai nghĩ rằng những câu chuyện cười của tôi là hài hước.
Zurich is considered a major financial center.	Zurich được coi là một trung tâm tài chính lớn.
Tom left the car unlocked.	Tom để xe không khóa.
That's your bike that I sold to Tom.	Đó là chiếc xe đạp của bạn mà tôi đã bán cho Tom.
I want Tom to have a chance to have a decent life.	Tôi muốn Tom có ​​cơ hội có một cuộc sống đàng hoàng.
I feel a bit dizzy.	Tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
Milk does not mix with water.	Sữa không trộn với nước.
No arrest warrants have been issued.	Chưa có lệnh bắt nào được đưa ra.
One of the best parts of the holiday season is spending time with the special people in your life.	Một trong những phần tuyệt vời nhất của kỳ nghỉ lễ là dành thời gian cho những người đặc biệt trong cuộc đời bạn.
What a hindrance!	Thật là một lực cản!
I know that Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự thích làm điều đó.
It will be our turn soon.	Sẽ đến lượt chúng ta sớm thôi.
I started humming to myself.	Tôi bắt đầu ngâm nga với chính mình.
Didn't you know Tom has a house on Park Street?	Bạn không biết Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park?
I thought you said that Tom is a carpenter.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một thợ mộc.
I was just about to go to sleep when the phone rang.	Tôi vừa định đi ngủ thì điện thoại reo.
Why did you bring him to the station?	Tại sao bạn lại đưa anh ta đến nhà ga?
This is a very important issue.	Đây là một vấn đề hết sức quan trọng.
Tom told me that he doesn't have as many friends as Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều bạn như Mary.
Tom is a French teacher and so is Mary.	Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp và Mary cũng vậy.
Tom hasn't gone camping since 2013.	Tom đã không đi cắm trại kể từ năm 2013.
Tom distracts me.	Tom đánh lạc hướng tôi.
Tom was the one who ate all the ice cream.	Tom là người đã ăn hết kem.
They were shocked when they heard the news.	Họ đã rất hoảng hốt khi biết tin này.
I think Tom comes to his office on Mondays.	Tôi nghĩ Tom đến văn phòng của anh ấy vào các ngày thứ Hai.
I want you to have a copy of this one.	Tôi muốn bạn có một bản sao của cái này.
Something is moving down there.	Có thứ gì đó đang chuyển động ở dưới đó.
I think I heard Tom was the one who did it.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe nói Tom là người đã làm điều đó.
Tom seems illiterate.	Tom dường như không biết chữ.
Will you do it even if it rains?	Bạn sẽ làm điều đó ngay cả khi trời mưa?
You cannot live beyond your means forever.	Bạn không thể sống vượt quá khả năng của mình mãi mãi.
Tom was killed in a car crash last night.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô đêm qua.
Tom suggested we do it together.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó cùng nhau.
I know that Tom is a musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ.
Tom is about to lose.	Tom sắp thua.
Tom says that Mary is likely to remain alone.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn ở một mình.
Why don't you sit right there on the couch?	Tại sao bạn không ngồi ngay đó trên đi văng?
I couldn't help but smile at her.	Tôi không thể nhịn được cười với cô ấy.
I've been working hard on these changes.	Tôi đã làm việc chăm chỉ về những thay đổi này.
I don't think Tom will be in Australia last weekend.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào cuối tuần trước.
Tom suggested we do something else.	Tom đã đề nghị chúng tôi làm một cái gì đó khác.
I don't think I agree with you.	Tôi không nghĩ rằng tôi đồng ý với bạn.
Tom will probably lose.	Tom có ​​thể sẽ thua cuộc.
Tom has thin gray hair.	Tom có ​​mái tóc mỏng màu xám.
Tom auditioned for a role in a school play.	Tom đã thử vai trong vở kịch của trường.
Tom started walking towards Mary, but then he turned around and went in the other direction.	Tom bắt đầu đi về phía Mary, nhưng sau đó anh ta quay lại và đi theo hướng khác.
Tom and Mary are fighting to survive.	Tom và Mary đang chiến đấu để tồn tại.
Tom decided that he would do whatever he could to help Mary.	Tom quyết định rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Mary.
You are the only one here who likes basketball.	Bạn là người duy nhất ở đây thích bóng rổ.
Tom asked me to pick up Mary at the station.	Tom nhờ tôi đến đón Mary tại nhà ga.
They won't let anything happen to Tom.	Họ sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với Tom.
Why are you asking us for help if you don't really want us to help?	Tại sao bạn lại yêu cầu chúng tôi giúp đỡ nếu bạn không thực sự muốn chúng tôi giúp đỡ?
I don't need your help right now.	Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ.
That joke was not funny at all.	Trò đùa đó không vui chút nào.
Tom and Mary are both here with me.	Tom và Mary đều ở đây với tôi.
Tom took the risk.	Tom đã chấp nhận rủi ro.
Tom said that he thought it would be a big mistake to tell Mary what happened.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary những gì đã xảy ra.
Why do you never buy me such things?	Tại sao bạn không bao giờ mua cho tôi những thứ như vậy?
Tom shot himself with his father's gun and died.	Tom đã tự bắn mình bằng súng của cha mình và chết.
Tom was a vegetarian until his doctor told him he should probably start eating meat.	Tom đã ăn chay cho đến khi bác sĩ của anh ấy nói với anh ấy rằng anh ấy có lẽ nên bắt đầu ăn thịt.
How do you know so much about Tom?	Sao bạn biết nhiều về Tom như vậy?
As usual, Tom was late.	Như thường lệ, Tom đến muộn.
Can you just shut up for a minute and let me finish?	Bạn chỉ im lặng một phút và để tôi nói hết được không?
Now I'm really happy.	Bây giờ tôi thực sự hạnh phúc.
Tom has a history of violent behavior.	Tom có ​​tiền sử về hành vi bạo lực.
Tom is accused of breaking and entering.	Tom bị buộc tội đã đột nhập và xâm nhập.
Tom was wearing a pair of white shoes.	Tom đã đi một đôi giày trắng.
Did Tom tell you I wasn't coming?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ không đến không?
I have something to give you.	Tôi có một thứ muốn đưa cho bạn.
I know that Tom is not as tall as Mary.	Tôi biết rằng Tom không cao bằng Mary.
Tom is always confused.	Tom luôn bối rối.
I want some input.	Tôi muốn một số đầu vào.
I feel that it is necessary to do that.	Tôi cảm thấy rằng nó là cần thiết để làm điều đó.
Tom couldn't help noticing that Mary was smiling at him.	Tom không thể không nhận ra Mary đang mỉm cười với anh.
I don't want Tom to go anywhere without me.	Tôi không muốn Tom đi đâu mà không có tôi.
Tom said a neighbor called the police.	Tom nói rằng một người hàng xóm đã gọi cảnh sát.
Tom didn't think Mary was the first to do it.	Tom không nghĩ Mary là người đầu tiên làm điều đó.
Who would have thought that Tom would change?	Ai có thể nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi?
Do you know where Tom went?	Bạn có biết Tom đã đi đâu không?
It's safer to do it my way.	Sẽ an toàn hơn nếu làm theo cách của tôi.
There was applause.	Có tiếng vỗ tay.
Don't move too fast.	Đừng di chuyển quá nhanh.
Tom says he's about to do it.	Tom nói rằng anh ấy sắp làm điều đó.
Tom usually doesn't get up until 7:30.	Tom thường không dậy cho đến 7:30.
I think Tom is doing a pretty good job for us.	Tôi nghĩ Tom đang làm một công việc khá tốt cho chúng tôi.
Why don't we just drive out of the country for a change of pace?	Tại sao chúng ta không lái xe ra khỏi đất nước để thay đổi tốc độ?
I thought I told you to wash the dishes.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để rửa bát.
I'm losing control.	Tôi đang mất kiểm soát.
Recently Tom has become a lot taller.	Gần đây Tom đã trở nên cao hơn rất nhiều.
Tom is holding a small flashlight in his right hand.	Tom đang cầm một chiếc đèn pin nhỏ trên tay phải.
I'm buying a ticket.	Tôi đang mua vé.
I hope Tom makes it out there alive.	Tôi hy vọng Tom biến nó ra khỏi đó sống sót.
You should have mentioned it in the first place.	Bạn nên đề cập đến nó ngay từ đầu.
He stopped to smoke a cigarette.	Anh dừng lại để hút một điếu thuốc.
My grandmother's old watch had been sitting in a drawer for years.	Chiếc đồng hồ cũ của bà tôi đã nằm trong ngăn kéo hàng năm trời.
Tom is going to be a good lawyer.	Tom sẽ trở thành một luật sư giỏi.
When did you start dyeing your hair?	Bạn bắt đầu nhuộm tóc từ khi nào?
You won't leave me, Tom.	Anh sẽ không rời xa tôi đâu, Tom.
I didn't actually buy it.	Tôi không thực sự mua nó.
Would you please call me at 2:30?	Bạn vui lòng gọi cho tôi lúc 2:30 được không?
I know Tom knows that Mary should do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng Mary nên làm điều đó một mình.
I always wondered what it would be like to have siblings.	Tôi luôn tự hỏi rằng sẽ như thế nào nếu có anh chị em.
Tom looks a little embarrassed.	Tom có ​​vẻ hơi xấu hổ.
Tom told me that he was surprised to see Mary do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy Mary làm như vậy.
Tom was having fun with his friends.	Tom đã vui vẻ với bạn bè của mình.
I believe it's important that we do our best.	Tôi tin rằng điều quan trọng là chúng ta nên làm hết sức mình.
Tom, shut up and listen to me.	Tom, im lặng và lắng nghe tôi.
He always plans carefully before executing.	Anh ấy luôn lên kế hoạch cẩn thận trước khi thực hiện.
Tom told me he thought Mary was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã xong việc.
Tom knows a lot about Mary.	Tom biết rất nhiều điều về Mary.
Both Tom and Mary wanted the same thing.	Cả Tom và Mary đều muốn điều tương tự.
What tunes will you play tonight?	Bạn sẽ chơi những giai điệu nào tối nay?
Tom isn't careful, is he?	Tom không cẩn thận phải không?
I've always wanted to try driving a tractor.	Tôi luôn muốn thử lái một chiếc máy kéo.
Even though Tom is sick, he still plans to finish his homework on time.	Mặc dù Tom bị ốm, anh ấy vẫn có kế hoạch hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
I tried to tell Tom what would happen.	Tôi đã cố gắng nói cho Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ Tom lo lắng.
How long did it take you to learn Chinese so well?	Bạn đã mất bao nhiêu thời gian để học tốt tiếng Trung như vậy?
I'm not familiar with these.	Tôi không quen với những thứ này.
Sometimes Tom really goes crazy.	Đôi khi Tom thực sự phát điên.
Let's find out what Tom wants to do.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom muốn làm gì.
I thought you said that Tom should do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom nên làm điều đó.
This will take some time to get used to.	Điều này sẽ mất một thời gian để làm quen.
I assume Tom will be late again.	Tôi cho rằng Tom sẽ lại đến muộn.
Tom needs a blood transfusion.	Tom cần truyền máu.
I didn't know Tom was a better cook than Mary.	Tôi không biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary.
I'll call you back around 2:30.	Tôi sẽ gọi lại cho bạn vào khoảng 2:30.
I want Tom to stop eating so much junk food.	Tôi muốn Tom ngừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
I have completed my homework.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.
Tom is eating pork ribs.	Tom đang ăn sườn heo.
Tom was in the witness stand.	Tom có ​​mặt trên khán đài nhân chứng.
I know that Tom is a social worker.	Tôi biết rằng Tom là một nhân viên xã hội.
I think you are a great guy.	Tôi nghĩ bạn là một chàng trai tuyệt vời.
Tom has stayed at this hotel a few times.	Tom đã ở khách sạn này một vài lần.
Tom boiled an egg.	Tom luộc một quả trứng.
We are defenseless.	Chúng tôi không có khả năng tự vệ.
You're still a butcher, aren't you?	Bạn vẫn là một người bán thịt, phải không?
Tom bent over the table and kissed Mary.	Tom cúi xuống bàn và hôn Mary.
Tom makes a lot of money living in Australia.	Tom kiếm được nhiều tiền khi sống ở Úc.
Tom is a much better dancer than Mary.	Tom là một vũ công giỏi hơn Mary nhiều.
I'll give this to Tom.	Tôi sẽ đưa cái này cho Tom.
Don't eat all the cake. 	Không ăn hết bánh.
Leave some for me.	Để lại một ít cho tôi.
I haven't lived here long.	Tôi đã không sống ở đây lâu.
I wonder who will tell Tom what needs to be done.	Tôi tự hỏi ai sẽ nói cho Tom biết những gì cần phải làm.
For me, love is as important as money to her.	Đối với tôi, tình yêu quan trọng như tiền bạc đối với cô ấy.
I tried calling Tom back.	Tôi đã cố gọi lại cho Tom.
He emphasized the importance of education.	Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục.
Tom said Mary thought he was the only one who needed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
I know Tom did it wrong.	Tôi biết Tom đã làm điều đó sai.
Tom is going to celebrate.	Tom sẽ đi ăn mừng.
Tom didn't want to deal with what had happened.	Tom không muốn đối phó với những gì đã xảy ra.
Who will solve this problem?	Ai sẽ giải quyết vấn đề này?
Maybe I should tell Tom.	Có lẽ tôi nên nói với Tom.
She is going to Tokyo early next month.	Cô ấy sẽ đến Tokyo vào đầu tháng sau.
His weekly salary is $20.	Lương hàng tuần của anh ta là 20 đô la.
Did Tom give you a receipt?	Tom có ​​đưa cho bạn biên lai không?
I think Tom can easily do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể dễ dàng làm được điều đó.
Tom thinks that Mary needs to do it, but she doesn't really need to.	Tom nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó, nhưng cô ấy không thực sự cần.
Tom is loading the car, isn't he?	Tom đang xếp xe, phải không?
You didn't do that, did you?	Bạn đã không làm điều đó, phải không?
I think we arrived earlier than we should have.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đến sớm hơn chúng tôi nên có.
It is remarkable that he said nothing.	Điều đáng chú ý là anh ta không nói gì cả.
Tom is lucky that someone helped him do that.	Tom thật may mắn khi ai đó đã giúp anh ấy làm điều đó.
Tom said that he thought there was a chance that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ làm điều đó.
I know why Tom is upset.	Tôi biết tại sao Tom lại khó chịu.
Tom wants to wait until Mary gets here.	Tom muốn đợi cho đến khi Mary đến đây.
I don't like the way you do it.	Tôi không thích cách bạn làm điều đó.
Tom and I talked about everything.	Tom và tôi đã nói về mọi thứ.
I guess I was a bit drunk.	Tôi đoán tôi hơi say.
It was really an inconvenience.	Đó thực sự là một sự bất tiện.
Both of Tom's brothers can do it.	Cả hai anh trai của Tom đều có thể làm được điều đó.
Tom even worked as a taxi driver in Boston.	Tom thậm chí còn làm tài xế taxi ở Boston.
Tom could have survived if the ambulance had arrived sooner.	Tom có ​​thể đã sống sót nếu xe cấp cứu đến sớm hơn.
Tom found the letters that Mary had hidden.	Tom đã tìm thấy những bức thư mà Mary đã giấu.
I think we're done for the day.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành trong ngày.
I always liked you more than you thought I did.	Tôi luôn thích bạn nhiều hơn bạn nghĩ tôi đã làm.
I have asked many people the same question and I always get the same answer.	Tôi đã hỏi nhiều người cùng một câu hỏi và tôi luôn nhận được câu trả lời giống nhau.
Aren't you busy?	Bạn không bận sao?
You should be careful when you drive a car.	Bạn nên cẩn thận khi bạn lái xe ô tô.
I showed Tom exactly where I found his wallet.	Tôi đã chỉ cho Tom chính xác nơi tôi tìm thấy ví của anh ấy.
You have to lose your mind to say that.	Bạn phải mất trí óc để nói điều đó.
I hope Tom is the last to do it.	Tôi hy vọng Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom wants a bicycle.	Tom muốn một chiếc xe đạp.
I know Tom knows who needs to do it.	Tôi biết Tom biết ai cần làm điều đó.
Did I pronounce it correctly?	Tôi đã phát âm đúng không?
Tom said that Mary was asleep when he got home.	Tom nói rằng Mary đã ngủ khi anh về nhà.
Tom and I always talk to each other in French.	Tom và tôi luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom is a designer.	Tom là một nhà thiết kế.
How old are Tom's parents?	Cha mẹ của Tom bao nhiêu tuổi?
Did you talk to Tom yesterday?	Bạn đã nói chuyện với Tom ngày hôm qua?
Tom probably doesn't know why I did it.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao tôi lại làm như vậy.
You are no longer a part of my life.	Bạn không còn là một phần của cuộc sống của tôi.
How much does a haircut cost today?	Chi phí cắt tóc hiện nay là bao nhiêu?
You don't have time to do that today, do you?	Bạn không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom and Mary are having money problems.	Tom và Mary đang gặp vấn đề về tiền bạc.
Is Tom crying?	Tom đang khóc à?
Tom has lived in Australia all his life.	Tom đã sống ở Úc cả đời.
Has anyone told Tom and Mary what time they have to be here?	Có ai nói cho Tom và Mary biết mấy giờ họ phải ở đây không?
Tom was trying to write a novel.	Tom đã cố gắng viết một cuốn tiểu thuyết.
Tom knows Mary is lying.	Tom biết Mary đang nói dối.
Tom asked Mary to pull over.	Tom yêu cầu Mary tấp vào lề.
Tom will eventually need to tell the truth.	Tom cuối cùng sẽ cần phải nói sự thật.
Tom poured tea into the cups.	Tom rót trà vào các cốc.
I hope you can understand why I don't want to do that.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom was injured in the attack.	Tom bị thương trong cuộc tấn công.
It's not good, is it?	Nó không tốt, phải không?
Tom is going to Australia to see Mary.	Tom sẽ đến Úc để gặp Mary.
Tom left immediately.	Tom rời đi ngay lập tức.
Tom said he thought Mary might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó.
He did it without malice.	Anh ấy đã làm điều đó mà không có ác ý.
Who do you think would be the best person for the job?	Bạn nghĩ ai sẽ là người tốt nhất cho công việc?
If you insist on doing it that way, I won't help you.	Nếu bạn cố chấp làm theo cách đó, tôi sẽ không giúp bạn đâu.
Tom rarely, if ever, does it anymore.	Tom hiếm khi, nếu có, làm điều đó nữa.
Tom seems very excited.	Tom có ​​vẻ rất phấn khích.
I am not qualified.	Tôi không đủ tiêu chuẩn.
Tom convinces his daughter not to marry John.	Tom thuyết phục con gái mình đừng kết hôn với John.
Tom is always happy.	Tom luôn hạnh phúc.
Tom knows Mary has a roommate.	Tom biết Mary có một người bạn cùng phòng.
Tom will buy tickets today.	Tom sẽ mua vé hôm nay.
I will get married this year.	Tôi sẽ kết hôn trong năm nay.
Has anyone heard from Tom?	Có ai nghe tin từ Tom không?
I want to see if Tom can win.	Tôi muốn xem liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
Tom and Mary did as they were told.	Tom và Mary làm theo lời họ.
You won't get an electric shock just by touching a 1.5V battery directly.	Bạn sẽ không bị điện giật chỉ khi chạm trực tiếp vào pin 1,5V.
Tom should come home today.	Tom nên trở về nhà hôm nay.
You don't seem too worried about what might happen.	Bạn có vẻ không lo lắng lắm về những gì có thể xảy ra.
I bet Tom is wondering why we don't.	Tôi cá là Tom đang tự hỏi tại sao chúng tôi không làm vậy.
If you can't stand the heat, get out of the kitchen.	Nếu bạn không thể chịu được nhiệt, hãy ra khỏi bếp.
Tom is not as rich as most people think.	Tom không giàu như hầu hết mọi người nghĩ.
I know Tom is a terrible dancer.	Tôi biết Tom là một vũ công khủng khiếp.
I don't like you going out with my daughter.	Tôi không thích bạn đi chơi với con gái tôi.
Tom never eats meat.	Tom không bao giờ ăn thịt.
I wonder if Tom is lying.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang nói dối hay không.
I don't answer my phone.	Tôi không trả lời điện thoại của mình.
I'll make sure Tom does it sometime today.	Tôi sẽ đảm bảo rằng Tom sẽ làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom was sunbathing at the time.	Lúc đó Tom đang tắm nắng.
Some people drowned, but many made it to shore.	Một số người chết đuối, nhưng nhiều người đã vào được bờ.
We haven't told Tom yet.	Chúng tôi chưa nói với Tom.
I wish Tom had told me about that.	Tôi ước gì Tom đã nói với tôi về điều đó.
I didn't do bad.	Tôi đã làm không tệ.
Tom can do it tomorrow.	Tom có ​​thể làm điều đó vào ngày mai.
That is completely unbelievable.	Đó là điều hoàn toàn không thể tin được.
Spacious apartments in Tokyo are hard to find.	Những căn hộ rộng rãi ở Tokyo rất khó kiếm.
Tom said he knew that was what Mary had to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary phải làm.
Tom told me he wanted me to shut up.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi im lặng.
I wondered if I should talk to her about this.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói chuyện với cô ấy về vấn đề này không.
Tom needs a new pair of shoes.	Tom cần một đôi giày mới.
Tom says he knows he might not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom said that Mary didn't want to do it yesterday.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Now she is at the hospital.	Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện.
I'm a bit chubby.	Tôi hơi mũm mĩm.
Mary is not my girlfriend.	Mary không phải là bạn gái của tôi.
Tom looks disoriented.	Tom có ​​vẻ mất phương hướng.
I gave Tom a job.	Tôi đã cho Tom một công việc.
Yes, I am here for you.	Vâng, tôi ở đây vì bạn.
Tom thinks he should go to Australia to be with Mary.	Tom nghĩ rằng anh nên đến Úc để ở cùng Mary.
Tom won't fix the latch.	Tom sẽ không sửa chốt.
Mary lost her child.	Mary mất con.
This is one of the websites that I use every day.	Đây là một trong những trang web mà tôi sử dụng hàng ngày.
Tom didn't know that Mary wanted him to do it.	Tom không biết rằng Mary muốn anh làm điều đó.
I saw Tom's frightened expression.	Tôi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tom.
Tom couldn't take his eyes off Mary.	Tom không thể rời mắt khỏi Mary.
I will need more time than that.	Tôi sẽ cần nhiều thời gian hơn thế.
Tom is a competitor.	Tom là một đối thủ cạnh tranh.
You don't seem to be doing that.	Bạn dường như không nên làm điều đó.
Tom is usually on time.	Tom thường đến đúng giờ.
Tom hasn't dug up the potatoes yet.	Tom vẫn chưa đào khoai lên.
Tom loves scented candles.	Tom thích nến thơm.
That ends our business.	Điều đó kết thúc công việc kinh doanh của chúng tôi.
Tom arranged the whole thing.	Tom đã dàn xếp toàn bộ.
I make it a rule to go for a walk before breakfast.	Tôi đưa ra quy tắc là đi dạo trước khi ăn sáng.
Humans cannot live without oxygen.	Con người không thể sống nếu thiếu oxy.
Tom is studying music.	Tom đang học nhạc.
I cannot describe how enjoyable it is.	Tôi không thể mô tả nó thú vị như thế nào.
I do not want to work.	Tôi không muốn làm việc.
I can't work with all those useless calls coming in.	Tôi không thể làm việc được với tất cả những cuộc gọi vô ích đến.
Tom said he couldn't hear anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể nghe thấy gì cả.
Tom would probably find out Mary was the one who did it.	Tom có ​​lẽ sẽ tìm ra Mary là người đã làm điều đó.
Tom must have seen where Mary went.	Tom hẳn đã thấy Mary đi đâu.
Tom doesn't want to be a French teacher.	Tom không muốn trở thành một giáo viên tiếng Pháp.
Tom has three acres of land.	Tom có ​​ba mẫu đất.
Tom is still uncertain.	Tom vẫn chưa chắc chắn.
Tom didn't think he could do it.	Tom không nghĩ rằng mình có thể làm được.
That is also the mistake we always make.	Đó cũng chính là sai lầm mà chúng ta luôn mắc phải.
There is nothing unusual about this.	Không có gì bất thường về điều này.
Tom, Mary, John and Alice can all speak French.	Tom, Mary, John và Alice đều có thể nói tiếng Pháp.
I did that once.	Tôi đã làm điều đó một lần.
I don't want to hear more about Tom.	Tôi không muốn nghe thêm về Tom.
Tom didn't know Mary shouldn't have done it alone.	Tom không biết Mary không nên làm điều đó một mình.
Tom says he hopes Mary won't let John drive.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không để John lái xe.
Tom is a retired person.	Tom là một người đã nghỉ hưu.
It's probably just a phase.	Nó có lẽ chỉ là một giai đoạn.
We have to find somewhere to hide.	Chúng ta phải tìm một nơi nào đó để trốn.
Tom seems to enjoy doing that.	Tom có ​​vẻ thích làm điều đó.
I wasn't surprised when Tom told me he didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I love watching Tom dance.	Tôi thích xem Tom nhảy.
I am determined to win this war.	Tôi quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
I want to be the first to do it.	Tôi muốn là người đầu tiên làm điều đó.
What are three interesting things about you that I didn't know from your application?	Ba điều thú vị về bạn mà tôi không biết từ đơn đăng ký của bạn là gì?
Tom is a lawyer.	Tom là một luật sư.
Tom explained the situation to me.	Tom giải thích tình hình cho tôi.
The original Spanish and French settlements were succeeded by a British colony in 1667.	Các khu định cư ban đầu của người Tây Ban Nha và Pháp đã được thành công bởi một thuộc địa của Anh vào năm 1667.
Turns out Tom and I were right.	Hóa ra tôi và Tom đã đúng.
I realized that Tom didn't like me very much.	Tôi nhận ra Tom không thích tôi cho lắm.
I don't go.	Tôi không đi.
Documents fall into the hands of the enemy.	Tài liệu lọt vào tay kẻ thù.
I don't go to the same school as before.	Tôi không học cùng trường như ngày xưa nữa.
Tom put a lantern on the window.	Tom đặt một chiếc đèn lồng trên cửa sổ.
I messed something up.	Tôi đã làm hỏng một cái gì đó.
Tom is trying to figure out how to do that right now.	Tom đang cố gắng tìm cách làm điều đó ngay bây giờ.
Tom wondered if he should let Mary come to Boston with him.	Tom băn khoăn không biết có nên để Mary đến Boston cùng với mình không.
Promise me you will never lie again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối nữa.
That's not what I intend to do.	Đó không phải là điều tôi định làm.
Can you do me a favor and close the door on my way out?	Bạn có thể giúp tôi một việc và đóng cửa trên đường đi ra ngoài được không?
I really wanted to go to Tom's concert, but it was sold out.	Tôi thực sự muốn đến buổi hòa nhạc của Tom, nhưng nó đã bán hết vé.
Tom fired me.	Tom đã sa thải tôi.
I'll be ready by 2:30.	Tôi sẽ sẵn sàng trước 2:30.
Everyone knows Tom is lying.	Mọi người đều biết Tom đang nói dối.
I know that Tom said he would do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom will be very dirty when he gets home.	Tom sẽ rất bẩn khi về nhà.
Tom says he doesn't know where Mary works.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary làm việc ở đâu.
I bought a scarf for Mary.	Tôi đã mua một chiếc khăn quàng cổ cho Mary.
Tom was hiding behind the door.	Tom đã trốn sau cánh cửa.
She has been studying French for several years.	Cô ấy đã học tiếng Pháp được vài năm.
You will not escape.	Bạn sẽ không trốn thoát.
Tom says he thinks Mary will be suspicious.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nghi ngờ.
What's special?	Có gì đặc biệt?
Tom has no place to live.	Tom không có nơi để sống.
What's in your medicine cabinet?	Có gì trong tủ thuốc của bạn?
I think Tom might have done this.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm điều này.
That's just what he needed.	Đó chỉ là những gì anh ấy cần.
"Do you speak French?" 	"Bạn có nói tiếng Pháp không?"
"No."	"Không."
I wish my children were as well behaved as yours.	Tôi ước gì các con của tôi cũng được cư xử tốt như của bạn.
I don't know if today is Monday or Tuesday.	Tôi không biết hôm nay là thứ Hai hay thứ Ba.
I have some questions to ask Tom.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi Tom.
I want to stay at the Hilton.	Tôi muốn ở khách sạn Hilton.
We don't have to be sad.	Chúng ta không cần phải buồn.
I wonder if we really need to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự cần thiết để làm điều đó hay không.
Do not touch the glass.	Đừng chạm vào kính.
Do you think Tom will come back tonight?	Bạn có nghĩ rằng tối nay Tom sẽ trở lại?
When he heard the noise, Tom ran into the kitchen.	Khi nghe thấy tiếng động, Tom chạy vào bếp.
Who are watching you?	Ai đang theo dõi bạn?
Tom should be told about what happened.	Tom nên được kể về những gì đã xảy ra.
You wouldn't eat that, would you?	Bạn sẽ không ăn cái đó, phải không?
Tom bought a new coat.	Tom đã mua một chiếc áo khoác mới.
Tom is not at the mall.	Tom không có ở trung tâm mua sắm.
Tom told me I should go to Australia.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đi Úc.
Tom said we can call him if anything goes wrong.	Tom nói chúng tôi có thể gọi cho anh ấy nếu có gì bất thường.
Tom did not realize that Mary was lying.	Tom không nhận ra rằng Mary đang nói dối.
Talk to Tom yourself.	Hãy tự mình nói chuyện với Tom.
I know Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I don't think Tom got everything he wanted.	Tôi không nghĩ Tom có ​​tất cả những gì anh ấy muốn.
He was charged with squandering public funds.	Ông bị buộc tội phung phí công quỹ.
I'm probably not the only one who feels this way.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Tom was in no hurry.	Tom không hề vội vàng.
Tom said he was driving to Boston on Monday.	Tom cho biết anh ấy đang lái xe đến Boston vào thứ Hai.
Tom ordered drinks for all of us.	Tom đã gọi đồ uống cho tất cả chúng tôi.
I don't often do it alone.	Tôi không thường xuyên làm điều đó một mình.
I think I have all the time in the world.	Tôi nghĩ rằng tôi có tất cả thời gian trên thế giới.
Tom doesn't want to learn French, but he has to.	Tom không muốn học tiếng Pháp, nhưng anh ấy phải học.
Tom could die for all we know.	Tom có ​​thể chết vì tất cả những gì chúng ta biết.
Tom told me you will die.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ chết.
Don't let Tom do that to Mary.	Đừng để Tom làm điều đó với Mary.
The police suspect that Tom has been murdered.	Cảnh sát nghi ngờ Tom đã bị sát hại.
Many passengers were injured in the accident.	Rất nhiều hành khách bị thương trong vụ tai nạn.
Tom is the one who taught me how to do it.	Tom là người đã dạy tôi cách làm điều đó.
My major is linguistics.	Chuyên ngành của tôi là ngôn ngữ học.
Tom asked Mary many questions about life in Australia.	Tom hỏi Mary nhiều câu hỏi về cuộc sống ở Úc.
Tom told me he thought Mary was next.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người tiếp theo.
He is trying desperately to make up for the delay.	Anh ấy đang cố gắng tuyệt vọng để bù đắp cho sự chậm trễ.
A policeman handcuffs Tom.	Một cảnh sát còng tay Tom.
I won't go tomorrow.	Tôi sẽ không đi vào ngày mai.
Reporters continued to ask questions.	Các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi.
It's not uncommon for him to make such mistakes.	Không hiếm khi anh ấy mắc sai lầm như vậy.
I think it's time for you and Tom to go home.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn và Tom về nhà.
I think you shouldn't eat it.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên ăn nó.
We had to use every means to convince him.	Chúng tôi phải dùng mọi cách để thuyết phục anh ấy.
Does Tom really like opera?	Tom có ​​thực sự thích opera không?
Tom is very irritable today.	Hôm nay Tom rất cáu kỉnh.
That's why we moved to Australia.	Đó là lý do tại sao chúng tôi chuyển đến Úc.
Tom doesn't have time to help us today.	Hôm nay Tom không có thời gian để giúp chúng ta.
Tom and Mary were the first here.	Tom và Mary là những người đầu tiên ở đây.
Tom probably couldn't have done it without help.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom doesn't want to play tennis on Sunday.	Tom không muốn chơi quần vợt vào Chủ nhật.
Tom is very respected.	Tom rất được tôn trọng.
I took every opportunity to improve my English.	Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.
You don't watch.	Bạn không xem.
Tom was motivated to do just that.	Tom đã có động lực để làm điều đó.
The problem before us today is not a new one.	Vấn đề trước mắt chúng ta ngày nay không phải là một vấn đề mới.
Tom stepped aside.	Tom bước sang một bên.
The explosion could be heard from thirty miles away.	Vụ nổ có thể được nghe thấy từ cách đó ba mươi dặm.
I didn't know Tom could swim.	Tôi không biết Tom biết bơi.
I didn't realize Tom was so old.	Tôi không nhận ra Tom đã già như vậy.
They are walking hand in hand on the street.	Họ đang khoác tay nhau đi dạo trên phố.
Is Tom there?	Tom có ​​phải ở đó không?
Tom's doctor asks him to stop smoking.	Bác sĩ của Tom yêu cầu anh ta ngừng hút thuốc.
Tom handed Mary a plain white envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì trắng trơn.
Cockfighting is banned in many countries.	Chọi gà bị cấm ở nhiều nước.
I should close all my windows.	Tôi nên đóng tất cả các cửa sổ của mình.
You are nothing but pawns.	Bạn chẳng là gì ngoài những con tốt.
Tom is flying tonight.	Tom sẽ bay vào tối nay.
I think it's really important that we do that.	Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là chúng tôi phải làm điều đó.
He was a clerk at the Bank of Washington.	Anh ta là một thư ký tại Ngân hàng Washington.
Tom says it wasn't him who told Mary she had to do it.	Tom nói rằng không phải anh ta nói với Mary rằng cô phải làm điều đó.
Tom said that Mary was too short to get to the top shelf.	Tom nói rằng Mary quá ngắn để lên đến kệ trên cùng.
Tom should probably tell Mary he wouldn't.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
I want Tom to start everything.	Tôi muốn Tom bắt đầu mọi thứ.
We could have escaped.	Chúng tôi có thể đã trốn thoát.
I know Tom is a lot older than he says.	Tôi biết Tom già hơn rất nhiều so với những gì anh ấy nói.
Is there anything Tom needs?	Có gì Tom cần không?
Cats are very affectionate.	Mèo rất tình cảm.
I want to learn how to play the saxophone.	Tôi muốn học cách chơi saxophone.
Tom wouldn't be happy if I did.	Tom sẽ không vui nếu tôi làm vậy.
I didn't know you liked dogs.	Tôi không biết bạn thích chó.
Tom knew that I wouldn't do that.	Tom biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom knows that this is true.	Tom biết rằng đây là sự thật.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she didn't have to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
I don't think you realize how much I miss you.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra rằng tôi nhớ bạn nhiều như thế nào.
I should have told Tom to shut up.	Tôi nên bảo Tom im lặng.
Tom doesn't have to be with Mary.	Tom không cần phải ở với Mary.
I don't think they allow that here.	Tôi không nghĩ rằng họ cho phép điều đó ở đây.
Yesterday it rained all over Europe.	Hôm qua trời mưa khắp Châu Âu.
How many times a month do you come here?	Bạn đến đây bao nhiêu lần một tháng?
Tom says he thinks he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom thinks he's the only person in town who can play bagpipes.	Tom nghĩ anh ấy là người duy nhất trong thị trấn có thể chơi kèn túi.
Tom may not have studied French.	Tom có ​​thể đã không học tiếng Pháp.
Tom said he thought Mary was broken.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
We abandoned Tom.	Chúng tôi đã bỏ rơi Tom.
Tom should be ashamed of himself.	Tom nên xấu hổ về chính mình.
Tom says he knows Mary's children.	Tom nói rằng anh biết các con của Mary.
The plan is currently being worked on.	Hiện tại kế hoạch vẫn đang được thực hiện.
Tom and Mary get along very well.	Tom và Mary rất hòa thuận với nhau.
Tom can dress himself.	Tom có ​​thể tự mặc quần áo.
My internship is coming to an end.	Kỳ thực tập của tôi sắp kết thúc.
Tom said that Mary knew that John might want to do it today.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Neither Tom nor Mary has to be here tomorrow.	Cả Tom và Mary đều không phải ở đây vào ngày mai.
Don't touch anything, OK?	Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, OK?
Choosing to fight for the British proved to be a mistake.	Lựa chọn chiến đấu cho người Anh đã được chứng minh là một sai lầm.
You seem to be very excited.	Có vẻ như bạn đang rất phấn khích.
Don't trivialize my experience.	Đừng tầm thường hóa kinh nghiệm của tôi.
I don't like it when Tom goes out late at night.	Tôi không thích khi Tom đi chơi khuya.
It will be difficult to complete this report by Monday.	Sẽ rất khó để hoàn thành báo cáo này trước Thứ Hai.
Hurry up, you'll make it to school in time.	Nhanh lên, bạn sẽ kịp đến trường.
I'm not sure why I feel this way.	Tôi không chắc tại sao tôi lại cảm thấy như vậy.
I heard Tom talked to Mary about it.	Tôi nghe nói Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom took a deep breath and began to speak.	Tom hít thở sâu và bắt đầu nói.
Do you really think it would be cheap to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ là rẻ để làm điều đó?
I don't think anyone would wait that long.	Tôi không nghĩ có ai lại đợi lâu như vậy.
I can't make Tom happy.	Tôi không thể làm cho Tom hạnh phúc.
Valentina Tereshkova was the first woman in space.	Valentina Tereshkova là người phụ nữ đầu tiên trong không gian.
I'm probably a lot older than you think.	Tôi có lẽ già hơn nhiều so với bạn nghĩ.
I still listen to the same music I listened to as a teenager.	Tôi vẫn nghe cùng một bản nhạc mà tôi đã nghe khi còn là một thiếu niên.
I suspect that Tom is ready to leave shortly.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sẵn sàng rời đi trong thời gian ngắn.
How do you know what you need to do?	Làm thế nào bạn biết bạn cần phải làm gì?
You killed Tom.	Bạn đã giết Tom.
Who will you choose?	Bạn sẽ chọn ai?
I was filled with despair.	Tôi tràn ngập sự tuyệt vọng.
Tom used to speak French better than Mary.	Tom từng nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary.
Tom will be able to get the job done quickly.	Tom sẽ có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
He is a man standing up.	Anh ấy là một người đàn ông đứng lên.
She motioned for me to enter the room.	Cô ấy ra hiệu cho tôi vào phòng.
Do you support that policy or do you oppose it?	Bạn ủng hộ chính sách đó hay bạn phản đối nó?
I think Tom might be the only one who knows what Mary wants to do.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là người duy nhất biết Mary muốn làm gì.
Excuse me, what's your name?	Xin lỗi, bạn tên gì?
It would be better for you not to do that.	Sẽ tốt hơn cho bạn không làm điều đó.
Tom stopped at a convenience store to get a drink.	Tom dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để lấy đồ uống.
How many pull-ups can you do?	Bạn có thể thực hiện bao nhiêu lần kéo lên?
You helped us all.	Bạn đã giúp chúng tôi tất cả.
I tried to dissuade him, but Tom died continuing to go there.	Tôi đã cố gắng can ngăn anh ta, nhưng Tom đã chết vì tiếp tục đến đó.
I think he's probably not a bad boy.	Tôi nghĩ rằng anh ấy có lẽ không phải là một cậu bé xấu.
Tom doesn't feel tired.	Tom không cảm thấy mệt mỏi.
I don't feel like doing that today.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
What I want now is some peace and quiet.	Điều tôi muốn bây giờ là một chút yên bình và tĩnh lặng.
I quit my job.	Tôi nghỉ việc.
Who is Tom seeing?	Tom đang nhìn thấy ai?
We humiliated Tom.	Chúng tôi đã làm nhục Tom.
Eiffel Tower in Paris.	Tháp Eiffel ở Paris.
Tom is still a teenager.	Tom vẫn đang ở tuổi vị thành niên.
Ask Tom how to do it.	Hỏi Tom làm thế nào để làm điều đó.
I haven't walked to school for a long time.	Đã lâu rồi tôi không đi bộ đến trường.
Did you happen to find the key that I lost?	Bạn có tình cờ tìm thấy chiếc chìa khóa mà tôi đã đánh mất không?
Mary needs a new dress.	Mary cần một chiếc váy mới.
I don't think Tom will be on time.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đúng giờ.
I worked as a security guard.	Tôi đã làm việc như một nhân viên bảo vệ.
The more you do it, the more you'll want to do it.	Bạn càng làm điều đó, bạn sẽ càng muốn làm điều đó.
I can't believe Tom is over thirty.	Tôi không thể tin rằng Tom đã hơn ba mươi.
Tell me what's up, Tom.	Nói cho tôi biết có chuyện gì, Tom.
I didn't tell Tom that I didn't like my job.	Tôi không nói với Tom rằng tôi không thích công việc của mình.
They died on the battlefield.	Họ đã chết trên chiến trường.
How does Tom like Boston?	Tom thích Boston như thế nào?
I did this for a while.	Tôi đã làm điều này trong một thời gian.
Can you come to the office an hour earlier than usual tomorrow?	Bạn có thể đến văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng vào ngày mai không?
Tom says Mary hopes that John does it.	Tom nói Mary hy vọng rằng John làm điều đó.
I don't understand them.	Tôi không hiểu chúng.
Tom is moving in with us.	Tom sẽ chuyển đến ở với chúng tôi.
I had to stop at almost every light on my way here.	Tôi đã phải dừng lại ở hầu hết mọi ánh sáng trên đường đến đây.
Tom decided to learn French.	Tom quyết định học tiếng Pháp.
Tom and Mary furnished their house with cheap furniture.	Tom và Mary trang bị cho ngôi nhà của họ những đồ nội thất rẻ tiền.
Why don't we talk about that tonight?	Tại sao chúng ta không nói về điều đó tối nay?
As usual for him, he was late to class.	Như thường lệ với anh ấy, anh ấy đã đến lớp muộn.
Does Tom do anything?	Tom có ​​làm việc gì không?
I don't like your preference for color.	Tôi không thích sở thích của bạn về màu sắc.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó làm được điều đó.
I know that Tom is a bit weird.	Tôi biết rằng Tom hơi kỳ lạ.
Mary is the attractive type.	Mary là loại hấp dẫn.
Why weren't you at church yesterday?	Tại sao bạn không ở nhà thờ ngày hôm qua?
Don't forget to brush your teeth.	Đừng quên đánh răng.
Tom is still not used to the job.	Tom vẫn chưa quen với công việc.
I'm sure Tom won't be able to do it as fast as you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như bạn.
When was the last time you brushed your teeth?	Lần cuối cùng bạn đánh răng là khi nào?
We don't need to buy anything.	Chúng tôi không cần phải mua bất cứ thứ gì.
All my efforts have failed.	Tất cả những nỗ lực của tôi đều thất bại.
Tom is as smooth as an eel.	Tom trơn như lươn.
I don't know what to give Tom for his birthday.	Tôi không biết nên tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom bought gifts for all his colleagues.	Tom đã mua quà cho tất cả đồng nghiệp của mình.
You are much older than me.	Bạn già hơn tôi rất nhiều.
"Where are you going?" 	"Bạn đi đâu?"
"Go to the cinema."	"Đi xem phim."
Tom will be the next to die.	Tom sẽ là người chết tiếp theo.
I'm not sure how to answer.	Tôi không chắc chắn làm thế nào để trả lời.
Tom didn't do it as well as I thought it would.	Tom đã không làm điều đó tốt như tôi nghĩ.
Tom always seems to ask me to do things for him.	Tom dường như luôn yêu cầu tôi làm mọi việc cho anh ấy.
Why don't you learn to speak French?	Tại sao bạn không học nói tiếng Pháp?
Tom is afraid of me.	Tom sợ tôi.
I can't speak French and neither can Tom.	Tôi không thể nói tiếng Pháp và Tom cũng không thể.
Latin is a highly communicative language.	Tiếng Latinh là một ngôn ngữ có tính truyền đạt cao.
Tom wants to study theology.	Tom muốn học thần học.
You will get cold.	Bạn sẽ bị lạnh.
Tom comes from a small town about 300 miles away.	Tom đến từ một thị trấn nhỏ cách đây khoảng 300 dặm.
I won't tell Tom anything you tell me.	Tôi sẽ không nói với Tom bất cứ điều gì bạn nói với tôi.
They are older than Tom.	Họ lớn tuổi hơn Tom.
Send me new catalog.	Gửi cho tôi danh mục mới.
In our country, it is rare to open gifts in the presence of the giver.	Ở nước ta hiếm khi mở quà có mặt người tặng.
I hate to say this, but I think Tom is right.	Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi nghĩ rằng Tom đã đúng.
Tom was the one who hit Mary.	Tom là người đã đánh Mary.
You are gorgeous.	Bạn thật lộng lẫy.
The number of boys in the class is thirty.	Số học sinh nam trong lớp là ba mươi.
Tom is a good cook, isn't he?	Tom là một đầu bếp giỏi, phải không?
Tom says he will call back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lại.
I'm still talking.	Tôi vẫn đang nói.
Have you seen the picture of Tom?	Bạn đã thấy hình ảnh của Tom chưa?
Where did Tom leave the key?	Tom đã để chìa khóa ở đâu?
Tom is a very introverted person.	Tom là một người sống rất nội tâm.
I hope we don't have any trouble.	Tôi hy vọng chúng ta không gặp bất kỳ rắc rối nào.
I think Tom is not ready to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I'm not insulting.	Tôi không xúc phạm.
Tom finds the dead body of a young man in the woods.	Tom tìm thấy xác chết của một thanh niên trong rừng.
Tom plays Reveille on his bugle every morning.	Tom chơi Reveille trên chiếc bugle của anh ấy mỗi sáng.
Tom isn't here in Boston is he?	Tom không ở đây ở Boston phải không?
Tom is a very hot-tempered, irritable person.	Tom là một người rất nóng nảy, hay cáu giận.
Tom says Mary should eat more fruit.	Tom nói Mary nên ăn nhiều trái cây hơn.
Now I feel really confident.	Bây giờ tôi cảm thấy thực sự tự tin.
What is the difference between fission and fusion?	Sự khác biệt giữa phân hạch và nhiệt hạch là gì?
Tom is caught using the loaded dice.	Tom bị bắt khi sử dụng xúc xắc đã được nạp.
When was the last time you slept for more than ten hours?	Lần cuối cùng bạn ngủ hơn mười giờ là khi nào?
Tom is sitting in my place.	Tom đang ngồi tại chỗ của tôi.
Do you prefer tea with lemon or with milk?	Bạn thích trà với chanh hay với sữa?
I hope I'm not the only one who thinks this is true.	Tôi hy vọng tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này là đúng.
I didn't have enough time to do that this morning.	Tôi không có đủ thời gian để làm điều đó sáng nay.
I urgently need help.	Tôi khẩn cấp cần giúp đỡ.
He built a dog house with his son on Sunday.	Ông đã xây một chuồng chó với con trai của mình vào Chủ nhật.
Tom thinks that Mary will eat what he makes for her.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ăn những gì anh ấy làm cho cô ấy.
I know that Tom is in doubt.	Tôi biết rằng Tom đang nghi ngờ.
He has a square jaw.	Anh ta có một cái hàm vuông.
Tom has done his job.	Tom đã hoàn thành công việc của mình.
Tom has lost their trust.	Tom đã đánh mất niềm tin của họ.
This tree was planted by Tom's father.	Cây này do bố của Tom trồng.
You don't have much to say, do you?	Bạn không có nhiều điều để nói, phải không?
Tom thinks he knows best.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết rõ nhất.
Please call Tom.	Vui lòng gọi cho Tom.
I think Tom will come to Boston with you if you ask him.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston với bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
You are ten times more beautiful than me.	Bạn đẹp hơn tôi gấp mười lần.
I'm sorry if I let you down.	Tôi xin lỗi nếu tôi làm bạn thất vọng.
There's even a chance that Tom will be there.	Thậm chí có khả năng Tom sẽ ở đó.
Tom hasn't finished his drink yet.	Tom vẫn chưa uống hết rượu.
Tom doesn't want to fix that.	Tom không muốn sửa chữa điều đó.
Tom seemed to want me to leave.	Tom dường như muốn tôi rời đi.
If you plant an apple seed, it can grow into a tree.	Nếu bạn gieo một hạt giống táo, nó có thể phát triển thành cây.
Tom broke the glass.	Tom đã làm vỡ kính.
I told Tom what Mary wanted to do.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary muốn làm.
Tom says he thinks Mary is angry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang tức giận.
I'm young.	Tôi trẻ.
Three months before Tom graduated from college, he passed away.	Ba tháng trước khi Tom tốt nghiệp đại học, anh ấy qua đời.
I still don't know how much money Tom will give me.	Tôi vẫn chưa biết Tom sẽ cho tôi bao nhiêu tiền.
I know nothing about the future.	Tôi không biết gì về tương lai.
As is the case with 13- to 19-year-olds, she fell in love.	Như trường hợp của những đứa trẻ từ 13 đến 19 tuổi, cô ấy đã yêu.
What do you do with the rainwater you catch, Tom?	Bạn sẽ làm gì với nước mưa mà bạn hứng được, Tom?
I think Tom might be in Boston this week.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở Boston trong tuần này.
I have never seen Tom so happy.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hạnh phúc như vậy.
I didn't do what I was being punished for.	Tôi đã không làm những gì tôi đang bị trừng phạt.
Tom came here.	Tom đã đến đây.
How many more years do you think it will take to get that done?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu năm nữa để hoàn thành việc đó?
I'm much better at French than you are.	Tôi giỏi tiếng Pháp hơn bạn rất nhiều.
Tom couldn't take the pain anymore.	Tom không thể chịu đựng thêm cơn đau nữa.
You are the one who caused the accident.	Bạn là người đã gây ra tai nạn.
That is very reasonable.	Điều đó rất hợp lý.
I don't think Tom knows if Mary wants to do that or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
When I listen to that song, I think about where I grew up.	Khi tôi nghe bài hát đó, tôi nghĩ về nơi mà tôi đã lớn lên.
Tom hired someone to feed the dogs while he was away.	Tom đã thuê một người nào đó để cho những con chó ăn khi anh ấy đi vắng.
Tom went into the tunnel.	Tom đã đi vào đường hầm.
Can you tell me how you got to the US Embassy?	Bạn có thể cho tôi biết bạn đến Đại sứ quán Mỹ bằng cách nào?
Tom did not take any pictures.	Tom đã không chụp bất kỳ bức ảnh nào.
Tom goes to the tattoo parlor.	Tom đến tiệm xăm.
I don't have to decide that now.	Tôi không phải quyết định điều đó bây giờ.
Tom probably wouldn't have to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải làm điều đó.
Why don't we discuss it over dinner?	Tại sao chúng ta không thảo luận về nó trong bữa tối?
Do you know what I'm saying?	Bạn có biết mình đang nói gì không?
I asked Tom if he wanted to do it with Mary.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn làm điều đó với Mary không.
Tom is trying to stay calm.	Tom đang cố gắng giữ bình tĩnh.
I know why Tom wants to do that.	Tôi biết tại sao Tom muốn làm như vậy.
I don't know when Tom bought that one.	Tôi không biết Tom đã mua cái đó khi nào.
Tom walked over to Mary.	Tom bước đến chỗ Mary.
We can't kill Tom.	Chúng ta không thể giết Tom.
Tom is more famous than Mary.	Tom nổi tiếng hơn Mary.
I only read a few pages before falling asleep.	Tôi chỉ đọc vài trang trước khi chìm vào giấc ngủ.
Tom asked Mary how much she spent.	Tom hỏi Mary cô ấy đã tiêu bao nhiêu.
Tom says he still doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh vẫn không biết Mary ở đâu.
Tom didn't throw the ball to me. 	Tom không ném bóng cho tôi.
He threw it to Mary.	Anh ta ném nó cho Mary.
Tom told Mary what she needed to know.	Tom đã nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
It happened because you weren't careful.	Sở dĩ điều đó xảy ra là do bạn không cẩn thận.
Tom is sick.	Tom đang bị ốm.
Tom has been married for a long time.	Tom đã kết hôn trong một thời gian dài.
Tom stared at Mary for a moment, wondering if there was something she wasn't telling him.	Tom nhìn Mary chằm chằm một lúc, tự hỏi liệu có điều gì cô ấy không nói với anh ấy không.
Tom asks Mary to read his report.	Tom yêu cầu Mary đọc bản báo cáo của anh ta.
If you want the job done well, you need to do it yourself.	Nếu bạn muốn công việc được hoàn thành tốt, bạn cần phải tự mình làm.
My wife calls me often when I am abroad.	Vợ tôi điện thoại cho tôi thường xuyên khi tôi ở nước ngoài.
That name is a scammer.	Tên đó là một kẻ lừa đảo.
I like the blue one more than the red one.	Tôi thích cái màu xanh hơn cái màu đỏ.
Tom's dog takes the ball.	Con chó của Tom lấy quả bóng.
I'm still in love.	Tôi vẫn còn mê.
I told Tom I would take care of him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
Tom said Mary knew she might be allowed to do it tonight.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó vào tối nay.
It probably won't be safe if you do it alone.	Có lẽ sẽ không an toàn nếu bạn làm điều đó một mình.
I thought I would never find Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Tom.
The Jacksons are coming.	Các Jacksons đang đến.
It's definitely a full-time job.	Đó chắc chắn là một công việc toàn thời gian.
I don't think any of you realize how important this is.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số các bạn nhận ra tầm quan trọng của điều này.
I don't know what to do with myself.	Tôi không biết phải làm gì với bản thân.
I'm not sure if I translated this correctly.	Tôi không chắc liệu tôi dịch điều này có đúng không.
I know Tom won't come.	Tôi biết Tom sẽ không đến.
I'm not sure that's wise.	Tôi không chắc điều đó là khôn ngoan.
I did the only thing that I could do.	Tôi đã làm điều duy nhất mà tôi có thể làm.
I am not a good driver.	Tôi không phải là một người lái xe giỏi.
I wonder why Tom told me to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bảo tôi làm vậy.
Tom was starting to get a little angry.	Tom bắt đầu hơi tức giận.
We are very fortunate that that did not happen.	Chúng tôi rất may mắn rằng điều đó đã không xảy ra.
I know that Tom doesn't want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
I smell the bacon that Tom is cooking.	Tôi ngửi thấy mùi thịt xông khói mà Tom đang nấu.
No one knows Tom isn't happy here.	Không ai biết Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom hopes Mary will find it in her heart to forgive him.	Tom hy vọng Mary sẽ tìm thấy điều đó trong trái tim mình để tha thứ cho anh ta.
The scene of the traffic accident was a horrifying sight.	Hiện trường vụ tai nạn giao thông là một cảnh tượng kinh hoàng.
That's what I don't want to talk about.	Đó là điều mà tôi không muốn nói đến.
I paid Tom a hundred dollars.	Tôi đã trả cho Tom một trăm đô la.
Is Tom taking a shower?	Tom đang tắm phải không?
Too bad you'll never know who it is.	Thật tiếc vì bạn sẽ không bao giờ biết đó là ai.
Tom has been here for just over three years.	Tom đã ở đây chỉ hơn ba năm.
You're a psychic, aren't you?	Bạn là nhà ngoại cảm, phải không?
Tom wants to practice French with a native speaker.	Tom muốn thực hành tiếng Pháp với một người bản xứ.
Tom drives fast.	Tom lái xe nhanh.
Cold weather.	Trời lạnh.
Tom was advised by his teacher to be more careful.	Tom đã được giáo viên của mình khuyên nên cẩn thận hơn.
Do you know what could have caused this?	Bạn có biết điều gì có thể đã gây ra điều này không?
Tom received a bonus for signing the contract.	Tom đã nhận được tiền thưởng khi ký hợp đồng.
When do you think you'll get it done?	Khi nào bạn nghĩ rằng bạn sẽ hoàn thành việc đó?
I think it's rat poison.	Tôi nghĩ đó là thuốc diệt chuột.
When I was in high school, I was the tallest student in my class.	Khi tôi học trung học, tôi là học sinh cao nhất trong lớp.
I am not a greedy person.	Tôi không phải là người tham lam.
Tom was very angry.	Tom rất tức giận.
Tom wants to paint the fence white.	Tom muốn sơn hàng rào màu trắng.
I know Tom doesn't know when I did it.	Tôi biết Tom không biết tôi đã làm điều đó khi nào.
Tom is angry.	Tom tức giận.
You're not really planning to do that tomorrow, are you?	Bạn không thực sự dự định làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Cut for Tom a little lazy.	Cắt cho Tom một chút lười biếng.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm như vậy.
It was typical of him to talk like that.	Đó là điển hình của anh ta để nói chuyện như vậy.
They are my friends.	Họ là bạn của tôi.
I think Tom won't come to our party.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom says he needs to get up early tomorrow morning.	Tom nói rằng anh ấy cần phải dậy sớm vào sáng mai.
When will Tom come to Boston?	Khi nào Tom sẽ đến Boston?
I have been known to tell a joke or two.	Tôi đã được biết là kể một hoặc hai câu chuyện cười.
Will you talk to Tom about it?	Bạn sẽ nói chuyện với Tom về nó chứ?
Can I get you a cocktail?	Tôi có thể lấy cho bạn một ly cocktail được không?
If Tom saw that, he would be very angry.	Nếu Tom nhìn thấy điều đó, anh ấy sẽ rất tức giận.
Do you consider Mary attractive?	Bạn có coi Mary hấp dẫn không?
We sure had fun, didn't we?	Chúng tôi chắc chắn đã rất vui, phải không?
It's not uncommon for people to live past ninety.	Mọi người sống qua chín mươi tuổi không phải là chuyện hiếm.
I know exactly how Tom feels.	Tôi biết chính xác cảm giác của Tom.
Why is that important?	Tại sao điều đó lại quan trọng?
When I was a kid, I went to Boston every summer to visit my grandparents.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đến Boston vào mỗi mùa hè để thăm ông bà của tôi.
Tom sang beautifully last night.	Tom đã hát rất hay vào tối hôm qua.
Tom is here to talk to Mary.	Tom ở đây để nói chuyện với Mary.
Tom says he wants to go swimming.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi bơi.
Tom is lucky to still be able to do that.	Tom thật may mắn khi vẫn có thể làm được điều đó.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm được điều đó.
If you don't have him to correspond with, you'll be lonely.	Nếu bạn không có anh ấy để trao đổi thư từ, bạn sẽ cô đơn.
Tom was sure Mary knew she had to do it.	Tom chắc rằng Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom doesn't seem very friendly.	Tom có ​​vẻ không được thân thiện cho lắm.
Tom crept through his parents' bedroom.	Tom rón rén đi qua phòng ngủ của bố mẹ.
Birth rates and death rates are roughly equal.	Tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết gần bằng nhau.
I hope Tom isn't stuck somewhere.	Tôi hy vọng Tom không bị mắc kẹt ở đâu đó.
You're tired, aren't you?	Bạn đang mệt mỏi, phải không?
You don't have to make that decision right now.	Bạn không cần phải đưa ra quyết định đó ngay bây giờ.
Tom has had his driver's license suspended.	Tom đã bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Don't you know Tom is going to do that?	Bạn không biết Tom đang định làm điều đó sao?
You are very good at doing that.	Bạn rất giỏi khi làm điều đó.
Tom is very quick to criticize others.	Tom rất nhanh chóng chỉ trích người khác.
Tom's trial begins tomorrow.	Phiên tòa của Tom bắt đầu vào ngày mai.
Tom didn't think Mary would leave him.	Tom không nghĩ Mary sẽ rời xa anh.
Tom doesn't know what the fare is.	Tom không biết giá vé là bao nhiêu.
I just got another phone call from Tom.	Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại khác từ Tom.
Do both Tom and Mary play the saxophone?	Cả Tom và Mary đều chơi saxophone?
Will you still love me after you know the real me?	Liệu bạn có còn yêu tôi sau khi bạn biết con người thật của tôi không?
Tom could barely wait to unwrap the presents.	Tom gần như không thể chờ đợi để mở gói quà.
Why does Tom want to do this?	Tại sao Tom muốn làm điều này?
Tom is suffering.	Tom đang đau khổ.
We are planning to start a new clinical study.	Chúng tôi đang có kế hoạch bắt đầu một nghiên cứu lâm sàng mới.
Tom made Mary a potato casserole with chicken.	Tom đã làm cho Mary một món thịt hầm khoai tây với thịt gà.
I'm sorry to have kept you waiting for a long time.	Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi trong một thời gian dài.
I didn't know I would see you here.	Tôi không biết tôi sẽ gặp bạn ở đây.
Tom probably doesn't know that I think he's stupid.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi nghĩ rằng anh ấy thật ngu ngốc.
What problems can you foresee?	Bạn đoán trước được những vấn đề gì?
Even smart people are lazy sometimes.	Ngay cả những người thông minh đôi khi cũng lơ đễnh.
I will help Tom with his homework tonight.	Tôi sẽ giúp Tom làm bài tập về nhà tối nay.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trở lại.
What does Tom want?	Tom muốn gì?
I don't think Tom is lying to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói dối bạn.
Tom said he wasn't sure if Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có cần làm điều đó hay không.
Tom lives in a residential area.	Tom sống trong một khu dân cư.
Yakitori is a Japanese dish.	Yakitori là một món ăn của Nhật Bản.
Tom can pick his ears.	Tom có ​​thể ngoáy tai.
Our boat got caught in a whirlpool.	Thuyền của chúng tôi bị cuốn vào một vùng nước xoáy.
He aspires to be famous.	Anh ấy khát khao nổi tiếng.
Tom's needs will be addressed.	Những nhu cầu của Tom sẽ được giải quyết.
I didn't know you would do that before lunch.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó trước bữa trưa.
Tom is a bit strict.	Tom hơi khắt khe.
If Tom hadn't been so insecure, he might have accepted Mary's love.	Nếu Tom không bất an như vậy, có lẽ anh đã có thể chấp nhận tình yêu của Mary.
I bought a pair of tights with the money you gave me.	Tôi đã mua một đôi quần lọt khe với số tiền mà bạn đã cho tôi.
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không quên mua quà sinh nhật cho Mary.
I'm very impressed with how Tom does it.	Tôi rất ấn tượng về cách Tom làm điều đó.
Tom has known Mary since childhood.	Tom đã biết Mary từ khi còn nhỏ.
Tom thought that Mary might know where John lived.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ biết John sống ở đâu.
Tom and Mary were both busy at the time.	Tom và Mary đều bận rộn vào thời điểm đó.
I didn't know that Tom and Mary were ever married.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã từng kết hôn.
Tom doesn't really like Boston.	Tom không thực sự thích Boston.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
Tom refused to say what he did.	Tom từ chối nói những gì anh ấy đã làm.
What time did Tom say he wanted to leave?	Tom đã nói rằng anh ấy muốn rời đi lúc mấy giờ?
Tom opened a savings account.	Tom đã mở một tài khoản tiết kiệm.
Our goal is to help you get the job done on time.	Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Tom is standing at the bar, drinking a beer.	Tom đang đứng ở quầy bar, uống một cốc bia.
You have been away for a long time.	Bạn đã ở xa một thời gian dài.
I think you are doing a great job.	Tôi nghĩ bạn đang làm một công việc tuyệt vời.
I'm not the kind of person you think I am.	Tôi không phải là loại người như bạn nghĩ.
Tom and I both left Australia in 2013.	Tom và tôi đều rời Úc vào năm 2013.
Tom said I didn't have to.	Tom nói tôi không cần phải làm vậy.
Tom said that you learned French every day.	Tom nói rằng bạn đã học tiếng Pháp mỗi ngày.
I will try to help Tom.	Tôi sẽ cố gắng giúp Tom.
Tom loves the way you sing.	Tom thích cách bạn hát.
Tom remarried after his first wife died.	Tom tái hôn sau khi người vợ đầu tiên qua đời.
I think Tom was not able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không thể làm được điều đó.
Don't talk to anyone about this.	Đừng nói chuyện với bất kỳ ai về điều này.
No sign of a bad game.	Không có dấu hiệu của một trò chơi xấu.
Tom could hear footsteps.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng bước chân.
I am seriously considering moving to Boston.	Tôi đang nghiêm túc xem xét việc chuyển đến Boston.
Tom later apologized for his comments.	Tom sau đó đã xin lỗi về những bình luận của mình.
That's not allowed, is it?	Điều đó không được phép, phải không?
Tom knew that something had gone terribly wrong.	Tom biết rằng có điều gì đó đã xảy ra sai lầm khủng khiếp.
It tastes very good.	Nó có vị rất ngon.
Tom knew he had just made a huge mistake.	Tom biết mình vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng.
I understand your silence as consent.	Tôi hiểu sự im lặng của bạn là sự đồng ý.
You don't want to think about Tom, do you?	Bạn không muốn nghĩ về Tom, phải không?
Tom says he knows he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không phải làm điều đó một mình.
I take care of the wounded.	Tôi chăm sóc những người bị thương.
Are you sure you don't want to keep them?	Bạn có chắc là bạn không muốn giữ chúng không?
My fingers are numb from the cold.	Những ngón tay tôi tê cóng vì lạnh.
I politely corrected Tom.	Tôi lịch sự sửa lại cho Tom.
The invention of TV has caused a drastic change in our daily lives.	Việc phát minh ra TV đã gây ra một sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Tom has had enough to worry about already.	Tom đã có đủ để lo lắng về rồi.
I don't think you broke a bone.	Tôi không nghĩ bạn bị gãy xương.
Tom doesn't seem to know Mary didn't do what she said she would.	Tom dường như không biết Mary đã không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
I will start a new job next week.	Tôi sẽ bắt đầu một công việc mới vào tuần tới.
I'm glad something was done.	Tôi rất vui vì điều gì đó đã được thực hiện.
Your suggestion that we should help Tom is a good one.	Đề xuất của bạn rằng chúng tôi nên giúp Tom là một gợi ý tốt.
Tom and Mary look familiar.	Tom và Mary trông quen thuộc.
Tom will paint his car.	Tom sẽ sơn chiếc xe của mình.
Tom didn't know how worried I was.	Tom không biết tôi đã lo lắng như thế nào.
Tom will be back at 2:30.	Tom sẽ về lúc 2:30.
I don't have time to say this twice, so listen carefully.	Tôi không có thời gian để nói điều này hai lần, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận.
Tom understands Mary better than anyone else.	Tom hiểu Mary hơn bất kỳ ai khác.
We don't have to do that.	Chúng ta không cần phải làm điều đó.
Tom shouldn't be here.	Tom không nên ở đây.
Tom tells Mary that he thinks John is not too old for her.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ John không quá già đối với cô.
Chuck's Diner is where Tom and Mary first met.	Chuck's Diner là nơi Tom và Mary gặp nhau lần đầu.
You have dropped your pen.	Bạn đã làm rơi bút của bạn.
Tom closed his eyes and fell asleep.	Tom nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
I don't think there's any reason for Tom to do that.	Tôi không nghĩ có lý do gì mà Tom phải làm như vậy.
I didn't know that Tom couldn't do that.	Tôi không biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom says he hasn't met anyone.	Tom nói rằng anh ấy không gặp ai cả.
Do you think it will be cold tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ lạnh không?
Tom will deny any wrongdoing.	Tom sẽ phủ nhận mọi hành vi sai trái.
I guess that's good for you.	Tôi đoán điều đó tốt cho bạn.
Tom has no choice but to do what Mary asks.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài làm những gì Mary yêu cầu.
Have you ever faced Tom?	Bạn đã từng đối đầu với Tom chưa?
I wish I had done what Tom said he wanted me to do.	Tôi ước mình đã làm được những gì Tom đã nói là anh ấy muốn tôi làm.
Tom is a strong kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ mạnh mẽ, phải không?
Tom hastened here to see Mary.	Tom vội vã đến đây để gặp Mary.
Tom stepped on some broken glass.	Tom giẫm phải mảnh kính vỡ nào đó.
That's not the main reason why Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom không nên làm vậy.
I really want to know more about you.	Tôi thực sự muốn hiểu hơn về bạn.
Tom can be a sensitive person.	Tom có ​​thể là người nhạy cảm.
No dinosaurs or mammoths have been found now.	Không có khủng long hay voi ma mút nào được tìm thấy bây giờ.
The meeting took longer than I expected.	Cuộc họp kéo dài hơn tôi mong đợi.
Look for it among the loose sheets of paper on my desk.	Hãy tìm nó trong số những tờ giấy rời trên bàn của tôi.
You can't even buy these anymore.	Bạn thậm chí không thể mua những thứ này nữa.
Tom is a much better guitarist than I am.	Tom là một tay guitar giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom gave the key to Mary.	Tom đưa chìa khóa cho Mary.
I don't want to see things like this happen.	Tôi không muốn thấy những điều như thế này xảy ra.
I could tell by the look on Tom's face that he didn't like the idea.	Tôi có thể nhận ra bằng vẻ mặt của Tom rằng anh ấy không thích ý tưởng này.
I think Tom used to live in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng sống ở Úc.
What was the name of the last song you sang?	Tên bài hát cuối cùng bạn hát là gì?
I doubt that Tom is a confident person.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người tự tin.
Tom sat cross-legged in the dark.	Tom ngồi xếp bằng trong bóng tối.
Tom is afraid of the doctor.	Tom sợ bác sĩ.
Tom touched Mary's cheek.	Tom chạm vào má Mary.
I don't think Tom knows who taught Mary French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã dạy Mary tiếng Pháp.
Children love to play with shotguns in the summer to keep cool.	Trẻ em thích chơi với súng bắn vào mùa hè để giữ mát.
I don't think Tom knows for sure when Mary will be here.	Tôi không nghĩ Tom biết chắc khi nào Mary sẽ đến đây.
This is Tom's notebook.	Đây là sổ ghi chép của Tom.
It's not easy.	Nó không dễ dàng.
I am very concerned about this.	Tôi rất quan tâm về điều này.
I have eaten at that restaurant before.	Tôi đã ăn ở nhà hàng đó trước đây.
I don't think Tom will do it for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
People don't always act rationally.	Không phải lúc nào mọi người cũng hành động theo lý trí.
I'm pretty sure both Tom and Mary made it.	Tôi khá chắc rằng cả Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
I didn't know Tom would let you do that.	Tôi không biết Tom sẽ để bạn làm điều đó.
I think it's good for students to clean up their classrooms.	Tôi nghĩ rằng việc học sinh dọn dẹp lớp học là điều tốt.
I'm surprised I'm not dead.	Tôi ngạc nhiên là tôi chưa chết.
When will the roses in your garden bloom?	Khi nào hoa hồng trong vườn của bạn sẽ ra hoa?
Tom works for a credit card company.	Tom làm việc cho một công ty thẻ tín dụng.
Tom insists that we do it for him.	Tom nhấn mạnh rằng chúng tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom thinks that Mary is not the one who did it.	Tom nghĩ rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom says he knows Mary might not want to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó.
Tom is the only one who doesn't swim.	Tom là người duy nhất không bơi.
Why does that paddle have holes in it?	Tại sao mái chèo đó có lỗ trên đó?
Tom doesn't really want to eat with us, does he?	Tom không thực sự muốn đi ăn với chúng tôi, phải không?
Tom forgot what he was talking about.	Tom quên mất anh ấy đang nói về cái gì.
Tom tried to put on a happy face.	Tom cố gắng bày ra một khuôn mặt vui vẻ.
I do not bring this subject with her.	Tôi không mang chủ đề này với cô ấy.
Tom told me an interesting story.	Tom đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị.
That is not relevant now.	Điều đó không liên quan bây giờ.
Tom looked around.	Tom nhìn quanh.
Tom says he thinks Mary is probably having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
Tom sat down on a park bench and started reading his book.	Tom ngồi xuống băng ghế công viên và bắt đầu đọc cuốn sách của mình.
Tom doesn't have a bicycle, but Mary does.	Tom không có xe đạp, nhưng Mary thì có.
I know Tom will probably want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
Do you know how many people died in the plane crash yesterday?	Bạn có biết bao nhiêu người chết trong vụ tai nạn máy bay ngày hôm qua không?
You're worried about Tom, aren't you?	Bạn đang lo lắng về Tom, phải không?
You took a nap, didn't you?	Bạn đã ngủ một giấc, phải không?
She was willing to help me.	Cô ấy đã sẵn lòng giúp đỡ tôi.
I may need to go to Australia in October.	Tôi có thể cần phải đi Úc vào tháng Mười.
Tom called three times.	Tom đã gọi ba lần.
I will not beg for my life.	Tôi sẽ không cầu xin cho cuộc sống của tôi.
Tom was there to protect Mary.	Tom đã ở đó để bảo vệ Mary.
As soon as you tell me what I should do, I will.	Ngay sau khi bạn nói cho tôi biết tôi nên làm gì, tôi sẽ làm.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom wants to cry.	Tom muốn khóc.
I suspect that Tom tried doing it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thử làm điều đó một mình.
Tom ran down the street, half naked.	Tom chạy xuống phố, nửa khỏa thân.
The manager of this store is growing a beard.	Người quản lý của cửa hàng này đang để râu.
Tom led Mary to the bus stop.	Tom dắt Mary đến bến xe buýt.
I try to avoid going into the woods after dark.	Tôi cố gắng tránh đi vào rừng sau khi trời tối.
I will tell you the truth.	Tôi sẽ nói cho bạn sự thật.
Tom has read many books in French.	Tom đã đọc rất nhiều sách bằng tiếng Pháp.
Tom bought a pair of tennis shoes.	Tom đã mua một đôi giày tennis.
I hope that Tom is doing well.	Tôi hy vọng rằng Tom đang làm tốt.
Tom was scared to death.	Tom sợ chết khiếp.
Tom was a little disappointed.	Tom hơi thất vọng.
I think Tom is a hangout.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người đi chơi.
Don't let Tom intimidate you.	Đừng để Tom đe dọa bạn.
I wish I could play the ukulele as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi ukulele tốt như Tom.
Tom said he usually comes to Australia three times a year.	Tom cho biết anh thường đến Úc ba lần một năm.
I'm pretty sure Tom currently lives in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom hiện đang sống ở Boston.
Tom says Mary is too busy today to help you with that.	Tom nói hôm nay Mary quá bận để giúp bạn làm việc đó.
I know Tom would be very upset if I did.	Tôi biết Tom sẽ rất buồn nếu tôi làm vậy.
I was told I shouldn't do that anymore.	Tôi đã được nói rằng tôi không nên làm như vậy nữa.
Living in a messy house is very stressful.	Sống trong một ngôi nhà lộn xộn là rất căng thẳng.
I didn't mean to wake Tom.	Tôi không cố ý đánh thức Tom.
I think you want butter on your toast.	Tôi nghĩ bạn muốn có bơ trên bánh mì nướng của bạn.
I don't put sugar in my tea.	Tôi không cho đường vào trà của mình.
We don't like those men.	Chúng tôi không thích những người đàn ông đó.
You wouldn't let Tom do that, would you?	Bạn sẽ không để cho Tom làm điều đó, phải không?
I think it's pretty obvious that Tom doesn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng khá rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó.
Tom is not allowed to do that without permission.	Tom không được phép làm điều đó khi chưa được phép.
The mosquitoes don't bother me.	Những con muỗi không làm phiền tôi.
Tom has finally found a job.	Tom cuối cùng đã tìm được việc làm.
He is used to traveling.	Anh ấy đã quen với việc đi du lịch.
Tom resisted the urge to tell Mary how much of an idiot she used to be.	Tom chống lại sự thôi thúc muốn nói với Mary rằng cô đã từng là một tên ngốc như thế nào.
She is staying at a small hotel next to the castle.	Cô ấy đang ở một khách sạn nhỏ cạnh lâu đài.
Tom told me that he thought Mary was witty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật dí dỏm.
When do you think is the best time to do it?	Bạn nghĩ khi nào là thời điểm tốt nhất để làm điều đó?
Tom can get through all of this.	Tom có ​​thể vượt qua tất cả những điều này.
The airline sent my suitcase to Boston by mistake.	Hãng hàng không đã gửi va li của tôi đến Boston do nhầm lẫn.
It was not a pleasant scene.	Đó không phải là một cảnh dễ chịu.
I wonder if Tom knows why Mary isn't here today.	Không biết Tom có ​​biết tại sao hôm nay Mary không ở đây không.
There's no way I knew that would happen.	Không thể nào tôi biết được điều đó sẽ xảy ra.
You are now old enough to support yourself.	Bây giờ bạn đã đủ lớn để tự nuôi sống bản thân.
I didn't realize Tom wanted me to do it.	Tôi không nhận ra Tom muốn tôi làm điều đó.
Tom is in charge of my finances.	Tom phụ trách tài chính của tôi.
Tom said that Mary wasn't the only one who didn't have to.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
Tom seems to have done it alone.	Tom dường như đã làm điều đó một mình.
We should have caught this in its infancy.	Chúng ta nên nắm bắt điều này từ trong trứng nước.
I don't want to make excuses.	Tôi không muốn bào chữa.
I feel obliged to say something.	Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải nói điều gì đó.
Tom is not available.	Tom không có sẵn.
Stand on the scale.	Đứng trên bàn cân.
This is a disgrace.	Đây là một sự ô nhục.
Tom is frank.	Tom thẳng thắn.
The only organ player here is you.	Người chơi organ duy nhất ở đây là bạn.
The company claims that the delay was unintentional.	Công ty tuyên bố rằng sự chậm trễ là vô ý.
Does Tom buy you nice things?	Tom có ​​mua cho bạn những thứ tốt đẹp không?
I didn't know how to express myself.	Tôi đã không biết làm thế nào để thể hiện bản thân mình.
I want you to understand this will not be easy.	Tôi muốn bạn hiểu điều này sẽ không dễ dàng.
Please don't open it.	Làm ơn đừng mở nó ra.
I will stomp you to the ground.	Tôi sẽ dậm bạn xuống đất.
I really enjoyed my stay here.	Tôi rất thích kỳ nghỉ của mình ở đây.
Tom and I talked about the election.	Tom và tôi đã nói về cuộc bầu cử.
Tom did not remove his mask.	Tom đã không tháo mặt nạ của mình.
Tom will probably do it later today.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào cuối ngày hôm nay.
The police have yet to notify Tom.	Cảnh sát vẫn chưa thông báo cho Tom.
We haven't seen our other partner for a whole year.	Chúng tôi đã không gặp đối tác khác của chúng tôi cả năm.
Tom is currently managing the business for his father.	Tom hiện đang quản lý công việc kinh doanh cho cha mình.
I don't think I should buy anything else for Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên mua bất cứ thứ gì khác cho Tom.
I'm not sure when I should be there.	Tôi không chắc mình nên ở đó khi nào.
I don't think you should see Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên gặp Tom nữa.
Tom is coming home tomorrow.	Tom sẽ trở về nhà vào ngày mai.
Now Tom knows that he did it the wrong way.	Bây giờ Tom biết rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
My dog ​​barks at every stranger passing by.	Con chó của tôi sủa mọi người lạ đi ngang qua.
The storm brought a lot of rain to that area.	Cơn bão đã mang lại rất nhiều mưa cho khu vực đó.
You don't have to tell me twice.	Bạn không cần phải nói với tôi hai lần.
Tom took a box of cereal out of the cupboard and poured himself a bowl.	Tom lấy một hộp ngũ cốc ra khỏi tủ và rót cho mình một bát.
Tom and I weren't the only ones who didn't.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất không làm được điều đó.
If I were you, I'd like to know what Tom is doing right now.	Nếu tôi là bạn, tôi muốn biết Tom đang làm gì ngay bây giờ.
My aunt, who lives in Tokyo, sent me a nice blouse.	Dì của tôi, sống ở Tokyo, đã gửi cho tôi một chiếc áo cánh đẹp.
This type of heat is not unusual.	Loại nhiệt này không phải là bất thường.
Tom says he didn't know that Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom says you don't want Mary here.	Tom nói rằng bạn không muốn Mary ở đây.
You are not very rude?	Bạn không phải là rất thô lỗ?
Tom will actually do it.	Tom thực sự sẽ làm điều đó.
I thought you said you wanted to know who Tom was up to.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom định làm điều đó với ai.
Tom is completely wrong.	Tom hoàn toàn sai.
How do I prevent birds from nesting in my chimney?	Làm cách nào để ngăn chim làm tổ trong ống khói của tôi?
I don't want Tom to know I'm married.	Tôi không muốn Tom biết tôi đã kết hôn.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt.
I think you will go to bed all day.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đi ngủ cả ngày.
I love skiing.	Tôi thích trượt tuyết.
Tom was the first person in our neighborhood to buy an iPad.	Tom là người đầu tiên trong khu phố của chúng tôi mua iPad.
What you want to do is up to you.	Bạn muốn làm gì thì tùy bạn.
Tom has been warned.	Tom đã được cảnh báo.
Although timid in some aspects, he is very bold in others.	Mặc dù rụt rè ở một số khía cạnh, anh ấy rất mạnh dạn trong những khía cạnh khác.
I got close to being hit by a car.	Tôi đến gần để bị đụng xe.
Does Tom really keep a secret?	Tom có ​​thực sự giữ bí mật không?
He has a wonderful library of art books.	Anh ấy có một thư viện sách tuyệt vời về nghệ thuật.
Now Tom is in the bath.	Bây giờ Tom đang trong bồn tắm.
Tom says he doesn't want a girlfriend.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có bạn gái.
I think honorifics is the hardest part of Japanese.	Tôi nghĩ kính ngữ là phần khó nhất của tiếng Nhật.
He's better at math than I am.	Anh ấy giỏi toán hơn tôi.
Tom ran out into the street.	Tom chạy ra đường.
I can't remember when Tom moved to Australia.	Tôi không thể nhớ khi Tom chuyển đến Úc.
You don't know anything about this, do you?	Bạn không biết bất cứ điều gì về điều này, phải không?
We don't have hot water because the pipe is broken.	Chúng tôi không có nước nóng vì đường ống bị vỡ.
I've been trying to hold onto Tom for the past ten minutes.	Tôi đã cố gắng níu kéo Tom trong mười phút qua.
Tom asked Mary if she smoked.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có hút thuốc không.
You won't give up, will you?	Bạn sẽ không bỏ cuộc, phải không?
Looks like Tom had a good time.	Có vẻ như Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
I have never seen you smile before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn cười trước đây.
You are heartless.	Bạn vô tâm.
I put a clean towel in the bathroom for you.	Tôi đặt một chiếc khăn sạch trong phòng tắm cho bạn.
Tom sat alone in the room.	Tom ngồi một mình trong phòng.
Tom wishes that there were more trees on his property.	Tom ước rằng có nhiều cây hơn trong tài sản của mình.
Whoever the pitcher may be, he won't be able to hit our best player.	Dù người ném bóng có thể là ai, anh ta sẽ không thể đánh trúng cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi.
Where is the dining room?	Phòng ăn ở đâu?
Tom made us all feel so special.	Tom đã khiến tất cả chúng tôi cảm thấy rất đặc biệt.
Nothing could go more wrong.	Không có gì có thể sai lầm hơn.
Does Tom date anyone?	Tom có ​​hẹn hò với ai không?
Tom has concluded his negotiation.	Tom đã kết thúc cuộc thương lượng của mình.
Tom and Mary disagree.	Tom và Mary không đồng ý.
I will lose you.	Tôi sẽ mất bạn.
We need to unload this truck before lunch.	Chúng ta cần dỡ chiếc xe tải này trước khi ăn trưa.
Tom couldn't see who it was.	Tom không thể nhìn thấy đó là ai.
Tom didn't want to tell Mary what happened.	Tom không muốn nói với Mary những gì đã xảy ra.
I am considering getting a dog.	Tôi đang cân nhắc việc kiếm một con chó.
Tom is still in danger.	Tom vẫn đang gặp nguy hiểm.
"Are you still doing that?" 	"Ngươi vẫn làm như vậy?"
"I agree." 	"Em đồng ý."
"What about Tom?" 	"Thế còn Tom?"
"No, Tom doesn't do that anymore."	"Không, Tom không làm thế nữa."
I know that Tom knows I did it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi đã làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Australia with her.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ đến Úc với cô ấy.
Our factories are operating at full capacity.	Các nhà máy của chúng tôi đang hoạt động hết công suất.
It's a sunflower.	Đó là một bông hoa hướng dương.
I do not know anything about you.	Tôi không biết gì về bạn.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
I suspect that Tom and Mary both agreed to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
Tom has a perfectly good reason to leave early.	Tom có ​​một lý do hoàn toàn chính đáng để về sớm.
Tom hasn't done that since last week.	Tom đã không làm điều đó kể từ tuần trước.
I should probably tell Tom not to do that again.	Tôi có lẽ nên bảo Tom đừng làm vậy nữa.
Anyone want to know why Tom and I are here?	Có ai muốn biết tại sao tôi và Tom lại ở đây không?
If you come to town, come see me.	Nếu bạn đến thị trấn, hãy đến gặp tôi.
Tom and Mary are frantic.	Tom và Mary đang luống cuống.
I'm not the one who talked to Tom about it.	Tôi không phải là người đã nói chuyện với Tom về điều đó.
I don't think Tom is getting dressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang mặc quần áo.
I knew that Tom would show Mary how to do it if she asked him.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ấy.
Tom should call me.	Tom nên gọi cho tôi.
Tom ran into Mary on the way to school.	Tom tình cờ gặp Mary trên đường đến trường.
Tom is the envy of all his friends.	Tom là niềm ghen tị của tất cả bạn bè của anh ấy.
Tom realizes Mary shouldn't be doing what she's doing.	Tom nhận ra Mary không nên làm những gì cô ấy đang làm.
Tom and Mary are both going to medical school, aren't they?	Tom và Mary đều đang đi học trường y, phải không?
Tom is still not used to the cold.	Tom vẫn chưa quen với cái lạnh.
You never told me you didn't like Tom.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn không thích Tom.
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
It's not hard to see why you don't succeed.	Không khó để hiểu tại sao bạn không thành công.
We've had exceptionally low temperatures all week.	Chúng tôi đã có nhiệt độ đặc biệt thấp trong cả tuần.
I thought you said you wanted Tom to show you how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Does your neighbor never complain?	Hàng xóm của bạn không bao giờ phàn nàn?
No one will be able to stop Tom from doing that.	Sẽ không ai có thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom is probably still at home.	Tom có ​​lẽ vẫn ở nhà.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình phải làm gì.
This will take several months to complete.	Sẽ mất vài tháng để hoàn thành việc này.
I wonder why we play tennis in miniskirts.	Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại chơi quần vợt ở những chiếc váy ngắn.
I am annoyed with myself.	Tôi khó chịu với chính mình.
Tom was much shorter than me in kindergarten.	Tom thấp hơn tôi rất nhiều ở trường mẫu giáo.
I am an officer.	Tôi là một sĩ quan.
Why don't we try and do it again?	Tại sao chúng ta không thử và làm điều đó một lần nữa?
Tom is not sure that he will be able to pass the test.	Tom không chắc rằng anh ấy sẽ có thể vượt qua bài kiểm tra.
You know Tom is still planning to do that, right?	Bạn biết Tom vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó, phải không?
Tom would be too scared to do that.	Tom sẽ quá sợ hãi khi làm điều đó.
Tom never took anyone's advice.	Tom không bao giờ nghe lời khuyên của bất kỳ ai.
Maybe you should tell Tom not to waste time trying to convince Mary to do it.	Có lẽ bạn nên nói với Tom đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
You don't think I know his biological brother?	Bạn không nghĩ rằng tôi biết anh trai ruột của mình?
Tom thought the movie was great.	Tom nghĩ rằng bộ phim rất hay.
Tom told me that he thought Mary was not pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hài lòng.
I don't think I can do it better than Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
Tom will have to figure it out.	Tom sẽ phải tìm ra nó.
I wonder if Tom is really vegetarian.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ăn chay không.
I don't want my son to be like you.	Tôi không muốn con trai tôi giống như bạn.
I don't care about music.	Tôi không quan tâm đến âm nhạc.
Tom denied he talked to Mary about it.	Tom phủ nhận anh đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom says it's his favorite store.	Tom nói rằng đó là cửa hàng yêu thích của anh ấy.
Tom can't seem to avoid Mary.	Tom dường như không thể tránh được Mary.
Tom witnessed the assault.	Tom đã chứng kiến ​​vụ hành hung.
Tom thought that Mary might be asked to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom is like the big brother I never had.	Tom giống như một người anh lớn mà tôi chưa từng có.
Now everything is exposed.	Bây giờ mọi thứ đã được phơi bày.
Tom probably bought it with the money his father gave him.	Tom có ​​lẽ đã mua nó bằng số tiền mà cha anh ấy đã cho anh ấy.
Tom said Mary thought John might have to do it tonight.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó vào tối nay.
Tom is in the garage, working on his motorcycle.	Tom đang ở trong ga ra, làm việc trên chiếc mô tô của mình.
Did Tom say who would help him fix the car?	Tom có ​​nói ai sẽ giúp anh ấy sửa xe không?
Tom couldn't tell us what to do.	Tom không thể cho chúng tôi biết phải làm gì.
It doesn't matter which team wins the game.	Không quan trọng đội nào giành chiến thắng trong trò chơi.
Tom used to dance pretty well.	Tom đã từng nhảy khá tốt.
I hope you will come tomorrow.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến vào ngày mai.
I got off the elevator and went to Tom's office.	Tôi xuống thang máy và đến văn phòng của Tom.
I don't think Tom would be upset if I did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó chịu nếu tôi làm vậy.
How many times a week does Tom help the homeless?	Tom giúp đỡ người vô gia cư bao nhiêu lần một tuần?
Tom is in the kitchen making tea.	Tom đang trong bếp pha trà.
Tom doesn't seem to want to change.	Tom dường như không muốn thay đổi.
I think Tom should come to Australia to visit me.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đến Úc để thăm tôi.
I'm going to Tom's house to tell him what happened.	Tôi sẽ đến nhà Tom để kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra.
Tom is not a CPA.	Tom không phải là CPA.
Tom is always by my side.	Tom luôn sát cánh bên tôi.
Tom knows where the best mushrooms grow.	Tom biết những cây nấm tốt nhất mọc ở đâu.
I'm not as influential as I used to be.	Tôi không còn ảnh hưởng như trước nữa.
You're not the one asking Tom to do it, are you?	Bạn không phải là người yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Tom is reading a comic book.	Tom đang đọc một cuốn truyện tranh.
I have two uncles; 	Tôi có hai người chú;
one lives in Boston and the other lives in Chicago.	một người sống ở Boston và người kia sống ở Chicago.
Tom can see things that Mary cannot.	Tom có ​​thể nhìn thấy những thứ mà Mary không thể.
Cheese sticks are my favorite food.	Phô mai que là món ăn yêu thích của tôi.
Tom has run out of food.	Tom đã hết thức ăn.
I guess there's no harm in telling you.	Tôi đoán không có hại gì khi nói với bạn.
Tom took another pint of beer from his glass.	Tom lấy một vốc bia khác từ ly của mình.
We missed many important events.	Chúng tôi đã bỏ qua nhiều sự kiện quan trọng.
Isn't that right, doctor?	Phải không bác sĩ?
Tom is not the one who killed Mary's cat.	Tom không phải là người đã giết mèo của Mary.
Do you know where Tom bought his umbrella?	Bạn có biết Tom đã mua ô của mình ở đâu không?
Has Tom been told about the accident?	Tom đã được kể về vụ tai nạn chưa?
Tom finished the cake.	Tom đã hoàn thành chiếc bánh.
Your injury is not serious.	Vết thương của bạn không nghiêm trọng.
I don't want them.	Tôi không muốn chúng.
She cried and cried, but no one came to comfort her.	Cô ấy khóc và khóc, nhưng không ai đến an ủi cô ấy.
Tom and Mary are currently unemployed.	Tom và Mary hiện không có việc làm.
Tom thinks Mary's job is easy.	Tom cho rằng công việc của Mary rất dễ dàng.
I don't remember Tom's brother's name.	Tôi không nhớ tên anh trai của Tom.
Tom should be able to tell us a little bit about Boston.	Tom sẽ có thể cho chúng tôi biết một chút về Boston.
Tom had the right idea.	Tom đã có ý tưởng đúng.
Tom brought Mary a drink and put it in front of her.	Tom mang cho Mary một thức uống và đặt nó trước mặt cô.
Does Tom know where we are?	Tom có ​​biết chúng ta đang ở đâu không?
Tom didn't thank Mary enough for all the work she did.	Tom đã không cảm ơn Mary đủ cho tất cả công việc cô ấy đã làm.
Tom doesn't usually go to work by car.	Tom không thường đi làm bằng ô tô.
Tom said he didn't think he could win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
Do you know what Tom thinks?	Bạn có biết Tom nghĩ gì không?
Tom looks a bit awkward.	Tom trông hơi khó xử.
I was thinking about giving my saxophone to Tom as a gift.	Tôi đã nghĩ về việc tặng cây kèn saxophone của mình cho Tom như một món quà.
Tom was with his dogs.	Tom đã ở với những con chó của mình.
I don't wear a tie.	Tôi không đeo cà vạt.
Tom did nothing all week but complain about Mary's cooking.	Tom đã không làm gì cả tuần ngoài việc phàn nàn về việc nấu ăn của Mary.
Tom was in the basement a few minutes ago.	Tom đã ở dưới tầng hầm vài phút trước.
Do you really think Tom is appalled?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang kinh hoàng?
Tom didn't believe what Mary told him.	Tom không tin những gì Mary nói với anh ta.
Tom wouldn't like to do this.	Tom sẽ không thích làm điều này.
Familiarity breeds contempt.	Sự quen thuộc sinh ra sự khinh thường.
You are too picky.	Bạn quá kén chọn.
Tom also lives in Australia.	Tom cũng sống ở Úc.
Tom told me that Mary was interested in doing it.	Tom nói với tôi rằng Mary quan tâm đến việc làm đó.
I don't care what you think.	Tôi không quan tâm đến những gì bạn nghĩ.
Tom and Mary both have quite a few friends.	Tom và Mary đều có khá nhiều bạn bè.
I think both Tom and Mary are retired.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
Tom sang off.	Tom đã hát tắt.
I probably shouldn't have eaten that.	Tôi có lẽ không nên ăn cái đó.
People who swim in the sea are numb from the cold.	Những người tắm biển tê cóng vì lạnh.
Tom lay awake all night, thinking of Mary.	Tom thao thức cả đêm, nghĩ đến Mary.
The bond is set at thirty thousand dollars.	Tiền bảo lãnh được ấn định là ba mươi nghìn đô la.
Tom is a thug from a rich family.	Tom là một kẻ du côn đến từ một con nhà giàu.
Money cannot pay for the loss of happiness.	Tiền không thể trả cho sự mất đi hạnh phúc.
Mary is like a sister to me.	Mary giống như một người em gái đối với tôi.
Tom has an extraordinary memory.	Tom có ​​một trí nhớ phi thường.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom is out of town next week.	Tom sẽ ra khỏi thị trấn vào tuần tới.
Tom can leave Mary.	Tom có ​​thể rời bỏ Mary.
Tom knows that Mary is a teacher.	Tom biết rằng Mary là một giáo viên.
She was the one who took care of his wound.	Cô ấy là người đã chăm sóc vết thương cho anh.
Some people still cut grass with a scythe.	Một số người vẫn cắt cỏ bằng lưỡi hái.
Tom told me you can help.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể giúp được.
I've been to all of Tom's concerts.	Tôi đã từng đến tất cả các buổi hòa nhạc của Tom.
Tom is very generous with his money.	Tom rất hào phóng với tiền của mình.
Maybe we shouldn't have gone to Australia last month.	Có lẽ chúng tôi không nên đi Úc vào tháng trước.
Tom is arrested by a plainclothes policeman.	Tom bị bắt bởi một cảnh sát mặc thường phục.
What is the racoon doing in the kitchen?	Chú racoon đang làm gì trong nhà bếp?
Read books that you can easily understand.	Đọc loại sách mà bạn có thể dễ dàng hiểu được.
Tom is not very smart.	Tom không thông minh lắm.
I'm afraid I disagree with you.	Tôi e rằng tôi không đồng ý với bạn.
Have you heard Tom speak French?	Bạn đã nghe Tom nói tiếng Pháp chưa?
I couldn't understand a word.	Tôi không thể hiểu một từ nào.
Tom still hasn't been told he needs to do it.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
This hotel can accommodate more than 1,000 guests.	Khách sạn này có sức chứa hơn 1.000 khách.
I am a desperate person.	Tôi là một người tuyệt vọng.
I know Tom has been subpoenaed.	Tôi biết Tom đã được trát.
Tom wants to be with Mary all the time.	Tom muốn ở bên Mary mọi lúc.
Tom is difficult.	Tom khó tính.
Do you think it's Tom?	Bạn có nghĩ rằng đó là Tom?
Tom is the lazy type, isn't he?	Tom là loại lười biếng, phải không?
I was hoping they would forget.	Tôi đã hy vọng họ sẽ quên.
This is the knife that I received from my grandfather.	Đây là con dao mà tôi nhận được từ ông tôi.
Tom wouldn't do such a thing.	Tom sẽ không làm một điều như vậy.
Tom was very suspicious.	Tom đã rất nghi ngờ.
Do you have a piece of paper that I can write on?	Bạn có một mảnh giấy mà tôi có thể viết trên đó không?
The police have a sketch of the suspect.	Cảnh sát có một bản phác thảo về nghi phạm.
The bomb will explode after 10 seconds.	Quả bom sẽ nổ sau 10 giây.
On the days when he doesn't sleep, he is very short-tempered.	Vào những ngày anh ấy không chợp mắt, anh ấy rất nóng tính.
I don't want to lose.	Tôi không muốn thua.
Tom is a very special man.	Tom là một người đàn ông rất đặc biệt.
Tom no longer trusts Mary.	Tom không còn tin tưởng Mary nữa.
Both Tom and Mary are architects.	Cả Tom và Mary đều là kiến ​​trúc sư.
I forwarded the message to her.	Tôi chuyển tiếp tin nhắn cho cô ấy.
I suspect that Tom is still tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn mệt mỏi.
I don't need to know why.	Tôi không cần biết tại sao.
Tom is worse now than ever.	Tom bây giờ còn tệ hơn bao giờ hết.
I don't think you need to tell Tom what you did.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết bạn đã làm gì.
How many minutes does it take to walk from your house to the station?	Mất bao nhiêu phút để đi bộ từ nhà bạn đến ga?
This is almost comical.	Điều này gần như là hài hước.
Tom was the first to get hurt.	Tom là người đầu tiên bị thương.
Mary wears a lot of jewelry.	Mary đeo rất nhiều đồ trang sức.
I think Tom might come to Boston for Thanksgiving.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến Boston vào Lễ Tạ ơn.
Tom will be cranky all day because he didn't get much sleep last night.	Tom sẽ cáu kỉnh cả ngày vì đêm qua anh ấy không ngủ được nhiều.
I'm going to Boston for vacation.	Tôi sẽ đi Boston cho kỳ nghỉ.
Did you see who shot Tom?	Bạn có thấy ai đã bắn Tom không?
Tom was diagnosed with autism at the age of three.	Tom được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi mới ba tuổi.
I started doing that when I lived in Australia.	Tôi bắt đầu làm điều đó khi tôi sống ở Úc.
I don't think Tom would have been absent if he hadn't been sick.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vắng mặt nếu anh ấy không bị ốm.
This boat is not seaworthy.	Con thuyền này không đủ khả năng đi biển.
Tom said he thought I looked suitable.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông phù hợp.
You didn't know that Tom would do that to Mary?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary?
I wonder if Tom insists I do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​khăng khăng tôi làm điều đó không.
Tom not only likes Mary but also likes Alice.	Tom không chỉ thích Mary mà còn thích Alice nữa.
That is not the solution.	Đó không phải là giải pháp.
Tom must have been broken.	Tom chắc đã bị phá vỡ.
Tom couldn't tell Mary about marrying John.	Tom không thể nói với Mary về việc kết hôn với John.
I do not understand anything.	Tôi không hiểu gì cả.
Normally I'm not a rude person.	Bình thường tôi không phải là người thô lỗ.
Does anyone actually sell leaded gasoline anymore?	Thực tế có ai bán xăng pha chì nữa không?
Can you drop off a package at Tom's on its way to the post office?	Bạn có thể gửi một gói hàng tại Tom's trên đường đến bưu điện không?
It's a penny more expensive than the coin's value.	Nó đắt hơn một xu so với giá trị của đồng xu.
It was Grandpa's day when his granddaughter gave him a picture she had drawn of him.	Đó là ngày của ông nội khi cháu gái của ông đưa cho ông một bức tranh mà cô đã vẽ về ông.
Tom should definitely keep his promise.	Tom chắc chắn nên giữ lời hứa của mình.
Tom left the country on October 20.	Tom rời đất nước vào ngày 20 tháng 10.
He stays for a long time every time he comes.	Anh ấy ở lại rất lâu mỗi khi anh ấy đến.
Many infected people don't even feel sick.	Nhiều người bị nhiễm thậm chí không cảm thấy bị bệnh.
Tom told me that he thought Mary wanted to learn how to play the clarinet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary muốn học cách chơi kèn clarinet.
Tom folded the letter neatly and put it in the envelope.	Tom gấp lá thư gọn gàng và bỏ vào phong bì.
We confirm hotel reservations by phone.	Chúng tôi xác nhận đặt phòng khách sạn qua điện thoại.
Tom wasn't sure what Mary would be like and he wondered if she would fit in with his friends.	Tom không chắc Mary sẽ như thế nào và anh tự hỏi liệu cô có hòa nhập với bạn bè của anh không.
Tom bought drinks for everyone in the bar.	Tom đã mua đồ uống cho mọi người trong quán.
I know you'll love the food at Chuck's Diner.	Tôi biết bạn sẽ thích các món ăn tại Chuck's Diner.
This is the first time I've seen someone do this.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm như vậy.
I can't forgive Tom for behaving like that.	Tôi không thể tha thứ cho Tom vì đã cư xử như vậy.
I definitely don't want that.	Tôi chắc chắn không muốn điều đó.
Please don't tell Tom what I just told you.	Xin đừng nói với Tom những gì tôi vừa nói với bạn.
I think Tom looks fine.	Tôi nghĩ rằng Tom trông ổn.
Tom never had a choice.	Tom không bao giờ có sự lựa chọn.
I made Tom drunk.	Tôi đã làm cho Tom say.
Are you saying you don't like it here?	Bạn đang nói rằng bạn không thích nó ở đây?
Do you know what time the next bus is?	Bạn có biết chuyến xe buýt tiếp theo là mấy giờ không?
Tom made some very bad choices.	Tom đã đưa ra một số lựa chọn rất tồi.
I put your birthday in my calendar.	Tôi đã ghi ngày sinh của bạn vào lịch của tôi.
Do you know what Tom said?	Bạn có biết Tom đã nói gì không?
That is not our goal.	Đó không phải là mục tiêu của chúng tôi.
Tom can play baseball pretty well.	Tom có ​​thể chơi bóng chày khá tốt.
Tom knew he could turn to Mary for help.	Tom biết anh có thể tìm đến Mary để được giúp đỡ.
Why don't we let Tom do it?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều đó?
I promise I'll do it before the end of the month.	Tôi hứa rằng tôi sẽ làm điều đó trước cuối tháng.
Tom didn't buy what he needed.	Tom đã không mua những thứ anh ấy cần.
What activities do you spend most of your time doing?	Hoạt động nào bạn dành phần lớn thời gian của mình để làm?
Let me add a few words before you stamp the letter.	Hãy để tôi thêm một vài từ trước khi bạn đóng dấu bức thư.
People should not drink and drive. 	Mọi người không nên uống rượu và lái xe.
Some people shouldn't even drink and walk.	Một số người thậm chí không nên uống rượu và đi bộ.
I asked if I really had to do it alone.	Tôi hỏi liệu tôi có thực sự phải làm điều đó một mình không.
Tom has been teaching Mary French for several years.	Tom đã dạy Mary tiếng Pháp được vài năm.
Tom felt quite tired.	Tom cảm thấy khá mệt mỏi.
Tom is worried that something might happen to him.	Tom lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với anh ấy.
How do you come back from something like that?	Làm thế nào để bạn trở lại từ một cái gì đó như vậy?
I thought you said that Tom was stupid.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom thật ngu ngốc.
Tom demonstrated how the device works.	Tom đã chứng minh cách thức hoạt động của thiết bị.
Once you've started something, don't give up.	Khi bạn đã bắt đầu một điều gì đó, đừng từ bỏ nó.
Tom doesn't need to be told. 	Tom không cần phải được nói.
Mary told him already.	Mary đã nói với anh ta rồi.
This book shows a blow to how the banking system is undermining our financial security.	Cuốn sách này chỉ ra một đòn giáng mạnh vào việc hệ thống ngân hàng đang hủy hoại sự an toàn tài chính của chúng ta như thế nào.
I'm so glad I came to Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã đến Úc.
Did you invite Tom to dinner without telling me?	Bạn đã mời Tom đi ăn tối mà không nói cho tôi biết?
Why can't we go to Australia?	Tại sao chúng ta không thể đến Úc?
Tom is worried sick.	Tom đang lo lắng bị ốm.
I don't think Tom knew Mary couldn't drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không thể lái xe.
I don't think I will be able to solve this problem alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề này một mình.
Tom is not a good tennis player.	Tom không phải là một tay vợt giỏi.
People take electricity for granted until its supply is cut off.	Mọi người coi điện là điều hiển nhiên cho đến khi nguồn cung cấp của nó bị cắt.
Tom thinks it looks great.	Tom nghĩ rằng nó trông thật tuyệt.
I think Tom's plan is better than Mary's.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch của Tom tốt hơn của Mary.
I know Tom will find out who did it.	Tôi biết Tom sẽ tìm ra kẻ đã làm điều đó.
How's your move to Boston going?	Kế hoạch chuyển đến Boston của bạn diễn ra như thế nào?
I just heard that Tom and Mary are moving to Boston.	Tôi vừa nghe nói rằng Tom và Mary sẽ chuyển đến Boston.
There's a small shop on the corner that's open 24 hours a day.	Có một cửa hàng nhỏ ở góc phố mở cửa 24/24.
That's all we need.	Đó là tất cả những gì chúng tôi cần.
I wonder which bike belongs to Tom and Mary.	Tôi tự hỏi xe đạp nào là của Tom và Mary.
I wouldn't dream of letting you do that.	Tôi sẽ không mơ để cho bạn làm điều đó.
I think Boston is one of the most expensive places in the world to live.	Tôi nghĩ Boston là một trong những nơi đắt đỏ nhất trên thế giới để sống.
I have a brother who lives in Australia.	Tôi có một người anh trai sống ở Úc.
Tom spent the day with Mary.	Tom đã dành cả ngày với Mary.
Why does Tom feel this way?	Tại sao Tom lại cảm thấy như vậy?
Note that the school is an integrated middle and high school.	Lưu ý rằng trường là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tích hợp.
I think it's strange that he doesn't talk to you.	Tôi nghĩ thật lạ khi anh ấy không nói chuyện với bạn.
Some boats are on the lake.	Một số thuyền đang ở trên hồ.
I can't drive a knife.	Tôi không thể lái một ca dao.
Tom will know what we have to do.	Tom sẽ biết chúng ta phải làm gì.
Tom won't be swimming with us tomorrow morning.	Tom sẽ không đi bơi với chúng ta vào sáng mai.
Are they minors?	Họ có phải là trẻ vị thành niên không?
Tom is willing to sacrifice everything for you.	Tom sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bạn.
Do you let your kids play outside?	Bạn có cho con bạn chơi ngoài đường không?
There is a picture on the wall.	Có một bức tranh trên tường.
You're the only person I know other than me who really understands this.	Bạn là người duy nhất tôi biết ngoài tôi thực sự hiểu vấn đề này.
This is the best part.	Đây là phần tốt nhất.
No one to help you?	Không có ai giúp bạn?
I know Tom, but I don't know his wife.	Tôi biết Tom, nhưng tôi không biết vợ anh ấy.
Tom was here earlier.	Tom đã đến đây sớm hơn.
The world as we know it will end in the next century.	Thế giới như chúng ta biết sẽ kết thúc trong thế kỷ tới.
Tom said that he and Mary sometimes go to the zoo together.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đôi khi đi sở thú cùng nhau.
This is a picture of me.	Đây là một hình ảnh của tôi.
When do you go for a haircut?	Khi nào bạn đi cắt tóc?
Tom told me he would do it the way Mary told him to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó theo cách mà Mary đã nói với anh ấy.
My new Alfa Romeo convertible is light red.	Chiếc xe mui trần Alfa Romeo mới của tôi có màu đỏ nhạt.
A man is seen digging with his bare hands.	Một người đàn ông được nhìn thấy đang đào bằng tay không.
Tom and I went to Mary's funeral.	Tom và tôi đã đến dự đám tang của Mary.
Tom made an illegal U-turn.	Tom đã quay đầu xe bất hợp pháp.
Tom is very interested.	Tom rất quan tâm.
Tom can teach you how to do it.	Tom có ​​thể dạy bạn cách làm điều đó.
Don't use that voice on me.	Đừng sử dụng giọng nói đó với tôi.
Tom can't seem to start today.	Tom dường như không thể bắt đầu hôm nay.
I don't think Tom is injured.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị thương.
Tom told me that Mary was not sleepy.	Tom nói với tôi rằng Mary không buồn ngủ.
Are you lactose intolerant?	Bạn có phải là người không dung nạp lactose?
Is it okay to drink beer on your university campus?	Uống bia trong khuôn viên trường đại học của bạn có được không?
It doesn't matter how much money you give me. 	Không quan trọng bạn cung cấp cho tôi bao nhiêu tiền.
I will not sell you this.	Tôi sẽ không bán cho bạn cái này.
I want to learn how to shear sheep.	Tôi muốn học cách xén lông cừu.
Tom was here a few months ago.	Tom đã ở đây vài tháng trước.
I believe I don't need to do that.	Tôi tin rằng tôi không cần phải làm điều đó.
This squash smells like melon.	Bí này có mùi thơm như mùi dưa.
Tom and Mary pushed the table against the wall.	Tom và Mary đẩy bàn vào tường.
Tom can't be expected to do it without help.	Tom không thể được mong đợi để làm điều đó mà không có sự giúp đỡ.
I don't know when Tom will be back.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ trở lại.
I think Tom is moody.	Tôi nghĩ Tom đang ủ rũ.
I don't think I have to do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngay bây giờ.
Tom doesn't help anyone.	Tom không giúp ai cả.
Tom postponed his party.	Tom đã hoãn bữa tiệc của mình.
Tom was punished.	Tom đã bị trừng phạt.
Tom just got himself another beer.	Tom vừa lấy cho mình một cốc bia khác.
Tom filled his dog's plate with water.	Tom đổ đầy đĩa nước cho chú chó của mình.
I'm trying to practice.	Tôi đang cố gắng luyện tập.
Many teachers have problems with Tom.	Nhiều giáo viên có vấn đề với Tom.
Please do not press any of these buttons.	Vui lòng không nhấn bất kỳ nút nào trong số này.
I started reading the book Tom lent me.	Tôi bắt đầu đọc cuốn sách Tom cho tôi mượn.
I don't remember the last time I climbed a tree.	Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi trèo cây là khi nào.
Tom saw a snow leopard.	Tom đã nhìn thấy một con báo tuyết.
I have to do that.	Tôi phải làm điều đó.
Comb your hair before going out.	Chải tóc trước khi ra ngoài.
Tom wasn't too pleased about that.	Tom không quá hài lòng về điều đó.
Tom came home three hours later.	Tom về nhà ba giờ sau đó.
I am a very independent person.	Tôi là một người rất độc lập.
Tom says he can't work in this temperature.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm việc trong nhiệt độ này.
I don't think I bought everything I needed.	Tôi không nghĩ rằng mình đã mua mọi thứ mình cần.
Tom said he wouldn't be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không sợ làm điều đó.
This issue sparked heated discussion at last night's meeting.	Vấn đề này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi tại cuộc họp tối qua.
According to the newspaper, he will be here today.	Theo tờ báo, anh ấy sẽ có mặt ở đây hôm nay.
I think doing that will take longer than you think.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ.
I thought Tom would come to church with us, but he decided to stay home.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến nhà thờ với chúng tôi, nhưng anh ấy quyết định ở nhà.
Why didn't you come to the party yesterday?	Tại sao bạn không đến bữa tiệc ngày hôm qua?
Tom told me he was visiting Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến thăm Boston.
That's what I'm trying to find out.	Đó là những gì tôi đang cố gắng tìm hiểu.
Do you think Tom and Mary will do it soon?	Bạn có nghĩ Tom và Mary sẽ làm điều đó sớm không?
Tom says he will stop smoking.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ngừng hút thuốc.
I think you're weird.	Tôi nghĩ rằng bạn kỳ lạ.
I asked Tom to hang up the washing machine.	Tôi yêu cầu Tom gác máy giặt.
I don't think we can make an exception.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể tạo ra một ngoại lệ.
Tom is Mary's eldest child.	Tom là con lớn của Mary.
I know it's Tom's handwriting.	Tôi biết đó là chữ viết tay của Tom.
It's too bad she can't come to the party.	Thật là tệ khi cô ấy không thể đến dự tiệc.
Tom rubs me the wrong way.	Tom xoa tôi sai cách.
Tom knows that the door is locked.	Tom biết rằng cửa đã bị khóa.
Tom didn't like the way Mary behaved.	Tom không thích cách Mary cư xử.
Tom thinks Mary won't finish it by 2:30.	Tom nghĩ Mary sẽ không hoàn thành việc đó trước 2:30.
Please advise Tom to tell the truth.	Xin hãy khuyên Tom nói ra sự thật.
They are to blame, but it's not their fault.	Họ bị đổ lỗi, nhưng đó không phải lỗi của họ.
You love your job, don't you?	Bạn yêu thích công việc của mình, phải không?
Do you sell left hand scissors?	Bạn có bán kéo tay trái không?
I will mail this questionnaire as soon as I complete it.	Tôi sẽ gửi bảng câu hỏi này qua thư ngay sau khi tôi hoàn thành.
I'm still waiting for that to happen.	Tôi vẫn đang chờ đợi điều đó xảy ra.
If you run into Tom, ask him how his mother is.	Nếu bạn tình cờ gặp Tom, hãy hỏi anh ấy xem mẹ anh ấy thế nào.
Tom is not that stupid.	Tom không ngốc như vậy đâu.
Tom is not as careless as before.	Tom không bất cẩn như trước nữa.
Tom says he doesn't expect any help from Mary.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Mary.
I wish I knew as much as you do.	Tôi ước tôi biết nhiều như bạn làm.
It is a sequel.	Nó là một phần tiếp theo.
There was no one in that room.	Không có ai trong phòng đó.
Tom probably shouldn't have told Mary he knew how to do it.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
Tom has decided that he is going to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ đến Boston vào mùa hè tới.
His shirt was stained with sauce.	Áo sơ mi của anh ta bị dính nước sốt.
Do you think I'm overreacting?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang phản ứng thái quá không?
I'm not sure about donating blood.	Tôi không yên tâm về việc hiến máu.
The floor is slippery, so be careful.	Sàn trơn trượt, vì vậy hãy cẩn thận.
I didn't know you were going to do that before you got home today.	Tôi không biết bạn đã định làm điều đó trước khi bạn về nhà hôm nay.
I didn't think it would snow, but it did.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ có tuyết, nhưng nó đã xảy ra.
I don't think Tom knows Mary is in love with him.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang yêu anh ấy.
Consult your pharmacist.	Tham khảo ý kiến ​​dược sĩ của bạn.
Tom patted himself on the back.	Tom tự vỗ vào lưng mình.
There hasn't been much to eat lately.	Gần đây không có quá nhiều để ăn.
I advised Tom to go home.	Tôi khuyên Tom về nhà.
Tom, no need to apologize.	Tom, không cần phải xin lỗi.
We have nothing left to eat.	Chúng tôi không còn gì để ăn.
Tom says he hopes that Mary knows who to avoid.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary biết ai để tránh.
I know that Tom is a good singer.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi.
Tom went to Australia when he was young.	Tom đã đến Úc khi anh ấy còn trẻ.
Tom tells Mary that he will give her his old guitar.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ tặng cô cây đàn cũ của mình.
I know Tom is allergic to peanuts.	Tôi biết Tom bị dị ứng với đậu phộng.
I tried to look calm, but ended up losing my temper.	Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cuối cùng lại mất bình tĩnh.
Tom and Mary are problem solvers.	Tom và Mary là những người giải quyết vấn đề.
I know why Tom agreed to do that.	Tôi biết tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó.
I don't have much in common with Tom.	Tôi không có nhiều điểm chung với Tom.
Tom knows when Mary will come.	Tom biết khi nào Mary sẽ đến.
We have a match tomorrow.	Chúng ta có một trận đấu vào ngày mai.
Tom asked Mary a few questions about her family.	Tom hỏi Mary một vài câu hỏi về gia đình cô ấy.
I won't be here tomorrow.	Tôi sẽ không ở đây vào ngày mai.
I see Tom every time he comes to Boston.	Tôi gặp Tom mỗi khi anh ấy đến Boston.
I can't do that to myself.	Tôi không thể làm điều đó với chính mình.
Do not swim in the river.	Đừng bơi trên sông.
Tom stopped by every day.	Tom đã ghé qua mỗi ngày.
Tom told me that he thought Mary was very beautiful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất đẹp.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
Do you know who wrote the book Tom is reading?	Bạn có biết ai đã viết cuốn sách mà Tom đang đọc không?
Tom wasn't the only kid at the party.	Tom không phải là đứa trẻ duy nhất trong bữa tiệc.
The meeting that was scheduled for today has been cancelled.	Cuộc họp đã được lên kế hoạch cho ngày hôm nay đã bị hủy bỏ.
Tom brought you some flowers.	Tom đã mang cho bạn một số bông hoa.
I'll be in Boston all next week.	Tôi sẽ ở Boston cả tuần tới.
Does Tom make the bed every morning?	Tom có ​​dọn giường mỗi sáng không?
I admit that I have never done that.	Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Animals cannot distinguish right from wrong.	Động vật không thể phân biệt đúng sai.
Do you really think Tom is strict?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom nghiêm khắc?
Tom said he hoped we could help Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể giúp Mary.
What exactly does Tom consider a luxury?	Chính xác thì Tom coi thứ gì là xa xỉ?
I found my father's diary that he kept for 30 years.	Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của cha tôi mà ông ấy đã lưu giữ suốt 30 năm.
Tom told Mary that she was safe.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã an toàn.
Parks are places to relax.	Công viên là nơi để thư giãn.
Can you remember the first time you met Tom?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn gặp Tom không?
Most people don't think so.	Hầu hết mọi người không nghĩ như vậy.
Tom finally gathered his courage and went into the cave.	Tom cuối cùng lấy hết can đảm và đi vào hang động.
Why don't you have a Twitter account?	Tại sao bạn không có tài khoản Twitter?
Tom leaned forward to look at Mary.	Tom nghiêng người về phía trước để nhìn Mary.
Tom hasn't come back yet, has he?	Tom vẫn chưa về phải không?
How many months do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
Tom plays the piano, doesn't he?	Tom chơi piano, phải không?
Give me a hand. 	Giúp tôi một tay.
If you do, I'll buy you a drink later.	Nếu làm vậy, tôi sẽ mua đồ uống cho bạn sau.
That is a waste of money.	Đó là một sự lãng phí tiền bạc.
I'm one of Mary's ex-boyfriends.	Tôi là một trong những bạn trai cũ của Mary.
Tom was consulted.	Tom đã được hỏi ý kiến.
Tom is just as committed as you are.	Tom cũng cam kết như bạn.
Tom is a fat man.	Tom là một người đàn ông béo.
Tom is the same height as Mary.	Tom có ​​cùng chiều cao với Mary.
Tom thinks that Mary knows where John is.	Tom nghĩ rằng Mary biết John ở đâu.
How long will you have to stay in Australia?	Bạn sẽ phải ở lại Úc bao lâu?
Both Tom and Mary shouted.	Cả Tom và Mary đều hét lên.
Tom said Mary wasn't sure if John needed to do it.	Tom nói Mary không chắc liệu John có cần làm điều đó hay không.
You are a very kind person.	Bạn là một người rất tốt bụng.
Now I'm sure.	Bây giờ tôi chắc chắn.
Tom is one of Mary's best friends.	Tom là một trong những người bạn thân của Mary.
Can you save one of those donuts for me?	Bạn có thể để dành một trong những chiếc bánh rán đó cho tôi được không?
Would you like to run around the track with me?	Bạn có muốn đi chạy quanh đường đua với tôi không?
I heard Tom is back.	Tôi nghe nói Tom đã trở lại.
Tom says he's retired.	Tom nói rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
Tom felt someone touch his shoulder.	Tom cảm thấy ai đó chạm vào vai mình.
Tom is waiting for his manager to tell him what to do.	Tom đang đợi người quản lý của anh ấy cho anh ấy biết phải làm gì.
You need to learn to be more tolerant.	Bạn cần học cách bao dung hơn.
Have you ever thought you could be wrong?	Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn có thể sai?
I think Tom has surpassed Mary.	Tôi nghĩ Tom đã vượt qua Mary.
Do you think there is any chance to do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để làm điều đó không?
Tom doesn't seem to know where Mary works.	Tom dường như không biết Mary làm việc ở đâu.
I didn't pay attention to the teacher.	Tôi đã không chú ý đến giáo viên.
Tom said he knew Mary might not need to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không cần làm điều đó vào ngày 20/10.
I didn't think about what I was doing.	Tôi đã không nghĩ về những gì tôi đang làm.
How do you know that you don't need a bodyguard?	Làm sao bạn biết rằng bạn không cần vệ sĩ?
You look a bit like Tom.	Bạn trông hơi giống Tom.
It will never become popular.	Nó sẽ không bao giờ trở nên phổ biến.
You know that Tom won't let you run away.	Bạn biết rằng Tom sẽ không để bạn chạy trốn.
Tom was very sure Mary needed to do it.	Tom rất chắc chắn Mary cần phải làm điều đó.
Tom says he hopes Mary knows that she should.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết rằng cô ấy nên làm điều đó.
Can you take Tom to school?	Bạn có thể đưa Tom đến trường không?
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
I'm tired of all the lies.	Tôi mệt mỏi với tất cả những lời nói dối.
Tom finally had the courage to ask Mary to marry him.	Tom cuối cùng cũng có đủ can đảm để hỏi cưới Mary.
Tom is incarcerated in the county jail.	Tom bị giam trong nhà tù quận.
I'm sure Tom will love your gift.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích món quà của bạn.
I hope there won't be any bloodshed.	Tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ đổ máu nào.
Tom is the type to always ask rather than ask to get something done.	Tom là kiểu người luôn đòi hỏi hơn là yêu cầu phải hoàn thành một việc gì đó.
What Tom did was very wrong.	Những gì Tom đã làm là rất sai lầm.
Someone is talking.	Ai đó đang nói chuyện.
You can't speak French very well, can you?	Bạn không thể nói tiếng Pháp rất tốt, bạn có thể?
Both Tom and Mary know what happened to John.	Cả Tom và Mary đều biết chuyện gì đã xảy ra với John.
I didn't know that Tom could speak French.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom wants to be the best he can be.	Tom muốn trở thành người tốt nhất có thể.
Something will happen at 2:30.	Điều gì đó sẽ xảy ra lúc 2:30.
Tom could hear someone whispering.	Tom có ​​thể nghe thấy ai đó thì thầm.
Mary is as beautiful as her mother.	Mary đẹp giống mẹ.
Tom did not speak.	Tom không nói.
Tom displayed the contents of his wallet.	Tom đã hiển thị nội dung trong ví của mình.
Tom is hiding under the bed.	Tom đang trốn dưới gầm giường.
Put your carry-on luggage in the overhead compartments.	Xếp hành lý xách tay của bạn vào các ngăn trên cao.
Who is your favorite celebrity?	Người nổi tiếng yêu thích của bạn là ai?
Do you think Tom will get the job?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nhận được công việc?
Maybe Tom likes you.	Có lẽ Tom thích bạn.
Tom says he doesn't have enough money to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để đến Boston.
I don't think Tom can get the job done alone.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể hoàn thành công việc một mình.
I didn't go and neither did Tom.	Tôi đã không đi và Tom cũng không.
I discovered that Tom is currently three times cited for drunk driving.	Tôi phát hiện ra rằng Tom hiện có ba lần bị trích dẫn vì lái xe trong tình trạng say rượu.
Tom and I don't know each other.	Tom và tôi không biết nhau.
You can't just have it.	Bạn không thể chỉ có nó.
Who visits Tom?	Ai đến thăm Tom?
If I had enough money, I would buy the book.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua cuốn sách.
Let's hope that's enough time.	Hãy hy vọng rằng đó là đủ thời gian.
Make sure you don't forget to tell Tom about the meeting.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên nói với Tom về cuộc họp.
Tom goes there to swim.	Tom đến đó để bơi.
We've got them.	Chúng tôi đã có chúng.
Tom went back to the studio.	Tom quay trở lại phòng thu.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Superstition is the religion of weak souls.	Mê tín là tôn giáo của những tâm hồn yếu đuối.
She, like many of us, was very shy during her childhood.	Cô ấy, cũng như nhiều người trong chúng ta, rất nhút nhát trong thời thơ ấu của cô ấy.
Tom criticized the photo.	Tom đã chỉ trích bức ảnh.
If you don't like what we're doing, then leave.	Nếu bạn không thích những gì chúng tôi đang làm, thì hãy rời đi.
Tom dropped his coffee cup on the kitchen floor.	Tom đánh rơi cốc cà phê của mình trên sàn bếp.
Tom hates going to school.	Tom ghét đi học.
Tom wrote many stories.	Tom đã viết rất nhiều câu chuyện.
I didn't eat as many vegetables as you.	Tôi đã không ăn nhiều rau như bạn.
Tom wears his right eye blinker.	Tom đeo máy chớp mắt bên phải của mình.
The station is located in the middle of the two towns.	Nhà ga nằm ở giữa hai thị trấn.
Tom said Mary was not at home on October 20.	Tom cho biết Mary không có ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I know Tom used to be a car mechanic.	Tôi biết Tom từng là một thợ sửa xe hơi.
Tom will show you how to do that.	Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I know Tom is obstinate.	Tôi biết Tom là người cố chấp.
I didn't know Tom was still alive.	Tôi không biết Tom vẫn còn sống.
It's hard to choose between different brands of beer.	Thật khó để lựa chọn giữa các nhãn hiệu bia khác nhau.
Tom said investigations are still ongoing.	Tom cho biết các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Tom has been looking for his dog all day.	Tom đã tìm kiếm con chó của mình suốt cả ngày.
Tom doesn't go jogging with Mary.	Tom không đi chạy bộ với Mary.
I knew Tom would show Mary how to do it even though he said he wouldn't.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm.
I think Tom will wake up early.	Tôi nghĩ Tom sẽ thức dậy sớm.
We have to know what causes this.	Chúng ta phải biết điều gì gây ra điều này.
We are encouraged to use the power of our imagination.	Chúng tôi được khuyến khích sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng của chúng tôi.
Tom talked to the pastor for three hours.	Tom đã nói chuyện với mục sư trong ba giờ.
I don't think I can wait that long.	Tôi không nghĩ mình có thể đợi lâu như vậy.
I don't think we have to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều này.
Tom often disobeys his parents.	Tom thường không vâng lời cha mẹ.
I love skiing and dirt biking.	Tôi thích trượt tuyết và đi xe đạp đất.
Tom never got that chance.	Tom không bao giờ có cơ hội đó.
Tom is sure that he will see Mary again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ gặp lại Mary.
Ask Tom to go to Australia for you.	Yêu cầu Tom đi Úc cho bạn.
I've never asked you this before, but are you religious?	Tôi chưa bao giờ hỏi bạn điều này trước đây, nhưng bạn có theo đạo không?
I don't want to go up.	Tôi không muốn thăng lên.
I hope that you will not do it today.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom borrowed Mary thirty dollars.	Tom đã vay Mary ba mươi đô la.
It looks like some kind of air purifier.	Nó trông giống như một loại máy lọc không khí.
What makes you think Tom has to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom phải làm như vậy?
Tom does everything well.	Tom làm tốt mọi thứ.
Tom is often in trouble with the law.	Tom thường xuyên gặp rắc rối với luật pháp.
Tom will be impressed.	Tom sẽ rất ấn tượng.
Just then Tom entered the room.	Ngay sau đó Tom bước vào phòng.
Let me suggest a better way to do it.	Hãy để tôi đề xuất một cách tốt hơn để làm điều đó.
Tom seems convinced?	Tom có ​​vẻ bị thuyết phục?
I know that I am partly at fault.	Tôi biết rằng tôi có một phần lỗi.
This looks like a close-range bullet wound.	Đây trông giống như một vết thương do đạn bắn tầm gần.
Tom's dog needs to get out.	Con chó của Tom cần phải ra ngoài.
Tom used to be an easy guy.	Tom từng là người dễ tính.
I love seeing Tom smile.	Tôi thích nhìn Tom cười.
Tom took a lot of pictures as a teenager.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh khi còn là một thiếu niên.
Tom was on that plane.	Tom đã ở trên máy bay đó.
How are you?	Bạn thế nào rồi?
Whose joke is Tom making now?	Tom đang làm trò cười của ai bây giờ?
Tom is tall and handsome.	Tom cao và đẹp trai.
Remember to take the dog for a walk before going to school.	Nhớ dắt chó đi dạo trước khi đến trường.
We cannot disclose classified information.	Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin đã được phân loại.
Tom should never have said that.	Tom không bao giờ nên nói điều đó.
How long are you planning to stay in Boston?	Bạn dự định ở Boston bao lâu nữa?
Tom bought a new guitar today.	Tom đã mua một cây đàn mới hôm nay.
Both of my ex-wives live in Boston.	Cả hai người vợ cũ của tôi đều sống ở Boston.
I thought Tom and Mary broke up.	Tôi đã nghĩ rằng Tom và Mary đã chia tay.
I have chest pain.	Tôi bị đau ngực.
Tom said that Mary looked sleepy.	Tom nói rằng Mary trông như đang buồn ngủ.
I don't know why you need to do that.	Tôi không biết tại sao bạn cần làm điều đó.
Tom doesn't need you to do that anymore.	Tom không cần bạn làm điều đó nữa.
I can't stand him.	Tôi không thể chịu đựng được anh ta.
Compress your lips.	Nén môi của bạn.
We have more beer in the fridge.	Chúng tôi có nhiều bia hơn trong tủ lạnh.
Tom wants to stay longer.	Tom muốn ở lại lâu hơn.
Maybe Tom doesn't know Mary knows how to do it.	Có lẽ Tom không biết Mary biết cách làm điều đó.
Tom looks down on me.	Tom coi thường tôi.
Suicide is an act of desperation.	Tự tử là một hành động tuyệt vọng.
Tom said it would be okay if I didn't attend the meeting this afternoon.	Tom nói rằng sẽ không sao nếu tôi không tham dự cuộc họp chiều nay.
I envy the friendship that Tom and Mary have.	Tôi ghen tị với tình bạn mà Tom và Mary có.
Tom is not ready to dance.	Tom chưa sẵn sàng để nhảy.
I waited for hours.	Tôi đã đợi hàng giờ.
I think you said you can't draw.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không thể vẽ.
Tom is a terrible farmer.	Tom là một nông dân tồi tệ.
I'm just a little amused.	Tôi chỉ hơi thích thú.
Have you talked to Tom about that?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều đó chưa?
I especially like the way you sing the second song.	Tôi đặc biệt thích cách bạn hát bài hát thứ hai.
Do you know what Tom bought for us?	Bạn có biết Tom đã mua gì cho chúng tôi không?
I didn't know that Tom and Mary did it together.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã làm điều đó cùng nhau.
I want to talk to you about what happened yesterday.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Check to make sure everything else is correct.	Kiểm tra để đảm bảo mọi thứ khác đều chính xác.
This isn't pork, is it?	Đây không phải là thịt lợn, phải không?
Tom left the waitress a tip of thirty dollars.	Tom để lại cho cô phục vụ một khoản tiền boa ba mươi đô la.
Tom has to come here today.	Tom phải đến đây hôm nay.
I know Tom won't be able to do it as well as Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary.
Tom is chatting with his friends.	Tom đang trò chuyện với bạn bè của mình.
Who told you you can't swim here?	Ai nói với bạn rằng bạn không thể bơi ở đây?
What the hell do you want to talk to Tom about?	Bạn muốn nói chuyện với Tom về chuyện quái quỷ gì?
Tom never saw Mary.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy Mary.
Who is the party for?	Bữa tiệc dành cho ai?
I don't read newspapers.	Tôi không đọc báo.
I just can't understand it properly.	Tôi chỉ không thể hiểu nó đúng.
The drain goes to the back of my house.	Cống đổ ra sau nhà tôi.
Tom is fine.	Tom vẫn khỏe.
Tom did better today than yesterday.	Hôm nay Tom làm tốt hơn hôm qua.
I don't think Tom is as busy today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom lại bận như hôm qua.
I don't think you will like this book.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích cuốn sách này.
Do you and Tom work together?	Bạn và Tom có ​​làm việc cùng nhau không?
They are not excited.	Họ không hào hứng.
Don't you know Tom doesn't have to be here today?	Bạn không biết Tom không cần phải ở đây hôm nay sao?
I don't think Tom has the strength to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom còn đủ sức để làm điều đó nữa.
Tom does not want Mary to contact the authorities.	Tom không muốn Mary liên lạc với chính quyền.
Tom seems much happier than Mary.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn Mary nhiều.
Tom assumes everyone knows he can't do that.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy không thể làm điều đó.
We always hope.	Chúng tôi luôn hy vọng.
Mary made breakfast for her husband.	Mary làm bữa sáng cho chồng.
I should have done this a few months ago.	Tôi nên làm điều này vài tháng trước.
Tom is a movie buff.	Tom là một người yêu thích điện ảnh.
Why don't we sing a song?	Tại sao chúng ta không hát một bài hát?
Tom wondered if Mary would slap him if he tried to kiss her.	Tom tự hỏi liệu Mary có tát anh không nếu anh cố hôn cô.
Tom did not have enough time to answer all the questions in the test.	Tom không có đủ thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra.
Is Tom in Australia?	Tom có ​​ở Úc không?
We don't have to be here on Mondays.	Chúng tôi không cần phải ở đây vào thứ Hai.
Did you stay for entertainment?	Bạn đã ở lại để giải trí?
He loses his temper so easily that everyone avoids him.	Anh ta dễ mất bình tĩnh đến nỗi mọi người đều tránh anh ta.
His success in the exam is due to his efforts.	Thành công của anh ấy trong kỳ thi là do nỗ lực của anh ấy.
Tom didn't speak until he was three.	Tom đã không nói chuyện cho đến khi lên ba.
She holds the saw very well.	Cô ấy cầm cưa rất tốt.
You look fine, Tom.	Anh trông ổn, Tom.
Not much coffee left.	Không còn nhiều cà phê.
Tom doesn't know why Mary doesn't eat meat.	Tom không biết tại sao Mary không ăn thịt.
I don't understand what you want to do.	Tôi không hiểu bạn muốn làm gì.
Tom is not one of the speakers.	Tom không phải là một trong những người nói.
I don't know if Tom intends to go or not.	Tôi không biết Tom có ​​định đi hay không.
Methanol is also known as wood alcohol.	Metanol còn được gọi là cồn gỗ.
We haven't had much rain this year.	Chúng tôi không có nhiều mưa trong năm nay.
I usually stay with Tom when I'm in Australia.	Tôi thường ở với Tom khi tôi ở Úc.
Tom won't take Mary home.	Tom sẽ không đưa Mary về nhà.
It won't be long before she recovers from the shock.	Sẽ không lâu nữa cô ấy mới hồi phục sau cú sốc.
There are three Toms in my class.	Có ba Toms trong lớp của tôi.
They don't think any of my suggestions are good.	Họ không nghĩ rằng bất kỳ đề xuất nào của tôi là tốt.
Tom is not good.	Tom không tốt.
Light from the low sun shines through the window.	Ánh sáng từ mặt trời thấp chiếu qua cửa sổ.
Tom walked across the room.	Tom đi ngang qua phòng.
Tom cringed in pain.	Tom đau đớn co rúm người lại.
Tom has been asked to do it many times.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó nhiều lần.
Tom will be waiting for Mary in the lobby at 2:30.	Tom sẽ đợi Mary ở sảnh lúc 2:30.
French cannot be mastered overnight.	Tiếng Pháp không thể thành thạo trong một sớm một chiều.
Do you think there's any chance that Tom would want to do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom muốn làm điều đó không?
Our department is understaffed.	Bộ phận của chúng tôi đang thiếu nhân viên.
Tom definitely meant what he said.	Tom chắc chắn có nghĩa là những gì anh ấy đã nói.
Aren't we missing something?	Không phải chúng ta đang thiếu một cái gì đó?
Tom still has a house in Boston.	Tom vẫn có một ngôi nhà ở Boston.
Why don't we all meet at 2:30 in the lobby?	Tại sao tất cả chúng ta không gặp nhau lúc 2:30 tại sảnh?
Tom didn't know who Mary was going to meet in Boston.	Tom không biết Mary định gặp ai ở Boston.
They do it faster than Tom.	Họ làm điều đó nhanh hơn Tom.
You should be able to do it without Tom's help.	Bạn sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
Don't listen to me.	Đừng nghe lời tôi.
I don't think I want to read Tom's report. 	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn đọc bản báo cáo của Tom.
I know as little as possible.	Tôi biết càng ít càng tốt.
Tom shouldn't have written that.	Tom không nên viết điều đó.
I don't know that you don't need to do that.	Tôi không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I want to spend the rest of my life with you.	Tôi muốn dành phần đời còn lại của tôi với bạn.
Tom told me that he thought Mary was very clever.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất khôn ngoan.
I think Tom will be pleased.	Tôi nghĩ Tom sẽ hài lòng.
Tom looks fine today.	Hôm nay Tom trông vẫn ổn.
I don't want Tom and Mary there.	Tôi không muốn Tom và Mary ở đó.
The company was listed on the stock exchange in 1990.	Công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 1990.
Tom looked as if he had seen a ghost.	Tom trông như thể anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
Have you ever put a cat in a cage?	Bạn đã bao giờ cho mèo vào lồng chưa?
It's good that you don't do what Tom asks you to do.	Thật tốt khi bạn không làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
I will not discuss this.	Tôi sẽ không thảo luận về điều này.
I wonder if Tom is dangerous.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nguy hiểm hay không.
Tom knows he did it wrong.	Tom biết anh ấy đã làm sai.
I can't go to the science museum with you today.	Tôi không thể đi đến bảo tàng khoa học với bạn hôm nay.
Tom encouraged me to speak French.	Tom khuyến khích tôi nói tiếng Pháp.
I should never have gone out with Tom.	Tôi không bao giờ nên đi chơi với Tom.
We don't have much water left.	Chúng tôi không còn nhiều nước.
I will tell you how to get to Tom's house.	Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để đến nhà của Tom.
Tom says he's always been an athlete.	Tom nói rằng anh ấy luôn là một vận động viên.
I know Tom as a coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên.
I didn't know that Tom would do it so well.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó rất tốt.
I don't know how to play backgammon.	Tôi không biết chơi backgammon.
I think you forgot.	Tôi nghĩ rằng bạn đã quên.
I didn't know Tom was sad.	Tôi không biết Tom đang buồn.
Who looks a lot like Tom?	Ai là người trông rất giống Tom?
Don't play here.	Đừng chơi ở đây.
Tom heard gunshots.	Tom nghe thấy tiếng súng nổ.
You have fallen too far behind.	Bạn đã bị tụt lại quá xa.
Tom would probably be anxious to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nóng lòng làm điều đó.
School clubs should clearly outline the community service projects they plan to undertake for the upcoming school year.	Các câu lạc bộ trong trường cần vạch ra rõ ràng các dự án phục vụ cộng đồng mà họ dự định thực hiện cho năm học sắp tới.
This fabric is not very good.	Vải này không tốt lắm.
He had been sick for a week when they sent him to the doctor.	Anh ấy đã bị ốm trong một tuần khi họ gửi đến bác sĩ.
I know that Tom doesn't know why Mary keeps doing this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại tiếp tục làm như vậy.
I don't want to admit it, but Tom is right.	Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Tom nói đúng.
The reason the report contained many errors was because I wrote it in a hurry.	Sở dĩ bản báo cáo có nhiều sai sót là do tôi viết vội.
Tom says he needs to find another babysitter.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một người trông trẻ khác.
The beach is an ideal place for children to play.	Bãi biển là nơi vui chơi lý tưởng cho trẻ nhỏ.
I'm interested in getting a hat like this.	Tôi quan tâm đến việc nhận được một chiếc mũ như thế này.
The last time I saw Tom, he was thirteen years old.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy mười ba tuổi.
I have some questions to ask Tom.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi Tom.
Tom is the shortest boy in our class.	Tom là cậu bé thấp nhất trong lớp của chúng tôi.
Are you two talking about Tom?	Hai người đang nói về Tom phải không?
Tom hasn't been advised to do that yet.	Tom vẫn chưa được khuyên làm điều đó.
I left my past behind.	Tôi đã bỏ lại quá khứ của mình.
How are things with you?	Mọi việc với bạn thế nào?
It is not as difficult as it sounds.	Nó không phải là khó khăn như nó âm thanh.
Tom usually doesn't eat as much as Mary.	Tom thường không ăn nhiều như Mary.
Tom wants justice done.	Tom muốn công lý được thực hiện.
I cannot express how happy I was at that time.	Tôi không thể diễn tả được rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào vào thời điểm đó.
Tom's hands were tied behind his back.	Hai tay của Tom bị trói sau lưng.
Tom treats me like an adult.	Tom đối xử với tôi như một người lớn.
How often does Tom walk home?	Tom có ​​thường xuyên đi bộ về nhà không?
Don't like foreign languages?	Bạn không thích ngoại ngữ?
Don't get killed.	Đừng để bị giết.
I'm not familiar with these.	Tôi không quen với những thứ này.
I hope Tom will pass the test.	Tôi hy vọng Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom asks Mary to cook dinner.	Tom yêu cầu Mary nấu bữa tối.
Would you like to add me to your contact list?	Bạn có muốn thêm tôi vào danh sách liên hệ của bạn không?
You are looking very good.	Bạn đang trông rất tốt.
I am not a complainer.	Tôi không phải là người phàn nàn.
I can't believe you know Tom! 	Tôi không thể tin rằng bạn biết Tom!
Why you do not talk to me?	Tại sao bạn không nói với tôi?
I didn't think Tom would be so depressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trầm cảm như vậy.
Tom told Mary he wouldn't.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom didn't hear Mary shouting his name.	Tom không nghe thấy Mary hét tên mình.
What kind of person would spend that much money on a bicycle?	Loại người nào sẽ tiêu nhiều tiền như vậy cho một chiếc xe đạp?
Nothing happened today that wasn't as expected.	Không có gì xảy ra ngày hôm nay mà không phải như mong đợi.
Tom passed away at the age of 97.	Tom qua đời khi 97 tuổi.
We will do whatever it takes to complete the project on time.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành dự án đúng hạn.
I think Tom would be very happy about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui vì điều đó.
I don't put as much salt in the soup as usual. 	Tôi không cho nhiều muối vào súp như mọi khi.
I wonder if Tom noticed the difference.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận thấy sự khác biệt không.
Tom and I kept quiet.	Tom và tôi giữ im lặng.
Tom did his best to calm Mary down.	Tom đã cố gắng hết sức để giúp Mary bình tĩnh lại.
I don't want anyone to know I'm here.	Tôi không muốn ai biết tôi đang ở đây.
No one was there but Tom.	Không ai ở đó ngoài Tom.
Tom told me you will die.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ chết.
Tom taught French in Australia for three years.	Tom đã dạy tiếng Pháp ở Úc trong ba năm.
I told you I wanted to go with you.	Tôi đã nói với bạn là tôi muốn đi với bạn.
I'm so glad we ran into each other today.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã tình cờ gặp nhau ngày hôm nay.
I want to study at a Canadian university.	Tôi muốn đi học tại một trường đại học của Canada.
I very much doubt that Tom will come home.	Tôi rất nghi ngờ việc Tom sẽ về nhà.
Tom is really a good person, isn't he?	Tom thực sự là một người tốt, phải không?
What kind of person does he want to be in the future?	Anh ấy muốn trở thành người như thế nào trong tương lai?
I like fast-paced movies.	Tôi thích những bộ phim có nhịp độ nhanh.
Did Tom really agree to do that?	Tom đã thực sự đồng ý làm điều đó chưa?
You'll have to tell me the rest of the story some other time.	Bạn sẽ phải kể cho tôi phần còn lại của câu chuyện vào lúc khác.
He doesn't love his girlfriend.	Anh ấy không yêu bạn gái của mình.
Tom is very inspirational.	Tom rất truyền cảm hứng.
You have to tell me what's going on with you.	Bạn phải cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với bạn.
Tom acted in self-defence.	Tom đã hành động để tự vệ.
He is in a state of shock.	Anh ấy đang trong tình trạng bị sốc.
Why do you want to help Tom?	Tại sao bạn muốn giúp Tom?
Tom thought that Mary would be motivated to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Laws are not always enforced.	Luật pháp không phải lúc nào cũng được thực thi.
Let's hope that Tom doesn't decide to do that.	Hãy hy vọng rằng Tom không quyết định làm điều đó.
Tom assumed that Mary was suspicious.	Tom cho rằng Mary đang nghi ngờ.
I'm not as young as Tom thinks.	Tôi không còn trẻ như Tom nghĩ.
Tom hid the necklace he stole from Mary.	Tom đã giấu chiếc vòng cổ mà anh ta đã đánh cắp từ Mary.
You don't really think you can do it, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó, phải không?
Tom needs to stop bringing that topic up.	Tom cần ngừng đưa chủ đề đó lên.
Tom has to help Mary today.	Hôm nay Tom phải giúp Mary.
I'm sorry you got dragged into this.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị lôi vào việc này.
Tom said that Mary knew John might not need to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không cần làm điều đó.
Tom is the one who has to do it.	Tom là người phải làm điều đó.
Here is a pillow that you can use.	Đây là một chiếc gối mà bạn có thể sử dụng.
We will miss you as you go.	Chúng tôi sẽ nhớ bạn khi bạn đi.
Tom doesn't know you want to stay.	Tom không biết bạn muốn ở lại.
Tom says he wants ice cream.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn kem.
Tom can't afford to go to the concert.	Tom không đủ khả năng để đi xem buổi hòa nhạc.
Tom thinks Mary is afraid.	Tom nghĩ Mary sợ.
I don't like reading.	Tôi không thích đọc.
I helped Tom a lot.	Tôi đã giúp Tom rất nhiều.
Nice to meet you all again.	Rất vui được gặp lại mọi người.
Tom ate the apple that Mary gave him.	Tom đã ăn quả táo mà Mary đưa cho anh ta.
It will be difficult to beat Tom.	Sẽ rất khó để đánh bại Tom.
Tom didn't talk to us all week.	Tom đã không nói chuyện với chúng tôi cả tuần.
What did Tom do for us?	Tom đã từng làm gì cho chúng ta?
He has feelings for me.	Anh có cảm tình với em.
I squinted my eyes.	Tôi nheo mắt.
Tom doesn't seem as artistic as Mary.	Tom không có vẻ nghệ thuật như Mary.
People will always be against tyranny.	Mọi người sẽ luôn chống lại sự chuyên chế.
Tom is always the first to complain.	Tom luôn là người đầu tiên phàn nàn.
I'm getting married next Monday.	Tôi sẽ kết hôn vào thứ Hai tới.
Tom began to dream.	Tom bắt đầu mơ.
I don't want to celebrate.	Tôi không muốn ăn mừng.
Who is the arresting officer?	Ai là nhân viên bắt giữ?
I believe that is it.	Tôi tin rằng đó là nó.
I do not know. 	Tôi không biết.
I'm not a doctor yet.	Tôi chưa phải là bác sĩ.
What time does Tom arrive?	Tom đến lúc mấy giờ?
I know that you will win.	Tôi biết rằng bạn sẽ giành chiến thắng.
Are you sure Tom told the truth?	Bạn có chắc Tom đã nói sự thật?
Tom is just trying to make a living.	Tom chỉ đang cố gắng kiếm sống qua ngày.
I think Tom is a patient man.	Tôi nghĩ Tom là người kiên nhẫn.
I never said that.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó.
I have a friend who doesn't eat meat.	Tôi có một người bạn không ăn thịt.
Tom misses his friends.	Tom nhớ bạn bè của mình.
Tom is fine at the moment.	Tom vẫn ổn vào lúc này.
Tom attached the trailer to his car.	Tom gắn xe kéo vào xe của mình.
I assured Tom that I would write the report by Monday.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ viết báo cáo trước thứ Hai.
Tom has to clean.	Tom phải làm sạch.
Tom just proposed.	Tom vừa cầu hôn.
Tom will be missed a lot.	Tom sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều.
Tom wants to give his old car to Mary.	Tom muốn tặng chiếc xe cũ của mình cho Mary.
Tom's wife is very hardworking.	Vợ của Tom rất chăm chỉ.
Is there enough room in the car for everyone?	Có đủ chỗ trên xe cho mọi người không?
Did you hear the news on the radio this morning?	Bạn có nghe tin tức trên đài phát thanh sáng nay?
I got shampoo in my eyes and it was itchy.	Tôi bị dính dầu gội vào mắt và ngứa.
Tom is off to a good start.	Tom đã có một khởi đầu tốt.
Tom will also lend a hand.	Tom cũng sẽ giúp một tay.
If you want to change the world, start with the person you see in the mirror every morning.	Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu với người mà bạn nhìn thấy trong gương mỗi sáng.
Tom told me that he didn't learn French in high school.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không học tiếng Pháp ở trường trung học.
I don't think I need your help today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn ngày hôm nay.
Tom said Mary thought it was unlikely John would do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng không chắc John sẽ làm điều đó.
Tom's house is on Park Street.	Nhà của Tom ở Phố Park.
Tom is very sympathetic.	Tom rất thông cảm.
I am standing in the shade.	Tôi đang đứng trong bóng râm.
What are some of the difficulties you face at work?	Một số khó khăn bạn gặp phải trong công việc là gì?
You should think about that before you do it.	Bạn nên nghĩ về điều đó trước khi bạn làm điều đó.
It was a student my father taught.	Đó là một học sinh mà cha tôi dạy.
Tom doesn't know that you used to live in Boston.	Tom không biết rằng bạn đã từng sống ở Boston.
Tom has yet to decide who he will ask to the prom.	Tom vẫn chưa quyết định người mà anh ấy sẽ yêu cầu đến buổi dạ hội.
There's not much left to learn.	Không còn nhiều điều để học.
Do you prefer to go out or stay at home on weekends?	Bạn thích đi chơi hay ở nhà vào cuối tuần?
We haven't talked to Tom about it yet.	Chúng tôi chưa nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom is not a weakling.	Tom không phải là một kẻ yếu đuối.
Tom asked me some questions about Mary.	Tom hỏi tôi một số câu hỏi về Mary.
Tom works in a bookstore.	Tom làm việc trong một hiệu sách.
When I think about those students, it gives me a headache.	Khi tôi nghĩ về những học sinh đó, nó khiến tôi đau đầu.
I know that I was wrong.	Tôi biết rằng tôi đã sai.
Tom opened the safe and took out his passport.	Tom mở két sắt và lấy hộ chiếu ra.
Tom said he assumed you wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
I assume someone might have been spying on us.	Tôi cho là ai đó có thể đã theo dõi chúng tôi.
I'm a bit crazy.	Tôi hơi điên.
Why don't you get some sleep?	Tại sao bạn không ngủ một chút?
Tom is extremely weak.	Tom vô cùng yếu ớt.
Tom is generous and kind.	Tom là người hào phóng và tốt bụng.
I know that Tom is no longer a child.	Tôi biết rằng Tom không còn là một đứa trẻ nữa.
I didn't know we needed that.	Tôi không biết chúng tôi cần điều đó.
Tom makes very good money.	Tom kiếm được tiền rất tốt.
I also put the ketchup in the fridge.	Tôi cũng để tương cà vào tủ lạnh.
Tom swore he didn't do it.	Tom đã thề rằng anh ấy không làm điều đó.
You are a really good kid.	Bạn là một đứa trẻ thực sự tốt.
Tom has to say something.	Tom phải nói điều gì đó.
"Are you and Tom still together?" 	"Bạn và Tom vẫn ở bên nhau chứ?"
"No, we broke up early last month."	"Không, chúng tôi đã chia tay vào đầu tháng trước."
The other day I met an old friend on the street.	Hôm nọ tôi gặp một người bạn cũ trên phố.
Tom dropped out of college as a senior.	Tom đã bỏ học đại học khi còn là một học sinh cuối cấp.
If you tell me you're going, I'll wait for you.	Nếu bạn nói với tôi rằng bạn dự định đi, tôi sẽ đợi bạn.
I know where Tom is going.	Tôi biết Tom sẽ đi đâu.
You may be injured again if you do so the way you did last time.	Bạn có thể bị thương một lần nữa nếu bạn làm như vậy theo cách bạn đã làm lần trước.
I have acted according to your wishes.	Tôi đã hành động theo mong muốn của bạn.
Tom tells Mary that John can't do it.	Tom nói với Mary rằng John không thể làm điều đó.
Have you seen the movie I told you about?	Bạn đã xem bộ phim mà tôi đã kể cho bạn nghe chưa?
Tom doesn't wash the lettuce.	Tom không rửa rau diếp.
Tom sold me three of his chickens.	Tom đã bán cho tôi ba con gà của anh ấy.
Tom said Mary still lives in Australia.	Tom cho biết Mary vẫn sống ở Úc.
I don't think Tom knows why Mary is scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ hãi.
Do Tom and Mary get along?	Tom và Mary có hòa thuận với nhau không?
Tom likes to stay at home on Mondays.	Tom thích ở nhà vào các ngày thứ Hai.
He is hungry and thirsty.	Anh ấy đói và khát.
Tom looks like John.	Tom trông giống John.
I think doing that would be a waste of time.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ rất lãng phí thời gian.
A crisis in France could be bad for the United States.	Một cuộc khủng hoảng ở Pháp có thể là điều tồi tệ đối với Hoa Kỳ.
I have to make long distance phone calls.	Tôi phải gọi điện thoại đường dài.
Tom has a French accent.	Tom có ​​giọng Pháp.
Why don't you come to my place for dinner tonight?	Tại sao bạn không đến chỗ của tôi để ăn tối tối nay?
I want to travel, but I don't have money.	Tôi muốn đi du lịch, nhưng tôi không có tiền.
I think Tom and Mary are going to Boston.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ đến Boston.
I couldn't do it without your help.	Tôi không thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
I don't think you need to tell Tom what Mary said she would do.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom những gì Mary đã nói rằng cô ấy sẽ làm.
I have never seen it like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy trước đây.
Tom said that he thought Mary would be very upset if he did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất khó chịu nếu anh ấy làm vậy.
You have become better.	Bạn đã trở nên tốt hơn.
I won't drive to Boston alone.	Tôi sẽ không lái xe đến Boston một mình.
He avenged his father's death.	Anh trả thù cho cái chết của cha mình.
Both Tom and Mary tried to kiss me, but I refused.	Cả Tom và Mary đều cố gắng hôn tôi, nhưng tôi không cho.
How did you come up with this crazy idea?	Làm thế nào bạn nảy ra ý tưởng điên rồ này?
I met Tom briefly today.	Tôi đã gặp Tom một thời gian ngắn hôm nay.
Do you know what time Tom has lunch?	Bạn có biết Tom ăn trưa lúc mấy giờ không?
I have no doubt that Tom will do it.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I will be in Boston for about a month or so.	Tôi sẽ ở Boston khoảng một tháng hoặc lâu hơn.
This melon to eat tomorrow will be very good.	Quả dưa này để mai ăn sẽ rất tốt.
We don't have enough time to do it that way.	Chúng tôi không có đủ thời gian để làm theo cách đó.
She is very skeptical about life.	Cô ấy rất hay hoài nghi về cuộc sống.
I wonder if Tom wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn nhảy không.
Tom did not recognize Mary's car.	Tom không nhận ra xe của Mary.
Beautiful stained glass is art.	Kính màu đẹp là nghệ thuật.
I don't care about profits.	Tôi không quan tâm đến lợi nhuận.
I don't want to spend any more time in Australia.	Tôi không muốn dành thêm thời gian ở Úc.
The next day, Tom limped.	Ngày hôm sau, Tom đi tập tễnh.
Something is happening there.	Có gì đó đang xảy ra ở đó.
Tom is a bit of a snob, isn't he?	Tom là một người hơi hợm hĩnh, phải không?
Would you like to come to Boston with me?	Bạn có muốn đến Boston với tôi không?
This morning I sat on a park bench and read a good book.	Sáng nay tôi ngồi trên ghế đá công viên và đọc một cuốn sách hay.
I thought you said you didn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom married a woman older than him.	Tom kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh ấy.
I hope Tom comes to Boston.	Tôi hy vọng Tom đến Boston.
I can't seem to stay awake.	Tôi dường như không thể tỉnh táo.
Tom probably wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ không làm điều đó.
All of Tom's gang members were eventually caught.	Tất cả các thành viên băng đảng của Tom cuối cùng đã bị bắt.
Tom says he's worried about the weather.	Tom nói rằng anh ấy lo lắng về thời tiết.
Tom says he's rich.	Tom nói rằng anh ấy giàu có.
What will Tom give Mary?	Tom sẽ tặng gì cho Mary?
He has to be here at 9pm.	Anh ấy phải đến đây lúc 9 giờ tối.
Tom often fights.	Tom thường xuyên đánh nhau.
Tom should definitely have breakfast before he goes.	Tom chắc chắn nên ăn sáng trước khi đi.
The country's first president, Habib Bourguiba, established a tight one-party state.	Tổng thống đầu tiên của đất nước, Habib Bourguiba, đã thành lập một nhà nước độc đảng chặt chẽ.
In addition to the saxophone, Tom also plays the flute.	Ngoài saxophone, Tom còn thổi sáo.
Hopefully, it won't happen again.	Hy vọng rằng, nó sẽ không xảy ra một lần nữa.
Mary lost an earring.	Mary bị mất một chiếc bông tai.
Don't you know that I'm going out with Tom?	Bạn không biết rằng tôi sẽ đi chơi với Tom sao?
I'm not sure I have to do that.	Tôi không chắc rằng tôi phải làm điều đó.
That's not the only reason why Tom shouldn't.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom không nên làm vậy.
Tom is still one of us.	Tom vẫn là một trong số chúng ta.
I should let you know that I'm not optimistic.	Tôi nên cho bạn biết rằng tôi không lạc quan.
What Tom said is wrong.	Những gì Tom nói là sai.
I think Tom got a good score.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đạt điểm cao.
Do you know how that is possible?	Bạn có biết làm thế nào điều đó có thể?
Tom was killed in the explosion.	Tom đã thiệt mạng trong vụ nổ.
I used to work at Chuck's Bar and Grill.	Tôi từng làm việc tại Chuck's Bar and Grill.
Tom says he has somewhere to go.	Tom nói rằng anh ấy có một nơi nào đó để đi.
Tom said that he never even talked to Mary.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Mary.
Tom doesn't trust the government.	Tom không tin tưởng vào chính phủ.
Tom is always comfortable.	Tom luôn tỏ ra thoải mái.
Tom didn't know that Mary was in Boston.	Tom không biết rằng Mary đang ở Boston.
I am very pleased to be back.	Tôi rất vui mừng được trở lại.
I'm sorry I forgot to show Tom how to do it.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom made no attempt to hide the fact that he loved Mary.	Tom không hề cố gắng che giấu sự thật rằng anh yêu Mary.
Tom looked out the window.	Tom nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tom lends Mary a hand.	Tom giúp Mary một tay.
Tom eats less than Mary.	Tom ăn ít hơn Mary.
I know that Tom is a gambler.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện cờ bạc.
I think Tom is unscrupulous.	Tôi nghĩ Tom là người vô lương tâm.
Tom finds a wallet in an abandoned truck.	Tom tìm thấy một chiếc ví trong chiếc xe tải bị bỏ hoang.
I know that Tom can ask Mary to show us how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
Men's room on the second floor.	Phòng nam ở tầng hai.
Tom graduated the same year as Mary.	Tom tốt nghiệp cùng năm với Mary.
I want to hear what Tom thinks.	Tôi muốn nghe Tom nghĩ gì.
Tom lost my respect when he quit.	Tom đã đánh mất sự tôn trọng của tôi khi anh ấy nghỉ việc.
Tom takes his job very seriously.	Tom rất coi trọng công việc của mình.
Tom goes drinking with his friends every weekend.	Tom đi uống rượu với bạn bè vào mỗi cuối tuần.
I don't think Tom always does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom luôn làm như vậy.
A shared problem is a halved problem.	Một vấn đề được chia sẻ là một vấn đề giảm một nửa.
Tom has been diagnosed with bipolar disorder.	Tom đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
I told Tom to leave early.	Tôi bảo Tom về sớm.
We had a toasted acorn squash with brown sugar for dinner.	Chúng tôi đã có một quả bí acorn nướng với đường nâu cho bữa tối.
Tom sounds like a native.	Tom nghe giống như một người bản xứ.
Divide and conquer.	Phân chia và chinh phục.
I think I can find two here.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy hai người ở đây.
This is a picture of Tom rowing a boat.	Đây là hình ảnh Tom đang chèo thuyền.
I think Tom has to.	Tôi nghĩ Tom phải làm vậy.
Tom returned home, packed his bags in a hurry and left.	Tom trở về nhà, thu dọn túi xách của mình một cách vội vàng và rời đi.
The government imposed a new tax on farmers.	Chính phủ áp đặt một loại thuế mới đối với nông dân.
Why did Tom stop doing that?	Tại sao Tom ngừng làm điều đó?
We won't be able to do that.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
How old do you have to be to drive a car?	Bạn phải bao nhiêu tuổi để lái xe ô tô?
Tom may already have one of these.	Tom có ​​thể đã có một trong những thứ này rồi.
Are you sure you're doing it right?	Bạn có chắc mình đang làm đúng?
I know that Tom doesn't know why Mary has to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom can touch his nose with his tongue.	Tom có ​​thể dùng lưỡi chạm vào mũi.
Tom and Mary have only one child.	Tom và Mary chỉ có một đứa con.
Why did you and Tom leave early?	Tại sao bạn và Tom về sớm?
Don't be lulled into a false sense of security.	Đừng để bị ru ngủ trong một cảm giác an toàn sai lầm.
Why do I have to do it now?	Tại sao tôi phải làm điều đó ngay bây giờ?
The police did not prosecute Tom for murder.	Cảnh sát không truy tố Tom vì tội giết người.
There is a fine line between love and hate.	Có một ranh giới nhỏ giữa yêu và ghét.
I suspect Tom's opinion is not the same as ours.	Tôi nghi ngờ ý kiến ​​của Tom không giống với ý kiến ​​của chúng tôi.
I think that's enough for now.	Tôi nghĩ vậy là đủ cho bây giờ.
Mary is a hairdresser.	Mary là một thợ làm tóc.
You can't be here when Tom comes.	Bạn không thể ở đây khi Tom đến.
You will understand it later.	Bạn sẽ hiểu nó sau này.
Tom has to be in Australia for the whole month.	Tom phải ở Úc cả tháng.
Tom wasn't sure he would do that.	Tom không chắc sẽ làm điều đó.
It is not until we lose our health that we appreciate its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, chúng ta mới trân trọng giá trị của nó.
Tom staggered on the road.	Tom loạng choạng trên đường.
That's what I did recently.	Đó là điều mà tôi đã làm gần đây.
It is now 2:30.	Bây giờ là 2:30.
That gesture is offensive.	Cử chỉ đó là phản cảm.
Hobbies take your mind off the worries of everyday life.	Sở thích đưa tâm trí bạn thoát khỏi những lo lắng của cuộc sống hàng ngày.
That is not complicated.	Điều đó không phức tạp.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	Tom cho biết bố mẹ anh cho phép anh làm bất cứ điều gì anh muốn.
Why is Tom angry with Mary?	Tại sao Tom lại giận Mary?
If he is corrected too much, he will stop talking.	Nếu bị sửa quá nhiều, anh ta sẽ ngừng nói.
When you finish washing, please cut the grass.	Khi bạn giặt xong, vui lòng cắt cỏ.
Tom and Mary can't have enough together.	Tom và Mary không thể có đủ với nhau.
I have never had to go there before.	Tôi chưa bao giờ phải đến đó trước đây.
They are in the well.	Họ đang ở trong giếng.
It should be emphasized that we are often influenced by advertising without even realizing it.	Cần nhấn mạnh rằng chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi quảng cáo mà không hề hay biết.
Tom expects Mary to forgive him.	Tom mong Mary tha thứ cho anh ta.
Tom made everyone feel at ease.	Tom đã làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.
Tomorrow morning, I will wake up at 6 o'clock.	Sáng mai, tôi sẽ thức dậy lúc 6 giờ.
Tom was asked to do it again.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
When was the last time you sewed a dress?	Lần cuối cùng bạn may váy là khi nào?
His actions infuriated Mexican leaders.	Hành động của ông khiến các nhà lãnh đạo Mexico vô cùng tức giận.
I know you will love Australia.	Tôi biết bạn sẽ thích nước Úc.
I want to see the house you used to live in.	Tôi muốn nhìn thấy ngôi nhà bạn từng ở.
Why did Tom do that?	Tại sao Tom làm điều đó?
Tom requires urgent medical attention.	Tom yêu cầu chăm sóc y tế khẩn cấp.
I think Tom is a student at the university where I used to teach.	Tôi nghĩ Tom là sinh viên của trường đại học nơi tôi từng dạy.
I'm really sorry to hear about that.	Tôi thực sự xin lỗi khi nghe về điều đó.
Tom doesn't want to do it alone.	Tom không muốn làm điều đó một mình.
Tom said that he thought Mary would be impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất ấn tượng.
Tom is the most unpopular boy in high school.	Tom là cậu bé không được yêu thích nhất ở trường trung học.
Tom died at his home on Monday.	Tom qua đời tại nhà riêng vào thứ Hai.
Tom has lived here with us for three months.	Tom đã sống ở đây với chúng tôi trong ba tháng.
I am so lucky to be allowed to do that.	Tôi thật may mắn khi được phép làm điều đó.
Tom suggested we go to Australia together.	Tom đề nghị chúng tôi đi Úc cùng nhau.
Tom doesn't think that's funny.	Tom không nghĩ điều đó thật buồn cười.
We don't want that to happen again.	Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
I've been seeing a lot of Tom lately.	Tôi đã nhìn thấy rất nhiều Tom gần đây.
When it comes to singing, she's one of the best in the country.	Khi đi hát, cô ấy là một trong những người giỏi nhất trong nước.
I feel very sick. 	Tôi cảm thấy rất ốm.
I want to throw up.	Tôi muốn ném lên.
Apparently, Tom is still employed.	Rõ ràng, Tom vẫn được tuyển dụng.
Tom couldn't contain his anger.	Tom không thể kiềm chế cơn tức giận của mình.
Tom has been to Australia before, hasn't he?	Tom đã từng đến Úc trước đây, phải không?
Tom is going skiing at the weekend.	Tom sẽ đi trượt tuyết vào cuối tuần.
Tom didn't mean to say what he said.	Tom không cố ý nói những gì anh ấy đã nói.
I will pay for the damage I caused to your car.	Tôi sẽ trả cho những thiệt hại tôi đã gây ra cho chiếc xe của bạn.
Tom has a blog.	Tom có ​​một blog.
You are the only person I know who has ever visited Australia.	Bạn là người duy nhất tôi biết đã từng đến thăm Úc.
Tom is too young to do that.	Tom còn quá trẻ để làm điều đó.
I was able to do it better than I expected.	Tôi đã có thể làm điều đó tốt hơn tôi mong đợi.
We had to pause the game because of the rain.	Chúng tôi đã phải tạm dừng trận đấu vì trời mưa.
Only Tom is the one to do it.	Chỉ có Tom là người làm điều đó.
I don't think Tom knows why Mary wasn't at his party.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
Tom, one day, I will reward you for all your patience.	Tom, một ngày nào đó, tôi sẽ thưởng cho bạn vì tất cả sự kiên nhẫn của bạn.
Tom was Mary's boyfriend before she met John.	Tom là bạn trai của Mary trước khi cô gặp John.
Tom has adjusted quite well.	Tom đã điều chỉnh khá tốt.
You didn't take that job in Australia, did you?	Bạn không nhận công việc đó ở Úc, phải không?
Can you see my ribs?	Bạn có thể nhìn thấy xương sườn của tôi không?
That's not hard to understand, is it?	Điều đó không khó hiểu phải không?
I'm not really happy.	Tôi không thực sự hạnh phúc.
I don't know how long I'll be gone.	Tôi không biết mình sẽ ra đi trong bao lâu.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhầm.
I pretended that I couldn't speak French.	Tôi giả vờ rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
I don't think it's possible that Tom will tell us the truth.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật.
Tom refused to wait for Mary.	Tom từ chối đợi Mary.
Would you like to see Tom's references?	Bạn có muốn xem tài liệu tham khảo của Tom không?
Tom says he hasn't seen Mary since graduating from college.	Tom nói rằng anh ấy đã không gặp Mary kể từ khi tốt nghiệp đại học.
I just don't want to be left alone.	Tôi chỉ không muốn bị bỏ lại một mình.
The police want to question Tom again.	Cảnh sát muốn thẩm vấn Tom một lần nữa.
Tom can tell you where to find me.	Tom có ​​thể cho bạn biết nơi để tìm tôi.
I know Tom as a very good storyteller.	Tôi biết Tom là một người kể chuyện rất giỏi.
The object is oval in shape.	Vật thể có hình bầu dục.
Tom will outlive all of us.	Tom sẽ sống lâu hơn tất cả chúng ta.
Tom did some of the work himself.	Tom đã tự mình làm một số công việc.
I want to tell Tom good night.	Tôi muốn nói với Tom ngủ ngon.
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó.
I gave him a slap.	Tôi đã cho anh ta một cái tát.
Tom is unlikely to know where Mary lives.	Tom không có khả năng biết Mary sống ở đâu.
Tom says he has climbed this mountain three times.	Tom nói rằng anh ấy đã leo lên ngọn núi này ba lần.
Do you know how to turn on this device?	Bạn có biết cách bật thiết bị này lên không?
Tom was completely humiliated.	Tom hoàn toàn bị bẽ mặt.
What is your favorite cartoon?	Bộ phim hoạt hình yêu thích của bạn là gì?
I didn't believe what I heard.	Tôi đã không tin những gì tôi đã nghe.
I knew that Tom didn't know why I was going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại định làm vậy.
Tom is having a party tomorrow night.	Tom sẽ có một bữa tiệc vào tối mai.
I won't be able to do that.	Tôi sẽ không thể làm điều đó.
Tom and I were the only ones who ate the salad Mary made.	Tom và tôi là những người duy nhất ăn món salad mà Mary làm.
Tom graduated from high school in 2013.	Tom tốt nghiệp trung học năm 2013.
Tom says he will be back in Australia right after the show.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Úc ngay sau buổi biểu diễn.
Tom loves to play baseball.	Tom thích chơi bóng chày.
Tom always keeps me waiting.	Tom luôn để tôi chờ đợi.
I don't think you will do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
There is no way I can do it without some help.	Không có cách nào tôi có thể làm điều đó mà không có một số trợ giúp.
I doubt that Tom would ever have thought of driving such a small car.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ nghĩ đến việc lái một chiếc xe nhỏ như vậy.
Tom says he really doesn't do that much.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không làm nhiều như vậy.
I know Tom is a very good chess player.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ rất giỏi.
I know I shouldn't have told Tom to do it, but I did.	Tôi biết tôi không nên nói với Tom làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
I went for a walk with Tom.	Tôi đã đi bộ với Tom.
It's frustrating.	Thật là bực bội.
Tom won't sing.	Tom sẽ không hát.
Doing that would not be possible.	Làm điều đó sẽ không thể thực hiện được.
I still haven't told Tom why I don't need to.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao tôi không cần phải làm vậy.
Tom swore he would never do that again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom and Mary both looked down.	Tom và Mary đều nhìn xuống.
I have no water.	Tôi không có nước.
Can both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary đều làm được điều đó?
I like candlelight.	Tôi thích ánh nến.
I know that Tom knows why I don't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
He went out with a bunch of clothes in his hand.	Anh ta đi ra ngoài với một mớ quần áo trên tay.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I hate hypocrites.	Tôi ghét những kẻ đạo đức giả.
I need to spend some time on the phone before I can leave.	Tôi cần dành một chút thời gian trên điện thoại trước khi có thể rời đi.
The food Tom cooked for us wasn't that bad.	Thức ăn Tom nấu cho chúng tôi không tệ đến thế.
I think you will be impressed with the answer.	Tôi nghĩ bạn sẽ ấn tượng với câu trả lời.
Tom didn't tell me you were beautiful.	Tom đã không nói với tôi rằng bạn rất đẹp.
It's not heavy.	Nó không nặng.
Tom discovers that Mary is a married woman.	Tom phát hiện ra rằng Mary là một phụ nữ đã có gia đình.
There is something mysterious about her.	Có điều gì đó bí ẩn về cô ấy.
We crossed the river on a rowing boat.	Chúng tôi băng qua sông trên một chiếc thuyền chèo.
I'm happy as long as Tom is happy.	Tôi hạnh phúc miễn là Tom hạnh phúc.
It will be ready.	Nó sẽ sẵn sàng.
Tom says he doesn't know French.	Tom nói rằng anh ấy không biết tiếng Pháp.
As soon as he sat down, he picked up the phone.	Ngay khi ngồi xuống, anh ta bắt máy.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy.
Tom is much taller than me.	Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom is going to hang out all afternoon.	Tom sẽ đi chơi cả buổi chiều.
Final Fantasy is not a movie, but a video game.	Final Fantasy không phải là một bộ phim, mà là một trò chơi điện tử.
Tom is not usually busy on Mondays.	Tom không thường bận rộn vào thứ Hai.
Tom has no choice but to do it himself.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình làm điều đó.
Tom would never have thought of that.	Tom sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó.
That is a completely different question.	Đó là một câu hỏi hoàn toàn khác.
No more firewood.	Không còn củi nữa.
We didn't think we could do it.	Chúng tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được.
Granting that favor is unquestionable.	Việc ban cho sự ưu ái đó là điều không cần bàn cãi.
Does anyone have an iPhone charger?	Có ai có bộ sạc iPhone không?
Maybe some of them are good people, but most of them are scum.	Có thể một vài người trong số họ là người tốt, nhưng phần lớn là cặn bã.
Why is Tom hugging Mary?	Tại sao Tom lại ôm Mary?
Tom nodded hesitantly.	Tom ngập ngừng gật đầu.
Tom wants to learn Japanese with a native Japanese speaker.	Tom muốn học tiếng Nhật với một người bản xứ nói tiếng Nhật.
Tom is always talking about Mary.	Tom luôn nói về Mary.
I am not used to working outdoors.	Tôi không quen làm việc ngoài trời.
I had enough time to do everything that needed to be done.	Tôi đã có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Tom often drives over the speed limit.	Tom thường lái xe vượt quá tốc độ cho phép.
I assume you are willing to do that.	Tôi cho rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
This is the CD I was looking for.	Đây là đĩa CD mà tôi đang tìm kiếm.
I got into the elevator with Tom.	Tôi vào thang máy với Tom.
We have a lot of competitors.	Chúng tôi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh.
It is almost impossible to contact Tom.	Gần như không thể liên lạc được với Tom.
Tom asked Mary to come to Boston with him.	Tom đã yêu cầu Mary đến Boston với anh ta.
Let's hope we don't have to do that anymore.	Hãy hy vọng rằng chúng ta không phải làm điều đó nữa.
I am not a morning person.	Tôi không phải là người buổi sáng.
Tom worked on the railroad.	Tom đã làm việc trên đường sắt.
Tom has had a busy month.	Tom đã có một tháng bận rộn.
Why don't you remember?	Tại sao bạn không nhớ?
Tom should now retire.	Tom bây giờ nên nghỉ hưu.
I'm trying to become an ax expert.	Tôi đang cố gắng trở thành chuyên gia sử dụng rìu.
Get out of these uniforms.	Hãy ra khỏi những bộ đồng phục này.
I want to fly more than anything else in the world.	Tôi muốn bay hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
I suspect Tom is still asleep.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn ngủ.
I'm not the only one who agrees with Tom.	Tôi không phải là người duy nhất đồng ý với Tom.
The first person I met when I was a student here was Tom.	Người đầu tiên tôi gặp khi trở thành sinh viên ở đây là Tom.
I didn't tell Tom why we should come.	Tôi không nói với Tom tại sao chúng ta nên đến.
Tom will be bored.	Tom sẽ chán nản.
"What is your biggest fear?" 	"Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì?"
"Forgotten."	"Bị lãng quên."
I don't think we'll be able to hang out together tonight.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thể đi chơi cùng nhau tối nay.
I know Tom as a speech coach.	Tôi biết Tom từng là một huấn luyện viên diễn thuyết.
Tom was very excited about it.	Tom đã rất vui mừng về nó.
Tom and I are going to Australia together.	Tom và tôi sẽ đi Úc cùng nhau.
Tom said that it was harder than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó khó hơn anh ấy mong đợi.
Is it okay if I leave my suitcase here for a while?	Có ổn không nếu tôi để vali ở đây một thời gian?
Let's go see what Tom knows.	Hãy đi xem những gì Tom biết.
I keep watching Tom to see what he's up to.	Tôi tiếp tục theo dõi Tom để xem anh ấy sẽ làm gì.
I know Tom will be able to do it if he really needs to.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
Tom should resign.	Tom nên từ chức.
Tom bought his children a set of swings.	Tom đã mua cho các con của mình một bộ xích đu.
Tom thinks we can win.	Tom nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom owes Mary a lot.	Tom nợ Mary rất nhiều.
I should do it the way Tom told me to.	Tôi nên làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với tôi.
I don't like what he said.	Tôi không thích những gì anh ấy nói.
I doubt Tom's abilities although I will admit that he is honest.	Tôi nghi ngờ khả năng của Tom mặc dù tôi sẽ thừa nhận rằng anh ấy thành thật.
Tom said he could stay in Australia for a few months.	Tom nói rằng anh ấy có thể ở lại Úc trong vài tháng.
He narrowly escaped the bus when it caught fire.	Anh ta thoát khỏi xe buýt trong gang tấc khi nó bốc cháy.
Why didn't I think of this?	Tại sao tôi không nghĩ đến điều này?
Tom let me go first.	Tom đã cho tôi đi trước.
Tom said it took him a while to get used to it.	Tom cho biết anh phải mất một khoảng thời gian ngắn để làm quen với việc này.
Tom says he's moving to Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang chuyển đến Boston.
Tom is not in the barn.	Tom không có trong nhà kho.
Tom is thorough.	Tom là kỹ lưỡng.
Tom said Mary knew that she might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom's speech was very short.	Bài phát biểu của Tom rất ngắn.
I can't speak French either.	Tôi cũng không thể nói tiếng Pháp.
Tom doesn't seem to be in any pain.	Tom dường như không đau đớn gì cả.
Have you ever spun wool?	Bạn đã bao giờ kéo sợi len chưa?
Tom was disappointed with the results.	Tom thất vọng vì kết quả.
I don't believe that God exists.	Tôi không tin rằng Chúa tồn tại.
It was only a matter of time before the meteor hit.	Việc thiên thạch tấn công chỉ còn là vấn đề thời gian.
You are not old.	Bạn không già.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I wonder if Tom has left or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời đi hay chưa.
I think you are too young.	Tôi nghĩ bạn còn quá trẻ.
Tom said he couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm được điều đó.
It's a fad.	Đó là một mốt nhất thời.
I can't be positive.	Tôi không thể tích cực.
This is considered one of the best restaurants in town.	Đây được coi là một trong những nhà hàng tốt nhất trong thị trấn.
I think both Tom and Mary will be busy tomorrow.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều sẽ bận rộn vào ngày mai.
Don't leave anyone in my room.	Đừng để bất kỳ ai trong phòng của tôi.
Could it be Tom?	Nó có thể là Tom?
I took off my boots and put them under the bed.	Tôi cởi ủng và đặt chúng dưới gầm giường.
You're talking about me, aren't you?	Bạn đang nói về tôi, phải không?
I don't think I'll be in the office on Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến văn phòng vào thứ Hai.
I decided to tell him that I love her.	Tôi quyết định nói với anh ấy rằng tôi yêu cô ấy.
Tom wanted more than an apology.	Tom muốn nhiều hơn một lời xin lỗi.
The rest is gravy.	Phần còn lại là nước thịt.
Tom didn't tell us why he wasn't here.	Tom đã không cho chúng tôi biết lý do tại sao anh ấy không ở đây.
I didn't explain well enough for Tom to understand.	Tôi đã không giải thích kỹ để Tom hiểu.
Tom is a dental hygienist.	Tom là một nhân viên vệ sinh răng miệng.
I hope Tom is alive.	Tôi hy vọng Tom còn sống.
Tom is a nasty guy.	Tom là một anh chàng khó ưa.
You are the last person I want to see right now.	Bạn là người cuối cùng tôi muốn gặp bây giờ.
The local boys got into a fight with a group of rivals from a neighboring town.	Các chàng trai địa phương đã đánh nhau với một nhóm đối thủ từ một thị trấn lân cận.
What's your daughter's name?	Con gái bạn tên gì?
Does Tom want me to say something?	Tom có ​​muốn tôi nói điều gì đó không?
Tom said he never cried.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ khóc.
I want Tom to stay.	Tôi muốn Tom ở lại.
Tom was pretty good at French.	Tom đã khá giỏi tiếng Pháp.
I can not understand you.	Tôi không thể hiểu bạn.
Tom is not a good liar.	Tom không phải là một kẻ nói dối giỏi.
I cannot give you any details.	Tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ chi tiết.
Your weakness is also your strength.	Điểm yếu của bạn cũng là điểm mạnh của bạn.
Tom can afford to buy any car he wants.	Tom có ​​đủ khả năng để mua bất kỳ chiếc xe nào anh ấy muốn.
Tom told me he didn't want me here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn tôi ở đây.
Tom was hoping to do just that.	Tom đã hy vọng làm được điều đó.
You said you hated that, didn't you?	Bạn đã nói rằng bạn ghét điều đó, phải không?
This is not your mistake.	Đây không phải là sai lầm của bạn.
Why haven't you done that yet?	Tại sao bạn chưa làm điều đó?
I thought you said you would quit doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ bỏ làm điều đó.
Neither Tom nor Mary knew how to do it.	Cả Tom và Mary đều không biết làm thế nào để làm điều đó.
The findings of this study are not surprising.	Phát hiện của nghiên cứu này không có gì ngạc nhiên.
We don't know how it will turn out.	Chúng tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
Tom loves Indian music.	Tom yêu nhạc Ấn Độ.
Do you know Tom who Mary is going to marry?	Bạn có biết Tom là người mà Mary sắp kết hôn không?
Looks like Tom might enjoy doing that.	Có vẻ như Tom có ​​thể thích làm điều đó.
Tom sat in the beanbag chair.	Tom ngồi vào ghế túi đậu.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa tỉnh.
Don't forget to reply to his mail.	Đừng quên trả lời thư của anh ấy.
Tom said I don't need to do it today.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I want to perform at Carnegie Hall someday.	Tôi muốn biểu diễn tại Carnegie Hall vào một ngày nào đó.
I started to feel a little uncomfortable.	Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Tom didn't tell me he was going to do that.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy định làm điều đó.
I think my French pronunciation is much better than Tom's.	Tôi nghĩ rằng khả năng phát âm tiếng Pháp của tôi tốt hơn Tom rất nhiều.
I know Tom is a better skier than Mary.	Tôi biết Tom là vận động viên trượt tuyết giỏi hơn Mary.
Tom said that his parents let him do whatever he wanted.	Tom nói rằng cha mẹ anh ấy cho phép anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Please don't kill me.	Xin đừng giết tôi.
At the time, I thought it was important to do that.	Lúc đó, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải làm được điều đó.
In many old movies, the heroine is always the one who has to die.	Trong nhiều bộ phim cũ, nhân vật nữ chính luôn là người phải chết.
You don't make it easy.	Bạn không làm cho nó dễ dàng.
Japan imports a large amount of oil.	Nhật Bản nhập khẩu một lượng lớn dầu.
I don't mind how much you talk.	Tôi không ngại bạn nói nhiều như thế nào.
I don't like modern art.	Tôi không thích nghệ thuật hiện đại.
Tom refuses to hide the truth.	Tom từ chối che giấu sự thật.
I'm not very tired.	Tôi không mệt lắm.
Tom didn't want to disappoint Mary.	Tom không muốn làm Mary thất vọng.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều mà tôi muốn làm.
I think you don't want the reward.	Tôi nghĩ bạn không muốn phần thưởng.
Tom is a bad driver, isn't he?	Tom là một người lái xe tồi, phải không?
I have never been to the city center alone.	Tôi chưa bao giờ đến trung tâm thành phố một mình.
What problem does Tom have with Mary?	Tom có ​​vấn đề gì với Mary?
There was blood splattered on the walls near the victim.	Có máu bắn tung tóe trên các bức tường gần nạn nhân.
Tom always talks about Boston.	Tom luôn nói về Boston.
Tom did it as fast as he could.	Tom đã làm điều đó nhanh nhất có thể.
Tom can cooperate.	Tom có ​​thể hợp tác.
The mother lays her child on the soft bed.	Người mẹ đặt con nằm trên giường êm ái.
I want you to know that I appreciate everything you've done for me.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Tom is not the right person for me.	Tom không phải là người phù hợp với tôi.
There is a certain joy in pointing out the faults of others.	Có một niềm vui nhất định khi chỉ ra lỗi của người khác.
There is no denying that the prisoner is guilty.	Không thể phủ nhận rằng người tù có tội.
Tom asked Mary if she could prove what she said was true.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thể chứng minh điều cô ấy nói là đúng không.
You don't know when Tom will come, do you?	Bạn không biết khi nào Tom sẽ đến, phải không?
Tom could not concentrate on his work.	Tom không thể tập trung vào công việc của mình.
I went there a few times.	Tôi đã đến đó một vài lần.
Tom asks Mary's advice.	Tom xin lời khuyên của Mary.
Tom sold everything he owned and moved to Australia.	Tom đã bán tất cả mọi thứ mà anh ấy sở hữu và chuyển đến Úc.
Tom doesn't want to be involved with that.	Tom không muốn liên quan đến điều đó.
Tom says he knows he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
What is your suggestion?	Đề xuất của bạn là gì?
I find Tom's voice annoying.	Tôi thấy giọng Tom khó chịu.
Tom is completely obsessed with food. 	Tom hoàn toàn bị ám ảnh bởi đồ ăn.
No wonder Mary abandoned him!	Không có gì ngạc nhiên khi Mary bỏ rơi anh ta!
I was feeling nauseous.	Tôi đã cảm thấy buồn nôn.
Take off your shoes before entering the temple.	Cởi giày trước khi vào chùa.
Ask Tom if he has sold the house.	Hỏi Tom xem anh ấy đã bán nhà chưa.
Tom is the best fit on our team.	Tom là người phù hợp nhất trong đội của chúng tôi.
Because of his age, my grandfather could not hear well.	Vì lớn tuổi nên ông tôi không nghe rõ.
Although it's a bit cold, let's go swimming.	Mặc dù trời hơi lạnh nhưng chúng ta hãy đi bơi.
There is a building under construction around the corner.	Có một tòa nhà đang được xây dựng xung quanh góc.
I must admit that I am quite hungry.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi khá đói.
Tom was injured while climbing the mountain.	Tom bị thương khi leo núi.
Tom used to be a private driver in Australia.	Tom từng là tài xế riêng ở Úc.
Keep an eye on Tom.	Hãy để mắt đến Tom.
I'm worried about Tom's health.	Tôi lo lắng cho sức khỏe của Tom.
Mary is not a shy girl like she used to be.	Mary không phải là một cô gái nhút nhát như cô ấy từng là.
Tom says he doesn't need any more money.	Tom nói rằng anh ấy không cần thêm tiền nữa.
From now on, we will have to spend less money.	Từ bây giờ, chúng ta sẽ phải tiêu ít tiền hơn.
I'm just grateful for the opportunity to help.	Tôi chỉ biết ơn vì có cơ hội được giúp đỡ.
Do you think I can do that?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó không?
Tom didn't have to come so early.	Tom không cần phải đến sớm như vậy.
Tom could use a lesson in respect.	Tom có ​​thể sử dụng một bài học về sự tôn trọng.
I understand your dilemma.	Tôi hiểu sự khó xử của bạn.
Tom doesn't talk to Mary often.	Tom không thường xuyên nói chuyện với Mary.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom was shot twice in the head.	Tom đã bị bắn hai phát vào đầu.
Mary is no longer my wife.	Mary không còn là vợ tôi nữa.
Come in. 	Vào đi.
We're about to start.	Chúng ta sắp bắt đầu.
Tom looked flustered.	Tom trông như đang luống cuống.
Don't be mean.	Đừng xấu tính.
You'll find Tom over there.	Bạn sẽ tìm thấy Tom ở đằng kia.
No one has to know about what you just did.	Không ai phải biết về những gì bạn vừa làm.
Tom doesn't seem to be as resourceful as Mary.	Tom dường như không được tháo vát như Mary.
I don't have time to do what I need to do.	Tôi không có thời gian để làm những gì tôi cần làm.
I don't think that's what we should do.	Tôi không nghĩ đó là những gì chúng ta nên làm.
Prices have increased quite a bit over the past few years.	Giá cả đã tăng khá nhiều trong vài năm qua.
Let's move it to voicemail.	Hãy chuyển nó vào thư thoại.
Tom says he can prove Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy có thể chứng minh Mary đã làm điều đó.
I get paid 300,000 yen per month.	Tôi được trả 300.000 yên mỗi tháng.
Tom needs to go back home to get his passport.	Tom cần quay lại nhà để lấy hộ chiếu.
Tom thinks he knows who actually did it.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết ai đã thực sự làm điều đó.
I don't think you would be reluctant to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Just the thought of that rotting food makes me want to toss and turn.	Chỉ cần nhớ đến mùi thức ăn thối rữa đó thôi cũng khiến tôi muốn trằn trọc.
Tom is still quite nervous.	Tom vẫn còn khá lo lắng.
Tom is not polite, but Mary is not.	Tom không lịch sự, nhưng Mary thì không.
The dog sniffed her luggage.	Con chó đánh hơi hành lý của cô.
I asked Tom where he and Mary had first met.	Tôi hỏi Tom nơi anh ấy và Mary đã gặp nhau lần đầu tiên.
Tom can't wait to see Mary again.	Tom rất nóng lòng muốn gặp lại Mary.
Tom will contact you.	Tom sẽ liên lạc với bạn.
If I had been there, I wouldn't have allowed Tom to do it.	Nếu tôi ở đó, tôi đã không cho phép Tom làm điều đó.
I think you mistook me for someone else.	Tôi nghĩ bạn đã nhầm tôi với người khác.
I figured out what I did wrong last time.	Tôi đã tìm ra những gì tôi đã làm sai lần trước.
I am very happy for you.	Tôi rất mừng cho bạn.
Mary expected Tom to kiss her.	Mary mong Tom hôn cô ấy.
"Is Tom Canadian?" 	"Tom có ​​phải là người Canada không?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
Tom is always procrastinating.	Tom luôn trì hoãn mọi thứ.
Tom fell to the floor.	Tom gục xuống sàn.
I wish I could speak French.	Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp.
I know you and I will get along very well.	Tôi biết bạn và tôi sẽ rất hòa hợp với nhau.
Tom ran down the stairs into the basement.	Tom chạy xuống cầu thang vào tầng hầm.
Tom is Mary's boyfriend.	Tom là bạn trai của Mary.
This phenomenon is easy to explain.	Hiện tượng này rất dễ giải thích.
My diet is not healthy.	Chế độ ăn uống của tôi không lành mạnh.
I can't do the things that I want to do.	Tôi không thể làm những điều mà tôi muốn làm.
Give Tom some space.	Cho Tom chút không gian.
The prisoner who escaped from prison two days ago is still growing up.	Tù nhân vượt ngục hai ngày trước vẫn còn lớn.
The corpse had a bullet wound in the chest.	Xác chết có một vết đạn ở ngực.
I don't receive many mails.	Tôi không nhận được nhiều thư.
I wish I was a kid again so I could play on a saw.	Tôi ước mình là một đứa trẻ một lần nữa để tôi có thể chơi trên một cái cưa.
Tom finished reading the book and returned it to Mary.	Tom đọc xong cuốn sách và trả lại cho Mary.
Tom said his new boat has cost him a lot of money.	Tom cho biết chiếc thuyền mới của anh ấy đã khiến anh ấy tốn rất nhiều tiền.
Tom says he won't marry me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn với tôi.
Tom is not good at explaining things.	Tom không giỏi giải thích mọi thứ.
I am very excited at the prospect of meeting Tom.	Tôi rất phấn khích trước viễn cảnh được gặp Tom.
Tom no longer has the strength to compete.	Tom không còn sức để thi đấu nữa.
I have done enough.	Tôi đã làm đủ.
No beer left in the fridge.	Không còn bia trong tủ lạnh.
I have good eyesight.	Tôi có thị lực tốt.
I should have told Tom that.	Tôi nên nói với Tom điều đó.
Tom is not a good witness.	Tom không phải là một nhân chứng tốt.
Who is your favorite historical figure?	Ai là nhân vật lịch sử yêu thích của bạn?
Tom probably wouldn't be pleased.	Tom có ​​lẽ sẽ không hài lòng.
Tom is a gun owner.	Tom là một chủ sở hữu súng.
Tom is safe at home.	Tom đã an toàn ở nhà.
Tom assumed everyone knew Mary would do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom realized I had to do it.	Tom nhận ra tôi phải làm điều đó.
Tom says that Mary loves to dance.	Tom nói rằng Mary thích khiêu vũ.
Tom is not very good at math.	Tom không giỏi toán cho lắm.
I will not let you go.	Tôi sẽ không để bạn đi.
I guess you can't do that either.	Tôi đoán bạn cũng không thể làm điều đó.
I haven't seen Tom in days.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều ngày.
I'm waiting to talk.	Tôi đang đợi để nói chuyện.
Tom said Mary knew he might have to do it three more times.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó ba lần nữa.
Face it, Tom, Mary was right.	Đối mặt với nó, Tom, Mary đã đúng.
This used to be Tom's apartment.	Đây từng là căn hộ của Tom.
It will take me a long time to get used to life here.	Tôi sẽ mất một thời gian dài để làm quen với cuộc sống ở đây.
Aren't you from here?	Không phải bạn đến từ đây sao?
Tom said he didn't think Mary would need to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ cần phải làm điều đó.
Tom is very reasonable about that.	Tom rất hợp lý về điều đó.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
I need to rewrite my report.	Tôi cần viết lại báo cáo của mình.
I'm not saying which country.	Tôi không nói là nước nào.
My sister works as an assistant to a university professor.	Em gái tôi làm trợ lý cho một giáo sư đại học.
I heard you're good at golf.	Tôi nghe nói bạn chơi gôn giỏi.
You didn't read the book?	Bạn đã không đọc cuốn sách?
They don't look down on you.	Họ không coi thường bạn.
They do not know.	Họ không biết.
Tom would probably tell Mary he would never do that.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Cobwebs twinkling in the morning dew.	Mạng nhện lấp lánh trong sương sớm.
I'm so sorry for them.	Tôi rất tiếc cho họ.
The only person here who knows how to do that is you.	Người duy nhất ở đây biết cách làm điều đó là bạn.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều đó.
Tom said that he thought Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom knew he couldn't turn to Mary for help.	Tom biết anh không thể tìm đến Mary để được giúp đỡ.
The train left at half past one this afternoon.	Chuyến tàu rời đi lúc một giờ rưỡi chiều nay.
Tom tells Mary that he has nothing to do.	Tom nói với Mary rằng anh không có việc gì phải làm.
I think Tom wants you to do it for him.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom weighs himself every morning.	Tom tự cân mỗi sáng.
Tom ran to Mary's office.	Tom chạy đến văn phòng của Mary.
I will give you five minutes to solve this problem.	Tôi sẽ cho bạn năm phút để giải quyết vấn đề này.
You don't look very happy today.	Hôm nay trông bạn không vui lắm.
I wasn't surprised when Tom told me what he did.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi những gì anh ấy đã làm.
I don't know what happened to me in there.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi trong đó.
Tom was a very good friend of mine until he robbed my girlfriend.	Tom là một người bạn rất tốt của tôi cho đến khi anh ta cướp bạn gái của tôi.
I think Tom will be mad at Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ nổi điên với Mary.
Tom never got to see Mary.	Tom không bao giờ được gặp Mary.
Tom could tell that Mary was expecting him to kiss her.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đang mong đợi anh hôn cô.
Don't eat my fries.	Đừng ăn khoai tây chiên của tôi.
Tom is afraid to do that, isn't he?	Tom sợ làm điều đó, phải không?
I refuse to believe that we cannot do anything about the situation.	Tôi từ chối tin rằng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì về tình hình.
Tom often rides his bike to school.	Tom thường đạp xe đến trường.
I don't think Tom knew Mary was Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary là người Canada.
I will see Tom tonight.	Tôi sẽ gặp Tom tối nay.
Tom wants us to go swimming with him.	Tom muốn chúng tôi đi bơi với anh ấy.
Tom is ready to jump ship.	Tom đã sẵn sàng để nhảy tàu.
Has Tom started his new job yet?	Tom đã bắt đầu công việc mới của mình chưa?
What Tom said makes no sense.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa.
Tom probably won't listen.	Tom có ​​thể sẽ không nghe lời.
What is Tom's GPA?	Điểm trung bình của Tom là bao nhiêu?
Tom says you are meeting him for lunch.	Tom nói rằng bạn đang gặp anh ấy để ăn trưa.
Tom was fined for speeding.	Tom bị phạt quá tốc độ.
Tom said Mary currently lives in Australia.	Tom cho biết Mary hiện đang sống ở Úc.
Tom said I should wait.	Tom nói tôi nên đợi.
You're the only one who doesn't look happy.	Bạn là người duy nhất trông không hạnh phúc.
Look what I did for Tom.	Nhìn những gì tôi đã làm cho Tom.
Sometimes he feels like eating Japanese food.	Đôi khi anh ấy cảm thấy muốn ăn đồ ăn kiểu Nhật.
You don't believe Tom, do you?	Bạn không tin Tom, phải không?
I think what you are doing is correct.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn đang làm là đúng.
Are you sure Tom ate?	Bạn có chắc Tom đã ăn?
Tom will be arrested if he repeats the offence.	Tom sẽ bị bắt nếu anh ta tái phạm.
I would love to know what Tom and Mary are talking about in the parking lot.	Tôi rất muốn biết Tom và Mary đang nói chuyện gì ở bãi đậu xe.
Tom quickly ate breakfast.	Tom nhanh chóng ăn sáng.
That's not really my job.	Đó không thực sự là công việc của tôi.
Dogs have very good noses.	Chó có mũi rất tốt.
I don't buy what you ask me to buy.	Tôi không mua những gì bạn yêu cầu tôi mua.
After arranging his room, he went out.	Sau khi sắp xếp phòng của mình, anh ấy đi ra ngoài.
They are investing a lot.	Họ đang đầu tư rất nhiều.
I don't think you really understand what needs to be done.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu những gì cần phải làm.
Tom won't take off his hat.	Tom sẽ không bỏ mũ.
Tom had a cap.	Tom đã có một chiếc mũ lưỡi trai.
Neither Tom nor Mary give much money to charity.	Cả Tom và Mary đều không tặng nhiều tiền cho tổ chức từ thiện.
I was the one who told Tom that Mary had an accident.	Tôi là người nói với Tom rằng Mary đã gặp tai nạn.
I definitely want to know what's in my food.	Tôi chắc chắn muốn biết những gì trong thức ăn của tôi.
He adopted a war orphan and raised her as an adopted daughter.	Anh nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh và nuôi nấng cô như một đứa con gái nuôi.
It takes courage to do what Tom did.	Phải can đảm để làm những gì Tom đã làm.
Tom is not in the best of spirits.	Tom không có tinh thần tốt nhất.
You always do that.	Bạn luôn làm điều đó.
I have some research to do.	Tôi có một số nghiên cứu để làm.
I know what Tom will say.	Tôi biết Tom sẽ nói gì.
Tom said he was exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã kiệt sức.
Don't you know that Tom passed away about three years ago?	Bạn không biết rằng Tom đã qua đời cách đây khoảng ba năm?
I don't think Tom will fail the exam.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thi trượt.
I have some work to do.	Tôi có một số việc phải làm.
I will need a little more time.	Tôi sẽ cần thêm một chút thời gian.
Tom doesn't need this job.	Tom không cần công việc này.
Personally, I don't care anymore.	Cá nhân tôi không quan tâm nữa.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
I didn't realize what it was.	Tôi không nhận ra nó là gì.
You've been very nice to Tom.	Bạn đã rất tốt với Tom.
I don't sleep.	Tôi không ngủ.
I don't think we're ready to leave yet.	Tôi chưa nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để rời đi.
Tom protected us.	Tom đã bảo vệ chúng tôi.
I think the three of us will be there tomorrow.	Tôi nghĩ rằng cả ba chúng tôi sẽ ở đó vào ngày mai.
Tom says he's supportive.	Tom nói rằng anh ấy ủng hộ.
Is that Tom's bike?	Đó có phải là chiếc xe đạp của Tom không?
Tom has some sheep.	Tom có ​​một số con cừu.
The British withdrew, but attacked again the following year.	Người Anh rút lui, nhưng lại tấn công vào năm sau.
I won't stop looking until I find Tom.	Tôi sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy Tom.
I can't get Tom to do that.	Tôi không thể bắt Tom làm điều đó.
It was very difficult for Tom to do that.	Tom rất khó muốn làm điều đó.
He went crazy for her.	Anh ấy phát điên vì cô ấy.
We will do everything in our power to find Tom.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tìm Tom.
You don't want to stop Tom?	Bạn không muốn ngăn Tom?
That's what we want to do.	Đó là những gì chúng tôi muốn làm.
Tom got in the car.	Tom lên xe.
You probably won't be punished.	Bạn có thể sẽ không bị trừng phạt.
I gained weight.	Tôi đã tăng cân.
Tom will give us what we ask for.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi yêu cầu.
I admit my mistake.	Tôi thừa nhận sai lầm của mình.
Tom's house is across the street.	Nhà của Tom ở phía bên kia đường.
Tom is probably not drunk.	Tom có ​​lẽ không say.
You should not wait here.	Bạn không nên đợi ở đây.
Tom says he thinks Mary might be tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom's plan is to apologize to Mary the next time he sees her.	Kế hoạch của Tom là xin lỗi Mary vào lần tới khi anh gặp cô.
You must realize that I cannot help you.	Bạn phải nhận ra rằng tôi không thể giúp bạn.
Tom is just being mocked.	Tom chỉ đang bị mỉa mai.
Until then, it won't even matter.	Đến lúc đó, nó thậm chí sẽ không thành vấn đề.
It is unlikely that he will arrive on time.	Không có nhiều khả năng anh ấy đến đúng giờ.
Tom should send an apology letter.	Tom nên gửi một lá thư xin lỗi.
Tom says he thinks he's the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
My family is not that big.	Gia đình tôi không lớn như vậy.
I'm not sure that's possible.	Tôi không chắc điều đó có thể.
Tom could still hear Mary crying in the next room.	Tom vẫn có thể nghe thấy tiếng Mary khóc ở phòng bên cạnh.
Which suitcase is Tom's?	Chiếc vali nào của Tom?
I don't say that.	Tôi không nói điều đó.
Tom became very depressed.	Tom trở nên rất chán nản.
I want to book a seat on this train.	Tôi muốn đặt chỗ trên chuyến tàu này.
It is said that truth always wins.	Người ta nói rằng sự thật luôn chiến thắng.
It will only be a second.	Nó sẽ chỉ là một giây.
I know why Tom doesn't like Mary.	Tôi biết tại sao Tom không thích Mary.
Tom and Mary both hurt their knees.	Tom và Mary đều bị đau đầu gối.
Tom will be back soon, right?	Tom sẽ về sớm, phải không?
Tom is a very stubborn boy.	Tom là một cậu bé rất cứng đầu.
I want to talk to you about what needs to be done.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì cần phải làm.
Tom spilled red wine all over Mary's white dress.	Tom làm đổ rượu vang đỏ lên khắp chiếc váy trắng của Mary.
Tom won't go tonight.	Tom sẽ không đi tối nay.
Before going to school in Paris, I had to learn my French.	Trước khi đi học ở Paris, tôi phải học tiếng Pháp của mình.
It is not evening yet.	Bây giờ vẫn chưa phải là buổi tối.
Why don't you believe me?	Tại sao bạn không tin tôi?
I hope that Tom is fast.	Tôi hy vọng rằng Tom là nhanh chóng.
Tom is not in his car.	Tom không có trong xe của anh ấy.
The dress rehearsal took a long time because of a lighting problem.	Buổi thử trang phục diễn ra khá lâu vì sự cố về ánh sáng.
I knew that Tom would have liked Mary to do it for him.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích Mary làm điều đó cho anh ấy.
I know that Tom is not a careful driver.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người lái xe cẩn thận.
I think maybe that's a good thing.	Tôi nghĩ có lẽ đó là một điều tốt.
Don't you know Tom lives in Park Street?	Bạn không biết Tom sống ở phố Park à?
Tom says I look thinner than the last time he saw me.	Tom nói rằng tôi trông gầy hơn lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy tôi.
You are not yourself.	Bạn không phải là chính mình.
Tom tried to shoot Mary.	Tom đã cố gắng bắn Mary.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều mà tôi muốn làm.
I decided not to do that anymore.	Tôi đã quyết định không làm điều đó nữa.
Tom doesn't need to see this.	Tom không cần phải nhìn thấy điều này.
Tom looks like a nervous wreck.	Tom trông giống như một xác tàu lo lắng.
What would you do if the world was about to end?	Bạn sẽ làm gì nếu thế giới sắp kết thúc?
I'm sure that's not what Tom said.	Tôi chắc rằng đó không phải là những gì Tom đã nói.
Tom is a miser.	Tom là một người keo kiệt.
Tom is the first.	Tom là người đầu tiên.
This kind of thing doesn't happen where I come from.	Loại chuyện này không xảy ra ở nơi tôi đến.
Do you want to date Tom?	Bạn có muốn hẹn hò với Tom không?
You're very unfair, aren't you?	Bạn đang rất bất công, phải không?
Tom thinks Mary has been kidnapped.	Tom nghĩ rằng Mary đã bị bắt cóc.
What book did you give Tom?	Bạn đã tặng cuốn sách nào cho Tom?
I wouldn't consider myself a libertarian.	Tôi sẽ không coi mình là một người theo chủ nghĩa tự do.
I'm going to see Tom.	Tôi sẽ đi gặp Tom.
There is no hidden treasure here.	Không có kho báu chôn giấu ở đây.
Since I started this diet, my weight has dropped, my cholesterol is down and my sleep apnea has completely disappeared.	Kể từ khi tôi thực hiện chế độ ăn kiêng này, cân nặng của tôi giảm xuống, lượng cholesterol giảm và chứng ngưng thở khi ngủ của tôi đã hoàn toàn biến mất.
Do you remember how amazing Tom danced?	Bạn có nhớ Tom đã nhảy tuyệt vời như thế nào không?
I'm shy.	Tôi ngại.
This applies to many people.	Điều này áp dụng cho nhiều người.
Tom found Mary a nice apartment.	Tom đã tìm cho Mary một căn hộ đẹp.
I don't know what we're doing is illegal.	Tôi không biết những gì chúng tôi đang làm là không hợp pháp.
Why don't you want to hear me?	Tại sao bạn không muốn nghe tôi?
I didn't realize my wallet was lost until I got home.	Tôi đã không nhận ra ví của mình bị mất cho đến khi tôi về nhà.
I know Tom is very different now.	Tôi biết Tom bây giờ đã khác rất nhiều.
I suspect that something like that would drive Tom mad.	Tôi nghi ngờ rằng điều gì đó tương tự sẽ khiến Tom nổi điên.
Tom reluctantly charged.	Tom miễn cưỡng buộc tội.
Tom asked Mary if she had a driver's license.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có bằng lái xe.
The British people in general are extremely fond of their pets.	Người dân Anh nói chung cực kỳ yêu quý những con vật cưng của họ.
I hope Tom is satisfied.	Tôi hy vọng Tom hài lòng.
Hamlet is a play by Shakespeare.	Hamlet là một vở kịch của Shakespeare.
Did you know Tom plans to do it tomorrow?	Bạn có biết Tom dự định làm điều đó vào ngày mai không?
Why did Tom say yes?	Tại sao Tom lại nói có?
After the show, Tom signed autographs.	Sau buổi biểu diễn, Tom đã ký tặng.
Tom needs an excuse.	Tom cần được bào chữa.
I am sure that your proposal will be accepted.	Tôi chắc chắn rằng đề xuất của bạn sẽ được chấp nhận.
I wonder why Tom hasn't been here yet.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn chưa đến được đây.
I told Tom I was not interested in working for him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không quan tâm đến việc làm việc cho anh ấy.
Tom feels he is the luckiest man on earth.	Tom cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất.
Women are not allowed in here.	Phụ nữ không được phép vào đây.
Read the label carefully.	Đọc kỹ nhãn.
I thought I told you I didn't want you to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn bạn làm điều đó.
Tom tells everyone that he is married.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom has some bad news to tell you.	Tom có ​​một số tin xấu để nói với bạn.
Tom is not as wise as you.	Tom không khôn ngoan như bạn.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ Mary có thể thắng.
Tom did all he could.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy có thể làm.
What do you and Tom usually talk about?	Bạn và Tom thường nói về điều gì?
He whistled as he went along.	Anh ta huýt sáo khi đi cùng.
This cleaner works like magic.	Chất tẩy rửa này hoạt động như một phép thuật.
The customs officers boarded the ship.	Các nhân viên hải quan lên tàu.
Leave everything to Tom alone.	Để mọi chuyện của Tom yên.
We have not resolved anything yet.	Chúng tôi vẫn chưa giải quyết bất cứ điều gì.
It took me almost three years to build the house.	Tôi đã mất gần ba năm để xây dựng ngôi nhà.
It will be a tough match.	Đó sẽ là một trận đấu khó khăn.
I don't think me and my boyfriend will make up.	Tôi không nghĩ tôi và bạn trai sẽ làm lành.
I know that Tom will be able to help us with that.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Is it true that Tom was in Australia last week?	Có thật là Tom đã ở Úc vào tuần trước không?
Why don't you tell us a little about yourself?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết một chút về bản thân bạn?
Could you please let me have a look?	Bạn vui lòng cho tôi xem qua được không?
I thought I might have a picture of Tom I could show you.	Tôi nghĩ tôi có thể có một bức ảnh của Tom tôi có thể cho bạn xem.
I don't think Tom will sing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hát.
Tom kicked his closet door closed.	Tom đá cánh cửa tủ của anh ấy đóng lại.
Tom really wants to be your friend.	Tom thực sự muốn trở thành bạn của bạn.
Tom didn't tell me he planned to wait until Monday to do it.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy dự định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Tom would be a great teacher.	Tom sẽ là một giáo viên tuyệt vời.
You are truly a wonderful person.	Bạn thực sự là một người tuyệt vời.
The job was completed in less than half an hour.	Công việc được hoàn thành trong vòng chưa đầy nửa giờ.
Tom has lunch at this restaurant quite often.	Tom ăn trưa tại nhà hàng này khá thường xuyên.
Tom's grandfather knew my grandfather.	Ông của Tom biết ông tôi.
I have to prioritize.	Tôi phải sắp xếp thứ tự ưu tiên.
I didn't know you were going to be in Boston this week.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở Boston tuần này.
Maybe we should just ignore Tom.	Có lẽ chúng ta nên bỏ qua Tom.
I don't think I have the necessary experience for that job.	Tôi không nghĩ rằng tôi có kinh nghiệm cần thiết cho công việc đó.
Let's not use it anymore.	Chúng ta đừng sử dụng nó nữa.
Tom plans to live in Boston.	Tom dự định sống ở Boston.
I've known Tom since I was a little boy.	Tôi đã biết Tom từ khi tôi còn là một cậu bé.
Why do you think you have to?	Tại sao bạn nghĩ rằng bạn phải làm như vậy?
I don't think television will replace books.	Tôi không nghĩ rằng truyền hình sẽ thay thế sách.
I don't think Tom can speak French that well.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
We are soul mates.	Chúng tôi là bạn tâm giao.
In poker, three types hit two pairs.	Trong poker, ba loại đánh hai cặp.
Tom isn't a fun camper, is he?	Tom không phải là một người cắm trại vui vẻ, phải không?
It doesn't cost anything.	Nó không tốn bất cứ thứ gì.
Tom didn't eat his sandwich.	Tom đã không ăn bánh sandwich của mình.
Why don't we sing some songs?	Tại sao chúng ta không hát một số bài hát?
How can you tell if someone is in a gang?	Làm thế nào bạn có thể biết nếu ai đó trong một băng đảng?
I plan to leave Australia as soon as possible.	Tôi dự định rời Úc ngay khi có thể.
I just told Tom we're dating.	Tôi vừa nói với Tom chúng tôi đang hẹn hò.
Tom knew that Mary would not lie to him.	Tom biết rằng Mary sẽ không nói dối anh.
Tom assumed that Mary had gone home.	Tom cho rằng Mary đã về nhà.
Tom was asleep, but not Mary.	Tom đã ngủ, nhưng Mary thì không.
I want to see Tom happy.	Tôi muốn thấy Tom hạnh phúc.
If they lie about it, we have a much bigger problem.	Nếu họ nói dối về điều đó, chúng ta gặp phải một vấn đề lớn hơn nhiều.
Tom says he thinks Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể tự lo cho mình.
Tom panicked when he heard the news.	Tom hoảng sợ khi biết tin.
Tom lives on a farm in California.	Tom sống trong một trang trại ở California.
Who went fishing with Tom?	Ai đã đi câu cá với Tom?
I nailed it on the first try.	Tôi đã đóng đinh nó trong lần thử đầu tiên.
Tom and I have started dating.	Tom và tôi đã bắt đầu hẹn hò.
"How do you feel this morning?" 	"Bạn cảm thấy thế nào vào sáng nay?"
"Pretty good thanks."	"Khá tốt nhờ."
What is Tom doing all excited about?	Tom đang làm tất cả vui mừng về điều gì?
Tom and I both love to cook.	Tom và tôi đều thích nấu ăn.
Boston is the city I want to visit next.	Boston là thành phố tôi muốn đến thăm tiếp theo.
I didn't know Tom had a brother.	Tôi không biết Tom có ​​một người anh trai.
Tom is thinking about telling Mary that he loves her.	Tom đang nghĩ về việc nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
She is extremely naive.	Cô ngây thơ vô cùng.
Will you be there too?	Bạn cũng sẽ ở đó chứ?
Tom is not very happy in Boston.	Tom không hạnh phúc lắm ở Boston.
Tom is coming by train tomorrow night.	Tom sẽ đến bằng xe lửa vào tối mai.
I can't afford to buy a pony.	Tôi không có khả năng mua một con ngựa con.
How does Tom know he can do it?	Làm sao Tom biết anh ấy có thể làm được điều đó?
Maybe we should ask Tom.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom.
Some of the things that Tom told me were not true.	Một số điều mà Tom nói với tôi là không đúng sự thật.
I only believe about half of what Tom says.	Tôi chỉ tin khoảng một nửa những gì Tom nói.
In the end all is for the best.	Cuối cùng thì tất cả đều tốt đẹp nhất.
You are just the kind of person I imagine you would be.	Bạn chỉ là loại người mà tôi tưởng tượng bạn sẽ là.
Tom was fired on his first day.	Tom đã bị sa thải vào ngày đầu tiên của mình.
Maybe Tom will say something.	Có lẽ Tom sẽ nói điều gì đó.
Tom picked up the box and looked inside.	Tom nhặt chiếc hộp lên và nhìn vào bên trong.
Mary is the only woman I truly love.	Mary là người phụ nữ duy nhất mà tôi thực sự yêu.
The man reading a book over there is my father.	Người đàn ông đang đọc sách ở đằng kia là cha tôi.
I am afraid of you.	Tôi sợ bạn.
Neither Tom nor Mary has done anything.	Cả Tom và Mary đều chưa làm gì cả.
Where does Tom want to go skiing?	Tom muốn đi trượt tuyết ở đâu?
Do you really think Tom is hot?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom rất nóng bỏng?
I didn't know at the time that Tom was such a bad driver.	Lúc đó, tôi không biết rằng Tom lại là một người lái xe tồi đến vậy.
I'm not done here.	Tôi không xong ở đây.
I'm not the one to tell Tom he shouldn't.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
I didn't expect you to come back so soon.	Tôi không mong đợi bạn trở lại sớm như vậy.
Tom wants us to do it now.	Tom muốn chúng tôi làm điều đó ngay bây giờ.
The garden is overgrown with weeds.	Khu vườn cỏ dại mọc um tùm.
Tom is surrounded by beautiful women.	Tom được bao quanh bởi những người phụ nữ xinh đẹp.
I hope Tom doesn't say anything to Mary about seeing John with another woman.	Tôi hy vọng Tom không nói bất cứ điều gì với Mary về việc nhìn thấy John với một người phụ nữ khác.
I didn't know you had a girlfriend.	Tôi không biết bạn đã có bạn gái.
It was this boy who broke the window pane.	Chính cậu bé này đã làm vỡ ô cửa sổ.
Tom is rich enough to do whatever he wants.	Tom đủ giàu để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Why don't you tell the truth?	Tại sao bạn không nói sự thật?
Tom is terrible for not being prepared.	Tom thật tồi tệ khi không được chuẩn bị.
Tell Tom to double-check everything.	Bảo Tom kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa.
I think Tom might get angry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nổi giận.
Tom whispered something to Mary that I couldn't hear.	Tom thì thầm điều gì đó với Mary mà tôi không thể nghe thấy.
Tom has become very conservative.	Tom đã trở nên rất bảo thủ.
Does Tom understand?	Tom có ​​hiểu không?
I think Tom will be happy to meet Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui khi gặp Mary.
From here on out, you will be your own.	Từ đây trở đi, bạn sẽ là của riêng bạn.
This ship passed through the Strait of Gibraltar.	Con thuyền này đi qua eo biển Gibraltar.
I can't play chess, but I want to learn how to play.	Tôi không thể chơi cờ vua, nhưng tôi muốn học cách chơi.
You didn't know that Tom would do it today, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I don't have to do anything I don't want to.	Tôi không phải làm bất cứ điều gì tôi không muốn.
Let Tom handle it.	Để Tom xử lý.
Tom ignored our warnings.	Tom phớt lờ những lời cảnh báo của chúng tôi.
I don't like skiing.	Tôi không thích trượt tuyết.
Tom's hair is curly.	Tóc của Tom là xoăn.
You won't fool Tom.	Bạn sẽ không lừa Tom đâu.
How much did you spend while in Australia?	Bạn đã tiêu bao nhiêu khi ở Úc?
I'm having a great time in Boston.	Tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Boston.
Tom and Mary are not old enough to get married.	Tom và Mary chưa đủ tuổi kết hôn.
Tom hit Mary right in the eye.	Tom đánh Mary ngay giữa mắt.
It was the scariest experience I've ever had.	Đó là trải nghiệm đáng sợ nhất mà tôi từng có.
I think we're doing a pretty good job because no one is complaining.	Tôi cho rằng chúng tôi đang làm một công việc khá tốt vì không có ai phàn nàn.
Tom is always busy, isn't he?	Tom luôn bận, phải không?
Tom and I don't get along anymore.	Tom và tôi không còn hợp nhau nữa.
We haven't fished in a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi không câu cá.
Tom says he thinks we should invite Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên mời Mary đến bữa tiệc của mình.
Tom is just waiting to see what happens.	Tom chỉ chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
I'm sorry for causing all this trouble.	Tôi xin lỗi vì đã gây ra tất cả những rắc rối này.
I put the documents you requested on your desk.	Tôi đặt các tài liệu mà bạn yêu cầu trên bàn của bạn.
I dare not look back.	Tôi không dám nhìn lại phía sau.
Can you order the teapot, please?	Bạn có thể vui lòng đặt ấm pha trà được không?
Let me give you something to remember me.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một cái gì đó để nhớ đến tôi.
I didn't tell Tom that I was married.	Tôi không nói với Tom rằng tôi đã kết hôn.
Tom is waiting for us in the park.	Tom đang đợi chúng tôi trong công viên.
I believe you are right.	Tôi tin rằng bạn đúng.
Tom is smaller than Mary, but he runs faster than her.	Tom nhỏ hơn Mary, nhưng anh ấy chạy nhanh hơn cô ấy.
This type of mistake is easy to overlook.	Loại sai lầm này rất dễ bị bỏ qua.
What kind of person do you want to be?	Bạn muốn trở thành người như thế nào?
Tom doesn't think he can do it?	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó?
I would be there right now if I left right after breakfast.	Tôi sắp ở đó ngay bây giờ nếu tôi rời đi ngay sau bữa sáng.
Tom was one of the presenters.	Tom là một trong những người thuyết trình.
I am very uncomfortable around children.	Tôi rất khó chịu khi ở gần trẻ em.
Tom comes from a family of doctors.	Tom xuất thân từ một gia đình bác sĩ.
I wish Tom hadn't convinced me to do it.	Tôi ước gì Tom đã không thuyết phục tôi làm điều đó.
Tom never said he wanted to join.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn tham gia.
Tom was stopped for violating the speed limit.	Tom đã bị dừng lại vì vi phạm giới hạn tốc độ.
Tom still thinks that Mary wants to do it.	Tom vẫn nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
Why did Tom ask Mary to help him?	Tại sao Tom lại yêu cầu Mary giúp anh ta?
I worry about the future of this country.	Tôi lo lắng cho tương lai của đất nước này.
Tom is a careless driver.	Tom là một người lái xe bất cẩn.
I didn't understand one thing.	Tôi đã không hiểu một điều.
Everything Tom said about Mary was true.	Mọi điều Tom nói về Mary đều đúng.
You're better off not knowing.	Tốt hơn hết là bạn không biết.
You haven't washed the dishes yet?	Bạn vẫn chưa rửa bát?
It was I who gave Tom that umbrella.	Chính tôi là người đã đưa cho Tom chiếc ô đó.
Does Tom ever ask about me?	Tom có ​​bao giờ hỏi về tôi không?
Tom is not a one-trick pony.	Tom không phải là một con ngựa một mánh khóe.
This costs nothing.	Cái này không tốn kém gì cả.
I don't wear a vest.	Tôi không mặc vest.
I don't think Tom will let me ride.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi cưỡi ngựa.
Tom says he's glad it's going to happen.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom says he's always lived on Park Street.	Tom nói rằng anh ấy luôn sống trên Phố Park.
What else would you like to remove?	Bạn còn muốn loại bỏ điều gì nữa?
Tom said Mary was very upset.	Tom nói Mary đã rất buồn.
Tom is the only one here who can do that.	Tom là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
He was almost asleep when he heard his name called.	Anh gần như đang ngủ say khi nghe thấy tên mình được gọi.
Are you sure this is a shortcut?	Bạn có chắc đây là một phím tắt?
Tom doesn't know what the difference is between astronomy and astrology.	Tom không biết sự khác biệt giữa thiên văn học và chiêm tinh học là gì.
Where was Tom?	Tom đã ở đâu?
I will contact you as soon as I get back from the US.	Tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi tôi trở về từ Mỹ.
I don't believe in group therapy.	Tôi không tin vào liệu pháp nhóm.
This is not funny anymore.	Điều này không còn buồn cười nữa.
I don't think there's any reason that Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì mà Tom cần phải làm như vậy.
Do you believe that Tom was murdered?	Bạn có tin rằng Tom đã bị sát hại?
I don't know what I'm going to do with Tom.	Tôi không biết mình sẽ làm gì với Tom.
This book has not yet been translated into French.	Cuốn sách này vẫn chưa được dịch sang tiếng Pháp.
I don't think we need to buy this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải mua cái này.
Tom should have asked Mary for help.	Tom lẽ ra nên nhờ Mary giúp đỡ.
Just do what Tom tells you.	Chỉ làm những gì Tom nói với bạn.
That's a bit of a hassle.	Đó là một chút rắc rối.
It's much easier to take a break on the bike by slowing down than it is to get off the bike.	Việc nghỉ ngơi trên xe đạp bằng cách đi chậm lại dễ dàng hơn nhiều so với việc xuống xe.
Tom doesn't want to see you right now.	Tom không muốn gặp bạn ngay bây giờ.
Tom is tall and looks strong.	Tom cao và trông mạnh mẽ.
Tom goes to the gym several times a week.	Tom đến phòng tập thể dục vài lần một tuần.
You should let Tom know Mary will be driving.	Bạn nên cho Tom biết Mary sẽ lái xe.
We will serve free drinks.	Chúng tôi sẽ phục vụ đồ uống miễn phí.
I was determined to do that.	Tôi đã quyết tâm làm điều đó.
Tom says Mary can't do that.	Tom nói Mary không thể làm điều đó.
Only three people appeared in Tom's piano performance.	Chỉ có ba người xuất hiện trong buổi biểu diễn piano của Tom.
Tom says he has an important call to make.	Tom nói rằng anh ấy có một cuộc gọi quan trọng cần thực hiện.
Aren't you going to kiss me?	Anh không định hôn em sao?
Tom waited outside the closed door.	Tom đợi bên ngoài cánh cửa đã đóng.
Tom is likely to be very generous.	Tom có ​​thể sẽ rất hào phóng.
I hope we get there before Tom leaves.	Tôi hy vọng chúng ta đến đó trước khi Tom rời đi.
It was a beautiful scene.	Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp.
He's not afraid to risk his life.	Anh ấy không ngại mạo hiểm mạng sống của mình.
He has a kind word and a pleasant smile to everyone.	Anh ấy có một lời nói tốt bụng và một nụ cười dễ chịu với tất cả mọi người.
I haven't sung in many years.	Tôi đã không hát trong nhiều năm.
Tom sees this in a different way.	Tom nhìn nhận điều này theo một cách khác.
Tom told me he was the one to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người phải làm điều đó.
I wish you could watch Tom dance.	Tôi ước gì bạn có thể xem Tom nhảy.
I'm free until noon.	Tôi rảnh đến trưa.
I thought you didn't see anything.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không nhìn thấy gì cả.
Tom tells Mary that he despises her.	Tom nói với Mary rằng anh ta khinh thường cô.
Tom knew he wouldn't be expelled.	Tom biết mình sẽ không bị đuổi học.
Tom doesn't know Mary doesn't have enough money to pay all her bills.	Tom không biết Mary không có đủ tiền để trả tất cả các hóa đơn của cô ấy.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
I'm not older than Tom.	Tôi không già hơn Tom.
I hope that Tom will do it tomorrow.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom believes that one day there will be no more wars.	Tom tin rằng sẽ có ngày không còn chiến tranh nữa.
They are coming to our house. 	Họ đang đến nhà của chúng tôi.
We are not going to their house.	Chúng tôi sẽ không đến nhà của họ.
Tom won't be here on Monday night.	Tom sẽ không ở đây vào tối thứ Hai.
Plutonium-244 has a half-life of 80 million years.	Plutonium-244 có chu kỳ bán rã 80 triệu năm.
Can you tell me what that man's name is?	Bạn có thể cho tôi biết tên người đàn ông đó là gì?
We have a very busy day ahead.	Chúng ta có một ngày rất bận rộn phía trước.
Tom will stay in Australia until October.	Tom sẽ ở lại Úc cho đến tháng 10.
I think Tom will do it. 	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Mary thinks so too.	Mary cũng nghĩ như vậy.
When does Tom usually go to the gym?	Tom thường đến phòng tập khi nào?
It's as easy as ABC.	Nó dễ dàng như ABC.
You are the one who suggested we do this.	Bạn là người đã đề nghị chúng tôi làm điều này.
I'd rather win, but I don't mind losing.	Tôi muốn thắng hơn, nhưng tôi không ngại thua.
I have to admit that never happened to me.	Tôi phải thừa nhận rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi.
I wouldn't do it if I were in your position.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi ở trong vị trí của bạn.
This is all that remains.	Đây là tất cả những gì còn lại.
Tom is coloring a picture.	Tom đang tô màu một bức tranh.
He seems to have lost his form.	Anh ấy có vẻ sa sút phong độ.
If Tom asks me to stay, I will.	Nếu Tom yêu cầu tôi ở lại, tôi sẽ làm.
Tom is a very good guitar player.	Tom là một người chơi guitar rất giỏi.
I know I'll have to do it eventually if no one else does.	Tôi biết cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó nếu không có ai khác làm.
You don't know how much I love Tom.	Bạn không biết tôi yêu Tom đến nhường nào.
When did Tom submit his resignation?	Tom đã nộp đơn từ chức khi nào?
Over the years, Tom has bought a lot of jewelry for Mary.	Trong những năm qua, Tom đã mua rất nhiều đồ trang sức cho Mary.
Tom and I played video games together.	Tom và tôi đã chơi trò chơi điện tử cùng nhau.
I think you are a good coach.	Tôi nghĩ rằng bạn là một huấn luyện viên giỏi.
Tom was quite handsome when he was young.	Tom khá đẹp trai khi còn trẻ.
It is a very orderly process.	Đó là một quá trình rất có trật tự.
Tom probably won't be at the meeting today.	Tom có ​​lẽ sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom and Mary were also in the room.	Tom và Mary cũng ở trong phòng.
Tom saw no one in the library.	Tom không thấy ai trong thư viện.
Tom and Mary are hammered.	Tom và Mary bị búa bổ.
I come from Columbia.	Tôi đến từ Columbia.
I know why Tom is sleepy.	Tôi biết tại sao Tom lại buồn ngủ.
I can't help how it sounds.	Tôi không thể giúp nó nghe như thế nào.
We are in a recession.	Chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái.
I bought gifts for my godchildren.	Tôi đã mua quà cho các con đỡ đầu của tôi.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
I have a complete list of people to call.	Tôi có một danh sách toàn bộ những người cần gọi.
Tom will never break a promise.	Tom sẽ không bao giờ thất hứa.
This sparrow's wing is broken.	Cánh chim sẻ này bị gãy.
Tom is very hungry.	Tom rất đói.
I fear something is wrong with my watch.	Tôi sợ có điều gì đó không ổn với đồng hồ của mình.
Tom could have gone camping with you if you had let him know you were going.	Tom có ​​thể đã đi cắm trại với bạn nếu bạn cho anh ấy biết bạn sẽ đi.
Tom would never let you go, would he?	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn đi, phải không?
I don't believe I know your parents.	Tôi không tin là tôi biết bố mẹ của bạn.
Tom wasn't the one who taught me to sing country music.	Tom không phải là người dạy tôi hát nhạc đồng quê.
Tom probably won't come back.	Tom có ​​lẽ sẽ không quay lại.
They could not agree on how it should be done.	Họ không thể đồng ý rằng nó nên được thực hiện như thế nào.
My family came to live in Tokyo during my great-grandfather's time.	Gia đình tôi đến sống ở Tokyo vào thời ông cố của tôi.
He had such a headache that he had to cancel the meeting.	Anh ấy đau đầu đến mức phải hủy cuộc họp.
I don't want to sing.	Tôi không muốn hát.
Tom will be back this afternoon.	Tom sẽ trở lại vào chiều nay.
Does Tom still have dinner?	Tom vẫn ăn tối chứ?
I think Tom said he doesn't know how to play the ukulele.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy không biết chơi ukulele.
Tom works as a pizza delivery boy.	Tom làm việc như một cậu bé giao bánh pizza.
Tell Tom that he needs to apologize to Mary.	Nói với Tom rằng anh ấy cần phải xin lỗi Mary.
Tom is lazy, isn't he?	Tom rất lười phải không?
They won't come in.	Họ sẽ không vào.
Tom checked everything twice.	Tom đã kiểm tra mọi thứ hai lần.
Tom says Mary is not good at French.	Tom nói Mary không giỏi tiếng Pháp.
Tom is being treated.	Tom đang được điều trị.
Just between you and me, do you love your sister?	Chỉ là giữa anh và em, anh có yêu em gái của anh không?
You fed the sheep, didn't you?	Bạn đã cho cừu ăn, phải không?
Tom is a writer.	Tom là một nhà văn.
Would you like to read one of my poems?	Bạn có muốn đọc một bài thơ của tôi không?
I know that you will need my help.	Tôi biết rằng bạn sẽ cần sự giúp đỡ của tôi.
I'm going to Australia to help people build houses.	Tôi sẽ đến Úc để giúp mọi người xây nhà.
Tom still doesn't know what happened.	Tom vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom didn't tell us when he planned to do that.	Tom đã không cho chúng tôi biết anh ấy định làm điều đó khi nào.
It must cost a fortune.	Nó phải tốn một gia tài.
Tom started it.	Tom đã bắt đầu điều đó.
It's not my fault, is it?	Đó không phải là lỗi của tôi, phải không?
I think Tom can do it for Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
I don't know that we shouldn't do it today.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Bears love the smell of kerosene.	Gấu thích mùi dầu hỏa.
I can't wait to meet him.	Tôi nóng lòng muốn gặp anh ấy.
I think neither Tom nor Mary are married.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều chưa kết hôn.
Tom became afraid of Mary.	Tom trở nên sợ hãi Mary.
I think Tom and I would be very lonely if we went camping alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi sẽ rất cô đơn nếu chúng tôi đi cắm trại một mình.
I didn't know that you were waiting.	Tôi không biết rằng bạn đang đợi.
Tom told Mary that I was thirsty.	Tom nói với Mary rằng tôi khát.
What do you say we get back to work?	Bạn nói gì chúng ta trở lại làm việc?
My dream is to live peacefully in the village.	Ước mơ của tôi là được sống yên bình trong làng.
Tom didn't seem to recognize Mary.	Tom dường như không nhận ra Mary.
What makes you think I don't need to?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không cần phải làm vậy?
Did you know the bookstore is open?	Bạn có biết hiệu sách đã mở cửa?
Tom can barely speak French.	Tom hầu như không thể nói tiếng Pháp.
They said it couldn't be done.	Họ nói rằng nó không thể được thực hiện.
The gentleman's name is Tom.	Tên quý ông là Tom.
I thought Tom wouldn't be able to do it without help.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I heard that Tom wouldn't do that.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I don't think anyone knew that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã biết điều đó.
Tom didn't tell you what happened?	Tom đã không nói cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra?
My father's mother is my grandmother.	Mẹ của bố tôi là bà nội của tôi.
Tom told me he forgot something.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quên thứ gì đó.
I woke up and found myself in a strange room.	Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.
Tom probably won't be ready.	Tom có ​​lẽ sẽ không sẵn sàng.
Tom can't draw as well as I can.	Tom không thể vẽ tốt như tôi có thể.
Shake hands with Tom.	Bắt tay với Tom.
I'm surprised you said that.	Tôi ngạc nhiên khi bạn nói điều đó.
Tom is almost thirty, isn't he?	Tom gần ba mươi, phải không?
Did Tom hurt you?	Tom có ​​làm bạn bị thương không?
I'm the one who should be here with Tom.	Tôi là người nên ở đây với Tom.
Tom always seems to be busy.	Tom dường như luôn bận rộn.
I'm pretty sure Tom believed everything I told him.	Tôi khá chắc rằng Tom đã tin tất cả những gì tôi nói với anh ấy.
Tom looks tired.	Tom trông có vẻ mệt mỏi.
Tom should do it, because it's the right thing to do.	Tom nên làm điều đó, bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm.
Tom threw the apple to me.	Tom ném quả táo cho tôi.
You don't have to be in today's meeting.	Bạn không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I can't remember her address for the rest of my life.	Cả đời này tôi không thể nhớ được địa chỉ của cô ấy.
Tom owns a house with two rooms.	Tom sở hữu một ngôi nhà có hai phòng.
Babies are not able to take care of themselves.	Em bé không có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Tom tells everyone that he is retired.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
Tell Tom I feel fine.	Nói với Tom rằng tôi cảm thấy ổn.
I thought Tom would be shocked, but it wasn't.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị sốc, nhưng không phải vậy.
You have been a good friend.	Bạn đã là một người bạn tốt.
I'm so glad I discovered this.	Tôi rất vui vì tôi đã phát hiện ra điều này.
You're not the only one who doesn't like Tom.	Bạn không phải là người duy nhất không thích Tom.
How did Tom find out that it was I who broke the window?	Làm sao Tom phát hiện ra chính tôi là người đã phá cửa sổ?
I hope I didn't hurt anyone.	Tôi hy vọng tôi đã không làm tổn thương bất kỳ ai.
It was quite cold on the deck.	Trên boong khá lạnh.
Tom is quite healthy.	Tom khá khỏe khoắn.
I just wanted to see what Tom wrote.	Tôi chỉ muốn xem những gì Tom đã viết.
Stop imitating me.	Đừng bắt chước tôi nữa.
Tom sold his motorbike to Mary.	Tom đã bán chiếc xe máy của mình cho Mary.
I think you must be at school now.	Tôi nghĩ rằng bạn phải ở trường bây giờ.
Tom had no job at the time.	Tom không có việc làm vào thời điểm đó.
I want to make sure you are who you are.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn là chính bạn.
Neither Tom nor Mary could drive.	Cả Tom và Mary đều không thể lái xe.
You do a lot of your work at home, right?	Bạn làm rất nhiều việc của bạn ở nhà, phải không?
I don't like spring.	Tôi không thích mùa xuân.
I came to Australia to try to find a job.	Tôi đến Úc để cố gắng tìm một công việc.
You don't have to decide right away.	Bạn không cần phải quyết định ngay lập tức.
Tom is not good at skiing, is he?	Tom trượt tuyết không giỏi phải không?
My lawyers don't want me to testify.	Các luật sư của tôi không muốn tôi làm chứng.
Tom has his father's blue eyes.	Tom có ​​đôi mắt xanh của cha mình.
Tom told a funny story.	Tom đã kể một câu chuyện vui.
I'm not allowed to tell Tom what's going on.	Tôi không được phép nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I should have known that you would be here today.	Tôi nên biết rằng bạn sẽ ở đây hôm nay.
If he was with me then, I wouldn't have done such a thing.	Nếu lúc đó anh ấy ở bên tôi, tôi đã không làm chuyện như vậy.
Tom laughed.	Tom đã cười.
Does Tom have a brown coat?	Tom có ​​áo khoác nâu không?
Have you never been a teacher?	Bạn đã không từng là một giáo viên?
Tom may come soon.	Tom có ​​thể đến sớm.
I don't know if that's what got Tom in trouble.	Tôi không biết đó có phải là điều đã khiến Tom gặp rắc rối hay không.
Tom doesn't do it now.	Tom không làm điều đó bây giờ.
If you don't want to talk about it now, we can talk about it later.	Nếu bạn không muốn nói về nó bây giờ, chúng ta có thể nói về nó sau.
I think Tom is probably younger than you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ trẻ hơn bạn nghĩ.
Tom is staring at me.	Tom đang nhìn tôi chằm chằm.
If you don't ask, you'll never know.	Nếu bạn không hỏi, bạn sẽ không bao giờ biết.
Didn't I tell you not to go there?	Không phải tôi đã nói với bạn là đừng đến đó sao?
I live in a little house on Park Street.	Tôi đang sống trong một ngôi nhà nhỏ trên Phố Park.
Tom and Mary are both sleepy.	Tom và Mary đều buồn ngủ.
Tom seems to be enjoying the party.	Tom dường như đang tận hưởng bữa tiệc.
There are a lot of friendly people here.	Có rất nhiều người thân thiện ở đây.
He has to maintain a large family with a meager salary.	Anh ta phải duy trì một gia đình lớn với mức lương ít ỏi.
Tom was hired to work here.	Tom đã được thuê để làm việc ở đây.
I don't think I'm going to kiss Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hôn Tom.
I wonder if Tom wants to buy one of those.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn mua một trong những thứ đó không.
I know why Tom is crying.	Tôi biết tại sao Tom lại khóc.
Why is no one answering any of my questions?	Tại sao không ai trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi?
I know Tom is a friend of a friend of yours.	Tôi biết Tom là bạn của một người bạn của bạn.
Tom left the car at home today.	Hôm nay Tom để xe ở nhà.
I am nauseated.	Tôi buồn nôn.
Have you seen any of Tom's paintings?	Bạn đã từng xem bức tranh nào của Tom chưa?
We are very busy and unskilled.	Chúng tôi rất bận rộn và thiếu tay nghề.
Tom put the chicken in the oven.	Tom cho gà vào lò nướng.
Children are drawing on the sidewalk with chalk.	Trẻ em đang vẽ trên vỉa hè bằng phấn.
Has anyone seen Tom today?	Có ai nhìn thấy Tom hôm nay không?
I am tired and sleepy.	Tôi mệt mỏi và buồn ngủ.
Why should Tom be different?	Tại sao Tom phải khác biệt?
Tom didn't know what was going to happen.	Tom không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tom was completely silent.	Tom hoàn toàn im lặng.
Tom beat his sister.	Tom đã đánh em gái của mình.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom pointed the gun at me.	Tom chĩa súng vào tôi.
I was invited to a masquerade party.	Tôi đã được mời đến một bữa tiệc hóa trang.
It was a mistake to keep that matter a secret.	Đó là một sai lầm khi giữ bí mật vấn đề đó.
They nodded silently.	Họ im lặng gật đầu.
Tom moved back to Boston to take over his father's business.	Tom chuyển về Boston để tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình.
I'm so glad I went surfing today.	Tôi rất vui vì tôi đã đi lướt sóng hôm nay.
Tom really has to buy a new set of tires.	Tom thực sự phải mua một bộ lốp mới.
Tom is in danger of being kicked out of the house.	Tom có ​​nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà.
Come in, Tom.	Vào đi, Tom.
Tom seems secretive.	Tom có ​​vẻ bí mật.
Do you mind if I turn on the TV?	Bạn có phiền nếu tôi bật TV lên không?
His salary is 250,000 yen per month.	Lương của anh ấy là 250.000 yên mỗi tháng.
What's wrong with you? 	Có chuyện gì với bạn?
You are crazy game?	Bạn bị khùng à?
What do you plan to do in the near future?	Bạn dự định làm gì trong thời gian sắp tới?
We relax in the jacuzzi.	Chúng tôi thư giãn trong bể sục.
I'm just being polite.	Tôi chỉ lịch sự thôi.
You should sharpen your pencil.	Bạn nên làm sắc nét bút chì của bạn.
This is the best school in the county.	Đây là trường tốt nhất trong quận.
Tom wants to keep things their way.	Tom muốn giữ mọi thứ theo cách của chúng.
"You're lying!" 	"Bạn đang nói dối!"
"No, I'm not."	"Không, tôi không phải."
Is there something you want to tell me?	Có điều gì bạn muốn nói với tôi không?
Is there something special in the way Tom does it?	Có điều gì đặc biệt trong cách Tom làm điều đó?
I'm not particularly interested in what's going on.	Tôi không đặc biệt quan tâm đến những gì đang diễn ra.
The police want to avoid bloodshed.	Cảnh sát muốn tránh đổ máu.
I've had enough, thank you.	Tôi đã có đủ, cảm ơn bạn.
Tom has no intention of doing anything he doesn't want to do.	Tom không có ý định làm bất cứ điều gì anh ta không muốn làm.
Tom says that's fine with him.	Tom nói rằng điều đó là ổn với anh ấy.
Tom is still waiting for you.	Tom vẫn đang đợi bạn.
What do you do while in Boston?	Bạn làm gì khi ở Boston?
Tom will be very missed.	Tom sẽ rất nhớ.
Revealing clothing is becoming the norm in modern life.	Ăn mặc hở hang đang trở thành chuẩn mực trong cuộc sống hiện đại.
Tom needs a friend right now.	Tom cần một người bạn ngay bây giờ.
You won't find another deal like this.	Bạn sẽ không tìm thấy một thỏa thuận khác như thế này.
Tom is not too old to do that.	Tom không quá già để làm điều đó.
Tom told you what happened, didn't he?	Tom đã nói với bạn những gì đã xảy ra, phải không?
I believe I have to do it.	Tôi tin rằng tôi phải làm điều đó.
What Tom needs is your love.	Điều Tom cần là tình yêu của bạn.
How often does Tom ride his bike?	Tom thường đi xe đạp như thế nào?
Tom knew something had gone terribly wrong.	Tom biết có điều gì đó đã xảy ra sai lầm khủng khiếp.
Tom asked me how much I weighed.	Tom hỏi tôi cân nặng bao nhiêu.
Tom drove us to school.	Tom chở chúng tôi đến trường.
I know that Tom is a good guitar player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi guitar giỏi.
Tom wants me to speak French.	Tom muốn tôi nói tiếng Pháp.
I should have let Tom sing.	Tôi nên để Tom hát.
I'm not sure Tom wants to do that.	Tôi không chắc rằng Tom muốn làm điều đó.
Shopping can be tiring.	Mua sắm có thể mệt mỏi.
The book received mixed reviews.	Cuốn sách nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.
Tom has decided to resign.	Tom đã quyết định từ chức.
Don't make me do this.	Đừng bắt tôi làm điều này.
I don't want to look like a tourist.	Tôi không muốn trông giống như một khách du lịch.
I wonder if Tom is going to Australia next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc vào tuần tới hay không.
Tom wants to know if you are planning to come to his party.	Tom muốn biết liệu bạn có dự định đến bữa tiệc của anh ấy hay không.
I said I would buy you a drink, so here it is.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ mua cho bạn một thức uống, vì vậy ở đây.
Are you used to eating Japanese food?	Bạn đã quen với việc ăn đồ Nhật chưa?
Tom says he doesn't think it's a good idea to let Mary do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng việc cho phép Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
No one is irreplaceable.	Không ai là không thể thay thế được.
Tom says you are very bright.	Tom nói rằng bạn rất sáng sủa.
Both Tom and Mary know the risk.	Cả Tom và Mary đều biết rủi ro.
Tom is waiting to see what happens.	Tom đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
You can do it if you try.	Bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
I should stay away from Tom.	Tôi nên tránh xa Tom.
Tom was afraid that he would fall.	Tom sợ rằng mình sẽ ngã xuống.
Tom is having a party this Friday.	Tom sẽ có một bữa tiệc vào thứ sáu này.
Where am I now? 	Tôi đang ở đâu bây giờ?
I can't find anyone in my group.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ ai trong nhóm của mình.
The dishwasher is broken.	Máy rửa bát bị hỏng.
We have large, medium and small. 	Chúng tôi có lớn, vừa và nhỏ.
What size do you want?	Bạn muốn kích cỡ nào?
Tom says that Mary probably won't know how to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không biết cách làm điều đó.
He looks old but still looks like he's in his twenties.	Trông anh ấy già nhưng vẫn như tuổi đôi mươi.
Tom kissed the back of Mary's hand.	Tom hôn lên mu bàn tay của Mary.
Tom jumped off his horse.	Tom đã nhảy xuống ngựa.
Who told you about Tom?	Ai đã nói với bạn về Tom?
Tom and Mary are still uncertain.	Tom và Mary vẫn chưa chắc chắn.
Tom didn't offer us anything to drink.	Tom không mời chúng tôi uống gì cả.
Tom tried his best to get here, but he didn't make it.	Tom đã cố gắng hết sức để đến được đây, nhưng anh ấy đã không đến được.
Tom wears a black ski mask, black jacket and black gloves.	Tom đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen, áo khoác đen và găng tay đen.
My usual drink is apple juice with mineral water, but I also like orange juice.	Thức uống quen thuộc của tôi là nước táo với nước khoáng, nhưng tôi cũng thích nước cam.
Why don't you come over and sit with me?	Sao anh không qua đây ngồi với em?
I thank you for your kindness.	Tôi cảm ơn vì lòng tốt của bạn.
Is there any chance that Tom will be there?	Có cơ hội mà Tom sẽ ở đó không?
Tom might be ready.	Tom có ​​thể đã sẵn sàng.
I bet you don't know the answer.	Tôi cá là bạn không biết câu trả lời.
Will it be ok if I stop doing this?	Sẽ ổn nếu tôi ngừng làm việc này?
I think you don't know.	Tôi nghĩ bạn không biết.
Are you also a person who likes stuffiness?	Bạn cũng là người thích sự ngột ngạt?
I'm tired of English.	Tôi chán ngấy tiếng Anh.
Tom doesn't do that often.	Tom không thường xuyên làm điều đó.
I don't even want to talk to Tom.	Tôi thậm chí không muốn nói chuyện với Tom.
Tom is doing everything he can to stop us.	Tom đang làm mọi cách để ngăn chặn chúng tôi.
Is the new version easy to install?	Phiên bản mới có dễ cài đặt không?
Tom went to Australia the other day.	Tom đã đến Úc vào ngày hôm kia.
There is a bottle of white wine in the refrigerator.	Có một chai rượu trắng trong tủ lạnh.
He saved a sailor.	Anh ấy đã cứu một thủy thủ.
Tom told me yesterday that Mary will do it tomorrow.	Tom đã nói với tôi hôm qua rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We received news of Tom's death.	Chúng tôi nhận được tin về cái chết của Tom.
Tom says Mary doesn't have to.	Tom nói Mary không cần phải làm vậy.
I want Tom out of my house.	Tôi muốn Tom ra khỏi nhà của tôi.
Tom is not going to be a good lawyer.	Tom sẽ không trở thành một luật sư giỏi.
Tom's parents are probably worried about him.	Cha mẹ của Tom có ​​lẽ đang lo lắng cho anh ta.
Tom doesn't need to worry about anything. 	Tom không cần phải lo lắng về điều gì cả.
Mary will take care of everything.	Mary sẽ lo liệu mọi thứ.
The water looks so tempting.	Nước trông thật hấp dẫn.
Does Tom help Mary do it?	Tom có ​​giúp Mary làm điều đó không?
Was Tom the one who told you what happened?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn những gì đã xảy ra không?
What Tom is wearing is inappropriate.	Những gì Tom đang mặc là không phù hợp.
Tom likes it when I laugh at his jokes, even when they're not.	Tom thích khi tôi cười trước những câu chuyện cười của anh ấy, ngay cả khi chúng không hài hước.
That probably won't happen anytime soon, says Tom.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ không sớm xảy ra.
Tom is sunbathing on the pier.	Tom đang tắm nắng trên bến tàu.
Tom is brave.	Tom thật dũng cảm.
It must be very painful.	Nó phải rất đau đớn.
Tom and Mary both know John is not happy here.	Tom và Mary đều biết John không hạnh phúc ở đây.
I have lived in Boston for more than three years.	Tôi đã sống ở Boston hơn ba năm.
I'm not sure we have any choice.	Tôi không chắc chúng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom must be glad that Mary is coming to visit.	Tom phải mừng vì Mary sẽ đến thăm.
Just do what you have to do.	Chỉ cần làm những gì bạn phải làm.
There may be other alternatives that we haven't thought of yet.	Có thể có những lựa chọn thay thế khác mà chúng tôi chưa nghĩ ra.
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
They are all high school students.	Họ đều là học sinh trung học.
The cabin has a musty smell.	Cabin có mùi ẩm mốc.
I knew that Tom would allow Mary to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình.
Tom visits Mary's house every day for lunch.	Tom ghé nhà Mary mỗi ngày để ăn trưa.
I made a lot of new friends in Boston.	Tôi đã có rất nhiều bạn mới ở Boston.
Tom asked me about you.	Tom hỏi tôi về bạn.
Roosevelt was born into a wealthy family in New York City in 1858.	Roosevelt sinh ra trong một gia đình giàu có ở thành phố New York vào năm 1858.
I don't think Tom knows how to play the cello.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chơi cello.
Tom won't admit that it's his fault.	Tom sẽ không thừa nhận rằng đó là lỗi của anh ấy.
I still plan to go to Boston next week.	Tôi vẫn dự định đi Boston vào tuần tới.
I don't think people have given up.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đã bỏ cuộc.
What did Tom and Mary do at the hospital?	Tom và Mary đã làm gì ở bệnh viện?
Recently my dad got a pacemaker.	Gần đây bố tôi có một chiếc máy tạo nhịp tim.
Tom almost lost his balance.	Tom gần như mất thăng bằng.
I have no interest in art at all.	Tôi không có hứng thú với nghệ thuật gì cả.
You have to wait across the street.	Bạn phải đợi ở bên kia đường.
Tom will not be discouraged.	Tom sẽ không nản lòng.
Tom might not like it if we don't come to his party.	Tom có ​​thể không thích nếu chúng tôi không đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom tells everyone that he is grateful for their help.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất biết ơn vì sự giúp đỡ của họ.
Tom doesn't have that many options.	Tom không có nhiều lựa chọn như vậy.
Tom himself is also quite busy.	Bản thân Tom cũng khá bận rộn.
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó một lần nữa.
I want to know a little more about you.	Tôi muốn biết thêm một chút về bạn.
I can't play guitar very well.	Tôi không thể chơi guitar rất tốt.
I'm almost certain Tom will go swimming with us.	Tôi gần như chắc chắn Tom sẽ đi bơi với chúng tôi.
I suspected that Tom might not have enough money to buy everything he needs.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
I'm not always at home on Sundays.	Tôi không phải lúc nào cũng ở nhà vào chủ nhật.
Tom said Mary knew John might be allowed to do it himself.	Tom nói Mary biết John có thể được phép tự mình làm điều đó.
I don't believe Tom can do that.	Tôi không tin Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom wants to see the house where Mary grew up.	Tom muốn xem ngôi nhà mà Mary đã lớn lên.
I don't know if Tom is aware of that or not.	Tôi không biết Tom có ​​nhận thức được điều đó hay không.
Tom is a talented composer.	Tom là một nhà soạn nhạc tài năng.
Tom will be back after 2:30.	Tom sẽ trở lại sau 2:30.
Tom is doing a scene.	Tom đang thực hiện một cảnh quay.
It was fun to hang out with you guys.	Thật là vui khi đi chơi với các bạn.
I will never let you do that.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
Tom says he will be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
I asked Tom if he had experience doing that.	Tôi hỏi Tom nếu anh ấy có kinh nghiệm làm điều đó.
You are an opportunist.	Bạn là người cơ hội.
If you don't do it, someone else will.	Nếu bạn không làm điều đó, người khác sẽ làm.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
The police are driving away the protesters.	Các cảnh sát đang xua đuổi những người biểu tình.
I'm happy to see what Tom does.	Tôi rất vui khi thấy những gì Tom làm.
Tom says he wants to do it with you.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó với bạn.
We received an anonymous call.	Chúng tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh.
Tom bought himself a boat.	Tom đã mua cho mình một chiếc thuyền.
No one cares?	Không ai quan tâm?
Did Tom want anything else?	Tom có ​​muốn gì khác không?
I know that Tom isn't the only one who knows how to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Why are you angry with Tom?	Tại sao bạn lại tức giận với Tom?
Tom never saw Mary again.	Tom không bao giờ gặp lại Mary nữa.
Tom asked me if I wanted to do that.	Tom hỏi tôi có muốn làm điều đó không.
I think it's Tom who has to tell Mary what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom hasn't done that in a long time.	Tom đã không làm điều đó rất lâu.
Are you sure you want to go through this?	Bạn có chắc chắn muốn trải qua điều này không?
I can't wait to see their faces.	Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Tom knows I wouldn't do that.	Tom biết tôi sẽ không làm điều đó.
Do not fight!	Đừng đánh nhau!
Mr. Jackson rarely praises his students.	Ông Jackson chẳng mấy khi khen ngợi học trò của mình.
I don't understand the exact meaning of this sentence.	Tôi không hiểu ý nghĩa chính xác của câu này.
Tom told us to stay where we were.	Tom bảo chúng tôi ở lại chỗ cũ.
Tom did not suspect Mary to be the one who did it.	Tom không nghi ngờ Mary là người đã làm điều đó.
I did all I had to do.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi phải làm.
I think Tom is a cop.	Tôi nghĩ Tom là một cảnh sát.
Tom's childhood would probably be happier if his parents got married.	Tuổi thơ của Tom có ​​lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu bố mẹ anh kết hôn.
I think Tom is under thirty.	Tôi nghĩ Tom dưới ba mươi tuổi.
Are you still a horse trainer?	Bạn vẫn là một huấn luyện viên ngựa?
How much rye flour?	Bột lúa mạch đen bao nhiêu?
No time to do that today.	Không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Do you mind watching my stuff while I go swimming?	Bạn có phiền xem những thứ của tôi trong khi tôi đi bơi không?
I have nothing in common with Tom so I don't know what to talk about.	Tôi không có điểm chung nào với Tom nên tôi không biết phải nói về điều gì.
I hope Tom feels the same way as you do about this.	Tôi hy vọng Tom cũng cảm thấy như bạn về điều này.
Tom said he thinks we need to wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi cần phải đợi đến 2:30.
Tom found me a nice tie.	Tom đã tìm cho tôi một chiếc cà vạt đẹp.
I want to do it as much as you do.	Tôi muốn làm điều đó nhiều như bạn làm.
This patient is suffering from hypoxia.	Bệnh nhân này đang bị thiếu oxy.
I think Tom is the only one who has to do that.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
I don't think Tom should be the captain of our team.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên là đội trưởng của đội chúng tôi.
Tom and I despise Mary.	Tom và tôi khinh thường Mary.
Tom doesn't have to tell Mary that if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói với Mary điều đó nếu anh ấy không muốn.
what's book do you like to read?	Bạn thích đọc sách gì?
Tom is afraid to tell the truth.	Tom sợ hãi khi nói ra sự thật.
Tom asks Mary to explain how it happened.	Tom yêu cầu Mary giải thích điều đó đã xảy ra như thế nào.
Tom was bitten by a dog.	Tom bị chó cắn.
Tom probably won't be forgiven for what he did.	Tom có ​​lẽ sẽ không được tha thứ cho những gì anh ta đã làm.
Tom shakes a can of beer and walks into the living room and hands it to Mary.	Tom lắc một lon bia rồi bước vào phòng khách và đưa cho Mary.
I'll help Tom do it.	Tôi sẽ giúp Tom làm điều đó.
Tom gave me this watch.	Tom đã cho tôi chiếc đồng hồ này.
We're not just going to sit all day, are we?	Chúng ta sẽ không chỉ ngồi cả ngày phải không?
I want to rent a car for three days.	Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi trong ba ngày.
I'm sick of coming here every day.	Tôi phát ngán khi phải đến đây mỗi ngày.
Do you know why Tom did what he did?	Bạn có biết tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm không?
Tom knew that Mary wasn't really scared.	Tom biết rằng Mary không thực sự sợ hãi.
This is not cheap.	Đây không phải là rẻ.
He is hopelessly in love.	Anh ấy đang yêu một cách vô vọng.
Can you tell me where my umbrella is?	Bạn có thể cho tôi biết nơi để ô của tôi?
Tom likes spontaneity.	Tom thích tự phát.
Tom is a man you can rely on.	Tom là một người đàn ông mà bạn có thể dựa vào.
I realized that Tom really did do it.	Tôi nhận ra rằng Tom đã thực sự làm được điều đó.
Things didn't go so well.	Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như vậy.
Tom says he is not sad.	Tom nói rằng anh ấy không buồn.
I don't think I will need to say anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần phải nói bất cứ điều gì.
I wish I didn't have to go shopping.	Tôi ước tôi không phải đi mua sắm.
Both he and I were able to solve the problem.	Cả anh ấy và tôi đều có thể giải được bài toán.
That guy reminds me of someone I used to know.	Anh chàng kia làm tôi nhớ đến một người mà tôi từng quen.
I drive a jeep.	Tôi lái xe jeep.
It is not when we lose our health that we realize its true value.	Không phải đến khi mất đi sức khỏe, chúng ta mới nhận ra giá trị thực sự của nó.
I hope we can do that.	Tôi hy vọng chúng ta có thể làm được điều đó.
On a day like this, you should definitely wear a hat and sunglasses.	Vào một ngày như thế này, bạn nhất định nên đội mũ và đeo kính râm.
Tom said he didn't want to lose that opportunity.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mất cơ hội đó.
I'll take my chance with Tom.	Tôi sẽ tận dụng cơ hội của mình với Tom.
I bought Tom a bicycle.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc xe đạp.
I had enough time to do what I had to do.	Tôi đã có đủ thời gian để làm những gì tôi phải làm.
Tom doesn't know that someone has been hired to kill him.	Tom không biết rằng ai đó đã được thuê để giết anh ta.
Tom is writing the foreword to my book.	Tom đang viết lời tựa cho cuốn sách của tôi.
Where did Tom sleep?	Tom đã ngủ ở đâu?
I don't want to tell anyone anything.	Tôi không muốn nói với ai bất cứ điều gì.
Abdominal pain is a common problem.	Đau bụng là một vấn đề phổ biến.
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
They condemned him for his cruelty to animals.	Họ lên án anh ta vì sự tàn ác của anh ta với động vật.
I don't think I've ever heard Tom complain about anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom phàn nàn về bất cứ điều gì.
You've got wrinkles.	Bạn đã có nếp nhăn.
Do you spend a lot of time with Tom?	Bạn có dành nhiều thời gian cho Tom không?
I sometimes mispronounce words.	Tôi đôi khi phát âm sai từ.
Smoking is not allowed here.	Ở đây không được phép hút thuốc.
You misspelled this word.	Bạn viết sai chính tả từ này.
Okay, what's going on?	Được rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Would you like me to make you something to eat?	Bạn có muốn để tôi làm cho bạn một cái gì đó để ăn?
Take a close look, I'll show you how it's done.	Hãy xem kỹ, tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó được thực hiện.
I don't like playing poker.	Tôi không thích chơi poker.
Tom and Mary are in the kitchen.	Tom và Mary đang ở trong bếp.
Tom went from store to store trying to find the things Mary had asked him to buy.	Tom đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác để cố gắng tìm những thứ mà Mary đã yêu cầu anh mua.
I will attend the party tonight.	Tôi sẽ tham dự bữa tiệc tối nay.
Tom left his phone in the car.	Tom để quên điện thoại trong xe hơi.
The bus will arrive shortly. 	Xe buýt sẽ đến trong thời gian ngắn.
Wait a moment.	Xin chờ một chút.
I don't usually stay up this late at night.	Tôi thường không thức vào đêm muộn như thế này.
This umbrella belongs to Tom.	Chiếc ô này là của Tom.
You guys can really help, don't you think?	Các bạn thực sự có thể giúp đỡ, bạn có nghĩ vậy không?
I don't think I need Tom's permission.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự cho phép của Tom.
This is not gasoline.	Đây không phải là xăng.
I worry about the kids.	Tôi lo lắng cho bọn trẻ.
I think Tom is just being sarcastic.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang bị mỉa mai.
I think Tom speaks French pretty well.	Tôi nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be a bad chess player.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ là một người chơi cờ tồi.
I know that Tom won't do it here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ở đây.
I don't know why you don't like Tom.	Tôi không biết tại sao bạn không thích Tom.
Tom likes our dog.	Tom thích con chó của chúng tôi.
Located 55 km apart, Vienna and Bratislava are the two closest national capitals in the world.	Nằm cách nhau 55 km, Vienna và Bratislava là hai thủ đô quốc gia gần nhất trên thế giới.
You are planning to help again tomorrow, right?	Bạn đang có kế hoạch giúp đỡ một lần nữa vào ngày mai, phải không?
I wish we didn't have to do it today.	Tôi ước chúng ta không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he knows who won.	Tom nói rằng anh ấy biết ai đã thắng.
Where's the ketchup?	Tương cà đâu?
Tom really thought Mary had to.	Tom thực sự nghĩ Mary phải làm vậy.
Tom knows that I didn't do it yesterday.	Tom biết rằng tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I think Tom is expecting both of us.	Tôi nghĩ Tom đang mong đợi cả hai chúng tôi.
Tom didn't know Mary was John's grandmother.	Tom không biết Mary là bà của John.
Tom said he would be afraid to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sợ làm điều đó một mình.
Tom had many things.	Tom đã có nhiều thứ.
Tom doesn't like messing with things that are working fine.	Tom không thích làm rối tung những thứ đang hoạt động tốt.
Tom put out the fire with a bucket of water.	Tom dập lửa bằng một xô nước.
Isn't that ironic?	Điều đó không mỉa mai sao?
I want to be able to dance like that.	Tôi muốn có thể nhảy như vậy.
Tom leaned over and whispered something in Mary's ear.	Tom nghiêng người và thì thầm điều gì đó vào tai Mary.
You didn't tell me Tom had moved to Boston.	Bạn không cho tôi biết Tom đã chuyển đến Boston.
Tom really tried to do that.	Tom thực sự đã cố gắng làm điều đó.
Tom probably doesn't care.	Tom có ​​lẽ không quan tâm.
Tom finally admits that he did it.	Tom cuối cùng cũng thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
What did you do before becoming a truck driver?	Bạn đã làm gì trước khi trở thành tài xế xe tải?
It took us a while, but we finally got the job done.	Chúng tôi đã mất một lúc, nhưng cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành công việc.
I will do my homework as soon as I get home this afternoon.	Tôi sẽ làm bài tập ngay khi về đến nhà vào chiều nay.
Tom can help us.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I have no words to describe what I saw.	Tôi không có từ nào để diễn tả những gì tôi đã thấy.
Tom sure does it well, doesn't he?	Tom chắc chắn làm điều đó tốt, phải không?
Last night I went to bed later than usual.	Đêm qua tôi đi ngủ muộn hơn mọi ngày.
Do not eat hard foods.	Không ăn thức ăn cứng.
Now that Father is gone, we can talk freely.	Bây giờ Cha đã mất, chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái.
I'm sorry, I overslept.	Tôi xin lỗi, tôi đã ngủ quên.
Tom hung the picture on the wall.	Tom treo bức tranh lên tường.
"I sat down next to Tom." 	"Tôi ngồi xuống bên cạnh Tom."
"I don't believe you."	"Ta không tin ngươi."
I wonder if Tom should really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nên làm điều đó không.
Tom wasn't the one to tell Mary she didn't need to.	Tom không phải là người nói với Mary rằng cô ấy không cần làm thế.
There is a pencil on the floor near your feet.	Có một cây bút chì trên sàn gần chân bạn.
I'm fed up with the way Tom acts.	Tôi chán ngấy cách hành động của Tom.
I'm pretty busy here.	Tôi khá bận ở đây.
Tom pressed the safety button on his rifle.	Tom bấm nút an toàn trên khẩu súng trường của mình.
I thought you said Tom was in Boston.	Tôi tưởng bạn nói rằng Tom đang ở Boston.
Tom just smiled at Mary.	Tom chỉ cười với Mary.
A lot of villagers were killed by the soldiers.	Rất nhiều dân làng đã bị giết bởi những người lính.
You are there.	Bạn ở đây.
The country's main social problem is poverty.	Vấn đề xã hội chính của đất nước là nghèo đói.
You seem to believe that Tom will win.	Bạn có vẻ tin rằng Tom sẽ thắng.
I know Tom is a very good bass player.	Tôi biết Tom là một người chơi bass rất giỏi.
We still have time to evacuate.	Chúng tôi vẫn còn thời gian để di tản.
Tom started screaming.	Tom bắt đầu hét lên.
Tom doesn't know where Mary buys her groceries.	Tom không biết Mary mua hàng tạp hóa của cô ấy ở đâu.
Here's what I want you to give Tom.	Đây là thứ tôi muốn bạn tặng cho Tom.
Tom did not participate in the raid.	Tom không tham gia vào cuộc đột kích.
Tom suffered severe burns and had to go to the hospital.	Tom bị bỏng nghiêm trọng và phải đến bệnh viện.
Tom's house has an alarm system.	Nhà của Tom có ​​hệ thống báo động.
The prime minister fell into the Danube and drowned.	Tể tướng rơi xuống sông Danube và chết đuối.
Who cheered?	Ai đã cổ vũ?
Don't forget to let the dog in.	Đừng quên cho chó vào.
I want to help you, but I can't.	Tôi muốn giúp bạn, nhưng tôi không thể.
Tom seemed to enjoy Mary's attention.	Tom dường như rất thích sự chú ý của Mary.
I did it for Tom.	Tôi đã làm điều đó cho Tom.
I watched Tom get on his motorbike.	Tôi đã nhìn Tom lên xe máy của anh ấy.
Tom has lost almost everything.	Tom đã mất gần như tất cả mọi thứ.
I thought Tom wouldn't be here.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây.
It's hard for you to say goodbye, isn't it?	Thật khó cho bạn để nói lời chia tay, phải không?
Tom tried to stop me.	Tom đã cố gắng ngăn tôi lại.
We can borrow money from Tom.	Chúng tôi có thể vay tiền từ Tom.
I never expected to be able to do that again.	Tôi không bao giờ mong đợi có thể làm điều đó một lần nữa.
I need to clean up a bit here.	Tôi cần phải dọn dẹp một chút ở đây.
Tom may have been arrested.	Tom có ​​thể đã bị bắt.
Tom is incapable of worrying.	Tom không có khả năng lo lắng.
I just don't believe you.	Tôi chỉ không tin bạn.
Tom put the knife on the table.	Tom đặt con dao lên bàn.
We didn't expect Tom to behave so badly.	Chúng tôi không ngờ Tom lại cư xử tệ như vậy.
I will be late for my appointment.	Tôi sẽ đến trễ cuộc hẹn của tôi.
Tom knocked on Mary's bedroom window.	Tom gõ cửa sổ phòng ngủ của Mary.
Is Tom right in your opinion?	Theo bạn thì Tom có ​​đúng không?
Tom said he thought the mushrooms were probably poisonous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ những cây nấm đó có lẽ là độc.
I will join a protest.	Tôi sẽ tham gia một cuộc biểu tình.
Before going anywhere, we should change some money.	Trước khi đi đâu, chúng ta nên đổi một ít tiền.
Tom was afraid that Mary would not believe him.	Tom sợ rằng Mary sẽ không tin anh ta.
Tom decided to do it in a different way.	Tom đã quyết định làm điều đó theo một cách khác.
I didn't get a chance to visit Tom the last time I was in Boston.	Tôi đã không có cơ hội đến thăm Tom vào lần cuối cùng tôi ở Boston.
I didn't tell Tom who my girlfriend was.	Tôi không nói cho Tom biết bạn gái của tôi là ai.
I got shampoo in my eyes.	Tôi bị dính dầu gội vào mắt.
I'm not avoiding you.	Tôi không trốn tránh bạn.
I certainly have no regrets.	Tôi chắc chắn không hối hận.
Tom makes a living teaching French.	Tom kiếm sống bằng việc dạy tiếng Pháp.
Tom is wrong, you know.	Tom sai, bạn biết đấy.
Hurry up, or you will miss the train.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.
I have repeatedly asked Tom to stop doing that.	Tôi đã nhiều lần yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
Tom is not a bad guy.	Tom không phải là một kẻ xấu.
Tom did it, didn't he?	Tom đã làm được điều đó, phải không?
I think you think Tom is not interested in sports.	Tôi nghĩ bạn nghĩ rằng Tom không quan tâm đến thể thao.
Tom saw a black pickup truck parked in front of his house.	Tom nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ màu đen đang đậu trước cửa nhà mình.
Tom has shaved off his beard.	Tom đã cạo sạch râu của mình.
Tom caught a big fish.	Tom đã bắt được một con cá lớn.
They named their son Tom.	Họ đặt tên cho con trai là Tom.
Tom said he found the noise annoying.	Tom cho biết anh thấy tiếng ồn gây khó chịu.
Speaking of his eating habits, they're revolting aren't they?	Nói về thói quen ăn uống của anh ấy, họ đang nổi loạn phải không?
Great! 	Tuyệt quá!
Let's come together sometime.	Một lúc nào đó chúng ta hãy đến với nhau.
I told the kids to be quiet, but they kept making noise.	Tôi bảo bọn trẻ im lặng, nhưng chúng cứ ồn ào.
Tom is my personal enemy.	Tom là kẻ thù riêng của tôi.
Which of these is the easiest to use?	Cái nào trong số này dễ sử dụng nhất?
Here is what will happen.	Đây là những gì sẽ xảy ra.
I sat up in bed and listened intently.	Tôi ngồi dậy trên giường và chăm chú lắng nghe.
The gunman frantically threatened to kill me.	Tay súng điên cuồng dọa giết tôi.
I didn't want to walk home alone, so I asked Tom to walk with me.	Tôi không muốn đi bộ về nhà một mình, vì vậy tôi đã rủ Tom đi bộ với tôi.
I will do that sometime today.	Tôi sẽ làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom wouldn't do that to Mary.	Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
I didn't look under the couch.	Tôi đã không nhìn xuống dưới đi văng.
Can I sit next to Tom?	Tôi có thể ngồi cạnh Tom được không?
It's not a smart move on your part.	Đó không phải là một bước đi thông minh từ phía bạn.
We went for a walk on the beach just before sunset.	Chúng tôi đi dạo trên bãi biển ngay trước khi mặt trời lặn.
Tom's doctor told him he had only three months to live.	Bác sĩ của Tom nói với anh rằng anh chỉ còn sống được ba tháng nữa.
Tom went down to the basement.	Tom đi xuống tầng hầm.
I wouldn't dream of asking Tom to do that.	Tôi sẽ không mơ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom is unlikely to start doing that.	Tom không có khả năng bắt đầu làm điều đó.
We must have blown a fuse.	Chắc chúng ta đã nổ cầu chì.
It goes without saying that we will help each other.	Không cần phải nói rằng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
Tom would be very upset if Mary did.	Tom sẽ rất cáu kỉnh nếu Mary làm vậy.
Tom doesn't get along with his neighbors.	Tom không hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
I never drink and drive.	Tôi không bao giờ uống rượu và lái xe.
Tom did not understand the situation.	Tom không hiểu tình hình.
Tom is not listed in the phone book.	Tom không được liệt kê trong danh bạ điện thoại.
It won't be long before spring arrives.	Không còn bao lâu nữa là mùa xuân đến.
Doing that makes me sad.	Làm điều đó khiến tôi buồn.
Tom said he thought he wouldn't enjoy skin diving with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích lặn da với Mary.
Tom swore to avenge his father's death.	Tom đã thề sẽ trả thù cho cái chết của cha mình.
We should not expect too much help from Tom.	Chúng ta không nên mong đợi quá nhiều sự giúp đỡ từ Tom.
What does Tom plan to do after graduating from college?	Tom định làm gì sau khi tốt nghiệp đại học?
I'm pretty sure Tom wouldn't like that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ không thích điều đó.
I have never seen this woman before in my life.	Tôi chưa từng thấy người phụ nữ này bao giờ trong đời.
Obviously Tom was expecting you to do it for him.	Rõ ràng là Tom đã mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
He gently took the paper out of her hand and said, "It's time to rest."	Anh nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra khỏi tay cô và nói: "Đã đến lúc nghỉ ngơi."
I was very angry with Tom.	Tôi đã rất tức giận với Tom.
Tom will be allowed to drive.	Tom sẽ được phép lái xe.
Tom says he goes for a walk every day.	Tom nói rằng anh ấy đi dạo mỗi ngày.
That's not my only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất của tôi.
Tom said that he enjoyed the show.	Tom nói rằng anh ấy rất thích buổi biểu diễn.
I'll take Tom to the zoo if you want me to.	Tôi sẽ đưa Tom đến sở thú nếu bạn muốn tôi.
I know Tom was hesitant to do it.	Tôi biết Tom đã do dự khi làm điều đó.
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom says he hasn't heard anything from Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa nghe bất cứ điều gì từ Mary.
I cannot rely on Tom's judgment.	Tôi không thể dựa vào sự phán xét của Tom.
Tom tells Mary about his plan.	Tom nói với Mary về kế hoạch của mình.
It happened that he was sick in bed when we visited him.	Tình cờ là anh ấy ốm trên giường khi chúng tôi đến thăm anh ấy.
Tom believes he needs to do it.	Tom tin rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom may have gone to Australia already.	Tom có ​​thể đã đi Úc rồi.
I cannot guarantee that Tom will do it, but I would encourage him to do so.	Tôi không thể đảm bảo rằng Tom sẽ làm điều đó, nhưng tôi sẽ khuyến khích anh ấy làm như vậy.
Please do not take this lightly.	Xin đừng xem nhẹ điều này.
Why are you winking at me?	Tại sao bạn lại nháy mắt với tôi?
I've been waiting for this to happen for a long time.	Tôi đã chờ đợi điều này xảy ra rất lâu.
Some new varieties of rice can be harvested two or three times a year.	Một số loại lúa mới có thể được thu hoạch hai hoặc ba lần trong năm.
The more we learn, the more we realize that we know very little.	Càng học nhiều, chúng ta càng nhận ra rằng chúng ta biết rất ít.
Tom says he is not married.	Tom nói rằng anh ấy chưa kết hôn.
You can keep doing that if you want.	Bạn có thể tiếp tục làm điều đó nếu bạn muốn.
I will go when you come back.	Tôi sẽ đi khi bạn quay lại.
Where was Tom last summer?	Tom đã ở đâu vào mùa hè năm ngoái?
I won't tell Tom how much I paid for my car.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tôi đã trả bao nhiêu cho chiếc xe của mình.
I don't wait for the bus.	Tôi không đợi xe buýt.
Why did that happen to Tom?	Tại sao điều đó lại xảy ra với Tom?
How do mosquitoes suck human blood?	Làm thế nào để muỗi hút máu người?
I think you don't like it.	Tôi nghĩ rằng bạn không thích nó.
Tom is the one who told me not to eat that.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng ăn món đó.
How does Tom know which books Mary hasn't read?	Làm sao Tom biết cuốn sách nào Mary chưa đọc?
All you need is agility.	Tất cả những gì bạn cần là sự nhanh nhẹn.
Tom says he thinks you will.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ làm như vậy.
Only after three hours.	Chỉ sau ba giờ.
Tom is more than ready.	Tom đã sẵn sàng hơn cả.
I have come to ask you a favor.	Tôi đến để nhờ bạn một việc.
Neither Tom nor I knew what Mary was talking about.	Cả tôi và Tom đều không biết Mary đang nói về điều gì.
I am studying for a test.	Tôi đang học cho một bài kiểm tra.
I didn't do it as often as I should.	Tôi đã không làm điều đó thường xuyên như tôi nên làm.
Tom didn't tell Mary what he couldn't eat.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ấy không thể ăn.
Tom said Mary agreed to do it.	Tom nói Mary đã đồng ý làm điều đó.
I think Tom can do it better than Mary can.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary có thể.
Tom allowed me to use his computer.	Tom cho phép tôi sử dụng máy tính của anh ấy.
Tom was very cooperative.	Tom đã rất hợp tác.
I want to buy a house in downtown Boston, but I can't afford it.	Tôi muốn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố Boston, nhưng tôi không đủ tiền mua.
Don't you want to know why I did it for Tom?	Bạn không muốn biết tại sao tôi làm điều đó cho Tom?
Tom thinks that Mary despises John.	Tom nghĩ rằng Mary coi thường John.
Tom says he's really glad you did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn đã làm được điều đó.
Why don't you leave me alone?	Tại sao bạn không để tôi một mình?
It is important that we are all safe.	Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều an toàn.
I heard Tom's voice.	Tôi nghe thấy giọng của Tom.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
Many books have been written about it.	Nhiều cuốn sách đã được viết về nó.
You can dance, right?	Bạn có thể nhảy, phải không?
Tom likes to spend his time.	Tom thích dành thời gian của mình.
Tom still doesn't know what to buy.	Tom vẫn không biết mình phải mua gì.
Tom lunged at me with a knife in his hand.	Tom lao vào tôi với một con dao trên tay.
You are twice my age.	Bạn già gấp đôi tuổi tôi.
Tom wants to buy a dictionary.	Tom muốn mua một cuốn từ điển.
Tom and I have known each other since high school.	Tom và tôi quen nhau từ thời trung học.
Tom, Mary, John, and Alice all helped me do that.	Tom, Mary, John và Alice đều đã giúp tôi làm điều đó.
There is no fire.	Không có lửa.
Tom says he won't try to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cố gắng làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't think Mary will win.	Tom không nghĩ Mary sẽ thắng.
Tom wants someone to help Mary.	Tom muốn ai đó giúp Mary.
Tom admits that he despised Mary for a very long time.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã khinh thường Mary trong một thời gian rất dài.
What happened to you?	Chuyện gì đã xảy ra với bạn?
Tom said he thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom says he has to go to Australia tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Úc vào ngày mai.
Tom says you can use my help.	Tom nói rằng bạn có thể sử dụng sự giúp đỡ của tôi.
You think I can do it, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể làm được điều đó, phải không?
Tom got this job because he can speak both French and English.	Tom đã nhận được công việc này vì anh ấy có thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom really enjoys his new job.	Tom thực sự thích công việc mới của mình.
Many Brexit supporters see regaining control of the country's sovereign waters as a totem.	Nhiều người ủng hộ Brexit coi việc giành lại quyền kiểm soát vùng biển có chủ quyền của đất nước là vật tổ.
I want to ride a roller coaster.	Tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc.
Tom agreed to help Mary do it.	Tom đã đồng ý giúp Mary làm điều đó.
He devoted himself to the study of linguistics.	Anh miệt mài nghiên cứu ngôn ngữ học.
Tom wouldn't let Mary do it.	Tom không để Mary làm điều đó.
Tom will be taking a chemistry class this semester.	Tom sẽ theo học một lớp hóa học trong học kỳ này.
Looks like someone shot Tom's dog.	Có vẻ như ai đó đã bắn con chó của Tom.
Tom asked Mary's advice on this matter.	Tom đã xin lời khuyên của Mary về vấn đề này.
I drank a beer and pretended to be very drunk.	Tôi đã uống một cốc bia và giả vờ như rất say.
I know Tom will be arrested.	Tôi biết Tom sẽ bị bắt.
Tom was unable to contact Mary.	Tom đã không thể liên lạc với Mary.
I was able to knit.	Tôi đã có thể đan.
How did you convince Tom to do it?	Bạn đã thuyết phục Tom làm điều đó như thế nào?
I don't like escalators.	Tôi không thích thang cuốn.
I think what you are suggesting won't work.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn đang đề xuất sẽ không hiệu quả.
We should make a papier-mâché pattern.	Chúng ta nên làm một mô hình papier-mâché.
Tom told Mary what John did.	Tom nói với Mary những gì John đã làm.
Don't believe everything you hear.	Đừng tin vào tất cả những gì bạn nghe thấy.
Tom said Mary is having a good time in Australia.	Tom cho biết Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
There's no way I can buy it.	Không đời nào tôi có thể mua được.
Tom and Mary are leaving tomorrow.	Tom và Mary sẽ đi vào ngày mai.
Last night Tom was at the pub with his friends.	Tối qua Tom đã ở quán rượu với bạn bè của mình.
Tom is not easily impressed.	Tom không dễ gây ấn tượng.
Tom is at his desk, isn't he?	Tom đang ở bàn làm việc, phải không?
Tom knows Mary said she wouldn't do it.	Tom biết Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
I had to leave the theater in the middle of a performance.	Tôi phải rời nhà hát giữa buổi biểu diễn.
That building was razed in last year's earthquake.	Tòa nhà đó đã được san bằng trong trận động đất năm ngoái.
Just 6 years ago, I visited New Zealand for the first time.	Chỉ cách đây 6 năm, tôi đã đến thăm New Zealand lần đầu tiên.
Tom was allowed to leave.	Tom đã được phép rời đi.
Tom wondered if anyone despised Mary as much as he did.	Tom tự hỏi liệu có ai khinh thường Mary nhiều như anh không.
I like to do a few exercises to relax my body before running.	Tôi thích tập một vài bài tập để thả lỏng cơ thể trước khi chạy.
I wonder if Tom can do it as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó tốt như Mary không.
Tom was sitting at the dinner table when the phone rang.	Tom đang ngồi vào bàn ăn thì chuông điện thoại reo.
Tom hurried up the stairs.	Tom vội vàng đi lên cầu thang.
If we stay here, we're dead.	Nếu chúng ta ở lại đây, chúng ta coi như chết.
I do not understand anything.	Tôi không hiểu gì cả.
Someone must have left it there.	Chắc ai đó đã để nó ở đó.
I don't want Tom to come to our party.	Tôi không muốn Tom đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom told Mary he needed to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom thinks Mary will like this movie.	Tom nghĩ Mary sẽ thích bộ phim này.
Tom doesn't seem to know where Mary is.	Tom dường như không biết Mary ở đâu.
Tom decided that it was time to go to sleep.	Tom quyết định rằng đã đến lúc đi ngủ.
Tom said Mary thought he might have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom probably won't be busy on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không bận vào thứ Hai.
My handwriting is unreadable.	Chữ viết tay của tôi là không thể đọc được.
They are cute.	Chúng dễ thương.
You are younger than me.	Bạn trẻ hơn tôi.
I don't care if Tom likes me or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​thích tôi hay không.
I do it every day at 2:30.	Tôi làm điều đó mỗi ngày vào lúc 2:30.
When was the last time you received a gift?	Lần cuối cùng bạn nhận được một món quà là khi nào?
I don't usually wear hats.	Tôi không thường đội mũ.
Tom teaches French every morning.	Tom dạy tiếng Pháp mỗi sáng.
Tom enjoyed his time in Australia with Mary.	Tom rất thích khoảng thời gian ở Úc với Mary.
Tom knows better than to do it without asking permission first.	Tom biết rõ hơn là làm điều đó mà không xin phép trước.
One day, I will have to do it.	Một ngày nào đó, tôi sẽ phải làm điều đó.
I wonder if Tom is guilty.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tội không.
Tom wants a telescope.	Tom muốn có một chiếc kính viễn vọng.
I didn't know you were planning to do that before you got home today.	Tôi không biết bạn đã dự định làm điều đó trước khi bạn về nhà hôm nay.
Tom doesn't spend much time in Australia.	Tom không dành nhiều thời gian ở Úc.
Why are you wearing such a flashy kimono?	Tại sao bạn lại mặc một bộ kimono hào nhoáng như vậy?
She doesn't like to teach.	Cô ấy không thích dạy học.
You gave up trying to convince Tom not to do it, didn't you?	Bạn đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục Tom không làm điều đó, phải không?
I assume that since Tom doesn't have the money he won't be able to do it.	Tôi cho rằng vì Tom không có tiền nên anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
The first edition was published ten years ago.	Ấn bản đầu tiên đã được xuất bản cách đây mười năm.
Tom cleared his throat and began to speak.	Tom hắng giọng và bắt đầu nói.
I'm sure Tom won't like this book.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích cuốn sách này.
I want to visit Australia at least one more time before I die.	Tôi muốn đến thăm Úc ít nhất một lần nữa trước khi chết.
Tom is trying to figure out what happened.	Tom đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
The pain of compound fracture is almost unbearable.	Cơn đau do gãy hợp chất gần như không thể chịu đựng được.
He cannot control himself.	Anh ấy không thể kiểm soát được bản thân.
Tom is in the car.	Tom đang ở trong xe.
If you would do it for me, I would greatly appreciate it.	Nếu bạn làm điều đó cho tôi, tôi rất cảm kích.
How old was Tom when he died?	Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy chết?
I have said this many times.	Tôi đã nói điều này nhiều lần.
We need to find someone to help Tom.	Chúng ta cần tìm ai đó để giúp Tom.
I don't want to reveal too much.	Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều.
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ rằng nó quan trọng.
I asked Tom a favor.	Tôi đã yêu cầu Tom một việc.
I want a brother.	Tôi muốn có một người anh.
Things could have gone wrong, but they didn't.	Mọi thứ có thể đã diễn ra sai lầm, nhưng chúng đã không xảy ra.
Do you think Boston is a safe place to live?	Bạn có nghĩ Boston là một nơi an toàn để sống không?
That's my bike.	Đó là chiếc xe đạp của tôi.
Tom didn't let Mary drive.	Tom không để Mary lái xe.
Tom tried to drown himself.	Tom đã cố gắng tự dìm mình xuống.
Doing that probably wouldn't be dangerous.	Làm điều đó có thể sẽ không nguy hiểm.
If I were you, Tom, I'd stop mopping, go outside in this lovely autumn sun, and pick some raspberries before they go bad.	Nếu tôi là bạn, Tom, tôi sẽ dừng việc lau nhà, đi ra ngoài trong ánh nắng mùa thu đáng yêu này, và hái một vài quả mâm xôi trước khi chúng xấu đi.
Does Tom have anything interesting to say?	Tom có ​​điều gì thú vị để nói không?
Tom complains about the accommodation.	Tom phàn nàn về chỗ ở.
Tom thought that Mary might be asked to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom will come pick us up.	Tom sẽ đến đón chúng ta.
Make sure you don't do it again.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm điều đó một lần nữa.
In a sense, that's exactly what happened.	Theo một nghĩa nào đó, đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Try to be a more rational consumer.	Cố gắng trở thành một người tiêu dùng lý trí hơn.
Tom won't buy that for you.	Tom sẽ không mua cái đó cho bạn.
Tom says he's pretty sure you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy khá chắc chắn rằng bạn sẽ không làm vậy.
He tried to trick me with more promises.	Anh ta cố gắng gạt tôi bằng nhiều lời hứa hơn.
It doesn't matter to me who Tom does it with.	Đối với tôi, Tom làm điều đó với ai không quan trọng.
Tom sells fruits and vegetables.	Tom bán trái cây và rau quả.
We get a lot of pleasure from books.	Chúng tôi có được rất nhiều niềm vui từ những cuốn sách.
I think Tom and Mary should meet.	Tôi nghĩ Tom và Mary nên gặp nhau.
If they offered you the job, would you agree?	Nếu họ đã đề nghị công việc cho bạn, bạn có đồng ý không?
Tom pressed a button on the remote control.	Tom nhấn một nút trên điều khiển từ xa.
Tom is not downstairs.	Tom không ở dưới nhà.
Tom is not wearing a seat belt.	Tom không thắt dây an toàn.
I am a poet.	Tôi là một nhà thơ.
Tom left just after 2:30.	Tom rời đi chỉ sau 2:30.
We may not hear from Tom for a long time.	Chúng tôi có thể sẽ không nhận được tin tức từ Tom trong một thời gian dài.
I wanted to be a singer or an actor, but my parents wanted me to be a lawyer or a doctor.	Tôi muốn trở thành ca sĩ hoặc diễn viên, nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi trở thành luật sư hoặc bác sĩ.
I do not scare.	Tôi không sợ.
Tom spat at Mary.	Tom nhổ nước bọt vào Mary.
Mary is a beautiful woman.	Mary là một phụ nữ xinh đẹp.
Tom and Mary got married recently.	Tom và Mary đã kết hôn gần đây.
Tom received only one percent of the vote.	Tom chỉ nhận được một phần trăm số phiếu bầu.
I think I know someone who can help us.	Tôi nghĩ rằng tôi biết ai đó có thể giúp chúng tôi.
Tom is currently looking for a bigger house to live in.	Tom hiện đang tìm một ngôi nhà lớn hơn để ở.
Tom explained it to Mary very carefully.	Tom đã giải thích điều đó cho Mary rất cẩn thận.
There's still some coffee left. 	Vẫn còn một ít cà phê.
Would you like a cup?	Bạn có muốn một tách không?
Tom says he hopes he never has to go back to Australia.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ không bao giờ phải quay lại Úc.
I suspect that Tom and Mary are cheating.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lừa dối.
I met someone who knew Tom.	Tôi đã gặp một người biết Tom.
Tom will probably be asleep when we get home.	Tom có ​​thể sẽ ngủ khi chúng ta về nhà.
This is not the time to celebrate.	Đây không phải là thời gian để ăn mừng.
Tom is not skinny like me.	Tom không gầy như tôi.
I bought shampoo and toothpaste.	Tôi đã mua dầu gội đầu và kem đánh răng.
I will take some pictures.	Tôi sẽ chụp một số hình ảnh.
Why doesn't Tom go to Australia?	Tại sao Tom không đi Úc?
Tom paid for the fishing boat with a credit card.	Tom đã trả tiền cho chiếc thuyền đánh cá bằng thẻ tín dụng.
Please don't whistle.	Xin đừng huýt sáo.
I don't think anyone has done that anymore.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã làm điều đó nữa.
I was too scared to think anymore.	Tôi sợ quá không dám nghĩ nữa.
Tom and Mary had a romantic picnic by the river.	Tom và Mary đã có một buổi dã ngoại lãng mạn bên bờ sông.
This is the package you've been waiting for.	Đây là gói bạn đã chờ đợi.
Tom says he wouldn't want to try it without help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn thử làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Did you hear about what happened in Boston yesterday?	Bạn có nghe nói về những gì đã xảy ra ở Boston ngày hôm qua không?
I could have done that.	Tôi có thể đã có thể làm điều đó.
He tried to get as close to her as possible.	Anh cố gắng đến gần cô bằng mọi cách có thể.
What time does Tom leave the house?	Tom ra khỏi nhà lúc mấy giờ?
I did everything I could to make that happen.	Tôi đã làm mọi thứ có thể để biến điều đó thành hiện thực.
There is no need to take undue risks.	Không cần phải chấp nhận rủi ro quá mức.
I have two observations to make.	Tôi có hai quan sát để thực hiện.
Tom thought that Mary would not want to live in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không muốn sống ở Úc.
Tom turned on the table lamp.	Tom bật đèn bàn.
Tom didn't come early, but Mary did.	Tom không đến sớm, nhưng Mary thì có.
Tom thinks that Mary did it on purpose.	Tom nghĩ rằng Mary cố tình làm vậy.
Tom is talking on the phone.	Tom đang nói chuyện điện thoại.
You'll be on time for the train if you start right away.	Bạn sẽ đến kịp chuyến tàu nếu bạn bắt đầu ngay lập tức.
Tom realized that he was alone.	Tom nhận ra rằng anh chỉ có một mình.
Tom is dead, isn't he?	Tom đã chết, phải không?
I don't like the way he talks.	Tôi không thích cách anh ấy nói.
Tom felt that Mary wanted to say yes.	Tom cảm thấy Mary muốn nói đồng ý.
Tom will obviously need more help.	Tom rõ ràng sẽ cần thêm sự giúp đỡ.
Many people do not want to participate.	Nhiều người không muốn tham gia.
Tom's grandfather raised him.	Ông nội của Tom đã nuôi nấng anh ta.
Where will you go for your vacation?	Bạn sẽ đi đâu cho kỳ nghỉ của bạn?
We don't have to do it today.	Chúng ta không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
You have to do it before I get there.	Bạn phải làm điều đó trước khi tôi đến đó.
We have made allowances for that.	Chúng tôi đã thực hiện các khoản phụ cấp cho điều đó.
The man was too fat to move on his own.	Người đàn ông quá béo để tự di chuyển.
You will see a picture of Tom.	Bạn sẽ thấy hình ảnh của Tom.
Tom didn't leave anything for me to eat.	Tom không để lại bất cứ thứ gì cho tôi ăn.
Tom would never admit it.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Tom met Mary here.	Tom đã gặp Mary ở đây.
The travel agent suggested we bring travelers checks.	Đại lý du lịch đề nghị chúng tôi mang theo séc du lịch.
Tom says he can help.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp được.
Tom ate all the popcorn.	Tom đã ăn hết bỏng ngô.
Tom said that he was too tired to do anything anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì nữa.
Mary is Tom's sister.	Mary là em gái của Tom.
We must not blame Tom.	Chúng ta không được đổ lỗi cho Tom.
I never told anyone before.	Tôi chưa bao giờ nói với ai trước đây.
I think Tom is Mary's son.	Tôi nghĩ Tom là con trai của Mary.
Tom's mother tells him that he will hide well when his father comes home.	Mẹ của Tom nói với anh rằng anh sẽ trốn thật tốt khi bố anh về nhà.
It doesn't cost much.	Nó không tốn nhiều tiền.
Tom is cruel, isn't he?	Tom thật tàn nhẫn, phải không?
Now you are a celebrity.	Bây giờ bạn là một người nổi tiếng.
Your screams scared me.	Tiếng hét của bạn làm tôi hoảng sợ.
If I don't survive, neither will you.	Nếu tôi không sống sót, bạn cũng vậy.
Both Tom and Mary said they didn't want to have dinner tonight.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không muốn ăn tối tối nay.
Try to figure out what's going on.	Cố gắng tìm hiểu những gì đang xảy ra.
I think I will help Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp Tom.
Tom said that he thought Mary was done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm xong việc đó.
She's not the kind of girl you think she is.	Cô ấy không phải là loại con gái như bạn nghĩ.
Your English is too good to take this class.	Tiếng Anh của bạn quá tốt để có thể tham gia lớp học này.
Tom earns over $300,000 a year.	Tom kiếm được hơn 300.000 đô la một năm.
Do you think Tom was angry?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã tức giận?
Are you willing to work in another country?	Bạn có sẵn sàng làm việc ở một quốc gia khác không?
It may take you about three hours to do it.	Bạn có thể mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
I don't think anyone would do that.	Tôi không nghĩ có ai sẽ làm điều đó.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
I don't think Tom will ever talk to me again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lại nói chuyện với tôi.
You will do it again, I'm sure.	Bạn sẽ làm điều đó một lần nữa, tôi chắc chắn.
Tom said that Mary often helps in the store.	Tom nói rằng Mary thường giúp việc trong cửa hàng.
They stopped hugging.	Họ ngừng ôm nhau.
What Tom and I did that day was wrong.	Những gì tôi và Tom đã làm ngày hôm đó là sai lầm.
Tom will show you.	Tom sẽ chỉ cho bạn.
Tom is being blamed for the mess.	Tom đang bị đổ lỗi cho sự lộn xộn.
I don't have much time to finish my homework.	Tôi không có nhiều thời gian để hoàn thành bài tập về nhà.
Tom built a model airplane.	Tom đã chế tạo một chiếc máy bay mô hình.
I saw Tom with Mary the other night.	Tôi đã nhìn thấy Tom với Mary vào đêm nọ.
Don't forget that Tom is only thirteen years old.	Đừng quên rằng Tom chỉ mới mười ba tuổi.
I will give all of this away.	Tôi sẽ cho đi tất cả những điều này.
Tom didn't think we could do it.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
I suspect that Tom and Mary were afraid to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã sợ làm điều đó.
Tom should do more research.	Tom nên nghiên cứu thêm.
Don't stay there longer than you have to.	Đừng ở đó lâu hơn bạn phải làm.
The first thing Tom does every morning is read the horoscope.	Điều đầu tiên Tom làm mỗi sáng là đọc tử vi.
I don't like that dress.	Tôi không thích cái váy đó.
I will refuse to do that.	Tôi sẽ từ chối làm điều đó.
I get three percent commission on anything I sell.	Tôi nhận được ba phần trăm hoa hồng cho bất cứ thứ gì tôi bán được.
Tom asked me to go to the supermarket to buy bread.	Tom rủ tôi đi siêu thị mua bánh mì.
Tom is the only one here stronger than me.	Tom là người duy nhất ở đây mạnh hơn tôi.
Tom sang it all alone.	Tom đã hát tất cả một mình.
I don't want credit.	Tôi không muốn tín dụng.
I know you're upset about your car being hit, but you weren't hurt and you should be grateful you're alive.	Tôi biết rằng bạn rất buồn về việc chiếc xe của bạn bị tông, nhưng bạn không bị thương và bạn nên biết ơn khi còn sống.
Tom really wanted to kiss Mary.	Tom thực sự muốn hôn Mary.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom dusted off the coffee table.	Tom phủi bụi trên bàn cà phê.
I'm the one here who really knows what Tom did.	Tôi là người ở đây thực sự biết Tom đã làm gì.
I want to do it for Tom.	Tôi muốn làm điều đó cho Tom.
I'm trying to figure it all out.	Tôi đang cố gắng tìm ra tất cả.
Tom said he wanted to go to Australia, but he didn't tell us why.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc, nhưng anh ấy không cho chúng tôi biết lý do tại sao.
I was surprised when Tom told me he didn't want to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I don't like to talk to.	Tôi không thích được nói chuyện với.
Does Tom know I don't want to do that?	Tom có ​​biết tôi không muốn làm điều đó không?
Tom slowly walked up the stairs.	Tom từ từ bước lên cầu thang.
Tom suspects Mary loves you.	Tom nghi ngờ Mary yêu bạn.
This is where we separate the men from the boys.	Đây là nơi chúng tôi tách những người đàn ông khỏi những chàng trai.
We only serve prime rib dinner on weekends.	Chúng tôi chỉ phục vụ bữa tối sườn chính vào cuối tuần.
Tom is very charming.	Tom đang rất quyến rũ.
I think we've managed to do it right.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xoay sở để làm điều đó đúng.
Don't expect Tom to agree to do it.	Đừng mong đợi Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
He has a short attention span.	Anh ta có một khoảng thời gian chú ý ngắn.
We don't want to be in Boston during the winter.	Chúng tôi không muốn ở Boston trong mùa đông.
This wouldn't have been necessary if we had followed Tom's advice.	Điều này sẽ không cần thiết nếu chúng tôi làm theo lời khuyên của Tom.
You don't want us to take you home with us?	Bạn không muốn chúng tôi đưa bạn về nhà với chúng tôi?
Do you really think doing that is unethical?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó là phi đạo đức không?
I hope Tom started it all.	Tôi hy vọng Tom bắt đầu mọi thứ.
I have to call Tom.	Tôi phải gọi cho Tom.
Tom will lend Mary money if she asks him.	Tom sẽ cho Mary vay tiền nếu cô ấy yêu cầu anh ta.
I think Tom will have time to do that today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom left many voice messages for Mary.	Tom đã để lại nhiều tin nhắn thoại cho Mary.
The reaction is predictable.	Phản ứng có thể đoán trước được.
This party is lame. 	Bữa tiệc này thật là khập khiễng.
Let's go.	Đi nào.
Tom thought that doing that would be a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Why do you spend so much time with Tom?	Tại sao bạn dành nhiều thời gian cho Tom?
Our enemies can do nothing to us.	Kẻ thù của chúng ta không thể làm gì chúng ta.
Many highways remain closed.	Nhiều đường cao tốc vẫn bị đóng cửa.
I will never go back there again.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Both Tom and Mary used to do it when they were kids.	Cả Tom và Mary đều từng làm điều đó khi họ còn nhỏ.
Tom waved to Mary from afar.	Tom vẫy tay chào Mary từ rất xa.
Tom was thrown from his horse.	Tom đã bị ném khỏi con ngựa của mình.
Where does it come from?	Nó đến từ đâu?
I think you need to do this on your own.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải làm điều này của riêng bạn.
A friend is someone who knows everything about you and still likes you.	Bạn bè là người biết mọi thứ về bạn và vẫn thích bạn.
Tom has a drug problem.	Tom có ​​vấn đề về ma túy.
Tom appreciates strong women.	Tom đánh giá cao những người phụ nữ mạnh mẽ.
Tom and Mary were overjoyed.	Tom và Mary vui mừng khôn xiết.
I don't have an enemy.	Tôi không có một kẻ thù nào.
Tom was the only one who didn't do it wrong.	Tom là người duy nhất không làm điều đó sai.
Did you forget to wish Tom a happy birthday?	Bạn đã quên chúc Tom một sinh nhật vui vẻ?
I think Tom and Mary were both born in Australia.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều sinh ra ở Úc.
Tom was admiring my new car when the truck hit it.	Tom đang chiêm ngưỡng chiếc xe mới của tôi vào thời điểm chiếc xe tải lao vào nó.
Tom is very nice to all of Mary's friends.	Tom rất tốt với tất cả bạn bè của Mary.
Tom says it's pretty easy to do it.	Tom nói rằng nó khá dễ dàng để làm điều đó.
Tom showed me a letter from Mary.	Tom cho tôi xem một bức thư của Mary.
Tom and Mary both felt the same way about it.	Tom và Mary đều cảm thấy như vậy về điều đó.
Tom doesn't seem to be busier than usual.	Tom dường như không bận rộn hơn bình thường.
I'm surprised you weren't invited.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không được mời.
Now, in Boston there will be snow.	Bây giờ, ở Boston sẽ có tuyết.
All I want to do now is get some sleep.	Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là ngủ một chút.
Tom doesn't seem ready.	Tom dường như chưa sẵn sàng.
We have nothing to lose.	Chúng tôi không có gì để mất.
Tom is trying to contact you.	Tom đang cố gắng liên lạc với bạn.
That makes you very angry, doesn't it?	Điều đó khiến bạn rất tức giận, phải không?
On my way to work, I ran into my uncle.	Trên đường đi làm, tôi tình cờ gặp chú tôi.
Both Tom and I are high school students.	Cả tôi và Tom đều là học sinh trung học.
Tom has never used a washing machine before.	Tom chưa bao giờ sử dụng máy giặt trước đây.
We will investigate the issue.	Chúng tôi sẽ điều tra vấn đề.
There is absolutely no chance for Tom to win the race.	Hoàn toàn không có cơ hội để Tom giành chiến thắng trong cuộc đua.
I don't think Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang bận.
Tom is still showering.	Tom vẫn đang tắm.
I didn't tell anyone, not even my mother.	Tôi không nói với ai, kể cả mẹ tôi.
That could be the reason why Tom committed suicide.	Đó có thể là lý do khiến Tom tự tử.
I have a lot of gardening to do.	Tôi có rất nhiều việc làm vườn phải làm.
Tom was angrier than I expected.	Tom tức giận hơn tôi mong đợi.
May I ask why you don't do what we ask you to do?	Tôi có thể hỏi tại sao bạn không làm những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm?
Tom says he thinks he might have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó trong tuần này.
I am milking my goat.	Tôi đang vắt sữa dê của tôi.
Tom taught us to sing.	Tom dạy chúng tôi hát.
You sound like your father.	Bạn nghe giống như cha của bạn.
I can understand in French, but I still make a lot of mistakes.	Tôi có thể hiểu bằng tiếng Pháp, nhưng tôi vẫn mắc rất nhiều lỗi.
Mary is a good girl.	Mary là một cô gái tốt.
Mary went to her filming class.	Mary đã đến lớp học quay của cô ấy.
Tom is vivacious.	Tom hoạt bát.
Tom didn't do anything that he shouldn't have done.	Tom đã không làm bất cứ điều gì mà anh ấy không nên làm.
He doesn't know how to play the piano.	Anh ấy không biết chơi piano.
I go to the restaurant.	Tôi đi đến nhà hàng.
Don't be fooled.	Đừng để bị lừa.
Tom can convince anyone to do anything.	Tom có ​​thể thuyết phục bất kỳ ai làm bất cứ điều gì.
Violence must be eradicated.	Bạo lực phải được diệt trừ.
Tom didn't want to know what was going on.	Tom không muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
I think Tom and Mary will forget me now.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ quên tôi bây giờ.
How did Tom know that Mary could do it?	Làm thế nào Tom biết rằng Mary có thể làm điều đó?
Tom tells Mary that he is on his way to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang trên đường đến Boston.
I don't know that you ever did that when you were young.	Tôi không biết rằng bạn đã từng làm điều đó khi bạn còn trẻ.
Tom Jackson wrote his first novel in 2013.	Tom Jackson đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vào năm 2013.
Tom did not know how unhappy Mary was.	Tom không biết Mary đã bất hạnh như thế nào.
Does Tom do that to you?	Tom có ​​làm vậy với bạn không?
I'm used to working the night shift.	Tôi đã quen với việc làm ca đêm.
Tom would never allow that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
We are planning to throw a birthday party for Tom.	Chúng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Tom.
I want to be frank with you.	Tôi muốn được thẳng thắn với bạn.
How long will Tom be in prison?	Tom sẽ ở tù bao lâu?
Tom was not born blind.	Tom không bị mù bẩm sinh.
That's not your hat, is it?	Đó không phải là mũ của bạn, phải không?
Tom is in no hurry.	Tom không vội.
I'm not proud of what I've done.	Tôi không tự hào về những gì tôi đã làm.
There was nothing Tom could do to help Mary.	Tom không thể làm gì để giúp Mary.
I can go with you if you want me.	Tôi có thể đi với bạn nếu bạn muốn tôi.
After that, Tom was always in pain.	Sau đó, Tom luôn trong tình trạng đau đớn.
Tom eats breakfast alone.	Tom ăn sáng một mình.
I don't think we should stay at that hotel.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở khách sạn đó.
What did Tom come here for?	Tom đến đây làm gì?
Tom studied art.	Tom học nghệ thuật.
Are you going to mow the lawn today?	Bạn có định cắt cỏ hôm nay không?
I didn't know that you did it alone.	Tôi không biết rằng bạn đã làm điều đó một mình.
I asked Tom if there was anything I could buy him.	Tôi hỏi Tom liệu có thứ gì tôi có thể mua cho anh ấy không.
I'm too tired to climb.	Tôi quá mệt để leo lên.
It was one of the coolest things Tom has ever done.	Đó là một trong những điều thú vị nhất mà Tom từng làm.
Tom told me to tell you he's fine.	Tom bảo tôi nói với bạn rằng anh ấy ổn.
I suppose Tom and I can try to find Mary ourselves.	Tôi cho rằng Tom và tôi có thể cố gắng tự tìm Mary.
Tom says he doesn't want to say anything else.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói bất cứ điều gì khác.
Why don't we turn off the TV?	Tại sao chúng ta không tắt TV?
With the benefit of hindsight, we can see things that should have been done differently, or not at all.	Với lợi ích của nhận thức muộn màng, chúng ta có thể thấy những điều lẽ ra phải được thực hiện theo cách khác, hoặc hoàn toàn không.
Hey, Tom, open up.	Này, Tom, mở ra.
I didn't know that you did it yesterday.	Tôi không biết rằng bạn đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom isn't in the bedroom is he?	Tom không ở trong phòng ngủ phải không?
Tom was weird when he was a kid.	Tom thật kỳ lạ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
Are you sure you don't want to go in?	Bạn có chắc là bạn không muốn vào không?
I don't think Tom knows anything about carpentry.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về nghề mộc.
Tom and I both have very few friends.	Tom và tôi đều có rất ít bạn bè.
I was surprised by his death.	Tôi rất ngạc nhiên về cái chết của anh ấy.
Tom kissed Mary on the way home from the dance.	Tom đã hôn Mary trên đường từ buổi khiêu vũ về nhà.
I didn't even know that Tom could play volleyball.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom có ​​thể chơi bóng chuyền.
Tom is Canadian.	Tom là người Canada.
Tom shares a room with John.	Tom ở chung phòng với John.
Jackson is my last name, not mine.	Jackson là họ của tôi, không phải họ của tôi.
Tom is not used to working outdoors.	Tom không quen làm việc ngoài trời.
I am thinking of going to Australia in October.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Úc vào tháng 10.
I know you might not want to go to Boston, but I wanted you to come with us.	Tôi biết bạn có thể không muốn đến Boston, nhưng tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi.
Tom told Mary that he was very lonely in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh đã rất cô đơn ở Boston.
Would it be okay if I asked you a few questions?	Sẽ ổn nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi?
What is that in your hand?	Cái đó trong tay bạn là gì?
Tom probably wouldn't agree.	Tom có ​​lẽ sẽ không đồng ý.
Why does Tom want to do it now?	Tại sao Tom muốn làm điều đó bây giờ?
Tom wants to be a tattoo artist.	Tom muốn trở thành một nghệ sĩ xăm mình.
Tom didn't know Mary didn't want him to do it.	Tom không biết Mary không muốn anh làm điều đó.
Tom is working very hard on that.	Tom đang làm việc rất chăm chỉ về điều đó.
I think both Tom and Mary want to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều muốn đến Úc.
I want the money you owe me and I want it now.	Tôi muốn số tiền bạn nợ tôi và tôi muốn nó ngay bây giờ.
You are not welcome in this house.	Bạn không được chào đón trong ngôi nhà này.
I make 300 dollars a day.	Tôi kiếm được 300 đô la một ngày.
An error has occurred with the printer.	Đã xảy ra lỗi với máy in.
Tom told me that he thinks Mary is creative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người sáng tạo.
Tom told me he was losing weight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang giảm cân.
I don't like talking about politics.	Tôi không thích nói về chính trị.
It won't be that easy.	Nó sẽ không dễ dàng như vậy.
I don't want Tom to go to Australia.	Tôi không muốn Tom đi Úc.
Tom is talking to someone in French.	Tom đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp.
Doesn't it interest you a little?	Nó không làm bạn quan tâm một chút sao?
I bought a new suitcase the other day.	Tôi đã mua một chiếc vali mới vào ngày hôm kia.
Now is the planting season.	Bây giờ là mùa gieo trồng.
It doesn't matter which side you are on.	Không quan trọng bạn đứng về phía nào.
Tom says Mary is very weak.	Tom nói Mary rất yếu.
The question is who will go there for Tom.	Câu hỏi đặt ra là ai sẽ đến đó vì Tom.
Tom takes Mary to the best restaurant in town.	Tom đưa Mary đến nhà hàng tốt nhất trong thị trấn.
Do what excites you.	Làm những gì kích thích bạn.
Doing something with someone is more fun than doing it yourself.	Làm điều gì đó với người khác vui hơn là tự mình làm.
Tom has no servants.	Tom không có người hầu nào cả.
Where did Tom get all those keys?	Tom đã lấy tất cả những chiếc chìa khóa đó ở đâu?
Time flies quickly when you're doing something you love.	Thời gian trôi qua nhanh chóng khi bạn đang làm điều gì đó mà bạn yêu thích.
Tom is on his way to the airport.	Tom đang trên đường đến sân bay.
Even if that were true, what difference would it make?	Ngay cả khi điều đó là sự thật, nó sẽ tạo ra sự khác biệt nào?
What will Tom's motives be?	Động cơ của Tom sẽ là gì?
Tom says he's in no hurry.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng.
The plans have not yet been completed.	Các kế hoạch vẫn chưa được hoàn thành.
I don't care if anyone sees me.	Tôi không quan tâm nếu có ai nhìn thấy tôi.
Are you still dizzy?	Bạn vẫn còn chóng mặt chứ?
Tom asked Mary why she wanted to leave Boston.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn rời Boston.
I think Tom was crazy.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị điên.
As we age, our memory deteriorates.	Càng lớn tuổi, trí nhớ của chúng ta càng kém đi.
I think you're sitting in my chair.	Tôi nghĩ bạn đang ngồi trên ghế của tôi.
Tom is thirty.	Tom đã ba mươi.
You have something on your face.	Bạn có một cái gì đó trên khuôn mặt của bạn.
How long will Tom be there?	Tom sẽ ở đó bao lâu?
I can't say anything now.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì bây giờ.
He is one of my neighbours.	Anh ấy là một trong những người hàng xóm của tôi.
We have some pressing issues to deal with right now.	Chúng tôi có một số vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay bây giờ.
That is quite common.	Đó là điều khá phổ biến.
I know Tom knows why Mary would do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom has a funny way of talking.	Tom có ​​một cách nói hài hước.
Tom is an air traffic controller.	Tom là một nhân viên kiểm soát không lưu.
Tom is the pardon.	Tom là người được ân xá.
A boy is walking with his hands in his pockets.	Một cậu bé đang đi với hai tay trong túi.
You shouldn't always be doing what everyone else seems to be doing.	Không phải lúc nào bạn cũng nên làm những gì mà mọi người khác dường như đang làm.
Tom cannot afford to go out to dinner every night.	Tom không có khả năng đi ăn hàng đêm.
Let's see what Tom has to say about this.	Hãy xem Tom nói gì về điều này.
I have a lot of problems to solve.	Tôi có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
The work must be done by Tom.	Công việc phải được thực hiện bởi Tom.
I asked Tom if I could borrow thirty dollars.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể vay ba mươi đô la không.
Tom has a lot of liver.	Tom có ​​rất nhiều gan.
Looks like someone is just babbling.	Có vẻ như ai đó chỉ đang lảm nhảm.
I don't think Tom could come yesterday morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể đến vào sáng hôm qua.
Tom was surprised when Mary won the contest.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary chiến thắng trong cuộc thi.
I thought Tom would do it today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that Mary is grateful for the opportunity to do so.	Tom nói rằng Mary rất biết ơn vì đã có cơ hội làm được điều đó.
Will you work until 10:00?	Bạn sẽ làm việc cho đến 10:00?
Don't you think we need this?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi cần cái này?
Your fate is sealed.	Số phận của bạn đã được niêm phong.
Tom thinks that Mary is not in her office.	Tom nghĩ rằng Mary không có ở văn phòng của cô ấy.
You started the war, didn't you?	Bạn đã bắt đầu cuộc chiến, phải không?
Tom is making french fries.	Tom đang làm món khoai tây chiên.
Tom has to go back to the office.	Tom phải trở lại văn phòng.
Don't tell anyone Tom and I were here.	Đừng nói với ai Tom và tôi đã ở đây.
Croatia joined the EU on 1 July 2013, after a decade-long accession process.	Croatia gia nhập EU vào ngày 1 tháng 7 năm 2013, sau một quá trình gia nhập kéo dài một thập kỷ.
I don't really feel like reading.	Tôi không thực sự cảm thấy thích đọc.
Tom is a wardrobe.	Tom là một chiếc tủ đựng quần áo.
Tom was very angry with Mary.	Tom đã rất tức giận với Mary.
Both Tom and Mary were convicted.	Cả Tom và Mary đều bị kết án.
I still have a lot of work to do before I go home.	Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi về nhà.
Your statements contradict each other.	Các tuyên bố của bạn mâu thuẫn với nhau.
You don't come back for me?	Em không quay lại vì anh à?
Tom said Mary was very rich.	Tom nói Mary rất giàu.
He gave me not only advice but money as well.	Anh ấy đã cho tôi không chỉ lời khuyên mà còn cả tiền bạc nữa.
Tom and Mary named their son after the doctor who delivered him.	Tom và Mary đã đặt tên con trai của họ theo tên bác sĩ đã đỡ đẻ cho cậu bé.
Tom and I were a little confused.	Tom và tôi hơi bối rối.
Tom is a painter, isn't he?	Tom là một họa sĩ, phải không?
I think you've been a therapist for too long.	Tôi nghĩ bạn đã là một nhà trị liệu quá lâu.
Tom told me he doesn't eat meat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ăn thịt.
Tom doesn't understand a word of French.	Tom không hiểu một từ tiếng Pháp.
Tom told me he thought Mary was alive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary còn sống.
Tom will flip the lid when he finds out.	Tom sẽ lật nắp khi phát hiện ra.
What makes Tom so special?	Điều gì khiến Tom trở nên đặc biệt?
I stammered.	Tôi lắp bắp.
A housewife should save.	Một bà nội trợ nên tiết kiệm.
You will become a great psychologist.	Bạn sẽ trở thành một nhà tâm lý học tuyệt vời.
Tom left soon after.	Tom rời đi ngay sau đó.
Tom won't bring Mary with him.	Tom sẽ không mang theo Mary.
They are doing their job.	Họ đang làm công việc của họ.
Tom poured tea into the teacup.	Tom rót trà vào tách trà.
Doing it wasn't as fun as I thought it would be.	Làm điều đó không vui như tôi nghĩ.
Let me know when you get back home.	Hãy cho tôi biết khi bạn trở về nhà.
Tom knew that Mary was the one who did it.	Tom biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom looked at the odometer.	Tom nhìn đồng hồ đo đường.
I don't expect any special treatment.	Tôi không mong đợi bất kỳ điều trị đặc biệt nào.
Tom slammed the office door shut.	Tom đóng sầm cửa văn phòng lại.
I understand that you are a good friend of Tom.	Tôi hiểu rằng bạn là một người bạn tốt của Tom.
Both Tom and Mary can speak French better than John can.	Cả Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp tốt hơn John có thể.
Maybe I'm too secretive sometimes.	Có lẽ tôi đôi khi quá bí mật.
Tom could go to Boston next fall.	Tom có ​​thể đến Boston vào mùa thu tới.
How many hours do you think it will take?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom is a man on duty.	Tom là một người đàn ông đang làm nhiệm vụ.
Tom realizes that he doesn't have enough time to do the things that have to be done.	Tom nhận ra rằng anh không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
I hope that I have no regrets.	Tôi hy vọng rằng tôi không hối tiếc.
Tom said he thought I was dishonest.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi không thành thật.
Don't blame yourself for what happened.	Đừng tự trách bản thân về những gì đã xảy ra.
Tom sang a song.	Tom đã hát một bài hát.
At that time, Tom was in Australia.	Lúc đó, Tom đang ở Úc.
Maybe Tom did.	Có lẽ Tom đã làm được.
Tom refused to drive me home.	Tom từ chối chở tôi về nhà.
Tom told me that he plans to join the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có kế hoạch gia nhập đội.
Tom doesn't seem to want to win.	Tom dường như không muốn chiến thắng.
I feel like I'm making progress.	Tôi cảm thấy mình đang tiến bộ.
Tom has lived a remarkable life.	Tom đã sống một cuộc đời đáng chú ý.
Tom was rescued by Mary.	Tom đã được Mary giải cứu.
Tom spent all his money.	Tom đã tiêu hết tiền của mình.
Tom is likely going to Boston next Monday.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Do you have any ideas on how we can solve this problem?	Bạn có bất kỳ ý tưởng nào về cách chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này?
How long has Tom lived here?	Tom đã sống ở đây bao lâu?
Tom told me Mary decided to do it.	Tom nói với tôi Mary đã quyết định làm điều đó.
Tom wants to feel that he is still in control.	Tom muốn cảm thấy rằng anh ấy vẫn đang kiểm soát.
Tom asks Mary about the accident she was involved in.	Tom hỏi Mary về vụ tai nạn mà cô ấy có liên quan.
I wish I had asked Tom for help.	Tôi ước gì tôi đã nhờ Tom giúp đỡ.
Tom barely said a word all day.	Tom hầu như không nói một lời nào cả ngày.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be stupid.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ ngốc nghếch.
Tom said Mary wasn't upset.	Tom nói Mary không khó chịu.
I have decided to stay here.	Tôi đã quyết định ở lại đây.
When will Tom come to Australia?	Khi nào Tom sẽ đến Úc?
I know that Tom won't do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
I was a teenager in 2013.	Tôi là một thiếu niên vào năm 2013.
Tom promised that he wouldn't be late again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không đến muộn nữa.
Tom dreamed.	Tom đã mơ.
I think Tom should wait until we get there to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đợi cho đến khi chúng ta đến đó để làm điều đó.
Tom should have planted more onions than he did.	Tom lẽ ra nên trồng nhiều hành hơn anh ấy đã làm.
There is a parcel for you on the table.	Có một bưu kiện cho bạn trên bàn.
It's a first class hospital.	Đó là một bệnh viện hạng nhất.
Looks like Tom likes to do that.	Có vẻ như Tom thích làm điều đó.
Tom doesn't usually read non-fiction books.	Tom không thường đọc sách phi hư cấu.
Tom was unable to save Mary's life.	Tom đã không thể cứu sống Mary.
Don't you want to have fun right now?	Bạn không muốn được vui vẻ ngay bây giờ?
Many people living in the United States speak Spanish.	Nhiều người sống ở Hoa Kỳ nói tiếng Tây Ban Nha.
I don't know where Tom is going.	Tôi không biết Tom sẽ đi đâu.
I don't think Tom will be on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đúng giờ.
You are very efficient.	Bạn rất hiệu quả.
I'm the one who usually does.	Tôi là người thường làm vậy.
Wake up Tom and tell him breakfast is ready.	Hãy đánh thức Tom và nói với anh ấy rằng bữa sáng đã sẵn sàng.
Supply will soon exceed demand.	Cung sẽ sớm vượt cầu.
I was going to write to you, but I started doing other things and forgot about it.	Tôi định viết thư cho bạn, nhưng tôi bắt đầu làm những việc khác và quên mất.
Tom is probably not in his office.	Tom có ​​lẽ không ở trong văn phòng của anh ấy.
Tom doesn't seem pleased with me.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với tôi.
Tom has a long way to go.	Tom còn cả một chặng đường dài phía trước.
Tom and Mary were still sitting there.	Tom và Mary vẫn ngồi ở đó.
Tom realizes that Mary can be a little sad.	Tom nhận ra Mary có thể hơi buồn.
Tom is not one to hold a grudge.	Tom không phải là người có mối hận thù.
I think Tom did it really well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó thực sự tốt.
All I got for breakfast was a cup of coffee.	Tất cả những gì tôi có cho bữa sáng là một tách cà phê.
Tom and Mary swim together in the pond.	Tom và Mary cùng nhau bơi trong ao.
I hope I didn't miss anything.	Tôi hy vọng tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Tom tells Mary that he thinks John is scared.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang vô cùng sợ hãi.
Try to convince Tom to join us.	Hãy cố gắng thuyết phục Tom tham gia với chúng tôi.
I thought Tom was going to the party with Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đi dự tiệc với Mary.
I will do whatever it takes to correct my mistake.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để sửa chữa sai lầm của mình.
I didn't read the story.	Tôi đã không đọc câu chuyện.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ Tom thật tuyệt.
I know Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I don't care what you wear.	Tôi không quan tâm bạn mặc gì.
In this regard, I am the one to blame.	Liên quan đến vấn đề này, tôi là người đáng trách.
Tom doesn't want to help you.	Tom không muốn giúp bạn.
I know that Tom is a man of few words.	Tôi biết rằng Tom là một người rất ít nói.
The implication troubled Tom.	Hàm ý làm Tom băn khoăn.
Mr. Jackson is waiting to see you.	Ông Jackson đang đợi để gặp bạn.
I don't think Tom will be awake at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thức vào thời điểm này trong đêm.
I have never eaten Chinese food before.	Tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn Trung Quốc trước đây.
I owe Tom three hundred dollars.	Tôi nợ Tom ba trăm đô la.
Tom sat in the chair next to Mary.	Tom ngồi vào ghế cạnh Mary.
Tom was distracted by Mary.	Tom đã bị phân tâm bởi Mary.
Tom expected Mary to do something.	Tom mong đợi Mary làm điều gì đó.
Tom, leave the dog alone.	Tom, để con chó yên.
I think it would be better if we didn't do it today.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom asked me a few questions about that.	Tom đã hỏi tôi một vài câu hỏi về điều đó.
Mary broke one of her fingernails.	Mary bị gãy một trong những móng tay của cô ấy.
Tom bought this pen at a store near the station.	Tom đã mua chiếc bút này ở một cửa hàng gần nhà ga.
I am a slave.	Tôi là một nô lệ.
Tom is in the same class as Mary.	Tom học cùng lớp với Mary.
Do you really think Tom is unlucky?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không may mắn?
I know Tom doesn't have to anymore.	Tôi biết Tom không cần phải làm vậy nữa.
Tom makes friends easily.	Tom kết bạn dễ dàng.
Tom has a fever.	Tom bị sốt.
Tom says that Mary is not worried.	Tom nói rằng Mary không lo lắng.
Does Tom like to travel?	Tom có ​​thích đi du lịch không?
Remember I was the same age as you are now.	Hãy nhớ rằng tôi đã từng bằng tuổi bạn bây giờ.
We reached the top of the hill at dawn.	Chúng tôi lên đến đỉnh đồi vào lúc bình minh.
Tom is in the kitchen, preparing food.	Tom đang ở trong bếp, chuẩn bị thức ăn.
Tom is not trained.	Tom không được đào tạo.
I don't think this weather will be fine.	Tôi không nghĩ rằng thời tiết này sẽ ổn.
Tom and Mary are angry.	Tom và Mary giận nhau.
Tom will be here soon.	Tom sẽ đến đây sớm.
The second half of the match was very interesting.	Nửa sau của trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.
I'll be in Boston for three more days and then I'll go to Chicago.	Tôi sẽ ở Boston trong ba ngày nữa và sau đó tôi sẽ đi Chicago.
It's hard to admit to yourself that you're a failure.	Thật khó để thừa nhận với bản thân rằng bạn là một người thất bại.
Tom was suspended from school.	Tom đã bị đình chỉ học.
Where does that smell come from?	Mùi đó do đâu mà có?
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom looks young for his age.	Tom trông trẻ so với tuổi của mình.
Tom has a ring.	Tom có ​​một chiếc nhẫn.
He is a bad father.	Anh là một người cha tồi.
I think there is more than this.	Tôi nghĩ rằng có nhiều hơn thế này.
I asked Tom to send us the book.	Tôi đã yêu cầu Tom gửi sách cho chúng tôi.
Will it be okay if I let Tom do it?	Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi để Tom làm điều đó?
Fish such as carp and salmon live in freshwater.	Các loại cá như cá chép và cá hồi sống ở nước ngọt.
Tom says Mary is still planning.	Tom nói Mary vẫn đang lên kế hoạch.
She was in debt more than she was willing to admit.	Cô đang mắc nợ nhiều hơn mức cô sẵn sàng thừa nhận.
I don't know if I can come to your party.	Tôi không biết liệu tôi có thể đến dự bữa tiệc của bạn hay không.
Tom doesn't know what to do with all his money.	Tom không biết phải làm gì với tất cả số tiền của mình.
What editing software do you use?	Bạn sử dụng phần mềm chỉnh sửa nào?
I don't think I can get along with Tom.	Tôi không nghĩ mình có thể hòa hợp với Tom.
You are watching TV all the time.	Bạn đang xem TV mọi lúc.
Tom should brush his hair.	Tom nên chải đầu.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Give Tom what he needs.	Cho Tom những gì anh ấy cần.
Tom never locks the door.	Tom không bao giờ khóa cửa.
Tom asks Mary to tell him what happened.	Tom yêu cầu Mary nói cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra.
I would like to call 212-836-1725 directly.	Tôi muốn gọi điện trực tiếp tới số 212-836-1725.
You can let Tom go.	Bạn có thể để Tom đi.
I don't usually wear ties.	Tôi không thường đeo cà vạt.
Tom has been interested in horses for a long time.	Tom đã quan tâm đến ngựa trong một thời gian dài.
Tom and Mary looked worried.	Tom và Mary có vẻ lo lắng.
Tom continued to open fire on the police.	Tom tiếp tục nổ súng vào cảnh sát.
What's up with Tom?	Có chuyện gì với Tom?
You should keep in mind that tipping is required in the United States.	Bạn nên nhớ rằng tiền boa là cần thiết ở Hoa Kỳ.
How has life changed since you were a child?	Cuộc sống đã thay đổi như thế nào kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ?
Which food do you like the most?	Bạn thích món ăn nào nhất?
The reason Tom came to Boston was to do it.	Lý do Tom đến Boston là để làm điều đó.
Tom lost patience.	Tom mất kiên nhẫn.
I asked Tom if he knew Mary.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết Mary không.
Tom realizes what he has lost.	Tom nhận ra những gì anh ấy đã mất.
We are very proud.	Chúng tôi rất tự hào.
She lives a solitary life in a remote part of Scotland.	Cô sống một cuộc sống đơn độc ở một vùng xa xôi của Scotland.
Tom gave me 300 dollars.	Tom đã cho tôi 300 đô la.
I didn't mean to create scenes.	Tôi không cố ý tạo cảnh.
Alexander was a great conqueror.	Alexander là một nhà chinh phục vĩ đại.
Do you think Tom will go skiing with us next weekend?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đi trượt tuyết với chúng ta vào cuối tuần tới không?
I figured this out pretty well.	Tôi đã tìm ra điều này khá tốt.
After Tom had eaten everything on his plate, he asked Mary if he could have her salad.	Sau khi Tom đã ăn hết mọi thứ trong đĩa của mình, anh ấy hỏi Mary liệu anh có thể ăn salad của cô ấy không.
I will dry your t-shirt.	Tôi sẽ làm khô áo phông của bạn.
What Tom really wanted was a peanut butter sandwich.	Thứ mà Tom thực sự muốn là một chiếc bánh mì kẹp bơ đậu phộng.
Tom said he wished he hadn't given any money to Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không đưa bất kỳ khoản tiền nào cho Mary.
Tom promised to do better next time.	Tom đã hứa sẽ làm tốt hơn vào lần tới.
Tom followed Mary into the kitchen.	Tom theo Mary vào bếp.
Nothing will happen to Tom.	Sẽ không có gì xảy ra với Tom.
Tom was out last night.	Tom đã ở ngoài đêm qua.
I see Tom pushing a cart down the sidewalk.	Tôi thấy Tom đang đẩy một chiếc xe đẩy xuống vỉa hè.
I think Tom might change his mind.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đổi ý.
Why did you show that to Tom?	Tại sao bạn lại cho Tom xem điều đó?
Tom has been doing that for three years now.	Tom đã làm điều đó được ba năm rồi.
I think I'll be in Boston for a few weeks in October.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở Boston vài tuần vào tháng 10.
Tom said he didn't want to say anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói bất cứ điều gì về điều đó.
I was too busy.	Tôi đã quá bận.
How long have you had these headaches?	Bạn đã gặp phải những cơn đau đầu này bao lâu rồi?
I have no plans to get caught.	Tôi không có kế hoạch bị bắt.
Isn't that your parents?	Đó không phải là cha mẹ của bạn sao?
Tom doesn't want John to date his sister.	Tom không muốn John hẹn hò với em gái mình.
How do you know Tom will be shot?	Làm sao bạn biết Tom sẽ bị bắn?
I would recognize Tom anywhere.	Tôi sẽ nhận ra Tom ở bất cứ đâu.
What does Tom want to do?	Tom muốn làm gì?
The town can be reached by rail.	Có thể đến thị trấn bằng đường sắt.
Tom tried to kiss Mary and she slapped him.	Tom đã cố gắng hôn Mary và cô ấy đã tát anh ta.
Tom has found the treasure.	Tom đã tìm thấy kho báu.
Tom says I don't look my age.	Tom nói rằng tôi trông không bằng tuổi của mình.
Tom tried to fix the gate himself.	Tom đã cố gắng tự sửa cánh cổng.
Tom just showed up.	Tom vừa xuất hiện.
Try calling Tom again.	Hãy thử gọi lại cho Tom.
The last time I was in Boston, I only stayed for three days.	Lần cuối cùng tôi ở Boston, tôi chỉ ở lại ba ngày.
When the girl went missing, her parents appealed to the public for information.	Khi cô gái mất tích, cha mẹ cô đã kêu gọi công chúng cung cấp thông tin.
Tom wasn't there for me when I needed him.	Tom đã không ở bên tôi khi tôi cần anh ấy.
Tom thought everyone was out to get him.	Tom nghĩ rằng tất cả mọi người đã ra ngoài để có được anh ta.
I never heard from Tom after that.	Tôi không bao giờ nghe tin từ Tom sau đó.
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
Tom did his best to smile.	Tom đã cố gắng hết sức để mỉm cười.
Tom said he thought it might snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể sẽ có tuyết.
I told Tom I didn't need to do anything.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm gì cả.
That's not really a solution.	Đó không thực sự là một giải pháp.
The manager sat with his arms crossed on the bench.	Người quản lý ngồi khoanh tay trên băng ghế.
Tom just wants to be happy.	Tom chỉ muốn được hạnh phúc.
Tom says he knows what Mary has to do.	Tom nói rằng anh ấy biết những gì Mary phải làm.
Tom is getting angry.	Tom đang trở nên bực tức.
Tom won't come tonight, but I still don't know why.	Tom sẽ không đến tối nay, nhưng tôi vẫn chưa biết tại sao.
I was unable to answer half of the question.	Tôi đã không thể trả lời một nửa câu hỏi.
That's not where Tom and I are going.	Đó không phải là nơi tôi và Tom sẽ đến.
All you have to do is say the word, and I'll leave.	Tất cả những gì bạn phải làm là nói từ đó, và tôi sẽ rời đi.
Tom finally told me what I should do.	Tom cuối cùng đã nói cho tôi biết tôi nên làm gì.
Tom thinks that Mary will be the first.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người đầu tiên.
Tom will most likely agree to do that.	Tom rất có thể sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom was still standing there.	Tom vẫn đứng đó.
Quite a few people were surprised by Tom's participation.	Khá nhiều người bất ngờ trước việc Tom tham gia.
I think Tom is too old for me.	Tôi nghĩ rằng Tom quá già đối với tôi.
Tom was reported missing three months ago.	Tom được thông báo mất tích ba tháng trước.
This is our secret. 	Đây là bí mật của chúng tôi.
Please don't tell anyone else.	Xin đừng nói với ai khác.
You have to help Tom or he will die.	Bạn phải giúp Tom nếu không anh ấy sẽ chết.
Does Tom talk to you?	Tom có ​​nói chuyện với bạn không?
Tom has had some very unusual experiences.	Tom đã có một số trải nghiệm rất bất thường.
Tom was not able to do what he wanted.	Tom đã không thể làm những gì anh ấy muốn.
Tom wondered which one he should buy.	Tom tự hỏi mình nên mua cái nào.
I ate an apple.	Tôi đã ăn một quả táo.
Don't judge a book by its cover.	Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.
Tom died in a fire.	Tom chết trong một trận hỏa hoạn.
Tom said he saw the police outside.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài.
We have never lost hope.	Chúng tôi chưa bao giờ mất hy vọng.
I told Tom not to do that again.	Tôi đã bảo Tom đừng làm vậy nữa.
Tom said in a very low voice.	Tom nói với một giọng rất thấp.
Tom did not attend class today.	Hôm nay Tom không tham gia lớp học.
I hope to put an end to our unhappy relationship.	Tôi hy vọng sẽ chấm dứt mối quan hệ không hạnh phúc của chúng tôi.
Tom has never met a Canadian he doesn't like.	Tom chưa bao giờ gặp một người Canada mà anh ấy không thích.
I don't want to do anything to hurt Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì làm tổn thương Tom.
I have decided not to sign the contract.	Tôi đã quyết định không ký hợp đồng.
We need to take a shower.	Chúng ta cần đi tắm.
I don't remember when I first met him.	Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi nào.
I know that Tom is a very ambitious person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất tham vọng.
I don't like these shoes.	Tôi không thích đôi giày này.
Tom is unfaithful.	Tom không chung thủy.
Tom told me he was depressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị trầm cảm.
When my uncle left for America, many people came to see him off at the airport.	Khi bác tôi lên đường sang Mỹ, rất nhiều người đã đến tiễn bác ở sân bay.
I don't think Tom knows who Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary là ai.
Why don't I visit Tom?	Tại sao tôi không đến thăm Tom?
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
I don't want you to go to Australia.	Tôi không muốn bạn đi Úc.
I don't think Tom and Mary have ever done it together.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã từng làm điều đó cùng nhau.
Tom quietly entered the room.	Tom lặng lẽ vào phòng.
Tom will sleep on the sofa.	Tom sẽ ngủ trên ghế sofa.
Does anyone know how Tom will go to Australia?	Có ai biết Tom sẽ đi Úc như thế nào không?
Tom flashed a confident smile.	Tom nở một nụ cười tự tin.
I don't usually do that in the afternoon.	Tôi không thường làm như vậy vào buổi chiều.
Tom clearly deserves credit.	Tom rõ ràng xứng đáng được ghi công.
Usually we have to wait only three or four minutes.	Thông thường chúng tôi phải đợi chỉ ba hoặc bốn phút.
Do you think you should do it without permission?	Bạn có nghĩ rằng bạn nên làm điều đó mà không có sự cho phép?
Tom often borrows money from friends.	Tom thường vay tiền từ bạn bè.
Your detailed explanation of the situation has shown me the light.	Lời giải thích chi tiết của bạn về tình hình đã cho tôi thấy ánh sáng.
Tom helped me.	Tom đã giúp tôi.
Tom slowly walked back to his dorm.	Tom từ từ đi về ký túc xá của mình.
She could not answer the question.	Cô ấy không thể trả lời câu hỏi.
Tom is holding a candle.	Tom đang cầm một ngọn nến.
Tom won't have to go there.	Tom sẽ không phải đến đó.
Let me handle everything for you.	Hãy để tôi xử lý mọi thứ cho bạn.
Tom swims in the pool.	Tom bơi trong hồ bơi.
Tom thinks he can do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom will be in his office on October 20th.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào ngày 20 tháng 10.
Maybe they'll find something.	Có lẽ họ sẽ tìm thấy thứ gì đó.
What is the difference between Cantonese and Mandarin?	Sự khác biệt giữa tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại là gì?
Again, what's your name?	Nhắc lại xem tên bạn là gì?
Policewoman directing traffic.	Nữ cảnh sát chỉ đạo giao thông.
You know that I hate doing that, right?	Bạn biết rằng tôi rất ghét làm điều đó, phải không?
Tom said he would sleep on the floor.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ngủ trên sàn nhà.
Let me tell you what else you need to do.	Hãy để tôi cho bạn biết bạn cần phải làm gì khác.
Tom says he doesn't think Mary should do it inside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó bên trong.
Tom kissed Mary lightly on the lips.	Tom hôn nhẹ lên môi Mary.
Is that Tom's car parked in front?	Đó có phải là chiếc xe của Tom đang đậu ở phía trước không?
I don't know what Tom should do.	Tôi không biết Tom nên làm gì.
I studied French with Tom.	Tôi đã học tiếng Pháp với Tom.
Tom can't find his ticket.	Tom không thể tìm thấy vé của mình.
That's what I said.	Đó là những gì tôi nói.
Tom said he thought it wouldn't be a good idea to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
Why don't you get some rest?	Tại sao bạn không nghỉ ngơi một chút?
The decision was unanimous.	Quyết định đã được nhất trí.
Riots broke out in Boston.	Bạo loạn nổ ra ở Boston.
Tom showed me a picture of his car.	Tom cho tôi xem một bức ảnh về chiếc xe của anh ấy.
I never wanted Tom here.	Tôi không bao giờ muốn Tom ở đây.
He hasn't told me when he will be back.	Anh ấy chưa nói với tôi khi nào anh ấy sẽ trở lại.
Scuttlebutt is they're going to Australia.	Scuttlebutt là họ sẽ đến Úc.
Tom said he would cooperate.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hợp tác.
Tom didn't seem to understand why Mary did what she did.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom needs to go now.	Tom cần phải đi ngay bây giờ.
Tom started hitting me.	Tom bắt đầu đánh tôi.
He looks young, but he's actually in his forties.	Trông anh ấy còn trẻ, nhưng thực ra anh ấy đã ngoài bốn mươi.
I was able to do it with a little help from Tom.	Tôi đã có thể làm điều đó với sự giúp đỡ nhỏ từ Tom.
Tom owns a farm not too far from here.	Tom sở hữu một trang trại không quá xa đây.
I can't do this with Tom.	Tôi không thể làm điều này với Tom.
I have not felt any pain so far.	Tôi không cảm thấy đau đớn cho đến nay.
Tom doesn't plan to go there alone.	Tom không có kế hoạch đến đó một mình.
Tom let us all down.	Tom đã làm cho tất cả chúng tôi thất vọng.
Tom thinks I stole the money.	Tom nghĩ rằng tôi đã lấy trộm tiền.
The government has asked the SDF to deploy disaster relief operations to Okinawa.	Chính phủ đã yêu cầu SDF triển khai hoạt động cứu trợ thiên tai tới Okinawa.
I don't understand the joke.	Tôi không hiểu chuyện đùa.
The swimming pool has been drained.	Hồ bơi đã được rút hết nước.
I fear Tom more than I fear Mary.	Tôi sợ Tom hơn tôi sợ Mary.
I just don't want to discuss it right now.	Tôi chỉ không muốn thảo luận về nó ngay bây giờ.
Tom was painfully thin.	Tom gầy đi một cách đau đớn.
I'm not sure I want to go there alone.	Tôi không chắc mình muốn đến đó một mình.
I wonder if Tom really wants to sing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn hát không.
Tom gave the opening address.	Tom đã đưa ra địa chỉ mở đầu.
Tom will always be there.	Tom sẽ luôn ở đó.
I can hear Tom snoring in the next room.	Tôi có thể nghe thấy Tom ngáy trong phòng bên cạnh.
I don't get permission from my parents to do that.	Tôi không được phép của bố mẹ tôi để làm điều đó.
I will be back early today.	Hôm nay tôi sẽ về sớm.
It is not easy to do that.	Nó không phải là dễ dàng để làm điều đó.
Are these two cases linked?	Hai trường hợp này có liên kết với nhau không?
That is a legend.	Đó là một huyền thoại.
Tom knows nothing about it.	Tom không biết gì về nó.
I think Tom is from Australia.	Tôi nghĩ Tom đến từ Úc.
Tom still teaches French, I think.	Tom vẫn dạy tiếng Pháp, tôi nghĩ vậy.
Tom never gets here before 2:30.	Tom không bao giờ đến đây trước 2:30.
Tom is the most popular boy in high school.	Tom là cậu bé nổi tiếng nhất ở trường trung học.
Tom eats too fast.	Tom ăn quá nhanh.
Tom and I usually wear matching t-shirts.	Tom và tôi thường mặc áo phông đồng điệu.
Tom says many things that are not entirely true.	Tom nói nhiều điều không hoàn toàn đúng.
I can't swim as well as you.	Tôi không biết bơi giỏi như bạn.
Don't distract me.	Đừng làm tôi phân tâm.
Tom told me he was at home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang ở nhà.
You should blame yourself, not others, for failure.	Bạn nên tự trách mình, chứ không phải người khác, vì thất bại.
His son was killed in a duel.	Con trai của ông đã bị giết trong một cuộc đấu tay đôi.
Do you know the people that Tom is talking to?	Bạn có biết những người mà Tom đang nói chuyện với?
I'm glad you have a boyfriend.	Tôi rất vui vì bạn có bạn trai.
Tom said that he thought Mary was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary là người duy nhất phải làm điều đó.
Not sure if Tom knew Mary had to.	Không biết Tom có ​​biết Mary phải làm thế không.
I don't think I need a bodyguard.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một vệ sĩ.
We had our doubts.	Chúng tôi đã có những nghi ngờ của chúng tôi.
I've been here thirty minutes.	Tôi đã ở đây ba mươi phút.
I want to but i can not.	Tôi muốn, nhưng tôi không thể.
Tom did not think that Mary would be bored.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom said that he will never sing in public again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ hát trước công chúng nữa.
You will not escape.	Bạn sẽ không thoát khỏi.
Don't let Tom do it.	Không cho phép Tom làm điều đó.
I know that Tom doesn't know why I didn't do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was quite supportive.	Tom đã khá ủng hộ.
It won't stop bleeding.	Nó sẽ không ngừng chảy máu.
I cannot understand his obsession with football.	Tôi không thể hiểu được nỗi ám ảnh của anh ấy với bóng đá.
You are the only one who knows where Tom went.	Bạn là người duy nhất biết Tom đã đi đâu.
I haven't talked to Tom yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với Tom.
Short show. 	Buổi biểu diễn ngắn.
However, it was very good.	Tuy nhiên, nó đã rất tốt.
70% of the earth's surface is water.	Bề mặt trái đất 70% là nước.
There was a strange silence.	Có một sự im lặng kỳ lạ.
Tom didn't have much of a choice.	Tom không có nhiều sự lựa chọn.
I hope someone is there to open the door for us.	Tôi hy vọng có ai đó ở đó để mở cửa cho chúng tôi.
Will you also be there?	Bạn cũng sẽ ở đó?
Tom says he doesn't have much money.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền.
Tom and Mary smiled at each other.	Tom và Mary cười với nhau.
I have carefully examined the situation.	Tôi đã kiểm tra cẩn thận tình hình.
Tom spoke up.	Tom lên tiếng.
Tom is not easily impressed.	Tom không dễ gây ấn tượng.
Tom told me he thought Mary was arrested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị bắt.
They will go with their children.	Họ sẽ đi cùng con cái của họ.
Girls aren't afraid, but boys are.	Các cô gái không sợ, nhưng các chàng trai thì có.
Tom may not be as busy today as he was yesterday.	Hôm nay Tom có ​​thể không bận như ngày hôm qua.
Since Tom left me, things have not been the same.	Kể từ khi Tom rời xa tôi, mọi thứ đã không còn như xưa.
Tom said Mary had never driven a sports car.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ lái xe thể thao.
We think you will not come because of your commitments.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ không đến vì những cam kết của bạn.
Tom is a used car salesman, right?	Tom là một người bán xe cũ, phải không?
I rarely see Tom anymore.	Tôi hiếm khi gặp Tom nữa.
Tom learned both French and English.	Tom đã học cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom should have given Mary his old guitar.	Tom lẽ ra nên tặng Mary cây đàn cũ của anh ấy.
Someone gave a ticket to Tom.	Ai đó đã tặng một vé cho Tom.
My TV broke, so I had to take it in for repair.	TV của tôi bị hỏng, vì vậy tôi phải mang nó đi sửa chữa.
Did Tom say he thought it would be easy?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó không?
I can't leave the office this afternoon.	Tôi không thể rời văn phòng chiều nay.
The less ground there is to justify a traditional custom, the harder it is to dismiss it.	Càng ít có cơ sở để biện minh cho một phong tục truyền thống, thì càng khó để loại bỏ nó.
I don't think anyone has seen us.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nhìn thấy chúng tôi.
Is that a stork or a heron?	Đó là con cò hay con diệc?
Tom is surprised to see Tom peeking in his garden.	Tom ngạc nhiên khi thấy Tom đang nhìn trộm trong khu vườn của mình.
I want to learn how to fly an airplane.	Tôi muốn học cách lái máy bay.
I wish you gave me a little more time.	Tôi ước bạn cho tôi thêm một chút thời gian.
I won't hurt you.	Tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Tom was moved to tears.	Tom cảm động rơi nước mắt.
Do you like watching TV with your friends?	Bạn có thích xem TV với bạn bè của bạn?
What do you infer from that?	Bạn suy ra điều gì từ đó?
I don't want to help Tom.	Tôi không muốn giúp Tom.
Tom has been informed that he will not be allowed to do that.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I don't know Tom knows why Mary continues to do this even though he has asked her not to.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm vậy mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
Tom says he is at school.	Tom nói rằng anh ấy đang ở trường.
Tom is not satisfied.	Tom không hài lòng.
Tom noticed that Mary was wearing a new dress.	Tom nhận thấy Mary đang mặc một chiếc váy mới.
No matter how rich he is, he is never content.	Dù giàu có đến đâu, anh ta cũng không bao giờ bằng lòng.
Tell me about a time when you disagreed with your boss.	Hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn bất đồng với sếp của mình.
I am very concerned about that.	Tôi rất quan tâm về điều đó.
Tom seems to have been doing this for a long time.	Tom dường như đã làm việc này trong một thời gian dài.
Tom did it all afternoon.	Tom đã làm điều đó cả buổi chiều.
It was so cold that Tom could see his breath.	Trời lạnh đến nỗi Tom có ​​thể nhìn thấy hơi thở của mình.
Tom is older than he looks, isn't he?	Tom già hơn vẻ ngoài của anh ấy, phải không?
Tom says he's not ready to give up.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng từ bỏ.
I'll find a way to blame Tom.	Tôi sẽ tìm ra cách để đổ lỗi cho Tom.
Tom was well known in the community.	Tom đã nổi tiếng trong cộng đồng.
Did you really see Tom kiss Mary?	Bạn đã thực sự nhìn thấy Tom hôn Mary?
Who is the man in this picture?	Người đàn ông trong bức tranh này là ai?
Tom wants to say something to you.	Tom muốn nói điều gì đó với bạn.
Tom realized that Mary might not like him very much.	Tom nhận ra rằng Mary có thể không thích anh ta cho lắm.
Tom says he has something to say.	Tom nói rằng anh ấy có điều gì đó muốn nói.
Tom failed to return library books on time and had to pay a late fee.	Tom đã không trả sách thư viện đúng hạn và phải trả một khoản phí muộn.
Tom insists that he acted alone.	Tom khẳng định rằng anh ấy đã hành động một mình.
Tom would probably tell Mary not to look out the window.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary đừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tom helped Mary clean up.	Tom đã giúp Mary dọn dẹp.
If you don't want to talk about it, you don't have to.	Nếu bạn không muốn nói về nó, bạn không cần phải làm thế.
I don't understand why Tom left his umbrella in the car.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại để chiếc ô của mình trên xe hơi.
It was a woman.	Đó là một phụ nữ.
I suspect that Tom and Mary are up to something.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang làm gì đó.
Why weren't you with us yesterday?	Tại sao bạn không ở với chúng tôi ngày hôm qua?
I think Tom is getting better.	Tôi nghĩ Tom đang trở nên tốt hơn.
He emphasizes the importance of working hard.	Anh ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm việc chăm chỉ.
I have to find out what killed Tom.	Tôi phải tìm ra thứ gì đã giết Tom.
I'm sure Tom won't be offended.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị xúc phạm.
I heard that she is in the hospital.	Tôi nghe nói rằng cô ấy đang ở bệnh viện.
Is that Tom, or someone else?	Đó là Tom, hay ai khác?
Tom told me he was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
I have never had it so good.	Tôi chưa bao giờ có nó tốt như vậy.
If you think Tom is still in Australia you are wrong. 	Nếu bạn nghĩ Tom vẫn ở Úc thì bạn đã nhầm.
If you think that Tom is still in Australia you are wrong.	Nếu bạn nghĩ rằng Tom vẫn ở Úc thì bạn đã nhầm.
Tom says he doesn't know where Mary works.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary làm việc ở đâu.
Tom was quite worried about what was happening.	Tom khá lo lắng về những gì đang xảy ra.
Tom says he still wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn muốn làm điều đó.
Tom is not a citizen of Australia.	Tom không phải là công dân của Úc.
I know that Tom is a baseball fan.	Tôi biết rằng Tom là một người hâm mộ bóng chày.
You don't think Tom can really do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm điều đó, phải không?
I don't know if I can believe that.	Tôi không biết liệu tôi có thể tin được điều đó không.
You are disturbing others.	Bạn đang làm phiền những người khác.
I don't take many pictures.	Tôi không chụp nhiều ảnh.
There are many legends in Japan.	Có rất nhiều truyền thuyết ở Nhật Bản.
You should come a little earlier.	Bạn nên đến sớm hơn một chút.
There is nothing I want more than to spend the afternoon with you.	Không có gì tôi muốn hơn là dành buổi chiều với bạn.
Tom said Mary needs at least $300 to buy everything she needs.	Tom cho biết Mary cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom had to stay at home all day.	Tom đã phải ở nhà cả ngày.
Tom is always very careful.	Tom luôn rất cẩn thận.
I don't want any of my friends to know did that.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của tôi biết đã làm điều đó.
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
Tom's French is not very good.	Tiếng Pháp của Tom không tốt lắm.
Tom is like that.	Tom là như vậy.
Why don't you wear gloves?	Tại sao bạn không đeo găng tay?
Tom is a rebellious teenager.	Tom là một thiếu niên nổi loạn.
Tom doesn't have any plans for tomorrow.	Tom không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày mai.
Tom is too busy to do that.	Tom quá bận để làm điều đó.
Tom says he disagrees with you.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý với bạn.
It doesn't matter who you are.	Không quan trọng bạn là ai.
Tom wouldn't be very pleased about that.	Tom sẽ không hài lòng lắm về điều đó.
Tom doesn't seem to like teaching French.	Tom dường như không thích dạy tiếng Pháp.
I know Tom will probably have to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
Does Tom have any suggestions?	Tom có ​​gợi ý gì không?
The girl has a doll in her hand.	Cô bé có một con búp bê trên tay.
Where is the rest of my money?	Số tiền còn lại của tôi ở đâu?
Tom had a bad day.	Tom đã có một ngày tồi tệ.
Will they allow Tom to leave?	Họ có cho phép Tom rời đi không?
Tom did the same.	Tom cũng làm như vậy.
I thought you were a better guitar player than that.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là một người chơi guitar giỏi hơn thế.
This suggests some new possibilities.	Điều này gợi ý một số khả năng mới.
I think I have lost my wallet.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị mất ví.
Tom doesn't work anywhere.	Tom không làm việc ở đâu cả.
It's not your fault.	Đó không phải là lỗi của bạn.
This is the first time Tom has complained about the noise.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về tiếng ồn.
I'm in love.	Tôi đang yêu.
Tom is wearing an apron with a pine cone on it.	Tom đang đeo một chiếc tạp dề có hình một quả tùng trên đó.
Do Tom and I really have to do that?	Tom và tôi có thực sự phải làm điều đó không?
Tom promised that he wouldn't hurt Mary.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương Mary.
We just wanted to have a few questions answered.	Chúng tôi chỉ muốn có một vài câu hỏi được trả lời.
You scared Tom.	Bạn đã làm Tom sợ hãi.
What will you do with it?	Bạn sẽ làm gì với nó?
He can't help you.	Anh ấy không thể giúp bạn.
We know there is still a lot of work to be done.	Chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom has a pet?	Tom có ​​một con vật cưng?
Tom became annoyed.	Tom trở nên khó chịu.
My sister is talking to her friends.	Em gái tôi đang nói chuyện với bạn bè của cô ấy.
It took me a month to get over my cold.	Tôi đã mất một tháng để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
The butcher's knife is in the drawer.	Con dao của người bán thịt ở trong ngăn kéo.
Tom is the one who got us into this mess.	Tom là người đã đưa chúng tôi vào mớ hỗn độn này.
I had a long day.	Tôi đã có một ngày dài.
I can't play chess very well.	Tôi không thể chơi cờ vua rất tốt.
Tom plays with the dolls.	Tom chơi với những con búp bê.
One morning, she unexpectedly met him on the street.	Một buổi sáng, cô bất ngờ gặp anh trên phố.
Tom is violent.	Tom bạo lực.
Tom told me about his dog.	Tom kể cho tôi nghe về con chó của anh ấy.
We were too conflicted.	Chúng tôi đã quá mâu thuẫn.
Tom told me he wasn't angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không tức giận.
I can't remember that.	Tôi không thể nhớ điều đó.
Tom was able to say what he wanted to say.	Tom đã có thể nói những gì anh ấy muốn nói.
Tom says he wants Mary to leave.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary rời đi.
I know that Tom still loves Mary.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn yêu Mary.
Don't go there now.	Đừng đến đó bây giờ.
That's what I'm looking for.	Đó là những gì tôi đang tìm kiếm.
How long will Tom do it?	Tom sẽ làm điều đó trong bao lâu?
Tom didn't get any more.	Tom đã không nhận được thêm bất kỳ điều gì.
You are avoiding my question.	Bạn đang tránh câu hỏi của tôi.
Tom likes small talk.	Tom thích những câu chuyện phiếm.
Tom turned off the stove.	Tom tắt bếp.
Tom said that Mary was enjoying what was going on.	Tom nói rằng Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom is the man Mary will marry.	Tom là người đàn ông Mary sẽ kết hôn.
I would rather live in peaceful poverty than rich and fearful.	Tôi thà sống trong nghèo khó yên bình hơn là giàu có và sợ hãi.
Tom always keeps an eye on his children.	Tom luôn để mắt đến những đứa con của mình.
You know I have to go to Boston next week, right?	Bạn biết rằng tôi phải đi Boston vào tuần tới, phải không?
Don't forget to call me tonight.	Đừng quên gọi cho tôi tối nay.
I suspect Tom and Mary are both sleepy.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều buồn ngủ.
Tom left Boston a few days ago.	Tom đã rời Boston vài ngày trước.
In due time, Tom's innocence will be proven.	Trong thời gian thích hợp, sự vô tội của Tom sẽ được chứng minh.
I was the only person who ever really liked Tom.	Tôi là người duy nhất từng thực sự thích Tom.
Tom is young and naive.	Tom còn trẻ và ngây thơ.
I don't really want to go to Australia with Tom.	Tôi không thực sự muốn đi Úc với Tom.
Tom and I are much stronger than you.	Tom và tôi mạnh hơn bạn rất nhiều.
Do you think Tom might have a problem with that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể có vấn đề với điều đó?
That man died of lung cancer a week ago.	Người đàn ông đó đã chết vì ung thư phổi cách đây một tuần.
I don't need to learn how to do that.	Tôi không cần phải học cách làm điều đó.
I'm waiting for Tom to help me do it.	Tôi đang đợi Tom giúp tôi làm điều đó.
I think Tom is a great kid.	Tôi nghĩ Tom là một đứa trẻ tuyệt vời.
What is the benefit of doing this?	Ích lợi khi làm điều này là gì?
Tom said he didn't think that would happen today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
I'm glad Tom isn't here.	Tôi rất vui vì Tom không có ở đây.
This is Tom's first time singing with our band.	Đây là lần đầu tiên Tom hát với ban nhạc của chúng tôi.
Tom says he feels used to it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy đã quen.
When I entered his room, he was reading a book.	Khi tôi bước vào phòng anh ấy, anh ấy đang đọc sách.
Tom sat down and started eating.	Tom ngồi xuống và bắt đầu ăn.
I think Tom is irresistible.	Tôi nghĩ Tom không thể cưỡng lại được.
I feel obliged to help Tom.	Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp Tom.
I automatically reply when I hear my name.	Tôi tự động trả lời khi tôi nghe thấy tên mình.
I suspect Tom and Mary studied French together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã học tiếng Pháp cùng nhau.
Tom assigns the task to Mary.	Tom giao nhiệm vụ cho Mary.
Tom finished his meal and then left.	Tom kết thúc bữa ăn của mình và sau đó rời đi.
I'm pretty sure Tom didn't do it on purpose.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không cố ý làm vậy.
I don't want to know all your ex-boyfriend's names.	Tôi không muốn biết tất cả tên bạn trai cũ của bạn.
I am writing to you on behalf of my mother.	Tôi đang viết thư cho bạn thay mặt cho mẹ tôi.
Police recovered Tom's stolen wallet.	Cảnh sát đã thu hồi được chiếc ví bị đánh cắp của Tom.
I don't make anyone do it.	Tôi không bắt bất cứ ai làm điều đó.
I'm pretty sure Tom can't do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom came downstairs, so we stopped kissing immediately.	Tom xuống cầu thang, vì vậy chúng tôi ngừng hôn ngay lập tức.
Tom is a chiropractor, right?	Tom là một bác sĩ chỉnh hình, phải không?
Tell Tom he doesn't have to.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom told me he will call you later.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi cho bạn sau.
Intuition is the voice that lives within each of us.	Trực giác là tiếng nói sống trong mỗi chúng ta.
You graduated from the same school as me.	Bạn tốt nghiệp cùng trường với tôi.
I'm not used to being yelled at.	Tôi không quen bị la.
Tom saw the whole thing happen.	Tom đã thấy toàn bộ sự việc xảy ra.
Tom was at home that night.	Tom đã ở nhà vào đêm hôm đó.
Tom started coughing up blood.	Tom bắt đầu ho ra máu.
It doesn't matter whether we do it today or not.	Không quan trọng là chúng ta có làm điều đó ngày hôm nay hay không.
Tom is fixing it, isn't he?	Tom đang sửa nó, phải không?
What kinds of things upset you?	Những loại điều gì làm bạn khó chịu?
Tom drank three glasses of lemonade.	Tom đã uống ba ly nước chanh.
I know that I shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
I will not go through.	Tôi sẽ không đi qua.
Tom texts Mary to tell her he will be late.	Tom nhắn tin cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ đến muộn.
No one offered to give Tom a seat.	Không ai đề nghị cho Tom một chỗ ngồi.
Why are you not replying to my messages?	Tại sao bạn không trả lời tin nhắn của tôi?
Tom finally succeeded.	Tom cuối cùng đã thành công.
Tom is busy translating some documents for his boss.	Tom đang bận dịch một số tài liệu cho ông chủ.
We don't have much longer.	Chúng ta không còn lâu nữa.
I don't think it will be difficult to convince Tom to help us.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom said that Mary thought she might not need to do so anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
What is the price of pears?	Giá những quả lê là bao nhiêu?
Call me when you're done.	Gọi cho tôi khi bạn hoàn thành.
Tom is presumed dead on arrival.	Tom được cho là đã chết khi đến nơi.
I won't go in there.	Tôi sẽ không vào đó.
Whether he comes or not, we'll get the party started on time.	Dù anh ấy có đến hay không, chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc đúng giờ.
Tom says that Boston has the worst drivers in the world.	Tom nói rằng Boston có những người lái xe tồi nhất trên thế giới.
Tom is always hungry, isn't he?	Tom luôn đói, phải không?
I didn't take it seriously.	Tôi đã không xem nó nghiêm túc.
I don't think you will have that problem.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ gặp vấn đề đó.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom said he will help me do it too.	Tom nói anh ấy cũng sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom is not very polite.	Tom không lịch sự cho lắm.
Tom says it's your fault.	Tom nói đó là lỗi của bạn.
Tom goes to get things.	Tom đi lấy đồ.
Why do you think I don't do that?	Bạn nghĩ tại sao tôi không làm điều đó?
I don't want to stop doing this.	Tôi không muốn ngừng làm việc này.
Is Tom good?	Tom có ​​tốt không?
I ate a peanut butter and jelly sandwich for lunch.	Tôi đã ăn một chiếc bánh mì bơ đậu phộng và thạch cho bữa trưa.
I always have that problem.	Tôi luôn gặp vấn đề đó.
Is the Loch Ness Monster real or just an elaborate hoax?	Quái vật hồ Loch Ness có thật hay chỉ là một trò lừa bịp phức tạp?
When was the last time you gave your wife flowers?	Lần cuối cùng bạn tặng hoa cho vợ là khi nào?
I invited Tom to dinner.	Tôi mời Tom đến ăn tối.
Tom lost patience wanting to leave the party.	Tom mất kiên nhẫn muốn rời khỏi bữa tiệc.
The lake freezes in winter.	Hồ đóng băng vào mùa đông.
I have to stay in bed.	Tôi phải ở trên giường.
Tom decided to go there.	Tom quyết định đến đó.
Why does Tom want to be a pharmacist?	Tại sao Tom muốn trở thành một dược sĩ?
I know Tom's grandparents.	Tôi biết ông bà của Tom.
You still don't know why I have to, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
Tom adds a little money to his savings account every month.	Tom thêm một ít tiền vào tài khoản tiết kiệm của mình mỗi tháng.
Tom is grinning.	Tom đang cười toe toét.
Tom says he has no plans to get there anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đến đó sớm.
When I was in school, left-handed children were forced to write with their right hand.	Khi tôi còn đi học, những đứa trẻ thuận tay trái buộc phải viết bằng tay phải.
I've only been stung by a jellyfish once.	Tôi chỉ bị sứa đốt một lần.
He wants to move the entire message into memory.	Anh muốn chuyển toàn bộ thông điệp vào bộ nhớ.
Tom said that he saw a lot of animal carcasses on the road.	Tom nói rằng anh ấy nhìn thấy rất nhiều xác động vật trên đường.
Why can't Tom and I eat together?	Tại sao tôi và Tom không thể ăn cùng nhau?
Tom insisted I came alone.	Tom khẳng định tôi đến một mình.
I'll dance with Tom.	Tôi sẽ nhảy với Tom.
How do people know we're not Canadian?	Làm sao mọi người biết rằng chúng tôi không phải là người Canada?
Tom opened his desk drawer to get a pencil.	Tom mở ngăn bàn của mình để lấy một cây bút chì.
Tom is also intending to do that.	Tom cũng đang có ý định làm điều đó.
Tom and Mary have been best friends for a long time.	Tom và Mary là bạn thân của nhau trong một thời gian dài.
I don't think Tom knows that you are here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng bạn đang ở đây.
I have paid enough.	Tôi đã trả đủ.
Tom has never eaten sushi.	Tom chưa bao giờ ăn sushi.
Tom has a Japanese car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi Nhật Bản.
Tom denies that Mary was the one who convinced him to do it.	Tom phủ nhận Mary là người đã thuyết phục anh làm điều đó.
Yakitori is a Japanese dish.	Yakitori là một món ăn của Nhật Bản.
Tom has excellent hand-eye coordination and excels in ball sports.	Tom có ​​khả năng phối hợp tay và mắt tuyệt vời và vượt trội trong các môn thể thao bóng.
Tom knows that I will be back soon.	Tom biết rằng tôi sẽ sớm trở lại.
My father doesn't talk much.	Cha tôi không nói nhiều.
That is a good start.	Đó là một khởi đầu tốt.
Tom must learn to relax.	Tom phải học cách thư giãn.
In fact, the less money you have, the less you worry.	Thực tế đúng là bạn càng có ít tiền, bạn càng ít lo lắng.
I hope that some scientist will soon find a cure for AIDS.	Tôi hy vọng rằng một nhà khoa học nào đó sẽ sớm tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh AIDS.
I bought it from Tom.	Tôi đã mua nó từ Tom.
Tom burps all the time.	Tom ợ hơi hoài.
Have you ever driven a tractor?	Bạn đã bao giờ lái máy kéo chưa?
The longer I listen to her, the more I dislike her.	Tôi càng lắng nghe cô ấy lâu, tôi càng không thích cô ấy.
I want Tom to tell Mary about the accident.	Tôi muốn Tom kể cho Mary nghe về vụ tai nạn.
Tom finished.	Tom đã hoàn thành.
Tom is not a patient man.	Tom không phải là một người đàn ông kiên nhẫn.
Take a close look around and let me know what you see.	Hãy nhìn kỹ xung quanh và cho tôi biết những gì bạn thấy.
Tom drinks from my cup.	Tom uống từ cốc của tôi.
I'm on the phone with Tom.	Tôi đang nói chuyện điện thoại với Tom.
Tom and Mary have decided to part ways.	Tom và Mary đã quyết định chia tay.
Tom has always been busier than me.	Tom luôn bận rộn hơn tôi.
I won't wait for you.	Tôi sẽ không đợi bạn.
Tom has a terrible reputation.	Tom có ​​một danh tiếng khủng khiếp.
Tom probably wouldn't care about it.	Tom có ​​lẽ sẽ không quan tâm đến nó.
Tom drinks too much beer.	Tom uống quá nhiều bia.
Tom thinks Mary hasn't done it yet.	Tom nghĩ Mary vẫn chưa làm xong việc đó.
Shouldn't we help each other?	Chúng ta không nên giúp đỡ lẫn nhau sao?
You don't understand anything, do you?	Bạn không hiểu gì cả phải không?
Tom and Mary seem to be in good health.	Tom và Mary dường như có sức khỏe tốt.
I took a lot of pictures while I was in Boston.	Tôi đã chụp rất nhiều ảnh khi tôi ở Boston.
I don't have the right tool for the job.	Tôi không có công cụ phù hợp cho công việc.
Tom has placed a bomb on the plane.	Tom đã đặt một quả bom trên máy bay.
I have a lot of flowers. 	Tôi có rất nhiều hoa.
Some red and some yellow.	Một số màu đỏ và một số màu vàng.
A slip of the tongue is sometimes fatal for a politician.	Một cái trượt lưỡi đôi khi gây tử vong cho một chính trị gia.
Tom is not allowed to resign.	Tom không được phép từ chức.
Tom was the first to notice Mary.	Tom là người đầu tiên chú ý đến Mary.
Everyone listens to Tom.	Mọi người nghe Tom.
Tom confused the right with the left.	Tom nhầm lẫn bên phải với bên trái.
I wonder why Tom thinks Mary needs to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ Mary cần phải làm như vậy.
The press conference is scheduled to start an hour from now.	Cuộc họp báo dự kiến ​​bắt đầu một giờ kể từ bây giờ.
Tom has children.	Tom có ​​con.
Tom was feeling rather complacent.	Tom đã cảm thấy khá tự mãn.
I told Tom over the phone that I couldn't help him.	Tôi đã nói với Tom qua điện thoại rằng tôi không thể giúp anh ấy.
Tom waited half an hour.	Tom đã đợi nửa giờ.
Tom died trying to rescue Mary.	Tom đã chết khi cố gắng giải cứu Mary.
I know Tom will be ready.	Tôi biết Tom sẽ sẵn sàng.
I was sitting in the room waiting for what seemed like hours.	Tôi đã ngồi trong phòng chờ đợi những gì dường như hàng giờ.
It's not a road. 	Đó không phải là một con đường.
It is just a road.	Nó chỉ là một con đường.
Tom usually does what Mary says.	Tom thường làm theo những gì Mary nói.
Tom says we can wait here.	Tom nói rằng chúng ta có thể đợi ở đây.
I don't know what Tom will do.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì.
Don't give money to anyone.	Đừng đưa tiền cho bất cứ ai.
Did you enjoy the party last night?	Bạn có thích thú trong bữa tiệc tối qua không?
Whose idea to fire Tom?	Ý tưởng của ai để sa thải Tom?
Tom told me he was going to visit Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến thăm Úc.
Don't be cheap.	Đừng ham rẻ.
Tom doesn't like being photographed.	Tom không thích bị chụp ảnh.
If you follow my advice you won't have that problem.	Nếu bạn làm theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ không gặp vấn đề đó.
Don't let such a good opportunity go to waste.	Đừng để cơ hội tốt như vậy trôi qua một cách lãng phí.
Everyone is afraid of Tom.	Mọi người đều sợ Tom.
I will be with you every step of the way.	Tôi sẽ ở bên bạn trên mọi bước đường.
I had the wrong gloves inside out.	Tôi đã nhầm găng tay từ trong ra ngoài.
Have you heard that Tom and Mary broke up?	Bạn có nghe nói rằng Tom và Mary đã chia tay nhau không?
Tom is a picky eater, isn't he?	Tom là một người ăn uống kén chọn, phải không?
I broke again.	Tôi đã phá vỡ một lần nữa.
I'm afraid I don't share your enthusiasm.	Tôi e rằng tôi không chia sẻ nhiệt tình của bạn.
Tom probably couldn't do it faster than Mary.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom entered through the back door.	Tom chui vào bằng cửa sau.
You will fall behind if you continue to miss class.	Bạn sẽ bị tụt lại phía sau nếu bạn tiếp tục bỏ lỡ lớp học.
Tom doesn't say what kind of bike he intends to buy.	Tom không nói loại xe đạp mà anh ấy định mua.
You don't want me to miss my bus, do you?	Bạn không muốn tôi bỏ lỡ chuyến xe buýt của mình, phải không?
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
You are starting to be sad with me.	Bạn đang bắt đầu buồn với tôi.
You have cancer.	Bạn bị ung thư.
There is no good answer.	Không có câu trả lời tốt.
I know that Tom used to be a volleyball coach.	Tôi biết rằng Tom từng là huấn luyện viên bóng chuyền.
How do you know that will happen?	Làm thế nào bạn biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
Why would you want to do that if you don't need to?	Tại sao bạn muốn làm điều đó nếu bạn không cần phải làm như vậy?
I'm sorry I made Tom cry.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm Tom khóc.
Many of the greatest discoveries in the world happened purely by accident.	Nhiều khám phá vĩ đại nhất trên thế giới đã xảy ra một cách hoàn toàn tình cờ.
I bought a book about dinosaurs at a used bookstore.	Tôi mua một cuốn sách về khủng long tại một hiệu sách cũ.
Tom and I are related.	Tom và tôi có quan hệ họ hàng với nhau.
I once knew a man named Tom, but that was a long time ago.	Tôi đã từng biết một người tên Tom, nhưng đó là một thời gian dài trước đây.
Tom approached.	Tom đến gần.
Tom was saved by the firemen.	Tom đã được cứu bởi những người lính cứu hỏa.
Tom and I went to a concert last night.	Tom và tôi đã đến một buổi hòa nhạc vào tối hôm qua.
I helped Tom weed the garden.	Tôi đã giúp Tom làm cỏ khu vườn.
No one will believe it.	Sẽ không ai tin điều đó.
I'm nervous to start.	Tôi lo lắng để bắt đầu.
Tom chuckled to himself.	Tom cười khúc khích với chính mình.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
Tom clearly wants to leave.	Tom rõ ràng muốn rời đi.
Why did Tom wait until now to start?	Tại sao Tom đợi đến bây giờ mới bắt đầu?
I don't understand your French.	Tôi không hiểu tiếng Pháp của bạn.
Tom could have been in Australia with Mary last month.	Tom có ​​thể đã ở Úc với Mary vào tháng trước.
Tom knows that we are here.	Tom biết rằng chúng tôi đang ở đây.
Tom will talk to us on Monday.	Tom sẽ nói chuyện với chúng tôi vào thứ Hai.
What do you think Tom wants?	Bạn nghĩ Tom muốn gì?
I know Tom is alive.	Tôi biết Tom còn sống.
Tom kept that information to himself.	Tom giữ thông tin đó cho riêng mình.
Tom put on his reading glasses.	Tom đeo kính đọc sách vào.
They keep information about military operations secret.	Họ giữ bí mật thông tin về các hoạt động quân sự.
Tom still hasn't told me why he has to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
I have been informed that Tom will be fired.	Tôi đã được thông báo rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom almost died after eating raw liver.	Tom suýt chết sau khi ăn gan sống.
Tom is drinking water.	Tom đang uống nước.
I hope to be able to visit Boston one day.	Tôi hy vọng có thể đến thăm Boston vào một ngày nào đó.
Hopefully, it won't rain tomorrow.	Hy vọng rằng, trời sẽ không mưa vào ngày mai.
Tom has very bad handwriting.	Tom có ​​chữ viết tay rất xấu.
You will have no choice.	Bạn sẽ không có sự lựa chọn.
I don't vote for Tom.	Tôi không bầu cho Tom.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom goes to Mary's house.	Tom đến nhà Mary.
I don't understand what the author is trying to say here.	Tôi không hiểu tác giả muốn nói gì ở đây.
We don't have time to hesitate.	Chúng tôi không có thời gian để do dự.
Tom is the only one who knows what Mary's phone number is.	Tom là người duy nhất biết số điện thoại của Mary là gì.
I really want a beer right now.	Tôi thực sự muốn một cốc bia ngay bây giờ.
I was in Boston for three days.	Tôi đã ở Boston ba ngày.
Each language has its own peculiarities.	Mỗi ngôn ngữ đều có đặc thù riêng của nó.
Tom and Mary say that John is a good cook.	Tom và Mary nói rằng John là một đầu bếp giỏi.
Why don't we see each other again next week?	Sao chúng ta không gặp lại nhau vào tuần sau?
He is a gentleman. 	Anh ấy là một quý ông.
He couldn't have said such a thing.	Anh ấy không thể đã nói một điều như vậy.
My grandparents owned an antique store.	Ông bà tôi sở hữu một cửa hàng đồ cổ.
I bought this book at a store on Park Street.	Tôi mua cuốn sách này tại một cửa hàng trên Phố Park.
I will never be as rich as Tom.	Tôi sẽ không bao giờ giàu như Tom.
Tom says that he is a businessman.	Tom nói rằng anh ấy là một doanh nhân.
Are you sure that's not likely?	Bạn có chắc là không có khả năng xảy ra không?
Tom and Mary stood under the street light, waiting for John.	Tom và Mary đứng dưới ánh đèn đường, đợi John.
Sharpen your pencil.	Làm sắc nét bút chì của bạn.
Tom is just like us.	Tom cũng giống như chúng ta.
I think Mary is very beautiful.	Tôi nghĩ rằng Mary rất đẹp.
I was a bit surprised when Tom said he didn't know John.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không biết John.
This book is well worth reading over and over again.	Cuốn sách này rất đáng để đọc đi đọc lại.
I know there's work to be done.	Tôi biết có việc phải làm.
This morning I got up early to go fishing.	Sáng nay tôi dậy sớm để đi câu cá.
Tom was on duty.	Tom đã làm nhiệm vụ.
Are you good at remembering people's names?	Bạn có giỏi nhớ tên mọi người không?
What is going to happen?	Điều gì sẽ xảy ra?
Tom looks like a smart boy.	Tom trông giống như một cậu bé thông minh.
I know you won't have time to do that until next Monday.	Tôi biết bạn sẽ không có thời gian để làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
After Tom left, Mary stayed for a few more days.	Sau khi Tom đi, Mary ở lại vài ngày nữa.
Tom's daughter has been kidnapped.	Con gái của Tom đã bị bắt cóc.
I am Tom's mother-in-law.	Tôi là mẹ vợ của Tom.
Tom will get mad if you do.	Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom told me he thought Mary would be scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
Clock does not work.	Đồng hồ không hoạt động.
We let Tom try it.	Chúng tôi để Tom thử làm điều đó.
Like most problems, this will eventually work out, I think.	Giống như hầu hết các vấn đề, điều này cuối cùng sẽ được giải quyết, tôi nghĩ.
I'm sure Tom wouldn't be mad at Mary without good reason.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không giận Mary nếu không có lý do chính đáng.
I wonder if he can come to us tomorrow?	Không biết ngày mai anh ấy có thể đến với chúng ta không?
Tom doesn't believe that Mary is trying to discredit him.	Tom không tin rằng Mary đang cố gắng làm mất uy tín của anh ta.
I don't think Tom is hungry.	Tôi không nghĩ Tom đói.
I know you're crazy, but I didn't know you were this crazy.	Tôi biết rằng bạn điên, nhưng tôi không biết bạn điên đến mức này.
We think Tom is an honest person.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom là một người trung thực.
Tom has no sense of direction.	Tom không có ý thức về phương hướng.
Your father doesn't trust you.	Cha của bạn không tin tưởng bạn.
This temporary password will no longer be valid after seven days.	Mật khẩu tạm thời này sẽ không còn hiệu lực sau bảy ngày nữa.
When Tom told Mary he wanted to be a pilot, she laughed.	Khi Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn trở thành một phi công, cô ấy đã cười.
I know that Tom is about to do it.	Tôi biết rằng Tom sắp làm điều đó.
I told Tom it was a bad idea.	Tôi đã nói với Tom đó là một ý kiến ​​tồi.
She agreed with him on what to do with the old car.	Cô đã đồng ý với anh ta về việc sẽ làm gì với chiếc xe cũ.
I told Tom why Mary should.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary nên làm như vậy.
My father is not as rich as my grandfather.	Cha tôi không giàu bằng ông tôi.
Tom was badly beaten.	Tom bị đánh tơi tả.
I'm not saying they deserve it.	Tôi không nói họ xứng đáng.
Tom wants a microscope.	Tom muốn có một chiếc kính hiển vi.
Tom checked if Mary's name was on the list.	Tom đã kiểm tra xem tên của Mary có trong danh sách hay không.
Tom and Mary argued a lot on Christmas Eve.	Tom và Mary đã tranh cãi rất nhiều trong đêm Giáng sinh.
She is a child, but she is not afraid.	Cô ấy là một đứa trẻ, nhưng cô ấy không sợ hãi.
It's too early to gloat.	Còn hơi sớm để hả hê.
There are police everywhere.	Có cảnh sát ở khắp mọi nơi.
When I finished reading the book that Tom lent me, I gave it back to him.	Khi tôi đọc xong cuốn sách mà Tom cho tôi mượn, tôi đã đưa nó lại cho anh ấy.
Tom is currently in police custody.	Tom hiện đang bị cảnh sát giam giữ.
Tom is cranky now.	Tom bây giờ cáu kỉnh.
Tom hasn't cleaned the kitchen yet.	Tom vẫn chưa dọn dẹp nhà bếp.
I feel the same way, Tom.	Tôi cũng có cảm giác như vậy, Tom.
Tom is willing to do odd jobs.	Tom sẵn sàng làm những công việc lặt vặt.
The government questions the people in a referendum.	Chính phủ đặt câu hỏi cho người dân trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Tom wondered who won.	Tom tự hỏi ai đã thắng.
Tom owns a 30-acre farm.	Tom sở hữu một trang trại rộng 30 mẫu Anh.
That is very simple.	Điều đó rất đơn giản.
I'm afraid I don't understand.	Tôi sợ rằng tôi không hiểu.
Tom is already in stock on store shelves.	Tom đã có hàng trên các kệ hàng.
It's hard to cook for Tom because he's a picky eater.	Thật khó để nấu ăn cho Tom vì anh ấy rất kén ăn.
Tom says he feels very guilty.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tội lỗi.
Tom hates his mother.	Tom ghét mẹ mình.
What is your favorite educational TV show?	Chương trình truyền hình giáo dục yêu thích của bạn là gì?
You agreed to ask Tom to do it, right?	Bạn đã đồng ý yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Now they are in Tom's office.	Bây giờ họ đang ở trong văn phòng của Tom.
You still haven't paid this month's rent.	Bạn vẫn chưa trả tiền thuê nhà của tháng này.
Tom urged Mary to drive carefully.	Tom thúc giục Mary lái xe cẩn thận.
Tom is pretty good.	Tom là khá tốt.
Tom must be afraid.	Tom phải sợ.
If I were you, I wouldn't do the same.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm như vậy.
Why is Tom acting so crazy?	Tại sao Tom lại hành động điên rồ như vậy?
Tom was once poor.	Tom đã từng nghèo.
Tom visited Boston.	Tom đã đến thăm Boston.
Tom says he wants to be buried in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn được chôn cất ở Úc.
Tom just drank his last cup of coffee. 	Tom vừa uống tách cà phê cuối cùng.
We'll have to make another pot.	Chúng ta sẽ phải làm một cái nồi khác.
This news made Tom extremely worried.	Tin tức này khiến Tom vô cùng lo lắng.
The train connections at this station are excellent.	Các kết nối xe lửa tại nhà ga này rất tuyệt vời.
I will keep doing this, no matter what you say.	Tôi sẽ tiếp tục làm điều này, bất kể bạn nói gì.
We will have to do something about that.	Chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó về điều đó.
Tom is not unprepared.	Tom không phải là không chuẩn bị.
Tom was sitting on the couch alone.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế dài một mình.
Would you like to see what I have?	Bạn có muốn xem những gì tôi có?
Tom doesn't know why Mary and John don't like each other.	Tom không biết tại sao Mary và John không thích nhau.
I know Tom to be a really close friend of Mary's.	Tôi biết Tom là một người bạn thực sự thân thiết của Mary.
Tom went to Boston without even telling me he was going there.	Tom đã đến Boston mà không hề nói với tôi rằng anh ấy định đến đó.
We do not need to attend the meeting.	Chúng tôi không cần thiết phải tham dự cuộc họp.
I thought you said you were ready.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã sẵn sàng.
Tom said he thought I was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
She needs another DPT scan.	Cô ấy cần một lần chụp DPT khác.
However, that is not really true.	Tuy nhiên, điều đó không thực sự đúng.
I've always wanted to talk to Tom.	Tôi luôn muốn nói chuyện với Tom.
Tom said he wished he hadn't been there.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không ở đó.
Tom knows that Mary told John to ask Alice to do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với John để yêu cầu Alice làm điều đó.
We haven't even kissed yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa hôn nhau.
Tom is not my husband.	Tom không phải chồng tôi.
This is Mary, my ex-girlfriend.	Đây là Mary, bạn gái cũ của tôi.
Tom couldn't find a job he liked in Boston, so he moved to Chicago.	Tom không thể tìm thấy một công việc mà anh ấy thích ở Boston, vì vậy anh ấy đã chuyển đến Chicago.
Tom is an irresponsible person.	Tom là một người vô trách nhiệm.
I didn't know that you would do it this morning.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó sáng nay.
I'll make Tom an offer he can't refuse.	Tôi sẽ đưa cho Tom một lời đề nghị mà anh ấy không thể từ chối.
I know Tom is not in Australia.	Tôi biết Tom không ở Úc.
I have no place to stay tonight.	Tôi không có nơi để ở tối nay.
Tom walked past Mary without noticing her.	Tom đi ngang qua Mary mà không nhận ra cô ấy.
Tom learned to drive when he was eighteen years old.	Tom học lái xe khi mới mười tám tuổi.
I couldn't find what you asked for.	Tôi không thể tìm thấy những gì bạn yêu cầu.
I don't think Tom would mind if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu bạn làm vậy.
Tom was not jailed for espionage.	Tom không bị bỏ tù vì tội gián điệp.
We have decided to take on a boarder.	Chúng tôi đã quyết định nhận một người nội trú.
Summer is the season when women look their best.	Mùa hè là mùa mà phụ nữ trông đẹp nhất.
Tom told me you only want two hundred dollars for your guitar.	Tom nói với tôi rằng bạn chỉ muốn hai trăm đô la cho cây đàn của mình.
I guarantee that won't happen.	Tôi đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra.
The temple is at the top of the hill.	Ngôi chùa ở trên đỉnh đồi.
It really bothers me when you do that.	Nó thực sự làm phiền tôi khi bạn làm điều đó.
Tom is a driving teacher.	Tom là một giáo viên dạy lái xe.
Tom tells Mary not to sell her car.	Tom nói với Mary đừng bán xe của cô ấy.
Tom says that Mary is gullible.	Tom nói rằng Mary là người cả tin.
I will do it on Monday.	Tôi sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Was Tom the one who suggested you do it?	Tom có ​​phải là người đề nghị bạn làm điều đó không?
We are good skaters.	Chúng tôi là những vận động viên trượt băng giỏi.
I went to the same school that Tom was going to.	Tôi học cùng trường mà Tom sắp theo học.
The root of the problem is the lack of communication between the departments.	Gốc của vấn đề là sự thiếu liên lạc giữa các bộ phận.
We don't bring anything home.	Chúng tôi không mang bất cứ thứ gì về nhà.
I think Tom needs help.	Tôi nghĩ rằng Tom cần giúp đỡ.
I think Tom has been suspended.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị đình chỉ.
Tom thinks Mary might win.	Tom nghĩ Mary có thể sẽ thắng.
Tom says that Mary can learn French.	Tom nói rằng Mary có thể học tiếng Pháp.
I know that Tom knows why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
It's not our fault.	Đó không phải là lỗi của chúng tôi.
She does not expose her skin to the sun.	Cô ấy không để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
A lot of the religious songs in Ladino are translations from Hebrew.	Rất nhiều bài hát tôn giáo trong Ladino là bản dịch từ tiếng Do Thái.
What we do know is that Tom sometimes does.	Những gì chúng ta biết là Tom đôi khi làm như vậy.
Hey, that's not a bad idea.	Này, đó không phải là một ý tưởng tồi.
Tom put the gun in the safe.	Tom cất súng vào két.
I don't think Tom has time to talk to you today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom có ​​thời gian để nói chuyện với bạn.
I want to let you know that I will be late.	Tôi muốn cho bạn biết rằng tôi sẽ đến muộn.
Everyone will go.	Mọi người sẽ đi.
Tom sings and Mary dances.	Tom hát và Mary nhảy.
I'm even more excited now.	Tôi thậm chí còn vui mừng hơn bây giờ.
Are you still planning to go to Boston with Tom?	Bạn vẫn có kế hoạch đi đến Boston với Tom?
You are a braggart.	Bạn là một người khoe khoang.
Nothing really scares me.	Không có gì thực sự làm tôi sợ hãi.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm vậy.
You think I'll quit doing that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ bỏ làm điều đó, phải không?
Do you know what size shoes Tom wears?	Bạn có biết Tom đi giày cỡ nào không?
Blow your horn to let us pass.	Hãy thổi còi để xe cho chúng tôi đi qua.
Tom has collected information about fish.	Tom đã thu thập thông tin về cá.
I thought I would be able to help Tom do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể giúp Tom làm điều đó.
I don't think Tom really meant what he said.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói.
I met Tom in Australia last year.	Tôi đã gặp Tom ở Úc năm ngoái.
If we persevere, I'm sure we can get through these bad times.	Nếu chúng ta kiên trì, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể vượt qua những khoảng thời gian tồi tệ này.
Need someone to take care of Tom.	Cần có người chăm sóc Tom.
I have been thinking about moving to Australia when I retire.	Tôi đã nghĩ về việc chuyển đến Úc khi tôi nghỉ hưu.
It's not all great.	Nó không phải là tất cả tuyệt vời.
Tom will have to take better care of himself.	Tom sẽ phải chăm sóc bản thân tốt hơn.
Tom said he didn't want to waste time arguing.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mất thời gian tranh cãi.
I was thinking of going out and buying a whole new wardrobe.	Tôi đã nghĩ đến việc đi ra ngoài và mua một tủ quần áo hoàn toàn mới.
Tom refuses Mary's request.	Tom từ chối yêu cầu của Mary.
How old were you when your parents divorced?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bố mẹ bạn ly hôn?
I know I won't be busy today.	Tôi biết hôm nay tôi sẽ không bận.
Tom is Mary's only child.	Tom là đứa con duy nhất của Mary.
I never knew Tom knew how to do that.	Tôi chưa bao giờ biết Tom biết cách làm điều đó.
Tom went down to the cellar and returned with a bottle of wine.	Tom đi xuống hầm và trở lại với một chai rượu.
I'm sure we'll find something to do.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy một cái gì đó để làm.
Tom wears a bulletproof vest, just to be safe.	Tom mặc một chiếc áo khoác chống đạn, chỉ để được an toàn.
Tom's grandfather was a blacksmith.	Ông nội của Tom là một thợ rèn.
I command you to leave immediately.	Tôi ra lệnh cho bạn phải rời đi ngay lập tức.
I could have used it.	Tôi có thể đã sử dụng nó.
Have you tried talking to Tom?	Bạn đã thử nói chuyện với Tom chưa?
Your grandmother means a lot to you, doesn't she?	Bà của bạn có ý nghĩa rất nhiều đối với bạn, phải không?
Three hundred and fifteen pink rabbits paraded along the highway.	Ba trăm mười lăm con thỏ hồng diễu hành dọc theo quốc lộ.
Tom still doesn't know what to do, does he?	Tom vẫn không biết phải làm gì, phải không?
Tom and I both love camping.	Tom và tôi đều thích cắm trại.
Tom and Mary sat by the fire.	Tom và Mary ngồi bên đống lửa.
Things didn't go as I expected.	Mọi thứ đã không diễn ra như tôi mong đợi.
Tom goes to school by bike.	Tom đi học bằng xe đạp.
Do you think that's all we need to do?	Bạn có nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta cần làm?
Next time I tell you to do something, do it.	Lần sau khi tôi bảo bạn làm điều gì đó, hãy làm điều đó.
I have a feeling that something important is about to happen.	Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó quan trọng sắp xảy ra.
Tom is not the type to ask for help.	Tom không phải là kiểu người nhờ người khác giúp đỡ.
There's a secret door somewhere around here.	Có một cánh cửa bí mật ở đâu đó quanh đây.
Tom certainly hasn't told Mary yet.	Tom chắc chắn vẫn chưa nói với Mary.
There's some work I have to do.	Có một số việc tôi phải làm.
I told Tom you wouldn't do that.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom wants me to do it with Mary.	Tom muốn tôi làm điều đó với Mary.
It's late. 	Muộn rồi.
Go home.	Về nhà.
I'm here to talk to Tom.	Tôi đến đây để nói chuyện với Tom.
Tom's performance was excellent.	Màn trình diễn của Tom rất xuất sắc.
Tom keeps waking up in the middle of the night.	Tom liên tục thức dậy vào nửa đêm.
Tom always locks the door.	Tom luôn khóa cửa.
Sometimes Tom doesn't really understand what's going on.	Đôi khi Tom không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Of course you can take it if you want.	Tất nhiên bạn có thể lấy nó nếu bạn muốn.
He borrowed a neighbor's car.	Anh ta mượn xe của người hàng xóm.
I told Tom to come home as soon as possible.	Tôi bảo Tom hãy trở về nhà càng sớm càng tốt.
Tom is in his place.	Tom đang ở vị trí của anh ấy.
You haven't told Tom who did it, have you?	Bạn chưa nói cho Tom biết ai đã làm điều đó, phải không?
I know it's very unlikely that we can sell all of these.	Tôi biết rằng rất khó có khả năng chúng tôi có thể bán tất cả những thứ này.
The men carried the boy to the hospital.	Những người đàn ông đã bế cậu bé đến bệnh viện.
Tom and Mary argued almost every night.	Tom và Mary tranh cãi hầu như hàng đêm.
I'm making scrambled eggs.	Tôi đang làm trứng bác.
I don't think I'll be able to do it again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom is not the person closest to the microphone.	Tom không phải là người ngồi gần micrô nhất.
Tom was negligent.	Tom đã sơ suất.
He's as old as me.	Anh ấy bằng tuổi tôi.
Tom bent down to kiss Mary and kissed her.	Tom cúi xuống hôn Mary và hôn cô ấy.
I know Tom can take care of himself.	Tôi biết Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
Someone I don't know called me yesterday.	Ai đó mà tôi không biết đã gọi cho tôi ngày hôm qua.
What time does Tom usually go to work?	Tom thường đi làm lúc mấy giờ?
Tom grabbed the ball.	Tom nắm lấy quả bóng.
I think Tom and Mary will forget me now.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ quên tôi bây giờ.
Tom was embarrassed, but not Mary.	Tom thấy xấu hổ, nhưng Mary thì không.
Tom ran to the corner to send the letter.	Tom chạy đến góc tường để gửi thư.
Tom doesn't think Mary is cute.	Tom không nghĩ rằng Mary dễ thương.
I think Tom is doing it now.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều đó bây giờ.
Tom ran away with another woman.	Tom đã bỏ trốn với một người phụ nữ khác.
Tom is expecting Mary to be at his party.	Tom đang mong đợi Mary có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
The baseball team is sure to win the next game.	Đội bóng chày chắc chắn giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo.
Are there any vacancies?	Có vị trí tuyển dụng nào không?
Tom always carries a Bible with him.	Tom luôn mang theo một cuốn Kinh thánh bên mình.
The female student sat in front of the teacher from Germany.	Nữ sinh ngồi trước mặt giáo viên đến từ Đức.
What are you laughing at, Tom?	Bạn đang cười với cái gì vậy, Tom?
Ask Tom if Mary can do it.	Hỏi Tom xem Mary có thể làm điều đó không.
Tell me why you missed school yesterday.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn nghỉ học ngày hôm qua.
You know that's not true, right?	Bạn biết điều đó là không đúng, phải không?
Are you ready for the trip yet?	Bạn đã chuẩn bị xong cho chuyến đi chưa?
The meat is not ready yet.	Thịt vẫn chưa sẵn sàng.
I tried to help her, but there's no way I can.	Tôi đã cố gắng giúp cô ấy, nhưng không có cách nào tôi có thể.
I think Tom might be dead.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã chết.
Finally, Tom stood up.	Cuối cùng thì Tom cũng đứng dậy.
That's one thing I want to do.	Đó là một điều mà tôi muốn làm.
Damage amounted to five million yen.	Thiệt hại lên tới năm triệu yên.
I thought you left with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã rời đi với Tom.
Tom is quite polite.	Tom khá nhã nhặn.
Tom can't escape us.	Tom không thể thoát khỏi chúng ta.
Why don't we cooperate?	Tại sao chúng ta không hợp tác?
I agree on that.	Tôi đồng ý về vấn đề đó.
These letters can be typed by any secretary.	Những lá thư này có thể được đánh máy bởi bất kỳ thư ký nào.
That is one of our biggest challenges.	Đó là một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi.
Tom is by far the best French speaker in our class.	Tom cho đến nay là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
You can talk to Tom later today.	Bạn có thể nói chuyện với Tom sau ngày hôm nay.
I know Tom is not a bad manager.	Tôi biết Tom không phải là một người quản lý tồi.
I just want you to stop talking for a minute.	Tôi chỉ muốn bạn ngừng nói trong một phút.
You will love Tom.	Bạn sẽ yêu Tom.
Tom tells everyone that Mary can speak French.	Tom nói với mọi người rằng Mary biết nói tiếng Pháp.
Tom has a scar on his arm.	Tom có ​​vết sẹo trên cánh tay.
I know that you don't like sports.	Tôi biết rằng bạn không thích thể thao.
Tom carefully checked that the gas was turned off.	Tom cẩn thận kiểm tra xem ga đã được tắt chưa.
Make sure Tom knows what he has to do.	Hãy chắc chắn rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
I know you're the boss.	Tôi biết bạn là ông chủ.
Tom is an expert on drums.	Tom là chuyên gia đánh trống.
I won't come either.	Tôi cũng sẽ không đến.
I don't think Tom knows how much money was stolen.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp.
I don't like Tom's girlfriend and he doesn't like me either.	Tôi không thích bạn gái của Tom và anh ấy cũng không thích tôi.
Tom says he can't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
I thought you said Tom was a banker.	Tôi nghĩ bạn nói Tom là một chủ ngân hàng.
Tom declined to say more.	Tom từ chối nói thêm.
Tom is ready for an adventure.	Tom đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu.
Do you have an extra sandwich can you give me?	Bạn có thêm một chiếc bánh sandwich, bạn có thể cho tôi?
Nothing happens.	Không có gì xảy ra.
I know Tom can play the clarinet? 	Tôi biết Tom có ​​thể chơi kèn clarinet?
Can he play the saxophone again?	Anh ấy có thể chơi saxophone nữa không?
I think you said you wanted to know why Tom needed to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom cần làm điều đó.
Tom is tall, but I'm not.	Tom cao, nhưng tôi thì không.
We need to cut down this apple tree.	Chúng ta cần phải chặt cây táo này.
Tom has nothing to eat.	Tom không có gì để ăn.
I think Tom can really do it.	Tôi nghĩ Tom thực sự có thể làm điều đó.
As far as I know, he's a trustworthy person.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một người đáng tin cậy.
Tom then went to the train station to meet Mary.	Tom sau đó đã đến ga xe lửa để gặp Mary.
Tom's boat has been stolen.	Thuyền của Tom đã bị đánh cắp.
I'm trying to stay calm.	Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh.
I'm not going to the party unless Tom goes.	Tôi sẽ không đến bữa tiệc trừ khi Tom đi.
I finish my work at six o'clock.	Tôi hoàn thành công việc của mình lúc sáu giờ.
That's not really a good idea.	Đó thực sự không phải là một ý kiến ​​hay.
The Venezuelan government has maintained strict currency controls since 2003.	Chính phủ Venezuela đã duy trì các biện pháp kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt kể từ năm 2003.
The supervisor bought a really quick machine.	Người giám sát đã mua một chiếc máy thực sự nhanh chóng.
Tom would be very angry if he knew what you did.	Tom sẽ rất tức giận nếu anh ấy biết những gì bạn đã làm.
This is the table that Tom gave me.	Đây là cái bàn mà Tom đã cho tôi.
Did Tom tell you where he wants to go to college?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy muốn học đại học ở đâu không?
One of Tom's friends was killed in a traffic accident.	Một trong những người bạn của Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom is afraid of ghosts.	Tom sợ ma.
Are you really going to let Tom drive?	Bạn có thực sự định để Tom lái xe không?
Tom was walking towards the station when I saw him.	Tom đang đi về phía nhà ga khi tôi nhìn thấy anh ấy.
He arrived in Paris at the end of May.	Anh đến Paris vào cuối tháng Năm.
Tom has become lazy.	Tom đã trở nên lười biếng.
You didn't expect me to do that, did you?	Bạn không mong đợi tôi làm điều đó, phải không?
Tom showed us how to do it.	Tom đã chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
Tom looks resentful.	Tom có ​​vẻ bực bội.
Tom is obligated not to do that.	Tom có ​​nghĩa vụ không làm điều đó.
Mary is your ex-girlfriend, right?	Mary là bạn gái cũ của bạn, phải không?
You don't want me here?	Bạn không muốn tôi ở đây?
Do circuses still have weird shows?	Các rạp xiếc vẫn có những chương trình quái đản?
At least thirty people died in the riot.	Ít nhất ba mươi người chết trong cuộc bạo loạn.
Tom injured himself when he fell off his bike.	Tom tự làm mình bị thương khi ngã xe đạp.
Tom didn't cheat me.	Tom không lừa tôi.
This time of year, you don't see many people at this park.	Thời điểm này trong năm, bạn không thấy nhiều người ở công viên này.
Tom has traveled around Southeast Asia.	Tom đã đi du lịch vòng quanh Đông Nam Á.
I wish Tom hadn't seen us do that.	Tôi ước rằng Tom đã không nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom should be here shortly.	Tom nên ở đây không lâu.
Tom is waiting for a tow truck.	Tom đang đợi một chiếc xe tải kéo.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
Tom assumed everyone in the room knew that Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người trong phòng đều biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Can you do it for Tom?	Bạn có thể làm điều đó cho Tom không?
Do we need to argue in the family room, in front of the kids?	Chúng ta có cần phải tranh luận trong phòng gia đình, trước mặt bọn trẻ không?
I don't think we need to worry.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải lo lắng.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I wonder why Tom didn't warn Mary?	Tôi tự hỏi tại sao Tom không cảnh báo Mary?
Is this Tom's bike?	Đây có phải là xe đạp của Tom không?
He disposed of what was left of his estate.	Anh ta đã xử lý những gì còn lại của tài sản của mình.
Tom often goes shopping alone.	Tom thường đi mua sắm một mình.
We know Tom sometimes does things he shouldn't.	Chúng tôi biết Tom đôi khi làm những việc mà anh ấy không nên làm.
Tom wants to reattach his violin bow.	Tom muốn gắn lại cây cung vĩ cầm của mình.
Tom has three children.	Tom có ​​ba người con.
Now Tom will be very lonely with Mary gone.	Bây giờ Tom sẽ rất cô đơn khi Mary đã ra đi.
Tom told me he was the last to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người cuối cùng làm điều đó.
Tom suggests that you shouldn't do it.	Tom đề nghị rằng bạn không nên làm điều đó.
This river is so polluted that fish can no longer live in it.	Con sông này bị ô nhiễm đến mức cá không thể sống trong đó được nữa.
Now is really not the time.	Bây giờ thực sự không phải lúc.
Tom is as stubborn as a mule.	Tom cứng đầu như một con la.
Tom pulled the nail from the board.	Tom rút chiếc đinh ra khỏi bảng.
You don't miss much, do you?	Bạn không bỏ lỡ nhiều, phải không?
I think they will be cautious.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ thận trọng.
Why don't we go skiing this afternoon?	Tại sao chúng ta không đi trượt tuyết chiều nay?
I like to play music written by my friends.	Tôi thích chơi nhạc do bạn bè viết.
I won't do it for free.	Tôi sẽ không làm điều đó miễn phí.
I think that's what you want.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì bạn muốn.
I think I know everything I need to know about this.	Tôi nghĩ rằng tôi biết mọi thứ tôi cần biết về điều này.
What is this flower called?	Hoa này gọi là gì?
Tell me why Tom isn't here.	Nói cho tôi biết tại sao Tom không ở đây.
Tom took the rope from Mary.	Tom lấy dây từ Mary.
Tom is obviously very busy.	Tom rõ ràng là rất bận.
If you need a dictionary, I'll lend you an old one I have.	Nếu bạn cần từ điển, tôi sẽ cho bạn mượn một cuốn cũ mà tôi có.
Tom shared his popcorn bucket with Mary.	Tom đã chia sẻ thùng bỏng ngô của mình với Mary.
He's not up to the standard.	Anh ấy không đạt tiêu chuẩn.
When we got home, Tom was asleep.	Khi chúng tôi về đến nhà, Tom đã ngủ.
The announcer flashes once per second.	Phát thanh viên nhấp nháy một lần mỗi giây.
This will probably be one of the most important decisions you will have to make.	Đây có lẽ sẽ là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn sẽ phải thực hiện.
Tom is the worst director ever.	Tom là đạo diễn tồi nhất từ ​​trước đến nay.
We all got the flu, and so did the teacher.	Tất cả chúng tôi đều bị cúm, và giáo viên cũng vậy.
Tom may have a better solution.	Tom có ​​thể có một giải pháp tốt hơn.
You must believe me. 	Bạn phải tin tôi.
I really want you to stay.	Tôi thực sự muốn bạn ở lại.
They probably don't know.	Chắc họ không biết.
This is not my responsibility. 	Đây không phải là trách nhiệm của tôi.
It's your.	Nó là của bạn.
In countries like Norway and Finland, they get a lot of snow in winter.	Ở các nước như Na Uy và Phần Lan, họ có rất nhiều tuyết vào mùa đông.
Tom is a fast walker and sometimes I have trouble keeping up with him.	Tom là một người đi bộ nhanh và đôi khi tôi gặp khó khăn khi theo kịp anh ấy.
Both Tom and I are full-time students.	Cả tôi và Tom đều là sinh viên toàn thời gian.
She promised that she would meet him after school.	Cô hứa rằng cô sẽ gặp anh sau giờ học.
Tom stopped running.	Tom ngừng chạy.
I didn't tell Tom Mary was my sister.	Tôi không nói với Tom Mary là em gái tôi.
This will not happen to you again.	Điều này sẽ không xảy ra với bạn nữa.
There may be other alternatives that we haven't thought of yet.	Có thể có những lựa chọn thay thế khác mà chúng tôi chưa nghĩ ra.
I have no butler.	Tôi không có quản gia.
She shares her husband's fate.	Cô chia sẻ số phận của chồng mình.
That's how you apply for a job.	Đó là cách bạn xin việc.
I'm a pretty frugal guy.	Tôi là một chàng trai khá tiết kiệm.
I'm just stupid.	Tôi chỉ ngốc nghếch thôi.
Tom ran into another car.	Tom chạy vào một chiếc xe hơi khác.
Tom is not going to Boston tomorrow.	Tom sẽ không đến Boston vào ngày mai.
Should I apologize to Tom?	Tôi có nên xin lỗi Tom không?
Tom stepped on the rake.	Tom giẫm lên cái cào.
Tom is supposed to be in Boston at the moment.	Tom được cho là sẽ ở Boston vào lúc này.
I'm the one to do that, not you.	Tôi mới là người làm điều đó, không phải bạn.
Tom never told me that.	Tom chưa bao giờ nói với tôi điều đó.
Tom likes it here.	Tom thích nó ở đây.
Tom doesn't even like to drive.	Tom thậm chí không thích lái xe.
Tom tells Mary that she needs to eat something.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần ăn một thứ gì đó.
Tom is usually not at home on Mondays.	Tom thường không ở nhà vào thứ Hai.
Mary and I are sisters.	Mary và tôi là chị em.
Tom has no website.	Tom không có trang web.
I'm too short to get to the top shelf.	Tôi quá ngắn để lên đến kệ trên cùng.
Tom said he wanted to go to Boston, but he didn't tell us why.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston, nhưng anh ấy không cho chúng tôi biết lý do tại sao.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất vui.
Tom says he hopes Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom left for Australia as soon as he received Mary's letter.	Tom rời đi Úc ngay khi nhận được thư của Mary.
Tom fell asleep when the lights were on.	Tom ngủ thiếp đi khi đèn được bật sáng.
Don't wait for the elevator. 	Đừng đợi thang máy.
Just take the stairs.	Đi cầu thang thôi.
I know both Tom and Mary have to go tomorrow.	Tôi biết cả Tom và Mary đều phải đi vào ngày mai.
Tom vehemently denied that he did it.	Tom kịch liệt phủ nhận rằng anh đã làm điều đó.
I know both.	Tôi biết cả hai.
Who told Tom that?	Ai đã nói với Tom điều đó?
Someone should tell Tom about tomorrow's meeting.	Ai đó nên nói với Tom về cuộc họp ngày mai.
Tom is downloading some documents.	Tom đang tải xuống một số tài liệu.
Tom couldn't decide.	Tom không thể quyết định được.
I didn't read it.	Tôi đã không đọc nó.
I'll try to convince Tom to stay a few more days.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom ở lại vài ngày nữa.
I think Tom doesn't sleep.	Tôi nghĩ rằng Tom không ngủ.
Both Tom and Mary complained about the smell.	Cả Tom và Mary đều phàn nàn về mùi.
Estrogen is a hormone.	Estrogen là một loại hormone.
Tom agrees to let Mary go.	Tom đồng ý để Mary đi.
I don't understand why Tom behaves like that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại cư xử như vậy.
She kept complaining that she didn't have time.	Cô ấy không ngừng phàn nàn rằng cô ấy không có thời gian.
I don't want you to give up because of me.	Tôi không muốn bạn bỏ cuộc vì tôi.
I don't have time to finish writing the report.	Tôi không có thời gian để viết xong báo cáo.
Tom said that he saw the invisible man today.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy người đàn ông vô hình hôm nay.
Did you know that Tom doesn't like to do that?	Bạn có biết rằng Tom không thích làm điều đó?
Tom said he thought it would be better if I didn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không làm như vậy.
Who else did Tom attack?	Tom đã tấn công ai khác?
Tom and I used to play together when we were kids.	Tom và tôi từng chơi với nhau khi còn nhỏ.
I was able to do that.	Tôi đã có thể làm điều đó.
I know Tom is not a very smart guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai quá thông minh.
Tom says that Mary doesn't look good.	Tom nói rằng Mary trông không được tốt.
He can't be sick.	Anh ấy không thể bị ốm.
I have finished.	Tôi đã hoàn thành.
We were able to convince Tom to do it.	Chúng tôi đã có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I think Tom is going to Australia next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
I can't tell you when we'll be ready.	Tôi không thể cho bạn biết khi nào chúng tôi sẽ sẵn sàng.
I still don't believe it will work.	Tôi vẫn không tin rằng nó sẽ hoạt động.
Tom loves Mary, who doesn't love him at all.	Tom yêu Mary, người không hề yêu anh.
Tom said he would call me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi.
I won't need them.	Tôi sẽ không cần chúng.
I can't afford a new bike, so I'll have to deal with this old bike.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe đạp mới, vì vậy tôi sẽ phải xoay sở với chiếc xe cũ này.
He was surprised to find out his dog was dead.	Ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra con chó của mình đã chết.
Tom is obviously very embarrassed.	Tom rõ ràng là rất xấu hổ.
Tom is an endurance athlete.	Tom là một vận động viên sức bền.
Why are those girls giggling?	Tại sao những cô gái đó lại cười khúc khích?
Walking with you will make me happy.	Đi dạo với bạn sẽ làm cho tôi hạnh phúc.
It's fun to try different foods.	Thật thú vị khi được thử nhiều loại thức ăn khác nhau.
Tom didn't know what Mary and John were talking about.	Tom không biết Mary và John đang nói gì.
We don't have anything left.	Chúng tôi không còn lại bất cứ thứ gì.
They didn't pay attention.	Họ không chú ý.
Tom says that everyone he knows has passports.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có hộ chiếu.
Tom has to go in there.	Tom phải vào đó.
I still don't like your idea.	Tôi vẫn không thích ý tưởng của bạn.
How does Tom plan to celebrate?	Tom dự định ăn mừng như thế nào?
Tom lost the cap, so he bought a new one.	Tom bị mất nắp, vì vậy anh ấy đã mua một cái mới.
I tried not to keep Tom waiting too long.	Tôi đã cố gắng không để Tom đợi quá lâu.
I thought you said you were happy to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui khi làm điều đó.
Tom says he's not ready yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng.
Tom has sleep apnea.	Tom bị ngưng thở khi ngủ.
Tom was caught off guard.	Tom đã mất cảnh giác.
Tom didn't know that Mary felt the same way.	Tom không biết rằng Mary cảm thấy như vậy.
Tom doesn't think you'll be allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ được phép làm điều đó.
I don't know why Tom doesn't want to talk to Mary.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn nói chuyện với Mary.
Tom knew it wasn't worth it.	Tom biết rằng điều đó không đáng làm.
I'm Tom's brother.	Tôi là anh trai của Tom.
I know that Tom wouldn't do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
Tom says he knows Mary's brother.	Tom nói rằng anh ấy biết anh trai của Mary.
Tom finds it difficult to concentrate.	Tom cảm thấy khó tập trung.
I will be here to help you if you need me.	Tôi sẽ ở đây để giúp bạn nếu bạn cần tôi.
All Tom told me was that he wouldn't be in the meeting.	Tất cả những gì Tom nói với tôi là anh ấy sẽ không tham gia cuộc họp.
Tom is our lead guitarist.	Tom là tay guitar chính của chúng tôi.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
I didn't know that Tom was looking for Mary.	Tôi không biết rằng Tom đang tìm Mary.
Tom says he needs the rest of the money I owe him.	Tom nói anh ấy cần số tiền còn lại mà tôi nợ anh ấy.
I don't think Tom knows why Mary has to do that tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy vào ngày mai.
A product like this won't sell.	Một sản phẩm như thế này sẽ không bán được.
That coat might cost a lot of money, but it's well worth it.	Chiếc áo khoác đó có thể tốn rất nhiều tiền, nhưng nó rất đáng giá.
Tom said he was very angry.	Tom nói rằng anh ấy rất tức giận.
I don't know how to ride a bike.	Tôi không biết đi xe đạp.
Tom wants to relax.	Tom muốn thư giãn.
Don't move, or I will shoot.	Đừng di chuyển, nếu không tôi sẽ bắn.
The motive for the murder is still unknown.	Động cơ của vụ giết người vẫn chưa được biết.
Do not go near the dogs.	Đừng đến gần những con chó.
Tom will probably be here later.	Tom có ​​thể sẽ ở đây sau.
Tom tells Mary that he thinks she's exaggerating.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy tự đề cao mình.
I don't need to open the letter. 	Tôi không cần phải mở lá thư.
I know exactly what it says.	Tôi biết chính xác những gì nó nói.
She is jealous of her cousin's success.	Cô ghen tị với thành công của em họ mình.
Why didn't you wake me up this morning?	Tại sao bạn không đánh thức tôi sáng nay?
Tom suddenly disappeared.	Tom bất ngờ biến mất.
He's always complaining about something or another.	Anh ấy luôn phàn nàn về điều gì đó hay điều khác.
His observations were sharp, but he didn't say much.	Những quan sát của anh ấy rất nhạy bén, nhưng anh ấy không nói nhiều.
I talked to Tom about a lot of things.	Tôi đã nói chuyện với Tom về rất nhiều thứ.
Tom arrived 30 minutes late.	Tom đến muộn 30 phút.
You can do it for Tom.	Bạn có thể làm điều đó cho Tom.
Tom ignored the warning signs.	Tom phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo.
Tom is still wearing his police uniform.	Tom vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát của mình.
I am renting a room for a month.	Tôi đang thuê phòng một tháng.
Maybe tomorrow it will rain.	Có lẽ ngày mai trời sẽ mưa.
I've done it already.	Tôi đã làm được rồi.
You're not usually wrong, are you?	Bạn không thường sai, phải không?
Don't try to make me angry.	Đừng cố làm tôi tức giận.
You'll let me know if I'm wrong, right?	Bạn sẽ cho tôi biết nếu tôi sai, phải không?
Tom doesn't understand what word you're saying.	Tom không hiểu bạn đang nói từ nào.
None of what Tom said was true.	Không có điều nào Tom nói là đúng.
"Do you want ice cream?" 	"Em có muốn ăn kem không?"
"No thanks."	"Không cám ơn."
Tom said he was in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang ở Boston.
Tom says he will probably do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó hôm nay.
Tom leaves nothing to chance.	Tom không để lại gì cho cơ hội.
Keep reading where we left off last week.	Hãy tiếp tục đọc nơi chúng ta đã dừng lại vào tuần trước.
There's nothing left in the fridge.	Không còn gì trong tủ lạnh.
All three of Tom's brothers can speak French.	Cả ba anh em của Tom đều có thể nói tiếng Pháp.
Tom seems to be worried.	Tom có ​​vẻ như đang lo lắng.
I don't think anyone notices what I'm doing.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì tôi đang làm.
Tom decided not to wait.	Tom quyết định không đợi.
I'm on a scavenger hunt.	Tôi đang đi săn người nhặt rác.
That is mostly true.	Điều đó chủ yếu là đúng.
Tom will fire Mary tomorrow morning.	Tom sẽ sa thải Mary vào sáng mai.
Tom said he would quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ làm việc đó.
It's not blood. 	Nó không phải máu.
It's tomato sauce.	Đó là nước sốt cà chua.
Tom fell through the ice into the icy water.	Tom rơi qua lớp băng xuống làn nước lạnh giá.
Tom was as thin as rails when he was a boy.	Tom gầy như đường ray khi còn là một cậu bé.
Tom lived in Australia for a while.	Tom đã sống ở Úc một thời gian.
What do you say about driving to the lake?	Bạn nói gì với việc lái xe đến hồ?
Did you hear Tom leaving the house?	Bạn có nghe thấy Tom rời khỏi nhà không?
Tom will kiss Mary.	Tom sẽ hôn Mary.
Tom roams Park Street in his new sports car.	Tom dạo chơi trên phố Park trong chiếc xe thể thao mới của anh ấy.
Tom and Mary haven't seen each other since high school.	Tom và Mary đã không gặp nhau từ khi học trung học.
I thought you said your cello was in the car.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chiếc cello của bạn ở trong xe.
Tom pulled out a pencil.	Tom rút ra một cây bút chì.
I don't think we have enough time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thời gian.
They took a few steps forward.	Họ bước vài bước về phía trước.
I think I will come to Boston with you.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston với bạn.
That was not what Tom meant.	Đó không phải là ý của Tom.
You mustn't forget to wake me up tomorrow morning.	Bạn không được quên đánh thức tôi vào sáng mai.
I couldn't be more disappointed.	Tôi không thể thất vọng hơn.
She is penniless.	Cô ấy không một xu dính túi.
That worries you, doesn't it?	Điều đó khiến bạn lo lắng, phải không?
Foreigners do not know Japanese at all.	Người nước ngoài hoàn toàn không biết tiếng Nhật.
You have a vivid imagination.	Bạn có một trí tưởng tượng sống động.
Get the courts involved.	Đưa các tòa án tham gia.
I think Tom works in this office.	Tôi nghĩ rằng Tom làm việc trong văn phòng này.
Which do you prefer, Denver or Montreal?	Bạn thích cái nào hơn, Denver hay Montreal?
I think you are doing it wrong.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó không đúng.
Tom is a very caring person.	Tom là một người rất chu đáo.
Is it wrong to say that?	Bạn nói như vậy có sai không?
I take it for granted that he will be on my side.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ đứng về phía tôi.
If I'm not home when you get there, wait on the porch.	Nếu tôi không có nhà khi bạn đến đó, hãy đợi ở hiên nhà.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một mình.
Some flowers bloom in spring and others in autumn.	Một số loài hoa nở vào mùa xuân và những loài khác vào mùa thu.
Since it was sunny, we went for a long walk.	Vì trời nắng nên chúng tôi đi bộ đường dài.
Where is the library?	Thư viện ở đâu?
Everything must be thought out carefully.	Mọi thứ phải được suy nghĩ cẩn thận.
I was planning to do that.	Tôi đã dự định làm điều đó.
Tom has grown up.	Tom đã lớn.
Pay attention to what's going on.	Chú ý đến những gì đang xảy ra.
I can't wait to talk to Tom about this.	Tôi nóng lòng muốn nói với Tom về điều này.
I'm ready to go to Australia with Tom.	Tôi sẵn sàng đi Úc với Tom.
Do you still have the key to the house?	Bạn vẫn có chìa khóa vào nhà?
Tom asked me why Mary and John broke up.	Tom hỏi tôi tại sao Mary và John chia tay.
Do you know what I'm doing?	Bạn có biết tôi đang làm gì không?
What we say and what we mean are often quite different.	Những gì chúng tôi nói và những gì chúng tôi muốn nói thường khá khác nhau.
Aren't you heavier than Tom?	Bạn không nặng hơn Tom?
All fees have been reduced.	Tất cả các khoản phí đã được giảm xuống.
I asked Tom when he started learning French.	Tôi hỏi Tom khi anh ấy bắt đầu học tiếng Pháp.
Can you show me how it works?	Bạn có thể chỉ cho tôi cách thức hoạt động được không?
The majority of young people own mobile phones.	Phần lớn những người trẻ tuổi sở hữu điện thoại di động.
I think I can do it for you.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó cho bạn.
For the past decade, China has been North Korea's main trading partner.	Trong thập kỷ qua, Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Triều Tiên.
Tom can't help you until after 2:30.	Tom không thể giúp bạn cho đến sau 2:30.
Why is Tom so desperate to do that?	Tại sao Tom lại tuyệt vọng làm điều đó?
I could tell by the look on Tom's face that he didn't understand what was going on.	Tôi có thể nhận ra bằng vẻ mặt của Tom rằng anh ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom was raised.	Tom được nuôi dưỡng.
Tom isn't happy here, is he?	Tom không vui ở đây phải không?
I know you are there.	Tôi biết bạn đang ở đó.
There's still time to save Tom.	Vẫn còn thời gian để cứu Tom.
I am absolutely positive that Tom can do it.	Tôi hoàn toàn tích cực rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Stories of tenderness, of honor, of justice, of courage, of courage in suffering, of fortitude in danger, of indomitable determination, of iron will 	Những câu chuyện về sự dịu dàng, về danh dự, về sự công bằng, về lòng dũng cảm, về lòng dũng cảm trong đau khổ, về sự dũng cảm trong nguy hiểm, về sự quyết tâm bất khuất, về ý chí sắt đá
, inspire children to emulate those virtues.	, truyền cảm hứng cho trẻ em thi đua về những đức tính đó.
I think you have to help Tom.	Tôi nghĩ bạn phải giúp Tom.
They killed Tom.	Họ đã giết Tom.
I know that Tom doesn't really want to do that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Tom says Mary is willing to do it for you.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
I don't think you need to tell Tom you're going to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom rằng bạn đang định làm điều đó.
Tom could go to Australia next week.	Tom có ​​thể đến Úc vào tuần tới.
Tom has a log cabin in the woods.	Tom có ​​một căn nhà gỗ trong rừng.
I don't like to draw.	Tôi không thích vẽ.
Tom says he knows that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ thắng.
I think I should say something to Tom, but I don't know what to say.	Tôi nghĩ tôi nên nói điều gì đó với Tom, nhưng tôi không biết phải nói gì.
I am happy with what I have.	Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có.
I still haven't come home.	Tôi vẫn chưa về nhà.
Who's in the house?	Ai ở trong nhà?
Unsaturated fats are essential for a healthy diet.	Chất béo không bão hòa rất cần thiết cho một chế độ ăn uống lành mạnh.
You must not take away a child's toy.	Bạn không được tước đoạt đồ chơi của trẻ.
Tom is locked up for armed robbery.	Tom bị nhốt vì tội cướp có vũ trang.
Tom looked through the microscope.	Tom nhìn qua kính hiển vi.
Tom doesn't pay attention to details.	Tom không chú ý đến chi tiết.
Tom said he needed my help, so I helped him.	Tom nói rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi, vì vậy tôi đã giúp anh ấy.
A hidden wait in the crowd.	Một sự chờ đợi ẩn giấu trong đám đông.
I can read French, but I'm not good at speaking it.	Tôi có thể đọc tiếng Pháp, nhưng tôi không giỏi nói nó.
I didn't know Tom wanted to do that yesterday.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó ngày hôm qua.
I know that Tom is a good actor.	Tôi biết rằng Tom là một diễn viên giỏi.
Why haven't you answered yet?	Tại sao bạn vẫn chưa trả lời?
I don't know who to consult.	Tôi không biết nên tham khảo ý kiến ​​của ai.
Tom was not sentenced to life in prison.	Tom không bị kết án chung thân.
Didn't you promise not to do so?	Không phải bạn đã hứa sẽ không làm như vậy sao?
I don't go to this school.	Tôi không đến trường này.
Tom can do a lot better than I can.	Tom có ​​thể làm rất nhiều điều tốt hơn tôi có thể.
Have you thought about what time of year you want to get married?	Bạn đã nghĩ về thời gian nào trong năm mà bạn muốn kết hôn chưa?
Tom doesn't even know that Mary is a doctor.	Tom thậm chí không biết rằng Mary là một bác sĩ.
Don't let these snakes escape.	Đừng để những con rắn này trốn thoát.
Tom says he doesn't want to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Boston.
Tom and Mary went to a party of stars.	Tom và Mary đã đến một bữa tiệc của các ngôi sao.
Tom is in his room, changing.	Tom đang ở trong phòng của mình, đang thay đồ.
Tom said that Mary was uncooperative.	Tom nói rằng Mary bất hợp tác.
Tom broke his socks because he didn't cut his toenails.	Tom bị thủng tất do không cắt móng chân.
Tom tricked Mary.	Tom đã lừa Mary.
Tom is my client.	Tom là khách hàng của tôi.
Tom was going to the library but decided not to.	Tom định đến thư viện nhưng quyết định không đi.
Tom felt the urge to kill Mary.	Tom cảm thấy thôi thúc muốn giết Mary.
They should thank Tom.	Họ nên cảm ơn Tom.
Don't try to speak your way.	Đừng cố nói theo cách của bạn.
Tom used to work at a bakery.	Tom đã từng làm việc tại một tiệm bánh.
Apparently Tom was sick.	Rõ ràng là Tom bị ốm.
Tom is wearing a brown coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu.
I cannot drive in Australia because my license is not valid there.	Tôi không thể lái xe ở Úc vì bằng lái của tôi không hợp lệ ở đó.
Did Tom come to class today?	Hôm nay Tom có ​​đến lớp không?
It's the only way we can survive.	Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể sống sót.
I don't think you heard me.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nghe thấy tôi.
I want to speak to the head nurse.	Tôi muốn nói chuyện với y tá trưởng.
I had to run to catch up with Tom.	Tôi phải chạy để đuổi kịp Tom.
I'm not very happy.	Tôi không vui lắm.
I've never seen one of these before.	Tôi chưa từng thấy một trong những cái này trước đây.
Who told you Tom won't get caught?	Ai nói với bạn là Tom sẽ không bị bắt?
The men were wearing their helmets.	Những người đàn ông đã đội mũ bảo hiểm của họ.
Tom admits that he is afraid.	Tom thừa nhận rằng anh ấy sợ.
I'm postponing my trip to Scotland until it gets warmer.	Tôi sẽ hoãn chuyến đi đến Scotland cho đến khi trời ấm hơn.
I'll keep an eye on Tom for you.	Tôi sẽ để mắt đến Tom cho bạn.
We don't see Tom very often.	Chúng tôi không gặp Tom thường xuyên.
Tom wants to be an interpreter.	Tom muốn trở thành một thông dịch viên.
I didn't know that what I did was illegal.	Tôi không biết rằng những gì tôi đã làm là không hợp pháp.
I'll probably find some way to do it.	Tôi có thể sẽ tìm một số cách để làm điều đó.
Tom will be very depressed.	Tom sẽ rất chán nản.
I agree with Tom.	Tôi đồng ý với Tom.
Tom put down his paintbrush.	Tom đặt cọ vẽ của mình xuống.
Even now, you don't know what is important.	Ngay cả bây giờ, bạn không biết điều gì là quan trọng.
I am on the same boat.	Tôi ở trên cùng một con thuyền.
We were worried that Tom might not be making friends in Australia, but he seems to be fine.	Chúng tôi đã lo lắng rằng Tom có ​​thể không kết bạn ở Úc, nhưng anh ấy dường như vẫn ổn.
I don't know what happened to you today.	Tôi không biết hôm nay bạn bị làm sao.
She hires a private detective to track down her husband.	Cô thuê một thám tử tư để theo dõi chồng mình.
You cannot tell anyone.	Bạn không thể nói với bất kỳ ai.
Tom is very funny.	Tom rất vui tính.
Who knows when Tom was born?	Ai biết Tom được sinh ra vào thời điểm nào?
They both hate me, right?	Cả hai đều ghét tôi, phải không?
I know that Tom doesn't want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
Let me know what you think about this.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về điều này.
Tom must have been the first to do it.	Tom hẳn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom said he thought he would have fun at the picnic.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ rất vui trong buổi dã ngoại.
Tom says he needs another car.	Tom nói rằng anh ấy cần một chiếc xe khác.
Tom doesn't think Mary is right for the job.	Tom không nghĩ Mary phù hợp với công việc này.
Police believe the thief entered through a basement window.	Cảnh sát cho rằng tên trộm đột nhập qua cửa sổ tầng hầm.
I'm not sure Tom didn't do that.	Tôi không chắc rằng Tom đã không làm điều đó.
Who is the most famous person in Boson?	Ai là người nổi tiếng nhất ở Boson?
I can't stand to see you cry.	Tôi không thể đứng nhìn em khóc.
I don't know Tom shouldn't do that.	Tôi không biết Tom không nên làm điều đó.
Baby hedgehogs are so cute.	Nhím con thật đáng yêu.
This is a dream.	Đây là một quả mơ.
I think I ate a little too much today.	Tôi nghĩ rằng tôi đã ăn một chút quá nhiều ngày hôm nay.
I know that Tom told Mary to ask John not to do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary để yêu cầu John không làm điều đó.
They followed the buffalo throughout the plains.	Họ theo con trâu đi khắp vùng đồng bằng.
The child gets angry and hits his mother.	Đứa trẻ tức giận và đánh mẹ.
I thought I wouldn't know the answer.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không biết câu trả lời.
The twins look so similar that it's almost impossible to tell them apart.	Cặp song sinh trông giống nhau đến mức gần như không thể phân biệt được chúng.
I'm not the one who asked Tom to do this.	Tôi không phải là người yêu cầu Tom làm việc này.
I believe in Tom.	Tôi tin vào Tom.
Tell Tom we're here.	Nói với Tom rằng chúng ta đang ở đây.
I won't let you spend your birthday alone.	Tôi sẽ không để bạn trải qua sinh nhật của bạn một mình.
He took off his jacket and put it back on.	Anh cởi áo khoác và mặc lại.
Tom told me last night he only slept three hours.	Tom nói với tôi đêm qua anh ấy chỉ ngủ được ba tiếng.
Tom told me that he thought Mary would be terrified.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất kinh hãi.
Tom is having a hard time right now.	Hiện tại Tom đang gặp khó khăn.
Tom says Mary will be there.	Tom nói rằng Mary sẽ ở đó.
Why don't we eat at a restaurant tonight?	Tại sao chúng ta không ăn ở một nhà hàng tối nay?
Tom said he was fascinated by that.	Tom nói rằng anh ấy bị cuốn hút bởi điều đó.
Tom stuck out like a sore thumb.	Tom thò ra như một ngón tay cái bị đau.
Will you go with Tom?	Bạn sẽ đi với Tom?
I was also strangled.	Tôi cũng bị bóp nghẹt.
Tom certainly doesn't have the same amount of money as he used to.	Tom chắc chắn không có số tiền như trước đây.
Tom ran past Mary without even looking at her.	Tom chạy ngang qua Mary mà không thèm nhìn cô ấy.
Time passed a lot faster than I thought.	Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
How many times more have you eaten than you know?	Bạn đã ăn nhiều hơn bao nhiêu lần so với mức bạn biết?
It's clear that Tom doesn't care about girls.	Rõ ràng là Tom không quan tâm đến con gái.
That's the thing to know.	Đó là điều cần biết.
We're not going to Boston.	Chúng tôi sẽ không đến Boston.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết cách làm điều đó.
What Tom predicted would happen has happened.	Những gì Tom dự đoán sẽ xảy ra đã xảy ra.
Mary was once a topless dancer.	Mary đã từng là một vũ công ngực trần.
Tom told me he was excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị kích thích.
That man was very tanned.	Người đàn ông đó rất rám nắng.
Tom is not as shy as before.	Tom không còn nhút nhát như trước nữa.
Tom said he knew that Mary might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể phải làm điều đó.
Tom and his friends built a wooden house in the forest.	Tom và những người bạn của anh ấy đã xây dựng một căn nhà gỗ trong rừng.
The law does not apply in this case.	Luật không áp dụng cho trường hợp này.
Tom is also from Australia right?	Tom cũng đến từ Úc phải không?
I bought a hybrid.	Tôi đã mua một con lai.
I think both Tom and Mary are still single.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều vẫn còn độc thân.
Here is something interesting.	Đây là một cái gì đó thú vị.
I will not let you down.	Tôi sẽ không làm bạn thất vọng.
Both Tom and Mary ordered steak.	Cả Tom và Mary đều gọi món bít tết.
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa xong.
I told Tom he should leave early.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên về sớm.
One of the keys to happiness is doing what you love to do.	Một trong những chìa khóa của hạnh phúc là làm những gì bạn thích làm.
I'm so glad you feel the same way as I do.	Tôi rất vui vì bạn cũng cảm thấy như tôi.
I knew Tom wouldn't tell Mary why he did what he did.	Tôi biết Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I knew that Tom would want to come with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
I am looking forward to the holiday.	Tôi đang mong chờ kỳ nghỉ.
I sympathize.	Tôi thông cảm.
We really enjoyed the circus.	Chúng tôi thực sự rất thích rạp xiếc.
I do not believe that is the truth.	Tôi không tin đó là sự thật.
Can someone suggest Tom in?	Ai đó có thể gợi ý Tom vào không?
I wonder if Tom really thinks he has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy không.
I have a feeling you'll like Australia.	Tôi có cảm giác bạn sẽ thích nước Úc.
I will say the same thing.	Tôi sẽ nói điều tương tự.
Tom will probably want to come to Boston with us.	Tom có ​​thể sẽ muốn đến Boston với chúng tôi.
In response to India's nuclear weapons test, in mid-1998, Pakistan conducted its own tests.	Để đối phó với vụ thử vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, vào giữa năm 1998, Pakistan đã tiến hành các cuộc thử nghiệm của riêng mình.
Tom is not in his apartment.	Tom không ở trong căn hộ của anh ấy.
I'm not surprised that I wasn't able to do that.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi đã không thể làm điều đó.
Fragrant soaps tend to make her skin itch.	Xà phòng thơm có xu hướng khiến da cô bị ngứa.
Tom started driving again.	Tom lại bắt đầu lái xe.
Tom hasn't been studying much lately.	Gần đây Tom không học hành nhiều lắm.
Do you have a method?	Bạn có phương pháp không?
I don't have to, but Tom does.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng Tom thì có.
Some soft drinks are very high in sugar and can cause obesity and tooth decay if consumed in excess.	Một số loại nước ngọt có hàm lượng đường rất cao và có thể gây béo phì và sâu răng nếu tiêu thụ quá mức.
Tom learns that Mary is married.	Tom biết rằng Mary đã kết hôn.
Tom wished Mary had told him she wasn't going to the party.	Tom ước gì Mary đã nói với anh rằng cô ấy sẽ không đến bữa tiệc.
I know that Tom is currently in Boston.	Tôi biết rằng Tom hiện đang ở Boston.
Tom could have done the right thing for the wrong reason.	Tom có ​​thể đã làm điều đúng vì lý do sai.
When Tom and I got home, we were very tired.	Khi tôi và Tom về đến nhà, chúng tôi rất mệt.
You're not really going to Boston in Tom's car, are you?	Bạn sẽ không thực sự đi đến Boston bằng xe của Tom, phải không?
I'm so sorry, but we can't let you out.	Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể để bạn ra ngoài.
I don't know if Tom did it or not.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó hay chưa.
Mastering a foreign language requires a lot of patience.	Thành thạo một ngoại ngữ đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn.
A stranger living close is better than a relative living far away.	Một người xa lạ sống gần tốt hơn một người thân sống xa.
I don't think I've ever heard Tom complain about the weather.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom phàn nàn về thời tiết.
We might meet Tom someday.	Chúng ta có thể gặp Tom vào một ngày nào đó.
Tom says he wants to spend the rest of his life with you.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành phần đời còn lại của mình với bạn.
I thought you said Tom is a friend of yours.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là một người bạn của bạn.
Tom will help us if he can.	Tom sẽ giúp chúng tôi nếu anh ấy có thể.
Tom spends a lot of time online.	Tom dành nhiều thời gian trực tuyến.
Tom tells Mary that he thinks John is confused.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang bối rối.
Tom always says that everything is Mary's fault.	Tom luôn nói rằng mọi thứ là lỗi của Mary.
Do you think Tom might be here later?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể ở đây sau này không?
If your schedule allows, schedule the meeting tomorrow at 2:00 p.m.	Nếu lịch trình của bạn cho phép, hãy dự kiến ​​cuộc họp vào ngày mai lúc 2:00 chiều.
Tom and I both covered our eyes.	Tom và tôi đều che mắt.
Don't know if Tom will be back soon or not.	Không biết Tom có ​​về sớm hay không.
I don't want Tom to talk to Mary.	Tôi không muốn Tom nói chuyện với Mary.
Tom is politically conservative.	Tom là người bảo thủ về mặt chính trị.
Tom can do it without any help.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom had to do it yesterday.	Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
I believe Tom has to do it.	Tôi tin rằng Tom phải làm điều đó.
Tom wasn't surprised that Mary didn't like John.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không thích John.
Tom has no intention of doing that.	Tom không có ý định làm điều đó.
You must confirm your ticket.	Bạn phải xác nhận vé của bạn.
Tell Tom I won't be studying French tonight.	Nói với Tom tôi sẽ không học tiếng Pháp tối nay.
Tom wants to take a bath.	Tom muốn tắm.
Does that mean I'm dying?	Điều đó có nghĩa là tôi đang chết?
Tom's death is mysterious.	Cái chết của Tom thật bí ẩn.
You don't want to rest?	Bạn không muốn nghỉ ngơi?
I'm glad you're excited.	Tôi rất vui vì bạn đang vui mừng.
Tom is adventurous, but Mary is not.	Tom là người thích phiêu lưu, nhưng Mary thì không.
Tom has never won anything in his life.	Tom chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình.
Tom can't deal with stress.	Tom không thể đối phó với căng thẳng.
Tom feels ashamed of his son's behavior.	Tom cảm thấy xấu hổ trước hành vi của con trai mình.
Tom has a good job in the computer industry.	Tom có ​​một công việc tốt trong ngành công nghiệp máy tính.
Don't be happy about it.	Đừng vui vẻ về nó.
Tom asked me to do him a favor. 	Tom nhờ tôi làm giúp anh ta một việc.
However, I can't do what he's asking.	Tuy nhiên, tôi không thể làm những gì anh ấy yêu cầu.
Tom is being considered for the job.	Tom đang được xem xét cho công việc.
Tom was having trouble keeping a job.	Tom đã gặp khó khăn trong việc giữ một công việc.
Don't tell me you don't know anything about it.	Đừng nói với tôi rằng bạn không biết gì về điều đó.
Do you think we will be able to do this without any help?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom has no backbone.	Tom không có xương sống.
Tom is an investigative reporter.	Tom là một phóng viên điều tra.
Tom was caught speeding.	Tom đã bị bắt khi chạy quá tốc độ.
I know that Tom shouldn't be here.	Tôi biết rằng Tom không nên ở đây.
Maybe Tom didn't do it.	Có thể Tom đã không làm điều đó.
I'm almost as tall as you.	Tôi cao gần bằng bạn.
What is Tom's hobby?	Sở thích của Tom là gì?
Tom and Mary are not serious.	Tom và Mary không nghiêm túc.
My job is not as easy as yours.	Công việc của tôi không dễ dàng như công việc của bạn.
You didn't know that, did you?	Bạn không biết điều đó, phải không?
Tom and Mary lived in a mobile home for the first three years after they got married.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà di động ba năm đầu tiên sau khi họ kết hôn.
Tom was not injured in the accident.	Tom không bị thương trong vụ tai nạn.
I wonder if Tom wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với chúng tôi không.
Tom put it in the box.	Tom cất nó vào hộp.
Tom was dressed as a woman.	Tom đã ăn mặc như một phụ nữ.
Tom is a devout man.	Tom là một người sùng đạo.
Tom admitted that he had been dishonest.	Tom thừa nhận rằng anh đã không thành thật.
Tom looked at the picture.	Tom nhìn vào bức tranh.
Who did Tom do it for?	Tom đã làm điều đó cho ai?
Tom finished the song he was working on.	Tom đã hoàn thành bài hát mà anh ấy đang làm.
Tom says Mary is his daughter.	Tom nói Mary là con gái của anh ấy.
This box is not very heavy.	Hộp này không nặng lắm.
Tom locked himself in his room and cried.	Tom tự nhốt mình trong phòng và khóc.
Tom could be forgiven for doing that.	Tom có ​​thể được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom told me that Mary would never do that again.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I know that Tom is active in his church.	Tôi biết rằng Tom đang hoạt động trong nhà thờ của anh ấy.
Tom put his arm around Mary.	Tom vòng tay quanh Mary.
I will be honest with you.	Tôi sẽ thành thật với bạn.
I don't think Tom knows why Mary is afraid of him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ anh ta.
I know Tom to be a much faster driver than Mary.	Tôi biết Tom là người lái xe nhanh hơn Mary nhiều.
I want you to picture me singing on stage.	Tôi muốn bạn hình dung tôi đang hát trên sân khấu.
I know Tom can do it better than Mary can.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary có thể.
I had my full.	Tôi đã có đầy đủ của tôi.
Tom is with someone I don't know.	Tom đang ở với một người mà tôi không biết.
She sure looks good in a Japanese kimono.	Cô ấy chắc chắn trông rất đẹp trong bộ kimono của Nhật Bản.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
I didn't tell Tom that I was going to be fired.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ bị sa thải.
Tom could have talked to me.	Tom có ​​thể đã nói chuyện với tôi.
I asked Tom about Mary.	Tôi hỏi Tom về Mary.
Tom said he thought he forgot to lock the door.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình quên khóa cửa.
Soldiers march in camouflage uniforms.	Những người lính diễu hành trong quân phục rằn ri.
Tom thought that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
This umbrella costs $30.	Chiếc ô này có giá 30 đô la.
In her spare time, she enjoys accessing the Internet.	Trong thời gian rảnh rỗi, cô ấy thích truy cập Internet.
I wish you could do something for me, Tom.	Tôi ước gì anh làm được điều gì đó cho tôi, Tom.
My part-time job is to deliver pizza.	Công việc bán thời gian của tôi là giao pizza.
Who is the current representative from France?	Đại diện hiện tại đến từ Pháp là ai?
Tom didn't stop talking to Mary.	Tom không ngừng nói chuyện với Mary.
We are both writers.	Chúng tôi đều là nhà văn.
Even optimists agree that it won't be easy.	Ngay cả những người lạc quan cũng đồng ý rằng điều đó sẽ không dễ dàng.
You shouldn't do such things.	Bạn không nên làm những việc như vậy.
I know Tom thought it would be a good idea to help Mary do it.	Tôi biết Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu giúp Mary làm điều đó.
Tom and Mary are more than just friends.	Tom và Mary không chỉ là bạn bè.
Tom doesn't remember if he did or not.	Tom không nhớ mình đã làm vậy hay chưa.
I suspect you won't need that.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ không cần điều đó.
Tom will not be punished.	Tom sẽ không bị trừng phạt.
You are not safe walking around here alone.	Bạn không an toàn khi đi một mình quanh đây.
Both Tom and Mary have black hair.	Cả Tom và Mary đều có mái tóc đen.
Grandchildren don't make a man feel old, it's the understanding that he's married to a grandmother.	Những đứa cháu không làm cho một người đàn ông cảm thấy già, đó là sự hiểu biết rằng anh ta đã kết hôn với một bà ngoại.
Tom went on a picnic with Mary and her family.	Tom đã đi dã ngoại với Mary và gia đình cô ấy.
Make sure this is what we have to do.	Hãy chắc chắn rằng đây là những gì chúng ta phải làm.
Tom was never unlucky.	Tom chưa bao giờ xui xẻo.
Tom is ready for Mary.	Tom đã sẵn sàng cho Mary.
Tom and Mary are fasting.	Tom và Mary đang ăn chay.
"How are you still doing?" 	"Bạn vẫn đang làm như thế nào?"
"I can't complain."	"Tôi không thể phàn nàn."
Tom said nothing new.	Tom không nói gì mới.
It will take about three hours.	Sẽ mất khoảng ba giờ.
He must use all his experience to carry out the plan.	Anh ta phải vận dụng tất cả kinh nghiệm của mình để thực hiện kế hoạch.
It's time for Tom to understand how we want things to be done.	Đã đến lúc Tom hiểu chúng ta muốn mọi thứ được hoàn thành như thế nào.
I can't be sure, but I think Tom likes Mary.	Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi nghĩ Tom thích Mary.
Tom has some talented friends.	Tom có ​​một số người bạn tài năng.
Tom has set a trap for them.	Tom đã đặt một cái bẫy cho họ.
Tom almost died after eating mushrooms that Mary picked.	Tom suýt chết sau khi ăn nấm mà Mary hái được.
Tom punches John in the face and leaves the room.	Tom đấm vào mặt John rồi rời khỏi phòng.
Can you tell me which bus or train goes to the center of town?	Bạn có thể cho tôi biết xe buýt hoặc xe lửa nào đi đến trung tâm thị trấn?
You won't faint, will you?	Bạn sẽ không ngất xỉu, phải không?
Tom had to postpone his wedding because of a traffic accident.	Tom phải gác lại đám cưới của mình vì một tai nạn giao thông.
You don't have to hang out with Tom.	Bạn không cần phải đi chơi với Tom.
Tom thought Mary couldn't do that.	Tom nghĩ Mary không thể làm vậy.
Tom is not allowed to tell Mary everything he knows.	Tom không được phép nói với Mary tất cả những gì anh ấy biết.
I've never even seen Tom.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy Tom.
Why all the secrets?	Tại sao tất cả các bí mật?
Tom can't cook.	Tom không thể nấu ăn.
I know that Tom doesn't know if he can do it or not.	Tôi biết rằng Tom không biết liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không.
Are you sure it belongs to Tom?	Bạn có chắc rằng nó thuộc về Tom?
Please replace the empty toner cartridge in the printer.	Vui lòng thay hộp mực trống trong máy in.
The reason Tom didn't come with us was because he didn't have enough money.	Lý do mà Tom không đi cùng chúng tôi là vì anh ấy không có đủ tiền.
This will be spectacular.	Điều này sẽ rất ngoạn mục.
The man standing over there is my father.	Người đàn ông đang đứng đằng kia là cha tôi.
Tom told me that he is bilingual.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người song ngữ.
Can someone wake me up at 2:30, please?	Ai đó làm ơn đánh thức tôi lúc 2:30 được không?
I will buy some bread.	Tôi sẽ mua một ít bánh mì.
Tom did not apologize to us.	Tom đã không xin lỗi chúng tôi.
Tom should be grateful.	Tom nên biết ơn.
Tom may be back tomorrow.	Tom có ​​thể trở lại vào ngày mai.
I thought you didn't have a boyfriend.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không có bạn trai.
Isn't that the Golden Gate Bridge?	Đó không phải là Cầu Cổng Vàng sao?
I wasted my money.	Tôi đã lãng phí tiền của mình.
Who will Tom collaborate with?	Tom sẽ cộng tác với ai?
Tom says he doesn't understand why you don't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao bạn không muốn làm điều đó.
She visits the dentist regularly, so she rarely has a toothache.	Cô ấy thường xuyên đến gặp nha sĩ nên hiếm khi bị đau răng.
Tom didn't know that Mary wasn't happy.	Tom không biết rằng Mary không vui.
I have the best job in the whole world.	Tôi có công việc tốt nhất trên toàn thế giới.
I can't be sure that Tom will help.	Tôi không thể chắc chắn rằng Tom sẽ giúp.
Tom believed you.	Tom đã tin bạn.
Did you tell Tom what he did that made you so angry?	Bạn có nói cho Tom biết anh ấy đã làm gì khiến bạn rất tức giận không?
French is not difficult.	Tiếng Pháp không khó lắm.
Tom has to be home by 2:30.	Tom phải về nhà trước 2:30.
He didn't finish the rice cake.	Anh ấy không ăn hết cái bánh gạo.
I am working at a gift shop.	Tôi đang làm việc tại một cửa hàng quà tặng.
I was taken hostage.	Tôi đã bị bắt làm con tin.
I'm sure you have many questions.	Tôi chắc rằng bạn có nhiều câu hỏi.
I think we should help Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên giúp Tom.
I was delayed for several hours.	Tôi đã bị trì hoãn vài giờ.
Tell Tom to come.	Bảo Tom đến.
I am just a poor student.	Tôi chỉ là một sinh viên nghèo.
I can't talk to people.	Tôi không thể nói chuyện với mọi người.
Tell Tom I'll be there.	Nói với Tom rằng tôi sẽ ở đó.
The waiter came to take Tom's food.	Người phục vụ đến nhận món của Tom.
He's the kind of man you can get along with.	Anh ấy là loại đàn ông mà bạn có thể hòa hợp.
That's what we had to find out.	Đó là những gì chúng tôi phải tìm ra.
You know Tom is just trying to help.	Bạn biết Tom chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
You don't seem happy to see me.	Bạn có vẻ không vui khi gặp tôi.
Tom doesn't seem to do it as much as Mary.	Tom dường như không làm điều đó nhiều như Mary.
Both Tom and Mary are very picky eaters.	Cả Tom và Mary đều rất kén ăn.
Did anyone see Tom leave?	Có ai thấy Tom rời đi không?
Tom believes in the existence of God.	Tom tin vào sự tồn tại của Chúa.
Tom and I have to go there together.	Tom và tôi phải đến đó cùng nhau.
Tom eats a lot of junk food.	Tom ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
Do they not trust you?	Họ không tin tưởng bạn?
You cannot believe anything he says.	Bạn không thể tin bất cứ điều gì anh ta nói.
Tom and Mary looked at each other for a few minutes.	Tom và Mary nhìn nhau trong vài phút.
Tom pulled three bills out of his wallet.	Tom rút ba tờ tiền ra khỏi ví.
I doubt that Tom will come to Boston this year.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến Boston năm nay.
Tom should have been obedient.	Tom đáng lẽ phải ngoan ngoãn.
Leave the problem to me. 	Hãy để vấn đề cho tôi.
I will watch it.	Tôi sẽ xem nó.
I think Tom got a little tired of doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hơi mệt mỏi khi làm điều đó.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
My life would be easier if I never left Boston.	Cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn nếu tôi không bao giờ rời Boston.
Tom is a gondolier runner.	Tom là một vận động viên đua thuyền gondolier.
Maybe this weekend we can go to the beach together.	Có lẽ cuối tuần này chúng ta có thể đi biển cùng nhau.
I'll call you as soon as I get to the airport.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến sân bay.
Tom said he was told not to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
If you don't do that, it will cause me problems.	Nếu bạn không làm điều đó, nó sẽ gây ra cho tôi vấn đề.
The donkey squirms.	Con lừa khua khoắng.
We'll find you the best attorney we can afford.	Chúng tôi sẽ tìm cho bạn luật sư tốt nhất mà chúng tôi có thể mua được.
I have always been a slow learner.	Tôi luôn là một người học chậm.
You are the best student in the class.	Bạn là học sinh giỏi nhất trong lớp.
Tom has been a customer for a long time.	Tom đã là khách hàng trong một thời gian dài.
Tom's parents said they hadn't seen him in months.	Cha mẹ của Tom cho biết họ đã không gặp anh ấy trong nhiều tháng.
Did you see the ad that Tom put in the newspaper?	Bạn có thấy quảng cáo mà Tom đưa trên báo không?
Tom can't sleep because he has a headache.	Tom không thể ngủ được vì anh ấy bị đau đầu.
It's not serious.	Nó không nghiêm trọng.
I worked hard to get into the school I liked.	Tôi đã làm việc chăm chỉ để được vào trường tôi thích.
Honestly, I don't want to go with them.	Nói thật là tôi không muốn đi cùng họ.
There are some interesting exhibits in the museum.	Có một số cuộc triển lãm thú vị trong bảo tàng.
Tom said he was going too.	Tom nói rằng anh ấy cũng định đi.
Tom told me that he thinks he will do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom caught three fish.	Tom đã bắt được ba con cá.
Tom says he will be busy on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bận vào thứ Hai.
I can go swimming tomorrow, or I can go canoeing.	Tôi có thể đi bơi vào ngày mai, hoặc tôi có thể đi ca nô.
I can't buy you a bike.	Tôi không thể mua xe đạp cho bạn.
Tom suspects that it may be too late.	Tom nghi ngờ rằng có thể đã quá muộn.
At most there will be thirty people there.	Nhiều nhất sẽ có ba mươi người ở đó.
Tom and Mary are longtime residents.	Tom và Mary là những cư dân lâu năm.
Mine you're looking at the green around the gills.	Của tôi, bạn đang nhìn màu xanh lá cây xung quanh mang.
How can you tell if Tom is lying?	Làm thế nào bạn có thể biết nếu Tom đang nói dối?
Tom is too shy to admit his feelings.	Tom quá nhút nhát để thừa nhận cảm xúc của mình.
Tom told Mary that he decided not to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy quyết định không làm điều đó.
Not everyone can write a literary gem.	Không phải ai cũng có thể viết được một viên ngọc văn học.
He's as smart as his friend.	Anh ấy thông minh như một người bạn của mình.
Tom told his boss that Mary wouldn't come to work that day.	Tom nói với sếp rằng Mary sẽ không đến làm việc vào ngày hôm đó.
The plane took off at exactly 2:30 p.m.	Máy bay cất cánh đúng 2 giờ 30 phút.
I hope Tom can do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm được.
Did Tom figure it out on his own?	Tom có ​​tự mình tìm ra điều đó không?
Tom is thin.	Tom gầy.
He is a comedian.	Anh ấy là một diễn viên hài.
How much would you like to pay for the tour?	Bạn muốn trả bao nhiêu cho chuyến tham quan?
I'm used to hearing the whistle.	Tôi đã quen với việc nghe tiếng còi.
Tom is becoming wary.	Tom đang trở nên cảnh giác.
I don't know who Tom's girlfriend is.	Tôi không biết bạn gái của Tom là ai.
I have never skied.	Tôi chưa bao giờ trượt tuyết.
This is not a good place to pitch a tent.	Đây không phải là một nơi tốt để dựng lều.
Tom couldn't be much older than Mary.	Tom không thể già hơn Mary nhiều.
I don't think Tom has to get up early tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom phải dậy sớm vào ngày mai.
You're hypocritical, aren't you?	Bạn đang đạo đức giả, phải không?
"I haven't been feeling very well lately." 	"Tôi gần đây cảm thấy không được tốt lắm."
"You'd better go see a doctor."	"Tốt hơn hết bạn nên đi gặp bác sĩ."
Tom cannot imagine his life without Mary.	Tom không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có Mary.
Tom knows nothing about it.	Tom không biết gì về nó.
Tom loves to study.	Tom thích học.
On your birthday, I'll buy you anything you want.	Vào ngày sinh nhật của bạn, tôi sẽ mua cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn.
Tom is not the one to deal with that.	Tom không phải là người xử lý vấn đề đó.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do that in the near future.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Tom and Mary are not at home right now.	Tom và Mary hiện không có nhà.
Tom offered the homeless man something to drink.	Tom mời người đàn ông vô gia cư thứ gì đó để uống.
He opened a bottle of whiskey at his house yesterday.	Anh ấy đã mở một chai rượu whisky tại nhà của mình vào ngày hôm qua.
I wish Tom had asked Mary to help us.	Tôi ước gì Tom đã nhờ Mary giúp chúng tôi.
I'm a lousy cook.	Tôi là một đầu bếp tệ hại.
I don't like walking in the woods alone.	Tôi không thích đi bộ trong rừng một mình.
How did you know that I was going to ask you that question?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi sẽ hỏi bạn câu hỏi đó?
You don't seem as suspicious as Tom.	Bạn dường như không nghi ngờ như Tom.
Can you share your honest opinion on this matter?	Bạn có thể chia sẻ ý kiến ​​trung thực của bạn về vấn đề này?
I will watch it.	Tôi sẽ xem nó.
I thought you said you were hesitant to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã do dự khi làm điều đó.
You have to work very hard to do that.	Bạn phải khó khăn lắm mới làm được điều đó.
She didn't want him to go abroad.	Cô không muốn anh ra nước ngoài.
We will contact you as soon as possible.	Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.
Tom isn't sure this is a good plan.	Tom không chắc đây là một kế hoạch tốt.
I really hope that doesn't happen to us.	Tôi thực sự hy vọng điều đó không xảy ra với chúng tôi.
Tom wasn't upset when I told him what happened.	Tom không buồn khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
Tom says that Mary definitely wants to come with us, so we should wait.	Tom nói rằng Mary chắc chắn muốn đi với chúng tôi, vì vậy chúng tôi nên đợi.
Tom will never return to Australia.	Tom sẽ không bao giờ trở lại Úc.
I know that Tom is a draft dodge.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ trốn tránh dự thảo.
Tom knows how to make Mary happy.	Tom biết cách làm cho Mary hạnh phúc.
I'm Tom's case manager.	Tôi là quản lý hồ sơ của Tom.
I wonder if Tom told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary đừng làm vậy hay không.
What's next for you?	Tiếp theo cho bạn là gì?
I'm still not quite sure.	Tôi vẫn không chắc lắm.
Please send any complaints or suggestions to the following email address.	Vui lòng gửi bất kỳ khiếu nại hoặc đề xuất nào đến địa chỉ email sau.
Tom says Mary will probably do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
My cat loves it when we scratch behind its ears.	Con mèo của tôi thích nó khi chúng tôi gãi sau tai nó.
You don't look that busy.	Trông bạn không bận rộn như vậy.
Tom is not as tall as Mary.	Tom không cao bằng Mary.
I'm sure Tom won't forget Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không quên Mary.
Do you think Tom will like the gift I bought him?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy không?
They are not sure.	Họ không chắc chắn.
How long will you stay in Australia?	Bạn sẽ ở lại Úc trong bao lâu?
Tom and Mary are having a dinner party on Monday night.	Tom và Mary đang có một bữa tiệc tối vào tối thứ Hai.
Tom didn't do it correctly.	Tom đã không làm điều đó một cách chính xác.
I paid the driver and then got out of the car.	Tôi trả tiền cho tài xế và sau đó ra khỏi xe.
Tom spent the day sulking.	Tom đã dành cả ngày để hờn dỗi.
Tom told me that he and Mary were just friends.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary chỉ là bạn bè.
Tom and Mary really hate each other.	Tom và Mary thực sự ghét nhau.
He said that America declared independence in 1776.	Ông nói rằng nước Mỹ tuyên bố độc lập vào năm 1776.
Tell me why Tom was fired.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao Tom bị sa thải.
Tom seems really happy.	Tom dường như thực sự hạnh phúc.
I want a car, but I don't have the money to buy one.	Tôi muốn có một chiếc ô tô, nhưng tôi không có tiền để mua một chiếc.
I don't think you'll let me do what I want.	Tôi không cho rằng bạn sẽ để tôi làm những gì tôi muốn.
Tom doesn't sound very optimistic.	Tom nghe có vẻ không lạc quan lắm.
Don't worry about the results of the exam.	Đừng lo lắng về kết quả của kỳ thi.
I didn't ask Tom to dance. 	Tôi không yêu cầu Tom nhảy.
He asked me.	Anh ấy đã hỏi tôi.
Do you know what Tom will do now?	Bạn có biết Tom sẽ làm gì bây giờ không?
Tom and Mary play hockey.	Tom và Mary chơi khúc côn cầu.
They killed a goat as a sacrifice to God.	Họ đã giết một con dê như một vật hiến tế cho Đức Chúa Trời.
Tom did not tell Mary that he was sleepy.	Tom không nói với Mary rằng anh buồn ngủ.
You don't know the rules?	Bạn không biết các quy tắc?
I don't think Tom plays the oboe as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đóng vai oboe tốt như Mary.
Tom did not do what he was asked to do.	Tom đã không làm những gì anh ta được yêu cầu.
I know Tom might want to learn how to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể muốn học cách làm điều đó.
How many people have done that?	Có bao nhiêu người đã làm điều đó?
Tom makes no excuses.	Tom không bào chữa.
It's unfortunate that dogs and cats don't live as long as humans.	Thật không may khi chó và mèo không sống lâu như con người.
The store where Tom works has recently closed.	Cửa hàng nơi Tom làm việc gần đây đã đóng cửa.
If you don't do it, it won't work.	Nếu bạn không làm điều đó, nó sẽ không được thực hiện.
Tom brought us some bread.	Tom đã mang cho chúng tôi một số bánh mì.
I don't have any problem.	Tôi không có bất kỳ vấn đề.
They often use an anchor to hold a yacht in place.	Họ thường sử dụng một mỏ neo để giữ một chiếc du thuyền tại chỗ.
I don't expect Tom to help me.	Tôi không mong Tom giúp tôi.
Their contract expires at the end of this month.	Hợp đồng của họ sẽ hết vào cuối tháng này.
Tom doesn't come to work today.	Hôm nay Tom không đến làm việc.
I'm sure there's a perfectly reasonable explanation why Tom did what he did.	Tôi chắc rằng có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết nên làm gì.
Tom tells everyone that he was adopted.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy được nhận làm con nuôi.
Tom slept well.	Tom ngủ ngon lành.
Tell Tom he owes me thirty dollars.	Nói với Tom rằng anh ta nợ tôi ba mươi đô la.
You don't know the song, so don't try to sing along.	Bạn không biết bài hát này, vì vậy đừng cố gắng hát theo.
Tom went to a tailor.	Tom đã đến một thợ may.
Do you think we will find Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy Tom?
Tom has lived in Australia since the age of three.	Tom đã sống ở Úc từ năm ba tuổi.
I'm surprised Tom didn't want to come.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn đến.
We'd love to hear your story.	Chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện của bạn.
I don't know about Tom.	Tôi không biết về Tom.
Don't forget to wear a hat and sunglasses.	Đừng quên đội mũ và đeo kính râm.
That's something I shouldn't have said.	Đó là điều mà tôi không nên nói.
I advise you not to keep company with Tom.	Tôi khuyên bạn không nên giữ bầu bạn với Tom.
Tom says he intends to ignore the matter.	Tom nói rằng anh ấy định bỏ qua vấn đề.
It would be difficult to do it that way.	Sẽ rất khó để làm theo cách đó.
What did Tom drink?	Tom đã uống gì?
You seem to have a crush on Tom.	Bạn có vẻ phải lòng Tom.
Tom wasn't the only one who offered to help me.	Tom không phải là người duy nhất đề nghị giúp đỡ tôi.
It's been three and a half hours since he left.	Đã 3 tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi anh ấy đi.
Please do not interrupt me while I am speaking.	Xin đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói.
I feel like I'm making progress.	Tôi cảm thấy như tôi đang tiến bộ.
I am not one of your patients.	Tôi không phải là một trong những bệnh nhân của bạn.
I don't like Tom and Mary.	Tôi không thích Tom và Mary.
How many zoos are there in Australia?	Có bao nhiêu vườn thú ở Úc?
I don't even know you know.	Tôi thậm chí không biết bạn biết.
Tom can see it now.	Tom có ​​thể nhìn thấy nó ngay bây giờ.
The New York Stock Exchange is closed for ten days.	Sàn giao dịch chứng khoán New York đóng cửa trong mười ngày.
Tom decided to say yes.	Tom đã quyết định nói đồng ý.
Tom looked through the drawers.	Tom nhìn qua các ngăn kéo.
Why is Tom so generous?	Tại sao Tom lại hào phóng như vậy?
I always thought you and Tom were married.	Tôi luôn nghĩ bạn và Tom đã kết hôn.
Tom has been really busy lately.	Tom đã thực sự bận rộn gần đây.
It's not how I imagined it.	Đó không phải là cách tôi tưởng tượng.
Tom won't let you help him.	Tom sẽ không để các bạn giúp anh ấy.
Does Tom still want to do that?	Tom có ​​còn muốn làm điều đó nữa không?
What is your source for this information?	Nguồn của bạn cho thông tin này là gì?
Did you know Tom was on this team?	Bạn có biết Tom đã từng ở trong đội này không?
I have not tested it.	Tôi đã không thử nghiệm nó.
Tom says he hopes Mary will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó sớm.
I want to run my own business.	Tôi muốn tự kinh doanh.
Tom has his socks inside and out.	Tom có ​​tất của anh ấy từ trong ra ngoài.
Tom would be great.	Tom sẽ rất tuyệt.
Do you know why I have to?	Bạn có biết tại sao tôi phải làm như vậy không?
I don't go to Boston as much as I used to.	Tôi không đến Boston nhiều như trước nữa.
Tom said he wished he hadn't spent so much money.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không tiêu quá nhiều tiền.
I leave the kids at home with a babysitter.	Tôi để bọn trẻ ở nhà với một người trông trẻ.
Tom always complains.	Tom luôn phàn nàn.
Tom and Mary are stranded on a deserted island.	Tom và Mary bị mắc kẹt trên một hoang đảo.
It's not attractive.	Nó không hấp dẫn.
Tom has to act natural.	Tom phải hành động tự nhiên.
They were wrong.	Họ đã sai.
Tom needs to ask Mary's permission to do it.	Tom cần phải xin phép Mary để làm điều đó.
"Where's my classroom?" 	"Phòng học của tôi ở đâu?"
"It's on the second floor."	"Nó ở trên tầng thứ hai."
The first thing you have to do is take a shower.	Điều đầu tiên bạn phải làm là đi tắm.
I knew it would be very risky.	Tôi biết rằng nó sẽ rất rủi ro.
Are you sure you don't need to buy extra food?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không cần phải mua thêm thức ăn?
I don't think it's worth the price you paid for it.	Tôi không nghĩ rằng nó xứng đáng với cái giá mà bạn đã trả cho nó.
Tom is a bad role model.	Tom là một hình mẫu tồi.
Tom spends a lot of time with Mary.	Tom dành nhiều thời gian cho Mary.
Looks like Tom can't swim.	Có vẻ như Tom không biết bơi.
Be careful what you say and how you say it.	Hãy cẩn thận những gì bạn nói và cách bạn nói nó.
I can't get Tom to stop.	Tôi không thể khiến Tom dừng lại.
I hope that you can do it as well as Tom did.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó tốt như Tom đã làm.
This is where I get down.	Đây là nơi tôi xuống.
Tom thinks that Mary no longer loves him.	Tom nghĩ rằng Mary không còn yêu anh nữa.
What are you and Tom doing?	Bạn và Tom đang làm gì?
Tom will be out of town until next Monday.	Tom sẽ ở ngoài thị trấn cho đến thứ Hai tuần sau.
I know why you don't do it.	Tôi biết tại sao bạn không làm điều đó.
Tom Jackson's books have been translated into many languages.	Sách của Tom Jackson đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
It didn't take us long to do that.	Chúng tôi không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom suddenly realized that what he was doing was very dangerous.	Tom chợt nhận ra việc mình đang làm rất nguy hiểm.
I saw Tom breaking the window.	Tôi thấy Tom phá cửa sổ.
I am working on my project.	Tôi đang làm việc trong dự án của mình.
I'm on my way there too.	Tôi cũng đang trên đường đến đó.
Tom says we have to start somewhere.	Tom nói rằng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó.
Don't try to stop us.	Đừng cố ngăn cản chúng tôi.
You know how many ways to do it.	Bạn biết bao nhiêu cách để làm điều đó.
I hope that you are proud of yourself.	Tôi hy vọng rằng bạn tự hào về chính mình.
Tom has devised a plan to steal the money.	Tom đã nghĩ ra một kế hoạch để lấy trộm tiền.
Tom doesn't deserve Mary.	Tom không xứng đáng với Mary.
Why don't we buy some strawberries?	Tại sao chúng ta không mua một ít dâu tây?
Tom is probably not with Mary right now.	Tom có ​​lẽ không ở với Mary ngay bây giờ.
Tom is a good skater.	Tom là một vận động viên trượt băng giỏi.
I don't think it's safe to go out at night alone.	Tôi không nghĩ là an toàn khi đi ra ngoài vào ban đêm một mình.
Tom will live in Boston for at least three years.	Tom sẽ sống ở Boston ít nhất ba năm.
Do you have a dress code?	Bạn có quy định về trang phục không?
I know Tom doesn't know if he can.	Tôi biết Tom không biết anh ấy có thể làm vậy hay không.
She is an individualist.	Cô ấy là một người theo chủ nghĩa cá nhân.
Neither Tom nor Mary went to night school.	Cả Tom và Mary đều không đi học đêm.
This is sad.	Điều này thật đáng buồn.
I was a sophomore in college the year Tom was born.	Tôi là sinh viên năm thứ hai đại học vào năm Tom được sinh ra.
You don't have to worry about me anymore.	Bạn không phải lo lắng về tôi nữa.
Tom has written many books, but none have been published.	Tom đã viết rất nhiều sách, nhưng chưa có cuốn nào được xuất bản.
I didn't anticipate the problem.	Tôi không lường trước được vấn đề.
We're going to the hospital to visit Tom.	Chúng tôi sẽ đến bệnh viện thăm Tom.
Tom never even knew I existed.	Tom thậm chí không bao giờ biết tôi tồn tại.
That's as far as I'll go.	Đó là xa như tôi sẽ đi.
The kids were not impressed.	Những đứa trẻ không ấn tượng.
I didn't know Tom would do it yesterday.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Tom has enough money to buy everything Mary wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ Mary muốn.
Tom has no chance.	Tom không có cơ hội.
The movie that Tom and Mary watched together had a happy ending.	Bộ phim mà Tom và Mary cùng nhau xem đã có một kết thúc có hậu.
I poured myself a glass of whiskey.	Tôi tự rót cho mình một ly rượu whisky.
Please don't believe everything you hear about me.	Xin đừng tin tất cả những gì bạn nghe về tôi.
A child is playing the harp.	Một đứa trẻ đang chơi đàn hạc.
Tom should have stayed longer.	Tom lẽ ra nên ở lại lâu hơn.
I think Tom is going back to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Boston.
Tom says there is a monster under his bed.	Tom nói rằng có một con quái vật dưới giường của anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was afraid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sợ.
We need to develop a new kind of energy.	Chúng ta cần phát triển một loại năng lượng mới.
I think Tom will faint.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngất đi.
I don't think Tom is interested in learning to drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến việc học lái xe.
Are you the one who asked me here?	Bạn có phải là người đã yêu cầu tôi ở đây?
Tom fixed the light switch.	Tom đã sửa công tắc đèn.
Tom says he feels hot.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy nóng.
Tom seems to be the rich man.	Tom có ​​vẻ là người giàu có.
Glad to hear that Tom is still alive.	Thật vui khi biết tin Tom còn sống.
Tom probably doesn't kiss Mary now.	Tom có ​​lẽ không hôn Mary bây giờ.
Tom was expecting guests to visit.	Tom đã mong đợi khách đến thăm.
Some people say that Tom and I are weird.	Một số người nói rằng tôi và Tom thật kỳ lạ.
Tom asked me why I study French.	Tom hỏi tôi tại sao tôi học tiếng Pháp.
Tom usually leaves work around 2:30.	Tom thường tan sở vào khoảng 2:30.
Tom is someone who cannot be trusted.	Tom là người không thể tin cậy được.
What ship did Tom come on?	Tom đã đến trên con tàu nào?
Don't you just hate this kind of movie?	Bạn không chỉ ghét loại phim này sao?
You don't understand these things.	Bạn không hiểu những điều này.
I spend half of my time hanging out with her.	Tôi dành một nửa thời gian để đi chơi với cô ấy.
Tom went to the kitchen to get a glass of water.	Tom vào bếp lấy một cốc nước.
Tom also spent some time in Australia.	Tom cũng đã có một thời gian ở Úc.
Tom is afraid of everyone.	Tom sợ tất cả mọi người.
I don't think I'll be able to do that anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ sớm làm được điều đó.
Tom said that Mary had never eaten Mexican food.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ ăn đồ ăn Mexico.
Tom was starting to feel tired.	Tom bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
I doubt Tom knows Mary doesn't like him.	Tôi nghi ngờ Tom biết Mary không thích anh ta.
Tom made too many confusing remarks. 	Tom đưa ra quá nhiều nhận xét khó hiểu.
That's probably why he doesn't have many friends.	Đó có lẽ là lý do tại sao anh ấy không có nhiều bạn bè.
Tom didn't come home until after midnight.	Tom đã không về nhà cho đến sau nửa đêm.
What's happening?	Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tom probably won't be impressed.	Tom có ​​thể sẽ không bị ấn tượng.
Tom broke up with Mary.	Tom đã chia tay với Mary.
Are you Tom's daughter?	Bạn có phải là con gái của Tom không?
Rumors have been spread.	Tin đồn đã được lan truyền.
We have finished talking to you.	Chúng tôi đã nói chuyện xong với bạn.
Tom says he hopes that Mary gets home before it rains.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary về nhà trước khi trời đổ mưa.
When Tom is gone, I will take care of you.	Khi Tom đi, anh sẽ chăm sóc em.
Tom was sitting on the porch, waiting for Mary.	Tom đang ngồi ngoài hiên, đợi Mary.
Mary showed Tom the diamond ring John had given her.	Mary cho Tom xem chiếc nhẫn kim cương mà John đã tặng cô.
Tom waited three hours and then went home.	Tom đợi ba tiếng rồi về nhà.
I don't think Tom would be scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
Tom always does that when he's scared.	Tom luôn làm vậy khi anh ấy sợ hãi.
I don't know how you can work in these conditions.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể làm việc trong những điều kiện này.
Tom made some bread.	Tom đã làm một số bánh mì.
Give the scrap of paper to the dog.	Đưa mẩu giấy vụn cho con chó.
I don't want to wake Tom.	Tôi không muốn đánh thức Tom.
Tom thinks that Mary and I can't take care of ourselves.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi không thể tự chăm sóc bản thân.
I found his new novel very dull. 	Tôi thấy cuốn tiểu thuyết mới của anh ấy rất buồn tẻ.
I don't think he's a writer.	Tôi không nghĩ anh ấy là một nhà văn.
Your problem is that you eat too much junk food.	Vấn đề của bạn là bạn ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
I know the job will be difficult.	Tôi biết công việc sẽ khó khăn.
Tom says he can agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể đồng ý làm điều đó.
Tom wears a white coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác trắng.
One should not make promises one cannot keep.	Người ta không nên hứa một người không thể giữ.
Tom never eats after sunset.	Tom không bao giờ ăn sau khi mặt trời lặn.
I cannot change that.	Tôi không thể thay đổi điều đó.
I don't think Tom will remember me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nhớ đến tôi.
I'm used to this cold weather.	Tôi đã quen với thời tiết lạnh giá này.
Maybe Tom isn't busy right now.	Có lẽ bây giờ Tom không bận.
I don't have anything else I have to do today.	Tôi không có bất cứ điều gì khác tôi phải làm ngày hôm nay.
This will not fix anything.	Điều này sẽ không sửa chữa được bất cứ điều gì.
To learn to sing, we would go to the music school across the street.	Để học hát, chúng tôi sẽ đến trường dạy nhạc bên kia đường.
I'm going to buy a leather jacket.	Tôi định mua một chiếc áo khoác da.
You can put your talents to good use if you become a designer.	Bạn có thể sử dụng tốt tài năng của mình nếu bạn trở thành một nhà thiết kế.
Tom seems to like watching horror movies.	Tom có ​​vẻ thích xem phim kinh dị.
Tom did not believe what Mary said.	Tom không tin lời Mary nói.
I don't think you want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
Tom is trying to survive on minimum wage.	Tom đang cố gắng tồn tại bằng mức lương tối thiểu.
They don't tell us much.	Họ không nói với chúng tôi nhiều.
I think you know Tom dropped out of college.	Tôi nghĩ bạn biết Tom đã bỏ học đại học.
There are not many men like you.	Không có nhiều người đàn ông như bạn.
I have been teaching French for over 30 years.	Tôi đã dạy tiếng Pháp hơn 30 năm.
I just need to find out why that happens.	Tôi chỉ cần tìm hiểu lý do tại sao điều đó xảy ra.
Tom is seeing Mary right now.	Tom đang gặp Mary ngay bây giờ.
I will need you here tomorrow.	Tôi sẽ cần bạn ở đây vào ngày mai.
I'm not too old.	Tôi không quá già.
He gathered the information.	Anh ta đã thu thập các thông tin.
All religions, like people, bring good and bad into the world.	Mọi tôn giáo, cũng như mọi người, đều mang những điều tốt và xấu vào thế giới.
I thought you said Tom was married.	Tôi tưởng bạn nói Tom đã kết hôn.
I have been in Australia for three years now.	Tôi đã ở Úc ba năm nay.
They will be fine.	Họ sẽ ổn thôi.
The dog is in a box under the table.	Con chó ở trong một cái hộp dưới bàn.
You should confess everything at once.	Bạn nên thú nhận mọi thứ ngay lập tức.
I don't think Tom is doing that right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
You should not decline the offer.	Bạn không nên từ chối lời đề nghị đó.
Tom is now well off.	Tom bây giờ khá giả.
I thought you said you wanted to go swimming with us.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn đi bơi với chúng tôi.
I really like this.	Tôi thực sự thích điều này.
They do not answer.	Họ không trả lời.
Tom didn't really say anything.	Tom đã không thực sự nói bất cứ điều gì.
I can't believe he kissed you.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã hôn bạn.
I thought I wouldn't need to go to Boston.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không cần phải đến Boston.
They are my grandfather's books.	Chúng là sách của ông tôi.
It wouldn't be possible to do it in just three hours.	Sẽ không thể làm được điều đó chỉ trong ba giờ.
Where is Tom's school?	Trường học của Tom ở đâu?
Tom didn't want to get up so early.	Tom không muốn dậy sớm như vậy.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ.
The accusations were shocking.	Những lời buộc tội đã gây sốc.
I don't have all the facts.	Tôi không có tất cả các sự kiện.
Tom says that Mary is likely troubled by what happened.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Tom can't do it all by himself.	Tom không thể tự mình làm tất cả.
I think you want to call your wife.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn gọi cho vợ của bạn.
Tom thinks he loves Mary more than John loves Alice.	Tom nghĩ rằng anh ấy yêu Mary nhiều hơn John yêu Alice.
I don't like lending my books to anyone.	Tôi không thích cho ai mượn sách của mình.
I don't think Tom knows when Mary will do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ làm điều đó.
You still haven't told me how to do it.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Those things don't happen here.	Những điều đó không xảy ra ở đây.
Tom has lunch in fifteen minutes.	Tom phải ăn trưa sau mười lăm phút nữa.
Can you imagine your future with Tom?	Bạn có thể tưởng tượng tương lai của bạn với Tom không?
Let's not forget the fact that you and I both want the same things.	Chúng ta đừng quên sự thật rằng bạn và tôi đều muốn những điều giống nhau.
The crowd clapped.	Đám đông vỗ tay.
It will be difficult to reach Tom.	Sẽ rất khó để tiếp cận Tom.
The number of people with AIDS is increasing.	Số người mắc bệnh AIDS ngày càng tăng.
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm.
Come on, Tom.	Thôi đi, Tom.
I don't want to try that again.	Tôi không muốn thử làm điều đó một lần nữa.
Tom was not absent last Monday.	Tom đã không vắng mặt vào thứ Hai tuần trước.
They don't need to apologize.	Họ không cần phải xin lỗi.
Tom is a very busy person.	Tom là một người rất bận rộn.
That's what Tom remembers.	Đó là những gì Tom nhớ.
You'll be home by 2:30, right?	Bạn sẽ về nhà trước 2:30, phải không?
I was named after one of my ancestors.	Tôi được đặt tên theo một trong những tổ tiên của tôi.
Tom goes to buy bread.	Tom đi mua bánh mì.
I was offended by her rude behavior.	Tôi bị xúc phạm bởi cách cư xử thô thiển của cô ấy.
Did you know there's another Tom at this school?	Bạn có biết có một Tom khác ở trường này không?
Tom apologized for his comments.	Tom đã xin lỗi vì những bình luận của mình.
There was a time when we told each other everything.	Đã có lúc chúng tôi kể cho nhau nghe mọi chuyện.
You wouldn't really do that, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
I think Tom wants to do something else.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm một cái gì đó khác.
Tom looked surprised when I told him.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy.
He cannot drive a car.	Anh ấy không thể lái ô tô.
Tom pretended not to notice Mary.	Tom giả vờ không để ý đến Mary.
Tom is more organized than Mary.	Tom có ​​tổ chức hơn Mary.
I want to make sure I can afford it before ordering.	Tôi muốn chắc chắn rằng tôi có đủ khả năng mua nó trước khi đặt hàng.
Someone broke into Tom's house while he was sleeping.	Ai đó đã đột nhập vào nhà của Tom khi anh ấy đang ngủ.
Tom wondered what that meant.	Tom tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.
Tom said he would do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
We all hope Tom can win.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I don't pay for this.	Tôi không trả tiền cho việc này.
Tom just drove away.	Tom vừa lái xe đi.
Tom is not a Taurus.	Tom không phải là Kim Ngưu.
I was not told why.	Tôi không được cho biết lý do.
I'm having a great time in Australia.	Tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Úc.
Tom knew Mary wouldn't be able to stay.	Tom biết Mary sẽ không thể ở lại.
It's an expensive way to have fun.	Đó là một cách tốn kém để có được niềm vui.
Tom is clearly scared to be here.	Tom rõ ràng là rất sợ khi ở đây.
He cannot drive.	Anh ấy không thể lái xe.
Tom unlocked the safe.	Tom đã mở khóa két sắt.
Tom complained about the noise.	Tom phàn nàn về tiếng ồn.
Neither of them knew what to say or do.	Không ai trong số họ biết phải nói hay làm gì.
What do you think is the best way to lose weight?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để giảm cân là gì?
Don't you know Tom can hear what we say?	Bạn không biết Tom có ​​thể nghe thấy những gì chúng tôi nói?
Tom wears clean socks.	Tom đi một đôi tất sạch.
Tom is just an average student.	Tom chỉ là một học sinh trung bình.
I think you're spoiling Tom.	Tôi nghĩ bạn đang làm hỏng Tom.
Tom said he would help me do it if I wanted him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi làm điều đó nếu tôi muốn anh ấy làm vậy.
I almost forgot to tell Tom about tomorrow's meeting.	Tôi gần như quên nói với Tom về cuộc họp ngày mai.
Looks like you don't want to do that.	Có vẻ như bạn không muốn làm điều đó.
I've been to Boston every summer for the past thirty years.	Tôi đã đến Boston vào mỗi mùa hè trong ba mươi năm qua.
We need visa extension.	Chúng tôi cần gia hạn thị thực.
I don't forget you.	Tôi không quên bạn.
Tom left before the meeting ended.	Tom rời đi trước khi cuộc họp kết thúc.
Tom was born last October.	Tom chào đời vào tháng 10 năm ngoái.
Do you really think it's wrong to do so?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm vậy là sai?
Tom and I don't usually eat the same thing.	Tom và tôi không thường ăn cùng một thứ.
Make sure no one enters.	Đảm bảo rằng không ai vào.
Tom is stingy.	Tom thật keo kiệt.
Why should I worry about Tom?	Tại sao tôi phải lo lắng về Tom?
Sign on the dotted line.	Ký tên trên đường chấm.
I asked Tom where he bought his bike.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã mua chiếc xe đạp của mình ở đâu.
The truck rammed the officer before crashing into the police car.	Chiếc xe tải đã tông vào viên cảnh sát trước khi lao thẳng vào xe cảnh sát.
Fortunately, the weather was fine and we were able to eat and drink outside.	May mắn thay, thời tiết tốt và chúng tôi có thể ăn uống bên ngoài.
It would be very interesting, if nothing else.	Nó sẽ rất thú vị, nếu không có gì khác.
I don't think Tom knows who owns his apartment building.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sở hữu tòa nhà căn hộ của mình.
She has a very good relationship with her students.	Cô ấy có một mối quan hệ rất tốt với các học sinh của mình.
Someone punched Tom in the eye.	Ai đó đã đấm vào mắt Tom.
There is something you must know.	Có một cái gì đó bạn phải biết.
Tom can't find his class.	Tom không thể tìm thấy lớp học của mình.
Tom made his way through the crowd.	Tom lách qua đám đông.
Tom and Mary are lagging behind.	Tom và Mary bị tụt lại phía sau.
Tom burned the grass.	Tom đốt cháy cỏ.
I can't believe I showed you that.	Tôi không thể tin rằng tôi đã cho bạn thấy điều đó.
I was in Boston.	Tôi đã ở Boston.
The plane flew over Mount Fuji.	Máy bay đã bay qua núi Phú Sĩ.
Tom regrets doing what he did.	Tom hối hận vì đã làm những gì anh ấy đã làm.
Tom was playing with Mary.	Tom đã chơi với Mary.
How much time do you spend each day with your dog?	Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho con chó của mình?
I wouldn't try it if I was drunk.	Tôi sẽ không thử làm điều đó nếu tôi say.
Tom is quite funny.	Tom khá hài hước.
Tom is back in prison.	Tom đã trở lại nhà tù.
Tom doesn't really care how you do it.	Tom không thực sự quan tâm đến cách bạn làm điều đó.
Tom told me he's doing it right now.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom had some good suggestions.	Tom đã có một số gợi ý hay.
The prosperity of a country depends more or less on its citizens.	Sự thịnh vượng của một quốc gia phụ thuộc ít nhiều vào công dân của quốc gia đó.
Tom has probably never driven a truck.	Tom có ​​lẽ chưa bao giờ lái xe tải.
Tom often does the same thing as Mary.	Tom thường làm điều tương tự như Mary.
What makes you think I wouldn't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó?
I know you're Tom.	Tôi biết bạn là Tom.
I always told myself that it would all be over soon.	Tôi luôn tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
When was the last time you gave someone a gift?	Lần cuối cùng bạn tặng quà cho ai đó là khi nào?
I had to try to convince Tom.	Tôi đã phải cố gắng thuyết phục Tom.
Tom doesn't have to do it again.	Tom không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom did a lot of stupid things, but I don't think he would do something that stupid.	Tom đã làm rất nhiều điều ngu ngốc, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều gì đó ngu ngốc đến thế.
I would rather die than do such an injustice.	Tôi thà chết chứ không làm một điều bất công như vậy.
I know what today is. 	Tôi biết hôm nay là gì.
It's your thirtieth birthday, isn't it?	Đó là sinh nhật lần thứ ba mươi của bạn, phải không?
Tom doesn't think Mary will win.	Tom không nghĩ Mary sẽ thắng.
Tom was the only one present.	Tom là người duy nhất có mặt.
It's about to explode!	Nó sắp nổ tung!
Tom has decided that he will help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ giúp Mary.
I spend at least three hours a day doing it.	Tôi dành ít nhất ba giờ mỗi ngày để làm điều đó.
I've picked out the next CD I'm going to buy.	Tôi đã chọn ra đĩa CD tiếp theo mà tôi sẽ mua.
I don't think Tom is serious.	Tôi không nghĩ rằng Tom nghiêm túc.
She has been sick since last Wednesday.	Cô ấy bị ốm từ thứ Tư tuần trước.
Tom told me that he thought Mary was responsible for the accident.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Go see Tom.	Đi gặp Tom.
I read this book when I was in elementary school.	Tôi đọc cuốn sách này khi tôi đi học tiểu học.
I know Tom is alone.	Tôi biết Tom là một mình.
Tom wants to go with you.	Tom muốn đi với bạn.
I waited.	Tôi đã chờ đợi.
Tom sat on the couch and watched TV.	Tom ngồi trên ghế dài và xem TV.
You don't have any more?	Bạn không còn cái nào nữa?
Can't you see I'm working?	Bạn không thấy tôi đang làm việc sao?
Tom is just a shy person.	Tom chỉ là một người nhút nhát.
Tom made the right decision.	Tom đã quyết định đúng.
I like to get out of the office for once.	Tôi thích ra khỏi văn phòng một lần.
You will do it, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó, phải không?
Now we need each other more than ever.	Bây giờ chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết.
I know that Tom knows how I did it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi đã làm điều đó như thế nào.
What are you looking for specifically?	Cụ thể bạn đang tìm kiếm điều gì?
I believe it will snow tomorrow.	Tôi tin rằng ngày mai trời sẽ có tuyết.
Each flower has thorns.	Mỗi bông hoa đều có gai.
Can you please help me put a price tag on everything?	Bạn có thể vui lòng giúp tôi đặt thẻ giá trên mọi thứ được không?
Tom said he will be busy tonight.	Tom nói tối nay anh ấy sẽ bận.
Tom is not always free on Mondays.	Tom không phải lúc nào cũng rảnh vào thứ Hai.
Tom forgot his umbrella again.	Tom lại để quên chiếc ô của mình.
I heard that his father is in another country.	Tôi nghe nói rằng cha anh ấy đang ở một đất nước khác.
I told Tom that I thought it would be fine to do that.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ sẽ ổn nếu làm điều đó.
I am not afraid of criticism.	Tôi không sợ bị chỉ trích.
Tom did not listen.	Tom không nghe lời.
I'm afraid I have to ask you to leave.	Tôi sợ rằng tôi phải yêu cầu bạn rời đi.
Tom was found guilty of assault with a deadly weapon.	Tom bị kết tội tấn công bằng vũ khí chết người.
Tom hasn't eaten all day.	Tom đã không ăn gì cả ngày.
Our manager's name is Tom Jackson.	Người quản lý của chúng tôi tên là Tom Jackson.
Last month, my family and I moved to Boston.	Tháng trước, tôi và gia đình chuyển đến Boston.
Tom didn't know that Mary used to do it quite well.	Tom không biết rằng Mary đã từng làm việc đó khá giỏi.
How can we sleep at night when there is so much suffering in the world?	Làm thế nào chúng ta có thể ngủ vào ban đêm khi có quá nhiều đau khổ trên thế giới?
Tom says he doesn't think Mary wants to join the basketball team.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn tham gia đội bóng rổ.
Tom has a lot of books.	Tom có ​​rất nhiều sách.
Tom and Mary were injured.	Tom và Mary đã bị thương.
Tom's parents are still alive.	Cha mẹ của Tom vẫn còn sống.
Tom thinks he will win.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng.
Because of the high fire risk, the governor of California has enacted a statewide ban on campfires.	Vì nguy cơ hỏa hoạn cao, thống đốc California đã ban hành lệnh cấm đốt lửa trại trên toàn tiểu bang.
It's not that noisy.	Nó không ồn ào như vậy.
Why are you helping Tom escape?	Tại sao bạn lại giúp Tom trốn thoát?
I think Tom still believes that.	Tôi nghĩ Tom vẫn tin điều đó.
Tom said he thought it might snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể sẽ có tuyết.
Tom is a rookie.	Tom là một tân binh.
I was so tired that I could hardly walk.	Tôi mệt mỏi đến nỗi tôi khó có thể đi lại được.
She went ahead.	Cô ấy đã đi trước.
Make sure you don't forget anyone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên bất kỳ ai.
At the end of March 1841, his cold turned to pneumonia.	Cuối tháng 3 năm 1841, bệnh cảm của ông chuyển thành viêm phổi.
You are the person I am looking for.	Bạn là người mà tôi đang tìm kiếm.
I don't have a garden.	Tôi không có vườn.
We've been eating a lot of beans lately.	Chúng tôi đã ăn rất nhiều đậu gần đây.
Tom says he thinks Mary is embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang xấu hổ.
Tom says he knows he can win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng mình có thể giành chiến thắng.
Are you scared, Tom?	Bạn có sợ hãi không, Tom?
Tom doesn't brag.	Tom không khoe khoang.
Tom is very afraid of spiders.	Tom rất sợ nhện.
Tom and I shared a room in college.	Tom và tôi ở chung phòng với nhau ở trường đại học.
The line above the theater door is one meter high.	Hàng chữ phía trên cửa rạp cao một thước.
Tom should do it with Mary.	Tom nên làm điều đó với Mary.
Do you really think Tom is strict?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom nghiêm khắc?
The problem is that Tom wants everything for himself.	Vấn đề là Tom muốn mọi thứ cho riêng mình.
A woman like you is not worthy of a man like me.	Người phụ nữ như em không xứng với một người đàn ông như tôi.
His death is a great loss to our country.	Cái chết của ông là một mất mát to lớn đối với đất nước chúng ta.
One of the young girls sitting over there is staring at you.	Một trong những cô gái trẻ ngồi đằng kia đang nhìn chằm chằm vào bạn.
Tom will pay.	Tom sẽ trả tiền.
My company is sending all of us to Hakone this year.	Công ty của tôi sẽ gửi tất cả chúng tôi đến Hakone trong năm nay.
Tom tells Mary that he thinks John is in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở Úc.
Tom says he wants to see you.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp bạn.
Tom will stay in Boston for a while.	Tom sẽ ở lại Boston một thời gian.
Did you see Tom in Boston?	Bạn có thấy Tom ở Boston không?
Tom goes out for a walk with his dog.	Tom ra ngoài đi dạo với chú chó của mình.
Everyone stopped talking and looked at Tom.	Mọi người ngừng nói và nhìn Tom.
Tom had a good time doing it.	Tom đã có một thời gian tốt để làm điều đó.
Tom knew it was a difficult decision.	Tom biết đó là một quyết định khó khăn.
He can do anything he sets his mind to.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy đặt ra.
"Where are you going?" 	"Bạn đi đâu?"
"To get a stapler." 	"Để lấy một cái bấm kim."
"What's wrong with this?" 	"Cái này bị sao vậy?"
"It's out of staples."	"Nó đã hết mặt hàng chủ lực."
What makes you think people are conspiring against you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng mọi người đang âm mưu chống lại bạn?
I wonder if Tom knew that he was dying.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng anh ấy sắp chết không.
There is no need to make a decision now.	Không cần thiết phải đưa ra quyết định bây giờ.
Tom tried to stop Mary from going to the police.	Tom đã cố gắng ngăn không cho Mary đến gặp cảnh sát.
Tom is unlikely to let you do that.	Tom không có khả năng cho phép bạn làm điều đó.
Tom was supposed to stay to protect Mary.	Tom đáng lẽ phải ở lại để bảo vệ Mary.
Tom is a pretty good farmer.	Tom là một nông dân khá tốt.
Tom will be in trouble if he doesn't.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu anh ấy không làm vậy.
It's not time for lunch yet.	Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn trưa.
How long will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó?
Tom was outside.	Tom đã ở bên ngoài.
Tom says that Mary will probably still cooperate.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ vẫn hợp tác.
There's no way I'll let you do that.	Không đời nào tôi cho phép bạn làm điều đó.
Tom said he was glad he could help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình có thể giúp đỡ.
Tom couldn't get over it.	Tom không thể vượt qua nó.
Where do you want to go on the weekend?	Bạn muốn đi đâu vào cuối tuần?
I was the one who convinced Tom not to do that anymore.	Tôi là người thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa.
Both Tom and Mary are fine.	Cả Tom và Mary đều ổn.
You should not come.	Bạn không nên đến.
Tom thought about that and realized that Mary was right.	Tom nghĩ về điều đó và nhận ra rằng Mary đã đúng.
Tom is the one who did this.	Tom là người đã làm ra điều này.
I wonder if Tom has suggestions.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​gợi ý.
Tom was the one who told Mary about it.	Tom là người đã nói với Mary về điều đó.
Tom hasn't been to Boston yet.	Tom vẫn chưa đến Boston.
Tom doesn't care about us.	Tom không quan tâm đến chúng tôi.
Tom works.	Tom làm việc.
I may not be in Boston with you on Monday.	Tôi có thể không đến Boston với bạn vào thứ Hai.
It's time to play your trump card.	Đã đến lúc bạn chơi con át chủ bài của mình.
Tom was in Australia last week, but I don't think he's still there.	Tom đã ở Úc vào tuần trước, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy vẫn ở đó.
When was the last time you had a steady job?	Lần cuối cùng bạn có một công việc ổn định là khi nào?
Tom knows that Mary wants John to ask Alice not to do it.	Tom biết rằng Mary muốn John yêu cầu Alice đừng làm điều đó.
With this job, you have to be on tiptoes all day.	Với công việc này, bạn phải kiễng chân cả ngày.
If you don't want to go to that party, you don't have to.	Nếu bạn không muốn đến bữa tiệc đó, bạn không cần phải làm thế.
To us air is water to fish.	Đối với chúng ta không khí là nước đối với cá.
I am really disappointed.	Tôi thực sự thất vọng.
I'm looking for Tom. 	Tôi đang tìm Tom.
Do you know where he is?	Bạn có biết anh ấy ở đâu không?
I suspect Tom and Mary have both been arrested.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đã bị bắt.
Are you sure we have enough food for a week?	Bạn có chắc chúng ta có đủ thức ăn cho một tuần không?
I need to spend less time at work and more time with my family.	Tôi cần dành ít thời gian hơn cho công việc và nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Mary wasn't in the room, but I could still smell her perfume.	Mary không có trong phòng, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy.
I memorized a lot of those poems.	Tôi thuộc lòng rất nhiều bài thơ đó.
Tom asked me to take care of you.	Tom nhờ tôi chăm sóc bạn.
Does Tom really have everything he needs?	Tom có ​​thực sự có mọi thứ anh ấy cần?
Tom wants a million dollars.	Tom muốn một triệu đô la.
I'm busy as always.	Tôi vẫn bận như mọi khi.
Are you saying Tom did it?	Bạn đang nói Tom đã làm điều đó?
Tom's door is closed.	Cửa của Tom đã đóng.
Tom doesn't think that's true.	Tom không nghĩ đó là sự thật.
I am a speech coach.	Tôi là một huấn luyện viên diễn thuyết.
This afternoon Tom received a call from Mary.	Chiều nay Tom nhận được một cuộc gọi từ Mary.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
There was a terrible accident on the freeway.	Có một tai nạn khủng khiếp trên xa lộ.
When did you and Tom do that?	Bạn và Tom đã làm điều đó khi nào?
Do you realize what happens if you don't help us?	Bạn có nhận ra điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không giúp chúng tôi không?
Tom left his son a fortune.	Tom đã để lại cho con trai mình một gia tài.
Without a doubt, Tom did a great job.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
I plowed as much as I could.	Tôi đã cày nhiều nhất có thể.
Does Tom believe in magic?	Tom có ​​tin vào phép thuật không?
Tom is scared.	Tom sợ hãi.
I didn't know about it at the time.	Tôi không biết về điều đó vào thời điểm đó.
Tom contacted us.	Tom đã liên hệ với chúng tôi.
Tom says he wants his money back.	Tom nói rằng anh ấy muốn lấy lại tiền của mình.
Tom, I have to show you something.	Tom, tôi phải cho anh xem vài thứ.
Einstein was a mathematical genius.	Einstein là một thiên tài toán học.
This is disappointing.	Điều này thật đáng thất vọng.
Tom has been here a long time.	Tom đã ở đây rất lâu.
How does Tom know Mary can't do it?	Làm sao Tom biết Mary không thể làm điều đó?
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
I don't think anyone noticed what Tom did.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì Tom đã làm.
His new movie is disappointing.	Phim mới của anh ấy thật đáng thất vọng.
Mary is a beautiful girl, isn't she?	Mary là một cô gái xinh đẹp, phải không?
Measles can be very dangerous.	Bệnh sởi có thể rất nguy hiểm.
I don't think I have enough time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
There's no point in pretending to be sick.	Không có ích gì khi giả vờ bị bệnh.
I don't think we should stay in the same hotel where we were last time.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở cùng một khách sạn nơi chúng ta đã ở lần trước.
Tom loves science fiction.	Tom thích khoa học viễn tưởng.
I don't like fake flowers.	Tôi không thích hoa giả.
Tom told me he had found something in the garden that might interest me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó trong vườn mà tôi có thể quan tâm.
Don't believe everything you hear.	Đừng tin tất cả những gì bạn nghe.
I'm surprised you didn't know that Tom couldn't speak French.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
I hope that you will wait for us.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đợi chúng tôi.
Tom can do it too.	Tom cũng có thể làm điều đó.
The weather improved significantly throughout the day.	Thời tiết được cải thiện đáng kể trong suốt cả ngày.
I don't think Tom would have done it without our help.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't do what he has to do.	Tom không làm những gì anh ấy phải làm.
She accused him of not paying attention to her.	Cô buộc tội anh ta là không chú ý đến cô.
You didn't take that job in Boston, did you?	Bạn không nhận công việc đó ở Boston, phải không?
Should I choose a category or do you want to?	Tôi nên chọn một danh mục hay bạn muốn?
I'm sure you can do that if you really need to.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm điều đó nếu bạn thực sự cần thiết.
I thought you said you didn't care.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không quan tâm.
Tom smiled softly.	Tom khẽ cười.
Tom is afraid of what Mary might do to him.	Tom sợ những gì Mary có thể làm với anh ta.
Without a doubt, Tom has talent.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom có ​​tài năng.
Mary knew she was beautiful.	Mary biết cô ấy rất đẹp.
Do you think Tom can object to this?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể phản đối điều này không?
You are a strange woman.	Bạn là một phụ nữ kỳ lạ.
Tom looks amazing.	Tom trông thật đáng kinh ngạc.
I think that would embarrass Tom.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Tom xấu hổ.
I don't think you need to tell Tom anything.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom bất cứ điều gì.
This is not easy to read.	Điều này không dễ đọc.
I have no sympathy for Tom.	Tôi không có thiện cảm với Tom.
Bangladesh gained independence in 1971.	Bangladesh giành độc lập vào năm 1971.
I doubt something like that would anger Tom.	Tôi nghi ngờ điều gì đó tương tự sẽ khiến Tom tức giận.
Tom is looking for a babysitter next Monday night.	Tom đang tìm người trông trẻ vào tối thứ Hai tới.
There was only one place where Tom was likely to hide.	Chỉ có một nơi mà Tom có ​​khả năng sẽ trốn.
Tom won't have to go to Boston this month.	Tom sẽ không phải đến Boston trong tháng này.
Take back what you said about me being stingy.	Hãy rút lại những gì bạn đã nói về việc tôi keo kiệt.
Tom was rescued by the search team.	Tom đã được giải cứu bởi nhóm tìm kiếm.
I guess I won't see Tom again.	Tôi đoán tôi sẽ không gặp Tom nữa.
Are you sure you want to move to the city center?	Bạn có chắc chắn muốn chuyển đến trung tâm thành phố?
Tom thought that Mary would enjoy doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
They often go on a picnic by bicycle.	Họ thường đi dã ngoại bằng xe đạp.
I have learned to let go of the pain.	Tôi đã học cách bỏ qua nỗi đau.
Tom says if he doesn't do it, Mary will be angry.	Tom nói nếu anh ta không làm điều đó, Mary sẽ tức giận.
The doctor assured Tom Mary that she would be fine.	Bác sĩ cam đoan Tom Mary sẽ ổn.
Tomorrow Tom doesn't have to walk to school.	Ngày mai Tom không phải đi bộ đến trường.
Tom reads a magazine while waiting for the bus.	Tom đọc tạp chí trong khi đợi xe buýt.
You know that you're right, don't you?	Bạn biết rằng bạn đúng, phải không?
Tom was asked to leave.	Tom đã được yêu cầu phải rời đi.
Tom and I will be best friends forever.	Tom và tôi sẽ là bạn thân mãi mãi.
I can't do it without help.	Tôi không thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ.
Tom doesn't want to live alone.	Tom không muốn sống một mình.
Tom is driving a truck.	Tom đang lái một chiếc xe tải.
Tom was in the living room a minute ago.	Tom đã ở trong phòng khách một phút trước.
You will need a special tool to do that.	Bạn sẽ cần một công cụ đặc biệt để làm điều đó.
Tom rarely hugs Mary anymore.	Tom hiếm khi ôm Mary nữa.
Tom and Mary are both carpenters.	Tom và Mary đều là thợ mộc.
Tom and Mary are very sympathetic.	Tom và Mary rất thông cảm.
Tom lives near the lake.	Tom sống gần hồ.
Can you vouch for Tom?	Bạn có thể đảm bảo cho Tom không?
How did you find out Tom can't do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom không thể làm điều đó?
I wanted to hit him, but he ran away from me.	Tôi muốn đánh anh ta, nhưng anh ta bỏ chạy khỏi tôi.
If I feel like doing it later, I will.	Nếu tôi cảm thấy muốn làm điều đó sau này, tôi sẽ làm.
I'm almost ready.	Tôi gần như sẵn sàng.
I have to go home and get a good night's sleep.	Tôi phải về nhà và đánh một giấc thật ngon.
If the weather is good, we will go for a walk in the park.	Nếu thời tiết tốt, chúng ta sẽ đi dạo trong công viên.
The sun gives off an amazing amount of heat and light.	Mặt trời tỏa ra một lượng nhiệt và ánh sáng đáng kinh ngạc.
The mission has been aborted.	Nhiệm vụ đã bị hủy bỏ.
I don't have enough food.	Tôi không có đủ thức ăn.
The patient has no fever.	Bệnh nhân không sốt.
I have decided to postpone my trip to Australia.	Tôi đã quyết định hoãn chuyến đi đến Úc.
Tom found his old camera in the back of the closet.	Tom tìm thấy chiếc máy ảnh cũ của mình ở phía sau tủ quần áo.
Tom doesn't know when Mary's birthday is.	Tom không biết sinh nhật của Mary là khi nào.
No stones are left untouched.	Không có viên đá nào được để nguyên.
Tom knows how to eat with chopsticks.	Tom biết ăn bằng đũa.
Tom was the one who gave the sermon.	Tom là người đã thuyết pháp.
Tom has yet to do what he promised me that he will.	Tom vẫn chưa thực hiện những gì anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm.
Tom realizes that he barely has enough time to do the things he needs to do.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm những việc anh cần làm.
You only think about money.	Bạn chỉ nghĩ về tiền.
They parted ways, never seeing each other again.	Họ chia tay nhau, không bao giờ gặp lại nhau.
Hey you! 	Này bạn!
Please wait.	Vui lòng chờ.
I haven't finished a single job for three weeks.	Tôi đã không hoàn thành một công việc nào trong ba tuần.
You spend more time with Tom than you spend with me.	Bạn dành nhiều thời gian cho Tom hơn bạn dành cho tôi.
Tom is a good swimmer, isn't he?	Tom bơi rất giỏi phải không?
I have no doubt that will happen.	Tôi không nghi ngờ gì điều đó sẽ xảy ra.
Immunity from vaccines can be lost, meaning booster vaccines may be needed.	Khả năng miễn dịch từ vắc-xin có thể mất đi, có nghĩa là có thể cần đến vắc-xin tăng cường.
It's hard to keep track of what's going on.	Thật khó để theo dõi những gì đang xảy ra.
Tom jumped out of the window.	Tom nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tom has been here all afternoon.	Tom đã ở đây cả buổi chiều.
I called everyone I knew.	Tôi đã gọi cho tất cả những người tôi biết.
Sometimes disobeying orders is fine.	Đôi khi không tuân theo mệnh lệnh cũng được.
I have no assignments this week.	Tôi không có nhiệm vụ trong tuần này.
Tom is just buying time.	Tom chỉ là câu giờ.
I wouldn't do anything for Tom if I were you.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho Tom nếu tôi là bạn.
Mary bought a fake Gucci handbag.	Mary đã mua một chiếc túi xách Gucci giả.
I should have known better than to buy anything from Tom.	Tôi nên biết tốt hơn là mua bất cứ thứ gì từ Tom.
You are too young to join the army.	Bạn còn quá trẻ để tham gia quân đội.
I know Tom wouldn't mind that.	Tôi biết Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom says he doesn't smoke.	Tom nói rằng anh ấy không hút thuốc.
Tom and Mary can't help John.	Tom và Mary không thể giúp John.
He was panting as he ran.	Anh ta đang thở hổn hển khi chạy.
Tom finds a dead jellyfish on the beach.	Tom tìm thấy một con sứa chết trên bãi biển.
Tom said that Mary was exhausted.	Tom nói rằng Mary đã kiệt sức.
Tom probably can't wait until 2:30.	Tom có ​​lẽ không thể đợi đến 2:30.
Cows have long tails.	Bò có đuôi dài.
Tom can do it faster than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom told us he did it alone.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy đã làm điều đó một mình.
Tom thought that Mary would be more cooperative.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ hợp tác hơn.
I know Tom is afraid he will be fired.	Tôi biết Tom sợ anh ấy sẽ bị sa thải.
No one saw Tom for a while.	Không ai nhìn thấy Tom trong một thời gian.
Tom has one too many.	Tom có ​​một quá nhiều.
I have attached your order.	Tôi đã gửi kèm đơn đặt hàng của bạn.
Tom is a helpful guy.	Tom là một chàng trai hữu ích.
I know that Tom didn't know that Mary did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
Don't you want Tom to know that you were right?	Bạn không muốn Tom biết rằng bạn đã đúng?
Why don't you two sit down?	Tại sao hai người không ngồi xuống?
I know that Tom can do it faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom didn't really want to leave the party early, but something happened.	Tom không thực sự muốn rời bữa tiệc sớm, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
Tom often talks about his girlfriend.	Tom thường nói về bạn gái của mình.
Tom didn't think Mary would lose.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ thua.
Tom turned the pages.	Tom lật từng trang.
Tom lives near the beach.	Tom sống gần bãi biển.
This could be wrong.	Điều này có thể sai.
Tom told me that he thought Mary was selfish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ích kỷ.
Tom is in the kitchen, studying.	Tom đang ở trong bếp, học bài.
Tom suggested I ask you for a piece of advice.	Tom đề nghị tôi hỏi bạn một lời khuyên.
Let me know what time you plan to be here.	Hãy cho tôi biết bạn dự định ở đây lúc mấy giờ.
This is Tom's first time.	Đây là lần đầu tiên của Tom.
I am truly grateful for everything you have done for us.	Tôi thực sự biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
There's nothing I can do to help Tom.	Tôi không thể làm gì để giúp Tom.
Tom and Mary gradually began to spend more and more time together.	Tom và Mary dần bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
It can be difficult to deal with Tom at times.	Đôi khi có thể khó đối phó với Tom.
Mosquitoes are actually attracted to stinky feet.	Muỗi thực sự bị thu hút bởi những bàn chân bốc mùi.
Two boys are arguing.	Hai cậu bé đang cãi nhau.
I want to get there before Tom.	Tôi muốn đến đó trước Tom.
Don't know if Tom is tired or not.	Không biết Tom có ​​mệt hay không.
Did you go to Tom's concert yesterday?	Bạn có đi xem buổi hòa nhạc của Tom ngày hôm qua không?
You do not even know me.	Bạn thậm chí không biết tôi.
Tom is much happier than Mary.	Tom hạnh phúc hơn Mary nhiều.
Tom probably doesn't want to do it again anytime soon.	Tom có ​​lẽ không muốn làm điều đó một lần nữa sớm.
Tom won't admit that he doesn't really know how to do it.	Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy không thực sự biết cách làm điều đó.
Tom smiled nonchalantly.	Tom cười hờ hững.
Tom knows many famous people.	Tom biết nhiều người nổi tiếng.
Tom says he is pleased with the results.	Tom nói rằng anh ấy hài lòng với kết quả.
Tom wishes there were more trees on his property.	Tom ước có nhiều cây hơn trong tài sản của mình.
I don't play billiards.	Tôi không chơi bi-a.
I spend a little time each day meditating.	Tôi dành một ít thời gian mỗi ngày để thiền.
He's not always at the office in the morning.	Anh ấy không phải lúc nào cũng có mặt ở văn phòng vào buổi sáng.
Tom should have someone do it for Mary.	Tom nên nhờ ai đó làm điều đó cho Mary.
You should start as soon as possible.	Bạn nên bắt đầu càng sớm càng tốt.
I doubt that Tom will do it on October 20th.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom wants to find out what happened.	Tom muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
I read a lot of modern authors.	Tôi đọc rất nhiều tác giả hiện đại.
Tom, I know you're there.	Tom, tôi biết bạn đang ở đó.
Tom also cried.	Tom cũng khóc.
I am so glad you will visit us next month.	Tôi rất vui vì bạn sẽ đến thăm chúng tôi vào tháng tới.
Tom never saw his father again.	Tom không bao giờ gặp lại cha mình.
I have never hit a woman.	Tôi chưa bao giờ đánh một phụ nữ.
Tom's passport has expired.	Hộ chiếu của Tom đã hết hạn.
It's a movie in French with English subtitles.	Đó là một bộ phim bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Anh.
The question is still unanswered.	Câu hỏi vẫn chưa được trả lời.
I have all of my clothes made to order.	Tôi có tất cả các bộ quần áo của tôi được thực hiện để đặt hàng.
Tom wants to do the right job.	Tom muốn làm đúng công việc.
Mary is in love with a handsome boy in her class named Tom.	Mary đang yêu một chàng trai đẹp trai cùng lớp tên là Tom.
What matters is that you are here.	Điều quan trọng là bạn đang ở đây.
I have lost or broken all of my necklaces.	Tôi đã làm mất hoặc bị hỏng tất cả dây chuyền của mình.
Tom asked Mary if he could close the window.	Tom hỏi Mary nếu anh ta có thể đóng cửa sổ.
Tom is very childish.	Tom rất trẻ con.
Let's tickle Tom.	Hãy cù Tom.
You have found it.	Bạn đã tìm thấy nó.
Tom says Mary can't win.	Tom nói Mary không thể thắng.
I won't tell you why.	Tôi sẽ không cho bạn biết tại sao.
I don't think Tom is that weird.	Tôi không nghĩ Tom lại kỳ quặc như vậy.
I made a lot of enemies.	Tôi đã gây ra rất nhiều kẻ thù.
Will Tom work tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​làm việc không?
Tom won't be here until 2:30.	Tom sẽ không ở đây cho đến 2:30.
I wish I didn't always feel so tired.	Tôi ước gì mình không luôn cảm thấy mệt mỏi như vậy.
I know that Tom is a good chess player, but I don't think he is good enough to beat me.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ giỏi, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy đủ giỏi để đánh bại tôi.
Tom told me I went like a penguin.	Tom nói với tôi rằng tôi đã đi như một con chim cánh cụt.
Tom married a widow.	Tom kết hôn với một góa phụ.
I've had the old one for more than ten years.	Anh đã có chiếc cũ hơn mười năm.
We have nothing else to lose.	Chúng tôi không còn gì khác để mất.
The cat was sprawled out in the sunlight streaming through the window.	Con mèo đang nằm dài hết cỡ dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
All you have to do is meet her.	Tất cả những gì bạn phải làm là gặp cô ấy.
Tom always helps me.	Tom luôn giúp tôi.
I don't want to talk about what happened in Boston last week.	Tôi không muốn nói về những gì đã xảy ra ở Boston tuần trước.
You'd better not plan on it.	Tốt hơn hết bạn không nên lập kế hoạch về nó.
Don't forget to turn off the lights in the hallway before you leave.	Đừng quên tắt đèn ở hành lang trước khi bạn rời đi.
I know that Tom knows that I don't do it often.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không thường xuyên làm vậy.
Why didn't Tom go there?	Tại sao Tom không đến đó?
Tom realized that Mary was very serious.	Tom nhận ra rằng Mary rất nghiêm túc.
The TGV travels faster than any other train in the world.	TGV đi nhanh hơn bất kỳ chuyến tàu nào khác trên thế giới.
Why does Tom want to hang out with us?	Tại sao Tom muốn đi chơi với chúng tôi?
Where did Tom and Mary go?	Tom và Mary đã đi đâu?
Tom is afraid that he might be late.	Tom sợ rằng anh ấy có thể đến muộn.
Tom says he has always been interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy luôn quan tâm đến thể thao.
Tom has many volunteers on his team.	Tom có ​​nhiều tình nguyện viên trong đội của anh ấy.
Tom doesn't seem to like speaking French.	Tom dường như không thích nói tiếng Pháp.
We need to teach Tom a lesson.	Chúng ta cần dạy cho Tom một bài học.
I'm the only one who doesn't do that.	Tôi là người duy nhất không làm điều đó.
Clock keeps track of time.	Đồng hồ theo dõi thời gian.
I know Tom never does that again.	Tôi biết Tom không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom lost blood fast.	Tom mất máu nhanh.
Tom needs to try again.	Tom cần thử lại.
You know that's impossible, right?	Bạn biết rằng điều đó là không thể, phải không?
Tom studied the problem.	Tom đã nghiên cứu vấn đề.
Tom is a child.	Tom là một đứa trẻ.
You'd better stay away from work today.	Tốt hơn hết bạn nên tránh xa công việc hôm nay.
Tom has been with me since October.	Tom đã ở với tôi từ tháng Mười.
I'm sorry to bother you again.	Tôi xin lỗi vì làm phiền bạn lần nữa.
Why are you in such a good mood today?	Sao hôm nay bạn lại có tâm trạng tốt như vậy?
Don't tell Tom anything.	Đừng nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom said he would never want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ muốn làm điều đó một mình.
I plan to eat just like you do.	Tôi dự định sẽ ăn giống như bạn làm.
Do not dry your dirty clothes in public.	Đừng phơi quần áo bẩn của bạn ở nơi công cộng.
Do I really have to go to Boston with Tom?	Tôi có thực sự phải đến Boston với Tom không?
Tom thinks Mary will enjoy going to the zoo with you and the kids.	Tom nghĩ Mary sẽ thích đi sở thú với bạn và lũ trẻ.
I haven't been in Australia for a long time.	Tôi đã không ở Úc lâu lắm.
Tom told me to wait outside.	Tom bảo tôi đợi bên ngoài.
Tom is waiting for you, right?	Tom đang đợi bạn, phải không?
Where is Tom Jackson's office?	Văn phòng của Tom Jackson ở đâu?
I'm not entirely sure that's what I need.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn đó là những gì tôi cần.
I don't think there is Tom.	Tôi không nghĩ là có Tom.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có thể ngăn John làm điều đó.
I don't want to be here today.	Tôi không muốn ở đây hôm nay.
Ask Tom what he needs.	Hỏi Tom xem anh ấy cần gì.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
I don't know how to explain that.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích điều đó.
I'm sure Tom would love to meet you.	Tôi chắc rằng Tom rất thích gặp bạn.
There's a red pickup truck parked in front of your door.	Có một chiếc xe bán tải màu đỏ đang đậu trước cửa nhà bạn.
Tom is supported by his family.	Tom được gia đình ủng hộ.
Tom made the kids clean the room.	Tom bắt bọn trẻ dọn phòng.
I don't work overtime anymore.	Tôi không làm thêm giờ nữa.
I don't know if Tom is married or not. 	Tôi không biết Tom đã kết hôn hay chưa.
Honestly, I don't really care.	Nói thật là tôi không quan tâm lắm.
I didn't even know that Tom would be there.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom sẽ ở đó.
Tom and Mary live in Boston with their son.	Tom và Mary sống ở Boston với con trai của họ.
Do you think Tom will miss me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nhớ tôi không?
Tom said that he invited Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy đã mời Mary đến bữa tiệc của mình.
Are you going to help Tom?	Bạn có định giúp Tom không?
I think Tom is going to Boston next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
He was stupid and arrogant.	Anh ấy thật ngu ngốc và kiêu ngạo.
A lot of things have changed in my life.	Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống của tôi.
I promised Tom I would help him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ giúp anh ấy.
You must not despise a man because he is poorly dressed.	Bạn không được khinh thường một người đàn ông vì anh ta ăn mặc kém.
You know where to find me if you want to talk.	Bạn biết tìm tôi ở đâu nếu bạn muốn nói chuyện.
Tom is coming to Boston with me.	Tom sẽ đến Boston với tôi.
It didn't take you long to get here, did you?	Bạn không mất nhiều thời gian để đến đây, phải không?
Tom and Mary both drew guns.	Tom và Mary đều rút súng.
Tom couldn't convince Mary that she was wrong.	Tom không thể thuyết phục Mary rằng cô ấy đã sai.
The bottle is not full.	Chai không đầy.
Tom was able to write his own name.	Tom đã có thể viết tên của chính mình.
Tom is a sensitive person.	Tom là người nhạy cảm.
Without your encouragement, I would have given up.	Nếu không có sự động viên của bạn, tôi đã bỏ cuộc.
We've been apart for two weeks.	Chúng ta vừa xa nhau hai tuần.
Tom is just at home.	Tom chỉ ở nhà.
Tom's biscuits baked this afternoon were really delicious.	Bánh quy Tom nướng trưa nay thật sự rất ngon.
I know that Tom is not afraid to walk in the woods at night.	Tôi biết rằng Tom không sợ hãi khi đi bộ trong rừng vào ban đêm.
I feel like an amoeba.	Tôi cảm thấy mình giống như một con amip.
I think Tom is unbeatable.	Tôi nghĩ Tom là không thể đánh bại.
Tom said several people were injured.	Tom cho biết một số người bị thương.
I really enjoyed my French classes in high school.	Tôi thực sự thích các lớp học tiếng Pháp của tôi ở trường trung học.
We have to talk to Tom first.	Chúng tôi phải nói chuyện với Tom trước.
I should have been there yesterday.	Tôi đáng lẽ phải ở đó ngày hôm qua.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
I want to give this to Tom.	Tôi muốn đưa cho Tom cái này.
This is a secret. 	Đó là một bí mật.
I cannot tell you.	Tôi không thể nói với bạn.
I thought that Tom didn't like Mary anymore.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không thích Mary nữa.
I didn't know Tom had three brothers.	Tôi không biết Tom có ​​ba người anh trai.
Tom called Mary from the airport.	Tom gọi cho Mary từ sân bay.
How can Tom win?	Làm thế nào để Tom có ​​thể giành chiến thắng?
This cathedral was built more than four centuries ago.	Thánh đường này được xây dựng cách đây hơn bốn thế kỷ.
I cannot refuse my nephew anything.	Tôi không thể từ chối cháu tôi bất cứ điều gì.
I don't want to see Tom again.	Tôi không muốn gặp lại Tom.
Tom was thirteen years old then.	Lúc đó Tom mười ba tuổi.
Tom told me that he thought Mary was deaf.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị điếc.
Tom firmly believes he shouldn't.	Tom tin chắc rằng anh ta không nên làm vậy.
Tom would do it alone if he could.	Tom sẽ làm điều đó một mình nếu anh ấy có thể.
You don't know you shouldn't be there?	Bạn không biết bạn không nên ở đó?
Tom said he was looking for something to eat.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm thứ gì đó để ăn.
Tom is clearly not here.	Tom rõ ràng không có ở đây.
Tom seems like he's fine.	Tom có ​​vẻ như anh ấy khỏe.
You don't have to go tomorrow.	Bạn không cần phải đi vào ngày mai.
It's getting colder, but we still have mosquitoes here.	Trời trở nên lạnh hơn, nhưng chúng tôi vẫn có muỗi ở đây.
I was annoyed with him for interrupting me.	Tôi khó chịu với anh ta vì đã ngắt lời tôi.
I'm afraid I have work to do.	Tôi e rằng tôi có việc phải làm.
I cringe every time I think about Tom.	Tôi quặn lại mỗi khi nghĩ về Tom.
Tom says he thinks Mary probably did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ đã làm điều đó.
I'm pretty sure Tom did it.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã làm được điều đó.
May I ask who is calling?	Tôi có thể hỏi ai đang gọi không?
Tom has started wearing a tie to work.	Tom đã bắt đầu đeo cà vạt để đi làm.
I don't think Tom will give you the key.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đưa cho bạn chìa khóa.
If you want someone to help you, ask Tom.	Nếu bạn muốn ai đó giúp bạn, hãy hỏi Tom.
Tom was the one who suggested we try this way.	Tom là người đã gợi ý chúng tôi thử theo cách này.
That is the problem we should consider first.	Đó là vấn đề chúng ta nên xem xét đầu tiên.
I think I'm forgetting something.	Tôi nghĩ rằng tôi đang quên một cái gì đó.
Tom thinks you shouldn't do that.	Tom nghĩ rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom and I had a few beers.	Tom và tôi đã uống một vài ly bia.
Tom usually goes for a jog before breakfast.	Tom thường chạy bộ trước khi ăn sáng.
I really doubt that Tom will want to do it on October 20th.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom really meant it.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có ý đó.
Tom and Mary are very good friends.	Tom và Mary là những người bạn rất tốt.
Tom said that he thought Mary would be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
Tom is not at home on Monday.	Tom không có nhà vào thứ Hai.
I advised Tom not to go out after dark alone.	Tôi đã khuyên Tom không nên ra ngoài sau khi trời tối một mình.
Tom is not always serious.	Tom không phải lúc nào cũng nghiêm túc.
Tom says it's urgent.	Tom nói rằng nó khẩn cấp.
Tom need not worry.	Tom không cần phải lo lắng.
It's best to go home now.	Tốt nhất là bạn nên về nhà ngay bây giờ.
Tom is too in love with Mary to realize her flaws.	Tom quá yêu Mary để nhận ra những khuyết điểm của cô ấy.
Some of my best friends are policemen.	Một số người bạn thân nhất của tôi là cảnh sát.
Tom hasn't been heard of since.	Tom đã không được nghe nói về kể từ đó.
Tom wants to see what's in the drawer.	Tom muốn xem có gì trong ngăn kéo.
That won't happen again.	Điều đó sẽ không xảy ra nữa.
My father will prepare some delicious food for me tomorrow.	Cha tôi sẽ chuẩn bị một số món ăn ngon cho tôi vào ngày mai.
Maybe Tom doesn't know that Mary doesn't know how to do it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary không biết làm điều đó.
There is no reason for you to apologize.	Không có lý do gì để bạn phải xin lỗi.
I am afraid that I will not finish on time.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không hoàn thành đúng hạn.
I was able to buy two for the price of one.	Tôi đã có thể mua hai cái với giá một cái.
Tom was out, but not Mary.	Tom đã ra ngoài, nhưng Mary thì không.
What if they were still alive?	Nếu họ còn sống thì sao?
I know Tom is the same height as me.	Tôi biết Tom có ​​cùng chiều cao với tôi.
Tom has nothing to do with the case.	Tom không liên quan gì đến vụ án.
You don't believe I need to do that, do you?	Bạn không tin rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
She is not a bad girl.	Cô ấy không phải là một cô gái xấu.
I wish I could sing as good as Tom.	Tôi ước mình có thể hát hay như Tom.
Tom told me that he thought Mary would be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
The teacher immediately corrected the test that day.	Giáo viên đã ngay lập tức sửa bài kiểm tra ngày hôm đó.
How do you know what is true?	Làm thế nào để bạn biết điều gì là đúng?
You seem to be enjoying what's going on.	Bạn trông có vẻ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom doesn't want to borrow your car.	Tom không muốn mượn xe của bạn.
Here, reality and fiction intertwine.	Ở đây, hiện thực và hư cấu đan xen vào nhau.
Tom said he thought I might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom is not here this afternoon.	Chiều nay Tom không có ở đây.
Tom was not raised on a farm.	Tom không được nuôi dưỡng trong một trang trại.
Tom is looking for a used car at a reasonable price.	Tom đang tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng có giá cả hợp lý.
My husband never helps me with housework.	Chồng tôi không bao giờ giúp tôi việc nhà.
Tom will eat anything you give him.	Tom sẽ ăn bất cứ thứ gì bạn cho.
Tom received a scholarship.	Tom đã nhận được học bổng.
He doesn't like fish.	Anh ấy không thích cá.
If you continue to do that, you may end up injured.	Nếu bạn tiếp tục làm điều đó, bạn có thể sẽ bị thương.
I don't usually lock my car.	Tôi không thường khóa xe của mình.
In addition to French, Tom also speaks English and German.	Ngoài tiếng Pháp, Tom còn nói được tiếng Anh và tiếng Đức.
Tom and I are very similar.	Tom và tôi rất giống nhau.
Don't you just love it when people do?	Bạn không chỉ yêu nó khi mọi người làm như vậy?
Tom doesn't sound as conservative as Mary.	Tom không có vẻ bảo thủ như Mary.
Tom doesn't seem pleased with me.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với tôi.
It is in your best interest to testify against Tom.	Đó là lợi ích tốt nhất của bạn để làm chứng chống lại Tom.
Tom never kissed his wife again.	Tom không bao giờ hôn vợ mình nữa.
Tom and Mary couldn't agree on which to buy.	Tom và Mary không thể thống nhất xem nên mua cái nào.
I don't think this is a real diamond.	Tôi không nghĩ đây là một viên kim cương thật.
Now I don't study French.	Bây giờ tôi không học tiếng Pháp.
Tom was scolded by his father.	Tom bị bố mắng.
I hope we can get this done by Monday.	Tôi hy vọng chúng ta có thể hoàn thành công việc này trước thứ Hai.
I'm still better at French than you.	Tôi vẫn giỏi tiếng Pháp hơn bạn.
Tom finds himself in a bad fix.	Tom thấy mình đang ở trong một sự sửa chữa tồi tệ.
I envy the way that Tom is able to get people to seriously consider his ideas.	Tôi ghen tị với cách mà Tom có ​​thể khiến mọi người xem xét nghiêm túc ý tưởng của anh ấy.
We had a very pleasant stay at their cottage.	Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ rất dễ chịu tại ngôi nhà của họ.
I told Tom about my past.	Tôi đã nói với Tom về quá khứ của tôi.
Tom and Mary both covered their eyes.	Tom và Mary đều che mắt họ.
You should do it now when you get the chance.	Bạn nên làm điều đó ngay bây giờ khi bạn có cơ hội.
My father is over fifty years old.	Cha tôi đã ngoài năm mươi tuổi.
Tom went to Australia to work.	Tom đã đến Úc để làm việc.
This is a picture of me when I was three years old.	Đây là hình ảnh của tôi khi tôi ba tuổi.
I couldn't do it last year, but now I can.	Tôi đã không thể làm điều đó vào năm ngoái, nhưng bây giờ tôi có thể.
We'll be back by 2:30.	Chúng tôi sẽ quay lại trước 2:30.
Does this hairstyle suit me?	Kiểu tóc này có hợp với tôi không?
Tom told me he was amused by what was going on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy thích thú trước những gì đang diễn ra.
He asked the woman standing next to him some questions.	Anh hỏi người phụ nữ đứng cạnh anh một số câu hỏi.
You haven't said anything to Tom, have you?	Bạn chưa nói gì với Tom, phải không?
Tom is a minor, right?	Tom là trẻ vị thành niên, phải không?
Tom completed the program successfully.	Tom đã hoàn thành chương trình thành công.
A lot of wild animals die because there is no food.	Rất nhiều động vật hoang dã chết vì không có thức ăn.
Tom is doing errands for Mary.	Tom đang làm những việc lặt vặt cho Mary.
I don't think Tom knows how to express his feelings.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách thể hiện cảm xúc của mình.
I am a cocaine addict.	Tôi là một người nghiện cocaine.
They can produce the same goods at a much lower cost.	Họ có thể sản xuất cùng một loại hàng hóa với chi phí thấp hơn nhiều.
I looked at Tom and smiled.	Tôi nhìn Tom và mỉm cười.
Tom got out of the car with a smile on his face.	Tom bước ra khỏi xe với nụ cười trên môi.
You won't believe it.	Bạn sẽ không tin vào điều đó.
Tom says he doesn't know why Mary is angry.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại tức giận.
I don't think we should go so soon.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đi sớm như vậy.
I'll throw Tom out.	Tôi sẽ ném Tom ra ngoài.
Tom met Mary in the library.	Tom đã gặp Mary trong thư viện.
Tom is moving around the country.	Tom đang di chuyển khắp đất nước.
Did you know that Tom used to be a professional baseball player?	Bạn có biết rằng Tom từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp?
I climbed out of the ravine.	Tôi trèo ra khỏi khe núi.
Don't give me any ideas.	Đừng cho tôi bất kỳ ý tưởng nào.
Tom promises never to be late again.	Tom hứa sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
Tom says Mary doesn't have a car that she can rely on.	Tom nói Mary không có xe hơi mà cô ấy có thể dựa vào.
I wonder if we're really going to do that today.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự sẽ làm điều đó ngày hôm nay hay không.
Why does Tom know that?	Tại sao Tom biết điều đó?
I travel, leaving the house in her care.	Tôi đi du lịch, để lại ngôi nhà cho cô ấy chăm sóc.
Tom is collecting data.	Tom đang thu thập dữ liệu.
He lost patience.	Anh ấy mất kiên nhẫn.
Look, can't we talk about it later?	Nghe này, chúng ta không thể nói về nó sau được không?
Tom stayed in Boston for two years.	Tom ở lại Boston trong hai năm.
Tom lost his son in a car accident.	Tom mất con trai trong một vụ tai nạn xe hơi.
Is Tom eager to do it?	Tom có ​​háo hức làm điều đó không?
Tom looks very sick.	Tom trông rất ốm.
I will sit here for a while.	Tôi sẽ ngồi đây một lúc.
Do they always get the dog tied up at the gate?	Họ có luôn bắt con chó bị trói ở cổng không?
Tom can see that Mary is not happy.	Tom có ​​thể thấy rằng Mary không hạnh phúc.
Tom really wants to know what you think.	Tom thực sự muốn biết bạn nghĩ gì.
I don't mind standing.	Tôi không ngại đứng.
Walking to work in this heat is a bad idea.	Đi bộ để làm việc trong cái nóng như thế này là một ý tưởng tồi.
I can't tell what happened, but it looks terrible.	Tôi không thể biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó trông thật tệ.
I've told you a thousand times not to.	Tôi đã nói với bạn một ngàn lần rằng đừng làm thế.
Tom spends a lot of time in Australia.	Tom dành nhiều thời gian ở Úc.
I'm probably not the only one here who thinks doing it is a good idea.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất ở đây nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom writes children's books.	Tom viết sách cho trẻ em.
It is not easy to catch a hare with bare hands.	Không dễ để bắt một con thỏ rừng bằng tay không.
Will you still vote for Tom Jackson?	Bạn vẫn sẽ bỏ phiếu cho Tom Jackson?
We'll have more tracks coming soon, so stay tuned.	Chúng tôi sắp có nhiều bản nhạc hơn, vì vậy hãy chú ý theo dõi.
I will bring out the truth from you.	Tôi sẽ đưa ra sự thật từ bạn.
Why doesn't Tom want to come with us?	Tại sao Tom không muốn đi với chúng tôi?
I am not qualified for that job.	Tôi không đủ tiêu chuẩn cho công việc đó.
I know you want to keep it a secret.	Tôi biết bạn muốn giữ bí mật.
I don't think Tom is incompetent.	Tôi không nghĩ Tom bất tài.
Food is appreciated.	Thức ăn được đánh giá cao.
I hope what you are saying is true.	Tôi hy vọng những gì bạn đang nói là đúng.
Where can you buy tickets to enter?	Bạn có thể mua vé để vào ở đâu?
Speaking of last night, what time did you get home?	Nhắc đến đêm qua, mấy giờ bạn về nhà?
I swear I'm telling the truth.	Tôi thề là tôi đang nói sự thật.
Tom looked down at the carpet.	Tom nhìn xuống tấm thảm.
Although I am better at French, I really want to practice my English.	Mặc dù tôi giỏi tiếng Pháp hơn, nhưng tôi thực sự muốn rèn luyện tiếng Anh của mình.
I don't understand why Tom feels this way.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại cảm thấy như vậy.
Tom is as busy as Mary.	Tom cũng bận như Mary.
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói Mary không quan tâm.
The girls giggled.	Các cô gái cười khúc khích.
I know that you don't speak French.	Tôi biết rằng bạn không nói được tiếng Pháp.
Maybe we should go to Tom's party.	Có lẽ chúng ta nên đến bữa tiệc của Tom.
Why don't we go to Boston?	Tại sao chúng ta không đến Boston?
Well, that's interesting.	Chà, thật thú vị.
Everyone has been contacted.	Mọi người đã được liên hệ.
There's nothing left for me now.	Không còn gì cho tôi bây giờ.
Tom asks for a slow song.	Tom yêu cầu một bài hát chậm.
I admire how you handled yourself in that situation.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn xử lý chính mình trong tình huống đó.
Tom says he feels bad.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tồi tệ.
Tom says he doesn't have enough money to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để đến Úc.
Anyone else want to go to the zoo?	Có ai khác muốn đi đến sở thú không?
Many foreign language students dream of speaking like a native.	Nhiều sinh viên ngoại ngữ mơ ước được nói như người bản xứ.
I'm not participating in anything else right now.	Tôi không tham gia bất cứ điều gì khác ngay bây giờ.
It is getting warmer and warmer day by day.	Nó đang trở nên ấm hơn và ấm hơn từng ngày.
I'll let it slide this time.	Tôi sẽ để nó trượt lần này.
Tom drew a spaceship.	Tom đã vẽ một con tàu vũ trụ.
I think Tom was confused.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bối rối.
Tom doesn't think Mary can do that, does he?	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó, phải không?
I have come to tell you that I am resigning.	Tôi đến để nói với bạn rằng tôi sẽ từ chức.
Do you mind if I don't do it tomorrow?	Bạn có phiền nếu tôi không làm điều đó vào ngày mai?
Tom dropped it.	Tom đã đánh rơi nó.
I told Tom I didn't want to go to Boston with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đến Boston với anh ấy.
Tom says he thinks Mary teaches French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary dạy tiếng Pháp.
Avoid the obstacles.	Tránh các chướng ngại vật.
I have a subscription to Time.	Tôi có đăng ký Time.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
Tom will write a letter to Mary tonight.	Tom sẽ viết một bức thư cho Mary tối nay.
Can't you see I don't care?	Bạn không thể thấy tôi không quan tâm?
Tom usually teaches French, but this year he teaches English.	Tom thường dạy tiếng Pháp, nhưng năm nay anh ấy dạy tiếng Anh.
They have a big lunch and a small dinner.	Họ có một bữa trưa lớn và một bữa tối nhỏ.
It was the least Tom could do.	Đó là điều ít nhất Tom có ​​thể làm.
Tom did not think that what Mary was wearing was appropriate for the occasion.	Tom không nghĩ rằng những gì Mary đang mặc là thích hợp cho dịp này.
Tom is in the garden.	Tom đang ở trong vườn.
We will make mistakes from time to time.	Thỉnh thoảng chúng ta sẽ mắc sai lầm.
I don't think you'll do it that long.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó lâu như vậy.
Doing that would be the sensible thing to do.	Làm điều đó sẽ là điều hợp lý để làm.
I can't help Tom.	Tôi không thể giúp Tom.
Do you have any family photos you can show me?	Bạn có hình ảnh gia đình nào có thể cho tôi xem?
Tom lives somewhere near the park.	Tom sống ở đâu đó gần công viên.
Maybe that's something to consider.	Có lẽ đó là điều đáng xem xét.
I'm really worried about Tom.	Tôi thực sự lo lắng cho Tom.
Don't expect us to wait for you next time.	Đừng mong đợi chúng tôi sẽ đợi bạn lần sau.
People seem to have a hard time giving up old habits.	Con người dường như khó từ bỏ những thói quen cũ.
I told you I would do it.	Tôi đã nói với bạn là tôi sẽ làm điều đó.
Tom goes on to emphasize that.	Tom tiếp tục nhấn mạnh điều đó.
Tom couldn't wait for Mary.	Tom không thể đợi Mary.
Tom went to the fridge, looking for something to eat.	Tom đi đến tủ lạnh, tìm thứ gì đó để ăn.
Don't act like you don't know what's going on.	Đừng làm như bạn không biết chuyện gì đang xảy ra.
I haven't asked anyone for help yet.	Tôi vẫn chưa nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.
He's about to go bald.	Anh ấy sắp bị hói.
Tom is fine for now.	Hiện tại Tom vẫn ổn.
I wish I hadn't seen that movie.	Tôi ước gì tôi đã không xem bộ phim đó.
It can be negotiated.	Nó có thể được thương lượng.
I am not familiar with this field.	Tôi không rành về lĩnh vực này.
I don't know where to put it.	Tôi không biết phải đặt nó ở đâu.
I had no idea what Tom was talking about.	Tôi không hề biết Tom đang nói về điều gì.
But I do not want.	Nhưng tôi không muốn.
That's not convenient for me.	Điều đó không tiện cho tôi.
Tom is standing in line behind Mary.	Tom đang đứng xếp hàng sau Mary.
I was in the basement when the doorbell rang, so I didn't hear it.	Tôi đang ở dưới tầng hầm thì chuông cửa reo, nên tôi không nghe thấy.
Tom may have misunderstood you.	Tom có ​​thể đã hiểu lầm bạn.
Tom says he is not going to go on.	Tom nói rằng anh ấy không định đi tiếp.
Tom went to school by taxi this morning.	Tom đến trường bằng taxi sáng nay.
She is doing housekeeping.	Cô ấy đang làm công việc dọn phòng.
You probably shouldn't park your car near a campfire.	Bạn có lẽ không nên đậu xe gần lửa trại.
Looks like Tom already knows the dog's name.	Có vẻ như Tom đã biết tên con chó.
I hope Tom will come to Boston with you.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến Boston với bạn.
He was so confused that his answer made no sense.	Anh bối rối đến nỗi câu trả lời của anh không có ý nghĩa gì.
Nothing to worry about.	Không có gì đáng lo ngại.
I'm not saying I'm better than Tom.	Tôi không nói rằng tôi giỏi hơn Tom.
I have as much to lose here as you do.	Tôi có nhiều thứ để mất ở đây như bạn làm.
Tom is a really bad roommate.	Tom là một người bạn cùng phòng thực sự tồi tệ.
He is a man who loves to worship.	Anh là một người rất thích lễ giáo.
I know that she doesn't know who I am.	Tôi biết rằng cô ấy không biết tôi là ai.
Tom is a very good driver, isn't he?	Tom là một người lái xe rất giỏi, phải không?
I think Tom likes strawberry ice cream.	Tôi nghĩ rằng Tom thích kem dâu tây.
Show me the pictures you took in Australia.	Hãy cho tôi xem những hình ảnh bạn đã chụp ở Úc.
Tom doesn't want to be a pilot.	Tom không muốn trở thành phi công.
I don't think anyone disputes that.	Tôi không nghĩ rằng có ai tranh chấp điều đó.
He did not keep his word.	Anh ấy đã không giữ lời.
If you didn't help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu bạn không giúp, tôi đã không thể làm điều đó.
She is brushing her hair.	Cô ấy đang chải tóc.
I know Tom doesn't know if Mary wants to do it or not.	Tôi biết Tom không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
Tom kept up with Mary.	Tom theo kịp Mary.
We can keep playing, as long as we don't make too much noise.	Chúng tôi có thể tiếp tục chơi, miễn là chúng tôi không gây ra quá nhiều tiếng ồn.
I didn't draw that.	Tôi đã không vẽ điều đó.
Tom quickly glanced at the photo on his desk.	Tom nhanh chóng nhìn lướt qua bức ảnh trên bàn làm việc.
Why didn't you come here sooner?	Tại sao bạn không đến đây sớm hơn?
Tom told me he was going home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ về nhà.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom didn't realize Mary was having trouble breathing.	Tom không nhận ra Mary đang khó thở.
Tom couldn't think of any reason why Mary wouldn't want to go.	Tom không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến Mary không muốn đi.
Tom is a pretty good farmer.	Tom là một nông dân khá tốt.
Don't you know that Tom wasn't going to do that?	Bạn không biết rằng Tom không định làm điều đó sao?
The cause of death has yet to be determined.	Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.
I'm still not impressed.	Tôi vẫn không ấn tượng.
I couldn't come because it was raining.	Tôi không thể đến vì trời mưa.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về nó.
Why do you suspect that it was Tom who did it?	Tại sao bạn lại nghi ngờ rằng chính Tom đã làm điều đó?
I think Tom is expecting someone.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong đợi một ai đó.
Tom drinks Mary's coffee.	Tom uống cà phê của Mary.
This is not what Tom needs.	Đây không phải là thứ Tom cần.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
How do you know Tom wants to go to Boston?	Làm sao bạn biết Tom muốn đến Boston?
I don't think Tom would like it if I did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nếu tôi làm như vậy.
Tom lives near a beach so he goes swimming almost every day in the summer.	Tom sống gần một bãi biển nên hầu như ngày nào anh ấy cũng đi bơi vào mùa hè.
Tom doesn't really like me.	Tom không thực sự thích tôi.
Tom knew that something was wrong.	Tom biết rằng đã có điều gì đó không ổn.
Justice will be served, here or hereafter.	Công lý sẽ được phục vụ, dù ở đây hay sau này.
Tell Tom he needs to be here by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải có mặt ở đây trước 2:30.
No country under the sun is safe in this nuclear age.	Không có quốc gia nào dưới ánh mặt trời là an toàn trong thời đại hạt nhân này.
Can you tell me what's going on?	Bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tom has no right to treat Mary the way he did.	Tom không có quyền đối xử với Mary như anh ta đã làm.
Tom ran some really good races.	Tom đã chạy một số cuộc đua thực sự tốt.
It didn't take long to get to his house.	Không mất nhiều thời gian để đến nhà anh ấy.
They drink cola.	Họ uống cola.
Tom opened his suitcase again and put some more things in.	Tom lại mở vali của mình và bỏ thêm một số thứ vào.
Tom whistled in the shower.	Tom huýt sáo khi đang tắm.
Does Tom date anyone?	Tom có ​​hẹn hò với ai không?
You can't leave until we say you can.	Bạn không thể rời đi cho đến khi chúng tôi nói rằng bạn có thể rời đi.
Tom says he will never let Mary win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ để Mary thắng.
Tom is the only person I know who can do that.	Tom là người duy nhất tôi biết có thể làm được điều đó.
Tom's life with Mary was not a bed of roses.	Cuộc sống của Tom với Mary không hề trải hoa hồng.
He did what he promised to do for me.	Anh ấy đã làm những gì anh ấy đã hứa sẽ làm cho tôi.
Does Tom still want to do that to us?	Tom có ​​còn muốn làm điều đó với chúng ta không?
I know I should go to Australia.	Tôi biết tôi nên đi Úc.
Tom and you have a lot in common.	Tom và bạn có rất nhiều điểm chung.
I want to know why you didn't help us yesterday.	Tôi muốn biết tại sao bạn không giúp chúng tôi ngày hôm qua.
What kind of music do you like the most?	Bạn thích thể loại nhạc nào nhất?
I didn't know Tom was your friend.	Tôi không biết Tom là bạn của bạn.
Tom thinks everything is in order.	Tom nghĩ rằng mọi thứ đều theo thứ tự.
Tom was the first to do it.	Tom là người đầu tiên làm điều đó.
Can you give us an elevator to the station?	Bạn có thể cho chúng tôi một thang máy đến nhà ga?
Tom doesn't have any specific plans.	Tom không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.
I can't help noticing that you seem to be limping.	Tôi không thể không nhận thấy rằng bạn có vẻ như đang đi khập khiễng.
Who is the tallest person you know?	Ai là người cao nhất mà bạn biết?
Tom doesn't usually do that after dinner.	Tom không thường làm điều đó sau bữa tối.
Why are you spending so much time in Australia?	Tại sao bạn lại dành nhiều thời gian ở Úc?
Tom closed the shop early and went home because he wasn't feeling well.	Tom đóng cửa hàng sớm và về nhà vì cảm thấy không khỏe.
Tom jumped into the water without undressing.	Tom đã nhảy xuống nước mà không cần cởi quần áo.
I believe I am doing the right thing.	Tôi tin rằng tôi đang làm điều đúng.
I'm reading things like popular novels rewritten in Simplified French.	Tôi đang đọc những thứ như tiểu thuyết nổi tiếng được viết lại bằng tiếng Pháp giản thể.
I always admire your patience.	Tôi luôn ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của bạn.
Tom says that Mary likes you.	Tom nói rằng Mary thích bạn.
Tom is in charge of the situation.	Tom phụ trách tình huống.
Tom says he can go shopping.	Tom nói rằng anh ấy có thể đi mua sắm.
I don't have a full-time job.	Tôi không có một công việc toàn thời gian.
Have you settled into your new place yet?	Bạn đã ổn định chỗ ở mới chưa?
Tom did it, even though he didn't really have to.	Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy không thực sự phải làm vậy.
My heart was pounding so hard it felt like it would explode.	Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nổ tung.
If he comes, tell him to wait for me.	Nếu anh ấy đến, hãy nói anh ấy đợi tôi.
Do you have any proof that he committed this crime?	Bạn có bằng chứng nào cho thấy anh ta phạm tội này?
Tom and I are having coffee together on the porch.	Tom và tôi đang uống cà phê với nhau ở hiên nhà.
I heard Tom is leaving Boston next year.	Tôi nghe nói Tom sẽ rời Boston vào năm tới.
"Did something happen between the two of you?" 	"Có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?"
"Not necessarily."	"Không hẳn."
Tom wasn't worried either.	Tom cũng không lo lắng.
We got over that.	Chúng tôi đã vượt qua điều đó.
Why can't we do it again?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó một lần nữa?
Tom got on the bus to Boston.	Tom lên xe buýt đến Boston.
Where's the ice cream?	Kem đâu?
Tom started writing poetry at the age of thirteen.	Tom bắt đầu làm thơ khi mới mười ba tuổi.
Tom told me he had a job for me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một công việc cho tôi.
You may not even remember me.	Bạn có thể thậm chí không nhớ tôi.
You're younger than me, aren't you?	Bạn trẻ hơn tôi, phải không?
Tom asks Mary to come.	Tom yêu cầu Mary đến.
Heroes come in all shapes and sizes.	Anh hùng có đủ hình dạng và kích cỡ.
I doubt that Tom would have done it had Mary not been there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
You don't have to take his advice if you don't want to.	Bạn không cần thiết phải nghe theo lời khuyên của anh ấy nếu bạn không muốn.
Tom was not very successful in Boston.	Tom không thành công lắm ở Boston.
Tom doesn't talk to Mary.	Tom không nói chuyện với Mary.
I've never been at Tom's house.	Tôi chưa bao giờ ở nhà của Tom.
Tom says he thinks you know Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn biết Mary.
There is an attempt on the life of the president.	Có một cố gắng về cuộc sống của tổng thống.
It's not very far.	Nó không xa lắm đâu.
Tom and Mary knew I wouldn't.	Tom và Mary biết tôi sẽ không làm vậy.
Can you think of anyone who would be willing to teach my child French?	Bạn có thể nghĩ ra ai có thể sẵn sàng dạy tiếng Pháp cho con tôi không?
Tom can swim three miles.	Tom có ​​thể bơi ba dặm.
Tom is much younger than me.	Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
Can't you vacuum afterwards?	Bạn không thể hút bụi sau đó?
Debt piled up.	Nợ nần chồng chất.
Going out together is not the same as getting married.	Đi chơi cùng nhau không giống như kết hôn.
Tom looks a lot better today.	Hôm nay Tom trông đẹp hơn rất nhiều.
We have a bit of an emergency.	Chúng tôi có một chút khẩn cấp.
Tom is a dwarf.	Tom là một người lùn.
Tom started trying to break down the door.	Tom bắt đầu cố gắng phá cửa.
I heard that from Tom last month.	Tôi đã nghe điều đó từ Tom tháng trước.
Tom has decided to choose physics as his major.	Tom đã quyết định chọn vật lý làm chuyên ngành của mình.
Tom didn't have time to finish eating.	Tom không có thời gian để ăn xong.
That is what we will do.	Đó là những gì chúng tôi sẽ làm.
Why do you take this matter so seriously?	Tại sao bạn lại coi trọng sự việc này?
You should not interrupt when someone is talking to someone else.	Bạn không nên ngắt lời khi ai đó đang nói chuyện với người khác.
Tom updated Mary.	Tom đã cập nhật cho Mary.
Tom is ready to move on.	Tom đã sẵn sàng để tiếp tục.
Tom often complains about his neighbors.	Tom thường phàn nàn về những người hàng xóm của mình.
Tom's life changes dramatically.	Cuộc sống của Tom thay đổi đáng kể.
Tom gave Mary a copy of the speech he was going to give.	Tom đã đưa cho Mary một bản sao của bài phát biểu mà anh ta định trình bày.
The volcano has been inactive for a long time.	Núi lửa đã lâu không hoạt động.
You don't know why Tom keeps doing that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom lại tiếp tục làm như vậy, phải không?
I'm really surprised when you get an award.	Tôi thực sự ngạc nhiên khi bạn nhận được một giải thưởng.
What time do you wake up in the morning?	Bạn thức dậy lúc mấy giờ vào buổi sáng?
Does Tom seem calm to you?	Tom có ​​vẻ bình tĩnh với bạn không?
I don't think anyone suspects you're not Tom.	Tôi không nghĩ có ai nghi ngờ bạn không phải là Tom.
Surely Tom wouldn't do anything rash.	Chắc chắn Tom sẽ không làm bất cứ điều gì hấp tấp.
Aren't you the one who started the fight?	Không phải bạn là người bắt đầu cuộc chiến phải không?
You're supposed to be helping Tom, you know.	Bạn được cho là đang giúp Tom, bạn biết đấy.
It's your decision.	Đó là quyết định của bạn.
Tom is fighting madly.	Tom đang chiến đấu điên cuồng.
Tom thinks that Mary is not tired.	Tom nghĩ rằng Mary không mệt mỏi.
It can be difficult for you to live alone for the first time.	Lần đầu tiên bạn có thể khó sống một mình.
I am interested in my uncle's business in Boston.	Tôi quan tâm đến công việc kinh doanh của chú tôi ở Boston.
Tom wasn't enthusiastic, but Mary was.	Tom không nhiệt tình, nhưng Mary thì có.
Where were you raised, Tom?	Bạn được nuôi dưỡng ở đâu vậy, Tom?
Tom knows how to protect himself.	Tom biết cách tự bảo vệ mình.
Tom is aware of that.	Tom nhận thức được điều đó.
I'm pretty sure we didn't do anything that we shouldn't have done.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không nên làm.
I clicked my tongue when she talked to me.	Tôi líu cả lưỡi khi cô ấy nói chuyện với tôi.
I don't think Tom is prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị.
Tom told me that he hoped that Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom made some sandwiches for us.	Tom đã làm một số bánh mì cho chúng tôi.
Tom was last seen on October 20.	Tom được nhìn thấy lần cuối vào ngày 20 tháng 10.
Tom can't wait to do it.	Tom nóng lòng muốn làm điều đó.
We are realistic.	Chúng tôi thực tế.
Tom was also in the car.	Tom cũng ở trong xe.
Doesn't that make you feel safer?	Điều đó không làm cho bạn cảm thấy an toàn hơn sao?
I don't jump.	Tôi không nhảy.
I know that Tom knows why I do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
The only girl Tom ever kissed was Mary.	Cô gái duy nhất mà Tom từng hôn là Mary.
Tom's car is not in the garage.	Xe của Tom không có trong ga ra.
Tom got into the truck and turned the key.	Tom lên xe tải và vặn chìa khóa.
Tom is someone you want to see.	Tom là người bạn muốn xem.
Tom didn't seem to have anything else to say.	Tom dường như không có gì khác để nói.
Did Tom find you?	Tom có ​​tìm thấy bạn không?
All his life Tom was a pagan.	Cả đời Tom là một kẻ ngoại đạo.
The pot is very heavy.	Cái bình rất nặng.
I thought maybe you could tell me what I need to know.	Tôi nghĩ có lẽ bạn có thể cho tôi biết những gì tôi cần biết.
I want to find a job that combines work and leisure.	Tôi muốn kiếm một công việc kết hợp giữa công việc và giải trí.
Tom needs a shovel.	Tom cần một cái xẻng.
This is not how I intend to do it.	Đây không phải là cách tôi định làm.
Do you really want to attend the pep rally?	Bạn có thực sự muốn tham dự cuộc biểu tình pep không?
Why don't we end this with?	Tại sao chúng ta không kết thúc điều này với?
I wonder if Tom will resign.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​từ chức không.
Write me an email if you feel like it.	Viết cho tôi một email nếu bạn cảm thấy thích nó.
There is enough food for all of you.	Có đủ thức ăn cho tất cả các bạn.
How did you earn in that abandoned building?	Làm thế nào bạn kiếm được trong tòa nhà bỏ hoang đó?
You're a Boston native, aren't you?	Bạn là người gốc Boston, phải không?
You want a job, right?	Bạn muốn một công việc, phải không?
Tom doesn't seem to know much about Mary.	Tom dường như không biết nhiều về Mary.
You have achieved your wish, right?	Bạn đã đạt được mong muốn của mình, phải không?
He loves ritual.	Anh ấy yêu thích lễ nghi.
Tom was left alone.	Tom bị bỏ lại một mình.
Tom didn't seem to be interested in what was going on.	Tom không có vẻ gì là thích thú với những gì đang diễn ra.
She was fined $10 for it.	Cô ấy đã bị phạt 10 đô la vì điều đó.
Tom told me that he thought Mary was pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hài lòng.
We have not seen each other for thirty years.	Chúng tôi đã không gặp nhau trong ba mươi năm.
Tom didn't tell us that.	Tom đã không nói với chúng tôi điều đó.
Tom has no assignment this afternoon.	Chiều nay Tom không có nhiệm vụ.
Who told you to let Tom in?	Ai bảo bạn cho Tom vào?
Tom's last name is difficult to pronounce.	Họ của Tom rất khó phát âm.
Tom says he doesn't think Mary is hungry.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary đói.
Tom got it.	Tom hiểu rồi.
Tom said that I looked very depressed.	Tom nói rằng tôi trông rất nản.
Slow down or you will be penalized for speeding.	Đi chậm lại nếu không bạn sẽ bị phạt quá tốc độ.
She smiled at him uneasily.	Cô mỉm cười với anh một cách bất an.
Tom thought that Mary might refuse to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ từ chối làm điều đó.
Tom knows how to do it.	Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
That's where Tom needs to be.	Đó là nơi Tom cần đến.
Everyone has learned that working remotely can be very effective during a pandemic.	Mọi người đều đã học được rằng làm việc từ xa có thể rất hiệu quả trong thời kỳ đại dịch.
I wonder why your name is not on this list.	Tôi tự hỏi tại sao tên của bạn không có trong danh sách này.
Tokyo, as you know, is one of the financial centers of the world.	Tokyo, như bạn đã biết, là một trong những trung tâm tài chính của thế giới.
Have you talked to Tom yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom chưa?
I wouldn't go under any circumstances.	Tôi sẽ không đi trong bất kỳ trường hợp nào.
I don't want to have to do this.	Tôi không muốn phải làm điều này.
Tom didn't realize I needed to do it.	Tom không nhận ra tôi cần phải làm điều đó.
I bet Tom still loves Mary.	Tôi cá là Tom vẫn yêu Mary.
Tom told me that he is not afraid of ghosts.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ ma.
The cork cannot be removed.	Không thể rút nút chai ra.
I know that Tom is scary.	Tôi biết rằng Tom rất đáng sợ.
I think Tom said he didn't want to get married.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không muốn kết hôn.
Tom wasn't excited about that.	Tom không hào hứng với điều đó.
This is an impressive technological achievement.	Đây là một thành tựu công nghệ ấn tượng.
I thought Tom was going to faint.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ngất xỉu.
This is not about you, Tom.	Đây không phải là về bạn, Tom.
Tom began to scream at the top of his lungs.	Tom bắt đầu hét lên đỉnh phổi.
Tom is a boy who does errands.	Tom là một cậu bé làm việc vặt.
I cannot cancel that appointment.	Tôi không thể hủy cuộc hẹn đó.
A good coach is like a father to his players.	Một huấn luyện viên giỏi giống như một người cha đối với các cầu thủ của mình.
Obviously Tom knows what he's talking about.	Rõ ràng là Tom biết anh ấy đang nói gì.
I rode with Tom.	Tôi cưỡi ngựa với Tom.
Do you want to know who that man is?	Bạn có muốn biết người đàn ông đó là ai không?
Tom probably tried doing that.	Tom có ​​lẽ đã thử làm điều đó.
I have grown since then.	Tôi đã trưởng thành kể từ đó.
Tom is independently wealthy.	Tom giàu có một cách độc lập.
Tom will be back in a few minutes.	Tom sẽ quay lại trong vài phút nữa.
You get a phone call from Tom.	Bạn nhận được một cuộc điện thoại từ Tom.
Tom advises Mary to keep her promise.	Tom khuyên Mary nên giữ lời hứa của mình.
No one but Tom noticed it.	Không ai ngoài Tom nhận thấy điều đó.
Tom takes care of me.	Tom chăm sóc tôi.
Tom is an electrician, right?	Tom là một thợ điện, phải không?
I don't know what they're talking about, but I know they're speaking French.	Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng tôi biết họ đang nói tiếng Pháp.
I suspect Tom and Mary are playing a trick.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang chơi trò lừa đảo.
I told Tom about it yesterday.	Tôi đã nói với Tom về điều đó ngày hôm qua.
I still think it's unlikely that Tom will win.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc Tom sẽ thắng.
They should contact us now.	Họ nên liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.
Tom heard a loud noise behind him.	Tom nghe thấy một tiếng động mạnh sau lưng.
Tom was quite disappointed.	Tom khá thất vọng.
We talked to Tom.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom.
Tom says he won't be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó nữa.
I don't want Tom to know how much I weigh.	Tôi không muốn Tom biết tôi nặng bao nhiêu.
Tom knew Mary wouldn't do it.	Tom biết Mary sẽ không làm điều đó.
The party turned out to be more fun than I expected.	Bữa tiệc diễn ra vui vẻ hơn những gì tôi mong đợi.
I will look after your suitcase for you.	Tôi sẽ trông chừng chiếc vali của bạn cho bạn.
If you are forced to sign that contract, the contract is void.	Nếu bạn bị buộc phải ký hợp đồng đó, thì hợp đồng đó không có giá trị.
I would like to know if I can keep the book you sent me.	Tôi muốn biết liệu tôi có thể giữ cuốn sách mà bạn đã gửi cho tôi hay không.
You didn't protect me.	Bạn đã không bảo vệ tôi.
I doubt that Tom can do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
I think Tom didn't agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Tom goes to see Mary at the party and tells her that he has a crush on her.	Tom đến gặp Mary tại bữa tiệc và nói với cô rằng anh đã phải lòng cô.
Tom tried to provoke a war.	Tom đã cố gắng khiêu khích một cuộc chiến.
Did you tell Tom we were coming?	Bạn có nói với Tom rằng chúng ta sẽ đến không?
I think that's the guy who attacked me.	Tôi nghĩ đó là kẻ đã tấn công tôi.
Tom sold out.	Tom đã bán hết.
Tom told Mary that he didn't intend to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định làm điều đó.
This was an extremely difficult decision for Tom.	Đây là một quyết định vô cùng khó khăn đối với Tom.
I won't speak French anymore.	Tôi sẽ không nói tiếng Pháp nữa.
There's something wrong with my watch.	Có vấn đề gì đó với đồng hồ của tôi.
Tom is trying to make a point.	Tom đang cố gắng đưa ra quan điểm.
What is your favorite food?	Món ăn yêu thích nhất của bạn là gì?
Tom couldn't feel his feet.	Tom không thể cảm thấy chân của mình.
Tom took off his goggles.	Tom tháo kính bảo hộ.
Tom will be at home this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ ở nhà.
I'm still just a kid.	Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
I asked if Tom had agreed to do that.	Tôi hỏi Tom đã đồng ý làm điều đó chưa.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I didn't believe Mary when she told me he was a taxi driver in Chicago.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston, vì vậy tôi không tin Mary khi cô ấy nói với tôi rằng anh ấy là tài xế taxi ở Chicago.
Tom waved to Mary.	Tom đã vẫy tay chào Mary.
You know Tom won't be able to do it before 2:30, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó trước 2:30, phải không?
I just want to get some fresh air.	Tôi chỉ muốn có được một chút không khí trong lành.
Are you saying Tom doesn't help at all?	Bạn đang nói Tom không giúp gì cả?
Tom advised Mary to go there by bicycle.	Tom khuyên Mary đến đó bằng xe đạp.
I don't expect to pay anything.	Tôi không mong đợi được trả bất cứ điều gì.
Tom is now going straight to his room.	Tom bây giờ đang đi thẳng vào phòng của mình.
Tom is afraid that he might be kicked out of the house.	Tom sợ rằng anh ta có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
I can't stand lying anymore.	Tôi không thể chịu đựng được việc nói dối nữa.
Tom is looking the other way.	Tom đang nhìn theo hướng khác.
Do you mind if I listen to some music?	Bạn có phiền nếu tôi nghe một số bản nhạc?
Tom is a valuable customer.	Tom là một khách hàng có giá trị.
Tom is looking forward to his retirement.	Tom đang mong chờ ngày nghỉ hưu của mình.
You do not know what to do?	Bạn không biết phải làm gì?
Sometimes I can't even read my own handwriting.	Đôi khi tôi thậm chí không thể đọc được chữ viết tay của chính mình.
We expect Tom tomorrow at 2:30.	Chúng tôi mong đợi Tom vào ngày mai lúc 2:30.
I think I'm better at French than you.	Tôi nghĩ rằng tôi giỏi tiếng Pháp hơn bạn.
I wish Tom would stay in Boston until Christmas.	Tôi ước gì Tom sẽ ở lại Boston cho đến Giáng sinh.
Tom hit the fight, but it wasn't light.	Tom đã đánh trận đấu, nhưng nó không hề nhẹ.
I'll see what Tom thinks.	Tôi sẽ xem Tom nghĩ gì.
I think Tom told the truth.	Tôi nghĩ Tom đã nói sự thật.
I think I want to go with you.	Tôi nghĩ rằng tôi muốn đi với bạn.
Tom doesn't sit, but Mary does.	Tom không ngồi, nhưng Mary thì có.
I am not a big TV viewer.	Tôi không phải là một người xem TV lớn.
Tom's house isn't too far from here.	Nhà của Tom không quá xa đây.
Tom will follow you.	Tom sẽ theo bạn.
A simple thank you and you'll be fine.	Một lời cảm ơn đơn giản là bạn sẽ ổn.
She is old enough to take care of herself.	Cô ấy đã đủ lớn để chăm sóc bản thân.
Tom will have to go without us.	Tom sẽ phải đi mà không có chúng tôi.
Looks like he found a solution to his problem.	Có vẻ như anh ấy đã tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình.
I thought you said you wouldn't smoke anymore.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không hút thuốc nữa.
The jury will decide Tom's fate.	Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định số phận của Tom.
I like the fresh and clean air after it rains.	Tôi thích không khí trong lành và sạch sẽ sau khi trời mưa.
I wonder when Tom will come to Boston.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ đến Boston.
It was decided that Tom should do it.	Người ta quyết định rằng Tom nên làm điều đó.
Tom can't come with me to Boston.	Tom không thể cùng tôi đến Boston.
How did Tom convince Mary to help him?	Tom đã thuyết phục Mary giúp anh như thế nào?
I have a feeling that Tom might be right.	Tôi có cảm giác rằng Tom có ​​thể đúng.
You will have more fun if you do what I suggest.	Bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn nếu bạn làm những gì tôi đề xuất.
Tom immediately started crying again.	Tom ngay lập tức bắt đầu khóc trở lại.
You will have to do better than that.	Bạn sẽ phải làm tốt hơn thế.
Tom is annoyed with Mary.	Tom khó chịu với Mary.
Tom tells Mary that she should study harder.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên học tập chăm chỉ hơn.
Tom has been a French teacher since 2013.	Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp từ năm 2013.
Is this a prerequisite?	Đây có phải là điều kiện tiên quyết?
I doubt Tom did it.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm điều đó.
I don't cry often.	Tôi không thường xuyên khóc.
Looks like she's about to faint.	Có vẻ như cô ấy sắp ngất đi.
I don't think Tom knows how bad it is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nó tồi tệ như thế nào.
Tom says he intends to do it.	Tom nói rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
That's what we need to do today.	Đó là điều chúng ta cần làm ngày hôm nay.
How long is the Nile?	Sông Nile dài bao nhiêu?
Tom looks healthy.	Tom trông khỏe mạnh.
I filled out the questionnaire.	Tôi đã điền vào bảng câu hỏi.
You should tell me you don't know what to do.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn không biết phải làm gì.
Tom told me he was enjoying what was going on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
You can do it again if you want.	Bạn có thể làm điều đó một lần nữa nếu bạn muốn.
I hope you didn't tell Tom to do it.	Tôi hy vọng bạn đã không nói với Tom làm điều đó.
"I can not sleep." 	"Tôi không ngủ được."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
One of Tom's neighbors heard him scream.	Một trong những người hàng xóm của Tom đã nghe thấy anh ta hét lên.
Tom did his job.	Tom đã làm công việc của mình.
Tom is on his way here.	Tom đang trên đường tới đây.
I have been a fan for a long time.	Tôi đã là một người hâm mộ một thời gian dài.
I'm sure you can figure it out.	Tôi chắc rằng bạn có thể tìm ra nó.
I have considered that possibility.	Tôi đã xem xét khả năng đó.
Tom told everyone that he was exhausted.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tom won't be back after lunch.	Tom sẽ không trở lại sau bữa trưa.
Tom and Mary kissed again.	Tom và Mary lại hôn nhau.
Tom always seems to find something to complain about.	Tom dường như luôn tìm thấy điều gì đó để phàn nàn.
Tom was able to do it better than I thought he would.	Tom đã có thể làm điều đó tốt hơn tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được.
I can't seem to shake off this cold.	Tôi dường như không thể rũ bỏ cái lạnh này.
It's a pity you couldn't come to the party.	Thật tiếc khi bạn không thể đến dự tiệc.
Oh, I suppose he can do it if he wants to.	Ồ, tôi cho rằng anh ấy có thể làm được nếu anh ấy muốn.
Nagasaki, where I was born, is a beautiful port city.	Nagasaki, nơi tôi sinh ra, là một thành phố cảng xinh đẹp.
Tom has yet to be replaced.	Tom vẫn chưa được thay thế.
Tom saw a picture of Mary on the dresser.	Tom nhìn thấy một bức ảnh của Mary trên tủ trang điểm.
Tom is a very serious person.	Tom là một người rất nghiêm túc.
Why do you always have to be like this?	Tại sao bạn luôn phải như thế này?
Tom doesn't want to be treated differently.	Tom không muốn bị đối xử khác đi.
Tom didn't like the answer Mary gave him.	Tom không thích câu trả lời mà Mary đưa cho anh ta.
I'm sorry I forgot to do that for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên làm điều đó cho bạn.
Tom was unable to convince Mary to go on a diet.	Tom đã không thể thuyết phục Mary ăn kiêng.
Won't you help Tom do it?	Bạn sẽ không giúp Tom làm điều đó sao?
Tom seemed a little hesitant.	Tom có ​​vẻ hơi do dự.
Tom was very noisy.	Tom đã rất ồn ào.
We have an obligation to try our best.	Chúng tôi có nghĩa vụ cố gắng hết sức mình.
Tom doesn't like the way Mary plays the drums.	Tom không thích cách Mary chơi trống.
I have a friend that I correspond with.	Tôi có một người bạn mà tôi thư từ.
Tom is afraid it will happen again.	Tom sợ nó sẽ xảy ra một lần nữa.
He is Hungarian.	Anh ấy là người Hungary.
I went to the station to see my brother off.	Tôi đến nhà ga để tiễn anh tôi.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
Tom tells Mary that he thinks John is unimpressed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ấn tượng.
I know that my French is not that good.	Tôi biết rằng tiếng Pháp của tôi không phải là tốt.
I'm not obese.	Tôi không béo phì.
I think you cheated the jury something.	Tôi nghĩ rằng bạn đã gian lận một cái gì đó bồi thẩm đoàn.
Tom is a pretty good carpenter.	Tom là một thợ mộc khá giỏi.
You don't have to be easy on me.	Bạn không cần phải dễ dàng với tôi.
It doesn't matter whether you do it or not.	Không quan trọng bạn có làm điều đó hay không.
I hope you are not disappointed.	Tôi hy vọng bạn không thất vọng.
Do you think Tom won't be able to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó?
Where is the broom?	Chổi ở đâu?
Tom called us.	Tom đã gọi cho chúng tôi.
Tom began to feel weak.	Tom bắt đầu cảm thấy yếu ớt.
Thank you for bringing Tom.	Cảm ơn bạn đã mang Tom.
Tom wants you in the meeting room.	Tom muốn bạn vào phòng họp.
I know Tom is a dog trainer, so maybe we could get him to train our dog.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên chó, vì vậy có lẽ chúng tôi có thể nhờ anh ấy huấn luyện con chó của chúng tôi.
There seems to be nothing there.	Có vẻ như không có gì ở đó.
These are undeniable facts.	Đây là những sự thật không thể phủ nhận.
Tom didn't want Mary to know that he didn't know how to do it.	Tom không muốn Mary biết rằng anh không biết cách làm điều đó.
Tom couldn't help but brag.	Tom không thể không khoe.
Tom is completely blind.	Tom bị mù hoàn toàn.
Tom is out for revenge.	Tom ra ngoài để trả thù.
I want to go to Tom's house and talk to him.	Tôi muốn đến nhà Tom và nói chuyện với anh ấy.
Tom was still here when I got here.	Tom vẫn ở đây khi tôi đến đây.
Abraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.	Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, được sinh ra trong một căn nhà gỗ ở Kentucky.
Tom and Mary are married.	Tom và Mary đã kết hôn.
I know Tom didn't know we needed to do that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi cần phải làm điều đó.
Tom asks Mary to clean the bathroom.	Tom yêu cầu Mary dọn dẹp phòng tắm.
You don't want soup?	Bạn không muốn súp?
Tom wants you to have this.	Tom muốn bạn có cái này.
Tom is willing to do it, but Mary says he doesn't have to.	Tom sẵn sàng làm điều đó, nhưng Mary nói rằng anh ấy không cần phải làm thế.
Tom understands French a lot more than people think.	Tom hiểu tiếng Pháp hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
Tom is a close friend of mine.	Tom là một người bạn thân của tôi.
Tom says he feels lonely.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy cô đơn.
Tom said he had never seen Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary làm điều đó.
Tom says he's lonely.	Tom nói rằng anh ấy cô đơn.
Tom is on his way home from work.	Tom đang trên đường đi làm về.
Tom also went to Australia.	Tom cũng đã đến Úc.
Would you please boil my eggs for 2 minutes?	Bạn vui lòng luộc trứng của tôi trong 2 phút được không?
We did not go hiking yesterday.	Chúng tôi đã không đi bộ đường dài ngày hôm qua.
Tom said he assumed you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ không làm như vậy.
I am very proud of our team.	Tôi rất tự hào về đội của chúng tôi.
Are there any appetizers?	Có món khai vị nào không?
Tom and Mary clung to each other.	Tom và Mary bám chặt lấy nhau.
Tom intends to go alone.	Tom định đi một mình.
Tom says he can't read anything without glasses.	Tom nói rằng anh ấy không thể đọc bất cứ thứ gì nếu không có kính.
Tom is being very cautious.	Tom đang rất thận trọng.
From now on, let's have lunch in the kitchen.	Từ bây giờ, chúng ta hãy ăn trưa trong nhà bếp.
I am always impressed by how well you speak French.	Tôi luôn bị ấn tượng bởi cách bạn nói tiếng Pháp tốt.
Tom and Mary are too young to get married.	Tom và Mary còn quá trẻ để kết hôn.
Tom stared at the blank screen.	Tom nhìn chằm chằm vào màn hình trống.
I want to teach you how to do that.	Tôi muốn dạy bạn cách làm điều đó.
Tom used to be irresponsible.	Tom đã từng là người vô trách nhiệm.
If Tom had seen anything, he would have told us.	Nếu Tom đã nhìn thấy bất cứ điều gì, anh ấy sẽ nói với chúng tôi.
I expect the weather to be clearer on Sunday.	Tôi hy vọng thời tiết sẽ rõ ràng hơn vào Chủ nhật.
Aren't you going to dance with Tom?	Bạn không định khiêu vũ với Tom sao?
I never did that to Tom.	Tôi không bao giờ làm điều đó với Tom.
Tom said that Mary was probably still swimming.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang bơi.
"Can you do me a big favor?" 	"Bạn có thể làm cho tôi một đặc ân lớn?"
"Maybe. What is it?"	"Có thể. Là cái gì?"
Who did Tom go with?	Tom đã đi với ai?
I didn't know Tom couldn't speak French.	Tôi không biết Tom không biết nói tiếng Pháp.
Where's your scarf?	Khăn của bạn đâu?
I don't work for Tom.	Tôi không làm việc cho Tom.
We usually go surfing in the morning before work.	Chúng tôi thường đi lướt sóng vào buổi sáng trước khi làm việc.
She scanned the register to see if her name was on it.	Cô lướt qua sổ đăng ký để xem có tên mình trong đó không.
I didn't spend much time in Boston.	Tôi đã không dành nhiều thời gian ở Boston.
We squeezed into the elevator.	Chúng tôi chen nhau vào thang máy.
I thought you said that no one would be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng sẽ không có ai ở đây.
Tom sat on the bench and closed his eyes.	Tom ngồi trên băng ghế và nhắm mắt lại.
Tom still doesn't do it, does he?	Tom vẫn không làm điều đó, phải không?
Do you think Tom is smarter than Mary?	Bạn có nghĩ Tom thông minh hơn Mary không?
Tom says that Mary is not sick.	Tom nói rằng Mary không bị ốm.
She prides herself on never being late for school.	Cô ấy tự hào vì chưa bao giờ đi học muộn.
Your advice helped me see the light of my future.	Lời khuyên của bạn đã giúp tôi nhìn thấy ánh sáng về tương lai của mình.
I don't know what Tom watches today.	Tôi không biết Tom xem gì ngày nay.
I'm sure Tom will be angry.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ tức giận.
I cut Tom's hair.	Tôi đã cắt tóc cho Tom.
Don't you wish that you could come to Australia with us?	Bạn không ước rằng bạn có thể đến Úc với chúng tôi?
I first met Tom as a middle school student.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom là một học sinh trung học cơ sở.
I always wonder if you will come back.	Tôi luôn tự hỏi liệu bạn có quay lại không.
Tom had to learn to talk again.	Tom đã phải học cách nói chuyện trở lại.
I used to dream about being a car racer.	Tôi đã từng mơ về việc trở thành một tay đua xe hơi.
I'm not saying it's impossible.	Tôi không nói điều đó là không thể.
If Tom could speak French, I would hire him.	Nếu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp, tôi sẽ thuê anh ấy.
Tom came to my rescue, like a knight in shining armor.	Tom đến giải cứu tôi, giống như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói.
Do you mind looking the other way while I change my clothes?	Bạn có phiền nhìn sang hướng khác trong khi tôi thay quần áo không?
I'm not sure if my translation is correct.	Tôi không chắc mình dịch có đúng không.
I'm almost certain that Tom will do what we ask.	Tôi gần như chắc chắn rằng Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
That's how it works and the only way it can work.	Đó là cách nó hoạt động và là cách duy nhất để nó có thể hoạt động.
Tom is not joking.	Tom không nói đùa.
You don't have to worry about anything. 	Bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Everything was taken care of.	Mọi thứ đã được chăm sóc.
Let me know what you've got.	Hãy cho tôi biết bạn đã có những gì.
Tom has a grandson.	Tom có ​​một cháu trai.
Tom wrote to me from Australia.	Tom đã viết thư cho tôi từ Úc.
Tom doesn't have enough experience to do the job well.	Tom không có đủ kinh nghiệm để làm tốt công việc.
There is not enough food for everyone.	Không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người.
I'm trying to figure out what you do for fun.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem bạn làm gì để giải trí.
I know Tom is happy.	Tôi biết Tom rất vui.
I was never able to phone Tom.	Tôi không bao giờ có thể gọi điện cho Tom.
I'm glad to hear that Tom got home safely.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom đã về nhà an toàn.
If it rains tomorrow, we won't have a picnic.	Nếu ngày mai trời mưa, chúng tôi sẽ không đi dã ngoại.
I wish I didn't have to share a room with my brother.	Tôi ước gì mình không phải ở chung phòng với anh trai mình.
I want you to keep an eye on Tom.	Tôi muốn bạn để mắt đến Tom.
Tom looks like he's hot.	Tom trông có vẻ như anh ấy rất nóng bỏng.
Are you sure you want to delete this file?	Bạn có chắc chắn muốn xóa tệp này không?
I will never forget what you did for my family.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho gia đình tôi.
I do not mean that.	Tôi không có ý đó.
When will you call Tom?	Khi nào bạn sẽ gọi cho Tom?
I don't know his name.	Tôi không biết tên anh ta.
Tom and Mary own a small organic farm.	Tom và Mary sở hữu một trang trại hữu cơ nhỏ.
Is there anything that makes your pain worse?	Có điều gì làm cho cơn đau của bạn trở nên tồi tệ hơn không?
I have three volunteers who are helping me do just that.	Tôi có ba tình nguyện viên đang giúp tôi làm điều đó.
How much longer do you think we will have to wait?	Bạn nghĩ chúng ta sẽ phải đợi bao lâu nữa?
Neither Tom nor Mary is likely to win.	Cả Tom và Mary đều không có khả năng giành chiến thắng.
Tom is still defiant.	Tom vẫn bất chấp.
Tom doesn't want to be a teacher.	Tom không muốn trở thành một giáo viên.
Tom and I have been married for three years.	Tom và tôi đã kết hôn được ba năm.
Don't use my pen.	Đừng dùng bút của tôi.
There's something else I'd like to try.	Có một cái gì đó khác mà tôi muốn thử.
Tom can play the piano very well.	Tom có ​​thể chơi piano rất tốt.
Tom ate one apple and Mary ate the other.	Tom đã ăn một quả táo và Mary ăn quả còn lại.
Tom is in Australia this summer.	Tom đang ở Úc vào mùa hè này.
Tom, I want to talk to you.	Tom, tôi muốn nói chuyện với anh.
Tom thought it was a good idea.	Tom nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
We cannot stop you.	Chúng tôi không thể ngăn cản bạn.
Don't say bad things about others.	Đừng nói những điều không tốt về người khác.
That depends on what Tom does.	Điều đó phụ thuộc vào những gì Tom làm.
Does that have anything to do with Tom?	Điều đó có liên quan gì đến Tom không?
I know that Tom is a pretty good friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn khá tốt của bạn.
Tom says he won't have to work overtime today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy sẽ không phải làm thêm giờ.
Don't want to know what the problem is?	Bạn không muốn biết vấn đề là gì?
The lecturer cannot convey his message to the audience.	Giảng viên không thể truyền tải thông điệp của mình tới khán giả.
Tom doesn't understand everything well.	Tom không hiểu rõ mọi thứ.
In the summer, I like to swim naked in the pond.	Vào mùa hè, tôi thích khỏa thân bơi trong ao.
I can't afford to buy anything right now.	Tôi không có khả năng mua bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
I don't want Tom to take over.	Tôi không muốn Tom tiếp quản.
Students at Tom's old high school bullied him.	Học sinh ở trường trung học cũ của Tom đã bắt nạt anh ấy.
He collected no less than five hundred stamps.	Anh ấy đã sưu tập không dưới năm trăm con tem.
Tom is not a good salesman.	Tom không phải là một người bán hàng giỏi.
I'm sure Tom will do his job well.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm tốt công việc của mình.
Tom said I should have done it last month.	Tom nói rằng tôi nên làm điều đó vào tháng trước.
How can Tom do this to us?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều này với chúng tôi?
Tom is an educator.	Tom là một nhà giáo dục.
The meeting would have been a lot different if Tom hadn't been there.	Cuộc họp sẽ khác đi rất nhiều nếu Tom không có mặt ở đó.
We have a dog, a cat and three canaries.	Chúng tôi có một con chó, một con mèo và ba con chim hoàng yến.
Tom had been planning to do that for months.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó trong nhiều tháng.
Tom ate it all.	Tom đã ăn hết.
Tom says he hasn't decided yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định.
Tom didn't ask for any pain medication.	Tom đã không yêu cầu bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.
Ants and giraffes are distant relatives.	Kiến và hươu cao cổ là họ hàng xa.
He's so cruel.	Anh ấy thật tàn nhẫn.
Tom didn't know that Mary was in jail.	Tom không biết rằng Mary đã phải ngồi tù.
Tom doesn't seem sleepy.	Tom dường như không buồn ngủ.
Tom asked Mary to do it, so you don't have to.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó, vì vậy bạn không cần phải làm vậy.
Ants are social insects.	Kiến là loài côn trùng xã hội.
Tom was probably born in Boston.	Tom có ​​lẽ sinh ra ở Boston.
Tom is the author of three books.	Tom là tác giả của ba cuốn sách.
Tom said he won't help us anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi nữa.
English class starts at 8:30.	Buổi học tiếng Anh bắt đầu lúc 8:30.
Tom doesn't want to be suspended.	Tom không muốn bị đình chỉ.
They won't let you do that here.	Họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó ở đây.
Tom may not know about the problem.	Tom có ​​thể không biết về vấn đề.
You should not go fishing today.	Bạn không nên đi câu cá hôm nay.
We love puzzles.	Chúng tôi thích câu đố.
I don't want you to tell anyone.	Tôi không muốn bạn nói cho ai biết.
Tom froze with fear.	Tom tê cóng vì sợ hãi.
Tom can't do that.	Tom không thể làm điều đó.
Tomorrow I will go to the embassy.	Ngày mai tôi sẽ đến đại sứ quán.
I was going to write to Tom.	Tôi định viết thư cho Tom.
Would you believe me if I told you that I love you?	Bạn có tin tôi không nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn?
Tom would never admit he was wrong, would he?	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã sai, phải không?
Tom says he doesn't want to live like this anymore.	Tom nói rằng anh không muốn sống như thế này nữa.
You don't seem to be as competitive as Tom.	Bạn dường như không cạnh tranh như Tom.
Tom was assigned that task.	Tom đã được giao nhiệm vụ đó.
I'm willing to try anything you eat.	Tôi sẵn sàng thử ăn bất cứ thứ gì bạn ăn.
Tom is a cute kid.	Tom là một đứa trẻ dễ thương.
Are you sure it's a centipede?	Bạn có chắc đó là một con rết?
I do not worry.	Tôi không lo lắng.
Tom tugged at the rope.	Tom giật mạnh sợi dây.
Tom plans to stay home with the children today.	Tom dự định sẽ ở nhà với các con hôm nay.
Did Tom forget his promise?	Tom có ​​quên lời hứa của mình không?
Don't leave it open.	Đừng để nó mở.
Tom wasn't sure Mary could understand French.	Tom không chắc Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
I know that Tom doesn't know anyone who wants to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết ai muốn làm điều đó.
I have no luggage.	Tôi không có hành lý.
I can only imagine what Tom's ideal world would be like.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng thế giới lý tưởng của Tom sẽ như thế nào.
I don't really want to do that anymore.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó nữa.
Does Tom want this?	Tom có ​​muốn cái này không?
I don't think Tom has enough money to buy that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để mua thứ đó.
I think you know Tom.	Tôi nghĩ bạn biết Tom.
I don't like American music.	Tôi không thích nhạc Mỹ.
Tom turned off the light.	Tom đã tắt đèn.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
He blackmailed me.	Anh ta đã tống tiền tôi.
I think our team did a great job.	Tôi nghĩ rằng nhóm của chúng tôi đã làm một công việc tuyệt vời.
I don't think Tom noticed that.	Tôi không nghĩ Tom nhận thấy điều đó.
No one received enough votes to win the nomination.	Không ai nhận được đủ số phiếu bầu để giành được đề cử.
Tom spent a night in the emergency room.	Tom đã trải qua một đêm trong phòng cấp cứu.
Tom has found something unexpected in his closet.	Tom đã tìm thấy một điều bất ngờ trong tủ đồ của mình.
I wonder if I should really get one of those.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự nên nhận một trong số đó không.
That's the ugliest snowman I've ever seen.	Đó là người tuyết xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
Tom fired first.	Tom nổ súng trước.
People tell me I'm nosy.	Mọi người nói với tôi rằng tôi tọc mạch.
Tom has bushy eyebrows.	Tom có ​​lông mày rậm.
The book that I bought is on my desk.	Cuốn sách mà tôi đã mua ở trên bàn làm việc.
Tom won't try again.	Tom sẽ không thử lại.
Could you please transfer the mashed potatoes?	Bạn vui lòng chuyển khoai tây nghiền được không?
We're not the only ones doing that.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất làm điều đó.
The hall is decorated with palm pots.	Hội trường được trang trí bằng những chậu cọ.
You don't remember your father?	Bạn không nhớ cha của bạn?
I showed Tom my new guitar.	Tôi đã cho Tom xem cây đàn mới của mình.
We'll call Tom.	Chúng tôi sẽ gọi cho Tom.
Tom was my first roommate.	Tom là bạn cùng phòng đầu tiên của tôi.
Tom is waiting at home, isn't he?	Tom đang đợi ở nhà, phải không?
I hope Tom is not found guilty.	Tôi hy vọng Tom không bị kết tội.
I don't like seeing you this way.	Tôi không thích nhìn thấy bạn theo cách này.
Tom says he doesn't have time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
The meeting will begin at 2:30 pm.	Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 2:30 chiều.
I'm starting to feel really uncomfortable here.	Tôi bắt đầu cảm thấy thực sự không thoải mái ở đây.
No one praised him.	Không ai ca ngợi anh ta cả.
Maybe Tom should have done it yesterday.	Có lẽ Tom nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is really desperate.	Tom thực sự tuyệt vọng.
How much time did you spend researching before you started writing?	Bạn đã dành bao nhiêu thời gian để nghiên cứu trước khi bắt đầu viết?
She was knitting in her spare time.	Cô ấy đã đan lát vào thời gian rảnh rỗi của mình.
The loss is truly devastating.	Sự mất mát thực sự rất tàn khốc.
Tom says he thinks he knows what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary cần phải làm.
I suspect that what Tom said is not true.	Tôi nghi ngờ rằng những gì Tom nói là không đúng sự thật.
That's what we need to do.	Đó là những gì chúng ta cần làm.
I hope Tom doesn't do something he shouldn't.	Tôi hy vọng Tom không làm điều gì đó mà anh ấy không nên làm.
Tom didn't have the courage to go there alone.	Tom không đủ can đảm để đến đó một mình.
I wonder if Tom is still single.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn độc thân hay không.
He doesn't understand the joke.	Anh ấy không hiểu trò đùa.
I wish I could play guitar as well as you.	Tôi ước tôi có thể chơi guitar tốt như bạn.
Can I ask Tom about that?	Tôi có thể hỏi Tom về điều đó được không?
Today's talk is about money.	Buổi nói chuyện hôm nay là về tiền bạc.
I didn't know that Tom was not a student here.	Tôi không biết rằng Tom không phải là học sinh ở đây.
You are wasting ammo.	Bạn đang lãng phí đạn.
Tom gestured to Mary.	Tom ra hiệu cho Mary.
Tom blamed himself.	Tom tự trách mình.
It's up to us to support Tom.	Việc hỗ trợ Tom là tùy thuộc vào chúng tôi.
Tom doesn't want to talk to you.	Tom không muốn nói chuyện với bạn.
I want to make sure I don't make the same mistake you did.	Tôi muốn đảm bảo rằng tôi không mắc phải sai lầm như bạn đã làm.
Tom is taking a shower right now.	Tom đang tắm ngay bây giờ.
When did Tom say that?	Tom đã nói điều đó khi nào?
Tom says Mary is probably still jealous.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn ghen.
His family was delighted to hear that he had arrived safely.	Gia đình anh vui mừng khi biết tin anh đã đến nơi an toàn.
Did Tom ever ask you to lie to him?	Tom đã bao giờ yêu cầu bạn nói dối anh ấy chưa?
Tom used to be a car mechanic.	Tom từng là một thợ sửa xe hơi.
I couldn't sleep well.	Tôi không thể ngủ ngon.
Tom and I are happy to do it for you.	Tom và tôi rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Everything here reminds me of Tom.	Mọi thứ ở đây đều khiến tôi nhớ đến Tom.
Tom is losing them.	Tom đang đánh mất chúng.
Tom has a gift for painting.	Tom có ​​năng khiếu hội họa.
I don't think Tom knows why Mary would want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Tom says he doesn't care what I do.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến những gì tôi làm.
You've been talking to Tom since I have, haven't you?	Bạn đã nói chuyện với Tom kể từ khi tôi có, phải không?
The Executive Board appointed him as the company's president.	Ban chấp hành bổ nhiệm anh làm chủ tịch công ty.
Tom knows how old Mary is.	Tom biết Mary bao nhiêu tuổi.
Are you mentally challenged?	Bạn có bị thử thách về mặt tinh thần không?
You can stay with Tom when you are in town.	Bạn có thể ở với Tom khi bạn ở trong thị trấn.
I think Tom has lost confidence.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mất tự tin.
Are you here voluntarily?	Bạn có tự nguyện ở đây không?
Tom knows what Mary does for a living.	Tom biết Mary làm gì để kiếm sống.
I think Tom might not do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không làm điều đó.
We were treated as equals.	Chúng tôi đã được đối xử như bình đẳng.
Tom says that everyone he knows has gone to Boston.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã đến Boston.
That company is doing very well in terms of total revenue.	Công ty đó đang làm rất tốt về tổng doanh thu.
I gave Tom thirty dollars.	Tôi đã đưa ba mươi đô la cho Tom.
I wouldn't mind doing that.	Tôi sẽ không phiền khi làm điều đó.
It would be better if you didn't associate with such men.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không kết giao với những người đàn ông như vậy.
Tom says he will eat fish for dinner tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ăn cá cho bữa tối nay.
I highly doubt that Tom will sympathize.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ thông cảm.
Tom makes beautiful furniture from wood.	Tom làm đồ nội thất đẹp từ gỗ.
I do the stunts myself.	Tôi tự làm các pha đóng thế.
Tom was confused, but Mary was not.	Tom rất bối rối, nhưng Mary thì không.
I just don't know what to think.	Tôi chỉ không biết phải nghĩ gì.
Tom has a dash cam in his car.	Tom có ​​một camera hành trình trong ô tô của mình.
You gave Tom that money, didn't you?	Bạn đã cho Tom số tiền đó, phải không?
I know Tom is in his room listening to music.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng để nghe nhạc.
There is a beautiful wildflower meadow behind the house.	Có một đồng cỏ hoa dại tuyệt đẹp phía sau ngôi nhà.
What do you like to eat, eat at home or eat out?	Bạn thích ăn gì, ăn ở nhà hay đi ăn ngoài?
Do you have a bicycle pump for me to borrow?	Bạn có máy bơm xe đạp cho tôi mượn không?
I have had a bone marrow transplant.	Tôi đã được cấy ghép tủy xương.
I have to find something to do after I retire.	Tôi phải tìm một cái gì đó để làm sau khi tôi nghỉ hưu.
Tom tried to do it three times before giving up.	Tom đã cố gắng làm điều đó ba lần trước khi bỏ cuộc.
I don't think Tom helped Mary do that.	Tôi không nghĩ Tom đã giúp Mary làm điều đó.
Tom doesn't like broccoli.	Tom không thích bông cải xanh.
Tom went somewhere and just came back.	Tom đã đi đâu đó và vừa quay lại.
Tom is wearing a hat that is too small for him.	Tom đang đội một chiếc mũ quá nhỏ so với anh ta.
Does Tom behave himself?	Tom có ​​tự xử không?
I don't see myself doing that.	Tôi không thấy mình làm điều đó.
My flowerbed was ruined by my neighbor's cats.	Thảm hoa của tôi đã bị phá hỏng bởi những con mèo của nhà hàng xóm của tôi.
Thirteen percent are undecided.	Mười ba phần trăm là chưa quyết định.
Tom did this at our request.	Tom đã làm điều này theo yêu cầu của chúng tôi.
I think Tom is very bossy.	Tôi nghĩ Tom rất hách dịch.
Tom made his sister cry.	Tom đã làm cho em gái mình khóc.
I shouldn't be so angry.	Tôi không nên tức giận như vậy.
We have seen drastic changes since then.	Chúng tôi đã thấy những thay đổi mạnh mẽ kể từ đó.
Look at that koala over there.	Nhìn con gấu túi đằng kia.
You and I are the only people Tom has ever talked to.	Bạn và tôi là những người duy nhất Tom từng nói chuyện.
French is certainly not the easiest language to learn.	Tiếng Pháp chắc chắn không phải là ngôn ngữ dễ học nhất.
I feel tired.	Tôi cảm thấy mệt mỏi.
Tom told me he wanted to live on a secluded beach.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn sống trên một bãi biển hẻo lánh.
Tom is much cooler than you.	Tom ngầu hơn bạn rất nhiều.
Tom will do it on October 20, too.	Tom cũng sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I don't need surgery.	Tôi không cần phẫu thuật.
Tom asks Mary to take over.	Tom yêu cầu Mary tiếp quản.
Timing will be very important.	Thời gian sẽ rất quan trọng.
I think you said Tom used to live in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom từng sống ở Boston.
I can't find rosemary.	Tôi không thể tìm thấy cây hương thảo.
Tom goes to college, right?	Tom được học đại học, phải không?
Tom helped Mary pick up her books.	Tom đã giúp Mary nhặt sách của cô ấy.
He is also writing a book.	Anh ấy cũng đang viết sách.
I told Tom I needed his help, so he helped me.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy, vì vậy anh ấy đã giúp tôi.
That's what we think.	Đó là những gì chúng tôi nghĩ.
I do not want to die.	Tôi không muốn chết.
Tom passed away the next day.	Tom đã qua đời vào ngày hôm sau.
Did you know Tom has only one leg?	Bạn có biết Tom chỉ có một chân?
Tom thought Mary might want to walk home alone.	Tom nghĩ Mary có thể muốn đi bộ về nhà một mình.
I suspect that Tom and Mary were the ones who told John to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary là những người đã bảo John làm điều đó.
Tom took the CD out of the box and put it in the player.	Tom lấy đĩa CD ra khỏi hộp và đặt nó vào đầu máy.
Tom tied his sweater around his waist.	Tom buộc áo len quanh eo.
Tom is sitting on the floor, watching TV.	Tom đang ngồi trên sàn nhà, xem TV.
Tom says he doesn't think he's good enough for you.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy đủ tốt với bạn.
What actually happened was slightly different from what you said.	Những gì thực sự đã xảy ra hơi khác so với những gì bạn đã nói.
Tom has experience teaching French.	Tom có ​​kinh nghiệm dạy tiếng Pháp.
I like my SUV.	Tôi thích chiếc SUV của mình.
Black smoke spewed from the third floor windows.	Khói đen phun ra từ các cửa sổ tầng ba.
This item will not be sold.	Loại mặt hàng này sẽ không bán được.
Tom and I are going to Boston for a conference.	Tom và tôi sẽ đến Boston để dự một hội nghị.
Tom won't get any help from Mary.	Tom sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Mary.
I'm not sure it's correct.	Tôi không chắc nó đúng.
Tom ate whatever Mary put on the table.	Tom ăn bất cứ thứ gì mà Mary đặt trên bàn.
When was the last time you had dinner with your wife?	Lần cuối cùng bạn ăn tối với vợ là khi nào?
The lawn was too wet to sit on.	Bãi cỏ ướt quá không thể ngồi lên được.
Tom can drive to Boston.	Tom có ​​thể lái xe đến Boston.
Tell Tom Mary is on the way.	Nói với Tom Mary đang trên đường đi.
Tom said he was really happy that Mary did it.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng khi Mary làm điều đó.
Tom asked his boss for a raise.	Tom đã yêu cầu ông chủ của mình tăng lương.
Tom seems to be the lucky one.	Tom có ​​vẻ là người may mắn.
Tom is not a good card player.	Tom không phải là một người chơi bài giỏi.
Most of us don't like public speaking.	Hầu hết chúng ta không thích nói trước đám đông.
Neither Tom nor Mary were asked to do it.	Cả Tom và Mary đều không được yêu cầu làm điều đó.
I speak French more fluently than I speak English.	Tôi nói tiếng Pháp trôi chảy hơn tôi nói tiếng Anh.
You should know that my friends call me Tom.	Bạn nên biết rằng bạn bè của tôi gọi tôi là Tom.
Maybe Tom saw something he shouldn't have.	Có lẽ Tom đã nhìn thấy thứ mà anh ấy không nên thấy.
Tom will not obey.	Tom sẽ không tuân theo.
She tapped her finger on the table.	Cô gõ ngón tay lên bàn.
What are all the concepts about?	Tất cả các khái niệm về là gì?
Tom and I don't care about that.	Tom và tôi không quan tâm đến việc đó.
The fugitive is armed and dangerous.	Kẻ chạy trốn được trang bị vũ khí và nguy hiểm.
Tom doesn't seem to do that anymore.	Tom dường như không làm điều đó nữa.
He cut the ad out of the newspaper.	Anh ta cắt quảng cáo ra khỏi tờ báo.
Tom might be doing it right now.	Tom có ​​thể đang làm điều đó ngay bây giờ.
I got there early and was able to get a front seat.	Tôi đến đó sớm và có thể có được một chỗ ngồi phía trước.
Tom walks too slowly.	Tom đi quá chậm.
Tom couldn't find the job he wanted.	Tom không thể tìm được công việc như ý muốn.
Did you drink a lot of coffee today?	Hôm nay bạn uống nhiều cà phê phải không?
Does Tom like beer?	Tom có ​​thích bia không?
Did you advise him to go to the police?	Bạn đã khuyên anh ta đến cảnh sát?
Tom is not religious, is he?	Tom không theo đạo phải không?
Tom could come back sooner.	Tom có ​​thể quay lại sớm hơn.
I only have three hundred dollars in the bank.	Tôi chỉ có ba trăm đô la trong ngân hàng.
I'm not telling you to take bribes.	Tôi không bảo bạn nhận hối lộ.
You should change the filter every three months.	Bạn nên thay bộ lọc ba tháng một lần.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
It was another person.	Đó là một người khác.
Tom heard Mary coming down the stairs.	Tom nghe thấy tiếng Mary đi xuống cầu thang.
I don't think Tom would hesitate to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom is probably not thirsty.	Tom có ​​lẽ không khát.
I don't think you have to.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm như vậy.
Tom thinks he can do anything he sets his mind to.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy đặt ra.
I won't tell you where I keep the money.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết tôi giữ tiền ở đâu.
Tom just seems to know about everyone.	Tom dường như chỉ biết về tất cả mọi người.
I think Tom stopped dating Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngừng hẹn hò với Mary.
I can always tell when you're lying.	Tôi luôn có thể biết khi nào bạn đang nói dối.
They are having difficulty.	Họ đang gặp khó khăn.
I don't want you to play pool.	Tôi không muốn bạn chơi bi-a.
I have no cash right now.	Tôi không có tiền mặt ngay bây giờ.
Tom looks different today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ khác.
What can they tell us that we don't already know?	Họ có thể nói gì với chúng ta mà chúng ta chưa biết?
I eat sauerkraut every morning.	Tôi ăn dưa cải bắp mỗi sáng.
Tom carefully opened the lid.	Tom cẩn thận mở nắp.
Is it more fun than a child or an adult?	Nó vui hơn là một đứa trẻ hay một người lớn?
Tom is growing impatient with Mary.	Tom đang trở nên mất kiên nhẫn với Mary.
Tom tries to escape his attackers.	Tom cố gắng thoát khỏi những kẻ tấn công mình.
Tom says he has some personal issues to deal with.	Tom nói rằng anh ấy có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết.
They won't talk to you.	Họ sẽ không nói chuyện với bạn.
Tom can do this again.	Tom có ​​thể làm điều này một lần nữa.
Tom loves basketball. 	Tom thích bóng rổ.
Mary also likes basketball.	Mary cũng thích bóng rổ.
I don't like people talking about me.	Tôi không thích mọi người nói về tôi.
I'm sure I won't be able to do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Is there something in your room that you don't want me to see?	Có cái gì đó trong phòng của bạn mà bạn không muốn tôi nhìn thấy?
Do you think it's pretty warm for December?	Bạn có nghĩ rằng nó khá ấm áp cho tháng mười hai?
I support Tom.	Tôi ủng hộ Tom.
Everything Tom said was a lie.	Mọi điều Tom nói đều là dối trá.
Tom is stronger than Mary, isn't he?	Tom mạnh hơn Mary, phải không?
How long are you going this time?	Lần này bạn đi được bao lâu?
Tom thinks Mary is having a good time.	Tom nghĩ Mary đang rất vui.
Tom staggered home from the bar.	Tom loạng choạng về nhà từ quán bar.
Tom didn't come back.	Tom không quay lại.
It's already 2:30 and still no sign of Tom.	Đã 2:30 rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Tom đâu.
Tom will fit right in.	Tom sẽ phù hợp ngay.
They forgot to invite Tom.	Họ quên mời Tom.
I think there's still a chance.	Tôi nghĩ vẫn có cơ hội xảy ra.
I hope Tom isn't slow.	Tôi hy vọng Tom không chậm.
Tom is as busy as we've ever seen him.	Tom bận rộn như chúng ta đã từng thấy anh ấy.
Everyone expects a big bonus.	Mọi người đều mong đợi một khoản tiền thưởng lớn.
I told Tom not to move.	Tôi đã nói với Tom đừng di chuyển.
I wouldn't be surprised.	Tôi sẽ không ngạc nhiên.
Tom and Mary both left.	Tom và Mary đều rời đi.
Tom never sang with Mary.	Tom chưa bao giờ hát với Mary.
Tom's suitcase is not as heavy as mine.	Vali của Tom không nặng như của tôi.
Two weeks of heavy rain resulted in flooding.	Hai tuần mưa lớn dẫn đến lũ lụt.
I know that Tom is actually on his way to Boston right now.	Tôi biết rằng Tom thực sự đang trên đường đến Boston ngay bây giờ.
Tom seems to want to start a war.	Tom dường như muốn bắt đầu một cuộc chiến.
Don't spoil it!	Đừng làm hỏng nó!
I don't think Tom will be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
I know you are not yourself today.	Tôi biết bạn không phải là chính mình ngày hôm nay.
Tom closed his eyes and sat there.	Tom nhắm mắt ngồi đó.
It's obvious that the two of you want to be alone together.	Rõ ràng là hai bạn muốn ở một mình với nhau.
Tom won't be able to do this.	Tom sẽ không thể làm điều này.
Tom said that he wished that Mary would never leave.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không bao giờ rời đi.
Tom was convinced that he had to do it.	Tom tin chắc rằng anh phải làm điều đó.
Tom was unconscious.	Tom đã bất tỉnh.
Tom is defending himself.	Tom đang tự bảo vệ mình.
Tom left a few minutes ago.	Tom đã rời đi vài phút trước.
Tom was supposed to go to school today.	Tom đáng lẽ phải đi học hôm nay.
Tom watches the news every evening.	Tom xem tin tức vào mỗi buổi tối.
I want Tom to invite Mary and John to dinner.	Tôi muốn Tom mời Mary và John đến ăn tối.
I will do it next spring.	Tôi sẽ làm điều đó vào mùa xuân tới.
You are free to leave.	Bạn được tự do ra đi.
I didn't notice Tom going out.	Tôi không nhận thấy Tom đi ra ngoài.
I really don't want to live in Boston.	Tôi thực sự không muốn sống ở Boston.
Tom contributes to many charities.	Tom đóng góp cho nhiều tổ chức từ thiện.
Tom did not follow direct orders.	Tom không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp.
I know who's on the list.	Tôi biết ai trong danh sách.
Tom says he knows he might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Are you sure you really want to go swimming on a day like this?	Bạn có chắc mình thực sự muốn đi bơi vào một ngày như thế này không?
I think Tom won't be ready.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sẵn sàng.
Tom said that Mary knew he might not be allowed to do that today.	Tom nói rằng Mary biết anh ta có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he will never come back here again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
There is no one who doesn't enjoy the party.	Không có ai không thưởng thức bữa tiệc.
Tom is not busy today.	Hôm nay Tom không bận.
I don't think Tom knows how long he will be in the hospital.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ ở trong bệnh viện bao lâu.
Tom tells Mary that he thinks John is fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John vẫn ổn.
Tom will love what you did.	Tom sẽ thích những gì bạn đã làm.
The outraged employee resigned immediately.	Nhân viên phẫn nộ đã từ chức ngay lập tức.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
Tom was the only one who didn't do that.	Tom là người duy nhất không làm điều đó.
Tom is hiding in Mary's basement.	Tom đang trốn trong tầng hầm của Mary.
Please ensure that your username and password are correct.	Hãy đảm bảo rằng tên người dùng và mật khẩu của bạn là chính xác.
She broke down when she heard about the accident.	Cô ấy suy sụp khi nghe tin về vụ tai nạn.
Even Tom can do this.	Ngay cả Tom cũng có thể làm được điều này.
What's so great about that?	Có gì tuyệt vời về điều đó?
I asked Tom to spend the weekend with us.	Tôi đã yêu cầu Tom dành cuối tuần với chúng tôi.
Tom is getting emotional.	Tom đang trở nên xúc động.
Take off wet clothes and change into dry clothes.	Cởi quần áo ướt và thay đồ khô.
We have all become communists.	Tất cả chúng ta đều đã trở thành những người cộng sản.
Tom and Mary both reacted.	Tom và Mary đều phản ứng.
You went to Australia last year, didn't you?	Bạn đã đến Úc vào năm ngoái, phải không?
Tom played tennis this morning.	Tom đã chơi quần vợt sáng nay.
Tom sat next to me in the canteen.	Tom ngồi cạnh tôi trong căng tin.
Tom was knocked down.	Tom bị đánh gục.
I didn't want to talk to Tom, but I had no other choice.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
I don't want to go there by bus.	Tôi không muốn đến đó bằng xe buýt.
Tom's job is to take care of Mary.	Công việc của Tom là chăm sóc Mary.
What is Tom doing at the moment?	Tom đang làm gì vào lúc này?
Tom will do it with Mary.	Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Are you really lucky?	Bạn thực sự may mắn phải không?
I went to the library.	Tôi đã đến thư viện.
We sailed along the coast.	Chúng tôi đi thuyền dọc theo bờ biển.
It's my favorite blue shirt.	Đó là chiếc áo sơ mi xanh yêu thích của tôi.
Tom doesn't seem happy, does he?	Tom có ​​vẻ không được vui phải không?
Tom says he will arrive on time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến đúng giờ.
Tom was the one who insisted we go early.	Tom là người đã khăng khăng yêu cầu chúng tôi đi sớm.
I'm sure Tom should do it again.	Tôi chắc rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
That is not very likely to happen.	Điều đó không có nhiều khả năng xảy ra.
Tom mispronounces many words.	Tom phát âm sai nhiều từ.
I don't want this either.	Tôi cũng không muốn điều này.
Because he was sick, he couldn't come.	Vì anh ấy bị ốm nên không đến được.
I would like a full report by 2:30.	Tôi muốn có một báo cáo đầy đủ trước 2:30.
I assume you will call me if you need anything else.	Tôi cho rằng bạn sẽ gọi cho tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì khác.
Tom and Mary are the only Canadians here.	Tom và Mary là những người Canada duy nhất ở đây.
Tom can be a good father.	Tom có ​​thể là một người cha tốt.
I'm the youngest here.	Tôi là người trẻ nhất ở đây.
I couldn't understand what he meant.	Tôi không thể hiểu ý của anh ấy.
I am very curious to know why Tom and Mary broke up.	Tôi rất tò mò muốn biết tại sao Tom và Mary lại chia tay.
I think it's attractive.	Tôi nghĩ nó hấp dẫn.
They didn't run.	Họ đã không chạy.
Don't you remember that?	Bạn không nhớ điều đó sao?
Tom and Mary ate popcorn while watching a movie.	Tom và Mary vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim.
Tom is clearly worried.	Tom rõ ràng là lo lắng.
I am used to this.	Tôi đã quen với điều này.
Tom said he didn't sleep last night.	Tom nói rằng anh ấy đã không ngủ đêm qua.
Tickets are $30 for adults and $15 for children, and can be purchased at the door.	Vé là $ 30 cho người lớn và $ 15 cho trẻ em, và có thể được mua tại cửa.
Tom is the great-grandson of John Jackson.	Tom là chắt của John Jackson.
I decided to do it on my own.	Tôi đã quyết định làm điều đó một mình.
You will find the people here very kind.	Bạn sẽ thấy những người ở đây rất tốt bụng.
Are you used to living in a dormitory?	Bạn đã quen với việc sống trong ký túc xá chưa?
Can't Tom believe it?	Tom không thể tin được phải không?
Looks like no one other than Tom did it.	Có vẻ như không ai khác ngoài Tom làm điều đó.
Tom is my age, isn't he?	Tom bằng tuổi tôi, phải không?
Tom wouldn't go to Boston without Mary.	Tom sẽ không đến Boston mà không có Mary.
Tom knew who Mary wanted to talk to.	Tom biết Mary muốn nói chuyện với ai.
Tom told me he thought he could win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Can you explain why you don't like Tom?	Bạn có thể giải thích lý do tại sao bạn không thích Tom?
I converted the temperature from degrees Fahrenheit to Celsius in my head.	Tôi đã chuyển đổi nhiệt độ từ độ F sang độ C trong đầu.
I am playing the piano.	Tôi đang chơi piano.
I don't think Tom will come to my party.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến bữa tiệc của tôi.
This road is slippery.	Con đường này trơn trượt.
There is a kitten on our porch.	Có một con mèo con trên hiên nhà của chúng tôi.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
What is your favorite type of pizza?	Loại bánh pizza yêu thích của bạn là gì?
Both Tom and Mary are newspaper reporters.	Cả Tom và Mary đều là phóng viên báo chí.
Did you break the lamp, Tom?	Bạn có làm vỡ đèn không, Tom?
Tom called an expert.	Tom đã gọi cho một chuyên gia.
Tom has my email address.	Tom có ​​địa chỉ email của tôi.
Neither Tom nor Mary told me I had to do it.	Cả Tom và Mary đều không nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Don't stand near me.	Đừng đứng gần tôi.
Do you use any illegal substances?	Bạn có sử dụng bất kỳ chất bất hợp pháp nào không?
Tom was forced to move in with his parents.	Tom buộc phải chuyển về ở với bố mẹ.
Why don't we drive to Boston?	Tại sao chúng ta không lái xe đến Boston?
I have heard about you.	Tôi đã nghe về bạn.
Tom is coming, isn't he?	Tom đang đến đây, phải không?
Tom wants love.	Tom muốn tình yêu.
I wonder if Tom knew that Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm như vậy không.
I met a man who knew Tom.	Tôi đã gặp một người đàn ông biết Tom.
I went to the hospital to check on my wife.	Tôi đến bệnh viện để khám cho vợ.
You can not.	Bạn không thể.
Tom didn't want to get here so soon.	Tom không muốn đến đây sớm như vậy.
Tonight Tom is staying at a friend's house.	Tối nay Tom sẽ ở lại nhà một người bạn.
I know that Tom is a chef.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp.
I don't think you are right.	Tôi không nghĩ rằng bạn đúng.
Tom is arrested by a policeman on duty.	Tom bị bắt bởi một cảnh sát làm nhiệm vụ.
How often and how much should I feed my dog?	Tôi nên cho chó ăn bao lâu một lần và bao nhiêu?
I am a US citizen.	Tôi là công dân Hoa Kỳ.
The train has two engines.	Tàu có hai động cơ.
Tom plays the organ very well.	Tom chơi đàn organ rất giỏi.
I did not expect these results.	Tôi không mong đợi những kết quả này.
I know that Tom could have done it without your help.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I have yet to hear from Tom.	Tôi vẫn chưa nhận được tin tức từ Tom.
Tom should do it for Mary.	Tom nên làm điều đó cho Mary.
Tom says he has something he wants to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc gì đó anh ấy muốn làm vào chiều nay.
I know Tom didn't do what he said he did.	Tôi biết Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tell Tom that he needs to wear goggles.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải đeo kính bảo hộ.
Tom said that he thought I should learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên học tiếng Pháp.
I assumed they would give me a receipt.	Tôi đã cho rằng họ sẽ đưa cho tôi một biên lai.
This is the woman who wants to meet you.	Đây là người phụ nữ muốn gặp anh.
Tom has been doing much better lately.	Tom đã làm tốt hơn nhiều gần đây.
You should let Tom know that you don't have to do it until next week.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm điều đó cho đến tuần sau.
Tom is a referee.	Tom là một trọng tài.
Tell Tom it's not my fault.	Nói với Tom rằng đó không phải là lỗi của tôi.
It is because I was asked to come that I am here.	Đó là bởi vì tôi được yêu cầu đến nên tôi ở đây.
Tom is a full-time student here.	Tom là sinh viên toàn thời gian ở đây.
Tom doesn't know where Mary comes from.	Tom không biết Mary đến từ đâu.
Tom will be punished.	Tom sẽ bị trừng phạt.
What's new with you?	Có gì mới với bạn?
Hey, I haven't finished that yet.	Này, tôi vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Someone hacked into my account and changed my password.	Ai đó đã xâm nhập vào tài khoản của tôi và thay đổi mật khẩu.
How is Tom tonight?	Tối nay Tom thế nào?
Tell Tom to call me back.	Bảo Tom gọi lại cho tôi.
Tom wants to cook something for Mary.	Tom muốn nấu một cái gì đó cho Mary.
I don't think what I did was wrong.	Tôi không nghĩ rằng những gì tôi đã làm là sai.
I used to have a little crush on you.	Tôi đã từng có một chút cảm tình với bạn.
I don't really like doing that.	Tôi không thực sự thích làm điều đó.
Let the discussions begin.	Hãy để các cuộc thảo luận bắt đầu.
Cuddling is one way cats show affection.	Rúc vào người là một cách mà mèo thể hiện tình cảm.
Who should I notify?	Tôi nên thông báo cho ai?
They don't seem to want to hire me.	Họ dường như không muốn thuê tôi.
Can I give you some unsolicited advice?	Tôi có thể cho bạn một số lời khuyên không mong muốn?
Tom was sitting next to Mary, but they weren't talking to each other.	Tom đang ngồi cạnh Mary, nhưng họ không nói chuyện với nhau.
I want to see the house you grew up in.	Tôi muốn nhìn thấy ngôi nhà mà bạn đã lớn lên.
Tom suggested we stay.	Tom đề nghị chúng tôi ở lại.
The trial will begin on October 20.	Phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 10.
The teacher told them not to swim in the river.	Cô giáo dặn họ không được bơi dưới sông.
That is what we are trying to do here.	Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện ở đây.
Tell Tom I'm not going to do that.	Nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó.
Considering what time it is, the supermarket is relatively empty.	Xem xét mấy giờ rồi, siêu thị tương đối vắng vẻ.
Tom is shy and introverted.	Tom là người nhút nhát và sống nội tâm.
Honestly, I'm not surprised. 	Thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên.
Tom always does that.	Tom luôn làm điều đó.
Visitors are often asked to take off their shoes before entering a Japanese house.	Du khách thường được yêu cầu cởi giày trước khi bước vào một ngôi nhà Nhật Bản.
This is bulletproof glass.	Đây là kính chống đạn.
Tom went to a concert.	Tom đã đến một buổi hòa nhạc.
Be careful with Tom.	Hãy cẩn thận với Tom.
Will Tom come to Boston next summer?	Tom sẽ đến Boston vào mùa hè tới chứ?
Tom says Mary is very happy to be here.	Tom nói Mary rất hạnh phúc khi ở đây.
Tom, can you lend me thirty dollars?	Tom, bạn có thể cho tôi vay ba mươi đô la không?
We don't have any proof.	Chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
I certainly didn't know Tom was going to move to Boston.	Tôi chắc chắn không biết Tom định chuyển đến Boston.
We didn't touch anything.	Chúng tôi đã không chạm vào bất cứ điều gì.
I don't want to stay up all night.	Tôi không muốn thức cả đêm.
Today I bring you lunch.	Hôm nay tôi mang cho bạn bữa trưa.
What is your plan for the day?	Kế hoạch của bạn trong ngày là gì?
I think Tom might need some time off.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cần một thời gian nghỉ ngơi.
All help Tom.	Tất cả hãy giúp Tom.
Tom has been in Australia for a few months.	Tom đã ở Úc vài tháng.
I don't know when the prisoners will be released.	Tôi không biết khi nào các tù nhân sẽ được thả.
I should have told Tom to agree to do that.	Tôi nên nói với Tom để đồng ý làm điều đó.
They could have gone anywhere.	Họ có thể đã đi bất cứ đâu.
Tom doesn't believe you will win.	Tom không tin là bạn sẽ thắng.
Tom is usually direct and straight to the point.	Tom thường trực tiếp và đi thẳng vào vấn đề.
He pressured me.	Anh ấy đã gây áp lực cho tôi.
I'm still waiting to see Tom.	Tôi vẫn đang chờ gặp Tom.
I don't think Tom realizes how rude he is.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra anh ấy thô lỗ như thế nào.
Tom doesn't understand why he shouldn't.	Tom không hiểu tại sao anh ấy không nên làm vậy.
I think you probably won't need to do that.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom says he doesn't think anyone can do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bất cứ ai có thể làm điều đó.
There are many rocks in this garden.	Có rất nhiều đá trong khu vườn này.
I don't think we'll find anyone who can help us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể giúp chúng tôi.
Tom denies having any romantic interest in Mary.	Tom phủ nhận có bất kỳ mối quan tâm lãng mạn nào với Mary.
Don't we have to help Tom now?	Không phải chúng ta phải giúp Tom ngay bây giờ sao?
Tom couldn't do anything to help Mary.	Tom không thể làm bất cứ điều gì để giúp Mary.
It's not uncommon for students to not study until the night before a test.	Không có gì lạ khi học sinh không học bài cho đến đêm trước khi kiểm tra.
Why don't we rethink the problem?	Tại sao chúng ta không nhìn nhận lại vấn đề?
Tom has not been released yet.	Tom vẫn chưa được thả.
Tom was busy.	Tom đã bận.
I would appreciate a warning.	Tôi sẽ đánh giá cao một cảnh báo.
Tom is a pretty good driving instructor.	Tom là một người hướng dẫn lái xe khá tốt.
Tom had a plan.	Tom đã có một kế hoạch.
You won't be able to do it alone.	Bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom says he's been trying to do it all week.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó cả tuần.
Did I spot a critical note?	Tôi có phát hiện thấy ghi chú chỉ trích không?
I wish that I could be the man you want me to be.	Tôi ước rằng tôi có thể là người đàn ông mà bạn muốn tôi trở thành.
Tom is not a Christian.	Tom không phải là một Cơ đốc nhân.
I want to go home and have dinner with my wife.	Tôi muốn về nhà và ăn tối với vợ tôi.
I know about Tom's plan.	Tôi biết về kế hoạch của Tom.
Tom is not afraid like Mary.	Tom không sợ hãi như Mary.
Tom was impressed by how well Mary did it.	Tom rất ấn tượng bởi Mary đã làm điều đó tốt như thế nào.
Tom says he thinks Mary will be the last to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Sorry, I'm here to see Tom.	Xin lỗi, tôi đến đây để gặp Tom.
We know there will be challenges.	Chúng tôi biết sẽ có những thách thức.
Are you the one who will help us fix our plumbing?	Bạn có phải là người sẽ giúp chúng tôi sửa chữa hệ thống ống nước của chúng tôi?
No one told you it was going to get this cold, right?	Không ai nói với bạn rằng nó sẽ trở nên lạnh như thế này, phải không?
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Why are you telling Tom I don't like doing that?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi không thích làm điều đó?
Tom really picked up the slack.	Tom thực sự đã chọn được sự chùng xuống.
I wanted to do it, but I didn't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi đã không làm.
I did it the way you told me to.	Tôi đã làm điều đó theo cách mà bạn đã nói với tôi.
Tom must be very tired after working all day.	Tom chắc hẳn rất mệt sau khi làm việc cả ngày.
No one noticed Tom.	Không ai chú ý đến Tom.
Can you ride a bike when you're three years old?	Bạn có thể đi xe đạp khi bạn ba tuổi không?
I realized that I barely had enough money to buy the things I had to buy.	Tôi nhận ra rằng tôi hầu như không có đủ tiền để mua những thứ tôi phải mua.
What did you do the last time you were in Boston?	Bạn đã làm gì lần cuối cùng bạn ở Boston?
Tom wears a blue and white striped shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng.
Tom didn't see anyone he recognized.	Tom không nhìn thấy bất cứ ai mà anh ấy nhận ra.
Try not to aggravate the situation.	Cố gắng đừng làm trầm trọng thêm tình hình.
I think it's time for Tom to go.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc Tom phải ra đi.
People here don't do that.	Mọi người ở đây không làm vậy.
I can't fight Tom.	Tôi không thể đấu với Tom.
Scan my room.	Quét phòng của tôi.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm thế nữa.
"I think Tom stole my drink." 	"Tôi nghĩ Tom đã lấy trộm đồ uống của tôi."
"Really? I don't think he would do something like that."	"Thật sao? Tôi không nghĩ anh ấy sẽ làm điều gì đó như vậy."
I think the policy was repealed a few years ago.	Tôi nghĩ rằng chính sách đã bị bãi bỏ cách đây vài năm.
I want to go home as much as you.	Tôi muốn về nhà nhiều như bạn.
This box is so big that it can't go into my pocket.	Hộp này lớn đến nỗi nó không thể đi vào túi của tôi.
Tom wants some coffee.	Tom muốn một ít cà phê.
My mother used to read stories to me when I was little.	Mẹ tôi thường đọc truyện cho tôi khi tôi còn nhỏ.
When was the last time you combed your hair?	Lần cuối cùng bạn chải đầu là khi nào?
Tom says we are in trouble.	Tom nói rằng chúng tôi đang gặp rắc rối.
The people took away his rights.	Người dân đã tước đoạt quyền của anh ta.
I want to stay at home and watch TV.	Tôi muốn ở nhà và xem TV.
What makes you think I need to do it again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó một lần nữa?
I'm not sure whether to press the red button or the blue button.	Tôi không chắc nên nhấn nút màu đỏ hay nút màu xanh lam.
I don't think Tom is as handsome as John.	Tôi không nghĩ Tom đẹp trai như John.
Tom can't do that.	Tom không thể làm được điều đó.
I find that noise annoying.	Tôi thấy rằng tiếng ồn gây khó chịu.
I think Tom will be exhausted when he gets home.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ kiệt sức khi về đến nhà.
It is essential that we get this done by Monday.	Điều cần thiết là chúng tôi phải hoàn thành việc này trước thứ Hai.
Tom is going to Boston to see Mary.	Tom sẽ đến Boston để gặp Mary.
I think Tom knows French.	Tôi nghĩ rằng Tom biết tiếng Pháp.
Tom can do it without my help.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom and Mary told me they weren't married.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ chưa kết hôn.
How many hours did you work at the office last week?	Bạn đã làm bao nhiêu giờ tại văn phòng vào tuần trước?
Tom was at the library.	Tom đã ở thư viện.
Tom was treated there.	Tom đã được điều trị ở đó.
Tom likes music like Mary.	Tom thích loại nhạc giống Mary.
Tom can't go to Australia.	Tom không thể đến Úc.
I'm not hungry.	Tôi không đói.
Screws are more durable than nails.	Đinh vít bền hơn đinh.
Christians view human nature as inherently sinful.	Cơ đốc nhân xem bản chất con người vốn dĩ là tội lỗi.
Yesterday it was too cold so I stayed at home.	Hôm qua trời lạnh quá nên tôi ở nhà.
You don't seem to be as successful as Tom.	Bạn dường như không thành công như Tom.
I think I heard music coming from Tom's room.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng của Tom.
I was very confused.	Tôi đã rất bối rối.
It is better if you wash your hands before eating.	Sẽ tốt hơn nếu bạn rửa tay trước khi ăn.
I wonder if I'm ready to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng để làm điều đó chưa.
I don't feel sleepy at all.	Tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
That is the plan for now.	Đó là kế hoạch cho bây giờ.
I hope that Tom leaves a piece of cake for me.	Tôi hy vọng rằng Tom để lại một miếng bánh cho tôi.
Do you want to go to Boston with me next weekend?	Bạn có muốn đi Boston với tôi vào cuối tuần tới không?
Tom is in worse shape than we thought.	Tom đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn chúng ta tưởng.
Tom will be back in a few days.	Tom sẽ trở lại trong vài ngày tới.
Is there any chance that Tom would want to do that to us?	Có khả năng Tom sẽ muốn làm điều đó với chúng ta không?
Tom asked Mary to bring an umbrella with her.	Tom đã bảo Mary mang ô đi cùng.
Tom is very unfriendly.	Tom rất không thân thiện.
I went to the concert with Tom.	Tôi đi xem buổi hòa nhạc với Tom.
It's really not as difficult as you might think.	Nó thực sự không khó làm như bạn nghĩ.
You must get out of here immediately.	Bạn phải ra khỏi đây ngay lập tức.
Her house is two or three times bigger than ours.	Nhà cô ấy rộng gấp hai, ba lần nhà chúng tôi.
Tom's story is not verified.	Câu chuyện của Tom không được kiểm chứng.
You can be both kind and tough. 	Bạn có thể vừa tốt bụng vừa cứng rắn.
One does not exclude the other.	Người ta không loại trừ người kia.
Tom and I had a few beers together last night.	Tom và tôi đã uống một vài ly bia với nhau vào đêm qua.
Tom is very fond of Mary.	Tom rất thích Mary.
You and I should go to Boston at some point.	Bạn và tôi nên đến Boston vào một lúc nào đó.
Do you think Tom can leave Boston soon?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể rời Boston sớm không?
Why wasn't I notified sooner?	Tại sao tôi không được thông báo sớm hơn?
I am doing that right now.	Tôi đang làm điều đó ngay bây giờ.
I got here around 2:30.	Tôi đến đây vào khoảng 2:30.
I am disappointed that she is not at home.	Tôi thất vọng vì cô ấy không có ở nhà.
Tom picked up the glass of juice and took a sip.	Tom cầm ly nước trái cây lên nhấp một ngụm.
Do you need me to give you some money?	Bạn có cần tôi cho bạn một số tiền?
You will do what you have to do.	Bạn sẽ làm những gì bạn phải làm.
What do you like most about your lover?	Bạn thích điều gì nhất ở người yêu của mình?
What is my penalty?	Hình phạt của tôi là gì?
Tom doesn't have to do this now.	Tom không phải làm điều này bây giờ.
Tom said he wanted to know why Mary had to.	Tom nói anh ấy muốn biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom said that he thought he would be able to cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm Mary vui lên.
Tom told me he was very upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã rất khó chịu.
You look as if you are about to get sick.	Bạn trông như thể bạn sắp bị ốm.
Tom doesn't usually eat lunch at home.	Tom không thường ăn trưa ở nhà.
Tom went ahead with his plan.	Tom đã tiếp tục với kế hoạch của mình.
You don't have any shame at all?	Bạn không có bất kỳ sự xấu hổ nào cả?
Looks like you're having a great time.	Có vẻ như bạn đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom told Mary not to lie.	Tom nói với Mary không được nói dối.
Tom is in his room listening to music.	Tom đang ở trong phòng để nghe nhạc.
Apparently Tom tried to do that.	Rõ ràng là Tom đã cố gắng làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary can stop him from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể ngăn anh ấy làm điều đó.
Tom says that Mary won't eat anything he makes.	Tom nói rằng Mary sẽ không ăn bất cứ thứ gì anh ấy làm.
I'm really stupid.	Tôi thực sự ngu ngốc.
Tom asked me if I thought he looked fat.	Tom hỏi tôi liệu tôi có nghĩ rằng anh ấy trông béo không.
Why don't you give it a rest?	Tại sao bạn không cho nó nghỉ ngơi?
Tom has become a successful reporter.	Tom đã trở thành một phóng viên thành công.
"How old are you?" 	"Bạn bao nhiêu tuổi?"
"Sixteen years old".	"Mười sáu tuổi".
Don't go there anymore.	Đừng đến đó nữa.
You don't seem to know much about Australia.	Bạn dường như không biết nhiều về nước Úc.
Tom needs someone who can understand him.	Tom cần một người có thể hiểu anh ấy.
Tom says he feels excluded.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị loại trừ.
Tom says he doesn't know anyone here.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai ở đây.
Tom waved to Mary and she waved back.	Tom vẫy tay với Mary và cô ấy cũng vẫy tay lại.
Tom says he's very sure Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn Mary cần phải làm điều đó.
You still have a long way to go.	Bạn vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Tom has a great sense of humour.	Tom rất có khiếu hài hước.
How long has Tom been standing there?	Tom đã đứng đó bao lâu rồi?
Why don't you tell Tom about the party?	Tại sao bạn không nói với Tom về bữa tiệc?
Tom makes a lot of mistakes.	Tom mắc rất nhiều sai lầm.
Tom loves Mary very much.	Tom yêu Mary rất nhiều.
Tom knows that I helped you.	Tom biết rằng tôi đã giúp bạn.
I will never go to Boston with Tom.	Tôi sẽ không bao giờ đến Boston với Tom.
Tom is not as smart as me.	Tom không thông minh như tôi.
I forgot to send the letter you wanted me to send.	Tôi quên gửi bức thư mà bạn muốn tôi gửi.
Why am I always the one suffering?	Tại sao tôi luôn là người phải đau khổ?
Tom is sorry he caused you trouble.	Tom rất tiếc vì anh ấy đã gây rắc rối cho bạn.
I suspect that Tom doesn't do it as often as he used to.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không làm điều đó thường xuyên như trước đây.
Can't this boat go any faster?	Con thuyền này không thể đi nhanh hơn được không?
Tom knew that something bad could happen.	Tom biết rằng điều gì đó tồi tệ sẽ có thể xảy ra.
Tom says he thinks Mary wants to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary muốn làm điều đó cho John.
Tom is smarter than you, isn't he?	Tom thông minh hơn bạn, phải không?
There is no water in this glass.	Không có nước trong ly này.
Tom's grandmother is quite weak and needs help with her daily activities.	Bà của Tom khá yếu và cần được giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày của bà.
Tom said that Mary was very funny.	Tom nói rằng Mary rất vui tính.
I wish that you stopped doing that.	Tôi ước rằng bạn ngừng làm điều đó.
Tom was forced to quit his job.	Tom buộc phải từ bỏ công việc của mình.
While Tom is in Australia, he will be visiting some relatives.	Trong khi Tom ở Úc, anh ấy sẽ đi thăm một số người thân.
I can't really talk about that now.	Tôi thực sự không thể nói về điều đó bây giờ.
Please let us know if we can help in other ways.	Vui lòng cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể giúp đỡ theo những cách khác.
Tom will get married.	Tom sẽ kết hôn.
Tom still works here, right?	Tom vẫn làm việc ở đây, phải không?
Tom says he knows that Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary nên làm điều đó.
I cannot believe it happened.	Tôi không thể tin rằng nó đã xảy ra.
Tom holds Mary back.	Tom giữ Mary lại.
I don't like fishing as much as you do.	Tôi không thích câu cá nhiều như bạn.
We met everyone.	Chúng tôi đã gặp tất cả mọi người.
The others in the party were all much younger than me.	Những người khác trong bữa tiệc đều trẻ hơn tôi nhiều.
Tom cooks so much better than me.	Tom nấu ăn giỏi hơn tôi rất nhiều.
I know that Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó.
There was nothing Tom could do about it.	Tom không thể làm gì về điều đó.
Tom was very confused.	Tom đã rất bối rối.
Tom gave a copy of the book he had written to Mary.	Tom đã đưa một bản sao của cuốn sách mà anh ấy đã viết cho Mary.
I'm not surprised that Tom is scared.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom sợ.
Despite the fact that she is rich, she says that she is poor.	Mặc dù thực tế là cô ấy giàu, cô ấy nói rằng cô ấy nghèo.
I think you said your cello is in the car.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói chiếc cello của bạn ở trong xe.
How did Tom move it?	Tom đã di chuyển nó như thế nào?
Mary closed her eyes for a second and waited for Tom's kiss. 	Mary nhắm mắt trong một giây và chờ đợi nụ hôn của Tom.
When she opened her eyes, Tom was gone.	Khi cô mở mắt ra, Tom đã biến mất.
I sat all night reading a novel.	Tôi đã ngồi cả đêm qua để đọc một cuốn tiểu thuyết.
There was a woman sitting in the passenger seat of Tom's car.	Có một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ của xe Tom.
I really want to know more about Tom.	Tôi thực sự muốn hiểu hơn về Tom.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Does Tom need a loan?	Tom có ​​cần vay không?
I don't want to be the first to do it.	Tôi không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
How are you and Tom?	Bạn và Tom thế nào?
Tom offered to cut the lawn for me.	Tom đề nghị cắt cỏ cho tôi.
He was almost hit by a car while crossing the road.	Anh ấy suýt bị xe tông khi băng qua đường.
Tom has a knife for protection.	Tom có ​​một con dao để bảo vệ.
Tom is contributing, isn't he?	Tom đang đóng góp, phải không?
Tom is alone on the island.	Tom chỉ có một mình trên đảo.
This plane can fly at 800 miles per hour.	Máy bay này có thể bay với vận tốc 800 dặm một giờ.
I know Tom didn't know you did that.	Tôi biết Tom không biết bạn đã làm điều đó.
Tom and I are planning to go to Boston together.	Tom và tôi đang lên kế hoạch đến Boston cùng nhau.
I will most likely be busy on Monday.	Tôi rất có thể sẽ bận vào thứ Hai.
Tom is learning how to play the guitar.	Tom đang học cách chơi guitar.
Tom says he doesn't know where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sống ở đâu.
Tom got on the bus with his three sisters.	Tom lên xe buýt với ba chị gái của mình.
Tom convinces Mary that she needs to see a doctor.	Tom thuyết phục Mary rằng cô ấy cần đi gặp bác sĩ.
Tom is going through some papers.	Tom đang xem qua một số giấy tờ.
Mary is my son's eldest daughter.	Mary là con gái lớn của con trai tôi.
Tom doesn't want Mary out of the house.	Tom không muốn Mary ra khỏi nhà.
How long have you been seeing Tom?	Bạn đã gặp Tom bao lâu rồi?
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
Tom says it's none of my business.	Tom nói rằng đó không phải việc của tôi.
You won't be happy no matter what I do.	Bạn sẽ không hạnh phúc cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa.
May I ask you your name and address?	Tôi có thể hỏi bạn tên và địa chỉ của bạn?
Does Tom have to learn French?	Tom có ​​phải học tiếng Pháp không?
Why have you never helped us before?	Tại sao bạn chưa bao giờ giúp chúng tôi trước đây?
I learned to play guitar when I was ten years old.	Tôi học chơi guitar khi tôi mười tuổi.
The train arrived at the station half an hour ahead of schedule.	Tàu đến ga trước nửa giờ so với lịch trình.
It's none of your business, so don't mess things up by getting your hands on it.	Đó không phải việc của bạn, vì vậy đừng làm rối tung mọi thứ bằng cách nhúng tay vào.
There have been compromises.	Đã có những thỏa hiệp.
Tom has turned thirty.	Tom đã bước sang tuổi ba mươi.
Tom is going to Boston today.	Tom sẽ đến Boston hôm nay.
I don't like him more than he likes me.	Tôi không thích anh ấy hơn anh ấy thích tôi.
Aren't you upset with us being here?	Bạn không bực bội với việc chúng tôi ở đây?
Tom has three laptops.	Tom có ​​ba máy tính xách tay.
Tom says he hopes to return in October.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào tháng 10.
I collect antiques.	Tôi sưu tầm đồ cổ.
I don't want to live anywhere else.	Tôi không muốn sống ở bất cứ nơi nào khác.
I think Tom is an idiot.	Tôi nghĩ Tom là một thằng ngốc.
I can't change what's going to happen.	Tôi không thể thay đổi những gì sắp xảy ra.
That's why Tom left.	Đó là lý do Tom ra đi.
Outside the school, she sees homeless people living in cardboard boxes.	Bên ngoài trường, cô thấy những người không có nhà sống trong những chiếc hộp các tông.
I have known her for over twenty years.	Tôi đã biết cô ấy hơn hai mươi năm.
Tom suddenly became very busy.	Tom đột nhiên trở nên rất bận rộn.
Tom kicked the can.	Tom đá cái lon.
Tom says he didn't do anything illegal.	Tom nói rằng anh ấy không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Hey, you're in a good mood today.	Này, bạn có một tâm trạng tốt hôm nay.
Maybe Tom won't be able to do that.	Có lẽ Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Let Tom go.	Hãy cho Tom đi.
I'm looking forward to the party tonight.	Tôi đang mong chờ bữa tiệc tối nay.
The island is about two miles from the coast.	Đảo cách bờ biển khoảng hai dặm.
How do you usually go to the beach?	Bạn thường thích đi biển như thế nào?
I was surprised when Tom told me he had to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm như vậy.
All Tom does all day is watch TV.	Tất cả những gì Tom làm cả ngày là xem TV.
She lost patience.	Cô ấy mất kiên nhẫn.
The one who did it was Tom.	Người làm điều đó là Tom.
Price does not include consumption tax.	Giá không bao gồm thuế tiêu thụ.
Tom thought Mary was probably over thirty.	Tom nghĩ Mary có lẽ đã hơn ba mươi.
This information has not yet been made public.	Thông tin này vẫn chưa được công khai.
Tom refused to pay Mary back.	Tom từ chối trả lại tiền cho Mary.
Tom is working on a project for the school.	Tom đang làm một dự án cho trường học.
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom ở đâu.
The town where he grew up is located east of Osaka.	Thị trấn nơi ông lớn lên nằm ở phía đông Osaka.
Please don't wake me up before 2:30.	Xin đừng đánh thức tôi trước 2:30.
Tom told me that he thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
I hope Tom is safe.	Tôi hy vọng Tom được an toàn.
Tom didn't choose us. 	Tom đã không chọn chúng tôi.
We chose him.	Chúng tôi đã chọn anh ấy.
Where did Tom park the truck?	Tom đã đậu xe tải ở đâu?
This is one of Tom's favorite books.	Đây là một trong những cuốn sách yêu thích của Tom.
You should ask Tom what happened.	Bạn nên hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra.
You never expect Tom to refuse to do that, do you?	Bạn không bao giờ mong đợi Tom sẽ từ chối làm điều đó, phải không?
Tom and Mary love antiques.	Tom và Mary yêu thích đồ cổ.
Don't look out the window.	Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
I find it hard to lie to Tom.	Tôi cảm thấy thật khó để nói dối Tom.
You are going in the wrong direction.	Bạn đang đi lệch hướng.
I feel better when you're with me.	Tôi cảm thấy tốt hơn khi bạn ở bên tôi.
You're the only person I know who doesn't speak French.	Bạn là người duy nhất tôi biết không nói được tiếng Pháp.
There's something mysterious about the way Tom is behaving.	Có điều gì đó bí ẩn về cách Tom đang cư xử.
There were no radios in Japan in those days.	Những ngày đó ở Nhật không có radio.
Tom won't sit next to me.	Tom sẽ không ngồi cạnh tôi.
This is not just about Tom.	Đây không chỉ là về Tom.
I can't forget her.	Tôi không thể quên cô ấy.
Tom can't even write his own name yet.	Tom thậm chí còn chưa thể viết tên của chính mình.
I'm not as rich as Tom thinks.	Tôi không giàu như Tom nghĩ.
Why don't you read the manual?	Tại sao bạn không đọc hướng dẫn?
I know that Tom doesn't laugh at you.	Tôi biết rằng Tom không cười nhạo bạn.
I blame you and Tom.	Tôi đổ lỗi cho bạn và Tom.
We plan to stay in Boston for a few days.	Chúng tôi dự định ở lại Boston trong vài ngày.
My parents don't like that.	Cha mẹ tôi không thích điều đó.
Tom's score is really low.	Điểm của Tom thực sự rất thấp.
I think I will go to Australia next month.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi Úc vào tháng tới.
He was arrested for a week.	Anh ấy đã bị bắt giữ trong một tuần.
Tom has no time to hide.	Tom không có thời gian để trốn.
Tom started coughing and everyone started to leave.	Tom bắt đầu ho và mọi người bắt đầu rời đi.
We don't need to pay this bill until next Monday.	Chúng tôi không cần phải thanh toán hóa đơn này cho đến thứ Hai tới.
The faucet is broken, so I can't use it.	Vòi bị hỏng, vì vậy tôi không thể sử dụng nó.
Why haven't you told your parents yet?	Tại sao bạn chưa nói với bố mẹ?
You probably shouldn't eat while running.	Bạn có thể không nên ăn khi đang chạy.
He is a married man.	Anh ấy là một người đàn ông đã có gia đình.
Don't forget your student card.	Đừng quên thẻ sinh viên của bạn.
Tom believes he can take care of himself.	Tom tin rằng anh ấy có thể tự lo cho mình.
I don't want to have children.	Tôi không muốn có con.
Tom is the one who taught me how to do this.	Tom là người đã dạy tôi cách làm điều này.
He's not like his parents.	Anh ấy không giống bố mẹ của mình.
Tom isn't in a good mood is he?	Tom không có tâm trạng tốt phải không?
I just don't want your dog in my house.	Tôi chỉ không muốn con chó của bạn trong nhà của tôi.
I think you are hungry.	Tôi nghĩ rằng bạn đang đói.
Tom put his coat back on.	Tom mặc lại áo khoác.
Tom is coughing.	Tom đang ho.
Tom never knew Mary felt that way.	Tom không bao giờ biết Mary cảm thấy như vậy.
Tom didn't think he would do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I know that Tom doesn't know anyone who can do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
Tom motioned for silence.	Tom ra hiệu cho sự im lặng.
Tom won a blue ribbon.	Tom đã giành được một dải ruy băng xanh.
I wish I took Tom's advice.	Tôi ước gì tôi nghe theo lời khuyên của Tom.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Neither Tom nor Mary has red hair.	Cả Tom và Mary đều không có mái tóc đỏ.
I certainly hope that happens.	Tôi chắc chắn hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
The party with the most votes receives fifty-one percent of the votes.	Bên có nhiều phiếu bầu nhất nhận được năm mươi mốt phần trăm số phiếu bầu.
I think that's everything.	Tôi nghĩ đó là tất cả mọi thứ.
His wife knows how to deal with his anger.	Vợ anh biết cách xoay sở khi anh nóng giận.
Tom travels alone.	Tom đi du lịch một mình.
I am extremely disappointed in Tom.	Tôi vô cùng thất vọng về Tom.
What do you think Tom is doing at the moment?	Bạn nghĩ Tom đang làm gì vào lúc này?
I have a hangover today.	Tôi có một nôn nao hôm nay.
Since there were no taxis, we walked back.	Vì không có taxi, chúng tôi đi bộ trở lại.
I'm sure that's what happened.	Tôi chắc chắn đó là những gì đã xảy ra.
Tom did not give up his plan.	Tom đã không từ bỏ kế hoạch của mình.
Tom wants me to take Mary to the party.	Tom muốn tôi đưa Mary đi dự tiệc.
We are not like strangers.	Chúng ta không giống như những người xa lạ.
Tom is abroad.	Tom đang ở nước ngoài.
Tom thinks that Mary has a driver's license.	Tom nghĩ rằng Mary có bằng lái xe.
Is Tom sleeping?	Tom đang ngủ phải không?
Tom always seems to be right.	Tom dường như luôn đúng.
Tom lives on the outskirts of town.	Tom sống ở ngoại ô thị trấn.
It has nothing to say.	Nó không có gì đáng nói.
Tom was forced to admit he was wrong.	Tom buộc phải thừa nhận mình đã sai.
When I was a kid, I used to like to slide down the railing of the stairs.	Khi tôi còn nhỏ, tôi thường thích trượt xuống lan can cầu thang.
I don't think I need to do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
Nobody ever told you that before, right?	Chưa ai từng nói với bạn điều đó trước đây, phải không?
Tom doesn't want to be the one who has to do it.	Tom không muốn trở thành người phải làm điều đó.
We are still looking for a rental property.	Chúng tôi vẫn đang tìm một ngôi nhà có thể thuê.
Tom will probably be tired when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ mệt khi về đến nhà.
Tom expects me to pay for everything.	Tom mong đợi tôi trả tiền cho mọi thứ.
I cannot run.	Tôi không thể chạy.
Tom said he didn't have time to help us today.	Tom nói hôm nay anh ấy không có thời gian để giúp chúng tôi.
I have been very busy.	Tôi đã rất bận rộn.
Tom told me that he thought Mary had studied French with John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã học tiếng Pháp với John.
I'm sorry for yelling at you yesterday.	Tôi xin lỗi vì đã la mắng bạn ngày hôm qua.
Tom still has an edge.	Tom vẫn có một lợi thế.
If you take a child out and point at the moon, they will look at the moon. 	Nếu bạn đưa một đứa trẻ ra ngoài và chỉ vào mặt trăng, chúng sẽ nhìn vào mặt trăng.
If you do the same thing to a dog, it will look at your finger.	Nếu bạn làm điều tương tự với một con chó, nó sẽ nhìn vào ngón tay của bạn.
Tom probably won't believe Mary.	Tom có ​​thể sẽ không tin Mary.
I'm not scared at all about you.	Tôi không sợ hãi chút nào về bạn.
Tom started playing the drums when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi trống khi anh mười ba tuổi.
The car won't start because the battery is dead.	Xe sẽ không nổ máy vì pin đã hết.
You play the violin very well.	Bạn chơi vĩ cầm rất giỏi.
I doubt that you know why I am here today.	Tôi nghi ngờ rằng bạn biết tại sao tôi ở đây hôm nay.
Tom was asleep when I got home.	Tom đã ngủ khi tôi về đến nhà.
Tom said Mary thought it was unlikely John would do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng không chắc John sẽ làm điều đó.
Tom needs to make a to-do list.	Tom cần lên danh sách những việc cần phải làm.
I haven't finished that yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc đó.
If we sold our car, we would be able to keep our house.	Nếu chúng tôi bán xe hơi của chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể giữ nhà của chúng tôi.
I don't think I should go soon.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên đi sớm.
I suspect Tom and Mary don't like me very much.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thích tôi cho lắm.
We stared at Tom in silence, expecting him to speak.	Chúng tôi nhìn chằm chằm vào Tom trong im lặng, mong đợi anh ấy nói.
Tom almost never gets to school on time.	Tom hầu như không bao giờ đến trường đúng giờ.
Tom is standing in the middle of the room.	Tom đang đứng giữa phòng.
Tom knows that he has to do it, right?	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó, phải không?
Neither Tom nor I like Mary.	Tom và tôi đều không thích Mary.
Tom tries to stay neutral.	Tom cố gắng giữ thái độ trung lập.
Tom tries to break up the fight between Mary and John.	Tom cố gắng phá vỡ cuộc chiến giữa Mary và John.
Tom is a smart student.	Tom là một học sinh thông minh.
Music brightens our lives.	Âm nhạc làm sáng cuộc sống của chúng ta.
The bill is unlikely to pass.	Không có khả năng dự luật được thông qua.
I wish I could sing as good as you.	Tôi ước tôi có thể hát hay như bạn.
I knew that Tom would do it for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is your father.	Tom là bố của bạn.
Tom will be here for three more years.	Tom sẽ ở đây ba năm nữa.
I will report you.	Tôi sẽ báo cáo bạn.
I'm obviously out of touch.	Tôi rõ ràng là mất liên lạc.
Tom has a doctor appointment today at 2:30.	Hôm nay Tom có ​​cuộc hẹn với bác sĩ lúc 2:30.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'll think about a few things.	Tôi sẽ nghĩ về một vài thứ.
Did Tom ever do that?	Tom có ​​bao giờ làm điều đó không?
How many days do you estimate it will take you to do it?	Bạn ước tính bạn sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
I don't know if Tom is really jealous.	Không biết Tom có ​​ghen thật không.
Tom has known Mary since they were both very young.	Tom biết Mary từ khi cả hai còn rất nhỏ.
I'll see Tom later this afternoon.	Tôi sẽ gặp Tom sau chiều nay.
I did not recognize the person opposite me.	Tôi không nhận ra người đối diện với mình.
I don't know if that's true or not.	Tôi không biết đó có phải là sự thật hay không.
Tom can come at any time.	Tom có ​​thể đến bất cứ lúc nào.
I called him up, but he wasn't there.	Tôi gọi anh ta dậy, nhưng anh ta không có ở đó.
I played tennis with Tom a few times.	Tôi đã chơi quần vợt với Tom vài lần.
Keep this to yourself, Tom.	Hãy giữ điều này cho riêng mình, Tom.
This decision saved Tom's life.	Quyết định này đã cứu mạng Tom.
Fast forward to the part where they are kissing.	Tua nhanh đến phần họ đang hôn nhau.
Tom gave Mary all the money he had on him.	Tom đã đưa cho Mary tất cả số tiền anh ta có trên người.
I am very busy this week.	Tôi rất bận trong tuần này.
Don't ask me such difficult questions.	Đừng hỏi tôi những câu hỏi khó như vậy.
Tom very rarely plays the clarinet anymore.	Tom rất hiếm khi chơi kèn clarinet nữa.
Tom needs to be wiser.	Tom cần phải khôn ngoan hơn.
I decided to go early.	Tôi đã quyết định đi sớm.
Since then, the economy has slowly recovered.	Kể từ đó, nền kinh tế đã từ từ phục hồi trở lại.
I haven't spoken to Tom since he and Mary divorced.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ khi anh ấy và Mary ly hôn.
I'm fixing something.	Tôi đang sửa một cái gì đó.
We tried to talk to Tom.	Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom.
I don't need to sell my car.	Tôi không cần bán xe của mình.
Tom didn't even ask why.	Tom thậm chí không hỏi tại sao.
I think Tom's legs are much better now.	Tôi nghĩ chân của Tom bây giờ đã tốt hơn nhiều.
Tom and I are problem solvers.	Tom và tôi là những người giải quyết vấn đề.
Tom said I was the one to do it.	Tom nói tôi là người nên làm điều đó.
I know that Tom might need to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
You know that Tom is the one who did it, right?	Bạn biết rằng Tom là người đã làm điều đó, phải không?
Is this Tom's cup?	Đây có phải là cốc của Tom không?
Why don't we go for a walk?	Tại sao chúng ta không đi dạo?
You have made me all confused.	Bạn đã làm cho tôi tất cả các rối loạn.
Mary lost an earring.	Mary bị mất một chiếc bông tai.
Tom wants to learn how to ride a bicycle.	Tom muốn học cách đi xe đạp.
Tom tried calling Mary.	Tom đã thử gọi cho Mary.
Tom wants to say something to you.	Tom muốn nói điều gì đó với bạn.
You know, I don't really feel like going there.	Bạn biết đấy, tôi không thực sự cảm thấy muốn đến đó.
Tom is not my cousin.	Tom không phải là anh họ của tôi.
I thought Tom would propose to me.	Tôi nghĩ Tom sẽ cầu hôn tôi.
Troops from Angola, Chad, Namibia, Sudan and Zimbabwe intervened to support Kabila's regime.	Quân đội từ Angola, Chad, Namibia, Sudan và Zimbabwe đã can thiệp để hỗ trợ chế độ của Kabila.
Tom and Mary want to live closer to nature.	Tom và Mary muốn sống gần gũi với thiên nhiên hơn.
Tom can go to Australia next month.	Tom có ​​thể đi Úc vào tháng tới.
Tom is really careful.	Tom thực sự rất cẩn thận.
Tom is the same height as me.	Tom có ​​cùng chiều cao với tôi.
Help Tom down the stairs.	Giúp Tom xuống cầu thang.
You told me you stole Tom's motorbike.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn đã lấy trộm xe máy của Tom.
I know that Tom will love it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích nó.
Tom told me that his father was at the hospital.	Tom nói với tôi rằng bố anh ấy đang ở bệnh viện.
Tom teaches in Boston.	Tom dạy học ở Boston.
Tom plays the flute better than Mary.	Tom thổi sáo giỏi hơn Mary.
You don't care about me at all.	Bạn không quan tâm đến tôi chút nào.
You will soon be one of us.	Bạn sẽ sớm là một trong số chúng tôi.
Tom and Mary are moving.	Tom và Mary đang di chuyển.
Tom says he knows that Mary can do it if she just puts her mind to it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó nếu cô ấy chỉ dành tâm trí cho nó.
I am the oldest.	Tôi lớn tuổi nhất.
What did Tom say?	Tom nói gì?
I wonder if Tom can help me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp tôi hay không.
I suspect that Tom will not be coming to Boston next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đến Boston vào tuần tới.
Tom might be kissing Mary now.	Tom có ​​thể đang hôn Mary bây giờ.
We have not had electricity for three days now.	Chúng tôi đã không có điện trong ba ngày nay.
I don't think it's worth the price you pay for it.	Tôi không nghĩ rằng nó xứng đáng với cái giá mà bạn phải trả cho nó.
Tom has not made any progress.	Tom đã không đạt được bất kỳ tiến bộ nào.
Who did Tom shout at?	Tom đã hét vào ai?
You are not really wrong.	Bạn không thực sự sai.
I convinced Tom to do it.	Tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Do you like pirate movies?	Bạn có thích phim cướp biển không?
I am Tom's hero.	Tôi là anh hùng của Tom.
It doesn't always happen.	Nó không phải lúc nào cũng xảy ra.
It's not a fir tree.	Đó không phải là cây linh sam.
Swimming is something Tom and I are good at.	Bơi lội là một thứ mà Tom và tôi giỏi.
Tom is currently on the phone.	Tom hiện đang nghe điện thoại.
You don't have to kick yourself.	Bạn không cần phải đá chính mình.
I should have done that three days ago.	Tôi nên làm điều đó ba ngày trước.
Sorry, but I'm a bit slow to understand.	Xin lỗi, nhưng tôi hơi chậm hiểu.
I was hoping you wouldn't buy anything else.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ không mua bất cứ thứ gì khác.
Let me briefly summarize what happened.	Hãy để tôi tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra.
What made Tom decide to cooperate?	Điều gì đã khiến Tom quyết định hợp tác?
Tom is silly.	Tom thật ngớ ngẩn.
Where's your notebook?	Sổ ghi chép của bạn đâu?
Tom said he thought I was witty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi thật dí dỏm.
Do you want me to tell you exactly what I did?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết chính xác những gì tôi đã làm không?
Did Tom spill anything else?	Tom có ​​làm đổ thứ gì nữa không?
My daughter was busy on her first date.	Con gái tôi đã bận rộn trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Parrots can imitate human voices.	Vẹt có thể bắt chước giọng nói của con người.
Tell Tom where his car is.	Nói cho Tom biết chỗ để xe của anh ấy.
If you need this pen, I'll lend it to you.	Nếu bạn cần cây bút này, tôi sẽ cho bạn mượn.
In fact, that is probably true.	Trên thực tế, điều đó có lẽ đúng.
Tom says you are very beautiful.	Tom nói rằng bạn rất đẹp.
I'll be in my room if you need me.	Tôi sẽ ở trong phòng của tôi nếu bạn cần tôi.
Tom is the one who told me you shouldn't.	Tom là người đã nói với tôi rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom arrived thirty minutes early.	Tom đến sớm ba mươi phút.
Tom stared out the window.	Tom nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
I didn't know what it was at the time.	Tôi không biết nó là gì vào thời điểm đó.
I'm happy to help Tom.	Tôi rất vui khi được giúp đỡ Tom.
I don't think Tom is shocked.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị sốc.
Tom had other things on his mind.	Tom đã có những thứ khác trong tâm trí của mình.
Do what you have been told.	Làm những gì bạn đã được nói.
Tom is working the night shift this week.	Tom đang làm ca đêm trong tuần này.
Tom didn't know Mary lied.	Tom không biết Mary nói dối.
Don't speak to a soul.	Đừng nói với một linh hồn.
Tom won't go tomorrow.	Tom sẽ không đi vào ngày mai.
Tom doesn't want to see anyone.	Tom không muốn gặp ai cả.
I know that Tom already knows why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom is unlikely to come.	Tom không có khả năng đến.
Tom knows that Mary doesn't know that John is going to marry Alice.	Tom biết rằng Mary không biết rằng John sẽ kết hôn với Alice.
Both Tom and Mary had to do it.	Cả Tom và Mary đều phải làm điều đó.
I didn't hear Tom say that.	Tôi không nghe Tom nói vậy.
I don't feel like talking much.	Tôi không cảm thấy nói nhiều.
Tom is already halfway to Australia.	Tom đã đi được nửa chặng đường đến Úc.
Both Tom and Mary are adults.	Cả Tom và Mary đều là người lớn.
Tom mowed the lawn this morning.	Tom đã cắt cỏ sáng nay.
When are you going to tell Tom?	Bạn định nói với Tom khi nào?
I am familiar with this topic.	Tôi quen thuộc với chủ đề này.
You hope that Tom will do it, right?	Bạn hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tom didn't watch TV last night.	Tom đã không xem TV đêm qua.
Tom knows more than he lets on.	Tom biết nhiều hơn những gì anh ấy cho phép.
Mary was up late last night.	Mary đã thức khuya đêm qua.
I know that Tom is unbelievable.	Tôi biết rằng Tom là không thể tin được.
Tom started joking about Mary being his fiancée.	Tom bắt đầu nói đùa về việc Mary là vợ sắp cưới của anh ấy.
The boys there who speak French are in my class.	Những cậu bé ở đó nói bằng tiếng Pháp đang ở trong lớp của tôi.
I am telling you this in secret.	Tôi đang nói với bạn điều này một cách bí mật.
I saw Tom do it just hours ago.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó chỉ vài giờ trước.
Tom did very well on the test.	Tom đã làm rất tốt trong bài kiểm tra.
Can't we do anything to help?	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ?
I think we'll have a chance to do that this afternoon.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội để làm điều đó vào chiều nay.
Tom holds a gun.	Tom cầm súng.
Tom doesn't know you want to go fishing with him.	Tom không biết bạn muốn đi câu cá với anh ấy.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
I went to the doctor this afternoon.	Chiều nay em đi khám.
Tom told me he was not feeling well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không được khỏe.
Is there anything you want to do this weekend?	Có điều gì bạn muốn làm vào cuối tuần này không?
Do not think too much.	Đừng nghĩ quá nhiều.
You should come and talk to me.	Bạn nên đến và nói chuyện với tôi.
Tom and Mary are getting married in three months.	Tom và Mary sẽ kết hôn sau ba tháng nữa.
Tom opens the front door to let his dog in.	Tom mở cửa trước để cho con chó của mình vào.
I know that you are innocent.	Tôi biết rằng bạn vô tội.
Tom wondered if that was true.	Tom tự hỏi liệu điều đó có đúng không.
You need some evidence to back up your claim.	Bạn cần một số bằng chứng để củng cố tuyên bố của mình.
Tom helped Mary last Monday.	Tom đã giúp Mary vào thứ Hai tuần trước.
Tom rarely goes anywhere alone.	Tom hiếm khi đi đâu một mình.
Tom accidentally shot himself in the foot.	Tom vô tình tự bắn vào chân mình.
I don't know why that happened.	Tôi không biết lý do tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom will win sooner or later.	Tom sẽ thắng sớm hay muộn.
Tom did not see Mary talking to John.	Tom không thấy Mary nói chuyện với John.
I hope it happens quickly.	Tôi hy vọng nó sẽ xảy ra nhanh chóng.
Are you saying you're not the one who did it?	Bạn đang nói rằng bạn không phải là người đã làm điều đó?
I couldn't help but admire his courage.	Tôi không khỏi khâm phục lòng dũng cảm của anh ấy.
How many times a day do you drink water?	Bạn uống nước bao nhiêu lần một ngày?
I wonder what Tom is hiding from me.	Tôi tự hỏi Tom đang giấu tôi điều gì.
I don't care about fashion.	Tôi không quan tâm đến thời trang.
Tom was blunt.	Tom đã phũ phàng.
I didn't react fast enough.	Tôi đã không phản ứng đủ nhanh.
This is not cheating.	Đây không phải là gian lận.
I don't know my address yet, I plan to stay with my friend for a while.	Tôi chưa biết địa chỉ của mình, tôi định ở với bạn tôi một thời gian.
Does Tom go swimming with you?	Tom có ​​đi bơi với bạn không?
I will meet Tom there.	Tôi sẽ gặp Tom ở đó.
Our goal is to build thirty homes by the end of the year.	Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng ba mươi ngôi nhà trước cuối năm nay.
You are fooling yourself.	Bạn đang tự lừa mình.
Do you know how Tom is doing?	Bạn có biết Tom đang làm như thế nào không?
I don't remember what to do.	Tôi không nhớ mình phải làm gì.
Tom did not know where Mary hid the key.	Tom không biết Mary giấu chìa khóa ở đâu.
Tom is a strict vegetarian.	Tom là một người ăn chay nghiêm ngặt.
Tom should ask Mary's permission to do it.	Tom nên xin phép Mary để làm điều đó.
I know why Tom was killed.	Tôi biết tại sao Tom bị giết.
Tom says Mary must be careful.	Tom nói rằng Mary phải cẩn thận.
Tom is with someone I don't know.	Tom đang ở với ai đó mà tôi không biết.
I think Tom might be sleeping.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ngủ.
Tom had things to do.	Tom đã có những việc cần làm.
You look a lot like someone I used to know in Boston.	Bạn trông rất giống một người mà tôi từng quen ở Boston.
Tom says he thinks maybe it won't snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có lẽ trời sẽ không có tuyết.
There are some people that you cannot help.	Có một số người mà bạn không thể giúp đỡ.
Beware of pickpockets.	Hãy cẩn thận của những kẻ móc túi.
I think I can buy one of those for you.	Tôi nghĩ tôi có thể mua một trong những cái đó cho bạn.
Tom is blaming it all on Mary.	Tom đang đổ lỗi tất cả cho Mary.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
How common are cholera outbreaks?	Các đợt bùng phát dịch tả phổ biến như thế nào?
What grade is Tom in?	Tom học lớp mấy?
I'm sitting here in my car.	Tôi đang ngồi đây trong xe của tôi.
I didn't know that you were expecting me to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn đã mong đợi tôi làm điều đó một mình.
I'm tracking Tom.	Tôi đang theo dõi Tom.
Tom can stay at home if we want.	Tom có ​​thể ở nhà nếu chúng tôi muốn.
Tom can get Mary to do it.	Tom có ​​thể có được Mary để làm điều đó.
At that time Tom did not have a car.	Hồi đó Tom không có xe hơi.
Tom did not take his eyes off Mary.	Tom không rời mắt khỏi Mary.
Don't be hasty.	Đừng nóng vội.
Several minerals are important to human health.	Một số khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe con người.
Only Tom.	Chỉ có Tom.
Why can't you be more like your dad?	Tại sao bạn không thể giống bố hơn?
You don't know everything I do.	Bạn không biết mọi thứ tôi làm.
Tom works for WHO.	Tom làm việc cho WHO.
Tom should do what Mary asks him to do.	Tom nên làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom composed the music for that movie.	Tom đã soạn nhạc cho bộ phim đó.
There is no railway.	Không có đường sắt.
What will you do after this class?	Bạn sẽ làm gì sau lớp học này?
I think Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I really don't think I need to do that.	Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom has a knife, right?	Tom có ​​một con dao, phải không?
Tom allowed Mary to drive his car.	Tom đã cho phép Mary lái xe của anh ta.
Tom is happy to be around.	Tom rất vui khi được ở bên.
It would be futile to try to convince Tom to help us.	Sẽ là vô ích nếu cố gắng thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I told Tom to do it immediately.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó ngay lập tức.
Tom broke up with his wife.	Tom chia tay với vợ.
I should advise Tom not to believe what Mary says.	Tôi nên khuyên Tom đừng tin những gì Mary nói.
That's not why I came.	Đó không phải là lý do tại sao tôi đến.
Tom and Mary have lost everything they owned.	Tom và Mary đã mất tất cả những gì họ sở hữu.
I went to see Tom, but he was not at home.	Tôi đến gặp Tom, nhưng anh ấy không có nhà.
I know Tom plans to do that.	Tôi biết Tom có ​​kế hoạch làm điều đó.
You can't blame us for being curious.	Bạn không thể trách chúng tôi vì sự tò mò.
Tom and Mary seem to enjoy doing things together.	Tom và Mary có vẻ thích làm mọi thứ cùng nhau.
A child craves his mother's milk.	Một đứa trẻ thèm sữa của mẹ nó.
Will Tom still help Mary?	Tom có ​​còn giúp Mary không?
I know Tom doesn't know that I want to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom showed me some pictures he took while in Australia.	Tom cho tôi xem một số hình ảnh mà anh ấy đã chụp khi ở Úc.
I have not heard that particular saying.	Tôi chưa nghe câu nói cụ thể đó.
What does Tom not want you to see?	Tom không muốn bạn nhìn thấy gì?
The hunger strike ended on October 20.	Cuộc tuyệt thực chấm dứt vào ngày 20 tháng 10.
Promise me you won't get mad.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nổi điên.
I'm not sure we can trust Tom.	Tôi không chắc rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom.
Tom didn't open his eyes.	Tom không mở mắt.
We waited a long time but Tom never showed up again.	Chúng tôi đã đợi rất lâu nhưng Tom không bao giờ xuất hiện nữa.
You won't need me.	Bạn sẽ không cần tôi.
I'm not the one to tell Tom not to do that anymore.	Tôi không phải là người bảo Tom đừng làm vậy nữa.
Tom walked into the classroom unnoticed.	Tom đi vào lớp học mà không được chú ý.
We could stay in Boston for a few more days if you wanted.	Chúng tôi có thể ở lại Boston vài ngày nữa nếu bạn muốn.
I was so drunk that I saw two keyboards.	Tôi say đến mức nhìn thấy hai bàn phím.
Tom says he doesn't believe Mary would do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary sẽ làm điều đó một mình.
I have tried everything I know.	Tôi đã thử mọi thứ tôi biết.
We were not worried.	Chúng tôi đã không lo lắng.
If both Tom and Mary want me to do it, I will.	Nếu cả Tom và Mary đều muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is a little older than me, isn't he?	Tom lớn hơn tôi một chút, phải không?
Tom and Mary started kissing as soon as the lights went out.	Tom và Mary bắt đầu hôn nhau ngay khi đèn vừa tắt.
Tom held out his glass.	Tom đưa ly của mình ra.
Tom and Mary are waiting outside.	Tom và Mary đang đợi bên ngoài.
I'd rather throw the money away than give it to him.	Tôi thà ném tiền đi còn hơn đưa cho anh ta.
We're not exactly sure how Tom managed to do that.	Chúng tôi không chắc chính xác bằng cách nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tell Tom to bring a salad.	Hãy bảo Tom mang theo một món salad.
Tom is probably going to be depressed.	Tom có ​​lẽ sẽ bị trầm cảm.
Do you know where the police took Tom?	Bạn có biết cảnh sát đã đưa Tom đi đâu không?
I don't like peaches.	Tôi không thích đào.
I wish I could afford to buy a house.	Tôi ước mình có đủ khả năng để mua một căn nhà.
Kissing Tom was a mistake.	Hôn Tom là một sai lầm.
Tom and Mary had a lot of time to talk.	Tom và Mary đã có rất nhiều thời gian để nói chuyện.
Tom and Mary are angry.	Tom và Mary giận nhau.
Tom says he wishes you wouldn't go out alone after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không ra ngoài một mình sau khi trời tối.
Tom didn't like the way the movie ended.	Tom không thích cách kết thúc của bộ phim.
Wait a minute. 	Chờ một chút.
There's someone at the door.	Có ai đó ở cửa.
Tom has changed his profile picture.	Tom đã thay đổi ảnh đại diện của mình.
Why don't you like this?	Tại sao bạn không thích điều này?
I don't think Tom will sing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hát.
I don't think anyone else will come today.	Tôi không nghĩ sẽ có ai khác đến hôm nay.
Tom did not commit suicide.	Tom không tự sát.
Tom doesn't have to come with me.	Tom không cần phải đi với tôi.
I don't know if Tom would care if Mary did.	Tôi không biết Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm vậy.
I've always wanted to do that.	Tôi luôn muốn làm điều đó.
There are some things in this world that will never come true, no matter how much you wish.	Trên đời này có một số điều sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, cho dù bạn có mong ước bao nhiêu đi chăng nữa.
I hope you will be able to do that soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ có thể làm điều đó sớm.
Tom has trouble sleeping because of pain in his leg.	Tom khó ngủ vì bị đau ở chân.
I want to eat curry rice for dinner tonight.	Tôi muốn ăn cơm cà ri cho bữa tối nay.
I am sitting in front.	Tôi đang ngồi phía trước.
I wish I was as fluent in French as you.	Tôi ước tôi cũng thông thạo tiếng Pháp như bạn.
It took me three hours to get here from Boston.	Tôi mất ba giờ để đến đây từ Boston.
Tom confessed to killing his wife.	Tom thú nhận đã giết vợ.
Tom starts a fight with Mary.	Tom bắt đầu một cuộc chiến với Mary.
Tom is not welcome in my house anymore.	Tom không được chào đón trong nhà của tôi nữa.
Tom's job includes raking leaves.	Công việc của Tom bao gồm cào lá.
Aren't you sorry you weren't there?	Bạn không xin lỗi vì bạn đã không ở đó?
I don't know this path.	Tôi không biết con đường này.
They won't recognize Tom.	Họ sẽ không nhận ra Tom.
Tom was able to buy a gun, but he couldn't buy any bullets for it.	Tom đã có thể mua một khẩu súng, nhưng anh ấy không thể mua bất kỳ viên đạn nào cho nó.
I will be moving next month.	Tôi sẽ chuyển đi vào tháng tới.
I am the party organizer.	Tôi là người tổ chức bữa tiệc.
Is there anyone you haven't told?	Có ai mà bạn không nói với?
I wonder who Tom thinks would do that.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó.
Tom dressed up as Santa Claus.	Tom đã hóa trang thành ông già Noel.
We all know you don't eat meat.	Tất cả chúng tôi đều biết bạn không ăn thịt.
Tom doesn't want to continue working for us.	Tom không muốn tiếp tục làm việc cho chúng tôi.
Tom tried to solve the problem.	Tom đã thử giải quyết vấn đề.
Tom couldn't see what Mary wanted him to see.	Tom không thể nhìn thấy những gì Mary muốn anh ta nhìn thấy.
Tom wants to live in Australia after graduating from high school.	Tom muốn sống ở Úc sau khi tốt nghiệp trung học.
Tom has done a great job for us here in Boston.	Tom đã làm rất tốt cho chúng tôi ở đây ở Boston.
I will not be forced.	Tôi sẽ không bị ép buộc.
Tom is almost done here.	Tom gần như đã hoàn thành ở đây.
Would you like to add some gravy?	Bạn có muốn thêm một ít nước thịt không?
I hope Tom is scared.	Tôi hy vọng Tom đang sợ hãi.
You need to go to bed.	Bạn cần đi ngủ.
My father worries about my health.	Cha tôi lo lắng cho sức khỏe của tôi.
Tom says he needs to use the bathroom.	Tom nói rằng anh ấy cần sử dụng phòng tắm.
I know why Tom was arrested.	Tôi biết tại sao Tom bị bắt.
Tom says that most of the time his knee hurts.	Tom nói rằng hầu hết thời gian đầu gối của anh ấy bị đau.
We can't let Tom escape.	Chúng ta không thể để Tom trốn thoát.
Tom and I took pictures together.	Tom và tôi chụp ảnh cùng nhau.
I have to do this tonight.	Tôi phải làm điều này tối nay.
Don't you know Tom and Mary are writing novels together?	Bạn không biết Tom và Mary đang viết tiểu thuyết cùng nhau sao?
I didn't know Tom would need to do that.	Tôi không biết Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I'm the shortest in the class.	Tôi là đứa thấp nhất trong lớp.
Tom saw some guy he didn't know talking to Mary.	Tom đã nhìn thấy một anh chàng nào đó mà anh ấy không biết đang nói chuyện với Mary.
Tom sat in the car with a policeman on either side.	Tom ngồi trong xe với một cảnh sát ở hai bên.
Tom doesn't want Mary to kiss him.	Tom không muốn Mary hôn anh ấy.
Tom told me he appreciates that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đánh giá cao điều đó.
Tom saw Mary jogging in the park.	Tom nhìn thấy Mary đang chạy bộ trong công viên.
Tom and Mary arrived a little late.	Tom và Mary đến muộn một chút.
I think Tom will be happy to see Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui khi gặp Mary.
I don't have the time or the inclination.	Tôi không có thời gian và khuynh hướng.
Tom will be the last to leave the store.	Tom sẽ là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng.
At the foot of the hill is a beautiful lake.	Dưới chân đồi là một hồ nước tuyệt đẹp.
I just sat there trying not to think about how alone I felt.	Tôi chỉ ngồi đó cố gắng không nghĩ về việc tôi cảm thấy một mình như thế nào.
I don't think you should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó một mình.
The terrorists released the hostages.	Những kẻ khủng bố đã thả các con tin.
Can I take the elevator back to the city with you?	Tôi có thể đi thang máy trở lại thành phố với bạn không?
It was a bit chaotic.	Đó là một chút hỗn loạn.
Tom will need some time.	Tom sẽ cần một thời gian.
Tom said Mary is troubled by what happened.	Tom cho biết Mary đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Nothing has been completed.	Không có gì đã được hoàn thành.
I'm stirring my tea.	Tôi đang khuấy trà của mình.
You'll hit back, won't you?	Bạn sẽ đánh trả, phải không?
Tom walked through the door.	Tom bước qua cửa.
Tom will be staying in Australia for a few weeks.	Tom sẽ ở lại Úc trong vài tuần.
Are you still mad at Tom?	Bạn vẫn còn giận Tom?
They keep their spirits up by doing aerobics.	Họ giữ vững tinh thần bằng cách tập thể dục nhịp điệu.
Aren't you attracted?	Bạn không bị hấp dẫn sao?
I want to say a word to Tom about Mary.	Tôi muốn nói lời với Tom về Mary.
Tom wasn't sure which way to go.	Tom không biết chắc chắn con đường phải đi.
Tom and Mary want to go to Boston together.	Tom và Mary muốn đến Boston cùng nhau.
Tom is not available.	Tom không có sẵn.
Tom was hoping we would do it with him.	Tom đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom won't lie down.	Tom sẽ không nằm xuống.
Tom realized that he didn't have enough money to buy the things he needed.	Tom nhận ra rằng mình không có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
Instead of giving each other Christmas presents this year, we've donated the money we've spent buying gifts for a charity.	Thay vì tặng quà Giáng sinh cho nhau trong năm nay, chúng tôi đã quyên góp số tiền mà chúng tôi đã dành để mua quà cho một tổ chức từ thiện.
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì được.
I believe what Tom says.	Tôi tin những gì Tom nói.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì.
I just agree with some of what you have said.	Tôi chỉ đồng ý với một số điều bạn đã nói.
Tom interprets for Mary.	Tom thông dịch cho Mary.
Tom will still do it.	Tom vẫn sẽ làm điều đó.
Tom seemed devastated.	Tom dường như bị tàn phá.
I don't think we can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó một mình.
Don't expect me if it rains.	Đừng mong đợi tôi nếu trời mưa.
Tom borrowed a pen from Mary.	Tom đã mượn một cây bút từ Mary.
Tom has absolutely no secret alibi.	Tom hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm kín tiếng.
It takes less time to train my Alsatian at home than my other dog.	Mất ít thời gian hơn để huấn luyện Alsatian của tôi tại nhà so với con chó khác của tôi.
I do not have it.	Tôi không có nó.
It is not easy to be a referee.	Không dễ để trở thành trọng tài chính.
Who is the representative from your county?	Ai là người đại diện từ quận của bạn?
Tom is going to eat with us tonight.	Tối nay Tom sẽ đi ăn với chúng ta.
Tom comes home for Thanksgiving weekend.	Tom về nhà vào cuối tuần Lễ tạ ơn.
I think Tom said he was from Boston.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy đến từ Boston.
Why is Mary crying?	Tại sao Mary lại khóc?
I'm Tom's gardener.	Tôi là người làm vườn của Tom.
What is the population of Boston?	Dân số của Boston là bao nhiêu?
Next time I switch jobs, I need a job that allows me to take advantage of the experience I've accumulated so far.	Lần tới khi chuyển đổi công việc, tôi cần công việc cho phép tôi tận dụng kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được cho đến nay.
Tom wants to move here.	Tom muốn chuyển đến đây.
I saw a woman who I thought was Mary's mother.	Tôi nhìn thấy một người phụ nữ mà tôi nghĩ là mẹ của Mary.
Tom has lost control.	Tom đã mất kiểm soát.
Tom says I talk about Boston too much.	Tom nói rằng tôi nói về Boston quá nhiều.
Tom wants to sleep again.	Tom muốn ngủ tiếp.
I have to prepare for my presentation.	Tôi phải chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình.
My toe started bleeding.	Ngón chân tôi bắt đầu chảy máu.
Tom switched to French as soon as Mary entered the room.	Tom chuyển sang tiếng Pháp ngay khi Mary bước vào phòng.
Don't joke about it.	Đừng nói đùa về điều đó.
I happened to be on the same plane with Tom.	Tôi tình cờ đi cùng máy bay với Tom.
He cheated on the test by copying his friend's answers.	Anh ta đã gian lận trong bài kiểm tra bằng cách sao chép câu trả lời của bạn mình.
Go back to your steps and maybe you'll find your key.	Truy cập lại các bước của bạn và có thể bạn sẽ tìm thấy chìa khóa của mình.
Tom said he would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi làm điều đó.
Someone was sitting on the couch reading a book there.	Có ai đó đang ngồi trên ghế dài đọc sách ở đó.
Tom has three more tickets that he wants to sell.	Tom còn ba vé nữa mà anh ấy muốn bán.
It was stupid for Tom to do that.	Thật là ngu ngốc cho Tom khi làm điều đó.
Aren't you afraid of losing your money?	Bạn không sợ mất tiền của bạn?
Why don't you want to talk to us?	Tại sao bạn không muốn nói chuyện với chúng tôi?
It won't be easy to learn how to do that.	Sẽ không dễ dàng để học cách làm điều đó.
There's nothing we can do for Tom.	Chúng tôi không thể làm gì cho Tom.
We have been improving every year.	Chúng tôi đã và đang cải thiện hàng năm.
I can't stand these people.	Tôi không thể chịu được những người này.
Tom says Mary will do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I think Tom wants me to go with him.	Tôi nghĩ Tom muốn tôi đi cùng anh ấy.
I'm afraid you won't get paid.	Tôi e rằng bạn sẽ không được trả tiền.
The police want to search Tom's house, but they don't have a search warrant, so he tells them to leave.	Cảnh sát muốn khám xét nhà Tom, nhưng họ không có lệnh khám xét, vì vậy anh ta bảo họ rời đi.
I have never made a cake before.	Tôi chưa bao giờ làm bánh trước đây.
You have to work hard if you want to be successful.	Bạn phải làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn thành công.
I don't accept it.	Tôi không chấp nhận nó.
I'm not familiar with this.	Tôi không quen với việc này.
Tom knows that something is going on.	Tom biết rằng có điều gì đó đang xảy ra.
Tom always does that when he comes to Boston.	Tom luôn làm vậy khi đến Boston.
I think Tom is insane.	Tôi nghĩ rằng Tom bị loạn trí.
Who will hit me?	Ai sẽ đánh tôi?
Tom is a warm and generous person.	Tom là người ấm áp và hào phóng.
The early sun emerged from behind the clouds.	Mặt trời sớm ló dạng sau những đám mây.
Tom lives on a busy street.	Tom sống trên một con phố đông đúc.
Tom just wants to do the right thing.	Tom chỉ muốn làm điều đúng đắn.
Tom is the one talking to Mary.	Tom là người đang nói chuyện với Mary.
We have been on strike for three weeks.	Chúng tôi đã đình công trong ba tuần.
I don't think I'll ever kiss Tom again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ hôn Tom nữa.
Tom is fatter than when I last saw him.	Tom béo hơn so với lần tôi gặp anh ấy lần cuối.
I bet you didn't see this coming.	Tôi cá là bạn đã không thấy điều này sắp xảy ra.
I don't know we won't have enough time to do that.	Tôi không biết chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
That is a fair assumption.	Đó là một giả định công bằng.
I want Tom to stop, but I don't think anyone can.	Tôi muốn Tom dừng lại, nhưng tôi không nghĩ rằng ai đó có thể làm điều đó.
Tom explained the whole thing to Mary.	Tom giải thích toàn bộ sự việc cho Mary.
Tom is very unfriendly.	Tom rất không thân thiện.
Frankly, I don't want to go with you.	Nói thẳng ra là tôi không muốn đi cùng anh.
I guess things like this happen all the time in Boston.	Tôi đoán những điều như thế này xảy ra mọi lúc ở Boston.
I didn't hear anyone sing.	Tôi không nghe thấy ai hát.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
I was so relieved to hear that.	Tôi rất nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
Tom says that Mary wants to borrow some money.	Tom nói rằng Mary muốn vay một số tiền.
I know Tom and Mary are both happy.	Tôi biết Tom và Mary đều hạnh phúc.
You are conservative.	Bạn bảo thủ.
Why don't you help Tom?	Tại sao bạn không giúp Tom?
I didn't know that Tom was so afraid of ghosts.	Tôi không biết rằng Tom rất sợ ma.
She believes him when he says he loves her.	Cô tin anh khi anh nói yêu cô.
Would it be okay if I made a few suggestions?	Sẽ ổn nếu tôi đưa ra một vài đề xuất?
After a slow summer, business is starting to take off.	Sau một mùa hè chậm chạp, công việc kinh doanh bắt đầu khởi sắc.
I don't know when Tom and Mary met.	Tôi không biết Tom và Mary gặp nhau khi nào.
Please give me a pencil and some sheets of paper.	Làm ơn cho tôi một cây bút chì và một số tờ giấy.
Please don't make things more complicated than they are right now.	Xin đừng làm cho mọi thứ phức tạp hơn hiện tại.
Tom wants to paint his car blue.	Tom muốn sơn xe của mình màu xanh lam.
Tom promised he would sing.	Tom đã hứa anh ấy sẽ hát.
Why do you think Tom is not here?	Bạn nghĩ tại sao Tom không có ở đây?
I usually eat french fries with ketchup.	Tôi thường ăn khoai tây chiên với tương cà.
We are not the only ones who will do that.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất sẽ làm điều đó.
I think Tom wants to get that done by Monday night.	Tôi nghĩ Tom muốn hoàn thành việc đó trước tối thứ Hai.
Both Tom and Mary were very hungry.	Cả Tom và Mary đều rất đói.
I ripped a hole in my jeans when I fell off the bike.	Tôi bị rách một lỗ trên quần jean khi ngã xe.
Tom was struggling to keep up with his classwork.	Tom đã phải vật lộn để theo kịp bài tập trên lớp.
Maybe Tom wasn't telling the truth.	Có thể là Tom không nói sự thật.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Finding a good place to live is not easy.	Tìm một nơi tốt để sống không phải là dễ dàng.
Pay the cashier on the way out.	Thanh toán cho nhân viên thu ngân trên đường ra.
I don't think Tom knew Mary was married.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã kết hôn.
Tom is dying to get out of here.	Tom sắp chết để ra khỏi đây.
Tom objected to hiring Mary.	Tom phản đối việc thuê Mary.
Tom says he knows why Mary can't do the same.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary không thể làm như vậy.
I suppose you're going to dance with Tom.	Tôi cho rằng bạn sẽ đi khiêu vũ với Tom.
Tom used to be a prison warden.	Tom từng là quản giáo nhà tù.
There's no one inside.	Không có ai bên trong.
Where are the garden shears?	Kéo cắt vườn ở đâu?
I think you are talented.	Tôi nghĩ bạn tài năng.
I have an extra dollar.	Tôi có thêm một đô la nữa.
Tom says he thinks Mary will need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cần phải làm điều đó.
I hope that Tom did what Mary told him to do.	Tôi hy vọng rằng Tom đã làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
Tom waxed the floor.	Tom tẩy lông sàn nhà.
I didn't know Tom would be so busy.	Tôi không biết Tom sẽ bận rộn như vậy.
Tom is unable to attend the conference.	Tom không có khả năng tham gia hội nghị.
Neither Tom nor Mary gave much of his money.	Cả Tom và Mary đều không cho nhiều tiền của anh ấy.
Your friend Tom has not returned.	Bạn của bạn Tom đã không trở lại.
All you have to do is sit here and wait.	Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi đây và chờ đợi.
I know it's not fireworks.	Tôi biết đó không phải là pháo hoa.
I don't miss home at all.	Tôi không nhớ nhà chút nào.
Tom doesn't trust you, does he?	Tom không tin tưởng bạn, phải không?
He's staying at a friend's house.	Anh ấy sẽ ở nhà một người bạn.
Tom and Mary have a small garden.	Tom và Mary có một khu vườn nhỏ.
I know how to have sex with guys.	Tôi biết làm thế nào để quan hệ với các chàng trai.
She can't stop me.	Cô ấy không thể ngăn cản tôi.
They saved money for the trip for a year.	Họ đã tiết kiệm tiền cho chuyến đi trong một năm.
We'll meet at the station at nine.	Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà ga lúc chín giờ.
Tom has been doing that for almost three years.	Tom đã làm điều đó được gần ba năm.
Tom is known for that.	Tom được biết đến vì điều đó.
I know that Tom is not going to Boston with you.	Tôi biết rằng Tom không định đi Boston với bạn.
Tom says that he is very cold.	Tom nói rằng anh ấy rất lạnh lùng.
Tom stopped immediately.	Tom dừng lại ngay lập tức.
You should let me sing.	Bạn nên để tôi hát.
Tom is wearing a white t-shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo phông trắng.
Tom said that I should have asked Mary to help me do it.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên nhờ Mary giúp tôi làm điều đó.
Tom didn't know why Mary was going to Australia.	Tom không biết tại sao Mary lại định đi Úc.
Tom hopes Mary wouldn't have done it without him.	Tom hy vọng Mary sẽ không làm điều đó nếu không có anh ấy.
I wonder if I forgot to tell Tom he had to.	Tôi tự hỏi liệu tôi có quên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó không.
I am quite healthy.	Tôi khá khỏe khoắn.
Tom can't read any menus that aren't written in English.	Tom không thể đọc bất kỳ menu nào không được viết bằng tiếng Anh.
Tom doesn't want to be the boss.	Tom không muốn trở thành ông chủ.
I don't care why Tom did it. 	Tôi không quan tâm tại sao Tom lại làm vậy.
I'm just glad he did.	Tôi chỉ vui vì anh ấy đã làm.
I have nothing to read.	Tôi không có gì để đọc.
I am a family man.	Tôi là một người đàn ông của gia đình.
He seemed wary of us.	Anh ta có vẻ cảnh giác với chúng tôi.
Tom arrived on time.	Tom đã đến kịp giờ hẹn.
Tom said that he thinks there is a good chance it will rain.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng trời sẽ mưa.
He acted foolishly.	Anh ta đã hành động một cách dại dột.
Tom comes home to put on some dry clothes.	Tom trở về nhà để mặc một số quần áo khô.
I felt very relieved when I heard the news.	Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết tin.
Tom is new to town, isn't he?	Tom mới đến thị trấn, phải không?
I helped myself another serving of chickpeas.	Tôi đã tự giúp mình một khẩu phần đậu xanh khác.
England began to industrialize at the end of the eighteenth century.	Nước Anh bắt đầu công nghiệp hóa vào cuối thế kỷ thứ mười tám.
I have seen how smart you are.	Tôi đã thấy bạn thông minh như thế nào.
What does Tom want you to buy for Mary?	Tom muốn bạn mua gì cho Mary?
Tom said that Mary wasn't the only one who wanted to do that.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
I can't promise to reply, but you can email me.	Tôi không thể hứa sẽ trả lời, nhưng bạn có thể gửi thư cho tôi.
I never wanted to hurt you, Tom.	Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bạn, Tom.
Tom watched Mary carefully.	Tom quan sát Mary một cách cẩn thận.
The important thing is how much money you make?	Điều quan trọng là bạn kiếm được nhiều tiền như thế nào?
That's not nearly good enough.	Điều đó gần như không đủ tốt.
I feel really good.	Tôi cảm thấy thực sự tốt.
I know that Tom knows Mary had to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đã phải làm điều đó.
You've been looking at your drink all night. 	Bạn đã nhìn vào đồ uống của bạn suốt đêm.
Why don't you drink it?	Tại sao bạn không uống nó?
That's probably a new record.	Đó có lẽ là một kỷ lục mới.
Tom says that Mary loves to dance.	Tom nói rằng Mary thích khiêu vũ.
Do you think you can do it without my help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi?
I'm sure Tom will do a very good job.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm một công việc rất tốt.
Tom says everyone just relax.	Tom nói mọi người chỉ cần thư giãn.
That's what scared me the most.	Đó là điều khiến tôi sợ hãi nhất.
What is your maiden name?	Tên thời con gái của bạn là gì?
Tom smiled gratefully.	Tom mỉm cười biết ơn.
Tom has obvious muscles.	Tom có ​​cơ bắp rõ ràng.
Tom doesn't like being photographed.	Tom không thích bị chụp ảnh.
I know that Tom is a pretty good photographer.	Tôi biết rằng Tom là một nhiếp ảnh gia khá giỏi.
He will love this.	Anh ấy sẽ thích điều này.
Have you talked to Tom about it yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom về nó chưa?
We agree to share the housework.	Chúng tôi đồng ý chia sẻ công việc nhà.
I don't want you anymore.	Tôi không muốn bạn nữa.
I think Tom is very angry.	Tôi nghĩ Tom rất tức giận.
I need a crowbar.	Tôi cần một cái xà beng.
The boy is shirtless.	Cậu bé cởi trần.
Tickets are not required.	Vé không cần thiết.
We couldn't see the lake from our hotel room.	Chúng tôi không thể nhìn thấy hồ từ phòng khách sạn của chúng tôi.
No wonder this photo received so many likes.	Không ngờ bức ảnh này lại nhận được nhiều lượt thích như vậy.
Tom's family lives in Boston.	Gia đình của Tom sống ở Boston.
It was a commercial failure.	Đó là một thất bại thương mại.
Tom drove to the supermarket to buy some milk and eggs.	Tom lái xe đến siêu thị để mua một ít sữa và trứng.
Tom still denies doing so.	Tom vẫn phủ nhận việc mình làm vậy.
Tom seemed to be asleep.	Tom dường như đã ngủ.
Tom rushed down the stairs.	Tom lao xuống cầu thang.
Tom blamed it all on me.	Tom đổ hết lỗi cho tôi.
Tom was injured.	Tom đã bị thương.
The police suspect that Tom killed his wife to get insurance money.	Cảnh sát nghi ngờ Tom đã giết vợ để lấy tiền bảo hiểm.
Tom can't talk to Mary.	Tom không thể nói chuyện với Mary.
I'm late today.	Hôm nay tôi đi muộn.
Did Tom buy that for you?	Tom có ​​mua cái đó cho bạn không?
Tom has been looking for his dog all morning.	Tom đã tìm con chó của mình suốt buổi sáng.
Why does Tom hate Mary?	Tại sao Tom ghét Mary?
Tom bought a dozen eggs.	Tom đã mua một tá quả trứng.
Without you I am nothing.	Không có bạn tôi chẳng là gì.
Tom doesn't care about money.	Tom không quan tâm đến tiền bạc.
Tom said that Mary was the only one who did it.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất làm điều đó.
I found a good place to pitch our tent.	Tôi đã tìm thấy một nơi tốt để dựng lều của chúng tôi.
The cost of repairing the roof shocked her.	Chi phí sửa lại mái nhà khiến cô bị sốc.
Tom's mother baked some cookies for him.	Mẹ của Tom đã nướng một ít bánh quy cho anh ấy.
How many weeks do you estimate Tom will take to do it?	Bạn ước tính Tom sẽ mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
Tom rarely laughed at Mary's jokes.	Tom hiếm khi cười trước những câu nói đùa của Mary.
Tom knows better than going out alone after dark.	Tom biết tốt hơn là đi ra ngoài một mình sau khi trời tối.
People will gradually lose their original purpose.	Mọi người sẽ dần đánh mất mục đích ban đầu.
I suspect that Tom and Mary were there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã ở đó.
Tom is making noise.	Tom đang gây ồn ào.
Tom's doctor advised him to drink more milk.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên uống nhiều sữa hơn.
You cannot allow Tom to win anymore.	Bạn không thể cho phép Tom chiến thắng nữa.
Tom scared the birds.	Tom khiến lũ chim sợ hãi.
I believe Tom can go home alone.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể về nhà một mình.
Who asked Tom to do it?	Ai đã yêu cầu Tom làm điều đó?
I don't have enough money, so I can't go with you even if I wanted to.	Tôi không có đủ tiền, vì vậy tôi không thể đi với bạn ngay cả khi tôi muốn.
Tom doesn't want to buy Mary a birthday present.	Tom không muốn mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom hasn't been here since Monday.	Tom đã không ở đây kể từ thứ Hai.
Tom threw Mary's book into the fire.	Tom ném cuốn sách của Mary vào lửa.
Tom thinks that Mary is good at French.	Tom nghĩ rằng Mary giỏi tiếng Pháp.
Tom is an energetic driver.	Tom là một tài xế năng nổ.
Tom knows he has to be patient.	Tom biết anh ấy phải kiên nhẫn.
Do you know what I'm doing?	Các bạn có biết mình đang làm gì không?
I get ear infections all the time.	Tôi bị nhiễm trùng tai mọi lúc.
Tom is no longer a member of our club.	Tom không còn là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom shot himself while cleaning a gun he thought had been dismantled.	Tom đã tự bắn mình khi đang lau một khẩu súng mà anh cho rằng đã được tháo dỡ.
Tom cleans up the mess.	Tom dọn dẹp đống lộn xộn.
Tom said he now regrets not doing it.	Tom cho biết bây giờ anh ấy hối hận vì đã không làm điều đó.
Let's iron the bends together.	Hãy cùng nhau ủi những đường gấp khúc.
I never hit Tom.	Tôi chưa bao giờ đánh Tom.
Tom probably didn't know why Mary was crying.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại khóc.
Tom lives in the woods alone.	Tom sống trong rừng một mình.
I didn't tell Tom what my last name was.	Tôi không nói cho Tom biết họ của tôi là gì.
In Japan, are nurses highly regarded on a social scale?	Ở Nhật Bản, y tá có được đánh giá cao trên quy mô xã hội không?
Tom finally mustered up the courage to tell Mary that he loves her.	Tom cuối cùng cũng thu hết can đảm để nói với Mary rằng anh yêu cô.
Tom and Mary can both speak French.	Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp.
Does Tom really hate doing that?	Tom có ​​thực sự ghét làm điều đó không?
Tom is alone in his room.	Tom ở một mình trong phòng của mình.
I wonder if it will be cold tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có lạnh không.
I think Tom might be in Boston.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ở Boston.
We missed our train.	Chúng tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu của chúng tôi.
We hope Tom doesn't win.	Chúng tôi hy vọng Tom không thắng.
Tom speaks French as well as Mary.	Tom nói tiếng Pháp giỏi như Mary.
I'd be back home soon if I were you.	Tôi sẽ sớm trở về nhà nếu tôi là bạn.
It's too late for me, but you can go.	Đã quá muộn đối với tôi, nhưng bạn có thể đi.
Tom and Mary do not live in the same house.	Tom và Mary không sống chung nhà.
Tom told me it didn't matter.	Tom nói với tôi rằng điều đó không quan trọng.
I have been trying to contact you for hours.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn trong nhiều giờ.
How do I know you'll keep your word?	Làm sao tôi biết bạn sẽ giữ lời?
Everyone is cheering.	Mọi người đang cổ vũ.
I want to know exactly what Tom said.	Tôi muốn biết chính xác những gì Tom đã nói.
Tom lived in Boston for several years.	Tom đã sống ở Boston trong vài năm.
Tom sometimes played tennis here last year.	Tom đôi khi chơi quần vợt ở đây vào năm ngoái.
Tom won't go there alone.	Tom sẽ không đến đó một mình.
I have nothing left.	Tôi không còn gì cả.
I will give you enough money to buy what you want.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn đủ tiền để mua những gì bạn muốn.
Tom is sure that he will be able to pass the test.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ có thể vượt qua bài kiểm tra.
I gave Tom all the money I had on me.	Tôi đã đưa cho Tom tất cả số tiền tôi có trên người.
We will never abandon you.	Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.
I am eating a banana.	Tôi đang ăn một quả chuối.
I think you should ask Tom not to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn nên yêu cầu Tom không làm điều đó.
Tom wants Mary to be his friend.	Tom muốn Mary là bạn của mình.
How many times did Tom and Mary go camping?	Tom và Mary đã đi cắm trại bao nhiêu lần?
Tell Tom you want to leave.	Nói với Tom rằng bạn muốn rời đi.
Tom and I love our children so much.	Tom và tôi yêu các con của chúng tôi rất nhiều.
I'm a bit shy.	Tôi hơi ngại.
I cannot delete my contacts.	Tôi không thể xóa danh bạ của mình.
Tom can only blame himself for the failure.	Tom chỉ có thể tự trách mình vì thất bại.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
Where did Tom get that tan?	Tom lấy đâu ra rám nắng vậy?
Tom will be told not to wait.	Tom sẽ được nói rằng đừng đợi.
Tom is a billionaire, not a millionaire.	Tom là tỷ phú, không phải triệu phú.
Tom never knew who Mary was.	Tom không bao giờ biết Mary là ai.
We don't lie.	Chúng tôi không nói dối.
I can't promise that I'll be here tomorrow.	Tôi không thể hứa rằng tôi sẽ ở đây vào ngày mai.
I had a feeling something bad was about to happen.	Tôi linh cảm một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Tom must have changed it.	Tom hẳn đã thay đổi nó.
Tom said Mary might be afraid to do it.	Tom nói Mary có thể sẽ sợ làm điều đó.
Are you sure Tom did it?	Bạn có chắc chắn Tom đã làm điều đó?
Tom is afraid his car is broken.	Tom sợ xe của mình bị hỏng.
What did you say to Tom that made him cry?	Bạn đã nói gì với Tom khiến anh ấy khóc?
I suspect that Tom and Mary were offended.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã bị xúc phạm.
I wonder if Tom did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
He woke up to find himself lying on a bed in the hospital.	Anh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh viện.
Tom has left a lot behind.	Tom đã để lại rất nhiều phía sau.
Tom rarely does that.	Tom hiếm khi làm điều đó.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
You are not injured.	Bạn không bị thương.
Is your dog interrupted?	Con chó của bạn có bị gián đoạn không?
Tom is sure that Mary will win.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ thắng.
When the results are made public, I'll let you know.	Khi kết quả được công khai, tôi sẽ cho bạn biết.
I wasn't surprised when Tom told me he didn't want to go to Boston.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đến Boston.
Tom said he thought he forgot to lock the door.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quên khóa cửa.
I doubt Tom and Mary are sincere.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary là chân thành.
It sounds like you're curious.	Có vẻ như bạn đang tò mò.
Tom is okay.	Tom không sao cả.
You should set an example for others.	Bạn nên làm gương cho những người khác.
Tom said he liked the movie.	Tom nói rằng anh ấy thích bộ phim.
Tom wasn't the one who taught me to sing country music.	Tom không phải là người dạy tôi hát nhạc đồng quê.
You're twice as old as I am.	Bạn già gấp đôi tôi.
Tom is the best singer I know.	Tom là ca sĩ hay nhất mà tôi biết.
I am not the one who wrote that letter.	Tôi không phải là người viết bức thư đó.
Tom wanted Mary to do it, but she was busy doing other things.	Tom muốn Mary làm điều đó, nhưng cô ấy đang bận làm việc khác.
Tom died thirty years ago.	Tom đã chết cách đây ba mươi năm.
Can you explain a bit?	Bạn có thể giải thích một chút?
I hope Tom is excused from doing that.	Tôi hy vọng Tom được miễn làm điều đó.
Tom tells Mary that she needs to be home by 2:30.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải về nhà trước 2:30.
I don't say much.	Tôi không nói nhiều.
Tom says Mary is fine.	Tom nói Mary vẫn khỏe.
Tom has resigned next week.	Tom đã xin nghỉ vào tuần tới.
I was told that we cannot swim here.	Tôi được thông báo rằng chúng tôi không thể bơi ở đây.
I think Tom did it by mistake.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó do nhầm lẫn.
I'm willing to try anything.	Tôi sẵn sàng thử bất cứ điều gì.
I go to drink coffee.	Tôi đi uống cà phê.
What's strange about this?	Có gì lạ về điều này?
Tom said he plans to stay in Australia next summer.	Tom cho biết anh dự định ở lại Úc vào mùa hè năm sau.
What can people do to help reduce pollution?	Mọi người có thể làm những việc gì để góp phần giảm thiểu ô nhiễm?
Tom just wants to fool you.	Tom chỉ muốn đánh lừa bạn.
People are arguing about healthcare at City Hall.	Người dân đang tranh luận về việc chăm sóc sức khỏe tại Tòa thị chính.
Give me the money you owe me and I'll go.	Hãy cho tôi số tiền mà bạn nợ tôi và tôi sẽ ra đi.
Tom wants a new table.	Tom muốn có một cái bàn mới.
I'm pretty sure Tom was prepared for what was to come.	Tôi khá chắc rằng Tom đã chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.
Tom should help Mary do it.	Tom nên giúp Mary làm điều đó.
Tom has been sick a lot lately.	Tom đã bị ốm rất nhiều trong thời gian gần đây.
Tom says he doesn't know who he can trust.	Tom nói rằng anh ấy không biết người mà anh ấy có thể tin tưởng.
Just because you can't see it doesn't mean it's not there.	Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy nó không có nghĩa là nó không có ở đó.
He tried to appease the angry man.	Anh cố gắng xoa dịu người đàn ông đang tức giận.
Doctors make patients so bad.	Các bác sĩ làm cho bệnh nhân tệ hại như vậy.
Tom never had the original idea.	Tom chưa bao giờ có ý tưởng ban đầu.
Tom is an excellent harmonica player.	Tom là một người chơi harmonica xuất sắc.
I have to fix my car in the next few days.	Tôi phải sửa xe trong vài ngày tới.
It probably wouldn't be fun doing it alone.	Có lẽ sẽ không thú vị khi làm điều đó một mình.
Tom drove Mary to her place.	Tom chở Mary đến chỗ của cô ấy.
Tom says he doesn't make much money.	Tom nói rằng anh ấy không kiếm được nhiều tiền.
Tom said he was the one who did it.	Tom nói rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
Tom slept during the whole concert.	Tom đã ngủ suốt cả buổi hòa nhạc.
Carrots are good for your eyesight.	Cà rốt rất tốt cho thị lực của bạn.
I did it almost like Tom.	Tôi đã làm điều đó gần giống như Tom.
Tom doesn't seem to be as enchanted as Mary.	Tom dường như không bị mê hoặc như Mary.
You promised me that you would do it.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó.
I can't understand the exact meaning of the sentence.	Tôi không thể hiểu chính xác ý nghĩa của câu.
Sounds appealing, doesn't it?	Nghe có vẻ hấp dẫn phải không?
I can't stand the smell of cigarette smoke.	Tôi không thể chịu được mùi khói thuốc lá.
Tom seems busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ bận.
I didn't know that you could speak French so well.	Tôi không biết rằng bạn có thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
I don't think I need Tom's help.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tom.
We know you are in great pain.	Chúng tôi biết bạn đang rất đau.
I'm doing it this morning.	Tôi đang làm điều đó sáng nay.
We hope things don't get worse.	Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ hơn.
Tom was leaning against the porch railing with a drink in hand.	Tom đang dựa vào lan can hiên nhà với đồ uống trên tay.
Is Tom a better swimmer or a skier?	Tom bơi lội hay trượt tuyết giỏi hơn?
I wonder why I am so tired.	Tôi tự hỏi tại sao tôi lại mệt mỏi như vậy.
Both Tom and I nearly drowned.	Cả tôi và Tom đều suýt chết đuối.
The smartest kid in the group is Tom.	Đứa trẻ thông minh nhất trong nhóm là Tom.
What? 	Gì?
I can not believe it!	Tôi không thể tin được!
Tom just arrived.	Tom vừa mới đến.
Tom picked up a pencil from the floor.	Tom nhặt một cây bút chì trên sàn nhà.
Tom doesn't look as friendly as Mary.	Tom trông không thân thiện như Mary.
Tom said that Mary always did.	Tom nói rằng Mary luôn làm như vậy.
I think I'm talking to Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đang nói chuyện với Tom.
Tom's speech was boring.	Bài phát biểu của Tom thật nhàm chán.
We consider Tom our friend.	Chúng tôi coi Tom là bạn của chúng tôi.
Tom couldn't help but like Mary.	Tom không thể không thích Mary.
Tom is reading a book in French.	Tom đang đọc một cuốn sách bằng tiếng Pháp.
You don't seem as dedicated as Tom.	Bạn có vẻ không tận tâm như Tom.
Tom probably doesn't know how to do it like most people do.	Tom có ​​lẽ không biết cách làm điều đó cũng như hầu hết mọi người.
Tom was really generous.	Tom đã thực sự hào phóng.
Please read the passage on page 22.	Vui lòng đọc đoạn văn ở trang 22.
This is the storage room.	Đây là phòng chứa đồ.
Tom says he knows Mary's secret.	Tom nói rằng anh ấy biết bí mật của Mary.
Tom really couldn't help us much.	Tom thực sự không thể giúp chúng tôi nhiều.
I'm not trying to hide the truth.	Tôi không cố gắng che giấu sự thật.
Tom is very nice to Mary.	Tom rất tốt với Mary.
I probably won't go tomorrow.	Tôi có thể sẽ không đi vào ngày mai.
Tom said that he thought Mary would be nervous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ căng thẳng.
Leave it to me. 	Hãy để nó cho tôi.
I will take care of everything.	Tôi sẽ lo mọi thứ.
Tom is wearing an old lab coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm cũ.
I hope that Tom will be punished.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ bị trừng phạt.
Tom knows you can't do that very well.	Tom biết bạn không thể làm điều đó rất tốt.
At any rate, we cannot change the schedule.	Bằng mọi giá, chúng tôi không thể thay đổi lịch trình.
Tom was the one who told me where Mary lived.	Tom là người đã cho tôi biết Mary sống ở đâu.
Tom has good reason not to tell Mary what she wants to know.	Tom có ​​lý do chính đáng để không nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
Tom doesn't want Mary to wear any jewelry.	Tom không muốn Mary đeo bất kỳ đồ trang sức nào.
I'm not sure what to do.	Tôi không chắc mình phải làm gì.
Tom wouldn't be able to do it without our help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
We are spending Christmas Eve at my wife's parents house.	Chúng tôi đang trải qua đêm Giáng sinh ở nhà bố mẹ vợ tôi.
I haven't seen Tom since last year.	Tôi đã không gặp Tom kể từ năm ngoái.
Tom says that Mary has nothing to read.	Tom nói rằng Mary không có gì để đọc.
Tom was hit by a car and seriously injured.	Tom bị ô tô đâm và bị thương nặng.
Give Tom some privacy.	Cho Tom một chút quyền riêng tư.
Tom has braces.	Tom phải niềng răng.
I didn't even think about what to do. 	Tôi thậm chí không nghĩ về những gì phải làm.
I just act.	Tôi chỉ hành động thôi.
Take your time wisely and you will always have enough.	Hãy dành thời gian của bạn một cách khôn ngoan và bạn sẽ luôn có đủ.
It's a shortcut.	Đó là một lối tắt.
This article has tips for those who are looking to increase their vocabulary.	Bài viết này có những lời khuyên dành cho những ai đang mong muốn tăng vốn từ vựng của mình.
That doesn't happen often.	Điều đó không xảy ra thường xuyên.
There is no fork.	Không có ngã ba.
Tom is trying his best to avoid getting into trouble.	Tom đang cố gắng hết sức để tránh gặp rắc rối.
You can't do more for me.	Bạn không thể làm gì hơn cho tôi.
He is thinking that he wants to visit Paris.	Anh ấy đang nghĩ rằng anh ấy muốn đến thăm Paris.
Tom probably went to school.	Tom có ​​lẽ đã đi học.
Tom continued to touch.	Tom tiếp tục xúc.
I will have my son wash his car one way or another.	Tôi sẽ nhờ con trai tôi rửa xe bằng cách này hay cách khác.
Is it okay if I turn off the lights?	Có ổn không nếu tôi tắt đèn?
It doesn't matter who does this, but it needs to be done by Monday.	Ai làm điều này không quan trọng, nhưng nó cần phải được thực hiện trước thứ Hai.
I didn't know you two were dating.	Tôi không biết hai người đang hẹn hò.
We debated the issue.	Chúng tôi đã tranh luận về vấn đề.
I'm sure if there's a problem, he'll call.	Tôi chắc rằng nếu có vấn đề, anh ấy sẽ gọi.
Tom wants to be the last.	Tom muốn là người cuối cùng.
Tom wants to know why Mary isn't here.	Tom muốn biết tại sao Mary không ở đây.
I want you to know that I would never do that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
I don't know that Tom knows how long it will take to do that.	Tôi không biết rằng Tom biết sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
What difference would that make?	Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt nào?
Tom will learn how to do it.	Tom sẽ học cách làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to say anything to John.	Tom không muốn Mary nói bất cứ điều gì với John.
I used to hate exercise.	Tôi từng ghét tập thể dục.
Tom said Mary was likely to be the first to do it.	Tom nói Mary có khả năng là người đầu tiên làm điều đó.
That's where the problem is.	Đó là vấn đề ở đâu.
Our teacher allowed us to use the dictionary during the test.	Giáo viên của chúng tôi cho phép chúng tôi sử dụng từ điển trong quá trình kiểm tra.
I thought that for a second, Tom would pass out.	Tôi nghĩ rằng trong một giây, Tom sẽ ngất đi.
Tom's behavior cannot be faulted.	Hành vi của Tom không thể đáng chê trách.
I doubt that Tom will help, but you should still ask him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ giúp, nhưng bạn vẫn nên hỏi anh ấy.
Tom didn't think that Mary would be any better to him.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ tốt hơn với anh ta.
Tom said it was going to rain.	Tom nói trời sẽ mưa.
Tom wants Mary to kiss him.	Tom muốn Mary hôn anh.
Tom is not as busy as he seems.	Tom không bận như anh ấy dường như.
The US dollar has hit an all-time low.	Đồng đô la Mỹ đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại.
I heard that Tom wouldn't do that.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Did Tom drink too much?	Tom đã uống quá nhiều phải không?
Do you like going to museums?	Bạn có thích đi đến viện bảo tàng?
You should tell Tom that Mary wants him to show her how to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary muốn anh ấy chỉ cho cô ấy cách làm điều đó.
I don't want to be a waiter.	Tôi không muốn làm bồi bàn.
Tom says he thinks Mary wants to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó cho John.
He knows the area like the back of his hand.	Anh ta biết khu vực như mu bàn tay của mình.
The koala is very cute.	Gấu túi rất dễ thương.
Tom and I were both injured.	Tom và tôi đều bị thương.
Both Tom and Mary wanted to go to Boston.	Cả Tom và Mary đều muốn đến Boston.
Tom says he doesn't know who Mary is going to prom with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định đi dự dạ hội với ai.
The Thirteenth Amendment freed all black slaves.	Tu chính án thứ mười ba giải phóng tất cả nô lệ da đen.
Tom is at the bookstore, buying books.	Tom đang ở hiệu sách, mua sách.
Tom wondered what Mary had to do.	Tom ngạc nhiên không biết Mary phải làm gì.
Tom is being hunted by the police.	Tom đang bị cảnh sát truy lùng.
I saw Tom yesterday in a restaurant. 	Tôi đã nhìn thấy Tom hôm qua trong một nhà hàng.
He is talking to a girl.	Anh ấy đang nói chuyện với một cô gái.
The European Union has eliminated the death penalty.	Liên minh châu Âu đã loại bỏ án tử hình.
I am studying to be an artist.	Tôi đang học để trở thành một nghệ sĩ.
He aspires to become a teacher.	Anh khao khát trở thành một giáo viên.
I didn't know that I would be punished.	Tôi không biết rằng mình sẽ bị trừng phạt.
If you're going to smoke, smoke over there.	Nếu bạn định hút thuốc, hãy hút thuốc ở đằng kia.
Tom has only one friend in Boston.	Tom chỉ có một người bạn ở Boston.
Tom wasn't the one to tell me he didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
That's my suitcase.	Đó là vali của tôi.
Tom says he can make it to the party.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến được bữa tiệc.
I'm not the only one who can't stand the way Tom sings.	Tôi không phải là người duy nhất không thể chịu được cách Tom hát.
Tom died later that year.	Tom qua đời vào cuối năm đó.
Tom banged on the door with his fist.	Tom đập cửa bằng nắm đấm.
We are bankers.	Chúng tôi là chủ ngân hàng.
An Englishman wouldn't pronounce it that way.	Một người Anh sẽ không phát âm nó như vậy.
You and I both know that Tom can't do that.	Bạn và tôi đều biết rằng Tom không thể làm điều đó.
His ashes are buried here.	Tro cốt của ông được chôn cất tại đây.
Tom tried to look busy.	Tom cố làm ra vẻ bận rộn.
Don't ask stupid questions.	Đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc.
We needed to figure out how to pay all these bills.	Chúng tôi cần tìm ra cách để thanh toán tất cả các hóa đơn này.
I am getting stronger every day.	Tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Can you convince Tom?	Bạn có thuyết phục được Tom không?
The train had just started when I arrived at the station.	Chuyến tàu vừa mới bắt đầu khi tôi đến ga.
I'm sure Tom will pick up Mary after school.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đón Mary sau giờ học.
I used up all my Q-tips.	Tôi đã sử dụng hết Q-tips của mình.
Tom is a thrifty man.	Tom là một người tiết kiệm.
Tom's father is Jewish.	Cha của Tom là người Do Thái.
What did Tom bring?	Tom đã mang theo những gì?
The funeral home is located next to the cemetery.	Nhà tang lễ nằm cạnh nghĩa trang.
Tom says he wants to buy a new car.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc ô tô mới.
I don't think this is normal.	Tôi không nghĩ điều này là bình thường.
I think I can explain what the problem is.	Tôi nghĩ tôi có thể giải thích vấn đề là gì.
I wonder when Tom planned to do that.	Tôi tự hỏi Tom dự định làm điều đó từ khi nào.
Tom says he doesn't like the taste of beer.	Tom nói rằng anh ấy không thích mùi vị của bia.
Tom says he believes in ghosts.	Tom nói rằng anh ấy tin vào ma.
Will you do it or not you?	Bạn sẽ làm điều đó hay không bạn?
I don't think Tom will come home last Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai tuần trước.
If you know what happened to Tom, let me know.	Nếu bạn biết chuyện gì đã xảy ra với Tom, hãy cho tôi biết.
Can't you be in Boston until at least Monday?	Bạn không thể ở Boston cho đến ít nhất là thứ Hai?
I know that Tom has to leave soon.	Tôi biết rằng Tom phải đi sớm.
Tom had his tonsils removed last spring.	Tom đã cắt amidan vào mùa xuân năm ngoái.
I didn't do it alone.	Tôi đã không làm điều đó một mình.
Perhaps it would be wise to do it alone.	Có lẽ sẽ là khôn ngoan nếu bạn làm điều đó một mình.
I'm pretty sure Tom didn't know Mary had a salary much higher than his own.	Tôi khá chắc là Tom không biết Mary có mức lương cao hơn nhiều so với lương của anh ấy.
Tom jumped into the backseat.	Tom nhảy vào hàng ghế sau.
This is the house she used to live in.	Đây là ngôi nhà mà cô từng ở.
I still haven't finished my homework.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom says he will die.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chết.
Tom left work this afternoon.	Chiều nay Tom đã tan sở.
Tom played his highest card.	Tom đã chơi lá bài cao nhất của mình.
Tom didn't know whether to laugh or not.	Tom không biết nên cười hay không.
Tom was killed in a train crash.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn xe lửa.
You should tell me everything at once.	Bạn nên nói với tôi mọi thứ ngay lập tức.
It was all over in seconds.	Tất cả đã kết thúc trong vài giây.
You won!	Bạn thắng rồi!
You were never nice to me.	Bạn chưa bao giờ tốt với tôi.
Tom told me that he thinks Mary is the prettiest girl in our class.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là cô gái đẹp nhất trong lớp của chúng tôi.
It's clear what Tom will do.	Rõ ràng là Tom sẽ làm gì.
I get along with my husband's parents.	Tôi hòa thuận với bố mẹ chồng.
Tom tore off his shirt.	Tom xé toạc chiếc áo sơ mi của mình.
I know a lot of people who don't eat meat.	Tôi biết rất nhiều người không ăn thịt.
Tom didn't seem to be in too much of a hurry.	Tom dường như không quá vội vàng.
Tom was too old to do that.	Tom đã quá già để làm điều đó.
I know that Tom is a French teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên tiếng Pháp.
I do not want that.	Tôi không muốn điều đó.
Wait for me here and don't go anywhere.	Chờ tôi ở đây và đừng đi đâu cả.
I know Tom will be able to do it without our help.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
My mother helped build the playground outside the school I attended.	Mẹ tôi đã giúp xây dựng sân chơi bên ngoài trường học mà tôi đã theo học.
The well is where you can get water.	Giếng là nơi bạn có thể lấy nước.
Interestingly, right?	Thật thú vị phải không?
Tom is eager to fight.	Tom háo hức chiến đấu.
It wasn't what Tom said, but how he said it.	Đó không phải là những gì Tom đã nói, mà là cách anh ấy nói.
Tom and Mary have different ideas.	Tom và Mary có những ý tưởng khác nhau.
If I have more time, I will write to you.	Nếu tôi có thêm thời gian, tôi sẽ viết thư cho bạn.
Tom pointed out some typos to us.	Tom đã chỉ ra một số lỗi chính tả cho chúng tôi.
People don't know where to call.	Mọi người không biết kêu ở đâu.
Tom promised that he would take care of Mary.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ chăm sóc Mary.
Tom is always here on Mondays.	Tom luôn ở đây vào các ngày thứ Hai.
I love Tom's daughter.	Tôi yêu con gái của Tom.
Tom is probably not lying to you.	Tom có ​​lẽ không nói dối bạn.
Maybe Tom just wanted to do nothing.	Có lẽ Tom chỉ muốn không làm gì cả.
Tom will probably be here for a long time.	Tom có ​​thể sẽ ở đây trong một thời gian dài.
It would be great if we could travel together.	Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau.
Tom says he is looking forward to his retirement.	Tom nói rằng anh ấy đang mong chờ ngày nghỉ hưu của mình.
That is exactly what is about to happen.	Đó chính xác là những gì sắp xảy ra.
Let me treat you to a cup of coffee at that coffee shop over there.	Để tôi đãi bạn một tách cà phê ở quán cà phê đằng kia.
Tom is definitely smart.	Tom chắc chắn là thông minh.
Tom will try to do it again.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa.
Tom says that he hopes that Mary will help him with his homework.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom's explanation did not convince anyone.	Lời giải thích của Tom không thuyết phục được ai.
I promise that I won't say anything to anyone.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
It really doesn't matter.	Nó thực sự không quan trọng.
Can Tom do it?	Tom có ​​thể làm được điều đó không?
Can you understand the meaning of this passage?	Bạn có thể hiểu ý nghĩa của đoạn này không?
Tom says he doesn't know what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cần phải làm gì.
I wish Tom hadn't waited so long to do it.	Tôi ước gì Tom đã không đợi quá lâu để làm điều đó.
Tom is bad for me.	Tom thật tệ với tôi.
Tom doesn't like this photo.	Tom không thích bức ảnh này.
Tom wants to see the monkeys at the zoo.	Tom muốn nhìn thấy những con khỉ ở sở thú.
Tom was told he had to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom looked a little wobbly.	Tom trông hơi loạng choạng.
We did it with Tom's help.	Chúng tôi đã làm điều đó với sự giúp đỡ của Tom.
It's time to play.	Giờ ra chơi rồi.
I'm not good at fishing.	Tôi không giỏi câu cá.
They traveled to France on their honeymoon.	Họ đi du lịch Pháp trong tuần trăng mật.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy không định đi đâu cả.
Tom says he thinks Mary is crazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary bị điên.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm được điều đó.
I think Tom will panic.	Tôi nghĩ Tom sẽ hoảng sợ.
Tom is still cheating.	Tom vẫn đang gian lận.
Tom told me he couldn't blame me for breaking his promise.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể trách tôi vì đã thất hứa.
I know you would say no.	Tôi biết bạn sẽ nói không.
Why is there a white line in the middle of the road?	Tại sao lại có vạch trắng ở giữa đường?
Tom ended the call to Mary and asked her for help.	Tom đã kết thúc cuộc gọi cho Mary và yêu cầu cô ấy giúp đỡ.
Guess what Tom ate.	Đoán xem Tom đã ăn gì.
Tom left the water on.	Tom để nguyên nước.
Tom is ambidextrous and can use both his right and left hands.	Tom thuận cả hai tay và có thể sử dụng tay phải cũng như tay trái.
Tom says he's not busy tomorrow.	Tom nói ngày mai anh ấy không bận.
Tom has a dark blue coat.	Tom có ​​một chiếc áo khoác màu xanh đậm.
I understand Tom does that sometimes.	Tôi hiểu Tom đôi khi làm điều đó.
Tom doesn't know every trick in the book.	Tom không biết mọi thủ thuật trong cuốn sách.
I say get over it.	Tôi nói hãy vượt qua nó.
Tom needs to go to jail.	Tom cần phải ngồi tù.
I'm glad we were able to help.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể giúp đỡ.
I didn't tell Tom why I didn't want him to come to Boston with me.	Tôi không nói với Tom lý do tại sao tôi không muốn anh ấy đến Boston với tôi.
I didn't see him.	Tôi không thấy anh ta.
Have you been to the store where Tom works?	Bạn đã từng đến cửa hàng nơi Tom làm việc chưa?
The day Tom was shot, it rained.	Hôm Tom bị bắn, trời mưa.
I heard a voice on the other side of the door.	Tôi nghe thấy giọng nói ở phía bên kia cửa.
She fainted, but she didn't arrive until about 5 minutes later.	Cô ấy ngất đi nhưng khoảng 5 phút sau mới đến.
Tom often drives over the speed limit by about 10 kilometers an hour.	Tom thường lái xe vượt quá tốc độ giới hạn khoảng 10 km một giờ.
I have been in the hospital for the past few days.	Tôi đã ở trong bệnh viện vài ngày qua.
Tom is sure he can do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom is older, but not wiser.	Tom lớn tuổi hơn, nhưng không khôn ngoan hơn.
My wife has a deep resentment towards her father.	Vợ tôi có một lòng oán hận sâu sắc đối với cha cô ấy.
How much does Tom earn a month?	Tom kiếm được bao nhiêu một tháng?
Tom doesn't have to go to jail.	Tom không phải ngồi tù.
Tom earned his medical degree in Boston.	Tom lấy bằng y khoa ở Boston.
Tom told me that he is afraid of snakes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ rắn.
Tom wants to be a better swimmer.	Tom muốn trở thành một vận động viên bơi lội giỏi hơn.
I know that Tom went to the hospital, but I don't know why.	Tôi biết rằng Tom đã đến bệnh viện, nhưng tôi không biết tại sao.
Tom no longer works for Mary.	Tom không còn làm việc cho Mary nữa.
You are walking in your sleep.	Bạn đang đi trong giấc ngủ của mình.
Tom is rich, but he is not happy.	Tom giàu có, nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Tom doesn't sound like he's in trouble.	Tom không nghe như thể anh ấy đang gặp rắc rối.
I don't think Tom will do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó.
You are stalling.	Bạn đang đình trệ.
I didn't expect Tom to sing.	Tôi không mong đợi Tom sẽ hát.
I'll talk to Tom about that.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom doesn't let anyone near the oven.	Tom không cho bất cứ ai đến gần lò nướng.
Although I can take the bus to school, I usually walk.	Mặc dù tôi có thể đi xe buýt đến trường, nhưng tôi thường đi bộ.
Tell me a bedtime story.	Kể cho tôi nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Tom lived three miles away from Mary when they were both in high school.	Tom sống cách xa Mary ba dặm khi cả hai còn học trung học.
I'm sure Tom will want to come with us.	Tôi chắc rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
Tom wants to work.	Tom muốn làm việc.
It's too heavy. 	Nó quá nặng.
I can't lift it.	Tôi không thể nhấc nó lên.
Tom told Mary that he couldn't do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Which country do you think has the most beautiful scenery?	Bạn nghĩ đất nước nào có phong cảnh đẹp nhất?
Tom is washing.	Tom đang rửa.
One day, you will understand.	Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu.
Are you going to tell Tom to go or do I have to?	Bạn định bảo Tom đi đi hay tôi phải làm vậy?
Tom tells Mary his job is fun.	Tom nói với Mary công việc của anh ấy rất vui.
I have no recollection of seeing that man.	Tôi không nhớ gì về việc nhìn thấy người đàn ông đó.
You don't really expect Tom to do that for me, do you?	Bạn không thực sự mong đợi Tom làm điều đó cho tôi, phải không?
I don't think you did this.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm điều này.
They are moving fast.	Chúng đang di chuyển nhanh.
I have an important meeting that I have to attend this afternoon.	Tôi có một cuộc họp quan trọng mà tôi phải tham dự vào chiều nay.
Tom lives on the other side of the island.	Tom sống ở phía bên kia của hòn đảo.
Tom doesn't seem to like it here.	Tom có ​​vẻ không thích nó ở đây.
Whether he comes or not is irrelevant.	Anh ta có đến hay không không liên quan.
Please don't be mad at me.	Xin đừng giận tôi.
Tom has been my personal chauffeur since I moved to Boston.	Tom là tài xế riêng của tôi kể từ khi tôi chuyển đến Boston.
Tom says Mary is busy.	Tom nói Mary đang bận.
I lost my umbrella somewhere in the park so I need to buy a new one.	Tôi bị mất ô ở đâu đó trong công viên nên tôi cần mua một cái mới.
I advised Tom not to do that.	Tôi đã khuyên Tom không nên làm vậy.
Tom wanted to be as far away from Mary as possible.	Tom muốn càng xa Mary càng tốt.
I no longer care what people think of me.	Tôi không còn quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về tôi.
Tom has more money than necessary.	Tom có ​​nhiều tiền hơn mức cần thiết.
What are you humming?	Bạn đang ngâm nga cái gì vậy?
Tom said he wasn't sure he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được.
Tom needs to learn some basic French.	Tom cần học một số tiếng Pháp cơ bản.
Tell Tom he needs to finish the job by 2:30.	Nói với Tom rằng anh ấy cần hoàn thành công việc đó trước 2:30.
I've been here three days already.	Tôi đã ở đây ba ngày rồi.
He plays the guitar very well.	Anh ấy chơi guitar rất giỏi.
He's not really a manager.	Anh ấy thực sự không phải là người quản lý.
I didn't really get rid of it.	Tôi đã không thực sự thoát khỏi nó.
Tom seemed very happy with the toy we gave him.	Tom có ​​vẻ rất vui với món đồ chơi mà chúng tôi tặng.
Tom quite often goes to parties.	Tom khá thường xuyên đi dự tiệc.
I didn't tell Tom where I was.	Tôi không nói cho Tom biết tôi đã ở đâu.
Tom wondered who Mary was waiting for.	Tom tự hỏi Mary đang đợi ai.
Tom knew I was pessimistic.	Tom biết tôi đã bi quan.
Both Tom and Mary sat in front of the auditorium.	Cả Tom và Mary đều ngồi trước khán phòng.
Buy Tom a baseball glove.	Hãy mua cho Tom một chiếc găng tay bóng chày.
Serpents have had a bad rap since Eden.	Serpents đã có một bản rap tệ kể từ sau Vườn địa đàng.
Children whose parents are rich but do not know how to use money.	Con cái mà cha mẹ giàu có nhưng không biết sử dụng tiền bạc.
I will be very happy.	Tôi sẽ rất vui.
I don't think Tom would either.	Tôi cũng không nghĩ Tom sẽ làm như vậy.
Tom tells Mary that he is obligated to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I can't read yet.	Tôi chưa thể đọc.
No suspects have been detained.	Không có nghi phạm nào bị giam giữ.
Enlarge page 30 in the textbook.	Mở to trang 30 trong SGK.
She wanted to relieve him of his confusion.	Cô muốn giải thoát cho anh sự bối rối.
Tom tells Mary that he thinks John did it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã làm điều đó.
I forgot to tell Tom that I don't know how to do it.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
You weren't hurt, were you?	Bạn không bị thương, phải không?
Very fat people will waddling when they walk, although very few of them realize it.	Những người rất béo sẽ lạch bạch khi họ đi bộ, mặc dù rất ít người trong số họ nhận ra điều đó.
No one knew that Tom was the one who contributed most of the money.	Không ai biết Tom là người đóng góp phần lớn số tiền.
Tom laughed heartily.	Tom cười hết lòng.
I was there before Tom did.	Tôi đã đến đó trước khi Tom làm.
Don't close the window.	Đừng đóng cửa sổ.
We have reached the end of our journey.	Chúng tôi đã đi đến cuối cuộc hành trình của mình.
Tom didn't know where Mary was going to do it.	Tom không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
Tom tells Mary that he no longer loves her.	Tom nói với Mary rằng anh không còn yêu cô ấy nữa.
I have an easy job and lots of free time.	Tôi có một công việc dễ dàng và nhiều thời gian rảnh rỗi.
How did you know I wanted to do it?	Làm thế nào bạn biết tôi muốn làm điều đó?
Uyghur is a Turkish language.	Uyghur là một ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ.
I'm not a student either.	Tôi cũng không phải là sinh viên.
I thought you said you weren't afraid.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không sợ.
Tom kept asking me for money.	Tom tiếp tục yêu cầu tôi cho tiền.
Tom doesn't really like playing baseball.	Tom không thực sự thích chơi bóng chày.
Tom has always been the fighting type.	Tom luôn là kiểu người hay đánh nhau.
Tom opened the car door for Mary.	Tom mở cửa xe cho Mary.
Tom is still tired.	Tom vẫn còn mệt.
That must stop immediately.	Điều đó phải dừng lại ngay lập tức.
Truman's first big problem was the economy.	Vấn đề lớn đầu tiên của Truman là nền kinh tế.
I'm really sorry for acting the way I did.	Tôi thực sự xin lỗi vì đã hành động theo cách tôi đã làm.
You must stop this foolish behavior.	Bạn phải chấm dứt hành vi dại dột này.
Tom often gets lost.	Tom thường bị lạc.
Tom comes from a small village in the north.	Tom đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía bắc.
I know Tom knows when I want to do it.	Tôi biết Tom biết tôi muốn làm điều đó khi nào.
Did Tom ask you for money?	Tom có ​​hỏi bạn tiền không?
I think Tom hasn't done that yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Please don't do it alone.	Xin đừng làm điều đó một mình.
It was so cold that we lost the ability to use our hands.	Nó quá lạnh đến nỗi chúng tôi mất khả năng sử dụng đôi tay của mình.
I have a friend waiting for me in front of the library.	Tôi có một người bạn đang đợi tôi trước thư viện.
I think Tom is going back to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Úc.
No, it doesn't hurt.	Không, không đau đâu.
No one has seen Tom today.	Không ai đã nhìn thấy Tom hôm nay.
Tom says he wants to go.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi.
Tom was pardoned again in 2013.	Tom lại được ân xá vào năm 2013.
That is a good news. 	Đó là một tin tốt.
Now, let me tell you some bad news.	Bây giờ, hãy để tôi nói với bạn một tin xấu.
Tom couldn't leave Mary.	Tom không thể bỏ Mary.
What did they do to you?	Họ đã làm gì với bạn?
Tom probably went out.	Tom có ​​lẽ đã đi ra ngoài.
Tom wondered if Mary would like to go for a walk.	Tom tự hỏi liệu Mary có thích đi dạo không.
The doctor told me that I need to eat more vegetables.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi cần ăn nhiều rau hơn.
Find out where Tom is.	Hãy tìm xem Tom đang ở đâu.
Tom will go with you.	Tom sẽ đi với bạn.
Mary wore her favorite dress yesterday.	Mary đã mặc chiếc váy yêu thích của cô ấy ngày hôm qua.
Tom doesn't seem to be aware that Mary needs to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary cần phải làm điều đó.
You need to wear a dress code.	Bạn cần phải mặc một bộ lễ phục.
Tom hasn't come home yet, has he?	Tom vẫn chưa về nhà phải không?
You don't know that I still plan to join the team, do you?	Bạn không biết rằng tôi vẫn dự định gia nhập đội, phải không?
Tom won't understand that.	Tom sẽ không hiểu điều đó.
Do you really think doing that would be stupid?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là ngu ngốc?
I was not in Australia at the time.	Tôi không ở Úc vào thời điểm đó.
I'm pretty sure Tom can afford it.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​đủ khả năng đó.
Tom will be able to do everything he needs to do.	Tom sẽ có thể làm mọi thứ anh ấy cần làm.
Tom and Mary have trouble getting along.	Tom và Mary gặp khó khăn khi hòa hợp.
I don't think I'll be busy next week.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bận vào tuần tới.
I don't really feel like playing badminton.	Tôi không thực sự cảm thấy thích chơi cầu lông.
Tom told Mary what she had to do.	Tom đã nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
I want to make sure that people like you go to jail.	Tôi muốn chắc chắn rằng những người như bạn sẽ phải vào tù.
Are you the one who went to Boston with Tom?	Bạn có phải là người đã đến Boston với Tom?
Tom will not accept the answer is no.	Tom sẽ không chấp nhận câu trả lời là không.
Let me explain to Tom.	Để tôi giải thích cho Tom.
Tom acted like he was drunk.	Tom làm như đang say.
It won't get any better.	Nó sẽ không trở nên tốt hơn.
Don't do anything you might regret.	Đừng làm bất cứ điều gì bạn có thể hối tiếc.
I have asked for an explanation and I hope I will receive one.	Tôi đã yêu cầu một lời giải thích và tôi hy vọng tôi sẽ nhận được một lời giải thích.
I don't think Tom is the kind of person who would do such things.	Tôi không nghĩ rằng Tom là loại người sẽ làm những điều như vậy.
Tom was injured while playing football.	Tom bị thương khi chơi bóng đá.
Tom will not retire.	Tom sẽ không nghỉ hưu.
Tom said that Mary was the only one who had to do it.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất phải làm điều đó.
We don't want them upset.	Chúng tôi không muốn họ khó chịu.
Do you do any volunteering yourself?	Bạn có tự mình làm bất kỳ hoạt động tình nguyện nào không?
I am not crazy.	Tôi không điên.
I think we can help Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp Tom.
Who told you you can't do it?	Ai đã nói với bạn rằng bạn không thể làm điều đó?
I don't like surfing.	Tôi không thích lướt sóng.
Next week it will be warmer.	Tuần tới trời sẽ ấm hơn.
We let Tom do whatever he wants.	Chúng tôi để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
I would like to ask you about your trip to Boston.	Tôi muốn hỏi bạn về chuyến đi của bạn đến Boston.
Tom doesn't want to spend more than $300 on a used motorcycle.	Tom không muốn chi hơn 300 đô la cho một chiếc xe máy đã qua sử dụng.
We should not be seen together.	Chúng ta không nên được nhìn thấy cùng nhau.
Tom thinks that Mary knows who his father is.	Tom nghĩ rằng Mary biết cha anh ta là ai.
Why did you call Tom?	Tại sao bạn lại gọi cho Tom?
We worry about Tom's future.	Chúng tôi lo lắng về tương lai của Tom.
I didn't know Tom was old enough to do that.	Tôi không biết Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
I was wondering if you could help me this afternoon.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể giúp tôi chiều nay.
I think you will sleep until noon.	Tôi nghĩ bạn sẽ ngủ cho đến trưa.
Tom doesn't have any chance of winning.	Tom không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
I think Tom and Mary are in trouble.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đang gặp rắc rối.
Tom told me that he hoped that Mary would not hesitate to do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không do dự khi làm điều đó.
Don't call Tom to his house after 2:30.	Đừng gọi Tom đến nhà anh ấy sau 2:30.
I don't think Tom will be there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đó.
I plan to move to Australia in the spring.	Tôi dự định chuyển đến Úc vào mùa xuân.
Tom, I'm back.	Tom, tôi đã trở lại.
I have a son who is not much older than you.	Tôi có một đứa con trai không lớn hơn anh nhiều.
Tom has decided that he will try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
I know that Tom is learning French.	Tôi biết rằng Tom đang học tiếng Pháp.
Tom laughed nervously.	Tom sợ hãi bật cười.
I will do this.	Tôi sẽ làm việc này.
Tom is too weak to go that far.	Tom quá yếu để đi xa như vậy.
Tom got the job he wanted.	Tom đã có được công việc mà anh ấy muốn.
Tom talked to Mary last night.	Tom đã nói chuyện với Mary đêm qua.
He is afraid of dogs.	Anh ấy sợ chó.
Tom is a little younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary một chút.
I think you said Tom is in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom đang ở Úc.
Am I having financial difficulties?	Tôi đang gặp khó khăn về tài chính?
I can still see Tom.	Tôi vẫn có thể nhìn thấy Tom.
This is the corner where Tom got hit by a car.	Đây là góc nơi Tom bị ô tô đâm.
I think Tom really has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó.
No one in the house. 	Không có ai trong nhà.
All are outside.	Tất cả đều ở bên ngoài.
I think maybe I should change my profile picture.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên thay đổi ảnh đại diện của mình.
Tom can't carry all those suitcases so you should help him.	Tom không thể mang theo tất cả những chiếc vali đó vì vậy bạn nên giúp anh ấy.
I heard a knock on the door and it was Tom.	Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và đó là Tom.
The important thing to do now is to find Tom.	Việc quan trọng cần làm lúc này là tìm Tom.
Everything had to be rebuilt after the war ended.	Mọi thứ phải được xây dựng lại sau khi chiến tranh kết thúc.
Tom is playing in his room.	Tom đang chơi trong phòng của mình.
How much do I owe you for the ticket?	Tôi nợ bạn bao nhiêu tiền cho chiếc vé?
Tom is a good musician.	Tom là một nhạc sĩ giỏi.
Tom is not a loner.	Tom không phải là một kẻ cô độc.
Tom captured the moment.	Tom đã nắm bắt khoảnh khắc.
I don't want Tom to die.	Tôi không muốn Tom chết.
Tom couldn't hold it much longer.	Tom không thể giữ được lâu hơn nữa.
You should decline such an unfair offer.	Bạn nên từ chối một đề xuất không công bằng như vậy.
Tom was used to driving a pickup truck, but he had never driven one of those really big trucks.	Tom đã quen với việc lái một chiếc xe bán tải, nhưng anh ấy chưa bao giờ lái một trong những chiếc xe tải thực sự lớn đó.
That's what I was trying to show.	Đó là những gì tôi đã cố gắng thể hiện.
It was the best turkey I have ever tasted.	Đó là món gà tây ngon nhất mà tôi từng nếm.
Tom gets along well with his co-workers.	Tom hòa thuận với đồng nghiệp của mình.
Tom and I plan to get married on October 20.	Tôi và Tom dự định kết hôn vào ngày 20/10.
We are professional photographers.	Chúng tôi là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Tom assured me he would do it.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom probably wouldn't be supportive.	Tom có ​​lẽ sẽ không ủng hộ.
Why don't you stay in Australia a little longer?	Tại sao bạn không ở lại Úc lâu hơn một chút?
Tom knew Mary wouldn't be happy.	Tom biết Mary sẽ không hạnh phúc.
I didn't know that Tom didn't like me.	Tôi không biết rằng Tom không thích tôi.
You are going astray.	Bạn đang đi chệch hướng.
Tom told me that he thinks Mary plays the drums professionally.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chơi trống chuyên nghiệp.
I want to help, but I can't.	Tôi muốn giúp, nhưng tôi không thể.
I tried to convince Tom not to do that.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đừng làm vậy.
Tom has lived in Australia for many years.	Tom đã sống ở Úc trong nhiều năm.
I thought you couldn't play banjo.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không thể chơi banjo.
It doesn't make much sense.	Nó không có nhiều ý nghĩa.
Do you want me to buy you a drink?	Bạn có muốn tôi mua cho bạn một thức uống?
Tom can't read the sign.	Tom không thể đọc được biển báo.
Tom is not willing to do that unless you help him.	Tom không sẵn sàng làm điều đó trừ khi bạn giúp anh ấy.
Tom says that he disagrees with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý với Mary.
Tom wants to be the first to do it.	Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
I heard from Tom that Mary couldn't do that.	Tôi đã nghe từ Tom rằng Mary không thể làm điều đó.
Let's hope there are no more acts of vandalism.	Hãy hy vọng không còn những hành động phá hoại nữa.
He is generous with his money and buys a lot of gifts.	Anh ấy phóng khoáng với tiền của mình và mua rất nhiều quà.
You are rude and disrespectful.	Bạn thô lỗ và thiếu tôn trọng.
We don't have much time to complete this.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
If it rained yesterday, Tom wouldn't have done so.	Nếu hôm qua trời mưa, Tom đã không làm như vậy.
Tom used inappropriate language.	Tom đã sử dụng ngôn ngữ không phù hợp.
Tom wasn't the one to tell Mary who was going to do it.	Tom không phải là người nói với Mary là người sẽ làm điều đó.
Tom's rudeness shocked Mary.	Sự thô lỗ của Tom khiến Mary bị sốc.
Are you still not married to Tom?	Bạn vẫn chưa kết hôn với Tom sao?
What do you keep in the trunk of your car?	Bạn giữ gì trong cốp xe của mình?
Tom got a D on his French test.	Tom đã đạt điểm D trong bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Tom escaped.	Tom đã trốn thoát.
She likes the peace and quiet of the town.	Cô ấy thích sự yên bình và tĩnh lặng của thị trấn.
Tom will be here about three hours from now.	Tom sẽ ở đây khoảng ba giờ kể từ bây giờ.
Would you please tell this gentleman who I am?	Bạn vui lòng cho quý ông này biết tôi là ai?
There is still snow on the ground.	Vẫn còn tuyết trên mặt đất.
I heard that Tom is in the hospital.	Tôi nghe nói rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
I didn't realize what was at stake.	Tôi không nhận ra điều gì đang bị đe dọa.
Tom is on his head.	Tom đang ở trên đầu của mình.
Tom broke his ankle when he fell.	Tom bị gãy mắt cá chân khi vấp ngã.
Tom caught a big sea bass.	Tom đã bắt được một con cá vược lớn.
Why should Tom and I be the ones to do it?	Tại sao tôi và Tom phải là người làm điều đó?
Only family members directly attended Tom and Mary's wedding.	Chỉ có các thành viên trong gia đình trực tiếp tham dự đám cưới của Tom và Mary.
Tom can't go to the ski area because the road is closed.	Tom không thể đến khu trượt tuyết vì đường bị đóng.
A person has bad habits very easily.	Một người có thói quen xấu rất dễ dàng.
You'd better be silent.	Tốt hơn là bạn nên im lặng.
Tom came back from Australia, didn't he?	Tom đã trở về từ Úc, phải không?
We have to find out what happened to Tom.	Chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Cocktail parties can get boring sometimes.	Những bữa tiệc cocktail đôi khi có thể trở nên nhàm chán.
I will treat you like an adult once you start acting like one.	Tôi sẽ đối xử với bạn như một người lớn khi bạn bắt đầu hành động như một người.
Tom plans to go to Boston.	Tom dự định đến Boston.
Tom looks surprised when Mary says she doesn't know how to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
The good days are gone, never to return.	Những ngày tháng tốt đẹp đã qua đi, không bao giờ trở lại.
I don't know what you are referring to.	Tôi không biết bạn đang đề cập đến điều gì.
Yesterday was scorching hot.	Hôm qua nóng như thiêu đốt.
He always tells vulgar jokes.	Anh ấy luôn kể những câu chuyện cười thô tục.
Tom designed this.	Tom đã thiết kế cái này.
Tom works eight hours a day.	Tom làm việc tám giờ một ngày.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
Tom didn't understand why everyone was looking at him.	Tom không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình.
Tom told me we were out of time.	Tom nói với tôi rằng chúng ta đã hết thời.
We have to try to find someone to help Tom.	Chúng ta phải cố gắng tìm ai đó để giúp Tom.
The point is to never be stubbornly stupid. 	Vấn đề là không bao giờ ngu ngốc cố chấp.
Those are idiots stubborn with power.	Đó là những kẻ ngốc cố chấp với quyền lực.
This fork is not clean.	Cái nĩa này không sạch.
I'm sorry I didn't get a chance to talk to you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không có cơ hội để nói chuyện với bạn ngày hôm qua.
Our team has a new midfielder.	Nhóm của chúng tôi có một tiền vệ mới.
This floor needs to be scrubbed thoroughly.	Sàn này cần được chà kỹ.
Tom started laughing.	Tom bắt đầu cười.
I know that Tom won't do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm qua.
I don't have a basement.	Tôi không có tầng hầm.
I told Tom about it.	Tôi đã nói với Tom về điều đó.
Tom told me he thought Mary was fired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị sa thải.
Tom is not ready to leave yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng rời đi.
Tom said he hoped he would win the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ thắng cuộc đua.
I don't think Tom knows what I want to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi muốn làm gì.
Tom is a lying hypocrite who only cares about saving his own skin.	Tom là một kẻ đạo đức giả dối trá, người chỉ quan tâm đến việc cứu lấy làn da của chính mình.
I wonder what Tom is reading now.	Tôi tự hỏi Tom đang đọc gì bây giờ.
Can I tell Tom why?	Tôi có thể cho Tom biết tại sao không?
Doing that is very important.	Làm điều đó rất quan trọng.
Tom said he was very sleepy.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn ngủ.
A group of scientists stood ready to record the experiment.	Một nhóm các nhà khoa học đã đứng sẵn sàng để ghi lại thí nghiệm.
Tom is our interpreter.	Tom là thông dịch viên của chúng tôi.
Tom is still at the mall.	Tom vẫn ở trung tâm mua sắm.
Tom answered the questions.	Tom đã trả lời các câu hỏi.
Tom won't be teaching French here next year.	Tom sẽ không dạy tiếng Pháp ở đây vào năm tới.
We drove around the neighborhood three times, looking for a place to park.	Chúng tôi lái xe quanh khu phố ba lần, tìm một nơi để đậu.
I'm so sorry I did that.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã làm điều đó.
I don't think learning French is interesting.	Tôi không nghĩ rằng học tiếng Pháp là thú vị.
Many Canadians say they want to visit Australia.	Nhiều người Canada nói rằng họ muốn đến thăm Úc.
Do you think that's all Tom has to do?	Bạn có nghĩ rằng đó là tất cả những gì Tom phải làm?
"Do you have a dog?" 	"Bạn có nuôi chó không?"
"No."	"Không."
He saw the accident on the way to school.	Anh ấy đã nhìn thấy vụ tai nạn trên đường đến trường.
Tom has no reason to cry.	Tom không có lý do gì để khóc.
You shouldn't do that to Tom.	Bạn không nên làm điều đó với Tom.
Do you think Tom will let me drive?	Bạn có nghĩ Tom sẽ để tôi lái xe không?
I think you want my tie.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn cà vạt của tôi.
I don't want to go to the movies.	Tôi không muốn đi xem phim.
Tom says he's not feeling well today.	Tom nói hôm nay anh ấy không được khỏe.
We can pay as much as $300.	Chúng tôi có thể trả nhiều nhất là 300 đô la.
Tom was just trying to please us.	Tom chỉ đang cố gắng làm hài lòng chúng tôi.
Some people think that Tom is schizophrenic.	Một số người cho rằng Tom bị tâm thần phân liệt.
Tom is just having fun.	Tom chỉ đang vui vẻ.
It would be crazy to climb that mountain in winter.	Thật là điên rồ nếu leo ​​lên ngọn núi đó vào mùa đông.
Tom was on stage.	Tom đã ở trên sân khấu.
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom is bullied by other boys.	Tom bị bắt nạt bởi những cậu bé khác.
At the top, there is a grove of trees.	Trên đỉnh, có một lùm cây.
I'm still running a little late.	Tôi vẫn chạy hơi muộn một chút.
A baby has been thrown out of his mother's arms when a plane encounters severe turbulence during landing before landing.	Một em bé đã văng ra khỏi vòng tay của mẹ khi một chiếc máy bay gặp sóng gió nghiêm trọng trong khi bắt đầu hạ cánh trước khi hạ cánh.
I saw a UFO three nights ago.	Tôi đã nhìn thấy một UFO ba đêm trước.
What's wrong with you two?	Hai người bị sao vậy?
Tom was traveling alone.	Tom đã đi du lịch một mình.
You explain things better than my teacher.	Bạn giải thích mọi thứ tốt hơn giáo viên của tôi.
Tom raised his voice.	Tom lớn tiếng.
I haven't really looked into it.	Tôi chưa thực sự nhìn vào nó.
I bent down to pick up a coin I saw on the ground.	Tôi cúi xuống nhặt một đồng xu mà tôi nhìn thấy trên mặt đất.
Tom collects comic books.	Tom sưu tầm truyện tranh.
I love lasagna.	Tôi yêu món lasagna.
I suspect that Tom and Mary are doing it now.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang làm điều đó bây giờ.
Tom and Mary enjoyed the company of each other.	Tom và Mary rất thích bầu bạn với nhau.
Tom misses a lot.	Tom nhớ rất nhiều.
Tom said he thought I was the only one who needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
It was a very enjoyable experience.	Đó là một trải nghiệm rất thú vị.
Tom is the worst player on our team.	Tom là cầu thủ tệ nhất trong đội của chúng tôi.
You mean you didn't go swimming with Tom?	Ý bạn là bạn đã không đi bơi với Tom?
You wouldn't happen to have any coffee left, would you?	Bạn sẽ không tình cờ còn lại chút cà phê nào, phải không?
I didn't know Tom was a religious believer.	Tôi không biết Tom là một tín đồ tôn giáo.
Tom isn't sure they'll let him stay on the team.	Tom không chắc họ sẽ để anh ấy ở lại đội.
I told Tom all about what happened.	Tôi đã nói với Tom tất cả về những gì đã xảy ra.
Tom grinned.	Tom cười nhăn nhở.
Tom says that Mary is worried.	Tom nói rằng Mary đang lo lắng.
Tom hasn't bought everything he needs yet.	Tom vẫn chưa mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom kissed Mary when I entered the classroom.	Tom đã hôn Mary khi tôi bước vào lớp.
I'm good at those things.	Tôi giỏi những thứ đó.
Tom tells everyone that he is ready.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Tom and Mary don't have much in common.	Tom và Mary không có nhiều điểm chung.
I haven't seen a report from Tom yet.	Tôi chưa thấy báo cáo từ Tom.
People surrounded the injured man, but they gave way to the doctor when he arrived at the scene of the accident.	Mọi người vây quanh người đàn ông bị thương, nhưng họ đã nhường chỗ cho bác sĩ khi anh ta đến hiện trường vụ tai nạn.
This type of specialized knowledge has very little to do with everyday life.	Loại kiến ​​thức chuyên ngành này rất ít liên quan đến cuộc sống hàng ngày.
Do you want to watch baseball game?	Bạn có muốn xem trận đấu bóng chày không?
I feel pretty good about it.	Tôi cảm thấy khá tốt về nó.
Her success encouraged me to try the same thing.	Thành công của cô ấy đã khuyến khích tôi thử điều tương tự.
It is not very original.	Nó không phải là rất nguyên bản.
I think the eggs I just ate were rotten.	Tôi nghĩ những quả trứng mà tôi vừa ăn đã bị thối.
After the waiter left, Tom and Mary continued their conversation.	Sau khi người phục vụ rời đi, Tom và Mary tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
Do you know the bride's parents?	Bạn có biết bố mẹ của cô dâu không?
Neither Tom nor I can speak French.	Cả tôi và Tom đều không thể nói tiếng Pháp.
It's not worth the risk.	Nó không đáng để mạo hiểm.
Tom is very extroverted, isn't he?	Tom rất hướng ngoại, phải không?
They were there alone.	Họ ở đó một mình.
Why does Tom want to impress me?	Tại sao Tom lại muốn gây ấn tượng với tôi?
Tom is clearly over thirty.	Tom rõ ràng đã hơn ba mươi.
Tom told me he was coming early.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến sớm.
What did Tom do to you this time?	Tom đã làm gì bạn lần này?
I think I'll buy a boomerang for Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ mua một chiếc boomerang cho Tom.
Tom's scheme almost succeeded.	Mưu đồ của Tom gần như thành công.
Can you tell me why you like Tom?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn thích Tom không?
Tom is away for the weekend.	Tom đi vắng vào cuối tuần.
He can't read Chinese any more than I do.	Anh ấy không thể đọc tiếng Trung Quốc nhiều hơn tôi.
Is this your first time eating Japanese food?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn ăn món Nhật?
What was your favorite subject in middle school?	Môn học yêu thích của bạn ở trường trung học cơ sở là gì?
I can't think of a single reason why we shouldn't go there now.	Tôi không thể nghĩ ra một lý do nào tại sao chúng ta không nên đến đó bây giờ.
It's disastrous.	Thật là tai hại.
The kettle is boiling.	Ấm đang sôi.
Tom stepped out of the kitchen.	Tom bước ra khỏi bếp.
I have decided to leave Boston.	Tôi đã quyết định rời khỏi Boston.
I don't understand how it works.	Tôi không hiểu nó hoạt động như thế nào.
You haven't met Tom, have you?	Bạn chưa gặp Tom phải không?
Tom says there is no problem.	Tom nói rằng không có vấn đề gì.
Tom always eats fruit for breakfast.	Tom luôn ăn trái cây vào bữa sáng.
I'm going to Boston the first weekend of October.	Tôi sẽ đến Boston vào cuối tuần đầu tiên của tháng Mười.
I don't think anyone would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ thực sự làm điều đó.
Tom has helped me many times.	Tom đã giúp tôi nhiều lần.
Tom doesn't seem to be as cruel as Mary.	Tom dường như không tàn nhẫn như Mary.
I know Tom doesn't know that Mary didn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
What shelf do you want me to put this on?	Bạn muốn tôi đặt cái này lên kệ nào?
Have you ever given a speech in front of more than three thousand people?	Bạn đã bao giờ diễn thuyết trước hơn ba nghìn người chưa?
Tom is looking for Mary right now.	Tom đang tìm Mary ngay bây giờ.
I was in Boston.	Tôi đã ở Boston.
I think I'm prepared for that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị cho điều đó.
Tom didn't seem too surprised.	Tom dường như không quá ngạc nhiên.
Tom told Mary that he never wanted to go back to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh không bao giờ muốn quay lại Úc.
Tom tells everyone that he is prepared to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom doesn't really want me to help Mary.	Tom không thực sự muốn tôi giúp Mary.
Tom was supposed to help us yesterday, but he didn't.	Tom đáng lẽ phải giúp chúng tôi ngày hôm qua, nhưng anh ấy đã không làm.
Why would you regret something you didn't do?	Tại sao bạn lại tiếc vì điều gì đó mà bạn chưa làm được?
You know your trouble, Tom, you're just stupid.	Bạn biết rắc rối với bạn, Tom, bạn chỉ là ngu ngốc.
Why couldn't you sleep last night?	Tại sao bạn không thể ngủ đêm qua?
We're glad you weren't hurt.	Chúng tôi rất vui vì bạn không bị thương.
I don't like to fly.	Tôi không thích bay.
The girl wears a light blue kimono.	Cô gái mặc một bộ kimono màu xanh nhạt.
My mother cannot ride a bicycle.	Mẹ tôi không thể đi xe đạp.
I don't see the ball.	Tôi không nhìn thấy bóng.
Tom is walking towards us.	Tom đang đi về phía chúng tôi.
Is it true that you and Tom are in the same hotel?	Có đúng là bạn và Tom ở cùng một khách sạn không?
I doubt the veracity of his claims.	Tôi nghi ngờ rằng tính xác thực trong tuyên bố của anh ta.
I thought I would be worried but I'm not worried at all.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng nhưng tôi không lo lắng chút nào.
That sticker is covering the reflection.	Nhãn dán đó đang che phản xạ.
How long did it take you to write the letter?	Bạn đã mất bao lâu để viết bức thư?
Tom worked like everyone else.	Tom đã làm việc như những người khác.
I'm trying not to get in anyone's way.	Tôi đang cố gắng không cản đường bất kỳ ai.
I think Tom is looking for you.	Tôi nghĩ Tom đang tìm kiếm bạn.
I wonder why Tom doesn't cooperate with us.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không hợp tác với chúng tôi.
That's not the only reason I do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tôi làm vậy.
That's not Tom's car.	Đó không phải là xe của Tom.
Tom is in love with Mary.	Tom đang yêu Mary.
Tom made it clear that he didn't want to come to Boston with us.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom says he wants a better job.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một công việc tốt hơn.
Tom has had a terrible cold.	Tom đã bị cảm lạnh khủng khiếp.
I never heard Tom yell at anyone.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom quát mắng ai.
I can't say I'm sorry to see Tom go.	Tôi không thể nói rằng tôi rất tiếc khi thấy Tom ra đi.
Tom is so pleasant, isn't he?	Tom thật dễ chịu, phải không?
Tom kept his word.	Tom giữ lời.
I haven't cleaned the kitchen yet.	Tôi vẫn chưa dọn bếp.
Would you like to stay here with us all summer?	Bạn có muốn ở lại đây với chúng tôi cả mùa hè không?
Tom said he was glad that no one was injured in the accident.	Tom cho biết anh rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
Tom doesn't want to come with us.	Tom không muốn đi cùng chúng tôi.
Would you like to do it with Tom?	Bạn có muốn làm điều đó với Tom không?
It's not clear why Tom isn't here.	Không rõ tại sao Tom không ở đây.
I never put a finger on Tom.	Tôi chưa bao giờ đặt một ngón tay vào Tom.
Don't just whine, do something!	Đừng chỉ than vãn, hãy làm gì đó!
Tom doesn't drink much.	Tom không uống nhiều.
Sooner or later, I'll probably get tired of doing this.	Không sớm thì muộn, có lẽ tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc này.
Tom is not really a doctor.	Tom không thực sự là một bác sĩ.
Tom feels sleepy because he only slept three hours.	Tom cảm thấy buồn ngủ vì anh ấy chỉ ngủ được ba giờ.
Tom wanted to talk to Mary alone.	Tom muốn nói chuyện với Mary một mình.
Tom still wants to come.	Tom vẫn muốn đến.
I wonder if Tom knows where my umbrella is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết ô của tôi ở đâu hay không.
Tom and Mary were both excited about it.	Tom và Mary đều vui mừng về điều đó.
Tom says he doesn't plan to go to that restaurant anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định đến nhà hàng đó nữa.
Tom feels sick.	Tom cảm thấy ốm.
Tom did it at the last minute.	Tom đã làm điều đó vào phút cuối cùng.
Tom is a better cook than me.	Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
I wouldn't be too sure if I were you.	Tôi sẽ không quá chắc chắn nếu tôi là bạn.
Tom turned to Mary for advice.	Tom quay sang Mary để xin lời khuyên.
I don't think anything is broken.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì bị hỏng.
Tom wondered if it was really an accident.	Tom tự hỏi liệu đó có thực sự là một tai nạn hay không.
Will you tell me what should I do next?	Bạn sẽ cho tôi biết tôi nên làm gì tiếp theo?
I pretend to be friends with Tom.	Tôi giả vờ làm bạn với Tom.
I don't drink coffee at all.	Tôi không uống cà phê chút nào.
We have three cats.	Chúng tôi có ba con mèo.
Tom looked reluctant.	Tom trông có vẻ miễn cưỡng.
I asked Tom to wait.	Tôi yêu cầu Tom đợi.
Tom had a lot of suggestions, but not many of them were good.	Tom đã có rất nhiều gợi ý, nhưng không nhiều trong số đó là tốt.
I hope Tom passes his driving test.	Tôi hy vọng Tom vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
That's Tom Jackson's father.	Đó là bố của Tom Jackson.
What will Tom say about this?	Tom sẽ nói gì về điều này?
I know Tom knows I'm the one to do it.	Tôi biết Tom biết tôi là người phải làm điều đó.
It will not be easy to find someone to rent this house.	Sẽ không dễ dàng để tìm được người cho thuê căn nhà này.
Tom still hasn't apologized to me.	Tom vẫn chưa xin lỗi tôi.
I wondered if it was possible to teach myself a perfect pitch.	Tôi tự hỏi liệu có thể dạy cho mình một cú ném hoàn hảo hay không.
Who do you think is the best coach in the NFL?	Bạn nghĩ ai là huấn luyện viên giỏi nhất trong NFL?
The line of people waiting to eat was longer than before.	Dòng người chờ ăn đã dài hơn trước.
Tom has real talent.	Tom có ​​tài năng thực sự.
I leave it in your hands.	Tôi để nó trong tay của bạn.
Tom and Mary have three grown children.	Tom và Mary có ba người con đã trưởng thành.
I know Tom's brother.	Tôi biết anh trai của Tom.
Tom is determined.	Tom quyết tâm.
I didn't know Tom was Mary's husband.	Tôi không biết Tom là chồng của Mary.
I aspire to be like Tom.	Tôi khao khát được giống như Tom.
You probably like it.	Chắc bạn thích nó.
Tom told me he didn't want to do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom practices every day.	Tom tập luyện mỗi ngày.
It's grammatically correct, but a native speaker would never say that.	Nó đúng về mặt ngữ pháp, nhưng một người bản ngữ sẽ không bao giờ nói như vậy.
When he goes to Europe, he will visit many museums.	Khi sang châu Âu, anh ấy sẽ đến thăm nhiều viện bảo tàng.
I've never done this in my life.	Tôi chưa bao giờ làm điều này trong đời.
Tom is often wrong.	Tom thường xuyên sai.
Tom should have texted Mary.	Tom lẽ ra nên nhắn tin cho Mary.
Tom says Mary is unlikely to win.	Tom nói Mary không chắc sẽ thắng.
Tom couldn't open his hand.	Tom không thể mở tay.
Tom didn't tell Mary what was going on.	Tom không nói cho Mary biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom goes to work by train.	Tom đi làm bằng tàu hỏa.
I don't like lending money to anyone.	Tôi không thích cho ai vay tiền.
Is there anything we can do to help Tom?	Chúng ta có thể làm gì để giúp Tom không?
Tom will not see Mary again.	Tom sẽ không gặp Mary nữa.
That is very controversial.	Điều đó rất gây tranh cãi.
I used to get sick a lot when I was little.	Tôi đã từng bị ốm rất nhiều khi tôi còn nhỏ.
Tom said he wasn't planning to come with us.	Tom nói rằng anh ấy không định đi với chúng tôi.
I can't remember why we did that.	Tôi không thể nhớ tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
It is you who is responsible for the failure.	Chính bạn là người phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại.
You should do it as soon as possible.	Bạn nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
What Tom really wanted was a new guitar.	Thứ mà Tom thực sự muốn là một cây đàn mới.
Tom said he had a daughter.	Tom cho biết anh đã có một cô con gái.
Tom can't afford to join the party tonight.	Tom không có khả năng tham gia bữa tiệc tối nay.
This antique watch is in near perfect condition.	Đồng hồ cổ này ở trong tình trạng gần như hoàn hảo.
Tom says Mary won't win.	Tom nói Mary sẽ không thắng.
I have 3 brothers.	Tôi có 3 anh em trai.
Tom turned out to be the one who stole my tractor.	Tom hóa ra là người đã lấy trộm máy kéo của tôi.
Why didn't you tell me that Tom wanted to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom muốn làm điều đó?
Tom replied to Mary's letter immediately.	Tom đã trả lời thư của Mary ngay lập tức.
Tom has lived in Boston for a long time.	Tom đã sống ở Boston trong một thời gian dài.
Tom doesn't know who is who.	Tom không biết ai là ai.
Tom tells Mary that John is not crying.	Tom nói với Mary rằng John không khóc.
I don't think Tom will be in Australia.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở Úc.
You don't seem too worried about that.	Bạn có vẻ không lo lắng lắm về điều đó.
Go with us. 	Đi với chúng tôi.
We're going to Tom's place.	Chúng ta sẽ đến chỗ của Tom.
I just had breakfast with Tom.	Tôi vừa ăn sáng với Tom.
Tom didn't do what he needed to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy cần làm.
Tom is really something.	Tom thực sự là một cái gì đó.
Tom told me that he thought it would be dangerous to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
It is completely illogical.	Nó hoàn toàn phi logic.
Tom took the offer seriously.	Tom thực hiện lời đề nghị một cách nghiêm túc.
Tom often dozes off while watching baseball on TV.	Tom thường ngủ gật khi xem bóng chày trên TV.
How do I know you're not just telling me what I want to hear?	Làm sao tôi biết bạn không chỉ nói với tôi những gì tôi muốn nghe?
Tom took Mary to Boston with him.	Tom đã đưa Mary đến Boston với anh ta.
You were so kind to invite me to the party.	Bạn rất tử tế khi mời tôi đến bữa tiệc.
All you have to do is write your name and address here.	Tất cả những gì bạn phải làm là viết tên và địa chỉ của bạn vào đây.
What if Tom doesn't come back?	Nếu Tom không quay lại thì sao?
Careful! 	Cẩn thận!
The walls have ears.	Các bức tường có tai.
Tom and Mary bought a house in Boston last year.	Tom và Mary đã mua một căn nhà ở Boston vào năm ngoái.
My grandfather was a coal miner.	Ông tôi là một thợ khai thác than.
I discussed the matter with Tom.	Tôi đã thảo luận vấn đề với Tom.
Tom refused to give Mary the money she needed.	Tom từ chối đưa cho Mary số tiền cô ấy cần.
Tom said Mary knew that John might not want to do that.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không muốn làm điều đó.
I don't think the city is as safe as it used to be.	Tôi không nghĩ thành phố này an toàn như ngày xưa.
He didn't want to disappoint his mother.	Anh không muốn làm mẹ mình thất vọng.
Tom is smarter than that.	Tom thông minh hơn thế.
Why don't we consider it?	Tại sao chúng ta không xem xét nó?
I know Tom can play the clarinet? 	Tôi biết Tom có ​​thể chơi kèn clarinet?
Can he also play the saxophone?	Anh ấy cũng có thể chơi saxophone chứ?
Looks like Tom really enjoys doing it.	Có vẻ như Tom thực sự thích làm điều đó.
Having many problems before him at once makes him irritable, annoyed and resentful.	Có nhiều vấn đề trước anh ấy cùng một lúc khiến anh ấy cáu kỉnh, khó chịu và bực tức.
My room is not very large.	Phòng của tôi không rộng lắm.
Tom was released from prison in October.	Tom ra tù vào tháng 10.
I got Tom fired.	Tôi đã khiến Tom bị sa thải.
Tom says he has to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom and I were both invited.	Tom và tôi đều được mời.
I ordered them.	Tôi đã đặt hàng chúng.
Tom knows Mary is lying to him.	Tom biết Mary đang nói dối anh.
He made the company what it is today.	Anh ấy đã tạo nên công ty như ngày hôm nay.
Tom is really stressed out.	Tom thực sự rất căng thẳng.
Tom told us a long story.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện dài.
Tom left immediately.	Tom rời đi ngay lập tức.
I don't have enough money to advertise.	Tôi không có đủ tiền để quảng cáo.
Tom's hand trembled.	Tay Tom run lên.
Tom puts a plate of food for his dog.	Tom đặt một đĩa thức ăn cho con chó của mình.
I am so lucky to have you as a teacher.	Tôi thật may mắn khi có bạn là một giáo viên.
Tom lost.	Tom đã thua cuộc.
You need to put those things back where you found them.	Các bạn cần đặt những thứ đó trở lại nơi các bạn đã tìm thấy.
Tom wants to skydive on his 30th birthday.	Tom muốn nhảy dù vào sinh nhật lần thứ 30 của mình.
I'm not very impressed with that.	Tôi không ấn tượng lắm về điều đó.
Tom can't do anything right, can he?	Tom không thể làm bất cứ điều gì đúng, phải không?
Tom says I need to do it.	Tom nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom will be spending next weekend with us.	Tom sẽ dành cuối tuần tới với chúng tôi.
The police went out with the dogs to look for Tom.	Cảnh sát đã ra ngoài với những con chó để tìm kiếm Tom.
It's like I'm somewhere else.	Nó giống như tôi đang ở một nơi khác.
You can eat as many cakes as you want.	Bạn có thể ăn bao nhiêu bánh tùy thích.
If I did, Tom would laugh at me.	Nếu tôi làm vậy, Tom sẽ cười tôi.
I will tell you how to deal with Tom.	Tôi sẽ cho bạn biết cách đối phó với Tom.
I don't think Tom would hesitate to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
I think I might be in Boston next Monday.	Tôi nghĩ tôi có thể ở Boston vào thứ Hai tới.
I didn't know that I didn't need to help Tom anymore.	Tôi không biết rằng tôi không cần giúp Tom nữa.
Tom whispered in Mary's ear.	Tom thì thầm vào tai Mary.
Tom doesn't seem very happy about it.	Tom có ​​vẻ không vui lắm về điều đó.
The Dow fell 500 points.	Chỉ số Dow giảm 500 điểm.
I know it's my ticket.	Tôi biết đó là vé của tôi.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tom is in a coma.	Tom đang hôn mê.
Have you heard from the rest of the team?	Bạn đã nghe từ những người còn lại trong đội chưa?
It's always good to be with Tom.	Luôn luôn tốt khi ở bên Tom.
Now I know exactly what to get you for your birthday.	Bây giờ tôi biết chính xác những gì để có được bạn cho ngày sinh nhật của bạn.
Tom said that he is taking our proposal very seriously.	Tom nói rằng anh ấy đang xem xét rất nghiêm túc đề xuất của chúng tôi.
Do you think Tom will agree to meet us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý gặp chúng ta không?
I'm sorry I stepped on your foot.	Tôi xin lỗi vì tôi đã giẫm lên chân của bạn.
Tom has a cabin near a lake.	Tom có ​​một cabin gần một cái hồ.
Don't let Tom in.	Đừng để Tom vào.
Tom hasn't done enough yet?	Tom vẫn chưa làm đủ chưa?
Tom would never agree, would he?	Tom sẽ không bao giờ đồng ý, phải không?
Tom sure knows a lot about Australia.	Tom chắc chắn biết rất nhiều về nước Úc.
I left immediately, otherwise I would have missed the parade.	Tôi rời đi ngay lập tức, nếu không tôi đã bỏ lỡ cuộc diễu hành.
Let's hope that doesn't happen again.	Hãy hy vọng rằng điều đó không xảy ra một lần nữa.
Tom looked at Mary expectantly.	Tom nhìn Mary đầy chờ đợi.
What did Tom do for me?	Tom đã làm gì cho tôi?
Tom couldn't have done it alone.	Tom đã không thể làm điều đó một mình.
You don't want to do that, do you?	Bạn không muốn làm điều đó, phải không?
I promised Tom I would be on time.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đến đúng giờ.
He sat reading the weekly magazine.	Anh ấy ngồi đọc tạp chí hàng tuần.
Tom let me in.	Tom đã cho tôi vào.
If anyone has a better suggestion, let's hear it.	Nếu ai có gợi ý tốt hơn, chúng ta hãy nghe nó.
You can't tell me you've never thought of it.	Bạn không thể nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.
Tom wants to buy Mary some jewelry, but he's not sure what he should buy.	Tom muốn mua cho Mary một số đồ trang sức, nhưng anh ấy không chắc mình nên mua gì.
Alcoholism is not fun.	Nghiện rượu không phải là chuyện vui.
I'm pretty pessimistic right now.	Hiện giờ tôi khá bi quan.
Every time I see him, I think of my father.	Mỗi lần gặp anh ấy, tôi lại nghĩ đến bố tôi.
Tom told Mary not to do it.	Tom nói với Mary đừng làm vậy.
Tom helped me fix my car.	Tom đã giúp tôi sửa xe.
I have absolutely no idea how to do that.	Tôi hoàn toàn không biết làm thế nào để làm điều đó.
I know Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I know Tom has nothing to do with that.	Tôi biết Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
Tom must be hungry.	Tom hẳn là đói.
He visited the coast of South America in 1499.	Ông đã đến thăm bờ biển Nam Mỹ vào năm 1499.
Both Tom and I were in Australia last week.	Cả tôi và Tom đều ở Úc vào tuần trước.
In both popular culture and religious works, the apocalypse is sometimes referred to as the apocalypse or Armageddon.	Trong cả văn hóa đại chúng và các công trình tôn giáo, ngày tận thế đôi khi được gọi là ngày tận thế hoặc Armageddon.
Methanol can damage the optic nerve.	Metanol có thể làm hỏng dây thần kinh thị giác.
Tom hopes he wins.	Tom hy vọng anh ấy sẽ thắng.
I don't know what Tom is going to give Mary for her birthday.	Tôi không biết Tom định tặng gì cho Mary nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
I think Tom will be arrested.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị bắt.
Tom has been with Mary for almost three years now.	Tom đã đi với Mary gần ba năm nay.
I think you are completely wrong.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hoàn toàn sai lầm.
There's a very good chance that Tom knows what to do.	Có một cơ hội rất tốt là Tom biết phải làm gì.
Please drive with caution.	Hãy lái xe một cách thận trọng.
Greet! 	Chào!
Just start eating.	Bắt đầu ăn thôi.
Tom is coming on Monday.	Tom sẽ đến vào thứ Hai.
I hope we can just ignore that and move on.	Tôi hy vọng chúng ta có thể bỏ qua điều đó và tiếp tục.
I know that Tom is a careful driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe cẩn thận.
Tom died three weeks after the accident.	Tom qua đời ba tuần sau vụ tai nạn.
Tom was famous.	Tom đã nổi tiếng.
I wonder if Tom knows why Mary missed school yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tại sao Mary nghỉ học hôm qua không.
It would be better if Tom didn't marry Mary.	Sẽ tốt hơn nếu Tom không kết hôn với Mary.
I didn't think Tom would be so hungry.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại đói như vậy.
I must say I was a bit disappointed.	Phải nói là tôi hơi thất vọng.
I hope that we will be able to do that.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom says he thinks Mary needs to be more careful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải cẩn thận hơn.
I think you are here.	Tôi nghĩ bạn đang ở đây.
Tom will be in Boston for three weeks.	Tom sẽ ở Boston trong ba tuần.
Tom told me that he thought Mary was obnoxious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật đáng ghét.
Tom waited until Mary arrived.	Tom đợi cho đến khi Mary đến.
Tom is not happy here.	Tom không vui ở đây.
We hope that we won't need to do that.	Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom could understand everything Mary said.	Tom có ​​thể hiểu tất cả những gì Mary nói.
I am very grateful for that.	Tôi rất biết ơn vì điều đó.
Tom is a criminal.	Tom là một tên tội phạm.
Tom should do the same.	Tom cũng nên làm như vậy.
It's getting dark. 	Trời sắp tối.
Please turn on the light.	Vui lòng bật đèn lên.
I think Australia is more beautiful than New Zealand.	Tôi nghĩ rằng Úc đẹp hơn New Zealand.
I can't believe you overlooked Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã bỏ qua Tom.
Tom received three threatening phone messages.	Tom đã nhận được ba tin nhắn điện thoại đe dọa.
Tom says he thinks he might be the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
Mozart's life was very short.	Cuộc đời của Mozart rất ngắn ngủi.
Tom told me that he thinks it will snow all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ có tuyết cả ngày.
I tied the boat to the dock.	Tôi buộc thuyền vào bến tàu.
I haven't met Tom's parents yet.	Tôi chưa gặp bố mẹ của Tom.
I don't write many letters.	Tôi không viết nhiều thư.
I swear it was Tom.	Tôi thề đó là Tom.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do what John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John muốn cô ấy làm.
Tom soldered the two pipes together.	Tom đã hàn hai ống lại với nhau.
Has Tom done this before?	Tom đã làm điều này trước đây chưa?
I know Tom might not do what he's supposed to.	Tôi biết Tom có ​​thể không làm những gì anh ấy phải làm.
No one said self-control was easy.	Không ai nói tự chủ là dễ dàng.
Tom and Mary are walking.	Tom và Mary đang đi dạo.
Do you have a lawn mower for me to borrow?	Bạn có máy cắt cỏ cho tôi mượn không?
Soon winter will come.	Chẳng bao lâu nữa sẽ đến mùa đông.
Tom says he will handle the situation.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xử lý tình huống.
I don't want to hear this anymore.	Tôi không muốn nghe thêm điều này nữa.
It's a pretty undefeated combination.	Đó là một sự kết hợp khá bất bại.
He asked my permission to use the phone.	Anh ấy đã xin phép tôi để sử dụng điện thoại.
Tom says he doesn't know why Mary would want him to.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại muốn anh làm như vậy.
You have never been a talkative person.	Bạn chưa bao giờ là một người nói nhiều.
Why does Tom work?	Tại sao Tom làm việc?
We have to give Tom more time.	Chúng ta phải cho Tom thêm thời gian.
Have you changed Tom's diaper yet?	Bạn đã thay tã cho Tom chưa?
I think there is something here you should see.	Tôi nghĩ rằng có một cái gì đó ở đây bạn nên xem.
Probably the day before Tom got here, I woke up before dawn.	Chắc là một ngày trước khi Tom đến đây, tôi đã thức dậy trước bình minh.
I need to learn to be more patient.	Tôi cần học cách kiên nhẫn hơn.
I didn't finish my homework.	Tôi đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I'm pretty sure this is what Tom wants.	Tôi khá chắc rằng đây là những gì Tom muốn.
Do people ever accuse you of being selfish?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là ích kỷ không?
Can you arrange it?	Bạn có thể sắp xếp nó?
I doubt Tom is prepared.	Tôi nghi ngờ Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom has also co-authored several books.	Tom cũng đã đồng tác giả một số cuốn sách.
I can see you're good at this.	Tôi có thể thấy bạn giỏi trong việc này.
Tom needs to fix that.	Tom cần phải khắc phục điều đó.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
Tom heard a noise behind him and turned around.	Tom nghe thấy tiếng động sau lưng và quay lại.
Tom sat down behind his desk.	Tom ngồi xuống sau bàn làm việc.
You didn't know that Tom had to help Mary do it, did you?	Bạn không biết rằng Tom phải giúp Mary làm điều đó, phải không?
They held a party in honor of the famous scientist.	Họ đã tổ chức một bữa tiệc để vinh danh nhà khoa học nổi tiếng.
Tom has returned to Boston to live with his parents.	Tom đã trở lại Boston để sống với cha mẹ của mình.
How do you know Tom will be in Australia?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ ở Úc?
Tom said Mary was going to Boston to see John.	Tom nói Mary sẽ đến Boston để gặp John.
Tom is doing pretty well.	Tom đang làm khá tốt.
If you don't try, you won't know if you can.	Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ không biết mình có làm được hay không.
Tom is never wrong.	Tom không bao giờ sai.
Tom has read every book in the school library.	Tom đã đọc mọi cuốn sách trong thư viện của trường.
What would you do if you were young again?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn trẻ lại?
We had so much fun in our camper.	Chúng tôi đã có rất nhiều thời gian vui vẻ trong trại viên của chúng tôi.
Tom was also madly in love with Mary.	Tom cũng yêu Mary điên cuồng.
We are not big enough.	Chúng ta chưa đủ lớn.
Tom told me where you live.	Tom đã cho tôi biết nơi bạn sống.
I'm just a survivor.	Tôi chỉ là một người sống sót.
Tom doesn't have to leave early.	Tom không cần phải đi sớm.
Tom is in the laundry room.	Tom đang ở trong phòng giặt là.
Tom saw Mary tense up.	Tom thấy Mary căng thẳng lên.
Tom quietly ate breakfast.	Tom lặng lẽ ăn sáng.
Do not speak with your mouth.	Đừng nói với miệng của bạn.
Tom said he wished he hadn't argued with Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không tranh cãi với Mary.
That's how he likes it.	Đó là cách anh ấy thích nó.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be rich.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ là người giàu có.
I especially don't want to do that.	Tôi đặc biệt không muốn làm điều đó.
Why don't we talk about next week's schedule?	Tại sao chúng ta không nói về lịch trình của tuần tới?
Tom's mom doesn't wash his t-shirts.	Mẹ của Tom không giặt áo phông của anh ấy.
I think I'm the only one who knows that.	Tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất biết điều đó.
Tom says he can't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
If you value your freedom, you must fight for it.	Nếu bạn coi trọng quyền tự do của mình, bạn phải đấu tranh cho nó.
I got fleas.	Tôi đã bị bọ chét.
I know Tom knows that I rarely do that.	Tôi biết Tom biết rằng tôi hiếm khi làm điều đó.
What is my room number?	Số phòng của tôi là gì?
The last time I saw Tom, he didn't look very good.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy trông không được tốt cho lắm.
Tom needs to get up early tomorrow morning.	Tom cần phải dậy sớm vào sáng mai.
Why don't you want to meet Tom?	Tại sao bạn không muốn gặp Tom?
Tom is ready to fight.	Tom đã sẵn sàng chiến đấu.
I heard they have a lot of problems with tunnels in New Zealand.	Tôi nghe nói họ có rất nhiều vấn đề với các đường hầm ở New Zealand.
How much money do you think Tom will need to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần bao nhiêu tiền để làm được điều đó?
The doctor told Tom that his hair would grow back.	Bác sĩ nói với Tom rằng tóc của anh ấy sẽ mọc trở lại.
Tom was scared for Mary.	Tom đã sợ hãi cho Mary.
Tom and Mary are neighbors.	Tom và Mary là hàng xóm của nhau.
Tom has yet to be asked to resign.	Tom vẫn chưa được yêu cầu từ chức.
Amsterdam is a popular destination for tourists.	Amsterdam là một điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch.
Tom slid down the rope.	Tom trượt xuống sợi dây.
I might be the richest man here.	Tôi có thể là người giàu nhất ở đây.
Except for Tom, everyone does it.	Ngoại trừ Tom, tất cả mọi người đều làm điều đó.
Tom is going to Boston, I think.	Tom sẽ đến Boston, tôi nghĩ vậy.
We didn't invite Tom to the party.	Chúng tôi không mời Tom đến bữa tiệc.
Fortunately, Tom was able to do that.	Thật may mắn khi Tom đã có thể làm được điều đó.
It doesn't matter much.	Nó không quan trọng nhiều.
I do not give medical advice.	Tôi không đưa ra lời khuyên y tế.
Can anyone tell me where Tom is?	Có ai có thể cho tôi biết Tom ở đâu không?
Is Tom really selling his house?	Tom có ​​thực sự đang bán nhà của mình không?
I saw something I wish I hadn't seen.	Tôi đã nhìn thấy một cái gì đó mà tôi ước mình đã không nhìn thấy.
Not wanting to be late, I took a taxi.	Không muốn bị muộn, tôi bắt taxi.
I think you want to meet Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn gặp Tom.
Tom's face was swollen and bruised.	Khuôn mặt của Tom sưng tấy và thâm tím.
Did you know it is possible to borrow that much money?	Bạn có biết là có thể vay được nhiều tiền như vậy không?
There aren't many people here today.	Hôm nay không có nhiều người ở đây.
Tom says Mary won't let him do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
Tom told me that you like spicy food.	Tom nói với tôi rằng bạn thích ăn đồ cay.
I tried to fit in.	Tôi đã cố gắng để hòa nhập.
Tom regularly donates money to charity.	Tom thường xuyên quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện.
I don't want to apologize.	Tôi không muốn xin lỗi.
Tom loves playing with his toy cars.	Tom thích chơi với những chiếc ô tô đồ chơi của mình.
I do it with Tom sometimes.	Tôi đôi khi làm điều đó với Tom.
Tom says that everyone he knows does it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều làm điều đó.
Tom tells Mary that he likes her too.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cũng thích cô ấy.
Tom sent me to help you.	Tom đã gửi tôi để giúp bạn.
Tom won't let me go.	Tom sẽ không để tôi đi.
Do you think Tom was telling the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói sự thật?
I should have told Tom he had to.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm vậy.
Why don't you go inside?	Tại sao bạn không vào trong?
We will see you at 2:30.	Chúng tôi sẽ gặp bạn lúc 2:30.
Tom thought Mary was tired.	Tom nghĩ Mary đã mệt.
Tom asked Mary if she was going to see John's art exhibition.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có đi xem triển lãm nghệ thuật của John không.
I can't stand ignorant people.	Tôi không thể chịu được những người thiếu hiểu biết.
I had a great time with you last night.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời với bạn đêm qua.
I don't want to forget.	Tôi không muốn quên.
If you don't ask her out, I will.	Nếu bạn không rủ cô ấy đi chơi, tôi sẽ làm.
Tom says he does it faster than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
That's not how we do things here.	Đó không phải là cách chúng tôi làm mọi thứ ở đây.
I have nothing that I plan to do today.	Tôi không có gì mà tôi dự định làm ngày hôm nay.
I don't think I can get the job done alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành công việc một mình.
Why did you let Tom treat you like that?	Tại sao bạn lại để Tom đối xử với bạn như vậy?
I suspect Tom hasn't woken up yet.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn chưa tỉnh.
You cannot be a doctor.	Bạn không thể là một bác sĩ.
Does Tom help you do that?	Tom có ​​giúp bạn làm điều đó không?
I was confused not knowing what to do.	Tôi hoang mang không biết phải làm sao.
Tom is the only one in the house.	Tom là người duy nhất trong nhà.
I'm not allowed to help you.	Tôi không được phép giúp bạn.
Tom feels at home in the woods.	Tom cảm thấy như ở nhà trong rừng.
I admit that I'm not the one to actually do it.	Tôi thừa nhận rằng tôi không phải là người thực sự làm điều đó.
I can't find my key anywhere.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình ở bất cứ đâu.
They started walking towards Tom.	Họ bắt đầu đi về phía Tom.
I know that Tom is in the garage, working on his car.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong ga ra, đang làm việc trên xe của anh ấy.
Tom marveled at Mary's choice of words.	Tom ngạc nhiên trước sự lựa chọn từ ngữ của Mary.
Both Tom and Mary wanted to do it.	Cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Tom has about half as many books as I do.	Tom có ​​khoảng một nửa số sách như tôi.
I have a lot of books in my library, but none of them are in French.	Tôi có rất nhiều sách trong thư viện của mình, nhưng không có sách nào bằng tiếng Pháp.
I will have a small meeting tomorrow at my place. 	Tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ nhỏ vào ngày mai tại chỗ của tôi.
Do you want to come?	Bạn có muốn đến không?
Tom didn't pay us anything.	Tom không trả cho chúng tôi bất cứ thứ gì.
Don't spill the milk.	Đừng làm đổ sữa.
How could Tom not know what the rules are?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể không biết các quy tắc là gì?
I planned to do that.	Tôi đã lên kế hoạch để làm điều đó.
I just ran into Tom in a coffee shop.	Tôi vừa tình cờ gặp Tom trong quán cà phê.
How many days are there in a leap year?	Có bao nhiêu ngày trong một năm nhuận?
It is the most interesting novel I have ever read.	Đó là cuốn tiểu thuyết thú vị nhất mà tôi từng đọc.
Tom doesn't buy bread.	Tom không mua bánh mì.
Tom is not in the army.	Tom không ở trong quân đội.
Can I count on you to get the job for me?	Tôi có thể tin tưởng vào bạn để có được công việc cho tôi không?
How can Tom do that?	Làm sao Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom just did it.	Tom vừa mới làm được điều đó.
Mary and Alice are sisters-in-law.	Mary và Alice là chị dâu.
Tom doesn't like eggplant.	Tom không thích cà tím.
There's so much I want to tell you that I don't know where to start.	Có quá nhiều điều muốn nói với bạn mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
How many daughters does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu cô con gái?
How did Tom meet Mary?	Làm thế nào mà Tom gặp Mary?
Tom seems very upset about something.	Tom có ​​vẻ rất khó chịu về điều gì đó.
Tom said that Mary would do it alone.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
I'll let Tom use my bike.	Tôi sẽ để Tom sử dụng xe đạp của tôi.
Don't let Tom say anything.	Đừng để Tom nói bất cứ điều gì.
I was really shocked by Tom's look.	Tôi thực sự bị sốc trước cách nhìn của Tom.
Tom told me he made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm được điều đó.
You're not easily scared, are you?	Bạn không dễ sợ, phải không?
Tom died earlier this year.	Tom đã chết vào đầu năm nay.
We have to go back.	Chúng ta phải quay lại.
Tom is an outdoor person.	Tom là một người thích hoạt động ngoài trời.
Tom said that he hopes that you do your best to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn cố gắng hết sức để làm điều đó.
It is a great honor to be elected President.	Tôi được bầu làm Chủ tịch là một vinh dự lớn.
I think we'll need to do that eventually.	Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ cần phải làm điều đó.
Tom doesn't want a banana.	Tom không muốn một quả chuối.
Two plus two equals four.	Hai cộng hai bằng bốn.
Don't step on the snake.	Đừng giẫm lên con rắn.
I'm glad Tom got home safely.	Tôi rất vui vì Tom đã về nhà an toàn.
Tom thought that was strange.	Tom nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
I will be at home all day Monday.	Tôi sẽ ở nhà cả ngày thứ Hai.
Some themes are timeless.	Một số chủ đề là vượt thời gian.
What's the point of fighting it?	Chiến đấu với nó có ích gì?
Some people say I'm weird.	Một số người nói rằng tôi kỳ lạ.
I didn't pay attention to what Tom said.	Tôi không chú ý đến những gì Tom nói.
I hope that Tom comes to visit Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom đến thăm Úc.
Tom will see Mary this afternoon.	Tom sẽ gặp Mary vào chiều nay.
Tom was the only one crying.	Tom là người duy nhất khóc.
Mary is a very lovely woman.	Mary là một phụ nữ rất đáng yêu.
Tom told me he hoped Mary would make it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm được điều đó.
Tom didn't even know how to do it until he was thirteen years old.	Tom thậm chí không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom gave me invaluable advice.	Tom đã cho tôi lời khuyên vô giá.
I woke up with a migraine.	Tôi thức dậy với một cơn đau nửa đầu.
Tom said he was the only one who wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom thought that Mary was enjoying what was going on.	Tom nghĩ rằng Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom could hardly hear without a hearing aid.	Tom khó có thể nghe nếu không có máy trợ thính.
Tom says he can't trust anyone.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin bất cứ ai.
I don't think I would enjoy living in Australia.	Tôi không nghĩ mình sẽ thích sống ở Úc.
We have to do it again.	Chúng tôi phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom knows how worried I am.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi lo lắng như thế nào.
I don't understand Tom's obsession with guns.	Tôi không hiểu nỗi ám ảnh của Tom với súng.
There is trash on the floor.	Có rác trên sàn.
Tom wants to be single.	Tom muốn sống độc thân.
Tom lost hope.	Tom mất hy vọng.
Do you think Tom is still staggered?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn loạng choạng?
Tom stole Mary's phone and took a bunch of selfies before sneaking it back into her wallet.	Tom đã lấy trộm điện thoại của Mary và chụp một loạt ảnh selfie trước khi lén bỏ lại vào ví của cô ấy.
Tom looks like he's not cared for in the world, but nothing could be further from the truth.	Tom trông có vẻ như anh ấy không được chăm sóc trên thế giới, nhưng không có gì có thể xa hơn sự thật.
Treat your elders well.	Đối xử tốt với người lớn tuổi của bạn.
We told your family you were here.	Chúng tôi đã nói với gia đình bạn rằng bạn đang ở đây.
I hope that you are not afraid.	Tôi hy vọng rằng bạn không sợ hãi.
Tom is a venture capitalist.	Tom là một nhà đầu tư mạo hiểm.
Tom has a blue bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp màu xanh lam.
Tell Tom that when he's done he can leave.	Nói với Tom rằng khi anh ấy hoàn thành, anh ấy có thể rời đi.
I didn't know Tom was at home.	Tôi không biết Tom đang ở nhà.
I told you we were going to be late.	Tôi đã nói với bạn rằng chúng ta sẽ đến muộn.
Tom says he doesn't need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom should have planted more corn than he did.	Tom lẽ ra nên trồng nhiều ngô hơn anh ấy đã làm.
Tom wears a clean shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ.
Where did Tom live?	Tom đã sống ở đâu?
We have been to Australia many times.	Chúng tôi đã đến Úc nhiều lần.
I wonder what Tom knows that we don't.	Tôi tự hỏi những gì Tom biết mà chúng tôi không.
Fashion this year is quite different from last year.	Thời trang năm nay khá khác so với năm ngoái.
Tom doesn't seem to want it as badly as Mary.	Tom dường như không muốn điều đó tệ như Mary.
I know that Tom didn't go home with Mary yesterday.	Tôi biết rằng Tom đã không về nhà với Mary ngày hôm qua.
That car belongs to Tom.	Chiếc xe đó thuộc về Tom.
Tom is shaking hands with the manager.	Tom đang bắt tay người quản lý.
Is this your first time experiencing this symptom?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn bị triệu chứng này không?
Tom knows that Mary is up to something.	Tom biết rằng Mary đang làm gì đó.
Where did Tom buy that coat?	Tom đã mua chiếc áo khoác đó ở đâu?
Tom and Mary started dating recently.	Tom và Mary bắt đầu hẹn hò với nhau gần đây.
Last Monday, I stayed at home and read a book.	Thứ Hai tuần trước, tôi ở nhà và đọc sách.
The sky became overcast.	Bầu trời trở nên u ám.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to do that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không biết cách làm điều đó.
Tom was the only one who did what Mary told us to do.	Tom là người duy nhất làm những gì Mary bảo chúng tôi làm.
Tom doesn't know how much money Mary earns.	Tom không biết Mary kiếm được bao nhiêu tiền.
We're running out of ammo.	Chúng tôi sắp hết đạn.
Tom says he can't remember doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ đã làm điều đó.
I'm still mad at Tom.	Tôi vẫn còn giận Tom.
Tom has a beautiful dog.	Tom có ​​một con chó đẹp.
Tom said he had never seen Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary làm điều đó.
Tom and Mary have started talking to each other again.	Tom và Mary đã bắt đầu nói chuyện với nhau một lần nữa.
Did Tom tell Mary why John left?	Tom có ​​nói với Mary tại sao John lại rời đi không?
Why don't you believe Tom?	Tại sao bạn không tin Tom?
We really miss Tom.	Chúng tôi thực sự nhớ Tom.
Tom will try to help, won't he?	Tom sẽ cố gắng giúp đỡ, phải không?
All horses are animals, but not all animals are horses.	Tất cả ngựa đều là động vật, nhưng không phải tất cả động vật đều là ngựa.
Tom likes to go for a walk alone.	Tom thích đi dạo một mình.
I'm not good.	Tôi không được khỏe.
I know Tom knows I shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
My stepfather hates me.	Cha dượng ghét tôi.
Even if my house catches on fire, it will soon be extinguished.	Ngay cả khi ngôi nhà của tôi bắt lửa, nó sẽ sớm được dập tắt.
Tom is a very good boy.	Tom là một cậu bé rất tốt.
Tom couldn't do what he promised he would do.	Tom không thể làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom told us about you.	Tom đã nói với chúng tôi về bạn.
Tom died in 2013 of cancer.	Tom qua đời năm 2013 vì bệnh ung thư.
The new subway allows me to get to school in 20 minutes.	Tàu điện ngầm mới cho phép tôi đến trường trong 20 phút.
I don't like cold.	Tôi không thích lạnh lùng.
Tom is not afraid of snakes, even poisonous ones.	Tom không sợ rắn, ngay cả những con độc.
I don't want Tom to be a soldier.	Tôi không muốn Tom trở thành một người lính.
Why don't you come to dinner tonight?	Tại sao bạn không đến ăn tối tối nay?
I don't think Tom will be absent.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt.
I believe it was all a hoax.	Tôi tin rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp.
I don't understand where I went wrong.	Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu.
Tom has light skin tone.	Tom có ​​nước da sáng.
He enjoys writing articles for Wikipedia.	Anh ấy thích viết bài cho Wikipedia.
I don't like the same kind of TV shows as Tom.	Tôi không thích những loại chương trình truyền hình giống như Tom.
Tom can come back any time.	Tom có ​​thể quay lại bất cứ lúc nào.
A heavy fall from the skateboard left Tom paralyzed.	Một cú ngã nặng từ ván trượt khiến Tom bị liệt.
I can't protect Tom.	Tôi không thể bảo vệ Tom.
I wonder if Tom was at Mary's party.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở bữa tiệc của Mary không.
You will understand this as you get older.	Bạn sẽ hiểu điều này khi bạn già đi.
I suppose I shouldn't have said that.	Tôi cho rằng tôi không nên nói điều đó.
China is about 25 times the size of Japan.	Trung Quốc có diện tích gấp khoảng 25 lần Nhật Bản.
I will need some help with the project.	Tôi sẽ cần một số trợ giúp với dự án.
Tom is not a good singer, and neither am I.	Tom không phải là một ca sĩ giỏi, và tôi cũng vậy.
The ticket you purchased is not valid for travel during peak hours.	Vé bạn đã mua không hợp lệ để đi trong giờ cao điểm.
Tom says he thinks Mary might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
Let Tom do what he wants.	Hãy để Tom làm theo ý anh ấy.
These apples are from the tree in our front yard.	Những quả táo này là từ cây trong sân trước của chúng tôi.
I'm not reluctant to do it like Tom.	Tôi không miễn cưỡng làm điều đó như Tom.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom and Mary talked to each other.	Tom và Mary đã nói chuyện với nhau.
Tom's third wife passed away in 2013.	Người vợ thứ ba của Tom qua đời vào năm 2013.
Tom says Mary doesn't have to do it today.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants to know more about Mary's past.	Tom muốn biết thêm về quá khứ của Mary.
I'm afraid I won't be able to have lunch with you today.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể ăn trưa với bạn hôm nay.
Tom showed the picture to all his friends.	Tom đã đưa bức tranh cho tất cả bạn bè của mình xem.
The plan is not ready yet.	Kế hoạch vẫn chưa sẵn sàng.
I hired a math teacher for Tom.	Tôi đã thuê một giáo viên toán cho Tom.
Tom has one brother and two sisters. 	Tom có ​​một anh trai và hai chị gái.
His brother lives in Australia and his sisters live in New Zealand.	Anh trai của anh ấy sống ở Úc và các chị gái của anh ấy sống ở New Zealand.
This is the best time of year to visit Boston.	Đây là thời điểm tốt nhất trong năm để đến thăm Boston.
I think it's time for me to consult a doctor.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.
I can remember some faces, but there are some here I don't remember seeing.	Tôi có thể nhớ một số khuôn mặt, nhưng có một số người ở đây tôi không nhớ đã nhìn thấy.
Tom will regret it sooner or later.	Tom sẽ hối hận về điều đó sớm hay muộn.
I just bought this yesterday and it doesn't work.	Tôi vừa mua cái này ngày hôm qua và nó không hoạt động.
Unfortunately, my mother is not at home.	Thật không may, mẹ tôi không có ở nhà.
I don't let Tom near my children.	Tôi không để Tom ở gần các con tôi.
Tom is probably outside near the pool.	Tom có ​​lẽ đang ở bên ngoài gần hồ bơi.
I don't think you'll be able to get Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể khiến Tom làm được điều đó.
Tom urged Mary to take the umbrella.	Tom thúc giục Mary cầm ô.
Tom keeps his important papers in a safe.	Tom giữ những giấy tờ quan trọng của mình trong một chiếc két an toàn.
The only thing that I ate all day was the banana that I ate for breakfast.	Thứ duy nhất mà tôi đã ăn cả ngày là quả chuối mà tôi đã ăn vào bữa sáng.
Tom doesn't have a girlfriend anymore.	Tom không có bạn gái nữa.
Who tried to kill Tom?	Ai đã cố giết Tom?
Tom told me Mary gave him that bike.	Tom nói với tôi Mary đã đưa chiếc xe đạp đó cho anh ta.
If you wash it, your car will be shiny in the sun.	Nếu bạn rửa nó, chiếc xe của bạn sẽ bị bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Tom is convinced that Mary no longer loves him.	Tom tin chắc rằng Mary không còn yêu anh ta nữa.
Tom doesn't know where Mary was born.	Tom không biết Mary sinh ra ở đâu.
Tom and Mary are studying French together.	Tom và Mary đang học tiếng Pháp cùng nhau.
Tom took his wife with him.	Tom đưa vợ đi cùng.
Tom probably won't be in Australia next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở Úc vào thứ Hai tới.
Tom told me Mary was the one who stole my bike, but I didn't believe him.	Tom nói với tôi Mary là người đã lấy trộm xe đạp của tôi, nhưng tôi không tin anh ta.
I can't get the tar out of my coat.	Tôi không thể lấy được hắc ín ra khỏi áo khoác.
I know that Tom is studying.	Tôi biết rằng Tom đang học.
Why didn't I think of this before?	Sao tôi không nghĩ đến điều này trước đây?
How many meeting rooms do you have in this building?	Bạn có bao nhiêu phòng họp trong tòa nhà này?
There will be no snow today.	Hôm nay trời sẽ không có tuyết.
What is the largest organ in the human body? 	Cơ quan lớn nhất trong cơ thể con người là gì?
The answer may surprise you.	Câu trả lời có thế làm bạn ngạc nhiên.
You always have problems with Tom.	Bạn luôn gặp vấn đề với Tom.
I think Tom should be promoted.	Tôi nghĩ rằng Tom nên được thăng chức.
Tom has a strange look on his face.	Tom có ​​một cái nhìn kỳ lạ trên khuôn mặt của mình.
Let's divide this fifty.	Hãy chia năm mươi này.
Tom is leaving at 2:30 this afternoon.	Tom sẽ rời đi lúc 2:30 chiều nay.
Tom heard Mary going upstairs.	Tom nghe thấy tiếng Mary đi lên lầu.
Tom says he doesn't want to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với Mary.
I wanted to go fishing last weekend, but I couldn't.	Tôi muốn đi câu cá vào cuối tuần trước, nhưng tôi không thể.
Tom has a little money aside.	Tom có ​​một ít tiền để sang một bên.
I think Tom will be fired.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
I didn't know that Tom was going to do that.	Tôi không biết rằng Tom đang định làm điều đó.
Tom considers himself relatively lucky.	Tom tự nhận mình là người tương đối may mắn.
Tom always greets me when we pass each other on the street.	Tom luôn chào tôi khi chúng tôi đèo nhau trên phố.
We import raw materials and export finished products.	Chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu thô và xuất khẩu thành phẩm.
The dogs started barking at Tom.	Những con chó bắt đầu sủa Tom.
Tom continued to run.	Tom tiếp tục chạy.
Tom has dedicated his life to teaching.	Tom đã dành cả cuộc đời của mình cho công việc giảng dạy.
We can see things far away with a telescope.	Chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ ở xa bằng kính thiên văn.
Why don't you let us go with you?	Tại sao bạn không để chúng tôi đi với bạn?
I don't think it will take long to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Gambling is a curse.	Cờ bạc là một lời nguyền.
Tom put too much sauce on his pizza.	Tom đã cho quá nhiều nước sốt vào chiếc bánh pizza của mình.
I didn't know your grandkids lived in Boston.	Tôi không biết cháu của bạn sống ở Boston.
This is an adjective.	Đây là một tính từ.
It's been more than five years since I last saw him.	Đã hơn năm năm kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
He's a bit dark after a few drinks.	Anh ấy hơi đậm sau khi uống một vài ly.
I'm sure Tom will be awake in the morning.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ tỉnh táo vào buổi sáng.
We cannot survive without food.	Chúng ta không thể tồn tại nếu không có thức ăn.
I have a friend whose father is an animal doctor.	Tôi có một người bạn có bố là bác sĩ động vật.
Tom and I don't talk to each other anymore.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau nữa.
I know that you are not the one who did it.	Tôi biết rằng bạn không phải là người đã làm điều đó.
I need Tom's help with this.	Tôi cần sự giúp đỡ của Tom về việc này.
I'll see this doesn't happen again.	Tôi sẽ thấy điều này không xảy ra nữa.
I don't like what you say about Tom.	Tôi không thích những gì bạn nói về Tom.
We took a taxi so we wouldn't be late.	Chúng tôi bắt taxi để không bị trễ.
I hope Tom comes home soon.	Tôi hy vọng Tom về nhà sớm.
Tom has pursued me for retirement for many years.	Tom đã theo đuổi tôi để nghỉ hưu trong nhiều năm.
Tom would never let that happen.	Tom sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
I didn't know Tom was your boyfriend.	Tôi không biết Tom là bạn trai của bạn.
The debate over which consultant to use went on for hours.	Cuộc tranh luận về việc sử dụng nhà tư vấn nào đã diễn ra trong nhiều giờ.
Tom told me to speak French.	Tom bảo tôi nói tiếng Pháp.
I don't understand how to do that.	Tôi không hiểu làm thế nào để làm điều đó.
I certainly have no regrets.	Tôi chắc chắn không hối tiếc.
Tom is going to Australia next Monday and is staying for three weeks.	Tom sẽ đến Úc vào thứ Hai tới và ở lại ba tuần.
Find clues.	Tìm manh mối.
That one doesn't work.	Cái đó không hoạt động.
I don't think reading novels is a waste of time.	Tôi không nghĩ rằng đọc tiểu thuyết là lãng phí thời gian.
I don't need this book.	Tôi không cần cuốn sách này.
Approximately how much does it cost to repair this chair?	Khoảng bao nhiêu chi phí để sửa chữa chiếc ghế này?
I think Tom has to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom phải đi Úc.
Both Tom and Mary stood up.	Cả Tom và Mary đều đứng dậy.
Tom certainly fits the description the police gave us.	Tom chắc chắn phù hợp với mô tả mà cảnh sát đã cung cấp cho chúng tôi.
Isn't it obvious who did that?	Không phải là rõ ràng ai đã làm điều đó?
The discussions lasted three days.	Các cuộc thảo luận kéo dài ba ngày.
Is it true that Tom intends to stay in Australia until October?	Có đúng là Tom dự định ở lại Úc đến tháng 10 không?
Tom is very responsive.	Tom rất nhạy bén.
I didn't think Tom would feel so bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán như vậy.
Now Tom is at home with Mary.	Bây giờ Tom đang ở nhà với Mary.
There's not much time left.	Không còn nhiều thời gian nữa.
I'm really careful.	Tôi thực sự cẩn thận.
I want to stay, but I have another place I need to go.	Tôi muốn ở lại, nhưng tôi có một nơi khác mà tôi cần đến.
I'm sure Tom won't like the wine you bring.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thích loại rượu mà bạn mang theo.
Tom doesn't want to let Mary into his house.	Tom không muốn để Mary vào nhà của mình.
I've been feeling stressed lately.	Gần đây tôi cảm thấy căng thẳng.
How rich is Tom?	Tom giàu cỡ nào?
Tom says he hopes that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
What are you worried about, Tom?	Bạn đang lo lắng điều gì vậy, Tom?
I'm glad you liked it.	Tôi rất vui vì bạn thích nó.
Tom will most likely pass the exam.	Tom rất có thể sẽ vượt qua kỳ thi.
We don't know what Tom will do.	Chúng tôi không biết Tom sẽ làm gì.
I should help you do that.	Tôi nên giúp bạn làm điều đó.
The fisherman dropped the hook into the water.	Người đánh cá thả câu xuống nước.
Tom has to get his stuff out of here.	Tom phải lấy đồ đạc của mình ra khỏi đây.
We don't say that.	Chúng tôi không nói điều đó.
No one kisses Tom anymore.	Không ai hôn Tom nữa.
Tom will be highly likely.	Tom sẽ có khả năng cao.
May I start by thanking everyone for your warm welcome?	Tôi có thể bắt đầu bằng cách cảm ơn mọi người vì sự chào đón nồng nhiệt của bạn không?
You know Tom is the one who did it, right?	Bạn biết Tom là người đã làm điều đó, phải không?
Tom crossed the border illegally.	Tom đã vượt biên trái phép.
A divided house cannot stand on its own.	Một ngôi nhà bị chia cắt tự nó không thể đứng vững.
I think you better stay with us.	Tôi nghĩ bạn tốt hơn nên ở lại với chúng tôi.
I love you more deeply than I can say.	Tôi yêu bạn sâu sắc hơn những gì tôi có thể nói.
I wonder what Tom is supposed to do.	Tôi tự hỏi Tom phải làm gì.
The man left the restaurant without paying the bill.	Người đàn ông rời nhà hàng mà không thanh toán hóa đơn.
I am very pleased to get to know you.	Tôi rất vui được làm quen với bạn.
Are you sure you want to stay here alone?	Bạn có chắc chắn muốn ở lại đây một mình?
I don't need to worry about that.	Tôi không cần phải lo lắng về điều đó.
I don't know what Tom needs.	Tôi không biết Tom cần gì.
Today we cannot earn anything without money.	Ngày nay chúng ta không thể kiếm được gì nếu không có tiền.
I know Tom doesn't know for sure when Mary will do it.	Tôi biết Tom không biết chắc Mary sẽ làm điều đó khi nào.
A fortune teller told me I was going to meet my future wife in Boston.	Một thầy bói nói với tôi rằng tôi sẽ gặp vợ tương lai của mình ở Boston.
Neither Tom nor Mary had to do it.	Cả Tom và Mary đều không phải làm điều đó.
How do people celebrate New Year in Australia?	Mọi người đón năm mới ở Úc như thế nào?
Mary pulled back her hair and unbuttoned one of her buttons.	Mary vén tóc và mở một trong những cúc áo của cô ấy.
Bend down. 	Cúi xuống.
The ceiling is very low.	Trần nhà rất thấp.
Training for a marathon is taxing.	Huấn luyện cho một cuộc chạy marathon là đánh thuế.
I don't mind helping Tom.	Tôi không phiền khi giúp Tom.
Everyone stopped talking when Tom entered the room.	Mọi người ngừng nói khi Tom bước vào phòng.
You need to do it before it's too late.	Bạn cần làm điều đó trước khi quá muộn.
We thank Tom.	Chúng tôi cảm ơn Tom.
You know that Tom is still living with his parents, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn đang sống với cha mẹ của mình, phải không?
Don't you know I used to teach French in Australia?	Bạn không biết tôi đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc sao?
Is Tom married yet?	Tom đã kết hôn chưa?
Everyone knows Tom can speak French well.	Mọi người đều biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
It's hard for me not to take things personally.	Thật khó cho tôi để không nhìn nhận mọi thứ một cách cá nhân.
I can't remember anything about what happened that night.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra đêm đó.
Tom might have a heart attack.	Tom có ​​thể bị đau tim.
I don't often do it at home.	Tôi không thường xuyên làm điều đó ở nhà.
It's not a big deal if Tom doesn't like me that much.	Nó không phải là vấn đề lớn nếu Tom không thích tôi nhiều như vậy.
We can come to Australia with you if you want us.	Chúng tôi có thể đến Úc với bạn nếu bạn muốn chúng tôi.
I am the one who did it.	Tôi là người đã làm điều đó.
The equator divides the earth into two hemispheres.	Đường xích đạo chia trái đất thành hai bán cầu.
Tom didn't seem to notice what Mary was doing.	Tom dường như không nhận thấy Mary đang làm gì.
I see Tom and Mary walking in the park.	Tôi thấy Tom và Mary đang đi dạo trong công viên.
Saint Patrick is the patron saint of Ireland.	Thánh Patrick là vị thánh bảo trợ của Ireland.
Tom knows who crashed Mary's car.	Tom biết ai đã đâm vào xe của Mary.
You look terrible. 	Bạn trông thật kinh khủng.
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế?
Tom has a bruise under one eye.	Tom có ​​một vết bầm tím dưới một bên mắt.
Tom and I were both injured.	Tom và tôi đều bị thương.
Tom says he has a lot of friends.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bạn.
What color are Tom's socks?	Tất của Tom màu gì?
Tom's sense of smell is not as good as it used to be.	Khứu giác của Tom không còn tốt như xưa.
Mary covered herself up.	Mary che đậy bản thân.
That's not the main reason why Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom phải làm như vậy.
I don't want popcorn.	Tôi không muốn bỏng ngô.
I have a 13 year old daughter.	Tôi có một đứa con gái 13 tuổi.
Tom is thinking of going to Boston next spring.	Tom đang nghĩ đến việc đi Boston vào mùa xuân tới.
Why don't we swim out to the raft?	Tại sao chúng ta không bơi ra bè?
I hope Tom is full.	Tôi hy vọng Tom được đầy đủ.
It's not really that bad.	Nó không thực sự tệ như vậy.
I won't be able to do that until next week.	Tôi sẽ không thể làm điều đó cho đến tuần sau.
It was an ambush.	Đó là một cuộc phục kích.
There were a lot of people waiting for the bus.	Đã có rất nhiều người chờ xe buýt.
Tom says he doesn't have to go to school tomorrow.	Tom nói rằng ngày mai anh ấy không phải đến trường.
We are flying at 39,000 feet.	Chúng tôi đang bay ở độ cao 39.000 feet.
Tom's situation is different.	Hoàn cảnh của Tom thì khác.
Tom gave Mary detailed instructions on how to do it.	Tom đã hướng dẫn chi tiết cho Mary về cách làm điều đó.
Tom is no longer naive.	Tom không còn ngây thơ nữa.
Tom will have surgery in October.	Tom sẽ phẫu thuật vào tháng 10.
A smart student can answer such a question easily.	Một học sinh thông minh có thể trả lời một câu hỏi như vậy một cách dễ dàng.
Tom's bicycle was stolen.	Xe đạp của Tom đã bị đánh cắp.
Tom is packing in his backpack.	Tom đang đóng gói đồ đạc trong ba lô của mình.
Tom lost his passport.	Tom bị mất hộ chiếu.
Tom says he feels a lot better today.	Tom nói hôm nay anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
I panted.	Tôi thở hổn hển.
Within the past six months, have you suffered a significant loss?	Trong vòng sáu tháng qua, bạn có bị mất mát đáng kể không?
I think I'll buy one of these for Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ mua một trong những cái này cho Tom.
Tom pretended to be indifferent.	Tom giả vờ thờ ơ.
Tom stayed in Boston all summer.	Tom ở lại Boston cả mùa hè.
Is it true that Tom used to live in Australia?	Có đúng là Tom đã từng sống ở Úc không?
Tom asks Mary to wait.	Tom yêu cầu Mary đợi.
I helped Tom the best I could.	Tôi đã giúp Tom tốt nhất có thể.
I doubt that Tom will forget that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ quên điều đó.
I was worried because I thought Tom might get hurt.	Tôi lo lắng vì tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị thương.
Tom says he likes me.	Tom nói rằng anh ấy thích tôi.
Tom was not surprised by what Mary said.	Tom không ngạc nhiên về những gì Mary nói.
Tom cleaned his room.	Tom đã dọn phòng của mình.
Was Tom helpful?	Tom có ​​hữu ích không?
Tom and Mary are no longer compatible.	Tom và Mary không còn hợp nhau nữa.
He is a short-term a la carte chef.	Anh ấy là một đầu bếp gọi món ngắn hạn.
Dental records confirmed the victim's identity.	Hồ sơ nha khoa đã xác nhận danh tính nạn nhân.
Do you think Tom still has any friends in Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn người bạn nào ở Boston không?
Tom goes to the house next door for help.	Tom đến nhà bên cạnh để được giúp đỡ.
Tom says it's important.	Tom nói rằng nó quan trọng.
Most people here don't understand French.	Hầu hết mọi người ở đây không hiểu tiếng Pháp.
I took good care of Tom's dog.	Tôi đã chăm sóc tốt cho con chó của Tom.
You will do it today, right?	Bạn sẽ làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
I think Tom must be thirsty.	Tôi nghĩ rằng Tom phải khát.
Tom tries to convince Mary that he has changed.	Tom cố gắng thuyết phục Mary rằng anh đã thay đổi.
You know that I can't do that, right?	Bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
Tom spent three nights in prison.	Tom đã ở tù ba đêm.
Tom explained the project to Mary.	Tom giải thích dự án với Mary.
I can't see who it is.	Tôi không thể nhìn thấy đó là ai.
I want Tom to take me with him.	Tôi muốn Tom đưa tôi đi cùng.
Tom was ready.	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom is a backpacker.	Tom là một khách du lịch ba lô.
I think you look different with the beard.	Tôi nghĩ bạn trông thật khác biệt với bộ râu.
The only time I can get things done is when the kids are napping.	Thời gian duy nhất tôi có thể hoàn thành mọi việc là khi bọn trẻ đang ngủ trưa.
Have you ever studied archeology?	Bạn đã từng học khảo cổ học chưa?
I know Tom is a little older than me.	Tôi biết Tom lớn hơn tôi một chút.
Tom almost always does it after dinner.	Tom hầu như luôn làm điều đó sau bữa tối.
Look, I want you to get me out of here.	Nghe này, tôi muốn anh đưa tôi ra khỏi đây.
Apparently it was Tom who had to tell Mary not to do that anymore.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy nữa.
Tom knows he can do it.	Tom biết rằng anh ấy có thể làm được.
Please submit this document by the end of the month.	Vui lòng gửi tài liệu này trước cuối tháng.
Tom doesn't think Mary can stop him from doing that.	Tom không nghĩ Mary có thể ngăn anh ta làm điều đó.
I'm sure Tom can teach you how to drive.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể dạy bạn cách lái xe.
Tom says he doesn't think Mary has to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm điều đó ngày hôm nay.
I thought we wouldn't get there on time, but we did.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đến đó đúng giờ, nhưng chúng tôi đã làm được.
I think Tom should be more discreet.	Tôi nghĩ Tom nên kín đáo hơn.
Tom died a few years ago.	Tom đã chết cách đây vài năm.
I understand why you're upset.	Tôi hiểu tại sao bạn khó chịu.
Tom said he enjoyed being in Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất thích ở Úc.
Tom said that he didn't like the way Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không thích cách Mary làm như vậy.
Looks like I misplaced your file temporarily.	Có vẻ như tôi đã tạm thời đặt nhầm tệp của bạn.
Tom asks Mary what her favorite season is.	Tom hỏi Mary mùa yêu thích của cô ấy là gì.
Tom poked his nose where it didn't belong.	Tom chúi mũi vào nơi nó không thuộc về.
He hid the book under his coat.	Anh giấu cuốn sách dưới áo khoác.
I don't want you to scare Tom.	Tôi không muốn bạn làm Tom sợ.
Tom thanks Mary for helping him decorate the Christmas tree.	Tom cảm ơn Mary đã giúp anh trang trí cây thông Noel.
I don't feel like doing it today.	Tôi không cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
Tom will try again.	Tom sẽ thử lại lần nữa.
I have no recollection.	Tôi không có hồi ức.
Tom told his kids to quit jumping in bed.	Tom đã nói với các con của mình rằng hãy bỏ việc nhảy trên giường.
I don't know what it's for.	Tôi không biết nó để làm gì.
Thank God for being here.	Cảm ơn Chúa vì bạn đã ở đây.
There are many nuances in any language that is completely natural to native speakers but confusing to non-native speakers.	Có rất nhiều sắc thái trong bất kỳ ngôn ngữ nào hoàn toàn tự nhiên đối với người bản ngữ nhưng lại gây nhầm lẫn cho người không phải bản ngữ.
I think Tom might be there tonight.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ ở đó tối nay.
"How are you?" 	"Bạn có khỏe không?"
"I can't complain."	"Tôi không thể phàn nàn."
Tom is not who he used to be.	Tom không phải là người mà anh ấy từng là.
Tom said he thought my offer was reasonable.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng lời đề nghị của tôi là hợp lý.
You like to win, don't you?	Bạn thích chiến thắng, phải không?
Tom was offered a better job.	Tom đã được đề nghị một công việc tốt hơn.
No one knows that it was Tom who killed the dog.	Không ai biết rằng chính Tom là người đã giết con chó.
I think Tom can swim.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bơi.
Tom can help you do that.	Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó.
Tom was in a hurry to catch the bus, so he didn't stop to talk to Mary.	Tom đang vội bắt xe buýt, vì vậy anh ấy không dừng lại để nói chuyện với Mary.
Tom made it like this.	Tom đã làm nó như thế này.
I certainly hope that's what happens.	Tôi chắc chắn hy vọng đó là những gì sẽ xảy ra.
Tom will apologize to Mary if he thinks it's important.	Tom sẽ xin lỗi Mary nếu anh ấy nghĩ điều đó là quan trọng.
Tom rushed to the bathroom to vomit.	Tom lao vào phòng tắm để nôn.
Why do I have to tell Tom?	Tại sao tôi phải nói với Tom?
Tom looked completely embarrassed.	Tom trông hoàn toàn xấu hổ.
Tom was elected president.	Tom được bầu làm chủ tịch.
Spending less than you earn is a good way to increase your wealth.	Chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được là một cách tốt để tăng sự giàu có của bạn.
It won't be as fun as you think.	Nó sẽ không vui như bạn nghĩ đâu.
There was a big fly on the ceiling.	Có một con ruồi lớn trên trần nhà.
He has been working in this factory for 11 years.	Anh ấy đã làm việc trong nhà máy này 11 năm.
It took the police a long time to reach the island.	Cảnh sát đã phải mất rất nhiều thời gian mới đến được đảo.
Mary is a shy and reserved young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ nhút nhát và dè dặt.
I won't scream at you again.	Tôi sẽ không hét vào mặt bạn một lần nữa.
Do not disturb me.	Đừng làm phiền tôi.
Tom says he thinks Mary is right.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đúng.
Do you mind watching my kids for a minute?	Bạn có phiền xem các con tôi một phút không?
I'm so sorry I didn't do what you asked me to do.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã không làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom is planning to write a book about his bike trip around Australia.	Tom đang có kế hoạch viết một cuốn sách về chuyến đi bằng xe đạp của mình quanh Úc.
Where is the house?	Nhà ở đâu?
You're putting me in, aren't you?	Bạn đang đặt tôi vào, phải không?
Tom was in prison.	Tom đã từng ngồi tù.
I'm eating your chocolate.	Tôi đang ăn sô cô la của bạn.
Almost no furniture.	Hầu như không có đồ đạc.
I'm afraid I need to ask you a few questions.	Tôi e rằng tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi.
Tom has been called on a business trip.	Tom đã được gọi đi công tác.
I'm having a little trouble.	Tôi đang gặp một chút rắc rối.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
Tom really likes Australia.	Tom thực sự thích nước Úc.
Don't forget to feed the chickens.	Đừng quên cho gà ăn.
Don't you want to know how I feel?	Bạn không muốn biết cảm giác của tôi sao?
Someone is waiting for Tom.	Có ai đó đang đợi Tom.
I know Tom is downstairs.	Tôi biết Tom đang ở tầng dưới.
I don't take the bus.	Tôi không đi xe buýt.
We have no answer.	Chúng tôi không có câu trả lời.
I know Tom doesn't like Mary, but I don't know why.	Tôi biết Tom không thích Mary, nhưng tôi không biết tại sao.
Tom didn't want to disturb Mary while she was studying.	Tom không muốn làm phiền Mary khi cô ấy đang học.
I don't mind telling Tom what happened.	Tôi không ngại nói với Tom về những gì đã xảy ra.
We seem to have lost ourselves.	Có vẻ như chúng ta đã tự đánh mất mình.
This knife does not cut well.	Con dao này không cắt tốt.
Did you tell Tom how to do that?	Bạn đã nói với Tom cách làm điều đó chưa?
Tom, I don't feel comfortable leaving Mary alone, so go with her.	Tom, tôi không cảm thấy thoải mái khi để Mary đi một mình, vì vậy hãy đi với cô ấy.
This house is very spacious.	Ngôi nhà này rất rộng rãi.
Tom said he didn't know Mary wanted to move to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn chuyển đến Úc.
I think that would be easy to do.	Tôi nghĩ điều đó sẽ dễ dàng thực hiện.
I don't think we should go to Tom's party.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đến bữa tiệc của Tom.
Tom tells Mary that he is very shy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất nhút nhát.
I don't bring my tools.	Tôi không mang theo dụng cụ của mình.
I knew that Tom would let me do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Don't try to pull a quick one on me!	Đừng cố kéo một cái thật nhanh vào tôi!
Tom scratched his hand.	Tom gãi tay.
It will cheer you up.	Nó sẽ làm bạn vui lên.
Tom seemed quite shaken.	Tom có ​​vẻ khá run.
Tom used to hate Mary.	Tom đã từng rất ghét Mary.
I know that Tom is someone we can trust.	Tôi biết rằng Tom là một người mà chúng ta có thể tin tưởng.
I brought you some homemade chicken soup.	Tôi đã mang cho bạn một ít súp gà tự làm.
I won't bring Tom back.	Tôi sẽ không đưa Tom về.
Does Tom still hang out with Mary every Monday?	Tom có ​​còn đi chơi với Mary vào thứ Hai hàng tuần không?
It's hard to believe it's a coincidence.	Thật khó tin rằng đó là một sự trùng hợp.
Tom is hard to impress, isn't he?	Tom thật khó để gây ấn tượng, phải không?
Tom planted some lavender.	Tom đã trồng một ít hoa oải hương.
Grab it, Tom.	Nắm lấy nó, Tom.
Tom told me he didn't need my help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần tôi giúp.
Did Tom say why he wanted to do so?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy muốn làm như vậy không?
I slipped and sprained my ankle.	Tôi bị trượt chân và bong gân cổ chân.
You are not allowed to record here.	Bạn không được phép ghi lại ở đây.
Tom said that Mary was not able to do it.	Tom nói rằng Mary đã không thể làm điều đó.
That's what you should say.	Đó là những gì bạn nên nói.
Why don't you give us a moment to talk?	Tại sao bạn không cho chúng tôi một chút thời gian để nói chuyện?
Tom repeated his question.	Tom lặp lại câu hỏi của mình.
Tom is an irrational person.	Tom là một người phi lý trí.
It's a pretty elegant system.	Đó là một hệ thống khá thanh lịch.
Compulsory military service exists in Turkey.	Nghĩa vụ quân sự bắt buộc tồn tại ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tom is preparing drinks.	Tom đang chuẩn bị đồ uống.
How many hours does it take to get to Boston from here?	Mất bao nhiêu giờ để đi đến Boston từ đây?
Tom is extremely stupid.	Tom vô cùng khờ khạo.
Tom will be the last to speak.	Tom sẽ là người cuối cùng nói.
Tom should have done it.	Tom lẽ ra nên làm điều đó.
Tom told me he would never tell anyone about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói với ai về điều đó.
Tom says that's not what he did.	Tom nói đó không phải là những gì anh ấy đã làm.
I think Tom is very serious.	Tôi nghĩ rằng Tom rất nghiêm túc.
Today I don't work as many hours as I usually do.	Hôm nay tôi không làm việc nhiều giờ như tôi thường làm.
I don't know the contents of the crate.	Tôi không biết nội dung của cái thùng.
My mother is two years younger than my father.	Mẹ tôi nhỏ hơn bố tôi hai tuổi.
Tom tells everyone that he has been starved.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bị bỏ đói.
Is Tom the one who drew this picture?	Tom có ​​phải là người đã vẽ bức tranh này không?
I like women but I don't get along with them.	Tôi thích phụ nữ nhưng tôi không hòa hợp với họ.
Tom should have stepped back.	Tom lẽ ra nên lùi lại.
Tom didn't know why Mary wanted him to come to Boston with her.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh đến Boston với cô ấy.
I think you've recognized Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nhận ra Tom.
Tom has been working as a plumber for the past three years.	Tom đã làm thợ sửa ống nước trong ba năm qua.
How is Tom's plan better than any of my plans?	Làm thế nào là kế hoạch của Tom tốt hơn bất kỳ kế hoạch của tôi?
Do you still have the umbrella I gave you?	Bạn vẫn còn giữ chiếc ô mà tôi đã đưa cho bạn?
Tom was very shy as a child.	Tom rất nhút nhát khi còn nhỏ.
Tom is 13 years old.	Tom 13 tuổi.
Why don't you try to get some rest?	Tại sao bạn không cố gắng nghỉ ngơi một chút?
I think Tom will ask for a promotion.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu được thăng chức.
Do you have time to help me with something?	Bạn có thời gian để giúp tôi một cái gì đó không?
Tom is free to do whatever he wants to do.	Tom được tự do làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
How do you know that Tom has to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom phải làm điều đó?
Why are we risking our lives to do this?	Tại sao chúng ta lại mạo hiểm cuộc sống của mình để làm điều này?
I'm closer to Tom than anyone.	Tôi thân với Tom hơn bất cứ ai.
Tom opened fire as soon as he saw me.	Tom nổ súng ngay khi nhìn thấy tôi.
It rained for the first time in ten days.	Lần đầu tiên sau mười ngày trời mưa.
I was given intravenous injection at the hospital.	Tôi đã được tiêm tĩnh mạch tại bệnh viện.
Tom and Mary have been married longer than John and Alice.	Tom và Mary đã kết hôn lâu hơn John và Alice.
Tom was unable to hide his displeasure.	Tom đã không thể che giấu sự khó chịu của mình.
Does Tom know you love him?	Tom có ​​biết bạn yêu anh ấy không?
I'm not as tired as you.	Tôi không mệt mỏi như bạn.
I don't think Tom knows that he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
It is now 4:30 pm.	Bây giờ là 4:30 chiều.
You are a really good dancer.	Bạn là một vũ công thực sự giỏi.
I didn't know that Tom was such a good cook.	Tôi không biết rằng Tom lại là một đầu bếp giỏi.
Tom wants to go to Australia.	Tom muốn đi Úc.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm được.
What is the main reason you don't want to move to Boston?	Lý do chính khiến bạn không muốn chuyển đến Boston là gì?
Tom doesn't seem to care about anything else.	Tom dường như không quan tâm đến điều gì khác.
I work for McDonald's.	Tôi làm việc cho McDonald's.
Tom can go anywhere he wants.	Tom có ​​thể đi bất cứ nơi nào anh ấy muốn.
Tom said he was really glad we could be there.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì chúng tôi có thể ở đó.
Tom doesn't know why that happened.	Tom không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
I never knew that you felt that way.	Tôi chưa bao giờ biết rằng bạn cảm thấy như vậy.
It was Tom who taught me to play the guitar.	Chính Tom là người đã dạy tôi chơi guitar.
Obviously he made a mistake.	Rõ ràng là anh ta đã mắc sai lầm.
Every time I use the microwave, my Wi-Fi stops working. 	Mỗi khi tôi sử dụng lò vi sóng, Wi-Fi của tôi đều ngừng hoạt động.
It's extremely annoying.	Nó cực kỳ khó chịu.
Let me show you how to use this washing machine.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách sử dụng máy giặt này.
If I were a boy, I think I would understand.	Nếu tôi là con trai, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được.
I know Tom is a genius.	Tôi biết Tom là một thiên tài.
Tom doesn't know anything about us.	Tom không biết gì về chúng tôi.
Tom is very outgoing.	Tom rất hướng ngoại.
Do you know if Tom will come with us?	Bạn có biết nếu Tom sẽ đi với chúng tôi?
I don't think that's what you intend to do.	Tôi không nghĩ đó là những gì bạn định làm.
Tom didn't invite me to his party.	Tom không mời tôi đến bữa tiệc của anh ấy.
There's still a chance Tom can help us.	Vẫn có cơ hội Tom có ​​thể giúp chúng ta.
We are looking for survivors.	Chúng tôi đang tìm kiếm những người sống sót.
Tom often goes to Boston.	Tom thường đến Boston.
I wonder if Tom will let me do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​để tôi làm điều đó không.
I'm the one who should have done it.	Tôi là người đáng lẽ phải làm điều đó.
Tom believes he can do it.	Tom tin rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom looks great.	Tom trông thật tuyệt.
This book is not very good.	Cuốn sách này không hay lắm.
We hope Tom will help us.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Why do you spend so much time playing games?	Tại sao bạn dành nhiều thời gian để chơi game?
My life is meaningless without you.	Cuộc sống của anh thật vô nghĩa nếu không có em.
That in itself is relevant.	Điều đó tự nó là liên quan.
Tom has no problems at school.	Tom không gặp vấn đề gì ở trường.
Tom told me that you are not trustworthy.	Tom nói với tôi rằng bạn không đáng tin cậy.
It took me five hours to finish reading this book.	Tôi đã mất năm giờ để đọc hết cuốn sách này.
Tom is always around.	Tom luôn ở bên.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Can't we just flip a coin?	Chúng ta không thể chỉ lật một đồng xu?
Tom is a psychotherapist.	Tom là một nhà trị liệu tâm lý.
Tom had no trouble finding work.	Tom không gặp khó khăn gì khi tìm việc làm.
Tom thought that was strange.	Tom nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
Since the traffic was sparse, we had a good time driving to the beach.	Vì giao thông thưa thớt, chúng tôi đã có thời gian tốt để lái xe đến bãi biển.
Did you fill out the questionnaire?	Bạn đã điền vào bảng câu hỏi?
I could have done the same thing.	Tôi có thể đã làm điều tương tự.
Would you mind telling Tom to do it this afternoon?	Bạn có vui lòng bảo Tom làm điều đó vào chiều nay không?
The Japanese are often criticized for being introverted and not international enough in their views.	Người Nhật thường bị chỉ trích là hướng nội và không đủ tính quốc tế trong quan điểm của họ.
Tom zoomed in.	Tom đã phóng to.
I doubt that Tom really has to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
I imagine you want to go home right now.	Tôi tưởng tượng bạn muốn về nhà ngay bây giờ.
Tom answered all the questions correctly.	Tom đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi.
Tom asked me if I was going to help Mary do it.	Tom hỏi tôi liệu tôi có định giúp Mary làm điều đó không.
I have never trusted Tom and I suspect I never will.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng Tom và tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng.
I won't need it anymore.	Tôi sẽ không cần nó nữa.
Looks like they made up.	Có vẻ như họ đã làm lành lại.
Tom will be here earlier than expected.	Tom sẽ đến đây sớm hơn dự kiến.
You are the only one allowed to do that.	Bạn là người duy nhất được phép làm điều đó.
Tom said that Mary had a bad attitude.	Tom nói rằng Mary đã có một thái độ không tốt.
Did Tom say he will stay in Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ ở lại Úc không?
There is no reason why you should stay any longer.	Không có lý do gì tại sao bạn nên ở lại lâu hơn nữa.
Don't leave your clothes in the bathroom.	Đừng để quần áo của bạn trong phòng tắm.
Does Tom have everything he needs?	Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần không?
Why is it so big?	Tại sao nó lớn như vậy?
Tom and Mary both say they don't feel ticklish.	Tom và Mary đều nói rằng họ không thấy nhột.
I will go to the beach tomorrow.	Tôi sẽ đi biển vào ngày mai.
Tom dropped out of college.	Tom đã bỏ học đại học.
There is a beautiful river on the other side of the park.	Có một con sông tuyệt đẹp ở phía bên kia của công viên.
I doubt if Tom will be in Boston this summer.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ở Boston vào mùa hè này không.
Tom told me he thought Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
What is the purpose of your question?	Mục đích của câu hỏi của bạn là gì?
Did you read today's article?	Bạn đã đọc bài báo hôm nay chưa?
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Can you hold a gun?	Bạn có thể cầm súng không?
Tom can't go to Mary's this afternoon.	Tom không thể đến Mary's chiều nay.
Tom is very talkative, isn't he?	Tom rất hay nói, phải không?
The girl is busy making tea for her friend.	Cô gái đang bận rộn pha trà cho người bạn của mình.
Tom and Mary both need to do it.	Tom và Mary đều cần phải làm điều đó.
How does someone know what they want if they've never even seen it?	Làm sao ai đó biết họ muốn gì nếu họ thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy nó?
Tom probably doesn't speak French.	Tom có ​​lẽ không nói được tiếng Pháp.
Tom visits Mary.	Tom đến thăm Mary.
Tom is not an ordinary man.	Tom không phải là một người đàn ông bình thường.
I'm surprised Tom doesn't have to do what I need to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không cần phải làm những điều mà tôi cần làm.
I know Tom is not as young as he says he is.	Tôi biết Tom không còn trẻ như anh ấy nói.
I have always been a romantic at heart.	Tôi luôn là một người lãng mạn trong trái tim.
You can get a beautiful view of the sea from the top of the mountain.	Bạn có thể có được một tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển từ trên đỉnh núi.
Tom said he didn't want to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn gì cả.
Let's get straight to the heart of the matter.	Hãy đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
I can't fix the computer.	Tôi không thể sửa máy tính.
That's not my dog.	Đó không phải là con chó của tôi.
I will gladly comply.	Tôi sẽ sẵn lòng tuân thủ.
Everyone knows Tom.	Mọi người đều biết Tom.
Tom is dating someone else.	Tom đang hẹn hò với người khác.
We want to get out of here as soon as possible.	Chúng tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tom's parents do not approve of his plan.	Cha mẹ của Tom không chấp thuận kế hoạch của anh ta.
Tom says that could happen next week.	Tom nói rằng điều đó có thể xảy ra vào tuần tới.
Can leopards run as fast as cheetahs?	Báo hoa mai có thể chạy nhanh như báo gêpa không?
I know that Tom is afraid to say anything.	Tôi biết rằng Tom sợ phải nói bất cứ điều gì.
Tom brings his kids to work once or twice a year.	Tom mang theo các con của mình để đi làm một hoặc hai lần một năm.
When was the last time Tom washed the car?	Lần cuối cùng Tom rửa xe là khi nào?
Tom doesn't know you won't be there.	Tom không biết bạn sẽ không ở đó.
The bus had already left when I reached the bus station.	Xe buýt đã rời đi khi tôi đến bến xe buýt.
I like swimming, but my mother doesn't.	Tôi thích bơi lội, nhưng mẹ tôi thì không.
The novel ends with the death of the heroine.	Cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng cái chết của nữ chính.
Tom told me he loved me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
Tom didn't seem as suspicious as Mary.	Tom không có vẻ nghi ngờ như Mary.
Tom had no trouble doing that.	Tom không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
Where did all this come from?	Tất cả những thứ này đến từ đâu?
Neither Tom nor Mary called the police.	Cả Tom và Mary đều không gọi cảnh sát.
Good movies broaden our horizons.	Những bộ phim hay mở rộng tầm nhìn của chúng ta.
I wonder if Tom is confident.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tự tin hay không.
Things didn't go as I expected.	Mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi.
I don't know what the next step is.	Tôi không biết bước tiếp theo là gì.
Tom said that he would help us in any way he could.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi bằng mọi cách có thể.
Tom visited Australia three years ago.	Tom đã đến thăm Úc ba năm trước.
Tom, wait!	Tom, đợi đã!
Tom will pick up Mary at 2:30 this afternoon at the airport.	Tom sẽ đến đón Mary lúc 2:30 chiều nay tại sân bay.
Tom can't be bigger than me.	Tom không thể lớn hơn tôi.
Tom has a new girlfriend every time I see him.	Tom có ​​bạn gái mới mỗi khi tôi gặp anh ấy.
You never thought to do it?	Bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều đó?
Tom walked across the field.	Tom đi ngang qua cánh đồng.
I was in the middle of reading when I got a call from her.	Tôi đang đọc dở thì nhận được cuộc gọi từ cô ấy.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
I don't think Tom has enough money to retire.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ tiền để nghỉ hưu.
Did Tom say he would eat with us?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ ăn với chúng tôi không?
Do you go there by bus or car?	Bạn đến đó bằng xe buýt hay ô tô?
Don't grumble anymore.	Đừng càu nhàu nữa.
Will you tell me where to buy tickets?	Bạn sẽ cho tôi biết nơi để mua vé?
Tom did not leave the house.	Tom không rời khỏi nhà.
I think I will be able to do it better.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó tốt hơn.
Between you and me, I will soon quit my current job.	Giữa tôi và anh, tôi sẽ sớm bỏ công việc hiện tại.
We have been waiting for you all day.	Chúng tôi đã đợi bạn cả ngày.
This is a picture of the hotel we stayed at in Boston.	Đây là hình ảnh của khách sạn chúng tôi đã ở tại Boston.
I didn't wake up until noon.	Tôi đã không thức dậy cho đến trưa.
We know more than 100 billion galaxies.	Chúng ta biết hơn 100 tỷ thiên hà.
That's when I started hating Tom.	Đó là thời điểm tôi bắt đầu ghét Tom.
Tom was injured trying to break up a fight.	Tom bị thương khi cố gắng chia tay một cuộc chiến.
Let's play together this afternoon.	Chiều nay đi chơi với nhau nhé.
My mother doesn't care how well I do in school.	Mẹ tôi không quan tâm đến việc tôi học tốt như thế nào ở trường.
Tom cleans the house by himself.	Tom tự tay dọn dẹp nhà cửa.
Tom is luckier than he knows.	Tom may mắn hơn những gì anh ấy biết.
Tom was waiting nearby.	Tom đã đợi ở gần đây.
I visited Tom in Australia three years ago.	Tôi đã đến thăm Tom ở Úc ba năm trước.
Tom asks Mary to teach him how to do it.	Tom yêu cầu Mary dạy anh ta cách làm điều đó.
Tom and I were able to help Mary with what had to be done.	Tom và tôi đã có thể giúp Mary làm những việc phải làm.
Do you think Tom will stay long?	Bạn có nghĩ Tom sẽ ở lại lâu không?
When will Tom leave Australia?	Khi nào Tom sẽ rời Úc?
Tom is not online yet.	Tom chưa trực tuyến.
There is a downhill after every uphill.	Có một xuống dốc sau mỗi lần lên dốc.
We probably wouldn't invite Tom.	Có lẽ chúng tôi sẽ không mời Tom.
I think Tom is the only vegetarian here.	Tôi nghĩ Tom là người ăn chay duy nhất ở đây.
Tom comes home alone.	Tom về nhà một mình.
I don't think Tom is hiding.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang trốn.
I bought a new jigsaw puzzle.	Tôi đã mua một trò chơi ghép hình mới.
I want Tom to tell Mary about the accident.	Tôi muốn Tom kể cho Mary nghe về vụ tai nạn.
Plastic kills countless seabirds and sea turtles each year.	Nhựa giết chết vô số loài chim biển và rùa biển mỗi năm.
Neither Tom nor Mary can swim.	Tom và Mary đều không biết bơi.
Tom quickly lost interest.	Tom nhanh chóng mất hứng thú.
Tom is the one who arranged all of this.	Tom là người sắp đặt tất cả những điều này.
I told you we will meet again.	Tôi đã nói với bạn là chúng ta sẽ gặp lại nhau.
How did you start doing this?	Làm thế nào bạn bắt đầu làm việc này?
Tom knew it was impossible.	Tom biết điều đó là không thể.
Tom will be in Boston for a week.	Tom sẽ ở Boston trong một tuần.
It's dark and I don't know what to do.	Trời tối và tôi không biết phải làm gì.
I don't think I want to date your sister.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn hẹn hò với em gái của bạn.
Tom spends a lot of time learning French.	Tom dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Pháp.
Tom said he knew that one of Mary's brothers had to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng một trong những anh trai của Mary phải làm điều đó.
It's not uncommon for people to live past ninety.	Mọi người sống qua chín mươi tuổi không phải là chuyện hiếm.
Tom tells Mary how John died.	Tom kể cho Mary nghe John đã chết như thế nào.
I have yet to speak with my attorney about this.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với luật sư của tôi về điều này.
Now I know this is not true.	Bây giờ tôi biết điều này không đúng.
I'm the only one here allowed to do that.	Tôi là người duy nhất ở đây được phép làm điều đó.
I want Tom to smile.	Tôi muốn Tom mỉm cười.
There are many people in the world who complain that they are too busy to read.	Có rất nhiều người trên thế giới phàn nàn rằng họ quá bận rộn để đọc.
I don't want to hear about what you did yesterday.	Tôi không muốn nghe về những gì bạn đã làm ngày hôm qua.
Tom doesn't want to have children.	Tom không muốn có con.
I know that Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
Tom didn't think Mary had to.	Tom không nghĩ Mary phải làm vậy.
Tom wants to live in the country.	Tom muốn sống trong nước.
Does Tom know anything about financial markets?	Tom có ​​hiểu biết gì về thị trường tài chính không?
I wouldn't go to the party if Tom would be there.	Tôi sẽ không đến bữa tiệc nếu Tom sẽ ở đó.
You told me that already.	Bạn đã nói với tôi điều đó rồi.
I know Tom won't let you do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Of course, Tom didn't mean that.	Tất nhiên, Tom không có ý đó.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó.
Will you choose or do you want me?	Bạn sẽ chọn hay bạn muốn tôi?
Tom doesn't seem to know what Mary did.	Tom dường như không biết Mary đã làm gì.
Tom said the same thing as Mary did.	Tom đã nói điều tương tự như Mary đã làm.
I know that Tom knows Mary should do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary nên làm điều đó.
Tom doesn't eat meat anymore.	Tom không ăn thịt nữa.
You still haven't done what I asked you to do.	Bạn vẫn chưa làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Tom knew that Mary was incapable of doing that.	Tom biết rằng Mary không có khả năng làm điều đó.
Tom put the letter in his coat pocket.	Tom cất lá thư vào túi áo khoác.
Tom is back after many years.	Tom đã trở lại sau nhiều năm.
I still haven't finished my homework.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom took his place at the table.	Tom vào vị trí của mình tại bàn.
What can you tell us about yesterday's earthquake?	Bạn có thể cho chúng tôi biết gì về trận động đất ngày hôm qua?
Tom told Mary that I was very reluctant to do that.	Tom nói với Mary rằng tôi rất miễn cưỡng làm điều đó.
Tom says that Mary's dog is twice as big as his.	Tom nói rằng con chó của Mary to gấp đôi của anh ấy.
Tom advised Mary not to go.	Tom khuyên Mary không nên đi.
The motive for the attack is unknown.	Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.
I can't find my ticket.	Tôi không thể tìm thấy vé của mình.
I saw many people grilling meat in the park.	Tôi thấy nhiều người đang nướng thịt trong công viên.
Turns out their office is full of women.	Hóa ra văn phòng của họ có rất nhiều phụ nữ.
Tom filed for divorce in 2013.	Tom đã đệ đơn ly hôn vào năm 2013.
I'll find Tom myself.	Tôi sẽ tự tìm Tom.
They are in my office.	Họ đang ở trong văn phòng của tôi.
I assume Tom didn't make it.	Tôi cho rằng Tom đã không qua được.
I suspect that many people really like Tom.	Tôi nghi ngờ rằng nhiều người thực sự thích Tom.
It's finally warm enough to go outside without a coat.	Cuối cùng nó cũng đủ ấm để đi ra ngoài mà không cần mặc áo khoác.
There are pipes running under the floor.	Có đường ống chạy dưới sàn.
Tom didn't sleep much last night.	Tom đã không ngủ nhiều vào đêm qua.
Are you married to Tom?	Bạn đã kết hôn với Tom chưa?
The main character dies at the end of the book.	Nhân vật chính chết ở cuối sách.
You cannot continue to do this for yourself.	Bạn không thể tiếp tục làm điều này cho chính mình.
The menu was in French so I couldn't read it.	Thực đơn bằng tiếng Pháp nên tôi không đọc được.
I have seen you fight.	Tôi đã thấy bạn chiến đấu.
Tom is probably not sleeping.	Tom có ​​lẽ không ngủ.
I don't want to go out today.	Tôi không muốn đi ra ngoài ngày hôm nay.
Tom unlocked the car and got inside.	Tom mở khóa xe và vào trong.
I didn't expect that from Tom.	Tôi không mong đợi điều đó từ Tom.
I can't read your handwriting.	Tôi không thể đọc chữ viết tay của bạn.
I know Tom won't win.	Tôi biết Tom sẽ không thắng.
You need to look at the big picture here.	Bạn cần nhìn vào bức tranh lớn ở đây.
I don't believe it for a moment.	Tôi không tin điều đó trong một khoảnh khắc.
Tom hasn't been here long.	Tom đã không ở đây lâu.
I have never kissed a girl before.	Tôi chưa bao giờ hôn một cô gái trước đây.
There's a sign at the hotel where I stay that says durians are not allowed on the premises.	Có một tấm biển tại khách sạn nơi tôi ở nói rằng sầu riêng không được phép mang vào khuôn viên.
Tom doesn't want to do what we want him to do.	Tom không muốn làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
When was the last time you ate lamb?	Lần cuối cùng bạn ăn thịt cừu là khi nào?
Tom and Mary were about to leave when John arrived.	Tom và Mary chuẩn bị rời đi thì John đến.
Why do you put so much pepper in the stew?	Tại sao bạn lại cho quá nhiều tiêu vào trong món hầm?
The lake is about 25 meters deep.	Hồ sâu khoảng 25 mét.
Here is a list of things I want you to do for me.	Đây là danh sách những điều tôi muốn bạn làm cho tôi.
Tom would probably just let Mary cry to put him to sleep.	Tom có ​​lẽ sẽ chỉ để Mary khóc cho mình ngủ.
I am graduating this year.	Tôi sắp tốt nghiệp năm nay.
Don't hang out with Tom.	Đừng đi chơi với Tom.
The door opened and Tom walked in.	Cánh cửa mở ra và Tom bước vào.
Tom wants to kiss Mary, but she won't let him.	Tom muốn hôn Mary, nhưng cô ấy không cho phép anh.
Maybe Tom is tired.	Có lẽ Tom mệt.
Tom doesn't have much fun.	Tom không có nhiều niềm vui.
I take my place at the end of the line.	Tôi vào vị trí của tôi ở cuối hàng.
Tom admits he left early.	Tom thừa nhận anh ấy đã về sớm.
Tom tells Mary to enjoy her day off.	Tom nói với Mary hãy tận hưởng ngày nghỉ của cô ấy.
I leave it to you.	Tôi để nó cho bạn.
I thought it might not be necessary to go.	Tôi đã nghĩ rằng có thể không cần thiết phải đi.
My friend sent me a letter asking how I was.	Bạn tôi đã gửi cho tôi một lá thư hỏi tôi như thế nào.
I think Tom works the night shift.	Tôi nghĩ Tom làm ca đêm.
He fell into a deep sleep.	Anh chìm vào giấc ngủ sâu.
No one in my family can play an instrument.	Không ai trong gia đình tôi có thể chơi một loại nhạc cụ.
Evacuations have been ordered.	Các cuộc sơ tán đã được đặt hàng.
I don't think you should leave.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên rời đi.
I apologize for not making myself clear.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không nói rõ bản thân mình.
Tom is coming on Monday.	Tom sẽ đến vào thứ Hai.
Tom should let Mary drive.	Tom nên để Mary lái.
My father is too old to work.	Bố tôi đã già đến mức không thể làm việc được.
Tom asks Mary to explain her plan in more detail.	Tom yêu cầu Mary giải thích kế hoạch của cô ấy chi tiết hơn.
Tom doesn't have measles.	Tom không mắc bệnh sởi.
I want to be rich like Tom.	Tôi muốn giàu như Tom.
I go to sleep for a bit.	Tôi đi ngủ một chút.
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
I'll try to reason with Tom.	Tôi sẽ cố gắng lý luận với Tom.
I shouldn't have come here.	Tôi không nên đến đây.
I know that Tom won't do it until I get there.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó cho đến khi tôi đến đó.
I believe Tom is thirty years old.	Tôi tin rằng Tom đã ba mươi tuổi.
I don't know when Tom and Mary got married, but I do know that they were.	Tôi không biết Tom và Mary kết hôn khi nào, nhưng tôi biết rằng họ đã kết hôn.
I am not a native French speaker.	Tôi không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
There is a fine line between genius and stupidity.	Có một ranh giới nhỏ giữa thiên tài và ngu ngốc.
Tom has known Mary for almost ten years.	Tom đã biết Mary được gần mười năm.
Tom says he is studying to be a doctor.	Tom nói rằng anh ấy đang học để trở thành một bác sĩ.
I don't need to be here.	Tôi không cần phải ở đây.
We are tour guides.	Chúng tôi là hướng dẫn viên du lịch.
You kept it a secret from me, didn't you?	Bạn đã giữ bí mật với tôi, phải không?
Both Tom and Mary did it.	Cả Tom và Mary đều đã làm điều đó.
Tom said I had to do it.	Tom nói tôi phải làm điều đó.
The church dates back to the Middle Ages.	Nhà thờ có từ thời Trung cổ.
Some say the justice system is fraudulent.	Một số người nói rằng hệ thống tư pháp là gian lận.
I'm still not used to getting up so early in the morning.	Tôi vẫn chưa quen với việc dậy sớm như vậy vào buổi sáng.
Don't neglect your daily responsibilities.	Đừng bỏ bê những trách nhiệm hàng ngày của bạn.
In 1891, Liliuokalani became queen of Hawaii.	Năm 1891, Liliuokalani trở thành nữ hoàng của Hawaii.
Tom's face was red from embarrassment.	Mặt Tom đỏ bừng vì xấu hổ.
Tom told me he thought Mary would be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
On average, how many cups of coffee do you drink a day?	Trung bình một ngày bạn uống bao nhiêu tách cà phê?
Tom is waiting for someone else to do it for him.	Tom đang đợi người khác làm điều đó cho mình.
I tried to think of a concise way to explain it.	Tôi đã cố gắng nghĩ ra một cách ngắn gọn để giải thích điều đó.
I have all your albums.	Tôi có tất cả các album của bạn.
Tom wasn't hungry at all.	Tom không hề đói.
I don't have a job, so I can never save money.	Tôi không có việc làm, vì vậy tôi không bao giờ có thể tiết kiệm được tiền.
I could stop Tom from doing that if I wanted to.	Tôi có thể ngăn Tom làm điều đó nếu tôi muốn.
I know Tom is a very selfish person.	Tôi biết Tom là một người rất ích kỷ.
Tom probably still doesn't know much about Australia.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết nhiều về nước Úc.
I wonder why Tom is so lonely.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại cô đơn như vậy.
I will go to Australia if given the chance.	Tôi sẽ đến Úc nếu có cơ hội.
I don't know where the supermarket is.	Tôi không biết siêu thị ở đâu.
Let me know how you found out that I did it.	Hãy cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra rằng tôi đã làm điều đó.
Tom asked me for another glass of water.	Tom hỏi tôi một cốc nước khác.
What kind of information do you get on the Internet?	Loại thông tin nào bạn nhận được trên Internet?
Tom could have done that by now if he hadn't wasted so much time.	Tom có ​​thể đã hoàn thành việc đó ngay bây giờ nếu anh ấy không lãng phí quá nhiều thời gian.
Is eating cockroaches a bad idea?	Ăn gián có phải là một ý tưởng tồi?
Tom is a good player.	Tom là một người chơi giỏi.
I thought about it for a long time.	Tôi đã nghĩ về nó trong một thời gian dài.
Tom turned out to be a really nice guy.	Tom hóa ra là một chàng trai thực sự tốt.
Tom tells me that he is very forgetful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất hay quên.
Tom has helped me understand a lot of things.	Tom đã giúp tôi hiểu rất nhiều điều.
You have to dissolve it in water.	Bạn phải hòa tan nó trong nước.
Tom asks Mary to give him some money.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta một số tiền.
I'll tell Tom all about that.	Tôi sẽ kể cho Tom tất cả về điều đó.
You don't really want to live there, do you?	Bạn không thực sự muốn sống ở đó, phải không?
I passed the exam and so did Tom.	Tôi đã vượt qua kỳ thi và Tom cũng vậy.
Tom and Mary both sing pretty well.	Tom và Mary đều hát khá hay.
Tom doesn't seem to be as comfortable as Mary.	Tom dường như không được thoải mái như Mary.
I'm pretty sure Tom is the only one who doesn't need to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất không cần làm điều đó.
Tom is not the first to be killed.	Tom không phải là người đầu tiên bị giết.
There was a black van parked in front of Tom's house.	Có một chiếc xe tải đen đậu trước nhà Tom.
He emptied their inner pockets.	Anh ta làm rỗng túi bên trong của chúng.
Tom and I are almost the same height.	Tom và tôi gần như có cùng chiều cao.
Tom has to go home on Monday.	Tom phải về nhà vào thứ Hai.
Tom describes himself in Lonely Hearts columnist as a trustworthy, dedicated, God-fearing 40-year-old man who is looking for a like-minded woman to be his friend.	Tom mô tả mình trong chuyên mục Những trái tim cô đơn là một người đàn ông 40 tuổi đáng tin cậy, tận tụy, kính sợ Chúa, người đang tìm kiếm một người phụ nữ có cùng chí hướng để làm bạn.
What does Tom not want us to see?	Tom không muốn chúng ta thấy điều gì?
Tom never waits for anyone.	Tom không bao giờ đợi ai cả.
Do you think Tom can be sleepy?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể buồn ngủ?
We quickly discovered that Tom was the thief.	Chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng Tom chính là kẻ trộm.
Let's collect some palm trees.	Hãy thu thập một số cây cọ.
There in the dark, she pondered her life.	Ở đó trong bóng tối, cô suy ngẫm về cuộc đời mình.
Tom feeds the sheep.	Tom cho cừu ăn.
I think Tom might finally have a good idea.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng có thể có một ý tưởng hay.
Tom was playing golf that morning.	Tom đã chơi gôn vào sáng hôm đó.
If there's a chance I'm late, please don't wait for me.	Nếu có cơ hội tôi đến muộn, xin đừng đợi tôi.
Tom told Mary how to do it.	Tom đã nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
That's what Tom was thinking.	Đó là những gì Tom đã nghĩ đến.
Tom has a background in business.	Tom có ​​kiến ​​thức nền tảng về kinh doanh.
Tom said that he could hardly cry.	Tom nói rằng anh ấy khó có thể khóc.
Father founded the business 40 years ago.	Cha thành lập doanh nghiệp cách đây 40 năm.
They feel American farmers are poorer than they should be.	Họ cảm thấy nông dân Hoa Kỳ nghèo hơn họ nên làm.
I am very obligated to you for your help.	Tôi rất có nghĩa vụ với bạn vì sự giúp đỡ của bạn.
Tom said that he hopes that we can eat together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể ăn cùng nhau.
I don't want to talk about it with you.	Tôi không muốn nói về nó với bạn.
I don't want to eat the flesh of a cloned animal.	Tôi không muốn ăn thịt của một con vật đã được nhân bản.
You know that I can't tell you that.	Bạn biết rằng tôi không thể nói với bạn điều đó.
I think Tom went to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston.
Tom is working hard to make up for lost time.	Tom đang làm việc chăm chỉ để bù lại thời gian đã mất.
I never saw Tom cry.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom khóc.
I've been in trouble before.	Tôi đã từng gặp rắc rối trước đây.
I should have told Tom I was back.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi đã trở lại.
I thought I lost all my money, but it seems I was wrong.	Tôi đã nghĩ rằng mình đã mất hết tiền, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.
Tom has lunch at the canteen.	Tom ăn trưa tại căng tin.
Tom asked me some very strange questions.	Tom hỏi tôi một số câu hỏi rất lạ.
Tom went to Boston last week.	Tom đã đến Boston vào tuần trước.
It will ruin everything.	Nó sẽ làm hỏng mọi thứ.
I think you should know that no matter what you do, I will still love you.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng dù bạn có làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu bạn.
He's not a bus driver, is he?	Anh ta không phải là tài xế xe buýt, phải không?
I understand what you're asking me to do, but I'm not going to do it.	Tôi hiểu bạn đang yêu cầu tôi làm gì, nhưng tôi sẽ không làm như vậy.
Tom is not the first name we think of.	Tom không phải là cái tên đầu tiên chúng tôi nghĩ đến.
Tom can't describe how enjoyable it was.	Tom không thể mô tả nó thú vị như thế nào.
I had to cancel that order because we didn't have enough money to pay.	Tôi đã phải hủy đơn đặt hàng đó vì chúng tôi không có đủ tiền để thanh toán.
Tom is going back to Australia.	Tom định quay lại Úc.
You should help mom clean the living room.	Bạn nên giúp mẹ dọn dẹp phòng khách.
This house belongs to Tom.	Ngôi nhà này thuộc về Tom.
It was Tom who caused this mess.	Chính Tom là người đã gây ra vụ lộn xộn này.
I would do that if I had more time.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có nhiều thời gian hơn.
I doubt that Tom will do anything you ask him to do.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tulips are blooming on the flower bed.	Những bông hoa tulip đang nở trên thảm hoa.
You look so pale. 	Trông bạn thật nhợt nhạt.
Are you Okay?	Bạn ổn chứ?
I wonder what will happen next?	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
I think you are hiding something.	Tôi nghĩ rằng bạn đang che giấu điều gì đó.
I don't like the way Tom looks at me.	Tôi không thích cách Tom nhìn tôi.
This is the cafe where I first met my wife.	Đây là quán cà phê nơi tôi gặp vợ lần đầu tiên.
Tom told me Mary said she was sick of doing that.	Tom nói với tôi Mary nói rằng cô ấy phát ngán khi làm điều đó.
Would you mind sending this letter to me?	Bạn có phiền gửi bức thư này cho tôi không?
I didn't make it to Tom's party.	Tôi không đến được bữa tiệc của Tom.
I have been waiting for you in my quarters.	Tôi đã đợi bạn trong khu của tôi.
I have seen enough for now.	Tôi đã thấy đủ cho bây giờ.
One of my friends in high school was named Tom. 	Một trong những người bạn của tôi ở trường trung học tên là Tom.
He has blonde hair and blue eyes.	Anh ta có mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
All eyes were on Tom.	Mọi con mắt đều đổ dồn vào Tom.
Tom is very kind.	Tom rất tốt bụng.
Tom didn't think Mary was scared.	Tom không nghĩ Mary sợ hãi.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
Which converter did you get?	Bạn đã nhận được công cụ chuyển đổi nào?
How much sugar do you usually put in your coffee?	Bạn thường cho bao nhiêu đường vào cà phê của mình?
Did you know that I am nearsighted?	Bạn có biết rằng tôi bị cận thị?
Tom's back in town, isn't he?	Tom đã trở lại thị trấn, phải không?
I wonder if Tom is here today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây hôm nay hay không.
Tom doesn't like watching baseball on TV.	Tom không thích xem bóng chày trên TV.
Tom tends to drink too much at parties.	Tom có ​​xu hướng uống quá nhiều trong các bữa tiệc.
I go to Australia more often than New Zealand.	Tôi đến Úc thường xuyên hơn New Zealand.
Something bad happened here yesterday.	Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
I hope that can happen now.	Tôi hy vọng điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ.
I wish I hadn't hit Tom.	Tôi ước rằng tôi đã không đánh Tom.
How do you know all this, Tom?	Làm thế nào để bạn biết tất cả những điều này, Tom?
Tom says he's glad you were able to do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was not asked to do that anymore.	Tom đã không được yêu cầu làm điều đó nữa.
We often have barbecues and pool parties.	Chúng tôi thường tổ chức tiệc nướng và tiệc hồ bơi.
I've been working on this book forever.	Tôi đã làm việc với cuốn sách này mãi mãi.
Tom is fine now.	Bây giờ Tom đã ổn.
Tom could be fired.	Tom có ​​thể bị sa thải.
I still have questions about Tom.	Tôi vẫn còn thắc mắc về Tom.
His shoes were so old that his toes were sticking out of them.	Đôi giày của anh ấy đã cũ đến mức những ngón chân của anh ấy đã lòi ra khỏi chúng.
Tom still needs practice.	Tom vẫn cần luyện tập.
Whenever I cook spaghetti, I time the eggs.	Bất cứ khi nào tôi nấu mì spaghetti, tôi đều hẹn giờ trứng.
I don't feel like talking much.	Tôi không cảm thấy thích nói nhiều.
Tom almost never waits for anyone.	Tom hầu như không bao giờ đợi ai cả.
I didn't make any mistakes on today's test.	Tôi đã không mắc bất kỳ lỗi nào trong bài kiểm tra ngày hôm nay.
Tom doesn't know why Mary wants him to leave.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh ta rời đi.
Well, where have you kept yourself, old man?	Chà, ông đã giữ mình ở đâu vậy, ông già?
Tom is in the midst of a divorce.	Tom đang trong giai đoạn ly hôn.
Tom assures us he can do it.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
We appreciate the opportunity you gave us to learn more about your organization.	Chúng tôi đánh giá cao cơ hội bạn đã cho chúng tôi để tìm hiểu thêm về tổ chức của bạn.
Tom is getting married for the third time.	Tom sắp kết hôn lần thứ ba.
Tom talked about that.	Tom đã nói về điều đó.
We had a lot of problems with this machine.	Chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với chiếc máy này.
I'm in Boston right now.	Tôi đang ở Boston ngay bây giờ.
Tom becomes financially independent.	Tom trở nên độc lập về tài chính.
I have to ask you a really important question.	Tôi phải hỏi bạn một câu hỏi thực sự quan trọng.
Tom attended a prestigious private school.	Tom theo học tại một trường tư thục danh tiếng.
Tom was not satisfied with the way things turned out.	Tom không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I'm not sure if I like this picture or not.	Tôi không chắc mình có thích bức tranh này hay không.
What's the weirdest thing you've ever eaten?	Món kỳ lạ nhất bạn từng ăn là gì?
Tom will be Mary's assistant next year.	Tom sẽ là trợ lý của Mary vào năm sau.
Did you tell Tom to clean the garage?	Bạn đã bảo Tom dọn dẹp nhà để xe chưa?
Mary says Tom doesn't want to have lunch with her.	Mary nói Tom không muốn ăn trưa với cô ấy.
Tom helps Mary take off her shoes.	Tom giúp Mary cởi giày.
I'll have to stay and help Tom clean up.	Tôi sẽ phải ở lại và giúp Tom dọn dẹp.
Where have you been in the last few days?	Bạn đã ở đâu trong vài ngày qua?
I didn't think it would hurt that much.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đau đến vậy.
Tom seems to like speaking French.	Tom có ​​vẻ thích nói tiếng Pháp.
I won't hold you for long.	Tôi sẽ không giữ bạn lâu đâu.
I told Tom he shouldn't go out after dark.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên ra ngoài sau khi trời tối.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be bad at chess.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ chơi cờ kém.
Tom feels happier.	Tom cảm thấy hạnh phúc hơn.
I don't think that would be a great idea.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.
Tom is really troubled by what he sees.	Tom thực sự gặp rắc rối với những gì anh ấy nhìn thấy.
Do you really think Tom will die?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ chết?
Tom says he is going to Australia next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi Úc vào tháng tới.
Most of us are veterans.	Hầu hết chúng tôi đều là cựu chiến binh.
I don't know with whom Tom is going to Australia.	Tôi không biết Tom sẽ đi Úc với ai.
Which browser is your favorite?	Trình duyệt nào là yêu thích của bạn?
Tom and Mary usually work together on Fridays.	Tom và Mary thường làm việc cùng nhau vào thứ Sáu.
Why don't you wonder Tom?	Tại sao bạn không tự hỏi Tom?
Tom despises Mary.	Tom khinh thường Mary.
I wasn't surprised when Tom told me he wanted me to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó.
When I grow up, I want to be a king.	Khi tôi lớn lên, tôi muốn trở thành một vị vua.
It is not likely that it will rain tomorrow.	Không có nhiều khả năng ngày mai trời sẽ mưa.
Let me know when you can't hear this anymore.	Hãy nói cho tôi biết khi bạn không thể nghe thấy điều này nữa.
Tom asked us to stop what we were doing.	Tom yêu cầu chúng tôi dừng những gì chúng tôi đang làm.
Tom was arrested and charged with first degree murder.	Tom bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ một.
Tom asks Mary not to do anything.	Tom yêu cầu Mary đừng làm gì cả.
I won't stay here.	Tôi sẽ không ở lại đây.
Have you ever driven a sled?	Bạn đã bao giờ lái xe trượt tuyết chưa?
Tom did not disappoint, but Mary did not.	Tom không thất vọng, nhưng Mary thì không.
Tom is present, but Mary is not.	Tom có ​​mặt, nhưng Mary thì không.
Tom comes to Boston every Monday.	Tom đến Boston vào thứ Hai hàng tuần.
I think I'm still getting better.	Tôi nghĩ rằng tôi vẫn đang tốt hơn.
The captain set sail at the age of nineteen.	Thuyền trưởng ra khơi năm mười chín tuổi.
Tom did it himself yesterday.	Tom đã tự mình làm điều đó ngày hôm qua.
Tom disagrees with this decision.	Tom không đồng ý với quyết định này.
All of them have disappeared.	Tất cả chúng đã biến mất.
I don't know what we would do without Tom.	Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì nếu không có Tom.
I suspect that Tom is hiding something from me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang giấu tôi điều gì đó.
I haven't heard from Tom lately.	Tôi đã không nhận được tin tức từ Tom gần đây.
Tom is a good judge of character.	Tom là một người đánh giá tốt về tính cách.
I was laid off due to budget cuts.	Tôi đã bị cho nghỉ việc do cắt giảm ngân sách.
How do I know Tom will change his mind?	Làm sao tôi biết Tom sẽ thay đổi quyết định?
Tom will have his chance.	Tom sẽ có cơ hội của mình.
I can't read without glasses.	Tôi không thể đọc nếu không có kính.
I didn't know Tom didn't like swimming.	Tôi không biết Tom không thích bơi lội.
I have to be in Boston in the morning.	Tôi phải ở Boston vào buổi sáng.
I wish that I could play the piano better.	Tôi ước rằng tôi có thể chơi piano tốt hơn.
Tom passed out in bed.	Tom đã bất tỉnh trên giường.
Why is the bedroom door closed?	Tại sao cửa phòng ngủ đóng?
I know that I shouldn't be here.	Tôi biết rằng tôi không nên ở đây.
You can't ask Tom to do it.	Bạn không thể yêu cầu Tom làm điều đó.
He's much younger than Tom.	Anh ấy trẻ hơn Tom nhiều.
Tom thought Mary was broken.	Tom nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
This is not a good time to visit Tom.	Đây không phải là thời điểm tốt để đến thăm Tom.
Tom is playing with his dog in the yard.	Tom đang chơi với chú chó của mình trong sân.
Tom didn't seem too disappointed.	Tom không có vẻ quá thất vọng.
I'm more angry.	Tôi đang tức giận hơn.
I really can't deal with that right now.	Tôi thực sự không thể đối phó với điều đó ngay bây giờ.
Al Smith's parents are from Ireland.	Cha mẹ của Al Smith đến từ Ireland.
What does Tom have to do with it?	Tom phải làm gì với nó?
I'm surprised that Tom did it.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom đã làm điều đó.
I should never get a divorce.	Tôi không bao giờ nên ly hôn.
I thought maybe we could do it together later.	Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi có thể làm điều đó cùng nhau sau này.
Does Tom think he doesn't need to?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm như vậy không?
Everyone thinks that Tom and I are a couple.	Mọi người đều nghĩ rằng tôi và Tom là một cặp.
Would you like your cod fried in batter?	Bạn có muốn cá tuyết của bạn được chiên trong bột không?
We have been dating for three years.	Chúng tôi đã hẹn hò được ba năm.
Can Tom really do it?	Liệu Tom thực sự có thể làm được điều đó?
I know why Tom is in Australia.	Tôi biết tại sao Tom lại ở Úc.
Tom has the keys to Mary's car.	Tom có ​​chìa khóa xe hơi của Mary.
Tom has yet to ask anyone else to do this.	Tom vẫn chưa yêu cầu bất kỳ ai khác làm việc này.
Tom didn't even open the door for me.	Tom thậm chí còn không mở cửa cho tôi.
I know that Tom is afraid to go into caves.	Tôi biết rằng Tom sợ đi vào hang động.
Tom was watching a West.	Tom đã xem một phương Tây.
I think Tom knows something.	Tôi nghĩ rằng Tom biết điều gì đó.
Tom killed all three of his brothers.	Tom đã giết cả ba người anh em của mình.
I know who Tom's sister is.	Tôi biết chị gái của Tom là ai.
I'm late for the celebration.	Tôi đến muộn cho lễ kỷ niệm.
This song makes me cry every time I listen to it.	Bản nhạc này khiến tôi rơi nước mắt mỗi khi nghe nó.
I'm the only one here who can do that.	Tôi là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
I don't think Tom has a steady girlfriend.	Tôi không nghĩ Tom có ​​một người bạn gái ổn định.
Tom is obviously very drunk.	Tom rõ ràng là rất say.
I know Tom will try to tell Mary not to go.	Tôi biết Tom sẽ cố khuyên Mary đừng đi nữa.
Tom knows he lied.	Tom biết mình đã lừa dối.
The storm prevented me from going out for a walk.	Cơn bão đã ngăn cản tôi ra ngoài đi dạo.
Sorry, but I think this is my seat.	Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ đây là chỗ ngồi của tôi.
I probably won't learn French.	Tôi có lẽ sẽ không học tiếng Pháp.
This is the crux of the matter.	Đây là mấu chốt của vấn đề.
Tom lived in Australia most of his life.	Tom sống ở Úc phần lớn cuộc đời.
It was the worst pain I've ever experienced.	Đó là nỗi đau tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua.
His hat was blown away by the strong wind.	Chiếc mũ của anh ấy đã bị gió mạnh thổi bay.
Tom explains why doing it is a bad idea.	Tom giải thích tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
I have to go to the airport.	Tôi phải đến sân bay.
I knew Tom would ask me to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom added the numbers.	Tom đã thêm các số liệu.
That's what makes us special.	Đó là những gì làm cho chúng tôi đặc biệt.
I wouldn't bet on that.	Tôi sẽ không đặt cược vào điều đó.
Tom was a little freaked out about that.	Tom hơi hoảng về điều đó.
I know that Tom is the one who has to tell Mary not to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary đừng làm thế nữa.
Tom has lied all along.	Tom đã nói dối từ trước đến nay.
We didn't see many deer in the forest.	Chúng tôi không thấy nhiều nai trong rừng.
Tom took his first flight to Boston on Monday.	Tom đã đáp chuyến bay đầu tiên đến Boston vào thứ Hai.
Tom has decided to go to college.	Tom đã quyết định đi học đại học.
Tom is the one who taught me how to do it.	Tom là người đã dạy tôi cách làm điều đó.
Tom used to swim every day for 30 minutes.	Tom thường bơi mỗi ngày trong 30 phút.
Neither Tom nor Mary ever wanted to do that.	Cả Tom và Mary đều không bao giờ muốn làm điều đó.
Tom had his car stolen last month.	Tom đã bị đánh cắp xe hơi vào tháng trước.
Why don't we ask Tom for his advice?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom cho lời khuyên của anh ấy?
About how many weeks will do that?	Khoảng bao nhiêu tuần sẽ làm được điều đó?
I think Tom will talk about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói về điều đó.
Tom said Mary will likely be in Australia next Monday.	Tom cho biết Mary có thể sẽ ở Úc vào thứ Hai tới.
Tom really thinks that Mary needs to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom and Mary don't go back to Australia very often.	Tom và Mary không về Úc thường xuyên.
Everyone cried, including Tom.	Mọi người đều khóc, kể cả Tom.
That's not what they're after.	Đó không phải là những gì họ đang theo đuổi.
I lied to the police about where I went.	Tôi đã nói dối cảnh sát về nơi tôi đã đến.
I don't know why you don't understand.	Tôi không biết tại sao bạn không hiểu.
Tom is a kind kid.	Tom là một đứa trẻ tốt bụng.
I can't be here right now.	Tôi không thể ở đây ngay bây giờ.
Tom looked away from Mary.	Tom nhìn ra xa Mary.
Tom left the front door.	Tom rời khỏi cửa trước.
I need to iron this shirt.	Tôi cần ủi cái áo này.
Tom tells Mary what she needs to do.	Tom nói với Mary những gì cô ấy cần phải làm.
Tom was clearly displeased.	Tom rõ ràng là không hài lòng.
Tom says Mary is likely to be suspicious.	Tom nói Mary có khả năng nghi ngờ.
Tom looks a bit sad.	Tom có ​​vẻ hơi buồn.
All efforts of the doctor were in vain and the man soon passed away.	Mọi nỗ lực của bác sĩ đều vô ích và người đàn ông này sớm qua đời.
Tom won't let you help Mary.	Tom sẽ không để các bạn giúp Mary.
I don't spend much time in Boston.	Tôi không dành nhiều thời gian ở Boston.
Tom recently bought a motorbike.	Tom gần đây đã mua một chiếc xe máy.
You should give something to Tom.	Bạn nên đưa một cái gì đó cho Tom.
I don't have time to go for a walk.	Tôi không có thời gian để đi dạo.
I want to buy a car like the one that Tom has.	Tôi muốn mua một chiếc xe giống như chiếc xe mà Tom có.
I know Tom used to live in Australia.	Tôi biết Tom từng sống ở Úc.
Tom agrees to do a multigraph test.	Tom đồng ý thực hiện một bài kiểm tra đa đồ thị.
I can keep it a secret, but not for too long.	Tôi có thể giữ bí mật, nhưng không quá lâu.
We know that sometimes Tom does things he shouldn't.	Chúng tôi biết rằng đôi khi Tom làm những việc mà anh ấy không nên làm.
Tom doesn't want to go home after dark.	Tom không muốn về nhà sau khi trời tối.
I don't want you to think I'm unhappy.	Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi không hài lòng.
I can do something with Tom tomorrow afternoon.	Tôi có thể làm gì đó với Tom vào chiều mai.
I'm still worried about Tom.	Tôi vẫn lo lắng cho Tom.
Is Tom going to jail?	Tom có ​​bị đi tù không?
Tom told me that.	Tom đã nói với tôi điều đó.
Tom has very few things.	Tom có ​​rất ít thứ.
If you can drive for a while, I can take a nap.	Nếu bạn có thể lái xe một lúc, tôi có thể chợp mắt.
Tom doesn't live here?	Tom không sống ở đây à?
It's twisted.	Thật là xoắn.
I know Tom is not the one to do that.	Tôi biết Tom không phải là người phải làm điều đó.
I know Tom to be a very close friend of Mary's.	Tôi biết Tom là một người bạn rất thân của Mary.
Would you mind lending me your pencil?	Bạn có phiền cho tôi mượn cây bút chì của bạn không?
My dad bought me a model plane for Christmas.	Bố tôi đã mua một chiếc máy bay mô hình cho tôi vào dịp Giáng sinh.
I think Tom might be a little nervous.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hơi lo lắng.
I heard something rustling in the bushes.	Tôi nghe thấy tiếng gì đó sột soạt trong bụi cây.
I have decided to return to Boston alone.	Tôi đã quyết định trở lại Boston một mình.
I think I can buy a ticket today.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể mua một vé ngày hôm nay.
I guess you will be very busy tonight.	Tôi đoán bạn sẽ rất bận tối nay.
When Tom looked at his watch, he was surprised how late it was.	Khi Tom nhìn đồng hồ, anh ngạc nhiên không biết đã muộn như thế nào.
Tom told me he wanted to quit his job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
I first met Tom the other day.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom vào ngày hôm kia.
I can't play tennis as well as Tom.	Tôi không thể chơi quần vợt giỏi như Tom.
I wouldn't trust it.	Tôi sẽ không tin tưởng vào nó.
This is not my first time coming here.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây.
Tom says he thinks Mary won't be able to convince John to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John làm điều đó.
I don't know that you are seeing someone.	Tôi không biết rằng bạn đang nhìn thấy ai đó.
Why would Tom want to kill anyone?	Tại sao Tom lại muốn giết bất cứ ai?
Tom is a shy kid.	Tom là một đứa trẻ nhút nhát.
French is not the only language Tom knows.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ duy nhất Tom biết.
Fortunately, along with his own efforts, he won the first prize of the contest.	Điều may mắn cùng với sự cố gắng của bản thân, anh đã giành được giải nhất của cuộc thi.
I thought we wouldn't have to do that.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không phải làm điều đó.
Neither Tom nor Mary are doctors.	Cả Tom và Mary đều không phải là bác sĩ.
"I have many things to sell." 	"Tôi có nhiều thứ để bán."
"What kind of objects?"	"Những loại đồ vật?"
Tom is eating popcorn in a large bowl.	Tom đang ăn bỏng ngô trong một cái bát lớn.
Tom has no reason to do that.	Tom không có lý do gì để làm điều đó.
Tom was bedridden for a week.	Tom đã phải nằm liệt giường trong một tuần.
We had some minor damage.	Chúng tôi đã bị một số thiệt hại nhỏ.
He always gives people a lot of trouble.	Anh ấy luôn mang đến cho mọi người rất nhiều rắc rối.
Tom said he couldn't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
I never went anywhere with Tom.	Tôi chưa bao giờ đi đâu với Tom.
I think I'll need more time to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ tôi sẽ cần thêm thời gian để thuyết phục Tom làm điều đó.
In an emergency, call 911.	Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911.
Where is your family, Tom?	Gia đình của bạn ở đâu, Tom?
What do you poison cockroaches with?	Bạn đầu độc gián bằng gì?
Why ask me? 	Tại sao hỏi tôi?
Would it be better if you did it yourself?	Sẽ tốt hơn nếu bạn tự làm điều đó?
Tom didn't hurt me.	Tom không làm hại tôi.
This booklet is free.	Cuốn sách nhỏ này miễn phí.
Tom never received the money Mary sent him.	Tom không bao giờ nhận được tiền Mary gửi cho anh ta.
Tom might not be excited about that.	Tom có ​​thể không hào hứng với điều đó.
Achilles was an ancient Greek hero.	Achilles là một anh hùng Hy Lạp cổ đại.
Tom is extremely secretive.	Tom cực kỳ bí mật.
I can't see it either.	Tôi cũng không thể nhìn thấy nó.
Tom says this will be the last time he does it.	Tom nói đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy làm điều đó.
Tom couldn't forget Mary.	Tom không thể quên Mary.
I know Tom probably can't do it faster than Mary.	Tôi biết Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
I want a book to read on the train.	Tôi muốn một cuốn sách để đọc trên tàu.
Sewing shirt buttons is something you should learn to do.	May cúc áo sơ mi là việc mà bạn nên học để làm.
Tom was trying to learn to play a brass instrument.	Tom đã cố gắng học chơi một nhạc cụ bằng đồng.
We Germans fear God, nothing else in this world.	Người Đức chúng tôi kính sợ Chúa, chứ không có gì khác trên thế giới này.
Tom did it better than Mary.	Tom đã làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom's child is kidnapped.	Con của Tom bị bắt cóc.
You cannot ask us to do nothing.	Bạn không thể yêu cầu chúng tôi không làm gì cả.
Don't let anything happen to either of you.	Đừng để bất cứ điều gì xảy ra với một trong hai người.
Tom is not wearing a lab coat.	Tom không mặc áo khoác phòng thí nghiệm.
Tom didn't expect that.	Tom đã không mong đợi điều đó.
Tom stepped out into the hallway.	Tom bước ra ngoài hành lang.
I won't ask again.	Tôi sẽ không hỏi lại.
I always knew that one day Tom would leave us.	Tôi luôn biết rằng một ngày nào đó Tom sẽ rời bỏ chúng tôi.
Tom didn't eat much for lunch.	Tom đã không ăn nhiều cho bữa trưa.
Tom certainly has a different perspective on things.	Tom chắc chắn có một cách nhìn khác về mọi thứ.
You will find that doing it is very enjoyable.	Bạn sẽ thấy rằng làm điều đó rất thú vị.
I don't wish that in anyone.	Tôi không ước điều đó ở bất kỳ ai.
A few customers have just entered the store.	Một vài khách hàng vừa bước vào cửa hàng.
Tom did not mention meeting Mary.	Tom không đề cập đến việc đã gặp Mary.
I have a Vietnamese friend. 	Tôi có một người bạn Việt Nam.
Her name is Tien.	Cô ấy tên là Tiên.
Why don't you leave them alone?	Tại sao bạn không để họ yên?
I think Tom should wear a tie to the party.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đeo cà vạt đến bữa tiệc.
I like his new house, but I didn't expect it to be so small.	Tôi thích ngôi nhà mới của anh ấy, nhưng tôi không ngờ nó lại nhỏ như vậy.
I canceled the fundraiser.	Tôi đã hủy bỏ buổi gây quỹ.
That's what I need to hear.	Đó là những gì tôi cần nghe.
I would ask Tom to wait if I were you.	Tôi sẽ yêu cầu Tom đợi nếu tôi là bạn.
Tom noticed Mary winking at John.	Tom nhận thấy Mary đang nháy mắt với John.
It's hard to see the sights of Tokyo in a few days.	Thật khó để có thể nhìn thấy các điểm tham quan của Tokyo trong một vài ngày.
Is Tom Canadian?	Tom có ​​phải là người Canada không?
What did Tom tell you that he was going to do?	Tom đã nói gì với bạn rằng anh ấy sẽ làm gì?
Tom lives somewhere in Iowa.	Tom sống ở đâu đó ở Iowa.
I don't like you when you're angry.	Tôi không thích bạn khi bạn tức giận.
I'm trying to get in shape.	Tôi đang cố gắng lấy lại vóc dáng.
Tom doesn't like my jokes.	Tom không thích những trò đùa của tôi.
I suspect that Tom gets tired of doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
I know that Tom wants to talk to Mary.	Tôi biết rằng Tom muốn nói chuyện với Mary.
I love stories about vampires.	Tôi thích những câu chuyện về ma cà rồng.
Tom has twice as many books as Mary.	Tom có ​​số sách nhiều gấp đôi Mary.
Why don't the waiters push the specials?	Tại sao những người phục vụ không đẩy những món đặc biệt?
Tom found the leak.	Tom đã tìm ra chỗ rò rỉ.
There is a great demand for gasoline.	Có một nhu cầu lớn về xăng dầu.
That's what we do.	Đó là những gì chúng tôi làm.
Cross out the last paragraph.	Gạch bỏ đoạn cuối cùng.
Roger Miller started writing songs because he loved the music he heard on the radio.	Roger Miller bắt đầu viết bài hát bởi vì anh ấy yêu thích thứ âm nhạc mà anh ấy nghe được trên radio.
Tom may be suspended.	Tom có ​​thể bị đình chỉ.
Tom has a question.	Tom có ​​một câu hỏi.
Tom plays bongos.	Tom chơi bongos.
They'll come at six, and then we'll all have dinner.	Họ sẽ đến lúc sáu giờ, và sau đó tất cả chúng tôi sẽ ăn tối.
Who was the first to cross the four-minute mark?	Ai là người đầu tiên vượt qua quãng đường bốn phút?
Tom doesn't look like a freak.	Tom trông không giống một kẻ quái dị.
The box was crushed during transportation and the contents were thrown out.	Chiếc hộp đã bị nghiền nát trong quá trình vận chuyển và đồ bên trong văng ra ngoài.
Tom isn't old enough to do that, is he?	Tom không đủ lớn để làm điều đó, phải không?
There must be another way to do it.	Phải có một cách khác để làm điều đó.
Tom got a job on one of the local farms.	Tom đã nhận được một công việc tại một trong những trang trại địa phương.
You are a coach, right?	Bạn là một huấn luyện viên, phải không?
Tom is very discreet, isn't he?	Tom rất kín đáo, phải không?
Tom tells Mary that he doesn't think John is incorrect.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John không chính xác.
I asked Tom if anyone was in the class.	Tôi hỏi Tom có ​​ai trong lớp học không.
Tom is the only one who knows where I am.	Tom là người duy nhất biết tôi đang ở đâu.
Tom called Mary to tell her he needed her help.	Tom đã gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của cô ấy.
Who will help me wash these dishes?	Ai sẽ giúp tôi rửa những món ăn này?
He has accumulated his fortune by working hard.	Anh ấy đã tích lũy tài sản của mình bằng cách làm việc chăm chỉ.
I'm really glad we got the chance to talk about this.	Tôi thực sự vui mừng vì chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện này.
I have reduced my meat consumption.	Tôi đã giảm mức tiêu thụ thịt của mình.
I know that Tom is not a mechanic.	Tôi biết rằng Tom không phải là một thợ cơ khí.
No one knows if he loves her or not.	Không ai biết liệu anh ấy có yêu cô ấy hay không.
Tom has some questions to ask you.	Tom có ​​một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom said Mary is probably still unemployed.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn đang thất nghiệp.
That's not what I said.	Đó không phải là những gì tôi đã nói.
Tom took a sip of milk.	Tom nhấp một ngụm sữa.
Tom is not completely honest.	Tom không hoàn toàn trung thực.
Tom is the needy type.	Tom thuộc loại thiếu thốn.
You would stop doing it if Tom asked you to, right?	Bạn sẽ ngừng làm điều đó nếu Tom yêu cầu bạn, phải không?
At that time, I still didn't know what we had to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết chúng tôi phải làm gì.
Tom wants Mary to approve.	Tom muốn Mary chấp thuận.
I want Tom to understand.	Tôi muốn Tom hiểu.
Why don't we go there together?	Tại sao chúng ta không đến đó cùng nhau?
I know Tom is deaf.	Tôi biết Tom bị điếc.
Tom didn't think Mary would have a hard time getting along.	Tom không nghĩ Mary sẽ khó hòa hợp.
Tom enjoyed reading it.	Tom rất thích đọc nó.
He's not very good at math.	Anh ấy không giỏi toán lắm.
Maybe you and Tom should do it together.	Có lẽ bạn và Tom nên làm điều đó cùng nhau.
Tom may have to walk home.	Tom có ​​thể phải đi bộ về nhà.
Have you ever changed a diaper before?	Bạn đã bao giờ thay tã trước đây chưa?
Last night Tom slept like a log.	Đêm qua Tom ngủ như một khúc gỗ.
Tom and Mary are both in the garden.	Tom và Mary đều đang ở trong vườn.
Tom and Mary decided to do it.	Tom và Mary đã quyết định làm điều đó.
Tom hastily struck up a conversation with Mary.	Tom vội vàng bắt chuyện với Mary.
Tom won't be in charge.	Tom sẽ không phụ trách.
Tom never planned to return to Boston.	Tom không bao giờ có kế hoạch trở lại Boston.
I'm boring.	Tôi đang chán.
Tom will have to do it all by himself.	Tom sẽ phải làm tất cả một mình.
That's what I wrote.	Đó là những gì tôi đã viết.
Tom did that often.	Tom đã thường xuyên làm điều đó.
Tom must be Canadian.	Tom phải là người Canada.
Tom did it while we were sleeping.	Tom đã làm điều đó trong khi chúng tôi đang ngủ.
The only person Tom ever talked to was Mary.	Người duy nhất Tom từng nói chuyện là Mary.
Traveling around Europe by bike is one of the most fun things I've ever done.	Đi du lịch vòng quanh Châu Âu bằng xe đạp là một trong những điều thú vị nhất mà tôi từng làm.
Tom is a guy, right?	Tom là một chàng trai, phải không?
This car is a clunker.	Chiếc xe này là một clunker.
I see Tom waiting at the bus stop.	Tôi thấy Tom đang đợi ở trạm xe buýt.
Today is Tom and Mary's wedding anniversary.	Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Tom và Mary.
As soon as Tom walked into my office, he started asking questions.	Ngay khi Tom bước vào văn phòng của tôi, anh ấy bắt đầu đặt câu hỏi.
I will go to the police.	Tôi sẽ đến gặp cảnh sát.
How do you really know that's the case?	Làm thế nào để bạn thực sự biết đó là trường hợp?
Do not be sad.	Đừng buồn.
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom ở đâu.
Tom still goes to church, doesn't he?	Tom vẫn đi nhà thờ, phải không?
Tom smiled softly.	Tom cười khẽ.
There is no hope for Tom.	Không có hy vọng cho Tom.
I know Tom is not a very nice person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất tốt.
I don't think it will be easy to do that.	Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng làm được điều đó.
I can't tell Tom what to do.	Tôi không thể nói Tom phải làm gì.
Tom doesn't seem to have a sense of humour.	Tom dường như không có khiếu hài hước.
Tom cannot imagine his life without Mary.	Tom không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có Mary.
How many years did it take you to do that?	Bạn đã mất bao nhiêu năm để làm được điều đó?
I couldn't sleep.	Tôi không thể nào ngủ được.
I'll ask Tom if he'd like another drink.	Tôi sẽ hỏi Tom có ​​muốn uống một ly khác không.
That's what I told her.	Đó là những gì tôi đã nói với cô ấy.
Are you sure you want me to help you with your homework?	Bạn có chắc chắn muốn tôi giúp bạn làm bài tập về nhà không?
Tom told Mary, didn't he?	Tom đã nói với Mary, phải không?
I will have what you are.	Tôi sẽ có những gì bạn đang có.
I don't think I will get caught.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bị bắt.
I'm not afraid of anything.	Tôi không sợ gì cả.
Tom was a taxi driver for about three years.	Tom là một tài xế taxi trong khoảng ba năm.
I nominate Tom.	Tôi đề cử Tom.
The human body and mind are so closely intertwined that anything that affects one affects the other.	Cơ thể và tâm trí của con người gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cái này đều ảnh hưởng đến cái kia.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
That's not how I feel.	Đó không phải là cảm giác của tôi.
She admitted to stealing the jewelry.	Cô thừa nhận đã ăn trộm số trang sức.
We cannot live without water even for a day.	Chúng ta không thể sống thiếu nước dù chỉ một ngày.
Who is that madman?	Người điên đó là ai?
Tom said that he and Mary had a fight this morning.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã đánh nhau vào sáng nay.
Having Tom with us makes the trip more fun.	Có Tom cùng chúng tôi làm cho chuyến đi vui hơn.
I just had the strangest dream.	Tôi vừa có một giấc mơ kỳ lạ nhất.
You know Tom better than I do.	Bạn biết Tom nhiều hơn tôi.
You don't seem tired to me.	Bạn không có vẻ mệt mỏi với tôi.
Tom will probably be fine.	Tom có ​​thể sẽ ổn.
Tom must be somewhere around.	Tom phải ở đâu đó xung quanh.
Tom says you want to come to Australia with us.	Tom nói rằng bạn muốn đến Úc với chúng tôi.
Why does Tom want to join the navy?	Tại sao Tom muốn gia nhập hải quân?
Do you really think Tom would be generous?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ hào phóng?
I don't know why it doesn't work.	Tôi không biết tại sao nó không hoạt động.
I think Tom stole my bike.	Tôi nghĩ Tom đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Tom and Mary go to school together.	Tom và Mary đi học cùng nhau.
That's a pretty big problem.	Đó là một vấn đề khá lớn.
Tom thinks everything will turn out fine.	Tom nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
There is a complete record of the storm in the ship's log.	Có một bản ghi đầy đủ về cơn bão trong nhật ký của con tàu.
Tom drinks a few cups of coffee every morning before going to work.	Tom uống vài tách cà phê mỗi sáng trước khi đi làm.
I think Tom doesn't know what to do.	Tôi nghĩ Tom không biết phải làm gì.
It was just an informal party.	Đó chỉ là một bữa tiệc không chính thức.
There won't be any more problems.	Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nữa.
I know that something is not right.	Tôi biết rằng có điều gì đó không đúng.
I lent Tom some money.	Tôi đã cho Tom mượn một số tiền.
He is also respected for his management skills.	Anh ấy cũng được tôn trọng vì kỹ năng quản lý của mình.
You're lucky.	Bạn thật may mắn.
Tom sat down on the bed beside Mary.	Tom ngồi xuống giường bên cạnh Mary.
Isn't this the wrong time to visit him?	Đây không phải là lần sai để đến thăm anh ấy sao?
How are things at home?	Mọi thứ ở nhà thế nào?
Tom is a good coach.	Tom là một huấn luyện viên giỏi.
I don't think you should do it until this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó cho đến chiều nay.
I have lived in Boston since I was three years old.	Tôi đã sống ở Boston từ khi tôi ba tuổi.
I think the fact that I'm friends with the librarian says something about me.	Tôi nghĩ rằng việc tôi là bạn với thủ thư nói lên điều gì đó về tôi.
Tom says he hasn't met anyone else.	Tom nói rằng anh ấy không gặp ai khác.
Don't pull your legs.	Đừng kéo chân của bạn.
I'll invite Tom to dinner.	Tôi sẽ mời Tom đến ăn tối.
I have answered this question before.	Tôi đã trả lời câu hỏi này trước đây.
Tom is clearly confused.	Tom rõ ràng là bối rối.
He was caught in the act of pickpocketing.	Anh bị bắt quả tang vì hành vi móc túi.
Tom won't do it alone.	Tom sẽ không làm điều đó một mình.
I intend to follow the policy of my predecessor.	Tôi định làm theo chính sách của người tiền nhiệm.
Tom bought flowers for his girlfriend.	Tom mua hoa tặng bạn gái.
That's your dog, right?	Đó là con chó của bạn, phải không?
There was a special preview last night.	Có một bản xem trước đặc biệt đêm qua.
Do you mind telling me what's going on?	Bạn có phiền cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
The boys are still playing in the sandbox.	Các cậu bé vẫn đang chơi trong hộp cát.
I will remember this day for the rest of my life.	Tôi sẽ nhớ ngày này cho đến cuối đời.
Tom doesn't go to school often.	Tom không đến trường thường xuyên.
Don't change your mind often.	Đừng thay đổi suy nghĩ của bạn thường xuyên.
Guess what I'm doing.	Đoán những gì tôi đang làm.
When you turn 16, you can get your study permit.	Khi bạn đủ 16 tuổi, bạn có thể nhận được giấy phép học tập của mình.
It took me a long time to pack my suitcase.	Tôi mất nhiều thời gian để đóng gói vali của mình.
If that's what you really want to do, then go ahead and do it.	Nếu đó là điều bạn thực sự muốn làm, thì hãy tiếp tục và thực hiện nó.
That's the only reason Tom does it.	Đó là lý do duy nhất Tom làm điều đó.
Tom carried Mary in his arms.	Tom bế Mary trên tay.
Tom and I often talk to each other in French.	Tom và tôi thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
I hope that's good enough.	Tôi hy vọng rằng điều đó đủ tốt.
I'm not trying to kiss Tom.	Tôi không cố hôn Tom.
That will probably happen next week.	Điều đó có thể sẽ xảy ra vào tuần tới.
No one knows where Tom went.	Không ai biết Tom đã đi đâu.
I went to see Tom in Boston.	Tôi đến gặp Tom ở Boston.
I will go to the mall to do some shopping.	Tôi sẽ đến trung tâm mua sắm để mua sắm.
Tom says he heard everything.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy mọi thứ.
Mary often wears a shower cap when she goes swimming.	Mary thường đội mũ tắm khi đi bơi.
Flying in the dark without adequate training is a major cause of light aircraft crashes.	Bay trong bóng tối mà không được huấn luyện đầy đủ là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ.
Most of my friends can't do that.	Hầu hết bạn bè của tôi không thể làm điều đó.
He is the only American who has crossed the English Channel.	Anh ấy là người Mỹ duy nhất đã qua Kênh tiếng Anh.
Let's speak French together from now on.	Hãy nói tiếng Pháp với nhau từ bây giờ.
I suddenly realized that the girl was trying to hide something.	Tôi chợt nhận ra rằng cô gái đang cố che giấu điều gì đó.
Is the zither a difficult instrument to learn?	Đàn tranh có phải là một nhạc cụ khó học không?
Tom doesn't care about that today.	Tom không quan tâm đến việc đó ngày hôm nay.
Why does Tom want to become a policeman?	Tại sao Tom muốn trở thành cảnh sát?
Tom said that starting tomorrow I don't have to do that anymore.	Tom nói rằng bắt đầu từ ngày mai tôi không phải làm như vậy nữa.
I think Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
Tom will try to convince Mary not to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary đừng làm điều đó.
I'm starting to agree with you.	Tôi bắt đầu đồng ý với bạn.
I won't say anything about it again.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về nó một lần nữa.
Tom is absolutely welcome here.	Tom hoàn toàn được chào đón ở đây.
I don't think we'll see Tom again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại Tom.
Tom is a college student in 2013.	Tom là sinh viên đại học năm 2013.
Tom waited for Mary on the front porch.	Tom đợi Mary ở hiên trước.
I don't like Boston as much as I used to.	Tôi không thích Boston nhiều như tôi đã từng.
Tom says he's glad you did it for Mary.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Mary.
Did you know it took Tom three hours to do it?	Bạn có biết Tom đã mất ba giờ để làm điều đó không?
I know that Tom is a traitor.	Tôi biết rằng Tom là kẻ phản bội.
I asked Tom why I shouldn't leave early.	Tôi hỏi Tom tại sao tôi không nên về sớm.
You and I both know you're the one who stole Tom's bike.	Tôi và bạn đều biết bạn là người đã lấy trộm xe đạp của Tom.
Did Tom ask you out again?	Tom có ​​rủ bạn đi chơi nữa không?
Tom said he knew something bad was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
I don't think I can do what Tom does.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được những gì Tom làm.
We have too many home appliances.	Chúng ta có quá nhiều thiết bị gia dụng.
It's Tom's birthday.	Đó là sinh nhật của Tom.
The cup is filled to the rim.	Cốc được làm đầy đến vành.
I left the bar as soon as the fight started.	Tôi rời quán bar ngay khi cuộc chiến bắt đầu.
I was too tired to do that.	Tôi đã quá mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom was hoarse.	Tom bị khàn tiếng.
I don't do that to Tom very often.	Tôi không làm vậy với Tom thường xuyên.
Tom will stay in Boston until Monday.	Tom sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I would do my homework right now if I were you.	Tôi sẽ làm bài tập về nhà ngay bây giờ nếu tôi là bạn.
I brought some cookies.	Tôi đã mang theo một số bánh quy.
Why don't we take a tour around the island on this bullock cart?	Tại sao chúng ta không đi một vòng quanh đảo trên chiếc xe bò này?
Tom must have realized it was a rhetorical question, because he didn't answer.	Tom hẳn đã nhận ra đó là một câu hỏi tu từ, bởi vì anh ấy không trả lời.
What would happen if the earth stopped rotating?	Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất ngừng quay?
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
Tom wasted his day waiting for something that never happened.	Tom đã lãng phí cả ngày của mình để chờ đợi một điều gì đó chưa bao giờ xảy ra.
Tom did not step inside.	Tom không bước vào trong.
He applies this principle to everything in life.	Anh ấy áp dụng nguyên tắc này cho mọi thứ trong cuộc sống.
Tom says he thinks Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể sẽ bị chết.
Tom, Mary, John and Alice are all upstairs.	Tom, Mary, John và Alice đều ở trên lầu.
Tom doesn't seem to know French.	Tom dường như không biết tiếng Pháp.
Tom said that Mary told him he could eat anything in the fridge.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
You are missing the whole point here.	Bạn đang thiếu toàn bộ điểm ở đây.
I will prepare for the final test this afternoon.	Tôi sẽ chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng vào chiều nay.
I was not present at the meeting.	Tôi không có mặt trong cuộc họp.
Tom won't stop.	Tom sẽ không dừng lại.
I'm not stuck.	Tôi không bị mắc kẹt.
Tom says you can help me.	Tom nói rằng bạn có thể giúp tôi.
I retired.	Tôi đã nghỉ hưu.
Tom wants to renew his lease.	Tom muốn gia hạn hợp đồng thuê nhà.
I know Tom knows he has to do it today.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm not very good.	Tôi không giỏi lắm đâu.
Tom said that Mary said she had seen people do it.	Tom nói rằng Mary nói rằng cô ấy đã thấy mọi người làm điều đó.
Tom is feeling adventurous.	Tom đang cảm thấy mạo hiểm.
Tom wasn't the one to ask Mary to do it, was he?	Tom không phải là người yêu cầu Mary làm điều đó, phải không?
Just say I'm here to stay.	Hãy cứ nói rằng tôi ở đây để ở lại.
I don't have an ax to sharpen.	Tôi không có rìu để mài.
I don't consider that enough.	Tôi không coi đó là đủ.
I am reading a letter.	Tôi đang đọc một lá thư.
Tom plans to live in Australia for over a year.	Tom dự định sẽ sống ở Úc trong hơn một năm.
Tom goes to the park on Sunday afternoon.	Tom đến công viên vào chiều Chủ nhật.
I have never experienced anything like this.	Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế này.
I'm sure you all will have a good time.	Tôi chắc rằng tất cả các bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
No citizen shall be deprived of his rights.	Không một công dân nào bị tước quyền của mình.
I really don't want to eat now.	Tôi thực sự không muốn ăn bây giờ.
Tom says he won't sing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không hát.
I have forgotten more than you ever knew.	Tôi đã quên nhiều hơn những gì bạn từng biết.
We are trying to prove this hypothesis.	Chúng tôi đang cố gắng chứng minh giả thuyết này.
We have to pass this law.	Chúng tôi phải thông qua luật này.
I asked around about Tom.	Tôi hỏi xung quanh về Tom.
Tom doesn't like swimming in winter.	Tom không thích bơi vào mùa đông.
Tom picked up a pillow and threw it at Mary.	Tom nhặt một chiếc gối và ném nó vào Mary.
Tom says it can be fixed.	Tom nói rằng nó có thể được sửa chữa.
I think Tom is objective.	Tôi nghĩ Tom là người khách quan.
I can't tell you how relieved that made me.	Tôi không thể nói với bạn rằng điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào.
What will you do with this camera?	Bạn sẽ làm gì với chiếc máy ảnh này?
Tom and Mary have a nice house.	Tom và Mary có một ngôi nhà đẹp.
We wouldn't be able to survive without your help.	Chúng tôi sẽ không thể tồn tại nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I don't think anyone notices what we're doing.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì chúng tôi đang làm.
You don't have to like Tom. 	Bạn không cần phải thích Tom.
You just have to work with him.	Bạn chỉ có công việc với anh ta.
Tom will do it the way you told him.	Tom sẽ làm điều đó theo cách bạn đã nói với anh ấy.
Why don't you do it before you get home?	Tại sao bạn không làm điều đó trước khi bạn về nhà?
Tom and Mary are both mad at you, aren't they?	Tom và Mary đều giận bạn, phải không?
I haven't written a new poem in a long time.	Đã lâu tôi không viết bài thơ mới nào.
I think the food is too greasy.	Tôi nghĩ rằng thức ăn quá nhiều dầu mỡ.
Tom isn't the only one here who knows how to do that.	Tom không phải là người duy nhất ở đây biết cách làm điều đó.
Tom says he wants to be your friend.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành bạn của bạn.
It won't be long before everything is ready.	Sẽ không lâu nữa trước khi mọi thứ sẵn sàng.
I think we should tell Tom he needs to do it.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
You will definitely fail if you don't learn more.	Bạn chắc chắn sẽ thất bại nếu không học thêm.
That doesn't really seem appropriate right now.	Điều đó có vẻ không thực sự phù hợp ngay bây giờ.
I told you it was very dangerous. 	Tôi đã nói với bạn rằng nó rất nguy hiểm.
The cause of your injury is your disobedience.	Nguyên nhân khiến bạn bị thương là vì bạn không nghe lời.
Tom is training a guide dog.	Tom đang huấn luyện một chú chó dẫn đường.
This substance will not dissolve in water.	Chất này sẽ không tan trong nước.
I want to talk to you about last night.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về đêm qua.
Tom started complaining about Mary again, but I told him to stop.	Tom lại bắt đầu phàn nàn về Mary, nhưng tôi bảo anh ấy dừng lại.
There is a waiting list.	Có một danh sách chờ.
I assume you don't watch much TV, do you?	Tôi cho rằng bạn không xem tivi nhiều, phải không?
I know that Tom doesn't have to do it today.	Tôi biết rằng Tom không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know Tom doesn't know why Mary would want John to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn John làm điều đó.
I can't go out today.	Tôi không thể đi ra ngoài hôm nay.
What was Tom staring at?	Tom đã nhìn chằm chằm vào cái gì?
Tom doesn't want to play poker.	Tom không muốn chơi poker.
Is it humid in Boston now?	Bây giờ ở Boston có ẩm không?
I have to check my front door.	Tôi phải kiểm tra cửa trước của mình.
I doubt Tom can do it.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó.
If you can't lift your backpack, you can't carry it!	Nếu bạn không thể nhấc ba lô của bạn lên, thì bạn không thể mang nó!
Tom hit the carpet with his old racket.	Tom đập tấm thảm bằng chiếc vợt cũ của mình.
Would it be better if Tom wasn't here?	Sẽ tốt hơn nếu Tom không có ở đây?
We will not see them.	Chúng tôi sẽ không nhìn thấy chúng.
I feel satisfied.	Tôi thấy thỏa mãn.
Tom is the most influential person in town.	Tom là người có ảnh hưởng nhất trong thị trấn.
What is this tool used for?	Công cụ này được sử dụng để làm gì?
I am not qualified to answer.	Tôi không có tư cách để trả lời.
I'll let Tom bring you dinner.	Tôi sẽ để Tom mang bữa tối cho bạn.
I don't know why Tom wants me to leave.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi rời đi.
Tom can't play the piano as well as he used to.	Tom không thể chơi piano tốt như trước đây.
I am still alone.	Tôi vẫn đang đơn độc.
I think that would be very unwise.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất không khôn ngoan.
Tom is cleaning the gun.	Tom đang lau súng.
I saw some crazy men fighting in the park.	Tôi thấy một vài người đàn ông điên cuồng đánh nhau trong công viên.
Tom still can't go to sleep.	Tom vẫn chưa thể đi ngủ.
I didn't have to do that last Monday.	Tôi đã không phải làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
Tom said that Mary thought she might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I'll hide somewhere nearby.	Tôi sẽ trốn ở đâu đó gần đây.
You know what will happen if you do that, right?	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm điều đó, phải không?
This golf course is not open to non-members.	Sân gôn này không mở cửa cho những người không phải là thành viên.
Tom doesn't like chess.	Tom không thích cờ vua.
That's so cute.	Dễ thương thật đấy.
Sing me a lullaby.	Hát cho tôi một bài hát ru.
Tom doesn't like summer.	Tom không thích mùa hè.
You really helped me a lot.	Bạn thực sự đã giúp tôi rất nhiều.
You are a precious asset to me.	Bạn là một tài sản quý giá đối với tôi.
I think that's why Tom does it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom làm như vậy.
Tom said he didn't want to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn gì cả.
He composed a funeral march for his own funeral.	Anh ấy đã soạn một bản diễu hành tang lễ cho đám tang của chính mình.
Tom said that Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Measles is very contagious.	Bệnh sởi rất dễ lây lan.
I didn't know Tom would come with us.	Tôi không biết Tom sẽ đi cùng chúng tôi.
I think Tom and Mary are both single.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều độc thân.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I wish I had told Tom I loved him.	Tôi ước gì tôi đã nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
I know Tom is the one who kissed Mary, not John.	Tôi biết Tom là người đã hôn Mary, không phải John.
Tom loves going to the beach.	Tom thích đi biển.
Tom is here now.	Tom đang ở đây bây giờ.
After Tom started learning grammar, his French improved a lot.	Sau khi Tom bắt đầu học ngữ pháp, tiếng Pháp của anh ấy đã cải thiện rất nhiều.
You won't do that.	Bạn sẽ không làm điều đó.
I don't know why I have to do this.	Tôi không biết tại sao tôi phải làm điều này.
Tom says that Mary is alone.	Tom nói rằng Mary chỉ có một mình.
Who is heavier, you or Tom?	Ai nặng hơn, bạn hay Tom?
I know Tom didn't know that we were the ones who did it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
Tom doesn't write books.	Tom không viết sách.
What should I do to stop hiccups?	Tôi phải làm gì để hết nấc?
We just want to find out who did this.	Chúng tôi chỉ muốn tìm ra ai đã làm điều này.
Tom took the children to see the waterfall.	Tom đưa các con đi xem thác nước.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
Are you sure it was Tom who taught Mary how to drive?	Bạn có chắc chính Tom là người đã dạy Mary cách lái xe?
Do you think you can help me with this?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi với điều này?
Tom has a change of heart.	Tom đã thay đổi trái tim.
I'm not as tall as Tom.	Tôi không cao bằng Tom.
What is your favorite domestic wine?	Rượu vang trong nước yêu thích của bạn là gì?
Tom is helping Mary prepare for her trip.	Tom đang giúp Mary chuẩn bị cho chuyến đi của cô ấy.
Tom says he doesn't know anything about Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Australia.
I got mad and called Tom's name.	Tôi tức điên lên và gọi tên Tom.
I think you've been in this town too long.	Tôi nghĩ bạn đã ở thị trấn này quá lâu.
Tom decided not to swim.	Tom quyết định không bơi.
I don't give an inch.	Tôi không cho một inch.
I'm not one to take out the trash.	Tôi không phải là người đi đổ rác.
Tom and Mary have many ambitions.	Tom và Mary có nhiều tham vọng.
I don't want to go back to Boston.	Tôi không muốn trở lại Boston.
Tom says he knows Mary will win the race.	Tom nói rằng anh biết Mary sẽ thắng cuộc đua.
I know that Tom is a pretty good tennis player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi quần vợt khá giỏi.
Tom told me he was sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy buồn ngủ.
There is every reason to doubt that will happen.	Có mọi lý do để nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra.
Tom did what he was asked to do.	Tom đã làm những gì anh ấy được yêu cầu.
Boston only has one zip code?	Boston chỉ có một mã zip?
I know that Tom is still faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom vẫn nhanh hơn Mary.
They will torture you.	Họ sẽ tra tấn bạn.
Even if he lives next door, he doesn't even greet us.	Ngay cả khi anh ấy sống bên cạnh, anh ấy thậm chí không chào chúng tôi.
I have sacrificed a lot.	Tôi đã hy sinh rất nhiều.
Please don't forget the receipt.	Xin đừng quên biên lai.
Tom does not have a good relationship with his family.	Tom không có quan hệ tốt với gia đình mình.
As far as I know, he's a reliable man.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy.
I don't think Tom knows who gave Mary that necklace.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã tặng Mary chiếc vòng cổ đó.
Can you guess what is the most popular sport in the world?	Bạn có đoán được môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới là gì không?
I don't know what Tom planted in his garden.	Tôi không biết Tom đã trồng gì trong vườn của anh ấy.
Tom asked if he really had to.	Tom hỏi liệu anh ấy có thực sự phải làm như vậy không.
The city was bombed several times during the Second World War.	Thành phố đã bị đánh bom nhiều lần trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
You are sitting in Tom's chair.	Bạn đang ngồi trên ghế của Tom.
How much does it usually cost to join a professional basketball game?	Thường mất bao nhiêu tiền để tham gia một trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp?
I didn't know Tom was too tired to do that.	Tôi không biết Tom đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
I don't like living in Boston.	Tôi không thích sống ở Boston.
She couldn't look me in the face.	Cô ấy không thể nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tom is a very picky eater.	Tom là một người rất kén ăn.
You're injured, aren't you?	Bạn bị thương, phải không?
I am ruined.	Tôi bị hủy hoại.
This is a photo of Tom.	Đây là bức ảnh của Tom.
I don't want you to make a fuss.	Tôi không muốn bạn làm ầm ĩ.
Tom lets me do whatever I want.	Tom cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Three suspects were arrested.	Ba nghi phạm đã bị bắt.
Tom didn't tell us anything.	Tom đã không nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
I expect nothing more than perfection.	Tôi mong đợi không gì khác hơn là sự hoàn hảo.
He did not escape the fire and was burned to death.	Anh ta không thoát khỏi ngọn lửa và bị chết cháy.
I can't let you in there alone.	Tôi không thể để bạn vào đó một mình.
I know Tom will be here tonight.	Tôi biết Tom sẽ ở đây tối nay.
Tom tells the kids that they can stay in this room as long as they don't make any noise.	Tom nói với bọn trẻ rằng chúng có thể ở trong phòng này miễn là chúng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
We are not invited yet.	Chúng tôi vẫn chưa được mời.
I have a brand new bike.	Tôi có một chiếc xe đạp hoàn toàn mới.
Tom shooed the cat away.	Tom xua con mèo đi.
I plan to read as many books as possible this year.	Tôi dự định đọc càng nhiều sách càng tốt trong năm nay.
Tom needs to be taken to the hospital.	Tom cần được đưa đến bệnh viện.
We were proactive.	Chúng tôi đã chủ động.
I don't want to cause you trouble.	Tôi không muốn gây rắc rối cho bạn.
Tom was never the problem.	Tom không bao giờ là vấn đề.
Do you want to go swimming with me?	Bạn có muốn đi bơi với tôi không?
Tom milked the goat.	Tom vắt sữa dê.
This problem is too difficult for me to explain.	Vấn đề này quá khó đối với tôi để giải thích.
The child fell down the stairs.	Đứa trẻ ngã nhào xuống cầu thang.
Tom's laptop has been stolen.	Máy tính xách tay của Tom đã bị đánh cắp.
He spent most of his working life as a diplomat.	Ông đã dành phần lớn cuộc đời làm việc của mình với tư cách là một nhà ngoại giao.
I knew that Tom wouldn't refuse to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
Tom undressed.	Tom cởi quần áo.
It was Tom's car, not mine, that broke down the other day.	Đó là chiếc xe của Tom, không phải của tôi, đã bị hỏng vào ngày hôm kia.
Tom never forgets a face.	Tom không bao giờ quên một khuôn mặt.
Tom is really doing a great job.	Tom thực sự đang làm rất tốt.
That happened before we even met Tom.	Điều đó đã xảy ra trước khi chúng tôi gặp Tom.
Insert the disc.	Đưa đĩa vào.
I'm sure she'll show up soon.	Tôi chắc rằng cô ấy sẽ sớm xuất hiện.
Aren't you going to talk to Tom?	Bạn không định nói chuyện với Tom sao?
I think Tom will help us.	Tôi nghĩ Tom sẽ giúp chúng ta.
I wish you didn't hang out with Tom so much.	Tôi ước rằng bạn không đi chơi với Tom nhiều như vậy.
I'm sure I've never met her before.	Tôi chắc rằng tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây.
You're not a waitress, are you?	Bạn không phải là một nhân viên phục vụ, phải không?
I love Tom's smile.	Tôi yêu nụ cười của Tom.
Tom is no longer welcome here.	Tom không còn được chào đón ở đây nữa.
Tom bought a house for Mary.	Tom đã mua một ngôi nhà cho Mary.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết mình nên nói gì.
She was advised by him to listen to the doctor.	Cô được anh khuyên nên nghe lời bác sĩ.
I know that Tom doesn't like that.	Tôi biết rằng Tom không thích điều đó.
I know Tom doesn't know whether to do it or not.	Tôi biết Tom không biết có nên làm điều đó hay không.
Tom lives in his car.	Tom sống trong xe của anh ấy.
Tom couldn't sleep because he drank too much coffee after dinner.	Tom không thể ngủ được vì anh đã uống quá nhiều cà phê sau bữa ăn tối.
What are you worried about?	Bạn đang lo lắng về điều gì?
I never thought I would have to raise such a large family.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải nuôi một gia đình đông con như vậy.
Tom and I are both therapists.	Tom và tôi đều là nhà trị liệu.
Tom took the ring off his finger and threw it into the river.	Tom tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và ném nó xuống sông.
Tom went the wrong way.	Tom đã đi sai đường.
Tom arrived earlier when asked to leave.	Tom đã đến sớm hơn khi được yêu cầu rời đi.
Tom is almost never late for school.	Tom hầu như không bao giờ đi học muộn.
I am no different from you in that respect.	Tôi không khác gì bạn ở khía cạnh đó.
Sooner or later, I will have to stop this.	Không sớm thì muộn, tôi sẽ phải dừng việc này lại.
I recognized Tom as soon as I saw him.	Tôi đã nhận ra Tom ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom can't tie his own shoelaces yet.	Tom chưa thể tự buộc dây giày của mình.
Tom couldn't explain how that happened.	Tom không thể giải thích điều đó xảy ra như thế nào.
I don't think I can live in Australia.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống ở Úc.
Tom will allow Mary to do it.	Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom needs to keep this in mind.	Tom cần ghi nhớ điều này.
I didn't think Tom would be so homesick.	Tôi không nghĩ Tom lại nhớ nhà đến vậy.
I would like to introduce you to the man I talked to the other day.	Tôi muốn giới thiệu với bạn về người đàn ông mà tôi đã nói chuyện hôm trước.
Tom almost never eats dessert.	Tom hầu như không bao giờ ăn tráng miệng.
I'm going to the toilet.	Tôi đang đi vệ sinh.
He was lying there with his legs tied together.	Anh ta đang nằm đó với hai chân bị trói vào nhau.
It takes time to get to know Tom.	Cần có thời gian để làm quen với Tom.
I don't want to sell my house.	Tôi không muốn bán nhà của mình.
It will only take you a few minutes to fill out this questionnaire.	Bạn sẽ chỉ mất vài phút để điền vào bảng câu hỏi này.
I think Tom won't be home tomorrow morning.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở nhà vào sáng mai.
I haven't been out in weeks.	Tôi đã không ra ngoài trong nhiều tuần.
Tom is wasting resources.	Tom đang lãng phí tài nguyên.
It's disappointing when you play well and lose.	Thật thất vọng khi bạn chơi tốt mà lại thua.
I think I made it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm được điều đó.
That is a generous offer.	Đó là một đề nghị hào phóng.
That's not fun at all.	Điều đó không vui chút nào.
I wouldn't be able to get up so early.	Tôi sẽ không thể dậy sớm như vậy.
I haven't washed the car yet.	Tôi chưa rửa xe.
Tom and Mary told each other everything.	Tom và Mary kể cho nhau nghe mọi chuyện.
She has the choice to go or stay.	Cô ấy có sự lựa chọn đi hoặc ở lại.
Tom and I were able to help Mary with what needed to be done.	Tom và tôi đã có thể giúp Mary làm những việc cần làm.
Tom said that Mary told him that.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh ấy điều đó.
Tom is much bigger than he says.	Tom lớn hơn nhiều so với những gì anh ấy nói.
Tom said that he heard Mary speak French.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe Mary nói tiếng Pháp.
I know Tom is disabled.	Tôi biết Tom bị tật nguyền.
I won't be in Australia much longer.	Tôi sẽ không ở lại Úc lâu nữa.
I think Tom probably knows who did it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ biết ai đã làm điều đó.
Hey, can I talk to you for a minute?	Này, tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
Old age made it impossible for him to find a job.	Tuổi cao khiến ông không thể kiếm được việc làm.
I lost my notebook.	Tôi đã làm mất sổ ghi chép của mình.
Tom told me he has lived in Australia for three years.	Tom nói với tôi anh ấy đã sống ở Úc được ba năm.
I think Tom would be willing to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Tom is definitely not a liar.	Tom chắc chắn không phải là một kẻ nói dối.
I just don't think what Tom did was right.	Tôi chỉ không nghĩ những gì Tom đã làm là đúng.
I'm fat too.	Tôi cũng béo.
Tom seems rather nervous.	Tom có ​​vẻ khá lo lắng.
Tom has good reason.	Tom có ​​lý do chính đáng.
I told Tom who Mary was dating.	Tôi đã nói cho Tom biết Mary đang hẹn hò với ai.
Maybe something is wrong with me.	Có lẽ có điều gì đó không ổn với tôi.
I've been waiting for three hours.	Tôi đã đợi ba giờ rồi.
What are you doing at the moment?	Bạn đang làm gì vào lúc này?
Tom is smarter than most of the people who work here.	Tom thông minh hơn hầu hết những người làm việc ở đây.
Why shouldn't I do this?	Tại sao tôi không nên làm điều này?
Has Tom had dinner yet?	Tom đã ăn tối chưa?
How much does Tom get paid to do that?	Tom được trả bao nhiêu để làm điều đó?
How long has Tom been studying French?	Tom đã học tiếng Pháp bao lâu rồi?
Tom is young and easy to impress.	Tom còn trẻ và dễ gây ấn tượng.
I still think we should go to Australia with Tom.	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi nên đi Úc với Tom.
I hope Tom wins.	Tôi hy vọng Tom sẽ thắng.
Tom says Mary is not satisfied.	Tom nói Mary không hài lòng.
Tom lied about doing his homework.	Tom đã nói dối về việc làm bài tập về nhà của mình.
What Tom said was true at the time he said it, but it is no longer true.	Những gì Tom nói là đúng vào thời điểm anh ấy nói nó, nhưng nó không còn đúng nữa.
I don't want to go swimming.	Tôi không muốn đi bơi.
I didn't know Tom got hurt doing that.	Tôi không biết Tom bị thương khi làm điều đó.
Tom knows you can't do that.	Tom biết bạn không thể làm điều đó.
Tom and I are still learning French.	Tom và tôi vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom is not tall enough to reach the top shelf.	Tom không đủ cao để chạm đến giá trên cùng.
They hugged each other with tears in their eyes.	Họ ôm nhau đầy nước mắt.
Tom's parents live in Australia.	Bố mẹ của Tom sống ở Úc.
Do you really want to be like Tom?	Bạn có thực sự muốn giống như Tom?
I know Tom is terrified.	Tôi biết Tom đang rất kinh hãi.
This is how I always do this.	Đây là cách tôi luôn làm điều này.
Tom is a gifted actor in character.	Tom là một diễn viên có năng khiếu về nhân vật.
Tom volunteered to go.	Tom tự nguyện đi.
I believe Tom is thirty.	Tôi tin rằng Tom đã ba mươi.
I think Tom is an unlikable person.	Tôi nghĩ Tom là một người không dễ thương.
You shouldn't be driving and texting at the same time.	Bạn không nên lái xe và nhắn tin cùng một lúc.
Tom is usually a lot busier than I am.	Tom thường bận rộn hơn tôi rất nhiều.
Tom will never harm you.	Tom sẽ không bao giờ làm hại bạn.
Where's Tom's watch?	Đồng hồ của Tom đâu?
Tom noticed a dark green car parked outside.	Tom nhận thấy một chiếc ô tô màu xanh đậm đang đậu bên ngoài.
I will not receive an email from Tom today.	Tôi sẽ không nhận được email từ Tom hôm nay.
Tom doesn't know why Mary came to Australia.	Tom không biết lý do tại sao Mary đến Úc.
Tom gave me money as well as advice.	Tom đã cho tôi tiền cũng như lời khuyên.
Tom could not find what Mary had hidden.	Tom không thể tìm thấy những gì Mary đã giấu.
I know that Tom doesn't know I would never do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
It's not a big deal for me.	Nó không phải là một vấn đề lớn đối với tôi.
Tom really enjoys swimming a lot.	Tom thực sự thích bơi lội rất nhiều.
You won't get fired, will you?	Bạn sẽ không bị sa thải, phải không?
Tom was killed in a car crash last year in Australia.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô năm ngoái ở Úc.
Tom thinks Mary might not have done it.	Tom nghĩ Mary có lẽ đã không làm điều đó.
I have to sell my farm to pay off my debt.	Tôi phải bán trang trại của mình để trả nợ.
I really like fishing.	Tôi rất thích câu cá.
Tom and Mary are not far behind.	Tom và Mary không ở phía sau xa.
I know how dangerous it can be.	Tôi biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào.
Tom told me he planned to wait until Monday to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
You smoke too much. 	Bạn hút thuốc quá nhiều.
You should cut back.	Bạn nên cắt giảm.
I know that Tom is fine.	Tôi biết rằng Tom vẫn ổn.
I've done business with Tom before.	Tôi đã từng làm ăn với Tom trước đây.
Tom could have stayed in Boston.	Tom có ​​thể đã ở lại Boston.
Tom lent me thirty dollars yesterday.	Tom đã cho tôi vay ba mươi đô la ngày hôm qua.
I'm so glad I saw it.	Tôi rất vui vì tôi đã nhìn thấy nó.
You're wearing eyeliner, aren't you?	Bạn đang kẻ mắt, phải không?
I know that Tom will do it better than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm việc đó tốt hơn Mary.
Tom is very neat.	Tom rất gọn gàng.
Tom is going to the bus stop to meet Mary.	Tom sẽ đến bến xe buýt để gặp Mary.
Tom will only be here for a few days.	Tom sẽ chỉ ở đây một vài ngày.
We are not stupid.	Chúng tôi không ngốc.
Tom says Mary needs to do it pretty soon.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó khá sớm.
Tom doesn't seem as materialistic as Mary.	Tom dường như không thiên về vật chất như Mary.
I know you won't be able to do it alone.	Tôi biết bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
I think his name is Tom.	Tôi nghĩ rằng tên của anh ấy là Tom.
I know you won't accept Tom's offer.	Tôi biết bạn sẽ không chấp nhận lời đề nghị của Tom.
Tom tells Mary that he thinks John is home.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã về nhà.
It would be great if you had a good night sleep without worrying about Tom anymore.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có một giấc ngủ ngon mà không phải lo lắng về Tom nữa.
Mary is the tallest woman I know.	Mary là người phụ nữ cao nhất mà tôi biết.
Tom heard someone running down the hallway.	Tom nghe thấy tiếng ai đó chạy dọc hành lang.
Tom has an iguana.	Tom có ​​một con kỳ nhông.
I really don't know much French.	Tôi thực sự không biết nhiều tiếng Pháp.
Confidential documents have been shredded.	Các tài liệu bí mật đã được cắt nhỏ.
Don't try to do it now.	Đừng cố gắng làm điều đó bây giờ.
I would never forgive Tom if he did.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom nếu anh ấy làm vậy.
Tom denied the report.	Tom phủ nhận bản báo cáo.
What if I'm right?	Nếu tôi đúng thì sao?
You said you would do it for Tom.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho Tom.
I know that Tom doesn't know anyone who can do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
Tom is the one who needs to do it.	Tom là người cần làm điều đó.
Tom can make you do it, but I doubt he will.	Tom có ​​thể bắt bạn làm điều đó, nhưng tôi nghi ngờ liệu anh ấy có làm vậy không.
Tom walked to the window and looked out.	Tom bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài.
I know why Tom resigned.	Tôi biết tại sao Tom từ chức.
Tom doesn't need that.	Tom không cần điều đó.
We have never held a concert in Boston.	Chúng tôi chưa bao giờ tổ chức một buổi hòa nhạc ở Boston.
Should we invite Tom?	Chúng ta có nên mời Tom không?
Do not raise your voice more than a whisper.	Đừng cao giọng hơn một lời thì thầm.
Tom won't spend a day in jail.	Tom sẽ không ngồi tù một ngày.
How early did you get here?	Bạn đến đây sớm như thế nào?
The refugees were living in a narrow, dingy street.	Những người tị nạn đang sống trong một con phố nhỏ hẹp, tồi tàn.
I can do that if I really need to.	Tôi có thể làm điều đó nếu tôi thực sự cần thiết.
I'm old enough to be her father.	Tôi đủ lớn để làm cha của cô ấy.
Tom may have been to Boston.	Tom có ​​thể đã đến Boston.
Tom said he didn't want to go to school today.	Tom nói hôm nay anh ấy không muốn đến trường.
Tom thinks he heard a gunshot.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng súng.
You should phone first.	Bạn nên điện thoại trước.
Tom is the one who gave me this bike.	Tom là người đã tặng tôi chiếc xe đạp này.
I don't think your wife is that old.	Tôi không nghĩ vợ anh già đến vậy.
Tom can't work because he doesn't have any tools.	Tom không thể làm việc vì anh ấy không có bất kỳ công cụ nào.
We had an oral exam.	Chúng tôi đã có một kỳ thi vấn đáp.
In August, I will go to Japan with my friends.	Vào tháng 8, tôi sẽ đến Nhật Bản với bạn bè của mình.
Of course, I don't believe that.	Tất nhiên, tôi không tin điều đó.
Tom said that someone named Mary wanted to see me.	Tom nói rằng ai đó tên Mary muốn gặp tôi.
Those homeless people are living by their mouth.	Những người vô gia cư đó đang sống bằng miệng.
I think you are too busy to see me.	Tôi nghĩ rằng bạn quá bận để có thể gặp tôi.
Tom could be dead by now.	Tom có ​​thể đã chết ngay bây giờ.
Tom probably knows why the meeting was adjourned.	Tom có ​​lẽ biết tại sao cuộc họp bị hoãn lại.
She ran away from home 5 years ago, and has never been known since.	Cô ấy đã bỏ nhà đi cách đây 5 năm, và kể từ đó chưa bao giờ được biết đến.
Tom fears the worst.	Tom lo sợ điều tồi tệ nhất.
She was always curious about what I was doing.	Cô ấy luôn tò mò về những gì tôi đang làm.
I think I saw a rabbit on the road.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một con thỏ trên đường.
Tom said he didn't think he had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình phải làm vậy.
You didn't know Tom had to do it alone, did you?	Bạn không biết Tom phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom admits that what he did was wrong.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ta làm là sai.
Tom couldn't decide what to do.	Tom không thể quyết định phải làm gì.
I don't think Tom could have done it without Mary's help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom is not crazy like me.	Tom không điên như tôi.
I know that Tom is a difficult man to please.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông khó hài lòng.
We don't just go swimming, we go boating.	Chúng tôi không chỉ đi bơi, chúng tôi còn đi chèo thuyền.
Did you have any difficulty understanding the instructions?	Bạn có gặp khó khăn gì trong việc hiểu hướng dẫn không?
His name is Tom and he lives next to the post office.	Tên anh ấy là Tom và anh ấy sống cạnh bưu điện.
I study in the morning during summer vacation.	Tôi học vào buổi sáng trong kỳ nghỉ hè.
I was feeling a little slack.	Tôi đã cảm thấy hơi chùng xuống.
Tom plays with Mary's cat.	Tom chơi với con mèo của Mary.
Mary broke up with Tom earlier John was at her door with a bouquet of roses.	Mary chia tay Tom sớm hơn John đã có mặt trước cửa nhà cô với một bó hoa hồng.
It was not easy for us to adapt.	Không dễ để chúng tôi thích nghi.
Maybe that's what we should do now.	Có lẽ đó là những gì chúng ta nên làm bây giờ.
Tom has difficulty understanding in French.	Tom gặp khó khăn trong việc hiểu bằng tiếng Pháp.
Have you ever faced this kind of problem before?	Bạn đã bao giờ đối mặt với loại vấn đề này trước đây chưa?
Tom is a bit overweight, but he was a pretty good athlete before.	Tom hơi thừa cân, nhưng trước đây anh ấy là một vận động viên khá giỏi.
You don't miss anything?	Bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì?
The law is full of ambiguities.	Luật đầy rẫy những điều mơ hồ.
I will study when you arrive at seven.	Tôi sẽ học khi bạn đến lúc bảy giờ.
I understand that you disagree with the way Tom acted.	Tôi hiểu rằng bạn không tán thành cách hành động của Tom.
I don't know exactly when Tom will come.	Tôi không biết chính xác khi nào Tom sẽ đến.
I don't feel like learning English today.	Tôi cảm thấy không thích học tiếng Anh ngày hôm nay.
I solved it.	Tôi đã giải quyết nó.
Tom has muted.	Tom đã tắt tiếng.
These are tumultuous times.	Đây là những thời điểm hỗn loạn.
Maybe Tom was just worried.	Có lẽ Tom chỉ lo lắng.
Tom looked at us expectantly.	Tom nhìn chúng tôi đầy mong đợi.
He was the last man I wanted to talk to.	Anh ấy là người đàn ông cuối cùng mà tôi muốn nói chuyện cùng.
Tom didn't know what Mary wanted him to do.	Tom không biết Mary muốn anh ta làm gì.
I saw Tom slip and fall.	Tôi thấy Tom trượt chân và ngã.
Tom lost his job on Monday.	Tom bị mất việc vào thứ Hai.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình có thể làm được điều đó.
I'm not the only one here who thinks doing it is a good idea.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom and Mary broke up.	Tom và Mary đã chia tay.
This microphone doesn't seem to be working.	Micrô này dường như không hoạt động.
Tom isn't the only one who doesn't snore.	Tom không phải là người duy nhất không ngủ ngáy.
Tom is not a person who likes to steal.	Tom không phải là một người thích ăn cắp vặt.
I think Tom is afraid of you.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ bạn.
Have you told Tom why you can't drive a car?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn không thể lái xe hơi chưa?
There was a convertible parked in the driveway.	Có một chiếc xe mui trần đậu trong ổ.
Tom is one of my wife's friends.	Tom là một trong những người bạn của vợ tôi.
She bought him a camera that was too big to fit in his shirt pocket.	Cô đã mua cho anh một chiếc máy ảnh quá lớn để nhét trong túi áo sơ mi của anh.
Tom chose Mary.	Tom đã chọn Mary.
Tom shouldn't have borrowed Mary's car.	Tom không nên mượn xe của Mary.
Tom told me that he thought Mary was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang căng thẳng.
Tom sees a white dog with black spots in his backyard and wonders whose it is.	Tom nhìn thấy một con chó trắng với những đốm đen trong sân sau của mình và tự hỏi nó là của ai.
I hate it when Tom does.	Tôi ghét khi Tom làm vậy.
I wonder why Tom doesn't want Mary at his party.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại không muốn có Mary ở bữa tiệc của anh ấy.
Tom tries to apologize in French.	Tom cố gắng xin lỗi bằng tiếng Pháp.
Tom says he wants to visit Mary in the hospital.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary trong bệnh viện.
I was surprised when I saw Tom in the office this morning.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi thấy Tom trong văn phòng sáng nay.
Lunar month is shorter than solar month.	Tháng âm lịch ngắn hơn tháng dương lịch.
Wait you will see this.	Chờ bạn sẽ thấy cái này.
Tom could smell dinner from his room, and it made his stomach rumble and his mouth water.	Tom có ​​thể ngửi thấy mùi bữa tối từ phòng của mình, và nó khiến bụng anh cồn cào và miệng anh ứa nước.
I know you're not.	Tôi biết bạn không phải như vậy.
Tom is at the fair with Mary.	Tom đang ở hội chợ với Mary.
It would be easier to do it the way Tom suggested.	Sẽ dễ dàng hơn nếu làm điều đó theo cách mà Tom gợi ý.
Why is Tom dressed so well today?	Sao hôm nay Tom ăn mặc đẹp thế?
When was the last time you went to work early?	Lần cuối cùng bạn đi làm sớm là khi nào?
It cannot be read.	Nó không thể đọc được.
Tom writes his diary in French.	Tom viết nhật ký bằng tiếng Pháp.
Tom is forced to do some things that he doesn't want to do.	Tom buộc phải làm một số việc mà anh ấy không muốn làm.
Tom says that Mary cares.	Tom nói rằng Mary quan tâm.
Tom thinks he's ready.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã sẵn sàng.
I don't think Tom is as shy as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhút nhát như Mary.
I never laugh.	Tôi không bao giờ cười.
I was worried you wouldn't be able to do it.	Tôi đã lo lắng bạn sẽ không thể làm điều đó.
Tom eats alone.	Tom ăn một mình.
I think everyone should stop using disposable shopping bags.	Tôi nghĩ mọi người nên ngừng sử dụng túi mua sắm dùng một lần.
Tom will definitely invite Mary.	Tom chắc chắn sẽ mời Mary.
You may not be able to play the piano after surgery.	Bạn có thể không chơi được piano sau khi phẫu thuật.
In August 1990, Iraq invaded Kuwait.	Tháng 8 năm 1990, Iraq xâm lược Kuwait.
Tom was too strict with Mary.	Tom đã quá khắt khe với Mary.
I don't think I will understand women.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hiểu được phụ nữ.
Okay, I won't do that anymore.	Được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa.
It's as good a place as any.	Đó là một nơi tốt như bất kỳ.
Tom's explanation is very good.	Lời giải thích của Tom rất hay.
Why don't you tell me Tom doesn't like Mary?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom không thích Mary?
I know that now Tom is not a teacher.	Tôi biết rằng bây giờ Tom không phải là một giáo viên.
She has pigeon paws.	Cô ấy có móng chân chim bồ câu.
We need to start making arrangements.	Chúng ta cần bắt đầu thu xếp.
The teacher told us we couldn't eat in the classroom.	Giáo viên nói với chúng tôi rằng chúng tôi không thể ăn trong lớp học.
I wouldn't want to do anything that would make Tom mad.	Tôi sẽ không muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến Tom nổi điên.
Tom said Mary intended to do just that.	Tom cho biết Mary có ý định làm điều đó.
Don't you know Tom doesn't like Mary?	Bạn không biết Tom không thích Mary sao?
Tom hopes he will do it next October.	Tom hy vọng anh ấy sẽ làm được điều đó vào tháng 10 tới.
Tom couldn't tell if the turtle was dead or alive.	Tom không thể biết con rùa đã chết hay còn sống.
Your support is indispensable to us.	Sự hỗ trợ của bạn là không thể thiếu đối với chúng tôi.
If Tom were here, I wouldn't have to stay and take care of the kids.	Nếu Tom ở đây, tôi sẽ không phải ở lại chăm sóc bọn trẻ.
Tom realized he was wrong.	Tom nhận ra mình đã sai.
Would you like me to leave my tools here with you?	Bạn có muốn tôi để lại dụng cụ của tôi ở đây với bạn không?
What seems to be the problem with the machine?	Điều gì có vẻ là vấn đề với máy?
Tom lives quite nearby.	Tom sống khá gần đó.
Tom's invention made him very rich.	Phát minh của Tom đã làm cho anh ta trở nên rất giàu có.
You are not rich are you?	Bạn không giàu phải không?
Tom told me he forgot something.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
I wonder if Tom forgot to tell Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói với Mary rằng đừng làm thế không.
I don't want to read this book.	Tôi không muốn đọc cuốn sách này.
I know that it is very difficult for anyone to be willing to help me.	Tôi biết rằng rất khó có ai sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Can you go through this document and tell me is it ok?	Bạn có thể xem qua tài liệu này và cho tôi biết nó có ổn không?
What is one thing you would do differently?	Một điều bạn sẽ làm khác đi là gì?
I cook spaghetti pretty well.	Tôi nấu mì spaghetti khá giỏi.
Why does Tom treat us so badly?	Tại sao Tom lại đối xử tệ bạc với chúng ta như vậy?
Tom was poked in the eye.	Tom đã bị chọc vào mắt.
I was not prepared for this.	Tôi đã không chuẩn bị cho điều này.
I don't know what I did wrong.	Tôi không biết mình đã làm sai điều gì đó.
I hope Tom isn't drunk.	Tôi hy vọng Tom không say.
She doesn't admit her mistake.	Cô ấy không thừa nhận sai lầm của mình.
Tom was injured, but Mary was not.	Tom đã bị thương, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't earn enough to support a family.	Tom không kiếm đủ tiền để nuôi một gia đình.
Tom could only sit there with a bored expression.	Tom chỉ biết ngồi đó với vẻ chán nản.
Tom is an immigration attorney.	Tom là một luật sư nhập cư.
I know Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom is so kind.	Tom thật tốt bụng.
Tom was stupid enough to believe everything Mary told him.	Tom ngu ngốc đến mức tin tất cả những gì Mary nói với anh ta.
Tom didn't know if he had to or not.	Tom không biết liệu mình có phải làm như vậy hay không.
Tom shouted obscenities.	Tom hét lên những lời tục tĩu.
I know Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
Tom says he needs to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng cần phải làm điều đó.
Does Tom have an umbrella?	Tom có ​​ô không?
Tom objected to taking the new job.	Tom phản đối việc nhận công việc mới.
Tom may still be unconvinced.	Tom có ​​thể vẫn chưa bị thuyết phục.
I told Tom who Mary went swimming with.	Tôi nói cho Tom biết Mary đã đi bơi với ai.
I'd like to know if you heard anything about what will be discussed at tomorrow's meeting.	Tôi muốn biết liệu bạn có nghe thấy gì về những gì sẽ được thảo luận trong cuộc họp ngày mai hay không.
Tom gave Mary a rose.	Tom đã tặng Mary một bông hồng.
Tom hasn't changed a bit since I last saw him.	Tom đã không thay đổi một chút nào kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.
I wish I could do what Tom is doing.	Tôi ước mình có thể làm được những gì Tom đang làm.
Tom is very cocky.	Tom rất tự phụ.
I don't understand how to do it.	Tôi không hiểu phải làm như thế nào.
Tom is working.	Tom đang làm việc.
She went to the train station to see him off.	Cô ra ga xe lửa để tiễn anh.
I'm not surprised Tom is late.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến muộn.
Tom went missing in Australia.	Tom mất tích ở Úc.
Tom and Mary ordered steak.	Tom và Mary gọi món bít tết.
Tom saw Mary off to the station.	Tom tiễn Mary ra ga.
Tom was well dressed.	Tom đã mặc quần áo chỉnh tề.
Tom says he doesn't owe Mary anything.	Tom nói rằng anh ấy không nợ Mary bất cứ thứ gì.
Tom thinks that Mary will retire at this point.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nghỉ hưu vào lúc này.
What do you mean Tom quit?	Ý bạn là gì Tom bỏ cuộc?
I'm still the guy I was.	Tôi vẫn là chàng trai mà tôi đã từng.
Tom was the one who called 911.	Tom là người đã gọi 911.
Do you still think I'm handsome?	Bạn vẫn nghĩ tôi đẹp trai?
We're not going to Boston until dark.	Chúng ta sẽ không đến Boston cho đến khi trời tối.
I advised Tom not to waste his time trying to do that.	Tôi đã khuyên Tom đừng lãng phí thời gian của mình để cố gắng làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was stingy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary keo kiệt.
I wish I had that talent.	Tôi ước mình có tài năng đó.
The crew found a stowaway with the ship.	Phi hành đoàn đã tìm thấy một người trốn theo tàu.
I'm sure Tom wouldn't want to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
We do not control anything.	Chúng tôi không kiểm soát bất cứ điều gì.
Tom suggested to Mary that she study harder.	Tom đề nghị với Mary rằng cô ấy hãy học tập chăm chỉ hơn.
I'm too tired to help you now.	Giờ tôi mệt quá không giúp được gì cho bạn.
Looks like Tom is in Australia.	Có vẻ như Tom đang ở Úc.
Tom says you have been drinking.	Tom nói rằng bạn đã uống rượu.
The strange-looking woman is said to be a witch.	Người phụ nữ có vẻ ngoài kỳ lạ được cho là một phù thủy.
If I am more creative, I will try to write music.	Nếu tôi sáng tạo hơn, tôi sẽ cố gắng viết nhạc.
I think Tom is on vacation.	Tôi nghĩ Tom đang đi nghỉ.
Tom says he has to work on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc vào ngày 20 tháng 10.
Tom told me not to do it alone.	Tom đã nói với tôi rằng đừng làm điều đó một mình.
Tom doesn't seem to want to be here.	Tom dường như không muốn ở đây.
He jumped at the opportunity to invest his money in the new company.	Anh ấy đã chớp lấy cơ hội đầu tư tiền của mình vào công ty mới.
They're looking for Tom.	Họ đang tìm Tom.
She did not mention the reason for being late.	Cô ấy không đề cập đến lý do đến muộn.
And that is the dilemma.	Và đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan.
I'm afraid I'm not free.	Tôi e rằng tôi không rảnh.
They won't let you in that restaurant if you don't wear a tie.	Họ sẽ không cho bạn vào nhà hàng đó nếu bạn không thắt cà vạt.
Tom knows all about Mary's health problems.	Tom biết tất cả về các vấn đề sức khỏe của Mary.
Do you think that is wise?	Bạn có nghĩ điều đó là khôn ngoan?
I hope Tom doesn't go to Australia next weekend.	Tôi hy vọng Tom không đi Úc vào cuối tuần tới.
Tom says he wants to spend more time with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
I assume Tom is here to help.	Tôi cho rằng Tom ở đây để giúp đỡ.
He explains the literal meaning of the sentences.	Anh ấy giải thích nghĩa đen của các câu.
Tom says he's willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
I just thought I shouldn't argue with Tom.	Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không nên tranh luận với Tom.
The fear of failure prevents many people from reaching their full potential.	Nỗi sợ hãi thất bại ngăn cản nhiều người phát huy hết khả năng của họ.
You have to trust me on this.	Bạn phải tin tưởng tôi về điều này.
I don't know what Tom said to Mary.	Tôi không biết Tom đã nói gì với Mary.
The young men left the family farm as soon as they could.	Những người đàn ông trẻ tuổi rời khỏi trang trại của gia đình ngay khi họ có thể.
That's everything I could hope for.	Đó là tất cả mọi thứ mà tôi có thể hy vọng.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
I know that Tom is not afraid of anyone.	Tôi biết rằng Tom không sợ bất kỳ ai.
I didn't tell Tom what he needed to know.	Tôi không nói cho Tom biết những gì anh ấy cần biết.
The waiter put a cup of coffee in front of Tom.	Người phục vụ đặt một tách cà phê trước mặt Tom.
You are the best driver I know.	Bạn là người lái xe tốt nhất mà tôi biết.
I'm having a bad cold.	Tôi đang bị cảm nặng.
Is there something I can do for you?	Có điều gì đó mà tôi có thể làm cho bạn?
I'm sure Tom wouldn't be disrespectful.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không thiếu tôn trọng.
Tom says he thinks he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary.
Tom and Mary were alone together on the porch.	Tom và Mary ở một mình với nhau trên hiên nhà.
I just saw a fox running across the street.	Tôi vừa nhìn thấy một con cáo chạy qua đường.
My father went crazy when he saw me hanging out with her.	Cha tôi phát điên khi thấy tôi đi chơi với cô ấy.
We'll have a problem, won't we?	Chúng ta sẽ có một vấn đề, phải không?
I don't think you will come.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến.
I think it's time for me to take responsibility for that.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải nhận trách nhiệm về vấn đề đó.
Tom looks younger than he really is.	Tom trông trẻ hơn thực tế.
Tom is one of my old drinking friends.	Tom là một trong những người bạn nhậu cũ của tôi.
Next is Tom?	Tiếp theo là Tom?
Tom says he doesn't have time to do that now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
A relationship based on total honesty is bound to fail.	Một mối quan hệ dựa trên sự trung thực hoàn toàn chắc chắn sẽ thất bại.
Tom can never do what you are asking him to do.	Tom không bao giờ có thể làm những gì bạn đang yêu cầu anh ấy làm.
Several men were arrested.	Một số người đàn ông đã bị bắt.
We don't have any other options.	Chúng tôi không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
I think Tom has a big advantage.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một lợi thế lớn.
I don't see how it could end well.	Tôi không thấy làm thế nào nó có thể kết thúc tốt đẹp.
Tom will be at his office all afternoon.	Tom sẽ ở văn phòng của mình cả buổi chiều.
Tom started hitting me for no reason.	Tom bắt đầu đánh tôi mà không có lý do.
Tom couldn't remember the crux of the joke he wanted to tell.	Tom không thể nhớ điểm mấu chốt của câu chuyện cười mà anh ấy muốn kể.
Tom handed me a sealed envelope.	Tom đưa cho tôi một phong bì niêm phong.
Tom needs to be told not to do it alone.	Tom cần được yêu cầu không được làm điều đó một mình.
I don't think what you are doing is legal.	Tôi không nghĩ những gì bạn đang làm là hợp pháp.
We have a guy who works for us named Tom Jackson.	Chúng tôi có một người làm việc cho chúng tôi tên là Tom Jackson.
Tom started singing "Happy Birthday" and the whole restaurant joined in.	Tom bắt đầu hát "Happy Birthday" và toàn bộ nhà hàng cùng hòa vào.
You say you are in trouble. 	Bạn nói rằng bạn đang gặp rắc rối.
What can I help?	Tôi có thể giúp gì?
I was expecting good news from them.	Tôi đã mong đợi tin tốt từ họ.
I wonder if Tom would really enjoy playing poker with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự thích chơi poker với chúng tôi không.
This is not the time for stupid jokes.	Đây không phải là lúc cho những trò đùa ngu ngốc.
Tom left the bar with Mary.	Tom rời quán bar với Mary.
Tom dropped his book.	Tom đánh rơi sách của mình.
Tom told me I should do it soon.	Tom nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó sớm.
We have achieved a lot in the past three years.	Chúng tôi đã đạt được rất nhiều trong ba năm qua.
Tom won't lie.	Tom sẽ không nói dối.
I didn't let Tom tell me to help Mary.	Tôi đã không để Tom nói tôi giúp Mary.
Do you know how Tom did it?	Bạn có biết Tom đã làm điều đó như thế nào không?
I know that most people here don't like to do that.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây không thích làm điều đó.
Tom might have said more if Mary hadn't interrupted him.	Tom có ​​thể sẽ nói nhiều hơn nếu Mary không ngắt lời anh.
Tom says that Mary is probably still confused.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn bối rối.
The servants tried to carry out their master's orders.	Những người hầu cố gắng thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân.
Tom knows he can trust us.	Tom biết anh ấy có thể tin tưởng chúng tôi.
Tom said he thought he could help us with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Give me back my eraser.	Trả lại tôi cục tẩy.
Tom has to worry about things like that.	Tom phải lo lắng về những thứ như thế.
Didn't Tom sit with Mary?	Tom không ngồi với Mary sao?
I know that Tom knows that Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
I received a letter from an old friend yesterday.	Tôi nhận được một lá thư từ một người bạn cũ ngày hôm qua.
I won't be here long.	Tôi sẽ không ở đây lâu.
Tom has had a great year.	Tom đã có một năm tuyệt vời.
You'd better come with me.	Tốt hơn là bạn nên đi với tôi.
I didn't know Tom would allow Mary to do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom would be very angry if Mary did that.	Tom sẽ rất tức giận nếu Mary làm vậy.
Tom and Mary both set their alarms at 2:30.	Tom và Mary đều đặt báo thức lúc 2:30.
He is a salesman of a salesman.	Anh ấy là nhân viên bán hàng của một người bán hàng.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó.
Tom introduced himself to me.	Tom tự giới thiệu với tôi.
Tom teaches at three different schools.	Tom dạy ở ba trường khác nhau.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I probably won't be able to see Tom today.	Tôi có lẽ sẽ không thể gặp Tom hôm nay.
I have to go out.	Tôi phải đi ra ngoài.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Tom helped Mary pack up.	Tom đã giúp Mary dọn đồ đạc.
Tom stepped out into his backyard.	Tom bước ra sân sau của mình.
Wouldn't that be something?	Đó sẽ không phải là một cái gì đó?
Tom hasn't seen Mary for a long time.	Tom đã không gặp Mary trong một thời gian dài.
I didn't ask Tom to wait for me.	Tôi không yêu cầu Tom đợi tôi.
I will go to the office.	Tôi sẽ đến văn phòng.
Do you want to hang out with us tonight?	Bạn có muốn đi chơi với chúng tôi tối nay không?
I don't need to answer your question.	Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của bạn.
I have never seen you so busy.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn bận rộn như vậy.
Tom gave Mary some money to help her buy Christmas presents for her mother.	Tom đã cho Mary một số tiền để giúp cô ấy mua quà Giáng sinh cho mẹ cô ấy.
I can't get Tom out of my mind.	Tôi không thể gạt Tom ra khỏi tâm trí của mình.
Mary has always been special to me.	Mary luôn là người đặc biệt đối với tôi.
Who made Tom sing?	Ai đã bắt Tom hát?
I know that Tom is no longer a driving instructor.	Tôi biết rằng Tom không còn là một người hướng dẫn lái xe nữa.
No, my name is not Tom.	Không, tên tôi không phải là Tom.
She advised him not to spend all his money on his girlfriend.	Cô khuyên anh không nên tiêu hết tiền cho bạn gái.
Tom is probably still awake.	Tom có ​​lẽ vẫn còn dậy.
I try to avoid large crowds.	Tôi cố gắng tránh những đám đông lớn.
Tom told me he needed our help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom doesn't need this.	Tom không cần cái này.
I don't have a son.	Tôi không có con trai.
Why does Tom want to keep this?	Tại sao Tom muốn giữ cái này?
Tom is with you, isn't he?	Tom đang ở với bạn, phải không?
Tom probably didn't know that Mary did it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đã làm điều đó.
We were faced with an unusual situation because of the accident.	Chúng tôi đã phải đối mặt với một tình huống bất thường vì vụ tai nạn.
I have an appointment in less than an hour.	Tôi có một cuộc hẹn trong vòng chưa đầy một giờ.
We don't see him anywhere.	Chúng tôi không thấy anh ta ở đâu cả.
They started to run away when they saw the police.	Họ bắt đầu bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh sát.
I don't have a cell phone with me, so I can't call Tom to tell him I'll be late.	Tôi không mang theo điện thoại di động, vì vậy tôi không thể gọi cho Tom để nói với anh ấy rằng tôi sẽ đến muộn.
I said I'm sorry.	Tôi đã nói tôi xin lỗi.
If you don't have advice, you've failed.	Nếu bạn không có lời khuyên, bạn đã thất bại.
The islands have few mineral deposits of commercial value.	Các đảo có ít mỏ khoáng sản có giá trị thương mại.
These are things that money can't buy.	Đây là những thứ mà tiền không mua được.
I don't think Tom has any ulterior motives.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ động cơ thầm kín nào.
I'm sure Tom wouldn't be supportive.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ủng hộ.
Tom never lies.	Tom không bao giờ nói dối.
I have some time now.	Bây giờ tôi có một chút thời gian.
Tom hasn't confessed.	Tom chưa thú nhận.
Tom noticed a police car in the rearview mirror.	Tom nhận thấy một chiếc xe cảnh sát qua gương chiếu hậu.
We're the only ones here who know that Tom is the only one who can convince Mary to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom là người duy nhất có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I can't jump over that ditch.	Tôi không thể nhảy qua con mương đó.
It's just a placebo.	Nó chỉ là một giả dược.
I carefully took down everything my teacher said.	Tôi cẩn thận gỡ xuống tất cả những gì mà giáo viên của tôi đã nói.
The cavalry has arrived.	Kỵ binh đã đến.
The accident was caused by the fault of the driver of the vehicle.	Vụ tai nạn xảy ra do lỗi từ phía người điều khiển phương tiện.
Very rarely does Tom know how to play mahjong.	Rất ít khi Tom biết chơi mạt chược.
I know Tom wouldn't actually do it.	Tôi biết Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
If those men knew who I am, they would stop laughing.	Nếu những người đàn ông đó biết tôi là ai, họ sẽ ngừng cười.
When was the last time you mowed the lawn?	Lần cuối cùng bạn cắt cỏ là khi nào?
I don't think you hear me.	Tôi không nghĩ rằng bạn nghe thấy tôi.
I can do it with one hand.	Tôi có thể làm điều đó bằng một tay.
I wrote an arrangement of this piece for a symphony orchestra.	Tôi đã viết một bản sắp xếp của tác phẩm này cho một dàn nhạc giao hưởng.
Good weather so far.	Thời tiết tốt cho đến nay.
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary đang ở đâu.
I know Tom is not a vegetarian. 	Tôi biết Tom không phải là người ăn chay.
I have seen him eat meat many times.	Tôi đã nhìn thấy anh ta ăn thịt nhiều lần.
Tom forgot to buy milk.	Tom quên mua sữa.
I donate blood every three months.	Tôi hiến máu ba tháng một lần.
Tom and Mary have encountered a setback.	Tom và Mary đã gặp phải một sự thất bại.
I wish Tom hadn't told Mary.	Tôi ước gì Tom đã không nói với Mary.
Tom said it was just a joke.	Tom nói rằng đó chỉ là một trò đùa.
Tom owes no one.	Tom không nợ ai cả.
I gave Tom some food.	Tôi đã cho Tom một ít thức ăn.
I think you said you wanted to be excused from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn được miễn làm việc đó.
They are all the same size.	Tất cả chúng đều có cùng kích thước.
Tom said that he thought there was no need to rush.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không cần phải vội vàng.
We did everything we could.	Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể.
Drinking water is one of the best things you can do.	Uống nước là một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm.
I know it's very unlikely that we can sell all of these.	Tôi biết rằng rất khó có khả năng chúng tôi có thể bán tất cả những thứ này.
It affects Tom a lot.	Nó ảnh hưởng đến Tom rất nhiều.
I take it for granted that Tom wouldn't do it.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I didn't believe Mary when she told me he was a taxi driver in Chicago.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston, nên tôi không tin Mary khi cô ấy nói với tôi rằng anh ấy là tài xế taxi ở Chicago.
I can't imagine that has changed.	Tôi không thể tưởng tượng rằng điều đó đã thay đổi.
Tom and I often go to Boston.	Tom và tôi thường đến Boston.
Tom pulled up a chair and sat down.	Tom kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
Is Tom important?	Tom có ​​quan trọng không?
Chances are Tom doesn't know what Mary did.	Rất có thể Tom không biết Mary đã làm gì.
I don't think I've ever seen Tom smile.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom cười.
I already gave Tom a present.	Tôi đã tặng quà cho Tom rồi.
I'm obviously not needed here anymore, so I go.	Tôi rõ ràng là không cần thiết ở đây nữa, vì vậy tôi đi.
Tom sings pretty well.	Tom hát khá hay.
Tom thinks Mary lives in Australia.	Tom nghĩ Mary sống ở Úc.
Tom said I should tell you.	Tom nói tôi nên nói với bạn.
We didn't know that Tom would do it today.	Chúng tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I did not receive an email from anyone today.	Tôi không nhận được email từ bất kỳ ai hôm nay.
We drove enough for one day.	Chúng tôi đã lái đủ cho một ngày.
Tom gave me something that I needed.	Tom đã cho tôi một cái gì đó mà tôi cần.
Tom has no food.	Tom không có thức ăn.
I have a pacemaker.	Tôi có một máy tạo nhịp tim.
I always screw things up.	Tôi luôn làm hỏng mọi thứ.
Where did Tom learn to read?	Tom đã học đọc ở đâu?
I knew that sooner or later I would have to do it.	Tôi biết rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải làm điều đó.
Tom lifted his cup and began to drink.	Tom nhấc cốc lên và bắt đầu uống.
Tom found something hidden behind the dressing cabinet.	Tom tìm thấy thứ gì đó được giấu sau tủ trang điểm.
Tom said he doesn't think Mary has to do it until October.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary phải làm điều đó cho đến tháng 10.
Adult tickets are $13.00.	Vé người lớn là $ 13,00.
Tom is dating someone from Boston.	Tom đang hẹn hò với ai đó từ Boston.
The FBI secretly eavesdropped on the robber's hangout.	FBI đã bí mật nghe trộm hangout của tên cướp.
Don't mention it.	Đừng đề cập đến nó.
You always surprise me, Tom.	Bạn luôn làm tôi ngạc nhiên, Tom.
Tom seems quite angry.	Tom có ​​vẻ khá tức giận.
I don't think Tom has a car.	Tôi không nghĩ Tom có ​​xe hơi.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tell Tom it's not too late to sign up.	Nói với Tom rằng không quá muộn để đăng ký.
Tom owes me three thousand dollars.	Tom nợ tôi ba nghìn đô la.
We partyed all night.	Chúng tôi đã tiệc tùng suốt đêm.
Tom doesn't know how to get out of the mess he's in.	Tom không biết làm thế nào để thoát ra khỏi mớ hỗn độn mà anh ấy đang mắc phải.
Tom gets angry at even the slightest criticism.	Tom tức giận với những lời chỉ trích dù là nhỏ nhất.
Tom didn't win those awards.	Tom đã không giành được những giải thưởng đó.
Why can't Tom and I travel together?	Tại sao tôi và Tom không thể đi du lịch cùng nhau?
Unfortunately, they're not that good.	Thật không may, chúng không tốt như vậy.
I may be in Australia in a few weeks.	Tôi có thể ở Úc trong vài tuần nữa.
Tom doesn't want to be a priest.	Tom không muốn trở thành một linh mục.
I wish I knew I had to do it.	Tôi ước gì tôi biết tôi phải làm điều đó.
Carrots are a healthy snack.	Cà rốt là một món ăn nhẹ lành mạnh.
Are you sure Tom isn't here?	Bạn có chắc Tom không có ở đây?
Do you still like shrimp?	Bạn vẫn thích tôm?
Tom is a member of the ski patrol.	Tom là một thành viên của đội tuần tra trượt tuyết.
It's not worth arguing.	Nó không đáng để tranh cãi.
Tom created a mountain from a molehill.	Tom đã tạo ra một ngọn núi từ một dốc chuột chũi.
I knew that sooner or later Tom would be arrested.	Tôi biết rằng sớm muộn gì Tom cũng sẽ bị bắt.
Did Tom say he doesn't think we need to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta cần làm điều đó không?
I'm tired of studying.	Tôi chán học.
Tom left that decision to us.	Tom để lại quyết định đó cho chúng tôi.
Have there been multiple measles outbreaks?	Đã có nhiều đợt bùng phát bệnh sởi chưa?
These details will not be published.	Những chi tiết này sẽ không được công bố.
Tom founded his company three years ago.	Tom thành lập công ty của mình ba năm trước.
I don't think Tom knew Mary couldn't understand French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
It doesn't matter anymore.	Nó không còn quan trọng nữa.
I've never felt like doing that before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn làm điều đó trước đây.
Police found a body washed up on the beach recently.	Cảnh sát tìm thấy một thi thể dạt vào bãi biển gần đây.
You will have no problem.	Bạn sẽ không có vấn đề gì.
These numbers show that three in five college freshmen are indifferent to politics.	Những con số này cho thấy ba trong năm sinh viên năm nhất đại học thờ ơ với chính trị.
Only Tom can save us.	Chỉ có Tom mới có thể cứu chúng ta.
After Tom started crying, Mary also started crying.	Sau khi Tom bắt đầu khóc, Mary cũng bắt đầu khóc.
Did you see yesterday's total lunar eclipse?	Bạn có nhìn thấy nguyệt thực toàn phần ngày hôm qua không?
My French is not good enough.	Tiếng Pháp của tôi không đủ tốt.
I think Tom and Mary are both sleepy.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều buồn ngủ.
Tom is a dancer, right?	Tom là một vũ công, phải không?
What kind of mushroom is that?	Đó là loại nấm gì?
I think you guys had a big party tonight.	Tôi nghĩ các bạn đã có một bữa tiệc lớn tối nay.
Do you have an alarm clock in your room?	Bạn có đồng hồ báo thức trong phòng của bạn không?
Tom bought a new swivel chair to go with his new computer desk.	Tom đã mua một chiếc ghế xoay mới để đi cùng với chiếc bàn máy tính mới của mình.
Tom is usually the first one here.	Tom thường là người đầu tiên ở đây.
I think you will end up marrying Tom.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng bạn sẽ kết hôn với Tom.
Sometimes I wonder what Tom is thinking.	Đôi khi tôi tự hỏi Tom đang nghĩ gì.
Why are you yawning?	Tại sao bạn lại ngáp?
Tom asked me not to say anything.	Tom yêu cầu tôi không nói bất cứ điều gì.
Tom seemed completely confused.	Tom dường như hoàn toàn bối rối.
Tom built three houses.	Tom đã xây dựng ba ngôi nhà.
Tom was somewhere else.	Tom đã ở một nơi khác.
Tom won't be in trouble.	Tom sẽ không gặp rắc rối.
Tom says he feels very tired.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi.
There is no cell phone coverage in this area.	Không có vùng phủ sóng điện thoại di động trong khu vực này.
They prefer the dark to the spotlight.	Họ thích bóng tối hơn là ánh đèn sân khấu.
Tom smokes like a chimney.	Tom hút thuốc như một ống khói.
Tom has to put an end to that now.	Tom phải chấm dứt điều đó ngay bây giờ.
I'm sure I wasn't being followed.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã không bị theo dõi.
Tom really enjoys cycling.	Tom thực sự thích đi xe đạp.
When I woke us up this morning, I didn't want to get out of bed.	Khi tôi đánh thức chúng tôi sáng nay, tôi không muốn ra khỏi giường.
It won't harm you.	Nó sẽ không làm hại bạn.
Tom thinks he probably won't survive.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ không sống sót.
Tom looked into the room.	Tom nhìn vào phòng.
The walls are covered with graffiti.	Các bức tường được bao phủ bởi những bức vẽ graffiti.
Tom's plan is simple.	Kế hoạch của Tom rất đơn giản.
I'm not going camping with Tom.	Tôi sẽ không đi cắm trại với Tom.
The Arctic is the area around the North Pole.	Bắc Cực là khu vực quanh Bắc Cực.
I don't want to see you disappointed.	Tôi không muốn thấy bạn thất vọng.
The last time I saw Tom, he was still dating Mary.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy vẫn đang hẹn hò với Mary.
Tom has a law degree.	Tom có ​​bằng luật.
The defense attorney did not ask the right questions.	Luật sư bào chữa đã không hỏi đúng câu hỏi.
Mary wears a red dress, and Alice also wears a green dress.	Mary mặc một chiếc váy màu đỏ, và Alice cũng mặc một chiếc váy màu xanh lá cây.
Tom and I met three years ago.	Tom và tôi gặp nhau ba năm trước.
Would you mind signing the waiver?	Bạn có phiền khi ký giấy miễn trừ không?
The room was silent. 	Căn phòng im ắng.
Of course, it doesn't go on like that.	Tất nhiên, nó không tiếp tục như vậy.
Tom planned to do it yesterday.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó ngày hôm qua.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I know how proud you are of your children.	Tôi biết bạn tự hào như thế nào về các con của bạn.
I cannot live alone.	Tôi không thể sống một mình.
Why don't you offer to help Tom do it?	Tại sao bạn không đề nghị giúp Tom làm điều đó?
We all hope that Tom is feeling better.	Tất cả chúng tôi hy vọng rằng Tom đang cảm thấy tốt hơn.
You are not tall enough.	Bạn không đủ cao.
Did Tom ask for a raise?	Tom có ​​yêu cầu tăng lương không?
Do you think Tom and Mary are still mad at each other?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary vẫn còn giận nhau?
Tom is a hot-tempered man.	Tom là người nóng nảy.
Maybe Tom will win.	Có lẽ Tom sẽ thắng.
Tom couldn't say no.	Tom không thể nói không.
We are not afraid of anyone.	Chúng tôi không sợ bất cứ ai.
I still can't believe I made it.	Tôi vẫn không thể tin được là mình đã làm được.
The ball bounces on the pavement.	Quả bóng nảy trên mặt đường.
What will happen to you?	Điều gì sẽ xảy ra với bạn?
Tom told me that he thought Mary was new.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người mới.
I just came to tell you that I am moving to Boston.	Tôi chỉ đến để nói với bạn rằng tôi sẽ chuyển đến Boston.
You should let Tom know Mary will do it.	Bạn nên cho Tom biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom is very sarcastic.	Tom rất mỉa mai.
How did you know we were at Tom's house?	Làm thế nào bạn biết chúng tôi đã ở nhà của Tom?
Tom isn't desperate to do it, but Mary is.	Tom không tuyệt vọng để làm điều đó, nhưng Mary thì có.
Tom wouldn't appreciate it anyway.	Tom sẽ không đánh giá cao nó dù sao.
Don't worry about who gets the credit.	Đừng lo lắng về việc ai nhận được tín dụng.
Tom is almost never angry.	Tom hầu như không bao giờ tức giận.
I don't think Tom talks that much.	Tôi không nghĩ Tom lại nói nhiều như vậy.
We are not allowed to do that.	Chúng tôi không được phép làm điều đó.
I hope Tom is obedient.	Tôi hy vọng Tom ngoan ngoãn.
Tom is currently working for our company.	Tom hiện đang làm việc cho công ty của chúng tôi.
I'm doing it for you.	Tôi đang làm điều đó cho bạn.
You'd better get out of here as soon as possible.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tom said that he hoped that Mary would like the gift he was going to give her.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy định tặng cho cô ấy.
Tom was only three months old when he passed away.	Tom mới được ba tháng tuổi khi anh ấy qua đời.
I bet you didn't know this.	Tôi cá là bạn không biết điều này.
Tom seemed particularly pleased.	Tom có ​​vẻ đặc biệt hài lòng.
I want to know how can I gain weight.	Tôi muốn biết làm thế nào tôi có thể tăng cân.
Her skirt is yellow with polka dots.	Váy của cô ấy có màu vàng với chấm bi.
I told Tom to tell you that.	Tôi đã nói với Tom để nói với bạn điều đó.
Ask Tom what he needs the rope for.	Hỏi Tom xem anh ấy cần sợi dây để làm gì.
Which of these suitcases belongs to Tom?	Chiếc vali nào trong số những chiếc vali này là của Tom?
The author has described the murder case vividly.	Tác giả đã miêu tả vụ án giết người một cách sinh động.
Soon they will be married.	Không bao lâu nữa họ sẽ kết hôn.
Tom was able to get Mary to tell the truth.	Tom đã có thể khiến Mary nói ra sự thật.
I don't have time to buy tickets.	Tôi không có thời gian để mua vé.
Tom is likely to remain in Australia.	Tom có ​​khả năng vẫn ở Úc.
I don't want you to do it again.	Tôi không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
Do you really think Tom is scary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là đáng sợ?
Tom knows he's not welcome here.	Tom biết anh ấy không được chào đón ở đây.
At that time Tom did not know French.	Lúc đó Tom không biết tiếng Pháp.
What is the meaning of this phrase?	Nghĩa của cụm từ này là gì?
Tom would probably be afraid to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ sợ làm điều đó.
Tom is not flexible.	Tom không linh hoạt.
Tom can testify.	Tom có ​​thể làm chứng.
I met Tom over a late breakfast.	Tôi đã gặp Tom trong bữa ăn sáng muộn.
I know Tom is used to sitting on the floor.	Tôi biết Tom đã quen với việc ngồi trên sàn nhà.
Tom thought it would be safe.	Tom nghĩ rằng nó sẽ an toàn.
To improve your fluency, you should try talking to native speakers as often as possible.	Để cải thiện sự trôi chảy của mình, bạn nên thử nói chuyện với người bản ngữ thường xuyên nếu có thể.
Tom won't get any money.	Tom sẽ không nhận được tiền đâu.
What does Tom do all day?	Tom làm gì cả ngày?
Tom hates it.	Tom ghét nó.
Tom is not jealous like Mary.	Tom không ghen tị như Mary.
Aren't you the one who caused this mess?	Anh không phải là người gây ra vụ lộn xộn này sao?
Tom seemed reluctant to leave.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng rời đi.
You never sleep?	Bạn không bao giờ ngủ?
I think Tom might know Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể biết Mary.
I accidentally kicked a big rock and broke my toe.	Tôi vô tình đá vào một tảng đá lớn và bị gãy ngón chân.
Tom goes to see Mary at the party and tells her that he has a crush on her.	Tom đến gặp Mary tại bữa tiệc và nói với cô rằng anh đã phải lòng cô.
Tom thinks everyone lies as much as he does.	Tom cho rằng mọi người đều nói dối nhiều như anh ấy.
Tom says he thinks he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom worked hard to do it.	Tom đã làm việc chăm chỉ để làm điều đó.
Tom gave Mary a sandwich.	Tom đã đưa một chiếc bánh sandwich cho Mary.
You still don't think I can do it, do you?	Bạn vẫn không nghĩ rằng tôi có thể làm được, phải không?
I know that Tom is a college student.	Tôi biết rằng Tom là một sinh viên đại học.
I don't think I will speak like a native no matter how hard I try.	Tôi không nghĩ mình sẽ nói như một người bản ngữ cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Tom can do it, right?	Tom có ​​thể làm được, phải không?
I should know better than believe in him.	Tôi nên biết tốt hơn là tin vào anh ta.
I don't know if I should tell Tom or not.	Tôi không biết có nên nói với Tom hay không.
Definitely not, I disagree with you.	Chắc chắn là không, tôi không đồng ý với bạn.
Maybe you can tell me where I can find Tom.	Có lẽ bạn có thể cho tôi biết tôi có thể tìm thấy Tom ở đâu.
Tom admits that he killed Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã giết Mary.
I didn't go jogging yesterday.	Tôi đã không chạy bộ ngày hôm qua.
Tom put on his coat and left.	Tom mặc áo khoác và rời đi.
Tom is beyond help.	Tom là ngoài sự giúp đỡ.
Ask Tom if he has any friends.	Hỏi Tom xem anh ấy có bạn bè nào không.
Tom was as thin as rails as a child.	Tom gầy như đường ray khi còn nhỏ.
I don't like this idea at all.	Tôi không thích ý tưởng này chút nào.
I gave Tom something I thought he wanted.	Tôi đã đưa cho Tom một thứ mà tôi nghĩ anh ấy muốn.
Tom has lived well beyond his means.	Tom đã sống tốt ngoài khả năng của mình.
I just wanted to remind you to pick up Tom after school.	Tôi chỉ muốn nhắc bạn đón Tom sau giờ học.
Tom looks a lot like another person I know.	Tom trông rất giống một người khác mà tôi biết.
Tom succeeded, didn't he?	Tom đã thành công, phải không?
It is not entirely simple.	Nó không phải là hoàn toàn đơn giản.
I don't have many patients.	Tôi không có nhiều bệnh nhân.
Tom could see that Mary was crying.	Tom có ​​thể thấy rằng Mary đang khóc.
Tom was as surprised as the others.	Tom cũng ngạc nhiên như những người khác.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom gave me a present.	Tom đã cho tôi một món quà.
Tom told me he was happy to help.	Tom nói với tôi anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
How much do we have to pay Tom?	Chúng ta phải trả bao nhiêu cho Tom?
Who was interested in the store?	Ai đã quan tâm đến cửa hàng?
Tom doesn't know what love is.	Tom không biết tình yêu là gì.
Tom bought some new clothes.	Tom đã mua một số quần áo mới.
Tom told me not to enter the cave.	Tom bảo tôi đừng vào hang.
Tom and Mary have been a couple ever since.	Tom và Mary đã là một cặp kể từ đó.
What does hard work feel like?	Cảm giác làm việc chăm chỉ là gì?
I wish that I could go with you.	Tôi ước rằng tôi có thể đi với bạn.
I don't think I would want to live in Boston.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ muốn sống ở Boston.
Something strange happened.	Một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra.
I don't think it's very likely that Tom will arrive at this time of night.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ đến vào thời điểm này trong đêm.
He gave me a compliment.	Anh ấy đã dành cho tôi một lời khen ngợi.
Supply cannot keep up with demand.	Nguồn cung cấp không thể theo kịp với nhu cầu.
I wish I wasn't always so busy.	Tôi ước gì tôi không phải lúc nào cũng bận rộn như vậy.
What is the name of that piece?	Tên của mảnh đó là gì?
You know what's at stake, right?	Bạn biết điều gì đang bị đe dọa, phải không?
Tom and I are currently in Boston.	Tom và tôi hiện đang ở Boston.
This classroom can only hold thirty students.	Phòng học này chỉ có thể chứa ba mươi học sinh.
My children won't eat fish.	Các con tôi sẽ không ăn cá.
Does Tom meditate?	Tom có ​​thiền không?
Tom looks very handsome.	Tom trông rất đẹp trai.
Tom went to the bathroom.	Tom vào phòng tắm.
Tom left Mary in the car while he ran into the store to buy a dozen eggs.	Tom để Mary trên xe trong khi anh chạy vào cửa hàng để mua một tá trứng.
I will be 30 next year.	Tôi sẽ 30 vào năm sau.
Tom has yet to learn how to do it correctly.	Tom vẫn chưa học được cách làm điều đó một cách chính xác.
I will show you the ropes.	Tôi sẽ chỉ cho bạn những sợi dây.
Don't tickle me anymore.	Đừng cù tôi nữa.
He was always joking.	Anh ấy luôn nói đùa.
Tom is not polite.	Tom không lịch sự.
That's not the only thing that worries me.	Đó không phải là điều duy nhất khiến tôi lo lắng.
Tom lives in the suburbs.	Tom sống ở ngoại ô.
The police dog found traces of cocaine in his luggage.	Con chó cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của cocaine trong hành lý của anh ta.
Why didn't you tell me that last night?	Tại sao bạn không nói với tôi điều đó đêm qua?
Tom was in his office.	Tom đã ở trong văn phòng của anh ấy.
I got out of the elevator and walked down the hallway to my office.	Tôi ra khỏi thang máy và đi xuống hành lang để đến văn phòng của mình.
Tom fell asleep when the lights were on.	Tom ngủ thiếp đi khi đèn được bật sáng.
I don't like any of the songs that Tom sings.	Tôi không thích bất kỳ bài hát nào mà Tom hát.
I'll try to convince Tom.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom.
I have to take Tom home.	Tôi phải đưa Tom về nhà.
Some people have trouble apologizing.	Một số người gặp khó khăn trong việc xin lỗi.
Is it okay if I go home now?	Có ổn không nếu tôi về nhà ngay bây giờ?
I haven't worked for a long time.	Tôi đã không làm việc trong một thời gian dài.
Tom wouldn't be happy if Mary did.	Tom sẽ không vui nếu Mary làm vậy.
Tom's name is on the envelope.	Tên của Tom có ​​trên phong bì.
He's different from before.	Anh ấy khác so với trước đây.
Tom says he has been told not to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm như vậy nữa.
Tom took off his socks.	Tom cởi tất.
Tom said that Mary knew John might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom sensed someone behind him and turned to see who it was.	Tom cảm nhận được ai đó đang ở phía sau mình và quay lại để xem đó là ai.
Tom is a troublemaker.	Tom là một kẻ gây rối.
Tom pays Mary to clean his house.	Tom trả tiền cho Mary để dọn dẹp nhà của anh ta.
Tom knows I'm in Boston.	Tom biết tôi đang ở Boston.
Tom is on this plane, isn't he?	Tom đang ở trên máy bay này, phải không?
Tom quickly got tired of it.	Tom nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với nó.
I still think it's unlikely we'll ever find someone to replace Tom.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc chúng ta sẽ tìm được ai đó thay thế Tom.
Tom can't see me.	Tom không thể nhìn thấy tôi.
I hope I can do that.	Tôi hy vọng tôi có thể làm điều đó.
Snow never melts on the rocky peaks.	Tuyết không bao giờ tan trên các đỉnh núi đá.
They are trying to contact you.	Họ đang cố gắng liên lạc với bạn.
Tom knows his way around the court.	Tom biết cách của mình xung quanh tòa án.
I've noticed that Tom doesn't usually lock the door.	Tôi nhận thấy rằng Tom thường không khóa cửa.
We have to fix it.	Chúng tôi phải sửa nó.
Tell Tom that he should visit Australia.	Nói với Tom rằng anh ấy nên đến thăm Úc.
Don't fall for his old tricks.	Đừng mê mẩn những chiêu trò cũ của anh ấy.
Tom lives just west of Boston.	Tom sống ngay phía tây Boston.
I don't want to sell my land.	Tôi không muốn bán mảnh đất của mình.
Are you saying you don't trust me?	Bạn đang nói rằng bạn không tin tưởng tôi?
I have too much work to do.	Tôi có quá nhiều việc phải làm.
Tom was asked to come back.	Tom đã được yêu cầu quay lại.
Tom went to his room and sat down on the bed.	Tom về phòng và ngồi xuống giường.
If you don't want to say anything, you don't have to.	Nếu bạn không muốn nói bất cứ điều gì, bạn không cần phải làm thế.
Tom's arm hurt.	Cánh tay của Tom bị đau.
Tom didn't know who Mary was going to be with.	Tom không biết Mary định ở với ai.
Tom and Mary have the same weight.	Tom và Mary có cùng trọng lượng.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
Tom thinks you shouldn't.	Tom nghĩ bạn không nên làm vậy.
I think that's why Tom is here.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom ở đây.
Tom may not speak French.	Tom có ​​thể không nói được tiếng Pháp.
You gave me too much change.	Bạn đã cho tôi quá nhiều tiền lẻ.
I have some bread. 	Tôi có một vài chiếc bánh mì.
Would you like one?	Bạn có muốn một cái không?
Tom wants a detailed explanation.	Tom muốn một lời giải thích chi tiết.
I think Tom will do his best.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố gắng hết sức.
I don't know if I have time.	Tôi không biết liệu tôi có thời gian không.
Tom says that Mary is sure she needs to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom wants to be a pediatrician.	Tom muốn trở thành bác sĩ nhi khoa.
Tom was imprisoned to death.	Tom đã bị giam cầm cho đến chết.
He's the head of the marketing department.	Anh ấy là trưởng phòng marketing.
Tom is knocking on the door.	Tom đang gõ cửa.
How many times have I reminded you not to go out alone after dark?	Đã bao nhiêu lần tôi nhắc bạn không được ra ngoài một mình sau khi trời tối?
Tom says he thinks it's better not to go out.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tốt hơn là không nên đi ra ngoài.
I don't think I could have done it without help.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom, I'm afraid we'll get in trouble.	Tom, tôi sợ chúng ta sẽ gặp rắc rối.
I didn't mean to make you worry.	Tôi không cố ý làm cho bạn lo lắng.
Tom doesn't work today, does he?	Hôm nay Tom không làm việc phải không?
We found footprints in the sand.	Chúng tôi tìm thấy dấu chân trên cát.
Tom says he will allow Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom has a house in Australia. 	Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc.
He also has a house in New Zealand.	Anh ấy cũng có một ngôi nhà ở New Zealand.
I don't think Tom will be sleepy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ buồn ngủ.
Tom loves punk rock music.	Tom thích nhạc punk rock.
We quite like Tom.	Chúng tôi khá thích Tom.
I don't like airports.	Tôi không thích sân bay.
I'm waiting for an important phone call.	Tôi đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng.
Tom had to help us.	Tom đã phải giúp chúng tôi.
Tom may be retired by now.	Tom có ​​thể đã nghỉ hưu ngay bây giờ.
Selena Gomez and Scene also had good luck with their first album, "Kiss and Tell". 	Selena Gomez và Scene cũng gặp nhiều may mắn với album đầu tiên của họ, "Kiss and Tell".
It has sold over a million copies worldwide.	Nó đã bán được hơn một triệu bản trên khắp thế giới.
Tom would probably be furious about that.	Tom có ​​lẽ sẽ rất tức giận về điều đó.
Tom never had the original idea.	Tom chưa bao giờ có ý tưởng ban đầu.
Tom used to do that when he was a kid.	Tom đã từng làm điều đó khi anh ấy còn nhỏ.
Tom put his hand over his heart.	Tom đặt tay lên trái tim mình.
I can get you a blanket if you need one.	Tôi có thể lấy cho bạn một cái chăn nếu bạn cần.
Tom has decided that he won't do it anymore.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
I was hoping to do that.	Tôi đã hy vọng làm được điều đó.
I went to Australia with Tom.	Tôi đã từng đến Úc với Tom.
Tom said the FBI was looking for me.	Tom nói FBI đang tìm tôi.
Tom is extremely tolerant.	Tom vô cùng bao dung.
She is a really good girl.	Cô ấy là một cô gái thực sự tốt.
Tom may still be in Australia.	Tom có ​​thể vẫn ở Úc.
I don't think I can do what Tom is doing.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được những gì Tom đang làm.
I can't walk without a cane.	Tôi không thể đi lại nếu không có gậy.
It's a very rewarding feeling.	Đó là một cảm giác rất bổ ích.
I don't want to disappoint my parents.	Tôi không muốn làm bố mẹ thất vọng.
We need to change the lock.	Chúng ta cần thay khóa.
I don't have lunch with you.	Tôi không ăn trưa với bạn.
After a few glasses of wine, Tom began to sing.	Sau một vài ly rượu, Tom bắt đầu hát.
I know Tom probably won't help me do that.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không giúp tôi làm điều đó.
I didn't know that Tom was a vegetarian.	Tôi không biết rằng Tom là một người ăn chay trường.
Tom didn't like the idea at all.	Tom không thích ý tưởng đó chút nào.
There was no way he could say such a ridiculous thing.	Anh ta không thể nào nói một điều vô lý như vậy.
I think Tom might be allowed to do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó một lần nữa.
I'm feeling sad.	Tôi đang cảm thấy buồn.
Tom has only been to Australia once.	Tom mới đến Úc một lần.
I don't know where Tom is living at the moment.	Tôi không biết Tom đang sống ở đâu vào lúc này.
Tom said he knew Mary would want to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom and I are both married to women younger than us.	Tom và tôi đều kết hôn với những phụ nữ trẻ hơn chúng tôi.
Tom says he's motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy có động lực để làm điều đó.
Tom tells me he's not alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đơn độc.
I want to say that Tom is jealous.	Tôi muốn nói rằng Tom ghen tị.
I cut all but one of my credit cards.	Tôi đã cắt tất cả trừ một thẻ tín dụng của mình.
Could you please give this to Tom?	Bạn có thể vui lòng đưa cái này cho Tom được không?
I'm a bit hoarse.	Tôi hơi khàn tiếng.
Tom is no longer my boss.	Tom không còn là sếp của tôi nữa.
Tom is the one who won.	Tom là người đã chiến thắng.
His manners were not that of a gentleman.	Cách cư xử của anh ấy không phải của một quý ông.
They won't find anything.	Họ sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì.
Tom was beaten in black and blue.	Tom bị đánh màu đen và xanh.
Tom will understand this.	Tom sẽ hiểu điều này.
Tom feels bored.	Tom cảm thấy buồn chán.
Tom has found what he was looking for.	Tom đã tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
I tossed all night.	Cả đêm tôi trằn trọc.
Tom's palm was sweaty.	Lòng bàn tay của Tom đẫm mồ hôi.
Tom is approximately the same age as Mary.	Tom xấp xỉ bằng tuổi Mary.
Tom and Mary may not be as old as people think.	Tom và Mary có lẽ không già như mọi người vẫn nghĩ.
In the meantime, why don't you have a cup of coffee?	Trong khi chờ đợi, tại sao bạn không uống một tách cà phê?
Never speak to me like that again.	Đừng bao giờ nói với tôi như vậy nữa.
Tom and Mary sing in the background.	Tom và Mary hát nền.
Tom has a visitor.	Tom có ​​khách đến thăm.
If the police hadn't intervened, they would have killed Tom.	Nếu cảnh sát không can thiệp, có lẽ họ đã giết Tom.
Tom says he thinks Mary is still living in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn đang sống ở Boston.
Do you have any friends living in other countries?	Bạn có bạn bè nào sống ở các nước khác không?
I hope Tom finds a way to do it.	Tôi hy vọng Tom tìm ra cách để làm điều đó.
Tom will be here in a few weeks.	Tom sẽ ở đây trong vài tuần nữa.
Tom is still working at the bar he did when he was a college student.	Tom vẫn đang làm việc tại quán bar mà anh ấy đã làm khi còn là sinh viên đại học.
I don't know that it's public knowledge.	Tôi không biết rằng đó là kiến ​​thức công cộng.
Tom is going for a walk in the park this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đi dạo trong công viên.
That's the umbrella that I want to buy.	Đó là chiếc ô mà tôi muốn mua.
How did Tom earn his fortune?	Tom đã kiếm được tài sản của mình như thế nào?
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó một mình.
Don't blame yourself. 	Đừng tự trách mình.
That is our fault.	Đó là lỗi của chúng tôi.
Tom went to Mary's christening.	Tom đã đến dự lễ rửa tội của Mary.
I really think we can do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom denied he told Mary to do it.	Tom phủ nhận anh ta bảo Mary làm điều đó.
Do we have to wait for Tom?	Chúng ta có phải đợi Tom không?
I went to Disneyland yesterday.	Tôi đã đến Disneyland ngày hôm qua.
I don't think it will be easy to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó.
I don't know everything.	Tôi không biết tất cả mọi thứ.
You will have to cut the grass.	Bạn sẽ phải cắt cỏ.
Tom doesn't want to go abroad.	Tom không muốn ra nước ngoài.
I wonder who's next.	Tôi tự hỏi ai là người tiếp theo.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
He underwent a risky surgery.	Anh ấy đã trải qua một ca phẫu thuật đầy rủi ro.
I wish Tom wasn't here.	Tôi ước gì Tom không có ở đây.
Tom will be back in Boston on Monday night.	Tom sẽ trở lại Boston vào tối thứ Hai.
I don't think Tom loves me as much as I love him.	Tôi không nghĩ Tom yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy.
I wish I hadn't told Tom anything.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom is not a good person.	Tom không phải là một người tốt.
Tom has worked for us for three years.	Tom đã làm việc cho chúng tôi trong ba năm.
Tom made Mary's dinner.	Tom đã làm bữa tối cho Mary.
She is a complete stranger to me.	Cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ với tôi.
Tom relaxes on the couch.	Tom thư giãn trên chiếc ghế dài.
What kind of changes are needed to solve these problems?	Những loại thay đổi nào là cần thiết để giải quyết những vấn đề này?
This table is too big to fit through that door.	Cái bàn này quá lớn nên không thể lọt qua cánh cửa đó.
If you try it, you will find this game very interesting.	Nếu bạn chơi thử, bạn sẽ thấy trò chơi này rất thú vị.
If you want to live in another country, you can try to get a job as a nanny.	Nếu bạn muốn sống ở một đất nước khác, bạn có thể thử xin việc làm bảo mẫu.
I hope Tom is tough.	Tôi hy vọng Tom cứng rắn.
Should the cavalry be called?	Có nên gọi kỵ binh không?
Thank you for talking to Tom.	Cảm ơn bạn đã nói chuyện với Tom.
Tom may know the answer.	Tom có ​​thể biết câu trả lời.
I remember that man's name very well.	Tôi nhớ rất rõ tên người đàn ông đó.
Tom and Mary recently started dating.	Tom và Mary gần đây đã bắt đầu hẹn hò.
Tom is so approachable.	Tom thật dễ gần.
Why don't we let Tom try again?	Tại sao chúng ta không để Tom thử lại?
Tom heard about the murder from Mary.	Tom đã nghe về vụ giết người từ Mary.
Tom wears a silk tie.	Tom đeo cà vạt lụa.
Yesterday Tom and Mary were both quite busy.	Hôm qua Tom và Mary đều khá bận rộn.
All you have to do is tell him the truth.	Tất cả những gì bạn phải làm là nói cho anh ta biết sự thật.
Tom is three months behind in paying the rent.	Tom chậm hơn ba tháng trong việc trả tiền thuê nhà.
Tom invited us to his party.	Tom đã mời chúng tôi đến bữa tiệc của anh ấy.
We are looking forward to our uncle's visit.	Chúng tôi đang mong chờ chuyến thăm của chú của chúng tôi.
I don't think we have enough food to feed everyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
How did Tom guess the answer?	Tom đã đoán câu trả lời như thế nào?
Tom is glad someone agrees with him.	Tom rất vui vì có người đồng ý với mình.
I don't know how to start.	Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
We grow rice.	Chúng tôi trồng lúa.
I thought you said Tom is a mechanic.	Tôi tưởng bạn nói Tom là một thợ cơ khí.
Tom wears a white shirt.	Tom mặc áo sơ mi trắng.
I don't believe that's reasonable.	Tôi không tin điều đó là hợp lý.
Most Americans don't object to me calling them by their first name.	Hầu hết người Mỹ không phản đối việc tôi gọi họ bằng tên của họ.
Mary agreed to be our nanny.	Mary đồng ý làm bảo mẫu cho chúng tôi.
Tom stayed at home because it was raining.	Tom ở nhà vì trời mưa.
Tom sold me some lakeside properties.	Tom đã bán cho tôi một số tài sản bên bờ hồ.
Tom says he's pretty sure you'll do it.	Tom nói rằng anh ấy khá chắc chắn rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom didn't seem very interested in what was going on.	Tom có ​​vẻ không thích thú lắm với những gì đang diễn ra.
Tom is the taller of the two boys.	Tom cao hơn trong hai cậu bé.
I think Tom can do it better than Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary.
If you're going to do it, so am I.	Nếu bạn định làm điều đó, tôi cũng vậy.
We don't need a ladder.	Chúng ta không cần một cái thang.
Tom is worried about his score.	Tom lo lắng về điểm số của mình.
I don't think that story is true.	Tôi không nghĩ câu chuyện đó là sự thật.
Tom said he was starved.	Tom nói rằng anh ấy đã bị bỏ đói.
Tom wants to come too.	Tom cũng muốn đến.
I wish Tom would learn to speak French.	Tôi ước gì Tom sẽ học nói tiếng Pháp.
Tom drinks three cups of coffee before going to work.	Tom uống ba tách cà phê trước khi đi làm.
What method do you use to organize your files?	Bạn sử dụng phương pháp nào để sắp xếp các tệp của mình?
It is almost unbreakable.	Nó gần như không thể phá vỡ.
I bet you are wondering how this works.	Tôi cá là bạn đang tự hỏi làm thế nào điều này hoạt động.
Who wins or loses doesn't really matter to me.	Ai thắng hay thua đối với tôi không thực sự quan trọng.
Tom snuck out of the room.	Tom lẻn ra khỏi phòng.
Tom knows he shouldn't do it again.	Tom biết không nên làm điều đó một lần nữa.
I'm surprised they didn't arrest Tom.	Tôi ngạc nhiên là họ không bắt Tom.
I take it for granted that you're on my side.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên khi bạn đứng về phía tôi.
My French is not very good, but I can usually understand myself.	Tiếng Pháp của tôi không tốt lắm, nhưng tôi thường có thể hiểu được mình.
Tom's Euphonium has been stolen.	Euphonium của Tom đã bị đánh cắp.
Tom tried to reduce his expenses.	Tom đã cố gắng giảm chi phí của mình.
I think Tom should be able to buy a pair of skates in his size at the sports store near the art museum.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể mua một đôi giày trượt băng với kích thước của anh ấy tại cửa hàng thể thao gần bảo tàng nghệ thuật.
Tom is traveling around Europe.	Tom đang đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
You should let Tom know that you are moving to Boston.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn đang chuyển đến Boston.
Tom smiled at Mary as she entered.	Tom mỉm cười với Mary khi cô ấy bước vào.
We discovered that the house had a lot of snakebites. 	Chúng tôi phát hiện ra rằng ngôi nhà đó có rất nhiều rắn cắn.
They are everywhere!	Họ ở khắp nơi!
For all I know, he's a friendly guy.	Đối với tất cả những gì tôi biết, anh ấy là một chàng trai thân thiện.
Sir, that CD is only available by special order.	Thưa ông, CD đó chỉ được cung cấp theo đơn đặt hàng đặc biệt.
Tom is gone.	Tom đã đi rồi.
Tom jumped over the counter to steal money from the cashier.	Tom đã nhảy qua quầy để lấy trộm tiền từ quầy thu ngân.
Tom made a mistake.	Tom đã mắc sai lầm.
Does Tom still want me to help Mary?	Tom có ​​còn muốn tôi giúp Mary không?
I was quite shocked by this.	Tôi khá sốc vì điều này.
She didn't say a word.	Cô ấy không nói một lời nào.
I think you said you were planning to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đang dự định làm điều đó.
I'm not done yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành.
I don't know who started it.	Tôi không biết ai đã bắt đầu nó.
Tom doesn't think we'll find anyone who can do it for us.	Tom không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể làm điều đó cho chúng ta.
No one knows Tom as much as I know him.	Không ai biết Tom nhiều như tôi biết anh ấy.
I offered to lend Tom some money.	Tôi đã đề nghị cho Tom vay một số tiền.
What is your intention?	Ý định của bạn là gì?
Tom doesn't want to wear the shirt his mother bought him for Christmas.	Tom không muốn mặc chiếc áo mà mẹ anh ấy đã mua cho anh ấy vào dịp Giáng sinh.
Tom always wears black clothes.	Tom luôn mặc quần áo màu đen.
Mary is wearing some sexy clothes.	Mary đang mặc một số quần áo gợi cảm.
Everyone wants Tom to be happy.	Mọi người đều muốn Tom được hạnh phúc.
Bats scare me.	Dơi làm tôi sợ.
She promised she would pay me this week, but she didn't keep her word.	Cô ấy hứa rằng cô ấy sẽ trả tiền cho tôi trong tuần này, nhưng cô ấy đã không giữ lời.
Tom's lecture was so boring that half of the audience left.	Bài giảng của Tom nhàm chán đến mức một nửa số khán giả bỏ đi.
I'm having enough trouble right now.	Tôi đang gặp đủ rắc rối như hiện tại.
What is your main objection?	Phản đối chính của bạn là gì?
Tom doesn't care that his car is dirty.	Tom không quan tâm rằng xe của anh ấy bị bẩn.
Tom said that Mary was very careless.	Tom nói rằng Mary đã rất bất cẩn.
It's great to have someone to talk to about my problems.	Thật tuyệt khi có ai đó để nói chuyện về những vấn đề của tôi.
I'm sorry for what Tom did.	Tôi xin lỗi vì những gì Tom đã làm.
Tom told me he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đúng.
Tom is not stupid.	Tom không hề ngu ngốc.
Tom accused Mary of stealing money from the cash register.	Tom buộc tội Mary ăn cắp tiền từ máy tính tiền.
Aren't you going home tonight?	Bạn không định về nhà tối nay sao?
I know that Tom was there a few hours ago.	Tôi biết rằng Tom đã ở đó vài giờ trước.
What are the chances that I actually get the job?	Cơ hội mà tôi thực sự nhận được công việc là gì?
Everyone is looking for happiness.	Mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc.
Tom says his goal hasn't changed.	Tom nói rằng mục tiêu của anh ấy không thay đổi.
I don't work for them.	Tôi không làm việc cho họ.
What did Tom do today?	Tom đã làm gì hôm nay?
Tom told Mary not to leave.	Tom nói với Mary đừng rời đi.
Tom told Mary he would be there tomorrow at 2:30.	Tom nói với Mary sẽ có mặt ở đó vào ngày mai lúc 2:30.
I am looking for a part time job.	Tôi đang tìm một công việc bán thời gian.
Tom is not good at poker.	Tom không giỏi poker.
How many more months do you think it will take to get that done?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu tháng nữa để hoàn thành việc đó?
That can happen when you are in a hurry.	Điều đó có thể xảy ra khi bạn đang vội vàng.
That's why we have to leave.	Đó là lý do tại sao chúng ta phải rời đi.
Nothing is done.	Không có gì được thực hiện.
Tom survived, although all the other passengers perished.	Tom vẫn sống sót, mặc dù tất cả các hành khách khác đã thiệt mạng.
Tom says he thinks Mary will be in her office.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở trong văn phòng của cô ấy.
It didn't really work as we expected.	Nó không thực sự hoạt động như chúng tôi mong đợi.
Why don't we meet again in October?	Tại sao chúng ta không gặp lại nhau vào tháng 10?
Does Tom always carry a gun?	Tom có ​​luôn mang theo súng không?
I'm not as heavy as Tom.	Tôi không nặng như Tom.
Do you know what we have to do?	Bạn có biết chúng ta phải làm gì không?
Tom says he needs to find someone to help him.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm ai đó để giúp anh ấy.
Tom is really mad at me, isn't he?	Tom thực sự giận tôi, phải không?
Tom pressed his cheek against Mary's.	Tom áp má mình vào má Mary.
I'm not sure if Tom heard it or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​nghe thấy nó hay không.
Tom talks about how much he loves Mary.	Tom nói về việc anh ấy yêu Mary nhiều như thế nào.
My son is not the only one who loves to eat his mother's cooking.	Con trai tôi không phải là người duy nhất thích ăn món mẹ nấu.
You wouldn't really argue with Tom, would you?	Bạn sẽ không thực sự tranh luận với Tom, phải không?
Tom says he wants to buy a car.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc xe hơi.
Tom was sick in bed for a week.	Tom đã ốm trên giường một tuần.
Tom can still get mad.	Tom vẫn có thể nổi điên.
I can understand why Tom wants to come to Australia.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom muốn đến Úc.
Tom says he's only been to Boston three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ đến Boston ba lần.
I felt like my head was going to explode.	Tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
I don't think Tom knows what I'm up to.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi định làm gì.
Tom is smarter than you.	Tom thông minh hơn bạn.
Tom said he knew Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom knew his plan wasn't going very well.	Tom biết kế hoạch của mình không tốt lắm.
Tom is wise to carry his umbrella.	Tom là khôn ngoan khi mang theo ô của mình.
Tom proposed to Mary last night.	Tom đã cầu hôn Mary vào đêm qua.
They won't tell me how to do it.	Họ sẽ không cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom likes to do most things alone.	Tom thích làm hầu hết mọi thứ một mình.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
Tom said he was absolutely sure Mary would do it.	Tom nói rằng anh hoàn toàn chắc chắn Mary sẽ làm điều đó.
This cola has lost its smell and doesn't taste good.	Nước cola này đã bị mất mùi và không có vị ngon.
Now it will be very interesting.	Bây giờ sẽ rất thú vị.
Did Tom say why he is here?	Tom có ​​nói tại sao anh ấy ở đây không?
I can't believe Tom killed Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom đã giết Mary.
What will you do with the things you buy in Japan when you return to Germany?	Bạn sẽ làm gì với những đồ đạc mua ở Nhật khi về Đức?
I still can't do it.	Tôi vẫn chưa làm được.
Tom used to sit here.	Tom thường ngồi đây.
I just live here because it's close to where I work.	Tôi chỉ sống ở đây vì nó gần nơi tôi làm việc.
I can't stand that.	Tôi không thể chịu đựng được điều đó.
We must find another way out of this situation.	Chúng ta bắt buộc phải tìm ra một lối thoát khác để thoát khỏi tình trạng này.
I still have some questions to ask you.	Tôi vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
I hope Tom leaves a piece of cake for me.	Tôi hy vọng Tom để lại một miếng bánh cho tôi.
Do you think Tom is handsome?	Bạn có nghĩ Tom đẹp trai không?
Tom didn't know it at the time.	Lúc đó Tom không biết điều đó.
I think I'm pretty extroverted.	Tôi nghĩ là tôi khá hướng ngoại.
What time do you expect Tom to be here?	Bạn mong Tom đến đây lúc mấy giờ?
Do you really think that will happen?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
I know that Tom knows that he doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I don't understand your motivation for doing that.	Tôi không hiểu động cơ của bạn để làm điều đó.
Tom wasn't ready either.	Tom cũng chưa sẵn sàng.
Tom will do it better than Mary.	Tom sẽ làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom hoped the rain would stop before he had to walk home.	Tom hy vọng mưa sẽ tạnh trước khi anh phải đi bộ về nhà.
You cannot stop now.	Bạn không thể dừng lại bây giờ.
I'm on the phone with Tom.	Tôi đang nói chuyện điện thoại với Tom.
We expect Tom to last for a few weeks.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ tồn tại trong một vài tuần.
Tom had to repaint his roof.	Tom đã phải sơn lại mái nhà của mình.
I'm not sure anyone would be willing to help me.	Tôi không chắc có ai sẵn lòng giúp tôi.
While we may want to be international, we all have our limits.	Mặc dù chúng ta có thể muốn trở thành quốc tế, nhưng tất cả chúng ta đều có giới hạn của mình.
Tom doesn't need a bigger boat.	Tom không cần một chiếc thuyền lớn hơn.
I love homemade bread.	Tôi thích bánh mì tự làm.
He is following me.	Anh ấy đang theo dõi tôi.
I know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
I am using Lipitor.	Tôi đang dùng Lipitor.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
I introduced Tom to Mary.	Tôi đã giới thiệu Tom với Mary.
One winter sport that is enjoyed by many is ice skating.	Một môn thể thao mùa đông được nhiều người thích thú là trượt băng.
I don't think it's going to rain, but I'll take an umbrella just in case.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ cầm ô đề phòng.
Tom says he hopes you enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn thích làm điều đó.
Tom can't go far.	Tom không thể đi xa được.
Where's my tea?	Trà của tôi đâu?
If only you knew, I would tell you everything I know.	Giá như em biết, anh sẽ kể cho em nghe tất cả những gì anh biết.
Tom and Mary are ready to help us.	Tom và Mary sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom and Mary live with their father in Boston.	Tom và Mary sống với bố của họ ở Boston.
Tom and Mary wear Santa hats.	Tom và Mary đội mũ ông già Noel.
When does Tom come home?	Tom về nhà khi nào?
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom says he's not sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary nên làm điều đó.
I have seen them.	Tôi đã nhìn thấy chúng.
This will take several hours to complete.	Sẽ mất vài giờ để hoàn thành việc này.
It is not natural.	Nó không phải là tự nhiên.
You are too idealistic.	Bạn quá duy tâm.
Tom looks cold.	Tom trông lạnh lùng.
I don't mean to imply that what you're doing is wrong.	Tôi không có ý ám chỉ những gì bạn làm là sai.
Do you really need to go out in this weather?	Bạn có thực sự cần phải ra ngoài trong thời tiết như thế này?
I hope they find Tom.	Tôi hy vọng họ tìm thấy Tom.
It won't be long.	Sẽ không lâu nữa.
Their relationship is very strong.	Mối quan hệ của họ rất bền chặt.
I wonder if both Tom and Mary have left.	Tôi tự hỏi liệu cả Tom và Mary đều đã rời đi.
This bus goes to the city.	Xe buýt này đi đến thành phố.
Are you going to the store? 	Bạn đang đi đến cửa hàng?
Will you buy me a toy?	Bạn sẽ mua cho tôi một món đồ chơi?
Tom told me that he thought Mary was too old for him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã quá già so với anh ấy.
I would rather go for a walk than watch a movie.	Tôi thà đi dạo còn hơn xem phim.
Mary bought a new dress for the party.	Mary mua một chiếc váy mới cho bữa tiệc.
I think Tom has moved to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chuyển đến Boston.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
I don't think Tom can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom can be irritated.	Tom có ​​thể bị kích thích.
I don't remember where I bought this umbrella.	Tôi không nhớ tôi đã mua chiếc ô này ở đâu.
Tom asks Mary to stop doing it.	Tom yêu cầu Mary ngừng làm điều đó.
Tom was intentional in everything he did.	Tom đã cố ý trong mọi việc anh ấy làm.
He decided to submit his resignation.	Anh quyết định nộp đơn từ chức.
I won't vote for Tom.	Tôi sẽ không bỏ phiếu cho Tom.
Did Tom really drink a glass of wine?	Tom đã thực sự uống một ly rượu vang?
The wheels have moved.	Các bánh xe đã chuyển động.
Tom told me that he hoped that Mary would be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom was able to find Mary's house without any problems.	Tom đã có thể tìm thấy nhà của Mary mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Looks like you're stressed out.	Có vẻ như bạn đang căng thẳng.
I don't think you are allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
I don't think Tom is that crazy.	Tôi không nghĩ Tom lại điên như vậy.
Tom doesn't have to do it every morning.	Tom không cần phải làm điều đó mỗi sáng.
I don't like goat cheese at all.	Tôi không thích pho mát dê chút nào.
It wasn't until she finished reading the book that she noticed who wrote it.	Mãi cho đến khi đọc xong cuốn sách, cô mới để ý xem ai đã viết nó.
Why don't we sit near the front?	Tại sao chúng ta không ngồi gần phía trước?
Tom has no other choice.	Tom không có lựa chọn nào khác.
I asked Tom the same thing.	Tôi đã hỏi Tom điều tương tự.
But we have nothing in common.	Nhưng chúng tôi không có điểm chung nào cả.
Tom wants to learn how to play tango.	Tom muốn học cách chơi tango.
Tom threatened to kill me.	Tom dọa giết tôi.
Tom used to be your boyfriend, right?	Tom đã từng là bạn trai của bạn, phải không?
Tom stole stuff from the store where he worked.	Tom đã ăn cắp đồ từ cửa hàng nơi anh ta làm việc.
Tom did not drive fast.	Tom đã không lái xe nhanh.
I made dinner.	Tôi đã làm bữa tối.
How could I not be grateful for this opportunity?	Làm thế nào tôi có thể không biết ơn cho cơ hội này?
Do you really think it will work?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ hoạt động?
Tom Jackson spoke at my church.	Tom Jackson đã nói chuyện tại nhà thờ của tôi.
Tom says he hopes you make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
Tom wasn't the one to tell me I didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom was forced to abandon that plan.	Tom buộc phải từ bỏ kế hoạch đó.
I hope you don't mind me letting me in.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi tôi để mình vào.
Tom doesn't know how much Mary weighs.	Tom không biết Mary nặng bao nhiêu.
Did Tom tell you about what he saw on the news?	Tom có ​​nói với bạn về những gì anh ấy đã thấy trên bản tin không?
Tom put down his book.	Tom đặt cuốn sách của mình xuống.
Tom admits he's not perfect.	Tom thừa nhận anh ấy không hoàn hảo.
Don't laugh at him for making a mistake.	Đừng cười nhạo anh ấy vì đã mắc sai lầm.
Tom just missed the bus.	Tom vừa bị lỡ chuyến xe buýt.
Tom usually sleeps with the window open.	Tom thường ngủ khi mở cửa sổ.
I hope that nothing stands in the way of our plans.	Tôi hy vọng rằng không có gì cản trở kế hoạch của chúng tôi.
This living room is spacious.	Phòng khách này rộng rãi.
Tom is no longer at home.	Tom không còn ở nhà.
Tom was not able to complete everything that needed to be done.	Tom đã không thể hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
I envy his new home.	Tôi ghen tị với ngôi nhà mới của anh ấy.
I think Tom feels the same way.	Tôi nghĩ Tom cũng cảm thấy như vậy.
I know Tom doesn't know I can't do it.	Tôi biết Tom không biết tôi không thể làm điều đó.
I am sure that I can overcome any difficulty.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.
I didn't realize I was being watched.	Tôi không nhận ra mình đang bị theo dõi.
I don't think Tom knows what Mary expects of him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary mong đợi điều gì ở anh ấy.
Tom doesn't need to see a doctor.	Tom không cần gặp bác sĩ.
Tom almost always does what Mary does.	Tom hầu như luôn làm những gì Mary làm.
Tom needs to learn how to do it faster.	Tom cần học cách làm điều đó nhanh hơn.
I don't think I will retire.	Tôi không nghĩ mình sẽ nghỉ hưu.
He doesn't really like his job, but he owes money for his new home.	Anh ấy không thực sự thích công việc của mình, nhưng anh ấy nợ tiền về ngôi nhà mới của mình.
Tom was not the last to arrive.	Tom không phải là người cuối cùng đến.
Tom doesn't play baseball.	Tom không chơi bóng chày.
I am the new owner.	Tôi là chủ sở hữu mới.
Do you still think there is a chance for you to do it tomorrow?	Bạn vẫn nghĩ rằng có cơ hội để bạn làm điều đó vào ngày mai?
Now Tom is thirteen years old.	Bây giờ Tom mười ba tuổi.
Congratulations!	Chúc mừng!
He mentioned in passing that he intends to get married.	Anh ấy đã đề cập khi thông qua rằng anh ấy dự định kết hôn.
Tom says he is constantly asking questions.	Tom nói rằng anh ấy liên tục đặt câu hỏi.
Ask Tom to wait for me here.	Yêu cầu Tom đợi tôi ở đây.
There is a chance that will happen.	Có một cơ hội sẽ xảy ra.
Tom does it faster than you.	Tom làm điều đó nhanh hơn bạn.
Why are you hoarse today?	Sao hôm nay bạn bị khàn tiếng?
I offered to help Tom move.	Tôi đã đề nghị giúp Tom di chuyển.
You have to make an effort to get along with people.	Bạn phải nỗ lực để hòa đồng với mọi người.
I didn't even know that Tom wasn't coming with us.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom sẽ không đi cùng chúng tôi.
You could search the world and never find another woman more beautiful than Mary.	Bạn có thể tìm kiếm khắp thế giới và không bao giờ tìm thấy một người phụ nữ nào khác xinh đẹp hơn Mary.
What is your favorite fish?	Con cá yêu thích của bạn là gì?
I don't think Tom is done.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hoàn thành.
Tom doesn't realize that he shouldn't be doing what he's doing.	Tom không nhận ra rằng anh ấy không nên làm những gì anh ấy đang làm.
Can we talk directly to Tom?	Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với Tom không?
We're so glad you're back.	Chúng tôi rất vui vì bạn đã trở lại.
I don't want to kill anyone.	Tôi không muốn giết bất cứ ai.
Will your report be completed in time for the meeting?	Báo cáo của bạn sẽ được hoàn thành trong thời gian cho cuộc họp?
Mary and I dated for three years.	Mary và tôi đã hẹn hò trong ba năm.
I wonder how many buses can fit into this garage.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu xe buýt có thể phù hợp với nhà để xe này.
I'll drive Tom there myself.	Tôi sẽ tự mình chở Tom đến đó.
In his youth, Tom was a really heartbroken person.	Thời trẻ, Tom là một người thực sự đau lòng.
I don't think we should close the window.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đóng cửa sổ lại.
Tom couldn't stop.	Tom không thể dừng lại.
Tom is aware of his shortcomings.	Tom nhận thức được những thiếu sót của mình.
Who knows what will happen next?	Ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Maybe tomorrow Tom won't do that anymore.	Có lẽ ngày mai Tom sẽ không làm như vậy nữa.
I don't know what we would do without you.	Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì nếu không có bạn.
I don't have a really good answer.	Tôi không có một câu trả lời thực sự tốt.
Tom says he doesn't want to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Boston.
Tom said he heard someone singing.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ai đó đang hát.
How did the conference go?	Buổi hội thảo diễn ra như thế nào?
Tom wants to make a lot of money quickly.	Tom muốn kiếm thật nhiều tiền một cách nhanh chóng.
I want Tom to succeed.	Tôi muốn Tom thành công.
Tom won't be here today.	Tom sẽ không ở đây hôm nay.
I have to agree with Tom here.	Tôi phải đồng ý với Tom ở đây.
Tom has visited many countries.	Tom đã đến thăm rất nhiều quốc gia.
Tom is a thirty year old sailor.	Tom là một thủy thủ ba mươi tuổi.
Tom says he's not thirty yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa ba mươi.
Tom could have stayed in Australia.	Tom có ​​thể đã ở lại Úc.
Tom is a very old friend.	Tom là một người bạn rất cũ.
It's a brand new ball game.	Đó là một trò chơi bóng hoàn toàn mới.
Tom is currently at his grandparents' house.	Tom hiện đang ở nhà ông bà ngoại.
We work with Tom.	Chúng tôi làm việc với Tom.
You don't really have to do that, do you?	Bạn không thực sự phải làm điều đó, phải không?
I went to Tom's house, but he wasn't there.	Tôi đến nhà Tom, nhưng anh ấy không có ở đó.
Tom drinks a cup of coffee.	Tom uống một ly cà phê.
I don't think Tom wants to go out drinking with us.	Tôi không nghĩ Tom lại muốn đi uống rượu với chúng tôi.
I didn't think Tom was so moody.	Tôi không nghĩ Tom lại ủ rũ như vậy.
Where is everyone?	Mọi người ở đâu?
I apologize if it sounds like I'm mocking you.	Tôi xin lỗi nếu có vẻ như tôi đang chế giễu bạn.
I know Tom still isn't afraid to do it.	Tôi biết Tom vẫn không sợ làm điều đó.
I'm not angry about that.	Tôi không tức giận về điều đó.
I have explained this to you many times before.	Tôi đã giải thích điều này với bạn nhiều lần trước đây.
Tom let Mary do what she wanted.	Tom để Mary làm những gì cô ấy muốn.
Tom is not smarter than you.	Tom không thông minh hơn bạn.
I don't really have a problem with it.	Tôi không thực sự có vấn đề với nó.
This rule cannot be applied to all situations.	Quy tắc này không thể được áp dụng cho mọi tình huống.
I don't feel like seeing her now.	Tôi không cảm thấy muốn gặp cô ấy bây giờ.
I really hope he's happy.	Tôi thật lòng mong anh ấy hạnh phúc.
Tom could not find Mary's grave.	Tom không thể tìm thấy mộ của Mary.
I really can't cook very well.	Tôi thực sự không thể nấu ăn rất tốt.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom is a really nice guy.	Tom là một chàng trai thực sự tốt.
I wonder if Tom wants to come to Australia with me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với tôi không.
I am a reasonable person.	Tôi là người hợp lý.
Tom can do it now.	Tom có ​​thể làm điều đó bây giờ.
It was quite natural for her to get angry.	Việc cô ấy nổi giận là điều khá tự nhiên.
Tom went back to his office.	Tom quay trở lại văn phòng của mình.
Tom may not want to sing.	Tom có ​​thể không muốn hát.
Tom is very dedicated, isn't he?	Tom rất tận tâm, phải không?
Tom and Mary are cowards.	Tom và Mary là những kẻ hèn nhát.
Tom won't call you tonight.	Tom sẽ không gọi cho bạn tối nay.
Tom and Mary surprised us all when they arrived in Boston.	Tom và Mary đã làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên khi họ đến Boston.
I'm sure Tom won't do it any faster than Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom will see Mary today.	Tom sẽ gặp Mary hôm nay.
Wake me up when we get to Tom's.	Đánh thức tôi khi chúng ta đến Tom's.
I think Tom has gone away.	Tôi nghĩ Tom đã đi xa.
You never get tired of dancing?	Bạn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi khiêu vũ?
I don't think Tom would ever think of doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Tom promised that he would help.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ giúp đỡ.
I'm almost done.	Tôi sắp xong rồi.
Don't drink anything else.	Đừng uống bất cứ thứ gì khác.
There's nothing here.	Không có bất cứ thứ gì ở đây.
Does Tom know Mary is his mother?	Tom có ​​biết Mary là mẹ của anh ấy không?
I have decided to stop eating meat.	Tôi đã quyết định ngừng ăn thịt.
That wasn't the only thing Tom found.	Đó không phải là thứ duy nhất Tom tìm thấy.
Why don't you drink?	Tại sao bạn không uống?
Tom made a lot of money in Boston and then moved back to Chicago.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền ở Boston và sau đó chuyển về Chicago.
Tom was alone.	Tom đã ở một mình.
Tom is loyal to all his friends.	Tom trung thành với tất cả bạn bè của mình.
This will not be tolerated.	Điều này sẽ không được dung thứ.
Tom really wasn't sure what to do next.	Tom thực sự không chắc phải làm gì tiếp theo.
I'm sorry I didn't reply to you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời bạn sớm hơn.
Tom says that Mary doesn't think John really did.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John thực sự làm như vậy.
Tom and I did everything we could to help.	Tom và tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.
Tom doesn't need to move to Boston.	Tom không cần phải chuyển đến Boston.
Tom tried to pretend to be indifferent.	Tom cố gắng giả vờ thờ ơ.
Tom doesn't really like doing it alone.	Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
I know for sure that Tom won't be there.	Tôi biết chắc rằng Tom sẽ không ở đó.
I don't think you'll let Tom drive your car again.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để Tom lái xe của bạn một lần nữa.
You had to tell Tom that.	Bạn đã phải nói với Tom điều đó.
You may want to catch an earlier train.	Bạn có thể muốn bắt một chuyến tàu sớm hơn.
I wish I could buy a better car.	Tôi ước mình có thể mua được một chiếc xe hơi tốt hơn.
Tom succeeded in the attempt.	Tom đã thành công trong nỗ lực.
I am very pleased with this decision.	Tôi rất hài lòng với quyết định này.
I think Tom will be offended.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị xúc phạm.
Tom is the housekeeping.	Tom là người dọn phòng.
Tom says he doesn't think you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể tự chăm sóc cho mình.
I think I found something that you might want to see.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cái gì đó mà bạn có thể muốn xem.
I have to take Tom home.	Tôi phải đưa Tom về nhà.
You need to learn how to ride a bike.	Bạn cần học cách đi xe đạp.
Tom is a couch potato.	Tom là một củ khoai tây đi văng.
Tom is currently serving a life sentence.	Tom hiện đang thụ án chung thân.
Maybe even Tom doesn't know what to do.	Có lẽ ngay cả Tom cũng không biết phải làm gì.
What Tom said made no sense at all.	Những gì Tom nói chẳng có ý nghĩa gì cả.
You didn't touch anything, did you?	Bạn đã không chạm vào bất cứ điều gì, phải không?
I know Tom is not very artistic.	Tôi biết Tom không nghệ thuật lắm.
Mary is a beauty.	Mary là một người đẹp.
Tom hasn't been here in years.	Tom đã không ở đây nhiều năm.
You did it the wrong way.	Bạn đã làm điều đó sai cách.
Tom told me that Mary never did that.	Tom nói với tôi rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó.
The wind was blowing fiercely, and to make matters worse, it started to rain.	Gió đang thổi dữ dội, và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, trời bắt đầu mưa.
I cannot tell you more than that.	Tôi không thể nói với bạn nhiều hơn thế.
Tom could have told the truth.	Tom có ​​thể đã nói sự thật.
I think I can ignore this.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể bỏ qua điều này.
Tom was extremely disrespectful.	Tom đã vô cùng thiếu tôn trọng.
"How much did you pay for this?" 	"Bạn đã trả bao nhiêu cho cái này?"
"About 20 euros." 	"Khoảng 20 euro."
"Wow! It's so cheap."	"Chà! Rẻ vô cùng."
I still haven't seen the results.	Tôi vẫn chưa thấy kết quả.
You have grown a lot as a human being.	Bạn đã trưởng thành rất nhiều với tư cách là một con người.
What is the highest mountain in the world?	Ngọn núi nào cao nhất thế giới?
Tom spent a lot of time reading books.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để đọc sách.
Tom asked Mary why she bought so much food.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại mua nhiều đồ ăn như vậy.
Tom started to cry like a baby.	Tom bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
I don't think Tom will be able to come tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đến vào ngày mai.
Tom lives in a three-bedroom house in suburban Boston.	Tom sống trong một ngôi nhà ba phòng ngủ ở ngoại ô Boston.
I know that Tom wouldn't like to do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
Tom heard screaming.	Tom nghe thấy tiếng la hét.
I don't think anyone was here yesterday.	Tôi không nghĩ rằng có ai ở đây ngày hôm qua.
I knew something like this would happen.	Tôi biết điều gì đó như thế này sẽ xảy ra.
You shouldn't call me.	Bạn không nên gọi cho tôi.
Tom says Mary is still hungry.	Tom nói rằng Mary vẫn còn đói.
How long have you lived in this apartment?	Bạn đã sống trong căn hộ này bao lâu rồi?
I never expected the show to last this long.	Tôi không bao giờ mong đợi buổi biểu diễn kéo dài như vậy.
Tom says he hopes that Mary will be able to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom playfully punched Mary in the arm.	Tom tinh nghịch đấm vào tay Mary.
I went home with Tom last night.	Tôi đã về nhà với Tom đêm qua.
What is Tom's condition?	Tình trạng của Tom là gì?
Tom already knew Mary wanted him to do it.	Tom đã biết Mary muốn anh ấy làm điều đó.
That's exactly it.	Đó chính xác là nó.
At this point, we don't need any more men.	Tại thời điểm này, chúng tôi không cần thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa.
I know that you can't wait.	Tôi biết rằng bạn không thể chờ đợi.
Tom and Mary make a handsome couple.	Tom và Mary thành một cặp đẹp trai.
She wants someone she can turn to for advice.	Cô ấy muốn một người mà cô ấy có thể tìm đến để xin lời khuyên.
I don't want to hurt Tom any more than I did.	Tôi không muốn làm tổn thương Tom nhiều hơn những gì tôi đã làm.
Perhaps you were wrong.	Có lẽ bạn đã nhầm.
I watched all of these movies.	Tôi đã xem tất cả những bộ phim này.
How can I contact Tom?	Làm thế nào tôi có thể liên hệ với Tom?
I think Tom will be very disappointed if that happens.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất thất vọng nếu điều đó xảy ra.
You need to set the record once and for all.	Bạn cần thiết lập kỷ lục một lần và mãi mãi.
I didn't do it as quickly as I usually do.	Tôi đã không làm điều đó nhanh chóng như tôi thường làm.
I go get milk.	Tôi đi lấy sữa.
Wikipedia is the best encyclopedia on the Internet.	Wikipedia là bách khoa toàn thư tốt nhất trên Internet.
Tom doesn't have to.	Tom không cần phải làm vậy.
How long do you think Tom has been following us?	Bạn nghĩ Tom đã theo dõi chúng ta bao lâu?
Tom won't have to work here.	Tom sẽ không phải làm việc ở đây.
Many women pursue higher education and careers, thereby delaying marriage and childbearing.	Nhiều phụ nữ theo đuổi học vấn và sự nghiệp cao hơn, do đó trì hoãn việc kết hôn và sinh con.
I worry for his safe return.	Tôi lo lắng cho anh ấy trở về an toàn.
Please support Tom more.	Hãy ủng hộ Tom nhiều hơn nữa.
Tom looked like he was about to faint.	Tom trông như sắp ngất đi.
It is completely understandable.	Nó hoàn toàn có thể hiểu được.
I had to wait for a long time.	Tôi đã phải chờ đợi trong một thời gian dài.
Tom says he will text you later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhắn tin cho bạn sau.
Come here, and I'll show you how.	Hãy đến đây, và tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I'm here to play basketball.	Tôi ở đây để chơi bóng rổ.
We have known each other for many years.	Chúng tôi quen nhau nhiều năm rồi.
Your eyebrows look weird.	Lông mày của bạn trông thật kỳ lạ.
I wonder if Tom should do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nên làm điều đó một mình không.
Don't you see that's our only chance?	Bạn không thấy đó là cơ hội duy nhất của chúng ta sao?
Tom said that he suspected that Mary was eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary rất háo hức để làm điều đó.
Tom won't hurt anyone.	Tom sẽ không làm tổn thương bất cứ ai.
Tom is a folk singer.	Tom là một ca sĩ dân gian.
I think this dictionary is useful for beginners.	Tôi nghĩ từ điển này hữu ích cho người mới bắt đầu.
This room has two wardrobes.	Phòng này có hai tủ đựng quần áo.
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he's not going to Australia with her.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đi Úc với cô ấy.
Is learning to read music difficult?	Học đọc nhạc có khó không?
Talk to Tom. 	Nói với Tom.
I want him to know it's me.	Tôi muốn anh ấy biết đó là tôi.
You're not going to stay long in Boston, are you?	Bạn không định ở lại Boston lâu phải không?
Before the painter arrived, the cabinets had to be emptied and everything piled up in the middle of the room.	Trước khi họa sĩ đến, tủ phải được làm trống và mọi thứ chất đống ở giữa phòng.
Tom hates driving on icy roads.	Tom ghét lái xe trên những con đường băng giá.
This vending machine is not working.	Máy bán hàng tự động này không hoạt động.
Tom is not a cowboy.	Tom không phải là một cao bồi.
I know that Tom doesn't know why I have to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom tells Mary that she will be safe doing it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ an toàn khi làm điều đó.
I think this is the first time that Tom and I have done it alone.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó một mình.
Tom said he didn't know Mary wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không làm điều đó.
Why did Tom do that?	Tại sao Tom lại làm vậy?
I know that you are trying so hard.	Tôi biết rằng bạn đang cố gắng rất nhiều.
I hope Tom will stay.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở lại.
You cannot control me.	Bạn không thể kiểm soát tôi.
We have a little rust.	Chúng tôi có một chút gỉ.
I'm the one who kissed Tom.	Tôi là người đã hôn Tom.
Don't you know Tom used to work in Australia?	Bạn không biết Tom đã từng làm việc ở Úc?
These tickets were given to me by Tom.	Những tấm vé này đã được Tom đưa cho tôi.
Do you think that will happen?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra không?
You have never visited Boston?	Bạn chưa bao giờ đến thăm Boston?
I wasn't the only Canadian in the room.	Tôi không phải là người Canada duy nhất trong phòng.
Tom sighed heavily.	Tom thở dài thườn thượt.
We're not leaving town before spring.	Chúng ta sẽ không rời thị trấn trước mùa xuân.
Tom didn't know I had to today.	Tom không biết hôm nay tôi phải làm thế.
You don't have to spend a lot of money here to have fun.	Bạn không phải mất nhiều tiền ở đây để có được niềm vui.
Can you explain it, Tom?	Bạn có thể giải thích nó, Tom?
I know that Tom is afraid to go there alone.	Tôi biết rằng Tom sợ đến đó một mình.
I am willing to lend you some money if you need it.	Tôi sẵn sàng cho bạn vay một số tiền nếu bạn cần.
Tom asked a lot of questions.	Tom hỏi rất nhiều câu hỏi.
I know that Tom doesn't know why we have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi phải làm điều đó một mình.
That is definitely a nuisance.	Đó chắc chắn là một điều phiền toái.
I hope it does some good.	Tôi hy vọng nó sẽ làm một số tốt.
I would like to confirm my hotel reservation for October 20th.	Tôi muốn xác nhận đặt phòng khách sạn của mình cho ngày 20 tháng 10.
I know Tom used to be a security guard.	Tôi biết Tom từng là nhân viên bảo vệ.
He read into my words a message I had no intention of.	Anh ấy đọc vào lời tôi một thông điệp mà tôi không hề có ý định.
Fools!	Đồ ngu!
I currently live in Australia, but I'm from New Zealand.	Hiện tôi sống ở Úc, nhưng tôi đến từ New Zealand.
I doubt Tom knows that Mary doesn't like him.	Tôi nghi ngờ Tom biết rằng Mary không thích anh ta.
Tom told me he had to work late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm việc muộn.
Tom is the party planner.	Tom là người lên kế hoạch cho bữa tiệc.
I should change my locks.	Tôi nên thay ổ khóa của mình.
Tom and Mary are both high school students.	Tom và Mary đều là học sinh trung học.
Tom is looking through the catalog.	Tom đang xem qua danh mục.
I don't see Tom here often.	Tôi không thường xuyên gặp Tom ở đây.
Why don't we go to the beach next weekend?	Tại sao chúng ta không đi biển vào cuối tuần tới?
I was thinking that Tom might be fired.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​thể bị sa thải.
I had a lot of work to do yesterday afternoon.	Tôi có rất nhiều việc phải làm vào chiều hôm qua.
Tom doesn't usually do that.	Tom không thường làm vậy.
Tom can do it better than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom set this record.	Tom đã lập kỷ lục này.
What are some things you want to teach your child?	Bạn muốn dạy con một số điều gì?
Tom drew Mary's bicycle for her.	Tom đã vẽ chiếc xe đạp của Mary cho cô ấy.
Tom is the one who wants to do it.	Tom là người muốn làm điều đó.
Here are some tips.	Đây là một số lời khuyên.
I don't know what to do for dinner.	Tôi không biết phải làm gì cho bữa tối.
Tom arrived three days earlier than I expected.	Tom đến sớm hơn tôi dự kiến ​​ba ngày.
This is the pen with which he signed the document.	Đây là cây bút mà anh ta đã ký vào tài liệu.
I think Tom is pushing himself.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tự đề cao.
Both Tom and Mary did well.	Cả Tom và Mary đều làm tốt.
Tom can command you to do it.	Tom có ​​thể ra lệnh cho bạn làm điều đó.
Tom says that Mary may have been careless.	Tom nói rằng Mary có thể đã bất cẩn.
I want to have this meat with your best white wine.	Tôi muốn có món thịt này với rượu trắng ngon nhất của bạn.
The mist fades.	Màn sương mờ dần.
Tom said he wished he hadn't asked Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom says he has no plans to return to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch trở lại Úc.
I asked Tom to help Mary do it.	Tôi đã nhờ Tom giúp Mary làm điều đó.
I haven't had a cold recently.	Tôi không bị cảm gần đây.
Tom doesn't want to talk about it here.	Tom không muốn nói về nó ở đây.
I don't have much fun in Australia.	Tôi không có nhiều niềm vui ở Úc.
Let me know when you get back.	Hãy cho tôi biết khi bạn quay lại.
Better not to do it too much.	Tốt hơn là không nên làm điều đó quá nhiều.
Tom and Mary used to be best friends.	Tom và Mary từng là bạn thân của nhau.
I haven't finished anything yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bất cứ điều gì.
Aren't you worried about what might happen?	Bạn không lo lắng về những gì có thể xảy ra?
I know Tom isn't handsome, but I wouldn't say he's ugly.	Tôi biết Tom không đẹp trai, nhưng tôi sẽ không nói rằng anh ấy xấu xí.
You're really in trouble, aren't you?	Bạn thực sự đang gặp rắc rối, phải không?
Tom isn't the only one who thinks Mary is cute.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ Mary dễ thương.
Tom still doesn't seem to understand what's going on.	Tom dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Did Tom tell you where the party was?	Tom có ​​cho bạn biết bữa tiệc ở đâu không?
I think you used to be a better singer.	Tôi nghĩ bạn đã từng là một ca sĩ giỏi hơn.
You cannot do both at the same time.	Bạn không thể làm cả hai cùng một lúc.
I don't want you to see this.	Tôi không muốn bạn nhìn thấy điều này.
Tom didn't think Mary would make it.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm được điều đó.
How do you know Tom is lying to me?	Làm sao bạn biết Tom đang nói dối tôi?
If Mary slapped Tom, I'm sure he deserved it.	Nếu Mary tát Tom, tôi chắc chắn rằng anh ấy xứng đáng bị như vậy.
I think you shouldn't do that to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó với Tom.
Between 2010 and 2017, the number of tourists visiting Iceland increased by nearly 400 percent.	Từ năm 2010 đến 2017, lượng khách du lịch đến thăm Iceland đã tăng gần 400%.
Does Tom realize that you are here?	Tom có ​​nhận ra rằng bạn đang ở đây không?
Tom sat down on the bench next to me.	Tom ngồi xuống băng ghế cạnh tôi.
I'm still too young to drink.	Tôi vẫn còn quá trẻ để uống rượu.
I know why Tom is embarrassed.	Tôi biết tại sao Tom lại xấu hổ.
Without your help, I wouldn't be able to run this store.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không thể điều hành cửa hàng này.
Mary looks so beautiful.	Mary trông thật xinh đẹp.
Tom is not the one to tell me where you live.	Tom không phải là người nói cho tôi biết nơi bạn sống.
You know what it is, don't you?	Bạn biết nó là gì, phải không?
Tom, come over here.	Tom, lại đây.
We will rebuild.	Chúng tôi sẽ xây dựng lại.
Even Tom was surprised that Mary lied.	Ngay cả Tom cũng ngạc nhiên rằng Mary đã nói dối.
You will like it.	Bạn sẽ thích nó.
I can't afford to buy a used car.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe cũ.
I think you don't understand the difference.	Tôi nghĩ rằng bạn không hiểu sự khác biệt.
He is cruel.	Anh ấy tàn nhẫn.
We have no classes today.	Hôm nay chúng ta không có lớp học.
I don't know where to look.	Tôi không biết phải tìm ở đâu.
Tom fell into the mud.	Tom rơi xuống bùn.
I heard that most mammals can swim instinctively.	Tôi nghe nói rằng hầu hết các loài động vật có vú đều có thể bơi theo bản năng.
Tom seems to be a really nice person.	Tom dường như là một người thực sự tốt.
Tom stopped doing his homework and turned off the lights.	Tom ngừng làm bài tập và tắt đèn.
I saw no one in the park except Tom.	Tôi không thấy ai trong công viên ngoại trừ Tom.
Is there anyone here who hasn't met Tom?	Có ai ở đây mà chưa gặp Tom không?
I didn't know I was going to get caught.	Tôi không biết mình sẽ bị bắt.
I have two sons. 	Tôi có hai cậu con trai.
One in Boston and one in Chicago.	Một ở Boston và một ở Chicago.
Everyone knows I'm Tom's friend.	Mọi người đều biết tôi là bạn của Tom.
Don't forget your sunscreen.	Đừng quên kem chống nắng của bạn.
Tom is not a twin.	Tom không phải là một cặp song sinh.
Tom thinks you know something.	Tom nghĩ rằng bạn biết điều gì đó.
Tom wanted Mary to understand why he couldn't stay.	Tom muốn Mary hiểu tại sao anh không thể ở lại.
I'm sailing with Tom tomorrow.	Tôi sẽ đi thuyền với Tom vào ngày mai.
Tom took a donut.	Tom lấy một chiếc bánh rán.
She approached each other and started talking.	Cô ấy lại gần nhau và bắt đầu nói chuyện.
We sailed from Yokohama to Kobe.	Chúng tôi đi thuyền từ Yokohama đến Kobe.
Never doubt it.	Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
I don't know how to use VCR.	Tôi không biết cách sử dụng VCR.
I am a patient here.	Tôi là một bệnh nhân ở đây.
Do you think we should do something to help?	Bạn có nghĩ chúng ta nên làm gì đó để giúp đỡ không?
We had good weather.	Chúng tôi đã gặp thời tiết tốt.
I highly doubt that Tom will care.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm.
I had a hard time with Tom.	Tôi đã khá khó khăn với Tom.
Tom and Mary often go to the laundromat together.	Tom và Mary thường đến tiệm giặt là cùng nhau.
The highway runs parallel to the river.	Đường cao tốc chạy song song với sông.
Tom's track record is impressive.	Thành tích của Tom rất ấn tượng.
It was clear from his behavior that he lied.	Rõ ràng là từ hành vi của anh ta rằng anh ta nói dối.
People like Tom because he is friendly.	Mọi người thích Tom vì anh ấy thân thiện.
Tom told me to come here today.	Tom bảo tôi đến đây hôm nay.
I hope it won't rain this afternoon.	Tôi hy vọng trời sẽ không mưa chiều nay.
How much did they pay you to do it?	Họ đã trả cho bạn bao nhiêu để làm điều đó?
Tom can speak French and English, but he cannot speak German.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng anh ấy không thể nói tiếng Đức.
Greed makes people do strange things.	Lòng tham khiến con người ta làm những điều kỳ lạ.
I encouraged Tom to exercise more often.	Tôi đã khuyến khích Tom tập thể dục thường xuyên hơn.
I know Tom is a lot tougher than he looks.	Tôi biết Tom cứng rắn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
I don't think Tom is schizophrenic.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị tâm thần phân liệt.
I'm too tired to run.	Tôi quá mệt để chạy.
Tom knows that he is a terrible dancer.	Tom biết rằng anh ấy là một vũ công khủng khiếp.
Turn on the heater.	Quậy máy sưởi.
The hospital limits the number of guests that can enter the intensive care unit.	Bệnh viện hạn chế số lượng khách có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt.
These questions are written by Tom.	Những câu hỏi này được viết bởi Tom.
I admit I didn't do what I promised.	Tôi thừa nhận tôi đã không làm những gì tôi đã hứa.
Tom is going to visit his wife's parents next weekend.	Tom sẽ đến thăm bố mẹ vợ vào cuối tuần tới.
I'm sure Tom will find a way to do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
We cheered.	Chúng tôi đã cổ vũ.
Tom didn't say what you said, he did.	Tom đã không nói những gì bạn nói, anh ấy đã nói.
Tom bought a few loaves of bread on his way home from work.	Tom mua một vài ổ bánh mì trên đường đi làm về.
If the quality of your product meets the customer's approval, we will place regular orders.	Nếu chất lượng sản phẩm của bạn đáp ứng được sự chấp thuận của khách hàng, chúng tôi sẽ đặt hàng thường xuyên.
Tom greets everyone.	Tom chào mọi người.
That's the only thing they asked us to do.	Đó là điều duy nhất họ yêu cầu chúng tôi làm.
That's his way.	Đó là cách của anh ấy.
Tom will depart for Boston tomorrow morning.	Tom sẽ khởi hành đến Boston vào sáng mai.
I know Tom doesn't play bass very well.	Tôi biết Tom chơi bass không tốt lắm.
Tom didn't speed up early enough.	Tom đã không tăng tốc đủ sớm.
Tom tried to tell Mary that.	Tom đã cố gắng nói với Mary điều đó.
Tom is very good with children.	Tom rất tốt với trẻ em.
Incredible!	Thật đáng kinh ngạc!
Tom goes to bed at 10:30.	Tom đi ngủ lúc 10:30.
The man Tom is talking to is a lawyer.	Người đàn ông mà Tom đang nói chuyện là một luật sư.
Tom is a dangerous man.	Tom là một kẻ nguy hiểm.
Tom froze in place.	Tom đóng băng tại chỗ.
I have always been a dreamer.	Tôi luôn là một người mơ mộng.
Is Tom good at speaking French?	Tom có ​​giỏi nói tiếng Pháp không?
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
Maybe Tom will do it for Mary.	Có lẽ Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Why do you think it's a bad idea?	Tại sao bạn nghĩ đó là một ý tưởng tồi?
Tom is often rude to his teachers.	Tom thường thô lỗ với giáo viên của mình.
Tom thinks the watch Mary gave him is ugly.	Tom nghĩ rằng chiếc đồng hồ Mary đã tặng cho anh ta thật xấu xí.
Tom knew there was only one choice that made sense.	Tom biết chỉ có một sự lựa chọn có ý nghĩa.
I think Tom will come.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến.
What Tom did made me angry.	Những gì Tom đã làm khiến tôi tức giận.
Do you know why Tom gave it to you?	Bạn có biết tại sao Tom lại đưa nó cho bạn không?
Whose letter is this?	Thư này của ai?
I think Tom is interfering.	Tôi nghĩ rằng Tom đang can thiệp.
Tom would probably argue with Mary about that.	Tom có ​​thể sẽ tranh luận với Mary về điều đó.
I'm sorry I made you so unhappy.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn quá bất hạnh.
Tom is clearly intrigued.	Tom rõ ràng là bị hấp dẫn.
Tom should have bought a used car.	Tom lẽ ra nên mua một chiếc xe cũ.
I'm sure Tom would rather stay.	Tôi chắc rằng Tom thà ở lại.
I won't be doing this any more soon.	Tôi sẽ không làm điều này nữa sớm.
Tom didn't tell me how he planned to get there.	Tom không nói cho tôi biết anh ấy dự định đến đó bằng cách nào.
Tom with volume control.	Tom với điều khiển âm lượng.
Tom can read the capitals of all European countries.	Tom có ​​thể đọc tên thủ đô của tất cả các nước Châu Âu.
We have to protect Tom.	Chúng ta phải bảo vệ Tom.
Tom has been out of work for half a year.	Tom đã nghỉ việc được nửa năm.
I told Tom what the problem was.	Tôi đã nói với Tom vấn đề là gì.
Do Tom and Mary have many friends?	Tom và Mary có nhiều bạn không?
I know that's not enough.	Tôi biết như vậy là chưa đủ.
I have always dreamed of living abroad.	Tôi luôn mơ ước được sống ở nước ngoài.
How many times did you and Tom go to Boston together?	Bạn và Tom đã cùng nhau đi Boston bao nhiêu lần?
When Tom turned thirty, he was completely bald.	Khi Tom bước sang tuổi ba mươi, anh ấy đã hoàn toàn bị hói.
Tom wants you to help him wash the windows.	Tom muốn bạn giúp anh ấy rửa cửa sổ.
Tom will be happy to know that you are safe.	Tom sẽ rất vui khi biết rằng bạn an toàn.
The first sign of trouble came in September 1945.	Dấu hiệu rắc rối đầu tiên đến vào tháng 9 năm 1945.
Tom said I looked dumbfounded.	Tom nói rằng tôi trông như chết lặng.
I used to swim in this river when I was little.	Tôi thường bơi ở con sông này khi tôi còn nhỏ.
Mary could be a florist.	Mary có thể là một cô gái bán hoa.
It is very bad.	Nó rất là tệ.
From the station to the school is also very good.	Từ ga đến trường cũng tốt lắm rồi.
It seems that both Tom and Mary enjoy classical music.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều thích nhạc cổ điển.
I promised Tom I would do it today.	Tôi đã hứa với Tom tôi sẽ làm điều đó hôm nay.
She cares about your safety.	Cô ấy quan tâm đến sự an toàn của bạn.
Tom didn't know that Mary was waiting for him.	Tom không hề biết rằng Mary đang đợi anh.
Tom went.	Tom đã đi.
Tom keeps a photo of Mary in his wallet.	Tom giữ một bức ảnh của Mary trong ví của mình.
I can't drive a standard car.	Tôi không thể lái xe tiêu chuẩn.
I'm probably the only one who hasn't done that.	Tôi có lẽ là người duy nhất chưa làm điều đó.
The stories of the refugees are heartbreaking.	Câu chuyện của những người tị nạn thật đau lòng.
In my city, the temperature is one degree above zero.	Ở thành phố của tôi, nhiệt độ là một độ trên 0.
I'm a bit busy tonight.	Tôi hơi bận tối nay.
Tom speaks French better than you think.	Tom nói tiếng Pháp giỏi hơn bạn nghĩ.
We don't have time for this.	Chúng tôi không có thời gian cho việc này.
Tom was released from prison in 2013.	Tom ra tù năm 2013.
Everyone says that Tom is a good person.	Mọi người đều nói rằng Tom là một người tốt.
That is our biggest concern.	Đó là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi.
Do not worried. 	Đừng lo.
He doesn't understand German.	Anh ấy không hiểu tiếng Đức.
I'm the one who needs to do this.	Tôi là người cần làm điều này.
I see Tom.	Tôi thấy Tom.
Try not to be seen by Tom.	Cố gắng đừng để bị Tom nhìn thấy.
The girl fainted, but she arrived when we splashed water in her face.	Cô gái ngất xỉu, nhưng cô ấy đã đến khi chúng tôi tạt nước vào mặt cô ấy.
I know Tom is desperate.	Tôi biết Tom đang tuyệt vọng.
I did it without realizing what I was doing.	Tôi đã làm điều đó mà không nhận ra mình đang làm gì.
All Tom can think of is sleep.	Tất cả những gì Tom có ​​thể nghĩ là ngủ.
Tom climbed down from the tree.	Tom từ trên cây trèo xuống.
We look forward to seeing Tom again in Boston.	Chúng tôi mong được gặp lại Tom ở Boston.
Tom cried the whole time.	Tom đã khóc suốt thời gian đó.
Tom got into a fight with his girlfriend.	Tom đã đánh nhau với bạn gái của mình.
Tom told Mary what she had to buy.	Tom đã nói với Mary những gì cô ấy phải mua.
I'll sit here and wait for Tom.	Tôi sẽ ngồi đây và đợi Tom.
Holy mackerel! 	Cá thu thần thánh!
Is that a shark?	Đó có phải là một con cá mập?
Tom told me you are a doctor.	Tom nói với tôi bạn là bác sĩ.
Tom didn't seem surprised to see us.	Tom dường như không ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.
The price of this camera is exorbitant.	Giá của chiếc máy ảnh này là cắt cổ.
I hate how you are always right.	Tôi ghét cách bạn luôn đúng.
How long does it take to change the oil?	Sau bao lâu thì thay nhớt?
Tom is your only brother, right?	Tom là anh trai duy nhất của bạn, phải không?
How long do we have until this has to be done?	Chúng ta còn bao lâu nữa cho đến khi việc này phải hoàn thành?
I don't know who won the championship.	Tôi không biết ai đã giành chức vô địch.
Tom walked to the window and looked outside.	Tom bước đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.
My pen just ran out of ink.	Bút của tôi vừa hết mực.
You should show Tom how to do it.	Bạn nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom has a lot of things he wants to do.	Tom có ​​rất nhiều điều anh ấy muốn làm.
How do you know that Tom isn't actually from Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không thực sự đến từ Úc?
Please tell me how to get to the bus station.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến bến xe buýt.
I didn't really think about that.	Tôi đã không thực sự nghĩ về điều đó.
Tom probably told us how to do it.	Tom có ​​lẽ đã cho chúng tôi biết cách làm điều đó.
We blew up a big rock with dynamite.	Chúng tôi đã cho nổ một tảng đá lớn bằng thuốc nổ.
The drug smuggler was arrested at the airport.	Kẻ buôn lậu ma túy bị bắt tại sân bay.
It doesn't matter if it's true or not.	Nó không quan trọng nếu nó là sự thật hay không.
These documents were not made publicly available until this year.	Mãi đến năm nay, những tài liệu này mới được công bố rộng rãi.
Tom was very pleased with that.	Tom rất hài lòng với điều đó.
I could tell Tom wanted to kiss me, but he didn't.	Tôi có thể nói Tom muốn hôn tôi, nhưng anh ấy không làm vậy.
Tom thought I might be asked to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom is almost always at home until noon, so if you want to visit him, I recommend going in the morning.	Tom hầu như luôn ở nhà cho đến trưa, vì vậy nếu bạn muốn đến thăm anh ấy, tôi khuyên bạn nên đi vào buổi sáng.
I don't think Tom is much shorter than you.	Tôi không nghĩ Tom thấp hơn bạn nhiều.
I think I'll visit Tom in the hospital this afternoon.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến thăm Tom trong bệnh viện chiều nay.
She is my wife's friend.	Cô ấy là bạn của vợ tôi.
The heart is a muscle.	Trái tim là một cơ bắp.
We can't cross the river.	Chúng tôi không thể qua sông.
Tom started backing away from the man with a knife.	Tom bắt đầu lùi lại khỏi người đàn ông với một con dao.
That is not easy to do.	Điều đó không dễ thực hiện.
She is no longer alone.	Cô ấy không còn cô đơn nữa.
Do you wear an apron when you cook?	Bạn có đeo tạp dề khi nấu ăn không?
Don't let yourself be provoked.	Đừng để bản thân bị khiêu khích.
I will do it if I get a chance.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có cơ hội.
I don't think we should tell Tom what Mary did yesterday.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom những gì Mary đã làm ngày hôm qua.
I won't sing with you.	Tôi sẽ không hát với bạn.
Tom isn't the first guy to break my heart.	Tom không phải là chàng trai đầu tiên làm tan nát trái tim tôi.
You are a little liar.	Bạn là một kẻ nói dối nhỏ.
They are waiting for us.	Họ đang đợi chúng ta.
Both Tom and I stood up.	Cả tôi và Tom đều đứng dậy.
I think we are making progress.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tiến bộ.
I know it will be difficult to do.	Tôi biết nó sẽ rất khó để làm.
I'll tell you a few things about Tom that you might not have known.	Tôi sẽ cho bạn biết một số điều về Tom mà bạn có thể chưa biết.
We want Tom to help us.	Chúng tôi muốn Tom giúp chúng tôi.
Today is October 20.	Hôm nay ngày 20 tháng 10.
I think Tom tried doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thử làm điều đó.
Tom said that Mary was delirious.	Tom nói rằng Mary bị mê sảng.
Tom is the goalkeeper.	Tom là thủ môn.
I'll figure out what needs to be done.	Tôi sẽ tìm ra những gì cần phải làm.
The advertising campaign has generated a lot of business for the company.	Các chiến dịch quảng cáo đã tạo ra rất nhiều kinh doanh cho công ty.
Tom did it on his birthday.	Tom đã làm điều đó vào ngày sinh nhật của anh ấy.
I haven't had coffee today.	Hôm nay tôi chưa uống cà phê.
Tom is afraid that he might get fired.	Tom sợ rằng anh ấy có thể bị sa thải.
I invited a lot of people to my birthday party.	Tôi đã mời rất nhiều người đến bữa tiệc sinh nhật của mình.
Tom's dream came true.	Giấc mơ của Tom đã thành hiện thực.
Tom still hasn't said yes.	Tom vẫn chưa nói có.
It was the person they suspected killed Tom.	Đó là người mà họ nghi ngờ đã giết Tom.
Tom will not be caught.	Tom sẽ không bị bắt.
I feel worried with so many people watching me.	Tôi cảm thấy lo lắng với rất nhiều người đang theo dõi tôi.
Tom thinks Mary will be afraid.	Tom nghĩ Mary sẽ sợ.
I think you can feel like an early lunch.	Tôi nghĩ bạn có thể cảm thấy giống như một bữa trưa sớm.
I just don't believe people need to do that.	Tôi chỉ không tin rằng mọi người cần phải làm điều đó.
I finally found you.	Cuối cùng tôi đã tìm thấy bạn.
I'm not scared.	Tôi không sợ hãi.
Tom wants to study art in Australia.	Tom muốn học nghệ thuật ở Úc.
You can't let Tom go alone.	Bạn không thể để Tom đi một mình.
I know that Tom is going to Boston soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ sớm đi Boston.
Tom didn't get on the bus.	Tom không lên xe buýt.
Tom definitely thinks it's a good idea.	Tom chắc chắn nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom won't be happy here.	Tom sẽ không hạnh phúc ở đây.
I know what it's for.	Tôi biết điều đó để làm gì.
So what's happening?	Vì vậy, những gì đang xảy ra?
Do you think I should allow Tom to do that?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên cho phép Tom làm điều đó?
Tom used to play golf with my dad.	Tom từng chơi gôn với bố tôi.
People in the village fell sick one by one.	Người dân trong làng lần lượt đổ bệnh.
Tom couldn't see Mary from where he was.	Tom không thể nhìn thấy Mary từ nơi anh ta đang ở.
I know you wouldn't do it for me.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó cho tôi.
You won't find Tom there.	Bạn sẽ không tìm thấy Tom ở đó.
I don't want any of my friends to know that I couldn't do it.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom says he hopes that Mary tries her best to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
What did Tom tell you to do?	Tom đã bảo bạn làm gì?
I know that Tom doesn't like it.	Tôi biết rằng Tom không thích nó.
Tom doesn't cry?	Tom không khóc à?
Tom ate three cookies.	Tom đã ăn ba cái bánh quy.
Tom glanced at Mary.	Tom liếc nhìn Mary.
Do you think that bothers Tom?	Bạn có nghĩ rằng điều đó làm phiền Tom không?
I'll try to keep Tom.	Tôi sẽ cố giữ lấy Tom.
Tom denied that he was the one who did it.	Tom phủ nhận rằng anh ta là người đã làm điều đó.
I don't need to stay in Australia as long as I did.	Tôi không cần phải ở lại Úc lâu như tôi đã làm.
I've never seen Tom here before.	Tôi chưa từng thấy Tom ở đây bao giờ.
Who is this box for?	Hộp này dành cho ai?
I know Tom can tell Mary to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom is bored.	Tom chán rồi.
I cannot explain his behavior.	Tôi không thể giải thích lý do cho hành vi của anh ấy.
Tom didn't want to dance with Mary.	Tom không muốn khiêu vũ với Mary.
It was one of the most beautiful things Tom had ever seen.	Đó là một trong những thứ đẹp nhất mà Tom từng thấy.
Tom may not be as smart as you think.	Tom có ​​thể không thông minh như bạn nghĩ.
I know Tom is a very good artist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ rất giỏi.
Tom said he was prepared.	Tom nói rằng anh ấy đã chuẩn bị.
I didn't do that yesterday. 	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I did that three days ago.	Tôi đã làm điều đó ba ngày trước.
I prefer a simpler approach.	Tôi thích một cách tiếp cận đơn giản hơn.
Let me suggest a better way to do it.	Hãy để tôi đề xuất một cách tốt hơn để làm điều đó.
He behaves like a child.	Ông cư xử như một đứa trẻ.
Offshore oil and gas exploration has begun.	Việc thăm dò dầu khí ngoài khơi đã bắt đầu.
I took a few minutes to review my answers before I submitted my test.	Tôi đã dành một vài phút để xem lại các câu trả lời của mình trước khi tôi nộp bài kiểm tra của mình.
Tom is lucky that Mary is here to help him.	Tom may mắn là Mary ở đây để giúp anh ta.
Mary decided to choose a blue dress.	Mary quyết định chọn chiếc váy màu xanh lam.
I have a guinea pig.	Tôi có một con chuột lang.
Tom didn't know when Mary planned to do it.	Tom không biết Mary dự định làm điều đó khi nào.
What I wanted was a gin and tonic.	Những gì tôi muốn là một loại rượu gin và thuốc bổ.
Don't bother Tom.	Đừng làm phiền Tom.
I didn't know you and Tom went to the same high school.	Tôi không biết bạn và Tom học cùng trường trung học.
Too many Union soldiers had fallen in battle.	Quá nhiều binh lính của Liên minh đã ngã xuống trong trận chiến.
He barely escaped being hit and killed by a car.	Anh ta gần như không thoát khỏi bị một chiếc xe tông và giết chết.
I didn't know that you were awake.	Tôi không biết rằng bạn đã thức.
Tom promised to come, but he never showed up.	Tom hứa sẽ đến, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
Tom wasn't kicked out of school, but neither was Mary.	Tom không bị đuổi khỏi trường, nhưng Mary thì như vậy.
I don't know who wrote it.	Tôi không biết ai đã viết nó.
Tom knew Mary would be back any minute.	Tom biết Mary sẽ quay lại bất cứ lúc nào.
He's not on vacation.	Anh ấy không đi nghỉ.
Do you know what happened to Tom?	Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với Tom không?
Tom is not like that.	Tom không như vậy.
Tom is really gentle.	Tom thực sự rất nhẹ nhàng.
Tom drank some wine.	Tom uống một chút rượu.
We'll warn Tom.	Chúng tôi sẽ cảnh báo Tom.
I don't think you realize how stupid that is.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra điều đó ngu ngốc như thế nào.
Tom is saving money for a car.	Tom đang tiết kiệm tiền cho một chiếc xe hơi.
Tom and Mary have no children.	Tom và Mary chưa có con.
Tom will be the driver.	Tom sẽ là người lái xe.
Tom is doing well now.	Tom bây giờ đang làm tốt.
The door will not close.	Cửa sẽ không đóng.
My brother, who lives in Australia, is a carpenter.	Anh trai tôi, sống ở Úc, là một thợ mộc.
Mary is a very friendly girl.	Mary là một cô gái rất thân thiện.
Tom says Mary is his soul mate and they were made for each other.	Tom nói Mary là bạn tâm giao của anh ấy và họ được tạo ra để dành cho nhau.
Doesn't Tom know that he did it wrong?	Tom không biết rằng anh ấy đã làm như vậy là sai sao?
Tom said that Mary was broken.	Tom nói rằng Mary đã bị phá vỡ.
He's not richer than me.	Anh ấy không giàu hơn tôi.
I used to go to Australia when I was a kid.	Tôi đã từng đến Úc khi còn nhỏ.
I'd rather stay late than come early tomorrow.	Tôi thà ở lại muộn còn hơn đến sớm vào ngày mai.
Tom doesn't stop anywhere on his way home from school.	Tom không dừng lại ở bất cứ đâu trên đường từ trường về nhà.
We've had a lot of rain this month.	Chúng tôi đã có rất nhiều mưa trong tháng này.
Not that Tom did it.	Không phải Tom đã làm điều đó.
That twenty-kilometer run really exhausted me.	Cuộc chạy hai mươi km đó thực sự khiến tôi kiệt quệ.
What is your reaction?	Phản ứng của bạn là gì?
How many fish did you and Tom catch?	Bạn và Tom đã bắt được bao nhiêu con cá?
I think Tom would be happier if he did.	Tôi nghĩ Tom sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ấy làm vậy.
Tom has these qualities.	Tom có ​​những phẩm chất này.
Tom is undisturbed.	Tom không bị xáo trộn.
Are you working late tonight?	Tối nay anh làm việc muộn phải không?
Tom came to my office this morning.	Tom đến văn phòng của tôi sáng nay.
I think Tom is looking at us.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nhìn chúng tôi.
When does Tom want to go fishing?	Khi nào Tom muốn đi câu cá?
Tom was wearing what appeared to be some kind of uniform.	Tom đang mặc thứ có vẻ là một loại đồng phục nào đó.
Tom is standing in the middle of the room.	Tom đang đứng giữa phòng.
Tom said he was speechless.	Tom nói rằng anh ấy không nói nên lời.
I want to get out of here as soon as possible.	Tôi muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tom let me know that he planned to do just that.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó.
I think Tom hasn't done that yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Tom hopes he doesn't get deported.	Tom hy vọng anh ấy không bị trục xuất.
That's why I hired you.	Đó là lý do tại sao tôi thuê bạn.
I would be disappointed if Tom didn't do that.	Tôi sẽ thất vọng nếu Tom không làm điều đó.
Tom says Mary should go to Boston with John.	Tom nói Mary nên đi Boston với John.
I don't think Tom is committed to doing that.	Tôi không nghĩ Tom cam kết làm điều đó.
Ancient astronomers noticed constellations and gave them names.	Các nhà thiên văn cổ đại đã chú ý đến các chòm sao và đặt tên cho chúng.
Tom doesn't think Mary is depressed.	Tom không nghĩ Mary bị trầm cảm.
Don't let Tom scare you.	Đừng để Tom làm bạn sợ.
Tom and Mary married when they were both thirty.	Tom và Mary kết hôn khi cả hai đều ba mươi.
Tom gave me something I didn't want.	Tom đã cho tôi một thứ mà tôi không muốn.
I can't think of anything I want to buy.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì tôi muốn mua.
You have to sweep the floor.	Bạn phải quét sàn.
I just don't want to die today.	Chỉ là hôm nay tôi không muốn chết.
Tom wants everyone to get along.	Tom muốn mọi người hòa thuận.
Tom is now enrolled in college.	Tom hiện đã đăng ký vào đại học.
Tom is afraid to do it alone.	Tom sợ phải làm điều đó một mình.
It is said that golf is very popular in Japan.	Người ta nói rằng chơi gôn rất phổ biến ở Nhật Bản.
I really have a headache.	Tôi thực sự rất đau đầu.
Tom thought it was a good idea.	Tom nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
I've been on the phone all afternoon.	Tôi đã nghe điện thoại cả buổi chiều.
I don't think Tom will be afraid.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ.
It was a humbling experience.	Đó là một trải nghiệm đầy khiêm nhường.
I think I'll reach out to Tom and see how he does.	Tôi nghĩ tôi sẽ liên hệ với Tom và xem anh ấy làm thế nào.
We dissect a frog to examine its internal organs.	Chúng tôi mổ một con ếch để kiểm tra các cơ quan nội tạng của nó.
Tom and I met in Australia.	Tom và tôi gặp nhau ở Úc.
Tom is writing a book about his father.	Tom đang viết một cuốn sách về cha mình.
How did Tom lose all that weight?	Làm thế nào mà Tom giảm được tất cả số cân đó?
I think maybe Tom was scared.	Tôi nghĩ có lẽ Tom đã sợ hãi.
I'm sticking my neck out to help you.	Tôi đang thò cổ ra để giúp bạn.
Mary is the daughter of a farmer.	Mary là con gái của một nông dân.
People are not prepared for this.	Mọi người không chuẩn bị cho điều này.
She is not as beautiful as her sister.	Cô ấy không xinh đẹp bằng em gái mình.
Nothing to apologize for.	Không có gì để xin lỗi.
Tom lets Mary do whatever she wants to do.	Tom để Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
How does Tom get Mary to dance with him?	Làm cách nào để Tom lôi kéo Mary đi khiêu vũ với anh ta?
Can you be here before 2:30?	Bạn có thể ở đây trước 2:30 không?
Turn off the lights before going to bed.	Tắt đèn trước khi đi ngủ.
Tom is lying on his back.	Tom đang nằm ngửa.
I saw a group of French-speaking tourists.	Tôi thấy một nhóm du khách nói tiếng Pháp.
I saw what Tom did.	Tôi đã thấy những gì Tom đã làm.
We are all used to working at night.	Tất cả chúng ta đều quen với việc làm việc vào ban đêm.
Tom is planning a birthday party for Mary.	Tom đang lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho Mary.
What's wrong with my behavior?	Có gì sai với cách cư xử của tôi?
Tom knows what he is being asked to do is illegal.	Tom biết những gì anh ta được yêu cầu làm là bất hợp pháp.
My brother always acted foolishly.	Anh trai tôi luôn hành động dại dột.
There is a place for us.	Có một nơi cho chúng tôi.
Tom is a grandfather now.	Bây giờ Tom đã là ông ngoại.
I was the one who convinced Tom to teach Mary how to do it.	Tôi là người thuyết phục Tom dạy Mary cách làm điều đó.
I won't stay unless you stay too.	Tôi sẽ không ở lại trừ khi bạn cũng ở lại.
They had heard that he was a very honest man.	Họ đã nghe nói rằng anh ấy là một người đàn ông rất trung thực.
Tom came to my desk to ask me a question.	Tom đến bàn của tôi để hỏi tôi một câu hỏi.
I don't let Tom do that.	Tôi không để Tom làm điều đó.
I think Tom is not being honest.	Tôi nghĩ Tom không thành thật.
Tom told me that Mary was not very hungry.	Tom nói với tôi rằng Mary không đói lắm.
Both Tom and Mary joined the army when they were eighteen.	Cả Tom và Mary đều gia nhập quân đội khi họ mười tám tuổi.
I didn't know that you would let Tom drive.	Tôi không biết rằng bạn sẽ để Tom lái xe.
I want to talk to Tom about his brother John.	Tôi muốn nói chuyện với Tom về anh trai John của anh ấy.
Unfortunately, we don't have enough money now.	Thật không may, chúng tôi không có đủ tiền bây giờ.
Tom won't tell us where he lives.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết anh ấy sống ở đâu.
Tom couldn't pinpoint what happened.	Tom không thể xác định được điều gì đã xảy ra.
I know Tom will be home early today.	Tôi biết hôm nay Tom sẽ về nhà sớm.
There are several boats on the lake.	Có một số thuyền trên hồ.
What Tom said made us all laugh.	Những gì Tom nói khiến tất cả chúng tôi đều bật cười.
I'm so glad it was successful.	Tôi rất vui vì nó đã thành công.
Has Tom ever lied to you about anything?	Tom đã bao giờ nói dối bạn về điều gì chưa?
Tom said that Mary thought the judge's decision was fair.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là công bằng.
Mary looked at her purse.	Mary nhìn vào ví của mình.
I thought you said that Tom didn't win.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom không thắng.
Do you know the lyrics?	Bạn có biết lời bài hát?
I know Tom would do it now if he knew how.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy biết cách.
I think we put on a good show for everyone.	Tôi nghĩ chúng tôi đã mang đến một chương trình tốt cho tất cả mọi người.
Tom denied that it was Mary who asked him to do it.	Tom phủ nhận rằng Mary là người yêu cầu anh làm điều đó.
Do you want to come along to go along?	Bạn có muốn đi cùng để đi cùng không?
Tom is not the easiest person to get along with.	Tom không phải là người dễ kết thân nhất.
I don't know much about this topic.	Tôi không biết nhiều về chủ đề này.
Tom tried on the biggest helmet, but it was too small.	Tom đã thử chiếc mũ bảo hiểm lớn nhất, nhưng nó quá nhỏ.
It's a movie suitable for people of all ages.	Đó là bộ phim phù hợp cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
They were traumatized.	Họ đã bị chấn thương.
Tom and I both agree.	Tom và tôi đều đồng ý.
What is your agenda for today?	Chương trình làm việc của bạn hôm nay là gì?
No doubt in my head Tom knows the answer.	Không nghi ngờ gì trong đầu tôi Tom biết câu trả lời.
That's where I draw the line.	Đó là nơi tôi vẽ đường thẳng.
Tom says he won't attend Mary's party.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của Mary.
Would you like to walk to Tom's with me?	Bạn có muốn đi bộ đến Tom's với tôi không?
What Tom said may not be true.	Những gì Tom nói có thể không đúng.
Construction of the building will begin next year.	Việc xây dựng tòa nhà sẽ được bắt đầu vào năm sau.
He suddenly felt the urge to write a novel.	Anh đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn viết một cuốn tiểu thuyết.
I convinced Tom that he should go to Boston with Mary.	Tôi đã thuyết phục Tom rằng anh ấy nên đến Boston với Mary.
Tom says he's in no hurry to do it.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng để làm điều đó.
Tom waited under the tree until the rain stopped.	Tom đợi dưới gốc cây cho đến khi trời tạnh mưa.
Tom came to Australia three years ago.	Tom đã đến Úc ba năm trước.
Tom is one of our neighbors.	Tom là một người hàng xóm của chúng tôi.
It's reasonable to assume that it was Tom who did it.	Thật hợp lý khi cho rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is not crazy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không điên.
Has Tom been drinking?	Tom đã uống rượu chưa?
Tom decided to try to do it on his own.	Tom đã quyết định cố gắng làm điều đó một mình.
There is no telling how long they will last.	Không có gì cho biết chúng sẽ tồn tại trong bao lâu.
You don't mind, do you?	Bạn không phiền, phải không?
Tom is in his final year of college.	Tom đang học năm cuối đại học.
You are interested in a career in foreign relations, right?	Bạn quan tâm đến sự nghiệp trong quan hệ đối ngoại, phải không?
He made a wise test.	Anh ấy đã thực hiện một cuộc thử thách khôn ngoan.
I don't know how to do what I have to do.	Tôi không biết làm thế nào để làm những gì tôi phải làm.
Tom is extraordinary.	Tom thật phi thường.
I wrote this poem for Tom.	Tôi viết bài thơ này cho Tom.
I know Tom knows that I shouldn't have done it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó.
I called for help.	Tôi đã gọi điện để được giúp đỡ.
Tom will take you to the airport.	Tom sẽ đưa bạn đến sân bay.
Tom pressed the pay button.	Tom nhấn nút trả tiền.
I'm not sure I should trust you.	Tôi không chắc mình nên tin tưởng bạn.
I don't know what her intentions are.	Tôi không biết ý định của cô ấy là gì.
Tom watched the plane fade into the distance.	Tom nhìn chiếc máy bay khuất dần vào phía xa.
We still have a month left.	Chúng tôi vẫn còn một tháng nữa.
Stay away from me. 	Tránh xa tôi ra.
I mean it.	Ý tôi là nó.
The only girl who will talk to Tom is Mary.	Cô gái duy nhất sẽ nói chuyện với Tom là Mary.
Tom advised Mary not to drink too much.	Tom khuyên Mary không nên uống quá nhiều.
What does Tom want from you?	Tom muốn gì ở bạn?
Tom will be able to do that.	Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom's temper flared.	Tính khí của Tom bùng lên.
I think Tom has surpassed Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã vượt qua Mary.
Tom says he doesn't think Mary is hungry.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đói.
I know Tom is the same height as Mary.	Tôi biết Tom có ​​cùng chiều cao với Mary.
I think Tom won't be in Boston now.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở Boston bây giờ.
Tom feels he can go to Australia.	Tom cảm thấy mình có thể đến Úc.
I wish I hadn't bought such a useless thing.	Tôi ước gì tôi đã không mua một thứ vô dụng như vậy.
I wouldn't mind if Tom did.	Tôi sẽ không phiền nếu Tom làm vậy.
Tom still doesn't understand what's going on.	Tom vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
The weather forecast says it will snow tonight.	Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ có tuyết vào tối nay.
Tomorrow Tom won't come.	Ngày mai Tom sẽ không đến.
Why are you all afraid of Tom?	Tại sao tất cả các bạn đều sợ Tom?
I can't cheat anymore.	Tôi không thể lừa được nữa.
You don't want to talk to Tom?	Bạn không muốn nói chuyện với Tom?
Mary's dress is too short.	Chiếc váy của Mary quá ngắn.
I know that Tom was telling the truth.	Tôi biết rằng Tom đã nói sự thật.
If you can't do it, I'll have someone else do it.	Nếu bạn không thể làm điều đó, tôi sẽ nhờ người khác làm.
Tom explained the purpose of the project to Mary.	Tom giải thích mục đích của dự án cho Mary.
Tom wants to open the box to see what's inside.	Tom muốn mở hộp để xem bên trong có gì.
Tom sat on the porch and smoked a cigarette.	Tom ngồi trên hiên nhà và hút thuốc.
We had no plans then.	Khi đó chúng tôi không có kế hoạch.
Tom is walking through the woods.	Tom đang đi bộ qua rừng.
I suspect that Tom has to do it sometime this week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
This is a new experience for Tom.	Đây là một trải nghiệm mới đối với Tom.
Tom went to Japan to learn Japanese.	Tom đã đến Nhật Bản để học tiếng Nhật.
Tom seemed surprised when Mary told him she needed to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I can't wait to get a copy.	Tôi không thể chờ đợi để có được một bản sao.
Tom currently lives in Australia.	Tom hiện đang sống ở Úc.
Did you ask Tom to do it for you?	Bạn đã yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn?
I won't go back to Tom.	Tôi sẽ không trở lại với Tom.
Tom doesn't even have a girlfriend.	Tom thậm chí không có bạn gái.
Tom has been out of town since last Saturday.	Tom đã ra khỏi thị trấn kể từ thứ bảy tuần trước.
I'm not sure if we can accommodate your request.	Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn hay không.
Tom fell off his motorbike.	Tom ngã xe máy.
Tom helped Mary load the truck.	Tom đã giúp Mary chất lên xe tải.
You will not understand.	Bạn sẽ không hiểu.
I have a class in a few minutes.	Tôi có một lớp học trong vài phút nữa.
Is there anything I can do for you?	Có điều gì tôi có thể làm cho bạn không?
I can't help you because I'm busy.	Tôi không thể giúp bạn vì tôi bận.
The motions were made unanimously.	Các chuyển động đã được thực hiện một cách nhất trí.
Tom has a scar on his face.	Tom có ​​một vết sẹo trên mặt.
We don't have to tell Tom everything.	Chúng ta không cần phải nói với Tom mọi thứ.
I hope Tom talks to Mary about that.	Tôi hy vọng Tom nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom said he expected Mary to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom asks Mary to take out the trash.	Tom nhờ Mary đi đổ rác.
I'm sick of Tom's behavior.	Tôi phát ngán với cách cư xử của Tom.
Tell Tom not to stare at me.	Nói Tom đừng nhìn tôi chằm chằm.
Tom is now able to sleep at night.	Tom bây giờ đã có thể ngủ vào ban đêm.
I wanted a tattoo on my chest, but people told me it was a stupid idea.	Tôi muốn có một hình xăm trên ngực của mình, nhưng mọi người nói với tôi rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Tom says he needs to find another babysitter.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một người trông trẻ khác.
Is everything possible?	Mọi thứ có khả quan không?
Tom returns home after dark.	Tom trở về nhà sau khi trời tối.
No water in the pool.	Không có nước trong hồ bơi.
I didn't recognize the song Tom was singing.	Tôi không nhận ra bài hát mà Tom đang hát.
So far, no one has objected to my action.	Cho đến nay, không ai phản đối việc làm đó của tôi.
I suspect that Tom and Mary have both left Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã rời khỏi Úc.
I texted Tom back.	Tôi đã nhắn lại cho Tom.
Tom says he did all of that.	Tom nói rằng anh ấy đã làm tất cả những điều đó.
We are veterans.	Chúng tôi là cựu chiến binh.
Don't rub it in.	Đừng chà xát nó vào.
Tom said he saw a lot of animal carcasses on the road.	Tom cho biết anh nhìn thấy rất nhiều xác động vật trên đường.
This plant does not need a lot of water.	Loại cây này không cần nhiều nước.
Tom told me that he thinks he will win tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng vào ngày mai.
It's like a scene from a movie.	Nó giống như một cảnh trong một bộ phim.
Council unanimously.	Hội đồng nhất trí cao.
There is no boy in the class taller than Tom.	Không có cậu bé nào trong lớp cao hơn Tom.
Tom hopes something interesting will happen.	Tom hy vọng điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.
Tom explained his situation to Mary.	Tom giải thích hoàn cảnh của mình cho Mary.
Tom will be mad.	Tom sẽ nổi điên.
Did you hear his name crashed his motorbike?	Bạn có nghe nói tên anh ta đã đâm xe máy của anh ta không?
I turned off the engine.	Tôi đã tắt động cơ.
I know Tom is half the age of Mary.	Tôi biết Tom bằng một nửa tuổi Mary.
Tom spent all his money on video games.	Tom đã tiêu hết tiền của mình cho các trò chơi điện tử.
Don't tell me what to do.	Đừng nói tôi phải làm gì.
Tom should retire now.	Tom nên nghỉ hưu ngay bây giờ.
Tom told me you've been to Boston before.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Boston trước đây.
It was 2:30 fifteen minutes ago.	Lúc đó là 2:30 mười lăm phút trước.
Tom looked up at the starry sky.	Tom nhìn lên bầu trời đầy sao.
I was hoping that Tom would be able to prevent that from happening.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ có thể ngăn điều đó xảy ra.
Tom never said anything.	Tom không bao giờ nói bất cứ điều gì.
Malibu is located on the coast of Southern California.	Malibu nằm trên bờ biển Nam California.
Milk is actually a bit cheaper at the supermarket near Tom's house.	Sữa thực sự rẻ hơn một chút ở siêu thị gần nhà Tom.
I came here for kayaking.	Tôi đến đây để chèo thuyền kayak.
Who else was involved in the scam?	Ai khác đã tham gia vào vụ lừa đảo?
Water my flowers while I'm away.	Tưới nước cho hoa của tôi khi tôi đi vắng.
Tom sang me a song.	Tom đã hát cho tôi một bài hát.
I tried to apologize to Tom.	Tôi đã cố gắng xin lỗi Tom.
I have been through this before.	Tôi đã trải qua điều này trước đây.
I'm just not in the mood.	Tôi chỉ là không có tâm trạng.
I suspect Tom did it just to get attention.	Tôi nghi ngờ Tom làm vậy chỉ để gây chú ý.
It's open to interpretation.	Nó mở để giải thích.
Tom is my ally.	Tom là đồng minh của tôi.
I don't need a car wash. 	Tôi không cần rửa xe.
Tom has already washed it.	Tom đã rửa sạch nó rồi.
Are you going to tell Tom about what we did?	Bạn có định kể cho Tom nghe về những gì chúng ta đã làm không?
We want to help Tom.	Chúng tôi muốn giúp Tom.
You can't force us to go.	Bạn không thể buộc chúng tôi đi.
If you want me to stay, then tell me.	Nếu bạn muốn tôi ở lại, thì hãy nói với tôi.
Lewis and Clark kept their records very carefully.	Lewis và Clark đã lưu giữ hồ sơ rất cẩn thận.
I am not a patient person.	Tôi không phải là một người kiên nhẫn.
I'm good at drawing.	Tôi giỏi vẽ.
After I graduated from college, I got a job in my father's company.	Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã nhận được một công việc trong công ty của cha tôi.
Tom should have done much better on the test.	Tom lẽ ra phải làm tốt hơn nhiều trong bài kiểm tra.
Do you think anyone was here when we went out?	Bạn có nghĩ rằng có ai đã ở đây khi chúng tôi ra ngoài không?
There has been a series of robberies in the Boston area.	Đã xảy ra một loạt vụ cướp ở khu vực Boston.
No thanks, I'm full.	Không, cảm ơn, tôi no rồi.
Tom believes that Mary no longer loves him.	Tom tin rằng Mary không còn yêu anh ta nữa.
Do you think anyone would care if Tom didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm nếu Tom không làm như vậy không?
Tom will be right there.	Tom sẽ đến ngay.
My father is not at home.	Cha tôi không có nhà.
What you are doing is dangerous.	Những gì bạn đang làm là nguy hiểm.
I know Tom has been waiting for you about three hours in front of the art museum.	Tôi biết Tom đã đợi bạn khoảng ba tiếng trước bảo tàng nghệ thuật.
I don't follow a man like him.	Tôi không đi theo kiểu đàn ông như anh ta.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến điều đó.
Tom is biased, right?	Tom có ​​thành kiến, phải không?
Do you know what we should do?	Bạn có biết chúng ta nên làm gì không?
Tom's teaching career began in 2013.	Sự nghiệp giảng dạy của Tom bắt đầu vào năm 2013.
He went to the airport to see her off.	Anh ra tận sân bay để tiễn cô.
The focus of the discussion is unemployment.	Trọng tâm của cuộc thảo luận là tình trạng thất nghiệp.
Tom told me he won.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã thắng.
I don't have enough time to finish my homework.	Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành bài tập về nhà.
I've always wanted to build my own house.	Tôi luôn muốn xây nhà của riêng mình.
It's not worth a penny.	Nó không đáng một xu.
Tom was worried to death.	Tom đã lo lắng đến chết.
I don't think Tom is suspicious.	Tôi không nghĩ Tom đang nghi ngờ.
It is an ongoing investigation.	Đó là một cuộc điều tra đang diễn ra.
Tom wouldn't like us doing that.	Tom sẽ không thích chúng tôi làm điều đó.
I come to Australia.	Tôi đến Úc.
You've been gone for more than three hours. 	Bạn đã đi hơn ba giờ.
Where have you been?	Bạn đã ở đâu?
As soon as Tom finished eating, he stood up and left the table.	Tom vừa ăn xong liền đứng dậy rời bàn.
Tom wants Mary to lend him some money.	Tom muốn Mary cho anh ta vay một số tiền.
I didn't break it.	Tôi đã không phá vỡ nó.
I think I'd better go with Tom.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên đi với Tom.
Finally, Tom got out of bed and got dressed.	Cuối cùng, Tom ra khỏi giường và mặc quần áo.
I hope Tom doesn't despair.	Tôi hy vọng Tom không tuyệt vọng.
Why do you think Tom will do it tomorrow?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai?
I need Tom alive.	Tôi cần Tom còn sống.
You don't want to do anything hasty.	Bạn không muốn làm bất cứ điều gì hấp tấp.
Tom learned his French.	Tom đã học tiếng Pháp của mình.
I think you will have very little trouble getting a driver's license.	Tôi nghĩ bạn sẽ gặp rất ít khó khăn trong việc lấy bằng lái xe.
I don't want to appear emotionless.	Tôi không muốn tỏ ra vô cảm.
I love this jacket. 	Tôi thích áo khoác này.
Can I try it?	Tôi có thể thử nó không?
Tom says he hopes Mary knows when she should do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết khi nào cô ấy nên làm điều đó.
I have good news for you, Tom.	Tôi có tin tốt cho bạn, Tom.
I didn't know I had to do it today.	Tôi không biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Don't forget to turn off the TV before going to sleep.	Đừng quên tắt TV trước khi ngủ.
Tom must be warned.	Tom phải được cảnh báo.
I still haven't done what you told me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn bảo tôi phải làm.
Tom said Mary is very good at speaking French.	Tom cho biết Mary rất giỏi nói tiếng Pháp.
Tom decided that he shouldn't stay any longer.	Tom quyết định rằng anh ấy không nên ở lại lâu hơn nữa.
It's not particularly hot today.	Hôm nay trời không đặc biệt nóng.
Did you clarify that with Tom?	Bạn đã làm rõ điều đó với Tom?
Which ball is the smallest?	Quả bóng nào nhỏ nhất?
Tom is trying to find a job, isn't he?	Tom đang cố gắng tìm một công việc, phải không?
Tom is dating John's ex-wife.	Tom đang hẹn hò với vợ cũ của John.
I think it's time for me to step aside.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên bước sang một bên.
Tom knew Mary was right.	Tom biết Mary đã đúng.
Tom says that Mary is very hyperactive.	Tom nói rằng Mary rất hiếu động.
Maybe we shouldn't do it again.	Có lẽ chúng ta không nên làm điều đó một lần nữa.
I searched for this.	Tôi đã tìm kiếm cái này.
Just let me know what you want me to do.	Chỉ cần cho tôi biết bạn muốn tôi làm gì.
Tom says Australia is a nice place.	Tom nói rằng Úc là một nơi tốt đẹp.
How many times have you been to Australia in the last year?	Bạn đã đến Úc bao nhiêu lần trong năm ngoái?
Tom seems to have recognized me.	Tom dường như đã nhận ra tôi.
We looked at a lot of things.	Chúng tôi đã xem xét rất nhiều thứ.
We are not ready to begin yet.	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu.
Tom could barely get out of bed.	Tom gần như không thể ra khỏi giường.
Tom says he won't be allowed to do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks that Mary won't be able to pay all her bills this month.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể trả tất cả các hóa đơn của cô ấy trong tháng này.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
Tom will be at the office all day today.	Tom sẽ ở văn phòng cả ngày hôm nay.
Give me 5 gallons of gas, please.	Làm ơn cho tôi 5 gallon xăng.
Tom is aware of the danger.	Tom nhận thức được mối nguy hiểm.
I felt my face on fire.	Tôi cảm thấy mặt mình như bốc cháy.
Tom is scowling, isn't he?	Tom là cau có, phải không?
I think Tom is flirting with me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tán tỉnh tôi.
Tom did all he could for Mary.	Tom đã làm tất cả những gì có thể vì Mary.
The number of visitors to Singapore is constantly increasing year by year.	Số lượng du khách đến Singapore không ngừng tăng lên qua từng năm.
If you just ask me, I will do it.	Nếu bạn chỉ hỏi tôi, tôi sẽ làm điều đó.
Tom's new song is awesome.	Bài hát mới của Tom thật tuyệt vời.
Do you really think we don't need to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng tôi không cần phải làm điều đó?
Tom is not the only one to notice.	Tom không phải là người duy nhất nhận thấy.
Tom remained calm.	Tom vẫn bình tĩnh.
I'm pretty sure Tom has relatives in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​họ hàng ở Úc.
It's a pity that the singer passed away so young.	Thật đáng tiếc khi nữ ca sĩ qua đời quá trẻ.
I cut my hair the other day.	Tôi đã cắt tóc vào ngày hôm kia.
Mary is the cutest girl here.	Mary là cô gái dễ thương nhất ở đây.
Tom says he feels better now.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tốt hơn bây giờ.
He excels in many sports.	Anh ấy xuất sắc trong nhiều môn thể thao.
I will not object to your plan.	Tôi sẽ không phản đối kế hoạch của bạn.
Tom said that he thought Mary looked annoyed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ khó chịu.
Tom was caught cheating again.	Tom lại bị bắt gian lận.
The fire department is located right next to the airport.	Sở cứu hỏa nằm ngay cạnh sân bay.
He has two classes in the morning and one in the afternoon.	Anh ấy có hai lớp học vào buổi sáng và một lớp vào buổi chiều.
Tom has a friend who lives in Australia.	Tom có ​​một người bạn sống ở Úc.
Tom will never forgive you if you eat all the cookies he baked for Mary.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn nếu bạn ăn hết những chiếc bánh quy anh ấy nướng cho Mary.
I'm hungry because I haven't eaten all day.	Tôi đói vì tôi chưa ăn cả ngày.
Tom can be a fool.	Tom có ​​thể là một kẻ ngốc.
If there's any way I can help, let me know.	Nếu có cách nào tôi có thể giúp, hãy cho tôi biết.
Tom is almost an adult.	Tom gần như đã trưởng thành.
The sign says the police will take your car away if you park here.	Biển báo cho biết cảnh sát sẽ bắt xe bạn đi nếu bạn đậu xe ở đây.
I am starting a new job today.	Tôi đang bắt đầu một công việc mới hôm nay.
Tom was here yesterday to do just that.	Tom đã ở đây ngày hôm qua để làm điều đó.
I know that Tom is not alone in the living room.	Tôi biết rằng Tom không ở một mình trong phòng khách.
I still need to buy food for the party.	Tôi vẫn cần mua thức ăn cho bữa tiệc.
Who is Tom afraid of?	Tom sợ ai?
We are Tom's daughters.	Chúng tôi là con gái của Tom.
How can I think of anything else at a time like this?	Làm sao tôi có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác vào thời điểm như thế này?
Tom wanted to know where we were.	Tom muốn biết chúng tôi đã ở đâu.
We entered a store to buy some food.	Chúng tôi vào một cửa hàng để mua một số thức ăn.
Tom might still be alive somewhere.	Tom có ​​thể vẫn còn sống ở đâu đó.
Which rooms are available?	Những phòng nào còn trống?
I have a problem with Tom.	Tôi có vấn đề với Tom.
I no longer trust Tom.	Tôi không còn tin tưởng Tom nữa.
Apparently Tom forgot to do that.	Rõ ràng là Tom đã quên làm điều đó.
Tom is not likely to get excited.	Tom không có khả năng bị kích thích.
You need to relax and have fun.	Bạn cần phải thả lỏng và vui chơi.
Tom doesn't know me very well.	Tom không biết tôi rõ lắm.
I'm not crazy yet.	Tôi vẫn chưa điên.
Although sitting here in the sun, I still feel cold.	Dù ngồi đây nắng nhưng tôi vẫn thấy lạnh.
Tom speaks French quite well.	Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
You are on your head.	Bạn đang ở trên đầu của bạn.
We are not given much information.	Chúng tôi không được cung cấp nhiều thông tin.
I don't think I'm immature.	Tôi không nghĩ rằng mình chưa trưởng thành.
Mary is a tough woman.	Mary là một phụ nữ cứng rắn.
Tom has been our boss for the past three years.	Tom đã là ông chủ của chúng tôi trong ba năm qua.
My parents always make me do my homework before I go out.	Cha mẹ tôi luôn bắt tôi làm bài tập về nhà trước khi tôi ra ngoài.
Tom really believes it.	Tom thực sự tin điều đó.
I don't think she's right for the job.	Tôi không nghĩ cô ấy phù hợp với công việc.
Tom will not change.	Tom sẽ không thay đổi.
Tom started reading the letter.	Tom bắt đầu đọc lá thư.
Nothing could prepare Tom for what was to come.	Không có gì có thể chuẩn bị cho Tom cho những gì sắp xảy ra.
Everything is still the same.	Mọi thứ vẫn như cũ.
I was wondering if it would be okay if I took the day off tomorrow.	Tôi đã tự hỏi liệu nó có ổn không nếu tôi nghỉ ngày mai.
Tom made a helpful suggestion.	Tom đã đưa ra một gợi ý hữu ích.
Tomorrow Tom is going to learn French.	Ngày mai Tom sẽ đi học tiếng Pháp.
I don't think there's anything left to fix.	Tôi không nghĩ rằng có điều gì còn lại để sửa chữa.
It is a bitter pill to swallow.	Đó là một viên thuốc đắng để nuốt.
I think Tom might go to Australia with you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đi Úc với bạn.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I didn't believe Mary when she told me Tom was a taxi driver in Chicago.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston, nên tôi không tin Mary khi cô ấy nói với tôi rằng Tom là tài xế taxi ở Chicago.
Thank you for inviting us to dinner.	Cảm ơn bạn đã mời chúng tôi ăn tối.
Does Tom know Mary's dog's name?	Tom có ​​biết tên con chó của Mary không?
Tell Tom I need to borrow his car.	Nói với Tom rằng tôi cần mượn xe của anh ấy.
Tom has been of great help to me, so I wanted to send him a thank you letter.	Tom đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vì vậy tôi muốn gửi cho anh ấy một lá thư cảm ơn.
Do you know when Tom graduated from college?	Bạn có biết Tom tốt nghiệp đại học khi nào không?
I'm not sure who that man is.	Tôi không chắc người đàn ông đó là ai.
It's quite cold.	Nó khá lạnh.
Tom asked me what I thought would happen.	Tom hỏi tôi điều gì tôi nghĩ sẽ xảy ra.
Tom is currently in prison.	Tom hiện đang ở trong tù.
Tom will probably tell Mary that he doesn't know how to do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom arrives after Mary leaves.	Tom đến sau khi Mary rời đi.
There is something strange about this house.	Có một cái gì đó kỳ lạ về ngôi nhà này.
Tom says he decided it was too hard to do.	Tom nói rằng anh ấy quyết định điều đó là quá khó để thực hiện.
Everyone knows that Tom and I don't like each other.	Mọi người đều biết rằng tôi và Tom không thích nhau.
I want you more than I ever wanted anyone else.	Tôi muốn bạn nhiều hơn tôi đã từng muốn bất cứ ai khác.
Look, I don't want to lose my job.	Nghe này, tôi không muốn mất việc.
I know that you will have a lot of fun.	Tôi biết rằng bạn sẽ có rất nhiều niềm vui.
Unknowingly, he had told her exactly what she wanted to know.	Vô tình, anh đã nói cho cô biết chính xác những gì cô muốn biết.
Tom tried to put the pieces together.	Tom đã cố gắng ghép các mảnh ghép lại với nhau.
I leave the house at 7:30 am.	Tôi rời nhà lúc 7:30 sáng.
Tell me if Tom did or not.	Nói cho tôi biết Tom có ​​làm vậy hay không.
You have always been a good cook.	Bạn luôn là một đầu bếp giỏi.
My brother-in-law is a policeman.	Anh rể tôi là cảnh sát.
I don't think Tom would want to go to Australia with you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi Úc với bạn.
Tom got stuck in traffic.	Tom bị kẹt xe.
Tom still can't tie his own shoelaces.	Tom vẫn chưa thể tự buộc dây giày của mình.
I know that Tom needs to do it.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
I didn't know that Tom only had one leg.	Tôi không biết rằng Tom chỉ có một chân.
What he lacked in wit, he made up for with energy.	Điều anh ấy thiếu ở sự hóm hỉnh, anh ấy đã bù đắp bằng nghị lực.
Don't listen to her.	Đừng nghe cô ấy.
Tom is alone with his dog in the house.	Tom chỉ có một mình với chú chó của mình trong nhà.
Tom's heart was in the right place.	Trái tim của Tom đã ở đúng chỗ.
Is there a pharmacy near here?	Có tiệm thuốc nào gần đây không?
I think Tom is pretty good at baseball.	Tôi nghĩ Tom chơi bóng chày khá giỏi.
Tom says he thinks Mary will be absent.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ vắng mặt.
I don't think Tom knows for sure when Mary will come.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chắc chắn khi nào Mary sẽ đến.
Tom told the police that Mary was missing.	Tom nói với cảnh sát rằng Mary đã mất tích.
I'll still do it, no matter how much it bothers you.	Tôi vẫn sẽ làm điều đó, cho dù nó có làm phiền bạn thế nào đi chăng nữa.
Mary had a mammogram.	Mary đã được chụp X-quang tuyến vú.
I don't believe that Tom can say such a thing.	Tôi không tin rằng Tom có ​​thể nói một điều như vậy.
I don't think I have a chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng.
Tom is not very frugal with his money.	Tom không tiết kiệm lắm với số tiền của mình.
Tom wasn't the one to teach me how to do that.	Tom không phải là người dạy tôi cách làm điều đó.
I'm saving money to buy a new computer.	Tôi đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc máy tính mới.
Thick slime.	Chất nhờn đặc quánh.
Tom fell down the stairs and broke his neck.	Tom bị ngã cầu thang và gãy cổ.
Tom doesn't know where Mary usually goes shopping.	Tom không biết Mary thường đi mua sắm ở đâu.
Tom seems unimpressed with Mary's skills.	Tom có ​​vẻ không ấn tượng với kỹ năng của Mary.
Who knows if her parents are still alive?	Ai biết được bố mẹ cô ấy còn sống hay không?
I asked him to stop talking, but he kept going.	Tôi yêu cầu anh ta đừng nói nữa, nhưng anh ta vẫn đi tiếp.
At first I couldn't find anything.	Lúc đầu, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
I don't want to go alone.	Tôi không muốn đi một mình.
Tom is probably thirteen years old now.	Bây giờ Tom có ​​lẽ đã mười ba tuổi.
Tom was thirteen years old when he died.	Tom mười ba tuổi khi anh ấy chết.
I know that Tom is guilty.	Tôi biết rằng Tom có ​​tội.
I used to like Tom.	Tôi đã từng thích Tom.
We have to find out where Tom lives.	Chúng ta phải tìm ra nơi Tom sống.
I think it's better not to do it.	Tôi nghĩ tốt hơn là không nên làm điều đó.
I haven't seen it before.	Tôi đã không nhìn thấy nó trước đây.
You know that Tom mustn't help Mary do that, right?	Bạn biết rằng Tom không được giúp Mary làm điều đó, phải không?
Tom wants to be alone.	Tom muốn được ở một mình.
Tom is not as smart as me.	Tom không thông minh như tôi.
I plan to stay home all day Monday.	Tôi dự định ở nhà cả ngày thứ Hai.
I don't feel like laughing right now.	Tôi không cảm thấy muốn cười ngay bây giờ.
Tell Tom we're busy.	Nói với Tom rằng chúng tôi đang bận.
I look like Tom when I was his age.	Tôi giống Tom khi tôi bằng tuổi anh ấy.
Tom said he wished he had eaten more for breakfast.	Tom nói rằng anh ước mình ăn nhiều hơn vào bữa sáng.
Tom says you should always tell the truth.	Tom nói rằng bạn nên luôn nói sự thật.
Tom worked as a teacher and journalist.	Tom đã làm việc như một giáo viên và nhà báo.
Tom is expected to be sentenced on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 20 tháng 10.
I don't want to see that happen.	Tôi không muốn thấy điều đó xảy ra.
I wondered if there was a chance Tom would help us.	Tôi tự hỏi nếu có cơ hội Tom sẽ giúp chúng tôi.
I haven't bought anything recently.	Tôi đã không mua bất cứ thứ gì gần đây.
Tom was the only one who seemed to know why Mary was there.	Tom là người duy nhất dường như biết tại sao Mary lại ở đó.
The reason Tom was late was because of a traffic accident.	Lý do Tom đến muộn là vì một tai nạn giao thông.
Tom is very kind.	Tom rất tốt bụng.
Tom gave Mary almost all the stamps he collected, and kept only a few for himself.	Tom đã tặng Mary gần như tất cả những con tem mà anh ta sưu tầm được, và chỉ giữ lại một ít cho riêng mình.
Why don't you go swimming right now?	Tại sao bạn không đi bơi ngay bây giờ?
We have to think about these plans in terms of their costs.	Chúng ta phải suy nghĩ về những kế hoạch này về chi phí của chúng.
I think you know why I summoned you.	Tôi nghĩ bạn biết tại sao tôi triệu tập bạn.
Do you think Tom will let Mary do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó?
Tom never listens to me.	Tom không bao giờ nghe tôi.
I think badminton is more fun than tennis.	Tôi nghĩ rằng cầu lông vui hơn quần vợt.
I think Tom was a bit shocked.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hơi sốc.
Close your mouth when chewing food.	Ngậm miệng khi nhai thức ăn.
I don't have to be in today's meeting.	Tôi không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
This city is not as busy as it used to be.	Thành phố này không còn bận rộn như trước nữa.
Not many people seem to like Tom.	Có vẻ không nhiều người thích Tom.
Tom will return to Boston in October.	Tom sẽ trở lại Boston vào tháng 10.
Tom was baptized.	Tom đã được rửa tội.
Tom made a bad impression.	Tom đã gây ấn tượng xấu.
Tom says Mary knows what he's doing.	Tom nói Mary biết anh ấy đang làm gì.
I was going to ask Tom to do it.	Tôi định yêu cầu Tom làm điều đó.
I'm from Boston and so is Tom.	Tôi đến từ Boston và Tom cũng vậy.
I will not try to convince you.	Tôi sẽ không cố gắng thuyết phục bạn.
I wish I could speak French as well as you.	Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như bạn.
Tom couldn't find anyone to go with him, so he went on his own.	Tom không tìm được ai đi cùng nên anh ấy đã tự đi.
Tom asked Mary to buy a dozen eggs.	Tom yêu cầu Mary mua một tá quả trứng.
He took advantage of the beautiful weather to paint murals.	Anh tranh thủ thời tiết đẹp để vẽ tranh tường.
We've never seen Tom like this before.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy Tom như thế này trước đây.
I told Tom I have a plan.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi có kế hoạch.
Tom is kneeling.	Tom đang quỳ.
How much does it cost to come to Australia?	Chi phí để đến Úc là bao nhiêu?
Spell check will usually catch most of your typos.	Kiểm tra chính tả thường sẽ bắt được hầu hết các lỗi chính tả của bạn.
I know that Tom will wait until tomorrow to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ đợi đến ngày mai để làm điều đó.
Tom told me not to help you.	Tom đã nói với tôi là không giúp bạn.
I think Tom will be motivated to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
That's exactly what I expected.	Đó chính xác là những gì tôi mong đợi.
Tom and Mary have drifted apart.	Tom và Mary đã rời xa nhau.
Tom is cleaning.	Tom đang thu dọn.
We know that you are very rich.	Chúng tôi biết rằng bạn rất giàu.
Tom's threat should not be ignored.	Mối đe dọa của Tom không nên bị bỏ qua.
Would you like me to peel an apple for you?	Bạn có muốn tôi gọt một quả táo cho bạn không?
Tom didn't say what he was going to do.	Tom không nói anh ấy định làm gì.
Tom was turned down by every school he wanted to go to.	Tom đã bị từ chối bởi mọi trường học mà anh ấy muốn đến.
I love knitting.	Tôi thích đan.
Are you telling me I can't do this?	Bạn đang nói với tôi rằng tôi không thể làm điều này?
What is that number?	Số đó là bao nhiêu?
Who is your mother-in-law?	Ai là mẹ vợ của bạn?
Work slowly, and you won't make mistakes.	Làm việc chậm rãi, và bạn sẽ không mắc sai lầm.
Tom is planning his vacation.	Tom đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình.
Tom went to his locker to get his hat.	Tom đến tủ đồ của mình để lấy mũ.
Tom left the house and got into the car.	Tom ra khỏi nhà và lên xe.
Who is your favorite fashion designer?	Nhà thiết kế thời trang yêu thích của bạn là ai?
Actually, Tom didn't do it alone.	Trên thực tế, Tom đã không làm điều đó một mình.
I know Tom knows that Mary knows he shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom said he didn't sleep well.	Tom nói rằng anh ấy đã không ngủ ngon.
The police had no valid reason to search my car.	Cảnh sát không có lý do hợp lý nào để khám xét xe của tôi.
"Good morning," Tom said with a smile.	"Chào buổi sáng", Tom nói với một nụ cười.
I wasn't there long.	Tôi đã không ở đó lâu.
Tom just sat there, doing nothing.	Tom chỉ ngồi đó, không làm gì cả.
Is it true that you are moving to Australia?	Có đúng là bạn đang chuyển đến Úc không?
I don't think Tom knows why I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
You can help your local economy by spending money at local stores.	Bạn có thể giúp đỡ nền kinh tế địa phương của mình bằng cách tiêu tiền tại các cửa hàng địa phương.
I don't sleep anymore.	Tôi không ngủ nữa.
Tom said that Mary looked worried.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ lo lắng.
I know Tom will never forgive Mary for doing that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
Tom has done it before.	Tom đã làm điều đó trước đây.
Tom makes ice cream.	Tom làm kem.
I know that Tom will try to dissuade Mary from going.	Tôi biết rằng Tom sẽ cố gắng khuyên Mary đừng đi nữa.
Tom is there as a volunteer.	Tom ở đó với tư cách là một tình nguyện viên.
Do you want me to do something about it?	Bạn có muốn tôi làm gì đó về nó không?
I think I will advertise in the newspaper.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ quảng cáo trên báo.
I don't think Tom doesn't know where Mary is.	Tôi không nghĩ Tom không biết Mary đang ở đâu.
I think Tom and Mary both have to be told not to do that.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều phải được yêu cầu không được làm điều đó.
Tom is coming by train tomorrow night.	Tom sẽ đến bằng xe lửa vào tối mai.
He couldn't stand the bitter taste of coffee.	Anh không thể chịu được vị đắng của cà phê.
Tom seems to be in a good mood.	Tom dường như đang có một tâm trạng tốt.
I want to contribute to a charitable cause.	Tôi muốn đóng góp cho một sự nghiệp từ thiện.
Tom said Mary thinks he might be asked to do it the next time he travels.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó trong lần đi du lịch tiếp theo.
Don't let the excitement make you lose your temper.	Đừng để bị kích động khiến bạn mất bình tĩnh.
Tom is almost the same age as Mary.	Tom gần bằng tuổi Mary.
In two weeks, you will be able to leave the hospital.	Trong hai tuần nữa, bạn sẽ có thể xuất viện.
Tom wants to die.	Tom muốn chết.
Tom probably wouldn't have trouble doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không gặp khó khăn khi làm điều đó.
The freight train was stopped for about half an hour because of the thick fog.	Chuyến tàu hàng đã bị dừng lại khoảng nửa giờ vì sương mù dày đặc.
Tom said Mary's perfume reminded him of his mother.	Tom cho biết nước hoa của Mary khiến anh nhớ đến mẹ của mình.
When will Tom learn how to do that?	Khi nào Tom sẽ học cách làm điều đó?
You can pass a teenager if you wear a t-shirt.	Bạn có thể vượt qua một thiếu niên nếu bạn mặc một chiếc áo phông.
Tom knew he couldn't do what Mary wanted him to do.	Tom biết anh không thể làm những gì Mary muốn anh làm.
I doubt many people really like Tom.	Tôi nghi ngờ nhiều người thực sự thích Tom.
I know what to expect.	Tôi biết những gì được mong đợi.
I don't think Tom will help me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Our teachers are grading the tests.	Giáo viên của chúng tôi đang chấm điểm các bài kiểm tra.
I will wait for you at the station tomorrow morning.	Tôi sẽ đợi bạn ở nhà ga sáng mai.
You don't want to do it with Tom again?	Bạn không muốn làm điều đó với Tom một lần nữa?
He was a man so tall he could reach the ceiling.	Anh ấy là một người đàn ông cao đến mức có thể chạm tới trần nhà.
Tomorrow is the only day this month I plan to do that.	Ngày mai là ngày duy nhất trong tháng này tôi dự định làm điều đó.
Yesterday Tom was absent.	Hôm qua Tom vắng mặt.
Tom has great respect for his teachers.	Tom rất tôn trọng các giáo viên của mình.
I don't think I heard you correctly.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nghe bạn một cách chính xác.
The last thing you want is to keep your friends from getting bored at the party.	Điều cuối cùng bạn muốn là để những người bạn của mình đỡ buồn chán trong bữa tiệc.
The only dish Tom knows how to cook is pasta.	Món duy nhất Tom biết nấu là mỳ Ý.
I didn't know that Tom didn't speak French at all.	Tôi không biết rằng Tom hoàn toàn không nói được tiếng Pháp.
I don't know anyone who can do that.	Tôi không biết ai có thể làm điều đó.
Do you think you can catch this ball with one hand?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể bắt quả bóng này bằng một tay?
It wasn't Tom's proudest moment.	Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Tom.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
I'll tell them I won't be there on time.	Tôi sẽ nói với họ rằng tôi sẽ không có mặt đúng giờ.
I don't know why you want me to do that.	Tôi không biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Tom says he doesn't want to sleep in the basement.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ dưới tầng hầm.
Water in this area is very scarce.	Nước ở khu vực này rất khan hiếm.
I don't think Tom will sleep.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngủ.
Tom told me he thought Mary was just being sarcastic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chỉ đang bị mỉa mai.
Doctors are looking at X-rays.	Các bác sĩ đang xem xét chụp X-quang.
Tom will never change.	Tom sẽ không bao giờ thay đổi.
Tom enjoys working with Mary.	Tom thích làm việc với Mary.
The man waving at me is my uncle.	Người đàn ông đang vẫy tay với tôi là chú của tôi.
What makes you think Tom would consider dating Mary?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ tính đến chuyện hẹn hò với Mary?
Do you think Tom loves Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom yêu Mary?
I advised Tom to keep his passport in the safe.	Tôi đã khuyên Tom để hộ chiếu của mình trong két sắt.
We should be more careful.	Chúng ta nên cẩn thận hơn.
Tom wrote about his experience.	Tom đã viết về kinh nghiệm của mình.
Why don't we go to the pool?	Tại sao chúng ta không đi đến hồ bơi?
I thought you said that Tom was stupid.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom thật ngu ngốc.
Tom is on his way to the hospital.	Tom đang trên đường đến bệnh viện.
Tom told Mary not to be so noisy.	Tom bảo Mary đừng ồn ào như vậy.
I am a thirteen year old boy.	Tôi là một cậu bé mười ba tuổi.
I don't have much luggage.	Tôi không có nhiều hành lý.
Have you ever uploaded a video to YouTube?	Bạn đã bao giờ tải video lên YouTube chưa?
That's better than I expected.	Điều đó tốt hơn tôi mong đợi.
Did Tom leave anything?	Tom có ​​để lại gì không?
Those shoes belong to Tom.	Đôi giày đó là của Tom.
Tom says that's not why he did it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do anh ấy làm vậy.
The CIA is spying on you.	CIA đang theo dõi bạn.
I'm not good at remembering names.	Tôi không giỏi nhớ tên.
What time do you think you will arrive?	Bạn nghĩ bạn sẽ đến lúc mấy giờ?
Tom will come with us if we invite him.	Tom sẽ đi với chúng tôi nếu chúng tôi mời anh ấy.
Tom doesn't play with a full deck of cards.	Tom không chơi với một bộ bài đầy đủ.
I used to eat pizza, but now I don't eat it at all.	Tôi đã từng ăn pizza, nhưng bây giờ tôi không ăn nó chút nào.
If you are out drinking every night, your wife will leave you.	Nếu bạn ở ngoài uống rượu mỗi đêm, vợ bạn sẽ bỏ bạn.
Need someone to clean this room.	Cần ai đó dọn phòng này.
What happened? 	Chuyện gì đã xảy ra thế?
You look pale.	Bạn trông nhợt nhạt.
I'm in a bit of a hurry today.	Hôm nay tôi hơi gấp.
That will never happen again.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I don't believe I have to do that.	Tôi không tin rằng tôi phải làm điều đó.
We found many strange plants in a botanical garden.	Chúng tôi tìm thấy nhiều cây lạ trong một vườn bách thảo.
I don't want to look like I didn't do anything.	Tôi không muốn trông giống như mình không làm gì cả.
I'm so glad you found us.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy chúng tôi.
I will stay in Australia for a few more days.	Tôi sẽ ở lại Úc vài ngày nữa.
I am happier now than I was then.	Bây giờ tôi hạnh phúc hơn tôi lúc đó.
Why don't we sit in the shade?	Tại sao chúng ta không ngồi trong bóng râm?
Tom is not the man of my dreams.	Tom không phải là người trong mộng của tôi.
I know that I'm not the only one who thinks this way.	Tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất nghĩ theo cách này.
Tom and I have become good friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
That's not the main reason Tom shouldn't do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không nên làm điều đó.
Tom said that Mary knew John might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom will find out who did it.	Tom sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
The scandal could lead to the dismissal of several high-ranking officials.	Vụ bê bối có thể dẫn đến việc sa thải một số quan chức cấp cao.
I hope this curry is not too hot for you.	Tôi hy vọng món cà ri này không quá nóng đối với bạn.
You are not their mother?	Bạn không phải là mẹ của họ?
I will definitely vote for Tom.	Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Tom.
Tom is no longer a gang member.	Tom không còn là thành viên băng đảng nữa.
I don't think Tom cares about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến điều đó.
Tom said that he hoped that Mary would like the gift he was going to give her.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy định tặng cho cô ấy.
Tom will be at home this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ ở nhà.
You don't have to wait?	Bạn không phải đợi?
They ski all day long.	Họ trượt tuyết suốt ngày dài.
Tom should have been there by now.	Tom lẽ ra phải ở đó bây giờ.
Tom hasn't washed the dishes in a week, so the sink is full of dirty dishes.	Tom đã không rửa bát trong một tuần, vì vậy bồn rửa đầy bát đĩa bẩn.
I wonder if Tom is being sarcastic.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang mỉa mai hay không.
Tom said Mary thought he might have to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
I bought a lot of things from Tom.	Tôi đã mua rất nhiều thứ từ Tom.
I don't see any way to stop Tom from doing that.	Tôi không thấy có cách nào để ngăn Tom làm điều đó.
The boy said that the taxi had disappeared in the fog.	Cậu bé nói rằng chiếc taxi đã biến mất trong sương mù.
Tom agreed to wait.	Tom đồng ý đợi.
Tom doesn't consider himself a hero.	Tom không coi mình là anh hùng.
Both Tom and Mary covered their mouths.	Cả Tom và Mary đều che miệng.
Tom sometimes has lunch here.	Tom thỉnh thoảng ăn trưa ở đây.
Don't be a wallflower.	Đừng là một bông hoa tường vi.
Please tell me what happened to Tom.	Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I know Tom won't be here.	Tôi biết Tom sẽ không ở đây.
You are not the only one who owes me.	Bạn không phải là người duy nhất nợ tôi.
I ran as fast as I could to catch up with Tom.	Tôi chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp Tom.
Tom seems very interested.	Tom có ​​vẻ rất quan tâm.
Tom is very convincing, isn't he?	Tom rất thuyết phục, phải không?
We had dinner at our uncle's house.	Chúng tôi ăn tối tại nhà chú của chúng tôi.
Tom is the first here, right?	Tom là người đầu tiên ở đây, phải không?
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
Tom drinks a lot more than I do.	Tom uống nhiều hơn tôi rất nhiều.
Tom doesn't wear cowboy boots.	Tom không đi ủng cao bồi.
I have never taught French.	Tôi chưa từng dạy tiếng Pháp.
Tom is off work today.	Hôm nay Tom được nghỉ làm.
Tom didn't even realize Mary was gone.	Tom thậm chí còn không nhận ra Mary đã rời đi.
Are there any good places to golf around here?	Có nơi nào tốt để chơi gôn quanh đây không?
Tom is about to starve.	Tom sắp chết đói.
Tom is the owner of a local restaurant.	Tom là chủ một nhà hàng địa phương.
You don't sound like you're feeling very well.	Bạn không có vẻ như bạn đang cảm thấy rất tốt.
The climate here is milder than in Moscow.	Khí hậu ở đây ôn hòa hơn Mátxcơva.
Tom thought that Mary was probably still out there somewhere in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ vẫn ở đâu đó ở Boston.
Tom believes that Mary can win.	Tom tin rằng Mary có thể thắng.
Tom thought it was more likely that Mary would agree to babysit on Friday night.	Tom nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ đồng ý trông trẻ vào tối thứ Sáu.
Tom said he didn't think it would rain.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng trời sẽ mưa.
I've never met anyone like Tom before.	Tôi chưa từng gặp ai giống Tom trước đây.
You can see some wild rabbits in the forest.	Bạn có thể nhìn thấy một số con thỏ hoang dã trong rừng.
Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	Tom sợ làm tổn thương tình cảm của Mary.
It was built in 2013.	Nó được xây dựng vào năm 2013.
We hold our breath.	Chúng tôi nín thở.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"He's in the kitchen."	"Anh ấy đang ở trong bếp."
Tom said Mary would not be excused from doing that.	Tom nói Mary sẽ không được miễn làm điều đó.
Do you think any really smart people are interested in language?	Bạn có nghĩ rằng bất kỳ người thực sự thông minh nào cũng quan tâm đến ngôn ngữ không?
Tom started running.	Tom bắt đầu chạy.
I don't like this hat.	Tôi không thích cái mũ này.
Your friend is tired.	Bạn của bạn đang mệt mỏi.
Tom doesn't know why Mary hates him.	Tom không biết tại sao Mary lại ghét anh ta.
Tom is an A student, right?	Tom là học sinh hạng A, phải không?
My patient is waiting for me and I am stuck in traffic.	Bệnh nhân của tôi đang đợi tôi và tôi đang bị kẹt xe.
Tom and I are still friends.	Tom và tôi vẫn là bạn.
I think Tom did it once.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó một lần.
I've always wanted to make my own soap.	Tôi luôn muốn làm xà phòng của riêng mình.
I'm sure you'll find a way to do it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
I was happy to see so many friendly faces.	Tôi rất vui khi thấy rất nhiều gương mặt thân thiện.
I don't care if you trust me or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn tin tưởng tôi hay không.
Tom has misinformed you.	Tom đã thông tin sai cho bạn.
There is a lot of furniture in his room.	Có rất nhiều đồ đạc trong phòng của anh ấy.
Oh, by the way, I have something to give you.	À, nhân tiện, tôi có một thứ muốn đưa cho bạn.
Tom works recently.	Tom làm việc gần đây.
Neither Tom nor Mary has a car.	Cả Tom và Mary đều không có xe hơi.
I wonder if we're really prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thực sự chuẩn bị để làm điều đó hay không.
Tom said he didn't think Mary wanted to do it yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó vào chiều hôm qua.
I mistook Mary for Alice.	Tôi nhầm Mary với Alice.
I wish Tom hadn't come back here.	Tôi ước gì Tom đã không quay lại đây.
We have been in Boston for a while.	Chúng tôi đã ở Boston được một thời gian.
Tom told Mary to make sure she wasn't late.	Tom nói với Mary để đảm bảo rằng cô ấy không đến muộn.
Senator Dole was a World War II hero.	Thượng nghị sĩ Dole là một anh hùng trong Thế chiến thứ hai.
It must have happened like that.	Nó hẳn đã xảy ra như vậy.
Tom needs attention in class.	Tom cần chú ý trong lớp.
I helped rescue Tom.	Tôi đã giúp giải cứu Tom.
I didn't like that book.	Tôi không thích cuốn sách đó.
You can contact me at the Hilton.	Bạn có thể liên hệ với tôi tại khách sạn Hilton.
I haven't read the magazine in a long time.	Tôi đã không đọc tạp chí trong một thời gian dài.
Tom picked up his hat and put it back on.	Tom nhặt chiếc mũ của mình và đội nó trở lại.
That is an interesting question.	Đó là một câu hỏi thú vị.
Mary shows Tom her wedding ring.	Mary cho Tom xem chiếc nhẫn cưới của cô ấy.
Tom weighs three pounds more than me.	Tom nặng hơn tôi ba pound.
I have started to do that.	Tôi đã bắt đầu làm điều đó.
Tom won't forget that.	Tom sẽ không quên điều đó.
Tom said he thought he could impress Mary.	Tom nói anh ấy nghĩ mình có thể gây ấn tượng với Mary.
I think I might sneeze.	Tôi nghĩ tôi có thể hắt hơi.
We have weapons. 	Chúng tôi có vũ khí.
We just hope that we don't need to use them.	Chúng tôi chỉ hy vọng rằng chúng tôi không cần sử dụng chúng.
I really wish I didn't have to tell you this.	Tôi thực sự ước tôi không phải nói với bạn điều này.
Tom says he can read books in French.	Tom nói rằng anh ấy có thể đọc sách bằng tiếng Pháp.
We should try harder.	Chúng ta nên cố gắng nhiều hơn nữa.
Tom has a college degree.	Tom đã có bằng đại học.
Tom has been sick in bed for the past three weeks.	Tom đã bị ốm trên giường trong ba tuần qua.
Tom noticed something in the distance.	Tom nhận thấy điều gì đó ở phía xa.
Tom is not a gardener.	Tom không phải là một người làm vườn.
We gave Tom our address.	Chúng tôi đã cho Tom địa chỉ của chúng tôi.
There is enough food for everyone.	Có đủ thức ăn cho mọi người.
Tom was in the kitchen making salads when we got there.	Tom đang ở trong bếp làm món salad khi chúng tôi đến đó.
Tom says he can't go another step.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi thêm một bước nữa.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
Tom knows he is unlikely to be fired.	Tom biết anh ấy không có khả năng bị sa thải.
Eat a raw frog every morning and nothing worse will happen to you for the rest of the day.	Ăn một con ếch sống mỗi sáng và không có gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra với bạn trong suốt thời gian còn lại trong ngày.
I was soaked to the skin.	Tôi bị ngâm đến da.
This morning Tom was sitting on that chair over there.	Sáng nay Tom đã ngồi trên chiếc ghế đằng kia.
A popular way to finance a budget deficit is by issuing bonds.	Một cách phổ biến để tài trợ cho thâm hụt ngân sách là phát hành trái phiếu.
Not good, Tom.	Không tốt đâu, Tom.
Tom knocked on the bathroom door.	Tom gõ cửa phòng tắm.
I hope that Tom saw what you did.	Tôi hy vọng rằng Tom đã nhìn thấy những gì bạn đã làm.
I don't think Tom knew what he did was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì anh ấy đã làm là sai.
I know that you will do what we ask.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
You made a terrible mistake.	Bạn đã mắc một sai lầm tồi tệ.
Tom doesn't realize that we should do it.	Tom không nhận ra rằng chúng ta nên làm điều đó.
We promised to do our best.	Chúng tôi đã hứa sẽ cố gắng hết sức.
How many cakes did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu cái bánh?
Tom was dead by the time the ambulance got there.	Tom đã chết vào thời điểm xe cấp cứu đến đó.
I've always been interested in politics.	Tôi luôn quan tâm đến chính trị.
Apply ice to the ankle to reduce swelling.	Chườm đá lên mắt cá chân để giảm sưng.
I don't want to be late for my first class.	Tôi không muốn bị trễ giờ học đầu tiên của mình.
How did Tom fool you?	Tom đã đánh lừa bạn như thế nào?
I was waiting for the right time.	Tôi đã chờ đợi đúng thời điểm.
Tom put the beer down.	Tom đặt bia xuống.
Tom is a difficult person to read.	Tom là một người khó đọc.
I have no obligation to tell you that.	Tôi không có nghĩa vụ phải nói với bạn điều đó.
I wonder if Tom and Mary will divorce.	Tôi tự hỏi nếu Tom và Mary sẽ ly hôn.
Tom did nothing to deserve it.	Tom đã không làm gì để xứng đáng với điều đó.
Tom said he hit Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã đánh Mary.
Why don't we go back?	Tại sao chúng ta không quay trở lại?
What exactly did Tom say?	Chính xác thì Tom đã nói gì?
Tom doesn't need three bicycles.	Tom không cần ba chiếc xe đạp.
I don't think Tom's jokes are very funny.	Tôi không nghĩ rằng những trò đùa của Tom rất buồn cười.
Now he is busy with his homework.	Bây giờ anh ấy đang bận với bài tập về nhà của mình.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự biết cách làm điều đó.
There's no reason to ask that question.	Không có lý do gì để hỏi câu hỏi đó.
Tom and I are the ones who need to do it.	Tom và tôi là những người cần làm điều đó.
I understood French pretty well when I read it, but I had trouble understanding spoken French.	Tôi hiểu tiếng Pháp khá tốt khi tôi đọc nó, nhưng tôi gặp khó khăn khi hiểu tiếng Pháp nói.
I don't think I will have enough time to do everything I want.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có đủ thời gian để làm mọi thứ mình muốn.
This vase is very fragile.	Chiếc bình này rất dễ vỡ.
I guess that would be fine.	Tôi đoán điều đó sẽ ổn thôi.
He's too busy.	Anh ấy bận quá.
I'm just lazy.	Tôi chỉ lười biếng.
I can't write yet.	Tôi chưa thể viết.
My sister is a 21 year old college student.	Em gái tôi là một sinh viên đại học 21 tuổi.
Don't forget to be here at 2:30 tomorrow.	Đừng quên có mặt ở đây lúc 2:30 ngày mai.
I don't think Tom is happy here.	Tôi không nghĩ rằng Tom hạnh phúc ở đây.
They are friends from my engineering school.	Họ là bạn từ trường kỹ thuật của tôi.
I hope Tom will have a lot of fun.	Tôi hy vọng Tom sẽ có nhiều niềm vui.
Tom is unlikely to be here today.	Tom không chắc sẽ ở đây hôm nay.
I made a mistake, even though I didn't mean to.	Tôi đã phạm sai lầm, mặc dù tôi không có ý định như vậy.
I'm not the type to kiss and talk.	Tôi không phải loại vừa hôn vừa nói.
I'm Tom's colleague.	Tôi là đồng nghiệp của Tom.
It won't be fun.	Nó sẽ không vui lắm đâu.
The only reason Tom came to Australia was because the rest of his family did.	Lý do duy nhất Tom đến Úc vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
I don't know why Tom is in Boston.	Tôi không biết tại sao Tom lại ở Boston.
Tom fixed the car himself.	Tom đã tự sửa xe.
I think Tom and Mary are both bipolar.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều là người lưỡng cực.
Tom will do it in Boston next year.	Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào năm tới.
Tom says that Mary will ask John to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ yêu cầu John làm điều đó.
Tom and Mary have a very good relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ rất tốt.
I don't have any more details.	Tôi không có bất kỳ chi tiết nào nữa.
Tom loves himself more than he loves anyone else.	Tom yêu bản thân hơn yêu bất kỳ ai khác.
Tom was the one who drove them all.	Tom là người đã lái xe tất cả.
I want Tom to help me clean the living room.	Tôi muốn Tom giúp tôi dọn dẹp phòng khách.
I'd rather starve than steal something.	Tôi thà chết đói còn hơn ăn trộm thứ gì đó.
Tom is who he says he is.	Tom là người mà anh ấy nói.
Mary followed her friend to the hotel because she did not know the area.	Mary theo bạn mình đến khách sạn vì không biết khu vực này.
Parts of the city looked like a disaster zone after the storm.	Các khu vực của thành phố trông giống như một vùng thảm họa sau cơn bão.
Tom's coffee next to Mary's.	Ly cà phê của Tom bên cạnh của Mary.
I cannot locate.	Tôi không thể xác định vị trí.
Tom sneezed violently.	Tom hắt hơi dữ dội.
Tom expected Mary to do it.	Tom mong Mary làm điều đó.
Tom says we should do it together.	Tom nói rằng hai chúng ta nên làm điều đó cùng nhau.
Tom should have told Mary that he meant to do that.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
I have difficulty pronouncing consonant clusters.	Tôi gặp khó khăn khi phát âm các cụm phụ âm.
Tom hid the stolen money.	Tom đã giấu số tiền trộm được.
How do we take advantage of that?	Làm thế nào để chúng ta tận dụng điều đó?
Why don't we wait and see if that happens?	Tại sao chúng ta không chờ xem điều đó có xảy ra hay không?
I'm really happy that Tom can do that.	Tôi thực sự rất vui vì Tom có ​​thể làm được điều đó.
That's all Tom thought about.	Đó là tất cả những gì Tom nghĩ về.
Tom was issued a citation.	Tom đã được ban hành một trích dẫn.
I have to go.	Tôi phải đi.
That is the most important thing to do right now.	Đó là điều quan trọng nhất cần làm vào lúc này.
I already know that they don't hire.	Tôi đã biết rằng họ không tuyển dụng.
Are you sure it was Tom who told Mary that?	Bạn có chắc rằng chính Tom đã nói với Mary điều đó?
Would you say Mary is attractive?	Bạn có nói Mary hấp dẫn không?
Tom says that won't happen.	Tom nói rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom acted like a zombie.	Tom đã hành động như một thây ma.
I'm sure I've met Tom before, but I can't locate him.	Tôi chắc rằng tôi đã gặp Tom trước đây, nhưng tôi không thể xác định được vị trí của anh ấy.
Who is your most interesting friend?	Người bạn thú vị nhất của bạn là ai?
Are you sure Tom wants to do that?	Bạn có chắc rằng Tom muốn làm điều đó?
I didn't expect anything.	Tôi đã không mong đợi bất cứ điều gì.
Tom gets caught up in the heat of the moment and makes hasty decisions.	Tom bị cuốn vào thời điểm nóng bỏng và đưa ra quyết định hấp tấp.
The stranger returned Tom's wallet.	Người lạ đã trả lại ví của Tom.
I wonder if Tom has come or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã đến hay chưa.
Tom has to go alone.	Tom phải đi một mình.
Do you know Tom's real name?	Bạn có biết tên thật của Tom không?
I know Tom knows who will help Mary do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom gave Mary a roll of duct tape.	Tom đưa cho Mary cuộn băng dính.
I don't think Tom will be in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston.
I've been home for a week, but I still have myoclonus.	Tôi đã về nhà được một tuần, nhưng tôi vẫn bị chứng giật cơ.
I didn't know you wanted to do that when you were in Boston.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó khi bạn ở Boston.
The district attorney did not want to proceed due to insufficient evidence.	Luật sư quận không muốn tiếp tục do không đủ bằng chứng.
Tom might be willing to do that.	Tom có ​​thể sẵn sàng làm điều đó.
I was a bit surprised myself.	Bản thân tôi hơi ngạc nhiên.
Does Tom know about Mary's drinking problem?	Tom có ​​biết về vấn đề uống rượu của Mary không?
He did not return from the mountain.	Anh ấy không trở về từ núi.
Tom attends Bible study every Sunday.	Tom tham dự buổi học Kinh thánh vào Chủ nhật hàng tuần.
This key does not fit the lock.	Chìa khóa này không vừa với ổ khóa.
You wouldn't eat that, would you?	Bạn sẽ không ăn cái đó, phải không?
I'm too drunk.	Tôi say quá.
Don't be afraid to experiment.	Đừng ngại thử nghiệm.
I will go with you in case you need my help.	Tôi sẽ đi với bạn trong trường hợp bạn cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom may be right, but I think he's wrong.	Tom có ​​thể đúng, nhưng tôi nghĩ anh ấy đã sai.
Tom will be working in Boston next year.	Tom sẽ làm việc ở Boston vào năm tới.
Tom flashed a small smile.	Tom nở một nụ cười nhỏ.
I know Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không nên làm như vậy.
How's the article?	Bài viết thế nào rồi?
Looks like you're being shy.	Có vẻ như bạn đang mắc cỡ.
Tom said he never thought of doing it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
Tom knows what he wants to see.	Tom biết những gì anh ấy muốn xem.
Tom is a former soldier.	Tom là một cựu quân nhân.
I am also unemployed.	Tôi cũng thất nghiệp.
And while I'm at it, I have another question.	Và trong khi tôi đang ở đó, tôi có một câu hỏi khác.
Tom has fooled you.	Tom đã đánh lừa bạn.
Tom won't be on time.	Tom sẽ không đến đúng giờ.
I suspect that Tom and Mary don't like me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thích tôi.
Tom said he would be happy to buy that for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi mua được thứ đó cho bạn.
He's been on the phone for the past two hours.	Anh ấy đã nghe điện thoại trong hai giờ qua.
Don't get up too quickly.	Đừng đứng dậy quá nhanh.
Both Tom and Mary are students.	Cả Tom và Mary đều là sinh viên.
Tom buys me what I want.	Tom mua cho tôi những thứ mà tôi muốn.
I appreciate everything you've done for me.	Tôi đánh giá cao mọi thứ bạn đã làm cho tôi.
Tom and I plan to sing together.	Tom và tôi dự định hát cùng nhau.
You still don't have enough?	Bạn vẫn chưa có đủ?
I don't want to go and neither does Tom.	Tôi không muốn đi và Tom cũng không.
I wonder if Tom really told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói với Mary rằng đừng làm vậy không.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi khá chắc rằng mình có thể làm được điều đó.
I know Tom is planning to do it tomorrow.	Tôi biết Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được điều đó.
Of all the essays that I read today, I think this one is the most interesting.	Trong tất cả các bài luận mà tôi đọc hôm nay, tôi nghĩ rằng bài này là thú vị nhất.
Tom is so good.	Tom thật tốt.
I don't think Tom will get married.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kết hôn.
Tom shaved off his mustache.	Tom đã cạo sạch bộ ria mép của mình.
You're not that important, Tom.	Bạn không quan trọng như vậy, Tom.
I assume you want me to invite Tom to the wedding.	Tôi cho rằng bạn muốn tôi mời Tom đến dự đám cưới.
Tom and Mary seem to be having a hard time deciding.	Tom và Mary dường như đang gặp khó khăn trong việc quyết định.
People with autism often value verbal communication.	Những người mắc chứng tự kỷ thường coi trọng giao tiếp bằng lời nói.
Actually, Tom, I'm a bit busy.	Thực ra, Tom, tôi hơi bận.
Tom walked quickly.	Tom bước nhanh.
My girlfriend's name is Mary.	Bạn gái tôi tên là Mary.
I said we wouldn't do that.	Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
I worry about what will happen if Tom wins.	Tôi lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu Tom thắng.
Steam has blurred my glasses.	Hơi nước đã làm mờ kính của tôi.
Tom thinks I'm exaggerating.	Tom nghĩ rằng tôi đang phóng đại.
I think it's safe to assume that Tom won't be here tomorrow.	Tôi nghĩ rằng sẽ an toàn nếu cho rằng ngày mai Tom sẽ không ở đây.
Tom said that he and Mary plan to visit Australia next year.	Tom nói rằng anh và Mary dự định đến thăm Úc vào năm tới.
I think Tom is a few months older than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom lớn hơn Mary vài tháng tuổi.
Tom is a good car mechanic.	Tom là một thợ sửa xe hơi giỏi.
Tom has a part-time job at a burger shop.	Tom có ​​một công việc bán thời gian tại một cửa hàng bánh mì kẹp thịt.
We have been here for three years.	Chúng tôi đã ở đây ba năm.
Mary is a very busy woman.	Mary là một phụ nữ rất bận rộn.
Tom said it in French.	Tom nói điều đó bằng tiếng Pháp.
I was very insistent.	Tôi đã rất khăng khăng.
"That doesn't happen much, does it?" 	"Điều đó không xảy ra nhiều, phải không?"
"Actually, it happens quite often."	"Trên thực tế, nó xảy ra khá thường xuyên."
Tom doesn't know what he did wrong.	Tom không biết rằng mình đã làm gì sai.
I knead the dough.	Tôi nhào bột.
I need to mow the lawn every week.	Tôi cần cắt cỏ hàng tuần.
Tom told me he wasn't planning to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định đi.
Tom is doing everything in his power to improve his patients' quality of life.	Tom đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
I like to eat peas.	Tôi thích ăn đậu Hà Lan.
I don't expect Tom to admit that he did it.	Tôi không mong đợi Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom started the car and waited a few minutes for it to warm up before he got out of the driveway.	Tom khởi động xe và đợi vài phút cho xe nóng lên trước khi anh ra khỏi đường lái xe.
Tom was not offended.	Tom không bị xúc phạm.
What do you think you will become when you grow up?	Bạn nghĩ mình sẽ trở thành người như thế nào khi lớn lên?
How much money do you think you will spend in Boston?	Bạn nghĩ mình sẽ tiêu bao nhiêu tiền ở Boston?
Then Tom was fired.	Sau đó, Tom bị sa thải.
I will keep the watch that Tom gave me.	Tôi sẽ vẫn giữ chiếc đồng hồ mà Tom đưa cho tôi.
Tom was at home then.	Lúc đó Tom đã ở nhà.
I don't think Tom will like Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích Boston.
Tom went to the river to get a bucket of water.	Tom ra sông lấy một xô nước.
I think it's not mine.	Tôi nghĩ rằng đó không phải của tôi.
I don't know why Tom isn't here today.	Tôi không biết tại sao Tom không ở đây hôm nay.
You definitely know how to pamper a girl.	Bạn chắc chắn biết cách làm thế nào để chiều chuộng một cô gái.
I have applied for a visa.	Tôi đã nộp đơn xin thị thực.
How many empty houses are there on this street?	Có bao nhiêu ngôi nhà trống trên con phố này?
Unemployment is up to 5%.	Tỷ lệ thất nghiệp lên đến 5%.
I know Tom will do it for me.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
That's not what Tom and I are talking about.	Đó không phải là những gì tôi và Tom đang nói về.
I see Tom wiping his nose.	Tôi thấy Tom đang lau mũi.
Why do all the girls like Tom?	Tại sao tất cả các cô gái đều thích Tom?
Yesterday Tom did not have time to watch TV.	Hôm qua Tom không có thời gian để xem TV.
I afraid to lose you.	Tôi sợ mất bạn.
Tom tightened the screw with a screwdriver.	Tom vặn chặt con vít bằng tuốc nơ vít.
Well, that's too deep.	Chà, sâu quá.
I think we have to have lunch together.	Tôi nghĩ chúng tôi phải ăn trưa cùng nhau.
Tom walked into the dark room and turned on the light switch.	Tom bước vào phòng tối và bật công tắc đèn.
Tom wants to borrow my French dictionary.	Tom muốn mượn từ điển tiếng Pháp của tôi.
I'm still not convinced.	Tôi vẫn chưa bị thuyết phục.
Tom says Mary isn't in Boston right now.	Tom nói Mary hiện không ở Boston.
Tom started crying when he heard the news.	Tom bắt đầu khóc khi biết tin.
Do you know what Tom has to do?	Bạn có biết Tom phải làm gì không?
I thought you said you wanted Tom to do it for you.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó cho bạn.
Does Tom know that you are planning to do that?	Tom có ​​biết rằng bạn đang lên kế hoạch làm điều đó không?
I haven't slept in a while.	Tôi đã không ngủ trong một thời gian.
Today is a good day.	Hôm nay là một ngày tốt lành.
Where's my sword?	Kiếm của tôi đâu?
Tom and I are childhood friends.	Tom và tôi là bạn thời thơ ấu.
Tom wears a brightly colored outfit.	Tom mặc một bộ trang phục sáng màu.
I buy stationery in bulk.	Tôi mua văn phòng phẩm với số lượng lớn.
I am very happy to have so many good friends.	Tôi rất vui vì có rất nhiều bạn tốt.
Tom says he can never do it again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ có thể làm điều đó một lần nữa.
You don't think it's cool?	Bạn không nghĩ rằng nó mát mẻ?
Why don't we do it together tomorrow?	Tại sao chúng ta không làm điều đó cùng nhau vào ngày mai?
Tom made that decision too.	Tom cũng đã đưa ra quyết định đó.
Tom likes Mary, and Mary likes him.	Tom thích Mary, và Mary thích anh ấy.
I think you should meet Tom in Boston.	Tôi nghĩ bạn nên gặp Tom ở Boston.
I encouraged Tom to do it.	Tôi đã khuyến khích Tom làm điều đó.
I was really sleepy all day.	Tôi đã thực sự buồn ngủ cả ngày.
We are really sorry about what happened.	Chúng tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra.
I'm sure that won't be necessary.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ không cần thiết.
Do you really think I won't help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không giúp bạn?
This is a trivial problem.	Đây là một vấn đề tầm thường.
You asked for my advice, so I'll give it to you.	Bạn đã xin lời khuyên của tôi, vì vậy tôi sẽ đưa nó cho bạn.
I've always wanted to learn how to play banjo.	Tôi luôn muốn học cách chơi banjo.
We still have a lot of work to do before we go home.	Chúng tôi còn nhiều việc phải làm trước khi về nhà.
I consider Tom my friend.	Tôi coi Tom là bạn của tôi.
I get paid 300,000 yen a month.	Tôi được trả 300.000 yên một tháng.
Tom told me that he thought Mary was still a teenager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn còn là một thiếu niên.
Tom told me he thought Mary was suspended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị đình chỉ.
I don't know if Tom needs to do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​cần làm điều đó hay không.
I can't remember the last time I saw you.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn.
Tom wants to know if you're taking anyone to the dance on Friday.	Tom muốn biết liệu bạn có đưa ai đi xem khiêu vũ vào thứ Sáu hay không.
She is completely blasphemous about the dangers of smoking.	Cô ấy hoàn toàn báng bổ về sự nguy hiểm của việc hút thuốc.
We have more power than you think.	Chúng tôi có nhiều quyền lực hơn bạn nghĩ.
Don't go home.	Đừng về nhà.
The restaurant paid me 250,000 yen for the party.	Nhà hàng đã thanh toán cho tôi 250.000 yên cho bữa tiệc.
Tom is hilarious.	Tom thật vui nhộn.
I did not commit the crime for which I was accused.	Tôi không phạm tội mà tôi đã bị buộc tội.
I was surprised to learn that Tom has a motorcycle.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom có ​​một chiếc mô tô.
Tom didn't want to think about it anymore.	Tom không muốn nghĩ về vấn đề đó nữa.
Let's see if Tom has any questions.	Hãy xem nếu Tom có ​​bất kỳ câu hỏi nào.
Tom has trouble understanding French.	Tom gặp khó khăn khi hiểu tiếng Pháp.
Tom said that he doubted Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary sẽ thắng.
Hey, don't touch anything!	Này, đừng đụng vào bất cứ thứ gì!
Tom's surgery took three hours longer than they expected.	Cuộc phẫu thuật của Tom kéo dài hơn ba giờ đồng hồ so với dự kiến ​​của họ.
Tom is a complete idiot.	Tom là một kẻ ngốc hoàn toàn.
I don't want anyone to see me.	Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi.
That's not what Tom and I were looking for.	Đó không phải là thứ mà tôi và Tom đang tìm kiếm.
Tom wouldn't leave Mary there alone.	Tom sẽ không để Mary ở đó một mình.
I think we played as well as we could.	Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt như những gì có thể.
Does Tom still get paid to do it?	Tom có ​​còn được trả tiền để làm điều đó không?
I hope Tom is in Australia now.	Tôi hy vọng Tom đang ở Úc bây giờ.
Tom has been a member of a cult for the past three years.	Tom đã là thành viên của một giáo phái trong ba năm qua.
I don't think you want to take that chance.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn nắm lấy cơ hội đó.
I have not opened the box yet.	Tôi vẫn chưa mở hộp.
I helped Tom.	Tôi đã giúp Tom.
Tom quit his job last month.	Tom đã nghỉ việc vào tháng trước.
I forgot to put on sunscreen so I got burned.	Tôi quên bôi kem chống nắng nên bị bỏng.
I know it's not your fault.	Tôi biết đó không phải là lỗi của bạn.
A friend of mine said that he met you yesterday.	Một người bạn của tôi nói rằng anh ấy đã gặp bạn ngày hôm qua.
I want to exercise my right to remain silent.	Tôi muốn thực hiện quyền giữ im lặng của mình.
Tom must be hot.	Tom phải nóng.
It doesn't affect Tom.	Nó không ảnh hưởng đến Tom.
Have any of you been to Tom's house?	Có ai trong số các bạn đã đến nhà của Tom chưa?
I knew that Tom would be the first to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Common causes of stress are work and human relationships.	Nguyên nhân phổ biến của căng thẳng là công việc và các mối quan hệ của con người.
The English alphabet has 26 letters.	Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái.
Tom is not a pitcher.	Tom không phải là người ném bóng.
They are too fat.	Chúng quá béo.
Obviously Tom wouldn't have to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ không phải làm điều đó.
I don't speak French. 	Tôi không nói được tiếng Pháp.
I can't speak English either.	Tôi cũng không thể nói tiếng Anh.
He fell asleep this morning.	Anh ấy ngủ quên sáng nay.
Tom can do it better than me.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
Tom says it's not worth the effort.	Tom nói rằng nó không đáng để nỗ lực.
Will Tom come with us?	Tom có ​​đi cùng chúng tôi không?
I thought you might be interested in doing this with me today.	Tôi nghĩ bạn có thể quan tâm đến việc làm điều này với tôi ngày hôm nay.
I'm numb.	Tôi tê tái.
I'll buy Tom this table.	Tôi sẽ mua cho Tom cái bàn này.
Tom can see me.	Tom có ​​thể nhìn thấy tôi.
I bet Tom never uses his old camera again.	Tôi cá là Tom không bao giờ sử dụng lại chiếc máy ảnh cũ của mình nữa.
What Tom said may well be true.	Những gì Tom nói cũng có thể đúng.
They hired Tom on the spot.	Họ đã thuê Tom ngay tại chỗ.
I won't eat that.	Tôi sẽ không ăn cái đó.
Tom pointed down at his shoes.	Tom chỉ xuống đôi giày của mình.
Mary lost her husband three years ago.	Mary mất chồng ba năm trước.
It's Tom's fault, not yours.	Đó là lỗi của Tom, không phải của bạn.
I'm sure they all know about what happened.	Tôi chắc rằng tất cả họ đều biết về những gì đã xảy ra.
Tom took the pills Mary gave him.	Tom lấy những viên thuốc Mary đưa cho anh ta.
Don't be condescending.	Đừng tỏ ra trịch thượng.
Tom cooks a vegetable stew.	Tom nấu một món hầm rau củ.
Tom didn't think we could do it.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom and Mary don't like me.	Tom và Mary không thích tôi.
Tom won't take me seriously.	Tom sẽ không coi trọng tôi.
I don't want Tom to know I'm rich.	Tôi không muốn Tom biết tôi giàu có.
I hope you won't find out.	Tôi hy vọng bạn sẽ không phát hiện ra.
I don't like my job.	Tôi không thích công việc của mình.
I know I shouldn't do that.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó.
How many mangoes do you want?	Bạn muốn bao nhiêu quả xoài?
I didn't think Tom was that friendly.	Tôi không nghĩ Tom lại thân thiện như vậy.
Tom is the current head coach.	Tom là huấn luyện viên trưởng hiện tại.
Anyway, I'm just here for the night.	Dù sao, tôi chỉ ở đây trong đêm.
Tom was probably thirty by then.	Lúc đó Tom có ​​lẽ đã ba mươi.
I thought there was a chance that you wouldn't be here.	Tôi đã nghĩ rằng có một cơ hội mà bạn sẽ không ở đây.
Tom just stood there like a statue.	Tom cứ đứng đó như một bức tượng.
Tom is certain to win.	Tom nhất định giành chiến thắng.
I can't deal with Tom right now.	Tôi không thể đối phó với Tom ngay bây giờ.
Tom couldn't control his anger.	Tom đã không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình.
Tom washes the dishes after dinner.	Tom rửa bát sau bữa tối.
I know Tom won't be able to do it correctly.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó một cách chính xác.
What does your instinct tell you?	Bản năng mách bảo bạn điều gì?
Tom studied all night.	Tom đã nghiên cứu suốt đêm.
Try to get as close as possible.	Hãy cố gắng đến gần nhất có thể.
Where does Tom sleep?	Tom ngủ ở đâu?
I think we have a chance to win.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng.
What is your favorite sad song?	Bài hát buồn yêu thích của bạn là gì?
It doesn't make any sense.	Nó không có ý nghĩa gì cả.
This party is boring, don't you think?	Bữa tiệc này thật là nhàm chán, bạn có nghĩ vậy không?
I know you may think I'm too young.	Tôi biết bạn có thể nghĩ rằng tôi còn quá trẻ.
Tom doesn't like his son-in-law.	Tom không thích con rể của mình.
I want to do it now if it agrees with you.	Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ nếu nó đồng ý với bạn.
I'm not fighting with you.	Tôi không chiến đấu với bạn.
I am very concerned about Tom's health.	Tôi rất quan tâm đến sức khỏe của Tom.
I cannot look at it.	Tôi không thể nhìn vào nó.
It was not successful.	Nó đã không thành công.
A sniper turns off the lights.	Một tay súng bắn tỉa làm tắt đèn.
It was the first time Tom was kissed.	Đó là lần đầu tiên Tom được hôn.
Tom believes that Mary won't do it.	Tom tin rằng Mary sẽ không làm điều đó.
How exactly did Tom help you?	Chính xác thì Tom đã giúp bạn như thế nào?
I admire the way you give advice.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn đưa ra lời khuyên.
Who knows when Tom will do it?	Ai biết khi nào Tom sẽ làm điều đó?
I helped Tom get into this school.	Tôi đã giúp Tom vào trường này.
I know that Tom can do it if he wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Did you get what you wanted from Tom?	Bạn đã nhận được những gì bạn muốn từ Tom?
We had a meeting in this room last Friday.	Chúng tôi đã có cuộc họp trong phòng này vào thứ sáu tuần trước.
When you get home, all the cherry blossoms will fall.	Khi bạn về đến nhà, tất cả hoa anh đào sẽ rụng hết.
Tom won't let you do that anymore.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó nữa.
I'm old enough to drive.	Tôi đủ lớn để lái xe.
Tom seemed reluctant to answer.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng trả lời.
Many students travel to school by bus.	Nhiều học sinh di chuyển đến trường bằng xe buýt.
Tom said that Mary was too tired to help you do that.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó.
Don't forget us.	Đừng quên chúng tôi.
Greed is a powerful motivator for some people.	Lòng tham là một động lực mạnh mẽ đối với một số người.
They had no choice but to defeat.	Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại.
No one works here today, except Tom.	Hôm nay không có ai làm việc ở đây, ngoại trừ Tom.
She looks at me annoyed every time she sees me.	Cô ấy nhìn tôi khó chịu mỗi khi nhìn thấy tôi.
Don't tell Tom that.	Đừng nói với Tom điều đó.
I hope you won't have to do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ không phải làm điều đó.
There is not enough food for everyone.	Không có đủ thức ăn cho mọi người.
Tom hasn't finished high school yet.	Tom chưa học hết cấp ba.
What did you name your new sailboat?	Bạn đã đặt tên cho chiếc thuyền buồm mới của mình là gì?
I've been planning to do this for a long time.	Tôi đã dự định làm điều này từ lâu.
Tom probably thought he would have to do it today.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
She was hit by a car while crossing the street.	Cô đã bị một chiếc ô tô đâm khi đang băng qua đường.
Let's run and catch up with Tom.	Hãy chạy và bắt kịp với Tom.
The rock concert was postponed because the singer was ill.	Buổi biểu diễn nhạc rock bị hoãn lại vì ca sĩ bị ốm.
I'm so embarrassed, I can dig a hole and get into it.	Tôi rất xấu hổ, tôi có thể đào một cái hố và chui vào đó.
This is completely worthless.	Điều này là hoàn toàn vô giá trị.
Tom is neat, but Mary is not.	Tom là người gọn gàng, nhưng Mary thì không.
Tom assumed everyone at school knew he was arrested.	Tom cho rằng mọi người ở trường đều biết anh đã bị bắt.
Some people consider advertising to be a form of brainwashing.	Một số người cho rằng quảng cáo là một hình thức tẩy não.
Tom said that he thought Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó.
I can't change who I am or what I've done.	Tôi không thể thay đổi con người của mình hoặc những gì tôi đã làm.
Tom and Mary meet by chance.	Tom và Mary tình cờ gặp nhau.
Tom is very reckless, isn't he?	Tom rất liều lĩnh, phải không?
Tom doesn't seem to be aware that Mary has to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng Mary phải làm điều đó.
According to experts, that is not likely to happen.	Theo các chuyên gia, điều đó không có khả năng xảy ra.
I have a friend who is a truck driver.	Tôi có một người bạn làm nghề lái xe tải.
I feel like I'm not going anywhere.	Tôi cảm thấy như mình không đi đến đâu.
Leave it to Tom.	Để đó cho Tom.
It is quite powerful.	Nó khá mạnh mẽ.
Tom said he was too old to go hiking.	Tom nói rằng anh ấy đã quá già để đi leo núi.
Tom is very approachable.	Tom rất dễ gần.
Tom walks two stairs at once.	Tom đi hai cầu thang cùng một lúc.
I haven't eaten since breakfast. 	Tôi đã không ăn kể từ bữa sáng.
I'm hungry.	Tôi đói.
I don't want to get anyone in trouble.	Tôi không muốn làm cho bất cứ ai gặp rắc rối.
Tom always seems to be complaining about something.	Tom dường như luôn phàn nàn về điều gì đó.
I am happy where I am.	Tôi hạnh phúc ở nơi tôi đang ở.
I wonder if this is worth the price they are asking.	Tôi tự hỏi liệu điều này có xứng đáng với mức giá họ đang yêu cầu hay không.
Who told you I was in Boston last weekend?	Ai nói với bạn rằng tôi đã ở Boston vào cuối tuần trước?
Tom and Mary are worried about you.	Tom và Mary đang lo lắng cho bạn.
I wish I had as much energy as Tom.	Tôi ước mình có nhiều năng lượng như Tom.
Tom said that Mary probably wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Tell Tom I'll be late.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn.
Tom slid a little closer to Mary on the couch.	Tom trượt lại gần Mary một chút trên chiếc ghế dài.
Tom used to be a postman.	Tom từng là một người đưa thư.
I know the odds well.	Tôi biết rõ về tỷ lệ cược.
Tom doesn't talk to Mary anymore.	Tom không nói chuyện với Mary nữa.
I don't want to do it right away.	Tôi không muốn làm điều đó ngay lập tức.
I'm about to kill the big boss.	Tôi sắp giết ông chủ lớn.
Tom doesn't think he wants to do it right now.	Tom không nghĩ rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I knew all.	Tôi đã biết tất cả.
Tom encourages people to come.	Tom khuyến khích mọi người đến.
You're planning, aren't you?	Bạn đang lên kế hoạch, phải không?
Tom is not much likely to get lost.	Tom không có nhiều khả năng bị lạc.
I want to get as much information as possible.	Tôi muốn nhận được nhiều thông tin nhất có thể.
Tom goes to Bible study on Sunday morning.	Tom đi học Kinh thánh vào sáng Chủ nhật.
Tom needs to talk to Mary.	Tom cần nói chuyện với Mary.
Tom doesn't know where I work.	Tom không biết tôi làm việc ở đâu.
Tom said his new suit cost him a lot of money.	Tom cho biết bộ đồ mới của anh ấy đã khiến anh ấy tốn rất nhiều tiền.
Tom seemed really curious about that.	Tom dường như thực sự tò mò về điều đó.
Why does Tom need to do that?	Tại sao Tom cần làm điều đó?
Everyone goes fishing, except Tom.	Mọi người đều đi câu cá, ngoại trừ Tom.
I'm afraid that won't be possible.	Tôi e rằng điều đó sẽ không thể thực hiện được.
Tom says that he is not in love with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không phải lòng Mary.
I say there's nothing better than a cold glass of water on a hot day!	Tôi nói rằng không có gì tốt hơn một cốc nước lạnh vào một ngày nắng nóng!
I changed some yen to dollars at the bank.	Tôi đã đổi một số yên sang đô la tại ngân hàng.
Had he been a little younger, he would have qualified for the office.	Nếu anh ta trẻ hơn một chút, anh ta sẽ đủ điều kiện cho chức vụ.
He's not as proactive as he used to be.	Anh ấy không phải là người chủ động như trước đây.
We will do anything to help you.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp bạn.
Do you think Tom really meant to help?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự có ý định giúp đỡ?
Something's going on down there.	Có gì đó đang xảy ra ở dưới đó.
Tom doesn't take that many drugs.	Tom không dùng nhiều loại thuốc như vậy.
There are too many managers and not enough employees.	Có quá nhiều người quản lý và không đủ nhân viên.
Tom doesn't want Mary to take care of him.	Tom không muốn Mary chăm sóc anh ta.
Tom says he thinks Mary would prefer red wine.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thích rượu vang đỏ hơn.
Does that agree?	Điều đó có đồng ý không?
Tom pry open the door with a crowbar.	Tom cạy cửa bằng xà beng.
Why does Tom always win?	Tại sao Tom luôn thắng?
Aren't we going to Australia in October?	Không phải chúng ta sẽ đi Úc vào tháng 10 sao?
I don't think you'll be able to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I really doubt that Tom would care about that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc đó.
We should tell Tom.	Chúng ta nên nói với Tom.
There's more to this than eye contact.	Có nhiều điều về điều này hơn là giao tiếp bằng mắt.
They captured him and took him to Fort Monroe, Virginia.	Họ bắt anh ta và đưa anh ta đến Fort Monroe, Virginia.
I think dogs feel pain just like humans.	Tôi nghĩ chó cũng cảm thấy đau giống như con người.
You are making Tom uncomfortable.	Bạn đang làm cho Tom khó chịu.
Tom doesn't seem happy to see you.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp bạn.
I don't like being sick.	Tôi không thích bị ốm.
Tom is faster than me.	Tom nhanh hơn tôi.
Tom received rattles from childhood.	Tom nhận lấy tiếng lục lạc từ bé.
I wonder if Tom was really helping Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giúp Mary không.
Tom told me he thought Mary made it clear.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nói rõ.
Tom tried to talk to Mary.	Tom đã cố gắng nói chuyện với Mary.
Tom didn't realize he'd been tricked.	Tom không nhận ra mình đã bị lừa.
Tom said that he expected Mary to be at his party.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
That's what makes me happy.	Đó là điều khiến tôi hạnh phúc.
What will we do if that happens?	Chúng ta sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra?
Today I'm very sad.	Hôm nay tôi rất buồn.
Tom was killed in a traffic accident.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn giao thông.
Do you really think Tom is disgusting?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom ghê tởm không?
Tom seemed very distressed.	Tom dường như rất đau khổ.
Tom and I agreed to work together.	Tom và tôi đã đồng ý làm việc cùng nhau.
Tom lives somewhere in Australia.	Tom sống ở đâu đó ở Úc.
If the weather is good tomorrow, let's go hiking.	Nếu thời tiết tốt vào ngày mai, chúng ta hãy đi bộ đường dài.
I have never actually studied French.	Tôi thực sự chưa bao giờ học tiếng Pháp.
Tom has yet to meet Mary's children.	Tom vẫn chưa gặp các con của Mary.
Tom has trouble singing the right tune.	Tom gặp khó khăn khi hát đúng giai điệu.
I don't remember seeing you two years ago.	Tôi không nhớ đã gặp bạn hai năm trước.
Tom is folding his laundry.	Tom đang gấp đồ giặt của mình.
Tom says he never wants to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
I thought maybe I shouldn't have gone there alone.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi không nên đến đó một mình.
I don't find it funny.	Tôi không thấy buồn cười.
I don't have to tell Tom what to do. 	Tôi không cần phải nói với Tom phải làm gì.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Tom led us into a trap.	Tom đã dẫn chúng tôi vào một cái bẫy.
Tom said that he was very happy when Mary came home.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary trở về nhà.
There was no wind, so we couldn't take the boat.	Không có gió, vì vậy chúng tôi không thể đi thuyền.
Without a doubt, Tom will do it for us.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
That beautiful girl with black hair is Tom's girlfriend.	Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen kia là bạn gái của Tom.
Tom and I are not currently talking to each other.	Tom và tôi hiện không nói chuyện với nhau.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Tom said he was at your friend's house yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy đã ở nhà bạn vào chiều hôm qua.
We could also walk home and try to catch a taxi here.	Chúng tôi cũng có thể đi bộ về nhà và cố gắng bắt một chiếc taxi ở đây.
Tom runs away in the closet.	Tom chạy trốn trong tủ.
Tom said that he was going to skate with Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi trượt băng với Mary.
You don't have to tell me how to do it. 	Bạn không cần phải cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I knew.	Tôi đã biết.
There's something I want to give you.	Có một thứ tôi muốn đưa cho bạn.
She is a well known singer.	Cô ấy là một ca sĩ được nhiều người biết đến.
Tom asks Mary to tie his shoelaces.	Tom yêu cầu Mary buộc dây giày cho anh ta.
This is what Tom and I were looking for.	Đây là những gì Tom và tôi đang tìm kiếm.
Tom is told that he doesn't have to do it.	Tom được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom will probably finish that by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I think Tom is being sarcastic.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bị mỉa mai.
Tom should never have been asked to do that.	Tom lẽ ra không bao giờ được yêu cầu làm điều đó.
I didn't do this on purpose.	Tôi không cố ý làm điều này.
I want to believe you, Tom.	Tôi muốn tin anh, Tom.
You are very talented.	Bạn rất có tài năng.
I don't think Tom is doing that right now.	Tôi không nghĩ Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
I don't go to the movies as often as Tom.	Tôi không đi xem phim thường xuyên như Tom.
What's going on here this afternoon?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây chiều nay?
I think I heard voices in the next room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng nói ở phòng bên cạnh.
Tom denies he stole anything.	Tom phủ nhận anh ta đã đánh cắp bất cứ thứ gì.
I should probably tell Tom what I have to do.	Tôi có lẽ nên nói với Tom những gì tôi phải làm.
I asked Tom why I needed to do this.	Tôi hỏi Tom tại sao tôi cần làm như vậy.
Tom told me he was prepared to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom asked Mary to buy his old car.	Tom đã đề nghị Mary mua chiếc ô tô cũ của anh ấy.
The job was bigger than I expected.	Công việc lớn hơn tôi dự đoán.
Isn't this Tom's umbrella?	Đây không phải là ô của Tom sao?
Tom jumped up before the play started because he was so nervous.	Tom đã bật dậy trước khi vở kịch diễn ra vì anh ấy quá lo lắng.
I believe most of what Tom says.	Tôi tin hầu hết những gì Tom nói.
Tom has expressed a desire to do that.	Tom đã bày tỏ mong muốn làm điều đó.
I think Tom is almost as tall as you.	Tôi nghĩ Tom cao gần bằng bạn.
Do not waste time.	Đừng lãng phí thời gian.
You'd better let me drive.	Tốt hơn là bạn nên để tôi lái xe.
I don't think Tom will be allowed to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he will never let Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó.
Tom doesn't recommend doing that.	Tom không khuyên bạn nên làm điều đó.
It's not easy to see why I should.	Không dễ hiểu tại sao tôi nên làm như vậy.
I don't know when I'll see Tom again, but I'm sure I will.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ gặp lại Tom, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm được.
I have requested political asylum.	Tôi đã yêu cầu tị nạn chính trị.
Let me show you my scrapbook.	Hãy để tôi cho bạn xem sổ lưu niệm của tôi.
Her cheeks flushed pink.	Hai má cô thoáng ửng hồng.
Tom and I are unlikely to do that today.	Tom và tôi không chắc sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
We need to get Tom home.	Chúng ta cần đưa Tom về nhà.
Tom tells Mary that he doesn't want her to go to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn cô đến Úc.
Tom didn't think Mary intended to do that.	Tom không nghĩ Mary có ý định làm điều đó.
Tom got together to form a neighborhood basketball team.	Tom đã cùng nhau thành lập một đội bóng rổ trong khu phố.
Would you tell me how you did it?	Bạn sẽ nói cho tôi biết bạn đã làm điều đó như thế nào?
I don't think I will become like a native no matter how hard I try.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở nên giống người bản ngữ cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
There are trees on both sides of the river.	Hai bên sông có cây cối.
I hope Tom fixes that soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm sửa được lỗi đó.
Tom is washing his hands.	Tom đang rửa tay.
Tom must have been intrigued.	Tom hẳn đã bị hấp dẫn.
Both crimes are felonies.	Cả hai tội đều là trọng tội.
Before coming to Tokyo, we lived ten years in Osaka.	Trước khi đến Tokyo, chúng tôi đã sống mười năm ở Osaka.
I don't think she's at home.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy đang ở nhà.
I don't like long driving.	Tôi không thích lái xe dài.
Tom's pretty slow, isn't he?	Tom khá chậm, phải không?
Tom finally realized what was happening.	Cuối cùng thì Tom cũng nhận thấy điều gì đang xảy ra.
Tom was in the car.	Tom đã ở trong xe.
I have been writing this manuscript for a year.	Tôi đã viết bản thảo này được một năm.
You're lucky Tom didn't come.	Bạn thật may mắn vì Tom đã không đến.
I've never kissed a girl.	Tôi chưa bao giờ hôn một cô gái.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
Tom has a great idea.	Tom có ​​một ý tưởng tuyệt vời.
I thought about it a lot.	Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều.
I think Tom is a romantic.	Tôi nghĩ Tom là người lãng mạn.
Don't go near Tom.	Đừng đến gần Tom.
I understand how Tom feels.	Tôi hiểu cảm giác của Tom.
Is Tom bigger than Mary?	Tom lớn hơn Mary phải không?
Tom didn't think about it.	Tom không nghĩ về điều đó.
I waited for Tom to tell me what to do, but he didn't.	Tôi đợi Tom nói cho tôi biết tôi phải làm gì, nhưng anh ấy không làm.
I blamed the problem on pressure from friends.	Tôi đổ lỗi cho vấn đề này do áp lực từ bạn bè.
I am familiar with the author's name.	Tôi quen thuộc với tên tác giả.
Tom wondered where Mary had left her stick.	Tom tự hỏi Mary đã để cây gậy của mình ở đâu.
When Tom was young, he ate three eggs a day.	Khi Tom còn nhỏ, anh ấy ăn ba quả trứng mỗi ngày.
Neither Tom nor Mary have to go anywhere today.	Cả Tom và Mary đều không phải đi đâu ngày hôm nay.
Tom was not surprised to see Mary in Boston.	Tom không ngạc nhiên khi nhìn thấy Mary ở Boston.
Remove the film of chicken before cooking.	Bỏ màng gà trước khi nấu.
Tom usually only wears glasses when reading.	Tom thường chỉ đeo kính khi đọc sách.
Tom convinces Mary that she should do it.	Tom thuyết phục Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom said he was glad that no one was injured in the accident.	Tom cho biết anh rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
Tom won't be attending today's meeting.	Tom sẽ không tham dự cuộc họp hôm nay.
For a moment, Tom was too surprised to speak.	Trong một khoảnh khắc, Tom quá ngạc nhiên không thể thốt nên lời.
We'll be busy soon, won't we?	Chúng ta sẽ sớm bận rộn, phải không?
Tom and I were married back then.	Tom và tôi đã kết hôn hồi đó.
Tom realized he was trapped.	Tom nhận ra mình đã bị mắc bẫy.
I just wanted to inform you.	Tôi chỉ muốn thông báo cho bạn.
Tom said he thought Mary might not cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ không khóc.
Why don't you buy it?	Tại sao bạn không mua nó?
Looks like it will be another good day.	Có vẻ như nó sẽ là một ngày tốt đẹp khác.
I wouldn't have been to Boston if Tom hadn't told me.	Tôi đã không đến Boston nếu Tom không nói với tôi.
I should probably go and spend some time with Tom.	Tôi có lẽ nên đi và dành thời gian với Tom.
I asked him not to play the piano late at night.	Tôi yêu cầu anh ấy không chơi piano vào đêm khuya.
I thought Tom would get drunk, but he wasn't.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ say, nhưng không phải vậy.
Tom didn't know what Mary would do.	Tom không biết Mary sẽ làm gì.
Tom is also one of Mary's friends.	Tom cũng là một trong những người bạn của Mary.
We went down to the valley where the village was.	Chúng tôi đi xuống thung lũng nơi có ngôi làng.
I don't like the dress Mary is wearing.	Tôi không thích chiếc váy Mary đang mặc.
Tom often goes to school by bicycle.	Tom thường đi học bằng xe đạp.
Tom and Mary agree with me on this.	Tom và Mary đồng ý với tôi về điều này.
What did Tom ever do to deserve this?	Tom đã từng làm gì để xứng đáng với điều này?
What is the highest mountain in the world?	Ngọn núi cao nhất thế giới là gì?
Will you give me your reason for doing this?	Bạn sẽ cho tôi lý do của bạn để làm điều này?
I am alone about this.	Tôi chỉ có một mình về điều này.
Tom seems unbiased.	Tom dường như không thiên vị.
I appreciate your courtesy and effort on my behalf.	Tôi đánh giá cao sự lịch thiệp và nỗ lực của bạn thay mặt cho tôi.
Tom and Mary are not cowards.	Tom và Mary không phải là kẻ hèn nhát.
There are downsides to being beautiful.	Có những nhược điểm để trở nên xinh đẹp.
Tom has a large apartment.	Tom có ​​một căn hộ lớn.
That may not sound like much to you, but it's more than double what I make in a year.	Điều đó có vẻ không nhiều đối với bạn, nhưng nó nhiều hơn gấp đôi những gì tôi kiếm được trong một năm.
Tom doesn't hear as well as he used to.	Tom không còn nghe tốt như trước nữa.
Tom cooks very well.	Tom nấu ăn rất ngon.
We ran out of things to drink.	Chúng tôi đã hết thứ để uống.
I think Tom will tell you the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói cho bạn sự thật.
Tom is the only one with the key.	Tom là người duy nhất có chìa khóa.
That was unacceptable to Tom.	Điều đó không thể chấp nhận được đối với Tom.
In winter, I don't go out.	Vào mùa đông, tôi không đi ra ngoài.
What do they want from Tom?	Họ muốn gì ở Tom?
I know Tom was drunk.	Tôi biết Tom đã say.
I explained to Tom why we had to.	Tôi đã giải thích cho Tom lý do tại sao chúng tôi phải làm như vậy.
Tom wants to leave.	Tom muốn rời đi.
Tom made us coffee.	Tom pha cà phê cho chúng tôi.
Tom can't decide anything by himself.	Tom không thể tự mình quyết định bất cứ điều gì.
Tom doesn't like carrots.	Tom không thích cà rốt.
Tom drove Mary to the mall.	Tom chở Mary đến trung tâm mua sắm.
I have no particular desire to discuss that matter.	Tôi không có mong muốn đặc biệt để thảo luận về vấn đề đó.
There is no cure for stupidity.	Không có cách chữa trị cho sự ngu ngốc.
I don't like goodbyes.	Tôi không thích những lời tạm biệt.
I don't think I have to do it alone.	Tôi không nghĩ mình phải làm điều đó một mình.
Do you think Tom will let us do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó?
Who doesn't want to be rich?	Ai mà không muốn trở nên giàu có?
We did everything we needed to do.	Chúng tôi đã làm mọi thứ cần làm.
He thinks he's great.	Anh ấy nghĩ anh ấy rất tuyệt.
I think Tom is not flexible.	Tôi nghĩ rằng Tom không linh hoạt.
Tom said Mary might not have to do it.	Tom nói Mary có thể không phải làm điều đó.
I am sure you will enjoy this book.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích cuốn sách này.
When he arrived, he was lying in the park.	Khi anh ta đến, anh ta đang nằm trong công viên.
I want to know when Tom's birthday is.	Tôi muốn biết sinh nhật của Tom là khi nào.
Tom says he hopes Mary will be at the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Coffee is too bitter for me.	Cà phê quá đắng đối với tôi.
I know Tom doesn't know why I need to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi cần làm như vậy.
I can't lie to Tom.	Tôi không thể lừa dối Tom.
Tom is tired and so am I.	Tom mệt và tôi cũng vậy.
Tom is a good listener.	Tom là một người biết lắng nghe.
We're lucky Tom is here to help us.	Chúng tôi may mắn Tom ở đây để giúp chúng tôi.
Tom put his backpack on the table.	Tom đặt ba lô lên bàn.
Tom and Mary make an odd couple.	Tom và Mary thành một cặp kỳ quặc.
Tom just arrived.	Tom vừa đến.
Tom goes to rehab.	Tom vào trại cai nghiện.
That's what it takes to win.	Đó là những gì nó cần để giành chiến thắng.
Tom has a robot vacuum cleaner.	Tom có ​​một robot hút bụi.
Tom is sitting at his computer.	Tom đang ngồi vào máy tính của anh ấy.
Tom didn't really pay attention.	Tom không thực sự chú ý.
I think Tom and I are missing something.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đang thiếu một cái gì đó.
She called him back to give him something he had left behind.	Cô gọi anh lại để đưa cho anh một thứ mà anh đã bỏ lại.
I don't have to come so early.	Tôi không cần phải đến sớm như vậy.
Tom will go with you.	Tom sẽ đi với bạn.
Tom said he was really depressed.	Tom nói rằng anh thực sự rất nản.
The car stopped when Tom slammed on the brakes.	Chiếc xe dừng lại khi Tom phanh gấp.
Tom knows Mary is in danger.	Tom biết Mary đang gặp nguy hiểm.
It's been a long time since we last saw each other.	Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau lần cuối.
Obviously Tom doesn't know you're the one who did it.	Rõ ràng là Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
I need to know if you're going to come.	Tôi cần biết nếu bạn định đến.
Tom's speech was not as interesting as Mary's.	Bài phát biểu của Tom không thú vị bằng bài phát biểu của Mary.
Tom said he didn't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với chúng tôi.
I know that Tom gets a little tired doing that.	Tôi biết rằng Tom cảm thấy hơi mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom hadn't thought that far ahead.	Tom đã không nghĩ xa đến vậy.
Tears began to stream down Tom's face.	Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của Tom.
Tom has never done this to me before.	Tom chưa bao giờ làm điều này với tôi trước đây.
I'm trying to figure out how to do that.	Tôi đang cố gắng tìm cách làm điều đó.
You asked me to do it for Tom, didn't you?	Bạn đã yêu cầu tôi làm điều đó cho Tom, phải không?
Tom explained everything to Mary.	Tom giải thích mọi thứ cho Mary.
Tom may be exhausted.	Tom có ​​thể bị kiệt sức.
I told Tom I wouldn't be in Australia for more than three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không ở Úc quá ba tuần.
I don't think I know anyone in Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai ở Úc.
Are you not on a diet?	Bạn không ăn kiêng à?
Tom often goes to the park to study.	Tom thường đến công viên để học.
I never reply to emails from people I don't know.	Tôi không bao giờ trả lời email từ những người tôi không biết.
The shoemaker said the shoes were too old to be repaired.	Người thợ đóng giày cho biết đôi giày đã quá cũ để sửa chữa.
We lied to Tom.	Chúng tôi đã nói dối Tom.
Tom is afraid of Mary.	Tom sợ Mary.
Tom tried to rob Mary.	Tom đã cố gắng cướp Mary.
Can I eat this plant?	Tôi có thể ăn cây này không?
Tom didn't give it back to me.	Tom đã không trả lại cho tôi.
I don't like people bothering me while I'm working.	Tôi không thích mọi người làm phiền tôi khi tôi đang làm việc.
Those apples are really big.	Những quả táo đó thực sự rất lớn.
Did Tom really say that to you?	Tom có ​​thực sự nói điều đó với bạn không?
Do you think you can make a little less noise?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tạo ra tiếng ồn ít hơn một chút không?
You and Tom used to go fishing together, right?	Bạn và Tom đã từng đi câu cá cùng nhau, phải không?
I was supposed to study, but I watched TV instead.	Đáng lẽ tôi phải học, nhưng thay vào đó tôi lại xem TV.
Tom could not attend the meeting.	Tom không thể tham dự cuộc họp.
It's hard for Tom to finish his homework on time.	Thật khó cho Tom để hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
I don't think I have enough money.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ tiền.
An aircraft of this size cannot land at this airport.	Một chiếc máy bay có kích thước như vậy không thể hạ cánh xuống sân bay này.
Tom is the victim of a heinous crime.	Tom là nạn nhân của một tội ác tày trời.
Let's buy some donuts.	Hãy mua một số bánh rán.
I was surprised at his carelessness.	Tôi rất ngạc nhiên về sự bất cẩn của anh ấy.
Tom finds it very difficult to hold back his madness.	Tom cảm thấy rất khó để giữ lại cơn điên.
This is great news.	Đây là một tin tuyệt vời.
Tom can speak French better than Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
I tried to get Tom to donate some money.	Tôi đã cố gắng kêu gọi Tom quyên góp một số tiền.
Tom has yet to be officially charged.	Tom vẫn chưa bị tính phí chính thức.
I knew that Tom would be able to convince Mary to do it if he tried.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
You look depressed. 	Bạn trông có vẻ chán nản.
Did something happen?	Có điều gì đó đã xảy ra?
Tom thinks that Mary is still alive.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn còn sống.
I put leftovers in the fridge.	Tôi cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh.
You think Tom wouldn't need to do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó, phải không?
Instead of sitting next to Tom, Mary moved her chair to another table.	Thay vì ngồi cạnh Tom, Mary chuyển ghế sang bàn khác.
Tom's father and mother are both teachers.	Cha và mẹ của Tom đều là giáo viên.
Do you think Tom has lost his mind?	Bạn có nghĩ Tom bị mất trí không?
Tom will need some of these.	Tom sẽ cần một số trong số này.
I'm killing myself to meet a deadline.	Tôi đang tự giết mình để đáp ứng thời hạn.
Tom fixed the breaker.	Tom đã sửa cầu dao.
Tom and I both drew guns.	Tom và tôi đều rút súng.
I assume you know how to do that.	Tôi cho rằng bạn biết cách làm điều đó.
She took a job in a store over the summer.	Cô ấy đã nhận một công việc trong một cửa hàng vào mùa hè.
They say Tom is very rich.	Họ nói Tom rất giàu.
Tom bought this truck in Boston.	Tom đã mua chiếc xe tải này ở Boston.
Tom would never do anything like that.	Tom sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy.
Tom doesn't think I ate anything, does he?	Tom không nghĩ rằng tôi đã ăn bất cứ thứ gì, phải không?
I don't go to Boston as often as I would like.	Tôi không đến Boston thường xuyên như tôi muốn.
I'm used to life in Boston.	Tôi đã quen với cuộc sống ở Boston.
Tom is not violent and he never fights with anyone.	Tom không bạo lực và anh ấy không bao giờ đánh nhau với bất kỳ ai.
Tom didn't want anyone to question Mary.	Tom không muốn ai đặt câu hỏi về Mary.
Do you want to hang out together this evening?	Bạn có muốn đi chơi cùng nhau vào buổi tối này không?
Tom says you won't win.	Tom nói rằng bạn sẽ không thắng.
The free flow of information is the only defense against tyranny.	Dòng thông tin tự do là biện pháp bảo vệ duy nhất chống lại chế độ chuyên chế.
I know that Tom does it too.	Tôi biết rằng Tom cũng làm điều đó.
I am a nun.	Tôi là một nữ tu.
We lost some momentum.	Chúng tôi đã mất một số động lực.
Tom is also on this bus.	Tom cũng trên xe buýt này.
Tom and Mary seem to get along well.	Tom và Mary có vẻ hợp với nhau.
What's your hobby?	Sở thích của bạn là gì?
I think Tom wouldn't refuse to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
The best thing you can do right now is get some sleep.	Điều tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là ngủ một chút.
Tom is only as tall as Mary.	Tom chỉ cao bằng Mary.
There is not enough time.	Không có đủ thời gian.
Tom is standing behind Mary in this photo.	Tom đang đứng sau Mary trong bức ảnh này.
Won't you do it?	Bạn sẽ không làm điều đó?
The volume you are looking for is missing.	Âm lượng bạn đang tìm kiếm bị thiếu.
I didn't know that Tom knew what to do.	Tôi không biết rằng Tom đã biết phải làm gì.
I know Tom and Mary both have to do it.	Tôi biết Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Tom is a pleasure to work with.	Tom rất vui khi được làm việc cùng.
Tom didn't know that Mary used to live on Park Street.	Tom không biết rằng Mary từng sống trên Phố Park.
Judge me by what I can do, not by my looks.	Đánh giá tôi về những gì tôi có thể làm, không phải bởi vẻ ngoài của tôi.
Tom clearly knows what he's doing.	Tom rõ ràng biết anh ấy đang làm gì.
I decided not to do it while in Australia.	Tôi đã quyết định không làm điều đó khi đang ở Úc.
I was wondering if you would show up today.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn sẽ xuất hiện hôm nay.
I told them they shouldn't move.	Tôi đã nói với họ rằng họ không nên di chuyển.
Don't let your stomach upset from eating too much.	Đừng để bụng khó chịu do ăn quá nhiều.
Who is the best player?	Ai là cầu thủ xuất sắc nhất?
Tom scared me to death.	Tom làm tôi sợ gần chết.
Maybe Tom will do it tomorrow.	Có lẽ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I've had too many close calls.	Tôi đã có quá nhiều cuộc gọi gần gũi.
We don't have much food left.	Chúng tôi không còn nhiều thức ăn.
Let me know if you will come tomorrow.	Hãy cho tôi biết nếu bạn sẽ đến vào ngày mai.
Tom is a friendly guy.	Tom là một chàng trai thân thiện.
I think Tom will do it for us.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Obviously there is no way out.	Rõ ràng là không có lối thoát.
"What will you have to do?" 	"Bạn sẽ phải làm gì?"
ask her friend.	hỏi bạn của cô ấy.
Don't know if Tom will come.	Không biết Tom có ​​đến không.
Should we flip a coin?	Chúng ta có nên tung đồng xu không?
I didn't think Tom would be that creative.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sáng tạo như vậy.
Now I'm listening to Bach.	Bây giờ tôi đang nghe Bach.
Tom promised me he would do it before he got home.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó trước khi về nhà.
This umbrella is not mine.	Chiếc ô này không phải của tôi.
Tom is not a member of the team.	Tom không phải là thành viên của đội.
He didn't show up to the party last night.	Anh ấy đã không xuất hiện trong bữa tiệc tối hôm qua.
Tom is very private when it comes to his childhood.	Tom rất kín tiếng khi nói về thời thơ ấu của mình.
Tom is fun, isn't he?	Tom rất vui vẻ, phải không?
Many students are bored and fall asleep.	Nhiều học sinh buồn chán và lăn ra ngủ.
Tom found a four-leaf clover.	Tom tìm thấy một chiếc cỏ bốn lá.
If you don't have a pen, you can use a pencil.	Nếu bạn không có bút, bạn có thể dùng bút chì.
You can have a cupcake.	Bạn có thể có một chiếc bánh nướng nhỏ.
Tom is usually not busy on Mondays.	Tom thường không bận vào thứ Hai.
I think Tom could have done it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã làm được điều đó.
Tom says he has to stay here until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy phải ở lại đây cho đến 2:30.
Is Tom shorter than Mary?	Tom thấp hơn Mary phải không?
Tom says that Mary probably won't win.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không thắng.
I don't know where this is coming from.	Tôi không biết điều này đến từ đâu.
You just don't understand.	Bạn chỉ không hiểu.
Why is Tom just standing there?	Tại sao Tom chỉ đứng đó?
Tom died in his living room.	Tom chết trong phòng khách của mình.
I also want a part time job.	Tôi cũng muốn có một công việc bán thời gian.
Tom always practices the piano.	Tom luôn luyện tập piano.
I can't let you.	Tôi không thể để cho bạn.
That's not acceptable.	Đó là điều không thể chấp nhận được.
Did you have any trouble convincing Tom to do it?	Bạn có gặp khó khăn gì khi thuyết phục Tom làm điều đó không?
I didn't tell Tom I wasn't going to his party.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi không định đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom told Mary to take the afternoon off.	Tom bảo Mary nghỉ buổi chiều.
I'll be back soon, but I don't think Tom will.	Tôi sẽ về sớm, nhưng tôi không nghĩ Tom sẽ làm vậy.
Looks like Tom can't solve the problem.	Có vẻ như Tom không thể giải quyết vấn đề.
That's what I was trying to tell Tom.	Đó là những gì tôi đã cố gắng nói với Tom.
That's not what I expected to hear.	Đó không phải là những gì tôi mong đợi được nghe.
Tom always prays before eating.	Tom luôn cầu nguyện trước khi ăn.
I wasn't there when Tom did it.	Tôi đã không ở đó khi Tom làm điều đó.
I suspect that Tom and Mary are worried about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lo lắng về điều đó.
Tom is my dream man.	Tom là người trong mộng của tôi.
Tom tells Mary that she will be excused from doing that.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ được miễn làm điều đó.
That's not the schedule.	Đó không phải là lịch trình.
That will be difficult for me.	Điều đó sẽ khó đối với tôi.
Tom crouched behind a bush.	Tom cúi xuống sau một bụi cây.
That incident was not an isolated event.	Sự cố đó không phải là một sự kiện cá biệt.
Tom has not read this book.	Tom chưa đọc cuốn sách này.
I didn't know Tom wouldn't enjoy doing that.	Tôi không biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
This is a sad place.	Đây là một nơi đáng buồn.
Why don't you call in sick?	Tại sao bạn không gọi trong bệnh?
I'm not sure if I'll do it tomorrow.	Tôi không chắc liệu mình có làm điều đó vào ngày mai hay không.
Tom says this doesn't make sense.	Tom nói rằng điều này không có ý nghĩa.
Maybe we should all spend a bit of time thinking about this.	Có lẽ tất cả chúng ta nên dành một chút suy nghĩ về điều này.
I didn't eat much yesterday.	Tôi đã không ăn nhiều ngày hôm qua.
Don't you hate it when that happens?	Bạn không ghét nó khi điều đó xảy ra sao?
The bomb exploded with a blinding light.	Quả bom phát nổ với ánh sáng chói mắt.
Tom is an opportunist.	Tom là người cơ hội.
Tom doesn't like this.	Tom không thích điều này.
I don't know who any of you are.	Tôi không biết ai trong số các bạn là ai.
I know that Tom is a dance teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên dạy khiêu vũ.
Tom brainwashed Mary.	Tom tẩy não Mary.
Tom says he and his wife will stay here.	Tom nói rằng anh ấy và vợ sẽ ở đây.
Tom is Mary's manager.	Tom là quản lý của Mary.
I am thinking of going to Australia for Christmas.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Úc vào dịp Giáng sinh.
Tom told Mary that he was not impressed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không ấn tượng.
What is life like in Australia?	Cuộc sống ở Úc như thế nào?
Tom tells Mary what she needs to do.	Tom nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết họ có thể không cho phép anh ấy làm điều đó ở trường.
Tom said that Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói rằng Mary không định làm điều đó một mình.
I thought you said you used to live in Boston.	Tôi tưởng bạn nói bạn từng sống ở Boston.
Tom won't need to walk home this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ không cần đi bộ về nhà.
They are making good use of the heat from the sun.	Họ đang tận dụng rất tốt sức nóng từ mặt trời.
Tom is probably homesick.	Tom có ​​lẽ đang nhớ nhà.
Tom and Mary both ordered lunch specials.	Tom và Mary đều gọi bữa trưa đặc biệt.
Tom will eventually call Mary back.	Tom cuối cùng sẽ gọi lại cho Mary.
Tom invites Mary to dinner.	Tom mời Mary đến ăn tối.
Tom has a chance to start over.	Tom có ​​cơ hội để bắt đầu lại.
I'm thinking about us too.	Tôi cũng đang nghĩ về chúng tôi.
Where do you get this information?	Bạn lấy những thông tin này ở đâu?
Theoretically, Tom could do it.	Về mặt lý thuyết, Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom left without looking back.	Tom bỏ đi mà không ngoái lại.
I did all I needed to do.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi cần làm.
I thought Tom would be much fatter.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ béo hơn nhiều.
That shipment was greatly delayed.	Chuyến hàng đó đã bị trì hoãn rất nhiều.
I love Tom, but I will never tell him.	Tôi yêu Tom, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói với anh ấy.
I was socked.	Tôi đã bị sốc.
Tom was busy so he couldn't help us.	Tom bận nên không thể giúp chúng tôi.
How badly injured was Tom?	Tom bị thương nặng như thế nào?
I didn't know that Tom was seeing someone else.	Tôi không biết rằng Tom đang gặp người khác.
I can trace my ancestors 200 years ago.	Tôi có thể truy tìm tổ tiên của mình cách đây 200 năm.
The clock has ticked.	Đồng hồ đã tích tắc.
I can't do it without a hammer.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có một cái búa.
I will die if you don't tell me.	Tôi sẽ chết nếu bạn không nói với tôi.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải làm gì.
You don't need to bring your umbrella.	Bạn không cần phải mang theo ô của mình.
Am I really absent-minded?	Em thật sự rất đãng trí phải không?
Tom sat on a couch and smoked a cigarette.	Tom ngồi trên một chiếc ghế dài và hút một điếu thuốc.
Tom took care of his family.	Tom đã chăm sóc gia đình của mình.
He tricked to death many times on the battlefield.	Anh ta đã lừa chết nhiều lần trên chiến trường.
Do you think Tom is scared?	Bạn nghĩ Tom có ​​sợ không?
How do you feel, Tom?	Bạn cảm thấy thế nào, Tom?
Does Tom want to play with me?	Tom có ​​muốn chơi với tôi không?
Tom's house has a large library.	Nhà của Tom có ​​một thư viện lớn.
Who wouldn't want to do that?	Ai sẽ không muốn làm điều đó?
Don't let Tom do it.	Đừng để Tom làm điều đó.
Tom was with someone when I saw him.	Tom đã ở bên ai đó khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom's ex-girlfriend is married to Mary's ex-boyfriend.	Bạn gái cũ của Tom đã kết hôn với bạn trai cũ của Mary.
Tom is still freeing his clothes.	Tom vẫn đang giải phóng quần áo của mình.
I think we'll go with Tom.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi với Tom.
When will you stop laughing like an idiot?	Khi nào bạn sẽ ngừng cười như một tên ngốc?
I don't think we should do it here.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó ở đây.
Tom works late shifts.	Tom làm việc theo ca muộn.
What would you like to give Tom for Christmas?	Bạn muốn tặng gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
Whoever did that to Tom needs to be punished.	Ai đã làm điều đó với Tom cần phải bị trừng phạt.
I don't want to sing.	Tôi không muốn hát.
I like Tom better than before he became famous.	Tôi thích Tom hơn trước khi anh ấy trở nên nổi tiếng.
You're very tall.	Bạn rất cao.
It will be difficult to find a replacement for Tom.	Sẽ rất khó để tìm người thay thế Tom.
I will have what Tom is.	Tôi sẽ có những gì Tom đang có.
Give us your answer as soon as possible.	Hãy cho chúng tôi câu trả lời của bạn càng sớm càng tốt.
Do you want to come with us or not?	Bạn có muốn đi với chúng tôi hay không?
What makes you think Tom won't come today?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không đến hôm nay?
Don't let your mother know that.	Đừng để mẹ bạn biết điều đó.
We haven't talked in years.	Chúng tôi đã không nói chuyện trong nhiều năm.
I'm the one who knows what to do.	Tôi là người biết phải làm gì.
Tom still feels embarrassed about it, and rightfully so.	Tom vẫn cảm thấy xấu hổ về điều đó, và đúng là như vậy.
Tom says he wants to replace the drummer in his band.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay thế tay trống trong ban nhạc của mình.
Tom doesn't deserve what happened to him.	Tom không xứng đáng với những gì đã xảy ra với anh ấy.
Tom is afraid of his own shadow.	Tom sợ cái bóng của chính mình.
We really have to be more tolerant.	Chúng ta thực sự phải khoan dung hơn.
What's wrong with your car?	Xe của bạn bị sao vậy?
I suspect that Tom wants to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Do you know if Tom is doing it now?	Bạn có biết liệu Tom có ​​đang làm điều đó bây giờ không?
You are here where you belong.	Bạn đang ở đây, nơi bạn thuộc về.
You can depend on Tom.	Bạn có thể phụ thuộc vào Tom.
A piano is expensive, but a car is more expensive.	Một cây đàn piano đã đắt, nhưng một chiếc xe hơi còn đắt hơn.
Why don't you hang up your coat?	Tại sao bạn không treo áo khoác lên?
The Soviet Union launched Sputnik I in 1957.	Liên Xô ra mắt Sputnik I vào năm 1957.
I don't know how to continue.	Tôi không biết làm thế nào để tiếp tục.
Tom doesn't sue us.	Tom không kiện chúng tôi.
I could stand here with you forever, just looking out at the sea.	Tôi có thể đứng ở đây với bạn mãi mãi, chỉ nhìn ra biển.
Tom told Mary to do it.	Tom đã nói với Mary để làm điều đó.
Tom is from Boston, not Chicago.	Tom đến từ Boston, không phải Chicago.
Neither my wife nor my children knew about it.	Cả vợ tôi và các con tôi đều không biết về điều đó.
I will try again.	Tôi sẽ thử một lần nữa.
I lived near an orange grove when I was a child.	Tôi sống gần một khu rừng cam khi tôi còn nhỏ.
I didn't know that you and Tom didn't like each other.	Tôi không biết rằng bạn và Tom không thích nhau.
Tom and I couldn't stop ourselves from doing it.	Tom và tôi không thể ngăn mình làm điều đó.
Tom really didn't want to do that.	Tom thực sự không muốn làm điều đó.
Tom asked me how many houses I own.	Tom hỏi tôi sở hữu bao nhiêu ngôi nhà.
Tom and Mary worked in a coal mine as children.	Tom và Mary làm việc trong một mỏ than khi còn nhỏ.
He skillfully turned the trouble to his advantage.	Anh đã khéo léo biến rắc rối thành có lợi cho mình.
Tom thinks he can make Mary like him.	Tom nghĩ rằng anh có thể khiến Mary thích anh.
I didn't know that Tom was in Australia around the same time as us.	Tôi không biết rằng Tom đã ở Úc cùng thời gian với chúng tôi.
Tom was supposed to help Mary.	Tom lẽ ra phải giúp Mary.
I have not had any complaints so far.	Tôi đã không có bất kỳ khiếu nại cho đến nay.
I should never have trusted Tom.	Tôi không bao giờ nên tin tưởng Tom.
Tom had been sitting there all afternoon, waiting for Mary.	Tom đã ngồi ở đó cả buổi chiều, đợi Mary.
I knew that Tom would be heartbroken.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất đau lòng.
Tom hopes that Mary won't win.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không thắng.
I wonder if Tom's friends will help him.	Tôi tự hỏi liệu bạn bè của Tom có ​​giúp anh ta hay không.
I would have gone to Australia with you if my parents would have allowed me.	Tôi đã đi Úc với bạn nếu cha mẹ tôi cho phép tôi.
Tom had never danced with a girl before.	Tom chưa bao giờ khiêu vũ với một cô gái trước đây.
Send Tom these books.	Hãy gửi cho Tom những cuốn sách này.
I don't believe we have enough time.	Tôi không tin rằng chúng ta có đủ thời gian.
Tom and Mary are friends of John.	Tom và Mary là bạn của John.
Tom is looking for Mary's dog.	Tom đang đi tìm con chó của Mary.
Tom has an adult daughter.	Tom có ​​một cô con gái trưởng thành.
We all hugged Tom.	Tất cả chúng tôi ôm lấy Tom.
Tom told me Mary hates John.	Tom nói với tôi Mary ghét John.
The twelve-hour journey had exhausted me.	Cuộc hành trình kéo dài mười hai giờ đã khiến tôi mệt mỏi.
I just spent three hours learning French.	Tôi vừa dành ba giờ để học tiếng Pháp.
Tom is always good to himself. 	Tom luôn cư xử tốt với bản thân.
However, Mary is not.	Tuy nhiên, Mary thì không.
You don't want to play with Tom?	Bạn không muốn chơi với Tom?
When will Tom be discharged?	Khi nào Tom sẽ được xuất viện?
I don't want to be late for the show.	Tôi không muốn đến muộn cho buổi biểu diễn.
I don't think I've ever heard Tom and Mary complain about anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom và Mary phàn nàn về bất cứ điều gì.
Tom often does the same thing as Mary.	Tom thường làm điều tương tự như Mary.
Everyone says I'm ugly, and maybe they're right.	Mọi người đều nói tôi xấu, và có lẽ họ đúng.
I applied for a job at the company where you work.	Tôi đã nộp đơn xin việc tại công ty nơi bạn làm việc.
Tom usually sits in the back.	Tom thường ngồi ở phía sau.
To join a choir, you must be able to read music.	Để tham gia dàn hợp xướng, bạn phải có khả năng đọc nhạc.
I should have called Tom last night.	Tôi nên gọi cho Tom đêm qua.
Tom can be very convincing.	Tom có ​​thể rất thuyết phục.
Tom told me he thought Mary would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cẩn thận.
Tom can't decide who to give the job to.	Tom không thể quyết định giao việc cho ai.
I'm out of money.	Tôi hết tiền.
I hope Tom will say that.	Tôi hy vọng Tom sẽ nói điều đó.
Tom was eager to meet Mary.	Tom háo hức muốn gặp Mary.
Tom told Mary that she needed to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't been late to Mary's party.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đến bữa tiệc của Mary muộn.
Tom does it, doesn't he?	Tom làm điều đó, phải không?
My husband wouldn't like it if I did.	Chồng tôi sẽ không thích nếu tôi làm như vậy.
Tom sat next to me.	Tom ngồi bên cạnh tôi.
Which answer did you choose?	Bạn đã chọn câu trả lời nào?
Tom is currently teaching English in Japan.	Tom hiện đang dạy tiếng Anh tại Nhật Bản.
Tom is lying down in the back seat of his car.	Tom đang nằm xuống ghế sau xe hơi của anh ấy.
Water is Tom's favorite drink.	Nước là thức uống yêu thích của Tom.
I don't feel like doing anything tonight.	Tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì tối nay.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nó.
Tom didn't put you to this, did he?	Tom đã không đặt bạn đến điều này, phải không?
Tom got the raise he asked for.	Tom đã được tăng lương mà anh ấy yêu cầu.
I could be fired if I don't do it.	Tôi có thể bị sa thải nếu tôi không làm điều đó.
We are not trying to sell cupcakes.	Chúng tôi không cố gắng bán bánh nướng nhỏ.
Tom died from an accidental drug overdose.	Tom chết vì vô tình dùng thuốc quá liều.
I didn't know that you and Tom worked together.	Tôi không biết rằng bạn và Tom đã làm việc cùng nhau.
I didn't know that you would ask me to do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom is not the first to submit his homework.	Tom không phải là người đầu tiên nộp bài tập về nhà.
Tom refuses to drink instant coffee.	Tom từ chối uống cà phê hòa tan.
Tom won't ask you to dance.	Tom sẽ không yêu cầu bạn nhảy.
The police are looking for Tom.	Cảnh sát đang tìm Tom.
Tom says he knows where Mary learned how to do that.	Tom nói rằng anh biết Mary đã học cách làm điều đó từ đâu.
Tom slipped his headphones.	Tom tuột tai nghe.
Tom doesn't have to go anywhere.	Tom không cần phải đi đâu cả.
Are you planning to audition for the part?	Bạn có dự định thử giọng cho một phần?
The venom of most spiders is harmless to humans.	Nọc độc của hầu hết các loài nhện là vô hại đối với con người.
I have been informed that you are looking for a carer.	Tôi đã được thông báo rằng bạn đang tìm một người chăm sóc.
At this price, your product will not be able to compete in the Japanese market.	Với mức giá này, sản phẩm của bạn sẽ không thể cạnh tranh trên thị trường Nhật Bản.
Tom has a lot of quirky ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng kỳ quặc.
I don't know what Tom's parents do.	Tôi không biết bố mẹ Tom làm gì.
I told my wife Tom is good at math.	Tôi nói với vợ tôi Tom giỏi toán.
Tom jotted down some details.	Tom viết vội một số chi tiết.
I talked to the manager.	Tôi đã nói chuyện với người quản lý.
I don't really need a loan.	Tôi không thực sự cần một khoản vay.
I didn't know Tom would be the first to do it.	Tôi không biết Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I'm looking for my ballpoint pen.	Tôi đang tìm cây bút bi của mình.
Tom sent an email to his boss.	Tom đã gửi một email cho sếp của anh ấy.
Tom has never been married?	Tom chưa từng kết hôn sao?
Tom is quite lazy.	Tom khá lười biếng.
Tom lost patience with his kids.	Tom mất kiên nhẫn với những đứa trẻ của mình.
Mary is a professional pole dancer.	Mary là một vũ công múa cột chuyên nghiệp.
It's already 11 o'clock.	Đã 11 giờ rồi.
Do not worried. 	Đừng lo.
I've got this.	Tôi đã có cái này.
Tom can join us if he wants.	Tom có ​​thể tham gia với chúng tôi nếu anh ấy muốn.
Tom is holding a glass of wine.	Tom đang cầm một ly rượu.
I don't expect to hear any more details until Monday.	Tôi không mong đợi để nghe thêm bất kỳ chi tiết nào cho đến thứ Hai.
Tom was afraid Mary might change her mind.	Tom sợ Mary có thể đổi ý.
Tom has a gunshot wound on his hand.	Tom có ​​vết súng bắn trên tay.
Tom is full of lust.	Tom đầy dục vọng.
Tom told me I could sleep on his couch.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể ngủ trên chiếc ghế dài của anh ấy.
Tom is determined to find out why that happens.	Tom quyết tâm tìm ra lý do tại sao điều đó lại xảy ra.
Winning isn't everything.	Chiến thắng không phải là tất cả.
I hope Tom appreciates all of this.	Tôi hy vọng Tom đánh giá cao tất cả những điều này.
We are trying to raise money to help people whose homes have burned down.	Chúng tôi đang cố gắng quyên góp tiền để giúp những người có nhà bị thiêu rụi.
This is not what we planned.	Đây không phải là những gì chúng tôi đã lên kế hoạch.
Tom pointed out Mary's mistakes.	Tom đã chỉ ra những sai lầm của Mary.
I think that's an option that we need to consider.	Tôi nghĩ đó là một lựa chọn mà chúng ta cần xem xét.
We had a poor crop due to lack of water.	Chúng tôi đã có một vụ mùa kém do thiếu nước.
Smoking is not allowed here.	Ở đây không được phép hút thuốc.
I can't stand this cold anymore.	Tôi không thể chịu được cái lạnh này nữa.
Tom is playing golf next Monday with Mary.	Tom sẽ chơi gôn vào thứ Hai tới với Mary.
Tom wants Mary to stop eating so much junk food.	Tom muốn Mary ngừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Tom was unconscious when paramedics arrived.	Tom đã bất tỉnh khi các nhân viên y tế đến.
That's not how I understand it.	Đó không phải là cách tôi hiểu nó.
I don't want to go by plane, if I can help.	Tôi không muốn đi bằng máy bay, nếu tôi có thể giúp được.
Tom says that no one can help him.	Tom nói rằng không ai có thể giúp anh ta.
I think you should let Tom know you can't do that.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không thể làm điều đó.
Tom did not know where Mary went to school.	Tom không biết Mary đi học ở đâu.
Tom didn't like the t-shirt Mary gave him.	Tom không thích chiếc áo phông mà Mary đưa cho anh.
Tom seemed to know.	Tom dường như đã biết.
Tom choked up tears as he delivered the eulogy for his mother.	Tom nghẹn ngào rơi nước mắt khi dâng điếu văn cho mẹ.
I'm sure you'll like that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích điều đó.
Even though Tom knew Mary was married, he still flirted with her.	Dù Tom biết Mary đã có gia đình nhưng anh vẫn tán tỉnh cô.
I think Tom will probably enjoy this movie.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ thích bộ phim này.
Tom doesn't intend to do that anymore.	Tom không định làm điều đó nữa.
I'm pretty sure Tom is in Australia right now.	Tôi khá chắc chắn Tom hiện đang ở Úc.
Tom said that Mary had nothing to do this afternoon.	Tom nói rằng Mary không có việc gì cần làm vào chiều nay.
Tom thought Mary would be exhausted when she got home.	Tom nghĩ Mary sẽ kiệt sức khi về đến nhà.
He is a strange person.	Anh ấy là một người kỳ lạ.
Tom called me shortly after midnight.	Tom gọi cho tôi ngay sau nửa đêm.
I know why you don't want to go.	Tôi biết tại sao bạn không muốn đi.
You know Tom, don't you?	Bạn biết Tom, phải không?
He is unreasonably jealous.	Anh ấy ghen tuông vô lý.
The goldfish are all dead.	Những con cá vàng đều đã chết.
I have no intention of disturbing your business.	Tôi không có ý định làm xáo trộn công việc kinh doanh của bạn.
Tom needs to get over it.	Tom cần phải vượt qua nó.
You don't know where it is, do you?	Bạn không biết nó ở đâu, phải không?
I haven't noticed any problems.	Tôi đã không nhận thấy bất kỳ vấn đề.
How is your project?	Dự án của bạn thế nào?
We're going to throw a party to welcome Tom home.	Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào mừng Tom về nhà.
Tom followed Mary in.	Tom theo Mary vào.
This law can be applied to any situation.	Luật này có thể áp dụng cho mọi trường hợp.
Tom and Mary had a big fight this morning.	Tom và Mary đã có một cuộc chiến lớn sáng nay.
Tom says he doesn't intend to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại lâu.
Tom said that he tried to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng giúp Mary.
I know that Tom is the type of person who would do such things.	Tôi biết rằng Tom là kiểu người sẽ làm những việc như vậy.
What time do you want me to come pick you up?	Bạn muốn tôi đến đón bạn lúc mấy giờ?
Is Tom back yet?	Tom đã về chưa?
Tom says he doesn't have the guts to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có gan làm điều đó một lần nữa.
It is very disappointing.	Nó rất đáng thất vọng.
Tom will really miss.	Tom sẽ thực sự nhớ.
Is there somewhere else you'd like to go?	Có nơi nào khác bạn muốn đi không?
I'm not lonely.	Tôi không cô đơn.
Tom says he doesn't believe that Mary and I really did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng tôi và Mary thực sự đã làm điều đó một mình.
Tom didn't have to let Mary go.	Tom không cần phải để Mary đi.
Tom changed the bed sheet.	Tom đã thay ga trải giường.
I'm excited about returning to Boston.	Tôi vui mừng về việc trở lại Boston.
Let's wait and see what Tom thinks.	Hãy cùng chờ xem Tom nghĩ gì.
I think Tom can win if he tries his best.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giành chiến thắng nếu anh ấy cố gắng hết sức.
Everyone in the family wears glasses except Tom.	Mọi người trong gia đình đều đeo kính ngoại trừ Tom.
Tom said he knew that Mary might not want to do it alone.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
No one tried to help Tom.	Không ai cố gắng giúp Tom.
How many pictures is Tom going to take?	Tom định chụp bao nhiêu bức ảnh?
Tom still blames you for Mary's death.	Tom vẫn đổ lỗi cho bạn về cái chết của Mary.
Tom has skipped town.	Tom đã bỏ qua thị trấn.
Tom must have had too much to drink last night.	Tom chắc đã uống quá nhiều vào đêm qua.
Tom has an Australian accent.	Tom có ​​giọng Úc.
I want to top up?	Tôi muốn nạp tiền?
I don't have an umbrella.	Tôi không có ô.
I don't think it would be a good idea to do it myself.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu tự mình làm điều đó.
Tom says he will buy a truck.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một chiếc xe tải.
I fear things will get worse.	Tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.
We have to make sure we do this right.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi làm điều này đúng.
Does Tom know how Mary feels about John?	Tom có ​​biết Mary cảm thấy thế nào về John không?
That's what really pissed me off.	Đó là điều thực sự khiến tôi tức giận.
Tom is an expert in his field.	Tom là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình.
You can't buy one of those for less than $30.00.	Bạn không thể mua một trong những cái đó với giá dưới $ 30,00.
Tom couldn't see who was talking.	Tom không thể nhìn thấy ai đang nói chuyện.
Tom gave me something.	Tom đã cho tôi một cái gì đó.
Without water, nothing can live.	Nếu không có nước, không có gì có thể sống được.
You are still unwell.	Bạn vẫn không khỏe.
Tom said Mary thought John might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom tells everyone that Mary doesn't know how to do it.	Tom nói với mọi người rằng Mary không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is very independent, isn't he?	Tom rất độc lập, phải không?
Can you go to the beach tomorrow?	Bạn có thể đi đến bờ biển vào ngày mai?
I missed you so much.	Tôi đã nhớ bạn rất nhiều.
I think Tom is suffering a lot.	Tôi nghĩ Tom đang rất đau khổ.
Tom always asks stupid questions.	Tom luôn hỏi những câu hỏi ngu ngốc.
To qualify for native speakers, you must have an interview with sponsors.	Để đủ điều kiện cho người bản xứ, bạn phải có một cuộc phỏng vấn với các nhà tài trợ.
Even though Tom and I have birthdays only a day apart, Tom is still one grade ahead of me at school.	Mặc dù tôi và Tom có ​​sinh nhật chỉ cách nhau một ngày, nhưng Tom vẫn hơn tôi một lớp ở trường.
I have already written a letter.	Tôi đã viết thư rồi.
I didn't know you were a professional musician.	Tôi không biết bạn từng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Tom ruined his clothes.	Tom đã làm hỏng quần áo của mình.
How do you know Tom didn't do it?	Làm sao bạn biết Tom đã không làm điều đó?
Tom tells Mary that she should stop pretending to be tired.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ mệt mỏi.
I know that Tom is not safe.	Tôi biết rằng Tom không an toàn.
I am a beekeeper.	Tôi là một người nuôi ong.
I will rip your head off!	Tôi sẽ xé đầu bạn!
Tom should have his head examined.	Tom nên đi khám đầu.
Tom performed last night.	Tom đã biểu diễn đêm qua.
You cannot travel abroad without a passport.	Bạn không thể đi du lịch nước ngoài mà không có hộ chiếu.
Tom doesn't think Mary will come to Australia next spring.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
I should advise Tom not to talk to Mary anymore.	Tôi nên khuyên Tom đừng nói chuyện với Mary nữa.
I just renewed my passport, so it's good for another ten years.	Tôi vừa mới gia hạn hộ chiếu của mình, vì vậy nó tốt cho mười năm nữa.
They wanted me to finish by 2:30.	Họ muốn tôi hoàn thành trước 2:30.
I will go to the pool with my friends.	Tôi sẽ đi đến hồ bơi với bạn bè của tôi.
Tom told me he thinks Mary still lives in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn sống ở Úc.
Do you think Tom wants to go camping with us next weekend?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​muốn đi cắm trại với chúng tôi vào cuối tuần tới không?
Tom brought a box of beer.	Tom mang theo một hộp bia.
I know he still loves me.	Tôi biết anh ấy vẫn còn yêu em.
Tom should have done it faster than Mary.	Tom lẽ ra phải làm việc đó nhanh hơn Mary.
No more juice.	Không còn nước trái cây nữa.
You're a high school student this year, aren't you?	Năm nay bạn là học sinh trung học phổ thông, phải không?
He throws away the trash.	Anh ta vứt bỏ thùng rác.
Tom seems to be the favorite.	Tom dường như được yêu thích.
I hope you don't get tired of doing it.	Tôi hy vọng bạn không cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
No matter how much I eat, I never get fat.	Dù ăn bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không bao giờ béo lên.
Tom knows what to do.	Tom biết phải làm gì.
Tom figured out why Mary didn't want to go on a picnic with him.	Tom đã tìm ra lý do tại sao Mary không muốn đi dã ngoại với anh ta.
Don't blame yourself for these problems.	Đừng tự trách mình vì những vấn đề này.
Tom will get you in trouble.	Tom sẽ khiến bạn gặp rắc rối.
There is a dragonfly on the ceiling.	Có một con chuồn chuồn trên trần nhà.
Do not talk to the driver while he is driving.	Đừng nói chuyện với người lái xe khi anh ta đang lái xe.
Tom says it's raining in Boston.	Tom nói rằng trời đang mưa ở Boston.
Can you please tell Tom why you don't want him to?	Bạn có thể vui lòng cho Tom biết tại sao bạn không muốn anh ấy làm như vậy không?
Remember what I told you before.	Hãy nhớ những gì tôi đã nói với bạn trước.
Tom certainly wouldn't invite Mary.	Tom chắc chắn sẽ không mời Mary.
I suspect Tom and Mary were surprised.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã rất ngạc nhiên.
I want to talk to someone who can tell me what happened.	Tôi muốn nói chuyện với ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom did it when Mary wasn't here.	Tom đã làm điều đó khi Mary không có ở đây.
I feel sleepy.	Tôi cảm thấy rất buồn ngủ.
I hope that we can find a way to solve this problem.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề này.
The ambulance took Tom away.	Xe cấp cứu đã đưa Tom đi.
Does Tom often play chess?	Tom có ​​thường chơi cờ không?
Tom said that he was thirty years old.	Tom nói rằng anh ấy đã ba mươi tuổi.
Tom called the photos.	Tom gọi các bức ảnh.
Tom also speaks a little French.	Tom cũng nói được một chút tiếng Pháp.
I know Tom won't guess the answer.	Tôi biết Tom sẽ không đoán câu trả lời.
Tom won't let you do that again.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
Don't you see the bird?	Bạn không thấy chim à?
You know that I won't let Tom do that, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó, phải không?
Diced carrots in a casserole dish.	Cà rốt thái hạt lựu cho vào nồi hầm.
I cannot find him.	Tôi không thể tìm ra anh ta.
I have never seen two people love each other as much as Tom and Mary.	Tôi chưa bao giờ thấy hai người yêu nhau nhiều như Tom và Mary.
Tom identifies himself as a minimalist.	Tom tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tối giản.
You know there's no way I can do it without help, right?	Bạn biết không có cách nào tôi có thể làm điều đó mà không có sự trợ giúp, phải không?
Tom is listening to the radio.	Tom đang nghe đài.
You cannot protect your children forever.	Bạn không thể bảo vệ con cái của bạn mãi mãi.
Tom doesn't remember me.	Tom không nhớ tôi.
Are you sure Tom is dead?	Bạn có chắc là Tom đã chết?
Do you want me to tell you what you need to do?	Bạn có muốn tôi cho bạn biết bạn cần phải làm gì không?
Tom says he might be the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom comes to see you when you hang out.	Tom đến gặp bạn khi bạn đi chơi.
How did your sister become?	Em gái của bạn trở nên như thế nào?
Tom didn't seem so sure about himself.	Tom dường như không chắc chắn lắm về bản thân.
Where are you going in such a hurry, Tom?	Em đi đâu mà vội thế, Tom?
Tom is married to a cousin of mine.	Tom đã kết hôn với một người anh họ của tôi.
Tom is not much older than his daughter Mary.	Tom không lớn hơn con gái Mary là bao.
Tom said the timing was perfect.	Tom nói rằng thời điểm là hoàn hảo.
Tom is one of my new friends.	Tom là một trong những người bạn mới của tôi.
Does Tom like to talk about baseball?	Tom có ​​thích nói về bóng chày không?
Tom will be back soon, right?	Tom sẽ trở lại sớm, phải không?
We couldn't find anything to eat.	Chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì để ăn.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
I don't want to discuss it.	Tôi không muốn thảo luận về nó.
At first, I didn't notice what Tom was doing.	Lúc đầu, tôi không để ý Tom đang làm gì.
Tom said he was here in Boston that night.	Tom nói rằng anh ấy đã ở đây ở Boston vào đêm hôm đó.
Dr. Jackson is too important to be kept waiting.	Bác sĩ Jackson quá quan trọng để được tiếp tục chờ đợi.
Watch for cars as you cross the street.	Để ý những chiếc xe khi bạn băng qua đường.
Police have not presented any new evidence of the murder.	Cảnh sát đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng mới nào về vụ giết người.
Tom went by himself.	Tom đã tự mình đi.
I should have paid more attention to Tom.	Tôi nên chú ý đến Tom nhiều hơn.
Tom is a really nice guy.	Tom là một chàng trai thực sự tốt.
Tom would be surprised if Mary said so.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary nói vậy.
Are you eating right and exercising?	Bạn đang ăn uống đúng cách và tập thể dục?
I won't be able to pretend that I don't care.	Tôi sẽ không thể giả vờ rằng tôi không quan tâm.
I heard Tom is filing for divorce.	Tôi nghe nói Tom đang đệ đơn ly hôn.
Tom got into a motorcycle accident.	Tom bị tai nạn xe máy.
Tom can't talk very well.	Tom không thể nói chuyện rất tốt.
Tom co-wrote an article with Mary.	Tom đồng viết một bài báo với Mary.
Snow covered the whole city.	Tuyết phủ trắng cả thành phố.
I heard that Tom's boss refused to give him a raise.	Tôi nghe nói rằng ông chủ của Tom đã từ chối tăng lương cho anh ấy.
I am a good taxi driver.	Tôi là một tài xế taxi tốt.
They will starve.	Họ sẽ chết đói.
Tom told me I was too old for him.	Tom nói với tôi rằng tôi quá già so với anh ấy.
Can Tom do it?	Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom is better at explaining things than Mary.	Tom giỏi giải thích mọi thứ hơn Mary.
Will you do it, or will I?	Bạn sẽ làm điều đó, hay tôi sẽ?
Tom couldn't have done it without Mary.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có Mary.
I think you've got to write that report by now.	Tôi nghĩ rằng bạn đã phải viết báo cáo đó vào lúc này.
Who did Tom visit in Boston?	Tom đã đến thăm ai ở Boston?
Tom lied to Mary when he said he didn't.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy.
I asked Tom why he went to Australia.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại đi Úc.
Tom will wait for it.	Tom sẽ đợi nó.
Tom reads novels.	Tom đọc tiểu thuyết.
I am on vacation.	Tôi đang trong ki nghỉ.
We have a meeting on the first Monday of every month.	Chúng tôi có một cuộc họp vào thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng.
I am partly correct.	Tôi đúng một phần.
Tom has lupus.	Tom bị lupus.
Tom didn't expect that answer.	Tom đã không mong đợi câu trả lời đó.
I don't know whose children those are.	Tôi không biết đó là những đứa trẻ của ai.
Tom told me that he thought Mary was the prettiest girl in our class.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là cô gái đẹp nhất trong lớp của chúng tôi.
I'm not taking calls right now.	Tôi không nhận cuộc gọi ngay bây giờ.
Several passengers on board were injured in the accident.	Một số hành khách trên tàu bị thương trong vụ tai nạn.
I don't recommend that.	Tôi không đề nghị điều đó.
I wish I hadn't given up.	Tôi ước gì tôi đã không bỏ cuộc.
I don't think Tom knows what he's talking about.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy đang nói gì.
I don't think I can play guitar as well as you can.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chơi guitar tốt như bạn có thể.
I didn't know Tom was such a good singer.	Tôi không biết Tom lại là một ca sĩ giỏi như vậy.
This piano needs tuning.	Đàn piano này cần được điều chỉnh.
Tom can't move as fast as Mary.	Tom không thể di chuyển nhanh như Mary.
I don't like Boston very much.	Tôi không thích Boston cho lắm.
You were very good.	Bạn đã rất tốt.
I should never have come to Australia.	Tôi không bao giờ nên đến Úc.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
I thought I had all my premises covered.	Tôi nghĩ rằng tôi đã có tất cả các cơ sở của tôi được bảo hiểm.
I don't like our new coach.	Tôi không thích huấn luyện viên mới của chúng tôi.
Tom has a good personality.	Tom có ​​một nhân cách tốt.
I can play the guitar, but not very well.	Tôi có thể chơi guitar, nhưng không giỏi lắm.
I don't want to give up.	Tôi chưa muốn bỏ cuộc.
I don't think Tom knows how Mary feels about that.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary cảm thấy thế nào về điều đó.
Is there anything else you would like to do now?	Có điều gì khác mà bạn muốn làm bây giờ không?
I'm really not in the mood for this right now.	Tôi thực sự không có tâm trạng cho điều này ngay bây giờ.
Tom says he doesn't know the answer.	Tom nói rằng anh ấy không biết câu trả lời.
Maybe Tom won't go to Australia with us.	Có lẽ Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi.
Tom didn't get a chance to do that.	Tom đã không có cơ hội để làm điều đó.
What does Tom have?	Tom có ​​gì?
Tom is determined to try it again.	Tom quyết tâm thử làm điều đó một lần nữa.
My father put the house for sale.	Cha tôi rao bán căn nhà.
Tom wears a pair of boxing gloves.	Tom đeo một đôi găng tay đấm bốc.
I can't see everything.	Tôi không thể nhìn thấy mọi thứ.
I feel very alone.	Tôi cảm thấy rất đơn độc.
I have found what I was looking for.	Tôi đã tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom shouldn't be with us.	Tom không nên ở với chúng tôi.
Tom just continued to scream.	Tom chỉ tiếp tục la hét.
Tom doesn't even have enough money to buy a hamburger.	Tom thậm chí không có đủ tiền để mua một chiếc bánh hamburger.
I'm too drunk to help you do that.	Tôi quá say để giúp bạn làm điều đó.
I thought I could do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng có thể làm được điều đó một mình.
How many people do you know who can do this?	Bạn biết bao nhiêu người có thể làm được điều này?
I don't like salads.	Tôi không thích salad.
Tom wants to know what happened to Mary.	Tom muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I answered Tom's question.	Tôi đã trả lời câu hỏi của Tom.
Tom pressed his pants.	Tom ấn quần.
I know that Tom will tell me how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I think Tom may have a drinking problem.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể có vấn đề về uống rượu.
I don't have much money on me.	Tôi không có nhiều tiền trên người.
There are more girls than boys in this class.	Có nhiều nữ hơn nam trong lớp này.
He took a walking stick from a fallen tree branch.	Anh ta lấy một chiếc gậy chống từ một cành cây đổ xuống.
You do know that Tom is lying, right?	Bạn có biết rằng Tom đang nói dối, phải không?
Tom is a salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng.
I know that Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bất kỳ ai có thể làm được điều đó.
Tom doesn't need to cancel his vacation.	Tom không cần phải hủy kỳ nghỉ của mình.
On the way home, Tom meets someone he thinks is a plumber.	Trên đường về nhà, Tom gặp một người mà anh nghĩ là thợ sửa ống nước.
I heard that Tom died.	Tôi nghe nói rằng Tom đã chết.
I don't like being touched.	Tôi không thích bị ai chạm vào.
Tom is really a nice guy.	Tom thực sự là một chàng trai tốt.
Tom was suddenly very angry.	Tom đột nhiên rất tức giận.
Tom was the only one talking.	Tom là người duy nhất nói chuyện.
Tom doesn't play trombone as much as he used to.	Tom không chơi trombone nhiều như trước nữa.
Tom went to Australia last year to live with his grandfather.	Tom đã đến Úc vào năm ngoái để sống với ông nội của mình.
At that time I could not speak French.	Lúc đó tôi không biết nói tiếng Pháp.
Tom says he hopes you win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ thắng.
Tom is running for mayor.	Tom ra tranh cử thị trưởng.
What did you find?	Bạn đã tìm thấy gì?
Tom shoots the ball almost far from Mary.	Tom sút bóng gần như xa Mary.
I want to make sure we have enough water.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có đủ nước.
I can't convince Tom not to do it.	Tôi không có khả năng thuyết phục Tom không làm điều đó.
I was given another chance.	Tôi đã được cho một cơ hội khác.
If we have to do it, then we better do it the right way.	Nếu chúng ta phải làm điều đó, thì tốt hơn chúng ta nên làm đúng cách.
I know it will be difficult.	Tôi biết nó sẽ khó khăn.
I don't think Tom knows what's going on here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
What kitchen equipment do you use every day?	Bạn sử dụng thiết bị nhà bếp nào hàng ngày?
Tom took a step back.	Tom lùi lại một bước.
I'm sorry, but I'm already dating someone.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã hẹn hò với ai đó.
Tom will be in trouble if he eats all the cookies.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu ăn hết bánh quy.
He is at the hospital.	Anh ấy đang ở bệnh viện.
That's a good rule to live by.	Đó là một quy tắc tốt để sống theo.
I don't have time to change.	Tôi không có thời gian để thay đổi.
Tell Tom he should do it soon.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó sớm.
My father would never let me do that.	Cha tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
If you want to be successful, you have to work harder.	Nếu bạn muốn thành công, bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
I don't like hot.	Tôi không thích nóng.
Tom is a thief and a liar.	Tom là một tên trộm và một kẻ nói dối.
Tom is about to explode.	Tom sắp phát nổ.
Don't forget our tomorrow.	Đừng quên ngày mai của chúng ta.
Don't know if Tom is excited.	Không biết Tom có ​​bị kích thích không.
I have a copy of the bus schedule on my phone.	Tôi có một bản sao của lịch trình xe buýt trên điện thoại của mình.
Tom hoped Mary knew she shouldn't do whatever John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John đã bảo cô ấy làm.
I'm dying here.	Tôi sắp chết ở đây.
I still haven't convinced you yet?	Tôi vẫn chưa thuyết phục được bạn?
Tom lived with us.	Tom đã sống với chúng tôi.
I am looking for the truth.	Tôi đang tìm kiếm sự thật.
I used to do that a lot when I was a kid.	Tôi đã từng làm điều đó rất nhiều khi tôi còn nhỏ.
Declare variables is extremely important in C and C++.	Khai báo các biến là cực kỳ quan trọng trong C và C ++.
Tom can't sing as well as Mary.	Tom không thể hát hay như Mary.
I can't drive any faster.	Tôi không thể lái xe nhanh hơn nữa.
Tom tells Mary that she should do it, but she doesn't.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó, nhưng cô ấy không làm vậy.
Tom will be staying in Australia for a few weeks.	Tom sẽ ở lại Úc trong vài tuần.
That's the trick.	Đó là thủ thuật.
We must maintain a constant vigilance.	Chúng ta phải duy trì một sự cảnh giác thường xuyên.
Mary shivered in her thin blouse.	Mary rùng mình trong chiếc áo cánh mỏng.
I don't fully understand it myself.	Tôi không hoàn toàn hiểu nó bản thân mình.
Here is what I have found.	Đây là những gì tôi đã tìm thấy.
Are you about to retire?	Bạn sắp nghỉ hưu?
Tom forgot to ask Mary what he was going to ask her.	Tom đã quên hỏi Mary những gì anh đã định hỏi cô ấy.
I majored in drama.	Tôi học chuyên ngành phim truyền hình.
Get rid of things you don't use.	Loại bỏ những thứ bạn không sử dụng.
Traveling is a luxury that I cannot afford.	Đi du lịch là một thứ xa xỉ mà tôi không thể mua được.
All benches are taken away.	Tất cả các băng ghế được lấy đi.
I don't see them.	Tôi không nhìn thấy chúng.
I guess people think that's how it happened.	Tôi đoán mọi người nghĩ đó là cách nó đã xảy ra.
Wind warnings are in effect until the pre-storm area passes.	Thông báo về gió có hiệu lực cho đến khi vùng trước bão đi qua.
Let Tom swim.	Để Tom bơi.
I don't want people to think I'm hypocritical.	Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi đạo đức giả.
I cannot accept your apology.	Tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của bạn.
I went to church with Tom.	Tôi đã đến nhà thờ với Tom.
Tom has worked hard to achieve his position.	Tom đã làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí của mình.
The money on the table is not mine.	Tiền trên bàn không phải của tôi.
Tom is a screenwriter.	Tom là một nhà biên kịch.
Tom is probably still not waiting for you.	Tom có ​​lẽ vẫn không đợi bạn.
That won't stop you, will it?	Điều đó sẽ không ngăn cản bạn, phải không?
Tom won't go to work tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ không đi làm.
If you're not there by 2:30, I'll leave without you.	Nếu bạn không có ở đó trước 2:30, tôi sẽ rời đi mà không có bạn.
They built a town in an area where two rivers meet.	Họ đã xây dựng một thị trấn ở một khu vực nơi hai con sông gặp nhau.
Tom will take care of you.	Tom sẽ chăm sóc bạn.
It's been three years since Tom came to Australia.	Đã ba năm kể từ khi Tom đến Úc.
I heard that first from Tom.	Tôi nghe điều đó đầu tiên từ Tom.
Tom was not the one to suggest we go early.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi đi sớm.
I know that Tom is a really good man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông thực sự tốt.
It will snow when we reach Shiga Heights.	Sẽ có tuyết rơi khi chúng tôi đến Shiga Heights.
You should bring another pair of glasses when you go abroad.	Bạn nên mang theo một cặp kính khác khi bạn ra nước ngoài.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó.
These screws need to be tightened.	Các vít này cần được siết chặt.
At that time Tom was my best friend.	Lúc đó Tom là bạn thân nhất của tôi.
If you don't know the meaning of this word, look it up in a dictionary.	Nếu bạn không biết nghĩa của từ này, hãy tra từ điển.
Please help Tom and me.	Xin hãy giúp Tom và tôi.
Tom has to finish what he's doing before he can leave.	Tom phải hoàn thành những gì anh ấy đang làm trước khi anh ấy có thể rời đi.
Personally I believe you are right.	Cá nhân tôi tin rằng bạn đúng.
Tom is downstairs right now talking to Mary.	Tom đang ở dưới nhà ngay bây giờ đang nói chuyện với Mary.
The Basset Hound is a gentle dog.	Chó săn Basset là giống chó hiền lành.
I don't think Tom needs to worry.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải lo lắng.
The government has implemented reforms to the budget process and in several other areas.	Chính phủ đã thực hiện các cải cách đối với quy trình ngân sách và trong một số lĩnh vực khác.
Tom started shaving when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu cạo râu khi mới mười ba tuổi.
Tom lived a long and happy life.	Tom đã sống một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài.
Tom said he wished he hadn't seen Mary do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nhìn thấy Mary làm điều đó.
Tell Tom that if he's done, he can leave.	Nói với Tom rằng nếu anh ấy hoàn thành, anh ấy có thể rời đi.
Don't answer me like that, Tom.	Đừng trả lời tôi như vậy, Tom.
I wonder who would do something like this.	Tôi tự hỏi ai sẽ làm điều gì đó như thế này.
The countries ended friendly relations.	Các nước chấm dứt quan hệ hữu nghị.
I can't start until six o'clock.	Tôi không thể bắt đầu cho đến sáu giờ.
I couldn't understand what he wanted me to do.	Tôi không thể hiểu những gì anh ấy muốn tôi làm.
Tom and Mary say they know they should do it alone.	Tom và Mary nói rằng họ biết họ nên làm điều đó một mình.
A navigator guides the ship towards the port.	Một hoa tiêu hướng dẫn con tàu về phía cảng.
There was no way for me to get there in time.	Không có cách nào để tôi đến đó kịp thời.
I cannot solve this problem by any means.	Tôi không thể giải quyết vấn đề này bằng bất kỳ phương tiện nào.
Tom went missing on October 20, 2013.	Tom mất tích vào ngày 20/10/2013.
I want everyone to know that I love you.	Tôi muốn mọi người biết rằng tôi yêu bạn.
Tom and I have been friends for many years.	Tom và tôi đã là bạn trong nhiều năm.
I'm sure Tom will love his new room.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích căn phòng mới của mình.
I was acquitted.	Tôi đã được trắng án.
Tom doesn't seem to be sick.	Tom dường như không bị ốm.
I don't think Tom has ever seen one of these before.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng nhìn thấy một trong những thứ này trước đây.
I know Tom won't confess.	Tôi biết Tom sẽ không thú nhận.
Tom tells Mary that he thinks John is cocky.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John tự phụ.
I helped Tom clean the kitchen.	Tôi đã giúp Tom dọn dẹp nhà bếp.
I don't know if I can help or not.	Tôi không biết nếu tôi có thể giúp đỡ hay không.
Tom looked at Mary and grinned.	Tom nhìn Mary và cười toe toét.
I don't think Tom should.	Tôi không nghĩ Tom nên làm vậy.
Tom and Mary both giggled.	Tom và Mary đều cười khúc khích.
Tom took Mary home.	Tom đưa Mary về nhà.
Tom says he knows Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không hạnh phúc.
Tom ordered a beer for himself and a gin for Mary.	Tom gọi một ly bia cho mình và một ly rượu gin bổ cho Mary.
Tom and I weren't the only ones staying up all night.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất thức suốt đêm.
I'm trying to meet a deadline.	Tôi đang cố gắng đáp ứng thời hạn.
Tom and I both work for Mary.	Tom và tôi đều làm việc cho Mary.
I'm not lying to Tom.	Tôi không nói dối Tom.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó.
I could hurt Tom if I wanted to.	Tôi có thể làm tổn thương Tom nếu tôi muốn.
I used to laugh more than now.	Tôi đã từng cười nhiều hơn bây giờ.
She rushed to the station only to miss the train.	Cô vội vã đến ga chỉ để lỡ chuyến tàu.
Tom finally realized that he shouldn't have done that.	Tom cuối cùng cũng nhận ra rằng anh không nên làm như vậy.
There are three campsites in this area.	Có ba khu cắm trại trong khu vực này.
I don't think Tom will get here on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ.
Tom will sing the new song he just wrote.	Tom sẽ hát bài hát mới mà anh ấy vừa viết.
I think you need to spend a little more time on your homework.	Tôi nghĩ bạn cần dành thêm một chút thời gian cho bài tập về nhà của mình.
I assume you know about Tom's problem.	Tôi cho rằng bạn biết về vấn đề của Tom.
Tom was in the store.	Tom đã ở trong cửa hàng.
Tom said that he was very pleased with what Mary did.	Tom nói rằng anh rất vui với những gì Mary đã làm.
Can you put your cup on a coaster?	Bạn có thể đặt cốc của bạn trên một chiếc lót ly được không?
More US beef imports are planned to meet growing demand.	Nhập khẩu thêm thịt bò Mỹ được lên kế hoạch để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Do you want me to point out any mistakes you made?	Bạn có muốn tôi chỉ ra bất kỳ lỗi nào bạn mắc phải không?
I'm sorry I can't go with you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng bạn.
Tom is not clever.	Tom không khéo léo.
I look forward to your visit during the summer vacation.	Tôi mong đợi chuyến thăm của bạn trong kỳ nghỉ hè.
Tom doesn't want to wait in line.	Tom không muốn xếp hàng đợi.
I'm not like you and Tom.	Tôi không giống như bạn và Tom.
Tom never helped me.	Tom không bao giờ giúp tôi.
Tom says he needs to see the manager.	Tom nói rằng anh ấy cần gặp người quản lý.
Tom doesn't let Mary learn French.	Tom không cho Mary học tiếng Pháp.
We don't know what tomorrow will bring.	Chúng ta không biết ngày mai sẽ mang lại điều gì.
Let Tom do the dirty work.	Hãy để Tom làm công việc bẩn thỉu.
Tom is going to Australia next month.	Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
Tom didn't have to drive Mary home.	Tom không cần phải chở Mary về nhà.
Tom doesn't have enough experience to know what to do.	Tom không có đủ kinh nghiệm để biết phải làm gì.
I bet you three hundred dollars that Tom will win.	Tôi cá với bạn ba trăm đô la rằng Tom sẽ thắng.
What for, Tom?	Cái gì cho, Tom?
I didn't realize how smart Tom was.	Tôi không nhận ra Tom thông minh như thế nào.
Tom brought me the documents I requested.	Tom đã mang cho tôi những tài liệu mà tôi đã yêu cầu.
I think that girl cut her hair to give herself a new look.	Tôi nghĩ cô gái đó đã cắt tóc để tạo cho mình một diện mạo mới.
Australia is one of the most interesting countries I have ever visited.	Úc là một trong những quốc gia thú vị nhất mà tôi từng đến thăm.
Tom says he will finish eating in a few minutes.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ăn xong trong vài phút nữa.
Tom wrote his name on the cover of his new diary.	Tom đã viết tên của mình trên trang bìa của cuốn nhật ký mới của mình.
We can't just act like nothing happened.	Chúng ta không thể cứ hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tom realized what he did.	Tom nhận ra những gì anh ấy đã làm.
The horse that Tom bet on last.	Con ngựa mà Tom đặt cược vào cuối cùng.
Tom is looking at a map of the area.	Tom đang xem bản đồ của khu vực.
I apologize for any inconvenience caused.	Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra.
Tom thinks he might need to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I'm tired of eating sausages.	Tôi chán ăn xúc xích.
Don't come here again or we'll definitely crash.	Đừng đến đây nữa nếu không chắc chắn chúng ta sẽ gặp sự cố.
Dolphins and whales are not fish.	Cá heo và cá voi không phải là cá.
Tom is the coordinator.	Tom là người điều phối.
That didn't happen tonight.	Điều đó đã không xảy ra tối nay.
I only used this twice.	Tôi chỉ sử dụng cái này hai lần.
Perhaps Tom didn't know that Mary should.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary nên làm như vậy.
You know that Tom can't swim very well, right?	Bạn biết rằng Tom không thể bơi rất giỏi, phải không?
Our first priority is to settle disputes once and for all.	Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giải quyết tranh chấp một lần và mãi mãi.
Tom is glad he has a job.	Tom rất vui vì anh ấy có một công việc.
She stood on the beach with her hair blowing in the wind.	Cô đứng trên bãi biển với mái tóc tung bay trong gió.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do everything John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm tất cả những gì John nghĩ cô ấy nên làm.
The editor is on vacation.	Biên tập viên đang đi nghỉ.
I don't think it's fair for Tom to get paid while the rest of us work for free.	Tôi không nghĩ rằng việc Tom được trả lương là điều công bằng trong khi những người còn lại chúng tôi làm việc miễn phí.
Justice must be restored.	Công lý phải được khôi phục.
Tom cooks spaghetti for dinner.	Tom nấu mì spaghetti cho bữa tối.
It's confusing.	Thật là bối rối.
I haven't been able to sleep much lately.	Tôi không thể ngủ được gần đây cho lắm.
I think Tom is losing his mind.	Tôi nghĩ Tom đang mất trí.
Tom bought an apartment.	Tom đã mua một căn hộ.
Tom is very proud of you.	Tom rất tự hào về bạn.
Tom gave Mary some money to buy groceries.	Tom đã cho Mary một số tiền để mua hàng tạp hóa.
Tom pushed the door with all his weight.	Tom đẩy cửa với tất cả sức nặng của mình.
Tom is leaving for Australia tomorrow morning.	Tom sẽ đi Úc vào sáng mai.
There have been many complaints about children skateboarding in front of the school gates.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn về việc trẻ em trượt ván trước cổng trường.
Does Tom do this every day?	Tom có ​​làm việc này hàng ngày không?
Tom's parents are happy to see Tom.	Cha mẹ của Tom rất vui khi thấy Tom.
I wonder if Tom is right.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đúng không.
Tom was seriously ill.	Tom bị ốm nặng.
Ask Tom if we can speak French.	Hỏi Tom xem chúng ta có thể nói tiếng Pháp không.
Tom could not be reached on Monday.	Không thể liên lạc được với Tom vào thứ Hai.
I don't think Tom will be here anytime soon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến đây sớm.
Tell Mary that I love her.	Nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy.
I don't deliver it locally.	Tôi không giao nó tận nơi.
She makes sure that her family eats a balanced diet.	Cô đảm bảo rằng gia đình cô ăn một chế độ ăn uống cân bằng.
The stench is covering.	Mùi hôi thối đang bao trùm.
Tom has long arms and legs.	Tom có ​​cánh tay và đôi chân dài.
You've been a good sport.	Bạn đã là một môn thể thao tốt.
Tom doesn't know anyone at our school.	Tom không quen ai ở trường chúng tôi.
Tom always goes to bed before midnight.	Tom luôn đi ngủ trước nửa đêm.
They don't let anyone in without special permission.	Họ không cho phép bất cứ ai vào mà không có sự cho phép đặc biệt.
He doesn't have to go to school today.	Hôm nay anh ấy không phải đi học.
I should probably go back to the campsite.	Tôi có lẽ nên quay trở lại khu cắm trại.
Don't be a busy person.	Đừng là một người bận rộn.
Tom is a much better cook than me.	Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi rất nhiều.
I want to buy a house on Park Street.	Tôi muốn mua một căn nhà trên phố Park.
I think Tom will do his job very well.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm rất tốt công việc của mình.
Do you believe that good fences make good neighbors?	Bạn có tin rằng hàng rào tốt làm cho hàng xóm tốt?
I represent my university at the conference.	Tôi đại diện cho trường đại học của tôi tại hội nghị.
Tom doesn't like animals.	Tom không thích động vật.
Here I am, where I should be.	Tôi ở đây, nơi tôi phải ở đây.
Tom says he's done with it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm xong việc đó.
We should give Tom some space.	Chúng ta nên cho Tom một chút không gian.
He returned home for the first time in ten years.	Anh ấy trở về nhà lần đầu tiên sau mười năm.
Tom can also speak a little French.	Tom cũng có thể nói một chút tiếng Pháp.
We'll vouch for Tom.	Chúng tôi sẽ bảo đảm cho Tom.
It is possible that Tom was murdered.	Có khả năng Tom đã bị sát hại.
Tom doesn't seem to understand your explanation.	Tom dường như không hiểu lời giải thích của bạn.
I didn't know that Tom and Mary were John's grandparents.	Tôi không biết rằng Tom và Mary là ông bà của John.
Tom can do it again.	Tom có ​​thể làm lại.
Never put off until tomorrow what you can stop until next week.	Đừng bao giờ trì hoãn cho đến ngày mai những gì bạn có thể dừng lại cho đến tuần sau.
Tom says he needs a ride.	Tom nói rằng anh ấy cần một chuyến đi.
That's not someone I need to talk to.	Đó không phải là người tôi cần nói chuyện.
Tom rolled up his shirt sleeves.	Tom xắn tay áo sơ mi.
Tom escaped with minor injuries.	Tom trốn thoát với vết thương nhẹ.
Ask Tom if he wants another drink.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn uống một ly khác không.
Tom is out of the hospital.	Tom đã ra khỏi bệnh viện.
I may have terminal cancer.	Tôi có thể bị ung thư giai đoạn cuối.
Tom is smart.	Tom thông minh.
I assume you want to ask me who I was with last night.	Tôi cho rằng bạn muốn hỏi tôi xem tôi đã ở cùng ai đêm qua.
There's someone at the door who wants to talk to you.	Có ai đó ở cửa muốn nói chuyện với bạn.
Tom was the first to offer to help me.	Tom là người đầu tiên đề nghị giúp đỡ tôi.
I will never allow that.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
I hate it when people ask me stupid questions.	Tôi ghét nó khi mọi người hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc.
Show Tom how to do it.	Chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom's dog died last night.	Con chó của Tom đã chết đêm qua.
Tom and Mary both nearly died in the accident.	Tom và Mary đều suýt chết trong vụ tai nạn.
He estimates that the new house will cost around thirty million yen.	Anh ta ước tính rằng ngôi nhà mới sẽ có giá khoảng ba mươi triệu yên.
You can drive, right?	Bạn có thể lái xe, phải không?
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó cho lắm.
We are not monsters.	Chúng tôi không phải là quái vật.
Tom did it without our help.	Tom đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I'm so glad we went to Boston.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến Boston.
The engine stops.	Động cơ dừng lại.
When Tom left this place, it was a complete mess.	Khi Tom rời khỏi nơi này, nó hoàn toàn lộn xộn.
Tom wished Mary could go with him.	Tom ước gì Mary có thể đi cùng anh ta.
Tom seems very busy.	Tom có ​​vẻ rất bận.
I still don't know why I'm here.	Tôi vẫn chưa biết tại sao tôi ở đây.
Tom walked over to the filing cabinet.	Tom bước tới tủ đựng hồ sơ.
Tom didn't seem bored at all.	Tom không có vẻ gì là chán nản.
Tom is getting married in three months.	Tom sẽ kết hôn sau ba tháng nữa.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom asked for a glass of water.	Tom yêu cầu một ly nước.
Don't you think you should write them a thank you note?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên viết cho họ một lời cảm ơn?
Let's go see Tom.	Hãy đi gặp Tom.
I think Tom is trying to impress you.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố gắng gây ấn tượng với bạn.
Tom realized that Mary was asleep.	Tom nhận ra Mary đã ngủ.
I want to be where things are going.	Tôi muốn trở thành nơi mọi thứ đang diễn ra.
This makes no sense to Tom.	Điều này không có ý nghĩa gì đối với Tom.
I suppose I'd better call Tom.	Tôi cho rằng tốt hơn là tôi nên gọi cho Tom.
Is Tom dangerous?	Tom có ​​nguy hiểm không?
He is a citizen of China.	Anh ấy là một công dân của Trung Quốc.
Tom told me he was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy do dự khi làm điều đó.
I made a few mistakes.	Tôi đã mắc một vài sai lầm.
I know that you will be very angry.	Tôi biết rằng bạn sẽ rất tức giận.
I don't think we'll be able to attend your party tonight.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tham dự bữa tiệc của bạn tối nay.
Tom is a regular driver.	Tom là người thường lái xe.
I don't know how to answer Tom.	Tôi không biết trả lời Tom như thế nào.
Reschedule the appointment should be no problem.	Sắp xếp lại cuộc hẹn sẽ không có vấn đề gì.
You've always liked Tom, haven't you?	Bạn đã luôn thích Tom, phải không?
They might think you're not one of us.	Họ có thể nghĩ rằng bạn không phải là một trong số chúng tôi.
Tom gave Mary a knowing look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn đầy hiểu biết.
How long do Tom and I have to stay here?	Tom và tôi phải ở đây bao lâu?
Hokkaido is located in the north of Japan.	Hokkaido nằm ở phía bắc của Nhật Bản.
Tom has the key.	Tom có ​​chìa khóa.
Both Tom and John wanted to take Mary to the dance.	Cả Tom và John đều muốn đưa Mary đi khiêu vũ.
Tom didn't do it?	Tom đã không làm điều đó?
Tom saw a fight on the playing field.	Tom đã nhìn thấy một cuộc chiến trên sân chơi.
It won't help if you complain to the police.	Sẽ không có ích gì nếu bạn phàn nàn với cảnh sát.
Tom entered the house.	Tom bước vào nhà.
I agree to split the money with Tom.	Tôi đồng ý chia tiền với Tom.
I wonder why Tom agreed to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó.
I don't feel pain.	Tôi không cảm thấy đau.
Tom will understand.	Tom sẽ hiểu.
The place is inaccessible by road.	Địa điểm không thể tiếp cận bằng đường bộ.
Tom was waiting for Mary at the bus stop.	Tom đã đợi Mary ở trạm xe buýt.
Tom asks Mary to teach John how to do it.	Tom yêu cầu Mary dạy John cách làm điều đó.
Tom is motivated to do it, but Mary is not.	Tom có ​​động lực để làm điều đó, nhưng Mary thì không.
I don't usually carry a lot of cash.	Tôi thường không mang nhiều tiền mặt.
She was advised by him to give up smoking.	Cô được anh khuyên từ bỏ thuốc lá.
Tom is quite adventurous, isn't he?	Tom khá mạo hiểm, phải không?
Tom is the only person here who is smarter than me.	Tom là người duy nhất ở đây thông minh hơn tôi.
Tom says he doesn't think he has any chance of winning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
You should bring a canteen full of water.	Bạn nên mang theo một canteen đầy nước.
You are not invited.	Các bạn không được mời.
I realized that I was just stating the obvious.	Tôi nhận ra rằng tôi chỉ nói rõ ràng.
Tom hasn't done it yet.	Tom vẫn chưa làm được.
I am a private language teacher.	Tôi là một giáo viên ngoại ngữ tư nhân.
Can you get me a sandwich?	Bạn có thể cho tôi một cái bánh sandwich được không?
I am Tom's French tutor.	Tôi là gia sư tiếng Pháp của Tom.
I want to tell you about tomorrow's schedule.	Tôi muốn nói với bạn về lịch trình ngày mai.
Which tattoo did you get first?	Bạn nhận được hình xăm nào đầu tiên?
The quick arrival of the police officer surprised us.	Sự đến nhanh chóng của viên cảnh sát khiến chúng tôi ngạc nhiên.
I think we'll get there in time if we don't get stuck in traffic.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến đó kịp thời nếu không bị kẹt xe.
Tom was the only one awake.	Tom là người duy nhất tỉnh táo.
I thought you said you weren't afraid.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không sợ.
I see what's going on here.	Tôi thấy những gì đang xảy ra ở đây.
Tom made himself a cup of coffee and a donut.	Tom tự pha cho mình một tách cà phê và một chiếc bánh rán.
Lately I've been drinking more coffee than I usually do.	Gần đây tôi đã uống nhiều cà phê hơn tôi thường làm.
Tom often goes out at night.	Tom thường đi chơi vào ban đêm.
Tom was here.	Tom đã ở đây.
I unexpectedly ran into an old friend of mine on the bus yesterday.	Tôi bất ngờ gặp lại một người bạn cũ của tôi trên xe buýt ngày hôm qua.
I know that Tom is a very good chess player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ rất giỏi.
We don't want to do anything.	Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì.
Tom is not very good at French.	Tom không giỏi tiếng Pháp lắm.
Everyone knows that Tom doesn't like going to Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích đến Boston.
Tom went on an urgent business trip to Australia.	Tom đã đi công tác gấp ở Úc.
I need twenty-four hours.	Tôi cần hai mươi bốn giờ.
A bilingual consonant is paired with both lips.	Một phụ âm song ngữ được ghép nối với cả hai môi.
Tom wants to travel around the world.	Tom muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.
You can go back to Australia if you want.	Bạn có thể quay trở lại Úc nếu bạn muốn.
Tom lost his balance.	Tom mất thăng bằng.
Tom attended the wedding.	Tom đã tham dự đám cưới.
I don't think I will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó một mình.
Tom didn't tell you the truth.	Tom đã không nói với bạn sự thật.
Why don't you stay in Australia?	Tại sao bạn không ở lại Úc?
I can get it done in three days.	Tôi có thể hoàn thành việc đó trong ba ngày.
Tom wasn't very mean.	Tom không ác ý lắm.
You'd better go home as soon as possible.	Tốt hơn hết bạn nên về nhà càng sớm càng tốt.
I'm afraid that's no longer possible.	Tôi e rằng điều đó không còn khả thi nữa.
Do you want me to do it for you?	Bạn có muốn tôi làm điều đó cho bạn?
Tom built a dog house for his dog.	Tom đã xây một chuồng chó cho chú chó của mình.
Thanks for taking the time to answer all of my questions.	Cảm ơn vì đã dành thời gian trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
Tom asked me to close the gate.	Tom yêu cầu tôi đóng cổng.
We should do what Tom asks us to do.	Chúng ta nên làm những gì Tom yêu cầu chúng ta làm.
It's safe to say that Tom has had better Mondays.	Thật an toàn khi nói rằng Tom đã có những ngày Thứ Hai tốt hơn.
Tom is busy cleaning the garage.	Tom đang bận dọn dẹp nhà để xe.
Tom doesn't know how to do this.	Tom không biết làm thế nào để làm điều này.
No one seems to have a reasonable explanation for this.	Dường như không ai có một lời giải thích hợp lý cho điều này.
Tom is looking for a way to save money.	Tom đang tìm cách tiết kiệm tiền.
Informed consent is required.	Sự đồng ý được thông báo là cần thiết.
Tom asked us if we wanted to come to Australia with him.	Tom hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có muốn đến Úc với anh ấy không.
I think you are making a big mistake.	Tôi nghĩ bạn đang mắc một sai lầm lớn.
Does Tom know why you didn't win?	Tom có ​​biết tại sao bạn không thắng không?
I know that you will never leave early.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ về sớm.
I asked Tom how he would do it.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy sẽ làm như thế nào.
Tom met Mary this morning.	Tom đã gặp Mary sáng nay.
That is a reasonable conclusion.	Đó là một kết luận hợp lý.
Tom can't do that anymore.	Tom không thể làm điều đó nữa.
Tom knows why Mary wants to do it.	Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom didn't think Mary would.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm vậy.
Tom started doing it when he was very young.	Tom đã bắt đầu làm điều đó khi anh ấy còn rất trẻ.
You talked to Tom yesterday, didn't you?	Bạn đã nói chuyện với Tom ngày hôm qua, phải không?
What do you think we can do to help?	Bạn nghĩ chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ?
Neither Tom nor Mary gained much weight.	Cả Tom và Mary đều không tăng cân nhiều.
Tom and Mary are lost.	Tom và Mary bị lạc.
Few people have typewriters.	Ít người có máy đánh chữ.
I hope you will stay for dinner.	Tôi hy vọng bạn sẽ ở lại ăn tối.
Everyone knows that Tom lied.	Mọi người đều biết rằng Tom đã nói dối.
Tom wants to know when Mary intends to finish it.	Tom muốn biết Mary định hoàn thành việc đó khi nào.
Tom and Mary want to spend Valentine's Day together.	Tom và Mary muốn dành ngày lễ tình nhân cho nhau.
We don't want to do that.	Chúng tôi không muốn làm điều đó.
Tom always makes it difficult for Mary.	Tom luôn gây khó dễ cho Mary.
Let's do it like we did last time.	Hãy làm điều đó giống như chúng ta đã làm lần trước.
I helped Tom buy everything he needed.	Tôi đã giúp Tom mua mọi thứ anh ấy cần.
The last time I saw Tom was in October.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là vào tháng Mười.
Is Tom still learning French?	Tom vẫn học tiếng Pháp phải không?
Fortunately, Tom was not killed.	May mắn thay, Tom không bị giết.
His office is on the eighth floor.	Văn phòng của anh ấy ở tầng tám.
That must be Tom.	Đó phải là Tom.
We have not been paid for three months.	Chúng tôi đã không được trả tiền trong ba tháng.
My brother gets up every morning at 7 o'clock.	Anh trai tôi dậy mỗi sáng lúc 7 giờ.
It went as well as I could have hoped.	Nó đã diễn ra tốt như tôi có thể hy vọng.
Which of them do you do?	Bạn làm gì trong số đó?
I decided that I would never try to do that again.	Tôi quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ thử làm điều đó nữa.
What is Tom talking to Mary?	Tom đang nói chuyện gì với Mary vậy?
Tom took care of Mary's cats while she was in the hospital.	Tom đã chăm sóc những con mèo của Mary khi cô ấy ở trong bệnh viện.
I hope to see Tom.	Tôi hy vọng được gặp Tom.
Tom and I will study together in the library all afternoon.	Tom và tôi sẽ học cùng nhau trong thư viện cả buổi chiều.
It won't be long before he shows up.	Sẽ không lâu nữa anh ấy sẽ xuất hiện.
Tom didn't notice I was there.	Tom không nhận thấy tôi đã ở đó.
Many predictions were made, but none of them came true.	Nhiều dự đoán đã được đưa ra, nhưng không một dự đoán nào trong số đó trở thành sự thật.
I didn't expect Tom to speak French so fluently.	Tôi không ngờ Tom lại có thể nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy.
Unfortunately, our conversation ended abruptly.	Thật không may, cuộc trò chuyện của chúng tôi đột ngột kết thúc.
Neither Tom nor Mary were impressed.	Cả Tom và Mary đều không ấn tượng.
I don't know how to play guitar.	Tôi không biết chơi guitar.
We would like to know if you can give us a special discount.	Chúng tôi muốn biết liệu bạn có thể giảm giá đặc biệt cho chúng tôi hay không.
Do you remember the first time you and I went out together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi và bạn đi chơi cùng nhau không?
Anyone whose comfort level depends on what other people are wearing really needs to take a serious, long-term view of themselves.	Bất cứ ai có mức độ thoải mái phụ thuộc vào những gì người khác đang mặc thực sự cần phải nhìn lại bản thân họ một cách nghiêm túc và lâu dài.
Tom is in prison, awaiting trial.	Tom đang ở trong tù, đang chờ xét xử.
I think I know what I'm doing.	Tôi nghĩ rằng tôi biết mình đang làm gì.
You have to wake up.	Bạn phải thức dậy.
When was the last time you were on TV?	Lần cuối cùng bạn lên TV là khi nào?
Tom is a registered ophthalmologist.	Tom là một bác sĩ chuyên khoa mắt đã đăng ký.
That won't work anymore.	Điều đó sẽ không còn hiệu quả nữa.
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom is not dressed appropriately.	Tom không ăn mặc phù hợp.
I think Tom and Mary are both bored.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều cảm thấy buồn chán.
Tom knocked lightly on Mary's door.	Tom gõ nhẹ cửa phòng Mary.
Tom is a giver.	Tom là một người cho đi.
Tom was told he needed to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I don't know if I shouldn't help Tom do that.	Tôi không biết mình không nên giúp Tom làm điều đó.
Tom moved to my neighborhood.	Tom chuyển đến khu phố của tôi.
This is a plum tree.	Đây là một cây mận.
Don't be afraid to make mistakes when you speak French.	Đừng sợ mắc lỗi khi bạn nói tiếng Pháp.
Tom told me he was moving to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuyển đến Úc.
Did you kill Tom?	Bạn đã giết Tom?
I don't think it's a good idea to hang out with Tom.	Tôi không nghĩ bạn đi chơi với Tom là một ý kiến ​​hay.
I should have told Tom to stay in Boston.	Tôi nên bảo Tom ở lại Boston.
I don't have enough money to buy that house.	Tôi không có đủ tiền để mua căn nhà đó.
I was thinking the same thing Tom did.	Tôi đã nghĩ điều tương tự Tom đã làm.
I wonder how Tom will react.	Tôi tự hỏi Tom sẽ phản ứng như thế nào.
That's what Tom has to do.	Đó là những gì Tom phải làm.
I can't let you push me around anymore.	Tôi không thể để bạn đẩy tôi xung quanh nữa.
French is the only foreign language I can speak.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi có thể nói được.
Do they pay you enough?	Họ có trả đủ cho bạn không?
I don't remember how much money this one cost.	Tôi không nhớ cái này đã tiêu tốn bao nhiêu tiền.
The lake is filled with water.	Hồ chứa đầy nước.
Mary became even more beautiful.	Mary thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn.
I think Tom is a liar.	Tôi nghĩ Tom là một kẻ nói dối.
I'm not interested in going to Boston.	Tôi không quan tâm đến việc đến Boston.
To this day Tom still doesn't know that he has to go to Boston on Monday.	Cho đến hôm nay Tom vẫn chưa biết rằng anh ấy phải đến Boston vào thứ Hai.
I don't know who is in charge of the business.	Tôi không biết ai phụ trách công việc kinh doanh.
Everyone knows that Tom doesn't like going to Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích đến Boston.
I'm sure that's true.	Tôi chắc điều đó đúng.
Tom is tidying up his old furniture.	Tom đang dọn dẹp đồ đạc cũ của mình.
Don't judge by appearance.	Đừng đánh giá bằng vẻ bề ngoài.
Close the window. 	Đóng cửa sổ.
There is a draft.	Có một bản nháp.
I know that Tom won't dance.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nhảy.
Tom looked puzzled.	Tom trông có vẻ khó hiểu.
You don't seem to like this very much.	Bạn có vẻ không thích điều này cho lắm.
I won't be back any time soon.	Tôi sẽ không trở lại sớm.
We know you like Tom.	Chúng tôi biết bạn thích Tom.
I'm going to visit Tom.	Tôi sẽ đến thăm Tom.
Tom is the perfect man for you.	Tom là người đàn ông hoàn hảo dành cho bạn.
Tom is a real busy man.	Tom là một người bận rộn thực sự.
Tom will return to Australia in October.	Tom sẽ trở lại Úc vào tháng 10.
To do justice, he did his best with his limited number of people and supplies.	Để thực thi công lý, anh ta đã làm hết sức mình với số lượng người và vật tư hạn chế của mình.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't do it again.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết phải làm gì.
I'm sure Tom will manage it somehow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ quản lý nó bằng cách nào đó.
Tom began to believe that he would never be able to walk again.	Tom bắt đầu tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa.
There is snow on the ground.	Có tuyết trên mặt đất.
I will need a loan.	Tôi sẽ cần một khoản vay.
I had to take Tom to school.	Tôi đã phải đưa Tom đến trường.
I suspect that Tom and Mary are not very happy here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không hạnh phúc lắm ở đây.
I'm sure you've said that to many girls before.	Tôi chắc rằng bạn đã nói điều đó với nhiều cô gái trước đây.
Tom has been talking about it.	Tom đã được nói về nó.
I can't see any solution.	Tôi không thể thấy bất kỳ giải pháp.
My grandmother has osteoporosis.	Bà tôi bị loãng xương.
How much time and energy do you spend on projects that don't earn you any money?	Bạn dành bao nhiêu thời gian và năng lượng cho những dự án không giúp bạn kiếm được đồng nào?
Let's wait and see what Tom has to say.	Chúng ta hãy chờ xem Tom nói gì.
Tom says he doesn't think he's good at French.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình giỏi tiếng Pháp.
Tom held his breath for a minute.	Tom nín thở trong một phút.
She is always complaining about one thing or another.	Cô ấy luôn phàn nàn về điều này hay điều khác.
There is no medicine that can cure this disease.	Không có bất kỳ loại thuốc nào có thể chữa khỏi căn bệnh này.
Tom plays bridge.	Tom chơi cầu.
Tom was injured because he was in the wrong place, at the wrong time.	Tom bị thương vì đã đến sai chỗ, không đúng lúc.
Tom was there with three other people.	Tom ở đó với ba người khác.
Do you want me to fix your broken shovel?	Bạn có muốn tôi sửa cái xẻng bị hỏng của bạn hay không?
It made me shiver.	Nó khiến tôi rùng mình.
I don't need to do anything else right now.	Tôi không cần làm gì khác ngay bây giờ.
I didn't do what I had to do.	Tôi đã không làm những gì tôi phải làm.
Tom asks Mary to go away.	Tom yêu cầu Mary biến đi.
He informed me that he would start at three o'clock.	Anh ấy thông báo với tôi rằng anh ấy sẽ bắt đầu lúc ba giờ.
Tom said that Mary was likely the first to do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng là người đầu tiên làm điều đó.
I don't think a native speaker would say that.	Tôi không nghĩ rằng một người bản ngữ sẽ nói như vậy.
I'm not sure anyone wants to do that.	Tôi không chắc rằng có ai muốn làm điều đó.
Why pretend to be something you are not?	Tại sao giả vờ là một cái gì đó bạn không phải là?
Tom said that he wished that he would kiss Mary good night.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy sẽ hôn Mary ngủ ngon.
He began to suspect something was wrong when the seller didn't let him try the item before he bought it.	Anh bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn khi người bán không cho anh thử món hàng trước khi mua.
Tom doesn't seem to know that Mary loves him.	Tom dường như không biết Mary yêu anh.
I'm still amazed at how Tom was able to do that.	Tôi vẫn ngạc nhiên về cách Tom có ​​thể làm được điều đó.
You are a better cook than me.	Bạn là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
They live in caves.	Chúng sống trong các hang động.
I still wonder why Tom didn't let Mary do it.	Tôi vẫn thắc mắc tại sao Tom không để Mary làm vậy.
Tom will get over it.	Tom sẽ vượt qua nó.
I am friends with the owner.	Tôi là bạn với chủ sở hữu.
General Montcalm attacked several British forts in 1757.	Tướng Montcalm đã tấn công một số pháo đài của Anh vào năm 1757.
I don't think Tom will need to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cần phải làm điều đó.
He is doing well in his new business.	Anh ấy đang làm tốt công việc kinh doanh mới của mình.
Tom doesn't know the details.	Tom không biết chi tiết.
I don't care what you did yesterday.	Tôi không quan tâm những gì bạn đã làm ngày hôm qua.
Tom did not speak.	Tom không nói.
Tom will be devastated.	Tom sẽ bị tàn phá.
I'm glad I could be of help.	Tôi rất vui vì tôi có thể được giúp đỡ.
Now Tom is not smiling.	Bây giờ Tom không cười.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom told me that Mary was in prison.	Tom nói với tôi rằng Mary đang ở trong tù.
Tom took our gift.	Tom đã nhận món quà của chúng tôi.
I know that Tom is one year older than Mary.	Tôi biết rằng Tom hơn Mary một tuổi.
Tom comes here sometimes.	Tom đến đây thỉnh thoảng.
Tom will probably find some way to do it.	Tom có ​​thể sẽ tìm ra cách nào đó để làm điều đó.
Tom likes to be the center of attention.	Tom thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
I don't think Tom is in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở Úc.
I don't want to deviate from the plan.	Tôi không muốn đi chệch khỏi kế hoạch.
Tom has an air of mystery about him.	Tom có ​​một bầu không khí bí ẩn về anh ta.
I think Tom knows what he needs to do.	Tôi nghĩ Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
Tom signed the check.	Tom đã ký vào séc.
Tom wasn't sure Mary didn't know she had to do it.	Tom không chắc Mary không biết cô ấy phải làm điều đó.
I'm not doing anything right now.	Tôi không làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
I know that Tom lives on Park Street, but I'm not sure exactly where.	Tôi biết rằng Tom sống trên Phố Park, nhưng tôi không chắc chính xác ở đâu.
There was a glint of happiness in her eyes.	Có một tia hạnh phúc trong mắt cô ấy.
I know that doesn't matter.	Tôi biết rằng điều đó không quan trọng.
Tom and Mary probably don't know each other.	Tom và Mary có lẽ không biết nhau.
The National Center for Education Information says the teacher shortage is not expected to happen as teachers who have left the teaching profession are returning.	Trung tâm Thông tin Giáo dục Quốc gia cho biết tình trạng thiếu giáo viên được dự báo sẽ không xảy ra vì những giáo viên đã rời bỏ nghề giáo đang quay trở lại.
Tom gives water to his dog.	Tom đưa nước cho con chó của mình.
Both Tom and Mary have to do it again.	Cả Tom và Mary đều phải làm điều đó một lần nữa.
I think Tom fell in love.	Tôi nghĩ Tom đã yêu.
What would you do if you were in Tom's position?	Bạn sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của Tom?
He tried to strangle him.	Anh cố gắng bóp nghẹt cậu ấy.
Tom has to stay in his quarters.	Tom phải ở trong khu của mình.
We held hands and lay on the grass and watched the clouds drift by.	Chúng tôi nắm tay nhau nằm trên cỏ và nhìn mây trôi.
Tom was very generous.	Tom đã rất hào phóng.
Where can I find more information about your company?	Tôi có thể tìm thêm thông tin về công ty của bạn ở đâu?
I don't think Tom can understand French.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
I don't know what everyone else knows.	Tôi không biết những gì mọi người khác biết.
Tom asked Mary if she wanted to do it this morning.	Tom hỏi Mary có muốn làm điều đó vào sáng nay không.
I'm sure that will happen eventually.	Tôi chắc rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Tom didn't know what to do about Mary's behavior.	Tom không biết phải làm gì về hành vi của Mary.
Tom hasn't slept well for several weeks.	Tom đã không ngủ ngon trong vài tuần.
I don't believe that was ever a possibility.	Tôi không tin rằng đó từng là một khả năng.
Tom and Mary trust each other.	Tom và Mary tin tưởng lẫn nhau.
For me family is more important than my work.	Đối với tôi gia đình quan trọng hơn công việc của tôi.
You don't deserve anything I do to you.	Bạn không xứng đáng với bất kỳ điều gì tôi làm với bạn.
My car has been impounded.	Xe của tôi đã bị tạm giữ.
Tom armed himself.	Tom tự trang bị vũ khí.
Tom won't do it for free.	Tom sẽ không làm điều đó miễn phí.
The cost of car ownership is increasing.	Chi phí sở hữu ô tô ngày càng cao.
Senators are very interested in what he has to say.	Các thượng nghị sĩ rất quan tâm đến những gì ông nói.
Tom has a lot to be grateful for.	Tom có ​​rất nhiều điều để biết ơn.
I told everyone about it.	Tôi đã nói với mọi người về nó.
I do not lie you.	Tôi không nói dối bạn.
Do you think he will pass the test?	Bạn có nghĩ rằng anh ta sẽ vượt qua kỳ kiểm tra?
Tom agreed to testify.	Tom đồng ý làm chứng.
Tom didn't come today.	Hôm nay Tom không đến.
Tom and Mary both decided not to resign.	Tom và Mary đều quyết định không từ chức.
As much as possible, I don't work weekends.	Càng nhiều càng tốt, tôi không làm việc vào cuối tuần.
I am going with her.	Tôi đang đi với cô ấy.
Tom lived in Boston for three years before moving back to Chicago.	Tom sống ở Boston trong ba năm trước khi chuyển về Chicago.
Don't give Tom a reason to say no.	Đừng cho Tom một lý do để nói không.
Tom told me he thinks you can do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
I will be late for work.	Tôi sẽ đi làm muộn.
Tom will contact Mary.	Tom sẽ liên lạc với Mary.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
I think God has a plan for everyone.	Tôi nghĩ rằng Chúa có một kế hoạch cho tất cả mọi người.
I'm going to Boston next year.	Tôi sẽ đến Boston vào năm tới.
I have to give this book to Tom.	Tôi phải đưa cuốn sách này cho Tom.
I had an appointment.	Tôi đã có một cuộc hẹn.
Both Tom and Mary are so proud of you.	Cả Tom và Mary đều rất tự hào về bạn.
A lot of herons live in the swamp.	Rất nhiều diệc sống trong đầm lầy.
Maybe you want to do that.	Có lẽ bạn muốn làm điều đó.
Tom was hospitalized for a week.	Tom phải nằm viện một tuần.
Don't spend all your money in one place.	Đừng tiêu hết tiền vào một chỗ.
I'm sorry I'm late. 	Tôi xin lỗi tôi đến trễ.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
Tom realizes you can't do that.	Tom nhận ra bạn không thể làm điều đó.
I know you're not stupid.	Tôi biết bạn không ngốc.
Tom said he was in a hurry.	Tom nói rằng anh ấy đang rất vội.
The clock is ticking.	Đồng hồ đang tích tắc.
I'll see if I can't help.	Tôi sẽ xem nếu tôi không thể giúp đỡ.
We see the military attache of the US Embassy.	Chúng tôi nhìn thấy tùy viên quân sự của Đại sứ quán Mỹ.
Promise you'll help me.	Hãy hứa là bạn sẽ giúp tôi.
You don't see many dial-up phones around anymore.	Bạn không thấy nhiều điện thoại quay số xung quanh nữa.
This doesn't make much sense.	Điều này không có nhiều ý nghĩa.
Tom finished Mary's soup.	Tom đã hoàn thành món súp của Mary.
See what you've got in your suitcase.	Hãy xem bạn đã có những gì trong vali của mình.
Tom had a wonderful morning.	Tom đã có một buổi sáng tuyệt vời.
Tom and Mary are engaged.	Tom và Mary đã đính hôn.
Tom started taking pictures.	Tom bắt đầu chụp ảnh.
I hear your voice and wonder what you're talking about.	Tôi nghe thấy giọng nói của bạn và tự hỏi bạn đang nói về điều gì.
The unemployment rate remains high.	Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao.
She is a wonderful wife and mother.	Cô ấy là một người vợ và một người mẹ tuyệt vời.
I will try my best not to disappoint you.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm bạn thất vọng.
I don't have much experience driving on the right side of the road.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm lái xe bên phải đường.
That's not how I say it.	Đó không phải là cách tôi nói.
Every time cigarettes increase in price, many people try to give up smoking.	Mỗi khi thuốc lá tăng giá, nhiều người cố gắng từ bỏ thuốc lá.
She knows what it's like for married women to take care of the house, husband and children.	Cô biết phụ nữ đã có gia đình phải chăm sóc nhà cửa, chồng con là như thế nào.
I am teasing.	Tôi đang trêu chọc.
We must withdraw.	Chúng ta phải rút lui.
Are you confused?	Bạn đang bối rối phải không?
I did not follow the instructions.	Tôi đã không làm theo hướng dẫn.
I am very pleased to get to know you.	Tôi rất hân hạnh được làm quen với bạn.
You will be shot yourself.	Bạn sẽ tự bị bắn.
It doesn't look like much.	Nó không giống như nhiều.
That is very important.	Điều đó rất quan trọng.
We don't know for sure Tom is still in Boston.	Chúng tôi không biết chắc chắn Tom vẫn ở Boston.
Tom is a very extroverted person.	Tom là một người rất hướng ngoại.
Tom worked hard.	Tom đã làm việc chăm chỉ.
I don't understand why Tom doesn't tell the truth.	Tôi không hiểu tại sao Tom không nói sự thật.
Tom told me I was overweight.	Tom nói với tôi rằng tôi bị thừa cân.
Tom tells Mary that he needs to do it today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I feel like I don't belong there.	Tôi cảm thấy như tôi không thuộc về nơi đó.
Tom has collected the old coins.	Tom đã thu thập những đồng tiền cũ.
I should trust my instincts.	Tôi nên tin vào bản năng của mình.
Tom asks Mary to throw the rotten apple in the trash.	Tom yêu cầu Mary ném quả táo thối vào thùng rác.
I don't know what I should do next.	Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Tom lowered his gun.	Tom hạ súng xuống.
I didn't have any time off.	Tôi đã không có bất kỳ thời gian nghỉ.
You don't seem very interested in doing it.	Bạn có vẻ không hứng thú lắm với việc làm đó.
Tom probably wants to do that.	Tom có ​​lẽ muốn làm điều đó.
I am very happy to have the opportunity to work with you.	Tôi rất vui khi có cơ hội làm việc với bạn.
How can I let my mother know how much she has hurt me?	Làm sao tôi có thể cho mẹ tôi biết mẹ đã làm tôi tổn thương nhiều như thế nào?
I suspect that Tom is tired.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang mệt mỏi.
I thought you knew something that I didn't.	Tôi đã nghĩ rằng bạn biết một cái gì đó mà tôi không biết.
What is an isosceles triangle?	Tam giác cân là gì?
You should let Tom know that Mary will do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom doesn't watch TV as much as before.	Tom không xem TV nhiều như trước nữa.
Has Tom been arrested yet?	Tom đã bị bắt chưa?
Why is everyone so stressed out?	Tại sao mọi người lại quá căng thẳng?
I don't feel comfortable speaking French.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Pháp.
Don't let anyone in.	Đừng để bất cứ ai vào.
His taste in music is amazing.	Sở thích âm nhạc của anh ấy thật tuyệt vời.
I didn't know that Tom shouldn't have helped Mary do it.	Tôi không biết rằng Tom không nên giúp Mary làm điều đó.
I shouldn't have treated you that way.	Tôi không nên đối xử với bạn theo cách đó.
I don't need a lecture from you.	Tôi không cần một bài giảng từ bạn.
Are Tom and I supposed to be there?	Tom và tôi có phải ở đó không?
Tom is not an optometrist.	Tom không phải là một bác sĩ đo thị lực.
Tom has a lot of work to do before he goes home.	Tom còn rất nhiều việc phải làm trước khi về nhà.
It looks like Tom.	Nó trông giống như Tom.
Tom did it once.	Tom đã làm điều đó một lần.
I didn't play rugby yesterday.	Tôi đã không chơi bóng bầu dục ngày hôm qua.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
I don't think Tom will regret doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
He told a friend that he felt very tired and weak.	Anh ấy nói với một người bạn rằng anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi và yếu ớt.
I spoke to Tom not to sue you.	Tôi đã nói chuyện với Tom khỏi kiện bạn.
Tom stopped to take a closer look at the car.	Tom dừng lại để quan sát kỹ chiếc xe.
It is quite humid today.	Hôm nay trời khá ẩm.
I think Tom is too old for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom quá già so với Mary.
I think Tom will find Mary by now.	Tôi nghĩ Tom sẽ tìm thấy Mary bây giờ.
Despite the heavy rain, he still decided to go out.	Bất chấp cơn mưa lớn, anh vẫn quyết định ra ngoài.
Tom hopes to return to Boston by the end of October.	Tom hy vọng sẽ trở lại Boston vào cuối tháng 10.
I'm keeping an eye on you.	Tôi đang để mắt đến bạn.
Can you tell me why Tom did that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
Tom likes eggplant.	Tom thích cà tím.
Tom says he doesn't want to hurt Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm tổn thương Mary.
There were only a few customers in the restaurant.	Chỉ có một vài khách hàng trong nhà hàng.
I think Tom wouldn't be willing to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom is a nice guy, isn't he?	Tom là một chàng trai tốt, phải không?
Tom will help you if you ask him.	Tom sẽ giúp bạn nếu bạn hỏi anh ấy.
Tom's restaurant was visited by the health inspector.	Nhà hàng của Tom đã được thanh tra y tế đến thăm.
I think Tom should buy some new clothes.	Tôi nghĩ rằng Tom nên mua một số quần áo mới.
Tom raised his rifle and pointed it at Mary.	Tom giơ khẩu súng trường lên và chĩa vào Mary.
I'm tired today.	Hôm nay tôi mệt mỏi.
I don't understand what you are talking about.	Tôi không hiểu bạn đang nói về cái gì.
Tom is quite influential.	Tom có ​​ảnh hưởng khá lớn.
Tom wants to play golf with Mary's dad.	Tom muốn chơi gôn với bố của Mary.
Tom fixed the car this morning.	Tom đã sửa xe sáng nay.
I think Tom doesn't know Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết Mary.
Tom may lie, but I don't think so.	Tom có ​​thể nói dối, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Is this your first time experiencing pain like this?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trải qua cảm giác đau đớn như thế này không?
I don't know if I should go to the party or not.	Tôi không biết có nên đi dự tiệc hay không.
I know Tom isn't very happy here.	Tôi biết Tom không hạnh phúc lắm khi ở đây.
I always believe you.	Tôi luôn tin tưởng bạn.
Don't lie to yourself.	Đừng tự dối mình.
Finished work, he phoned his wife.	Xong việc, anh điện thoại cho vợ.
At least they pay me to do this.	Ít nhất họ trả tiền cho tôi để làm điều này.
Tom said he was wondering the same thing.	Tom nói rằng anh ấy cũng đang thắc mắc điều tương tự.
I can't think of anything I want to do.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tôi muốn làm.
I bet Tom doesn't remember me.	Tôi cá là Tom không nhớ tôi.
That is an important distinction to make.	Đó là một sự khác biệt quan trọng để thực hiện.
Tom called my name.	Tom đã gọi tên tôi.
Tom looks weaker.	Tom trông yếu hơn.
Tom is unlikely to be here tomorrow.	Tom không có khả năng ở đây vào ngày mai.
Tom feels very guilty.	Tom cảm thấy rất tội lỗi.
I plan to do the same thing as Tom.	Tôi dự định làm điều tương tự như Tom.
Tom thinks Mary is a nurse.	Tom nghĩ rằng Mary là một y tá.
You learn a lot about yourself when you do such a thing.	Bạn học được rất nhiều điều về bản thân khi bạn làm một việc như vậy.
I helped Tom fix a broken chair.	Tôi đã giúp Tom sửa một chiếc ghế bị hỏng.
I don't want to get in Tom's way.	Tôi không muốn cản đường Tom.
Things are not going well today.	Mọi việc hôm nay không suôn sẻ.
Tom said he thought it might snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có lẽ trời sẽ có tuyết.
I knew that Tom would be able to convince Mary to do it if he tried.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
You are a miserable failure.	Bạn là một kẻ thất bại thảm hại.
Tom said Mary knew that John might have to do it again today.	Tom nói Mary biết rằng John có thể phải làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
That's not what I want.	Đó không phải là những gì tôi muốn.
The workers came to ask about their salary increase.	Các công nhân đến hỏi về việc tăng lương của họ.
Tom says you live in Australia.	Tom nói rằng bạn sống ở Úc.
Tom asked Mary where she was going on Saturday night.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy dự định đi đâu vào tối thứ Bảy.
You must have been surprised to see me alone with her last night.	Chắc hẳn bạn đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở một mình với cô ấy đêm qua.
I don't think I'm going today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đi hôm nay.
It's one of my bad habits.	Đó là một trong những thói quen xấu của tôi.
Tom hasn't paid the bill yet.	Tom vẫn chưa thanh toán hóa đơn.
Tom was not present, but Mary was.	Tom không có mặt, nhưng Mary thì có.
All passengers were able to swim to safety.	Tất cả các hành khách đã có thể bơi đến nơi an toàn.
This doesn't suit me very well.	Điều này không phù hợp với tôi cho lắm.
I hate class meetings.	Tôi ghét những cuộc họp lớp.
I think Tom should let Mary do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên để Mary làm điều đó.
Tom hangs out at the local bar.	Tom đi chơi ở quán bar địa phương.
I wonder why birds migrate.	Tôi tự hỏi tại sao chim di cư.
Tom slowly closed his eyes.	Tom từ từ nhắm mắt lại.
He has many tenants on his land.	Anh ta có nhiều tá điền trên mảnh đất của mình.
I know Tom is obnoxious.	Tôi biết Tom thật đáng ghét.
There was a stack of newspapers in the corner of the room.	Có một chồng báo ở góc phòng.
Tom made three changes.	Tom đã thực hiện ba thay đổi.
Being rejected by Harvard is not the end of the world.	Bị Harvard từ chối không phải là tận thế.
Tom was jailed.	Tom đã bị bỏ tù.
The room was so dark that we had to feel the way to the door.	Căn phòng tối đến nỗi chúng tôi phải cảm thấy đường đến cửa.
I didn't know Tom wanted to do it again.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't want to depend on his parents.	Tom không muốn phụ thuộc vào cha mẹ.
I don't think Tom expects you to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom mong đợi bạn làm điều đó.
Tom doesn't like watching dubbed movies.	Tom không thích xem phim lồng tiếng.
Tom thinks Mary is stressed.	Tom nghĩ rằng Mary đang căng thẳng.
Everything needs to be cleared out of this room.	Mọi thứ cần phải được dọn sạch khỏi căn phòng này.
Tom is not the one to tell me you have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn phải làm như vậy.
What time did you go to bed last night?	Bạn đi ngủ lúc mấy giờ đêm qua?
Is Tom still there?	Tom vẫn ở đó chứ?
Tom loves to eat chili.	Tom rất thích ăn ớt.
I contacted Tom.	Tôi đã liên lạc với Tom.
Mary's father bought Mary a doll.	Cha của Mary đã mua cho Mary một con búp bê.
What are those cases?	Những trường hợp đó là gì?
Who was your favorite teacher when you were in high school?	Ai là giáo viên yêu thích của bạn khi bạn còn học trung học?
If anyone has a better idea, I'd love to hear it.	Nếu ai có ý kiến ​​hay hơn, tôi muốn nghe.
What is your problem with Tom?	Vấn đề của bạn với Tom là gì?
I doubt that Tom would be able to do it without our help.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom said he didn't want me to worry about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi lo lắng về điều đó.
I can't help but suspect that Tom lied to us.	Tôi không thể không nghi ngờ rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
Tom may be worried.	Tom có ​​thể lo lắng.
I'm sure you can do it if you try.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
We went out to the club.	Chúng tôi đã đi ra ngoài câu lạc bộ.
I agreed to do what they asked me to do.	Tôi đã đồng ý làm những gì họ yêu cầu tôi làm.
Tom logged out.	Tom đã đăng xuất.
Tom is Mary's teacher.	Tom là giáo viên của Mary.
Tom says he wants to have fun.	Tom nói rằng anh ấy muốn vui vẻ.
Tom was hoping he could help Mary do it.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
I heard Tom was brooding.	Tôi nghe nói Tom đã bị nghiền ngẫm.
Tom received his study permit.	Tom đã nhận được giấy phép học tập của mình.
Tom said Mary was probably still excited.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn bị kích thích.
Tom hasn't finished his dinner yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành bữa tối của mình.
Tom pushed open the door and entered the room.	Tom đẩy cửa bước vào phòng.
I think it would be better if you didn't go out tonight.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn không đi chơi tối nay.
I don't think Tom really has to do it this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó vào chiều nay.
I don't see any difference between these two.	Tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai điều này.
Tom bought a French-English dictionary.	Tom đã mua một cuốn từ điển Pháp-Anh.
Tom knew Mary would ask him that.	Tom biết Mary sẽ hỏi anh điều đó.
There was a large audience at yesterday's concert.	Có một lượng lớn khán giả tại buổi hòa nhạc ngày hôm qua.
Tom says he wants all of these.	Tom nói rằng anh ấy muốn tất cả những thứ này.
Tom is probably not in Boston.	Tom có ​​lẽ không ở Boston.
Tom tore his pants.	Tom đã xé quần của anh ấy.
Tom says he's dog tired.	Tom nói rằng anh ấy mệt chó.
Is Tom crazy?	Tom có ​​điên không?
Tom let the water run.	Tom để nước chảy.
I suspect that Tom is over thirty.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã hơn ba mươi.
Obviously you were wrong.	Rõ ràng là bạn đã sai.
What is the name of that bird?	Tên của con chim đó là gì?
Tom said that Mary was there.	Tom nói rằng Mary đã ở đó.
I thought you wouldn't be able to bring everything.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không thể mang tất cả mọi thứ.
Tom lives nearby.	Tom sống ngay gần đó.
Tom put the box in the cupboard.	Tom cất chiếc hộp vào tủ.
Tom tells Mary that he doesn't think John is unconscious.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John bất tỉnh.
We spent a lot of time together.	Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nhau.
I drink about three liters of water a day.	Tôi uống khoảng ba lít nước mỗi ngày.
This painting is not finished yet.	Bức tranh này vẫn chưa hoàn thành.
Looks like you're not tired.	Có vẻ như bạn không mệt mỏi.
I doubt that Tom will be the first.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ là người đầu tiên.
We don't practice much.	Chúng tôi không luyện tập nhiều.
How do you think Tom would propose to Mary?	Bạn nghĩ Tom sẽ cầu hôn Mary như thế nào?
I thought I was going to break my leg, but an X-ray showed I didn't break it.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị gãy chân, nhưng một bức ảnh chụp X-quang cho thấy tôi đã không bị gãy chân.
Tom says you are going to Boston.	Tom nói rằng bạn sẽ đến Boston.
The brilliant psychologist resembles my uncle in appearance.	Nhà tâm lý học lỗi lạc giống chú tôi về ngoại hình.
You should see what's going on.	Bạn nên thấy những gì đang xảy ra.
Tom asks Mary to continue doing what she is doing.	Tom yêu cầu Mary tiếp tục làm những gì cô ấy đang làm.
This is what Tom and I have been waiting for.	Đây là điều mà Tom và tôi đã chờ đợi.
They ate cheese and crackers.	Họ đã ăn pho mát và bánh quy giòn.
We have a guest.	Chúng tôi có một vị khách.
Tom hasn't closed yet.	Tom vẫn chưa đóng cửa.
Why don't we go inside?	Tại sao chúng ta không vào trong nhà?
Tom wants to be a veterinarian.	Tom muốn trở thành bác sĩ thú y.
I will not do this.	Tôi sẽ không làm điều này.
Tom returned an hour later.	Tom trở lại một giờ sau đó.
Don't tell anyone you've seen me here.	Đừng nói với bất kỳ ai rằng bạn đã nhìn thấy tôi ở đây.
Tom can't go.	Tom không thể đi.
Will you relieve me while I go downstairs for a minute?	Bạn sẽ giải tỏa cho tôi trong khi tôi xuống cầu thang trong một phút?
Tom was completely naked.	Tom đã hoàn toàn khỏa thân.
Now I have something to look forward to.	Bây giờ tôi có một cái gì đó để mong đợi.
I was surprised that Tom didn't have to do what I needed to do.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom không cần phải làm những điều tôi cần làm.
The fire started in the stairwell area.	Ngọn lửa bắt đầu từ khu vực cầu thang bộ.
Tom has never been very friendly with Mary.	Tom chưa bao giờ rất thân thiện với Mary.
Don't be so unkind.	Đừng không tử tế như vậy.
I think Tom will be home on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom is a tough guy.	Tom là một chàng trai cứng rắn.
I have never had a problem with my computer.	Tôi chưa bao giờ gặp sự cố với máy tính của mình.
Let's hope Tom doesn't actually do that.	Hãy hy vọng Tom không thực sự làm điều đó.
I put the newspapers near the armchair.	Tôi đặt những tờ báo gần chiếc ghế bành.
Tom looked down.	Tom nhìn xuống.
Tom said that Mary was likely hesitant to do so.	Tom nói rằng Mary có khả năng do dự khi làm điều đó.
Tom is likely to win a scholarship.	Tom có ​​khả năng giành được học bổng.
Tom was convinced that Mary was wrong.	Tom tin chắc rằng Mary đã sai.
Tom loves art more than anything else in the world.	Tom yêu nghệ thuật hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này.
92 minus 9 is 83.	92 trừ 9 là 83.
You will have to get started.	Bạn sẽ phải bắt đầu.
Is Tom a florist?	Tom có ​​phải là người bán hoa không?
Tom misread the word.	Tom đọc sai từ.
Tom would be angry that we weren't in our room as he told us.	Tom sẽ tức giận vì chúng tôi đã không ở trong phòng của chúng tôi như anh ấy đã nói với chúng tôi.
I let Tom run my house.	Tôi đã cho Tom điều hành ngôi nhà của tôi.
Tom is pretty obnoxious.	Tom khá đáng ghét.
Some bus stops have benches.	Một số trạm dừng xe buýt có ghế dài.
He was jailed for writing the book.	Anh ta đã bị bỏ tù vì viết cuốn sách.
I will see Tom this afternoon.	Tôi sẽ gặp Tom chiều nay.
I won't walk there.	Tôi sẽ không đi bộ đến đó.
Tom forgot to give Mary a message.	Tom quên đưa tin nhắn cho Mary.
How is the situation now?	Tình hình bây giờ thế nào?
What is your role in all of this?	Vai trò của bạn trong tất cả những điều này là gì?
All I want to do is play guitar with Tom's band.	Tất cả những gì tôi muốn làm là chơi guitar với ban nhạc của Tom.
Tom can do it now if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy muốn.
Tom is very fond of football.	Tom rất thích bóng đá.
Tom ate the cupcake that Mary gave him.	Tom đã ăn chiếc bánh cupcake mà Mary đưa cho anh ấy.
Can Tom and Mary speak French?	Tom và Mary có thể nói tiếng Pháp không?
I tried to hit Tom.	Tôi đã cố gắng đánh Tom.
Tom takes Mary to school.	Tom đưa Mary đến trường.
I know Tom is a lot smarter than people think.	Tôi biết Tom thông minh hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
Tom and Mary are ready.	Tom và Mary đã sẵn sàng.
Tom is a screenwriter.	Tom là một nhà viết kịch bản.
Tom realized that Mary might be hungry.	Tom nhận ra rằng Mary có thể đang đói.
Neither Tom nor Mary had much money.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền.
I did all I could today.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm ngày hôm nay.
We did not agree.	Chúng tôi đã không đồng ý.
Tom doesn't like to complain.	Tom không thích phàn nàn.
Tom and Mary are alone at home.	Tom và Mary ở nhà một mình.
Tom will be late because of a traffic accident.	Tom sẽ đến muộn vì tai nạn giao thông.
Why didn't you tell me you're vegetarian?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn ăn chay?
Tom was too busy ignoring Mary to notice her ignoring him.	Tom đã quá bận rộn bỏ qua Mary để nhận thấy cô ấy phớt lờ anh ta.
I heard Tom is sick.	Tôi nghe nói Tom bị ốm.
I have never sewn buttons on a shirt before. 	Tôi chưa bao giờ khâu cúc áo sơ mi trước đây.
Can you show me how?	Bạn có thể chỉ cho tôi làm thế nào?
I'm really not as mean as people say.	Tôi thực sự không xấu tính như mọi người vẫn nói.
I don't think Tom will ever go back to Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại Boston.
I will give the letter to Tom.	Tôi sẽ đưa thư cho Tom.
Tom definitely wants to do it again.	Tom chắc chắn muốn làm điều đó một lần nữa.
I told Tom what I needed him to do for me.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi cần anh ấy làm cho tôi.
Tom thinks that some of his friends might not be able to make it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể không làm được điều đó.
We don't need further research.	Chúng tôi không cần nghiên cứu thêm.
Did you know that Tom is planning to move to Boston?	Bạn có biết rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Boston không?
I don't know what to say to Tom.	Tôi không biết phải nói gì với Tom.
So what if that's what happened?	Vậy nếu đó là những gì đã xảy ra thì sao?
Tom told me he was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang lo lắng.
Mom, why is that man crying?	Mẹ ơi, tại sao người đàn ông đó lại khóc?
Tom is an art student, right?	Tom là một sinh viên nghệ thuật, phải không?
Tom is wearing a suit and carrying a briefcase.	Tom đang mặc một bộ vest và mang theo một chiếc cặp.
I don't think Tom knows what Mary did last night.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary đã làm đêm qua.
Tom is a new father.	Tom là một người cha mới.
Tom's birthday is coming up in a week and I don't know what to give him.	Một tuần nữa sắp đến sinh nhật của Tom và tôi không biết tặng gì cho anh ấy.
I have my own problems.	Tôi có những vấn đề của riêng tôi.
Tom is one of the world's leading experts in cybersecurity.	Tom là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về an ninh mạng.
Tom put the lid on the pot.	Tom đã đậy nắp nồi.
I have never driven change.	Tôi chưa bao giờ lái xe thay đổi.
Tom is resting under a tree.	Tom đang nghỉ ngơi dưới gốc cây.
I think I will always be better at French than English.	Tôi nghĩ tôi sẽ luôn giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Anh.
I can see you marrying Tom.	Tôi có thể thấy bạn kết hôn với Tom.
Tom goes to the fridge to get some milk.	Tom đi đến tủ lạnh để lấy một ít sữa.
He never fails to give her birthday presents.	Anh ấy không bao giờ không tặng quà sinh nhật cho cô ấy.
Tom will succeed.	Tom sẽ thành công.
Everyone assumed that Tom didn't do it.	Mọi người đều cho rằng Tom đã không làm điều đó.
I asked Tom to assign you a bodyguard.	Tôi đã yêu cầu Tom chỉ định cho bạn một vệ sĩ.
Tom will work for us.	Tom sẽ làm việc cho chúng ta.
It's easy to see why people don't like Tom.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao mọi người không thích Tom.
I saw him pat her shoulder.	Tôi thấy anh ấy vỗ vai cô ấy.
Do I have to tell you how to do everything?	Tôi có phải cho bạn biết làm thế nào để làm tất cả mọi thứ?
You didn't know that Tom wouldn't be able to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó, phải không?
Tom is Mary's only friend.	Tom là người bạn duy nhất của Mary.
I can't do it right away.	Tôi không thể làm điều đó ngay lập tức.
I'm afraid Tom has to go.	Tôi sợ Tom phải ra đi.
I'm sorry I imposed too much on you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã áp đặt quá nhiều lên bạn.
If you buy tickets in advance, they will be cheaper.	Nếu bạn mua vé trước, chúng sẽ rẻ hơn.
I hope that Tom got the help he needed.	Tôi hy vọng rằng Tom đã nhận được sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
I'm hitting!	Tôi đang đánh!
Tom isn't your guitar teacher, is he?	Tom không phải là giáo viên guitar của bạn, phải không?
Have you transferred the money yet?	Bạn đã chuyển tiền chưa?
I'm writing to Tom.	Tôi đang viết thư cho Tom.
Tom and Mary met only three months ago.	Tom và Mary quen nhau chỉ ba tháng trước.
I don't think I should ask Tom to do it for us.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom turns on the coffee maker.	Tom bật máy pha cà phê.
Tom won't go alone.	Tom sẽ không đi một mình.
Tom is a shy kid.	Tom là một đứa trẻ nhút nhát.
You don't deserve to be told like that.	Bạn không đáng bị nói như vậy.
I don't understand what Tom told us.	Tôi không hiểu Tom đã nói gì với chúng tôi.
We can't help either.	Chúng tôi cũng không thể giúp được gì.
Tom oiled my roller skates.	Tom tra dầu cho đôi giày trượt patin của tôi.
Tom came to Australia to see me.	Tom đến Úc để gặp tôi.
Tom and Mary are reading a book in their room.	Tom và Mary đang đọc sách trong phòng của họ.
Tom won't go if you don't want him.	Tom sẽ không đi nếu bạn không muốn anh ấy.
Tom told Mary to get in the car.	Tom bảo Mary lên xe.
Tom can still do it.	Tom vẫn có thể làm điều đó.
Tom will help.	Tom sẽ giúp đỡ.
Tom often lied to Mary.	Tom thường nói dối Mary.
I cannot answer you here and now.	Tôi không thể trả lời bạn ở đây và bây giờ.
Tom and I both started laughing.	Tom và tôi cùng bắt đầu cười.
This job is not as easy as it looks.	Công việc này không dễ dàng như vẻ ngoài của nó.
I can understand Tom's French quite well.	Tôi có thể hiểu tiếng Pháp của Tom khá tốt.
They were trampled by the mob.	Họ bị chà đạp bởi đám đông.
Tom is a really great person.	Tom là một người thực sự tuyệt vời.
I told Tom that we are friends.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng ta là bạn.
Some things cannot be fixed.	Một số điều không thể được sửa chữa.
Tom waited a moment before answering.	Tom đợi một lúc trước khi trả lời.
We finally convinced Tom to do it.	Cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục được Tom làm điều đó.
Why is no one eating?	Tại sao không ai ăn?
I have mine.	Tôi có của tôi.
I should ask.	Tôi nên hỏi.
You don't think I would do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Where were you yesterday? 	Hôm qua bạn đã ở đâu?
You were not at home.	Bạn đã không ở nhà.
Tom is much better at French than I am.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn tôi rất nhiều.
I think Tom is a compassionate person.	Tôi nghĩ Tom là người từ bi.
I don't think Tom is so needy.	Tôi không nghĩ Tom lại thiếu thốn như vậy.
I can't believe you're over thirty.	Tôi không thể tin rằng bạn đã hơn ba mươi.
You seem unsatisfied.	Bạn có vẻ không hài lòng.
I wonder why Tom isn't here yet.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn chưa ở đây.
You can't do anything about it.	Bạn không thể làm gì với nó.
Tom says he's glad Mary was able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã có thể làm được điều đó.
Tom told me that he thought Mary was obnoxious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật đáng ghét.
How dare you accuse me of cheating!	Sao bạn dám buộc tội tôi gian lận!
I think Tom wouldn't have been able to do it without help.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Maybe Tom will be in Boston for a month or so.	Có lẽ Tom sẽ ở Boston trong một tháng hoặc lâu hơn.
This is the music of the opera.	Đây là bản nhạc của vở opera.
Tom realized he didn't have to.	Tom nhận ra mình không cần thiết phải làm vậy.
I want Tom to drive me to school.	Tôi muốn Tom chở tôi đến trường.
Tom will soon become a father.	Tom sẽ sớm lên chức bố.
I don't have any experience.	Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm.
I don't think I will get married.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn.
Both Tom and Mary grinned.	Cả Tom và Mary đều cười toe toét.
The first pears fell from the tree.	Những quả lê đầu tiên đã rơi khỏi cây.
I can't marry Tom.	Tôi không thể cưới Tom.
I doubt that I can do any better.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể làm tốt hơn nữa.
These are the results we have been waiting for.	Đây là những kết quả mà chúng tôi đã chờ đợi.
Tom said he didn't want to come with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi với chúng tôi.
I'll ask Tom for you.	Tôi sẽ hỏi Tom cho bạn.
Tom is your nephew, right?	Tom là cháu trai của bạn, phải không?
Tom doesn't want to dance anymore.	Tom không muốn nhảy nữa.
We often ride horses without saddles.	Chúng tôi thường cưỡi ngựa mà không có yên.
Sloping ground makes road construction difficult.	Nền đất dốc gây khó khăn cho việc thi công đường.
Someone will have to come pick up Tom.	Sẽ phải có người đến đón Tom.
Anyway, you don't have to worry.	Dù sao, bạn không phải lo lắng.
Tom had a serious accident.	Tom đã gặp một tai nạn nghiêm trọng.
Tom is a Boston native with deep roots in the community.	Tom là một người gốc Boston với nguồn gốc sâu xa trong cộng đồng.
Tom hopes to one day be rich and famous.	Tom hy vọng một ngày nào đó sẽ giàu có và nổi tiếng.
I don't think Tom is obligated to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom bắt buộc phải làm điều đó.
The bus almost ran Tom past.	Xe buýt gần như chạy Tom qua.
Tom really needs to stop that.	Tom thực sự cần phải dừng việc đó lại.
You can't hurt Tom.	Bạn không thể làm tổn thương Tom.
Give me two red roses and three white roses.	Cho tôi hai bông hồng đỏ và ba bông trắng.
I think Tom is a good writer.	Tôi nghĩ Tom là một nhà văn giỏi.
You just don't try.	Bạn chỉ không cố gắng.
Tom wouldn't do something like this.	Tom sẽ không làm điều gì đó như thế này.
I think this is not right.	Tôi nghĩ điều đó không đúng.
You will be quite safe.	Bạn sẽ khá an toàn.
How many more months will Tom stay in Boston?	Tom sẽ ở lại Boston bao nhiêu tháng nữa?
Tom broke down and started crying.	Tom suy sụp và bắt đầu khóc.
Tom says he is going on vacation next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi nghỉ vào tuần tới.
Tom says he feels unusually happy.	Tom nói rằng anh cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
No one but Tom submitted the report.	Không ai ngoài Tom nộp bản báo cáo.
Tom said it cost too much money.	Tom nói rằng nó tốn quá nhiều tiền.
Tom says you can't swim.	Tom nói rằng bạn không biết bơi.
Tom's problems don't end there.	Vấn đề của Tom không dừng lại ở đó.
How did Tom do it?	Tom đã làm điều đó như thế nào?
Our university has excellent sports facilities.	Trường đại học của chúng tôi có các cơ sở thể thao tuyệt vời.
I don't want to influence your decision.	Tôi không muốn ảnh hưởng đến quyết định của bạn.
Tom had to explain everything to Mary.	Tom phải giải thích mọi thứ cho Mary.
Tom just got out of rehab.	Tom vừa mới ra khỏi trại cai nghiện.
I don't have time to get bored.	Tôi không có thời gian để cảm thấy buồn chán.
This pen writes not so well.	Bút này viết không quá tốt.
I thought you said you wanted Tom to know that you really didn't want to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom biết rằng bạn thực sự không muốn làm điều đó.
What have you been up to since I last saw you?	Bạn đã làm gì kể từ lần cuối tôi gặp bạn?
Tom is helping Mary in the store.	Tom đang giúp Mary trong cửa hàng.
Tom was supposed to win yesterday.	Tom đã được cho là sẽ thắng ngày hôm qua.
A man was seen acting suspiciously shortly before the explosion.	Một người đàn ông được nhìn thấy có hành động đáng ngờ không lâu trước khi vụ nổ xảy ra.
Tom was a little drunk.	Tom đã hơi say.
Have you ever been diagnosed with an ulcer?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán bị loét chưa?
Tom is a very sick man.	Tom là một người đàn ông rất ốm yếu.
Tom lay awake in bed, listening to the rain.	Tom nằm thao thức trên giường, nghe mưa rơi.
I can swim.	Tôi có thể bơi.
I'm pretty sure Tom doesn't speak French.	Tôi khá chắc rằng Tom không nói được tiếng Pháp.
I may not be able to do it today.	Tôi có thể không làm được điều đó ngày hôm nay.
Instead of going to Boston, Tom went to Chicago.	Thay vì đến Boston, Tom đến Chicago.
Tom isn't angry is he?	Tom không tức giận phải không?
Tom is a secret man.	Tom là một người đàn ông bí mật.
I hope Tom doesn't listen.	Tôi hy vọng Tom không nghe lời.
Tom doesn't quite understand.	Tom không hiểu lắm.
Tom doesn't wait for anyone.	Tom không đợi ai cả.
Written in technical jargon, this book is difficult to understand.	Được viết bằng thuật ngữ chuyên môn, cuốn sách này rất khó hiểu.
I felt my phone start to vibrate.	Tôi cảm thấy điện thoại của mình bắt đầu rung.
An artist cannot talk more about his art than a tree can discuss horticulture.	Một nghệ sĩ không thể nói về nghệ thuật của mình hơn một cây có thể thảo luận về nghề làm vườn.
Don't you know Tom is still living with his parents?	Bạn không biết Tom vẫn đang sống với cha mẹ của mình sao?
Tom said he watched TV for three hours last night.	Tom nói rằng anh ấy đã xem TV trong ba giờ đêm qua.
We have decided that we are going to Boston in October.	Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ đến Boston vào tháng 10.
Wasn't Tom with you when he was in town?	Tom không ở với bạn khi anh ấy ở trong thị trấn sao?
Tom seems to be afraid of everything.	Tom dường như sợ hãi mọi thứ.
I want to stop Tom.	Tôi muốn ngăn Tom.
Tom was never defeated.	Tom chưa bao giờ bị đánh bại.
Don't know if Tom is sincere.	Không biết Tom có ​​chân thành không.
Tom said he wanted to see more.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem thêm.
I wouldn't be surprised if Tom got kicked out of school.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom bị đuổi khỏi trường.
I want you to tell Tom not to be late.	Tôi muốn bạn nói với Tom đừng đến muộn.
Nowadays you no longer hear popular songs that can be sung by men and women of all ages.	Ngày nay bạn không còn nghe thấy những bài hát phổ biến có thể được hát bởi đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi.
You should wait until Tom gets here to do that.	Bạn nên đợi cho đến khi Tom đến đây để làm điều đó.
I thought it might be dangerous for Tom and I to go scuba diving alone.	Tôi nghĩ có thể nguy hiểm cho Tom và tôi đi lặn da một mình.
I wonder what we can do to help them.	Tôi tự hỏi chúng ta có thể làm gì để giúp họ.
I hope you will come back.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại.
After the rain, puddles appeared on the street.	Sau cơn mưa, trên phố xuất hiện những vũng nước.
Tom can fix this.	Tom có ​​thể sửa được điều này.
Tom watched for a few moments.	Tom đã quan sát trong một vài khoảnh khắc.
I need to put new strings on my guitar.	Tôi cần đặt dây mới cho cây đàn của mình.
I hope that you will like Tom.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích Tom.
Tom owes me money.	Tom nợ tôi tiền.
We know you're sick.	Chúng tôi biết bạn bị ốm.
Something has to be done.	Một cái gì đó phải được hoàn thành.
Tom is checking his email.	Tom đang kiểm tra email của mình.
Tom thinks the answer is yes.	Tom nghĩ rằng câu trả lời là có.
You will love this.	Bạn sẽ thích điều này.
Tom gets shot, but he survives.	Tom bị bắn, nhưng anh ấy sống sót.
I never see you without thinking of my father.	Tôi không bao giờ nhìn thấy bạn mà không nghĩ đến cha tôi.
Tom once sent me a birthday present.	Tom đã từng gửi quà sinh nhật cho tôi.
Tom hoped that Mary would smile.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ mỉm cười.
I don't think anyone can be blamed for what happened.	Tôi không nghĩ ai có thể bị đổ lỗi cho những gì đã xảy ra.
I've been willing to do that for a while.	Tôi đã sẵn sàng làm điều đó trong một thời gian.
After a while of arguing, I finally convinced her to go camping.	Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được cô ấy đi cắm trại.
If he sends me any letters, I just tear them up and throw them away.	Nếu anh ấy gửi cho tôi bất kỳ bức thư nào, tôi chỉ cần xé chúng và ném chúng đi.
What do you want to do in the future?	Bạn muốn làm gì trong tương lai?
I have never studied French.	Tôi chưa bao giờ học tiếng Pháp.
Tom doesn't visit often.	Tom không thường xuyên đến thăm.
I wonder why Tom is not at home.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không ở nhà.
How long do you think it will take us to do that?	Bạn nghĩ chúng tôi sẽ mất bao lâu để làm được điều đó?
Tom knows that Mary won't do what John asks her to do.	Tom biết rằng Mary sẽ không làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
I promise you that I will do it for you.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom said he wasn't sure he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được.
Don't turn your back.	Đừng quay lưng lại.
You look like Tom.	Bạn giống Tom.
I have bad news.	Tôi có tin xấu.
Tom said that Mary did not look sleepy.	Tom nói rằng Mary trông không buồn ngủ.
I think this must be where Tom lives.	Tôi nghĩ đây phải là nơi Tom sống.
Tom knew Mary wasn't very happy.	Tom biết Mary không vui lắm.
Everything I saw was completely different from what I had expected.	Mọi thứ tôi thấy hoàn toàn khác với những gì tôi đã mong đợi.
Call me if you find Tom.	Gọi cho tôi nếu bạn tìm thấy Tom.
They still haven't won.	Họ vẫn chưa thắng.
I'm pretty sure Tom and Mary are both dead.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary đều đã qua đời.
I don't think Tom is awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn tỉnh.
Tom never drinks anything that isn't from a can or a bottle.	Tom không bao giờ uống bất cứ thứ gì không phải từ lon hoặc chai.
I am growing up.	Tôi đang lớn lên.
Tom is a smoker.	Tom là một người nghiện thuốc lá.
I don't think Tom will be lonely.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cô đơn.
Tom is a brilliant scientist.	Tom là một nhà khoa học lỗi lạc.
Don't make this difficult, Tom.	Đừng làm khó chuyện này, Tom.
You can do it or not do it depending on what you want to do.	Bạn có thể làm điều đó hoặc không làm điều đó tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.
I am not against that.	Tôi không phản đối điều đó.
Tom wasn't the one to make Mary do it.	Tom không phải là người khiến Mary làm điều đó.
I have trouble sleeping.	Tôi khó ngủ.
He filled out the bill.	Anh ta điền vào hóa đơn.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
He got mad.	Anh ta nổi điên lên.
I heard yesterday you visited Tom.	Tôi nghe nói hôm qua bạn đã đến thăm Tom.
Tom didn't want Mary to sit with him.	Tom không muốn Mary ngồi bên anh.
You told Tom you would do it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó, phải không?
Why didn't you tell me that Tom had a daughter?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom đã có một đứa con gái?
I know Tom can handle Mary.	Tôi biết Tom có ​​thể xử lý Mary.
Tom's room is always tidy.	Phòng của Tom luôn ngăn nắp.
Tom likes to speak French.	Tom thích nói tiếng Pháp.
We have no choice but to trust Tom.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng Tom.
Do you think we should tell Tom?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom không?
Tom doesn't know why Mary doesn't like John.	Tom không biết tại sao Mary không thích John.
Tom closed his eyes and felt the wind blow on his face.	Tom nhắm mắt lại và cảm thấy gió thổi trên mặt mình.
Tom said he thought Mary might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó.
Tom doesn't have anything else.	Tom không có bất cứ thứ gì khác.
Don't come near me. 	Đừng đến gần tôi.
You are so dirty.	Bạn thật bẩn thỉu.
Tom is the best singer in my class.	Tom là người hát hay nhất trong lớp của tôi.
Why am I not asked?	Tại sao tôi không được hỏi?
Tom said that doing that was never an option.	Tom nói rằng làm điều đó không bao giờ là một lựa chọn.
Tom is the only one who knows the answer to that question.	Tom là người duy nhất biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
The end does not necessarily justify the means.	Kết thúc không nhất thiết biện minh cho phương tiện.
Tom is too big.	Tom quá lớn.
Tom and Mary nervously smiled at each other.	Tom và Mary lo lắng mỉm cười với nhau.
It's time for me to go on vacation.	Đã đến lúc tôi phải đi nghỉ.
Tom dyed his hair the same color as Mary.	Tom nhuộm tóc cùng màu với Mary.
Tom is likely to confess.	Tom có ​​khả năng sẽ thú nhận.
I've been fighting with Tom about it all week.	Tôi đã đấu tranh với Tom về chuyện đó cả tuần rồi.
Is it okay if I give Tom one of these?	Có ổn không nếu tôi đưa cho Tom một trong những thứ này?
Tom hired someone to cook for him.	Tom đã thuê người nấu ăn cho anh ấy.
Praying for Tom is all we can do.	Cầu nguyện cho Tom là tất cả những gì chúng ta có thể làm.
I don't like mint tea.	Tôi không thích trà bạc hà.
Tom told me that I should go there alone.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến đó một mình.
Tom treats me like a child.	Tom đối xử với tôi như một đứa trẻ.
We finally realized that we shouldn't be there.	Cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không nên ở đó.
I brought lunch.	Tôi đã mang theo bữa trưa.
I tried doing that before.	Tôi đã thử làm điều đó trước đây.
There is no doubt that Tom is the thief.	Không có nghi ngờ gì về việc Tom là kẻ trộm.
Tom seems to be a friendly person.	Tom dường như là một người thân thiện.
Tom did more than we asked for.	Tom đã làm nhiều hơn những gì chúng tôi yêu cầu.
I think Tom did it well.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó tốt.
Mary hasn't started yet.	Mary vẫn chưa bắt đầu.
This time Tom was wrong.	Lần này Tom đã sai.
Leave this house.	Rời khỏi nhà này.
I will do it if you tell me how.	Tôi sẽ làm điều đó nếu bạn cho tôi biết cách làm.
Do you want to play with Tom?	Bạn có muốn chơi với Tom không?
What are you doing here?	Bạn đang làm gì ở đây?
They are willing to do it.	Họ sẵn sàng làm điều đó.
Tom doesn't believe he needs to do it.	Tom không tin rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
We have solved the mystery.	Chúng tôi đã giải quyết được bí ẩn.
They arrived in New Delhi on 9 July.	Họ đến New Delhi vào ngày 9 tháng Bảy.
Tom never expected Mary to do that.	Tom không bao giờ mong đợi Mary làm điều đó.
Tom politely pretended not to notice that Mary was crying.	Tom lịch sự giả vờ không để ý rằng Mary đã khóc.
Tom said he thought I might not need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Why did Tom help Mary do it?	Tại sao Tom lại giúp Mary làm điều đó?
Tom sat on a park bench just to watch the other kids play.	Tom ngồi trên ghế đá công viên chỉ để xem những đứa trẻ khác đang chơi.
Tom said I shouldn't speak French.	Tom nói tôi không nên nói tiếng Pháp.
Tom is a chess player.	Tom là một tay chơi cờ vua.
Tom is a very stubborn person.	Tom là một người rất cố chấp.
I don't think Tom is stupid.	Tôi không nghĩ Tom ngu ngốc.
I just want to talk to Tom.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với Tom.
I hope that Tom is right.	Tôi hy vọng rằng Tom đã đúng.
I don't see a fire hydrant.	Tôi không nhìn thấy vòi chữa cháy.
Tom and I tied Mary up.	Tom và tôi đã trói Mary lại.
Tom is in a bit of a hurry.	Tom đang hơi vội.
Mary wears a red scarf.	Mary đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
We don't have enough food to feed everyone.	Chúng tôi không có đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
I couldn't help but admire Tom's perseverance.	Tôi không khỏi khâm phục sự kiên trì của Tom.
Tom will buy a new car next weekend.	Tom sẽ mua một chiếc ô tô mới vào cuối tuần tới.
These gloves are too small for you, right?	Đôi găng tay này quá nhỏ đối với bạn, phải không?
Tom understands what is needed.	Tom hiểu những gì cần thiết.
We couldn't find anything.	Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
It was almost impossible for Tom to escape.	Tom gần như không thể trốn thoát.
I don't think it is funny.	Tôi không nghĩ rằng nó là buồn cười.
You're planning on taking pictures, right?	Bạn đang dự định chụp ảnh, phải không?
We probably won't sing together.	Chúng tôi có thể sẽ không hát cùng nhau.
Tom is unlikely to finish writing the report by Monday.	Tom không có khả năng hoàn thành việc viết báo cáo trước thứ Hai.
Tom had carelessly left the key in the ignition.	Tom đã bất cẩn để quên chìa khóa trong ổ điện.
I'm surprised you didn't know Tom hated you.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết Tom ghét bạn.
What did Tom tell Mary about John?	Tom đã nói gì với Mary về John?
Tom's favorite drink is coffee.	Thức uống yêu thích của Tom là cà phê.
I don't want to hear another word.	Tôi không muốn nghe một từ nào khác.
Tom would probably be exhausted after doing that.	Tom có ​​thể sẽ kiệt sức sau khi làm điều đó.
Anna Freud had a far-reaching influence on Hollywood.	Anna Freud có ảnh hưởng sâu rộng đến Hollywood.
Tom and I used to work in the same office.	Tom và tôi từng làm việc trong cùng một văn phòng.
I'm glad in a way.	Tôi vui mừng theo cách nào đó.
I should dance with Tom.	Tôi nên khiêu vũ với Tom.
Tom did not know that Mary intended to stay.	Tom không biết rằng Mary định ở lại.
Why don't we postpone this until next week?	Tại sao chúng ta không hoãn việc này cho đến tuần sau?
Within the past two weeks, have you been in close contact with anyone with flu-like symptoms?	Trong vòng hai tuần qua, bạn có tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai có các triệu chứng giống cúm không?
I don't like doing that at all.	Tôi không thích làm điều đó chút nào.
Tom seems to have a plan.	Tom dường như có một kế hoạch.
Tom is paranoid and delusional.	Tom bị hoang tưởng và ảo tưởng.
Neither Tom nor Mary is good at French.	Cả Tom và Mary đều không giỏi tiếng Pháp.
I play chess very badly.	Tôi chơi cờ rất tệ.
Tom says he probably won't do it again.	Tom nói rằng có lẽ anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Tom was paid a lot of money to do it.	Tom đã được trả rất nhiều tiền để làm điều đó.
Tom is really embarrassed.	Tom thực sự rất xấu hổ.
You are needed.	Bạn cần thiết.
I'll ask Tom to do it.	Tôi sẽ nhờ Tom làm điều đó.
I don't need to tell Tom how to do it.	Tôi không cần phải nói với Tom cách làm điều đó.
Applying ice will numb the pain.	Chườm đá sẽ làm tê cơn đau.
Tom is feeling tired.	Tom đang cảm thấy mệt mỏi.
Tom has a bonus.	Tom có ​​một phần thưởng.
I had my wallet stolen on my way to the office.	Tôi đã bị đánh cắp ví trên đường đến văn phòng.
I multitask, so not only do I read Akutagawa's stuff, I increase my reading time in English and I also read a little in German every day.	Tôi làm nhiều việc cùng lúc, vì vậy tôi không chỉ đọc những thứ của Akutagawa, tôi còn tăng thời gian đọc bằng tiếng Anh và tôi cũng đọc một ít bằng tiếng Đức mỗi ngày.
It seems like a lot of trouble to do it, but in the end, you'll be glad you did.	Có vẻ như có rất nhiều rắc rối để làm điều đó, nhưng cuối cùng, bạn sẽ rất vui vì đã làm được.
I'm here to see what I can do for you.	Tôi ở đây để xem tôi có thể giúp gì cho bạn.
We should rest and drink tea.	Chúng ta nên nghỉ ngơi và uống trà.
Mary is as beautiful as she is smart.	Mary xinh đẹp như cô ấy thông minh.
Tom told me he thought Mary would be scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi.
I've lived here since I was a kid.	Tôi đã sống ở đây từ khi còn là một đứa trẻ.
I don't think I could be happy here if you weren't here with me.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc ở đây nếu bạn không ở đây với tôi.
Tom and Mary got married in Boston.	Tom và Mary kết hôn ở Boston.
Tom is much smarter than anyone else.	Tom thông minh hơn bất kỳ ai khác rất nhiều.
You want me to tell you it's fine, right?	Bạn muốn tôi nói với bạn rằng nó ổn, phải không?
Tom has a stomach ache and goes to bed early.	Tom bị đau bụng và đi ngủ sớm.
There is almost no railway in the west.	Hầu như không có đường sắt nào ở phía tây.
I won't be home tomorrow night.	Tôi sẽ không ở nhà vào tối mai.
Newspapers and television stations around the world have told the story of Koko and her kitten.	Báo chí và đài truyền hình trên khắp thế giới đã kể về câu chuyện của Koko và chú mèo con của cô ấy.
They asked Tom to stop doing what he was doing.	Họ yêu cầu Tom ngừng làm những gì anh ấy đang làm.
Tom is still looking for a house to rent.	Tom vẫn đang tìm nhà để thuê.
I am the only one in my family who has ever studied French.	Tôi là người duy nhất trong gia đình từng học tiếng Pháp.
I'm not used to working outside.	Tôi không quen làm việc bên ngoài.
Tom was born into a rich family.	Tom sinh ra trong một gia đình giàu có.
I know where Tom keeps his important papers.	Tôi biết Tom cất những giấy tờ quan trọng của anh ấy ở đâu.
Tom was late to French class.	Tom đã đến muộn trong lớp học tiếng Pháp.
Tom was too proud to ask Mary for help.	Tom quá tự hào khi nhờ Mary giúp đỡ.
We still hope that Tom gets better.	Chúng tôi vẫn hy vọng rằng Tom sẽ khỏe hơn.
You are a native speaker, so your opinion is very important.	Bạn là người bản ngữ, vì vậy ý ​​kiến ​​của bạn là rất quan trọng.
Tom and Mary want to see the same movie.	Tom và Mary muốn xem cùng một bộ phim.
Tom goes to Boston by bus.	Tom đến Boston bằng xe buýt.
Tom is really desperate.	Tom đang thực sự tuyệt vọng.
Tom is a talented violinist.	Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm tài năng.
I couldn't sleep well last night, because it was too hot.	Tôi không thể ngủ ngon đêm qua, vì trời quá nóng.
Tom would be here doing it right now if he weren't in Boston.	Tom sẽ ở đây làm điều đó ngay bây giờ nếu anh ấy không phải ở Boston.
Tom says he doesn't want to allow Mary to do that.	Tom nói rằng anh không muốn cho phép Mary làm điều đó.
Tom asks Mary for money.	Tom yêu cầu Mary cho tiền.
The busiest men find the most time.	Những người đàn ông bận rộn nhất tìm thấy nhiều thời gian nhất.
Tom never hit Mary.	Tom không bao giờ đánh Mary.
I forget to brush my teeth all the time.	Tôi quên đánh răng mọi lúc.
Tom ate salad.	Tom đã ăn salad.
Tom has a lot of things he wants to do.	Tom có ​​rất nhiều thứ anh ấy muốn làm.
She purposely ignored me on the street.	Cô ấy cố tình phớt lờ tôi trên phố.
Tom opened the door softly.	Tom khẽ mở cửa.
I don't like the way it makes me feel.	Tôi không thích cách nó làm cho tôi cảm thấy.
Tom seems careless.	Tom có ​​vẻ bất cẩn.
Tom is not a cute kid.	Tom không phải là một đứa trẻ dễ thương.
Tom should have done it yesterday.	Tom lẽ ra đã làm điều đó ngày hôm qua.
I think I want to do it now.	Tôi nghĩ tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Where did Tom take these pictures?	Tom đã chụp những bức ảnh này ở đâu?
I promised Tom that I wouldn't leave without him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không rời đi nếu không có anh ấy.
Tom cut the apple in half.	Tom cắt đôi quả táo.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Does Tom still like tomatoes?	Tom có ​​còn thích cà chua không?
Tom told me he didn't have time to read books.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để đọc sách.
People go astray, God forgives.	Con người đi lạc, thần thánh tha thứ.
I think Tom will probably be back soon.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ trở lại sớm.
Tom told me an unbelievable story.	Tom đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thật khó tin.
They will find Tom.	Họ sẽ tìm thấy Tom.
I bought a lot of books.	Tôi đã mua rất nhiều sách.
Tom has been a close friend of mine for many years.	Tom đã là một người bạn thân của tôi trong nhiều năm.
It is doubtful whether Tom will win.	Thật nghi ngờ liệu Tom có ​​giành chiến thắng hay không.
Pay attention to your surroundings.	Chú ý đến môi trường xung quanh bạn.
Tom has plenty of time to do that.	Tom có ​​nhiều thời gian để làm điều đó.
It always seems like there is something to do.	Luôn luôn có vẻ như có một cái gì đó để làm.
Don't get confused with me.	Đừng nhầm lẫn với tôi.
What do you have in your left hand?	Bạn có gì trong tay trái?
Remember you are taking an oath.	Hãy nhớ rằng bạn đang tuyên thệ.
Tom allowed Mary to do it.	Tom đã cho phép Mary làm điều đó.
I'm trying to do the right thing.	Tôi đang cố gắng làm điều đúng đắn.
I think Tom can ask Mary to help you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nhờ Mary giúp bạn.
Tom will play guitar with us tonight.	Tom sẽ chơi guitar với chúng ta tối nay.
Tom started sniffing.	Tom bắt đầu đánh hơi.
Tom told Mary that I was determined to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi quyết tâm làm điều đó.
We don't have anything like this.	Chúng tôi không có bất cứ điều gì như thế này.
You must answer these questions.	Bạn phải trả lời những câu hỏi này.
Tom was kind enough to show me around town.	Tom đã đủ tốt bụng để chỉ cho tôi một vòng quanh thị trấn.
I don't feel it.	Tôi không cảm thấy nó.
That's not a very nice thing to say.	Đó không phải là một điều rất hay để nói.
Let's get some donuts.	Hãy lấy một số bánh rán.
I still have the bike my father gave me when I was thirteen.	Tôi vẫn còn giữ chiếc xe đạp mà cha tôi đã tặng khi tôi mười ba tuổi.
The girl was seriously injured in a traffic accident.	Cô gái bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông.
I don't feel like studying today in this heat.	Tôi không cảm thấy muốn học ngày hôm nay trong cái nóng như thế này.
How many more weeks will it take to get it done?	Phải mất bao nhiêu tuần nữa để hoàn thành việc đó?
I'm sure Tom will come up with something.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ ra điều gì đó.
I don't see Tom doing that.	Tôi không thấy Tom làm vậy.
Tom is on probation.	Tom đang trong thời gian thử việc.
I don't trust him anymore.	Tôi không còn tin anh ta nữa.
Tom says he will try to convince Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
It was clear that the Senate would reject the treaty.	Rõ ràng là Thượng viện sẽ bác bỏ hiệp ước.
It will be time for lunch soon.	Sẽ sớm đến giờ ăn trưa.
Is Tom still going to do that?	Tom có ​​còn định làm điều đó không?
You will need someone to help you.	Bạn sẽ cần ai đó giúp bạn.
I wonder if Tom thinks Mary wants to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary muốn làm điều đó hay không.
You don't seem to believe that I have to do it.	Bạn có vẻ không tin rằng tôi phải làm điều đó.
Luckily for me, I got what I wanted.	Thật may mắn cho tôi, tôi đã có được những gì tôi muốn.
Tom died three weeks ago in Boston.	Tom đã chết ba tuần trước ở Boston.
You can not do it.	Bạn không thể làm điều đó.
This will keep Tom busy for a while.	Điều này sẽ khiến Tom bận rộn trong một thời gian.
I have found it.	Tôi đã tìm ra nó.
Tom asked Mary which wine she liked better.	Tom hỏi Mary cô thích loại rượu nào hơn.
Do both Tom and Mary have to do it?	Cả Tom và Mary có phải làm điều đó không?
I know that Tom is not a good person.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người tốt.
I don't consider Milton as good as Dante.	Tôi không coi Milton giỏi như Dante.
Why don't we start?	Tại sao chúng ta không bắt đầu?
I think Tom needs glasses.	Tôi nghĩ Tom cần đeo kính.
Don't ask too many questions.	Đừng hỏi quá nhiều câu hỏi.
I know Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
How much time do you spend each day doing housework?	Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để làm việc nhà?
I knew that Tom was in his late teens.	Tôi biết rằng Tom đã ở tuổi thiếu niên.
Tom said some things that really meant something to me.	Tom đã nói một số điều thực sự có ý nghĩa với tôi.
How do I know you are not a scam?	Làm sao tôi biết bạn không lừa đảo?
There is considerable optimism that the economy will improve.	Có một sự lạc quan đáng kể rằng nền kinh tế sẽ được cải thiện.
Tom is fine now, isn't he?	Tom bây giờ ổn, phải không?
Tom has no doubt that Mary loves him.	Tom không nghi ngờ rằng Mary yêu anh ta.
It defeats me how she can get that secret information.	Nó đánh bại tôi làm thế nào cô ấy có thể có được thông tin bí mật đó.
This is a picture of the train we were on.	Đây là hình ảnh của chuyến tàu mà chúng tôi đã ở trên.
Tom's boss yelled at him this afternoon.	Ông chủ của Tom đã la mắng anh ấy vào chiều nay.
There's no way I'm leaving you here alone with Tom.	Không đời nào tôi để bạn ở đây một mình với Tom.
I can do this with you or without you.	Tôi có thể làm điều này với bạn hoặc không có bạn.
I'm late again, right?	Tôi lại đến muộn, phải không?
Tom thinks Mary will be here soon.	Tom nghĩ Mary sẽ đến đây sớm thôi.
Why don't we split the profits?	Tại sao chúng ta không chia lợi nhuận?
Tom is off today, right?	Hôm nay Tom được nghỉ, phải không?
Work hard in silence, let your success be your noise.	Làm việc chăm chỉ trong im lặng, hãy để thành công của bạn là tiếng ồn của bạn.
Tom has another problem.	Tom có ​​một vấn đề khác.
Are you sure there are only three of them?	Bạn có chắc chỉ có ba người trong số họ?
You are not usually like this.	Bạn không thường như thế này.
I'm not the one who gave Tom your phone number.	Tôi không phải là người đã cho Tom biết số điện thoại của bạn.
I didn't know that you were a French teacher.	Tôi không biết rằng bạn đã từng là một giáo viên tiếng Pháp.
Tom loves learning French.	Tom rất thích học tiếng Pháp.
Tom works from nine to five.	Tom làm việc từ chín đến năm.
What do Tom and I lack?	Tom và tôi còn thiếu gì?
Tom is expecting Mary to be here by 2:30.	Tom đang mong Mary có mặt ở đây trước 2:30.
Tom said he didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó.
I wouldn't want to badmouth your good name.	Tôi sẽ không muốn nói xấu tên hay của bạn.
You all underestimated Tom.	Tất cả các bạn đã đánh giá thấp Tom.
I don't know if we can do it without Tom's permission.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm điều đó mà không có sự cho phép của Tom hay không.
Tom told me that Mary had never been to Boston.	Tom nói với tôi rằng Mary chưa bao giờ đến Boston.
Why do you want to hurt Tom?	Tại sao bạn muốn làm tổn thương Tom?
I don't know if Tom is bored.	Không biết Tom có ​​thấy chán không.
Tom's house was damaged by the flood.	Ngôi nhà của Tom đã bị hư hại do lũ lụt.
You are a good wife.	Bạn là một người vợ tốt.
I'm a bit hungry right now.	Tôi hơi đói ngay bây giờ.
When did Tom give up?	Tom đã từ bỏ khi nào?
How can you make sure you don't make a mistake?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn không mắc lỗi?
Can they afford that much?	Họ có khả năng chi trả nhiều như vậy không?
You are a very clumsy guy.	Bạn là một chàng trai rất vụng về.
Tom has been sick for three weeks.	Tom đã bị ốm trong ba tuần.
I don't need to be there.	Tôi không cần phải ở đó.
I have important work to do in my office.	Tôi có công việc quan trọng cần giải quyết trong văn phòng của tôi.
Tom did not win the award.	Tom đã không giành được giải thưởng.
I'll have to do it for Tom.	Tôi sẽ phải làm điều đó cho Tom.
I hope that Tom changes his mind.	Tôi hy vọng rằng Tom thay đổi quyết định của mình.
Are you sure it's enough?	Bạn có chắc là đủ?
Tom has freckles and red hair.	Tom có ​​tàn nhang và tóc đỏ.
Tom hastily packed his things.	Tom vội vàng thu dọn đồ đạc.
I'm glad to hear that Tom is well.	Tôi rất vui khi biết Tom vẫn khỏe.
Tom didn't find that out until the other day.	Tom đã không phát hiện ra điều đó cho đến ngày hôm kia.
It's not as cold today as it was yesterday.	Hôm nay trời không lạnh như hôm qua.
I have to go out to dinner with Tom tonight.	Tối nay tôi phải đi ăn với Tom.
I know Tom almost never comes home on Mondays, but I think he was home last Monday.	Tôi biết Tom hầu như không bao giờ về nhà vào thứ Hai, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy đã ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
Tom saw Mary walking alone in the park.	Tom nhìn thấy Mary đang đi dạo một mình trong công viên.
Tom just made the change.	Tom vừa thực hiện thay đổi.
Tom has written quite a few songs.	Tom đã viết khá ít bài hát.
I just paid this month's rent to my landlord.	Tôi vừa trả tiền thuê nhà tháng này cho chủ nhà.
I didn't know that Tom could do that.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom knows how to do it already.	Tom biết làm thế nào để làm điều đó rồi.
I don't think I can do what you're asking me to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm những gì bạn đang yêu cầu tôi làm.
Tom says he hopes you won't be late again tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không đến muộn nữa vào ngày mai.
Tom seems like he's in no hurry.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không vội vàng.
Tom wants to go out with Mary.	Tom muốn đi chơi với Mary.
I'm autistic.	Tôi tự kỷ.
I should advise Tom not to do that.	Tôi nên khuyên Tom không nên làm vậy.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang khó chịu.
I was very tired so I went to bed early.	Tôi rất mệt nên đi ngủ sớm.
Why doesn't he help me anymore?	Tại sao anh ấy không giúp tôi nữa?
If they are really your friends, they will help you.	Nếu họ thực sự là bạn của bạn, họ sẽ giúp bạn.
We're some pretty smart guys.	Chúng tôi là một vài chàng trai khá thông minh.
Tom speaks French with a classy accent.	Tom nói tiếng Pháp với một giọng sang trọng.
I just received the list of textbooks for this semester.	Tôi vừa nhận được danh sách sách giáo khoa của học kỳ này.
It could have happened to any of us.	Nó có thể đã xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta.
That's not wrong.	Điều đó không sai.
She says she gets up at six every morning.	Cô ấy nói rằng cô ấy dậy lúc sáu giờ mỗi sáng.
I'm pretty sure I can find a job.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi có thể tìm được một công việc.
Tom just got out of work.	Tom vừa mới tan sở.
Why didn't you tell me Tom was going to Australia with us?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom sẽ đi Úc với chúng tôi?
We both knew what was going to happen.	Cả hai chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom can't go with Mary.	Tom không thể đi với Mary.
Tom did not tell Mary that he did not intend to do that.	Tom không nói với Mary rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
Tom doesn't want to do that anymore.	Tom không muốn làm điều đó nữa.
A few weeks later, Tom died.	Vài tuần sau, Tom chết.
I promise that won't happen.	Tôi hứa điều đó sẽ không xảy ra.
They seemed to be having a good time in Rome.	Họ dường như đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Rome.
I don't think I have enough money to buy everything I need.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
I don't have enough money to buy a ticket.	Tôi không có đủ tiền để mua vé.
We have been married for 30 years.	Chúng tôi đã kết hôn được 30 năm.
Tom befriended Mary while he was living in Australia.	Tom đã kết bạn với Mary khi anh ấy sống ở Úc.
There was more audience than I expected.	Có nhiều khán giả hơn tôi mong đợi.
I don't even want it anymore.	Tôi thậm chí không muốn nó nữa.
Those birds build nests in the summer and fly south in the winter.	Những con chim đó xây tổ vào mùa hè và bay về phương nam vào mùa đông.
Tom sure looks happy.	Tom chắc chắn có vẻ hạnh phúc.
Tom realized that Mary was not happy.	Tom nhận ra Mary không vui.
I wish Tom would visit more often.	Tôi ước gì Tom sẽ đến thăm thường xuyên hơn.
Why did you bring Tom here?	Tại sao bạn lại đưa Tom đến đây?
I'll show Tom this.	Tôi sẽ cho Tom xem cái này.
I was the one who told Tom about it.	Tôi là người đã nói với Tom về điều đó.
We'll wait as long as we have to.	Chúng tôi sẽ đợi cho đến chừng nào chúng tôi phải làm.
Tom said he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I'm pretty sure Tom will be at the party.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Tom has good reason to be jealous.	Tom có ​​lý do chính đáng để ghen tị.
I heard that Tom and Mary were both hospitalized.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đều đã nhập viện.
I think you should be able to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm được điều đó.
It's a doll.	Đó là một con búp bê.
I cleaned every room except your bedroom.	Tôi đã dọn dẹp mọi phòng ngoại trừ phòng ngủ của bạn.
How many years have you been a taxi driver?	Bạn đã là một tài xế taxi được bao nhiêu năm?
Tom is willing to negotiate.	Tom sẵn sàng thương lượng.
I think Tom is still busy.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn bận.
Tom has achieved remarkable results.	Tom đã đạt được những kết quả đáng kể.
Why don't we wait until tomorrow morning?	Tại sao chúng ta không đợi đến sáng mai?
This time most likely Tom will succeed.	Lần này rất có thể Tom sẽ thành công.
You know Tom will be here.	Bạn biết Tom sẽ ở đây.
Tom and Mary adopted John three years ago.	Tom và Mary đã nhận nuôi John ba năm trước.
We should have stayed until the end of the party.	Đáng lẽ chúng ta nên ở lại đến cuối bữa tiệc.
Tom and I have something in common.	Tom và tôi có điểm chung.
Tom wants to buy something to eat.	Tom muốn mua thứ gì đó để ăn.
This does not convince anyone.	Điều này không thuyết phục được bất cứ ai.
I can't believe your mom made you wear that.	Tôi không thể tin rằng mẹ của bạn đã bắt bạn mặc như vậy.
Tom teaches in French.	Tom dạy bằng tiếng Pháp.
I think Tom looks a bit overweight.	Tôi nghĩ rằng Tom trông hơi thừa cân.
Tom is a real wanderer, isn't he?	Tom đúng là một kẻ lang thang cơ nhỡ, phải không?
She wears a red blouse.	Cô ấy mặc một chiếc áo blouse đỏ.
Do you think Tom was murdered?	Bạn cho rằng Tom đã bị sát hại?
Tom thinks that Mary is a French teacher.	Tom nghĩ rằng Mary là một giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom is really annoying.	Tom thật là khó chịu.
On the wall hung a portrait.	Trên tường treo một bức chân dung.
Huh? 	Huh?
What have I come here for, again?	Tôi đến đây để làm gì, một lần nữa?
I am Tom's stepdaughter.	Tôi là con gái riêng của Tom.
I have decided to postpone my trip to Boston.	Tôi đã quyết định hoãn chuyến đi đến Boston.
Tom is very responsible.	Tom rất có trách nhiệm.
Don't be afraid to dream.	Đừng sợ ước mơ.
Why doesn't Tom visit Boston?	Tại sao Tom không đến thăm Boston?
Tom is very naive, isn't he?	Tom rất ngây thơ, phải không?
You're a little younger than me, aren't you?	Bạn trẻ hơn tôi một chút, phải không?
Tom doesn't seem to be feeling any better today.	Hôm nay Tom dường như không cảm thấy tốt hơn chút nào.
Tom is roasting coffee beans.	Tom đang rang hạt cà phê.
It is not a snake. 	Nó không phải là một con rắn.
It's just a piece of wire.	Nó chỉ là một đoạn dây.
Did you clean your room as I asked you?	Bạn đã dọn phòng của bạn như tôi đã hỏi bạn?
Tom and Mary don't kiss often.	Tom và Mary không thường xuyên hôn nhau.
Tom gave me the key and I still have it.	Tom đã đưa chìa khóa cho tôi và tôi vẫn giữ nó.
I doubt Tom has any enemies.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​bất kỳ kẻ thù nào.
You are lucky that you can do it.	Bạn thật may mắn vì bạn có thể làm được điều đó.
Did Tom mention me?	Tom có ​​nhắc đến tôi không?
We won't find out this year.	Chúng ta sẽ không tìm ra trong năm nay.
I will stay in Boston until Monday.	Tôi sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I know Tom is very brave.	Tôi biết Tom rất dũng cảm.
Tom wouldn't let us in the house.	Tom không cho chúng tôi vào nhà.
Tom was never the one to admit he was wrong.	Tom chưa bao giờ là người thừa nhận mình sai.
I go to bed around 10 o'clock.	Tôi đi ngủ khoảng 10 giờ.
I wonder if Tom can be persuaded to teach my children French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bị thuyết phục để dạy các con tôi tiếng Pháp hay không.
The three girls smiled at Tom as they passed.	Ba cô gái mỉm cười với Tom khi họ đi ngang qua.
We have lost our way.	Chúng ta đã lạc đường.
I sewed up my shirt buttons for the first time the day before.	Tôi đã khâu lại cúc áo sơ mi lần đầu tiên vào ngày hôm trước.
Tom asked Mary if he could borrow her umbrella.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn chiếc ô của cô ấy không.
Don't you think we can find a replacement for Tom?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta có thể tìm người thay thế Tom sao?
It is you who will make the decision.	Chính bạn là người sẽ đưa ra quyết định.
I doubt Tom will come soon.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến sớm.
I'm not saying Tom is to blame.	Tôi không nói Tom đáng trách.
Tom turned away.	Tom quay đi.
Tom doesn't have many friends here.	Tom không có nhiều bạn ở đây.
This is my last chance to see Tom.	Đây là cơ hội cuối cùng để tôi gặp Tom.
I believe that is possible.	Tôi tin rằng điều đó có thể.
Tom wouldn't be able to get up so early.	Tom sẽ không thể dậy sớm như vậy.
I didn't think about it much.	Tôi đã không nghĩ về nó nhiều.
You definitely don't need to do that.	Bạn chắc chắn không cần phải làm điều đó.
I don't think you're busy.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang bận.
We need to whisper.	Chúng ta cần thì thầm.
She hated him so much that our family was never able to visit him.	Cô ấy ghét anh ta đến nỗi gia đình chúng tôi không bao giờ có thể đến thăm anh ta được.
There are three healthy food stores within walking distance of my house.	Có ba cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe trong khoảng cách đi bộ từ nhà tôi.
I am in dire need of your help.	Tôi đang rất cần sự giúp đỡ của bạn.
I should help Tom with his homework.	Tôi nên giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom was kicked out of the club.	Tom bị đuổi khỏi câu lạc bộ.
The chances of Tom getting caught are slim.	Cơ hội để Tom bị bắt là rất mong manh.
Tom can't remember the lyrics of the song.	Tom không thể nhớ lời của bài hát.
I can't stand the violence.	Tôi không thể chịu đựng được bạo lực.
You are so smart.	Bạn thật thông minh.
What is 6 minus 10?	6 trừ đi 10 là bao nhiêu?
Tom convinces Mary not to go.	Tom thuyết phục Mary đừng đi.
Does Tom know what you know?	Tom có ​​biết những gì bạn biết không?
What is that bird called in French?	Con chim đó được gọi là gì trong tiếng Pháp?
Tom didn't know Mary was in Boston.	Tom không biết Mary đang ở Boston.
I'll let Tom go.	Tôi sẽ để Tom đi.
Tom is probably going to Boston by car.	Tom có ​​lẽ sẽ đến Boston bằng ô tô.
Tom didn't want to hear anything more about Mary.	Tom không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về Mary.
Tom had a conversation with Mary.	Tom đã có một cuộc trò chuyện với Mary.
Tom stayed with me.	Tom ở lại với tôi.
Tom says he wants to go to Boston to visit Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston để thăm Mary.
Did you know that he is good at making coffee?	Bạn có biết rằng anh ấy giỏi pha cà phê không?
You don't think you'll be here tomorrow?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ ở đây vào ngày mai?
Tom thinks he won't be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
I wonder why people always want to know the truth.	Tôi tự hỏi tại sao mọi người luôn muốn biết sự thật.
I drink coffee without sugar if there is chocolate.	Tôi uống cà phê không đường nếu có sô cô la.
That's not possible, right?	Điều đó là không thể, phải không?
Tom said he thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom sends about thirty text messages a day.	Tom gửi khoảng ba mươi tin nhắn văn bản mỗi ngày.
Why does Tom want to live in Boston?	Tại sao Tom muốn sống ở Boston?
Don't stick your nose in other people's business.	Đừng chúi mũi vào việc của người khác.
Tom and I don't know what's going on.	Tom và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom doesn't wear jeans every day.	Tom không mặc quần jean mỗi ngày.
Tom filled his bucket with sand and turned it upside down.	Tom đổ đầy cát vào xô của mình và lật ngược nó lại.
Tom lied to Mary when he said he would do it.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Oh, didn't I mention it?	Ồ, tôi đã không đề cập đến nó sao?
I can try to talk to Tom about this.	Tôi có thể cố gắng nói chuyện với Tom về vấn đề này.
I agree with you and Tom.	Tôi đồng ý với bạn và Tom.
I'll go over to Tom's.	Tôi sẽ đi qua Tom's.
Tom is quite reliable.	Tom khá đáng tin cậy.
I asked why Tom was late.	Tôi hỏi tại sao Tom đến muộn.
Tom has no friends in Boston.	Tom không có bạn bè nào ở Boston.
Tom didn't hurt anyone.	Tom không làm hại ai cả.
If a man has 11 sheep and all but 9 die, how many sheep will he have left?	Nếu một người đàn ông có 11 con cừu và tất cả trừ 9 con chết, thì anh ta sẽ còn lại bao nhiêu con cừu?
We're trying to get to the bottom of the matter.	Chúng tôi đang cố gắng đi sâu vào vấn đề.
Tom thought that Mary might want to stay a few days.	Tom nghĩ rằng Mary có thể muốn ở lại vài ngày.
How do you make the font bigger?	Làm thế nào để bạn làm cho phông chữ lớn hơn?
Maybe Tom didn't know he shouldn't do that anymore.	Có lẽ Tom không biết mình không nên làm như vậy nữa.
Tom began to pray.	Tom bắt đầu cầu nguyện.
Tom likes the same food that Mary makes.	Tom thích cùng loại thức ăn mà Mary làm.
I don't think Tom killed Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã giết Mary.
Tom is trying to do that right now.	Tom đang cố gắng làm điều đó ngay bây giờ.
I want you to bring it back to me.	Tôi muốn bạn mang nó trở lại với tôi.
I just hope I don't bother you.	Tôi chỉ hy vọng tôi không làm phiền bạn.
Tom sat cross-legged.	Tom ngồi khoanh chân.
What is Tom accused of?	Tom bị buộc tội gì?
Tom needs to hurry.	Tom cần phải nhanh lên.
We will name him Tom.	Chúng tôi sẽ đặt tên cho anh ấy là Tom.
Tom never buys expensive clothes.	Tom không bao giờ mua quần áo đắt tiền.
Tom needs to answer the question.	Tom cần trả lời câu hỏi.
Tom noticed the difference.	Tom nhận thấy sự khác biệt.
Tom says he likes the idea.	Tom nói rằng anh ấy thích ý tưởng này.
I don't want people to know that I can't read.	Tôi không muốn mọi người biết rằng tôi không thể đọc.
Tom is the leader of a gang.	Tom là thủ lĩnh của một băng đảng.
There is an outdoor market nearby.	Có một khu chợ ngoài trời gần đó.
I'm so glad I watched it.	Tôi rất vui vì tôi đã xem nó.
Tom says he will never let Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó.
Well, do you want me to fix it or not?	Chà, bạn có muốn tôi sửa nó hay không?
Tom is an aristocrat.	Tom là một quý tộc.
Let's pause for a moment to think.	Hãy dừng lại một chút để suy nghĩ.
Tom was last seen in the neighborhood the day before his ex-wife was murdered.	Tom được nhìn thấy lần cuối trong khu phố một ngày trước khi vợ cũ của anh bị sát hại.
Tom is not kind, but Mary is not.	Tom không tử tế, nhưng Mary thì không.
Tom wants to talk to you about what happened.	Tom muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra.
I want to go now, but Tom would rather wait until later.	Tôi muốn đi ngay bây giờ, nhưng Tom thà đợi đến lúc sau.
You need to change your air filter.	Bạn cần thay bộ lọc không khí của mình.
Tom dropped out of college.	Tom đã bỏ học đại học.
We need help immediately.	Chúng tôi cần giúp đỡ ngay lập tức.
I don't let Tom in.	Tôi không cho Tom vào.
Tom is very smart.	Tom rất thông minh.
I'm really tired of you complaining.	Tôi thực sự mệt mỏi vì bạn phàn nàn.
Do you blame Tom and me?	Bạn có trách Tom và tôi không?
Tom did it because he was asked.	Tom đã làm điều đó bởi vì anh ấy đã được yêu cầu.
We can't leave here without Tom.	Chúng ta không thể rời khỏi đây mà không có Tom.
Did Tom tell Mary the truth?	Tom có ​​nói sự thật với Mary không?
Tom and I bought everything we needed.	Tom và tôi đã mua mọi thứ chúng tôi cần.
When Tom comes back, tell him to come to my office.	Khi Tom về, hãy bảo anh ấy đến văn phòng của tôi.
You are a tour guide, right?	Bạn là một hướng dẫn viên du lịch, phải không?
I hope that Tom is in Australia now.	Tôi hy vọng rằng Tom đang ở Úc bây giờ.
I am very happy to work with you.	Tôi rất vui khi được làm việc với bạn.
Tom wants you back home.	Tom muốn bạn trở về nhà.
I like photography.	Tôi thích chụp ảnh.
I'm sure Tom doesn't want to be late.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn đến muộn.
That was the least of my worries.	Đó là nỗi lo lắng ít nhất của tôi.
This car is not worth fixing.	Chiếc xe này không đáng để sửa chữa.
Tom cares about you.	Tom quan tâm đến bạn.
Tom was tricked.	Tom đã bị lừa.
The reason that Tom came to Australia was to do it.	Lý do mà Tom đến Úc là để làm điều đó.
Tom panicked.	Tom hơi hoảng.
Tom didn't tell Mary that he wanted to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Please return the book when you have finished reading it.	Vui lòng trả lại sách khi bạn đọc xong.
The longer we wait before trying to fix the problem, the worse the problem becomes.	Chúng ta càng đợi lâu trước khi cố gắng khắc phục sự cố, thì vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn.
You're tempted to do that, aren't you?	Bạn bị cám dỗ để làm điều đó, phải không?
Do you know anyone named Tom?	Bạn có biết ai tên Tom không?
Tom is not a real person.	Tom không phải là người thật.
We have been here for the past few days.	Chúng tôi đã ở đây trong vài ngày qua.
You are a handsome man.	Bạn là một người đàn ông đẹp trai.
Tom is not with Mary. 	Tom không ở với Mary.
He was with someone else.	Anh ấy đã ở với người khác.
Tom will be in trouble if he does.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
I'll buy Tom a beer.	Tôi sẽ mua cho Tom một ly bia.
Did you know that peanuts are not actually nuts?	Bạn có biết rằng đậu phộng không thực sự là loại hạt?
I think it's time for me to give up.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải bỏ cuộc.
I know that you must have a million questions.	Tôi biết rằng bạn phải có một triệu câu hỏi.
Tom still misses Mary very much.	Tom vẫn nhớ Mary rất nhiều.
Potatoes grow well in this country.	Khoai tây phát triển tốt ở đất nước này.
Tom will finish it today.	Tom sẽ hoàn thành việc đó ngày hôm nay.
I've known Tom for three years.	Tôi biết Tom được ba năm.
Next time, don't order more food than you will eat.	Lần tới, đừng gọi nhiều đồ ăn hơn mức bạn sẽ ăn.
I don't have any recollection of what happened.	Tôi không có bất kỳ hồi ức nào về những gì đã xảy ra.
Tom needs to fix the car.	Tom cần sửa xe.
It's too early in the year for the cherry blossoms to bloom.	Còn quá sớm trong năm để hoa anh đào nở.
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I haven't talked to Tom in years.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong nhiều năm.
Tom signed up as a volunteer.	Tom đã đăng ký làm tình nguyện viên.
Tom can't do that today.	Tom không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Are there hidden fees?	Có những loại phí ẩn?
I just can't get used to this.	Tôi chỉ không thể làm quen với điều này.
Tom should have been glad he didn't have to.	Tom lẽ ra phải vui mừng vì anh ấy không phải làm điều đó.
The sound of bugs retreating.	Tiếng bọ kêu rút lui.
Sometimes, if I look at a forest of trees, I go into a trance and don't even realize until a few minutes later.	Đôi khi, nếu tôi nhìn vào một khu rừng cây, tôi bị xuất thần và thậm chí không nhận ra cho đến vài phút sau đó.
I wonder why Tom lied to us about where he was.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói dối chúng tôi về việc anh ấy đã ở đâu.
It is an unbelievable story.	Đó là một câu chuyện khó tin.
Now Tom thinks everything is fine.	Bây giờ Tom nghĩ rằng mọi thứ đều ổn.
I wonder if I can really do it again.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự có thể làm điều đó một lần nữa hay không.
I was expecting Tom to be the hitter.	Tôi đã mong đợi Tom là người đánh bóng.
The road is thorny.	Con đường lắm chông gai.
The truth is it disgusts me.	Sự thật là nó làm tôi kinh tởm.
The police blamed the accident on the taxi driver.	Cảnh sát đổ lỗi vụ tai nạn cho tài xế taxi.
Some insist that television does more harm than good.	Một số người nhấn mạnh rằng truyền hình gây hại nhiều hơn lợi.
It has been ten years since my father passed away.	Đã mười năm kể từ khi cha tôi qua đời.
Tom is still in the kitchen, cooking.	Tom vẫn đang ở trong bếp, nấu ăn.
Tom really loves animals.	Tom thực sự yêu động vật.
I heard you were thinking of resigning.	Tôi nghe nói bạn đã nghĩ đến việc từ chức.
I asked Tom to go to the supermarket and buy some bread.	Tôi rủ Tom đi siêu thị và mua một ít bánh mì.
Tom and I sometimes do it together.	Tom và tôi đôi khi làm điều đó cùng nhau.
I think Tom and I can do it on our own if we just try.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể tự mình làm được điều đó nếu chúng tôi cố gắng.
I shower every other day.	Tôi tắm cách ngày.
Tom will take me to Mary's house.	Tom sẽ đưa tôi đến nhà Mary.
He had that disease many years ago.	Anh ấy mắc căn bệnh đó nhiều năm trước.
Tom has friends here.	Tom có ​​bạn bè ở đây.
I have a pretty vivid imagination.	Tôi có một trí tưởng tượng khá sống động.
Tom is incapable of preparing.	Tom không có khả năng chuẩn bị.
Tom blocked Mary's way and didn't let her in the room.	Tom đã chặn đường Mary và không cho cô ấy vào phòng.
They asked the Indians to stay away from their land.	Họ yêu cầu thổ dân da đỏ tránh xa đất đai của họ.
Tom was tried and acquitted.	Tom đã được xét xử và tuyên bố trắng án.
A flock of birds flying overhead.	Một đàn chim bay trên cao.
Tom never stops.	Tom không bao giờ dừng lại.
Can't we take care of this first?	Chúng ta không thể lo việc này trước được không?
If you want something done well, do it yourself.	Nếu bạn muốn một việc được hoàn thành tốt, hãy tự mình làm điều đó.
Can you do it or can't you?	Bạn có thể làm được hoặc không thể bạn?
Did Tom mention why the police were looking for him?	Tom có ​​đề cập đến lý do tại sao cảnh sát tìm kiếm anh ta không?
Don't let your guard down.	Đừng để mất cảnh giác.
Injured in an accident, he is unable to walk.	Bị thương trong một vụ tai nạn, anh không thể đi lại được.
What is your new book about?	Cuốn sách mới của bạn nói về điều gì?
It is an honor for me to be elected president.	Thật vinh dự cho tôi khi được bầu làm chủ tịch.
Among the invited guests were Tom and Mary.	Trong số những vị khách được mời có Tom và Mary.
Did you know we had to do it yesterday?	Bạn có biết chúng ta phải làm điều đó ngày hôm qua không?
Tom probably shouldn't have told Mary what he needed to do.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary những gì anh ta cần làm.
I'm just a little tired.	Tôi chỉ hơi mệt.
Is Tom really going to Boston without Mary?	Tom có ​​thực sự sẽ đến Boston mà không có Mary?
Tom tells Mary that she should tell John why she did this.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên nói với John tại sao cô ấy lại làm như vậy.
What do you think Tom wants you to do?	Bạn nghĩ Tom muốn bạn làm gì?
This is why you must set a good example for your children.	Đây là lý do tại sao bạn phải làm gương tốt cho con cái của bạn.
Tom regrets what he did.	Tom hối hận vì những gì mình đã làm.
We need your help now more than ever.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn bây giờ hơn bao giờ hết.
Tom loves listening to podcasts.	Tom thích nghe podcast.
Without water and salt, we cannot live.	Nếu không có nước và muối, chúng tôi không thể sống được.
I think it would be fun to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất vui khi làm điều đó.
That's just what I'm doing.	Đó chỉ là những gì tôi đang làm.
What is the water temperature?	Nhiệt độ nước là bao nhiêu?
I came to see how you are.	Tôi đến để xem bạn thế nào.
Tom says he doesn't really care.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự quan tâm.
Tom was able to put out the fire.	Tom đã dập tắt được ngọn lửa.
They shared a car together.	Họ đi chung xe với nhau.
I was not at home last night.	Tôi đã không ở nhà đêm qua.
I know Tom is almost never busy again.	Tôi biết Tom gần như không bao giờ bận nữa.
Tom showed Mary the map.	Tom đưa bản đồ cho Mary xem.
At first, I was not attracted to Tom.	Lúc đầu, tôi không bị thu hút bởi Tom.
Tom became very interested in archeology.	Tom trở nên rất quan tâm đến khảo cổ học.
Our plans for the holiday are still being worked on.	Kế hoạch của chúng tôi cho kỳ nghỉ vẫn đang được thực hiện.
I know a safe place where you can stay.	Tôi biết một nơi an toàn mà bạn có thể ở lại.
If I had known Tom was going to Boston, I would have told you.	Nếu tôi biết Tom sẽ đến Boston, tôi đã nói với bạn.
Why are you such a bully?	Tại sao bạn lại là một kẻ bắt nạt như vậy?
Can you tell me how to get to the nearest station?	Bạn có thể cho tôi biết cách đến nhà ga gần nhất không?
Tom certainly wouldn't try to do that.	Tom chắc chắn sẽ không cố gắng làm điều đó.
I really don't think Tom has to.	Tôi thực sự không nghĩ Tom phải làm vậy.
We don't stop Tom.	Chúng tôi không ngăn cản Tom.
Did Tom really tell you that I was dead?	Tom đã thực sự nói với bạn rằng tôi đã chết?
This mushroom is not good to eat.	Nấm này ăn không ngon.
Wrong Tom or wrong Mary.	Tom sai hoặc Mary sai.
They will be back soon.	Họ sẽ sớm trở lại.
Tom wants someone to love him.	Tom muốn ai đó yêu anh ấy.
I cough.	Tôi bị ho.
I know Tom is afraid of us.	Tôi biết Tom sợ chúng tôi.
Tom offered to lend me money.	Tom đề nghị cho tôi vay tiền.
Tom is used to life in the countryside.	Tom đã quen với cuộc sống ở nông thôn.
When it rains, I don't do that.	Khi trời mưa, tôi không làm vậy.
Do you think Tom is still unbelievable?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn không thể tin được?
Tom met me at the door.	Tom gặp tôi ở cửa.
Have you been following what's going on in the stock market?	Bạn đã theo dõi những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán chưa?
Tom picked up his glass and took a sip.	Tom cầm ly lên và nhấp một ngụm.
Tom married a girl from Boston.	Tom kết hôn với một cô gái từ Boston.
When my mother was young, she was very beautiful.	Khi mẹ tôi còn trẻ, bà rất đẹp.
Tom says that one day he will be able to play the English trumpet as good as Mary.	Tom nói rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể chơi kèn tiếng Anh tốt như Mary.
Both Tom and I were born in Australia.	Cả tôi và Tom đều sinh ra ở Úc.
Family assets are divided among relatives.	Tài sản của gia đình được phân chia cho những người họ hàng.
The fugitive has been apprehended.	Kẻ chạy trốn đã bị tóm gọn.
You know I won't be able to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không thể làm điều đó, phải không?
I don't think Tom would care about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom is looking for a babysitter.	Tom đang tìm người trông trẻ.
I don't believe Tom will do it.	Tôi không tin Tom sẽ làm được điều đó.
Tom has his dog with him.	Tom có ​​con chó của mình với anh ta.
I am a busy guy.	Tôi là một chàng trai bận rộn.
Why don't we buy Tom a pony?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom một chú ngựa con?
Let's go to Tom's house.	Hãy đến nhà của Tom.
Tom says we should do it today.	Tom nói rằng chúng ta nên làm điều đó ngay hôm nay.
Tom suddenly stopped fighting.	Tom đột nhiên ngừng chiến đấu.
Tom knows it's stupid to go out alone after dark.	Tom biết việc ra ngoài một mình sau khi trời tối là điều ngu ngốc.
The hockey referee intervened to stop the game.	Trọng tài khúc côn cầu đã can thiệp để dừng cuộc đấu.
Tom and Mary often play cards together.	Tom và Mary thường chơi bài cùng nhau.
I might be the richest man here.	Tôi có thể là người giàu nhất ở đây.
Tom said it would be very easy to do that.	Tom nói rằng sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
I like to eat jelly beans.	Tôi thích ăn thạch đậu.
I hope this is the beginning of a beautiful friendship.	Tôi hy vọng đây là sự khởi đầu của một tình bạn đẹp.
I don't think we have a choice.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có một sự lựa chọn.
There's one thing you need to know about Tom.	Có một điều bạn cần biết về Tom.
Tom thinks that Mary has a boyfriend.	Tom nghĩ rằng Mary đã có bạn trai.
Tom is at home.	Tom ở nhà.
You should not ask a woman her age.	Bạn không nên hỏi một người phụ nữ tuổi của cô ấy.
Honestly, I don't like translation.	Nói thật là tôi không thích dịch.
Tom is on board now.	Tom bây giờ đã ở trên tàu.
Tom bought Mary a shirt.	Tom đã mua cho Mary một chiếc áo sơ mi.
Tom won't be able to resist the temptation.	Tom sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Tom says that everyone in his office speaks French.	Tom nói rằng tất cả mọi người trong văn phòng của anh ấy đều nói tiếng Pháp.
I told you Tom can do it.	Tôi đã nói với bạn Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom seems to really enjoy it here.	Tom có ​​vẻ thực sự thích nó ở đây.
You're forgetful, aren't you?	Bạn hay quên, phải không?
Tom doesn't seem to want to do anything about it.	Tom dường như không muốn làm bất cứ điều gì về nó.
Are you sure Tom is on his way back?	Bạn có chắc là Tom đang trên đường trở về?
Tom and Mary spent three hours discussing it.	Tom và Mary đã dành ba giờ để thảo luận về điều đó.
I told Tom I couldn't win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể thắng.
The baby elephant playfully chased ferrets through the lush grasslands of the savanna.	Con voi con vui đùa đuổi theo những con chồn hương qua thảm cỏ tươi tốt của thảo nguyên.
Tom loves Mary. 	Tom yêu Mary.
I know he does.	Tôi biết anh ấy làm.
We're here to see Tom.	Chúng tôi ở đây để gặp Tom.
I have decided to stop doing that.	Tôi đã quyết định ngừng làm điều đó.
Tom says he will definitely do it this week.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ làm điều đó trong tuần này.
Tom left an umbrella in his car.	Tom để lại ô trong xe hơi của mình.
I don't want you to tell me what I already know.	Tôi không muốn bạn nói cho tôi những gì tôi đã biết.
I don't like watching late-night TV shows.	Tôi không thích xem các chương trình truyền hình đêm khuya.
Didn't bother to pick me up at the hotel.	Không thèm đón tôi ở khách sạn.
Tom is a drug addict.	Tom là một con ma túy.
Can you believe it, Tom?	Bạn có tin được không Tom?
I heard his business was on the verge of bankruptcy.	Tôi nghe nói công việc kinh doanh của anh ấy đang trên đà phá sản.
I look forward to seeing Tom again.	Tôi rất mong được gặp lại Tom.
Tom pushed me.	Tom đã đẩy tôi.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do what John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom is slowly getting better.	Tom đang dần trở nên tốt hơn.
Tom says he hopes that you win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ thắng.
I cannot do this now.	Tôi không thể làm điều này bây giờ.
You think I don't need to do that, do you?	Bạn nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
I know Tom won't help Mary.	Tôi biết Tom sẽ không giúp Mary.
Remember to buy a loaf of bread.	Hãy nhớ mua một ổ bánh mì.
Tom said he thought I looked suitable.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông phù hợp.
Do you think Tom will find anything?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tìm thấy bất cứ điều gì không?
Tom and I love spending time together.	Tom và tôi thích dành thời gian bên nhau.
Mary is like my biological daughter.	Mary giống như con gái ruột của tôi.
It's hard to believe that Tom really wants to go to Boston.	Thật khó tin rằng Tom thực sự muốn đến Boston.
I can't go to the concert with you.	Tôi không thể đi xem buổi hòa nhạc với bạn.
He tried to buy time by giving a longer speech.	Anh ấy đã cố gắng giành thời gian bằng cách thực hiện một bài phát biểu dài hơn.
I wish I didn't have to do that.	Tôi ước rằng tôi không phải làm điều đó.
I'm still trying to organize my schedule.	Tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp lịch trình của mình.
Tom says that his dog's name is Cookie.	Tom nói rằng tên con chó của anh ấy là Cookie.
I know that Tom is not one to do things quickly.	Tôi biết rằng Tom không phải là người làm mọi việc nhanh chóng.
I've been thinking about this for a while.	Tôi đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian.
There weren't any children in the park yesterday.	Không có bất kỳ đứa trẻ nào trong công viên ngày hôm qua.
I hope Tom helps me.	Tôi mong Tom giúp tôi.
Tom is a good violinist, isn't he?	Tom là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi, phải không?
What is our purpose here?	Mục đích của chúng ta ở đây là gì?
You are not trustworthy.	Bạn không đáng tin cậy.
Tom and his three friends went camping last weekend.	Tom và ba người bạn của anh ấy đã đi cắm trại vào cuối tuần trước.
I hope that I don't die soon.	Tôi hy vọng rằng tôi không chết sớm.
Tom is often late to work, doesn't he?	Tom thường đi làm muộn, phải không?
Tom tells Mary that he doesn't know what to do.	Tom nói với Mary rằng anh không biết phải làm gì.
Tom must have lost his mind.	Tom chắc là mất trí rồi.
Drink your beer while it's still cold.	Uống bia của bạn khi nó vẫn còn lạnh.
Tom said he wished he hadn't hit Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không đánh Mary.
I won't let Tom come near my cats.	Tôi sẽ không để Tom đến gần mèo của tôi.
Both Tom and Mary are in Australia.	Cả Tom và Mary đều ở Úc.
Tom tells Mary that he won't let her go on her own.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không để cô ấy tự đi.
Tom doesn't study as hard as he should.	Tom không học chăm chỉ như anh ấy nên làm.
I'm not allowed to say what you want to know.	Tôi không được phép nói những gì bạn muốn biết.
I don't think Tom will be ready to do that until next year.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
Tom wasn't able to do everything he wanted to do.	Tom đã không thể làm mọi thứ anh ấy muốn làm.
I don't mind making dishes.	Tôi không ngại làm các món ăn.
Tom was very young when we moved to Boston.	Tom còn rất trẻ khi chúng tôi chuyển đến Boston.
Tom won't even try to do that.	Tom thậm chí sẽ không cố gắng làm điều đó.
We need to tell Tom the truth.	Chúng ta cần nói cho Tom biết sự thật.
Tom's ideas are extreme.	Ý tưởng của Tom là cực đoan.
Tom told me he went to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến Boston.
Tom doesn't want to fight anyone.	Tom không muốn chiến đấu với bất kỳ ai.
Tom tries to defend himself.	Tom cố gắng tự vệ.
Tom will be here until 2:30.	Tom sẽ ở đây đến 2:30.
Where did you buy that raincoat?	Bạn mua áo mưa đó ở đâu?
There is no reason to continue living.	Không có lý do gì để tiếp tục sống.
I think Tom is done.	Tôi nghĩ rằng Tom đã xong.
You show his/her respect!	Bạn thể hiện sự tôn trọng của anh ấy / cô ấy!
I could hardly sleep last night.	Tôi khó có thể chợp mắt vào đêm qua.
She lost her car keys.	Cô ấy bị mất chìa khóa xe.
Tom works for an NGO in Africa.	Tom làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Châu Phi.
He was found mysteriously murdered.	Người ta tìm thấy anh ta bị sát hại một cách bí ẩn.
Tom will take care of Mary's children while she is away.	Tom sẽ chăm sóc các con của Mary khi cô ấy đi vắng.
I know Tom has the ability to know how to do it.	Tôi biết Tom có ​​khả năng biết cách làm điều đó.
Explain to me why Tom is not here.	Giải thích cho tôi lý do tại sao Tom không có ở đây.
Tom never wanted to give up, but he had no other choice.	Tom không bao giờ muốn bỏ cuộc, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Do you remember the first time we met?	Bạn có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
He is wanted by the police.	Anh ta bị cảnh sát truy nã.
Tom said he was shocked.	Tom nói rằng anh ấy đã bị sốc.
The manager has requested that all rooms be wiped down ASAP.	Người quản lý đã yêu cầu tất cả các phòng được quét sạch càng sớm càng tốt.
You have to read the middle of the line to know the author's real intentions.	Bạn phải đọc giữa dòng mới biết được dụng ý thực sự của tác giả.
That wouldn't make Tom sick, would it?	Điều đó sẽ không làm cho Tom bị ốm, phải không?
Tom told me that Mary was not his type.	Tom nói với tôi rằng Mary không phải là mẫu người của anh ấy.
They said they fired me because I was fat.	Họ nói rằng họ đã sa thải tôi vì tôi béo.
I don't intend to do this again.	Tôi không định làm điều này một lần nữa.
Why did Tom act like that?	Tại sao Tom lại hành động như vậy?
I need to talk to Tom tonight about what's going to happen tomorrow.	Tôi cần nói chuyện với Tom tối nay về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tom tells Mary John can't swim.	Tom nói với Mary John không biết bơi.
Tom thinks Mary is hungry.	Tom nghĩ Mary đói.
Tom went to the edge of the cliff.	Tom đã đi đến rìa của vách đá.
That's our money.	Đó là tiền của chúng tôi.
Actinium is a silver colored metal.	Actinium là một kim loại màu bạc.
Tell Tom I want to see him first thing in the morning.	Nói với Tom rằng tôi muốn gặp anh ấy điều đầu tiên vào buổi sáng.
There isn't enough time to do that before Tom gets here.	Không có đủ thời gian để làm điều đó trước khi Tom đến đây.
I didn't do this, did I?	Tôi đã không làm điều này, phải không?
I was just wondering what languages ​​you can speak.	Tôi chỉ tự hỏi bạn có thể nói những ngôn ngữ nào.
Tom recommends doing that.	Tom khuyên bạn nên làm điều đó.
Why can't we do it now?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó ngay bây giờ?
Tom is one of the best chess players I know.	Tom là một trong những người chơi cờ giỏi nhất mà tôi biết.
Tom said he wished he hadn't done it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình không làm điều đó một mình.
Don't lie to me, Tom.	Đừng nói dối tôi, Tom.
Tom probably doesn't know why Mary is here.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại ở đây.
Tom says he thinks you wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
I know Tom would love to see you.	Tôi biết Tom rất muốn gặp bạn.
Obviously Tom still wants that.	Rõ ràng là Tom vẫn muốn điều đó.
Be ruthless.	Hãy nhẫn tâm.
I don't think we should help Tom.	Tôi nghĩ chúng ta không nên giúp Tom.
You are losing control.	Bạn đang mất kiểm soát.
Tom doesn't seem to realize he's hurt Mary.	Tom dường như không nhận ra anh ta đã làm tổn thương Mary.
Tom doesn't like the way you do it.	Tom không thích cách bạn làm như vậy.
I get paid a lot of money to do this.	Tôi được trả rất nhiều tiền để làm điều này.
Please plug the hole.	Hãy cắm lỗ.
Tom said that Mary was not shy at all.	Tom nói rằng Mary không hề nhút nhát.
You guys aren't hungry are you?	Các bạn không đói phải không?
Tom went to a party with a girl half his age.	Tom đến dự tiệc cùng một cô gái bằng nửa tuổi anh.
How many eggs does a hen lay in a day?	Một ngày gà mái đẻ bao nhiêu quả trứng?
Tom is looking for help.	Tom đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tom fainted as soon as he saw the needle.	Tom ngất xỉu ngay khi nhìn thấy cây kim.
Tom looks really hurt.	Tom trông thực sự rất đau.
Tom may not be pleased.	Tom có ​​thể không hài lòng.
I got Tom a bicycle.	Tôi có cho Tom một chiếc xe đạp.
Tom informed Mary why he needed to do it.	Tom đã thông báo cho Mary lý do tại sao anh ấy cần phải làm điều đó.
No doubt it will rain.	Không nghi ngờ gì nữa, trời sẽ mưa.
I don't know where Tom died.	Tôi không biết Tom chết ở đâu.
What is the problem?	Vấn đề là gì?
I think maybe Tom and Mary both forgot how to do it.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom và Mary đều đã quên cách làm điều đó.
Tom bought himself a sports car.	Tom đã mua cho mình một chiếc ô tô thể thao.
I can't see Tom's face, but I'm sure he's smiling.	Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tom, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy đang mỉm cười.
Tom is not a good skier, is he?	Tom không phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi, phải không?
Tom left Australia when he was thirty years old.	Tom rời Úc khi anh ba mươi tuổi.
I'll buy a present for Tom.	Tôi sẽ mua quà cho Tom.
Why did Tom come back here?	Tại sao Tom quay lại đây?
Why is Tom late to work?	Tại sao Tom đi làm muộn?
I will be back in a few weeks.	Tôi sẽ ở lại trong vài tuần nữa.
I think Tom will be careful.	Tôi nghĩ Tom sẽ cẩn thận.
Tom can't stand Mary and she knows it.	Tom không thể chịu đựng được Mary và cô ấy biết điều đó.
Tom said Mary knew John might be allowed to do it himself.	Tom nói Mary biết John có thể được phép tự mình làm điều đó.
I know what is right.	Tôi biết điều gì là đúng.
When I was in Boston, I visited Tom.	Khi tôi ở Boston, tôi đã đến thăm Tom.
Tom has to find a job.	Tom phải tìm việc.
It is very difficult to convince people to change their lifestyle.	Rất khó thuyết phục mọi người thay đổi phong cách sống.
Why don't we think about this a little more?	Tại sao chúng ta không nghĩ về điều này nhiều hơn một chút?
My wife is traveling for two days.	Vợ tôi đi du lịch hai ngày.
This is the biggest cat I've ever seen.	Đây là con mèo lớn nhất mà tôi từng thấy.
There won't be a wedding.	Sẽ không có một đám cưới.
Tom can't cook.	Tom không thể nấu ăn.
There's no more time to lose.	Không còn thời gian để mất.
I didn't know that you were still learning French.	Tôi không biết rằng bạn vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom drove Mary to the airport.	Tom chở Mary đến sân bay.
We were not told what to do.	Chúng tôi không được cho biết phải làm gì.
I wonder if Tom thinks it's a good idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay không.
Tom is eating a banana.	Tom đang ăn một quả chuối.
You're not surprised I want to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi muốn làm điều đó, phải không?
I know that Tom likes reggae.	Tôi biết rằng Tom thích reggae.
What color is Tom's car?	Xe của Tom có ​​màu gì?
Don't follow me anymore.	Đừng theo dõi tôi nữa.
I need to talk to Tom alone.	Tôi cần nói chuyện với Tom một mình.
I don't want you to wait for me.	Tôi không muốn bạn đợi tôi.
I wish something fell from the sky and landed on Tom.	Tôi ước gì đó từ trên trời rơi xuống và đáp xuống Tom.
Tom sacrificed his life to save Mary.	Tom đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Mary.
Tom is planning to stay in Boston for a few days.	Tom đang có kế hoạch ở lại Boston trong vài ngày.
Neither Tom nor Mary read many books about it.	Cả Tom và Mary đều không đọc nhiều sách về điều đó.
Don't you know Tom won't be there?	Bạn không biết Tom sẽ không ở đó sao?
Tom was in a funk band.	Tom đã ở trong một ban nhạc funk.
When it was presented clearly, I didn't know the answer.	Khi nó được trình bày rõ ràng, tôi đã không biết trả lời.
I cannot achieve it.	Tôi không thể đạt được nó.
Tom is coming to Australia.	Tom sắp đến Úc.
That's as good an explanation as any.	Đó là một lời giải thích tốt như bất kỳ.
Tom couldn't have done better.	Tom không thể làm tốt hơn.
What motivates people to vote for the FDP?	Điều gì thúc đẩy mọi người bỏ phiếu cho FDP?
What's the stupidest thing you did as a kid?	Điều ngu ngốc nhất bạn đã làm khi còn nhỏ là gì?
Tom doesn't like to talk about what he does.	Tom không thích nói về những gì anh ấy làm.
Sorting has been done.	Sắp xếp đã được thực hiện.
I don't want to make a mistake.	Tôi không muốn mắc sai lầm.
I hope that this is enough food for everyone.	Tôi hy vọng rằng đây là đủ thức ăn cho tất cả mọi người.
Run, Tom. 	Chạy đi, Tom.
Out of here!	Ra khỏi đây!
Don't let Tom hear you say that.	Đừng để Tom nghe bạn nói điều đó.
Tom told me I did it the wrong way.	Tom nói với tôi rằng tôi đã làm điều đó không đúng cách.
Don't surprise me like that.	Đừng làm tôi ngạc nhiên như thế.
Tom worked long hours.	Tom đã làm việc nhiều giờ.
Tom thinks he's the best swimmer here.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người bơi giỏi nhất ở đây.
He never showed up without making a fuss.	Anh ấy không bao giờ xuất hiện mà không làm ầm ĩ.
You will be in trouble if your girlfriend finds out the truth.	Bạn sẽ gặp rắc rối nếu bạn gái của bạn phát hiện ra sự thật.
Tom never laughed again.	Tom không bao giờ cười nữa.
She is unlucky.	Cô ấy xấu số.
I know you probably don't really want to do that.	Tôi biết bạn có thể không thực sự muốn làm điều đó.
I didn't think Tom would be so thrilled.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hồi hộp như vậy.
I have improved.	Tôi đã cải thiện.
Stupid Tom.	Tom ngốc nghếch.
Do you sit with Tom?	Bạn có ngồi với Tom không?
Tom seems to be trying to hide something.	Tom dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó.
I don't think you did this alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm điều này một mình.
Tom lied about a lot of things.	Tom đã nói dối về rất nhiều thứ.
She married him even though she didn't like him.	Cô kết hôn với anh mặc dù cô không thích anh.
Tom didn't ask me for anything.	Tom đã không yêu cầu tôi bất cứ điều gì.
I wonder if Tom is married or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã kết hôn hay chưa.
You all remember me, don't you?	Tất cả các bạn đều nhớ tôi, phải không?
Tom promised to write to me every week.	Tom hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tuần.
Tom finds the map in the glove compartment.	Tom tìm bản đồ trong ngăn đựng găng tay.
We happened to be on the same bus.	Tình cờ là chúng tôi đi cùng một chuyến xe buýt.
We rented a romantic comedy.	Chúng tôi đã thuê một bộ phim hài lãng mạn.
Which do you prefer, Giant or Dragon?	Bạn thích cái nào hơn, Người khổng lồ hay Rồng?
Fortunately, Tom did not break his leg.	May mắn thay, Tom không bị gãy chân.
I went to the pharmacy to buy some cough medicine.	Tôi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc ho.
No one is here to help us fix the problem.	Không có ai ở đây để giúp chúng tôi khắc phục sự cố.
Tom is having a wait and see attitude.	Tom đang có thái độ chờ và xem.
I want to go there with you.	Tôi muốn đến đó với bạn.
Don't repeat what I told you to anyone.	Đừng lặp lại những gì tôi đã nói với bạn với bất cứ ai.
I would like to thank all the guests who attended.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các vị khách đã đến tham dự.
Tom says he doesn't have enough time.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian.
Tom hasn't even read a single page.	Tom thậm chí chưa đọc một trang nào.
You are very good at that.	Bạn rất giỏi về điều đó.
I know that Tom is not a good husband nor a good father.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chồng tốt và cũng không phải là một người cha tốt.
Why don't you give me your number and I'll call you?	Tại sao bạn không cho tôi số của bạn và tôi sẽ gọi cho bạn?
Tom's parents often fight.	Cha mẹ của Tom thường xuyên đánh nhau.
Tom says I don't look much older than Mary.	Tom nói rằng tôi trông không già hơn Mary nhiều.
Tom trusted Mary more than anyone else.	Tom tin tưởng Mary hơn bất kỳ ai khác.
Tom is not at the back door. 	Tom không ở cửa sau.
He's at the front door.	Anh ấy đang ở cửa trước.
All Tom needed was a little more time.	Tất cả những gì Tom cần là thêm một chút thời gian.
This is one of the best public schools in Boston.	Đây là một trong những trường công lập tốt nhất ở Boston.
Tom has vehemently denied this.	Tom đã kịch liệt phủ nhận điều này.
Tom lost again.	Tom lại thua.
Both Tom and Mary are still learning French.	Cả Tom và Mary vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom is old fashioned.	Tom là người cổ hủ.
Tom spent a lot of money while he was in Australia.	Tom đã tiêu rất nhiều tiền khi anh ấy ở Úc.
Why can't I move?	Tại sao tôi không thể di chuyển?
Tom knew he was wrong.	Tom biết rằng mình đã sai.
I don't want to tell Tom what happened.	Tôi không muốn nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I'm glad I left early.	Tôi rất vui vì tôi đã về sớm.
Tom had a flower in his hole.	Tom đã có một bông hoa trong lỗ thùa của mình.
Hearing a strange noise, he jumped out of bed.	Nghe thấy tiếng động lạ, anh ta nhảy ra khỏi giường.
I'm sure your promotion is timely and well deserved.	Tôi chắc chắn rằng sự thăng tiến của bạn là kịp thời và rất xứng đáng.
I am not interested in politics at all.	Tôi không quan tâm đến chính trị chút nào.
Tom tried to kill himself again.	Tom đã cố gắng tự sát một lần nữa.
Unless you have good credit, buying a home is unlikely.	Trừ khi bạn có tín dụng tốt, việc mua nhà là không thể.
I think most likely Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ không làm điều đó.
Tom and Mary were having dinner when I got home.	Tom và Mary đã ăn tối khi tôi về đến nhà.
Tom left his bag on the train.	Tom để quên túi xách của mình trên tàu.
Tom will take care of that, won't he?	Tom sẽ giải quyết việc đó, phải không?
Tom is not like his brother.	Tom không giống như anh trai của mình.
Where did you meet Tom?	Bạn đã gặp Tom ở đâu?
Tom doesn't want to go back to Australia.	Tom không muốn trở lại Úc.
Tom thinks I'm the only one who needs to do it.	Tom nghĩ rằng tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom is the only person who can be in the office on Mondays.	Tom là người duy nhất có thể ở văn phòng vào thứ Hai.
You are my favorite girl.	Bạn là cô gái yêu thích của tôi.
People appreciate clarity.	Mọi người đánh giá cao sự rõ ràng.
I wish I would go to Australia with Tom.	Tôi ước mình sẽ đi Úc với Tom.
How many minutes do you estimate Tom will take to do it?	Bạn ước tính Tom sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Both of Tom's daughters are beautiful.	Cả hai cô con gái của Tom đều xinh đẹp.
Tom told me you would say it.	Tom đã nói với tôi rằng bạn sẽ nói điều đó.
His father passed away from cancer 10 years ago.	Cha của anh đã mất vì bệnh ung thư cách đây 10 năm.
Tom says he doesn't hug Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không ôm Mary nữa.
I can't leave you here alone.	Tôi không thể để bạn ở đây một mình.
Tom is unlikely to go camping this weekend.	Tom không chắc sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này.
Do you want me to help Tom?	Bạn có muốn tôi giúp Tom không?
I'm not sleepy at all.	Tôi không buồn ngủ chút nào.
I tried to get to the station on time.	Tôi đã cố gắng đến nhà ga đúng giờ.
It's hard to know who is more desperate.	Thật khó để biết ai là người tuyệt vọng hơn.
It's a pity you couldn't come to the party.	Thật tiếc khi bạn không thể đến dự tiệc.
Tom was shot down in front of the restaurant where he worked.	Tom bị bắn gục trước nhà hàng nơi anh ta làm việc.
Do you think you can suggest Tom to join our group?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đề nghị Tom tham gia vào nhóm của chúng tôi không?
I cannot believe that is happening.	Tôi không thể tin rằng điều đó đang xảy ra.
They don't tell anyone their names.	Họ không nói cho ai biết tên của họ.
I wonder what made Tom so scared.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom sợ hãi đến vậy.
Tom will build a fallout shelter.	Tom sẽ xây dựng một nơi trú ẩn bụi phóng xạ.
Tom has started writing a new book.	Tom đã bắt đầu viết một cuốn sách mới.
Tom took me home.	Tom đưa tôi về nhà.
Tom saw his name on the list.	Tom đã thấy tên mình trong danh sách.
Do you think students have enough time for lunch?	Bạn có nghĩ rằng học sinh có đủ thời gian để ăn trưa không?
Tom seems to know exactly what he's doing.	Tom dường như biết chính xác những gì anh ta đang làm.
We need to be more careful in the future, so this doesn't happen again.	Chúng tôi cần phải cẩn thận hơn trong tương lai, để điều này không xảy ra nữa.
I hope Tom is right.	Tôi hy vọng Tom đúng.
We better wake Tom.	Tốt hơn chúng ta nên đánh thức Tom.
Tom realized that it was probably a hoax.	Tom nhận ra rằng đó có lẽ là một trò lừa bịp.
Tom will be away until Monday.	Tom sẽ đi vắng cho đến thứ Hai.
Tom doesn't know that petty theft is illegal.	Tom không biết rằng ăn cắp vặt là bất hợp pháp.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Stop saying stupid things like that.	Đừng nói những điều ngu ngốc như thế nữa.
She gets colds often.	Cô ấy bị cảm lạnh thường xuyên.
There's a good chance that Tom knows what to do.	Có một cơ hội tốt là Tom biết phải làm gì.
Did Tom really come to Boston alone?	Tom có ​​thực sự đến Boston một mình không?
You must stay in bed until next Monday.	Bạn phải ở trên giường cho đến thứ Hai tới.
Tom has been in Boston for a long time.	Tom đã ở Boston trong một thời gian dài.
Which of these houses does Tom live in?	Tom sống ở ngôi nhà nào trong số những ngôi nhà này?
We hope to avoid bloodshed.	Chúng tôi hy vọng sẽ tránh được đổ máu.
Why did Tom sing that song after I asked him not to?	Tại sao Tom lại hát bài đó sau khi tôi yêu cầu anh ấy không hát?
Tom was caught buying cocaine.	Tom bị bắt khi mua cocaine.
I will do it again if you ask me.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu bạn yêu cầu tôi.
Tom gives me an apple.	Tom đưa cho tôi một quả táo.
The weather is nice and it's my day off, so I'll go hiking.	Thời tiết đẹp và đó là ngày nghỉ của tôi, vì vậy tôi sẽ đi bộ đường dài.
I started to feel left out.	Tôi bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi.
Where was Tom when the fire broke out?	Tom đã ở đâu khi đám cháy xảy ra?
I pass that store every morning on my way to school.	Tôi đi ngang qua cửa hàng đó mỗi sáng trên đường đến trường.
I don't think Tom wants to do that to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó với Mary.
I am being treated like a child.	Tôi đang bị đối xử như một đứa trẻ.
Tom was subdued with curiosity.	Tom đã bị khuất phục với sự tò mò.
How much would you pay us to do it?	Bạn sẽ trả bao nhiêu cho chúng tôi để làm điều đó?
I don't want to see him again.	Tôi không muốn gặp lại anh ta.
Would you mind helping me chop wood?	Bạn có phiền giúp tôi chẻ củi được không?
Tom picked up a stone and threw it at Mary.	Tom nhặt một viên đá và ném nó vào Mary.
Tom was questioned by the police.	Tom đã bị cảnh sát thẩm vấn.
I do not angry with you.	Tôi không giận bạn.
I don't know what's worse: being stupid or pretending to be stupid.	Tôi không biết điều gì tồi tệ hơn: trở nên ngốc nghếch hay giả vờ ngốc nghếch.
Tom has been asked to come to the party.	Tom đã được yêu cầu đến bữa tiệc.
Do you have a son named Tom?	Bạn có con trai tên Tom?
Can the plane make up for lost time?	Máy bay có bù được khoảng thời gian đã mất không?
I don't think Tom has to get up early tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom phải dậy sớm.
You need to be careful when going down the stairs.	Bạn cần phải cẩn thận khi đi xuống cầu thang.
Aren't you happy that Tom didn't do it?	Bạn không vui vì Tom đã không làm điều đó?
Tom has been doing this job for three months.	Tom đã làm công việc này được ba tháng.
Tom won't be on the same flight that I'm on.	Tom sẽ không đi cùng chuyến bay mà tôi sẽ đi.
Tom was too drunk to stand.	Tom say quá không thể đứng vững.
The girl sitting next to you on the bench is very attractive.	Cô gái ngồi cạnh bạn trên băng ghế rất hấp dẫn.
That is my theory.	Đó là lý thuyết của tôi.
Does Tom think he's funny?	Tom có ​​nghĩ anh ấy hài hước không?
Tom said he wondered if Mary and I could do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thể tự mình làm điều đó không.
It will still be good.	Nó sẽ vẫn tốt.
I think both Tom and Mary were born in Boston.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều sinh ra ở Boston.
Did Tom do it yet?	Tom đã làm được chưa?
Tom says Mary doesn't have to do it today.	Tom nói Mary không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was wearing a baseball cap when I met him this morning.	Tom đã đội một chiếc mũ bóng chày khi tôi gặp anh ấy sáng nay.
Tom is abusive and manipulative.	Tom là người lạm dụng và lôi kéo.
Tom will live in Boston.	Tom sẽ sống ở Boston.
You never told me Tom was a professor.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một giáo sư.
The problem is we don't know anything.	Vấn đề là chúng ta không biết gì cả.
Tom didn't try to kill Mary. 	Tom không cố giết Mary.
He is trying to save her.	Anh ấy đang cố gắng cứu cô ấy.
I like geography and history.	Tôi thích địa lý và lịch sử.
Tom is nice to everyone, isn't he?	Tom tốt với mọi người, phải không?
I wouldn't like to do that.	Tôi sẽ không thích làm điều đó.
I don't think I should buy anything else until after payday.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên mua bất cứ thứ gì khác cho đến sau ngày lĩnh lương.
Tom can get one of those for you.	Tom có ​​thể lấy một trong những cái đó cho bạn.
Are you ready for what's to come?	Bạn đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra chưa?
Tom stopped knocking as soon as he realized that Mary was not at home.	Tom ngừng gõ cửa ngay khi nhận ra Mary không có nhà.
Tom tried a lot, but failed.	Tom đã cố gắng rất nhiều, nhưng không thành công.
It's not very important.	Nó không quan trọng lắm.
That is not our goal.	Đó không phải là mục tiêu của chúng tôi.
I didn't think Tom would be so upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu như vậy.
I am a pretty happy person.	Tôi là một người khá hạnh phúc.
Grandpa lived to be 99 years old.	Ông nội sống đến 99 tuổi.
What makes you think I want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó?
I completely forgot that Tom would do it for us.	Tôi hoàn toàn quên rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Did you do that with Tom?	Bạn đã làm điều đó với Tom?
Tom does not wish to comment.	Tom không muốn bình luận.
It confused me.	Nó làm rối trí tôi.
Tom is always dedicated to his work.	Tom luôn tận tâm với công việc của mình.
Tom says he will probably have snow.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ có tuyết.
I am happy with what I received.	Tôi hạnh phúc với những gì tôi nhận được.
Tom brought me food.	Tom mang thức ăn cho tôi.
The best player on our team is Tom.	Cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi là Tom.
I speak French and so does Tom.	Tôi nói tiếng Pháp và Tom cũng vậy.
He insists that he is innocent.	Anh ta khẳng định rằng mình vô tội.
I think you will regret it.	Tôi nghĩ bạn sẽ hối tiếc vì điều đó.
We have set the thermostat lower to save money on our heating bill.	Chúng tôi đã đặt bộ điều nhiệt thấp hơn để tiết kiệm tiền cho hóa đơn sưởi ấm của mình.
Wait a minute. 	Đợi tí.
Something is not right.	Có gì đó không đúng.
I enjoyed working with Tom.	Tôi rất thích làm việc với Tom.
Tom has lost track of time.	Tom đã mất dấu thời gian.
I jotted down his address on the back of the diary.	Tôi viết vội địa chỉ của anh ấy vào mặt sau của cuốn nhật ký.
I ordered a steak and Tom ordered a hamburger.	Tôi gọi một miếng bít tết và Tom gọi một chiếc bánh hamburger.
Are you sure it was Tom who showed Mary how to do it?	Bạn có chắc chính Tom đã chỉ cho Mary cách làm điều đó không?
It took Tom a moment to understand what Mary meant.	Tom phải mất một lúc mới hiểu ý của Mary.
It turns out that I have to do it.	Nó chỉ ra rằng tôi phải làm điều đó.
Tom says he knows what Mary should do.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary nên làm gì.
Tom hesitated to kiss Mary.	Tom do dự khi hôn Mary.
I don't think Tom knows for sure when Mary will come.	Tôi không nghĩ Tom biết chắc khi nào Mary sẽ đến.
I don't doubt that.	Tôi không nghi ngờ điều đó.
Tom jumped into the river.	Tom đã nhảy xuống sông.
Tom said that Mary was interested in doing it.	Tom nói rằng Mary quan tâm đến việc làm đó.
There is a downside.	Có một nhược điểm.
I'm not always wrong.	Không phải lúc nào tôi cũng sai.
I doubt Tom will believe anything you say.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói.
The monks continued to pray.	Các nhà sư tiếp tục cầu nguyện.
I turned on the light.	Tôi bật đèn lên.
I wanted to ask Tom if he felt the same way.	Tôi muốn hỏi Tom xem anh ấy có cảm thấy như vậy không.
They don't die.	Họ không chết.
Tom was unable to get his money back.	Tom đã không thể lấy lại tiền của mình.
Tom is in a meeting, but Mary is in her office.	Tom đang họp, nhưng Mary đang ở trong văn phòng của cô ấy.
Tom was tempted to eat all the cookies.	Tom đã bị cám dỗ để ăn tất cả các bánh quy.
Tom knew something was missing.	Tom biết điều gì đó đã bị thiếu.
I will cut wood all afternoon.	Tôi sẽ đốn củi cả buổi chiều.
I wondered if I could speak to Tom privately.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói chuyện riêng với Tom không.
I will not work.	Tôi sẽ không làm việc.
Tom is very sad because he did not get a raise as promised.	Tom rất buồn vì không được tăng lương như những gì đã hứa.
Tom stopped going to church around the time he graduated from college.	Tom đã ngừng đến nhà thờ vào khoảng thời gian anh ấy tốt nghiệp đại học.
Is it true that private schools are better than public schools?	Có đúng là trường tư tốt hơn trường công không?
I'm close with Tom.	Tôi thân với Tom.
Tom says he thinks it's better not to do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tốt hơn là không nên làm điều đó ở đây.
You and Tom can stay here.	Bạn và Tom có ​​thể ở lại đây.
Is it true that Tom and Mary are getting married?	Có đúng là Tom và Mary sắp kết hôn không?
Tom told me not to believe anything Mary said.	Tom bảo tôi đừng tin bất cứ điều gì Mary nói.
Looks like you don't want to do that.	Có vẻ như bạn không muốn làm điều đó.
He is recognized as a capable leader.	Anh ấy được thừa nhận là một nhà lãnh đạo có năng lực.
Tom usually doesn't show his emotions.	Tom thường không thể hiện cảm xúc của mình.
I learned that the hard way.	Tôi đã học được rằng một cách khó khăn.
I don't know if Tom did it or not.	Tôi không biết có phải Tom đã làm điều đó hay không.
I am a fussy eater.	Tôi là một người ăn uống cầu kỳ.
Tom didn't run away.	Tom không bỏ chạy.
Life seems to be a constant struggle for her since she left home.	Cuộc sống dường như là một cuộc đấu tranh liên tục đối với cô kể từ khi cô rời khỏi nhà.
Tom stretched out like an elephant.	Tom nằm dài như một con voi.
Don't be afraid to try anything.	Đừng ngại thử bất cứ điều gì.
I don't think I would be able to do it if you didn't do it with me.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sẽ làm điều đó nếu bạn không làm điều đó với tôi.
I just discovered that an hour ago.	Tôi vừa phát hiện ra điều đó một giờ trước.
I knew that Tom wouldn't mind that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom said his first word.	Tom nói từ đầu tiên của mình.
Tom asked Mary why she wanted to live in Boston.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn sống ở Boston.
I haven't seen you in a while.	Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian.
Tom hands Mary his cell phone.	Tom đưa cho Mary chiếc điện thoại di động của mình.
I want to stay in Australia for a while.	Tôi muốn ở lại Úc một thời gian.
I have never eaten this type of food before.	Tôi chưa bao giờ ăn loại thức ăn này trước đây.
The player under test must find a way for the king to escape and block the check.	Người chơi được kiểm tra phải tìm cách để vua trốn thoát và chặn séc.
Tom will do that later.	Tom sẽ làm điều đó sau.
She says she showers every morning.	Cô ấy nói rằng cô ấy tắm mỗi sáng.
Did you really tell Tom that?	Bạn đã thực sự nói với Tom điều đó?
I bet Tom didn't stay up all night worrying about this.	Tôi cá là Tom đã không thức cả đêm để lo lắng về điều này.
You should take it.	Bạn nên lấy nó.
We don't have Neapolitan ice cream.	Chúng tôi không có kem Neapolitan.
I know that Tom is weird.	Tôi biết rằng Tom thật kỳ lạ.
Tom probably won.	Tom có ​​lẽ đã thắng.
Tom is carrying an umbrella under his arm.	Tom đang mang một chiếc ô dưới cánh tay của mình.
Tom asked me why I was smiling.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại cười.
I think Tom will surprise you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bạn ngạc nhiên.
Tom says he thinks Australia is a good place to live.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Úc là một nơi tốt để sống.
Tom doesn't visit his parents anymore.	Tom không về thăm bố mẹ nữa.
Tom thinks this will be fun.	Tom nghĩ rằng điều này sẽ rất vui.
I'm really looking forward to going to the beach with Tom.	Tôi thực sự mong được đi biển với Tom.
Excuse me, but could you get me a glass of water?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể lấy cho tôi một cốc nước được không?
These machines are currently inactive.	Những máy này hiện không hoạt động.
I don't think the person over there is a woman.	Tôi không nghĩ rằng người ở đằng kia là một phụ nữ.
She was upset because she kept waiting.	Cô ấy bực mình vì cứ bị đợi mãi.
I don't think he will come.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ đến.
We never had much in common, you and I.	Chúng ta chưa bao giờ có nhiều điểm chung, bạn và tôi.
Although it was very cold, I still went out.	Mặc dù trời rất lạnh nhưng tôi vẫn ra ngoài.
I was in Boston last October.	Tôi đã ở Boston vào tháng 10 năm ngoái.
I know that Tom cares about Mary.	Tôi biết rằng Tom quan tâm đến Mary.
Tom said he felt like crying.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn khóc.
Tom tells me he's not alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đơn độc.
Tom was teased a lot when he was a kid.	Tom đã bị trêu chọc rất nhiều khi anh ấy còn nhỏ.
I will go home right now.	Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ.
Tom's mother leaned down and kissed Tom's knee.	Mẹ của Tom cúi xuống và hôn vào đầu gối của Tom.
Tom will still do it anyway.	Tom vẫn sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
There is still a little time before the train departs.	Còn một ít thời gian nữa trước khi tàu khởi hành.
I hope Tom and I can figure out how to do it.	Tôi hy vọng Tom và tôi có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom wanted to ask a question, but thought he shouldn't.	Tom muốn hỏi một câu hỏi, nhưng nghĩ rằng không nên.
Tom is making Mary something for her birthday.	Tom đang làm cho Mary một cái gì đó cho sinh nhật của cô ấy.
Tom won't run away.	Tom sẽ không chạy trốn.
Tom sadly looked out the window.	Tom buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
You have to break the vicious circle.	Bạn phải phá vỡ vòng luẩn quẩn.
I don't know if Tom did or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
I asked Tom a lot of questions that he couldn't answer.	Tôi đã hỏi Tom rất nhiều câu hỏi mà anh ấy không thể trả lời.
You don't look impressed.	Trông bạn không có vẻ gì là ấn tượng.
Mary is a good woman.	Mary là một người phụ nữ tốt.
Tom is clearly very disappointed.	Tom rõ ràng là rất thất vọng.
Discipline is the most important ingredient of success.	Kỷ luật là thành phần quan trọng nhất của thành công.
Tom doesn't want to be rude.	Tom không muốn thô lỗ.
Tom went crazy.	Tom phát điên.
Don't want to know who donated the money?	Bạn không muốn biết ai đã quyên góp tiền?
Tom's voice began to tremble.	Giọng của Tom bắt đầu run rẩy.
I am a hopeless romantic.	Tôi là một kẻ lãng mạn vô vọng.
We are waiting for your reply.	Chúng tôi đang chờ câu trả lời của bạn.
I won't be able to fit your suitcase in the trunk.	Tôi sẽ không thể nhét vali của bạn vào cốp xe được.
Are you impressed with how Tom does it?	Bạn có ấn tượng với cách Tom làm điều đó không?
I'm too tired to cook tonight.	Tôi quá mệt để nấu ăn tối nay.
Where did Tom learn all this?	Tom đã học tất cả những điều này ở đâu?
I like mustard.	Tôi thích mù tạt.
Maybe it would be fun to do it yourself.	Có lẽ sẽ rất thú vị khi tự mình làm điều đó.
I should read that book.	Tôi nên đọc cuốn sách đó.
Tom seems very angry.	Tom dường như rất tức giận.
I've only seen one like this before.	Tôi chỉ thấy một cái như thế này trước đây.
Tom could have been in Boston last week.	Tom có ​​thể đã ở Boston tuần trước.
I don't think it's your fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của bạn.
Tom tasted the cake that Mary made and said he didn't like the taste of it.	Tom đã nếm thử chiếc bánh mà Mary làm và nói rằng anh ấy không thích mùi vị của nó.
What did Tom eat for breakfast?	Tom đã ăn gì cho bữa sáng?
You really need to lighten up.	Bạn thực sự cần phải làm sáng lên.
Since you are the oldest, you need to set a good example.	Vì bạn là người lớn tuổi nhất, bạn cần phải làm gương tốt.
I know Tom is paralyzed.	Tôi biết Tom bị liệt.
Archaeologists have found the entrance to a tomb.	Nhà khảo cổ học đã tìm thấy lối vào một ngôi mộ.
I am the one who created this mess.	Tôi là người đã tạo ra mớ hỗn độn này.
Tom asked Mary to look after his dog while he was away.	Tom đã yêu cầu Mary trông con chó của anh ấy khi anh ấy đi vắng.
Tom and I won't be there.	Tom và tôi sẽ không ở đó.
If you work too long without a break, it will start to signal about you.	Nếu bạn làm việc quá lâu mà không được nghỉ ngơi, nó sẽ bắt đầu báo hiệu về bạn.
I didn't expect Tom to be in the meeting.	Tôi không mong đợi Tom có ​​mặt trong cuộc họp.
Can't we just leave it like that?	Chúng ta không thể để nó như vậy được không?
Looks like Tom is ready to give up.	Có vẻ như Tom đã sẵn sàng từ bỏ.
Tom is not wearing a uniform.	Tom không mặc đồng phục.
I'm sorry, Tom. 	Tôi xin lỗi, Tom.
I just can't do that.	Tôi chỉ không thể làm điều đó.
I have family here with me.	Tôi có gia đình ở đây với tôi.
I told Tom that Mary could speak French.	Tôi nói với Tom rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I was the same age as you when I came to Boston.	Tôi bằng tuổi bạn khi tôi đến Boston.
I'm so glad I saw you at the station yesterday. 	Tôi rất vui vì tôi đã nhìn thấy bạn ở nhà ga ngày hôm qua.
It was truly an unexpected pleasure.	Đó thực sự là một niềm vui bất ngờ.
I've always distrusted Tom.	Tôi luôn không tin tưởng Tom.
Tom said that he felt the need to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy cần phải giúp Mary.
I began.	Tôi đã bắt đầu.
Come to Australia with Tom.	Hãy đến Úc với Tom.
Tom doesn't seem as romantic as Mary's last boyfriend.	Tom dường như không còn lãng mạn như người bạn trai cuối cùng của Mary.
When I arrived, he was gone.	Lúc tôi đến, anh ấy đã đi rồi.
I want Tom back home.	Tôi muốn Tom trở về nhà.
Tom promised he wouldn't do it here.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không làm điều đó ở đây.
I still don't know what to do with my life.	Tôi vẫn không biết phải làm gì với cuộc sống của mình.
Tom took off his coat.	Tom cởi áo khoác.
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
Tom needs to be in Boston by 2:30 p.m. tomorrow.	Tom cần phải có mặt ở Boston trước 2:30 chiều mai.
The company invited their potential customers to the party.	Công ty đã mời những khách hàng tiềm năng của họ đến bữa tiệc.
Mary died in childbirth.	Mary chết khi đang sinh nở.
Tom and Mary don't get along because they have nothing in common.	Tom và Mary không hợp nhau vì họ không có điểm chung.
What is your favorite way to spend time in Boston?	Cách yêu thích của bạn để dành thời gian ở Boston là gì?
I became sleepy.	Tôi trở nên buồn ngủ.
I've had more girlfriends than Tom.	Tôi đã có nhiều bạn gái hơn Tom.
I know Tom is telling the truth.	Tôi biết Tom đang nói sự thật.
Tom doesn't sleep in class every day, but he does quite often.	Tom không ngủ trong lớp hàng ngày, nhưng anh ấy khá thường xuyên.
You don't have to stand in front of me.	Bạn không cần phải đứng trước tôi.
Tom would never get a chance to do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó, phải không?
Tom thinks he might need to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
I don't think Tom needs to be here this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải có mặt ở đây vào sáng nay.
I can't make Tom wait any longer.	Tôi không thể bắt Tom phải đợi lâu hơn nữa.
Dues are collected in October.	Dues được thu thập vào tháng Mười.
We are not completely helpless.	Chúng tôi không hoàn toàn bất lực.
I don't think you understand me.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu tôi.
Let's change the channel. 	Hãy đổi kênh.
This show is not very interesting.	Chương trình này không thú vị lắm.
Who doesn't think so?	Ai không nghĩ như vậy?
Dr. Jackson is the only doctor who knows how to do it.	Bác sĩ Jackson là bác sĩ duy nhất biết cách làm điều đó.
I can't see what it is from here.	Tôi không thể thấy nó là gì từ đây.
Tom almost lost his temper.	Tom gần như mất bình tĩnh.
You still don't like Tom much, do you?	Bạn vẫn không thích Tom nhiều, phải không?
Tom is studying for a master's degree.	Tom đang học thạc sĩ.
You will pay for this.	Bạn sẽ trả tiền cho điều này.
They should contact us.	Họ nên liên hệ với chúng tôi.
Tom has never been beaten in tennis.	Tom chưa bao giờ bị đánh bại trong môn quần vợt.
The problem is not as simple as it can be seen at first glance.	Vấn đề không phải là đơn giản như nó có thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tom was very sure Mary needed to do it.	Tom rất chắc chắn Mary cần phải làm điều đó.
Tom won't drive to Boston.	Tom sẽ không lái xe đến Boston.
Tom should probably tell Mary she needs to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is having a cold.	Tom đang bị cảm.
Tom won't be on vacation this year.	Tom sẽ không đi nghỉ trong năm nay.
The police are looking for the guy who stole my bike.	Cảnh sát đang truy tìm kẻ đã lấy trộm xe đạp của tôi.
Let Tom do it.	Để Tom làm việc đó.
We only have enough time to do one of those things.	Chúng tôi chỉ có đủ thời gian để làm một trong những việc đó.
Has Tom been to Australia recently?	Tom có ​​đến Úc gần đây không?
According to the newspaper today, there was a fire in the city.	Theo tờ báo hôm nay, đã có một vụ hỏa hoạn trong thành phố.
I know Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
We looked at the problem from every angle.	Chúng tôi đã xem xét vấn đề từ mọi góc độ.
You should have one of us do it for you.	Bạn nên nhờ một người trong chúng tôi làm điều đó cho bạn.
I don't think you can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Something is wrong with the machine.	Có gì đó không ổn với máy móc.
Tom says he doesn't want to help Mary do it today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he thought he could help us with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I know that Tom can make Mary do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
This car is very fuel efficient.	Xe này rất tiết kiệm xăng.
I think people just pretend they can't hear you.	Tôi nghĩ mọi người chỉ giả vờ rằng họ không nghe thấy bạn.
There is absolutely nothing wrong with the way Tom did it.	Hoàn toàn không có gì sai với cách Tom đã làm điều đó.
Tom is not an athlete.	Tom không phải là một vận động viên.
Tom said that he thought Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó.
I was wearing shorts.	Tôi đã mặc quần đùi.
I'm sure we'll feel comfortable here.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ thấy thoải mái khi ở đây.
Tom swore that he would never be faithful.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ chung thủy.
Tom is looking forward to seeing his family.	Tom rất mong được gặp gia đình mình.
I was ready to go, but Tom was not.	Tôi đã sẵn sàng để đi, nhưng Tom thì không.
We need to know who helped Tom.	Chúng ta cần biết ai đã giúp Tom.
I have never drank alcohol.	Tôi chưa bao giờ uống rượu.
I would like to place an order for the following.	Tôi muốn đặt hàng cho những thứ sau đây.
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ ai có thể làm được điều đó.
I've had my ups and downs, but I've always managed to pull myself together.	Tôi đã có những thăng trầm, nhưng tôi luôn cố gắng kéo bản thân lại với nhau.
I hope you weren't disappointed.	Tôi hy vọng bạn đã không thất vọng.
I can't move my legs.	Tôi không thể cử động chân của mình.
I haven't changed much have I?	Tôi không thay đổi nhiều phải không?
I know Tom didn't agree to do that.	Tôi biết Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Both Tom and Mary swayed to the music.	Cả Tom và Mary đều lắc lư theo điệu nhạc.
Tom didn't know Mary could sing so well.	Tom không biết Mary có thể hát hay như vậy.
Both Tom and Mary are college students.	Cả Tom và Mary đều là sinh viên đại học.
Tom asks the guy at the gas station to clean his windshield.	Tom yêu cầu anh chàng ở trạm xăng làm sạch kính chắn gió của mình.
I'm sorry, I'm not following you.	Tôi xin lỗi, tôi không theo dõi bạn.
I found the book so compelling I could hardly put it down.	Tôi thấy cuốn sách rất hấp dẫn, tôi khó có thể đặt nó xuống.
I trusted you with my secret and you betrayed me.	Tôi đã tin tưởng bạn với bí mật của tôi và bạn đã phản bội tôi.
Tom is a good friend of yours, isn't he?	Tom là một người bạn tốt của bạn, phải không?
I'm doing everything I can.	Tôi đang làm mọi thứ tôi có thể.
My dog ​​attacked Tom.	Con chó của tôi đã tấn công Tom.
Do you like to eat snails?	Bạn có thích ăn ốc không?
It was the only thing Tom could do.	Đó là điều duy nhất Tom có ​​thể làm.
Tom is still not used to city life.	Tom vẫn chưa quen với cuộc sống thành phố.
Tom isn't really going to join the navy, is he?	Tom không thực sự sẽ tham gia hải quân, phải không?
You're too young to retire, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để nghỉ hưu, phải không?
The hostages will be released.	Các con tin sẽ được thả.
A light year is the distance light travels in a year.	Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền đi trong một năm.
Tom will surely succeed.	Tom chắc chắn sẽ thành công.
Tom saw something shiny in the water.	Tom nhìn thấy thứ gì đó sáng bóng trong nước.
She did not tell me her name.	Cô ấy không cho tôi biết tên của cô ấy.
Tom won't be ready tomorrow.	Tom sẽ không sẵn sàng vào ngày mai.
That doesn't bother you, does it?	Điều đó không làm phiền bạn, phải không?
Was Tom playing the organ at church last Sunday?	Có phải Tom đang chơi đàn organ ở nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước không?
What are you hiding behind your back?	Bạn đang che giấu điều gì sau lưng mình?
Tom's favorite thing is cooking.	Điều yêu thích của Tom là nấu ăn.
Mary asked after his father.	Mary hỏi sau cha anh.
I think Tom wouldn't be absent if he knew how important this meeting was.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không vắng mặt nếu anh ấy biết cuộc họp này quan trọng như thế nào.
How would you compare the two?	Làm thế nào bạn sẽ so sánh hai?
Tom usually wears silk pajamas.	Tom thường mặc đồ ngủ bằng lụa.
I don't have a skateboard.	Tôi không có ván trượt.
I wonder if Tom really won.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giành chiến thắng hay không.
How do you know Tom quit?	Làm sao bạn biết Tom bỏ việc?
Tom has been here for at least a year.	Tom đã ở đây ít nhất một năm.
Tom says that Mary is likely the one responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary có khả năng là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom didn't tell Mary what John did.	Tom không nói với Mary về những gì John đã làm.
Tom wants his son to live in the city.	Tom muốn con trai mình sống ở thành phố.
You're a philosopher, aren't you?	Bạn là một triết gia, phải không?
Tom asks Mary to stay a little longer.	Tom yêu cầu Mary ở lại lâu hơn một chút.
Tom only eats organic food.	Tom chỉ ăn thực phẩm hữu cơ.
Tom and Mary were both silent for a moment.	Tom và Mary đều im lặng một lúc.
I'm nearsighted so I can't read that sign.	Tôi bị cận thị nên không đọc được biển báo đó.
I don't think Tom bought anything.	Tôi không nghĩ Tom đã mua bất cứ thứ gì.
Tom was the one who kissed me.	Tom là người đã hôn tôi.
Tom couldn't find the page he was looking for.	Tom không thể tìm thấy trang mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom blamed Mary.	Tom đổ lỗi cho Mary.
I won't buy any of these.	Tôi sẽ không mua bất kỳ cái nào trong số này.
I'm sure you won't like it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không thích nó.
Did Tom tell you what he saw?	Tom có ​​nói với bạn những gì anh ấy đã thấy không?
Tom bought some food.	Tom đã mua một số thức ăn.
Tom made the mistake of trying to do it alone.	Tom đã sai lầm khi cố gắng làm điều đó một mình.
How long did it take you to collect so many coins?	Bạn đã mất bao lâu để thu thập được nhiều xu như vậy?
To become a professional banjo player, you need to spend thousands of hours practicing.	Để trở thành một người chơi banjo chuyên nghiệp, bạn cần dành hàng nghìn giờ luyện tập.
Mary is a young woman who lives in my neighborhood.	Mary là một phụ nữ trẻ sống trong khu phố của tôi.
Tom said the children were all very harmonious.	Tom cho biết bọn trẻ đều rất hòa thuận.
Tom says he hopes you will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ giúp anh ấy.
The train left the dock at exactly five o'clock.	Chuyến tàu rời bến đúng năm giờ.
Are you planning to stay in Boston for a long time?	Bạn có kế hoạch ở lại Boston trong một thời gian dài?
Tom looked over at Mary.	Tom nhìn sang Mary.
Tom was in college at the time.	Lúc đó Tom đang học đại học.
Tom could not stay long.	Tom không thể ở lại lâu.
We were married not long ago.	Chúng tôi cưới nhau chưa được bao lâu.
There's no way we can do that.	Không có cách nào chúng ta có thể làm điều đó.
The more worthless a plant is, the faster and more splendid its growth will be.	Thực vật càng vô giá trị thì sự phát triển của nó càng nhanh chóng và lộng lẫy.
I plan to stay for two or three days.	Tôi dự định ở lại trong hai hoặc ba ngày.
I want to spend less time at work and more time at home.	Tôi muốn dành ít thời gian hơn ở nơi làm việc và dành nhiều thời gian hơn ở nhà.
Tom lost his sunglasses.	Tom bị mất kính râm.
Tom solved only half of the problem correctly.	Tom chỉ giải được một nửa vấn đề một cách chính xác.
Tom seems lost.	Tom dường như bị lạc.
I'm sure Tom will think we shouldn't.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ rằng chúng ta không nên làm vậy.
Don't sweat, Tom.	Đừng đổ mồ hôi, Tom.
Tom will be free.	Tom sẽ được miễn phí.
Tom had some rough years in Australia.	Tom đã có một số năm khó khăn ở Úc.
Do I look like I'm joking?	Trông tôi có giống như đang nói đùa không?
Why don't we have something to eat first?	Tại sao chúng ta không có cái gì đó để ăn trước?
Let me know when you get back home.	Hãy cho tôi biết khi bạn trở về nhà.
I won't be able to do that today.	Tôi sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I know you don't like being touched.	Tôi biết bạn không thích bị chạm vào.
Tom told me he thought he had the flu.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy bị cúm.
I don't care what happened.	Tôi không quan tâm những gì đã xảy ra.
A lot has changed since I was a kid.	Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I never mentioned it to Tom.	Tôi chưa bao giờ đề cập đến nó với Tom.
You don't have to do it alone.	Bạn không cần phải làm điều đó một mình.
The possibilities are immense.	Các khả năng là vô cùng lớn.
Don't want to see what's in this box?	Bạn không muốn xem những gì trong hộp này?
Do you mind if I invite Tom to dinner?	Bạn có phiền không nếu tôi mời Tom đi ăn tối?
The purchase price was not disclosed.	Giá mua không được tiết lộ.
Tom lives on the other side of the hill.	Tom sống ở phía bên kia của ngọn đồi.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Tom didn't think Mary would be worried.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng.
I'm trying not to laugh.	Tôi đang cố gắng để không cười.
You will lose 45 cents.	Bạn sẽ mất 45 xu.
I am also seventeen years old.	Tôi cũng mười bảy tuổi.
Tom sometimes runs to school.	Tom đôi khi chạy đến trường.
Tom was caught stealing apples from the neighbor's tree.	Tom bị bắt quả tang ăn trộm táo trên cây của hàng xóm.
Tom never intended to harm anyone.	Tom không bao giờ có ý định làm hại bất kỳ ai.
Tom had no intention of agreeing to do that.	Tom không có ý định đồng ý làm điều đó.
Tom was the first to encourage me to do so.	Tom là người đầu tiên khuyến khích tôi làm như vậy.
Have you tried talking to Tom?	Bạn đã cố gắng nói chuyện với Tom?
You cannot help.	Bạn không thể giúp được gì.
You cannot say anything until you know the circumstances.	Bạn không thể nói bất cứ điều gì cho đến khi bạn biết hoàn cảnh.
I want you to come to Boston with me.	Tôi muốn bạn đến Boston với tôi.
Tom is disappointed.	Tom thất vọng.
I advised her to wait a little longer.	Tôi khuyên cô ấy đợi thêm một thời gian nữa.
I don't think anyone can do this.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm được điều này.
It sounds unnatural.	Nghe có vẻ không tự nhiên.
I suspect that Tom is worried about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang lo lắng về điều đó.
How many classes do you have on Saturdays?	Bạn có bao nhiêu lớp học vào các ngày thứ Bảy?
Tom finally mustered up the courage to ask Mary out.	Tom cuối cùng cũng thu hết can đảm để rủ Mary đi chơi.
Remembering to take your medicine can be a challenge for some people.	Nhớ uống thuốc có thể là một thách thức đối với một số người.
There was a time when I was lost without Tom.	Đã có lúc tôi bị lạc nếu không có Tom.
This is my first trip.	Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi.
If you can do it, I want you to do it.	Nếu bạn có thể làm điều đó, tôi muốn bạn làm điều đó.
I know that Tom is a very good lawyer.	Tôi biết rằng Tom là một luật sư rất giỏi.
Tom gave Mary two thumbs up.	Tom giơ hai ngón tay cái lên cho Mary.
He doesn't even know how to sign his name.	Anh ta thậm chí không biết làm thế nào để ký tên của mình.
Mary is not my mother-in-law.	Mary không phải là mẹ chồng của tôi.
Tom knew Mary would scream at him.	Tom biết Mary sẽ hét vào mặt anh.
There is no other solution.	Không có giải pháp nào khác.
I only tried doing it once.	Tôi chỉ thử làm điều đó một lần.
You know Tom is lying to you, right?	Bạn biết Tom đang nói dối bạn, phải không?
Tom never called Mary to apologize.	Tom không bao giờ gọi cho Mary để xin lỗi.
I'm not hungry anymore.	Tôi không còn đói nữa.
Those two things are not related.	Hai thứ đó không liên quan đến nhau.
I try to go to Boston whenever I can.	Tôi cố gắng đến Boston bất cứ khi nào tôi có thể.
My grandfather passed away when I was young.	Ông tôi mất khi tôi còn nhỏ.
I assume you don't know who Tom is.	Tôi cho rằng bạn không biết Tom là ai.
I heard that Tom wanted to do that.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn làm điều đó.
I can't remember how to get to Tom's house.	Tôi không thể nhớ làm cách nào để đến nhà Tom.
Tom thinks he can do whatever he wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ Mary có thể thắng.
Tom said that he didn't think Mary would actually do the same.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ thực sự làm như vậy.
Have you ever been subpoenaed to testify in a criminal case?	Bạn đã bao giờ bị trát hầu tòa để làm chứng trong một vụ án hình sự chưa?
I will do what you say I should do.	Tôi sẽ làm những gì bạn nói tôi nên làm.
Tom told me he thought Mary was from Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đến từ Úc.
Do you have any CDs?	Bạn có đĩa CD nào không?
Is your dog a good swimmer?	Con chó của bạn có bơi giỏi không?
I think the furniture in this room is ugly.	Tôi nghĩ đồ đạc trong phòng này thật xấu xí.
I lived in Australia in 2013.	Tôi đã sống ở Úc vào năm 2013.
He is popular with the students.	Anh ấy nổi tiếng với các sinh viên.
Tom will change his mind.	Tom sẽ đổi ý.
I used to work in a restaurant when I was in college.	Tôi đã từng làm việc trong một nhà hàng khi tôi còn học đại học.
I used to live in Australia, but I don't anymore.	Tôi đã từng sống ở Úc, nhưng tôi không còn nữa.
I can't move as fast as you can.	Tôi không thể di chuyển nhanh như bạn có thể.
I don't think Tom would have been absent if he hadn't been sick.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt nếu anh ấy không bị ốm.
Tom is trapped inside the car.	Tom bị mắc kẹt bên trong xe.
Tom thinks Mary can win.	Tom nghĩ rằng Mary có thể thắng.
I don't know who else to turn to.	Tôi không biết phải quay sang ai khác.
I'm a bit confused.	Tôi hơi bối rối.
Tom put our names on the list.	Tom đã ghi tên chúng tôi vào danh sách.
Tom lived in a homeless shelter for a while.	Tom đã sống trong một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư trong một thời gian.
Tom thought he was going to be a star.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ trở thành một ngôi sao.
Tom opens a can of tuna.	Tom mở một hộp cá ngừ đại dương.
Tom is contemplating a trip.	Tom đang dự tính một chuyến đi.
Why is Tom not in the car?	Tại sao Tom không có trong xe?
Maybe Tom would be safe doing that.	Có lẽ Tom sẽ an toàn khi làm điều đó.
I don't want them to take advantage of me.	Tôi không muốn họ lợi dụng tôi.
Tom is mean to everyone, right?	Tom có ​​ý nghĩa với tất cả mọi người, phải không?
I know that Tom is not a good man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người đàn ông tốt.
Tell Tom I'm studying.	Nói với Tom rằng tôi đang học.
I have never actually been to Australia.	Tôi chưa bao giờ thực sự đến Úc.
If there's nothing near them to do, they'll definitely go looking for something.	Nếu không có gì gần họ cần làm, họ chắc chắn sẽ đi tìm một thứ gì đó.
The farmland is spacious and flat, except for the lone house in a cluster of trees.	Đất nông nghiệp rộng rãi và bằng phẳng, ngoại trừ ngôi nhà đơn độc trong một cụm cây.
She asks him to stay, but he has to go to work.	Cô yêu cầu anh ở lại, nhưng anh phải đi làm.
He knows everything there is to know about jazz music.	Anh ấy biết mọi thứ cần biết về nhạc jazz.
There's nowhere to run.	Không có nơi nào để chạy.
Tom lifted Mary into the air.	Tom nâng Mary lên không trung.
Tom did practically all that was said.	Tom thực tế đã làm tất cả những gì đang nói.
Tom doesn't want us to know about this.	Tom không muốn chúng tôi biết về điều này.
I didn't know you had a dog.	Tôi không biết bạn có một con chó.
All men are mortal, and Socrates is human, therefore Socrates is mortal.	Tất cả mọi người đều là người phàm, và Socrates là người, do đó Socrates là người phàm.
I think Tom is trying to tell us something.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố nói với chúng tôi điều gì đó.
I think Tom wants to stay.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn ở lại.
You shouldn't allow your son to act like a selfish brat.	Bạn không nên cho phép con trai mình hành động như một thằng nhóc ích kỷ.
I will try to explain it to you to the best of my ability.	Tôi sẽ cố gắng giải thích nó với bạn trong khả năng tốt nhất của tôi.
Tom didn't know that Mary did it.	Tom không biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom is engaged to Mary.	Tom đã đính hôn với Mary.
They don't like you.	Họ không thích bạn.
Tom left the door open.	Tom để hở cửa ra vào.
Nature endowed her with intelligence and beauty.	Thiên nhiên ban tặng cho cô sự thông minh và xinh đẹp.
There are a lot of nasty insects flying around.	Có rất nhiều côn trùng khó chịu bay xung quanh.
"How are you?" 	"Bạn có khỏe không?"
"I'm fine, thanks."	"Tôi khỏe, cảm ơn."
I am cooking.	Tôi đang nấu ăn.
I will vote for Tom.	Tôi sẽ bỏ phiếu cho Tom.
Tom knew Mary would probably do the opposite of what he told her to do.	Tom biết Mary có thể sẽ làm ngược lại những gì anh ta bảo cô ấy làm.
I don't think you should do that anymore.	Tôi không nghĩ bạn nên làm như vậy nữa.
Don't forget to take a moment to look through your notes before the test.	Đừng quên dành một chút thời gian xem qua các ghi chú của bạn trước khi thi.
I want Tom to come to Australia for Christmas.	Tôi muốn Tom đến Úc vào dịp Giáng sinh.
I wonder if Tom is being sarcastic.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang bị mỉa mai không.
Tom jotted down a message for Mary.	Tom đã ghi nhanh một tin nhắn cho Mary.
I think you bought the ticket.	Tôi nghĩ rằng bạn đã mua vé.
Why does Tom need to be here?	Tại sao Tom cần ở đây?
Tom and Mary have come together.	Tom và Mary đã đến với nhau.
I still have one more year of high school.	Tôi vẫn còn một năm trung học nữa.
I pay Tom whatever he asks for.	Tôi trả cho Tom bất cứ số tiền anh ấy yêu cầu.
I think I will go to Australia next spring.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi Úc vào mùa xuân tới.
Tom says that he hopes that Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ấy.
Tom participates in a lot of fights.	Tom tham gia vào rất nhiều cuộc chiến.
A large part of the energy is trapped in the nucleus.	Một phần lớn năng lượng bị nhốt trong hạt nhân.
I'm pretty sure Tom knows what he has to do.	Tôi khá chắc rằng Tom biết anh ấy phải làm gì.
Tom told me he wasn't impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ấn tượng.
Tom doesn't have much money.	Tom không có nhiều tiền.
What are you doing alone?	Bạn đang làm gì một mình?
If Tom doesn't want to go, he doesn't have to.	Nếu Tom không muốn đi, anh ấy không cần phải đi.
Tom didn't know that Mary wasn't going to stay.	Tom không biết rằng Mary không định ở lại.
I wonder why Tom changed his mind.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại thay đổi quyết định.
The money you have is more important than the money you have.	Số tiền bạn có quan trọng hơn số tiền bạn có.
You must wear a shower cap.	Bạn phải đội mũ tắm.
Tom had another seizure.	Tom đã có một cơn động kinh khác.
The curriculum is outdated.	Chương trình học đã lỗi thời.
When will you tell Tom that you want to get married?	Khi nào bạn sẽ nói với Tom rằng bạn muốn kết hôn?
Who wrote the book you are reading?	Ai đã viết cuốn sách mà bạn đang đọc?
The development of a new business idea is certainly the ideal that everyone aspires to.	Sự phát triển của một ý tưởng kinh doanh mới chắc chắn là lý tưởng mà mọi người mong ước.
Tom says that he thinks Mary hates John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ghét John.
I want to buy the same bike that Tom has.	Tôi muốn mua cùng một loại xe đạp mà Tom có.
I am tired and depressed.	Tôi mệt mỏi và chán nản.
Tom is rolling in the dough.	Tom đang lăn trong bột.
Now you don't trust Tom?	Bây giờ bạn không tin tưởng Tom?
Tom probably didn't know why Mary would want to do that.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
This mango is sweet.	Xoài này ngọt.
Of course, Tom is lying.	Tất nhiên, Tom đang nói dối.
They live on the other side of the river.	Họ sống ở bên kia sông.
Tom hanged himself in his cell.	Tom đã treo cổ tự vẫn trong phòng giam của mình.
No more bread.	Không còn bánh mì nữa.
Tom came home from Boston last week.	Tom về nhà từ Boston tuần trước.
Tom comes home at 2:30.	Tom về nhà lúc 2:30.
Tom is a warm heart.	Tom là một trái tim ấm áp.
I love you, but I don't want to marry you.	Anh yêu em, nhưng anh không muốn lấy em.
That is not on the list.	Điều đó không có trong danh sách.
Tom didn't know why Mary wanted him to leave.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh rời đi.
You should tell Tom you're planning.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn đang lên kế hoạch.
Don't waste time convincing Tom.	Đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Tom.
As far as I know, he himself said so.	Theo như tôi biết thì chính anh ấy đã nói như vậy.
Tom can be upset.	Tom có ​​thể khó chịu.
Sometimes I think that Tom lives in a museum.	Đôi khi tôi nghĩ rằng Tom sống ở viện bảo tàng.
Tom has no say in this matter.	Tom không có tiếng nói trong vấn đề này.
I think Tom is a few inches shorter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thấp hơn Mary vài inch.
I don't think anyone knows about that yet.	Tôi không nghĩ rằng có ai biết về điều đó được nêu ra.
You don't look like a weightlifter.	Trông bạn không giống như một vận động viên nâng tạ.
I sometimes take a sleeping pill.	Tôi thỉnh thoảng uống một viên thuốc ngủ.
He flipped the switch and threw the room into brightness.	Anh bật công tắc và ném căn phòng vào độ sáng.
The boys laughed at Tom.	Các chàng trai cười nhạo Tom.
I gave Tom three options.	Tôi đã cho Tom ba lựa chọn.
Tom couldn't pay attention to what was happening.	Tom không thể để ý đến những gì đang xảy ra.
In addition to French, Tom can speak English fluently.	Ngoài tiếng Pháp, Tom có ​​thể nói thành thạo tiếng Anh.
I'm not in Australia right now.	Tôi không ở Úc ngay bây giờ.
You don't know what I want.	Bạn không biết tôi muốn gì.
Tom said he was really happy that Mary did.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng khi Mary làm được điều đó.
That will cost us a lot of money.	Điều đó sẽ khiến chúng tôi tốn rất nhiều tiền.
Tom jumped into the lake.	Tom đã nhảy xuống hồ.
I know Tom wouldn't want to be the first to do that.	Tôi biết Tom sẽ không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom used to go to Boston five or six times a year for business.	Tom từng đến Boston năm hoặc sáu lần một năm để công tác.
Tom spent hours fixing the radio.	Tom đã dành hàng giờ để sửa radio.
Tom doesn't know we're here.	Tom không biết chúng ta đang ở đây.
We had a poor crop because of the lack of water.	Chúng tôi đã có một vụ mùa kém vì thiếu nước.
Tom has been around for a long time.	Tom đã có từ rất lâu.
There is a bank in front of the train station.	Trước ga xe lửa có một ngân hàng.
Do you have a developmental delay?	Bạn có bị chậm phát triển không?
Tom will meet you there.	Tom sẽ gặp bạn ở đó.
I don't think Tom knows what Mary has to do now.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary phải làm bây giờ.
I have never traveled by plane.	Tôi chưa bao giờ đi du lịch bằng máy bay.
Can you buy me a bag of marshmallows?	Bạn có thể mua một túi kẹo dẻo cho tôi được không?
I got angry when I saw what Tom was doing.	Tôi tức giận khi nhìn thấy những gì Tom đang làm.
Tom has faithfully performed his duty.	Tom đã trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình.
I don't really like poker.	Tôi không thích poker cho lắm.
Tom did not give up hope immediately.	Tom không từ bỏ hy vọng ngay lập tức.
It wasn't Tom's voice.	Đó không phải là giọng của Tom.
I want to sit next to the exit.	Tôi muốn ngồi cạnh lối thoát hiểm.
Tom didn't have to wait that long.	Tom không phải đợi lâu như vậy.
Whistleblowers have accused numerous cases of mismanagement, retaliation and debilitating employee investigations.	Những người tố cáo đã cáo buộc nhiều trường hợp quản lý yếu kém, trả thù và điều tra nhân viên gây suy nhược.
Will you all go on a picnic with us?	Tất cả các bạn sẽ đi dã ngoại với chúng tôi chứ?
Tom feels guilty about the way he treated Mary.	Tom cảm thấy tội lỗi về cách anh ấy đã đối xử với Mary.
You know very well that I am right.	Bạn biết rất rõ rằng tôi đúng.
I hate being told what I can't do.	Tôi ghét bị nói những gì tôi không thể làm.
Tom wishes he had been to the theater last night.	Tom ước rằng anh ấy đã đến nhà hát đêm qua.
Tom says you won't cry.	Tom nói rằng bạn sẽ không khóc.
Tom didn't really tell you he was going to do it?	Tom đã thực sự không nói với bạn rằng anh ấy sẽ làm điều đó?
We plan to go as far as we can.	Chúng tôi dự định đi xa nhất có thể.
Hardly anyone likes Tom.	Hầu như không ai thích Tom.
I think it would be better if we wait to do it until tomorrow.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chờ đợi để làm điều đó cho đến ngày mai.
Tom has never stolen money in his life.	Cả đời Tom chưa bao giờ ăn cắp tiền.
Tom wasted a lot of money.	Tom lãng phí rất nhiều tiền.
Tom said that he couldn't do all he had planned.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm tất cả những gì anh ấy đã lên kế hoạch.
I know Tom will most likely regret doing it.	Tôi biết Tom rất có thể sẽ hối hận khi làm điều đó.
Please insert your card.	Vui lòng đưa thẻ của bạn vào.
A jellyfish stung Tom.	Một con sứa đã đốt Tom.
Maybe Tom is in the bathroom.	Có lẽ Tom đang ở trong phòng tắm.
You should let Tom know that Mary will do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Are you going to let Tom drive?	Bạn có định để Tom lái xe không?
Someone should have told Tom that the meeting was cancelled.	Ai đó nên nói với Tom rằng cuộc họp đã bị hủy bỏ.
Tom wanted to throw it all over the room.	Tom muốn ném nó khắp phòng.
I'm not allowed to say anything.	Tôi không được phép nói bất cứ điều gì.
I don't think I can answer that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể trả lời điều đó.
Why would you want to waste time doing that?	Tại sao bạn muốn lãng phí thời gian để làm điều đó?
Tom sold all his land.	Tom đã bán tất cả đất đai của mình.
We are very hopeful.	Chúng tôi rất hy vọng.
I'm pretty sure neither Tom nor Mary have ever been to Australia.	Tôi khá chắc cả Tom và Mary đều chưa từng đến Úc.
Tom probably shouldn't have told Mary to do it for him.	Tom có ​​lẽ không nên bảo Mary làm điều đó cho anh ta.
We are planning to go to Australia for our honeymoon.	Chúng tôi dự định đi Úc để hưởng tuần trăng mật.
Tom is no longer as oriented as before.	Tom không còn được định hướng như trước nữa.
Tom has three nephews.	Tom có ​​ba cháu trai.
Tom and Mary are in Boston with their children.	Tom và Mary đang ở Boston với các con của họ.
Tom showed considerable courage.	Tom đã thể hiện sự can đảm đáng kể.
You don't want to suffer the wrath of God.	Bạn không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa.
Tom is not the first to congratulate Mary.	Tom không phải là người đầu tiên chúc mừng Mary.
Tom closed his mouth.	Tom ngậm miệng lại.
I suppose that's why Tom isn't here.	Tôi cho rằng đó là lý do Tom không có ở đây.
Tom is not a suspect.	Tom không phải là nghi phạm.
They don't seem that bad.	Họ có vẻ không tệ như vậy.
This flower is yellow, but all the other flowers are blue.	Hoa này có màu vàng, nhưng tất cả các hoa khác đều có màu xanh lam.
I have to catch a connecting flight.	Tôi phải bắt chuyến bay nối chuyến.
I have no intention of going to the party with you.	Tôi không có ý định đi dự tiệc với bạn.
I think it's a stupid idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Tom plans to do better next time.	Tom dự định sẽ làm tốt hơn vào lần tới.
Tom forgave Mary on his deathbed.	Tom đã tha thứ cho Mary trên giường bệnh.
I am stubborn.	Tôi ngoan cố.
Only a few people here know that Tom is from Boston.	Chỉ một vài người ở đây biết Tom đến từ Boston.
Tom was reaching for the gun when Mary shot him.	Tom đang với lấy súng khi Mary bắn anh ta.
I was hoping someone would drop by.	Tôi đã hy vọng ai đó sẽ ghé qua.
I wanted to lie, but I didn't.	Tôi muốn nói dối, nhưng tôi đã không.
You will learn how to do it at the right time.	Bạn sẽ học cách làm điều đó đúng lúc.
Tom looks disgusted.	Tom có ​​vẻ chán ghét.
The only thing that is certain is uncertainty.	Điều duy nhất chắc chắn là sự không chắc chắn.
I suspect Tom and Mary are guilty.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary có tội.
I don't think Tom will like Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích Úc.
Tom doesn't think he has the stomach to tell Mary what needs to be done.	Tom không nghĩ rằng anh ta có bụng để nói với Mary những gì cần phải làm.
I don't feel particularly happy.	Tôi không cảm thấy hạnh phúc đặc biệt.
Food shouldn't look like this.	Thức ăn không nên trông như thế này.
I don't think Tom will buy a pink umbrella.	Tôi không nghĩ Tom sẽ mua một chiếc ô màu hồng.
We went without Tom because he wasn't ready.	Chúng tôi đã đi mà không có Tom vì anh ấy chưa sẵn sàng.
I don't deserve all the credit.	Tôi không xứng đáng với tất cả các tín dụng.
I doubt if Tom is tired.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​mệt không.
I know him by name, but not by eye.	Tôi biết anh ta bằng tên, nhưng không phải bằng mắt.
We cannot escape.	Chúng ta không thể trốn thoát.
Does Tom know Mary?	Tom có ​​biết Mary không?
Tom says that Mary cannot read anything without glasses.	Tom nói rằng Mary không thể đọc bất cứ thứ gì nếu không có kính.
Do not worried. 	Đừng lo.
It will work.	Nó sẽ hoạt động.
It's better not to say anything about her to him.	Tốt hơn hết là đừng nói gì về cô ấy với anh ta.
Tom did not know where Mary parked the car.	Tom không biết Mary đậu xe ở đâu.
I know that Tom is not happy there.	Tôi biết rằng Tom không hạnh phúc ở đó.
I'm not the one who took off the bandages on Tom's arm.	Tôi không phải là người đã tháo băng trên cánh tay của Tom.
Tom seems terribly busy.	Tom có ​​vẻ bận kinh khủng.
Tom won't get shot.	Tom sẽ không bị bắn.
I don't want to eat any of these.	Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì trong số này.
Looks don't matter to me.	Vẻ ngoài không quan trọng đối với tôi.
I was dating Tom at the time.	Tôi đang hẹn hò với Tom vào thời điểm đó.
Tom cuts his hair about three times a year.	Tom cắt tóc khoảng ba lần một năm.
I know that Tom doesn't know exactly how much it costs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chính xác chi phí để làm điều đó là bao nhiêu.
Tom was right about that.	Tom đã đúng về điều đó.
I want to know exactly what you told Tom.	Tôi muốn biết chính xác những gì bạn đã nói với Tom.
Tom will do it at the first opportunity.	Tom sẽ làm điều đó ngay từ cơ hội đầu tiên.
Tom was taken prisoner.	Tom đã bị bắt làm tù binh.
Tom turns bright red.	Tom chuyển sang màu đỏ tươi.
You're going to take pictures, aren't you?	Bạn định chụp ảnh, phải không?
Why didn't you tell me Tom needed to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom cần phải làm điều đó?
Tom cried.	Tom đã khóc.
Tom says he wants to retire.	Tom nói rằng anh ấy muốn nghỉ hưu.
I take it for granted that you agree with me.	Tôi cho rằng bạn đồng ý với tôi là điều hiển nhiên.
Tom told Mary that he would eat anything she made for him.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ ăn bất cứ thứ gì cô ấy làm cho anh.
Tom always did what Mary did.	Tom luôn làm những điều Mary đã làm.
Is there anyone here who isn't afraid to do that?	Có ai ở đây không sợ làm điều đó không?
Tom didn't have lunch with us.	Tom đã không ăn trưa với chúng tôi.
The sun is melting the snow.	Mặt trời đang làm tan tuyết.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
OH! 	Ồ!
It's too bad.	Thật quá tệ.
Tom is not a housekeeper.	Tom không phải là người dọn phòng.
Obviously Tom didn't intend to do that.	Rõ ràng là Tom không định làm điều đó.
I do not worry.	Tôi không lo lắng.
Tom should mind his own business and take care of his children.	Tom nên bận tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình và chăm sóc các con của anh ấy.
You really don't know, do you?	Bạn thực sự không biết, phải không?
Tom is on a hunger strike.	Tom tuyệt thực.
I will feel better when I have something to eat.	Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi tôi có thứ gì đó để ăn.
I am not a reporter.	Tôi không phải là một phóng viên.
I had a lot of fun working on this project.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm việc trong dự án này.
I wonder if Tom really forgot to tell Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quên nói với Mary rằng đừng làm thế không.
Tom loves swimming.	Tom thích bơi lội.
This cider tastes very good.	Rượu táo này có vị rất ngon.
Tom tried to prevent that from happening.	Tom đã cố gắng ngăn điều đó xảy ra.
Tom needs to talk to Mary himself.	Tom cần phải tự mình nói chuyện với Mary.
Some people don't wear pajamas.	Một số người không mặc đồ ngủ.
I don't believe I know you.	Tôi không tin là tôi biết bạn.
Give it to Tom.	Đưa nó cho Tom.
Tom doesn't like watching violent movies.	Tom không thích xem phim bạo lực.
Tom buttoned his jacket.	Tom cài cúc áo khoác.
I suspect that Tom is in doubt.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang nghi ngờ.
Tom and I don't have a good relationship.	Tom và tôi không có mối quan hệ tốt.
Tom was three when his mother died in a traffic accident.	Tom lên ba khi mẹ anh bị tai nạn giao thông qua đời.
I am absolutely certain of that.	Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
I'm only here for a few hours.	Tôi chỉ ở đây vài giờ.
Tom saw Mary having lunch with John.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn trưa với John.
I think Tom won't be the last to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
I think this sweater will look great on you.	Tôi nghĩ rằng chiếc áo len này sẽ trông rất hợp với bạn.
He likes to disassemble electrical appliances.	Anh ấy thích tháo rời các thiết bị điện.
Tom tried to eliminate imitations like the original.	Tom đã cố gắng loại bỏ sự bắt chước như bản gốc.
Tom doesn't consider it cheating.	Tom không coi đó là gian lận.
Tom has won several awards.	Tom đã giành được một số giải thưởng.
I think Tom is panicking.	Tôi nghĩ rằng Tom đang hoảng sợ.
Tom is not well enough to go to work today.	Hôm nay Tom không đủ khỏe để đi làm.
Doing that disgusts me.	Làm điều đó làm tôi kinh tởm.
Will you show me where you work?	Bạn sẽ chỉ cho tôi nơi bạn làm việc?
You are positive.	Bạn tích cực.
I wish I could help you today, but I can't.	Tôi ước tôi có thể giúp bạn ngày hôm nay, nhưng tôi không thể.
I never realized Tom was so stupid.	Tôi chưa bao giờ nhận ra Tom ngốc như vậy.
We were able to kill two birds with one stone.	Chúng tôi đã có thể giết hai con chim bằng một viên đá.
He will be back on Monday at the latest.	Anh ấy sẽ trở lại muộn nhất vào thứ Hai.
There aren't any other options.	Không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
That's just the way I like it.	Đó chỉ là cách tôi thích nó.
Tom recalls his conversation with Mary.	Tom nhớ lại cuộc nói chuyện của anh ấy với Mary.
What is the important position of the symphony?	Bản giao hưởng nằm ở vị trí quan trọng nào?
I think Tom is too weak to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom quá yếu để làm điều đó.
You should familiarize yourself with the facts before making a decision.	Bạn nên tự làm quen với các sự kiện trước khi đưa ra quyết định.
I hope you will come up with a better plan.	Tôi hy vọng bạn sẽ đưa ra một kế hoạch tốt hơn.
Tom said he didn't find it funny.	Tom nói rằng anh ấy không thấy buồn cười.
I've been feeling a bit tired lately, so I haven't been swimming all week.	Gần đây tôi thấy hơi mệt nên cả tuần nay tôi không đi bơi.
I want Tom to do it alone.	Tôi muốn Tom làm điều đó một mình.
A reasonable man wouldn't say such things in public.	Một người đàn ông hợp lý sẽ không nói những điều như vậy trước công chúng.
That grassland was ten acres.	Đồng cỏ đó rộng mười mẫu Anh.
Tom tells Mary that he likes to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy thích làm điều đó.
Tom will do it when it's his turn.	Tom sẽ làm điều đó khi đến lượt anh ấy.
Tom will be staying at the Hilton next Monday.	Tom sẽ ở tại khách sạn Hilton vào thứ Hai tới.
What is Tom good at?	Tom giỏi làm gì?
That happened three days after Tom returned to Boston.	Điều đó xảy ra ba ngày sau khi Tom trở lại Boston.
Tom did not let Mary in the house.	Tom không cho Mary vào nhà.
Tom is posing as a samurai.	Tom đang giả làm một samurai.
Tom thinks he might have to do it this morning.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom and Mary go camping in the mountains.	Tom và Mary đi cắm trại trên núi.
Tom did not know where Mary had left her suitcase.	Tom không biết Mary đã để vali của mình ở đâu.
Tom really doesn't need to do that.	Tom thực sự không cần phải làm điều đó.
I know Tom is not used to public speaking.	Tôi biết Tom không quen nói trước đám đông.
The cat scratched me.	Con mèo cào tôi.
I know that Tom will be busy today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom sẽ bận.
It's a convenient way to do it.	Đó là một cách làm tiện lợi.
I think Tom likes Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thích Mary.
Do I need to see Tom alone?	Tôi có cần gặp Tom một mình không?
Tom is not wearing a new hat.	Tom không đội một chiếc mũ mới.
Tom says he thinks Mary doesn't like John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thích John.
I dream of one day visiting Australia with my family.	Tôi ước mơ một ngày nào đó sẽ đến thăm Úc cùng gia đình.
That's my umbrella, not Tom's.	Đó là ô của tôi, không phải của Tom.
Tom is hungry.	Tom đói.
I know that Tom didn't do what he said he did.	Tôi biết rằng Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom and I don't plan to go together.	Tom và tôi không định đi cùng nhau.
I didn't know Tom would be in Boston this week.	Tôi không biết Tom sẽ ở Boston tuần này.
Tom and Mary studied together all afternoon.	Tom và Mary đã học cùng nhau cả buổi chiều.
Everyone loves Tom.	Mọi người đều yêu Tom.
Tom is looking for a replacement for his secretary who just quit his job.	Tom đang tìm người thay thế thư ký của mình vừa nghỉ việc.
I won.	Tôi đã giành được.
You still haven't forgotten to pay the rent, have you?	Bạn vẫn chưa quên trả tiền thuê nhà, phải không?
We are all responsible for making mistakes.	Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm mắc sai lầm.
Tom was shocked when I told him what Mary had bought.	Tom đã bị sốc khi tôi nói với anh ấy những gì Mary đã mua.
Tom seems to want to talk to you.	Tom dường như muốn nói chuyện với bạn.
I know Tom.	Tôi có quen biết với Tom.
You didn't listen, did you?	Bạn không nghe, phải không?
I don't think you're going to let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để Tom làm điều đó.
Tom is a very good bass player.	Tom là một người chơi bass rất giỏi.
Tom didn't tell Mary why he wanted to do it.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Tom is at Mary's party.	Tom đang ở bữa tiệc của Mary.
I need to make a quick call. 	Tôi cần gọi điện gấp.
Is there a pay phone nearby?	Có điện thoại công cộng gần đây không?
The only thing that matters is that you are safe.	Điều duy nhất quan trọng là bạn được an toàn.
I wish you all your best behavior.	Tôi muốn tất cả các bạn có hành vi tốt nhất của bạn.
I don't think I will need your help today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn hôm nay.
Tom was thirteen years old then.	Lúc đó Tom mười ba tuổi.
Tom is not an expert.	Tom không phải là một chuyên gia.
I wish I was here to help Tom.	Tôi ước tôi ở đây để giúp Tom.
Is Tom going to buy this?	Tom có ​​định mua cái này không?
You are a terrible singer.	Bạn là một ca sĩ kinh khủng.
Tom doesn't eat apples. 	Tom không ăn táo.
He is eating an orange.	Anh ấy đang ăn một quả cam.
You deserve it.	Bạn xứng đáng nó.
Do you think we can do this without Tom's help?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều này mà không cần sự giúp đỡ của Tom không?
Tom was also surprised.	Tom cũng ngạc nhiên.
Tom will be here tomorrow at 2:30.	Tom sẽ ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
Mary is one of those wonderful girls.	Mary là một trong những cô gái tuyệt vời.
I know that Tom was sick.	Tôi biết rằng Tom đã bị ốm.
Tom was extremely upset.	Tom đã vô cùng khó chịu.
I think Tom should study harder.	Tôi nghĩ rằng Tom nên học tập chăm chỉ hơn.
Looks like it will be cleaned up.	Có vẻ như nó sẽ được dọn sạch.
Tom and Mary will do it.	Tom và Mary sẽ làm điều đó.
When Tom retired, his son took over his business.	Khi Tom nghỉ hưu, con trai ông tiếp quản công việc kinh doanh của ông.
I think Tom can't swim.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết bơi.
Tom knows that now.	Tom biết điều đó bây giờ.
Tom went to a restaurant near the hotel.	Tom đến một nhà hàng gần khách sạn.
Tom used to do it better now.	Tom đã từng làm điều đó tốt hơn bây giờ.
Tom and Mary are drinking coffee together on deck.	Tom và Mary đang uống cà phê cùng nhau trên boong.
I'm not a demon.	Tôi không phải quỷ.
You are defenseless.	Bạn không có khả năng tự vệ.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Tom was happy when I told him about what had happened.	Tom rất vui khi tôi kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra.
Tom tells Mary that he can't eat peanuts.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thể ăn đậu phộng.
Do you know how Tom did it?	Bạn có biết Tom đã làm điều đó như thế nào không?
Moms don't do that anymore?	Các mẹ đừng làm vậy nữa à?
Tom literally tried to break the ice.	Tom đã cố gắng phá vỡ lớp băng theo đúng nghĩa đen.
I can't live there.	Tôi không thể sống ở đó.
Tom has been a basketball coach for three years.	Tom đã là huấn luyện viên bóng rổ được ba năm.
You don't know a thing about me.	Bạn không biết một điều về tôi.
Doing this was one of my childhood dreams.	Làm điều này là một trong những giấc mơ thời thơ ấu của tôi.
I'm impressed, Tom.	Tôi rất ấn tượng, Tom.
I wish it didn't matter.	Tôi ước nó không quan trọng.
I focus my attention on this topic.	Tôi tập trung chú ý vào chủ đề này.
The real problem is how to prevent the disease.	Vấn đề thực sự là làm thế nào để ngăn ngừa bệnh.
Tom wants to go back to Australia.	Tom muốn trở lại Úc.
Tom spends a lot of time learning French.	Tom dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Pháp.
Tom shows Mary how to eat with chopsticks.	Tom chỉ cho Mary cách ăn bằng đũa.
I think Tom might come to Boston for Thanksgiving.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến Boston vào Lễ Tạ ơn.
You never seem interested in talking about sports.	Bạn dường như không bao giờ quan tâm đến việc nói về thể thao.
I fell asleep in the middle of the lecture.	Tôi ngủ gật giữa buổi giảng.
Tom is moving forward.	Tom đang tiến về phía trước.
Tom will forgive us.	Tom sẽ tha thứ cho chúng tôi.
I don't think anyone notices what you're doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì bạn đang làm.
That is the answer.	Đó là câu trả lời.
This is not your job.	Đây không phải là công việc của bạn.
It is almost impossible to avoid eating genetically modified foods.	Hầu như không thể tránh ăn thực phẩm biến đổi gen.
Tom told me he thought Mary would finish it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom told me that my plan was reasonable.	Tom nói với tôi rằng kế hoạch của tôi là hợp lý.
Tom is sure that Mary can speak French.	Tom chắc chắn rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
No one noticed that Tom wasn't there.	Không ai để ý rằng Tom không có ở đó.
I promised Tom I wouldn't go to Australia.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không đi Úc.
Why do you think Tom would want to do that today?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại muốn làm điều đó ngày hôm nay?
Tom tested positive twice.	Tom đã thử nghiệm dương tính hai lần.
Tom is likely to go home early.	Tom có ​​khả năng về nhà sớm.
Tom is very gullible, isn't he?	Tom rất cả tin, phải không?
I know that Tom and only Tom have to do it.	Tôi biết rằng Tom và chỉ Tom phải làm điều đó.
Tom will come with me.	Tom sẽ đi với tôi.
I know your job is not easy.	Tôi biết công việc của bạn không dễ dàng.
A closed fist can indicate tension.	Một cái nắm tay khép lại có thể chỉ ra sự căng thẳng.
Tom says he has no reason to stay.	Tom nói rằng anh ấy không có lý do gì để ở lại.
This sparked a flurry of criticism.	Điều này gây ra một loạt chỉ trích.
Mary was too stubborn to apologize.	Mary quá cứng đầu để xin lỗi.
I think you want the job.	Tôi nghĩ bạn muốn công việc.
I hope someone will do it for Tom.	Tôi hy vọng ai đó sẽ làm điều đó cho Tom.
Tom said it was my biggest mistake.	Tom nói đó là lỗi lớn nhất của tôi.
Tom and Mary walk to school together.	Tom và Mary cùng nhau đi bộ đến trường.
I thought maybe you could answer a few questions for me.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn có thể trả lời một vài câu hỏi cho tôi.
I don't think Tom likes to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom thích làm điều đó một mình.
The islands are also claimed by Taiwan and Vietnam.	Các đảo cũng được Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
You have been ordered.	Bạn đã được trát.
She got out of the car and ran towards him.	Cô xuống xe và chạy về phía anh.
You shouldn't go there alone.	Bạn không nên đến đó một mình.
Each ticket is 1,000 yen.	Mỗi vé là 1.000 yên.
The audience was greatly entertained by the show.	Khán giả đã được giải trí rất nhiều bởi chương trình.
Now I'm done.	Bây giờ tôi đã làm xong.
So far, we have been quite successful.	Cho đến nay, chúng tôi đã khá thành công.
Tom decides to ask Mary for help.	Tom quyết định nhờ Mary giúp đỡ.
Tom has good ideas.	Tom có ​​những ý tưởng hay.
I will tell Tom that you said so.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã nói như vậy.
Tom will do his best.	Tom sẽ cố gắng hết sức.
Without Tom's help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, tôi đã không thể làm được điều đó.
Tom wasn't the one to tell me that.	Tom không phải là người nói với tôi điều đó.
Tom is in Boston with his parents.	Tom đang ở Boston với cha mẹ của mình.
Later that night, Tom died.	Sau đêm đó, Tom chết.
Tom didn't think Mary would be upset about it.	Tom không nghĩ Mary sẽ khó chịu vì điều đó.
I didn't find any of these interesting.	Tôi không tìm thấy bất kỳ điều thú vị nào trong số này.
Tom and Mary both missed school last week.	Tom và Mary đều nghỉ học cả tuần trước.
Tom and I are going swimming tomorrow morning.	Tom và tôi sẽ đi bơi vào sáng mai.
I want to stay, but I have to go see Tom.	Tôi muốn ở lại, nhưng tôi phải đi gặp Tom.
It would be foolish to remove all of this for the time being.	Thật là ngu ngốc nếu loại bỏ tất cả những thứ này vào lúc này.
Because you work too much, you are always sleepy.	Chính vì bạn làm việc quá nhiều nên lúc nào cũng buồn ngủ.
This is the kind of place I want to live.	Đây là loại nơi tôi muốn sống.
Chaplin left America for good.	Chaplin rời Mỹ vì điều tốt đẹp.
Tom has been informed that he will not be allowed to do that.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom jumped at the opportunity to do just that.	Tom đã chớp lấy cơ hội để làm điều đó.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói thật.
Tom is perfect for me, right?	Tom là hoàn hảo đối với tôi, phải không?
No one knows that Tom is not happy here.	Không ai biết rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
I can't believe Tom actually said no to me.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự nói không với tôi.
I've always dated older women.	Tôi luôn hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi.
Tom is an actor.	Tom là một diễn viên.
I think Tom's grandmother is too old to wear miniskirts.	Tôi nghĩ rằng bà của Tom đã quá già để mặc váy ngắn.
You are a veterinarian, right?	Bạn là một bác sĩ thú y, phải không?
Women are not allowed here.	Phụ nữ không được phép ở đây.
She glanced at the newspaper.	Cô nhìn thoáng qua tờ báo.
Tom is trying really hard, isn't he?	Tom đang rất cố gắng, phải không?
He is a professor at the National University.	Anh ấy là giáo sư tại Đại học Quốc gia.
Tom sounds crazy.	Tom nghe có vẻ điên rồ.
Tom is competitive, but Mary is not.	Tom có ​​tính cạnh tranh, nhưng Mary thì không.
I know Tom doesn't know I know how to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't like learning French.	Tôi không thích học tiếng Pháp.
I don't make enough money to support my family.	Tôi không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
Tom bought a parrot.	Tom đã mua một con vẹt.
Can you recommend a good place to stay in Boston?	Bạn có thể giới thiệu một nơi tốt để ở lại Boston không?
Do you think you can make it before lunch?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm nó trước bữa trưa?
The plate slipped from her hand and fell to the floor.	Chiếc đĩa trượt khỏi tay cô và rơi xuống sàn.
Even if it rains, I'm still planning.	Ngay cả khi trời mưa, tôi vẫn đang lên kế hoạch.
I don't always do what Tom asks, but I try.	Tôi không phải lúc nào cũng làm những gì Tom yêu cầu, nhưng tôi cố gắng làm.
What makes you think I don't like you?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không thích bạn?
You're a bit rebellious, aren't you?	Bạn hơi nổi loạn, phải không?
How do you know what I'm thinking?	Làm sao bạn biết tôi đang nghĩ gì?
When was the last time you ate paella?	Lần cuối cùng bạn ăn paella là khi nào?
Entertainment will be provided.	Giải trí sẽ được cung cấp.
She patiently waited for him.	Cô kiên nhẫn đợi anh.
Rumor has it that secret peace talks have begun.	Có tin đồn rằng các cuộc đàm phán hòa bình bí mật đã bắt đầu.
I will keep my lips closed.	Tôi sẽ giữ kín môi.
I have long admired Tom.	Tôi ngưỡng mộ Tom từ lâu.
I can't stand his impoliteness.	Tôi không thể chịu được sự bất lịch sự của anh ta.
Tom told me that he thought Mary was offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị xúc phạm.
I know Tom won't be busy.	Tôi biết Tom sẽ không bận.
How is the relationship between the two of them going?	Mối quan hệ giữa hai người họ đang diễn ra như thế nào?
Tom and Mary haven't gone to school yet.	Tom và Mary chưa đi học.
I wanted to go to the beach today, but it started to rain.	Tôi muốn đi biển hôm nay, nhưng trời bắt đầu đổ mưa.
All worth it.	Tất cả đều đáng giá.
Tom started learning French for fun.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp để giải trí.
Tom was very excited about the trip.	Tom rất hào hứng với chuyến đi.
Now they hate Tom even more.	Bây giờ họ càng ghét Tom hơn.
Tom looks weird.	Tom trông thật kỳ lạ.
Do you remember the first time we went out together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau?
Tom said Mary was likely very scared.	Tom cho biết Mary có khả năng rất sợ hãi.
Tom doesn't seem as fanatical as Mary.	Tom dường như không cuồng tín như Mary.
Everyone sings in chorus.	Mọi người hát đồng ca.
She is always on the move.	Cô ấy luôn luôn di chuyển.
Tom assumed everyone knew he wouldn't do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I don't like Australia very much.	Tôi không thích Úc cho lắm.
Tom seemed to be trying to tell me something.	Tom dường như đang cố nói với tôi điều gì đó.
We should buy three bottles of wine.	Chúng ta nên mua ba chai rượu.
Tom is one of the few people who understands Mary.	Tom là một trong số ít người hiểu Mary.
Tom is not an adult yet.	Tom chưa phải là người lớn.
I still haven't paid Tom.	Tôi vẫn chưa trả tiền cho Tom.
Tom was drunk, but not Mary.	Tom say, nhưng Mary thì không.
You should tell Tom why you can't go.	Bạn nên nói với Tom tại sao bạn không thể đi.
I need a toothpick.	Tôi cần một cây tăm.
Tom and Mary are planning to move to Australia.	Tom và Mary đang có kế hoạch chuyển đến Úc.
Tom is getting married on Monday.	Tom sẽ kết hôn vào thứ Hai.
Tom clearly loves to drive.	Tom rõ ràng thích lái xe.
He's pushing fifty.	Anh ấy đang đẩy năm mươi.
What happened to Atlantis?	Điều gì đã xảy ra với Atlantis?
Most people know sea water is not drinkable.	Hầu hết mọi người đều biết nước biển không thể uống được.
Seeing other people eating makes me want to eat too.	Nhìn những người khác đang ăn khiến tôi cũng muốn ăn.
I wanted to show Tom that I could do it.	Tôi muốn cho Tom thấy rằng tôi có thể làm được điều đó.
Do you think Tom will be able to teach Mary how to drive?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể dạy Mary cách lái xe?
Tom is not a good cook, is he?	Tom không phải là một đầu bếp giỏi, phải không?
I'm not the first person Tom robbed.	Tôi không phải là người đầu tiên Tom cướp.
Why don't you do us all a favor and go back wherever you go?	Tại sao bạn không làm cho chúng tôi tất cả một đặc ân và quay trở lại bất cứ nơi nào bạn đến?
She has him under her thumb.	Cô ấy có anh ấy dưới ngón tay cái của mình.
Can't we wait until tomorrow to do this?	Chúng ta không thể đợi đến ngày mai để làm điều này?
The president is not willing to tell the truth.	Tổng thống không sẵn sàng nói sự thật.
I had a good time in Australia.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở Úc.
I'm still working.	Tôi vẫn đang làm việc.
You want to grow up and be as strong as Tom, don't you?	Bạn muốn lớn lên và mạnh mẽ như Tom, phải không?
Tom won't walk home.	Tom sẽ không đi bộ về nhà.
This is my brother, Tom.	Đây là anh trai tôi, Tom.
Tom doesn't play golf.	Tom không chơi gôn.
Tom couldn't believe Mary just hung up on him.	Tom không thể tin được Mary vừa dập máy với anh ta.
This is looking at you, kid.	Đây là nhìn vào bạn, nhóc.
It didn't take long for her to embark on a new project.	Cô không mất nhiều thời gian để bắt tay vào thực hiện dự án mới.
Honest, law-abiding citizens have nothing to worry about.	Công dân trung thực, tuân thủ pháp luật không có gì phải lo lắng.
Tom found the keys he thought he had lost.	Tom đã tìm thấy những chiếc chìa khóa mà anh ấy nghĩ rằng mình đã đánh mất.
Why don't you show me now?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi bây giờ?
Tom's personal life is his own.	Cuộc sống cá nhân của Tom là của riêng anh ấy.
I believe in my teammates.	Tôi tin tưởng vào đồng đội của mình.
It is unlikely that Tom will be here on time.	Không có khả năng Tom sẽ ở đây đúng giờ.
You missed the boat.	Bạn đã bỏ lỡ con thuyền.
You have influence.	Bạn có ảnh hưởng.
You should stretch properly before exercising.	Bạn nên kéo căng đúng cách trước khi tập thể dục.
Tom is the only person in the nightclub who doesn't drink.	Tom là người duy nhất trong hộp đêm không uống rượu.
You don't have to make excuses.	Bạn không cần phải bào chữa.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I met Tom when I was in Boston.	Tôi đã gặp Tom khi tôi ở Boston.
None of us have to go back to Boston tomorrow.	Không ai trong chúng tôi phải trở lại Boston vào ngày mai.
What do you mean you can't find the flying saucer?	Ý bạn là gì bạn không thể tìm thấy đĩa bay?
I don't care at all.	Tôi không quan tâm chút nào.
He can get information by reading the letter.	Anh ta có thể nhận được thông tin bằng cách đọc bức thư.
Tom said he wished he hadn't left the window open.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để cửa sổ mở.
Tom says he can wait.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi.
I miss Tom so much.	Tôi nhớ Tom rất nhiều.
Maybe I shouldn't have told Tom anything.	Có lẽ tôi không nên nói với Tom bất cứ điều gì.
Mary is a happy little girl now.	Mary bây giờ là một cô bé hạnh phúc.
I cannot speak a word of French.	Tôi không thể nói một từ tiếng Pháp.
I can speak Japanese, but I can't read it very well.	Tôi có thể nói tiếng Nhật, nhưng tôi không thể đọc nó rất tốt.
Tom didn't think he would cry.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ khóc.
You said you wanted me to help, didn't you?	Bạn đã nói rằng bạn muốn tôi giúp đỡ, phải không?
What time did Tom finally get here?	Cuối cùng thì Tom đã đến đây lúc mấy giờ?
I can't eat peanuts.	Tôi không thể ăn đậu phộng.
Tom says he's glad Mary didn't.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã không làm vậy.
Tom thinks that's not possible.	Tom cho rằng điều đó là không thể.
I am very happy to see my old friend again.	Tôi rất vui khi gặp lại người bạn cũ của mình.
Don't tell them the truth, OK?	Đừng nói với họ sự thật, OK?
It hasn't happened to me yet.	Nó vẫn chưa xảy ra với tôi.
I ask you not to forget.	Tôi yêu cầu bạn đừng quên.
No one heard Tom's cry for help.	Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Tom.
Tom used to be cocky.	Tom đã từng tự phụ.
I think something is wrong with Tom.	Tôi nghĩ rằng có gì đó không ổn với Tom.
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó.
Tom doesn't have to tell me. 	Tom không cần phải nói với tôi.
I knew.	Tôi đã biết.
Tom also has a red car.	Tom cũng có một chiếc ô tô màu đỏ.
My parents are conservative Mormons.	Cha mẹ tôi là những người Mormons bảo thủ.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
Why don't we do it after school?	Tại sao chúng ta không làm điều đó sau giờ học?
I hope Tom won't let us down.	Tôi hy vọng Tom sẽ không làm chúng ta thất vọng.
I know this is important to Tom.	Tôi biết điều này quan trọng đối với Tom.
That's not a bad question.	Đó không phải là một câu hỏi tồi.
Tom did it in good faith.	Tom đã làm điều đó một cách thiện chí.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to go swimming unless John goes swimming with her.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không được phép đi bơi trừ khi John đi bơi với cô ấy.
We are lucky to have air conditioning.	Chúng tôi may mắn có máy lạnh.
Tom gave Mary flowers and chocolates on their anniversary.	Tom đã tặng hoa và sô cô la cho Mary vào ngày kỷ niệm của họ.
Tom may not be at Mary's party tonight.	Tom có ​​thể không có mặt tại bữa tiệc của Mary tối nay.
That's not something we need to worry about.	Đó không phải là điều chúng ta cần lo lắng.
I don't think Tom knows I rarely do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi hiếm khi làm điều đó.
What does Tom want in return?	Đổi lại Tom muốn gì?
Tom ran up the stairs toward Mary's office.	Tom chạy lên cầu thang về phía văn phòng của Mary.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy hay không.
I still have a suitcase to unpack.	Tôi vẫn còn một va li để giải nén.
Tom didn't promise me anything.	Tom đã không hứa với tôi bất cứ điều gì.
You will definitely fail.	Bạn chắc chắn sẽ thất bại.
Do you know how old Tom was when he died?	Bạn có biết Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy chết không?
You are the only Canadian in our school.	Bạn là người Canada duy nhất trong trường của chúng tôi.
I'm not too tired to do it.	Tôi không quá mệt mỏi để làm điều đó.
Tom has never seen Mary naked.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy Mary khỏa thân.
Tom works as an interpreter.	Tom làm thông dịch viên.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
I don't know which one it is.	Tôi không biết đó là cái nào.
Three civilians were injured.	Ba thường dân bị thương.
Jailbreak is not as easy as in the movies.	Vượt ngục không dễ như trong phim.
Why don't you try another way?	Tại sao bạn không thử một cách khác?
Why don't you invite Tom to stay?	Tại sao bạn không mời Tom ở lại?
Tom has more ambitious plans.	Tom có ​​nhiều kế hoạch tham vọng hơn.
It's not cheap enough for me to buy.	Nó không đủ rẻ để tôi mua.
Tom said he couldn't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi lâu hơn nữa.
Tom walked down the stairs in his pajamas.	Tom bước xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ.
I don't want anyone to get hurt.	Tôi không muốn ai bị thương.
Tom had trouble opening the front door.	Tom gặp sự cố khi mở cửa trước.
Do you really want Tom's help?	Bạn có thực sự muốn Tom giúp không?
I know Tom is not a history teacher. 	Tôi biết Tom không phải là giáo viên lịch sử.
I think he's a science teacher.	Tôi nghĩ anh ấy là một giáo viên khoa học.
Tom is a patient and caring man.	Tom là một người đàn ông kiên nhẫn và chu đáo.
Tom didn't know what else to say.	Tom không biết phải nói gì khác.
Tom is packing his things into boxes.	Tom đang đóng gói đồ đạc của mình vào hộp.
Adopting the new policy is the best thing this company has ever done.	Việc áp dụng chính sách mới là điều tốt nhất mà công ty này từng làm.
I'm busy now.	Hiện tại tôi đang bận.
I don't know exactly how much it will cost.	Tôi không biết chính xác nó sẽ có giá bao nhiêu.
Tom and Mary go to school together on the same bus.	Tom và Mary đến trường cùng nhau trên cùng một chuyến xe buýt.
I asked Tom to drive Mary home.	Tôi yêu cầu Tom chở Mary về nhà.
I think Tom thought Mary wanted to do that.	Tôi nghĩ Tom đã nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom has been abroad for three years.	Tom đã ở nước ngoài ba năm.
You can't hurt my feelings.	Bạn không thể làm tổn thương tình cảm của tôi.
Tom is a dirty liar.	Tom là một kẻ nói dối bẩn thỉu.
I want to thank him for his kindness.	Tôi muốn trả ơn anh ấy vì lòng tốt của anh ấy.
Tom said that he enjoyed visiting Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất thích đến thăm Boston.
Tom was wondering what might happen next.	Tom đã tự hỏi điều gì có thể xảy ra tiếp theo.
Tom currently lives on a farm.	Tom hiện đang sống trong một trang trại.
Tom makes money playing guitar on street corners.	Tom kiếm tiền bằng cách chơi guitar ở các góc phố.
If you see Tom, can you give this to him?	Nếu bạn nhìn thấy Tom, bạn có thể đưa cái này cho anh ấy không?
Tom says he doesn't think Mary is busy.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary bận.
There are only a few apples in the basket.	Chỉ có một vài quả táo trong giỏ.
Tom was there this morning.	Tom đã ở đó sáng nay.
Tom's strategy is responsible for the victory.	Chiến lược của Tom chịu trách nhiệm cho chiến thắng.
That must have felt great.	Điều đó chắc hẳn cảm thấy rất tuyệt.
I like celery.	Tôi thích cần tây.
Tom didn't realize that there was a problem.	Tom đã không nhận ra rằng có một vấn đề.
How will Tom do it?	Làm thế nào Tom sẽ làm điều đó?
When the thief heard the dog barking, he ran away.	Khi tên trộm nghe thấy tiếng chó sủa, anh ta bỏ chạy.
Let's start with a simple premise.	Hãy bắt đầu với một tiền đề đơn giản.
Why didn't you tell me you would be leaving soon?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ về sớm?
In this day and age, there aren't too many things that surprise me.	Trong thời đại ngày nay, không có quá nhiều điều khiến tôi ngạc nhiên.
I don't know how this tool works.	Tôi không biết công cụ này hoạt động như thế nào.
Tom bought everything he needed to buy.	Tom đã mua mọi thứ anh ấy cần mua.
Tom realized that Mary was asleep.	Tom nhận ra rằng Mary đã ngủ.
I'm a team player.	Tôi là một tuyển thủ của đội.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang lo lắng.
Mary is weaving a rug.	Mary đang dệt một tấm thảm.
Where can I pray?	Tôi có thể cầu nguyện ở đâu?
Can you tell us what you're wearing?	Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn đang mặc gì không?
Can you drive Tom here?	Bạn có thể chở Tom đến đây không?
Detectives are still investigating.	Các thám tử vẫn đang điều tra.
The crowd dispersed quickly.	Đám đông giải tán nhanh chóng.
I hope Mary knows how much I care for her.	Tôi hy vọng Mary biết tôi quan tâm đến cô ấy như thế nào.
I worry that won't happen.	Tôi lo lắng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom's grandmother passed away last night.	Bà của Tom đã qua đời vào đêm qua.
I couldn't find anyone to help me.	Tôi không thể tìm thấy ai để giúp tôi.
Tom says he almost never has more than three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy hầu như không bao giờ có nhiều hơn ba trăm đô la trên người.
You have to get it done.	Bạn phải hoàn thành việc đó.
Tom said he thought I might have to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó sớm.
I'm writing a message to Tom.	Tôi đang viết một tin nhắn cho Tom.
I didn't do a good job today.	Tôi đã không làm tốt công việc hôm nay.
I don't think Tom is as handsome as John.	Tôi không nghĩ rằng Tom đẹp trai như John.
You are not done here.	Bạn chưa hoàn thành ở đây.
I have been bitten by a dog a few times.	Tôi đã bị chó cắn vài lần.
I suspect Tom didn't go to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom không đến Boston.
You must have come up with something.	Chắc hẳn bạn đã nghĩ ra điều gì đó.
Tom said Mary is good at French.	Tom nói Mary giỏi tiếng Pháp.
Tom thinks he should help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên giúp Mary.
That's why Tom came to Boston.	Đó là lý do mà Tom đến Boston.
Tom gave me permission.	Tom đã cho phép tôi.
I don't think anyone still lives in this house.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó vẫn sống trong ngôi nhà này.
Mary is the cute type.	Mary là loại dễ thương.
Britain established many colonies.	Nước Anh thành lập nhiều thuộc địa.
Tom doesn't learn French?	Tom không học tiếng Pháp à?
Prices have been reduced by 20 to 40 percent.	Giá đã được giảm từ 20 đến 40 phần trăm.
Tom could be the one for Mary.	Tom có ​​thể là người dành cho Mary.
Tom will have time to help you tomorrow.	Tom sẽ có thời gian để giúp bạn vào ngày mai.
You are spending too much money.	Bạn đang tiêu quá nhiều tiền.
He joined the Democratic Party but soon left it.	Ông gia nhập Đảng Dân chủ nhưng sớm rời bỏ đảng này.
I don't speak much French.	Tôi không nói được nhiều tiếng Pháp.
Tom isn't happy about this, is he?	Tom không hài lòng về điều này phải không?
Tom knew that he had to help Mary do it.	Tom biết rằng anh phải giúp Mary làm điều đó.
This movie is rated R.	Phim này được xếp hạng R.
Tom doesn't really like Italian food very much.	Tom không thực sự thích đồ ăn Ý cho lắm.
On my way upstairs, I thought of the famous pianist.	Trên đường lên lầu, tôi nghĩ đến nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Tom told me he had a cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị cảm lạnh.
I think Tom knows who lives in that house.	Tôi nghĩ Tom biết ai sống trong ngôi nhà đó.
I hope Tom is well.	Tôi hy vọng Tom vẫn khỏe.
That old movie star has had three changes.	Ngôi sao điện ảnh già đó đã có ba lần thay đổi.
Tom has decided to major in music.	Tom đã quyết định học chuyên ngành âm nhạc.
Stroller in the baby's room.	Chiếc xe đẩy trong phòng của em bé.
Tom is probably doing the right thing.	Tom có ​​lẽ đang làm điều đúng đắn.
Tom is often late to school.	Tom thường đi học muộn.
I have to thank you very much.	Tôi phải cảm ơn rất nhiều.
Rumor has it that secret peace talks have begun.	Có tin đồn rằng các cuộc đàm phán hòa bình bí mật đã bắt đầu.
Tom doesn't have the guts to tell the truth.	Tom không có gan nói ra sự thật.
Tom became very ill and almost died.	Tom bị bệnh nặng và gần như chết.
Please arrive at the counter at least one hour before your flight.	Vui lòng đến quầy trước chuyến bay của bạn ít nhất một giờ.
Tom won't be able to finish it in an hour.	Tom sẽ không thể hoàn thành việc đó trong một giờ.
Tom and Mary should never have done that.	Tom và Mary không bao giờ nên làm điều đó.
Tom says I'm too picky.	Tom nói rằng tôi quá kén chọn.
I didn't realize that Tom had to help Mary do it.	Tôi không nhận ra rằng Tom phải giúp Mary làm điều đó.
I know Tom as a party animal.	Tôi biết Tom là một con vật thích tiệc tùng.
I have a long list of things I shouldn't eat.	Tôi có một danh sách dài những thứ tôi không nên ăn.
I'm sorry, but I don't want to go out today.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn ra ngoài hôm nay.
Tom doesn't make much money at his current job.	Tom không kiếm được nhiều tiền ở công việc hiện tại.
Our project is still in its infancy.	Dự án của chúng tôi vẫn còn trong giai đoạn sơ khai.
I am so lucky to find an apartment close to where I work.	Tôi thật may mắn khi tìm được một căn hộ gần nơi tôi làm việc.
Tom was the one who suggested we buy balloons.	Tom là người gợi ý chúng tôi mua bóng bay.
The art museum is located opposite the bank.	Bảo tàng nghệ thuật nằm đối diện ngân hàng.
Firefighters are some of the bravest people in the world.	Lính cứu hỏa là một trong những người dũng cảm nhất trên thế giới.
Tom says he doesn't think Mary is busy.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary đang bận.
I wonder if I could ask you a question.	Tôi tự hỏi nếu tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi.
Tom already owns more cars than he will ever use.	Tom đã sở hữu nhiều xe hơn những gì anh ấy sẽ sử dụng.
Tom was out in a few minutes.	Tom đã ra ngoài trong vài phút.
Tom committed suicide last night.	Tom đã tự sát đêm qua.
Looks like Tom enjoys his new job.	Có vẻ như Tom thích công việc mới của mình.
Mary is a real beauty.	Mary là một người đẹp thực sự.
Tom was understandably worried.	Tom đã lo lắng một cách dễ hiểu.
Tom will come tomorrow, right?	Tom sẽ đến vào ngày mai, phải không?
If you leave a little earlier, you will avoid heavy traffic.	Nếu bạn rời đi sớm hơn một chút, bạn sẽ tránh được tình trạng giao thông đông đúc.
I heard that Tom won't be here today.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Tom didn't come all the way to Boston just to have dinner with us.	Tom đã không đến tận Boston chỉ để ăn tối với chúng tôi.
Tom has a four-liter tin of cheap wine in the fridge.	Tom có ​​một hộp rượu rẻ tiền bốn lít trong tủ lạnh.
I don't let Tom in the house.	Tôi không cho Tom vào nhà.
Tom said Mary was the one who wanted to do it.	Tom nói Mary là người muốn làm điều đó.
That's the way I want it.	Đó là cách tôi muốn.
I will not commit suicide.	Tôi sẽ không tự sát.
There's a party going on in the next room.	Có một bữa tiệc đang diễn ra trong phòng bên cạnh.
I want Tom to be the one to tell you.	Tôi muốn Tom là người nói cho bạn biết.
Tom said that he thought Mary would be heartbroken.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất đau lòng.
Tom is in the lunchroom.	Tom đang ở trong phòng ăn trưa.
I know that Tom is overweight.	Tôi biết rằng Tom bị thừa cân.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ sẽ khó để làm được điều đó.
I have had a headache since yesterday.	Tôi đã bị đau đầu từ hôm qua.
You better ask Tom. 	Tốt hơn bạn nên hỏi Tom.
I do not know.	Tôi không biết.
I am a responsible person.	Tôi là một người có trách nhiệm.
I need Tom.	Tôi cần Tom.
I ran into an old friend at a party that day.	Tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ trong bữa tiệc hôm đó.
He told me that he had lost his textbook the previous morning.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã làm mất sách giáo khoa vào sáng hôm trước.
It is the pot that calls the kettle black.	Đó là cái nồi gọi cái ấm là màu đen.
Tom never talked about it.	Tom chưa bao giờ nói về nó.
I won't come tonight.	Tôi sẽ không đến tối nay.
Tom could be in Boston or Chicago.	Tom có ​​thể ở Boston hoặc Chicago.
Tom did not feel sleepy.	Tom không cảm thấy buồn ngủ.
Tom was sentenced to a year of probation.	Tom đã bị kết án một năm quản chế.
Adobe and Apple both have top video editing programs.	Adobe và Apple đều có các chương trình chỉnh sửa video hàng đầu.
Tom has no father.	Tom không có bố.
Tom ran out of money.	Tom hết tiền.
Tom said Mary looked drunk.	Tom nói Mary trông có vẻ say xỉn.
Tom hasn't had dinner yet.	Tom vẫn chưa ăn tối.
Tom seems to have been guilty.	Tom dường như đã có tội.
Tom should do what his teacher tells him to do.	Tom nên làm những gì giáo viên của anh ấy bảo anh ấy làm.
Tom is doing push-ups.	Tom đang chống đẩy.
Tom likes it that way.	Tom thích nó theo cách đó.
Tom thinks he is losing his mind.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang mất trí.
I want to be a leader who is respected by everyone.	Tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo được mọi người tôn trọng.
How old were you when you moved to Australia?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn chuyển đến Úc?
Their relationship is not equal.	Mối quan hệ của họ không bình đẳng.
Tom and Mary will have dinner with us tonight.	Tom và Mary sẽ ăn tối với chúng ta vào tối nay.
Listen carefully, or you won't follow me.	Hãy lắng nghe cẩn thận, nếu không bạn sẽ không theo dõi tôi.
Tom is writing a new book.	Tom đang viết một cuốn sách mới.
Tom was asleep when I stopped by.	Tom đã ngủ khi tôi ghé qua.
I doubt that Tom and Mary need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không cần phải làm điều đó.
Press the green button. 	Nhấn nút màu xanh lá cây.
If you do, the light will come on.	Nếu bạn làm như vậy, đèn sẽ sáng.
Tom doesn't have the faintest idea of ​​what he's going to do the next day.	Tom không có ý tưởng mờ nhạt nhất về những gì anh ấy sẽ làm vào ngày hôm sau.
The only person who really knows you is God.	Người duy nhất thực sự biết bạn là Chúa.
Ask Tom if Mary will have lunch with us today.	Hỏi Tom xem hôm nay Mary có ăn trưa với chúng ta không.
This is also the first time Tom does it.	Đây cũng là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
Tom said that he doubted Mary would.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ Mary sẽ làm vậy.
I suggest you dress warmly.	Tôi đề nghị bạn nên ăn mặc ấm áp.
"I don't want to go to Boston." 	"Tôi không muốn đến Boston."
"So where do you want to go?"	"Vậy ngươi muốn đi đâu?"
I really like the way Tom plays the piano.	Tôi thực sự thích cách Tom chơi piano.
Throw it in the trash.	Quăng nó vào thùng rác.
That was their plan.	Đó là kế hoạch của họ.
All we have to do now is sit here and wait.	Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là ngồi đây và chờ đợi.
Tom said he couldn't help me.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp tôi.
That study was based on inaccurate data.	Nghiên cứu đó dựa trên dữ liệu không chính xác.
You have a point.	Bạn có lý.
Tom is going to visit Mary tomorrow.	Tom sẽ đến thăm Mary vào ngày mai.
Although I struggled with the problem for hours, I couldn't find a closer solution.	Mặc dù tôi đã vật lộn với vấn đề trong nhiều giờ, nhưng tôi không tìm được giải pháp nào gần hơn.
Tom did it for you.	Tom đã làm điều đó cho bạn.
I have pharyngitis.	Tôi bị viêm họng hạt.
Tom called Mary to tell her he might need her help later in the afternoon.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy có thể cần sự giúp đỡ của cô ấy vào buổi chiều muộn hơn.
Tom is the best French teacher I know.	Tom là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất mà tôi biết.
I just want to make sure you're prepared for this.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị cho việc này.
I ordered a pizza and a few drinks for us.	Tôi đã đặt một chiếc bánh pizza và một vài đồ uống cho chúng tôi.
You spend too much time with Tom.	Bạn dành quá nhiều thời gian cho Tom.
I couldn't see Tom while I was in Boston.	Tôi không thể gặp Tom khi tôi ở Boston.
I know Tom doesn't know anyone who wants to do that.	Tôi biết Tom không biết ai muốn làm điều đó.
Tom is the eldest of three sons of Mary.	Tom là con cả trong số ba người con trai của Mary.
You are very inflexible.	Bạn rất không linh hoạt.
I remember Tom wearing a brown hat.	Tôi nhớ Tom đã đội một chiếc mũ nâu.
We had lunch at a roadside restaurant.	Chúng tôi ăn trưa tại một quán ăn ven đường.
Tom says Mary will go the day after tomorrow, but he doesn't have time.	Tom nói Mary sẽ đi vào ngày hôm kia, nhưng anh ấy không có thời gian.
Tom will let you know when he feels like it.	Tom sẽ cho bạn biết khi nào anh ấy cảm thấy thích.
Tom is also very excited.	Tom cũng rất phấn khích.
Tom was our best driver.	Tom là người lái xe tốt nhất của chúng tôi.
Tom was a bookworm as a child.	Tom là một con mọt sách khi còn nhỏ.
That's not what I'm prepared to do.	Đó không phải là điều tôi chuẩn bị làm.
None of us could answer the question.	Không ai trong chúng tôi có thể trả lời câu hỏi.
Are you sure it's not the other way around?	Bạn có chắc không phải là ngược lại?
Tom can only speak a little French.	Tom chỉ có thể nói một chút tiếng Pháp.
I usually stay at home on Mondays.	Tôi thường ở nhà vào thứ Hai.
Tom has received many letters from Mary.	Tom đã nhận được rất nhiều thư từ Mary.
The policeman caught the killer and handcuffed him.	Viên cảnh sát bắt kẻ sát nhân và còng tay hắn.
The old house was demolished.	Ngôi nhà cũ bị phá bỏ.
The snowstorm continues.	Bão tuyết vẫn tiếp tục.
I think Tom kissed Mary yesterday.	Tôi nghĩ hôm qua Tom đã hôn Mary.
I know Tom doesn't know I don't need to do that.	Tôi biết Tom không biết tôi không cần phải làm điều đó.
They barely pause.	Họ hầu như không tạm dừng.
I want Tom to go to jail more than you.	Tôi muốn Tom vào tù hơn cả bạn.
I doubt it's safe to do that.	Tôi nghi ngờ liệu nó có an toàn để làm điều đó không.
How long would you recommend us to stay in Boston?	Bạn sẽ giới thiệu chúng tôi ở lại Boston bao lâu?
I haven't lived in Boston as long as Tom.	Tôi đã không sống ở Boston lâu như Tom.
I told Tom that I thought Mary would be able to do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Did you have a good time at the party?	Bạn đã có một thời gian vui vẻ tại bữa tiệc?
Do you think you're the only one who can't do that?	Bạn có nghĩ mình là người duy nhất không làm được điều đó?
I know that Tom is not a history teacher. 	Tôi biết rằng Tom không phải là giáo viên lịch sử.
I think he's a science teacher.	Tôi nghĩ anh ấy là một giáo viên khoa học.
Tom asked where I was.	Tom hỏi tôi đang ở đâu.
As far as I can see, everything is covered with snow.	Theo như tôi thấy, mọi thứ đều bị tuyết bao phủ.
Tom is studying to be a veterinarian.	Tom đang học để trở thành bác sĩ thú y.
I hope you are having a good stay.	Tôi hy vọng bạn đang có một kỳ nghỉ tốt.
Tom never goes anywhere without his dog.	Tom không bao giờ đi đâu mà không có con chó của mình.
Tom spent time in Australia.	Tom đã dành thời gian ở Úc.
The ground is still wet. 	Mặt đất vẫn còn ướt.
Otherwise, the game will be cancelled.	Nếu không, trò chơi sẽ bị hủy.
Tom says that everyone he knows does it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều làm điều đó.
I thought that Tom wouldn't like to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
What does life mean?	Cuộc sống có ý nghĩa gì?
I don't think we should trust Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta nên tin tưởng Tom.
I think we've agreed that you won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý rằng bạn sẽ không làm điều đó nữa.
I was informed immediately of Tom's arrival.	Tôi được thông báo ngay lập tức về sự xuất hiện của Tom.
I don't like people telling me what to do.	Tôi không thích mọi người bảo tôi phải làm gì.
She makes it hard for you to breathe.	Cô ấy khiến bạn khó thở.
Tom doesn't need the money now.	Tom không cần tiền bây giờ.
Tom won the election.	Tom đã thắng cuộc bầu cử.
Tom doesn't want Mary to come to the party.	Tom không muốn Mary đến bữa tiệc.
Tom knew Mary used to live in Boston.	Tom biết Mary từng sống ở Boston.
Tom showed the photos to friends and family.	Tom đã cho bạn bè và gia đình xem những bức ảnh.
You'll be in trouble if your parents find out.	Bạn sẽ gặp rắc rối nếu bố mẹ bạn phát hiện ra.
Tom is probably still outside.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ở bên ngoài.
Tom is a family friend.	Tom là một người bạn của gia đình.
How does Tom know where Mary is?	Làm sao Tom biết Mary ở đâu?
I didn't know that you were expecting me to do that.	Tôi không biết rằng bạn đã mong đợi tôi làm điều đó.
Selfie sticks are banned in many museums and galleries.	Gậy tự sướng bị cấm ở nhiều viện bảo tàng và phòng trưng bày.
Maybe Tom wasn't the one who did it.	Có lẽ Tom không phải là người đã làm điều đó.
It doesn't fit here.	Nó không phù hợp ở đây.
Tom is perfectly fine.	Tom hoàn toàn ổn.
I still haven't found that out.	Tôi vẫn chưa tìm ra điều đó.
I don't know my way around this neighborhood.	Tôi không biết đường đi của mình quanh khu phố này.
Tom wants to learn to dance the waltz.	Tom muốn học nhảy điệu valse.
I have a feeling you are going in the wrong direction.	Tôi có cảm giác bạn đang đi sai hướng.
I don't think Tom is color blind.	Tôi không nghĩ rằng Tom mù màu.
Tom, Mary, John, and Alice all wear name tags.	Tom, Mary, John và Alice đều đeo thẻ tên.
Is Tom really a relative of yours?	Tom có ​​thực sự là một người thân của bạn?
Tom often jokes with the teacher.	Tom thường đùa với giáo viên.
Takeaway meals will be available.	Bữa ăn mang đi sẽ có sẵn.
Tom said how old is he?	Tom đã nói rằng anh ấy bao nhiêu tuổi?
Tom is not crazy.	Tom không điên lắm.
I don't know Tom didn't ask Mary to help him do it.	Tôi không biết Tom đã không nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
A huge monument was erected in honor of the eminent philosopher.	Một tượng đài to lớn đã được dựng lên để vinh danh nhà triết học lỗi lạc.
I thought you said you couldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thể làm điều đó.
I have never seen this.	Tôi chưa bao giờ thấy điều này.
Death is inevitable and irreversible.	Cái chết là không thể tránh khỏi và không thể thay đổi.
I know Tom is a butcher.	Tôi biết Tom là một người bán thịt.
This issue is likely to be raised at the next meeting.	Vấn đề này có thể sẽ được đưa ra trong cuộc họp tới.
Tom asked us to follow Mary.	Tom yêu cầu chúng tôi đi theo Mary.
Will three o'clock be fine?	Ba giờ sẽ ổn chứ?
Tom turned left.	Tom ngoặt sang trái.
Are you sure Tom doesn't know Mary isn't having fun?	Bạn có chắc Tom không biết Mary không vui vẻ gì không?
The news that Tom won the prize made everyone extremely surprised.	Tin Tom trúng giải khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Tom doesn't want to help us today.	Tom không muốn giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom wrote about everything that happened in his diary.	Tom đã viết về mọi thứ đã xảy ra trong nhật ký của mình.
I don't have a drinking problem.	Tôi không có vấn đề về uống rượu.
Tom gave Mary all the money she asked for.	Tom đã đưa cho Mary tất cả số tiền cô ấy yêu cầu.
Tom really needs to learn French.	Tom thực sự cần học tiếng Pháp.
Tom realizes he doesn't have enough time to do the things that have to be done.	Tom nhận ra anh không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
That's not why we work.	Đó không phải là lý do tại sao chúng tôi làm việc.
I just can't get it.	Tôi chỉ không thể lấy nó.
I don't think you've been absent all week.	Tôi không nghĩ rằng bạn vắng mặt cả tuần.
I don't like my neighbors.	Tôi không thích những người hàng xóm của mình.
You shouldn't be talking here.	Bạn không nên nói chuyện ở đây.
That is a gamble.	Đó là một canh bạc.
I can't get along with Tom anymore.	Tôi không thể hòa hợp với Tom được nữa.
Tom is someone who can help you.	Tom là người có thể giúp bạn.
I thought you wanted to know who was coming for dinner.	Tôi nghĩ bạn muốn biết ai sẽ đến ăn tối.
I was the one who taught Tom how to drive.	Tôi là người đã dạy Tom cách lái xe.
I can't with the stuff on the top shelf.	Tôi không thể với những thứ trên kệ cao nhất.
We cannot fail.	Chúng ta không thể thất bại.
Tom doesn't think his boss's plan is feasible.	Tom không nghĩ kế hoạch của sếp là khả thi.
Tom is smart and talented.	Tom thông minh và tài năng.
I think maybe we should ask Tom to do it.	Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom should be notified as soon as possible.	Tom nên được thông báo càng sớm càng tốt.
I want to pay back the money I owe you.	Tôi muốn trả lại số tiền mà tôi đã nợ bạn.
You can hear the sound of the sea in this hotel room.	Bạn có thể nghe thấy âm thanh của biển trong phòng khách sạn này.
I never thought that Tom wanted to see Mary.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom muốn gặp Mary.
Tom and Mary are related to each other.	Tom và Mary có quan hệ họ hàng với nhau.
It's Tom's job to find out.	Đó là công việc của Tom để tìm ra.
I'm glad we didn't do that.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không làm điều đó.
I didn't like my name when I was a kid.	Tôi không thích tên của mình khi tôi còn nhỏ.
Are Tom and Mary really married?	Tom và Mary có thực sự kết hôn không?
Tom did his best.	Tom đã làm hết sức mình.
I am very sorry for your loss.	Tôi rất tiếc về sự mất mát của bạn.
You can't clap with just one hand.	Bạn không thể vỗ tay chỉ bằng một tay.
I don't think Tom has any friends who like to climb mountains.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào thích leo núi.
I thought you said you didn't do that kind of thing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không làm loại điều đó.
I don't think Tom will forget this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên điều này.
Tom has left us forever.	Tom đã rời xa chúng ta mãi mãi.
Tom knows a lot of people who don't speak French.	Tom biết rất nhiều người không biết nói tiếng Pháp.
Tom is an expert on the subject.	Tom là một chuyên gia về chủ đề này.
Tom doesn't have a driver's license.	Tom không có bằng lái xe.
They have us destroyed, but we will have the element of surprise.	Họ đã khiến chúng tôi bị tiêu diệt, nhưng chúng tôi sẽ có yếu tố bất ngờ.
This will be our recommendation.	Đây sẽ là khuyến nghị của chúng tôi.
I very much doubt.	Tôi rất nghi ngờ.
Tom said that he thought Mary wasn't angry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không tức giận.
Tom smiled at himself in the mirror.	Tom mỉm cười với mình trong gương.
I didn't realize Tom was busy.	Tôi không nhận ra Tom đang bận.
Since it was raining, we decided to stay indoors.	Vì trời mưa nên chúng tôi quyết định ở trong nhà.
Tom must be a psychic.	Tom phải là nhà ngoại cảm.
The purpose of the roundabout is to reduce traffic speed.	Mục đích của bùng binh là để giảm tốc độ giao thông.
Don't take yourself too seriously. 	Đừng quá coi trọng bản thân.
No one did.	Không một ai làm.
Now Tom is wearing a black suit.	Lúc này Tom đang mặc một bộ đồ đen.
The man who constantly makes decisions and is forced to change them gets nowhere.	Người đàn ông liên tục đưa ra quyết định và buộc phải thay đổi chúng chẳng đi đến đâu.
I am three years younger than Tom.	Tôi nhỏ hơn Tom ba tuổi.
I'd like some toast if you're making some.	Tôi muốn một ít bánh mì nướng nếu bạn đang làm một ít.
Tom just passed away.	Tom vừa mới qua đời.
Mary is one of the most beautiful girls I know.	Mary là một trong những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi biết.
Any comments would be greatly appreciated.	Bất kỳ ý kiến ​​sẽ được đánh giá cao biết ơn.
I don't care about any of that.	Tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom hopes Mary won't be banished.	Tom hy vọng Mary sẽ không bị trục xuất.
Tom is not a fugitive.	Tom không phải là một kẻ chạy trốn.
Tom has a good alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm tốt.
What did you do at 9 o'clock last night?	Bạn đã làm gì vào lúc 9 giờ đêm qua?
Tom can do it with one hand.	Tom có ​​thể làm điều đó bằng một tay.
I don't want Tom to do it for me.	Tôi không muốn Tom làm điều đó cho tôi.
Tom can't buy all the things Mary wants him to buy with her salary.	Tom không thể mua được tất cả những thứ Mary muốn anh ta mua bằng tiền lương của mình.
I didn't mean to give you that impression.	Tôi không cố ý để cho bạn ấn tượng đó.
I think Tom will be angry.	Tôi nghĩ Tom sẽ tức giận.
Tom is wearing an orange sweater.	Tom đang mặc một chiếc áo len màu cam.
I told Tom I made it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã làm được điều đó.
What time will I need to get up tomorrow morning?	Tôi sẽ cần dậy lúc mấy giờ vào sáng mai?
After you, Tom.	Sau khi bạn, Tom.
Tom invited us to have dinner with him and his wife.	Tom mời chúng tôi ăn tối với anh ấy và vợ anh ấy.
They crossed the cliff with difficulty.	Họ vượt qua vách đá một cách khó khăn.
I can't wait to do that.	Tôi không thể chờ đợi để làm điều đó.
I wish I wasn't here.	Tôi ước rằng tôi không ở đây.
Tom can't drive at night.	Tom không thể lái xe vào ban đêm.
I know that you are here.	Tôi biết rằng bạn đang ở đây.
How can you be so optimistic about the future?	Làm thế nào bạn có thể lạc quan như vậy về tương lai?
I know that Tom won't do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
You've got my key.	Bạn đã có chìa khóa của tôi.
I am ready for you.	Tôi đã sẵn sàng cho bạn.
Tom and I often study French together.	Tom và tôi thường học tiếng Pháp cùng nhau.
Tom prepares dinner himself.	Tom tự tay chuẩn bị bữa tối.
I look forward to seeing you in your wedding dress.	Tôi mong được nhìn thấy bạn trong bộ váy cưới của bạn.
I think we'll go somewhere.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi đâu đó.
I wish Tom would help us.	Tôi ước gì Tom sẽ giúp chúng tôi.
Who did Tom buy his car from?	Tom đã mua chiếc xe của mình từ ai?
Tom says he thinks he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã quên điều gì đó.
I have a lot of friends that I want to visit in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn bè mà tôi muốn đến thăm ở Úc.
Tom turns off the flashlight.	Tom tắt đèn pin.
Tom should do it inside.	Tom nên làm điều đó bên trong.
Tom is busy and so am I.	Tom bận và tôi cũng vậy.
I never killed anyone.	Tôi chưa bao giờ giết ai.
Tom says Mary knows he might be allowed to do it if she does it to him.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó nếu cô ấy làm điều đó với anh ấy.
Let's throw him over the edge.	Hãy ném anh ta vào bờ vực.
Tom is richer than anyone else in town.	Tom giàu hơn bất kỳ ai khác trong thị trấn.
I want to talk to Tom alone.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một mình.
I want hourly updates on what's going on.	Tôi muốn cập nhật hàng giờ về những gì đang xảy ra.
She never dreamed she would meet him in a foreign country.	Cô chưa bao giờ mơ mình sẽ gặp anh ở một đất nước xa lạ.
Tom ran down the street naked.	Tom khỏa thân chạy xuống phố.
Tom says he shouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên làm điều đó một mình.
Tom can go out.	Tom có ​​thể ra ngoài.
Tom says he needs to talk to the manager.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện với người quản lý.
It's not good, is it?	Nó không tốt, phải không?
I haven't heard any complaints yet.	Tôi chưa nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào.
It's hard to say what the weather will be like tomorrow.	Thật khó để nói thời tiết ngày mai sẽ như thế nào.
I haven't heard the word "baby bottles" in a long time.	Đã lâu rồi tôi không được nghe từ “bình sữa trẻ em”.
Many companies have adopted the 8-hour work day.	Rất nhiều công ty đã áp dụng chế độ làm việc 8 giờ một ngày.
Tom abandoned me.	Tom đã bỏ rơi tôi.
I will give you a prescription.	Tôi sẽ cho bạn một đơn thuốc.
Put the shovel down.	Đặt cái xẻng xuống.
Tom won't let Mary come to him.	Tom sẽ không để Mary đến với anh ta.
I will not give this dog to you.	Tôi sẽ không đưa con chó này cho bạn.
Tom said that he thought the room was too small.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá nhỏ.
Tom remembered the last time he hugged Mary.	Tom nhớ lại lần cuối cùng anh ôm Mary.
Tom was standing just outside the doorway.	Tom đang đứng ngay bên ngoài ngưỡng cửa.
You must protect me.	Bạn phải bảo vệ tôi.
I don't have a car.	Tôi chưa có xe hơi.
One of my friends helped me with my homework.	Một trong những người bạn của tôi đã giúp tôi làm bài tập về nhà.
You have been so generous in purchasing all of these for us.	Bạn đã rất hào phóng khi mua tất cả những thứ này cho chúng tôi.
Do you think there is any chance that Tom can do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom có ​​thể làm được điều đó không?
I go where Tom told me to go.	Tôi đi nơi Tom bảo tôi đi.
I want to believe it, but I don't.	Tôi muốn tin điều đó, nhưng tôi không tin.
I know Tom knows we've never done that before.	Tôi biết Tom biết rằng chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom has thirty days to pay this bill.	Tom có ​​ba mươi ngày để thanh toán hóa đơn này.
Tom and Mary used drugs together.	Tom và Mary đã sử dụng ma túy cùng nhau.
It is important for students to know what to expect during the exam.	Điều quan trọng là học sinh phải biết những gì sẽ xảy ra trong kỳ thi.
You are my only friend.	Bạn là người bạn duy nhất của tôi.
I don't like dancing.	Tôi không thích khiêu vũ.
Tom's skepticism was unbearable.	Sự hoài nghi của Tom là không thể chịu đựng được.
I'm pretty sure both Tom and Mary are dead.	Tôi khá chắc rằng cả Tom và Mary đều đã qua đời.
Tom is already at home, isn't he?	Tom đã ở nhà rồi, phải không?
We have other things to do.	Chúng tôi có những thứ khác phải được hoàn thành.
Tom has big and blue eyes.	Tom có ​​đôi mắt to và xanh.
Both Tom and I enjoyed that movie.	Cả tôi và Tom đều rất thích bộ phim đó.
Tom does 100 squats every morning before breakfast.	Tom thực hiện 100 lần squat mỗi sáng trước khi ăn sáng.
Tom has a great car.	Tom có ​​một chiếc xe tuyệt vời.
Tom really likes pizza.	Tom thực sự thích bánh pizza.
Tom isn't the only one with the key.	Tom không phải là người duy nhất có chìa khóa.
The cat is licking itself.	Con mèo đang tự liếm.
Tom tells Mary that he wants to move to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston.
Tom will try to end that.	Tom sẽ cố gắng kết thúc điều đó.
She apologized to his father for being late.	Cô xin lỗi bố anh vì đã về muộn.
Do you think it will rain tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa không?
I think Tom will plant tulips near the oak tree.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trồng hoa tulip gần cây sồi.
I need you to do me a big favor.	Tôi cần bạn làm giúp tôi một việc lớn.
I asked him not to go, but he left again.	Tôi yêu cầu anh ấy đừng đi, nhưng anh ấy lại bỏ đi như cũ.
Let Tom go.	Để Tom bỏ đi.
Tom is becoming more and more sophisticated.	Tom ngày càng trở nên tinh vi hơn.
She took singing and dancing lessons, not to mention swimming and tennis lessons.	Cô học hát và học khiêu vũ, chưa kể đến học bơi và quần vợt.
Tom won't sit down.	Tom sẽ không ngồi xuống.
Does Tom have a snowboard?	Tom có ​​ván trượt tuyết không?
I am the leader of this group.	Tôi là trưởng nhóm này.
That's not me.	Đó không phải là tôi.
The advice I received from Tom has made me a better salesperson.	Lời khuyên mà tôi nhận được từ Tom đã khiến tôi trở thành một nhân viên bán hàng tốt hơn.
Tom is capricious.	Tom là người thất thường.
I think Tom and Mary are still married.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary vẫn kết hôn.
Investigations have been completed.	Các cuộc điều tra đã hoàn tất.
I just don't like it.	Tôi chỉ không thích nó.
I feel certain that Tom has done it.	Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Tom đã làm được điều đó.
I had my doubts.	Tôi đã có những nghi ngờ của tôi.
Don't you think it's a little more convenient?	Bạn không nghĩ rằng nó thuận tiện hơn một chút sao?
I know Tom is not someone we should trust.	Tôi biết Tom không phải là người mà chúng ta nên tin tưởng.
Tom has just had his teeth cleaned.	Tom vừa được làm sạch răng.
She should not be carried away.	Cô ấy không nên bị mang đi.
Tom assumed that Mary would like the gift he bought her.	Tom cho rằng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy mua cho cô ấy.
I know Tom is a spoiled brat.	Tôi biết Tom là một thằng nhóc hư hỏng.
I am just a beginner.	Tôi chỉ là người mới bắt đầu.
You're not older than Tom are you?	Bạn không lớn hơn Tom phải không?
Tom is very greedy.	Tom rất tham lam.
Somehow, I know you're the one to do it.	Bằng cách nào đó, tôi biết bạn là người làm điều đó.
Tom says he won't help Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary nữa.
Tom refused just walked away.	Tom từ chối chỉ bỏ đi.
Tom said he thought he could pass the test.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể vượt qua bài kiểm tra.
Tom stayed after school to talk to his teacher.	Tom ở lại sau giờ học để nói chuyện với giáo viên của mình.
Tom noticed a few changes.	Tom nhận thấy một vài thay đổi.
"What is the purpose of your visit?" 	"Mục đích cuộc viếng thăm của bạn là gì?"
"I'm tourists."	"Tôi là khách du lịch."
Mary told Tom about what John asked her to do.	Mary nói với Tom về những gì John yêu cầu cô ấy làm.
I will send my man to you along with the letter.	Tôi sẽ gửi người đàn ông của tôi cho bạn cùng với lá thư.
I don't want anyone to miss this.	Tôi không muốn bất cứ ai bỏ lỡ điều này.
Tom always does what needs to be done.	Tom luôn làm những gì cần phải làm.
I think we've all made mistakes.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã mắc sai lầm.
Goodbye, Tom.	Tạm biệt, Tom.
Tom said he knew that Mary wouldn't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không phải làm điều đó một mình.
No one doubts that.	Không ai nghi ngờ điều đó.
Why don't you wear clothes?	Tại sao bạn không mặc quần áo?
I know Tom is going to Australia.	Tôi biết Tom sẽ đến Úc.
I think we should start planning for the summer.	Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu lên kế hoạch cho mùa hè.
I know Tom will make it by 2:30.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó trước 2:30.
He will certainly get along for many years.	Anh ấy chắc chắn sẽ hòa hợp trong nhiều năm.
It will take at least a year to complete this project.	Sẽ mất ít nhất một năm để hoàn thành dự án này.
Tom says he is not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy khỏe.
We're the only ones here who know that Tom can do it better than I can.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Today I am working from home.	Hôm nay tôi đang làm việc tại nhà.
Tom says he is willing to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
There's a chance Tom won't be there tonight.	Có khả năng tối nay Tom sẽ không ở đó.
Tom wants me to sing.	Tom muốn tôi hát.
Tom should be happy that it happens.	Tom nên vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I'm pretty sure Tom isn't Canadian.	Tôi khá chắc rằng Tom không phải là người Canada.
Why should I tell the truth if you don't want to?	Tại sao tôi phải nói sự thật nếu bạn không muốn?
Without a doubt, he will tell the boss about me.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy sẽ nói với ông chủ về tôi.
Tom pulled down the window.	Tom kéo cửa sổ xuống.
Tom arrives with Mary and John.	Tom đến với Mary và John.
Tom looked unmoved.	Tom trông không bị lay chuyển.
Please use this wooden box instead of a chair.	Vui lòng sử dụng hộp gỗ này thay cho một chiếc ghế.
It's fine if I don't do it, right?	Sẽ ổn nếu tôi không làm điều đó, phải không?
I hope I can finish in the top 10.	Tôi hy vọng mình có thể hoàn thành trong top 10.
I knew Tom wasn't going to do that.	Tôi đã biết Tom không định làm điều đó.
Tom is of Australian descent.	Tom là người gốc Úc.
Tom heard Mary flushing the toilet.	Tom nghe thấy tiếng Mary dội toilet.
She has grown to be a beautiful woman.	Cô ấy đã lớn để trở thành một phụ nữ xinh đẹp.
Why don't you talk to me?	Tại sao bạn không nói chuyện với tôi?
Tom didn't want to know why Mary didn't want to do it.	Tom không muốn biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
There's no point screaming for help. 	Không có ích gì la hét để được giúp đỡ.
No one will hear you.	Sẽ không có ai nghe thấy bạn.
I want you to leave the office when I get back.	Tôi muốn bạn rời khỏi văn phòng khi tôi quay lại.
Tom doesn't want Mary dead.	Tom không muốn Mary chết.
It's not professional.	Nó không chuyên nghiệp.
Tom is very good.	Tom rất giỏi.
Tom asked me if I wanted a drink.	Tom hỏi tôi có muốn uống một ly không.
I don't think it's that simple.	Tôi không nghĩ rằng nó đơn giản như vậy.
I wouldn't be of that much help.	Tôi sẽ không được giúp đỡ nhiều như vậy.
Tom and Mary are in the next room.	Tom và Mary đang ở phòng bên cạnh.
I'm so glad we agreed.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đồng ý.
I thought you said you wanted to do it this morning.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó vào sáng nay.
Tom went there after school.	Tom đã đến đó sau giờ học.
Slander is not slander unless it is said to your advantage before a third party.	Vu khống không phải là vu khống trừ khi nó được nói ra để gây bất lợi cho bạn trước một bên thứ ba.
You won't ask Tom to help you.	Bạn sẽ không nhờ Tom giúp bạn.
Tom took a sip of wine.	Tom uống một ngụm rượu.
Tom sat at the kitchen table, sharpening his knife.	Tom ngồi vào bàn bếp, mài dao.
Who do you think will move into the house next door?	Bạn nghĩ ai sẽ dọn vào nhà bên cạnh?
Historical differences also remain between the Central Highlands and the coastal people.	Sự khác biệt về lịch sử cũng vẫn còn giữa người Tây Nguyên và người miền biển.
Clever knitting girl.	Cô gái đan len khéo léo.
I don't think I did it correctly.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó một cách chính xác.
I doubt Tom needs to do that.	Tôi nghi ngờ Tom cần phải làm điều đó.
Tom tattooed his girlfriend's name on his arm.	Tom xăm tên bạn gái lên cánh tay.
Tom really needs to do it.	Tom thực sự cần phải làm điều đó.
I didn't play well.	Tôi đã chơi không tốt.
Tom is not telling the truth.	Tom không nói thật.
Tom was overwhelmed, but Mary was not.	Tom bị choáng ngợp, nhưng Mary thì không.
That's what the newspapers said.	Đó là những gì các báo đã nói.
Tom said that he doesn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Your determination is admirable.	Sự quyết tâm của bạn thật đáng khâm phục.
Tom told me he went bankrupt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã phá sản.
Tom doesn't want Mary to know that he's rich.	Tom không muốn Mary biết rằng anh ta giàu có.
Tom and Mary are currently in Boston.	Tom và Mary hiện đang ở Boston.
How will I know if I'm wrong?	Làm thế nào tôi sẽ biết nếu tôi sai?
Tom always consulted Mary.	Tom luôn hỏi ý kiến ​​của Mary.
Tom actually does it sometimes.	Tom thực sự làm điều đó đôi khi.
Tom has a following.	Tom có ​​một điều sau đây.
We should get out of here ASAP.	Chúng ta nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tom told me it would be easy to convince Mary to come to Australia with us.	Tom nói với tôi rằng sẽ dễ dàng thuyết phục Mary đến Úc với chúng tôi.
That's been a problem for the past three years.	Đó là một vấn đề trong ba năm qua.
When and where did you meet Tom?	Bạn đã gặp Tom khi nào và ở đâu?
Many people around the world experience food insecurity.	Nhiều người trên khắp thế giới gặp phải tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
You cannot prove it.	Bạn không thể chứng minh điều đó.
Tom and Mary came separately.	Tom và Mary đến riêng.
Tom is leaving town tomorrow.	Tom sẽ rời thị trấn vào ngày mai.
Why didn't you tell me you're vegetarian?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn ăn chay?
Tom told me he bought a house in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã mua một ngôi nhà ở Úc.
Don't you know Tom has a house in Australia?	Bạn không biết Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc?
That is not love.	Đó không phải là tình yêu.
I didn't know Tom would refuse to do that.	Tôi không biết Tom sẽ từ chối làm điều đó.
You'd better talk to Tom.	Tốt hơn là bạn nên nói chuyện với Tom.
Mary hears that Tom is dating another girl.	Mary nghe nói Tom đang hẹn hò với một cô gái khác.
I don't like Tom.	Tôi không thích Tom.
There is not a single free seat in the hall.	Không có một chỗ ngồi miễn phí nào trong hội trường.
I'm still a little excited.	Tôi vẫn còn hơi thích thú.
I felt in my bones that they would never get along.	Tôi cảm thấy tận xương tủy rằng họ sẽ không bao giờ hòa thuận được với nhau.
Tom will drive me home.	Tom sẽ chở tôi về nhà.
Tom decided to start his own business.	Tom quyết định bắt đầu kinh doanh của riêng mình.
He was so startled that he ran out barefoot.	Anh ấy giật mình đến mức chạy chân trần ra ngoài.
I don't know how long I slept.	Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.
Is Tom busy?	Tom đang bận phải không?
Neither Tom nor Mary worked in the garden.	Cả Tom và Mary đều không làm việc trong vườn.
I'm starting to get frustrated.	Tôi đang bắt đầu bực bội.
My brother is younger than me.	Em trai tôi nhỏ hơn tôi.
They named Bill Clinton as their candidate for president.	Họ đặt tên cho Bill Clinton là ứng cử viên của họ cho chức tổng thống.
I know that Tom won't admit that he doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I will pick it up.	Tôi sẽ nhặt nó lên.
I doubt Tom will be careless.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bất cẩn.
Grab a quick lunch at the small cafe near the park.	Hãy ăn trưa nhanh chóng tại quán cà phê nhỏ gần công viên.
From here, the city can be reached in less than 20 minutes by car.	Từ đây, du khách có thể đến thành phố chưa đầy 20 phút đi xe hơi.
He doesn't live here anymore.	Anh ấy không sống ở đây nữa.
Tom locked his dog in the bathroom.	Tom nhốt con chó của mình trong phòng tắm.
Tom stood up and clapped his hands.	Tom đứng dậy và vỗ tay.
Tom looked at Mary in horror.	Tom kinh hoàng nhìn Mary.
Tom showed Mary his new watch.	Tom đã cho Mary xem chiếc đồng hồ mới của anh ấy.
Now he is studying.	Bây giờ anh ấy đang học.
Tom freed the hostages.	Tom đã giải thoát các con tin.
I know that Tom knows why Mary is afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Sometimes a friendly gesture is worth more than a thousand words.	Đôi khi một cử chỉ thân thiện có giá trị hơn ngàn lời nói.
Tom tends to speak his mind.	Tom có ​​xu hướng nói ra suy nghĩ của mình.
I still haven't told Tom what to do.	Tôi vẫn chưa nói với Tom phải làm gì.
I don't have a shovel, but I know one who does.	Tôi không có một cái xẻng, nhưng tôi biết một người làm.
I asked Tom if he was going to do it.	Tôi hỏi Tom có ​​định làm điều đó hay không.
Tell Tom how to do it.	Nói cho Tom biết cách làm.
Tom and I come a long way back.	Tom và tôi đi một chặng đường dài mới trở lại.
I have to help Tom do it.	Tôi phải giúp Tom làm điều đó.
Tom is the one who hired me.	Tom là người đã thuê tôi.
I can't believe you called Tom an idiot.	Tôi không thể tin rằng bạn đã gọi Tom là một tên ngốc.
Let's buy a dog for Tom.	Hãy mua một con chó cho Tom.
How many squats can you do?	Bạn có thể thực hiện bao nhiêu lần squat?
Don't know if Tom is here.	Không biết Tom có ​​ở đây không.
Tom doesn't seem to want to help Mary.	Tom dường như không muốn giúp Mary.
I don't think there's any reason why Tom needs to do so today.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì khiến Tom cần phải làm như vậy ngày hôm nay.
Tom knows that no one is listening to him.	Tom biết rằng không ai đang lắng nghe anh ấy.
Starting next week, I will be working late shifts.	Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ làm việc theo ca muộn.
Tom refused to talk to me.	Tom từ chối nói chuyện với tôi.
Tom seems very naive.	Tom có ​​vẻ rất ngây thơ.
Tom promised himself that he would do it.	Tom đã tự hứa với bản thân rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom doesn't think anyone would actually do that.	Tom không nghĩ rằng có ai đó thực sự sẽ làm điều đó.
This giant beetle is found around mango and fig trees.	Loài bọ dài khổng lồ này được tìm thấy xung quanh cây xoài và cây sung.
Tom denies that he has a crush on Mary.	Tom phủ nhận việc anh phải lòng Mary.
He's not the only one with this opinion.	Anh ấy không phải là người duy nhất có ý kiến ​​này.
They tried in vain to bribe the witness.	Họ đã cố gắng vô ích để mua chuộc nhân chứng.
Tom asked me to protect Mary.	Tom nhờ tôi bảo vệ Mary.
It seems like only yesterday that you were here.	Có vẻ như chỉ mới ngày hôm qua mà bạn đã ở đây.
I really need this salary.	Tôi thực sự cần tiền lương này.
I bought a suit with two pairs of trousers.	Tôi đã mua một bộ đồ với hai chiếc quần dài.
I told the police everything I knew.	Tôi đã nói với cảnh sát tất cả những gì tôi biết.
He said he would ask about the matter.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ hỏi về vấn đề này.
You'd better not tell Tom about what Mary did yesterday.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với Tom về những gì Mary đã làm ngày hôm qua.
Tom has a tendency to forget things.	Tom có ​​xu hướng hay quên mọi thứ.
Can you show me the way to the station?	Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến nhà ga được không?
It's not for everyone.	Nó không dành cho tất cả mọi người.
It's not hard to see why that happened.	Không khó để hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom's expression softened.	Vẻ mặt của Tom dịu đi.
You can get a nice view from here when the weather is good.	Bạn có thể có được một tầm nhìn đẹp từ đây khi thời tiết tốt.
Tom says he feels great.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tuyệt vời.
Tom decorates the room.	Tom trang trí căn phòng.
Tom won't apologize.	Tom sẽ không xin lỗi.
She jumped for joy when she heard the news.	Cô ấy đã nhảy lên vì sung sướng khi biết tin.
Tom usually wears black.	Tom thường mặc đồ đen.
It's unusually warm today.	Hôm nay trời ấm một cách lạ thường.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự chăm sóc bản thân hay không.
Do you always eat lunch at the same time every day?	Bạn có luôn ăn trưa vào cùng một giờ mỗi ngày không?
There is some milk left in the bottle.	Có một ít sữa còn lại trong bình.
Tom doesn't swim.	Tom không bơi.
Tom asked me to do it already.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó rồi.
Tom and Mary walked down the street together.	Tom và Mary cùng nhau xuống phố.
What did Tom say happened?	Tom đã nói điều gì đã xảy ra?
Tom followed Mary.	Tom theo sau Mary.
Tom knows he can't win.	Tom biết anh ấy không thể thắng.
Warning Tom.	Cảnh báo Tom.
We'll see Tom later.	Chúng ta sẽ gặp Tom sau.
We haven't done that since we left Australia.	Chúng tôi đã không làm điều đó kể từ khi chúng tôi rời Úc.
Tom can tell Mary anything he wants.	Tom có ​​thể nói với Mary bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom doesn't have to explain that to me.	Tom không cần phải giải thích điều đó với tôi.
He lives in the suburbs of Tokyo.	Anh ấy sống ở ngoại ô Tokyo.
Do you want to go see it now?	Bạn có muốn đi xem nó ngay bây giờ không?
I don't think Tom will be fair.	Tôi không nghĩ Tom sẽ công bằng.
He always made the rule of walking one hour a day.	Anh ấy luôn đưa ra quy tắc đi bộ một giờ mỗi ngày.
I think I'll get fired if I do.	Tôi nghĩ tôi sẽ bị sa thải nếu làm vậy.
"Thanks for fixing it." 	"Cảm ơn vì đã sửa chữa nó."
"Nothing to it."	"Không có gì với nó."
Tom probably won't help us do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không giúp chúng ta làm điều đó.
It is controversial.	Nó gây tranh cãi.
Tom began to lose hope.	Tom bắt đầu mất hy vọng.
If Tom doesn't get what he wants, he will sulk and pout.	Nếu Tom không đạt được điều mình muốn, anh ấy sẽ hờn dỗi và bĩu môi.
It's good that you've arrived. 	Thật tốt khi bạn đã đến.
What would we do without you?	Chúng tôi sẽ làm gì nếu không có bạn?
How was your summer vacation?	Kỳ nghỉ hè của bạn thế nào?
That's not what I would do.	Đó không phải là những gì tôi sẽ làm.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
We just painted Tom's room last week.	Chúng tôi vừa mới sơn phòng của Tom vào tuần trước.
Tom and Mary were both born in Boston and they grew up there.	Tom và Mary đều sinh ra ở Boston và họ lớn lên ở đó.
They demanded that the king be killed immediately.	Họ yêu cầu nhà vua bị giết ngay lập tức.
Everyone was very happy.	Mọi người đều rất vui mừng.
Tom said he couldn't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
Tom says his efforts have paid off.	Tom nói rằng những nỗ lực của anh ấy đã được đền đáp.
When did Tom buy this umbrella?	Tom mua chiếc ô này khi nào?
In many ways, time is more valuable than money.	Về nhiều mặt, thời gian còn quý giá hơn tiền bạc.
I understand your frustration.	Tôi hiểu sự thất vọng của bạn.
I'm not done talking to you yet.	Tôi vẫn chưa nói xong với bạn.
I hope you understand what I mean.	Tôi hy vọng bạn hiểu những gì tôi muốn nói.
I used to weigh 70 kg.	Tôi từng nặng 70 kg.
He graduated with honors from Cambridge.	Anh tốt nghiệp loại xuất sắc tại Cambridge.
Tom drove the car in reverse.	Tom cho xe chạy ngược lại.
He must have said so without much thought.	Anh ấy hẳn đã nói như vậy mà không cần suy nghĩ nhiều.
I don't think I know Tom as much as you do.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết Tom nhiều như bạn.
It's not a good car, but it's a car.	Nó không phải là một chiếc xe tốt, nhưng nó là một chiếc xe hơi.
How can you be with Tom all the time?	Làm sao bạn có thể ở bên Tom mọi lúc?
We cannot rule that out.	Chúng tôi không thể loại trừ điều đó.
Tom could have been the one who did it.	Tom có ​​thể là người đã làm điều đó.
Tom is the one who is supposed to do this.	Tom là người được cho là phải làm điều này.
Now we have to rethink everything.	Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ lại mọi thứ.
Tom grasped the situation immediately.	Tom nắm bắt được tình hình ngay lập tức.
The neighbor across the street is always partying.	Người hàng xóm bên kia đường luôn tổ chức tiệc tùng.
Tom grabbed his camera and went outside.	Tom chộp lấy máy ảnh của mình và đi ra ngoài.
Tom is interesting.	Tom thật thú vị.
Tom has decided that he will try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng trốn thoát.
They are so great.	Chúng thật tuyệt vời.
I don't think Tom will understand it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hiểu nó.
I was not impressed by what I saw.	Tôi không bị ấn tượng bởi những gì tôi thấy.
Tom forgot to call Mary last night.	Tom đã quên gọi cho Mary vào tối hôm qua.
Tom said that he has never liked Chinese food.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thích đồ ăn Trung Quốc.
Tom encouraged me to do it.	Tom đã khuyến khích tôi làm điều đó.
I don't see anyone.	Tôi không thấy ai cả.
I wonder if Tom can speak French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết nói tiếng Pháp hay không.
Is Tom skinny?	Tom gầy phải không?
I don't really care what you do.	Tôi không thực sự quan tâm đến những gì bạn làm.
I don't know what I will do after that.	Tôi không biết mình sẽ làm gì sau đó.
You better take it.	Tốt hơn là bạn nên lấy nó.
I didn't mention your name.	Tôi đã không đề cập đến tên của bạn.
Tom's house is not far from his school.	Nhà của Tom không xa trường học của anh ấy.
I'll let Tom do it.	Tôi sẽ để Tom làm điều đó.
I tried to show Tom how to do it.	Tôi đã cố gắng chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I doubt Tom will tell Mary what really happened.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ nói với Mary những gì thực sự đã xảy ra.
Tom and Mary could not understand in French.	Tom và Mary không thể hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary cần làm điều đó.
Tom doesn't usually do such stupid things.	Tom không thường làm những điều ngu ngốc như vậy.
You are always unhappy with something.	Bạn luôn không hài lòng với điều gì đó.
I feel lethargic.	Tôi cảm thấy lờ đờ.
Tom admitted that he stole the bike.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm chiếc xe đạp.
I think Tom will be hungry when he gets home.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đói khi về đến nhà.
Please do not mention it to anyone.	Vui lòng không đề cập đến nó với bất kỳ ai.
Tom tried his best to ignore Mary.	Tom cố gắng hết sức để phớt lờ Mary.
Tom probably wouldn't be prepared.	Tom có ​​lẽ sẽ không chuẩn bị.
Deal with it yourself.	Tự đối phó với nó.
We need to stop doing this together.	Chúng ta cần ngừng làm điều này với nhau.
Tom went to Boston for the first time just a month ago.	Tom đã đến Boston lần đầu tiên chỉ một tháng trước.
This is our first time trying it this way.	Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử làm theo cách này.
I should put on more sunscreen.	Tôi nên thoa thêm kem chống nắng.
I hope Tom doesn't do it faster than me.	Tôi hy vọng Tom không làm điều đó nhanh hơn tôi.
That explains a lot.	Điều đó giải thích rất nhiều.
Tom went to the park with Mary.	Tom đã đến công viên với Mary.
There's something I want to ask you.	Có điều tôi muốn hỏi bạn.
I don't think I need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom introduced himself to everyone.	Tom giới thiệu bản thân với mọi người.
I know Tom is also a teacher.	Tôi biết Tom cũng là một giáo viên.
Tom should have been here sooner.	Tom lẽ ra phải ở đây sớm hơn.
I suspect that Tom is a spy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là một gián điệp.
I should have paid more attention at school.	Tôi nên chú ý nhiều hơn ở trường học.
Tom bought a fur coat for Mary.	Tom đã mua một chiếc áo khoác lông cho Mary.
Tom started to lose it.	Tom bắt đầu đánh mất nó.
I know you will be delighted.	Tôi biết bạn sẽ vui mừng.
I'm glad you didn't do that.	Tôi rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Where did Tom buy that soap?	Tom đã mua xà phòng đó ở đâu?
You should go see if Tom is okay.	Bạn nên đi xem Tom có ​​ổn không.
Are you sure this umbrella belongs to Tom?	Bạn có chắc rằng chiếc ô này thuộc về Tom?
You have to watch out for strange dogs.	Bạn phải đề phòng những con chó lạ.
This song reminds me of my middle school days.	Bài hát này khiến tôi nhớ lại những ngày học cấp 2 của mình.
Tom sat in the back seat.	Tom ngồi ở ghế sau.
Tom has stopped taking his medication.	Tom đã ngừng uống thuốc.
He was shocked to hear that his daughter had been stolen.	Ông đã bị sốc khi nghe tin con gái mình bị trộm cắp.
I think Tom won't wait for you that long.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đợi bạn lâu như vậy.
It took a long time to break down her reserves and help her relax.	Phải mất một thời gian dài để phá vỡ dự trữ của cô ấy và giúp cô ấy thư giãn.
Are you having a downfall?	Bạn đang có một sự suy sụp?
I'm sorry, I misunderstood.	Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm.
Tom said he knew he might not be allowed to do that at school.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó ở trường.
Needless to say, Tom was very emotional.	Không cần phải nói, Tom rất xúc động.
Tom told me that you are a good singer.	Tom nói với tôi rằng bạn là một ca sĩ giỏi.
You didn't tell Tom I had to do it, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng tôi phải làm điều đó, phải không?
Kittens like to snuggle up.	Mèo con thích rúc vào người.
I feel like I'm not good enough.	Tôi cảm thấy mình không đủ tốt.
I don't think Tom likes baseball as much as I do.	Tôi không nghĩ Tom thích bóng chày nhiều như tôi.
Which way is Tom's room?	Phòng của Tom ở lối nào?
I don't think Tom knows that I don't like him.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi không thích anh ấy.
I know Tom used to be a lumberjack.	Tôi biết Tom từng là thợ rừng.
Tom says he hopes Mary won't be late today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng hôm nay Mary sẽ không đến muộn nữa.
It's been more than ten o'clock.	Đã hơn mười giờ.
There aren't usually that many people here.	Ở đây thường không có nhiều người như vậy.
Does Tom enjoy skin diving?	Tom có ​​thích lặn da không?
Tom knows that I'm scared.	Tom biết rằng tôi đang sợ hãi.
Tom was afraid of something.	Tom đã sợ hãi điều gì đó.
Why doesn't anyone help me?	Tại sao không ai giúp tôi?
That's not a serious request.	Đó không phải là một yêu cầu nghiêm túc.
I'm the same weight as Tom.	Tôi cùng cân nặng với Tom.
Tom said Mary was never arrested.	Tom nói Mary chưa bao giờ bị bắt.
He is very lonely.	Anh ấy rất cô đơn.
I hope that our store is not vandalized.	Tôi hy vọng rằng cửa hàng của chúng tôi không bị phá hoại.
I knew Tom would get fired for doing that.	Tôi biết Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
At least they listened to what we had to say.	Ít nhất họ đã lắng nghe những gì chúng tôi phải nói.
I married Tom in 2013.	Tôi kết hôn với Tom vào năm 2013.
It will be difficult to impress Tom.	Sẽ rất khó để gây ấn tượng với Tom.
Tom's parents are in Australia.	Cha mẹ của Tom đang ở Úc.
We have some very good news.	Chúng tôi có một số tin tức rất tốt.
With his new job, he shouldered more responsibilities.	Với công việc mới, anh ấy gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.
Tom doesn't seem to be in as much trouble as Mary.	Tom dường như không gặp rắc rối như Mary.
Tom is an unemployed aeronautical engineer.	Tom là một kỹ sư hàng không thất nghiệp.
Tom cried all night long.	Tom đã khóc suốt đêm dài.
Tom and Mary both know it was John who did it.	Tom và Mary đều biết chính John là người đã làm điều đó.
I have met many people from Australia.	Tôi đã gặp nhiều người từ Úc.
That's not the end of it.	Đó không phải là cuối cùng của nó.
Tom hated the thought of leaving.	Tom ghét ý nghĩ ra đi.
Tom threw the paper bag in the trash.	Tom ném túi giấy vào thùng rác.
Tom knew that Mary would probably do it.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
The work is almost incomplete.	Công việc gần như không hoàn thành.
I think you should know that I have to do it today.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
That's why I say you shouldn't go alone.	Đó là lý do tại sao tôi nói bạn không nên đi một mình.
Did Tom do it yet?	Tom đã làm được chưa?
I didn't tell Tom I was engaged.	Tôi không nói với Tom rằng tôi đã đính hôn.
Children under 18 years old are not admitted.	Trẻ em dưới 18 tuổi không được nhận.
I am not afraid of death.	Tôi không sợ chết.
Tom gave up trying to lose weight.	Tom đã từ bỏ việc cố gắng giảm cân.
The police had trouble handcuffing Tom.	Cảnh sát gặp khó khăn khi còng tay Tom.
I think it won't be that difficult.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ không khó đến vậy.
You still haven't told Tom why you don't need to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom said he was very sad.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn.
The kids were so noisy that I couldn't study.	Bọn trẻ ồn ào đến mức tôi không thể học.
I was just about to leave when the phone rang.	Tôi vừa định đi thì điện thoại reo.
The carbon footprint is the amount of carbon dioxide pollution we create as a result of our activities. 	Dấu chân carbon là lượng ô nhiễm carbon dioxide mà chúng ta tạo ra do các hoạt động của mình.
Some people try to reduce their carbon footprint because they are concerned about climate change.	Một số người cố gắng giảm lượng khí thải carbon của họ vì họ lo ngại về biến đổi khí hậu.
Tom was fined for smoking.	Tom bị phạt vì hút thuốc.
You won't have to worry about this happening anymore.	Bạn sẽ không phải lo lắng về điều này xảy ra nữa.
Tom is not on the wrestling team.	Tom không thuộc đội đấu vật.
Tom knows a lot about cloning.	Tom biết rất nhiều về nhân bản.
We made a very interesting discovery.	Chúng tôi đã có một khám phá rất thú vị.
I'm sorry I can't give you my cousin's contact information.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin liên hệ của anh họ tôi.
She participates in children's games.	Cô tham gia các trò chơi của trẻ.
I can not see you.	Tôi không nhìn thấy bạn.
Tom says he hopes Mary will be able to buy everything she needs.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom says he thinks Mary will be jealous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ghen.
I highly doubt Tom will come home.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ về nhà.
Tom was extremely embarrassed.	Tom vô cùng xấu hổ.
Stay with me, Tom.	Ở lại với tôi, Tom.
I suspect Tom and Mary are going to eat together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang định đi ăn cùng nhau.
I've had enough of this.	Tôi đã có đủ điều này.
Tom hasn't had lunch yet.	Tom vẫn chưa ăn trưa.
They say that Tom is the smartest on the team.	Họ nói rằng Tom là người thông minh nhất trong đội.
Tom is coming to Australia soon.	Tom sẽ sớm đến Úc.
Tom and Mary are excited about this opportunity.	Tom và Mary rất hào hứng với cơ hội này.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is stupid, isn't he?	Tom thật ngốc phải không?
Doing that is illegal here.	Làm điều đó là bất hợp pháp ở đây.
I hate it when Tom does.	Tôi ghét khi Tom làm vậy.
I am an expert.	Tôi là một chuyên gia.
Hello, I'm here.	Xin chào, tôi ở đây này.
I don't have everything I want.	Tôi không có tất cả những gì tôi muốn.
No other charges have been filed against Tom.	Không có cáo buộc nào khác đã được đệ trình chống lại Tom.
Tom asked Mary to make stew for dinner.	Tom bảo Mary làm món hầm cho bữa tối.
Tom didn't pay much attention.	Tom đã không chú ý lắm.
Tom was very interested.	Tom đã rất thích thú.
If you had been a little more patient, you might have succeeded.	Nếu bạn kiên nhẫn hơn một chút, bạn có thể đã thành công.
Tom thinks he got a good price.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã có một mức giá tốt.
Tom is one of the luckiest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai may mắn nhất mà tôi biết.
I don't think any of these are appropriate.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ điều nào trong số này là phù hợp.
Did Tom say anything about going to Boston next week?	Tom có ​​nói gì về việc đi Boston vào tuần tới không?
Tom asked me if I could speak French.	Tom hỏi tôi có biết nói tiếng Pháp không.
Nice to meet you too, Tom.	Tôi cũng rất vui được gặp anh, Tom.
I didn't know that we wouldn't be allowed to do that.	Tôi không biết rằng chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
Tom is standing by the fence.	Tom đang đứng bên hàng rào.
Tom and Mary can't afford a house.	Tom và Mary không đủ khả năng mua nhà.
What marks has Tom achieved in art?	Tom đã đạt được những dấu ấn gì trong nghệ thuật?
I don't want to have lunch with you.	Tôi không muốn ăn trưa với bạn.
Tom knows he shouldn't do it anymore.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó nữa.
I practice every day.	Tôi luyện tập hằng ngày.
Tom realized that he was wrong.	Tom nhận ra rằng mình đã sai.
Tom is seeing a psychotherapist.	Tom đang gặp một nhà trị liệu tâm lý.
I'm sure it's around here somewhere.	Tôi chắc rằng nó ở đâu đó quanh đây.
Tom and I both have ambitions.	Tom và tôi đều có tham vọng.
I took too much time.	Tôi đã mất quá nhiều thời gian.
She insists that he stay where he is.	Cô nhấn mạnh rằng anh nên ở lại nơi anh đang ở.
Tom practiced a lot.	Tom đã luyện tập rất nhiều.
Tom sounded like he had a cold.	Tom nghe như bị cảm.
What time will Tom get there?	Tom sẽ đến đó lúc mấy giờ?
Losing a pet is like losing a family member.	Mất một con vật cưng cũng giống như mất một thành viên trong gia đình.
No matter what happens, he won't change his mind.	Dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ không đổi ý.
He did not reveal information, not even suffer pain.	Anh ta không tiết lộ thông tin, thậm chí không bị đau đớn hành hạ.
I am not allowed to join the team.	Tôi không được phép tham gia đội.
They have explosives.	Họ có thuốc nổ.
All Tom wanted was something to eat.	Tất cả những gì Tom muốn là một cái gì đó để ăn.
I imagine that Tom will eventually fire Mary.	Tôi tưởng tượng rằng Tom cuối cùng sẽ sa thải Mary.
Something is happening on Park Street.	Có chuyện gì đó đang xảy ra trên Phố Park.
I'll meet Tom at 2:30 at the main gate.	Tôi sẽ gặp Tom lúc 2:30 tại cổng chính.
I want that to happen as much as you.	Tôi muốn điều đó xảy ra nhiều như bạn.
Tom said he had a bad cold.	Tom nói rằng anh ấy bị cảm nặng.
You wouldn't be like that, would you?	Bạn sẽ không như thế, phải không?
Of course, to be valuable, an old rug must be in good condition.	Tất nhiên, để có giá trị, một tấm thảm cũ phải ở trong tình trạng tốt.
I've wanted to do that for a long time.	Tôi đã muốn làm điều đó trong một thời gian dài.
Tom begged me to go with him.	Tom cầu xin tôi đi cùng anh ấy.
Tom wants to visit Boston next summer.	Tom muốn đến thăm Boston vào mùa hè tới.
Do you know what apartment Tom lives in?	Bạn có biết Tom sống ở căn hộ nào không?
I will take care of that customer.	Tôi sẽ chăm sóc khách hàng đó.
I've been having a lot of negative thoughts lately.	Tôi đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực gần đây.
I don't know why people like those activities.	Tôi không biết tại sao mọi người lại thích những hoạt động đó.
Motorbike for rent.	Xe cho thuê.
The other day when I stopped by a friend's house, it wasn't my friend who came out the front door, but her husband.	Hôm trước khi tôi ghé nhà một người bạn, không phải bạn tôi bước ra từ cửa trước mà là chồng của cô ấy.
Suddenly, Tom and I were alone.	Đột nhiên, tôi và Tom chỉ có một mình.
Tom says that Mary needs to do it before John gets here.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó trước khi John đến đây.
All of you were wrong.	Tất cả các bạn đã sai.
Tom is at the back door.	Tom đang ở cửa sau.
Tom said Mary thought she might not have to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Here is a letter for you.	Đây là một lá thư cho bạn.
Because Tom was sick, he couldn't go swimming.	Vì Tom bị ốm nên anh ấy không thể đi bơi.
Ginkgo is a large tree.	Bạch quả là cây gỗ lớn.
I've been trying to contact you all morning.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn cả buổi sáng.
Tom said Mary was troubled with what had happened.	Tom cho biết Mary đã gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
I don't know what you're talking about.	Tôi không hiểu bạn đang nói gì.
Maybe you will lose.	Có thể bạn sẽ thua.
You were supposed to be at the party last night. 	Đáng lẽ bạn phải ở bữa tiệc tối qua.
That was a lot of fun.	Đó là rất nhiều niềm vui.
Draw me something.	Vẽ cho tôi một cái gì đó.
Tom is not good.	Tom là không tốt.
The public library will be giving away used books this Monday.	Thư viện công cộng sẽ tặng sách cũ vào thứ Hai tuần này.
No one wanted to talk about what happened to Tom.	Không ai muốn nói về những gì đã xảy ra với Tom.
Tom used up all his ammo.	Tom đã sử dụng hết số đạn của mình.
Tom admitted that he was wrong.	Tom đã thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
Does Tom still help at your restaurant?	Tom vẫn giúp việc tại nhà hàng của bạn chứ?
You are being too hard on yourself.	Bạn đang quá khó khăn với chính mình.
I tried sitting on that chair, but it wobbled.	Tôi đã thử ngồi trên chiếc ghế đó, nhưng nó bị lung lay.
Their lives really aren't too bad.	Cuộc sống của họ thực sự không quá tệ.
Don't trust anyone here.	Đừng tin tưởng bất cứ ai ở đây.
Tom is ready to go back to work.	Tom đã sẵn sàng để trở lại làm việc.
I don't think Tom was late.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đến muộn.
Tom is the only one who knows what happened.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra.
Tell Tom how to do it.	Nói với Tom cách làm điều đó.
My mother is busy planting flowers in the garden.	Mẹ tôi đang bận rộn trồng hoa trong vườn.
That's something no one else does.	Đó là điều mà không ai khác làm.
It was getting dark, and what was worse, we lost our way.	Trời tối dần, và điều tồi tệ hơn là chúng tôi bị lạc đường.
I want three cans of tomatoes.	Tôi muốn ba lon cà chua.
You're not crazy, are you?	Bạn không điên, phải không?
I wanted to be a singer, but I was told that I should learn to play the drums.	Tôi muốn trở thành ca sĩ, nhưng tôi được bảo rằng tôi nên học chơi trống.
I know Tom's family well.	Tôi biết rõ về gia đình của Tom.
Tom works for NASA.	Tom làm việc cho NASA.
I think it won't be difficult to do that.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ không khó.
Humanity has suffered more wars in this century than ever before.	Nhân loại đã phải hứng chịu nhiều chiến tranh trong thế kỷ này hơn bao giờ hết.
Would you like me to leave it in the trunk for you?	Bạn có muốn tôi để nó trong cốp xe cho bạn không?
I can't believe you lied to me.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nói dối tôi.
We certainly hope that doesn't happen again.	Chúng tôi chắc chắn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
What trouble will you have at work tonight?	Bạn sẽ gặp rắc rối gì khi làm việc tối nay?
I bought a new handbag.	Tôi đã mua một chiếc túi xách mới.
Tom said that Boston was colder than he expected.	Tom nói rằng Boston lạnh hơn anh ấy mong đợi.
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
I know that Tom is much younger than Mary.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
Did you know Tom didn't agree to do that?	Bạn có biết Tom đã không đồng ý làm điều đó?
Send it to me as a zip file.	Gửi cho tôi dưới dạng tệp nén.
Without the ozone layer, we would be in danger.	Nếu không có tầng ôzôn, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Basket weaving is very easy.	Việc đan giỏ rất dễ dàng.
Tom was never good at team sports, but he loved swimming and cycling.	Tom không bao giờ giỏi các môn thể thao đồng đội, nhưng anh ấy thích bơi lội và đi xe đạp.
I can understand why you like this place so much.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn thích nơi này đến vậy.
Tom told me he would never kiss Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ hôn Mary.
How long do you think it will take you to read this book?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao lâu để đọc cuốn sách này?
I'm carrying out Tom's orders.	Tôi đang thực hiện mệnh lệnh của Tom.
Tom didn't want to go, but he did.	Tom không muốn đi, nhưng anh ấy đã làm.
Automakers are grappling with a shortage of semiconductors.	Các nhà sản xuất ô tô đang vật lộn với tình trạng thiếu chất bán dẫn.
I know Tom is forgetful.	Tôi biết Tom là người hay quên.
Tom said Mary is likely to go home on Monday.	Tom cho biết Mary có khả năng sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom asks Mary to drive John home.	Tom nhờ Mary chở John về nhà.
I saw Tom whisper something in Mary's ear.	Tôi thấy Tom thì thầm điều gì đó vào tai Mary.
My heart started pounding.	Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Tom says he is going to visit Mary in Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary ở Úc.
We still have a lot of money left.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều tiền.
Be especially careful when walking on icy roads.	Hãy đặc biệt cẩn thận khi đi trên những con đường băng giá.
Cats are not very patient.	Mèo không kiên nhẫn lắm.
Why don't we go for a drive?	Tại sao chúng ta không đi lái xe?
Tom recently bought a nice house in Australia.	Tom gần đây đã mua một ngôi nhà đẹp ở Úc.
Tom poured himself another glass.	Tom đổ cho mình một ly khác.
I have a red car.	Tôi có một chiếc xe hơi màu đỏ.
Just because a river is beautiful doesn't mean it's precious.	Chỉ vì một dòng sông đẹp không có nghĩa là nó quý giá.
I don't ride a bike often.	Tôi không thường xuyên đi xe đạp.
Tom followed me home.	Tom theo tôi về nhà.
Tom has a slight crush on Mary.	Tom có ​​một chút cảm tình với Mary.
Tom went in that direction.	Tom đã đi theo hướng đó.
What I am saying is quite true.	Những gì tôi đang nói là khá đúng.
It was unusual for Tom to be here at this time of day.	Thật là bất thường khi Tom ở đây vào thời điểm này trong ngày.
Tom could have saved himself.	Tom có ​​thể đã tự cứu mình.
You are our savior.	Bạn là vị cứu tinh của chúng tôi.
Tom is doing the right thing, right?	Tom đang làm đúng, phải không?
Tom is driving south on Park Street.	Tom đang lái xe về phía nam trên Phố Park.
All right, Tom, let's go.	Được rồi, Tom, đi thôi.
Tom used to win a lot.	Tom đã từng thắng rất nhiều.
I don't think I'm really that important to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự quan trọng đối với bạn.
That's why I don't want to do this.	Đó là lý do tại sao tôi không muốn làm điều này.
Tom needs to improve his score.	Tom cần cải thiện điểm số của mình.
I am working at the factory.	Tôi đang làm việc tại xưởng.
Tom very rarely walks anywhere.	Tom rất hiếm khi đi bộ ở bất cứ đâu.
Everyone warned me about Tom.	Mọi người đã cảnh báo tôi về Tom.
I'm not sure where Tom is.	Tôi không chắc Tom đang ở đâu.
My sunglasses are newer than yours.	Kính râm của tôi mới hơn của bạn.
Tom says he thinks he might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
I told Tom that he should go to the meeting.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên đi họp.
Manpower is no problem.	Nhân lực không có vấn đề gì.
This is a perfect place to raise a family.	Đây là một nơi hoàn hảo để nuôi dạy một gia đình.
Tom has a scar on his right leg.	Tom có ​​một vết sẹo ở chân phải.
I ran to the school, but the bell rang.	Tôi chạy đến trường, nhưng chuông đã rung.
Tom refused to sign the petition.	Tom từ chối ký vào bản kiến ​​nghị.
He was very irritable last night.	Anh ấy đã rất cáu kỉnh vào đêm qua.
Everyone is doing it.	Mọi người đang làm điều đó.
We can't let you sing here.	Chúng tôi không thể để bạn hát ở đây.
Tom couldn't understand why Mary was mad at him.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại giận anh ta.
Tom doesn't do that right now.	Tom không làm điều đó ngay bây giờ.
Security is not achieved by erecting fences, but by opening gates.	An ninh không đạt được bằng cách dựng hàng rào, mà bằng cách mở các cánh cổng.
Maybe Tom won't come to Boston.	Có lẽ Tom sẽ không đến Boston.
Tom died in 2013 of natural causes.	Tom qua đời vào năm 2013 vì nguyên nhân tự nhiên.
Tom doesn't even know that I exist.	Tom thậm chí không biết rằng tôi tồn tại.
Tom may be difficult to reach for the next few hours.	Tom có ​​thể khó tiếp cận trong vài giờ tới.
Tom is overconfident.	Tom tự tin quá mức.
"Whose book is this?" 	"Đây là cuốn sách của ai?"
"It's Tom's."	"Đó là của Tom."
I wish you were here last weekend.	Tôi ước bạn đã ở đây vào cuối tuần trước.
I love watching Tom play.	Tôi thích xem Tom chơi.
Mary frantically searched her purse.	Mary điên cuồng tìm kiếm trong ví.
I couldn't convince Tom to help.	Tôi không thể thuyết phục Tom giúp.
I didn't know you slept.	Tôi không biết bạn đã ngủ.
Tom cleverly avoided answering Mary's question.	Tom khéo léo tránh trả lời câu hỏi của Mary.
I don't see who shot me.	Tôi không thấy ai đã bắn tôi.
You have to go back to work.	Bạn phải trở lại làm việc.
Tom is not sleepy and neither am I.	Tom không buồn ngủ và tôi cũng vậy.
Is that a zebra?	Đó có phải là một con ngựa vằn?
I cannot communicate with them.	Tôi không thể giao tiếp với họ.
It's an old picture.	Đó là một bức tranh cũ.
Tom washes his hands with soap and water.	Tom rửa tay bằng xà phòng và nước.
Tom and Mary spent the morning cleaning the house.	Tom và Mary đã dành cả buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa.
Tom played with dolls as a child.	Tom chơi với búp bê khi còn nhỏ.
Tom is mad at everyone.	Tom giận tất cả mọi người.
The avalanche was started by skiers.	Trận tuyết lở được bắt đầu bởi những người trượt tuyết.
Milk allergy is quite rare.	Dị ứng sữa khá hiếm.
I told Tom Mary was busy.	Tôi đã nói với Tom Mary là bận.
I don't usually burn incense at home.	Tôi không thường thắp hương ở nhà.
Tom has grown up.	Tom đã trưởng thành.
Tom said nothing about your coming here.	Tom không nói gì về việc bạn đến đây.
Tom failed his French class.	Tom thi trượt lớp tiếng Pháp.
Wouldn't love last forever?	Chẳng phải tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi sao?
I know that Tom is a middle school student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh trung học cơ sở.
Tom seems like a really nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai thực sự tốt.
Tom didn't think Mary did.	Tom không nghĩ Mary làm vậy.
Tom motioned for me to leave.	Tom ra hiệu cho tôi rời đi.
I will move to Australia.	Tôi sẽ chuyển đến Úc.
Tom doesn't care about his health.	Tom không quan tâm đến sức khỏe của mình.
Tom says there is no one in there.	Tom nói rằng không có ai trong đó.
I'm sure Tom would refuse to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Awareness is important.	Nhận thức là quan trọng.
You can call me anytime you want.	Bạn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
What will Tom need?	Tom sẽ cần gì?
I think I should go see Tom.	Tôi nghĩ tôi nên đi gặp Tom.
Tom asked me to help him with his French homework.	Tom nhờ tôi giúp anh ấy làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp.
I take my dog ​​for a walk every morning.	Tôi dắt chó đi dạo vào mỗi buổi sáng.
I need to get some shuteye.	Tôi cần lấy một ít shuteye.
The couple often quarreled, but soon made up.	Hai vợ chồng hay cãi vã, nhưng sau đó đã sớm làm lành.
Schools should remove uniforms.	Nhà trường nên loại bỏ đồng phục.
My son can't count yet.	Con trai tôi chưa thể đếm được.
I ran into Tom on the street one day.	Tôi tình cờ gặp Tom trên phố vào một ngày nọ.
There is enough here to feed the whole family.	Ở đây có đủ để nuôi cả gia đình.
I don't think Tom is still sober.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh táo.
I can't remember the last time I sewed a shirt button.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi khâu một chiếc cúc áo sơ mi.
Tom said he was very thirsty.	Tom nói rằng anh ấy rất khát.
Tom thinks that Mary won't eat dessert.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ăn món tráng miệng.
Tom doesn't like working at night.	Tom không thích làm việc vào ban đêm.
Tom says he feels sorry for Mary.	Tom nói rằng anh cảm thấy có lỗi với Mary.
Tom doesn't blame himself.	Tom không tự trách mình.
Are you sure you want to give Tom that much money?	Bạn có chắc chắn muốn cho Tom nhiều tiền như vậy không?
How could Tom know that?	Làm sao Tom có ​​thể biết được điều đó?
Does Tom have any plans?	Tom có ​​kế hoạch gì không?
I don't want to wake the kids.	Tôi không muốn đánh thức bọn trẻ.
Tom is at the hospital.	Tom đang ở bệnh viện.
I want you out of my house.	Tôi muốn bạn ra khỏi nhà của tôi.
Tom said he thought it was an accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đó là một tai nạn.
Nobody I know goes there anymore because it's too crowded.	Không ai tôi biết đến đó nữa vì nó quá đông.
Who did Tom sing with?	Tom đã hát với ai?
Tom says he wants to dance with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn khiêu vũ với Mary.
I want Tom to talk to Mary.	Tôi muốn Tom nói chuyện với Mary.
Let me update my CV.	Hãy để tôi cập nhật CV của tôi.
You need to catch this in its infancy right now.	Bạn cần phải nắm bắt điều này từ trong trứng nước ngay bây giờ.
I know that I have to do it.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó.
How did you manage to convince Tom?	Làm thế nào bạn xoay sở để thuyết phục Tom?
Tom is at home, but Mary is not.	Tom ở nhà, nhưng Mary thì không.
Police arrived at the scene of the accident.	Cảnh sát đã đến hiện trường vụ tai nạn.
Is this tofu?	Đây có phải là đậu phụ không?
Tom didn't seem surprised when Mary told him she wanted to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy muốn làm điều đó.
I returned home a day earlier than expected.	Tôi trở về nhà sớm hơn dự kiến ​​một ngày.
Tom always orders the same thing when eating at this restaurant.	Tom luôn gọi món tương tự khi ăn ở nhà hàng này.
I did not know you are still a high school student.	Tôi không biết bạn vẫn còn là một học sinh trung học.
I don't know his name.	Tôi không biết tên của anh ấy.
Tom lost his parents in a traffic accident.	Tom mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom thinks he will be fired.	Tom nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải.
This is a dead end alley.	Đây là một con hẻm cụt.
Both cough.	Cả hai đều ho.
Tom tells Mary that he doesn't have enough money.	Tom nói với Mary rằng anh ta không có đủ tiền.
Tom will repaint his house.	Tom sẽ sơn lại ngôi nhà của mình.
They kiss inside the planetarium.	Họ hôn nhau bên trong cung thiên văn.
Where is the nearest museum?	Bảo tàng gần nhất ở đâu?
How much chocolate do you think Tom eats?	Bạn nghĩ Tom ăn bao nhiêu sô cô la?
He made a figurine out of soft clay.	Anh ấy đã làm một bức tượng nhỏ bằng đất sét mềm.
Tom was thirteen years old when he started learning French.	Tom mười ba tuổi khi bắt đầu học tiếng Pháp.
What is the name of the music the orchestra is playing?	Tên của bản nhạc mà dàn nhạc đang chơi là gì?
Tom thinks something bad is going to happen.	Tom nghĩ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Tom admits defeat.	Tom thừa nhận thất bại.
The last time I went there in Boston was unreasonably hot.	Lần cuối cùng tôi đến đó ở Boston rất nóng một cách vô lý.
Tom opened the door to see what the weather was like.	Tom đã mở cửa để xem thời tiết như thế nào.
I don't know why Tom refused to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại từ chối làm điều đó.
I don't think I'll dance with Tom.	Tôi không nghĩ là mình sẽ nhảy với Tom.
Tom wants to hire both of us, but his boss will only let him hire one of us.	Tom muốn thuê cả hai chúng tôi, nhưng ông chủ của anh ấy sẽ chỉ cho anh ấy thuê một người trong chúng tôi.
One of Jesus' disciples was named Paul.	Một trong những môn đồ của Chúa Giê-su tên là Phao-lô.
I would rather stay at home than go out in the rain.	Tôi thà ở nhà còn hơn đi ngoài mưa.
There is not enough time to do everything that needs to be done.	Không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I think Tom is not yet thirty.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa đến ba mươi.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại cố tình làm vậy.
Tom had a traumatic experience.	Tom đã có một kinh nghiệm đau thương.
We have unfinished business there.	Chúng tôi có công việc kinh doanh chưa hoàn thành ở đó.
Tom was not convinced by Mary's explanation.	Tom không bị thuyết phục bởi lời giải thích của Mary.
I haven't kissed Tom in a while.	Lâu rồi tôi không hôn Tom.
Don't interfere with it.	Đừng can thiệp vào nó.
Tom may come tomorrow.	Tom có ​​thể đến vào ngày mai.
I'm talking to Tom about something else.	Tôi đang nói chuyện với Tom về một thứ khác.
We have never lived here.	Chúng tôi chưa bao giờ sống ở đây.
We really need to talk to Tom right now.	Chúng tôi thực sự cần nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I put a spoonful of sugar in the tea.	Tôi cho một thìa đường vào trà.
Is there anyone here who isn't afraid to do that?	Có ai ở đây không sợ làm điều đó không?
Tom knows that many of the cars in the parking lot belong to students.	Tom biết rằng nhiều chiếc ô tô trong bãi đậu xe là của học sinh.
Tom tried to hire Mary.	Tom đã cố gắng thuê Mary.
What a cute outfit!	Thật là một bộ trang phục dễ thương!
That's why I follow you.	Đó là lý do tại sao tôi theo dõi bạn.
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó.
You didn't tell me Tom smoked.	Bạn đã không nói với tôi Tom hút thuốc.
Who do you believe, Tom or me?	Bạn tin ai, Tom hay tôi?
Tom's dog is very well trained.	Con chó của Tom được huấn luyện rất kỹ lưỡng.
It's now 2:30.	Hiện tại là 2:30.
Tom's voice was clear.	Giọng của Tom rõ ràng.
Tom takes Mary very seriously.	Tom rất coi trọng Mary.
Allow me to introduce Tom.	Cho phép tôi giới thiệu Tom.
Is it worth spending time trying to help people who don't want to be helped?	Có đáng để dành thời gian cố gắng giúp đỡ những người không muốn được giúp đỡ không?
Tom does not know how to add.	Tom không biết làm thế nào để thêm.
I think Tom will remember.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhớ.
I will need help figuring this out.	Tôi sẽ cần giúp đỡ để tìm ra điều này.
Tom doesn't want to see anyone today.	Tom không muốn gặp ai ngày hôm nay.
I am sure you are wrong.	Tôi chắc chắn rằng bạn đã sai.
Tom seems smart.	Tom có ​​vẻ thông minh.
Tom seems to want to talk to you.	Tom dường như muốn nói chuyện với bạn.
I told you to be a good teacher.	Tôi đã nói với bạn là một giáo viên tốt.
I mustered up my courage and stepped inside.	Tôi lấy hết can đảm và bước vào trong.
I'm not used to that.	Tôi không quen với việc đó.
Tom helped an old woman cross the street.	Tom đã giúp một bà già qua đường.
Tom showed Mary the fake.	Tom đã cho Mary xem đồ giả mạo.
Tom and Mary love to go dancing with their friends.	Tom và Mary thích đi khiêu vũ với bạn bè của họ.
Why did you tell Tom I was in Boston?	Tại sao bạn nói với Tom rằng tôi đang ở Boston?
Make sure you don't forget your umbrella.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên ô của bạn.
The tablecloth is in the cupboard.	Chiếc khăn trải bàn nằm trong tủ.
Tom showed us a few card tricks.	Tom đã chỉ cho chúng tôi một vài thủ thuật chơi bài.
This engine consumes the most oil.	Động cơ này tiêu tốn nhiều dầu nhất.
Tom will probably wake up before the rest of the family.	Tom có ​​thể sẽ thức dậy trước những người còn lại trong gia đình.
The right way is not always the best way.	Cách thích hợp không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất.
I can't say I'm sorry either.	Tôi cũng không thể nói tôi xin lỗi.
I think it's one of Tom's sisters.	Tôi nghĩ đó là một trong những chị gái của Tom.
Did Tom tell you why he did it?	Tom có ​​nói cho bạn biết tại sao anh ấy lại làm vậy không?
Tom is always on time for appointments.	Tom luôn đến đúng giờ cho các cuộc hẹn.
What is your favorite movie with a car chase?	Bộ phim yêu thích của bạn với một cuộc rượt đuổi bằng ô tô là gì?
Tom is my hero and mentor.	Tom là người hùng và người cố vấn của tôi.
Are languages ​​mutually intelligible?	Các ngôn ngữ có dễ hiểu lẫn nhau không?
Tom couldn't stand still.	Tom không thể đứng yên.
I received a puppy from my father for my birthday.	Tôi nhận được một con chó con từ cha tôi cho ngày sinh nhật của tôi.
Tom got married last year.	Tom đã kết hôn vào năm ngoái.
At least Tom is safe now.	Ít nhất thì bây giờ Tom đã bình an vô sự.
Tom knew exactly what Mary was up to.	Tom biết chính xác Mary định làm gì.
Tom is disorganized.	Tom vô tổ chức.
Tom was lucky that Mary did it for him.	Tom thật may mắn khi Mary đã làm điều đó cho anh.
There's no reason why I shouldn't do it.	Không có lý do gì tại sao tôi không nên làm điều đó.
No wonder you're nervous.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn đang lo lắng.
Every morning I buy a newspaper at the newsstand.	Mỗi sáng tôi mua một tờ báo ở sạp báo.
They will shoot Tom.	Họ sẽ bắn Tom.
By the way, I have to tell you something.	Nhân tiện, tôi phải nói với bạn vài điều.
I'll fix you a drink.	Tôi sẽ sửa cho bạn một ly đồ uống.
Tom said he didn't think it was safe for Mary to walk home alone at night.	Tom cho biết anh nghĩ sẽ không an toàn nếu Mary đi bộ về nhà một mình vào ban đêm.
I will help you do that.	Tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.
Aren't we going to Australia next summer?	Không phải chúng ta sẽ đi Úc vào mùa hè tới sao?
Aren't you going to join the contest?	Bạn không định tham gia cuộc thi sao?
They won't let me do what I'm paid to do.	Họ sẽ không cho phép tôi làm những gì tôi được trả tiền để làm.
Tom ran out of water.	Tom cạn nước.
He polished his shoes.	Anh ấy đã đánh bóng đôi giày của mình.
Let the investigation begin.	Hãy để cuộc điều tra bắt đầu.
I couldn't do it without you.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn.
I am the personal manager.	Tôi là quản lý cá nhân.
I don't think Tom would refuse to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom is very impressed with Mary.	Tom rất ấn tượng với Mary.
I've always wanted to be able to do that.	Tôi luôn muốn có thể làm được điều đó.
He could not know what was written on the paper.	Anh ta không thể biết những gì được viết trên giấy.
I want Tom to tell you something.	Tôi muốn Tom nói với bạn điều gì đó.
I just wish that I could get a job.	Tôi chỉ ước rằng tôi có thể kiếm được một công việc.
Tom breaks down and tells the truth.	Tom suy sụp và nói sự thật.
Never think like that.	Đừng bao giờ nghĩ như vậy.
I wish both of you to keep quiet.	Tôi ước cả hai bạn giữ im lặng.
Don't try to be a hero now.	Đừng cố gắng trở thành anh hùng lúc này.
Does Tom want to see me now?	Tom có ​​muốn gặp tôi bây giờ không?
Tom doesn't have to wash the car if he doesn't want to.	Tom không cần phải rửa xe nếu anh ấy không muốn.
People say I look like Tom.	Mọi người nói rằng tôi giống Tom.
I don't think we have enough money.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ tiền.
I don't like anyone and no one likes me.	Tôi không thích bất kỳ ai và không ai thích tôi.
Tom said he was really nervous about doing that.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất lo lắng khi làm điều đó.
They are not involved in this.	Họ không tham gia vào việc này.
Jim Carrey is very famous and a good comedian.	Jim Carrey rất nổi tiếng và là một diễn viên hài giỏi.
This field is now coeducational.	Trường này bây giờ là coeducational.
If Tom keeps doing that, Mary will be angry.	Nếu Tom tiếp tục làm điều đó, Mary sẽ tức giận.
Everyone loses weight at different rates.	Mọi người giảm cân với tốc độ khác nhau.
Tom told the police that he was robbed.	Tom nói với cảnh sát rằng anh ta đã bị cướp.
You're the only girl I've ever kissed.	Em là cô gái duy nhất anh từng hôn.
Tom said Mary was broken.	Tom nói Mary đã bị phá vỡ.
Tom is a music critic.	Tom là một nhà phê bình âm nhạc.
Can you think of anyone who wants to do this?	Bạn có thể nghĩ ra có ai muốn làm điều này không?
Tom never answers his phone during dinner.	Tom không bao giờ trả lời điện thoại của mình trong bữa tối.
Tom is the only one to do such a thing.	Tom là người duy nhất làm điều gì đó như vậy.
Tom is married and has three children.	Tom đã kết hôn và có ba người con.
Tom thought the little place in the corner might be a good place to eat.	Tom nghĩ nơi nhỏ trong góc có thể là một nơi tốt để ăn.
If I had enough money, I would buy that car.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua chiếc xe đó.
I don't know why Tom didn't come.	Tôi không biết tại sao Tom không đến.
Tom ran into Mary on the sidewalk in front of his office.	Tom tình cờ gặp Mary trên vỉa hè trước văn phòng của mình.
I don't know what Tom is looking for.	Tôi không biết Tom đang tìm gì.
Slavery was abolished in most parts of the world.	Chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ ở hầu hết các nơi trên thế giới.
Tom baked some macaroons to sell.	Tom đã nướng một số bánh hạnh nhân để bán bánh.
What should Tom do?	Tom phải làm gì?
The earthquake was the biggest disaster this country has ever experienced.	Trận động đất là thảm họa lớn nhất mà đất nước này từng trải qua.
It's the same thing.	Đó là điều tương tự.
What is your proudest achievement?	Thành tích đáng tự hào nhất của bạn là gì?
These nuts have gone rancid.	Các loại hạt này đã bị ôi thiu.
Even a small amount of methanol can cause blindness.	Ngay cả một lượng nhỏ methanol cũng có thể gây mù mắt.
What's the best way to get there?	Cách tốt nhất để đến đó là gì?
I can't catch a flight out of Boston today.	Tôi không thể bắt chuyến bay khỏi Boston hôm nay.
Tom got his fair share.	Tom đã nhận được phần công bằng của mình.
If you don't mention it, I'll probably forget.	Nếu anh không nhắc, chắc em sẽ quên.
What's in that closet?	Có gì trong tủ đó?
Tom took out a loan to buy a car.	Tom đã vay một khoản tiền để mua một chiếc xe hơi.
Please don't be upset with me.	Xin đừng khó chịu với tôi.
Tom bought me a kite.	Tom đã mua cho tôi một con diều.
Tom doesn't seem to have any enemies.	Tom dường như không có bất kỳ kẻ thù nào.
Today, I practiced very well while swimming.	Hôm nay, tôi đã tập luyện rất tốt khi bơi lội.
He jumped over a ditch.	Anh ta đã nhảy qua một con mương.
We are not like them.	Chúng tôi không giống như họ.
You are never alone.	Bạn không bao giờ đơn độc.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
You are a really good manager.	Bạn là một nhà quản lý thực sự tốt.
I don't know much about music.	Tôi không biết nhiều về âm nhạc.
OH! 	Ồ!
It's too bad.	Thật quá tệ.
What percentage of students are admitted to colleges?	Tỷ lệ học sinh được nhận vào các trường cao đẳng là bao nhiêu?
I'm next on the list, sir.	Tôi là người tiếp theo trong danh sách, thưa ngài.
Tom will lend me a book to read.	Tom sẽ cho tôi mượn một cuốn sách để đọc.
What snacks are you planning to have at the party?	Bạn dự định sẽ có những món ăn nhẹ nào trong bữa tiệc?
I know you came to save me.	Tôi biết bạn đến để cứu tôi.
Tom kissed me.	Tom hôn tôi.
I think Tom is likely to resign.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng sẽ từ chức.
I had to figure out what Tom really wanted me to do.	Tôi phải tìm ra những gì Tom thực sự muốn tôi làm.
Tom didn't discuss that with me.	Tom đã không thảo luận điều đó với tôi.
Tom has nothing to do with it.	Tom không có gì để làm với nó.
Several shops were vandalized.	Một số cửa hàng đã bị phá hoại.
Tom will tell Mary what to do.	Tom sẽ nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom says he thinks he might need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
I think it's unlikely that Tom will make it.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
She doesn't seem to care.	Cô ấy có vẻ không quan tâm.
Where does Tom really come from?	Tom thực sự đến từ đâu?
Tom realized that it would be a waste of time to try to convince Mary to do it.	Tom nhận ra rằng sẽ rất lãng phí thời gian nếu cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom spent the day on the beach.	Tom đã dành cả ngày trên bãi biển.
Tom is allergic to peanuts.	Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Tom wants to get back home before the kids realize he's gone.	Tom muốn trở về nhà trước khi bọn trẻ nhận ra anh đã rời đi.
Give Tom something to eat.	Cho Tom ăn gì đó.
We tried to keep Tom from leaving.	Chúng tôi đã cố gắng giữ cho Tom không rời đi.
Tom says he thinks Mary is not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
I don't think Tom knows why you're here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao bạn ở đây.
I don't think Tom is happy here.	Tôi không nghĩ Tom hạnh phúc ở đây.
Tom and Mary often talk to each other in French.	Tom và Mary thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
A little makeup did wonders for her.	Một chút trang điểm đã làm nên điều kỳ diệu với cô ấy.
I'm afraid we have no other choice.	Tôi e rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác.
I think that's why Tom does it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom làm như vậy.
In a way, you're wrong.	Ở một khía cạnh nào đó, bạn đã nhầm.
Tom says he's done all of that already.	Tom nói rằng anh ấy đã làm tất cả những điều đó rồi.
Can you get me a hard copy of this sales report?	Bạn có thể lấy cho tôi bản in của báo cáo bán hàng này được không?
Are you a little feverish today?	Hôm nay bạn hơi sốt phải không?
I didn't know Tom broke up with his girlfriend.	Tôi không biết Tom đã chia tay bạn gái.
Tom is an ordinary teenager.	Tom là một thiếu niên bình thường.
I didn't recognize the language they were speaking.	Tôi không nhận ra ngôn ngữ họ đang nói.
We are remodeling.	Chúng tôi đang tu sửa.
How do I know you're not just telling me what I want to hear?	Làm sao tôi biết bạn không chỉ nói với tôi những gì tôi muốn nghe?
Tom pronounces very well.	Tom phát âm rất tốt.
You should do it before you go home.	Bạn nên làm điều đó trước khi bạn về nhà.
This is unethical.	Điều này là phi đạo đức.
Is Tom not in Australia now?	Bây giờ Tom không ở Úc sao?
They cannot revive Tom.	Họ không thể hồi sinh Tom.
I wish I had told Tom I loved him.	Tôi ước rằng tôi đã nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
I don't think Tom knows what happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I should have told Tom he needed to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Shall we make it in time for the party to begin?	Chúng ta sẽ đến kịp khi bắt đầu bữa tiệc chứ?
Tom is worried we will lose.	Tom lo lắng chúng ta sẽ thua.
Obviously Tom wasn't careful enough.	Rõ ràng là Tom đã không đủ cẩn thận.
Tom knew that Mary would never do what she said she would.	Tom biết rằng Mary sẽ không bao giờ làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
Does Tom have a plan to help us?	Tom có ​​kế hoạch giúp chúng tôi không?
I think Tom wants my help.	Tôi nghĩ Tom muốn tôi giúp.
You should let Tom sleep a little longer.	Bạn nên để Tom ngủ lâu hơn một chút.
I have known about this for many years.	Tôi đã biết về điều này trong nhiều năm.
Tom didn't like that movie very much.	Tom không thích bộ phim đó lắm.
Tom and Mary apologized to each other.	Tom và Mary đã xin lỗi nhau.
I like to sit at the front of the bus.	Tôi thích ngồi ở đầu xe buýt.
I don't want this night to end.	Tôi không muốn đêm này kết thúc.
Tom has a son who is in his final year of college.	Tom có ​​một cậu con trai đang học năm cuối đại học.
Tom says he doesn't know what Mary is doing.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đang làm gì.
Tom is joking.	Tom đang nói đùa.
That is why we are here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
I don't think Tom knows where Mary parked the car.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đậu xe ở đâu.
Don't know if Tom can do the same.	Không biết Tom có ​​làm được như vậy không.
Tom left something on your desk.	Tom để lại thứ gì đó trên bàn của bạn.
That's happened to you a few times, hasn't it?	Điều đó đã xảy ra với bạn vài lần, phải không?
Tom crawled into bed and fell asleep.	Tom bò lên giường và ngủ thiếp đi.
I wonder if Tom knows Mary should do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary nên làm điều đó không.
It was a big shock to you, wasn't it?	Đó là một cú sốc lớn đối với bạn, phải không?
Tom paused for a moment.	Tom dừng lại một chút.
Tom says he will go to Mary's to apologize.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Mary's để xin lỗi.
Tom is always meticulously dressed.	Tom luôn ăn mặc tỉ mỉ.
Every Canadian I meet is very polite.	Mọi người Canada mà tôi gặp đều rất lịch sự.
You have no right to take it away from Tom.	Bạn không có quyền tước nó khỏi Tom.
First, I need to know what my options are.	Đầu tiên, tôi cần biết các lựa chọn của mình là gì.
Tom likes to talk.	Tom thích nói chuyện.
Tom's ancestors came from Africa.	Tổ tiên của Tom đến từ Châu Phi.
Who is the greatest composer of all time?	Ai là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại?
Tom is smarter than Mary, isn't he?	Tom thông minh hơn Mary, phải không?
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
I don't feel sorry for you.	Tôi không cảm thấy có lỗi với bạn.
Tom thinks Mary is wasting her time.	Tom nghĩ rằng Mary đang lãng phí thời gian của mình.
The success of the project has encouraged other companies to consider similar LNG projects.	Sự thành công của dự án đã khuyến khích các công ty khác xem xét các dự án LNG tương tự.
I can't see you anymore.	Tôi không thể nhìn thấy bạn nữa.
You don't have to do that, but you should.	Bạn không cần phải làm điều đó, nhưng bạn nên làm như vậy.
Tom is a pretty good negotiator.	Tom là một nhà đàm phán khá giỏi.
One of Tom's customers wrote him a nasty email.	Một trong những khách hàng của Tom đã viết cho anh ta một email khó chịu.
Stay here if that's what you want.	Ở lại đây nếu đó là những gì bạn muốn.
Tom almost convinced me to take his sister on a date.	Tom gần như thuyết phục tôi đưa em gái anh ấy đi hẹn hò.
While swimming, I got a leg cramp.	Khi đang bơi, tôi bị chuột rút ở chân.
Tom told me that he thought Mary was capable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người có năng lực.
We should stop when we get the chance.	Chúng ta nên dừng lại khi có cơ hội.
That is not good for health.	Điều đó không tốt cho sức khỏe.
I don't think I have the energy to go that far.	Tôi không nghĩ mình có đủ nghị lực để đi xa như vậy.
I don't think Tom should agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên đồng ý làm điều đó.
I hope Tom told the truth.	Tôi hy vọng Tom đã nói sự thật.
I have never ridden a horse before.	Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa trước đây.
Tom's blood type is O negative.	Nhóm máu của Tom là âm tính O.
This is a low budget movie.	Đây là một bộ phim kinh phí thấp.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
There is not enough time.	Không có đủ thời gian.
I hope you don't tell Tom what happened.	Tôi hy vọng bạn không nói với Tom những gì đã xảy ra.
Tom ran away from home when he was thirteen years old.	Tom bỏ nhà đi khi mới mười ba tuổi.
Tom is a churchgoer.	Tom là một người đi nhà thờ.
I think Tom and only Tom agree with you.	Tôi nghĩ Tom và chỉ Tom đồng ý với bạn.
Tom is quite warm.	Tom khá ấm áp.
You have problems.	Bạn có vấn đề.
Tom lives a block away from us.	Tom sống cách chúng ta một dãy nhà.
Tom wants to buy a fur coat for Mary.	Tom muốn mua một chiếc áo khoác lông cho Mary.
We spent a lot of time on our lessons.	Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho các bài học của mình.
Tom should do it somewhere else.	Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
Tom wants a new cell phone.	Tom muốn có một chiếc điện thoại di động mới.
Tom is a heavy drinker.	Tom là một người nghiện rượu nặng.
Tom said he thought we might have a problem.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể có vấn đề.
Tom and Mary have put the wedding on hold.	Tom và Mary đã tạm dừng đám cưới.
I have just returned from an enjoyable holiday by the sea.	Tôi vừa trở về sau một kỳ nghỉ thú vị bên bờ biển.
Tom will also be present at the meeting.	Tom cũng sẽ có mặt trong cuộc họp.
Tom punched the wall with his fist.	Tom dùng tay đấm vào tường.
I'm not as angry as people think I am.	Tôi không tức giận như mọi người nghĩ về tôi.
Do you think Tom would mind doing that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ phiền khi làm điều đó?
I know that Tom probably doesn't have to anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ không phải làm như vậy nữa.
I didn't know what to do when Tom did.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom làm vậy.
Tom says he has nothing to hide.	Tom nói rằng anh ấy không có gì phải che giấu.
The doctor thinks that Tom's problem is psychological.	Bác sĩ cho rằng vấn đề của Tom là do tâm lý.
You want me to wash my hands first, right?	Bạn muốn tôi rửa tay trước, phải không?
I did it yesterday, so I won't have to do it tomorrow.	Tôi đã làm điều đó ngày hôm qua, vì vậy tôi sẽ không phải làm điều đó vào ngày mai.
I shouldn't have run that red light.	Đáng lẽ tôi không nên chạy đèn đỏ đó.
I heard that Tom and Mary are married.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã kết hôn.
I can't take care of this alone.	Tôi không thể lo việc này một mình.
Tom is confident about his future.	Tom tự tin về tương lai của mình.
Tom is not a yodeler.	Tom không phải là một người mê yodeler.
Tom says it was Mary who told him he had to do it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm điều đó.
You made a mistake on purpose, didn't you?	Bạn đã cố tình phạm sai lầm, phải không?
Tom doesn't know what to do with all the trash in his garage.	Tom không biết phải làm gì với tất cả những thứ rác rưởi trong ga ra của mình.
I know you wouldn't want to go to Australia with Tom.	Tôi biết rằng bạn sẽ không muốn đến Úc với Tom.
Tom says Australia is a great place to live.	Tom nói rằng Úc là một nơi tuyệt vời để sống.
I thought you said your name was Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tên của bạn là Tom.
Both Tom and I are blind.	Cả tôi và Tom đều bị mù.
He apologized to me for stepping on my foot.	Anh ấy xin lỗi tôi vì đã giẫm lên chân tôi.
I'm sorry I made you do it for me.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bắt bạn làm điều đó cho tôi.
I know Tom didn't know that we did it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi đã làm điều đó.
You hot seat!	Bạn nóng bỏng ghê!
I knew that Tom would do what we asked him to do.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I didn't think Tom would be so impatient.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại thiếu kiên nhẫn như vậy.
Did you find your contact lenses?	Bạn có tìm thấy kính áp tròng của mình không?
Tom doesn't usually read nonfiction.	Tom không thường đọc truyện phi hư cấu.
I'm not used to people questioning my authority.	Tôi không quen với việc mọi người đặt câu hỏi về thẩm quyền của tôi.
I think you said you were tired of waiting for Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn mệt mỏi vì chờ đợi Tom làm điều đó.
He ordered me to leave the room immediately.	Anh ta ra lệnh cho tôi rời khỏi phòng ngay lập tức.
I think it's a great story.	Tôi nghĩ đó là một câu chuyện tuyệt vời.
Tom let me know that he wanted to do it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy muốn làm điều đó.
"Who helped you?" 	"Ai đã giúp bạn?"
"Tom did."	"Tom đã làm."
Tom wouldn't really do it today, would he?	Tom sẽ không thực sự làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
It goes without saying that no one can come among us.	Không cần phải nói rằng không ai có thể đến giữa chúng ta.
I can't think of any other way to get him to accept our proposal.	Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để khiến anh ấy chấp nhận lời cầu hôn của chúng tôi.
I won't change my mind.	Tôi sẽ không thay đổi ý định của mình.
Tom had a terrible experience.	Tom đã có một trải nghiệm khủng khiếp.
It was an offer that was hard to refuse.	Đó là một đề nghị khó từ chối.
It was my first time trying to do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thử làm điều đó.
I don't know if it's good or bad.	Tôi không biết là tốt hay xấu.
Tom was stopped for speeding.	Tom đã bị dừng lại vì chạy quá tốc độ.
Tom was not able to solve the problem alone.	Tom đã không thể giải quyết vấn đề một mình.
Tom loves to travel.	Tom thích đi du lịch.
I have no reason not to trust Tom.	Tôi không có lý do gì để không tin Tom.
We better do it quickly.	Tốt hơn chúng ta nên làm điều đó nhanh chóng.
I've always wanted to ride a horse.	Tôi luôn muốn cưỡi một con ngựa.
I hope Tom has no incentive to do that.	Tôi hy vọng Tom không có động cơ để làm điều đó.
Everyone knows we love Tom.	Mọi người đều biết chúng tôi yêu Tom.
Tom can swim better than anyone else I know.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Tom is by far the best teacher I have ever had.	Tom cho đến nay là giáo viên tốt nhất mà tôi từng có.
It's not easy for you, is it?	Nó không phải là dễ dàng cho bạn, phải không?
I didn't realize you used to live in Australia.	Tôi không nhận ra rằng bạn đã từng sống ở Úc.
They are attacking us.	Họ đang tấn công chúng ta.
Tom knows exactly what they need.	Tom biết chính xác những gì họ cần.
I am not a barbarian.	Tôi không phải là người man rợ.
You will have to face it.	Bạn sẽ phải đối mặt với nó.
Goats don't like to get wet and will seek shelter faster than sheep and other livestock.	Dê không thích bị ướt và sẽ tìm nơi trú ẩn nhanh hơn cừu và các vật nuôi khác.
I heard that Tom and Mary are divorced.	Tôi nghe nói Tom và Mary đã ly hôn.
The most common first name in the world is Mohammed.	Tên đầu tiên phổ biến nhất trên thế giới là Mohammed.
I can do it faster by myself.	Tôi có thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
At Narita Airport, I ran into an old friend of mine.	Tại sân bay Narita, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của mình.
I don't want it to be that bad.	Tôi không muốn nó tệ như vậy.
You don't have to eat fast.	Bạn không cần phải ăn nhanh.
The flowers brighten up the room.	Những bông hoa làm bừng sáng cả căn phòng.
It is not designed for that purpose.	Nó không được thiết kế cho mục đích đó.
Tom realized that it would be a waste of time to do that.	Tom nhận ra rằng sẽ rất lãng phí thời gian để làm điều đó.
I spent a lot of time doing that.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I can't catch the ball that Tom throws at me.	Tôi không thể bắt được quả bóng mà Tom ném cho tôi.
Don't do anything silly.	Đừng làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn.
Tom complained that it was too hot in the office.	Tom phàn nàn rằng ở văn phòng quá nóng.
Tom says he hopes that Mary gets home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
Do you prefer butter or margarine?	Bạn thích bơ hay bơ thực vật hơn?
Tom quit everything he was doing to help Mary.	Tom bỏ tất cả những gì anh đang làm để giúp Mary.
Tom knows that Mary is studying French.	Tom biết rằng Mary đang học tiếng Pháp.
Tom is very calm.	Tom rất bình tĩnh.
I'll make Tom do it at once.	Tôi sẽ bắt Tom làm điều đó ngay lập tức.
Don't put it in your mouth.	Đừng đưa nó vào miệng của bạn.
We do not accept submissions by email.	Chúng tôi không chấp nhận các bài gửi qua email.
Why didn't you do the same at that time?	Tại sao bạn không làm như vậy vào lúc đó?
I don't think Tom knows why I'm scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi sợ hãi.
This is not something you can buy.	Đây không phải là thứ bạn có thể mua.
You know I can't wait any longer.	Bạn biết tôi không thể đợi lâu hơn nữa.
Tom says he has nothing to do.	Tom nói rằng anh ấy không có việc gì phải làm.
I am not satisfied with that color.	Tôi không hài lòng với màu đó.
My parents don't let me go out with my son.	Bố mẹ không cho tôi đi chơi với con trai.
He still remembers the day his mother found out he smoked.	Anh vẫn nhớ ngày mẹ anh phát hiện ra anh hút thuốc.
I know that Tom expects me to help Mary.	Tôi biết rằng Tom mong tôi giúp Mary.
How did you know I wanted to come to Australia?	Làm sao bạn biết tôi muốn đến Úc?
Hey, I'm right here.	Này, tôi ở ngay đây.
I have no chance to do that.	Tôi không có cơ hội để làm điều đó.
You know I'm thinking of joining the team, right?	Bạn biết tôi đang có ý định gia nhập đội, phải không?
You don't understand what my explanation is?	Bạn không hiểu phần giải thích của tôi là gì?
Why don't we ask Tom to speak?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom phát biểu?
Tom asked Mary to marry him as soon as they met.	Tom đã yêu cầu Mary kết hôn với anh ta ngay sau khi họ gặp nhau.
Tom was too busy worrying about Mary to worry about himself.	Tom quá bận lo lắng cho Mary để rồi lo lắng cho bản thân.
Tom just told me what I wanted to hear.	Tom chỉ nói với tôi những gì tôi muốn nghe.
It is likely that the schedule will change.	Có khả năng lịch trình sẽ thay đổi.
We are not trying to intrude.	Chúng tôi không cố ý xâm phạm.
Tom was very distressed.	Tom đã rất đau khổ.
We'll let you know all after it's up and running.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết tất cả sau khi nó bắt đầu và chạy.
He is much better off than he was 3 years ago.	Anh ấy đã khá giả hơn rất nhiều so với 3 năm trước.
That's not what Tom wanted to do.	Đó không phải là những gì Tom muốn làm.
Do you have a cheaper one?	Bạn có cái nào rẻ hơn không?
I've always been honest with you, but you never tried to be honest with me.	Tôi luôn thành thật với bạn, nhưng bạn chưa bao giờ cố gắng thành thật với tôi.
I don't think you will need my help anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cần sự giúp đỡ của tôi nữa.
I don't know that you feel that way.	Tôi không biết rằng bạn cảm thấy như vậy.
We should give Tom more time.	Chúng ta nên cho Tom thêm thời gian.
Tom can hardly pay his own salary.	Tom khó có thể tự trang trải tiền lương cho mình.
I know that Tom doesn't know why I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I will follow Tom's suggestions.	Tôi sẽ làm theo các đề xuất của Tom.
My father plays the piano and so does my mother.	Cha tôi chơi piano và mẹ tôi cũng vậy.
Tom told Mary that it was dangerous for her to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy làm điều đó rất nguy hiểm.
You seem unafraid to do it.	Bạn dường như không sợ hãi khi làm điều đó.
I turned off the TV because I watched the movie before.	Tôi tắt TV vì tôi đã xem phim trước đó.
What are you suddenly worried about?	Tự dưng bạn lo lắng về điều gì vậy?
You will love Tom.	Bạn sẽ thích Tom.
I don't know if what Tom said is true or not.	Tôi không biết những gì Tom nói có đúng hay không.
That is July. 	Đó là tháng bảy.
The sun is hot.	Nắng nóng gay gắt.
Exposure to these chemicals can increase your risk of developing cancer.	Tiếp xúc với những hóa chất này có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.
Four hundred million people speak English as their native language.	Bốn trăm triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
I don't like this more than you.	Tôi không thích điều này hơn bạn.
Talk to me.	Tâm sự với tôi.
Tom is sad.	Tom buồn.
Tom doesn't seem motivated.	Tom dường như không có động cơ.
Nixon won the 1972 election by a huge number of popular votes.	Nixon đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1972 với một số phiếu phổ thông khổng lồ.
Where is your restaurant?	Nhà hàng của bạn ở đâu?
That doesn't belong to me.	Cái đó không thuộc về tôi.
Have another drink, and then I'll take you home.	Hãy uống thêm một ly nữa, và sau đó tôi sẽ đưa bạn trở về nhà.
Tom knows that I am disorganized.	Tom biết rằng tôi vô tổ chức.
The length of this ship is 30 meters.	Chiều dài của con tàu này là 30 mét.
Tom kissed my cousin.	Tom hôn em họ của tôi.
I think Tom is a polite person.	Tôi nghĩ Tom là người lịch sự.
I never did that with Tom.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó với Tom.
Would you like to go fishing with me this weekend?	Bạn có muốn đi câu cá với tôi vào cuối tuần này không?
They paid me a lot of money for the motorbike.	Họ đã trả cho tôi rất nhiều tiền cho chiếc xe máy.
Let's hope this doesn't happen again.	Hãy hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra một lần nữa.
Don't let go of the rope until I tell you.	Đừng buông dây cho đến khi tôi nói với bạn.
I don't think my gift means that much to Tom.	Tôi không nghĩ món quà của tôi có ý nghĩa nhiều như vậy đối với Tom.
You can save your breath. 	Bạn có thể tiết kiệm hơi thở của mình.
There's no point in talking to him.	Không có ích gì khi nói chuyện với anh ta.
Tom still has many of the same problems he always has.	Tom vẫn có nhiều vấn đề giống như anh ấy luôn gặp phải.
Neither Tom nor Mary kissed their children goodbye this morning.	Cả Tom và Mary đều không hôn tạm biệt các con của họ sáng nay.
Tom would probably be right.	Tom có ​​thể sẽ đúng.
I know that Tom knows we shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
I can always go back to my parents' house.	Tôi luôn có thể về nhà bố mẹ đẻ.
I didn't know that Tom was such a good dancer.	Tôi không biết rằng Tom lại là một vũ công giỏi như vậy.
I'm about to sign up.	Tôi sắp đăng ký.
Tom looked quickly around the room.	Tom nhìn nhanh quanh phòng.
I don't know if Tom is tired or not.	Tôi không biết Tom có ​​mệt hay không.
I have only been widowed for three months.	Tôi mới góa vợ được ba tháng.
Tom went to the window and closed it.	Tom đi đến cửa sổ và đóng nó lại.
I didn't know you were here.	Tôi không biết bạn đã ở đây.
If I have time, I want to do it.	Nếu tôi có thời gian, tôi muốn làm điều đó.
I forgot something. 	Tôi quên mất cái gì đó.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
What is your favorite furniture?	Đồ nội thất yêu thích của bạn là gì?
Tom didn't need to ask what was going on.	Tom không cần hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Tom never called me.	Tom chưa bao giờ gọi cho tôi.
Tom is a really strong guy.	Tom là một chàng trai thực sự mạnh mẽ.
Tom says he did it for the money.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vì tiền.
Tom said that Mary would not be willing to help.	Tom nói rằng Mary sẽ không sẵn lòng giúp đỡ.
I think it will be worth it.	Tôi nghĩ nó sẽ đáng giá.
Tom is a social alcoholic.	Tom là một người nghiện rượu xã giao.
You're better off not doing it.	Tốt hơn hết là bạn không nên làm điều đó.
Tom should never have gotten that job.	Tom lẽ ra không bao giờ nhận được công việc đó.
Tom bought tickets for all of us.	Tom đã mua vé cho tất cả chúng tôi.
I took Tom to daycare.	Tôi đã đưa Tom đến nhà trẻ.
Tom wished Mary liked him more.	Tom ước Mary thích anh hơn.
Tom has nothing left to eat.	Tom không còn gì để ăn.
You will be able to use the calculator while taking the test.	Bạn sẽ có thể sử dụng máy tính khi làm bài kiểm tra.
I'm afraid Tom and Mary won't get along very well.	Tôi e rằng Tom và Mary sẽ không hợp nhau lắm.
It was only five minutes before the train left the dock and she still hadn't appeared.	Chỉ còn năm phút nữa là tàu rời bến và cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Tom refused to do what we asked him to do.	Tom từ chối làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I want to talk to you about Tom.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về Tom.
I want to be with Tom forever.	Tôi muốn ở bên Tom mãi mãi.
I can't stand working with him.	Tôi không thể chịu đựng được khi làm việc với anh ấy.
Tom is interested in fossils.	Tom quan tâm đến hóa thạch.
Tom usually brews two or three cups of tea with a tea bag.	Tom thường pha hai hoặc ba tách trà với một túi trà.
I gave it to Tom yesterday.	Tôi đã đưa nó cho Tom ngày hôm qua.
I am delighted to hear that you have been promoted to Senior Executive Director.	Tôi rất vui khi biết tin bạn được thăng chức lên Giám đốc điều hành cấp cao.
Tom and Mary want to do it now.	Tom và Mary muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is currently in high school.	Tom hiện đang học trung học.
I don't think you should take Tom to Boston with you.	Tôi không nghĩ bạn nên đưa Tom đến Boston với bạn.
Tomorrow Tom is going on a picnic with his family.	Ngày mai Tom sẽ đi dã ngoại với gia đình.
The police couldn't find Tom anywhere.	Cảnh sát không tìm thấy Tom ở đâu cả.
I waited for Tom to speak.	Tôi đợi Tom nói.
Tom is not always late.	Tom không phải lúc nào cũng muộn.
Tom's hair has turned gray since I last saw him.	Tóc của Tom đã bạc đi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom did not stay single for long.	Tom không ở độc thân lâu.
I don't like violence.	Tôi không thích bạo lực.
Stop doubting yourself.	Ngừng nghi ngờ bản thân.
I think Tom is awesome.	Tôi nghĩ rằng Tom thật tuyệt vời.
I sold my clarinet, so now all I have is a saxophone.	Tôi đã bán kèn clarinet của mình, vì vậy bây giờ tất cả những gì tôi có là một cây kèn saxophone.
There's one thing I want to know.	Có một điều tôi muốn biết.
What I want is a new bike like the one Tom has.	Điều tôi muốn là một chiếc xe đạp mới giống như chiếc mà Tom có.
It's bad manners to do it during a meal.	Đó là cách cư xử tồi khi làm điều đó trong bữa ăn.
We have not received any help from anyone yet.	Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bất kỳ ai.
I was tired last night so I went to bed early.	Tối qua tôi mệt nên đi ngủ sớm.
I know Tom is ahead of schedule.	Tôi biết Tom đang đi trước kế hoạch.
Tom said Mary knew he might not want to do it until John had time to help him.	Tom nói Mary biết anh có thể không muốn làm điều đó cho đến khi John có thời gian giúp anh.
They will do it.	Họ sẽ làm điều đó.
Look, guys, this sack is full of pears.	Nhìn kìa, các bạn, cái bao này đầy lê.
Tom will come for you.	Tom sẽ đến thay bạn.
I don't like the way Tom treats Mary.	Tôi không thích cách Tom đối xử với Mary.
I don't think Tom is absent.	Tôi không nghĩ rằng Tom vắng mặt.
I think Tom understands all of that.	Tôi nghĩ rằng Tom hiểu tất cả những điều đó.
We shouldn't have let Tom drive.	Chúng ta không nên để Tom lái xe.
It's suffocating here. 	Ở đây thật ngột ngạt.
Can I open a window?	Tôi có thể mở một cửa sổ không?
She was embarrassed to speak up.	Cô ấy xấu hổ khi phải lên tiếng.
Can you beat Tom?	Bạn có thể đánh bại Tom không?
Tom has seen Mary on TV.	Tom đã nhìn thấy Mary trên TV.
I suspect that Tom was prepared to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom is truly one of the best guitar players in town.	Tom thực sự là một trong những người chơi guitar giỏi nhất trong thị trấn.
That's not how we have to do it.	Đó không phải là cách chúng ta phải làm.
What Tom wants is some peace and quiet.	Những gì Tom muốn là một chút yên bình và yên tĩnh.
I'm here because I need your help.	Tôi ở đây bởi vì tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Yesterday I woke up earlier than usual.	Hôm qua tôi dậy sớm hơn mọi khi.
I heard Tom talking on the phone in French.	Tôi nghe thấy Tom nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp.
Tom won't see me again.	Tom sẽ không gặp tôi nữa.
Tom needs a fresh start.	Tom cần một khởi đầu mới.
What is your goal?	Mục tiêu của bạn là gì?
Tom washes silverware.	Tom rửa đồ bạc.
I'm so glad I came to Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã đến Úc.
Tom went to Boston to live with his father.	Tom đã đến Boston để sống với cha mình.
Tom thought that Mary was unimpressed.	Tom nghĩ rằng Mary không ấn tượng.
Tom wondered which one Mary would choose.	Tom băn khoăn không biết Mary sẽ chọn cái nào.
I know Tom knows that Mary knows how to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
Where did Tom buy that towel?	Tom đã mua chiếc khăn đó ở đâu?
Tom opened the passenger door for Mary.	Tom mở cửa hành khách cho Mary.
I was hoping Tom wouldn't see me do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không nhìn thấy tôi làm điều đó.
Tom thinks that's great.	Tom nghĩ điều đó thật tuyệt.
I wondered if I could have some alone time with Tom.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể có một chút thời gian một mình với Tom không.
Tom knew that Mary could hardly ask John to do it.	Tom biết rằng Mary khó có thể yêu cầu John làm điều đó.
You know that Tom is determined to do it, right?	Bạn biết rằng Tom quyết tâm làm điều đó, phải không?
They will kill us all.	Họ sẽ giết tất cả chúng ta.
I have never talked like that.	Tôi chưa bao giờ được nói chuyện như vậy.
I have a pet dog.	Tôi có một con chó cưng.
Tom lifted the lid to see if the water was boiling.	Tom nhấc nắp ra xem nước đã sôi chưa.
Let Tom have what he wants.	Hãy để Tom có ​​những gì anh ấy muốn.
They make used cooking oil into soap at that factory.	Họ chế biến dầu ăn đã qua sử dụng thành xà phòng tại nhà máy đó.
Tom and Mary were both too drunk to drive home.	Tom và Mary đều quá say để lái xe về nhà.
I'll try to see if that doesn't happen.	Tôi sẽ cố gắng để xem điều đó không xảy ra.
Tom knows the rules.	Tom biết các quy tắc.
They all looked at Tom.	Tất cả đều nhìn Tom.
Tom is helping Mary.	Tom đang giúp Mary.
Tom is also a teacher?	Tom cũng là một giáo viên?
I didn't look around to see what would happen.	Tôi không quan sát xung quanh để xem điều gì sẽ xảy ra.
I want to be your partner.	Tôi muốn trở thành đối tác của bạn.
Tom is really a great guy.	Tom thực sự là một chàng trai tuyệt vời.
Tom is not worried.	Tom không lo lắng.
Tom said he thought Mary might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
They are very welcoming.	Họ rất chào đón.
Tom goes to see Mary in the hospital every day.	Tom đến gặp Mary trong bệnh viện mỗi ngày.
If I could stop this, I would.	Nếu tôi có thể ngăn chặn điều này, tôi đã làm.
Tom lived in Australia before, didn't he?	Tom đã sống ở Úc trước đây, phải không?
Tom was abandoned.	Tom đã bị bỏ rơi.
Tom said that Mary thought he might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
There is no safe and effective treatment.	Không có phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả.
My neighbor's son made fun of my daughter today at school.	Con trai hàng xóm của tôi đã trêu đùa con gái tôi hôm nay ở trường.
I don't cook often anymore.	Tôi không nấu ăn thường xuyên nữa.
Everyone will be affected by it in different ways.	Mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi nó theo những cách khác nhau.
Tom seems to enjoy doing that.	Tom có ​​vẻ thích làm điều đó.
How often does Tom go to Australia?	Tom đi Úc thường xuyên như thế nào?
That's not even close to how it happened.	Điều đó thậm chí không gần với cách nó đã xảy ra.
Tom says he doesn't think it's safe for you to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn làm điều đó là an toàn.
Tom still travels quite a lot.	Tom vẫn đi du lịch khá nhiều nơi.
I can't believe Tom doesn't want to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom không muốn làm điều đó.
I heard that Tom committed suicide.	Tôi nghe nói rằng Tom đã tự tử.
Get the one you like best, it is.	Lấy một trong những bạn thích nhất, nó là.
It will be horribly hot.	Nó sẽ nóng khủng khiếp.
Tom wanted Mary to know that.	Tom muốn Mary biết điều đó.
Tom thinks he needs to help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải giúp Mary.
I have been a journalist for thirty years.	Tôi đã là một nhà báo trong ba mươi năm.
I don't know what Tom should do.	Tôi không biết Tom nên làm gì.
I still remember Tom's call.	Tôi vẫn nhớ cuộc gọi của Tom.
Tom has hit the books.	Tom đã đánh những cuốn sách.
You are a good person.	Bạn là một người tốt.
They held him for a few hours and then released him.	Họ giữ anh ta trong vài giờ và sau đó thả anh ta ra tự do.
They are talking about sports.	Họ đang nói về thể thao.
Unless there's a miracle, we won't be able to make it back in time.	Trừ khi có phép màu, nếu không chúng ta sẽ không thể về kịp.
What crime did Tom commit?	Tom đã phạm tội gì?
Tom and his three sons go camping every weekend in the summer.	Tom và ba con trai của anh ấy đi cắm trại vào mỗi cuối tuần vào mùa hè.
I don't think I'll be able to come tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể đến vào ngày mai.
Tom said he was sick and tired of it.	Tom nói rằng anh đã phát ốm và mệt mỏi vì điều đó.
I want you to be the first to know.	Tôi muốn bạn là người đầu tiên biết.
She couldn't make it both days with her income.	Cô ấy không thể kiếm đủ cả hai ngày với thu nhập của mình.
Tom was very vague about what he was going to do.	Tom rất mơ hồ về những gì mình sẽ làm.
I didn't realize that Tom was asleep.	Tôi không nhận ra rằng Tom đã ngủ.
I don't know when Tom will show up.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ xuất hiện.
I heard Tom's phone ring.	Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tom.
I took out the ammo.	Tôi lấy đạn ra.
We don't really need Tom.	Chúng tôi không thực sự cần Tom.
Please don't let go of my hand.	Xin đừng buông tay anh.
Tom put his key on the table.	Tom đặt chìa khóa của mình lên bàn.
He sacrificed his life to save them.	Anh đã hy sinh mạng sống của mình để cứu họ.
I can't remember the last time I ate with my family.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi ăn cùng gia đình là khi nào.
Neither Tom nor Mary had a brother.	Cả Tom và Mary đều không có em trai.
You know that you should do it, right?	Bạn biết rằng bạn nên làm điều đó, phải không?
You didn't tell me Tom had moved to Australia.	Bạn không cho tôi biết Tom đã chuyển đến Úc.
I have never seen you like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn như thế này trước đây.
Boston is wet today.	Boston hôm nay ẩm ướt.
Tom says that he despises Mary.	Tom nói rằng anh ta khinh thường Mary.
Tom thinks that Mary will be here all week.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đây cả tuần.
My mother wanted me to wear her wedding dress.	Mẹ tôi muốn tôi mặc váy cưới của bà.
I bought some peaches on my way home from work.	Tôi mua một ít đào trên đường đi làm về.
If I wanted your opinion, I would ask you for it.	Nếu tôi muốn ý kiến ​​của bạn, tôi sẽ hỏi bạn cho nó.
If you want to go to the art museum, take this bus.	Nếu bạn muốn đến bảo tàng nghệ thuật, hãy đi xe buýt này.
I told Tom to do it ASAP.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó càng sớm càng tốt.
I'm not going anywhere with Tom.	Tôi sẽ không đi đâu với Tom.
It's not easy to make friends.	Không dễ để kết bạn.
If he knew what was coming, he would have changed his plans.	Nếu anh biết điều gì sắp xảy ra, anh đã thay đổi kế hoạch của mình.
Life is short, so don't waste your time doing things you don't like.	Cuộc sống là ngắn ngủi, vì vậy đừng lãng phí thời gian của bạn để làm những điều mà bạn không thích.
Tom is impulsive.	Tom thật bốc đồng.
How many countries did you visit during your trip?	Bạn đã đến thăm bao nhiêu quốc gia trong chuyến đi của mình?
Tom lives in an upscale neighborhood.	Tom sống trong một khu phố cao cấp.
Tom looks a little scared.	Tom có ​​vẻ hơi sợ hãi.
How many teaspoons of sugar do you usually put in your tea?	Bạn thường cho bao nhiêu thìa đường vào trà của mình?
Tom says he's glad you were able to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom didn't want Mary to get too excited.	Tom không muốn Mary quá phấn khích.
You should have told me you were going.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn sẽ đi.
Tom needs a favor.	Tom cần một đặc ân.
That was my first mistake.	Đó là sai lầm đầu tiên của tôi.
A good newspaper reporter takes advantage of what he or she learns from any source, even the “little bird told” source.	Một phóng viên báo giỏi tận dụng những gì mình học được từ bất kỳ nguồn nào, kể cả kiểu nguồn “con chim nhỏ đã bảo vậy”.
I don't go swimming as often as I would like.	Tôi không đi bơi thường xuyên như tôi muốn.
Tom worries that you might not do it.	Tom lo lắng rằng bạn có thể không làm điều đó.
I don't care what he says.	Tôi không quan tâm những gì anh ta nói.
Tom didn't realize that I could do it.	Tom không nhận ra rằng tôi có thể làm được điều đó.
This power station alone supplies electricity to several cities.	Chỉ riêng trạm điện này đã cung cấp điện cho một số thành phố.
Tom asked for another spoon.	Tom yêu cầu một chiếc thìa khác.
I don't think Tom would like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
The newspaper publishes the most important events.	Tờ báo đăng những sự kiện quan trọng nhất.
It won't take more than thirty minutes to do it.	Sẽ không mất hơn ba mươi phút để làm điều đó.
Tell Tom to write me a letter.	Bảo Tom viết thư cho tôi.
All these picture postcards are mine.	Tất cả những tấm bưu thiếp hình ảnh này là của tôi.
Do you want to eat the rat or the tarantula?	Bạn muốn ăn chuột hay tarantula?
Tom doesn't seem to have as much fun as Mary.	Tom dường như không có nhiều niềm vui như Mary.
I know Tom doesn't know why we can't do it for Mary.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
I weighed only 55 kg when I was in high school.	Tôi chỉ nặng 55 kg khi tôi còn học trung học.
Would you believe me if I told you that I love you?	Bạn có tin tôi không nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn?
Has he not come yet?	Anh ấy vẫn chưa đến phải không?
What is the problem here?	Vấn đề ở đây là gì?
Tom said he really regrets not doing it.	Tom cho biết anh thực sự hối hận vì đã không làm điều đó.
Tom thinks Mary may have been brainwashed.	Tom nghĩ Mary có thể đã bị tẩy não.
Tom told us he didn't want us to do that.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không muốn chúng tôi làm điều đó.
We don't go to Boston anymore.	Chúng tôi không đến Boston nữa.
Is that the green striped shirt in the wash?	Có phải cái áo sơ mi sọc xanh lá cây đang giặt đó không?
Take a walk after the rain stops.	Hãy đi dạo sau khi trời tạnh mưa.
I tried volunteering to do it, but they didn't want my help.	Tôi đã cố gắng tình nguyện làm điều đó, nhưng họ không muốn sự giúp đỡ của tôi.
I am very comfortable with that.	Tôi rất thoải mái với điều đó.
I am returning it.	Tôi đang trả lại nó.
Tom will never admit he's wrong.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai.
I wonder if it will be hot tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có nóng hay không.
I don't have time to wash dishes right now.	Tôi không có thời gian để rửa bát ngay bây giờ.
I know that Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
She is having second thoughts about buying another car.	Cô ấy đang có suy nghĩ thứ hai về việc mua một chiếc xe hơi khác.
Tom's mother said that he would damage his eyes if he sat too close to the TV.	Mẹ của Tom nói rằng anh ấy sẽ hỏng mắt nếu ngồi quá gần TV.
I went snorkeling at a beautiful reef.	Tôi đã đi lặn với ống thở ở một rặng san hô tuyệt đẹp.
That is amazing.	Điều đó thật đáng kinh ngạc.
Tom isn't here right now, but Mary is.	Tom không có ở đây bây giờ, nhưng Mary thì có.
Tom wants Mary to know he likes her.	Tom muốn Mary biết anh ấy thích cô ấy.
Tom always tries his best.	Tom luôn cố gắng hết sức mình.
I'll call you as soon as I get home.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi về nhà.
Full body scanners have been installed at the airport.	Máy quét toàn thân đã được lắp đặt tại sân bay.
I won't help you.	Tôi sẽ không giúp bạn.
Tom unlocked his car and got inside.	Tom mở khóa xe của mình và vào trong.
The weather in the mountainous areas is more changeable than in any other district.	Thời tiết ở các vùng núi dễ thay đổi hơn bất kỳ huyện nào khác.
Although no one ever talked about it, everyone knew that something was wrong.	Mặc dù không ai từng nói về nó, nhưng mọi người đều biết rằng có điều gì đó không ổn.
Tom calls Mary and says he's sorry.	Tom gọi cho Mary và nói rằng anh ấy xin lỗi.
What are you and Tom looking at?	Bạn và Tom đang nhìn gì?
Are you good at catching fire?	Bạn có giỏi trong việc bắt lửa không?
I think you can guess what happened next.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đoán những gì đã xảy ra tiếp theo.
She is very attractive.	Cô ấy rất hấp dẫn.
Tom is not a good mechanic.	Tom không phải là một thợ sửa xe giỏi.
I don't think I can get Tom to do it again.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể khiến Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks Mary is awake.	Tom nghĩ rằng Mary đã tỉnh.
You don't look very good.	Bạn trông không được tốt cho lắm.
Tom always changes his mind.	Tom luôn thay đổi ý định.
Today Tom sings better than I ever heard him sing.	Hôm nay Tom hát hay hơn tôi từng nghe anh ấy hát.
What do you want to do while you are here?	Bạn muốn làm gì khi ở đây?
Tom and Mary invited me to their wedding.	Tom và Mary đã mời tôi đến dự đám cưới của họ.
A passing car hit a puddle and splashed all over me.	Một chiếc ô tô đi qua va phải một vũng nước và làm nước bắn tung tóe khắp người tôi.
You can't believe a word about it.	Bạn không thể tin một lời nào về điều đó.
If it's not broken, don't fix it.	Nếu nó không bị hỏng, đừng sửa chữa nó.
Tom doesn't want to talk to you.	Tom không muốn nói chuyện với bạn.
Benjamin Franklin was an American statesman and inventor.	Benjamin Franklin là một chính khách và nhà phát minh người Mỹ.
I think both Tom and Mary have to be told not to do it.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều phải được yêu cầu không được làm điều đó.
I won't complain.	Tôi sẽ không phàn nàn.
Tom expressed his thanks to everyone in the room.	Tom bày tỏ lời cảm ơn đến mọi người trong phòng.
Tom knows he has to do it today.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó hôm nay.
Sales of the new product exceeded expectations.	Doanh số của sản phẩm mới vượt quá mong đợi.
Tom really needs it.	Tom rất cần.
If you want to work well, you should use the right tools.	Nếu bạn muốn làm việc tốt, bạn nên sử dụng các công cụ thích hợp.
I don't know what else to say.	Tôi không biết phải nói gì khác.
I wondered if Tom could do what we asked.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm những gì chúng tôi đã yêu cầu hay không.
Tom is going to the hospital.	Tom sẽ đến bệnh viện.
Tom said Mary will likely be at the meeting on Monday.	Tom cho biết Mary có thể sẽ có mặt trong cuộc họp vào thứ Hai.
Tom found the book he was looking for.	Tom đã tìm thấy cuốn sách mà anh ấy đang tìm kiếm.
This train stops at every station from Nakano onwards.	Chuyến tàu này dừng ở mọi ga từ Nakano trở đi.
The man sitting next to me on the train looked very tired.	Người đàn ông ngồi cạnh tôi trên tàu trông rất mệt mỏi.
Are those Tom's cats?	Đó có phải là những con mèo của Tom không?
Tom lived a lie.	Tom đã sống dối trá.
I'm sure Tom has a pension.	Tôi chắc rằng Tom có ​​lương hưu.
I really like that about Tom.	Tôi thực sự thích điều đó về Tom.
Tom couldn't find a bottle opener, so he tried opening the bottle with his teeth.	Tom không thể tìm thấy dụng cụ mở nắp chai, vì vậy anh ấy đã thử mở chai bằng răng của mình.
Tom would probably still be desperate to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn sẽ tuyệt vọng để làm điều đó.
I will take the 10:30 train.	Tôi sẽ đi chuyến tàu 10:30.
Tom told me he thinks you can do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Some people don't like dogs.	Một số người không thích chó.
Tom is also an artist.	Tom cũng là một nghệ sĩ.
Tom told me that he wanted to drive.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy muốn lái xe.
Tom tried to read the Bible in French.	Tom đã cố gắng đọc Kinh thánh bằng tiếng Pháp.
Tom is not good at math.	Tom không giỏi toán.
Neither Tom nor Mary lived long in Boston.	Cả Tom và Mary đều không sống ở Boston lâu.
Tom didn't like the way Mary did it.	Tom không thích cách Mary làm điều đó.
My parents objected to me going abroad to study.	Bố mẹ phản đối việc tôi đi du học.
Does Tom have Monday off?	Tom có ​​nghỉ thứ Hai không?
Tom did not participate.	Tom không tham gia.
There are leftovers from yesterday.	Có đồ ăn thừa từ ngày hôm qua.
I'm not sure I trust Tom.	Tôi không chắc mình tin tưởng Tom.
Tom has been to Boston a few times.	Tom đã đến Boston một vài lần.
Tom is rarely at home on Mondays.	Tom hiếm khi ở nhà vào thứ Hai.
Tom said that Mary knew he might be allowed to do it if she did it to him.	Tom nói rằng Mary biết anh ta có thể được phép làm điều đó nếu cô ấy làm điều đó với anh ta.
I've heard that song so many times on the radio and I hate it more and more.	Tôi đã nghe bài hát đó rất nhiều lần trên đài phát thanh và tôi càng ngày càng ghét nó.
Many countries are facing the same problem.	Nhiều quốc gia đang gặp vấn đề tương tự.
Tom was about to tell Mary about it, but he never saw her again.	Tom định nói với Mary về điều đó, nhưng anh ấy không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
It's terrible isn't it?	Thật kinh khủng phải không?
Tom learns to surf.	Tom học lướt ván.
Tom is probably not the one who stole Mary's necklace.	Tom có ​​lẽ không phải là người đã đánh cắp chiếc vòng cổ của Mary.
Tom didn't think Mary would actually do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ thực sự làm điều đó.
Tom is talking to a customer.	Tom đang nói chuyện với một khách hàng.
Tom skipped lunch because he was so busy.	Tom bỏ bữa trưa vì anh ấy rất bận.
Tom asked Mary some questions and she answered them all.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi và cô ấy đã trả lời tất cả.
Tom didn't have to wear a suit and tie, but he did.	Tom không cần phải mặc vest và thắt cà vạt, nhưng anh ấy đã làm được.
Do you know anyone who might have done this?	Bạn có biết ai có thể đã làm điều này?
I asked Tom to clean the bathtub.	Tôi yêu cầu Tom dọn bồn tắm.
I made a trolley wheel.	Tôi đã làm một bánh xe đẩy.
When was the last time you washed your car?	Lần cuối cùng bạn rửa xe là khi nào?
I didn't know that I was busy this morning.	Tôi không biết rằng sáng nay tôi bận.
Tom will know.	Tom sẽ biết.
I gave away my TV.	Tôi đã cho đi chiếc TV của mình.
"Tom, hurry up." 	"Tom, nhanh lên."
"I am going to!"	"Tôi đang đến!"
I asked Tom to buy me that.	Tôi đã nhờ Tom mua cho tôi cái đó.
At that time, there were no native speakers teaching English in any public schools.	Vào thời điểm đó, không có người bản ngữ nào dạy tiếng Anh trong bất kỳ trường công lập nào.
Tom was the one who told me he wanted to do it.	Tom là người nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom is persistent, isn't he?	Tom là người kiên trì, phải không?
He can't be hungry. 	Anh ấy không thể đói.
He just had lunch.	Anh ấy vừa ăn trưa.
Tom told me he wrote that poem three years ago.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã viết bài thơ đó ba năm trước.
Tom works as a consultant.	Tom làm việc như một nhà tư vấn.
Tom would love to live in Australia.	Tom sẽ thích sống ở Úc.
As far as I know, he has never been abroad.	Theo như tôi biết thì anh ấy chưa từng ra nước ngoài.
Tom doesn't have any classes on Monday.	Tom không có bất kỳ lớp học nào vào thứ Hai.
Tom will try to do that sometime today.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom said that he thought Mary would be reluctant to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom doesn't seem happy to see me.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp tôi.
I come from the East Coast.	Tôi đến từ Bờ Đông.
Tom eats too much red meat.	Tom ăn quá nhiều thịt đỏ.
I think Mary and Alice are sisters.	Tôi nghĩ Mary và Alice là chị em.
Don't you know that Tom doesn't want to do that?	Bạn không biết rằng Tom không muốn làm điều đó?
I know that Tom can't do it, unless I help him.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó, trừ khi tôi giúp anh ấy.
Please accept our condolences on the death of your father.	Xin vui lòng nhận lời chia buồn của chúng tôi về cái chết của cha bạn.
Tom didn't realize that Mary couldn't understand French.	Tom không nhận ra rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
One of my uncles lives in Boston.	Một trong những người chú của tôi sống ở Boston.
Something strange is going on.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
They like that.	Họ thích điều đó.
I'm not sure I have to do that again.	Tôi không chắc mình phải làm lại điều đó.
Tom is getting better.	Tom đang trở nên tốt hơn.
Tom has no answer.	Tom không có câu trả lời.
That's the only thing I have to do.	Đó là điều duy nhất tôi phải làm.
Tom says he hopes to continue working here.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ tiếp tục làm việc ở đây.
I can't eat all of these.	Tôi không thể ăn tất cả những thứ này.
I don't think Tom knows much about art.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về nghệ thuật.
The drunk driver made a quick turn, lost control, and crashed into six parked cars.	Người tài xế say rượu đã rẽ quá nhanh, mất lái và tông vào sáu chiếc ô tô đang đậu.
I doubt that Tom still loves you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn yêu bạn.
I have never lost a match.	Tôi chưa bao giờ thua trận nào.
I look forward to living in Boston.	Tôi mong muốn được sống ở Boston.
She shivered at the thought of snakes.	Cô rùng mình khi nghĩ đến rắn.
Is this what you were hoping for?	Đây có phải là những gì bạn đã hy vọng?
Tom wasn't fired for what he did. 	Tom không bị sa thải vì những gì anh ta đã làm.
He was fired because he was arrested.	Anh ta bị đuổi việc vì anh ta bị bắt.
The wine is not very good.	Rượu không ngon lắm.
Tom must be confused.	Tom phải bối rối.
Can you go and find out when the ferry will leave?	Bạn có thể đi và tìm hiểu khi nào phà sẽ rời bến?
What matters is not what university you graduated from, but what you learned while there.	Điều quan trọng không phải là bạn đã tốt nghiệp trường đại học nào mà là bạn đã học được gì khi ở đó.
My name is on the ballot.	Tên tôi có trên lá phiếu.
I wish I had Tom's powers.	Tôi ước mình có được sức mạnh của Tom.
Why didn't I come up with my own?	Tại sao tôi không tự nghĩ ra?
Tom is still not completely convinced.	Tom vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
Why do you want to be alone all the time?	Tại sao bạn muốn ở một mình mọi lúc?
This brandy is not good.	Rượu mạnh này là không tốt.
My mother cooked dinner for two hours when I got home.	Mẹ tôi đã nấu bữa tối trong hai giờ khi tôi về đến nhà.
We have never visited Australia.	Chúng tôi chưa bao giờ đến thăm Úc.
I try to help Tom as much as I can.	Tôi cố gắng giúp Tom nhiều nhất có thể.
Tom is interested in chemistry.	Tom quan tâm đến hóa học.
The question is what do we do with it.	Câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì với nó.
Tom will be allowed to do whatever he wants.	Tom sẽ được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
You didn't really do that, did you?	Bạn đã không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom works in his father's shop.	Tom giúp việc trong cửa hàng của cha mình.
I'm looking for my wife.	Tôi đang tìm vợ tôi.
I am quite disappointed.	Tôi khá thất vọng.
I'm not good with kids.	Tôi không tốt với lũ trẻ.
You always blame me for your unhappiness.	Bạn luôn đổ lỗi cho tôi vì sự bất hạnh của bạn.
I thought it would be fun to surprise Tom.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu làm Tom ngạc nhiên.
We have more food than we need.	Chúng ta có rất nhiều thức ăn hơn chúng ta cần.
Tom says he is not going to go on.	Tom nói rằng anh ấy không định đi tiếp.
We have to consider the possibility that Tom was involved in the robbery.	Chúng ta phải xem xét khả năng Tom đã tham gia vào vụ cướp.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
Tom was the only one who didn't have to do that.	Tom là người duy nhất không phải làm điều đó.
He is on the way.	Anh ấy đang trên đường.
You didn't stop doing it, didn't you?	Bạn đã không ngừng làm điều đó, phải không?
They don't pay me very much to do it.	Họ không trả cho tôi rất nhiều để làm điều đó.
Tom doesn't know why I didn't.	Tom không biết tại sao tôi không làm vậy.
Tom and Mary are a perfect couple.	Tom và Mary là một cặp đôi hoàn hảo.
I haven't seen Tom for the past few days.	Tôi đã không gặp Tom trong vài ngày qua.
I don't know Tom doesn't know how to do it.	Tôi không biết Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom needs to know the truth.	Tom cần biết sự thật.
Tom may also be affected.	Tom cũng có thể bị ảnh hưởng.
Tom wants to go somewhere else.	Tom muốn đi nơi khác.
Tom says he doesn't think he can stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể ngăn Mary làm điều đó.
We went to Boston last year for the first time.	Chúng tôi đã đến Boston năm ngoái lần đầu tiên.
Tom and I usually agree.	Tom và tôi thường đồng ý.
Tom turned down Mary's offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của Mary.
I won't pretend that I understand French.	Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi hiểu tiếng Pháp.
Tom is a teacher.	Tom là một giáo viên.
Tom doesn't miss a thing.	Tom không bỏ lỡ điều gì.
I'm afraid I disagree.	Tôi e rằng tôi không đồng ý.
Don't blame him.	Đừng trách anh ấy có lỗi.
I didn't hear gunfire.	Tôi không nghe thấy tiếng súng.
There are many old people in this village.	Có rất nhiều người già trong ngôi làng này.
Tom said he knew this was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng điều này sẽ xảy ra.
Don't know if Tom wants to buy a house or not.	Không biết Tom có ​​muốn mua nhà hay không.
I drive faster than Tom.	Tôi lái xe nhanh hơn Tom.
How many times have you played tennis with Tom?	Bạn đã chơi tennis với Tom bao nhiêu lần?
Tom said he knew he might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
Tom will probably be back soon.	Tom có ​​thể sẽ trở lại sớm.
Tom and Mary collect nuts in the forest.	Tom và Mary thu thập các loại hạt trong rừng.
Tom looks eager.	Tom có ​​vẻ háo hức.
You have marked them.	Bạn đã đánh dấu chúng.
Don't forget that Tom might need help.	Đừng quên rằng Tom có ​​thể cần giúp đỡ.
I tried to kiss Mary.	Tôi đã cố gắng hôn Mary.
Tom says he thinks Mary will be back soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sớm trở lại.
Tom was able to catch the ball with one hand.	Tom đã có thể bắt bóng bằng một tay.
Tom needs to do it more often.	Tom cần làm điều đó thường xuyên hơn.
Tom lives in a brick house.	Tom sống trong một ngôi nhà gạch.
"Can I help?" 	"Tôi có thể giúp chứ?"
"No. I'm doing fine."	"Không. Tôi đang làm tốt."
Tom and his friends often play cards well past midnight.	Tom và những người bạn của anh ấy thường chơi bài đến quá nửa đêm.
When was the last time you checked your oil level?	Lần cuối cùng bạn kiểm tra mức dầu của mình là khi nào?
Something I never told you.	Có điều tôi chưa bao giờ nói với bạn.
I doubt him.	Tôi nghi ngờ anh ta.
I want to eat something that I can only eat here.	Tôi muốn ăn một cái gì đó mà tôi chỉ có thể ăn ở đây.
Earth was born about 5,000 million years ago.	Trái đất ra đời cách đây khoảng 5.000 triệu năm.
Tom is browsing the web.	Tom đang duyệt web.
I don't feel disappointed at all.	Tôi không cảm thấy thất vọng chút nào.
Tom paid for the ticket.	Tom đã trả tiền mua vé.
Tom was brought in for questioning.	Tom đã được đưa đến để thẩm vấn.
I don't know what to do now.	Tôi không thể biết mình nên làm gì bây giờ.
Tom asked to be picked up at 2:30.	Tom yêu cầu được đón lúc 2:30.
I know that Tom is funny.	Tôi biết rằng Tom rất vui tính.
Tom knows a lot about that.	Tom biết rất nhiều về điều đó.
I asked the artist to paint my portrait.	Tôi đã nhờ họa sĩ vẽ chân dung của tôi.
For me it makes no difference whether I win or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù tôi có thắng hay không.
I tried to be reasonable.	Tôi đã cố gắng để trở nên hợp lý.
Tom often borrows money from me.	Tom thường vay tiền từ tôi.
Tom and Mary both frowned.	Tom và Mary đều cau mày.
I'm willing to do it for you.	Tôi sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
You're lucky Tom helped you do that.	Bạn thật may mắn vì Tom đã giúp bạn làm điều đó.
I understand what you are saying.	Tôi hiểu những gì bạn đang nói.
I want you to take Tom to Australia with you.	Tôi muốn bạn đưa Tom đến Úc với bạn.
I wish Tom would stop crying.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng khóc.
What's your son's name?	Con trai bạn tên gì?
Tom should have discussed it with his parents.	Tom lẽ ra nên thảo luận với bố mẹ anh ấy.
Can you tell me the WiFi password?	Bạn có thể cho tôi biết mật khẩu WiFi không?
Will Tom be okay?	Tom sẽ ổn chứ?
There was little hope that she would arrive on time.	Có rất ít hy vọng rằng cô ấy sẽ đến đúng giờ.
Maybe Tom won't be there today.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ không có mặt ở đó.
This is the book that I am reading now.	Đây là cuốn sách mà tôi đang đọc bây giờ.
Tom won't tell Mary that he wants to quit.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
Do you honestly think I wouldn't?	Bạn có thành thật nghĩ rằng tôi sẽ không làm như vậy không?
Have you told Tom what to do?	Bạn đã nói với Tom phải làm gì chưa?
I was fined for speeding.	Tôi bị phạt quá tốc độ.
You know that I love you, right?	Bạn biết rằng tôi yêu bạn, phải không?
It's too early to tell if it's a boy or a girl.	Còn quá sớm để phân biệt đó là trai hay gái.
I don't really like Chinese food.	Tôi không thực sự thích đồ ăn Trung Quốc.
I know one thing we can do that might help.	Tôi biết một điều chúng tôi có thể làm có thể giúp ích.
I sent Tom back to Boston.	Tôi đã gửi Tom trở lại Boston.
Can you speak louder, please? 	Bạn có thể vui lòng nói to hơn được không?
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
Where did Tom tell you to park?	Tom đã bảo bạn đậu xe ở đâu?
When does Tom expect us to be there?	Tom mong đợi chúng ta ở đó khi nào?
Tom was lucky to have someone to help him do that.	Tom thật may mắn vì đã có người giúp anh làm điều đó.
I don't know what you think is going on here.	Tôi không biết bạn nghĩ gì đang xảy ra ở đây.
Tom and Mary can't agree on where they should eat.	Tom và Mary không thể thống nhất về nơi họ nên ăn.
Why don't you go to the toilet?	Tại sao bạn không đi vệ sinh?
We lost a lot of good players at the end of last season.	Chúng tôi đã mất rất nhiều cầu thủ giỏi vào cuối mùa giải trước.
Did you expect something different to happen this time?	Bạn có mong đợi điều gì đó khác biệt sẽ xảy ra lần này không?
Tom wants me to talk to Mary.	Tom muốn tôi nói chuyện với Mary.
Don't give up on your dreams.	Đừng từ bỏ ước mơ của bạn.
Tom was right.	Tom đã đúng.
Tom realized that Mary wasn't joking.	Tom nhận ra rằng Mary không đùa.
I don't remember sending that text message.	Tôi không nhớ đã gửi tin nhắn văn bản đó.
That won't help Tom.	Điều đó sẽ không giúp được gì cho Tom.
Price is not an issue.	Giá cả không phải là một vấn đề.
I don't consider it expensive.	Tôi không coi đó là đắt.
Your home has a very cozy atmosphere.	Ngôi nhà của bạn có một bầu không khí rất ấm cúng.
I don't have to go back to Australia until tomorrow.	Tôi không phải trở lại Úc cho đến ngày mai.
Tom has called me several times today.	Tom đã gọi cho tôi nhiều lần trong ngày hôm nay.
I have a niece named Mary.	Tôi có một cháu gái tên là Mary.
Tom would never scold Mary.	Tom sẽ không bao giờ la mắng Mary.
Tom said he felt like doing it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn làm điều đó.
I am not qualified to accept it.	Tôi không có tư cách để chấp nhận nó.
I couldn't help but laugh at that.	Tôi không thể nhịn được cười vì điều đó.
That was the best thing that could happen to me.	Đó là điều tốt nhất có thể xảy ra với tôi.
Did Tom say when he will come to Australia?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ đến Úc không?
Tom didn't let Mary into his room.	Tom không cho Mary vào phòng của mình.
There's no point in staying up there anymore.	Không có ích gì để ở trên đó nữa.
I think Tom made that mistake on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố tình phạm sai lầm đó.
He could be a good man for all I know.	Anh ấy có thể là một người đàn ông tốt cho tất cả những gì tôi biết.
Do you want to go to the movies tomorrow night?	Bạn có muốn đi xem phim vào tối mai không?
Tom says he will leave.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi.
You don't have to do it until Monday.	Bạn không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom was punished for a crime he didn't commit.	Tom đã bị trừng phạt vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
That's one of the things I like about you.	Đó là một trong những điều tôi thích ở bạn.
Tom has a younger brother.	Tom có ​​một người em trai.
Tom doesn't have a locker key.	Tom không có chìa khóa tủ.
Tom says he has been to Australia before.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Úc trước đây.
I know Tom will be back soon.	Tôi biết Tom sẽ về sớm.
I'm the youngest here.	Tôi là người trẻ nhất ở đây.
I didn't feel well for two days.	Tôi không cảm thấy khỏe trong hai ngày.
All you have to do is give this to Tom.	Tất cả những gì bạn phải làm là đưa cái này cho Tom.
Tom needs to use a stick.	Tom cần phải sử dụng một cây gậy.
Tom seems trustworthy.	Tom có ​​vẻ đáng tin cậy.
How long has Tom lived in Australia?	Tom đã sống ở Úc bao lâu?
Tom is smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary.
Tom can enter the house through the window.	Tom có ​​thể vào nhà qua cửa sổ.
Let's see what Tom can do for us.	Hãy xem Tom có ​​thể làm gì cho chúng ta.
I don't think Tom would be too busy to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quá bận rộn để làm điều đó.
It seems like every time I roll the dice, I get seven.	Có vẻ như mỗi lần tôi tung xúc xắc, tôi sẽ nhận được bảy.
We don't need a visa to go to France.	Chúng tôi không cần thị thực để đến Pháp.
I don't need any of the things I gave Tom.	Tôi không cần bất kỳ thứ gì mà tôi đã đưa cho Tom.
Tom had a lot of suggestions. 	Tom đã có rất nhiều đề xuất.
However, not many of them are good people.	Tuy nhiên, không có nhiều người trong số họ là những người tốt.
Tom may never see him again.	Tom có ​​thể không bao giờ gặp lại.
I have tested them already.	Tôi đã thử nghiệm chúng rồi.
I know Tom didn't want to do it, but he did it anyway.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
What do you say we buy everyone a drink?	Bạn nói gì chúng ta mua cho mọi người một thức uống?
Who is Tom talking to?	Người mà Tom đang nói chuyện với ai?
Why can't they see that?	Tại sao họ không thể nhìn thấy điều đó?
I wish I was as smart as Tom.	Tôi ước mình cũng thông minh như Tom.
Finding someone willing to do it for free will be difficult.	Tìm một người sẵn sàng làm điều đó miễn phí sẽ rất khó.
I think Tom and Mary will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I know that Tom doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom has long hair and wears glasses.	Tom để tóc dài và đeo kính.
Tom seems strong as a civet.	Tom có ​​vẻ khỏe như cầy tơ.
I still haven't been able to do that.	Tôi vẫn chưa làm được điều đó.
We have to start over.	Chúng ta phải bắt đầu lại.
Are we falling asleep from time to time?	Chúng ta có đang buồn ngủ theo thời gian không?
I thought I wouldn't be gone much longer.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không đi lâu nữa.
Tom never noticed me.	Tom không bao giờ để ý đến tôi.
I have yet to read the last page of the novel.	Tôi vẫn chưa đọc trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết.
Tom says it was Mary who told him he should.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh nên làm như vậy.
We cannot stay.	Chúng ta không thể ở lại.
Nobody knows except me and Tom.	Không ai biết ngoại trừ tôi và Tom.
Carbon dioxide is sometimes harmful to humans.	Điôxít cacbon đôi khi gây hại cho con người.
I don't want Tom in my house.	Tôi không muốn Tom ở trong nhà của tôi.
This is a new trend.	Đây là một xu hướng mới.
Tom said he thought he couldn't win.	Tom nói rằng anh ấy đã nghĩ rằng mình không thể chiến thắng.
I don't like learning languages.	Tôi không thích học ngôn ngữ.
Tom read the book aloud.	Tom đọc to cuốn sách.
If you sit back and rest, you'll feel a lot better.	Nếu bạn ngồi lại và nghỉ ngơi, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
I won't overlook him for cheating if it serves his interests.	Tôi sẽ không bỏ qua anh ta để gian lận nếu nó phục vụ lợi ích của anh ta.
Mary wears a plain blue dress.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh trơn.
You can have all of them.	Bạn có thể có tất cả chúng.
He is working part-time in the city.	Anh ấy đang đi làm thêm ở thành phố.
I know that Tom is very busy.	Tôi biết rằng Tom rất bận.
I am a fighter pilot.	Tôi là một phi công chiến đấu.
Tom has no money and cannot buy any food.	Tom không có tiền và không thể mua bất kỳ thức ăn nào.
I know that Tom won't do it for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
Tom asked me how many guitars I own.	Tom hỏi tôi sở hữu bao nhiêu cây đàn.
The coat she said she wanted was extremely expensive.	Chiếc áo khoác mà cô ấy nói rằng cô ấy muốn có giá cực kỳ đắt.
You will wish you had studied harder.	Bạn sẽ ước mình đã học chăm chỉ hơn.
I don't think I'll enjoy playing tennis with Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ thích chơi quần vợt với Tom.
There is a lot of money involved.	Có rất nhiều tiền liên quan.
Mary lives with her husband in Australia.	Mary sống với chồng ở Úc.
Tom is sitting alone on a bench.	Tom đang ngồi một mình trên băng ghế.
Tom means it.	Tom có ​​nghĩa là nó.
Aren't you free tomorrow morning?	Sáng mai bạn không rảnh sao?
Tom is wearing pajamas.	Tom đang mặc bộ đồ ngủ.
Tom is the lucky one, not me.	Tom là người may mắn, không phải tôi.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn ổn.
Tom was the one who gave this to me.	Tom là người đưa cái này cho tôi.
Tom should have stayed in Australia for a few more weeks.	Tom lẽ ra nên ở lại Úc vài tuần nữa.
Someone told me that Tom currently lives in Australia.	Có người nói với tôi rằng Tom hiện đang sống ở Úc.
Can I get back to you, Tom?	Tôi có thể liên lạc lại với bạn không, Tom?
I have done that already.	Tôi đã làm điều đó rồi.
Tom said he called the police.	Tom nói rằng anh ấy đã gọi cảnh sát.
I'm so glad it makes you so happy.	Tôi rất vui vì nó làm cho bạn rất hạnh phúc.
Tom is not so young anymore.	Tom không còn quá trẻ.
I'm pretty sure I didn't do anything I didn't need to do.	Tôi khá chắc rằng mình đã không làm bất cứ điều gì mà tôi không cần phải làm.
I believe Tom did not do what Mary accused him of doing.	Tôi tin rằng Tom đã không làm những gì Mary buộc tội anh ta làm.
Light colors don't suit Tom.	Màu sáng không hợp với Tom.
I think it's really nice with what you're doing.	Tôi nghĩ rằng nó thực sự tốt đẹp với những gì bạn đang làm.
You are a crafty person.	Bạn là một kẻ xảo quyệt.
I suspect that Tom and Mary went to Boston together.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đến Boston cùng nhau.
Tom is trying to solve a puzzle.	Tom đang cố gắng giải một câu đố.
I don't know what you do.	Tôi không biết bạn làm gì.
I said something that I thought was funny, but no one laughed.	Tôi đã nói điều gì đó mà tôi nghĩ là buồn cười, nhưng không ai cười.
Giants play Dragon tomorrow.	Người khổng lồ chơi Rồng vào ngày mai.
I want my son to be a mechanical engineer.	Tôi muốn con trai tôi trở thành một kỹ sư cơ khí.
Tom says he'll do it when he's in Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
I don't have to go into the office until 2:30 this afternoon.	Tôi không phải vào văn phòng cho đến 2:30 chiều nay.
If you want to go with us, you can.	Nếu bạn muốn đi với chúng tôi, bạn có thể.
I don't know what Tom is capable of.	Tôi không biết Tom có ​​khả năng gì.
Tom told me he was very hot.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nóng.
Do you still see Tom as often as you used to?	Bạn có còn gặp Tom thường xuyên như trước đây không?
Germany introduced a social security system in the 1880s.	Đức áp dụng hệ thống an sinh xã hội vào những năm 1880.
That's what Tom needs to do.	Đó là điều mà Tom cần phải làm.
Tom says he really doesn't understand.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không hiểu.
Tom didn't want Mary to butt in.	Tom không muốn Mary húc vào.
Tom fumbled in his pocket for the keys.	Tom lần mò trong túi tìm chùm chìa khóa.
Why don't we move?	Tại sao chúng ta không di chuyển?
Tom backed the car out of the parking space.	Tom lùi xe ra khỏi chỗ đậu xe.
Tom will stay for dinner.	Tom sẽ ở lại ăn tối.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
We have ants in the kitchen. 	Chúng tôi có kiến ​​trong nhà bếp.
We need to call in a termite specialist.	Chúng ta cần gọi một chuyên gia diệt mối.
That is not reasonable.	Điều đó không hợp lý.
Something is starting.	Một cái gì đó đang bắt đầu.
I didn't go to the funeral.	Tôi không đi dự đám tang.
Tom slipped on the wet grass and fell back.	Tom trượt chân trên bãi cỏ ướt và ngã ngửa.
Are there many clubs in your city?	Có nhiều câu lạc bộ trong thành phố của bạn không?
Tom says he can go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Úc với Mary.
Tom wants us all to participate.	Tom mong tất cả chúng ta tham gia.
We waited, but Tom didn't come.	Chúng tôi đã đợi, nhưng Tom không đến.
"What's your decision?" 	"Quyết định của bạn là gì?"
"Can I sleep on it?"	"Tôi có thể ngủ trên đó được không?"
I was asleep when Tom stopped by.	Tôi đã ngủ khi Tom ghé qua.
Tom says that he is very homesick.	Tom nói rằng anh ấy rất nhớ nhà.
Tom said he wasn't sure he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được.
I am practicing.	Tôi đang thực hành.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
You should trim your nails.	Bạn nên cắt tỉa móng tay.
He is always busy taking care of his own nest.	Anh ấy luôn bận rộn với việc chăm sóc tổ ấm của riêng mình.
Umeshu is Japanese plum wine.	Umeshu là rượu mận của Nhật Bản.
Does Tom like Mary's music?	Tom có ​​thích loại nhạc giống Mary không?
That's not our business.	Đó không phải việc của chúng tôi.
Tom didn't tell you what he wanted to buy?	Tom đã không nói với bạn những gì anh ấy muốn mua?
Tom put his house up for sale.	Tom đã rao bán ngôi nhà của mình.
Tom is doing his own thing.	Tom đang làm việc của riêng mình.
Tom has not graduated from high school.	Tom chưa tốt nghiệp trung học.
This theory is very controversial.	Lý thuyết này đang gây tranh cãi rất nhiều.
Tom is living alone.	Tom đang sống một mình.
Tom doesn't know what?	Tom không biết điều gì?
Tom has received an invitation.	Tom đã nhận được một lời mời.
I am very enthusiastic.	Tôi rất nhiệt tình.
I'm not sure about that. 	Tôi không chắc về điều đó.
It depends.	Nó phụ thuộc.
Tom said that Mary was very disappointed.	Tom nói rằng Mary đã rất thất vọng.
I'm not good with these.	Tôi không tốt với những thứ này.
Tom probably wouldn't like to do that to Mary.	Tom có ​​thể sẽ không thích làm điều đó với Mary.
I always have trouble reading between lines.	Tôi luôn gặp khó khăn khi đọc giữa các dòng.
Nice to talk to Tom.	Rất vui được nói chuyện với Tom.
Tom and I have some business to talk about.	Tom và tôi có một số việc phải nói.
I probably won't change my mind.	Tôi có lẽ sẽ không thay đổi quyết định của mình.
I don't swim every day.	Tôi không bơi mỗi ngày.
Tom always asks about you.	Tom luôn hỏi về bạn.
Tom saw his name written on the blackboard.	Tom nhìn thấy tên mình được viết trên bảng đen.
My dog ​​is the one over there.	Con chó của tôi là con ở đằng kia.
Tom may not be much longer.	Tom có ​​thể không còn lâu nữa.
Tom needs Mary's support.	Tom cần sự hỗ trợ của Mary.
Tom had a bad day at the office.	Tom đã có một ngày tồi tệ tại văn phòng.
Tom says he knows that Mary may not need to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không cần làm điều đó vào thứ Hai.
Tom often listens to classical rock music.	Tom thường nghe đài phát nhạc rock cổ điển.
You won't get away with this.	Bạn sẽ không thoát khỏi điều này.
I know that Tom knows I have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi phải làm điều đó.
Where does Tom get the money to pay for all this?	Tom lấy đâu ra tiền để trả cho tất cả những thứ này?
Police found a dead body in an abandoned car near the park.	Cảnh sát tìm thấy một xác chết trong một chiếc ô tô bỏ hoang gần công viên.
I'm busy helping Tom with his homework, so I can't do that.	Tôi đang bận giúp Tom làm bài tập về nhà của anh ấy, vì vậy tôi không thể làm điều đó.
I'm not the person you want to make this decision for.	Tôi không phải là người mà bạn muốn đưa ra quyết định này.
Tom speaks French and of course he also speaks English.	Tom nói tiếng Pháp và tất nhiên anh ấy cũng nói tiếng Anh.
Tom invited me to hang out on his motorboat.	Tom mời tôi đi chơi trên chiếc thuyền máy của anh ấy.
Tom thinks Mary will come back.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ quay lại.
I don't think Tom really plans to do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
Tom says he has a lot of work to do today.	Tom nói hôm nay anh ấy có rất nhiều việc phải làm.
We need to hang out together more often.	Chúng ta cần đi chơi với nhau thường xuyên hơn.
Can I bring food on the plane?	Mang đồ ăn lên máy bay có được không?
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể làm được.
I hadn't gone a mile when it started to rain.	Tôi chưa đi được một dặm thì trời bắt đầu đổ mưa.
Tom told me that he wanted to buy a necklace for Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một chiếc vòng cổ cho Mary.
I doubt Tom and Mary will do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sẽ không làm điều đó.
Tom said he thought Mary would be bored if we did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cảm thấy buồn chán nếu chúng tôi làm vậy.
Tom will never let you go to Australia with Mary.	Tom sẽ không bao giờ để bạn đi Úc với Mary.
We will start working on a new project tomorrow.	Chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc với một dự án mới vào ngày mai.
I like to keep things the way they are.	Tôi muốn giữ mọi thứ theo cách của chúng.
Tom did not do any work.	Tom đã không làm bất kỳ công việc nào.
Tom is much more beautiful than his brother.	Tom đẹp hơn rất nhiều so với anh trai của mình.
I have a friend who is a pilot.	Tôi có một người bạn là phi công.
Guys come over and talk to girls.	Các chàng trai bước đến và bắt chuyện với các cô gái.
Follow us. 	Theo chúng tôi.
We are going to the nearest bar.	Chúng tôi đang đi đến quán bar gần nhất.
I don't like the way Tom looks at Mary.	Tôi không thích cách Tom nhìn Mary.
Tom hopes to succeed.	Tom hy vọng sẽ thành công.
Tom is exactly what I was looking for.	Tom chính xác là người mà tôi đang tìm kiếm.
Tom was waiting for someone to do it for him, but no one did, so he did it himself.	Tom đang đợi ai đó làm điều đó cho mình, nhưng không ai làm, vì vậy anh ấy đã tự mình làm điều đó.
How much does a ton of gravel cost?	Giá bao nhiêu một tấn sỏi?
Tom doesn't let anyone drive his car.	Tom không cho ai lái xe của mình.
That company doesn't exist anymore.	Công ty đó không tồn tại nữa.
Call Tom tonight.	Gọi cho Tom tối nay.
I think Tom already knows why Mary did what she did.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is wearing a diving suit.	Tom đang mặc một bộ đồ lặn.
I want to clean the house before my parents come.	Tôi muốn dọn dẹp nhà cửa trước khi bố mẹ tôi đến.
Tom came hoping to see you.	Tom đến với hy vọng được gặp bạn.
We have to win seven times in a row to win this tournament.	Chúng tôi phải thắng bảy lần liên tiếp để vô địch giải đấu này.
He took a taxi so he wouldn't miss the train.	Anh bắt taxi để không bị lỡ chuyến tàu.
I think Tom is so shallow.	Tôi nghĩ rằng Tom thật nông cạn.
I'm trying to help you become a better person.	Tôi đang cố gắng giúp bạn trở thành một người tốt hơn.
They don't sell these anymore.	Họ không bán những thứ này nữa.
Do you want to go to Boston with Tom?	Bạn có muốn đến Boston với Tom không?
I finally learned how to do it.	Cuối cùng tôi đã học được cách làm điều đó.
Maybe Tom doesn't know where Mary is.	Có thể là Tom không biết Mary ở đâu.
Last Saturday, my family went to the zoo to see the pandas.	Thứ bảy tuần trước, gia đình tôi đã đến sở thú để xem những con gấu trúc.
Who sent you these pictures?	Ai đã gửi cho bạn những hình ảnh này?
I have a lot of old books. 	Tôi có rất nhiều sách cũ.
Some of them are quite valuable.	Một vài trong số chúng khá có giá trị.
We have changed the schedule.	Chúng tôi đã thay đổi lịch trình.
You cannot use that.	Bạn không thể sử dụng cái đó.
Tom nodded his thanks.	Tom gật đầu cảm ơn.
Tom made Mary do what he wanted her to do.	Tom bắt Mary làm những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Nothing can convince me to do that.	Không có gì có thể thuyết phục tôi làm điều đó.
Several rooms in the hotel were ransacked.	Một số phòng trong khách sạn đã bị lục soát.
Why did you move back in with your parents?	Tại sao bạn lại chuyển về ở với bố mẹ?
Tom wants to eat fried rice.	Tom muốn ăn cơm rang.
Tom is not thorough.	Tom không tường tận.
Tom was disrespectful to my parents.	Tom đã vô lễ với bố mẹ tôi.
Tom flew to Boston.	Tom đã bay đến Boston.
I guess that's just the way it goes.	Tôi đoán đó chỉ là cách nó đi.
Tom doesn't have to go to sleep if he doesn't want to.	Tom không cần phải đi ngủ nếu anh ấy không muốn.
I don't think my life is boring.	Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của tôi là nhàm chán.
Tom will go there alone, won't he?	Tom sẽ đến đó một mình, phải không?
Tom easily guessed Mary's password.	Tom dễ dàng đoán được mật khẩu của Mary.
Now Tom is a martyr.	Bây giờ Tom đã là một liệt sĩ.
After what happened, I thought Tom was going back to Boston.	Sau những gì đã xảy ra, tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ quay trở lại Boston.
Tom is watching something on TV.	Tom đang xem thứ gì đó trên TV.
Was Tom the one who hung up the washing machine?	Tom có ​​phải là người đã treo máy giặt không?
There was something Tom didn't tell Mary.	Có điều gì đó Tom không nói với Mary.
I will complain to Tom.	Tôi sẽ phàn nàn với Tom.
Tom is a commercial airline pilot.	Tom là một phi công của hãng hàng không thương mại.
Why is Tom doing this now?	Tại sao Tom lại làm như vậy bây giờ?
I won't come today.	Tôi sẽ không đến hôm nay.
I am working very hard.	Tôi đang rất chăm chỉ.
I've known Tom for about three years.	Tôi biết Tom được khoảng ba năm.
I will get back in shape.	Tôi sẽ lấy lại vóc dáng.
I think that's a great idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.
I've always wanted to try snowboarding.	Tôi luôn muốn thử trượt ván trên tuyết.
I think I can take care of myself.	Tôi nghĩ tôi có thể tự lo cho mình.
I've never been to New York, and neither has my sister.	Tôi chưa bao giờ đến New York, và em gái tôi cũng vậy.
Do you really think Tom is weak?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom yếu đuối?
I have lost some weight.	Tôi đã giảm cân một chút.
You elect your representative by voting.	Bạn bầu người đại diện của mình bằng cách bỏ phiếu.
Everyone knows Tom isn't happy.	Mọi người đều biết Tom không vui.
Mary is very hot.	Mary rất nóng bỏng.
Toast is not really healthy.	Bánh mì nướng không thực sự tốt cho sức khỏe.
The room was very messy.	Căn phòng rất bừa bộn.
Tom didn't know what Mary wanted to do.	Tom không biết Mary muốn làm gì.
Tom is still singing.	Tom vẫn đang hát.
Tom escaped shortly after being captured.	Tom đã trốn thoát ngay sau khi bị bắt.
Aren't you the girl that Tom went out with?	Bạn không phải là cô gái mà Tom đã đi chơi với?
Tom usually fasts for about 18 hours a day, from dinner until lunch the next day.	Tom thường nhịn ăn khoảng 18 giờ mỗi ngày, từ bữa tối cho đến bữa trưa ngày hôm sau.
We probably shouldn't have told Tom about what happened.	Chúng ta có lẽ không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Every time I see this picture, I think of my dad.	Mỗi lần tôi nhìn thấy bức tranh này, tôi lại nhớ đến bố tôi.
You do not understand?	Bạn không hiểu sao?
Tom hung up.	Tom cúp máy.
I don't think I'm that good.	Tôi không nghĩ rằng tôi giỏi như vậy.
Tom said he wasn't sure how to vote.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn về cách bỏ phiếu.
Tom shared his soup with me.	Tom đã chia sẻ món súp của anh ấy với tôi.
Wait until Tom gets here.	Hãy đợi cho đến khi Tom đến đây.
I definitely won't do that again.	Tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom tells Mary that John will have to do it alone.	Tom nói với Mary rằng John sẽ phải làm điều đó một mình.
I wondered if I should tell Tom where we were going.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho Tom biết chúng ta sẽ đi đâu không.
I did that too much.	Tôi đã làm điều đó quá nhiều.
I think you said you were born in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn sinh ra ở Úc.
Please arrange the random order of the images in the slideshow.	Hãy sắp xếp thứ tự ngẫu nhiên của các hình ảnh trong trình chiếu.
If you want to make sure that Tom understands you, you should talk to him in French.	Nếu bạn muốn chắc chắn rằng Tom hiểu bạn, bạn nên nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Pháp.
Why don't you go with Tom?	Tại sao bạn không đi với Tom?
If you want to do it, then just do it.	Nếu bạn muốn làm điều đó, sau đó chỉ cần làm điều đó.
Tom was afraid of Mary's temper.	Tom sợ sự nóng nảy của Mary.
I wonder if Tom was really hurt.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị tổn thương hay không.
Tom is playing the banjo on the porch.	Tom đang chơi đàn banjo trên hiên nhà.
I have no connection with Tom.	Tôi không có liên hệ gì với Tom.
I don't think I've ever met Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp Tom.
Never do that again.	Đừng bao giờ làm điều đó nữa.
You can blame yourself if you're not careful.	Bạn có thể tự buộc tội mình nếu bạn không cẩn thận.
There is a time for everything.	Có một thời gian cho mọi thứ.
Tom must have wanted to leave early.	Tom chắc đã muốn về sớm.
Tom paid me back all the money he owed me.	Tom đã trả lại cho tôi tất cả số tiền mà anh ấy nợ tôi.
Tom won't go there alone.	Tom sẽ không đến đó một mình.
You are not from Boston?	Bạn không phải đến từ Boston?
Do you really think Tom will come with us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ đi với chúng tôi?
If it were me, I wouldn't do that.	Nếu là tôi, tôi sẽ không làm như vậy.
Tom raised a rabbit.	Tom nuôi một con thỏ.
That would make Tom feel so much better.	Điều đó sẽ làm cho Tom cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
I don't know what Tom wants.	Tôi không biết Tom muốn gì.
I don't run as often as I used to anymore.	Tôi không chạy bộ thường xuyên như trước nữa.
The poster was immediately removed from the wall.	Tấm áp phích ngay lập tức được gỡ bỏ khỏi bức tường.
There are shops on each side of the road.	Có các cửa hàng ở mỗi bên đường.
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
Tom told me the trip was over.	Tom nói với tôi chuyến đi đã kết thúc.
I should never have done that.	Tôi không bao giờ nên làm điều đó.
The neighbor walked away leaving a frustrated Tom alone.	Người hàng xóm bỏ đi để lại một Tom thất vọng một mình.
When was the last time you swam across this river?	Lần cuối cùng bạn bơi qua sông này là khi nào?
I know that Tom is biased.	Tôi biết rằng Tom có ​​thành kiến.
I won't let you do that again.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
I'm sure one of us is going to Boston next Monday.	Tôi chắc rằng một trong số chúng ta sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Mary says she thinks Tom will win.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ thắng.
I think Tom will plant those flowers near the oak tree.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trồng những bông hoa đó gần cây sồi.
I'm just a little worried about what might happen.	Tôi chỉ hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra.
It was the most beautiful sight he had ever seen in his life.	Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời.
Who picked all the peaches?	Ai đã hái tất cả các quả đào?
Viruses spread easily.	Vi rút lây lan dễ dàng.
I don't want to live alone.	Tôi không muốn sống một mình.
It's not too much to ask.	Nó không phải là quá nhiều để hỏi.
I'm not sure exactly what Tom meant.	Tôi không chắc chính xác ý của Tom.
Today, it is not unusual for women to travel alone.	Ngày nay, việc phụ nữ đi du lịch một mình không còn là chuyện lạ.
We have more pressing things to discuss.	Chúng tôi có nhiều điều cấp bách hơn để thảo luận.
Tom set the table while Mary was in the kitchen cooking.	Tom dọn bàn ăn trong khi Mary ở trong bếp nấu ăn.
Tom said that Mary was asked to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
He played a tune for the girl that he wrote himself.	Anh chơi một giai điệu cho cô gái mà anh đã tự viết.
I will take care of your kitten while you are away.	Tôi sẽ chăm sóc mèo con của bạn khi bạn đi vắng.
Tom is no longer with us.	Tom không còn ở với chúng tôi nữa.
Tom looked like he was drunk.	Tom trông như đang say.
I have been driving this car for three years.	Tôi đã lái chiếc xe này được ba năm.
Tom has arrived at the station.	Tom đã đến nhà ga.
Tom doesn't do anything else.	Tom không làm bất cứ điều gì khác.
Tom is bad at whispering.	Tom rất tệ khi nói nhỏ.
Tom and I recognized each other immediately even though we hadn't seen each other for a long time.	Tom và tôi nhận ra nhau ngay lập tức mặc dù chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài.
If you want to see Tom, you have to be quick.	Nếu bạn muốn gặp Tom, bạn phải nhanh chóng.
Tom is the best player on our team.	Tom là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
Tom has become weaker.	Tom đã trở nên yếu hơn.
How long does it take from here to Boston?	Từ đây đến Boston mất bao lâu?
Tom asked Mary to do it quietly.	Tom yêu cầu Mary làm điều đó một cách lặng lẽ.
That is no longer allowed.	Điều đó không còn được phép nữa.
The building has not yet been evacuated.	Tòa nhà vẫn chưa được sơ tán.
Tom stared out at the sea.	Tom nhìn chằm chằm ra biển.
Everyone is dying to meet you.	Tất cả mọi người đang chết để gặp bạn.
Tom is all that Mary has left.	Tom là tất cả những gì Mary còn lại.
Tom must be heartbroken.	Tom phải rất đau lòng.
I didn't know they could do that.	Tôi không biết họ có thể làm điều đó.
I think it's too early in the morning to do that.	Tôi nghĩ còn quá sớm vào buổi sáng để làm điều đó.
Tom doesn't have to sell any of his paintings.	Tom không phải bán bất kỳ bức tranh nào của mình.
Tom couldn't stop smiling at Mary.	Tom không thể ngừng mỉm cười với Mary.
Stephen King is one of my favorite authors.	Stephen King là một trong những tác giả yêu thích của tôi.
Hey, didn't you wear that shirt yesterday?	Này, hôm qua bạn không mặc cái áo đó à?
Tom will be here tomorrow.	Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
You should be more careful in money matters.	Bạn nên cẩn thận hơn trong vấn đề tiền bạc.
Tom wants you to know he won't be available today.	Tom muốn bạn biết anh ấy sẽ không có mặt hôm nay.
Tom is a very impatient guy.	Tom là một chàng trai rất thiếu kiên nhẫn.
How did you end up in this place abandoned by God?	Làm thế nào bạn kết thúc ở nơi bị Chúa bỏ rơi này?
I know you love me, but all I have for you is love.	Anh biết em yêu anh, nhưng tất cả những gì anh dành cho em chỉ là tình cảm.
Tom is trying to manipulate you.	Tom đang cố gắng thao túng bạn.
Tom grabbed his coat and went to the door.	Tom nắm lấy áo khoác và đi ra cửa.
That was just an observation.	Đó chỉ là một quan sát.
Tom was standing near Mary.	Tom đang đứng gần Mary.
They stopped firing.	Họ đã ngừng bắn.
Tom says he knows that Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
You did it in Boston last summer, right?	Bạn đã làm điều đó ở Boston vào mùa hè năm ngoái, phải không?
Tom didn't like that movie.	Tom không thích bộ phim đó.
I went to the airport to meet my father.	Tôi đến sân bay để gặp bố tôi.
Tom said I don't need to do it today.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
It's free for taking.	Nó miễn phí cho việc lấy.
You should be a little more patient.	Bạn nên kiên nhẫn hơn một chút.
You have had many opportunities to do that.	Bạn đã có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom will also be in Boston next Monday.	Tom cũng sẽ ở Boston vào thứ Hai tới.
Tom washed his hands.	Tom đã rửa tay.
We went to Rome where we stayed for a week.	Chúng tôi đã đến Rome, nơi chúng tôi đã ở lại một tuần.
Tom drinks a cup of coffee.	Tom uống một tách cà phê.
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đói.
I don't know what food Tom likes.	Tôi không biết Tom thích món ăn gì.
Hold me, Tom.	Giữ tôi, Tom.
Maybe you want to come with us.	Có lẽ bạn muốn đi với chúng tôi.
It would be interesting to do that.	Sẽ rất thú vị khi làm điều đó.
Many years ago, when Tom's children were young, he used to take a lot of pictures.	Nhiều năm trước, khi các con của Tom còn nhỏ, anh ấy thường chụp rất nhiều ảnh.
Tom's office is bigger than Mary's office.	Văn phòng của Tom lớn hơn văn phòng của Mary.
Neither Tom nor Mary were asked to do it.	Cả Tom và Mary đều không được yêu cầu làm điều đó.
Only a few of my friends can speak French.	Chỉ một vài người bạn của tôi có thể nói tiếng Pháp.
Tom didn't know that Mary needed to do it by 2:30.	Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó trước 2:30.
It doesn't matter where Tom is.	Tom ở đâu không quan trọng.
Tom promised us that he would help Mary.	Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ giúp Mary.
Tom was in the library with Mary.	Tom đã ở trong thư viện với Mary.
Tom used a fire extinguisher to try to put out the fire.	Tom đã dùng bình cứu hỏa để thử dập lửa.
Tom is still unsuccessful.	Tom vẫn chưa thành công.
I made some coffee. 	Tôi đã pha một ít cà phê.
Would you like a cup?	Bạn có muốn một cốc không?
I eagerly await your decision.	Tôi háo hức chờ đợi quyết định của bạn.
You should pay attention to what Tom says.	Bạn nên chú ý đến những gì Tom nói.
Can you help me write a love letter in French?	Bạn có thể giúp tôi viết một bức thư tình bằng tiếng Pháp được không?
What are we going to do with the leftover bread?	Chúng ta sẽ làm gì với phần bánh mì còn sót lại?
No matter what happens, my resolve will not change.	Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, quyết tâm của tôi vẫn không thay đổi.
You're a good painter, aren't you?	Bạn là một họa sĩ giỏi, phải không?
We need to figure this out for ourselves.	Chúng ta cần phải tự mình tìm ra điều này.
Let's play checkers or chess.	Hãy chơi cờ caro hoặc cờ vua.
Tom was hiding behind a trash can.	Tom đã nấp sau một cái thùng rác.
Tom is a baby boomer.	Tom là một đứa trẻ bùng nổ.
There's no rhyme or excuse for that plan.	Không có vần điệu hay lý do gì cho kế hoạch đó.
I won't tell if you don't.	Tôi sẽ không nói nếu bạn không.
Tom will be very lonely if Mary goes.	Tom sẽ rất cô đơn nếu Mary ra đi.
Where were you on 9/11?	Bạn đã ở đâu vào ngày 11/9?
We'll be late if we don't hurry.	Chúng tôi sẽ đến muộn nếu chúng tôi không nhanh chóng.
I want you to tell me why you don't do the same.	Tôi muốn bạn cho tôi biết tại sao bạn không làm như vậy.
You are terrible at this.	Bạn thật tồi tệ trong việc này.
Tom asks Mary to return the money he lent her.	Tom yêu cầu Mary trả lại số tiền mà anh đã cho cô vay.
Tom can see very well without glasses.	Tom có ​​thể nhìn rất rõ mà không cần đeo kính.
Even writing in one's native language is a challenge.	Ngay cả khi viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của một người cũng là một thách thức.
I'm used to this.	Tôi đã quen với việc này.
We have to deal with that before the end of the day.	Chúng ta phải giải quyết điều đó trước khi kết thúc ngày hôm nay.
Tom drives a four-wheeled truck.	Tom lái một chiếc xe tải bốn bánh.
Tom is not as young as you think.	Tom không còn trẻ như bạn nghĩ đâu.
London is important for economic and cultural reasons.	London rất quan trọng vì lý do kinh tế và văn hóa.
I don't know who I will choose.	Tôi không biết mình sẽ chọn ai.
Tom mocked Mary.	Tom đã chế nhạo Mary.
No one remembers what Tom did.	Không ai nhớ Tom đã làm gì.
Why did Tom treat Mary like this?	Tại sao Tom lại đối xử với Mary như vậy?
I was eaten by mosquitoes.	Tôi đã bị muỗi ăn thịt.
Why did Tom send flowers to Mary?	Tại sao Tom lại gửi hoa cho Mary?
Tom says he always does it that way.	Tom nói rằng anh ấy luôn làm theo cách đó.
Where will the meeting be held?	Cuộc họp sẽ được tổ chức ở đâu?
Tom won't do it for me.	Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
Tom says I look disappointed.	Tom nói rằng tôi trông thất vọng.
He is a big boy.	Anh ấy là một cậu bé lớn.
I asked Mary to hang out.	Tôi hỏi Mary đi chơi.
Tom has changed more than I thought.	Tom đã thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ.
I wasn't going to cry today.	Tôi đã không định khóc hôm nay.
I really don't think Tom would do that.	Tôi thực sự không nghĩ Tom lại làm như vậy.
All three of us thought Tom was the one who stole Mary's wallet.	Cả ba chúng tôi đều nghĩ Tom là người đã lấy trộm ví của Mary.
Tom asked Mary to take care of his dog.	Tom đã nhờ Mary chăm sóc con chó của anh ấy.
I love you and I want to marry you.	Tôi yêu em và tôi muốn cưới em.
Tom understands French, but he never speaks it.	Tom hiểu tiếng Pháp, nhưng anh ấy không bao giờ nói được.
He adopted the orphan.	Anh nhận nuôi đứa trẻ mồ côi.
Tom is too busy to see you right now.	Tom quá bận để gặp bạn ngay bây giờ.
Perch is common in Swedish lakes.	Cá rô thường gặp ở các hồ của Thụy Điển.
Are you sure Tom is happy?	Bạn có chắc rằng Tom đang hạnh phúc?
Tom thinks Mary is guilty.	Tom cho rằng Mary có tội.
I told Tom that you already know Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã biết Mary.
Don't let Tom eat cookies anymore.	Đừng để Tom ăn bánh quy nữa.
Salmon is a freshwater fish.	Cá hồi là loài cá nước ngọt.
I put Tom down as a reference.	Tôi đặt Tom xuống như một tài liệu tham khảo.
Tom was the last to return.	Tom là người cuối cùng trở về.
I think I heard the whistle.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng còi.
Tom couldn't find a parking space.	Tom không tìm được chỗ đậu xe.
I still don't know what to think about Tom.	Tôi vẫn không biết phải nghĩ gì về Tom.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom told me he was heartbroken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đau lòng.
Tom put on his coat and left.	Tom mặc áo khoác rời đi.
Where did Tom say we should go?	Tom đã nói chúng ta nên đi đâu?
We had a wedding on a cruise ship.	Chúng tôi tổ chức đám cưới trên một con tàu du lịch.
You won't get any sympathy from me.	Bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự thông cảm nào từ tôi.
An IQ score of 100 is considered average.	Điểm IQ 100 được coi là trung bình.
Would you like to go to a concert with us?	Bạn có muốn đi xem hòa nhạc với chúng tôi không?
Why don't you want me to tell anyone?	Tại sao bạn không muốn tôi nói với ai?
I don't beat Tom.	Tôi không đánh bại Tom.
Tom, do you love me?	Tom, em có yêu anh không?
I don't want to die now.	Tôi không muốn chết bây giờ.
They drove carts and carried supplies.	Họ lái xe ngựa và chở đồ tiếp tế.
You know what the situation is. 	Bạn biết tình hình là gì.
What do you recommend we do?	Bạn khuyên chúng tôi nên làm gì?
Are you sure about the cost of that car?	Bạn có chắc chắn về chi phí của chiếc xe đó?
I've been waiting here for almost three hours.	Tôi đã đợi ở đây gần ba giờ đồng hồ.
There is a possibility of war.	Có khả năng xảy ra chiến tranh.
Tom has a split top.	Tom bị chẻ ngọn.
Tom said he didn't get much of a chance to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
We're running out of reserves.	Chúng tôi sắp hết dự phòng.
Tom says he won't have time to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không có thời gian để làm điều đó.
When Tom heard that, he was loaded.	Khi Tom nghe thấy điều đó, anh ấy đã lên đạn.
I have no one to discuss my problems with.	Tôi không có ai để thảo luận về các vấn đề của tôi.
You must use this key or the door will not open.	Bạn phải sử dụng chìa khóa này nếu không cửa sẽ không mở được.
Not have a road to happy. 	Không có con đường dẫn đến hạnh phúc.
Happiness is the way.	Hạnh phúc là con đường.
Tom thought that Mary might know what to do.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ biết phải làm gì.
Does Tom want to sing?	Tom có ​​muốn hát không?
Tom and Mary are sitting at the same table.	Tom và Mary đang ngồi cùng bàn.
Tom looks rather annoyed.	Tom trông khá khó chịu.
I am a lawyer.	Tôi là một luật sư.
Tom says he knows Mary wants to move to Australia.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary muốn chuyển đến Úc.
Tom was not asked to wait.	Tom không được yêu cầu phải đợi.
I do not smoke, drink or do drugs.	Tôi không hút thuốc, uống rượu hay làm ma túy.
Tom says he doesn't know where to go.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải đi đâu.
I have to fix the car.	Tôi phải sửa xe.
Tom won't starve.	Tom sẽ không chết đói.
Tom came here at 2:30 this afternoon.	Tom đến đây lúc 2:30 chiều nay.
Tom didn't seem very interested in going to the concert with us.	Tom có ​​vẻ không quan tâm lắm đến việc đi xem buổi hòa nhạc với chúng tôi.
The room warmed up a bit.	Căn phòng hơi ấm lên.
Exactly, we didn't hit it.	Chính xác là chúng tôi đã không đánh trúng nó.
I've always wanted to own a sports car.	Tôi luôn muốn sở hữu một chiếc xe thể thao.
We can't do much today.	Hôm nay chúng tôi không làm được gì nhiều.
Tom hasn't been in Australia for a long time.	Tom đã không ở Úc lâu lắm.
I'm sure I can do what you're asking.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm những gì bạn đang yêu cầu.
I wonder what will happen to us.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi.
I don't trust anyone else to do it for me.	Tôi không tin tưởng bất cứ ai khác làm điều đó cho tôi.
He doesn't have any accomplices.	Anh ta không có bất kỳ đồng phạm nào.
Tom has nowhere to go.	Tom không có nơi nào để đi.
I didn't know that this building had a basement.	Tôi không biết rằng tòa nhà này có một tầng hầm.
I'd rather use a crowbar than a hammer to open this crate.	Tôi thà dùng xà beng hơn là dùng búa để mở cái thùng này.
Tom hopes Mary will visit Australia.	Tom hy vọng Mary sẽ đến thăm Úc.
Tom has a severe headache.	Tom bị đau đầu dữ dội.
I don't think we're losing.	Tôi không nghĩ chúng ta đang thua.
I know where Tom is going.	Tôi biết Tom sẽ đi đâu.
It won't help Tom.	Nó sẽ không giúp ích gì cho Tom.
I did well here.	Tôi đã làm tốt ở đây.
Tom banged his hand on the table.	Tom đập tay vào bàn.
We always want what we can't have.	Chúng ta luôn muốn những gì chúng ta không thể có.
I had my hat blown by the wind.	Tôi đã bị gió thổi chiếc mũ của mình.
Tom got into the driver's seat and adjusted the rearview mirror.	Tom ngồi vào ghế lái và chỉnh lại gương chiếu hậu.
Tom is pulling weeds.	Tom đang nhổ cỏ.
Tom put the thermometer in his mouth.	Tom đưa nhiệt kế vào miệng.
How much does it cost to fly to Australia?	Chi phí bay đến Úc là bao nhiêu?
Sometimes we see planes flying over our farm.	Đôi khi chúng tôi nhìn thấy máy bay bay qua trang trại của chúng tôi.
The concert ended with the national anthem.	Buổi hòa nhạc kết thúc bằng quốc ca.
Tom is a good player.	Tom là một cầu thủ giỏi.
We cannot accept that risk.	Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro đó.
Tom doesn't need help anymore.	Tom không cần giúp đỡ nữa.
Tom said he really didn't know where to go.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết phải đi đâu.
Tom plays football very muddy.	Tom chơi bóng đá rất lầy lội.
I found Tom waiting at the door.	Tôi thấy Tom đang đợi ở cửa ra vào.
I can't afford to wait around.	Tôi không đủ khả năng để chờ đợi xung quanh.
Tom is holding a bottle of wine.	Tom đang cầm một chai rượu.
She first appeared on stage in 1969.	Lần đầu tiên cô xuất hiện trên sân khấu là vào năm 1969.
Tom sat under the old tree.	Tom ngồi dưới gốc cây cổ thụ.
I heard that you are very good at what you do.	Tôi nghe nói rằng bạn rất giỏi trong những gì bạn làm.
I didn't know it was important.	Tôi không biết nó quan trọng.
Their condition is improving.	Tình trạng của họ đang được cải thiện.
Tom says he has to go.	Tom nói anh ấy phải đi.
Tom made me an offer I couldn't refuse.	Tom đã đưa cho tôi một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.
There's a reason why I don't do that.	Có một lý do tại sao tôi không làm điều đó.
I know that Tom didn't know I did it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi đã làm điều đó.
Tom remained in Australia for a few days.	Tom vẫn ở Úc trong vài ngày.
Tom is sleeping on the bed.	Tom đang ngủ trên giường.
Tom lost his wife 7 years ago.	Tom đã mất vợ cách đây 7 năm.
Tom doesn't recommend doing it that way.	Tom không khuyên bạn nên làm theo cách đó.
Tom's pretty short, isn't he?	Tom khá lùn phải không?
Tom thinks Mary will make it by 2:30.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Don't you like me?	Bạn không thích tôi sao?
You can't hurt me.	Bạn không thể làm tổn thương tôi.
Tom won't bother Mary anymore.	Tom sẽ không làm phiền Mary nữa.
I heard Tom dancing.	Tôi nghe thấy Tom đang nhảy.
Tom wants Mary to come to Boston for Christmas.	Tom muốn Mary đến Boston vào dịp Giáng sinh.
Tom never left the house that night.	Tom không bao giờ ra khỏi nhà đêm đó.
You're the only person I know who never complains about the food here.	Bạn là người duy nhất mà tôi biết không bao giờ phàn nàn về đồ ăn ở đây.
I was very surprised.	Tôi rất ngạc nhiên.
She is wiser than me.	Cô ấy khôn ngoan hơn tôi.
Have you ever talked to Tom?	Bạn đã từng nói chuyện với Tom chưa?
Don't give Tom my phone number.	Đừng cho Tom số điện thoại của tôi.
Did Tom really kiss Mary?	Tom đã thực sự hôn Mary?
I thought Tom was innocent.	Tôi đã nghĩ Tom vô tội.
Nothing in it.	Không có gì trong đó.
Tom could have told Mary about what we did.	Tom có ​​thể đã nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Did you wake up at 2:30 last night?	Bạn đã thức dậy lúc 2:30 đêm qua?
I think that's correct.	Tôi nghĩ điều đó đúng.
Tom did not know where Mary intended to be in Boston.	Tom không biết Mary dự định ở đâu ở Boston.
Tom is not homeschooled.	Tom không được học tại nhà.
Tom didn't really seem shocked.	Tom không thực sự có vẻ bị sốc.
They don't like it either.	Họ cũng không thích điều này.
A lot of people want to be famous. 	Rất nhiều người muốn trở nên nổi tiếng.
However, a lot of celebs wish they weren't so famous.	Tuy nhiên, rất nhiều người nổi tiếng ước mình không nổi tiếng đến vậy.
You are a big liar.	Bạn là một kẻ nói dối lớn.
Tom is likely to be laid off in October.	Tom có ​​khả năng bị cho nghỉ việc vào tháng 10.
Tom doesn't like living alone.	Tom không thích sống một mình.
Why doesn't she love me anymore?	Tại sao cô ấy không yêu tôi nữa?
Tom looked stunned.	Tom trông có vẻ như bị choáng.
Neither motorcyclists wear helmets.	Cả người đi xe máy đều không đội mũ bảo hiểm.
Tom bought an aquarium.	Tom đã mua một bể cá.
I didn't go to Boston last year.	Tôi đã không đến Boston vào năm ngoái.
How are you today, Tom?	Hôm nay bạn thế nào, Tom?
Tom said he didn't think it was worth the risk.	Tom cho biết anh không nghĩ điều đó đáng để mạo hiểm.
I can't do that again.	Tôi không thể làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom needs to be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải ở đây.
Tom will give us what we need.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
Tom, come here, I want you.	Tom, lại đây, tôi muốn anh.
Why can't you just treat things as they are?	Tại sao bạn không thể coi mọi thứ như chúng vốn có?
Tom is on the right track.	Tom đang đi đúng hướng.
I know that Tom is a truck driver.	Tôi biết rằng Tom là một tài xế xe tải.
That's what I'm trying to do.	Đó là những gì tôi đang cố gắng làm.
I didn't know Tom learned how to do that from Mary.	Tôi không biết Tom đã học cách làm điều đó từ Mary.
Tom was determined to say something.	Tom quyết tâm nói điều gì đó.
It is good to be kind to the elderly.	Đối xử tốt với người già là điều tốt.
I think Tom has done enough.	Tôi nghĩ Tom đã làm đủ rồi.
I don't care what happens to me anymore.	Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với mình nữa.
You are nothing.	Bạn không là gì cả.
How do you know what to do in that situation?	Làm thế nào bạn biết phải làm gì trong tình huống đó?
Was it true that you were in Boston that day?	Có thật là bạn đã ở Boston vào ngày hôm đó?
The only thing I drink is a cup of coffee.	Thứ duy nhất tôi uống là một tách cà phê.
Who will tell Tom what to do?	Ai sẽ bảo Tom phải làm gì?
I couldn't believe someone who was supposed to be my friend would say such things about me.	Tôi không thể tin rằng một người được cho là bạn của tôi lại nói những điều như vậy về tôi.
Tom and Mary both started talking at the same time.	Tom và Mary đều bắt đầu nói cùng một lúc.
Not everyone is like you.	Không phải ai cũng như bạn.
Tom does an excellent job.	Tom làm công việc xuất sắc.
Tom will probably tell Mary what he has to do.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ta phải làm.
Tom and Mary argued all night.	Tom và Mary đã tranh cãi suốt đêm.
Tom is teaching French as a second language at the moment.	Tom đang dạy tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai vào lúc này.
In the tropics, there are only two seasons.	Ở vùng nhiệt đới, chỉ có hai mùa.
Tom tells Mary that he is leaving Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ rời Úc.
You are here, right?	Bạn đang ở đây, phải không?
Tom is afraid of what his friends will think.	Tom sợ bạn bè của mình sẽ nghĩ gì.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến việc đó.
I don't have your guts.	Tôi không có can đảm của bạn.
I'm tired of doing the same thing every day.	Tôi chán ngấy việc làm cùng một việc mỗi ngày.
You know that Tom can't do that, right?	Bạn biết rằng Tom không thể làm điều đó, phải không?
People come from all over the world just to see it.	Mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới chỉ để xem nó.
I just found out Tom is sick.	Tôi vừa phát hiện ra Tom bị ốm.
Friendship is a two-way street.	Tình bạn là một con đường hai chiều.
Tom finally said something.	Tom cuối cùng đã nói điều gì đó.
I shiver at the thought of what could have happened.	Tôi rùng mình khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra.
Tom needs more money.	Tom cần thêm tiền.
Tom wants to see that.	Tom muốn thấy điều đó.
The suspect was last seen wearing blue jeans and an orange shirt.	Nghi phạm được nhìn thấy lần cuối khi mặc quần jean xanh và áo sơ mi màu cam.
I want Tom out to play.	Tôi muốn Tom ra ngoài chơi.
Tom simply spoke clearly.	Tom chỉ đơn giản là nói rõ ràng.
Tom gave me exactly what I needed.	Tom đã cho tôi chính xác những gì tôi cần.
Where did Tom learn to speak French so well?	Tom đã học nói tiếng Pháp ở đâu tốt như vậy?
You don't have to go there on your own.	Bạn không nhất thiết phải tự mình đến đó.
Tom said he didn't know that Mary couldn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
I am scare.	Tôi sợ quá.
I think Tom will be obedient.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngoan ngoãn.
There was a cold wind blowing from the north.	Có một cơn gió lạnh từ phương bắc thổi qua.
I noticed that Tom didn't do what he said he would.	Tôi nhận thấy rằng Tom đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom asks Mary to sell him the guitar she inherited from her grandfather.	Tom yêu cầu Mary bán cho anh ta cây đàn guitar mà cô được thừa kế từ ông nội.
I never walk anywhere if I don't need to.	Tôi không bao giờ đi bộ bất cứ nơi nào nếu tôi không cần thiết.
I've been here for a few hours.	Tôi đã ở đây vài giờ.
It was the most humiliating thing that ever happened to me.	Đó là điều nhục nhã nhất từng xảy ra với tôi.
Will you never tell me?	Bạn sẽ không bao giờ nói với tôi?
That's it for now.	Đó là nó cho bây giờ.
Tom's dog must have smelled something.	Con chó của Tom chắc hẳn đã ngửi thấy mùi gì đó.
Tom was screaming in pain.	Tom đang hét lên trong đau đớn.
Tom learned how to do it just last year.	Tom đã học cách làm điều đó chỉ vào năm ngoái.
Tom arrived from Australia on October 20.	Tom đến từ Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom accepted Mary's offer.	Tom đã chấp nhận lời đề nghị của Mary.
I didn't expect Tom to be so good.	Tôi không ngờ Tom lại tốt như vậy.
Tom lived in Australia until last year.	Tom sống ở Úc cho đến năm ngoái.
Tom sat right behind us.	Tom ngồi ngay sau chúng tôi.
A boy in a wheelchair asked Tom what time it was.	Một cậu bé ngồi trên xe lăn hỏi Tom mấy giờ rồi.
You will have to use the back door while the house is being painted.	Bạn sẽ phải sử dụng cửa sau trong khi ngôi nhà đang được sơn.
Tom is not allowed to see it.	Tom không được phép xem nó.
Tom offered to teach us French.	Tom đã đề nghị dạy chúng tôi tiếng Pháp.
Tom is the one who has to do it.	Tom là người phải làm điều đó.
Tom wants to walk.	Tom muốn đi bộ.
He attended many ceremonies.	Anh đã tham dự nhiều buổi lễ.
Tom never even tried to do that.	Tom thậm chí chưa bao giờ cố gắng làm điều đó.
Do you see the way Tom looks at you?	Bạn có thấy cách mà Tom nhìn bạn không?
I think Tom knew why Mary didn't.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary không làm vậy.
Can you afford to go on vacation this summer?	Bạn có đủ khả năng để đi nghỉ vào mùa hè này không?
What train is Tom on?	Tom đang ở trên chuyến tàu nào?
I wish I could stop thinking about what happened.	Tôi ước rằng tôi có thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Tom says he doesn't remember what Mary said.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ Mary đã nói gì.
I don't think you're ready to leave.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để rời đi.
Tom has denied that claim.	Tom đã phủ nhận tuyên bố đó.
Are you not a medical examiner?	Bạn không phải là một giám định y khoa?
Tom looks through the list to see if his name is on it.	Tom xem qua danh sách để xem có tên mình trong đó không.
Tom did that for three years.	Tom đã làm điều đó trong ba năm.
One thousand meters is one kilometer.	Một nghìn mét là một km.
I wonder if Tom will come home.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​về nhà hay không.
Why doesn't Tom take off his coat?	Tại sao Tom không cởi áo khoác?
Don't get too excited.	Đừng quá phấn khích.
Next time you have to do better than that.	Lần tới bạn phải làm tốt hơn thế.
Is Tom out?	Tom có ​​ra ngoài không?
You know why I shouldn't do that, right?	Bạn biết tại sao tôi không nên làm điều đó, phải không?
Everyone except Tom knows that he doesn't need to stay in Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Úc.
Tom says that Mary wants to talk to John.	Tom nói rằng Mary muốn nói chuyện với John.
I don't want to work with you.	Tôi không muốn làm việc với bạn.
He can pay me some money that he owes.	Anh ta có thể trả cho tôi một số tiền mà anh ta nợ.
Write it down so you don't forget.	Viết nó ra để bạn không quên.
It won't be the same.	Nó sẽ không giống nhau.
Tom did it all by himself.	Tom đã tự mình làm tất cả điều đó.
How can I feel comfortable looking at me like that?	Làm sao tôi có thể cảm thấy thoải mái khi nhìn tôi như vậy?
There's a chance Tom won't want you there.	Có khả năng Tom sẽ không muốn bạn ở đó.
I don't think Tom likes hiking.	Tôi không nghĩ Tom thích đi bộ đường dài.
Tom doesn't seem ready to do that.	Tom dường như chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom never goes to bed before midnight.	Tom không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm.
Tom works in Boston, doesn't he?	Tom làm việc ở Boston, phải không?
Tom told me he got the guitar for free.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nhận được cây đàn miễn phí.
Tom and Mary are talking to each other.	Tom và Mary đang nói chuyện với nhau.
Is Tom good at French?	Tom có ​​giỏi tiếng Pháp không?
Tom said he waited a long time but Mary never showed up.	Tom nói rằng anh đã đợi rất lâu nhưng Mary không hề xuất hiện.
Do not let anyone come near the fire.	Đừng để bất cứ ai đến gần ngọn lửa.
I don't think I should do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó ngày hôm nay.
I hope I don't need to do that tomorrow.	Tôi hy vọng tôi không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom is not like the rest.	Tom không giống như những người còn lại.
I know that Tom doesn't know that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
I'm not looking for sympathy.	Tôi không tìm kiếm sự thông cảm.
Tom won't be happy to hear that.	Tom sẽ không vui khi nghe điều đó.
I wonder if Tom is really as rich as he claims to be.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giàu như anh ấy nói hay không.
Call Tom and tell him about it.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy về điều đó.
Turtle enjoying the warm sun.	Rùa tận hưởng nắng ấm.
I saw an albino squirrel today.	Tôi đã nhìn thấy một con sóc bạch tạng hôm nay.
Tom is filling out a job application form.	Tom đang điền vào một mẫu đơn xin việc.
Tom bumped into me and knocked me down.	Tom va vào tôi và hạ gục tôi.
What is your favorite way to exercise your dog?	Cách yêu thích của bạn để tập thể dục cho chó của bạn là gì?
Tom told us not to talk anymore.	Tom bảo chúng ta đừng nói chuyện nữa.
I can't stop thinking about you.	Tôi không thể ngừng nghĩ về bạn.
Are you good at throwing the ball?	Bạn có giỏi ném bóng không?
I still don't understand why Tom didn't do the same.	Tôi vẫn không hiểu tại sao Tom không làm như vậy.
Tom is always trying to pick a fight.	Tom luôn cố gắng chọn một cuộc chiến.
Tom needs to change his strategy.	Tom cần phải thay đổi chiến lược của mình.
Tom pretends he doesn't notice me.	Tom giả vờ như anh ấy không để ý đến tôi.
What department are you from?	Bạn đến từ bộ phận nào?
Tom was there all day.	Tom đã ở đó cả ngày.
We often hear people say that the Japanese are very conservative.	Chúng ta thường nghe người ta nói rằng người Nhật rất bảo thủ.
Tom told Mary about the meeting.	Tom đã nói với Mary về cuộc họp.
Tom went back to the room to check on Mary.	Tom quay trở lại phòng để kiểm tra Mary.
I gave up drinking beer.	Tôi đã bỏ uống bia.
Everyone wondered why Tom spoke in French.	Mọi người thắc mắc tại sao Tom lại nói bằng tiếng Pháp.
He is looking at dinosaurs.	Anh ấy đang nhìn khủng long.
Tom thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	Tom nghĩ rằng anh đã nghe thấy tiếng Mary ngáy ở phía sau lớp học.
I know that Tom is a very competitive guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất cạnh tranh.
I think the best thing is to tell Tom himself.	Tôi nghĩ rằng điều tốt nhất là tự mình nói với Tom.
Tom told me that Boston is his favorite city.	Tom nói với tôi rằng Boston là thành phố yêu thích của anh ấy.
Tom is not very handsome.	Tom không đẹp trai cho lắm.
You have exalted yourself.	Bạn đã tự đề cao.
Don't forget to water the flowers.	Đừng quên tưới nước cho hoa.
I know that Tom will forgive us.	Tôi biết rằng Tom sẽ tha thứ cho chúng tôi.
Male elephant seals can weigh 10 times more than females.	Hải cẩu voi đực có thể nặng gấp 10 lần con cái.
I think Tom succeeded.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thành công.
If you don't rest for a while, you will get sick.	Nếu bạn không nghỉ ngơi trong một thời gian, bạn sẽ bị ốm.
I know Tom doesn't know who will help Mary do it.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
I was asked to make a few remarks about conservation of energy.	Tôi được yêu cầu đưa ra một vài nhận xét về bảo toàn năng lượng.
Tom was able to swim across the river.	Tom đã có thể bơi qua sông.
Did you watch a lot of TV when you were a kid?	Bạn đã xem rất nhiều TV khi bạn còn nhỏ?
Tom is probably going to be late for work this morning.	Tom có ​​lẽ sẽ đi làm muộn vào sáng nay.
"Sleep well, Tom." 	"Ngủ ngon, Tom."
"Sleep well, Mary."	"Ngủ ngon, Mary."
When he got to the station, it started to rain.	Lúc anh đến ga, trời bắt đầu đổ mưa.
I told Tom to do it immediately.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó ngay lập tức.
He barely had any money, but he still made it.	Anh ta hầu như không có tiền, nhưng anh ta vẫn kiếm được.
Everyone knows that I hate Tom.	Mọi người đều biết rằng tôi ghét Tom.
Tom doesn't want to be a teacher.	Tom không muốn trở thành một giáo viên.
Tom won't keep it.	Tom sẽ không giữ nó.
Our train leaves Osaka at 8 o'clock, arriving in Tokyo at 11 o'clock.	Chuyến tàu của chúng tôi rời Osaka lúc 8 giờ, đến Tokyo lúc 11 giờ.
Tom said he heard dogs barking.	Tom nói rằng anh ấy nghe thấy tiếng chó sủa.
I don't want to make promises I can't keep.	Tôi không muốn thực hiện những lời hứa mà tôi không thể giữ.
I went to the Halloween party as a vampire.	Tôi đã đến bữa tiệc Halloween với tư cách là một ma cà rồng.
I'll let Tom do it.	Tôi sẽ để Tom làm việc đó.
Tom injured himself by jumping out of a window.	Tom đã tự làm mình bị thương khi nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Who stabbed Tom?	Ai đã đâm Tom?
What you have heard about me is not true.	Những gì bạn đã nghe về tôi không phải là sự thật.
School is not a waste of time.	Trường học không lãng phí thời gian.
I haven't been to Boston in a while.	Tôi đã không đến Boston một thời gian.
I tried to contact Tom.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom.
I think Tom was too scared to say anything.	Tôi nghĩ Tom đã quá sợ để nói bất cứ điều gì.
We don't need this.	Chúng tôi không cần cái này.
I can not live without you.	Tôi không thể sống thiếu em.
Now we cannot trust them.	Bây giờ chúng tôi không thể tin tưởng họ.
We shouldn't have told Tom.	Chúng ta không nên nói với Tom.
Tom is much shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary rất nhiều.
The man has no regrets for stepping on my foot.	Người đàn ông không tiếc lời vì đã giẫm lên chân tôi.
Tom discovered a pattern in the data.	Tom đã phát hiện ra một mẫu trong dữ liệu.
Tom apologizes for breaking the window.	Tom xin lỗi vì đã làm vỡ cửa sổ.
Tom asked me to try to talk to Mary about it.	Tom yêu cầu tôi cố gắng nói với Mary về việc đó.
We left the house while everyone was still sound asleep.	Chúng tôi ra khỏi nhà trong khi mọi người vẫn đang say giấc nồng.
I'm in the middle of something.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó.
I'm not very satisfied with today's performance.	Tôi không hài lòng lắm với màn trình diễn ngày hôm nay.
I think Tom bought the house he was looking at last week.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mua ngôi nhà mà anh ấy đang xem vào tuần trước.
Tom should make a reservation.	Tom nên đặt chỗ trước.
This medicine has not been sold in pharmacies yet.	Thuốc này vẫn chưa được bán ở các hiệu thuốc.
Tom and Mary look so cute together.	Tom và Mary trông rất dễ thương khi đi cùng nhau.
I don't think Tom will be honest.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thành thật.
"Who wants to go swimming with me?" 	"Ai muốn đi bơi với tôi?"
"We all do."	"Tất cả chúng ta làm."
Tom did not believe what Mary said.	Tom không tin những gì Mary nói.
Tom doesn't seem very excited.	Tom có ​​vẻ không hào hứng lắm.
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm gì.
That copy is different from the original.	Bản sao đó khác với bản gốc.
Neither Tom nor Mary can drive.	Cả Tom và Mary đều không biết lái xe.
What do you think about Tom?	Bạn nghĩ gì về Tom?
Tom can do it for Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
If you invite Tom, he will definitely show up.	Nếu bạn mời Tom, anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện.
Tom is not very thirsty.	Tom không khát lắm.
They didn't teach you anything at Harvard?	Họ không dạy bạn bất cứ điều gì ở Harvard?
Tom promised he would do it immediately.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Tom filled his glass with wine.	Tom rót đầy rượu vào ly.
I have never hurt anyone.	Tôi chưa bao giờ làm tổn thương ai.
Surprisingly, it worked.	Đáng ngạc nhiên, nó đã hoạt động.
Check out this room while I check out the adjoining room.	Kiểm tra phòng này trong khi tôi kiểm tra phòng liền kề.
Tom was angry with himself.	Tom tức giận với chính mình.
They want to increase food production by planting new varieties of rice.	Họ muốn tăng sản lượng lương thực bằng cách trồng nhiều loại lúa mới.
I love watching Tom dance.	Tôi thích xem Tom nhảy.
Theoretically it is possible.	Về mặt lý thuyết thì có thể.
I don't want to eat anything tonight.	Tôi không muốn ăn gì tối nay.
What is the difference between monarchies and dictatorships?	Sự khác biệt giữa các chế độ quân chủ và chế độ độc tài là gì?
If all goes well with you, I'll leave when Tom does.	Nếu mọi chuyện ổn với bạn, tôi sẽ rời đi khi Tom làm.
Now Tom is ready to do it.	Bây giờ Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Are you sure you don't need to be there?	Bạn có chắc là bạn không cần phải ở đó không?
Tom says Mary won't do that again.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom checked his mailbox.	Tom đã kiểm tra hộp thư của mình.
Tom said he thought I looked confused.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ bối rối.
I have three unpublished manuscripts.	Tôi có ba bản thảo chưa xuất bản.
There are many big cities in Brazil.	Có rất nhiều thành phố lớn ở Brazil.
Tom has a high tolerance threshold.	Tom có ​​một ngưỡng chịu đựng cao.
He has blonde hair.	Anh ấy có mái tóc vàng.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
The fact is that her family knows nothing about her friends.	Thực tế là gia đình cô không biết gì về bạn bè của cô.
Tom admits he's not sure.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không chắc chắn.
I don't expect you to start now.	Tôi không mong bạn bắt đầu ngay bây giờ.
Part of me wonders if I've made a mistake.	Một phần trong tôi tự hỏi liệu tôi có phạm sai lầm hay không.
Do you think Tom likes to do that?	Bạn có nghĩ Tom thích làm điều đó không?
Tom had a relieved expression on his face.	Tom có ​​một biểu hiện nhẹ nhõm trên khuôn mặt của mình.
I don't think Tom will come this morning.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến vào sáng nay.
Do you have your flashlight?	Bạn có đèn pin của bạn?
Tom didn't do that, did he?	Tom đã không làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary is planning to go to Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang lên kế hoạch đến Boston với anh ấy.
I know Tom knows that I shouldn't have done it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom has no plans to run into anyone he knows.	Tom không có kế hoạch đụng độ bất kỳ ai mà anh ấy biết.
I don't want to miss the party.	Tôi không muốn bỏ lỡ bữa tiệc.
Mary travels into the future and finds that climate change has destroyed all life on Earth.	Mary du hành vào tương lai và nhận thấy rằng biến đổi khí hậu đã phá hủy tất cả sự sống trên Trái đất.
I should have told her I loved her.	Đáng lẽ tôi phải nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy.
Tom and Mary worked together for three years.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau trong ba năm.
Time for someone to do something about that.	Đã đến lúc ai đó làm điều gì đó về vấn đề đó.
Your plan is good, but mine is much better.	Kế hoạch của bạn là tốt, nhưng của tôi tốt hơn nhiều.
I don't think that's true.	Tôi không nghĩ đó là sự thật.
Tom was never happy here.	Tom chưa bao giờ hạnh phúc ở đây.
Tom doesn't go because Mary says he shouldn't.	Tom không đi vì Mary nói rằng anh ấy không nên.
Tom wasn't sleeping when I looked into his room.	Tom không ngủ khi tôi nhìn vào phòng anh ấy.
Tom is a very practical person.	Tom là một người rất thực tế.
Did you tell Tom he's not allowed in this room?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ta không được phép vào phòng này?
Tom is really noisy.	Tom thực sự rất ồn ào.
I am allergic to shellfish.	Tôi bị dị ứng với động vật có vỏ.
Tom needs us.	Tom cần chúng tôi.
Tomorrow, the whole town will know.	Ngày mai, cả thị trấn sẽ biết.
I lost the key to the door so I couldn't enter the house.	Tôi bị mất chìa khóa cửa nên không vào nhà được.
Tom is cursing.	Tom đang chửi rủa.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
Tom sings better than me.	Tom hát hay hơn tôi.
Tom comes and sees me once in a while.	Tom đến và gặp tôi một lần trong một thời gian.
Tom and Mary have ups and downs in their relationship.	Tom và Mary có những thăng trầm trong mối quan hệ của họ.
Tom is not old enough to understand this.	Tom chưa đủ lớn để hiểu điều này.
Tom doesn't eat much.	Tom không ăn nhiều.
You cannot blame us.	Bạn không thể đổ lỗi cho chúng tôi.
You were very worried about me.	Anh đã rất lo lắng cho em.
Tom knows that it's not always easy to win.	Tom biết rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng giành chiến thắng.
That's not what I mean.	Đó không phải là điều tôi muốn nói.
Tom will take over for me.	Tom sẽ tiếp quản cho tôi.
This book was first published in 1877.	Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1877.
I'm glad Tom and I are making progress.	Tôi rất vui vì Tom và tôi đang tiến bộ.
It's a really big apple.	Đó là một quả táo thực sự lớn.
I'm afraid Tom doesn't want to talk to you.	Tôi e rằng Tom không muốn nói chuyện với bạn.
Tom's house is very small.	Nhà của Tom rất nhỏ.
Use them wisely.	Sử dụng chúng một cách khôn ngoan.
I think it's all worth it.	Tôi nghĩ rằng tất cả đều xứng đáng.
One of your brake lights has burned out.	Một trong các đèn phanh của bạn bị cháy.
Tom has more important things to worry about.	Tom có ​​nhiều việc quan trọng hơn phải lo lắng.
It would be great if you could do it for me.	Thật là tuyệt vời nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
Tom is very hungry.	Tom rất thèm ăn.
In the end, it won't matter anyway.	Cuối cùng, dù thế nào thì nó cũng sẽ không thành vấn đề.
Tom doesn't seem to want to compromise.	Tom dường như không muốn thỏa hiệp.
Tom will be there for three months.	Tom sẽ ở đó trong ba tháng.
"Can I borrow this pen?" 	"Cho tôi mượn cây bút này được không?"
"Fine, feel free."	"Được thôi, cứ tự nhiên."
That's the house where Tom was born.	Đó là ngôi nhà nơi Tom sinh ra.
Tom rarely goes to Boston.	Tom hiếm khi đến Boston.
I'm rich already.	Tôi đã giàu rồi.
Did you know Tom isn't going to the meeting today?	Bạn có biết Tom không định tham dự cuộc họp hôm nay không?
Applications are accepted until tomorrow.	Các ứng dụng được chấp nhận cho đến ngày mai.
Is there anything else you need to do today?	Có điều gì khác bạn cần làm hôm nay không?
I don't care about his plans at all.	Tôi không hề quan tâm đến kế hoạch của anh ấy.
Tom gave Mary everything she asked for.	Tom đưa cho Mary mọi thứ cô ấy yêu cầu.
I don't know what time I have to meet Tom at the airport.	Tôi không biết mình phải gặp Tom ở sân bay lúc mấy giờ.
I thought you said you didn't want to talk about it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn nói về nó.
Have you decided where to go for the holidays?	Bạn đã quyết định đi đâu cho những ngày nghỉ lễ chưa?
Tom will come pick you up.	Tom sẽ đến đón bạn.
Ask Tom to come here immediately.	Yêu cầu Tom đến đây ngay lập tức.
You need to restart your computer.	Bạn cần khởi động lại máy tính của mình.
Tom didn't even bother to ask Mary what she thought.	Tom thậm chí không buồn hỏi Mary xem cô ấy nghĩ gì.
Has Tom slept yet?	Tom đã ngủ chưa?
Tom was rowdy.	Tom đã om sòm.
Tom has to speak French at work.	Tom phải nói tiếng Pháp tại nơi làm việc.
Tom is hoping Mary can take care of his dog.	Tom đang hy vọng Mary có thể chăm sóc con chó của anh ấy.
He is one of the candidates running for mayor.	Ông là một trong những ứng cử viên tranh cử chức thị trưởng.
Tom probably heard what we said.	Tom có ​​lẽ đã nghe những gì chúng tôi nói.
We don't pretend to be experts.	Chúng tôi không giả vờ là chuyên gia.
I want to know what happens next.	Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
A mother rubs the back of her sick child.	Người mẹ xoa lưng đứa con bị bệnh.
I know both Tom and Mary were injured.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã bị thương.
Tom admitted that he was careless.	Tom thừa nhận rằng anh đã bất cẩn.
Tom looked at Mary suspiciously.	Tom nhìn Mary đầy nghi ngờ.
It was completely natural that Tom wanted to do that.	Đó là điều hoàn toàn tự nhiên khi Tom muốn làm điều đó.
Looks like you're bored.	Có vẻ như bạn đang chán.
We had a birthday party for the granny.	Chúng tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật cho bà cụ.
I know that Tom knows we don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi không muốn làm điều đó.
You don't see anyone right now?	Bạn không thấy ai ngay bây giờ?
It's not my fault.	Đó không phải lỗi của tôi.
Tom connected the TV to the antenna the previous owner of his house had mounted on the roof.	Tom kết nối TV với ăng-ten mà người chủ trước đây của ngôi nhà anh ta đã gắn trên mái nhà.
It's a hassle to peel a chestnut.	Thật là rắc rối khi tách vỏ của hạt dẻ.
Aren't you going to eat that cupcake?	Bạn không định ăn cái bánh cupcake đó à?
I think Tom even likes Mary.	Tôi nghĩ Tom thậm chí còn thích Mary.
Tom ate a bagel with cream cheese.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì tròn với pho mát kem.
Tom's question surprised me.	Câu hỏi của Tom làm tôi ngạc nhiên.
Tom had a feeling that Mary would be late.	Tom có ​​cảm giác rằng Mary sẽ đến muộn.
Tom is just a little younger than me.	Tom chỉ trẻ hơn tôi một chút.
Tom asked me who was walking home with me last night.	Tom hỏi tôi ai đã đi bộ về nhà với tôi đêm qua.
You were only a child once.	Bạn chỉ là một đứa trẻ một lần.
It was not a pretty sight.	Đó không phải là một cảnh đẹp.
Tom was very fat.	Tom đã rất béo.
Tom said that he thought Mary would be cold.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lạnh lùng.
Tom says he thinks Mary despises John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary coi thường John.
Anyway, I agree with Tom.	Dù sao thì tôi cũng đồng ý với Tom.
Tom's plan is rejected.	Kế hoạch của Tom bị từ chối.
Tom admitted he was naughty.	Tom thừa nhận anh ấy đã nghịch ngợm.
Is Tom handsome?	Tom có ​​đẹp trai không?
I think Tom is not a good singer.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là một ca sĩ giỏi.
What's to discuss?	Có gì để thảo luận?
When Tom stepped into the stream, he felt something bite his toe.	Khi Tom đặt chân xuống suối, anh cảm thấy có thứ gì đó cắn vào ngón chân mình.
Tom wears baggy jeans.	Tom mặc quần jean rộng thùng thình.
I don't think it would be cheap to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là rẻ để làm điều đó.
No one has to tell me. 	Không ai phải nói cho tôi biết.
I knew.	Tôi đã biết.
Let's see if we can figure out what's going on.	Hãy xem nếu chúng ta có thể tìm ra những gì đang xảy ra.
I wish I could let Tom talk to me.	Tôi ước tôi có thể để Tom nói chuyện với tôi.
He is inaccessible to his employees.	Anh ta không thể tiếp cận được với nhân viên của mình.
Tom said he enjoyed staying here.	Tom nói rằng anh ấy rất thích ở đây.
You are very lucky.	Bạn đang rất may mắn.
Tom is the one who did it, right?	Tom là người đã làm điều đó, phải không?
Why didn't Tom come?	Sao Tom không đến?
You will make a lovely couple.	Bạn sẽ tạo thành một cặp đôi đáng yêu.
Mary is ironing Tom's shirt.	Mary đang ủi áo sơ mi của Tom.
Tom knew that he didn't have to anymore.	Tom biết rằng anh không cần phải làm như vậy nữa.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm thế nữa.
You're not mad at me anymore, are you?	Em không còn giận anh nữa phải không?
Tom probably won't be tired.	Tom có ​​lẽ sẽ không mệt.
I will pay Tom tomorrow afternoon.	Chiều mai tôi sẽ trả cho Tom.
How could Tom do something like that?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều gì đó như vậy?
Are you and Tom close?	Bạn và Tom có ​​thân thiết không?
Everyone likes me, except Tom.	Mọi người đều thích tôi, ngoại trừ Tom.
Tom wears black leather pants and a black leather jacket.	Tom mặc quần da đen và áo khoác da đen.
Don't you think you're being a bit pompous?	Bạn có nghĩ rằng bạn đang hơi khoa trương không?
Tom probably doesn't know how much money was taken.	Tom có ​​lẽ không biết bao nhiêu tiền đã bị lấy mất.
I didn't do what Tom said I did.	Tôi đã không làm những gì Tom nói tôi đã làm.
I am a pharmacist.	Tôi là một dược sĩ.
Tom hit me.	Tom đã đánh tôi.
Do you mind if I take one of these?	Bạn có phiền không nếu tôi lấy một trong những thứ này?
Mary always said that Tom wasn't romantic enough.	Mary luôn nói rằng Tom không đủ lãng mạn.
No one can help.	Không ai có thể giúp được.
Tom turned up the volume.	Tom đã tăng âm lượng.
Looks like Tom and I are the only ones having fun here.	Có vẻ như Tom và tôi là những người duy nhất vui vẻ ở đây.
Where can I get some good advice?	Tôi có thể đến đâu để nhận được một số lời khuyên tốt?
I can't bring myself to throw this away.	Tôi không thể đem bản thân mình vứt bỏ thứ này.
They are giving out free samples.	Họ đang phát các mẫu miễn phí.
Tom is still acting normal.	Tom vẫn hành động bình thường.
The pasta Tom made was very good.	Món mì Ý Tom làm rất ngon.
Tom picked up the cat.	Tom nhặt con mèo lên.
Tom and I would have to do it even if we didn't want to.	Tom và tôi sẽ phải làm điều đó ngay cả khi chúng tôi không muốn.
I should try to convince Tom to stay.	Tôi nên cố thuyết phục Tom ở lại.
How is your brother?	Anh trai bạn như thế nào?
I pity you and Tom.	Tôi thương hại bạn và Tom.
Tom's parents are both Canadian.	Cha mẹ của Tom đều là người Canada.
I don't like studying in this heat.	Tôi không thích học trong cái nóng này.
I'm sorry I couldn't do anything to help.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
I should wait until Tom gets here to do it.	Tôi nên đợi cho đến khi Tom đến đây để làm điều đó.
My father doesn't drink much sake.	Cha tôi không uống nhiều rượu sake.
I don't think you realize what you did.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra những gì bạn đã làm.
Tom is stubborn, isn't he?	Tom thật bướng bỉnh, phải không?
I think it's very likely that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
I never trusted Tom.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng Tom.
I know what you did to Tom.	Tôi biết bạn đã làm gì với Tom.
Hitler came to power in 1933.	Hitler lên nắm quyền vào năm 1933.
I wonder what happened to Tom's car.	Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của Tom.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Are you Tom?	Bạn là Tom?
Men in kimono are no longer a common sight in Tokyo.	Những người đàn ông mặc kimono không còn là cảnh thường thấy ở Tokyo.
I bought you some apples.	Tôi đã mua cho bạn một số táo.
I have loved comic books since I was a kid.	Tôi yêu thích truyện tranh kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
What happened shocked Tom.	Chuyện xảy ra khiến Tom bị sốc.
Tom is the only person in the office.	Tom là người duy nhất trong văn phòng.
These new computers can process data faster than ever before.	Những máy tính mới này có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn bao giờ hết.
Why don't we buy some bananas?	Tại sao chúng ta không mua một ít chuối?
Lower your weapon, Tom.	Hạ vũ khí xuống, Tom.
I didn't do it alone.	Tôi đã không làm điều đó một mình.
How many bags of marshmallows did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu túi kẹo dẻo?
Tom made a big mistake.	Tom đã mắc một sai lầm lớn.
Tom is very respectful.	Tom rất tôn trọng.
People shouldn't feel sorry for me.	Mọi người không nên cảm thấy tiếc cho tôi.
Tom is waiting, isn't he?	Tom đang đợi, phải không?
Tom put down his cup.	Tom đặt cốc xuống.
I can't believe I'm already thirty.	Tôi không thể tin rằng tôi đã ba mươi rồi.
Let's wait a while and see what happens.	Chúng ta hãy chờ đợi một thời gian và xem điều gì sẽ xảy ra.
You can use a tongue scraper to clean your tongue.	Bạn có thể dùng dụng cụ cạo lưỡi để làm sạch lưỡi.
Tom could not know how Mary managed to survive.	Tom không thể biết Mary làm cách nào để sống sót.
You should tell Tom that you have to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn phải làm điều đó.
I'm sure Tom needs to do it again.	Tôi chắc rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
I heard that you bought a yacht.	Tôi nghe nói rằng bạn đã mua một chiếc du thuyền.
Tom won't regret this.	Tom sẽ không hối tiếc về điều này.
A girl shouldn't say such things.	Một cô gái không nên nói những điều như vậy.
Tom bet Mary thirty dollars that John will be late.	Tom cá với Mary ba mươi đô la rằng John sẽ đến muộn.
Tom was about to leave, but Mary blocked his way.	Tom định bỏ đi, nhưng Mary chặn đường anh.
Don't blame yourself. 	Đừng tự trách mình.
That's my fault.	Đó là lỗi của tôi.
I can't understand in French.	Tôi không thể hiểu bằng tiếng Pháp.
We have three hours left.	Chúng ta còn ba giờ nữa.
I just don't want any of these.	Tôi chỉ không muốn bất kỳ cái nào trong số này.
Would you two do it with us?	Hai bạn có muốn làm điều đó với chúng tôi không?
I thought you were just mad at me and not the rest of my family.	Tôi đã nghĩ rằng bạn chỉ giận tôi chứ không phải những người còn lại trong gia đình tôi.
Tom is still full of energy, isn't he?	Tom vẫn tràn đầy năng lượng, phải không?
I know Tom has to do it alone.	Tôi biết Tom phải làm điều đó một mình.
There is someone I want to talk to first.	Có người mà tôi muốn nói chuyện đầu tiên.
I saw it.	Tôi đã nhìn thấy nó.
She lived in Hiroshima until she was ten.	Cô ấy đã sống ở Hiroshima cho đến khi lên mười.
I know Tom is much stronger than Mary.	Tôi biết Tom mạnh hơn Mary rất nhiều.
Tom dropped out of school last year.	Tom đã nghỉ học năm ngoái.
I was fired.	Tôi đã bị sa thải.
Tom seemed bored.	Tom dường như cảm thấy buồn chán.
I'm Tom's new assistant.	Tôi là trợ lý mới của Tom.
Tom does not mention what he intends to do.	Tom không đề cập đến những gì anh ta định làm.
I think Tom is glad he wasn't allowed to do that.	Tôi nghĩ Tom rất vui vì anh ấy không được phép làm điều đó.
Do you have a corkscrew?	Bạn có một cái vặn nút chai không?
I have some work to do.	Tôi có một số công việc cần giải quyết.
Tom is afraid Mary will die.	Tom sợ Mary sẽ chết.
Tom has about 300 books.	Tom có ​​khoảng 300 cuốn sách.
When I started college, I barely had time to sleep.	Khi tôi bắt đầu học đại học, tôi hầu như không có thời gian để ngủ.
Why should I choose the rap part for Tom?	Tại sao tôi nên chọn phần rap cho Tom?
We tend to think that most dogs bite.	Chúng tôi có khuynh hướng nghĩ rằng hầu hết các con chó đều cắn.
Tom made a wrong turn.	Tom đã rẽ nhầm.
Why do I keep missing out on all the fun?	Tại sao tôi cứ bỏ lỡ tất cả những điều thú vị?
Surgeons removed the wrong organ.	Các bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ nhầm nội tạng.
I know what Tom looks like.	Tôi biết Tom trông như thế nào.
If Tom comes to Australia, so will I.	Nếu Tom đến Úc, tôi cũng vậy.
We opened this store in 2013.	Chúng tôi đã mở cửa hàng này vào năm 2013.
Tom walks to his office.	Tom đi bộ đến văn phòng của anh ấy.
Tom will pass.	Tom sẽ vượt qua.
It occurred to me that he must have lost his money.	Tôi chợt nghĩ rằng anh ta chắc đã bị mất tiền.
Tom told me he was thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khát.
Tom is with someone.	Tom đang ở với ai đó.
I do not care anymore.	Tôi không quan tâm nữa.
Do not leave me!	Đừng bỏ rơi tôi!
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn không biết cần phải làm gì.
That really wouldn't be necessary.	Điều đó thực sự sẽ không cần thiết.
You slept for a long time.	Bạn đã ngủ một thời gian dài.
I'm glad you understand.	Tôi rất vui vì bạn hiểu.
I don't think Tom needs to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không cần phải làm vậy nữa.
I don't want to see you again here.	Tôi không muốn gặp lại bạn ở đây.
Do you feel invincible?	Bạn có cảm thấy bất bại không?
I found some interesting heirloom tomatoes at the farmers market.	Tôi tìm thấy một số loại cà chua gia truyền thú vị ở chợ nông sản.
Tom is finally back on track.	Tom cuối cùng đã trở lại đúng hướng.
He told his sons to help each other after his death.	Ông nói với các con trai của mình để giúp đỡ lẫn nhau sau khi ông qua đời.
Tom didn't seem to have anything else to say.	Tom dường như không có gì khác để nói.
Tom won.	Tom đã chiến thắng.
I didn't write down everything.	Tôi đã không viết ra tất cả mọi thứ.
It was my first time coming to Australia.	Đó là lần đầu tiên tôi đến Úc.
Tom is an incredibly talented person.	Tom là một người vô cùng tài năng.
My jacket is missing three buttons.	Áo khoác của tôi còn thiếu ba chiếc cúc áo.
You also invited your friends, right?	Bạn cũng đã mời bạn bè của mình, phải không?
I see these flowers everywhere. 	Tôi thấy những bông hoa này ở khắp mọi nơi.
What are they called?	Chúng được gọi là gì?
Tom looks like he's busy?	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang bận rộn?
My intuition was correct.	Trực giác của tôi đã đúng.
Tom will probably be the first to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến.
I'm pretty sure what I'm seeing is an elephant.	Tôi khá chắc chắn rằng những gì tôi nhìn thấy là một con voi.
I know that Tom will show me how to do it if I ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó nếu tôi yêu cầu anh ấy.
Don't know if Tom is still weird.	Không biết Tom có ​​còn lạ không.
They will find me.	Họ sẽ tìm thấy tôi.
Don't you know Tom is very good at chess?	Bạn không biết Tom rất giỏi chơi cờ sao?
Walk strong across helplessness.	Bước đi mạnh mẽ trên khắp bất lực.
Avishai Cohen is an Israeli jazz musician. 	Avishai Cohen là một nhạc sĩ nhạc jazz người Israel.
He plays double bass and is also a composer.	Anh ấy chơi đôi bass và cũng là một nhà soạn nhạc.
I think Tom is living in Australia.	Tôi nghĩ Tom đang sống ở Úc.
Tom said Mary knew she might need to do it.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể cần phải làm điều đó.
Do you really believe that will happen?	Bạn có thực sự tin rằng điều đó sẽ xảy ra?
I know that Tom doesn't want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó nữa.
Tom thinks Mary won't be busy after 2:30 this afternoon.	Tom nghĩ Mary sẽ không bận sau 2:30 chiều nay.
Can I see what's in your bag?	Tôi có thể xem trong túi của bạn có gì không?
I have a close friend in Australia.	Tôi có một người bạn thân ở Úc.
I don't think Tom is qualified.	Tôi không nghĩ Tom đủ tiêu chuẩn.
Tom is visiting relatives.	Tom đang đi thăm họ hàng.
Eating too much candy is not good for you.	Ăn quá nhiều kẹo sẽ không tốt cho bạn.
Are you sure you want to let Tom keep doing that?	Bạn có chắc chắn muốn để Tom tiếp tục làm điều đó không?
Our country has always had friendly relations with you.	Nước ta luôn có quan hệ hữu nghị với các bạn.
Tom told me he wasn't afraid of Mary.	Tom nói với tôi anh ấy không sợ Mary.
I have been in Australia for over a year.	Tôi đã ở Úc hơn một năm.
Tom is in no hurry.	Tom không vội.
I am always at home at night.	Tôi luôn luôn ở nhà vào ban đêm.
I convinced Tom to tell the truth.	Tôi đã thuyết phục Tom nói ra sự thật.
I know you better than you think I do.	Tôi biết bạn tốt hơn bạn nghĩ tôi làm.
Tom gave the book back to Mary last week.	Tom đã tặng lại cuốn sách cho Mary vào tuần trước.
Tom and Mary are the main suspects.	Tom và Mary là những nghi phạm chính.
The train station is not far from here.	Ga xe lửa không xa đây.
Tom has to go even if he doesn't want to.	Tom phải đi ngay cả khi anh ấy không muốn.
Tom was told what to do.	Tom được cho biết phải làm gì.
Tom isn't in Boston with you?	Tom không ở Boston với bạn à?
Tom might be tempted to do that.	Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
I know Tom is not yet a high school student.	Tôi biết Tom chưa phải là học sinh trung học.
Tom never said he would come with us.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ đi với chúng tôi.
I don't think about that.	Tôi không nghĩ đến điều đó.
Tom didn't tell anyone they needed to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng họ cần phải làm điều đó.
Do you know who Tom killed?	Bạn có biết Tom đã giết ai không?
That could happen.	Điều đó có thể xảy ra.
I know that Tom knows he has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy phải làm điều đó.
We started laughing as he told jokes.	Chúng tôi bắt đầu cười khi anh ấy kể chuyện cười.
Tom is just a teenager.	Tom chỉ là một thiếu niên.
New York is one of the largest cities in the world.	New York là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới.
Tom lives on this street.	Tom sống trên đường này.
Tom has been single all his life.	Tom là độc thân cả đời.
I don't set you up.	Tôi không thiết lập bạn.
Tom wanted to do it yesterday.	Tom muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom asked Mary for help.	Tom đã nhờ Mary giúp đỡ.
Tom realizes the attraction is mutual.	Tom nhận ra sự hấp dẫn là lẫn nhau.
Tom said he just wanted to buy something cheaper.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn mua thứ gì đó rẻ hơn.
Tom tried something else.	Tom đã thử một cái gì đó khác.
Why can't we do it here?	Tại sao chúng ta không thể làm điều đó ở đây?
Tom asked Mary what she wanted to do on summer vacation.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn làm gì trong kỳ nghỉ hè.
She said she will go to Paris in August.	Cô ấy cho biết sẽ đến Paris vào tháng 8.
Tom hopes that he doesn't have to live in Australia for more than a year.	Tom hy vọng rằng anh ấy không phải sống ở Úc quá một năm.
Where have you been all afternoon?	Bạn đã ở đâu cả buổi chiều?
I didn't know you had a sense of humour.	Tôi không biết bạn có khiếu hài hước.
I love solving puzzles.	Tôi thích giải câu đố.
Tom says he hopes you won't eat the last piece of cake.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không ăn miếng bánh cuối cùng.
What did Tom suggest you do?	Tom đã đề nghị bạn làm gì?
Maybe we should leave.	Có lẽ chúng ta nên rời đi.
We know that won't happen again.	Chúng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I wonder if Tom is as happy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vui vẻ như Mary không.
Tom will come right now.	Tom sẽ đến ngay bây giờ.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be a fussy eater.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ là người không thích ồn ào.
I don't think Tom is lost.	Tôi không nghĩ Tom bị lạc.
Tom knew he had to buy time.	Tom biết rằng anh ấy phải câu giờ.
I don't know what Tom wants me to buy.	Tôi không biết Tom muốn tôi mua gì.
Tom will be home at 2:30.	Tom sẽ về nhà lúc 2:30.
The wound has healed.	Vết thương đã lành.
Tom admitted feeling relieved.	Tom đã thừa nhận cảm thấy nhẹ nhõm.
Tom wrote a letter to Mary before he even went to school.	Tom đã viết bức thư cho Mary trước khi cậu ấy đến trường.
Tom is not young anymore.	Tom không còn trẻ nữa.
Tom taught me how to ride a horse.	Tom dạy tôi cách cưỡi ngựa.
Please quit your cigarettes before entering the museum.	Vui lòng bỏ thuốc lá của bạn trước khi vào bảo tàng.
Tom lives only a few blocks away.	Tom chỉ sống cách đó vài dãy nhà.
I have never seen Tom so angry before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom tức giận như vậy trước đây.
Tom has a very pleasing face.	Tom có ​​một khuôn mặt rất dễ nhìn.
It is not good for your health.	Nó không tốt cho sức khỏe của bạn.
I should have asked Tom to do it.	Tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó.
I can't understand why Tom hates me.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại ghét tôi.
Tom and Mary were both in their rooms.	Tom và Mary đều ở trong phòng của họ.
Tom doesn't want what I give him.	Tom không muốn những gì tôi đưa ra cho anh ấy.
Tom said he was wondering if Mary had to.	Tom cho biết anh đang băn khoăn không biết Mary có phải làm vậy hay không.
It's time to perform the ritual.	Đã đến lúc thực hiện nghi lễ.
I don't understand half of what Tom is saying.	Tôi không hiểu một nửa những gì Tom đang nói.
How many cups of coffee does Tom usually drink a day?	Tom thường uống bao nhiêu tách cà phê một ngày?
Do you think there's a chance that Tom will join the party?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ tham gia bữa tiệc không?
It's not on the menu.	Nó không có trong menu.
Not many people can do that.	Không có nhiều người có thể làm được điều đó.
Tom needs to stay away from this.	Tom cần phải tránh xa điều này.
Tom and I often speak French together.	Tom và tôi thường nói tiếng Pháp cùng nhau.
I think Tom won't do it anytime soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó sớm.
Tom asserts that it was Mary who killed John.	Tom khẳng định chính Mary là người đã giết John.
Tom says he's not hungry yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa đói.
Tom is an avid reader, isn't he?	Tom là một người ham đọc sách, phải không?
That trip was Tom's last.	Chuyến đi đó là chuyến cuối cùng của Tom.
I saw three people waiting at the bus stop.	Tôi thấy ba người đang đợi ở trạm xe buýt.
Are you sure you can do it by yourself?	Bạn có chắc rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
That's not too far from here, is it?	Đó không phải là quá xa khỏi đây, phải không?
I'm not the one to show Tom how to do it.	Tôi không phải là người chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom loves to climb mountains.	Tom rất thích leo núi.
Tom goes out to buy kerosene for his kitchen.	Tom ra ngoài mua dầu hỏa cho bếp của mình.
Tom lit another cigarette.	Tom châm một điếu thuốc khác.
Tom says Mary should do it now.	Tom nói Mary nên làm điều đó ngay bây giờ.
I don't think Tom knows what Mary will do this afternoon.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ làm gì vào chiều nay.
I don't think Tom wants to talk about that.	Tôi không nghĩ Tom muốn nói về điều đó.
I'm in better shape than you.	Tôi đang ở trong tình trạng tốt hơn bạn.
This is one of the nicest restaurants in Boston.	Đây là một trong những nhà hàng đẹp nhất ở Boston.
It shouldn't be too difficult to design a new website for you.	Sẽ không quá khó để thiết kế một trang web mới cho bạn.
I think you will find it interesting.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy nó thú vị.
I went fishing with Tom last weekend.	Tôi đã đi câu cá với Tom vào cuối tuần trước.
Yesterday was the first time Tom played in front of an audience.	Hôm qua là lần đầu tiên Tom chơi trước khán giả.
Tom is still in doubt, right?	Tom vẫn còn nghi ngờ, phải không?
I don't think Tom would be stupid enough to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó.
The girl looks like her mother.	Cô bé giống mẹ.
I'm sorry that I left without you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã ra đi mà không có bạn.
Tom started banging on the door.	Tom bắt đầu đập cửa.
Tom and I meet every Monday.	Tom và tôi gặp nhau vào thứ Hai hàng tuần.
I don't think Tom will forget that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên điều đó.
Tom lives in the same neighborhood as Mary.	Tom sống cùng khu phố với Mary.
You wouldn't actually sing that song, would you?	Bạn sẽ không thực sự hát bài hát đó, phải không?
Tom hasn't given up hope yet.	Tom vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Tom is likely to be absent tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ vắng mặt vào ngày mai.
If I do what you suggest, I will be fired.	Nếu tôi làm theo những gì bạn đề nghị, tôi sẽ bị sa thải.
I called 911 and paramedics arrived.	Tôi đã gọi 911 và nhân viên y tế đã đến.
I just danced with Tom.	Tôi chỉ khiêu vũ với Tom.
Tom and I discussed it.	Tom và tôi đã thảo luận về vấn đề đó.
I can't remember the last time I saw how happy Tom was.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom hạnh phúc như thế nào.
Tom said Mary currently lives in Australia.	Tom cho biết Mary hiện đang sống ở Úc.
The girl is carrying a plastic bag filled with things.	Cô gái đang mang một chiếc túi nhựa chứa đầy những thứ.
Tom can never fix that.	Tom có ​​thể không bao giờ sửa chữa điều đó.
I know that Tom is a really bad cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp thực sự tồi.
Tom is the custodian of the school.	Tom là người trông coi trường học.
I am in the construction business.	Tôi đang kinh doanh xây dựng.
All Tom wanted to do was talk about Mary.	Tất cả những gì Tom muốn làm là nói về Mary.
I can't hug Tom if he doesn't want to be hugged.	Tôi không thể ôm Tom nếu anh ấy không muốn được ôm.
Tom clears the table and Mary washes the dishes.	Tom dọn bàn và Mary rửa bát.
I thought I wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom went with his mother.	Tom đi cùng mẹ.
Pricing depends on what people are willing to pay.	Giá cả phụ thuộc vào những gì mọi người sẵn sàng trả.
Tom followed in his father's footsteps and became a lawyer.	Tom tiếp bước cha mình và trở thành một luật sư.
Tom is the best guitarist I've ever heard live.	Tom là nghệ sĩ guitar giỏi nhất mà tôi từng nghe trực tiếp.
What can you say about Tom?	Bạn có thể nói gì về Tom?
Tom was stung by a jellyfish.	Tom bị sứa đốt.
She takes advantage of every opportunity.	Cô ấy tận dụng mọi cơ hội.
That's all I want to eat now.	Đó là tất cả những gì tôi muốn ăn bây giờ.
Tom said he didn't want to dig deeper into the matter.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề đó.
Tom might want to do that.	Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
Maybe Tom told Mary she needed to do it.	Có lẽ Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I'm Tom, Mary's brother.	Tôi là Tom, anh trai của Mary.
At the end of the 2013 season, Tom retired from football.	Cuối mùa giải 2013, Tom giã từ sự nghiệp bóng đá.
What do you think Tom will say when he finds out about this?	Bạn nghĩ Tom sẽ nói gì khi biết chuyện này?
I was too young to vote then.	Lúc đó tôi còn quá trẻ để đi bầu cử.
It's reasonable to assume that it was Tom who did it.	Thật hợp lý khi cho rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom's doctor advised him to exercise more.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên tập thể dục nhiều hơn.
I don't think Tom is Mary's boyfriend.	Tôi không nghĩ Tom là bạn trai của Mary.
Tom is as strong as we are.	Tom cũng mạnh mẽ như chúng ta.
This is a great achievement.	Đây là một thành tích tuyệt vời.
Don't speak French to me.	Đừng nói tiếng Pháp với tôi.
Tom slept through a show on TV that he had been looking forward to watching all day.	Tom đã ngủ qua một chương trình trên TV mà anh ấy đã mong chờ được xem cả ngày.
I think Tom is about to be thirty.	Tôi nghĩ Tom sắp ba mươi.
You must change trains at the next stop.	Bạn phải đổi tàu ở điểm dừng tiếp theo.
Have you seen any other people on this island?	Bạn đã thấy bất kỳ người nào khác trên hòn đảo này?
I really feel sorry for both of you.	Tôi thật lòng thương hại cả hai người.
I don't think Tom would have to.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phải làm như vậy.
There's not much left to say.	Không còn nhiều điều để nói.
I want a watch like my sister has.	Tôi muốn có một chiếc đồng hồ giống như chị tôi có.
I'll go call the police.	Tôi sẽ đi gọi cảnh sát.
I think Tom will prepare well.	Tôi nghĩ Tom sẽ chuẩn bị tốt.
Tom is very worried about Mary.	Tom rất lo lắng cho Mary.
What is your flight number?	Số hiệu chuyến bay của bạn là gì?
This morning's meeting was short.	Buổi họp sáng nay diễn ra ngắn.
Tom's suggestion is a good one.	Đề xuất của Tom là một gợi ý tốt.
I didn't know that Tom was ever married to Mary.	Tôi không biết rằng Tom đã từng kết hôn với Mary.
Tom may return today.	Tom có ​​thể trở lại hôm nay.
Tom needs rest.	Tom cần nghỉ ngơi.
Tom will be our next class president.	Tom sẽ là lớp trưởng tiếp theo của chúng ta.
I don't know if I should tell Tom who I'm dating.	Không biết tôi có nên nói cho Tom biết tôi đang hẹn hò với ai không.
A few years later, the treaty was tested.	Một vài năm sau, hiệp ước đã được thử nghiệm.
Why don't you stay for dinner?	Tại sao bạn không ở lại ăn tối?
When was the last time you went ice skating?	Lần cuối cùng bạn đi trượt băng là khi nào?
I just got bitten by a mosquito.	Tôi vừa bị muỗi đốt.
Tom told me he would sort it out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sắp xếp nó ra.
Tom tried to tell Mary away from it.	Tom đã cố gắng nói với Mary khỏi chuyện đó.
Tom can tell why Mary is not here today.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không ở đây hôm nay.
Tom and Mary seem to be a nice couple.	Tom và Mary có vẻ là một cặp đẹp đôi.
Photography is now considered a new art form.	Nhiếp ảnh hiện được coi là một loại hình nghệ thuật mới.
I prefer a cotton jacket.	Tôi thích một chiếc áo khoác bông hơn.
I am not doing anything illegal.	Tôi không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom thinks he will be punished.	Tom nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt.
Tom is a good chess player, isn't he?	Tom là một người chơi cờ giỏi, phải không?
I'm really busy today, otherwise I'll take it.	Hôm nay tôi thực sự bận, nếu không tôi xin nhận.
Where was Tom when we needed him?	Tom đã ở đâu khi chúng tôi cần anh ấy?
Tom is here for me.	Tom ở đây vì tôi.
This jigsaw puzzle has a few pieces missing.	Trò chơi ghép hình này có một vài mảnh còn thiếu.
I had chickenpox as a child.	Tôi đã bị thủy đậu khi còn nhỏ.
I need to be with my kids for Christmas.	Tôi cần ở bên các con trong lễ Giáng sinh.
What did you say you would do?	Bạn đã nói bạn sẽ làm gì?
A fat man rarely dislikes anyone no matter how hard or long it takes.	Một người đàn ông béo ít khi không ưa ai dù rất khó hoặc rất lâu.
I'm having a hard time finding a place to stay.	Tôi đang gặp khó khăn khi tìm một nơi ở.
Chances are Tom can't do that.	Rất có thể Tom không làm được điều đó.
Tom was never afraid to do it.	Tom chưa bao giờ sợ hãi khi làm điều đó.
You are not the first.	Bạn không phải là người đầu tiên.
I know Tom is insecure.	Tôi biết Tom đang bất an.
Are you sure you want to try this again?	Bạn có chắc chắn muốn thử làm lại điều này không?
Tom doesn't know when Mary might come.	Tom không biết khi nào Mary có thể đến.
Tom recognized the old man, but he did not know the name.	Tom nhận ra ông già, nhưng ông không biết tên.
I think I know an easier way to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi biết một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
Tom will be ready soon.	Tom sẽ sớm sẵn sàng.
Tom leaves, leaving Mary and John alone.	Tom rời đi, để lại Mary và John một mình.
The watch used to be wound on a daily basis.	Đồng hồ đã từng được lên dây cót hàng ngày.
Tom showed me the letter Mary wrote in French.	Tom cho tôi xem lá thư Mary viết bằng tiếng Pháp.
If that guitar wasn't too expensive, I could buy it.	Nếu cây đàn đó không quá đắt, tôi có thể mua nó.
I have no objection to paying a special fee if it is necessary.	Tôi không phản đối việc trả một khoản phí đặc biệt nếu nó là cần thiết.
Why don't you go there?	Tại sao bạn không đến đó?
Tom is trying to help Mary do it.	Tom đang cố gắng giúp Mary làm điều đó.
I think Tom can do it if he wants to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
I don't think we can take that risk.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể mạo hiểm như vậy.
Tom is safe now, isn't he?	Tom đã an toàn rồi, phải không?
I will reconsider the matter.	Tôi sẽ xem xét lại vấn đề.
Tom bought a dog and named her Cookie.	Tom đã mua một con chó và đặt tên cho cô ấy là Cookie.
Both the house and the garden were in poor condition.	Cả ngôi nhà và khu vườn đều trong tình trạng tồi tệ.
The results of the test brought back to me that I had learned very little.	Kết quả của bài kiểm tra mang về cho tôi biết rằng tôi đã học được rất ít.
Tom said he was satisfied with the deal he was offered.	Tom cho biết anh ấy hài lòng với thỏa thuận mà anh ấy đã được đề nghị.
I know Tom knows I have to do it.	Tôi biết Tom biết tôi phải làm điều đó.
My dog ​​crouched under the table whenever he heard thunder.	Con chó của tôi thu mình dưới gầm bàn bất cứ khi nào nó nghe thấy tiếng sấm.
Please don't tell Tom I'm here.	Xin đừng nói với Tom rằng tôi đang ở đây.
I can't see what it is.	Tôi không thể nhìn thấy nó là gì.
Tom seems pretty busy.	Tom có ​​vẻ khá bận.
What time do you shower in the morning?	Bạn tắm lúc mấy giờ vào buổi sáng?
I am on a strict diet.	Tôi đang ăn kiêng nghiêm ngặt.
I don't care what you want to do.	Tôi không quan tâm bạn muốn làm gì.
That's even worse.	Đó thậm chí còn tồi tệ hơn.
I was the last to know about it.	Tôi là người cuối cùng biết về điều đó.
That is still a secret.	Đó vẫn là một bí mật.
Don't know if Tom is still obnoxious.	Không biết Tom có ​​còn đáng ghét nữa không.
Tom checked his phone for the message.	Tom đã kiểm tra điện thoại của mình để tìm tin nhắn.
There are many restaurants and shops within walking distance.	Có rất nhiều nhà hàng và cửa hiệu nằm trong khoảng cách đi bộ.
Tom stayed at my house for three weeks.	Tom ở nhà tôi trong ba tuần.
His forehead is bleeding.	Trán anh đang chảy máu.
I wish we had more like this.	Tôi ước chúng ta có nhiều thứ như thế này hơn.
Tom thinks that Mary is sleepy.	Tom nghĩ rằng Mary đang buồn ngủ.
Tom will do it tomorrow too.	Tom cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I cannot fix this.	Tôi không thể sửa lỗi này.
I am not a lunatic.	Tôi không phải là một kẻ mất trí.
Once upon a time, there was an evil king.	Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua độc ác.
Tom tucked a lock of hair behind Mary's ear.	Tom vén một lọn tóc sau tai Mary.
Aren't you going to join?	Bạn không định tham gia sao?
I hope to have my car paid off by next September.	Tôi hy vọng sẽ có xe của mình được trả hết vào tháng 9 tới.
I'll take care of the dog when you're out.	Tôi sẽ chăm sóc con chó khi bạn ra ngoài.
I think I'll be gone by the time you get here.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ biến mất vào thời điểm bạn đến đây.
In those days, he was still strong and full of energy.	Những ngày đó, anh vẫn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng.
Broken leg isn't Tom's biggest problem.	Gãy chân không phải là vấn đề lớn nhất của Tom.
I'm sure Tom will cry.	Tôi chắc rằng Tom sẽ khóc.
The last time I saw Tom, he was going to the beach.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đi đến bãi biển.
Tom did not know how to answer Mary's question.	Tom không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của Mary.
What color is your raincoat?	Áo mưa của bạn màu gì?
She is closely associated with the company.	Cô ấy liên kết chặt chẽ với công ty.
I know that Tom is not good at playing the flute.	Tôi biết rằng Tom không giỏi thổi sáo.
This is not what we envisioned for you.	Đây không phải là những gì chúng tôi đã hình dung cho bạn.
I was the only one who knew Tom was coming.	Tôi là người duy nhất biết Tom sẽ đến.
Tom flagged down a taxi.	Tom cắm cờ xuống một chiếc taxi.
You are really angry.	Bạn đang thực sự tức giận.
You will be surprised.	Bạn sẽ ngạc nhiên.
Tom said he thought he was being watched.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã bị theo dõi.
Am I charged with anything?	Tôi có bị buộc tội gì không?
Tom says he doesn't know why Mary is angry.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại tức giận.
Tom didn't realize Mary would do it.	Tom không nhận ra Mary sẽ làm điều đó.
I have a stiff neck.	Tôi bị cứng cổ.
How about telling me what you have in mind?	Làm thế nào về việc nói cho tôi những gì bạn có trong đầu?
That was just wishful thinking.	Đó chỉ là mơ tưởng.
I have to do something about this eggplant.	Tôi phải làm gì đó với quả cà tím này.
I haven't eaten at home for a long time.	Đã lâu rồi tôi không được ăn cơm nhà.
Tom seems artistic.	Tom có ​​vẻ nghệ thuật.
Tom took a taxi to the hospital.	Tom bắt taxi đến bệnh viện.
Tom still hasn't found the courage to tell the children about death.	Tom vẫn chưa tìm thấy can đảm để nói với bọn trẻ về cái chết.
Tom is dozing.	Tom đang ngủ gật.
That's what we're looking at right now.	Đó là điều mà chúng tôi đang xem xét ngay bây giờ.
I still can't believe that Tom and Mary are married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom và Mary đã kết hôn.
Tom blackmailed Mary.	Tom đã tống tiền Mary.
We have not received the help we requested.	Chúng tôi chưa nhận được sự trợ giúp mà chúng tôi yêu cầu.
Natural gas reserves are estimated at 155 billion cubic meters.	Trữ lượng khí đốt tự nhiên ước tính khoảng 155 tỷ mét khối.
Tom has never been to a dance.	Tom chưa bao giờ đi khiêu vũ.
I'll go shopping.	Tôi sẽ đi mua sắm.
I won't live like that.	Tôi sẽ không sống như vậy.
I hope I don't start crying.	Tôi hy vọng tôi không bắt đầu khóc.
Tom seems a bit crazy.	Tom có ​​vẻ hơi điên.
The last time I did that, I was still in kindergarten.	Lần cuối cùng tôi làm điều đó, tôi vẫn còn học mẫu giáo.
The gun is not loaded.	Súng không được nạp đạn.
I didn't like horror movies before, but now I do.	Trước đây tôi không thích xem phim kinh dị, nhưng bây giờ thì tôi thích.
The compass points north.	La bàn chỉ về phía bắc.
Why don't you just take it back where you got it?	Tại sao bạn không chỉ cần đưa nó trở lại nơi bạn đã nhận nó?
You're very conservative, aren't you?	Bạn rất bảo thủ, phải không?
I will visit Boston next summer.	Tôi sẽ đến thăm Boston vào mùa hè tới.
I didn't lose it.	Tôi không làm mất nó.
I know that Tom is Mary's best friend.	Tôi biết rằng Tom là bạn thân của Mary.
Tom knows a lot about computers.	Tom biết rất nhiều về máy tính.
You're not leaving, are you?	Bạn sẽ không rời đi, phải không?
Are you feeling uncomfortable?	Bạn có đang cảm thấy khó chịu không?
Tom can't afford to relax.	Tom không đủ khả năng để thư giãn.
There is nothing better than a cool walk.	Không có gì tốt hơn là đi dạo mát mẻ.
I don't remember asking for it.	Tôi không nhớ đã yêu cầu nó.
Tom would never believe that I did it on purpose.	Tom sẽ không bao giờ tin rằng tôi đã cố tình làm điều đó.
We are not like Tom and Mary.	Chúng tôi không giống như Tom và Mary.
I want to go home before it gets dark.	Tôi muốn về nhà trước khi trời tối.
Tom tells Mary that she can do whatever she wants to do.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
I think I'm too old to do this.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quá già để làm điều này.
Tom said it was fun.	Tom nói rằng điều đó rất vui.
Our taxi driver steered to avoid hitting pedestrians.	Tài xế taxi của chúng tôi đã đánh lái để tránh va vào người đi bộ.
Tom wore his best suit to the job interview.	Tom mặc bộ đồ đẹp nhất của anh ấy đến buổi phỏng vấn xin việc.
Tom started singing, and we all joined in.	Tom bắt đầu hát, và tất cả chúng tôi cùng tham gia.
I find it quite difficult to adapt to my new surroundings.	Tôi cảm thấy khá khó khăn để thích nghi với môi trường xung quanh mới.
Only Tom knows that.	Chỉ có Tom mới biết điều đó.
I was hoping Tom wouldn't ask me to do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom used to be a math teacher.	Tom từng là giáo viên dạy toán.
I told Tom I thought you were in Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ bạn đang ở Úc.
I have been dealing with four aces.	Tôi đã được giải quyết bốn con át chủ bài.
It would be more fun if we sang together.	Sẽ vui hơn nếu chúng ta hát cùng nhau.
Do you remember the date this photo was taken?	Bạn có nhớ ngày chụp bức ảnh này không?
I don't like cats, and neither does my brother.	Tôi không thích mèo, và anh trai tôi cũng vậy.
I don't know what love is.	Tôi không biết tình yêu là gì.
Tom knows why no one likes Mary.	Tom biết tại sao không ai thích Mary.
Tom has no choice but to help Mary clean up the stables.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp Mary dọn dẹp chuồng ngựa.
You didn't know Tom could play tuba?	Bạn không biết Tom có ​​thể chơi tuba?
I know that Tom is a very lazy person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất lười biếng.
Tom is quite open-minded.	Tom khá cởi mở.
What is the screen resolution?	Độ phân giải màn hình là gì?
Tom must have lied.	Tom chắc đã nói dối.
I'm really starting to worry about you.	Tôi thực sự bắt đầu lo lắng cho bạn.
Tom mustered enough courage to ask for a raise.	Tom đã lấy đủ can đảm để yêu cầu tăng lương.
I'm not sure I really understand this.	Tôi không chắc rằng tôi thực sự hiểu điều này.
We don't know what will happen next.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom says I'm not allowed to do that.	Tom nói rằng tôi không được phép làm điều đó.
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
My jeans are shrinking.	Quần jean của tôi bị co lại.
Tom was arrested on the spot.	Tom bị bắt ngay tại chỗ.
I'm pretty sure Tom wasn't there.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không ở đó.
Can you tell me where I am on this map?	Bạn có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu trên bản đồ này?
Don't you think it would be unethical to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là trái đạo đức nếu làm điều đó?
I'm not a pervert.	Tôi không phải là một kẻ hư hỏng.
Obviously Tom didn't want to be there.	Rõ ràng là Tom không muốn ở đó.
Can you put your bag on the scale?	Bạn có thể đặt túi của mình lên bàn cân được không?
I am watching television.	Tôi đang xem tivi.
I see Tom in the hall.	Tôi thấy Tom trong hội trường.
Tom has no answer.	Tom không có câu trả lời.
What will grow in this land?	Cái gì sẽ phát triển trong đất này?
Tom is the one who always answers the phone.	Tom là người luôn trả lời điện thoại.
Tom would laugh if he saw us doing this.	Tom sẽ cười nếu anh ấy thấy chúng tôi làm điều này.
I doubt Tom and Mary do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary làm điều đó.
As soon as he finished his work, he went home.	Ngay khi hoàn thành công việc của mình, anh ấy đã về nhà.
I'll eat something after I'm done.	Tôi sẽ ăn một cái gì đó sau khi tôi đã hoàn thành.
Tom plays bass.	Tom chơi bass.
How are you learning French?	Bạn đang học tiếng Pháp như thế nào?
I'm sorry I lied to you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối bạn ngày hôm qua.
Impatient.	Nóng nảy.
I still need you to help me do that.	Tôi vẫn cần bạn giúp tôi làm điều đó.
Mary is wearing makeup.	Mary đang trang điểm.
Tom started running.	Tom bắt đầu chạy.
I went to pick up Tom and drove him home.	Tôi đến đón Tom và chở anh ấy về nhà.
Tom carried his backpack across Europe.	Tom xách ba lô qua châu Âu.
We'd better get out of here.	Tốt hơn hết chúng ta nên đi khỏi đây.
I think you'll keep Tom here until I get back.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ giữ Tom ở đây cho đến khi tôi trở lại.
I don't think Tom will be angry.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tức giận.
Don't do anything illegal.	Đừng làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
I'll call you when I get off the bus.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi xuống xe.
Tom tripped on something.	Tom đã vấp phải thứ gì đó.
I bet Tom can do it for you.	Tôi cá là Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
Tom is doing something strange.	Tom đang làm một điều gì đó kỳ lạ.
I think I did well.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt.
Tom realized there was no point in lying to Mary.	Tom nhận ra không có ích gì khi nói dối Mary.
I don't think Tom knows why Mary is crying.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại khóc.
I don't like volleyball or basketball.	Tôi không thích bóng chuyền hay bóng rổ.
There is no place in the world as beautiful as the Swiss Alps.	Không có nơi nào trên thế giới đẹp như dãy núi Alps của Thụy Sĩ.
Those who are terrorists to some, freedom fighters for others.	Những người là khủng bố cho một số người, là những người chiến đấu tự do cho những người khác.
My house burned down in 2013.	Nhà tôi bị cháy năm 2013.
Tom says that Mary might still be interested.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn quan tâm.
Tom says he knows you can win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn có thể giành chiến thắng.
I want to go somewhere where no one has been.	Tôi muốn đến một nơi nào đó mà chưa từng có ai ở.
What is the most densely populated country in the world?	Quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới là gì?
Tom is seriously injured in the accident.	Tom bị thương nặng trong vụ tai nạn.
I won't go to bed early tonight.	Tôi sẽ không đi ngủ sớm tối nay.
I want to meet Tom one day.	Tôi muốn gặp Tom vào một ngày nào đó.
The first fisherman tagged the runner out.	Người đánh cá đầu tiên đã gắn thẻ người chạy ra ngoài.
Why didn't Tom get on the bus?	Tại sao Tom không lên xe buýt?
Tom thought I might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
Tom and Mary are the same age.	Tom và Mary đều bằng tuổi nhau.
Do you think Tom is still at home?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn ở nhà?
I don't think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Don't ask Tom any questions about his wife.	Đừng hỏi Tom bất kỳ câu hỏi nào về vợ anh ấy.
Tom looked in the rearview mirror.	Tom nhìn vào gương chiếu hậu.
We were not at our best.	Chúng tôi đã không ở trạng thái tốt nhất của mình.
Did you see Tom get on the bus?	Bạn có thấy Tom lên xe buýt không?
I wonder if Tom will go to Boston or Chicago next summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom sẽ đến Boston hay Chicago vào mùa hè tới.
Tom slipped on the ice and fell.	Tom trượt chân trên mặt băng và ngã xuống.
Tom is one of the best students in his class.	Tom là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp.
Tom stood alone on the balcony overlooking the ocean.	Tom đứng một mình trên ban công nhìn ra đại dương.
I have car keys.	Tôi có chìa khóa xe.
I don't remember that at all.	Tôi không nhớ điều đó chút nào.
I can't wait that long.	Tôi không thể đợi lâu như vậy.
That won't happen today.	Điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I am very insecure.	Tôi rất bất an.
I don't know who to give this to.	Tôi không biết phải đưa cái này cho ai.
Tom won't have to wait much longer.	Tom sẽ không phải đợi lâu nữa.
You can swim much better than Tom.	Bạn có thể bơi giỏi hơn Tom nhiều.
Looks like Tom likes Mary.	Có vẻ như Tom thích Mary.
Tom says he did it for the money.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vì tiền.
He called us steak.	Anh ấy gọi chúng tôi bít tết.
Tom jumped into the cold water.	Tom nhảy xuống dòng nước lạnh giá.
Tom and Mary will throw a party to welcome John home.	Tom và Mary sẽ mở tiệc để chào đón John về nhà.
Come see me tomorrow, won't you?	Hãy đến gặp tôi vào ngày mai, phải không?
Tom got soap in his eyes.	Tom bị xà phòng vào mắt.
I don't know what Tom's plan is.	Tôi không biết kế hoạch của Tom là gì.
We have a 50 minute pause in Boston.	Chúng tôi có 50 phút tạm dừng ở Boston.
Tom says he hopes Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy.
I can't believe Tom just said that.	Tôi không thể tin rằng Tom vừa nói vậy.
Why do you think that would be impossible?	Tại sao bạn nghĩ rằng điều đó sẽ là không thể?
Tom didn't do it as well as I thought he could.	Tom đã không làm điều đó tốt như tôi nghĩ rằng anh ấy có thể làm được.
I think it's our duty.	Tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của chúng tôi.
Don't forget to check the tires.	Đừng quên kiểm tra lốp xe.
"You're drunk." 	"Bạn say rượu."
"No, I'm not."	"Không, tôi không phải."
He tried his best to push the door open.	Anh cố gắng hết sức để đẩy cửa ra.
Tom told me he was going to Australia next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
I'm not sure Tom can do that.	Tôi không chắc Tom có ​​thể làm được điều đó.
I assume you are talking about Tom.	Tôi cho rằng bạn đang nói về Tom.
Tom was brought on the spot.	Tom đã được đưa ngay tại chỗ.
Tom might be more willing to talk to me.	Tom có ​​thể sẵn sàng nói chuyện với tôi hơn.
Tom sat down on the edge of the bed.	Tom ngồi xuống mép giường.
Tom told me that he thought the book was very interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ cuốn sách này rất thú vị.
It is you who should thank me.	Chính bạn là người nên cảm ơn tôi.
That's not what we did.	Đó không phải là những gì chúng tôi đã làm.
Tom spotted a ship in the distance.	Tom phát hiện ra một con tàu ở đằng xa.
I like to eat omelette with dill pickles.	Tôi thích ăn trứng tráng với dưa chua thì là.
Nod if you understand.	Gật đầu nếu bạn hiểu.
Tom got sunburnt.	Tom bị cháy nắng.
Don't release that prisoner.	Đừng thả tù nhân đó.
I don't need to ask anyone.	Tôi không cần phải hỏi bất cứ ai.
Isn't it time for you to go to sleep?	Không phải là lúc để bạn đi ngủ?
Olive oil is very perishable.	Dầu ô liu rất dễ hỏng.
These utilities appear to be of no use.	Những tiện ích này dường như không có giá trị sử dụng.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	Tom nghĩ rằng mình thông minh hơn bất kỳ ai khác.
Tom seems to be very confused.	Tom có ​​vẻ đang rất bối rối.
It's a beautiful suit.	Đó là một bộ đồ đẹp.
We have not encountered any problems.	Chúng tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề nào.
Have you seen Tom this morning?	Bạn đã thấy Tom sáng nay chưa?
Tom is locked in a room.	Tom bị nhốt trong một căn phòng.
Tom still has many problems.	Tom vẫn còn nhiều vấn đề.
That is not luck.	Đó không phải là may mắn.
Tom couldn't resist asking Mary that question.	Tom không thể cưỡng lại việc hỏi Mary câu hỏi đó.
Tom tried his best to convince Mary to leave.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary rời đi.
I can't be in the same room as Tom without fighting.	Tôi không thể ở cùng phòng với Tom mà không đánh nhau.
Water, in its natural state, is a liquid.	Nước, ở trạng thái tự nhiên, là một chất lỏng.
Tom is waiting for everyone to leave.	Tom đang đợi mọi người đi khỏi.
I like your profile picture.	Tôi thích ảnh đại diện của bạn.
I'm having a pretty good season.	Tôi đang có một mùa giải khá tốt.
I doubt Tom will be here tomorrow.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom agreed to pay us thirty dollars.	Tom đã đồng ý trả cho chúng tôi ba mươi đô la.
I didn't want to deal with that at the time.	Tôi không muốn đối phó với điều đó vào thời điểm đó.
I'm not exactly sure how this would work.	Tôi không chắc chắn chính xác việc này sẽ hoạt động như thế nào.
I know Tom as a barber.	Tôi biết Tom là một thợ cắt tóc.
I don't want any lies between us.	Tôi không muốn có bất kỳ lời nói dối nào giữa chúng tôi.
Tom will probably never need to do that again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ cần phải làm điều đó nữa.
I know that Tom is a driving teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên dạy lái xe.
Tom had a day off yesterday.	Tom đã có một ngày nghỉ hôm qua.
Some young Japanese people prefer being single to being married.	Một số thanh niên Nhật Bản thích độc thân hơn đã kết hôn.
You have always been a quiet person.	Bạn luôn là một người ít nói.
Tom was trying to save money.	Tom đã cố gắng tiết kiệm tiền.
I don't want to go for a walk this morning.	Tôi không muốn đi dạo sáng nay.
I am at the mall.	Tôi đang ở trung tâm mua sắm.
Tom says Mary is likely to be shy.	Tom nói Mary có khả năng là người nhút nhát.
Tom was just joking with you.	Tom chỉ đùa với bạn thôi.
I don't think we've ever met.	Tôi không nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau.
Tom looked at Mary, but said nothing.	Tom nhìn Mary, nhưng không nói gì.
Tom will have a lot of fun.	Tom sẽ có rất nhiều niềm vui.
Tom asked Mary why he needed to do it.	Tom hỏi Mary tại sao anh ấy cần làm điều đó.
We oppose the death penalty.	Chúng tôi phản đối án tử hình.
I doubt that Tom would have the guts to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
It was clear that Tom needed help.	Rõ ràng là Tom cần được giúp đỡ.
I'm ready to give birth.	Tôi đã sẵn sàng để vượt cạn.
I have to stay away from Tom.	Tôi phải tránh xa Tom.
It was Tom's voice.	Đó là giọng của Tom.
Tom didn't tell us he would be in Australia this week.	Tom đã không nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom plays guitar very well.	Tom chơi guitar nghe rất hay.
No matter how fast you run, you will never be on time.	Không quan trọng bạn chạy nhanh như thế nào, bạn sẽ không bao giờ đến đúng giờ.
Tom is only a few inches taller than Mary.	Tom chỉ cao hơn Mary vài inch.
I'm not ashamed of that at all.	Tôi không xấu hổ về điều đó chút nào.
You are testing my patience.	Bạn đang thử sự kiên nhẫn của tôi.
Why am I still thinking about Tom?	Tại sao tôi vẫn nghĩ về Tom?
I don't think Tom needs a bodyguard.	Tôi không nghĩ Tom cần vệ sĩ.
I am grateful that you are safe.	Tôi biết ơn vì bạn đã an toàn.
Tom and Mary hold hands and watch the sun set over the ocean.	Tom và Mary nắm tay nhau và ngắm mặt trời lặn trên đại dương.
I think it's a bit too small for you.	Tôi nghĩ nó hơi quá nhỏ đối với bạn.
I know Tom can do it better than me.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
School rules require students to wear school uniforms.	Nội quy nhà trường yêu cầu học sinh mặc đồng phục học sinh.
I have been robbed three times this month.	Tôi đã bị trộm ba lần trong tháng này.
Did Tom make you this?	Tom có ​​làm cho bạn cái này không?
You still think you don't need to do so?	Bạn vẫn nghĩ rằng bạn không cần phải làm như vậy?
No one has been convicted.	Chưa có ai bị kết án cả.
I told Tom you were going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đến Úc.
How did they do?	Họ bị làm sao vậy?
I don't think this is the best time to talk to Tom.	Tôi không nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để nói chuyện với Tom.
Tom might be retired by now.	Tom có ​​thể đã nghỉ hưu ngay bây giờ.
We retire at eleven o'clock.	Chúng tôi nghỉ hưu lúc mười một giờ.
Tom died in my arms.	Tom đã chết trong vòng tay của tôi.
Tom quietly said goodbye.	Tom lặng lẽ nói lời tạm biệt.
I don't remember what time Tom told me to meet him tomorrow.	Tôi không nhớ Tom đã nói với tôi ngày mai gặp anh ấy lúc mấy giờ.
I don't think Tom is so brave.	Tôi không nghĩ Tom lại can đảm như vậy.
Tom should take better care of himself.	Tom nên chăm sóc bản thân tốt hơn.
I haven't finished that work yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành công việc đó.
Tom realizes that he is about to die.	Tom nhận ra rằng anh ấy sắp chết.
I never thought it would be so easy to break into your website.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc xâm nhập vào trang web của bạn lại dễ dàng như vậy.
Tom says he hopes you can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
Tom never really wanted to do that.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn làm điều đó.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ rằng Tom cố tình làm vậy.
Figaro invited us to his wedding, but when we arrived everyone had already left.	Figaro mời chúng tôi đến dự đám cưới của anh ấy, nhưng khi chúng tôi đến thì mọi người đã rời đi hết.
You will die in prison.	Bạn sẽ chết trong tù.
Drink this. 	Uống cái này.
It can make you feel better.	Nó có thể làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
The more a person works, the more willing he or she is to work.	Một người làm việc càng nhiều thì người đó càng sẵn sàng làm việc hơn.
I know that Tom knows that I should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi nên làm điều đó một mình.
Tom ate the steak that Mary cooked for him.	Tom đã ăn miếng bít tết mà Mary nấu cho anh ấy.
Glad to see you're still alive.	Thật vui khi thấy bạn vẫn còn sống.
I didn't know that you were going to leave at 2:30.	Tôi không biết rằng bạn định đi lúc 2:30.
Tom told me a funny joke this morning.	Tom đã kể cho tôi một câu chuyện cười vui vẻ sáng nay.
Tom tried to ask Mary a question, but she ignored him.	Tom cố hỏi Mary một câu, nhưng cô ấy phớt lờ anh.
Tom appeared distressed.	Tom tỏ ra đau khổ.
Tom closed the lid.	Tom đóng nắp lại.
It would be wise to start looking for a new job.	Sẽ là khôn ngoan nếu bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
I don't know how Tom did it, but he did it.	Tôi không biết Tom đã làm như thế nào, nhưng anh ấy đã làm được.
Tom may not know French.	Tom có ​​thể không biết tiếng Pháp.
I know Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom wondered if Mary understood that.	Tom tự hỏi liệu Mary có hiểu điều đó không.
Tom was a pleasure to talk to.	Tom rất vui khi nói chuyện cùng.
I think Tom is not happy in Boston.	Tôi nghĩ Tom không hạnh phúc ở Boston.
She cried with emotion.	Cô ấy khóc vì xúc động.
Tom is on our way.	Tom đang đi theo con đường của chúng ta.
I cannot pass up this opportunity.	Tôi không thể bỏ qua cơ hội này.
The teacher stands in the middle of the group.	Cô giáo đứng giữa nhóm.
Tom will finish the job by 2:30.	Tom sẽ hoàn thành công việc trước 2:30.
I'm sorry I was late to class today.	Tôi xin lỗi vì hôm nay tôi đã đến lớp muộn.
We don't ask them.	Chúng tôi không hỏi họ.
Can you tell Tom what happened?	Bạn có thể cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra không?
Tom is a whackjob.	Tom là một whackjob.
Why don't you give it to yourself Tom?	Tại sao bạn không đưa nó cho chính mình Tom?
I don't react well to surprises.	Tôi không phản ứng tốt với những điều bất ngờ.
I'm not creative enough.	Tôi không đủ sáng tạo.
You are required to act immediately.	Bạn bắt buộc phải hành động ngay lập tức.
Are pies difficult to make?	Bánh nướng có khó làm không?
Women age faster than men, but they also live longer than men.	Phụ nữ già đi nhanh hơn nam giới, nhưng họ cũng sống lâu hơn nam giới.
Tom drew a picture of Mary.	Tom đã vẽ một bức tranh về Mary.
There was no one in the classroom but Tom.	Không có ai trong lớp học ngoài Tom.
I wish you were wrong, but I know you are right.	Tôi ước gì bạn sai, nhưng tôi biết bạn đúng.
Tom has a huge knife collection.	Tom có ​​một bộ sưu tập dao khổng lồ.
Why don't we help you?	Tại sao chúng tôi không giúp bạn?
Currently, Tom lives in Australia.	Hiện tại, Tom sống ở Úc.
My wife has two sisters.	Vợ tôi có hai chị em gái.
We're having engine trouble and need an emergency landing.	Chúng tôi đang gặp sự cố động cơ và cần hạ cánh khẩn cấp.
Place the stuffed peppers on a baking dish.	Đặt ớt đã nhồi vào đĩa nướng.
Tom told me he didn't want to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đến Úc.
I was surprised that Tom remembered us.	Tôi ngạc nhiên khi Tom nhớ đến chúng tôi.
Don't ask me that question again.	Đừng hỏi tôi câu hỏi đó một lần nữa.
That's the book I bought yesterday.	Đó là cuốn sách tôi đã mua ngày hôm qua.
We should proceed very carefully.	Chúng ta nên tiến hành rất cẩn thận.
Tom says he can take it.	Tom nói rằng anh ấy có thể lấy nó.
I can walk faster if you want me to.	Tôi có thể đi bộ nhanh hơn nếu bạn muốn tôi.
You're the one who suggested we do it together.	Bạn là người đã đề nghị chúng tôi làm điều đó cùng nhau.
You still haven't contacted Tom, have you?	Bạn vẫn chưa liên lạc với Tom, phải không?
Tom asked Mary if he could come here.	Tom hỏi Mary nếu anh ta có thể đến đây.
I wish I had asked Tom.	Tôi ước rằng tôi đã hỏi Tom.
Do you think it will be easy to find a job in Australia?	Bạn có nghĩ rằng sẽ dễ dàng tìm được việc làm ở Úc không?
It's great to talk to you like this.	Thật tuyệt khi được trò chuyện với bạn như thế này.
The school does not use the computer room budget effectively.	Nhà trường sử dụng kinh phí phòng máy không hiệu quả.
Tom said that he and Mary played chess together many times.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã chơi cờ cùng nhau nhiều lần.
I think I've done you a favor.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm cho bạn một đặc ân.
I consulted Tom.	Tôi đã hỏi ý kiến ​​của Tom.
Don't tell anyone this.	Đừng nói với ai điều này.
Tom is just a teenager.	Tom chỉ là một thiếu niên.
I just came back from walking the neighbor's dog.	Tôi vừa đi dạo con chó nhà hàng xóm về.
Tom didn't tell me he was leaving.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy sẽ rời đi.
Tom says he's sure Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary muốn làm điều đó.
I like to sing, but Tom doesn't.	Tôi thích hát, nhưng Tom thì không.
That shirt looks like it's too small for you.	Cái áo đó có vẻ như nó quá nhỏ so với bạn.
Tom says he will only be gone for a few days.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ đi trong vài ngày.
While Tom wasn't watching, Mary grabbed his soda can and shook it as hard as she could.	Trong khi Tom không quan sát, Mary đã nắm lấy lon nước ngọt của anh ấy và lắc nó hết sức có thể.
Contact Tom Jackson for more details.	Liên hệ với Tom Jackson để biết thêm chi tiết.
You don't seem to be aware of the problem.	Bạn dường như không nhận thức được vấn đề.
Tom was at the end of his rope.	Tom đã ở cuối sợi dây thừng của mình.
Tom crushed the box.	Tom nghiền nát chiếc hộp.
They stole apples from my orchard.	Họ đã lấy trộm táo từ vườn cây ăn quả của tôi.
I didn't eat enough.	Tôi đã không ăn đủ.
Tom into the forest.	Tom vào rừng.
I will graduate next spring.	Tôi sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân tới.
I thought Tom would be mad.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ nổi điên.
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
We will go to Hong Kong first, and then we will go to Singapore.	Chúng tôi sẽ đến Hồng Kông trước, và sau đó chúng tôi sẽ đến Singapore.
Tom is heating up a slice of pizza yesterday in the microwave.	Tom đang hâm nóng một lát bánh pizza hôm qua trong lò vi sóng.
You should listen to what your neighbors say about you.	Bạn nên nghe những gì hàng xóm nói về bạn.
Karl Lange's record-breaking long jump took the crowd's breath away.	Cú nhảy xa phá kỷ lục của Karl Lange đã lấy đi hơi thở của đám đông.
Window is open. 	Cửa sổ đang mở.
It was closed a minute ago.	Nó đã bị đóng cửa một phút trước.
I really shouldn't have told you.	Tôi thực sự không nên nói với bạn.
I forgot to remind Tom that he had to.	Tôi quên nhắc Tom rằng anh ấy phải làm thế.
Who is calling us at this time of night?	Ai đang gọi cho chúng tôi vào thời điểm này trong đêm?
The strangest things have been and are happening.	Những điều kỳ lạ nhất đã và đang xảy ra.
I won't let it lie down.	Tôi sẽ không để nó nằm xuống.
Tom wants to come to Boston with us.	Tom muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom said Mary was asked not to do it again.	Tom cho biết Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
Tom says he doesn't care if he wins or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
I'm glad I could be of help.	Tôi rất vui vì tôi có thể được giúp đỡ.
I know that Tom can't win.	Tôi biết rằng Tom không thể thắng.
Tom has always wanted to climb Mount Fuji, but so far has not found the time to do so.	Tom luôn muốn leo lên núi Phú Sĩ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom didn't seem to notice what was happening.	Tom dường như không nhận thấy điều gì đang xảy ra.
Who is in charge of that?	Ai phụ trách việc đó?
This laboratory is equipped with the latest computers.	Phòng thí nghiệm này được trang bị những máy tính mới nhất.
Tom is related to me.	Tom có ​​liên quan đến tôi.
I won't tell you anything at all.	Tôi sẽ không nói với bạn bất cứ điều gì cả.
I don't think Tom will enjoy our party.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bữa tiệc của chúng tôi.
You can hang out with your friends when the housework is done.	Bạn có thể đi chơi với bạn bè khi hoàn thành công việc nhà.
You look like you're drunk.	Bạn trông giống như bạn đang say.
He did not apologize for betraying our trust.	Anh ấy không xin lỗi vì đã phản bội lòng tin của chúng tôi.
Did you notice Mary's earrings?	Bạn có để ý đến bông tai của Mary không?
Tom wants to go skiing with Mary.	Tom muốn đi trượt tuyết với Mary.
We're not obligated to do it that way.	Chúng tôi không bắt buộc phải làm theo cách đó.
Tom told me he's not crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không điên.
Tom still hasn't told Mary what she needs to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
Tom has been to all my birthday parties.	Tom đã đến tất cả các bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Tom still doesn't know Mary did it.	Tom vẫn chưa biết Mary đã làm điều đó.
I don't think it would be ethical to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là đạo đức để làm điều đó.
You're still a doctor, aren't you?	Bạn vẫn là một bác sĩ, phải không?
The car lost control and crashed into a group of people at a bus stop.	Chiếc ô tô mất kiểm soát lao thẳng vào một nhóm người tại một bến xe buýt.
I think Tom will win.	Tôi nghĩ Tom sẽ thắng.
They are crazy.	Họ thật điên rồ.
The students laughed at Tom's joke.	Các học sinh cười nghiêng ngả trước trò đùa của Tom.
Tom lied to Mary about everything.	Tom đã nói dối Mary về mọi thứ.
How much time do you spend online each day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian trực tuyến mỗi ngày?
I bet you can't do this.	Tôi cá là bạn không thể làm được điều này.
You are doing something wrong.	Bạn đang làm gì đó sai.
Tom asked Mary to lend him some money.	Tom đã nhờ Mary cho anh ta vay một số tiền.
When did Tom live in Australia?	Tom sống ở Úc khi nào?
If you ask me, it's just a waste of time.	Nếu bạn hỏi tôi, đó chỉ là một sự lãng phí thời gian.
Tom told me he came here early today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến đây sớm hôm nay.
Tom says that Mary is not amused by what is happening.	Tom nói rằng Mary không thích thú với những gì đang xảy ra.
I think that will be all for today.	Tôi nghĩ đó sẽ là tất cả cho ngày hôm nay.
Tom used to go swimming with us quite often, but he doesn't anymore.	Tom đã từng đi bơi với chúng tôi khá thường xuyên, nhưng anh ấy không còn nữa.
I can't seem to get warm. 	Tôi dường như không thể trở nên ấm áp.
I have been cold all day.	Tôi đã bị lạnh cả ngày.
Is Tom going to Australia?	Tom có ​​đi Úc không?
I know Tom rarely does that.	Tôi biết Tom hiếm khi làm điều đó.
I'd like to know if you're really going to do that.	Tôi muốn biết liệu bạn có thực sự định làm điều đó hay không.
I think Tom will come to Australia next summer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào mùa hè năm sau.
Dead fish on the beach are starting to stink.	Cá chết trên bãi biển đang bắt đầu bốc mùi hôi thối.
Tom advised Mary to return home as soon as possible.	Tom khuyên Mary trở về nhà càng sớm càng tốt.
You don't do that very well, do you?	Bạn làm điều đó không giỏi lắm phải không?
Did Tom say he would do it today?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó hôm nay không?
My brother has autism.	Anh trai tôi mắc chứng tự kỷ.
God, you are so beautiful.	Chúa ơi, bạn thật đẹp.
Sometimes Tom tries too hard.	Đôi khi Tom cố gắng quá sức.
It's classic.	Thật là cổ điển.
Tom could barely hide his excitement.	Tom hầu như không thể che giấu sự phấn khích của mình.
The problem is that our car won't be available that day.	Vấn đề là xe của chúng tôi sẽ không có trong ngày hôm đó.
Tom got a B on today's math test.	Tom đã đạt điểm B trong bài kiểm tra toán hôm nay.
Tom's pupils became dilated.	Đồng tử của Tom trở nên giãn ra.
Tom really did a good job of that.	Tom thực sự đã làm tốt điều đó.
We both know why I'm here.	Cả hai chúng ta đều biết tại sao tôi ở đây.
I have a feeling that Tom is in trouble.	Tôi có cảm giác rằng Tom đang gặp rắc rối.
I don't think it's Tom and Mary.	Tôi không nghĩ đó là Tom và Mary.
School starts on April 8.	Trường bắt đầu vào ngày 8 tháng 4.
Tom likes nice things.	Tom thích những thứ tốt đẹp.
Tom told me he didn't go shopping with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không đi mua sắm với Mary.
Tom never answered Mary's question.	Tom không bao giờ trả lời câu hỏi của Mary.
Tom met his wife in Boston.	Tom gặp vợ ở Boston.
Tom says he thinks Mary is unhappy in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hạnh phúc khi ở Úc.
I know I can count on Tom.	Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào Tom.
I just want to make sure you're okay.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn vẫn ổn.
We want to know why you weren't here yesterday.	Chúng tôi muốn biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua.
Tom pushed the bowl toward Mary.	Tom đẩy cái bát về phía Mary.
I just want to be alone for a while.	Tôi chỉ muốn ở một mình một lúc.
Well, that's strange.	Chà, lạ thật.
The kitten lies among the puppies.	Chú mèo con nằm giữa những chú chó con.
I really need Tom.	Tôi thực sự cần Tom.
She respects her homeroom teacher very much.	Cô ấy rất kính trọng cô giáo chủ nhiệm của mình.
Now I'm as big as my dad.	Bây giờ tôi cũng lớn bằng bố tôi.
Why do you feel embarrassed when people compliment you?	Tại sao bạn cảm thấy xấu hổ khi mọi người khen ngợi bạn?
Do you want to know how we did it?	Bạn có muốn biết chúng tôi đã làm điều đó như thế nào không?
What's the chance that Tom wants to do it?	Cơ hội mà Tom muốn làm điều đó là gì?
Tom will probably go tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ đi vào ngày mai.
The louder the music, the more people drink because they spend less time talking.	Nhạc càng to thì càng có nhiều người uống vì họ dành ít thời gian nói chuyện hơn.
I really don't think it works.	Tôi thực sự không nghĩ rằng nó hoạt động.
Tom seemed to know what Mary did.	Tom dường như biết những gì Mary đã làm.
I fully understand that my parents' strict rules are for my own benefit.	Tôi hiểu rõ rằng các quy tắc nghiêm ngặt của cha mẹ tôi là vì lợi ích của riêng tôi.
Camping near the river is not a good idea.	Cắm trại gần sông không phải là một ý kiến ​​hay.
Although I don't like getting up early, I have to.	Mặc dù tôi không thích dậy sớm, nhưng tôi phải làm thế.
Tom told me he thought Mary was in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Úc.
Tom is too kind to his son.	Tom quá nhân từ với con trai mình.
Tom stalks his roommate.	Tom theo dõi bạn cùng phòng của mình.
I want to bring Tom here.	Tôi muốn đưa Tom đến đây.
Excessive politeness is annoying.	Lịch sự quá mức thật là khó chịu.
I think it will taste better if you add a little salt and pepper.	Tôi nghĩ rằng sẽ ngon hơn nếu bạn thêm một chút muối và tiêu.
Tom knows he can't get to the top shelf.	Tom biết rằng anh ấy không thể lên đến kệ trên cùng.
I bet Tom ran away.	Tôi cá rằng Tom đã bỏ chạy.
I want to take you out to dinner tonight.	Tôi muốn đưa bạn đi ăn tối tối nay.
They can't say you didn't warn Tom.	Họ không thể nói rằng bạn đã không cảnh báo Tom.
We are not here to blame.	Chúng tôi không ở đây để đổ lỗi.
You are wrong. 	Bạn nhầm rồi.
Tom plays the clarinet, not the saxophone.	Tom chơi kèn clarinet, không phải kèn saxophone.
I know Tom refused to do it alone.	Tôi biết Tom đã từ chối làm điều đó một mình.
Have you ever driven a truck in front?	Bạn đã bao giờ lái xe tải phía trước chưa?
Tom doesn't understand where you are driving.	Tom không hiểu bạn đang lái xe ở đâu.
A truck rammed several children at a bus stop and one of them died.	Một chiếc xe tải đã tông vào một số trẻ em tại một trạm xe buýt và một trong số họ đã tử vong.
The allocation is incomplete.	Việc phân bổ không đầy đủ.
I shouldn't have come down here.	Tôi không nên xuống đây.
I wonder if Tom is really tired.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự mệt mỏi không.
Tom spilled his own drink.	Tom tự làm đổ đồ uống của mình.
She took a taxi from the station home.	Cô ấy bắt taxi từ ga về nhà.
You cannot turn off the heat as long as the system is running.	Bạn không thể tắt nhiệt miễn là hệ thống đang hoạt động.
Tom started buttoning his shirt.	Tom bắt đầu cài cúc áo sơ mi.
Tom said he didn't know who Mary was going to give it to.	Tom nói rằng anh không biết Mary định đưa cái đó cho ai.
Tom says he is constantly asking questions.	Tom nói rằng anh ấy liên tục đặt câu hỏi.
I knew that Tom would be able to convince Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I'm not afraid of Tom.	Tôi không sợ Tom.
We don't really need you.	Chúng tôi không thực sự cần bạn.
Tom is throwing a party.	Tom đang tổ chức một bữa tiệc.
She is taken care of by a friend of hers.	Cô được một người bạn của mình chăm sóc.
It sucks that he's often late to work, but getting drunk is the last blade of grass, and I'll have to let him go.	Thật là tệ khi anh ấy thường đến làm việc muộn, nhưng đến say khướt là ngọn cỏ cuối cùng, và tôi sẽ phải để anh ấy đi.
Today is the last day to register.	Hôm nay là ngày đăng ký cuối cùng.
That's all I can promise.	Đó là tất cả những gì tôi có thể hứa.
Don't order me anymore.	Đừng ra lệnh cho tôi nữa.
There is no love lost between Tom and his brother.	Không có tình yêu nào bị mất giữa Tom và anh trai của anh ấy.
You cannot rely on his help.	Bạn không thể dựa vào sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom needs a towel.	Tom cần một chiếc khăn tắm.
Tom's office is very different from mine.	Văn phòng của Tom rất khác với văn phòng của tôi.
Don't you know that Tom is from Australia?	Bạn không biết rằng Tom đến từ Úc?
That is a reasonable price.	Đó là một mức giá hợp lý.
Tom was paid thirty dollars for what he did.	Tom đã được trả ba mươi đô la cho những gì anh ta đã làm.
He returned not because he was homesick but because he lacked money.	Anh trở về không phải vì nhớ nhà mà vì thiếu tiền.
Tom said he didn't know Mary didn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không nói được tiếng Pháp.
We buy cattle and slaughter them.	Chúng tôi mua gia súc và giết mổ chúng.
Tom grinned at Mary.	Tom cười toe toét với Mary.
You will have to turn over a new card.	Bạn sẽ phải lật một lá mới.
Don't do anything that could get us killed.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến chúng ta bị giết.
IM worry.	Tôi lo lắng.
Tom, you're ahead of me.	Tom, bạn đang đi trước tôi.
I'm pretty sure Tom did it.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm điều đó.
Mary bought an expensive handbag.	Mary đã mua một chiếc túi xách đắt tiền.
Tom doesn't seem to understand why he shouldn't.	Tom dường như không hiểu tại sao mình không nên làm vậy.
I announced that.	Tôi đã thông báo rằng.
Tom caught a lot of fish yesterday.	Tom đã bắt được rất nhiều cá vào ngày hôm qua.
Tom says he thinks Mary might not be forced to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I know why you do this.	Tôi biết tại sao bạn làm điều này.
Tom gets pretty much everything he asks for.	Tom nhận được khá nhiều thứ anh ấy yêu cầu.
Don't touch my truck.	Đừng chạm vào xe tải của tôi.
Maybe we shouldn't do that anymore.	Có lẽ chúng ta không nên làm như vậy nữa.
I don't work weekends unless I have to.	Tôi không làm việc vào cuối tuần trừ khi tôi phải làm.
I asked Tom to drop me off at the train station.	Tôi yêu cầu Tom thả tôi ở ga xe lửa.
Tom is always in control of everyone around.	Tom luôn làm chủ mọi người xung quanh.
The medicine she took cured her severe cough.	Loại thuốc cô ấy uống đã chữa khỏi chứng ho nặng mà cô ấy đang mắc phải.
She's as busy as Tom.	Cô ấy cũng bận như Tom.
If all goes according to plan, I'll be back home tomorrow night.	Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi sẽ trở về nhà vào tối mai.
Tom was confused.	Tom đã bối rối.
Tom said that doing that could cause problems.	Tom nói rằng làm điều đó có thể gây ra vấn đề.
Tom tricked Mary into paying for his ticket.	Tom đã lừa Mary trả tiền mua vé của anh ta.
Tom saved me a few bucks by telling me about a cheaper place to buy one.	Tom đã giúp tôi tiết kiệm được một vài đô la bằng cách nói với tôi về một nơi rẻ hơn để mua một chiếc.
Tom said he thinks he might have to do it this week.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể phải làm điều đó trong tuần này.
I was thinking that Tom might not need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​thể không cần làm điều đó.
I think Tom lives in Boston.	Tôi nghĩ Tom sống ở Boston.
Tom really had to do it today.	Tom thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
What's the weirdest dream you've ever had?	Giấc mơ kỳ lạ nhất mà bạn từng có là gì?
Tom says he doesn't have to go to Australia next week.	Tom nói rằng anh ấy không phải đi Úc vào tuần tới.
I wonder if Tom is still there.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn ở đó không.
You are here without your depth.	Bạn đang ở đây không có chiều sâu của bạn.
Tom has finally started building his house.	Tom cuối cùng đã bắt đầu xây dựng ngôi nhà của mình.
Does Tom ever wear a shirt?	Tom có ​​bao giờ mặc áo sơ mi không?
Would you like me to help you with that?	Bạn có muốn tôi giúp bạn điều đó không?
I know that Tom makes no sense.	Tôi biết rằng Tom không có ý nghĩa gì.
Can you please tell me what it is about?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết đó là về cái gì không?
You don't think Tom eats too much?	Bạn không nghĩ rằng Tom ăn quá nhiều?
Tom got a call at 2:30 am.	Tom nhận được cuộc gọi lúc 2:30 sáng.
I won't try to do that again.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó một lần nữa.
This book was given to me by Tom.	Cuốn sách này đã được tặng cho tôi bởi Tom.
Call Tom and tell him you will be late.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn sẽ đến muộn.
What makes you think Tom wants to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó?
I haven't spoken to Tom since.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ đó.
I'm sorry I have an appointment in advance.	Tôi xin lỗi vì tôi có một cuộc hẹn trước.
It's great, isn't it?	Thật tuyệt vời, phải không?
Tom thinks he heard a gunshot.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng súng.
What are you going to do with all that money?	Bạn sẽ làm gì với tất cả số tiền đó?
Tom did not want to answer Mary's question.	Tom không muốn trả lời câu hỏi của Mary.
Please tell me the secret to making delicious jam.	Xin cho tôi biết bí quyết để làm mứt ngon.
August has thirty-one days.	Tháng tám có ba mươi mốt ngày.
I think you are barking at the wrong tree.	Tôi nghĩ bạn đang sủa nhầm cây.
Mary will give birth next month.	Mary sẽ sinh con vào tháng tới.
I think Tom can tell you who did it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cho bạn biết ai đã làm điều đó.
I didn't know Tom could do that.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
You are not over 18 years old?	Bạn chưa trên 18 tuổi?
I'm not sure Tom is ready to do that.	Tôi không chắc rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó chưa.
Mary is a good girl.	Mary là một cô gái tốt.
You should not drive if you have been drinking.	Bạn không nên lái xe nếu đã uống rượu.
Tom denied hitting Mary.	Tom phủ nhận việc đã đánh Mary.
Deep down Tom didn't believe it.	Trong thâm tâm Tom không tin.
Tom didn't even try to talk to Mary.	Tom thậm chí không cố gắng nói chuyện với Mary.
Tom says it would be dangerous to do that.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ rất nguy hiểm.
Tom knew.	Tom đã biết.
I almost became a paramedic.	Tôi gần như trở thành một nhân viên y tế.
I plan to stay in Boston with Tom.	Tôi định ở lại Boston với Tom.
If you do it for us, we'll pay you three hundred dollars.	Nếu bạn làm điều đó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả cho bạn ba trăm đô la.
It's useless. 	Nó vô dụng.
Don't suppress it anymore.	Đừng đàn áp nó nữa.
Tom is wearing a coat, isn't he?	Tom đang mặc một chiếc áo khoác, phải không?
Tom doesn't eat anything I make for him.	Tom không ăn bất cứ thứ gì tôi làm cho anh ấy.
When we checked out this morning, the cage was empty.	Khi chúng tôi kiểm tra sáng nay, cái lồng trống rỗng.
There used to be a castle across the river.	Nơi đây từng có một lâu đài ở bên kia sông.
Tom says he doesn't want to leave.	Tom nói rằng anh ấy không muốn rời đi.
We're not in any danger, are we?	Chúng ta không gặp nguy hiểm gì, phải không?
I didn't know Tom had a sports car.	Tôi không biết Tom có ​​một chiếc xe thể thao.
The conversion is complete.	Quá trình chuyển đổi hoàn tất.
He can't do this kind of work, and neither can she.	Anh ấy không thể làm loại công việc này, và cô ấy cũng không thể.
Tom says Mary is not lying.	Tom nói Mary không nói dối.
Tom is likely to leave before next Monday.	Tom có ​​thể sẽ rời đi trước thứ Hai tuần sau.
I wish you could come to us.	Tôi ước bạn có thể đến với chúng tôi.
They had not fought in more than forty years.	Họ đã không chiến đấu trong hơn bốn mươi năm.
Tom speaks French quite well.	Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
We all thought that Tom might kill himself.	Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Tom có ​​thể tự sát.
If Tom does, so do I.	Nếu Tom làm vậy, tôi cũng vậy.
Tom called Mary three times this morning.	Tom đã gọi cho Mary ba lần sáng nay.
I think it is highly unlikely that Tom will face criminal charges.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
You look a bit like Tom.	Bạn trông hơi giống Tom.
I wish I had a good job like yours.	Tôi ước tôi có một công việc tốt như của bạn.
Well, that's only part of it.	Chà, đó chỉ là một phần của nó.
Don't you wish you did it sooner?	Bạn không ước bạn làm điều đó sớm hơn?
I am mature.	Tôi trưởng thành.
It was clear that Tom and Mary didn't want to do it together.	Rõ ràng là Tom và Mary không muốn làm điều đó cùng nhau.
Tom doesn't wear shoes in the house.	Tom không đi giày trong nhà.
Tom tells everyone that he is not convinced.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không bị thuyết phục.
Tom says everything is fine.	Tom nói rằng mọi thứ đều ổn.
The last time I checked, Tom was asleep.	Lần cuối cùng tôi kiểm tra, Tom đã ngủ.
We've had enough of this bad weather.	Thời tiết xấu thế này chúng ta đã trải qua đủ rồi.
Tom asked permission to leave early.	Tom xin phép về sớm.
Tom is the youngest, isn't he?	Tom là người nhỏ tuổi nhất, phải không?
Do you think they will find us here?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy chúng tôi ở đây?
There is a line outside the club.	Có một đường dây bên ngoài câu lạc bộ.
I cannot lift this stone.	Tôi không thể nhấc viên đá này lên.
Tom assumes that Mary will pay her bills on time.	Tom cho rằng Mary sẽ thanh toán các hóa đơn của cô ấy đúng hạn.
Judging from the look of the sky, it will be snowy.	Đánh giá từ cái nhìn của bầu trời, nó sẽ có tuyết.
That is definitely a possibility.	Đó chắc chắn là một khả năng.
Turns out Tom has a twin brother.	Hóa ra Tom có ​​một người anh em sinh đôi.
I don't think Tom would be worried.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng.
Does Tom know that you are doing this?	Tom có ​​biết rằng bạn đang làm điều này không?
Can you buy some more pickles?	Bạn có thể mua thêm ít dưa chua không?
He's not happy at all.	Anh ấy không hạnh phúc chút nào.
It's not that I don't want to go, it's just that I can't afford it.	Không phải là tôi không muốn đi, chỉ là tôi không đủ khả năng.
Tom told me that he doesn't like to study in the morning.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích học vào buổi sáng.
This is a secret.	Đó là một bí mật.
Tom asked Mary if she needed to do it.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có cần làm điều đó không.
I surrender.	Tôi đầu hàng.
Tom thinks I'm too young.	Tom nghĩ rằng tôi còn quá trẻ.
Do as I say, and not as I do.	Làm như tôi nói, và không phải như tôi làm.
During the night, Tom heard a strange noise.	Trong đêm, Tom nghe thấy một tiếng động lạ.
I don't like the idea of ​​leaving Tom alone.	Tôi không thích ý tưởng để Tom một mình.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không có khả năng Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom is expecting you to say no.	Tom đang mong đợi bạn nói không.
Do you really think I want to be here today?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi muốn ở đây hôm nay?
I appreciate your motivation.	Tôi đánh giá cao động cơ của bạn.
I never heard what happened to Tom.	Tôi chưa bao giờ nghe chuyện gì đã xảy ra với Tom.
We were able to get there before it started to rain.	Chúng tôi đã có thể đến đó trước khi trời bắt đầu mưa.
I didn't realize Tom was having trouble breathing.	Tôi không nhận ra Tom đang khó thở.
I'm surprised you don't want to come with us.	Tôi ngạc nhiên là bạn không muốn đi với chúng tôi.
Are any of my ribs broken?	Có xương sườn nào của tôi bị gãy không?
I don't know if Tom is here or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​ở đây hay không.
I wonder if this is some kind of scam.	Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một loại lừa đảo nào đó hay không.
Tom is not fine now.	Tom không ổn bây giờ.
I'm Tom's father.	Tôi là bố của Tom.
Tom is a coward and always will be.	Tom là một kẻ hèn nhát và sẽ luôn như vậy.
Don't say such things again.	Đừng nói những điều như vậy một lần nữa.
I'm really tired of waiting.	Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi.
I don't like my grandmother kissing me.	Tôi không thích bà tôi hôn tôi.
Tom unlocked the door and went in.	Tom mở khóa cửa và đi vào.
Do you really think Tom is sleeping?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ngủ?
I know I should say something to Tom, but I don't know what to say.	Tôi biết tôi nên nói điều gì đó với Tom, nhưng tôi không biết phải nói gì.
What is the most popular sport in your country?	Môn thể thao phổ biến nhất ở quốc gia của bạn là gì?
Why don't we send Tom these books?	Tại sao chúng ta không gửi cho Tom những cuốn sách này?
That's why we set it up this way.	Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết lập nó theo cách này.
Tom drinks beer by the pool while watching his children swim.	Tom uống bia bên hồ bơi khi xem các con mình bơi.
Tom said that Mary hit him.	Tom nói rằng Mary đã đánh anh ta.
You will have to get used to it.	Bạn sẽ phải làm quen với nó.
She didn't need to go there on her own.	Cô ấy không cần thiết phải tự mình đến đó.
Tom scratched Mary.	Tom cào Mary.
I think you probably won't do that.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ không làm điều đó.
Tom says I look very pleased.	Tom nói rằng tôi trông rất hài lòng.
How would you describe your relationship with Tom?	Bạn mô tả mối quan hệ của mình với Tom như thế nào?
We should be there to help Tom.	Chúng ta nên ở đó để giúp Tom.
Flight attendants can speak French after a fashion.	Tiếp viên có thể nói tiếng Pháp sau một thời trang.
Tom has made it clear that he doesn't care.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không quan tâm.
The politician did not appear in public after the incident.	Chính trị gia đã không xuất hiện trước công chúng sau vụ việc.
French is not my mother tongue.	Tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi.
I'm not really allowed to do that.	Tôi thực sự không được phép làm điều đó.
Tom visits his grandparents on his way home from school.	Tom ghé thăm ông bà trên đường đi học về.
She is not as beautiful as her mother.	Cô ấy không đẹp bằng mẹ cô ấy.
I went to get something to drink.	Tôi đi lấy thứ gì đó để uống.
Tom told me he had to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
Mary tied her hair into a ponytail.	Mary cột tóc thành đuôi ngựa.
The problem is not insurmountable.	Vấn đề không phải là không thể vượt qua.
The last time I saw Tom, he was still in college.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy vẫn còn đang học đại học.
Tom's father is an alcoholic.	Cha của Tom là một người nghiện rượu.
Looks like I've known Tom forever.	Có vẻ như tôi đã biết Tom mãi mãi.
I think we've all been offended.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đã bị xúc phạm.
I'm so happy to have Tom back.	Tôi rất vui khi có Tom trở lại.
Looks like Tom was offended by what Mary said.	Có vẻ như Tom đã bị xúc phạm bởi những gì Mary nói.
Tom is the one who lit the fire.	Tom là người châm lửa.
Tom is probably still doing it.	Tom có ​​lẽ vẫn đang làm điều đó.
Do you think Tom is cold?	Bạn có nghĩ Tom lạnh lùng không?
There are slips in the parking lot.	Có vết trượt trong bãi đậu xe.
I'm just a pencil pusher.	Tôi chỉ là một người đẩy bút chì.
I will go for a walk if the weather is nice tomorrow.	Tôi sẽ đi dạo nếu ngày mai trời đẹp.
Tom dreams of becoming an astronaut.	Tom mơ ước trở thành phi hành gia.
Don't act like that.	Đừng hành động như vậy.
Tom would have paid for Mary's ticket if he had known she didn't have enough money.	Tom lẽ ra đã trả tiền mua vé cho Mary nếu anh biết cô không có đủ tiền.
I wonder if Tom showed up or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã xuất hiện hay chưa.
I know how Tom feels about Mary.	Tôi biết Tom cảm thấy thế nào về Mary.
Tom looking for a new job?	Tom đang tìm một công việc mới?
I am looking at my options.	Tôi đang xem xét các lựa chọn của mình.
I hope Tom isn't drunk.	Tôi hy vọng Tom không say.
I recommend Tom bring my umbrella.	Tôi khuyên Tom nên mang theo ô của tôi.
Tom is leaving for Australia tomorrow morning.	Tom sẽ đi Úc vào sáng mai.
Newborns can become dehydrated from a high fever, so I was told that it would be better to take him to the hospital.	Trẻ sơ sinh có thể bị mất nước do sốt cao, vì vậy tôi đã nói rằng tốt hơn hết là nên đưa cháu đến bệnh viện.
I wanted to see the elephant first, but Tom wanted to see the monkey.	Tôi muốn nhìn thấy con voi trước, nhưng Tom muốn nhìn thấy những con khỉ.
I couldn't understand what Tom wanted.	Tôi không thể hiểu Tom muốn gì.
Tom will go.	Tom sẽ đi.
Tom is quite open-minded.	Tom khá cởi mở.
The group stayed at Fort Clatsop for four months.	Nhóm ở lại Fort Clatsop trong bốn tháng.
I heard Tom and Mary speaking in French.	Tôi nghe thấy Tom và Mary nói bằng tiếng Pháp.
I dress like Tom.	Tôi ăn mặc giống Tom.
Tom would be healthier if he didn't eat so much junk food.	Tom sẽ khỏe mạnh hơn nếu anh ấy không ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Tom looks as if he is guilty.	Tom trông như thể anh ta có tội.
The woman managed the intoxication as if he were a child.	Người phụ nữ quản lý cơn say như thể anh ta là một đứa trẻ.
Tom became very agitated.	Tom trở nên rất kích động.
Tom has even more pencils than Mary.	Tom thậm chí còn có nhiều bút chì hơn Mary.
The trial lasted for three hours.	Phiên tòa kéo dài trong ba giờ đồng hồ.
Tom and Mary both looked very upset.	Tom và Mary đều trông rất khó chịu.
I am seeing a therapist.	Tôi đang gặp một nhà trị liệu.
Tom probably did that until now.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó cho đến bây giờ.
Tom told me that someone was trying to kill him.	Tom nói với tôi rằng ai đó đang cố giết anh ta.
Tom and I were asked three hours ago to do it.	Tom và tôi đã được yêu cầu ba giờ trước để làm điều đó.
She fumbled with her glasses as she put them on.	Cô ấy lóng ngóng với chiếc kính khi mang chúng vào.
I know that Tom was amazed.	Tôi biết rằng Tom đã rất kinh ngạc.
This is not a real diamond.	Đây không phải là một viên kim cương thật.
Would it be better if Tom didn't do it himself?	Sẽ tốt hơn nếu Tom không tự mình làm điều đó?
Tom said that it was harder than he thought.	Tom nói rằng làm điều đó khó hơn anh nghĩ.
Tom didn't think we could win.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng.
Tom often swims at night.	Tom thường bơi vào ban đêm.
Have you contacted Tom about this?	Bạn đã liên hệ với Tom về điều này chưa?
Tom started to say something, but Mary interrupted him.	Tom bắt đầu nói điều gì đó, nhưng Mary đã cắt ngang lời anh.
I cannot thank you enough for what you did for me.	Tôi không thể cảm ơn đủ cho những gì bạn đã làm cho tôi.
I'm pretty sure Tom will be happy here.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ hạnh phúc khi ở đây.
Tom wanted Mary to speak.	Tom muốn Mary nói.
Tom wakes me up at three in the morning.	Tom đánh thức tôi lúc ba giờ sáng.
Tom celebrated.	Tom đã ăn mừng.
I pretended that I didn't hear Tom's question.	Tôi giả vờ rằng tôi không nghe thấy câu hỏi của Tom.
They're saying that Tom won't do it.	Họ đang nói rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I wouldn't call this an improvement.	Tôi sẽ không gọi đây là một cải tiến.
Tom usually comes early.	Tom thường đến sớm.
Looks like Tom is going to Boston.	Có vẻ như Tom sẽ đến Boston.
I am sure you will come.	Tôi chắc chắn bạn sẽ đến.
Tom thinks you won't be able to do that.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó.
I know Tom was a little confused.	Tôi biết Tom đã hơi bối rối.
Mary is pregnant again.	Mary lại mang thai.
Everyone expected Tom to win.	Mọi người đều mong đợi Tom sẽ thắng.
I couldn't see anything. 	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Windshield very dirty.	Kính chắn gió rất bẩn.
Do you know what happened to Tom?	Bạn có biết chuyện gì xảy ra với Tom không?
I am happy to take care of your baby.	Tôi rất vui khi được chăm sóc em bé của bạn.
Tom may not want to see Mary.	Tom có ​​thể không muốn gặp Mary.
I have learned a lot of things.	Tôi đã học được rất nhiều điều.
Both belong to Tom.	Cả hai đều là của Tom.
Where did Tom and Mary meet?	Tom và Mary đã gặp nhau ở đâu?
Tom looked relieved.	Tom trông nhẹ nhõm.
Tom said he watched that movie with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã xem bộ phim đó với Mary.
Tom knows he barely has enough time to do the things that need to be done.	Tom biết anh hầu như không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
Tom is Mary's agent.	Tom là đại lý của Mary.
Tom didn't know that he was so noisy.	Tom không biết rằng anh ấy đã quá ồn ào.
Tom is here for Mary's birthday.	Tom ở đây dự sinh nhật của Mary.
I have not watched that video.	Tôi chưa xem video đó.
Tom thinks I don't know what to do.	Tom nghĩ rằng tôi không biết phải làm gì.
It's not easy being a referee these days.	Thật không dễ dàng để trở thành một trọng tài ngày nay.
I'm amazed that Tom can do that.	Tôi rất ngạc nhiên rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Do you think I'm not trying my best?	Bạn có nghĩ rằng tôi không cố gắng hết sức?
The film had to be cut in several places.	Bộ phim đã phải bị cắt ở một số chỗ.
Tom can swim much faster than Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary rất nhiều.
This is my phone number.	Đây là số điện thoại của tôi.
I didn't know Tom would hesitate to do that.	Tôi không biết Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
I told them all to come.	Tôi đã bảo tất cả họ hãy đến.
Tom can sing.	Tom có ​​thể hát.
Tom wants to know how you're going to get here.	Tom muốn biết bạn sẽ đến đây bằng cách nào.
Tom will probably be the first.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đầu tiên.
I was stuck on my way home last night.	Tôi đã bị mắc kẹt trên đường về nhà vào đêm qua.
You better try something else.	Tốt hơn bạn nên thử một cái gì đó khác.
We must keep moving forward.	Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước.
We always get a lot of rain at this time of year.	Chúng tôi luôn nhận được rất nhiều mưa vào thời điểm này trong năm.
Tom tells everyone that he is very sad.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất buồn.
Tom is happy to do that.	Tom rất sẵn lòng làm điều đó.
Learn to define your goals.	Học cách xác định mục tiêu của bạn.
How long do you think I should be in Australia?	Bạn nghĩ tôi nên ở Úc bao lâu?
I don't think this will be an issue anymore.	Tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một vấn đề nữa.
How long has Tom been here?	Tom đã ở đây bao lâu?
Tom moved uncomfortably in his seat.	Tom khó chịu di chuyển trong chỗ ngồi của mình.
I have never seen you do anything so stupid before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn làm bất cứ điều gì ngu ngốc như vậy trước đây.
The amount will probably be divided equally between those two.	Số tiền có thể sẽ được chia đều cho hai người đó.
I'm sorry, but I have to go to the gym.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi đến phòng tập thể dục.
If they had followed the doctor's advice, they might not have died.	Nếu họ nghe theo lời khuyên của bác sĩ, họ có thể đã không chết.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
He's photogenic.	Anh ấy ăn ảnh.
My futon is gone.	Futon của tôi đã biến mất.
Tom flips through the magazine.	Tom lướt qua tạp chí.
I do most things better than Tom.	Tôi làm hầu hết mọi thứ tốt hơn Tom.
I don't like performing in front of other people.	Tôi không thích biểu diễn trước mặt người khác.
Tom quietly handed Mary the sealed envelope.	Tom lặng lẽ đưa cho Mary chiếc phong bì đã niêm phong.
Tom says he hopes that Mary will eat what he makes.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ăn những gì anh ấy làm.
Tom never spoke to me like that again.	Tom không bao giờ nói chuyện như vậy với tôi nữa.
I think that's a great idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.
I think you went with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đi với Tom.
I am only thirty years old.	Tôi mới ba mươi tuổi.
Smoking is prohibited in all restaurants in this city.	Hút thuốc bị cấm ở tất cả các nhà hàng ở thành phố này.
Tom has a Ford.	Tom có ​​một chiếc Ford.
Tom often drinks unsweetened coffee.	Tom thường uống cà phê không đường.
I told Tom I thought he could do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy có thể làm được điều đó.
I haven't done that recently.	Tôi đã không làm điều đó gần đây.
I'm not the one to tell Tom what happened.	Tôi không phải là người nói với Tom những gì đã xảy ra.
I am not able to win.	Tôi không có khả năng giành chiến thắng.
Tom followed me to the park.	Tom theo tôi đến công viên.
I don't think I want to eat right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn ăn ngay bây giờ.
Dinner will be ready after you finish your work.	Bữa tối sẽ sẵn sàng sau khi bạn hoàn thành công việc của mình.
Tom knows why you left early.	Tom biết tại sao bạn về sớm.
The door opens automatically.	Cửa tự động mở ra.
It can be done in about three hours.	Có thể làm được điều đó trong khoảng ba giờ.
Tom, I have to tell you one thing.	Tom, tôi phải nói với anh một điều.
You did a miracle.	Bạn đã làm một điều kỳ diệu.
Tom may not have broken his arm.	Tom có ​​thể không bị gãy tay.
Tom spent time in Boston.	Tom đã dành thời gian ở Boston.
All of our blood passes through our kidneys about sixty times a day.	Tất cả máu của chúng ta đi qua thận của chúng ta khoảng sáu mươi lần một ngày.
Tom ate a chicken sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì gà.
Tom is working hard to catch up with his classmates.	Tom đang làm việc chăm chỉ để bắt kịp các bạn cùng lớp.
Why don't you tell me what this is all about?	Tại sao bạn không cho tôi biết đây là tất cả những gì về?
Skipping meals is not healthy.	Bỏ bữa không có lợi cho sức khỏe.
This bike has been left here since the beginning of this month.	Chiếc xe đạp này đã được để lại ở đây từ đầu tháng này.
Tom owes me an apology.	Tom nợ tôi một lời xin lỗi.
I heard that you are a good tennis player.	Tôi nghe nói rằng bạn là một người chơi quần vợt giỏi.
I think Tom's performance was satisfactory.	Tôi nghĩ rằng màn trình diễn của Tom đã đạt yêu cầu.
Tom bought an old bus and is using it as storage.	Tom đã mua một chiếc xe buýt cũ và đang sử dụng nó làm kho chứa đồ.
I don't know how to get to your place.	Tôi không biết làm thế nào để đến chỗ của bạn.
I hope you are not too tired to come with us.	Tôi hy vọng bạn không quá mệt mỏi để đi với chúng tôi.
Tom gave the potters what they wanted.	Tom đã cung cấp cho những người thợ làm gốm những gì họ muốn.
Tom and I sat together on the train.	Tom và tôi ngồi cùng nhau trên tàu.
Tom didn't think Mary could find the time to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
There are a lot of jewels in the chest.	Có rất nhiều đồ trang sức trong rương.
I only read the first three chapters.	Tôi chỉ đọc ba chương đầu tiên.
Tom often invites me to his house for dinner.	Tom thường mời tôi đến nhà anh ấy ăn tối.
Be sure to be here by 2:30.	Hãy chắc chắn có mặt ở đây trước 2:30.
Tom said I had to wait until Monday.	Tom nói tôi phải đợi đến thứ Hai.
Tom is not a teacher.	Tom không phải là một giáo viên.
I know I shouldn't kiss Tom anymore.	Tôi biết mình không nên hôn Tom nữa.
How long will it take me to get there by bus?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến đó bằng xe buýt?
No need to rush.	Không cần phải vội vàng.
Tom can go there.	Tom có ​​thể đến đó.
Take down the brass.	Hãy xuống đồng thau.
I want to go with you, but I can't.	Tôi muốn đi với bạn, nhưng tôi không thể.
Tom spends most of his free time with Mary.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh cho Mary.
Don't rush me. 	Đừng vội vàng với tôi.
I'm thinking.	Tôi đang nghĩ.
I can't sleep on the plane.	Tôi không thể ngủ trên máy bay.
I'm just as busy as Tom.	Tôi cũng bận như Tom.
I don't know what's going on here.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Tom plays the harmonica by ear.	Tom chơi kèn harmonica bằng tai.
I wonder if Tom can help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi không.
We link immediately.	Chúng tôi liên kết ngay lập tức.
When do I have to file a report?	Khi nào tôi phải nộp báo cáo?
Do you enjoy hanging out with Tom?	Bạn có thích đi chơi với Tom không?
Tom didn't realize Mary couldn't swim.	Tom không nhận ra Mary không biết bơi.
Of course, Tom was wrong.	Tất nhiên, Tom đã sai.
Tom was slashed in a street fight.	Tom đã bị chém trong một vụ đánh nhau trên đường phố.
Jackets must be dry cleaned.	Áo khoác phải được giặt khô.
I don't think Tom really needs to do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
There is meat in this soup.	Có thịt trong súp này.
Tom might want to come to Boston with us.	Tom có ​​thể muốn đến Boston với chúng tôi.
I should have known that they would betray me.	Tôi nên biết rằng họ sẽ phản bội tôi.
I have to admit that I don't really like contemporary music.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích nhạc đương đại cho lắm.
Tom climbed three stairs.	Tom leo lên ba bậc cầu thang.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Not all TV series are the same.	Không phải tất cả các bộ phim truyền hình đều giống nhau.
Why don't you sing?	Tại sao bạn không hát?
Have we seen Tom's last time?	Chúng ta đã xem lần cuối cùng của Tom chưa?
I don't do anything I don't need to do.	Tôi không làm bất cứ điều gì tôi không cần làm.
Tom did 90% of the work.	Tom đã làm được 90% công việc.
Tom eats chocolate every day.	Tom ăn sô cô la mỗi ngày.
I didn't talk to anyone today.	Tôi đã không nói chuyện với bất cứ ai ngày hôm nay.
I think Mary looks cute with bangs.	Tôi nghĩ Mary trông dễ thương với tóc mái.
Would you really refuse Tom's help?	Bạn thực sự sẽ từ chối sự giúp đỡ của Tom?
We all love Tom.	Tất cả chúng tôi đều thích Tom.
Tom and Mary want you to talk to John.	Tom và Mary muốn bạn nói chuyện với John.
Tom told me he thought Mary was downstairs.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở dưới nhà.
He is lying on his back on the beach.	Anh ấy đang nằm ngửa trên bãi biển.
Tom told me he couldn't stay long.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể ở lại lâu.
What if Tom finds them?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom tìm thấy chúng?
Tom said he would likely do it.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng sẽ làm điều đó.
Tom and Mary are both training John.	Tom và Mary đều đang huấn luyện John.
That's something I don't know about.	Đó là điều mà tôi không biết gì về nó.
Someone told me Tom has moved to Australia.	Có người nói với tôi Tom đã chuyển đến Úc.
You were in Boston last month, weren't you?	Bạn đã ở Boston vào tháng trước, phải không?
What time exactly did Tom leave?	Chính xác thì Tom đã rời đi lúc mấy giờ?
I wonder if Tom found anything.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tìm thấy gì hay không.
I am faster.	Tôi nhanh hơn.
I have to make sure Tom remembers to take his pills.	Tôi phải đảm bảo rằng Tom nhớ uống thuốc của mình.
Tom will do it after he's not too busy.	Tom sẽ làm điều đó sau khi anh ấy không quá bận.
I already explained that.	Tôi đã giải thích điều đó rồi.
I just came to tell you that I won't be able to attend this week's meeting.	Tôi chỉ đến để nói với bạn rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp tuần này.
I was hoping that you wouldn't buy anything else.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ không mua bất cứ thứ gì khác.
Tom told me he was going to Boston.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ đến Boston.
That's just what Tom and I are doing.	Đó chỉ là những gì Tom và tôi đang làm.
He passed through the crowd.	Anh ta đi ngang qua đám đông.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó.
Even Tom was surprised that Mary lied.	Ngay cả Tom cũng ngạc nhiên rằng Mary đã nói dối.
How do you like Mary's new hairstyle?	Bạn thích kiểu tóc mới của Mary như thế nào?
Tom is a fluent French speaker.	Tom là một người nói thông thạo tiếng Pháp.
I can't believe Tom wants to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom told me you stopped by.	Tom nói với tôi rằng bạn đã ghé qua.
I should eat before Tom.	Tôi nên ăn trước Tom.
Tom is imitating the teacher.	Tom đang bắt chước giáo viên.
Tom thinks that Mary won't want him at her wedding.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không muốn anh ta trong đám cưới của cô ấy.
Why don't we have a cup of tea first?	Tại sao chúng ta không uống một tách trà trước?
All Tom wants is someone to love him.	Tất cả những gì Tom muốn là ai đó yêu anh ấy.
I'm afraid Tom won't be able to do it.	Tôi e rằng Tom sẽ không thể làm được.
I don't think there's any way I could do it today.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào để tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
That's not your only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất của bạn.
Tom is interested in art, right?	Tom quan tâm đến nghệ thuật, phải không?
I really didn't think Tom would be here.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Brr, it's cold.	Brr, trời lạnh.
She shivered when she saw it.	Cô rùng mình khi nhìn thấy.
Tom doesn't really care about his grades.	Tom không thực sự quan tâm đến điểm số của mình.
Tom is supposed to be helping us.	Tom được cho là đang giúp chúng ta.
You should be careful with Tom's dog.	Bạn nên cẩn thận với con chó của Tom.
These clothes are made locally.	Những bộ quần áo này được sản xuất tại địa phương.
Tom cried like a small child.	Tom đã khóc như một đứa trẻ nhỏ.
Tom was told not to leave.	Tom đã được nói rằng không được rời đi.
I don't know where Tom intends to do that.	Tôi không biết Tom định làm điều đó ở đâu.
I heard that you can kill werewolves by shooting them with silver bullets.	Tôi nghe nói rằng bạn có thể giết người sói bằng cách bắn chúng bằng đạn bạc.
Tom did a great job evading the police, but he'll be caught in the end.	Tom đã làm rất tốt việc trốn tránh cảnh sát, nhưng cuối cùng anh ta sẽ bị tóm gọn.
Did you create that, Tom?	Bạn đã tạo ra điều đó, Tom?
Do not expose this chemical to direct sunlight.	Không để hóa chất này tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Tom showed me different ways to do it.	Tom đã chỉ cho tôi nhiều cách khác nhau để làm điều đó.
Turn first to the right and then go straight.	Rẽ đầu tiên sang phải và sau đó đi thẳng.
I think you might feel the same way.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cảm thấy như vậy.
I wish Tom would help me move the sofa.	Tôi ước gì Tom sẽ giúp tôi di chuyển chiếc ghế sofa.
That's not Tom.	Đó không phải là Tom.
I guarantee that we will never see Tom again.	Tôi đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Tom got up and went to the door.	Tom đứng dậy và đi ra cửa.
Tom and Mary rent a room in one of the most luxurious hotels in Boston.	Tom và Mary thuê một phòng ở một trong những khách sạn sang trọng nhất ở Boston.
Tom is the only one who can do this.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều này.
Well, I certainly hope that's what happens.	Chà, tôi chắc chắn hy vọng đó là những gì sẽ xảy ra.
Did Tom know you did that?	Tom có ​​biết bạn đã làm điều đó không?
Tom has some unfinished business to attend to.	Tom có ​​một số công việc chưa hoàn thành để tham dự.
I don't remember their names.	Tôi không nhớ tên của họ.
My French teacher suggested that I read these books.	Giáo viên tiếng Pháp của tôi đã gợi ý rằng tôi nên đọc những cuốn sách này.
What a beautiful Sunday to read in the sun.	Thật là một ngày chủ nhật đẹp trời để đọc sách dưới ánh mặt trời.
Tom's appeal was denied.	Đơn kháng cáo của Tom đã bị từ chối.
Put everything you want to throw away in this box.	Đặt mọi thứ bạn muốn vứt bỏ vào hộp này.
It was clear that Tom and Mary did not like each other.	Rõ ràng là Tom và Mary không thích nhau.
Tom hired someone to cook for him.	Tom đã thuê người nấu ăn cho anh ấy.
I don't cry about many things.	Tôi không khóc về nhiều thứ.
I'm so happy to finally be back home.	Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng đã được trở về nhà.
I forgot what you told me I should do.	Tôi đã quên những gì bạn nói với tôi rằng tôi nên làm.
She is traveling for a few days.	Cô ấy đi du lịch vài ngày.
Just remember to do what I ask you to do.	Chỉ cần nhớ làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Write today's date under your signature.	Viết ngày hôm nay dưới chữ ký của bạn.
I don't listen to music when I'm studying.	Tôi không nghe nhạc khi tôi đang học.
I wish they were honest and admitted that they didn't know what was going to happen.	Tôi ước họ thành thật và thừa nhận rằng họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I don't know when Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó khi nào.
I have had a stroke before.	Tôi đã bị đột quỵ trước đây.
If you eat three meals a day, your body will find the energy it needs.	Nếu bạn ăn ba bữa một ngày, cơ thể bạn sẽ tìm thấy năng lượng cần thiết.
Tom told Mary not to worry.	Tom nói với Mary đừng lo lắng.
Tom threw Mary the keys.	Tom ném cho Mary chùm chìa khóa.
Tom had no intention of staying that long.	Tom không có ý định ở lại lâu như vậy.
It won't be difficult to arrange a meeting with Tom.	Sẽ không khó để sắp xếp một cuộc gặp với Tom.
Tom is trying his best to comfort Mary.	Tom đang cố gắng hết sức để an ủi Mary.
Are you happy, Tom?	Bạn có hạnh phúc không, Tom?
Tom has been a trustee for three years.	Tom đã từng là người được ủy thác trong ba năm.
Would you like me to read this aloud to you?	Bạn có muốn tôi đọc to điều này cho bạn nghe không?
What would you do if you had ten thousand dollars?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn có mười nghìn đô la?
Police are investigating what caused the train to leave the tracks.	Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến đoàn tàu rời khỏi đường ray.
I want to thank them for all that they are doing.	Tôi muốn cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đang làm.
The market is flooded with cheap imported goods.	Thị trường tràn ngập hàng nhập khẩu giá rẻ.
Nothing is touched.	Không có gì được chạm vào.
I live in the same city as Tom.	Tôi sống ở cùng thành phố với Tom.
I'm not going to Tom and Mary's wedding.	Tôi không định đi dự đám cưới của Tom và Mary.
Don't know if Tom can speak French or not.	Không biết Tom có ​​biết nói tiếng Pháp hay không.
Make sure where the emergency exit is before you go to bed at the hotel.	Hãy chắc chắn rằng lối ra khẩn cấp ở đâu trước khi bạn đi ngủ tại khách sạn.
I know Tom would be surprised if Mary did.	Tôi biết Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Tom really doesn't seem to like it.	Tom dường như thực sự không thích nó.
I told Tom why we had to.	Tôi đã nói với Tom tại sao chúng tôi phải làm như vậy.
Tom studied philosophy at university.	Tom học triết học tại trường đại học.
Tom said Mary was worried.	Tom nói Mary lo lắng.
Tom and I will stay up all night studying for the exam.	Tom và tôi sẽ thức cả đêm để ôn thi.
Tom was not able to get what he wanted.	Tom đã không thể đạt được những gì anh ấy muốn.
Since I have a cold, I have no sense of taste.	Kể từ khi tôi bị cảm lạnh, tôi không có cảm giác về vị giác.
Tom is probably still not ready to do that.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa sẵn sàng làm điều đó.
Don't throw trash here.	Đừng vứt rác ở đây.
I'm glad Tom speaks French.	Tôi rất vui vì Tom nói tiếng Pháp.
Do you expect me to believe you did this alone?	Bạn có mong tôi tin rằng bạn đã làm điều này một mình?
I think there's only a slim chance for that to happen.	Tôi nghĩ rằng chỉ có một cơ hội mong manh để điều đó xảy ra.
I'm sorry I'm late. 	Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn.
My alarm doesn't go off.	Báo thức của tôi không kêu.
Do you think Tom will still do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn sẽ làm điều đó?
Tom was one of the invited guests.	Tom là một trong những vị khách được mời.
Tom said that Mary knew he might have to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó.
Tom is leaving tomorrow afternoon.	Tom sẽ đi vào chiều mai.
Tom currently lives in Boston.	Tom hiện đang sống ở Boston.
If Tom is not happy, I am not happy.	Nếu Tom không hạnh phúc, tôi không vui.
Why don't we go to a Japanese restaurant?	Tại sao chúng ta không đi đến một nhà hàng Nhật Bản?
We only have lobster on special occasions.	Chúng tôi chỉ có tôm hùm vào những dịp đặc biệt.
Tom can do it for you.	Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
Tom was very pleased with the work Mary did for him.	Tom rất hài lòng với công việc mà Mary đã làm cho anh.
Tom nodded vigorously.	Tom gật đầu lia lịa.
That's what the doctor prescribed.	Đó là những gì bác sĩ chỉ định.
Tom just got out of the hospital.	Tom vừa ra khỏi bệnh viện.
I don't think Tom is capable of that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
Are you still Tom's attorney?	Bạn vẫn là luật sư của Tom chứ?
Tom may not know how to do it.	Tom có ​​thể không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom must be stuck somewhere.	Tom phải bị mắc kẹt ở đâu đó.
Why are you blaming us?	Tại sao bạn lại đổ lỗi cho chúng tôi?
You are asking too many questions.	Bạn đang hỏi quá nhiều câu hỏi.
Tom was kicked off the bus.	Tom bị đuổi khỏi xe buýt.
I did what you wanted.	Tôi đã làm những gì bạn muốn.
Tom can't get a job.	Tom không thể kiếm được việc làm.
Tom died in bed.	Tom chết trên giường.
Do not provoke the beast.	Đừng khiêu khích con thú.
You'll do it yourself, won't you?	Bạn sẽ tự mình làm điều đó, phải không?
There is no miracle, it will continue like this.	Không có một phép màu nào, nó sẽ tiếp diễn như thế này.
I thought you and Tom would do it together.	Tôi đã nghĩ rằng bạn và Tom sẽ làm điều đó cùng nhau.
Tom was surprised.	Tom đã phải ngạc nhiên.
I have spoken in favor of this before.	Tôi đã nói chuyện ủng hộ điều này trước đây.
Tom is teaching French.	Tom đang dạy tiếng Pháp.
Tom is probably still doing his homework.	Tom có ​​lẽ vẫn đang làm bài tập về nhà.
You're twice as smart as anyone else in the room.	Bạn thông minh gấp đôi bất kỳ ai khác trong phòng.
You don't need to drive a four-wheeler.	Bạn không cần lái xe bốn bánh.
During an earthquake, the ground may shake up and down, or move back and forth.	Trong một trận động đất, mặt đất có thể rung chuyển lên xuống, hoặc chuyển động qua lại.
Tom told me that I needed to attend the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải tham dự cuộc họp hôm nay.
How did Tom find out about us?	Làm thế nào mà Tom tìm hiểu về chúng tôi?
Don't you know that he passed away two years ago?	Bạn không biết rằng anh ấy đã qua đời cách đây hai năm sao?
Tom found cigarette butts on the ground behind the school.	Tom tìm thấy tàn thuốc trên mặt đất phía sau trường học.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
These are the shoes that I bought last week.	Đây là đôi giày mà tôi đã mua tuần trước.
If you saw Tom, would you tell him I was looking for him?	Nếu bạn nhìn thấy Tom, bạn sẽ nói với anh ấy rằng tôi đang tìm anh ấy chứ?
Tom is about to finish for the day.	Tom sắp hoàn thành trong ngày.
I wish that we could come to your concert tomorrow.	Tôi ước rằng chúng tôi có thể đến buổi hòa nhạc của bạn vào ngày mai.
You should not impose your opinion on others.	Bạn không nên áp đặt ý kiến ​​của mình lên người khác.
When did Tom finally leave?	Cuối cùng thì Tom đã rời đi khi nào?
Meditation can be practiced almost anywhere.	Thiền có thể được thực hành ở hầu hết mọi nơi.
I have a lot of work to do, so I can't leave immediately.	Tôi có nhiều việc phải làm, vì vậy tôi không thể rời đi ngay lập tức.
Tom has it all.	Tom có ​​tất cả.
Tom ran downstairs and hugged Mary.	Tom chạy xuống cầu thang và ôm lấy Mary.
French is the only foreign language Tom knows.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất Tom biết.
Apart from some fruit, he doesn't eat anything.	Ngoài một số trái cây, anh ấy không ăn bất cứ thứ gì.
I want you to see my stamp collection.	Tôi muốn bạn xem bộ sưu tập tem của tôi.
Tom never expected that Mary would actually keep her promise.	Tom không bao giờ ngờ rằng Mary sẽ thực sự giữ lời hứa của mình.
I wonder if Tom is responsible for what happened.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra hay không.
Don't run here.	Đừng chạy ở đây.
I don't know what Tom will say.	Tôi không biết Tom sẽ nói gì.
Our shuttle will pick you up at the airport.	Xe đưa đón của chúng tôi sẽ đón bạn tại sân bay.
I understand why you wouldn't want to go there.	Tôi hiểu tại sao bạn không muốn đến đó.
I agreed to do what they asked me to do.	Tôi đã đồng ý làm những gì họ yêu cầu tôi làm.
It would be wise to start looking for another place to live.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn bắt đầu tìm kiếm một nơi khác để sống.
I don't spend a lot of time thinking about money.	Tôi không dành nhiều thời gian để nghĩ về tiền bạc.
I don't like watching dubbed movies.	Tôi không thích xem phim lồng tiếng.
I hope that you are not going to do that.	Tôi hy vọng rằng bạn không định làm điều đó.
You can never know what Tom will do.	Bạn không bao giờ có thể biết Tom sẽ làm gì.
Maybe Tom is still eating now.	Bây giờ có thể Tom vẫn đang ăn.
I have been working in the library since January.	Tôi đã làm việc trong thư viện từ tháng Giêng.
Suddenly, there was an uproar.	Đột nhiên, có một sự náo động.
I'm not used to the job.	Tôi chưa quen với công việc.
Tom didn't do it today.	Tom đã không làm điều đó hôm nay.
When the phone rang, he jumped out of bed.	Khi điện thoại reo, anh bật ra khỏi giường.
I can speak French pretty well, but I still make a lot of mistakes.	Tôi có thể nói tiếng Pháp khá tốt, nhưng tôi vẫn mắc rất nhiều lỗi.
Tom almost never eats chocolate.	Tom hầu như không bao giờ ăn sô cô la.
Lambs are lambs.	Cừu non là cừu con.
Tom plans to buy another car.	Tom dự định mua một chiếc xe hơi khác.
You cannot blame Tom for the accident.	Bạn không thể đổ lỗi cho Tom về tai nạn.
Tom and Mary are planning to go to Boston.	Tom và Mary đang có kế hoạch đến Boston.
You need to lighten up a bit.	Bạn cần phải làm sáng lên một chút.
Tom used to be a photographer's assistant.	Tom từng là trợ lý của một nhiếp ảnh gia.
I should go with Tom.	Tôi nên đi với Tom.
Do you really want to wait for Tom?	Bạn có thực sự muốn đợi Tom không?
Tom knows that Mary likes Australia.	Tom biết rằng Mary thích Úc.
If you do it this way, you can save several hours.	Nếu bạn làm theo cách này, bạn có thể tiết kiệm được vài giờ.
I really enjoyed going skiing with you this weekend.	Tôi thực sự thích đi trượt tuyết với bạn vào cuối tuần này.
I wonder when Tom showed Mary how to do it.	Tôi tự hỏi khi Tom đã chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I haven't seen him in a long time.	Tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian dài.
We know that Tom will be back.	Chúng tôi biết rằng Tom sẽ trở lại.
You should listen to me. 	Bạn nên nghe tôi.
I shouted as loud as I could.	Tôi hét to hết sức có thể.
Hey, you can't leave now.	Này, bạn không thể rời đi bây giờ.
Tom says that Mary is pretty good at basketball.	Tom nói rằng Mary chơi bóng rổ khá giỏi.
I come back again.	Tôi trở lại một lần nữa.
Tom doesn't like Australia very much.	Tom không thích Úc lắm.
Tom admits that he did it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Would you mind talking about your surgery now - I'm trying to eat.	Bạn có phiền không nói về cuộc phẫu thuật của bạn bây giờ - tôi đang cố gắng ăn.
It will be very difficult for Tom to win.	Sẽ rất khó để Tom thắng.
Tom is not strong enough to swim across the river.	Tom không đủ sức để bơi qua sông.
I don't do it for Tom.	Tôi không làm điều đó cho Tom.
Tom said he was tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy bị cám dỗ để làm điều đó.
The man bangs the bottle against the wall.	Người đàn ông đập chai vào tường.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
These books are not just for children.	Những cuốn sách này không chỉ dành cho trẻ em.
I know you must have a lot of questions.	Tôi biết bạn phải có rất nhiều câu hỏi.
Tom's clothes smell of smoke.	Quần áo của Tom có ​​mùi khói.
I can't remember the name of that song.	Tôi không thể nhớ tên bài hát đó.
Tom has no money.	Tom không có tiền.
He overcame many obstacles.	Anh ấy đã vượt qua rất nhiều trở ngại.
Tom has a tattoo.	Tom có ​​một hình xăm.
It is good. 	Nó tốt.
You should to try it.	Bạn nên thử nó.
All I need is enough money to buy food.	Tất cả những gì tôi cần là đủ tiền để mua thức ăn.
It's crystal clear.	Nó trong như pha lê.
I want to see if Tom is in town.	Tôi muốn xem Tom có ​​ở trong thị trấn không.
Prices across the border are lower.	Giá ở bên kia biên giới thấp hơn.
Tom had his wallet stolen while he was in Australia.	Tom đã bị đánh cắp ví khi anh ấy ở Úc.
I think the time for the meeting has been changed.	Tôi nghĩ rằng thời gian cho cuộc họp đã được thay đổi.
I still don't understand people.	Tôi vẫn không hiểu mọi người.
In the United States, most people can vote when they turn eighteen.	Ở Hoa Kỳ, hầu hết mọi người có thể bỏ phiếu khi họ đủ mười tám tuổi.
Someone knocked on Tom's door.	Có ai đó đã gõ cửa phòng Tom.
Tom was sleeping on the couch, snoring loudly.	Tom đang ngủ trên ghế dài, ngáy to.
You are not allowed to smoke here.	Bạn không được phép hút thuốc ở đây.
Tom could not have finished writing the report without your help.	Tom không thể viết xong bản báo cáo nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom told me he doesn't remember doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nhớ đã làm điều đó.
Tom should have known better than to do it.	Tom nên biết tốt hơn là làm điều đó.
Looks like Tom wants to leave.	Có vẻ như Tom muốn rời đi.
I want to play golf, but everyone else wants to go swimming.	Tôi muốn chơi gôn, nhưng mọi người khác lại muốn đi bơi.
I don't think this is correct.	Tôi không nghĩ rằng điều này là đúng.
I really don't know Tom.	Tôi thực sự không biết Tom.
We don't want to bother you.	Chúng tôi không muốn làm phiền bạn.
Looks like Tom doesn't want to help us.	Có vẻ như Tom không muốn giúp chúng ta.
I can't go to Australia either.	Tôi cũng không thể đến Úc.
Tom is a versatile musician.	Tom là một nhạc sĩ đa năng.
I forgot that Tom can read French.	Tôi quên rằng Tom có ​​thể đọc tiếng Pháp.
You know that Tom is a ballet dancer, right?	Bạn biết rằng Tom là một vũ công ba lê, phải không?
Tom is a good golfer, isn't he?	Tom là một tay chơi gôn giỏi, phải không?
Tom was very drunk.	Tom đã rất say.
Tom should never have borrowed money from Mary.	Tom không bao giờ nên vay tiền từ Mary.
You do something bad just because someone else did something bad is not right for you.	Bạn làm điều gì đó tồi tệ chỉ vì người khác đã làm điều gì đó tồi tệ là không đúng đối với bạn.
Tom tried to do it, but couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó, nhưng không thể.
I think you don't want to talk about these things.	Tôi nghĩ bạn không muốn nói về những thứ này.
Tom and Mary both died in their sleep.	Tom và Mary đều chết trong giấc ngủ của họ.
One by one, the senators voted.	Từng người một, các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu.
I think Tom paid too much for that old saxophone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trả quá nhiều cho chiếc saxophone cũ kỹ đó.
Maybe you shouldn't have given Tom the keys to your apartment.	Có lẽ bạn không nên đưa cho Tom chìa khóa căn hộ của bạn.
It's hard to keep secrets from Tom.	Thật khó để giữ bí mật với Tom.
Tom's house has only one bedroom.	Nhà của Tom chỉ có một phòng ngủ.
I didn't know that Mary was your sister.	Tôi không biết rằng Mary là em gái của bạn.
Tom did not show up on Monday.	Tom đã không xuất hiện vào thứ Hai.
Tom and Mary are very creative.	Tom và Mary rất sáng tạo.
I shouldn't have told anyone what happened.	Tôi không nên nói với ai về những gì đã xảy ra.
Tom has a hot temper.	Tom có ​​một tính cách nóng nảy.
I thought you two didn't like each other.	Tôi tưởng hai người không thích nhau.
I am not sure about the future of this country.	Tôi không yên tâm về tương lai của đất nước này.
I can't help that.	Tôi không thể giúp điều đó.
My stomach hurts.	Bụng tôi đau.
I have yet to be told how much they are willing to pay.	Tôi vẫn chưa được cho biết họ sẵn sàng trả bao nhiêu.
He is a poet and often writes romantic poems.	Anh ấy là một nhà thơ và thường viết những bài thơ lãng mạn.
I think this will be a good seller.	Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một người bán tốt.
Do you know how lucky you are?	Bạn có biết mình là người may mắn như thế nào không?
Why do you think doing that is a good idea?	Tại sao bạn nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng tốt?
I suspect that Tom will probably want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
Tom said he thought I might have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm như vậy.
You don't love your wife?	Bạn không yêu vợ của bạn?
Tom is doing his makeup.	Tom đang trang điểm.
Tom and I did our best to help Mary with everything that was needed.	Tom và tôi đã cố gắng hết sức để giúp Mary làm mọi thứ cần thiết.
Tom is not happy.	Tom không vui.
People in every walk of life go to church.	Mọi người trong mỗi bước đi của cuộc sống đi đến nhà thờ.
Who's excited?	Ai vui mừng?
When did you fire Tom?	Bạn sa thải Tom khi nào?
What do you think I should do about this?	Bạn nghĩ tôi nên làm gì về điều này?
I drank a bit too much last night.	Tôi đã uống hơi nhiều vào tối hôm qua.
Tom lost the little money he had.	Tom đã mất số tiền ít ỏi mà anh ta có.
Tom didn't realize we could do it.	Tom không nhận ra rằng chúng tôi có thể làm điều đó.
I was worse.	Tôi đã tệ hơn.
We will not talk about this again.	Chúng tôi sẽ không nói về vấn đề này một lần nữa.
Tom burned his left hand.	Tom bị bỏng tay trái.
Tom has been here with me all day.	Tom đã ở đây với tôi cả ngày.
Now here I am, problem solved for good.	Bây giờ tôi ở đây, vấn đề đã được giải quyết tốt.
I'm afraid not even your friends can save you now.	Tôi e rằng ngay cả bạn bè của bạn cũng không thể cứu bạn bây giờ.
Tom refuses to leave without Mary.	Tom từ chối rời đi mà không có Mary.
Tom is not very romantic.	Tom không lãng mạn cho lắm.
Now I'm doing more than I was before.	Bây giờ tôi đang làm nhiều hơn tôi trước đây.
I want to do it, but I don't have enough money.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không có đủ tiền.
I will give these books to anyone who wants them.	Tôi sẽ tặng những cuốn sách này cho bất cứ ai muốn chúng.
Who is the best French speaker here?	Ai là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây?
You'd better not meet my grandfather.	Tốt hơn hết là bạn không nên gặp ông tôi.
Mary is Tom's step-sister.	Mary là chị kế của Tom.
The garden has many beautiful flowers all year round.	Khu vườn có nhiều hoa rất đẹp quanh năm.
Did Tom say he would do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó không?
Does Tom know who you are?	Tom có ​​biết bạn là ai không?
If I gave you three hundred dollars, what would you spend it on?	Nếu tôi đưa cho bạn ba trăm đô la, bạn sẽ tiêu nó vào việc gì?
I am honored to be working with Tom.	Tôi rất vinh dự được làm việc với Tom.
Tom is undressing.	Tom đang cởi quần áo.
Can I see Tom now?	Tôi có thể gặp Tom bây giờ không?
What Tom said is completely unrelated to what we are talking about.	Những gì Tom nói hoàn toàn không liên quan đến những gì chúng ta đang nói.
Tom did what had to be done.	Tom đã làm những gì phải làm.
You would never have done it without help.	Bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp.
They crossed the partially frozen Delaware River.	Họ băng qua sông Delaware bị đóng băng một phần.
Tom knew that Mary wasn't the one who did it.	Tom biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom doesn't have enough time to do what he has to do.	Tom không có đủ thời gian để làm những gì anh ấy phải làm.
We have never tried to do that.	Chúng tôi chưa bao giờ thử làm điều đó.
Tom is back in the library.	Tom đã trở lại thư viện.
Tom stayed with me when he came to Australia.	Tom ở với tôi khi anh ấy đến Úc.
I want to play tennis with Tom.	Tôi muốn chơi quần vợt với Tom.
I can't tell who that guy is.	Tôi không thể biết anh chàng đó là ai.
Tom is not in prison.	Tom không ở trong tù.
I don't do it anywhere but here.	Tôi không làm điều đó ở bất cứ đâu nhưng ở đây.
Trust me. 	Hãy tin tôi.
I'm a doctor.	Tôi là bác sĩ.
I don't like tea, so I usually drink coffee for breakfast.	Tôi không thích trà, vì vậy tôi thường uống cà phê vào bữa sáng.
Tom said that Mary thought she was the only one who had to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
Is it a llama?	Nó có phải là một llama không?
Tom says he will be ready to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
Tom was about thirty years old when he moved to Boston.	Tom khoảng ba mươi tuổi khi anh ấy chuyển đến Boston.
I will do that sometime.	Tôi sẽ làm điều đó một lúc nào đó.
Tom hangs his wet clothes on the clothesline.	Tom phơi quần áo ướt của mình trên dây phơi.
Tom is eager to do that, isn't he?	Tom rất háo hức để làm điều đó, phải không?
You made me angry.	Bạn đã làm cho tôi tức giận.
Gambling is one of Tom's vices.	Cờ bạc là một trong những tệ nạn của Tom.
Why don't you have a girlfriend?	Tại sao bạn không có bạn gái?
Tom has been waiting for what seems like a long time.	Tom đã đợi những gì có vẻ như đã rất lâu.
Tom says you should be careful.	Tom nói bạn nên cẩn thận.
Tom said he didn't think he would win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ thắng.
If you don't study, you will fail the exam.	Nếu bạn không học, bạn sẽ trượt kỳ thi.
Tom called Mary to cancel their date.	Tom đã gọi cho Mary để hủy hẹn hò của họ.
Tom is checking his phone for any messages.	Tom đang kiểm tra điện thoại của mình xem có tin nhắn nào không.
No need for that now.	Không cần thiết cho điều đó bây giờ.
Is it okay if I eat one of these apples?	Có ổn không nếu tôi ăn một trong những quả táo này?
Tom was fast asleep on the couch when I walked into the living room.	Tom đang ngủ say trên ghế khi tôi bước vào phòng khách.
He was appointed as an advisor to the board of directors.	Ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho hội đồng quản trị.
You are stronger than us.	Bạn mạnh mẽ hơn chúng tôi.
Tom was stabbed many times.	Tom bị đâm nhiều nhát.
Tom is really mad at me.	Tom thực sự giận tôi.
Tom thinks that Mary knows when she has to show up.	Tom nghĩ rằng Mary biết thời gian cô ấy phải xuất hiện.
He has the biggest eyebrows I've ever seen.	Anh ấy có đôi lông mày to nhất mà tôi từng thấy.
Is Tom happy?	Tom có ​​hạnh phúc không?
What is the chance that Tom will do it?	Cơ hội mà Tom sẽ làm điều đó là gì?
People think I'm serious.	Mọi người nghĩ rằng tôi nghiêm túc.
We arrived in town, where we stayed for a week.	Chúng tôi đến thị trấn, nơi chúng tôi ở lại trong một tuần.
Tom wanted to help, but Mary told him she didn't need his help.	Tom muốn giúp, nhưng Mary nói với anh rằng cô không cần anh giúp.
Tom says that's not the only reason why we shouldn't.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất tại sao chúng ta không nên làm như vậy.
Tom was in the kitchen humming to himself.	Tom đang ở trong bếp ngâm nga một mình.
Tom asked me to throw the ball back to him.	Tom yêu cầu tôi ném lại quả bóng cho anh ấy.
Tom is buried in his hometown, just a block from where he was born.	Tom được chôn cất tại quê nhà, chỉ cách nơi anh sinh ra một dãy phố.
Tom says that Mary has the ability to be obstinate.	Tom nói rằng Mary có khả năng cố chấp.
Because of bad weather, I didn't go.	Vì thời tiết xấu nên tôi không đi.
Tom tried to warn Mary, but she ignored him.	Tom đã cố gắng cảnh báo Mary, nhưng cô ấy phớt lờ anh.
Tom thought it was an accident.	Tom nghĩ rằng đó là một tai nạn.
Tom was several weeks behind schedule.	Tom bị chậm vài tuần so với kế hoạch.
I'm sorry if I woke you up.	Tôi xin lỗi nếu tôi đánh thức bạn.
Did Tom say how he was going to get to Boston?	Tom có ​​nói anh ấy định đến Boston bằng cách nào không?
I should have told you about this sooner.	Tôi nên nói với bạn về điều này sớm hơn.
Why don't you use the new pen I just gave you?	Tại sao bạn không sử dụng cây bút mới mà tôi vừa tặng bạn?
Tom told me that he thought Mary was blind.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị mù.
Tom will drive.	Tom sẽ lái xe.
He tiptoed when he saw a policeman.	Anh ta nhón gót khi nhìn thấy một cảnh sát.
Tom is rarely at home on Mondays.	Tom hiếm khi ở nhà vào thứ Hai.
Tom doesn't want to go anywhere.	Tom không muốn đi đâu cả.
This is a picture of Tom juggling.	Đây là hình Tom tung hứng.
Tom said that he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất thích làm điều đó.
Did you see Tom that night?	Bạn có gặp Tom vào đêm đó không?
Tom contracted malaria while traveling in Africa.	Tom bị sốt rét khi đi du lịch ở Châu Phi.
He bored me with his endless stories.	Anh ấy làm tôi chán ngấy với những câu chuyện dài vô tận của anh ấy.
We don't have this in Europe.	Chúng tôi không có cái này ở châu Âu.
Tom is selling flowers.	Tom đang bán hoa.
Tom wears a vest and hard hat.	Tom mặc vest và đội mũ cứng.
I probably shouldn't have told Tom I wouldn't.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế.
Tom came to Boston and stayed with us last spring.	Tom đến Boston và ở với chúng tôi vào mùa xuân năm ngoái.
Apparently, Tom didn't want to do that.	Rõ ràng, Tom không muốn làm điều đó.
She hates public speaking.	Cô ấy ghét nói trước đám đông.
I can't believe Tom fell in love with it.	Tôi không thể tin rằng Tom đã yêu nó.
Looks like you're sleepy.	Có vẻ như bạn đang buồn ngủ.
I'm sure we can, but we won't be able to do it today.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể làm được điều đó, nhưng chúng ta sẽ không thể làm được ngày hôm nay.
I doubt Tom really had to do it this afternoon.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự phải làm điều đó vào chiều nay.
Tom has no intention of seeing Mary again.	Tom không có ý định gặp lại Mary.
I had all I could eat.	Tôi đã có tất cả những gì tôi có thể ăn.
Is this a game changer?	Đây có phải là một người thay đổi trò chơi?
We don't do such things here.	Chúng tôi không làm những điều như vậy ở đây.
We need to assess the risks.	Chúng ta cần đánh giá những rủi ro.
Tom stops here.	Tom dừng lại ở đây.
What Tom said is mostly true.	Những gì Tom nói hầu hết là sự thật.
Why didn't you tell me that?	Tại sao bạn không nói với tôi điều đó?
Which do you prefer, this or that?	Bạn thích cái nào hơn, cái này hay cái kia?
Let me know your decision by Monday at the latest.	Hãy cho tôi biết quyết định của bạn chậm nhất là vào thứ Hai.
Many other lawsuits are pending.	Nhiều vụ kiện khác đang chờ giải quyết.
You are the one who gave this to me.	Bạn là người đã đưa cái này cho tôi.
Tom worked with Mary on that project.	Tom đã làm việc với Mary trong dự án đó.
I don't know if Tom intended to do that or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​định làm điều đó hay không.
Tom has always had that problem.	Tom luôn gặp vấn đề đó.
Tom says he will take what he can get.	Tom nói rằng anh ấy sẽ lấy những gì anh ấy có thể nhận được.
I can't believe this is happening to me.	Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra với tôi.
I think for sure Tom will be here on time.	Tôi nghĩ chắc chắn Tom sẽ đến đây đúng giờ.
I know Tom is the one who has to tell Mary she needs to do it.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I can't remember the last time I was so happy.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi hạnh phúc như thế nào.
Tom has written three books about Australia.	Tom đã viết ba cuốn sách về Australia.
Tom was the last kid to come home.	Tom là đứa trẻ cuối cùng về nhà.
Tom doesn't want to study medicine.	Tom không muốn học y khoa.
Tom broke the law.	Tom đã phạm luật.
Tom and I bought that house on Park Street.	Tom và tôi đã mua căn nhà đó trên Phố Park.
Everything else is just extra.	Mọi thứ khác chỉ là phụ.
The "barrier" technique has been established.	Kỹ thuật "rào đón" đã được thiết lập.
That is a promise.	Đó là một lời hứa.
I am a photography enthusiast.	Tôi là một người mê chụp ảnh.
We look forward to your visit to our new office.	Chúng tôi rất mong bạn đến thăm văn phòng mới của chúng tôi.
Tom thought Mary wouldn't like to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
I don't know if this is enough.	Tôi không biết liệu điều này có đủ không.
I'm not crazy.	Tôi không phát điên.
Tom made some good points.	Tom đã đưa ra một số điểm tốt.
You need to stop obsessing.	Bạn cần ngừng ám ảnh.
I will do it right the first time if you help me.	Tôi sẽ làm điều đó ngay lần đầu tiên nếu bạn giúp tôi.
I think both Tom and Mary were drunk.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều say.
The police don't know where the criminals are hiding.	Cảnh sát không biết bọn tội phạm đang trốn ở đâu.
I was going to Australia with Tom.	Tôi đã định đi Úc với Tom.
If all else fails, turn on the kettle.	Nếu vẫn thất bại, hãy bật ấm đun nước.
When I told them I was done, they looked at me like I was crazy.	Khi tôi nói với họ rằng tôi đã làm xong, họ nhìn tôi như thể tôi dở hơi.
I searched for the word "monocycle".	Tôi tìm kiếm từ "xe đạp một bánh".
Tom said that Mary was not alone when he saw her.	Tom nói rằng Mary không cô đơn khi anh nhìn thấy cô ấy.
I made a doll for Mary.	Tôi đã làm một con búp bê cho Mary.
Tom probably knows I like Mary.	Tom có ​​lẽ biết tôi thích Mary.
We certainly can't blame Tom.	Chúng tôi chắc chắn không thể đổ lỗi cho Tom.
Have you seen Tom since then?	Bạn có gặp Tom kể từ đó không?
Tom is killing it.	Tom đang giết nó.
I always stay with Tom whenever I visit Boston.	Tôi luôn ở bên Tom bất cứ khi nào tôi đến thăm Boston.
Tom offered a homeless man something to drink.	Tom mời một người vô gia cư thứ gì đó để uống.
Should we tell Tom to do it?	Chúng ta có nên bảo Tom làm điều đó không?
Tom was very happy.	Tom đã rất vui.
Tom greeted me as I passed by.	Tom chào tôi khi tôi đi ngang qua.
Salt is used to melt ice.	Muối được dùng để làm tan đá.
It doesn't have to come tomorrow.	Nó không cần thiết phải đến vào ngày mai.
Tom asked me to come into the house.	Tom yêu cầu tôi vào nhà.
Tom reacted to that.	Tom đã phản ứng với điều đó.
I don't think I got enough sleep.	Tôi không nghĩ rằng mình đã ngủ đủ.
Tom would be very happy Mary did it.	Tom sẽ rất hạnh phúc Mary đã làm điều đó.
Tom could not provide an alibi so the police arrested him.	Tom không thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm nên cảnh sát đã bắt anh ta.
You like that, don't you?	Bạn thích điều đó, phải không?
Tom committed suicide on his thirtieth birthday.	Tom đã tự sát vào sinh nhật thứ ba mươi của mình.
No outside employment was allowed.	Không có việc làm bên ngoài đã được cho phép.
Tom is stubborn.	Tom là người cố chấp.
I don't want to translate that sentence.	Tôi không muốn dịch câu đó.
Tom said that he thought it wouldn't be dangerous to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ không nguy hiểm.
Tom could still hear Mary crying.	Tom vẫn có thể nghe thấy tiếng Mary đang khóc.
What's good about that?	Có gì tốt về điều đó?
I don't think you should go to Australia on your own.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên tự mình đi Úc.
Tom is definitely not doing it right now.	Tom chắc chắn không làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is about to have a nervous breakdown.	Tom sắp bị suy nhược thần kinh.
If it was fine yesterday, I would have done it.	Nếu hôm qua nó ổn thì tôi đã làm được.
I'm going to visit a friend who lives in Boston.	Tôi sẽ đến thăm một người bạn sống ở Boston.
I can't beat you and Tom.	Tôi không thể đánh bại bạn và Tom.
Don't think this is over.	Đừng nghĩ rằng điều này đã kết thúc.
Recently Tom has been acting a bit strange.	Gần đây Tom có ​​những hành động hơi kỳ lạ.
Tom won't even talk to Mary.	Tom thậm chí sẽ không nói chuyện với Mary.
I know that you are angry.	Tôi biết rằng bạn đang tức giận.
I didn't know Tom was deaf in one ear.	Tôi không biết Tom bị điếc một bên tai.
I removed my magazine.	Tôi đã tháo băng đạn của mình.
Are you not afraid that you will be late?	Bạn không sợ rằng bạn sẽ đến muộn?
You're the only girl I've ever seen Tom smile.	Em là cô gái duy nhất anh từng thấy Tom cười.
I'm sure Tom has to do it again.	Tôi chắc chắn rằng Tom phải làm điều đó một lần nữa.
International disputes must be resolved peacefully.	Các tranh chấp quốc tế phải được giải quyết một cách hòa bình.
I almost hope that doesn't happen.	Tôi gần như hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
Why don't you meet me first in a few minutes?	Tại sao bạn không gặp tôi trước trong vài phút?
Why don't you let me do it for you?	Tại sao bạn không để tôi làm điều đó cho bạn?
Tom was the one who helped me.	Tom là người đã giúp tôi.
I predict that there will be problems in their expedition.	Tôi dự đoán rằng sẽ có vấn đề trong chuyến thám hiểm của họ.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Trying to reason with Tom didn't help either.	Cố gắng lý luận với Tom cũng chẳng ích gì.
Tom guarantees it.	Tom đảm bảo điều đó.
Tom was not the one who taught Mary how to swim.	Tom không phải là người dạy Mary bơi.
What is Tom's concern?	Mối quan tâm của Tom là gì?
Tom is still the best player on our team.	Tom vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội của chúng tôi.
I doubt Tom will admit that he was wrong.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
If Tom doesn't do it, I wonder who will.	Nếu Tom không làm điều đó, tôi tự hỏi ai sẽ làm.
Tom stopped breathing.	Tom tắt thở.
Tom and I consider ourselves lucky.	Tom và tôi coi mình là người may mắn.
This is the most interesting book I have ever read.	Đây là cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng đọc.
Tom watched Mary for a moment.	Tom quan sát Mary một lúc.
You need to do it whether you want to or not.	Bạn cần phải làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
I don't think I've ever been so scared.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng sợ hãi như vậy.
Tom hastily left his room.	Tom vội vàng rời khỏi phòng của mình.
You can't blame Tom for wanting to leave.	Bạn không thể trách Tom vì đã muốn ra đi.
Tom asks Mary to tell John what he needs to do.	Tom yêu cầu Mary nói với John những gì anh ta cần làm.
I know that you were in Boston last weekend.	Tôi biết rằng bạn đã ở Boston vào cuối tuần trước.
Tom wished he hadn't done what he did.	Tom ước gì anh đã không làm những gì anh đã làm.
Tom heard someone in the hallway.	Tom nghe thấy ai đó ở hành lang.
Tom fainted on the school playground.	Tom ngất xỉu trên sân chơi của trường.
I am always careful.	Tôi luôn cẩn thận.
Tell me who will do it.	Hãy nói cho tôi biết ai sẽ làm điều đó.
I can't ask Tom to do that.	Tôi không thể yêu cầu Tom làm điều đó.
I soon learned that Tom was dangerous.	Tôi sớm biết Tom rất nguy hiểm.
Tom really thinks we need to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
It's not very likely that Tom will be there.	Không có nhiều khả năng Tom sẽ ở đó.
Tom is extremely busy today.	Hôm nay Tom vô cùng bận rộn.
Tom needed no consolation.	Tom không cần an ủi.
Tom doesn't seem to understand the question.	Tom dường như không hiểu câu hỏi.
Tom and I were scared.	Tom và tôi sợ hãi.
Tom doesn't like fish very much and rarely eats it.	Tom không thích cá cho lắm và hiếm khi ăn nó.
I think Tom can't understand French.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom used his organizational skills and before long the office was running smoothly.	Tom sử dụng các kỹ năng tổ chức của mình và chẳng bao lâu nữa văn phòng đã hoạt động trơn tru.
Why is Tom in such high spirits today?	Tại sao hôm nay Tom lại có tinh thần phấn chấn như vậy?
I would love to go dancing with you.	Tôi rất thích đi khiêu vũ với bạn.
Tom was found dead narrowly.	Tom được tìm thấy đã chết trong gang tấc.
Tom has a foreign car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi nước ngoài.
Tom says Boston is a nice place.	Tom nói Boston là một nơi tốt đẹp.
Don't know if Tom is dead.	Không biết Tom đã chết chưa.
Tom is moving to Australia next week.	Tom sẽ chuyển đến Úc vào tuần tới.
Can't you see it's bigger than both of us?	Bạn không thể thấy nó lớn hơn cả hai chúng ta sao?
Tom spent many years working as an itinerant actor.	Tom đã dành nhiều năm làm việc như một diễn viên lưu động.
Tom doesn't seem to have received all that they promised him.	Tom dường như đã không nhận được tất cả những gì họ đã hứa với anh ấy.
Tom seems sincere.	Tom có ​​vẻ chân thành.
I am not a good artist.	Tôi không phải là một nghệ sĩ giỏi.
Ask Tom to give us some money.	Yêu cầu Tom cho chúng tôi một số tiền.
We all want to hear from you.	Tất cả chúng tôi đều muốn nghe ý kiến ​​của bạn.
Tom tells Mary that he wants to quit his job.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
I don't go to Australia often.	Tôi không thường xuyên đến Úc.
Tom looks eager to win.	Tom có ​​vẻ háo thắng.
She caught a cold last night.	Cô ấy đã bị cảm vào đêm qua.
I am not able to dance.	Tôi không có khả năng khiêu vũ.
We are proud of Tom.	Chúng tôi tự hào về Tom.
There are a few boats under the bridge.	Có một vài chiếc thuyền dưới cầu.
Do you really think Tom is blind?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị mù?
Tom's at Mary's, isn't he?	Tom đang ở Mary's, phải không?
I hope we can prevent this from happening again.	Tôi hy vọng chúng ta có thể ngăn điều này xảy ra một lần nữa.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
That's what really happened.	Đó là những gì thực sự đã xảy ra.
What is this computer doing here?	Máy tính này đang làm gì ở đây?
Tom has denied the allegations.	Tom đã phủ nhận các cáo buộc.
No chance for Tom to recover.	Không có cơ hội để Tom hồi phục.
Tom has become a lot stronger.	Tom đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Amphibians have lungs.	Động vật lưỡng cư có phổi.
Tom was sitting at a nearby table.	Tom đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó.
We didn't do too well.	Chúng tôi đã không làm quá tốt.
Tom planned to do just that.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó.
I'm a really bad dancer.	Tôi là một vũ công thực sự tồi.
It's not something people should laugh at, but they did.	Đó không phải là điều mà người ta nên cười nhưng họ đã cười.
I wonder if Tom is lonely.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cô đơn không.
You cannot help it.	Bạn không thể giúp nó.
Tom is clearly disgusted.	Tom rõ ràng là ghê tởm.
I can't tell what's going on.	Tôi không thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Does Tom ever wear a watch?	Tom có ​​bao giờ đeo đồng hồ không?
I think the dress that Mary is wearing looks very nice.	Tôi nghĩ chiếc váy mà Mary đang mặc trông rất đẹp.
Tom does not know when Mary was born.	Tom không biết Mary được sinh ra khi nào.
All I needed was a little more time.	Tất cả những gì tôi cần chỉ là thêm một chút thời gian.
I will build a bridge a mile long.	Tôi sẽ xây một cây cầu dài một dặm.
Tom certainly seems inspired.	Tom chắc chắn có vẻ được truyền cảm hứng.
Don't try to deceive me.	Đừng cố lừa dối tôi.
Tom tied the thief.	Tom trói tên trộm lại.
Tom is here in Boston.	Tom đang ở đây ở Boston.
They will hear me.	Họ sẽ nghe thấy tôi.
One meter is one hundred centimeters.	Một mét là một trăm cm.
Tom will appear on TV tonight.	Tom sẽ xuất hiện trên TV tối nay.
I think what Tom said is incorrect.	Tôi nghĩ những gì Tom nói là không chính xác.
I cannot allow this.	Tôi không thể cho phép điều này.
Tom was in my shop this morning.	Tom đã ở trong cửa hàng của tôi sáng nay.
I won't dance.	Tôi sẽ không khiêu vũ.
Did you know Tom speaks French pretty well?	Bạn có biết Tom nói tiếng Pháp khá giỏi không?
It has been dismantled.	Nó đã được tháo dỡ.
I don't go to the dentist often.	Tôi không đến nha sĩ thường xuyên.
I always have lunch with Tom.	Tôi luôn ăn trưa với Tom.
Tom always tells Mary everything.	Tom luôn nói với Mary mọi thứ.
Tom thought that Mary would sympathize.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thông cảm.
Older athletes are more likely to get injured.	Các vận động viên lớn tuổi có nhiều khả năng bị chấn thương hơn.
Tom is only a few years younger than Mary.	Tom chỉ kém Mary vài tuổi.
I don't remember Tom telling me that.	Tôi không nhớ Tom đã nói với tôi điều đó.
Did Tom write that?	Tom đã viết cái đó à?
Tom spoke eloquently at Mary's funeral.	Tom đã nói rất hùng hồn trong đám tang của Mary.
Tom is very calm.	Tom rất bình tĩnh.
The word yes never escaped his lips.	Từ có không bao giờ thoát khỏi môi anh.
Can Tom do it?	Tom có ​​làm được không?
I want to split this $100 bill into four $20 bills and 20 singles.	Tôi muốn chia tờ 100 đô la này thành bốn tờ 20 đô la và 20 tờ đơn.
Tom is very greedy.	Tom rất háu ăn.
Have you seen Tom in the last three hours?	Bạn có gặp Tom trong ba giờ qua không?
I know that you are not lying.	Tôi biết rằng bạn không nói dối.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
Maybe your earrings are under the table.	Có thể bông tai của bạn ở dưới bàn.
Did you find out what the dog's name Tom is?	Bạn đã tìm ra tên của chú chó Tom là gì chưa?
I know Tom is almost as tall as me.	Tôi biết Tom cao gần bằng tôi.
I want to give Tom the benefit of the doubt.	Tôi muốn cho Tom lợi ích của sự nghi ngờ.
Tom can't drink tequila.	Tom không thể uống rượu tequila.
Tom's wife often complains about his snoring.	Vợ của Tom thường phàn nàn về chứng ngủ ngáy của anh.
Did Tom ever really try to win?	Tom đã bao giờ thực sự cố gắng để giành chiến thắng chưa?
I don't know why Tom came to Boston.	Tôi không biết lý do tại sao Tom lại đến Boston.
Tom drives a black sedan.	Tom lái một chiếc sedan màu đen.
Tom says he's always lived on Park Street.	Tom nói rằng anh ấy luôn sống trên Phố Park.
Tom has always been very nice to me.	Tom luôn rất tốt với tôi.
We bought our new neighbors a watch as a housewarming gift.	Chúng tôi đã mua cho những người hàng xóm mới của mình một chiếc đồng hồ như một món quà tân gia.
I don't think Tom needs to do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom cần phải làm như vậy.
He came in just as I was going out.	Anh ấy vào đúng lúc tôi đang đi ra ngoài.
"Did anyone call the police?" 	"Có ai gọi cảnh sát không?"
"I have."	"Tôi có."
Tom suspects that it might be a trap.	Tom nghi ngờ rằng đó có thể là một cái bẫy.
Tom asked me to clear the table.	Tom yêu cầu tôi dọn bàn ăn.
Tom said he would do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
He cheated on the test by copying from the girl in front of him.	Anh ta đã gian lận trong bài kiểm tra bằng cách sao chép từ cô gái trước mặt.
I doubt if Tom is drunk.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​say không.
You are the one who told us to do it.	Bạn là người đã bảo chúng tôi làm điều đó.
When I was a kid, I wanted to be an astronaut.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi muốn trở thành một phi hành gia.
Tom and Mary marry against their parents' wishes.	Tom và Mary kết hôn trái với mong muốn của cha mẹ họ.
One thing has not changed.	Có một điều không thay đổi.
Tom received no reply.	Tom không nhận được hồi âm.
Tom likes all kinds of music, but classical music is his favorite.	Tom thích tất cả các loại nhạc, nhưng nhạc cổ điển là yêu thích của anh ấy.
Tom may have left Boston early.	Tom có ​​thể đã rời Boston sớm.
Are you sure you're feeling better?	Bạn có chắc là bạn đang cảm thấy tốt hơn?
Mary is an honest girl.	Mary là một cô gái trung thực.
Tom says he knows Mary might not want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't pull the trigger.	Tom không bóp cò.
Tom told me he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã có lý.
Tom hopes Mary knows she needs to do everything John thinks she should.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm mọi thứ mà John nghĩ cô ấy nên làm.
I sorted that out.	Tôi đã sắp xếp điều đó.
Tom tells Mary that he loves her in French.	Tom nói với Mary rằng anh yêu cô ấy bằng tiếng Pháp.
Is everything okay between you and Tom?	Mọi thứ giữa bạn và Tom vẫn ổn chứ?
Tom was very surprised to hear the news.	Tom đã rất bất ngờ khi biết tin.
Tom told me what Mary said.	Tom nói với tôi những gì Mary đã nói.
Academic cheating is probably more common than most people think.	Gian lận trong học tập có lẽ phổ biến hơn hầu hết mọi người nghĩ.
I have no plans for today.	Tôi không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay.
I can usually tell when someone is hiding something.	Tôi thường có thể biết khi ai đó đang che giấu điều gì đó.
A good deed is never punished.	Một hành động tốt không bao giờ bị trừng phạt.
I'm not busy right now.	Bây giờ tôi không bận.
Tom says that Mary is likely to be shy.	Tom nói rằng Mary có khả năng là người nhút nhát.
Tom was the only one who didn't cry.	Tom là người duy nhất không khóc.
I just saw a leopard.	Tôi vừa nhìn thấy một con báo.
Tom is learning French, isn't he?	Tom đang học tiếng Pháp, phải không?
Tom is clearly confusing.	Tom rõ ràng là khó hiểu.
There is so much to see in Germany.	Có rất nhiều thứ để xem ở Đức.
Don't tell me you don't think so.	Đừng nói với tôi rằng bạn không nghĩ như vậy.
I think you can't speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
I'm sure this helped them.	Tôi chắc rằng điều này đã giúp họ.
Will you warn Tom?	Bạn sẽ cảnh báo Tom chứ?
I still haven't forgiven Tom for doing that.	Tôi vẫn chưa tha thứ cho Tom vì đã làm điều đó.
Tom usually doesn't sleep as long as Mary.	Tom thường không ngủ lâu như Mary.
Tom started to get angry when Mary started doing it.	Tom bắt đầu tức giận khi Mary bắt đầu làm điều đó.
I know that Tom is from Boston.	Tôi biết rằng Tom đến từ Boston.
Tom is very nice to me.	Tom rất tốt với tôi.
Tom says he is not mad at Mary.	Tom nói rằng anh ấy không giận Mary.
You can always be trusted.	Bạn luôn có thể được tin cậy.
I don't want you to go out with Tom.	Tôi không muốn bạn đi chơi với Tom.
Did Tom know Mary would do it?	Tom có ​​biết Mary sẽ làm điều đó không?
You are not here.	Bạn không có ở đây.
I think her name is Mary.	Tôi nghĩ cô ấy tên là Mary.
Do you enjoy working with Tom?	Bạn có thích làm việc với Tom không?
We don't trust strangers.	Chúng tôi không tin người lạ.
I always drink a glass of milk before bed.	Tôi luôn uống một ly sữa trước khi ngủ.
I tried to get Tom to stop.	Tôi đã cố gắng để Tom dừng lại.
I know that Tom didn't know I could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi có thể làm điều đó.
We have to get rid of all this rubbish.	Chúng tôi phải loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
You are a very good football player.	Bạn là một cầu thủ bóng đá rất giỏi.
In light of this fact, it is clear that he is innocent.	Trước thực tế này, rõ ràng là anh ta vô tội.
Before he recovered from his illness, he was getting worse and worse.	Còn lâu mới khỏi bệnh, anh ấy càng ngày càng tệ hơn.
Tom has come back out of the cave.	Tom đã trở ra khỏi hang động.
Tom is not rich enough to do that.	Tom không đủ giàu để làm điều đó.
We have become close friends.	Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau.
Not much alcohol left.	Không còn nhiều rượu.
Tom says he always carries a gun.	Tom nói rằng anh ấy luôn mang theo một khẩu súng.
Tom told me he was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xong.
Tom doesn't care who's watching.	Tom không quan tâm ai đang xem.
Why are you shivering?	Tại sao bạn lại rùng mình?
I know that Tom is a very strong man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất mạnh mẽ.
Tom is very old and needs to sit down.	Tom đã rất già và cần phải ngồi xuống.
Tom lives in town.	Tom sống ở thị trấn.
Australia is a difficult place to live for me.	Úc là một nơi khó sống đối với tôi.
Is Tom still allowed to do that?	Tom vẫn được phép làm điều đó chứ?
Tom threw his old notebooks away.	Tom ném những cuốn sổ cũ của mình đi.
Tom doesn't care whether he does it or not.	Tom không quan tâm liệu anh ta có làm điều đó hay không.
If it makes you feel any better, you'll be dead in two hours.	Nếu nó làm cho bạn cảm thấy tốt hơn bất kỳ, bạn sẽ chết sau hai giờ.
Tom will be in Boston for a few weeks.	Tom sẽ ở Boston trong vài tuần.
I may not be able to do this alone.	Tôi có thể không thể làm điều này một mình.
Mary ran her fingers through her hair.	Mary luồn ngón tay qua tóc.
I'm sorry I canceled our date last night.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hủy hẹn hò của chúng ta đêm qua.
I asked for the key and went upstairs to my room.	Tôi hỏi chìa khóa và lên lầu vào phòng.
You don't want to ask me what I want?	Bạn không muốn hỏi tôi những gì tôi muốn?
Tom and Mary don't know each other.	Tom và Mary không biết nhau.
One of the cups on Tom's desk had lipstick on it.	Một trong những chiếc cốc trên bàn của Tom có ​​vết son trên đó.
I will be there, but I don't know if Tom will come or not.	Tôi sẽ ở đó, nhưng tôi không biết Tom có ​​đến hay không.
Tom doesn't need to call me.	Tom không cần gọi cho tôi.
Not sure if Tom thinks doing so is a bad idea.	Không biết Tom có ​​nghĩ làm vậy là một ý kiến ​​tồi không.
Does Tom still put sugar in his tea?	Tom có ​​còn cho đường vào trà của mình không?
Tom said he was a bit tired.	Tom nói rằng anh ấy hơi mệt.
This policy will certainly go a long way in stimulating business.	Chính sách này chắc chắn sẽ đi một chặng đường dài trong việc kích thích kinh doanh.
Tom currently lives here.	Tom hiện đang sống ở đây.
This meat has not been cooked.	Thịt này chưa được nấu chín.
You must always be ready for emergencies.	Bạn luôn phải sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp.
Tom doesn't seem ready to leave.	Tom dường như chưa sẵn sàng rời đi.
Law-abiding citizens have nothing to worry about.	Công dân tuân thủ pháp luật không có gì phải lo lắng.
My cat loves it when I scratch him behind his ear.	Con mèo của tôi thích nó khi tôi gãi sau tai cho nó.
Tom plans to stay in Boston for a few weeks.	Tom dự định ở lại Boston trong vài tuần.
Tom wears his bathing suit under his shorts.	Tom mặc bộ đồ tắm của mình dưới quần đùi.
I want to see you when you are free.	Tôi muốn gặp bạn khi bạn rảnh.
I will write down the address.	Tôi sẽ ghi lại địa chỉ.
Tom said that he thought I was very attractive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi rất lôi cuốn.
Anyone can join the game, no matter what nationality they are.	Bất cứ ai cũng có thể tham gia trò chơi, dù họ là quốc tịch nào.
I thought you said Tom was leaving.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom sẽ rời đi.
I know that Tom is still doing it.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang làm điều đó.
The Red Cross provided blood to the hospital.	Hội Chữ thập đỏ đã cung cấp máu cho bệnh viện.
He burned the toast.	Anh ta đốt bánh mì nướng.
Tom will do it the way you told him.	Tom sẽ làm điều đó theo cách bạn đã nói với anh ấy.
Tom and Mary are quite safe here.	Tom và Mary ở đây khá an toàn.
I know that Tom is about our age.	Tôi biết rằng Tom trạc tuổi chúng tôi.
I don't know any of those boys.	Tôi không biết ai trong số những cậu bé đó.
I freaked out a bit.	Tôi hơi hoảng.
Exaggeration is a billion times worse than exaggeration.	Cường điệu tệ hơn một tỷ lần so với nói quá.
They're living it in Honolulu.	Họ đang sống nó ở Honolulu.
I don't know anyone named Tom.	Tôi không biết có ai tên là Tom.
Tom and Mary live in the same city.	Tom và Mary sống trong cùng một thành phố.
Tom told Mary that he was going to quit smoking.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ bỏ thuốc.
Tom was caught stealing a car.	Tom bị bắt trộm một chiếc xe hơi.
Tom has a scooter.	Tom có ​​một chiếc xe tay ga.
Tom won't do what Mary wants him to do.	Tom sẽ không làm những gì Mary muốn anh ta làm.
Do you really know Tom?	Bạn có thực sự biết Tom?
Is what they are saying about Tom true?	Những gì họ đang nói về Tom có ​​đúng không?
If there is a COVID-19 vaccine, would you want to receive it?	Nếu đã có vắc xin COVID-19, bạn có muốn nhận nó không?
Tom thinks he has a monopoly on the truth.	Tom nghĩ rằng anh ấy có độc quyền về sự thật.
Sometimes just nodding in response is enough.	Đôi khi chỉ cần gật đầu đáp lại là đủ.
Tom's house was struck by lightning.	Nhà của Tom bị sét đánh.
I don't think we will be able to help you.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giúp bạn.
I know Tom doesn't know why I have to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom thinks Mary is still in Boston.	Tom nghĩ Mary vẫn ở Boston.
The purpose of advertising is to familiarize the consumer with the name of a product.	Mục đích của quảng cáo là để người tiêu dùng làm quen với tên của một sản phẩm.
Mary says she thinks Tom won't cry.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ không khóc.
I told Tom what I thought of him.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi nghĩ về anh ấy.
Looks like I'm the only one here from Boston.	Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây đến từ Boston.
Tom tries to open the box.	Tom cố gắng mở hộp.
Try to find out where Tom hid the money.	Hãy thử tìm nơi Tom giấu tiền.
I apologize for being so slow.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quá chậm.
Tom always wanted to do that.	Tom luôn muốn làm điều đó.
It seems that the data you lost on your computer is unrecoverable.	Có vẻ như dữ liệu bạn bị mất trên máy tính là không thể khôi phục được.
My job is to make sure everyone is safe.	Công việc của tôi là đảm bảo rằng mọi người đều an toàn.
Tom admitted he was exhausted.	Tom thừa nhận anh đã kiệt sức.
Tom was run over by a car.	Tom đã bị chiếc xe chạy qua.
Tom died the same year as his wife.	Tom qua đời cùng năm với vợ anh.
Apples are rich in vitamins.	Táo rất giàu vitamin.
I didn't think Tom would be so passionate.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại đam mê như vậy.
Knowledge of computer systems and programming languages ​​is integral to Tom's work.	Kiến thức về hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình là điều không thể thiếu trong công việc của Tom.
It seems the only time Tom doesn't eat is when he's sleeping.	Có vẻ như lần duy nhất Tom không ăn là khi anh ấy đang ngủ.
You're still a professor, aren't you?	Bạn vẫn là một giáo sư, phải không?
Does the room rate include service charge?	Giá phòng đã bao gồm phí dịch vụ chưa?
I don't have time to recover before I suffer another terrible cold.	Tôi không có thời gian để hồi phục trước khi tôi phải hứng chịu một cơn cảm lạnh khủng khiếp khác.
Tom is alone in his car.	Tom chỉ có một mình trong xe của anh ấy.
I forgot to charge my mobile phone.	Tôi quên sạc điện thoại di động của mình.
Tom thinks he should be able to buy everything he needs for about $300.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể mua mọi thứ mình cần với giá khoảng 300 đô la.
Tom can't forget how to do it.	Tom không thể quên cách làm điều đó.
Tell me Tom's email address.	Cho tôi biết địa chỉ email của Tom.
I thought about it.	Tôi đã nghĩ về nó.
My teeth are perfectly healthy and have no problems.	Răng của tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không có vấn đề gì.
You are the only person I know who is qualified for this job.	Bạn là người duy nhất tôi biết có đủ điều kiện cho công việc này.
You don't seem to understand why I need to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao tôi cần làm điều đó.
I won't let anyone hurt Tom.	Tôi sẽ không để ai làm tổn thương Tom.
You don't seem confident.	Bạn có vẻ không tự tin.
I hope Tom is at home.	Tôi hy vọng Tom ở nhà.
I know I'll find you two together.	Tôi biết tôi sẽ tìm thấy hai người cùng nhau.
Tom rarely gives his wife gifts.	Tom hiếm khi tặng quà cho vợ.
Tom is an astronomer.	Tom là một nhà thiên văn học.
They are always fighting with each other.	Họ luôn chiến đấu với nhau.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
Looks like Tom was surprised.	Có vẻ như Tom đã rất ngạc nhiên.
Wine bottle.	Cái chai đựng rượu.
I was negligent.	Tôi đã sơ suất.
I persuaded my mother to lend me the car.	Tôi thuyết phục mẹ cho tôi mượn xe.
You are out of stream.	Bạn đang ở ngoài luồng.
I'm pausing the meeting.	Tôi đang tạm dừng cuộc họp.
Tom says that Mary is not jealous.	Tom nói rằng Mary không ghen tị.
Tom says he thinks he should learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình nên học cách làm điều đó.
I want Tom to see me after school.	Tôi muốn Tom gặp tôi sau giờ học.
It's not really surprising.	Nó không thực sự đáng ngạc nhiên.
Tom did it the same way I did.	Tom đã làm điều đó giống như cách tôi đã làm.
Who started the war doesn't matter.	Ai bắt đầu cuộc chiến không quan trọng.
Tom may not want to sing.	Tom có ​​thể không muốn hát.
Tom told me to answer your question.	Tom bảo tôi trả lời câu hỏi của bạn.
We were not aware of it.	Chúng tôi đã không nhận thức được điều đó.
Tom should be desperate to do it.	Tom nên tuyệt vọng để làm điều đó.
We have some issues that need attention.	Chúng tôi có một số vấn đề cần được quan tâm.
Tom says he does it faster than Mary.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
That building is more than three hundred years old.	Tòa nhà đó đã hơn ba trăm năm tuổi.
You are a self-righteous person.	Bạn là một người tự đề cao.
Tom is an old man.	Tom là một người già.
You will have to handle it on your own.	Bạn sẽ phải xử lý nó một mình.
Tom is one of the fattest guys I know.	Tom là một trong những gã béo nhất mà tôi biết.
They can't fire you.	Họ không thể sa thải bạn.
Why don't we drive to the beach today?	Tại sao chúng ta không lái xe đến bãi biển hôm nay?
Tom goes to school early on Mondays.	Tom đi học sớm vào các ngày thứ Hai.
If anything bad happens, I'll be told.	Nếu có bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra, tôi sẽ được cho biết.
Tom is a weak man.	Tom là một người yếu đuối.
Is Tom a computer programmer?	Tom có ​​phải là một lập trình viên máy tính không?
That's actually easier to do than I expected.	Điều đó thực sự dễ làm hơn tôi mong đợi.
I'm not sure it's worth it.	Tôi không chắc rằng nó đáng giá.
Has Tom been released yet?	Tom đã được thả chưa?
We look forward to hearing from you soon.	Chúng tôi mong sớm được lắng nghe phản hồi từ bạn.
Have you tried the toasted Tom?	Bạn đã thử món bánh Tom nướng chưa?
Tom is here on vacation.	Tom đang ở đây trong kỳ nghỉ.
Tom has been sober for ten years.	Tom đã tỉnh táo trong mười năm.
Tom probably doesn't hang out with Mary.	Tom có ​​lẽ không đi chơi với Mary.
Tom doesn't even want it.	Tom thậm chí không muốn nó.
I have to go out once in a while.	Tôi phải ra ngoài một lần trong một thời gian.
Tom was the one who asked all the questions.	Tom là người đã hỏi tất cả các câu hỏi.
Why don't we sit here on this bench?	Tại sao chúng ta không ngồi đây trên băng ghế này?
They will probably be able to cope with difficulties.	Họ có thể sẽ có thể đương đầu với những khó khăn.
Tom said he was in no hurry to leave.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng rời đi.
How are you?	Bạn có khỏe không?
Did you sign the petition?	Bạn đã ký vào bản kiến ​​nghị?
She approached him with a smile on her face.	Cô đến gần anh với một nụ cười trên môi.
Tom is playing with his kids.	Tom đang chơi với những đứa trẻ của mình.
I wonder what I need to do to find a job.	Tôi tự hỏi tôi cần phải làm gì để tìm được việc làm.
Where is Tom playing?	Tom đang chơi ở đâu?
Electrical appliances have made housework easier.	Các thiết bị điện đã giúp cho công việc nội trợ trở nên dễ dàng hơn.
All you have to do is press this red button.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút màu đỏ này.
I don't think I want to live in Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn sống ở Boston.
That is one of the reasons.	Đó là một trong những lý do.
It is something we must avoid at all costs.	Đó là điều chúng ta phải tránh bằng mọi giá.
Prompt payment will be appreciated.	Thanh toán nhanh chóng sẽ được đánh giá cao.
I did everything you asked me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
It will be sunset soon.	Sẽ sớm hoàng hôn.
Tom knows exactly where to go.	Tom biết chính xác nơi để đi.
I left your dinner in the oven.	Tôi đã để bữa tối của bạn trong lò.
I don't really understand that.	Tôi không thực sự hiểu điều đó.
Why is Tom staring at me?	Tại sao Tom lại nhìn chằm chằm vào tôi?
I don't think there's anything there.	Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì ở đó.
If you stop complaining so much, people will probably like you more.	Nếu bạn ngừng phàn nàn quá nhiều, mọi người có thể sẽ thích bạn hơn.
Can I see the special exhibition with this ticket?	Tôi có thể xem triển lãm đặc biệt với vé này không?
Tom told me Mary was on a diet.	Tom nói với tôi Mary đang ăn kiêng.
I'll probably do it tomorrow too.	Tôi có lẽ cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I know I'm not alone.	Tôi biết tôi không đơn độc.
Tom never wanted to see Mary again.	Tom không bao giờ muốn gặp lại Mary.
Tom told me his mother never loved him.	Tom nói với tôi mẹ anh ấy không bao giờ yêu anh ấy.
I would have helped you if I could.	Tôi đã giúp bạn nếu tôi có thể.
Don't waste your ammunition.	Đừng lãng phí đạn dược của bạn.
I don't think Tom knows much about crocodiles.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về cá sấu.
When she finished ironing, Mary turned off the iron and unplugged it, then let it cool for a while.	Khi ủi xong, Mary tắt bàn ủi và rút phích cắm điện, sau đó để yên một lúc cho nguội.
I can understand why it's secret.	Tôi có thể hiểu tại sao nó bí mật.
I am confused.	Tôi bối rối.
Tom won't give me a chance to think.	Tom sẽ không cho tôi cơ hội để suy nghĩ.
If you really need a job, why don't you consider working for Tom?	Nếu bạn thực sự cần một công việc, tại sao bạn không xem xét làm việc cho Tom?
Mary is tall.	Mary cao.
How much is the service fee?	Phí dịch vụ là bao nhiêu?
No one knows that Tom didn't do it.	Không ai biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom bent down.	Tom cúi xuống.
If you don't hurry, we'll miss the bus.	Nếu bạn không nhanh chân, chúng tôi sẽ lỡ chuyến xe buýt.
Tom wasn't the one to tell me he didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Why didn't you tell me you were dating Tom?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đang hẹn hò với Tom?
Tom and I always do it together.	Tom và tôi luôn làm điều đó cùng nhau.
I can't say no.	Tôi không thể nói không.
Let's find out where Tom has gone.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom đã đi đâu.
Tom moved cautiously.	Tom di chuyển một cách thận trọng.
Tom reached into his pocket and pulled out some change.	Tom thò tay vào túi và rút ra một ít tiền lẻ.
Tom said that didn't happen.	Tom nói rằng điều đó đã không xảy ra.
Tom is still underage.	Tom vẫn chưa đến tuổi.
Why does it take so long to do that?	Tại sao phải mất quá nhiều thời gian để làm điều đó?
Many women around the world shave their armpits.	Nhiều phụ nữ trên thế giới cạo lông nách.
Tom tells Mary that he thinks John is not angry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không tức giận.
One of the disadvantages of living alone is that you have no one to talk to.	Một trong những bất lợi của việc sống một mình là bạn không có ai để nói chuyện cùng.
I don't like waiting for Tom.	Tôi không thích đợi Tom.
Tom is a talented drummer.	Tom là một tay trống tài năng.
A car that you've never taken out of the garage is worth nothing to you.	Một chiếc xe mà bạn chưa bao giờ mang ra khỏi nhà để xe sẽ không có giá trị gì đối với bạn.
Tom was in the classroom when I left.	Tom đã ở trong lớp học khi tôi rời đi.
I know where Tom went last weekend.	Tôi biết Tom đã đi đâu vào cuối tuần trước.
I did this for a long time.	Tôi đã làm điều này trong một thời gian dài.
I happen to be a pretty good chess player.	Tôi tình cờ là một người chơi cờ khá giỏi.
Does Tom know where I am?	Tom có ​​biết tôi đang ở đâu không?
We're going to Boston to see Tom.	Chúng tôi sẽ đến Boston để gặp Tom.
Tom seems to be a very nice man.	Tom dường như là một người đàn ông rất tốt.
I don't think Tom misses Mary much.	Tôi không nghĩ Tom nhớ Mary nhiều.
They refused to release the hostages.	Họ từ chối thả con tin.
He has fully recovered and is able to return to work.	Anh ấy đã hoàn toàn bình phục và có thể đi làm trở lại.
Tom won't let Mary keep it.	Tom sẽ không để Mary giữ nó.
You will all quickly get used to the cold climate.	Tất cả các bạn sẽ nhanh chóng quen với khí hậu lạnh giá.
I can't go with you tonight.	Tôi không thể đi với bạn tối nay.
This is the first thing I do every morning.	Đây là điều đầu tiên tôi làm mỗi sáng.
I hope Tom likes the gift we bought him.	Tôi hy vọng Tom thích món quà mà chúng tôi đã mua cho anh ấy.
I would have failed without Tom's help.	Tôi sẽ thất bại nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom said he would help me figure out what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tìm ra những gì cần phải làm.
Today is Tom and Mary's wedding anniversary.	Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của Tom và Mary.
Tom was forced to sell his car.	Tom buộc phải bán chiếc xe của mình.
Tom is good at juggling, isn't he?	Tom rất giỏi tung hứng phải không?
That is still a matter of debate.	Đó vẫn là một vấn đề tranh luận.
Tom says he thinks Mary is sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn ngủ.
They can't see me.	Họ không thể nhìn thấy tôi.
Obviously Tom would do it for me.	Rõ ràng là Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom is in love with me now.	Tom đang yêu tôi bây giờ.
Tom is not who you think he is.	Tom không phải là con người bạn nghĩ.
We've been through a lot together.	Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
To play a sentence, click the black humanoid icon.	Để phát ra một câu, hãy nhấp vào biểu tượng hình người màu đen.
I haven't told Tom yet.	Tôi vẫn chưa nói với Tom.
Church participation has decreased.	Sự tham gia của giáo hội đã giảm.
Tom's answer was correct.	Câu trả lời của Tom đã đúng.
Tom told me he didn't want to wait until October to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đợi đến tháng 10 để làm điều đó.
Should we let Tom do it for us?	Chúng ta có nên để Tom làm điều đó cho chúng ta không?
I told Tom that you already know.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã biết.
I didn't know you needed to do it by yourself.	Tôi không biết bạn cần phải làm điều đó một mình.
Tom died of exhaustion.	Tom chết vì kiệt sức.
I don't want to listen to music right now.	Tôi không muốn nghe nhạc ngay bây giờ.
He is likely to be selected.	Anh ấy có khả năng được chọn.
Tom said that he thought Mary was in no rush to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có gì phải vội vàng khi làm điều đó.
Tom held out his hand to me.	Tom chìa tay cho tôi.
I knew that Tom would ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
I only brought two suitcases.	Tôi chỉ mang theo hai chiếc vali.
I see a crown.	Tôi thấy một chiếc vương miện.
What is the purpose of your trip?	Mục đích chuyến đi của bạn là gì?
I do not know where it is.	Tôi không biết nó ở đâu.
Tom asked Mary if she was going to do it.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy định làm điều đó.
Tom has been camping all summer.	Tom đã đi cắm trại cả mùa hè.
I support this proposition.	Tôi ủng hộ mệnh đề này.
Tom hopes to see Mary.	Tom hy vọng được gặp Mary.
I didn't know that Tom was a very good cook.	Tôi không biết rằng Tom nấu ăn rất giỏi.
Are you trying to bribe me?	Bạn đang cố mua chuộc tôi?
Tom hopes Mary knows she shouldn't do whatever John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John muốn cô ấy làm.
Tom said that Mary was very worried about me.	Tom nói rằng Mary rất lo lắng cho tôi.
Tom is sitting at the table, drinking.	Tom đang ngồi ở bàn, uống rượu.
Life is not always fair.	Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng.
What do you love about Tom?	Bạn yêu thích điều gì ở Tom?
It's not me who did it.	Không phải tôi là người đã làm điều đó.
Tom was found guilty of murdering his wife.	Tom bị kết tội giết vợ.
Don't know if Tom is still funny anymore.	Không biết Tom có ​​còn hài hước nữa không.
I am 25 years old and have never had a girlfriend.	Tôi 25 tuổi và chưa bao giờ có bạn gái.
Tom doesn't drink rum.	Tom không uống rượu rum.
Fortunately, Tom was not injured.	May mắn thay, Tom không bị thương.
Tom doesn't want to leave Boston.	Tom không muốn rời Boston.
Tom was a bit disoriented.	Tom hơi mất phương hướng.
I know that you will do a great job.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm một công việc tuyệt vời.
Tom warned Mary not to be too loud.	Tom cảnh báo Mary đừng quá ồn ào.
Tom is sure he can do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom felt uncomfortable, but Mary did not.	Tom cảm thấy khó chịu, nhưng Mary thì không.
Tom could have done it better.	Tom có ​​lẽ đã có thể làm điều đó tốt hơn.
Tom didn't do it every night.	Tom đã không làm điều đó mỗi đêm.
Tom said Mary thought John might not be obligated to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I'm not good with Tom.	Tôi không tốt với Tom.
It must be an interesting job.	Đó hẳn là một công việc thú vị.
Do you really think Tom needs to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó?
I won't give you money.	Tôi sẽ không đưa tiền cho bạn.
We still have an obligation.	Chúng tôi vẫn có một nghĩa vụ.
Can you save enough money to pay upfront?	Bạn có thể tiết kiệm đủ tiền để trả trước không?
You're not really going camping with Tom, are you?	Bạn sẽ không thực sự đi cắm trại với Tom, phải không?
I'm not in the mood to do that lately.	Tôi không có tâm trạng để làm điều đó gần đây.
I am your new neighbor.	Tôi là hàng xóm mới của bạn.
Tom is active, but Mary is not.	Tom đang hoạt động, nhưng Mary thì không.
I don't think we will be able to solve this problem.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề này.
Tom provided us with some useful information.	Tom đã cung cấp cho chúng tôi một số thông tin hữu ích.
Tom helped Mary tie her shoelaces.	Tom đã giúp Mary buộc dây giày cho cô ấy.
Tom rarely does it alone.	Tom hiếm khi làm điều đó một mình.
I will be ready by the time you get here.	Tôi sẽ sẵn sàng vào lúc bạn đến đây.
I think this is the first time Tom has done it himself.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Tom tự mình làm điều đó.
It's not always like that.	Nó không phải lúc nào cũng như vậy.
Tom can't wait to see Mary again.	Tom nóng lòng muốn gặp lại Mary.
I told everyone about the party.	Tôi đã nói với mọi người về bữa tiệc.
Don't tell me you have a crush on Tom.	Đừng nói với tôi rằng bạn phải lòng Tom.
I never let my studies interfere with my studies.	Tôi chưa bao giờ để việc học của mình ảnh hưởng đến việc học của mình.
I had dinner at a restaurant on Park Street.	Tôi đã ăn tối tại một nhà hàng trên phố Park.
Tom couldn't hear anything.	Tom không thể nghe thấy gì cả.
Tom may be troubled by what happened.	Tom có ​​thể gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Tom and Mary are flying to Boston tomorrow.	Tom và Mary sẽ bay đến Boston vào ngày mai.
Tom has one for you.	Tom có ​​một cái cho bạn.
Tom did it the way Mary suggested.	Tom đã làm điều đó theo cách Mary đề nghị.
Tom admits he lied to Mary.	Tom thừa nhận anh đã nói dối Mary.
We need to slow down.	Chúng ta cần giảm tốc độ.
Tom doesn't need a ladder.	Tom không cần thang.
You don't sing very well.	Bạn hát không hay lắm.
I knew that Tom would do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Who is your favorite person to cook?	Ai là người yêu thích của bạn để nấu ăn?
Tom sent it back to me to help.	Tom đã gửi lại cho tôi để giúp đỡ.
Tom went to the convenience store.	Tom đã đến cửa hàng tiện lợi.
I paid Tom the money I owed him.	Tôi đã trả cho Tom số tiền mà tôi nợ anh ấy.
Tom wants a glass of water.	Tom muốn một cốc nước.
The hostages were tied up and gagged.	Các con tin đã bị trói và bịt miệng.
Tom raises chickens for meat.	Tom nuôi gà để lấy thịt.
The rice has been harvested.	Lúa đã được thu hoạch.
They are still not safe.	Họ vẫn không an toàn.
It took us over three hours to get to Boston.	Chúng tôi mất hơn ba giờ để đến Boston.
Tom can't come tonight.	Tom không thể đến được tối nay.
Tom offered his help.	Tom đã đề nghị sự giúp đỡ của mình.
Tom is likely to be in Boston next Monday.	Tom có ​​thể sẽ ở Boston vào thứ Hai tới.
Tom wishes he could speak French like a native.	Tom ước mình có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
Does Tom have a knife?	Tom có ​​dao không?
I don't need anything.	Tôi không cần gì cả.
I think I'll see if I can do this on my own.	Tôi nghĩ tôi sẽ xem liệu tôi có thể làm điều này một mình hay không.
The older I get, the more clearly I remember things that never happened.	Càng lớn tuổi, tôi càng nhớ rõ những điều chưa từng xảy ra.
I heard someone slam the door.	Tôi nghe thấy ai đó đóng sầm cửa.
Tom says that Mary will be at her office on October 20.	Tom nói rằng Mary sẽ ở văn phòng của cô ấy vào ngày 20 tháng 10.
Something doesn't make sense here.	Có gì đó không có ý nghĩa ở đây.
How long does it take to get from here to your house by bike?	Mất bao lâu từ đây đến nhà bạn bằng xe đạp?
This is the video that Tom sent me.	Đây là video mà Tom đã gửi cho tôi.
Tom says we will get lost.	Tom nói chúng ta sẽ bị lạc.
Protests at City Hall began to get out of hand.	Cuộc biểu tình tại Tòa thị chính bắt đầu vượt khỏi tầm tay.
I usually sit next to Tom.	Tôi thường ngồi cạnh Tom.
Don't let this get out of hand.	Đừng để điều này vượt quá tầm kiểm soát.
Tom explains why doing it is a good idea.	Tom giải thích lý do tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom and Mary hold hands.	Tom và Mary nắm tay nhau.
Tom has a funny voice.	Tom có ​​một giọng hài hước.
Why doesn't Tom come back to Australia?	Tại sao Tom không trở lại Úc?
I helped Tom clean his room.	Tôi đã giúp Tom dọn phòng của anh ấy.
I asked Tom to stop talking.	Tôi yêu cầu Tom đừng nói nữa.
Tom is completely alone.	Tom hoàn toàn đơn độc.
Tom has been at the doctor's house all morning.	Tom đã ở nhà bác sĩ cả buổi sáng.
Tom hasn't made much money yet.	Tom vẫn chưa kiếm được nhiều tiền.
It just seems impossible.	Nó chỉ dường như không thể.
I am grateful for my children.	Tôi biết ơn các con của tôi.
I was just about to go to sleep when he called me.	Tôi vừa định đi ngủ thì anh ấy gọi điện cho tôi.
Tom doesn't want to go out today.	Hôm nay Tom không muốn ra ngoài.
This year the cherry blossoms bloom a little later than usual.	Năm nay hoa anh đào nở muộn hơn mọi năm một chút.
I thought you said they would sit in the meeting.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng họ sẽ ngồi trong cuộc họp.
Eradicating malaria will not be easy.	Diệt trừ bệnh sốt rét sẽ không dễ dàng.
Why does Tom want to stay in Australia?	Tại sao Tom muốn ở lại Úc?
Let's take it down a notch.	Hãy hạ nó xuống một bậc.
So we're going to have a barbecue. 	Vì vậy, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng.
Tell your parents that my parents will be there.	Hãy nói với bố mẹ bạn rằng bố mẹ tôi sẽ ở đó.
Tom burned his tongue over the hot soup.	Tom bỏng lưỡi trên nồi súp nóng hổi.
That's a bit unfair.	Đó là một chút bất công.
Tom didn't know why Mary was so sad.	Tom không biết tại sao Mary lại buồn như vậy.
I know that Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không nên làm như vậy.
Cakes, pies, croissants, and cinnamon rolls are all pastries.	Bánh ngọt, bánh nướng, bánh sừng bò và chả quế đều là những loại bánh ngọt.
Tom has lived in Australia for several years.	Tom đã sống ở Úc trong vài năm.
I have some coupons that I received last week.	Tôi có một số phiếu giảm giá mà tôi đã nhận được vào tuần trước.
I really like this dress. 	Tôi thực sự thích chiếc váy này.
Can I try it?	Tôi có thể thử nó được không?
Tom says he's willing to do it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Do not make fun of children.	Đừng đùa cợt trẻ con.
Tom and I had a good time singing together.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi hát cùng nhau.
I can talk to Tom if you want.	Tôi có thể nói chuyện với Tom nếu bạn muốn.
I don't believe Tom.	Tôi không tin Tom.
School starts at 8:30 a.m.	Trường học bắt đầu lúc 8:30 sáng.
I think I'll do it all day.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó cả ngày.
Tom wants to play chess with you.	Tom muốn chơi cờ với bạn.
I thought Mary was Tom's girlfriend.	Tôi đã nghĩ Mary là bạn gái của Tom.
Tom grew up on this farm.	Tom lớn lên ở trang trại này.
Tom lost a lot of blood, but he didn't pass out.	Tom mất rất nhiều máu, nhưng anh ấy không bất tỉnh.
I knew that Tom would make a really bad roommate.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một người bạn cùng phòng thực sự tồi tệ.
Why don't you tell me what happened?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết những gì đã xảy ra?
Do you like bean soup?	Bạn có thích súp đậu?
Tom can tell me things he can't tell Mary.	Tom có ​​thể nói với tôi những điều anh ấy không thể nói với Mary.
This doesn't help.	Điều này không giúp ích gì.
I don't answer Tom's question.	Tôi không trả lời câu hỏi của Tom.
Why don't you do something constructive to change?	Tại sao bạn không làm điều gì đó mang tính xây dựng để thay đổi?
Tom wants a medium-sized dog.	Tom muốn có một con chó cỡ vừa.
I can't focus on two things at once.	Tôi không thể tập trung vào hai việc cùng một lúc.
I didn't know that Tom was back.	Tôi không biết rằng Tom đã trở lại.
I'm really mad at you.	Tôi thực sự giận các bạn.
Tom looks really angry.	Tom trông thực sự tức giận.
Why didn't you say that sooner?	Tại sao bạn không nói điều đó sớm hơn?
This is where the real fun begins.	Đây là nơi mà niềm vui thực sự bắt đầu.
I'll probably figure out how to do that before a long time.	Tôi có thể sẽ tìm ra cách thực hiện điều đó trước một thời gian dài.
Do you really know why I'm here?	Bạn có thực sự biết tại sao tôi ở đây?
I don't believe he's a lawyer.	Tôi không tin anh ta là luật sư.
It is an advantage to be able to use the computer.	Đó là một lợi thế để có thể sử dụng máy tính.
That would be difficult to do.	Điều đó sẽ khó thực hiện.
I think it's best that you tell Tom.	Tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên nói với Tom.
I know Tom and Mary don't usually do that together.	Tôi biết Tom và Mary không thường làm điều đó cùng nhau.
You and I both know that Tom has to do it.	Bạn và tôi đều biết rằng Tom phải làm điều đó.
Tom almost died tonight.	Tom gần như chết đêm nay.
I think I can do better than that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm tốt hơn thế.
I didn't know Tom liked jazz.	Tôi không biết Tom thích nhạc jazz.
Tom heard strange noises coming from the next room.	Tom nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh.
I've heard that it's best to always feed your dog at a specific time every day.	Tôi nghe nói rằng tốt nhất là bạn nên luôn cho chó ăn vào một thời điểm cụ thể hàng ngày.
Tom told him.	Tom nói với anh ta.
We'll have to deal with it tomorrow.	Chúng ta sẽ phải giải quyết nó vào ngày mai.
That won't be all difficult.	Đó sẽ không phải là tất cả khó khăn.
Tom said he knew I was coming.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi sẽ đến.
Tom loves this game.	Tom thích trò chơi này.
Tom isn't under the bed, is he?	Tom không ở dưới gầm giường phải không?
Without computers, how inconvenient our lives would be!	Nếu không có máy tính, cuộc sống của chúng ta sẽ bất tiện biết bao!
Tom gets paid to sing and to entertain people.	Tom được trả tiền để hát và để giải trí cho mọi người.
Tom is confused.	Tom khó hiểu.
I got married again.	Tôi đã kết hôn một lần nữa.
I wish I married Mary instead of you.	Tôi ước gì tôi cưới Mary thay vì bạn.
You will never be alone again.	Bạn sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
Tom doesn't want anyone to get angry.	Tom không muốn ai đó nổi giận.
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is the architect that designed that building.	Tom là kiến ​​trúc sư thiết kế tòa nhà đó.
Tom needs to stop worrying.	Tom cần phải bỏ lo lắng.
Tom thinks he must learn French.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải học tiếng Pháp.
Some people think that gambling is a sin.	Một số người nghĩ rằng cờ bạc là một tội lỗi.
I want to take a closer look at that report.	Tôi muốn xem xét kỹ hơn bản báo cáo đó.
The inland taipan, a snake found in Australia, is the most venomous snake in the world.	Rắn taipan nội địa, một loài rắn được tìm thấy ở Australia, là loài rắn độc nhất trên thế giới.
Tom says he will try.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng.
Tom certainly wasn't trying to stop the fight.	Tom chắc chắn không cố gắng ngăn chặn cuộc chiến.
You want a divorce, don't you?	Bạn muốn ly hôn, phải không?
Tom drank all the milk.	Tom đã uống hết sữa.
You seem a lot busier than me.	Bạn có vẻ bận rộn hơn tôi rất nhiều.
We don't have many visitors this summer.	Chúng tôi không có nhiều du khách vào mùa hè này.
The snowstorm raged for a week.	Bão tuyết hoành hành suốt một tuần.
Tom didn't think Mary would say yes.	Tom không nghĩ Mary sẽ nói đồng ý.
Tom is an A student.	Tom là học sinh loại A.
Tom still thinks Mary wants to do it.	Tom vẫn nghĩ Mary muốn làm điều đó.
What is your favorite memory from your childhood?	Kỉ niệm yêu thích của bạn từ thời thơ ấu của bạn là gì?
I told you things I never told anyone else.	Tôi đã nói với bạn những điều mà tôi chưa bao giờ nói với ai khác.
Tom wasn't our team manager three years ago.	Tom không phải là quản lý của đội chúng tôi ba năm trước.
Tom is not a miner.	Tom không phải là một thợ mỏ.
Tom takes Mary back to her apartment.	Tom đưa Mary trở lại căn hộ của cô ấy.
"Whose earrings are these?" 	"Đôi hoa tai này của ai?"
"They're Tania's."	"Chúng là của Tania."
No one will thank me?	Không có ai sẽ cảm ơn tôi?
Tom is a witness to the accident.	Tom là nhân chứng cho vụ tai nạn.
Do whatever he tells you to do.	Hãy làm bất cứ điều gì mà anh ấy bảo bạn phải làm.
I am not surprised by this.	Tôi không ngạc nhiên về điều này.
These dishes are not clean.	Những món ăn này không sạch.
I am not obsessed with money.	Tôi không bị tiền bạc ám ảnh.
Of course, that's why we're here.	Đương nhiên, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
I didn't realize that I had to do it.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi phải làm điều đó.
Tom probably won't be home anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không về nhà sớm.
Investing in stocks is risky.	Đầu tư vào cổ phiếu có rủi ro.
What you said made Tom smile.	Những gì bạn nói khiến Tom mỉm cười.
Germany no longer had to fight the enemy on two fronts.	Đức không còn phải chiến đấu với kẻ thù trên hai mặt trận.
Tom should keep his mouth shut.	Tom nên ngậm miệng lại.
If you always say exactly what's on your mind, you'll probably upset a lot of people.	Nếu bạn luôn nói chính xác những gì bạn nghĩ trong đầu, bạn có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu.
Someone told Tom the truth.	Ai đó đã nói với Tom sự thật.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that to John.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó với John.
Please don't lie to me, Tom.	Xin đừng nói dối tôi, Tom.
I still have a few gallons left.	Tôi vẫn còn một vài gallon.
I'm pretty ticklish.	Tôi khá nhột.
Tom says that his job is very difficult.	Tom nói rằng công việc của anh ấy rất khó khăn.
How do we not know that Tom is unhappy?	Làm sao chúng ta không biết rằng Tom đang không hạnh phúc?
Whatever you do, don't smile.	Dù bạn làm gì, đừng mỉm cười.
Tom called 911 for help.	Tom đã gọi 911 để được giúp đỡ.
Isn't it remarkable?	Nó không phải là nó đáng chú ý?
Tom and Mary looked at the falling snowflakes.	Tom và Mary nhìn những bông tuyết rơi.
Tom chased after me.	Tom đuổi theo tôi.
Most likely I was wrong.	Rất có thể tôi đã nhầm.
I told you it wouldn't work.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ không hoạt động.
Tom should have been here thirty minutes ago.	Tom lẽ ra đã ở đây ba mươi phút trước.
Is that what it is called now?	Đó có phải là những gì nó được gọi là bây giờ?
Tom says he will be here in a few minutes.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây trong vài phút nữa.
Tom and Mary always seem to be arguing about something.	Tom và Mary dường như luôn tranh cãi về điều gì đó.
I don't think I've seen anyone try that before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy ai đó thử làm điều đó trước đây.
Mary always had to give her opinion.	Mary luôn phải đưa ra ý kiến ​​của mình.
On average, I go to the movies twice a month.	Trung bình một tháng, tôi đi xem phim hai lần.
Don't be such a pervert.	Đừng trở thành một trò hư hỏng như vậy.
My insurance will not cover any alternative drugs.	Bảo hiểm của tôi sẽ không chi trả cho bất kỳ loại thuốc thay thế nào.
Aren't you going to talk to Tom?	Bạn không định nói chuyện với Tom sao?
You have no reason to be sad.	Bạn không có lý do gì để buồn.
We just don't see it anymore.	Chúng tôi chỉ không nhận thấy nó nữa.
Tom told Mary he had to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy phải làm điều đó.
I doubt Tom will do it tomorrow.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I've asked myself that question hundreds of times.	Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó hàng trăm lần.
Why do you never tell me how you feel about me?	Tại sao bạn không bao giờ nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào về tôi?
Tom left immediately.	Tom đã bỏ đi ngay lập tức.
I don't know where Tom wants to eat.	Tôi không biết Tom muốn ăn ở đâu.
Tom took all my money.	Tom đã lấy hết tiền của tôi.
It wouldn't be fun unless Tom went swimming with us.	Sẽ không vui chút nào trừ khi Tom đi bơi với chúng tôi.
She couldn't convince him to accept a personal check.	Cô không thể thuyết phục anh ta chấp nhận một tấm séc cá nhân.
Tell Tom that he has to do everything Mary asks him to do.	Nói với Tom rằng anh ta phải làm tất cả những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Do you have a chance to apologize to Tom?	Bạn có cơ hội để xin lỗi Tom không?
Tom felt worried.	Tom cảm thấy lo lắng.
I mistook you for your sister when I first saw you.	Tôi đã nhầm bạn với em gái của bạn khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy bạn.
Why don't we sing together?	Tại sao chúng ta không hát cùng nhau?
Tom sometimes does foolish things.	Tom đôi khi làm những điều dại dột.
I would like to speak to your supervisor.	Tôi muốn nói chuyện với nhân viên giám sát của bạn.
I didn't know Tom would show up.	Tôi không biết Tom sẽ xuất hiện.
I lived in Boston for three years before moving to Chicago.	Tôi sống ở Boston ba năm trước khi chuyển đến Chicago.
I haven't finished reading the report yet.	Tôi chưa đọc xong báo cáo.
Tom bought some new equipment.	Tom đã mua một số thiết bị mới.
Neither Tom nor Mary have bought a home in Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa mua nhà ở Boston.
I am looking for my friends.	Tôi đang tìm kiếm những người bạn của tôi.
I told you I would do it.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó.
I can't believe you're talking to me like this.	Tôi không thể tin rằng bạn đang nói chuyện với tôi như thế này.
Tom is up there waiting for you.	Tom ở trên đó đợi bạn.
Tom doesn't live in my neighborhood.	Tom không sống trong khu phố của tôi.
I know Tom knows I have to do it.	Tôi biết Tom biết tôi phải làm điều đó.
I told Tom it would be very dangerous.	Tôi đã nói với Tom rằng nó sẽ rất nguy hiểm.
I don't think you need to worry about what might happen.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải lo lắng về những gì có thể xảy ra.
My watch is not working properly.	Đồng hồ của tôi không hoạt động bình thường.
I did something that I'm not proud of.	Tôi đã làm một điều mà tôi không tự hào.
Are you going to help me with this?	Bạn có định giúp tôi việc này hay không?
Tom sounds good.	Tom nghe hay đấy.
The only thing I see on the table is an apple.	Thứ duy nhất tôi thấy trên bàn là một quả táo.
I am calling from mobile phone.	Tôi đang gọi từ điện thoại di động.
Tom agreed to attend.	Tom đã đồng ý tham dự.
I want to be friends with Tom.	Tôi muốn làm bạn với Tom.
There is little hope that Tom is still alive.	Có rất ít hy vọng Tom vẫn còn sống.
I don't think Tom is in the office on Mondays.	Tôi không nghĩ Tom ở văn phòng vào các ngày thứ Hai.
I don't think Tom will wait long.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đợi lâu.
I promised to leave Tom alone.	Tôi đã hứa sẽ để Tom yên.
You will be surprised how much beer Tom drinks when out and about.	Bạn sẽ ngạc nhiên khi Tom uống bao nhiêu bia khi ra ngoài.
Don't pay attention to what your father says.	Đừng để ý đến những gì cha bạn nói.
At that time Tom was still a boy.	Khi đó Tom còn là một cậu bé.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Mary is beautiful, isn't she?	Mary thật xinh đẹp, phải không?
If you come in second, you will get a silver medal.	Nếu bạn đứng thứ hai, bạn sẽ nhận được huy chương bạc.
I've always wanted to see Tom.	Tôi luôn muốn gặp Tom.
I rarely speak French with Tom.	Tôi hiếm khi nói tiếng Pháp với Tom.
You don't seem too old to me.	Bạn dường như không quá già đối với tôi.
Tom was accepted into Harvard.	Tom đã được nhận vào Harvard.
Tom would tell me if he wasn't happy, right?	Tom sẽ nói với tôi nếu anh ấy không hạnh phúc, phải không?
We chose a hotel near the museum.	Chúng tôi đã chọn một khách sạn gần bảo tàng.
I drank three cups of coffee.	Tôi đã uống ba tách cà phê.
Tom is a very abusive person.	Tom là một người rất lạm dụng.
The ring that Tom is wearing is very valuable.	Chiếc nhẫn mà Tom đang đeo rất có giá trị.
Tom said he knew he wouldn't win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình sẽ không thắng.
I don't understand what Tom is trying to say.	Tôi không hiểu Tom đang cố nói gì.
I'm just figuring out how things work around here.	Tôi chỉ đang tìm hiểu cách mọi thứ hoạt động xung quanh đây.
Tom doesn't seem very busy, does he?	Tom có ​​vẻ không bận lắm, phải không?
Tom is an amateur astronomer.	Tom là một nhà thiên văn nghiệp dư.
It was a way to keep Tom steady.	Đó là một cách để giữ Tom đứng vững.
Does Tom think that's what we want?	Tom có ​​nghĩ đó là những gì chúng ta muốn không?
Besides you, I have no friends.	Ngoài bạn, tôi không có bạn bè nào.
It won't be that bad.	Nó sẽ không tệ như vậy đâu.
We don't need Tom's help.	Chúng tôi không cần Tom giúp.
Tom and Mary are idiots.	Tom và Mary là những kẻ ngốc.
Let Tom go.	Để Tom đi.
I didn't finish it.	Tôi đã không hoàn thành nó.
I can skate pretty well.	Tôi có thể trượt băng khá tốt.
Tom really likes this song.	Tom thực sự thích bài hát này.
Tom seemed exhausted.	Tom dường như đã kiệt sức.
Does Tom like old movies?	Tom có ​​thích những bộ phim cũ không?
Neither Tom nor Mary had ever done such a thing before.	Cả Tom và Mary đều chưa từng làm điều gì như vậy trước đây.
Who controls it?	Ai kiểm soát nó?
That's all we can do.	Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm.
Did you receive the flowers that I sent you?	Bạn đã nhận được những bông hoa mà tôi đã gửi cho bạn?
Tom is a better pilot than Mary.	Tom là một phi công giỏi hơn Mary.
Tom told the police that Mary's sudden disappearance was not characteristic of her.	Tom nói với cảnh sát rằng sự biến mất đột ngột của Mary không phải là đặc điểm của cô ấy.
Tom didn't go with his friends.	Tom đã không đi cùng bạn bè của anh ấy.
Tom did not show Mary the letters John had sent him.	Tom không cho Mary xem những bức thư mà John đã gửi cho anh ta.
That can't really happen.	Điều đó thực sự không thể xảy ra.
Tom didn't know where Mary would be.	Tom không biết Mary sẽ ở đâu.
You are insulting my intelligence.	Bạn đang xúc phạm trí thông minh của tôi.
I think you don't want to talk about this.	Tôi nghĩ bạn không muốn nói về vấn đề này.
Tom is very sad because his dog died.	Tom rất buồn vì con chó của anh ấy chết.
I can't believe Tom made such a stupid mistake.	Tôi không thể tin rằng Tom đã phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
Why don't we sit down for a bit?	Tại sao chúng ta không ngồi xuống một chút?
Tom dried himself off with a new Christmas towel.	Tom lau khô người bằng chiếc khăn tắm mới mua cho Giáng sinh.
Tom sat on the beach all day, writing postcards.	Tom ngồi trên bãi biển cả ngày, viết bưu thiếp.
There was so much noise that Professor Bayley couldn't hear.	Có nhiều tiếng ồn đến mức Giáo sư Bayley không thể nghe thấy.
Tom was just pretending to be busy.	Tom chỉ giả vờ bận thôi.
Tom didn't even notice.	Tom thậm chí còn không nhận ra.
Tom will not be pleased about this.	Tom sẽ không hài lòng về điều này.
Tom didn't know where Mary was going.	Tom không biết Mary sẽ đi đâu.
I don't feel like laughing.	Tôi không cảm thấy muốn cười.
I'm sleepy. 	Tôi đang buồn ngủ.
I should have gone to bed earlier last night.	Đêm qua tôi nên đi ngủ sớm hơn.
In the United States, freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.	Ở Hoa Kỳ, tự do tôn giáo là một trong những đảm bảo của Tuyên ngôn Nhân quyền.
The excuses won't work for me.	Những lời bào chữa sẽ không phù hợp với tôi.
You're not too surprised.	Bạn không quá ngạc nhiên.
I spent a bunch.	Tôi tốn một mớ.
Which car do you take more often, bus or train?	Bạn đi xe nào thường xuyên hơn, xe buýt hay xe lửa?
Which is easier for you, skating or skiing?	Cái nào dễ hơn cho bạn, trượt băng hay trượt tuyết?
Tom slipped out the back door.	Tom chuồn ra cửa sau.
Tom doesn't seem to have done that yet.	Tom dường như vẫn chưa làm điều đó.
The reason Tom isn't here is because he's sick in bed.	Lý do Tom không ở đây là vì anh ấy bị ốm trên giường.
How many Christmas songs do you think you know?	Bạn nghĩ mình biết bao nhiêu bài hát Giáng sinh?
We can't leave yet. 	Chúng ta chưa thể rời đi.
We need to wait for Tom.	Chúng ta cần đợi Tom.
Tom took a knife out of a drawer in the kitchen.	Tom lấy một con dao ra khỏi ngăn kéo trong bếp.
I don't think Tom would want to go to Australia with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đi Úc với bạn.
I don't mind answering some questions.	Tôi không ngại trả lời một số câu hỏi.
Tom looked at Mary blankly.	Tom nhìn Mary một cách trống rỗng.
Don't say anything to Tom.	Đừng nói gì với Tom.
Tom thinks that Mary will lose the race.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thua cuộc đua.
One thing I've always wanted to do is get a decent job close to home.	Một điều tôi luôn muốn làm là kiếm được một công việc tử tế gần nhà.
Tom is only in Australia for a day or two.	Tom chỉ định ở Úc chỉ một hoặc hai ngày.
The question is how are we going to deal with this situation.	Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ giải quyết tình huống này như thế nào.
I know someone who has never done that.	Tôi biết một người chưa bao giờ làm điều đó.
Tom doesn't walk anymore.	Tom không đi bộ nữa.
I was hoping you said that.	Tôi đã hy vọng bạn nói điều đó.
Tom and Mary are in the living room.	Tom và Mary đang ở trong phòng khách.
There is a blank sheet of paper on the table.	Có một tờ giấy trắng trên bàn.
They are happy.	Họ đang hạnh phúc.
You're thinking about me, aren't you?	Bạn đang nghĩ về tôi, phải không?
I want Tom to do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó.
Tom never liked me.	Tom chưa bao giờ thích tôi.
We cannot have the same standard of living as you.	Chúng tôi không thể có mức sống như bạn.
Tom asked us to leave.	Tom đã yêu cầu chúng tôi rời đi.
Tom seems very annoyed.	Tom có ​​vẻ rất khó chịu.
He's a bit light for a sumo wrestler.	Anh ấy hơi nhẹ đối với một đô vật sumo.
I like you to call me Tom.	Tôi thích bạn gọi tôi là Tom.
Tom bought Mary a fur coat.	Tom mua cho Mary một chiếc áo khoác lông thú.
Tom is cooking dinner for us.	Tom đang nấu bữa tối cho chúng ta.
If you don't succeed at first, try, try again.	Nếu lúc đầu bạn không thành công, hãy thử, thử lại.
I wonder why Tom doesn't do it the way I suggest.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy theo cách tôi đề nghị.
Tom worked last night.	Tom đã làm việc tối qua.
Tom lives right next to Mary.	Tom sống ngay cạnh Mary.
You know Tom should do it, right?	Bạn biết Tom nên làm điều đó, phải không?
The barn is full of hay.	Chuồng đầy cỏ khô.
Tom says he will buy a truck.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một chiếc xe tải.
Tom is better than ever.	Tom tốt hơn bao giờ hết.
I doubt that Tom will be there tonight.	Tôi nghi ngờ rằng tối nay Tom sẽ đến đó.
Did I not mention that?	Tôi đã không đề cập đến điều đó?
There's a lot of work there.	Có rất nhiều việc ở đó.
Do you really think Tom is done?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã hoàn thành?
That's not how we do it in Australia.	Đó không phải là cách chúng tôi làm điều đó ở Úc.
Tom and Mary grow leaf lettuce in their garden.	Tom và Mary trồng rau diếp lá trong vườn của họ.
Tom is thorny and tenacious.	Tom gai góc và ngoan cường.
Tom says he doesn't remember my name.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ tên tôi.
Try to drive economically.	Cố gắng lái xe tiết kiệm.
I've told you a million times that you shouldn't exaggerate.	Tôi đã nói với bạn cả triệu lần rằng bạn không nên phóng đại.
How much do you usually spend when you eat out?	Bạn thường chi bao nhiêu khi đi ăn ngoài?
Tom did not object.	Tom không phản đối.
We had to make sure that Tom knew what he had to do.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
Does Tom drink alcohol?	Tom có ​​uống rượu không?
Do you think Tom is cold?	Bạn có nghĩ Tom lạnh lùng không?
The wedding is going to be a pretty big event.	Đám cưới sẽ là một sự kiện khá lớn.
I think there's more going on here than meeting the eye.	Tôi nghĩ rằng có nhiều điều đang diễn ra ở đây hơn là gặp mắt.
Tom still hasn't told me why he doesn't need to.	Tom vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh ấy không cần làm vậy.
I'm afraid it's important.	Tôi e rằng nó quan trọng.
Tom doesn't trust me.	Tom không tin tưởng vào tôi.
Let me know your impressions.	Cho tôi biết ấn tượng của bạn.
Tom left Australia in 2013.	Tom rời Úc vào năm 2013.
It was an unrelenting pain.	Đó là một nỗi đau không nguôi ngoai.
Tom is out but Mary can be happy.	Tom ra khoi nhung gi ma Mary co the vui ve.
Tom said that Mary would probably be pleased.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ hài lòng.
I found a rare stamp at that store.	Tôi đã tìm thấy một con tem hiếm ở cửa hàng đó.
Our new product has received a lot of attention from everyone who has heard of it.	Sản phẩm mới của chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả những ai đã từng nghe về nó.
Would you mind lending me your car?	Bạn có phiền cho tôi mượn xe của bạn không?
Tom told us no.	Tom nói với chúng tôi là không.
I'm a bit drunk.	Tôi hơi say.
Captain Cook thanked the locals for their hospitality.	Thuyền trưởng Cook cảm ơn sự hiếu khách của người bản xứ.
I have no one to help me.	Tôi không có ai để giúp tôi.
Maybe Tom still doesn't know how to eat with chopsticks.	Có lẽ Tom vẫn chưa biết cách ăn bằng đũa.
Tom does that often.	Tom thường xuyên làm điều đó.
Do Tom and I need to do it again?	Tom và tôi có cần phải làm điều đó một lần nữa không?
In December 1989, he sent troops to Panama.	Tháng 12 năm 1989, ông đưa quân đến Panama.
Tom hasn't paid Mary yet.	Tom vẫn chưa trả tiền cho Mary.
Do you remember something strange that happened during the picnic?	Bạn có nhớ điều gì kỳ lạ xảy ra trong buổi dã ngoại không?
I started to believe it.	Tôi bắt đầu tin vào điều đó.
I don't really think I can do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
I decided never to do that again.	Tôi đã quyết định không bao giờ làm điều đó nữa.
I think Tom is very good.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tốt.
I can't speak French, and I can't speak English either.	Tôi không thể nói tiếng Pháp, và tôi cũng không thể nói tiếng Anh.
I just do what they tell me to do.	Tôi chỉ làm những gì họ bảo tôi phải làm.
Tom was really worried.	Tom thực sự lo lắng.
Let's play hooky today.	Hãy chơi hooky hôm nay.
Why don't you come to us?	Tại sao bạn không đến với chúng tôi?
It will take me at least three hours to do it.	Tôi sẽ mất ít nhất ba giờ để làm điều đó.
You have dirt under your nails.	Bạn có chất bẩn dưới móng tay của bạn.
Tom told me that he thought Mary was thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary khát.
I wasn't able to do everything that Tom wanted me to do.	Tôi đã không thể làm mọi thứ mà Tom muốn tôi làm.
Don't put your book on the table.	Đừng đặt sách của bạn trên bàn.
Tom was not amused.	Tom không thích thú.
I am an accounter.	Tôi là một kế toán.
I like Tom, but he doesn't like me.	Tôi thích Tom, nhưng anh ấy không thích tôi.
Tom and I have been playing music together for many years.	Tom và tôi đã chơi nhạc cùng nhau trong nhiều năm.
My daughter has reached marriageable age.	Con gái tôi đã đến tuổi kết hôn.
Lovers fall into each other's arms every chance they get.	Những người yêu nhau ngã vào vòng tay của nhau mỗi khi có cơ hội.
Tom said that was not the case.	Tom nói rằng đó không phải là trường hợp.
Tom asked if he could come home early.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể về nhà sớm không.
There's no telling how this might end.	Không có gì nói trước rằng điều này có thể kết thúc như thế nào.
Tom pulled a can out of a drawer.	Tom lấy một cái đồ hộp ra khỏi ngăn kéo.
Tom enjoys the fresh air.	Tom tận hưởng không khí trong lành.
Minced purple onion.	Hành tím băm nhỏ.
My money seems to disappear at the end of the month.	Tiền của tôi dường như biến mất vào cuối tháng.
We are lucky that Tom did it for us.	Chúng tôi may mắn vì Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom says he knows what's going on.	Tom nói rằng anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
You are my age.	Bạn bằng tuổi tôi.
It is not until we lose our health that we realize its true value.	Không phải cho đến khi mất đi sức khỏe, chúng ta mới nhận ra giá trị thực sự của nó.
I'm almost certain that will happen.	Tôi gần như chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
I wonder if Tom actually stayed in Boston last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở lại Boston vào mùa hè năm ngoái hay không.
You hope Tom won't win, right?	Bạn hy vọng Tom sẽ không thắng, phải không?
Tom says we should do it together.	Tom nói rằng hai chúng ta nên làm điều đó cùng nhau.
Everything he told us was completely fabricated.	Tất cả những gì anh ấy nói với chúng tôi là hoàn toàn bịa đặt.
Results are unpredictable.	Kết quả không thể đoán trước được.
They teased me mercilessly.	Họ trêu chọc tôi không thương tiếc.
Will they hire more people?	Họ sẽ tuyển dụng nhiều người hơn?
This type usually takes a long time.	Loại này thường mất nhiều thời gian.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom said he saw Mary tonight.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary tối nay.
Tom doesn't know where Mary lives.	Tom không biết Mary sống ở đâu.
Tom may be late.	Tom có ​​thể đến muộn.
I don't feel like eating.	Tôi không cảm thấy muốn ăn.
I will not disappear.	Tôi sẽ không biến mất.
I don't think you will get a chance to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom doesn't seem to know I'm Mary's brother.	Tom dường như không biết tôi là anh trai của Mary.
I don't know who those women are.	Tôi không biết những người phụ nữ đó là ai.
What is that noise?	Tiếng ồn đó là gì?
I learned about a lot of different polymers these days.	Tôi đã học về rất nhiều loại polyme khác nhau ngày nay.
I love to roam around town.	Tôi thích đi lang thang quanh thị trấn.
I highly doubt Tom will get bored.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
I drive a BMW.	Tôi lái một chiếc BMW.
We don't trust strangers around here.	Chúng tôi không tin tưởng những người lạ xung quanh đây.
It is clear that Tom still believes it will happen.	Rõ ràng là Tom vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom seems terribly hungry.	Tom có ​​vẻ đói khủng khiếp.
I don't think I have a choice.	Tôi không nghĩ rằng tôi có một sự lựa chọn.
Maybe Tom did what he had to do.	Có lẽ Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
Would you please write with a ballpoint pen?	Bạn có vui lòng viết bằng bút bi không?
Tom will not return to Boston.	Tom sẽ không trở lại Boston.
I'm looking for a barbershop.	Tôi đang tìm tiệm hớt tóc.
Tom always finds fault with me.	Tom luôn tìm ra lỗi với tôi.
I asked Tom if I could do it again.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể làm điều đó một lần nữa không.
I think Tom should stay in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ở lại Úc.
Tom knew it was wrong, but he did it anyway.	Tom biết rằng điều đó là sai, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm được.
Tom took Mary's hand.	Tom nắm lấy tay Mary.
It is not a bomb.	Nó không phải là một quả bom.
Tom was looking forward to spending time with Mary.	Tom đã mong đợi được dành thời gian với Mary.
Tom told me that he thought Mary was responsible for the accident.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
I don't get along with that guy.	Tôi không hợp với gã đó.
Tom intended to stay home alone.	Tom định ở nhà một mình.
Tom sees the lights in the house come on and guesses that someone is at home.	Tom nhìn thấy đèn trong nhà bật sáng và đoán rằng có ai đó đang ở nhà.
That is not the only reason why Tom has to do so.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến Tom phải làm như vậy.
I speak French quite well, but not as well as I speak English.	Tôi nói tiếng Pháp khá tốt, nhưng không tốt như tôi nói tiếng Anh.
I don't think we really want to know all the gory details.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự muốn biết tất cả các chi tiết đẫm máu.
Actually, that's not true.	Trên thực tế, điều đó không đúng.
I think you need to spend more time with your family.	Tôi nghĩ bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Tom and Mary don't seem to really talk to each other much.	Tom và Mary dường như không thực sự nói chuyện với nhau nhiều.
He will be back in a few days.	Anh ấy sẽ trở lại trong vài ngày tới.
I didn't want to throw it away, but my mother told me to.	Tôi không muốn vứt nó đi, nhưng mẹ tôi bảo tôi phải làm thế.
Do you really think one of our employees stole it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng một trong những nhân viên của chúng tôi đã đánh cắp nó?
I don't think Tom will pass the history test today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra lịch sử ngày hôm nay.
Tom went to the dentist.	Tom đã đến gặp nha sĩ.
I wish they hadn't done that.	Tôi ước gì họ đã không làm điều đó.
Tom will be released on Monday.	Tom sẽ được phát hành vào thứ Hai.
Try to do only one thing at a time.	Cố gắng chỉ làm một việc tại một thời điểm.
Tom allowed me to do that.	Tom đã cho phép tôi làm điều đó.
I received a call from Tom today.	Tôi nhận được một cuộc gọi từ Tom hôm nay.
Tom looks good.	Tom có ​​vẻ tốt.
Tom's face lights up whenever he sees Mary.	Khuôn mặt của Tom sáng lên bất cứ khi nào anh nhìn thấy Mary.
I saw something strange on my way to work.	Tôi đã thấy một cái gì đó kỳ lạ trên đường đi làm.
I'm sure that wasn't what Tom meant.	Tôi chắc rằng đó không phải là ý của Tom.
There is a bomb on board.	Có một quả bom trên tàu.
The frail old wizard guided me and taught me everything he knew about magic.	Vị phù thủy già yếu ớt đã dìu dắt tôi và dạy tôi mọi thứ mà ông ấy biết về phép thuật.
I think I might have to go to Boston next week.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể phải đến Boston vào tuần tới.
I am diabetic.	Tôi bị tiểu đường.
Tom should have been ready, but he wasn't.	Tom lẽ ra đã sẵn sàng, nhưng anh ấy thì không.
I am losing here.	Tôi đang thua ở đây.
Tom thinks he might graduate soon.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tốt nghiệp sớm.
I have something to say to all of you.	Tôi có vài điều muốn nói với tất cả các bạn.
When the kid wanted the latest PlayStation software, he acted like a spoiled child.	Khi đứa trẻ muốn phần mềm PlayStation mới nhất, nó đã hành động như một đứa trẻ hư hỏng.
Tom became serious.	Tom trở nên nghiêm túc.
Look at what Tom is doing.	Nhìn vào những gì Tom đang làm.
Tom was determined to give it a try.	Tom đã quyết tâm thử làm điều đó.
Tom told me he needed more money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần nhiều tiền hơn.
I will never forget talking to Tom there.	Tôi sẽ không bao giờ quên nói chuyện với Tom ở đó.
Would you like to hear the story of Paul Bunyan?	Bạn có muốn nghe câu chuyện về Paul Bunyan không?
Tom doesn't like Mary's car.	Tom không thích lái xe của Mary.
Tom says he needs to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy cần vay một số tiền.
What is this line for?	Dòng này để làm gì?
Tom was afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng mình có thể bị sa thải.
I don't think Tom usually does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thường làm như vậy.
I have to take Tom home.	Tôi phải đưa Tom về nhà.
Give me a summary of the book.	Cho tôi một bản tóm tắt của cuốn sách.
I will become a teacher.	Tôi sẽ trở thành một giáo viên.
We cannot postpone the meeting.	Chúng ta không thể hoãn cuộc họp.
Tom grabbed a towel and went to the pool.	Tom chộp lấy một chiếc khăn tắm và đi đến hồ bơi.
It won't be difficult.	Nó sẽ không khó đâu.
We cannot sit still.	Chúng ta không thể ngồi yên.
Tom insists he knows nothing about Mary.	Tom khẳng định anh ta không biết gì về Mary.
Tom is leading.	Tom đang dẫn đầu.
Tom is lying on the couch, watching a TV show.	Tom đang nằm trên ghế dài, xem một chương trình truyền hình.
Tom drove all night while Mary slept beside him.	Tom đã lái xe suốt đêm trong khi Mary ngủ bên cạnh anh.
I didn't like it there, so I left.	Tôi không thích nó ở đó, vì vậy tôi đã rời đi.
I not only borrowed money from Tom, but also from his wife.	Tôi không chỉ vay tiền của Tom, mà còn từ vợ anh ấy.
Tom has applied lipstick all over his face.	Tom đã đánh son khắp mặt.
Our boss is very sweet with the new girl.	Sếp của chúng tôi rất ngọt ngào với cô gái mới.
These diamonds are not real.	Những viên kim cương này không có thật.
Tom might need to do that.	Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
We must protect our country at any cost.	Chúng ta phải bảo vệ đất nước của chúng ta bằng bất cứ giá nào.
I don't want to argue about this again.	Tôi không muốn tranh cãi về điều này một lần nữa.
I thought Tom would drop by to say hello.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghé qua để chào.
I think you should buy yourself something to eat.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một cái gì đó để ăn.
You will have a lot of opportunities to do that.	Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom likes to get home before 2:30.	Tom thích về nhà trước 2:30.
Japan is trying to deal with an aging population.	Nhật Bản đang cố gắng đối phó với tình trạng già hóa dân số.
I know that Tom knows who wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai muốn làm điều đó.
Tom and Mary run into each other at the train station.	Tom và Mary tình cờ gặp nhau ở nhà ga.
He told me to meet him at 1 o'clock at the airport.	Anh ấy bảo tôi gặp anh ấy lúc 1 giờ ở sân bay.
Tom does it pretty well.	Tom làm điều đó khá tốt.
The door opened and Tom entered the room.	Cánh cửa bật mở và Tom bước vào phòng.
I think Tom is ready to go.	Tôi nghĩ Tom đã chuẩn bị sẵn sàng để đi.
Tom wants to do something really nice for Mary.	Tom muốn làm điều gì đó thực sự tốt đẹp cho Mary.
Tom pulled his hand back.	Tom rụt tay lại.
Tom didn't watch TV when I got home.	Tom đã không xem TV khi tôi về nhà.
If that boy hadn't been killed in a traffic accident, he would be a college student by now.	Nếu cậu bé đó không bị chết trong vụ tai nạn giao thông thì bây giờ cậu đã là một sinh viên đại học.
Tom asks Mary to leave his office.	Tom yêu cầu Mary rời khỏi văn phòng của anh ta.
I don't want to be here alone.	Tôi không muốn ở đây một mình.
Why don't we ask Tom if he can help us?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom nếu anh ấy có thể giúp chúng ta?
It amazes me how many people have never eaten this dish.	Nó làm tôi ngạc nhiên vì có bao nhiêu người chưa bao giờ ăn món này.
I didn't expect Mary to come so soon.	Tôi không ngờ rằng Mary sẽ đến sớm như vậy.
Tom was glad that Mary understood what he was trying to say.	Tom rất vui vì Mary hiểu những gì anh ta đang cố gắng nói.
How will Tom be treated?	Tom sẽ được đối xử như thế nào?
You will have to do it yourself.	Bạn sẽ phải tự làm điều đó.
Tom turned and ran after Mary.	Tom quay lại và chạy theo Mary.
I know exactly what Tom wants.	Tôi biết chính xác Tom muốn gì.
Welcome to Boston, Tom.	Chào mừng đến Boston, Tom.
Tom is chasing you.	Tom đang theo đuổi bạn.
Tom gave Mary a kiss and got out of the car.	Tom trao cho Mary một nụ hôn và bước ra khỏi xe.
Tom is my commanding officer.	Tom là sĩ quan chỉ huy của tôi.
You are scaring me.	Bạn đang làm tôi sợ.
I'm surprised that Tom doesn't have to do what everyone else has to do.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom không phải làm những gì mà những người khác phải làm.
That's not a question I expected to hear.	Đó không phải là một câu hỏi mà tôi mong đợi được nghe.
Tom heard strange noises.	Tom nghe thấy những tiếng động lạ.
Tom told me you lied.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã nói dối.
She said that she would turn twenty years old next year.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ tròn hai mươi tuổi vào năm sau.
Tom will help me.	Tom sẽ giúp tôi.
I can't believe Tom is gone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đi.
We don't have many options here.	Chúng tôi không có nhiều lựa chọn ở đây.
Why don't you show me?	Tại sao bạn không cho tôi xem?
Tom says he feels used to it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy đã quen.
I don't like parties.	Tôi không thích tiệc tùng.
Just don't wait too long.	Chỉ cần không đợi quá lâu.
Tom threw a few pieces of bread into the pond.	Tom ném một vài mẩu bánh mì xuống ao.
Tom won't talk.	Tom sẽ không nói chuyện.
Do you really think I'm a bad coach?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi là một huấn luyện viên tồi?
Tom will not object.	Tom sẽ không phản đối.
I want to send this airmail.	Tôi muốn gửi đường hàng không này.
Tom mocked me.	Tom chế nhạo tôi.
We haven't seen each other for a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau lần cuối.
Tom knew that Mary could not speak French.	Tom biết Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom was inspired by that.	Tom đã được truyền cảm hứng từ điều đó.
Tom is with the kids.	Tom đang ở với bọn trẻ.
They could face up to ten years in prison.	Họ có thể phải đối mặt với án tù mười năm.
Tom said he would do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom just shrugged.	Tom chỉ nhún vai.
Tom ate the cookies that Mary made for him.	Tom đã ăn bánh quy mà Mary làm cho anh ấy.
Tom won't do it for me anymore.	Tom sẽ không làm điều đó cho tôi nữa.
Jazz is not my forte.	Jazz không phải là sở trường của tôi.
Tom says he thinks Mary is outside.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở bên ngoài.
Tom is your friend.	Tom là bạn của bạn.
In 1998, Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion.	Năm 1998, xuất khẩu của Nhật Bản đã vượt quá nhập khẩu 77,8 tỷ USD.
Tom is sick and so he cannot help Mary today.	Tom bị ốm và vì vậy anh ấy không thể giúp Mary hôm nay.
I don't think this will work.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ thành công.
Our boat won by two lengths.	Thuyền của chúng tôi đã thắng bằng hai chiều dài.
I'm interested in chess these days.	Tôi quan tâm đến cờ vua những ngày này.
Tom lost his father in a car accident.	Tom mất cha trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom has become a successful photographer.	Tom đã trở thành một nhiếp ảnh gia thành công.
I'm sorry you left here.	Tôi xin lỗi vì bạn đã rời khỏi đây.
You can earn up to 80,000 yen a month in that part-time job.	Bạn có thể kiếm tới 80.000 yên một tháng trong công việc bán thời gian đó.
I'm not as healthy as I used to be.	Tôi không còn khỏe mạnh như ngày xưa.
Tom read a passage from the Gospel of Matthew.	Tom đọc một đoạn trong Phúc âm Ma-thi-ơ.
Tom is not cold at all.	Tom không hề lạnh lùng.
Knowing where to escape in a hotel can save your life.	Biết nơi thoát hiểm trong khách sạn có thể cứu sống bạn.
Tom wants to introduce Mary to John.	Tom muốn giới thiệu Mary với John.
To my great disappointment, she didn't come.	Trước sự thất vọng lớn của tôi, cô ấy đã không đến.
Tom was a little worried.	Tom hơi lo lắng.
Tom went to school.	Tom đã đi học.
Did you ask Tom why he didn't win?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy không thắng không?
My dog ​​clamps his tail between his legs and whines.	Con chó của tôi kẹp đuôi vào giữa hai chân của mình và rên rỉ.
Tom hates dogs.	Tom ghét chó.
Tom seems to be sleeping.	Tom có ​​vẻ như đang ngủ.
North Korea has decided the right time to invade.	Triều Tiên đã quyết định thời điểm thích hợp để xâm lược.
Tom did not say whether he intended to go or not.	Tom không nói liệu anh ấy có định đi hay không.
Tom wants to know who you want to hire.	Tom muốn biết bạn muốn thuê ai.
I think it's unlikely that Tom will make it.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
We are celebrating our successes.	Chúng tôi đang ăn mừng những thành công của chúng tôi.
It was Tom who kissed Mary yesterday.	Đó là Tom đã hôn Mary ngày hôm qua.
Tom finds it difficult to get along with Mary.	Tom cảm thấy khó hòa hợp với Mary.
In the United States, most goods still travel by rail.	Tại Hoa Kỳ, hầu hết hàng hóa vẫn di chuyển bằng đường sắt.
I thought Tom wanted to marry you.	Tôi đã nghĩ rằng Tom muốn kết hôn với bạn.
Tom became increasingly annoyed.	Tom ngày càng trở nên khó chịu.
What does Tom need from us?	Tom cần gì ở chúng tôi?
I'm not afraid of mice.	Tôi không sợ chuột.
Tom wouldn't be able to be here today.	Tom sẽ không thể ở đây hôm nay.
Tom was raised by his grandparents.	Tom được ông bà ngoại nuôi dưỡng.
That solves everything.	Điều đó giải quyết tất cả mọi thứ.
In general, a woman will live longer than a man.	Nói chung, một người phụ nữ sẽ sống lâu hơn một người đàn ông.
He will be a doctor when he grows up.	Anh ấy sẽ là một bác sĩ khi anh ấy lớn lên.
I'm not particularly thirsty right now.	Tôi không đặc biệt khát ngay bây giờ.
We have a witness.	Chúng tôi có một nhân chứng.
Tom has been drinking quite a lot lately.	Tom đã uống khá nhiều gần đây.
Give me back my book. 	Trả lại tôi cuốn sách của tôi.
I need it again.	Tôi cần nó một lần nữa.
Can't you come to Australia this year?	Bạn không thể đến Úc trong năm nay?
Tom is very polite.	Tom rất lịch sự.
I haven't been in Boston for a long time.	Tôi đã không ở Boston lâu lắm.
I still remember how Tom once kissed me.	Tôi vẫn nhớ Tom đã từng hôn tôi như thế nào.
He regained consciousness three hours after the accident.	Anh ấy tỉnh lại ba giờ sau vụ tai nạn.
Go down to the cellar and get us some bottles of wine.	Đi xuống hầm rượu và lấy cho chúng tôi vài chai rượu.
Maybe it's better that we don't know.	Có lẽ tốt hơn là chúng ta không biết.
I thought you said that Tom usually does.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom thường làm như vậy.
He is very angry with her.	Anh ấy rất giận cô ấy.
You've seen the pictures, haven't you?	Bạn đã nhìn thấy những bức tranh, phải không?
I wish it hadn't happened the way it did.	Tôi ước rằng nó đã không xảy ra theo cách mà nó đã làm.
Tom loves to steal rare editions from libraries.	Tom thích ăn cắp các ấn bản quý hiếm từ các thư viện.
Tom says he doesn't think you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân.
I was one of three people who did it.	Tôi là một trong ba người đã làm điều đó.
We think Tom's threat was just a joke.	Chúng tôi nghĩ rằng lời đe dọa của Tom chỉ là một trò đùa.
I think Tom wants to quit.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn nghỉ việc.
I ran into my teacher at a restaurant last night.	Tôi tình cờ gặp cô giáo của mình ở nhà hàng tối qua.
I'm sure Tom is right.	Tôi chắc chắn rằng Tom đúng.
The store was closed by the time I got there.	Cửa hàng đã đóng cửa vào thời điểm tôi đến đó.
It's not like I'm traveling alone at all.	Hoàn toàn không có chuyện tôi đi du lịch một mình.
I still haven't decided what to give Tom for his birthday.	Tôi vẫn chưa quyết định tặng gì cho Tom nhân ngày sinh nhật.
You don't really speak French, do you?	Bạn không thực sự nói tiếng Pháp, phải không?
What is Tom reading?	Tom đang đọc gì?
I'm afraid he just went out.	Tôi e rằng anh ấy vừa đi ra ngoài.
Please don't say anything to Tom, okay?	Làm ơn đừng nói gì với Tom, được không?
Tom is our oldest and Mary is the youngest.	Tom là con lớn nhất của chúng tôi và Mary là con út.
Tom said he came here to relax.	Tom nói anh ấy đến đây để thư giãn.
Tom is not aggressive, but Mary is.	Tom không hung dữ, nhưng Mary thì có.
I should have told Tom what he had to do.	Tôi nên nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
Do you have any books?	Cậu có cuốn sách nào không?
Both my father and my brother work in this factory.	Cả bố tôi và anh trai tôi đều làm việc trong nhà máy này.
Tom is a very active guy.	Tom là một chàng trai rất năng động.
Negotiations have ended.	Cuộc đàm phán đã kết thúc.
We can stay in Australia for a few more weeks if you like.	Chúng tôi có thể ở lại Úc thêm vài tuần nếu bạn thích.
I wouldn't pay Tom to do that.	Tôi sẽ không trả tiền cho Tom để làm điều đó.
I didn't know Tom and Mary were married.	Tôi không biết Tom và Mary đã kết hôn.
Don't forget to bring a pen.	Đừng quên mang theo bút.
Tom looked worried.	Tom tỏ ra lo lắng.
Tom knew something was wrong.	Tom biết có điều gì đó không ổn.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Tom is much older than Mary.	Tom lớn hơn Mary rất nhiều.
I didn't know how long the chicken was left in the fridge, so I threw it away.	Tôi không biết con gà còn sót lại trong tủ lạnh bao lâu, nên đã ném nó đi.
I didn't know you loved Tom so much.	Tôi không biết bạn yêu Tom nhiều như vậy.
I would zip it if I were you.	Tôi sẽ nén nó nếu tôi là bạn.
Tom has been here quite a while.	Tom đã ở đây khá lâu.
We have no more milk.	Chúng tôi không còn sữa nữa.
Tom and Mary do not eat.	Tom và Mary không ăn.
Please close the cap properly after use.	Vui lòng đóng nắp đúng cách sau khi sử dụng.
Tom scored a goal.	Tom đã ghi một bàn thắng.
How are you this morning?	Bạn thế nào sáng nay?
Tom is helping Mary in the kitchen.	Tom đang giúp Mary trong nhà bếp.
Tom has encountered a problem.	Tom đã gặp phải một vấn đề.
Tom doesn't know how to tell Mary the truth.	Tom không biết nói sự thật với Mary.
Tom passed here.	Tom đã qua đây.
I will not deny that it is difficult.	Tôi sẽ không phủ nhận rằng nó là khó khăn.
Tom is going to Australia in October.	Tom sẽ đến Úc vào tháng 10.
I am worth more than this.	Tôi đáng giá hơn thế này.
I don't like being stood up.	Tôi không thích bị đứng lên.
Tom didn't think Mary would allow it.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép điều đó.
Tom was an ambulance driver during the war.	Tom là tài xế xe cứu thương trong chiến tranh.
Tom didn't wake up early this morning.	Tom đã không thức dậy sớm vào sáng nay.
I have to take Tom to school.	Tôi phải đưa Tom đến trường.
Tom says Mary won't win.	Tom nói Mary sẽ không thắng.
It's not safe to do it that way.	Sẽ không an toàn nếu làm theo cách đó.
I've been lonely all my life.	Tôi đã cô đơn cả đời.
You will find it.	Bạn sẽ tìm thấy nó.
I know that Tom doesn't want to do it again.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó một lần nữa.
I have decided not to go to Australia with you.	Tôi đã quyết định không đi Úc với bạn.
Our first child was born in 2013.	Đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời vào năm 2013.
Tom knows all there is to know about Italian cars.	Tom biết tất cả những gì cần biết về xe hơi Ý.
I think Tom has been to Australia at least once.	Tôi nghĩ Tom đã đến Úc ít nhất một lần.
Tom and Mary are collaborating.	Tom và Mary đang hợp tác.
I want to thank you for saving my dog.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã cứu con chó của tôi.
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
I want to know why I have to.	Tôi muốn biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó ở bên ngoài.
Tom thought that Mary would be discouraged.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nản lòng.
Tom also lives in Australia.	Tom cũng sống ở Úc.
Tom plans to sell his trombone.	Tom dự định bán trombone của mình.
You have completed your mission.	Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
I wish Tom would hurry.	Tôi ước gì Tom sẽ nhanh lên.
I don't think Tom would be so embarrassed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ xấu hổ như vậy.
If you do it, they will do it too.	Nếu bạn làm điều đó, họ cũng sẽ làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as devoted as Mary.	Tom dường như không tận tâm như Mary.
Would you like me to do anything else for you?	Bạn có muốn tôi làm bất cứ điều gì khác cho bạn?
Mary is the woman I told you about.	Mary là người phụ nữ mà tôi đã kể cho bạn nghe.
I am a poor student.	Tôi là một sinh viên nghèo.
I'm so glad I was there.	Tôi rất vui vì tôi đã ở đó.
There's really not much you can do.	Bạn thực sự không thể làm được gì nhiều.
Let your child eat this, then eat that.	Cho con ăn cái này thì ăn cái kia.
Tom didn't think Mary could do it alone.	Tom không nghĩ Mary có thể làm điều đó một mình.
Tom should know.	Tom nên biết.
Tom doesn't know where Mary wants him to put her suitcase.	Tom không biết Mary muốn anh đặt vali của cô ấy ở đâu.
I'm not surprised Tom didn't do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm được điều đó.
I really am an idiot.	Tôi đúng là một tên ngốc.
Tom says he doesn't have enough money.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền.
I don't believe this.	Tôi không tin điều này.
The machine works all day long.	Máy hoạt động cả ngày dài.
Tom was very cooperative.	Tom đã rất hợp tác.
The audience is becoming restless.	Các khán giả đang trở nên bồn chồn.
I don't think Tom knows what I did last night.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì tôi đã làm đêm qua.
I've known Tom all my life.	Tôi đã biết Tom cả đời mình.
What seemed easy at first turns out to be difficult.	Điều gì tưởng chừng dễ dàng lúc đầu lại trở nên khó khăn.
Tom says that Mary doesn't think John will do the same tomorrow.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John sẽ làm như vậy vào ngày mai.
Tom wanted nothing to do with Mary.	Tom không muốn làm gì với Mary.
That was the last time I tried to do that.	Đó là lần cuối cùng tôi thử làm điều đó.
Tom asked Mary if he could borrow her watering can.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn bình tưới của cô ấy không.
It's not safe here.	Ở đây không an toàn.
Tom tells Mary that he thinks John is in the basement.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở dưới tầng hầm.
Tom says he thinks Mary might not want to do it during the summer.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong suốt mùa hè.
Tom was in a lot of pain, but he said he could bear it.	Tom rất đau, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có thể chịu đựng được.
Tom studied French at university.	Tom học tiếng Pháp ở trường đại học.
I want to move out and find a place of my own.	Tôi muốn chuyển ra ngoài và tìm một nơi ở của riêng mình.
I don't understand the joke.	Tôi không hiểu trò đùa.
That's what I like to do.	Đó là những gì tôi thích làm.
Tom is forced to return home.	Tom buộc phải trở về nhà.
I am waiting patiently.	Tôi đang kiên nhẫn chờ đợi.
Tom realized that he might die.	Tom nhận ra rằng anh ấy có thể sẽ chết.
Tom is clearly scared.	Tom rõ ràng là sợ.
Tom said he couldn't find a suitable play to stay in.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy một vở kịch phù hợp để ở lại.
Tom says he's not busy.	Tom nói rằng anh ấy không bận.
I think Tom is too young to date.	Tôi nghĩ rằng Tom còn quá trẻ để hẹn hò.
Tom and I often go out for a few drinks after work.	Tom và tôi thường đi uống vài ly sau giờ làm việc.
Tom won't know the answer.	Tom sẽ không biết câu trả lời.
I don't think Tom knows when Mary will visit Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào Mary sẽ đến thăm Úc.
That will be possible.	Điều đó sẽ có thể.
I didn't start learning French until I was thirteen.	Tôi đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến khi tôi mười ba tuổi.
I'm going to disguise myself as a doctor.	Tôi đang định cải trang thành bác sĩ.
Tom and Mary are expecting their second child.	Tom và Mary đang mong đợi đứa con thứ hai của họ.
Is it difficult to be a goalkeeper?	Làm thủ môn có khó không?
I know you won't be leaving soon.	Tôi biết bạn sẽ không về sớm.
Tom clenched his fist.	Tom nắm chặt tay.
I told Tom why Mary didn't want to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom made pancakes for you.	Tom đã làm bánh kếp cho bạn.
I'm sure Tom agreed to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
There is a better way.	Có một cách tốt hơn.
Tom doesn't have much money, but he does.	Tom không có nhiều tiền, nhưng anh ấy kiếm được.
Tom and Mary are not happy.	Tom và Mary không vui.
Tom is bad.	Tom thật tệ.
Tom is still tense.	Tom vẫn còn căng thẳng.
Tom says he's really glad he did.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã làm được điều đó.
It's not anything that we need to worry about.	Đó không phải là bất cứ điều gì mà chúng ta cần phải lo lắng.
Tom is too busy to help Mary with that today.	Hôm nay Tom quá bận để giúp Mary làm việc đó.
Tom and Mary did what they were told.	Tom và Mary đã làm những gì họ được bảo.
Tom still looks annoyed.	Tom vẫn có vẻ khó chịu.
I wish I could find a way to do it.	Tôi ước tôi có thể tìm ra cách để làm điều đó.
It was an unforgettable impression.	Đó là một ấn tượng khó quên.
Tom burst into the office.	Tom xông vào văn phòng.
Both Tom and Mary know John is not happy here.	Cả Tom và Mary đều biết John không hạnh phúc ở đây.
Tom will come soon. 	Tom sẽ đến sớm.
You should be prepared.	Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng.
Tom graduated from high school in 2009.	Tom tốt nghiệp trung học năm 2009.
Tom put down his glass.	Tom đặt ly xuống.
Tom seems to have a cold.	Tom dường như bị cảm.
Tom took some pictures of his dog.	Tom đã chụp một số hình ảnh về con chó của mình.
I am used to waking up early.	Tôi quen dậy sớm.
Can't we start over?	Chúng ta không thể bắt đầu lại?
You will soon be able to speak French.	Bạn sẽ sớm có thể nói tiếng Pháp.
How long has Tom been with you?	Tom đã ở bên bạn bao lâu?
Tom and Mary stood still for a moment.	Tom và Mary đứng lặng một lúc.
Tom can't cook well.	Tom không thể nấu ăn ngon.
They are eating bread.	Họ đang ăn bánh mì.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything is under control.	Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
I'll wait here until Tom comes.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom đến.
Tom has a very cool car.	Tom có ​​một chiếc xe rất tuyệt.
You are not as heavy as me.	Bạn không nặng như tôi.
I think Tom and Mary are both crazy.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều điên.
I know that Tom is not a good teacher.	Tôi biết rằng Tom không phải là một giáo viên giỏi.
It was Tom who came to see me.	Đó là Tom đến gặp tôi.
This tire does not have enough air in it.	Lốp này không có đủ không khí trong đó.
Tom knows why Mary lied.	Tom biết tại sao Mary nói dối.
We expect some kind of retaliation.	Chúng tôi mong đợi một số loại trả đũa.
He is stalled in time.	Anh ấy đang bị đình trệ trong thời gian.
We should get married.	Chúng ta nên kết hôn.
Tom is not awake.	Tom không tỉnh táo.
Tom graduated from college, but not Mary.	Tom đã tốt nghiệp đại học, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't have to do it every day.	Tom không cần phải làm điều đó mỗi ngày.
Did you know I'm Canadian?	Bạn có biết tôi là người Canada không?
I will pay you the money I owe you tomorrow.	Tôi sẽ trả cho bạn số tiền mà tôi nợ bạn vào ngày mai.
Aren't you going to ask?	Bạn không định hỏi sao?
I have been married to Tom for three years.	Tôi đã kết hôn với Tom được ba năm.
Come and warm yourself by the fireplace.	Hãy đến và sưởi ấm cho mình bên lò sưởi.
This suitcase is too heavy for me to carry.	Chiếc vali này quá nặng để tôi mang theo.
I'm not sure that will happen anytime soon.	Tôi không chắc rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tom is angry and disgusted.	Tom tức giận và ghê tởm.
Tom wants to date Mary.	Tom muốn hẹn hò với Mary.
I forgot to pick up Tom after school.	Tôi quên đón Tom sau giờ học.
Tom is not an early riser.	Tom không phải là thói quen dậy sớm.
Why doesn't he visit me anymore?	Tại sao anh ấy không đến thăm tôi nữa?
Tom wants to see Mary's family, but Mary doesn't think it's a good idea.	Tom muốn gặp gia đình của Mary, nhưng Mary không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
You and I both know that's not going to happen.	Bạn và tôi đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
They don't need to change.	Họ không cần phải thay đổi.
We need more time to come up with a plan.	Chúng tôi cần thêm thời gian để đưa ra một kế hoạch.
Although Tom explained it thoroughly, I'm not sure I really understood it.	Mặc dù Tom đã giải thích cặn kẽ nhưng tôi không chắc mình thực sự hiểu nó.
Tom is expected to do so on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I know who made Tom do it.	Tôi biết ai đã khiến Tom làm điều đó.
I wonder if Tom is doing what he's supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang làm những gì anh ấy phải làm hay không.
I often hear it say that honesty is the best policy.	Tôi thường nghe nó nói rằng trung thực là chính sách tốt nhất.
Tom moved to Boston a year ago on Monday.	Tom đã chuyển đến Boston một năm trước vào thứ Hai.
He motioned for me to get up.	Anh ấy ra hiệu cho tôi đứng dậy.
I'm not the only one who thinks Tom is overweight.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng Tom bị thừa cân.
We got out of the car to stretch our legs.	Chúng tôi xuống xe để duỗi chân.
I can't believe you will give away all your money.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ cho đi tất cả tiền của bạn.
I'm moving to Boston next summer.	Tôi sẽ chuyển đến Boston vào mùa hè tới.
I was hoping to hear from you.	Tôi đã hy vọng được nghe từ bạn.
Tom asked me to find some ropes.	Tom yêu cầu tôi tìm một số sợi dây.
This is very unusual.	Điều này là rất bất thường.
This is completely unrelated.	Điều này hoàn toàn không liên quan.
Tom bought the newspaper.	Tom đã mua tờ báo.
I think Tom is blind.	Tôi nghĩ rằng Tom bị mù.
Tom really helped us a lot.	Tom đã thực sự giúp chúng tôi rất nhiều.
Shine the light here.	Chiếu ánh sáng vào đây.
Tom didn't know what he was talking about.	Tom không biết anh ấy đang nói về cái gì.
Tom can wear whatever he likes.	Tom có ​​thể mặc bất cứ thứ gì anh ấy thích.
I was the one who taught Tom how to ride a horse.	Tôi là người đã dạy Tom cách cưỡi ngựa.
We need to address the root of the problem.	Chúng ta cần giải quyết gốc rễ của vấn đề.
Don't walk on the carpet.	Đừng đi trên thảm.
I like to wear wooden clogs.	Tôi thích đi guốc gỗ.
This is not the only copy.	Đây không phải là bản sao duy nhất.
I wanted Tom to do it, but he told me he wouldn't do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom will do it ASAP.	Tom sẽ làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom is a lobbyist.	Tom là một nhà vận động hành lang.
I got off at the last station.	Tôi xuống ga cuối cùng.
I'm thinking we should go somewhere together.	Tôi đang nghĩ chúng ta nên đi đâu đó cùng nhau.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom was being watched and didn't know it.	Tom đã bị theo dõi và không biết điều đó.
I had a long conversation with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với Tom.
Tom counted them all.	Tom đã đếm tất cả.
That's not fair, and you know it.	Điều đó không công bằng, và bạn biết điều đó.
I didn't know that Tom would do it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Who will clean up this mess?	Ai sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này?
Tom thinks that Mary is interested in doing it.	Tom nghĩ rằng Mary quan tâm đến việc làm đó.
Do you enjoy listening to baseball games on the radio?	Bạn có thích nghe các trận đấu bóng chày trên đài phát thanh không?
Taxes are a serious problem.	Thuế là một vấn đề nghiêm trọng.
I want to be a pilot in the future.	Tôi muốn trở thành một phi công trong tương lai.
You will soon understand that.	Bạn sẽ sớm hiểu điều đó.
Tom told me he thought Mary was disrespectful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thiếu tôn trọng.
You shouldn't give up on Tom because he's lost.	Bạn không nên từ bỏ Tom vì đã mất.
Tom has no regrets.	Tom không hối tiếc.
You've only been here three weeks.	Bạn mới chỉ ở đây được ba tuần.
Neither Tom nor Mary tried to get in shape.	Cả Tom và Mary đều không cố gắng lấy lại vóc dáng.
I want to buy a sailboat.	Tôi muốn mua một chiếc thuyền buồm.
She soon fell asleep because she was very tired.	Cô ấy đã sớm ngủ say vì cô ấy rất mệt.
He did it carelessly.	Anh ấy đã làm điều đó một cách lơ đễnh.
I think Tom will be very tired when he gets home.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất mệt khi về đến nhà.
I told Tom which one I liked.	Tôi đã nói cho Tom biết tôi thích cái nào.
Don't you know Tom is Mary's nephew?	Bạn không biết Tom là cháu trai của Mary?
I hope I can live here with you.	Tôi hy vọng tôi có thể sống ở đây với bạn.
I forbid you to tell anyone about what just happened.	Tôi cấm bạn nói với bất cứ ai về những gì vừa xảy ra.
I wonder what pandas eat.	Tôi tự hỏi những gì gấu trúc ăn.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
Tom has an appointment with Mary tomorrow afternoon.	Tom có ​​một cuộc hẹn với Mary vào chiều mai.
Now Tom is dead.	Bây giờ Tom đã chết.
Tom is sleeping like a baby.	Tom đang ngủ như một đứa trẻ.
Tom is struggling to make ends meet.	Tom đang phải vật lộn để kiếm sống qua ngày.
There is no way to know what will happen tomorrow.	Không có cách nào để biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
The person I saw at the bus stop was not Tom.	Người tôi thấy ở trạm xe buýt không phải là Tom.
Tom is standing in the garden.	Tom đang đứng trong vườn.
He has been asked to sit on the committee.	Anh ấy đã được yêu cầu ngồi trong ủy ban.
The bear started tearing the tent apart.	Con gấu bắt đầu xé rách lều.
I just told Tom that I wanted him to help clean up the garage.	Tôi chỉ nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy giúp dọn dẹp nhà để xe.
How many counties does Florida have?	Florida có bao nhiêu quận?
I'm too drunk to be of much help.	Tôi quá say nên không giúp được gì nhiều.
Better a dog's head than a lion's tail.	Tốt hơn là đầu của một con chó hơn là đuôi của một con sư tử.
If it rains tomorrow, we won't have a picnic.	Nếu ngày mai trời mưa, chúng tôi sẽ không đi dã ngoại.
We have a small announcement to make.	Chúng tôi có một thông báo nhỏ cần thực hiện.
Tom wasn't very happy when I left.	Tom không vui lắm khi tôi rời đi.
Tom is Mary's professor.	Tom là giáo sư của Mary.
Tom says you can only believe about half of what Mary says.	Tom nói rằng bạn chỉ có thể tin khoảng một nửa những gì Mary nói.
I don't think I should go so early.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên đi sớm như vậy.
I know Tom doesn't know why I have to do it tomorrow.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom tried not to scare Mary.	Tom cố gắng không làm Mary sợ.
We had some fun.	Chúng tôi đã có một số niềm vui.
No one doubts Tom will come soon.	Không ai nghi ngờ Tom sẽ đến sớm.
Tom helped me a lot with that.	Tom đã giúp tôi rất nhiều với điều đó.
Are you sure we're talking about the same person?	Bạn có chắc chúng ta đang nói về cùng một người không?
Tom loves sailing small sailboats.	Tom thích chèo thuyền buồm nhỏ.
The way Mary dresses today makes her look like a man.	Cách Mary ăn mặc ngày hôm nay khiến cô ấy trông giống một người đàn ông.
Does Tom speak French well?	Tom có ​​nói tốt tiếng Pháp không?
Not many people like Tom.	Không có nhiều người thích Tom.
I have not had a single complaint about Tom.	Tôi chưa có một lời phàn nàn nào về Tom.
What are you doing in a place like this?	Bạn đang làm gì ở một nơi như thế này?
Tom thinks that Mary can't do it.	Tom nghĩ rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom talks about Boston.	Tom nói về Boston.
Tom doesn't play golf much anymore.	Tom không chơi gôn nhiều nữa.
Mary's sister looks a lot like her.	Em gái của Mary trông rất giống cô ấy.
Tom was shot down right outside the courthouse.	Tom đã bị bắn hạ ngay bên ngoài tòa án.
Motion continues.	Động tĩnh tiếp tục.
It is clear to everyone that a marriage sooner or later ends in divorce.	Ai cũng thấy rõ rằng cuộc hôn nhân sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc bằng ly hôn.
People like me don't usually get along with people like you.	Những người như tôi thường không hòa hợp với những người như bạn.
Does Tom have any experience?	Tom có ​​kinh nghiệm gì không?
Firefighters extinguished the fire.	Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa.
Tom saw Mary walking in the park with John.	Tom nhìn thấy Mary đang đi dạo trong công viên với John.
Tom told me he will be busy all day tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bận cả ngày vào ngày mai.
His pencil has been sharpened.	Bút chì của anh ấy đã được mài.
Tom used to have a summer house near the beach.	Tom từng có một ngôi nhà mùa hè gần bãi biển.
Tom seems to be an easy going person.	Tom có ​​vẻ là một người dễ gần.
Bishop has mercy on desperate immigrants.	Đức cha thương xót những người nhập cư tuyệt vọng.
You fear the light of day live out of me!	Bạn sợ ánh sáng ngày sống ra khỏi tôi!
It's too late to help Tom. 	Đã quá muộn để giúp Tom.
All the doctor could do was declare him dead.	Tất cả những gì bác sĩ có thể làm là tuyên bố anh ta đã chết.
I don't write poetry anymore.	Tôi không làm thơ nữa.
I can't tell twins apart.	Tôi không thể phân biệt các cặp song sinh.
Tom went fishing with his father.	Tom đã đi câu cá với cha của mình.
Tom is waiting for you to finish what you are doing.	Tom đang đợi bạn hoàn thành việc bạn đang làm.
It doesn't matter what Tom says.	Tom nói gì không quan trọng.
Tom's question surprised Mary.	Câu hỏi của Tom khiến Mary ngạc nhiên.
Tom has been to this park with Mary at least a dozen times.	Tom đã đến công viên này với Mary ít nhất chục lần.
Tom broke up with Mary before her birthday, so he wouldn't have to buy her a present.	Tom đã chia tay Mary trước sinh nhật của cô ấy, vì vậy anh ấy sẽ không phải mua quà cho cô ấy.
I'm still thinking about the puzzle.	Tôi vẫn đang nghĩ về câu đố.
Tom is very independent.	Tom rất độc lập.
None of you have any clue as to what Tom is going through.	Không ai trong số các bạn có bất kỳ manh mối nào về những gì Tom đang trải qua.
Can we take a bottle of your best champagne?	Chúng tôi có thể lấy một chai sâm panh ngon nhất của bạn không?
Tom is pretty good at baseball, but he's not good enough to play on our team.	Tom chơi bóng chày khá giỏi, nhưng anh ấy không đủ giỏi để chơi trong đội của chúng tôi.
After months of searching for one, Mary finally bought herself a new dress.	Sau nhiều tháng tìm kiếm một chiếc, Mary cuối cùng cũng mua được cho mình một chiếc váy mới.
You are likely to get injured again if you do so the way you did last time.	Bạn có khả năng bị thương một lần nữa nếu bạn làm như vậy theo cách bạn đã làm lần trước.
Tom said he would be ready to go as soon as we got there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng đi ngay khi chúng tôi đến đó.
Tom always complains about the weather.	Tom luôn phàn nàn về thời tiết.
I am a male employee.	Tôi là một nam nhân viên.
I don't want to think about this situation.	Tôi không muốn nghĩ về tình huống này.
He didn't force her to explain.	Anh không ép cô phải giải thích.
Tom said he didn't know who Mary intended to do it with.	Tom nói rằng anh không biết Mary định làm chuyện đó với ai.
Tom wants to see you there.	Tom muốn gặp bạn ở đó.
Tom says that Mary should do it in another room.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó trong phòng khác.
We need to transition to renewable energy.	Chúng ta cần chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Both Tom and Mary grew up in Boston.	Cả Tom và Mary đều lớn lên ở Boston.
What pain relievers can I give my dog?	Tôi có thể cho con chó của mình loại thuốc giảm đau nào?
I don't know whose it is.	Tôi không biết nó là của ai.
It's been five years since they came to Japan.	Đã năm năm kể từ khi họ đến Nhật Bản.
I can't really be sure that Tom didn't take the money.	Tôi thực sự không thể chắc chắn rằng Tom đã không lấy tiền.
Dad gave me a book, and my brother gave me a pen.	Bố cho tôi một cuốn sách, và em trai tôi cho tôi một cây bút.
Tom will be happy if you can do that.	Tom sẽ rất vui nếu bạn làm được điều đó.
Those are my CDs.	Đó là những đĩa CD của tôi.
Tom has a gift for music.	Tom có ​​năng khiếu về âm nhạc.
All I know about humor is that I know nothing about it.	Tất cả những gì tôi biết về sự hài hước là tôi không biết gì về nó.
Tom is parked in front.	Tom đang đậu ở phía trước.
Strawberry cake is very delicious.	Bánh dâu rất ngon.
People can't tell us apart.	Mọi người không thể phân biệt chúng ta.
It won't be possible to do that.	Sẽ không thể làm được điều đó.
I was wondering if you would like to go see Kabuki with me while in Japan.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn có muốn đi xem Kabuki với tôi khi ở lại Nhật Bản không.
If Tom says three hundred dollars, he means three hundred dollars.	Nếu Tom nói ba trăm đô la, anh ấy có nghĩa là ba trăm đô la.
I never thought that Tom might not want to go.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể không muốn đi.
The machine was operating at full capacity.	Máy đã hoạt động hết công suất.
What are the chances of this happening again?	Cơ hội của điều này xảy ra một lần nữa là gì?
Tom did not mention that he had met Mary.	Tom không đề cập đến việc anh đã gặp Mary.
Tom realizes that he is not like the other children.	Tom nhận ra rằng mình không giống với những đứa trẻ khác.
Left alone, the boy didn't know what to do.	Bị bỏ lại một mình, cậu bé không biết phải làm gì.
The manager made an announcement about the extra stay.	Người quản lý đưa ra một thông báo về kỳ nghỉ thêm.
This tunnel is twice as long as the other tunnel.	Đường hầm này dài gấp đôi đường hầm kia.
Tom advised Mary not to do it.	Tom khuyên Mary không nên làm điều đó.
I think Tom will enjoy what's going on.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
How many months has Tom been doing that?	Tom đã làm điều đó được bao nhiêu tháng?
That's what I expected Tom to do.	Đó là những gì tôi mong đợi Tom sẽ làm.
Tom knows how important this is to Mary.	Tom biết điều này quan trọng như thế nào đối với Mary.
The leaves on the tree change color in the fall.	Những chiếc lá trên cây đổi màu vào mùa thu.
Tom refuses to believe it.	Tom từ chối tin vào điều đó.
Do you think it would be safe to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ an toàn để làm điều đó?
I will not talk.	Tôi sẽ không nói chuyện.
Tom went to school that day.	Tom đã đến trường vào ngày hôm đó.
They will be here.	Họ sẽ ở đây.
I doubt Tom can do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom watched all weekend.	Tom đã xem tất cả các ngày cuối tuần.
You can't squeeze blood out of beets.	Bạn không thể nặn ra máu từ củ cải.
Workers complain when their working hours are extended.	Các công nhân phàn nàn khi thời gian làm việc của họ bị kéo dài.
Tom is bad.	Tom thật tệ.
It's not about that.	Nó không phải về điều đó.
We have been busy.	Chúng tôi đã bận rộn.
Wouldn't it be better to ask Tom's permission first?	Sẽ tốt hơn nếu xin phép Tom trước phải không?
You won't be allowed to do it alone.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó một mình.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm được điều đó.
I can talk to Tom.	Tôi có thể nói chuyện với Tom.
The sky became brighter.	Bầu trời trở nên sáng sủa hơn.
Tom should have told me sooner.	Tom nên cho tôi biết sớm hơn.
This has turned out to be a great day.	Đây đã trở thành một ngày tuyệt vời.
You should let Tom know that Mary will do it unless he helps her.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó trừ khi anh ấy giúp cô ấy.
Tom is clearly the one with the best chance of winning.	Tom rõ ràng là người có cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng.
Tom studied French in high school.	Tom học tiếng Pháp ở trường trung học.
We think that's a good thing.	Chúng tôi nghĩ đó là một điều tốt.
Tom was ready, but Mary was not.	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Mary thì không.
I've been here for about three years.	Tôi đã ở đây khoảng ba năm.
Even Tom speaks French.	Ngay cả Tom cũng nói tiếng Pháp.
I only eat three meals a day and don't eat between meals.	Tôi chỉ ăn ba bữa một ngày và không ăn giữa các bữa chính.
The identity of the missing boy was verified by the clothes he wore.	Danh tính của cậu bé mất tích đã được xác minh qua bộ quần áo cậu mặc.
I don't think we've helped Tom enough.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã giúp Tom đủ.
The team must win the match tomorrow.	Đội phải thắng trận đấu ngày mai.
Did you know that Tom saw you kiss Mary?	Bạn có biết rằng Tom đã nhìn thấy bạn hôn Mary không?
Tom said he thought he could help us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
Maybe Tom wouldn't.	Có lẽ Tom sẽ không làm vậy.
I hope Tom gets here on time.	Tôi hy vọng Tom đến đây đúng giờ.
Tom says he will probably win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ thắng.
Tom sings well and is a pretty good dancer.	Tom hát hay và là một vũ công khá giỏi.
I realized I shouldn't have done it right after I did it.	Tôi nhận ra rằng tôi không nên làm điều đó ngay sau khi tôi làm điều đó.
After all, Tom didn't come.	Rốt cuộc thì Tom đã không đến.
Do you have prenups?	Bạn có prenup không?
I made the same mistake as everyone else.	Tôi đã mắc sai lầm như bao người khác.
Ponder it for a moment. 	Suy ngẫm về nó một lúc.
You will see I am right.	Bạn sẽ thấy tôi đúng.
Tom is unsatisfied.	Tom là không thể thỏa mãn.
Tom was breathing heavily.	Tom đang thở rất nặng nhọc.
That's not the main reason why Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom phải làm vậy.
I see no reason to apologize.	Tôi không thấy lý do gì khiến tôi phải xin lỗi.
I think Tom is in the bathroom.	Tôi nghĩ Tom đang ở trong phòng tắm.
Tom ordered a multi plate pizza.	Tom đã gọi một chiếc bánh pizza nhiều đĩa.
Tom says Mary can do it alone.	Tom nói Mary có thể làm điều đó một mình.
Tom made the following suggestion.	Tom đã đưa ra lời đề nghị sau đây.
I can't let you in here.	Tôi không thể để bạn vào đây.
What do you really know about Tom?	Bạn thực sự biết gì về Tom?
I think that's really important.	Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng.
I was happy here until you broke my heart.	Tôi đã hạnh phúc ở đây cho đến khi bạn làm tan nát trái tim tôi.
Tom did not anticipate any trouble.	Tom không lường trước được bất kỳ rắc rối nào.
I don't even know what I'm going to wear.	Tôi thậm chí không biết mình sẽ mặc gì.
I'm willing to take that risk.	Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
I have a bruise on my forehead where I hit my head.	Tôi có một vết bầm tím trên trán nơi tôi bị đập đầu.
You think you're better than me, don't you?	Bạn nghĩ bạn tốt hơn tôi, phải không?
I saw Tom talking to Mary this morning.	Tôi thấy Tom nói chuyện với Mary sáng nay.
Tom did not call the police.	Tom đã không gọi cảnh sát.
Tom says Mary will do it later.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó sau.
You are a student here, right?	Bạn là sinh viên ở đây, phải không?
Tom spent three years in prison.	Tom đã ở tù ba năm.
Shrimp disagreed with me.	Tôm không đồng ý với tôi.
Do you really think Tom is tough?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người cứng rắn?
Tom gave Mary all his money.	Tom đã cho Mary tất cả tiền của mình.
I know Tom knows that Mary didn't do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó.
Should we go eat ramen together again?	Chúng ta có nên đi ăn ramen cùng nhau một lần nữa không?
I am the master of my own destiny.	Tôi là chủ số phận của mình.
I look forward to seeing you dance.	Tôi mong được nhìn thấy bạn khiêu vũ.
Looks like Tom should do it.	Có vẻ như Tom nên làm điều đó.
Tom is unlikely to walk to the supermarket.	Tom không chắc sẽ đi bộ đến siêu thị.
Tom usually studies two or three hours a day.	Tom thường học hai hoặc ba giờ một ngày.
Tom is dealing with an alcohol problem.	Tom đang giải quyết một vấn đề về rượu.
"Where did Tom kiss Mary?" 	"Tom đã hôn Mary ở đâu?"
"On the cheek."	"Trên má."
I expect Tom to do it tomorrow.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Are you following my reasoning?	Bạn đang theo lý luận của tôi?
I know that I am rambling.	Tôi biết rằng tôi đang lan man.
Tom is not a fan.	Tom không phải là một người hâm mộ.
Tom's lecture was so boring that half of the audience had already left before he finished.	Bài giảng của Tom nhàm chán đến mức một nửa số khán giả đã rời đi trước khi anh ấy kết thúc.
I don't think it's a big deal.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn.
I don't work tomorrow.	Tôi không làm việc vào ngày mai.
Tom would be very nervous doing that.	Tom sẽ rất lo lắng khi làm điều đó.
I can't work as hard as I used to.	Tôi không thể làm việc chăm chỉ như tôi đã từng.
Tom is a very open person.	Tom là một người rất cởi mở.
Tom has a bit of a hard time with money.	Tom có ​​một chút khó khăn về tiền bạc.
I don't think Tom likes to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó một mình.
We don't have to do anything.	Chúng ta không cần phải làm gì cả.
Tom has a short fuse and flies off the handle when the hat falls.	Tom có ​​một chiếc cầu chì ngắn và bay khỏi tay cầm khi chiếc mũ rơi xuống.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
I come to you for help.	Tôi đến với bạn để được giúp đỡ.
Tom died in 2013 at the age of thirty.	Tom qua đời vào năm 2013 ở tuổi ba mươi.
Thousands of jobs are at risk if the company is underperforming.	Hàng ngàn công việc có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu công ty hoạt động kém hiệu quả.
Tom said he knew that Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary phải làm điều đó.
Tom eats a lot.	Tom ăn rất nhiều.
Is that what you want, Tom?	Đó có phải là những gì bạn muốn, Tom?
I know that Tom wouldn't be motivated to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
I think Tom wouldn't like to do that to us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với chúng tôi.
If you don't believe me, go and see it for yourself.	Nếu bạn không tin tôi, hãy đi và xem nó cho chính mình.
Tom was as scared as I was.	Tom cũng sợ hãi như tôi.
Tom has mental problems.	Tom có ​​vấn đề về tâm thần.
This is the same shirt I wore yesterday.	Đây cũng là chiếc áo mà tôi đã mặc ngày hôm qua.
The orchestra played well.	Dàn nhạc chơi tốt.
Where was the building inspector?	Thanh tra tòa nhà đã ở đâu?
I have decided not to go to Boston tomorrow.	Tôi đã quyết định không đi Boston vào ngày mai.
Tom snatched the gun from Mary before she could kill herself.	Tom giật lấy khẩu súng khỏi Mary trước khi cô có thể tự sát.
I'm going in the other direction.	Tôi đang đi theo hướng khác.
I think we should move.	Tôi nghĩ chúng ta nên di chuyển.
I know that Tom is a pretty good teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên khá tốt.
I'm trying to remember what happened.	Tôi đang cố nhớ những gì đã xảy ra.
I hope that Tom and Mary will get along.	Tôi hy vọng rằng Tom và Mary sẽ hòa hợp.
You'll be fine without me.	Bạn sẽ ổn nếu không có tôi.
I like you, but I don't love you.	Tôi thích bạn, nhưng tôi không yêu bạn.
There are up to two hundred cherry trees in this park.	Có tới hai trăm cây anh đào trong công viên này.
I am responsible for that.	Tôi là người chịu trách nhiệm về điều đó.
Tom meets Mary again the next day.	Tom gặp lại Mary vào ngày hôm sau.
Everyone wants comedians to be funny.	Mọi người mong các nghệ sĩ hài vui tính.
My mother comes to stay with us at least once a month.	Mẹ tôi đến ở với chúng tôi ít nhất một lần một tháng.
Who is singing with Tom now?	Ai đang hát với Tom bây giờ?
I know that Tom and Mary don't often go on vacation together.	Tôi biết rằng Tom và Mary không thường đi nghỉ cùng nhau.
How much has this team changed since you joined?	Đội này đã thay đổi bao nhiêu kể từ khi bạn gia nhập?
I know Tom loves you.	Tôi biết Tom yêu bạn.
Tom always looks a little pale.	Tom luôn trông hơi nhợt nhạt.
I'm sure Tom will be absent.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vắng mặt.
I never thought that Tom would be able to do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
What did Tom tell you to do?	Tom đã nói với bạn điều gì cần phải làm?
Tom is the son of two famous painters.	Tom là con trai của hai họa sĩ nổi tiếng.
There's not much room in my place.	Không có nhiều chỗ ở chỗ của tôi.
Tom left the room and closed the door.	Tom rời phòng và đóng cửa lại.
I wonder where Tom went to high school.	Tôi tự hỏi Tom đã học trung học ở đâu.
Stop mocking me.	Đừng chế giễu tôi nữa.
I should call the doctor.	Tôi nên gọi bác sĩ.
Tom was here just a minute ago.	Tom đã ở đây chỉ một phút trước.
Did you know that Tom has relatives in Australia?	Bạn có biết rằng Tom có ​​họ hàng ở Úc không?
I have never felt so nervous.	Tôi chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy.
Tom is not picky.	Tom không kén chọn.
They are escaping.	Họ đang trốn thoát.
I want to know why I have to.	Tôi muốn biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom is very good at reading between lines.	Tom rất giỏi trong việc đọc giữa các dòng.
Have you told anyone I'm here?	Bạn đã nói với ai là tôi ở đây chưa?
I don't know who this lady is.	Tôi không biết bà này là ai.
I am very short.	Tôi rất lùn.
I didn't know you were so good at French.	Tôi không biết bạn giỏi tiếng Pháp đến thế.
I have lived here for about thirteen years.	Tôi đã sống ở đây khoảng mười ba năm.
Why did you decide not to go to Boston with Tom?	Tại sao bạn quyết định không đến Boston với Tom?
You have no money?	Bạn không có tiền?
I do not believe in that.	Tôi không tin vào điều đó.
We didn't play as well as we should have.	Chúng tôi đã không chơi tốt như đáng lẽ ra.
I think Tom is jealous of you.	Tôi nghĩ rằng Tom ghen tị với bạn.
Tom doesn't like doing it as much as he used to.	Tom không thích làm điều đó nhiều như trước đây.
Tom was convinced.	Tom đã bị thuyết phục.
Tom says that Mary thinks John might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể cần phải làm điều đó một mình.
I get a little tired of doing the same things every day.	Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi khi phải làm những việc giống nhau mỗi ngày.
Tom and I are going to Australia together.	Tom và tôi sẽ đi Úc cùng nhau.
Tom lives a few miles away.	Tom sống cách đó vài dặm.
Tom blamed me for the accident.	Tom đã đổ lỗi cho tôi vì tai nạn.
Tom probably won't come home tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ không về nhà vào ngày mai.
This job can be completed in half an hour.	Công việc này có thể hoàn thành trong nửa giờ.
Tom is already out.	Tom đã ra ngoài rồi.
Tom and I are cleaning up the mess right now.	Tom và tôi đang dọn dẹp đống lộn xộn bây giờ.
Tom is exactly my age.	Tom chính xác bằng tuổi tôi.
I was beaten up by a group of delinquents on my way home from work.	Tôi đã bị đánh bởi một nhóm lưu manh trên đường đi làm về.
He loves to walk.	Anh ấy rất thích đi bộ.
Tom rode his bike to school yesterday.	Tom đã đạp xe đến trường ngày hôm qua.
I'm afraid Tom doesn't understand.	Tôi sợ Tom không hiểu.
How long does Tom usually hang laundry?	Tom thường treo đồ giặt là bao lâu?
Tom loves football and music.	Tom thích bóng đá và âm nhạc.
The boys will be out of school at noon tomorrow.	Các chàng trai sẽ ra khỏi trường vào buổi trưa ngày mai.
The prosperity of a country depends on its citizens.	Sự thịnh vượng của một quốc gia phụ thuộc vào công dân của quốc gia đó.
You have passed the exam.	Bạn đã vượt qua kỳ thi.
I take a taxi to the train station once or twice a week.	Tôi đi taxi đến ga xe lửa một hoặc hai lần một tuần.
I didn't know that we weren't allowed to smoke here.	Tôi không biết rằng chúng ta không được phép hút thuốc ở đây.
No one is following Tom.	Không ai theo dõi Tom.
Tom should do it today.	Tom nên làm điều đó ngay hôm nay.
What is your destination?	Điểm đến của bạn là gì?
I feel like I'm running in circles.	Tôi cảm thấy như mình đang chạy trong các vòng tròn.
Should I bring Tom with me?	Tôi có nên mang Tom theo không?
Is Tom there?	Tom có ​​ở đó không?
I wonder how Tom feels about that.	Tôi tự hỏi Tom cảm thấy thế nào về điều đó.
I couldn't sleep last night.	Tôi đã không thể ngủ đêm qua.
I bet Tom can do it.	Tôi cá là Tom có ​​thể làm được.
I will do whatever I can to prevent that from happening.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn điều đó xảy ra.
I can take care of myself, Tom.	Tôi có thể tự lo cho mình, Tom.
Will you give me a discount if I pay in cash?	Bạn sẽ giảm giá nếu tôi thanh toán bằng tiền mặt chứ?
If that happened, it wouldn't surprise you, would it?	Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ không làm bạn ngạc nhiên, phải không?
She got on the bus to Harajuku.	Cô ấy lên xe buýt đến Harajuku.
Tom sings out of tune.	Tom hát lệch lạc.
That's what we want, isn't it?	Đó là những gì chúng ta muốn, phải không?
I don't feed my dog ​​in the morning.	Tôi không cho chó ăn vào buổi sáng.
I told you that.	Tôi đã nói với bạn điều đó.
If you are hungry, you should eat something.	Nếu đói, bạn nên ăn một chút gì đó.
I don't understand this.	Tôi không hiểu điều này.
We feel sorry for Tom.	Chúng tôi cảm thấy thông cảm cho Tom.
I don't blame Tom for hitting Mary.	Tôi không trách Tom vì đã đánh Mary.
Tom and Mary are playing together.	Tom và Mary đang chơi cùng nhau.
Does Tom have any siblings?	Tom có ​​anh chị em nào không?
Tom didn't go swimming today.	Hôm nay Tom không đi bơi.
Tom has a herd of goats.	Tom có ​​một đàn dê.
I don't think it's possible that Tom will show us how to do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
I was thinking of ordering a pizza.	Tôi đã nghĩ đến việc đặt một chiếc bánh pizza.
It's foggy in Boston right now.	Bây giờ ở Boston đang có sương mù.
I don't like yogurt.	Tôi không thích sữa chua.
You have met your match.	Bạn đã gặp sự phù hợp của mình.
Tom said he planned to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó cho chúng tôi.
Tom soon left Australia.	Tom sớm rời Úc.
Don't know if it's dangerous to do it here.	Không biết có nguy hiểm không khi làm điều đó ở đây.
My husband is careless with his clothes.	Chồng tôi thì hớ hênh với quần áo của mình.
Does Tom know about it?	Tom có ​​biết về nó không?
I was the one who told Tom he should learn French.	Tôi là người nói với Tom rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
I just can't get the information I need.	Tôi chỉ không thể có được thông tin tôi cần.
I don't need you to tell me what to do.	Tôi không cần bạn nói cho tôi biết phải làm gì.
Did the newspaper say it was going to rain?	Có phải tờ báo nói rằng trời sắp mưa?
I hope that I didn't hurt anyone.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm tổn thương bất cứ ai.
I know when Tom was killed.	Tôi biết Tom bị giết khi nào.
You must submit to their decision.	Anh phải phục tùng quyết định của họ.
The gift made the Indians extremely excited.	Món quà khiến người da đỏ vô cùng thích thú.
We need to buy Tom a present.	Chúng ta cần mua cho Tom một món quà.
Tom is not wrong, but Mary is right.	Tom không sai, nhưng Mary thì đúng.
Things like this don't usually happen to me.	Những điều như thế này thường không xảy ra với tôi.
Tom wasn't the one to tell me that Mary had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary phải làm điều đó.
I hope we don't lose you as a customer.	Tôi hy vọng chúng tôi không đánh mất bạn với tư cách là một khách hàng.
Tom doesn't think Mary is scared.	Tom không nghĩ Mary đang sợ hãi.
I can't eat a lot of food alone.	Tôi không thể ăn nhiều thức ăn một mình.
That news left Tom breathless.	Tin tức đó đã khiến Tom khó thở.
I left my book here and now it's gone.	Tôi đã để lại cuốn sách của mình ở đây và bây giờ nó đã biến mất.
As far as I know, Tom has a driver's license.	Theo những gì tôi biết, Tom đã có bằng lái xe.
This rope is not strong enough.	Sợi dây này không đủ mạnh.
Tom received money from Mary.	Tom đã nhận tiền từ Mary.
I bought these flowers for Mary, not for you.	Tôi mua những bông hoa này cho Mary, không phải cho bạn.
Tom stabbed Mary with scissors.	Tom dùng kéo đâm Mary.
Their research uses a survey method.	Nghiên cứu của họ sử dụng phương pháp khảo sát.
Tom is a good skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
Both Tom and I love Korean food.	Cả tôi và Tom đều thích đồ ăn Hàn Quốc.
I did what you asked me to do.	Tôi đã làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
The doctor says you will be fine.	Bác sĩ nói rằng bạn sẽ ổn.
Tom is not an alcoholic, is he?	Tom không phải là một người nghiện rượu, phải không?
Tom and Mary both want to learn French.	Tom và Mary đều muốn học tiếng Pháp.
I saw Tom almost every day for the last week.	Tôi gặp Tom hầu như mỗi ngày trong tuần trước.
Tom feels like an idiot.	Tom cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
Tom forgot his glasses.	Tom quên kính của mình.
Tom always comes early.	Tom luôn đến sớm.
Tom and I went to a party last night.	Tom và tôi đã đi dự tiệc tối qua.
Tom moved the desk to Mary's bedroom.	Tom chuyển bàn làm việc đến phòng ngủ của Mary.
I won't do it tomorrow.	Tôi sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I always wear my seat belt.	Tôi luôn thắt dây an toàn.
He's on a diet because he's a bit overweight.	Anh ấy đang ăn kiêng vì hơi thừa cân.
I love ironing.	Tôi thích ủi đồ.
Will you pick me up at seven tomorrow morning?	Bạn sẽ đón tôi lúc bảy giờ sáng mai chứ?
Don't forget your passport.	Đừng quên hộ chiếu của bạn.
Tom left no stones.	Tom không để lại viên đá nào.
I brought fries and dip.	Tôi mang theo khoai tây chiên và nhúng.
What is your favorite Christmas song?	Bài hát Giáng sinh yêu thích của bạn là gì?
Tom seems to be very rich.	Tom dường như rất giàu có.
Tom told me he just got divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa ly hôn.
She is famous not because of her beauty, but because of her kindness.	Cô ấy nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp của cô ấy, mà vì lòng tốt của cô ấy.
When I get out of prison, I want to mend things with my wife.	Khi tôi ra khỏi tù, tôi muốn hàn gắn mọi thứ với vợ.
I don't think anyone noticed what Tom did.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì Tom đã làm.
Tom was afraid that he would look stupid.	Tom sợ rằng mình sẽ trông thật ngu ngốc.
I took care of everything.	Tôi đã lo mọi thứ rồi.
Tom is checking on you.	Tom đang kiểm tra bạn.
My wife is suffering from pneumonia.	Vợ tôi đang bị viêm phổi.
They hired Tom.	Họ đã thuê Tom.
Do you really hate Tom that much?	Bạn có thực sự ghét Tom đến vậy không?
Tom didn't say Mary was hungry.	Tom không nói Mary đói.
Tom decided to stay.	Tom quyết định ở lại.
Did Tom know that you would do it?	Tom có ​​biết rằng bạn sẽ làm điều đó không?
Tom can't remember his password.	Tom không thể nhớ mật khẩu của mình.
How did you dirty your dress?	Bạn đã làm bẩn chiếc váy của mình như thế nào?
Do not worried. 	Đừng lo.
It's completely normal.	Nó hoàn toàn bình thường.
Can you skate?	Bạn có thể trượt băng?
I think Tom might be busy right now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ Tom có ​​thể đang bận.
I must have heard that a million times.	Tôi phải nghe điều đó cả triệu lần.
I can't decide what to do now.	Tôi không thể quyết định phải làm gì bây giờ.
A little vinegar is all the salad needs.	Một chút giấm là tất cả những gì món salad cần.
I thought you said you were scared to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sợ hãi khi làm điều đó.
Why do you have a baseball uniform if you've never played baseball?	Tại sao bạn lại có đồng phục bóng chày nếu bạn chưa từng chơi bóng chày?
We all applaud.	Tất cả chúng tôi đều hoan hô.
I just don't have the strength to do that.	Tôi chỉ không đủ sức để làm điều đó.
Did you really give Tom a key to your apartment?	Bạn đã thực sự đưa cho Tom một chìa khóa căn hộ của bạn?
Tom does it better than me.	Tom làm điều đó tốt hơn tôi.
I will ask Tom to help you.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp bạn.
Tom is not the right person for you.	Tom không phải là người phù hợp với bạn.
Tom is a troubadour.	Tom là một người hát rong.
As soon as the rain stopped, the tennis match resumed.	Ngay khi cơn mưa tạnh, trận đấu quần vợt tiếp tục.
You shouldn't be here.	Bạn không nên ở đây.
Hanging out with Tom is fun.	Đi chơi với Tom rất vui.
I hope I didn't say anything stupid.	Tôi hy vọng tôi không nói điều gì ngu ngốc.
Tom promised to do it for Mary.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó cho Mary.
I thought Tom might not be waiting for me.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không đợi tôi.
Tom says he's never done that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
I bet Tom knows where Mary is.	Tôi cá là Tom biết Mary ở đâu.
We didn't know that Tom would do it.	Chúng tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom saw the message.	Tom đã xem tin nhắn.
Tom couldn't bear to open his eyes.	Tom không thể chịu được khi mở mắt.
When Tom was in trouble, he turned to his parents for help.	Khi Tom gặp khó khăn, anh đã tìm đến cha mẹ để được giúp đỡ.
I don't think Tom knows Mary is upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang buồn.
Tom and I will stay at a hotel near the beach.	Tom và tôi sẽ ở một khách sạn gần bãi biển.
Tom did not commit a crime.	Tom không phạm tội.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Please let me through.	Xin vui lòng cho tôi qua.
I knocked on the door, but there was no answer.	Tôi gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.
It is really a challenge.	Nó thực sự là một thách thức.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
I understand that Tom did not do that.	Tôi hiểu rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom and Mary are both allergic to peanuts.	Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
My mother asked me to shave.	Mẹ tôi yêu cầu tôi cạo râu.
Tom didn't feel that he was ready to do it.	Tom không cảm thấy rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom rarely jogs anymore.	Tom ít khi chạy bộ nữa.
Tom was saved by a lifeguard.	Tom đã được cứu bởi một nhân viên cứu hộ.
I can not believe it. 	Tôi không thể tin được.
Tom couldn't believe it either.	Tom cũng không thể tin được.
Tom doesn't know anyone in Boston.	Tom không biết ai ở Boston.
Tell Tom he has to go.	Nói với Tom rằng anh ấy phải đi.
Tom didn't bring it.	Tom không mang theo.
Tom says he doesn't want Mary to do that again.	Tom nói rằng anh không muốn Mary làm như vậy một lần nữa.
Tom refused to believe that Mary was guilty.	Tom không chịu tin rằng Mary có tội.
Tom always carries his camera with him wherever he goes.	Tom luôn mang theo máy ảnh bên mình mọi lúc mọi nơi.
I don't have a good answer to that question.	Tôi không có câu trả lời tốt cho câu hỏi đó.
There's no one Irish like Tom.	Không có ai Ailen như Tom.
If you leave Australia, it will be better for both of us.	Nếu bạn rời Úc, điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai chúng tôi.
I was born in Boston, but I grew up in Chicago.	Tôi sinh ra ở Boston, nhưng tôi lớn lên ở Chicago.
Tom was not on time.	Tom đã không đúng giờ.
When parents get old in Japan, they are usually taken care of by their children.	Khi cha mẹ về già ở Nhật Bản, họ thường được con cái chăm sóc.
Tom congratulated Mary on her graduation.	Tom chúc mừng Mary tốt nghiệp.
Tom and Mary don't seem to want to do that.	Tom và Mary dường như không muốn làm điều đó.
Has Tom come back yet?	Tom đã trở về chưa?
I know Tom was amazed.	Tôi biết Tom đã rất kinh ngạc.
Tom's grades are much better than Mary's.	Điểm của Tom tốt hơn Mary rất nhiều.
I don't think Tom really wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Your job is not as difficult as mine.	Công việc của bạn không khó như của tôi.
What is this room?	Phòng này là gì?
I don't really care about that.	Tôi không quan tâm lắm đến việc đó.
A handsome young stranger tried to cut in when I was dancing with my boyfriend.	Một người lạ trẻ tuổi đẹp trai cố gắng chen vào khi tôi đang khiêu vũ với bạn trai của mình.
Now I am intrigued.	Bây giờ tôi bị hấp dẫn.
This is a great combination. 	Đây là một sự kết hợp lớn.
I'm not the girl you're looking for.	Tôi không phải là cô gái mà bạn đang tìm kiếm.
Sometimes we forget to do the things that need to be done.	Đôi khi chúng ta quên làm những việc cần phải làm.
Why don't you kiss Tom?	Tại sao bạn không hôn Tom?
Cooking by the campfire is one of my favorite things about camping.	Nấu ăn bên lửa trại là một trong những điều tôi thích khi cắm trại.
Let me make myself crystal clear.	Hãy để tôi làm cho bản thân mình trong sáng như pha lê.
You know that Tom doesn't want to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không muốn làm điều đó, phải không?
I lied to Tom.	Tôi đã nói dối Tom.
I'm still waiting for the test results.	Tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.
You'd better not try to leave town.	Tốt hơn hết bạn không nên cố gắng rời khỏi thị trấn.
I can't buy anything until my next paycheck.	Tôi không thể mua bất cứ thứ gì cho đến khi nhận được khoản lương tiếp theo.
Tom kicks the ball very hard.	Tom đá bóng rất mạnh.
I had to attend a meeting so I couldn't pick up Tom after school.	Tôi phải tham gia một cuộc họp nên không thể đến đón Tom sau giờ học.
I know that you might want to do that.	Tôi biết rằng bạn có thể muốn làm điều đó.
I don't love Tom.	Tôi không yêu Tom.
Tom might have been embarrassed, but I don't think he did.	Tom có ​​thể đã rất xấu hổ, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy đã làm như vậy.
Tom will never be able to forgive Mary for cheating on him.	Tom sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Mary vì đã lừa dối anh ta.
We never repented of eating so little.	Chúng tôi không bao giờ ăn năn vì đã ăn quá ít.
Greenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.	Greenpeace đang chiến đấu trong một cuộc chiến cam go để cứu lấy môi trường.
When did you buy this screwdriver?	Bạn mua cái tuốc nơ vít này khi nào?
I can't think of any reason why we shouldn't.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì mà chúng ta không nên làm như vậy.
How do you choose the best asparagus?	Làm thế nào để bạn chọn ra măng tây ngon nhất?
I don't think Tom really needs to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó ngày hôm nay.
Do you want to go to the movies after dinner tonight?	Bạn có muốn đi xem phim sau bữa tối tối nay không?
Tom calls and says he will be late.	Tom gọi điện và nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I think Tom is lazy.	Tôi nghĩ Tom lười biếng.
Tom tells Mary she won't have to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy sẽ không phải làm điều đó.
It won't be long before we know the results.	Sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ biết kết quả.
I always go to bed early and wake up early.	Tôi luôn đi ngủ sớm và dậy sớm.
I don't have a father.	Tôi không có bố.
Tom thought that Mary would not be jealous.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ghen.
You don't know if I need to do that, do you?	Bạn không biết liệu tôi có cần phải làm như vậy hay không, phải không?
Tom probably won't get it done.	Tom có ​​thể sẽ không hoàn thành việc đó.
It was my first time staying in a private villa, and it was truly a wonderful thing.	Lần đầu tiên tôi ở trong một biệt thự riêng, và đó thực sự là một điều tuyệt vời.
I think Tom did it at least once.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó ít nhất một lần.
Tom told me that Mary was kidnapped.	Tom nói với tôi rằng Mary đã bị bắt cóc.
Others have followed Tom's example.	Những người khác đã làm theo tấm gương của Tom.
Tom worked overtime.	Tom đã làm việc ngoài giờ.
Do you think Tom would care if Mary did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm điều đó?
Tom has only a few friends in Boston.	Tom chỉ có một vài người bạn ở Boston.
He called her as soon as he got home.	Anh gọi điện cho cô ngay khi về đến nhà.
Here's your drink.	Đồ uống của bạn đây.
He is ambitious and talented.	Anh ấy đầy tham vọng và tài năng.
The girls sat right next to each other.	Các cô gái ngồi ngay cạnh nhau.
I am sure that my daughter will pass the exam.	Tôi chắc chắn rằng con gái tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
My daughter is a tomboy.	Con gái tôi là một tomboy.
Tom's socks don't fit.	Tất của Tom không phù hợp.
Tom did a great job of that.	Tom đã làm rất tốt điều đó.
I don't know where Tom went.	Tôi không biết Tom đã đi đâu.
Tom also likes to dance right?	Tom cũng thích nhảy phải không?
I asked if you were hungry.	Tôi hỏi bạn có đói không.
Tom carried his suitcase upstairs.	Tom xách va li lên lầu.
We don't have enough money to do that.	Chúng tôi không có đủ tiền để làm điều đó.
Tom will buy that for you.	Tom sẽ mua cái đó cho bạn.
I will play against Tom.	Tôi sẽ thi đấu với Tom.
I think Tom probably wouldn't believe Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ sẽ không tin Mary.
This is the room in which the author committed suicide.	Đây là căn phòng mà tác giả đã tự sát.
When he feels fine, he'll go for a walk.	Khi cảm thấy ổn, anh ấy sẽ đi dạo.
Tom says he knows Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể giành chiến thắng.
This is your desk.	Đây là bàn của bạn.
You told Tom I didn't have to do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
The piece of cake that Tom gave me was so big that I couldn't eat it all.	Miếng bánh mà Tom đưa cho tôi to đến nỗi tôi không thể ăn hết.
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
I told Tom he had to leave early.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy phải về sớm.
Tom continued to draw.	Tom vẫn tiếp tục vẽ.
You are not so sure.	Bạn không quá chắc chắn.
I didn't know Tom was tired.	Tôi không biết Tom đang mệt.
I don't care how much it costs. 	Tôi không quan tâm nó có giá bao nhiêu.
I will also buy it.	Tôi cũng sẽ mua nó.
I had a bad cold and to make matters worse, it started to snow.	Tôi bị cảm lạnh nặng và vấn đề tồi tệ hơn, trời bắt đầu có tuyết.
We cannot be certain of the total cost yet.	Chúng tôi chưa thể chắc chắn về tổng chi phí.
Tom needs to rest.	Tom cần phải nghỉ ngơi.
The fitting room is occupied.	Phòng thử đồ đã có người.
How many more days do you think Tom will need to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần bao nhiêu ngày nữa để làm điều đó?
Tom was killed in an accident.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn.
What are you doing at this time of night?	Bạn đang làm gì vào thời điểm này trong đêm?
I don't think Tom is intending to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang có ý định giúp chúng tôi.
Tom told me he wasn't busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bận.
We don't know what your plan is.	Chúng tôi không biết kế hoạch của bạn là gì.
I can't help but wonder why Tom changed my mind.	Tôi không thể không tự hỏi tại sao Tom lại thay đổi quyết định của tôi.
Go with your instincts.	Hãy đi theo bản năng của bạn.
I don't think Tom really enjoyed doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích làm điều đó cho lắm.
I didn't like the shirt Tom gave me for my birthday, so I gave it to John.	Tôi không thích chiếc áo sơ mi mà Tom đã tặng cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi, vì vậy tôi đã đưa nó cho John.
Tom is in the marching band.	Tom đang ở trong ban nhạc diễu hành.
Tom made the bed.	Tom dọn giường.
Tom returned home three days later.	Tom trở về nhà ba ngày sau đó.
It will take a long time to do everything that needs to be done.	Sẽ mất nhiều thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Why are you attacking Tom?	Tại sao bạn lại tấn công Tom?
I was supposed to marry your sister.	Tôi đáng lẽ phải cưới em gái của bạn.
You will surely be happy there.	Bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc ở đó.
You are really confusing me.	Bạn đang thực sự làm tôi bối rối.
Tom, what do you say?	Tom, bạn nói gì?
Tom will be back.	Tom sẽ trở lại.
The bookshelves are built into the walls of my room.	Các giá sách được xây dựng trong các bức tường của phòng tôi.
Now that you're retired, you'll have more time to spend in your garden.	Bây giờ bạn đã nghỉ hưu, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho khu vườn của mình.
Tom was acquitted.	Tom đã được tuyên bố trắng án.
Tom bought me all of these.	Tom đã mua cho tôi tất cả những thứ này.
Tom and Mary nodded intentionally to each other.	Tom và Mary cố ý gật đầu với nhau.
That is great news.	Đó là một tin tuyệt vời.
I think I'm in love with you.	Tôi nghĩ rằng tôi đang yêu bạn.
That will do for the time being.	Điều đó sẽ làm trong thời gian này.
I'm really sick of this.	Tôi thực sự phát ốm vì điều này.
A new mall opened on the edge of town.	Một trung tâm mua sắm mới mở ở rìa thị trấn.
Tom seems to have done it three weeks ago.	Tom dường như đã làm điều đó ba tuần trước.
It makes me nauseous.	Nó khiến tôi buồn nôn.
Tom has been in Australia since Monday.	Tom đã ở Úc từ hôm thứ Hai.
Tom lives in a small house.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ.
Tom tells Mary that John will win.	Tom nói với Mary rằng John sẽ thắng.
Tom said he would consider doing that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cân nhắc làm điều đó.
We offered to help Tom move.	Chúng tôi đã đề nghị giúp Tom di chuyển.
Having missed the train, I had to wait about an hour for the next one.	Đã lỡ chuyến tàu, tôi phải đợi khoảng một giờ cho chuyến tiếp theo.
Driving through that blizzard was a nightmare.	Lái xe qua cơn bão tuyết đó là một cơn ác mộng.
Tom talked to me in Boston.	Tom đã nói chuyện với tôi ở Boston.
I didn't leave a message.	Tôi đã không để lại một tin nhắn.
Did Tom do it?	Tom đã làm điều đó?
You can remain anonymous.	Bạn có thể vẫn ẩn danh.
Tom must love to walk.	Tom phải thích đi bộ.
I know Tom and Mary both have to leave early.	Tôi biết Tom và Mary đều phải đi sớm.
Tom says he will beat you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đánh bại bạn.
I think Tom might be ready by the time you get here.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẵn sàng vào thời điểm bạn đến đây.
Tom committed many crimes.	Tom đã phạm nhiều tội ác.
You have nothing.	Bạn không có gì cả.
Tom did not speak French until he was thirteen years old.	Tom không nói được tiếng Pháp cho đến khi anh mười ba tuổi.
Tom keeps every love letter Mary ever wrote to him.	Tom giữ mọi bức thư tình mà Mary từng viết cho anh ta.
They'll be here in ten minutes.	Họ sẽ đến đây sau mười phút.
Do not do that! 	Đừng làm điều đó!
It's stupid and dangerous.	Thật ngu ngốc và nguy hiểm.
He didn't start drawing until he was thirty years old.	Anh ấy đã không bắt đầu vẽ cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
I was surprised when Tom told me he didn't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom called Mary from the payphone.	Tom gọi cho Mary từ điện thoại công cộng.
I think Tom was in Australia last summer.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
Tom no longer trusts anyone.	Tom không còn tin tưởng ai nữa.
Do you think Tom knows where Mary did it?	Bạn có nghĩ Tom biết Mary đã làm điều đó ở đâu không?
We're not sure what to do.	Chúng tôi không chắc phải làm gì.
Tom said he was offered $3,000.	Tom nói rằng anh ấy đã được đề nghị 3.000 đô la.
Tom should have laughed at Mary's jokes, even though they weren't funny at all.	Tom lẽ ra nên cười trước những câu chuyện cười của Mary, mặc dù chúng không hề hài hước.
I didn't do it because I didn't have enough time.	Tôi đã không làm điều đó vì tôi không có đủ thời gian.
Tom knows that there is no way he can win.	Tom biết rằng không có cách nào anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom knows he's handsome.	Tom biết anh ấy đẹp trai.
Tom can't decide which approach to take.	Tom không thể quyết định cách tiếp cận nào để thực hiện.
I am not wrong.	Tôi không sai lầm.
This is a photo of Tom and me when we were three years old.	Đây là bức ảnh của Tom và tôi khi chúng tôi ba tuổi.
Don't know what Tom's future will be.	Không biết tương lai của Tom sẽ ra sao.
I want to hear Tom's voice.	Tôi muốn nghe giọng nói của Tom.
Tom tries to pull out the check Mary gave him.	Tom cố gắng rút ra séc mà Mary đưa cho anh ta.
We must make a decision on this immediately.	Chúng ta phải đưa ra quyết định về việc này ngay lập tức.
Tom needs to tell Mary what he wants.	Tom cần nói với Mary những gì anh ấy muốn.
Tom can't seem to do that.	Tom dường như không thể làm được điều đó.
Tom is not used to this hot weather.	Tom không quen với thời tiết nóng nực như thế này.
That's where Tom worked.	Đó là nơi Tom đã làm việc.
Tom has a peanut allergy.	Tom bị dị ứng đậu phộng.
Scorpions are very dangerous.	Bọ cạp rất nguy hiểm.
Do you think Tom can help us do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng ta làm điều đó?
Tom probably wouldn't have been able to do it without our help.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
No matter what you say, the answer is "no."	Bất kể bạn nói gì, câu trả lời là "không."
Tom said Mary thought she might not need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó.
I really don't know why.	Tôi thực sự không biết tại sao.
Tom's plane is landing right now.	Máy bay của Tom đang hạ cánh ngay bây giờ.
Tom could have and should have said something.	Tom có ​​thể đã và nên nói điều gì đó.
Tom asked me if I thought he looked tired.	Tom hỏi tôi nếu tôi nghĩ anh ấy trông có vẻ mệt mỏi.
Tom hasn't returned since.	Tom đã không trở lại kể từ đó.
I am taking over.	Tôi đang tiếp quản.
Tom thinks he should be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
There are several reasons why we should not do that.	Có một số lý do tại sao chúng ta không nên làm điều đó.
If possible, I would like to receive new information about this case.	Nếu có thể, tôi muốn nhận thông tin mới về trường hợp này.
Dr. Jackson doesn't have any female patients.	Bác sĩ Jackson không có bất kỳ bệnh nhân nữ nào.
Tom adjusted his tie.	Tom chỉnh lại cà vạt.
I'm not dating Mary.	Tôi không hẹn hò với Mary.
Looks like I might have to go to Australia next month.	Có vẻ như tôi có thể phải đi Úc vào tháng tới.
Does Tom still speak French to you?	Tom vẫn luôn nói tiếng Pháp với bạn chứ?
It's not something we like to do.	Đó không phải là điều mà chúng tôi thích làm.
Tom values ​​our opinions.	Tom coi trọng ý kiến ​​của chúng tôi.
Everyone knows Tom doesn't like Mary.	Mọi người đều biết Tom không thích Mary.
After he finished his homework, he watched TV.	Sau khi làm bài tập xong, anh ấy xem TV.
I have just returned.	Tôi vừa mới trở về.
In retrospect, that decision was a mistake.	Nhìn lại, quyết định đó là một sai lầm.
She will be there around four o'clock.	Cô ấy sẽ có mặt vào khoảng bốn giờ.
The rain stopped so they continued the game.	Trời tạnh mưa nên họ tiếp tục trò chơi.
That happened to a lot of us.	Điều đó đã xảy ra với rất nhiều người trong chúng ta.
Tom is in the yard.	Tom đang ở trong sân.
Tom had several photos of Mary taken with the telephoto lens.	Tom đã có một số bức ảnh về Mary được chụp bằng ống kính tele.
Tomorrow I will go to the funeral.	Ngày mai tôi sẽ đi dự đám tang.
Don't put off until tomorrow what you can do today.	Đừng trì hoãn cho đến ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay.
I tried to commit suicide.	Tôi đã cố gắng tự sát.
Tom doesn't seem to have many things.	Tom dường như không có nhiều thứ.
I wish I had stayed here long enough to see your parents.	Tôi ước rằng tôi đã ở lại đây đủ lâu để gặp bố mẹ của bạn.
I suspect that Tom is still scared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn sợ hãi.
I don't know why Tom is so busy.	Tôi không biết tại sao Tom lại bận rộn như vậy.
You are not allowed to bring dogs into this building.	Bạn không được phép mang chó vào tòa nhà này.
Tom sipped some tea.	Tom nhấp một ít trà.
Tom knew I wouldn't agree to do that.	Tom biết tôi sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom is likely going to Boston next Monday.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Neither Tom nor Mary are married.	Cả Tom và Mary đều chưa kết hôn.
Tom tells everyone that he is good friends with the mayor.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy là bạn tốt với thị trưởng.
Tom looks bright.	Tom có ​​vẻ tươi sáng.
Whenever Tom comes to Boston, he stays at our place.	Bất cứ khi nào Tom đến Boston, anh ấy đều ở lại chỗ của chúng tôi.
Tom dreamed of their future together.	Tom đã mơ về tương lai của họ cùng nhau.
Since I had a bad cold, I went to bed earlier than usual.	Vì tôi bị cảm nặng nên tôi đi ngủ sớm hơn mọi khi.
Tom is a bit shy.	Tom hơi nhút nhát.
Tom seems homesick, doesn't he?	Tom có ​​vẻ nhớ nhà, phải không?
I have a feeling that Tom and Mary will decide not to buy that house.	Tôi có cảm giác rằng Tom và Mary sẽ quyết định không mua căn nhà đó.
I'll give it to Tom.	Tôi sẽ đưa nó cho Tom.
The air here is polluted.	Không khí ở đây bị ô nhiễm.
You should also try to get Tom to do it.	Bạn cũng nên cố gắng để Tom làm điều đó.
That was not what Tom meant.	Đó không phải là ý của Tom.
Floodwaters reached the windows.	Nước lũ đã ngập đến các ô cửa sổ.
At this time tomorrow, Tom will be in Australia.	Vào lúc này ngày mai, Tom sẽ ở Úc.
An announcement of his death appeared in the newspapers.	Một thông báo về cái chết của ông đã xuất hiện trên các tờ báo.
I don't know how Tom and I will get through this.	Tôi không biết Tom và tôi sẽ vượt qua chuyện này như thế nào.
Who will visit us?	Ai sẽ đến thăm chúng tôi?
Tom was putting his hand in his pocket.	Tom đang đút tay vào túi.
Tom said that Mary was very busy.	Tom nói rằng Mary đã rất bận rộn.
I didn't know Tom had to do it before Mary got here.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó trước khi Mary đến đây.
Tom died three days before receiving the award.	Tom đã chết ba ngày trước khi nhận giải thưởng.
It is an inevitable problem.	Đó là một vấn đề không thể tránh khỏi.
Tom won't confess.	Tom sẽ không thú nhận.
Tell me where you are, OK?	Hãy cho tôi biết nơi bạn đang ở, OK?
Tom was unpopular.	Tom đã không được yêu thích.
Tom locked his dog in the garage.	Tom nhốt con chó của mình trong nhà để xe.
Tom thought that Mary would be tempted to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
His explanation is far from satisfactory.	Lời giải thích của anh ấy còn lâu mới thỏa đáng.
Would you like some scrambled eggs?	Bạn có muốn một ít trứng bác?
I don't know whether to turn left or right.	Tôi không biết nên rẽ trái hay phải.
The last time I saw Tom was studying French in the library.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom đang học tiếng Pháp trong thư viện.
What is your favorite part of the story?	Phần yêu thích của bạn trong câu chuyện là gì?
I never knew swimming could be so fun.	Tôi chưa bao giờ biết bơi lội có thể thú vị đến vậy.
Tom says he hopes that Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary thích làm điều đó.
The dog eats a lot of meat every day.	Con chó ăn rất nhiều thịt mỗi ngày.
I think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó có chủ đích.
Tom told me he didn't have much money in the bank.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có nhiều tiền trong ngân hàng.
We were asked to do that before going home.	Chúng tôi đã được yêu cầu làm điều đó trước khi về nhà.
I wouldn't mind helping you with that.	Tôi sẽ không phiền khi giúp bạn làm điều đó.
You will be here with me.	Bạn sẽ ở đây với tôi.
Did Tom really promise you that?	Tom có ​​thực sự hứa với bạn điều đó không?
I don't like telling her the truth.	Tôi không thích nói với cô ấy sự thật.
Tom tells Mary that he doesn't think John is well.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John khỏe.
Farmers sow seeds in spring.	Nông dân gieo hạt vào mùa xuân.
Neither Tom nor Mary has a dog named Cookie.	Cả Tom và Mary đều không nuôi một con chó tên Cookie.
Tom's parents were delighted when he returned from Australia.	Cha mẹ của Tom rất vui khi anh ấy trở về từ Úc.
Tom read the letter aloud.	Tom đọc to bức thư.
Tom leaned out of the car window and pressed the intercom button at the gate.	Tom nhoài người ra khỏi cửa sổ ô tô và nhấn nút liên lạc nội bộ ở cổng.
I don't think I know that girl.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cô gái đó.
Why should I go with Tom?	Tại sao tôi nên đi cùng Tom?
Tom looks like a typical American tourist.	Tom trông giống như một khách du lịch Mỹ điển hình.
The back door is broken.	Cửa hậu bị hỏng.
Tom doesn't think I can do it, does he?	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được, phải không?
Tom finished breakfast before Mary woke up.	Tom ăn sáng xong trước khi Mary thức dậy.
I don't care what Tom says.	Tôi không quan tâm những gì Tom nói.
Don't let me keep you.	Đừng để anh giữ em lại.
Tom knows how to handle situations.	Tom biết cách xử lý tình huống.
I got married when I was nineteen years old.	Tôi kết hôn khi tôi mười chín tuổi.
I've been out of work for three months.	Tôi đã mất việc được ba tháng.
Tom wasn't the only boy in the room.	Tom không phải là cậu bé duy nhất trong phòng.
I got here just after 2:30.	Tôi đến đây chỉ sau 2:30.
I know that I have a lot of enemies here.	Tôi biết rằng tôi có rất nhiều kẻ thù ở đây.
Tom urged me to wait a little longer.	Tom thúc giục tôi đợi thêm một thời gian nữa.
Tom won't let anyone do that.	Tom sẽ không để ai làm điều đó.
I'm afraid to do that.	Tôi sợ phải làm điều đó.
I didn't even get a chance to go swimming.	Tôi thậm chí không có cơ hội để đi bơi.
You said you would marry me.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ kết hôn với tôi.
It's really not what I was hoping for.	Đó thực sự không phải là những gì tôi đã hy vọng.
It's like you're sawing off the branch you're sitting on.	Nó giống như việc bạn đang cưa đi cái cành mà bạn đang ngồi.
I don't think Tom should go back to Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên quay lại Boston.
Tom is trying to do his best.	Tom đang cố gắng làm hết sức mình.
The dog attacked Tom.	Con chó đã tấn công Tom.
He always makes a mess of things.	Anh ấy luôn làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn.
I know Tom is a much better chess player than I am.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi rất nhiều.
Don't be submissive.	Đừng ủy mị.
Are both Tom and Mary still sick?	Cả Tom và Mary vẫn bị ốm chứ?
I want to go home as soon as possible.	Tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt.
Would you like me to get you a cup of coffee?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn một tách cà phê không?
I'm not the one who helped Tom do it.	Tôi không phải là người đã giúp Tom làm điều đó.
Today is the fifth day that the stock price has been continuously falling.	Hôm nay là ngày thứ năm giá cổ phiếu liên tục giảm.
It will take us a long time to complete this.	Chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
Justice is found in the courtroom.	Công lý được tìm thấy trong phòng xử án.
I thought Tom would be shy.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ nhút nhát.
One promise is not enough.	Một lời hứa là không đủ.
Tom eats potatoes almost every day.	Tom ăn khoai tây hầu như mỗi ngày.
Tom was taken to the hospital in an unconscious state.	Tom được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.
I think Tom should see this.	Tôi nghĩ rằng Tom nên xem điều này.
Tom will find a way to do it.	Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
I'm not sure Tom would agree with that.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ đồng ý với điều đó.
Tom probably doesn't know how I did it.	Tom có ​​lẽ không biết tôi đã làm điều đó như thế nào.
Call me at 9 o'clock tomorrow.	Gọi cho tôi lúc 9 giờ ngày mai.
Tom didn't get a chance to thank Mary for all her help.	Tom đã không có cơ hội để cảm ơn Mary vì tất cả sự giúp đỡ của cô ấy.
Tom is a shy person.	Tom là một người nhút nhát.
I won't be in Boston until tomorrow.	Tôi sẽ không ở Boston cho đến ngày mai.
Children think their parents are made of money.	Những đứa trẻ nghĩ rằng cha mẹ chúng được tạo ra từ tiền.
Tom has lived in Australia for too long.	Tom đã sống ở Úc quá lâu.
Tom came to save me.	Tom đến để cứu tôi.
What will you have for lunch?	Bạn sẽ có gì cho bữa trưa?
I didn't know that you liked doing that.	Tôi không biết rằng bạn thích làm điều đó.
I was determined to do it for Tom.	Tôi quyết tâm làm điều đó cho Tom.
Do you think this is fixable?	Bạn có nghĩ rằng điều này có thể sửa chữa được?
That's not what I'm asking you to do.	Đó không phải là những gì tôi yêu cầu bạn làm.
I don't want to say goodbye yet.	Tôi chưa muốn nói lời tạm biệt.
Tom advised Mary not to do that anymore.	Tom đã khuyên Mary không nên làm như vậy nữa.
Tom assumed the bracelet belonged to Mary.	Tom cho rằng chiếc vòng thuộc về Mary.
What kind of car does Tom own?	Tom sở hữu loại xe gì?
I can't stand loud music.	Tôi không thể chịu được âm nhạc lớn.
I coached my son's basketball team.	Tôi đã huấn luyện đội bóng rổ của con trai tôi.
Tom says he thinks he knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
It's not a trick question.	Đó không phải là một câu hỏi mẹo.
I'm going to hang out tonight, regardless.	Tôi sẽ đi chơi tối nay, bất chấp.
Tom arrived at the airport with only a few minutes to spare.	Tom đến sân bay chỉ với vài phút rảnh rỗi.
I can help you find Tom.	Tôi có thể giúp bạn tìm thấy Tom.
Tom knows I borrowed money from Mary.	Tom biết tôi đã vay tiền từ Mary.
You are in great danger.	Bạn đang gặp nguy hiểm lớn.
You know that Tom won't be able to do it as well as Mary, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary, phải không?
I want you to let Tom live.	Tôi muốn bạn để cho Tom sống.
I'm sorry, but I don't have time to do that today.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để làm việc đó hôm nay.
Tom said he wouldn't mind waiting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại chờ đợi.
Tom was supposed to be with us.	Tom lẽ ra phải ở với chúng tôi.
Does Tom suggest any solution?	Tom có ​​đề xuất giải pháp nào không?
I haven't told anyone, I promise.	Tôi chưa nói với ai cả, tôi xin cam đoan.
Would you mind telling me what's bothering you?	Bạn có phiền cho tôi biết điều gì đang làm phiền bạn không?
Tom's death was a surprise.	Cái chết của Tom là một điều bất ngờ.
Tom depends on Mary to help him.	Tom phụ thuộc vào Mary để giúp anh ta.
Tom became interested in Mary.	Tom đã bắt đầu quan tâm đến Mary.
That is not your decision.	Đó không phải là quyết định của bạn.
How much does Tom know about this situation?	Tom biết bao nhiêu về tình huống này?
Tom might be tempted to do that.	Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom was in Australia three weeks ago.	Tom đã ở Úc ba tuần trước.
Tom should do it better than Mary.	Tom nên làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
Tom spends a lot of time in the office.	Tom dành nhiều thời gian ở văn phòng.
The development of the computer industry has been very rapid.	Sự phát triển của ngành công nghiệp máy tính đã rất nhanh chóng.
Tom probably didn't know if Mary wanted to do it or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
I don't think Tom knows what he needs to buy.	Tôi không nghĩ Tom biết mình cần mua gì.
The school year begins on April 10.	Năm học bắt đầu vào ngày 10 tháng 4.
You will be cold.	Bạn sẽ lạnh.
I know why Tom is learning French.	Tôi biết tại sao Tom lại học tiếng Pháp.
I'm afraid that's not good enough.	Tôi e rằng điều đó không đủ tốt.
Tom doesn't usually admit he's wrong.	Tom không thường thừa nhận mình sai.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
It's perhaps no surprise that I love biscuits and gravy.	Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi tôi thích bánh quy và nước thịt.
Tom needs some sleep.	Tom cần ngủ một chút.
Tom would think I was behind this.	Tom sẽ nghĩ rằng tôi đã đứng sau việc này.
We had a lot of nervous moments, but in the end everything was fine.	Chúng tôi đã có nhiều khoảnh khắc lo lắng, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều ổn.
I don't think you can beat me.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể đánh bại tôi.
This is a real masterpiece.	Đây là một kiệt tác thực sự.
Tom should have been here by now.	Tom lẽ ra đã đến đây ngay bây giờ.
Tom did it here.	Tom đã làm điều đó ở đây.
Tom was supposed to do it today.	Tom đáng lẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom broke his jaw.	Tom bị gãy quai hàm.
Tom did something really bad this time.	Tom đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ lần này.
I've been busy since last Monday.	Tôi đã bận từ thứ Hai tuần trước.
Neptune is the eighth planet of the solar system.	Sao Hải Vương là hành tinh thứ tám của hệ mặt trời.
All my classmates are taller than me.	Tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều cao hơn tôi.
I am looking forward to that.	Tôi đang trông chờ vào điều đó.
You sound like you don't know what to do.	Bạn có vẻ như bạn không biết phải làm gì.
Tom wants to see Mary again.	Tom muốn gặp lại Mary.
Tom doesn't often talk about his private life.	Tom không thường nói về cuộc sống riêng tư của mình.
Tom will be sarcastic as always.	Tom sẽ mỉa mai như mọi khi.
Tom and Mary were exhausted.	Tom và Mary đã kiệt sức.
School is just a five-minute walk away.	Trường học chỉ cách đó năm phút đi bộ.
Obesity is a worldwide problem.	Béo phì là một vấn đề trên toàn thế giới.
Tom is a creative guy.	Tom là một chàng trai sáng tạo.
Tom says he hopes Mary knows she has to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
Tom knows exactly what kind of person Mary is.	Tom biết chính xác Mary là người như thế nào.
Tom parked the car in the garage.	Tom đậu xe trong ga ra.
Tom is not allowed to join the team.	Tom không được phép tham gia đội.
I know Tom as a man of authority.	Tôi biết Tom là người có uy tín.
I know you are angry.	Tôi biết bạn đang tức giận.
Tom is still investigating the cause.	Tom vẫn đang điều tra nguyên nhân.
That's not a good enough answer.	Đó không phải là một câu trả lời đủ tốt.
I didn't know Tom and Mary were your grandchildren.	Tôi không biết Tom và Mary là cháu của bạn.
It was raining when we left, but when we arrived it was sunny.	Lúc chúng tôi đi thì trời mưa, nhưng lúc chúng tôi đến thì trời nắng.
As soon as Tom saw Mary, he started crying.	Ngay khi Tom nhìn thấy Mary, anh ấy đã bắt đầu khóc.
We arrived at the parade as we turned the corner.	Chúng tôi đến cuộc diễu hành khi chúng tôi rẽ vào góc đường.
I think what Tom did is good.	Tôi nghĩ những gì Tom đã làm là tốt.
Tom grabbed Mary's arm tightly.	Tom nắm chặt lấy cánh tay của Mary.
That is a huge cost savings.	Đó là một khoản tiết kiệm chi phí rất lớn.
They found Tom.	Họ đã tìm thấy Tom.
She went inside quietly so as not to wake the baby.	Cô ấy vào trong lặng lẽ để không đánh thức đứa bé.
We dream of becoming millionaires.	Chúng tôi mơ ước trở thành triệu phú.
I will never come back here.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây.
I challenged.	Tôi đã thách thức.
Tom's lights were on.	Đèn của Tom đã sáng.
Tom wasn't in Boston very long.	Tom không ở Boston lâu lắm.
How many cents does it take to make a pound?	Cần bao nhiêu xu để tạo ra một pound?
I was up there.	Tôi đã ở trên đó.
They said the movie was an interesting movie.	Họ nói rằng bộ phim là một bộ phim thú vị.
Who is your favorite non-fiction author?	Ai là tác giả phi hư cấu yêu thích của bạn?
I don't think anyone disputes that.	Tôi không nghĩ có ai tranh chấp điều đó.
My sister won't leave me alone.	Chị gái tôi sẽ không để tôi một mình.
Tom asked if I was hungry.	Tom hỏi tôi có đói không.
Tom bathed in the stream.	Tom tắm mình dưới suối.
Tom plans to stay in Boston for a few days.	Tom dự định ở lại Boston trong vài ngày.
We had a beautiful view of the ocean from our hotel room.	Chúng tôi có một cái nhìn tuyệt đẹp ra đại dương từ phòng khách sạn của chúng tôi.
Tom can be scared.	Tom có ​​thể sợ hãi.
At the prom, everyone complimented me on how I dressed.	Tại vũ hội, mọi người đều khen ngợi về cách ăn mặc của tôi.
He is not a patient but a doctor in this hospital.	Anh ta không phải là bệnh nhân mà là bác sĩ trong bệnh viện này.
We all stared at Tom.	Tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào Tom.
I know Tom is too weak to do that.	Tôi biết Tom quá yếu để làm điều đó.
Give me thirty bucks now and I'll pay you back on Monday.	Đưa tôi ba mươi đô la ngay bây giờ và tôi sẽ trả lại cho bạn vào thứ Hai.
Tom couldn't stop coughing.	Tom không thể ngừng ho.
Tom wouldn't be happy to do that.	Tom sẽ không vui khi làm điều đó.
Tom was late because he overslept.	Tom đến muộn vì ngủ quên.
I know that I shouldn't care what Tom thinks.	Tôi biết rằng tôi không nên quan tâm đến những gì Tom nghĩ.
Tom can play the drums very well.	Tom có ​​thể chơi trống rất tốt.
Tom is not my boyfriend. 	Tom không phải là bạn trai của tôi.
He is my cousin.	Anh ấy là anh họ của tôi.
I know where we can get something to eat.	Tôi biết nơi chúng tôi có thể lấy một cái gì đó để ăn.
I still haven't told Tom why I don't want to do it.	Tôi vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi không muốn làm điều đó.
What makes you think Tom did it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom đã làm điều đó?
Things didn't go so well.	Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như vậy.
They quite agree with each other.	Họ đồng ý với nhau khá nhiều.
I should wear a coat.	Tôi nên mặc một chiếc áo khoác.
I don't think I've ever heard of anyone named Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe nói về bất kỳ ai tên Tom.
I don't have a son named Tom.	Tôi không có con trai tên Tom.
Tom survived the car crash.	Tom sống sót sau vụ va chạm xe hơi.
Tom doesn't remember how he got home.	Tom không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Tom tried his best not to cry.	Tom đã cố gắng hết sức để không khóc.
You may need to go to Boston next week.	Bạn có thể cần phải đến Boston vào tuần tới.
Tom and I were neighbors for several years.	Tom và tôi là hàng xóm của nhau trong vài năm.
Tom reached for the bottle.	Tom với lấy cái chai.
Tom seemed busy when I saw him.	Tom có ​​vẻ bận khi tôi nhìn thấy anh ấy.
When was the last time you used the compass?	Lần cuối cùng bạn sử dụng la bàn là khi nào?
I didn't know that you wanted to do it today.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I will definitely go along.	Tôi chắc chắn sẽ đi cùng.
What I want him to do now is paint the fence.	Điều tôi muốn anh ấy làm bây giờ là sơn hàng rào.
Tom and Mary both have to wear glasses while driving.	Tom và Mary đều phải đeo kính khi lái xe.
Tom must be miserable.	Tom chắc khổ lắm.
Don't you know Tom is Mary's brother?	Bạn không biết Tom là anh trai của Mary?
You will not be punished.	Bạn sẽ không bị trừng phạt.
Tom thought for a moment.	Tom nghĩ một lúc.
I'm doing everything I can to avoid catching a cold.	Tôi đang làm mọi cách để tránh bị cảm lạnh.
Tom would probably figure out it was Mary who did it.	Tom có ​​thể sẽ hiểu ra chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom should be told not to do that anymore.	Tom nên được yêu cầu không làm điều đó nữa.
I am immune to smallpox.	Tôi miễn nhiễm với bệnh đậu mùa.
We still have some big decisions to make.	Chúng tôi vẫn còn một số quyết định lớn phải thực hiện.
Tom should do it soon.	Tom nên làm điều đó sớm.
Tom washes this car once a week.	Tom rửa chiếc xe này mỗi tuần một lần.
I don't need to know this.	Tôi không cần biết điều này.
I don't want to tell you that on the phone.	Tôi không muốn nói với bạn điều đó trên điện thoại.
You should take care of your parents more.	Bạn nên quan tâm đến cha mẹ mình hơn.
Tom said Mary is in Australia.	Tom cho biết Mary đang ở Úc.
Where is Tom's key?	Chìa khóa của Tom ở đâu?
I wish we hadn't gone to Australia.	Tôi ước rằng chúng tôi đã không đi đến Úc.
Tom is not as greedy as before.	Tom không còn tham lam như trước nữa.
Tom's teachers abandoned him.	Các giáo viên của Tom đã từ bỏ anh ta.
I know that Tom said he would do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
You're fluent in French, aren't you?	Bạn thông thạo tiếng Pháp, phải không?
Your commitment will help your career.	Cam kết của bạn sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bạn.
Do you want to leave early?	Bạn có muốn rời đi sớm không?
Tom had to stay home from school because he was sick.	Tom phải nghỉ học ở nhà vì bị ốm.
Tom seems to know everything.	Tom dường như biết tất cả mọi thứ.
I think Tom was at home.	Tôi nghĩ Tom đã ở nhà.
I told Tom I knew what happened.	Tôi nói với Tom rằng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
"I'm going to Boston tomorrow." 	"Ngày mai tôi sẽ đến Boston."
"Me too."	"Tôi cũng vậy."
Tom has an amazingly beautiful voice.	Tom có ​​một giọng hát hay một cách lạ thường.
I will probably vote for Tom.	Tôi có thể sẽ bỏ phiếu cho Tom.
I'm sorry, but I can't let you go.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể để bạn đi.
You didn't know that Tom couldn't do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom không thể làm điều đó, phải không?
I don't want to tell Tom anything.	Tôi không muốn nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom can accept it.	Tom có ​​thể chấp nhận nó.
I don't really enjoy myself.	Tôi không thực sự thích thú với bản thân.
Tom says he will definitely win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ thắng.
Tom won't be able to protect Mary from everything.	Tom sẽ không thể bảo vệ Mary khỏi mọi thứ.
No one doubts that tomorrow Tom will do it.	Không ai nghi ngờ rằng ngày mai Tom sẽ làm điều đó.
There is a Picasso painting on the wall.	Có một bức tranh Picasso trên tường.
Tom, which do you prefer, the girl with the long hair or the girl with the short hair?	Tom, bạn thích cái nào hơn, cô gái để tóc dài hay cô gái tóc ngắn?
That will change this week.	Điều đó sẽ thay đổi trong tuần này.
Mary wears a sun hat.	Mary đội một chiếc mũ che nắng.
I lost interest in doing that.	Tôi đã mất hứng thú khi làm điều đó.
Tom hides his anger from Mary.	Tom che giấu sự tức giận của mình với Mary.
Has Tom talked to you lately?	Tom có ​​nói chuyện với bạn gần đây không?
Looks like Tom needs to study a little harder.	Có vẻ như Tom cần học tập chăm chỉ hơn một chút.
Tom still hasn't decided what to do.	Tom vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Is there anything you want to say to Tom?	Có điều gì bạn muốn nói với Tom không?
I want to know when that will happen.	Tôi muốn biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Her aunt looks after his dog during the day.	Dì của cô chăm sóc con chó của anh ta vào ban ngày.
I'm pretty sure Tom won't do anything crazy.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm điều gì điên rồ.
I hope that we win that championship.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ giành được chức vô địch đó.
I was the only one who got here on time.	Tôi là người duy nhất đến đây đúng giờ.
Tom knows his children need him.	Tom biết các con của anh ấy cần anh ấy.
Tom is also swimming.	Tom cũng đang bơi.
I think Tom is disgusted.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ghê tởm.
I wonder if Tom knew Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary muốn làm điều đó hay không.
Tom doesn't seem friendly.	Tom dường như không thân thiện.
Tom doesn't want to go to the movies.	Tom không muốn đi xem phim.
I would also like to know what your opinion is.	Tôi cũng muốn biết ý kiến ​​của bạn là gì.
Today is nowhere near as hot as yesterday.	Hôm nay không ở đâu nóng như hôm qua.
A large number of soldiers and civilians died.	Một số lượng lớn binh lính và dân thường thiệt mạng.
We don't want to be predictable.	Chúng tôi không muốn có thể đoán trước được.
Tom didn't behave like he should.	Tom đã không cư xử như anh ấy nên làm.
Did Tom see this?	Tom có ​​thấy cái này không?
I doubt that Tom will be able to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I think Tom is in shock.	Tôi nghĩ Tom đang bị sốc.
They wanted me to show Tom around the factory.	Họ muốn tôi dẫn Tom đi quanh nhà máy.
Tom likes to wear bright colors.	Tom thích mặc đồ có màu sắc tươi sáng.
Tom lives further away from school than Mary, but closer to John.	Tom sống xa trường hơn Mary, nhưng gần hơn John.
There's a chance Tom won't be there.	Có khả năng Tom sẽ không ở đó.
Don't go anywhere alone.	Đừng đi đâu một mình.
The coal barrel is full.	Thùng than đầy.
How many attorneys does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu luật sư?
Do not repeat such a careless mistake.	Đừng lặp lại một sai lầm bất cẩn như vậy.
How do you know I used to live in Boston?	Làm sao bạn biết tôi từng sống ở Boston?
In the end, it doesn't matter.	Cuối cùng, nó không thành vấn đề.
I think you shouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm như vậy nữa.
I have a headache, so I take a day off today.	Tôi bị đau đầu nên hôm nay xin nghỉ một ngày.
I had my share of the problems.	Tôi đã có những chia sẻ của tôi về các vấn đề.
I don't like to draw.	Tôi không thích vẽ.
He doesn't answer his phone.	Anh ấy không trả lời điện thoại của mình.
The question is whether Tom can do it.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​làm được hay không.
I'm thinking about changing careers.	Tôi đang suy nghĩ về việc thay đổi nghề nghiệp.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
Don't you think we should talk to Tom about this?	Bạn không nghĩ chúng ta nên nói chuyện với Tom về điều này sao?
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
I don't care much for this drink.	Tôi không quan tâm lắm đến loại đồ uống này.
Tom doesn't want to hurt anyone.	Tom không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom is easily offended and easily offended.	Tom rất dễ bị xúc phạm và dễ bị xúc phạm.
I'm not going to visit Boston.	Tôi không định đến thăm Boston.
I sent Tom an e-mail, asking what he thought.	Tôi đã gửi cho Tom một e-mail, hỏi anh ấy nghĩ gì.
Methane is a gas that causes the greenhouse effect.	Mêtan là một loại khí gây hiệu ứng nhà kính.
Last night I went to bed earlier than I usually do.	Tối qua tôi đi ngủ sớm hơn tôi thường làm.
Tom says he doesn't want to drink beer tonight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống bia tối nay.
Tom sounds like Mary.	Tom có ​​giọng giống Mary.
Do not leave me.	Đừng bỏ rơi tôi.
We simply don't know anything about Tom.	Đơn giản là chúng tôi không biết gì về Tom.
I think it will be a good year.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một năm tốt.
She has spoken out strongly against cruelty to animals.	Cô đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi tàn ác với động vật.
How do you know that I haven't found someone special yet?	Làm sao bạn biết rằng tôi chưa tìm thấy ai đó đặc biệt?
Tom is the only one who needs to do it.	Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
Childhood memories are the sweetest things.	Kỉ niệm tuổi thơ là những gì ngọt ngào nhất.
Feeling tired from his walk in the water, he took a nap.	Cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi bộ trong nước, anh chợp mắt.
That's what they told me.	Đó là những gì họ nói với tôi.
I think Tom is a dental student.	Tôi nghĩ Tom là một sinh viên nha khoa.
I never got my hands on Tom.	Tôi chưa bao giờ nhúng tay vào Tom.
I was robbed.	Tôi đã bị cướp.
Does Tom like Boston?	Tom có ​​thích Boston không?
Tom got out of the taxi.	Tom ra khỏi xe taxi.
Tom told Mary that he was embarrassed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất xấu hổ.
Tom made Mary suffer.	Tom đã khiến Mary đau khổ.
Tom said that Mary spoke French quite well.	Tom nói rằng Mary nói tiếng Pháp khá giỏi.
I know I shouldn't have done it, but I did it anyway.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
I can see that bothering you.	Tôi có thể thấy điều đó làm phiền bạn.
Tom is probably going to Australia in October.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc vào tháng 10.
Tom made a huge mistake, didn't he?	Tom đã mắc một sai lầm rất lớn, phải không?
Tell Tom I'm here.	Nói với Tom rằng tôi ở đây.
Tom and I sit next to each other in class.	Tom và tôi ngồi cạnh nhau trong lớp học.
Tom bought a rubber raft.	Tom đã mua một chiếc bè cao su.
Mary received a search at the airport.	Mary nhận được một cuộc tìm kiếm tại sân bay.
Tom checks to see if Mary is still alive.	Tom kiểm tra xem Mary còn sống hay không.
I'm not sure what Tom wants me to buy.	Tôi không chắc Tom muốn tôi mua gì.
He had to let his secretary go because she was married.	Anh phải để thư ký của mình đi vì cô ấy đã kết hôn.
I was quite sleepy.	Tôi đã khá buồn ngủ.
I got the impression that Tom knew what was going on.	Tôi có ấn tượng rằng Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is unlikely to agree with us.	Tom không có khả năng đồng ý với chúng tôi.
Tom advised me not to do it again.	Tom đã khuyên tôi không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom pretends not to like Mary.	Tom giả vờ không thích Mary.
Tom said he talked to Mary yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary ngày hôm qua.
I have been to Boston often.	Tôi đã đến Boston thường xuyên.
I know Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
Tom was the first to give me advice on how to do that.	Tom là người đầu tiên cho tôi lời khuyên về cách làm điều đó.
It is of great value to me.	Đó là giá trị rất lớn đối với tôi.
Is it true that Tom is in prison?	Có đúng là Tom đang ngồi tù không?
Tom wouldn't think that's funny.	Tom sẽ không nghĩ điều đó buồn cười.
I know Tom is a smart kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ thông minh.
This is considered the neighborhood of the upper-middle class.	Đây được coi là khu phố của giới thượng lưu - trung lưu.
Tom is doing the exact opposite.	Tom đang làm điều hoàn toàn ngược lại.
Tom is a sadist.	Tom là kẻ tàn bạo.
Tom always speaks in a low voice.	Tom luôn nói với một giọng trầm.
I have spent the last three days with Tom.	Tôi đã dành ba ngày qua với Tom.
Tom is a good wrestler.	Tom là một đô vật giỏi.
Tom hasn't finished everything that needs to be done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
I'll set an alarm clock so I don't oversleep tomorrow.	Tôi sẽ đặt đồng hồ báo thức để ngày mai tôi không ngủ quên.
Tom can help us do that.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi làm điều đó.
I hope that Tom won't do the same again.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
I'm sure that once Tom gets here, everything will be fine.	Tôi chắc chắn rằng một khi Tom đến đây, mọi thứ sẽ ổn.
He took a picture of the koala.	Anh ấy đã chụp một bức ảnh của con gấu túi.
I wonder if Tom thinks doing that is not a good idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
It is an abuse of power.	Đó là sự lạm dụng quyền lực.
You should have come to me sooner.	Bạn nên đến với tôi sớm hơn.
Tom calls from Australia.	Tom gọi từ Úc.
Tom was kicked out of the team.	Tom đã bị đuổi khỏi đội.
I am not correct.	Tôi không chính xác.
Tom said Mary was probably still eating.	Tom nói Mary có lẽ vẫn đang ăn.
One day, they will take your driver's license away.	Một ngày nào đó, họ sẽ tước bằng lái xe của bạn.
Tom just arrived in Boston.	Tom mới đến Boston.
Everyone knows Tom doesn't want to be here.	Mọi người đều biết Tom không muốn ở đây.
Tom didn't want to do what we asked him to do.	Tom không muốn làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom used to drive a Japanese car.	Tom từng lái một chiếc xe hơi Nhật Bản.
There's not much chance Tom will do it.	Không có nhiều cơ hội Tom sẽ làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom will be here later this afternoon.	Tom sẽ đến đây vào cuối chiều nay.
Tom thinks he left his umbrella on the train.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã để quên chiếc ô của mình trên tàu.
I don't think Tom would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Tom worked in Boston all last week.	Tom đã làm việc ở Boston cả tuần trước.
Tom has won many awards.	Tom đã giành được nhiều giải thưởng.
Personally, I don't think you should do that.	Riêng tôi, tôi nghĩ bạn không nên làm như vậy.
I didn't know you were a dentist.	Tôi không biết bạn là một nha sĩ.
I didn't know that you had to do it this week.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó trong tuần này.
I don't really have a family.	Tôi không thực sự có một gia đình.
I know what Tom needs.	Tôi biết Tom cần gì.
With so much money for my children's education, it's impossible to relax with a beer and relax.	Biết bao nhiêu tiền học cho con tôi, thật không thể thư giãn với một cốc bia và nhàn hạ được.
We shouldn't be here in the dark.	Chúng ta không nên ở đây trong bóng tối.
Tom usually doesn't listen to anyone.	Tom thường không lắng nghe bất kỳ ai.
Tom is a very tough opponent.	Tom là một đối thủ rất khó khăn.
Tom wants to talk to Mary.	Tom muốn nói chuyện với Mary.
Tom always messes things up.	Tom luôn làm mọi thứ rối tung lên.
Why can't we work together?	Tại sao chúng ta không thể làm việc cùng nhau?
The sky is cloudy and it will rain.	Bầu trời nhiều mây và sẽ mưa.
I won't stay much longer.	Tôi sẽ không ở lại lâu nữa.
They're yours, Tom.	Chúng là của bạn, Tom.
Over many!	Qua nhiều!
Is there something you can't do?	Có điều gì bạn không thể làm?
I don't think Tom does it as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom làm điều đó tốt như Mary.
Tom is now a carpenter.	Tom bây giờ là một thợ mộc.
Poor Tom has been trying to sleep for three hours.	Tội nghiệp Tom đã cố gắng ngủ được ba tiếng rồi.
Tom doesn't smoke or drink.	Tom không hút thuốc hay uống rượu.
I'm going to take Tom's place.	Tôi đến thế chỗ của Tom.
Tom is better than anyone else.	Tom tốt hơn bất cứ ai khác.
Why do you pack so many things? 	Tại sao bạn đóng gói quá nhiều đồ?
It's just a three-day trip.	Nó chỉ là một chuyến đi ba ngày.
Tom won't learn French today.	Hôm nay Tom sẽ không học tiếng Pháp.
She finally gave in to the temptation and ate the whole pie.	Cuối cùng cô đã đầu hàng trước sự cám dỗ và ăn hết chiếc bánh.
Offshore drilling costs are rising.	Chi phí khoan ngoài khơi đang tăng lên.
Tom pulled some pictures out of the envelope and showed them to Mary.	Tom lôi vài tấm ảnh ra khỏi phong bì và đưa cho Mary xem.
I wonder if Tom realizes how many hours a day I work.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra tôi làm việc bao nhiêu giờ một ngày.
Don't forget that Tom is the one who caused this problem.	Đừng quên rằng Tom là người đã gây ra vấn đề này.
All students must wear the same uniform.	Tất cả học sinh phải mặc đồng phục giống nhau.
I started to hate her.	Tôi bắt đầu ghét cô ấy.
UV radiation can cause skin cancer, cataracts, suppress the immune system and damage plants.	Bức xạ tia cực tím có thể gây ung thư da, đục thủy tinh thể, ức chế hệ thống miễn dịch và gây hại cho cây trồng.
He argued that nuclear weapons were necessary to protect the nation.	Ông cho rằng vũ khí hạt nhân là cần thiết để bảo vệ quốc gia.
I don't usually do things like that.	Tôi không thường làm những việc như vậy.
Do you happen to know where Tom was born?	Bạn có tình cờ biết Tom sinh ra ở đâu không?
Tom died three weeks before I got out of prison.	Tom chết ba tuần trước khi tôi ra khỏi tù.
Who do you think will win the match?	Bạn nghĩ ai sẽ thắng trận đấu?
I think this job is tiring.	Tôi nghĩ rằng công việc này là mệt mỏi.
I'm sorry I can't be of any help.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì.
I really don't have a boyfriend.	Tôi thực sự không có bạn trai.
Tom and I are attorneys.	Tom và tôi là luật sư.
Tom should tell Mary what he did.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy đã làm.
I know Tom knows Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Ten minus two is eight.	Mười trừ hai là tám.
Tom was not the one to tell Mary where John lived.	Tom không phải là người nói với Mary nơi John sống.
"Who wins?" 	"Ai thắng?"
"We don't keep the score."	"Chúng tôi không giữ điểm số."
I want to go with Tom.	Tôi muốn đi với Tom.
Tom tries to convince Mary that it's time to leave.	Tom cố gắng thuyết phục Mary rằng đã đến lúc phải rời đi.
I like Tom's attitude.	Tôi thích thái độ của Tom.
Tom explains how the system works.	Tom giải thích cách hệ thống hoạt động.
Tom didn't know that Mary wasn't happy.	Tom không biết rằng Mary không vui.
I know Tom knows why I have to.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom said he knew he might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
We have a few hours to kill before we meet Tom.	Chúng ta còn vài giờ để giết trước khi gặp Tom.
Tom is ready to move into a new apartment.	Tom đã sẵn sàng để chuyển đến một căn hộ mới.
Tom just went swimming.	Tom vừa mới đi bơi.
I met Tom when I was in Boston.	Tôi gặp Tom khi tôi ở Boston.
I thought Tom wouldn't win.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thắng.
Tom didn't know he was being tricked.	Tom không biết mình đang bị lừa.
It will have to be completed by tomorrow.	Nó sẽ phải được hoàn thành vào ngày mai.
Are you sure you don't want to come to Australia?	Bạn có chắc chắn không muốn đến Úc?
Tom thinks I need to eat more vegetables.	Tom nghĩ rằng tôi cần ăn nhiều rau hơn.
Tom said he hoped that Mary would be here today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ở đây ngày hôm nay.
Tom was not told anything.	Tom đã không được nói bất cứ điều gì.
Welcome back. 	Chào mừng trở lại.
We miss you.	Chúng tôi nhớ bạn.
Tom decided not to tell Mary what happened.	Tom đã quyết định không nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom told me that he thought Mary was disgruntled.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bất mãn.
The final score of the game was 3-1.	Tỷ số cuối cùng của trò chơi là 3-1.
Tom knew that the gun Mary was holding was not real.	Tom biết khẩu súng mà Mary đang cầm là không có thật.
I don't have any comments.	Tôi không có bất kỳ bình luận nào.
Tom still has to be at school.	Tom vẫn phải ở trường.
Attractive rewards.	Phần thưởng hấp dẫn.
You probably won't be punished.	Bạn có thể sẽ không bị trừng phạt.
Do you want to know why I didn't help Tom do it?	Bạn có muốn biết tại sao tôi không giúp Tom làm điều đó không?
I thought I would surprise Mary and take her out to dinner.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm Mary ngạc nhiên và đưa cô ấy đi ăn tối.
May I speak to you alone, Tom?	Tôi có thể nói chuyện một mình với anh không, Tom?
You don't work on Monday?	Bạn không làm việc vào thứ Hai?
Tom told Mary how much he loved her.	Tom đã nói với Mary rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào.
You are very lucky to have such a good job.	Bạn rất may mắn khi có một công việc tốt như vậy.
Tom thinks I need to eat more vegetables.	Tom nghĩ rằng tôi cần ăn nhiều rau hơn.
I know that Tom knows that Mary doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không thực sự phải làm điều đó.
Why don't we meet in Boston?	Tại sao chúng ta không gặp nhau ở Boston?
I dont have enough time.	Tôi không có đủ thời gian.
Tom's sorry, right?	Tom xin lỗi, phải không?
Tom robbed me of every penny I had.	Tom đã cướp của tôi từng xu tôi có.
I don't have money so I can't go with Tom.	Tôi không có tiền nên không thể đi cùng Tom.
I will be here.	Tôi sẽ ở đây.
I think that's all, unless you have any questions.	Tôi nghĩ đó là tất cả, trừ khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Tom hasn't heard from Mary in over three years.	Tom đã không nghe bất cứ điều gì từ Mary trong hơn ba năm.
Tom doesn't want to finish what he's doing.	Tom không muốn hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
Do you study or not.	Bạn có học hay không.
I can't believe that Tom is actually so upset.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự khó chịu như vậy.
Tom knew that there was a chance that Mary would do it.	Tom biết rằng có khả năng Mary sẽ làm điều đó.
Why can't Tom come to Boston with you?	Tại sao Tom không thể đến Boston với bạn?
We probably won't travel together.	Chúng tôi có thể sẽ không đi du lịch cùng nhau.
I will try to stop Tom from doing that again.	Tôi sẽ cố gắng ngăn Tom làm điều đó một lần nữa.
When he got home, he found Tom had gone out, leaving no word on when he would be back.	Khi đến nhà, anh thấy Tom đã đi ra ngoài, không để lại lời nào về việc khi nào anh sẽ quay lại.
I went inside the house and talked to the owner.	Tôi vào trong nhà và nói chuyện với chủ nhà.
I don't think you should go early.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đi sớm.
Tom is someone who can cause some problems for us.	Tom là người có thể gây ra một số vấn đề cho chúng tôi.
Tom is a Pisces.	Tom là một Song Ngư.
Maybe Tom and I are working too much.	Có lẽ tôi và Tom đang làm việc quá nhiều.
Tom said he saw Mary early this morning.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary vào sáng sớm nay.
Tom fired a shot at Mary.	Tom bắn một phát vào Mary.
I want you to meet Tom.	Tôi muốn bạn gặp Tom.
I went to the department store with the intention of buying a gift.	Tôi đến cửa hàng bách hóa với ý định mua một món quà.
I don't know what I would do if you weren't here.	Tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu bạn không có ở đây.
Now you know why I can't leave.	Bây giờ bạn biết tại sao tôi không thể rời đi.
I called Tom in his cell.	Tôi đã gọi cho Tom trong phòng giam của anh ấy.
Tom is not afraid to talk about his shortcomings.	Tom không ngại nói về những khuyết điểm của bản thân.
Tom said we couldn't do anything about it.	Tom nói rằng chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó.
Tom got off at the next stop.	Tom xuống xe ở điểm dừng tiếp theo.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết John có thể không được phép làm điều đó.
Can you believe it, Tom?	Bạn có tin được không, Tom?
I'm still trying to figure this out.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra vấn đề này.
Have you decided when you will come to Australia?	Bạn đã quyết định khi nào bạn sẽ đến Úc chưa?
Tom and I don't do it as much as we used to.	Tom và tôi không làm điều đó nhiều như trước đây nữa.
Tom became insecure and scared.	Tom trở nên không tự tin và sợ hãi.
The curry in this restaurant is good.	Cà ri ở nhà hàng này là tốt.
What will Tom do with all this?	Tom sẽ làm gì với tất cả những điều này?
Tom returned to his hotel room.	Tom trở về phòng khách sạn của mình.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
I got it under control.	Tôi đã kiểm soát được nó.
I can hardly believe it.	Tôi khó tin.
You are going in the opposite direction.	Bạn đang đi theo hướng ngược lại.
I'm Tom, Mary's ex-husband.	Tôi là Tom, chồng cũ của Mary.
That's what confused me.	Đó là điều khiến tôi bối rối.
I think Tom has to do it alone.	Tôi nghĩ Tom phải làm điều đó một mình.
What Tom did was inappropriate.	Những gì Tom đã làm là không thích hợp.
We made a mistake in the process.	Chúng tôi đã phạm sai lầm trong quá trình thực hiện.
I know Tom is a good pilot.	Tôi biết Tom là một phi công giỏi.
Tom asked me if I liked Mary.	Tom hỏi tôi có thích Mary không.
What happened to Tom and Mary?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom và Mary?
Tom always complains about something, doesn't he?	Tom luôn phàn nàn về điều gì đó, phải không?
Tom insisted on taking my picture.	Tom khăng khăng muốn chụp ảnh của tôi.
Tom forgot to put on his hat.	Tom quên đội mũ.
I looked straight at Tom.	Tôi nhìn thẳng vào Tom.
Why didn't I call you?	Tại sao tôi không gọi cho bạn?
I didn't drive as fast as the police said.	Tôi đã không lái xe nhanh như cảnh sát nói.
Tom is watching TV.	Tom đang xem TV.
Mary has her ears pierced.	Mary bị xỏ lỗ tai.
I want to go over a few things with you.	Tôi muốn nói qua một vài điều với bạn.
I know you don't really mean it.	Tôi biết rằng bạn không thực sự có ý đó.
I don't think it was a difficult decision.	Tôi không nghĩ đó là một quyết định khó khăn.
Tom entered the dark room and turned on the light.	Tom bước vào phòng tối và bật đèn.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể giành chiến thắng.
I am one of the best students in my class.	Tôi là một trong những học sinh giỏi nhất lớp.
What bothered me the most was being lied to.	Điều khiến tôi khó chịu nhất là đã bị lừa dối.
Tom has decided that he will not sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
I won't play tennis with you.	Tôi sẽ không chơi quần vợt với bạn.
I'm pretty sure Tom has never been to Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa từng đến Úc.
Now Tom is no longer single.	Bây giờ Tom không còn độc thân.
Tom wasn't himself last night.	Tom không phải là chính mình đêm qua.
They are a support group.	Họ là nhóm ủng hộ.
Can you guys understand Tom?	Các bạn có thể hiểu Tom không?
I do not see it.	Tôi không thấy điều đó.
You know I would do it, right?	Bạn biết tôi sẽ làm điều đó, phải không?
You dare not ask Tom that.	Bạn không dám hỏi Tom điều đó.
I know Tom won't do it today.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Have you ever fed a crocodile?	Bạn đã bao giờ cho cá sấu ăn chưa?
I used to be Tom's French teacher.	Tôi từng là giáo viên tiếng Pháp của Tom.
I finished reading that book.	Tôi đã đọc xong cuốn sách đó.
Tom writes well.	Tom viết tốt.
This bag weighs 4 kg.	Túi này nặng 4 kg.
Tom wants Mary to cook him something to eat.	Tom muốn Mary nấu cho anh ấy món gì đó để ăn.
He asked to tie up the dog savagely.	Anh ta yêu cầu trói con chó dã man lại.
I assume Tom is working with you guys.	Tôi cho rằng Tom đang làm việc với các bạn.
Tom says he wants to do it now.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom and Mary are spies.	Tom và Mary là gián điệp.
I hope we can come to your party.	Tôi hy vọng chúng tôi có thể đến được với bữa tiệc của bạn.
Every action has its consequences.	Mọi hành động đều có hậu quả của nó.
It was my fault, not Tom's.	Đó là lỗi của tôi, không phải của Tom.
The fact that England didn't have a national anthem before 1745 was in itself of no consequence.	Thực tế là nước Anh không có quốc ca trước năm 1745 tự nó không có hậu quả gì.
Tom probably thinks I'm at school.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi đang ở trường.
Everyone cried at the news of his passing.	Mọi người đã khóc trước tin anh qua đời.
Tom says he has been robbed before.	Tom nói rằng anh ấy đã bị cướp trước đây.
You are braver than me.	Bạn dũng cảm hơn tôi.
Tom has held three jobs.	Tom đã giữ ba công việc.
Tom is likely still handcuffed.	Tom có ​​khả năng vẫn bị còng tay.
Where did Tom go with Mary?	Tom đi đâu với Mary?
You were there.	Bạn đã ở đó.
You know Tom wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
They are not happy.	Họ không hạnh phúc.
Tom pretends that he doesn't know what's going on.	Tom giả vờ rằng anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom had a very hard time doing that.	Tom đã có một thời gian rất khó khăn để làm điều đó.
I will do what Tom tells me to do.	Tôi sẽ làm những gì Tom bảo tôi làm.
Tom has been vindicated.	Tom đã được minh oan.
Tom was surprised that Mary couldn't do it.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary không làm được điều đó.
Tom refused to tell me why he and Mary didn't talk to each other.	Tom từ chối cho tôi biết tại sao anh ấy và Mary không nói chuyện với nhau.
Tom sneaks across the border.	Tom lẻn qua biên giới.
Tom made Mary some cookies.	Tom đã làm cho Mary một số bánh quy.
Tom never doubted Mary's story.	Tom không bao giờ nghi ngờ câu chuyện của Mary.
Tom has to stay in Australia for another week.	Tom phải ở lại Úc thêm một tuần nữa.
I didn't know that Tom didn't want to do that to Mary.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó với Mary.
Tom is very similar to his brother.	Tom rất giống anh trai của mình.
Tom is well known in the community.	Tom nổi tiếng trong cộng đồng.
Tom would be surprised if Mary did.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Do you want this done quickly or do you want it done right away?	Bạn muốn việc này được thực hiện nhanh chóng hay bạn muốn việc này được thực hiện ngay?
Tom still doesn't like me very much.	Tom vẫn không thích tôi cho lắm.
I don't think Tom will go to school today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom sẽ đến trường.
What reptiles do humans eat?	Con người ăn những loài bò sát nào?
The doctor said I had a concussion.	Bác sĩ bảo tôi bị chấn động não.
Tom and Mary find John sleeping.	Tom và Mary thấy John đang ngủ.
We just finished the job.	Chúng tôi vừa hoàn thành công việc.
What will Tom think?	Tom sẽ nghĩ gì?
Tom says he is planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
Hey, Tom, do you still have that sofa bed in your office?	Này, Tom, bạn vẫn còn chiếc giường sofa đó trong văn phòng của mình chứ?
What are you doing here so late?	Bạn làm gì ở đây muộn vậy?
Tom took out his handkerchief and blew his nose.	Tom lấy khăn tay ra và xì mũi.
How much does the car you intend to buy cost?	Chiếc ô tô bạn định mua có giá bao nhiêu?
Do you really want a job in the same office as Tom?	Bạn có thực sự muốn một công việc ở cùng văn phòng với Tom không?
You don't want to notice how smart you really are.	Bạn không muốn để ý rằng bạn thực sự thông minh như thế nào.
That is a very interesting idea.	Đó là một ý tưởng rất thú vị.
If you turn here, you can avoid a lot of traffic.	Nếu bạn rẽ vào đây, bạn có thể tránh được rất nhiều phương tiện giao thông.
Could she be Tom's daughter?	Cô ấy có thể là con gái của Tom?
I'm so sorry, but I can't.	Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không thể.
She was kind enough to show me the way to the station.	Cô ấy tốt bụng chỉ đường cho tôi đến nhà ga.
Tom never cried.	Tom chưa bao giờ khóc.
I am coming to you here.	Tôi đang đến với bạn đây.
You don't remember what Tom did to you?	Bạn không nhớ Tom đã làm gì bạn?
This is a dilemma young people have to deal with.	Đây là một vấn đề nan giải của những người trẻ tuổi phải giải quyết.
She dresses politely.	Cô ấy ăn mặc lịch sự.
Tom says he doesn't smoke anymore.	Tom nói rằng anh ấy không hút thuốc nữa.
Tom couldn't believe that Mary really said that.	Tom không thể tin rằng Mary đã thực sự nói điều đó.
You can't force Tom to do it.	Bạn không thể ép Tom làm điều đó.
You have to do it this way.	Bạn phải làm theo cách này.
Tom couldn't speak a word of French when he first arrived in France.	Tom không thể nói một từ tiếng Pháp khi anh ấy mới đến Pháp.
Our fundamental problem is the lack of know-how.	Vấn đề cơ bản của chúng tôi là thiếu bí quyết.
Tom do not know how to do it?	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó?
Tom put his arm around me.	Tom vòng tay qua người tôi.
I don't have any plans to do that.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào để làm điều đó.
I often do things that Tom tells me not to.	Tôi thường làm những điều mà Tom bảo tôi không nên làm.
You know the procedure, right?	Bạn biết thủ tục, phải không?
Tom stayed up past his usual bedtime.	Tom thức quá giờ đi ngủ bình thường.
We arrived at the station half an hour before the train left.	Chúng tôi đến ga nửa giờ trước khi tàu rời bến.
What might Tom do next?	Tom có ​​thể sẽ làm gì tiếp theo?
Tom says that Mary should help John do it.	Tom nói rằng Mary nên giúp John làm điều đó.
One mistake young people often make is starting to learn too many languages ​​at once, because they underestimate the difficulties and overestimate their own ability to learn them.	Một sai lầm mà những người trẻ tuổi thường mắc phải là bắt đầu học quá nhiều ngôn ngữ cùng một lúc, vì họ đánh giá thấp những khó khăn và đánh giá quá cao khả năng học chúng của bản thân.
I know that Tom is a butcher.	Tôi biết rằng Tom là một người bán thịt.
Tom left without saying goodbye to Mary.	Tom rời đi mà không nói lời tạm biệt với Mary.
Tell me you can do it.	Hãy nói với tôi bạn sẽ làm được.
If Tom was here, he would help.	Nếu Tom ở đây, anh ấy sẽ giúp.
We need to get Tom to the hospital immediately.	Chúng ta cần đưa Tom đến bệnh viện ngay lập tức.
I'm really happy to hear that.	Tôi thực sự rất vui khi nghe điều đó.
You should do it now when you get the chance.	Bạn nên làm điều đó ngay bây giờ khi bạn có cơ hội.
Tom is allergic to nuts, right?	Tom bị dị ứng với các loại hạt, phải không?
Tom threatened Mary with a knife.	Tom dùng dao đe dọa Mary.
Don't get carried away.	Đừng để bị cuốn đi.
I can't think of anything to say.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.
The doctor asked Tom to stop eating dog food.	Bác sĩ yêu cầu Tom ngừng ăn thức ăn cho chó.
Is there anything else I can help you with?	Tôi có thể giúp gì khác cho bạn không?
I've known Tom for a long time.	Tôi biết Tom từ rất lâu rồi.
I don't pay for it.	Tôi không trả tiền cho nó.
I'll try to stop Tom from doing it, but it won't be easy.	Tôi sẽ cố gắng ngăn Tom làm điều đó, nhưng nó sẽ không dễ dàng.
I think Tom said he read this book.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy đã đọc cuốn sách này.
Tom says he didn't see Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy không thấy Mary làm vậy.
I'm starting to fear that you'll never come back again.	Tôi bắt đầu sợ rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
I need help carrying Tom.	Tôi cần giúp đỡ khi mang Tom.
Tom doesn't like to wash dishes.	Tom không thích rửa bát.
Tom panicked.	Tom hoảng sợ.
The police believe that Tom did not die of natural causes.	Cảnh sát tin rằng Tom không chết vì nguyên nhân tự nhiên.
I think you will be in Australia this week.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom seemed to be deep in thought.	Tom dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ.
I think Tom might want to go bowling with us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn đi chơi bowling với chúng tôi.
Tom knows nothing about anatomy.	Tom không biết gì về giải phẫu học.
The oil will float on the water.	Dầu sẽ nổi trên mặt nước.
If you don't like it, don't eat it.	Không thích thì đừng ăn.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.
I don't think Tom will be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Tom wishes that the dog belonged to him.	Tom ước rằng con chó thuộc về mình.
Tom doesn't want Mary to talk to John.	Tom không muốn Mary nói chuyện với John.
I think Tom's homemade cookies are better than Mary's.	Tôi nghĩ rằng những chiếc bánh quy do Tom tự làm sẽ ngon hơn những chiếc bánh mà Mary làm.
How do you usually eat pudding?	Bạn thường ăn bánh pudding như thế nào?
Tom told me I should be more careful.	Tom nói với tôi rằng tôi nên cẩn thận hơn.
I hope that we can make friends in Australia.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể kết bạn ở Úc.
I really like black cats.	Tôi thực sự thích mèo đen.
You can get the big box or the small box.	Bạn có thể lấy hộp lớn hoặc hộp nhỏ.
Tom used to be a dental hygienist.	Tom từng là một nhân viên vệ sinh răng miệng.
I'm upset with Tom.	Tôi khó chịu với Tom.
How long will Tom stay in Boston?	Tom sẽ ở lại Boston bao lâu?
Her mother does aerobics once a week.	Mẹ cô tập thể dục nhịp điệu mỗi tuần một lần.
Tom wants Mary to be careful.	Tom muốn Mary cẩn thận.
You've insulted me.	Bạn đã xúc phạm tôi.
Looks like no one wants to sit with you.	Có vẻ như không ai muốn ngồi cùng bạn.
Tom unloads the magazine.	Tom tháo băng đạn.
I think Tom should exercise more.	Tôi nghĩ Tom nên tập thể dục nhiều hơn.
You're the only person I know who owns a gun.	Bạn là người duy nhất tôi biết sở hữu một khẩu súng.
I wonder if you could show me how to do that.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom knew it was wrong, but he did it anyway.	Tom biết điều đó là sai, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm được.
I think you'll talk to Tom about that.	Tôi nghĩ bạn sẽ nói chuyện với Tom về điều đó.
I am extremely disappointed in the quality of the service.	Tôi vô cùng thất vọng về chất lượng của dịch vụ.
This is not the only problem we face.	Đây không phải là vấn đề duy nhất mà chúng tôi phải đối mặt.
Tom says he thinks he knows what caused the accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết điều gì đã gây ra tai nạn.
Tom says he knows Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thắng.
Tom stopped Mary from doing it.	Tom đã ngăn Mary làm điều đó.
I couldn't help but notice.	Tôi không thể không nhận thấy.
Tom didn't seem to enjoy last night's party.	Tom có ​​vẻ không thích thú với bữa tiệc tối qua.
Why don't we sit near the door?	Tại sao chúng ta không ngồi gần cửa?
Tom thinks he's smarter than all the others.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn tất cả những người khác.
Tom is one of the most generous people I know.	Tom là một trong những người hào phóng nhất mà tôi biết.
I think you want this more than you want to admit.	Tôi nghĩ bạn muốn điều này nhiều hơn bạn muốn thừa nhận.
"It's all your fault, Tom." 	"Tất cả là lỗi của anh, Tom."
"What?" 	"Gì?"
"Nothing; I'm just messing with you."	"Không có gì; tôi chỉ đang gây rối với bạn."
Tom couldn't decide what to do next.	Tom không thể quyết định phải làm gì tiếp theo.
You said you would talk to Tom.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ nói chuyện với Tom.
I don't think anyone notices what Tom is doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì Tom đang làm.
I forgot to fasten my seat belt.	Tôi quên thắt dây an toàn.
Tom's worries are over.	Những lo lắng của Tom đã qua.
I think Tom is going to see a concert tonight.	Tôi nghĩ tối nay Tom sẽ đi xem một buổi hòa nhạc.
The kids were misbehaving.	Những đứa trẻ đã cư xử sai.
The first thing I do in the morning is make my bed.	Việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là dọn dẹp giường ngủ.
I'm not the only one who doesn't do that.	Tôi không phải là người duy nhất không làm điều đó.
Tom is probably not the oldest person in the office.	Tom có ​​lẽ không phải là người lớn tuổi nhất trong văn phòng.
Tom says he will do what he needs.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm những gì anh ấy cần.
I find it hard to believe that Tom was involved in the kidnapping.	Tôi cảm thấy khó tin Tom lại tham gia vào vụ bắt cóc.
They are ignoring me.	Họ đang phớt lờ tôi.
That boy talked as if he was an adult.	Cậu bé đó nói chuyện như thể cậu ấy đã lớn.
Tom hasn't told you the whole truth.	Tom đã không nói với bạn toàn bộ sự thật.
Any song sung in French puts me in a seductive mood.	Bất kỳ bài hát nào được hát bằng tiếng Pháp đều khiến tôi có một tâm trạng quyến rũ.
This dictionary is an abridged edition.	Từ điển này là một ấn bản rút gọn.
Tom says that Mary doesn't have to eat anything she doesn't like.	Tom nói rằng Mary không phải ăn bất cứ thứ gì cô ấy không thích.
Let me show you the Christmas card that Tom sent me.	Để tôi cho bạn xem tấm thiệp Giáng sinh mà Tom đã gửi cho tôi.
He didn't sleep a wink.	Anh ấy đã không ngủ một cái nháy mắt.
It's time to do what we have to do.	Đã đến lúc làm những gì chúng ta phải làm.
Tom paints very beautiful pictures.	Tom vẽ những bức tranh rất đẹp.
Tom looked around and whispered something in Mary's ear.	Tom nhìn quanh rồi thì thầm điều gì đó vào tai Mary.
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
Tom immediately tried to call Mary.	Tom ngay lập tức cố gắng gọi cho Mary.
Both Tom and Mary are busy.	Cả Tom và Mary đều bận.
They are the enemy.	Họ là kẻ thù.
Tom bought me a book.	Tom đã mua cho tôi một cuốn sách.
Did you hear about Tom's plans for the weekend?	Bạn có nghe về kế hoạch của Tom vào cuối tuần không?
Like a lion attacking its prey, the kitten jumps on its toy.	Giống như một con sư tử tấn công con mồi của nó, con mèo con nhảy lên đồ chơi của nó.
Does Tom know those people?	Tom có ​​biết những người đó không?
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
Maybe I'll buy a brand new computer.	Có lẽ tôi sẽ mua một chiếc máy tính mới tinh.
Tom never let anyone do anything.	Tom không bao giờ để bất cứ ai làm bất cứ điều gì.
What is your favorite drink in the summer?	Đồ uống yêu thích của bạn vào mùa hè là gì?
Tom has yet to be informed that he is not obligated to do so.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
I have a feeling you and I have a lot in common.	Tôi có cảm giác bạn và tôi có rất nhiều điểm chung.
Tom spent weeks preparing.	Tom đã dành hàng tuần để chuẩn bị.
Some people don't like swimming at all.	Một số người không thích bơi lội chút nào.
It's possible that Tom wasn't the one who did it.	Có khả năng Tom không phải là người đã làm điều đó.
Don't spit!	Đừng khạc nhổ!
I think Tom is the winner.	Tôi nghĩ rằng Tom là người chiến thắng.
What time did Tom last leave?	Tom cuối cùng đã rời đi lúc mấy giờ?
Tom is moving back to Boston in October.	Tom sẽ chuyển về Boston vào tháng 10.
Is that Tom in the picture?	Có phải Tom trong ảnh không?
Tom promised himself he wouldn't do that again.	Tom đã tự hứa với bản thân rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
That's not what we need to do.	Đó không phải là điều mà chúng ta cần phải làm.
Tom was very worried about that.	Tom đã rất lo lắng về điều đó.
Maybe the only person here who doesn't have to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không phải làm điều đó là Tom.
Tom was overdressed for the occasion.	Tom đã ăn mặc quá lố cho dịp này.
Tom said it was frustrating to do that.	Tom nói rằng làm điều đó thật bực bội.
Tom is only slightly older than Mary.	Tom chỉ lớn hơn Mary một chút.
Teenagers have to adapt to today's harsh realities.	Thanh thiếu niên phải thích nghi với thực tế khắc nghiệt ngày nay.
How about staying with us for a few days?	Làm thế nào về việc ở lại với chúng tôi trong một vài ngày?
I love Mary's hair.	Tôi yêu mái tóc của Mary.
Tom can't decide who he should vote for.	Tom không thể quyết định mình nên bầu cho ai.
It doesn't depend on them.	Nó không phụ thuộc vào họ.
Tom says he hopes Mary won't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
I hate stupid people.	Tôi ghét những người ngu ngốc.
I thank Tom for his time.	Tôi cảm ơn Tom vì thời gian của anh ấy.
I think we should wait for Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên đợi Tom.
Tom should not wait for Mary more than ten minutes.	Tom không nên đợi Mary quá mười phút.
I know I should say something, but I don't know what to say.	Tôi biết rằng tôi nên nói điều gì đó, nhưng tôi không biết phải nói gì.
It tastes bland to me.	Nó có vị nhạt nhẽo đối với tôi.
Tom and Mary are arguing.	Tom và Mary đang cãi nhau.
I have decided to leave Australia.	Tôi đã quyết định rời Úc.
Tom is in the same business as me.	Tom đang kinh doanh giống như tôi.
Tom didn't know who Mary was going fishing with.	Tom không biết Mary định đi câu với ai.
Which do you prefer, this or that?	Bạn thích cái nào hơn, cái này hay cái kia?
Things couldn't be worse.	Mọi thứ không thể tồi tệ hơn.
Tom is likely to be fired.	Tom có ​​khả năng bị sa thải.
Wealth is concentrated in the hands of the rich.	Của cải tập trung trong tay người giàu.
Don't compare you with your brother because he is a better man than you.	Đừng so sánh bạn với anh trai của bạn vì anh ấy là một người đàn ông tốt hơn bạn.
Tom says that Mary is not busy.	Tom nói rằng Mary không bận.
I am not invited to many parties.	Tôi không được mời đến nhiều bữa tiệc.
It sounds like you were hesitant to do that.	Có vẻ như bạn đã do dự khi làm điều đó.
I'm surprised you didn't know that Tom used to live in Boston.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng Tom từng sống ở Boston.
I'm thinking about my conversation with Tom.	Tôi đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện của tôi với Tom.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
How many trees are there in your garden?	Có bao nhiêu cây trong vườn của bạn?
Tom probably didn't want to go yesterday.	Tom có ​​lẽ không muốn đi ngày hôm qua.
Don't expect me to lose sleep over it.	Đừng mong đợi tôi sẽ mất ngủ vì nó.
Tom and Mary are always together.	Tom và Mary luôn ở bên nhau.
Tom has gone missing.	Tom đã mất tích.
We are financially responsible.	Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về tài chính.
Tom has one just like the one you have.	Tom có ​​một cái giống như cái bạn có.
Maybe Tom doesn't have time to do that today.	Hôm nay có lẽ Tom không có thời gian để làm việc đó.
We've been closed all our lives.	Chúng tôi đã đóng cửa suốt cuộc đời của mình.
Tom says that's not the main reason why Mary shouldn't do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính mà Mary không nên làm vậy.
I envy the way you and Tom get along.	Tôi ghen tị với cách bạn và Tom hòa hợp với nhau.
Tom will be thirteen years old next month.	Tom sẽ mười ba tuổi vào tháng tới.
You had a dog when you were a kid, right?	Bạn đã có một con chó khi bạn còn là một đứa trẻ, phải không?
Tom is repeating what he said.	Tom đang lặp lại những gì anh ấy đã nói.
That's what Tom had.	Đó là những gì Tom đã có.
Do you mind closing the window?	Bạn có phiền đóng cửa sổ không?
I don't think Tom is going to Australia with Mary next month.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Úc với Mary vào tháng tới.
I don't think Tom cares why you would do that.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom told Mary that he didn't think John was wrong.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đã nhầm.
She tried to find a tent at the store, but she couldn't find one that she liked.	Cô cố gắng kiếm một cái lều ở cửa hàng, nhưng cô không thể tìm thấy cái ưng ý.
It doesn't matter how we know.	Không quan trọng bằng cách nào chúng ta biết.
I'm Tom's father.	Tôi là bố của Tom.
Tom is really stubborn, isn't he?	Tom thực sự rất cứng đầu, phải không?
I think you'll enjoy what's going on.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom arrived at the park at exactly 2:30.	Tom đến công viên đúng 2:30.
I doubt Tom will get here on time.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến đây đúng giờ.
My apartment is a real mess.	Căn hộ của tôi thực sự là một mớ hỗn độn.
Tom was stupid enough to go on a date with Mary, even though he hated her.	Tom đã ngu ngốc đến mức đi hẹn hò với Mary, mặc dù anh ghét cô.
Whose plan is this?	Đây là kế hoạch của ai?
Tom and Mary got on their horses.	Tom và Mary lên ngựa.
I am ready to support this.	Tôi sẵn sàng hỗ trợ điều này.
Tom wrote his name on all his notebooks.	Tom đã viết tên mình trên tất cả các cuốn sổ của mình.
I've been waiting for you all morning.	Tôi đã đợi bạn cả buổi sáng.
Maybe Tom was there?	Có thể Tom đã ở đó?
Tom didn't know exactly what to do.	Tom không biết chính xác mình nên làm gì.
You didn't seem surprised when I told you I wanted to do it.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom forgot to pay the electricity bill.	Tom quên thanh toán tiền điện.
Tom gave Mary a fur coat.	Tom đưa cho Mary một chiếc áo khoác lông thú.
Tom waited a moment.	Tom đợi một lát.
Tom went to the same school that I attended.	Tom học cùng trường mà tôi đã học.
Tom shouldn't talk to Mary like that.	Tom không nên nói chuyện với Mary như vậy.
I like to think of myself as a good father.	Tôi muốn nghĩ rằng mình là một người cha tốt.
I know Tom should do it again.	Tôi biết Tom nên làm điều đó một lần nữa.
I can't do nothing.	Tôi không thể không làm gì cả.
I'm sure Tom won't be the next to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
Tom and Mary didn't do very well.	Tom và Mary không làm tốt lắm.
Tom said he wanted to be the one to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành người làm điều đó.
Tom's muscles are tired and he wants to go home and soak in the hot tub for a while.	Cơ bắp của Tom đã mệt mỏi và anh ấy muốn về nhà và ngâm mình trong bồn nước nóng một lúc.
There is a place for everyone in the world.	Có một nơi dành cho tất cả mọi người trên thế giới.
Go and help Tom, Mary.	Đi và giúp Tom, Mary.
Tom couldn't help but laugh.	Tom không thể nhịn được cười.
It is really a disease.	Nó thực sự là bệnh.
This plant is almost fully automated.	Nhà máy này gần như hoàn toàn tự động.
Tom has probably never been to Australia.	Tom có ​​lẽ chưa bao giờ đến Úc.
I don't understand the reason.	Tôi không hiểu lý do.
I think Tom is planning to do that.	Tôi nghĩ Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom thinks Mary is busy.	Tom nghĩ Mary đang bận.
Tom isn't in the attic, is he?	Tom không ở trên gác mái phải không?
I'll ask around and see if I can find any other info.	Tôi sẽ hỏi xung quanh và xem liệu tôi có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào khác không.
I am a veterinarian and my wife is a secretary.	Tôi là bác sĩ thú y và vợ tôi là thư ký.
Since Tom was very tired, he quickly fell asleep.	Vì Tom đã rất mệt nên anh ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Tom and Mary played table tennis together.	Tom và Mary đã chơi bóng bàn cùng nhau.
Tom was sitting there, reading a book.	Tom đang ngồi đó, đọc sách.
I think Tom is a really good coach.	Tôi nghĩ Tom là một huấn luyện viên thực sự giỏi.
Tom clearly hates me.	Tom rõ ràng là ghét tôi.
A drug addict stole Tom's bicycle.	Một kẻ nghiện ma túy đã đánh cắp chiếc xe đạp của Tom.
Tom gives Mary a drink.	Tom đưa đồ uống cho Mary.
Tom broke up with his girlfriend yesterday.	Tom đã chia tay bạn gái ngày hôm qua.
Tom has been lucky all his life.	Tom đã gặp may trong suốt cuộc đời của mình.
It was a luxurious journey.	Đó là một hành trình sang trọng.
I'm sorry for bothering you so often.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn quá thường xuyên.
I need to find a way to do more.	Tôi cần tìm ra cách để làm nhiều hơn nữa.
I wanted to kiss Tom yesterday, but I didn't.	Tôi muốn hôn Tom ngày hôm qua, nhưng tôi đã không.
Don't lose your temper no matter what Tom says.	Đừng mất bình tĩnh cho dù Tom có ​​nói gì đi nữa.
The capital of Poland is Warsaw.	Thủ đô của Ba Lan là Warsaw.
Tom opened the door and looked outside.	Tom mở cửa và nhìn ra ngoài.
Tom said he knew that one of Mary's brothers had to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng một trong những anh trai của Mary phải làm điều đó.
The majority of the population is against compulsory voting.	Đa số dân chúng nước này chống lại việc bỏ phiếu bắt buộc.
Working weekends is something I try not to do.	Làm việc vào cuối tuần là điều mà tôi cố gắng không làm.
I hope you will make the right decision.	Tôi hy vọng bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Tom started his speech with a joke.	Tom bắt đầu bài phát biểu của mình bằng một câu chuyện cười.
I cannot disclose that information yet.	Tôi chưa thể tiết lộ thông tin đó.
Tom is not an adult.	Tom không phải là người lớn.
Tom said he thought Mary's punishment was appropriate.	Tom cho biết anh nghĩ hình phạt của Mary là thích đáng.
I think Tom should stay here and wait for Mary.	Tôi nghĩ Tom hãy ở lại đây và đợi Mary.
You have to expect that to happen once in a while.	Bạn phải mong đợi điều đó xảy ra một lần trong một thời gian.
Tom never intended to hurt Mary.	Tom không bao giờ có ý định làm tổn thương Mary.
Keep going, Tom.	Tiếp tục đi, Tom.
I can't believe you did it alone.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó một mình.
From tomorrow, I will not smoke anymore.	Từ ngày mai, tôi sẽ không hút thuốc nữa.
We must not tell anyone.	Chúng ta không được nói với ai.
I am not a good artist.	Tôi không phải là một nghệ sĩ giỏi.
You look so much better than me.	Bạn trông đẹp hơn tôi rất nhiều.
I don't think you need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom had been at Mary's house all afternoon.	Tom đã ở nhà Mary cả buổi chiều.
Tom and I need to talk.	Tom và tôi cần nói chuyện.
I am looking for my brother.	Tôi đang tìm kiếm anh trai của tôi.
Tom's mother got mad at him for jumping on his bed.	Mẹ của Tom đã nổi giận với anh ta vì đã nhảy lên giường của anh ta.
Tom is a successful lawyer.	Tom là một luật sư thành công.
All you have to do is wait for his arrival.	Tất cả những gì bạn phải làm là chờ đợi sự xuất hiện của anh ấy.
Why is it important to be present at the meeting this afternoon?	Tại sao điều quan trọng là phải có mặt tại cuộc họp chiều nay?
The class has finally warmed up.	Lớp học cuối cùng cũng đã ấm lên.
I am having a wonderful time.	Tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
I think you've heard some very bad advice.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nghe một số lời khuyên rất tồi tệ.
As soon as Tom gets here, I'll tell him.	Ngay khi Tom đến đây, tôi sẽ nói với anh ấy.
Tom is definitely a good player.	Tom chắc chắn là một cầu thủ giỏi.
Tom has to take care of that.	Tom phải quan tâm đến việc đó.
I'm not the only one here who knows French.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây biết tiếng Pháp.
I know Tom very well.	Tôi biết Tom rất tốt.
Tom will return from Australia on Monday.	Tom sẽ trở về từ Úc vào thứ Hai.
Tom didn't visit this year.	Tom đã không đến thăm năm nay.
Tom fled the crime scene.	Tom bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án.
Tom is a typical Englishman.	Tom là một người Anh điển hình.
Tom has applied for a visa.	Tom đã nộp đơn xin thị thực.
I'm going to Boston in October.	Tôi sẽ đến Boston vào tháng Mười.
I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everyone.	Tôi không biết chìa khóa của thành công, nhưng chìa khóa của thất bại là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.
Not even Tom did.	Ngay cả Tom cũng không làm vậy.
I didn't even consider that.	Tôi thậm chí đã không xem xét điều đó.
She asked him out, but he said no because he didn't think girls should ask boys out.	Cô ấy đã hẹn anh ấy đi chơi, nhưng anh ấy nói không vì anh ấy nghĩ con gái không nên rủ con trai đi chơi.
Tom doesn't like being away from his wife and children.	Tom không thích xa cách vợ con.
He majored in English literature.	Anh ấy học chuyên ngành văn học Anh.
Did Tom and Mary know you did it?	Tom và Mary có biết bạn đã làm điều đó không?
I've seen you before, but I can't remember where.	Tôi đã gặp bạn trước đây, nhưng tôi không thể nhớ ở đâu.
Tom tells everyone he cares.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quan tâm.
I thought Tom wouldn't want to come to Australia with me.	Tôi nghĩ Tom sẽ không muốn đến Úc với tôi.
Tom is very funny.	Tom rất vui tính.
Tom is quite picky.	Tom khá kén chọn.
Tom says he likes the new rug.	Tom nói rằng anh ấy thích tấm thảm mới.
We're going camping with Tom and Mary.	Chúng ta sẽ đi cắm trại với Tom và Mary.
It was clear that Tom did not like what he was served.	Rõ ràng là Tom không thích những gì anh ta được phục vụ.
I'm not sure what's wrong. 	Tôi không chắc có gì sai.
We should hear from him right now.	Chúng ta nên nghe từ anh ấy ngay bây giờ.
Tom was hired to do it.	Tom đã được thuê để làm điều đó.
I am an intern.	Tôi là một thực tập sinh.
Tom and I left at once, but Mary remained waiting for John.	Tom và tôi rời đi ngay lập tức, nhưng Mary vẫn ở lại đợi John.
Why don't you come see me sometime?	Tại sao bạn không đến gặp tôi một lúc nào đó?
Did you know that Tom used cocaine?	Bạn có biết rằng Tom đã sử dụng cocaine?
Tom wants to be appointed president.	Tom muốn được bổ nhiệm làm chủ tịch.
He is still unsuccessful.	Anh ấy vẫn chưa thành công.
Tom is dancing with the women.	Tom đang khiêu vũ với những người phụ nữ.
Tom died in Australia at the age of thirty.	Tom qua đời ở Úc năm ba mươi tuổi.
He is a music enthusiast.	Anh ấy là một người đam mê âm nhạc.
Tom is not with Mary now.	Tom không ở với Mary bây giờ.
Tom smiles at everyone he sees.	Tom mỉm cười với tất cả mọi người mà anh ấy nhìn thấy.
Is everything okay with Tom?	Mọi thứ ổn với Tom chứ?
I can do very little.	Tôi có thể làm được rất ít.
Tom will be here all day.	Tom sẽ ở đây cả ngày.
What you are doing is like stealing from a church.	Những gì bạn đang làm giống như ăn cắp từ một nhà thờ.
Tom has a green card.	Tom có ​​thẻ xanh.
I would be happy to teach you that song.	Tôi sẽ rất vui khi dạy bạn bài hát đó.
The door won't budge.	Cánh cửa sẽ không nhúc nhích.
If you want your money back, you can have it.	Nếu bạn muốn lấy lại tiền của mình, bạn có thể có nó.
Tom can't stop us.	Tom không thể ngăn chúng ta lại.
What do you think I'm doing?	Bạn nghĩ tôi đang làm gì?
Don't be afraid to speak in public.	Đừng ngại nói trước đám đông.
What happened, happened. 	Điều gì đã xảy ra, đã xảy ra.
That is history.	Đó là lịch sử.
All lights in the building are off.	Tất cả đèn trong tòa nhà đã tắt.
I didn't expect to see you here tonight.	Tôi không mong đợi gặp bạn ở đây tối nay.
Tom will be cremated tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ được hỏa táng.
Tom made a wish.	Tom đã thực hiện một điều ước.
Where did you hide Tom's teddy bear?	Bạn đã giấu gấu bông của Tom ở đâu?
Tom left the room without closing the door.	Tom rời khỏi phòng mà không đóng cửa.
You can tell Tom what you want.	Bạn có thể nói với Tom những gì bạn muốn.
Tom looks agitated on the phone.	Tom có ​​vẻ kích động trong điện thoại.
I have decided.	Tôi đã quyết định.
I just thought Tom was drunk.	Tôi chỉ nghĩ rằng Tom đã say.
Tom wants to remain anonymous.	Tom muốn giấu tên.
Tom is very kind.	Tom rất thân ái.
It's not just what you do, but how you do it.	Nó không chỉ là những gì bạn làm, mà là cách bạn làm điều đó.
Tom can't be that young.	Tom không thể trẻ như vậy được.
Tom didn't know Mary had to do it alone.	Tom không biết Mary phải làm điều đó một mình.
Tom admitted that he was desperate.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã rất tuyệt vọng.
Tom is coming home, isn't he?	Tom sắp về nhà phải không?
Tom says he doesn't know why Mary wants to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
I don't like to leave early.	Tôi không thích về sớm.
I immediately recognized Tom. 	Tôi ngay lập tức nhận ra Tom.
He looks like his father.	Nhìn anh ấy có vẻ giống bố.
Can you talk to Tom yesterday?	Bạn có thể nói chuyện với Tom ngày hôm qua không?
I didn't want my parents to find out that I was drunk.	Tôi không muốn bố mẹ phát hiện ra rằng tôi đã say.
Tom and Mary had no idea what John was up to.	Tom và Mary không biết John định làm gì.
This must be signed in the presence of three witnesses.	Điều này phải được ký với sự có mặt của ba nhân chứng.
Tom and Mary cried.	Tom và Mary đã khóc.
Tom drinks a lot.	Tom uống rất nhiều.
I don't think Tom will like me.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích tôi.
Tom could have shot me.	Tom có ​​thể đã bắn tôi.
Should you listen?	Bạn có nên nghe không?
Tom goes to Mary's apartment, but she is not at home.	Tom đến căn hộ của Mary, nhưng cô ấy không có nhà.
Tom said that Mary wasn't at the meeting this afternoon.	Tom nói rằng Mary không có mặt tại cuộc họp chiều nay.
Both Tom and Mary love to ride horses.	Cả Tom và Mary đều thích cưỡi ngựa.
Tom has been doing that for the past three years.	Tom đã làm điều đó trong ba năm qua.
Why don't we wait until morning?	Tại sao chúng ta không đợi đến sáng?
Tom says he will be the next to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Once you have started smoking, it is very difficult to break the bad habit.	Một khi bạn đã bắt đầu hút thuốc, rất khó để bỏ thói quen xấu đó.
Tom says he needs to make some changes.	Tom nói rằng anh ấy cần thực hiện một số thay đổi.
Tom stirred the spaghetti sauce while his mother set the table.	Tom khuấy nước sốt mì Ý trong khi mẹ dọn bàn ăn.
Tom says he has no plans to go anywhere tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
Tom doesn't know that Mary likes me.	Tom không biết rằng Mary thích tôi.
Tom feeds the horse.	Tom cho ngựa ăn.
What is the population of Australia?	Dân số Úc là bao nhiêu?
Tom told us to do it.	Tom đã bảo chúng tôi làm điều đó.
I told Tom why we had to help Mary.	Tôi đã nói với Tom tại sao chúng tôi phải giúp Mary.
We need someone with bold new ideas.	Chúng tôi cần ai đó với những ý tưởng mới táo bạo.
You'd better keep your distance.	Tốt hơn hết bạn nên giữ khoảng cách.
Tom abused Mary.	Tom đã lạm dụng Mary.
Now Tom must be over thirty years old.	Bây giờ Tom phải hơn ba mươi tuổi.
Tom and Mary skate on a frozen pond.	Tom và Mary trượt băng trên cái ao đóng băng.
That's not very complicated.	Điều đó không phức tạp lắm.
I think you might want to see Tom right away.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn gặp Tom ngay lập tức.
At first, I couldn't understand what he was saying.	Lúc đầu, tôi không thể hiểu anh ta đang nói gì.
I received a letter announcing his arrival.	Tôi nhận được một lá thư thông báo về sự xuất hiện của anh ấy.
Tom won't do it, but Mary will.	Tom sẽ không làm điều đó, nhưng Mary sẽ làm.
Tom took one of my things.	Tom đã lấy một thứ của tôi.
Why don't we reconsider that?	Tại sao chúng ta không xem xét lại điều đó?
I don't think Tom knows exactly what needs to be done.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì cần phải làm.
Don't blow it.	Đừng thổi nó.
I forgot Tom's wife's name.	Tôi đã quên tên vợ của Tom.
We are evacuating the area.	Chúng tôi đang di tản khỏi khu vực.
One day sick leave.	Nghỉ ốm một ngày.
I usually stay at home on Monday afternoons.	Tôi thường ở nhà vào các buổi chiều thứ Hai.
He met an old friend when he was visiting his club.	Anh ấy đã gặp một người bạn cũ khi anh ấy đến thăm câu lạc bộ của mình.
I guess that doesn't really matter.	Tôi đoán rằng điều đó không thực sự quan trọng.
I would be surprised if Tom refused to do that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom từ chối làm điều đó.
It does not exist in nature.	Nó không tồn tại trong tự nhiên.
What's your hobby?	Sở thích của bạn là gì?
This cat belongs to Tom.	Con mèo này thuộc về Tom.
According to Tom, Mary got married last month.	Theo Tom, Mary đã kết hôn vào tháng trước.
We all wear school uniforms.	Tất cả chúng tôi đều mặc đồng phục đến trường.
The boy is holding the tail of a mouse.	Cậu bé đang cầm đuôi một con chuột.
It would be more fun if we did it together.	Sẽ vui hơn nếu chúng ta làm điều đó cùng nhau.
Tom knows that Mary will meet John.	Tom biết rằng Mary sẽ gặp John.
What do we do about Tom?	Chúng ta làm gì về Tom?
I went through your report and made some notes on it.	Tôi đã xem qua báo cáo của bạn và thực hiện một số ghi chú về nó.
Things could have been better.	Mọi thứ có thể đã tốt hơn.
Tom said he was at home on October 20.	Tom cho biết anh ấy đã ở nhà vào ngày 20/10.
Tom is leaving for Australia tomorrow morning.	Tom sẽ lên đường đến Úc vào sáng mai.
Bring Tom here. 	Đưa Tom đến đây.
We need his help.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy.
The last time we were together was three months ago.	Lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau là ba tháng trước.
Don't forget the party tonight.	Đừng quên bữa tiệc tối nay.
Tom hopes that Mary knows she shouldn't do what John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John đã bảo cô ấy làm.
Tell me it's a joke.	Nói với tôi đó là một trò đùa.
Tom is pretty good.	Tom khá giỏi.
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
Tom is very similar to his father.	Tom rất giống bố của mình.
I was not sick then.	Khi đó tôi không bị ốm.
I think both Tom and Mary would do that.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
Tom and Mary got married three years ago, but have only been married for about three months.	Tom và Mary kết hôn ba năm trước, nhưng chỉ kết hôn được khoảng ba tháng.
Never give in.	Đừng bao giờ nhượng bộ.
Tom already knew that Mary needed to do it.	Tom đã biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
I believe Tom can do it.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I'm Tom's manager.	Tôi là quản lý của Tom.
I could not have moved this bookcase without your help.	Tôi không thể di chuyển tủ sách này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom should have been ready.	Tom lẽ ra đã sẵn sàng.
I told Tom I couldn't have done it without his help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom and Mary are both happy in Australia.	Tom và Mary đều hạnh phúc ở Úc.
Tom asked me if I was angry.	Tom hỏi tôi có tức giận không.
Tom is a difficult man to get along with.	Tom là một người đàn ông khó hòa đồng.
Tom got me a drink.	Tom lấy cho tôi một ly.
You can't let Tom sing.	Bạn không thể để Tom hát.
The danger is not clear.	Mối nguy hiểm không rõ ràng.
Mary is helping her mother.	Mary đang giúp mẹ cô ấy.
I suspect that Tom and Mary are playing a trick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang chơi trò lừa đảo.
What was Tom afraid of?	Tom đã sợ điều gì?
Tom did as he said.	Tom làm theo lời anh ấy.
Tom spoke so fast that I couldn't understand what he was saying.	Tom nói nhanh đến mức tôi không thể hiểu anh ấy đang nói gì.
Quite a few people don't like Tom.	Khá nhiều người không thích Tom.
A great change happened after the war.	Một sự thay đổi lớn đã xảy ra sau chiến tranh.
The two of them were ridiculously silly.	Hai người thật ngớ ngẩn một cách kỳ cục.
I will need all the help I can get.	Tôi sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận được.
Tom cuts his own hair.	Tom tự cắt tóc cho mình.
I don't know why Tom wants me here today.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi ở đây hôm nay.
Tom said that he was going to buy Mary a present.	Tom nói rằng anh ấy định mua cho Mary một món quà.
I think you know Tom is a coal miner.	Tôi nghĩ bạn biết Tom là một thợ khai thác than.
We'll go find Tom.	Chúng tôi sẽ đi tìm Tom.
Tom is a sweet guy, isn't he?	Tom là một chàng trai ngọt ngào, phải không?
Tom spent three years in prison for what he did.	Tom đã phải ngồi tù ba năm vì những gì anh ta đã làm.
Tom wasn't the only boy in the party. 	Tom không phải là cậu bé duy nhất trong bữa tiệc.
John was there too.	John cũng ở đó.
There is no tap water here.	Ở đây không có nước máy.
Tom opened the desk drawer, pulled out his gun, and aimed it at Mary.	Tom mở ngăn bàn, rút ​​súng ra và nhắm vào Mary.
How did you find Tom?	Làm thế nào bạn tìm thấy Tom?
I feel obliged to do that.	Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải làm điều đó.
I have a friend who is a doctor.	Tôi có một người bạn là bác sĩ.
This is an outline.	Đây là một đại cương.
You are so inquisitive.	Bạn thật tọc mạch.
Gold is not cheap.	Vàng không rẻ.
Tom never called me.	Tom chưa bao giờ gọi điện cho tôi.
It is just mind upset.	Nó chỉ là tâm trí khó chịu.
Some economists would disagree with that statement.	Một số nhà kinh tế sẽ không đồng ý với nhận định đó.
Tom said Mary will need at least $300 to buy everything she needs.	Tom cho biết Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
I'm short.	Tôi lùn.
Looks like Tom loves me.	Có vẻ như Tom yêu tôi.
I'm not as angry as Tom.	Tôi không tức giận như Tom.
What will we do today?	Chúng ta sẽ làm gì hôm nay?
Tom will not receive the award tonight.	Tom sẽ không nhận được giải thưởng tối nay.
Why are you driving Tom's car?	Tại sao bạn lại lái xe của Tom?
The secretary opened the letter that had been delivered that morning.	Thư ký mở bức thư đã được chuyển vào sáng hôm đó.
I don't like rainy weather.	Tôi không thích thời tiết mưa.
I want to help Tom.	Tôi muốn giúp Tom.
Tom doesn't wait for you?	Tom không đợi bạn à?
Tom was on the roof.	Tom đã ở trên mái nhà.
I haven't tried doing that.	Tôi đã không thử làm điều đó.
Some people think I'm picky.	Một số người cho rằng tôi rất kén chọn.
You should notify us.	Bạn nên thông báo cho chúng tôi.
It is your children that are causing the problem.	Chính con cái của bạn đã gây ra vấn đề.
Tom always uses his smartphone.	Tom luôn sử dụng điện thoại thông minh của mình.
Tom has immunity to that disease.	Tom có ​​khả năng miễn dịch với căn bệnh đó.
I don't think Tom intended to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom định làm vậy.
Tom can help you.	Tom có ​​thể giúp bạn.
The basketball needs to be inflated.	Quả bóng rổ cần phải được thổi phồng.
I know you are very close to Tom.	Tôi biết bạn rất thân với Tom.
The world goes crazy.	Thế giới trở nên điên rồ.
You are not as important as you think.	Bạn không quan trọng như bạn nghĩ.
All subscriptions must be paid by the end of the year.	Tất cả các đăng ký phải được thanh toán trước cuối năm nay.
Tom never said what you said he did.	Tom không bao giờ nói những gì bạn nói anh ấy đã làm.
No alcohol in the bottle.	Không có rượu trong chai.
Tom can't come to our party.	Tom không thể đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom probably won't be back in Australia again until October.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại Úc lần nữa cho đến tháng 10.
You're the only one who doesn't do that.	Bạn là người duy nhất không làm điều đó.
We have nothing to worry about.	Chúng tôi không có một điều gì phải lo lắng.
Tom slammed his hand on the table.	Tom đập tay xuống bàn.
Do you think you're smart?	Bạn có nghĩ rằng bạn thông minh?
It will not continue like that.	Nó sẽ không tiếp tục như vậy.
I thought you said that Tom wouldn't be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ không ở đây.
Tom says he apologized to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã xin lỗi Mary.
He is not tanned.	Anh ấy không bị rám nắng.
I feel like I forgot something.	Tôi cảm thấy như mình đã quên điều gì đó.
You will have to talk to the salesperson about that.	Bạn sẽ phải nói chuyện với nhân viên bán hàng về điều đó.
Tom said he couldn't bear to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể chịu đựng được khi làm điều đó.
Tom just wanted to talk.	Tom chỉ muốn nói chuyện.
Tom was afraid that might happen.	Tom sợ điều đó có thể xảy ra.
Tom decided to return home.	Tom quyết định trở về nhà.
Do you know why Tom can't come?	Bạn có biết tại sao Tom không thể đến không?
You should tell Tom that you want to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn muốn làm điều đó.
I can't ask permission to do that.	Tôi không thể xin phép để làm điều đó.
I am feeling nauseous.	Tôi đang cảm thấy buồn nôn.
Tom was really nice to us.	Tom đã thực sự tốt với chúng tôi.
I knew Tom wouldn't be able to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ không thể nói Mary làm điều đó.
Tom fell in love with his next-door neighbor.	Tom đã yêu người hàng xóm kế bên.
I live in the same neighborhood as Tom.	Tôi sống cùng khu phố với Tom.
When did you find out Tom was the one who stole your bike?	Bạn phát hiện ra Tom là người đã lấy trộm xe đạp của bạn khi nào?
Tom says he doesn't drink alcohol.	Tom nói rằng anh ấy không uống rượu.
I'd be happy to talk to Tom about that.	Tôi rất vui được nói chuyện với Tom về vấn đề đó.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
Tom has nothing more to add.	Tom không còn gì để thêm.
That is not allowed here.	Điều đó không được phép ở đây.
Tom and Mary have different priorities.	Tom và Mary có những ưu tiên khác nhau.
Tom still doesn't think this is the right thing to do.	Tom vẫn không nghĩ đây là điều đúng đắn nên làm.
Tom didn't come to work this morning.	Tom không đến làm việc sáng nay.
Tom would never allow that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
You are hurting him.	Bạn đang làm tổn thương anh ấy.
Tom has been a really good manager.	Tom đã là một người quản lý thực sự tốt.
This time Tom was better prepared, so he should be able to do it.	Lần này Tom đã chuẩn bị tốt hơn, vì vậy anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
For now, that's the least of our problems.	Hiện tại, đó là vấn đề nhỏ nhất của chúng tôi.
Tom assumed everyone knew that Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
We have to find a way to do this.	Chúng tôi phải tìm ra cách để làm điều này.
That's not where I want you to go.	Đó không phải là nơi tôi muốn bạn đi.
What am I afraid of? 	Tôi sợ cái gì?
No.	Không.
I ordered the children to be quiet, but they continued to be noisy.	Tôi ra lệnh cho bọn trẻ im lặng, nhưng chúng vẫn tiếp tục ồn ào.
We have no proof that that happened.	Chúng tôi không có bằng chứng rằng điều đó đã xảy ra.
Tom lives in Boston, and Mary lives in Chicago.	Tom sống ở Boston, và Mary sống ở Chicago.
I think Tom is very willing.	Tôi nghĩ Tom rất sẵn lòng.
Tom should go with you.	Tom nên đi với bạn.
Don't wait here.	Đừng đợi ở đây.
Tom has crossed the street.	Tom đã băng qua đường.
Lots of people have tried to do that without success.	Rất nhiều người đã cố gắng làm điều đó mà không thành công.
Do you think we can tie it together?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể gắn kết nó lại với nhau?
If you don't go, neither will I.	Nếu bạn không đi, tôi cũng sẽ không.
Tom has a lot in common with Mary.	Tom có ​​rất nhiều điểm chung với Mary.
Don't think you saved my life.	Đừng nghĩ rằng bạn đã cứu mạng tôi.
Do you want me to bring that for you?	Bạn có muốn tôi mang cái đó cho bạn không?
I thought you were talking about me behind my back.	Tôi nghĩ bạn đã nói về tôi sau lưng tôi.
I hope Tom gets here on time.	Tôi mong Tom đến đây đúng giờ.
Tom thought it would be fun.	Tom nghĩ rằng nó sẽ rất vui.
It won't help you.	Nó sẽ không giúp bạn.
Admission to the show is five dollars.	Vé vào cửa buổi biểu diễn là năm đô la.
If only I had such a pretty dress!	Giá như tôi có một chiếc váy xinh xắn như thế!
Since I don't have children, I'm able to spend more time volunteering than my parents could.	Vì không có con nên tôi có thể dành nhiều thời gian cho hoạt động tình nguyện hơn cha mẹ có thể.
I think Tom said he had no intention of staying.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không có ý định ở lại.
Why is Tom so worried?	Tại sao Tom lại lo lắng như vậy?
I pretended I didn't know Tom stole my computer.	Tôi giả vờ như tôi không biết Tom đã đánh cắp máy tính của tôi.
Tom says he was wrong.	Tom nói rằng anh ấy đã sai.
Tom wouldn't leave Mary there alone.	Tom sẽ không để Mary ở đó một mình.
Tom didn't realize that I needed to do it.	Tom không nhận ra rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom told me what he wanted.	Tom đã nói với tôi những gì anh ấy muốn.
In Tokyo, the cold season begins in mid-November.	Ở Tokyo, mùa lạnh bắt đầu từ giữa tháng Mười Một.
Tom opened the medicine cabinet hoping to find some aspirin.	Tom mở tủ thuốc hy vọng tìm được một ít aspirin.
I don't need to go to Australia.	Tôi không cần phải đến Úc.
You do not get on?	Bạn không nhận được trên?
Tom thought Mary wouldn't have to sing.	Tom nghĩ Mary sẽ không phải hát.
Tom told Mary not to do it.	Tom đã nói với Mary đừng làm điều đó.
You can make egg whites by hard-boiling.	Bạn có thể tạo lòng trắng của trứng bằng cách luộc chín.
I think Tom can help.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp được.
I'm not really sure where to start.	Tôi không thực sự chắc chắn nên bắt đầu từ đâu.
Even Tom disagreed.	Ngay cả Tom cũng không đồng ý.
This is not the first time Tom has been late.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom đến muộn.
I have never tried bungee jumping.	Tôi chưa bao giờ thử nhảy bungee.
Tom is leaving next week.	Tom sẽ đi vào tuần tới.
You're too young to date.	Bạn còn quá trẻ để hẹn hò.
We don't know which train they will be on.	Chúng tôi không biết họ sẽ đi trên chuyến tàu nào.
Tom wants me to learn French.	Tom muốn tôi học tiếng Pháp.
I don't really speak French.	Tôi không thực sự nói tiếng Pháp.
Aren't you paying attention?	Bạn không chú ý à?
Tom hopes that Mary will kiss him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ hôn anh.
Tell Tom if he has to or not.	Nói cho Tom biết liệu anh ấy có phải làm thế hay không.
I am not told.	Tôi không được nói.
I don't think Tom will forget to tell you to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên bảo bạn làm điều đó.
Tom says he is ready.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Tom plays the pinata.	Tom đánh pinata.
You were lucky you didn't get caught in the rain.	Bạn đã may mắn vì bạn không bị dính mưa.
Tom just nodded in agreement and smiled.	Tom chỉ gật đầu đồng ý và mỉm cười.
Tom will try to stop me.	Tom sẽ cố gắng ngăn cản tôi.
All the children laughed at Tom.	Tất cả bọn trẻ đều cười nhạo Tom.
When I was a kid, I went to church every Sunday.	Khi tôi còn nhỏ, tôi đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật.
Do you think Tom and Mary were satisfied?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary đã hài lòng không?
Tom doesn't have as many friends as Mary.	Tom không có nhiều bạn như Mary.
My father was very particular about his haircut.	Cha tôi rất đặc biệt về cách cắt tóc của mình.
I heard that Tom was killed by a drunk driver.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bị giết bởi một người lái xe say rượu.
Tom put the plate on the table.	Tom đặt đĩa xuống bàn.
Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next.	Tom ngồi dưới chân cầu thang tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.
Tom told me that he thought Mary was married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã kết hôn.
There is nothing I can do to help you now.	Tôi không thể làm gì để giúp bạn bây giờ.
Tom sometimes has lunch here.	Tom thỉnh thoảng ăn trưa ở đây.
Tom opened the door before Mary had a chance to knock.	Tom mở cửa trước khi Mary có cơ hội gõ cửa.
Tom plans to be single for the rest of his life.	Tom dự định sẽ độc thân cả đời.
Tom had no intention of doing what Mary told him he had to do.	Tom không có ý định làm những gì Mary đã nói với anh ta rằng anh ta phải làm.
I wonder what made Tom think Mary would do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary sẽ làm như vậy?
Tom, what's with you tonight?	Tom, có chuyện gì với anh tối nay?
No need to buy more bread.	Không cần phải mua thêm bánh mì nữa.
Tom says he'd rather you not.	Tom nói rằng anh ấy thà bạn không làm như vậy.
I told Tom what Mary did.	Tôi đã nói với Tom những gì Mary đã làm.
I know nothing about Tom's personal life.	Tôi không biết gì về cuộc sống cá nhân của Tom.
Tom shouldn't have gone there alone.	Tom không nên đến đó một mình.
Tom did not keep his promise not to tease Mary.	Tom đã không giữ lời hứa của mình là không chọc ghẹo Mary.
I didn't know that you wanted to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
You can buy one of these cheaper elsewhere.	Bạn có thể mua một trong những cái này rẻ hơn ở những nơi khác.
Tom has told everyone that he will never come back here.	Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom took off his glasses.	Tom tháo kính ra.
Tom got his first car when he was eighteen years old.	Tom có ​​chiếc ô tô đầu tiên khi anh ấy mười tám tuổi.
Tom says he comes home every Monday.	Tom nói rằng anh ấy về nhà vào thứ Hai hàng tuần.
I love watching the circus parade.	Tôi rất thích xem xiếc diễu hành.
Why does Tom want to hurt me?	Tại sao Tom muốn làm tổn thương tôi?
Never ask me to do it again.	Đừng bao giờ yêu cầu tôi làm điều đó một lần nữa.
Is this really a shortcut?	Đây có thực sự là một lối tắt?
This fountain was built in the 18th century.	Đài phun nước này được xây dựng vào thế kỷ 18.
I know Tom is a very strong guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất mạnh mẽ.
Let me put a new bandage on your arm.	Hãy để tôi đặt một miếng băng mới trên cánh tay của bạn.
I know you and Tom are going to eat together.	Tôi biết bạn và Tom đang định đi ăn cùng nhau.
Tom did not respond immediately.	Tom không trả lời ngay lập tức.
I told Tom I wasn't going to stay home all day.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không định ở nhà cả ngày.
It was clear that Tom wanted to die.	Rõ ràng là Tom muốn chết.
Tom came to Australia to look for work.	Tom đến Úc để tìm việc làm.
Tom patiently waited for Mary to finish.	Tom kiên nhẫn đợi Mary nói xong.
Tom can also speak French.	Tom cũng có thể nói tiếng Pháp.
I don't know how Tom was able to do that.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó.
Almost all of Tom's ex-wives still talk to him.	Hầu như tất cả những người vợ cũ của Tom vẫn nói chuyện với anh ta.
I realized that Tom could make Mary do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
Looks like you're about to say something.	Có vẻ như bạn định nói điều gì đó.
I think I can come to Boston with you next week.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến Boston với bạn vào tuần tới.
I was invited to a party tonight.	Tôi được mời đến một bữa tiệc tối nay.
What else will you do in this sumer?	Bạn sẽ làm gì khác trong sumer này?
What else would you like to know about me?	Còn điều gì bạn muốn biết về tôi?
I told everyone that I was moving to Boston.	Tôi đã nói với mọi người rằng tôi sẽ chuyển đến Boston.
I heard that there are crocodiles in the sewer.	Tôi nghe nói rằng có cá sấu trong cống.
Don't forget to close the door on your way out.	Đừng quên đóng cửa trên đường đi ra ngoài.
Why don't you stay for a week or so?	Tại sao bạn không ở lại trong một tuần hoặc lâu hơn?
Tom knelt to propose to his girlfriend.	Tom quỳ gối cầu hôn bạn gái.
Tom couldn't keep quiet.	Tom không thể giữ im lặng.
How was Tom convinced to join this group?	Tom đã bị thuyết phục như thế nào để tham gia nhóm này?
Tom opened another beer.	Tom mở một cốc bia khác.
I feel a little weak.	Tôi cảm thấy hơi yếu.
Do you really think that Tom can do it without any help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
There is no proof Tom did it.	Không có bằng chứng Tom đã làm điều đó.
Walk down this street for about five minutes, and you'll see the post office on your right.	Đi bộ xuống con đường này khoảng năm phút, và bạn sẽ thấy bưu điện ở bên phải của mình.
Are you sure you'll be fine?	Bạn có chắc là bạn sẽ ổn không?
Tom won't be able to do it again.	Tom sẽ không thể làm điều đó một lần nữa.
The girls were all excited at the thought of meeting the actor.	Các cô gái đều hào hứng với ý nghĩ được gặp nam diễn viên.
Would you like a cup of tea?	Bạn có muốn uống một tách trà không?
Tom told me not to go there.	Tom bảo tôi đừng đến đó.
Tom knows he might not have to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I don't think I would enjoy doing it in the rain.	Tôi không nghĩ mình sẽ thích làm điều đó dưới trời mưa.
What would you do if you had half a year off?	Bạn sẽ làm gì nếu được nghỉ nửa năm?
I have lost all respect for you.	Tôi đã mất tất cả sự tôn trọng dành cho bạn.
I think Tom was impatient to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thiếu kiên nhẫn để làm điều đó.
Have you ever eaten anything that made you hallucinate?	Bạn đã bao giờ ăn bất cứ thứ gì khiến bạn bị ảo giác chưa?
Tom didn't tell Mary what he did.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ấy đã làm.
Microphone is active.	Micrô đang hoạt động.
Shouldn't I give that to Tom?	Tôi không nên đưa cái đó cho Tom sao?
I took a plane from Tokyo to Kyushu.	Tôi đi máy bay từ Tokyo đến Kyushu.
Tom says he is not sleepy yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
The train carriage is full of hay.	Toa tàu đầy cỏ khô.
Tom pointed a finger at me.	Tom chỉ một ngón tay vào tôi.
Tom said he is planning to do it in Australia next summer.	Tom cho biết anh đang lên kế hoạch làm điều đó ở Úc vào mùa hè năm sau.
I think Tom will wake up by the time I get there.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thức dậy vào lúc tôi đến đó.
I made some calculations of my own.	Tôi đã thực hiện một số tính toán của riêng tôi.
I wonder what Tom wants to do.	Tôi tự hỏi Tom muốn làm gì.
Tom and Mary have been working together for a long time.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
Tom has yet to be charged.	Tom vẫn chưa bị buộc tội.
Tom is in charge.	Tom là người phụ trách.
Don't know if Tom is home.	Không biết Tom có ​​nhà không.
It's possible that Tom won't want to come to Australia with us.	Có khả năng Tom sẽ không muốn đến Úc với chúng tôi.
We missed the boat.	Chúng tôi đã bỏ lỡ con thuyền.
I knew it was Tom as soon as he started talking.	Tôi biết đó là Tom ngay khi anh ấy bắt đầu nói.
I thought I heard Tom was moving to Australia.	Tôi nghĩ tôi nghe nói Tom sẽ chuyển đến Úc.
I think Tom might be in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Boston.
I won't tell anyone you're in Boston.	Tôi sẽ không nói với ai rằng bạn đang ở Boston.
Why don't you stop worrying and get some sleep?	Tại sao bạn không ngừng lo lắng và đi ngủ một chút?
I thought for a minute we had a problem.	Tôi nghĩ trong một phút, chúng tôi đã có một vấn đề.
I thought Tom would bring us something to eat.	Tôi nghĩ Tom sẽ mang cho chúng tôi thứ gì đó để ăn.
I didn't do this.	Tôi đã không làm điều này.
Tom knows nothing about the situation.	Tom không biết gì về tình hình.
Tom has to go now.	Tom phải đi ngay bây giờ.
This whiskey is very strong.	Rượu whisky này rất mạnh.
Why do I always get up at this time?	Tại sao tôi luôn đứng dậy vào lúc này?
I am very bad at French.	Tôi rất tệ về tiếng Pháp.
Tom can't be that naive.	Tom không thể ngây thơ như vậy được.
I will do that soon.	Tôi sẽ làm điều đó sớm.
I can't find my jacket.	Tôi không thể tìm thấy áo khoác của mình.
Tom said he was thinking about doing it.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc làm điều đó.
Tom won't eat.	Tom sẽ không ăn.
Tom needs time, money and food.	Tom cần thời gian, tiền bạc và thức ăn.
They are yearning for city life.	Họ đang khao khát cuộc sống thành phố.
I wonder why Tom didn't tell you I wasn't coming.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói với bạn rằng tôi sẽ không đến.
There's no point in doing that.	Không có ích gì khi làm điều đó.
Tom said he would let us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ để chúng tôi làm điều đó.
Tom has achieved remarkable results.	Tom đã đạt được những kết quả đáng kể.
I think this is what you want me to buy.	Tôi nghĩ đây là thứ bạn muốn tôi mua.
I will go very slowly.	Tôi sẽ đi rất chậm.
I cannot do anything about it.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó.
Come on, you're wasting your time.	Nào, bạn đang lãng phí thời gian.
I have a lot of books in my room.	Tôi có rất nhiều sách trong phòng của tôi.
Tom was mentally prepared to die.	Tom đã chuẩn bị tinh thần để chết.
I wish I hadn't bet on that horse.	Tôi ước gì tôi đã không đặt cược vào con ngựa đó.
Tom said he will attend the meeting tomorrow.	Tom nói anh ấy sẽ tham gia cuộc họp ngày mai.
Tom is not as good at it as Mary.	Tom không giỏi làm việc đó như Mary.
I like to take things apart to see what makes them noticeable.	Tôi thích tách mọi thứ ra để xem điều gì khiến chúng trở nên đáng chú ý.
I have never seen a giraffe.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con hươu cao cổ.
Tom has a lot of books.	Tom có ​​rất nhiều sách.
You cannot swim here.	Bạn không thể bơi ở đây.
Tom says he'll be driving to Boston on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ lái xe đến Boston vào thứ Hai.
I don't believe Tom wants to do that.	Tôi không tin Tom muốn làm điều đó.
I know Tom is afraid of heights.	Tôi biết Tom sợ độ cao.
I want the guards posted here and I want them here right now.	Tôi muốn các lính canh được đăng ở đây và tôi muốn họ ở đây ngay bây giờ.
Tom hasn't eaten anything.	Tom chưa ăn gì.
Tom smelled it.	Tom đã ngửi thấy nó.
Does Tom usually study after dinner?	Tom có ​​thường học sau bữa tối không?
Tom moved his chair a little closer to Mary's.	Tom di chuyển ghế của mình gần Mary's hơn một chút.
I don't think she knows Hebrew.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy biết tiếng Do Thái.
We need to alert a bomb squad.	Chúng ta cần cảnh báo một đội đánh bom.
Tom felt confused.	Tom cảm thấy bối rối.
I thought Tom looked bored.	Tôi đã nghĩ rằng Tom trông buồn chán.
Tom insists he can do it.	Tom khẳng định anh ấy có thể làm được điều đó.
I'm too tired to do anything.	Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì.
Tom is very proud of his father.	Tom rất tự hào về bố của mình.
Tom suggested we go to Australia.	Tom đề nghị chúng tôi đi Úc.
Just throw your bike in the back of the truck and I'll drive you home.	Chỉ cần ném chiếc xe đạp của bạn vào sau xe tải và tôi sẽ chở bạn về nhà.
Tom doesn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình nên làm gì.
Tom is thinking of selling his car.	Tom đang nghĩ đến việc bán chiếc xe của mình.
Tom says that Mary needs to borrow some money.	Tom nói rằng Mary cần vay một số tiền.
Tom thinks I did something wrong.	Tom nghĩ rằng tôi đã làm gì đó sai.
Tom said Mary wasn't excited about it.	Tom cho biết Mary không hào hứng với điều đó.
There really isn't much to see.	Thực sự không có nhiều thứ để xem.
I see Tom walking in the park with a girl I don't know.	Tôi thấy Tom đang đi dạo trong công viên với một cô gái mà tôi không quen biết.
Negotiations lasted for several days.	Cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày.
He comes into contact with all kinds of people.	Anh ấy tiếp xúc với tất cả các loại người.
You recognize Tom, don't you?	Bạn nhận ra Tom, phải không?
I don't think we should tell Tom what happened.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I think you will ask us to leave.	Tôi nghĩ bạn sẽ yêu cầu chúng tôi rời đi.
Someone is waiting to see you.	Có ai đó đang đợi để gặp bạn.
Tom became tired.	Tom trở nên mệt mỏi.
How can I not know it's you?	Làm thế nào tôi có thể không biết đó là bạn?
I don't know how to do what needs to be done.	Tôi không biết làm thế nào để làm những gì cần phải làm.
Tom says he gets tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
You are splitting hairs.	Bạn đang chẻ sợi tóc.
We hope you will forget.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ quên.
Tom doesn't seem as sad as Mary.	Tom dường như không buồn như Mary.
I know that Tom doesn't know you shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn không nên làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was irresponsible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã vô trách nhiệm.
I think Tom looks amused by that.	Tôi nghĩ Tom trông có vẻ thích thú với điều đó.
Tom had to lie, didn't he?	Tom đã phải nói dối, phải không?
Tom has some work to do tomorrow morning before he can leave for Australia.	Tom có ​​một số việc phải làm vào sáng mai trước khi có thể lên đường sang Úc.
We lost money.	Chúng tôi đã mất tiền.
Tom tells Mary that she needs to be more careful the next time she does it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn trong lần tiếp theo khi làm điều đó.
Tom suggested to Mary that she go there by bicycle.	Tom đề nghị với Mary rằng cô ấy đến đó bằng xe đạp.
Tom will sing one of the songs you wrote.	Tom sẽ hát một trong những bài hát mà bạn đã viết.
Tom was too busy worrying about Mary to worry about himself.	Tom quá bận rộn lo lắng cho Mary để rồi lo lắng cho bản thân.
The chili makes my tongue sting.	Quả ớt làm tôi rát lưỡi.
I don't like fishing as much as before.	Tôi không thích câu cá nhiều như trước nữa.
I think Tom is trying to lose weight.	Tôi nghĩ Tom đang cố gắng giảm cân.
I can't come this week.	Tôi không thể đến trong tuần này.
Tom is adamant.	Tom kiên quyết.
I don't think I could do it even if I tried.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó ngay cả khi tôi đã cố gắng.
Tom said that Mary thought he might not need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
He asked her to marry him, and she accepted.	Anh ấy đã hỏi cưới cô ấy, và cô ấy đã chấp nhận.
Tom is not sick.	Tom không ốm.
My hair has turned gray.	Tóc tôi đã bạc.
You are a parasite.	Bạn là một kẻ ăn bám.
Tom told his sons to sit down.	Tom bảo các con trai của mình ngồi xuống.
Tom wants to go back to Australia.	Tom muốn trở lại Úc.
I couldn't have done it without Tom.	Tôi không thể làm được điều đó nếu không có Tom.
Tom is not far away.	Tom không ở đâu xa.
I will finish my homework before dinner.	Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước khi ăn tối.
I don't know if Tom is a good teacher.	Tôi không biết Tom có ​​phải là một giáo viên tốt hay không.
Tom says he is feeling nervous.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy lo lắng.
Tom said he never intended to stay this long.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ định ở lại lâu như vậy.
I know Tom knows why we don't have to.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng ta không cần phải làm như vậy.
Tom satisfied his hunger by eating some bread.	Tom thỏa mãn cơn đói của mình bằng cách ăn một vài chiếc bánh mì.
Tom was able to win in the end.	Tom đã có thể giành chiến thắng cuối cùng.
I met Tom last night.	Tôi đã gặp Tom vào tối hôm qua.
I'm just trying to stay warm.	Tôi chỉ cố gắng giữ ấm.
How did you keep a straight face?	Bạn đã làm cách nào để giữ được khuôn mặt thẳng thắn?
I think you've said it before.	Tôi nghĩ bạn đã nói điều đó trước đây.
Where is your bedroom?	Phòng ngủ của bạn ở đâu?
Tom taught me how to do it.	Tom đã dạy tôi cách làm điều đó.
Honestly, I don't like his way of life.	Nói thật là tôi không thích cách sống của anh ấy.
Tom writes short stories.	Tom viết truyện ngắn.
It's very annoying.	Nó rất khó chịu.
I was fine, right?	Tôi đã tốt, phải không?
I don't think Tom would be wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sai.
That's not a secret.	Đó không phải là một bí mật.
Tom found me a French teacher.	Tom đã tìm cho tôi một giáo viên tiếng Pháp.
I'm sure I don't know.	Tôi chắc rằng tôi không biết.
Tom must have been heartbroken.	Tom hẳn đã rất đau lòng.
I think Tom is sleeping.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ngủ.
I didn't even know his name until yesterday.	Tôi thậm chí còn không biết tên anh ấy cho đến ngày hôm qua.
Tom is afraid to go to work tomorrow.	Tom sợ ngày mai đi làm.
Tom couldn't find a babysitter for Friday night.	Tom không tìm được người trông trẻ cho tối thứ sáu.
I wish Tom had stayed longer.	Tôi ước gì Tom ở lại lâu hơn.
Tom was arrested for driving under the influence of alcohol.	Tom bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.
The woman who dropped the wine glass looked embarrassed.	Người phụ nữ làm rơi ly rượu có vẻ xấu hổ.
This is not Tom's idea.	Đây không phải là ý tưởng của Tom.
Tom tells Mary that he doesn't think John is thirsty.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John khát.
I think Tom might know Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể biết Mary.
I'm not interested in learning how to fix a broken table.	Tôi không quan tâm đến việc học cách sửa một cái bàn bị hỏng.
Do you plan for additional education?	Bạn có kế hoạch cho giáo dục bổ sung?
You have nowhere else to go.	Bạn không còn nơi nào để đi.
I will teach you some manners.	Tôi sẽ dạy bạn một số cách cư xử.
I will sit in my car.	Tôi sẽ ngồi vào xe của tôi.
Maybe I should try harder.	Có lẽ tôi nên cố gắng nhiều hơn.
My goal is to get this done by October.	Mục tiêu của tôi là hoàn thành việc này trước tháng 10.
I want to get to Kennedy airport in the early afternoon.	Tôi muốn đến sân bay Kennedy vào đầu giờ chiều.
Both Tom and Mary were in Boston last week.	Cả Tom và Mary đều ở Boston tuần trước.
The identical twins.	Các cặp song sinh giống nhau.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
That's not Tom's problem.	Đó không phải là vấn đề của Tom.
Tom rarely complains.	Tom hiếm khi phàn nàn.
I highly doubt Tom will be objective.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ khách quan.
He lifted the trunk to show off his strength.	Anh ta nâng thân cây để phô trương sức mạnh của mình.
That's not what I have to do.	Đó không phải là những gì tôi phải làm.
He picked up a mirror and stuck his tongue out.	Anh cầm một chiếc gương lên và le lưỡi nhìn.
I didn't learn anything.	Tôi không học được gì cả.
Tom and Mary are very good friends.	Tom và Mary là những người bạn rất tốt.
There is no argument with Tom.	Không có tranh cãi với Tom.
Tom will call.	Tom sẽ gọi.
We don't know if Tom wants to come with us.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​muốn đi cùng chúng tôi hay không.
I assume you want to do that.	Tôi cho rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom was very irresponsible.	Tom đã rất vô trách nhiệm.
Tom doesn't think you can do it.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
I suspect that Tom has passed away.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã qua đời.
I don't need to know why you do that.	Tôi không cần biết tại sao bạn lại làm như vậy.
You didn't tell Tom I didn't know how to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng tôi không biết làm điều đó, phải không?
Tom brought Mary something to eat.	Tom mang cho Mary cái gì đó để ăn.
We've made a drastic improvement.	Chúng tôi đã thực hiện một cải tiến mạnh mẽ.
What makes you think Tom and Mary have never been to Australia?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom và Mary chưa từng đến Úc?
Persons under the age of eighteen are not allowed to purchase alcoholic beverages.	Những người dưới mười tám tuổi không được phép mua đồ uống có cồn.
Tom told his boss that he had to leave early.	Tom nói với sếp rằng anh ấy phải về sớm.
I have a tendency to rambling, so stop me if I go astray.	Tôi có xu hướng lan man, vì vậy hãy dừng tôi lại nếu tôi đi chệch hướng.
Tom doesn't believe his son is still alive.	Tom không tin con trai mình vẫn còn sống.
Tom was supposed to do it, but he didn't.	Tom đáng lẽ phải làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm vậy.
That was the first time I saw Tom do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom làm như vậy.
Tom wondered how long it would take Mary to realize that John wouldn't be coming back.	Tom tự hỏi Mary sẽ mất bao lâu để nhận ra rằng John sẽ không quay lại.
Let's sue Tom.	Hãy kiện Tom.
There are different definitions of democracy.	Có nhiều định nghĩa khác nhau về dân chủ.
It's not a comfortable feeling.	Đó không phải là một cảm giác thoải mái.
It would be great if we could sing together.	Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể hát cùng nhau.
Tom wears a leather jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác da.
Tom got up early this morning.	Tom dậy sớm một giờ sáng nay.
Tom was discharged from the hospital last month.	Tom đã được xuất viện vào tháng trước.
Tom has given a number of concerts here.	Tom đã tổ chức một số buổi hòa nhạc ở đây.
The train arrived at the station thirty minutes behind schedule.	Tàu đến ga chậm hơn lịch trình ba mươi phút.
Tom was absent because of a cold.	Tom vắng mặt vì bị cảm.
My mother used my old coat as a pillow.	Mẹ tôi dùng chiếc áo khoác cũ của tôi để làm gối.
Cookies under 5 years old.	Cookie dưới 5 tuổi.
Do you like corsage?	Bạn có thích corsage?
Tom was moved by the music.	Tom đã bị xúc động bởi âm nhạc.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn không.
Tom has survived three tries in his life.	Tom đã sống sót sau ba lần cố gắng trong cuộc sống của mình.
That's wasted money.	Đó là tiền lãng phí.
Tom invested his money in the stock market.	Tom đã đầu tư tiền của mình vào thị trường chứng khoán.
They will probably arrive by car.	Họ có thể sẽ đến bằng ô tô.
I think you should add a little more salt.	Tôi nghĩ bạn nên cho nhiều muối hơn một chút.
Tom did it yesterday, so he won't have to do it tomorrow.	Tom đã làm điều đó ngày hôm qua, vì vậy anh ấy sẽ không phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom was very rude to us.	Tom đã rất thô lỗ với chúng tôi.
I talked to Tom about his point.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điểm của anh ấy.
This is another example of a blatant abuse of power.	Đây là một ví dụ khác về sự lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn.
Basically, Tom said the same things as Mary did.	Về cơ bản, Tom đã nói những điều giống như Mary đã làm.
Tom was executed for a crime he didn't commit.	Tom đã bị hành quyết vì một tội ác mà anh ta không phạm phải.
Can Tom eat it?	Tom có ​​ăn được không?
Tom suddenly stood up.	Tom đột nhiên đứng dậy.
I wonder if Tom is happy here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hạnh phúc ở đây hay không.
The classroom next door is very noisy.	Phòng học bên cạnh rất ồn ào.
It was not in Australia that we met. 	Không phải ở Úc mà chúng tôi đã gặp nhau.
That's in New Zealand.	Đó là ở New Zealand.
Tom says he will call Mary back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lại cho Mary.
Why is Tom back now?	Tại sao Tom quay lại bây giờ?
Tom said that Mary had a bad attitude.	Tom nói rằng Mary đã có một thái độ không tốt.
I shouldn't know.	Tôi không nên biết.
I think we can help Tom more than we did.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp Tom nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm.
I know Tom is a lazy kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ lười biếng.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
I don't know that you didn't do it alone.	Tôi không biết rằng bạn đã không làm điều đó một mình.
Most people here can't swim very well.	Hầu hết mọi người ở đây không thể bơi rất tốt.
Tom wanted nothing more than to tell Mary everything.	Tom không muốn gì hơn là kể cho Mary nghe mọi chuyện.
Tom didn't expect to do that.	Tom không mong đợi sẽ làm điều đó.
Tom opened the book and started reading it.	Tom mở cuốn sách và bắt đầu đọc nó.
Both Tom and Mary were confused.	Cả Tom và Mary đều bối rối.
Tom is a very gentle person.	Tom là người rất nhẹ nhàng.
Tom just had a bad day.	Tom chỉ có một ngày tồi tệ.
Tom says he hopes to change that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ thay đổi điều đó.
Let me deal with Tom.	Để tôi giải quyết với Tom.
I asked Tom why he did it the way he did.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy theo cách mà anh ấy đã làm.
Tom doesn't look desperate.	Tom không có vẻ gì là tuyệt vọng.
I kissed Mary's neck.	Tôi hôn cổ Mary.
What is the screen resolution?	Độ phân giải của màn hình là bao nhiêu?
Tom said Mary loved to dance.	Tom nói Mary thích khiêu vũ.
Did Tom know you would do it?	Tom có ​​biết bạn sẽ làm điều đó không?
I wouldn't want to miss Tom's concert.	Tôi sẽ không muốn bỏ lỡ buổi hòa nhạc của Tom.
When will the next episode air?	Tập tiếp theo sẽ phát sóng khi nào?
I'm really looking forward to tonight's concert.	Tôi thực sự mong chờ buổi hòa nhạc tối nay.
Now I understand why Tom didn't want to come.	Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Tom không muốn đến.
There must be some kind of mistake.	Phải có một số loại sai lầm.
The dictionary on the table belongs to Tom.	Từ điển trên bàn thuộc về Tom.
Tom liked the story Mary told him.	Tom thích câu chuyện mà Mary kể cho anh ta.
Tom is not behind me.	Tom không ở phía sau tôi.
I opened the car door and pulled Tom out.	Tôi mở cửa xe và kéo Tom ra ngoài.
You don't have a plane to pick up?	Bạn không có máy bay để đón?
What does UN stand for?	UN là viết tắt của gì?
Tom turned white.	Tom trở nên trắng bệch.
There is a pyramid with empty beer cans on the table.	Có một hình chóp với những lon bia rỗng trên bàn.
My father gave me a book.	Cha tôi đã đưa cho tôi một cuốn sách.
I might not have told Tom that.	Tôi có thể đã không nói với Tom điều đó.
Tom is very sensitive.	Tom rất nhạy cảm.
Tom is difficult to approach.	Tom rất khó tiếp cận.
We should have been here three hours ago.	Đáng lẽ chúng tôi phải ở đây ba giờ trước.
Tom is one of the most unsympathetic people I know.	Tom là một trong những người không thông cảm nhất mà tôi biết.
You are the winner.	Bạn là người thắng cuộc.
Tom said Mary thought John might be required to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu phải làm điều đó một mình.
I realized I don't need to do that anymore.	Tôi nhận ra mình không cần phải làm như vậy nữa.
Go get her medicine and a glass of water.	Đi lấy thuốc và một cốc nước cho cô ấy.
Tom doesn't know any of Mary's friends.	Tom không biết bất kỳ người bạn nào của Mary.
Do you want to tell me about it now?	Bạn có muốn nói với tôi về nó bây giờ?
Tom's body was found in a pond on Mary's farm.	Thi thể của Tom được tìm thấy trong một cái ao trong trang trại của Mary.
Tom ran quickly down the stairs.	Tom chạy nhanh xuống cầu thang.
I want to dedicate this song to Tom.	Tôi muốn dành tặng bài hát này cho Tom.
To see if Tom is here.	Để xem Tom có ​​ở đây không.
Tom wants this room spotless.	Tom muốn căn phòng này không tì vết.
Tom didn't mention anything about that.	Tom đã không đề cập bất cứ điều gì về điều đó.
I'll do it in a day or two.	Tôi sẽ làm điều đó trong một hoặc hai ngày.
How do I get to the train station from here?	Làm cách nào để tôi đến ga xe lửa từ đây?
Here. 	Ở đây.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
I did that all week.	Tôi đã làm điều đó cả tuần.
What does SFX stand for?	SFX là viết tắt của gì?
Tom won't go there.	Tom sẽ không đến đó.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom seems to know how.	Tom dường như biết cách.
Tom wants to do it with me.	Tom muốn làm điều đó với tôi.
Tom's parents are delighted that he has returned from Australia.	Cha mẹ của Tom rất vui vì anh ấy trở về từ Úc.
I no longer paddle as often as I used to.	Tôi không còn chèo thuyền thường xuyên như trước nữa.
I think Tom is very heroic.	Tôi nghĩ rằng Tom rất anh hùng.
Running away is not the answer.	Chạy trốn không phải là câu trả lời.
Why did you tell Tom I left?	Tại sao bạn nói với Tom rằng tôi đã rời đi?
That's suspicious.	Điều đó thật đáng ngờ.
Tom is in no danger.	Tom không gặp nguy hiểm gì.
I don't really like sports.	Tôi không thực sự thích thể thao.
Tom is not easy to live with.	Tom không dễ sống với.
Tom died just three days after Mary was born.	Tom qua đời chỉ ba ngày sau khi Mary được sinh ra.
Are you sure you don't want me to buy you a ticket?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi mua vé cho bạn không?
Tom is said to be in Boston.	Tom được cho là đang ở Boston.
Tom and Mary argue about money.	Tom và Mary tranh cãi về tiền bạc.
Tom was lucky that Mary helped him do that.	Tom thật may mắn khi Mary đã giúp anh làm điều đó.
This is not a place for children.	Đây không phải là nơi dành cho trẻ em.
Tom has the ability to do anything.	Tom có ​​khả năng làm bất cứ điều gì.
I will guess.	Tôi sẽ phỏng đoán.
There is a mirror on the wall.	Có một tấm gương trên tường.
Tom won't ask for help.	Tom sẽ không yêu cầu giúp đỡ.
Tom tried to leave.	Tom đã cố gắng rời đi.
The mob burned Tom's car.	Đám đông đốt xe của Tom.
Mary is wearing a low-cut turtleneck.	Mary đang mặc một chiếc áo khoét cổ thấp.
Tom went with the plan.	Tom đã đi cùng với kế hoạch.
Tom said he would help me find what I needed.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tìm thấy thứ tôi cần.
I sold Tom a t-shirt.	Tôi đã bán cho Tom một chiếc áo phông.
I hope that someone is there to open the door for us.	Tôi hy vọng rằng có ai đó ở đó để mở cửa cho chúng tôi.
You don't want to know why I don't help Tom?	Bạn không muốn biết tại sao tôi không giúp Tom?
Tom is not willing to do that.	Tom không sẵn sàng làm điều đó.
Tom must have thought Mary would do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Tom takes his daughter Mary to school.	Tom đưa con gái Mary đến trường.
You're stalling, aren't you?	Bạn đang đình trệ, phải không?
There has been an adjustment period.	Đã có một khoảng thời gian điều chỉnh.
Tom says that he hopes Mary will do everything right.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm mọi việc đúng đắn.
Tom is crying. 	Tom đang khóc.
Do you know why?	Bạn có biết tại sao?
Last summer, I couldn't swim as often as I would have liked.	Mùa hè năm ngoái, tôi không thể bơi thường xuyên như mong muốn.
Tom sent me a picture of Mary.	Tom đã gửi cho tôi một bức ảnh của Mary.
Tom and Mary didn't know that I would do it.	Tom và Mary không biết rằng tôi sẽ làm điều đó.
At what denomination do you want that denomination?	Bạn muốn mệnh giá đó ở mệnh giá nào?
Tom made Mary a drink.	Tom pha cho Mary một ly.
Tom doesn't have enough money to buy the things he needs.	Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
Do you think you can do it without getting killed?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không bị giết?
Tom spread rumors about Mary.	Tom đã tung tin đồn về Mary.
Tom has lived in Australia since he was three years old.	Tom đã sống ở Úc từ khi anh ấy ba tuổi.
Did both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary đã làm điều đó chưa?
Tom has stayed with us.	Tom đã ở lại với chúng tôi.
I have a few more things that I need to buy.	Tôi có một số thứ nữa mà tôi cần mua.
Tom looks down on everyone.	Tom coi thường mọi người.
The coach kicked Tom off the team.	Huấn luyện viên đã đuổi Tom khỏi đội.
I know that Tom will need to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
There were some broken wine bottles in the sink.	Có một số chai rượu bị vỡ trong bồn rửa.
I am a surfer.	Tôi là một vận động viên lướt sóng.
I know Tom would hate to do that.	Tôi biết Tom sẽ ghét làm điều đó.
I feel refreshed after a good night's sleep.	Tôi cảm thấy sảng khoái sau một đêm ngon giấc.
Tom had a fever last night.	Tom bị sốt đêm qua.
I tried really hard to get Tom to help Mary do it.	Tôi đã rất cố gắng để nhờ Tom giúp Mary làm điều đó.
Tom took pictures of the flowers.	Tom đã chụp ảnh những bông hoa.
You will fail if you don't study harder.	Bạn sẽ thất bại nếu bạn không học chăm chỉ hơn.
Tom probably won't care.	Tom có ​​thể sẽ không quan tâm.
Tom and Mary want to talk to me.	Tom và Mary muốn nói chuyện với tôi.
The door will not open.	Cửa sẽ không mở.
Why don't we look in the wardrobe?	Tại sao chúng ta không tìm trong tủ quần áo?
Tom was killed three days ago in a traffic accident.	Tom đã bị giết ba ngày trước trong một vụ tai nạn giao thông.
We didn't get a chance to do that.	Chúng tôi đã không có cơ hội để làm điều đó.
Tom was stabbed to death.	Tom đã bị đâm chết.
I passed Tom's house.	Tôi đi ngang qua nhà Tom.
Tom just tells people what they need to know.	Tom chỉ nói với mọi người những gì họ cần biết.
Someone is at the front door.	Có ai đó đang ở cửa trước.
You should buy yourself a saddle.	Bạn nên sắm cho mình một chiếc yên ngựa.
I guess all I need is a little rest.	Tôi đoán tất cả những gì tôi cần là nghỉ ngơi một chút.
If Tom doesn't do it, who will?	Nếu Tom không làm điều đó, ai sẽ?
I think I've blacked out.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bôi đen.
That's not my signature.	Đó không phải là chữ ký của tôi.
Tom was shorter than me in junior high, but now he's taller than me.	Tom thấp hơn tôi ở trường trung học cơ sở, nhưng bây giờ anh ấy cao hơn tôi.
I know that Tom is a bad role model.	Tôi biết rằng Tom là một hình mẫu tồi.
Tom says he doesn't think the smell bothers Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mùi làm phiền Mary.
It's your fault we were in this mess in the first place.	Đó là lỗi của bạn khi chúng tôi ở trong mớ hỗn độn này ngay từ đầu.
Tom doesn't really understand French.	Tom không thực sự hiểu tiếng Pháp.
Tom needs to wash his hands properly.	Tom cần rửa tay đúng cách.
I think that's very clear.	Tôi nghĩ điều đó rất rõ ràng.
I'm sorry, but I can't come to your party next weekend.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đến dự bữa tiệc của bạn vào cuối tuần tới.
You can't really expect to win.	Bạn không thể thực sự mong đợi để giành chiến thắng.
We hope you find what you're looking for.	Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
Why are you not looking for a job?	Tại sao bạn không tìm việc làm?
I didn't expect that Tom could speak French so fluently.	Tôi không ngờ rằng Tom lại có thể nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy.
What is our status?	Tình trạng của chúng tôi là gì?
Tom has a strange look on his face.	Tom có ​​một cái nhìn kỳ lạ trên khuôn mặt của mình.
I don't want to say anything that would make Tom mad.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom nổi điên.
Come back before midnight or you will be locked out.	Quay lại trước nửa đêm nếu không bạn sẽ bị khóa.
Did you actually leave your car unlocked with the key in the ignition?	Bạn đã thực sự để xe của mình mở khóa bằng chìa khóa trong ổ điện?
You know everyone in the party, right?	Bạn biết tất cả mọi người trong bữa tiệc, phải không?
Tom says he is looking for a volunteer.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm một tình nguyện viên.
How is your sister?	Chị gái bạn khỏe không?
You don't have to go if you don't want to.	Bạn không cần phải đi nếu bạn không muốn.
Do you think I'm dangerous?	Bạn có nghĩ tôi nguy hiểm không?
Tom said that he really enjoyed the movie.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất thích bộ phim.
Tom asked me about my new job.	Tom hỏi tôi về công việc mới của tôi.
You don't work together?	Bạn không làm việc cùng nhau?
Tom says he won't be back until Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trở lại cho đến thứ Hai.
I'm getting used to Tom's new hairstyle.	Tôi đang quen với kiểu tóc mới của Tom.
Let's deal with Tom yourself.	Hãy tự mình giải quyết với Tom.
Tom changes his shirt every day.	Tom thay áo mỗi ngày.
Tom wants Mary to help him clean the living room.	Tom muốn Mary giúp anh dọn dẹp phòng khách.
If you don't mind tell me, what's your problem?	Nếu bạn không phiền hãy nói cho tôi biết, vấn đề của bạn là gì?
I saw more than Tom thought I saw.	Tôi đã thấy nhiều hơn những gì Tom nghĩ là tôi đã thấy.
A micrometer is one millionth of a meter.	Một micromet là một phần triệu mét.
Thieves divided the stolen money among themselves.	Những tên trộm chia nhau số tiền cướp được với nhau.
My mother is the first person to get up in the morning.	Mẹ tôi là người dậy đầu tiên mỗi sáng.
Tom is determined to save his marriage.	Tom quyết tâm cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
Tell Tom I'll be ready when he gets here.	Nói với Tom rằng tôi sẽ sẵn sàng khi anh ấy đến đây.
Fill out the registration form.	Điền vào mẫu đăng ký.
I came to ask Tom something.	Tôi đến để hỏi Tom một việc.
Tom is studying French at university.	Tom đang học tiếng Pháp tại trường đại học.
Tom asked Mary when the party started.	Tom hỏi Mary khi bữa tiệc bắt đầu.
I'll give you an answer in a day or two.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời sau một hoặc hai ngày.
Tom says he wants to drink some milk.	Tom nói rằng anh ấy muốn uống một chút sữa.
Tom didn't know what Mary would do.	Tom không biết Mary sẽ làm gì.
Tom did a lot of stupid things.	Tom đã làm rất nhiều điều ngu ngốc.
Tom thinks Mary is a teacher.	Tom nghĩ Mary là một giáo viên.
I like the kind of music that Tom plays.	Tôi thích thể loại nhạc mà Tom chơi.
Do what Tom says.	Hãy làm những gì Tom nói.
He embezzled money from his office.	Anh ta biển thủ tiền từ văn phòng của mình.
None of Tom's teammates seem to like him very much.	Không ai trong số các đồng đội của Tom có ​​vẻ thích anh ta cho lắm.
I have good reason to be concerned.	Tôi có lý do chính đáng để lo lắng.
The kids eat chocolate pudding for dessert.	Những đứa trẻ ăn bánh pudding sô cô la để tráng miệng.
Why do you never talk to Tom?	Tại sao bạn không bao giờ nói chuyện với Tom?
It has no consequences.	Nó không có hậu quả.
Tom and I quickly became good friends.	Tom và tôi nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau.
In 1642, Abel Tasman became the first European to see Tasmania.	Năm 1642, Abel Tasman trở thành người châu Âu đầu tiên nhìn thấy Tasmania.
Tom is ready to do exactly what you have asked him to do.	Tom đã sẵn sàng làm chính xác những gì bạn đã yêu cầu anh ấy làm.
You are not qualified to lead a group.	Bạn không có đủ tư cách để lãnh đạo một nhóm.
Are you an introvert or an extrovert?	Bạn có một người hướng nội hay hướng ngoại?
I'm going home with Tom.	Tôi sẽ về nhà với Tom.
I can't leave until I find out who Tom is.	Tôi không thể rời đi cho đến khi tôi tìm ra Tom là ai.
Tom deeply regrets what he did.	Tom vô cùng hối hận vì đã làm những gì mình đã làm.
Tom has made some terrible decisions recently.	Tom đã đưa ra một số quyết định kinh khủng gần đây.
Tom is stupid, it's not even funny.	Tom thật là ngu ngốc, nó thậm chí còn chẳng buồn cười.
Tom walked over to his seat and sat down.	Tom bước về chỗ và ngồi xuống.
I hope that happens.	Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom does it every day.	Tom làm việc đó hàng ngày.
The speaker alluded to corruption in the political world.	Diễn giả ám chỉ tham nhũng trong giới chính trị.
Tom picked a flower and smelled it.	Tom hái một bông hoa và ngửi nó.
That picture on the wall was drawn by Tom.	Bức tranh treo trên tường đó là do Tom vẽ.
Tom has decided that he will not try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng trốn thoát.
All legitimate requests will be dealt with.	Tất cả các yêu cầu hợp pháp sẽ được giải quyết.
Tom has had many girlfriends.	Tom đã có nhiều bạn gái.
I think Tom will be jealous.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghen tị.
Tom, Mary, John, and Alice all laughed at me.	Tom, Mary, John và Alice đều cười nhạo tôi.
Tom was glad that Mary understood.	Tom rất vui vì Mary đã hiểu.
I think Tom probably knew the truth.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã biết sự thật.
I didn't know that you would let Tom do it.	Tôi không biết rằng bạn sẽ để cho Tom làm điều đó.
Tom was very friendly with me.	Tom đã rất thân thiện với tôi.
Tom was at home with Mary when it happened.	Tom đã ở nhà với Mary khi điều đó xảy ra.
Tom is mad at you.	Tom giận bạn.
Both Tom and Mary are studying French.	Cả Tom và Mary đều đang học tiếng Pháp.
They are surrounding us.	Chúng đang vây quanh chúng ta.
Tom has more free time than I do.	Tom có ​​nhiều thời gian rảnh hơn tôi.
Tom must lose his mind.	Tom phải mất trí.
I don't know what to do with these boxes.	Tôi không biết phải làm gì với những chiếc hộp này.
You will soon get used to Japanese food.	Bạn sẽ sớm quen với đồ ăn Nhật Bản.
Tom said Mary was very worried.	Tom nói Mary rất lo lắng.
Tell Tom what kind of food you like.	Nói cho Tom biết loại thức ăn bạn thích.
Tom told me that it was Mary who told him that.	Tom nói với tôi rằng Mary là người đã nói với anh ấy điều đó.
What you are saying makes no sense to me.	Những gì bạn đang nói không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Tom went to Boston the day after Thanksgiving.	Tom đã đến Boston một ngày sau Lễ Tạ ơn.
You tried to get Tom to do it, didn't you?	Bạn đã cố gắng để Tom làm điều đó, phải không?
How's your knee?	Đầu gối của bạn thế nào?
I know I won't like it.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thích nó.
They climbed to the roof to clean the chimney.	Họ trèo lên mái nhà để làm sạch ống khói.
The cause of your failure is that you didn't try hard enough.	Nguyên nhân khiến bạn thất bại là bạn đã không cố gắng đủ nhiều.
An oil tanker is a vessel that carries crude oil.	Tàu chở dầu là tàu chở dầu thô.
You should see your doctor immediately.	Bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
There's no reason Tom should know why I don't want to do that.	Không có lý do gì mà Tom phải biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I've never stolen anything in my life.	Tôi chưa bao giờ ăn trộm bất cứ thứ gì trong suốt cuộc đời mình.
Someone stole my hair dryer.	Ai đó đã lấy trộm máy sấy tóc của tôi.
Tom looks a bit like my dad.	Tom trông hơi giống bố tôi.
Tom takes the kids to school.	Tom đưa bọn trẻ đến trường.
Finally Tom got used to the heat.	Cuối cùng thì Tom cũng quen với cái nóng.
Tom looks very serious.	Tom trông rất nghiêm túc.
We do not understand.	Chúng tôi không hiểu.
Tom knows that I don't win often.	Tom biết rằng tôi không thường xuyên giành chiến thắng.
Tom is almost a man.	Tom gần như là một người đàn ông.
The bloodstain on the towel found in Tom's car was his own.	Vết máu trên chiếc khăn được tìm thấy trong xe của Tom là của chính anh ta.
I am not a good French speaker.	Tôi không phải là người nói tiếng Pháp giỏi.
I don't want to discuss my problems.	Tôi không muốn thảo luận về những vấn đề của mình.
I should have known that Tom and Mary would be together.	Tôi nên biết rằng Tom và Mary sẽ ở cùng nhau.
I want to come to Australia with my family.	Tôi muốn đến Úc với gia đình.
Tom put the mail opener back in his desk drawer.	Tom cất công cụ mở thư trở lại ngăn bàn.
I didn't see anyone inside.	Tôi không thấy ai vào trong.
Tom could have said that for all I know.	Tom có ​​thể đã nói điều đó cho tất cả những gì tôi biết.
The mutiny began in its infancy.	Cuộc binh biến đã bắt đầu từ trong trứng nước.
Tom wants to visit South America.	Tom muốn đến thăm Nam Mỹ.
Tom has never been on a bus before.	Tom chưa bao giờ đi xe buýt trước đây.
I knew I would be fired if I did.	Tôi biết tôi sẽ bị sa thải nếu tôi làm vậy.
We cannot defend ourselves.	Chúng tôi không thể tự vệ.
Someone will have to do it.	Ai đó sẽ phải làm điều đó.
We found a dead body in the rubble.	Chúng tôi tìm thấy một xác chết trong đống đổ nát.
Tom is not an adopted child.	Tom không phải là con nuôi.
Tom says he goes there for work.	Tom nói rằng anh ấy đến đó để làm việc.
Tom seemed offended by what Mary said about his dog.	Tom dường như bị xúc phạm bởi những gì Mary nói về con chó của anh ấy.
I think we should let Tom and Mary do it themselves.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom và Mary tự làm việc đó.
Tom said he knew I was coming.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi sẽ đến.
That's not the only reason why Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom muốn làm điều đó.
You are not at fault.	Bạn không có lỗi.
Tom had no choice but to do what he was told.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài làm những gì anh ta đã được yêu cầu.
Tom is a cannibal.	Tom là một kẻ ăn thịt người.
I am a smoker.	Tôi là một người nghiện thuốc lá.
I used to do this job with Tom.	Tôi đã từng làm công việc này với Tom.
I am afraid that you have misunderstood me.	Tôi sợ rằng bạn đã hiểu lầm tôi.
Tom has had a pretty interesting life.	Tom đã có một cuộc sống khá thú vị.
We won't be here much longer.	Chúng ta sẽ không ở đây lâu nữa.
They are at home.	Họ đang ở nhà.
Tom is strict.	Tom nghiêm khắc.
Tom is a plumber.	Tom là một thợ sửa ống nước.
I'm getting better at French.	Tôi đang giỏi tiếng Pháp hơn.
Tom passed three policemen standing at the corner.	Tom đi ngang qua ba cảnh sát đang đứng ở góc đường.
Do you really think Tom will help you do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp bạn làm điều đó?
Who is the beautiful girl who lives next to you?	Cô gái xinh đẹp sống cạnh bạn là ai?
I know Tom as a pretty good teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên khá tốt.
What did Tom do today?	Tom đã làm gì hôm nay?
I don't need to do that either.	Tôi cũng không cần phải làm điều đó.
Tom will do it again.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom has a secret that he has never told anyone.	Tom có ​​một bí mật mà anh ấy chưa bao giờ nói với ai.
Tom and I want to learn French.	Tom và tôi muốn học tiếng Pháp.
Tom told me that he never spoke to Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với Mary.
As he talked, he became more and more excited.	Khi nói chuyện, anh ta càng ngày càng phấn khích.
Tom doesn't want to live in an apartment.	Tom không muốn sống trong một căn hộ.
Tom swam thirty laps this morning.	Tom đã bơi ba mươi vòng sáng nay.
Tom doesn't want to be the one to do it.	Tom không muốn trở thành người làm điều đó.
Tom said that Mary was hurt.	Tom nói rằng Mary đã bị tổn thương.
You're lucky you didn't get hit.	Bạn thật may mắn vì bạn đã không bị đánh.
That was tried.	Điều đó đã được thử.
Don't be fooled by that.	Đừng để bị lừa bởi điều đó.
I think Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt.
This newspaper has a lot of subscribers.	Tờ báo này có rất nhiều người đăng ký.
Tom says he knows why Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary lại làm như vậy.
You don't want to point a gun at me.	Bạn không muốn chĩa súng vào tôi.
Stand up when I'm talking to you.	Đứng lên khi tôi đang nói chuyện với bạn.
I don't think Tom will be absent.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vắng mặt.
The Royal Shakespeare Company will screen The Merchant of Venice next week.	Công ty Royal Shakespeare sẽ trình chiếu The Merchant of Venice vào tuần tới.
I think you've been here before.	Tôi nghĩ bạn đã ở đây trước đây.
Tom ate a hamburger in the car on the way home.	Tom đã ăn một chiếc bánh hamburger trên ô tô trên đường về nhà.
He said he would lend me the book when he finished it.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cho tôi mượn cuốn sách khi anh ấy hoàn thành nó.
Tom has a bodyguard.	Tom có ​​vệ sĩ.
I was promoted.	Tôi đã được thăng chức.
I know that Tom learned how to do it from Mary.	Tôi biết rằng Tom đã học cách làm điều đó từ Mary.
I will lend you as much money as you like.	Tôi sẽ cho bạn vay bao nhiêu tiền tùy thích.
Is Tom the only one who doesn't need to do that?	Tom có ​​phải là người duy nhất không cần làm điều đó?
Tom finds Mary's mother quite intimidating.	Tom thấy mẹ của Mary là người khá đáng sợ.
Parking can be difficult, so let's get there early.	Có thể khó đậu xe, vì vậy chúng ta hãy đến đó sớm.
I don't want Tom involved.	Tôi không muốn Tom tham gia.
I don't have many hens.	Tôi không có nhiều gà mái.
I knew that Tom would allow Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
I wanted to go swimming even though the lifeguards weren't on duty yet.	Tôi đã muốn đi bơi mặc dù nhân viên cứu hộ vẫn chưa làm nhiệm vụ.
I know that he is trying to use that money to become governor.	Tôi biết rằng ông ấy đang cố gắng sử dụng số tiền đó để trở thành thống đốc.
I don't want what you're selling.	Tôi không muốn những gì bạn đang bán.
Tom says he won't tell Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bảo Mary làm điều đó.
I doubt that Tom will believe anything you tell him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy.
Our dorm's heating system is not working properly.	Hệ thống sưởi của ký túc xá của chúng tôi không hoạt động bình thường.
I never knew Tom could speak French.	Tôi chưa bao giờ biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom kicked the door.	Tom đá vào cửa.
You don't want to do that to me, do you?	Bạn không muốn làm điều đó với tôi, phải không?
Tom is just doing what he needs to do.	Tom chỉ đang làm những gì anh ấy cần làm.
Tom started working for our company last year.	Tom bắt đầu làm việc cho công ty của chúng tôi vào năm ngoái.
Tom never really paid attention to Mary.	Tom chưa bao giờ thực sự chú ý đến Mary.
How long do you think it will take you to paint my house?	Bạn nghĩ rằng bạn sẽ mất bao lâu để sơn ngôi nhà của tôi?
Tom fell in love with Mary at first sight.	Tom đã yêu Mary ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tom rode for the first time yesterday.	Lần đầu tiên Tom cưỡi ngựa ngày hôm qua.
Do you have a generator?	Bạn có máy phát điện không?
I don't think Tom knows that Mary should do it.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
Tom doesn't know about this.	Tom không biết về điều này.
It's not too late to leave.	Không phải là quá muộn để bỏ đi.
Tom did not say why he was late.	Tom không nói lý do tại sao anh ấy đến muộn.
What is your favorite savory dish?	Món ăn mặn yêu thích của bạn là gì?
I plan to be in Boston for a week.	Tôi dự định ở Boston trong một tuần.
Tom buys his wife everything she wants.	Tom mua cho vợ mọi thứ cô ấy muốn.
Would you wear this kimono?	Bạn sẽ mặc bộ kimono này chứ?
Tom had a shining moment.	Tom đã có một khoảnh khắc tỏa sáng.
Tom has some questions that he needs answered.	Tom có ​​một số câu hỏi mà anh ấy cần được giải đáp.
As Tom and Mary spend time together, they begin to get to know each other better.	Khi Tom và Mary dành thời gian bên nhau, họ bắt đầu hiểu nhau hơn.
You can do much worse than Tom.	Bạn có thể làm tệ hơn Tom rất nhiều.
I wish I was strong enough to do that.	Tôi ước mình đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
Tom said he was really scared.	Tom nói rằng anh ấy thực sự sợ.
Tom was not punished for what he did.	Tom không bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
What Tom said may be true.	Những gì Tom nói có thể đúng.
He couldn't go to school for a week.	Anh ấy đã không thể đi học trong một tuần.
Tom was hired before Mary was fired.	Tom đã được thuê trước khi Mary bị sa thải.
Tom tells Mary that he doesn't like her sense of humour.	Tom nói với Mary rằng anh không thích khiếu hài hước của cô.
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
His way of taking care of animals is very humane.	Cách chăm sóc động vật của anh ấy rất nhân văn.
The students are very impatient for the upcoming summer vacation.	Các bạn sinh viên đang rất sốt ruột cho kỳ nghỉ hè sắp đến.
How do you know it's Tom?	Làm sao bạn có thể biết đó là Tom?
I don't think Tom is still alive.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn sống.
I don't think Tom knows what time the meeting will start.	Tôi không nghĩ Tom biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
It is not socially acceptable to point fingers at people.	Nó không được xã hội chấp nhận khi chỉ tay vào người.
Our business is confidential.	Doanh nghiệp của chúng tôi là bí mật.
Tom could still be amused by what was going on.	Tom có ​​thể vẫn còn thích thú với những gì đang diễn ra.
There weren't many people in the party.	Không có nhiều người trong bữa tiệc.
Tom won't come home.	Tom sẽ không về nhà.
Don't eat like a pig.	Đừng ăn như một con lợn.
I don't want to go to sleep yet.	Tôi chưa muốn đi ngủ.
Tom asked us to come back tomorrow.	Tom yêu cầu chúng tôi quay lại vào ngày mai.
You are too suspicious.	Bạn quá nghi ngờ.
I'm not even a little surprised.	Tôi thậm chí không một chút ngạc nhiên.
I think you got lost.	Tôi nghĩ rằng bạn đã bị lạc.
Tom and Mary wanted us to do it.	Tom và Mary muốn chúng tôi làm điều đó.
I know that Tom has had some stupid deeds.	Tôi biết rằng Tom đã có một số việc làm ngu ngốc.
No food.	Không có thức ăn.
Tom noticed that Mary was looking at John.	Tom nhận thấy rằng Mary đang nhìn John.
The child is scared to go into the water.	Đứa trẻ sợ hãi xuống nước.
Some professors do not understand this problem.	Một số giáo sư không hiểu vấn đề này.
Neither Tom nor Mary did this for a long time.	Cả Tom và Mary đều không làm việc này trong thời gian dài.
Looks like Tom got tired of doing that.	Có vẻ như Tom đã cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom is still expecting Mary to help him today.	Tom vẫn đang mong đợi Mary sẽ giúp anh ta ngày hôm nay.
I don't have a pencil.	Tôi không có bút chì.
I know someone in your position who wouldn't do that.	Tôi biết ai đó ở vị trí của bạn sẽ không làm điều đó.
Do you often go to the countryside in the summer?	Bạn có thường đến đồng quê vào mùa hè không?
I know that Tom is a smart man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông thông minh.
He overslept last night.	Anh ấy ngủ quên đêm qua.
Neither Tom nor Mary was awake.	Cả Tom và Mary đều không tỉnh.
Tom has never been so busy.	Tom chưa bao giờ bận rộn như vậy.
Tom is addicted to heroin.	Tom nghiện heroin.
Tom says he's sure Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng Mary sẽ không thắng.
Tom says Mary has to do it today.	Tom nói Mary phải làm điều đó hôm nay.
Can't you see how important this is?	Bạn không thể thấy điều này quan trọng như thế nào?
Tom took me home.	Tom đã đưa tôi về nhà.
I'm a lot hungrier now than before.	Bây giờ tôi đói hơn rất nhiều so với trước đây.
I don't get along with Tom.	Tôi không hợp với Tom.
Do you trust Tom?	Bạn có tin tưởng Tom không?
Why did Tom stop working here?	Tại sao Tom ngừng làm việc ở đây?
You can't forget your textbook.	Bạn không thể quên sách giáo khoa của mình.
I think you've got to write that report by now.	Tôi nghĩ bạn đã phải viết báo cáo đó vào lúc này.
I have decided not to go to Australia this year.	Tôi đã quyết định không đi Úc trong năm nay.
I was fined for parking in front of a fire hydrant.	Tôi bị phạt vì đậu xe trước một trụ cứu hỏa.
I wish I knew you had to do it.	Tôi ước tôi biết bạn phải làm điều đó.
We want to build on what we've done so far.	Chúng tôi muốn xây dựng dựa trên những gì chúng tôi đã làm cho đến nay.
Does that mean Tom did what Mary said he did?	Điều đó có nghĩa là Tom đã làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm?
I think I heard the car door slam shut.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại.
We promise we won't soon forget.	Chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không sớm quên.
I thought you said you were scared to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sợ hãi khi làm điều đó.
For Tom, being fired was an unexpected shock.	Đối với Tom, việc bị sa thải là một cú sốc không ngờ.
Tom was almost late to work.	Tom gần như đã đi làm muộn.
Tom can hire Mary.	Tom có ​​thể thuê Mary.
We are not very hungry yet.	Chúng tôi vẫn chưa đói lắm.
He runs a company in Meguro.	Anh ta điều hành một công ty ở Meguro.
Tom says he plans to go on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào ngày 20 tháng 10.
They are out of town.	Họ đang ở ngoài thị trấn.
I know you're hurt.	Tôi biết bạn đang bị tổn thương.
I didn't know that Tom was living with Mary's family.	Tôi không biết rằng Tom đang sống với gia đình Mary.
Tom is wearing a tie, isn't he?	Tom đang đeo cà vạt, phải không?
He does nothing but lie in bed all day.	Anh ấy không làm gì khác ngoài việc nằm trên giường cả ngày.
Tom doesn't want to miss his flight.	Tom không muốn bỏ lỡ chuyến bay của mình.
How old was Tom when he moved to Boston?	Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy chuyển đến Boston?
Tom is still having fun.	Tom vẫn đang vui vẻ.
Eventually Tom will find a way to do it.	Cuối cùng thì Tom sẽ tìm cách thực hiện điều đó.
We don't miss anything.	Chúng tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Tom pretended not to recognize Mary.	Tom giả vờ không nhận ra Mary.
I haven't talked to Tom lately.	Tôi đã không nói chuyện với Tom gần đây.
This machine is not working.	Máy này không hoạt động.
I am a citizen.	Tôi là một người dân.
Why don't you die?	Tại sao bạn không chết?
Water expands when it freezes.	Nước nở ra khi nó đóng băng.
It is not made of wood.	Nó không được làm bằng gỗ.
Tom should tell the truth.	Tom nên nói sự thật.
You don't teach French?	Bạn không dạy tiếng Pháp?
I wonder if Tom is learning French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang học tiếng Pháp không.
Did you anticipate the problem?	Bạn có lường trước được vấn đề gì không?
Tom grabbed his guitar and headed for the door.	Tom chộp lấy cây đàn của mình và tiến ra cửa.
You don't seem very enthusiastic.	Bạn có vẻ không nhiệt tình cho lắm.
Tom will deliver the address.	Tom sẽ giao địa chỉ.
Looks like Tom is scared.	Có vẻ như Tom đang sợ hãi.
You really ask a lot of questions, don't you?	Bạn thực sự hỏi rất nhiều câu hỏi, phải không?
I'm Tom's new secretary.	Tôi là thư ký mới của Tom.
Tom talks to Mary in French.	Tom nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp.
I am not threatened.	Tôi không bị đe dọa.
Tom shot a guard.	Tom đã bắn một tên lính canh.
Tom says he doesn't want to play poker.	Tom nói rằng anh ấy không muốn chơi poker.
I can't stop yawning.	Tôi không thể ngừng ngáp.
If you want to hear a creepy story, I'll tell you about a dream I had a few weeks ago.	Nếu bạn muốn nghe một câu chuyện rùng rợn, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một giấc mơ mà tôi đã có vài tuần trước.
Tom says it was Mary who told him he shouldn't.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh không nên làm như vậy.
Tom is always complaining about what Mary is doing.	Tom luôn phàn nàn về những gì Mary đang làm.
I forgot to lock the warehouse door.	Tôi quên khóa cửa kho.
Tom is not wearing a t-shirt.	Tom không mặc áo phông.
He is lying on the sofa.	Anh ấy đang nằm dài trên ghế sofa.
I don't think Tom knows what Mary did.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã làm gì.
He disguised himself as a salesman and visited her house.	Anh cải trang thành nhân viên bán hàng và đến thăm nhà cô.
Tom's alibi has been checked.	Chứng cứ ngoại phạm của Tom đã được kiểm tra.
That will take a few hours.	Điều đó sẽ mất vài giờ.
Tom explains his problem.	Tom giải thích vấn đề của mình.
Tom says he doesn't believe Mary can do it.	Tom nói rằng anh không tin Mary có thể làm được điều đó.
I don't know what happened to the baby.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với con non.
Tom was able to answer Mary's question.	Tom đã có thể trả lời câu hỏi của Mary.
Tom doesn't have enough space to do what he wants to do.	Tom không có đủ không gian để làm những gì anh ấy muốn làm.
Do you remember the name of your first teacher?	Bạn có nhớ tên người thầy đầu tiên của mình không?
Tom says that everyone in his office speaks French.	Tom nói rằng tất cả mọi người trong văn phòng của anh ấy đều nói tiếng Pháp.
We don't like the same things.	Chúng tôi không thích những thứ giống nhau.
Tom thought it was very interesting.	Tom nghĩ rằng nó rất thú vị.
I am looking forward to a visit from Tom.	Tôi đang mong đợi một chuyến thăm từ Tom.
I don't think Tom will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
Tom will probably do it next week.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào tuần tới.
The resistance movement took place underground.	Phong trào kháng chiến đã diễn ra ngầm.
How long does it take for a pilot to renew his license?	Bao lâu thì phi công phải gia hạn giấy phép?
The early birds help the worm.	Những con chim đầu giúp sâu.
You must be the Jacksons.	Bạn phải là Jacksons.
I don't like this font.	Tôi không thích phông chữ này.
Tom lives on a farm with his wife, Mary, not too far from Boston.	Tom sống trong một trang trại với vợ, Mary, không quá xa Boston.
Tom didn't know that I would be here.	Tom không biết rằng tôi sẽ ở đây.
It was a happy sound.	Đó là một âm thanh hạnh phúc.
I told Tom I was coming.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến.
I know Tom would be forgiven if he did.	Tôi biết Tom sẽ được tha thứ nếu anh ấy làm vậy.
Are you sure you don't want to wait until tomorrow?	Bạn có chắc là bạn không muốn đợi đến ngày mai không?
I made too many mistakes.	Tôi đã mắc quá nhiều sai lầm.
I am in prison.	Tôi đang ở nhà tù.
Tom said he never saw Mary that day.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy Mary vào ngày hôm đó.
I tried to get Tom to drive.	Tôi đã cố gắng để Tom lái xe.
I promised Tom that I wouldn't say anything to anyone.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
What you're doing seems more dangerous than what I'm doing.	Những gì bạn đang làm có vẻ nguy hiểm hơn những gì tôi đang làm.
I'm stupid.	Tôi thật ngốc.
Tom told his son that he had to eat everything on his plate.	Tom nói với con trai mình rằng anh phải ăn tất cả những gì có trong đĩa của mình.
Come see me next Sunday by all means.	Hãy đến gặp tôi vào Chủ nhật tới bằng mọi cách.
Tom is a professional basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.
I don't think Tom was very happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã rất hạnh phúc.
There are all kinds of rumors about him.	Có đủ loại tin đồn về anh ta.
What Tom said made Mary burst into tears.	Những gì Tom nói đã khiến Mary bật khóc.
I shrunk the document and then enlarged it again.	Tôi đã thu nhỏ tài liệu và sau đó lại phóng to nó lên.
Tom told me he did nothing wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không làm gì sai cả.
Tell Tom it's urgent.	Hãy nói với Tom rằng nó khẩn cấp.
What is Tom doing there?	Tom đang làm gì ở đó?
I know Tom is not a Vietnam veteran.	Tôi biết Tom không phải là một cựu chiến binh Việt Nam.
I don't want Tom involved.	Tôi không muốn Tom dính líu đến.
Tom sometimes helps me with my math homework.	Tom đôi khi giúp tôi làm bài tập toán.
Tom belongs to the tennis club.	Tom thuộc câu lạc bộ quần vợt.
I wonder if Tom has actually done that.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự làm được điều đó chưa.
I heard that a woman stabbed a man for eating her lunch.	Tôi nghe nói rằng một người phụ nữ đã đâm một người đàn ông vì ăn bữa trưa của cô ấy.
I'm a bit strange.	Tôi hơi lạ.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
I called Tom on Monday night.	Tôi đã gọi cho Tom vào tối thứ Hai.
He worked hard to achieve his goal.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.
Does Tom's opinion matter?	Ý kiến ​​của Tom có ​​quan trọng không?
I know Tom can do it without Mary's help.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Mary.
Tom said he has no regrets.	Tom cho biết anh không hề hối hận.
I know that Tom doesn't know when I want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
Tom grew up thinking he needed to eat meat every day.	Tom lớn lên với suy nghĩ cần ăn thịt mỗi ngày.
Tom said that doing that would be a good thing.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ là một điều tốt.
Tom is very strong.	Tom rất mạnh mẽ.
You're new here, aren't you?	Bạn là người mới ở đây, phải không?
Why do people call me Tom?	Tại sao mọi người lại gọi tôi là Tom?
I really don't think we should do that.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta không nên làm như vậy.
Tom realized that he barely had enough money to buy everything he had to buy.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ tiền để mua mọi thứ anh phải mua.
That's not much consolation.	Đó không phải là nhiều an ủi.
Tom doesn't make the rules.	Tom không đưa ra các quy tắc.
I think Tom did exactly what he said he did.	Tôi nghĩ Tom đã làm chính xác những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
She has her father's eyes and her mother's nose.	Cô ấy có đôi mắt của cha cô ấy và chiếc mũi của mẹ cô ấy.
Does Tom understand what I'm saying?	Tom có ​​hiểu tôi đang nói gì không?
I want Tom to rest.	Tôi muốn Tom nghỉ ngơi.
Do you think this will be easy?	Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ dễ dàng?
Tom rides his bike on a quiet residential street.	Tom đạp xe trên một con phố dân cư yên tĩnh.
I don't think we can trust Tom anymore.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể tin tưởng Tom nữa.
I shaved a few seconds of my time.	Tôi đã cạo một vài giây trong thời gian của mình.
Tom stole some of my ideas.	Tom đã đánh cắp một số ý tưởng của tôi.
That is quite a luxury.	Đó là một điều khá xa xỉ.
I heard Tom scream.	Tôi nghe thấy Tom hét lên.
Tom says he hopes he can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể giành chiến thắng.
Tom said that Mary knew he might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể được yêu cầu làm điều đó.
I can't believe I fell in love with a man like you.	Tôi không thể tin rằng tôi đã yêu một người đàn ông như bạn.
That's all I can give you.	Đó là tất cả những gì tôi có thể cung cấp cho bạn.
I will be at the meeting tomorrow afternoon.	Tôi sẽ có mặt tại cuộc họp chiều mai.
Tom asked Mary if John was going to stay long in Boston.	Tom hỏi Mary xem John có định ở lại Boston lâu không.
Can you teach me how to tie a tie?	Bạn có thể dạy tôi cách thắt cà vạt được không?
I think Tom might be there tonight.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ ở đó tối nay.
Everything stretched out of control.	Mọi thứ kéo dài ngoài tầm kiểm soát.
I think Tom will do it around 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào khoảng 2:30.
Tom turned off the TV.	Tom tắt TV.
Tom doesn't drink beer at home.	Tom không uống bia ở nhà.
Are we driving around?	Chúng ta có đang lái xe vòng quanh không?
Neither Tom nor Mary liked John.	Cả Tom và Mary đều không thích John.
Do you know what cold blood means?	Bạn có biết máu lạnh nghĩa là gì không?
Tom likes to eat out.	Tom thích đi ăn ngoài.
Tom says he hopes you won't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không phải làm điều đó.
Tom says he still hasn't decided what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định những gì cần phải làm.
Tom tried to change the subject.	Tom đã cố gắng thay đổi chủ đề.
Tom is planning to enter the contest, right?	Tom đang có kế hoạch tham gia cuộc thi, phải không?
My boss won't give me a raise.	Ông chủ sẽ không tăng lương cho tôi.
Everyone in the class liked Tom.	Mọi người trong lớp đều thích Tom.
Tom promised Mary that he would do it.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ làm điều đó.
I know Tom is almost always here on Mondays.	Tôi biết Tom hầu như luôn ở đây vào các ngày thứ Hai.
Tom is cranky today, isn't he?	Hôm nay Tom cáu kỉnh, phải không?
Tom is not sick.	Tom không bị ốm.
Tom will stay for dinner with us.	Tom sẽ ở lại ăn tối với chúng tôi.
I don't know what I'll find.	Tôi không biết mình sẽ tìm thấy gì.
Who did Tom go hiking with?	Tom đã đi leo núi với ai?
We are feathered birds.	Chúng ta là những con chim có lông.
Tom handed the phone to Mary.	Tom đưa điện thoại cho Mary.
Sorry now won't be good at all.	Xin lỗi bây giờ sẽ không tốt chút nào.
Tom has good eyes.	Tom có ​​đôi mắt tốt.
Tom will be 30 years old next year.	Tom sẽ 30 tuổi vào năm tới.
Tom wears blue jeans.	Tom mặc quần jean xanh.
Usually, Tom doesn't stay long.	Thông thường, Tom không ở lại lâu.
I look forward to meeting you.	Tôi nóng lòng muốn gặp bạn.
Tom will not be absent today.	Tom sẽ không vắng mặt hôm nay.
We don't even know if it's true.	Chúng tôi thậm chí không biết nó có đúng không.
Tom doesn't think Mary did all her homework alone.	Tom không nghĩ Mary đã làm tất cả bài tập về nhà một mình.
What makes you think you are my type?	Điều gì khiến bạn nghĩ bạn là mẫu người của tôi?
I want to talk to you about Tom.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về Tom.
Price doesn't matter.	Giá cả không thành vấn đề.
Tom told me he was in doubt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang nghi ngờ.
I don't always understand what you say.	Tôi không phải lúc nào cũng hiểu những gì bạn nói.
Facing reality is not always easy.	Đối mặt với thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Tom told me I was allowed to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi được phép làm điều đó.
Do you have a hobby?	Bạn có một sở thích?
Do you really think it's hard to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng thật khó để làm được điều đó?
I don't think Tom would be here if he didn't want to.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây nếu anh ấy không muốn.
I don't think I've ever met anyone like you.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp ai như bạn.
Today, Tom and I don't go to school.	Hôm nay, Tom và tôi không đi học.
Only part of the building was destroyed by the earthquake.	Chỉ một phần của tòa nhà đã bị phá hủy bởi trận động đất.
Tom probably knows where we can get something to eat around here.	Tom có ​​lẽ biết nơi chúng ta có thể kiếm thứ gì đó để ăn quanh đây.
That's eight and thirty.	Đó là tám ba mươi.
He is standing on stage.	Anh ấy đang đứng trên sân khấu.
Tom turned off the dryer.	Tom tắt máy sấy.
I was the one who convinced Tom to teach Mary how to do it.	Tôi là người thuyết phục Tom dạy Mary cách làm điều đó.
One more day left.	Còn một ngày nữa.
I shouldn't have come home late at night alone.	Đáng lẽ tôi không nên về nhà vào buổi tối muộn một mình.
Since I had some free time yesterday, I decided to do it with Tom.	Vì hôm qua tôi có chút thời gian rảnh nên tôi quyết định làm điều đó với Tom.
I plan to return to Boston as soon as possible.	Tôi dự định sẽ trở lại Boston ngay khi có thể.
Tom admits that he despised Mary for a long time.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã khinh thường Mary trong một thời gian dài.
I don't think you can eat all of that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ăn tất cả những thứ đó.
Tom did not leave Mary.	Tom không bỏ Mary.
That is completely absurd.	Điều đó hoàn toàn vô lý.
Let me know exactly what's going on.	Hãy cho tôi biết chính xác những gì đang xảy ra.
Tom denied any involvement in the incident.	Tom phủ nhận có liên quan đến vụ việc.
Tom will stay in Australia for a while.	Tom sẽ ở lại Úc một thời gian.
Tom is never picky.	Tom không bao giờ kén chọn.
You will understand when you grow up.	Bạn sẽ hiểu khi bạn lớn lên.
How many clothes did you wash today?	Bạn đã giặt bao nhiêu quần áo hôm nay?
You don't have to answer that question.	Bạn không cần phải trả lời câu hỏi đó.
Use carbon paper to trace your pattern onto the fabric.	Sử dụng giấy than để vạch họa tiết của bạn lên vải.
We're waiting for Tom to tell us we can start.	Chúng tôi đang đợi Tom nói với chúng tôi rằng có thể bắt đầu.
What is your favorite funny saying?	Câu nói vui nhộn yêu thích của bạn là gì?
I almost sneezed.	Tôi gần như hắt hơi.
What is the average age of this class?	Tuổi trung bình của lớp này là bao nhiêu?
Tom loves sailing.	Tom thích chèo thuyền.
Tom says he's not alone.	Tom nói rằng anh ấy không cô đơn.
Tom says he doesn't have any fun.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ niềm vui nào.
Did you know you are stronger than you think?	Bạn có biết bạn mạnh hơn bạn nghĩ không?
It doesn't matter how small it is.	Nó không quan trọng nó là nhỏ như thế nào.
I'll try to convince Tom to help.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom giúp đỡ.
Today Tom goes to school by bus, but he usually walks.	Hôm nay Tom đến trường bằng xe buýt, nhưng anh ấy thường đi bộ.
Tom knew that I was here.	Tom biết rằng tôi đã ở đây.
Tom was the last to submit his homework.	Tom là người cuối cùng nộp bài tập về nhà.
Tom suddenly attacked Mary.	Tom bất ngờ tấn công Mary.
I don't care what other people think.	Tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ.
Tom told me he would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ủng hộ.
Tom is lucky to be alive.	Tom thật may mắn khi còn sống.
There are several cans of green beans on the shelf.	Có vài lon đậu xanh trên kệ.
Tom knows it's true.	Tom biết đó là sự thật.
I can't even look at you.	Tôi thậm chí không thể nhìn vào bạn.
I know there will be nothing to do here.	Tôi biết sẽ không có gì để làm ở đây.
Tom would never have tried to do it without help.	Tom sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom was evicted from his home.	Tom đã bị đuổi khỏi nhà của mình.
Tom's gate is open.	Cổng của Tom đã mở.
Don't kiss in public.	Đừng hôn ở nơi công cộng.
Tom doesn't need to drive.	Tom không cần phải lái xe.
Tom was executed.	Tom đã bị hành quyết.
Tom does it too often.	Tom làm điều đó quá thường xuyên.
I don't think anyone else notices what Tom is doing.	Tôi không nghĩ có ai khác để ý đến những gì Tom đang làm.
Everyone knows that Tom likes Mary.	Mọi người đều biết rằng Tom thích Mary.
I don't have a chainsaw, but I know someone who does.	Tôi không có máy cưa xích, nhưng tôi biết một người có.
I don't want to live in Australia for more than three years.	Tôi không muốn sống ở Úc quá ba năm.
Tom realized that there was nothing he could do to help.	Tom nhận ra rằng anh ấy không thể làm gì để giúp đỡ.
The British have great respect for law and order.	Người Anh rất tôn trọng luật pháp và trật tự.
There is no water in the well.	Không có nước trong giếng.
Very little time left.	Còn lại rất ít thời gian.
Why do you teach Tom French?	Tại sao bạn dạy Tom tiếng Pháp?
Tom will try it, won't he?	Tom sẽ thử nó, phải không?
It's not just that.	Nó không chỉ có vậy.
I have to do that.	Tôi phải làm điều đó.
Tom will arrive from Boston around 2:30.	Tom sẽ đến từ Boston vào khoảng 2:30.
Tom is not responsible for doing that.	Tom không có trách nhiệm làm điều đó.
I don't have anything for you.	Tôi không có bất cứ thứ gì cho bạn.
Tom has the ability to do that.	Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom's troubles have only just begun.	Những rắc rối của Tom chỉ mới bắt đầu.
Now that Tom is married, he can't go out drinking with friends on weekends like in the past.	Hiện tại Tom đã lập gia đình nên anh ấy không thể cuối tuần đi nhậu nhẹt với bạn bè như ngày xưa nữa.
Tom is my next door neighbor.	Tom là hàng xóm kế bên của tôi.
Tom told me he doesn't have any enemies.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bất kỳ kẻ thù nào.
Tom says Mary doesn't think you can do it alone.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom didn't know you were planning to do that.	Tom không biết bạn đang dự định làm điều đó.
There is much more to the story.	Còn rất nhiều điều nữa trong câu chuyện.
I admire your enthusiasm.	Tôi ngưỡng mộ lòng nhiệt thành của bạn.
Tom always tries his best to make Mary happy.	Tom luôn cố gắng hết sức để Mary hạnh phúc.
Tom doesn't like concerts at all.	Tom không thích buổi hòa nhạc nào cả.
Tom doesn't think our plan is very good.	Tom không nghĩ rằng kế hoạch của chúng tôi là rất tốt.
Tom needs to do it today.	Tom cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom says he thinks Mary will be here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở đây.
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
I heard that Mary is very beautiful.	Tôi nghe nói rằng Mary rất xinh đẹp.
We cannot wait for you.	Chúng tôi không thể chờ đợi cho bạn.
I hope that doesn't drive up the price.	Tôi hy vọng điều đó không làm tăng giá.
Is Tom learning French at school?	Tom có ​​đang học tiếng Pháp ở trường không?
I can't bear the thought of leaving you.	Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ phải xa em.
We worked a lot yesterday and today is very tiring.	Chúng tôi đã làm rất nhiều ngày hôm qua và hôm nay rất mệt mỏi.
Tom is not as patient as Mary, is he?	Tom không kiên nhẫn như Mary, phải không?
Tom tells Mary that he is very hot.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất nóng.
I've never ridden Tom's horse.	Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa của Tom.
Tom is stupid, isn't he?	Tom ngốc vô cùng, phải không?
I doubt that Tom and Mary are satisfied.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary hài lòng.
I feel uncomfortable asking Tom to do it.	Tôi cảm thấy không thoải mái khi yêu cầu Tom làm điều đó.
I think Tom is still worried.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn lo lắng.
How can someone not see a police car with flashing lights?	Làm thế nào có người không nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát với đèn nhấp nháy?
Have you ever used a dating app?	Bạn đã từng sử dụng ứng dụng hẹn hò chưa?
Tom couldn't remember what he was going to say.	Tom không thể nhớ mình đã định nói gì.
I heard Tom is very busy.	Tôi nghe nói Tom rất bận.
Tom was now able to do it alone.	Tom bây giờ đã có thể làm điều đó một mình.
Tom cannot walk without a wheelchair.	Tom không thể đi lại nếu không có xe lăn.
The swans migrated from here to Florida.	Đàn thiên nga di cư từ đây đến Florida.
We were trying to impress Tom.	Chúng tôi đã cố gắng gây ấn tượng với Tom.
I didn't send an email to anyone today.	Tôi đã không gửi một email cho bất kỳ ai hôm nay.
Car honking.	Xe bấm còi.
Do you update your website regularly?	Bạn có cập nhật trang web của mình thường xuyên không?
Tom is convinced that everyone hates him.	Tom tin chắc rằng mọi người đều ghét anh ta.
Tom is almost thirty.	Tom gần ba mươi.
You will need more.	Bạn sẽ cần nhiều hơn nữa.
I knew that Tom would do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom is staying with Mary.	Tom đang ở với Mary.
Tom says he will try to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó ngay hôm nay.
She is looking forward to going to Tohoku prefecture.	Cô ấy đang mong muốn được đến quận Tohoku.
Tom said he couldn't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
We don't want another world war.	Chúng tôi không muốn có một cuộc chiến tranh thế giới khác.
The company claims the delay was unintentional.	Công ty tuyên bố sự chậm trễ là vô ý.
I heard that our new French teacher just graduated from university.	Tôi nghe nói rằng giáo viên tiếng Pháp mới của chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học.
It doesn't matter who throws, that team always loses.	Không quan trọng ai ném, đội đó luôn thua.
Why does Tom notice me?	Tại sao Tom lại để ý đến tôi?
I have been dealing with this store for many years.	Tôi đã giao dịch với cửa hàng này trong nhiều năm.
Tom doesn't know where Mary used to live.	Tom không biết Mary từng sống ở đâu.
Tom says he hasn't done it in three years.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó trong ba năm.
Tom said he saw Mary sitting in the park alone.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary đang ngồi trong công viên một mình.
Tom was behaving strangely.	Tom đã cư xử một cách kỳ lạ.
I'm sure you will do the same for me.	Tôi chắc rằng bạn cũng sẽ làm như vậy đối với tôi.
I wonder who will do it for us.	Tôi tự hỏi ai sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is more of a motivator than a dealer.	Tom là một người thúc đẩy hơn là một người chia bài.
The kids were moving their toothbrushes as if they were cleaning their teeth, but they couldn't fool me.	Bọn trẻ đang di chuyển bàn chải đánh răng của chúng như thể chúng đang làm sạch răng của chúng, nhưng chúng không thể đánh lừa tôi.
Tom thinks that Mary knows who to file the report with.	Tom nghĩ rằng Mary biết ai để nộp báo cáo.
Tom doesn't seem to be as observant as Mary.	Tom dường như không tinh ý như Mary.
Three months after Tom and Mary met, they got married.	Ba tháng sau khi Tom và Mary gặp nhau, họ kết hôn.
Take as many peaches as you like.	Lấy bao nhiêu quả đào tùy thích.
I wonder how long this fine weather will last.	Tôi tự hỏi thời tiết tốt đẹp này sẽ kéo dài bao lâu.
Did Tom have a stroke?	Tom có ​​bị đột quỵ không?
I don't understand why Tom shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom không nên làm vậy.
I got the impression that Tom wasn't happy with the way things were going.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I don't touch Tom.	Tôi không chạm vào Tom.
Tom may need to walk home.	Tom có ​​thể cần đi bộ về nhà.
Tom gave Mary some money so she could buy herself some candy.	Tom đã cho Mary một số tiền để cô ấy có thể mua cho mình một ít kẹo.
It started to sprinkle.	Nó bắt đầu rắc.
Tell Tom it's not too late to sign up.	Nói với Tom rằng vẫn chưa muộn để đăng ký.
What should I give Tom for Christmas?	Tôi nên tặng gì cho Tom vào Giáng sinh?
Tom and I will have to do it together.	Tom và tôi sẽ phải làm điều đó cùng nhau.
Tom was here with me all day yesterday.	Tom đã ở đây với tôi cả ngày hôm qua.
I want to use these coupons.	Tôi muốn sử dụng những phiếu giảm giá này.
Tom would be a fool not to do that.	Tom sẽ là một kẻ ngốc nếu không làm điều đó.
Why is this land still undeveloped?	Tại sao vùng đất này vẫn chưa được phát triển?
Tom says he doesn't like his nickname.	Tom nói rằng anh ấy không thích biệt danh của mình.
After arguing, they didn't say a word to each other for a week.	Sau khi tranh cãi, họ không nói với nhau câu nào trong một tuần.
Tom likes things the way they are.	Tom thích mọi thứ theo cách của chúng.
Tom told me I should say yes.	Tom nói với tôi rằng tôi nên nói đồng ý.
Why does Tom need to go to Australia?	Tại sao Tom cần đến Úc?
Tom took out his phone.	Tom lấy điện thoại ra.
Tom is feeding his dog.	Tom đang cho chú chó của mình ăn.
I think Tom is still doing it.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang làm điều đó.
I'm tired because I've worked too much.	Tôi mệt mỏi vì tôi đã làm việc quá nhiều.
I know Tom is much taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary rất nhiều.
You should check your cholesterol level.	Bạn nên kiểm tra mức cholesterol của mình.
I hope it works.	Tôi hy vọng rằng nó sẽ hoạt động.
Tom would be angry, wouldn't he?	Tom sẽ tức giận, phải không?
We spent more than three hours discussing this.	Chúng tôi đã dành hơn ba giờ để thảo luận về điều này.
Tom is smarter than most people think.	Tom thông minh hơn hầu hết mọi người nghĩ.
Tom won't tell Mary what he has to buy.	Tom sẽ không nói với Mary những gì anh ta phải mua.
I'm sorry, I don't think I can.	Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ mình sẽ làm được.
Tom spends too much time in front of the TV.	Tom dành quá nhiều thời gian trước TV.
We all got here in Tom's car.	Tất cả chúng tôi đến đây bằng xe của Tom.
I am one of your students.	Tôi là một trong những học sinh của bạn.
Tom turned off the engine and turned off the headlights.	Tom tắt máy và tắt đèn pha.
Tom has built an arsenal of tools in his backyard.	Tom đã chế tạo một kho dụng cụ ở sân sau của mình.
Where is the nearest drug store?	Cửa hàng thuốc gần nhất ở đâu?
Tom is having a really hard time.	Tom đang có một khoảng thời gian thực sự khó khăn.
Apparently, all of Tom's other problems were solved.	Rõ ràng, tất cả các vấn đề khác của Tom đều được giải quyết.
Good things come to those who wait.	Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi.
We will spend the night at my uncle's house.	Chúng tôi sẽ qua đêm tại nhà chú tôi.
Who invented the clipboard?	Ai đã phát minh ra khay nhớ tạm?
Do you prefer vanilla ice cream or chocolate ice cream?	Bạn thích kem vani hay kem sô cô la?
You're not the only one doing that.	Bạn không phải là người duy nhất làm điều đó.
Why don't you be friends with Tom?	Tại sao bạn không làm bạn với Tom?
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom is being very rude.	Tom đang rất thô lỗ.
You're a bit silly, aren't you?	Bạn hơi ngớ ngẩn, phải không?
I'll make sure nothing happens to Tom.	Tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với Tom.
I think that's a good sign.	Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt.
You have another chance even if you fail this time.	Bạn có một cơ hội khác ngay cả khi bạn thất bại lần này.
Tom is sitting at Mary's table.	Tom đang ngồi ở bàn của Mary.
Let's open the box and see what's inside.	Chúng ta hãy mở hộp và xem những gì bên trong.
You don't seem very interested.	Bạn có vẻ không hứng thú lắm.
That is not common knowledge.	Đó không phải là kiến ​​thức phổ biến.
I didn't meet anyone.	Tôi không gặp ai cả.
I know that Tom likes to do it alone.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó một mình.
I left my umbrella in the phone booth.	Tôi đã để ô trong buồng điện thoại.
I know that Tom shouldn't go out.	Tôi biết rằng Tom không nên đi ra ngoài.
I always call at home.	Tôi luôn gọi điện ở nhà.
Tom's father is a policeman.	Cha của Tom là một cảnh sát.
Tom should have received a life sentence.	Tom lẽ ra phải nhận án chung thân.
Let's try to sort something out.	Chúng ta hãy cố gắng sắp xếp một cái gì đó.
Do you know that man standing next to Tom?	Bạn có biết người đàn ông đó đứng cạnh Tom không?
I heard Tom is living in Australia.	Tôi nghe nói Tom đang sống ở Úc.
Please don't mention that I was the one who did this.	Xin đừng đề cập rằng tôi là người đã làm điều này.
Does Tom know what you need?	Tom có ​​biết bạn cần gì không?
Neither Tom nor Mary can do it very well.	Cả Tom và Mary đều không thể làm điều đó rất tốt.
I'm afraid we're out of stock.	Tôi e rằng chúng tôi đã hết hàng.
Tom was shot three times in the head.	Tom đã bị bắn ba phát vào đầu.
Why don't we go back to Boston?	Tại sao chúng ta không trở lại Boston?
Tom was clearly amused.	Tom rõ ràng là thích thú.
Crying doesn't solve anything.	Khóc lóc chẳng giải quyết được gì.
Tom had his chance and he blew it.	Tom đã có cơ hội của mình và anh ấy đã thổi bay nó.
Tom is a bartender.	Tom là một người pha chế rượu.
I don't think Tom is tall enough to reach the top shelf.	Tôi không nghĩ Tom đủ cao để chạm đến kệ trên cùng.
I am not forced to do that.	Tôi không bị buộc phải làm điều đó.
Tom plays the clarinet in the Dixieland jazz band.	Tom chơi kèn clarinet trong ban nhạc jazz Dixieland.
3 out of 4 Americans believe in the existence of paranormal phenomena.	Cứ 4 người Mỹ thì có 3 người tin vào sự tồn tại của các hiện tượng huyền bí.
In the cemetery, there is a statue of a snake biting its own tail.	Trong nghĩa trang, có một bức tượng rắn tự cắn đuôi mình.
Tom opened the door.	Tom mở cửa.
I'm sure Tom will be self-conscious.	Tôi chắc rằng Tom sẽ tự giác.
Tom took the money out of Mary's wallet.	Tom lấy tiền ra khỏi ví của Mary.
I want Tom to help us.	Tôi muốn Tom giúp chúng tôi.
I'm sure Tom will be happy to meet you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
You don't look tired.	Trông bạn không có vẻ mệt mỏi.
I know Tom knows you should do it alone.	Tôi biết Tom biết bạn nên làm điều đó một mình.
Tom is not involved.	Tom không liên quan.
Tom put his cap on the back.	Tom đội mũ lưỡi trai về phía sau.
You should be careful not to help too much.	Bạn nên cẩn thận để không giúp đỡ quá nhiều.
I know that Tom doesn't know why I'm planning to do that next weekend.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại lên kế hoạch làm điều đó vào cuối tuần tới.
Let us know what's going on.	Hãy cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra.
I think pizza is something you want to eat.	Tôi nghĩ rằng pizza là thứ bạn muốn ăn.
We have kept our fire.	Chúng tôi đã giữ lửa của chúng tôi.
We can't do that on Monday.	Chúng tôi không thể làm điều đó vào thứ Hai.
Tom was scared to go into the cave.	Tom sợ hãi khi đi vào hang động.
This is an example of the survival of the fittest, as it is called.	Đây là một ví dụ về sự sống sót của những người khỏe mạnh nhất, như nó được gọi.
What will Tom do with it?	Tom sẽ làm gì với nó?
I didn't see Tom last night.	Tôi đã không gặp Tom đêm qua.
I need to get Tom to the doctor.	Tôi cần đưa Tom đến bác sĩ.
Tom Jackson served as mayor.	Tom Jackson từng là thị trưởng.
I know that Tom is too lazy to do that.	Tôi biết rằng Tom quá lười biếng để làm điều đó.
Tom quietly slipped into the kitchen.	Tom lặng lẽ lẻn vào bếp.
Tom wants to live in a French speaking country.	Tom muốn sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
I thought you might want to know who's coming for dinner.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn biết ai sẽ đến ăn tối.
If only you had helped me yesterday, the problem would have been avoided.	Giá như bạn đã giúp tôi ngày hôm qua, vấn đề đã được tránh.
I think Tom would be happy if that happened.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra.
Give that to Tom.	Đưa cái đó cho Tom.
You will have the opportunity to do that.	Bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I owe Tom everything.	Tôi nợ Tom mọi thứ.
Sit down, Tom. 	Ngồi xuống đi, Tom.
I made tea for you.	Tôi đã pha trà cho bạn.
Tom didn't tell me he was married.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom looks good.	Tom có ​​vẻ tốt.
Tom doesn't have to pay.	Tom không phải trả tiền.
Tom says he doesn't think Mary has to do that again.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary phải làm như vậy một lần nữa.
Tom is not a father.	Tom không phải là một người cha.
Tom is the new owner of Chuck's Bar and Grill.	Tom là chủ sở hữu mới của Chuck's Bar and Grill.
I ran out of shampoo.	Tôi hết dầu gội đầu.
We didn't let it affect us.	Chúng tôi đã không để nó ảnh hưởng đến chúng tôi.
I'm not sure I want to know what's going on.	Tôi không chắc mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is likely to be the next to win.	Tom có ​​thể sẽ là người tiếp theo giành chiến thắng.
Tom won't be able to prove anything.	Tom sẽ không thể chứng minh bất cứ điều gì.
What kind of saxophone does Tom want to buy?	Tom muốn mua loại kèn saxophone nào?
Japan has to import oil.	Nhật Bản phải nhập khẩu dầu.
Tom always checks to verify that there are no dyes in any food he buys.	Tom luôn kiểm tra để xác minh rằng không có thuốc nhuộm trong bất kỳ thực phẩm nào anh ấy mua.
Did you really tell Tom that you hate him?	Bạn có thực sự nói với Tom rằng bạn ghét anh ta không?
Currently, she is a salesperson in a department store.	Hiện tại, cô ấy đang nhân viên bán hàng trong một cửa hàng bách hóa.
Tom is in a coma, but he's stable.	Tom đang hôn mê, nhưng anh ấy ổn định.
I'm not ready for that responsibility.	Tôi chưa sẵn sàng cho trách nhiệm đó.
We waited a long time but Tom never showed up.	Chúng tôi đã đợi rất lâu nhưng Tom không hề xuất hiện.
Tom and Mary are optimists.	Tom và Mary là những người lạc quan.
I am no longer married to Tom.	Tôi không còn kết hôn với Tom nữa.
Tom says he wants a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một luật sư.
I can't take you with me.	Tôi không thể đưa bạn đi với tôi.
Tom said he didn't think he could win.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
I told Tom I didn't want to hear about his problems.	Tôi nói với Tom rằng tôi không muốn nghe về những vấn đề của anh ấy.
Tom says he will probably win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ thắng.
Tom finds it hard to stay neutral.	Tom cảm thấy thật khó để giữ thái độ trung lập.
Is that a dairy cow?	Đó có phải là một con bò sữa không?
I don't need them please do me.	Tôi không cần họ làm ơn cho tôi.
You're used to that, right?	Bạn đã quen với việc đó, phải không?
Tom says he knows he might not have to anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
What is the deal here?	Thỏa thuận ở đây là gì?
I'm the one who bought the ticket for Tom.	Tôi là người đã mua vé cho Tom.
I didn't notice the difference.	Tôi không nhận thấy sự khác biệt.
You'll need to speak French if you want your audience to understand you.	Bạn sẽ cần nói bằng tiếng Pháp nếu bạn muốn khán giả hiểu mình.
Make sure your username and password are correct.	Hãy chắc chắn rằng tên người dùng và mật khẩu của bạn là chính xác.
We bite our tongues.	Chúng tôi cắn lưỡi.
Tom is sitting in the corner alone.	Tom đang ngồi trong góc một mình.
This is not scary.	Điều này không đáng sợ.
Tom asked me to sweep the room.	Tom yêu cầu tôi quét phòng.
You bravely entered the burning house.	Bạn đã dũng cảm đi vào ngôi nhà đang cháy.
Tom was seriously injured.	Tom đã bị thương nặng.
You don't like it, do you?	Bạn không thích nó, phải không?
It's not immediately clear why.	Nó không rõ ràng ngay lập tức tại sao.
He reaches for the door and tries to escape.	Anh ta tìm đến cánh cửa và cố gắng trốn thoát.
Tom walked the dogs three hours ago, and he still hasn't returned.	Tom đã dắt bầy chó đi dạo ba giờ trước, và anh ấy vẫn chưa về.
Tom said he would hurt my family if I didn't do what he asked.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm tổn thương gia đình tôi nếu tôi không làm những gì anh ấy yêu cầu.
Don't tell anyone.	Đừng nói cho ai biết.
Tom calls Mary every day right before lunch.	Tom gọi cho Mary mỗi ngày ngay trước bữa trưa.
I always drink two cups of coffee in the morning.	Tôi luôn uống hai tách cà phê vào buổi sáng.
I doubt if Tom is faster than Mary.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​nhanh hơn Mary không.
I don't think Tom likes anyone.	Tôi không nghĩ Tom thích ai cả.
I don't think Tom will be back anytime soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không quay lại sớm.
Tom handed me a sandwich.	Tom đưa một chiếc bánh sandwich cho tôi.
I don't eat meat, shellfish, poultry or gravy.	Tôi không ăn thịt, động vật có vỏ, thịt gia cầm hoặc nước thịt.
The hall was packed with people.	Hội trường chật cứng người.
Tom is resting in the shade of a tree.	Tom đang nghỉ ngơi dưới bóng cây.
Tom changed his mind again.	Tom đã thay đổi quyết định một lần nữa.
Don't know if Tom is a picky eater.	Không biết Tom có ​​phải là người kén ăn không.
Tom doesn't have to sing.	Tom không cần phải hát.
I didn't expect this to happen today.	Tôi không mong đợi điều này xảy ra ngày hôm nay.
So, Tom, what are you doing tonight?	Vậy, Tom, bạn có làm gì tối nay không?
Tom has remembered everything.	Tom đã nhớ tất cả mọi thứ.
Tom is determined to become a journalist.	Tom quyết tâm trở thành một người làm báo.
Tom won't wait until we get there.	Tom sẽ không đợi cho đến khi chúng ta đến đó.
I know that Tom is not a hockey fan.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người hâm mộ khúc côn cầu.
That's really not my thing.	Đó thực sự không phải là điều của tôi.
Tom is very busy.	Tom rất bận.
There are no survivors from last night's plane crash.	Không có người sống sót sau vụ tai nạn máy bay đêm qua.
What makes you think Tom won't be here today?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay?
How does someone become a member of your club?	Làm thế nào để ai đó trở thành thành viên của câu lạc bộ của bạn?
Tom is the program manager.	Tom là quyền quản lý chương trình.
I always walk to school if it doesn't rain.	Tôi luôn đi bộ đến trường nếu trời không mưa.
Tom is unlikely to take Mary's advice.	Tom không chắc sẽ nghe theo lời khuyên của Mary.
The hotel where I stay does not have parking.	Khách sạn nơi tôi ở không có bãi đậu xe.
Someone wants to meet you.	Có ai đó muốn gặp bạn.
Tom is not ready to do that.	Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I admit that I was naughty.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã nghịch ngợm.
I asked her to pick me up around four o'clock.	Tôi yêu cầu cô ấy đón tôi vào khoảng bốn giờ.
Tom said Mary didn't seem busy.	Tom nói Mary dường như không bận.
Tom tried to do it, but he couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó, nhưng anh ấy không thể.
Do you think Tom will help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi?
Tom once told me that I talked too much.	Tom từng nói với tôi rằng tôi đã nói quá nhiều.
Tom says he feels wronged.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị sai.
Mary almost never kissed her husband again.	Mary hầu như không bao giờ hôn chồng mình nữa.
Tom won't be here all day.	Tom sẽ không ở đây cả ngày.
It's a pity you're not allowed to do that.	Thật tiếc khi bạn không được phép làm điều đó.
Tom is preparing the boat.	Tom đang chuẩn bị thuyền.
Tom did not text Mary back.	Tom không nhắn lại cho Mary.
Tom wants to think again.	Tom muốn suy nghĩ lại.
I don't think Tom would be willing to show me how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom obviously likes Mary very much.	Tom rõ ràng là thích Mary rất nhiều.
Tom won't be back until a little after 2:30.	Tom sẽ không quay lại cho đến sau 2:30 một chút.
I don't think we should open the window.	Tôi không nghĩ chúng ta nên mở cửa sổ.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn ổn.
Tom seems to have done it.	Tom dường như đã làm được điều đó.
Tom is unlikely to be arrested for doing that.	Tom không có khả năng bị bắt vì làm điều đó.
Tom thinks that Mary is married.	Tom nghĩ rằng Mary đã kết hôn.
Tom really wanted to know what happened.	Tom thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
I can not see you.	Tôi không nhìn thấy bạn.
Don't start something you can't finish.	Đừng bắt đầu điều gì đó mà bạn không thể hoàn thành.
Tom and Mary don't get along. 	Tom và Mary không hợp nhau.
They have nothing in common.	Họ không có điểm chung.
Should Tom stay where he is?	Tom có ​​nên ở lại nơi anh ấy đang ở không?
Tom realized that you should do it.	Tom nhận ra rằng bạn nên làm điều đó.
Tom and I don't like the same kinds of movies.	Tom và tôi không thích những loại phim giống nhau.
Tom is the real winner.	Tom là người chiến thắng thực sự.
Are you the person Tom talked about?	Bạn có phải là người mà Tom đã nói đến không?
I'm not sure exactly what that is.	Tôi không chắc chính xác đó là gì.
Don't attack me.	Đừng tấn công tôi.
I already told you.	Tôi đã nói với bạn rồi.
I didn't get the job I wanted.	Tôi đã không có được công việc mà tôi muốn.
I know Tom about three years younger than Mary.	Tôi biết Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
Tom said Mary was the only one who got here on time today.	Tom nói Mary là người duy nhất đến đây đúng giờ hôm nay.
I will do the same thing you did.	Tôi sẽ làm điều tương tự như bạn đã làm.
I can't stand Tom.	Tôi không thể chịu được Tom.
I know that Tom won't let Mary do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Hey, don't run in the hallway.	Này, đừng chạy trên hành lang.
This temple is famous for its cherry blossoms.	Ngôi chùa này nổi tiếng với hoa anh đào.
I really didn't pay attention.	Tôi thực sự không chú ý.
You've never had a pet, have you?	Bạn chưa bao giờ có một con vật cưng, phải không?
I don't want to answer the question.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi.
Tom will have some explaining to do.	Tom sẽ có một số giải thích để làm.
Someone farted in the elevator.	Ai đó đã đánh rắm trong thang máy.
The castle has been restored and is open to the public.	Lâu đài đã được phục hồi và mở cửa cho công chúng.
I'm not your friend.	Tôi không phải bạn của bạn.
Is Tom still mad at me?	Tom có ​​còn giận tôi không?
You are the one who wants to do this.	Bạn là người muốn làm điều này.
I talked to Tom about it.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó.
I think Tom loves Mary.	Tôi nghĩ Tom yêu Mary.
Do not go near the dog.	Đừng đến gần con chó.
Carbon monoxide is a poison formed by the incomplete combustion of carbon compounds.	Carbon monoxide là một chất độc được hình thành do sự đốt cháy không hoàn toàn của các hợp chất carbon.
My mother was never impatient with us.	Mẹ tôi không bao giờ thiếu kiên nhẫn với chúng tôi.
Tom's hair is long.	Tóc của Tom dài.
I don't think any of us should.	Tôi không nghĩ ai trong chúng ta nên làm như vậy.
Don't you wish that you weren't here today?	Bạn không ước rằng bạn không phải ở đây ngày hôm nay?
Tom shares Mary's passion for music.	Tom chia sẻ niềm đam mê âm nhạc của Mary.
We need to ask Tom what he thinks.	Chúng ta cần hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
I don't think this is French.	Tôi không nghĩ rằng đây là tiếng Pháp.
Who told Tom to lie?	Ai bảo Tom nói dối?
I don't seem to have much luck today.	Tôi dường như không gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay.
Tom can sit next to me if he wants.	Tom có ​​thể ngồi cạnh tôi nếu anh ấy muốn.
How can we prevent something like this from happening again?	Làm thế nào chúng ta có thể ngăn những điều như thế này xảy ra một lần nữa?
Tom never seems to get angry.	Tom dường như không bao giờ tức giận.
I wouldn't buy one of those.	Tôi sẽ không mua một trong những cái đó.
I should have been the first to do it.	Lẽ ra tôi phải là người đầu tiên làm điều đó.
I wonder what happened to Tom.	Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Time to buy a new car.	Đã đến lúc bạn phải mua một chiếc ô tô mới.
Tom doesn't know what happened.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
Meal prices include service charge.	Giá bữa ăn đã bao gồm phí phục vụ.
I have something that belongs to you. 	Tôi có một cái gì đó thuộc về bạn.
Why don't you come and get it?	Tại sao bạn không đến và lấy nó?
Don't let Tom do it alone.	Đừng để Tom làm điều đó một mình.
Tom is leaving work on Monday.	Tom sẽ nghỉ việc vào thứ Hai.
Tom wasn't in much trouble.	Tom không gặp rắc rối lắm.
Tom has a plan right now.	Tom có ​​một kế hoạch ngay bây giờ.
I thought I should tell Tom that Mary and I wouldn't do it alone.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng Mary và tôi sẽ không làm điều đó một mình.
Tom smiled expectantly.	Tom mỉm cười chờ đợi.
Tom has Mary's backpack.	Tom có ​​ba lô của Mary.
ALS made his hands and arms too weak to hold a pen or type.	ALS đã khiến bàn tay và cánh tay của anh ấy quá yếu để cầm bút hoặc đánh máy.
Tom said Mary was overweight.	Tom nói Mary bị thừa cân.
Tom said he didn't want to worry me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm tôi lo lắng.
Would you like to come to Boston with me next summer?	Bạn có muốn đến Boston với tôi vào mùa hè tới không?
That's my new favorite catchphrase.	Đó là câu cửa miệng yêu thích mới của tôi.
Don't waste your time convincing Tom.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để thuyết phục Tom.
Tom has left the building.	Tom đã rời khỏi tòa nhà.
Tom did not immediately reply to Mary's text.	Tom đã không trả lời tin nhắn của Mary ngay lập tức.
Tom asked me who drew this picture.	Tom hỏi tôi ai đã vẽ bức tranh này.
Tom put a few slices of bread in the toaster.	Tom đặt một vài lát bánh mì vào máy nướng bánh mì.
I can go out if it stops raining.	Tôi có thể ra ngoài nếu trời hết mưa.
I suspect that Tom is not the one who did this.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không phải là người đã làm điều này.
Do you want a whole or half part?	Bạn muốn một phần toàn bộ hay một nửa?
Tom says he has been adopted.	Tom nói rằng anh ấy đã được nhận làm con nuôi.
I didn't know it was over.	Tôi không biết nó đã kết thúc.
Place knives, forks and spoons in the top drawer.	Đặt dao, nĩa và thìa vào ngăn trên cùng.
He came even though I told him no.	Anh ấy đã đến mặc dù tôi đã nói với anh ấy là không.
I'm pretty sure Tom has finished his homework.	Tôi khá chắc rằng Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom complained of back pain.	Tom kêu đau lưng.
Tom noticed Mary sitting in the stands.	Tom nhận thấy Mary đang ngồi trên khán đài.
Tom never seems to win.	Tom dường như không bao giờ chiến thắng.
Tom is stupid, but I love him anyway.	Tom thật ngốc, nhưng dù sao tôi cũng yêu anh ấy.
Tom asked us to wait until Monday.	Tom yêu cầu chúng tôi đợi đến thứ Hai.
Tom has some very talented friends.	Tom có ​​một số người bạn rất tài năng.
You still haven't met Tom, have you?	Bạn vẫn chưa gặp Tom, phải không?
He joined hands to help the poor.	Anh đã chung tay giúp đỡ người nghèo.
I work out in the gym two or three times a week.	Tôi tập thể dục trong phòng tập thể dục hai hoặc ba lần một tuần.
Tom likes to talk about golf.	Tom thích nói về chơi gôn.
Every time I see Tom, he smiles.	Mỗi khi tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đều mỉm cười.
Everything is closed.	Mọi thứ đã đóng cửa.
Tom may not be as busy today as he was yesterday.	Hôm nay Tom có ​​thể không bận như hôm qua.
When will Tom get there?	Khi nào Tom sẽ đến đó?
I covered my nose and took medicine.	Tôi bịt mũi và uống thuốc.
Tom and Mary walked close together.	Tom và Mary đi gần nhau.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
Tom says he wants to marry Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn kết hôn với Mary.
I did not obey.	Tôi đã không vâng lời.
Tom doesn't like being told what to do.	Tom không thích bị bảo phải làm gì.
Tom is very fond of tennis.	Tom rất thích quần vợt.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
Yesterday I was supposed to look like Tom.	Hôm qua tôi được cho là tôi trông giống Tom.
Tom's face was as red as a scarab.	Mặt Tom đỏ bừng như một con bọ hung.
I received a letter from Tom today.	Tôi nhận được một bức thư từ Tom hôm nay.
When did Tom get out of prison?	Tom ra tù khi nào?
I don't think Tom would be so confident.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tự tin như vậy.
I think Tom is an artist.	Tôi nghĩ Tom là một nghệ sĩ.
Tom always gets up at half past six.	Tom luôn dậy lúc sáu giờ rưỡi.
Mary is as beautiful as her mother.	Mary đẹp không kém gì mẹ của cô ấy.
Have you ever eaten anything Tom cooks?	Bạn đã bao giờ ăn bất cứ thứ gì Tom nấu chưa?
I hate that tie you're wearing.	Tôi ghét cái cà vạt mà bạn đang đeo.
Do not laugh.	Đừng cười.
Everything that could go wrong has gone wrong.	Mọi thứ có thể xảy ra sai đã trở thành sai lầm.
I have a rule not to stay up late.	Tôi quy định không được thức khuya.
Tom tried not to laugh.	Tom cố nén cười.
Why don't you get yourself something to drink?	Tại sao bạn không lấy cho mình một cái gì đó để uống?
Do you think Tom can do it faster than Mary?	Bạn có nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary không?
Are you saying that you intentionally hide your beauty?	Bạn đang nói rằng bạn cố tình che giấu vẻ đẹp của mình?
I'm sure Tom will be determined to make it happen.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ quyết tâm thực hiện điều đó.
You're lucky you didn't get hit.	Bạn thật may mắn khi không bị trúng đạn.
I think we're doing a pretty good job because no one is complaining.	Tôi cho rằng chúng tôi đang làm một công việc khá tốt vì không có ai phàn nàn.
Tom told me he thought there was Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ có Mary.
I told Tom to speak to you in French.	Tôi đã bảo Tom nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp.
She asked the doctor to come and see her son again the next day.	Cô yêu cầu bác sĩ đến khám lại con trai cô vào ngày hôm sau.
Ratings are falling.	Xếp hạng đang giảm.
You know that I want to do it, right?	Bạn biết rằng tôi muốn làm điều đó, phải không?
He was walking to the store, but stopped next to her house.	Anh đang đi bộ đến cửa hàng, nhưng dừng lại cạnh nhà cô.
Mary is one of the richest women in the world.	Mary là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới.
There is an urgent need for medical supplies.	Có nhu cầu khẩn cấp về nguồn cung cấp y tế.
Sometimes we speak French, but we usually speak English.	Đôi khi chúng tôi nói tiếng Pháp, nhưng chúng tôi thường nói tiếng Anh.
I'm starting to get a little nervous because Tom should be here by now.	Tôi bắt đầu hơi lo lắng vì lẽ ra lúc này Tom đã đến đây.
How could Tom do such a thing?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm một điều như vậy?
How many left-handed people do you know?	Bạn biết bao nhiêu người thuận tay trái?
I don't think Tom knows what that means.	Tôi không nghĩ Tom biết điều đó có nghĩa là gì.
Who is your favorite living poet?	Nhà thơ còn sống yêu thích của bạn là ai?
Tom is only three months older than Mary.	Tom chỉ hơn Mary ba tháng tuổi.
Tom put on a raincoat.	Tom mặc áo mưa vào.
Tom and I are the only ones who will do it.	Tom và tôi là những người duy nhất sẽ làm điều đó.
Tom complains about the food.	Tom phàn nàn về thức ăn.
Tom is holding a lit candle in his right hand.	Tom đang cầm một ngọn nến thắp sáng trên tay phải.
I waited to see what would happen.	Tôi đã chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
I'm Tom's doctor.	Tôi là bác sĩ của Tom.
The map Tom drew for me wasn't very helpful.	Bản đồ Tom vẽ cho tôi không hữu ích lắm.
Tom can definitely sing.	Tom chắc chắn có thể hát.
Tom clearly had no choice.	Tom rõ ràng không có sự lựa chọn.
Tom just couldn't resist teasing Mary about the way she dresses.	Tom chỉ không thể cưỡng lại việc trêu chọc Mary về cách cô ấy ăn mặc.
Tom told me that he thought Mary was poor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nghèo.
I didn't try to go any further.	Tôi đã không cố gắng đi xa hơn.
Tom was not surprised.	Tom không ngạc nhiên.
We also tried that.	Chúng tôi cũng đã thử làm điều đó.
Tom doesn't know what I'm doing.	Tom không biết tôi đang làm gì.
Tom and Mary have three sons and a daughter.	Tom và Mary có ba con trai và một con gái.
Tom was probably the only person in the world who cared if I was alive or dead.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất trên thế giới quan tâm xem tôi còn sống hay đã chết.
What is your zodiac sign?	Cung hoàng đạo của bạn là gì?
Tom has been missing for almost three weeks.	Tom đã mất tích gần ba tuần.
I know you have to go back to Boston.	Tôi biết bạn phải trở lại Boston.
He was the last man to break his promise.	Anh ấy là người đàn ông cuối cùng thất hứa.
I like the kind of music that Tom writes.	Tôi thích thể loại âm nhạc mà Tom viết.
Don't think that things like this can't happen to you.	Đừng nghĩ rằng những điều như thế này không thể xảy ra với bạn.
The answer is I don't know.	Câu trả lời là tôi không biết.
You might want to help Tom out a bit.	Bạn có thể muốn giúp Tom một chút.
I let Tom catch me.	Tôi để Tom bắt tôi.
I think Tom can understand French quite well.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp khá tốt.
I'm pretty sure Tom was never my patient.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ là bệnh nhân của tôi.
I have a meeting at 2:30.	Tôi có một cuộc họp lúc 2:30.
What makes you think I need to do it again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó một lần nữa?
Dinner starts at 6pm.	Bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ chiều.
I think it is highly unlikely that Tom will face criminal charges.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Tom said he thought he might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
Maybe Tom is at the hospital.	Có lẽ Tom đang ở bệnh viện.
Tom was able to get what he wanted.	Tom đã có thể có được những gì anh ấy muốn.
I do not eat rice.	Tôi không ăn cơm.
I don't want to go to his birthday party.	Tôi không thèm đi dự tiệc sinh nhật của anh ấy.
It would probably be easy to do it alone.	Nó có lẽ sẽ dễ dàng để làm điều đó một mình.
Both Tom and Mary knew that was unlikely.	Cả Tom và Mary đều biết điều đó không có khả năng xảy ra.
I'll make sure Tom isn't late.	Tôi sẽ đảm bảo rằng Tom không đến muộn.
Tom is a geek, isn't he?	Tom là người đam mê, phải không?
Tom put his things down and left.	Tom đặt đồ đạc của mình xuống và rời đi.
They call him Tom.	Họ gọi anh ấy là Tom.
The fox was shot by Tom.	Con cáo bị Tom bắn.
Tom came out of the library with a pile of books.	Tom ra khỏi thư viện với một đống sách.
I bought it for Tom.	Tôi đã mua nó cho Tom.
I don't want you to be afraid of me.	Tôi không muốn bạn sợ tôi.
Tom thinks Mary won't like Australia.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích Úc.
Tom is getting ready for a party.	Tom đã sẵn sàng cho một bữa tiệc.
Don't call me while I'm at the office.	Đừng gọi cho tôi khi tôi đang ở văn phòng.
Tom says he thinks Mary isn't at school.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ở trường.
A lot of people are starting to notice it.	Rất nhiều người đang bắt đầu chú ý đến nó.
It's one of my favorite pictures of Tom.	Đó là một trong những bức ảnh yêu thích của tôi về Tom.
I am very angry with Tom.	Tôi rất tức giận với Tom.
Tom signed the contract this morning.	Tom đã ký hợp đồng sáng nay.
I apologize if I have bothered you.	Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm phiền bạn.
Tom doesn't plan to do that anytime soon.	Tom không có kế hoạch làm điều đó sớm.
Tom shouted with joy.	Tom hét lên vì sung sướng.
Tom doesn't cheat.	Tom không gian lận.
Tom looks very happy today.	Hôm nay Tom trông rất vui.
I agreed to help Tom do it.	Tôi đã đồng ý giúp Tom làm điều đó.
I think Tom is a fun guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là người vui vẻ.
Tom says he has no plans to go anywhere tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi đâu vào ngày mai.
There weren't any books on Tom's desk.	Không có bất kỳ cuốn sách nào trên bàn của Tom.
Since you are here, you can help me.	Vì bạn ở đây, bạn có thể giúp tôi.
Tom told me he wouldn't tell Mary what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không nói với Mary những gì đã xảy ra.
Do you want me to tell you what you're doing wrong?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết bạn đang làm gì sai không?
I don't think Tom will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó một mình.
I wonder if Tom knew we needed to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng tôi cần làm điều đó không.
Why don't we turn off the TV?	Tại sao chúng ta không tắt TV?
Tom used to live on a farm.	Tom từng sống trong một trang trại.
Tom put Mary in the right place.	Tom đưa Mary vào đúng chỗ.
I think Tom went to the supermarket yesterday, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi siêu thị ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc.
I don't think Tom is blind.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị mù.
Maybe it would have been better if Tom hadn't gone to Australia last week.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Tom không đi Úc vào tuần trước.
Why haven't we done that yet?	Tại sao chúng ta vẫn chưa làm điều đó?
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
I know Tom isn't flexible enough to do that.	Tôi biết Tom không đủ linh hoạt để làm điều đó.
The debate continues to this day.	Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
I know Tom will tell you the truth.	Tôi biết Tom sẽ nói cho bạn sự thật.
Do you like seeing people blush?	Bạn có thích nhìn mọi người đỏ mặt không?
The results were disappointing.	Kết quả thật đáng thất vọng.
Why does Tom need it?	Tại sao Tom cần nó?
Tom does not answer his cell phone.	Tom không trả lời điện thoại di động của mình.
Tom and Mary were born on the same day.	Tom và Mary sinh cùng ngày.
Tom put his helmet back on.	Tom đội mũ bảo hiểm trở lại.
Tom says he will talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Tom forgot his wife's birthday.	Tom đã quên sinh nhật của vợ mình.
Tom messed with you.	Tom đã gây rối với bạn.
You have to find out what happened to Tom.	Bạn phải tìm hiểu điều gì đã xảy ra với Tom.
Do you want me to open it for you?	Bạn có muốn tôi mở nó cho bạn không?
We tried to do it, but we couldn't.	Chúng tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng chúng tôi không thể.
Hug Tom for me.	Ôm Tom cho tôi.
Wish I could do more than that.	Giá mà tôi có thể làm được nhiều hơn thế.
The drain is clogged.	Cống bị tắc.
Tom couldn't hold on to the rope much longer.	Tom không thể bám chặt vào sợi dây lâu hơn nữa.
They demanded a treaty that would severely punish Germany.	Họ yêu cầu một hiệp ước sẽ trừng phạt nghiêm khắc nước Đức.
I don't like Tom in there.	Tôi không thích Tom ở trong đó.
Bright sun and clear blue sky.	Mặt trời chói chang và bầu trời trong xanh.
Tom made us coffee.	Tom pha cà phê cho chúng tôi.
Do you play squash?	Bạn có chơi bóng quần không?
I'm almost the same age as Tom.	Tôi gần bằng tuổi Tom.
Tom asked me to call him John from now on.	Tom yêu cầu tôi gọi anh ấy là John từ bây giờ.
Tom is now cramming for the finals.	Tom bây giờ đang nhồi nhét cho trận chung kết.
Tom is not polite.	Tom không lịch sự.
He gave the wrong answer.	Anh ta trả lời sai.
Tom doesn't tip the wait staff.	Tom không boa cho nhân viên phục vụ.
All the boys in Mary's class thought she was cute.	Tất cả các nam sinh trong lớp của Mary đều nghĩ rằng cô ấy dễ thương.
I doubt if doing so would be dangerous.	Tôi nghi ngờ nếu làm vậy có nguy hiểm không.
Was Tom the one who did this?	Tom có ​​phải là người đã làm ra điều này không?
It's not clear why Tom did it.	Không rõ tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom isn't handsome, but he's not ugly either.	Tom không đẹp trai, nhưng anh ấy cũng không xấu.
Have you decided on a name for your dog yet?	Bạn đã quyết định đặt tên cho chú cún cưng của mình chưa?
I tasted the soup that Tom made.	Tôi đã nếm thử món súp mà Tom làm.
I'll find out who did this.	Tôi sẽ tìm ra ai đã làm điều này.
We admire your loyalty.	Chúng tôi ngưỡng mộ lòng trung thành của bạn.
Tom is not as impatient as Mary.	Tom không nóng nảy như Mary.
I inhaled deeply.	Tôi hít vào thật sâu.
Tom has my number.	Tom có ​​số của tôi.
I caught a parade on my way home.	Tôi bắt gặp một cuộc diễu hành trên đường về nhà.
Did you anticipate that?	Bạn có đoán trước được điều đó không?
I am a free man.	Tôi là một người tự do.
Who is responsible for this?	Ai chịu trách nhiệm về vấn đề này?
Tom couldn't believe that Mary didn't want to go dancing with him.	Tom không thể tin rằng Mary không muốn đi khiêu vũ với anh ta.
How do you know that Tom is not happy here?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không hạnh phúc ở đây?
Tom thought the food that Mary had prepared tasted pretty good.	Tom nghĩ thức ăn mà Mary đã chuẩn bị có vị khá ngon.
Tom will also be present at the meeting.	Tom cũng sẽ có mặt trong cuộc họp.
Sorry, I didn't mean to scare you.	Xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn sợ.
Tom thinks he's too good for us.	Tom nghĩ rằng anh ấy quá tốt với chúng tôi.
That's not an orange either.	Đó cũng không phải là một quả cam.
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
Tom doesn't like to talk about his past.	Tom không thích nói về quá khứ của mình.
That's not a bad thought.	Đó không phải là một suy nghĩ tồi.
You should tell Tom that you're not going to go swimming.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định đi bơi.
We did all we could here.	Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể ở đây.
We will have a French test next Monday.	Chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra tiếng Pháp vào thứ Hai tới.
I didn't do it as well as I should.	Tôi đã không làm điều đó tốt như tôi nên làm.
I am still a member.	Tôi vẫn là một thành viên.
You seem to understand Tom.	Bạn có vẻ hiểu Tom.
Tom is always trying to find a new way to make more money.	Tom luôn cố gắng tìm ra một cách mới để kiếm nhiều tiền hơn.
I suspect that Tom and Mary are both unhappy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều không hạnh phúc.
I got there before Tom.	Tôi đến đó trước Tom.
Tom didn't think Mary would be on time.	Tom không nghĩ Mary sẽ đúng giờ.
It's time to put your cards on the table and tell us what the real story of this situation is.	Đã đến lúc đặt thẻ của bạn lên bàn và cho chúng tôi biết câu chuyện thực sự của tình huống này là gì.
What did you do with the piece of material I gave you?	Bạn đã làm gì với mảnh vật liệu mà tôi đưa cho bạn?
Tom attended high school with Mary.	Tom học trung học với Mary.
We should have done that last week.	Chúng tôi đáng lẽ đã làm điều đó vào tuần trước.
I could tell by the look on his face that he had a very important business.	Tôi có thể nhận ra bằng vẻ mặt của anh ấy rằng anh ấy đã có một công việc kinh doanh rất quan trọng.
This is Tom's first time taking the ferry.	Đây là lần đầu tiên Tom đi phà.
These clothes are not suitable for a cold winter day.	Những bộ quần áo này không thích hợp cho một ngày đông lạnh giá.
The only person Tom said he wanted to talk to was Mary.	Người duy nhất Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện là Mary.
I need to rethink everything.	Tôi cần phải xem xét lại mọi thứ.
Do you have any friends who can help you?	Bạn có bất kỳ người bạn nào có thể giúp bạn?
I'm afraid Tom can't do that.	Tôi e rằng Tom không thể làm điều đó.
Negotiations are at a very delicate stage.	Các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn rất tế nhị.
I finished for today.	Tôi đã hoàn thành cho ngày hôm nay.
Do you think Tom resembles his mother?	Bạn có nghĩ Tom giống mẹ của mình không?
Should we help Tom?	Chúng ta có nên giúp Tom không?
She went to the laundry when it started to rain.	Cô vào giặt khi trời bắt đầu mưa.
I know I've changed.	Tôi biết tôi đã thay đổi.
I gave the key to Tom.	Tôi đã đưa chìa khóa cho Tom.
Tom was not at home when that happened.	Tom đã không ở nhà khi điều đó xảy ra.
I will take an X-ray of your teeth.	Tôi sẽ chụp X-quang răng của bạn.
I asked Tom if he wanted to come to Boston with me.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn đến Boston với tôi không.
I'm not trying to be funny.	Tôi không cố tỏ ra hài hước.
I don't like being told that.	Tôi không thích bị nói như vậy.
I have been very busy this week.	Tôi đã rất bận trong tuần này.
Tom looked around the room.	Tom nhìn quanh phòng.
Tom is not like his sister.	Tom không giống như em gái của mình.
We need to do something about that before tomorrow.	Chúng ta cần làm điều gì đó về điều đó trước ngày mai.
We need enough food for three people for three days.	Chúng tôi cần đủ thức ăn cho ba người trong ba ngày.
Tom was sitting on my couch, so I watched TV in my room.	Tom đang ngồi trên ghế dài của tôi, vì vậy tôi đã xem TV trong phòng của mình.
Docile Tom.	Tom ngoan ngoãn.
The alarm sounded.	Còi báo động vang lên.
How could you not know what was going on between Tom and Mary?	Làm sao bạn có thể không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Tom và Mary?
I can be persuaded when I want.	Tôi có thể bị thuyết phục khi tôi muốn.
I thought the book was not very interesting.	Tôi nghĩ cuốn sách đó không thú vị lắm.
Take turns rowing.	Hãy thay phiên nhau chèo.
Take your time. 	Hãy dành thời gian của bạn.
There's no rush.	Không có gì vội vàng.
Tom promised me he would buy me something to eat on the way home.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ mua cho tôi thứ gì đó để ăn trên đường về nhà.
I don't remember what happened last night.	Tôi không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.
I will meet him at five o'clock at the station.	Tôi sẽ gặp anh ấy lúc năm giờ tại nhà ga.
Tom has a pocket watch.	Tom có ​​một chiếc đồng hồ bỏ túi.
I have a pretty good idea of ​​where Tom might be.	Tôi có một ý tưởng khá hay về nơi Tom có ​​thể ở.
Consent can be revoked at any time.	Có thể thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào.
Tom is not as good at speaking French as I thought.	Tom không giỏi nói tiếng Pháp như tôi nghĩ.
Tom asks Mary to wash the dishes.	Tom nhờ Mary rửa bát.
Any. 	Nào.
Give it a try.	Hãy thử một lần.
We were ordered not to do that.	Chúng tôi đã được lệnh không làm điều đó.
You are the only one here that I spoke to.	Bạn là người duy nhất ở đây mà tôi đã nói.
I would like to have an advance staff meeting tomorrow afternoon, can you reserve a meeting room?	Tôi muốn tổ chức một cuộc họp nhân viên trước vào chiều mai, vậy bạn có thể đặt trước phòng họp không?
Tom has a 13 year old daughter.	Tom có ​​một cô con gái 13 tuổi.
I don't know what this is.	Tôi không biết đây là gì.
I'm sure she will become a great singer.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ trở thành một ca sĩ tuyệt vời.
Have you sent an invitation yet?	Bạn đã gửi lời mời chưa?
Tom has a pair of translucent dice hanging from the rearview mirror.	Tom có ​​một cặp xúc xắc mờ treo trên gương chiếu hậu.
When will Tom come?	Khi nào Tom đến?
Tom was tired of waiting for Mary, so he went home.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì phải đợi Mary, vì vậy anh ấy đã về nhà.
You should wash your car once in a while.	Thỉnh thoảng bạn nên rửa xe một lần.
That smell brought back memories of a night several years ago.	Cái mùi đó gợi lại ký ức về một đêm vài năm trước.
Tom said that Mary was at the meeting today.	Tom nói rằng Mary có mặt tại cuộc họp hôm nay.
I suggest you put it out of your mind.	Tôi đề nghị bạn bỏ nó ra khỏi tâm trí của bạn.
Local drug use and related violent crime are on the rise.	Việc sử dụng ma túy tại địa phương và tội phạm bạo lực liên quan đang gia tăng.
I don't want to disturb you while you are working.	Tôi không muốn làm phiền các bạn trong khi các bạn đang làm việc.
Tom was electrocuted.	Tom đã bị điện giật.
Water boils at one hundred degrees Celsius.	Nước sôi ở một trăm độ C.
I know Tom will be very upset if you do.	Tôi biết Tom sẽ rất khó chịu nếu bạn làm vậy.
I have a message from Tom for you.	Tôi có một tin nhắn từ Tom cho bạn.
I still think it's a good idea.	Tôi vẫn nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I don't think you're doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't really know how to ski.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết cách trượt tuyết.
My new girlfriend's name is also Mary.	Bạn gái mới của tôi cũng tên là Mary.
You won't be able to convince Tom to stop doing it.	Bạn sẽ không thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom and Mary have a yard sale today.	Hôm nay Tom và Mary có một cuộc mua bán sân.
I realize that Tom can force you to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
I haven't talked to Tom all week.	Tôi đã không nói chuyện với Tom cả tuần.
Tom told me I don't need to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom thinks there are ghosts here.	Tom nghĩ rằng có ma ở đây.
Poyang Lake is the largest freshwater lake in China.	Hồ Poyang là hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc.
Tom was not invited to the party.	Tom đã không được mời đến bữa tiệc.
There is not enough light here to read.	Ở đây không đủ ánh sáng để đọc.
Don't blow the whistle too much.	Đừng thổi còi quá nhiều.
I doubt Tom can take care of himself.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể tự lo cho mình.
The whole world wants peace.	Toàn thế giới mong muốn hòa bình.
I have been feeling nauseous for the past few days.	Tôi đã cảm thấy buồn nôn trong vài ngày qua.
Tom knows I'm here.	Tom biết tôi ở đây.
Tom started his first band in 2013.	Tom bắt đầu ban nhạc đầu tiên của mình vào năm 2013.
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
Tom will be here in less than an hour.	Tom sẽ đến đây trong vòng chưa đầy một giờ nữa.
I don't know Tom was so upset.	Tôi không biết Tom đã rất khó chịu.
They are so funny.	Chúng thật buồn cười.
Tom has to go there.	Tom phải đến đó.
This dress may look funny, but I love it.	Chiếc váy này có thể trông buồn cười, nhưng tôi thích nó.
I don't think the zoo is open today.	Tôi không nghĩ sở thú mở cửa hôm nay.
Tom is helping his mother with dinner.	Tom đang giúp mẹ ăn tối.
How many vegetables can you name in 30 seconds?	Bạn có thể gọi tên bao nhiêu loại rau trong 30 giây?
I think Tom can do it tomorrow.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó vào ngày mai.
I know Tom isn't the only one who doesn't need to.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất không cần làm điều đó.
I'm glad someone else got it.	Tôi rất vui vì đã có người khác lấy được nó.
Tom is as tall as Mary.	Tom cao bằng Mary.
Tom can't do such a thing and ignore it.	Tom không thể làm một điều như vậy và bỏ qua nó.
The plane climbed very high.	Máy bay leo lên rất cao.
Tom has an easily abrasive personality.	Tom có ​​một tính cách dễ bị mài mòn.
You really fooled Tom.	Bạn thực sự đã đánh lừa Tom.
Tom wants to make a difference.	Tom muốn tạo ra sự khác biệt.
Tom didn't mean to cause trouble for Mary.	Tom không có ý gây rắc rối cho Mary.
Sometimes it seems like we're not making any progress.	Đôi khi có vẻ như chúng ta không đạt được tiến bộ nào.
Tom tried to rob my girlfriend.	Tom đã cố gắng để cướp bạn gái của tôi.
Tom stared at Mary for a moment.	Tom nhìn Mary chằm chằm trong giây lát.
Tom is the only name on the list so far.	Tom là cái tên duy nhất trong danh sách cho đến nay.
Neither Tom nor Mary can do that.	Cả Tom và Mary đều không làm được điều đó.
You never told us how you met Tom.	Bạn chưa bao giờ cho chúng tôi biết bạn đã gặp Tom như thế nào.
Tom says I should ask Mary to do it.	Tom nói rằng tôi nên yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom doesn't do anything that you don't approve of.	Tom không làm bất cứ điều gì mà bạn không chấp thuận.
The building did not pass the fire test.	Tòa nhà đã không vượt qua cuộc kiểm tra hỏa hoạn.
I didn't know you needed to do it by yourself.	Tôi không biết bạn cần phải làm điều đó một mình.
Tom has to speak French every day at work.	Tom phải nói tiếng Pháp mỗi ngày tại nơi làm việc.
The longer he waited, the more irritable he became.	Càng chờ đợi, anh càng cáu kỉnh.
I don't know if that's enough money for me.	Tôi không biết liệu đó có đủ tiền cho tôi hay không.
Tom doesn't know who Mary's ex-husband is.	Tom không biết chồng cũ của Mary là ai.
I usually buy clothes at the store where Tom works.	Tôi thường mua quần áo ở cửa hàng nơi Tom làm việc.
Tom said that he wished that Mary wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm như vậy.
Everyone thinks me and Tom are a couple.	Mọi người đều nghĩ tôi và Tom là một cặp.
Details are still being finalized.	Thông tin chi tiết vẫn đang được hoàn thiện.
Tom here.	Tom đây.
I want to send a gift for his birthday.	Tôi muốn gửi một món quà cho ngày sinh nhật của anh ấy.
I don't want to be seen with you.	Tôi không muốn được nhìn thấy với bạn.
The first black president of the United States was Barack Obama.	Tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ là Barack Obama.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom is stranded on a deserted island.	Tom bị mắc kẹt trên một hoang đảo.
We have finished our homework.	Chúng tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I thought you said someone told you to do it.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng ai đó đã bảo bạn làm điều đó.
Tom doesn't chew gum, does he?	Tom không nhai kẹo cao su phải không?
I think you will probably never want to see me again.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi.
Tom said calmly.	Tom nói một cách bình tĩnh.
I don't think Tom will go far.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi xa.
Tom opened the door and asked Mary if she was busy.	Tom mở cửa và hỏi Mary xem cô ấy có bận không.
Tom doesn't swim as well as he used to.	Tom không bơi giỏi như trước đây.
It's not very important.	Nó không quan trọng lắm.
Tom didn't know you weren't going to do that.	Tom không biết bạn không định làm điều đó.
Tom doesn't remember where he left his umbrella.	Tom không nhớ mình đã để ô ở đâu.
You don't want Tom to do that right now, do you?	Bạn không muốn Tom làm điều đó ngay bây giờ, phải không?
I wonder if Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary cần phải làm điều đó hay không.
You are fussy.	Bạn đang cầu kỳ.
The death of the president caused great grief.	Cái chết của tổng thống đã gây ra đau thương lớn.
We may have to paint the house ourselves.	Chúng ta có thể phải tự sơn nhà.
Tom didn't know what he needed to buy.	Tom không biết mình cần mua gì.
Tom is not the only one sleeping.	Tom không phải là người duy nhất ngủ.
Tom has a radio.	Tom có ​​một chiếc đài.
He plundered the meager pensions of three old ladies.	Anh ta vơ vét tiền lương hưu ít ỏi của ba bà cụ.
Tom just woke up.	Tom vừa mới thức dậy.
You really have changed a lot.	Bạn thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Tom wants Mary to help.	Tom muốn Mary giúp.
That is not our policy.	Đó không phải là chính sách của chúng tôi.
Tom said he thought Mary might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó.
I think Tom already knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I'm very hurt.	Tôi rất đau.
It will be October soon.	Sẽ sớm là tháng 10.
Tom told me that he thought Mary could not speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không biết nói tiếng Pháp.
Tom was very emotional.	Tom đã rất xúc động.
Tom is not really a good swimmer.	Tom không thực sự bơi giỏi.
I'm in my mother's car.	Tôi đang ở trong xe của mẹ tôi.
That is nothing to be ashamed of.	Điều đó không có gì phải xấu hổ.
I don't want to talk to Tom today.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom hôm nay.
Tom became indignant.	Tom trở nên phẫn nộ.
Tom has asked me the same question many times.	Tom đã hỏi tôi câu hỏi tương tự nhiều lần.
It would be great if Tom could do that.	Thật tuyệt nếu Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom has come home.	Tom đã về nhà.
I can't contact Tom.	Tôi không thể liên lạc với Tom.
Tom was on TV last night.	Tom đã ở trên TV đêm qua.
Women pay 56% more than men for personal care products.	Phụ nữ trả nhiều hơn nam giới cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân tương đương 56%.
Many people gathered in front of the Royal Palace.	Rất nhiều người tập trung trước Cung điện Hoàng gia.
We saw Tom on TV.	Chúng tôi đã thấy Tom trên TV.
Tom may need some PhD.	Tom có ​​thể cần một số bằng tiến sĩ.
I don't usually do this.	Tôi không thường làm điều này.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I just want what's best for everyone.	Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho mọi người.
Are you sure you want to try again?	Bạn có chắc chắn muốn thử lại không?
I don't think it would be difficult to do that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ khó để làm điều đó.
I didn't realize I shouldn't have done that.	Tôi không nhận ra mình không nên làm vậy.
Tom had a great idea.	Tom đã có một ý tưởng tuyệt vời.
What happened here?	Chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Tom sat alone at the kitchen table.	Tom ngồi một mình bên bàn bếp.
I think I'm going to die.	Tôi nghĩ mình sắp chết.
Tom and Mary were partying together.	Tom và Mary đã dự tiệc cùng nhau.
Tom is the owner of a supermarket on Park Street.	Tom là chủ một siêu thị trên phố Park.
Tom and Mary are both late for school.	Tom và Mary đều đi học muộn.
Tom took care of the injured bird back to health.	Tom đã chăm sóc chú chim bị thương trở lại khỏe mạnh.
Is it possible to take the shuttle bus from the airport to the hotel?	Có thể đi xe buýt đưa đón từ sân bay đến khách sạn không?
Mary wants to buy a dress.	Mary muốn mua một chiếc váy.
We only had enough food and water for three days.	Chúng tôi chỉ có đủ thức ăn và nước uống trong ba ngày.
Let's see how many times we can do this before 2:30.	Hãy xem chúng ta có thể làm điều này bao nhiêu lần trước 2:30.
There is only one place where Tom can go.	Chỉ có một nơi mà Tom có ​​thể đến.
Tom has yet to be convicted of anything.	Tom vẫn chưa bị kết án về bất cứ điều gì.
I didn't know you were dating.	Tôi không biết bạn đang hẹn hò.
Tom didn't convince everyone.	Tom đã không thuyết phục được tất cả mọi người.
Tom did that all day.	Tom đã làm điều đó cả ngày.
Why doesn't Tom let his kids go camping with us?	Tại sao Tom không cho con mình đi cắm trại với chúng tôi?
I trust the room will satisfy you.	Tôi tin tưởng căn phòng sẽ làm hài lòng bạn.
Tom and Mary are often at odds with each other.	Tom và Mary thường xuyên mâu thuẫn với nhau.
Tom says that Mary is not happy here.	Tom nói rằng Mary không hạnh phúc ở đây.
Tom said Mary knew he might be allowed to do it.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
You should not speak ill of a man behind his back.	Bạn không nên nói xấu một người đàn ông sau lưng anh ta.
Maybe Tom just got lucky tonight.	Có lẽ tối nay Tom chỉ gặp may.
You didn't know I had to do it alone, did you?	Bạn không biết tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
Tom is a mess.	Tom là một mớ hỗn độn.
Tom says he thinks Mary prefers red wine.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thích rượu vang đỏ hơn.
I can buy us some tickets to Tom's concert if you want to go.	Tôi có thể mua cho chúng tôi một số vé xem buổi hòa nhạc của Tom nếu bạn muốn đi.
When he saw his father, he didn't even say a word.	Khi nhìn thấy cha mình, anh ta thậm chí không nói một lời.
I suspect that Tom did not visit Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không đến thăm Boston.
Tom wrote a sonata.	Tom đã viết một bản sonata.
I wonder why Tom is still driving that old car.	Tôi tự hỏi tại sao Tom vẫn lái chiếc xe cũ đó.
Only one bullet left.	Chỉ còn một viên đạn.
I think Tom will be in Australia now.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Úc bây giờ.
I don't need to answer those questions.	Tôi không cần phải trả lời những câu hỏi đó.
Tom noticed that there were no cars parked in front of the school.	Tom nhận ra không có xe hơi nào đậu trước trường.
Do you still go swimming with Tom sometimes?	Đôi khi bạn vẫn đi bơi với Tom chứ?
Tom is used to public speaking.	Tom đã quen với việc nói trước đám đông.
I didn't think Tom would be so sad.	Tôi không nghĩ Tom lại buồn như vậy.
Some healthcare workers spend more time doing paperwork than taking care of patients.	Một số nhân viên y tế dành nhiều thời gian làm thủ tục giấy tờ hơn là chăm sóc bệnh nhân.
How can you treat your flesh and blood that way?	Làm thế nào bạn có thể đối xử với máu thịt của mình theo cách đó?
We don't want this.	Chúng tôi không muốn cái này.
A government does not always represent its people, although it should.	Một chính phủ không phải lúc nào cũng đại diện cho người dân của mình, mặc dù điều đó nên làm.
Tom is hopelessly in love with Mary.	Tom yêu Mary một cách vô vọng.
It's hard to do that.	Thật khó để làm được điều đó.
You were not wrong.	Bạn đã không sai.
I knew that Tom would allow Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom reminds Mary that she shouldn't.	Tom nhắc Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I know that I can't do it as well as you can.	Tôi biết rằng tôi không thể làm điều đó tốt như bạn có thể.
The shuttle continues to operate.	Xe đưa đón vẫn tiếp tục hoạt động.
There is not a single tree here.	Không có một cây nào ở đây.
If you don't want to tell me, that's OK.	Nếu bạn không muốn nói với tôi, đó là OK.
I don't see any police.	Tôi không thấy cảnh sát nào cả.
Tom is not good at solving anagrams.	Tom không giỏi trong việc giải các phép đảo chữ.
I know Tom used to be a volleyball coach.	Tôi biết Tom từng là huấn luyện viên bóng chuyền.
There's a message from Tom.	Có một tin nhắn từ Tom.
I don't really like doing that with Tom.	Tôi không thực sự thích làm điều đó với Tom.
I said it's not your fault.	Tôi đã nói đó không phải là lỗi của bạn.
He put all his heart and soul into it.	Anh ấy đã đặt tất cả trái tim và tâm hồn của mình vào đó.
I know Tom is in great shape.	Tôi biết Tom đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
Tom, there's no need to apologize.	Tom, không cần thiết phải xin lỗi.
I had finished my lunch by the time Tom got here.	Tôi đã ăn trưa xong lúc Tom đến đây.
I didn't know you were going to do that when you were in Australia.	Tôi không biết bạn đã định làm điều đó khi bạn ở Úc.
Tom has really helped a lot of people.	Tom đã thực sự giúp đỡ rất nhiều người.
It is beyond my understanding.	Nó nằm ngoài khả năng hiểu của tôi.
You need to rewrite this report.	Bạn cần phải viết lại báo cáo này.
Tom doesn't really care about this.	Tom không thực sự quan tâm đến điều này.
Tom will probably be troubled by what happened.	Tom có ​​thể sẽ gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Tom did his best to keep his temper under control.	Tom đã cố gắng hết sức để giữ cho sự nóng nảy trong tầm kiểm soát.
In winter, I don't want to go out.	Vào mùa đông, tôi không muốn đi ra ngoài.
He was surprised to hear about the murder case.	Anh rất ngạc nhiên khi nghe tin về vụ án giết người.
Our original plan was to do things the way Tom suggested.	Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là làm mọi thứ theo cách Tom đề nghị.
Tom had to get up early this morning.	Sáng nay Tom phải dậy sớm.
Tom tells his son to eat his vegetables.	Tom bảo con trai ăn rau của mình.
I am lazy.	Tôi lười.
I have never won a race.	Tôi chưa bao giờ thắng một cuộc đua.
I am serious about this.	Tôi nghiêm túc về điều này.
Looks like Tom is hesitant to do that.	Có vẻ như Tom đang do dự khi làm điều đó.
Tom says he doesn't feel the heat.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy nóng.
You have a rifle, don't you?	Bạn có một khẩu súng trường, phải không?
That's why I don't like Tom.	Đó là lý do tôi không thích Tom.
This sticky liquid can be used as glue.	Chất lỏng dính này có thể được sử dụng như keo.
Tom says you know what to do.	Tom nói rằng bạn biết phải làm gì.
I was sleepy because I stayed up all night to study for the exam.	Tôi buồn ngủ vì thức cả đêm để ôn thi.
I have decided to study as hard as possible.	Tôi đã quyết định học chăm chỉ nhất có thể.
I wonder how Tom can do that.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom couldn't decide.	Tom không thể quyết định.
Do you prefer long grain or short grain rice?	Bạn thích gạo hạt dài hay hạt ngắn?
Tom went to Australia with his parents.	Tom đã đến Úc với cha mẹ của mình.
Will you do it with Tom?	Bạn sẽ làm điều đó với Tom?
Tom prays at the temple.	Tom cầu nguyện tại đền thờ.
She turned off the lights so she could enjoy the moonlight.	Cô tắt đèn để có thể tận hưởng ánh trăng.
Tom said that Mary thought John might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó.
Tom is a terrible cook.	Tom nấu ăn rất tệ.
Don't make excuses.	Đừng bao biện.
Tom claims he didn't know that was going to happen.	Tom tuyên bố anh ấy không biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
If you have to do it, do it as soon as possible.	Nếu bạn phải làm điều đó, thì hãy làm càng sớm càng tốt.
I don't think we can blame this problem on Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đổ lỗi cho vấn đề này cho Tom.
Let's dim the lights.	Hãy làm mờ đèn.
It's not as difficult as I thought.	Nó không khó như tôi nghĩ.
Tom knows he's about to be fired.	Tom biết anh ấy sắp bị sa thải.
I don't believe in astrology, but that doesn't mean I don't read my horoscope.	Tôi không tin vào chiêm tinh học, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đọc tử vi của mình.
Why don't we try to write a song together?	Tại sao chúng ta không thử viết một bài hát cùng nhau?
I told Tom to wear sunscreen.	Tôi bảo Tom đeo kem chống nắng.
Actually, I don't like Tom very much.	Thực ra, tôi không thích Tom cho lắm.
You might end up running late for work if you don't hurry.	Bạn có thể sẽ đi làm muộn nếu không nhanh chóng.
Tom had not told Mary that he had been married before.	Tom đã không nói với Mary rằng anh đã kết hôn trước đây.
I was assigned to do that.	Tôi đã được chỉ định để làm điều đó.
Tom doesn't want to see you.	Tom không muốn gặp bạn.
Tom lost his internet connection.	Tom bị mất kết nối Internet.
Tom doesn't need to speak French.	Tom không cần phải nói tiếng Pháp.
Tom told me that he expected Mary to be home on October 20.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
These grapes are not tasty.	Những trái nho này không ngon.
I am allergic to peanuts.	Tôi bị dị ứng với đậu phộng.
I cut back this year.	Tôi đã cắt giảm trong năm nay.
Here is another one.	Đây là một số khác.
I hope I'm not late.	Tôi hy vọng tôi không đến muộn.
You didn't know Tom did that, did you?	Bạn không biết Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom doesn't think he's done the job.	Tom không nghĩ rằng anh ấy đã hoàn thành công việc.
You don't have any skills?	Bạn không có bất kỳ kỹ năng?
Can you speak French as well as Tom?	Bạn có thể nói tiếng Pháp tốt như Tom không?
I recognized her as soon as I saw her.	Tôi nhận ra cô ấy ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy.
I was sick, otherwise I would have attended the meeting.	Tôi bị ốm, nếu không thì tôi đã tham dự cuộc họp.
We have not visited Boston yet.	Chúng tôi chưa đến thăm Boston.
I didn't expect you to say that.	Tôi không mong đợi bạn nói điều đó.
Tom just got up and left.	Tom chỉ đứng dậy và rời đi.
Tom can't remember where he put the umbrella.	Tom không thể nhớ mình đã đặt ô ở đâu.
Tom Jackson is a wonderful person.	Tom Jackson là một người tuyệt vời.
Recently, we have received a lot of new customers.	Gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều khách hàng mới.
Can I use this shopping cart?	Tôi có thể sử dụng giỏ hàng này không?
I don't do much.	Tôi không làm gì nhiều.
I have seen all of that.	Tôi đã thấy tất cả những điều đó.
Who directed this movie?	Ai đã đạo diễn bộ phim này?
Tom doesn't look very happy, does he?	Tom trông không vui lắm phải không?
Tom should have gone to Australia with us.	Tom lẽ ra nên đi Úc với chúng tôi.
I don't feel too hot today.	Tôi không cảm thấy quá nóng hôm nay.
Tom doesn't charge me anything to do it.	Tom không tính phí tôi bất cứ điều gì để làm điều đó.
I don't think we can take that risk.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể mạo hiểm như vậy.
Which one lives longer, chimpanzees or baboons?	Con nào sống lâu hơn, tinh tinh hay khỉ đầu chó?
Tom says he is alone.	Tom nói rằng anh ấy chỉ có một mình.
I think Tom is feeling better.	Tôi nghĩ Tom đang cảm thấy tốt hơn.
How long does it take to walk to your house from here?	Mất bao lâu để đi bộ đến nhà bạn từ đây?
You will have fun.	Bạn sẽ vui vẻ.
Tom says Mary will be here.	Tom nói rằng Mary sẽ ở đây.
You are not afraid of heights are you?	Bạn không sợ độ cao phải không?
I want to know if you like my new song.	Tôi muốn biết nếu bạn thích bài hát mới của tôi.
I hope that we will see Tom again.	Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại Tom.
Tom is not thirsty.	Tom không khát.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything will go well.	Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
Tom has decided not to resign.	Tom đã quyết định không từ chức.
Tom was drinking.	Tom đã uống rượu.
Tom and Mary are getting married in October.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào tháng 10.
I didn't see anyone go inside.	Tôi không thấy ai vào trong cả.
How long have you been trying to sell your house?	Bạn đã cố gắng bán ngôi nhà của mình bao lâu rồi?
Tom has been separated from Mary for three months.	Tom đã ly thân với Mary được ba tháng.
It's not your money that I want.	Đó không phải là tiền của bạn mà tôi muốn.
I am not the me of ten years ago.	Tôi không phải là tôi của mười năm trước.
That's not what I think.	Đó không phải là điều tôi nghĩ.
Tom has a lot of books in his room.	Tom có ​​rất nhiều sách trong phòng của mình.
You look like you've lost your best friend.	Bạn trông giống như bạn đã mất đi người bạn thân nhất của mình.
We will fly there in 50 minutes.	Chúng tôi sẽ bay đến đó sau 50 phút.
Don't you just love this town?	Bạn không chỉ yêu thị trấn này sao?
If blaming me makes you feel better, move on.	Nếu việc đổ lỗi cho tôi khiến bạn cảm thấy tốt hơn, hãy tiếp tục.
Why is the door not locked?	Tại sao cửa không khóa?
I don't know when he will come.	Tôi không biết ngày nào anh ấy sẽ đến.
They are not doctors.	Họ không phải là bác sĩ.
I don't think they are planning to do that.	Tôi không nghĩ rằng họ đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom said he was sick.	Tom nói rằng anh ấy bị ốm.
How irrelevant is that?	Làm thế nào không liên quan là đó?
I don't think anyone will get hurt.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai sẽ bị thương.
Do not leave fire unattended.	Đừng để lửa mà không cần giám sát.
How many times a month do you do it?	Bạn làm điều đó bao nhiêu lần một tháng?
Tom said that he thought Mary was likely to cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có khả năng sẽ khóc.
Tom and I will wait for Mary.	Tom và tôi sẽ đợi Mary.
In Japan, chefs must take a special exam to be allowed to cook puffer fish.	Ở Nhật Bản, các đầu bếp phải tham gia một kỳ thi đặc biệt để được phép chế biến cá nóc.
Tom is still in a state of shock.	Tom vẫn đang trong tình trạng bị sốc.
Tom hasn't grilled the fish yet.	Tom vẫn chưa nướng cá.
Tom wears a white shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Tom is naughty sometimes.	Tom đôi khi nghịch ngợm.
Tom didn't want to show Mary how to do it.	Tom không muốn chỉ cho Mary cách làm điều đó.
I'm almost always at home on Mondays.	Tôi hầu như luôn ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Color will not fade.	Màu sẽ không bị phai.
Tom opened the front door and greeted Mary.	Tom mở cửa trước và chào Mary.
There's something really weird here.	Có gì đó thực sự kỳ lạ ở đây.
Whose name is the apartment in?	Căn hộ do ai đứng tên?
I think Tom is not here.	Tôi nghĩ rằng Tom không có ở đây.
Tom is probably the only one who can help us do that.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất có thể giúp chúng ta làm điều đó.
A hat with two spoons, please.	Làm ơn cho một cái nón với hai cái muỗng.
Tom went to a conference in Australia last week.	Tom đã đi dự một hội nghị ở Úc vào tuần trước.
Mary has only one boyfriend other than Tom.	Mary chỉ có một người bạn trai khác ngoài Tom.
Have you ever had a near-death experience?	Bạn đã từng có trải nghiệm cận kề cái chết chưa?
It goes without saying that an experienced person will do better than an inexperienced person.	Không cần phải nói rằng một người có kinh nghiệm sẽ làm tốt hơn một người không có kinh nghiệm.
Why don't we ask Tom to do it?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom làm điều đó?
She tried to convince him to buy her a pearl necklace.	Cô đã cố gắng thuyết phục anh mua cho cô một chiếc vòng ngọc trai.
You don't look good this evening!	Bạn không trông đẹp vào buổi tối này!
I did not expect this.	Tôi không mong đợi điều này.
Let's pretend nothing is wrong.	Hãy giả vờ như không có gì sai.
Coughs and sneezes spread disease.	Ho và hắt hơi làm lây lan bệnh tật.
I think Tom might cry.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ khóc.
Tom drives a nice car.	Tom lái một chiếc xe đẹp.
Tom asked the doctor to change the medicine for him.	Tom đã yêu cầu bác sĩ đổi thuốc cho mình.
I doubt that Tom will be able to help us do that next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
I think Tom will probably know how to do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ biết cách làm điều đó.
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary cần làm điều đó.
Do you want to know who was here last night?	Bạn có muốn biết ai đã ở đây đêm qua không?
I talked to Tom.	Tôi đã nói chuyện với Tom.
I have lost faith in the doctor.	Tôi đã mất niềm tin vào bác sĩ.
We need to do what we need to do.	Chúng ta cần làm những gì chúng ta cần làm.
I changed jobs.	Tôi đã thay đổi công việc.
We have to make sure we have enough volunteers.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có đủ tình nguyện viên.
The only bed that Tom has ever slept in is his own.	Chiếc giường duy nhất mà Tom từng ngủ là của riêng anh ấy.
What did you do with Tom?	Bạn đã làm gì với Tom?
Tom will say yes.	Tom sẽ nói có.
The documents will be on your desk in the morning.	Các tài liệu sẽ có trên bàn làm việc của bạn vào buổi sáng.
Tom has had enough of Australia.	Tom đã có đủ của Úc.
Tom is an honest man, isn't he?	Tom là một người đàn ông trung thực, phải không?
Has anyone ever told you that you're awesome?	Có ai đã từng nói với bạn rằng bạn tuyệt vời chưa?
Are you not well?	Bạn không được khỏe phải không?
I tried to apologize, but the words stuck in my throat.	Tôi đã cố gắng xin lỗi, nhưng lời nói đó mắc kẹt trong cổ họng tôi.
Looks like Tom isn't very happy.	Có vẻ như Tom không vui lắm.
Tom couldn't believe how ugly Mary became as she got older.	Tom không thể tin rằng Mary trở nên xấu xí như thế nào khi cô ấy già đi.
I found out something about Tom.	Tôi đã tìm ra điều gì đó về Tom.
I am ready to respond.	Tôi sẵn sàng đáp ứng.
I definitely won't do that.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó.
I want to see reference books.	Tôi muốn xem sách tham khảo.
Tom must have thought Mary had to.	Tom hẳn đã nghĩ Mary phải làm vậy.
I'm sad to see this happen again.	Tôi buồn khi thấy điều này xảy ra một lần nữa.
I wish Tom would go away.	Tôi ước rằng Tom sẽ biến đi.
How much money do you estimate it will take to do that?	Bạn ước tính cần bao nhiêu tiền để làm điều đó?
This also applies to your case.	Điều này cũng áp dụng cho trường hợp của bạn.
I offered Tom the possibility of him working with Mary.	Tôi đề nghị với Tom khả năng anh ấy làm việc với Mary.
I know Tom saved me.	Tôi biết Tom đã cứu tôi.
Tom was absent.	Tom đã vắng mặt.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom is very incompetent.	Tom rất kém tư cách.
Tom washes his feet as best he can.	Tom rửa chân tốt nhất có thể.
You came very late.	Bạn đến rất muộn.
I know Tom is not a good guitar player.	Tôi biết Tom không phải là một người chơi guitar giỏi.
This is what Tom wants me to do.	Đây là những gì Tom muốn tôi làm.
Tom says he's willing to do this.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều này.
You are absolutely correct.	Bạn hoàn toàn chính xác.
Tom is the one who started the rumor.	Tom là người bắt đầu tin đồn.
I know that you won't have time to do that before lunch.	Tôi biết rằng bạn sẽ không có thời gian để làm điều đó trước bữa trưa.
Tom had to call the police for help.	Tom đã phải gọi cảnh sát để được giúp đỡ.
I'm not comfortable in these new shoes.	Tôi không thoải mái trong đôi giày mới này.
What kind of movie do you want to see?	Bạn muốn xem loại phim nào?
When Tom is drunk, he will eat a lot of things that he wouldn't eat when sober.	Khi Tom say, anh ấy sẽ ăn rất nhiều thứ mà anh ấy sẽ không ăn khi tỉnh táo.
We can't be late.	Chúng ta không thể đến muộn.
Old men are the only ones who do it.	Những người đàn ông già là những người duy nhất làm điều đó.
I will try to contact Tom.	Tôi sẽ cố gắng liên lạc với Tom.
Tom, look at me when I'm talking to you!	Tom, hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với bạn!
I don't want to share my lunch with Tom.	Tôi không muốn chia sẻ bữa trưa của mình với Tom.
This decision is not made by us.	Quyết định này không phải do chúng tôi đưa ra.
You have to get to know Tom.	Bạn phải làm quen với Tom.
Tom knows that what he is asked to do is illegal.	Tom biết rằng những gì anh ta được yêu cầu làm là bất hợp pháp.
Tom was surprised that Mary knew about what had happened.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary đã biết về những gì đã xảy ra.
I agree with Tom 100% on this.	Tôi đồng ý với Tom 100% về điều này.
Tom is in the kitchen, cutting some vegetables.	Tom đang ở trong bếp, cắt một số loại rau.
I know Tom wouldn't do that to me.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó với tôi.
Tom is a really good singer, isn't he?	Tom là một ca sĩ thực sự giỏi, phải không?
Does Tom look good?	Trông Tom có ​​đẹp không?
It's a bear.	Đó là một con gấu.
The accident was caused by drunk driving of a certain movie star.	Tai nạn là do say rượu lái xe của một ngôi sao điện ảnh nào đó.
Tom is working in a restaurant.	Tom đang làm việc trong một nhà hàng.
Tom is the only one allowed to do that.	Tom là người duy nhất được phép làm điều đó.
You will have to take care of this on your own.	Bạn sẽ phải lo việc này một mình.
Tom opened the cage and released the birds.	Tom mở lồng và thả lũ chim ra.
You're not allowed to hunt without a permit, are you?	Bạn không được phép đi săn mà không có giấy phép, phải không?
I was the last person to hear the bad news.	Tôi là người thứ hai cuối cùng nghe tin dữ.
Where did Tom learn how to do that?	Tom đã học cách làm điều đó ở đâu?
My father always took me to school when I was little.	Cha tôi luôn đưa tôi đến trường khi tôi còn nhỏ.
I'm Tom, and this is my friend, Mary.	Tôi là Tom, và đây là bạn của tôi, Mary.
Tom was fired after three late arrivals.	Tom đã bị sa thải sau ba lần đến muộn.
Tom was very polite to me.	Tom rất lịch sự với tôi.
No wonder English is the most spoken language in the world.	Không có gì ngạc nhiên khi tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
Tom said that Mary wasn't the only one who had to do it.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
I regret not telling Tom that I love him.	Tôi hối hận vì đã không nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom and John look alike.	Tom và John trông giống nhau.
Put the book back in the bookcase.	Cất sách trở lại tủ sách.
Tom said he wanted to talk to the manager.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với người quản lý.
I am afraid I will get lost.	Tôi sợ mình sẽ bị lạc.
I would like to remind you that March 31 is the due date.	Tôi xin nhắc lại với bạn rằng ngày 31 tháng 3 là ngày đáo hạn.
Tom often makes Mary cry.	Tom thường làm cho Mary khóc.
I just want to get here as quickly as possible.	Tôi chỉ muốn đến đây càng nhanh càng tốt.
I'm back to normal and I feel great.	Tôi trở lại bình thường và tôi cảm thấy tuyệt vời.
I have been ready for a long time.	Tôi đã sẵn sàng trong một thời gian dài.
I think Tom is hiding something from me.	Tôi nghĩ Tom đang giấu tôi điều gì đó.
Tom tells Mary that you have come to Australia.	Tom nói với Mary rằng bạn đã đến Úc.
"Did she buy a watch?" 	"Cô ấy mua đồng hồ à?"
"Yeah, she bought one."	"Ừ, cô ấy mua một cái."
Tom asked Mary to be his secretary.	Tom đề nghị Mary làm thư ký cho anh ấy.
Mary likes Japan, doesn't she?	Mary thích Nhật Bản, phải không?
Everyone laughed at Tom's joke.	Mọi người đều bật cười trước trò đùa của Tom.
Tom probably doesn't know exactly what to do.	Tom có ​​lẽ không biết chính xác những gì phải làm.
Tom says he knows Mary might want to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Don't you know that Tom is a dentist?	Bạn không biết rằng Tom là một nha sĩ?
Tom did it just to get attention.	Tom làm vậy chỉ để gây chú ý.
Tom wears a white cotton shirt.	Tom mặc một chiếc áo bông trắng.
I think you will be very impressed.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất ấn tượng.
There was a lot of traffic on that street.	Có rất nhiều phương tiện giao thông trên con phố đó.
You need it immediately.	Bạn cần ngay lập tức.
I can hear Tom playing guitar and dancing.	Tôi có thể nghe thấy Tom chơi guitar và nhảy.
Tom said he was too drunk to help me do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quá say để giúp tôi làm điều đó.
Tom is a humble man.	Tom là một người khiêm tốn.
I hope that doesn't happen to you again.	Tôi hy vọng điều đó không xảy ra với bạn một lần nữa.
Did Tom tell you that you have to?	Tom có ​​nói với bạn rằng bạn phải làm như vậy không?
I helped Tom clean up the mess.	Tôi đã giúp Tom dọn dẹp đống lộn xộn.
I woke up early so I could catch the first train.	Tôi dậy sớm để có thể kịp chuyến tàu đầu tiên.
Tom and his wife have no children.	Tom và vợ không có con.
Tom spends most of his time in the library.	Tom dành phần lớn thời gian của mình trong thư viện.
Tom treated Mary badly.	Tom đã đối xử tệ với Mary.
"When did he learn?" 	"Anh ấy học khi nào?"
"He studies before dinner."	"Anh ấy học trước bữa tối."
You don't think you've had enough?	Bạn không nghĩ rằng bạn đã uống đủ?
I know that Tom could have done it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Tom is a psychiatrist.	Tom là một bác sĩ tâm lý.
Why don't you lie down for a while?	Tại sao bạn không nằm xuống một lúc?
That's what I've been avoiding.	Đó là điều tôi đã tránh.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom said that he thought Mary was impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rất ấn tượng.
Tom said Mary was very upset.	Tom nói Mary rất khó chịu.
I wonder how Tom became so rich.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom trở nên giàu có như vậy.
Tom is a cartoonist.	Tom là một họa sĩ truyện tranh.
I still can't believe that Tom and Mary are getting married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom và Mary sắp kết hôn.
I'm embarrassed enough already.	Tôi đã đủ xấu hổ rồi.
I don't like cleaning.	Tôi không thích dọn dẹp.
You sound like you're in trouble.	Bạn có vẻ như bạn đang gặp rắc rối.
Tom is in his room, unpacking.	Tom đang ở trong phòng của mình, mở đồ.
I'm not used to waking up this early in the morning.	Tôi không quen dậy sớm như thế này vào sáng sớm.
Tom is usually at home at this time.	Lúc này Tom thường ở nhà.
Tom won't blame you.	Tom sẽ không đổ lỗi cho bạn.
We hacked a path through the jungle.	Chúng tôi đã hack một con đường xuyên rừng.
You are not a singer.	Bạn không phải là ca sĩ.
Tom says he will buy something for Mary to eat.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua thứ gì đó cho Mary ăn.
Why do I buy flowers? 	Tại sao tôi mua hoa?
Is that what you just said? 	Đó là những gì bạn vừa nói?
It's really noisy in here so I can't hear you well.	Ở đây thực sự ồn ào nên tôi không thể nghe rõ bạn.
I'm sure I can do it with Tom's help.	Tôi chắc rằng tôi sẽ làm được điều đó với sự giúp đỡ của Tom.
Tom must be helped.	Tom phải được giúp đỡ.
Music is not really a science.	Âm nhạc không thực sự là một môn khoa học.
Tom and Mary are both handsome.	Tom và Mary đều đẹp trai.
Tom recently repainted his house.	Tom gần đây đã sơn lại ngôi nhà của mình.
Tom demanded to know why he was not informed of the changes.	Tom yêu cầu được biết lý do tại sao anh ta không được thông báo về những thay đổi.
Tom says he has to wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải đợi Mary.
I can't tell what Tom is thinking.	Tôi không thể biết Tom đang nghĩ gì.
Tom would be really proud of you.	Tom sẽ thực sự tự hào về bạn.
Tom said he discussed it with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã thảo luận điều đó với Mary.
Both of Tom's sons died in the war.	Cả hai con trai của Tom đều chết trong chiến tranh.
Tom will be here at this time tomorrow.	Tom sẽ ở đây vào thời gian này vào ngày mai.
Tom says he understands what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy hiểu những gì cần phải làm.
Tom told Mary and I that we should try to do it alone.	Tom nói với Mary và tôi rằng chúng ta nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom's life takes an unexpected turn.	Cuộc đời của Tom có ​​một bước ngoặt bất ngờ.
I'm not a fire fighter.	Tôi không phải là người dập lửa.
It will not be possible to continue doing this.	Sẽ không thể tiếp tục làm việc này.
Tom told me that he thought Mary was displeased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không hài lòng.
Don't look at Tom, look at me.	Đừng nhìn Tom, hãy nhìn tôi.
Tom didn't know how to respond.	Tom không biết phải trả lời như thế nào.
Would you be willing to help me on Monday?	Bạn có sẵn lòng giúp tôi vào thứ Hai không?
Tom is still wearing his pajamas.	Tom vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.
Tom is not in Boston.	Tom không phải ở Boston.
Tom predicted Mary would do it.	Tom dự đoán Mary sẽ làm điều đó.
I don't like to talk about my problems.	Tôi không thích nói về những vấn đề của mình.
I want to be there by 2:30.	Tôi muốn có mặt ở đó trước 2:30.
Tom probably won't be back anytime soon.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại sớm.
Tom is willing to pay up to three hundred dollars for that.	Tom sẵn sàng trả tới ba trăm đô la cho điều đó.
Today is a difficult day.	Hôm nay là một ngày khó khăn.
I do it for Tom.	Tôi làm điều đó cho Tom.
If you walk a lot, you will form calluses on your heels.	Nếu bạn đi bộ nhiều, bạn sẽ hình thành vết chai ở gót chân.
Instead of taking the bus, we walked.	Thay vì đi xe buýt, chúng tôi đi bộ.
Fire is the only thing that can kill zombies.	Lửa là thứ duy nhất có thể giết chết thây ma.
Maybe I didn't explain well.	Có lẽ tôi chưa giải thích rõ.
Tom says he knows that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó.
I know that's what Tom wants.	Tôi biết rằng đó là những gì Tom muốn.
I don't really care how Tom does it as long as he does it.	Tôi không thực sự quan tâm Tom làm điều đó bằng cách nào miễn là anh ấy làm điều đó.
We can see Mount Fuji over there.	Chúng ta có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ ở đằng kia.
The dictionary on the desk is Tom's.	Từ điển trên bàn là của Tom.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
He is in good health despite his age.	Anh ấy có sức khỏe tốt bất chấp tuổi tác của mình.
Tom was suspicious, but Mary was not.	Tom đã nghi ngờ, nhưng Mary thì không.
Tom lives only a few miles away.	Tom chỉ sống cách đó vài dặm.
Tom doesn't know us.	Tom không biết chúng tôi.
I'm not surprised.	Tôi không ngạc nhiên.
I don't think Tom is in the meeting today.	Tôi không nghĩ Tom có ​​mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom arrived in Australia three weeks after Mary.	Tom đến Úc sau Mary ba tuần.
Tom is not a trumpet player.	Tom không phải là một người chơi kèn.
I wonder who is the woman talking to Tom.	Tôi tự hỏi người phụ nữ đang nói chuyện với Tom là ai.
I thought Tom would work hard.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ làm việc chăm chỉ.
I don't know if Tom can speak French or not.	Tôi không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp hay không.
Tom won't be able to finish his homework if Mary doesn't help.	Tom sẽ không thể hoàn thành bài tập về nhà nếu Mary không giúp.
I almost understood it.	Tôi gần như đã hiểu nó.
I am a work in progress.	Tôi là một công việc đang được tiến hành.
I don't know where Tom will go tomorrow.	Tôi không biết ngày mai Tom sẽ đi đâu.
Only 27 people voted no.	Chỉ có 27 người bỏ phiếu không.
I'm not the only one who wants to go.	Tôi không phải là người duy nhất muốn đi.
Tom asked if I could lend him the car.	Tom hỏi tôi có cho anh ấy mượn xe không.
Everyone was laughing, but no one would explain to me what happened.	Mọi người đang cười, nhưng sẽ không ai giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra.
I wonder if Tom knows Mary ate both of his sandwiches.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đã ăn cả hai chiếc bánh mì của anh ấy không.
I don't want to play baseball anymore.	Tôi không muốn chơi bóng chày nữa.
I don't know how much longer we will need to wait.	Tôi không biết chúng ta sẽ cần đợi bao lâu nữa.
Tom says I'm ugly and stupid.	Tom nói rằng tôi xấu xí và ngu ngốc.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do that today.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is a bit drunk.	Tom hơi say.
Are you older than Tom?	Bạn lớn tuổi hơn Tom?
Tom sat on the floor and cried.	Tom ngồi trên sàn và khóc.
Give me a few minutes alone with Tom.	Cho tôi vài phút một mình với Tom.
These two lines are perpendicular to each other.	Hai đường thẳng này vuông góc với nhau.
I forgot to remind Tom that he needed to do it.	Tôi quên nhắc Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I have difficulty understanding modern abstract art, especially Mondrian.	Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu nghệ thuật trừu tượng hiện đại, đặc biệt là Mondrian.
I want to see the car repaired as quickly as possible.	Tôi muốn xem xe được sửa chữa càng nhanh càng tốt.
Tom looks scared.	Tom trông có vẻ như đang sợ hãi.
I don't think Tom needs to do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom might not want to come any closer.	Tom có ​​thể không muốn lại gần nữa.
You should let Tom know that you can't do that.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó.
I left a lot of good friends in Boston.	Tôi đã để lại rất nhiều người bạn tốt ở Boston.
Tom is the only one doing it.	Tom là người duy nhất đang làm điều đó.
I didn't know Tom would do it.	Tôi không biết Tom sẽ làm được điều đó.
Tom asks Mary to park the car somewhere else.	Tom yêu cầu Mary đậu xe ở một nơi khác.
Tom wants more time.	Tom muốn có thêm thời gian.
I don't think there's any chance of Tom believing that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom tin điều đó.
Tom told me he lost his watch.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đánh mất đồng hồ.
Tom told me I was beautiful.	Tom nói với tôi rằng tôi xinh đẹp.
I started learning French in junior high school.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp ở trường trung học cơ sở.
Tom cut the tree.	Tom chặt cây.
Among wind instruments, the Aboriginal didgeridoo made of eucalyptus is his favorite.	Trong số các nhạc cụ hơi, chiếc đàn didgeridoo của thổ dân làm bằng bạch đàn là chiếc đàn yêu thích nhất của anh.
Tom is very depressed.	Tom rất chán nản.
Inactive children tend to live in imaginary worlds.	Đứa trẻ không hoạt động thường có xu hướng sống trong thế giới tưởng tượng.
I didn't buy anything.	Tôi không mua gì cả.
You're married, aren't you?	Bạn đã kết hôn, phải không?
Tom will probably tell Mary that he's not sleepy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không buồn ngủ.
Tom says he doesn't think Mary should do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy nữa.
Every Sunday afternoon, I go to the market.	Mỗi chiều chủ nhật, tôi đi chợ.
Tom wants to finish what he's doing.	Tom muốn hoàn thành việc anh ấy đang làm.
What's weird about that?	Có gì kỳ lạ về điều đó?
Should I tell Tom you're not feeling well?	Tôi có nên nói với Tom rằng bạn không được khỏe không?
Tom probably doesn't plan to stay in Australia until October.	Tom có ​​lẽ không có kế hoạch ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom and Mary have the flu.	Tom và Mary bị cúm.
Tom and I did what we were told.	Tom và tôi đã làm những gì chúng tôi được yêu cầu.
Tom was able to buy what he needed.	Tom đã có thể mua những thứ anh ấy cần.
Tom brought that.	Tom đã mang điều đó.
I know that Tom wants to do it alone.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom didn't think Mary would do it on a hot day like today.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào một ngày nắng nóng như hôm nay.
Where can I buy paperweights?	Tôi có thể mua chặn giấy ở đâu?
You really should stay where you've been.	Bạn thực sự nên ở lại nơi bạn đã ở.
I am extremely interested.	Tôi cực kỳ quan tâm.
Why don't you wait until morning?	Tại sao bạn không đợi đến sáng?
Tom is afraid to show his feelings.	Tom sợ thể hiện cảm xúc của mình.
Tom is currently working at Harvard.	Tom hiện đang làm việc tại Harvard.
Individual rights are important in a free society.	Quyền của cá nhân là quan trọng trong một xã hội tự do.
In this case, the adjective goes before the noun.	Trong trường hợp này, tính từ đi trước danh từ.
Tom wears a thick scarf.	Tom quàng một chiếc khăn quàng cổ dày.
The Civil War lasted from 1861 to 1865.	Nội chiến kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865.
Tom's pretty biased, isn't he?	Tom là người khá thành kiến, phải không?
I know the man Tom is with.	Tôi biết người đàn ông mà Tom đi cùng.
I'm not ready for a serious relationship.	Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.
That's what Tom and I are fighting.	Đó là điều mà tôi và Tom đang chiến đấu.
Give me a hand, please.	Giúp tôi một tay, làm ơn.
I don't think you should go there alone.	Tôi không nghĩ bạn nên đến đó một mình.
They were very tired, hungry and thirsty that night.	Họ rất mệt, đói và khát đêm hôm đó.
Tom is resting.	Tom đang nghỉ ngơi.
We think we know where Tom has been.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết Tom đã ở đâu.
Tom told me he thought Mary was still in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn ở Boston.
The pot belly is an occupational hazard for office workers.	Bụng nồi là một mối nguy hiểm nghề nghiệp đối với nhân viên văn phòng.
Tom came to Boston a few years ago.	Tom đến Boston vài năm trước.
Tom is helping his father.	Tom đang giúp cha mình.
I don't think I want that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn điều đó.
None of my students do that.	Không có học sinh nào của tôi làm điều như vậy.
Tom was unsuccessful.	Tom đã không thành công.
Making a living is getting harder and harder.	Kiếm sống ngày càng khó hơn.
Tom is probably going to Australia next year.	Tom có ​​lẽ sẽ đi Úc vào năm tới.
I'm sorry I didn't call sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi sớm hơn.
Tom swims well for his age.	Tom bơi tốt so với lứa tuổi của mình.
I don't think Tom knows where Mary graduated.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary tốt nghiệp ở đâu.
I thought you said you don't need to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I wonder why Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom cần phải làm như vậy.
I know that Tom knows that I did it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi đã làm điều đó.
Tom and Mary do not live in the same state.	Tom và Mary không sống trong cùng một bang.
Tom has lived in Boston for three years now.	Tom đã sống ở Boston ba năm nay.
I know that Tom is married.	Tôi biết rằng Tom đã kết hôn.
Tom is a consensus builder.	Tom là một người xây dựng sự đồng thuận.
Tom takes a vitamin and mineral supplement every day.	Tom uống một viên bổ sung vitamin và khoáng chất mỗi ngày.
Tom needs to go now.	Tom cần phải đi ngay bây giờ.
I know Tom is afraid of Mary's dog.	Tôi biết Tom sợ con chó của Mary.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Why did Tom name his dog Cookie?	Tại sao Tom lại đặt tên cho chú chó của mình là Cookie?
Tom and Mary like the same things.	Tom và Mary thích những thứ giống nhau.
Tom knew that he should apologize to Mary, but he didn't want to.	Tom biết rằng anh nên xin lỗi Mary, nhưng anh không muốn.
I know that Tom knows why Mary planned to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
When does Tom have to pay rent?	Khi nào thì Tom phải trả tiền thuê nhà?
That dress definitely looks good on you.	Chiếc váy đó chắc chắn trông rất hợp với bạn.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
I can't tell you how to pronounce this word.	Tôi không thể cho bạn biết cách phát âm từ này.
It is very difficult to please everyone.	Rất khó để làm hài lòng tất cả mọi người.
Tom tells everyone that he has seen the movie three times.	Tom nói với mọi người rằng anh đã xem bộ phim đó ba lần.
Tom brought enough food to feed everyone.	Tom đã mang đủ thức ăn để nuôi mọi người.
Tom and Mary both tried to talk at the same time.	Tom và Mary đều cố gắng nói chuyện cùng một lúc.
He was walking with his hands in his pockets.	Anh ta đang đi với hai tay trong túi.
Tom said he had nothing to say about it.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để nói về chuyện đó.
I know where we can go.	Tôi biết chúng ta có thể đi đâu.
I cannot go any further.	Tôi không thể đi xa hơn được nữa.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Little does Tom know that he doesn't have enough time to do everything that needs to be done.	Tom không biết rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I heard that Tom is getting married.	Tôi nghe nói rằng Tom sắp kết hôn.
How much do we owe Tom?	Chúng ta nợ Tom bao nhiêu?
You don't have to tell me that if you don't want to.	Bạn không cần phải nói điều đó với tôi nếu bạn không muốn.
What time do you think you can get here?	Bạn nghĩ bạn có thể đến đây lúc mấy giờ?
Tom might still be willing to do that.	Tom có ​​thể vẫn sẵn sàng làm điều đó.
I know we will be late.	Tôi biết rằng chúng tôi sẽ đến muộn.
I gave all the documents to Tom.	Tôi đã đưa tất cả các tài liệu cho Tom.
It's very expensive, isn't it?	Nó rất đắt, phải không?
Tom says he's ambidextrous.	Tom nói rằng anh ấy thuận cả hai tay.
Tom can't run very fast.	Tom không thể chạy rất nhanh.
I look forward to spending time with you.	Tôi mong được dành thời gian với bạn.
Tom doesn't need a day off.	Tom không cần nghỉ một ngày nào.
As a great scientist like him, he lacked common sense.	Là một nhà khoa học vĩ đại như ông ấy, ông ấy thiếu ý thức thông thường.
I think you are safe.	Tôi nghĩ bạn an toàn.
Tom was my first patient.	Tom là bệnh nhân đầu tiên của tôi.
Tom didn't believe Mary would cry.	Tom không tin Mary sẽ khóc.
It can rain, so take an umbrella with you.	Trời có thể mưa, vì vậy hãy mang ô theo bên mình.
No one has ever kissed Tom.	Chưa ai từng hôn Tom.
I won't go that far.	Tôi sẽ không đi xa như vậy.
I didn't bring my tools with me today.	Hôm nay tôi không mang theo dụng cụ của mình.
You will not be allowed to do that again.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom shouted as loud as he could.	Tom hét to hết sức có thể.
Tom suggested we don't watch this movie.	Tom đề nghị chúng ta không xem phim này.
Did the police find any fingerprints?	Cảnh sát có tìm thấy dấu vân tay nào không?
Tom is obviously very distressed.	Tom rõ ràng là rất đau khổ.
Tom came home early from work today.	Hôm nay Tom đi làm về sớm.
Tom said he saw Mary eating a sandwich in the park.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary đang ăn bánh sandwich trong công viên.
Some men make the mistake of naming their boats after their girlfriends.	Một số người đàn ông mắc sai lầm khi đặt tên thuyền của họ theo tên bạn gái của họ.
Tom didn't know why Mary was so busy.	Tom không biết tại sao Mary lại bận rộn như vậy.
Tom is a much better driver than you.	Tom là một người lái xe tốt hơn bạn rất nhiều.
Tom was selected by lottery.	Tom đã được chọn bằng cách xổ số.
Tom can't do what you say he did.	Tom không thể làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
Tom makes a gesture with his hand.	Tom thực hiện một cử chỉ với tay của mình.
Kittens are very playful.	Mèo con rất vui tươi.
Tom had a strange dream.	Tom đã có một giấc mơ kỳ lạ.
We discussed ways we can deal with this situation.	Chúng tôi đã thảo luận về những cách chúng tôi có thể đối phó với tình huống này.
If you don't know the answer, guess.	Nếu bạn không biết câu trả lời, hãy đoán.
Please don't leave me again.	Xin đừng rời xa tôi một lần nữa.
He is always late for meetings.	Anh ấy luôn đi họp muộn.
There is still a little time before the train departs.	Còn một ít thời gian nữa trước khi tàu khởi hành.
If I knew how to use a computer, they would probably pay me more.	Nếu tôi biết sử dụng máy tính, có lẽ họ sẽ trả cho tôi nhiều hơn.
Don't forget to tell Mary she needs to do it this week.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó trong tuần này.
Tom hopes to finish the job by 2:30.	Tom hy vọng sẽ hoàn thành công việc trước 2:30.
Tom was too proud to ask us for help.	Tom đã quá tự hào khi yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
We will need more time.	Chúng tôi sẽ cần thêm thời gian.
It was a very good car.	Đó là một chiếc xe rất tốt.
The tire is covered with dry mud.	Vỏ xe dính đầy bùn khô.
Do not go away.	Đừng đi xa.
But now Tom says he doesn't want to go.	Nhưng bây giờ Tom nói rằng anh ấy không muốn đi.
Do you happen to have any pictures of Tom?	Bạn có tình cờ có bức ảnh nào của Tom không?
Tom is going back to Boston next week.	Tom sẽ trở lại Boston vào tuần tới.
Tom is still living at home with his parents.	Tom vẫn đang sống ở nhà với bố mẹ.
Are you sure you are healthy enough to go to school?	Bạn có chắc mình đủ khỏe để đi học không?
Tom smiled and looked at Mary.	Tom cười và nhìn Mary.
That guy can't handle his alcohol.	Tên đó không thể xử lý rượu của mình.
At this stage, I cannot predict anything.	Ở giai đoạn này, tôi không thể nói trước được điều gì.
The hinge really creaks. 	Bản lề thực sự kêu.
Can you oil them?	Bạn có thể bôi dầu cho chúng được không?
"Tom doesn't like to talk about Boston." 	"Tom không thích nói về Boston."
"Then why him?"	"Vậy thì tại sao anh ta?"
The actor carried a spear on stage.	Nam diễn viên mang theo giáo trên sân khấu.
I am giving this job to you.	Tôi đang giao công việc này cho bạn.
Maybe that will tell us something.	Có lẽ điều đó sẽ cho chúng ta biết điều gì đó.
I don't think we should talk to each other.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau.
Tom said that Mary wasn't sure that John had to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc chắn rằng John phải làm điều đó.
Can I apply for asylum?	Tôi có thể xin tị nạn không?
Tom is on a business trip.	Tom đang đi công tác.
Does anyone know how Tom got in?	Có ai biết Tom vào bằng cách nào không?
The dog Tom licks his hand.	Con chó Tom liếm tay.
I thought Tom was rich, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ Tom giàu có, nhưng tôi đã nhầm.
Tom plucks chicken feathers.	Tom nhổ lông gà.
My back is numb.	Lưng tôi tê cứng.
Give me some hangover medicine, please.	Làm ơn cho tôi một ít thuốc trị say.
Do you think I'm a cute kid?	Bạn có nghĩ tôi là một đứa trẻ dễ thương không?
Tom says he needs to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó một mình.
Tom shielded his eyes from the bright light.	Tom che mắt khỏi ánh sáng rực rỡ.
I think Tom wants to go out and play with the other kids.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác.
Tom was able to laugh now.	Tom đã có thể cười bây giờ.
Tom paid for all these pizzas.	Tom đã trả tiền cho tất cả những chiếc pizza này.
I long to meet my mother.	Tôi khao khát được gặp mẹ tôi.
You don't seem like you're busy.	Bạn không có vẻ như bạn đang bận rộn.
Prevention is the best medicine.	Phòng bệnh là phương thuốc tốt nhất.
Tom died in Boston last summer.	Tom qua đời ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
I think Tom will sleep now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ngủ bây giờ.
Tom has many original ideas.	Tom có ​​nhiều ý tưởng ban đầu.
I can't blame you for dreaming.	Tôi không thể trách bạn vì đã mơ.
Tom is helpless.	Tom bất lực.
Have you considered asking Tom to help you?	Bạn đã tính đến việc nhờ Tom giúp bạn chưa?
This tank has a capacity of thirty liters.	Bể này có dung tích là ba mươi lít.
I have been doing that since 2013.	Tôi đã làm điều đó từ năm 2013.
Tom didn't talk to us.	Tom đã không nói chuyện với chúng tôi.
We could say that Tom was very scared.	Chúng tôi có thể nói rằng Tom đã rất sợ hãi.
Tom tells Mary that he is alone.	Tom nói với Mary rằng anh chỉ có một mình.
It won't take more than three hours.	Nó sẽ không mất hơn ba giờ.
He expected many of them to come to his aid.	Anh mong nhiều người trong số họ đến giúp đỡ anh.
After a while, Tom fell asleep.	Một lúc sau, Tom chìm vào giấc ngủ.
I know Tom can draw.	Tôi biết Tom có ​​thể vẽ.
Tom is eating fish.	Tom đang ăn cá.
Tom ordered orange juice.	Tom gọi nước cam.
Tom didn't seem scared.	Tom không có vẻ sợ hãi.
Theoretically, we could do it.	Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể làm điều đó.
I asked her what kind of music she liked.	Tôi hỏi cô ấy thích loại nhạc nào.
Did you really expect Tom to eat this?	Bạn có thực sự mong đợi Tom sẽ ăn món này không?
Tom is much taller than me.	Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom isn't really interested in dating anyone right now.	Tom không thực sự quan tâm đến việc hẹn hò với bất kỳ ai ngay bây giờ.
We need to pick up Tom at the station.	Chúng tôi cần đón Tom tại nhà ga.
Tom and Mary had been in the kitchen together all morning, cooking.	Tom và Mary đã ở trong bếp cùng nhau cả buổi sáng, nấu ăn.
What you are asking us to do is completely impossible.	Những gì bạn đang đề nghị chúng tôi làm là hoàn toàn không thể.
You shouldn't wait until today to do that.	Bạn không nên đợi cho đến ngày hôm nay để làm điều đó.
I did worse.	Tôi đã làm tệ hơn.
I think you should have come here sooner.	Tôi nghĩ bạn đã định đến đây sớm hơn.
I know Tom could have done it.	Tôi biết Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Tom never played guitar with Mary.	Tom chưa bao giờ chơi guitar với Mary.
I hate funerals.	Tôi ghét đám tang.
Tom definitely goes to bed early.	Tom chắc chắn đi ngủ sớm.
About how many hours to do it?	Khoảng bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom spent a lot of time talking to Mary at the party.	Tom đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với Mary trong bữa tiệc.
Tom is someone you should talk to.	Tom là người bạn nên nói chuyện.
Tom is in treatment.	Tom đang điều trị.
The man at the door introduced himself as Tom.	Người đàn ông ở cửa tự giới thiệu tên là Tom.
If only you stayed with us, you wouldn't be in trouble.	Giá như bạn ở lại với chúng tôi, bạn sẽ không gặp rắc rối.
He helped an old woman to get up from her seat.	Anh ta đỡ một bà già đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
If you want to go fast, go alone. 	Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình.
If you want to go far, go with others.	Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng những người khác.
You would have to be pretty stupid to do that.	Bạn sẽ phải khá ngu ngốc để làm điều đó.
I hope to get this done by 2:30.	Tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc này trước 2:30.
Tom told me he thought Mary was here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở đây.
Tom said he was allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy được phép làm điều đó.
Tom says that Mary is happy.	Tom nói rằng Mary hạnh phúc.
Tom goes to the library just to see Mary.	Tom đến thư viện chỉ để gặp Mary.
Numerous reports came to the police that a wild monkey had been found.	Rất nhiều báo cáo đến với cảnh sát rằng một con khỉ hoang dã đã được tìm thấy.
Be careful not to drive the wrong way on a one-way street.	Hãy cẩn thận để không lái xe sai đường trên đường một chiều.
When is the meeting adjourned?	Cuộc họp hoãn lại khi nào?
I hate to say it, but I think you're wrong.	Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng tôi nghĩ bạn đã sai.
I'm not saying I've ever lived in Boston.	Tôi không nói rằng tôi đã từng sống ở Boston.
Tom shouldn't have come.	Tom không nên đến.
I know Tom knows that I should do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng tôi nên làm điều đó một mình.
There are many flowers in this garden.	Có rất nhiều hoa trong khu vườn này.
We are glad you are staying with us.	Chúng tôi rất vui vì bạn đang ở lại với chúng tôi.
Tom understands a little French.	Tom hiểu một chút tiếng Pháp.
I thought you said that Tom doesn't like you.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom không thích bạn.
This cottage reminds me of the house I was born in.	Ngôi nhà tranh này làm tôi nhớ đến ngôi nhà mà tôi đã sinh ra.
I like noodles.	Tôi thích mì.
Tom served as president for three years.	Tom giữ chức chủ tịch trong ba năm.
I'm trying to figure out how to help you.	Tôi đang cố gắng tìm ra cách để giúp bạn.
Tom is still looking at you.	Tom vẫn đang nhìn bạn.
It would be great if we could travel together.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau.
I don't really care.	Tôi không thực sự quan tâm.
I did not take the medicine the doctor gave me.	Tôi đã không uống thuốc mà bác sĩ cho tôi.
You should ask Tom that.	Bạn nên hỏi Tom điều đó.
You must have a carpenter's square.	Bạn phải có một hình vuông của thợ mộc.
I don't think we should compromise.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên thỏa hiệp.
Let me give you a free sample.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một mẫu miễn phí.
Tom went back to his apartment.	Tom quay trở lại căn hộ của mình.
That's what I think you mean.	Đó là những gì tôi nghĩ bạn có nghĩa là.
I admire your gumption.	Tôi ngưỡng mộ gumption của bạn.
I know that Tom knows that Mary knows that she has to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
They are brothers.	Họ là anh em.
Tom is being vaccinated.	Tom đang được tiêm phòng.
When Tom looked down at the apple he was eating, he realized he had eaten half a worm.	Khi Tom nhìn xuống quả táo đang ăn, anh nhận ra mình đã ăn phải nửa con sâu.
Tom is looking at Mary.	Tom đang nhìn Mary.
Tom doesn't like football.	Tom không thích bóng đá.
I don't want to go through another experience like that.	Tôi không muốn trải qua một trải nghiệm khác như thế.
I don't allow Tom to go out much.	Tôi không cho phép Tom ra ngoài nhiều.
Tom runs in all weather.	Tom chạy bộ trong mọi thời tiết.
I don't have the strength to continue.	Tôi không còn sức để tiếp tục.
Tom seemed offended.	Tom dường như đã bị xúc phạm.
You cannot trust either of them.	Bạn không thể tin tưởng một trong hai người trong số họ.
We started questioning what we thought we knew.	Chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi về những gì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã biết.
Tom can play the piano better than anyone else I know.	Tom có ​​thể chơi piano giỏi hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Tom is still staring at me, isn't he?	Tom vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, phải không?
Tom is tall and slim.	Tom cao và mảnh khảnh.
You're mad at me, aren't you?	Bạn đang giận tôi, phải không?
You're the only person I know who likes to get up early in the morning.	Bạn là người duy nhất tôi biết thích dậy sớm vào buổi sáng.
That's not the main reason why Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom nên làm như vậy.
Tom is a gold digger.	Tom là một thợ đào vàng.
Tom is obnoxious, isn't he?	Tom thật đáng ghét phải không?
I know how to make Tom smile.	Tôi biết cách làm cho Tom mỉm cười.
Did you know Tom is planning to move to Australia?	Bạn có biết Tom đang có kế hoạch chuyển đến Úc?
Do you think you are too good to have a beer with us?	Bạn có nghĩ rằng bạn quá tốt để uống bia với chúng tôi?
Tom will be here to do it.	Tom sẽ ở đây để làm điều đó.
Tom refuses to believe that Mary doesn't like him.	Tom từ chối tin rằng Mary không thích anh ta.
The novelty is beginning to fade away.	Tính mới đang bắt đầu mất đi.
Tom is very realistic, isn't he?	Tom rất thực tế, phải không?
Tom wasn't the one to tell me that Mary had to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary phải làm vậy.
Why don't you and I continue this discussion privately?	Tại sao bạn và tôi không tiếp tục cuộc thảo luận này một cách riêng tư?
That's my idea.	Đó là ý tưởng của tôi.
I took off my clothes.	Tôi đã cởi quần áo.
Tom wished he hadn't asked Mary to teach him how to drive.	Tom ước gì anh đã không nhờ Mary dạy anh cách lái xe.
Tom lives in my old neighborhood.	Tom sống trong khu phố cũ của tôi.
Do you really think Tom would be curious?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ tò mò?
We'll be landing at Tokyo International Airport in a moment.	Chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo trong giây lát.
This is not the country I know and love.	Đây không phải là đất nước tôi biết và yêu thích.
Mary had a punctured navel.	Mary bị thủng rốn.
Don't believe any of it.	Đừng tin bất cứ điều gì trong số đó.
Tom put his keys on the dining table.	Tom đặt chìa khóa của mình trên bàn ăn.
Tom loves woodworking.	Tom thích chế biến gỗ.
Tom advised Mary to return home as soon as possible.	Tom khuyên Mary trở về nhà càng sớm càng tốt.
The only person here who doesn't want to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây không muốn làm điều đó là Tom.
I don't think Tom is having fun.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang vui vẻ.
We want Tom.	Chúng tôi muốn Tom.
Tom helped us do that.	Tom đã giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom won't hit anyone.	Tom sẽ không đánh ai cả.
I know that Tom is a little younger than Mary.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn Mary một chút.
I'm fed up with this.	Tôi phát ngán vì điều này.
Now Tom is absent.	Bây giờ Tom vắng mặt.
Do you think Tom will be in Australia for long?	Bạn có nghĩ Tom sẽ ở Úc lâu không?
Tom can't open the bottle. 	Tom không thể mở nắp chai.
Can you help him?	Bạn có thể giúp anh ta?
I am not affected by the flood.	Tôi không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Tom is looking for a babysitter next Monday night.	Tom đang tìm người trông con vào tối thứ Hai tới.
I don't think you should do what Tom tells you to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm những gì Tom bảo bạn phải làm.
Tom fixed the lawn mower.	Tom đã sửa máy cắt cỏ.
Which helmet is Tom's and yours?	Mũ bảo hiểm nào là của Tom và của bạn?
You made the same mistake.	Bạn đã mắc cùng một sai lầm.
Tom is not a designer.	Tom không phải là một nhà thiết kế.
How many apartments are there in this building?	Có bao nhiêu căn hộ trong tòa nhà này?
I know Tom did it already.	Tôi biết Tom đã làm điều đó rồi.
I think we need to change our policy on that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi chính sách của mình về điều đó.
Do you let the dog run free or do you take it for a walk?	Bạn để chó chạy tự do hay bạn dắt nó đi dạo?
You should tell Tom that Mary is not going to take the picture.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định chụp ảnh.
I think you're a great guy, but you're not my type.	Tôi nghĩ bạn là một chàng trai tuyệt vời, nhưng bạn không phải là mẫu người của tôi.
Tom is the one I saw.	Tom là người tôi đã thấy.
Tom drinks my orange juice.	Tom uống nước cam của tôi.
Tom says he knows Mary's brother.	Tom nói rằng anh ấy biết anh trai của Mary.
Tom insisted on going there alone.	Tom khăng khăng muốn đến đó một mình.
Tom is in a bad mood right now.	Tom đang ở trong một tâm trạng tồi tệ ngay bây giờ.
"How did you get my phone number?" 	"Làm thế nào bạn có được số điện thoại của tôi?"
"Tom gave it to me."	"Tom đưa nó cho tôi."
Tom grinned when he saw Mary.	Tom cười toe toét khi nhìn thấy Mary.
I know you miss me.	Tôi biết bạn nhớ tôi.
There's one thing I didn't mention.	Có một điều tôi đã không đề cập đến.
Tom doubted Mary could take care of herself.	Tom nghi ngờ Mary có thể tự lo cho mình.
Tom is interested in dinosaurs.	Tom quan tâm đến khủng long.
Tom wants to get to know you.	Tom muốn làm quen với bạn.
Tom says he doesn't plan on doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một mình.
Police said they will not stop looking for Tom.	Cảnh sát cho biết họ sẽ không ngừng tìm kiếm Tom.
Don't forget where you put it.	Đừng quên nơi bạn đặt nó.
Tom knows that I am determined to do it.	Tom biết rằng tôi quyết tâm làm điều đó.
Did you tell Tom what I told you?	Bạn đã nói với Tom những gì tôi đã nói với bạn?
Tom bought his son a car as a graduation present.	Tom đã mua cho con trai mình một chiếc xe hơi để làm quà tốt nghiệp.
Tom thinks that Mary doesn't know what to do.	Tom nghĩ rằng Mary không biết phải làm gì.
Do you want a small wedding or a big wedding?	Bạn muốn một đám cưới nhỏ hay một đám cưới lớn?
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom tried to do that.	Tom đã cố gắng làm điều đó.
I need the book that I lent you last week.	Tôi cần cuốn sách mà tôi đã cho bạn mượn vào tuần trước.
Tom wants to ask Mary for help.	Tom muốn nhờ Mary giúp đỡ.
He hurried so as not to miss the train.	Anh vội vã để không bị lỡ chuyến tàu.
Tom still works at the bar he did when he was a college student.	Tom vẫn làm việc tại quán bar mà anh ấy đã làm khi còn là sinh viên đại học.
Tom ate some cheese.	Tom đã ăn một ít pho mát.
Looks like he knows something about that incident.	Có vẻ như anh ta biết điều gì đó về sự cố đó.
This is why she is successful as a pop singer.	Đây là lý do mà cô thành công với tư cách là một ca sĩ nhạc pop.
Tom has been to many places.	Tom đã đi rất nhiều nơi.
Tom asked Mary if she was really happy with her new job.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thực sự hạnh phúc với công việc mới của mình không.
It's great isn't it?	Thật tuyệt phải không?
Tom used to be able to do it pretty well.	Tom đã từng có thể làm điều đó khá tốt.
Tom is cautious.	Tom thận trọng.
The death penalty is final and irreversible.	Hình phạt tử hình là cuối cùng và không thể thay đổi.
Tom is the only one who seems to know how to do it.	Tom là người duy nhất dường như biết cách làm điều đó.
I was inspired by Tom.	Tôi được truyền cảm hứng từ Tom.
I don't think Tom knows why Mary wasn't at his party.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại không có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
Tom will definitely show up.	Tom chắc chắn sẽ xuất hiện.
Although the train arrived late, we arrived in time.	Mặc dù tàu đến muộn, chúng tôi đã đến kịp thời.
They don't want Tom there.	Họ không muốn Tom ở đó.
Tom says he is eating.	Tom nói rằng anh ấy đang ăn.
Tom is not as strong as me.	Tom không mạnh mẽ như tôi.
Tom spends a lot of time playing video games.	Tom dành nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử.
I am a house painter.	Tôi là một thợ sơn nhà.
A man's worth is not so much in what he has as in what he has now.	Giá trị của một người đàn ông không nằm quá nhiều ở những gì anh ta có cũng như những gì anh ta hiện có.
He did business the same way his father did.	Anh ấy đã kinh doanh theo cách giống như cha anh ấy đã làm.
No problem with the car. 	Không có vấn đề gì với chiếc xe.
It's just that you're a bad driver.	Chỉ là bạn là một người lái xe tồi.
Tom told me he would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't have enough money to buy the things I have to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua những thứ tôi phải mua.
He'll be back in a day or two.	Anh ấy sẽ trở lại sau một hoặc hai ngày.
Tom told me the trip was over.	Tom nói với tôi rằng chuyến đi đã kết thúc.
Why can't you stay at home?	Tại sao bạn không thể ở nhà?
Tom needs surgery.	Tom cần phẫu thuật.
Tom is rich. 	Tom giàu có.
However, he was not happy.	Tuy nhiên, anh ấy không vui.
I have never been to Australia.	Tôi chưa từng đến Úc.
Tom doesn't know much about cars.	Tom không biết nhiều về ô tô.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
By the spring of 1778, they were ready for battle again.	Đến mùa xuân năm 1778, họ lại sẵn sàng chiến đấu.
I don't think I'm capable of doing that.	Tôi không nghĩ rằng mình có khả năng làm được điều đó.
I can call Tom.	Tôi có thể gọi cho Tom.
Police suspect Tom was drugged.	Cảnh sát nghi ngờ Tom bị đánh thuốc mê.
I'm putting it in the box.	Tôi đang đặt nó trong hộp.
Tom says he doesn't have as many cats as Mary.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều mèo như Mary.
Tom is much more fluent in French than I am.	Tom thông thạo tiếng Pháp hơn tôi rất nhiều.
Tom sent the check in the mail.	Tom đã gửi séc qua đường bưu điện.
Tom is willing to do it for us.	Tom sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
I know Tom knows he can't do that.	Tôi biết Tom biết anh ấy không thể làm điều đó.
Tom glanced at Mary.	Tom liếc nhìn Mary.
Why are we impatient?	Tại sao chúng ta không kiên nhẫn?
These shoes must be Tom's.	Đôi giày này phải là của Tom.
We did a lot for Tom.	Chúng tôi đã làm rất nhiều cho Tom.
Tom has surgery.	Tom phải phẫu thuật.
Tom admitted he was divorced.	Tom thừa nhận anh đã ly hôn.
Tom is always on time.	Tom luôn đúng giờ.
I don't want Tom to do that again.	Tôi không muốn Tom làm điều đó một lần nữa.
Shouldn't this be in the fridge?	Cái này không nên để trong tủ lạnh à?
Tom extended his contract for another three years.	Tom gia hạn hợp đồng thêm ba năm.
You're the one who gave me that tip.	Bạn là người đã cho tôi mẹo đó.
Tom is humiliated.	Tom bị làm nhục.
Tom brought his lunch today.	Tom đã mang bữa trưa của mình hôm nay.
Tom said he plans to go to Australia next summer.	Tom cho biết anh dự định đi Úc vào mùa hè năm sau.
Tom doesn't seem to be in pain.	Tom dường như không bị đau.
Tom kept smiling stupidly.	Tom cứ cười một cách ngu ngốc.
Tom will be back in a second.	Tom sẽ trở lại sau một giây.
Tom bought a new towel rack for the kitchen.	Tom đã mua một giá treo khăn tắm mới cho nhà bếp.
I wish someone had told me what to do.	Tôi ước ai đó đã nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I have been waiting for you for three hours.	Tôi đã đợi bạn trong ba giờ.
It's pretty bloody.	Nó khá đẫm máu.
I never knew Tom and Mary were having marital problems.	Tôi không bao giờ biết Tom và Mary đang gặp trục trặc trong hôn nhân.
Tom called to say he would be a little late.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn một chút.
Tom felt dizzy.	Tom cảm thấy chóng mặt.
Tom will be entering Harvard in the fall.	Tom sẽ nhập học Harvard vào mùa thu.
I'm in the neighborhood and thought I'd drop by.	Tôi đang ở trong khu phố và nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua.
That's not one of my priorities.	Đó không phải là một trong những ưu tiên của tôi.
Do not eat raw tomatoes before going to bed.	Không ăn cà chua sống trước khi đi ngủ.
Tom hasn't met my family yet.	Tom vẫn chưa gặp gia đình tôi.
I haven't lived in Australia as long as Tom.	Tôi đã không sống ở Úc lâu như Tom.
Tom allows Mary to do whatever she wants to do.	Tom cho phép Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
I didn't do that this year.	Tôi đã không làm điều đó trong năm nay.
I know Tom wouldn't like to do that to Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
Tom says he wants to make sure that doesn't happen again.	Tom nói rằng anh ấy muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Eating too much sugar is not good for you.	Ăn quá nhiều đường không tốt cho bạn.
I still can't believe I did it.	Tôi vẫn không thể tin rằng tôi đã làm điều đó.
Maybe Tom didn't work alone.	Có lẽ Tom đã không làm việc một mình.
Tom and I fought for many years.	Tom và tôi đã chiến đấu trong nhiều năm.
Tom will meet Mary at 2:30.	Tom sẽ gặp Mary lúc 2:30.
The rain didn't stop them from doing their jobs.	Mưa không ngăn được họ làm công việc của mình.
My father is sweeping the garage.	Cha tôi đang quét nhà để xe.
Tom said he now regrets that decision.	Tom cho biết bây giờ anh rất hối hận về quyết định đó.
That movie was a real tear.	Bộ phim đó là một giọt nước mắt thực sự.
Tom is happy, isn't he?	Tom rất vui, phải không?
She is the perfect girl for him.	Cô ấy là cô gái hoàn hảo cho anh ấy.
I saw Tom get off the car.	Tôi thấy Tom xuống xe.
Who talked to Tom?	Ai đã nói chuyện với Tom?
Subway is faster than tram.	Tàu điện ngầm nhanh hơn xe điện.
I try to update.	Tôi cố gắng cập nhật.
I didn't know Tom wouldn't care if you did it alone.	Tôi không biết Tom sẽ không quan tâm nếu bạn làm điều đó một mình.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
I know I've seen your face somewhere before.	Tôi biết tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của bạn ở đâu đó trước đây.
Maybe a little home cooking will cheer you up.	Có thể một chút nấu ăn tại nhà sẽ làm bạn vui lên.
All I know is that we love each other.	Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi yêu nhau.
Why aren't you hungry?	Tại sao bạn không đói?
Is Tom painting the house?	Tom đang sơn nhà phải không?
I told Tom he should apologize to Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên xin lỗi Mary.
Tom said it's very likely that Mary will be the next to do it.	Tom cho biết rất có thể Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
How much money do you think you will spend in Australia?	Bạn nghĩ mình sẽ tiêu bao nhiêu tiền ở Úc?
Tom really tried to do that.	Tom đã thực sự cố gắng để làm được điều đó.
I think I'm a pretty normal guy.	Tôi nghĩ mình là một chàng trai khá bình thường.
Tom had lost the argument, but he still wouldn't admit it.	Tom đã thua trong cuộc tranh luận, nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận điều đó.
Tom is the person I am looking for.	Tom là người tôi đang tìm kiếm.
I thought you said someone told you to.	Tôi tưởng bạn nói ai đó bảo bạn làm thế.
I realized there was a problem.	Tôi nhận ra rằng có một vấn đề.
The person who was just here gave me this for you.	Người vừa ở đây đã đưa tôi cái này cho bạn.
I will not argue with you.	Tôi sẽ không tranh luận với bạn.
Tom wasn't the only one to be late.	Tom không phải là người duy nhất đến muộn.
Tom teaches Mary to fly a kite.	Tom dạy Mary thả diều.
Tom lied about everything.	Tom đã nói dối về mọi thứ.
Tom is not guilty, but Mary is.	Tom không có tội, nhưng Mary thì có.
We have decided not to sell our house.	Chúng tôi đã quyết định không bán ngôi nhà của mình.
Tom taught Mary all he knew about fishing.	Tom đã dạy Mary tất cả những gì anh ấy biết về câu cá.
I will expose you.	Tôi sẽ vạch trần bạn.
I didn't tell Tom anything at all.	Tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì cả.
I know that Tom was very tired.	Tôi biết rằng Tom đã rất mệt mỏi.
I don't think Tom knows the answer.	Tôi không nghĩ Tom biết câu trả lời.
Tom will protect me.	Tom sẽ bảo vệ tôi.
Tom sent a letter to Mary.	Tom đã gửi một bức thư cho Mary.
Out of the two, I chose the cheaper one.	Trong số hai cái, tôi chọn cái rẻ hơn.
Tom thinks Mary is shy.	Tom nghĩ Mary nhút nhát.
Tom called to say he couldn't come help.	Tom gọi để nói rằng anh ấy không thể đến giúp.
I don't think it's safe for Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn cho Tom khi làm điều đó.
Tom is leaving tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày mai.
When Tom did it, so did Mary.	Khi Tom làm điều đó, Mary cũng vậy.
I don't think Tom has to say anything.	Tôi không nghĩ Tom phải nói gì cả.
I'm hungry, so I'll get something to eat.	Tôi đói, vì vậy tôi sẽ lấy một cái gì đó để ăn.
Tom seems oblivious to that.	Tom dường như không biết gì về điều đó.
Tom won't need the money anymore.	Tom sẽ không cần tiền nữa.
He stared at me.	Anh ấy nhìn tôi chằm chằm.
I was the only one there who knew Tom wanted to do it.	Tôi là người duy nhất ở đó biết Tom muốn làm điều đó.
I wouldn't be surprised if that happened.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
Tom just finished breakfast.	Tom vừa ăn sáng xong.
I know that Tom doesn't know who has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai phải làm điều đó.
Who forced Tom to sing?	Ai ép Tom hát?
Tom's father is a famous mathematician.	Cha của Tom là một nhà toán học nổi tiếng.
I think Tom didn't do that on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó vào thứ Hai.
I'm sorry, but I don't understand what you're saying.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu những gì bạn nói.
Tom will get dirty if he does that.	Tom sẽ bị bẩn nếu anh ta làm điều đó.
How many hours did you watch TV in the last week?	Bạn đã xem TV bao nhiêu giờ trong tuần trước?
It's been three years since I last did that.	Đã ba năm kể từ lần cuối cùng tôi làm điều đó.
Tom wondered why Mary didn't wear black at John's funeral.	Tom thắc mắc tại sao Mary không mặc đồ đen trong đám tang của John.
I have a friend who lives on a boat.	Tôi có một người bạn sống trên thuyền.
Tom looks at the caller ID.	Tom nhìn vào ID người gọi.
I think Tom is too weak to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom quá yếu để làm điều đó.
Nobody was there.	Không ai từng ở đó.
Tom said he had no objection to us leaving early.	Tom nói rằng anh ấy không phản đối việc chúng tôi đi sớm.
Were you treated for an infection after surgery?	Bạn có được điều trị nhiễm trùng sau khi phẫu thuật không?
I hope you are wrong about this.	Tôi hy vọng bạn sai về điều này.
Our work is not done yet.	Công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
They are coming.	Họ đang đến.
Over the years, many Japanese people have been killed or injured while traveling abroad.	Trong nhiều năm qua, nhiều người Nhật Bản đã thiệt mạng hoặc bị thương khi đi du lịch nước ngoài.
Tom didn't think Mary made it.	Tom không nghĩ Mary đã làm được điều đó.
I really hope you voted for Tom.	Tôi thực sự hy vọng bạn đã bình chọn cho Tom.
Tom doesn't think Mary will do it anytime soon.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó sớm.
Tom says he wants to retire.	Tom nói rằng anh ấy muốn nghỉ hưu.
Tom didn't know that Mary had a boyfriend.	Tom không biết rằng Mary đã có bạn trai.
When Tom was young, he was very popular.	Khi Tom còn nhỏ, anh ấy rất nổi tiếng.
In the US, you are a minor if you are under 18.	Ở Mỹ, bạn là trẻ vị thành niên nếu bạn dưới 18 tuổi.
I'm happy with the way things are going.	Tôi hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra.
Tom came to visit me.	Tom đã đến thăm tôi.
"Whose sunglasses are these?" 	"Đây là kính râm của ai?"
"They're Nabil's."	"Chúng là của Nabil."
I took a shortcut.	Tôi đã đi đường tắt.
If you don't think the party will be fun, then I don't want to go.	Nếu bạn không nghĩ rằng bữa tiệc sẽ vui vẻ, thì tôi không muốn đi.
Tom was not amused by what was going on, but Mary was not.	Tom không thích thú với những gì đang diễn ra, nhưng Mary thì không.
Tom's cell phone started vibrating in his pocket.	Điện thoại di động của Tom bắt đầu rung trong túi.
Tom may not be of any help.	Tom có ​​thể không giúp được gì.
I won't let Tom hurt you.	Tôi sẽ không để Tom làm tổn thương bạn.
It's best to ask one of the locals to show you around.	Tốt nhất bạn nên nhờ một trong những người dân địa phương chỉ cho bạn xung quanh.
It was not like that at first.	Lúc đầu không phải như vậy đâu.
Can you show me the way to the train station?	Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến ga tàu được không?
I've run out of ideas.	Tôi đã hết ý tưởng.
Tom is clearly in pain.	Tom rõ ràng là rất đau.
I wish I studied French harder in high school.	Tôi ước gì mình học tiếng Pháp chăm chỉ hơn ở trường trung học.
I don't know Tom knows who did it for him.	Tôi không biết Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
I am afraid it will rain.	Tôi sợ trời sẽ mưa.
Tom realized he should do it.	Tom nhận ra anh ấy nên làm điều đó.
Tom was the one who taught Mary how to play the G chord.	Tom là người đã dạy Mary cách chơi hợp âm G.
I want to thank Tom.	Tôi muốn cảm ơn Tom.
You shouldn't wish something like that to happen.	Bạn không nên ước điều gì đó xảy ra như vậy.
I am currently on the board of directors.	Tôi hiện đang ở trong ban giám đốc.
Tom just does his job.	Tom chỉ làm công việc của mình.
Tom gave me my money back.	Tom đã trả lại tiền cho tôi.
I lived in Australia until 2013.	Tôi sống ở Úc cho đến năm 2013.
Tom uses only pink Himalayan salt.	Tom chỉ sử dụng muối hồng Himalaya.
Tom is unlikely to know anything about that.	Tom không có khả năng biết bất cứ điều gì về điều đó.
Tom was not interested in my offer at all.	Tom không mảy may quan tâm đến lời đề nghị của tôi.
Mom put medicine on the sore spot on my knee.	Mẹ bôi thuốc vào chỗ đau trên đầu gối của tôi.
Tom is mopping the kitchen floor.	Tom đang lau sàn nhà bếp.
What are some things that annoy you?	Một số điều làm bạn khó chịu là gì?
I know Tom can convince Mary to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Maybe you're just a little scared of me.	Có lẽ bạn chỉ hơi sợ tôi.
Tom thought Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom could have done it with his eyes closed.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó khi nhắm mắt lại.
Something strange is going on.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
If you are not careful, you may get injured.	Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị thương.
I'm sorry, I have another commit.	Tôi xin lỗi, tôi có một cam kết khác.
I have made friends with at least 10 Americans.	Tôi đã kết bạn với ít nhất 10 người Mỹ.
Tell us everything you know about Tom.	Hãy cho chúng tôi biết mọi thứ bạn biết về Tom.
This is Tom's umbrella.	Đây là chiếc ô của Tom.
Someone must have seen what happened.	Chắc hẳn ai đó đã thấy những gì đã xảy ra.
Do you have nosebleeds often?	Bạn có hay bị chảy máu cam không?
Tom has changed his hairstyle.	Tom đã thay đổi kiểu tóc của mình.
Tom is the bravest man I know.	Tom là người dũng cảm nhất mà tôi biết.
I know that Tom is a musical genius.	Tôi biết rằng Tom là một thiên tài âm nhạc.
Tell Tom not to tell Mary.	Nói Tom đừng nói với Mary.
Tom asked me to join his club.	Tom đã đề nghị tôi tham gia câu lạc bộ của anh ấy.
I can understand French better than I can speak it.	Tôi có thể hiểu tiếng Pháp tốt hơn tôi có thể nói nó.
Tom said he talked to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Do you want me to tell you what's going on?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra không?
I'm glad I can at least count on you.	Tôi rất vui vì ít nhất tôi có thể tin tưởng vào bạn.
You cannot blame a murder on the victim.	Bạn không thể đổ lỗi cho một vụ giết người cho nạn nhân.
I wonder if Tom told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary đừng làm vậy không.
I may need more help than Tom is willing to give.	Tôi có thể cần nhiều sự giúp đỡ hơn những gì Tom sẵn sàng cho.
I immerse myself in my work.	Tôi đắm mình trong công việc của mình.
Tom was not prepared.	Tom đã không chuẩn bị.
This morning Tom took the children to work with him.	Sáng nay Tom đưa các con đi làm cùng.
She spoke as if she knew everything about it.	Cô ấy nói như thể cô ấy biết tất cả mọi thứ về nó.
Tom had no intention of doing it until Mary asked him to.	Tom không có ý định làm điều đó cho đến khi Mary yêu cầu anh ta.
Tom wrote a lot of interesting things.	Tom đã viết rất nhiều điều thú vị.
It doesn't look very appealing.	Nó trông không hấp dẫn cho lắm.
This is something I've wanted to do for a long time.	Đây là điều mà tôi đã muốn làm từ lâu.
It's just one throw away from where I spawned.	Nó chỉ cách nơi tôi sinh ra một viên đá ném xa.
Tom seems to be in Boston this winter.	Tom dường như sẽ ở Boston vào mùa đông này.
Do you think Tom likes to take the bus to school every day?	Bạn có nghĩ Tom thích đi xe buýt đến trường hàng ngày không?
The Birth of Venus is a famous painting by Botticelli.	Sự ra đời của thần Vệ nữ là một bức tranh nổi tiếng của Botticelli.
Tom has nowhere to go.	Tom không có nơi nào để đi.
What specifically looks wrong?	Cụ thể điều gì có vẻ sai?
I think Tom was embarrassed.	Tôi nghĩ Tom đã cảm thấy xấu hổ.
You allowed Tom to do that, didn't you?	Bạn đã cho phép Tom làm điều đó, phải không?
He is getting old.	Anh ấy đang già đi.
Tom tells Mary that he thinks John is not smart.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thông minh.
Is it convenient for you if I arrive at 6pm?	Có tiện cho bạn không nếu tôi đến lúc 6 giờ tối?
You cannot have everything.	Bạn không thể có tất cả mọi thứ.
His jokes got us stitched together.	Những trò đùa của anh ấy đã khiến chúng tôi bị khâu lại.
This is one of those books that I want to read.	Đây là một trong những cuốn sách mà tôi muốn đọc.
Do you think we can do it?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó không?
Tom can swim across the river.	Tom bơi được qua sông.
Tom likes girls.	Tom thích con gái.
Tom says Mary is doing it now.	Tom nói Mary đang làm điều đó bây giờ.
I don't know who the other person could be.	Tôi không biết người khác có thể là ai.
Tom was standing in the doorway.	Tom đang đứng ở ngưỡng cửa.
I must have slept.	Chắc tôi đã ngủ.
Tom said he didn't expect Mary to do that.	Tom nói rằng anh không mong Mary làm điều đó.
This is not too complicated technology.	Đây không phải là công nghệ quá phức tạp.
A lot of strange things have happened around here lately.	Rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra xung quanh đây gần đây.
Tom has decided that he will not stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại đây.
I think the last thing you want to do right now is talk to Tom.	Tôi nghĩ điều cuối cùng bạn muốn làm ngay bây giờ là nói chuyện với Tom.
Tom is very motivated.	Tom rất có động lực.
I want to know when you will come.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ đến.
I can vouch for you.	Tôi có thể đảm bảo cho bạn.
Tom wasn't too worried.	Tom không lo lắng lắm.
I slept all day yesterday, because it was Sunday.	Tôi đã ngủ cả ngày hôm qua, vì hôm đó là Chủ nhật.
I don't plan to do that anymore.	Tôi không định làm điều đó nữa.
I didn't tell anyone that I saw Tom kiss Mary.	Tôi không nói với ai rằng tôi đã nhìn thấy Tom hôn Mary.
Can you verify that your computer is plugged in?	Bạn có thể xác minh rằng máy tính của bạn đã được cắm vào chưa?
I'll probably be home by 2:30.	Có lẽ tôi sẽ về nhà trước 2:30.
Tom is hungry and thirsty.	Tom đói và khát.
Tom said he plans to learn French.	Tom cho biết anh dự định học tiếng Pháp.
I'm not a good loser.	Tôi không phải là một kẻ thua cuộc tốt.
I'll take you to Boston with me one of these days.	Tôi sẽ đưa bạn đến Boston với tôi vào một trong những ngày này.
Tom always eats.	Tom luôn ăn.
The Catholic Church does not approve of the use of contraception.	Giáo hội Công giáo không chấp thuận việc sử dụng các biện pháp tránh thai.
Fortunately, the fire was extinguished before it became too serious.	May mắn thay, đám cháy đã được dập tắt trước khi nó trở nên quá nghiêm trọng.
I know what's in your pocket.	Tôi biết những gì trong túi của bạn.
We managed to get it back without her knowing.	Chúng tôi đã tìm cách lấy lại nó mà cô ấy không hề hay biết.
I didn't realize you and Tom were so close.	Tôi không nhận ra bạn và Tom thân thiết đến vậy.
I don't think Tom knows what Mary wants.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn gì.
Tom is unlikely to want to do that.	Tom không có khả năng muốn làm điều đó.
Crab, lobster, crayfish, shrimp, and crayfish are crustaceans.	Cua, tôm hùm, tôm càng, tôm và tôm he là những loài động vật giáp xác.
I don't think I'll be ready to do that until next year.	Tôi không nghĩ mình sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
Tom doesn't want to go alone.	Tom không muốn đi một mình.
I think Tom is already here.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở đây rồi.
I should have told Tom not to be afraid.	Tôi nên nói Tom đừng sợ.
She advised him to go to the police station.	Cô ấy khuyên anh nên đến đồn cảnh sát.
I want a martini.	Tôi muốn một ly martini.
No matter how hard I try, I can't remember the name of the song.	Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nhớ được tên bài hát đó.
Everyone had a great time until Tom showed up.	Mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cho đến khi Tom xuất hiện.
Tom is also a musician, right?	Tom cũng là một nhạc sĩ, phải không?
Tom hopes Mary will teach him French.	Tom hy vọng Mary sẽ dạy anh ấy tiếng Pháp.
You're productive, aren't you?	Bạn đang làm việc hiệu quả, phải không?
Tom lit a candle and went down to the basement.	Tom thắp một ngọn nến và đi xuống tầng hầm.
I think that won't happen.	Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra.
He has no regrets about his crimes.	Anh ta không hề hối hận về tội ác của mình.
Tom asked my permission to use the phone.	Tom đã xin phép tôi để sử dụng điện thoại.
Tom says he hopes that Mary will be able to come to his party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể đến bữa tiệc của anh ấy.
I don't know where Tom bought that.	Tôi không biết Tom mua cái đó ở đâu.
Tom sends his greetings respectfully.	Tom gửi lời chào trân trọng.
This will be your last chance to do this.	Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bạn làm điều này.
I doubt that Tom ever said that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã từng nói điều đó.
I don't think I know anyone who speaks French.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai nói tiếng Pháp.
It is copyrighted.	Nó có bản quyền.
Tom doesn't know Mary is John's sister.	Tom không biết Mary là em gái của John.
Please don't tell Tom what happened.	Xin đừng nói với Tom những gì đã xảy ra.
Tom took the key out of his pocket.	Tom lấy chìa khóa ra khỏi túi.
The movie we watched last night was shot in Australia.	Bộ phim chúng ta đã xem tối qua được quay ở Úc.
Tom never mops the floor.	Tom không bao giờ lau sàn.
Why should you care what Tom thinks?	Tại sao bạn nên quan tâm đến những gì Tom nghĩ?
Tom moved from Boston to Chicago in 2013.	Tom chuyển từ Boston đến Chicago vào năm 2013.
Couldn't finish this in two days.	Không thể hoàn thành việc này trong hai ngày.
Chances are Tom will pass the exam today.	Rất có thể Tom sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
I plan to stay here until about 2:30.	Tôi dự định ở đây đến khoảng 2 giờ 30 phút.
Tom bought one for himself.	Tom đã mua một cái cho riêng mình.
I am Cancer.	Tôi là Cự Giải.
Tom wasn't the one who showed me how to do it.	Tom không phải là người đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom isn't really conservative, is he?	Tom không thực sự bảo thủ, phải không?
I'm really not in the mood to go out.	Tôi thực sự không có tâm trạng để đi ra ngoài.
Why can't you go home?	Tại sao bạn không thể về nhà?
Tom said the solution to this problem is not so obvious.	Tom cho biết giải pháp cho vấn đề này không quá rõ ràng.
You better answer that.	Tốt hơn bạn nên trả lời điều đó.
Three ships were given to Columbus by Queen Isabella.	Ba con tàu đã được trao cho Columbus bởi Nữ hoàng Isabella.
I think Tom is a good dancer.	Tôi nghĩ rằng Tom là một vũ công giỏi.
Tom is doing exactly what Mary asked him to do.	Tom đang làm chính xác những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
That's really not necessary.	Điều đó thực sự không cần thiết.
Money doesn't always bring happiness.	Không phải lúc nào tiền cũng mang lại hạnh phúc.
Tom said he heard a lot of gunfire.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy rất nhiều tiếng súng.
Tom knows he barely has enough time to do everything that needs to be done.	Tom biết anh hầu như không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Is this a hardware store?	Đây có phải là cửa hàng phần cứng không?
Don't forget to bring your umbrella.	Đừng quên mang theo ô của bạn.
I know that Tom has to go to Boston.	Tôi biết rằng Tom phải đi Boston.
Tom stopped crying.	Tom đã ngừng khóc.
You died.	Bạn đã chết.
Okay, I won't do that anymore.	Được rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa.
As the amount drops, the only person you can trust is yourself.	Khi số tiền giảm, người duy nhất bạn có thể tin tưởng là chính mình.
Tom has been to Boston more times than Mary.	Tom đã đến Boston nhiều lần hơn Mary.
I am familiar with this topic.	Tôi quen thuộc với chủ đề này.
You don't want me to go, do you?	Bạn không muốn tôi đi, phải không?
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm thế.
Let's wait and see what Tom has to say about that.	Hãy cùng chờ xem Tom sẽ nói gì về điều đó.
Tom called three days ago.	Tom đã gọi ba ngày trước.
I did everything you asked for.	Tôi đã làm tất cả những gì bạn yêu cầu.
Tom was trying to stay calm.	Tom đã cố gắng giữ bình tĩnh.
You have earned it.	Bạn đã kiếm được nó.
Tom never asked any questions about it.	Tom không bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi nào về nó.
Tom drives an old truck.	Tom lái một chiếc xe tải cũ.
Tom and John are smart men.	Tom và John là những người đàn ông thông minh.
No matter what excuses he made for me, I couldn't forgive him.	Không cần biết anh ta viện cớ gì cho tôi, tôi không thể tha thứ cho anh ta.
Tom's death made everyone sad.	Cái chết của Tom khiến tất cả mọi người đều đau buồn.
One night he came home very tired and sad.	Một đêm anh về nhà rất mệt và buồn.
I don't know where my sunglasses are.	Tôi không biết kính râm của tôi ở đâu.
Tom told me that he had decided to quit his job.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định nghỉ việc.
Tom gave Mary something she needed.	Tom đã cho Mary một thứ mà cô ấy cần.
Tom is really hungry, isn't he?	Tom thực sự đói, phải không?
I think I know as much as you.	Tôi nghĩ rằng tôi biết nhiều như bạn.
How are you dealing with employee morale?	Bạn đang đối phó với tinh thần của nhân viên như thế nào?
I think Tom has a drinking problem.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vấn đề về uống rượu.
Tom told me he had never eaten horse meat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ ăn thịt ngựa.
Tom will do anything to win.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng.
Don't help me. 	Đừng giúp tôi.
I want to do this alone.	Tôi muốn làm điều này một mình.
The conference was a disaster.	Hội nghị là một thảm họa.
Tom wants to buy something.	Tom muốn mua một vài thứ.
Tom is a respected community leader.	Tom là một nhà lãnh đạo cộng đồng được kính trọng.
Tom got a perfect score.	Tom đã đạt điểm tuyệt đối.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Tom will never find it, will he?	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nó, phải không?
Tom did it even though he knew it was dangerous.	Tom đã làm điều đó mặc dù anh biết điều đó rất nguy hiểm.
I wish you would consider returning to Australia.	Tôi ước gì bạn sẽ cân nhắc trở lại Úc.
Tom is the one who taught me to play the ukulele.	Tom là người đã dạy tôi chơi đàn ukulele.
What did you and Tom quarrel about?	Bạn và Tom đã cãi nhau về điều gì?
I'm not conservative.	Tôi không bảo thủ.
Tom pretends not to know Mary.	Tom giả vờ không biết Mary.
Maybe I should stay in Australia for a week or two.	Có lẽ tôi nên ở lại Úc thêm một hoặc hai tuần.
We don't know what caused it.	Chúng tôi không biết điều gì đã gây ra nó.
That's Tom's car, isn't it?	Đó là xe của Tom, phải không?
Four soldiers and twelve civilians were killed.	Bốn binh sĩ và mười hai thường dân thiệt mạng.
He is a student of Japanese literature department.	Anh ấy là sinh viên khoa văn học Nhật Bản.
The work will take two to three weeks.	Công việc sẽ mất từ ​​hai đến ba tuần.
Tom says he got paid.	Tom nói rằng anh ấy đã được trả tiền.
Who's turn to bathe the dog?	Đến lượt ai tắm cho chó?
Please re-read Tom's letter to me.	Vui lòng đọc lại lá thư của Tom cho tôi.
Tom is just a boy.	Tom chỉ là một cậu bé.
I can not come in.	Tôi không vào được.
I make up my mind to wake up early in the morning.	Tôi quy định thức dậy sớm vào buổi sáng.
I think Tom was reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom đã miễn cưỡng làm điều đó.
We used to go to Boston at least once a month.	Chúng tôi đã từng đến Boston ít nhất một lần một tháng.
Tom told Mary he didn't think John would be gone by the time we got there.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I don't think Tom will be here until after 2:30.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây cho đến sau 2:30.
I wonder if Tom was really there.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở đó không.
Tom says he is doing important work.	Tom nói rằng anh ấy đang làm việc quan trọng.
I think I'm too old for that.	Tôi nghĩ rằng tôi quá già cho điều đó.
Tom doesn't like Boston.	Tom không thích Boston.
A football field is rectangular.	Một sân bóng có hình chữ nhật.
It's too dark to play tennis.	Trời quá tối để chơi quần vợt.
Tom benevolent.	Tom nhân từ.
Tom knew he was going to lose the race.	Tom biết rằng anh ấy sẽ thua cuộc đua.
Tom shouldn't be late.	Tom không nên đến muộn.
Tom doesn't think Mary is having fun.	Tom không nghĩ rằng Mary đang vui vẻ.
I want to sign up for the track and field team.	Tôi muốn đăng ký vào đội điền kinh.
We've done this long enough.	Chúng tôi đã làm điều này đủ lâu.
I'm looking for a lipstick to go with this nail polish.	Tôi đang tìm một loại son để đi với sơn móng tay này.
Tom was late for his shift.	Tom đã đến muộn trong ca làm việc của mình.
The ice melts into a puddle.	Băng tan thành một vũng nước.
Tom needs to change his socks.	Tom cần thay tất.
I don't believe what Tom just said.	Tôi không tin những gì Tom vừa nói.
Tom opened the door and stepped outside.	Tom mở cửa và bước ra ngoài.
Tom told everyone he was broken.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
That's what drove me crazy.	Đó là điều khiến tôi phát điên.
Tom doesn't like Boston.	Tom không thích Boston.
I am proud of our team.	Tôi tự hào về đội của chúng tôi.
I didn't like spinach when I was a kid.	Tôi không thích rau bina khi tôi còn là một đứa trẻ.
Where is the pharmacy?	Hiệu thuốc ở đâu?
Without the sun, we cannot live at all.	Nếu không có mặt trời, chúng tôi không thể sống chút nào.
Tom wants to take his picture with Mary.	Tom muốn chụp ảnh của anh ấy với Mary.
She is very beautiful.	Cô ấy rất xinh đẹp.
Tom was not paying attention in class.	Tom đã không chú ý trong lớp.
Tom is a street musician.	Tom là một nhạc sĩ đường phố.
I think Tom didn't do it by mistake.	Tôi nghĩ rằng Tom không làm vậy do nhầm lẫn.
A hummingbird is no bigger than a butterfly.	Một con chim ruồi không lớn hơn một con bướm.
Tom knows nothing about Mary's plan.	Tom không biết gì về kế hoạch của Mary.
Tom wasn't particularly interested in what was going on.	Tom không đặc biệt quan tâm đến những gì đang diễn ra.
I don't want to lose a chance.	Tôi không muốn mất một cơ hội.
Tom helped us do that.	Tom đã giúp chúng tôi làm điều đó.
You didn't know Tom didn't have to do it today, did you?	Bạn không biết Tom đã không phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Mary is a girl's name.	Mary là tên một cô gái.
A man who never makes a mistake is a man who does nothing.	Một người đàn ông không bao giờ mắc sai lầm là một người đàn ông không làm gì cả.
I tried to do that, but couldn't.	Tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng không thể.
Tom tends to curse like a truck driver whenever things don't go his way.	Tom có ​​xu hướng chửi bới như một người lái xe tải bất cứ khi nào mọi thứ không theo ý mình.
I haven't heard anyone speak in French for a long time.	Đã lâu rồi tôi không nghe thấy ai nói bằng tiếng Pháp.
Tom cooked something for Mary.	Tom đã nấu một cái gì đó cho Mary.
I think you should let Tom and I go to Boston alone.	Tôi nghĩ rằng bạn nên để Tom và tôi đến Boston một mình.
Tom can't afford a yacht.	Tom không đủ tiền mua du thuyền.
Tom really should have done better.	Tom thực sự nên làm tốt hơn.
It is wise to focus on one issue at a time.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn tập trung vào một vấn đề tại một thời điểm.
You told Tom to do it, didn't you?	Bạn đã bảo Tom làm điều đó, phải không?
Tom is very proud of that.	Tom rất tự hào về điều đó.
Tom wondered why nobody did that anymore.	Tom tự hỏi tại sao không ai làm như vậy nữa.
Tom admitted what he did was stupid.	Tom thừa nhận những gì anh đã làm là ngu ngốc.
I wonder what made Tom think Mary shouldn't?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không nên làm vậy?
One of us has to go to Boston next week.	Một người trong chúng ta phải đi Boston vào tuần tới.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
Don't think about the past.	Đừng nghĩ về quá khứ.
Tom doesn't lie.	Tom không lừa dối.
Can you explain that graph to me?	Bạn có thể giải thích biểu đồ đó cho tôi không?
Tom is often away on business trips.	Tom thường đi công tác xa.
Tom will ask Mary if she can do it.	Tom sẽ hỏi Mary nếu cô ấy có thể làm điều đó.
I cannot comment on that at the moment.	Tôi không thể bình luận về điều đó vào lúc này.
We all need a hug from time to time.	Tất cả chúng ta đều cần một cái ôm trong một thời gian.
You don't need to do that anymore.	Bạn không cần phải làm điều đó nữa.
I'm so glad we did.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm được điều đó.
I think Tom told me the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với tôi sự thật.
Tom is very committed to doing that.	Tom rất cam kết thực hiện điều đó.
I married my high school sweetheart.	Tôi kết hôn với người yêu thời trung học của tôi.
You do it three or four times a week, right?	Bạn làm điều đó ba hoặc bốn lần một tuần, phải không?
Tom had never eaten green peppers.	Tom đã từng không bao giờ ăn ớt xanh.
I would rather have it and not need it than need it and not have it.	Tôi thà có nó và không cần nó hơn là cần nó và không có nó.
I would do it myself if I knew how.	Tôi sẽ tự mình làm điều đó nếu tôi biết cách.
Tom stood beside me.	Tom đứng bên cạnh tôi.
There's a good chance he'll come.	Có một cơ hội tốt là anh ấy sẽ đến.
Tom wasn't working hard when I saw him.	Tom đã không làm việc chăm chỉ khi tôi nhìn thấy anh ấy.
My apartment is not very big.	Căn hộ của tôi không rộng lắm.
May I ask you to call me back later?	Tôi có thể yêu cầu bạn gọi lại cho tôi sau được không?
I'm not the only one who should do that.	Tôi không phải là người duy nhất nên làm điều đó.
Tom complained.	Tom đã phàn nàn.
Tom isn't rude, but Mary is.	Tom không thô lỗ, nhưng Mary thì có.
Tom stole some guns.	Tom đã lấy trộm một số khẩu súng.
Tom was at home yesterday.	Tom đã ở nhà ngày hôm qua.
She cherishes the memory of her deceased husband.	Cô ấp ủ ký ức về người chồng đã khuất của mình.
Tom was right.	Tom đã đoán đúng.
Tom will love the cookies you bake for him.	Tom sẽ thích những chiếc bánh quy bạn nướng cho anh ấy.
It started to rain heavily as soon as we reached the gate.	Trời bắt đầu mưa to ngay khi chúng tôi đến cổng.
Tom said that I am not like my parents.	Tom nói rằng tôi không giống bố mẹ tôi.
Tom won't start doing that today.	Tom sẽ không bắt đầu làm điều đó hôm nay.
How many of them have rifles?	Có bao nhiêu người trong số họ có súng trường?
Tom says it doesn't look good.	Tom nói rằng nó trông không đẹp.
Tom looked very satisfied.	Tom trông rất mãn nguyện.
Both Tom and Mary are here with me.	Cả Tom và Mary đều ở đây với tôi.
You don't seem surprised to see me.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
Most likely Tom missed the train.	Rất có thể Tom đã lỡ chuyến tàu.
Tom arrives in Australia in October.	Tom đến Úc vào tháng 10.
Where does Tom want to go?	Tom muốn đi đâu?
I don't want the same thing to happen here.	Tôi không muốn điều tương tự xảy ra ở đây.
I did it instead of Tom.	Tôi đã làm điều đó thay vì Tom.
I don't think Tom should be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên ở đây.
The trip was more fun than the return trip.	Chuyến đi vui vẻ hơn chuyến trở về.
Tom usually does it at 2:30.	Tom thường làm điều đó vào lúc 2:30.
I don't think anyone knows about that.	Tôi không nghĩ có ai biết về điều đó.
Tom spends all day cleaning the garage.	Tom dành cả ngày để dọn dẹp nhà để xe.
Don't you know that you can get there by train?	Bạn không biết rằng bạn có thể đến đó bằng tàu hỏa?
Tom's method is unorthodox.	Phương pháp của Tom không chính thống.
I don't really want to go to Australia.	Tôi không thực sự muốn đến Úc.
You are parked in my space.	Bạn đang đậu trong không gian của tôi.
They are not good.	Chúng không tốt.
I am very happy to see that today is a beautiful day.	Tôi rất vui khi thấy hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tom washes his bed sheets every week.	Tom giặt ga trải giường của mình mỗi tuần.
You are asking the wrong question.	Bạn đang hỏi sai câu hỏi.
I knew that sooner or later Tom would be arrested.	Tôi biết rằng sớm muộn gì Tom cũng sẽ bị bắt.
When was the last time you checked the battery?	Lần cuối cùng bạn kiểm tra pin là khi nào?
I will lend you everything you need.	Tôi sẽ cho bạn mượn mọi thứ bạn cần.
Tom may have left for Boston.	Tom có ​​thể đã rời đi Boston.
Tom looked at Mary sadly.	Tom nhìn Mary đau khổ.
Tom will only come if Mary comes too.	Tom sẽ chỉ đến nếu Mary cũng đến.
I don't care when you do it as long as you do it.	Tôi không quan tâm khi bạn làm điều đó miễn là bạn làm điều đó.
Both drivers involved in the crash were Boston residents.	Cả hai tài xế liên quan đến vụ tai nạn đều là cư dân Boston.
I'm sure someone was just here.	Tôi chắc ai đó vừa ở đây.
Let's try to figure out what we need to do next.	Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem chúng ta cần làm gì tiếp theo.
Where did Tom learn all that?	Tom đã học tất cả những điều đó ở đâu?
Tom decides to teach Mary a lesson.	Tom quyết định dạy cho Mary một bài học.
Tom says he's glad you did it for him.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom doesn't have a bank account.	Tom không có tài khoản ngân hàng.
It will probably be difficult for you to leave Boston.	Có lẽ sẽ rất khó để bạn rời Boston.
I was called for jury duty.	Tôi đã được gọi cho nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.
I will come back to Australia again.	Tôi sẽ trở lại Úc một lần nữa.
I'm smarter than Tom.	Tôi thông minh hơn Tom.
Tom is waiting with the others.	Tom đang chờ đợi với những người khác.
I will be in Australia next week.	Tôi sẽ ở Úc vào tuần sau.
Tom used to have a house on Park Street.	Tom từng có một ngôi nhà trên Phố Park.
He is the smartest person I know.	Anh là người thông minh nhất mà tôi biết.
You didn't know Tom wasn't supposed to help Mary do that, right?	Bạn không biết Tom không được giúp Mary làm điều đó, phải không?
Tom says he wants to be a teacher.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên.
Tom was too late.	Tom đã đến quá muộn.
I know what this means for Tom.	Tôi biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Tom.
Tom says Mary wants to do it tomorrow.	Tom nói Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
I can't read that sign.	Tôi không thể đọc được dấu hiệu đó.
Tom spent the last years of his life in Australia.	Tom đã dành những năm cuối đời ở Úc.
Tom will find out what we did.	Tom sẽ tìm ra những gì chúng tôi đã làm.
Tom is like another person around you.	Tom giống như một người khác xung quanh bạn.
I don't really think it's a secret.	Tôi không thực sự nghĩ rằng đó là một bí mật.
You're always welcome.	Bạn luôn được chào đón.
I know Tom is the one who has to tell Mary she needs to do it.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I wrote some songs in French.	Tôi đã viết một số bài hát bằng tiếng Pháp.
I know that I am soon.	Tôi biết rằng tôi sớm.
That is not my goal.	Đó không phải là mục tiêu của tôi.
Don't wander in the woods.	Đừng đi lang thang trong rừng.
Tom is so cute.	Tom thật dễ thương.
How did Tom know that I wanted to do it?	Làm thế nào Tom biết rằng tôi muốn làm điều đó?
Tom says he thinks Mary comes to her office on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đến văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
We will never work for Tom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm việc cho Tom.
Huskies love cold weather.	Huskies thích thời tiết lạnh.
I think what you are looking for is in the back of the cabinet.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn đang tìm kiếm ở phía sau cái tủ.
We request a recount.	Chúng tôi yêu cầu một cuộc kiểm phiếu lại.
Tom knew he didn't have much longer to live.	Tom biết mình không còn sống được bao lâu nữa.
Next time Tom will be even better.	Lần sau Tom sẽ còn giỏi hơn nữa.
Tom's music is amazing.	Âm nhạc của Tom thật tuyệt vời.
I looked in my pocket for a coin to make a phone call.	Tôi tìm trong túi mình một đồng xu để gọi điện thoại.
How many blueberries did you just eat?	Bạn vừa ăn bao nhiêu quả quất?
Tom is looking for something. 	Tom đang tìm kiếm thứ gì đó.
Do you know what he's looking for?	Bạn có biết anh ấy đang tìm gì không?
It won't be easy to do it that way.	Sẽ không dễ dàng để làm theo cách đó.
There's no way we can get that done before 2:30.	Không có cách nào để chúng tôi có thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
I tried to open the door, but it didn't open.	Tôi cố mở cửa, nhưng không mở được.
You know how many people actually spend time with their kids?	Bạn biết có bao nhiêu người thực sự dành thời gian cho con cái của họ?
I never asked Tom.	Tôi chưa bao giờ hỏi Tom.
Do you think you can bring this inside for me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể mang cái này vào trong cho tôi không?
I know Tom is a scammer.	Tôi biết Tom là một kẻ lừa đảo.
Tom put his saxophone up for sale.	Tom đã rao bán cây kèn saxophone của mình.
I have a snowmobile.	Tôi có một chiếc xe trượt tuyết.
He's just an amateur.	Anh ấy chỉ là một tay nghiệp dư.
That doesn't seem right to me.	Điều đó có vẻ không hợp lý với tôi cho lắm.
You don't believe Tom can do it, do you?	Bạn không tin Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
I'm pretty good at doing that.	Tôi khá giỏi khi làm điều đó.
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I hope that Tom will be able to come.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ có thể đến.
Tom can do much better if he tries.	Tom có ​​thể làm tốt hơn nhiều nếu anh ấy cố gắng.
Tom said he didn't think Mary would agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ đồng ý làm điều đó.
Is Tom handcuffed?	Tom có ​​bị còng tay không?
I want to go eat something with Tom.	Tôi muốn đi ăn gì đó với Tom.
Tom is busy assisting a client.	Tom đang bận hỗ trợ một khách hàng.
Why don't you come to Boston?	Tại sao bạn không đến Boston?
Tom always complains about the food.	Tom luôn phàn nàn về thức ăn.
If you don't hurry, we'll be late.	Nếu bạn không nhanh chân, chúng tôi sẽ đến muộn.
I'm not very hungry.	Tôi không đói lắm.
Tom wrote this report by himself.	Tom đã viết báo cáo này của chính mình.
I don't think it's immoral for you to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn làm điều đó là trái đạo đức.
Tom got a cold from Mary.	Tom bị cảm lạnh từ Mary.
I think you will fix that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ sửa chữa điều đó.
I don't think I can convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
We slept at the roadside park overnight.	Chúng tôi ngủ ở công viên ven đường qua đêm.
Tom has lived in Boston for many years.	Tom đã sống ở Boston trong nhiều năm.
Tom says that Mary doesn't eat broccoli.	Tom nói rằng Mary không ăn bông cải xanh.
I know Tom knows when Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
Maybe Tom told Mary she should do it.	Có lẽ Tom đã nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
What is one thing that you really enjoy doing?	Một điều mà bạn thực sự thích làm là gì?
That's what I aspire to.	Đó là điều mà tôi khao khát.
I have been told that I should never ask a woman how old she is.	Tôi đã được nói rằng tôi không bao giờ nên hỏi một người phụ nữ rằng cô ấy bao nhiêu tuổi.
I've made a list of people I need to talk to.	Tôi đã lập danh sách những người tôi cần nói chuyện.
I really hope I don't have to.	Tôi thực sự hy vọng mình không cần phải làm như vậy.
Tom says he doesn't feel tickled.	Tom nói rằng anh ấy không thấy nhột.
Tom won't stop doing it.	Tom sẽ không ngừng làm điều đó.
I hope I'll have a good time doing it.	Tôi hy vọng tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
Tom is basically a good man.	Tom về cơ bản là một người đàn ông tốt.
Tom says he doesn't have a high school diploma.	Tom nói rằng anh ấy không có bằng tốt nghiệp trung học.
Tom is the worst student in the class.	Tom là học sinh tệ nhất trong lớp.
You asked Tom how he did it, right?	Bạn đã hỏi Tom làm thế nào mà anh ấy làm được điều đó, phải không?
Tom told me that he thought Mary needed to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
I'm too tired to think about this now.	Giờ tôi quá mệt mỏi khi nghĩ về vấn đề này.
Tom and Mary never meet today.	Tom và Mary không bao giờ gặp nhau ngày nay.
Norway chose not to join the EU in a referendum in November 1994.	Na Uy đã chọn không tham gia EU trong một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 năm 1994.
Isn't Tom a good friend of yours?	Tom không phải là một người bạn tốt của bạn sao?
I had strange dreams.	Tôi đã có những giấc mơ kỳ lạ.
I should have stayed at school.	Tôi đáng lẽ phải ở lại trường.
It was so dark that they could hardly see.	Nó tối đến nỗi họ khó có thể nhìn thấy.
You can't do that with Tom.	Bạn không thể làm điều đó với Tom.
Did Tom say anything about Mary?	Tom có ​​nói gì về Mary không?
Tom thinks I'm stupid.	Tom nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc.
I just don't think so.	Tôi chỉ không nghĩ như vậy.
Tom said he didn't think he should say anything.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình nên nói bất cứ điều gì.
You don't have to do it all at once.	Bạn không cần phải làm điều đó cùng một lúc.
Tom pays about 25% of his income in taxes.	Tom trả khoảng 25% thu nhập của mình bằng thuế.
Tom was amazed at how well Mary could swim.	Tom rất ngạc nhiên vì Mary có thể bơi giỏi như thế nào.
I took the job without thinking much.	Tôi nhận công việc mà không cần suy nghĩ nhiều.
I know Tom wants Mary to do it for him.	Tôi biết Tom muốn Mary làm điều đó cho anh ấy.
He thoughtfully gave me a hand.	Anh ấy chu đáo giúp tôi một tay.
We agreed to travel together.	Chúng tôi đã đồng ý đi du lịch cùng nhau.
I bet you a dollar that Tom didn't show up.	Tôi cá với bạn một đô la mà Tom không xuất hiện.
Tom is going on tour tomorrow.	Tom sẽ đi lưu diễn vào ngày mai.
Tom told Mary he didn't have to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
We're not going to Tom's party.	Chúng tôi sẽ không đến bữa tiệc của Tom.
Tom said that Mary had been trying to do that all morning.	Tom nói rằng Mary đã cố gắng làm điều đó suốt buổi sáng.
Tom left Mary alone in the car.	Tom để Mary một mình trên xe.
We need more people like Tom.	Chúng tôi cần thêm những người như Tom.
When these plants grow tall, they steal the light of the grass.	Khi những cây này mọc cao, chúng cướp ánh sáng của cỏ.
From now on I will try to treat Tom better.	Từ giờ tôi sẽ cố gắng đối xử tốt hơn với Tom.
I'm going to have to sell my house.	Tôi sắp phải bán nhà của mình.
Tom hid in the bushes.	Tom trốn trong bụi cây.
I need to get rid of a lot of things that I don't use anymore.	Tôi cần phải loại bỏ rất nhiều thứ mà tôi không sử dụng nữa.
Tom would probably be cautious.	Tom có ​​lẽ sẽ thận trọng.
Tom doesn't think he has enough money in his wallet to pay the bills.	Tom không nghĩ rằng mình có đủ tiền trong ví để thanh toán hóa đơn.
This must have been some sort of Freudian slide.	Đây chắc hẳn là một kiểu trượt dốc của phái Freud.
My parents say they bought most of their Christmas presents online.	Cha mẹ tôi nói rằng họ đã mua hầu hết quà Giáng sinh của họ trực tuyến.
Tom let Mary in.	Tom để Mary vào nhà.
Tom is often sick.	Tom thường xuyên bị ốm.
Can you put some sunscreen on my back, please?	Bạn có thể bôi một ít kem chống nắng lên lưng tôi được không?
What is the job description?	Mô tả công việc là gì?
Tom was advised to give up smoking.	Tom đã được khuyên từ bỏ thuốc lá.
I suspect that Tom doesn't need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Nothing to report.	Không có gì để báo cáo.
If you give me a book, I will read it.	Nếu bạn cho tôi một cuốn sách, tôi sẽ đọc nó.
Most of us don't eat a balanced diet.	Hầu hết chúng ta không ăn một chế độ ăn uống cân bằng.
We need some toothpaste.	Chúng ta cần một ít kem đánh răng.
It didn't cost as much as I expected.	Nó không tốn nhiều tiền như tôi mong đợi.
Tom and I don't go fishing together anymore.	Tom và tôi không đi câu cá cùng nhau nữa.
I fell madly in love with him.	Tôi đã yêu anh ấy một cách điên cuồng.
We don't have to leave yet.	Chúng ta chưa cần phải rời đi.
Tom said he wished Mary wouldn't go out after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không đi ra ngoài sau khi trời tối.
Tom didn't know Mary could do it alone.	Tom không biết Mary có thể làm điều đó một mình.
I don't get many visitors.	Tôi không nhận được nhiều khách truy cập.
Tom admitted that he was very tired.	Tom thừa nhận rằng anh ấy rất mệt.
Tom and I decided to share a taxi.	Tom và tôi quyết định đi chung một chiếc taxi.
Tom told me Mary was hesitant to do it.	Tom nói với tôi Mary đã do dự khi làm điều đó.
Aren't we going?	Chúng ta không đi sao?
It doesn't look too convincing.	Nó trông không quá thuyết phục.
I didn't give Tom anything to eat.	Tôi không cho Tom ăn gì cả.
I take full responsibility.	Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Today she is much better.	Hôm nay cô ấy tốt hơn nhiều.
Tom brought Mary back to town.	Tom đã đưa Mary trở lại thị trấn.
Tom thought that Mary would kiss him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ hôn anh.
This car is so cheap that he can afford it.	Chiếc xe này quá rẻ nên anh có thể mua được.
Tom gave me enough money.	Tom đã đưa đủ tiền cho tôi.
I'm proud of what our kids have achieved.	Tôi tự hào về những gì lũ trẻ của chúng tôi đã đạt được.
Tom wouldn't mind if Mary gained a few pounds.	Tom sẽ không phiền nếu Mary tăng vài cân.
Tom said he saw Mary eating at a picnic table in the park.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary đang ăn ở một bàn ăn ngoài trời trong công viên.
There's no point in waiting.	Không có ích gì khi chờ đợi.
What is your favorite lipstick color?	Màu son yêu thích của bạn là gì?
As soon as I have it, I will pass it on to you.	Ngay sau khi tôi có nó, tôi sẽ chuyển nó cho bạn.
That was the first time Tom was injured.	Đó là lần đầu tiên Tom bị thương.
I assume you wanted to ask where I was last afternoon.	Tôi cho là bạn muốn hỏi tôi đã ở đâu vào chiều qua.
Does Tom know your phone number?	Tom có ​​biết số điện thoại của bạn không?
Tom told me that he loves driving.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích việc lái xe.
I envy you your optimism.	Tôi ghen tị với bạn sự lạc quan của bạn.
We have nothing to do with this.	Chúng tôi không có gì để làm với điều này.
Tom would be very upset doing that.	Tom sẽ rất khó chịu khi làm điều đó.
Is this the best we can hope for?	Đây có phải là điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng?
Would you like to hear about what we did?	Bạn có muốn nghe về những gì chúng tôi đã làm không?
Tom wondered why Mary didn't need to.	Tom tự hỏi tại sao Mary không cần làm vậy.
Tom bought an expensive guitar.	Tom đã mua một cây đàn đắt tiền.
In mid-October 2013, Tom Jackson moved to Boston.	Vào giữa tháng 10 năm 2013, Tom Jackson chuyển đến Boston.
Tom was the only one there when that happened.	Tom là người duy nhất ở đây khi điều đó xảy ra.
How long do you estimate it will take to paint my house?	Bạn ước tính sẽ mất bao lâu để sơn ngôi nhà của tôi?
Tom is the ringtone player.	Tom là người chơi nhạc chuông.
I have feelings for you, Tom.	Tôi có tình cảm với bạn, Tom.
Tom is not connoisseur.	Tom không sành sỏi.
Do not let the cat out of the bag.	Đừng để mèo ra khỏi túi.
Army destroyed.	Quân bị tiêu diệt.
The light dimmed momentarily.	Ánh sáng mờ đi trong giây lát.
I did well.	Tôi đã làm tốt.
Tom loves you like I do.	Tom yêu bạn giống như tôi.
This is worrisome.	Đây là điều đáng lo ngại.
Dinner in the oven.	Bữa tối trong lò nướng.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
Tom met someone else.	Tom đã gặp ai đó khác.
I can't believe Tom really wants to come to Boston with you.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự muốn đến Boston với bạn.
Tom could be really wrong.	Tom có ​​thể thực sự sai.
An old man is at the gate checking tickets.	Một ông già đang ở cổng kiểm tra vé.
We will not forget.	Chúng tôi sẽ không quên.
Please let me know the confirmation number you were informed of when booking.	Vui lòng cho tôi biết số xác nhận mà bạn đã được thông báo khi đặt phòng.
They look like they've been married for a long time.	Họ giống như đã kết hôn lâu rồi.
Tom says he doesn't want to speak French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói tiếng Pháp.
I have argued for hours with my friends on this topic.	Tôi đã tranh luận hàng giờ với bạn bè về chủ đề này.
Tom told me he enjoyed the view.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích khung cảnh.
Tom has been in Australia before.	Tom đã từng ở Úc trước đây.
Do you mind if I eat one of these donuts?	Bạn có phiền không nếu tôi ăn một trong những chiếc bánh rán này?
Tom suggested that I do it.	Tom gợi ý rằng tôi nên làm điều đó.
I know that Tom won't do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom made no attempt to answer the question.	Tom không cố gắng trả lời câu hỏi.
I am much heavier than you.	Tôi nặng hơn bạn rất nhiều.
Doesn't Tom always wear a tie?	Không phải Tom luôn đeo cà vạt sao?
Tom is the only one who gives his homework on time.	Tom là người duy nhất giao bài tập về nhà đúng giờ.
I want to go have a drink.	Tôi muốn đi uống nước.
You remember how it was, right?	Bạn nhớ nó như thế nào, phải không?
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom đang ở đâu không?
Tom isn't the only one hungry.	Tom không phải là người duy nhất đói.
It probably won't be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ không khó để làm điều đó một mình.
The number of people going abroad is increasing.	Số lượng người ra nước ngoài ngày càng tăng.
The box is too big to fit in the trunk.	Cái hộp đó to quá không cho vào cốp xe được.
When Tom is around, things just happen.	Khi Tom ở xung quanh, mọi thứ chỉ xảy ra.
I don't think Tom is as handsome as John.	Tôi không nghĩ rằng Tom đẹp trai như John.
Tom had hoped Mary wouldn't do it.	Tom đã hy vọng Mary sẽ không làm điều đó.
I didn't know Tom was so worried.	Tôi không biết Tom lại lo lắng như vậy.
I think I found the problem.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy vấn đề.
It's not just that.	Nó không chỉ như vậy.
What exactly is Tom going to do?	Chính xác thì Tom sẽ làm gì?
Tom was in college at the time.	Lúc đó Tom đang học đại học.
Tom will be really tired when he gets home, won't he?	Tom sẽ thực sự mệt mỏi khi anh ấy về nhà, phải không?
Tom just got home from work.	Tom vừa mới đi làm về.
Tom and Mary decide to change jobs.	Tom và Mary quyết định chuyển việc.
I told Tom why I wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi muốn làm điều đó.
I will ask Tom how to do it.	Tôi sẽ hỏi Tom làm thế nào để làm điều đó.
I lost water.	Tôi mất nước.
Tom doesn't eat cookies very often.	Tom không thường xuyên ăn bánh quy.
"How did that go?" 	"Làm thế nào mà đi?"
"Not good."	"Không tốt."
Tom does it well.	Tom làm tốt điều đó.
You can't see the problem?	Bạn không thể nhìn thấy vấn đề?
Tom doesn't know how much money he took.	Tom không biết đã lấy bao nhiêu tiền.
Tom needs hope.	Tom cần hy vọng.
Tom says he's not in a hurry.	Tom nói rằng anh ấy không vội.
You have to buy a ticket to get on the bus.	Bạn phải mua vé để lên xe buýt.
Tom hasn't finished a single job yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành một công việc nào.
Where have you been? I was worried sick.	Bạn đã ở đâu Tôi đã lo lắng đến phát ốm.
I think we were good.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tốt.
I think Tom will let us win.	Tôi nghĩ Tom sẽ để chúng tôi giành chiến thắng.
You don't seem as determined to do it as Tom.	Bạn dường như không quyết tâm làm điều đó như Tom.
Tom can't hear you.	Tom không thể nghe thấy bạn.
German men visit hairdressers more often than German women.	Đàn ông Đức đến tiệm làm tóc thường xuyên hơn phụ nữ Đức.
Tom won't pay for that.	Tom sẽ không trả tiền cho điều đó.
Now that you are of age, you have the right to vote.	Bây giờ bạn đã đủ tuổi, bạn có quyền bầu cử.
Tom is getting me a glass of water.	Tom đang lấy một cốc nước cho tôi.
Tom asked me where Mary went to college.	Tom hỏi tôi Mary đã học đại học ở đâu.
Tom told me Mary was very scared.	Tom nói với tôi Mary đã rất sợ hãi.
There was a man beside the pond.	Có một người đàn ông ở bên cạnh cái ao.
He wears black trousers and a very nice white shirt.	Anh ta mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng rất đẹp.
Tom is nothing but a child.	Tom không là gì ngoài một đứa trẻ.
I don't know what Tom knows.	Tôi không biết Tom biết gì.
I will not have children.	Tôi sẽ không có con.
Tom hopes that he can do it for Mary.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể làm điều đó cho Mary.
What is dinner?	Bữa tối là gì?
Don't sign contracts in pencil.	Đừng ký hợp đồng bằng bút chì.
Tom eats fish twice a week.	Tom ăn cá hai lần một tuần.
Tom is sick so he probably won't do the same.	Tom bị ốm nên có lẽ anh ấy sẽ không làm như vậy.
Rabbit's ears are longer than fox's ears.	Tai của thỏ dài hơn tai của cáo.
Tie the dog up so it doesn't bite anyone.	Hãy trói con chó lại để nó không cắn ai.
After three years of trying to change Tom, Mary realized that he would never change.	Sau ba năm cố gắng thay đổi Tom, Mary nhận ra rằng anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
I guess I have no choice.	Tôi đoán tôi không có sự lựa chọn.
Tom is the authority on this.	Tom là người có thẩm quyền về việc này.
At that time Tom was only thirteen years old.	Lúc đó Tom mới mười ba tuổi.
Tom went abroad alone.	Tom đã ra nước ngoài một mình.
Buses are especially crowded during peak hours.	Các chuyến xe buýt đặc biệt đông đúc vào giờ cao điểm.
There are only so few hours in the day.	Chỉ có quá ít giờ trong ngày.
I don't think there is any point in discussing this today.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào để thảo luận về điều này ngày hôm nay.
We had a fire drill yesterday.	Chúng tôi đã có một cuộc diễn tập chữa cháy ngày hôm qua.
Tom is the artistic type.	Tom thuộc tuýp người nghệ thuật.
I don't think Tom can read or write.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết đọc hay viết.
She bought a hairbrush and a toothbrush.	Cô ấy mua một chiếc bàn chải tóc và một chiếc bàn chải đánh răng.
Tom is very interested in history.	Tom rất quan tâm đến lịch sử.
If you dressed like that for your age, you would consider yourself stupid.	Nếu bạn ăn mặc như vậy ở độ tuổi của bạn, bạn sẽ tự nhận mình là ngu ngốc.
Tom noticed strange things happening.	Tom nhận thấy những điều kỳ lạ đang xảy ra.
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử lại?
Can I go to Boston with you guys this weekend?	Tôi có thể đi Boston với các bạn vào cuối tuần này không?
Tomorrow we will start building the new barn.	Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng chuồng trại mới.
Tom was so much better, wasn't he?	Tom đã tốt hơn rất nhiều, phải không?
They walked along the boulevard.	Họ đi dọc theo đại lộ.
A lot of tobacco is grown in North Carolina.	Rất nhiều thuốc lá được trồng ở Bắc Carolina.
That's Tom's father.	Đó là cha của Tom.
Tom licked his dry lips.	Tom liếm đôi môi khô của mình.
I think Tom will be able to win tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giành chiến thắng vào ngày mai.
Having you all here is more reassuring than having the police or anyone else.	Có tất cả các bạn ở đây sẽ yên tâm hơn là có cảnh sát hay bất kỳ ai khác.
He is hunted down by the police.	Anh ta bị truy lùng bởi cảnh sát.
Let's play queens or chess.	Hãy chơi cờ hậu hoặc cờ vua.
I can't believe it happened again.	Tôi không thể tin rằng nó lại xảy ra.
Tom left the house at 2:30.	Tom rời nhà lúc 2:30.
Thanks for the valuable input.	Cảm ơn vì đầu vào có giá trị.
What does Tom like to do in his free time?	Tom thích làm gì vào thời gian rảnh?
Tom waited expectantly.	Tom chờ đợi một cách đầy mong đợi.
Tom told me he was busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang bận.
I've decided where I'm going.	Tôi đã quyết định nơi tôi sẽ đi.
What flight does Tom take?	Tom đi chuyến bay nào?
Tom would never let me drive his car.	Tom sẽ không bao giờ để tôi lái xe của anh ấy.
Is Tom an adult?	Tom có ​​phải là người lớn không?
I don't think you have to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó.
You're the tallest boy in our class, aren't you?	Bạn là người con trai cao nhất trong lớp của chúng tôi, phải không?
We see a dim light in the darkness.	Chúng tôi nhìn thấy một ánh sáng mờ trong bóng tối.
Tom rehearsed his speech.	Tom đã diễn tập lại bài phát biểu của mình.
Those who have nothing lose nothing.	Những người không có gì mất không có gì.
All Tom does all day is eat and sleep.	Tất cả những gì Tom làm cả ngày là ăn và ngủ.
Tom said he returned home to Boston on October 20.	Tom cho biết anh về nhà ở Boston vào ngày 20 tháng 10.
I think if someone behaves like a child they should be treated like a child.	Tôi nghĩ nếu ai đó cư xử như một đứa trẻ thì họ nên được đối xử như một đứa trẻ.
It is unlikely that Tom will attend the meeting.	Không chắc rằng Tom sẽ tham dự cuộc họp.
Tom says he won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
I had some pudding for an afternoon snack.	Tôi đã có một ít bánh pudding cho bữa ăn nhẹ buổi chiều.
What are your plans for this afternoon?	Kế hoạch của bạn cho chiều nay là gì?
Tom was supposed to go to Boston with Mary.	Tom được cho là sẽ đến Boston với Mary.
What a ridiculous argument!	Thật là một lập luận lố bịch!
A handsome young soldier falls in love with a nurse and marries her after the war.	Chàng lính trẻ đẹp trai yêu một nữ y tá và cưới cô sau chiến tranh.
Is French one of the languages ​​you know?	Tiếng Pháp có phải là một trong những ngôn ngữ mà bạn biết không?
Tom says that Mary is autistic.	Tom nói rằng Mary bị mắc chứng tự kỷ.
Tom said Mary is probably still excited.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn hào hứng.
Tom bought everything he needed.	Tom đã mua mọi thứ anh ấy cần.
I didn't think about it that way.	Tôi đã không nghĩ về nó như vậy.
I couldn't understand his idea at all.	Tôi không thể hiểu được ý tưởng của anh ấy chút nào.
Tom has a weight problem.	Tom có ​​vấn đề về cân nặng.
Tom doesn't care how much it costs. 	Tom không quan tâm nó có giá bao nhiêu.
He's still going to buy it.	Anh ấy vẫn định mua nó.
I know Tom is not a bad cook.	Tôi biết Tom không phải là một đầu bếp tồi.
The kitchen needs to be remodeled.	Nhà bếp cần được sửa sang lại.
I don't think Tom knows if Mary is hungry or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có đói hay không.
I hope I'm not imposing.	Tôi hy vọng tôi không áp đặt.
Tom is not a dentist.	Tom không phải là nha sĩ.
He accused us of mishandling him.	Anh ta buộc tội chúng tôi đã xử sai anh ta.
Tom and Mary spent three hours on the porch talking to each other.	Tom và Mary đã dành ba giờ ở hiên nhà để nói chuyện với nhau.
Some people shower every day and others don't.	Một số người tắm mỗi ngày và những người khác thì không.
I think it will pay off.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ được đền đáp.
I certainly hope Tom is right.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom đúng.
Don't you know Tom is going to Boston with Mary?	Bạn không biết Tom sẽ đến Boston với Mary sao?
Fortunately, Tom did not suffer internal injuries.	May mắn thay, Tom không bị chấn thương nội tạng.
It is located in front of a restaurant on 42nd Street.	Nó nằm trước một nhà hàng trên Đường 42.
Your feet smell pretty bad.	Chân của bạn có mùi khá nặng.
Work is so boring today.	Hôm nay công việc nản quá.
I asked Tom if I could speak to him privately.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể nói chuyện riêng với anh ấy không.
I envy Tom's way of life.	Tôi ghen tị với cách sống của Tom.
Tom will go with you.	Tom sẽ đi với bạn.
Barley is a grain.	Lúa mạch là một loại ngũ cốc.
Give me Tom's phone number and I'll call him.	Cho tôi số điện thoại của Tom và tôi sẽ gọi cho anh ấy.
I think you want one of these.	Tôi nghĩ bạn muốn có một trong những thứ này.
There is almost no hope that he will win the election.	Hầu như không có hy vọng rằng anh ấy sẽ thắng cử.
Where's your jacket?	Áo khoác của bạn đâu?
He got hives when he ate eggs.	Anh ta bị nổi mề đay khi ăn trứng.
I don't think Tom would be surprised if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm vậy.
It won't be good at all.	Nó sẽ không tốt chút nào.
We were seated facing the executives.	Chúng tôi đã ngồi đối mặt với các giám đốc điều hành.
Tom is usually at home on Sundays.	Tom thường ở nhà vào Chủ nhật.
Is it necessary for all of us to be there?	Có cần thiết cho tất cả chúng ta ở đó không?
She has no more than $100.	Cô ấy không có nhiều hơn 100 đô la.
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thắng.
It is very sticky.	Nó rất dính.
The Queen knighted Tom.	Nữ hoàng phong tước hiệp sĩ cho Tom.
Tom is my teammate.	Tom là đồng đội của tôi.
Tom said he wouldn't mind waiting for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phiền khi đợi chúng tôi.
Tom won't let me do that.	Tom không cho phép tôi làm điều đó.
Tom thought that Mary would be very upset if he did.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất khó chịu nếu anh ta làm vậy.
Tom is not comfortable.	Tom không thoải mái.
We need to talk to Tom.	Chúng tôi cần nói chuyện với Tom.
I thought you said you've seen people do that.	Tôi nghĩ bạn nói rằng bạn đã thấy mọi người làm điều đó.
I have never seen so much paper.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều giấy như vậy.
I know Tom as a very good clarinetist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ kèn clarinetist rất giỏi.
We had a great chance.	Chúng tôi đã rất cơ hội.
Tom lacks motivation to get the job done.	Tom thiếu động lực để hoàn thành công việc.
I started journaling in French three years ago.	Tôi bắt đầu viết nhật ký bằng tiếng Pháp từ ba năm trước.
Tom is trying very hard to be normal.	Tom đang rất cố gắng để tỏ ra bình thường.
Tom doesn't know his way around town.	Tom không biết đường đi quanh thị trấn.
You are just guessing.	Bạn chỉ đang đoán thôi.
How long will Tom be in prison?	Tom sẽ ở trong tù bao lâu nữa?
Tom won't hit anyone right?	Tom sẽ không đánh ai phải không?
I'm pretty busy right now.	Hiện tại tôi khá bận.
I admit that I was careless.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã bất cẩn.
Now I understand why Tom hired you.	Bây giờ tôi hiểu lý do tại sao Tom thuê bạn.
I thought I was about thirteen when I first met Tom.	Tôi nghĩ tôi khoảng mười ba tuổi khi tôi gặp Tom lần đầu tiên.
I'm on my way there right now.	Tôi đang trên đường đến đó ngay bây giờ.
Today is a wonderful day.	Hôm nay là một ngày tuyệt vời.
The story is passed down orally from generation to generation.	Câu chuyện được truyền miệng từ đời này sang đời khác.
I am very happy to be with Tom.	Tôi rất vui khi được đi cùng Tom.
Can you trust your dog not to eat the food on the table?	Bạn có thể tin tưởng con chó của bạn không ăn thức ăn trên bàn?
Should I tell Tom we won't do it unless he helps us?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó trừ khi anh ấy giúp chúng tôi không?
I think Tom will be here tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
That's just personal opinion.	Đó chỉ là ý kiến ​​cá nhân.
Tom and Mary both studied French at the same university in Boston.	Tom và Mary đều học tiếng Pháp tại cùng một trường đại học ở Boston.
This plan looks very similar to the one we had last year.	Kế hoạch này trông rất giống với kế hoạch mà chúng tôi đã có vào năm ngoái.
I think Tom has gone home.	Tôi nghĩ rằng Tom đã về nhà.
I haven't had a drink since Valentine's Day.	Tôi đã không uống một ly nào kể từ ngày lễ tình nhân.
Tom says he's ready to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
Tom's hearing is set for October 20.	Phiên điều trần của Tom được ấn định vào ngày 20 tháng 10.
I've never been mean to Tom.	Tôi chưa bao giờ ác ý với Tom.
Violence increased shortly thereafter.	Bạo lực gia tăng ngay sau đó.
Tom overdosed three years ago.	Tom đã sử dụng quá liều ba năm trước.
When I was a student, I did it every day.	Khi còn là sinh viên, tôi đã làm điều đó hàng ngày.
Do you think you can do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ làm được điều đó?
Tom has decided to return to Australia.	Tom đã quyết định trở lại Úc.
I don't think Tom knows that I have three cats.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi có ba con mèo.
You don't know that Tom doesn't have to help me do that, do you?	Bạn không biết rằng Tom không phải giúp tôi làm điều đó, phải không?
Tom died Monday in Boston.	Tom qua đời hôm thứ Hai ở Boston.
You are not fooling anyone.	Bạn không lừa ai cả.
Experience is a must for this job.	Kinh nghiệm là điều bắt buộc đối với công việc này.
Three multiplied by three makes nine.	Ba nhân với ba tạo thành chín.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết.
Tom picked up some beautiful seashells on the beach.	Tom nhặt được một số vỏ sò đẹp trên bãi biển.
These two pants are made of different materials.	Hai chiếc quần này được làm từ những chất liệu khác nhau.
No one wants to eat.	Không ai muốn ăn.
I haven't met everyone yet.	Tôi chưa gặp tất cả mọi người.
I was a bit worried.	Tôi hơi lo lắng.
My wife and I were both born in Boston.	Tôi và vợ đều sinh ra ở Boston.
You need to buy milk, eggs, butter, etc.	Bạn cần mua sữa, trứng, bơ, v.v.
I think Tom and Mary both have to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Someone is knocking on the door.	Ai đó đang gõ cửa.
Tom won't talk to us.	Tom sẽ không nói chuyện với chúng tôi.
I wasn't there when it happened.	Tôi đã không ở đó khi điều đó xảy ra.
Tom said he is looking for more volunteers.	Tom cho biết anh ấy đang tìm kiếm thêm tình nguyện viên.
Tom ate with Mary.	Tom đã ăn cùng Mary.
I can't understand why Tom turned down that job.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại từ chối công việc đó.
Everyone says Tom is a good person.	Mọi người đều nói Tom là một người tốt.
I didn't remember doing that.	Tôi đã không nhớ làm điều đó.
I have written three books.	Tôi đã viết ba cuốn sách.
You have always underestimated Tom.	Bạn đã luôn đánh giá thấp Tom.
Tom asks Mary to teach him how to play some chords on the mandolin.	Tom yêu cầu Mary dạy anh cách chơi một vài hợp âm trên đàn mandolin.
Tom hastily ate his bread.	Tom ăn vội chiếc bánh mì của mình.
Tom paid no attention to Mary at all.	Tom không để ý đến Mary chút nào.
Tom says he has to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó một mình.
Tom started to sweat a lot.	Tom bắt đầu đổ nhiều mồ hôi.
I'm glad Tom waited.	Tôi rất vui vì Tom đã đợi.
Tom has enough money to buy everything he needs.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
It was Tom who said so.	Chính Tom đã nói như vậy.
You cannot change the world, but you can change yourself.	Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi chính mình.
Tom sent Mary a postcard.	Tom đã gửi cho Mary một tấm bưu thiếp.
I think Tom speaks French well.	Tôi nghĩ Tom nói tiếng Pháp giỏi.
Tom knows he no longer needs to do that.	Tom biết anh ấy không còn cần phải làm điều đó nữa.
Will you give me something cold to drink?	Bạn sẽ cho tôi một cái gì đó lạnh để uống?
Tom didn't know Mary was married.	Tom không biết Mary đã có chồng.
You are the first, right?	Bạn là người đầu tiên, phải không?
Tom doesn't need much help.	Tom không cần nhiều sự giúp đỡ.
We hope Tom will be here soon.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ sớm đến đây.
Tom believes he has been betrayed.	Tom tin rằng mình đã bị phản bội.
The news that Tom had won surprised everyone.	Tin tức rằng Tom đã giành chiến thắng đã làm mọi người ngạc nhiên.
Education is the foundation of civilization.	Giáo dục là nền tảng của nền văn minh.
I know that Tom knows he's the one to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy là người phải làm điều đó.
Don't say that word.	Đừng nói từ đó.
I can't look at this photo without thinking of my deceased mother.	Tôi không thể nhìn bức ảnh này mà không nghĩ đến người mẹ đã khuất của mình.
You should do it the way Tom told you to.	Bạn nên làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với bạn.
Tom only seemed mildly concerned.	Tom chỉ có vẻ quan tâm nhẹ nhàng.
Tom said that he thought Mary wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy.
I wonder if we can tell Tom to do it.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nói Tom làm điều đó không.
I'm sure Tom was impressed.	Tôi chắc chắn rằng Tom rất ấn tượng.
I should advise Tom to wait.	Tôi nên khuyên Tom nên đợi.
Three years ago, Tom's doctor told him he had only three months to live.	Ba năm trước, bác sĩ của Tom nói với anh rằng anh chỉ còn ba tháng để sống.
You will have a hard time.	Bạn sẽ có một thời gian khó khăn.
Tom was drunk again.	Tom lại say.
Tom did more than we asked for.	Tom đã làm nhiều hơn những gì chúng tôi yêu cầu.
I have been working in Australia for just over three years.	Tôi đã làm việc ở Úc chỉ hơn ba năm.
I think Tom can do it better than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom said he would do his homework right after dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà ngay sau bữa tối.
I'm starting to feel better.	Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn rồi.
I can't go out tonight because my parents won't let me.	Tôi không thể đi chơi tối nay vì bố mẹ tôi không cho tôi.
Everyone is asking for you.	Mọi người đang yêu cầu bạn.
You don't believe that, do you?	Bạn không tin điều đó, phải không?
I underline all the words that I don't know.	Tôi gạch chân tất cả những từ mà tôi không biết.
I really look forward to working with you.	Tôi thực sự mong được làm việc với bạn.
I really don't know Tom very well.	Tôi thực sự không biết rõ về Tom.
Tom couldn't get rid of it himself.	Tom không thể tự mình vứt bỏ nó.
You have been infected.	Bạn đã bị nhiễm bệnh.
He said that he no longer remembers anything about the evening.	Anh ta nói rằng anh ta không còn nhớ gì về buổi tối.
Tom just rolled his eyes.	Tom chỉ trừng mắt.
Tom says that Mary will probably win.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ thắng.
It's a cool looking tattoo.	Đó là một hình xăm trông rất ngầu.
Attach this label to your package.	Đính kèm nhãn này vào gói hàng của bạn.
Do you sometimes go fishing with Tom?	Bạn có đôi khi đi câu cá với Tom không?
I know that you want it to happen as much as I do.	Tôi biết rằng bạn muốn nó xảy ra nhiều như tôi.
This does not prove a thing.	Điều này không chứng minh một điều.
I just want to see Tom.	Tôi chỉ muốn gặp Tom.
Tom said tomorrow is Monday.	Tom nói ngày mai là thứ Hai.
I'm sorry to call you so late, but I need to ask you something.	Tôi xin lỗi vì đã gọi cho bạn quá muộn, nhưng tôi cần hỏi bạn vài điều.
Why you do not answer?	Tại sao bạn không trả lời?
I don't need a date.	Tôi không cần một cuộc hẹn hò.
It's been three years since I was there.	Đã ba năm kể từ khi tôi ở đó.
I have a habit of walking my dog ​​in the morning.	Tôi có thói quen dắt chó đi dạo vào buổi sáng.
We urged Tom to study harder.	Chúng tôi đã thúc giục Tom học tập chăm chỉ hơn.
I understand.	Tôi đã hiểu.
Don't play catch.	Đừng chơi trò đuổi bắt.
I am very hungry.	Tôi đang rất đói.
Does anyone in your close family have diabetes?	Có ai trong gia đình thân thiết của bạn bị bệnh tiểu đường không?
Almost no one knows that I am here.	Hầu như không ai biết rằng tôi đang ở đây.
You better not go back there.	Tốt hơn hết bạn không nên quay lại đó.
I'm sure we didn't do anything wrong.	Tôi chắc rằng chúng tôi không làm gì sai cả.
Tom wasn't the one to tell me you wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn muốn làm điều đó.
I know that this is the beginning of the end.	Tôi biết rằng đây là sự khởi đầu của sự kết thúc.
We don't even know if Tom is still in Boston.	Chúng tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​còn ở Boston hay không.
Tom and Mary looked into each other's eyes.	Tom và Mary nhìn vào mắt nhau.
Tom deserves to be the captain.	Tom xứng đáng là đội trưởng.
Tom helped Mary clean the kitchen.	Tom đã giúp Mary dọn dẹp nhà bếp.
Tom was gone for about three hours.	Tom đã đi khoảng ba giờ.
I didn't realize I had to help Tom.	Tôi không nhận ra mình phải giúp Tom.
The production of vegetables is growing in our area.	Việc sản xuất rau đang phát triển trong khu vực của chúng tôi.
Tom can't forget.	Tom không thể nào quên được.
I don't want to drink alcohol.	Tôi không muốn uống rượu.
I told you you liked it.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn thích nó.
These are handcuffs.	Đây là những chiếc còng tay.
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
Is that so? 	Là vậy sao?
I'm so sorry to hear that.	Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.
Where are Tom's parents?	Cha mẹ của Tom ở đâu?
Tom had a job interview on Monday.	Tom đã có một cuộc phỏng vấn việc làm vào thứ Hai.
You cannot do it alone.	Bạn không thể làm điều đó một mình.
Tom started chuckling.	Tom bắt đầu cười khúc khích.
I lived a good life.	Tôi đã sống một cuộc sống tốt.
Did you know that Tom and Mary often do it together?	Bạn có biết rằng Tom và Mary thường làm điều đó cùng nhau không?
Everyone but Tom knows he doesn't need to stay in Australia.	Mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải ở lại Úc.
The movie will make you amused and enthralled.	Bộ phim sẽ làm bạn thích thú và mê mẩn.
Tom made his offer in a very clever way.	Tom đã đưa ra lời đề nghị của mình một cách rất khéo léo.
Tom doesn't know what Mary's house looks like.	Tom không biết ngôi nhà của Mary trông như thế nào.
Tom says he will be here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây.
I don't know if the other woman is married.	Không biết người phụ nữ kia đã có gia đình chưa.
Are your slippers warm?	Dép của bạn có ấm không?
Tom is not a good pianist.	Tom không phải là một nghệ sĩ dương cầm giỏi.
Do you really think you can do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
I don't need a babysitter.	Tôi không cần người trông trẻ.
Tom shot himself.	Tom đã tự bắn mình.
Tom was lucky that Mary wasn't there with him.	Tom may mắn là Mary không ở đó với anh ta.
I should have paid the rent yesterday.	Đáng lẽ tôi phải trả tiền thuê ngày hôm qua.
I know that Tom is almost as tall as you.	Tôi biết rằng Tom cao gần bằng bạn.
I have climbed Mount Fuji before.	Tôi đã từng leo núi Phú Sĩ trước đây.
I made a rookie mistake.	Tôi đã mắc một sai lầm tân binh.
I will do the same thing as Tom did.	Tôi sẽ làm điều tương tự như Tom đã làm.
I think Tom would rather spend his time with someone else.	Tôi nghĩ Tom thà dành thời gian cho người khác.
Tom is not a good dancer, is he?	Tom không phải là một vũ công giỏi, phải không?
He was determined to get the job done at all costs.	Anh quyết tâm hoàn thành công việc bằng mọi giá.
They have a talented producer.	Họ có một nhà sản xuất tài năng.
I'm just not sure exactly what it could be.	Tôi chỉ không chắc chính xác nó có thể là gì.
I don't think Tom would be surprised that it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên vì điều đó đã xảy ra.
Tom snuck out of the house last night.	Tom đã lẻn ra khỏi nhà vào đêm qua.
Tom says he doesn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
China is the most populous country in the world.	Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới.
My mother was very pretty when she was young.	Mẹ tôi rất xinh khi còn trẻ.
Tom knew that Mary would not come.	Tom biết rằng Mary sẽ không đến.
Tom drew a picture of Mary and gave it to her.	Tom đã vẽ một bức tranh về Mary và đưa nó cho cô ấy.
I'm sticking to my plan.	Tôi đang bám sát kế hoạch của mình.
I'm pretty good at tennis.	Tôi khá giỏi quần vợt.
A boxer and an actor are walking towards us.	Một võ sĩ quyền anh và một diễn viên đang tiến về phía chúng tôi.
The play was so boring Tom and I both fell asleep.	Vở kịch quá nhàm chán Tom và cả tôi đều lăn ra ngủ.
Can computers really translate literary works?	Máy tính thực sự có thể dịch các tác phẩm văn học không?
I am going to Australia this winter.	Tôi sẽ đi Úc vào mùa đông này.
I don't think I will need any more help.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom thinks the music is too loud, but he's too tired to get up and turn the volume down.	Tom nghĩ rằng âm nhạc quá lớn, nhưng anh ấy quá mệt để đứng dậy và giảm âm lượng.
They are doing very well.	Họ đang làm rất tốt.
I know Tom is allergic to bees.	Tôi biết Tom bị dị ứng với ong.
Tom wants to plant broccoli this year.	Tom muốn trồng bông cải xanh trong năm nay.
I watched you study.	Tôi đã xem bạn học.
I'm definitely a little better.	Tôi chắc chắn tốt hơn một chút.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn bất kỳ ai khác.
Tom hid the house key under a rock in the garden.	Tom giấu chìa khóa nhà dưới một tảng đá trong vườn.
I don't know what it's made of.	Tôi không biết nó làm bằng gì.
You don't seem as confused as Tom.	Bạn không có vẻ bối rối như Tom.
I have never owned a dog.	Tôi chưa bao giờ nuôi một con chó.
Tom is very forgetful.	Tom rất hay quên.
I don't think Tom knows why I came to Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi đến Boston.
Tom burned his first dinner.	Tom đã đốt bữa tối đầu tiên của mình.
Do you agree, Tom?	Bạn có đồng ý không, Tom?
Tom must be mad at me.	Tom chắc giận tôi lắm.
Tom took Mary's place.	Tom thế chỗ của Mary.
I told you that Tom wouldn't come.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom sẽ không đến.
Tom always says hello, but Mary never does.	Tom luôn nói xin chào, nhưng Mary thì không bao giờ làm vậy.
I am the belligerent type.	Tôi thuộc loại hiếu chiến.
I still want to do it, no matter what.	Tôi vẫn muốn làm điều đó, cho dù có chuyện gì xảy ra.
I think Tom is motivated to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​động lực để làm điều đó.
Tom isn't the only one not wearing a jacket.	Tom không phải là người duy nhất không mặc áo khoác.
Tom has written several books about volleyball.	Tom đã viết một số cuốn sách về bóng chuyền.
That's how it works and the only way it can work.	Đó là cách nó hoạt động và là cách duy nhất để nó có thể hoạt động.
I didn't get enough sleep.	Tôi đã không ngủ đủ giấc.
Tom told me he would never leave me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
I arrived at the station too late, so I missed the train I was supposed to take.	Tôi đến ga quá muộn, vì vậy tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu mà tôi định đi.
I tripped over a rock.	Tôi vấp phải một hòn đá.
Tom told me that Mary was his girlfriend.	Tom nói với tôi rằng Mary là bạn gái của anh ấy.
Tom will love the gift you bought him.	Tom sẽ thích món quà mà bạn đã mua cho anh ấy.
Why don't we get a picture of us together?	Tại sao chúng ta không có được một bức ảnh của chúng ta cùng nhau?
Prime Minister proposed administrative reform.	Thủ tướng đề nghị cải cách hành chính.
The gap between rich and poor is widening.	Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng.
We can't stop Tom from doing that.	Chúng tôi không thể ngăn Tom làm điều đó.
We drank a glass of cool spring water.	Chúng tôi đã uống một ly nước suối mát lành.
I think everyone here likes Tom.	Tôi nghĩ mọi người ở đây đều thích Tom.
I don't weigh their bags.	Tôi không cân túi của họ.
I know Tom used to teach you French.	Tôi biết Tom đã từng dạy bạn tiếng Pháp.
Tom says he's glad you were able to do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm điều đó ngày hôm qua.
I know Tom won't be allowed to do that.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm điều đó.
I have to buy a new scanner.	Tôi phải mua một máy quét mới.
It's inhumane.	Thật là vô nhân đạo.
What color is Mary's scarf?	Chiếc khăn của Mary có màu gì?
We are updating our Terms of Service.	Chúng tôi đang cập nhật Điều khoản dịch vụ của mình.
We cannot open the door.	Chúng tôi không thể mở được cửa.
Tom was elected on Monday.	Tom đã được bầu vào thứ Hai.
I don't like this restaurant.	Tôi không thích nhà hàng này.
I checked my sister's homework for her.	Tôi đã kiểm tra bài tập về nhà của em gái tôi cho cô ấy.
Tom is wearing John's sweater.	Tom đang mặc áo len của John.
You know Tom wants to help, right?	Bạn biết Tom muốn giúp, phải không?
Tom tells Mary that he asked John to teach her how to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã yêu cầu John dạy cô ấy cách làm điều đó.
Tom was never found.	Tom không bao giờ được tìm ra.
I'm sure I did the right thing.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã làm điều đúng đắn.
Nothing is impossible if we all try.	Không có gì là không thể làm được nếu chúng ta cùng cố gắng.
I think Tom is bald.	Tôi nghĩ Tom bị hói.
I hate getting out of bed on cold days.	Tôi ghét ra khỏi giường vào những ngày lạnh giá.
We need to be more aware of what's going on.	Chúng ta cần nhận thức rõ hơn về những gì đang diễn ra.
Tom tells Mary that she has the most beautiful eyes he has ever seen.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy.
Tom pulled out his handkerchief and blew his nose.	Tom rút khăn tay ra và xì mũi.
Tom never said he would do it.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
If they had left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.	Nếu họ rời đi sớm hơn một chút, họ sẽ tránh được tắc đường.
Tom is not a tall boy.	Tom không phải là một cậu bé cao.
You promised to give each of us a dollar.	Bạn đã hứa sẽ cho mỗi người chúng tôi một đô la.
I've felt guilty about it for months.	Tôi đã cảm thấy tội lỗi về nó trong nhiều tháng.
Tom has been involved in politics for many years.	Tom đã tham gia vào chính trị trong nhiều năm.
Tom can go there if he wants.	Tom có ​​thể đến đó nếu anh ấy muốn.
I think you've lived in a trailer.	Tôi nghĩ bạn đã từng sống trong một chiếc xe kéo.
Tom put the gun in the holster.	Tom cất súng vào bao da.
Tom is eating with a fork.	Tom đang ăn bằng một cái nĩa.
Tom has denied the allegation.	Tom đã bác bỏ cáo buộc này.
Tom says he will talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Tom is silly.	Tom thật ngớ ngẩn.
I paid a lot of money for these tickets.	Tôi đã trả rất nhiều tiền cho những tấm vé này.
Tom made himself a peanut butter sandwich for lunch.	Tom đã tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng cho bữa trưa.
We need specifics.	Chúng tôi cần chi tiết cụ thể.
I went for a walk with Tom.	Tôi đã đi dạo với Tom.
I suspect Tom couldn't have done it without some help.	Tôi nghi ngờ Tom không thể làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
Tom made a bamboo flute for Mary.	Tom đã làm một cây sáo trúc cho Mary.
Which do you prefer, Australia or New Zealand?	Bạn thích cái nào hơn, Úc hay New Zealand?
I can't do that, sir.	Tôi không thể làm điều đó, thưa ông.
Tom showed me his photo album.	Tom đưa album ảnh của anh ấy cho tôi xem.
Tom said goodbye and boarded the train.	Tom chào tạm biệt và lên tàu.
He is an idiot.	Anh ta là một tên ngốc.
I know Tom as a traveling salesman.	Tôi biết Tom là một nhân viên bán hàng lưu động.
I don't like things like that.	Tôi không thích những thứ như thế.
Do you have a fireplace in your home?	Bạn có một lò sưởi trong nhà của bạn?
Tom very much agreed.	Tom đã rất đồng ý.
Tom shows Mary the chart.	Tom cho Mary xem biểu đồ.
I'm the type of person who likes to think things through very carefully.	Tôi là kiểu người thích suy nghĩ mọi thứ rất cẩn thận.
Mary is a really nice girl.	Mary là một cô gái thực sự tốt.
We could hear helicopters approaching.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng trực thăng đang đến gần.
Not all passengers wear seat belts.	Không phải tất cả các hành khách đều thắt dây an toàn.
This is one of the shortest books I have ever read.	Đây là một trong những cuốn sách ngắn nhất mà tôi từng đọc.
Looks like something is wrong.	Có vẻ như có gì đó không ổn.
Tom is said to be sleeping.	Tom được cho là đang ngủ.
Face it. 	Đối mặt với nó.
You are not young anymore.	Bạn không còn trẻ nữa.
Tom is expected to arrive in Boston on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ đến Boston vào thứ Hai.
You're not as tall as me, are you?	Bạn không cao bằng tôi, phải không?
Tom has no neighbours.	Tom không có hàng xóm.
I thought you said that Tom could win.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom có ​​thể thắng.
Don't wake the baby.	Đừng đánh thức đứa bé.
Tom nervously approached the door.	Tom lo lắng đến gần cửa.
Tom usually does it every Monday.	Tom thường làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
Where are you going, Tom?	Bạn đi đâu vậy Tom?
An old man is resting under the shade of a tree.	Một cụ già đang nghỉ ngơi dưới bóng cây.
Tom knew Mary wasn't in Boston.	Tom biết Mary không ở Boston.
I want to do it at least one more time.	Tôi muốn làm điều đó ít nhất một lần nữa.
I just wish I knew what to say to my husband.	Tôi chỉ ước mình biết nói gì với chồng.
Tom said Mary is likely in Boston right now.	Tom cho biết Mary có khả năng đang ở Boston ngay bây giờ.
Tom and I are both blind.	Tom và tôi đều bị mù.
He built forty-eight forts.	Ông đã xây dựng bốn mươi tám pháo đài.
I was afraid that I might hurt his feelings.	Tôi sợ rằng tôi có thể làm tổn thương tình cảm của anh ấy.
Tom is not as big as me.	Tom không lớn bằng tôi.
That's just what I need right now.	Đó chỉ là những gì tôi cần ngay bây giờ.
I try not to drink caffeinated beverages very often.	Tôi cố gắng không uống đồ uống có caffein rất thường xuyên.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
I thought I could do it, but I couldn't.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó, nhưng tôi đã không thể.
I know that Tom knows that Mary won't help John do it anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary sẽ không giúp John làm điều đó nữa.
Tom says Mary doesn't want to do that to him.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó với anh ta.
Tom is not even qualified to admit he made a mistake.	Tom thậm chí không có đủ tư cách để thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
Studying when you're sleepy doesn't help either.	Học khi bạn buồn ngủ cũng chẳng ích gì.
Why have I never seen you here before?	Sao tôi chưa thấy bạn ở đây bao giờ?
That's your horse, isn't it?	Đó là con ngựa của bạn, phải không?
The train to Birmingham departs from platform 3.	Chuyến tàu đi Birmingham khởi hành từ sân ga số 3.
Tom doesn't know how I wish he'd left.	Tom không biết tôi ước gì anh ấy rời đi.
The matter has been cleared up.	Sự việc đã được làm sáng tỏ.
Tom is on the list, right?	Tom có ​​trong danh sách, phải không?
Textiles and agriculture combined account for nearly 50% of Nicaragua's exports.	Dệt may và nông nghiệp kết hợp chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu của Nicaragua.
I need to repay her.	Tôi cần phải trả ơn cho cô ấy.
Tom will only be in Australia for three days.	Tom sẽ chỉ ở Úc trong ba ngày.
I'm sorry I didn't call last night.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi vào đêm qua.
Tom bent down to tie his shoelaces.	Tom cúi xuống buộc dây giày.
Tom followed Mary up the stairs.	Tom theo Mary lên cầu thang.
Tom informed Mary why he had to do so.	Tom thông báo cho Mary lý do tại sao anh ta phải làm như vậy.
Tom was offered a lead role in a horror movie.	Tom đã được mời đóng một vai chính trong một bộ phim kinh dị.
Tom probably won't be faster than Mary.	Tom có ​​thể sẽ không nhanh hơn Mary.
Tom is being treated at a burn unit.	Tom đang được điều trị tại một đơn vị bỏng.
Tom is not wearing a life jacket.	Tom không mặc áo phao.
Look at that car. 	Hãy nhìn cái ô tô kia kìa.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
Tom is jogging.	Tom đang chạy bộ.
I told Tom to do it.	Tôi đã nói với Tom để làm điều đó.
Everyone here knows we won't be able to do that.	Mọi người ở đây đều biết rằng chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom will be absent tomorrow.	Tom sẽ vắng mặt vào ngày mai.
I can't go to Australia next week.	Tôi không thể đi Úc vào tuần tới.
I wasn't going to do that, but now that you've suggested, I can do it.	Tôi không định làm điều đó, nhưng bây giờ bạn đã gợi ý, tôi có thể làm được.
We cannot call them bluffs.	Chúng ta không thể gọi họ là vô tội vạ.
Tom was as confused as Mary.	Tom cũng bối rối như Mary.
I'm not sure I have enough time to finish this report.	Tôi không chắc mình có đủ thời gian để hoàn thành báo cáo này.
Can Tom play the harmonica?	Tom có ​​thể chơi harmonica không?
I am sure that Tom will be disorganized.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không có tổ chức.
Tom looked at Mary and smiled.	Tom nhìn Mary và cười.
Tom is an amateur archaeologist.	Tom là một nhà khảo cổ học nghiệp dư.
Tom has a phone, but he doesn't use it much.	Tom có ​​một chiếc điện thoại, nhưng anh ấy không sử dụng nó nhiều.
Tom says he didn't know that Mary would eventually do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng cuối cùng Mary sẽ làm điều đó.
Tom couldn't take it anymore, so he quit his job.	Tom không thể chịu đựng được nữa nên đã bỏ việc.
Do you think Tom will actually sing for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự hát cho chúng ta nghe?
Tom told Mary not to go swimming with John.	Tom nói với Mary không đi bơi với John.
Tom said he knew that Mary might not want to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó vào thứ Hai.
I told Tom to leave as soon as possible.	Tôi đã nói với Tom rằng hãy rời đi càng sớm càng tốt.
We cannot just sit back and let this happen.	Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn và để điều này xảy ra.
I know that Tom knows who will do it.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó.
Tom is hanging out with a Chinese exchange student.	Tom đang đi chơi với một sinh viên trao đổi người Trung Quốc.
How do you know that I don't want to go to Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi không muốn đến Boston?
Tom moved to Boston in 2013.	Tom chuyển đến Boston vào năm 2013.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
I don't drink white wine.	Tôi không uống rượu vang trắng.
Tom put the money in the trunk of the car.	Tom cất tiền vào cốp xe.
Tom is a street kid.	Tom là một đứa trẻ đường phố.
I swear I'm not tall.	Tôi thề là tôi không cao.
Tom is not a good diver.	Tom không phải là một thợ lặn giỏi.
Tom touched my cheek.	Tom chạm vào má tôi.
Tom told me you can speak French.	Tom nói với tôi rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom is the only one who doesn't snore.	Tom là người duy nhất không ngủ ngáy.
Tom is the one who taught me how to ski.	Tom là người đã dạy tôi cách trượt tuyết.
I cannot do this.	Tôi không thể làm việc này.
I forgot to tell Tom about the party?	Tôi quên nói với Tom về bữa tiệc?
I'm pretty sure Tom is cheating.	Tôi khá chắc rằng Tom đang lừa dối.
My wife is feeling tired from the daily chores.	Vợ tôi đang cảm thấy mệt mỏi với những công việc thường ngày.
This bottle of wine is a lot cheaper than that one.	Chai rượu này rẻ hơn rất nhiều so với chai rượu đó.
Tom was there with Mary.	Tom ở đó với Mary.
This sounds perfectly legal.	Điều này nghe có vẻ hoàn toàn hợp pháp.
Tom and Mary don't usually have lunch together.	Tom và Mary không thường ăn trưa cùng nhau.
You don't know I'm still doing it, right?	Bạn không biết tôi vẫn đang làm điều đó, phải không?
I don't mind you spending time with me.	Tôi không phiền khi bạn dành thời gian cho tôi.
Tom didn't change his mind.	Tom không đổi ý.
It would be better if we didn't say anything about it.	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nói gì về điều đó.
You hate Tom, don't you?	Bạn ghét Tom, phải không?
Tom grabbed his coat and left.	Tom nắm lấy áo khoác và bỏ đi.
Tom says we can start without him.	Tom nói chúng ta có thể bắt đầu mà không có anh ấy.
Tom read the entire article from beginning to end.	Tom đọc toàn bộ bài báo từ đầu đến cuối.
Tom will see Mary tonight.	Tom sẽ gặp Mary vào tối nay.
Tom didn't live here long.	Tom đã không sống ở đây lâu.
I don't even know your real name.	Tôi thậm chí không biết tên thật của bạn.
I am very curious about this.	Tôi rất tò mò về điều này.
I'll show you what's in my pocket.	Tôi sẽ chỉ cho bạn những gì trong túi của tôi.
Tom thinks we're in trouble.	Tom nghĩ rằng chúng ta đang gặp rắc rối.
Tom says he won't answer any more questions right now.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa ngay bây giờ.
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn ổn.
It is not necessary to do that.	Nó không cần thiết để làm điều đó.
Passengers can carry a certain amount of baggage on board.	Hành khách có thể mang một lượng hành lý nhất định trên máy bay.
You know where to find it, right?	Bạn biết nơi để tìm nó, phải không?
Tom doesn't need Mary to tell him how to do it.	Tom không cần Mary nói cho anh ta biết cách làm điều đó.
I'm sick of lying.	Tôi phát ốm vì nói dối.
You're not really that naive, are you?	Bạn không thực sự ngây thơ như vậy, phải không?
It occurred to me that it might have something to do with Tom.	Tôi chợt nghĩ rằng nó có thể liên quan đến Tom.
Tom is the pitcher.	Tom là người ném bóng.
I almost didn't get there in time.	Tôi gần như đã không đến đó kịp thời.
I agree to split the bill with Tom.	Tôi đồng ý chia hóa đơn với Tom.
Tom almost always wears dark clothes.	Tom hầu như luôn mặc quần áo tối màu.
I'm so sorry to see Tom go.	Tôi rất tiếc khi thấy Tom ra đi.
Tom has decided that he will not say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói đồng ý.
Tom is drinking coffee.	Tom đang uống cà phê.
What is your dog like?	Con chó của bạn trở nên như thế nào?
Tom needs time.	Tom cần thời gian.
I think I'm better at French than you.	Tôi nghĩ tôi giỏi tiếng Pháp hơn bạn.
Who is next in line?	Ai là người tiếp theo trong hàng?
I know that Tom won't go there if you don't go with him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đến đó nếu bạn không đi cùng anh ấy.
Tom did not say what he was asked to do.	Tom không nói anh ấy được yêu cầu làm gì.
I rented an apartment when I lived in Boston.	Tôi thuê một căn hộ khi tôi sống ở Boston.
I haven't been out in years.	Tôi đã không ra ngoài trong nhiều năm.
Tom didn't wait for me, did he?	Tom không đợi tôi phải không?
He is a party animal.	Anh ấy là một con vật thích tiệc tùng.
Tom usually doesn't trust anyone.	Tom thường không tin tưởng bất cứ ai.
You must lose your mind.	Bạn phải mất trí.
Tom said that he had seen a lot of animal carcasses on the road.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy rất nhiều xác động vật trên đường.
On days like these, it's easy to get sunburned.	Vào những ngày như thế này, bạn rất dễ bị cháy nắng.
Tom disappoints Mary.	Tom làm Mary thất vọng.
Are you afraid?	Bạn sợ phải không?
Tom hurried so as not to miss the train.	Tom vội vã để không bị lỡ chuyến tàu.
When I run, I sweat.	Khi tôi chạy, tôi đổ mồ hôi.
I didn't know that Tom could understand French.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
You should probably tell Tom that you don't know how to do it.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is not the one to tell me you have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó.
Tom jumped in disgust.	Tom giật mình kinh tởm.
Tom puts a new roll of film into his camera.	Tom đặt một cuộn phim mới vào máy ảnh của mình.
Tom lives in a very large house.	Tom sống trong một ngôi nhà rất lớn.
Tom is a friend of mine.	Tom là một người bạn của tôi.
You should do better in your exams.	Bạn nên làm tốt hơn trong các kỳ thi của mình.
I am the ticket holder.	Tôi là người có vé.
What would Tom say if he walked in right now?	Tom sẽ nói gì nếu anh ấy bước vào ngay bây giờ?
Rumor has it that Tom will be fired.	Có tin đồn rằng Tom sẽ bị sa thải.
I will go when you get here.	Tôi sẽ đi khi bạn đến đây.
Soak beans overnight before cooking.	Ngâm đậu qua đêm trước khi nấu.
The grass in the park is green and beautiful.	Cỏ trong công viên xanh và đẹp.
I see Tom holding hands with a girl.	Tôi thấy Tom đang tay trong tay với một cô gái.
Tom doesn't have any credit cards.	Tom không có bất kỳ thẻ tín dụng nào.
Have you thought about when you want to come?	Bạn đã nghĩ về thời điểm bạn muốn đến chưa?
I think Tom will want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom says you stole my money.	Tom nói rằng bạn đã lấy trộm tiền của tôi.
Tom had a convulsion.	Tom bị co giật.
I think it's nobody's fault.	Tôi nghĩ đó là lỗi của không ai cả.
Tom's car needs a wash.	Xe của Tom cần rửa.
He believes that nuclear weapons are a threat to peace.	Ông cho rằng vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đối với hòa bình.
Call Tom and see what he thinks.	Gọi cho Tom và xem anh ấy nghĩ gì.
When will Tom come to Australia?	Khi nào Tom sẽ đến Úc?
Will you wait here in the consulate?	Bạn sẽ đợi ở đây trong lãnh sự quán?
I suppose Tom can speak French.	Tôi cho rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I think this requires a celebration.	Tôi nghĩ rằng điều này đòi hỏi một lễ kỷ niệm.
Can't Tom help?	Tom không giúp được sao?
I try to sleep, but I can't.	Tôi cố gắng ngủ, nhưng tôi không thể.
I think Tom might not agree to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không đồng ý làm điều đó.
You asked Tom not to do it here, right?	Bạn đã yêu cầu Tom không làm điều đó ở đây, phải không?
She will just kill me.	Cô ấy sẽ giết tôi mất thôi.
I'm glad Tom is fine.	Tôi rất vui vì Tom vẫn ổn.
This car handles very easily.	Chiếc xe này xử lý rất dễ dàng.
That's not what we want to do.	Đó không phải là điều chúng tôi muốn làm.
I swam in the afternoons during summer vacation.	Tôi đã bơi vào những buổi chiều trong kỳ nghỉ hè.
Tom says it's pretty easy to do it.	Tom nói rằng nó khá dễ dàng để làm điều đó.
Tom danced a little.	Tom nhảy một chút.
I think Tom will probably be very hungry by the time he gets home tonight.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ rất đói vào lúc anh ấy về nhà tối nay.
Tom runs a bar in downtown Boston.	Tom điều hành một quán bar ở trung tâm thành phố Boston.
You are wasting both of our time.	Bạn đang lãng phí thời gian của cả hai chúng ta.
Tom plans to return to Boston.	Tom dự định quay trở lại Boston.
I realized I didn't have to.	Tôi nhận ra mình không cần phải làm vậy.
I don't know why it always has to be me.	Tôi không biết tại sao nó luôn luôn phải là tôi.
The crowd applauded enthusiastically.	Đám đông vỗ tay nhiệt liệt.
Tom didn't seem scared at all.	Tom không có vẻ gì là sợ hãi.
They leave the problem unresolved.	Họ để lại vấn đề chưa được giải quyết.
Tom thinks I might not need to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom knows how to help us.	Tom biết cách giúp chúng tôi.
Don't underestimate your opponent.	Đừng đánh giá thấp đối thủ của bạn.
Tom will probably be the one to come.	Tom có ​​lẽ sẽ là người đến.
I taught Tom's kids French.	Tôi đã dạy những đứa trẻ của Tom tiếng Pháp.
Tom definitely pushed me.	Tom chắc chắn đã đẩy tôi.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Tom felt something was wrong.	Tom cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tom never gave anything to anyone.	Tom chưa bao giờ đưa bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai.
Tom can't work tonight.	Tom không thể làm việc tối nay.
He suffered two broken ribs and a punctured lung.	Anh ta bị gãy hai xương sườn và thủng phổi.
Tom leaned forward and tapped the taxi driver on the shoulder.	Tom nghiêng người về phía trước và vỗ vào vai người lái xe taxi.
If you want a ticket, raise your hand.	Nếu bạn muốn có vé, hãy giơ tay.
I heard you're moving back to Boston.	Tôi nghe nói bạn đang chuyển về Boston.
I don't understand why these things happen.	Tôi không hiểu tại sao những điều này lại xảy ra.
Tom said he knew he wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình sẽ không thể làm điều đó.
How long does it take to learn to play the xylophone?	Mất bao lâu để học chơi xylophone?
Tom is starting to walk.	Tom đang bắt đầu đi bộ.
That's all you ever said.	Đó là tất cả những gì bạn từng nói.
Do I need to wear a helmet while driving a car?	Khi điều khiển xe ô tô có cần đội mũ bảo hiểm không?
Tom wishes he knew how to play mahjong.	Tom ước rằng anh ấy biết chơi mạt chược.
Tom and Mary are okay.	Tom và Mary không sao.
I'm pretty sure Tom is in Australia right now.	Tôi khá chắc rằng Tom hiện đang ở Úc.
Tom shouldn't be leaving early.	Tom không nên về sớm nữa.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I told you I don't want to do this.	Tôi đã nói với bạn là tôi không muốn làm điều này.
I grew up in a mining town.	Tôi lớn lên ở một thị trấn khai thác mỏ.
Tom told me that Mary studied French.	Tom nói với tôi rằng Mary học tiếng Pháp.
I need to do it by 2:30.	Tôi cần phải làm điều đó trước 2:30.
Tom and Mary started arguing.	Tom và Mary bắt đầu tranh cãi.
Tom and I have never done it alone before.	Tom và tôi chưa bao giờ làm điều đó một mình trước đây.
I have lived in this neighborhood for three years.	Tôi đã sống ở khu phố này ba năm.
Tom won't be the last to do that.	Tom sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom told Mary that he would never do that again.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Do you think Tom will ever come to Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ đến Úc không?
I have read all of those books.	Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách đó.
I haven't eaten Chinese food for a long time.	Đã lâu rồi tôi không được ăn món ăn Trung Quốc.
This is a duplicate copy.	Đây là một bản sao trùng lặp.
Tom says he wants to kill Mary.	Tom nói rằng anh ta muốn giết Mary.
Tom wants Mary to sing his favorite song.	Tom muốn Mary hát bài hát yêu thích của anh ấy.
Tom will definitely come.	Tom chắc chắn sẽ đến.
Tom used to work for my grandfather.	Tom từng làm việc cho ông tôi.
Both Tom and Mary have black hair.	Cả Tom và Mary đều có mái tóc đen.
Tom tells Mary that he won't be able to help her today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không thể giúp cô ấy ngày hôm nay.
Tom called Mary instead of John.	Tom đã gọi Mary thay vì John.
Tom got out of the car and went into the store.	Tom ra khỏi xe và đi vào cửa hàng.
Both Tom's father and mother are teachers.	Cả bố và mẹ của Tom đều là giáo viên.
You can do it better than anyone else here.	Bạn có thể làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác ở đây.
We had big losses.	Chúng tôi đã có những tổn thất lớn.
Tom doesn't like to sing in French.	Tom không thích hát bằng tiếng Pháp.
I guess I'm the only one who doesn't know how to do that.	Tôi đoán tôi là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
I don't know if Tom understood what we were saying.	Tôi không biết Tom có ​​hiểu những gì chúng tôi đang nói hay không.
I don't want to make a fool of myself.	Tôi không muốn biến mình thành một kẻ ngốc.
I don't know what else to say to Tom.	Tôi không biết phải nói gì khác với Tom.
Tom needs to be home by 2:30.	Tom cần về nhà trước 2:30.
I'm really busy.	Tôi thực sự rất bận.
The only reason Tom didn't do it was because Mary asked him not to.	Lý do duy nhất mà Tom không làm điều đó là vì Mary yêu cầu anh ta không làm vậy.
Tom doesn't want to go to Australia in October.	Tom không muốn đến Úc vào tháng 10.
Tom doesn't seem to understand French.	Tom dường như không hiểu tiếng Pháp.
Telling Tom Mary has nothing to do with this.	Nói với Tom Mary không liên quan gì đến chuyện này.
Tom seems respectful.	Tom có ​​vẻ tôn trọng.
I know that you still love me, but I don't love you anymore.	Em biết rằng anh vẫn còn yêu em, nhưng em không còn yêu anh nữa.
The nurse cleans the wound, and then dresses it.	Y tá làm sạch vết thương, và sau đó mặc quần áo cho nó.
Trust Tom.	Hãy tin tưởng vào Tom.
Maybe it would be better if we didn't do it.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không làm điều đó.
I think Tom won't realize that Mary isn't here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nhận ra rằng Mary không có ở đây.
Tom may not be as rich as you think.	Tom có ​​thể không giàu như bạn nghĩ.
I know Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
I know that Tom is still a beginner, but he is pretty good.	Tôi biết rằng Tom vẫn là một người mới bắt đầu, nhưng anh ấy khá giỏi.
They didn't let me in.	Họ không cho phép tôi vào.
That must make a difference.	Điều đó phải tạo ra sự khác biệt.
Tom said I shouldn't have told Mary about the accident.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary về vụ tai nạn.
Tom didn't tell me why he had to.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Tom told me not to believe what Mary said.	Tom bảo tôi đừng tin những gì Mary nói.
Only about thirty people came to Tom's concert.	Chỉ có khoảng ba mươi người đến buổi hòa nhạc của Tom.
You are taller than I thought you were.	Bạn cao hơn tôi tưởng bạn.
Tom looks fine to me.	Tom trông rất ổn đối với tôi.
You're not allowed to do that anymore, are you?	Bạn không được phép làm điều đó nữa, phải không?
Tom's heart started pounding.	Tim Tom bắt đầu đập thình thịch.
I don't want to offend Tom.	Tôi không muốn xúc phạm Tom.
Tom will probably walk home.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ về nhà.
She was robbed by a young man.	Cô bị nam thanh niên cướp túi xách.
Let Tom sit in the back.	Để Tom ngồi ở phía sau.
I didn't know that you were there.	Tôi không biết rằng bạn đã ở đó.
I handed Tom a cup of coffee.	Tôi đưa cho Tom một tách cà phê.
I thought you said you were interested in that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn quan tâm đến việc đó.
Tom and I went downtown for a steak at Chuck's Diner.	Tom và tôi đến trung tâm thành phố để ăn bít tết tại Chuck's Diner.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
I have decided not to go to Boston with you.	Tôi đã quyết định không đi Boston với bạn.
Tom put on warm socks.	Tom đi tất ấm vào.
You can use my car, if you want.	Bạn có thể sử dụng xe của tôi, nếu bạn muốn.
Tom leaves an envelope on your table.	Tom để lại một phong bì trên bàn của bạn.
Tom is also from Boston, isn't he?	Tom cũng đến từ Boston phải không?
Ask Tom anything.	Hỏi Tom bất cứ điều gì.
I don't think Tom has the strength to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn đủ sức để làm điều đó nữa.
You can still do it pretty well, right?	Bạn vẫn có thể làm điều đó khá tốt, phải không?
Tom really encouraged me to do it.	Tom thực sự khuyến khích tôi làm điều đó.
I don't feel normal.	Tôi cảm thấy không bình thường.
This is what scares them.	Đây là điều khiến họ sợ hãi.
You cannot run away from yourself.	Bạn không thể chạy trốn khỏi chính mình.
I will never forget you, Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên anh, Tom.
I can't contact Tom.	Tôi không thể liên lạc với Tom.
Tom found a dead cockroach in his food.	Tom tìm thấy một con gián chết trong thức ăn của mình.
Tom is very stingy with his money.	Tom rất keo kiệt với tiền của mình.
He is a famous physicist not only in Japan but also all over the world.	Ông là nhà vật lý nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới.
One should respect one's spouse.	Người ta nên tôn trọng vợ / chồng của mình.
Can you trust Tom at all?	Bạn có thể tin tưởng Tom chút nào không?
We weren't even in Boston at the time.	Chúng tôi thậm chí không ở Boston vào thời điểm đó.
Tom was married to Mary when I first met him.	Tom đã kết hôn với Mary khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Yes, Tom, you are right.	Vâng, Tom, bạn đã đúng.
Tom left three hours ago so he should come now.	Tom đã rời đi ba giờ trước nên giờ anh ấy nên đến.
I wonder if Tom still remembers how to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ cách làm điều đó hay không.
Obviously he's rich.	Rõ ràng là anh ta giàu có.
What do you not know?	Bạn không rõ điều gì?
I want to tattoo a mermaid on my right arm.	Tôi muốn xăm một nàng tiên cá trên cánh tay phải của mình.
I expect to make new friends when I move to Boston.	Tôi dự kiến ​​sẽ có thêm những người bạn mới khi tôi chuyển đến Boston.
Why don't we find out where Tom is?	Tại sao chúng ta không tìm xem Tom đang ở đâu?
It's cold and wet today, isn't it?	Hôm nay trời lạnh và ẩm ướt, phải không?
Tom stepped back.	Tom lùi lại.
How many burgers do you think you ate last year?	Bạn nghĩ bạn đã ăn bao nhiêu bánh mì kẹp thịt năm ngoái?
I know that Tom would hate to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ ghét làm điều đó.
I don't want to be right.	Tôi không muốn đúng.
There are a lot of people trying to buy a house.	Có rất nhiều người cố gắng mua nhà.
I didn't realize that Tom wasn't amused himself.	Tôi không nhận ra rằng Tom không thích thú với chính mình.
I'm much better at French than Tom.	Tôi giỏi tiếng Pháp hơn Tom nhiều.
Put in the washing machine.	Cho vào máy giặt.
Tom doesn't want to go there.	Tom không muốn đến đó.
We didn't know about it until yesterday.	Mãi cho đến ngày hôm qua, chúng tôi mới biết về nó.
Tom told me he thought Mary had left.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã rời đi.
I want to know what's good.	Tôi muốn biết điều gì tốt.
Aren't you going to Tom's farewell party?	Bạn không định đến bữa tiệc chia tay của Tom sao?
Do not walk alone at night.	Đừng đi bộ một mình vào ban đêm.
Bullying and teasing is not allowed here.	Không được phép bắt nạt và trêu chọc ở đây.
Tom took off his shoelaces.	Tom đã cởi dây giày.
Do you think Tom lied?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói dối?
Tom got into the elevator.	Tom vào thang máy.
Tom and I haven't seen each other since we were kids.	Tom và tôi đã không gặp nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom entered his password.	Tom đã nhập mật khẩu của mình.
Tom seemed even more surprised than Mary.	Tom dường như còn ngạc nhiên hơn Mary.
I should have told you the truth about me in the first place.	Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nói cho bạn biết sự thật về tôi.
I think Tom will want to sit down.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn ngồi xuống.
You have to be very careful not to overdo things.	Bạn phải rất cẩn thận để không làm quá mọi thứ.
This is not a joke.	Đây không phải là một trò đùa.
Your prediction was correct.	Dự đoán của bạn đã chính xác.
I think Tom is awake.	Tôi nghĩ Tom đã tỉnh.
Tom is tired of you.	Tom mệt mỏi vì bạn.
The kids are playing in the pool with a beach ball.	Những đứa trẻ đang chơi trong hồ bơi với một quả bóng bãi biển.
You do not know Tom slept?	Bạn không biết Tom đã ngủ?
I won't be able to finish the work tomorrow.	Tôi sẽ không thể hoàn thành công việc vào ngày mai.
What happened to my child?	Chuyện gì đã xảy ra với con tôi?
I know that you will not be fired.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bị sa thải.
Did you know there are some broken bottles on your back porch?	Bạn có biết có một số chai vỡ ở hiên sau nhà bạn không?
Tom probably still doesn't know why Mary went to the hospital.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết tại sao Mary lại đến bệnh viện.
Well, I guess I'll do the same thing.	Chà, tôi đoán tôi cũng sẽ làm điều tương tự.
Tom helped do that.	Tom đã giúp làm điều đó.
I know Tom is hungry.	Tôi biết Tom đói.
Tom's mother must have been very disappointed.	Mẹ của Tom chắc hẳn đã rất thất vọng.
I wonder if Tom has really left Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự rời Boston chưa.
Tom will be back tonight.	Tom sẽ trở lại vào tối nay.
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể đi ngày hôm qua.
Tom won't find anyone to do it for him.	Tom sẽ không tìm được ai làm điều đó cho anh ta.
Tom broke all the eggs.	Tom đã làm vỡ tất cả các quả trứng.
Tom took very good care of his guests.	Tom đã chăm sóc rất tốt cho những vị khách của mình.
In the end, he didn't make it.	Rốt cuộc thì anh ấy đã không qua khỏi.
My sister is a very good typist.	Em gái tôi là một nhân viên đánh máy rất giỏi.
Tom went straight to his room as soon as he got home.	Tom đi thẳng vào phòng của mình ngay khi về đến nhà.
Tom shares Mary's pain.	Tom chia sẻ nỗi đau của Mary.
I don't like eating out.	Tôi không thích ăn ở ngoài.
Tom looked appreciatively.	Tom nhìn một cách tán thưởng.
Cooked potatoes.	Khoai tây nấu chín.
Tom wouldn't want to do that to us.	Tom sẽ không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom says he thinks Mary is still living in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn đang sống ở Boston.
I'll meet you there around 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn ở đó khoảng 2:30.
Do you really think doing that would be silly?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là ngớ ngẩn?
Give me five minutes to make the final adjustments.	Cho tôi năm phút để hoàn thành những điều chỉnh cuối cùng.
I'm losing my mind.	Tôi đang mất trí.
They're building something across the street, but we're not sure what it is yet.	Họ đang xây dựng một thứ gì đó bên kia đường, nhưng chúng tôi chưa chắc chắn nó là gì.
I really can't trust Tom.	Tôi thực sự không thể tin tưởng Tom.
You have to do it yourself.	Bạn phải tự mình làm điều đó.
Tom told me he thought I looked drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi trông say xỉn.
He has never been better.	Anh ấy chưa bao giờ tốt hơn.
It wasn't until Tom left me that I realized how much I loved him.	Mãi cho đến khi Tom rời xa tôi, tôi mới nhận ra mình yêu anh ấy đến nhường nào.
Tom and Mary have left Boston.	Tom và Mary đã rời Boston.
Tom lives near the zoo.	Tom sống gần sở thú.
I don't know what Tom will say.	Tôi không biết Tom sẽ nói gì.
They are close friends.	Họ là bạn thân của nhau.
I'm sure Tom will do the right thing.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm đúng.
Let's see what else we can learn about Tom.	Hãy xem những điều khác chúng ta có thể tìm hiểu về Tom.
I haven't called Tom recently.	Tôi đã không gọi cho Tom gần đây.
Tom was too short to see through the wall.	Tom quá thấp để có thể nhìn qua bức tường.
After a while, I couldn't help but notice that we didn't seem to be on the same road anymore.	Sau một lúc, tôi không thể không nhận ra rằng chúng tôi dường như không còn đi chung trên con đường nữa.
She came to your place, didn't she?	Cô ấy đã đến chỗ của bạn, phải không?
Sorry, but I can't go with you.	Xin lỗi, nhưng tôi không thể đi cùng bạn.
You cannot ask us to believe this.	Bạn không thể yêu cầu chúng tôi tin vào điều này.
I understand that you would like to join our group.	Tôi hiểu rằng bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom hit his head on the roof of the car.	Tom đập đầu vào nóc ô tô.
The man suspected of killing Tom has been arrested.	Người đàn ông bị tình nghi giết Tom đã bị bắt.
That's not what I'm trying to say.	Đó không phải là những gì tôi đang cố gắng nói.
Do you think that will happen soon?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ sớm xảy ra không?
Tom is nearly six meters tall.	Tom cao gần sáu mét.
That would be very good.	Điều đó sẽ rất tốt.
Tom doesn't like onions.	Tom không thích hành tây.
I'll be home around 2:30.	Tôi sẽ về nhà vào khoảng 2:30.
Tom doesn't like working here, does he?	Tom không thích làm việc ở đây phải không?
Can you tell me what's bothering you?	Bạn có thể cho tôi biết điều gì đang làm phiền bạn không?
Tom doesn't mind stealing other people's food.	Tom không ngại ăn trộm thức ăn của người khác.
I'll give it a shot.	Tôi sẽ cho nó một shot.
There are many things I want to tell you.	Có rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn.
Tom is a great teammate.	Tom là một đồng đội tuyệt vời.
What is the most popular dog breed?	Giống chó phổ biến nhất là gì?
What is the best way to solve this problem?	Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là gì?
Tom says he thinks Mary will be hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đói.
I don't know if Tom is here or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​ở đây hay không.
Why don't we skip lunch?	Tại sao chúng ta không bỏ bữa trưa?
The adjustment of machines is carried out by engineers.	Việc điều chỉnh máy móc do các kỹ sư đảm nhận.
Tom couldn't believe that Mary knew why John didn't like her.	Tom không thể tin rằng Mary biết tại sao John không thích cô ấy.
Tom felt the train start to move.	Tom cảm thấy đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
Tom needs to be told many times to do it.	Tom cần được nói nhiều lần để làm điều đó.
Tom seemed excited at the prospect.	Tom có ​​vẻ phấn khích trước viễn cảnh.
Tom knows how to make pizza.	Tom biết làm bánh pizza.
I agree with them that we should try again.	Tôi đồng ý với họ rằng chúng ta nên thử lại.
I've been working for three hours now.	Tôi đã làm việc ba giờ rồi.
What is the score at halftime?	Tỷ số ở giờ nghỉ giải lao là bao nhiêu?
My closet is full of trash that I never use again.	Tủ quần áo của tôi đầy rác mà tôi không bao giờ sử dụng nữa.
I've never met anyone from Boston.	Tôi chưa từng gặp ai từ Boston.
I don't want to talk to anyone.	Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
Tom will pay for what he did.	Tom sẽ phải trả giá cho những gì anh ấy đã làm.
There were quite a few people in the hall.	Có khá nhiều người trong hội trường.
I cannot afford to go to Australia.	Tôi không có khả năng đi Úc.
It was a stroke of luck.	Đó là một sự may mắn.
I don't need to do that?	Tôi không cần phải làm điều đó?
This is characteristic of hypertensive patients.	Đây là đặc điểm của bệnh nhân tăng huyết áp.
I need someone to find Tom.	Tôi cần người tìm Tom.
The cat saw a mouse and ran after it.	Con mèo nhìn thấy một con chuột và chạy theo nó.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do that.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó.
Neither Tom nor Mary ever tried to do that.	Cả Tom và Mary đều chưa bao giờ cố gắng làm điều đó.
Tom owns a blue car.	Tom sở hữu một chiếc ô tô màu xanh lam.
I had a sore throat.	Tôi đã bị đau họng.
I don't want to go and I know that you don't want to go either.	Tôi không muốn đi và tôi biết rằng bạn cũng không muốn đi.
I wish there was a better translation of this book.	Tôi ước rằng có một bản dịch tốt hơn của cuốn sách này.
Tom is probably in his room.	Tom có ​​lẽ đang ở trong phòng của mình.
Rejection hurts.	Bị từ chối gây đau đớn.
I know the wire.	Tôi biết dây.
I need your expertise.	Tôi cần kiến ​​thức chuyên môn của bạn.
Can you leave it with me until this afternoon?	Bạn có thể để nó với tôi cho đến chiều nay?
Not satisfied with your new car?	Bạn không hài lòng với chiếc xe mới của mình?
I knew Tom wouldn't suspect anything.	Tôi biết Tom sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
But anyway, let's get started.	Nhưng dù sao, chúng ta hãy bắt đầu.
Tom is the producer and director.	Tom là nhà sản xuất và đạo diễn.
Tom doesn't want to live next to us.	Tom không muốn sống cạnh chúng ta.
Tom says that Mary will be late.	Tom nói rằng Mary sẽ đến muộn.
Even if Tom swore it was true, I still wouldn't believe it.	Ngay cả khi Tom đã thề rằng đó là sự thật, tôi vẫn sẽ không tin.
How many songs did Tom write?	Tom đã viết bao nhiêu bài hát?
I don't want to do this.	Tôi không muốn làm điều này.
Tom and Mary agree with us.	Tom và Mary đồng ý với chúng tôi.
There's something you need to tell me.	Có điều gì đó mà bạn cần nói với tôi.
Tom says that no one has been arrested yet.	Tom nói rằng vẫn chưa có ai bị bắt.
I think Tom might want to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
I didn't know Tom wouldn't be at the party.	Tôi không biết Tom sẽ không tham gia bữa tiệc.
I think we should stay at home.	Tôi nghĩ chúng ta nên ở trong nhà.
Needless to say, basic human rights should be respected.	Không cần phải nói, các quyền cơ bản của con người cần được tôn trọng.
Now Tom is part of the team.	Bây giờ Tom là một phần của đội.
He changed his name to Tom.	Anh ấy đổi tên thành Tom.
Tom saw Mary in her car.	Tom đã nhìn thấy Mary trong xe của cô ấy.
Do you guys want me to bring you anything?	Các bạn có muốn tôi mang gì cho các bạn không?
Tom told me that he thought Mary was displeased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không hài lòng.
Tom isn't sure he needs to do that.	Tom không chắc anh ấy cần phải làm điều đó.
Are you sure your jacket is waterproof?	Bạn có chắc áo khoác của mình không thấm nước không?
Tom knew that Mary likely wouldn't cry.	Tom biết rằng Mary có khả năng sẽ không khóc.
Tom looks terrible.	Tom trông thật khủng khiếp.
Tom is clearly in love.	Tom rõ ràng đang yêu.
Tom will die in the next few days.	Tom sẽ chết trong vài ngày tới.
I don't plan to meet Tom at the airport.	Tôi không định gặp Tom ở sân bay.
What is the distance between here and there?	Khoảng cách giữa đây và đó là bao nhiêu?
Tom seems really interested.	Tom có ​​vẻ thực sự quan tâm.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is in a difficult situation.	Tom đang ở trong một tình huống khó khăn.
I know Tom isn't a better dancer than I am.	Tôi biết Tom không phải là một vũ công giỏi hơn tôi.
I feel like I have been cheated.	Tôi cảm thấy như mình đã bị lừa.
Tom has donated a lot of money for us.	Tom đã quyên góp rất nhiều tiền cho chúng tôi.
I don't talk to Tom anymore.	Tôi không nói chuyện với Tom nữa.
It was one of the most incredible experiences of my life.	Đó là một trong những trải nghiệm đáng kinh ngạc nhất trong cuộc đời tôi.
Tom is a person who likes a challenge.	Tom là người thích thử thách.
I suspect that Tom doesn't have to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không phải làm điều đó.
This is one of my favorites.	Đây là một trong những mục yêu thích của tôi.
I asked Tom what he wanted for Christmas.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy muốn gì cho Giáng sinh.
I am sorry that I cannot assist you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể hỗ trợ bạn.
Tom is a retired truck driver.	Tom là một tài xế xe tải đã nghỉ hưu.
I think it was Tom who locked the door.	Tôi nghĩ chính Tom đã khóa cửa.
Tom is as smart as a whip.	Tom khôn như roi.
I don't discriminate.	Tôi không phân biệt đối xử.
Tom suppressed his anger.	Tom kìm nén cơn tức giận của mình.
Without a doubt, Tom will want to thank you in person.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ muốn cảm ơn bạn trực tiếp.
Tom quickly climbed the tree.	Tom nhanh chóng leo lên cây.
Tom was born near Boston.	Tom sinh ra gần Boston.
It shouldn't be a secret.	Nó không nên là một bí mật.
We may have to be in Australia for a few weeks.	Chúng tôi có thể phải ở Úc trong vài tuần.
You don't have a speech to make?	Bạn không có một bài phát biểu để thực hiện?
I don't care about those things.	Tôi không quan tâm đến những thứ đó.
Why are people making such a big deal out of this?	Tại sao mọi người lại làm lớn chuyện này?
Tom is moving back to Boston next spring.	Tom sẽ chuyển về Boston vào mùa xuân tới.
Tom might be willing to do it for you.	Tom có ​​thể sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
She is five years younger than me.	Cô ấy nhỏ hơn tôi năm tuổi.
That would be a murder.	Đó sẽ là một vụ giết người.
We waited until 2:30.	Chúng tôi đợi đến 2:30.
I gave Tom many opportunities to do it right.	Tôi đã cho Tom nhiều cơ hội để làm điều đó đúng đắn.
Tom saw the children off to school.	Tom tiễn các con đến trường.
You will have to skip classes.	Bạn sẽ phải bỏ dở các lớp học.
Tom told me that he thought Mary was serious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nghiêm túc.
He didn't even talk to me.	Anh ấy thậm chí không nói chuyện với tôi.
I look forward to doing this again.	Tôi mong được làm điều này một lần nữa.
Tom doesn't think Mary should sing.	Tom không nghĩ Mary nên hát.
Tom saw Mary walking down the hallway alone.	Tom nhìn thấy Mary đang đi xuống hành lang một mình.
I don't think Tom is sleepy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang buồn ngủ.
She embroidered her own initials on the white handkerchief.	Cô ấy thêu tên viết tắt của chính mình trên chiếc khăn tay màu trắng.
Tom told me that he thought Mary was great.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất tuyệt.
It doesn't always work for me.	Nó không phải lúc nào cũng hiệu quả với tôi.
I need a few days to think about this.	Tôi cần một vài ngày để suy nghĩ về điều này.
We have enough inventory of products to meet local demand.	Chúng tôi có đủ hàng tồn kho của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu địa phương.
She has always lived in Otaru.	Cô ấy đã luôn sống ở Otaru.
Working with Tom was difficult.	Làm việc với Tom thật khó.
You're not going to stay up all night, are you?	Bạn không định thức cả đêm, phải không?
Tom will soon find a job.	Tom sẽ sớm tìm được một công việc.
Do you know how Tom met Mary?	Bạn có biết Tom đã gặp Mary như thế nào không?
In terms of salary you will get, is this a good job?	Về mức lương bạn sẽ nhận được, đây có phải là một công việc tốt?
It was not Tom who painted that picture.	Tom không phải là người đã vẽ bức tranh đó.
Tom thinks he's better at French than he really is.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp hơn thực tế.
I don't think I've impressed anyone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã gây ấn tượng với bất kỳ ai.
I am angry and bewildered.	Tôi tức giận và hoang mang.
Tom did it this morning.	Tom đã làm điều đó sáng nay.
Tom promised he wouldn't speak French.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không nói tiếng Pháp.
I don't think there's anything wrong with Tom.	Tôi không nghĩ rằng có gì sai với Tom.
Tom doesn't seem to be the only one who wants to sing.	Tom dường như không phải là người duy nhất muốn hát.
In the US, many people have fences around their homes.	Ở Mỹ, nhiều người có hàng rào xung quanh nhà của họ.
Tom doesn't go to work by bike.	Tom không đi làm bằng xe đạp.
Did you ask Tom where he was?	Bạn có hỏi Tom rằng anh ấy đã ở đâu không?
Tom hurried back into the house.	Tom vội vã trở vào nhà.
I know Tom as a financial advisor. 	Tôi biết Tom là một cố vấn tài chính.
Maybe he can help us.	Có lẽ anh ấy có thể giúp chúng ta.
I have to consider this.	Tôi phải xem xét điều này.
Tom told Mary that they were lost.	Tom nói với Mary rằng họ đã bị lạc.
I don't like swimming in salt water.	Tôi không thích bơi trong nước mặn.
Tom says he's from Australia.	Tom nói rằng anh ấy đến từ Úc.
I'll ask Tom to help me do that.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
Tom told Mary that he would never do that.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm điều đó.
I want to spend a few days with Tom.	Tôi muốn dành một vài ngày với Tom.
I know that Tom is a senior.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh cuối cấp.
Tom seems very scared.	Tom dường như rất sợ hãi.
I think that is no longer necessary.	Tôi nghĩ rằng điều đó không còn cần thiết nữa.
I don't think you did what you said you did.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã làm những gì bạn đã nói là bạn đã làm.
There's something I have to tell you.	Có điều tôi phải nói với bạn.
I'm thinking of going back to Boston with Tom.	Tôi đang nghĩ đến việc trở lại Boston với Tom.
Is Tom going to sing?	Tom có ​​định hát không?
I want to be the one to buy that for you.	Tôi muốn trở thành người mua cái đó cho bạn.
There are many things that we cannot judge with money.	Có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể đánh giá bằng tiền.
We're planning to go tomorrow, aren't we?	Chúng ta đang có kế hoạch đi vào ngày mai, phải không?
It's still yours.	Đó vẫn là của bạn.
Tom can be broken.	Tom có ​​thể bị phá vỡ.
I'm busy, otherwise I'll take your invitation.	Tôi đang bận, nếu không tôi sẽ nhận lời mời của bạn.
Is it safe for children to eat in a restaurant with smoke?	Có an toàn cho trẻ em ăn trong nhà hàng có khói không?
Tom had a great night.	Tom đã có một đêm tuyệt vời.
Tom says he wants to kill Mary.	Tom nói rằng anh ta muốn giết Mary.
My favorite flavor is chocolate.	Hương vị yêu thích của tôi là sô cô la.
Even if you put your brain on top of it, you won't solve it.	Ngay cả khi bạn đặt bộ não của bạn lên trên nó, bạn sẽ không giải quyết được nó.
I know Tom can't do that.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó.
I don't know when Tom will do that.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ làm điều đó.
I didn't warn Tom that this could happen.	Tôi đã không cảnh báo Tom rằng điều này có thể xảy ra.
What makes flash floods most dangerous is their sudden nature and rapid water flow.	Điều khiến lũ quét nguy hiểm nhất là tính chất đột ngột và nước chảy xiết.
Tom is a stubborn guy.	Tom là một anh chàng cứng đầu.
I'm not sure if I should sit in the front or in the back.	Tôi không chắc mình nên ngồi phía trước hay phía sau.
Tom's attorney filed the lawsuit on Monday.	Luật sư của Tom đã đệ đơn kiện vào thứ Hai.
Tom broke open the door.	Tom phá cửa mở.
I hate it when Tom does this.	Tôi ghét nó khi Tom làm điều này.
I can't afford to do that.	Tôi không đủ khả năng để làm điều đó.
Tom was playing with my dog.	Tom đã chơi với con chó của tôi.
I'm sure Tom won't be discouraged.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không nản lòng.
Tom tells Mary that he is very confused.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất bối rối.
The last time I went to Boston was in 2013.	Lần cuối cùng tôi đến Boston là vào năm 2013.
Tom was Mary's best friend in high school.	Tom là bạn thân nhất của Mary ở trường trung học.
Tom is definitely over thirty.	Tom chắc chắn đã hơn ba mươi.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
I cut myself with a knife while preparing dinner.	Tôi đã tự cắt mình bằng dao khi đang chuẩn bị bữa tối.
Tom told me some things I needed to know.	Tom đã nói với tôi một số điều tôi cần biết.
Tom resigned this week.	Tom đã từ chức trong tuần này.
What was the first thing Tom asked for?	Điều đầu tiên Tom yêu cầu là gì?
Tom drank tequila.	Tom đã uống rượu tequila.
I think I've answered this before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã trả lời điều này trước đây.
Tom sees a cat under his car.	Tom nhìn thấy một con mèo dưới xe của anh ấy.
Tom says there are many options.	Tom nói rằng có nhiều lựa chọn.
Who is Tom going to stay with?	Tom định ở với ai?
This is the best restaurant I have ever eaten at.	Đây là nhà hàng ngon nhất mà tôi từng ăn.
I don't like to see young girls wearing makeup.	Tôi không thích nhìn những cô gái trẻ trang điểm.
A lot of people I know live in Australia.	Rất nhiều người mà tôi biết sống ở Úc.
I wonder if Tom still has ambitions.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn hoài bão không.
I should have done it sooner.	Tôi nên làm điều đó sớm hơn.
I gave Tom an apple.	Tôi đã cho Tom một quả táo.
Tom ordered drinks for all of us.	Tom đã gọi đồ uống cho tất cả chúng tôi.
Tom doesn't understand anything.	Tom không hiểu gì cả.
Tom didn't realize how lucky he was.	Tom không nhận ra mình đã may mắn như thế nào.
Tom says that Mary thinks Boston is a safe city.	Tom nói rằng Mary nghĩ Boston là một thành phố an toàn.
Tom is taking a shower.	Tom đang tắm.
I don't feel like cooking today.	Tôi không cảm thấy muốn nấu ăn hôm nay.
Tom liked the way Mary did it.	Tom thích cách Mary đã làm điều đó.
I'm sure Tom will call.	Tôi chắc rằng Tom sẽ gọi.
I'm not the person I used to be.	Tôi không phải là người mà tôi từng là.
You're too young to get a driver's license, aren't you?	Bạn còn quá trẻ để lấy bằng lái xe, phải không?
I don't think Tom knows what Mary wants to buy.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn mua gì.
Sometimes it can be difficult to spot where an oil leak in a car's engine is actually coming from.	Đôi khi có thể khó phát hiện ra rò rỉ dầu trong động cơ ô tô thực sự đến từ đâu.
I didn't know Tom was in Boston.	Tôi không biết Tom đang ở Boston.
No one other than Tom wants to buy this.	Không có ai khác ngoài Tom muốn mua cái này.
What to eat? 	Có gì để ăn?
I am very hungry.	Tôi rất đói.
I don't have enough money to buy the things I need to buy.	Tôi không có đủ tiền để mua những thứ tôi cần mua.
Does Tom know Mary's maiden name?	Tom có ​​biết tên thời con gái của Mary không?
Tom is a wino.	Tom là một wino.
We cannot promise anything.	Chúng tôi không thể hứa bất cứ điều gì.
Tom is a pretty good guitarist.	Tom là một tay guitar khá giỏi.
Do you really want me to tell Tom about you and Mary?	Bạn có thực sự muốn tôi kể cho Tom nghe về bạn và Mary không?
That's not a big deal.	Đó không phải là một vấn đề lớn.
They told me the same thing you did.	Họ nói với tôi điều tương tự như bạn đã làm.
I think we'll talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói chuyện với Tom.
I see Tom's name on the list.	Tôi thấy tên của Tom trong danh sách.
I thought you wouldn't show up.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không xuất hiện.
Tom wasn't around.	Tom đã không ở gần đây.
Tom could have been jealous.	Tom có ​​thể đã ghen tị.
Tom nodded again.	Tom lại gật đầu.
Tom continued to work all day.	Tom tiếp tục làm việc cả ngày.
Tom did everything he thought he should.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy nghĩ mình nên làm.
Why should I lift a finger to help Tom?	Tại sao tôi nên nhấc một ngón tay lên để giúp Tom?
Is it okay if I go to work early today?	Có ổn không nếu hôm nay tôi đi làm sớm?
Wait until the crowd thins out.	Hãy đợi cho đến khi đám đông thưa dần.
I'm tired of eating cheese.	Tôi chán ăn pho mát.
Mary is a very shy girl.	Mary là một cô gái rất nhút nhát.
That's not what I'm joking about.	Đó không phải là điều mà tôi muốn nói đùa.
Don't frown anymore.	Đừng cau mày nữa.
I have always had a crush on you.	Tôi luôn luôn phải lòng bạn.
Mom is washing the dog because it is dirty.	Mẹ đang rửa cho con chó vì nó bẩn.
Tom is always arguing with Mary.	Tom luôn tranh cãi với Mary.
That is the case.	Đó là trường hợp.
Tom could not find a solution to the problem.	Tom không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Are you going to call Tom?	Bạn có định gọi cho Tom không?
I feel like I've been here before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã từng ở đây.
Tom didn't want us to come.	Tom không muốn chúng tôi đến.
This is not exactly what we need.	Đây không phải là chính xác những gì chúng ta cần.
I think that is enough for today.	Tôi nghĩ như vậy là đủ cho ngày hôm nay.
Tom is mentally exhausted.	Tom kiệt quệ về mặt tinh thần.
I drink ouzo every day.	Tôi uống ouzo mỗi ngày.
Tom told me that Mary was his student.	Tom nói với tôi rằng Mary là học trò của anh ấy.
What is the chord progression?	Tiến trình của hợp âm là gì?
I thought maybe Tom had something else to do.	Tôi nghĩ có lẽ Tom có ​​việc khác để làm.
Tom said he plans to go on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định đi vào thứ Hai.
Tom poured wine into three long-stemmed glasses.	Tom rót rượu vào ba chiếc ly có thân dài.
How do you know that Tom isn't actually from Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không thực sự đến từ Boston?
I will take the dog for a walk.	Tôi sẽ dắt chó đi dạo.
Tom read the note Mary left him.	Tom đọc mẩu giấy mà Mary để lại cho anh ta.
Tom and Mary spent Christmas day together.	Tom và Mary đã trải qua ngày Giáng sinh cùng nhau.
I just do my duty.	Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình.
Tom is responsible for more than one important scientific breakthrough.	Tom chịu trách nhiệm cho nhiều hơn một bước đột phá khoa học quan trọng.
I like photography.	Tôi thích chụp ảnh.
I think Tom would hate doing that.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghét làm điều đó.
Tom has no ability to heal.	Tom không có khả năng hồi phục.
This is the problem.	Đây là vấn đề.
Tom has full custody of the children.	Tom được toàn quyền chăm sóc các con.
We made Tom sad.	Chúng tôi đã làm Tom buồn.
Tom didn't want to tell me what happened.	Tom không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
I know all along that he is lying.	Tôi biết tất cả cùng với rằng anh ta đang nói dối.
The problem is that we don't know anything about it.	Vấn đề là chúng ta không biết gì về điều đó.
Tom told me I could use his computer.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể sử dụng máy tính của anh ấy.
I knew that Tom would probably make it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
Tom is the lead singer in a blues band.	Tom là ca sĩ chính trong một ban nhạc blues.
Don't let me influence you.	Đừng để tôi ảnh hưởng đến bạn.
Do you have any evidence to prove him guilty?	Bạn có bằng chứng nào để chứng minh anh ta có tội không?
Tom is getting stronger.	Tom đang trở nên mạnh mẽ hơn.
I know that Tom does it at least once a day.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó ít nhất một lần một ngày.
Tom is very pious.	Tom rất ngoan đạo.
Tom said he is very afraid of snakes.	Tom cho biết anh rất sợ rắn.
Tom said he knew that was what Mary had to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary phải làm.
I remember reading about those twins in the newspaper.	Tôi nhớ đã đọc về cặp song sinh đó trên báo.
We don't want people like Tom in our club.	Chúng tôi không muốn những người như Tom trong câu lạc bộ của chúng tôi.
I better warn Tom.	Tốt hơn là tôi nên cảnh báo Tom.
Mary told me Tom was her brother.	Mary nói với tôi Tom là anh trai của cô ấy.
"Whose bike is this?" 	"Đây là xe đạp của ai?"
"It's Tom's."	"Đó là của Tom."
Tom asks why you weren't there yesterday.	Tom hỏi tại sao bạn không ở đó ngày hôm qua.
Please arrive by 2:30.	Vui lòng đến trước 2:30.
There's no way I'd leave without you.	Không đời nào tôi rời đi mà không có em.
Do not worried! 	Đừng lo!
Nothing happens here anyway.	Không có gì xảy ra ở đây dù sao.
Tom doesn't know where he is.	Tom không biết anh ta đang ở đâu.
I think Tom knows French.	Tôi nghĩ Tom biết tiếng Pháp.
I have directed about thirty films.	Tôi đã đạo diễn khoảng ba mươi bộ phim.
Tom's hands clenched into fists.	Hai tay Tom nắm chặt thành nắm đấm.
It is possible that I will die tomorrow.	Có khả năng tôi sẽ chết vào ngày mai.
Everyone in the room was stunned by what had happened.	Mọi người trong phòng đều sững sờ trước những gì đã xảy ra.
It's a nice tune.	Đó là một giai điệu hay.
Tom doesn't want to swim.	Tom không muốn bơi.
Tom made an amazing discovery.	Tom đã có một khám phá đáng kinh ngạc.
I'm not the only one who doesn't need to.	Tôi không phải là người duy nhất không cần làm điều đó.
Will Tom be here tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​ở đây không?
Even though I slept for twelve hours, I was still sleepy.	Mặc dù đã ngủ mười hai giờ, nhưng tôi vẫn còn buồn ngủ.
His face was red and he felt hot and uncomfortable.	Mặt anh đỏ bừng và cảm thấy nóng nực, khó chịu.
Tom won't miss me.	Tom sẽ không nhớ tôi.
Teen fans next to him were overjoyed as the rock star stepped off the plane.	Các fan tuổi teen bên cạnh phấn khích tột độ khi ngôi sao nhạc rock bước xuống máy bay.
Tom usually comes here on Mondays.	Tom thường đến đây vào thứ Hai.
The waitress spread a white cloth on the table.	Cô phục vụ trải một tấm vải trắng lên bàn.
I see no reason not to do it now.	Tôi thấy không có lý do gì để không làm điều đó ngay bây giờ.
I spend my summer in Boston.	Tôi dành mùa hè của mình ở Boston.
I think I can do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom has never played a soccer ball in his life.	Tom chưa bao giờ đá bóng trong đời.
I don't mind helping Tom from time to time.	Tôi không ngại thỉnh thoảng giúp đỡ Tom.
Before getting married, Tom used to go out drinking every weekend.	Trước khi kết hôn, Tom thường đi uống rượu vào mỗi cuối tuần.
That's Tom's brother.	Đó là anh trai của Tom.
This is the book I was looking for.	Đây là cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm.
I never thought I'd see one of these up close.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhìn thấy một trong những thứ này cận cảnh.
Tom is one of the most talkative people I know.	Tom là một trong những người nói nhiều nhất mà tôi biết.
Everyone is here.	Mọi người đều ở đây.
Tom will not wait for a decision.	Tom sẽ không chờ đợi một quyết định.
I like Tom because he's honest.	Tôi thích Tom vì anh ấy trung thực.
Tom started eating before Mary sat at the table.	Tom bắt đầu ăn trước khi Mary ngồi vào bàn.
I didn't know Tom was such a good basketball player.	Tôi không biết Tom lại là một cầu thủ bóng rổ giỏi như vậy.
Tom is a pretty goofy guy.	Tom là một anh chàng khá ngốc nghếch.
Tom won't have to do that.	Tom sẽ không phải làm điều đó.
Tom wants Mary to come to Boston to visit her uncle.	Tom muốn Mary đến Boston để thăm chú của cô ấy.
Tom is getting nervous.	Tom đang trở nên lo lắng.
I plant a peach tree in my yard.	Tôi trồng một cây đào trong sân nhà.
We cannot ignore these reports.	Chúng tôi không thể bỏ qua những báo cáo này.
I didn't know it would be fun to do that.	Tôi không biết sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom and I are not the same.	Tom và tôi không giống nhau.
I can't get anyone to tell me anything.	Tôi không thể nhờ bất kỳ ai nói cho tôi biết bất cứ điều gì.
Do you want me to brush your hair?	Bạn có muốn tôi chải tóc cho bạn không?
I didn't visit Boston with Tom.	Tôi đã không đến thăm Boston với Tom.
I know what it's looking for.	Tôi biết nó đang tìm kiếm cái gì.
Tom seemed to be dizzy.	Tom dường như bị chóng mặt.
No one knows how long the pandemic will last.	Không ai biết đại dịch sẽ kéo dài bao lâu.
I don't know that Tom knows why Mary would want him to.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm vậy.
You were broken, right?	Bạn đã bị phá vỡ, phải không?
Tom went to a party at the university.	Tom đã đến một bữa tiệc ở trường đại học.
Tom solved this problem.	Tom đã giải quyết vấn đề này.
Tom must really like shrimp.	Tom phải thực sự thích tôm.
I first met Tom in Australia.	Tôi gặp Tom lần đầu ở Úc.
Have you ever kissed Tom?	Bạn đã từng hôn Tom chưa?
Tom was fine with that.	Tom đã ổn với điều đó.
I have to go home at 2:30.	Tôi phải về nhà lúc 2:30.
I'm not someone who wants to hurt Tom.	Tôi không phải là người muốn làm tổn thương Tom.
Can I have the last slice of pizza?	Tôi có thể ăn miếng bánh pizza cuối cùng không?
That's what will happen.	Đó là những gì sẽ xảy ra.
Tom doesn't care about that, but Mary does.	Tom không quan tâm đến việc đó, nhưng Mary thì có.
Tom won't be able to get there in time.	Tom sẽ không thể đến đó kịp thời.
Even if Tom wanted to do it, he wouldn't.	Ngay cả khi Tom muốn làm điều đó, anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom ran across the street.	Tom chạy qua đường.
Rumor has it that Tom will be fired.	Có tin đồn rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom is not as bad as Mary.	Tom không xấu như Mary.
I'm afraid I can't allow that.	Tôi e rằng tôi không thể cho phép điều đó.
Tom admitted he wasn't being honest.	Tom thừa nhận anh đã không thành thật.
I know you will find happiness in the end.	Tôi biết cuối cùng bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Who is the leader of the expedition?	Ai là người lãnh đạo cuộc thám hiểm?
Tom was unable to support his family.	Tom đã không thể hỗ trợ gia đình của mình.
We waited all morning.	Chúng tôi đã chờ đợi cả buổi sáng.
Tom is a new student.	Tom là một học sinh mới.
Tom is active at night and sleeps during the day.	Tom hoạt động vào ban đêm và ngủ vào ban ngày.
This is an unacceptable situation.	Đây là một tình huống không thể chấp nhận được.
No one's doing anything to you, Tom.	Không ai làm gì anh đâu, Tom.
I think Tom should stay away.	Tôi nghĩ Tom nên tránh xa.
I ran into an old friend on the street.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ trên phố.
She lost her memory.	Cô ấy bị mất trí nhớ.
It didn't take too long for us to complete the project.	Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi hoàn thành dự án.
This is my first time frying eggs.	Đây là lần đầu tiên tôi chiên trứng.
Tom was a little surprised at how well Mary could swim.	Tom hơi ngạc nhiên vì Mary có thể bơi giỏi như thế nào.
I want to sign that petition.	Tôi muốn ký vào bản kiến ​​nghị đó.
Tom and Mary didn't tell me they were married.	Tom và Mary không nói với tôi rằng họ đã kết hôn.
Tom hates foreigners.	Tom ghét người nước ngoài.
I think Tom should go home.	Tôi nghĩ Tom nên về nhà.
I don't think you understand what I'm saying.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu những gì tôi nói.
I will do it this afternoon.	Tôi sẽ làm điều đó vào chiều nay.
In this book, the writer contrasts Japan with America.	Trong cuốn sách này, nhà văn đối lập Nhật Bản với Mỹ.
Tom seems a bit short-tempered, doesn't he?	Tom có ​​vẻ hơi nóng nảy, phải không?
I know Tom will be able to do that well.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm tốt điều đó.
She is a soccer champion.	Cô ấy là một nhà vô địch bóng đá.
You always lie.	Bạn luôn nói dối.
For more information, contact Tom Jackson.	Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Tom Jackson.
I realized that Tom could easily do that.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể dễ dàng làm được điều đó.
Tom lay unconscious on the operating table.	Tom nằm bất tỉnh trên bàn mổ.
I go to work tomorrow.	Ngày mai tôi đi làm.
I know Tom is not Mary's brother.	Tôi biết Tom không phải anh trai của Mary.
You have thirty minutes to decide.	Bạn có ba mươi phút để quyết định.
Tom and Mary became very good friends.	Tom và Mary đã trở thành những người bạn rất tốt.
I didn't even know Tom was born in Boston.	Tôi thậm chí còn không biết Tom sinh ra ở Boston.
I don't know if I've hurt anyone.	Tôi không biết tôi đã làm tổn thương bất cứ ai.
Those are the properties that she owns.	Đó là những tài sản mà cô ấy đang sở hữu.
It is no more than half a mile to the sea.	Nó là không quá nửa dặm đến biển.
I am willing to admit I was wrong.	Tôi sẵn sàng thừa nhận tôi đã sai.
Don't jump to conclusions.	Đừng vội kết luận.
Tom shouted until his throat was hoarse.	Tom hét lên đến khản cả cổ.
How is your patient?	Bệnh nhân của bạn thế nào?
Detroit is the largest city in Michigan.	Detroit là thành phố lớn nhất ở Michigan.
Tom doesn't know what to do?	Tom không biết phải làm gì?
The book consists of fifteen biographies.	Cuốn sách gồm mười lăm tiểu sử.
Tom is a teen idol.	Tom là một thần tượng tuổi teen.
No other book is as widely read as the Bible.	Không có cuốn sách nào khác được đọc rộng rãi như Kinh thánh.
I finally got the call I've been waiting for.	Cuối cùng tôi đã nhận được cuộc gọi mà tôi đã chờ đợi.
I know Tom doesn't know you need to do that.	Tôi biết Tom không biết bạn cần phải làm điều đó.
Tom knew Mary told everyone she would do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom's parents are also singers.	Cha mẹ của Tom cũng là ca sĩ.
People hanging out in front of that store knew I was a cop.	Những người đi chơi trước cửa hàng đó biết tôi là cảnh sát.
Tom doesn't need to help us today.	Tom không cần giúp chúng ta ngày hôm nay.
Don't be so serious.	Đừng nghiêm túc như vậy.
Tom found a pair of rusty pliers in the back of his garage.	Tom tìm thấy một cặp kìm gỉ sau ga ra của mình.
You are not a very nice person are you?	Bạn không phải là một người rất tốt phải không?
Tom is patient and willing to learn.	Tom kiên nhẫn và sẵn sàng học hỏi.
Tom is wearing a new suit.	Tom đang mặc một bộ đồ mới.
I don't want to talk to anyone.	Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
Unfortunately, I was not able to keep my promise.	Thật không may, tôi đã không thể giữ lời hứa của mình.
When I say that the plane is not safe, no one listens to me.	Khi tôi nói rằng máy bay không an toàn, không ai nghe tôi.
Wouldn't it be nice to live there?	Sẽ rất tuyệt khi sống ở đó phải không?
Are you friends with Tom?	Bạn có phải là bạn của Tom không?
I told Tom not to come today.	Tôi đã nói với Tom không đến hôm nay.
Tom never wins.	Tom không bao giờ thắng.
Do you think Tom will like this?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích điều này không?
I would like to ask both of you to help me.	Tôi muốn nhờ cả hai giúp tôi.
Tom is wearing a black suit.	Tom đang mặc một bộ đồ đen.
It feels wet here.	Ở đây có cảm giác ẩm ướt.
Tom was delighted.	Tom đã rất vui mừng.
Something I ate yesterday doesn't agree with me.	Một cái gì đó tôi đã ăn ngày hôm qua không đồng ý với tôi.
We didn't know Tom needed help.	Chúng tôi không biết Tom cần giúp đỡ.
Tom wears thermal underwear.	Tom mặc đồ lót giữ nhiệt.
In many places, nature is threatened by human activity.	Ở nhiều nơi, thiên nhiên bị đe dọa bởi hoạt động của con người.
We cannot let ourselves be deceived.	Chúng ta không thể để mình bị lừa.
How is your new job?	Công việc mới của bạn thế nào?
I'm sorry for shouting at you.	Tôi xin lỗi vì đã hét vào mặt bạn.
Tom is on the team.	Tom ở trong đội.
Tom just turned on the TV earlier than the fuse blew.	Tom vừa bật TV sớm hơn cầu chì đã nổ.
Tom says he doesn't want to work overtime.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm thêm giờ.
I see Tom sitting on his rocking chair.	Tôi thấy Tom đang ngồi trên chiếc ghế xích đu của anh ấy.
We passed Tom.	Chúng tôi đã vượt qua Tom.
We converse in French.	Chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Pháp.
Take your jacket. 	Lấy áo khoác của bạn.
It's cold today.	Hôm này trời lạnh.
I think I forgot something.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên một cái gì đó.
We may not be able to solve all of our problems, but we should be able to solve some of them.	Chúng ta có thể không giải quyết được tất cả các vấn đề của mình, nhưng chúng ta sẽ có thể giải quyết một số vấn đề trong số đó.
I don't think Tom is ambidextrous.	Tôi không nghĩ rằng Tom thuận cả hai tay.
I just don't know what to say.	Tôi chỉ không biết phải nói gì.
A man had been here before to find Tom.	Một người đàn ông đã ở đây trước đó để tìm Tom.
I am not bald.	Tôi không bị hói.
That's reality.	Đó là thực tế.
I was at home the night of the fire.	Tôi đã ở nhà trong đêm xảy ra vụ cháy.
Tom thinks he's smarter than all the others, but he's not.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn tất cả những người khác, nhưng anh ấy không.
I know that Tom doesn't know why I'm scared to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
Tom says he is having problems with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang có vấn đề với Mary.
Tom is better at French than Mary.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn Mary.
What do you think about reggae?	Bạn nghĩ gì về reggae?
Why don't we forget it?	Tại sao chúng ta không quên nó đi?
Tom is extremely dangerous.	Tom cực kỳ nguy hiểm.
Dance with Tom.	Nhảy với Tom.
Tom admits that he is under pressure.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đang bị áp lực.
Taking a hot bath helps me get rid of my worries.	Tắm nước nóng giúp tôi trút bỏ những lo lắng.
I have been sick since last Monday.	Tôi bị ốm từ thứ Hai tuần trước.
Tom seems afraid to do it.	Tom dường như sợ làm điều đó.
I can't wait to get started.	Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu.
Tom couldn't speak.	Tom không nói được.
The doctors told Tom that Mary did not have much longer to live.	Các bác sĩ nói với Tom rằng Mary không còn sống được bao lâu nữa.
You should tell me you're not happy.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn không hạnh phúc.
Tom often shopped at thrift stores.	Tom thường mua sắm tại các cửa hàng tiết kiệm.
I don't think Tom will be the last to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom has sheep.	Tom có ​​cừu.
I am very pleased with the work Tom has done for us.	Tôi rất vui với công việc mà Tom đã làm cho chúng tôi.
Tom said he heard someone screaming.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ai đó la hét.
Tom will probably be called as a witness.	Tom có ​​lẽ sẽ được gọi làm nhân chứng.
Tom patiently waited for Mary to finish packing her suitcase.	Tom kiên nhẫn đợi Mary thu dọn vali của cô ấy xong.
He's handsome and smart.	Anh ấy đẹp trai và thông minh.
Tom only asked me three questions.	Tom chỉ hỏi tôi ba câu hỏi.
It's really good of you to help me.	Đó là thực sự tốt của bạn để giúp tôi.
I don't know how to say no.	Tôi không biết làm thế nào để nói không.
We are not trying to exclude anyone from our business.	Chúng tôi không cố gắng loại bất kỳ ai khỏi hoạt động kinh doanh.
Who did Tom go to Australia with?	Tom đã đi Úc với ai?
Tom is helping.	Tom đang giúp.
Tom didn't have to tell Mary. 	Tom không cần phải nói với Mary.
She knew.	Cô ấy đã biết.
Tom didn't know how long he would have to stay in Boston.	Tom không biết anh ấy sẽ phải ở lại Boston bao lâu.
Tom is unlikely to be invited to the opening ceremony.	Tom không có khả năng được mời đến lễ khai mạc.
Tom is growing up fast.	Tom đang lớn nhanh.
Mary is her father's favorite daughter.	Mary là con gái yêu thích của cha cô.
Where does Tom want to go?	Tom muốn đi đâu?
I decided not to go early.	Tôi đã quyết định không đi sớm.
He is very friendly, so I enjoy working with him.	Anh ấy rất thân thiện, vì vậy tôi thích làm việc với anh ấy.
I think Tom forgot to tell Mary what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quên nói với Mary những gì phải làm.
Tom told me he wouldn't.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ không làm vậy.
Watch me do this.	Hãy xem tôi làm điều này.
It is not until you lose your health that you realize its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, bạn mới nhận ra giá trị của nó.
Tom flips through the channels.	Tom lật qua các kênh.
You are always together.	Các bạn luôn bên nhau.
Tom will be invited, but I don't think he will.	Tom sẽ được mời, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ đến.
Tom explains to Mary why he can't do it.	Tom giải thích cho Mary lý do tại sao anh ấy không thể làm điều đó.
Tom ran away from home at the age of thirteen.	Tom bỏ nhà đi năm mười ba tuổi.
I suspect that Tom didn't go to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không đến Boston.
I hope Tom doesn't have to.	Tôi hy vọng Tom không phải làm vậy.
Tom says he knows that this is not the first time Mary has done it.	Tom nói rằng anh biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
Is it ok if I turn off the lights?	Tôi tắt đèn có ổn không?
I haven't had much time to think about that.	Tôi chưa có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó.
I was about to ask you if you could help me with something.	Tôi đã định hỏi bạn nếu bạn có thể giúp tôi một cái gì đó.
I doubt that Tom will possibly do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Tom gave Mary a lot of money.	Tom đã cho Mary rất nhiều tiền.
Now that you have finished your work, you are free to go home.	Bây giờ bạn đã hoàn thành công việc của mình, bạn có thể tự do về nhà.
Tom really thinks Mary doesn't want to do that.	Tom thực sự nghĩ Mary không muốn làm điều đó.
I can't believe Tom wants to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom was quite worried about what was happening.	Tom khá lo lắng về những gì đang xảy ra.
I suggest you don't tell Tom what you do for a living.	Tôi đề nghị bạn không nói với Tom những gì bạn làm để kiếm sống.
I've got everything I need.	Tôi đã có tất cả mọi thứ tôi cần.
Neither Tom nor Mary have traveled around Australia.	Cả Tom và Mary đều chưa đi du lịch khắp nước Úc.
Tom was just about to hang up the phone when he heard Mary scream.	Tom vừa định dập máy thì nghe thấy tiếng Mary hét lên.
Tom and Mary were also there.	Tom và Mary cũng ở đó.
Tom took two sandwiches out of the picnic basket and gave one to Mary.	Tom lấy hai chiếc bánh sandwich ra khỏi giỏ dã ngoại và đưa một chiếc cho Mary.
This is the craziest thing I've ever heard.	Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng nghe.
Please contact me as soon as you get here.	Hãy liên hệ với tôi ngay khi bạn đến đây.
Everyone is cheering.	Mọi người đang cổ vũ.
It's not Tom who has to do it. 	Không phải Tom là người phải làm điều đó.
I'm here.	Tôi đây.
Now that Bush has been elected, it will function as usual.	Bây giờ Bush đã được bầu, nó sẽ hoạt động như bình thường.
How many times do I have to say I'm sorry?	Tôi phải nói tôi xin lỗi bao nhiêu lần?
Tom thought what Mary said was stupid.	Tom nghĩ những gì Mary nói là ngu ngốc.
I wish I had told Tom what to do.	Tôi ước gì tôi đã nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom has decided to go to Boston next weekend.	Tom đã quyết định đi Boston vào cuối tuần tới.
Tom was on the dock.	Tom đã ở trên bến tàu.
Where did Tom take off his shoes?	Tom đã cởi giày ở đâu?
I don't want you to do anything else.	Tôi không muốn bạn làm điều khác.
I was determined to work harder.	Tôi đã quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn.
I know I will have to do it.	Tôi biết tôi sẽ phải làm điều đó.
I don't play golf.	Tôi không chơi gôn.
Should I include Tom in this?	Tôi có nên đưa Tom vào cuộc này không?
Tom made himself a cup of herbal tea.	Tom pha cho mình một tách trà thảo mộc.
The doctor said that Tom did not need to be hospitalized.	Bác sĩ nói rằng Tom không cần thiết phải nằm viện.
I know that Tom could have stopped Mary from doing it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đã ngăn Mary làm điều đó.
Tom has to make sure that Mary does it.	Tom phải đảm bảo rằng Mary làm điều đó.
Tom is living outside the city.	Tom đang sống bên ngoài thành phố.
Tom is doing great these days.	Tom đang làm rất tốt những ngày này.
I know that Tom knows that I am intending to do just that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi đang có ý định làm điều đó.
It's not as easy to do as I thought.	Nó không dễ dàng để làm điều đó như tôi nghĩ.
I don't think I can live with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống với Tom.
Tom can speak French like a native.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
How long will it take you to get here?	Bạn sẽ mất bao lâu để đến được đây?
I understand why Tom doesn't like you.	Tôi hiểu tại sao Tom không thích bạn.
Tom confessed immediately.	Tom tỏ tình ngay.
Tom thinks he won't be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Tom thinks it's pretty good.	Tom nghĩ rằng nó khá tốt.
Tom and Mary don't play table tennis together as much as they used to.	Tom và Mary không chơi bóng bàn cùng nhau nhiều như trước nữa.
You are noisy.	Bạn đang ồn ào.
Why don't you tell us what you know?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết những gì bạn biết?
My father is a native French speaker and my mother is a native English speaker.	Cha tôi là một người nói tiếng Pháp bản ngữ và mẹ tôi là một người nói tiếng Anh bản ngữ.
What would you do if it snowed?	Bạn sẽ làm gì nếu trời có tuyết?
How can you find this stench pleasant?	Làm thế nào bạn có thể tìm thấy mùi hôi thối này dễ chịu?
Looks like Tom was surprised.	Có vẻ như Tom đã rất ngạc nhiên.
I hope that no one steals my stuff.	Tôi hy vọng rằng không ai ăn cắp đồ của tôi.
I want to stay home with you, but I have to go to work today.	Tôi muốn ở nhà với bạn, nhưng tôi phải đi làm hôm nay.
Tom is studying at his desk.	Tom đang học ở bàn của mình.
He overdosed on heroin.	Anh ta đã sử dụng quá liều heroin.
Tom is not at home.	Tom không có nhà.
Tom will probably be faster than Mary.	Tom có ​​thể sẽ nhanh hơn Mary.
Tom said that he thought Mary would be surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ngạc nhiên.
How will Tom do?	Tom sẽ làm như thế nào?
He winked at me.	Anh ta nháy mắt với tôi.
Tom isn't the one to tell me I shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy.
Is this cage shark resistant?	Cái lồng này có chống cá mập không?
Tom is a blackmailer.	Tom là một kẻ tống tiền.
I wonder if Tom thinks Mary really needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó không.
I know Tom knows that Mary doesn't have to anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không cần phải làm như vậy nữa.
This is a centuries old tree.	Đây là một cây cổ thụ hàng thế kỷ.
Tom is a shy and lonely boy.	Tom là một cậu bé nhút nhát và cô đơn.
You like that, don't you?	Bạn thích điều đó, phải không?
I think you should wait a few more days.	Tôi nghĩ bạn nên đợi một vài ngày nữa.
Tom cautiously entered the room.	Tom thận trọng bước vào phòng.
Tom wants to stay with us.	Tom muốn ở với chúng tôi.
Mary must have been very beautiful when she was young.	Mary hẳn đã rất xinh đẹp khi cô ấy còn trẻ.
Who did Tom hit?	Tom đã đánh ai?
It was a waste of time for all of us.	Đó là một sự lãng phí thời gian cho tất cả chúng tôi.
I thought someone would help Tom figure out how to do that.	Tôi nghĩ rằng ai đó sẽ giúp Tom tìm ra cách làm điều đó.
I had to spend time with Tom's kids last weekend.	Tôi phải dành thời gian với các con của Tom vào cuối tuần trước.
Refresh the page.	Làm mới trang.
How did Tom come down from the roof?	Làm thế nào mà Tom xuống từ mái nhà?
Tom was wrongly convicted.	Tom đã bị kết án oan.
Tom is not very good at swimming.	Tom bơi không giỏi lắm.
Tom lives in a wealthy neighborhood.	Tom sống trong một khu phố giàu có.
Keep your dough dry.	Giữ cho bột của bạn khô ráo.
Tom is a pretty good swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
Tom told me that he first met Mary in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy gặp Mary lần đầu tiên ở Boston.
Let's start focusing on the more important issues.	Hãy bắt đầu tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn.
That's not a good enough reason.	Đó không phải là một lý do đủ tốt.
Tom doesn't seem irresponsible to me.	Tom dường như không vô trách nhiệm với tôi.
Why do you need a chainsaw?	Tại sao bạn cần cưa máy?
Was it the man whose wife was killed in a car crash?	Đó có phải là người đàn ông có vợ bị chết trong vụ tai nạn xe hơi không?
Tom doesn't mind sleeping on the couch.	Tom không ngại ngủ trên ghế dài.
I wish I didn't have to do that.	Tôi ước gì tôi không phải làm điều đó.
Tom did not write anything.	Tom không viết gì cả.
Why don't you get it before we leave?	Tại sao bạn không lấy nó trước khi chúng ta rời đi?
I am very happy to be back home.	Tôi rất vui khi được trở về nhà.
I can't be fooled so easily.	Tôi không thể dễ dàng bị lừa như vậy.
Tom could have refused to do it, but he didn't.	Tom có ​​thể đã từ chối làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm vậy.
Tom has been fired from many jobs.	Tom đã bị sa thải khỏi nhiều công việc.
My mother told me I was fat.	Mẹ tôi nói với tôi rằng tôi béo.
Tom and Mary started kissing.	Tom và Mary bắt đầu hôn nhau.
That is quite absurd.	Điều đó khá vô lý.
There is also a park there.	Ngoài ra còn có một công viên ở đó.
We saw what looked like an oasis in the desert.	Chúng tôi đã thấy những gì trông giống như một ốc đảo trên sa mạc.
When was the last time you cleaned your apartment?	Lần cuối cùng bạn dọn dẹp căn hộ của mình là khi nào?
Tom grew up in the slums.	Tom lớn lên trong khu ổ chuột.
Tom is trying a new way to do it.	Tom đang thử một cách mới để làm điều đó.
Tom refused to show me where he found it.	Tom từ chối chỉ cho tôi nơi anh ấy tìm thấy nó.
Tom looks hot and tired.	Tom trông nóng và mệt mỏi.
Tom expected the worst.	Tom mong đợi điều tồi tệ nhất.
He's been to Europe, not to mention America.	Anh ấy đã từng đến Châu Âu, chưa kể đến Châu Mỹ.
I'm so glad I came to Australia.	Tôi rất vui vì tôi đã đến Úc.
You sound like you don't care.	Bạn có vẻ như bạn không quan tâm.
They drink a lot of tea in England.	Họ uống rất nhiều trà ở Anh.
You cannot go alone.	Bạn không thể đi một mình.
Tom is in trouble.	Tom đang gặp rắc rối.
Tom and Mary are planning to build a house after they have their first child.	Tom và Mary đang có kế hoạch xây nhà sau khi họ có đứa con đầu lòng.
They won't let you in, Tom.	Họ sẽ không cho anh vào, Tom.
I wonder why Tom is learning French.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại học tiếng Pháp.
Tom read French quite well, but couldn't speak it.	Tom đọc tiếng Pháp khá tốt, nhưng không thể nói được.
Beef and pork are usually more expensive than chicken.	Thịt bò và thịt lợn thường đắt hơn thịt gà.
I asked Tom to drive me home.	Tôi yêu cầu Tom chở tôi về nhà.
Tom has many bank accounts.	Tom có ​​nhiều tài khoản ngân hàng.
I don't think Tom will actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm được điều đó.
I think Tom is naive.	Tôi nghĩ rằng Tom thật ngây thơ.
I'm sitting here with Tom.	Tôi đang ngồi đây với Tom.
Empty cans were scattered all over the place.	Những chiếc lon rỗng nằm ngổn ngang khắp nơi.
Tom thinks he has to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
No guarantees.	Không có đảm bảo.
I wonder if Tom is still alive.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống hay không.
Tom said he's glad he was able to help you do that.	Tom cho biết anh ấy rất vui vì đã có thể giúp bạn làm điều đó.
Tom is afraid of losing Mary.	Tom sợ mất Mary.
I have to go to the city center tomorrow afternoon.	Chiều mai tôi phải đến trung tâm thành phố.
Tom realized that it was hopeless.	Tom nhận ra rằng điều đó thật vô vọng.
I hope Tom will cry.	Tôi mong rằng Tom sẽ khóc.
How do I know you won't do it again?	Làm thế nào để tôi biết bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa?
I can't go to work today because I have the flu.	Tôi không thể đi làm hôm nay vì tôi bị cúm.
I was big enough.	Tôi đã đủ lớn.
Tom has a pet mouse.	Tom có ​​một con chuột cưng.
I'm sorry to be the one to tell you, but Tom passed away last year.	Tôi rất tiếc khi phải là người nói với bạn, nhưng Tom đã qua đời vào năm ngoái.
Tom opened a can of black beans.	Tom mở một lon đậu đen.
Tom is getting divorced.	Tom sắp ly hôn.
No one forces you to eat it.	Không ai ép bạn ăn nó.
Tom has been here since October.	Tom đã ở đây từ tháng 10.
Tom says no one asked him to do it.	Tom nói rằng không ai yêu cầu anh ấy làm điều đó.
You just missed Tom.	Bạn vừa nhớ Tom.
Tom has diabetes.	Tom bị bệnh tiểu đường.
Tom is a kind person.	Tom là một con người tử tế.
Tom said Mary would try it.	Tom nói Mary sẽ thử làm điều đó.
Come back tomorrow afternoon, when I have more time to talk to you.	Hãy quay lại vào chiều mai, khi tôi có nhiều thời gian để nói chuyện với bạn.
We talked about this for hours. 	Chúng tôi đã nói về điều này trong nhiều giờ.
Can we drop it?	Chúng ta có thể thả nó xuống không?
I'm used to the climate.	Tôi đã quen với khí hậu.
Tom cuts himself on a piece of glass.	Tom tự cắt mình trên một mảnh thủy tinh.
Tom has no seniority.	Tom không có thâm niên.
Why don't we run away?	Tại sao chúng ta không bỏ trốn?
I know that Tom is not a good pitcher.	Tôi biết rằng Tom không phải là một tay ném bóng giỏi.
Tom will be absent today.	Hôm nay Tom sẽ vắng mặt.
Why don't you tell us a little something about yourself?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết một chút điều gì đó về bản thân bạn?
Neither Tom nor Mary hold Canadian passports.	Cả Tom và Mary đều không có hộ chiếu Canada.
I left my package in a coin locker at the train station.	Tôi để lại gói của mình trong một tủ đựng tiền xu ở ga xe lửa.
I think Tom said he wasn't going to do that.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
What do you think? 	Bạn nghĩ sao?
Which ones should we get? 	Chúng ta nên lấy những cái nào?
I like both those and those things.	Tôi thích cả những thứ đó và những thứ đó.
Is Tom good at basketball?	Tom có ​​giỏi bóng rổ không?
We had to fire Tom because he couldn't do the job we hired him to do.	Chúng tôi đã phải sa thải Tom vì anh ấy không thể làm công việc mà chúng tôi đã thuê anh ấy làm.
I didn't know we would have to do it today.	Tôi không biết rằng chúng ta sẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom looks like a girl.	Tom trông giống như một cô gái.
He plays baseball very well.	Anh ấy chơi bóng chày rất giỏi.
Tom used to be a shy person.	Tom đã từng là người nhút nhát.
I am your boss.	Tôi là sếp của bạn.
The nurse who takes care of the patient is very gentle.	Cô y tá chăm sóc bệnh nhân rất dịu dàng.
You're not a waiter, are you?	Bạn không phải là một bồi bàn, phải không?
Why don't you tell us what makes you think that will happen?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
Tom is doing well so far.	Tom đang làm tốt cho đến nay.
There is a skunk on the porch.	Có một con chồn hôi trên hiên nhà.
I gave Tom CPR.	Tôi đã hô hấp nhân tạo cho Tom.
Allow me to introduce you to Tom.	Cho phép tôi giới thiệu bạn với Tom.
I'm not sure if I can do that.	Tôi không chắc liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
How many kg has Tom lost so far?	Đến nay Tom đã giảm được bao nhiêu kg?
Tom spends too much time on the computer.	Tom dành quá nhiều thời gian trên máy tính.
I don't need to speak French.	Tôi không cần phải nói tiếng Pháp.
Tom told me that he thought Mary was strict.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nghiêm khắc.
You are indeed correct about that.	Bạn thực sự đúng về điều đó.
Tom is still young, isn't he?	Tom vẫn còn trẻ, phải không?
Tom asked me to come pick him up.	Tom nhờ tôi đến đón.
Chances are it will rain today.	Rất có thể hôm nay trời sẽ mưa.
What we found out was that the meat was tainted.	Những gì chúng tôi rút ra được là thịt đã bị nhiễm độc.
Tom probably won't sleep well tonight.	Tom có ​​thể sẽ không ngủ ngon đêm nay.
"Did you do that yesterday?" 	"Hôm qua em có làm vậy không?"
"No, I do not have."	"Không, tôi không có."
Tom doesn't know you shouldn't do that.	Tom không biết bạn không nên làm điều đó.
Can Tom do it for Mary?	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary không?
Tom is not a handyman.	Tom không phải là một người siêng năng.
You are lucky to have such a good friend.	Thật may mắn khi bạn nên có một người bạn tốt như vậy.
It took me a long time to realize I was doing it the wrong way.	Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra mình đã làm sai cách.
Can I get someone to come down here to help me?	Tôi có thể nhờ ai đó xuống đây giúp tôi được không?
Has Tom seen you recently?	Tom có ​​gặp bạn gần đây không?
Isn't that a bit dramatic, Tom?	Đó không phải là một chút kịch tính, Tom?
Plastic and glass bottles can be reused.	Chai nhựa và thủy tinh có thể được tái sử dụng.
I want everything you just said written into the contract.	Tôi muốn mọi thứ bạn vừa nói được ghi vào hợp đồng.
Which of you is Tom?	Ai trong số các bạn là Tom?
Tom ran out of ammo, so he put down his gun and grabbed a knife.	Tom hết đạn, nên anh ta bỏ súng xuống và chộp lấy một con dao.
You have gone too far. 	Bạn đã đi quá xa.
Turn around and go back about three kilometers, and then turn left.	Quay lại và quay trở lại khoảng ba km, và sau đó rẽ trái.
Tom should have been killed in the crash, but he survived.	Tom lẽ ra đã bị giết trong vụ tai nạn, nhưng anh ấy vẫn sống sót.
The carpenter is measuring the floor.	Người thợ mộc đang đo sàn nhà.
Tom is very naive.	Tom rất khờ khạo.
Tom remembers he had to do it.	Tom nhớ anh ấy phải làm điều đó.
I think Tom was unimpressed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không ấn tượng.
I asked a few people for directions, but none of them could help me.	Tôi đã hỏi đường vài người, nhưng không ai trong số họ có thể giúp tôi.
Tom is hyperactive, but Mary is not.	Tom rất hiếu động, nhưng Mary thì không.
I don't recognize him.	Tôi không nhận ra anh ta.
How's your job?	Công việc thế nào?
Tom asks Mary to open a window.	Tom yêu cầu Mary mở một cửa sổ.
I want to meet Tom's parents.	Tôi muốn gặp bố mẹ của Tom.
You probably don't want to park too close to Tom's car.	Bạn có thể không muốn đậu quá gần xe của Tom.
Tom was the only one who volunteered to help.	Tom là người duy nhất tình nguyện giúp đỡ.
Tom probably won't come by taxi.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến bằng taxi.
Tom is sitting alone in the cafe.	Tom đang ngồi một mình trong quán cà phê.
Prison is not enough.	Nhà tù là không đủ.
I knew Tom was a high school dropout, but I hired him anyway.	Tôi biết Tom là một học sinh trung học bỏ học, nhưng dù sao thì tôi cũng đã thuê anh ta.
Tom stayed with us.	Tom ở lại với chúng tôi.
I can't open this.	Tôi không thể mở cái này.
This book is not as heavy as that book.	Cuốn sách này không nặng như cuốn sách đó.
As far as I know, you can do what you like.	Theo như tôi được biết, bạn có thể làm những gì bạn thích.
Please be my boyfriend.	Hãy làm bạn trai của tôi.
What is the most popular alcoholic drink in Australia?	Đồ uống có cồn phổ biến nhất ở Úc là gì?
Defense attorneys are satisfied with the verdict.	Luật sư bào chữa hài lòng với phán quyết.
Tom will be here when you come back.	Tom sẽ ở đây khi bạn quay lại.
I just wanted some advice from someone who has been to Australia.	Tôi chỉ muốn một số lời khuyên từ một người đã từng đến Úc.
I don't think I can play guitar as well as you can.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chơi guitar tốt như bạn có thể.
I don't understand that.	Tôi không hiểu điều đó.
I recommend listening to Tom.	Tôi khuyên bạn nên nghe Tom.
Tom knew he couldn't turn to Mary for help.	Tom biết rằng anh không thể tìm đến Mary để được giúp đỡ.
They are great.	Họ thật tuyệt.
Tom might be swimming.	Tom có ​​thể đang bơi.
Tom is very reliable.	Tom rất đáng tin cậy.
Tom borrowed three thousand dollars from Mary.	Tom đã vay ba nghìn đô la từ Mary.
Tom has always been helpful.	Tom đã luôn luôn hữu ích.
I bought a ticket.	Tôi đã mua một vé.
You are much older than Tom.	Bạn lớn hơn Tom rất nhiều.
I received an email yesterday written in French.	Tôi nhận được một email ngày hôm qua được viết bằng tiếng Pháp.
You are cuter than your sister.	Bạn dễ thương hơn em gái của bạn.
I'm solving the problem.	Tôi đang giải quyết vấn đề.
Tom will shoot Mary.	Tom sẽ bắn Mary.
I'm not as stupid as people think.	Tôi không ngốc như mọi người nghĩ.
I hope I don't need to get home by 2:30.	Tôi hy vọng tôi không cần phải về nhà trước 2:30.
I know Tom can stop me from doing that.	Tôi biết Tom có ​​thể ngăn tôi làm điều đó.
I have no doubt Tom will do what we ask.	Tôi không nghi ngờ gì Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Who is the handsome man I saw you talking to last night?	Người đàn ông đẹp trai mà tôi thấy bạn nói chuyện đêm qua là ai?
Tom said that Mary is willing to buy that for you.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng mua cái đó cho bạn.
Tom got up and went to the door.	Tom đứng dậy và đi ra cửa.
Tom brought me coffee.	Tom mang cà phê cho tôi.
I spent two hours yesterday fixing that broken radio.	Tôi đã dành hai giờ ngày hôm qua để sửa chiếc radio bị hỏng đó.
Tom knows Mary is pregnant.	Tom biết Mary có thai.
Tom's first reaction was to laugh.	Phản ứng đầu tiên của Tom là cười.
We haven't talked to each other for a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau.
I think this ink stain can be removed.	Tôi nghĩ có thể tẩy vết mực này.
Tom wants a big family.	Tom muốn có một gia đình lớn.
Tom is a senior at Harvard.	Tom là sinh viên năm cuối tại Harvard.
I have no reason to tell Tom anything.	Tôi không có lý do gì để nói với Tom bất cứ điều gì.
You're twice as old as Tom.	Bạn lớn gấp đôi Tom.
Tom was supposed to help Mary move the sofa.	Tom lẽ ra phải giúp Mary di chuyển ghế sofa.
I met my teacher on the way to the station.	Tôi gặp giáo viên của tôi trên đường đến nhà ga.
Tom hit the snooze button.	Tom nhấn nút báo lại.
I told Tom where I wanted to go.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi muốn đến.
Tom probably knows how to do it.	Tom có ​​thể biết cách làm điều đó.
Recently, they didn't pay her salary on time.	Gần đây, họ đã không trả lương đúng hạn cho cô ấy.
What makes you think Tom will like this?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này?
Tom is the waiter at the new restaurant on Park Street.	Tom là người phục vụ tại nhà hàng mới trên Phố Park.
They lent us some of their staff for a while.	Họ đã cho chúng tôi mượn một số nhân viên của họ trong một thời gian.
He changes money at the bank.	Anh ta đổi tiền tại ngân hàng.
What does Tom usually eat for breakfast?	Tom thường ăn gì vào bữa sáng?
Tell Tom what he has to do.	Nói với Tom những gì anh ấy phải làm.
Calm. 	Bình tĩnh.
I won't harm you.	Tôi sẽ không làm hại bạn.
Can I return this for a refund?	Tôi có thể trả lại cái này để được hoàn lại tiền không?
Tom lives alone in the forest.	Tom sống một mình trong rừng.
Did Tom ever tell you that he loves you?	Tom có ​​bao giờ nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn không?
I think Tom doesn't have a driver's license yet.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa có bằng lái xe.
I said I would talk to Tom about it.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom is going to the mall.	Tom đang đi đến trung tâm mua sắm.
The audience applauded the performers.	Khán giả vỗ tay tán thưởng nghệ sĩ biểu diễn.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ mình cần phải làm điều đó.
Tom was so hungry that he ate dog food.	Tom đói đến mức anh ấy đã ăn thức ăn dành cho chó.
Has Tom been charged?	Tom đã bị tính phí chưa?
Tom doesn't have to go to Australia next week.	Tom không phải đi Úc vào tuần tới.
Tom is coming to the rescue.	Tom đang đến để giải cứu.
Tom and Mary both broke their legs while skiing.	Tom và Mary đều bị gãy chân khi trượt tuyết.
Would you like to be examined by a female nurse?	Bạn có muốn được khám bởi một nữ y tá không?
Is there something you want to tell me?	Có điều gì bạn muốn nói với tôi?
Why don't we help Tom do it?	Tại sao chúng ta không giúp Tom làm điều đó?
Do you know someone with a truck that can help me move some stuff?	Bạn có biết ai đó có xe tải có thể giúp tôi chuyển một số đồ đạc không?
I don't think I was disobedient.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã không vâng lời.
Both defendants asserted their innocence.	Cả hai bị cáo đều khẳng định mình vô tội.
Tom said he couldn't understand my French.	Tom nói rằng anh ấy không thể hiểu tiếng Pháp của tôi.
I have read that book before.	Tôi đã đọc cuốn sách đó trước đây.
Nothing is more precious than time, but nothing less valuable.	Không có gì quý hơn thời gian, nhưng cũng không có gì kém giá trị hơn.
Tom is younger than you.	Tom trẻ hơn bạn.
I know Tom was here somewhere.	Tôi biết Tom đã ở đây ở đâu đó.
Tom's dream is to enter a university in Australia.	Ước mơ của Tom là vào một trường đại học ở Úc.
I knew I needed to do it when I was in Australia.	Tôi biết tôi cần phải làm điều đó khi tôi ở Úc.
This is the book.	Đây là cuốn sách.
Tom's family lived in Australia at the time.	Gia đình của Tom sống ở Úc vào thời điểm đó.
Tom is a healthy person.	Tom là một người khỏe mạnh.
Does Tom ever get motion sickness?	Tom có ​​bao giờ bị say xe không?
I heard that Tom can speak French quite fluently.	Tôi nghe nói rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp khá trôi chảy.
Tom will probably become a teacher.	Tom có ​​thể sẽ trở thành một giáo viên.
I knew Tom would be the one to do it.	Tôi biết Tom sẽ là người phải làm điều đó.
Tom stayed after school to talk to his teacher.	Tom ở lại sau giờ học để nói chuyện với giáo viên của mình.
Tom didn't let Mary into the room.	Tom không cho Mary vào phòng.
Please restart your computer.	Vui lòng khởi động lại máy tính của bạn.
Tom is rarely difficult to comb.	Tom hiếm khi khó chải tóc.
I'm not surprised Tom is late.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến muộn.
Did Tom know that you did it?	Tom có ​​biết rằng bạn đã làm điều đó?
Tom admitted that he was biased.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã thành kiến.
Tom said Mary knew she might be asked to do it in October.	Tom cho biết Mary biết rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó vào tháng 10.
I can't live like this anymore.	Tôi không thể sống như thế này nữa.
I'm moving to Boston.	Tôi đang chuyển đến Boston.
We sat down and hashed out all the details until we reached an agreement.	Chúng tôi đã ngồi xuống và băm ra tất cả các chi tiết cho đến khi chúng tôi đạt được thỏa thuận.
I'm not ready for that.	Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.
Tom really needed to go yesterday.	Tom thực sự cần phải đi ngày hôm qua.
Except for Tom, everyone has gone home.	Ngoại trừ Tom, tất cả mọi người đều đã về nhà.
Tom and Mary haven't seen John in years.	Tom và Mary đã không gặp John trong nhiều năm.
Tom is more likely to help than Mary.	Tom có ​​nhiều khả năng giúp đỡ hơn Mary.
Now that Tom and Mary have broken up, you should probably date her.	Bây giờ Tom và Mary đã chia tay, có lẽ bạn nên hẹn hò với cô ấy.
I never told Tom that I wanted to go to Australia with him.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi muốn đi Úc với anh ấy.
Tom wouldn't want to stay with us.	Tom sẽ không muốn ở lại với chúng tôi.
The police have no evidence against Tom.	Cảnh sát không có bằng chứng chống lại Tom.
I'm a bit jealous.	Tôi hơi ghen tị.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I don't have enough money to buy everything I want.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi muốn.
Do you have a tweezer?	Bạn có một cái nhíp không?
Is there any chance Tom will be there?	Có cơ hội nào Tom sẽ ở đó không?
Tom did not start learning French until the end of his life.	Tom đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến cuối đời mình.
Tom complained about the weather.	Tom phàn nàn về thời tiết.
Tom is not a good joke teller.	Tom không phải là một người kể chuyện cười giỏi.
After a night out, Tom looks in the mirror and is shocked to see that his eyes are black.	Sau một đêm đi chơi xa, Tom nhìn vào gương và bị sốc khi thấy mắt mình bị thâm đen.
I like to do this in my free time.	Tôi thích làm điều này trong thời gian rảnh.
I like that there's no one else here.	Tôi thích rằng không có ai khác ở đây.
I have two kids going to school.	Tôi có hai đứa trẻ đang đi học.
I have a small vegetable garden in my yard.	Tôi có một vườn rau nhỏ trên sân của tôi.
I'm sorry to bother you, but I want to ask you a favor.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng tôi muốn nhờ bạn một việc.
She was running in her socks when she broke the heel of her shoe.	Cô ấy đã chạy trong tất của mình khi cô ấy bị gãy gót giày.
Tom said he hoped that Mary won the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary đã thắng cuộc đua.
Tom punched someone.	Tom đã đấm ai đó.
Tom is not much older than Mary.	Tom không già hơn Mary bao nhiêu.
Don't blame Tom.	Đừng đổ lỗi cho Tom.
Tom is not a bachelor.	Tom không phải là một cử nhân.
Tom often talks to himself.	Tom thường tự nói chuyện với chính mình.
Tom is a man of principles.	Tom là một người có nguyên tắc.
Tom is said to be taking care of Mary.	Tom được cho là đang chăm sóc Mary.
Tom thinks he has all the time in the world.	Tom nghĩ rằng anh ấy có tất cả thời gian trên thế giới.
Tom doesn't do his job well.	Tom không làm tốt công việc của mình.
Why doesn't Tom do this?	Tại sao Tom không làm điều này?
I doubt that you will like it.	Tôi nghi ngờ rằng bạn sẽ không thích nó.
Tom was riding his bike.	Tom đã đi xe đạp của mình.
Tom rarely talks about himself.	Tom hiếm khi nói về bản thân.
Tom says he doesn't want to see Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn gặp Mary nữa.
There's nothing inside.	Không có gì bên trong.
I understand you and Tom were together last night.	Tôi hiểu bạn và Tom đã ở cùng nhau đêm qua.
Tom tried to make a difference.	Tom đã cố gắng tạo ra sự khác biệt.
You hope Tom didn't ask us to do that, right?	Bạn hy vọng Tom không yêu cầu chúng tôi làm điều đó, phải không?
Tom is frustrated, isn't he?	Tom thất vọng, phải không?
What else does Tom need to do?	Tom cần làm gì nữa?
I doubt that Tom would be afraid to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ sợ làm điều đó.
I can say it's my dream.	Tôi có thể nói rằng đó là ước mơ của tôi.
We don't often see deer around here.	Chúng tôi không thường thấy hươu quanh đây.
Tom spent most of his days begging for money in front of tourist attractions.	Tom đã dành hầu hết các ngày để ăn xin tiền trước các điểm tham quan du lịch.
Who is your favorite Charlie's Angel?	Charlie's Angel yêu thích của bạn là ai?
Everything turned out better than I thought.	Mọi thứ hóa ra tốt hơn tôi nghĩ.
Tomorrow we have to get up early. 	Ngày mai chúng ta phải dậy sớm.
We are going on a picnic.	Chúng tôi đang đi dã ngoại.
The victim is said to have mistakenly ingested a large amount of poison.	Nạn nhân được cho là đã uống nhầm một lượng lớn chất độc.
What is your favorite junk food?	Đồ ăn vặt yêu thích của bạn là gì?
Tom sells cars in Australia.	Tom bán ô tô ở Úc.
Tom doesn't seem to be busier than usual.	Tom dường như không bận rộn hơn bình thường.
Tom is lying on the couch.	Tom đang nằm trên ghế dài.
The bomb blew Tom's car into pieces.	Quả bom đã làm nổ tung chiếc xe của Tom thành những mảnh vụn.
I think you should buy yourself something to eat.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình một cái gì đó để ăn.
Will Tom get his money back?	Liệu Tom có ​​lấy lại được tiền của mình không?
You may need a computer right now.	Bạn có thể cần máy tính ngay bây giờ.
Our climb will be very steep.	Cuộc leo núi của chúng ta sẽ rất dốc.
There's nothing Tom isn't afraid of.	Không có gì Tom không sợ.
I will retire in three weeks.	Ba tuần nữa tôi sẽ nghỉ hưu.
She tasted the cake to see if it was sweet enough.	Cô nếm thử bánh xem đã đủ ngọt chưa.
It's really stuffy here. 	Ở đây thực sự ngột ngạt.
Can you open a window?	Bạn có thể mở một cửa sổ?
There are many things Tom needs to buy.	Có rất nhiều thứ Tom cần mua.
Tom looks depressed.	Tom có ​​vẻ chán nản.
Tom says he thinks he'll be able to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó vào thứ Hai.
I will be in trouble.	Tôi sẽ gặp rắc rối.
I don't have a shovel, but I know someone who does.	Tôi không có một cái xẻng, nhưng tôi biết ai đó làm được.
We must do it before it is too late.	Chúng ta phải làm điều đó trước khi quá muộn.
What can we give Tom?	Chúng ta có thể cho Tom những gì?
Tom says that Mary is smart.	Tom nói rằng Mary thông minh.
I think Tom will probably let you do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Both Tom and I want you to be happy.	Cả Tom và tôi đều muốn bạn hạnh phúc.
No one even had the faintest idea of ​​what might have happened.	Thậm chí không ai có ý tưởng mơ hồ nhất về những gì có thể đã xảy ra.
Tom helped Mary wash the car.	Tom đã giúp Mary rửa xe.
Let's hope Tom takes care of himself.	Hãy hy vọng Tom tự xử sự.
Tom asked Mary three times to marry him before she said yes.	Tom đã hỏi Mary ba lần để kết hôn với anh ta trước khi cô ấy nói đồng ý.
I own a yacht.	Tôi sở hữu một chiếc du thuyền.
Tom made room for Mary on the bench.	Tom nhường chỗ cho Mary trên băng ghế.
We don't do this often enough.	Chúng tôi không làm điều này đủ thường xuyên.
I woke up late yesterday afternoon.	Hôm qua đến chiều muộn mới dậy.
Tom succeeded.	Tom đã thành công.
Tom said Mary probably wouldn't be able to do it alone.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không thể làm điều đó một mình.
I visited Tom when I was in Australia.	Tôi đã đến thăm Tom khi tôi ở Úc.
Tom the dog is lying on the pillow.	Chú chó Tom nằm dài trên gối.
Do you think Tom can win?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng?
A lot of people died.	Rất nhiều người đã chết.
Tom doesn't try to apologize.	Tom không cố gắng để xin lỗi.
I told Tom he should rest.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nghỉ ngơi.
Please don't be cold!	Xin đừng lạnh!
Tom says that Mary tried to kill him.	Tom nói rằng Mary đã cố giết anh ta.
This has been in the fridge since last year.	Cái này đã để trong tủ lạnh từ năm ngoái.
Tom bit me.	Tom đã cắn tôi.
I suspect Tom lied to us.	Tôi nghi ngờ Tom đã nói dối chúng tôi.
Isn't it time for you to get married?	Không phải đã đến lúc bạn kết hôn rồi sao?
We waited until 2:30.	Chúng tôi đã đợi đến 2:30.
I suspect Tom is frustrated.	Tôi nghi ngờ Tom đang thất vọng.
Many slaves were freed, but many were not.	Nhiều nô lệ đã được trả tự do, nhưng nhiều người thì không.
Tom seems sophisticated.	Tom có ​​vẻ tinh vi.
Tom has a shotgun.	Tom có ​​một khẩu súng ngắn.
Tom should thank me for doing that for him.	Tom nên cảm ơn tôi vì đã làm điều đó cho anh ấy.
I should really help Tom do it.	Tôi thực sự nên giúp Tom làm điều đó.
Tom lied about why he was fired.	Tom đã nói dối về lý do tại sao anh ta bị sa thải.
Tom said that he didn't want to eat the stew that Mary made.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn món hầm mà Mary làm.
I can't give up that deal.	Tôi không thể từ bỏ thỏa thuận đó.
Tom didn't go to work yesterday.	Tom đã không đi làm ngày hôm qua.
I very seriously doubt Tom will be present.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ có mặt.
Tom wondered why Mary would want to do that.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
I know I need to say something, but I don't know what to say.	Tôi biết tôi cần phải nói điều gì đó, nhưng tôi không biết phải nói gì.
I wonder what Tom bought me.	Tôi tự hỏi Tom đã mua gì cho tôi.
I think Tom won't be pleased by that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hài lòng vì điều đó.
How can we be sure that Tom knows what he's doing?	Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng Tom biết anh ấy đang làm gì?
How far do we have to go?	Chúng ta phải đi bao xa nữa?
I am proud to have you on our team.	Tôi tự hào khi có bạn trong đội của chúng tôi.
Tom will not be afraid.	Tom sẽ không sợ hãi.
Tom, are you and John brothers?	Tom, bạn và John có phải là anh em không?
Someone should tell Tom how to behave.	Ai đó nên nói cho Tom biết cách cư xử.
Behave with caution.	Hãy cư xử một cách thận trọng.
Tom comes around now and then.	Tom đến xung quanh bây giờ và sau đó.
Tom is an authority in Australia.	Tom là một người có thẩm quyền ở Úc.
Did Tom say where we should meet him?	Tom có ​​nói chúng ta nên gặp anh ấy ở đâu không?
Tom noticed that Mary was not wearing a wedding ring.	Tom nhận thấy Mary không đeo nhẫn cưới.
Tom told Mary that he was very disappointed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã rất thất vọng.
Tom turned his back on Mary.	Tom quay lưng lại với Mary.
He really likes football.	Anh ấy thực sự thích bóng đá.
Optimists look in the mirror and become more optimistic, people are more pessimistic.	Người lạc quan soi gương và trở nên lạc quan hơn, người bi quan hơn.
Tom and Mary were surprised.	Tom và Mary đã rất ngạc nhiên.
Tom is counting on you.	Tom đang trông cậy vào bạn.
I was the one who taught Tom French.	Tôi là người đã dạy Tom tiếng Pháp.
Tom and Mary went on a road trip together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi du ngoạn trên đường.
I think I'll go and take a shower.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi và tắm.
Have you ever felt like an imposter?	Bạn đã bao giờ cảm thấy mình như một kẻ mạo danh chưa?
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
Tom says he has no plans to leave anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch rời đi sớm.
Tom says he won't obey those orders.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tuân theo những mệnh lệnh đó.
We have finished our work.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình.
You will always be welcome in this home.	Bạn sẽ luôn được chào đón trong ngôi nhà này.
This book is very good except for a few flaws.	Cuốn sách này rất hay ngoại trừ một vài sai sót.
I have to be there for my son.	Tôi phải ở đó vì con trai tôi.
Tom is terribly ill, isn't he?	Tom bị ốm khủng khiếp, phải không?
I don't like talking about war.	Tôi không thích nói về chiến tranh.
Tom will not be stoned.	Tom sẽ không bị ném đá.
Your text is very hard to read.	Văn bản của bạn là rất khó đọc.
At what age do children usually start learning to walk?	Trẻ thường bắt đầu tập đi ở độ tuổi nào?
I've been waiting for this moment all my life.	Tôi đã chờ đợi giây phút này cả đời.
It's been great working with Tom.	Thật tuyệt khi làm việc với Tom.
Patients participating in drug trials did not know whether they were taking the drug or a placebo.	Các bệnh nhân tham gia thử nghiệm thuốc không biết họ đang dùng thuốc hay giả dược.
Can Tom do it for Mary?	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary không?
Tom is looking for a job.	Tom đang tìm kiếm một công việc.
Tom hasn't had anything to eat since breakfast.	Tom đã không có bất cứ thứ gì để ăn kể từ bữa sáng.
Please call Tom.	Vui lòng gọi cho Tom.
Tom and I have been together for three years.	Tom và tôi đã ở bên nhau được ba năm.
I wonder if Tom has left Boston yet.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời Boston chưa.
I can't remember who I had to talk to.	Tôi không thể nhớ tôi đã phải nói chuyện với ai.
Why don't you try to get your money back?	Tại sao bạn không cố gắng lấy lại tiền của mình?
"She likes music." 	"Cô ấy thích âm nhạc."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
I do not worry.	Tôi không lo lắng.
Tom said he thought I might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không phải làm điều đó một mình.
You mean you didn't do that to Tom?	Bạn có nghĩa là bạn đã không làm điều đó với Tom?
Tom is his brother.	Tom là anh trai của anh ấy.
This is the first time someone has said something like that to me.	Đây là lần đầu tiên có người nói điều gì đó như vậy với tôi.
Tom said he wished he didn't have to.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không phải làm như vậy.
Tom is famous in Boston.	Tom nổi tiếng ở Boston.
Tom is back in the library.	Tom đã trở lại thư viện.
Tom is still going through the records, looking for the information you requested.	Tom vẫn đang xem xét các hồ sơ, tìm kiếm thông tin mà bạn yêu cầu.
Tom can't come back.	Tom không thể quay lại.
The same is true of Tom.	Điều đó cũng đúng với Tom.
Tom is very excited.	Tom rất hào hứng.
I don't think Tom knows who painted that picture.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã vẽ bức tranh đó.
I gave Tom a choice.	Tôi đã cho Tom một sự lựa chọn.
Tom can't dance very well.	Tom không thể nhảy rất tốt.
I'm sure that nothing can't wait.	Tôi chắc chắn rằng không có gì là không thể chờ đợi.
Tom doesn't leave the house.	Tom không ra khỏi nhà.
I don't go to the same school as Tom.	Tôi không học cùng trường với Tom.
That's all I can do now.	Đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ.
Tom is clearly unhappy.	Tom rõ ràng là không vui.
I'm not good at driving.	Tôi không giỏi lái xe.
Am I the only one who doesn't need to do that?	Tôi có phải là người duy nhất không cần làm điều đó?
What is your address?	Địa chỉ nhà của bạn là gì?
Tom made about a dozen phone calls last night.	Tom đã gọi khoảng chục cuộc điện thoại vào đêm qua.
I got lost, and to make matters worse, it started to rain.	Tôi bị lạc, và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, trời bắt đầu đổ mưa.
I know nothing about cocaine.	Tôi không biết gì về cocaine.
I don't know how long it will take me to do that.	Tôi không biết mình sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Tell Tom not to cry anymore.	Bảo Tom đừng khóc nữa.
I don't understand what's going on.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
He is in prison.	Anh ta đang ở trong tù.
I admit Tom was right.	Tôi thừa nhận Tom đã đúng.
My mother made me study for three hours last night.	Mẹ tôi đã bắt tôi học trong ba giờ đêm qua.
The only thing I want to do now is sleep.	Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là ngủ.
I think Tom is very self-aware.	Tôi nghĩ Tom rất tự giác.
It won't be difficult to do that.	Sẽ không khó để làm điều đó.
I don't want to be taken advantage of.	Tôi không muốn bị lợi dụng.
I do not smoke.	Tôi không hút thuốc.
Tom won't be here when that happens.	Tom sẽ không ở đây khi điều đó xảy ra.
School was closed for the day due to snow.	Trường học đã bị đóng cửa trong ngày do tuyết.
Don't twist my words.	Đừng vặn vẹo lời nói của tôi.
In fact, Tom told me you were dead.	Trên thực tế, Tom nói với tôi rằng bạn đã chết.
Tom was never very friendly with Mary.	Tom không bao giờ rất thân thiện với Mary.
Mary had been knitting for an hour when I called.	Mary đã đan được một giờ khi tôi gọi.
Are you telling me that I wasn't even considered for the job?	Bạn đang nói với tôi rằng tôi thậm chí đã không được xem xét cho công việc?
I know that you are longing to find your father.	Tôi biết rằng bạn đang khao khát tìm thấy cha mình.
Were Tom and Mary in the library yesterday?	Hôm qua Tom và Mary có ở trong thư viện không?
Tom thinks I might not have to do it until October.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
What time does the amusement park open?	Công viên giải trí mở cửa lúc mấy giờ?
I will go there whether you go or not.	Tôi sẽ đến đó cho dù bạn có đi hay không.
At that time Tom was quite depressed.	Lúc đó Tom đã khá suy sụp.
Tom told me he thought I looked drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông có vẻ say xỉn.
I know Tom didn't ask Mary to do it.	Tôi biết Tom đã không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom is married to Mary now, but there was a time when he was married to Alice.	Tom đã kết hôn với Mary bây giờ, nhưng có một thời gian anh ấy đã kết hôn với Alice.
We couldn't have done it without you.	Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có bạn.
I've never been late for work.	Tôi chưa bao giờ đi làm muộn.
Can you please help me find a place to hide?	Bạn có thể vui lòng giúp tôi tìm một nơi để trốn?
Tom said he would be scared to do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sợ khi tự mình làm điều đó.
We have provided food and clothing for flood victims.	Chúng tôi đã cung cấp thức ăn và quần áo cho nạn nhân lũ lụt.
What do Tom's parents do?	Cha mẹ của Tom làm nghề gì?
Police intervened, firing tear gas to disperse the crowd.	Cảnh sát can thiệp, bắn hơi cay để giải tán đám đông.
Tom acts like a tough guy.	Tom hành động như một người cứng rắn.
Tom and Mary had nothing to say.	Tom và Mary không có chuyện gì để nói cả.
I suspect Tom is still sleepy.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn buồn ngủ.
I bet it doesn't even exist.	Tôi cá là nó thậm chí không tồn tại.
Tom is in pretty good health.	Tom có ​​sức khỏe khá tốt.
You seem preoccupied.	Bạn có vẻ bận tâm.
I can't understand your language.	Tôi không thể hiểu ngôn ngữ của bạn.
You look amazing.	Trông bạn thật đáng kinh ngạc.
Many songs talk about unrequited love.	Nhiều bài hát nói về tình yêu đơn phương.
I happen to know more about this than you might think.	Tôi tình cờ biết nhiều điều về điều này hơn bạn có thể nghĩ.
Well, I didn't meet Tom to be exact.	Chà, chính xác là tôi đã không gặp Tom.
Tom should be encouraged.	Tom nên được khuyến khích.
It's not good to be an emotional scientist.	Một nhà khoa học dễ xúc động là điều không tốt.
How do you know that Tom is dating Mary?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang hẹn hò với Mary?
Do you think Tom will actually do all of that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm tất cả những điều đó?
Tom says he's tired of people complaining.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi với việc mọi người phàn nàn.
Tom has never flown an airplane.	Tom chưa bao giờ lái máy bay.
If a sick person folds a thousand paper cranes, her wish will come true.	Nếu một người bệnh gấp được một nghìn con hạc giấy, điều ước của cô ấy sẽ thành hiện thực.
Tom was driving too fast.	Tom đã lái xe quá nhanh.
Tom doesn't think Mary snores.	Tom không nghĩ Mary ngáy.
Are you strong enough to do it alone?	Bạn có đủ mạnh mẽ để làm điều đó một mình?
Tom whistles as he works.	Tom huýt sáo khi anh ấy làm việc.
That is not what we expected.	Đó không phải là những gì chúng tôi mong đợi.
Tom won't even talk to Mary after she has apologized to him.	Tom thậm chí sẽ không nói chuyện với Mary sau khi cô ấy đã xin lỗi anh ta.
Tom said he planned to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó.
Tom called to ask how things were going.	Tom đã gọi điện để hỏi xem mọi thứ diễn ra như thế nào.
Tom's out there, isn't he?	Tom đang ở ngoài đó, phải không?
Tom doesn't seem to understand why he has to.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Something must give, but what?	Một cái gì đó phải cho, nhưng những gì?
I'm in shock right now.	Tôi đang bị sốc ngay bây giờ.
Tom admits he doesn't do it.	Tom thừa nhận anh ấy không làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was heartbroken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất đau lòng.
Tom isn't a teacher here is he?	Tom không phải là giáo viên ở đây phải không?
There used to be a cafe next to the school.	Trước đây có một quán cà phê bên cạnh trường học.
You should eat some vegetables rich in vitamins.	Bạn nên ăn một số loại rau giàu vitamin.
Tom refused to give me what I asked for.	Tom từ chối cho tôi những gì tôi yêu cầu.
Tom played extremely well.	Tom đã chơi cực tốt.
I wonder if I should really become a teacher.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự nên trở thành một giáo viên hay không.
This book is even more interesting than that one.	Cuốn sách này thậm chí còn thú vị hơn cuốn sách đó.
You are worse than Tom.	Bạn tệ hơn Tom.
I will go home next Monday.	Tôi sẽ về nhà vào thứ Hai tới.
Why does Tom think so?	Tại sao Tom lại nghĩ như vậy?
I can't tell you exactly how long it will take.	Tôi không thể cho bạn biết chính xác sẽ mất bao lâu.
Tom believes that Mary no longer loves him.	Tom tin rằng Mary không còn yêu anh ta nữa.
Tom is still working as a chef.	Tom vẫn đang làm đầu bếp.
I didn't know that things were so bad.	Tôi không biết rằng mọi thứ lại tồi tệ như vậy.
How long did it take you to get to the train station?	Bạn đã mất bao lâu để đến ga xe lửa?
Tom doesn't want to be a paramedic.	Tom không muốn trở thành một nhân viên y tế.
We will bury you.	Chúng tôi sẽ chôn cất bạn.
You should definitely stay until Monday.	Bạn chắc chắn nên ở lại cho đến thứ Hai.
The king held a banquet in the great hall.	Nhà vua tổ chức yến tiệc trong đại điện.
Not this weather is just amazing!	Không phải thời tiết này chỉ là tuyệt vời!
Why do I have to work overtime?	Tại sao tôi phải làm thêm giờ?
Tom is unlikely to be drawn to that.	Tom không có khả năng bị cuốn hút bởi điều đó.
"Will you study after dinner?" 	"Sau khi ăn tối sẽ học bài chứ?"
"Yes I will."	"Vâng tôi sẽ."
I told Tom you were going on October 20th.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đi vào ngày 20 tháng 10.
I think they were great.	Tôi nghĩ rằng họ đã rất tuyệt.
Tom was asked to do it again.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom wants to see us immediately.	Tom muốn gặp chúng tôi ngay lập tức.
Tom doesn't seem to understand French.	Tom dường như không hiểu tiếng Pháp.
Tom has a very large dog.	Tom có ​​một con chó rất lớn.
Tom tries to look comfortable.	Tom cố gắng trông thật thoải mái.
I think Tom is not afraid of snakes.	Tôi nghĩ rằng Tom không sợ rắn.
Tom arrived from Australia yesterday.	Tom đến từ Úc ngày hôm qua.
Tom should have been offended.	Tom lẽ ra đã bị xúc phạm.
Tom will never have to worry about going hungry.	Tom sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc đói.
I hope Tom isn't bored.	Tôi hy vọng Tom không buồn chán.
You don't seem to smile much anymore.	Bạn dường như không còn cười nhiều nữa.
We are doing everything that Tom asks us to do.	Chúng tôi đang làm mọi thứ mà Tom yêu cầu chúng tôi làm.
I'm pretty sure after 2:30.	Tôi khá chắc là sau 2:30.
Tom wants to have as many children as possible.	Tom muốn có thật nhiều con.
You're the one who killed Tom.	Anh là người đã giết Tom.
Tom does not get along with his colleagues.	Tom không hòa đồng với đồng nghiệp của mình.
I know that Tom is funny.	Tôi biết rằng Tom rất vui tính.
Not sure who is to blame?	Không rõ ai là người có tội?
We threw Tom a party on his birthday.	Chúng tôi tổ chức cho Tom một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom didn't say why he came here by taxi.	Tom không nói tại sao anh ấy đến đây bằng taxi.
Tom was trying to clear up the situation.	Tom đã cố gắng làm sáng tỏ tình hình.
Tom lives in an apartment not far from where I live.	Tom sống trong một căn hộ không xa chỗ ở của tôi.
I don't speak French nor do I speak English.	Tôi không nói tiếng Pháp cũng như tôi nói tiếng Anh.
Tom let me stay one night.	Tom để tôi ở lại một đêm.
Tom is the only one who knows how to fix that.	Tom là người duy nhất biết cách khắc phục điều đó.
Do rabbits eat acorns?	Thỏ có ăn quả sồi không?
I didn't let it bother me.	Tôi đã không để nó làm phiền tôi.
I know that Tom might have to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó.
Maybe Tom thinks you won't want to see him.	Có lẽ Tom nghĩ rằng bạn sẽ không muốn gặp anh ấy.
Tom is really proud of his kids.	Tom thực sự tự hào về những đứa trẻ của mình.
Air is lighter than water.	Không khí nhẹ hơn nước.
Tom needs to know this ASAP.	Tom cần biết điều này càng sớm càng tốt.
I just saw Tom kiss Mary.	Tôi vừa thấy Tom hôn Mary.
Tom says he thinks Mary will need at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
This time both Tom and Mary are right.	Lần này cả Tom và Mary đều đúng.
Tom asks Mary to wake him up at 6:30.	Tom yêu cầu Mary đánh thức anh ta lúc 6:30.
Tom used to be my best friend.	Tom từng là bạn thân nhất của tôi.
I can't pretend like nothing happened.	Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
I wonder if Tom and I have the strength to do it.	Tôi tự hỏi liệu tôi và Tom có ​​đủ sức để làm điều đó không.
Tom says he won't speak French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói tiếng Pháp.
Tom planted roses in the garden.	Tom trồng hoa hồng trong vườn.
I spend a lot of time at the pool.	Tôi dành nhiều thời gian ở hồ bơi.
You have to admit that this will create a rather slippery slope.	Bạn phải thừa nhận rằng điều này sẽ tạo ra một con dốc khá trơn trượt.
I don't know about that.	Tôi không biết về điều đó.
Tom wondered how difficult it would be to find a job in Australia.	Tom tự hỏi sẽ khó khăn như thế nào để tìm được một công việc ở Úc.
Tom is always busy this time of year.	Tom luôn bận rộn vào thời điểm này trong năm.
Tom told me yesterday that he will do it tomorrow.	Tom đã nói với tôi ngày hôm qua rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
A millennium spans a period of ten centuries.	Một thiên niên kỷ kéo dài một khoảng thời gian mười thế kỷ.
I don't have the strength for that.	Tôi không có đủ sức cho việc đó.
Tom, I'm talking to you.	Tom, tôi đang nói chuyện với bạn.
Tom will be hungry when he gets here.	Tom sẽ đói khi đến đây.
Mary is closer to her father than to her mother.	Mary gần gũi với cha hơn là với mẹ.
Tom wants to be a teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên.
Tom says he thinks he should help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên giúp Mary.
I know Tom is a bit in the weather.	Tôi biết Tom là một chút trong thời tiết.
Tom put his racket on the ground.	Tom đặt vợt xuống đất.
Tom told me he decided not to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định không làm điều đó.
I have no problem with authorization.	Tôi không có vấn đề gì khi ủy quyền.
The TV is flashing.	TV đang nhấp nháy.
Boil for ten minutes, stirring.	Đun sôi trong mười phút, khuấy đều.
Tom told me he was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hoàn thành.
Tom didn't tell you about it?	Tom đã không nói với bạn về nó?
Tom staggered back.	Tom loạng choạng quay lại.
Tom plans to stay in Boston until October.	Tom dự định ở lại Boston cho đến tháng 10.
It's likely that Tom won't be at work on Monday.	Có khả năng Tom sẽ không đi làm vào thứ Hai.
I really don't know you.	Tôi thực sự không biết bạn.
Tom respects his parents.	Tom kính trọng cha mẹ của mình.
They'll never know we're here.	Họ sẽ không bao giờ biết chúng tôi ở đây.
She has to lie to her family about her boyfriend.	Cô ấy phải nói dối gia đình về bạn trai của mình.
Tom still has the guitar you gave him.	Tom vẫn còn giữ cây đàn mà bạn đã tặng anh ấy.
How do I find an American Airlines counter?	Làm cách nào để tìm quầy của American Airlines?
May I ask you to fill out this form?	Tôi có thể yêu cầu bạn điền vào biểu mẫu này được không?
Do you see the bird on the phone line?	Bạn có thấy con chim trên dây điện thoại không?
Do you feel guilty about Tom?	Bạn có cảm thấy tội lỗi về Tom không?
Tom claims that he accidentally shot Mary while cleaning his gun.	Tom tuyên bố rằng anh đã vô tình bắn Mary khi đang lau súng.
You don't really want to go, do you?	Bạn không thực sự muốn đi, phải không?
Do you know what is causing the problem?	Bạn có biết điều gì gây ra sự cố không?
Tom knew deep inside that Mary was right.	Tom biết sâu bên trong rằng Mary đã đúng.
Maybe you can learn a thing or two from Tom.	Có lẽ bạn có thể học được một hoặc hai điều từ Tom.
Although Tom was sick, today he swam again.	Mặc dù Tom bị ốm nhưng hôm nay anh ấy đã bơi trở lại.
Tom thinks the place where he puts his gold coins is the perfect hiding place. 	Tom nghĩ nơi anh ta đặt những đồng tiền vàng của mình là nơi cất giấu hoàn hảo.
However, he was wrong.	Tuy nhiên, anh đã nhầm.
Then Tom became very depressed.	Sau đó Tom trở nên rất chán nản.
Tom just sat there with a bored expression.	Tom chỉ ngồi đó với vẻ mặt chán nản.
Tom turns left onto Park Street.	Tom rẽ trái vào Phố Park.
I just couldn't sleep.	Tôi chỉ không thể ngủ được.
Reusing passwords is not a good idea.	Sử dụng lại mật khẩu không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom says that Mary is probably still awake.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn tỉnh.
Tom admits the system is not perfect.	Tom thừa nhận hệ thống không hoàn hảo.
You shouldn't eat that.	Bạn không nên ăn cái đó.
Tom was alone in the dining room with Mary.	Tom ở một mình trong phòng ăn với Mary.
This is very painful.	Điều này là rất đau khổ.
You should listen to me.	Bạn nên nghe tôi.
I don't want a pet anymore.	Tôi không muốn có một con vật cưng nữa.
I am going to Boston to live with my father.	Tôi sẽ đến Boston để sống với cha tôi.
We don't drink milk.	Chúng tôi không uống sữa.
Tom probably wouldn't worry.	Tom có ​​lẽ sẽ không lo lắng.
I bought a new umbrella.	Tôi đã mua một chiếc ô mới.
Tom doesn't know Mary thinks he should invite John and Alice to their wedding.	Tom không biết Mary nghĩ rằng anh nên mời John và Alice đến dự đám cưới của họ.
I think Tom will enjoy this book.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích cuốn sách này.
He patted me on the shoulder.	Anh vỗ vai tôi.
Why don't we do the exercises together?	Tại sao chúng ta không làm bài tập cùng nhau?
Tom did very well on his test.	Tom đã làm rất tốt bài kiểm tra của mình.
I was not safe there.	Tôi đã không an toàn ở đó.
I don't think it will happen that way.	Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra theo cách đó.
Do you have a problem with what we have planned for tonight?	Bạn có vấn đề gì với những gì chúng ta đã lên kế hoạch cho tối nay không?
Will you be able to stop Tom from doing it?	Bạn sẽ có thể ngăn Tom làm điều đó?
I've done all of that.	Tôi đã hoàn thành tất cả những điều đó.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
Tom and I don't agree on anything.	Tom và tôi không đồng ý với nhau về bất cứ điều gì.
I just thought I could make some money if I sold some old stuff that I don't want anymore.	Tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể kiếm được một số tiền nếu tôi bán một số đồ cũ mà tôi không muốn nữa.
He has the ability to make a good plan.	Anh ta có khả năng lập một kế hoạch tốt.
Tell Tom where you went.	Nói cho Tom biết bạn đã đi đâu.
You're angry, aren't you?	Bạn đang tức giận, phải không?
Tom is fast asleep on the sofa.	Tom đang ngủ say trên ghế sofa.
Tom is currently a dental hygienist.	Tom hiện là một nhân viên vệ sinh răng miệng.
The door will not open. 	Cửa sẽ không mở.
There must be something wrong with the lock.	Chắc là có gì đó không ổn với ổ khóa.
We know that Tom can hardly do it unless we help him.	Chúng tôi biết rằng Tom khó có thể làm được điều đó trừ khi chúng tôi giúp anh ấy.
It's hard to argue with Tom.	Thật khó để tranh luận với Tom.
Tom hurt himself this morning.	Tom đã tự làm đau mình vào sáng nay.
It's hard to love someone when it's not clear whether the other person loves you the way you do.	Thật khó để yêu một ai đó khi không rõ liệu người kia có yêu mình theo cách của bạn hay không.
Tom lived to an old age.	Tom đã sống đến một tuổi già.
I can't with my cane.	Tôi không thể với cây gậy của mình.
Tom is quite charming.	Tom khá quyến rũ.
I don't want to risk breaking my leg.	Tôi không muốn có nguy cơ bị gãy chân.
You are not allowed to attend the meeting.	Bạn không được phép tham dự cuộc họp.
Do you want to know why Tom doesn't do what he says he will?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm không?
You haven't told me about your mother.	Bạn chưa nói với tôi về mẹ của bạn.
Tom is still not as tall as his mother.	Tom vẫn chưa cao bằng mẹ.
Tom says Mary wants to do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom learned a lot about Australia from me.	Tom đã học được rất nhiều điều về nước Úc từ tôi.
It's best we don't say anything about it.	Tốt nhất là chúng ta không nói bất cứ điều gì về điều đó.
Basutoland was renamed the Kingdom of Lesotho after its independence from Great Britain in 1966.	Basutoland được đổi tên thành Vương quốc Lesotho sau khi độc lập khỏi Vương quốc Anh vào năm 1966.
Tom and I spent the afternoon decorating the room.	Tom và tôi đã dành cả buổi chiều để trang trí căn phòng.
If you knew, you would tell me, wouldn't you?	Nếu bạn biết, bạn sẽ nói với tôi, phải không?
You'll lose.	Bạn sẽ thua.
Tom was the last to die.	Tom là người cuối cùng chết.
Japan is the largest importer of US agricultural products.	Nhật Bản là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Hoa Kỳ.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
Tom realized that Mary was very tired.	Tom nhận ra Mary rất mệt mỏi.
I don't think this book is very interesting.	Tôi không nghĩ cuốn sách này rất thú vị.
The police showed me your confession.	Cảnh sát đã cho tôi thấy lời thú tội của bạn.
Is there any reason for me to obey Tom?	Có lý do gì khiến tôi phải tuân theo Tom không?
Tom is going back to prison, right?	Tom sẽ trở lại nhà tù, phải không?
I didn't realize that Tom didn't need to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom không cần phải làm điều đó.
You are actually asking two questions there.	Bạn thực sự đang hỏi hai câu hỏi ở đó.
We expect Tom to be here by 2:30.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ có mặt ở đây trước 2:30.
Who is your favorite soccer player?	Cầu thủ bóng đá yêu thích của bạn là ai?
Tom will be there.	Tom sẽ đến đó.
Tom was hit with a golf ball.	Tom bị đánh một quả bóng gôn.
Tom told me he was going to the hospital to visit his grandmother.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến bệnh viện để thăm bà của anh ấy.
I want to but i can not.	Tôi muốn, nhưng tôi không thể.
Tom walked over to one of the windows and opened it.	Tom bước tới một trong những cửa sổ và mở nó ra.
I cannot continue working here.	Tôi không thể tiếp tục làm việc ở đây.
Tom is a famous painter.	Tom là một họa sĩ nổi tiếng.
We hardly ever see Tom again.	Chúng tôi hầu như không bao giờ nhìn thấy Tom nữa.
I didn't know Tom swam.	Tôi không biết Tom đã bơi.
Tom says he doesn't think Mary will let you do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ để bạn làm điều đó.
Tom seems different somehow.	Tom có ​​vẻ khác bằng cách nào đó.
In fact, you are absolutely right.	Trên thực tế, bạn hoàn toàn đúng.
Do not worried. 	Đừng lo.
I do not angry with you.	Tôi không giận bạn.
Tom mistook me for my brother.	Tom đã nhầm tôi với em trai tôi.
A permanent job is better than a temporary job.	Một công việc lâu dài tốt hơn một công việc tạm thời.
I should know better.	Tôi nên biết rõ hơn.
All you have to do is ask and I will lend you how much if you need it.	Tất cả những gì bạn phải làm là hỏi và tôi sẽ cho bạn vay bao nhiêu tiền nếu bạn cần.
Tom says Mary doesn't have anything she needs to do.	Tom nói Mary không có bất cứ điều gì cô ấy cần phải làm.
We'll help Tom do it.	Chúng tôi sẽ giúp Tom làm điều đó.
I closed the door so they couldn't hear us.	Tôi đóng cửa để họ không nghe thấy chúng tôi.
Tom and I were not impressed.	Tom và tôi không ấn tượng.
Go get Tom.	Đi đón Tom.
The meaning of a word is determined by the context in which it is used.	Ý nghĩa của một từ được xác định bởi ngữ cảnh nơi nó được sử dụng.
Is Tom taller than you think?	Tom có ​​cao hơn bạn nghĩ không?
Tom can't buy what Mary needs.	Tom không thể mua những thứ Mary cần.
Tom cannot be bribed.	Tom không thể bị mua chuộc.
What are you wondering about?	Bạn đang băn khoăn về điều gì?
I don't usually lock my house.	Tôi không thường khóa nhà của mình.
I didn't tell Tom that Mary was married.	Tôi không nói với Tom rằng Mary đã kết hôn.
It was around 2:30 when Tom got here.	Lúc đó khoảng 2:30 khi Tom đến đây.
Tom looks like a rich man.	Tom trông giống như một người đàn ông giàu có.
I tried talking to Tom last night.	Tôi đã thử nói chuyện với Tom đêm qua.
I haven't taken out the trash yet.	Tôi vẫn chưa lấy rác ra.
Thank you very much for the unnecessary attention.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho sự quan tâm không cần thiết.
You are the only one who understands me.	Bạn là người duy nhất hiểu tôi.
The girls weren't shy at all.	Các cô gái không hề rụt rè.
Tom expected too much from his team.	Tom đã kỳ vọng quá nhiều vào đội của mình.
Bring Tom in here.	Đưa Tom vào đây.
Tom is a talker, isn't he?	Tom là người nói nhiều, phải không?
Tom is a French teacher.	Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom was the first in his family to go to college.	Tom là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học.
Finally, Tom managed to open the safe.	Cuối cùng thì Tom cũng mở được chiếc két sắt.
I wonder if Tom won.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thắng không.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom never worked with Mary.	Tom chưa bao giờ làm việc với Mary.
I don't know what we're going to find, but we should find something.	Tôi không biết chúng ta sẽ tìm cái gì, nhưng chúng ta nên tìm một cái gì đó.
Today will be a tiring day for you.	Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đối với bạn.
Tom says that Mary knows he doesn't want to do that to John today.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó với John ngày hôm nay.
If you were in my position, what would you think?	Nếu bạn ở trong vị trí của tôi, bạn sẽ nghĩ gì?
I need to send a fax.	Tôi cần gửi một bản fax.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Tom looked nervous.	Tom trông có vẻ hớt hải.
I might come to your party.	Tôi có thể sẽ đến dự tiệc của bạn.
Should you do it last Monday?	Bạn có nên làm điều đó vào thứ Hai tuần trước không?
My sister is expected to graduate from college next year.	Em gái tôi dự kiến ​​sẽ tốt nghiệp đại học vào năm tới.
I want to be a valuable member of the team.	Tôi muốn trở thành một thành viên có giá trị trong đội.
You still don't quite believe that will happen, do you?	Bạn vẫn chưa hoàn toàn tin rằng điều đó sẽ xảy ra, phải không?
The most painful thing is that you don't feel that you can tell me the truth.	Điều đau khổ nhất là bạn không cảm thấy rằng bạn có thể nói cho tôi biết sự thật.
It was no different than what I expected.	Nó không khác gì những gì tôi mong đợi.
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan came to watch a baseball game.	Một ngày nọ vào năm 1906, một người vẽ tranh biếm họa trên báo tên là Tad Dorgan đến xem một trận đấu bóng chày.
Those men were seasoned soldiers.	Những người đàn ông đó là những người lính dày dạn kinh nghiệm.
Tom is in the living room, telling stories to his grandchildren.	Tom đang ở trong phòng khách, kể chuyện cho các cháu của mình.
I don't think you'll dance.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhảy.
Do you think it was Tom who did it?	Bạn có nghĩ rằng chính Tom đã làm điều đó?
That's what Tom told me.	Đó là những gì Tom đã nói với tôi.
She lost her father when she was only three years old.	Cô mồ côi cha khi mới ba tuổi.
Tom built a log cabin in the forest.	Tom xây một chòi gỗ trong rừng.
This is not a hat.	Đây không phải là một cái mũ.
I don't want to stay as long as Tom.	Tôi không muốn ở lại lâu như Tom.
I am special.	Tôi đặc biệt.
Tom said he was in no hurry to leave.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng rời đi.
I didn't expect Tom would do it for me.	Tôi không ngờ Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom told Mary that he wanted to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I'm scared to death, to be honest with you.	Tôi sợ chết khiếp, thành thật mà nói với bạn.
I advised Tom to see the dentist.	Tôi đã khuyên Tom đến gặp nha sĩ.
I have been waiting for this.	Tôi đã chờ đợi điều này.
Tom asked me to give Mary enough time to do it.	Tom yêu cầu tôi cho Mary đủ thời gian để làm điều đó.
I can't stand him.	Tôi không thể chịu đựng được anh ta.
Tom will have to leave.	Tom sẽ phải rời đi.
Who will do what?	Ai sẽ làm gì?
He was very naughty when he was a little boy.	Anh ấy rất nghịch ngợm khi còn là một cậu bé.
Tom always takes his time in everything he does.	Tom luôn dành thời gian của mình trong mọi việc anh ấy làm.
Someone told me that Tom is not from here.	Ai đó đã nói với tôi rằng Tom không đến từ đây.
Why don't you do it more often?	Tại sao bạn không làm điều đó thường xuyên hơn?
Tom is present, isn't he?	Tom có ​​mặt, phải không?
I wonder if we can really do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự có thể làm được điều đó hay không.
I swim faster than Tom.	Tôi bơi nhanh hơn Tom.
So, after all, you are also a man.	Vì vậy, suy cho cùng thì bạn cũng là một người đàn ông.
Tom doesn't want to give up his dream of becoming an astronaut.	Tom không muốn từ bỏ ước mơ trở thành phi hành gia.
I don't want to let Tom go.	Tôi không muốn để Tom đi.
Tom and Mary ate dinner in silence.	Tom và Mary ăn tối trong im lặng.
I'm sure you will be happy here.	Tôi chắc rằng bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
I hope Tom can go to college.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể vào đại học.
Tom will make sure Mary does it.	Tom sẽ đảm bảo Mary làm điều đó.
Tom does not write.	Tom không viết.
I know how to play checkers.	Tôi biết chơi cờ caro.
Tom often walks into a bar and immediately orders three beers.	Tom thường bước vào quán bar và gọi ngay ba ly bia.
It was unbearably hot.	Nó nóng không thể chịu nổi.
Tom spent three hours at the mall.	Tom đã dành ba giờ ở trung tâm mua sắm.
Tom took the bus.	Tom bắt xe buýt.
They will build a new bridge over the river next year.	Họ sẽ xây một cây cầu mới bắc qua sông này vào năm tới.
I should have been, but I wasn't.	Tôi lẽ ra đã sẵn sàng, nhưng tôi đã không.
Apparently Tom was expecting Mary to do it for him.	Rõ ràng là Tom đã mong đợi Mary làm điều đó cho anh ta.
I'm surprised you didn't know Tom didn't have to do that.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết Tom không phải làm điều đó.
Please give me a white spool.	Xin hãy cho tôi một ống chỉ trắng.
I got mad at Tom because he was making a fuss.	Tôi nổi khùng với Tom vì anh ấy đã gây ồn ào.
The girl in the yellow dress is Mary.	Cô gái mặc váy vàng là Mary.
The storm is gaining strength as it heads towards Kyushu.	Cơn bão đang được tiếp thêm sức mạnh khi nó hướng đến Kyushu.
I think Tom lied to me.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối tôi.
Tom and I often go jogging together.	Tom và tôi thường chạy bộ cùng nhau.
Put your valuables in the safe.	Đặt những thứ có giá trị của bạn vào két sắt.
Tom didn't heed my warning.	Tom không để ý đến lời cảnh báo của tôi.
Tom says he knows that Mary might be asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
You may need to come to Australia next month.	Bạn có thể cần phải đến Úc vào tháng tới.
Do you think Tom is still sleepy?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn buồn ngủ?
I think Tom has something for you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một thứ cho bạn.
Tom will never leave Boston.	Tom sẽ không bao giờ rời Boston.
Tom wouldn't do it, so I asked Mary.	Tom sẽ không làm điều đó, vì vậy tôi đã yêu cầu Mary.
I don't think Tom will believe Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tin Mary.
I assume Tom already knows about this.	Tôi cho rằng Tom đã biết về điều này.
Tom breathed a sigh of relief.	Tom thở phào nhẹ nhõm.
Tom was the only person who ever tried to help.	Tom là người duy nhất từng cố gắng giúp đỡ.
I have other priorities.	Tôi có những ưu tiên khác.
Tom always keeps a map in the glove compartment.	Tom luôn để một tấm bản đồ trong ngăn đựng găng tay.
Tom told Mary it was 2:30.	Tom nói với Mary lúc này là 2:30.
Tom is not the first to come here today.	Tom không phải là người đầu tiên đến đây hôm nay.
You mean you didn't really see Tom do that?	Bạn có nghĩa là bạn không thực sự thấy Tom làm điều đó?
Tom told me that he thinks Mary is prettier than Alice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary xinh hơn Alice.
If you drive carefully, you will avoid an accident.	Nếu bạn lái xe cẩn thận, bạn sẽ tránh được tai nạn.
The boy stole money from his mother's bag.	Cậu bé đã lấy trộm tiền từ túi xách của mẹ.
If you'll excuse me for a few minutes, I'd like to make a phone call.	Nếu bạn thứ lỗi cho tôi trong vài phút, tôi muốn gọi điện thoại.
I think you should go.	Tôi nghĩ bạn nên đi.
Tom left me everything.	Tom đã để lại cho tôi tất cả mọi thứ.
I bet Tom was pretty crazy.	Tôi cá là Tom đã khá điên.
Tom sat down beside me.	Tom ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tom has his mother's eyes.	Tom có ​​đôi mắt của mẹ anh ấy.
I didn't notice any difference.	Tôi không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom is content with what he has.	Tom bằng lòng với những gì mình có.
Obviously you don't live here.	Rõ ràng là bạn không sống ở đây.
Tom was not admitted to Harvard.	Tom không được nhận vào Harvard.
This is not washable.	Cái này không thể rửa được.
I don't like the way things look here.	Tôi không thích vẻ ngoài của mọi thứ ở đây.
I wonder how Tom won.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom giành được chiến thắng.
Does it matter if we don't do this?	Có vấn đề gì không nếu chúng ta không làm điều này?
Tom was the one who cried.	Tom là người đã khóc.
Tom told me that he is very good at tennis.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất giỏi quần vợt.
Tom used to go camping a lot.	Tom đã từng đi cắm trại rất nhiều.
I'm afraid it's too late to do anything about that.	Tôi e rằng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về điều đó.
A few students were late to school this morning.	Một vài học sinh đã đi học muộn vào sáng nay.
Do not handle the goods.	Đừng xử lý hàng hóa.
You cannot sell it.	Bạn không thể bán nó.
I think Tom is the one who has to tell Mary not to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary đừng làm thế nữa.
Tom wants to marry one of my daughters.	Tom muốn kết hôn với một trong những cô con gái của tôi.
We may not be back for a few weeks.	Chúng tôi có thể không trở lại trong một vài tuần.
Tom wants Mary and John to go to Australia with him.	Tom muốn Mary và John đi Úc với anh ta.
Tom opened the box.	Tom mở hộp.
Tom is not a good poker player.	Tom không phải là một người chơi poker giỏi.
Tom said he was going to lie down for a while.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nằm xuống một lát.
Don't light candles.	Đừng thắp nến.
I wonder what made Tom think I could do this?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi có thể làm được như vậy?
What's the weirdest thing you've ever eaten?	Điều kỳ lạ nhất bạn từng ăn là gì?
Indeed, in hot weather it is important not to wrap the ankles in thick boots or leggings, as these will ensure overheating.	Thật vậy, trong thời tiết nóng bức, điều quan trọng là không quấn cổ chân trong những đôi bốt hoặc xà cạp dày, vì chúng sẽ đảm bảo quá nhiệt.
I hear you and Tom talking.	Tôi nghe thấy bạn và Tom nói chuyện.
I don't think it's fair to separate Tom.	Tôi không nghĩ là công bằng khi tách Tom ra.
Tom asked to speak to the store manager.	Tom yêu cầu được nói chuyện với người quản lý cửa hàng.
I can't swim as fast as you.	Tôi không thể bơi nhanh như bạn.
I don't want to read as much as I want to.	Tôi không muốn đọc nhiều như tôi muốn.
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
I don't want to buy it.	Tôi không muốn mua nó.
I opened the package.	Tôi đã mở gói.
Teachers should treat all their students fairly.	Giáo viên nên đối xử công bằng với tất cả học sinh của mình.
I was surprised when Tom told me I didn't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
I told Tom that I like Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi thích Mary.
Tom says he has to learn French.	Tom nói rằng anh ấy phải học tiếng Pháp.
Tom said he was not very happy.	Tom nói rằng anh ấy không vui lắm.
I usually don't wait for anyone.	Tôi thường không đợi ai cả.
Tom might not want to do that.	Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
I know Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Everyone knows it was Tom who did it.	Mọi người đều biết chính Tom đã làm điều đó.
Tom found his bedroom unlocked.	Tom thấy phòng ngủ của mình không khóa.
Tom doesn't have any other options.	Tom không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
We'll talk to Tom.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom.
She is going swimming and she is happy.	Cô ấy đang đi bơi và cô ấy rất vui.
I'm exactly the same height as Tom.	Tôi chính xác cùng chiều cao với Tom.
Tom's dog has fleas.	Con chó của Tom có ​​bọ chét.
From an early age, Tom decided that he wanted to be a botanist.	Ngay từ khi còn nhỏ, Tom đã quyết định rằng anh ấy muốn trở thành một nhà thực vật học.
I've been practicing all morning.	Tôi đã tập đàn suốt buổi sáng.
Tom shows his identification to the bartender.	Tom xuất trình giấy tờ tùy thân của mình cho người pha chế.
It's a pity to see all that work go to waste.	Thật tiếc khi thấy tất cả những công việc đó trở nên lãng phí.
You don't think I would betray my friends, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ phản bội bạn bè của mình, phải không?
You convinced me that I was wrong.	Bạn đã thuyết phục tôi rằng tôi đã sai.
Is Tom really boring?	Tom có ​​thực sự nhàm chán không?
Tom is shy, but Mary is not.	Tom thì nhút nhát, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't love Mary.	Tom không yêu Mary.
Can you tell me more about who you've seen?	Bạn có thể cho tôi biết thêm về người mà bạn đã nhìn thấy?
We used several tons of coal last winter.	Chúng tôi đã sử dụng vài tấn than vào mùa đông năm ngoái.
What kind of food do you want to eat?	Bạn muốn ăn loại thức ăn nào?
The game is rigged.	Trò chơi được gian lận.
This data is not accurate at all.	Dữ liệu này không chính xác chút nào.
I consider Tom my best friend.	Tôi coi Tom là bạn thân nhất của mình.
I wouldn't worry about what Tom might do.	Tôi sẽ không lo lắng về những gì Tom có ​​thể làm.
Tom says he wasn't the one to tell Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người bảo Mary làm điều đó.
Tom tried to convince Mary to drive.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary lái xe.
I don't want to live in Australia for more than a year.	Tôi không muốn sống ở Úc quá một năm.
Tom's leg is swollen.	Chân của Tom bị sưng tấy.
She doesn't like green peppers.	Cô ấy không thích ớt xanh.
Tom said that Mary thought he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom didn't seem hesitant like Mary.	Tom không có vẻ do dự như Mary.
"I'm glad I learned karate." 	"Tôi rất vui vì tôi đã học karate."
"I'm glad you did too."	"Tôi cũng vui vì bạn đã làm như vậy."
We know you can handle it, Tom.	Chúng tôi biết rằng bạn có thể xử lý nó, Tom.
Tom and Mary are finally talking to each other again.	Tom và Mary cuối cùng cũng nói chuyện với nhau một lần nữa.
I will if you give me a chance.	Tôi sẽ làm được nếu bạn cho tôi một cơ hội.
Tom is off Monday.	Tom đã nghỉ thứ Hai.
I heard Tom has given up drinking.	Tôi nghe nói Tom đã bỏ rượu.
Tom didn't tell anyone that he intended to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy định làm điều đó.
I'm ashamed to ask such a silly question.	Tôi xấu hổ khi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
The dog chewed on one of Tom's tennis shoes.	Con chó nhai một trong những đôi giày quần vợt của Tom.
Tom checked on me to make sure I was fine.	Tom đã kiểm tra tôi để đảm bảo rằng tôi ổn.
You're very impressed, aren't you?	Bạn rất ấn tượng, phải không?
Tom went to his room, changed into his pajamas and got into bed.	Tom về phòng, thay bộ đồ ngủ và lên giường.
I didn't know how to do it until I was thirty years old.	Tôi đã không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
Find Tom a nice office.	Hãy tìm cho Tom một văn phòng đẹp.
Can you help me to my room?	Bạn có thể lên phòng giúp tôi được không?
I don't want you to give up baseball.	Tôi không muốn bạn bỏ bóng chày.
Can you teach me how to ride a horse?	Bạn có thể dạy tôi cách cưỡi ngựa không?
You must comply with the rules of the dormitory.	Bạn phải tuân thủ các quy định của ký túc xá.
Tom didn't seem surprised when I told him why we had to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy tại sao chúng tôi phải làm như vậy.
What do you not like?	Bạn không thích điều gì?
I know that Tom disobeyed.	Tôi biết rằng Tom đã không nghe lời.
I don't remember what it was called.	Tôi không nhớ nó được gọi là gì.
Why don't you wear sunglasses?	Tại sao bạn không đeo kính râm?
Are you sure you want to give this to me?	Bạn có chắc là bạn muốn đưa cái này cho tôi?
School has started and I like it so far.	Trường học đã bắt đầu và tôi thích nó cho đến nay.
Tom knows it's not worth doing.	Tom biết điều đó không đáng làm.
Tom asked me to help Mary.	Tom nhờ tôi giúp Mary.
I know that Tom is okay.	Tôi biết rằng Tom không sao cả.
One piece is missing.	Còn thiếu một mảnh.
If you clean your glasses, you may be able to see better.	Nếu bạn làm sạch kính của mình, bạn có thể có thể nhìn rõ hơn.
Has Tom yet?	Tom có ​​chưa?
Tom is a professional magician.	Tom là một ảo thuật gia chuyên nghiệp.
I didn't even know you and Tom were married.	Tôi thậm chí còn không biết bạn và Tom đã kết hôn với nhau.
I don't have much motivation to learn French.	Tôi không có nhiều động lực để học tiếng Pháp.
I am awake.	Tôi tỉnh táo.
I'm with Tom right now.	Tôi đang ở với Tom ngay bây giờ.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bị ấn tượng.
I know Tom is good at it.	Tôi biết Tom rất giỏi khi làm điều đó.
Many people in Japan are indifferent to politics.	Nhiều người ở Nhật thờ ơ với chính trị.
She went on a trip.	Cô ấy đã đi du lịch.
For all I know, Tom might be doing it right now.	Đối với tất cả những gì tôi biết, Tom có ​​thể đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom was trying to appear calm.	Tom đang cố tỏ ra bình tĩnh.
I think it is unlikely that the next model will be better than any of these.	Tôi nghĩ rằng không có khả năng rằng mô hình tiếp theo sẽ tốt hơn bất kỳ mô hình này.
I'm tired of fighting.	Tôi chán chiến đấu.
Tom doesn't have his shoes.	Tom không có giày của mình.
I can't tell you when that will happen.	Tôi không thể nói cho bạn biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
Both Tom and Mary know it was John who did it.	Cả Tom và Mary đều biết chính John là người đã làm điều đó.
How much does it cost to rent a canoe?	Giá thuê ca nô là bao nhiêu?
I still haven't finished my homework.	Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom did not answer Mary.	Tom không trả lời Mary.
I don't know if Tom is still worried.	Không biết Tom có ​​còn lo lắng không.
Tom was surprised when Mary recognized John after so many years.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary nhận ra John sau rất nhiều năm.
Sweat ran down Tom's back.	Mồ hôi chảy dài trên lưng Tom.
I lost interest in it.	Tôi đã mất hứng thú với nó.
Tom is not as busy as Mary.	Tom không bận như Mary.
Once you cross the river, you will be safe.	Một khi bạn qua sông, bạn sẽ được an toàn.
Tom became rich selling used cars.	Tom trở nên giàu có khi bán xe cũ.
I play the saxophone pretty well.	Tôi chơi saxophone khá giỏi.
That's where Tom works.	Đó là nơi Tom làm việc.
Tom grew up in a city.	Tom lớn lên ở một thành phố.
It's completely unlikely that Tom will be there.	Hoàn toàn không có khả năng Tom sẽ ở đó.
Tom may not be able to do that.	Tom có ​​thể không làm được điều đó.
Tom should talk to his lawyer.	Tom nên nói chuyện với luật sư của anh ấy.
Tom is probably not in the kitchen.	Tom có ​​lẽ không ở trong bếp.
Tom sometimes seems lost.	Tom đôi khi dường như bị lạc.
Tom forgot what he wanted to ask.	Tom quên mất những gì anh ấy muốn hỏi.
Tom will be back in Australia the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
Tom told Mary the bad news.	Tom đã nói với Mary tin xấu.
I know you don't want to hurt me.	Tôi biết bạn không muốn làm tổn thương tôi.
Do we need tickets?	Chúng tôi có cần vé không?
He didn't mean to hit me.	Anh ấy không cố ý đánh tôi.
Tom was asked to clean the bathroom.	Tom được yêu cầu dọn dẹp phòng tắm.
Tom led us everywhere we wanted to go.	Tom đã dẫn dắt chúng tôi đến mọi nơi mà chúng tôi muốn đến.
Do you know how to get home from here?	Bạn có biết làm thế nào để về nhà từ đây?
Tom doesn't know why Mary is afraid of him.	Tom không biết tại sao Mary lại sợ anh ta.
I am very interested in French.	Tôi rất quan tâm đến tiếng Pháp.
He spoke to the whole country on August 8.	Ông đã nói chuyện với cả nước vào ngày 8 tháng 8.
Who told you Tom broke his leg?	Ai nói với bạn Tom bị gãy chân?
Tom waited on the porch while Mary got ready.	Tom đợi ở hiên nhà trong khi Mary chuẩn bị sẵn sàng.
Tom said that Mary knew he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể được phép làm điều đó một mình.
Are you all still not ready?	Tất cả các bạn vẫn chưa sẵn sàng?
Tom has been subpoenaed.	Tom đã bị trát hầu tòa.
We can still help Tom if we want.	Chúng tôi vẫn có thể giúp Tom nếu chúng tôi muốn.
Have you written to Tom yet?	Bạn đã viết thư cho Tom chưa?
Tom didn't leave the door open.	Tom không để cửa mở.
Tom is a college graduate.	Tom là một sinh viên tốt nghiệp đại học.
I'm just a little confused.	Tôi chỉ hơi bối rối.
Tom is still lost.	Tom vẫn bị lạc.
I know Tom hired Mary.	Tôi biết Tom đã thuê Mary.
Did Tom say who he was with last weekend?	Tom có ​​nói anh ấy đã đi cùng ai vào cuối tuần trước không?
How do you know I don't have it?	Làm thế nào để bạn biết tôi không có nó?
Tom spent the night at his grandparents' house.	Tom đã qua đêm ở nhà ông bà ngoại.
I know that Tom doesn't really need to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không thực sự cần phải làm như vậy nữa.
Tom went to the pharmacy to buy medicine for his mother.	Tom đến hiệu thuốc mua thuốc cho mẹ.
Tom is ready to go now.	Tom đã sẵn sàng để đi ngay bây giờ.
I think Tom is a good person.	Tôi nghĩ Tom là một người tốt.
He brought me coffee, when I asked for tea.	Anh ấy mang cho tôi cà phê, khi tôi yêu cầu uống trà.
I've always wanted to visit Australia.	Tôi luôn muốn đến thăm Úc.
It was Tom's favorite part of the trip.	Đó là phần yêu thích của Tom trong chuyến đi.
The employees were intrigued by their boss's odd behavior.	Các nhân viên đã bị hấp dẫn bởi những hành vi kỳ quặc của ông chủ của họ.
We welcome you back at any time.	Chúng tôi hoan nghênh bạn quay lại bất cứ lúc nào.
Tom told Mary he was ready to go.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã sẵn sàng đi.
There were many empty beer cans on the floor.	Có nhiều lon bia rỗng trên sàn.
You should apologize to Tom for calling his name.	Bạn nên xin lỗi Tom vì đã gọi tên anh ấy.
Tom can sue Mary for that.	Tom có ​​thể kiện Mary vì điều đó.
Tom is shorter than me.	Tom thấp hơn tôi.
Tom doesn't have to dance with me.	Tom không cần phải nhảy với tôi.
I myself do not fully understand.	Bản thân tôi cũng không hiểu hết.
What have you been doing all this time?	Bạn đã làm gì trong suốt thời gian qua?
Tom forgot to brush his hair.	Tom quên chải đầu.
Tom said Mary went to Boston with him.	Tom nói Mary đã đến Boston với anh ta.
I know Tom is a religious believer.	Tôi biết Tom là một tín đồ tôn giáo.
I need some cardboard boxes to pack my possessions.	Tôi cần một số hộp các tông để đóng gói tài sản của mình.
We are staying at the Hilton.	Chúng tôi đang ở tại Hilton.
Tom flew out of hell like a bat.	Tom bay ra khỏi địa ngục như một con dơi.
Tom carefully examined the inside of the box.	Tom cẩn thận xem xét bên trong hộp.
Would you like Tom to do it for you?	Bạn có muốn Tom làm điều đó cho bạn không?
I don't think it makes sense to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có ý nghĩa khi làm điều đó.
We are still clinging to the dreams of our youth.	Chúng tôi vẫn đang bám vào những ước mơ của tuổi trẻ.
I heard that Tom died. 	Tôi nghe nói rằng Tom đã chết.
Is that true?	Có đúng như vậy không?
Tom plays basketball very well, right?	Tom chơi bóng rổ rất giỏi, phải không?
I don't think Tom is interested in sports.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến thể thao.
I don't think Tom would be too busy to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quá bận để giúp chúng tôi.
Tom finally got used to it.	Tom cuối cùng đã quen với nó.
It was a rude awakening.	Đó là một sự thức tỉnh thô lỗ.
Have you made a serious attempt to find Tom?	Bạn đã thực hiện một nỗ lực nghiêm túc để tìm Tom?
We would like to see the wine list.	Chúng tôi muốn xem danh sách rượu vang.
How can we be sure that Tom will do it?	Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom thought Mary would be cold.	Tom nghĩ Mary sẽ lạnh lùng.
Superman can see through walls.	Siêu nhân có thể nhìn xuyên tường.
Tom tells Mary that he doesn't think John is aggressive.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John hung hãn.
This is what Tom is looking for.	Đây là những gì Tom đang tìm kiếm.
We had good weather for a while.	Chúng tôi đã có thời tiết tốt trong một thời gian.
Tom says be quiet.	Tom nói hãy im lặng.
Tom thought Mary wouldn't be difficult to get along with.	Tom nghĩ Mary sẽ không khó để hòa hợp.
I think Tom will make us snacks.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm đồ ăn nhẹ cho chúng tôi.
Tom is the only one who has to do it.	Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom became very cold.	Tom trở nên rất lạnh lùng.
I'm glad I've never been kidnapped.	Tôi rất vui vì tôi chưa bao giờ bị bắt cóc.
Tom is at the office working late.	Tom đang ở văn phòng làm việc muộn.
Tom wakes up at dawn.	Tom thức dậy vào lúc rạng đông.
Tom devoted his life to Mary.	Tom đã dành cả cuộc đời mình cho Mary.
Tom was acquitted of stealing Mary's money, but found guilty of intentional fraud.	Tom được trắng án vì tội ăn cắp tiền của Mary, nhưng bị kết tội cố ý lừa đảo.
I made up with Tom.	Tôi đã làm lành với Tom.
Tom asks Mary to ask John to help her.	Tom nhờ Mary nhờ John giúp cô ấy.
Tom's parents forced him to take a class he didn't want to take.	Cha mẹ của Tom đã buộc anh ta phải theo học một lớp học mà anh ta không muốn tham gia.
I don't say like that.	Tôi không nói như thế.
Tom didn't know Mary was engaged.	Tom không biết Mary đã đính hôn.
Tom is doing much better.	Tom đang làm tốt hơn nhiều.
I have no intention of doing that again.	Tôi không có ý định làm điều đó một lần nữa.
How long has your roof been leaking?	Mái nhà của bạn bị dột bao lâu rồi?
Tom would probably tell Mary about it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary về việc đó.
I'm in a swimming club.	Tôi đang ở trong một câu lạc bộ bơi lội.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
You're the only girl I've ever loved.	Em là người con gái duy nhất anh từng yêu.
We won't let Tom come to Boston with you.	Chúng tôi sẽ không để Tom đến Boston với bạn.
Tom shouldn't have said those things.	Tom không nên nói những điều đó.
I know you will get it.	Tôi biết bạn sẽ nhận được nó.
Tom hasn't slept in three days.	Tom đã không ngủ trong ba ngày.
Help us rescue Tom.	Giúp chúng tôi giải cứu Tom.
I suspect that Tom and Mary are illiterate.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không biết chữ.
I'm used to driving on the left.	Tôi đã quen với việc lái xe bên trái.
Tom was not with me at that time.	Lúc đó Tom không ở cùng tôi.
Tom might have a heart attack.	Tom có ​​thể bị đau tim.
Tom doesn't know what we've been through.	Tom không biết chúng tôi đã trải qua những gì.
Tom is very interested in astrology.	Tom rất quan tâm đến chiêm tinh học.
Tom said that Mary likes to do it.	Tom nói rằng Mary thích làm điều đó.
The house where I grew up did not have running water.	Ngôi nhà nơi tôi lớn lên không có nước máy.
He has no bad intentions. 	Anh ấy không có ý xấu.
That's just his nature.	Đó chỉ là bản chất của anh ấy.
Tom could have helped me, but he didn't.	Tom có ​​thể đã giúp tôi, nhưng anh ấy đã không.
I think I forgot to turn off the light.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên tắt đèn.
You still don't know why I need to do that, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao tôi cần phải làm như vậy, phải không?
Why did Tom come to Australia?	Tại sao Tom đến Úc?
At first, they all believed he was innocent.	Lúc đầu, tất cả họ đều tin rằng anh ta vô tội.
Tom knows that he shouldn't try to do it alone.	Tom biết rằng anh ấy không nên thử làm điều đó một mình.
I will teach you how to do that.	Tôi sẽ dạy bạn cách làm điều đó.
Why are you and Tom fighting?	Tại sao bạn và Tom lại đánh nhau?
Tom said he tried to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó một mình.
Tom didn't elaborate on that.	Tom không nói rõ về điều đó.
Don't give in to Tom's demands.	Đừng nhượng bộ những yêu cầu của Tom.
That's not what I'm looking for.	Đó không phải là những gì tôi đang tìm kiếm.
We will meet at 2:30.	Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 2:30.
What is your nickname?	Biệt danh của bạn là gì?
Why is there a picture of Tom here?	Tại sao lại có hình Tom ở đây?
Tom was the only one who didn't eat the salad Mary made.	Tom là người duy nhất không ăn món salad mà Mary làm.
Have you told Tom why you don't like it here?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn không thích nó ở đây chưa?
Tom saw the fire.	Tom đã nhìn thấy ngọn lửa.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
I know that Tom agreed to do it.	Tôi biết rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom has lived in Boston since he was three years old.	Tom đã sống ở Boston từ khi anh ấy ba tuổi.
Tom has a solution for everything.	Tom có ​​một giải pháp cho mọi thứ.
Why do you think Tom is a liar?	Tại sao bạn nghĩ rằng Tom là một kẻ nói dối?
I hope you enjoyed reading this book as much as I wrote it.	Tôi hy vọng bạn thích đọc cuốn sách này nhiều như tôi đã viết nó.
I'm looking for a guy named Tom.	Tôi đang tìm một chàng trai tên Tom.
I know Tom tried that.	Tôi biết Tom đã thử làm điều đó.
Tom says we will find you here.	Tom nói rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bạn ở đây.
Who opened my door?	Ai đã mở cửa phòng tôi?
I believe I have no legal right to do so.	Tôi tin rằng tôi không có quyền hợp pháp để làm như vậy.
Tom was very nervous.	Tom đã rất căng thẳng.
Tom has something to say.	Tom có ​​điều gì đó muốn nói.
I suspect that Tom knows that Mary was once in prison.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng Mary đã từng ở trong tù.
It is just a precaution.	Nó chỉ là một biện pháp phòng ngừa.
Tom has yet to be told what happened.	Tom vẫn chưa được kể về những gì đã xảy ra.
I think that's the right thing to do.	Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
He is often late to work.	Anh ấy thường đi làm muộn.
Time for Tom to go.	Đã đến lúc Tom phải đi.
I don't know why it matters.	Tôi không biết tại sao nó lại quan trọng.
You don't sound like you're jealous.	Bạn không có vẻ như bạn đang ghen tị.
I won't lie to Tom.	Tôi sẽ không nói dối Tom.
I will buy one of these. 	Tôi sẽ mua một trong những cái này.
I think you should buy one too.	Tôi nghĩ bạn cũng nên mua một cái.
Tom wanted to see what was up.	Tom muốn xem có chuyện gì.
I don't think Tom was threatened.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị đe dọa.
Tom is not athletic.	Tom không thể thao.
I don't think Tom knows how long it will take him to paint his house.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để sơn ngôi nhà của mình.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một mình.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
I've always felt more like a tiger than a human.	Tôi luôn cảm thấy mình giống một con hổ hơn là một con người.
Tom tells Mary that he is not interested in discussing his problems with her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không quan tâm đến việc thảo luận các vấn đề của mình với cô ấy.
It is a blatant abuse of tax dollars.	Đó là một sự lạm dụng trắng trợn tiền thuế.
Aren't you coming to dinner?	Bạn không đến ăn tối à?
Tom gets paid to do it.	Tom được trả tiền để làm điều đó.
I hope you have a good time this weekend.	Tôi hy vọng bạn có một thời gian tốt vào cuối tuần này.
We don't have time to do everything that needs to be done.	Chúng tôi không có thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
My father was about to leave when the phone rang.	Cha tôi chuẩn bị đi thì điện thoại reo.
We don't use them anymore.	Chúng tôi không sử dụng chúng nữa.
Tom has promised to come, but has yet to show up.	Tom đã hứa sẽ đến, nhưng vẫn chưa xuất hiện.
I think we had this place for the whole day.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có nơi này cho cả ngày.
It seems unbelievable.	Nó dường như không thể tin được.
Tom knows how to make Mary forget that she is homesick.	Tom biết cách làm cho Mary quên rằng cô ấy đang nhớ nhà.
Tom and his friends start stealing candy from the drug store.	Tom và những người bạn của mình bắt đầu ăn trộm kẹo từ cửa hàng thuốc.
Does Tom help Mary?	Tom có ​​giúp Mary không?
Mary said she didn't want to be a waitress.	Mary nói rằng cô ấy không muốn làm phục vụ bàn.
Tom is just humble.	Tom chỉ khiêm tốn.
I shouldn't have done it alone.	Tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom said Mary doesn't look like her sister at all.	Tom cho biết Mary trông không giống chị gái cô cho lắm.
What Tom said is not entirely true.	Những gì Tom nói không hoàn toàn đúng.
I doubt that Tom meant anything.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​ý nghĩa gì.
That's too good to be true.	Điều đó quá tốt để trở thành sự thật.
Tom is in love with me.	Tom đang yêu tôi.
Tom knew that what Mary had said was true.	Tom biết rằng những gì Mary đã nói là đúng.
Tom barely spoke French this time last year.	Tom hầu như không nói được tiếng Pháp vào thời điểm này vào năm ngoái.
Tom took out his earplugs.	Tom lấy nút tai của mình ra.
We would be really happy if that happened.	Chúng tôi sẽ thực sự vui mừng nếu điều đó xảy ra.
It still blows in my mind.	Nó vẫn thổi vào tâm trí tôi.
Unfair tariffs are imposed on foreign products.	Các mức thuế không công bằng được áp dụng đối với các sản phẩm nước ngoài.
At that time Tom could not speak a word of French.	Hồi đó Tom không nói được một từ tiếng Pháp nào.
Don't forget to apply some sunscreen.	Đừng quên thoa một ít kem chống nắng.
No one does it better than Tom.	Không ai làm điều đó tốt hơn Tom.
It's no coincidence that Tom is in Boston.	Không phải ngẫu nhiên mà Tom ở Boston.
Unfortunately, I didn't arrive on time.	Thật không may, tôi đã không đến đúng giờ.
Tom didn't seem worried.	Tom không có vẻ lo lắng.
Tom has probably never been to Boston.	Tom có ​​lẽ chưa bao giờ đến Boston.
From which platform does the train to Boston depart?	Chuyến tàu đi Boston khởi hành từ sân ga nào?
I just wanted to prove to myself that I can do this.	Tôi chỉ muốn chứng minh với bản thân rằng tôi có thể làm được điều này.
There was not a single cloud in the sky.	Không có một đám mây nào trên bầu trời.
The police detective doesn't believe Tom's story.	Thám tử cảnh sát không tin câu chuyện của Tom.
For once, do not say anything.	Cho một lần, không nói bất cứ điều gì.
I think Tom will do it again.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom decided that learning French would not be beneficial.	Tom quyết định rằng việc học tiếng Pháp sẽ không có lợi.
Tom squeezed Mary's shoulder.	Tom siết chặt vai Mary.
Tom wants to spend the day on the beach.	Tom muốn dành cả ngày trên bãi biển.
I don't have time to do everything that has to be done.	Tôi không có thời gian để làm mọi thứ phải hoàn thành.
Gun residue was found on Tom's hand.	Dư lượng súng được tìm thấy trên tay Tom.
I didn't know that Tom hated Mary.	Tôi không biết rằng Tom ghét Mary.
I oppose it.	Tôi phản đối nó.
I did a really stupid thing.	Tôi đã làm một điều thực sự ngu ngốc.
I do not allow you to do this.	Tôi không cho phép bạn làm điều này.
Tom has a distinctive French accent.	Tom có ​​giọng Pháp đặc trưng.
I told Tom what to do.	Tôi đã nói với Tom những gì phải làm.
The woman who lives next door now works for the Civil Service.	Người phụ nữ sống cạnh nhà hiện đang làm việc cho Cơ quan dân sự.
I bet you didn't know I would do that.	Tôi cá là bạn không biết tôi sẽ làm điều đó.
What do you know about Tom's family?	Bạn biết gì về gia đình của Tom?
Tom caught Mary.	Tom đã bắt được Mary.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
You're back, aren't you?	Bạn đã trở lại rồi phải không?
Do you know my father?	Các bạn có biết bố tôi không?
I didn't know that you were planning to do that while you were here.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở đây.
One meter is not exactly equal to one foot.	Một mét không hoàn toàn tương đương với một thước Anh.
I'm trying to make Tom laugh.	Tôi đang cố làm cho Tom cười.
He goes to bed with the lights on.	Anh ấy đi ngủ với đèn còn sáng.
Don't stop me now.	Đừng ngăn cản tôi bây giờ.
Ronald Reagan was born in 1911, in the small town of Tampico, Illinois.	Ronald Reagan sinh năm 1911, tại thị trấn nhỏ Tampico, Illinois.
Don't you want to tell Tom about what happened to you today?	Bạn không muốn nói với Tom về những gì đã xảy ra với bạn hôm nay?
Feathered birds flock together.	Chim lông đổ xô lại với nhau.
You are no longer a spring chicken.	Bạn không còn là một con gà mùa xuân.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
You don't have to worry about picking me up at the airport. 	Bạn không phải lo lắng về việc đón tôi tại sân bay.
I will take the bus.	Tôi sẽ đi xe buýt.
Tom is pretty sure he can do it.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom won't need to wait here.	Tom sẽ không cần đợi ở đây.
I have to give a speech tomorrow.	Tôi phải có một bài phát biểu vào ngày mai.
I have decided to become more active and give everything I have.	Tôi đã quyết định trở nên tích cực hơn và cống hiến tất cả những gì tôi có.
I don't have much in common with my left-handed boyfriend.	Tôi không có nhiều điểm chung với bạn trai thuận tay trái của mình.
Tom says I look calm.	Tom nói rằng tôi trông bình tĩnh.
I won't make a big deal out of this any time soon.	Tôi sẽ sớm không làm lớn chuyện này.
You haven't told anyone yet, have you?	Bạn chưa nói với ai, phải không?
In those days, he lived in the house alone.	Những ngày đó, anh sống trong ngôi nhà một mình.
That's not too hard to admit, is it?	Điều đó không quá khó để thừa nhận, phải không?
I told Tom why.	Tôi đã nói với Tom tại sao.
Tom died three weeks later.	Tom chết ba tuần sau đó.
Tom was a little worried about Mary.	Tom hơi lo lắng cho Mary.
I will sleep at my aunt's house.	Tôi sẽ ngủ ở nhà dì của tôi.
Tom ate what Mary cooked for him.	Tom đã ăn những gì Mary nấu cho anh ta.
Tom depends on Mary to take care of him.	Tom phụ thuộc vào Mary để chăm sóc anh ta.
Tom and Mary are both ready, right?	Tom và Mary đều đã sẵn sàng, phải không?
Mary said that she thought Tom would want to do it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó.
I was under so much pressure, I just wanted to cry.	Tôi bị áp lực quá nhiều, tôi chỉ muốn khóc.
You have to do the job, even if you don't like it.	Bạn phải làm công việc, ngay cả khi bạn không thích nó.
I didn't have to do it, but I did anyway.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
I was full, and I couldn't eat anymore.	Tôi đã no, và tôi không thể ăn được nữa.
This program is too attractive for teenagers.	Chương trình này quá hấp dẫn đối với thanh thiếu niên.
You will find it impossible to live there.	Bạn sẽ thấy không thể sống ở đó.
Tom says you don't seem interested.	Tom nói rằng bạn có vẻ không quan tâm.
I think we can reach some kind of compromise.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được một số loại thỏa hiệp.
Tom is going to Boston in October.	Tom sẽ đến Boston vào tháng 10.
Tom is very good with children, isn't he?	Tom rất tốt với trẻ con, phải không?
Tom grabbed Mary's wrist.	Tom nắm lấy cổ tay Mary.
I know Tom knows I don't have to.	Tôi biết Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
How much did it cost you to come to Australia?	Bạn đã tốn bao nhiêu tiền để đến Úc?
I am very committed to doing that.	Tôi rất cam kết thực hiện điều đó.
Who is behind the conspiracy?	Ai đứng sau âm mưu?
I have no plans tonight.	Tôi không có kế hoạch tối nay.
I will give you the little money I have.	Tôi sẽ cho bạn số tiền ít ỏi mà tôi có.
Tom has trouble doing that.	Tom gặp khó khăn khi làm điều đó.
I'm sure Tom will be scared.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ sợ hãi.
You should wash new clothes before wearing them.	Bạn nên giặt quần áo mới trước khi mặc.
I know that Tom is a really smart guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai thực sự thông minh.
Tom did not know with whom Mary was going to the prom.	Tom không biết Mary định đi dạ hội với ai.
Tom dug a big hole in his backyard.	Tom đã đào một cái hố lớn trong sân sau của mình.
Tom put his clothes on.	Tom mặc quần áo vào.
Do you think Tom will be in Australia all summer?	Bạn có nghĩ Tom sẽ ở Úc cả mùa hè không?
Does Tom really want to be on the team?	Tom có ​​thực sự muốn vào đội không?
Take a look around you and let me know what you see.	Hãy nhìn xung quanh bạn và cho tôi biết những gì bạn nhìn thấy.
Don't forget to sign it.	Đừng quên ký tên vào nó.
Tom realized that he had made a mistake.	Tom nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm.
I had another sleepless night.	Tôi lại có một đêm mất ngủ.
Tom, what's going on?	Tom, có chuyện gì vậy?
Who is that lady?	Cô nương đó là ai?
Are you accusing me of being a liar?	Bạn đang buộc tội tôi là một kẻ nói dối?
It was yesterday that Tom started going.	Đó là ngày hôm qua mà Tom bắt đầu đi.
Tom wondered where they were going.	Tom tự hỏi họ sẽ đi đâu.
Why don't you tell Tom about that?	Tại sao bạn không nói với Tom về điều đó?
Tom came to take pictures of my house.	Tom đến để chụp ảnh ngôi nhà của tôi.
Tom doesn't care about that.	Tom không quan tâm đến điều đó.
I don't think we'll find anyone who can do it for you.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể làm điều đó cho bạn.
Experts have offered no explanation as to why the explosion happened.	Các chuyên gia đã không đưa ra được lời giải thích tại sao vụ nổ lại xảy ra.
Baby nestled in mother's arms.	Em bé nép mình trong vòng tay mẹ.
Is Tom back yet?	Tom đã về chưa?
I was hoping we could do it today.	Tôi đã hy vọng chúng ta có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Why does Tom have to die?	Tại sao Tom phải chết?
I didn't want Tom to go to Boston, but he went anyway.	Tôi không muốn Tom đến Boston, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã đi.
We haven't really thought about it yet.	Chúng tôi vẫn chưa thực sự nghĩ về nó.
Tom won't talk to me and I don't know why.	Tom sẽ không nói chuyện với tôi và tôi không biết tại sao.
The problem is we don't know where Tom is.	Vấn đề là chúng ta không biết Tom ở đâu.
I know Tom doesn't want me to do it for Mary.	Tôi biết Tom không muốn tôi làm điều đó cho Mary.
It is very difficult to get everything done here.	Rất khó để hoàn thành mọi việc ở đây.
Tom thinks you did it on purpose.	Tom nghĩ rằng bạn đã làm điều đó có chủ đích.
Tom claims he is not getting paid.	Tom tuyên bố anh ta không được trả tiền.
Tom was fined for crossing the yellow line.	Tom bị phạt vì vượt qua vạch vàng.
I didn't know Tom was the last to do it.	Tôi không biết Tom là người cuối cùng làm điều đó.
I want to come to Australia again before my passport expires.	Tôi muốn đến Úc một lần nữa trước khi hộ chiếu của tôi hết hạn.
You like them, don't you?	Bạn thích họ, phải không?
I'm pretty sure Tom is in Boston right now.	Tôi khá chắc chắn Tom hiện đang ở Boston.
Can you find me a house with a small garden?	Bạn có thể tìm cho tôi một ngôi nhà có một khu vườn nhỏ?
That's what Tom did.	Đó là những gì Tom đã làm.
Tom had a plan to do just that.	Tom đã có kế hoạch làm điều đó.
I don't think Tom knew when it happened.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào nó xảy ra.
Three of the hostages have been released.	Ba trong số các con tin đã được thả.
Tom has no income.	Tom không có thu nhập.
He is interested in anything related to religion.	Anh ấy quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo.
Please tell me you have forgiven me.	Hãy nói với tôi rằng bạn đã tha thứ cho tôi.
I don't think we should leave the window open.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên để cửa sổ mở.
Tom can afford to eat out every night.	Tom có ​​đủ khả năng để đi ăn ngoài hàng đêm.
I know that Tom is afraid of the dark.	Tôi biết rằng Tom sợ bóng tối.
Tom said that Mary would hardly be able to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ khó có thể làm được điều đó.
Listen to what Tom has to say.	Hãy nghe những gì Tom nói.
I still disagree with Tom.	Tôi vẫn không đồng ý với Tom.
Ask Tom to do this.	Yêu cầu Tom làm điều này.
Tom tried to open the door, but couldn't open it.	Tom cố gắng mở cửa, nhưng không thể mở được.
What gave Tom that idea?	Điều gì đã cho Tom ý tưởng đó?
I don't think you like Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích Tom.
Now is not the time to start worrying.	Bây giờ không phải là lúc để bắt đầu lo lắng.
I didn't find that class very interesting.	Tôi không thấy rằng lớp học đó rất thú vị.
I'll invite Tom.	Tôi sẽ mời Tom.
I'm worried Tom is following a cult.	Tôi lo lắng Tom đang theo một giáo phái.
You should take this seriously.	Bạn nên xem xét điều này một cách nghiêm túc.
It's not raining.	Trời không mưa.
Of course, a license is required to operate the crane.	Tất nhiên, cần phải có giấy phép để vận hành cần trục.
I wonder what will happen tomorrow.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
I thought Tom would apologize to me, but he didn't.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ xin lỗi tôi, nhưng anh ấy không làm vậy.
I just assumed that Tom would be here.	Tôi chỉ giả định rằng Tom sẽ ở đây.
Who told you Tom had to do it?	Ai đã nói với bạn Tom phải làm điều đó?
Tom always puts himself first.	Tom luôn đặt bản thân lên hàng đầu.
I came for Tom.	Tôi đến vì Tom.
Tom told me he wasn't impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ấn tượng.
This coffee has a strong aroma.	Loại cà phê này có hương thơm nồng nàn.
Tom said that Mary didn't eat either of her sandwiches.	Tom nói rằng Mary không ăn một trong hai chiếc bánh mì của cô ấy.
Tom didn't know Mary wanted him to stay.	Tom không biết Mary muốn anh ở lại.
Tom told me he had already eaten.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ăn rồi.
If he doesn't want to marry you, why is he engaged to you?	Nếu anh ta không muốn kết hôn với bạn, tại sao anh ta lại đính hôn với bạn?
You shouldn't have told Tom that.	Bạn không nên nói với Tom điều đó.
He couldn't help but cry when he heard that his mother had passed away.	Anh không thể không khóc khi nghe tin mẹ anh qua đời.
I don't have anything new.	Tôi không có bất cứ điều gì mới.
Tom should be out there now.	Tom nên ra ngoài đó ngay bây giờ.
Mary applied moisturizer to her face.	Mary thoa kem dưỡng ẩm lên mặt.
I didn't really pay attention to what was going on.	Tôi đã không thực sự chú ý đến những gì đang xảy ra.
That's not a big deal.	Đó không phải là một vấn đề lớn.
Tom often asks me to be generous and obedient.	Tom thường yêu cầu tôi phải rộng lượng và ngoan ngoãn.
I will never forget the day we met.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày chúng ta gặp nhau.
Tom used to live on the other side of town.	Tom từng sống ở phía bên kia thị trấn.
Marimbas are made from rosewood.	Marimbas được làm từ gỗ hồng sắc.
Filter out the fat.	Lọc bỏ chất béo.
Everyone dressed up as a clown.	Mọi người đều ăn mặc như một chú hề.
I doubt that Tom will tell Mary the real reason he is going to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do thực sự anh ấy sẽ đến Boston.
Tom looked away and then back again.	Tom nhìn đi rồi lại quay lại.
Tom ran for governor.	Tom tranh cử thống đốc.
Tom seems unlucky.	Tom dường như không may mắn.
Tom wanted someone to do it for Mary.	Tom muốn nhờ ai đó làm điều đó cho Mary.
Tom's meeting with his boss is intense.	Cuộc họp của Tom với sếp của anh ấy rất căng thẳng.
What do you think I can do for Tom?	Bạn nghĩ tôi có thể làm gì cho Tom?
Tom is not pessimistic, but Mary is.	Tom không bi quan, nhưng Mary thì có.
Tom has a penchant for driving expensive cars.	Tom có ​​sở thích đi xe hơi đắt tiền.
I'm going to visit Tom in Boston next week.	Tôi sẽ đến thăm Tom ở Boston vào tuần tới.
The festival starts on October 20.	Lễ hội bắt đầu từ ngày 20 tháng 10.
I don't wait for my turn.	Tôi không đợi đến lượt mình.
I don't think Tom would like it if Mary did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy.
Don't you do that sometimes?	Đôi khi bạn không làm vậy sao?
Tom bought Mary some candy.	Tom mua cho Mary một ít kẹo.
Details are not immediately available.	Thông tin chi tiết không có sẵn ngay lập tức.
There is a possibility that the delay will frustrate Tom.	Có khả năng sự chậm trễ sẽ khiến Tom thất vọng.
Tom and Mary want their children to be happy.	Tom và Mary muốn các con của họ được hạnh phúc.
I'm not rich enough to buy that.	Tôi không đủ giàu để mua cái đó.
Tom is not strict, but Mary is right.	Tom không nghiêm khắc, nhưng Mary thì đúng.
I locked the key in my car.	Tôi đã khóa chìa khóa trong xe của mình.
I don't think Tom and Mary are such strangers.	Tôi không nghĩ Tom và Mary lại xa lạ như vậy.
I often watch documentaries.	Tôi thường xem phim tài liệu.
I'm locked in my car.	Tôi bị khóa trong xe của mình.
Tom doesn't trust Mary.	Tom không tin Mary.
Tom told me that he thought Mary was greedy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tham lam.
No one panicked.	Không ai hoảng sợ.
Tom has fenced off the stolen jewels.	Tom đã rào lại những món trang sức bị đánh cắp.
Don't you think that's a good combination?	Bạn không nghĩ rằng đó là một sự kết hợp tốt?
Have you ever flown in the sky?	Bạn đã bao giờ bay trên bầu trời chưa?
Tom suggested we do it.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó.
I suppose I should be more careful next time.	Tôi cho rằng lần sau tôi nên cẩn thận hơn.
You are very good at doing that.	Bạn rất giỏi khi làm điều đó.
Tom wasn't the one to tell me Mary did it.	Tom không phải là người nói với tôi Mary đã làm điều đó.
Tom taught himself to play the piano.	Tom đã tự học chơi piano.
I have to take a makeup test in English next week.	Tôi phải làm bài kiểm tra trang điểm bằng tiếng Anh vào tuần tới.
What is the population of Australia?	Dân số của Úc là bao nhiêu?
Tom seems to be in trouble.	Tom dường như đang gặp rắc rối.
We don't want this to happen again.	Chúng tôi không muốn điều này xảy ra một lần nữa.
Tom was confused by what had happened.	Tom bối rối trước những gì đã xảy ra.
Because Tom had a bad cold, he missed school today.	Vì Tom bị cảm nặng nên hôm nay anh ấy đã nghỉ học.
We'll have to make the best of it.	Chúng tôi sẽ phải làm tốt nhất nó.
Tom bought everything he needed.	Tom đã mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom seems bothered.	Tom có ​​vẻ bị làm phiền.
Doing that would set a bad precedent.	Làm điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu.
He is a Japanese guy.	Anh ấy là một chàng trai Nhật Bản.
The teacher told me that I was the worst student in the class.	Giáo viên nói với tôi rằng tôi là học sinh kém nhất trong lớp.
Tom isn't the only one in the nightclub who doesn't drink.	Tom không phải là người duy nhất trong hộp đêm không uống rượu.
I don't think I'm the only one who noticed.	Tôi không nghĩ mình là người duy nhất để ý.
Do not jump!	Đừng nhảy!
I know that Tom will do it faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom looked back.	Tom nhìn lại.
Tom mentioned that you wanted to come with us.	Tom đã đề cập rằng bạn muốn đi cùng chúng tôi.
Tom says he hasn't seen the video yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa xem video đó.
I'm sure your intentions are good.	Tôi chắc rằng ý định của bạn là tốt.
Why don't we put an ad in the newspaper?	Tại sao chúng ta không đưa một quảng cáo lên báo?
Tom and Mary are the same age.	Tom và Mary bằng tuổi nhau.
I think you are correct.	Tôi cho rằng bạn đúng.
I think Tom has to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom phải làm điều đó một mình.
I'm not allowed to see Tom.	Tôi không được phép gặp Tom.
I wonder if Tom has resigned.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã từ chức chưa.
I wonder how Tom would manage to pay for such an expensive wedding.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom sẽ xoay sở để chi trả cho một đám cưới đắt tiền như vậy.
Maybe you should leave Tom alone.	Có lẽ bạn nên để Tom một mình.
Our boat was sucked into a whirlpool.	Thuyền của chúng tôi bị hút vào một xoáy nước.
I read a poem to Tom.	Tôi đã đọc một bài thơ cho Tom.
Maybe I hurt your feelings, but that was not my intention.	Có lẽ tôi đã làm tổn thương tình cảm của bạn, nhưng đó không phải là chủ ý của tôi.
I think it won't rain this afternoon.	Tôi nghĩ chiều nay trời sẽ không mưa.
There's nothing else in the drawer.	Không có gì khác trong ngăn kéo.
Tom finds it very difficult to continue to be annoyed.	Tom cảm thấy rất khó để tiếp tục bực mình.
I am completely happy.	Tôi hoàn toàn hạnh phúc.
Tom will be here shortly.	Tom sẽ đến đây trong thời gian ngắn.
We spent too much money.	Chúng tôi đã tiêu quá nhiều tiền.
Tom promises to call Mary.	Tom hứa sẽ gọi cho Mary.
That is not recommended.	Điều đó không được khuyến khích.
If you change your address, please let me know.	Nếu bạn thay đổi địa chỉ của bạn, xin vui lòng cho tôi biết.
Tom did not believe what Mary said.	Tom không tin những gì Mary nói.
I want a match. 	Tôi muốn một trận đấu.
Do you have any?	Bạn có cái nào không?
Tom knows that I am afraid.	Tom biết rằng tôi sợ.
Tom didn't know that wouldn't happen today.	Tom không biết rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I don't expect you to remember.	Tôi không mong bạn nhớ.
Are you afraid of cats?	Bạn sợ mèo phải không?
I don't think Tom will help Mary do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
The two sides fought fiercely in the Battle of Iwo Jima.	Hai bên giao tranh ác liệt trong trận Iwo Jima.
Tom and I both don't understand French.	Tom và tôi đều không hiểu tiếng Pháp.
Tom should have done it the way you told him to.	Tom lẽ ra nên làm điều đó theo cách bạn đã nói với anh ấy.
Don't you want to know how Tom did it?	Bạn không muốn biết Tom đã làm điều đó như thế nào?
Tom hopes to transfer from his community college to a four-year college.	Tom hy vọng sẽ chuyển từ trường cao đẳng cộng đồng của mình sang trường cao đẳng bốn năm.
Tom promised Mary that he wouldn't eat her sandwich.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không ăn bánh sandwich của cô ấy.
What did Tom do with everything here?	Tom đã làm gì với mọi thứ ở đây?
I know that Tom didn't know he had to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
I helped Tom with some housework.	Tôi đã giúp Tom làm một số việc nhà.
I find you irresistible.	Tôi thấy bạn không thể cưỡng lại được.
What makes you think I need to do that too?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi cũng cần phải làm điều đó?
Tom is the best by far.	Tom là người giỏi nhất cho đến nay.
I don't want to get in your way.	Tôi không muốn cản đường bạn.
Tom gave Mary a bottle.	Tom đưa cho Mary một chai.
How many blankets are there on the bed?	Có bao nhiêu cái chăn trên giường?
Someone needs to save him, or else he will drown.	Ai đó cần cứu anh ta, nếu không anh ta sẽ chết đuối.
Life here is much easier than it used to be.	Cuộc sống ở đây dễ dàng hơn nhiều so với trước đây.
Tom and I know the truth.	Tom và tôi biết sự thật.
Tom says he doesn't think you have to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn phải làm như vậy.
Tom thought Mary would be stubborn.	Tom nghĩ Mary sẽ cứng đầu.
Tom and Mary combine their money to buy a gift for John.	Tom và Mary kết hợp tiền của họ để mua một món quà cho John.
Tom finished in last place.	Tom đã hoàn thành ở vị trí cuối cùng.
I can tell that Tom was very upset.	Tôi có thể nói rằng Tom đã rất buồn.
Are you in pain?	Bạn có bị đau không?
At first, I mistook you for your brother.	Lúc đầu, tôi đã nhầm bạn với anh trai của bạn.
Tom won't let Mary do whatever she wants to do.	Tom sẽ không để Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
They see the man as a danger to society.	Họ coi người đàn ông như một mối nguy hiểm cho xã hội.
I'm pretty sure Tom knew that Mary was arrested.	Tôi khá chắc rằng Tom biết rằng Mary đã bị bắt.
Tom doesn't watch much TV.	Tom không xem tivi nhiều.
Both Tom and Mary limped.	Cả Tom và Mary đều đi khập khiễng.
Tom accepted their job offer.	Tom đã chấp nhận lời đề nghị làm việc của họ.
I don't think Tom would be happy about that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui mừng về điều đó.
I love Tom more than anything.	Tôi yêu Tom hơn bất cứ điều gì.
Tom told me that something was wrong.	Tom nói với tôi rằng có điều gì đó không ổn.
Tom knows that he shouldn't do it now.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó bây giờ.
Tom is going to Australia with me.	Tom sẽ đi Úc với tôi.
I think Tom said he wasn't going to do that.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I'm just speculating.	Tôi chỉ đang suy đoán.
I wonder if Tom is really prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự chuẩn bị để làm điều đó hay không.
Tom put his hand over his heart.	Tom đặt tay lên trái tim mình.
Tom is lucky he can do that.	Tom thật may mắn khi anh ấy có thể làm được điều đó.
In 1969, Roger Miller recorded a song called "You Don't Want My Love." 	Năm 1969, Roger Miller thu âm một bài hát có tên "You Don't Want My Love."
Today, this song is better known as "In the Summer Time". 	Ngày nay, bài hát này được biết đến nhiều hơn với tên gọi "In the Summer Time".
This was the first song he wrote and sang that became famous.	Đây là bài hát đầu tiên anh ấy viết và hát trở nên nổi tiếng.
Tom said he wanted to try swimming across this river.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử bơi qua con sông này.
I drank too much and the ground turned under my feet.	Tôi đã uống quá nhiều và mặt đất như quay dưới chân tôi.
This is the book you are looking for.	Đây là cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm.
I think I like your hair better than before.	Tôi nghĩ tôi thích mái tóc của bạn hơn như trước đây.
Neither Tom nor Mary was truant.	Cả Tom và Mary đều không trốn học.
I have worked here for many years.	Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm.
I heard that Tom was back in Boston for Christmas.	Tôi nghe nói rằng Tom đã trở lại Boston vào dịp Giáng sinh.
I hope that we can find the opportunity to do that.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tìm thấy cơ hội để làm điều đó.
Tom asked for it.	Tom đã yêu cầu điều đó.
Tom was a nerd in high school.	Tom là một tên mọt sách ở trường trung học.
I don't teach anymore.	Tôi không dạy nữa.
Tom said that he read a lot of interesting books over the summer.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc rất nhiều cuốn sách thú vị trong mùa hè.
We are translators.	Chúng tôi là người phiên dịch.
Tom also plays the violin.	Tom cũng chơi violin.
I may be homeless, but I'm not stupid.	Tôi có thể vô gia cư, nhưng tôi không ngu ngốc.
Tom went to Boston a year ago.	Tom đã đến Boston một năm trước.
They took everything from Tom.	Họ đã lấy đi mọi thứ của Tom.
Nobody likes Tom and me.	Không ai thích Tom và tôi.
I don't think we can take that risk.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mạo hiểm như vậy.
The train had already left by the time I reached the station.	Xe lửa đã rời đi lúc tôi đến ga.
Tom and Mary have been married for almost three years.	Tom và Mary đã kết hôn được gần ba năm.
You are not old enough to drive.	Bạn chưa đủ tuổi để lái xe.
Tom says he thinks Mary will be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
Why are you asking Tom?	Tại sao bạn lại hỏi Tom?
Do Tom and I have to go today?	Tôi và Tom có ​​phải đi hôm nay không?
Who do you expect to receive Christmas gifts from?	Bạn mong đợi nhận quà Giáng sinh từ ai?
Tom and I were at home all afternoon.	Tom và tôi đã ở nhà cả buổi chiều.
Tom is too young to do it alone.	Tom còn quá trẻ để làm điều đó một mình.
You guys are not from here are you?	Các bạn không đến từ đây phải không?
Do you want to stay here or go somewhere else?	Bạn muốn ở lại đây hay đi nơi khác?
I think Tom still doesn't know how he's going to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa biết mình sẽ làm điều đó như thế nào.
I'm sorry I gave you a hard time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã cho bạn một khoảng thời gian khó khăn.
Can you build?	Bạn có thể xây dựng?
Moderate exercise will benefit your health.	Tập thể dục vừa phải sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn.
Tom realized it would be a waste of time to try to convince Mary to do it.	Tom nhận ra sẽ rất lãng phí thời gian nếu cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
This is the dictionary my teacher recommended I buy.	Đây là cuốn từ điển mà giáo viên của tôi khuyên tôi nên mua.
I saw Tom's car in the parking lot.	Tôi thấy xe của Tom ở bãi đậu xe.
I don't think Tom will return it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trả lại nó.
What is theology?	Thần học là gì?
Neither Tom nor Mary has to work tomorrow.	Cả Tom và Mary đều không phải làm việc vào ngày mai.
Right now, there's not much I can do.	Hiện tại, tôi không thể làm được gì nhiều.
Tom says it belongs to him.	Tom nói rằng nó thuộc về anh ta.
Except for Tom, the whole family went swimming.	Ngoại trừ Tom, cả nhà đều đi bơi.
I don't think Tom knows who did that to Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
If you have time, come to me.	Nếu bạn có thời gian, hãy đến với tôi.
I have no intention of staying here forever.	Tôi không có ý định ở lại đây mãi mãi.
The situation has not improved yet.	Tình hình vẫn chưa được cải thiện.
What makes you think Tom won't like it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ không thích nó?
I heard what Tom had to say.	Tôi đã nghe những gì Tom phải nói.
This is not an easy deal.	Đây không phải là một thỏa thuận dễ dàng.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it at night.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
I just want to know what time Tom is coming.	Tôi chỉ muốn biết mấy giờ Tom sẽ đến.
I think something is bothering Tom.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó đang làm phiền Tom.
Tom has agreed to meet me on Monday.	Tom đã đồng ý gặp tôi vào thứ Hai.
I didn't live with my mother when I was growing up.	Tôi đã không sống với mẹ khi tôi lớn lên.
Turn right at the intersection.	Rẽ phải tại ngã tư.
Tom clearly has potential.	Tom rõ ràng có tiềm năng.
Tom wanted to help, but obviously couldn't.	Tom muốn giúp, nhưng rõ ràng là không thể.
Tom has promised to stay here with you.	Tom đã hứa sẽ ở lại đây với bạn.
That's not what we do.	Đó không phải là những gì chúng tôi làm.
What is your favorite toothpaste?	Kem đánh răng yêu thích của bạn là gì?
I know that Tom knows I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
You can learn how to do it in three hours.	Bạn có thể học cách làm điều đó trong ba giờ.
I don't think anyone noticed what you did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì bạn đã làm.
Tom asked me if I could play the clarinet.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết chơi kèn clarinet không.
Tom and Mary both laughed.	Tom và Mary đều cười.
Tom doesn't want to go to the dentist.	Tom không muốn đến nha sĩ.
Tom was careful not to leave any evidence behind.	Tom đã cẩn thận để không để lại bất kỳ bằng chứng nào.
Tom tries to stay away from Mary.	Tom cố gắng tránh xa Mary.
I cannot comment on that.	Tôi không thể bình luận về điều đó.
I'm glad I was proven wrong.	Tôi rất vui vì đã được chứng minh là sai.
I think Tom will be annoyed by this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu vì điều này.
I coughed up blood.	Tôi bị ho ra máu.
Those numbers are amazing.	Những con số đó thật đáng kinh ngạc.
Tom became a French teacher three years ago.	Tom trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp ba năm trước.
After eating, we went for a walk.	Sau khi ăn xong, chúng tôi đi dạo.
That's how we see it.	Đó là cách chúng ta nhìn nhận nó.
Tom is incapable of shame.	Tom không có khả năng xấu hổ.
Tom says he knows he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom thinks that Mary is not hungry.	Tom nghĩ rằng Mary không đói.
Tom doesn't seem all right.	Tom có ​​vẻ không ổn.
Tom showed me the letter.	Tom đưa bức thư cho tôi xem.
I strongly oppose this strike.	Tôi phản đối kịch liệt cuộc đình công này.
Tom says he doesn't think that actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ thực sự đã xảy ra.
I don't want Tom to see me like that.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy tôi như vậy.
Tom probably won't be back before 2:30.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại trước 2:30.
"How many dogs do you have?" 	"Bạn có bao nhiêu con chó?"
"I have three."	"Tôi có ba."
I don't think we'll get a response from Tom for quite some time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được phản hồi từ Tom trong một thời gian khá dài.
Tom said so, but I think he was wrong.	Tom nói vậy, nhưng tôi nghĩ anh ấy đã sai.
We won't need it.	Chúng tôi sẽ không cần nó.
I have gained a lot of weight over the past three months.	Tôi đã tăng cân rất nhiều trong ba tháng qua.
Would you like me to read it to you?	Bạn có muốn tôi đọc nó cho bạn không?
Don't expect too much from me.	Đừng mong đợi quá nhiều ở tôi.
I don't want to have lunch now.	Tôi không muốn ăn trưa bây giờ.
Tom said that he had never heard Mary sing.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghe Mary hát.
I think I can swim across the river if I try.	Tôi nghĩ tôi có thể bơi qua sông nếu tôi cố gắng.
Do you want me to teach you how to sew?	Bạn có muốn tôi dạy bạn cách may vá không?
Tom couldn't see anyone in the car.	Tom không thể nhìn thấy ai trong xe.
Tom doesn't seem to be aware of the problem.	Tom dường như không nhận thức được vấn đề.
I know Tom is afraid that he might lose everything.	Tôi biết Tom sợ rằng anh ấy có thể mất tất cả.
Do not disturb Tom while he is sleeping.	Đừng làm phiền Tom khi anh ấy đang ngủ.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
Do you really think it would be safe to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ an toàn để làm điều đó?
Tom is the only Canadian I know.	Tom là người Canada duy nhất mà tôi biết.
I'm listening to music.	Tôi đang nghe nhạc.
Tom was about to complain, but decided against it.	Tom đã định phàn nàn, nhưng quyết định phản đối.
I bought a new set of tires for my car.	Tôi đã mua một bộ lốp mới cho chiếc xe của mình.
Mary is not poor. 	Mary không nghèo.
On the contrary, she is quite rich.	Ngược lại, cô ấy khá giàu có.
She told a story about her strange experience.	Cô ấy đã kể một câu chuyện về trải nghiệm kỳ lạ của mình.
Tom doesn't know exactly what is expected of him.	Tom không biết chính xác những gì được mong đợi ở anh ta.
Tom is writing a letter to Mary.	Tom đang viết một bức thư cho Mary.
I hope Tom is not punished.	Tôi hy vọng Tom không bị trừng phạt.
I've loved you since the day I first saw you.	Tôi đã yêu em kể từ ngày tôi nhìn thấy em lần đầu tiên.
Tom says he can't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
There is a sense of urgency.	Có một cảm giác cấp bách.
I don't think Tom knows how long it will take him to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I should probably tell Tom I wouldn't.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy.
Bring me some green chalk from the classroom next door.	Mang cho tôi một ít phấn xanh từ lớp học bên cạnh.
Where did Tom and Mary go last night?	Tom và Mary đã đi đâu vào đêm qua?
Who is absent?	Ai vắng mặt?
It's a topic I know nothing about.	Đó là một chủ đề tôi không biết gì về nó.
I wouldn't mind helping Tom.	Tôi sẽ không phiền khi giúp Tom.
I don't know anything about gardening.	Tôi không biết gì về làm vườn.
That's where Tom is.	Đó là nơi Tom đang ở.
Tom is a happy boy.	Tom là một cậu bé hạnh phúc.
Tom hasn't slept in the last 48 hours.	Tom đã không ngủ trong 48 giờ qua.
Hiking, Tom.	Đi bộ đường dài, Tom.
Do you know how many years Tom and Mary have been married?	Bạn có biết Tom và Mary đã kết hôn được bao nhiêu năm không?
Tom still doesn't know about this.	Tom vẫn chưa biết về điều này.
Tom said he thinks Mary needs to eat healthier food.	Tom cho biết anh nghĩ Mary cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
I couldn't find anyone to help.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ ai để giúp đỡ.
I have to convince Tom to come with us.	Tôi phải thuyết phục Tom đi với chúng tôi.
Tom didn't see Mary do it.	Tom không thấy Mary làm điều đó.
I hear from Tom that Mary is coming to Boston next week.	Tôi tin từ Tom rằng Mary sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom had relationships with people who had a really bad influence on him.	Tom đã quan hệ với những người có ảnh hưởng thực sự xấu đến anh ấy.
Are you interested in Tom?	Bạn có quan tâm đến Tom?
I took bassoon lessons from Tom's uncle.	Tôi đã học những bài học về bassoon từ chú của Tom.
I had only been in Tokyo for three days when I received the news that my father had passed away.	Tôi mới ở Tokyo được ba ngày thì nhận được tin bố tôi qua đời.
Tom has yet to make a decision.	Tom vẫn chưa đưa ra quyết định.
I don't think that will be an issue.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một vấn đề.
Tom's parents let him do what he wanted to do.	Cha mẹ của Tom cho phép anh ta làm những gì anh ta muốn làm.
I really don't have a plan.	Tôi thực sự không có kế hoạch.
I'm thinking of buying a house on Park Street.	Tôi đang tính mua một căn nhà trên Phố Park.
Tom wasn't sure about that.	Tom không chắc về điều đó.
When was the last time you had dinner with your parents?	Lần cuối cùng bạn ăn tối với bố mẹ là khi nào?
Tom lost his job just before Christmas.	Tom bị mất việc ngay trước lễ Giáng sinh.
Tom always asks me to get things for him.	Tom luôn yêu cầu tôi lấy đồ cho anh ấy.
Tom says he should do it.	Tom nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom built a wall around his house.	Tom đã xây một bức tường xung quanh ngôi nhà của mình.
Tom is in the kitchen, preparing dinner.	Tom đang ở trong bếp, chuẩn bị bữa tối.
My sister didn't help me.	Em gái tôi đã không giúp tôi.
Tom didn't get what he asked for.	Tom đã không nhận được những gì anh ấy yêu cầu.
I'm sad to see how much you misunderstood us.	Tôi buồn khi thấy bạn đã hiểu lầm chúng tôi nhiều như thế nào.
Where do you want to live after retirement?	Bạn muốn sống ở đâu sau khi nghỉ hưu?
Please accept my sincere condolences.	Xin nhận lời chia buồn chân thành của tôi.
Tom says he doesn't think it's possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ là có thể.
Tom's real name is John.	Tên thật của Tom là John.
I told Tom what might happen.	Tôi đã nói với Tom những gì có thể sẽ xảy ra.
Tom told Mary what he wanted to eat.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy muốn ăn.
Tom asked Mary when she needed him there.	Tom hỏi Mary lúc nào cô ấy cần anh ấy ở đó.
You know how to manipulate me.	Bạn biết làm thế nào để thao túng tôi.
You won't mind being here alone while I'm away, will you?	Bạn sẽ không phiền ở đây một mình khi tôi đi vắng, phải không?
Tom is one of your friends, right?	Tom là một trong những người bạn của bạn, phải không?
I know Tom as a pretty good jazz saxophonist. 	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ saxophone jazz khá giỏi.
That's why I wanted him to join our band.	Đó là lý do tại sao tôi muốn anh ấy tham gia ban nhạc của chúng tôi.
Tom is not the one to tell me you should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn nên làm như vậy.
Tom says he doesn't remember where he left his keys.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
Tom is making a lot of money on the stock market.	Tom đang kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán.
I was hoping that Tom could make it.	Tôi đã hy vọng rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
We are all equal here.	Tất cả chúng ta đều bình đẳng ở đây.
It hasn't been this hot in a long time.	Đã lâu rồi nó không nóng như thế này.
Tom says he knows Mary might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể cần phải làm điều đó.
I guess you didn't talk to Tom.	Tôi đoán bạn đã không nói chuyện với Tom.
I want Tom to visit me.	Tôi muốn Tom đến thăm tôi.
They went to Australia, didn't they?	Họ đã đến Úc, phải không?
I think Tom might have been reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã miễn cưỡng làm điều đó.
I believe Tom was murdered.	Tôi tin rằng Tom đã bị sát hại.
Tom's arm needs to be amputated.	Cánh tay của Tom cần phải bị cắt cụt.
Thank you. 	Cảm ơn bạn.
We will do our best.	Chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi.
You're not seriously considering going, are you?	Bạn không nghiêm túc xem xét việc đi, phải không?
If you have any doubts, let me know without hesitation.	Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy cho tôi biết mà không do dự.
Tom doesn't know that Mary is in love with someone else.	Tom không biết rằng Mary đang yêu người khác.
I think Tom might get hurt if he tries.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị thương nếu cố làm vậy.
I said I'm not serious.	Tôi đã nói rằng tôi không nghiêm túc.
I doubt that Tom will tell us the truth.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ nói cho chúng ta sự thật.
Mary asked Tom to carry the suitcase for her.	Mary nhờ Tom xách vali cho cô ấy.
Tom is still not there, is he?	Tom vẫn không ở đó, phải không?
You have misunderstood my actions.	Bạn đã hiểu sai hành động của tôi.
Hot and humid weather makes us lazy to exercise.	Thời tiết nóng ẩm khiến chúng ta lười vận động.
He looked at me with a piercing look.	Anh ấy nhìn tôi một cái nhìn xuyên thấu.
Tom says he wants to buy flowers or candy for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua hoa hoặc kẹo cho Mary.
Do you know when Tom might be back?	Bạn có biết khi nào Tom có ​​thể trở lại không?
Tom thinks Mary knows what to do.	Tom nghĩ Mary biết phải làm gì.
Is it true that Tom was the one who did it?	Có đúng là Tom là người đã làm điều đó?
How does someone know if going to college is the right choice?	Làm thế nào để ai đó biết nếu học đại học có phải là sự lựa chọn đúng đắn?
April showers bring May flowers.	Những cơn mưa rào tháng Tư mang đến những bông hoa tháng Năm.
Tom thinks doing that is not a good idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
We must be careful not to do it again.	Chúng ta phải cẩn thận để không làm điều đó một lần nữa.
Tom works as an electrician.	Tom làm thợ điện.
Tom usually gets up before six o'clock.	Tom thường dậy trước sáu giờ.
What you are doing is illegal.	Những gì bạn đang làm là bất hợp pháp.
Tom shot dead three tigers.	Tom đã bắn chết ba con hổ.
Tom and Mary are young.	Tom và Mary còn trẻ.
I submit this plan for your review.	Tôi gửi kế hoạch này để bạn xem xét.
Tom had just started cleaning the room when Mary came to visit.	Tom vừa bắt đầu dọn phòng thì Mary đến thăm.
I would be very disappointed if Tom didn't.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu Tom không làm vậy.
I know you're awake.	Tôi biết bạn đang thức.
Tom doesn't want to be in the same room as Mary.	Tom không muốn ở cùng phòng với Mary.
Fatal errors arise from carelessness.	Lỗi nghiêm trọng phát sinh từ sự bất cẩn.
She wouldn't give him the time of day.	Cô sẽ không cho anh ta thời gian trong ngày.
If you don't want me to do this, I'll stop.	Nếu bạn không muốn tôi làm điều này, tôi sẽ dừng lại.
Tom is one of the smartest kids I know.	Tom là một trong những đứa trẻ thông minh nhất mà tôi biết.
We build brick houses.	Chúng tôi xây những ngôi nhà bằng gạch.
Hunger is the best spice.	Đói là gia vị tốt nhất.
I checked and rechecked the results.	Tôi đã kiểm tra và kiểm tra lại kết quả.
Tom is first in line.	Tom là người đầu tiên trong hàng.
Tom is learning to read French.	Tom đang học đọc tiếng Pháp.
Who did Tom sing for?	Tom đã hát cho ai?
Tom couldn't stop sneezing.	Tom không thể ngừng hắt hơi.
We have to stop meeting like this.	Chúng ta phải dừng cuộc họp như thế này.
Tom said he didn't think Mary wanted to do it yesterday afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó vào chiều hôm qua.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
I'm sorry, I didn't mean that.	Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Can you please let Tom know we need his help?	Bạn có thể vui lòng cho Tom biết chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy không?
Tom said that was the first time he tried to do it.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom thinks he will get a higher salary.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận được một mức lương cao hơn.
Now Britain was alone against Hitler and his allies.	Giờ đây, nước Anh chỉ còn một mình chống lại Hitler và các đồng minh của ông ta.
If Tom asked you to do it, would you?	Nếu Tom yêu cầu bạn làm điều đó, bạn có làm không?
Tom is my reason for living.	Tom là lý do sống của tôi.
Your food smells good, Tom.	Món ăn của anh có mùi thơm, Tom.
You are no longer alone.	Bạn không còn cô đơn nữa.
I don't have many friends who speak French.	Tôi không có nhiều bạn bè nói được tiếng Pháp.
Where is the butter?	Bơ ở đâu?
The power belongs to Tom.	Sức mạnh thuộc về Tom.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Are you sure that's what you should do?	Bạn có chắc đó là điều bạn nên làm không?
Tom has three brothers.	Tom có ​​ba người em.
Tom gave me this guitar.	Tom đã tặng tôi cây đàn này.
The plane door was closed when Tom reached the gate.	Cửa máy bay đã đóng khi Tom đến cổng.
His stories entertained us for hours.	Những câu chuyện của anh ấy đã giải trí cho chúng tôi hàng giờ đồng hồ.
Tom was worried about what would happen.	Tom đã lo lắng về những gì sẽ xảy ra.
You need knitting needles to knit.	Bạn cần kim đan để đan.
Tom is probably planning to do just that.	Tom có ​​lẽ đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom is unlikely to comment on the situation.	Tom có ​​thể sẽ không bình luận về tình hình.
Such a thing happens often.	Một điều như vậy xảy ra thường xuyên.
Tom tells Mary that he thinks John has passed out.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã bất tỉnh.
Give Tom another chance, okay?	Hãy cho Tom một cơ hội khác, được không?
Tom is very hypocritical.	Tom rất đạo đức giả.
It's just a placebo.	Nó chỉ là một giả dược.
Tom doesn't know you're going to stay.	Tom không biết bạn định ở lại.
You'd better get up early.	Tốt hơn hết bạn nên dậy sớm.
I have difficulty swallowing.	Tôi khó nuốt.
Tom hopes that he can win.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom will help me do that.	Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Hey, you're not going to make it.	Này, bạn sẽ không thành công đâu.
Tom is afraid to speak.	Tom sợ phải phát biểu.
Don't force Tom to do it.	Đừng ép Tom làm điều đó.
Tom has a nicer car than me.	Tom có ​​một chiếc xe đẹp hơn tôi.
The most valuable skill a person can have is the ability to think for himself.	Kỹ năng có giá trị nhất mà một người có thể có được là khả năng suy nghĩ cho bản thân.
She missed the chance to meet a famous singer.	Cô đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ ca sĩ nổi tiếng.
The new government promises to eliminate corruption in the country.	Chính phủ mới hứa sẽ loại bỏ tình trạng tham nhũng trên đất nước.
Did you know that Tom is living in Boston?	Bạn có biết rằng Tom đang sống ở Boston?
Maybe you should get a bigger one.	Có lẽ bạn nên có một cái lớn hơn.
Tom is not satisfied.	Tom không hài lòng.
You don't think Tom can do it, do you?	Bạn không cho rằng Tom có ​​thể làm được, phải không?
Nothing we asked Tom to do would be difficult for him to do.	Không có gì chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ khó để anh ấy làm.
I want you to know how much you mean to me.	Tôi muốn bạn biết bạn có ý nghĩa như thế nào với tôi.
Tom is only three hours away by bus.	Tom chỉ cách đó ba giờ đi xe buýt.
Tom used to have a big house on Park Street.	Tom từng có một ngôi nhà lớn trên Phố Park.
Tom spends most of his free time reading comic books.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để đọc truyện tranh.
We don't know who Tom really is.	Chúng tôi không biết Tom thực sự là ai.
Tom is perfectly dressed.	Tom ăn mặc hoàn hảo.
I am an innocent man.	Tôi là một người đàn ông vô tội.
I don't think Tom can wait.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể đợi.
I yelled at Tom.	Tôi hét vào mặt Tom.
Mary and Alice are both expecting.	Mary và Alice đều đang mong đợi.
Tom is angry with Mary for abandoning their children.	Tom giận Mary vì đã bỏ mặc con cái của họ.
Her kitchen is equipped with labor-saving appliances.	Nhà bếp của cô được trang bị các thiết bị tiết kiệm sức lao động.
Barcelona is located in Spain.	Barcelona nằm ở Tây Ban Nha.
Tom didn't know Mary couldn't do it.	Tom không biết Mary không thể làm điều đó.
This is something I've wanted to do for a long time.	Đây là điều mà tôi đã muốn làm từ lâu.
What is a violation?	Vi phạm là gì?
It may take two or three weeks to do this.	Có thể mất hai hoặc ba tuần để làm điều này.
Tom wasn't told he had to do it.	Tom đã không được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
The area of ​​a triangle is half the area of ​​a rectangle with the same base and height.	Diện tích hình tam giác bằng một nửa diện tích hình chữ nhật có đáy và chiều cao tương đương.
I was hoping Tom wouldn't win.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không thắng.
I don't think he knows I love you.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy biết tôi yêu bạn.
You are the one causing the problem.	Bạn là người gây ra vấn đề.
Tom said he would do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
He's very nice, that's why I enjoy working with him.	Anh ấy rất tốt, đó là lý do tại sao tôi thích làm việc với anh ấy.
I don't remember putting it there.	Tôi không nhớ đã đặt nó ở đó.
Tom is packing his things.	Tom đang thu dọn đồ đạc của mình.
I think Tom thought he had to.	Tôi nghĩ Tom đã nghĩ rằng anh ấy phải làm vậy.
It's very quiet here, isn't it?	Ở đây rất yên tĩnh, phải không?
He's the kind of guy that no one wants to help.	Anh ấy là loại người mà không ai muốn giúp đỡ.
We're not waiting for Tom.	Chúng tôi không đợi Tom.
You can come with me if you want.	Bạn có thể đi với tôi nếu bạn muốn.
I can't believe Tom gave Mary the car he bought last year.	Tôi không thể tin rằng Tom lại tặng Mary chiếc xe mà anh ấy đã mua năm ngoái.
Tom plans to get married as soon as he graduates from college.	Tom dự định kết hôn ngay khi tốt nghiệp đại học.
Tom is a French teacher.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp.
I'm sorry, but I've got plans for tonight.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có kế hoạch cho tối nay.
I'm doing my homework.	Tôi đang làm bài tập về nhà.
Maybe Tom will.	Có lẽ Tom sẽ làm được.
It is a very dangerous job.	Đó là một công việc rất nguy hiểm.
Come here. 	Ra đây.
I need help.	Tôi cần giúp đỡ.
Tom speaks French better than you, doesn't he?	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn bạn, phải không?
Why do you want to be a bus driver?	Tại sao bạn muốn trở thành một tài xế xe buýt?
Tom put his house up for sale.	Tom đã rao bán ngôi nhà của mình.
I don't think Tom knows who did it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã làm điều đó.
I thought Tom would be careless.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bất cẩn.
One of those boys was Tom.	Một trong những cậu bé đó là Tom.
I wish Tom hadn't told Mary I was going to be in jail.	Tôi ước gì Tom không nói với Mary rằng tôi sẽ ở trong tù.
I think Tom was here with you.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở đây với bạn.
I think Tom said something else.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói điều gì đó khác.
Do you want me to tell Tom we won't do that again?	Bạn có muốn tôi nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm như vậy nữa không?
He told me he was leaving shortly before that.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ rời đi trước đó không lâu.
Tom is my sister's husband.	Tom là chồng của chị gái tôi.
Tom has admitted his mistakes.	Tom đã thừa nhận những sai lầm của mình.
I don't know what fear is.	Tôi không biết sợ hãi là gì.
Tom had dinner about an hour ago.	Tom đã ăn tối khoảng một giờ trước.
Tom talked to me.	Tom đã nói chuyện với tôi.
Hopefully, that won't happen again.	Hy vọng rằng, điều đó sẽ không xảy ra nữa.
This cartoon is hilarious.	Phim hoạt hình này là vui nhộn.
No matter how many people say he made a mistake, Tom insists he is right.	Dù có bao nhiêu người nói rằng anh ấy đã mắc sai lầm, Tom vẫn khẳng định anh ấy đúng.
Tom knew that sooner or later he had to tell Mary the truth.	Tom biết rằng sớm muộn gì anh cũng phải nói sự thật với Mary.
Tom feeds the animals.	Tom cho động vật ăn.
Tom teaches math.	Tom dạy toán.
Tom lives in a three-story house.	Tom sống trong một ngôi nhà ba tầng.
The man in the red tie is the only one here that I don't know.	Người đàn ông đeo cà vạt đỏ là người duy nhất ở đây mà tôi không biết.
We are Harvard graduates.	Chúng tôi là sinh viên tốt nghiệp Harvard.
Tom is missing out on all the fun.	Tom đang bỏ lỡ tất cả những niềm vui.
He anxiously looked around.	Anh lo lắng nhìn xung quanh.
Tom didn't know he was being watched.	Tom không biết mình đang bị theo dõi.
You don't have a sister?	Bạn không có em gái?
Tom said that Mary knew John might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể được phép làm điều đó.
All of Tom's classmates were waiting for him.	Tất cả các bạn cùng lớp của Tom đều đợi anh ấy.
The economy is based on manufacturing and exports, largely driven by foreign investment.	Nền kinh tế dựa vào sản xuất và xuất khẩu, phần lớn là do đầu tư nước ngoài.
I am doing everything for you.	Tôi đang làm mọi thứ cho bạn.
Tom can stay in Australia if he wants to.	Tom có ​​thể ở lại Úc nếu anh ấy muốn.
I was surprised when Tom gave Mary all the money she asked for.	Tôi ngạc nhiên khi Tom đưa cho Mary tất cả số tiền cô ấy yêu cầu.
I think Tom would love to do that.	Tôi nghĩ Tom rất thích làm điều đó.
Tom and Mary have always been rivals.	Tom và Mary luôn là đối thủ của nhau.
Tom probably doesn't know what he needs to buy.	Tom có ​​lẽ không biết mình cần mua gì.
Tom may have lied to us.	Tom có ​​thể đã nói dối chúng tôi.
Tom asks Mary to tell John what she wants to do.	Tom bảo Mary nói với John những gì cô ấy muốn làm.
I don't understand the message.	Tôi không hiểu tin nhắn.
I think Tom is your brother.	Tôi nghĩ rằng Tom là anh trai của bạn.
This morning Tom came to give Mary a present.	Sáng nay Tom đến để tặng quà cho Mary.
Tom's done with that, hasn't he?	Tom đã làm xong việc đó, phải không?
I don't know anything about horses.	Tôi không biết gì về ngựa.
Tom held Mary tightly in his arms.	Tom ôm chặt Mary trong vòng tay.
I think I'm just tired.	Tôi nghĩ tôi chỉ mệt mỏi.
Tom told me that he thought Mary was desperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã tuyệt vọng.
Tom often listens to classical music.	Tom thường nghe nhạc cổ điển.
Tom did not expect this at all.	Tom hoàn toàn không mong đợi điều này.
Who here doesn't know what to do?	Ai ở đây không biết phải làm thế nào?
I want you to tell Tom to go home.	Tôi muốn bạn nói Tom hãy về nhà.
I think Tom wants to hear about this.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn nghe về điều này.
Why can't monkeys talk?	Tại sao khỉ không nói được?
That is one of my biggest problems.	Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của tôi.
Tom is too short to get to the top shelf.	Tom quá ngắn để đến được giá trên cùng.
If you talk to Tom in French, he is unlikely to understand you.	Nếu bạn nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp, anh ấy không có khả năng hiểu bạn.
You have to add more coal to the stove.	Bạn phải cho thêm than vào bếp.
This is not my fault, is it?	Đây không phải là lỗi của tôi, phải không?
I always suspected that Tom was a bit paranoid.	Tôi luôn nghi ngờ rằng Tom hơi hoang tưởng.
Tom doesn't need any help to do it.	Tom không cần bất kỳ sự trợ giúp nào để làm điều đó.
Tom has made great progress in French.	Tom đã có những tiến bộ vượt bậc về tiếng Pháp.
Why don't you wash your hands?	Tại sao bạn không rửa tay?
Tom says he thinks you should.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bạn nên làm như vậy.
Tom says he heard Mary and John arguing.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy Mary và John tranh cãi.
Tom wouldn't like it if I called him after midnight.	Tom sẽ không thích nếu tôi gọi cho anh ấy sau nửa đêm.
Tom does not live in this area.	Tom không sống ở khu vực này.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
Tom is the only boy in the class that Mary likes.	Tom là cậu bé duy nhất trong lớp mà Mary thích.
I don't really enjoy learning French.	Tôi không thực sự thích học tiếng Pháp.
That was the only reason for Tom to win.	Đó là lý do duy nhất để Tom chiến thắng.
Everyone knows that I don't like Tom.	Mọi người đều biết rằng tôi không thích Tom.
This is the house in which he was born.	Đây là ngôi nhà mà anh ấy đã được sinh ra.
Tom often goes to Boston to visit his family.	Tom thường đến Boston để thăm gia đình.
Which book is older, this one or that one?	Cuốn sách nào cũ hơn, cuốn này hay cuốn kia?
I'm too impatient to do that.	Tôi quá mất bình tĩnh để làm điều đó.
Not only did he refuse to help me, but he also scolded me.	Anh ấy không những từ chối giúp đỡ tôi mà còn mắng mỏ tôi.
I'll be there until 2:30.	Tôi sẽ ở đó đến 2:30.
Tom said he thinks Mary is always at her office on Mondays.	Tom cho biết anh nghĩ Mary luôn ở văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
When we were young, we never got along too well, did we?	Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta không bao giờ quá hợp nhau, phải không?
Tom is no longer studying hard as before.	Tom không còn chăm học như trước nữa.
I know that Tom can do it if he puts all his heart into it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
Tom thinks he has found the answer.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra câu trả lời.
I don't have enough money to go to Boston with you.	Tôi không có đủ tiền để đi Boston với bạn.
Tom won't stay here with you.	Tom sẽ không ở lại đây với bạn.
Tom and Mary have different philosophies of life.	Tom và Mary có những triết lý sống khác nhau.
Tom knew that Mary wasn't crying.	Tom biết rằng Mary đã không khóc.
Tom will want to be included.	Tom sẽ muốn được bao gồm.
Tom is older than anyone else here.	Tom lớn tuổi hơn bất kỳ ai khác ở đây.
If I'm busy, I'll ask someone else to do it for me.	Nếu bận, tôi sẽ nhờ người khác làm giúp.
Even Tom is swimming.	Ngay cả Tom cũng đang bơi.
Tom didn't even allow me to say anything.	Tom thậm chí không cho phép tôi nói bất cứ điều gì.
I wonder if Tom thinks we should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ chúng ta nên làm như vậy không.
Tom knew that Mary was the one who did it.	Tom biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
I should follow the doctor's advice.	Tôi nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ.
Tom didn't go on Monday.	Tom đã không đi vào thứ Hai.
Tom thinks Mary is wrong.	Tom cho rằng Mary đã nhầm.
I know the owner of that club.	Tôi quen với chủ nhiệm câu lạc bộ đó.
I've been here too long.	Tôi đã ở đây quá lâu.
Tom and Mary live in the same apartment complex.	Tom và Mary sống trong cùng một khu chung cư.
I wasn't able to buy as much as I wanted.	Tôi đã không thể mua nhiều như tôi muốn.
They just can't understand it.	Họ chỉ không thể hiểu được điều đó.
Everything went horribly.	Mọi thứ diễn ra một cách kinh khủng.
I'm sorry to say he's sick in bed.	Tôi rất tiếc phải nói rằng anh ấy đang ốm trên giường.
Tom reminds me of you.	Tom làm tôi nhớ đến bạn.
Tom cried when he heard that his dog was killed by a mountain lion.	Tom đã khóc khi nghe tin con chó của mình bị sư tử núi giết chết.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhầm.
I know Tom doesn't know why we have to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao chúng tôi phải làm điều đó một mình.
My father is a preacher.	Cha tôi là một nhà thuyết giáo.
Tom will do it early tomorrow morning.	Tom sẽ làm việc đó vào sáng sớm ngày mai.
I swear I would never do such a thing.	Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm một điều như thế.
I can't tell you're joking.	Tôi không thể biết bạn đang nói đùa.
Tom is both a doctor and a writer.	Tom vừa là bác sĩ vừa là nhà văn.
I will help my friends.	Tôi sẽ giúp bạn bè của tôi.
Which bus should I take to get to the zoo?	Tôi nên đi xe buýt nào để đến sở thú?
Tom was traumatized by what happened.	Tom đã bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra.
I wish that I could play the cello.	Tôi ước rằng tôi có thể chơi cello.
One thing that you should know about me is that I am very indebted.	Một điều mà bạn nên biết về tôi là tôi rất mắc nợ.
Tom plans to move to Boston before the end of the month.	Tom dự định chuyển đến Boston trước cuối tháng.
I think both Tom and Mary are dead.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đã chết.
I can't afford all of this.	Tôi không có khả năng chi trả cho tất cả những thứ này.
Try not to lose your wallet.	Cố gắng không để mất ví của bạn.
Tom speaks French as well as I do.	Tom nói tiếng Pháp tốt như tôi.
You won't have to wait long.	Bạn sẽ không phải đợi lâu.
Tom married the daughter of his ex-wife's sister.	Tom kết hôn với con gái của chị vợ cũ.
The doctor told Tom not to eat or drink for three hours.	Bác sĩ bảo Tom không được ăn uống gì trong ba giờ.
Why do these things always happen to Tom?	Tại sao những điều này luôn xảy ra với Tom?
They are behind us.	Họ đang ở phía sau chúng ta.
Tom didn't seem to smile anymore.	Tom dường như không cười nữa.
You are too young to retire.	Bạn còn quá trẻ để nghỉ hưu.
I will rest now. 	Tôi sẽ nghỉ ngơi ngay bây giờ.
I feel a bit exhausted.	Tôi cảm thấy một chút kiệt sức.
Your irresponsibility upsets me.	Sự thiếu trách nhiệm của bạn làm tôi khó chịu.
Tom still couldn't believe it.	Tom vẫn không thể tin được.
You're still going, aren't you?	Bạn vẫn định đi, phải không?
Do you know CPR?	Bạn có biết hô hấp nhân tạo?
I have added my suggestions to improve the situation.	Tôi đã thêm các đề xuất của mình để cải thiện tình hình.
I don't have any classical music.	Tôi không có bất kỳ bản nhạc cổ điển nào.
I don't think Tom will lie to me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói dối tôi.
I met Tom in Australia last month.	Tôi đã gặp Tom ở Úc vào tháng trước.
He said that he had met her a week before.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã gặp cô ấy một tuần trước đó.
Tom was the only one there.	Tom là người duy nhất ở đó.
I met a friend of mine on my way home.	Tôi gặp một người bạn của tôi trên đường về nhà.
Is Tom the one who translated this?	Tom có ​​phải là người đã dịch cái này không?
I don't know that Tom knows who will do it for you.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho bạn.
He left Japan on the same day that we arrived.	Anh ấy rời Nhật Bản vào cùng ngày mà chúng tôi đến.
It was the best lasagna Tom had ever tasted.	Đó là món lasagna ngon nhất mà Tom từng được nếm.
Tom asks Mary to stop buying things she doesn't need.	Tom yêu cầu Mary ngừng mua những thứ mà cô ấy không cần.
I'm sorry, I forgot your name.	Tôi xin lỗi, tôi quên tên của bạn.
I am afraid I have offended you.	Tôi sợ tôi đã xúc phạm bạn.
Why don't you go see Tom?	Tại sao bạn không đi gặp Tom?
I know that Tom is very witty.	Tôi biết rằng Tom rất hóm hỉnh.
I am so grateful to be able to do this.	Tôi rất biết ơn khi có thể làm được điều này.
Make sure Tom does it.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm điều đó.
It was because he was sick that he decided to return home.	Chính vì ốm nên anh mới quyết định trở về nhà.
Lack of money is not a problem for me.	Thiếu tiền không phải là vấn đề đối với tôi.
Tom asked me to go to Australia with Mary.	Tom rủ tôi đi Úc với Mary.
I want my deposit back.	Tôi muốn lấy lại tiền đặt cọc.
Tom is often teased for his poor French.	Tom thường bị trêu chọc vì tiếng Pháp kém.
I don't think Tom is lonely.	Tôi không nghĩ rằng Tom cô đơn.
This time you have gone too far.	Lần này bạn đã đi quá xa.
I know Tom wouldn't be mad if you did it without him.	Tôi biết Tom sẽ không nổi điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
Can we let Tom leave?	Chúng ta có thể để Tom rời đi không?
Tom plays solitaire.	Tom chơi solitaire.
I apologize for the error.	Tôi xin lỗi vì sai sót.
Tom is much taller than Mary.	Tom cao hơn Mary rất nhiều.
Tom didn't do that.	Tom đã không làm điều đó.
Tom stole money from his friends.	Tom đã ăn cắp tiền từ bạn bè của mình.
I'll pretend it didn't happen.	Tôi sẽ giả như nó không xảy ra.
I don't know that you won the race.	Tôi không biết rằng bạn đã thắng cuộc đua.
My great-grandmother was a tailor.	Bà cố của tôi là một thợ may quần áo.
I don't think Tom is honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom trung thực.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
Tom watched the dog sled race.	Tom đã xem cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết.
I think I'll have a good time.	Tôi nghĩ tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
I know that Tom will make it in the end.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm được điều đó cuối cùng.
Tom assures us that he will.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Do you judge people by the company they hold?	Bạn có đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ?
Did Tom say he helped?	Tom có ​​nói anh ấy đã giúp không?
The beach is not far from here.	Bãi biển không xa đây lắm.
Tom is clearly excited about this.	Tom rõ ràng là rất vui mừng về điều này.
Tom is following Mary.	Tom đang đi theo Mary.
It will be difficult to keep Tom here.	Sẽ rất khó để giữ Tom ở đây.
Does Tom become violent?	Tom có ​​trở nên bạo lực không?
Tom's idea is better than yours.	Ý tưởng của Tom tốt hơn ý tưởng của bạn.
I don't think we should ask Tom to pay for everything.	Tôi không nghĩ chúng ta nên yêu cầu Tom trả tiền cho mọi thứ.
Do you think it will be easy to find a job in Australia?	Bạn có nghĩ sẽ dễ dàng tìm được việc làm ở Úc không?
You invited me to your party, but I couldn't make it this time.	Bạn đã mời tôi đến bữa tiệc của bạn, nhưng tôi không thể đến được lần này.
Do you have a moment, Tom?	Bạn có một chút thời gian, Tom?
This is the weirdest thing I've ever eaten.	Đây là món kỳ lạ nhất mà tôi từng ăn.
It is an ancient village.	Đó là một ngôi làng cổ kính.
I still live in Boston, but my family has moved to Chicago.	Tôi vẫn sống ở Boston, nhưng gia đình tôi đã chuyển đến Chicago.
Tom has faithfully performed his duty.	Tom đã trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình.
How can people like you and I continue to hate and kill each other?	Làm sao những người như bạn và tôi có thể tiếp tục ghét bỏ và giết hại lẫn nhau?
You don't know what's going on?	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra?
I thought Tom must be wrong.	Tôi đã nghĩ rằng Tom phải nhầm.
Here are some things that we need to pay attention to.	Dưới đây là một số điều mà chúng ta cần chú ý.
Just tell Tom what's in your heart.	Chỉ cần nói với Tom những gì trong trái tim của bạn.
None of them disagree.	Không ai trong số họ không đồng ý.
Tom spends a lot of time helping Mary.	Tom dành nhiều thời gian để giúp đỡ Mary.
Tom is late.	Tom đến muộn.
I hope you can do the same as me.	Tôi mong bạn cũng làm được như tôi.
All you need to do is register.	Tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký.
Tom is a French teacher at the school Mary attends.	Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp tại trường Mary theo học.
Tom noticed that Mary was a few inches shorter than him.	Tom nhận thấy Mary thấp hơn anh vài inch.
You can't be happy all the time.	Bạn không thể vui vẻ mọi lúc.
I wondered if Tom knew Mary was coming with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary sẽ đi cùng chúng tôi hay không.
Is there any hope that Tom will do it?	Có hy vọng Tom sẽ làm điều đó không?
His academic record is impressive.	Thành tích học tập của anh ấy rất ấn tượng.
I'm wondering if you think what Tom did is appropriate.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn nghĩ những gì Tom làm có phù hợp không.
We don't want to go that route, do we?	Chúng ta không muốn đi theo con đường đó, phải không?
I don't believe they understood.	Tôi không tin là họ đã hiểu.
Tom says he's not from Boston.	Tom nói rằng anh ấy không đến từ Boston.
Tom likes to kill frogs.	Tom thích giết ếch.
I think you're being too hard on Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đang quá khó khăn với Tom.
Well, that's your loss.	Chà, đó là mất mát của bạn.
I want to withdraw some money.	Tôi muốn rút một số tiền.
Tom wants to be a lawyer.	Tom muốn trở thành một luật sư.
This is the best investment I have ever made.	Đây là khoản đầu tư tốt nhất mà tôi từng thực hiện.
Tom asked me to marry him.	Tom đã yêu cầu tôi kết hôn với anh ấy.
Tom didn't seem as excited as Mary.	Tom dường như không hào hứng như Mary.
The items on the agenda were discussed together.	Những mục trong chương trình nghị sự đã được thảo luận cùng nhau.
We left at 2:30, arriving in Boston three hours later.	Chúng tôi rời đi lúc 2:30, đến Boston ba giờ sau đó.
The camera zoomed in for a close-up shot of Tom's face.	Máy ảnh đã phóng to để chụp cận cảnh khuôn mặt của Tom.
Tom's office door was unlocked, but nothing was found.	Cửa văn phòng của Tom không khóa, nhưng không tìm thấy thứ gì.
I hope it will be fine.	Tôi hy vọng nó sẽ ổn.
I like the name Tom.	Tôi thích tên Tom.
Tom says he will be back in no time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại ngay lập tức.
I guarantee you won't regret it.	Tôi đảm bảo bạn sẽ không hối hận.
I just hope they catch the guy who stabbed Tom.	Tôi chỉ mong rằng họ bắt được kẻ đã đâm Tom.
You're not very good, are you?	Bạn không giỏi lắm phải không?
You still don't do it?	Bạn vẫn không làm điều đó?
Tom, Mary, and John all turned and looked at Alice.	Tom, Mary và John đều quay lại và nhìn Alice.
We always knew Tom wasn't good.	Chúng tôi luôn biết Tom không tốt.
Tom is talking to Mary on the porch.	Tom đang nói chuyện với Mary trên hiên nhà.
Why do you need a comb if you have no hair?	Tại sao bạn cần một chiếc lược nếu bạn không có tóc?
This color is slightly darker than that color.	Màu này đậm hơn màu đó một chút.
Tom won't hurt anyone again.	Tom sẽ không làm tổn thương bất cứ ai một lần nữa.
I earn 100 euros a day.	Tôi kiếm được 100 euro một ngày.
Why can't Tom hug Mary?	Tại sao Tom không thể ôm Mary?
I see my work done.	Tôi thấy công việc của mình hoàn thành.
Tom stopped and looked around.	Tom dừng lại và nhìn xung quanh.
Can you tell me the Wi-Fi password?	Bạn có thể cho tôi biết mật khẩu Wi-Fi không?
Tom did exactly what he was told to do.	Tom đã làm đúng như những gì anh ấy được bảo phải làm.
I'd say that narrows it down a bit.	Tôi muốn nói rằng điều đó sẽ thu hẹp nó xuống một chút.
I will be staying in Boston until the end of the month.	Tôi sẽ ở lại Boston cho đến cuối tháng.
Tom insisted on singing with us.	Tom khăng khăng muốn hát với chúng tôi.
Tom had to do it, didn't he?	Tom đã phải làm điều đó, phải không?
I will stay in Australia for at least three more months.	Tôi sẽ ở lại Úc ít nhất ba tháng nữa.
After using the knife, be sure to put it back in place.	Sau khi sử dụng dao, hãy nhớ đặt nó trở lại vị trí cũ.
Don't trust Tom.	Đừng tin tưởng vào Tom.
Tom has the ability to cooperate.	Tom có ​​khả năng hợp tác.
Tom brought some food home.	Tom đã mang một ít thức ăn về nhà.
Tom didn't know that Mary was planning to do it.	Tom không biết rằng Mary đang dự định làm điều đó.
I'm ready for Tom.	Tôi đã sẵn sàng cho Tom.
Their country is threatened by anarchy.	Đất nước của họ đang bị đe dọa bởi tình trạng vô chính phủ.
Shut up or you will be kicked out.	Im đi nếu không bạn sẽ bị đuổi ra ngoài.
Tom is a foreigner.	Tom là người nước ngoài.
Are you going to eat at home or go out?	Bạn định ăn ở nhà hay đi chơi?
I know that Tom is a heavy smoker.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện thuốc lá nặng.
I admit that I didn't do what Tom wanted me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom muốn tôi làm.
How many types of birds are there in your backyard?	Có bao nhiêu loại chim trong sân sau của bạn?
There's nothing wrong with Tom.	Không có gì sai với Tom.
It was Tom's idea to come here.	Đó là ý tưởng của Tom khi đến đây.
It is useless if you try to remember all the words in the dictionary.	Sẽ vô ích nếu bạn cố gắng nhớ tất cả các từ trong từ điển.
I insisted that Tom was wrong.	Tôi khẳng định rằng Tom đã sai.
Tom doesn't have to tell Mary how to do it. 	Tom không cần phải nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
She knew.	Cô ấy đã biết.
I heard Tom's membership has been revoked.	Tôi nghe nói tư cách thành viên của Tom đã bị thu hồi.
Tom thinks he's funny.	Tom nghĩ rằng anh ấy hài hước.
I don't see it as a big deal.	Tôi không thấy nó là một vấn đề lớn.
The boy has similarities with his father in appearance.	Cậu bé có nét hao hao giống bố về ngoại hình.
I didn't hear any complaints.	Tôi không nghe thấy lời phàn nàn nào.
Tom knew exactly what Mary needed.	Tom biết chính xác Mary cần gì.
It warms my heart.	Nó sưởi ấm trái tim tôi.
Not everyone hugs Tom.	Không phải ai cũng ôm Tom.
No pharmacy nearby?	Không có hiệu thuốc gần đây?
I'm still shopping around.	Tôi vẫn đang mua sắm xung quanh.
I have my own problem.	Tôi có vấn đề của riêng mình.
You're a great guy, Tom.	Anh là một chàng trai tuyệt vời, Tom.
How did something like that go unnoticed?	Làm thế nào mà một thứ như thế lại không được chú ý?
Tom wants to buy a bass guitar, but he doesn't have enough money.	Tom muốn mua một cây guitar bass, nhưng anh ấy không có đủ tiền.
It's completely normal to be jealous of other people's success.	Việc ghen tị với thành công của người khác là điều hoàn toàn bình thường.
I'm sure he won't keep his word.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ không giữ lời.
I don't like volleyball or badminton.	Tôi không thích bóng chuyền hay cầu lông.
Did you kiss Tom goodbye?	Bạn có hôn tạm biệt Tom không?
I want to look at that chart.	Tôi muốn nhìn vào biểu đồ đó.
It would be great if you would do it for me.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn làm điều đó cho tôi.
Why did you give money to Tom?	Tại sao bạn lại đưa tiền cho Tom?
I don't blame Tom for what happened.	Tôi không trách Tom về những gì đã xảy ra.
This is the best restaurant I have ever been to.	Đây là nhà hàng tốt nhất mà tôi đã từng đến.
Things haven't changed much since then.	Mọi thứ không thay đổi nhiều kể từ đó.
I want revenge.	Tôi muốn báo thù.
Tom, stop it, okay?	Tom, dừng lại đi, được không?
I think you shouldn't do it here.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó ở đây.
I'm a bit disappointed that a blogger friend of mine decided to stop blogging.	Tôi hơi thất vọng vì một người bạn blogger của tôi đã quyết định ngừng viết blog.
Tom might want something to eat when he's finished training.	Tom có ​​thể muốn ăn gì đó khi anh ấy kết thúc việc tập luyện.
Don't miss your chance to do it.	Đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn để làm điều đó.
Tom seemed a little more shaken than Mary.	Tom có ​​vẻ run hơn Mary một chút.
Tom is crazy about you.	Tom phát điên vì bạn.
Do you know how many young people own as many cars as Tom?	Bạn biết có bao nhiêu thanh niên sở hữu nhiều ô tô như Tom không?
You know I don't like it when you're late.	Bạn biết tôi không thích nó khi bạn đến muộn.
Tom says he feels ticklish.	Tom nói rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Are you getting paid enough?	Bạn có được trả đủ không?
When does Tom sing?	Tom hát khi nào?
I am learning how to drive.	Tôi đang học cách lái xe.
Tom says his son is not a terrorist.	Tom nói rằng con trai mình không phải là một kẻ khủng bố.
Is the dog on a leash?	Con chó có bị xích không?
I know that Tom doesn't know that he doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I think I have a good chance of winning.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để chiến thắng.
Tom must have thought that no one cared.	Tom hẳn đã nghĩ rằng không ai quan tâm.
The problem is we are short of money.	Vấn đề là chúng tôi đang thiếu tiền.
Tom and Mary have never sung together in public.	Tom và Mary chưa bao giờ hát cùng nhau trước công chúng.
Tom always feels hungry at least an hour before lunch.	Tom luôn cảm thấy đói ít nhất một giờ trước khi ăn trưa.
Why don't we go?	Tại sao chúng ta không đi?
What did Tom decide?	Tom đã quyết định điều gì?
Tom has a VIP card.	Tom có ​​thẻ VIP.
It seems that Tom prefers to be alone.	Có vẻ như Tom thích ở một mình hơn.
Bacteria are microscopic organisms.	Vi khuẩn là những sinh vật cực nhỏ.
Chances are Tom won't be there.	Rất có thể Tom sẽ không ở đó.
Tom is sometimes absent from work.	Tom đôi khi vắng mặt trong công việc.
I'm at home.	Tôi đang ở nhà.
Tom left on time.	Tom đã rời đi đúng giờ.
I'm sick of you always complaining about Tom.	Tôi phát ngán với việc bạn luôn phàn nàn về Tom.
Here, I get us a bottle of white wine.	Đây, tôi lấy cho chúng tôi một chai rượu vang trắng.
I am buying a computer.	Tôi đang mua một máy tính.
I would like to book a room, please.	Tôi muốn đặt một phòng, xin vui lòng.
Tom didn't know we had to do it today.	Tom không biết chúng ta phải làm điều đó ngày hôm nay.
Did I spot a bit of irony in your answer?	Tôi có phát hiện ra một chút mỉa mai trong câu trả lời của bạn không?
You asked Tom to help Mary do it, right?	Bạn đã yêu cầu Tom giúp Mary làm điều đó, phải không?
I suspect that Tom went to jail.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã phải ngồi tù.
That would be a waste of their talent.	Đó sẽ là một sự lãng phí tài năng của họ.
Tom is grinning.	Tom đang cười toe toét.
Tom wasn't the one to tell me I didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
How can we stop Tom from doing that?	Làm thế nào chúng ta có thể ngăn Tom làm điều đó?
You were soft.	Bạn đã mềm mại.
Tom has left Mary.	Tom đã rời bỏ Mary.
Tom wants to hang out because he's bored.	Tom muốn đi chơi vì anh ấy buồn chán.
Tom couldn't find the right words to describe his feelings for Mary.	Tom không thể tìm thấy từ thích hợp để mô tả cảm xúc của mình dành cho Mary.
Flight attendants, please prepare for take-off.	Tiếp viên hàng không, vui lòng chuẩn bị cho việc cất cánh.
Tom was waiting in front of the school.	Tom đã đợi trước trường.
Tom knew he shouldn't trust Mary.	Tom biết anh không nên tin Mary.
Tom is not an expert.	Tom không phải là một chuyên gia.
We will go to the beach. 	Chúng tôi sẽ đi đến bãi biển.
Would you like to come with us?	Bạn có muốn đi cùng chúng tôi?
Last night I went to bed late after writing a letter.	Đêm qua tôi đi ngủ muộn sau khi viết một lá thư.
I'm lucky I'm still allowed to do that.	Tôi may mắn vì tôi vẫn được phép làm điều đó.
Tom goes to school by car.	Tom đến trường bằng ô tô.
I can't remember anymore.	Tôi không thể nhớ được nữa.
Tom makes me feel young.	Tom khiến tôi cảm thấy trẻ trung.
Tom was tricked by a friend.	Tom đã bị lừa bởi một người bạn.
A stranger came to ask me for directions to the hospital.	Một người lạ đến hỏi tôi đường đến bệnh viện.
Federalists in Virginia were very proud.	Những người theo chủ nghĩa liên bang ở Virginia đã rất tự hào.
She complained to him that the notice was too short.	Cô phàn nàn với anh rằng thông báo quá ngắn.
Tom is young and ambitious.	Tom còn trẻ và đầy tham vọng.
All you have to do is pretend that you like it.	Tất cả những gì bạn phải làm là giả vờ rằng bạn thích nó.
Why do not you go to school?	Tại sao bạn không đi học?
Tom forgave Mary.	Tom đã tha thứ cho Mary.
I began to understand why he hated me.	Tôi bắt đầu hiểu lý do tại sao anh lại ghét tôi.
I don't have a beach house.	Tôi không có một ngôi nhà bên bờ biển.
Why didn't you do what we asked you to do?	Tại sao bạn không làm những gì chúng tôi đã yêu cầu bạn làm?
Tom and Mary are waiting in the next room.	Tom và Mary đang đợi ở phòng bên cạnh.
As soon as I let go of the leash, the dog ran away.	Ngay khi tôi buông dây buộc, con chó đã bỏ chạy.
Tom says he doesn't know why Mary would want to do that.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Tom can get up.	Tom có ​​thể dậy.
What are you doing here at this time of night?	Bạn đang làm gì ở đây vào lúc này trong đêm?
Tom tells Mary that he wants John to teach him how to drive.	Tom nói với Mary rằng anh muốn John dạy anh cách lái xe.
Try to keep Tom from doing it.	Cố gắng giữ cho Tom không làm điều đó.
I can understand why he chose not to go.	Tôi có thể hiểu tại sao anh ấy chọn không đi.
Tom has a pack on his back.	Tom có ​​một cái gói trên lưng.
You don't seem as miserable as Tom.	Bạn có vẻ không đau khổ như Tom.
I hope you don't think it's my fault.	Tôi hy vọng bạn không nghĩ đó là lỗi của tôi.
Tom doesn't have a picture of his cat on his phone.	Tom không có hình ảnh con mèo của anh ấy trên điện thoại của anh ấy.
Mary is a beautiful name.	Mary là một cái tên đẹp.
Tom is not in his office.	Tom không có ở văn phòng của anh ấy.
I think you will enjoy the weather here.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích thời tiết ở đây.
Tom said that he thought he had to learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải học tiếng Pháp.
He confirmed the truth in her words.	Anh khẳng định sự thật trong lời nói của cô.
Tom bought a three-room house in Boston.	Tom mua một căn nhà ba phòng ở Boston.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
I want to be a pharmacist.	Tôi muốn trở thành một dược sĩ.
I don't think I'm the only one worried about Tom.	Tôi không nghĩ mình là người duy nhất lo lắng cho Tom.
Tom knows I'm at home.	Tom biết tôi đang ở nhà.
I'm not as old as Tom thinks.	Tôi không già như Tom nghĩ.
In the long run, you have to pay to buy high-quality goods.	Về lâu dài, bạn phải trả tiền để mua hàng hóa có chất lượng cao.
Why are you the only one here besides me?	Sao bạn là người duy nhất ở đây ngoài tôi?
If this plan doesn't work, we'll have to try something else.	Nếu kế hoạch này không hiệu quả, chúng tôi sẽ phải thử cách khác.
Tom didn't tell Mary that he loved her.	Tom đã không nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
I have done the same thing many times.	Tôi đã làm điều tương tự nhiều lần.
Tom folded the paper.	Tom gấp tờ giấy lại.
Tom said something crude about Mary's dress.	Tom đã nói điều gì đó thô thiển về cách ăn mặc của Mary.
Tom told me that he doesn't like to speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích nói tiếng Pháp.
Tom will have plenty of time to do that next week.	Tom sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó vào tuần tới.
Tom wasn't sure if he was ready.	Tom không chắc liệu anh ấy đã sẵn sàng hay chưa.
Did you know that Tom was once married to Mary?	Bạn có biết rằng Tom đã từng kết hôn với Mary không?
Why don't you practice?	Tại sao bạn không thực hành?
I heard you're walking around town without clothes on.	Tôi nghe nói bạn đang đi dạo quanh thị trấn mà không mặc quần áo.
Tom should have known that better than said it.	Tom lẽ ra nên biết điều đó tốt hơn là nói điều đó.
Tom can't start the engine.	Tom không thể khởi động động cơ.
Some students do not like to wear uniforms.	Một số học sinh không thích mặc đồng phục.
I am not in debt.	Tôi không mắc nợ.
Tom doesn't like parsley.	Tom không thích mùi tây.
Painting is another thing I can do relatively well.	Vẽ tranh là một việc khác mà tôi có thể làm tương đối tốt.
They were the first to board the bus.	Họ là những người đầu tiên lên xe buýt.
Tom asked me if I agreed with Mary.	Tom hỏi tôi liệu tôi có đồng ý với Mary không.
Can Tom swim?	Tom biết bơi không?
I know Tom can't do this alone.	Tôi biết Tom không thể làm điều này một mình.
Tom's mother prepares lunch for him every day.	Mẹ của Tom chuẩn bị bữa trưa cho anh mỗi ngày.
Do you mind turning off the music?	Bạn có phiền tắt nhạc không?
I failed horribly.	Tôi đã thất bại khủng khiếp.
I know that Tom knows who will do it for him.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom tells Mary that he thinks John is sincere.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John chân thành.
Don't you know that's happening?	Bạn không biết rằng điều đó đang xảy ra?
You don't like talking about your past that much, do you?	Bạn không thích nói về quá khứ của mình nhiều như vậy phải không?
How many cups of coffee do you drink per day?	Bạn uống bao nhiêu tách cà phê mỗi ngày?
I know that you are probably angry about what I said yesterday.	Tôi biết rằng có lẽ bạn đang tức giận về những gì tôi đã nói ngày hôm qua.
The radio station warned us that there was a risk of flooding.	Đài phát thanh đã cảnh báo chúng tôi rằng có nguy cơ lũ lụt.
An international conflict is taking place.	Một cuộc xung đột quốc tế đang diễn ra.
Make sure you do that before going home.	Hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó trước khi về nhà.
Tom stayed with us for a bit.	Tom ở lại với chúng tôi một chút.
You cannot do that now.	Bạn không thể làm điều đó bây giờ.
Dinner is getting cold.	Bữa tối sắp nguội.
Who is the group leader?	Trưởng nhóm là ai?
I made a reservation at izakaya near Shinjuku station. 	Tôi đã đặt chỗ ở izakaya gần ga Shinjuku.
All you can drink in 2 hours for 2,500 yen.	Tất cả những gì bạn có thể uống trong 2 giờ với giá 2.500 yên.
There were about seventy hens in the coop, but only one rooster.	Có khoảng bảy mươi con gà mái trong chuồng, nhưng chỉ có một con gà trống.
We will not sing.	Chúng tôi sẽ không hát.
Japan has caught up with the US in a number of areas.	Nhật Bản đã đuổi kịp Mỹ trên một số lĩnh vực.
Nearly 80 percent of the land is mountainous.	Gần 80 phần trăm đất là núi.
Tom didn't even mention it.	Tom thậm chí còn không đề cập đến nó.
Tom looked very shocked.	Tom trông rất sốc.
I don't think Tom and Mary have ever done that.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
I'm not one hundred percent sure.	Tôi không chắc trăm phần trăm.
Tom is eating a peach.	Tom đang ăn một quả đào.
I think it's time to abandon that plan.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải từ bỏ kế hoạch đó.
I wish I could stop sneezing.	Tôi ước mình có thể ngừng hắt hơi.
Tom understands French, right?	Tom hiểu tiếng Pháp, phải không?
I assume you think you are very smart.	Tôi cho rằng bạn nghĩ bạn rất thông minh.
Tom asks Mary not to visit him anymore.	Tom yêu cầu Mary đừng đến thăm anh ta nữa.
Tom planned to visit Mary at the first opportunity.	Tom đã lên kế hoạch đến thăm Mary ngay khi có cơ hội đầu tiên.
Going to bed early, getting up early makes a man healthy, rich and wise.	Đi ngủ sớm, dậy sớm làm cho một người đàn ông khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan.
Tom says he doesn't know French.	Tom nói rằng anh ấy không biết tiếng Pháp.
Tom tried to suppress a grin.	Tom cố nén một nụ cười toe toét.
I don't think we'll do it this week.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó trong tuần này.
Tom said Mary thought he might not need to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
That movie wasn't as interesting as I expected.	Bộ phim đó không thú vị như tôi mong đợi.
What did Tom do now?	Tom đã làm gì bây giờ?
Tom has wavy hair.	Tom có ​​mái tóc gợn sóng.
Tom is deeply offended by your comment.	Tom vô cùng xúc phạm vì nhận xét của bạn.
Tom wants to buy a pony for his son.	Tom muốn mua một con ngựa con cho con trai mình.
Have you ever kissed your dog?	Bạn đã bao giờ hôn con chó của bạn?
What a waste of time talking about it.	Thật lãng phí thời gian để nói về nó.
They attacked a group of Frenchmen and killed 10 of them.	Họ tấn công một nhóm người Pháp và giết chết 10 người trong số họ.
I don't wear shoes.	Tôi không mang giày vào.
You look tired. 	Bạn trông có vẻ mệt mỏi.
Are you Okay?	Bạn ổn chứ?
Tom will definitely help us.	Tom chắc chắn sẽ giúp chúng ta.
Tom was very excited.	Tom rất phấn khích.
Someone needs to talk to Tom about what happened.	Ai đó cần nói chuyện với Tom về những gì đã xảy ra.
Do you know how many people died when the Titanic sank?	Bạn có biết bao nhiêu người chết khi tàu Titanic chìm không?
Can you show me how to use that machine?	Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng máy đó?
Tom knows that he is being watched.	Tom biết rằng anh ấy đang bị theo dõi.
There's nowhere for you to run.	Không có nơi nào để bạn chạy.
We will not survive here.	Chúng ta sẽ không sống sót ở đây.
Tom spends time with his grandparents every Monday.	Tom dành thời gian cho ông bà của mình vào thứ Hai hàng tuần.
You may have to help Tom.	Bạn có thể phải giúp Tom.
Tom has been found not guilty.	Tom đã được coi là không có tội.
It's too humid outside.	Ngoài trời quá ẩm.
Tom wants to do it, I'm sure.	Tom muốn làm điều đó, tôi chắc chắn.
Where did Tom buy those pants?	Tom đã mua những chiếc quần đó ở đâu?
Tom has been in Australia for a week.	Tom đã ở Úc được một tuần.
I will not go back to prison.	Tôi sẽ không trở lại nhà tù.
Obviously, he's not that kind of person.	Rõ ràng, anh ấy không phải loại người như vậy.
I thought you said you had to work.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn phải làm việc.
It's good that Tom didn't do that.	Thật tốt khi Tom đã không làm điều đó.
You are a real nerd.	Bạn là một mọt sách thực sự.
I convinced Tom to do it.	Tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Don't worry too much about the future.	Đừng lo lắng quá nhiều về tương lai.
That's not what Tom and I are doing.	Đó không phải là những gì Tom và tôi đang làm.
I wonder what Tom did with the money he found.	Tôi tự hỏi Tom đã làm gì với số tiền mà anh ấy tìm thấy.
There is no chance for Tom to win.	Không có cơ hội để Tom giành chiến thắng.
Aren't you scared?	Bạn không sợ hãi sao?
You don't know what I feel.	Bạn không biết những gì tôi cảm thấy.
I am a veterinarian.	Tôi là bác sĩ thú y.
You can do it yourself if you choose to do so.	Bạn có thể làm điều đó cho mình nếu bạn chọn làm như vậy.
The meeting was adjourned because there was no hope of reaching an agreement on either side.	Cuộc họp đã bị hoãn lại vì không có hy vọng đạt được sự nhất trí nào của cả hai bên.
Did you know that Tom will win?	Bạn có biết rằng Tom sẽ thắng không?
She was conscious enough to understand what he really meant.	Cô có đủ ý thức để hiểu anh thực sự muốn nói gì.
Tell Tom that you lied.	Nói với Tom rằng bạn đã nói dối.
The climate here doesn't agree with me.	Khí hậu ở đây không đồng ý với tôi.
Tom was tricked twice.	Tom đã bị lừa hai lần.
I'd really like to do that, if possible.	Tôi thực sự muốn làm điều đó, nếu có thể.
I thought you said you knew Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn biết Tom.
Tom doesn't have to come here. 	Tom không cần phải đến đây.
He may have just called.	Anh ấy có thể vừa gọi.
I don't think Tom was happy.	Tôi không nghĩ Tom đã hạnh phúc.
I'm Tom's nanny.	Tôi là bảo mẫu của Tom.
I can hear everything Tom and Mary are saying to each other.	Tôi có thể nghe thấy mọi thứ mà Tom và Mary đang nói với nhau.
Tom says he has his reasons for leaving early.	Tom nói rằng anh ấy có lý do của mình để về sớm.
I can do things that Tom can't.	Tôi có thể làm những điều mà Tom không thể.
I don't dream.	Tôi không mơ.
While Tom is here, you might want him to fix your leaky faucet.	Trong khi Tom ở đây, bạn có thể muốn anh ấy sửa vòi nước bị rò rỉ của bạn.
Tom did it as fast as he could.	Tom đã làm điều đó nhanh nhất có thể.
I'm sorry I missed the fun.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ niềm vui.
I have a brother who is an architect.	Tôi có một người anh trai là kiến ​​trúc sư.
Since then, his faith has been seriously shaken.	Kể từ đó, niềm tin của anh bị lung lay nghiêm trọng.
I think Tom is probably a pretty good lawyer.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ là một luật sư khá giỏi.
Tom insisted on going there alone.	Tom khăng khăng muốn đến đó một mình.
Tom will help me, won't he?	Tom sẽ giúp tôi, phải không?
Tom believes he is my relative.	Tom tin rằng anh ấy là người thân của tôi.
Tom demanded his money back.	Tom đòi lại tiền.
Tom is mad at you for lying to Mary.	Tom giận bạn vì đã nói dối Mary.
The only time he feeds the dog is when his wife is away on business.	Lần duy nhất anh cho chó ăn là khi vợ đi công tác xa.
Does Tom know where the party is?	Tom có ​​biết bữa tiệc ở đâu không?
Tom says he plans to do it in Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó ở Boston vào mùa hè năm sau.
Tell Tom I'm not hungry.	Nói với Tom rằng tôi không đói.
Tom was eliminated before reaching the final round.	Tom đã bị loại trước khi vào vòng chung kết.
I go get ice cream.	Tôi đi lấy kem.
You haven't had dinner yet?	Bạn vẫn chưa ăn tối?
You are the only one.	Bạn là người duy nhất.
Tom has added three new names to the list.	Tom đã thêm ba cái tên mới vào danh sách.
I really hope that doesn't happen.	Tôi thực sự hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
Tom advised Mary to stay where she was.	Tom khuyên Mary ở lại nơi cô ấy đang ở.
I don't have much fun.	Tôi không có nhiều niềm vui.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
I swear I would never do such a thing.	Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.
Tom said that Mary didn't think John would actually do it.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng John thực sự sẽ làm điều đó.
Tom was extremely pleased.	Tom vô cùng hài lòng.
I'll make sure Tom does his homework.	Tôi sẽ đảm bảo Tom làm bài tập về nhà.
When was the last time you saw an owl?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy một con cú là khi nào?
You cannot leave.	Bạn không thể rời đi.
Seeing what you have in your suitcase, I guess you are planning a long vacation.	Nhìn thấy những gì bạn có trong vali của mình, tôi đoán bạn đang có kế hoạch cho một kỳ nghỉ dài.
Where is the Canadian Consulate?	Lãnh sự quán Canada ở đâu?
Protesters destroyed a police vehicle and looted several businesses.	Những người biểu tình đã phá hủy một chiếc xe cảnh sát và cướp phá một số cơ sở kinh doanh.
Tom says he thinks Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thắng.
Beauty in the eye of the beholder.	Vẻ đẹp trong mắt của người xem.
Tom doesn't want to be seen naked.	Tom không muốn bị nhìn thấy khỏa thân.
Tom asked me if I knew anyone who spoke French.	Tom hỏi tôi có biết ai nói tiếng Pháp không.
Tom probably won't cooperate.	Tom có ​​thể sẽ không hợp tác.
I just wanted to let you know that I won't let you down.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.
We have endured long enough.	Chúng tôi đã chịu đựng đủ lâu.
Haven't had any problems so far.	Không có bất kỳ vấn đề nào cho đến nay.
Give me your hand, Tom.	Đưa tay cho tôi, Tom.
Tom was kicked by a mule.	Tom bị một con la đá.
You will sing with us tonight, won't you?	Bạn sẽ hát với chúng tôi tối nay, phải không?
I can't believe you really need to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó.
Go ahead. 	Tiến lên.
Say what you think.	Nói những gì mà bạn nghĩ.
Tom might need to do that.	Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
Let's go see Tom.	Hãy đi gặp Tom.
Mary began to shiver in her thin coat.	Mary bắt đầu rùng mình trong chiếc áo khoác mỏng.
Are you sure you want to put that on the stove?	Bạn có chắc chắn muốn đặt cái đó trên bếp không?
Tom recognized Mary's car.	Tom nhận ra xe của Mary.
Data can be transferred from the main computer to your computer and vice versa.	Dữ liệu có thể được truyền từ máy tính chính sang máy tính của bạn và ngược lại.
Tom sings well, but not as good as Mary.	Tom hát hay, nhưng không hay bằng Mary.
I think I'd better help Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên giúp Tom.
Tom was surprised that Mary sided with John.	Tom ngạc nhiên vì Mary đứng về phía John.
I'm pretty sure we can do it for you.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
Tom succeeded.	Tom đã thành công.
Tom and Mary are both right.	Tom và Mary đều đúng.
Tom accepted the nomination.	Tom đã chấp nhận đề cử.
Maybe Tom didn't eat it.	Có lẽ Tom đã không ăn nó.
You better study for your future.	Tốt hơn hết bạn nên học tập vì tương lai của bạn.
Firefighters immediately put out the fire.	Lực lượng cứu hỏa ngay sau đó đã dập lửa.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Tom can become jealous.	Tom có ​​thể trở nên ghen tị.
I don't mind if you do it without me.	Tôi không phiền nếu bạn làm điều đó mà không có tôi.
I don't think you will like it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích nó.
Tom almost forgot his umbrella in the restaurant.	Tom gần như để quên chiếc ô của mình trong nhà hàng.
Tom said it was difficult to determine what was causing the problem.	Tom nói rằng rất khó để xác định điều gì đã gây ra vấn đề.
I'm sure Tom wouldn't agree.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không đồng ý.
"When you realize?" 	"Khi nào bạn nhận ra?"
"I get up at eight o'clock."	"Tôi dậy lúc tám giờ."
Tom is asking permission.	Tom đang xin phép.
Will Tom eat with us?	Tom sẽ ăn với chúng ta chứ?
You look amazingly handsome.	Trông bạn đẹp trai lạ thường.
Tom couldn't make Mary do anything.	Tom không thể bắt Mary làm bất cứ điều gì.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
She is a complete stranger to me.	Cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
I'm sure we can deliver the lab equipment by March 15th.	Tôi chắc chắn chúng ta có thể giao thiết bị thí nghiệm trước ngày 15 tháng 3.
I don't remember my dreams.	Tôi không nhớ những giấc mơ của mình.
I know that Tom is a religious believer.	Tôi biết rằng Tom là một tín đồ tôn giáo.
The raft had drifted far from shore.	Chiếc bè đã trôi xa bờ.
Tom got up early to catch the first train.	Tom dậy sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên.
I could swear I saw Tom kiss Mary.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy Tom hôn Mary.
I didn't realize what that meant.	Tôi không nhận ra điều đó có nghĩa là gì.
Tom has only been there for three days.	Tom chỉ mới ở đó được ba ngày.
Tom's proposal was rejected.	Đề xuất của Tom đã bị từ chối.
Tom and Mary don't want to do it alone.	Tom và Mary không muốn làm điều đó một mình.
Why is Tom always so busy?	Tại sao Tom luôn bận rộn như vậy?
I couldn't resist.	Tôi không thể cưỡng lại được.
Mobile phones and computers are everywhere.	Điện thoại di động và máy tính ở khắp mọi nơi.
Tom is happy and so am I.	Tom hạnh phúc và tôi cũng vậy.
I don't think I'll get used to the smell.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với mùi này.
Tom should have told Mary that he was married.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom strode with all his might.	Tom đã sải bước hết mình.
Did Tom tell you he'll be late?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy sẽ đến muộn không?
People often give out fake personal information when setting up website accounts.	Mọi người thường đưa ra thông tin cá nhân giả mạo khi thiết lập tài khoản trang web.
I know that Tom is a good salesman.	Tôi biết rằng Tom là một người bán hàng giỏi.
We live in a three bedroom apartment.	Chúng tôi sống trong một căn hộ ba phòng ngủ.
I hope to be paid for this work tomorrow.	Tôi hy vọng sẽ được trả công cho công việc này vào ngày mai.
Tom said he would write to us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ viết thư cho chúng tôi.
I assume you have done that.	Tôi cho rằng bạn đã làm điều đó.
I was very flattered.	Tôi đã rất tâng bốc.
Tom says there is no one in there.	Tom nói rằng không có ai trong đó.
If I were born again, I would be a musician.	Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi sẽ là một nhạc sĩ.
Tom puts everything in the middle of the room.	Tom đặt mọi thứ ở giữa phòng.
If something goes wrong, let me know.	Nếu có gì sai, hãy cho tôi biết.
I pretend I don't understand French.	Tôi giả vờ như tôi không hiểu tiếng Pháp.
Tom found the experience terrifying.	Tom thấy trải nghiệm này thật đáng sợ.
I know Tom is a pretty good dancer.	Tôi biết Tom là một vũ công khá giỏi.
I'm glad you think so.	Tôi rất vui vì bạn nghĩ vậy.
Tom pulled out his knife.	Tom rút dao ra.
Tom won't listen to me.	Tom sẽ không nghe tôi.
Cowboys surrounded the cattle.	Những chàng cao bồi vây bắt đàn gia súc.
Take the three-story elevator down to the meeting room.	Đi thang máy ba tầng xuống phòng họp.
Tom and Mary don't see each other anymore.	Tom và Mary không gặp nhau nữa.
Tom isn't sure he needs to do it again.	Tom không chắc rằng anh ấy cần phải làm điều đó một lần nữa.
I'm proud of it.	Tôi tự hào về nó.
Tom likes black licorice.	Tom thích cam thảo đen.
Tom accused me of stealing his grandfather's antique watch.	Tom đã buộc tội tôi ăn trộm chiếc đồng hồ cổ của ông nội anh ấy.
Tom stayed in the bathroom for a long time.	Tom ở trong phòng tắm rất lâu.
Tom is in the water.	Tom đang ở dưới nước.
I don't hug my kids as often as I should.	Tôi không ôm các con thường xuyên như tôi nên làm.
You can hide in here until the police leave.	Bạn có thể trốn trong đây cho đến khi cảnh sát rời đi.
Tom usually doesn't drink much.	Tom thường không uống nhiều.
We had a misunderstanding.	Chúng tôi đã có một sự hiểu lầm.
Tom thinks Mary is not happy.	Tom nghĩ Mary không hạnh phúc.
You can't die like this.	Bạn không thể chết như thế này.
Tom looked disappointed when Mary told him she wasn't going to dance with him.	Tom có ​​vẻ thất vọng khi Mary nói với anh rằng cô sẽ không đi khiêu vũ với anh.
Tom often skips meals.	Tom thường xuyên bỏ bữa.
I think you can talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn có thể nói chuyện với Tom.
I want to see Tom right now.	Tôi muốn gặp Tom ngay bây giờ.
I'm not sure Tom is the one we should send to Australia.	Tôi không chắc Tom là người mà chúng ta nên gửi đến Úc.
I was born on October 20, 2013.	Mình sinh ngày 20/10/2013.
I was not born in Boston.	Tôi không sinh ra ở Boston.
I don't remember Tom being that tall.	Tôi không nhớ Tom cao như vậy.
I won't be back tomorrow.	Tôi sẽ không trở lại vào ngày mai.
Not difficult to make you understand in a foreign language?	Không khó để làm cho bạn hiểu bằng một ngôn ngữ nước ngoài?
There is milk in the refrigerator.	Có sữa trong tủ lạnh.
Tom might know we're here.	Tom có ​​thể biết chúng tôi đang ở đây.
Tom didn't believe anyone would do it.	Tom không tin ai đó sẽ làm điều đó.
Tom likes his bamboo fence.	Tom thích hàng rào tre của mình.
Where did Tom try to do that?	Tom đã thử làm điều đó ở đâu?
When entering the classroom, you should take off your cap.	Khi bước vào lớp học, bạn nên cởi mũ lưỡi trai.
I believe Tom really did it alone.	Tôi tin rằng Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
Now you must be happy that Tom is here.	Bây giờ bạn phải hạnh phúc vì Tom đã ở đây.
I didn't really do it alone.	Tôi đã không thực sự làm điều đó một mình.
Tom kissed Mary and they hugged.	Tom hôn Mary và họ ôm nhau.
I didn't know Tom and Mary went to Australia together.	Tôi không biết Tom và Mary đã đến Úc cùng nhau.
That's not saying much.	Đó không phải là nói nhiều.
I think it's time for me to lose weight.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi giảm cân.
We are expecting a lot of people to attend the ceremony.	Chúng tôi đang mong đợi rất nhiều người đến tham dự buổi lễ.
Tom wasn't the trash picker this morning.	Tom không phải là người dọn rác sáng nay.
Don't interrupt me while I'm talking.	Đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói.
I think you should really do this on your own.	Tôi nghĩ bạn thực sự nên làm điều này một mình.
I didn't know that Tom was married to Mary.	Tôi không biết rằng Tom đã kết hôn với Mary.
Tom is someone we all admire.	Tom là người mà tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ.
Tom didn't tell me why.	Tom không cho tôi biết tại sao.
They don't know each other well.	Họ không biết rõ về nhau.
I realize you don't really want to be here.	Tôi nhận ra bạn không thực sự muốn ở đây.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
Tom pressed the pause button.	Tom nhấn nút tạm dừng.
Tom became extremely angry.	Tom trở nên vô cùng tức giận.
My watch only needs minor repairs.	Đồng hồ của tôi chỉ cần sửa chữa nhỏ.
I don't think Tom knows Mary isn't happy here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không được hạnh phúc ở đây.
Tom's parents are very rich.	Cha mẹ của Tom rất giàu.
I think very highly of Tom.	Tôi nghĩ rất cao về Tom.
Tom opened the door and turned on the light.	Tom mở cửa và bật đèn.
Tom was with us in Boston last spring.	Tom đã ở với chúng tôi ở Boston vào mùa xuân năm ngoái.
I won't go to Australia next year.	Tôi sẽ không đi Úc vào năm tới.
Tom says he's not going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Boston.
I can easily beat you.	Tôi có thể dễ dàng đánh bại bạn.
Tom wants our report before lunch.	Tom muốn báo cáo của chúng tôi trước bữa trưa.
I see you've done this before.	Tôi thấy bạn đã làm điều này trước đây.
What is a broom?	Chổi là gì?
Tom gave some roses to Mary.	Tom đã tặng một số hoa hồng cho Mary.
I suspect that Tom is not really surprised.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự ngạc nhiên.
We have made some progress.	Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ.
Who does Tom think will help Mary?	Tom nghĩ ai sẽ giúp Mary?
This is the dumbest thing I've ever seen in my life.	Đây là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy trong suốt cuộc đời mình.
It's not effective.	Nó không hiệu quả.
He's the laziest person I know.	Anh ấy là người lười nhất mà tôi biết.
I don't think I've ever met anyone like you.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng gặp ai như bạn.
Tom and Mary had a meal at their favorite restaurant.	Tom và Mary đã dùng bữa tại nhà hàng yêu thích của họ.
Do you think Tom will be enthusiastic?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nhiệt tình?
This scarf was knitted by Mary.	Chiếc khăn này do Mary đan.
I'm still working hard.	Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ.
I think it will be fine.	Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi.
I want to see how Tom handles that.	Tôi muốn xem Tom xử lý điều đó như thế nào.
I don't think Tom knows Mary is at the hospital.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang ở bệnh viện.
I hope you don't mind me letting me in.	Tôi hy vọng rằng bạn không phiền khi tôi để mình vào.
A book without a foreword is like a body without a soul.	Một cuốn sách không có lời tựa giống như một cơ thể không có linh hồn.
Unfortunately, I'm not a dancer.	Thật không may, tôi không phải là một vũ công.
My aunt died of leukemia.	Dì tôi chết vì bệnh bạch cầu.
Tom doesn't want to go.	Tom không muốn đi.
Tom talks about the rules.	Tom nói về các quy tắc.
I helped Tom up.	Tôi đã giúp Tom dậy.
You seem to have had that car for years.	Bạn dường như đã có chiếc xe đó trong nhiều năm.
I did it while Tom was still sleeping.	Tôi đã làm điều đó trong khi Tom vẫn đang ngủ.
Tom came to Japan for the first time when he was three years old.	Tom đến Nhật Bản lần đầu tiên khi anh ấy ba tuổi.
What you are saying is absolutely true.	Những gì bạn đang nói là hoàn toàn đúng.
Tom must be reliable.	Tom phải đáng tin cậy.
Can I count on Tom to do it?	Tôi có thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó?
Tom is going out with Mary this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đi chơi với Mary.
It's better to chill white wine before serving.	Tốt hơn hết bạn nên làm lạnh rượu vang trắng trước khi dùng.
Tom says he doesn't know when Mary plans to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary dự định đi Úc khi nào.
Tom wants to buy a house in Australia.	Tom muốn mua một ngôi nhà ở Úc.
Everyone knows that we love Tom.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi yêu Tom.
The military should maintain vigilance and vigilance.	Quân đội nên duy trì cảnh giác và cảnh giác.
The plane can leave without you if you don't hurry.	Máy bay có thể rời đi mà không có bạn nếu bạn không nhanh chóng.
Tom earns thirty dollars an hour.	Tom kiếm được ba mươi đô la một giờ.
Tom went on stage.	Tom lên sân khấu.
You'd better be prepared.	Tốt hơn hết bạn nên chuẩn bị.
We have to make sure we get there on time.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đến đó đúng giờ.
I think Tom doesn't love his wife anymore.	Tôi nghĩ Tom không còn yêu vợ nữa.
I'm willing to pay for it.	Tôi sẵn sàng trả tiền cho nó.
I like the pizza with pineapple.	Tôi thích bánh pizza với dứa.
I wonder if I should really tell Tom the truth.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự nên nói cho Tom biết sự thật không.
I don't have time now.	Tôi không có thời gian bây giờ.
I want to know what happened to your car.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của bạn.
Tom frowned at Mary.	Tom cau mày với Mary.
Don't exaggerate the truth.	Đừng phóng đại sự thật.
Tom said that Mary was bored.	Tom nói rằng Mary đã chán.
I don't think I want Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn Úc.
I never saw that movie.	Tôi chưa bao giờ xem bộ phim đó.
A good teacher must be patient with his students.	Một giáo viên giỏi phải kiên nhẫn với học sinh của mình.
The sign says "Slippery when wet."	Biển báo "Trơn trượt khi ướt."
I know that Tom is from Boston.	Tôi biết rằng Tom đến từ Boston.
Tom was lucky he wasn't killed.	Tom may mắn là anh ấy không bị giết.
This is the second to last week of the season.	Đây là tuần thứ hai đến tuần cuối cùng của mùa giải.
Tom needs at least nine hours of sleep every night or else he can't function.	Tom cần ngủ ít nhất chín giờ mỗi đêm nếu không anh ấy không thể hoạt động.
I wonder who gave Tom that black eye.	Tôi tự hỏi ai đã cho Tom con mắt đen đó.
Tom is not conservative, but Mary is right.	Tom không bảo thủ, nhưng Mary thì đúng.
Tom says he thinks Mary is sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn ngủ.
Tom won't shoot me.	Tom sẽ không bắn tôi.
Tom sees Mary weekly.	Tom gặp Mary hàng tuần.
When we got to the stadium, the match had already started.	Khi chúng tôi đến sân vận động, trận đấu đã bắt đầu.
I can't sleep on the plane.	Tôi không thể ngủ trên máy bay.
Tom is not walking here today.	Hôm nay Tom không đi bộ ở đây.
Tom says don't worry.	Tom nói đừng lo lắng.
She is a blonde girl.	Cô ấy là một cô gái tóc vàng.
I don't think I want you as a friend.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn bạn như một người bạn.
I think he was the greatest artist of that time.	Tôi nghĩ anh ấy là nghệ sĩ vĩ đại nhất thời bấy giờ.
I am responsible for her protection.	Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cô ấy.
Are you still planning to go to Australia next month?	Bạn vẫn có kế hoạch đi Úc vào tháng tới?
Looks like you've had a stressful day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày căng thẳng.
Tom is still waiting at the bus stop.	Tom vẫn đang đợi ở trạm xe buýt.
I hope that today's ball game will not be cancelled.	Tôi hy vọng rằng trận đấu bóng hôm nay sẽ không bị hủy bỏ.
I haven't finished eating yet.	Tôi vẫn chưa ăn xong.
The research director asked the department to do a thorough job in testing the new product.	Giám đốc nghiên cứu đã yêu cầu bộ phận thực hiện một công việc kỹ lưỡng trong việc thử nghiệm sản phẩm mới.
Can you get Tom?	Bạn có thể nhận được Tom?
Tom read his son a story.	Tom đọc cho con trai mình một câu chuyện.
Next time, you won't be so lucky.	Lần sau, bạn sẽ không may mắn như vậy.
Did Tom say who he went to Boston with?	Tom có ​​nói anh ấy đã đến Boston với ai không?
Tom is extremely famous.	Tom vô cùng nổi tiếng.
Tom will get one.	Tom sẽ lấy một cái.
Tom is a good swimmer, but Mary is not.	Tom bơi giỏi, nhưng Mary thì không.
I don't think Tom heard Mary shouting his name.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy Mary hét tên anh ấy.
Tom told Mary that he made it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã làm được điều đó.
We will never let Tom go.	Chúng tôi sẽ không bao giờ để Tom đi.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom is living alone, right?	Tom đang sống một mình, phải không?
Tom took off his glasses and rubbed his forehead.	Tom tháo kính và xoa trán.
Who will clean up this mess?	Ai sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này?
I should have told Tom that I wanted to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom decides to cooperate with Mary.	Tom quyết định hợp tác với Mary.
I suggest you reconsider your decision.	Tôi đề nghị bạn nên xem xét lại quyết định của mình.
I don't know who she is.	Tôi không biết cô ấy là ai.
I hope that Tom keeps his mouth.	Tôi hy vọng rằng Tom giữ miệng của mình.
Tom doesn't seem to be making much progress.	Tom dường như không tiến bộ nhiều.
I didn't get off the bus where I was supposed to get off.	Tôi đã không xuống xe buýt ở nơi mà lẽ ra tôi phải xuống xe.
They don't talk to me.	Họ không nói chuyện với tôi.
Tom will hate me.	Tom sẽ ghét tôi.
Tom is not currently in college.	Tom hiện không học đại học.
Why do we vote for Tom?	Tại sao chúng ta bỏ phiếu cho Tom?
Why don't you let Tom do it for you?	Tại sao bạn không để Tom làm điều đó cho bạn?
Tom and I are no longer married.	Tom và tôi không còn kết hôn với nhau nữa.
I would like to have my essay proofread by a native speaker.	Tôi muốn được một người bản ngữ hiệu đính bài luận của mình.
I think Tom will like that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích điều đó.
I heard that you won't go home either.	Tôi nghe nói rằng bạn cũng sẽ không về nhà.
The ceiling has partially collapsed.	Trần nhà đã bị sập một phần.
They arrived exhausted like dogs after touring all day.	Họ đến trong tình trạng mệt mỏi như chó sau khi tham quan cả ngày.
I don't want to be a lawyer or a doctor.	Tôi không muốn trở thành luật sư hay bác sĩ.
I'm not ready to settle down yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để ổn định.
I know that Tom doesn't win often.	Tôi biết rằng Tom không thường xuyên giành chiến thắng.
Lately I've been feeling frustrated.	Gần đây tôi thấy bực bội.
Tom said he didn't want to sit next to me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi cạnh tôi.
I think you don't want to talk about this problem.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn nói về vấn đề này.
It was raining and the game was paused.	Trời mưa và trò chơi bị tạm dừng.
I want to ride a horse.	Tôi muốn cưỡi ngựa.
I do not blame you.	Tôi không trách bạn.
Tom is married to a Canadian named Mary.	Tom đã kết hôn với một người Canada tên là Mary.
Tom probably won't survive.	Tom có ​​lẽ sẽ không sống sót.
Let's all get involved and get the job done.	Tất cả hãy cùng tham gia và hoàn thành công việc.
Tom didn't know why Mary did that.	Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Come on you. 	Cố lên các bạn.
This is no longer fun.	Điều này không còn vui nữa.
Tom didn't tell anyone that they should.	Tom đã không nói với bất cứ ai rằng họ nên làm điều đó.
It's not the Olympics.	Đó không phải là Thế vận hội.
Are you sure I can't be of any help?	Bạn có chắc là tôi không giúp được gì không?
Tom is a hot-tempered man.	Tom là người nóng nảy.
Tom is a tall boy.	Tom là một cậu bé cao lớn.
Do you have baby clothes?	Bạn có quần áo trẻ em không?
Despite repeated warnings, Tom did not stop doing it.	Bất chấp những lời cảnh báo nhiều lần, Tom vẫn không ngừng làm điều đó.
I know Tom doesn't know that Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom thinks that Mary doesn't know that John can speak French.	Tom nghĩ rằng Mary không biết rằng John có thể nói tiếng Pháp.
Tom spelled your name wrong.	Tom đánh vần tên bạn sai.
Tom threatened to hit me.	Tom dọa sẽ đánh tôi.
I didn't do well on the test, so my parents kicked me out of the house.	Tôi đã không làm tốt bài kiểm tra nên bố mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
I know Tom is a much better guitarist than I am.	Tôi biết Tom là một tay guitar giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom won't like it if you don't win.	Tom sẽ không thích nếu bạn không thắng.
Tom is sure he can do it again.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't know.	Tom không biết.
I was surprised to learn that Tom was born in Australia.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom sinh ra ở Úc.
To my dismay, I found myself losing money.	Trước sự thất vọng của tôi, tôi thấy mình đã mất tiền.
I can't imagine anyone actually doing that anymore.	Tôi không thể tưởng tượng có ai thực sự làm điều đó nữa.
I don't think Tom and Mary are like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary lại như vậy.
Do you think it is possible to change your schedule?	Bạn có nghĩ rằng có thể thay đổi lịch trình của mình không?
These shoes belong to Tom.	Đôi giày này thuộc về Tom.
I don't think Tom does that anymore.	Tôi không nghĩ Tom làm vậy nữa.
It is worthwhile to visit the old castles.	Thật đáng giá khi đến thăm các lâu đài cổ.
Tom was angry, Mary was even more angry, and John was the most angry.	Tom đã tức giận, Mary còn tức giận hơn, và John là người tức giận nhất.
Suddenly, my mother started singing.	Đột nhiên, mẹ tôi bắt đầu hát.
Don't know if Tom wants to buy that for Mary.	Không biết Tom có ​​muốn mua cái đó cho Mary không.
So beautiful. 	Đẹp quá.
I like it.	Tôi thích nó.
Tom does not need to be reassigned.	Tom không cần phải được chỉ định lại.
You can thank Tom for this.	Bạn có thể cảm ơn Tom vì điều này.
Tom needs me.	Tom cần tôi.
Tom thought Mary was wasting her time.	Tom nghĩ Mary đã lãng phí thời gian của mình.
I know that Tom doesn't want to do it, but I think he has to.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó, nhưng tôi nghĩ anh ấy phải làm vậy.
Don't know if Tom is here today or not.	Không biết hôm nay Tom có ​​ở đây hay không.
Tom will be here soon.	Tom sẽ đến đây sớm.
He will definitely be dropped from the team.	Anh ấy chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội.
We cannot tell you.	Chúng tôi không thể nói với bạn.
Both Tom and I want to go to Australia with Mary.	Cả tôi và Tom đều muốn đến Úc với Mary.
There are three exceptions.	Có ba trường hợp ngoại lệ.
Everyone was there except Tom.	Mọi người đều ở đó ngoại trừ Tom.
I think Tom had a really good year.	Tôi nghĩ Tom đã có một năm thực sự tốt.
It is not clear when Tom arrived here.	Không rõ Tom đến đây khi nào.
I didn't want my parents to know that I was drunk.	Tôi không muốn bố mẹ biết rằng tôi đã say.
I really want you to invite Tom to our party.	Tôi thực sự muốn bạn mời Tom đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom says he knows Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể làm điều đó.
Let's go outside. 	Chúng ta hãy đi ra ngoài.
It's too noisy here.	Ở đây ồn ào quá.
Tiptoe over so you don't wake anyone up.	Nhón chân qua để bạn không đánh thức bất kỳ ai.
I wonder when you got here.	Tôi tự hỏi khi nào bạn đến đây.
All I want to do now is get back to work.	Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là trở lại làm việc.
Tom never asked me to help him with anything.	Tom chưa bao giờ yêu cầu tôi giúp anh ấy làm bất cứ điều gì.
I swear Tom wasn't there with me.	Tôi thề rằng Tom đã không ở đó với tôi.
Tom has a learning disorder.	Tom bị rối loạn học tập.
Tom lives in Boston with his grandparents.	Tom sống ở Boston với ông bà ngoại.
Even without makeup, she's still very cute.	Ngay cả khi không trang điểm, cô ấy vẫn rất dễ thương.
The viability of this approach is a matter of some debate.	Khả năng tồn tại của cách tiếp cận này là một vấn đề của một số cuộc tranh luận.
It is not clear how Tom died.	Không rõ Tom đã chết như thế nào.
Tom went looking for Mary.	Tom đã đi tìm Mary.
French is Tom's native language.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom.
Tom spent all day thinking about Mary.	Tom đã dành cả ngày để nghĩ về Mary.
Is Tom faster than Mary?	Tom có ​​nhanh hơn Mary không?
Tom goes to Mary's house.	Tom đến nhà Mary.
I understand this is a difficult decision for you.	Tôi hiểu đây là một quyết định khó khăn đối với bạn.
I signed.	Tôi đã ký.
I don't think doing that is a good idea.	Tôi không nghĩ rằng làm đó là một ý tưởng hay.
Tom committed suicide three years ago.	Tom đã tự sát ba năm trước.
This will be very interesting.	Điều này sẽ rất thú vị.
Tom knows something that you don't.	Tom biết điều gì đó mà bạn không biết.
You're in the right place.	Bạn đang ở đúng nơi.
Tom's office is easy to find.	Thật dễ dàng để tìm thấy văn phòng của Tom.
Tom asks Mary to wear something beautiful.	Tom yêu cầu Mary mặc một cái gì đó đẹp.
Tom will definitely help me.	Tom chắc chắn sẽ giúp tôi.
What do you want me to tell Tom?	Bạn muốn tôi nói với Tom điều gì?
I will not voluntarily leave this house.	Tôi sẽ không tự ý rời khỏi ngôi nhà này.
Tom may have forgotten to do that.	Tom có ​​thể đã quên làm điều đó.
I just let Tom do his own thing.	Tôi chỉ để Tom làm việc riêng của anh ấy.
I will play tennis.	Tôi sẽ chơi tennis.
Tom told me about it yesterday.	Tom đã nói với tôi về điều đó ngày hôm qua.
I think Tom is not at home.	Tôi nghĩ rằng Tom không có ở nhà.
You're not in any trouble, Tom.	Anh không gặp rắc rối gì đâu, Tom.
We look forward to working more closely with you in the future.	Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn với bạn trong tương lai.
I know what would happen if Tom did.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu Tom làm vậy.
It's likely to be cold tonight, so you may need an extra blanket.	Đêm nay trời có thể sẽ lạnh, vì vậy bạn có thể cần đắp thêm một chiếc chăn.
Do you want me to put some flowers in your hair?	Bạn có muốn tôi cài vài bông hoa lên tóc bạn không?
I don't care if you come or not.	Tôi không quan tâm bạn có đến hay không.
I want you to understand that I will never marry Tom.	Tôi muốn bạn hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn với Tom.
More than half of my high school friends are still living in Boston.	Hơn một nửa số bạn học trung học của tôi vẫn đang sống ở Boston.
I like steak more than anything else and eat it every other day.	Tôi thích bít tết hơn bất cứ thứ gì khác và ăn nó cách ngày.
Tom says he doesn't want to do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Japan today is on a path of self-destruction, isn't it?	Nhật Bản ngày nay đang đi trên con đường tự hủy diệt, phải không?
What were you afraid of when you were a kid?	Bạn sợ điều gì khi bạn còn là một đứa trẻ?
You don't drive without a license, do you?	Bạn không lái xe mà không có giấy phép, phải không?
You are even taller than me.	Bạn thậm chí còn cao hơn tôi.
Everyone laughed except Tom.	Mọi người đều cười trừ Tom.
I won't ask you to do this again.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều này một lần nữa.
Tom said that he thought it was unlikely he would win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không chắc mình sẽ thắng.
I've heard about the problems Tom causes.	Tôi đã nghe về những vấn đề mà Tom gây ra.
Tom was the only one who thanked me.	Tom là người duy nhất cảm ơn tôi.
Tom never wanted to let go of Mary's hand.	Tom chưa bao giờ muốn buông tay Mary.
I think we need to take the time to make sure we're doing it right.	Tôi nghĩ chúng ta cần dành thời gian để đảm bảo rằng chúng ta làm đúng.
Tom doesn't have as much money as I do.	Tom không có nhiều tiền như tôi.
Hey, what's that noise?	Này, tiếng ồn là gì vậy?
Tom wants to stay longer.	Tom muốn ở lại lâu hơn.
Tom said he thought I could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom has cancer.	Tom bị ung thư.
Tom would love to do that.	Tom rất thích làm điều đó.
Tom hasn't been here the whole time.	Tom đã không ở đây suốt thời gian qua.
Tom probably didn't know if Mary could sing well or not.	Tom chắc không biết Mary có hát hay hay không.
Tom said that the game was very interesting.	Tom nói rằng trò chơi rất thú vị.
Tom, go wash your face.	Tom, đi rửa mặt.
I didn't know you and Tom were both born in Boston.	Tôi không biết bạn và Tom đều sinh ra ở Boston.
I'm not asking you to help me.	Tôi không nhờ bạn giúp tôi.
I have nothing against waiting, but after two hours, I understandably felt a little impatient.	Tôi không có gì để chống lại việc chờ đợi, nhưng sau hai giờ, tôi cảm thấy hơi mất kiên nhẫn một cách dễ hiểu.
We don't have tea.	Chúng tôi không có trà.
I was asked to loosen up.	Tôi đã được yêu cầu để nới lỏng.
Tom is much heavier than Mary.	Tom nặng hơn Mary rất nhiều.
Who is your favorite manga character?	Nhân vật truyện tranh yêu thích của bạn là ai?
Tom would never believe it.	Tom sẽ không bao giờ tin điều đó.
There had never been any bad feelings between them until that night.	Chưa bao giờ có bất kỳ cảm giác xấu nào giữa họ cho đến đêm đó.
Almost every time I see Tom, he wears headphones.	Hầu như mỗi khi tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đều đeo tai nghe.
I'll do it for you if you want me to.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn muốn tôi.
Don't feel too sorry for Tom.	Đừng cảm thấy quá tiếc cho Tom.
I won't try to do that.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom turned on the heater.	Tom bật máy sưởi.
Tom couldn't believe it.	Tom không thể tin được.
Strange as it may seem, no one was injured in the fire.	Có vẻ lạ, không ai bị thương trong đám cháy.
My roof has a hole in it.	Mái nhà của tôi bị thủng một lỗ.
Tom is working as fast as he can.	Tom đang làm việc nhanh nhất có thể.
Tom started reading that book three weeks ago and he's still less than half way through it.	Tom đã bắt đầu đọc cuốn sách đó cách đây ba tuần và anh ấy vẫn chỉ mới đọc được chưa đầy một nửa.
My mother doesn't know how to ride a bicycle.	Mẹ tôi không biết đi xe đạp.
Tom has never done that and neither have I.	Tom chưa bao giờ làm điều đó và tôi cũng vậy.
Tom and Mary had not spoken to each other for many years.	Tom và Mary đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm.
Tom is a really serious person.	Tom là một người thực sự nghiêm túc.
I don't want you to help me.	Tôi không muốn bạn giúp tôi.
Tom didn't think it was possible.	Tom không nghĩ có thể làm được điều đó.
Tom says that he thinks Mary is good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary giỏi tiếng Pháp.
When do we know how Tom is?	Khi nào chúng ta biết Tom thế nào?
I will be home for Christmas.	Tôi sẽ về nhà vào lễ Giáng sinh.
I know that Tom hasn't made it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa làm được điều đó.
I don't believe Tom really wanted to do that.	Tôi không tin rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom and Mary both have work to do.	Tom và Mary đều có việc phải làm.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that to us.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Let me know if you will come tomorrow or not.	Hãy nói cho tôi biết liệu bạn có đến vào ngày mai hay không.
If Tom had money problems, I think he would let us know.	Nếu Tom gặp vấn đề về tiền bạc, tôi nghĩ anh ấy sẽ cho chúng tôi biết.
I fear the dark.	Tôi sợ bóng tối.
Although the house was surrounded by police, the criminals were able to escape.	Mặc dù căn nhà bị cảnh sát bao vây nhưng bọn tội phạm vẫn thoát ra được.
Tom was chosen to do it.	Tom đã được chọn để làm điều đó.
Tom says they won't let him do that.	Tom nói rằng họ sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
Tom says he's really glad he won.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã chiến thắng.
I must have been drugged.	Tôi chắc đã bị đánh thuốc mê.
You better come.	Tốt hơn là bạn nên đến.
Tom and I are contemplating a divorce.	Tom và tôi đang có ý định ly hôn.
You have never been like this before.	Bạn chưa bao giờ như thế này trước đây.
I don't laugh as much as before.	Tôi không còn cười nhiều như trước nữa.
Tom says that aliens have kidnapped him.	Tom nói rằng người ngoài hành tinh đã bắt cóc anh ta.
Tom will lend you his book.	Tom sẽ cho bạn mượn cuốn sách của anh ấy.
Tom and Mary do not eat.	Tom và Mary không ăn.
I'll meet Tom at the gate.	Tôi sẽ gặp Tom ở cổng.
Tom read my mind.	Tom đọc được suy nghĩ của tôi.
Tom used to love being with Mary.	Tom đã từng thích ở bên Mary.
Tom is not going to stay.	Tom không định ở lại.
I can do it for you if you want me to.	Tôi có thể làm điều đó cho bạn nếu bạn muốn tôi.
You have to stop doing that now.	Bạn phải ngừng làm điều đó ngay bây giờ.
Tom denied that he had ever met Mary.	Tom phủ nhận rằng anh đã từng gặp Mary.
I know Tom is a bus driver.	Tôi biết Tom là một tài xế xe buýt.
Can't you see I'm suffering?	Bạn không thấy tôi đang đau khổ sao?
Tom turned off the alarm and went back to sleep.	Tom tắt báo thức và ngủ tiếp.
Tom doesn't want us here.	Tom không muốn chúng ta ở đây.
Tom is a few inches shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary vài inch.
I have a son who is not much older than Tom.	Tôi có một cậu con trai không lớn hơn Tom nhiều.
I didn't want his help, but I had to accept it.	Tôi không muốn sự giúp đỡ của anh ấy, nhưng tôi phải chấp nhận.
I don't think Tom knows that I love you.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi yêu bạn.
Tom won't have much longer to live.	Tom sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Tom says he hopes that will happen soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Was everything I believed a lie?	Có phải mọi thứ tôi đã tin là dối trá không?
I'm pretty sure Tom understands French.	Tôi khá chắc rằng Tom hiểu tiếng Pháp.
It should be safe for you to do that.	Nó sẽ được an toàn cho bạn để làm điều đó.
We've done a lot of work.	Chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều việc.
Tom trusts Mary to help him.	Tom tin tưởng vào Mary để giúp anh ta.
I don't think it's possible that Tom will tell us the truth.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ nói cho chúng tôi biết sự thật.
Tom didn't have to say anything.	Tom không cần phải nói gì cả.
I know Tom is no longer a French teacher.	Tôi biết Tom không còn là giáo viên tiếng Pháp nữa.
Isn't that a girl's name?	Đó không phải là tên một cô gái sao?
Tom's dog swims pretty well.	Con chó của Tom bơi khá tốt.
Tom said I looked shocked.	Tom nói rằng tôi có vẻ bị sốc.
Can I talk to Tom about this?	Tôi có thể nói với Tom về điều này không?
I have a history exam tomorrow.	Ngày mai tôi phải thi môn lịch sử.
Tom is going to kill someone, I think.	Tom đang định giết ai đó, tôi nghĩ vậy.
Tom asked Mary if she thought he was handsome.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có nghĩ rằng anh ấy đẹp trai không.
I looked at my watch and saw that I would be late.	Tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng tôi sẽ đến muộn.
I know you don't like Tom.	Tôi biết bạn không thích Tom.
One of Tom's children now lives in Australia.	Một trong những đứa trẻ của Tom hiện sống ở Úc.
I think I'll be late.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến muộn.
Tom says he wants to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc.
I am so proud.	Tôi rất tự hào.
Do you think you can give me a ride home?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cho tôi một chuyến xe về nhà không?
Tom just pretends that he's tired.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy đang mệt.
Tom thinks Mary hasn't made it yet.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn chưa làm được điều đó.
What is Tom doing?	Tom đang làm gì vậy?
How long did it take you to save enough money to buy a house?	Bạn đã mất bao lâu để tiết kiệm đủ tiền để mua một ngôi nhà?
Tom doesn't have a microwave.	Tom không có lò vi sóng.
Neither Tom nor Mary lasted long.	Cả Tom và Mary đều không làm điều đó được lâu.
You're hoping to win, aren't you?	Bạn đang hy vọng giành chiến thắng, phải không?
Tom is all right, isn't he?	Tom không sao cả, phải không?
Are you sure we haven't met yet?	Bạn có chắc là chúng ta chưa gặp nhau không?
Tom was not invited to the party.	Tom không được mời đến bữa tiệc.
I found it.	Tôi đã tìm thấy nó.
Tom has an automatic card shuffler.	Tom có ​​một bộ xáo trộn thẻ tự động.
It's not all nonsense.	Nó không phải là tất cả những điều vô lý.
He was challenged to a drinking contest.	Anh ta đã bị thách thức trong một cuộc thi uống rượu.
We ended up eating at that shabby restaurant in the end.	Cuối cùng, chúng tôi đã kết thúc việc ăn ở nhà hàng tồi tàn đó.
I think Tom will probably enjoy this movie.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ thích bộ phim này.
That's something you need to avoid.	Đó là điều bạn cần tránh.
Today Tom is thirteen years old.	Hôm nay Tom mười ba tuổi.
It's your own fault.	Đó là lỗi của chính bạn.
Tom was the only person in the class when I got there.	Tom là người duy nhất trong lớp khi tôi đến đó.
Tom said that he was really lonely.	Tom nói rằng anh thực sự rất cô đơn.
Lightning strikes Tom's house.	Sét đánh vào nhà Tom.
Why do women often shave their legs, but men don't?	Tại sao phụ nữ thường cạo lông chân, còn nam giới thì không?
Tom is going to the beach with us tomorrow.	Tom sẽ đi biển với chúng ta vào ngày mai.
I didn't know the truth until yesterday.	Tôi đã không biết sự thật cho đến ngày hôm qua.
You talk a lot, don't you?	Bạn nói khá nhiều phải không?
I'm afraid to drink the drink that Tom made for me.	Tôi sợ uống đồ uống mà Tom pha cho tôi.
Tom goes to church every Sunday morning.	Tom đến nhà thờ vào mỗi sáng Chủ nhật.
Tom and Mary are planning to go together.	Tom và Mary đang có kế hoạch đi cùng nhau.
I did not know that you bought eggs.	Tôi không biết rằng bạn đã mua trứng.
Tom asked me to wait until Monday.	Tom yêu cầu tôi đợi đến thứ Hai.
I am the child of the family.	Tôi là đứa con của gia đình.
Tom always seems to sleep.	Tom dường như luôn luôn ngủ.
That's all we need to know now.	Đó là tất cả những gì chúng ta cần biết bây giờ.
Tom may have woken up.	Tom có ​​thể đã tỉnh.
I know Tom couldn't have done it without help.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
We really bonded.	Chúng tôi đã thực sự gắn kết.
Tom will find out anyway, so we can tell him now too.	Dù sao thì Tom cũng sẽ tìm ra, vì vậy chúng ta cũng có thể nói với anh ấy ngay bây giờ.
What is really going on here?	Điều gì thực sự đang xảy ra ở đây?
I have a dog that is trained as a sighted dog.	Tôi có một con chó được huấn luyện như một con chó có mắt nhìn.
Tom was able to live a more or less normal life after the surgery.	Tom đã có thể sống một cuộc sống bình thường ít nhiều sau cuộc phẫu thuật.
Tom out the door.	Tom ra cửa.
Why don't we go back inside?	Tại sao chúng ta không quay trở lại bên trong?
Tom and Mary are both blind.	Tom và Mary đều bị mù.
Tom said that it was Mary who told him that.	Tom nói rằng Mary là người đã nói với anh điều đó.
Prepare everything in advance.	Hãy chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Tom said he didn't think that actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó thực sự xảy ra.
I don't think a lot of people would do that.	Tôi không nghĩ rằng có rất nhiều người sẽ làm điều đó.
Tom has a scar on his stomach.	Tom có ​​một vết sẹo trên bụng.
Tom is not in the garden.	Tom không ở trong vườn.
I will not go to Australia again.	Tôi sẽ không đến Úc nữa.
Tom gave us what we needed.	Tom cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
I know that Tom is a brave man.	Tôi biết rằng Tom là một người dũng cảm.
No matter where you go in the Netherlands, you will see windmills.	Bất kể bạn đi đâu ở Hà Lan, bạn sẽ thấy những chiếc cối xay gió.
How did Tom get that?	Làm thế nào mà Tom có ​​được điều đó?
I have nothing to declare.	Tôi không có gì để khai báo.
Tom really should get ready for the party.	Tom thực sự nên chuẩn bị cho bữa tiệc.
I thought you said you only do it once.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó một lần.
None of them are mine.	Không ai trong số họ là của tôi.
I think there is a good chance that will happen.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt sẽ xảy ra.
He finally decided to go to his mother with the news that his father had shared.	Cuối cùng anh quyết định đến gặp mẹ mình với tin tức mà bố anh đã chia sẻ.
Tom has got some tricks up his sleeve.	Tom đã có một số thủ thuật lên tay áo của mình.
An illusion sometimes appears in Toyama Bay.	Một ảo ảnh đôi khi xuất hiện ở Vịnh Toyama.
Tom has decided to go back to school.	Tom đã quyết định trở lại trường học.
He is very efficient.	Anh ấy rất hiệu quả.
We were here for over an hour.	Chúng tôi đã ở đây hơn một giờ.
Fifteen thousand years ago, sea level was much lower.	Mười lăm nghìn năm trước, mực nước biển thấp hơn nhiều.
Does Tom know when the party starts?	Tom có ​​biết khi nào bữa tiệc bắt đầu không?
Maybe you should ask Tom to do it.	Có lẽ bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
I want to know when Tom plans to do it.	Tôi muốn biết khi nào Tom dự định làm điều đó.
Anyway, Tom is not late.	Dù gì thì Tom cũng không muộn.
Tom said Mary was likely to be the last to do it.	Tom nói Mary có khả năng là người cuối cùng làm điều đó.
I'm not sure if I have time to do that.	Tôi không chắc liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
Tom is fine, isn't he?	Tom vẫn bình thường, phải không?
I wrote to Tom a while ago, but he still hasn't replied.	Tôi đã viết thư cho Tom một lúc trước, nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời.
Tom looks sleepy.	Tom có ​​vẻ buồn ngủ.
Tom whispered to Mary.	Tom thì thầm nói với Mary.
Tom lost his soul.	Tom đã mất hồn.
Look, he doesn't know what he's talking about.	Nghe này, anh ấy không biết mình đang nói gì.
Tom will definitely visit Boston this summer.	Tom chắc chắn sẽ đến thăm Boston vào mùa hè này.
Tom clears everything out of the box.	Tom dọn sạch mọi thứ ra khỏi hộp.
Tom went there alone.	Tom đã đến đó một mình.
Tom is very talkative when he is drunk.	Tom rất hay nói khi anh ấy say.
Tom is tall for his age, isn't he?	Tom cao so với tuổi của anh ấy, phải không?
Can't you do anything?	Bạn không thể làm gì cả?
Back then, we weren't afraid to try anything.	Hồi đó, chúng tôi không ngại thử bất cứ thứ gì.
He is having a cold.	Anh ấy đang bị cảm.
Another thing to avoid is using too much praise.	Một điều khác cần tránh là sử dụng quá nhiều lời khen ngợi.
I am always good with my hands.	Tôi luôn luôn tốt với đôi tay của mình.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
You're too kind, Tom.	Anh quá tốt bụng, Tom.
What do you think about the backup plan?	Bạn nghĩ gì về kế hoạch dự phòng?
I didn't know that Tom was a veteran.	Tôi không biết rằng Tom là một cựu chiến binh.
Tom didn't know Mary could do this.	Tom không biết Mary có thể làm được điều này.
Tom learned how to do an upside down move.	Tom đã học cách thực hiện động tác lộn ngược.
Mary is not Tom's biological daughter.	Mary không phải là con gái ruột của Tom.
Tom is going to Boston to see Mary.	Tom sẽ đến Boston để gặp Mary.
Do not be afraid. 	Đừng sợ hãi.
My dog ​​hasn't bitten anyone yet.	Con chó của tôi chưa cắn ai.
Tom is not in prison at the moment.	Tom không ở trong tù vào lúc này.
Once convicted of murder, he was sentenced to life in prison.	Từng bị kết tội giết người, anh ta bị kết án tù chung thân.
I've told you a million times not to do that.	Tôi đã nói với bạn hàng triệu lần là đừng làm vậy.
I think you will survive.	Tôi nghĩ bạn sẽ sống sót.
It is essential to have a good command of English nowadays.	Điều cần thiết là phải có trình độ tiếng Anh tốt hiện nay.
Based on what you've told me, I don't think I want to go.	Dựa trên những gì bạn đã nói với tôi, tôi không nghĩ rằng tôi muốn đi.
Tom has proven that it works.	Tom đã chứng minh rằng nó hoạt động.
That is not my decision.	Đó không phải là quyết định của tôi.
What do you think I should buy for Tom?	Bạn nghĩ tôi nên mua gì cho Tom?
I don't know what to open it with.	Tôi không biết phải mở nó bằng gì.
I don't know I don't have to do that.	Tôi không biết tôi không phải làm điều đó.
Police threw tear gas bombs at the building.	Cảnh sát ném bom hơi cay vào tòa nhà.
I wish I hadn't told Tom we did it.	Tôi ước tôi đã không nói với Tom rằng chúng tôi đã làm điều đó.
Tom is quite careful, isn't he?	Tom khá cẩn thận, phải không?
Tom thought that what Mary was wearing was not appropriate for a formal party.	Tom nghĩ rằng những gì Mary đang mặc không thích hợp cho một bữa tiệc trang trọng.
I'm sure Tom will starve.	Tôi chắc rằng Tom sẽ bị bỏ đói.
Tom doesn't give you much choice.	Tom không cho bạn nhiều sự lựa chọn.
Tom is the shy type, isn't he?	Tom là loại nhút nhát, phải không?
I got to the place where I couldn't do it anymore.	Tôi đã đến nơi mà tôi không thể làm điều đó nữa.
I will see Tom again on October 20th.	Tôi sẽ gặp lại Tom vào ngày 20 tháng 10.
He elbowed my ribs.	Anh ta thúc cùi chỏ vào mạng sườn tôi.
He never fails to write to his mother every week.	Anh ta không bao giờ không viết thư cho mẹ của mình mỗi tuần.
We know that you are working for them.	Chúng tôi biết rằng bạn đang làm việc cho họ.
Tom was a better chess player than Mary when they were in high school.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn Mary khi họ còn học trung học.
Tom is fun to be with, isn't he?	Tom rất vui khi ở cùng, phải không?
I have been working since 2:30.	Tôi đã làm việc từ 2:30.
Tom said he was not at home on October 20.	Tom nói rằng anh ấy không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I told Tom he should buy that car.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên mua chiếc xe đó.
Can you get here before 2:30?	Bạn có thể đến đây trước 2:30 không?
Tom recently lost his job.	Tom gần đây đã bị mất việc.
I didn't hear anyone talking.	Tôi không nghe thấy ai nói chuyện.
You can see the sunset from the window.	Bạn có thể nhìn thấy mặt trời lặn từ cửa sổ.
You still think that's all I need to do?	Bạn vẫn nghĩ đó là tất cả những gì tôi cần làm?
Tom advised Mary to buy that car.	Tom đã khuyên Mary mua chiếc xe đó.
Tom is my child.	Tom là con của tôi.
Tom and I both wanted to go.	Tom và tôi đều muốn đi.
Tom often gives easy-to-understand explanations.	Tom thường đưa ra những lời giải thích dễ hiểu.
Tom wants to buy a new car next year.	Tom muốn mua một chiếc ô tô mới vào năm tới.
Tom and Mary don't do that anymore.	Tom và Mary không làm thế nữa.
Our house was broken into last week, but nothing seems to have been taken away.	Ngôi nhà của chúng tôi đã bị đột nhập vào tuần trước, nhưng có vẻ như không có gì bị lấy đi.
I know Tom is not a Harvard graduate. 	Tôi biết Tom không phải là sinh viên tốt nghiệp Harvard.
In fact, I don't think he even attended college.	Trên thực tế, tôi không nghĩ rằng anh ấy thậm chí đã từng học đại học.
I still don't write French very well.	Tôi vẫn viết tiếng Pháp không tốt.
Tom is a nice guy.	Tom là một chàng trai tốt bụng.
Tom and Mary had a cup of coffee together.	Tom và Mary đã uống một tách cà phê với nhau.
What kind of music do you like to listen to?	Bạn thích nghe loại nhạc nào?
Tom says he's not in the mood to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không có tâm trạng để làm điều đó hôm nay.
We have to give Tom a chance to do that.	Chúng ta phải cho Tom một cơ hội để làm điều đó.
Tom was sitting here on the couch with me until Mary came home.	Tom đã ngồi đây trên chiếc ghế dài với tôi cho đến khi Mary về nhà.
It's hard to believe Tom would do something like that.	Thật khó tin Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom said Mary is willing to help John do it.	Tom cho biết Mary sẵn sàng giúp John làm điều đó.
Tom really feels bad.	Tom thực sự cảm thấy tồi tệ.
I assume you are talking about Tom.	Tôi cho rằng bạn đang nói về Tom.
I believe I have seen the documentation you are talking about.	Tôi tin rằng tôi đã xem tài liệu mà bạn đang nói đến.
Tom works as a blood analyst for the Metropolitan Police.	Tom làm việc như một nhà phân tích máu của cảnh sát đô thị.
I'm so glad Tom isn't here anymore.	Tôi rất vui vì Tom không còn ở đây nữa.
I just need to know what Tom wants.	Tôi chỉ cần biết Tom muốn gì.
Tom is my brother.	Tom là em trai của tôi.
I was bitten.	Tôi đã bị cắn.
Tom says he won't be able to do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm sớm được.
Tom came in and sat down on one of the chairs.	Tom bước vào và ngồi xuống một trong những chiếc ghế.
Tom almost always wins in arguments.	Tom hầu như luôn thắng trong các cuộc tranh luận.
That will be difficult.	Điều đó sẽ khó khăn.
Tom circled the corner and disappeared from sight.	Tom đi vòng quanh góc phố và biến mất khỏi tầm mắt.
I think they will most likely come next week.	Tôi nghĩ rất có thể họ sẽ đến vào tuần tới.
I'll get rid of Tom.	Tôi sẽ loại bỏ Tom.
I think Tom has ulterior motives.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​động cơ thầm kín.
Does Tom say how he can do it?	Tom có ​​nói làm thế nào anh ấy có thể làm được điều đó không?
The only reason Tom does it is because everyone else in his family does it.	Lý do duy nhất mà Tom làm vậy là vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm vậy.
I hope you didn't lie to us about that.	Tôi hy vọng bạn đã không nói dối chúng tôi về điều đó.
Tom needs to start over.	Tom cần bắt đầu lại.
Tom looks healthy.	Tom trông khỏe mạnh.
Tom came to see you this afternoon.	Tom đến gặp bạn chiều nay.
It was everything I expected.	Đó là tất cả mọi thứ tôi dự đoán.
I still can't grow a beard.	Tôi vẫn không thể mọc râu.
I know that you don't have to do it today.	Tôi biết rằng bạn không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
You can't keep doing this to Tom.	Bạn không thể tiếp tục làm điều này với Tom.
I passed Tom's house on my way to and from school.	Tôi đi ngang qua nhà Tom trên đường đến và đi học.
I tried that once.	Tôi đã thử điều đó một lần.
Do you think Tom is eating now?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang ăn bây giờ?
Tom wants to impress his girlfriend, but she just laughs at him.	Tom muốn gây ấn tượng với bạn gái của mình, nhưng cô ấy chỉ cười nhạo anh.
I doubt that Tom is involved.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​liên quan.
Tom is not always fair.	Tom không phải lúc nào cũng công bằng.
I doubt that Tom would care about that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc đó.
I know that you would never do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I am still investigating.	Tôi vẫn đang điều tra.
I don't want you to change.	Tôi không muốn bạn thay đổi.
Let's list all the reasons we should be happy.	Hãy liệt kê tất cả những lý do chúng ta nên hạnh phúc.
If farmers do not make money from growing peanuts, they will try to grow other crops.	Nếu nông dân không kiếm được tiền từ việc trồng đậu phộng, họ sẽ thử trồng các loại cây khác.
This fascinates me.	Điều này làm tôi mê mẩn.
Does anyone have a lighter?	Có ai có bật lửa không?
Tom is doing great, isn't he?	Tom đang làm rất tốt, phải không?
She has platinum blonde hair.	Cô ấy có mái tóc vàng bạch kim.
We need to look for alternatives.	Chúng tôi cần tìm kiếm các giải pháp thay thế.
Tom has a big house.	Tom có ​​một ngôi nhà lớn.
Tom hopes he doesn't disturb work.	Tom hy vọng anh ấy không làm phiền công việc.
You realize Tom currently lives in Boston, right?	Bạn nhận ra Tom hiện đang sống ở Boston, phải không?
Why don't you call me?	Tại sao bạn không gọi cho tôi?
Let's see what the results are.	Hãy xem kết quả là gì.
He couldn't attend the meeting because he was sick.	Anh ấy không thể tham dự cuộc họp vì anh ấy bị ốm.
I know that Tom won't teach you how to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không dạy bạn cách làm điều đó.
I can hardly wait to do it again.	Tôi khó có thể chờ đợi để làm điều đó một lần nữa.
Does Tom eat beef?	Tom có ​​ăn thịt bò không?
It doesn't have to happen that way.	Nó không cần phải xảy ra theo cách đó.
I suspect that Tom and Mary are not happy here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không hạnh phúc ở đây.
You don't do this easily.	Bạn không làm điều này dễ dàng.
Tom is just a boy.	Tom chỉ là một cậu bé.
We don't have a cat.	Chúng tôi không có một con mèo.
I think Tom has left town.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rời thị trấn.
Tom's girlfriend is really pretty.	Bạn gái của Tom thực sự rất xinh.
Our ancestors came here more than a hundred years ago.	Tổ tiên của chúng tôi đã đến đây hơn một trăm năm trước.
Tom will come to get you.	Tom sẽ đến để có được bạn.
Tom will probably try to do it another way.	Tom có ​​thể sẽ thử làm điều đó theo cách khác.
How do you know Tom wants to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom muốn làm điều đó?
I know Tom won't teach you how to do that.	Tôi biết Tom sẽ không dạy bạn cách làm điều đó.
You are the only witness.	Bạn là nhân chứng duy nhất.
Tom says he is willing to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp Mary làm điều đó.
We couldn't find the bomb.	Chúng tôi không thể tìm thấy quả bom.
Tom shared his chocolate bar with Mary.	Tom đã chia sẻ thanh sô cô la của mình với Mary.
Tom showed no expression.	Tom không có biểu hiện gì.
Our job is to find the bomb and defuse it.	Công việc của chúng ta là tìm ra quả bom và tháo gỡ nó.
Tom was the first to volunteer to help.	Tom là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ.
Not only does he speak French, but he also speaks Spanish.	Anh ấy không chỉ nói tiếng Pháp mà còn nói cả tiếng Tây Ban Nha.
I want to buy that, but I don't have the money.	Tôi muốn mua cái đó, nhưng tôi không có tiền.
I think Tom is capable of doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Tom bought a new TV.	Tom đã mua một chiếc TV mới.
Tom believes he can actually predict the future.	Tom tin rằng anh thực sự có thể dự đoán tương lai.
Tom and Mary are not crazy.	Tom và Mary không điên.
Tom is very friendly and helpful.	Tom rất thân thiện và hữu ích.
Now we can all forget about Tom.	Bây giờ tất cả chúng ta có thể quên Tom.
I know you'll love the food at Chuck's Diner.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích các món ăn tại Chuck's Diner.
Did you know that Tom is a friend of Mary's?	Bạn có biết rằng Tom là bạn của Mary không?
I'm so glad you did.	Tôi rất vui vì bạn đã làm điều đó.
The police searched through the night looking for the fugitives.	Cảnh sát đã truy lùng suốt đêm để tìm kiếm những tên tội phạm bỏ trốn.
Tom didn't know how to react.	Tom không biết phải phản ứng như thế nào.
Do you think Tom will come home on Monday?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào thứ Hai?
Tom got out of the truck.	Tom ra khỏi xe tải.
Tom really liked it.	Tom thực sự thích nó.
We know that Tom didn't do what Mary said he did.	Chúng tôi biết rằng Tom đã không làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm.
Tom reads the Bible in French.	Tom đọc Kinh thánh bằng tiếng Pháp.
It's no one's fault, but mine.	Đó là lỗi của không ai, mà là của tôi.
You always defend Tom.	Bạn luôn bao biện cho Tom.
What is the difference between one and the other?	Sự khác biệt giữa cái này và cái kia là gì?
The man sitting next to Tom is his father.	Người đàn ông ngồi cạnh Tom là cha của anh ấy.
I didn't know that Tom would have to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom told me that Mary was skeptical.	Tom nói với tôi rằng Mary đã hoài nghi.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she shouldn't.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
You are a goalkeeper.	Bạn là một thủ môn.
Tom wore a new coat to school today.	Hôm nay Tom đã mặc một chiếc áo khoác mới đến trường.
I wonder how much money Tom has in the bank.	Tôi tự hỏi Tom có ​​bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
When you find out that Tom is not the one who did it?	Khi bạn phát hiện ra rằng Tom không phải là người đã làm điều đó?
Tom never asked me to help him.	Tom không bao giờ yêu cầu tôi giúp anh ta.
How well does Tom speak French?	Tom nói tiếng Pháp tốt như thế nào?
Tom thought so too at first.	Lúc đầu Tom cũng nghĩ vậy.
Couple posing for a photo.	Cặp đôi tạo dáng chụp ảnh.
The surrounding area is very quiet.	Khu vực xung quanh rất yên tĩnh.
They don't want to cut anything out of the budget.	Họ không muốn cắt bất cứ thứ gì ngoài ngân sách.
Do you think such things are not really important?	Bạn có nghĩ rằng những thứ như vậy không thực sự quan trọng?
Tom doesn't seem very enthusiastic.	Tom có ​​vẻ không nhiệt tình lắm.
You don't have to do it right away.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I don't think it's very likely that Tom will help us.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ giúp chúng tôi.
Can someone tell me what's going on here?	Ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
Tom loves squirrels.	Tom rất thích những chú sóc.
Tom bought a used truck.	Tom mua chiếc xe tải đã qua sử dụng.
I hope Tom doesn't get bored.	Tôi hy vọng Tom không cảm thấy buồn chán.
What are you doing?	Bạn đang làm gì vậy?
Tom almost didn't do it yesterday.	Tom gần như đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I just did this for three hours.	Tôi chỉ làm điều này trong ba giờ.
One of her cars is blue and the others are red.	Một trong những chiếc xe của cô ấy có màu xanh lam và những chiếc khác màu đỏ.
Tom received his first computer from his father.	Tom nhận chiếc máy tính đầu tiên từ cha mình.
We'll cover it with Tom.	Chúng tôi sẽ đề cập đến nó với Tom.
Tom asked Mary if she wanted to go swimming with him.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn đi bơi với anh ta.
Do you think this is appropriate?	Bạn có nghĩ rằng điều này là thích hợp?
You won't have any problems.	Bạn sẽ không có bất kỳ vấn đề.
Yesterday Tom was at home all day.	Hôm qua Tom ở nhà cả ngày.
Do as you are asked.	Làm như bạn được yêu cầu.
Tom is very talkative.	Tom rất hay nói.
Tom is always fat.	Tom luôn luôn béo.
I built a tree house.	Tôi đã xây một ngôi nhà trên cây.
Tom held the position of principal until 2013.	Tom giữ chức vụ hiệu trưởng cho đến năm 2013.
I think Tom needs to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
It was a problem that was too difficult for me to deal with.	Đó là một vấn đề quá khó đối với tôi để giải quyết.
Tom examines the objects on the table.	Tom xem xét các đồ vật trên bàn.
Tom says he will finish it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó vào ngày mai.
Tom was 12 years old when the Berlin Wall fell.	Tom 12 tuổi khi Bức tường Berlin sụp đổ.
Tom is trying to provoke me.	Tom đang cố gắng khiêu khích tôi.
I will share it with you fifty-five.	Tôi sẽ chia nó với bạn năm mươi lăm.
Promise me you won't worry.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không lo lắng.
You didn't take that job in Boston, did you?	Bạn không nhận công việc đó ở Boston, phải không?
I don't cook on Mondays. 	Tôi không nấu ăn vào thứ Hai.
My son does.	Con trai tôi làm.
I wish you could hear Tom sing.	Tôi ước gì bạn có thể nghe Tom hát.
One surefire way to make money happy is to spend it on other people.	Một cách chắc chắn để tiền mang lại hạnh phúc là tiêu tiền cho người khác.
You've got your priorities in reverse.	Bạn đã có những ưu tiên của mình ngược lại.
I know that Tom has done it at least three times.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó ít nhất ba lần.
Tom knew what Mary was thinking.	Tom biết Mary đang nghĩ gì.
Blond Tom, right?	Tom tóc vàng, phải không?
Tom is in a lot of pain.	Tom đang rất đau đớn.
Tom was sent to the principal's office.	Tom được cử đến văn phòng hiệu trưởng.
Who is your favorite fashion model?	Ai là người mẫu thời trang yêu thích của bạn?
I asked Tom a few questions and he answered all of them.	Tôi hỏi Tom một số câu hỏi và anh ấy đã trả lời tất cả.
Are you the one who told Tom what happened?	Bạn có phải là người đã nói với Tom những gì đã xảy ra?
I know that Tom and only Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom và chỉ Tom mới có thể làm được điều đó.
Tom doesn't eat between meals.	Tom không ăn giữa các bữa ăn.
I didn't make it up.	Tôi không bịa ra.
Tom apologized to Mary for being so careless.	Tom xin lỗi Mary vì đã quá bất cẩn.
I do not speak your language.	Tôi không nói ngôn ngữ của bạn.
Tom was wearing shoes.	Tom đã đi giày.
Who thought that would happen?	Ai đã nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
What is your secret?	Bí mật của bạn là gì?
We need to be there by 2:30.	Chúng tôi cần có mặt ở đó trước 2:30.
I like the gray sweater more than the purple one.	Tôi thích cái áo len màu xám hơn cái màu tím.
I asked Tom to stay a little longer.	Tôi yêu cầu Tom ở lại lâu hơn một chút.
Our team is the worst team in the league.	Đội của chúng tôi là đội tệ nhất trong giải đấu.
Mr. Jackson recently moved to Tokyo from Los Angeles.	Ông Jackson gần đây đã chuyển đến Tokyo từ Los Angeles.
Tom doesn't talk too much.	Tom không nói quá nhiều.
Make sure you don't get on the wrong bus.	Hãy chắc chắn rằng bạn không lên nhầm xe buýt.
At that time Tom was a security guard.	Lúc đó Tom là nhân viên bảo vệ.
Do you know why Tom is not here?	Bạn có biết tại sao Tom không ở đây không?
Tom told me he thought he saw Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary.
I don't know if I can do this anymore.	Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều này nữa không.
I was kept on my way to the hospital in a traffic jam.	Tôi được giữ trên đường đến bệnh viện trong tình trạng tắc đường.
Come give mom a kiss.	Hãy đến cho mẹ một nụ hôn.
That's my favorite band.	Đó là ban nhạc yêu thích của tôi.
Tom could be in Australia for a long time.	Tom có ​​thể ở Úc trong một thời gian dài.
I think Tom is still homeless.	Tôi nghĩ Tom vẫn là người vô gia cư.
I'm not sure if Tom drinks beer or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​uống bia hay không.
Now we've got ourselves a party.	Bây giờ chúng tôi đã có cho mình một bữa tiệc.
I call Tom a fat pig.	Tôi gọi Tom là một con lợn béo.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
I think you will be happy to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom convinces Mary to go with him.	Tom thuyết phục Mary đi cùng anh ta.
Tom is very bossy, isn't he?	Tom rất hách dịch, phải không?
I know that Tom doesn't know how long it will take to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom has made the same mistake before.	Tom đã từng mắc phải sai lầm tương tự trước đây.
Tom could be in Australia for a long time.	Tom có ​​thể ở Úc trong một thời gian dài.
Tom said he thinks he can do it.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
He won't listen to my advice.	Anh ấy sẽ không nghe lời khuyên của tôi.
Don't forget I've been to Australia.	Đừng quên tôi đã từng đến Úc.
Tom can't help Mary.	Tom không thể giúp Mary.
I think this is not enough.	Tôi nghĩ điều này là không đủ.
Your dog looks more like a mouse than a dog.	Con chó của bạn trông giống một con chuột hơn là một con chó.
Tom begs Mary to forgive him.	Tom cầu xin Mary tha thứ cho anh ta.
I think you have a point.	Tôi cho rằng bạn có lý.
I'm allowed 1,000 yen a month for books.	Tôi được phép 1.000 yên một tháng cho sách.
Tell Tom he needs to make sure he doesn't forget to renew his passport.	Nói với Tom rằng anh ấy cần đảm bảo rằng anh ấy không quên gia hạn hộ chiếu của mình.
Tom won't ask you to do that.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom choked on that.	Tom đã nghẹn ngào về điều đó.
We had to pay an extra ten thousand yen.	Chúng tôi đã phải trả thêm một vạn yên.
If anyone could do it, it would be Tom.	Nếu ai đó có thể làm được, đó sẽ là Tom.
The group is punished for Tom's mistake.	Cả nhóm bị trừng phạt vì sai lầm của Tom.
Tom wants you to help him paint the fence.	Tom muốn bạn giúp anh ấy sơn hàng rào.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
What do I have to say to convince you?	Tôi phải nói gì để thuyết phục bạn?
How much does the average Canadian spend on junk food?	Người Canada trung bình chi bao nhiêu tiền cho đồ ăn vặt?
Some people think that reading is a waste of time.	Một số người nghĩ rằng việc đọc sách là một sự lãng phí thời gian.
Can anyone verify your whereabouts last night?	Có ai có thể xác minh cho nơi ở của bạn đêm qua không?
Tom said it was no big deal.	Tom nói rằng không có gì to tát.
Tom is reading a book on the porch.	Tom đang đọc sách trước hiên nhà.
Tom left the door unlocked.	Tom để cửa không khóa.
Some people drink because they are lonely.	Một số người uống rượu vì họ cô đơn.
Who helps you with the housework?	Ai giúp bạn làm việc nhà?
Everyone is sleepy.	Mọi người đều buồn ngủ.
I know Tom finished it at 2:30.	Tôi biết Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
I was expecting Tom to win.	Tôi đã mong đợi Tom sẽ thắng.
Tom allowed Mary in.	Tom cho phép Mary vào.
Tom and Mary looked at each other with amusement.	Tom và Mary nhìn nhau đầy thích thú.
If you continue to take this herbal medicine, it will be good for you.	Nếu bạn tiếp tục dùng thuốc thảo dược này, nó sẽ tốt cho bạn.
My aunt treats me as if I were a child.	Dì của tôi đối xử với tôi như thể tôi là một đứa trẻ.
Maybe you and I should get something to eat.	Có lẽ bạn và tôi nên kiếm gì đó để ăn.
What Tom said scared me.	Những gì Tom nói khiến tôi sợ hãi.
I want Tom to leave immediately.	Tôi muốn Tom rời đi ngay lập tức.
I stretch before exercising to prevent injury.	Tôi kéo căng trước khi tập thể dục để ngăn ngừa chấn thương.
We definitely see a lot of Tom these days.	Chúng tôi chắc chắn thấy rất nhiều Tom ngày nay.
Why don't we pretend we're pirates?	Tại sao chúng ta không giả vờ rằng chúng ta là những tên cướp biển?
I know that Tom is a little taller than Mary.	Tôi biết rằng Tom cao hơn Mary một chút.
Tom came home around midnight.	Tom về nhà vào khoảng nửa đêm.
I know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
What is the name of the movie we watched yesterday?	Tên bộ phim chúng ta đã xem ngày hôm qua là gì?
Tom pointed to the empty chair next to him.	Tom chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Tom is a very famous boy.	Tom là một cậu bé rất nổi tiếng.
It took Tom three days to get to Australia.	Tom mất ba ngày để đến Úc.
Tom had to sell his car.	Tom đã phải bán chiếc xe của mình.
Tom didn't want what Mary gave him, so he gave it to John.	Tom không muốn những gì Mary đưa cho anh ta, vì vậy anh ta đã đưa nó cho John.
Tom fell down the stairs and hit his head.	Tom ngã xuống cầu thang và đập đầu vào đầu.
I think I know the Tom you're talking about.	Tôi nghĩ tôi biết Tom mà bạn đang nói đến.
I apologize that I have not written to you for a long time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không viết thư cho bạn trong một thời gian dài.
Tom is dating my daughter.	Tom đang hẹn hò với con gái tôi.
Tom is greedy.	Tom thật tham lam.
Don't ask for the impossible.	Đừng yêu cầu những điều không thể.
I'm not sure what else I need to do.	Tôi không chắc mình cần phải làm gì khác.
I can't read the title of the book at the bottom of the drawer this far away.	Tôi không thể đọc tên cuốn sách ở cuối ngăn sách từ xa thế này.
Tom passed away.	Tom đã qua đời.
Tom says he will help Mary do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom once dated a Canadian.	Tom từng hẹn hò với một người Canada.
Tom was the one who was driving when the accident happened.	Tom là người đã lái xe khi vụ tai nạn xảy ra.
Will you compete with Tom?	Bạn sẽ cạnh tranh với Tom?
I hope I can convince you to stay a little longer.	Tôi hy vọng có thể thuyết phục bạn ở lại lâu hơn một chút.
That's a big question, isn't it?	Đó là một câu hỏi lớn, phải không?
I know Tom knows that Mary shouldn't have done that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm như vậy.
I didn't show Tom the letter.	Tôi không cho Tom xem lá thư.
We don't want Tom to wait.	Chúng tôi không muốn Tom phải chờ đợi.
Tom says Mary should be more patient.	Tom nói Mary nên kiên nhẫn hơn.
Tom might be the only one who doesn't do that.	Tom có ​​thể là người duy nhất không làm điều đó.
Tom pulled some nails out of the wall.	Tom rút vài chiếc đinh ra khỏi tường.
I think Tom shouldn't do it outside.	Tôi nghĩ Tom không nên làm điều đó ở bên ngoài.
I don't think I did it very well.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó rất tốt.
Tom must be a good man.	Tom hẳn là một người tốt.
There is an elegant garden behind the palace.	Có một khu vườn thanh lịch phía sau cung điện.
Tom boiled an egg himself.	Tom tự luộc một quả trứng.
I don't let my kids watch TV until they've done their homework.	Tôi không cho con mình xem TV cho đến khi chúng làm xong bài tập về nhà.
Tom is still in elementary school.	Tom vẫn đang học tiểu học.
Tom was not amused, but Mary was not.	Tom không thích thú, nhưng Mary thì không.
Tom went downtown with his friends.	Tom đã đi vào trung tâm thành phố với bạn bè của anh ấy.
I know that Tom is out on the porch.	Tôi biết rằng Tom đang ở ngoài hiên.
Tom says that Mary is sure that John wants to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John muốn làm điều đó.
I hope Tom knows he doesn't have to.	Tôi hy vọng Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Don't worry, I have a plan B.	Đừng lo, tôi có một kế hoạch B.
Tom seems fine.	Tom có ​​vẻ khỏe.
I shot Tom.	Tôi bắn Tom.
Tom learned French from an old man in his neighborhood.	Tom đã học tiếng Pháp từ một ông già trong khu phố của mình.
Tom must have been motivated to do that.	Tom hẳn đã có động lực để làm điều đó.
I will never condone doing such a thing.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm như vậy.
Tom doesn't speak French.	Tom không nói được tiếng Pháp.
It doesn't matter if we win the game or not.	Việc chúng tôi có thắng trận hay không không quan trọng.
What things does Tom do that annoys you?	Tom làm những việc gì mà khiến bạn khó chịu?
Mary broke Tom's nose on their first date.	Mary đã đánh gãy mũi Tom trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Tom didn't tell Mary why he left.	Tom đã không nói cho Mary biết lý do tại sao anh ấy lại rời đi.
Tom told me he thought Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Well, that's a shame.	Chà, thật là xấu hổ.
Tom pushed Mary gently.	Tom đẩy Mary nhẹ nhàng.
I think Tom is very lovable.	Tôi nghĩ rằng Tom rất đáng yêu.
I like to put a lot of butter on toast in the morning.	Tôi thích ăn nhiều bơ vào bánh mì nướng vào buổi sáng.
Tom can do it that way better than Mary can.	Tom có ​​thể làm theo cách đó tốt hơn Mary có thể.
Here is a to-do list.	Đây là danh sách những việc cần phải làm.
I cannot run away.	Tôi không thể chạy trốn.
I think you've been in Boston for a while.	Tôi nghĩ bạn đã ở Boston hơi lâu.
You never have any fun?	Bạn không bao giờ có bất kỳ niềm vui?
That's our next step, I think.	Đó là bước tiếp theo của chúng tôi, tôi nghĩ.
They all respect him as their leader.	Tất cả họ đều tôn trọng anh ta như một nhà lãnh đạo của họ.
Tom is often late to school.	Tom thường xuyên đi học muộn.
You may have killed someone.	Bạn có thể đã giết ai đó.
This place hasn't been the same since you left.	Nơi này đã không còn như vậy kể từ khi bạn rời đi.
Tom didn't like coffee the first time he tried it.	Tom đã không thích cà phê ngay lần đầu tiên anh ấy thử nó.
We'll be there about an hour before Tom gets there.	Chúng tôi sẽ đến khoảng một giờ trước khi Tom đến đó.
Tom is very sad because he feels he has been treated unfairly.	Tom rất buồn vì cảm thấy mình bị đối xử bất công.
I don't think you really understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự hiểu.
Tom is scaring Mary.	Tom đang làm Mary sợ.
Tom thinks Mary speaks French.	Tom nghĩ Mary nói tiếng Pháp.
We look forward to receiving your prompt reply.	Chúng tôi mong nhận được trả lời nhanh chóng của bạn.
This is the tallest building in the city.	Đây là tòa nhà cao nhất của thành phố.
I'm sorry I forced you to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã buộc bạn phải làm điều đó.
Does Tom have to work today?	Hôm nay Tom có ​​phải làm việc không?
Esperanto is the most used built-in language in the world.	Esperanto là ngôn ngữ được xây dựng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
Tom needs a good lawyer.	Tom cần một luật sư giỏi.
We know what needs to be done, but we don't know how.	Chúng tôi biết những gì cần phải làm, nhưng chúng tôi không biết phải làm như thế nào.
You have confused the students.	Bạn đã làm cho học sinh bối rối.
Tom and Mary are trying to help.	Tom và Mary đang cố gắng giúp đỡ.
I think Tom hates to wait for me.	Tôi nghĩ Tom ghét phải đợi tôi.
I thought you said Tom has no facial hair.	Tôi tưởng bạn nói Tom không có lông trên khuôn mặt.
Haven't you called the police yet?	Bạn vẫn chưa gọi cảnh sát à?
"How the meeting goes?" 	"Làm thế nào cuộc họp đi?"
"I think everything is fine."	"Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn."
I was in Australia for a long time.	Tôi đã ở Úc trong một thời gian dài.
Tom and Mary have only been married a few months.	Tom và Mary chỉ mới kết hôn được vài tháng.
I know that Tom is allowed to do almost anything he wants to do.	Tôi biết rằng Tom được phép làm hầu hết mọi thứ anh ấy muốn làm.
I know you will pay me back when you have the money.	Tôi biết bạn sẽ trả lại cho tôi khi bạn có tiền.
I'm not used to being late for work.	Tôi không quen đi làm muộn.
It's the tallest building I've ever seen.	Đó là tòa nhà cao nhất mà tôi từng thấy.
Tom asked us to help Mary.	Tom đã nhờ chúng tôi giúp Mary.
Tom and Mary claim that they have seen a UFO.	Tom và Mary tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy một UFO.
Tom said that he was reluctant to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho Mary.
Why don't Tom and Mary do it together?	Tại sao Tom và Mary không làm điều đó cùng nhau?
I feel a little better today than yesterday.	Tôi cảm thấy hôm nay tốt hơn một chút so với ngày hôm qua.
I think Tom sucks.	Tôi nghĩ Tom thật tệ.
You never got a chance to do that, did you?	Bạn chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó, phải không?
It is just exaggeration.	Nó chỉ là cường điệu.
I took Tom to lunch.	Tôi đưa Tom đi ăn trưa.
It's too small to fit your head.	Nó quá nhỏ để vừa với đầu của bạn.
If it weren't for the storm, I would have arrived earlier.	Nếu không phải vì cơn bão, tôi đã đến sớm hơn.
Even Tom doesn't know about it.	Ngay cả Tom cũng không biết về nó.
How many great universities are there in Australia?	Có bao nhiêu trường đại học lớn ở Úc?
I was hoping that we could do it together.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
I don't shower every day.	Tôi không tắm mỗi ngày.
I don't like playing tennis with Tom.	Tôi không thích chơi quần vợt với Tom.
The red chairs are spaced apart. 	Chiếc ghế màu đỏ được đặt cách xa nhau.
It's so special.	Nó thật đặc biệt.
That is ideal.	Đó là lý tưởng.
Tom was blown up with a shotgun.	Tom đã bị nổ bằng một khẩu súng ngắn.
Tom is said to be too short.	Tom được cho là anh ta quá thấp.
Tom reluctantly.	Tom bất đắc dĩ.
Don't eat too much cake.	Đừng ăn quá nhiều bánh.
I'm just not very hungry.	Tôi chỉ không đói lắm.
Tom no longer needs our help.	Tom không còn cần sự giúp đỡ của chúng tôi nữa.
He fixed the car immediately.	Anh ta đã sửa xe ngay lập tức.
Tom understands French, but his wife does not.	Tom hiểu tiếng Pháp, nhưng vợ anh thì không.
Tom doesn't want to work here.	Tom không muốn làm việc ở đây.
Tom thinks he knows why Mary decided to become a nun.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết lý do tại sao Mary quyết định trở thành một nữ tu.
Do you think anyone would mind if I park here?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ phiền nếu tôi đậu xe ở đây không?
Do you have a copy of that?	Bạn có phô tô cái đó không?
Tom usually eats a sandwich for lunch.	Tom thường ăn sandwich vào bữa trưa.
Tom filled the tub with water.	Tom đổ đầy nước vào bồn tắm.
Tom eats a light lunch before a workout.	Tom ăn một bữa trưa nhẹ trước khi tập luyện.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
You like fish, don't you?	Bạn thích cá, phải không?
I'm not going to do that today.	Tôi không định làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is the only one who doesn't have a driver's license.	Tom là người duy nhất không có bằng lái xe.
At first Tom was very nervous.	Lúc đầu Tom rất lo lắng.
Tom stole thousands of dollars.	Tom đã đánh cắp hàng ngàn đô la.
Tom has been good to me.	Tom đã tốt với tôi.
I wonder why Tom is so busy.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bận rộn như vậy.
Mary is the smartest woman I know.	Mary là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi biết.
I don't think Tom knows if Mary likes him or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có thích anh ấy hay không.
We cannot protect Tom indefinitely.	Chúng tôi không thể bảo vệ Tom vô thời hạn.
She asked me to continue writing to your father.	Cô ấy yêu cầu tôi tiếp tục viết thư cho cha của bạn.
I don't have time to help Tom right now.	Tôi không có thời gian để giúp Tom ngay bây giờ.
We've both been terribly busy these past few days.	Mấy ngày gần đây cả hai chúng tôi đều bận kinh khủng.
Tom wants to know if he can come and play.	Tom muốn biết liệu anh ấy có thể đến chơi không.
Tom seems to have a similar idea.	Tom dường như có một ý tưởng tương tự.
I suspect Tom and Mary are planning a meal together.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lên kế hoạch đi ăn cùng nhau.
You don't seem to know that Tom didn't do it.	Bạn dường như không biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Things are not as they thought.	Mọi thứ không như họ tưởng.
Tom playful like a schoolgirl.	Tom ham chơi như một nữ sinh.
I thought Tom would change his mind.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi quyết định của mình.
You're not really suggesting that I date another girl, are you?	Anh không thực sự gợi ý rằng tôi hẹn hò với một cô gái khác, phải không?
Tom's house is powered by solar panels.	Ngôi nhà của Tom được cung cấp năng lượng bởi các tấm pin mặt trời.
You don't need to do that anymore.	Bạn không cần phải làm điều đó nữa.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
I know Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm vậy.
Tom is probably going to Australia next week.	Tom có ​​thể sẽ đi Úc vào tuần tới.
Do you want to spend the rest of your life alone?	Bạn có muốn dành phần đời còn lại của mình một mình không?
Graceful Mary.	Mary duyên dáng.
I know I can do it if you help me a little.	Tôi biết tôi sẽ làm được điều đó nếu bạn giúp tôi một chút.
I don't think we should ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Nothing has happened that cannot be changed.	Không có gì đã xảy ra là không thể thay đổi.
I know Tom knows Mary has never done it before.	Tôi biết Tom biết Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I want you to go to the supermarket and buy some bread.	Tôi muốn bạn đi siêu thị và mua một ít bánh mì.
Tom thought that Mary would hesitate to do so.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
That will pass.	Điều đó sẽ trôi qua.
Tom has to keep doing it.	Tom phải tiếp tục làm điều đó.
The appendix is ​​about 10 cm long.	Ruột thừa dài khoảng 10 cm.
Tom made a good impression.	Tom đã tạo ra một ấn tượng tốt.
I told Tom I wasn't in a hurry.	Tôi nói với Tom rằng tôi không vội.
I have to try.	Tôi phải thử.
In fact, I don't want to know anything.	Thực tế, tôi không muốn biết bất cứ điều gì.
Tom didn't show me anything.	Tom đã không cho tôi thấy bất cứ điều gì.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom gave me something.	Tom đã đưa một cái gì đó cho tôi.
You are doing what you should do.	Bạn đang làm những gì bạn nên làm.
I wish I had your dedication.	Tôi ước tôi có sự cống hiến của bạn.
Tom dressed up as a knight.	Tom hóa trang thành một hiệp sĩ.
Not so right.	Không phải vậy đâu.
Maybe Tom doesn't know Mary isn't very happy here.	Có lẽ Tom không biết Mary ở đây không hạnh phúc lắm.
Oprah Winfrey has a huge influence on her fans.	Oprah Winfrey có ảnh hưởng lớn đến người hâm mộ của cô.
I should probably tell Tom what to do.	Tôi có lẽ nên nói với Tom những gì phải làm.
Tom has always been a hard worker.	Tom luôn là một người làm việc chăm chỉ.
Why aren't we here in the basement?	Tại sao chúng ta không ở đây trong tầng hầm?
I imagine that Tom and Mary will eventually get married.	Tôi tưởng tượng rằng Tom và Mary cuối cùng sẽ kết hôn.
Everything seems to be going well for Tom.	Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp đối với Tom.
We confirm receipt of your letter.	Chúng tôi xác nhận đã nhận được thư của bạn.
He wears a mask so that no one can recognize him.	Anh ta đeo một chiếc mặt nạ để không ai có thể nhận ra mình.
We are abbreviating now.	Chúng tôi đang viết tắt bây giờ.
Maybe today Tom won't do that anymore.	Có lẽ hôm nay Tom sẽ không làm như vậy nữa.
I heard you say Tom don't do anything.	Tôi nghe bạn nói Tom đừng làm gì cả.
You are still the most beautiful man here.	Bạn vẫn là người đàn ông đẹp nhất ở đây.
How much do you think it will cost?	Bạn nghĩ nó sẽ tốn bao nhiêu?
I just wanted to say that I'm glad to have you here.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui khi có bạn ở đây.
Actually, the problem is not new.	Thực ra, vấn đề không phải là mới.
Tom really did nothing.	Tom thực sự không làm gì cả.
I must warn you that I am not a very good driver.	Tôi phải cảnh báo với bạn rằng tôi lái xe không tốt lắm.
When do I have to go back?	Khi nào tôi phải quay lại?
Tom and Mary seem to have succeeded.	Tom và Mary dường như đã thành công.
Don't you think we have a chance of winning?	Bạn không nghĩ chúng ta có cơ hội chiến thắng sao?
Do you think there is a chance for you to do it tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội để bạn làm điều đó vào ngày mai không?
I am not crazy. 	Tôi không điên.
I feel sad.	Tôi thấy buồn.
I don't know if Tom can help.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể giúp gì không.
Tom told Mary he wouldn't do it again.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không làm thế nữa.
I don't need to attend the meeting.	Tôi không cần phải tham dự cuộc họp.
Give the plate to Tom.	Đưa đĩa cho Tom.
The government will provide interest-free loans to companies participating in the scheme.	Chính phủ sẽ cung cấp các khoản vay không tính lãi cho các công ty tham gia chương trình.
Weather permitting, we will have a picnic tomorrow.	Thời tiết cho phép, chúng ta sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.
I believe Tom can win.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể thắng.
Tom admits that he did it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
I have no problem with that.	Tôi không có vấn đề với điều đó.
I wonder why Tom looks so depressed.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại trông rất chán nản.
I'm not the one to advise Tom not to do that.	Tôi không phải là người khuyên Tom không nên làm vậy.
Just out of curiosity, did you really have to do that?	Chỉ vì tò mò, bạn đã thực sự phải làm điều đó?
I don't know that Tom won't do the same again.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Tom had a lump on his head when he hit it.	Tom có ​​một cục u trên đầu khi anh ấy va phải nó.
Tom told me he would finish it before dinner time.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó trước giờ ăn tối.
That's the guitar I want to buy.	Đó là cây đàn mà tôi muốn mua.
Tom probably didn't know what Mary wanted him to do.	Tom có ​​lẽ không biết Mary muốn anh ta làm gì.
I never said it would be easy.	Tôi chưa bao giờ nói rằng nó sẽ dễ dàng.
Tom is not the manager.	Tom không phải là người quản lý.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't make it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không làm được điều đó.
Tom realized that Mary might not like him very much.	Tom nhận ra Mary có thể không thích anh ta cho lắm.
You need to keep moving or you will oversleep.	Bạn cần phải tiếp tục di chuyển nếu không bạn sẽ ngủ quên.
Turn off the lights before you go to bed.	Hãy tắt đèn trước khi bạn đi ngủ.
Do you think you can help Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom?
I highly doubt Tom would be reasonable.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ hợp lý.
They try to hide what is really going on.	Họ cố gắng che giấu những gì thực sự đang diễn ra.
Mary is a very lucky woman.	Mary là một phụ nữ rất may mắn.
I will not be working in Australia.	Tôi sẽ không làm việc ở Úc.
I just want to forget the whole thing.	Tôi chỉ muốn quên đi toàn bộ chuyện.
I know Tom used to be a car salesman.	Tôi biết Tom từng là nhân viên bán xe hơi.
We were very disappointed to hear that Tom was married to Mary.	Chúng tôi rất thất vọng khi biết tin Tom đã kết hôn với Mary.
I won't have to cancel my vacation.	Tôi sẽ không phải hủy bỏ kỳ nghỉ của mình.
I know that Tom can save a lot of time just by doing it himself.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
We found that out.	Chúng tôi đã tìm ra điều đó.
I have come to ask for a favor.	Tôi đến để yêu cầu một đặc ân.
I wonder if Tom still likes Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn thích Mary không.
I know that Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Is that the picture you took of Tom yesterday?	Đó có phải là bức ảnh bạn chụp Tom ngày hôm qua không?
Tom saw that.	Tom đã thấy điều đó.
Tom notices that Mary is watching him.	Tom nhận thấy rằng Mary đang theo dõi anh ta.
Beer is brewed from malt.	Bia được ủ từ mạch nha.
Tom tells Mary that he doesn't think John is scared.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John sợ hãi.
I don't usually wear a tie to work.	Tôi không thường đeo cà vạt để đi làm.
Tom was about to say thank you, but Mary turned away before he could.	Tom định nói lời cảm ơn, nhưng Mary đã quay lưng bỏ đi trước khi anh có thể.
That doesn't matter, right?	Điều đó không quan trọng, phải không?
Tom was supposed to be an actor.	Tom lẽ ra phải là một diễn viên.
I forgot that Tom knows how to play the accordion.	Tôi quên rằng Tom biết chơi đàn accordion.
Tom and Mary are both very careless, aren't they?	Tom và Mary đều rất bất cẩn, phải không?
Tom doesn't know that you shouldn't do it.	Tom không biết rằng bạn không nên làm điều đó.
I'm not sure how much I drank.	Tôi không chắc mình đã uống bao nhiêu.
I tried to get along with Tom, but it just couldn't be.	Tôi đã cố gắng hòa hợp với Tom, nhưng điều đó là không thể.
Why can't I drive?	Tại sao tôi không thể lái xe?
I know Tom isn't very busy.	Tôi biết Tom không bận lắm.
Do you have something less expensive?	Bạn có cái gì đó ít tốn kém hơn không?
I don't know if I will go or not.	Tôi không biết mình sẽ đi hay không.
Tom told me a very interesting joke.	Tom đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cười rất thú vị.
Tom started to feel dizzy.	Tom bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Tom knew Mary told everyone she would do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
I know that Tom won't confess.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thú nhận.
Tom cannot take care of his children.	Tom không thể chăm sóc các con của mình.
I doubt Tom would be interested in joining the army.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ quan tâm đến việc gia nhập quân đội.
Tom said that he thought Mary was not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không vui vẻ gì.
Tom says he will do it if Mary wants him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu Mary muốn anh ấy.
Tom may not believe us.	Tom có ​​thể không tin chúng tôi.
Tom goes with them.	Tom đi cùng họ.
I don't like telling people how old I am.	Tôi không thích nói với mọi người rằng tôi bao nhiêu tuổi.
That won't happen this time.	Điều đó sẽ không xảy ra lần này.
I just wrote an SMS to Tom.	Tôi vừa viết một tin nhắn SMS cho Tom.
There's nothing I can't handle.	Không có gì tôi không thể xử lý.
I know exactly what you are feeling.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang cảm thấy.
We will finish it if we take all day.	Chúng tôi sẽ hoàn thành nó nếu chúng tôi mất cả ngày.
Tom never said hello.	Tom không bao giờ nói xin chào.
Tom's eyes widened.	Tom mở to mắt.
I love dealing with professionals.	Tôi thích giao dịch với các chuyên gia.
Tom probably doesn't know where Mary is going tomorrow morning.	Tom có ​​lẽ không biết Mary sẽ đi đâu vào sáng mai.
Don't you want to stay a little longer?	Bạn không muốn ở lại lâu hơn một chút sao?
I'm trying to open this door.	Tôi đang cố mở cánh cửa này.
Tom is always well dressed.	Tom luôn ăn mặc đẹp.
I still don't know the rules.	Tôi vẫn không biết các quy tắc.
This river sometimes overflows after thawing.	Con sông này đôi khi tràn sau khi tan băng.
Tom may never walk again.	Tom có ​​thể không bao giờ đi bộ nữa.
Tom is afraid to do it alone.	Tom sợ làm điều đó một mình.
Tom can't play the piano well.	Tom không thể chơi piano tốt.
Tom is really religious.	Tom thực sự rất sùng đạo.
I think you are the most beautiful woman on the planet.	Tôi nghĩ rằng bạn là người phụ nữ đẹp nhất trên hành tinh.
Are you sure you and Tom haven't met yet?	Bạn có chắc là bạn và Tom chưa gặp nhau không?
I hope I didn't interrupt anything.	Tôi hy vọng tôi không làm gián đoạn bất cứ điều gì.
Tom did not mention specific dates.	Tom không đề cập đến ngày cụ thể.
I borrowed money from Tom.	Tôi đã vay tiền từ Tom.
He doesn't understand the risks.	Anh ấy không hiểu những rủi ro.
I hope you are not trying to fool us.	Tôi hy vọng bạn không cố gắng đánh lừa chúng tôi.
Tom threw me a coin.	Tom ném cho tôi một đồng xu.
Obviously you've done this before.	Rõ ràng là bạn đã làm điều này trước đây.
They will do it.	Họ sẽ làm được.
You promised me that you would take care of Tom.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ chăm sóc Tom.
My sister took care of the dog while I was away.	Em gái tôi đã chăm sóc con chó trong khi tôi đi vắng.
I know Tom is afraid of ghosts.	Tôi biết Tom rất sợ ma.
Who is the woman waiting at the door?	Ai là người phụ nữ đang đợi ở cửa?
It's over, isn't it?	Nó kết thúc, phải không?
I'll tell Tom everything you told me.	Tôi sẽ nói với Tom tất cả những gì bạn đã nói với tôi.
Tom is very proud.	Tom rất tự hào.
Who is playing the piano in the living room?	Ai đang chơi piano trong phòng khách?
How do you know that Tom will be in Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ ở Úc?
You are almost right, but not quite.	Bạn gần như đúng, nhưng không hoàn toàn.
Tom can speak French.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Last year there were a lot of murders.	Năm ngoái có rất nhiều vụ giết người.
I think Tom is cute.	Tôi nghĩ Tom là người dễ thương.
We can't do anything tonight.	Chúng ta không thể làm gì tối nay.
Tom makes extra money renting out one of his rooms to a college student.	Tom kiếm thêm tiền bằng cách cho một sinh viên đại học thuê một trong những căn phòng của mình.
Why do they take so long to establish my Internet connection?	Tại sao họ mất quá nhiều thời gian để thiết lập kết nối Internet của tôi?
They couldn't stop him.	Họ không thể ngăn cản anh ta.
Tom says Mary knows he might not be allowed to do that today.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
My legs are getting more and more numb.	Chân tôi ngày càng tê liệt.
It's clear that you're very interested in knowing.	Rõ ràng là bạn đang rất muốn biết.
Before answering, I want to know why you ask me that.	Trước khi trả lời, tôi muốn biết tại sao bạn lại hỏi tôi như vậy.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Little did Tom know that Mary did not speak French at all.	Tom không biết rằng Mary hoàn toàn không nói được tiếng Pháp.
Why don't we go to Boston next spring?	Tại sao chúng ta không đến Boston vào mùa xuân tới?
I know that Tom is happy to do that.	Tôi biết rằng Tom rất vui khi làm điều đó.
Tom said that Mary was asked not to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không được làm điều đó.
Tom thinks it looks great.	Tom nghĩ rằng nó trông thật tuyệt.
Tom lent me thirty dollars.	Tom đã cho tôi vay ba mươi đô la.
Tom didn't seem to want to hear anything Mary had to say.	Tom dường như không muốn nghe bất cứ điều gì Mary nói.
After he returned to serve in Afghanistan, Tom was plagued by flashbacks and nightmares.	Sau khi anh ấy trở lại phục vụ ở Afghanistan, Tom đã bị cản trở bởi những hồi tưởng và ác mộng.
I've laughed at most of Tom's jokes.	Tôi đã bật cười với hầu hết các câu chuyện cười của Tom.
I am doing this for my children.	Tôi đang làm điều này cho các con tôi.
Tom doesn't need to let me go.	Tom không cần để tôi đi.
You don't have to go there if you don't want to.	Bạn không cần phải đến đó nếu bạn không muốn.
Tom hasn't left the house all week.	Cả tuần nay Tom không ra khỏi nhà.
Tom says he will be quiet.	Tom nói rằng anh ấy sẽ im lặng.
I was prepared to take that risk.	Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận rủi ro đó.
Tom asked for my help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
Tom buttoned his shirt and tied his tie.	Tom cài cúc áo sơ mi và thắt cà vạt.
Tom found it really frustrating.	Tom thấy nó thực sự bực bội.
I thought you said you wanted Tom to show you how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I did it despite all the difficulties.	Tôi đã làm điều đó bất chấp mọi khó khăn.
I tried to do it by myself, but I can't.	Tôi đã cố gắng làm điều đó một mình, nhưng tôi không thể.
I haven't spoken to Tom since.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ đó.
Tom is the lucky one.	Tom là người may mắn.
I don't have time to help Tom right now.	Tôi không có thời gian để giúp Tom ngay bây giờ.
I turned around and saw Tom.	Tôi quay lại và thấy Tom.
Many, if not most, professional translators only translate into their native language.	Nhiều, nếu không phải hầu hết, các dịch giả chuyên nghiệp chỉ dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
My brother was the one who taught me how to drive.	Anh trai tôi là người đã dạy tôi cách lái xe.
I hope I can continue my work.	Tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục công việc của mình.
Does Tom really need this?	Tom có ​​thực sự cần cái này không?
I can understand French, but I can't speak it.	Tôi có thể hiểu tiếng Pháp, nhưng tôi không nói được.
Maybe we shouldn't change anything.	Có lẽ chúng ta không nên thay đổi bất cứ điều gì.
Tom says he hopes Mary won't eat the last apple.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không ăn quả táo cuối cùng.
I don't think it would be a good idea to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom talks about his expectations.	Tom nói về những mong đợi của anh ấy.
Tom said he wished he hadn't been so late.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đến muộn như vậy.
I have to take a break from school for the time being.	Tôi phải nghỉ học trong thời điểm này.
All the songs we sang were written by Tom Jackson.	Tất cả các bài hát chúng tôi đã hát đều do Tom Jackson viết.
I didn't know you expected me to do that.	Tôi không biết bạn mong đợi tôi làm điều đó.
I need someone to proofread my essay.	Tôi cần ai đó để đọc lại bài luận của tôi.
Tom still forgot to lock the door?	Tom vẫn quên khóa cửa?
Tom knows that everyone is looking at Mary.	Tom biết rằng mọi người đang nhìn Mary.
Tom told me that he thought Mary was difficult to get along with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất khó hòa hợp.
Tom is still doing what he has to do.	Tom vẫn đang làm những gì anh ấy phải làm.
Tom speaks several languages, including French.	Tom nói một số ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Pháp.
Where did Tom do it is unknown.	Tom đã làm điều đó ở đâu không rõ.
As the pain got worse, Tom tried one drug after another.	Khi cơn đau trở nên tồi tệ hơn, Tom đã thử hết thuốc này đến thuốc khác.
That makes a difference, doesn't it?	Điều đó tạo nên sự khác biệt, phải không?
I've been feeling bad for a week.	Tôi đã cảm thấy tồi tệ trong một tuần.
It is necessary to be present in that class regularly.	Cần phải có mặt thường xuyên trong lớp học đó.
Tom tells me that he drinks at least three cups of coffee a day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy uống ít nhất ba tách cà phê mỗi ngày.
I'm canceling class next week.	Tôi sẽ hủy lớp học vào tuần tới.
Tom doesn't need to queue.	Tom không cần phải xếp hàng.
Tom said he thinks he can take care of himself.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự lo cho bản thân.
You should pay more attention to what I say.	Bạn nên chú ý hơn những gì tôi nói.
I think Tom is fat.	Tôi nghĩ rằng Tom béo.
There's nothing left to eat.	Không còn gì để ăn.
Tom didn't like the stew that Mary made.	Tom không thích món hầm mà Mary làm.
Tom said that Mary knew he might not have to do it until October.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
I was told I had to do it.	Tôi đã được nói rằng tôi bắt buộc phải làm điều đó.
Aren't you going to eat some?	Bạn không định ăn một chút sao?
Can you bring this up to the second floor for me?	Bạn có thể mang cái này lên tầng hai cho tôi không?
A new difficulty arose.	Một khó khăn mới đã nảy sinh.
Tom loved Mary's ideas.	Tom yêu thích những ý tưởng của Mary.
Tom doesn't wear a hat.	Tom không đội mũ.
Tom was put on a stretcher.	Tom được đưa vào cáng.
Tom reluctantly signed the papers.	Tom miễn cưỡng ký vào giấy tờ.
What was Tom screaming about?	Tom đã la hét về điều gì?
Tom is very pessimistic.	Tom rất bi quan.
Air pollution causes various respiratory diseases.	Ô nhiễm không khí gây ra các bệnh đường hô hấp khác nhau.
They just stood and watched Tom die.	Họ chỉ biết đứng nhìn Tom chết.
Tom said he now regrets doing it.	Tom cho biết bây giờ anh ấy hối hận vì đã làm điều đó.
Tom is usually free in the afternoon.	Tom thường rảnh vào buổi chiều.
How long have you been wearing contact lenses?	Bạn đã đeo kính áp tròng bao lâu rồi?
Are you sure that's what Tom wants?	Bạn có chắc rằng đó là những gì Tom muốn?
You are my mother's son.	Con là con trai của mẹ.
You are very similar to me.	Bạn rất giống tôi.
Tom rode to school.	Tom cưỡi ngựa đến trường.
I have been tolerant.	Tôi đã được khoan dung.
We hadn't seen or heard from Tom in years.	Chúng tôi đã không gặp hoặc nghe tin tức về Tom trong nhiều năm.
Tom bought a nice house in Boston.	Tom đã mua một ngôi nhà đẹp ở Boston.
Wherever you go, I will go with you.	Dù bạn đi đâu, tôi sẽ đi cùng bạn.
Tom said this was his first traffic accident.	Tom cho biết đây là tai nạn giao thông đầu tiên của anh ấy.
I suspect that Tom and Mary are not ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary chưa sẵn sàng làm điều đó.
Do you like guitar?	Bạn có thích guitar không?
Tom is not very well.	Tom không khỏe lắm.
I wonder if Tom is dangerous.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nguy hiểm hay không.
I think it can be done.	Tôi nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
I am interested in this book.	Tôi quan tâm đến cuốn sách này.
We hate Tom as much as you do.	Chúng tôi ghét Tom nhiều như bạn.
Tom and his dog are waiting outside.	Tom và chú chó của anh ấy đang đợi bên ngoài.
This puzzle is very difficult to solve.	Câu đố này rất khó giải.
Tom is living in a three-story house.	Tom đang sống trong một ngôi nhà ba tầng.
Tom says he likes swimming.	Tom nói rằng anh ấy thích bơi lội.
I don't know if that is possible.	Tôi không biết nếu điều đó có thể.
What's in your glove compartment?	Có gì trong ngăn đựng găng tay của bạn?
Don't make me suffer.	Đừng làm tôi đau khổ.
I know one of Tom's sisters.	Tôi biết một trong những chị gái của Tom.
Tom says you are having problems with your car.	Tom nói rằng bạn đang gặp vấn đề với chiếc xe của mình.
Tom lives only a mile away.	Tom chỉ sống cách đó một dặm.
Listen attentively to what I say.	Chăm chú lắng nghe những gì tôi nói.
I don't drink milk anymore.	Tôi không uống sữa nữa.
Tom knows what happened here yesterday afternoon.	Tom biết những gì đã xảy ra ở đây vào chiều hôm qua.
I didn't drink coffee this morning.	Tôi không uống cà phê sáng nay.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không có khả năng Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom showed it to Mary.	Tom đã cho Mary xem.
Tom doesn't like the way Mary treats him.	Tom không thích cách Mary đối xử với anh ta.
Tom said that Mary was not present at the meeting today.	Tom nói rằng Mary không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom doesn't wash her hair as often as Mary does hers.	Tom không gội đầu thường xuyên như Mary gội cho cô ấy.
I want to talk to you about what happened.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra.
Don't ask me about the speech.	Đừng hỏi tôi về bài phát biểu.
I can handle Tom.	Tôi có thể xử lý Tom.
I promise you I will help Tom.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ giúp Tom.
Most likely Tom will ask Mary to help him.	Rất có thể Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ta.
The last time Tom and I were in Australia was last October.	Lần cuối cùng tôi và Tom ở Úc là vào tháng 10 năm ngoái.
Tom knows that he has to do it.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
I am as strong as a cow.	Tôi khỏe như một con bò.
Tom didn't answer my call.	Tom đã không trả lời cuộc gọi của tôi.
After years of battling cancer, he finally passed away at the age of 87.	Sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, cuối cùng ông đã qua đời ở tuổi 87.
I'm sure Tom won't come soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không đến sớm.
Tilt your head to one side.	Nghiêng đầu sang một bên.
Something is not right here.	Có gì đó không ổn ở đây.
Tom, Mary, John and Alice all love to ski.	Tom, Mary, John và Alice đều thích trượt tuyết.
Tom picked up the paintbrush and started helping Mary paint the fence.	Tom cầm cọ vẽ và bắt đầu giúp Mary sơn hàng rào.
Tom felt in his pocket looking for the key.	Tom cảm thấy trong túi tìm chìa khóa.
Tom also loves chocolate.	Tom cũng thích sô cô la.
I think Tom is very cute.	Tôi nghĩ Tom rất dễ thương.
Tom comes home every weekend.	Cuối tuần nào Tom cũng về nhà.
I don't know if I have enough time to do that.	Tôi không biết liệu mình có đủ thời gian để làm điều đó hay không.
Tom loves teaching French.	Tom rất thích dạy tiếng Pháp.
I made it through unnoticed.	Tôi đã vượt qua được mà không bị chú ý.
All I want is some companionship.	Tất cả những gì tôi muốn là một số người bạn đồng hành.
Why didn't you come ask me sooner?	Sao anh không đến hỏi em sớm hơn?
Tom likes to climb trees.	Tom thích trèo cây.
Tom just left a few minutes ago.	Tom vừa mới rời đi vài phút trước.
The party has been put on hold until next Monday.	Bữa tiệc đã được tạm dừng cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom is going to Australia next year.	Tom sẽ đến Úc vào năm tới.
Do you know how to eat durian yet?	Bạn đã biết cách ăn sầu riêng chưa?
The last time I saw Tom, he was raving about something.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang say sưa nói về điều gì đó.
Tom had no doubt that Mary would do it.	Tom không nghi ngờ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Even if you apologize to Tom, he will not forgive you.	Ngay cả khi bạn xin lỗi Tom, anh ấy sẽ không tha thứ cho bạn.
He is a pleasant person.	Anh ấy là một người dễ chịu.
I cannot pay you back the money you lent me.	Tôi không thể trả lại cho bạn số tiền bạn đã cho tôi vay.
I don't think you can dance.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể nhảy.
This is just one of the things we found.	Đây chỉ là một trong những điều chúng tôi tìm thấy.
Tom did not complain of any discomfort.	Tom đã không phàn nàn về bất kỳ sự khó chịu nào.
I know exactly what Tom is going to say.	Tôi biết chính xác những gì Tom sẽ nói.
Tom buys and sells cars.	Tom mua và bán ô tô.
Hippos love water.	Hà mã rất thích nước.
There are similarities.	Có những điểm tương đồng.
Tom wasn't really worried.	Tom không thực sự lo lắng.
Tom told me that he hoped that Mary would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ cẩn thận.
I guess I'm not that hungry.	Tôi đoán tôi không đói đến mức đó.
That was the last time I saw Tom.	Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom.
Tom asks Mary to drive him to the office.	Tom yêu cầu Mary chở anh ta đến văn phòng.
I don't know if Tom is in the office or not.	Tôi không biết Tom có ​​ở trong văn phòng hay không.
I was hoping you let me buy you a drink.	Tôi đã hy vọng bạn để tôi mua cho bạn một thức uống.
Tom is the same way.	Tom cũng tương tự như vậy.
If you know the truth, you will be surprised.	Nếu bạn biết sự thật, bạn sẽ ngạc nhiên.
I think love doesn't exist.	Tôi nghĩ rằng tình yêu không tồn tại.
With Tom's help, I'm sure I can.	Với sự giúp đỡ của Tom, tôi chắc chắn mình sẽ làm được.
I doubt that Tom would have tried to do it without our help.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
River water rises above the level of the dam.	Nước sông dâng cao hơn mức của đập.
I will use your phone.	Tôi sẽ sử dụng điện thoại của bạn.
I think Tom is probably not as good at it as you think.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ không giỏi làm việc đó như bạn nghĩ.
I loved candy when I was little.	Tôi yêu kẹo khi tôi còn nhỏ.
I wonder if Tom really went to Australia.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự đã đến Úc.
Watch me and tell me what I'm doing wrong.	Hãy quan sát tôi và cho tôi biết tôi đang làm gì sai.
Tom is someone I admire a lot.	Tom là người mà tôi rất ngưỡng mộ.
Thanks for reporting this issue.	Cảm ơn cho báo cáo vấn đề này.
Tom is a schemer.	Tom là một kẻ mưu mô.
Tom will be back here by 2:30.	Tom sẽ quay lại đây trước 2:30.
I don't want to go for a walk now.	Tôi không muốn đi dạo bây giờ.
Tom opened the office door.	Tom mở cửa phòng làm việc.
We have to call the police.	Chúng ta phải gọi cảnh sát.
Tom got out of the tub.	Tom ra khỏi bồn tắm.
My feet hurt because these shoes are too small.	Chân tôi bị đau vì đôi giày này quá nhỏ.
I had to read it three times before I understood what it meant.	Tôi đã phải đọc nó ba lần trước khi tôi hiểu nó nghĩa là gì.
This necklace is a family heirloom.	Sợi dây chuyền này là vật gia truyền của gia đình.
Tom is always spoiled.	Tom luôn được chiều chuộng.
The ship ran aground on a sandy beach.	Con tàu mắc cạn trên một bãi cát.
I don't think Tom knows where Mary wants to go.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn đi đâu.
I went to the dentist.	Tôi đã đến nha sĩ.
If I were you, I'd stay out of sight for a while.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tránh xa tầm mắt một thời gian.
Let me show you how to do what I want you to do.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm những gì tôi muốn bạn làm.
Tom told me he was very serious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nghiêm túc.
Where is your brother now?	Anh trai của bạn hiện đang ở đâu?
I think Tom will talk to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói chuyện với Mary.
What is Tom investigating?	Tom đang điều tra cái gì?
Tom said that Mary intended to walk home alone.	Tom cho biết Mary định đi bộ về nhà một mình.
Tom cooked dinner for us.	Tom đã nấu bữa tối cho chúng tôi.
Tom and I have been dating for three months now.	Tom và tôi đã hẹn hò được ba tháng rồi.
I won't be able to do that anymore.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nữa.
If anyone can help you with that, it's Tom.	Nếu ai đó có thể giúp bạn điều đó, đó là Tom.
Do not use this device near water.	Không sử dụng thiết bị này gần nước.
Tom was never afraid of anything.	Tom không bao giờ sợ bất cứ điều gì.
Do you think Tom is sophisticated?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người tinh vi?
Today you are my hero.	Hôm nay bạn là người hùng của tôi.
Terrible cold. 	Lạnh kinh khủng.
I think I'm going to catch a cold.	Tôi nghĩ tôi sắp bị cảm lạnh.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
We should go after Tom.	Chúng ta nên đi theo Tom.
Tom said Mary passed away last Monday.	Tom cho biết Mary đã qua đời vào thứ Hai tuần trước.
Tom ignored the question.	Tom phớt lờ câu hỏi.
Tom is wearing a t-shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo phông.
I can do it, but I won't.	Tôi có thể làm được, nhưng tôi sẽ không.
Tom is not poor like me.	Tom không nghèo như tôi.
A moldy loaf of bread lay on the table.	Một ổ bánh mì mốc meo nằm trên bàn.
You miss them a lot, don't you?	Bạn nhớ họ rất nhiều, phải không?
I didn't do what Tom wanted me to do.	Tôi đã không làm những gì Tom muốn tôi làm.
I'll ask Tom if I can borrow his shovel.	Tôi sẽ hỏi Tom xem tôi có thể mượn cái xẻng của anh ấy không.
Tom used to work with me.	Tom đã từng làm việc với tôi.
I heard someone in the crowd outside the station calling my name.	Tôi nghe thấy ai đó trong đám đông bên ngoài nhà ga gọi tên mình.
I heard that Tom is learning French.	Tôi nghe nói rằng Tom đang học tiếng Pháp.
I want to spend more time alone with you.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn ở một mình với bạn.
Tom is not poor.	Tom không nghèo.
I want Tom to teach me French.	Tôi muốn Tom dạy tôi tiếng Pháp.
I can't tell Tom about it.	Tôi không thể nói Tom về việc đó.
We don't have all the time in the world.	Chúng ta không có tất cả thời gian trên thế giới.
We better make sure.	Chúng tôi tốt hơn nên đảm bảo.
Humans are healed, but machines are repaired.	Con người được chữa lành, nhưng máy móc được sửa chữa.
Farmers cultivate land.	Nông dân canh tác ruộng đất.
I was eligible for a pardon earlier than expected.	Tôi đã đủ điều kiện để được ân xá sớm hơn dự kiến.
Time cannot be stopped.	Thời gian không thể ngừng lại.
Tom said Mary was willing to do it for us.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
To survive, Tom needs a transplant.	Để tồn tại, Tom cần được cấy ghép.
We need to start looking for a new location.	Chúng tôi cần bắt đầu tìm kiếm một địa điểm mới.
Most of us don't care if Tom does or not.	Hầu hết chúng ta không quan tâm Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom told me he thought Mary would be interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm.
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
I did it, even though I didn't want to.	Tôi đã làm điều đó, mặc dù tôi không muốn.
Tom measures the length of the plank.	Tom đo chiều dài của tấm ván.
I know that Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Tom realized that there was nothing he could do to help Mary.	Tom nhận ra rằng anh không thể làm gì để giúp Mary.
You can get injured if you are not careful.	Bạn có thể bị thương nếu không cẩn thận.
Tom has learned from his mistakes.	Tom đã học được từ những sai lầm của mình.
I'm not ready for this.	Tôi chưa sẵn sàng cho việc này.
Tom said he only did it because other people did.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó bởi vì những người khác đã làm.
What did you do with Tom?	Bạn đã làm gì với Tom?
You should tell Tom that you intend to take a picture.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn định chụp ảnh.
What is your second language?	Ngôn ngữ thứ hai của bạn là gì?
I expected to get this work done, but I can't.	Tôi dự kiến ​​sẽ hoàn thành công việc này, nhưng tôi không thể.
When did you find out that Tom can't speak French?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không biết nói tiếng Pháp khi nào?
I have never been called stupid before.	Tôi chưa bao giờ bị gọi là ngu ngốc trước đây.
This colorful dress doesn't suit me.	Chiếc váy sặc sỡ này không thích hợp với tôi.
You are a really smart guy.	Bạn là một chàng trai thực sự thông minh.
Tom would never do it alone.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó một mình.
You should eat vegetables and fruits at least three times a day.	Bạn nên ăn rau và trái cây ít nhất ba lần một ngày.
Tom is smarter than the rest of us.	Tom thông minh hơn những người còn lại trong chúng ta.
Tom was the only one who did it.	Tom là người duy nhất đã làm điều đó.
I wasn't in Boston last week.	Tôi đã không ở Boston tuần trước.
Turn off the lights before you go to bed.	Hãy tắt đèn trước khi bạn đi ngủ.
Both Tom and I cried.	Cả tôi và Tom đều khóc.
There is a group of children playing a card game on the playground.	Có một nhóm trẻ em đang chơi trò chơi đánh thẻ trên sân chơi.
We should change our locks.	Chúng ta nên thay đổi ổ khóa của mình.
I wonder if a third world war will break out.	Tôi tự hỏi nếu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra.
I don't want the same thing to happen again.	Tôi không muốn điều tương tự xảy ra một lần nữa.
Tom didn't know Mary would do it so well.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó tốt như vậy.
We have choir rehearsals every day this week.	Chúng tôi có các buổi diễn tập hợp xướng mỗi ngày trong tuần này.
I shouldn't scream.	Tôi không nên la hét.
Tom was still awake when I got home.	Tom vẫn tỉnh táo khi tôi về đến nhà.
It was very difficult to convince him to cancel the trip.	Rất khó để thuyết phục anh ta hủy bỏ chuyến đi.
It occurred to me that he might have been lying.	Tôi chợt nghĩ rằng anh ấy có thể đã nói dối.
The boat has a radar.	Chiếc thuyền có một chiếc ra-đa.
Tom must have left his umbrella on the bus.	Tom hẳn đã để quên chiếc ô của mình trên xe buýt.
You worked very hard today.	Bạn đã làm việc rất chăm chỉ ngày hôm nay.
I can't remember Tom's wife's name.	Tôi không thể nhớ tên vợ của Tom.
Tom convinces Mary to help.	Tom thuyết phục Mary giúp đỡ.
Have you left the state within the last 14 days?	Bạn đã rời khỏi tiểu bang trong vòng 14 ngày qua chưa?
I was properly punished.	Tôi đã bị trừng phạt thích đáng.
Refrigerator keeps food fresh for a long time.	Tủ lạnh giữ cho thực phẩm tươi lâu.
Are you going to vote for Tom?	Bạn có định bỏ phiếu cho Tom không?
How do you open a bottle without a bottle opener?	Làm thế nào để bạn mở một chai mà không có dụng cụ mở chai?
Two seats are still empty.	Hai ghế vẫn còn trống.
Haven't opened that box yet.	Chưa mở hộp đó.
I need a little mental stimulation.	Tôi cần một chút kích thích tinh thần.
Anything is possible.	Bất cứ điều gì có thể.
I couldn't do it better myself.	Tôi không thể làm điều đó tốt hơn bản thân mình.
The world's resources are limited.	Nguồn tài nguyên của thế giới là có hạn.
How old were you when you first came to Boston?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn lần đầu tiên đến Boston?
I know that Tom and Mary are both allergic to peanuts.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
They go west.	Họ đi về hướng tây.
I didn't know that Tom hated me.	Tôi không biết rằng Tom ghét tôi.
I asked Tom if he really needed to do it.	Tôi hỏi Tom rằng liệu anh ấy có thực sự cần làm điều đó không.
Tom advises job applicants to redo their resume.	Tom khuyên người xin việc làm lại sơ yếu lý lịch.
Tom and Mary say that they are not enjoying themselves.	Tom và Mary nói rằng họ không thích thú với chính mình.
Tom didn't win?	Tom không thắng à?
Did you really plan to do all of this on your own?	Bạn đã thực sự dự định làm tất cả những điều này một mình?
I wish I had helped Tom at that time.	Tôi ước gì tôi đã giúp Tom vào lúc đó.
Tom asked Mary where she had put the key.	Tom hỏi Mary cô ấy đã đặt chìa khóa ở đâu.
Tom asked Mary why she came so late.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy đến muộn như vậy.
I have lived here for three years.	Tôi đã sống ở đây ba năm.
Tom feels homesick.	Tom cảm thấy nhớ nhà.
Maybe they will and maybe they won't.	Có thể họ sẽ đến và có thể họ sẽ không.
Tom understands the problem.	Tom hiểu vấn đề.
That is a difficulty.	Đó là một khó khăn.
Are you planning to attend today's meeting?	Bạn có dự định tham dự cuộc họp hôm nay không?
I'm not saying I'm scared.	Tôi không nói rằng tôi sợ hãi.
Tom is divorced and has three children.	Tom đã ly hôn và có ba đứa con.
Tom is not a psychologist.	Tom không phải là một nhà tâm lý học.
New soldiers will soon replace those lost in battle.	Những người lính mới sẽ sớm thay thế những người đã mất trong trận chiến.
Tom is still mad at Mary, isn't he?	Tom vẫn còn giận Mary, phải không?
Did Tom go to the concert last Monday?	Tom có ​​đi xem buổi hòa nhạc vào thứ Hai tuần trước không?
He was lagging behind his rent. 	Anh ấy đã bị chậm hơn so với tiền thuê nhà của mình.
As a result, he was evicted from his apartment.	Kết quả là anh ta bị đuổi khỏi căn hộ của mình.
Tom is not old enough to live alone.	Tom chưa đủ lớn để sống một mình.
I'm trying to prove Tom's innocence.	Tôi đang cố chứng minh Tom vô tội.
You're not really going to Boston in Tom's car, are you?	Bạn sẽ không thực sự đi đến Boston bằng xe của Tom, phải không?
I know Tom is not a good French speaker.	Tôi biết Tom không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Tom said Mary wouldn't eat anything spicy like this.	Tom nói Mary sẽ không ăn bất cứ thứ gì cay như thế này.
Tom says that he hopes that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thắng.
If you need an umbrella, I can lend it to you.	Nếu bạn cần một chiếc ô, tôi có thể cho bạn mượn.
I'll have to talk to Tom.	Tôi sẽ phải nói chuyện với Tom.
Tom did not give details.	Tom không cho biết chi tiết.
Our relationship is completely pure.	Mối quan hệ của chúng tôi là hoàn toàn thuần túy.
I know I should have gone sooner.	Tôi biết tôi nên đi sớm hơn.
Tom said Mary will probably still be in Boston next Monday.	Tom nói Mary có thể sẽ vẫn ở Boston vào thứ Hai tới.
Don't go out.	Đừng đi ra ngoài.
You have to do it even if you don't want to.	Bạn phải làm điều đó ngay cả khi bạn không muốn.
Tom returns to Australia.	Tom trở lại Úc.
Tom tried to be nice to Mary.	Tom đã cố gắng đối xử tốt với Mary.
He rushed down the street.	Anh ta lao xuống phố.
Tom sometimes works as a substitute teacher.	Tom đôi khi làm giáo viên dạy thay.
He attributes his success to luck.	Anh ấy cho rằng thành công của mình là do may mắn.
I hope I don't have to do that anymore.	Tôi hy vọng tôi không phải làm như vậy nữa.
Tom clearly wanted to do it alone.	Tom rõ ràng muốn làm điều đó một mình.
Tom said he wanted to know why you didn't do what you said you would.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao bạn không làm những gì bạn đã nói là bạn sẽ làm.
Tom is a better chess player than Mary.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn Mary.
I wonder if doing that would be fun.	Tôi tự hỏi nếu làm điều đó có vui không.
I don't know what I will do.	Tôi không biết mình sẽ làm gì.
Honestly we got married last year.	Nói thật là chúng tôi kết hôn năm ngoái.
The lightning blinded me momentarily.	Tia sét đã làm tôi mù trong giây lát.
I doubt that Tom actually planned to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự đã lên kế hoạch làm điều đó.
Please don't make fun of me.	Làm ơn đừng giễu cợt tôi.
You didn't even know me at the time.	Bạn thậm chí không biết tôi lúc đó.
Tom is the perfect father.	Tom là một người cha hoàn hảo.
I don't know the tune.	Tôi không biết giai điệu.
Tom and Mary have known each other since they were children.	Tom và Mary đã biết nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ.
I wouldn't even consider doing that.	Tôi thậm chí sẽ không xem xét làm điều đó.
Mary is wearing a dress.	Mary đang mặc một chiếc váy.
I have been looking for this book.	Tôi đã tìm kiếm cuốn sách này.
I don't know what Tom thinks about it.	Tôi không biết Tom nghĩ gì về nó.
Tom didn't buy what he said he would buy.	Tom đã không mua những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ mua.
I don't know why I bother coming here.	Tôi không biết tại sao tôi lại bận tâm đến đây.
I thought I would be rich.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ giàu có.
Tom says that no one else can help Mary.	Tom nói rằng không ai khác có thể giúp Mary.
I have no authority.	Tôi không có thẩm quyền.
Did you manage to get in touch with Tom?	Bạn đã quản lý để liên lạc với Tom?
Tom seems interested in me.	Tom có ​​vẻ quan tâm đến tôi.
Tom says that he thinks Mary and John will break up.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary và John sẽ chia tay.
Tom has three brothers in Boston.	Tom có ​​ba anh em ở Boston.
Tom can do it tomorrow.	Tom có ​​thể làm điều đó vào ngày mai.
You don't want Tom to help me, do you?	Bạn không muốn Tom giúp tôi, phải không?
Give the key to Tom.	Đưa chìa khóa cho Tom.
I think Tom is a mechanic.	Tôi nghĩ rằng Tom là một thợ cơ khí.
I don't like classical music.	Tôi không thích nhạc cổ điển.
Tom often goes to parties.	Tom thường đi dự tiệc.
The whistle sounded.	Tiếng còi vang lên.
That's what Tom deserves.	Đó là những gì Tom đáng được nhận.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like John.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không thích John.
They are still looking.	Họ vẫn đang tìm kiếm.
Tom said that he expected Mary to solve the problem.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary giải quyết vấn đề.
Why isn't anyone here?	Tại sao không có ai ở đây?
Tom doesn't earn enough money to support his family.	Tom không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
Tom hopes everyone will leave, so he can go to sleep.	Tom hy vọng mọi người sẽ rời đi, để anh ấy có thể đi ngủ.
Can you teach me how to play bagpipes?	Bạn có thể dạy tôi cách chơi kèn túi được không?
I'm not the only one who wants to go swimming.	Tôi không phải là người duy nhất muốn đi bơi.
I'm frantic!	Tôi luống cuống!
Tom and Mary were confused.	Tom và Mary bối rối.
Tom is waiting for you at home.	Tom đang đợi bạn ở nhà.
You're the only one here who thinks Tom is a nice guy, right?	Bạn là người duy nhất ở đây nghĩ Tom là một chàng trai tốt, phải không?
Have you ever thought about learning to swim?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc học bơi chưa?
You did not receive my mail?	Bạn không nhận được thư của tôi?
Tom keeps his hair straight.	Tom để tóc thẳng.
Did Tom really grow up in Australia?	Tom có ​​thực sự lớn lên ở Úc không?
Tom told me that he thought Mary was smarter than him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thông minh hơn anh ấy.
Tom spends all day sitting in front of the computer.	Tom dành cả ngày để ngồi trước máy tính.
Do you think Tom is fanciful?	Bạn có nghĩ rằng Tom là viển vông?
I don't know when Tom will be back.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ trở lại.
This is designed for indoor use.	Điều này được thiết kế để sử dụng trong nhà.
It doesn't get any better than this.	Nó không trở nên tốt hơn thế này.
Tom asks Mary to find out what they need to do.	Tom yêu cầu Mary tìm hiểu xem họ cần làm gì.
Tom tells Mary that she should help John do it now.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên giúp John làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is an idiot.	Tom là một tên ngốc.
He wrote several reviews about that play.	Anh ấy đã viết một số bài phê bình về vở kịch đó.
Tom wants to see Mary happy.	Tom muốn thấy Mary hạnh phúc.
Tom really thinks he should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
I am a night shift nurse.	Tôi là y tá ca đêm.
If Tom had made that investment, he'd be the billionaire he is today.	Nếu Tom thực hiện khoản đầu tư đó, anh ấy sẽ trở thành tỷ phú ngày nay.
After slapping Tom's right cheek, Mary stomped his left foot.	Sau khi tát vào má phải của Tom, Mary đã dậm vào chân trái của anh ta.
Did you know it's not in the drawer anymore?	Bạn có biết nó không còn trong ngăn kéo nữa không?
I can't believe no one thinks my jokes are funny.	Tôi không thể tin rằng không ai nghĩ rằng những câu chuyện cười của tôi là hài hước.
Did Tom really sing for us?	Tom có ​​thực sự hát cho chúng tôi nghe không?
Tom is unlikely to want to do it again.	Tom không có khả năng muốn làm điều đó một lần nữa.
They helped Tom.	Họ đã giúp Tom.
I have lived in Boston most of my life.	Tôi đã sống ở Boston phần lớn cuộc đời mình.
Tom didn't talk to Mary all week.	Tom đã không nói chuyện với Mary cả tuần.
A moonlit walk is a romantic way to end a date.	Đi dạo dưới ánh trăng là một cách lãng mạn để kết thúc một buổi hẹn hò.
We don't know whether to laugh or cry.	Chúng tôi không biết nên cười hay nên khóc.
I don't want to take your money.	Tôi không muốn lấy tiền của bạn.
He shyly bowed his head.	Anh ngượng ngùng cúi đầu.
Tom said that Mary knew she might not need to do it until next Monday.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
Where did Tom buy that book?	Tom đã mua cuốn sách đó ở đâu?
I'm pretty sure Tom will help me do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom's father does not allow Tom to drive his car.	Cha của Tom không cho phép Tom lái xe của mình.
Tom does things I hate to do.	Tom làm những việc tôi ghét làm.
Without water, humans cannot live.	Không có nước, con người không thể sống được.
Tom had three of them.	Tom đã có ba trong số chúng.
Tom soon died.	Tom sớm chết.
Tom would probably tell Mary he wouldn't do it again.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Please have mercy.	Xin hãy thương xót.
Tom will do it unless someone stops him.	Tom sẽ làm điều đó trừ khi ai đó ngăn cản anh ta.
When you come back, I'll go.	Đến khi anh quay lại, em sẽ đi.
The storm did not cause any damage.	Cơn bão không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.
I don't think Tom knows if Mary is happy or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có hạnh phúc hay không.
Tom is a teenage boy.	Tom là một cậu bé tuổi teen.
Next time you do that, you'll be fired.	Lần sau khi bạn làm điều đó, bạn sẽ bị sa thải.
The new mall that opened last week closes at midnight every night.	Trung tâm mua sắm mới mở cửa vào tuần trước đóng cửa lúc nửa đêm hàng đêm.
I told Tom he didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
They are in a singing group.	Họ đang ở trong một nhóm hát.
Learning Japanese is fun.	Học tiếng Nhật rất vui.
I am a rabbi.	Tôi là giáo sĩ Do Thái.
Tom is a great drummer.	Tom là một tay trống cừ khôi.
I thought Tom would never show up.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ xuất hiện.
Tell me what happened to Tom.	Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I couldn't stay as long as I intended.	Tôi không thể ở lại lâu như tôi đã định.
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
Tom, Mary, John and Alice all did a great job.	Tom, Mary, John và Alice đều đã làm rất tốt.
I won't allow that to happen.	Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
There are not many doctors in the gold field.	Không có nhiều bác sĩ trong lĩnh vực vàng.
Tom is mentally ill.	Tom bị bệnh tâm thần.
Tom hopes to be able to do that next October.	Tom hy vọng có thể làm được điều đó vào tháng 10 tới.
Your shirt is drenched.	Áo sơ mi của bạn đang ướt đẫm.
If you're busy right now, I can come back later.	Nếu bây giờ bạn đang bận, tôi có thể quay lại sau.
I think French is the most beautiful language in the world.	Tôi nghĩ tiếng Pháp là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom didn't know what to do with it.	Tom không biết phải làm gì với nó.
Tom acted quickly.	Tom hành động nhanh chóng.
Tom will be eligible for parole after five years.	Tom sẽ đủ điều kiện để được ân xá sau năm năm.
Tom bought a microscope for Mary.	Tom đã mua một chiếc kính hiển vi cho Mary.
Tom's mother still keeps his graduation photo on the fireplace.	Mẹ của Tom vẫn giữ bức ảnh tốt nghiệp của anh trên lò sưởi.
I think it's time we got out of here.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải ra khỏi đây.
The whole class laughed at Tom.	Cả lớp cười nhạo Tom.
I think Tom will do very well.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm rất tốt.
I assured Tom that I would not.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ không làm vậy.
I'm trying to be reasonable.	Tôi đang cố gắng để trở nên hợp lý.
Tom is sleeping upstairs.	Tom đang ngủ trên gác.
I am absolutely sure that this is where I parked my car.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đây là nơi tôi đã đậu xe.
The agenda for the meeting has been distributed.	Chương trình cho cuộc họp đã được phân phối.
Tom is just a kid.	Tom chỉ là một đứa trẻ.
Tom says he doesn't think Mary does that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary làm như vậy nữa.
I have to get up early, even on Sundays.	Tôi phải dậy sớm, kể cả chủ nhật.
I should have let Tom win.	Tôi nên để Tom thắng.
Tom is more famous than me.	Tom nổi tiếng hơn tôi.
I received a message from Tom.	Tôi nhận được một tin nhắn từ Tom.
She cannot study abroad because of lack of money.	Cô ấy không thể đi du học vì thiếu tiền.
I think Tom is unbiased.	Tôi nghĩ Tom không thiên vị.
Tom went to the bank to deposit the money he was given.	Tom đã đến ngân hàng để gửi số tiền mà anh ấy đã được cho.
Tom will reconsider.	Tom sẽ xem xét lại.
I asked Tom to calm down.	Tôi yêu cầu Tom bình tĩnh.
Tom owns a yellow sports car.	Tom sở hữu một chiếc xe thể thao màu vàng.
Withered flowers.	Những bông hoa héo úa.
I will do whatever it takes to save Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu Tom.
Tom will wash the car this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ rửa xe.
What will happen here this afternoon?	Điều gì sẽ xảy ra ở đây vào chiều nay?
Tom is playing it safe.	Tom đang chơi nó an toàn.
Can you sharpen these pencils for me?	Bạn có thể mài những cây bút chì này cho tôi được không?
Tom spoke very quickly.	Tom nói rất nhanh.
I should have done it the way Tom told me to.	Tôi nên làm điều đó theo cách Tom bảo tôi làm.
Tom wondered what Mary would ask him to do.	Tom tự hỏi Mary sẽ yêu cầu anh ta làm gì.
Tom told me he didn't think it was necessary to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ cần thiết phải làm điều đó.
Mary folded the clothes and put them in the laundry basket.	Mary gấp quần áo và cho vào giỏ giặt.
That is not my responsibility.	Đó không phải là trách nhiệm của tôi.
Tom says he doesn't know that Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không biết bơi.
Can you give me a ride to the office on Wednesday?	Bạn có thể cho tôi một chuyến xe đến văn phòng vào thứ Tư được không?
Tom has been very, very busy.	Tom đã rất, rất bận.
I told Tom I wasn't going to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không định làm điều đó.
Tom needs to buy gloves.	Tom cần mua găng tay.
We have no more food.	Chúng tôi không còn thức ăn nữa.
Tom hopes he will be able to cheer up Mary.	Tom hy vọng anh ấy sẽ có thể làm Mary vui lên.
Tom asks Mary to take off her shoes before she enters his house.	Tom yêu cầu Mary cởi giày trước khi cô bước vào nhà anh.
I don't know how others do it.	Tôi không biết những người khác làm điều đó như thế nào.
Tom has nothing to do.	Tom không có gì để làm.
I'm really sorry about what happened.	Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra.
Company regulations require employees to wear safety glasses.	Quy định của công ty bắt buộc người lao động phải đeo kính bảo hộ.
I often think about the place where I met you.	Tôi thường nghĩ về nơi mà tôi đã gặp bạn.
It was clear that Tom wanted to kiss Mary.	Rõ ràng là Tom muốn hôn Mary.
Tom won't want to leave town until his mother feels better.	Tom sẽ không muốn rời thị trấn cho đến khi mẹ anh ấy cảm thấy tốt hơn.
Tom likes to do things by himself.	Tom thích tự mình làm mọi thứ.
I bet you can do it if you try.	Tôi cá là bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
It will confuse him.	Nó sẽ làm anh ấy bối rối.
Tom said Mary knew he might be asked to do it.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
Do you want Tom to win?	Bạn có muốn Tom chiến thắng?
Tom said he wanted to go to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi Úc với tôi.
Tom calls Mary to tell her he needs her help.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của cô ấy.
I begged Tom to help me do it.	Tôi cầu xin Tom giúp tôi làm điều đó.
Both are very smart.	Cả hai đều rất thông minh.
I was able to do it without your help.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
I am interested in ancient cities around the world.	Tôi quan tâm đến các thành phố cổ trên thế giới.
Televisions use more electricity than you might expect.	Ti vi sử dụng nhiều điện hơn bạn có thể mong đợi.
Tom is the tallest in our class.	Tom là người cao nhất trong lớp của chúng tôi.
What is Tom doing with my car?	Tom đang làm gì với chiếc xe của tôi?
Set the alarm clock at seven o'clock.	Đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ.
I didn't know that would happen.	Tôi không biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom has a big future in baseball.	Tom có ​​một tương lai lớn trong bóng chày.
You are not so sure.	Bạn không chắc lắm.
Tom says Mary hopes you will.	Tom nói Mary hy vọng bạn sẽ làm được điều đó.
I know that Tom will be awake.	Tôi biết rằng Tom sẽ thức.
I can't let you do this for me.	Tôi không thể để bạn làm điều này cho tôi.
Do you want to know who will do it?	Bạn có muốn biết ai sẽ làm điều đó không?
I have to visit Tom.	Tôi phải đến thăm Tom.
Everyone was happy that Tom was caught.	Mọi người đều vui mừng vì Tom đã bị bắt.
You need to drink about two liters of water per day.	Bạn cần uống khoảng hai lít nước mỗi ngày.
Tom sometimes goes to Australia to work.	Tom thỉnh thoảng sang Úc công tác.
Wouldn't this be better?	Như thế này không phải tốt hơn sao?
This machine has superior quality compared to the other.	Máy này có chất lượng vượt trội so với máy kia.
Tom may have cancer.	Tom có ​​thể bị ung thư.
Tom has cut back on sweets.	Tom đã cắt giảm đồ ngọt.
Every time she coughs, she feels a lot of pain.	Mỗi lần ho, cô cảm thấy rất đau đớn.
Tom loves climbing.	Tom thích leo núi.
Both Tom and Mary are very young.	Cả Tom và Mary đều rất trẻ.
Tom has lost his sight.	Tom đã bị mất thị lực.
I am a fairly frequent shopper.	Tôi là một người mua sắm khá thường xuyên.
I hope they don't see us.	Tôi hy vọng họ không nhìn thấy chúng tôi.
Tom is working with Mary.	Tom đang làm việc với Mary.
The foreign minister said he planned to resign.	Ngoại trưởng cho biết ông đã lên kế hoạch từ chức.
You don't really still want to do that, do you?	Bạn không thực sự vẫn muốn làm điều đó, phải không?
I wonder if Tom knows I need to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi cần phải làm điều đó không.
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì được.
Tom is playing a video game.	Tom đang chơi một trò chơi điện tử.
Did you go to Tom's party last Monday night?	Bạn có đến bữa tiệc của Tom vào tối thứ Hai tuần trước không?
Tom says that he thinks there is a chance that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ thắng.
I don't want to see anyone die.	Tôi không muốn thấy bất cứ ai chết.
I wonder what will happen to Tom.	Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với Tom.
My uncle's car is faster than mine.	Xe của chú tôi nhanh hơn của tôi.
I think Tom was expecting Mary to kiss him.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mong đợi Mary hôn anh ấy.
Do you really think Tom is full?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã no?
Tom says he doesn't have enough money to buy food for everyone.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua thức ăn cho mọi người.
Tom didn't know that he had to do it yesterday.	Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm qua.
You have underestimated Tom.	Bạn đã đánh giá thấp Tom.
How long have you known Tom?	Bạn biết Tom bao lâu?
Tom had bigger plans for the future.	Tom đã có những kế hoạch lớn hơn cho tương lai.
I'm sure Tom is not alone.	Tôi chắc rằng Tom không phải ở một mình.
Is Tom helping Mary?	Tom có ​​đang giúp Mary không?
Tom won't be grumpy today.	Hôm nay Tom sẽ không gắt gỏng nữa.
Hippos are harmless animals?	Hà mã là động vật vô hại?
I will do this myself.	Tôi sẽ tự làm điều này.
I'd rather stay home tonight than go to Tom's party.	Tôi thà ở nhà tối nay còn hơn đi dự tiệc của Tom.
Tom started talking.	Tom bắt đầu nói.
I don't think Tom is someone you should talk to.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người bạn nên nói chuyện.
Can you close the curtain?	Bạn có thể đóng màn không?
We lost too much money trying to change things.	Chúng tôi đã mất quá nhiều tiền khi cố gắng thay đổi mọi thứ.
I don't think we should open the window.	Tôi không nghĩ chúng ta nên mở cửa sổ.
I think I can do it sooner or later.	Tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng làm được.
I think Tom was terrified.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất kinh hãi.
They want more than we can give them.	Họ muốn nhiều hơn những gì chúng tôi có thể cung cấp cho họ.
Tom is even older than Mary.	Tom thậm chí còn lớn tuổi hơn Mary.
Tom is right where he belongs.	Tom đang ở đúng nơi anh ấy thuộc về.
I suspect that he is lying, but that doesn't surprise me.	Tôi nghi ngờ rằng anh ta đang nói dối, nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
I know where Tom might be.	Tôi biết Tom có ​​thể ở đâu.
I will never try that.	Tôi sẽ không bao giờ thử điều đó.
You don't sound like you're nervous.	Bạn không có vẻ như bạn đang lo lắng.
Tom will probably enjoy what's going on.	Tom có ​​lẽ sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
I didn't take much time.	Tôi không mất nhiều thời gian.
Tom has escaped from the prison through a tunnel.	Tom đã trốn thoát khỏi nhà tù thông qua một đường hầm.
Cement is still wet.	Xi măng vẫn còn ướt.
There is violence everywhere.	Có bạo lực ở khắp mọi nơi.
I will write to you as soon as I can.	Tôi sẽ viết thư cho bạn ngay khi tôi có thể.
I wouldn't have been able to do it if Tom hadn't helped.	Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu Tom không giúp.
I really don't understand what's going on.	Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom is one of the rudest guys I've ever met.	Tom là một trong những gã thô lỗ nhất mà tôi từng gặp.
Tom had dinner.	Tom đã ăn tối.
I don't know why I have to.	Tôi không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom never procrastinates.	Tom không bao giờ trì hoãn.
Does Tom know I'm here?	Tom có ​​biết tôi ở đây không?
Don't brag about this.	Đừng hào sảng về điều này.
"How about playing catch?" 	"Chơi trò bắt thì thế nào?"
"Sure, why not?"	"Chắc chắn, tại sao không?"
How do you like the food Tom makes?	Bạn thích món ăn Tom làm như thế nào?
Why does Tom have to go today?	Tại sao Tom phải đi hôm nay?
Tom pushed Mary into the snow.	Tom đẩy Mary vào bờ tuyết.
My brother does not participate in sports.	Anh trai tôi không tham gia thể thao.
I heard that Tom ruined the party.	Tôi nghe nói rằng Tom đã làm hỏng bữa tiệc.
Tom was just about to go out when he received a phone call that made him late for a meeting.	Tom vừa định đi ra ngoài thì nhận được một cuộc điện thoại khiến anh ấy đến trễ cuộc họp.
I am driving a truck.	Tôi đang lái xe tải.
Everyone is talking about it.	Mọi người đang nói về nó.
Tom and Mary eventually broke up.	Tom và Mary cuối cùng đã chia tay.
Tom is definitely a quirky kid.	Tom chắc chắn là một đứa trẻ kỳ quặc.
Everyone in town knows who Tom is.	Mọi người trong thị trấn đều biết Tom là ai.
Tom hopes Mary won't be banished.	Tom hy vọng Mary sẽ không bị trục xuất.
I don't think Tom knows why Mary needs to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary cần làm như vậy.
Tom handed me over to the police.	Tom đã nộp tôi cho cảnh sát.
Tom claims to be a magician.	Tom tự nhận là một ảo thuật gia.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it alone.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom brought his brother with him.	Tom dẫn theo anh trai của mình.
The bullets fired, injuring Tom.	Những viên đạn bắn ra, làm Tom bị thương.
Maybe Tom can get a job at the zoo.	Có lẽ Tom có ​​thể kiếm được một công việc ở sở thú.
I don't think Tom knows he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom has one eyebrow.	Tom có ​​một lông mày.
I know Tom better than anyone.	Tôi biết Tom hơn bất cứ ai.
I don't know for sure.	Tôi chưa biết chắc chắn.
How many boyfriends have you had?	Bạn đã có bao nhiêu bạn trai?
Tom says he thinks Mary might have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
This will only cost us about thirty minutes more.	Việc này sẽ chỉ khiến chúng tôi mất thêm khoảng ba mươi phút nữa.
I still go to Boston at least once a month.	Tôi vẫn đến Boston ít nhất mỗi tháng một lần.
Tom was right on his word.	Tom đã đúng với lời của anh ấy.
I suspect that Tom did something wrong.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã làm sai điều gì đó.
She doesn't smile at me too much.	Cô ấy không cười với tôi quá nhiều.
Tom says he doesn't think he's good enough for you.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình đủ tốt với bạn.
I hope that doesn't drive up the price.	Tôi hy vọng điều đó không làm tăng giá.
Tom said I could leave.	Tom nói tôi có thể rời đi.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
I couldn't swim as well as the other kids in my class.	Tôi không thể bơi giỏi như những đứa trẻ khác trong lớp.
You'd better think of a good reason to be late.	Tốt hơn hết bạn nên nghĩ ra một lý do chính đáng để đến muộn.
Tom is a suspect.	Tom là một nghi phạm.
Tom stayed with Mary until the ambulance arrived.	Tom ở lại với Mary cho đến khi xe cấp cứu đến.
Tom shot Mary with a crossbow.	Tom đã bắn Mary bằng nỏ.
I'm not interrupting anything, am I?	Tôi không làm gián đoạn bất cứ điều gì, phải không?
Tom and Mary don't often do it together.	Tom và Mary không thường xuyên làm điều đó cùng nhau.
I am waiting for you at the entrance.	Tôi đang đợi bạn ở lối vào.
He manages his friend's affairs.	Anh quản lý công việc của bạn mình.
I have done this hundreds of times.	Tôi đã làm điều này hàng trăm lần.
They repelled the attackers.	Họ đã đẩy lùi những kẻ tấn công.
An uninvited guest is a pleasant surprise.	Một vị khách không mời là một bất ngờ thú vị.
Those are good signs.	Đó là những tín hiệu đáng mừng.
I really doubt that I will ever learn French again after I graduate.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng tôi sẽ không bao giờ học lại tiếng Pháp sau khi tốt nghiệp.
I shouldn't have told you this.	Tôi không nên nói với bạn điều này.
A boy and a girl are sitting on the fence.	Một chàng trai và một cô gái đang ngồi trên hàng rào.
We both love Tom.	Cả hai chúng tôi đều yêu Tom.
We don't know what's going on.	Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom was sued last year.	Tom đã bị kiện vào năm ngoái.
Tom says Mary has to do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom and Mary know each other so well that they can almost read each other's minds.	Tom và Mary biết nhau quá rõ đến nỗi họ gần như có thể đọc được suy nghĩ của nhau.
Tom wouldn't want to hear that.	Tom sẽ không muốn nghe điều đó.
You are not doing very well.	Bạn đang làm không tốt lắm.
I want to help, but I can't do anything.	Tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi không thể làm gì cả.
I look forward to going skiing with you.	Tôi mong được đi trượt tuyết với bạn.
People mistakenly believe that the past is better than the present.	Mọi người lầm tưởng rằng quá khứ tốt hơn hiện tại.
Tom took the bus.	Tom bắt xe buýt.
I would rather be a taxi driver than a truck driver.	Tôi thà làm tài xế taxi hơn là tài xế xe tải.
I don't think you should.	Tôi không nghĩ bạn nên làm như vậy.
Tom said that he thought Mary was unimpressive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không có gì ấn tượng.
I finished studying.	Tôi học xong rồi.
You don't have to do that.	Bạn không cần phải làm điều đó.
Tom always had a problem with knowing when to stop.	Tom luôn gặp vấn đề với việc biết khi nào nên dừng lại.
If you don't go, I won't go either.	Nếu bạn không đi, tôi cũng sẽ không đi.
It is not easy to solve this problem.	Nó không phải là dễ dàng để giải quyết vấn đề này.
I don't think we should let Tom do that.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom làm điều đó.
Are any of you here unhappy with the way things turned out?	Có ai trong số các bạn ở đây không hài lòng với cách mọi thứ diễn ra không?
I'm sure Tom is exaggerating.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang phóng đại.
Tom says you want me to come here.	Tom nói rằng bạn muốn tôi đến đây.
Why are you arguing?	Tại sao bạn lại cãi nhau?
Tom can go home.	Tom có ​​thể về nhà.
I think Tom doesn't like me very much.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích tôi cho lắm.
Are you going to tell Tom that you love Mary?	Bạn có định nói với Tom rằng bạn yêu Mary không?
Maybe you shouldn't do that to Tom anymore.	Có lẽ bạn không nên làm vậy với Tom nữa.
The condition of the book is not so good.	Tình trạng của cuốn sách không quá tốt.
Tom has a good heart.	Tom có ​​một trái tim tốt.
Tom says that Mary is not satisfied.	Tom nói rằng Mary không hài lòng.
I told you to watch Tom carefully.	Tôi đã nói với bạn rằng hãy quan sát Tom cẩn thận.
As long as you have hope, the opportunity is still there.	Miễn là bạn còn hy vọng, cơ hội vẫn còn.
Tom is not a traveling salesman.	Tom không phải là một nhân viên bán hàng đi du lịch.
This piqued my curiosity.	Điều này khơi dậy sự tò mò của tôi.
Tom says he's been to Boston before.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston trước đây.
I think we'd better not stay here tonight.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta không nên ở lại đây đêm nay.
I let Tom do it.	Tôi đã để Tom làm việc đó.
Tom said he doesn't plan to stay until the concert is over.	Tom cho biết anh ấy không định ở lại cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc.
Tom told me he thought I should lose some weight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên giảm cân một chút.
We have to catch Tom before he kills anyone else.	Chúng ta phải bắt Tom trước khi anh ta giết bất kỳ ai khác.
I will miss the competition.	Tôi sẽ bỏ lỡ việc thi đấu.
No need to comment on everything.	Không cần phải bình luận về mọi thứ.
I don't usually talk to strangers.	Tôi không thường nói chuyện với người lạ.
Tom asks Mary to help him make a snowman.	Tom nhờ Mary giúp anh làm người tuyết.
I lost my best friend.	Tôi đã mất người bạn thân nhất của mình.
Neither Tom nor Mary agreed to do it.	Cả Tom và Mary đều không đồng ý làm điều đó.
I'm ready to forgive Tom.	Tôi đã sẵn sàng để tha thứ cho Tom.
That is not a minor minor?	Đó không phải là một vị thành niên nhỏ?
I didn't learn anything new in class today.	Tôi không học được gì mới trong lớp hôm nay.
Do I have to spell this out for you?	Tôi có phải đánh vần điều này cho bạn không?
Tom holds us accountable.	Tom bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm.
I guess that's what I would do.	Tôi đoán đó là những gì tôi sẽ làm.
Tom always complains about what Mary does.	Tom luôn phàn nàn về những gì Mary làm.
I wonder if Tom is prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​chuẩn bị để làm điều đó hay không.
Tom wasn't being honest about it.	Tom đã không thành thật về điều đó.
Tom is Mary's grandfather.	Tom là ông nội của Mary.
Tom shot the tiger.	Tom đã bắn con hổ.
Check your mailbox.	Kiểm tra hộp thư của bạn.
I don't have enough money to do that.	Tôi không có đủ tiền để làm điều đó.
You will do as you said.	Bạn sẽ làm như bạn đã nói.
Why all this hype?	Tại sao tất cả sự cường điệu này?
The law should not be broken.	Luật pháp không nên bị vi phạm.
I want to know what will happen.	Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom will definitely never do that again.	Tom chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom is a software developer.	Tom là một nhà phát triển phần mềm.
Tom is probably not lying.	Tom có ​​lẽ không nói dối.
Tom answered the question correctly.	Tom đã trả lời đúng câu hỏi.
A light breeze blew past.	Một làn gió nhẹ thổi qua.
Tom needs instruction to do it alone.	Tom cần được chỉ dẫn để làm điều đó một mình.
When did you first meet Tom?	Lần đầu tiên bạn gặp Tom là khi nào?
I think you will help Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ giúp Tom.
I'm not willing to do that unless you help me.	Tôi không sẵn sàng làm điều đó trừ khi bạn giúp tôi.
Don't know if Tom is scared or not.	Không biết Tom có ​​sợ hay không.
Tom is doing it because that's what he thinks he needs to do.	Tom đang làm điều đó bởi vì đó là điều anh ấy nghĩ mình cần phải làm.
Tom didn't seem to believe that Mary had to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary phải làm điều đó.
I didn't know we were related.	Tôi không biết rằng chúng tôi có quan hệ với nhau.
Tom didn't give Mary the job.	Tom đã không giao việc cho Mary.
Tom befriended Mary while he was living in Boston.	Tom kết thân với Mary khi anh ta sống ở Boston.
He seems to have been a very popular actor in his youth.	Anh ấy dường như đã là một diễn viên rất nổi tiếng khi còn trẻ.
Tom thinks that Mary wants to quit doing it.	Tom nghĩ rằng Mary muốn bỏ làm việc đó.
Let's take the noise level down one notch.	Hãy giảm mức độ tiếng ồn xuống một bậc.
I have never seen so many birds at once before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loài chim cùng một lúc trước đây.
I have a lot of work to do lately.	Gần đây tôi có rất nhiều việc phải làm.
Tom says the noise doesn't bother him.	Tom nói rằng tiếng ồn không làm phiền anh ấy.
Tom was just joking.	Tom chỉ đùa thôi.
I don't know I shouldn't do it here.	Tôi không biết tôi không nên làm điều đó ở đây.
Why isn't your child here?	Tại sao con của bạn không ở đây?
What do you get when you add 17 to 60?	Bạn nhận được gì khi thêm 17 vào 60?
Tom felt a sinking sensation in the pit of his stomach.	Tom cảm thấy một cảm giác chìm trong hố sâu trong dạ dày của mình.
Tom is not petty.	Tom không nhỏ nhen.
I like everyone here, including Tom.	Tôi thích tất cả mọi người ở đây, kể cả Tom.
Tom says he's willing to wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng đợi đến 2:30.
The exhibition is open to the public.	Triển lãm mở cửa cho công chúng.
Tom worked very hard.	Tom đã rất vất vả.
If I had enough money, I would have bought that violin.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua cây vĩ cầm đó.
Tom has trouble eating with chopsticks.	Tom gặp khó khăn khi ăn bằng đũa.
I'm ready for the fight.	Tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
Tom can't stand being alone, can he?	Tom không thể chịu được một mình, phải không?
My father holds a large interest in the corporation.	Cha tôi nắm giữ quyền lợi lớn trong tập đoàn.
You better get out of here before anyone sees you.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây trước khi ai đó nhìn thấy bạn.
You will fit well.	Bạn sẽ phù hợp tốt.
Tom has a hard time concentrating on his studies.	Tom khó tập trung vào việc học.
This bike is not as expensive as I expected.	Chiếc xe đạp này không đắt như tôi mong đợi.
Tom has moved out of his parents' house.	Tom đã chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ mình.
Tom and Mary go jogging together.	Tom và Mary cùng nhau chạy bộ.
Tom is not the one who wrote this story.	Tom không phải là người viết câu chuyện này.
I think Tom has given up.	Tôi nghĩ Tom đã bỏ cuộc.
I hope Tom will be healthy.	Tôi hy vọng Tom sẽ khỏe mạnh.
Tom's father saw every situation in black and white and as a result he was very stubborn and inflexible.	Cha của Tom nhìn mọi tình huống bằng trắng đen và kết quả là ông rất cố chấp và không linh hoạt.
Tom says he thinks he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is likely to agree to do that.	Tom có ​​khả năng đồng ý làm điều đó.
Tom says he believes what Mary says.	Tom nói rằng anh ấy tin những gì Mary nói.
I'm glad you were able to do that yesterday.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó ngày hôm qua.
It's not a real secret.	Đó không phải là một bí mật thực sự.
Tom wants a car.	Tom muốn một chiếc xe hơi.
What did you find, Tom?	Bạn đã tìm thấy gì, Tom?
Tom is very interested in American literature.	Tom rất quan tâm đến văn học Mỹ.
There was nothing else to do but wait until the next morning.	Không thể làm gì khác hơn là đợi đến sáng hôm sau.
Tom ordered a burger and fries.	Tom gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên.
Tom is very particular about his clothes.	Tom rất đặc biệt về quần áo của mình.
Tom will make the difference.	Tom sẽ tạo ra sự khác biệt.
The train that had just left the station was the one we had to take.	Chuyến tàu vừa rời ga là chuyến mà chúng tôi phải đi.
Tom is probably still determined to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn quyết tâm làm điều đó.
I'm tired, but I will study hard.	Tôi mệt, nhưng tôi sẽ học chăm chỉ.
Is it true that Tom intends to stay in Boston until October?	Có đúng là Tom dự định ở lại Boston cho đến tháng 10 không?
It will take us several weeks to complete this work.	Chúng tôi sẽ mất vài tuần để hoàn thành công việc này.
This is why I declined the offer.	Đây là lý do tại sao tôi từ chối đề nghị.
Tom doesn't really want to eat does he?	Tom không thực sự muốn ăn phải không?
A four-wheeler will often have much worse gas mileage than a compact one.	Một chiếc bốn bốn thường sẽ có mức tiết kiệm xăng kém hơn nhiều so với một chiếc nhỏ gọn.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Who are we competing with?	Chúng ta đang cạnh tranh với ai?
I enjoyed reading the book that Tom gave me.	Tôi rất thích đọc cuốn sách mà Tom đưa cho tôi.
We'll stop at the restroom at the next gas station.	Chúng ta sẽ dừng lại nhà vệ sinh ở trạm xăng tiếp theo.
Her way of speaking annoyed us.	Cách nói của cô ấy làm chúng tôi khó chịu.
Has Tom paid you what he owes you?	Tom đã trả cho bạn những gì anh ta nợ bạn chưa?
This compass will be useful in your travels.	Chiếc la bàn này sẽ hữu ích trong chuyến đi của bạn.
I can't believe you actually did that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự đã làm điều đó.
Did Tom really do it alone?	Tom đã thực sự làm điều đó một mình?
I am satisfied.	Tôi hài lòng.
I'm the only one who needs to do it.	Tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom says he doesn't need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm như vậy nữa.
This is why Tom doesn't like cats.	Đây là lý do tại sao Tom không thích mèo.
Some people don't get along.	Một số người không hòa hợp.
I don't think Tom is alive.	Tôi không nghĩ Tom còn sống.
I don't think Tom is skinny.	Tôi không nghĩ rằng Tom gầy.
I have not seen anything.	Tôi chưa thấy gì cả.
Tom stopped me from doing what I wanted to do.	Tom đã ngăn tôi làm những gì tôi muốn làm.
I'm sure Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom hopes you will talk to Mary.	Tom hy vọng bạn sẽ nói chuyện với Mary.
Tom is really a very good football player.	Tom thực sự là một cầu thủ bóng đá rất giỏi.
Women are not allowed to do that.	Phụ nữ không được phép làm điều đó.
I almost didn't see Tom.	Tôi gần như không nhìn thấy Tom.
I don't think Tom cares about that.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm đến việc đó.
I can't do that right now. 	Tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ.
I'm really busy.	Tôi thực sự bận.
Tom never sang a song with Mary.	Tom chưa bao giờ hát một bài hát với Mary.
I think Tom killed Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã giết Mary.
We just ran out of salt and pepper.	Chúng ta vừa hết muối và tiêu.
Why didn't you tell me you didn't want my help?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không muốn sự giúp đỡ của tôi?
Tom and I are not allowed to do that.	Tom và tôi không được phép làm điều đó.
Tom reluctantly agrees.	Tom miễn cưỡng đồng ý.
Tom says he's not willing to do that.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng làm điều đó.
Would you like me to ask Tom to buy that for you?	Bạn có muốn tôi nhờ Tom mua cái đó cho bạn không?
I came here to see if I could be of any help, but I can't seem to do anything.	Tôi đến đây để xem liệu tôi có thể giúp được gì không, nhưng dường như tôi không thể làm gì cả.
There was a man I didn't know in front of the house.	Có một người đàn ông mà tôi không biết ở trước nhà.
Why weren't you at home yesterday?	Tại sao bạn không ở nhà ngày hôm qua?
Tom sleeps with the door locked.	Tom ngủ với cửa bị khóa.
See you soon, Tom.	Hẹn gặp lại anh, Tom.
The expedition's supplies were quickly supplied.	Nguồn cung cấp của đoàn thám hiểm nhanh chóng được cung cấp.
You are a snob.	Bạn là một kẻ hợm hĩnh.
When was the last time you showered?	Lần cuối cùng bạn tắm là khi nào?
Tom did not give up hope immediately.	Tom không từ bỏ hy vọng ngay lập tức.
That is not a coincidence.	Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tom is a cautious man, isn't he?	Tom là một người thận trọng, phải không?
You don't seem as motivated as Tom.	Bạn dường như không có động lực như Tom.
Tom is much lazier than you.	Tom lười hơn bạn rất nhiều.
I don't think Tom is weird.	Tôi không nghĩ Tom là người kỳ lạ.
The postman doesn't come on Sunday.	Người đưa thư không đến vào Chủ nhật.
I won't see Tom again.	Tôi sẽ không gặp lại Tom nữa.
Tom said that he always felt nervous when Mary was in the room.	Tom nói rằng anh ấy luôn cảm thấy căng thẳng khi Mary ở trong phòng.
Tom is never violent.	Tom không bao giờ bạo lực.
I appreciate everything you have done for me.	Tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
No one really knows what's going on.	Không ai thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
They are still available.	Chúng vẫn có sẵn.
Tom is back from the supermarket.	Tom đã trở lại từ siêu thị.
Tom lived to be ninety-seven years old.	Tom sống đến chín mươi bảy tuổi.
We hope that you do not do so again.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn không làm như vậy nữa.
Tom will be out for the rest of the day.	Tom sẽ ra ngoài trong phần còn lại của ngày.
Tom is tolerant, isn't he?	Tom là người khoan dung, phải không?
Tom will do it.	Tom sẽ làm được.
Should we tell Tom he doesn't have to?	Chúng ta có nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó không?
Tom says that he prefers Boston to Chicago.	Tom nói rằng anh ấy thích Boston hơn Chicago.
Making model spaceships is fun.	Làm mô hình tàu vũ trụ thật thú vị.
Let me stop you right there. 	Hãy để tôi dừng bạn ngay tại đó.
We don't want to hear about that.	Chúng tôi không muốn nghe về điều đó.
Tom didn't get in Mary's car.	Tom đã không lên xe của Mary.
I don't have as much money as Tom.	Tôi không có nhiều tiền như Tom.
Tom is the one who gave this to us.	Tom là người đã đưa cái này cho chúng tôi.
When the phone rang, Tom knew who was calling.	Khi điện thoại reo, Tom đã biết ai đang gọi.
Tom said that Mary knew she might not have to do it until next Monday.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
Maybe you can convince Tom not to leave.	Có lẽ bạn có thể thuyết phục Tom không rời đi.
I may need to go to Australia next October.	Tôi có thể cần phải đi Úc vào tháng 10 tới.
I fear that I will never see Tom again.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
That's not Tom's bike.	Đó không phải là xe đạp của Tom.
Tom says he'll do it, so you don't have to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó, vì vậy bạn không cần phải làm thế.
I was out.	Tôi đã bị loại.
Tom is drinking.	Tom đang uống rượu.
Tom and Mary get back together after a long separation.	Tom và Mary quay lại với nhau sau thời gian xa cách.
Tom thinks he can do whatever he wants.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom and Mary live in a two-bedroom apartment.	Tom và Mary sống trong một căn hộ hai phòng ngủ.
It's time to replace these shutters.	Đã đến lúc thay thế các cửa chớp này.
You never know with Tom.	Bạn không bao giờ biết với Tom.
I waited nervously near the door.	Tôi hồi hộp chờ đợi gần cửa.
Hopefully they don't overdo it.	Hy vọng rằng họ không lạm dụng nó.
I have never met you before.	Tôi chưa bao giờ gặp bạn trước đây.
Whale sharks are not dangerous to humans.	Cá nhám voi không gây nguy hiểm cho con người.
Don't forget anything.	Đừng quên bất cứ điều gì.
Tom was in a hurry so he left his second cup of coffee unfinished.	Tom đang rất vội nên anh ấy đã để tách cà phê thứ hai của mình chưa uống hết.
Tom says he has no vices.	Tom nói rằng anh ấy không có tệ nạn.
Tom was not aware of the gravity of the situation.	Tom không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống.
That would look good on my resume.	Điều đó sẽ có vẻ tốt trong sơ yếu lý lịch của tôi.
All this noise about what?	Tất cả những tiếng ồn này về cái gì?
Half the people in the office took a day off.	Một nửa số người trong văn phòng đã nghỉ một ngày.
Tom didn't know Mary was crying.	Tom không biết Mary đã khóc.
I am tall.	Tôi cao.
You really should be a little more polite.	Bạn thực sự nên lịch sự hơn một chút.
I helped Tom learn French.	Tôi đã giúp Tom học tiếng Pháp.
Tom couldn't stay angry for long.	Tom không thể giận lâu được.
I know that Tom is writing a book.	Tôi biết rằng Tom đang viết sách.
Do you need help, man?	Bạn có cần giúp đỡ không, anh bạn?
Our train left at 8:30.	Chuyến tàu của chúng tôi rời đi lúc 8 giờ 30 phút.
Mary is loyal to her country.	Mary trung thành với đất nước của mình.
It is a temple.	Đó là một ngôi chùa.
It's just a disease.	Đó chỉ là bệnh.
Tom admits he despises Mary.	Tom thừa nhận anh ta khinh thường Mary.
Tom came to Australia to learn guitar with a famous guitarist.	Tom đến Úc để học guitar với một nghệ sĩ guitar nổi tiếng.
I thought you said you wanted Tom to do that to you.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó với bạn.
Tom's birthday is October 20.	Sinh nhật của Tom là ngày 20 tháng 10.
Tom refuses to pay the taxi driver.	Tom từ chối trả tiền cho tài xế taxi.
Tom was caught up in the heat of the moment.	Tom đã bị cuốn vào cái nóng của thời điểm này.
I didn't mean to make you feel bad.	Tôi không cố ý làm cho bạn cảm thấy tồi tệ.
We had to take off our shoes at the entrance.	Chúng tôi phải cởi giày ở lối vào.
Tom convinces Mary to come to Australia with him.	Tom thuyết phục Mary đến Úc với anh ta.
I know that Tom doesn't know why I'm going to do that next weekend.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại định làm điều đó vào cuối tuần tới.
I think Tom is hiding something.	Tôi nghĩ rằng Tom đang che giấu điều gì đó.
I wonder if Tom knows how busy I am.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi bận rộn như thế nào không.
Tom said he thought he wouldn't enjoy camping alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích cắm trại một mình.
What exactly are you asking me to do?	Chính xác thì bạn đang yêu cầu tôi làm gì?
Tom didn't know where Mary was going, but he knew where she was going.	Tom không biết Mary sẽ đi đâu, nhưng anh biết rõ cô ấy sẽ đi đâu.
Tom has decided that he will not work today.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm việc hôm nay.
No one expected Tom to win.	Không ai mong đợi Tom chiến thắng.
You never talked much about Tom.	Bạn chưa bao giờ nói nhiều về Tom.
Tom claims he didn't know it was going to happen.	Tom tuyên bố anh ấy không biết điều đó sẽ xảy ra.
Tom tells Mary to go to her room.	Tom bảo Mary về phòng của cô ấy.
Tom has more free time than Mary.	Tom có ​​nhiều thời gian rảnh hơn Mary.
Tom says this will be the last time he does this.	Tom nói đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy làm điều này.
You have to think of this.	Bạn phải nghĩ ra điều này.
We talked to Tom.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom.
Tom's number is incorrect.	Số của Tom không chính xác.
Tom says he hopes that you won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
I feel so sorry for Tom.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho Tom.
My father gives me a stipend of 10 dollars a week.	Cha tôi cho tôi một khoản trợ cấp 10 đô la một tuần.
Tom said Mary should not eat any food in the refrigerator.	Tom nói Mary không nên ăn bất kỳ thức ăn nào trong tủ lạnh.
I know that Tom is very creative.	Tôi biết rằng Tom rất sáng tạo.
I didn't understand what Tom said at all.	Tôi không hiểu Tom nói gì cả.
I think we should do what Tom tells us to do.	Tôi nghĩ chúng ta nên làm những gì Tom bảo chúng ta làm.
In the past, there used to be gardens in our village.	Trong quá khứ, đã từng có những khu vườn trong làng của chúng tôi.
I know what Tom wants to do.	Tôi biết Tom muốn làm gì.
Tom is proud of his son, isn't he?	Tom tự hào về con trai của mình, phải không?
Tom is not in a good mood today.	Tom hôm nay không có tâm trạng tốt.
I'm a little worried for you.	Tôi hơi lo lắng cho bạn.
I know that Tom is acting a little weird.	Tôi biết rằng Tom đang hành động hơi kỳ lạ.
I was determined to propose to her.	Tôi đã quyết tâm cầu hôn cô ấy.
I think you will like this.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích điều này.
Tom will have to go there on Monday.	Tom sẽ phải đến đó vào thứ Hai.
Tom is very sophisticated, isn't he?	Tom rất tinh vi, phải không?
Music preferences vary from person to person.	Sở thích âm nhạc khác nhau ở mỗi người.
I eat vegetables and fruits every morning.	Tôi ăn rau và trái cây mỗi sáng.
I think I heard some voices in the next room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy một số giọng nói trong phòng bên cạnh.
I will take the job, as long as you help me.	Tôi sẽ nhận công việc, miễn là bạn giúp tôi.
Tom said Mary thought John might not be forced to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Do you want to know how I did it?	Bạn có muốn biết tôi đã làm điều đó như thế nào không?
Maybe you're seeing what you want to see.	Có thể bạn đang thấy những gì bạn muốn xem.
Tom continued to call Mary.	Tom tiếp tục gọi cho Mary.
Now we know that's not true.	Bây giờ chúng ta biết rằng điều đó không đúng.
Tom believes that Mary should do it.	Tom tin rằng Mary nên làm điều đó.
Tom and Mary are friends of my family.	Tom và Mary là bạn của gia đình tôi.
Tom didn't realize Mary didn't want to do it.	Tom không nhận ra Mary không muốn làm điều đó.
Tom seems very pleased.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng.
Tom baked us an apple pie.	Tom nướng cho chúng tôi một chiếc bánh táo.
I was stupid to trust Tom.	Tôi thật ngốc khi tin tưởng Tom.
Who is the strongest kid?	Ai là đứa trẻ mạnh nhất?
I'm planning a surprise birthday party for Tom.	Tôi đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Tom.
Tom didn't even do it.	Tom thậm chí đã không làm điều đó.
Who will speak at the meeting tonight?	Ai sẽ phát biểu trong cuộc họp tối nay?
The job of a teacher is not easy.	Công việc của một giáo viên không hề dễ dàng.
Tom slept for twelve hours straight.	Tom đã ngủ mười hai giờ liền.
Do you think Tom will be ready to go?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng đi?
He ran away from home three times before he was ten.	Anh ta đã bỏ nhà đi ba lần trước khi lên mười.
You should tell Tom that you're not going to swim.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định bơi.
We need accommodation for six people.	Chúng tôi cần chỗ ở cho sáu người.
Tom says he doesn't want to retire.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giải nghệ.
I think you spent too much time in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn đã dành quá nhiều thời gian ở Úc.
That is not an error.	Đó không phải là một lỗi.
I don't think Tom has to go there alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải đến đó một mình.
Both Tom's older sister and my older sister are married.	Cả chị gái của Tom và chị gái tôi đều đã lập gia đình.
Tom is a lazy person.	Tom là một người lười biếng.
She is embarrassed when her children behave badly in public.	Cô rất xấu hổ khi con mình cư xử không tốt ở nơi công cộng.
It is a beautiful seaside town.	Đó là một thị trấn ven biển tuyệt đẹp.
Will you have a Christmas party at your house?	Bạn sẽ có một bữa tiệc Giáng sinh tại nhà của bạn?
I have something interesting to tell you that may surprise you.	Tôi có điều thú vị muốn nói với bạn mà bạn có thể thấy ngạc nhiên.
I don't think Tom would do the same today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy ngày hôm nay.
I'm sure Tom will cry.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ khóc.
We hardly know each other.	Chúng tôi hầu như không biết nhau.
Tom owns a small store in Boston.	Tom sở hữu một cửa hàng nhỏ ở Boston.
I was a warden for ten years.	Tôi là quản giáo trong mười năm.
May I add a little more milk to my tea, please?	Tôi có thể vui lòng thêm một chút sữa cho trà của tôi được không?
I don't need a lecture.	Tôi không cần một bài giảng.
Tom does it because he likes to do it.	Tom làm điều đó bởi vì anh ấy thích làm điều đó.
Why don't you consult an attorney?	Tại sao bạn không tham khảo ý kiến ​​một luật sư?
Would someone mind telling me what's going on?	Ai đó có phiền cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tom speaks a little French.	Tom nói một chút tiếng Pháp.
The cathedral burned down.	Thánh đường bị thiêu rụi.
I don't think Tom will be cold.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lạnh lùng.
I can't cook at all.	Tôi không thể nấu ăn gì cả.
Tom didn't get much done on Monday night.	Tom đã không làm được nhiều việc vào tối thứ Hai.
I'm not surprised Tom didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm vậy.
I am aware of the risks.	Tôi nhận thức được những rủi ro.
I suspect that Tom is on vacation.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang đi nghỉ.
I think you're going to Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến Boston.
Does Tom think that's all he has to do?	Tom có ​​nghĩ rằng đó là tất cả những gì anh ấy phải làm?
I am inclined to agree.	Tôi có khuynh hướng đồng ý.
Tom dreams of setting the world on fire.	Tom mơ ước được đốt cháy thế giới.
Tom acts like he doesn't care.	Tom hành động như thể anh ấy không quan tâm.
I wonder if Tom knows how much this means to me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết điều này có ý nghĩa như thế nào với tôi không.
I think Tom can finish that by 2:30.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom will give up, won't he?	Tom sẽ bỏ cuộc, phải không?
This is a fascinating biography.	Đây là một tiểu sử hấp dẫn.
You seem to know a lot about Tom.	Bạn dường như biết rất nhiều về Tom.
Do you really think doing that would be beneficial?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ có lợi không?
My mistake was trusting Tom.	Sai lầm của tôi là tin Tom.
Tom is a professional surfer.	Tom là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp.
Tom is in the kitchen, helping Mary.	Tom đang ở trong bếp, giúp Mary.
That is a matter of prime importance.	Đó là một vấn đề quan trọng hàng đầu.
Fortunately, Tom said nothing.	May mắn thay, Tom không nói gì cả.
Tom has to do this.	Tom phải làm điều này.
Opportunities like this only come once in the blue moon.	Cơ hội như thế này chỉ đến một lần trong ánh trăng xanh.
Tom tells Mary that he will look into the matter.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ xem xét vấn đề.
Tom did an incredible job.	Tom đã làm một công việc đáng kinh ngạc.
I don't lock the door.	Tôi không khóa cửa.
Tom tells Mary that he won't be at her party.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không có mặt tại bữa tiệc của cô ấy.
We don't use our coal cellar anymore.	Chúng tôi không sử dụng hầm than của chúng tôi nữa.
Why don't we go swimming tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi bơi vào ngày mai?
You never appreciate the things I do for you.	Bạn không bao giờ đánh giá cao những điều tôi làm cho bạn.
That probably doesn't happen often.	Điều đó có lẽ không thường xuyên xảy ra.
Did Tom and Mary come to the party?	Tom và Mary có đến bữa tiệc không?
We never really wanted to go with Tom.	Chúng tôi chưa bao giờ thực sự muốn đi cùng Tom.
Tom bothered us with questions.	Tom làm phiền chúng tôi với những câu hỏi.
How will they get better off if taxes go up?	Làm thế nào họ sẽ khá giả hơn nếu thuế tăng lên?
I know that Tom is so much better now.	Tôi biết rằng bây giờ Tom đã tốt hơn rất nhiều.
Tom and I couldn't agree on what to do.	Tom và tôi không thể thống nhất với nhau về việc phải làm.
Tom came home drunk.	Tom về nhà trong tình trạng say xỉn.
I don't think Tom really has to do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó một lần nữa.
I'm sick of hearing the same things all the time.	Tôi phát ngán vì luôn nghe những điều giống nhau.
Do you think you can take a look?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể xem qua?
I'm still waiting to be told what happened.	Tôi vẫn đang chờ đợi để được cho biết những gì đã xảy ra.
I just don't want you to do anything crazy.	Tôi chỉ không muốn bạn làm bất cứ điều gì điên rồ.
He's one of the best singers of the day.	Anh ấy là một trong những ca sĩ hay nhất trong ngày.
You don't have to sing.	Bạn không cần phải hát.
I think it would be great to have Tom back on the team.	Tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có Tom trở lại đội.
Tom and I passed the time playing cards.	Tom và tôi đã giết thời gian khi chơi bài.
I want to hear what you have to say.	Tôi muốn nghe những gì bạn phải nói.
I just thought you might want to get this back.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn lấy lại cái này.
I wonder if Tom told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy hay không.
I think Tom is hiding from Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang trốn tránh Mary.
Do you think Tom will like this shirt?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích chiếc áo này không?
I know that Tom is a pretty good French teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên tiếng Pháp khá giỏi.
I thought I had lost Mary forever.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã mất Mary mãi mãi.
Tom tries to fasten his seat belt.	Tom cố thắt dây an toàn.
Tom is eager to help Mary.	Tom rất mong muốn được giúp đỡ Mary.
Tom probably knows how to do it.	Tom có ​​thể biết cách làm điều đó.
We are forged.	Chúng tôi bị rèn.
Tom just wanted to see what it was like.	Tom chỉ muốn xem nó như thế nào.
I often watch documentaries.	Tôi thường xem phim tài liệu.
This is not what I want to hear.	Đây không phải là điều tôi muốn nghe.
Fiction books are bound to cling to possibilities. 	Sách hư cấu bắt buộc phải bám vào các khả năng.
The truth is not so.	Sự thật không phải vậy.
I didn't expect Tom to be so handsome.	Tôi không ngờ Tom lại đẹp trai như vậy.
I have read that book many times.	Tôi đã đọc cuốn sách đó nhiều lần.
I know I was acting weird.	Tôi biết tôi đã hành động kỳ lạ.
Tom told us to do it.	Tom đã bảo chúng tôi làm điều đó.
Tom was locked up.	Tom đã bị nhốt.
Tom was scared to go into the cave.	Tom sợ hãi đi vào hang động.
Tom wants to learn how to do it.	Tom muốn học cách làm điều đó.
Do you think Tom really wants to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó?
I don't deal with people like you.	Tôi không giao dịch với những người như bạn.
I suspect that Tom and Mary are alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary chỉ có một mình.
Atlantic City is famous for its boardwalk.	Thành phố Atlantic nổi tiếng với lối đi lát ván.
You don't have to do it, but you should.	Bạn không cần phải làm điều đó, nhưng bạn nên làm.
Tom will be very upset when he finds out.	Tom sẽ rất khó chịu khi phát hiện ra.
You say Tom loves his son.	Bạn nói Tom yêu con trai mình.
Tom drives very badly.	Tom lái xe rất tệ.
I don't think you will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ được phép làm điều đó.
Both Tom and Mary wore pajamas.	Cả Tom và Mary đều mặc đồ ngủ.
Tom and Mary are coming home soon.	Tom và Mary sắp về đến nhà.
I haven't told Tom anything yet.	Tôi chưa nói với Tom điều gì.
Tom had a lot of offenses when he was a teenager.	Tom đã có rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật khi anh ấy còn là một thiếu niên.
Introduce me to Tom.	Giới thiệu tôi với Tom.
I'm too busy to help you right now.	Tôi quá bận để giúp bạn ngay bây giờ.
Tom never let me drive.	Tom chưa bao giờ để tôi lái xe.
Tom has improved.	Tom đã cải thiện.
Tom can be biased.	Tom có ​​thể bị thành kiến.
Tom will probably not be honest.	Tom có ​​thể sẽ không trung thực.
Tom plans to visit Australia last month.	Tom dự định đến thăm Úc vào tháng trước.
I'm almost ready to give up.	Tôi gần như đã sẵn sàng từ bỏ.
Louis Armstrong is an American musician.	Louis Armstrong là một nhạc sĩ người Mỹ.
Tom tied the balloon to Mary's wrist.	Tom buộc quả bóng bay vào cổ tay Mary.
Tom doesn't seem to be alone.	Tom dường như không cô đơn.
Tom clearly needs some help.	Tom rõ ràng cần một số trợ giúp.
Not doing one's job properly can be worse than not doing it at all.	Không làm công việc của một người đúng cách có thể còn tồi tệ hơn là hoàn toàn không làm.
I don't think it would be wise to do that.	Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó.
I don't think I'll kiss Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ hôn Tom.
I can't but feel sorry for Tom.	Tôi không thể nhưng cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom wasn't the one to tell Mary she did it.	Tom không phải là người nói với Mary rằng cô ấy đã làm điều đó.
We have nothing to prove.	Chúng tôi không có gì để chứng minh.
Tom said he wanted to talk.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện.
Tom borrowed money from Mary's father.	Tom đã vay tiền từ cha của Mary.
Tom objected to this.	Tom phản đối điều này.
Tom decided to try doing it on his own.	Tom quyết định thử làm điều đó một mình.
I have always felt emotionally abused.	Tôi luôn cảm thấy bị lạm dụng tình cảm.
I gave Mary a diamond ring.	Tôi đã tặng Mary một chiếc nhẫn kim cương.
Tom is a part owner of Chuck's Bar and Grill.	Tom là chủ sở hữu một phần của Chuck's Bar and Grill.
Tom didn't get very far.	Tom đã không đi được xa lắm.
That incident happened when Tom was thirteen years old.	Sự việc đó xảy ra khi Tom mười ba tuổi.
We did nothing wrong.	Chúng tôi không làm gì sai cả.
I just want to hear you sing one more time.	Tôi chỉ muốn nghe bạn hát thêm một lần nữa.
Tom took a few quick pictures.	Tom đã chụp nhanh một vài bức ảnh.
I think you've seen this movie.	Tôi nghĩ rằng bạn đã xem bộ phim này.
Tom asked us for some money.	Tom đã yêu cầu chúng tôi một số tiền.
Tom could see that Mary was in great pain.	Tom có ​​thể thấy rằng Mary đang rất đau đớn.
Tom thinks Mary will eat more.	Tom nghĩ Mary sẽ ăn nhiều hơn.
You were very brave to vote against the plan.	Bạn rất dũng cảm khi bỏ phiếu chống lại kế hoạch.
I didn't know that Tom was so confused.	Tôi không biết rằng Tom đã rất bối rối.
There was another rumor in the air that the company was about to go bankrupt.	Có một tin đồn khác trong không khí rằng công ty sắp phá sản.
I don't think Tom will get bored.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
I'm trying to find a way to make money.	Tôi đang cố gắng tìm cách kiếm tiền.
Tom and Mary are still in Australia.	Tom và Mary vẫn ở Úc.
Tom won't tell Mary what his last name is.	Tom sẽ không nói cho Mary biết họ của anh ấy là gì.
Tom doesn't seem scared.	Tom dường như không sợ hãi.
How can Tom do that?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều đó?
I think you should let Tom and I go to Boston alone.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom và tôi đến Boston một mình.
We are at an impasse.	Chúng tôi đang bế tắc.
Don't be a lunatic.	Đừng là một kẻ mất trí.
Anything you say to him makes him feel better.	Bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy đều khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn.
I didn't know that Tom would do it so soon.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó sớm như vậy.
My parents didn't allow me to do that when I was young.	Cha mẹ tôi không cho phép tôi làm điều đó khi tôi còn nhỏ.
I think you said you only do it about three times.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
Tom knows what Mary's secret is.	Tom biết bí mật của Mary là gì.
I told Tom that I met Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã gặp Mary.
Tom and Mary went on a picnic with John and Alice.	Tom và Mary đã đi dã ngoại với John và Alice.
I thought that if I broke up with you, I would never have to see you again.	Anh đã nghĩ nếu chia tay em, anh sẽ không bao giờ phải gặp lại em nữa.
Will you still live in Boston next year?	Bạn sẽ vẫn sống ở Boston vào năm tới chứ?
Tom is a very tall boy.	Tom là một cậu bé rất cao.
Have you ever heard of a man named Tom Jackson?	Bạn đã bao giờ nghe nói về một người đàn ông tên là Tom Jackson?
I'll call you as soon as Tom gets here.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi Tom đến đây.
Tom told me that he thinks Mary is bilingual.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người song ngữ.
Tom worries about his future.	Tom lo lắng về tương lai của mình.
Tom won't have to do it on Monday.	Tom sẽ không phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom hands Mary a box of tissues.	Tom đưa cho Mary một hộp khăn giấy.
I don't know if it's good or not.	Tôi không biết liệu nó có tốt hay không.
You are not Tom.	Bạn không phải Tom.
That's not what Tom really needs to do.	Đó không phải là những gì Tom thực sự cần làm.
I told you Tom would do it.	Tôi đã nói với bạn Tom sẽ làm điều đó.
Tom told me he was sure.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chắc chắn.
Tom fastened his seat belt.	Tom thắt dây an toàn.
How do you know that Tom won't do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó?
Tom didn't want to let Mary into his room.	Tom không muốn để Mary vào phòng của mình.
Tom threw Mary to the floor.	Tom hất Mary xuống sàn.
Tom said he doesn't think he's good enough for Mary.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng mình đủ tốt với Mary.
Tom is not on the same team as me.	Tom không cùng đội với tôi.
Last I heard, Tom and Mary still hadn't decided where to go on their honeymoon.	Lần cuối cùng tôi được nghe, Tom và Mary vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu trong tuần trăng mật.
Do you think you can help me paint the fence tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi sơn hàng rào vào ngày mai?
Tom left the children at home alone.	Tom để các con ở nhà một mình.
Tom makes me do things I don't want to.	Tom bắt tôi làm những điều tôi không muốn.
If he makes that face it's because he's nervous.	Nếu anh ấy làm mặt đó là vì anh ấy đang lo lắng.
Tom told me I needed to do it.	Tom đã nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
It was not easy for Tom to learn to walk.	Thật không dễ dàng để Tom học cách đi lại.
I suppose I can help Tom.	Tôi cho rằng tôi có thể giúp Tom.
Tom said Mary thought he might want to do it tonight.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó vào tối nay.
Tom tries to figure out where he should leave Mary's suitcase.	Tom cố gắng tìm ra nơi anh ta nên để vali của Mary.
Tom dropped out of French.	Tom bỏ học tiếng Pháp.
Tom tells everyone to be quiet.	Tom bảo mọi người hãy im lặng.
He is a baseball player.	Anh ấy là một cầu thủ bóng chày.
You can tell a lot about a person by the state of their garden.	Bạn có thể nói rất nhiều về một người theo trạng thái của khu vườn của họ.
I forgot to do one thing that needed to be done.	Tôi đã quên làm một việc cần phải làm.
Tom quietly closed the door behind him.	Tom lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.
You should be prepared for emergencies.	Bạn nên chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp.
Tom borrowed a dictionary from the library.	Tom đã mượn một cuốn từ điển từ thư viện.
Tom goes to school by bike.	Tom đi học bằng xe đạp.
I was bitterly disappointed.	Tôi đã thất vọng một cách cay đắng.
I didn't hear anyone cry.	Tôi không nghe thấy ai khóc.
Neither Tom nor Mary have lost much weight recently.	Cả Tom và Mary đều không giảm cân nhiều trong thời gian gần đây.
You can't make me sing.	Bạn không thể bắt tôi hát.
Tom spent a few years in Boston.	Tom đã dành một vài năm ở Boston.
Do you like going to restaurants?	Bạn có thích đi nhà hàng không?
Tom told me that Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng Mary bị ốm.
I know that Tom wants to do it here.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó ở đây.
Were you really sick when you were a kid?	Bạn đã bao giờ thực sự bị ốm khi bạn còn là một đứa trẻ?
I wonder what your friend Tom is doing now.	Tôi tự hỏi bạn Tom của bạn đang làm gì bây giờ.
Make it quick, will you? 	Làm cho nó nhanh chóng, bạn sẽ?
I didn't have all day.	Tôi đã không có cả ngày.
You used to be able to see the church from here.	Bạn đã từng có thể nhìn thấy nhà thờ từ đây.
I don't think Tom would care that much.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến vậy.
I drank about three liters of water today.	Hôm nay tôi đã uống khoảng ba lít nước.
Why should I care where Tom is going?	Tại sao tôi phải quan tâm Tom sẽ đi đâu?
Tom has no food left.	Tom không còn thức ăn.
It's not easy to just sit here and do nothing.	Thật không dễ dàng nếu chỉ ngồi đây và không làm gì cả.
I thought you said Tom wouldn't go.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ không đi.
Tom is similar to your brother.	Tom tương tự như anh trai của bạn.
You don't know how bad it is.	Bạn không biết nó tồi tệ như thế nào.
Do both Tom and Mary speak French?	Cả Tom và Mary đều nói được tiếng Pháp?
I cannot accept this gift.	Tôi không thể nhận món quà này.
It does not mean anything.	Nó không có nghĩa gì cả.
Tom bought a lot of souvenirs.	Tom đã mua rất nhiều đồ lưu niệm.
Tom doesn't swim.	Tom không bơi.
Tom fixed the car.	Tom đã sửa xe.
Tom didn't know if he should take the job or not.	Tom không biết liệu mình có nên nhận công việc này hay không.
Tom never called me again.	Tom không bao giờ gọi cho tôi nữa.
I don't remember what Tom said.	Tôi không nhớ Tom đã nói gì.
Tom built a chicken coop in his backyard.	Tom đã xây một chuồng gà ở sân sau của mình.
I know that Tom is a bit under the weather.	Tôi biết rằng Tom là một chút dưới thời tiết.
Tom drinks coconut milk.	Tom uống nước cốt dừa.
I think Tom will be fired soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sớm bị sa thải.
Tom couldn't come.	Tom không đến được.
I wonder why Tom wasn't at Mary's party.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
Tom told Mary to do it, didn't he?	Tom đã bảo Mary làm điều đó, phải không?
We have been surpassed.	Chúng tôi đã bị vượt mặt.
The problem is not ours.	Vấn đề không phải của chúng ta.
What is your favorite thing to do?	Điều bạn thích làm nhất là gì?
Tom still hasn't paid the rent this month.	Tom vẫn chưa trả tiền thuê nhà tháng này.
Don't throw it away. 	Đừng vứt nó đi.
We can recycle it.	Chúng tôi có thể tái chế nó.
What is your flight name and number?	Tên và số chuyến bay của bạn là gì?
A large amount of money has been spent on the new bridge.	Một số tiền lớn đã được chi cho cây cầu mới.
No one wants to talk about Tom.	Không ai muốn nói về Tom.
I know Tom is a pretty good drummer.	Tôi biết Tom là một tay trống khá giỏi.
Tom was not the one to suggest we raise the price.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi tăng giá.
What makes you think Tom would do something like that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ làm điều gì đó như vậy?
Everyone is tired.	Mọi người đều mệt mỏi.
Tom resigned on Monday.	Tom đã từ chức vào thứ Hai.
When did Tom meet you?	Tom đã gặp bạn khi nào?
I am not prepared to lie for you.	Tôi không chuẩn bị để nói dối vì bạn.
Tom abandoned his gas-free car and started walking.	Tom từ bỏ chiếc xe đã hết xăng của mình và bắt đầu đi bộ.
I don't want to be near Tom.	Tôi không muốn ở gần Tom.
The flight attendant shook Tom awake and told him the plane had landed.	Tiếp viên hàng không lay Tom tỉnh lại và nói với anh rằng máy bay đã hạ cánh.
I don't think I really have to do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó bây giờ.
What are you watching?	Bạn đang xem gì vậy?
I found out who Tom's father is.	Tôi đã tìm ra cha của Tom là ai.
Are you positive Tom will do it?	Bạn có tích cực Tom sẽ làm điều đó?
I can't blame Tom.	Tôi không thể trách Tom.
What Tom said proved the truth.	Những gì Tom nói đã chứng minh sự thật.
I want to become better at managing my time.	Tôi muốn trở nên tốt hơn trong việc quản lý thời gian của mình.
She was advised by him to go abroad when she was still young.	Cô được anh ta khuyên nên ra nước ngoài khi cô vẫn còn trẻ.
Our school was established in 1990.	Trường chúng tôi được thành lập vào năm 1990.
I'm surprised they let Tom in here.	Tôi ngạc nhiên khi họ cho Tom vào đây.
Tom did it a few times.	Tom đã làm điều đó một vài lần.
Tom said he was prepared to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
Tom says you are hungry.	Tom nói rằng bạn đang đói.
You can't wait?	Bạn không thể chờ đợi?
You lied about everything.	Bạn đã nói dối về mọi thứ.
Tom wants to know when we're done.	Tom muốn biết khi nào chúng ta hoàn thành.
The only reason Tom came to Australia was because the rest of his family did.	Lý do duy nhất mà Tom đến Úc vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
Tom did not participate in the discussion.	Tom đã không tham gia vào cuộc thảo luận.
Tom ran home.	Tom chạy về nhà.
Tom likes blondes.	Tom thích những cô gái tóc vàng.
Follow me. 	Theo tôi.
I will show you the way.	Tôi sẽ chỉ đường cho bạn.
I don't think Tom would enjoy living here very much.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích sống ở đây cho lắm.
I will do this alone.	Tôi sẽ làm điều này một mình.
You have to pay attention to what your teacher says.	Bạn phải chú ý đến những gì giáo viên của bạn nói.
I don't think Tom will be present.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt.
I don't think Tom knows there's still work to be done.	Tôi không nghĩ Tom biết vẫn còn việc phải làm.
Tom doesn't seem serious.	Tom có ​​vẻ không nghiêm túc.
Tom thinks you should do it.	Tom nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
"You have a minute?" 	"Bạn có một phút?"
"Yes, why?"	"Có, tại sao?"
I'm not as sure as you seem.	Tôi không chắc như bạn có vẻ như vậy.
I need to declare my home.	Tôi cần kê khai nhà của mình.
Tom is a neat person.	Tom là người gọn gàng.
I know Tom was stunned.	Tôi biết Tom đã rất choáng váng.
No one wants to hug Tom.	Không ai muốn ôm Tom.
Tom likes red wine and Mary likes white.	Tom thích rượu vang đỏ và Mary thích màu trắng.
Why don't you and Tom sing together?	Tại sao bạn và Tom không hát cùng nhau?
Looks like Tom might agree to do that.	Có vẻ như Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
Tom keeps his illness a secret.	Tom giữ bí mật về căn bệnh của mình.
I know Tom will be able to help Mary do it tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ có thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
He had an accident and broke his leg.	Anh ấy bị tai nạn và gãy chân.
Tom opened the medicine cabinet and took out toothpaste and toothbrush.	Tom mở tủ thuốc lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng ra.
I know that Tom knows who will do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho Mary.
It is not safe for you to walk home alone.	Sẽ không an toàn cho bạn khi đi bộ về nhà một mình.
Tom was miserable.	Tom thật khổ sở.
Tom did his best.	Tom đã làm hết sức mình.
I've always wanted to make a difference.	Tôi luôn muốn tạo ra sự khác biệt.
Tom is not in a good mood.	Tom không có tâm trạng tốt.
I don't think Tom has met Mary.	Tôi không nghĩ Tom đã gặp Mary.
Tom wished he knew who to give the envelope to.	Tom ước gì mình biết đưa phong bì cho ai.
I know that Tom is a better tennis player than you.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi quần vợt giỏi hơn bạn.
I went out last night with Tom.	Tôi đã đi chơi đêm qua với Tom.
I don't want to do it like that.	Tôi không muốn làm điều đó như vậy.
I don't want to stay at home all day.	Tôi không muốn ở nhà cả ngày.
I don't trust politicians.	Tôi không tin các chính trị gia.
Tom went to the front door.	Tom đi về phía cửa trước.
I know Tom doesn't do that much.	Tôi biết Tom không làm nhiều như vậy.
I am fortunate to be compared with Tom.	Tôi may mắn được so sánh với Tom.
Tom throws the ball six innings.	Tom ném bóng sáu hiệp.
I don't buy lottery tickets.	Tôi không mua vé số.
Tom is not as conscientious as I am.	Tom không tận tâm như tôi.
Nail the notice on that trunk.	Đóng đinh thông báo trên thân cây đó.
I'm almost done here.	Tôi sắp hoàn thành ở đây.
I asked Tom if he wanted to drive.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn lái xe không.
I assume you know who Tom is.	Tôi cho rằng bạn biết Tom là ai.
Eventually, their friendship ended and their close relationship vanished.	Cuối cùng, tình bạn của họ kết thúc và mối quan hệ thân thiết của họ biến mất.
Tom never does it alone.	Tom không bao giờ làm điều đó một mình.
Tom will be thirty next October.	Tom sẽ là ba mươi vào tháng 10 tới.
Tom thought it was great.	Tom nghĩ nó thật tuyệt.
We can tell you're not a bad guy, Tom.	Chúng tôi có thể nói rằng bạn không phải là một kẻ xấu, Tom.
Tom shouldn't go out after dark alone.	Tom không nên ra ngoài sau khi trời tối một mình.
Tom should have been a little more patient.	Tom lẽ ra phải kiên nhẫn hơn một chút.
Tom does things his own way.	Tom làm mọi thứ theo cách của riêng mình.
Tom knew why Mary had to.	Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Indonesia has frequent earthquakes.	Indonesia thường xuyên xảy ra động đất.
Tom is not a probationary lawyer.	Tom không phải là luật sư thử việc.
They can't uncover any secrets.	Họ không thể khám phá ra bất kỳ bí mật nào.
Tom knows the capitals of each state in the United States.	Tom biết thủ đô của từng tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Do you think Tom will win?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thắng không?
I don't buy those arguments.	Tôi không mua những lập luận đó.
I promised Tom he wouldn't tell anyone what happened.	Tôi đã hứa với Tom rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Can you contact Tom?	Bạn có thể liên lạc với Tom không?
That's not what I need to do.	Đó không phải là điều tôi cần làm.
Tom said that he thought it would be difficult for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ khó làm điều đó.
What will you do with this car?	Bạn sẽ làm gì với chiếc xe này?
I started reading the book that Tom lent me.	Tôi bắt đầu đọc cuốn sách mà Tom cho tôi mượn.
Tom is wearing a very strange looking hat.	Tom đang đội một chiếc mũ trông rất lạ.
Tom forced me to go there.	Tom buộc tôi phải đến đó.
Tom said that it was Mary who did it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã làm điều đó.
Tom has a long drive home.	Tom có ​​một chuyến lái xe dài về nhà.
I think Tom is carefree.	Tôi nghĩ rằng Tom là người vô tư.
Tom smiled as he took his seat.	Tom mỉm cười khi ngồi vào chỗ của mình.
I always see him when he comes to Madrid.	Tôi luôn nhìn thấy anh ấy khi anh ấy đến Madrid.
Tom might be afraid to do it.	Tom có ​​thể sợ làm điều đó.
Tom will be ready.	Tom sẽ sẵn sàng.
Since I live in Tokyo, I know that city quite well.	Kể từ khi tôi sống ở Tokyo, tôi biết khá rõ về thành phố đó.
Mary oiled her bicycle.	Mary tra dầu cho xe đạp của cô ấy.
Don't you think we should raise the price?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi nên tăng giá?
Tom's car is twice as old as mine.	Xe của Tom cũ gấp đôi xe của tôi.
How did Noah keep the animals from eating each other?	Nô-ê đã làm thế nào để các loài vật không ăn thịt lẫn nhau?
Tom thinks that Mary is still living in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn đang sống ở Úc.
The government asked the military to send a disaster relief mission to Okinawa.	Chính phủ yêu cầu quân đội cử một phái đoàn cứu trợ thiên tai tới Okinawa.
A very brief warning or explanation is enough for an intelligent person.	Một lời cảnh báo hoặc giải thích rất ngắn gọn là đủ cho một người thông minh.
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm như vậy.
Do you think Tom can be thirsty?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể khát?
You should tell Tom that you don't have plans to be in Boston next week.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không có kế hoạch ở Boston vào tuần tới.
Why don't you say you are sisters?	Tại sao bạn không nói rằng bạn là chị em?
Tom was not the one who drove.	Tom không phải là người đã lái xe.
Tom will probably starve.	Tom có ​​thể sẽ bị bỏ đói.
Tom was not found guilty.	Tom không bị kết tội.
Tom joins the baseball team.	Tom tham gia đội bóng chày.
Can you play trombone?	Bạn có thể chơi trombone?
Most serial killers have had brutal childhoods, but very few who have experienced brutal childhoods later become serial killers.	Hầu hết những kẻ giết người hàng loạt đều từng trải qua tuổi thơ tàn bạo, nhưng rất ít người từng trải qua tuổi thơ tàn bạo sau này trở thành kẻ giết người hàng loạt.
I don't like quizzes.	Tôi không thích những câu đố trắc nghiệm.
Tom just talked to Mary.	Tom vừa nói chuyện với Mary.
You do that a lot, don't you?	Bạn làm như vậy rất nhiều, phải không?
Tom lives right next to us.	Tom sống ngay bên cạnh chúng ta.
Tom can't afford it.	Tom không thể mua được.
I don't think this is as funny as you think.	Tôi không nghĩ chuyện này buồn cười như bạn nghĩ đâu.
He said that if Smith was elected, he would resign.	Ông nói rằng nếu Smith đắc cử, ông sẽ từ chức.
Tom knew Mary was looking for him, so he hid in the basement.	Tom biết Mary đang tìm anh nên anh đã trốn dưới tầng hầm.
You won't like it.	Bạn sẽ không thích nó.
Just make sure it's not a scam.	Chỉ cần đảm bảo rằng đó không phải là một trò lừa đảo.
Tell me I'm not the only one who sees this coming.	Hãy nói với tôi rằng tôi không phải là người duy nhất nhìn thấy điều này sắp xảy ra.
I don't think I would enjoy living in Boston.	Tôi không nghĩ mình sẽ thích sống ở Boston.
Let us know when you arrive.	Hãy cho chúng tôi biết khi bạn đến nơi.
Keep an eye on Tom.	Hãy để mắt đến Tom.
It won't be easy for my daughter to adjust to her new school.	Con gái tôi sẽ không dễ dàng làm quen với ngôi trường mới.
We didn't think about it until it was too late.	Chúng tôi đã không nghĩ về điều đó cho đến khi quá muộn.
Your pajamas really look good on you.	Bộ đồ ngủ của bạn thực sự trông đẹp trên bạn.
That's how I found it.	Đó là cách tôi tìm thấy nó.
I happened to see Tom in town.	Tôi tình cờ nhìn thấy Tom trong thị trấn.
Tom sits between Mary and her sister.	Tom ngồi giữa Mary và em gái cô ấy.
Tom should be excused from doing that.	Tom nên được miễn làm điều đó.
Tom is frustrated.	Tom nản lòng.
We've finished cleaning up our classroom.	Chúng tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp lớp học của mình.
I can't choose where to go on vacation.	Tôi không thể chọn nơi để đi nghỉ.
Tom says that Mary is married.	Tom nói rằng Mary đã kết hôn.
Tom gets paid well for doing it.	Tom được trả công xứng đáng khi làm điều đó.
Tom forgot to give Mary her gift.	Tom đã quên tặng Mary món quà của cô ấy.
Tom took Mary to his favorite restaurant on their wedding anniversary.	Tom đã đưa Mary đến nhà hàng yêu thích của anh ấy vào ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.
Looks like it's going to rain.	Có vẻ như trời sắp mưa.
I know that Tom is ambidextrous.	Tôi biết rằng Tom thuận cả hai tay.
I think I'll be here for a few more minutes.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây thêm vài phút nữa.
We're still looking for Tom.	Chúng tôi vẫn đang tìm Tom.
Tom got on his motorcycle and started it.	Tom đã lên chiếc xe máy của mình và khởi động nó.
I advised the shy young man to declare his love to the beautiful girl.	Tôi đã khuyên chàng thanh niên nhút nhát nên công khai tình yêu của mình với cô gái xinh đẹp.
I bought Tom a banjo for Christmas.	Tôi đã mua cho Tom một chiếc banjo cho Giáng sinh.
Tom is not a vegetarian, is he?	Tom không phải là một người ăn chay trường, phải không?
I worry about whether or not I will be a good father.	Tôi lo lắng về việc liệu mình có trở thành một người cha tốt hay không.
Tom is very discriminating.	Tom rất phân biệt.
Both Tom and Mary can do it.	Cả Tom và Mary đều có thể làm được điều đó.
Tom gets smarter every day.	Tom thông minh hơn mỗi ngày.
Tom was killed in 2013.	Tom đã bị giết vào năm 2013.
I still want to go to Boston with you.	Tôi vẫn muốn đến Boston với bạn.
Tom is Mary's old flame.	Tom là ngọn lửa cũ của Mary.
You will never win.	Bạn sẽ không bao giờ giành chiến thắng.
Tom can swim better than Mary.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn Mary.
We don't deal with that.	Chúng tôi không đối phó với điều đó.
Tom said that we should sing together.	Tom nói rằng hai chúng ta nên hát cùng nhau.
I hope Tom makes it.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm được.
I'm giving it up.	Tôi đang từ bỏ nó.
I know you will be late.	Tôi biết bạn sẽ đến muộn.
I need some help from you.	Tôi cần một số giúp đỡ từ bạn.
She shortened her speech.	Cô ấy rút ngắn bài phát biểu xuống.
I will mow the lawn tomorrow if it doesn't rain.	Ngày mai tôi sẽ cắt cỏ nếu trời không mưa.
Norway is a leading producer and second largest seafood exporter in the world, after China.	Na Uy là nhà sản xuất hàng đầu và là nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc.
Tom says Mary won't let him do that.	Tom nói Mary sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
The soldiers came to pay attention and salute.	Những người lính đến chú ý và chào.
I think Tom needs help.	Tôi nghĩ rằng Tom cần được giúp đỡ.
I am safe again.	Tôi an toàn trở lại.
Tom opened the office door.	Tom mở cửa văn phòng.
Tom told me Mary knew what to do.	Tom nói với tôi Mary biết phải làm gì.
You are becoming negative again.	Bạn đang trở nên tiêu cực một lần nữa.
We're out of ammo.	Chúng tôi hết đạn.
I asked Tom not to post my photos on his website.	Tôi yêu cầu Tom không đăng ảnh của tôi trên trang web của anh ấy.
Is Tom really serious?	Tom có ​​thực sự nghiêm túc không?
Tom and I are both waiting for Mary.	Tom và tôi đều đang đợi Mary.
I know Tom as a social drinker.	Tôi biết Tom là một người uống rượu xã giao.
Tom pays me very well.	Tom trả tiền cho tôi rất tốt.
Tom has decided that he will not go to Boston next summer.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè tới.
Tom's gun is missing.	Khẩu súng của Tom bị mất tích.
Tom wants to be reincarnated as a woman.	Tom muốn được đầu thai thành phụ nữ.
I know Tom is scared.	Tôi biết Tom sợ.
I will buy a bike next week.	Tôi sẽ mua một chiếc xe đạp vào tuần tới.
I don't want to ask anyone for directions.	Tôi không muốn hỏi đường ai cả.
I thought you said Tom was dead.	Tôi tưởng bạn nói rằng Tom đã chết.
Tom is unreal.	Tom là không thực.
I'm sure Tom made up that story.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã dựng lên câu chuyện đó.
Tom says it doesn't look good.	Tom nói rằng nó trông không đẹp.
I want you to come to Boston immediately.	Tôi muốn bạn đến Boston ngay lập tức.
When he was young, he was a hard worker.	Khi còn trẻ, anh ấy là một người chăm chỉ.
I wish I could play tuba as well as Tom.	Tôi ước mình có thể chơi tuba giỏi như Tom.
I love this striped shirt.	Tôi thích chiếc áo sơ mi sọc này.
I didn't realize how dangerous that was.	Tôi không nhận ra điều đó nguy hiểm như thế nào.
They sell computers at a very reasonable price at that store.	Họ bán máy tính với giá rất hợp lý tại cửa hàng đó.
I love chili.	Tôi yêu ớt.
Tom is not the one to tell me that I should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi nên làm như vậy.
I don't know if that will happen or not.	Tôi không biết liệu điều đó có xảy ra hay không.
Did Tom ever see you win?	Tom đã bao giờ thấy bạn thắng chưa?
You are to blame for the accident.	Bạn đáng trách vì tai nạn.
Can you think of anything I could say to convince Tom to stay?	Bạn có thể nghĩ ra bất cứ điều gì mà tôi có thể nói để thuyết phục Tom ở lại không?
I will retire soon.	Tôi sẽ nghỉ hưu sớm.
Tom couldn't believe his luck.	Tom không thể tin vào vận may của mình.
I'm sure Tom wouldn't agree to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom put the brush back in the drawer.	Tom cất chiếc bàn chải lại vào ngăn kéo.
Tom used to be a hard worker.	Tom từng là một công nhân chăm chỉ.
I will go today.	Tôi sẽ đi hôm nay.
He is actively doing charity work.	Anh ấy đang tích cực làm công việc từ thiện.
We have had a very difficult winter.	Chúng tôi đã có một mùa đông rất khó khăn.
Tom said that he thought he wouldn't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể chiến thắng.
Tom didn't know Mary needed to do it.	Tom không biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom might still be irritated by that.	Tom có ​​thể vẫn còn bị kích thích vì điều đó.
Tom's gate is not open.	Cổng của Tom không mở.
I can't even believe that Tom isn't here.	Tôi thậm chí không thể tin rằng Tom không có ở đây.
These lemon and almond tarts are delicious.	Những chiếc bánh tart chanh và hạnh nhân này rất ngon.
Don't settle for less.	Đừng giải quyết cho ít hơn.
You are not invited to lunch.	Bạn không được mời đi ăn trưa.
That custom originated with the American Indians.	Phong tục đó bắt nguồn từ thổ dân da đỏ châu Mỹ.
Tom is one of Mary's clients.	Tom là một trong những khách hàng của Mary.
Do you think you've ever considered doing that?	Bạn có nghĩ rằng bạn đã bao giờ cân nhắc làm điều đó?
What if he doesn't want to talk to me?	Nếu anh ấy không muốn nói chuyện với tôi thì sao?
I'm meeting Tom for dinner.	Tôi đang gặp Tom để ăn tối.
Tom likes Australia.	Tom thích Úc.
I want Tom to buy that.	Tôi muốn Tom mua cái đó.
Tom says he is not afraid anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sợ nữa.
I've loved doing it since I was a kid.	Tôi đã thích làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I don't think Tom is at home.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở nhà.
No one greeted Tom.	Không ai chào Tom.
Who is your favorite broadcaster?	Phát thanh viên yêu thích của bạn là ai?
I don't like jazz music.	Tôi không thích nhạc jazz.
You underestimate Tom.	Bạn đánh giá thấp Tom.
We have sent you an email with an activation link.	Chúng tôi đã gửi cho bạn một email có liên kết kích hoạt.
Tom is being disrespected.	Tom đang bị thiếu tôn trọng.
Do you think both Tom and Mary have left?	Bạn có nghĩ rằng cả Tom và Mary đều đã rời đi?
Tom milks the cows every morning before going to school.	Tom vắt sữa bò mỗi sáng trước khi đi học.
Tom wasn't at the party, but Mary was.	Tom không có mặt ở bữa tiệc, nhưng Mary thì có.
My university has dormitories.	Trường đại học của tôi có ký túc xá.
Tom brought you flowers.	Tom đã mang hoa cho bạn.
Tom is not rich.	Tom không giàu.
I don't think Tom is weak.	Tôi không nghĩ Tom yếu đuối.
Tom and Mary stared at each other.	Tom và Mary nhìn nhau chằm chằm.
I can tell you what I don't.	Tôi có thể cho bạn biết những gì tôi không làm.
Tom ran out of gas on the way home.	Tom hết xăng trên đường về nhà.
You don't know you shouldn't do it?	Bạn không biết bạn không nên làm điều đó?
Tom doesn't drink much.	Tom không uống nhiều.
Tom told me he wouldn't come to Boston unless I went with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến Boston trừ khi tôi đi cùng anh ấy.
I can't trust Tom anymore.	Tôi không thể tin tưởng Tom nữa.
He didn't win the award, but he came close to it.	Anh ấy không giành được giải thưởng, nhưng anh ấy đã tiến gần đến nó.
It is not an exaggeration to say that he is a genius.	Không quá khi nói rằng anh ấy là một thiên tài.
Tom reconsidered the matter.	Tom đã xem xét lại vấn đề.
No one believed that Tom would actually do it.	Không ai tin rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
You don't have to hide it.	Bạn không cần phải giấu nó.
I think I will stay in Australia for another week.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở lại Úc trong một tuần nữa.
I'm not going to make Tom learn French.	Tôi sẽ không bắt Tom học tiếng Pháp.
He kissed me passionately.	Anh hôn tôi say đắm.
Tom said I could go with him.	Tom nói rằng tôi có thể đi cùng anh ấy.
Tom will have to tell Mary himself.	Tom sẽ phải tự mình nói với Mary.
What a ridiculous comparison!	Thật là một sự so sánh vô lý!
Safety is not guaranteed.	An toàn không được đảm bảo.
They were quiet.	Họ yên lặng.
I don't know what Tom is worried about.	Tôi không biết Tom đang lo lắng về điều gì.
Tom was unable to find Mary a good job.	Tom đã không thể tìm cho Mary một công việc tốt.
Tom was too scared to do that.	Tom đã quá sợ hãi để làm điều đó.
The teacher mocked Tom in front of the whole class.	Cô giáo đã chế giễu Tom trước mặt cả lớp.
If you see or hear anything, let me know.	Nếu bạn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì, hãy cho tôi biết.
I am not a small talker.	Tôi không phải là một người nói chuyện phiếm.
One bad apple spoils the barrel.	Một quả táo xấu làm hỏng thùng.
I know Tom a few months older than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary vài tháng tuổi.
I'm not going to divorce you unless you give me a good reason.	Tôi không định ly hôn với anh trừ khi anh cho tôi một lý do chính đáng.
What must we do now?	Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Let's date him.	Hãy hẹn hò với anh nhé.
How did you find out that Tom doesn't know how to do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không biết làm điều đó?
Tom has had all of these.	Tom đã có đủ tất cả những điều này.
Maybe Tom changed his mind.	Có lẽ Tom đã thay đổi ý định.
There's not much we can do for Tom.	Chúng ta không thể làm được gì nhiều cho Tom.
I can't sleep on the floor.	Tôi không thể ngủ trên sàn nhà.
Tom didn't know how to act.	Tom không biết phải diễn.
Soon you will find yourself useless.	Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy mình vô dụng.
Why didn't you go there yesterday?	Tại sao bạn không đến đó ngày hôm qua?
Tom tilted his head.	Tom nghiêng đầu.
Tom doesn't have to go to Boston next week.	Tom không phải đi Boston vào tuần tới.
We got a lot of criticism for doing that.	Chúng tôi đã nhận rất nhiều lời chỉ trích vì đã làm điều đó.
Tom is really good at chess, isn't he?	Tom thực sự rất giỏi cờ vua, phải không?
It's really not that bad.	Nó thực sự không tệ như vậy.
I won't let Tom leave.	Tôi sẽ không để Tom rời đi.
I will help you as long as you do your best.	Tôi sẽ giúp bạn miễn là bạn cố gắng hết sức.
Tom can swim as fast as Mary.	Tom có ​​thể bơi nhanh như Mary.
You know I can't do that, right?	Bạn biết tôi không thể làm điều đó, phải không?
Tom agrees to meet Mary in the parking lot.	Tom đồng ý gặp Mary ở bãi đậu xe.
The cafe is closed while the air conditioning is being repaired.	Quán cà phê đóng cửa trong khi máy lạnh đang được sửa chữa.
Tom learned a few French words.	Tom đã học được một vài từ tiếng Pháp.
The fish processing business accounted for 15.5% of employment in 2015.	Ngành kinh doanh chế biến cá chiếm 15,5% việc làm trong năm 2015.
I didn't know that Tom wanted to do that to us.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom took the money.	Tom đã lấy tiền.
I know Tom as a physiotherapist.	Tôi biết Tom là một nhà vật lý trị liệu.
When Tom asked Mary what she was up to on Monday night, she said she would clean her room.	Khi Tom hỏi Mary cô ấy định làm gì vào tối thứ Hai, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ dọn dẹp phòng của mình.
Tom didn't even want to eat anything.	Tom thậm chí không muốn ăn bất cứ thứ gì.
He is used to public speaking.	Anh ấy đã quen với việc nói trước đám đông.
Tom knew no one would notice.	Tom biết sẽ không ai nhận ra.
Tom spoke very fluent French.	Tom đã nói rất thông thạo tiếng Pháp.
I wonder if Tom is bipolar.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người lưỡng cực hay không.
That food is difficult to digest.	Thức ăn đó rất khó tiêu hóa.
I think Tom won't be here.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở đây.
Tom says he doesn't believe Mary actually did her homework alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự đã làm bài tập về nhà một mình.
Tom is a bit chubby.	Tom hơi mũm mĩm.
I wonder if Tom remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhớ tôi không.
I wonder why Tom had to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại phải làm như vậy.
I wonder if Tom has quit his job.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nghỉ việc hay chưa.
I know that I've met that man before, but I can't remember his name.	Tôi biết rằng tôi đã gặp người đàn ông đó trước đây, nhưng tôi không thể nhớ tên anh ta.
Tom started eating.	Tom bắt đầu ăn.
I didn't know Tom could actually do that.	Tôi không biết Tom thực sự có thể làm điều đó.
Tom looks very good today.	Hôm nay Tom trông rất ổn.
Tom spent all day drinking in his room.	Tom đã dành cả ngày để uống rượu trong phòng của mình.
I wish I could stop hiccuping.	Tôi ước mình có thể ngừng nấc.
You don't know how to do it, do you?	Bạn không biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
Tom knew Mary couldn't do it as well as John could.	Tom biết Mary không thể làm điều đó tốt như John có thể.
Tom says he won't make any announcements.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào.
I wonder if Tom has done that before.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm điều đó trước đây chưa.
Tom read the card.	Tom đọc thẻ.
You are in my hands.	Bạn đang ở trong tay tôi.
My mother re-seasoned the soup powder and added a little salt.	Mẹ tôi nêm nếm lại bột canh và nêm thêm một chút muối.
Tom told me he didn't know Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết Mary.
Tom sat still.	Tom ngồi yên.
Tom is in his room, changing clothes.	Tom đang trong phòng của mình, thay quần áo.
You know that Tom wouldn't want to do that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó, phải không?
What is your hotel name?	Tên khách sạn của bạn là gì?
I know that you are quite interested in Tom.	Tôi biết rằng bạn khá quan tâm đến Tom.
I will be at home this summer.	Tôi sẽ ở nhà vào mùa hè này.
I won't let Tom do that anymore.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó nữa.
Tom is in charge of the kitchen.	Tom phụ trách bếp.
Tom got up and started walking away.	Tom đứng dậy và bắt đầu bỏ đi.
Why don't you do us a favor and just leave?	Tại sao bạn không làm cho chúng tôi một đặc ân và cứ rời đi?
Don't be so slow.	Đừng chậm như vậy.
You don't follow the rules.	Bạn không tuân theo các quy tắc.
Tom has been a warden for ten years.	Tom đã là một cai ngục trong mười năm.
Tom cooked us a delicious dinner.	Tom đã nấu cho chúng tôi một bữa tối ngon lành.
Is that Tom's computer?	Đó có phải là máy tính của Tom không?
Tom's expectations were too high.	Kỳ vọng của Tom quá cao.
No one wants Tom here.	Không ai muốn Tom ở đây.
The professor made sure that the test was carefully checked.	Giáo sư đảm bảo rằng bài kiểm tra đã được kiểm tra cẩn thận.
Tom didn't tell Mary what he really thought of her new hairstyle.	Tom không nói cho Mary biết anh thực sự nghĩ gì về kiểu tóc mới của cô.
I can't let you risk your life.	Tôi không thể để bạn liều mạng.
If it weren't for your stupidity, we would never have had that problem.	Nếu không phải vì sự ngu ngốc của bạn, chúng tôi đã không bao giờ gặp rắc rối đó.
I cannot start the car.	Tôi không thể khởi động xe.
Tom wondered how he could afford a house.	Tom tự hỏi làm sao anh có thể đủ tiền mua một căn nhà.
Tom is wearing the hat that Mary gave him.	Tom đang đội chiếc mũ mà Mary đã đưa cho anh ấy.
The last time I saw Tom was three days ago.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là ba ngày trước.
It doesn't look soft.	Nó trông không mềm mại.
Why is Tom looking for me?	Tại sao Tom lại tìm tôi?
Tom said he noticed the same thing.	Tom nói rằng anh ấy cũng nhận thấy điều tương tự.
Tom has yet to respond to our request.	Tom vẫn chưa trả lời yêu cầu của chúng tôi.
Tom was there for you.	Tom đã ở đó vì bạn.
Tom bought a book about gardening.	Tom đã mua một cuốn sách về làm vườn.
Tom is lying on the bed.	Tom đang nằm trên giường.
There is a small chair in my room.	Có một cái ghế nhỏ trong phòng của tôi.
Tom was the only one who didn't want to do that.	Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
I was prepared to do whatever they asked me to do.	Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm bất cứ điều gì họ yêu cầu tôi làm.
I don't know why Tom shouldn't do that.	Tôi không biết tại sao Tom không nên làm vậy.
Tom and Mary are trying to break off their engagement.	Tom và Mary đang cố gắng hủy hôn.
I suggest you don't go to Australia this winter.	Tôi đề nghị bạn không đến Úc vào mùa đông này.
You know that I have to, right?	Bạn biết rằng tôi phải làm như vậy, phải không?
I didn't mean to interrupt you.	Tôi không cố ý ngắt lời bạn.
I asked Tom to come to Australia.	Tôi đã đề nghị Tom đến Úc.
She is not a poet but a novelist.	Cô ấy không phải là nhà thơ mà là một tiểu thuyết gia.
I hope Tom didn't do what Mary told him not to.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì Mary bảo anh ấy đừng làm.
Tom will get hurt, won't he?	Tom sẽ bị thương, phải không?
Tom is sitting on the wall and looking out at the sea.	Tom đang ngồi trên tường và nhìn ra biển.
I didn't realize you were hungry.	Tôi không nhận ra bạn đang đói.
I want to know if you know who broke my kitchen window.	Tôi muốn biết nếu bạn biết ai đã phá vỡ cửa sổ nhà bếp của tôi.
I want a glass of water.	Tôi muốn một ly nước.
Tom's disappointment was obvious.	Sự thất vọng của Tom đã quá rõ ràng.
Tom's mother lives in Boston. 	Mẹ của Tom sống ở Boston.
His father lives in Chicago.	Cha của anh ấy sống ở Chicago.
Tom looked as if he was ready to jump out the window.	Tom trông như thể anh ấy đã sẵn sàng để nhảy ra khỏi cửa sổ.
We cannot rule out the possibility of an accident.	Chúng tôi không thể loại trừ khả năng xảy ra tai nạn.
"Is everyone talking about me?" 	"Có phải mọi người đang nói về tôi không?"
"No, Tom. You're not that important."	"Không, Tom. Anh không quan trọng như vậy."
I can't understand anything properly.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì đúng.
Tom will help us tomorrow.	Tom sẽ giúp chúng ta vào ngày mai.
I don't know anything about Japan.	Tôi không biết gì về Nhật Bản.
Why doesn't Tom want to do it now?	Tại sao Tom không muốn làm điều đó bây giờ?
I'll have a coffee and a croissant.	Tôi sẽ uống cà phê và bánh sừng bò.
Did Tom actually buy these?	Tom có ​​thực sự mua những thứ này không?
Tom was trying to sell his old car to a man in Boston.	Tom đã cố gắng bán chiếc xe cũ của mình cho một người đàn ông ở Boston.
Tom said Mary was willing to help us do that.	Tom nói Mary sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
I can't believe Tom would actually do that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
I'm not used to dealing with this kind of problem.	Tôi không quen đối phó với loại vấn đề này.
Tom cleared his throat and continued speaking.	Tom hắng giọng và tiếp tục nói.
Tom may never recover the use of his legs.	Tom có ​​thể không bao giờ phục hồi việc sử dụng chân của mình.
It won't go anywhere.	Nó sẽ không đi đâu cả.
Tom said he didn't plan to stay that long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu như vậy.
It's not big enough.	Nó không đủ lớn.
Why is Tom afraid to go to sleep?	Tại sao Tom lại sợ đi ngủ?
They soon adjust themselves to new circumstances.	Họ sớm điều chỉnh bản thân để thích nghi với hoàn cảnh mới.
This is Tom and Mary's.	Đây là của Tom và Mary.
Tom pulled out a pen.	Tom rút ra một cây bút.
Tap water is sometimes cleaner than bottled water.	Nước máy đôi khi sạch hơn nước đóng chai.
The forecast is for a nice day after some individual fog and a shower.	Dự báo sẽ là một ngày đẹp trời sau một số sương mù riêng lẻ và một cơn mưa rào.
I don't need a doctor.	Tôi không cần bác sĩ.
There are many things to worry about.	Có rất nhiều điều phải lo lắng.
I'm sorry I was born.	Tôi xin lỗi tôi đã được sinh ra.
Tom gave some oats to his horse.	Tom đã cho một ít yến mạch cho con ngựa của mình.
We hid Tom in the garage.	Chúng tôi trốn Tom trong nhà để xe.
Tom is buying what we need.	Tom đang mua những thứ chúng ta cần.
You need to be more careful next time.	Bạn cần phải cẩn thận hơn trong thời gian tới.
Tom is a mechanic.	Tom là một thợ máy.
Tom said he was thirsty.	Tom nói rằng anh ấy khát.
Tom didn't want to hear it.	Tom không muốn nghe nó.
"We want a beer." 	"Chúng tôi muốn một cốc bia."
"Just a beer?"	"Chỉ một cốc bia?"
They are busy.	Họ đang bận.
I canceled my trip to Boston.	Tôi đã hủy chuyến đi đến Boston.
They don't see it.	Họ không nhìn thấy nó.
Could Tom have done this?	Tom có ​​thể đã làm điều này?
I've never seen anything like this before.	Tôi chưa từng thấy cái nào như thế này trước đây.
Tom doesn't seem very busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không bận lắm.
Tom smiles at me with a strange expression on his face.	Tom mỉm cười với tôi với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.
Tom and I are not that poor.	Tom và tôi không nghèo đến vậy.
Tom said he wished that you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I'm tired of fighting with you.	Tôi mệt mỏi khi chiến đấu với bạn.
I'm sure Tom will be pleased.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hài lòng.
Does Tom like to sing?	Tom có ​​thích hát không?
It's cloudy today. 	Hôm nay trời nhiều mây.
Why don't we go to the beach tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi biển vào ngày mai?
I can't make good use of a fork.	Tôi không thể sử dụng tốt một cái nĩa.
I don't want to be disappointed.	Tôi không muốn thất vọng.
I figured out why my computer kept crashing.	Tôi đã tìm ra lý do tại sao máy tính của tôi liên tục gặp sự cố.
I am quite capable of explaining the situation myself.	Tôi khá có khả năng tự giải thích tình hình.
The police are questioning Tom.	Cảnh sát đang thẩm vấn Tom.
This plant is not edible.	Cây này không ăn được.
Lightning never strikes the same place twice.	Sét không bao giờ đánh vào cùng một nơi hai lần.
I trust you, Tom.	Tôi tin tưởng bạn, Tom.
I just want to hire someone to translate into their native language.	Tôi chỉ muốn thuê người dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Tom couldn't tell Mary about marrying John.	Tom không thể nói với Mary về việc kết hôn với John.
Does Tom come to Boston often?	Tom có ​​đến Boston thường xuyên không?
That wouldn't make any sense.	Điều đó sẽ không có ý nghĩa gì.
Tom pressed the button to call the elevator.	Tom nhấn nút gọi thang máy.
Do you want to go to a football game?	Bạn có muốn đi xem một trận bóng đá không?
If you follow my advice, you won't have any problems.	Nếu bạn làm theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn gì.
I don't have enough money to buy everything I need.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi cần.
I don't like to eat the foods that Tom likes to eat.	Tôi không thích ăn những loại thức ăn mà Tom thích ăn.
Tom brought his umbrella.	Tom đã mang theo ô của mình.
We were disappointed by the lack of support.	Chúng tôi đã thất vọng vì thiếu sự hỗ trợ.
I don't think Tom really wanted to say anything about Mary.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn nói gì về Mary.
Tom thinks it's fine.	Tom nghĩ rằng nó ổn.
Tom and I are going for a walk.	Tom và tôi đang đi dạo.
Why call Tom now?	Tại sao lại gọi cho Tom bây giờ?
How long have Tom and Mary been apart?	Tom và Mary đã xa nhau bao lâu rồi?
Tom didn't seem sure.	Tom dường như không chắc chắn.
Bicycle helmets can protect cyclists from serious head injuries.	Mũ bảo hiểm xe đạp có thể bảo vệ người đi xe đạp khỏi những chấn thương nghiêm trọng ở đầu.
Tom is more famous than Mary.	Tom nổi tiếng hơn Mary.
I'm not sure which one I should buy.	Tôi không chắc mình nên mua cái nào.
Are you following me?	Bạn đang theo dõi tôi?
I have lost my sense of smell and taste.	Tôi đã mất khứu giác và vị giác.
Tomorrow we will start.	Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu.
Tom is flying to Boston next Monday.	Tom sẽ bay đến Boston vào thứ Hai tới.
I don't understand why people idolize criminals.	Tôi không hiểu tại sao mọi người lại thần tượng tội phạm.
I ask you to do this because I trust you.	Tôi yêu cầu bạn làm điều này vì tôi tin tưởng bạn.
I really doubt Tom will be supportive.	Tôi thực sự nghi ngờ Tom sẽ ủng hộ.
It's not something that Tom and I are proud of.	Đó không phải là điều mà Tom và tôi tự hào.
Tom should have been in bed.	Tom lẽ ra phải ở trên giường.
It is you who are responsible for the accident.	Chính bạn là người phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Tom phoned Mary.	Tom gọi điện cho Mary.
No one can blame Tom for this.	Không ai có thể trách Tom về điều này.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Woman reaching for a knife on the table.	Người phụ nữ với lấy con dao trên bàn.
I have proof that Tom is the one who killed Mary.	Tôi có bằng chứng cho thấy Tom là người đã giết Mary.
No Tom, actually you are wrong.	Không Tom, thực ra thì bạn đã nhầm.
You really were the one who did it, weren't you?	Bạn thực sự là người đã làm điều đó, phải không?
I think Tom is quite curious.	Tôi nghĩ Tom khá tò mò.
Tom doesn't seem very confident.	Tom có ​​vẻ không tự tin lắm.
If you don't behave, Santa won't come.	Nếu bạn không cư xử, ông già Noel sẽ không đến.
I am not family.	Tôi không phải là gia đình.
I will become an architect.	Tôi sẽ trở thành một kiến ​​trúc sư.
I hate it when you're so busy.	Tôi ghét nó khi bạn quá bận rộn.
Tom was in his bed.	Tom đã ở trên giường của anh ấy.
I know Tom is taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary.
Tom will be too weak to do that after surgery.	Tom sẽ quá yếu để làm điều đó sau khi phẫu thuật.
Tom started putting on his shoes.	Tom bắt đầu mang giày vào.
Tom doesn't have much free time on weekends.	Tom không có nhiều thời gian rảnh vào cuối tuần.
How far will Tom go?	Tom sẽ đi bao xa?
What we do depends on what Tom does.	Những gì chúng tôi làm phụ thuộc vào những gì Tom làm.
We know that you are not stupid.	Chúng tôi biết rằng bạn không ngu ngốc.
Tom told me he won't do it tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom is too tired to work.	Tom quá mệt để làm việc.
If I wanted your help, I would ask for it.	Nếu tôi muốn bạn giúp đỡ, tôi sẽ yêu cầu nó.
He's taller than any other boy in his class.	Anh ấy cao hơn bất kỳ cậu bé nào khác trong lớp.
Neither Tom nor Mary have sung many sad songs lately.	Cả Tom và Mary đều không hát nhiều bài buồn trong thời gian gần đây.
Tom stiffened.	Tom cứng người.
Suddenly I felt a pain in my stomach.	Tự dưng tôi cảm thấy bụng đau nhói.
Your text is unreadable.	Văn bản của bạn là không thể đọc được.
I can really do it on my own.	Tôi thực sự có thể làm điều đó một mình.
Who is that woman in the black dress?	Người phụ nữ mặc váy đen đó là ai?
I don't know how to say it correctly.	Tôi không biết làm thế nào để nói nó một cách chính xác.
Did Tom abandon you?	Tom có ​​bỏ rơi bạn không?
Tom pointed to the floor.	Tom chỉ xuống sàn.
I don't think Tom is strong.	Tôi không nghĩ Tom mạnh mẽ.
If Tom tries to do it, he will.	Nếu Tom cố gắng làm điều đó, anh ấy sẽ làm được.
Tom can ski almost as well as Mary.	Tom có ​​thể trượt tuyết gần như tốt như Mary.
Tom has his own business.	Tom có ​​công việc kinh doanh của riêng mình.
How to remove blood stains on clothes?	Làm cách nào để tẩy vết máu trên áo?
Stay away from Tom.	Hãy tránh xa Tom.
He walked so fast that she couldn't keep up with him.	Anh bước nhanh đến nỗi cô không thể theo kịp anh.
I am very proud of our students.	Tôi rất tự hào về học sinh của chúng tôi.
Tom is more creative than me.	Tom sáng tạo hơn tôi.
Why do the stars twinkle?	Tại sao các ngôi sao lấp lánh?
Tom was very kind to make tea for us.	Tom đã rất tử tế khi pha trà cho chúng tôi.
I already have breakfast.	Tôi đã ăn sáng rồi.
Tom is a poor man.	Tom là một người nghèo.
Tom received a text message from Mary.	Tom đã nhận được một tin nhắn văn bản từ Mary.
Climbing that steep mountain was a physical impossibility.	Leo lên ngọn núi dốc đó là một điều bất khả thi về thể chất.
You don't have to try too hard to impress me.	Bạn không cần phải cố gắng quá nhiều để gây ấn tượng với tôi.
I wish I hadn't forgotten to study for today's French test.	Tôi ước gì mình không quên học cho bài kiểm tra tiếng Pháp hôm nay.
Tom never stole anything.	Tom chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì.
There is no reason for you to leave.	Không có lý do gì khiến bạn phải rời đi.
The Mona Lisa is probably the most famous painting ever created.	Mona Lisa có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất từng được tạo ra.
Tom and Mary spread their sleeping bags inside the tent.	Tom và Mary trải túi ngủ của họ bên trong lều.
I have put a new handle on the door.	Tôi đã đặt một tay nắm mới trên cửa.
I'm sure someone will.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm được.
Tom never doubted loyalty.	Tom không bao giờ nghi ngờ lòng trung thành.
That's not what I want.	Đó không phải là điều tôi muốn.
I hope you can avoid all the silly mistakes that amateurs often make.	Tôi hy vọng bạn có thể tránh tất cả những sai lầm ngớ ngẩn mà những người nghiệp dư thường mắc phải.
I know that Tom is smart.	Tôi biết rằng Tom là người thông minh.
He always tries to see the good in others.	Anh ấy luôn cố gắng nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác.
Tom had never seen Mary so angry.	Tom chưa bao giờ thấy Mary tức giận như vậy.
I know that I will eventually make it.	Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ làm được điều đó.
There aren't any stores near my house.	Không có bất kỳ cửa hàng nào gần nhà tôi.
Tom will be back at 2:30.	Tom sẽ trở lại lúc 2:30.
I changed my mind about going to Boston.	Tôi đã thay đổi ý định về việc đi Boston.
In what situations would you use that sentence?	Bạn sẽ sử dụng câu đó trong những tình huống nào?
I won't go with you.	Tôi sẽ không đi với bạn.
Do you want to play hide and seek?	Bạn có muốn chơi trốn tìm không?
I'm really happy I'm here.	Tôi thực sự hạnh phúc khi tôi ở đây.
Tom was the first to do it.	Tom là người đầu tiên làm điều đó.
I'm sure Tom will be handcuffed.	Tôi chắc rằng Tom sẽ bị còng tay.
I guess you heard about what happened this morning.	Tôi đoán rằng bạn đã nghe về những gì đã xảy ra sáng nay.
I don't think Tom will be interested.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hứng thú.
Tom can't seem to get over Mary's death.	Tom dường như không thể vượt qua cái chết của Mary.
I can't help but think what Tom would say if he saw me doing this.	Tôi không thể không nghĩ Tom sẽ nói gì nếu anh ấy thấy tôi làm điều này.
Tom and I are mad at Mary.	Tom và tôi giận Mary.
Tom is washing the dishes.	Tom đang rửa bát đĩa.
There is no way that you can do it alone.	Không có cách nào mà bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom was irresponsible.	Tom đã vô trách nhiệm.
I am looking for a place to exercise.	Tôi đang tìm một nơi để rèn luyện sức khỏe.
I currently live in Australia.	Tôi hiện đang sống ở Úc.
I'm sorry I wasn't able to help you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể giúp bạn.
When does Tom want me to do it?	Khi nào Tom muốn tôi làm điều đó?
I peeked inside the box.	Tôi nhìn trộm vào bên trong chiếc hộp.
I think my computer is a little more expensive than yours.	Tôi nghĩ máy tính của tôi đắt hơn của bạn một chút.
Tom bought a carton of cigarettes.	Tom mua một thùng thuốc lá.
Tom is in a meeting with Mary.	Tom đang trong một cuộc họp với Mary.
These require careful handling.	Những điều này đòi hỏi phải xử lý cẩn thận.
Tell Tom I'm sleeping.	Nói với Tom rằng tôi đang ngủ.
I am a videographer.	Tôi là một người quay phim.
I found this when I was cleaning out my closet today.	Tôi tìm thấy cái này khi tôi đang dọn dẹp tủ quần áo của mình hôm nay.
Neither Tom nor Mary had lost much blood which worried the doctors.	Cả Tom và Mary đều không bị mất nhiều máu khiến các bác sĩ lo lắng.
I'm not surprised that Tom plans to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom có ​​kế hoạch làm điều đó.
There is a small box inside the big box.	Có một hộp nhỏ bên trong hộp lớn.
I can't believe Tom gave up so quickly.	Tôi không thể tin rằng Tom lại từ bỏ nhanh chóng như vậy.
Metaphors are not taken literally.	Phép ẩn dụ không được hiểu theo nghĩa đen.
Tom said I ate too much.	Tom nói rằng tôi ăn quá nhiều.
My love is not reciprocated.	Tình cảm của tôi không được đáp lại.
I'm not as competitive as I used to be.	Tôi không còn cạnh tranh như trước nữa.
Honestly, I'd rather stay at home than go out.	Nói thật là tôi thà ở nhà còn hơn đi chơi.
I will read a book while you are sleeping.	Tôi sẽ đọc một cuốn sách khi bạn đang ngủ.
I could very well be late.	Tôi rất có thể đến muộn.
The Japanese are Asian.	Người Nhật là người Châu Á.
Tom didn't ask Mary not to do it.	Tom không yêu cầu Mary không làm điều đó.
Tom longs to live in this country.	Tom khao khát được sống ở đất nước này.
Tom says he doesn't remember much.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ nhiều.
I don't want to know what his name is.	Tôi không muốn biết tên anh ta là gì.
You haven't tried hard enough.	Bạn chưa cố gắng đủ nhiều.
There are many turtles on the beach.	Có rất nhiều rùa trên bãi biển.
Tom has a way with children.	Tom có ​​một cách với trẻ em.
Tom got married last weekend.	Tom đã kết hôn vào cuối tuần trước.
Tom was there, but Mary was not.	Tom đã ở đó, nhưng Mary thì không.
Tom cleaned the room this morning.	Tom đã dọn phòng sáng nay.
Waiting is not a good idea.	Chờ đợi không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom was still restless.	Tom vẫn không yên.
How many clothes did you wash today?	Bạn đã giặt bao nhiêu quần áo hôm nay?
Tom will obviously never learn how to do that.	Tom rõ ràng sẽ không bao giờ học cách làm điều đó.
Tom died in the war.	Tom đã chết trong cuộc chiến.
I really should study harder for the test.	Tôi thực sự nên học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra.
I can see the castle from my bedroom window.	Tôi có thể nhìn thấy lâu đài từ cửa sổ phòng ngủ của mình.
I don't have enough to buy lunch.	Tôi không có đủ để mua bữa trưa.
I don't think it will make much of a difference.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ tạo ra nhiều khác biệt.
Tom likes to talk about music.	Tom thích nói về âm nhạc.
What time does Tom usually come home?	Tom thường về nhà lúc mấy giờ?
I've heard you restate what I said, but I'm not sure if you agree with me.	Tôi đã nghe bạn trình bày lại những gì tôi đã nói, nhưng tôi không chắc liệu bạn có đồng ý với tôi hay không.
That is our thinking.	Đó là suy nghĩ của chúng tôi.
I spent three times what you have.	Tôi đã tiêu số tiền gấp ba lần số tiền mà bạn có.
Tom hates running.	Tom ghét chạy.
Tom has been diagnosed with brain cancer.	Tom đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não.
I pulled a muscle.	Tôi đã kéo một cơ bắp.
I never got a chance to thank Tom.	Tôi không bao giờ có cơ hội để cảm ơn Tom.
I think you should know that I won't do it for you.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi sẽ không làm điều đó cho bạn.
It's time to say good night.	Đã đến lúc nói lời chúc ngủ ngon.
Tom goes out to buy some food.	Tom đi ra ngoài để mua một số thức ăn.
I can handle Tom myself.	Tôi có thể tự xử lý Tom.
Who will pick up Tom at the airport?	Ai sẽ đón Tom ở sân bay?
Tom whispered to Mary.	Tom nói nhỏ với Mary.
We have started recycling our newspapers.	Chúng tôi đã bắt đầu tái chế báo của mình.
You know Tom doesn't want to do that, right?	Bạn biết Tom không muốn làm điều đó, phải không?
I don't think Tom knew that Mary was intending to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đang có ý định làm điều đó.
Some older children are taking care of the younger ones.	Một số trẻ lớn đang chăm sóc những trẻ nhỏ hơn.
Don't bother denying it.	Đừng bận tâm từ chối nó.
Tom knew Mary couldn't have done it without his help.	Tom biết Mary không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
I don't want to get married too soon.	Tôi không muốn kết hôn quá sớm.
Tom doesn't have these problems.	Tom không có những vấn đề này.
Tom says that Mary is not willing to do that.	Tom nói rằng Mary không sẵn sàng làm điều đó.
Don't know if Tom is confused or not.	Không biết Tom có ​​bối rối hay không.
Does Tom find that annoying?	Tom có ​​thấy điều đó khó chịu không?
Tom is remodeling his house, right?	Tom đang sửa sang ngôi nhà của mình, phải không?
We can't protect Tom.	Chúng tôi không thể bảo vệ Tom.
I don't think I deserve it.	Tôi không nghĩ rằng tôi xứng đáng với nó.
Tom can't blame us.	Tom không thể đổ lỗi cho chúng tôi.
Don't make Tom cry.	Đừng làm Tom khóc.
Tom has just started fencing.	Tom vừa mới bắt đầu đấu kiếm.
What are you stressed about?	Bạn đang căng thẳng về điều gì?
Tom was bullied at school.	Tom đã bị bắt nạt ở trường.
They promised Tom that he would be paid $30 an hour.	Họ hứa với Tom rằng anh ta sẽ được trả 30 đô la một giờ.
Tom said he wanted those, so I gave them to him.	Tom nói rằng anh ấy muốn những thứ đó, vì vậy tôi đã đưa chúng cho anh ấy.
Tom is probably studying.	Tom có ​​lẽ đang học.
Tom tied the tail of his shirt.	Tom buộc đuôi áo sơ mi của mình vào.
Tom tries to break up the fight.	Tom cố gắng chia tay cuộc chiến.
Maybe it would be fun to do that.	Có lẽ sẽ rất vui khi làm điều đó.
I'm afraid I won't have time.	Tôi e rằng tôi sẽ không có thời gian.
Tom says he thinks Mary is ready.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã sẵn sàng.
Tom often loses things.	Tom thường xuyên đánh mất mọi thứ.
Tom let me use his computer.	Tom để tôi sử dụng máy tính của anh ấy.
Bermuda has the highest per capita income in the world.	Bermuda có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trên thế giới.
What alleviates the pain?	Điều gì làm giảm bớt nỗi đau?
This is not what I need.	Đây không phải là thứ tôi cần.
I should go help Tom.	Tôi nên đi giúp Tom.
I will do whatever I can.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể.
Tonight we are going to eat at a new restaurant.	Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở một nhà hàng mới.
Where were you when Tom needed help?	Bạn đã ở đâu khi Tom cần giúp đỡ?
Tom told me he was not feeling well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không được khỏe.
Tom should go there.	Tom nên đến đó.
I'll get back to you as soon as I hear anything.	Tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi tôi nghe thấy bất cứ điều gì.
Tom spends all his free time watching TV.	Tom dành tất cả thời gian rảnh để xem TV.
I can't think of a reason not to go to the beach today.	Tôi không thể nghĩ ra lý do để không đi biển hôm nay.
Tom wants to go shopping with Mary.	Tom muốn đi mua sắm với Mary.
I have never had such a problem.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy.
Let Tom decide.	Hãy để Tom quyết định.
You are eating as if you hadn't eaten all day.	Bạn đang ăn như thể bạn chưa ăn gì cả ngày.
Tom unbuttoned and removed the gag.	Tom cởi nút và gỡ bỏ nút bịt miệng.
Tom would be impressed by that.	Tom sẽ rất ấn tượng về điều đó.
Tom is expecting Mary to come.	Tom đang mong đợi Mary đến.
Tom is well respected in his community.	Tom cũng được tôn trọng trong cộng đồng của mình.
Tom doesn't want to go to jail.	Tom không muốn bị tống vào tù.
I spend a lot of time on the phone.	Tôi dành nhiều thời gian cho điện thoại.
Tom has no inheritance.	Tom không có tài sản thừa kế.
Tom seems to be regaining his strength.	Tom dường như đang lấy lại sức mạnh của mình.
I don't think you're smart enough to get into Harvard.	Tôi không nghĩ rằng bạn đủ thông minh để vào Harvard.
How long does it take to fly from Tokyo to Los Angeles?	Mất bao lâu để bay từ Tokyo đến Los Angeles?
I couldn't save Tom.	Tôi đã không thể cứu Tom.
Tom and Mary are both going to prison.	Tom và Mary đều sắp vào tù.
Aren't you bored?	Bạn không thấy chán sao?
Tom has lost a lot of weight since I last saw him.	Tom đã sụt cân rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy.
No one saw Tom smile.	Không ai thấy Tom cười.
That won't happen.	Đó sẽ không xảy ra.
Tom didn't notice anything out of the ordinary.	Tom không nhận thấy điều gì khác thường.
This morning Tom had vegetable soup.	Sáng nay Tom đã ăn súp rau.
Tom couldn't find a babysitter for Monday night.	Tom không tìm được người trông trẻ cho tối thứ Hai.
Do whatever you want. 	Làm bất cứ điều gì bạn muốn.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
At that time, I still didn't know what to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.
You can safely skate on this side of the lake.	Bạn có thể trượt băng an toàn ở phía bên này của hồ.
I don't think you should leave until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên để lại cho đến ngày mai.
Tom and Mary bring their dog.	Tom và Mary dắt theo con chó của họ.
Tom is rarely late for appointments.	Tom hiếm khi trễ hẹn.
Tom did not doubt what Mary told him.	Tom không nghi ngờ những gì Mary nói với anh ta.
I know Tom is a very smart guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất thông minh.
Tom gets a call from Mary on his satellite phone.	Tom nhận được một cuộc gọi từ Mary trên điện thoại vệ tinh của anh ấy.
Tom ate caviar and drank champagne.	Tom ăn trứng cá muối và uống sâm panh.
What did Tom do with the gun?	Tom đã làm gì với khẩu súng?
Tom Jackson is one of the most highly valued tax consultants in the world.	Tom Jackson là một trong những nhà tư vấn thuế được định giá cao nhất thế giới.
Tom knows that you can't do it very well.	Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó rất tốt.
I can tell Tom is hungry.	Tôi có thể nói rằng Tom đang đói.
The conditions are not always great.	Các điều kiện không phải lúc nào cũng tuyệt vời.
I'm looking for a wallet.	Tôi đang tìm một chiếc ví.
I'll drive Tom to the airport.	Tôi sẽ chở Tom đến sân bay.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy hay không.
I think Tom will need help figuring out how to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cần giúp đỡ để tìm ra cách làm điều đó.
We had to figure out how to stop Tom from seeing Mary.	Chúng tôi phải tìm ra cách để ngăn Tom nhìn thấy Mary.
I hope Tom doesn't sing.	Tôi hy vọng Tom không hát.
Tom made more money this year than last year.	Năm nay Tom kiếm được nhiều tiền hơn năm ngoái.
I was very rich until I met Mary.	Tôi đã rất giàu có cho đến khi tôi gặp Mary.
Did Tom crash?	Tom có ​​bị rơi không?
Tom pretended he didn't notice Mary staring at him.	Tom giả vờ như anh không nhận thấy Mary đang nhìn anh chằm chằm.
I'm sure I'll be on time.	Tôi chắc chắn tôi sẽ đến đúng giờ.
Which do you prefer, Coke or Pepsi?	Bạn thích loại nào hơn, Coke hay Pepsi?
Today is my daughter's birthday.	Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi.
Is what they say about you true?	Những gì họ nói về bạn có đúng không?
They don't have a home to live in.	Họ không có nhà để ở.
I don't usually carry a lot of cash on me.	Tôi thường không mang nhiều tiền mặt trên người.
I shouldn't have interfered.	Tôi không nên can thiệp.
Tom could have come yesterday, but he didn't.	Tom có ​​thể đã đến hôm qua, nhưng anh ấy đã không.
Tom turns on some music.	Tom bật một số bản nhạc.
Tom worries about the outcome.	Tom lo lắng về kết quả.
This movie is produced by Tom Jackson.	Phim này do Tom Jackson sản xuất.
We miss you and really expect you here.	Chúng tôi nhớ bạn và thực sự mong đợi bạn ở đây.
Tom never lends anyone anything.	Tom không bao giờ cho ai vay bất cứ thứ gì.
Working weekends is something I don't like to do.	Làm việc vào cuối tuần là điều mà tôi không thích làm.
Tom made me feel unwelcome.	Tom khiến tôi cảm thấy không được chào đón.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
Tom said he didn't mind at all doing it.	Tom nói rằng anh ấy không bận tâm chút nào khi làm điều đó.
Tom does it at home.	Tom làm điều đó ở nhà.
Well, that's a bit crazy.	Chà, điều đó hơi điên rồ.
The last time I saw Tom was at your place.	Lần cuối cùng tôi thấy Tom là ở chỗ của bạn.
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Who is the man you are talking to?	Người đàn ông mà bạn đang nói chuyện với ai?
Tom confided in Mary.	Tom tâm sự với Mary.
Don't blame yourself anymore.	Đừng tự trách mình nữa.
Tom is a really nice guy, isn't he?	Tom là một người thực sự tốt, phải không?
There's something here for everyone.	Có một cái gì đó ở đây cho tất cả mọi người.
Tom told me why he didn't want to go.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy không muốn đi.
Tom died in the attack.	Tom đã chết trong cuộc tấn công.
Tom will probably cry.	Tom có ​​thể sẽ khóc.
I almost didn't win.	Tôi gần như không thắng.
He could swim very well when he was young.	Anh ấy có thể bơi rất giỏi khi còn trẻ.
I will pray for Tom.	Tôi sẽ cầu nguyện cho Tom.
Maybe we shouldn't go there again.	Có lẽ chúng ta không nên đến đó một lần nữa.
That will take a few hours.	Điều đó sẽ mất vài giờ.
The paintings stolen by Tom are very valuable.	Những bức tranh bị Tom đánh cắp rất có giá trị.
I forgot your brother's name. 	Tôi quên tên anh trai bạn.
What continues?	Cái gì lại tiếp tục nữa vậy?
Tom watched Mary clear the tent.	Tom nhìn Mary dọn lều.
I have a map in my glove compartment.	Tôi có một bản đồ trong ngăn đựng găng tay.
Tom doesn't regret what happened.	Tom không hối hận về những gì đã xảy ra.
Tom will come.	Tom sẽ đến.
Tom is now a teacher.	Tom bây giờ là một giáo viên.
I think Tom already knew that.	Tôi nghĩ Tom đã biết điều đó.
Today I have inspiration to write.	Hôm nay tôi có cảm hứng để viết.
I drink coffee without adding milk.	Tôi uống cà phê mà không thêm sữa.
I had all I could eat.	Tôi đã có tất cả những gì tôi có thể ăn.
Tom was here this afternoon.	Tom đã ở đây chiều nay.
As soon as the results are made public, I will let you know.	Ngay sau khi kết quả được công khai, tôi sẽ cho bạn biết.
You should have told your parents about us a long time ago.	Bạn nên nói với cha mẹ của bạn về chúng tôi từ rất lâu trước đây.
I know Tom knows why I don't have to.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không phải làm như vậy.
You will do it, won't you?	Bạn sẽ làm điều đó, phải không?
Tom's book has been turned into a movie.	Cuốn sách của Tom đã được chuyển thể thành phim.
I'm not special.	Tôi không đặc biệt.
If you need anything else, just message me.	Nếu bạn cần gì khác, cứ nhắn tin cho tôi.
Why don't we see what Tom has to say?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom phải nói?
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết mình cần phải làm gì.
This may be our only chance to help Tom.	Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng tôi để giúp Tom.
Tom's hair is too long.	Tóc của Tom quá dài.
I don't know what I should buy.	Tôi không biết mình nên mua gì.
I let Tom go.	Tôi để Tom rời đi.
You'll find what you're looking for on the top shelf.	Bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trên kệ trên cùng.
I want you to make me tea.	Tôi muốn bạn pha trà cho tôi.
Don't worry about Tom anymore.	Đừng lo lắng về Tom nữa.
He didn't come back until nine o'clock.	Mãi đến chín giờ anh ấy mới về.
I'm just trying to be realistic.	Tôi chỉ đang cố gắng trở nên thực tế.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Where's the bucket?	Cái xô ở đâu?
I wish girls find me as attractive as they find Tom.	Tôi ước các cô gái thấy tôi hấp dẫn như họ tìm thấy Tom.
I am busy at the moment.	Tôi đang bận rộn vào lúc này.
Tom plans to return to Australia after graduation.	Tom dự định sẽ trở lại Úc sau khi tốt nghiệp.
When was the last time you and Tom worked together?	Lần cuối cùng bạn và Tom làm việc cùng nhau là khi nào?
I worry about your health.	Tôi lo lắng cho sức khỏe của bạn.
Tom did it pretty well.	Tom đã làm điều đó khá tốt.
Tom took very good notes.	Tom đã ghi chép rất tốt.
My friend broke up with his girlfriend and now he wants to date me.	Bạn tôi đã chia tay bạn gái và giờ anh ấy muốn hẹn hò với tôi.
I offered to help Tom do it.	Tôi đã đề nghị giúp Tom làm điều đó.
Do you remember Tom's password?	Bạn có nhớ mật khẩu của Tom không?
A more experienced attorney will handle the case differently.	Một luật sư có kinh nghiệm hơn sẽ giải quyết vụ việc theo một cách khác.
Tom advised Mary not to go out late at night.	Tom khuyên Mary không nên đi chơi khuya.
I have to get to Boston by 2:30 tomorrow.	Tôi phải đến Boston trước 2:30 ngày mai.
Tom completed his degree in 2013.	Tom đã hoàn thành bằng cấp của mình vào năm 2013.
Tom and Mary worked hard to raise their children.	Tom và Mary đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy con cái của họ.
That's what the boss wants.	Đó là điều mà ông chủ muốn.
How dare you insult my wife's cooking skills!	Sao anh dám xúc phạm tài nấu nướng của vợ tôi!
I am cold.	Tôi lạnh lùng.
Tom passed the math test.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra toán học.
We will not get married.	Chúng tôi sẽ không kết hôn.
Tom studied hard for the test, but he failed anyway.	Tom đã học chăm chỉ cho bài kiểm tra, nhưng dù sao thì anh ấy cũng trượt.
I don't know who Tom is going swimming with.	Tôi không biết Tom định đi bơi với ai.
You're an old friend, aren't you?	Bạn là bạn cũ, phải không?
Tom says that Mary is in doubt.	Tom nói rằng Mary đang nghi ngờ.
Tom and Mary were up.	Tom và Mary đã lên.
You're bored, aren't you?	Bạn đã chán, phải không?
Tom is a professional jazz musician.	Tom là một nhạc sĩ nhạc jazz chuyên nghiệp.
Her fear gradually subsided.	Nỗi sợ hãi của cô dần lắng xuống.
Tom tucked a strand of hair behind his ear.	Tom vén một lọn tóc ra sau tai.
You promised that you would never do that again.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I know Tom would do it alone.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom and Mary are both stubborn, aren't they?	Tom và Mary đều cứng đầu, phải không?
If you want to get something done, ask a busy person to do it.	Nếu bạn muốn hoàn thành một việc gì đó, hãy nhờ một người bận rộn làm việc đó.
Tom wakes the kids up and tells them to get ready for school.	Tom đánh thức bọn trẻ dậy và bảo chúng chuẩn bị đến trường.
Church at the foot of the hill.	Nhà thờ dưới chân đồi.
Tom said there were a few problems.	Tom cho biết đã có một vài vấn đề.
Tom will help Mary.	Tom sẽ giúp Mary.
What do you want to buy here?	Bạn muốn mua gì ở đây?
I don't think Tom is as stupid as he looks.	Tôi không nghĩ rằng Tom ngốc nghếch như vẻ ngoài của anh ấy.
Tom can't fix the latch.	Tom không thể sửa chốt.
Tom told us he escaped.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy đã trốn thoát.
Tom will be very disappointed to see you do that.	Tom sẽ rất thất vọng nếu thấy bạn làm như vậy.
I didn't mean to stare.	Tôi không cố ý nhìn chằm chằm.
You know why I'm here today, don't you?	Bạn biết tại sao tôi ở đây hôm nay, phải không?
Tom asks Mary to talk to John.	Tom yêu cầu Mary nói chuyện với John.
This is the same car as my dad has.	Đây là loại xe giống bố tôi có.
No one knew that the meeting would last this long.	Không ai biết rằng cuộc họp sẽ kéo dài như vậy.
Tom doesn't want to live here anymore.	Tom không muốn sống ở đây nữa.
Do you still want me to give Tom your old computer?	Bạn vẫn muốn tôi đưa cho Tom chiếc máy tính cũ của bạn chứ?
Tom cried when he heard the story.	Tom đã khóc khi nghe câu chuyện.
We visited a large amusement park in São Paulo.	Chúng tôi đã đến thăm một công viên giải trí lớn ở São Paulo.
Tom feels tired.	Tom cảm thấy mệt mỏi.
Apparently Tom didn't know that we were the ones who did it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
I'll find out what's going on.	Tôi sẽ tìm hiểu những gì đang xảy ra.
I will do it later this afternoon.	Tôi sẽ làm điều đó vào cuối chiều nay.
Tom doesn't have an appointment.	Tom không có cuộc hẹn.
I hope it doesn't snow all night.	Tôi hy vọng trời không có tuyết suốt đêm.
You are remarkable.	Bạn thật đáng chú ý.
I worry about Tom.	Tôi lo lắng cho Tom.
I think Tom did it subconsciously.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó trong tiềm thức.
Tom says he's not thirty yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa ba mươi.
Tom joined our club last year.	Tom đã tham gia câu lạc bộ của chúng tôi năm ngoái.
I think Tom will find Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ tìm Mary.
Tom was shouting at someone.	Tom đã hét vào ai đó.
The guard thought they were joking until he saw their guns.	Người lính canh nghĩ rằng họ đang nói đùa cho đến khi anh ta nhìn thấy súng của họ.
Tom will be in Boston for three months.	Tom sẽ ở Boston trong ba tháng.
I sent Tom $3,000 three months ago.	Tôi đã gửi cho Tom 3.000 đô la ba tháng trước.
Tom pretended not to hear Mary.	Tom giả vờ không nghe thấy Mary.
Tom didn't see Mary when he was in Boston.	Tom đã không gặp Mary khi anh ấy ở Boston.
What part of Australia does Tom live in?	Tom sống ở khu vực nào của Úc?
I want you to visit Tom in the hospital.	Tôi muốn bạn đến thăm Tom trong bệnh viện.
Tom told Mary he could do it.	Tom nói với Mary rằng anh có thể làm điều đó.
Tom was killed in a horrible accident.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn kinh hoàng.
Tom won't let Mary quit.	Tom sẽ không để Mary nghỉ việc.
I think Tom should be able to do it alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom opened the envelope and took out the letter.	Tom mở phong bì và lấy ra lá thư.
I cannot start my lawn mower.	Tôi không thể khởi động máy cắt cỏ của mình.
Tom didn't warn me that this could happen.	Tom đã không cảnh báo tôi rằng điều này có thể xảy ra.
I wonder why Tom doesn't have a girlfriend.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không có bạn gái.
They gave Tom a nickname.	Họ đặt cho Tom một biệt danh.
Tom wasn't the only one in the room.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng.
The children called Tom their mother's uncle.	Bọn trẻ gọi Tom là cậu của mẹ.
Tom turned himself in to the police.	Tom đã đầu thú với cảnh sát.
You know that Tom won't let you leave.	Bạn biết rằng Tom sẽ không để bạn rời đi.
How far is it from here to your house?	Từ đây đến nhà bạn bao xa?
I would like to have some beautiful flowers to put on the table.	Tôi muốn có một số bông hoa đẹp để đặt trên bàn.
Tom will take care of everything.	Tom sẽ lo mọi thứ.
Tom has read a lot of French books.	Tom đã đọc rất nhiều sách tiếng Pháp.
Tom is lucky they still let him do it.	Tom thật may mắn khi họ vẫn để anh ấy làm điều đó.
Tom never even tried to kiss me.	Tom thậm chí chưa bao giờ cố gắng hôn tôi.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
I hope Tom does what he has to do.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm những gì anh ấy phải làm.
My favorite singer is also Tom Jackson.	Ca sĩ yêu thích của tôi cũng là Tom Jackson.
I want to go out with Tom.	Tôi muốn đi chơi với Tom.
Laser surgery can correct certain types of vision problems.	Phẫu thuật laser có thể khắc phục một số loại vấn đề về thị lực.
Is it an invoice that still needs to be paid?	Đó có phải là một hóa đơn vẫn cần phải thanh toán?
How do you want your students to remember you?	Bạn muốn học sinh của mình nhớ đến bạn như thế nào?
I don't like running.	Tôi không thích chạy.
If I don't do it, someone else will have to.	Nếu tôi không làm điều đó, thì người khác sẽ phải làm điều đó.
If I don't hurry, I'll be late for my appointment.	Nếu tôi không nhanh chân, tôi sẽ bị trễ hẹn.
I am staunchly opposed to corporal punishment.	Tôi kiên quyết phản đối việc trừng phạt thân thể.
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó.
That will be all.	Đó sẽ là tất cả.
I think Tom will ask people not to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu mọi người không làm điều đó.
We still don't know how long he will stay.	Chúng tôi vẫn chưa biết anh ấy sẽ ở lại bao lâu.
I feel a little better.	Tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
Tom won't admit it, but he has a crush on Mary.	Tom sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy yêu thầm Mary.
Tom vehemently denied having done it.	Tom kịch liệt phủ nhận đã làm điều đó.
Tom says he will buy something for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một thứ gì đó cho Mary.
Tom and Mary walked up the stairs together.	Tom và Mary cùng nhau bước lên cầu thang.
The temperature in Boston this afternoon is 30 degrees.	Nhiệt độ ở Boston chiều nay là 30 độ.
I think Tom can pass the test.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể vượt qua bài kiểm tra.
I don't think Tom will forget to tell Mary what to do.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên dặn Mary phải làm gì.
You also cannot hold the cake and eat it.	Bạn cũng không thể cầm bánh và ăn.
I know that Tom is going.	Tôi biết rằng Tom sẽ đi.
I had to stay in bed for two days.	Tôi đã phải nằm trên giường trong hai ngày.
I didn't know you couldn't sing.	Tôi không biết bạn không thể hát.
Ask Tom how he feels.	Hỏi Tom xem anh ấy cảm thấy thế nào.
Mary was still wearing a nightgown when Tom arrived at her house at noon.	Mary vẫn mặc một chiếc váy ngủ khi Tom đến nhà cô vào buổi trưa.
She wants to buy a car, but she can't afford it.	Cô ấy muốn mua một chiếc ô tô, nhưng cô ấy không đủ khả năng.
The cows look big and docile.	Những con bò trông to lớn và ngoan ngoãn.
What is your favorite comedy?	Bộ phim hài yêu thích của bạn là gì?
Sitting in the sun all day is not enough.	Ngồi dưới nắng cả ngày cũng không được.
The question is not whether I should stay, but how long.	Vấn đề không phải là tôi có nên ở lại hay không mà là bao lâu.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom was here just a few days ago.	Tom đã ở đây chỉ vài ngày trước.
Tom told me that he wanted to teach French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn dạy tiếng Pháp.
Tom is the one standing next to me in this photo.	Tom là người đứng cạnh tôi trong bức ảnh này.
No one likes a quitter.	Không ai thích một kẻ bỏ cuộc.
Tom has a big decision to make.	Tom có ​​một quyết định lớn phải thực hiện.
I don't really like doing this.	Tôi không thực sự thích làm điều này.
Tom will definitely help me.	Tom chắc chắn sẽ giúp tôi.
Tom didn't tell Mary where he wanted to go.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn đi đâu.
Tom didn't seem surprised when I told him what Mary was up to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì Mary định làm.
They eavesdrop on the terrorist's phone lines.	Họ nghe trộm đường dây điện thoại của bọn khủng bố.
We both have seen it.	Cả hai chúng tôi đều đã thấy nó.
You have mispronounced all the words.	Bạn đã phát âm sai tất cả các từ.
If you want to learn French with native speakers, please contact me.	Nếu bạn muốn học tiếng Pháp với người bản ngữ, vui lòng liên hệ với tôi.
I think Tom has a dog.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một con chó.
Who will cook for us?	Ai sẽ nấu ăn cho chúng tôi?
Can you please tell Tom not to park here anymore?	Bạn có thể vui lòng nói Tom đừng đậu xe ở đây nữa được không?
Tom asks Mary to lend him an umbrella.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta mượn một chiếc ô.
I am quite happy.	Tôi khá hạnh phúc.
Tom's dog is growling.	Con chó của Tom đang gầm gừ.
Tom didn't think he had a chance of succeeding, but at least he wanted to give it a try.	Tom không nghĩ rằng mình có cơ hội thành công, nhưng ít nhất anh ấy cũng muốn thử sức.
We think Tom will be ready.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng.
Tom raised his children in Australia.	Tom đã nuôi dạy các con của mình ở Úc.
I know Tom would be angry if you did it without him.	Tôi biết Tom sẽ tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
The group is made up of six girls and four boys.	Nhóm được tạo thành từ sáu cô gái và bốn chàng trai.
Tom fell down the stairs and broke his arm.	Tom bị ngã cầu thang và bị gãy tay.
We are all helping Tom.	Tất cả chúng tôi đang giúp đỡ Tom.
I think you will feel the same way.	Tôi nghĩ bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy.
I can't think of life without you.	Tôi không thể nghĩ về cuộc sống mà không có bạn.
Tom thought it would be best if Mary stayed with John.	Tom nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu Mary ở lại với John.
Tom argued for the sake of argument.	Tom lập luận chỉ vì mục đích tranh luận.
He's a master at going his own way.	Anh ấy là một bậc thầy trong việc đi theo cách riêng của mình.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó.
Get in my car.	Lên xe tôi.
I know that Tom will be fired for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
I urged Tom to apply for that job.	Tôi đã thúc giục Tom nộp đơn cho công việc đó.
I think Tom is incorrect.	Tôi nghĩ rằng Tom không chính xác.
I'm still waiting to see if Tom does.	Tôi vẫn đang chờ xem Tom có ​​làm vậy không.
I think I will do it alone.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một mình.
Tom and Mary don't have to do that.	Tom và Mary không cần phải làm điều đó.
Tom has lost motivation to work.	Tom đã mất động lực làm việc.
Tom didn't know when the meeting started.	Tom không biết cuộc họp bắt đầu khi nào.
I have never seen Tom so angry.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom tức giận như vậy.
Tom has two monolingual French dictionaries.	Tom có ​​hai từ điển tiếng Pháp đơn ngữ.
You do not need to answer these questions.	Bạn không cần phải trả lời những câu hỏi này.
These books can be borrowed from the library for a week.	Những cuốn sách này có thể được mượn từ thư viện trong một tuần.
Tom is still not as tall as his father.	Tom vẫn chưa cao bằng cha mình.
Tom says Mary is not afraid.	Tom nói Mary không sợ.
It was so heavy that I couldn't lift it.	Nó nặng đến nỗi tôi không thể nhấc nó lên được.
Tom spends a lot of money buying things he never uses.	Tom tiêu rất nhiều tiền để mua những thứ mà anh ấy không bao giờ dùng đến.
I won't be able to let Tom do that.	Tôi sẽ không thể để Tom làm điều đó.
I am still a teacher.	Tôi vẫn là một giáo viên.
Tom will wonder where we are.	Tom sẽ tự hỏi chúng ta đang ở đâu.
This is the same hotel I stayed at three years ago.	Đây là cùng một khách sạn tôi đã ở ba năm trước.
You'd be surprised how often Tom doesn't do his homework.	Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ thường xuyên Tom không làm bài tập về nhà.
Are you implying something?	Bạn đang ám chỉ điều gì đó?
I told Tom you don't speak French.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
I missed the last bus and had to walk home in the rain.	Tôi bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng và phải đi bộ về nhà trong mưa.
Tom will come.	Tom sẽ đến.
I'm asking you to help me with it.	Tôi đang nhờ bạn giúp tôi với nó.
Tom was in his tent.	Tom đã ở trong lều của mình.
What does Tom want from you?	Tom muốn gì ở bạn?
This complicated situation arises because signals from the environment may not be sufficient by themselves.	Tình huống phức tạp này nảy sinh bởi vì các tín hiệu từ môi trường tự nó có thể không đủ.
I asked Tom to open the door for me.	Tôi yêu cầu Tom mở cửa cho tôi.
Tom is a Canadian like me.	Tom là một người Canada như tôi.
What's noisy?	Có gì ồn ào?
Tom said he thought I might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Tom tells Mary that he needs her help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của cô ấy.
Neither Tom nor Mary ever did it.	Cả Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
Tom is not a vegetarian.	Tom không ăn chay.
Tom doesn't want to leave, and neither do I.	Tom không muốn rời đi, và tôi cũng vậy.
Things haven't really improved yet.	Mọi thứ vẫn chưa thực sự được cải thiện.
Tom will go.	Tom sẽ đi.
I have waited a long time.	Tôi đã đợi rất lâu rồi.
Tom wanted to know why Mary was late.	Tom muốn biết tại sao Mary đến muộn.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt.
We teased Tom a lot.	Chúng tôi đã trêu chọc Tom rất nhiều.
I can't believe you failed Tom's graduation.	Tôi không thể tin rằng bạn đã trượt tốt nghiệp của Tom.
Tom can swim.	Tom biết bơi.
Tom has a problem with his back.	Tom có ​​vấn đề với lưng.
Tom told me he would be back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại.
I have to take the entrance exam next year.	Tôi phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào năm sau.
Tom said that he thinks Mary is the best player on the team.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
Tom said Mary was likely depressed.	Tom cho biết Mary có khả năng bị trầm cảm.
Is Tom still willing to do that?	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó chứ?
We admire Tom for his bravery.	Chúng tôi ngưỡng mộ Tom vì sự dũng cảm của anh ấy.
I wash it and hang it on the cupboard.	Tôi giặt nó và treo nó lên tủ.
Actually, I speak French.	Trên thực tế, tôi nói tiếng Pháp.
I don't charge kids piano lessons as much as I charge adults.	Tôi không tính phí học piano cho trẻ em nhiều như tôi tính phí người lớn.
Tom has collected many species of butterflies.	Tom đã sưu tập rất nhiều loài bướm.
I just want to know why I have to do it.	Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi phải làm điều đó.
Tom worked as a taxi driver.	Tom đã làm việc như một tài xế taxi.
Power was cut off for several hours after the storm.	Điện đã bị ngắt trong vài giờ sau cơn bão.
Tom will probably be the last to stop doing that.	Tom có ​​thể sẽ là người cuối cùng ngừng làm điều đó.
Tom is not younger than you.	Tom không trẻ hơn bạn.
You and I have been through a lot together, haven't we?	Em và anh đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều phải không?
Tom knew he wouldn't be able to do much about it.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể làm gì nhiều về điều đó.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
Do you remember the first time you did that?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn làm điều đó không?
Tom is now up.	Tom bây giờ đã lên.
I do not know your name.	Tôi chưa biết tên của bạn.
The list is very extensive.	Danh sách rất rộng rãi.
Tom climbed the stairs to the attic.	Tom leo cầu thang lên gác xép.
I think I should send an apology letter.	Tôi nghĩ tôi nên gửi một lá thư xin lỗi.
There was a hint of anger in his voice.	Có một gợi ý tức giận trong giọng nói của anh ta.
Tom told Mary that he was ready to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã sẵn sàng để làm điều đó.
I want to buy some books for Tom.	Tôi muốn mua một số cuốn sách cho Tom.
I thought Tom would go surfing with Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đi lướt sóng với Mary.
Tom went with his brother.	Tom đi cùng anh trai.
I doubt Tom will be arrested for doing that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị bắt vì làm điều đó.
Everyone but Tom knows that Mary loves him.	Tất cả mọi người trừ Tom đều biết rằng Mary yêu anh.
You know how to swim, right?	Bạn biết bơi phải không?
I don't think there is a better way to learn English than living in the US.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào tốt hơn để học tiếng Anh hơn là sống ở Mỹ.
She is not old enough to get a driver's license.	Cô ấy không đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
Tom sang to Mary.	Tom đã hát cho Mary nghe.
I'm not too worried about that.	Tôi không quá lo lắng về điều đó.
I can't find my car keys.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa xe của mình.
Tom doesn't seem to know I used to live in Boston.	Tom dường như không biết tôi từng sống ở Boston.
Trading slowed down today after the market dropped yesterday.	Giao dịch hôm nay chậm lại sau khi thị trường giảm điểm ngày hôm qua.
We have a problem that needs to be solved.	Chúng tôi có một vấn đề cần được giải quyết.
Tom told me he never did that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
I'll ask Tom if he'd like another drink.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy có muốn uống một ly khác không.
Tom said that he hopes that he will be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom has stopped working out at the gym.	Tom đã ngừng tập thể dục tại phòng tập thể dục.
Do we still have it now?	Bây giờ chúng ta có còn không?
Tom is staying with me at my apartment.	Tom đang ở với tôi tại căn hộ của tôi.
I am not racist.	Tôi không phân biệt chủng tộc.
You know I wouldn't be allowed to do it alone, right?	Bạn biết tôi sẽ không được phép làm điều đó một mình, phải không?
Tom says he shouldn't do that.	Tom nói rằng anh ấy không nên làm vậy.
When we were young, Tom and I traveled the world together.	Khi chúng tôi còn trẻ, Tom và tôi đã cùng nhau đi du lịch khắp thế giới.
Tom said he could help us.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
No need to scream. 	Không cần phải hét lên.
We can hear you.	Chúng tôi có thể nghe thấy bạn.
Tom is a nimble worker.	Tom là một công nhân nhanh nhẹn.
I don't think Tom is mean.	Tôi không nghĩ rằng Tom xấu tính.
I didn't notice that Tom was wearing a wedding ring.	Tôi không để ý rằng Tom đang đeo nhẫn cưới.
Are you willing to donate a kidney?	Bạn có sẵn sàng hiến một quả thận không?
He admits his fault.	Anh ấy thừa nhận lỗi của mình.
Tom says he doesn't want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
I thought you said you know how to speak French.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn biết cách nói tiếng Pháp.
Be sure to fill out the registration form directly.	Hãy chắc chắn để điền vào mẫu đăng ký trực tiếp.
Tom didn't really seem surprised.	Tom không thực sự có vẻ ngạc nhiên.
Tom wants to surprise you.	Tom muốn làm bạn ngạc nhiên.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
Tom learned to play golf while living in Australia.	Tom đã học cách chơi gôn khi sống ở Úc.
Tom was caught connecting a hot wire to a car.	Tom bị bắt gặp khi đang nối dây nóng cho một chiếc xe hơi.
I can't tell you how that makes me feel.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó khiến tôi cảm thấy thế nào.
Tom wants to look through the telescope.	Tom muốn nhìn qua kính viễn vọng.
One study found that Wikipedia was wrong in 90% of entries about health and medical issues.	Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Wikipedia sai trong 90% các mục nhập về các vấn đề sức khỏe và y tế.
I asked Tom if he had any suggestions.	Tôi hỏi Tom nếu anh ấy có gợi ý nào không.
Tom walked towards the parking lot.	Tom đi về phía bãi đậu xe.
Tom said that was a good sign.	Tom nói đó là một dấu hiệu tốt.
It's a pity that you will miss the concert.	Thật tiếc khi bạn sẽ bỏ lỡ buổi hòa nhạc.
You don't seem to know what's going to happen.	Bạn dường như không biết điều gì sẽ xảy ra.
I'm just that kind of person.	Tôi chỉ là loại người như vậy.
Tom ran to his room.	Tom chạy về phòng.
Tom doesn't know today is Mary's birthday.	Tom không biết hôm nay là sinh nhật của Mary.
I did not buy the book.	Tôi đã không mua cuốn sách.
Since the entrance was locked, we couldn't enter the house.	Vì lối vào đã bị khóa nên chúng tôi không thể vào nhà.
That is a pathetic excuse.	Đó là một lời bào chữa thảm hại.
I go outside to get some fresh air.	Tôi đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
I told you that you should ask your mother first.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn nên hỏi mẹ của bạn trước.
I think Tom didn't understand you.	Tôi nghĩ Tom đã không hiểu bạn.
Tom doesn't realize that you need to do that.	Tom không nhận ra rằng bạn cần phải làm điều đó.
I didn't expect Tom to be so busy.	Tôi không ngờ Tom lại bận như vậy.
How long do you think it will take to read this book?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để đọc cuốn sách này?
Tom and I are the only ones who have to do this.	Tom và tôi là những người duy nhất phải làm điều này.
Tom filled the kettle with water.	Tom đổ đầy nước vào ấm.
He put his hand to his mouth and coughed.	Anh đưa tay lên miệng và ho.
I knew that Tom wouldn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải làm điều đó một mình.
Tom told me I could sleep on his couch.	Tom nói với tôi rằng tôi có thể ngủ trên chiếc ghế dài của anh ấy.
You meant to mock him in public.	Bạn có ý chế giễu anh ta ở nơi công cộng.
Tom wasn't the one who actually did it.	Tom không phải là người thực sự đã làm điều đó.
Maybe Tom doesn't know I don't do it that often these days.	Có lẽ Tom không biết ngày nay tôi không thường xuyên làm như vậy.
Tom is now learning to deal with that.	Tom bây giờ đang học cách đối phó với điều đó.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ Tom đã chết.
How long has Tom had it?	Tom đã có nó bao lâu?
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom loves butter.	Tom thích bơ quá.
Why would I help Tom?	Tại sao tôi sẽ giúp Tom?
I did it if I thought it was necessary.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi nghĩ rằng nó là cần thiết.
I never doubted that.	Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
Tom said that was definitely not true.	Tom nói điều đó chắc chắn không đúng.
Tom put his hand in front of the air vent.	Tom chống tay trước lỗ thông hơi.
I don't think Tom has ever been to Australia.	Tôi không nghĩ Tom đã từng đến Úc.
Since it was warmer, I took off my sweater.	Vì trời ấm hơn nên tôi cởi áo len.
Tom seems to be very sick.	Tom dường như bị ốm rất nặng.
Tom hoped Mary knew she needed to do what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
Tom said Mary was quite heavy.	Tom nói Mary khá nặng.
I want to learn knitting.	Tôi muốn học đan.
You should tell Tom that he should do it ASAP.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
I know Tom will do it today.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom is tired.	Tôi không nghĩ rằng Tom mệt mỏi.
Tom fell in love with Mary the first time she met him.	Tom đã yêu Mary ngay lần đầu tiên cô gặp anh.
Tom did it just yesterday.	Tom đã làm điều đó chỉ ngày hôm qua.
I am looking forward to the trip.	Tôi đang mong chờ chuyến đi.
There is a child playing in the street.	Có một đứa trẻ đang chơi trên đường phố.
That child may have been kidnapped on the way home.	Đứa trẻ đó có thể đã bị bắt cóc trên đường về nhà.
This song comes to us from the tenth century.	Bài hát này đến với chúng ta từ thế kỷ thứ mười.
I don't want to be kept waiting.	Tôi không muốn bị tiếp tục chờ đợi.
All present were touched by his speech.	Tất cả những người có mặt đều xúc động trước bài phát biểu của anh.
In any case, I will notify you when he arrives.	Trong mọi trường hợp, tôi sẽ thông báo cho bạn khi anh ta đến.
Tom helped Mary start over.	Tom đã giúp Mary bắt đầu lại từ đầu.
What are you hunting?	Bạn đang săn gì?
At the end of the day, my back and legs hurt.	Cứ đến cuối ngày là mỏi lưng, đau chân.
Tom knows a lot about Australia.	Tom biết rất nhiều về nước Úc.
We can do it faster if we read the instructions.	Chúng tôi có thể làm điều đó nhanh hơn nếu chúng tôi đọc hướng dẫn.
Tom thinks Mary is an architect.	Tom nghĩ Mary là một kiến ​​trúc sư.
I couldn't understand what she said.	Tôi không thể hiểu những gì cô ấy nói.
Tom is bragging, isn't he?	Tom đang khoe khoang, phải không?
Who is the winner in this war?	Ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này?
You really didn't know that Tom wouldn't want to do that?	Bạn thực sự không biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó?
Don't try to be funny to me.	Đừng cố tỏ ra hài hước với tôi.
Tom is a good manager, isn't he?	Tom là một người quản lý tốt, phải không?
We're going to die, aren't we?	Chúng ta sắp chết, phải không?
Tom made Mary a drink.	Tom pha đồ ​​uống cho Mary.
Even though he was offended, he remained calm.	Mặc dù bị xúc phạm nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh.
I don't care about material things.	Tôi không quan trọng vật chất.
I will send my mother some flowers.	Tôi sẽ gửi cho mẹ tôi một ít hoa.
What we see is not a dog.	Những gì chúng tôi thấy không phải là một con chó.
Tom invited Mary to the ball.	Tom rủ Mary đến buổi dạ hội.
Tom said he wanted more details.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết thêm chi tiết.
Cats don't like to get wet.	Mèo không thích bị ướt.
Go down this road until you reach the traffic light and then turn left.	Đi xuống con đường này cho đến khi bạn gặp đèn giao thông rồi rẽ trái.
I hope you get over your cold soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ sớm qua khỏi cơn cảm lạnh.
The dog is sleeping on the mat.	Con chó đang ngủ trên chiếu.
Tom said Mary would probably still be confused.	Tom nói Mary có lẽ sẽ vẫn còn bối rối.
How much does this trip cost?	Chi phí cho chuyến đi này là bao nhiêu?
Tom was the only one who tried to help.	Tom là người duy nhất đã cố gắng giúp đỡ.
He looked as if he hadn't eaten in days.	Anh ấy trông như thể anh ấy đã không ăn trong nhiều ngày.
I finally have it all!	Cuối cùng thì tôi đã có toàn bộ!
Don't carry too much luggage when you travel.	Đừng mang quá nhiều hành lý khi bạn đi du lịch.
Did you hear about what happened to Tom?	Bạn có nghe về những gì đã xảy ra với Tom không?
Tom and I were the only ones who got here early.	Tom và tôi là những người duy nhất đến đây sớm.
You were just in time.	Bạn vừa kịp giờ.
How did you recognize Tom?	Làm thế nào bạn nhận ra Tom?
I didn't know Tom would be happy to do that.	Tôi không biết Tom sẽ vui khi làm điều đó.
Tom told Mary about buying a new computer.	Tom đã nói với Mary về việc mua một chiếc máy tính mới.
Tom realizes Mary isn't happy in Boston.	Tom nhận ra Mary không hạnh phúc ở Boston.
I don't know what they think.	Tôi không biết họ nghĩ gì.
You should check it out.	Bạn nên xem qua.
What do you think Tom is about to do?	Bạn nghĩ Tom sắp làm gì?
You can see the sadness in Tom's eyes.	Bạn có thể thấy nỗi buồn trong mắt Tom.
Are you sure you haven't seen Tom yet?	Bạn có chắc là bạn chưa nhìn thấy Tom không?
Tom has never played center.	Tom chưa bao giờ chơi trung tâm.
Tom has a computer just like mine.	Tom có ​​một chiếc máy tính giống như của tôi.
I wonder if we really have to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự phải làm điều đó hay không.
Tom is my uncle, not my father.	Tom là chú tôi, không phải bố tôi.
Tom shook his head and turned away.	Tom lắc đầu và quay đi chỗ khác.
I haven't asked anyone for help yet.	Tôi vẫn chưa nhờ ai giúp đỡ.
I congratulate you on your success.	Tôi xin chúc mừng thành công của bạn.
Did you know Tom is currently in Australia?	Bạn có biết Tom hiện đang ở Úc không?
It was the only thing Tom needed to do.	Đó là điều duy nhất Tom cần làm.
You don't have to do it unless you want to.	Bạn không cần phải làm điều đó trừ khi bạn muốn.
Tom did just that earlier this week.	Tom đã làm điều đó vào đầu tuần này.
Tom is changing his uniform.	Tom đang thay đồng phục của mình.
We have to start over.	Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu.
Who ate all the cakes?	Ai đã ăn tất cả các bánh?
It's safer here.	Ở đây sẽ an toàn hơn.
I wonder if Tom knew Mary did it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đã làm điều đó không.
I'm a few minutes late.	Tôi đến muộn vài phút.
I don't think that's funny.	Tôi không nghĩ điều đó là buồn cười.
Tom gave Mary a present.	Tom đã tặng quà cho Mary.
It becomes hotter.	Nó trở nên nóng hơn.
I can't believe Tom told you that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã nói với bạn điều đó.
Tell Tom I will see him soon.	Nói với Tom rằng tôi sẽ gặp anh ấy sớm.
Tom decided to keep doing it.	Tom đã quyết định tiếp tục làm điều đó.
It's fun when you drive Tom to school.	Thật vui khi bạn chở Tom đến trường.
Tom didn't want to know why Mary did what she did.	Tom không muốn biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I don't wish to do that.	Tôi không mong muốn làm điều đó.
I know who will come.	Tôi biết ai sẽ đến.
Tom told me he was proud of his children.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tự hào về các con của mình.
I didn't let Tom finish what he was saying.	Tôi đã không để Tom nói hết những gì anh ấy đang nói.
Don't just eat fish. 	Đừng chỉ ăn cá.
Eat some meat, too.	Ăn một ít thịt, quá.
Do not miss this opportunity.	Đừng bỏ lỡ cơ hội này.
I see that you are as stubborn as I am.	Tôi thấy rằng bạn cũng cứng đầu như tôi.
I wonder how many boys Mary kissed.	Tôi tự hỏi Mary đã hôn bao nhiêu chàng trai.
Tom and Mary seem like the perfect couple.	Tom và Mary có vẻ như là một cặp đôi hoàn hảo.
Tom is not my patient.	Tom không phải là bệnh nhân của tôi.
Tom stole my phone.	Tom đã lấy trộm điện thoại của tôi.
Tom will not return to Australia.	Tom sẽ không trở lại Úc.
I remember Tom's face.	Tôi nhớ khuôn mặt của Tom.
Would you like a cupcake?	Bạn có muốn một chiếc bánh nướng nhỏ không?
Tom was arrested later that morning.	Tom bị bắt sau đó vào sáng hôm đó.
I apologize for what I did.	Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm.
Why do you think Tom doesn't like Boston?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thích Boston?
I assume you have a plan.	Tôi cho rằng bạn có một kế hoạch.
I want to know when you plan to do it.	Tôi muốn biết bạn định làm điều đó vào thời gian nào.
Why didn't you tell me you wouldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó?
Tom introduced me to his friends.	Tom đã giới thiệu tôi với bạn bè của anh ấy.
When Tom saw Mary and John together, he was furious.	Khi Tom nhìn thấy Mary và John đi cùng nhau, anh ấy đã rất tức giận.
They can't figure out why your car won't start.	Họ không thể tìm ra lý do tại sao xe của bạn không khởi động.
Nothing happens here.	Không có gì xảy ra ở đây.
Tom was caught trying to steal a bracelet.	Tom bị bắt khi cố ăn trộm một chiếc vòng tay.
How long will it take us to do this?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để làm điều này?
We waited for Tom at the library for thirty minutes, but he never showed up.	Chúng tôi đợi Tom ở thư viện trong ba mươi phút, nhưng anh ấy không hề xuất hiện.
I carried my suitcase to my room.	Tôi xách va li lên phòng.
Tom drowned in his swimming pool last week.	Tom đã chết đuối trong hồ bơi của mình vào tuần trước.
Tom died of natural causes.	Tom chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Mary was my first love.	Mary là mối tình đầu của tôi.
Roger Miller's "Dang Me" was a hit with country music fans and pop music fans alike. 	"Dang Me" của Roger Miller là một bản hit với người hâm mộ nhạc đồng quê và cả những người hâm mộ âm nhạc đại chúng.
It has sold millions of copies.	Nó đã bán được hàng triệu bản.
Tom has to loosen up a bit.	Tom phải nới lỏng một chút.
Tom believes in the existence of ghosts.	Tom tin vào sự tồn tại của những hồn ma.
There's no way you can do it alone.	Không có cách nào bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom works for an advertising agency.	Tom làm việc cho một công ty quảng cáo.
Tom told me he believed it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tin điều đó.
I'm tired of seeing your face on the news.	Tôi mệt mỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn trên tin tức.
Do you want me to buy that for you?	Bạn có muốn tôi mua cái đó cho bạn không?
You should say so at the time.	Bạn nên nói như vậy vào thời điểm đó.
I pride myself on never being late to school.	Tôi tự hào vì không bao giờ đi học muộn.
Tom didn't like the idea.	Tom không thích ý tưởng đó.
Tom doesn't understand the difference between confidence and arrogance.	Tom không hiểu sự khác biệt giữa tự tin và kiêu ngạo.
Hurry up. 	Nhanh lên.
I'll give you a ride.	Tôi sẽ cho bạn một chuyến đi.
Mary didn't even read the text that Tom sent her.	Mary thậm chí còn không đọc tin nhắn mà Tom gửi cho cô ấy.
Are you telling me you don't remember where you parked your car?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không nhớ nơi bạn đã đậu xe của bạn?
Tom's mother helps him with his homework.	Mẹ của Tom giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
I'm so glad you met Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã gặp Tom.
I'm still not completely comfortable with this.	Tôi vẫn không hoàn toàn thoải mái với điều này.
Don't you know that we had to do it yesterday?	Bạn không biết rằng chúng ta đã phải làm điều đó ngày hôm qua?
I don't think Tom knows how much milk Mary drinks each day.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary uống bao nhiêu sữa mỗi ngày.
I couldn't understand what she really wanted.	Tôi không thể hiểu cô ấy thực sự muốn gì.
In addition to hiring me, he gave me a piece of advice.	Ngoài việc thuê tôi, anh ấy đã cho tôi một lời khuyên.
I know that Tom is a very good guitarist.	Tôi biết rằng Tom là một tay guitar rất giỏi.
Tom refuses Mary's request.	Tom từ chối yêu cầu của Mary.
Take this folding umbrella with you. 	Mang theo chiếc ô gấp này với bạn.
It can be useful.	Nó có thể hữu ích.
I shower every day.	Tôi tắm mỗi ngày.
Tom stole Mary's money.	Tom đã lấy trộm tiền của Mary.
I will keep it.	Tôi sẽ giữ nó.
Rice grows in regions with warm climates.	Lúa mọc ở những vùng có khí hậu ấm áp.
I won't be in Australia for long.	Tôi sẽ không ở Úc lâu đâu.
It was my decision and I don't regret it.	Đó là quyết định của tôi và tôi không hối hận.
Is there any chance that Tom will be there tonight?	Có khả năng Tom sẽ ở đó tối nay không?
I don't even know your name.	Tôi thậm chí không biết tên của bạn.
I had to fix the toaster.	Tôi đã phải sửa máy nướng bánh mì.
Tom licked honey from his finger.	Tom liếm mật trên ngón tay.
Tom will be our scapegoat.	Tom sẽ là vật tế thần của chúng ta.
Tom refused to believe he was wrong.	Tom không chịu tin rằng mình đã sai.
I don't think Tom loves Mary as much as she loves him.	Tôi không nghĩ Tom yêu Mary nhiều như cô ấy yêu anh ấy.
You are unusually silent today.	Hôm nay bạn im lặng lạ thường.
I need to get into town for a bit.	Tôi cần vào thị trấn một chút.
I wish I understood you more than I do now.	Tôi ước tôi hiểu bạn nhiều hơn tôi bây giờ.
Tom is not as old as you.	Tom không già bằng bạn.
Is it okay if I don't eat this?	Tôi không ăn cái này có sao không?
Tom works in the accounting department.	Tom làm việc trong bộ phận kế toán.
Tom's new teacher is Mr. Jackson.	Giáo viên mới của Tom là thầy Jackson.
No one is born wise, but many people die stupid.	Không ai sinh ra đã khôn, nhưng nhiều người lại chết ngu ngốc.
Perhaps you are working too hard.	Có lẽ bạn đang làm việc quá chăm chỉ.
Are you still waiting for Tom?	Bạn vẫn đang đợi Tom?
I think you've met Tom already.	Tôi nghĩ bạn đã gặp Tom rồi.
He ran over and was killed on the spot.	Anh ta chạy đến và bị giết ngay tại chỗ.
Do you think that's all Tom needs to do?	Bạn có nghĩ đó là tất cả những gì Tom cần làm?
What flavor does that ice cream have?	Kem đó có hương vị gì?
Did you forget to set your alarm, Tom?	Bạn có quên đặt báo thức của mình không, Tom?
Tom and Mary testified against each other.	Tom và Mary đã làm chứng chống lại nhau.
Has Tom bought it yet?	Tom đã mua nó chưa?
I love Tom's eyes.	Tôi yêu đôi mắt của Tom.
I think Tom is going to Australia with me.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi Úc với tôi.
Can you catch the ball that Tom threw for you?	Bạn có thể bắt được quả bóng mà Tom đã ném cho bạn không?
Tom gets up a lot earlier than me in the morning.	Tom dậy sớm hơn tôi rất nhiều vào buổi sáng.
Tom said he would never quit that job.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ việc đó.
I don't think I'm going to play tennis today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chơi quần vợt hôm nay.
Tom borrowed my bike.	Tom đã mượn chiếc xe đạp của tôi.
Tom says you speak French better than Mary.	Tom nói rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
How can Tom do that?	Làm sao Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom has never been nice to me.	Tom chưa bao giờ đối xử tốt với tôi.
Tom forgot his umbrella in Mary's car.	Tom để quên ô trong xe của Mary.
Tom's rude answer made Mary want to slap him in the face.	Câu trả lời thô lỗ của Tom khiến Mary muốn tát vào mặt anh ta.
Tom will do whatever you tell him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn bảo anh ấy làm.
Tom currently lives in Boston.	Tom hiện đang sống ở Boston.
Most people don't talk about these things.	Hầu hết mọi người không nói về những thứ này.
Is there a reason Tom shouldn't be told?	Có lý do gì mà Tom không nên được nói không?
This is not about you and me.	Đây không phải là về bạn và tôi.
It's been three years since I came to live here.	Đã ba năm kể từ khi tôi đến sống ở đây.
If you want to choose someone, choose me.	Nếu bạn muốn chọn ai đó, hãy chọn tôi.
I shouldn't have let you do that.	Tôi không nên cho phép bạn làm điều đó.
Tom and I weren't sure we would do that.	Tom và tôi không chắc sẽ làm điều đó.
Tom can do better.	Tom có ​​thể làm tốt hơn.
They haven't given us any help yet.	Họ vẫn chưa cho chúng tôi bất kỳ sự giúp đỡ nào.
How do you usually eat with Tom?	Bạn thường ăn với Tom như thế nào?
I'm looking at that.	Tôi đang nhìn vào đó.
Tom is sitting at his desk, drawing a picture.	Tom đang ngồi vào bàn làm việc, vẽ một bức tranh.
Tom thinks Mary shouldn't keep it a secret from him.	Tom nghĩ Mary không nên giữ bí mật với anh ta.
I will do something about it.	Tôi sẽ làm một cái gì đó về nó.
I want to thank you for helping us get that done.	Tôi muốn cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc đó.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất hạnh phúc.
I don't think Tom knows why Mary did it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
You're the only person I know who drinks white wine.	Bạn là người duy nhất tôi biết uống rượu vang trắng.
Tom said he didn't know that Mary couldn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
He dedicated his life to helping the poor.	Ông đã dành cả cuộc đời của mình để giúp đỡ những người nghèo.
Tom denies any involvement.	Tom phủ nhận mọi liên quan.
Why didn't Tom warn us?	Tại sao Tom không cảnh báo chúng tôi?
Tom worked in the warehouse.	Tom đã làm việc trong nhà kho.
Tom challenged me to play tennis.	Tom đã thách thức tôi chơi tennis.
Tom wears a Santa hat.	Tom đội mũ ông già Noel.
Last year Tom wasn't as heavy as I was, but now he's heavier.	Năm ngoái Tom không nặng như tôi, nhưng bây giờ anh ấy nặng hơn.
The author wishes to remain anonymous.	Tác giả muốn giấu tên.
I don't care if we stay or not.	Tôi không quan tâm liệu chúng tôi có ở lại hay không.
Tom gave Mary a sinister look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn đầy nham hiểm.
Kazakhstan is landlocked and depends on Russia for its oil exports to Europe.	Kazakhstan không giáp biển và phụ thuộc vào Nga để xuất khẩu dầu sang châu Âu.
I am good at problem solving.	Tôi giỏi giải quyết vấn đề.
You have never studied French?	Bạn chưa từng học tiếng Pháp?
Where is the funnel?	Cái phễu ở đâu?
Tom says he's busy, but he's not.	Tom nói rằng anh ấy đang bận, nhưng anh ấy không phải vậy.
To my surprise, it disappeared instantly.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó biến mất ngay lập tức.
Three ice creams, please.	Làm ơn cho tôi ba cây kem.
I think we need to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần đến Boston.
Tom said that Mary did not hesitate to do it.	Tom nói rằng Mary không do dự khi làm điều đó.
They are unemployed.	Họ thất nghiệp.
Tom looked at the menu.	Tom nhìn vào menu.
I hope Tom won't get angry.	Tôi hy vọng Tom sẽ không tức giận.
Why don't we talk in French?	Tại sao chúng ta không nói chuyện bằng tiếng Pháp?
Do you know how busy I have been?	Bạn có biết tôi đã bận rộn như thế nào không?
Can you tell me where I can find my baggage for flight JL 123?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể tìm hành lý cho chuyến bay JL 123 ở đâu không?
Tom says he can change that.	Tom nói rằng anh ấy có thể thay đổi điều đó.
We don't need those.	Chúng tôi không cần những thứ đó.
I don't want to discuss it anymore.	Tôi không muốn bàn luận về nó nữa.
Tom thinks Mary won't be angry, but I think she will.	Tom nghĩ Mary sẽ không tức giận, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ như vậy.
Everyone will be there.	Mọi người sẽ ở đó.
If you need a pen, I can lend you one.	Nếu bạn cần một cây bút, tôi có thể cho bạn mượn một cây.
What else is Tom hiding?	Tom còn đang che giấu điều gì nữa?
I may never find the proof I'm looking for.	Tôi có thể không bao giờ tìm thấy bằng chứng mà tôi đang tìm kiếm.
I haven't played the clarinet in a long time.	Tôi đã không chơi kèn clarinet trong một thời gian dài.
Your wish will come true one day.	Điều ước của bạn sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa.
Tom is a year older than me.	Tom hơn tôi một tuổi.
I thought you told me you would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó.
That is obvious.	Đó là điều hiển nhiên.
Tom is actually smiling.	Tom thực sự đang cười.
Our school has 3,000 students.	Trường của chúng tôi có 3.000 sinh viên.
Tom won't bother us.	Tom sẽ không làm phiền chúng tôi.
I never told Tom that I didn't speak French.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi không biết nói tiếng Pháp.
Tom comes while you hang out.	Tom đến trong khi bạn đi chơi.
For the holidays, I will go to Tokyo for a week.	Những ngày nghỉ lễ, tôi sẽ đến Tokyo trong một tuần.
I would buy more clothes if I had money.	Tôi sẽ mua nhiều quần áo hơn nếu tôi có tiền.
You look displeased.	Bạn trông không hài lòng.
Why don't you want it?	Tại sao bạn không muốn nó?
Tom wondered why Mary didn't write.	Tom tự hỏi tại sao Mary không viết.
Tom says I look bad.	Tom nói rằng tôi trông thật tệ.
This ferret costs $3,000.	Con chồn này có giá 3.000 đô la.
I don't know if Tom is happy or not.	Tôi không biết Tom có ​​hạnh phúc hay không.
Tom is moody.	Tom đang ủ rũ.
What is Tom's favorite drink?	Đồ uống yêu thích của Tom là gì?
Tom plays soccer with his friends after school almost every day.	Tom chơi đá bóng với bạn bè sau giờ học hầu như mỗi ngày.
When Tom married Mary, she was half his age.	Khi Tom kết hôn với Mary, cô ấy bằng nửa tuổi anh.
One of my main complaints about the iPhone is that it doesn't support Flash.	Một trong những phàn nàn chính của tôi về iPhone là nó không hỗ trợ Flash.
Tom thought that Mary would not cry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không khóc.
The flowers don't look pretty. 	Những bông hoa trông không đẹp.
I want to water them. 	Tôi muốn tưới chúng.
Is there a watering can?	Có bình tưới cây không?
Tom is one of the most handsome guys I've ever seen.	Tom là một trong những anh chàng đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.
I start my day with a big cup of coffee.	Tôi bắt đầu ngày mới với một cốc cà phê lớn.
Why are you always so moody?	Sao lúc nào bạn cũng ủ rũ vậy?
The boy I love doesn't love me back.	Người con trai tôi yêu không yêu lại tôi.
Tom told me that he thought Mary was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang bối rối.
You cannot come.	Bạn không thể đến.
Tom spends a lot of time helping Mary with her homework.	Tom dành nhiều thời gian giúp Mary làm bài tập về nhà.
I bought a second badminton racket for myself, but I forgot to buy a shuttlecock.	Tôi đã mua một cây vợt cầu lông thứ hai cho mình, nhưng tôi quên mua một quả cầu.
Tom can't handle that.	Tom không thể xử lý điều đó.
Tom is sitting on a barrel, playing the guitar.	Tom đang ngồi trên một cái thùng, chơi guitar.
Maybe Tom is just lucky.	Có lẽ Tom chỉ là người may mắn.
Tom had long despised Mary.	Tom đã khinh thường Mary từ lâu.
You didn't really do that, did you?	Bạn đã không thực sự làm điều đó, phải không?
I wonder if Tom is still living in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống ở Boston không.
Won't you tell Tom about what happened?	Bạn sẽ không nói với Tom về những gì đã xảy ra?
Do Tom and Mary live in the same apartment complex?	Tom và Mary có sống trong cùng một khu chung cư không?
How is Tom there?	Tom thế nào ở đó?
I don't want to go to Tom's party.	Tôi không muốn đến bữa tiệc của Tom.
Tom was caught selling drugs.	Tom bị bắt khi bán ma túy.
Tom is talking to Mary.	Tom đang nói chuyện với Mary.
You're pretty good at this, aren't you?	Bạn khá giỏi trong việc này, phải không?
Tom doesn't have to tell me twice what needs to be done.	Tom không cần phải nói với tôi hai lần những gì cần phải làm.
I still can't believe Tom married Mary.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom kết hôn với Mary.
Tom is going swimming tomorrow morning.	Tom sẽ đi bơi vào sáng mai.
The crowd also set fire to Tom's car.	Đám đông cũng phóng hỏa đốt xe của Tom.
Both Tom and Mary know you're not a good swimmer.	Cả Tom và Mary đều biết bạn bơi không giỏi.
Tom is a freelance illustrator.	Tom là một họa sĩ minh họa tự do.
Tom appoints Mary as his assistant.	Tom chỉ định Mary làm trợ lý cho anh ta.
I don't want to be a freak.	Tôi không muốn trở thành một kẻ quái dị.
Tom will love that.	Tom sẽ thích điều đó.
Tom came by surprise.	Tom đến bất ngờ.
Were you surprised to see Tom there?	Bạn có ngạc nhiên khi thấy Tom ở đó không?
There is a package for you.	Có một gói cho bạn.
The prime minister hinted at the possibility of holding an early election.	Thủ tướng bóng gió về khả năng tổ chức một cuộc bầu cử sớm.
Tom told the truth about where he was.	Tom đã nói sự thật về nơi anh ấy đã ở.
Mail will arrive in a week or so.	Thư sẽ đến trong một tuần hoặc lâu hơn.
Tom put me in touch with Mary.	Tom đã cho tôi liên lạc với Mary.
She asked him how to turn on the phone.	Cô hỏi anh cách bật máy.
Please tell Tom I'm sorry.	Hãy nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Tom died of congestive heart failure.	Tom chết vì suy tim sung huyết.
Did you know Tom had a son?	Bạn có biết Tom đã có một cậu con trai?
I don't think Tom knows if Mary likes dogs or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thích chó hay không.
Tom doesn't seem as stubborn as Mary.	Tom dường như không cứng đầu như Mary.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
I had so much fun with you today.	Tôi đã rất vui với bạn hôm nay.
I know that Tom can do it faster than Mary can.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary có thể.
Tom took the dog to the beach with him.	Tom dắt chó đi tắm biển cùng.
Tom asked Mary if John was going to do it.	Tom hỏi Mary liệu John có định làm điều đó không.
Tom looked down at his shirt.	Tom nhìn xuống áo sơ mi của mình.
Tom feels betrayed.	Tom cảm thấy bị phản bội.
Tom was the one who punched me.	Tom là người đã đấm tôi.
Tom and Mary left Australia at the end of October.	Tom và Mary rời Úc vào cuối tháng 10.
It is extremely relevant to us.	Nó cực kỳ liên quan đến chúng tôi.
That doesn't look too difficult.	Điều đó trông không quá khó.
I was very surprised.	Tôi đã rất kinh ngạc.
Did you know Tom and Mary got married last week?	Bạn có biết Tom và Mary đã kết hôn vào tuần trước?
Tom says he's not afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy không sợ làm điều đó.
You must think it's impossible, but can you at least give it a try?	Bạn phải nghĩ rằng nó là không thể, nhưng ít nhất bạn có thể thử một lần chứ?
There was a man on the street trying to sell me flowers.	Có một người đàn ông trên phố cố gắng bán hoa cho tôi.
It's not raining. 	Trời không mưa.
Snowing.	Tuyết đang rơi.
I already ironed my pants.	Tôi đã ủi quần rồi.
Tom could see someone standing near the gate.	Tom có ​​thể nhìn thấy ai đó đang đứng gần cổng.
Tom has more apples than Mary.	Tom có ​​nhiều táo hơn Mary.
You are so obnoxious.	Bạn thật đáng ghét.
Tom was here last night.	Tom đã đến đây vào tối hôm qua.
Tom's dream has come true, so why can't mine?	Giấc mơ của Tom đã thành hiện thực, vậy tại sao của tôi lại không thể?
I live in a shared house.	Tôi sống trong một căn nhà chia phòng.
Too bad I don't have an ear for music.	Thật tiếc là tôi không có tai cho âm nhạc.
Tom will probably be the next to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom doesn't know why Mary can't play bowling.	Tom không biết lý do tại sao Mary không thể chơi bowling.
Tom did not know how to answer the question.	Tom không biết trả lời câu hỏi như thế nào.
How much money does Tom owe you?	Tom nợ bạn bao nhiêu tiền?
I assume that's what you want to do.	Tôi cho rằng đó là những gì bạn muốn làm.
The police confirmed Tom's alibi.	Cảnh sát đã xác nhận bằng chứng ngoại phạm của Tom.
Tom talks to Mary in French.	Tom nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp.
That won't happen again.	Điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Two men are seen breaking into the house.	Hai người đàn ông được nhìn thấy để trộm vào nhà.
You should attend the wedding.	Bạn nên tham dự đám cưới.
Tom thought Mary would be embarrassed.	Tom nghĩ Mary sẽ xấu hổ.
We lost three games in a row.	Chúng tôi đã thua ba trận liên tiếp.
Balancing is not always easy.	Cân bằng không phải lúc nào cũng dễ dàng.
What is the fax number for this hotel?	Số fax của khách sạn này là gì?
I have learned many things from Tom.	Tôi đã học được nhiều điều từ Tom.
I was unable to move.	Tôi đã không thể di chuyển.
I don't think Tom realizes how long it took us to do that.	Tôi không nghĩ Tom nhận ra chúng ta đã mất bao lâu để làm điều đó.
Where's your watch?	Đồng hồ của bạn đâu?
Do you think we are better than we were before?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta đã tốt hơn chúng ta trước đây?
Why don't you take this for a few days and see if it works?	Tại sao bạn không uống thuốc này trong vài ngày và để xem nó có hiệu quả không?
Why do people look at me?	Tại sao mọi người nhìn tôi?
It is an opportunity that we must seize.	Đó là một cơ hội mà chúng ta phải nắm lấy.
Tom assumed that Mary would be happy to help with the sale of bread.	Tom cho rằng Mary sẽ sẵn lòng giúp đỡ việc bán bánh mì.
Tom is the same height as Mary.	Tom có ​​cùng chiều cao với Mary.
I am quite open about my past.	Tôi khá cởi mở về quá khứ của mình.
Tom refused to go to Australia with me.	Tom từ chối đi Úc với tôi.
Tom is a veteran of the Second World War.	Tom là một cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai.
Tom has never had a mustache.	Tom chưa bao giờ để ria mép.
Tom showed Mary a black and white photo of his grandparents.	Tom cho Mary xem một bức ảnh đen trắng của ông bà ngoại.
I told Tom not to eat anything that Mary cooked.	Tôi bảo Tom đừng ăn bất cứ thứ gì mà Mary đã nấu.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất vui.
I will stay with Tom until he returns.	Tôi sẽ ở lại với Tom cho đến khi anh trở về.
I'm really afraid of thunderstorms.	Tôi thực sự sợ giông bão.
Tom smoothed his hair.	Tom đã vuốt lại tóc.
We'll let Mary prepare dinner for us tonight.	Chúng tôi sẽ để Mary chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi tối nay.
I'm not naked.	Tôi không khỏa thân.
I don't know that song.	Tôi không biết bài hát đó.
Is there a park within walking distance of your house?	Có công viên nào trong khoảng cách đi bộ từ nhà bạn không?
I don't like to watch golf.	Tôi không thích xem gôn.
Tom doesn't seem emotional anymore.	Tom dường như không còn cảm xúc nữa.
Looks like Tom doesn't think he has a chance of winning.	Có vẻ như Tom không nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng.
I know Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
This is not an easy place to find.	Đây không phải là một nơi dễ tìm.
No one has been there for a very long time.	Không có ai đã ở đó trong một thời gian rất dài.
Tom says he loves baseball.	Tom nói rằng anh ấy yêu bóng chày.
If there's a way to do that, we'll find out.	Nếu có cách để làm điều đó, chúng tôi sẽ tìm ra.
I know you don't want to do that, but you need to.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó, nhưng bạn cần phải làm thế.
That is quite common.	Đó là điều khá phổ biến.
It's hard to believe that Tom is only thirteen years old.	Thật khó tin là Tom chỉ mới mười ba tuổi.
Why don't we rent bicycles?	Tại sao chúng ta không thuê xe đạp?
The bartender stepped out from behind the counter to stop the scuffle.	Nhân viên pha chế bước ra từ phía sau quầy để ngăn chặn cuộc ẩu đả.
You haven't studied French for as long as I have.	Bạn đã không học tiếng Pháp lâu như tôi có.
Tom has all of his clothes to order.	Tom có ​​tất cả các bộ quần áo của mình để đặt hàng.
Do you promise not to tell Tom that I gave you his phone number?	Bạn có hứa sẽ không nói với Tom rằng tôi đã cho bạn số điện thoại của anh ấy không?
Tom tells Mary that he feels fine.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cảm thấy ổn.
That's what Tom does best.	Đó là điều Tom làm tốt nhất.
Don't talk about that.	Đừng nói về điều đó.
Don't call Tom at home after 2:30.	Đừng gọi Tom ở nhà sau 2:30.
I am very busy recently.	Gần đây tôi rất bận.
Tom finally convinces Mary to go to the dance with him.	Tom cuối cùng đã thuyết phục được Mary đi xem khiêu vũ với anh ta.
Tom is a freshman, right?	Tom là sinh viên năm nhất, phải không?
Tom doesn't want to be a paramedic.	Tom không muốn trở thành một nhân viên y tế.
I know we will win.	Tôi biết chúng tôi sẽ thắng.
I doubt that Tom will like it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thích nó.
You can't sit with Tom.	Bạn không thể ngồi với Tom.
You have the right to tell the truth.	Bạn có quyền nói sự thật.
You're so cute.	Bạn thật dễ thương.
The last time I went to this park, I parked at the same spot.	Lần cuối cùng tôi đến công viên này, tôi đã đậu ở chỗ cũ.
Tom forgot to pay the bill.	Tom quên thanh toán hóa đơn.
Tom sounded annoyed.	Tom nghe thật khó chịu.
That's not Tom's forte.	Đó không phải là sở trường của Tom.
I know that Tom doesn't know that I've never done it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
All the tables are covered with dust.	Tất cả các bàn đều phủ đầy bụi.
There is a very old temple in town.	Có một ngôi chùa rất cổ trong thị trấn.
Tom looks resentful.	Tom có ​​vẻ bực bội.
I think Tom can be beaten.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị đánh bại.
Why are you not at the meeting today?	Tại sao bạn không có mặt trong cuộc họp hôm nay?
Tom said he expected Mary to be here.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở đây.
What would you say to someone else in your situation?	Bạn sẽ nói gì với người khác trong tình huống của bạn?
You have to be fierce to achieve success.	Bạn phải quyết liệt để đạt được thành công.
What was Tom confused about?	Tom đã bối rối về điều gì?
I think Tom will go crazy if you do.	Tôi nghĩ Tom sẽ phát điên nếu bạn làm vậy.
Tom said that his company is likely to offer me a job.	Tom nói rằng công ty của anh ấy có khả năng sẽ mời tôi một công việc.
You were delirious.	Bạn đã mê sảng.
Tom says he doesn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không nói được tiếng Pháp.
I had my voice.	Tôi đã có tiếng nói của mình.
I don't think Tom wants to sing with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn hát với chúng tôi.
Tom was the only one who didn't come.	Tom là người duy nhất không đến.
Tom has done a good job.	Tom đã hoàn thành một công việc tốt.
Please don't cry anymore.	Xin đừng khóc nữa.
We have to find the accomplice.	Chúng ta phải tìm ra kẻ đồng phạm.
Tom also looked surprised.	Tom cũng có vẻ ngạc nhiên.
I don't like fishing.	Tôi không thích câu cá.
You can eat a slice of pizza if you want.	Bạn có thể ăn một lát bánh pizza nếu muốn.
Do you think Tom would do it if he had the chance?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có cơ hội?
Tom was not surprised that Mary quit.	Tom không ngạc nhiên khi Mary bỏ việc.
Don't forget Tom and Mary were once husband and wife.	Đừng quên Tom và Mary đã từng là vợ chồng.
I asked Tom not to do that again.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng làm vậy nữa.
Tom wants help.	Tom muốn được hỗ trợ.
I know Tom is a bit overweight.	Tôi biết Tom hơi thừa cân.
Tom had to change his plans.	Tom đã phải thay đổi kế hoạch của mình.
That car is blocking traffic.	Chiếc xe đó đang chặn giao thông.
I think Tom has to do it.	Tôi nghĩ Tom phải làm điều đó.
Why don't we meet in front of the library?	Tại sao chúng ta không gặp nhau trước thư viện?
Tom is also a French teacher.	Tom cũng là một giáo viên tiếng Pháp.
The computer is a wonderful invention.	Máy tính là một phát minh tuyệt vời.
I have not finished reading this book.	Tôi chưa đọc xong cuốn sách này.
Tom warned us of what could happen.	Tom đã cảnh báo chúng tôi về những gì có thể xảy ra.
Tom is always friendly to me.	Tom luôn thân thiện với tôi.
I know that Tom is active in local politics.	Tôi biết rằng Tom đang hoạt động trong lĩnh vực chính trị địa phương.
There's someone I want you to meet.	Có một người tôi muốn bạn gặp.
Tom says it's his fault.	Tom nói rằng đó là lỗi của anh ấy.
Tell Tom he can't come to Mary's party.	Nói với Tom rằng anh ấy không thể đến bữa tiệc của Mary.
Tom is in a difficult situation.	Tom đang ở trong một tình thế khó khăn.
I think I can do it by 2:30.	Tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó trước 2:30.
Tom says he won't be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I'm off work.	Tôi đang nghỉ việc.
Tom has a new bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp mới.
Since there was no bus, I had to walk.	Vì không có xe buýt nên tôi phải đi bộ.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể ngăn John làm điều đó.
Tom found it difficult to stay awake.	Tom cảm thấy khó tỉnh táo.
I am completely lost.	Tôi hoàn toàn lạc lối.
Tom said that he thought Mary was beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật xinh đẹp.
When will Tom get out of the hospital?	Khi nào thì Tom ra khỏi bệnh viện?
Tom didn't notice.	Tom không chú ý.
Tell Tom to write me a letter.	Bảo Tom viết thư cho tôi.
Do not use water to put out a fire with grease.	Đừng dùng nước để dập lửa bằng dầu mỡ.
I thought that Tom wouldn't like the book Mary gave him.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích cuốn sách mà Mary đưa cho anh ta.
Tom said he didn't know if he had to.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình có phải làm như vậy hay không.
There is another matter that we have not discussed.	Có một vấn đề khác mà chúng tôi chưa thảo luận.
Tom could not refuse his nephew anything.	Tom không thể từ chối cháu mình bất cứ điều gì.
Tom and Mary don't have to do it today.	Tom và Mary không phải làm điều đó ngày hôm nay.
When I'm with you, I never get bored.	Khi ở bên em, anh không bao giờ thấy chán.
I will go for it.	Tôi sẽ đi cho nó.
I don't think you really believe that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự tin điều đó.
Tom really wanted to dance with Mary.	Tom thực sự muốn khiêu vũ với Mary.
I'm so glad you're okay.	Tôi rất vui vì bạn không sao.
That is not your decision.	Đó không phải là quyết định của bạn.
Did you know Tom has a house on Park Street?	Bạn có biết Tom có ​​một ngôi nhà trên Phố Park không?
I don't think Tom would know how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ biết cách làm điều đó.
That's a lot of nonsense.	Đó là rất nhiều điều vô nghĩa.
I guess you've got me there.	Tôi đoán rằng bạn đã có tôi ở đó.
Tom wasn't on the same bus as me.	Tom không đi cùng chuyến xe buýt với tôi.
She is suffering from depression.	Cô ấy đang bị trầm cảm.
How long does it take you to get ready to go out?	Bạn mất bao lâu để sẵn sàng ra ngoài?
What are you cooking in the kitchen?	Đang nấu gì trong bếp?
You have said that several times.	Bạn đã nói điều đó vài lần.
Tom shivered.	Tom rùng mình.
We are not complaining.	Chúng tôi không phàn nàn.
Tom wants to make everyone happy.	Tom muốn làm cho mọi người hạnh phúc.
Tom doesn't play tennis.	Tom không chơi quần vợt.
"That's a bit strange." 	"Câu đó hơi lạ."
"But I heard a native say it."	"Nhưng tôi đã nghe một người bản xứ nói điều đó."
Tom lives for competition.	Tom sống vì sự cạnh tranh.
Tom is planning to continue, right?	Tom đang có kế hoạch tiếp tục, phải không?
It was rare for Tom to act like this at home.	Rất ít khi Tom hành động như vậy ở nhà.
Tom is someone Mary wants to do it with.	Tom là người mà Mary muốn làm điều đó cùng.
Tom said deliberately.	Tom cố tình nói.
We'll help Tom get through this.	Chúng tôi sẽ giúp Tom vượt qua điều này.
You need to hurry because the bank will close soon.	Bạn cần phải nhanh chóng vì ngân hàng sẽ đóng cửa sớm.
Tom knows that Mary is with John.	Tom biết rằng Mary đi cùng John.
Why don't you take a taxi?	Tại sao bạn không bắt taxi?
Tom called me last Monday.	Tom đã gọi cho tôi vào thứ Hai tuần trước.
It is not a joke.	Nó không phải là một trò đùa.
My family came to Australia when I was three years old.	Gia đình tôi đến Úc khi tôi ba tuổi.
Tom told me about it privately.	Tom đã nói với tôi về điều đó một cách riêng tư.
That's the great thing about Tom.	Đó là điều tuyệt vời về Tom.
Tom claims that he saw the accident.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã nhìn thấy vụ tai nạn.
Tom doesn't know who that girl is.	Tom không biết cô gái đó là ai.
Tom said he thought he might not need to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom feeds the cat in the kitchen.	Tom cho mèo ăn trong bếp.
Tom suggested we do it alone.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó một mình.
Tom said that Mary was not at home on Monday.	Tom nói rằng Mary không ở nhà vào thứ Hai.
Tom injured himself trying to do that.	Tom đã tự làm mình bị thương khi cố gắng làm điều đó.
Spend less time arguing and more time working.	Hãy dành ít thời gian tranh luận hơn và dành nhiều thời gian hơn cho công việc.
That is the limit.	Đó là giới hạn.
I don't know what we can do to stop it.	Tôi không biết chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn nó.
He is believed to have something to do with a political scandal.	Anh ta được cho là có liên quan gì đó đến vụ bê bối chính trị.
What will they do with Tom?	Họ sẽ làm gì với Tom?
Tom looked at Mary in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn Mary.
The only thing that matters is whether you can do the job or not.	Điều duy nhất quan trọng là bạn có thể làm được việc hay không.
I thought you said that no one likes Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng không ai thích Tom.
I don't understand your point.	Tôi không hiểu quan điểm của bạn.
Tom dined alone.	Tom ăn tối một mình.
From hunger and fatigue, the dog eventually died.	Vì đói và mệt mỏi, cuối cùng con chó đã chết.
The casting of the statue was delayed.	Việc đúc tượng bị trì hoãn.
Tom scratched his cheek.	Tom gãi má.
I know her by sight, but I have never talked to her.	Tôi biết cô ấy bằng mắt thường, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy.
Instead, I want to pay with my credit card.	Thay vào đó, tôi muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình.
I don't know Tom knows why Mary was going to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
It will cost you more money if you go by plane.	Bạn sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu đi máy bay.
Tom and Mary plan to do it together.	Tom và Mary dự định làm điều đó cùng nhau.
There is no shortage of candidates.	Không thiếu ứng viên.
Tom is allergic to something he ate.	Tom đang bị dị ứng với thứ mà anh ấy đã ăn.
Where's my cell phone?	Điện thoại di động của tôi đâu?
The restaurant that Tom chose was very crowded, so we decided to go somewhere else.	Nhà hàng mà Tom chọn rất đông khách, vì vậy chúng tôi quyết định đi một nơi khác.
I don't usually buy expensive clothes.	Tôi không thường mua quần áo đắt tiền.
I can verify it for myself.	Tôi có thể tự mình kiểm chứng đó là sự thật.
Tom is always there.	Tom luôn ở đó.
You don't deserve to live.	Bạn không đáng được sống.
Tom and Mary sat on the hillside and watched the fireworks together.	Tom và Mary ngồi trên sườn đồi và cùng nhau xem pháo hoa.
Tom said that he and his wife are going to Australia in the spring.	Tom nói rằng anh và vợ sẽ đi Úc vào mùa xuân.
That's not what you need to do.	Đó không phải là điều bạn cần làm.
Tom won't let anyone do that.	Tom sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó.
I understand that you are looking for an album of recordings of children's songs.	Tôi hiểu rằng bạn đang tìm kiếm một album ghi âm các bài hát thiếu nhi.
I used to feed my dog ​​twice a day.	Tôi đã từng cho con chó của tôi ăn hai lần một ngày.
He is young and full of energy.	Anh ấy trẻ và tràn đầy năng lượng.
I don't think you're doing it as well as you could with a little help.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó tốt như bạn có thể với một chút giúp đỡ.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
I don't like being judged.	Tôi không thích bị đánh giá.
Tom signed up for night classes at a local college.	Tom đăng ký các lớp học ban đêm tại một trường cao đẳng địa phương.
Tom admitted that he was starved.	Tom thừa nhận rằng anh đã bị bỏ đói.
I wanted to stay at home, but Tom insisted that I go with him.	Tôi muốn ở nhà, nhưng Tom nhất quyết bắt tôi phải đi cùng anh ấy.
Tom really likes chocolate a lot.	Tom thực sự thích sô cô la rất nhiều.
Tom wants to go to the beach with us.	Tom muốn đi biển với chúng tôi.
If anyone can fix this, it's Tom.	Nếu ai đó có thể sửa lỗi này, đó là Tom.
Tom has trouble sleeping.	Tom khó ngủ.
I don't see anyone who doesn't try.	Tôi không thấy ai không cố gắng.
Tom spent the rest of his life in Boston.	Tom đã dành phần còn lại của cuộc đời mình ở Boston.
Tom knows he needs help.	Tom biết anh ấy cần giúp đỡ.
I'm heating the room.	Tôi đang sưởi ấm phòng.
She designed the beautiful costumes for the movie.	Cô đã thiết kế những bộ trang phục tuyệt đẹp cho bộ phim.
What is Tom referring to?	Tom đang đề cập đến điều gì?
Tom eventually broke up with Mary.	Tom cuối cùng đã chia tay với Mary.
It is doubtful if Tom would.	Thật nghi ngờ liệu Tom có ​​làm vậy không.
I prefer the heat to the cold.	Tôi thích cái nóng hơn cái lạnh.
Tom was surprised to see how well Mary could swim.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary có thể bơi giỏi như thế nào.
I didn't understand what the man said in French.	Tôi không hiểu người đàn ông nói gì bằng tiếng Pháp.
That doesn't stop us from trying.	Điều đó không ngăn cản chúng tôi cố gắng.
Tom and Mary were sick for a long time.	Tom và Mary bị ốm trong một thời gian dài.
Tom says he didn't do anything illegal.	Tom nói rằng anh ta không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
They are thieves and murderers.	Họ là kẻ trộm và kẻ giết người.
I have been doing this for many months.	Tôi đã làm điều này trong nhiều tháng.
It's not easy to fool Tom.	Không dễ gì lừa được Tom.
Tom has a lunch date with Mary.	Tom có ​​một buổi hẹn ăn trưa với Mary.
Tom gave each of his sons $300.	Tom đã cho mỗi người con trai của mình 300 đô la.
I think it would be a waste of time to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất lãng phí thời gian để làm điều đó.
Tom is really smart.	Tom thực sự rất thông minh.
How would you explain these findings?	Bạn giải thích những phát hiện này như thế nào?
I feel obligated to do it for Tom.	Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải làm điều đó cho Tom.
Tom knew I was terrified.	Tom biết tôi đã rất kinh hoàng.
This is the most beautiful sunset I have ever seen.	Đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I want you to know that I will work very hard.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ.
I'm not used to getting up so early.	Tôi không quen dậy sớm như vậy.
Tom is not progressing.	Tom không tiến bộ.
The Republican candidate won the election.	Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đã thắng cử.
He was alarmed by the explosion.	Anh ấy đã hoảng hốt vì vụ nổ.
I spent time with Tom in Boston.	Tôi đã dành thời gian với Tom ở Boston.
I'm sorry to hear that.	Tôi xin lỗi vì đã nghe điều đó.
Tom took the motors apart, but he couldn't put them back together.	Tom đã tách động cơ ra, nhưng anh ấy không thể lắp chúng lại với nhau.
Just because I'm quiet doesn't mean I don't have anything to say.	Chỉ vì tôi im lặng không có nghĩa là tôi không có gì để nói.
The people there look like my neighbors.	Những người ở đó trông giống như những người hàng xóm của tôi.
We don't open until ten.	Chúng tôi không mở cho đến mười.
Tom was up. 	Tom đã lên.
The lights in his room are on.	Đèn trong phòng anh ấy đang sáng.
Tom doesn't want to study today.	Tom không muốn học hôm nay.
Tom and I don't see each other anymore.	Tom và tôi không gặp nhau nữa.
She is busy with housework.	Cô bận rộn với công việc nội trợ.
I think I know how to keep it from happening again.	Tôi nghĩ tôi biết cách để nó không xảy ra lần nữa.
Tom and I will sing together.	Tom và tôi sẽ hát cùng nhau.
Tom doesn't like pizza.	Tom không thích pizza.
We were not good enough.	Chúng tôi đã không đủ tốt.
That's what I want to discuss with you.	Đó là những gì tôi muốn thảo luận với bạn.
He was madly in love with that girl.	Anh ấy yêu cô gái đó một cách điên cuồng.
Tom is too young to drive.	Tom còn quá nhỏ để lái xe.
Tom's dog has probably run away again.	Con chó của Tom có ​​lẽ đã chạy trốn một lần nữa.
The new deadline is 7 a.m. on June 10.	Thời hạn cuối cùng mới là 7 giờ ngày 10/6.
Tom says he doesn't remember what he did.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã làm gì.
Tom's parents won't let him come to Australia with you.	Cha mẹ của Tom sẽ không để anh ấy đến Úc với bạn.
I think Tom is the one who stole Mary's diamond ring.	Tôi nghĩ Tom là người đã đánh cắp chiếc nhẫn kim cương của Mary.
I don't want a big wedding.	Tôi không muốn một đám cưới lớn.
I don't think I have it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có nó.
At first I didn't know who Tom was.	Lúc đầu tôi không biết Tom là ai.
The preacher gave a very good sermon.	Người thuyết giảng đã thuyết pháp thật hay.
I shared my lunch with Tom.	Tôi đã chia sẻ bữa trưa của tôi với Tom.
I made Tom's dinner on Monday night.	Tôi đã làm bữa tối cho Tom vào tối thứ Hai.
I don't want any more beer.	Tôi không muốn uống thêm bia nữa.
You've been kissed, haven't you?	Bạn đã được hôn, phải không?
Tom had trouble keeping a straight face.	Tom đã gặp khó khăn trong việc giữ vẻ mặt thẳng thắn.
Tom said that Mary sat in the front.	Tom nói rằng Mary ngồi ở phía trước.
You can stay for a while if you want.	Bạn có thể ở lại một thời gian nếu bạn muốn.
Tom will be able to explain things to you much better than I can.	Tom sẽ có thể giải thích mọi thứ cho bạn tốt hơn nhiều so với khả năng của tôi.
It's an old Japanese movie.	Đó là một bộ phim cũ của Nhật Bản.
I will really miss this place.	Tôi thực sự sẽ nhớ nơi này.
I can't believe him.	Tôi không thể tin anh ta.
Tom could have phrased his answer more politely.	Tom có ​​thể diễn đạt câu trả lời của mình một cách lịch sự hơn.
Tom tells Mary about what John told him to do.	Tom nói với Mary về những gì John bảo anh ta làm.
I don't know what you have to do.	Tôi không biết bạn phải làm gì.
I will pick you up at 2:30.	Tôi sẽ đón bạn lúc 2:30.
I'm fine now.	Bây giờ tôi ổn.
I like this set.	Tôi thích tập này.
When you feel tired, there is nothing like taking a shower.	Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, không có gì bằng cách đi tắm.
Tom joined the marching band.	Tom tham gia ban nhạc diễu hành.
Tom felt an urge to kiss Mary.	Tom cảm thấy thôi thúc muốn hôn Mary.
I am very happy to receive my salary.	Tôi rất vui khi nhận được tiền lương của mình.
Tom went down the stairs.	Tom đi xuống cầu thang.
Tom's a bit busy, isn't he?	Tom hơi bận phải không?
What do you have against Tom?	Bạn có gì để chống lại Tom?
They are very fun people.	Họ là những người rất vui vẻ.
Tom looks really proud of himself.	Tom trông thực sự tự hào về bản thân.
I don't think I can do it better than Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
Tom sat with Mary.	Tom ngồi với Mary.
Tom and Mary say they don't want to get married.	Tom và Mary nói rằng họ không muốn kết hôn.
I can't leave Tom there.	Tôi không thể để Tom ở đó.
I hope that you have a great time in Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn có một thời gian tuyệt vời ở Boston.
You are a very delicate man.	Bạn là một người đàn ông rất tinh tế.
Tom stepped back.	Tom lùi lại.
Tom probably didn't know that Mary didn't do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
I bought a lot of things at that store.	Tôi mua rất nhiều thứ ở cửa hàng đó.
Tom says you are sick.	Tom nói rằng bạn bị ốm.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I don't think Tom will be the first.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên.
Tom put the beer down.	Tom đặt bia xuống.
Tom was afraid to tell his parents.	Tom sợ phải nói với bố mẹ.
Tom has yet to be convicted.	Tom vẫn chưa bị kết án.
Let me go. 	Hãy để tôi đi.
You are suffocating me.	Bạn đang làm tôi nghẹt thở.
Tom said he thought he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom and Mary do it almost every day.	Tom và Mary làm điều đó hầu như mỗi ngày.
How much do t-shirts usually cost?	Áo thun thường giá bao nhiêu?
Tom was shot with his own gun.	Tom bị bắn bằng súng của chính mình.
Now they are best friends.	Bây giờ họ là những người bạn tốt nhất.
Tom hung up.	Tom dập máy.
I think Tom lied to you.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối bạn.
I think Tom and John are not brothers.	Tôi nghĩ Tom và John không phải anh em.
Tom leaned closer so he could hear better.	Tom ghé sát vào để anh ấy có thể nghe rõ hơn.
I know that you are uncomfortable.	Tôi biết rằng bạn không thoải mái.
Tom slowly turned into the oncoming traffic.	Tom từ từ rẽ vào dòng xe cộ đang tới.
You two don't trust each other much, do you?	Hai người không tin tưởng nhau nhiều phải không?
I'm allowed 1,000 yen a month for books.	Tôi được phép 1.000 yên một tháng cho sách.
I know that Tom is making spaghetti.	Tôi biết rằng Tom đang làm món mì Ý.
Tom would make a good father.	Tom sẽ làm một người cha tốt.
It was thrown together in a hurry.	Nó được ném vào nhau một cách vội vàng.
I think Tom knows what the problem is.	Tôi nghĩ Tom biết vấn đề là gì.
We crawled through a hole in the fence.	Chúng tôi chui qua một cái lỗ trên hàng rào.
Tom said that Mary thought he was the only one who needed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ anh là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom was the one who helped us.	Tom là người đã giúp đỡ chúng tôi.
You do not need to reply today.	Bạn không cần phải trả lời ngày hôm nay.
When I have to choose between two evils, I prefer to take the one that I have not tried.	Khi tôi phải lựa chọn giữa hai tệ nạn, thì tôi thích lấy một tệ nạn mà tôi chưa thử.
When we started this business, many people said we were going to fail.	Khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh lĩnh vực này, nhiều người nói rằng chúng tôi sẽ thất bại.
He is a weak man.	Anh ấy là một người đàn ông yếu đuối.
Tom calls Mary, but he doesn't get an answer.	Tom gọi cho Mary, nhưng anh ấy không nhận được câu trả lời.
Tom seems much heavier than Mary.	Tom có ​​vẻ nặng hơn Mary nhiều.
I don't know if Tom is sad.	Không biết Tom có ​​buồn không.
Tom has decided that he will stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ ở lại đây.
I'm tired and I want to go to sleep.	Tôi mệt và tôi muốn đi ngủ.
Tom decided to go to sleep.	Tom quyết định đi ngủ.
I want to take a bath.	Tôi muốn đi tắm.
I will take care of all the travel arrangements.	Tôi sẽ lo mọi việc sắp xếp việc đi lại.
That will take time.	Điều đó sẽ mất thời gian.
Don't you think we should do it today?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó ngày hôm nay?
I have a few things to say.	Tôi có vài điều muốn nói.
Tom stabbed Mary while she was sleeping.	Tom đã đâm Mary khi cô ấy đang ngủ.
We were completely wrong about this.	Chúng ta đã hoàn toàn sai lầm về điều này.
Tom thinks Mary will win.	Tom nghĩ Mary sẽ thắng.
I think Tom is more likely to do it today than yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​nhiều khả năng làm điều đó ngày hôm nay hơn là ngày hôm qua.
I was hoping that you would stay sober.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ tỉnh táo.
I have decided to marry Tom.	Tôi đã quyết định kết hôn với Tom.
You can also ride on an old restored steam train.	Bạn cũng có thể đi trên một chuyến tàu hơi nước cũ đã được phục chế.
I'm trying really hard to get this done by 2:30.	Tôi đang cố gắng rất nhiều để hoàn thành việc này trước 2:30.
Were you at the train station when I saw you?	Bạn đã đến ga xe lửa khi tôi nhìn thấy bạn?
I don't think Tom is tall.	Tôi không nghĩ rằng Tom cao.
Tom never complained about the heat.	Tom không bao giờ phàn nàn về cái nóng.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
I was not able to test anything.	Tôi đã không thể kiểm tra bất cứ điều gì.
Tom is welcome wherever he goes.	Tom được chào đón ở bất cứ đâu anh ấy đến.
Tom did not commit suicide.	Tom không tự tử.
Tom is here and he is ready to help.	Tom đang ở đây và anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
That's basically correct.	Về cơ bản thì điều đó chính xác.
That's what I fear.	Đó là điều tôi sợ hãi.
That's the motorcycle I want to buy.	Đó là chiếc xe máy tôi muốn mua.
Tom worked very hard to get the report written on time.	Tom đã rất cố gắng để báo cáo được viết đúng hạn.
Tom said he didn't know Mary wanted to come to Boston with him.	Tom nói rằng anh ta không biết Mary muốn đến Boston với anh ta.
Tom doesn't think doing that is a good idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I always thought Tom could speak French.	Tôi luôn nghĩ Tom biết nói tiếng Pháp.
Tom is scheduled to retire in October.	Tom dự kiến ​​nghỉ hưu vào tháng 10.
Tom stays in his room all day.	Tom vẫn ở trong phòng của mình cả ngày.
I don't want the gift that Tom gave me.	Tôi không muốn món quà mà Tom đưa cho tôi.
I think Mary said she doesn't have a boyfriend.	Tôi nghĩ rằng Mary nói rằng cô ấy không có bạn trai.
Tom doesn't think about other people.	Tom không nghĩ về người khác.
The fog was so thick that I couldn't see my hand in front of me.	Sương mù dày đặc đến nỗi tôi không thể nhìn thấy bàn tay của mình trước mặt.
Tom stays awake until after midnight every day.	Tom hầu như thức trắng đến sau nửa đêm mỗi ngày.
I know I could have done better.	Tôi biết tôi có thể đã làm tốt hơn.
The steaks were grilled to perfection.	Các miếng bít tết đã được nướng để hoàn thiện.
I think you and I can do it together.	Tôi nghĩ bạn và tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
I didn't know there was a prison so close to your house.	Tôi không biết có một nhà tù rất gần nhà bạn.
It wasn't very good.	Nó không được tốt lắm.
Tom says he doesn't need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is much better than he was three years ago.	Tom đã khá hơn nhiều so với ba năm trước.
I promise I won't hurt Tom.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm tổn thương Tom.
I thought it might be possible to let Tom go home early.	Tôi nghĩ rằng có thể để Tom về nhà sớm.
That's why I care.	Đó là lý do tại sao tôi quan tâm.
You don't really enjoy doing that, do you?	Bạn không thực sự thích làm điều đó, phải không?
I thought Tom would be home on October 20th.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom always goes to Boston for Christmas.	Tom luôn đến Boston vào dịp Giáng sinh.
You will have to wait for an answer.	Bạn sẽ phải đợi câu trả lời.
Tom didn't know that Mary couldn't do it.	Tom không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
This watch is not waterproof.	Đồng hồ này không thấm nước.
Tom said he thinks we should leave early.	Tom nói anh ấy nghĩ chúng ta nên về sớm.
Tom answered the question correctly.	Tom đã trả lời đúng câu hỏi.
Having a few spare batteries is never a bad idea.	Có một vài viên pin dự phòng không bao giờ là một ý tưởng tồi.
The Soviet Union would only use domestic air strikes as a last resort.	Liên Xô sẽ chỉ sử dụng các cuộc không kích trong nước như một biện pháp cuối cùng.
If you have any questions, I will explain to everyone.	Có gì thắc mắc thì mình giải thích để mọi người hiểu nhé.
I think it's best if you tell Tom yourself.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu bạn tự nói với Tom.
Obviously he didn't understand what I said.	Rõ ràng là anh ấy không hiểu những gì tôi đã nói.
When I was your age, I had a job.	Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi đã có một công việc.
She works in marketing.	Cô ấy làm việc trong lĩnh vực tiếp thị.
I don't think Tom will help Mary do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom didn't know how much money he would need.	Tom không biết mình sẽ cần bao nhiêu tiền.
How does Tom know Mary is from Boston?	Làm sao Tom biết Mary đến từ Boston?
Tom says that Mary thinks John might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó.
I'm not sure if it's safe to drive in these conditions.	Tôi không chắc liệu có an toàn khi lái xe trong những điều kiện này hay không.
If you're on a plane, you won't be able to carry a lot of luggage.	Nếu đi máy bay, bạn sẽ không thể mang nhiều hành lý.
Tom and Mary are both unmarried.	Tom và Mary đều chưa kết hôn.
You should start earlier.	Bạn nên bắt đầu sớm hơn.
We have to go back to the drawing board.	Chúng tôi phải quay trở lại bảng vẽ.
English for commerce, German for philosophy, Italian for art and French for love.	Tiếng Anh dành cho thương mại, tiếng Đức dành cho triết học, tiếng Ý dành cho nghệ thuật và tiếng Pháp dành cho tình yêu.
Have you found someone to replace Tom yet?	Bạn đã tìm được ai đó để thay thế Tom chưa?
Tom doesn't seem willing to do anything about it.	Tom dường như không sẵn sàng làm bất cứ điều gì về nó.
She pissed me off on the phone so much that I hung up on her.	Cô ấy đã làm tôi tức giận qua điện thoại đến nỗi tôi đã dập máy cô ấy.
Tom, there's a call for you.	Tom, có một cuộc gọi cho bạn.
It's not a big problem.	Nó không phải là một vấn đề lớn.
I still have the pocket knife you gave me.	Tôi vẫn còn giữ con dao bỏ túi mà bạn đã đưa cho tôi.
What would you rather do, go swimming or play tennis?	Bạn thích làm gì hơn, đi bơi hay chơi quần vợt?
We waited for him until two o'clock and finally went to bed.	Chúng tôi đợi anh ấy đến hai giờ và cuối cùng đi ngủ.
Tom and I were both scared.	Tom và tôi đều sợ hãi.
You did it in just a few days, right?	Bạn đã làm điều đó chỉ trong một vài ngày, phải không?
Tom should have said something, but he didn't.	Tom lẽ ra nên nói điều gì đó, nhưng anh ấy đã không nói.
Tom knows he shouldn't do it.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
You can still help Tom, right?	Bạn vẫn có thể giúp Tom, phải không?
He sells whiskey.	Anh ấy bán rượu whisky.
Tom wears sunglasses around.	Tom đeo kính râm bao quanh.
Is that what you want me to tell Tom?	Đó có phải là điều bạn muốn tôi nói với Tom?
I don't think I should sing.	Tôi không nghĩ mình nên hát.
I want to apologize for all the terrible things I said.	Tôi muốn xin lỗi vì tất cả những điều khủng khiếp mà tôi đã nói.
Tom was also born in Australia.	Tom cũng sinh ra ở Úc.
I'm really glad we won.	Tôi thực sự rất vui vì chúng tôi đã giành chiến thắng.
Do you think I should go to Australia with Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên đi Úc với Tom không?
Tom hates pizza.	Tom ghét pizza.
I know Tom is a wise man.	Tôi biết Tom là một người khôn ngoan.
You need to stop complaining all the time about things that cannot be changed.	Bạn cần ngừng phàn nàn mọi lúc về những điều không thể thay đổi.
We now have all the evidence needed to convict Tom Jackson.	Bây giờ chúng tôi có tất cả bằng chứng cần thiết để kết tội Tom Jackson.
Tom is not following us.	Tom không theo dõi chúng tôi.
No one here believes Tom anymore.	Không ai ở đây tin Tom nữa.
I don't think Tom will be obedient.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngoan ngoãn.
Tom was the one who took Mary to the hospital.	Tom là người đưa Mary đến bệnh viện.
Looks like you've gained a bit of weight.	Có vẻ như bạn đã tăng cân một chút.
Tom's parents rejected him.	Cha mẹ của Tom đã từ chối anh ta.
Tom wants Mary to teach him how to swim.	Tom muốn Mary dạy anh ta cách bơi.
Each boy received his diploma.	Mỗi cậu bé đã nhận được bằng tốt nghiệp của mình.
Tom told Mary that he had a lot of fun in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã có rất nhiều niềm vui ở Úc.
Tom will probably follow your advice.	Tom có ​​thể sẽ làm theo lời khuyên của bạn.
Tom says that Mary is incapable of eating anything he makes.	Tom nói rằng Mary không có khả năng ăn bất cứ thứ gì anh ấy làm.
I don't want my mom and dad to worry.	Tôi không muốn mẹ và bố tôi phải lo lắng.
Who says money can't buy happiness?	Ai nói tiền không mua được hạnh phúc?
Tom is still looking for someone to help him.	Tom vẫn đang tìm ai đó để giúp anh ấy.
I just don't want you to catch a cold.	Tôi chỉ không muốn bạn bị cảm lạnh.
Do you really believe there is a connection?	Bạn có thực sự tin rằng có một mối liên hệ?
I always get lucky.	Tôi luôn gặp may mắn.
When was the last time Tom played golf with you?	Lần cuối cùng Tom chơi gôn với bạn là khi nào?
I suspect that Tom and Mary didn't leave when they had to.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã không rời đi khi họ phải làm vậy.
Tom almost killed himself a few hours ago.	Tom suýt tự sát cách đây vài giờ.
There was no doubt in my mind that Tom already knew the answer.	Không nghi ngờ gì trong đầu tôi rằng Tom đã biết câu trả lời.
Tom comes home at seven o'clock.	Tom về nhà lúc bảy giờ.
I don't want to go near Tom.	Tôi không muốn đến gần Tom.
There is an urgent need for affordable housing.	Đang có nhu cầu cấp thiết về nhà ở giá rẻ.
How many days did it take you to draw that picture?	Bạn đã mất bao nhiêu ngày để vẽ bức tranh đó?
My parents taught me to be a compassionate person.	Cha mẹ tôi đã dạy tôi trở thành một người giàu lòng nhân ái.
The windshield of the car was smashed.	Kính chắn gió của chiếc ô tô bị đập vỡ tan tành.
I'm not really proud of that.	Tôi không thực sự tự hào về điều đó.
Tom seems to know that Mary is not doing what she is supposed to do.	Tom dường như biết rằng Mary không làm những gì cô ấy phải làm.
Tom was not the first on the bus.	Tom không phải là người đầu tiên trên xe buýt.
Tom often asks stupid questions.	Tom thường hỏi những câu hỏi ngu ngốc.
Tom flies a kite with his son.	Tom thả diều cùng con trai.
Do you think Tom can hurt you?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm tổn thương bạn?
Tom says he needs to find someone to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một người làm điều đó cho anh ấy.
I knew that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Here. 	Nơi đây.
Bring along. 	Mang theo bên mình.
It can be useful.	Nó có thể hữu ích.
Tom is not taller than Mary.	Tom không cao hơn Mary.
I want to be with you more than anything.	Anh muốn ở bên em hơn bất cứ thứ gì.
I'll be back on my feet soon.	Tôi sẽ nhanh chóng trở lại với đôi chân của mình.
That's what Tom will do.	Đó là những gì Tom sẽ làm.
I suspect that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom said he would be more than happy to answer any of our questions.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chúng tôi.
Tom looked a bit stunned.	Tom có ​​vẻ hơi sững sờ.
I heard Tom cough.	Tôi nghe thấy tiếng Tom ho.
She is well dressed.	Cô ấy ăn mặc đẹp.
Tom has to do a little shopping.	Tom phải mua sắm một chút.
Tom should have told Mary right away that he was no longer single.	Tom lẽ ra phải nói ngay với Mary rằng anh ấy không còn độc thân.
Don't leave your bike out in the rain.	Đừng để xe đạp ngoài trời mưa.
I won't wait more than thirty minutes.	Tôi sẽ không đợi quá ba mươi phút.
Tom became a staunch conservative.	Tom trở thành một người bảo thủ trung thành.
I wish I could give you something, but I can't.	Tôi ước tôi có thể cho bạn một cái gì đó, nhưng tôi không thể.
Tom wouldn't be upset if Mary did.	Tom sẽ không khó chịu nếu Mary làm vậy.
Since I've never met Tom before, I don't know how to treat him.	Vì tôi chưa từng gặp Tom trước đây nên tôi không biết phải đối xử với anh ấy như thế nào.
Don't try to intimidate us.	Đừng cố gắng đe dọa chúng tôi.
Tom and I are not really friends, but we know each other.	Tom và tôi không thực sự là bạn, nhưng chúng tôi biết nhau.
I don't want to waste any more time on this.	Tôi không muốn mất thêm thời gian cho việc này.
Tom hopes that everyone will leave so he can go to sleep.	Tom hy vọng rằng mọi người sẽ rời đi để anh ấy có thể đi ngủ.
We have an incredible North Atlantic salmon.	Chúng tôi có một con cá hồi Bắc Đại Tây Dương đáng kinh ngạc.
Tom is watching CNN.	Tom đang xem CNN.
I like Tom's idea.	Tôi thích ý tưởng của Tom.
When did you find out that Tom is not old enough to drive?	Khi nào bạn phát hiện ra rằng Tom không đủ tuổi để lái xe?
Will you or won't you do it?	Bạn sẽ hay không làm điều đó?
I suspect that Tom doesn't want to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
So what exactly is the problem?	Vậy chính xác thì vấn đề là gì?
That's what we expected to happen.	Đó là những gì chúng tôi dự đoán sẽ xảy ra.
I don't know who lives in the house next to me.	Tôi không biết ai đang sống trong ngôi nhà cạnh tôi.
Tom says he wants Mary to show John how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary chỉ cho John cách làm điều đó.
Something mysterious is going on.	Có điều gì đó bí ẩn đang xảy ra.
How long do you think it will take you to do it?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom, Mary, John and Alice all have one thing in common.	Tom, Mary, John và Alice đều có một điểm chung.
I don't want to see anything happen to your pretty face.	Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra với khuôn mặt xinh đẹp của bạn.
Prove you're not a chicken.	Chứng minh bạn không phải là một con gà.
You never told me you didn't like Australia.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn không thích nước Úc.
Tom said he was poor.	Tom nói rằng anh ấy nghèo.
Tom was the only one who didn't say anything.	Tom là người duy nhất không nói gì.
Have you heard the latest news about the war?	Bạn đã nghe tin tức mới nhất về cuộc chiến chưa?
What part of "no" do you not understand?	Bạn không hiểu phần nào của "không"?
I don't want to lose you as a friend.	Tôi không muốn mất bạn như một người bạn.
Most people say they want to eat healthier.	Hầu hết mọi người nói rằng họ muốn ăn uống lành mạnh hơn.
I think Tom can really win.	Tôi nghĩ Tom thực sự có thể thắng.
Tom wants to be a writer.	Tom muốn trở thành một nhà văn.
Tom speaks both French and English.	Tom nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
Now is our chance.	Bây giờ là cơ hội của chúng tôi.
Tom called the police and reported that his daughter was missing.	Tom đã gọi điện cho cảnh sát và báo rằng con gái anh đã mất tích.
Tom said he would be able to help me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể giúp tôi.
Unusually cold weather.	Thời tiết lạnh giá bất thường.
My friend bought a second-best bike at the store.	Bạn tôi mua chiếc xe đạp nhất nhì ở cửa hàng.
Tom said goodbye and walked out the door.	Tom chào tạm biệt và bước ra khỏi cửa.
If it happens again, please let me know immediately.	Nếu nó xảy ra một lần nữa, xin vui lòng cho tôi biết ngay lập tức.
I don't think Tom needs our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom says he knows that this is not the first time Mary has done it.	Tom nói rằng anh biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
I pretend to be Tom.	Tôi giả làm Tom.
Do you still want to go to the lighthouse?	Bạn vẫn muốn đi đến ngọn hải đăng?
As soon as she opened the door, a cat ran out.	Ngay khi cô vừa mở cửa, một con mèo đã chạy ra.
I don't know much either.	Tôi cũng không biết nhiều.
Everything in the bathroom is tiled except the ceiling.	Tất cả mọi thứ trong phòng tắm đều được lát gạch ngoại trừ trần nhà.
I think both Tom and Mary are busy.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều bận.
I'm not sure anyone would do that.	Tôi không chắc rằng có ai sẽ làm điều đó.
Tom knows a lot of people who are suffering.	Tom biết rất nhiều người đang đau khổ.
Tom is in love again.	Tom đang yêu một lần nữa.
Tom often reads the newspaper while having breakfast.	Tom thường đọc báo khi đang ăn sáng.
Can you walk to the minimart and buy me some hot dogs?	Bạn có thể đi bộ đến siêu thị nhỏ và mua cho tôi một ít xúc xích được không?
I was going to do it, but I never got the chance.	Tôi đã định làm điều đó, nhưng tôi không bao giờ có cơ hội.
"Gang Wives" is a Yakuza film released in 1986 by Toei Distribution Network.	"Gang Wives" là một bộ phim Yakuza được phát hành vào năm 1986 bởi Toei Distribution Network.
Tom asked Mary if she knew what kind of music John liked.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John thích loại nhạc nào không.
Tom told Mary she had to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom will eventually figure out how to do it.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
Tom says he knows he might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
You may find what you are looking for in one of these books.	Bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong một trong những cuốn sách này.
Something needs to be given away.	Một thứ gì đó cần được cho đi.
You are not as smart as you think.	Bạn không thông minh như bạn nghĩ.
Tom asked me where he could keep his coat.	Tom hỏi tôi nơi anh ấy có thể để áo khoác.
Tom will be at the meeting today.	Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I know that Tom is a history teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên lịch sử.
I don't know how much longer it will take.	Tôi không biết sẽ mất bao lâu nữa.
Tom tells everyone that he is thirsty.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy khát.
Tom is ready to die.	Tom đã sẵn sàng để chết.
I like Tom's aggressive style.	Tôi thích phong cách hung hãn của Tom.
Tom is the only one who really knows what to do.	Tom là người duy nhất thực sự biết phải làm gì.
Tom met some of Mary's friends yesterday.	Tom đã gặp một vài người bạn của Mary ngày hôm qua.
Tom knows he's been cheated on.	Tom biết anh ấy đã bị lừa dối.
Tom probably wouldn't know what to do.	Tom có ​​lẽ sẽ không biết những gì cần phải làm.
Tom has good reason to do it.	Tom có ​​lý do chính đáng để làm điều đó.
Tom couldn't believe this.	Tom không thể tin được điều này.
Tom is not in the country.	Tom không ở trong nước.
I don't think there's any way I could do it today.	Tôi không nghĩ có cách nào để tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Is Tom going to help us?	Tom có ​​định giúp chúng ta không?
Tom throws the ball pretty well.	Tom ném bóng khá tốt.
I heard my name called, so I looked out the window.	Tôi nghe thấy tên mình được gọi, vì vậy tôi nhìn ra cửa sổ.
Tom told me that he has no intention of joining the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có ý định gia nhập đội.
I know that I am overweight.	Tôi biết rằng tôi đang thừa cân.
You won't want to miss Tom's concert.	Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ buổi hòa nhạc của Tom.
Tom didn't want to hear anything Mary had to say.	Tom không muốn nghe bất cứ điều gì Mary phải nói.
She looked as if she had seen a ghost.	Cô ấy trông như thể cô ấy đã nhìn thấy một con ma.
I have a feeling I've heard that somewhere before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã nghe điều đó ở đâu đó trước đây.
The heavy snowfall forced them to leave.	Tuyết rơi dày đặc khiến họ phải rời đi.
Nearly everyone there thought it was a good idea.	Gần như tất cả mọi người ở đó đều cho rằng đó là một ý kiến ​​hay.
I think maybe you made a mistake.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã mắc sai lầm.
Tom says he will be back in Australia on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Úc vào thứ Hai.
Please let us through.	Vui lòng cho chúng tôi qua.
Tell me to wait for you and I will.	Nói tôi đợi bạn và tôi sẽ làm.
It is not legally binding.	Nó không ràng buộc về mặt pháp lý.
I don't think I'll be forgiven for that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
We have much to be grateful for.	Chúng tôi có nhiều điều để biết ơn.
Graham Greene is one of my favorite authors.	Graham Greene là một tác giả yêu thích của tôi.
We are deeply saddened by this decision.	Chúng tôi rất đau đớn trước quyết định này.
Have you met Tom yet?	Bạn đã gặp Tom chưa?
Tom said he wished he hadn't convinced Mary to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình không thuyết phục Mary làm điều đó.
We chose for Mary a good birthday present.	Chúng tôi đã chọn cho Mary một món quà sinh nhật tốt.
I have no problem with that.	Tôi không có vấn đề với điều đó.
What is the name of the highest mountain in Germany?	Tên của ngọn núi cao nhất ở Đức là gì?
I don't plan to stay in Boston for long.	Tôi không định ở lại Boston lâu.
What if this is our last chance to do this?	Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để làm điều này?
Tom was made captain.	Tom được phong làm đội trưởng.
I'm not used to people questioning my loyalty.	Tôi không quen với việc mọi người đặt câu hỏi về lòng trung thành của tôi.
Let me teach you a better way to do it.	Hãy để tôi dạy bạn một cách tốt hơn để làm điều đó.
Tom calmly loaded his pistol.	Tom bình tĩnh nạp đạn cho khẩu súng lục của mình.
Tom seized the opportunity to escape.	Tom đã nắm bắt cơ hội để trốn thoát.
Tom says he can wait.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi.
My only problem is that I don't have a close friend.	Rắc rối duy nhất của tôi là tôi không có một người bạn thân.
This is not about me or Tom.	Đây không phải là về tôi hay Tom.
I think one of us should stay and help Tom.	Tôi nghĩ một người trong chúng ta nên ở lại và giúp đỡ Tom.
I can't give that to Tom.	Tôi không thể cho Tom điều đó.
I asked Tom how to do it.	Tôi hỏi Tom làm thế nào để làm điều đó.
Do you think that would help?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích không?
We decided to give it a try.	Chúng tôi đã quyết định thử.
The police search Tom's truck.	Cảnh sát khám xét xe tải của Tom.
I think Tom is picky.	Tôi nghĩ rằng Tom là người kén chọn.
Tom is missing, but he doesn't want to admit it.	Tom đã mất tích, nhưng anh ấy không muốn thừa nhận điều đó.
Tom will help me clean my room.	Tom sẽ giúp tôi dọn phòng của mình.
Chaos is common in the streets.	Tình trạng lộn xộn diễn ra phổ biến trên đường phố.
Tom thinks he won't survive.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không sống sót.
When we started, we only had three hundred dollars between us.	Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi chỉ có ba trăm đô la giữa chúng tôi.
You cannot buy anything like this anywhere else.	Bạn không thể mua bất cứ thứ gì như thế này ở bất kỳ nơi nào khác.
The dress in the show window caught Mary's attention.	Chiếc váy trong cửa sổ trình diễn đã thu hút sự chú ý của Mary.
She entered rehab and recovered on her own.	Cô vào trại cai nghiện và tự khỏi.
I don't bite anyone.	Tôi không cắn ai cả.
Tom walked up to the woman with a drink in hand and asked her what her name was.	Tom bước đến chỗ người phụ nữ với đồ uống trên tay và hỏi cô ấy tên gì.
Mr. Jackson somehow knew Tom did my homework.	Ông Jackson bằng cách nào đó biết Tom đã làm bài tập cho tôi.
We need to explore all possible cures for cancer.	Chúng ta cần khám phá tất cả các phương pháp chữa trị ung thư có thể có.
Tom doesn't want to go into the cave.	Tom không muốn vào hang.
I'm counting on you to give the opening address.	Tôi đang trông cậy vào bạn để đưa ra địa chỉ khai mạc.
We'll take Tom home.	Chúng tôi sẽ đưa Tom về nhà.
I think I need someone to help me.	Tôi nghĩ rằng tôi cần ai đó giúp tôi.
Why don't you wait for us?	Tại sao bạn không đợi chúng tôi?
I know a lot of people who don't like to do that.	Tôi biết rất nhiều người không thích làm điều đó.
Tom called everyone.	Tom đã gọi cho mọi người.
Tom never ordered pizza.	Tom không bao giờ gọi pizza.
This is not enough food to feed everyone.	Đây không phải là thực phẩm đủ để nuôi tất cả mọi người.
I think it's not necessary.	Tôi nghĩ nó không cần thiết.
Today is my first day.	Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi.
She plays tennis with her friends once a week.	Cô ấy chơi quần vợt với bạn bè của mình mỗi tuần một lần.
Tom is someone I admire a lot.	Tom là một người mà tôi rất ngưỡng mộ.
What should be in a first aid kit?	Những gì nên có trong một bộ sơ cứu?
I haven't seen Tom in years.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều năm.
They buy these goods cheaply abroad and then mark them up for resale in the country.	Họ mua những hàng hóa này ở nước ngoài với giá rẻ rồi đánh dấu để bán lại trong nước.
Tom's injuries were worse than we thought.	Vết thương của Tom tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ.
Keep your gun handy.	Giữ súng của bạn tiện dụng.
This knife is not very sharp.	Con dao này không sắc lắm.
He never lost his words.	Anh ấy không bao giờ mất lời.
Has anyone seen Tom?	Có ai nhìn thấy Tom không?
The boy you met at my house yesterday can play the drums pretty well.	Cậu bé mà bạn gặp ở nhà tôi hôm qua có thể chơi trống khá tốt.
Any. 	Nào.
Give Tom a hand.	Giúp Tom một tay.
He chose a Christmas present for her.	Anh ấy đã chọn một món quà Giáng sinh cho cô ấy.
Tom asks for more money.	Tom yêu cầu thêm tiền.
Tom seems to be all thumbs up.	Tom dường như là tất cả các ngón tay cái.
Are you still working for Tom?	Bạn vẫn đang làm việc cho Tom?
I don't like this game.	Tôi không thích trò chơi này.
Tom wanted to ask a question, but he didn't.	Tom muốn hỏi một câu hỏi, nhưng anh ấy đã không.
I apologize that I was not present at the meeting yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
I cannot lend you money.	Tôi không thể cho bạn mượn tiền.
Tom cut the rope.	Tom cắt dây.
Tom is busy making breakfast for the family.	Tom đang bận làm bữa sáng cho gia đình.
I don't think Tom understands that.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu điều đó.
Tom told me he would wait until 2:30 to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi đến 2:30 để làm điều đó.
He talks to farmers in Iowa.	Anh ấy nói chuyện với nông dân ở Iowa.
The Senate acted quickly to pass the treaty with Britain.	Thượng viện đã hành động nhanh chóng để thông qua hiệp ước với Anh.
This morning I got up early and went swimming with Tom.	Sáng nay tôi dậy sớm và đi bơi với Tom.
I hope that Tom isn't the only one with plans there.	Tôi hy vọng rằng Tom không phải là người duy nhất có kế hoạch ở đó.
Would you like to come to Boston with me?	Bạn có muốn đến Boston với tôi không?
What's on your plate?	Có gì trên đĩa của bạn?
Tom doesn't seem as sharp as Mary.	Tom dường như không sắc sảo như Mary.
Tom told me he didn't like living in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích sống ở Úc.
Tom is having a hard time.	Tom đang gặp khó khăn.
I certainly hope that's not true.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng điều đó không đúng.
Tom was just annoyed.	Tom chỉ thấy khó chịu.
Tom has been studying French for a year and a half.	Tom đã học tiếng Pháp được một năm rưỡi.
I don't want to talk about Tom anymore.	Tôi không muốn nói về Tom nữa.
Tom has to go on a diet.	Tom phải ăn kiêng.
Tom tried to get Mary to pay for his ticket.	Tom đã cố gắng để Mary trả tiền vé cho anh ta.
They caught Tom.	Họ đã bắt Tom.
I think you got lucky.	Tôi nghĩ bạn đã may mắn.
Tom said he would help me do what I needed to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi làm những gì tôi cần làm.
Tom is contributing.	Tom đang đóng góp.
Tom is going through a midlife crisis.	Tom đang trải qua một cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời.
I happened to be in the neighborhood so dropped in to see how Tom was.	Tôi tình cờ ở trong xóm nên ghé vào xem Tom thế nào.
What platform does our train depart from?	Chuyến tàu của chúng ta khởi hành từ sân ga nào?
I hate terrorist organizations.	Tôi ghét các tổ chức khủng bố.
Tom wants to go abroad next year.	Tom muốn đi nước ngoài vào năm tới.
Please keep my family safe.	Xin hãy giữ cho gia đình tôi được bình yên.
Tom tells everyone that Mary doesn't know how to do it.	Tom nói với mọi người rằng Mary không biết làm điều đó.
The parking lot in front of the bank is full.	Bãi đậu xe trước ngân hàng đã hết chỗ.
Tom hasn't bought Mary a birthday present yet.	Tom vẫn chưa mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom will be in charge.	Tom sẽ là người phụ trách.
Tom doesn't think he needs a new coat.	Tom không nghĩ rằng anh ấy cần một chiếc áo khoác mới.
I think that wouldn't have happened if Tom had been there with us.	Tôi nghĩ rằng điều đó đã không xảy ra nếu Tom ở đó với chúng tôi.
What happened was worse than anything Tom imagined would happen.	Những gì đã xảy ra tồi tệ hơn bất cứ điều gì Tom tưởng tượng sẽ xảy ra.
I know Tom isn't really sick.	Tôi biết Tom không thực sự bị bệnh.
Tom did not mention who he met.	Tom không đề cập đến người anh ấy đã gặp.
I don't want to talk to Tom.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom.
Tom will never doubt a thing.	Tom sẽ không bao giờ nghi ngờ điều gì.
She tried to run as fast as she could.	Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
It would be better if Tom didn't do it alone.	Sẽ tốt hơn nếu Tom không làm điều đó một mình.
I don't want to do this alone.	Tôi không muốn làm điều này một mình.
Today's basketball game was not very interesting.	Trận đấu bóng rổ hôm nay không thú vị lắm.
I plan to go to Europe next week.	Tôi dự định đi Châu Âu vào tuần tới.
The tunnel was closed because of the earthquake the day before.	Đường hầm bị đóng lại vì trận động đất ngày hôm trước.
When did Tom kiss Mary?	Tom hôn Mary khi nào?
Next time, see if Tom can help us.	Lần sau, hãy xem Tom có ​​thể giúp chúng ta không.
I don't like being at home.	Tôi không thích ở nhà.
Tom just graduated from high school.	Tom vừa tốt nghiệp trung học.
I can stay a while longer if you want me to.	Tôi có thể ở lại một thời gian nữa nếu bạn muốn tôi.
You can hear explosions for kilometers.	Bạn có thể nghe thấy tiếng nổ hàng km.
I hope Tom won't be disappointed.	Tôi hy vọng Tom sẽ không thất vọng.
Tom and Mary usually work together on Mondays.	Tom và Mary thường làm việc cùng nhau vào thứ Hai.
Tom is clearly annoyed.	Tom rõ ràng là khó chịu.
Tom needs to go home as soon as possible.	Tom cần về nhà càng sớm càng tốt.
Tom doesn't know who he should ask to help him do it.	Tom không biết anh ấy nên nhờ ai để giúp anh ấy làm điều đó.
It was an offer I couldn't refuse.	Đó là một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.
Most people here aren't very good at doing that.	Hầu hết mọi người ở đây không giỏi lắm khi làm điều đó.
You don't seem to have the guts to do that anymore.	Bạn dường như không còn can đảm để làm điều đó nữa.
I really don't remember.	Tôi thực sự không nhớ.
Tom insisted it was just a joke.	Tom khẳng định đó chỉ là một trò đùa.
I don't need a partner.	Tôi không cần đối tác.
I think Tom can agree to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
It seems that no one can stop President Reagan.	Có vẻ như không ai có thể ngăn cản Tổng thống Reagan.
Tom told me he had trouble sleeping.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khó ngủ.
Did you know Tom is dating Mary?	Bạn có biết Tom đang hẹn hò với Mary không?
This is not my key.	Đây không phải là chìa khóa của tôi.
I wish I knew Tom's phone number.	Tôi ước tôi biết số điện thoại của Tom.
I don't curse.	Tôi không chửi bới.
Tom's heart is getting stronger every day.	Trái tim của Tom đang trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
She will sit on the yellow couch.	Cô ấy sẽ ngồi trên chiếc ghế dài màu vàng.
Tom calls Mary and cancels their date.	Tom gọi cho Mary và hủy cuộc hẹn của họ.
They wanted a wedding photo in front of the Eiffel Tower.	Họ muốn có một bức hình cưới trước tháp Eiffel.
I can't play the trumpet very well.	Tôi không thể chơi kèn rất hay.
We welcome you back to Boston.	Chúng tôi hoan nghênh bạn quay trở lại Boston.
They put Tom in a tight coat.	Họ đặt Tom trong một chiếc áo khoác bó.
I am very satisfied with the results.	Tôi rất hài lòng với kết quả.
Tom will be leaving in 30 minutes.	Tom sẽ đi sau 30 phút nữa.
It is important to try to get along with people from abroad.	Điều quan trọng là cố gắng hòa đồng với những người từ nước ngoài.
You did what you could.	Bạn đã làm những gì bạn có thể.
Here is a message from Tom.	Đây là một tin nhắn từ Tom.
It probably wouldn't be safe to do that.	Có lẽ sẽ không an toàn khi làm điều đó.
I came straight here from rehearsal.	Tôi đến thẳng đây từ buổi diễn tập.
Aren't you even curious?	Bạn thậm chí không tò mò?
Tom seemed to know what to do.	Tom dường như biết phải làm gì.
I'm the one who got you into this.	Tôi là người đã đưa bạn vào việc này.
Tom tells Mary that he is suspicious.	Tom nói với Mary rằng anh ta đang nghi ngờ.
Tom's house has been repossessed by the bank.	Căn nhà của Tom đã bị ngân hàng thu hồi.
I just hope that Tom takes me with him.	Tôi chỉ hy vọng rằng Tom đưa tôi theo anh ấy.
We'll go to every bar on this street.	Chúng tôi sẽ đến mọi quán bar trên con phố này.
Tom is planning to stay there as long as he can.	Tom đang có kế hoạch ở lại đó lâu nhất có thể.
Tom applied some sunscreen.	Tom thoa một ít kem chống nắng.
Tom looks good.	Tom có ​​vẻ tốt.
Tom had a feeling of déjà vu.	Tom đã có một cảm giác déjà vu.
Maybe I should have done this sooner.	Có lẽ tôi nên làm điều này sớm hơn.
Tom was used to doing such things.	Tom đã quen với việc làm những việc như vậy.
The car parked in front of your house belongs to Tom.	Chiếc xe đậu trước cửa nhà bạn là của Tom.
Tom has done it many times.	Tom đã làm điều đó nhiều lần.
It would be very difficult to do without your help.	Sẽ rất khó để làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I just sharpened my knife this morning.	Tôi vừa mài dao sáng nay.
The longer you wait, the harder it is to do it.	Bạn càng đợi lâu, bạn càng khó thực hiện nó.
Tom said he would do it or do something like that.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó hoặc làm điều gì đó tương tự.
We did what we set out to do.	Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi đặt ra.
Tom didn't think Mary was careless.	Tom không nghĩ Mary bất cẩn.
Your accusations are absurd.	Lời buộc tội của bạn là phi lý.
They are not my rules.	Chúng không phải là quy tắc của tôi.
I can't stand Tom.	Tôi không thể chịu đựng được với Tom.
There are three men in my neighborhood who are carpenters.	Có ba người đàn ông trong khu phố của tôi là thợ mộc.
Tom knows Mary won't listen to anything he has to say.	Tom biết Mary sẽ không lắng nghe bất cứ điều gì anh ấy phải nói.
You don't seem very sympathetic.	Bạn có vẻ không được thiện cảm cho lắm.
Even Tom seems to understand that.	Ngay cả Tom dường như cũng hiểu điều đó.
Do you really keep all your savings under your bed?	Bạn có thực sự giữ tất cả các khoản tiết kiệm của bạn dưới giường của bạn?
I hope that I get the chance to do it again.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
Tomorrow I will go.	Ngày mai tôi sẽ đi.
Tom said good morning to me.	Tom nói buổi sáng tốt lành với tôi.
I don't think that poor Tom.	Tôi không nghĩ rằng Tom khốn nạn.
Who helps Tom?	Ai giúp Tom?
I think that's better.	Tôi nghĩ điều đó tốt hơn.
Tom says he doesn't know why Mary left.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại bỏ đi.
I'm pretty sure Tom did it while he was drunk.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm điều đó trong khi anh ấy say.
Tom trained Mary.	Tom đã huấn luyện Mary.
Tom says he wants me to help him tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giúp anh ấy vào ngày mai.
Craps is a game of chance played with dice.	Craps là một trò chơi may rủi được chơi với xúc xắc.
It's frustrating.	Thật là nản.
Tom thought he would never see Mary again.	Tom nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
I know that Tom is a few months older than Mary.	Tôi biết rằng Tom hơn Mary vài tháng tuổi.
I wonder if Tom is a vegetarian.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ăn chay hay không.
Did Tom tell you what to do?	Tom có ​​bảo bạn phải làm gì không?
That is not very easy to do.	Điều đó không phải là rất dễ dàng để thực hiện.
I'll let you tell Tom that.	Tôi sẽ để bạn nói với Tom điều đó.
I don't believe you actually did that.	Tôi không tin rằng bạn thực sự đã làm điều đó.
Oranges are sweeter than lemons.	Cam ngọt hơn chanh.
The fog was so thick I couldn't see where I was going.	Sương mù dày đặc đến nỗi tôi không thể nhìn thấy mình sẽ đi đâu.
It is doubtful if Tom can win.	Thật nghi ngờ nếu Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I'm sorry I wasn't here on time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không ở đây đúng giờ.
You are a grown woman now.	Bây giờ bạn đã là một người phụ nữ trưởng thành.
Do you think Tom can really take care of himself?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự có thể tự chăm sóc bản thân?
Tom may be responsible for what happened, but I don't think he is.	Tom có ​​thể là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy.
Half of the apples that Tom gave me were rotten.	Một nửa số táo mà Tom đưa cho tôi đã bị thối.
Tom is silent.	Tom im lặng.
I'm Tom's administrative assistant.	Tôi là trợ lý hành chính của Tom.
I wonder if I can figure out how to do it.	Tôi tự hỏi nếu tôi có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom might even have to do it again.	Tom thậm chí có thể phải làm điều đó một lần nữa.
How can Tom be so judgmental?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể phán xét như vậy?
They are damaged.	Chúng hư hỏng.
I'm better here.	Tôi ở đây tốt hơn.
Tom is waiting for Mary's call.	Tom đang đợi cuộc gọi của Mary.
It's like rubbing your belly and patting your head at the same time.	Nó giống như xoa bụng và vỗ đầu của bạn cùng một lúc.
Tom was like a father to Mary.	Tom đã giống như một người cha đối với Mary.
Tom wants me to go dance with him.	Tom muốn tôi đi khiêu vũ với anh ấy.
Tom called a taxi for me.	Tom đã gọi taxi cho tôi.
I don't follow the news lately.	Tôi không theo dõi tin tức gần đây.
I told Tom what I knew.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi biết.
I know that Tom doesn't know Mary didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary đã không làm điều đó.
You and I are the same height.	Bạn và tôi có cùng chiều cao.
Tom assumed that everyone at school knew he was arrested.	Tom cho rằng tất cả mọi người ở trường đều biết anh ta đã bị bắt.
I've been trying to lose some weight.	Tôi đã cố gắng giảm cân một chút.
The last thing I want to do is leave you here alone.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là để bạn ở đây một mình.
Tom is impressed with Mary.	Tom ấn tượng với Mary.
You shouldn't trust that man.	Bạn không nên tin người đàn ông đó.
I don't think there is any doubt about the meaning.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ nghi ngờ nào về ý nghĩa.
Tom sounds pretty fluent in French.	Tom nghe khá thông thạo tiếng Pháp.
Let me talk to Tom.	Hãy để tôi nói chuyện với Tom.
He hasn't come yet. 	Anh ấy chưa đến.
Something may have happened to him.	Điều gì đó có thể đã xảy ra với anh ta.
Tom will never forgive Mary for doing that.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì đã làm điều đó.
I'm really starting to worry.	Tôi thực sự bắt đầu lo lắng.
We have been together for three years.	Chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm.
I'm really drunk.	Tôi say thật rồi.
I heard Tom speak French.	Tôi nghe thấy Tom nói tiếng Pháp.
Tom's parents told him to study harder.	Bố mẹ Tom bảo anh ấy phải học chăm chỉ hơn.
This is my favorite bookstore.	Đây là hiệu sách yêu thích của tôi.
Tom won't stop singing.	Tom sẽ không ngừng hát.
Tom went through the jungle.	Tom đã đi qua khu rừng rậm.
I think Tom doesn't want to do that today.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
He likes math, but I don't.	Anh ấy thích toán học, nhưng tôi thì không.
Why did Tom leave?	Tại sao Tom lại rời đi?
Tom suggested that I stay in Boston for an extra month.	Tom đề nghị tôi ở lại Boston thêm một tháng.
We will lump all the costs together.	Chúng tôi sẽ gộp tất cả các chi phí lại với nhau.
Tom says we shouldn't leave until 2:30.	Tom nói rằng chúng ta không nên rời đi cho đến 2:30.
You are the only adult here.	Bạn là người lớn duy nhất ở đây.
Ludwig van Beethoven is a German composer and pianist.	Ludwig van Beethoven là một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Đức.
I can't think of anything sadder than that.	Tôi không thể nghĩ ra điều gì buồn hơn thế.
I agree with you, Tom.	Tôi đồng ý với bạn, Tom.
You know that's not true, right?	Bạn biết điều đó là không đúng, phải không?
Moderate exercise is necessary for good health.	Tập thể dục vừa phải là cần thiết để có sức khỏe tốt.
Tom had never been to Boston before, so I offered to take him on a tour.	Tom chưa bao giờ đến Boston trước đây, vì vậy tôi đề nghị đưa anh ấy đi tham quan.
Let's hope Tom didn't do something stupid.	Hãy hy vọng Tom đã không làm điều gì ngu ngốc.
Do you plan to get married before you are thirty?	Bạn có dự định kết hôn trước khi bạn ba mươi?
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom doesn't want to have lunch now.	Tom không muốn ăn trưa bây giờ.
Tom unbuttoned the top button of his shirt.	Tom cởi cúc áo sơ mi trên cùng.
I don't want that to happen.	Tôi không muốn để điều đó xảy ra.
Now I'm safe.	Bây giờ tôi an toàn.
Tom asked me to wake him up at 2:30.	Tom yêu cầu tôi đánh thức anh ấy lúc 2:30.
I've given him the benefit of the doubt too many times.	Tôi đã cho anh ta lợi ích của sự nghi ngờ quá nhiều lần.
I have never eaten sweets.	Tôi chưa bao giờ ăn món bánh ngọt.
I'm not afraid to jump over this ditch.	Tôi không sợ khi nhảy qua con mương này.
You have chosen well.	Bạn đã chọn tốt.
Tom motioned for Mary to sit.	Tom ra hiệu cho Mary ngồi.
Tom started doing it a week ago.	Tom đã bắt đầu làm điều đó một tuần trước.
I can't remember anything from last night.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì từ đêm qua.
I think I understood everything you said.	Tôi nghĩ tôi đã hiểu tất cả những gì bạn nói.
I wonder how much money Tom makes.	Tôi tự hỏi Tom kiếm được bao nhiêu tiền.
They crawled out of the cave.	Họ bò ra khỏi hang.
It's suffocating here.	Ở đây thật ngột ngạt.
A special prosecutor has been appointed.	Một công tố viên đặc biệt đã được bổ nhiệm.
I am not as young as I seem.	Tôi không còn trẻ như vẻ bề ngoài.
I am not afraid of anything.	Tôi không sợ hãi bất cứ điều gì.
Does Tom like to watch horror movies?	Tom có ​​thích xem phim kinh dị không?
I don't think I will have enough time to do everything I want.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có đủ thời gian để làm mọi thứ mình muốn.
Tom is ready to talk.	Tom sẵn sàng nói chuyện.
Tom says that's not the main reason that Mary should do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính mà Mary nên làm như vậy.
Tom wants to learn sign language.	Tom muốn học ngôn ngữ ký hiệu.
We won't be able to change that.	Chúng tôi sẽ không thể thay đổi điều đó.
Tom will visit his parents in Australia next month.	Tom sẽ về thăm bố mẹ ở Úc vào tháng tới.
That's pretty good.	Đó là khá tốt.
Applicants must be under the age of thirty.	Ứng viên phải dưới ba mươi tuổi.
Engine unknown.	Động cơ không rõ.
Tom often comes and hangs out with us.	Tom thường xuyên đến và đi chơi với chúng tôi.
I sound like a dying donkey when I speak French.	Tôi nghe như một con lừa sắp chết khi nói tiếng Pháp.
I just told people we needed their help.	Tôi chỉ nói với mọi người rằng chúng tôi cần họ giúp đỡ.
The book is dusty.	Cuốn sách bị bám bụi.
I wonder if I really have to do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự phải làm điều đó hay không.
I'm not happy there.	Tôi không vui khi ở đó.
I wonder if I really need to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự cần làm điều đó hay không.
Tom paid his membership fee.	Tom đã trả phí thành viên của mình.
I have a pretty good idea that Tom won't like my offer.	Tôi có một ý kiến ​​khá hay là Tom sẽ không thích lời đề nghị của tôi.
Tom is a likable person.	Tom là người dễ mến.
You are the best thing that happened to me.	Bạn là điều tốt nhất đã xảy ra với tôi.
Someone told me that Tom joined a cult.	Có người nói với tôi rằng Tom đã tham gia một giáo phái.
I should really help Tom do it.	Tôi thực sự nên giúp Tom làm điều đó.
I assume you know the way to Tom's house.	Tôi cho rằng bạn biết đường đến nhà Tom.
When she was young, Mary played the coin whistle.	Khi còn trẻ, Mary đã chơi còi xu.
A mother is holding her child's hand.	Người mẹ đang dắt tay đứa con của mình.
Tom tells everyone he's glad it's going to happen.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I don't think Tom is the one who needs help.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người cần giúp đỡ.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
That was fun.	Điều đó thật vui.
Tom says he doesn't think Mary should do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy nữa.
I want to help him carry his stuff.	Tôi muốn giúp anh ấy mang đồ đạc.
This is your dog.	Đây là con chó của bạn.
Tom planted some carrots.	Tom trồng một số cà rốt.
We shouldn't sing this late at night.	Chúng ta không nên hát điều này vào đêm muộn.
A newborn baby can get sick.	Một đứa trẻ sơ sinh có thể bị ốm.
Tom is a Cancer.	Tom là một Cự Giải.
Maybe Tom can help us with that.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp chúng tôi điều đó.
Mary had a baby.	Mary đã có một em bé.
Tom's house has a back porch.	Nhà của Tom có ​​một mái hiên phía sau.
Tom gave me a few dollars.	Tom đã cho tôi một vài đô la.
I don't think Tom has a point.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​lý.
Tom is in room number three.	Tom đang ở trong phòng số ba.
Tom spent thirteen years on death row.	Tom đã dành mười ba năm cho tử tù.
You're really dedicated, aren't you?	Bạn thực sự tận tâm, phải không?
Tom says he doesn't have much money.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền.
Are you saying Tom won't help us?	Bạn đang nói Tom sẽ không giúp chúng ta?
I had to protect Tom.	Tôi đã phải bảo vệ Tom.
Police recovered the stolen jewelry.	Cảnh sát đã thu hồi số trang sức bị đánh cắp.
Tom should tell Mary to come home as soon as possible.	Tom nên nói với Mary để trở về nhà càng sớm càng tốt.
Which country has the lowest cost of living?	Quốc gia nào có chi phí sinh hoạt thấp nhất?
I know that Tom and Mary have both been arrested.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã bị bắt.
Tom can be tired.	Tom có ​​thể mệt mỏi.
Tom was surprised by Mary's candlelight.	Tom rất ngạc nhiên trước ánh nến của Mary.
She intends to go to New York to study fashion.	Cô ấy có ý định đến New York để học thời trang.
We like Tom.	Chúng tôi thích Tom.
Tom's eyes widened in horror.	Tom mở to mắt vì kinh hãi.
Tom hopes the initiation ceremony will be over soon.	Tom hy vọng buổi lễ nhập môn sẽ sớm kết thúc.
Tom wishes Mary a speedy recovery.	Tom chúc Mary hồi phục nhanh chóng.
I disagree with you on this matter.	Tôi không đồng ý với bạn về vấn đề này.
Tom and Mary sat at the two-person table near the window.	Tom và Mary ngồi ở bàn dành cho hai người gần cửa sổ.
I have been writing to him once a month for almost twenty years.	Tôi đã viết thư cho anh ấy mỗi tháng một lần trong gần hai mươi năm.
Mary irons Tom's shirt.	Mary ủi áo sơ mi cho Tom.
Tom is glad that Mary agrees with him.	Tom rất vui vì Mary đồng ý với anh ta.
You don't seem stressed at all.	Bạn không có vẻ gì là căng thẳng.
Tom spent the weekend with his father.	Tom đã dành cuối tuần với cha của mình.
I don't know what happened because I wasn't there.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vì tôi không có ở đó.
He's always complaining about one thing or another.	Anh ấy luôn phàn nàn về điều này hay điều khác.
Why don't you make yourself comfortable?	Tại sao bạn không làm cho mình thoải mái?
Tom chuckled when he heard Mary's joke.	Tom cười khúc khích khi nghe câu nói đùa của Mary.
We should let Tom go home early today.	Hôm nay chúng ta nên để Tom về nhà sớm.
Tom was the one who hit Mary.	Tom là người đã đánh Mary.
Tom goes to Mary's funeral.	Tom đến dự đám tang của Mary.
The children are eating snacks on the field.	Những đứa trẻ đang ăn nhẹ trên sân.
Tom has told me that he intends to do that.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy dự định làm điều đó.
You are almost the same age as us.	Các bạn gần bằng tuổi chúng tôi.
I double-checked to make sure we didn't make any mistakes.	Tôi đã kiểm tra hai lần để chắc chắn rằng chúng tôi không mắc bất kỳ sai lầm nào.
I went to the park to see the flowers.	Tôi đã đến công viên để xem hoa.
By all means, I will go to college after graduating from high school.	Bằng mọi giá, tôi sẽ vào đại học sau khi tốt nghiệp trung học.
Tom doesn't know where Mary wants him to grow lettuce.	Tom không biết Mary muốn anh ta trồng rau diếp ở đâu.
Tom works with short spells now and then.	Tom làm việc với các phép thuật ngắn bây giờ và sau đó.
Tom says he's not worried about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng về Mary.
Is Tom eating the apple I gave him?	Có phải Tom đang ăn quả táo mà tôi đưa cho anh ấy không?
Have you told Tom yet?	Bạn đã nói với Tom chưa?
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ổn.
I couldn't do anything.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì.
Tom often gets himself into trouble.	Tom thường tự gặp rắc rối.
I'm sure Tom will do it if you ask him.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
They are trained in first aid.	Họ được đào tạo về sơ cứu.
What is the difference between a village and a town?	Sự khác biệt giữa một ngôi làng và một thị trấn là gì?
Tom said he really wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự muốn làm điều đó.
Tom, Mary, John and Alice are all in the same class.	Tom, Mary, John và Alice đều học cùng một lớp.
Two 45 cent stamps, please.	Làm ơn cho hai con tem 45 xu.
Tom doesn't sound as assertive as Mary.	Tom không có vẻ quyết đoán như Mary.
I wonder why Tom is so thin.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại gầy như vậy.
Tom asked Mary three more questions.	Tom hỏi Mary ba câu hỏi nữa.
Tom tried not to make eye contact with Mary.	Tom cố gắng không giao tiếp bằng mắt với Mary.
I don't like Tom's cooking.	Tôi không thích Tom nấu.
I really shouldn't ask, but can you go get me some tofu?	Tôi thực sự không nên hỏi, nhưng bạn có thể đi lấy đậu phụ cho tôi được không?
Don't watch too much TV.	Đừng xem TV quá nhiều.
I imagine he'll be late for the meeting.	Tôi tưởng tượng anh ấy sẽ đến muộn cuộc họp.
Tom doesn't like living in Boston and neither does Mary.	Tom không thích sống ở Boston và Mary cũng không.
We don't go to Boston very often.	Chúng tôi không đến Boston thường xuyên.
How long was Tom there?	Tom đã ở đó bao lâu?
Tom wants to be admired.	Tom muốn được ngưỡng mộ.
I think Tom is the only one who doesn't know how to do it.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
Tom wants to make sure you understand what you have to do.	Tom muốn đảm bảo rằng bạn hiểu những gì bạn phải làm.
Why don't you go upstairs and lie down for a while?	Sao anh không lên lầu và nằm một lúc?
A person who has no goal in life, only lives to die.	Một người không có mục tiêu trong cuộc sống, chỉ sống để chết.
Does Tom do that well?	Tom có ​​làm tốt điều đó không?
Thousands of perfectly healthy greyhounds, found unfit for racing, are killed each year.	Hàng nghìn con chó săn xám hoàn toàn khỏe mạnh, được phát hiện là không thích hợp để đua, bị giết mỗi năm.
I can't tell you who Tom is.	Tôi không thể nói cho bạn biết Tom là ai.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom is under considerable stress.	Tom đang bị căng thẳng đáng kể.
Tom died instantly.	Tom chết ngay lập tức.
Tom is an acquaintance of mine.	Tom là một người quen của tôi.
Tell me why you are angry.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn lại tức giận.
You know how much I hate doing that, right?	Bạn biết tôi ghét làm điều đó đến mức nào, phải không?
Tom said that Mary's parents seemed like good people.	Tom nói rằng cha mẹ của Mary có vẻ như là những người tốt.
What's in the bottle is just water.	Những gì trong chai chỉ là nước.
I was expecting Tom to finish first.	Tôi đã mong đợi Tom về đích đầu tiên.
I know that Tom knows that Mary is the one who has to tell John not to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary là người phải nói với John đừng làm thế nữa.
I don't know if her new shirt goes with her blue jeans.	Tôi không biết liệu chiếc áo sơ mi mới của cô ấy có đi cùng với chiếc quần jean xanh của cô ấy hay không.
Tom spent time in Boston.	Tom đã dành thời gian ở Boston.
I should do what Tom suggested I do.	Tôi nên làm những gì Tom đề nghị tôi làm.
I think you convinced Tom to help us.	Tôi nghĩ bạn đã thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
It was Tom who confused Mary.	Chính Tom đã khiến Mary bối rối.
When did Tom buy that coat?	Tom mua chiếc áo khoác đó khi nào?
It is impossible to say what a politician's true beliefs are.	Không thể nói niềm tin thực sự của một chính trị gia là gì.
I think Tom is a very kind person.	Tôi nghĩ Tom là một người rất tốt bụng.
Tom poked the balloon with pins.	Tom dùng ghim chọc vào quả bóng bay.
Tom gave Mary the pictures.	Tom đưa cho Mary những bức ảnh.
Why don't you wear a tie?	Tại sao bạn không đeo cà vạt?
Tom will be next.	Tom sẽ là người tiếp theo.
I know that Tom missed school today.	Tôi biết rằng Tom đã nghỉ học hôm nay.
Tom will be on the same plane as me.	Tom sẽ ở cùng máy bay với tôi.
Tom is a better chess player than Mary.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn Mary.
I'm interested in palm reading.	Tôi quan tâm đến việc đọc lòng bàn tay.
You are being arrested for endangering the interests of a minor.	Bạn đang bị bắt vì gây nguy hiểm cho quyền lợi của trẻ vị thành niên.
Have you asked Tom what he thinks?	Bạn đã hỏi Tom anh ấy nghĩ gì chưa?
Deposit your money in the bank.	Gửi tiền của bạn vào ngân hàng.
Tom is not suitable here.	Tom không thích hợp ở đây.
A company that stifles innovation cannot hope to grow much.	Một công ty kìm hãm sự đổi mới không thể hy vọng phát triển được nhiều.
I don't get paid for this.	Tôi không được trả tiền cho việc này.
We don't wear boots.	Chúng tôi không đi ủng.
I talked to Tom today about what he plans to do.	Hôm nay tôi đã nói chuyện với Tom về những gì anh ấy dự định làm.
Did you know well about the deceased?	Bạn đã biết rõ về những người đã khuất?
It was too late to close the barn door after the horse was stolen.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi con ngựa bị trộm.
Tom says that Mary will probably be back soon.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ trở lại sớm.
We will leave as soon as the weather clears up.	Chúng tôi sẽ rời đi ngay sau khi thời tiết rõ ràng hơn.
Tom is an experienced teacher.	Tom là một giáo viên giàu kinh nghiệm.
I dreamed that the police came and took you away.	Tôi đã mơ rằng cảnh sát đến và bắt bạn đi.
Tom used to get high marks.	Tom từng đạt điểm cao.
We are hopeless romantics.	Chúng tôi là những người lãng mạn vô vọng.
How fast do you usually drive on this type of road?	Bạn thường lái xe với tốc độ như thế nào trên loại đường này?
Tom begs for forgiveness.	Tom cầu xin sự tha thứ.
I peel the apple.	Tôi gọt vỏ táo.
Everyone wants to know what will happen.	Mọi người đều muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
Don't eat that mushroom.	Đừng ăn nấm đó.
Let's hope things go better in the future.	Hãy hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn trong thời gian tới.
Tom needs a dozen eggs.	Tom cần một tá trứng.
Tom almost never goes to bed before midnight.	Tom hầu như không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm.
Tom tells Mary she has to be more careful the next time she does it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy phải cẩn thận hơn trong lần tiếp theo khi cô ấy làm điều đó.
Tom broke three fingers.	Tom bị gãy ba ngón tay.
I knew Tom would do it for us.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Why don't you come back to me?	Tại sao bạn không quay lại với tôi?
It's not the same anymore.	Nó không còn giống nhau nữa.
Are you sure you can handle this yourself?	Bạn có chắc mình có thể tự xử lý việc này không?
Looks like Tom is enjoying himself.	Có vẻ như Tom đang tận hưởng chính mình.
Look around you and make sure you are safe.	Nhìn xung quanh bạn và đảm bảo rằng bạn an toàn.
There is more water in the red cup than in the blue cup.	Có nhiều nước trong cốc màu đỏ hơn cốc màu xanh.
Tom currently lives in Australia with his father.	Tom hiện đang sống ở Úc với cha của mình.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
Tom said it's time to start thinking about doing that.	Tom cho biết đã đến lúc bắt đầu nghĩ đến việc làm điều đó.
I wonder if Tom has a driver's license.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​bằng lái xe.
It's cozy here.	Ở đây thật ấm cúng.
Are you sure that will happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ xảy ra không?
Tom said we could go to Australia with him if we wanted to.	Tom nói chúng tôi có thể đến Úc với anh ấy nếu chúng tôi muốn.
You will have to establish residency here before you can vote.	Bạn sẽ phải thiết lập nơi cư trú ở đây trước khi bạn có thể bỏ phiếu.
I'm not the worst player on our team.	Tôi không phải là người chơi tệ nhất trong đội của chúng tôi.
Tom said Mary thought he might be asked to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I used to be a pretty good clarinetist.	Tôi từng là một người chơi kèn clarinetist khá giỏi.
Tom got some gum on the bottom of his shoe.	Tom bị dính một ít kẹo cao su dưới đáy giày.
Did you really tell Tom that you hate Mary?	Bạn đã thực sự nói với Tom rằng bạn ghét Mary?
Tom probably won't come.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến.
Tom never expected that Mary would love John.	Tom không bao giờ ngờ rằng Mary sẽ yêu John.
How many languages ​​does Tom speak?	Tom nói được bao nhiêu ngôn ngữ?
I'm pretty sure Tom is willing to help us out.	Tôi khá chắc rằng Tom sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
I know that you were not impressed.	Tôi biết rằng bạn đã không ấn tượng.
I know you're not doing that right now.	Tôi biết bạn không làm điều đó ngay bây giờ.
We are amazed.	Chúng tôi kinh ngạc.
The train didn't wait for me.	Chuyến tàu không đợi tôi.
The girl bowed politely to me.	Cô bé cúi chào tôi một cách lịch sự.
I'm sure Tom is as scared as you are.	Tôi chắc rằng Tom cũng sợ hãi như bạn.
She was only 18 years old when she graduated from college.	Cô mới 18 tuổi khi tốt nghiệp đại học.
Tom doesn't seem to understand.	Tom dường như không hiểu.
I will teach Tom how to ski.	Tôi sẽ dạy Tom cách trượt tuyết.
Tom filed for divorce.	Tom đã đệ đơn ly hôn.
I will not allow myself to be fooled again.	Tôi sẽ không cho phép mình bị lừa một lần nữa.
You have to help me.	Bạn phải giúp tôi.
I don't think I did anything wrong.	Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai.
I suspect Tom is still sober.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn tỉnh táo.
Tom married in his late teens.	Tom kết hôn ở tuổi thiếu niên.
I don't know that Tom knows why you want me to do that.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
His speech wasn't bad at all.	Bài phát biểu của anh ấy hoàn toàn không tệ.
Tom opened the box and looked inside.	Tom mở hộp và nhìn vào bên trong.
Tom prunes the fence.	Tom tỉa hàng rào.
I don't think Tom would be scared by that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom felt nothing.	Tom không cảm thấy gì.
We won't make any progress if it's just the two of us.	Chúng tôi sẽ không đạt được bất kỳ tiến bộ nào nếu chỉ có hai chúng tôi.
The problem is not so much cost as time.	Vấn đề không phải là chi phí quá nhiều như thời gian.
Tom didn't do a good job washing the car.	Tom đã không làm tốt công việc rửa xe.
I knew that Tom knew Mary was up to it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đang có ý định làm điều đó.
Tom certainly wasn't very happy about that.	Tom chắc chắn không hài lòng lắm về điều đó.
Tom was involved, but Mary was not.	Tom đã tham gia, nhưng Mary thì không.
I think we should really consider Tom's suggestion.	Tôi nghĩ chúng ta thực sự nên xem xét đề xuất của Tom.
Tom is a kind person.	Tom là một người tử tế.
I must admit that you are correct.	Tôi phải thừa nhận rằng bạn đã đúng.
Tom should tell Mary what needs to be done.	Tom nên nói với Mary những gì cần phải làm.
Tom had a hard day at work.	Tom đã có một ngày làm việc khó khăn.
I know that Tom is in his room packing his suitcase.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng để đóng gói va li.
Tom was out of the tournament.	Tom đã ra khỏi giải đấu.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
Tom called to say he was on his way home.	Tom gọi điện nói rằng anh ấy đang trên đường về nhà.
Tom usually comes home for lunch.	Tom thường về nhà ăn trưa.
Tom apologized for doing it.	Tom đã xin lỗi vì đã làm điều đó.
I think I did it at least once.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều đó ít nhất một lần.
Tom is not as optimistic as before.	Tom không còn lạc quan như trước nữa.
You are the only one who can help Tom.	Bạn là người duy nhất có thể giúp Tom.
You don't have to see Tom to the door.	Bạn không cần phải tiễn Tom đến tận cửa.
Tom is not very sympathetic.	Tom không thông cảm cho lắm.
Tom sat on the bench.	Tom ngồi trên băng ghế.
I'm sorry, but there's nothing I can do.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì được.
Tom thought Mary and I might be allowed to do it ourselves.	Tom nghĩ Mary và tôi có thể được phép tự mình làm điều đó.
I want to know what you did last weekend.	Tôi muốn biết bạn đã làm gì vào cuối tuần trước.
Tom didn't think that Mary would have left without him.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ rời đi mà không có anh ta.
The truth has not been made public for many years.	Sự thật đã không được công khai trong nhiều năm.
I helped Tom put on his shoes.	Tôi đã giúp Tom xỏ giày vào.
Both Tom and Mary are carpenters.	Cả Tom và Mary đều là thợ mộc.
Why are you always so secretive?	Tại sao bạn luôn bí mật như vậy?
Take the apple and divide it into two halves.	Lấy táo và chia thành hai nửa.
We don't want to do that.	Chúng tôi không muốn làm như vậy.
I have a feeling Tom wouldn't want to win.	Tôi có cảm giác Tom sẽ không muốn chiến thắng.
Tom and I have an arrangement.	Tom và tôi có một sự sắp xếp.
Tom had a heart attack.	Tom đã lên cơn đau tim.
Tom is in great demand.	Tom đang có nhu cầu lớn.
Tom is more relaxed than me.	Tom thoải mái hơn tôi.
Tom was lost.	Tom đã bị lạc.
Tom thinks it will be fine.	Tom nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi.
How do you know Tom is not in Australia?	Làm sao bạn biết Tom không ở Úc?
That is taboo.	Đó là điều cấm kỵ.
These dogs are killers.	Những con chó này là những kẻ giết người.
Tom probably didn't notice it.	Tom có ​​lẽ không nhận thấy điều đó.
The fruit is similar to orange in shape and taste of pineapple.	Quả tương tự như quả cam về hình dạng và mùi vị của quả dứa.
Some roof tiles have fallen off.	Một số mái ngói đã bị rơi ra.
I had to make many sacrifices.	Tôi đã phải hy sinh rất nhiều.
Tom tells Mary that he thinks John is awake.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã tỉnh.
Tom put a bunch of keys on the table.	Tom đặt một chùm chìa khóa trên bàn.
Do you think I made too much noise?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã làm ồn quá nhiều không?
I don't really like Chinese food.	Tôi không thích đồ ăn Trung Quốc cho lắm.
Tom is really ambitious, isn't he?	Tom thực sự rất tham vọng, phải không?
I agree that is a possibility.	Tôi đồng ý rằng đó là một khả năng.
Tom says he thinks he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom doesn't like math.	Tom không thích toán học.
Make sure you don't do it alone.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm điều đó một mình.
Tom couldn't have been more helpful.	Tom không thể hữu ích hơn.
They must have known this was going to happen.	Họ phải biết điều này sẽ xảy ra.
You speak French much better than me.	Bạn nói tiếng Pháp tốt hơn tôi rất nhiều.
I am absolutely sure!	Tôi hoàn toàn chắc chắn!
Tom says he was betrayed.	Tom nói rằng anh ấy đã bị phản bội.
Tom didn't know that Mary used to live in Boston.	Tom không biết rằng Mary từng sống ở Boston.
Tom said he called the police immediately.	Tom nói rằng anh ấy đã gọi cảnh sát ngay lập tức.
The Germans support austerity.	Người Đức ủng hộ chế độ thắt lưng buộc bụng.
I have heard your voice somewhere before.	Tôi đã nghe giọng nói của bạn ở đâu đó trước đây.
Doing that probably won't be easy.	Làm điều đó có thể sẽ không dễ dàng lắm.
Do you think it's possible to tell Tom about what we did?	Bạn có nghĩ rằng có thể nói với Tom về những gì chúng ta đã làm không?
Tom shouted at me.	Tom hét vào mặt tôi.
You cannot sleep more than 24 hours a day.	Bạn không thể ngủ quá 24 giờ một ngày.
Tom doesn't want you to do it again.	Tom không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
I expected to do it on Monday.	Tôi dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is as hardworking as anyone.	Tom vẫn chăm chỉ như bất kỳ ai.
Esperanto is a universally constructed language.	Esperanto là một ngôn ngữ được xây dựng phổ biến.
I don't want to lose the chance.	Tôi không muốn mất cơ hội.
Tom can get drunk.	Tom có ​​thể say.
When do you think Tom will do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó khi nào?
I think I know what's wrong.	Tôi nghĩ tôi biết điều gì sai.
I know Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
When my dad finds out, he won't be happy.	Khi bố tôi phát hiện ra, ông ấy sẽ không vui.
How do you know this is not a fake?	Làm sao bạn biết đây không phải là hàng giả?
Aren't you guys homeless?	Các bạn không phải là người vô gia cư sao?
I don't believe I need to do that.	Tôi không tin rằng tôi cần phải làm điều đó.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom was surprised when Mary told him she was only thirteen years old.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô chỉ mới mười ba tuổi.
Let's try to do it with Tom.	Hãy cùng Tom thử làm điều đó.
I know that Tom is afraid that it will happen again.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
You don't know Tom and I have to do it alone, right?	Bạn không biết Tom và tôi phải làm điều đó một mình, phải không?
Someone is here to meet you.	Có ai đó ở đây để gặp bạn.
The nurse checks Tom's blood pressure.	Y tá kiểm tra huyết áp của Tom.
Both Tom and Mary are professors.	Cả Tom và Mary đều là giáo sư.
I think Tom wants to kill us.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn giết chúng tôi.
You know that Tom is the one who did it, right?	Bạn biết rằng Tom là người đã làm điều đó, phải không?
I think Tom will go surfing with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi lướt sóng với Mary.
I wonder when Tom will swim.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ bơi.
Tom has trouble standing on one leg.	Tom gặp khó khăn khi đứng bằng một chân.
Three years ago, Tom was a better swimmer than I was.	Ba năm trước, Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi.
I saw Tom sneak out the back door.	Tôi thấy Tom lẻn ra cửa sau.
I'm starting to enjoy my new job.	Tôi đang bắt đầu vui vẻ với công việc mới của mình.
Tom refused to shake Mary's hand.	Tom từ chối bắt tay Mary.
Tom is not irreplaceable.	Tom không phải là không thể thay thế.
That is very strange.	Điều đó rất kỳ lạ.
I doubt Tom will stay.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ở lại.
You better start.	Tốt hơn bạn nên bắt đầu.
Maybe I won't be home tomorrow.	Có lẽ tôi sẽ không ở nhà vào ngày mai.
Tom has gray hair.	Tom có ​​mái tóc màu xám.
Please don't be afraid to ask for help.	Xin đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ.
Do Tom and Mary know why you are here?	Tom và Mary có biết tại sao bạn ở đây không?
Tom laughed too loudly.	Tom cười quá lớn.
I think coming to Australia is really important for you.	Tôi nghĩ việc đến Úc thực sự quan trọng đối với bạn.
It is very difficult to read kanji.	Rất khó để đọc kanji.
The weather forecast says it will rain tomorrow.	Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa vào ngày mai.
Please don't write to me anymore.	Xin đừng viết thư cho tôi nữa.
Tom and I are the ones who will deal with that.	Tom và tôi là những người sẽ giải quyết việc đó.
Tom grew up with a disabled sister.	Tom lớn lên cùng một người chị tật nguyền.
Tom injured himself this morning.	Tom đã tự làm mình bị thương vào sáng nay.
Tom almost fainted.	Tom gần như ngất đi.
I am drinking water.	Tôi đang uống nước.
I feel this is a good time to leave.	Tôi cảm thấy đây là thời điểm tốt để rời đi.
They are shoveling snow.	Họ đang xúc tuyết đi.
Tom is trying to solve the problem.	Tom đang tìm cách giải quyết vấn đề.
I'm sure Tom wouldn't want to sing that song.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn hát bài hát đó.
She assumes everyone will for the plan.	Cô cho rằng tất cả mọi người sẽ vì kế hoạch.
We have completed.	Chúng tôi đã hoàn thành.
I don't need to see that.	Tôi không cần phải thấy điều đó.
You don't drive very well.	Bạn lái xe không tốt lắm.
Tom knows that I will call you.	Tom biết rằng tôi sẽ gọi cho bạn.
Don't forget to set your alarm clock.	Đừng quên đặt đồng hồ báo thức của bạn.
You'd better change your clothes.	Tốt hơn là bạn nên thay quần áo của mình.
Words cannot convey my feelings.	Từ ngữ không thể truyền đạt cảm xúc của tôi.
I was on the list.	Tôi đã có trong danh sách.
I didn't notice it until yesterday.	Mãi cho đến ngày hôm qua, tôi mới để ý đến nó.
Tom is doing his own thing.	Tom đang làm việc của riêng mình.
Are you sure you want to join special forces?	Bạn có chắc chắn muốn tham gia lực lượng đặc biệt?
Why are you mad at Tom?	Tại sao bạn lại giận Tom?
Tom says he has no plans to stay with us this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại với chúng tôi vào cuối tuần này.
How should we proceed in this case?	Chúng ta phải tiến hành như thế nào trong trường hợp này?
I don't think Tom wants your old bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại muốn chiếc xe đạp cũ của bạn.
I don't remember promising I would.	Tôi không nhớ đã hứa là tôi sẽ làm điều đó.
You should let Tom know Mary will do it.	Bạn nên cho Tom biết Mary sẽ làm điều đó.
I didn't know Tom was going to the party.	Tôi không biết Tom sẽ tham dự bữa tiệc.
Tom and Mary don't talk to each other anymore.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau nữa.
I'm waiting for a phone call this morning.	Tôi đang chờ một cuộc điện thoại sáng nay.
Jesus was born in Bethlehem.	Chúa Giê-su sinh ra ở Bết-lê-hem.
Tom said that he did not intend to break the vase.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm vỡ chiếc bình.
Tom says he's very sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn Mary nên làm điều đó.
Tom needs to sell his remaining house.	Tom cần bán căn nhà còn lại của mình.
Tom looks worried when I say I'm scared.	Tom có ​​vẻ lo lắng khi tôi nói rằng tôi sợ hãi.
I'm happy for Tom.	Tôi mừng cho Tom.
We are fighter pilots.	Chúng tôi là phi công chiến đấu.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
That's not what we need to do.	Đó không phải là điều chúng ta cần làm.
Tom says he needs to do it before Mary gets here.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó trước khi Mary đến đây.
Tom asked me not to do it.	Tom đã yêu cầu tôi không làm điều đó.
I think you know what's in the closet.	Tôi nghĩ bạn biết những gì trong tủ quần áo.
Some politicians are wolves in sheep's clothing.	Một số chính trị gia là những con sói đội lốt cừu.
We should give Tom a chance to confess.	Chúng ta nên cho Tom một cơ hội để thú nhận.
Tom is a very strange person.	Tom là một người rất kỳ lạ.
Tom feels back pain.	Tom cảm thấy đau lưng.
Tom is the only one in the park.	Tom là người duy nhất trong công viên.
Tom told me he had never had that problem before.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ gặp vấn đề đó trước đây.
I've been here for three hours.	Tôi đã ở đây ba giờ.
Tom is six feet tall.	Tom cao sáu foot.
Tom hasn't spoken to me in over a month.	Tom đã không nói chuyện với tôi trong hơn một tháng.
I didn't know I would have to do it again.	Tôi không biết mình sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
Even Tom was afraid.	Ngay cả Tom cũng sợ.
Tom doesn't trust you?	Tom không tin tưởng bạn sao?
Tom will probably be thirsty.	Tom có ​​lẽ sẽ khát.
A rabid dog bit Tom.	Một con chó dại đã cắn Tom.
Please don't leave me here with Tom.	Xin đừng bỏ tôi ở đây với Tom.
We can come up with a better plan than this.	Chúng ta có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn thế này.
Did Tom tell you why he's not here?	Tom có ​​nói cho bạn biết tại sao anh ấy không ở đây không?
Tom did better than I expected him to.	Tom đã làm tốt hơn những gì tôi mong đợi anh ấy sẽ làm.
I'm sure Tom will tell Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nói với Mary.
Tom didn't even know who it was.	Tom thậm chí không biết đó là ai.
Tom dropped the ball.	Tom đánh rơi quả bóng.
Tom put the tray down on the table.	Tom đặt khay xuống bàn.
How many hours a week do you usually work?	Bạn thường làm việc bao nhiêu giờ một tuần?
I am here.	Tôi đang ở đây.
Tom will try it again next year.	Tom sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào năm sau.
You've been very busy, haven't you?	Bạn đã rất bận rộn, phải không?
It could be a raging disease.	Đó có thể là căn bệnh đang hoành hành.
Don't make the same mistakes I did.	Đừng mắc phải những sai lầm như tôi đã làm.
Can I come in now?	Bây giờ tôi có thể vào được không?
The doctor advised him to stop working too much.	Bác sĩ khuyên anh nên ngừng làm việc quá nhiều.
Tom could barely breathe.	Tom gần như không thể thở được.
It won't be as boring to do it as you think.	Sẽ không nhàm chán khi làm điều đó như bạn nghĩ.
Are you sure that Tom ate?	Bạn có chắc chắn rằng Tom đã ăn không?
Do you think Tom is really sorry?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự xin lỗi?
Tom spent the night on a lifeboat and was rescued in the morning.	Tom đã qua đêm trên thuyền cứu sinh và được cứu vào buổi sáng.
They defended their country.	Họ đã bảo vệ đất nước của họ.
Those glasses must be Tom's.	Những chiếc kính đó phải là của Tom.
I just have toast and coffee in the morning.	Tôi chỉ có bánh mì nướng và cà phê vào buổi sáng.
Tom is likely to leave soon.	Tom có ​​khả năng sẽ rời đi sớm.
Tom was quite worried.	Tom khá lo lắng.
Tom feels abandoned.	Tom cảm thấy bị bỏ rơi.
The reason Tom loves this experiment so much is that it was done at school by his teacher, and he was the only boy in the class who wrote the correct equations for the two reactions.	Lý do mà Tom rất thích thí nghiệm này là nó được thực hiện ở trường bởi giáo viên của anh ấy, và anh ấy là cậu bé duy nhất trong lớp viết đúng phương trình cho hai phản ứng.
We're trying to figure out what kind of building we should build.	Chúng tôi đang cố gắng tìm ra loại tòa nhà mà chúng tôi nên xây dựng.
Tom begs Mary for help.	Tom cầu xin Mary giúp đỡ.
I don't know who will help us.	Tôi không biết ai sẽ giúp chúng tôi.
I don't think Tom understands French.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu tiếng Pháp.
Tom's farm is next to mine.	Trang trại của Tom nằm cạnh trang trại của tôi.
I can't find my shoes.	Tôi không thể tìm thấy đôi giày của mình.
So why do you live with Tom?	Vì vậy, tại sao bạn sống với Tom?
Tom thought that Mary would do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to drive his car.	Tom không muốn Mary lái xe của anh ta.
Tom says he doesn't mind walking.	Tom nói rằng anh ấy không ngại đi bộ.
I live in the suburbs of Boston.	Tôi sống ở ngoại ô Boston.
Is what you are doing difficult?	Điều bạn đang làm có khó không?
I want a compact car with air conditioning.	Tôi muốn một chiếc xe nhỏ gọn có máy lạnh.
Tom realized that Mary was in great pain.	Tom nhận ra Mary đang rất đau.
We are at the museum.	Chúng tôi đang ở bảo tàng.
Tears of joy streamed down Mary's face as Tom said, "I know."	Những giọt nước mắt vui mừng chảy dài trên khuôn mặt của Mary khi Tom nói, "Tôi biết."
I didn't know Tom could be so cruel.	Tôi không biết Tom có ​​thể tàn nhẫn như vậy.
Do you know why cacti have needles?	Bạn có biết tại sao cây xương rồng lại có kim không?
Did Tom study French yesterday?	Hôm qua Tom có ​​học tiếng Pháp không?
I don't know what to do.	Tôi không biết mình phải làm gì.
The same goes for Tom.	Điều tương tự cũng xảy ra với Tom.
Tom says he hasn't had time to read the report yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa có thời gian để đọc bản báo cáo.
It amazes me how often this happens.	Nó làm tôi ngạc nhiên về tần suất điều này xảy ra.
Did you just do what I thought you just did?	Bạn vừa làm những gì tôi nghĩ bạn vừa làm?
Tom killed Mary in her sleep.	Tom đã giết Mary trong giấc ngủ của cô ấy.
I was detained all day.	Tôi đã bị giam giữ cả ngày.
I understand why Tom is angry with me.	Tôi hiểu tại sao Tom lại tức giận với tôi.
You need to figure out what you are doing wrong.	Bạn cần phải tìm ra những gì bạn đang làm sai.
Tom has some questions to ask you.	Tom có ​​một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
I think Tom didn't do that last week.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó vào tuần trước.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ Tom không cố ý làm vậy.
Please introduce me to the attractive girl talking to Tom.	Xin giới thiệu với tôi cô gái hấp dẫn đang nói chuyện với Tom.
I was so stupid.	Tôi đã thật ngu ngốc.
I suspect Tom and Mary are depressed.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary bị trầm cảm.
I know that I'm not handsome.	Tôi biết rằng tôi không đẹp trai.
We'd better sit down here.	Tốt hơn chúng ta nên ngồi xuống đây.
It may not be as easy as you think.	Nó có thể không dễ dàng như bạn nghĩ.
Tom is an absolute angel.	Tom là một thiên thần tuyệt đối.
Tom has given up his dream of becoming a pilot.	Tom đã từ bỏ ước mơ trở thành phi công.
He was a very good skier as a child.	Anh ấy là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi khi còn nhỏ.
Have you seen Tom's new tattoo?	Bạn đã thấy hình xăm mới của Tom chưa?
Tom eats steak every chance he gets.	Tom ăn bít tết mỗi khi có cơ hội.
Tom says it's time to reflect.	Tom nói rằng đã đến lúc suy ngẫm.
Tom told me he thought Mary was going to be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I'm afraid of Tom's dog.	Tôi sợ con chó của Tom.
Tom needs to be detained.	Tom cần bị giam giữ.
Tom finds out that he has to go to Boston on Monday.	Tom phát hiện ra rằng anh ta phải đến Boston vào thứ Hai.
Tom stared at the picture of Mary.	Tom nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Mary.
I cannot give you that information.	Tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin đó.
If you would like us to book an alternative, please let us know immediately.	Nếu bạn muốn chúng tôi đặt phòng thay thế, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức.
Tom is someone who never breaks a promise.	Tom là người không bao giờ thất hứa.
Tom says he thinks Mary cares.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm.
The only person here willing to go with us is Tom.	Người duy nhất ở đây sẵn sàng đi cùng chúng tôi là Tom.
I don't think Tom should do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
See, I told you Tom could do it.	Thấy chưa, tôi đã nói với bạn là Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom says he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom said Mary is likely still willing to do that.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn sẵn sàng làm điều đó.
I can't even dance.	Tôi thậm chí còn không biết nhảy.
I don't think Tom and Mary have many weekends to spare.	Tôi không nghĩ Tom và Mary có nhiều cuối tuần rảnh rỗi.
I don't have any plans for tomorrow. 	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho ngày mai.
I will take it easy.	Tôi sẽ từ tốn.
Tom pulled out his pistol.	Tom rút súng lục ra.
I can't catch the ball.	Tôi không bắt được bóng.
I don't tell you.	Tôi không nói với bạn.
Nothing in the box.	Không có gì trong hộp.
Tom was starving.	Tom đã chết đói.
You are blowing it.	Bạn đang thổi nó.
You have an admirer.	Bạn có một người ngưỡng mộ.
I asked my brother to correct the flaws in my composition.	Tôi đã nhờ anh trai tôi sửa chữa những sai sót trong thành phần của tôi.
No, I didn't write it.	Không, tôi không viết nó.
Eswatini is a low middle income country.	Eswatini là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp.
I like my life as it is now.	Tôi thích cuộc sống của tôi như bây giờ.
Tom didn't think Mary would forget to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ quên làm điều đó.
"Why would Tom do that?" 	"Tại sao Tom lại làm như vậy?"
"That's what we need to find out."	"Đó là những gì chúng ta cần tìm hiểu."
It's not enough for you that you ruined my life?	Đối với bạn như vậy vẫn chưa đủ mà bạn đã hủy hoại cuộc đời tôi sao?
I don't think Tom knew I was going to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi đang định làm điều đó.
You don't know what to do?	Bạn không biết bạn phải làm gì?
We all consider your idea unrealistic.	Tất cả chúng tôi đều coi ý tưởng của bạn là không thực tế.
Tom is a wrestler and a trainer.	Tom là một đô vật và một huấn luyện viên.
I didn't tell Tom that I planned to wait until Monday to do it.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi dự định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I wonder what made Tom think he had to.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy.
Tom left his apartment at 2:30.	Tom rời căn hộ của mình lúc 2:30.
I suspect that Tom doesn't do that often.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thường xuyên làm điều đó.
I couldn't blow out all the candles on the cake.	Tôi đã không thể thổi hết những ngọn nến trên chiếc bánh.
We have reached out to Tom's family.	Chúng tôi đã liên hệ với gia đình của Tom.
What will you do with these cockroaches?	Bạn sẽ làm gì với những con gián này?
Tom is likely to be devastated.	Tom có ​​thể sẽ bị tàn phá.
Tom can't do that right now. 	Tom không thể làm điều đó ngay bây giờ.
He is busy.	Anh ấy bận.
Does Tom come with you?	Tom có ​​đi cùng bạn không?
I made it clear to him that I wouldn't go shopping with him.	Tôi đã nói rõ với anh ấy rằng tôi sẽ không đi mua sắm với anh ấy.
Tom doesn't want anyone to get mad.	Tom không muốn ai đó nổi điên.
Tom is afraid to travel alone.	Tom sợ đi du lịch một mình.
I'm almost certain that it was Tom who stole my wallet.	Tôi gần như chắc chắn rằng chính Tom đã lấy trộm ví của tôi.
I don't know what to say next.	Tôi không biết phải nói gì tiếp theo.
I haven't played badminton in a while.	Tôi đã không chơi cầu lông trong một thời gian.
Tom thinks that's good enough.	Tom nghĩ vậy là đủ tốt rồi.
Tom could barely walk anymore.	Tom hầu như không thể đi được nữa.
Tom's mother is a wonderful pianist.	Mẹ của Tom là một nghệ sĩ dương cầm tuyệt vời.
I don't want you to leave.	Tôi không muốn bạn rời đi.
There's nothing stopping me from going.	Không có gì ngăn cản tôi đi.
I know Tom knows that I want to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi muốn làm điều đó.
I think Tom might be curious about that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể tò mò về điều đó.
Tom is not a good manager, is he?	Tom không phải là một người quản lý giỏi, phải không?
It is suggested that the general meeting should take place in October.	Có ý kiến ​​cho rằng cuộc họp chung nên diễn ra vào tháng 10.
She is an authority in her field.	Cô ấy là người có thẩm quyền trong lĩnh vực của mình.
Doing so is enough.	Làm như vậy là đủ.
I don't think we need permission to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần sự cho phép để làm điều này.
Metal spoons are usually made of stainless steel.	Thìa kim loại thường được làm bằng thép không gỉ.
I don't know what Tom did last night.	Tôi không biết Tom đã làm gì đêm qua.
I want someone to do it for me.	Tôi muốn nhờ ai đó làm điều đó cho tôi.
Tom won't start doing that.	Tom sẽ không bắt đầu làm điều đó.
Many restaurants and pubs are located on Itsutsugi Street.	Nhiều nhà hàng và quán rượu nằm trên Phố Itsutsugi.
Tom says he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
These are my underwear.	Đây là quần lót của tôi.
I think Tom will be very excited.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất phấn khích.
My grandfather's life was long and happy.	Cuộc sống của ông tôi thật dài và hạnh phúc.
Now you see why I didn't tell you before.	Bây giờ bạn thấy tại sao tôi không nói với bạn trước đây.
I know Tom is a little taller than me.	Tôi biết Tom cao hơn tôi một chút.
Do you think I will recognize Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ nhận ra Tom?
We had to stop in San Francisco for two hours due to fog.	Chúng tôi phải dừng lại ở San Francisco trong hai giờ do sương mù.
I didn't catch as many fish as I expected.	Tôi đã không bắt được nhiều cá như tôi mong đợi.
Let's buy something.	Chúng ta hãy mua một cái gì đó.
The man in the back is my grandfather, and my father is in the front.	Người đàn ông ở đằng sau là ông tôi, và cha tôi ở đằng trước.
I don't want to offend Tom.	Tôi không muốn xúc phạm Tom.
Tom didn't know that it was Mary's birthday.	Tom không biết rằng đó là sinh nhật của Mary.
Tom was a cop for several years.	Tom là cảnh sát trong vài năm.
Tom injured his right foot.	Tom bị thương ở bàn chân phải.
I met a jailbreaker on my way to work.	Tôi đã gặp một người bẻ khóa trên đường đi làm.
I'm here to do what I can.	Tôi ở đây để làm những gì tôi có thể.
Tom tries to keep Mary from leaving.	Tom cố gắng giữ Mary không rời đi.
That is the right thing to do.	Đó là điều đúng đắn cần làm.
That's not the only thing Tom wants.	Đó không phải là điều duy nhất mà Tom muốn.
They are doing what they can.	Họ đang làm những gì họ có thể.
I annoyed.	Tôi bực mình.
Tom quit his job to travel around the world.	Tom đã nghỉ việc để đi du lịch vòng quanh thế giới.
We need to take steps to remedy the situation.	Chúng ta cần thực hiện các bước để khắc phục tình hình.
I have many other things to do.	Tôi còn nhiều việc khác phải làm.
Tom does things that I cannot do.	Tom làm những điều mà tôi không thể làm.
You should attend the meeting in person.	Bạn nên trực tiếp tham dự cuộc họp.
Do you have super powers?	Bạn có siêu năng lực?
Tom will babysit for Mary's children tonight.	Tom sẽ trông trẻ cho các con của Mary tối nay.
Tom doesn't like baseball or basketball.	Tom không thích bóng chày hay bóng rổ.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Let's make it 2:30.	Hãy làm cho nó 2:30.
Tom says you are so cute.	Tom nói rằng bạn thật dễ thương.
Mary wears a lot of makeup.	Mary trang điểm rất nhiều.
I think most, if not all, of my students will pass the test.	Tôi nghĩ rằng hầu hết, nếu không phải tất cả, học sinh của tôi sẽ vượt qua bài kiểm tra.
This doesn't seem to have a price tag on it.	Điều này dường như không có một thẻ giá trên nó.
We'll be late if you don't hurry.	Chúng tôi sẽ đến muộn nếu bạn không nhanh chóng.
Tom lied to the police about where he was at the time.	Tom đã nói dối cảnh sát về việc anh ta đang ở đâu vào thời điểm đó.
Tom denies any wrongdoing.	Tom phủ nhận mọi hành vi sai trái.
I have yet to hear from Tom.	Tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Tom.
Aren't you going to help me with this?	Bạn không định giúp tôi việc này sao?
Both Tom and Mary looked like they wanted to say something.	Cả Tom và Mary đều trông như muốn nói điều gì đó.
It's been three months since I did that.	Đã ba tháng kể từ khi tôi làm điều đó.
The soldiers ordered the miners to leave.	Những người lính ra lệnh cho những người thợ mỏ rời đi.
I don't think we have time for that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thời gian cho việc đó.
Tom and Mary told me they wouldn't be able to swim with us today.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ sẽ không thể đi bơi với chúng tôi hôm nay.
Tom needs a new backpack.	Tom cần một cái ba lô mới.
The shirt is yellow.	Chiếc áo bị ố vàng.
I had to talk to Tom last night.	Tôi đã phải nói chuyện với Tom đêm qua.
I am sure that Tom will be suspended.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị đình chỉ.
Tom is putting on his running shoes.	Tom đang xỏ giày chạy bộ.
Has anyone ever told you that you have beautiful eyes?	Có ai từng nói với bạn rằng bạn có một đôi mắt đẹp?
They renewed their vows on their 25th wedding anniversary.	Họ đã nối lại lời thề vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới.
"Is Mary your girlfriend?" 	"Mary có phải là bạn gái của anh không?"
"No, she's just friends."	"Không, cô ấy chỉ là bạn."
I know that Tom is happy that it will happen.	Tôi biết rằng Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
You will miss Tom.	Bạn sẽ nhớ Tom.
Tom had three bottles of wine last night.	Tom đã uống ba chai rượu tối qua.
"Who brought you here?" 	"Ai đưa ngươi tới?"
"My sister did."	"Em gái tôi đã làm."
Tom knows that Mary cannot do what she is trying to do.	Tom biết rằng Mary không thể làm những gì cô ấy đang cố gắng làm.
What radio station do you usually listen to in your car?	Bạn thường nghe đài radio nào trên ô tô của mình?
Tom always does it his own way.	Tom luôn làm theo cách của riêng mình.
I don't know where I am.	Tôi không biết mình đang ở đâu.
I'm not sure, but maybe Tom won't go to work today.	Tôi không chắc, nhưng có lẽ hôm nay Tom sẽ không đi làm.
If you don't tell Tom, I will.	Nếu bạn không nói với Tom, thì tôi sẽ làm.
I have been asked not to help Tom anymore.	Tôi đã được yêu cầu không giúp Tom nữa.
Tom says he doesn't want to go out with Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi chơi với Mary nữa.
I'm not someone who usually washes dishes.	Tôi không phải là người thường rửa bát.
Are you sure that Tom is the one who did it?	Bạn có chắc chắn rằng Tom là người đã làm điều đó?
I will ask you the same thing.	Tôi sẽ hỏi bạn điều tương tự.
Tom went to Boston last weekend with Mary.	Tom đã đến Boston vào cuối tuần trước với Mary.
Tom said I looked shocked.	Tom nói rằng tôi có vẻ bị sốc.
You really hate your ex-wife, don't you?	Bạn thực sự ghét vợ cũ của bạn, phải không?
Tom wants to be a translator.	Tom muốn làm dịch giả.
Tom is wiser than me.	Tom khôn ngoan hơn tôi.
Tom plans to stay with us when he comes to Australia.	Tom dự định ở lại với chúng tôi khi anh ấy đến Úc.
The bank rate cut is expected to relieve the financial squeeze that is affecting the industry.	Việc cắt giảm lãi suất ngân hàng được kỳ vọng sẽ giải tỏa tình trạng siết chặt tài chính đang ảnh hưởng đến ngành công nghiệp.
How much do you know about Japanese history?	Làm thế nào bạn biết nhiều về lịch sử Nhật Bản?
Tom said that he expected Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ thắng.
Where's your medicine?	Thuốc của bạn đâu?
Tom doesn't really do it alone.	Tom không thực sự làm điều đó một mình.
I'm really glad Tom doesn't complain about anything.	Tôi thực sự rất vui vì Tom không phàn nàn về bất cứ điều gì.
Tom told me that he thought Mary was ignorant.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không biết gì.
I wish you would never come here.	Tôi ước bạn sẽ không bao giờ đến đây.
It is not safe to jump out of a moving truck.	Không an toàn khi nhảy ra khỏi một chiếc xe tải đang di chuyển.
I knew right away it wasn't a real diamond.	Tôi biết ngay đó không phải là một viên kim cương thật.
I wonder if Tom is in a bad mood.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang ở trong tâm trạng tồi tệ không.
There's no way you can do it alone.	Không có cách nào bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom is very tall, isn't he?	Tom rất cao, phải không?
Tom wears a high-visibility vest, hard hat and steel toe boots.	Tom mặc một chiếc áo gi-lê có khả năng hiển thị cao, đội mũ cứng và giày bốt mũi thép.
Tom said that he was willing to lend us three thousand dollars.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng cho chúng tôi vay ba nghìn đô la.
I'm sorry, but I don't understand French.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu tiếng Pháp.
Tom said he hopes Mary will do her best to make it happen.	Tom cho biết anh hy vọng Mary sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I don't think you will need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cần phải làm điều đó.
I know you were worried about Tom.	Tôi biết bạn đã lo lắng về Tom.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Do not drop the tray.	Không làm rơi khay.
Is it true that Tom went to Australia?	Có đúng là Tom đã đến Úc không?
Why don't you call to report being sick?	Tại sao bạn không gọi điện báo ốm?
I know Tom is an expert.	Tôi biết Tom là một chuyên gia.
This doesn't fit.	Cái này không vừa.
Tom says Mary is not pretty.	Tom nói Mary không xinh.
Tom did that when he was here.	Tom đã làm điều đó khi anh ấy ở đây.
My dog ​​has been licking my paws.	Con chó của tôi đã được liếm chân của tôi.
Your blouse looks great with that dress.	Áo blouse của bạn rất đẹp với chiếc váy đó.
You guys seem to be having a good time.	Các bạn có vẻ đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom is a very gifted young man.	Tom là một thanh niên rất có năng khiếu.
Tom and some of his friends are planning to rob a bank.	Tom và một số người bạn của anh ta đang lên kế hoạch cướp một ngân hàng.
Tom doesn't know that Mary is John's cousin.	Tom không biết rằng Mary là em họ của John.
Neither Tom nor Mary treated us well.	Cả Tom và Mary đều không đối xử tốt với chúng tôi.
Tom asked me why I didn't do the same.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không làm như vậy.
Tom wants to visit you.	Tom muốn đến thăm bạn.
Tom doesn't eat breakfast.	Tom không ăn sáng.
For now, we're not even considering that option.	Hiện tại, chúng tôi thậm chí không xem xét lựa chọn đó.
I was sober for eight months.	Tôi đã tỉnh táo trong tám tháng.
It seems to me that we should go now.	Đối với tôi, dường như chúng ta nên đi ngay bây giờ.
This is a nice way to start the day.	Đây là một cách tốt đẹp để bắt đầu một ngày.
I can understand everything Tom said.	Tôi có thể hiểu tất cả những gì Tom nói.
What is the source of this information?	Nguồn của thông tin này là gì?
Tom beat us.	Tom đã đánh bại chúng tôi.
Tom cooked the salmon he caught.	Tom đã nấu món cá hồi mà anh ấy bắt được.
I'm sure it won't be difficult to do that.	Tôi chắc rằng sẽ không khó để làm được điều đó.
Do you really think Tom is angry?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang tức giận?
Tom doesn't know where his phone is.	Tom không biết điện thoại của mình ở đâu.
Tom was fortunate to grow up in a multilingual environment.	Tom may mắn lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ.
No timetable.	Không có thời gian biểu.
Tom won't let me drive.	Tom không cho tôi lái xe.
I'm not sure when Tom comes back from Boston.	Tôi không chắc khi nào Tom trở về từ Boston.
I thought you said you like trying new things.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn thích thử những điều mới.
I hope you don't mind my request.	Tôi hy vọng bạn không bận tâm yêu cầu của tôi.
I gave Tom Mary's address.	Tôi đã cho địa chỉ của Tom Mary.
Tom is unlikely to win.	Tom không có khả năng thắng.
I did a lot of very bad things.	Tôi đã làm rất nhiều điều rất tồi tệ.
The peacekeeping troops moved in to restore calm after the battle.	Đội quân gìn giữ hòa bình đã di chuyển đến để khôi phục lại sự bình tĩnh sau trận chiến.
Tom says he knows he might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I know you and Tom would do it together.	Tôi biết bạn và Tom sẽ làm điều đó cùng nhau.
Where did Tom go shopping yesterday?	Hôm qua Tom đã đi mua sắm ở đâu?
Tom bothered Mary.	Tom đã làm phiền Mary.
I see Tom smoking a cigarette behind the school block.	Tôi thấy Tom đang hút thuốc sau dãy nhà của trường.
I can't remember the last time I went on vacation.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi đi nghỉ là khi nào.
I'm drawing easter eggs.	Tôi đang vẽ những quả trứng Phục sinh.
Where do Tom and Mary live?	Tom và Mary sống ở đâu?
Tom will not take this opportunity.	Tom sẽ không nắm lấy cơ hội này.
He was successful with his uncle's fortune.	Anh đã thành công với tài sản của chú mình.
Tom says he has received complaints about your drinking.	Tom nói rằng anh ấy đã nhận được phàn nàn về việc bạn uống rượu.
Who is the man playing the violin?	Ai là người đàn ông chơi violin?
Tom will probably tell Mary what needs to be done.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì cần phải làm.
Who did you talk to while waiting for the bus?	Bạn đã nói chuyện với ai khi đang đợi xe buýt?
I failed miserably.	Tôi đã thất bại thảm hại.
You will be allowed to use the calculator while taking the test.	Bạn sẽ được phép sử dụng máy tính khi làm bài kiểm tra.
May I ask what are you doing now?	Tôi có thể hỏi bạn đang làm gì bây giờ?
Tom went back to where he had met Mary earlier.	Tom quay lại nơi anh đã gặp Mary trước đó.
Didn't I tell you we were having dinner?	Tôi đã không nói với bạn là chúng ta đang ăn tối sao?
Tom said that he would visit Mary in Boston every weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Mary ở Boston vào mỗi cuối tuần.
When will Tom come here?	Khi nào Tom đến đây?
Tom doesn't say what's really on his mind.	Tom không nói những gì thực sự trong đầu anh ấy.
I know Tom doesn't care about me.	Tôi biết Tom không quan tâm đến tôi.
Tom is really mad.	Tom đang thực sự nổi điên.
How long do your migraines usually last?	Chứng đau nửa đầu của bạn thường kéo dài bao lâu?
I don't know how that is possible.	Tôi không biết làm thế nào điều đó có thể.
I have thought carefully.	Tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Tom thinks Mary will be here today.	Tom nghĩ hôm nay Mary sẽ ở đây.
I can do it tomorrow.	Tôi có thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom doesn't like red wine very much.	Tom không thích rượu vang đỏ cho lắm.
Tom solved that problem.	Tom đã giải quyết vấn đề đó.
Maybe we should blame Tom for what we did.	Có lẽ chúng ta nên đổ lỗi cho Tom về những gì chúng ta đã làm.
When the wind blew off part of our roof, we started to worry.	Khi gió thổi bay một phần mái nhà của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu lo lắng.
Tom and Mary were drinking beer together.	Tom và Mary đã uống bia cùng nhau.
Tom's hand is bigger than mine.	Tay của Tom lớn hơn tay của tôi.
Tom didn't want to waste time talking about it.	Tom không muốn mất thời gian nói về nó.
When Tom arrives, please let him in.	Khi Tom đến, vui lòng cho anh ấy vào.
I don't think it's for us to decide.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là do chúng tôi quyết định.
Tom refused to tell me what happened.	Tom từ chối nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom used to play volleyball with us.	Tom từng chơi bóng chuyền với chúng tôi.
Tom never did that to us.	Tom không bao giờ làm điều đó với chúng tôi.
Tom and Mary have finally moved into their new home.	Tom và Mary cuối cùng đã chuyển đến ngôi nhà mới của họ.
That man's name escaped me.	Tên người đàn ông đó thoát khỏi tôi.
Let's play checkers or chess.	Hãy chơi cờ caro hoặc cờ vua.
We'll go to the beach if it's nice tomorrow.	Chúng ta sẽ đi biển nếu ngày mai trời đẹp.
I don't know if I have time tomorrow.	Tôi không biết liệu tôi có thời gian vào ngày mai không.
Tom's shirt was soaked with sweat.	Áo sơ mi của Tom ướt đẫm mồ hôi.
Time heals a broken heart.	Thời gian chữa lành một trái tim tan vỡ.
Tom didn't give me what I wanted.	Tom đã không cho tôi những gì tôi muốn.
I don't feel bored like Tom.	Tôi không cảm thấy buồn chán như Tom.
Tom said he asked Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã yêu cầu Mary làm điều đó.
I'm sure Tom hasn't forgotten you yet.	Tôi chắc rằng Tom vẫn chưa quên bạn.
Why does Tom want this information?	Tại sao Tom muốn thông tin này?
You definitely know how to live it.	Bạn chắc chắn biết làm thế nào để sống nó.
Tom wanted to know what would happen.	Tom muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom is the best person for this job.	Tom là người tốt nhất cho công việc này.
I didn't expect you to be so good at French.	Tôi không ngờ rằng bạn lại giỏi tiếng Pháp đến vậy.
Tom is really desperate.	Tom thực sự tuyệt vọng.
There is no light without shade, and there is no shade without light.	Không có ánh sáng mà không có bóng râm, và không có bóng râm mà không có ánh sáng.
I can't speak French without making mistakes.	Tôi không thể nói tiếng Pháp mà không mắc lỗi.
Chestnuts must be boiled for at least fifteen minutes.	Hạt dẻ phải được đun sôi trong ít nhất mười lăm phút.
The government stifles minorities.	Chính phủ kìm hãm nhóm thiểu số.
I could never afford a house on Park Street.	Tôi không bao giờ đủ khả năng mua một căn nhà trên Phố Park.
I think you should tell Tom that you love him.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
Tom didn't go to school yesterday.	Tom đã không đi học ngày hôm qua.
I hope Tom never finds out what happened here today.	Tôi hy vọng Tom không bao giờ phát hiện ra những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm nay.
Tom said Mary had planned to stay home alone.	Tom cho biết Mary đã lên kế hoạch ở nhà một mình.
Tell Tom I need to do it by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó trước 2:30.
I really enjoyed my stay here. 	Tôi rất thích kỳ nghỉ của mình ở đây.
I would be very sorry to leave.	Tôi sẽ rất tiếc khi rời đi.
I'm so glad I was able to do it for you.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm điều đó cho bạn.
You mean you didn't see Tom win?	Ý bạn là bạn không thấy Tom thắng?
Tom is a very nice man.	Tom là một người đàn ông rất tốt.
That's a problem we have to deal with as soon as possible.	Đó là vấn đề chúng tôi phải giải quyết càng sớm càng tốt.
I arrived a little late.	Tôi đến muộn một chút.
Tom let Mary go home early.	Tom để Mary về nhà sớm.
What did Tom write in your notebook?	Tom đã viết gì trong sổ tay của bạn?
Tom said that Mary thought John might want to do it early tomorrow morning.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể muốn làm điều đó vào sáng sớm mai.
Could you please stay a little longer?	Làm ơn ở lại lâu hơn một chút được không?
Tom claims he won't do it.	Tom tuyên bố anh ấy sẽ không làm điều đó.
I hope Tom will write a letter soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm viết thư.
I know that both Tom and Mary want to do it tomorrow.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó vào ngày mai.
I call him Tom.	Tôi gọi anh ấy là Tom.
You have the right to have an attorney with you during questioning.	Bạn có quyền có một luật sư với bạn trong khi thẩm vấn.
The next relative has been notified.	Người thân tiếp theo đã được thông báo.
Tom is a lot smarter than people think.	Tom thông minh hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
They talked to each other like old friends.	Họ đã nói chuyện với nhau như những người bạn cũ.
I met Tom a few weeks ago in Australia.	Tôi đã gặp Tom vài tuần trước ở Úc.
I hope I'm not intrusive.	Tôi hy vọng tôi không xâm nhập.
I am the one who did it.	Tôi là người đã làm điều đó.
They don't offer French classes at the school I attend.	Họ không cung cấp các lớp học tiếng Pháp ở trường tôi theo học.
Don't know if Tom is better at home today.	Không biết hôm nay Tom ở nhà có tốt hơn không.
Improving perfection is not an easy job.	Cải thiện sự hoàn hảo không phải là một công việc dễ dàng.
Tom won't let Mary do that anymore.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó nữa.
Tom couldn't do otherwise.	Tom không thể làm khác.
We don't want to talk about it.	Chúng tôi không muốn nói về nó.
I don't think I'll get in trouble if I do.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
I think you should know that I don't understand French very well.	Tôi nghĩ bạn nên biết tôi không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
The policeman asked the girls if the car was theirs.	Viên cảnh sát hỏi các cô gái rằng chiếc xe đó có phải của họ không.
The first group studied in the morning and the second group studied in the afternoon.	Nhóm đầu tiên học vào buổi sáng và nhóm thứ hai học vào buổi chiều.
You are the one who suggested me to do this.	Bạn là người đề nghị tôi làm điều này.
The company's immediate priority is to expand market share.	Ưu tiên trước mắt của công ty là mở rộng thị phần.
"What's that?" 	"Đó là cái gì?"
"No."	"Không."
Tom didn't come out and say so, but he implied that I wasn't telling the truth.	Tom đã không nói ngay ra và nói như vậy, nhưng anh ấy ngụ ý rằng tôi không nói sự thật.
Tom didn't tell us anything we didn't already know.	Tom đã không nói với chúng tôi bất cứ điều gì chúng tôi chưa biết.
I don't want to kiss Tom if I don't need to.	Tôi không muốn hôn Tom nếu tôi không cần thiết.
Life back then was much simpler.	Cuộc sống hồi đó đơn giản hơn rất nhiều.
I don't need this.	Tôi không cần cái này.
I know Tom wouldn't be stupid enough to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Tom knew that Mary would probably do the opposite of what he advised her to do.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ làm ngược lại những gì anh ấy khuyên cô ấy nên làm.
That's for me to decide.	Đó là do tôi quyết định.
Please don't touch those books.	Xin đừng chạm vào những cuốn sách đó.
I know that Tom doesn't know that Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
They did that for many years.	Họ đã làm điều đó trong nhiều năm.
There is no salt in this shake.	Không có muối trong cái lắc này.
Tom promised me he would come soon.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ đến sớm.
Tom will survive.	Tom sẽ sống sót.
I don't think Tom knows what Mary wants to do tomorrow afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn làm gì vào chiều mai.
What was the name of the last guy you dated?	Tên của chàng trai cuối cùng bạn hẹn hò là gì?
Tom doesn't expect you to do it for Mary.	Tom không mong đợi bạn làm điều đó cho Mary.
Who is screaming?	Ai đang la hét?
Tom is trying to keep it together.	Tom đang cố gắng giữ nó lại với nhau.
I think you want to learn how to speak French.	Tôi nghĩ bạn muốn học cách nói tiếng Pháp.
I don't know exactly who Tom is.	Tôi không biết chính xác Tom là ai.
I think Tom and I can do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể làm điều đó một mình.
I will have to ask you a few questions.	Tôi sẽ phải hỏi bạn một vài câu hỏi.
I am grounded.	Tôi đang có căn cứ.
He was the greatest scientist the world had ever produced.	Ông là nhà khoa học vĩ đại nhất mà thế giới từng sản sinh ra.
Tom overdosed on sleeping pills.	Tom uống thuốc ngủ quá liều.
We must not be late.	Chúng ta không được đến muộn.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa làm điều đó.
Maybe Tom is in love with you.	Có lẽ Tom đang yêu bạn.
Tom told me I was the first.	Tom nói với tôi rằng tôi là người đầu tiên.
I tried talking to Tom about it.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom về điều đó.
Do you know when the supermarket closes?	Bạn có biết khi nào siêu thị đóng cửa không?
We outrun them.	Chúng tôi đã chạy nhanh hơn họ.
I can't think of any good reason not to do it.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do chính đáng nào để không làm điều đó.
Immediately after the fire, the chemical plant exploded.	Ngay sau khi bốc cháy, nhà máy hóa chất đã nổ tung.
I'm late for school.	Tôi đang đi học muộn.
Tom is very strange.	Tom rất kỳ lạ.
Tom gave Mary a hug.	Tom ôm Mary một cái.
The dog chased the cat from the food bowl, then the cat disappeared under the couch.	Con chó đuổi con mèo khỏi bát thức ăn, sau đó con mèo biến mất dưới chiếc ghế dài.
When I was little, my mother made me eat green vegetables every day.	Khi tôi còn nhỏ, mẹ bắt tôi ăn rau xanh mỗi ngày.
You cannot be too careful when driving a car.	Bạn không thể quá cẩn thận khi lái xe ô tô.
Tom was scolded by his mother.	Tom bị mẹ mắng.
How many times did you go swimming last summer?	Bạn đã đi bơi bao nhiêu lần vào mùa hè năm ngoái?
I wonder if Tom can help me.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​thể giúp tôi.
Your parents couldn't keep us apart forever.	Cha mẹ bạn không thể giữ chúng ta xa nhau mãi mãi.
We flew across the Atlantic in a few hours.	Chúng tôi đã bay qua Đại Tây Dương trong vài giờ nữa.
Tom seems to have lost interest in doing that.	Tom dường như đã mất hứng thú với việc làm đó.
Tom can do it faster than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
I like French, but I can't speak it well yet.	Tôi thích tiếng Pháp, nhưng tôi chưa thể nói tốt.
Would you like to stay a little longer?	Bạn có muốn ở lại lâu hơn một chút không?
Do you think it's possible that Tom has Mary's phone number?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom có ​​số điện thoại của Mary không?
I didn't see you coming.	Tôi không thấy bạn đến.
There is not a single piece of evidence.	Không có một mảnh bằng chứng nào.
Tom couldn't understand in French.	Tom không thể hiểu được bằng tiếng Pháp.
Do you think you can help me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi không?
Who will take care of our children?	Ai sẽ trông trẻ con của chúng ta?
Tom has pretty much done, hasn't he?	Tom đã hoàn thành khá nhiều, phải không?
Tom squeezed this orange juice himself.	Tom đã tự mình vắt nước cam này.
Tom doesn't know what Mary's dog looks like.	Tom không biết con chó của Mary trông như thế nào.
You can't be everyone's friend all the time.	Bạn không thể là bạn của mọi người mọi lúc.
Tom was sentenced to three weeks of community service.	Tom bị kết án ba tuần phục vụ cộng đồng.
Tom never spoke to Mary.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với Mary.
If it rains tomorrow, I won't do it.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không làm vậy.
Don't tell me what I can and can't do.	Đừng nói với tôi những gì tôi có thể làm và không thể làm.
The pressure has stabilized.	Áp lực đã ổn định.
I've never been in trouble.	Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối.
It's more fun doing it with other people.	Thật là vui hơn khi làm điều đó với người khác.
Last summer we had a lot of rain.	Mùa hè năm ngoái chúng tôi đã gặp rất nhiều mưa.
Without glasses, Tom could not see anything.	Nếu không có kính, Tom không thể nhìn thấy gì.
You are well paid.	Bạn đã được trả lương cao.
If I were you, I would ask Tom to help me.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nhờ Tom giúp tôi.
Why does Tom stay with you?	Tại sao Tom ở lại với bạn?
That's the whole story.	Đó là toàn bộ câu chuyện.
Tom said that Mary planned to be here by 2:30.	Tom nói rằng Mary dự định đến đây trước 2:30.
Tom ordered his favorite dessert.	Tom gọi món tráng miệng yêu thích của anh ấy.
They were too late.	Họ đã quá muộn.
Tom said he thought Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thể làm được điều đó.
The month before Christmas is a very busy time of year for shops.	Tháng trước Giáng sinh là thời điểm rất bận rộn trong năm của các cửa hàng.
I didn't know Tom was awake.	Tôi không biết Tom đã tỉnh.
How many years have you been there?	Bạn đã ở đó bao nhiêu năm?
Tom is doing it for his children.	Tom đang làm điều đó cho các con của mình.
If you do well in school, you must study hard.	Nếu bạn học tốt ở trường, bạn phải học tập chăm chỉ.
I asked Tom to lend me some money.	Tôi yêu cầu Tom cho tôi vay một số tiền.
If you don't eat, you will die.	Nếu bạn không ăn, bạn sẽ chết.
Tom is not Mary's father. 	Tom không phải là cha của Mary.
He is her uncle.	Anh ấy là chú của cô ấy.
Promise that you will do what I ask you to do.	Hãy hứa rằng bạn sẽ làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
You haven't gone yet, have you?	Bạn vẫn chưa đi phải không?
Tom needs to keep doing it.	Tom cần phải tiếp tục làm điều đó.
It's not something I'm very good at.	Đó không phải là thứ mà tôi rất giỏi.
The police are looking for the suspect.	Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm.
Aren't you going to do that?	Bạn không định làm điều đó sao?
I don't understand why I shouldn't help Tom.	Tôi không hiểu tại sao tôi không nên giúp Tom.
I don't look around to see who wins.	Tôi không quan sát xung quanh để xem ai thắng.
Tom and Mary played together almost all day.	Tom và Mary đã chơi với nhau gần như cả ngày.
I started to blush.	Tôi bắt đầu đỏ mặt.
I am the guilty one.	Tôi là người có tội.
Is Tom smarter than you?	Tom có ​​thông minh hơn bạn không?
Tom hopes to see Mary again one day soon.	Tom hy vọng sẽ gặp lại Mary trong một ngày không xa.
Tom wants to retire.	Tom muốn nghỉ hưu.
Tom is a trumpet player.	Tom là một người chơi kèn.
Tom tasted the cake.	Tom nếm thử bánh.
Tom threw a big party for his birthday.	Tom đã tổ chức một bữa tiệc lớn cho sinh nhật của mình.
We have no more than three days.	Chúng tôi không có quá ba ngày.
Tom will never come here again.	Tom sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Sorry for intruding.	Xin lỗi vì đã xâm nhập.
Tom had to pawn his guitar to pay the bills.	Tom đã phải cầm đồ cây đàn guitar của mình để trả các hóa đơn.
I don't want to buy anything yet.	Tôi chưa muốn mua bất cứ thứ gì.
At least I'm still alive.	Ít ra thì tôi vẫn còn sống.
Everyone here knows Tom doesn't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết Tom không ăn thịt lợn.
I don't think Tom was broken.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ.
I usually only eat one or two meals a day.	Tôi thường chỉ ăn một hoặc hai bữa một ngày.
Male peacocks have colorful tail feathers.	Con công đực có bộ lông đuôi sặc sỡ.
Tom doesn't have to do it until Monday.	Tom không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
If I hadn't seen it with my own eyes, I would never have believed it.	Nếu không được tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin được.
I could hear her sobs in her bedroom.	Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô ấy trong phòng ngủ của cô ấy.
I told Tom I was just joking.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi chỉ nói đùa.
I did not expect this question.	Tôi không mong đợi câu hỏi này.
Tom says he doesn't think Mary should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó một mình.
Everything in store is halving this week.	Tất cả mọi thứ trong cửa hàng đều giảm giá một nửa trong tuần này.
That guy is a friend of mine named Tom.	Anh chàng đó là một người bạn của tôi tên là Tom.
Tom looks very scared.	Tom có ​​vẻ rất sợ hãi.
Tom tells everyone that he wants to be a barber.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn trở thành một thợ cắt tóc.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Did you do that, Tom?	Bạn đã làm điều đó, Tom?
This beer is not cold.	Bia này không lạnh.
I work in the afternoons.	Tôi làm việc vào các buổi chiều.
It was clear that Tom wanted very much to do it.	Rõ ràng là Tom đã rất muốn làm điều đó.
It's not ours.	Nó không phải của chúng tôi.
Tom showed me around the park.	Tom đã chỉ cho tôi một vòng quanh công viên.
I didn't realize that Tom wanted me to do that to him.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn tôi làm điều đó với anh ấy.
Tom had the painting appraised by an expert before purchasing.	Tom đã được một chuyên gia thẩm định bức tranh trước khi mua.
Tom advised me to do it.	Tom khuyên tôi nên làm điều đó.
Tom couldn't find Mary.	Tom không tìm thấy Mary.
Tom was not upset by what Mary said.	Tom không buồn vì những gì Mary nói.
Does Tom need help?	Tom có ​​cần giúp đỡ không?
Tell Tom it's an emergency.	Nói với Tom đó là trường hợp khẩn cấp.
Tom is very worried, isn't he?	Tom đang rất lo lắng, phải không?
The defense can now cross-examine the witness.	Người bào chữa bây giờ có thể kiểm tra chéo nhân chứng.
I don't think Tom made it up.	Tôi không nghĩ Tom bịa ra.
Both Tom and Mary liked it.	Cả Tom và Mary đều thích điều đó.
Tom is not too picky.	Tom không quá kén chọn.
Tom joins the swim team.	Tom tham gia đội bơi.
Tom says he thinks Mary is jealous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary ghen tuông.
Things don't always turn out the way you expect.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách bạn mong đợi.
I didn't really notice.	Tôi đã không thực sự nhận thấy.
Tom put an arm around Mary as they entered the room.	Tom choàng một tay qua Mary khi họ bước vào phòng.
Tom didn't want people to think he was flirting with Mary.	Tom không muốn mọi người nghĩ rằng anh đang tán tỉnh Mary.
Did you know Tom can't swim?	Bạn có biết Tom không biết bơi?
I was taking a shower when the phone rang.	Tôi đang tắm thì điện thoại reo.
I don't feel pain.	Tôi không cảm thấy đau.
Where can I learn to surf?	Tôi có thể học cách lướt sóng ở đâu?
Tom says Mary is not going anywhere.	Tom nói rằng Mary sẽ không đi đâu cả.
I cannot do anything about it.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó.
For advice, he relied on close friends.	Để được tư vấn, anh ấy đã phụ thuộc vào những người bạn thân.
Tom doesn't know if Mary will come tomorrow or not.	Tom không biết liệu Mary có đến vào ngày mai hay không.
Tom gets a call from someone named Mary.	Tom nhận được cuộc gọi từ một người tên Mary.
I don't know either of the sisters.	Tôi không biết một trong hai chị em.
I think I can afford to buy a new trumpet.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đủ khả năng để mua một chiếc kèn mới.
Tom says I will find you here.	Tom nói rằng tôi sẽ tìm thấy bạn ở đây.
I feel that I have been taken for a walk.	Tôi cảm thấy rằng tôi đã được đưa đi dạo chơi.
Tom gets another phone call from Mary.	Tom nhận được một cuộc điện thoại khác từ Mary.
Tom is one of the best wrestlers on the team.	Tom là một trong những đô vật giỏi nhất trong đội.
Tom told me that he thought Mary was still a high school student.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn còn là một học sinh trung học.
Do not leave your personal belongings in the restroom.	Đừng để đồ đạc cá nhân của bạn trong phòng vệ sinh.
Tom really likes me, I think.	Tom thực sự thích tôi, tôi nghĩ vậy.
Tom was humiliated.	Tom đã bị làm nhục.
Tom dared not open his mouth.	Tom không dám mở miệng.
Tom doesn't write to me.	Tom không viết thư cho tôi.
Tom had already left the store before I arrived.	Tom đã rời khỏi cửa hàng trước khi tôi đến.
I thought you said you wanted to be the last to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn là người cuối cùng làm điều đó.
I pretended I didn't understand what Tom wanted me to do.	Tôi giả vờ như tôi không hiểu Tom muốn tôi làm gì.
I'm not angry in the slightest.	Tôi không một chút tức giận.
Do you prefer cheddar or gouda?	Bạn thích cheddar hay gouda?
I'm sure it wasn't Tom who painted that picture.	Tôi chắc chắn rằng Tom không phải là người đã vẽ bức tranh đó.
I don't know how you did it, but you did.	Tôi không biết bạn đã làm như thế nào, nhưng bạn đã làm được.
I told Tom he could buy anything he wanted.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy có thể mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I want to help Tom as much as you do.	Tôi muốn giúp Tom nhiều như bạn.
Tom looked at his notes.	Tom nhìn vào ghi chú của mình.
Tom seems healthy.	Tom có ​​vẻ khỏe mạnh.
Tom is a lousy dancer.	Tom là một vũ công tệ hại.
Tom seems to have gained weight.	Tom dường như đã tăng cân.
I was the one who asked all the questions.	Tôi là người đã hỏi tất cả các câu hỏi.
Don't worry about hypothetical situations.	Đừng lo lắng về các tình huống giả định.
When was the last time you used your canoe?	Lần cuối cùng bạn sử dụng ca nô của mình là khi nào?
I think Tom understands that.	Tôi nghĩ rằng Tom hiểu điều đó.
Tom paled with fear.	Tom tái mặt vì sợ hãi.
How do you know that Tom did it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã làm điều đó?
I don't think I broke any rules.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
I don't think Tom was reasonable.	Tôi không nghĩ Tom đã hợp lý.
Tom drinks his tea with milk and no sugar.	Tom uống trà của mình với sữa và không đường.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I don't have that kind of time.	Tôi không có thời gian như vậy.
Tom should be delighted.	Tom nên vui mừng.
You're not the only one here who can't speak French, are you?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây không thể nói tiếng Pháp, phải không?
Tom will have to pay for everything.	Tom sẽ phải trả tiền cho mọi thứ.
Tom said he didn't think I would do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Did you have a good time at the party last night?	Bạn đã có một thời gian vui vẻ trong bữa tiệc tối qua?
I can't hear anything you say.	Tôi không thể nghe bất cứ điều gì bạn nói.
Tom is working at a local vegetable store.	Tom đang làm việc tại một cửa hàng bán rau trồng tại địa phương.
Tom lives in the countryside.	Tom sống ở nông thôn.
I would have gone to Boston with you if my parents would have allowed me.	Tôi đã đi đến Boston với bạn nếu cha mẹ tôi cho phép tôi.
I don't like what Tom is doing.	Tôi không thích những gì Tom đang làm.
I did that for three years.	Tôi đã làm điều đó trong ba năm.
Tom didn't bring his tools today.	Hôm nay Tom không mang theo dụng cụ của mình.
Tom is busy and so am I.	Tom bận và tôi cũng vậy.
Tom says he probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
Tom doesn't know where it is.	Tom không biết nó ở đâu.
Is there something good to eat in the fridge?	Có cái gì tốt để ăn trong tủ lạnh?
The man over there looks a lot like Tom.	Người đàn ông đứng đằng kia trông rất giống Tom.
We waited all afternoon for something to happen, but in the end, nothing happened.	Chúng tôi đã đợi cả buổi chiều cho một điều gì đó xảy ra, nhưng cuối cùng, không có gì xảy ra.
Tom is suddenly from Boston.	Tom bất ngờ đến từ Boston.
The bottle that Tom is holding has a purple label.	Cái chai mà Tom đang cầm có nhãn màu tím.
I wonder if I'm strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để làm điều đó hay không.
I am being forced to do that.	Tôi đang bị buộc phải làm điều đó.
Allies condemned the invasion as a violation of United Nations resolutions.	Các đồng minh lên án cuộc xâm lược là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
I'll try to stop Tom from doing that.	Tôi sẽ cố gắng ngăn Tom làm điều đó.
Mary looked at herself in the mirror.	Mary soi mình trong gương.
I prune trees.	Tôi tỉa cây.
Aren't you a paint spiller?	Bạn không phải là người làm đổ sơn?
I know Tom won't go to jail.	Tôi biết Tom sẽ không vào tù.
Did you watch the Giants match yesterday?	Bạn có xem trận đấu của Người khổng lồ ngày hôm qua không?
I can't fit everything I need into one suitcase.	Tôi không thể nhét tất cả mọi thứ tôi cần vào một chiếc vali.
What is the soup of the day?	Món súp trong ngày là gì?
I wonder who Tom will bring to the ball.	Tôi tự hỏi Tom sẽ đưa ai đến buổi dạ hội.
Tom goes to see a psychologist once a week.	Tom đến gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần một lần.
When was the last time you and Tom went out together?	Lần cuối cùng bạn và Tom đi chơi cùng nhau là khi nào?
Tom is majoring in art.	Tom đang học chuyên ngành nghệ thuật.
I'm feeling adventurous.	Tôi đang cảm thấy mạo hiểm.
Tom spilled some red wine on his white shirt.	Tom làm đổ một ít rượu vang đỏ lên áo sơ mi trắng của mình.
He skis in Hokkaido every winter.	Anh ấy trượt tuyết ở Hokkaido vào mỗi mùa đông.
I don't want to speak in French.	Tôi không muốn diễn thuyết bằng tiếng Pháp.
I know that Tom will never do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Tom did what he promised he would do.	Tom đã làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom has a terrible stutter.	Tom mắc chứng nói lắp khủng khiếp.
What else did you say to Tom?	Bạn đã nói gì khác với Tom?
Tom is on sick leave.	Tom đang nghỉ ốm.
Tom told me that he likes to hang out with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích đi chơi với Mary.
You are not to blame and neither is Tom.	Bạn không đáng trách và Tom cũng vậy.
Can you see what they're doing?	Bạn có thể thấy họ đang làm gì không?
Tom says Mary probably won't win.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không thắng.
She was blackmailed by him.	Cô bị anh ta tống tiền.
Do you have any ideas on what you did?	Bạn có bất kỳ ý tưởng về những gì bạn đã làm?
Why don't we talk about what happened in Boston?	Tại sao chúng ta không nói về những gì đã xảy ra ở Boston?
That is an idea.	Đó là một ý tưởng.
I don't like it when you and Tom do that.	Tôi không thích khi bạn và Tom làm như vậy.
I really don't intend to do that.	Tôi thực sự không định làm điều đó.
The ball hit Tom's right leg.	Bóng đập vào chân phải của Tom.
I am the oldest person here.	Tôi là người lớn tuổi nhất ở đây.
Tom needs someone he can talk to.	Tom cần một người mà anh ấy có thể nói chuyện.
Let the uprising begin.	Hãy để cuộc nổi dậy bắt đầu.
How long will this train stop at the next station?	Chuyến tàu này sẽ dừng ở ga tiếp theo trong bao lâu?
Tom says he will never steal anything again.	Tom nói rằng anh ta sẽ không bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì nữa.
Everyone knows that Tom and I don't like each other.	Mọi người đều biết rằng Tom và tôi không thích nhau.
Why don't you eat anything?	Tại sao bạn không ăn gì?
Tom says he thinks Mary is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang rất vui.
Tom pulled out the key and opened the door.	Tom rút chìa khóa và mở cửa.
The cavalry was in position.	Các kỵ binh đã vào vị trí.
It was a stop that I needed to make.	Đó là một điểm dừng mà tôi cần phải thực hiện.
I know Tom wouldn't like to do that to me.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó với tôi.
Tom had some beer, didn't he?	Tom đã uống một chút bia, phải không?
"Can I use this pencil?" 	"Tôi có thể sử dụng cây bút chì này không?"
"Yes you can."	"Có bạn có thể."
Mary bought a new dress for the occasion.	Mary đã mua một chiếc váy mới cho dịp này.
It happened that he was out when I visited him.	Tình cờ là anh ấy đã ra ngoài khi tôi đến thăm anh ấy.
I told Tom it would be dangerous, but he volunteered to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng anh ấy vẫn tình nguyện làm.
Tom came to the same conclusion as I did.	Tom đã đi đến kết luận giống như tôi đã làm.
Tom took out a potion from his pocket.	Tom lấy trong túi ra một lọ thuốc.
Tom is very charismatic, isn't he?	Tom rất lôi cuốn, phải không?
There is a difficulty.	Có một khó khăn.
Tom said he thinks it will rain on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ mưa vào thứ Hai.
Tom was the one who called the doctor.	Tom là người đã gọi cho bác sĩ.
Tom is smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi.
Tom is not strict enough with his students.	Tom không đủ nghiêm khắc với học sinh của mình.
Tom looks a bit like a girl.	Tom trông hơi giống một cô gái.
I didn't tell Tom what he had to buy.	Tôi không nói cho Tom biết anh ấy phải mua gì.
I think we have some rats in the attic.	Tôi nghĩ chúng ta có một số con chuột trên gác mái.
By the first week of February, Tom had completely forgotten about his New Year's resolution.	Vào tuần đầu tiên của tháng Hai, Tom đã hoàn toàn quên mất việc giải quyết năm mới của mình.
Tom will tell you what happened.	Tom sẽ cho bạn biết những gì đã xảy ra.
A stranger approached me and asked for directions.	Một người lạ đến gần tôi và hỏi đường.
Life is not fair.	Cuộc sống không công bằng.
Tom says he's not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ.
I couldn't make it through without him.	Tôi không thể vượt qua nếu không có anh ấy.
Tom doesn't seem that busy.	Tom không có vẻ bận rộn như vậy.
The doctor did a thorough examination of Tom.	Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho Tom.
I have nowhere to sleep tonight.	Tôi không có nơi nào để ngủ đêm nay.
Tom is not feeling well.	Tom cảm thấy không khỏe.
I think Tom has moved to Boston.	Tôi nghĩ Tom đã chuyển đến Boston.
Is this Tom's glove?	Đây có phải là găng tay của Tom không?
Why don't we find out where Tom went?	Tại sao chúng ta không tìm xem Tom đã đi đâu?
I'm really hungry.	Tôi thực sự đói.
It still seems like a blur.	Nó vẫn có vẻ như một vết mờ.
I want to know why Tom can't come.	Tôi muốn biết tại sao Tom không thể đến.
Tom couldn't decide which shirt he should wear.	Tom không thể quyết định mình nên mặc chiếc áo nào.
You started before Tom.	Bạn đã bắt đầu trước Tom.
It's too obvious.	Nó quá rõ ràng.
How long will Tom be here?	Tom sẽ ở đây bao lâu?
The Mona Lisa has a mysterious smile.	Nàng Mona Lisa có một nụ cười bí ẩn.
I'm going ice skating with Tom this afternoon.	Tôi định đi trượt băng với Tom chiều nay.
I want to be really good at this.	Tôi muốn trở nên thực sự giỏi trong việc làm này.
Tom started taking piano lessons three years ago.	Tom bắt đầu học piano từ ba năm trước.
Up to you.	Tùy bạn.
Tom looked startled.	Tom giật mình nhìn.
I don't think Tom is as fast as me.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhanh bằng tôi.
Tom's parents don't trust him.	Cha mẹ của Tom không tin tưởng anh ta.
My neighbor is planting new grass in his yard.	Người hàng xóm của tôi đang trồng cỏ mới trong sân của anh ấy.
Tom ignored the request.	Tom phớt lờ yêu cầu.
Tom shot himself in the foot.	Tom đã tự bắn vào chân mình.
I don't expect any help from Tom.	Tôi không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Tom.
You better send it to the doctor.	Tốt hơn bạn nên gửi cho bác sĩ.
I can prove Tom did it.	Tôi có thể chứng minh Tom đã làm điều đó.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom knows exactly what he's doing.	Tom biết chính xác những gì anh ấy đang làm.
Tom is not the only one who knows what happened to Mary.	Tom không phải là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I would be surprised if Tom knew French.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom biết tiếng Pháp.
I was told that my tear duct was blocked.	Tôi được thông báo là ống dẫn nước mắt của tôi đã bị tắc.
Tom is the creator.	Tom là người sáng tạo.
America was discovered by Columbus in 1492.	Châu Mỹ được Columbus phát hiện năm 1492.
I think Tom is being disrespectful.	Tôi nghĩ rằng Tom đang thiếu tôn trọng.
Tom wondered what it was.	Tom tự hỏi nó là gì.
It will be difficult to find a replacement for Tom.	Sẽ rất khó để tìm người thay thế Tom.
Tom said he plans to go to Australia next weekend.	Tom cho biết anh ấy có kế hoạch đến Úc vào cuối tuần tới.
Tom arranged it all.	Tom đã sắp xếp tất cả.
Everything is cheap as hell.	Mọi thứ đều rẻ như bèo.
Tom is on the balcony, talking to Mary.	Tom đang ở trên ban công, nói chuyện với Mary.
Tom may not be willing to help us.	Tom có ​​thể không sẵn lòng giúp chúng tôi.
Do you know what's going on here?	Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
I'm about to get married.	Tôi sắp kết hôn.
Tom is still big.	Tom vẫn còn lớn.
How will Tom do it?	Tom sẽ làm điều đó như thế nào?
Why shouldn't Tom do that?	Tại sao Tom không nên làm điều đó?
I don't think there will be any problems.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì.
Tom looks sleepy.	Tom có ​​vẻ buồn ngủ.
Tom says he hopes you can do it with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm điều đó với anh ấy.
Looks like you're talking to Tom.	Có vẻ như bạn đang nói chuyện với Tom.
The Japanese Embassy has warned Japanese citizens to be careful.	Đại sứ quán Nhật Bản đã cảnh báo công dân Nhật Bản cẩn thận.
Since there were no taxis, we walked home.	Vì không có taxi nên chúng tôi đi bộ về nhà.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
It was not easy for Tom to win.	Thật không dễ dàng để Tom giành chiến thắng.
Looks like it's being cleaned up.	Có vẻ như nó đang được dọn dẹp.
Tom was asked to leave.	Tom đã được yêu cầu rời đi.
Why is this happening to Tom?	Tại sao điều này lại xảy ra với Tom?
If Tom hadn't invited me, I wouldn't have come.	Nếu Tom không mời tôi, tôi đã không đến.
To me, it looks like you've had enough of Tom.	Đối với tôi, có vẻ như bạn đã có đủ Tom.
I hope Tom can do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm được.
We are cuter than them.	Chúng tôi dễ thương hơn họ.
Tom can fire Mary.	Tom có ​​thể sa thải Mary.
That's not my son.	Đó không phải là con trai tôi.
Tom said that Mary didn't think it would be easy.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng làm điều đó sẽ dễ dàng.
I almost forgot to tell Tom what he needed to do.	Tôi gần như quên nói với Tom những gì anh ấy cần phải làm.
I lay down not sleeping as much as to think.	Tôi nằm xuống không ngủ nhiều như để suy nghĩ.
Tom told Mary that she was the most beautiful woman he had ever seen.	Tom nói với Mary rằng cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy.
Tom's suitcase is empty.	Vali của Tom trống rỗng.
Don't lose your optimism.	Đừng đánh mất sự lạc quan của bạn.
We won't know until Monday night.	Chúng tôi sẽ không biết cho đến tối thứ Hai.
Tom was taken to the local hospital.	Tom được đưa đến bệnh viện địa phương.
Tom doesn't win often.	Tom không thường xuyên giành chiến thắng.
Tom ate some sandwiches for lunch.	Tom đã ăn một vài chiếc bánh mì cho bữa trưa.
I'm not a particularly suspicious looking person.	Tôi không phải là một người có vẻ ngoài đặc biệt đáng ngờ.
I thought you said you would help us do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I know I'll need to do it eventually.	Tôi biết cuối cùng tôi sẽ cần phải làm điều đó.
He doesn't know why his wife left him.	Anh không biết tại sao vợ lại bỏ anh.
Tom doesn't wear black.	Tom không mặc đồ đen.
I think Tom can't leave until Mary gives him some money.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể rời đi cho đến khi Mary đưa cho anh ta một số tiền.
I think the movie is a very heartwarming movie.	Tôi nghĩ rằng bộ phim là một bộ phim rất ấm lòng.
How did you get that black eye?	Làm thế nào bạn có được con mắt đen đó?
Tom says, "You can kiss your girlfriend goodbye if you don't kiss her goodbye," which means, "If you don't kiss your girlfriend goodbye, you'll never see her again."	Tom nói, "Bạn có thể hôn tạm biệt bạn gái nếu bạn không hôn tạm biệt cô ấy", có nghĩa là, "Nếu bạn không hôn tạm biệt bạn gái, thì bạn sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa."
You know you can't do it here, right?	Bạn biết bạn không thể làm điều đó ở đây, phải không?
Tom is not interested in becoming famous.	Tom không quan tâm đến việc trở nên nổi tiếng.
I think Tom and Mary would both do it.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
Tom's score quickly plummeted.	Điểm của Tom nhanh chóng giảm mạnh.
Did you do what I told you to do?	Bạn đã làm những gì tôi bảo bạn phải làm?
From year to year, the pollution is getting worse and worse.	Từ năm này qua năm khác, tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Tom didn't want to do it, but he said he had to.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy nói anh ấy phải làm.
Tom won't be allowed to do that again.	Tom sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
Aren't you busy on Monday?	Bạn không bận vào thứ Hai sao?
Tom doesn't know exactly how to do it.	Tom không biết chính xác làm thế nào để làm điều đó.
Tom told us he needed to do it.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom understands French very well.	Tom hiểu rất rõ tiếng Pháp.
Tom doesn't have to help me this afternoon.	Tom không phải giúp tôi chiều nay.
I'm sure Tom didn't mean any disrespect.	Tôi chắc chắn rằng Tom không có ý thiếu tôn trọng.
Tom bought Mary a wallet for her birthday.	Tom đã mua cho Mary một chiếc ví nhân dịp sinh nhật của cô ấy.
I think I sent that email to Tom by mistake.	Tôi nghĩ rằng tôi đã gửi nhầm email đó cho Tom.
Tom said he wished he hadn't left the windows unlocked.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không để cửa sổ mở khóa.
Where is Tom moving to?	Tom đang chuyển đến ở đâu?
Tom knows that Mary is unlikely to win.	Tom biết rằng Mary không có khả năng thắng.
It really feels like I'm dreaming.	Nó thực sự có vẻ như thể tôi đang mơ.
Tom is supposed to be here tomorrow.	Tom được cho là sẽ ở đây vào ngày mai.
My French is good enough to tell them what I need.	Tiếng Pháp của tôi đủ tốt để nói với họ những gì tôi cần.
You didn't know that Tom was the one who did it, did you?	Bạn không biết rằng Tom là người đã làm điều đó, phải không?
Tom has lived half his life in Boston.	Tom đã sống một nửa cuộc đời ở Boston.
Do you know how unhealthy that is?	Bạn có biết điều đó không lành mạnh như thế nào không?
You have been asked to leave.	Bạn đã được yêu cầu rời đi.
When Tom asked Mary if she wanted to go out on Monday night, she said she would be busy.	Khi Tom hỏi Mary rằng cô ấy có muốn đi chơi vào tối thứ Hai không, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ bận.
Don't try me.	Đừng thử tôi.
Tom didn't buy that for even a second.	Tom đã không mua cái đó dù chỉ một giây.
Tom said that he thought the shoes were too expensive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đôi giày đó quá đắt.
Tom doesn't seem as impressed as Mary.	Tom dường như không ấn tượng như Mary.
Soon I found myself wanting to meet him and talk to him.	Ngay sau đó tôi thấy mình muốn gặp anh ấy và nói chuyện với anh ấy.
Why don't you tell Tom you're married?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn đã kết hôn?
You cannot quit.	Bạn không thể bỏ.
Tom will be killed if he is not careful.	Tom sẽ bị giết nếu anh ta không cẩn thận.
We really can't throw it away!	Chúng ta thực sự không thể vứt bỏ nó!
Life would be infinitely happier if we could only be born at the age of eighty and gradually approach eighteen.	Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn vô hạn nếu chúng ta chỉ có thể sinh ra ở tuổi tám mươi và dần dần đến gần mười tám.
Tom said Mary was embarrassed.	Tom nói Mary rất xấu hổ.
Tom and Mary will both attend the wedding.	Tom và Mary đều sẽ tham dự lễ cưới.
I'm so glad you liked my gift.	Tôi rất vui vì bạn thích món quà của tôi.
I know Tom said he would do it.	Tôi biết Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom and I are busy.	Tom và tôi bận.
You have to do your homework before dinner.	Bạn phải làm bài tập về nhà trước khi ăn tối.
Monday is a busy day for Tom.	Thứ Hai là một ngày bận rộn đối với Tom.
Even Tom couldn't tell the difference.	Ngay cả Tom cũng không thể nhận ra sự khác biệt.
Tom never called.	Tom không bao giờ gọi.
What do you see yourself doing in the next ten years?	Bạn thấy mình làm gì trong mười năm tới?
Has that secretary position been filled?	Vị trí thư ký đó đã được lấp đầy chưa?
When do you think Tom will want to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó khi nào?
It probably wouldn't be difficult to do that.	Nó có lẽ sẽ không khó để làm điều đó.
Tom tried to convince Mary to go to the dance with him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh ta.
I met her last winter.	Tôi gặp cô ấy vào mùa đông năm ngoái.
I'm old enough to be your father.	Tôi đủ lớn để làm cha của bạn.
Tom is not legally blind.	Tom không mù về mặt pháp lý.
Tom opened the door.	Tom cạy cửa.
Fish can become dry and tasteless if overcooked.	Cá có thể bị khô và mất vị nếu nấu quá chín.
Tom said he didn't think we should do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ chúng tôi nên làm điều đó.
Tom is leaving tomorrow morning.	Tom sẽ đi vào sáng mai.
We looked for Tom, but couldn't find him.	Chúng tôi đã tìm Tom, nhưng không thể tìm thấy anh ấy.
I think Tom said that Mary was from Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng Mary đến từ Boston.
I wish I had studied harder for the test.	Tôi ước tôi đã học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra.
Tom says he doesn't feel hungry.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy đói.
I really should have told Tom to visit Australia.	Tôi thực sự nên nói với Tom đến thăm Úc.
I worry about the safety of the passengers.	Tôi lo lắng về sự an toàn của hành khách.
We asked Tom to do it.	Chúng tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó.
I would like to meet with you, when it is convenient, to discuss the matter you have emailed me.	Tôi muốn gặp bạn, khi thuận tiện, để thảo luận về vấn đề bạn đã gửi email cho tôi.
You didn't read it?	Bạn đã không đọc nó?
I know you've been drinking.	Tôi biết bạn đã uống rượu.
Tom asked me if I liked Australia.	Tom hỏi tôi có thích nước Úc không.
I haven't eaten Chinese food in a while.	Tôi đã không ăn đồ ăn Trung Quốc trong một thời gian.
Thank you so much for pointing that out.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chỉ ra điều đó.
Tom doesn't know where I am.	Tom không biết tôi đang ở đâu.
It is estimated that there are more than half a million words in the English language.	Người ta ước tính rằng có hơn nửa triệu từ trong tiếng Anh.
Are you trying to manipulate me?	Bạn đang cố gắng để thao túng tôi?
Tom says he will never do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
You know that I won't say anything.	Bạn biết rằng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
Tom asked Mary to do it for us.	Tom đã nhờ Mary làm điều đó cho chúng tôi.
He has a nervous breakdown.	Anh ấy bị suy nhược thần kinh.
I just sent a letter to Tom.	Tôi vừa gửi một bức thư cho Tom.
Neither Tom nor Mary were tense.	Cả Tom và Mary đều không căng thẳng.
I was hoping you and I could understand each other better.	Tôi đã hy vọng bạn và tôi có thể hiểu nhau hơn.
I don't think we'll have any problems raising the money we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì trong việc huy động số tiền mà chúng tôi cần.
I think Tom should give Mary a second chance.	Tôi nghĩ Tom nên cho Mary cơ hội thứ hai.
Tom looked at me and smiled.	Tom nhìn tôi và cười.
I heard Tom plans to move to Australia.	Tôi nghe nói Tom dự định chuyển đến Úc.
I've been waiting for Tom all day.	Tôi đã đợi Tom cả ngày.
Does Tom write to you in French?	Tom có ​​viết thư cho bạn bằng tiếng Pháp không?
Tom wants me to help Mary with her homework.	Tom muốn tôi giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom said he was glad that no one was injured in the accident.	Tom cho biết anh rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
Both Tom and Mary's resignations were announced on Monday.	Cả hai đơn từ chức của Tom và Mary đều được công bố hôm thứ Hai.
I don't have many options.	Tôi không có nhiều lựa chọn.
Tom did it the old fashioned way.	Tom đã làm theo cách cũ.
I don't know why Tom should do that.	Tôi không biết tại sao Tom nên làm như vậy.
The police suspect that Tom is trying to poison Mary.	Cảnh sát nghi ngờ Tom đang cố đầu độc Mary.
What is the boss's decision?	Quyết định của ông chủ là gì?
Tom is very happy to see Mary.	Tom rất vui khi gặp Mary.
When was the last time you had a good night's sleep?	Lần cuối cùng bạn có một giấc ngủ ngon là khi nào?
This is also not true.	Điều này cũng không đúng.
She didn't show up until the meeting was over.	Cô ấy đã không xuất hiện cho đến khi cuộc họp kết thúc.
Tom won't be willing to help.	Tom sẽ không sẵn lòng giúp đỡ.
I know that Tom wouldn't mind doing it if you did it with him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngại làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
I like Korean food.	Tôi thích ẩm thực Hàn Quốc.
Tom was anxious to get help.	Tom đã lo lắng để được giúp đỡ.
Tom looked down.	Tom nhìn xuống.
Tom didn't want to answer that question.	Tom không muốn trả lời câu hỏi đó.
Tom doesn't usually talk to me like that.	Tom không thường nói chuyện với tôi như vậy.
Tom says he doesn't feel the heat.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy nóng.
This is pretty pointless.	Điều này là khá vô nghĩa.
That's perfectly normal.	Đó là điều hoàn toàn bình thường.
Is Tom looking for work?	Tom có ​​đang tìm việc không?
Why shouldn't we do that?	Tại sao chúng ta không nên làm điều đó?
Tom drank a lot tonight.	Tom đã uống rất nhiều tối nay.
Tom apologizes to Mary for being late.	Tom xin lỗi Mary vì đã đến muộn.
Tom says he has to go to Boston the day after tomorrow.	Tom nói anh ấy phải đi Boston vào ngày mốt.
Every playground has its bully.	Mỗi sân chơi đều có kẻ bắt nạt nó.
Tom told me he wasn't hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thương.
I don't go anywhere without my dog.	Tôi không đi đâu nếu không có con chó của tôi.
Tom thinks Mary is shy.	Tom nghĩ rằng Mary nhút nhát.
Tom mistook me for my brother.	Tom đã nhầm tôi với anh trai tôi.
Tom admitted he was heartbroken.	Tom thừa nhận anh rất đau lòng.
You will be less worried about your father if you simply write him a letter.	Bạn sẽ đỡ lo lắng cho cha mình nếu bạn đơn giản viết cho ông ấy một lá thư.
Tom was in the hospital for three days.	Tom đã ở trong bệnh viện ba ngày.
I think you want to know.	Tôi nghĩ bạn muốn biết.
You will find your bike somewhere in the vicinity of the station.	Bạn sẽ tìm thấy xe đạp của mình ở đâu đó trong khu vực lân cận của nhà ga.
I will kill the first one who disobeys me.	Tôi sẽ giết kẻ đầu tiên không vâng lời tôi.
The man you see over there is a famous writer.	Người đàn ông bạn nhìn thấy ở đằng kia là một nhà văn nổi tiếng.
What is not necessary?	Những gì không cần thiết?
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
She told him to rewrite his resume.	Cô ấy bảo anh ấy viết lại sơ yếu lý lịch của mình.
We hope you will be here.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ ở đây.
I had the same problem when I was in Australia.	Tôi đã gặp vấn đề tương tự khi tôi ở Úc.
He can't handle the truth.	Anh ta không thể xử lý sự thật.
That's hardly the problem, isn't it?	Đó khó là vấn đề, phải không?
I don't believe you are guilty.	Tôi không tin rằng bạn có tội.
Tom was very pleased with himself.	Tom rất hài lòng với bản thân.
Tom and Mary have some mutual friends.	Tom và Mary có một số người bạn chung.
It's a terrible idea, but it can work.	Đó là một ý tưởng khủng khiếp, nhưng nó có thể hiệu quả.
I'm pretty sure Tom can swim.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể bơi.
Tom says he hopes that Mary will eat what he makes.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ăn những gì anh ấy làm.
I hate asparagus.	Tôi ghét măng tây.
Tom ran away as soon as he saw Mary.	Tom đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Mary.
Our sphere of influence has greatly expanded since then.	Phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi đã mở rộng rất nhiều kể từ đó.
Don't forget to bring your dog.	Đừng quên mang theo con chó của bạn.
Tom entertained us by telling us some ghost stories.	Tom đã giải trí cho chúng tôi bằng cách kể cho chúng tôi nghe một số câu chuyện ma.
The policeman arrested him for speeding.	Viên cảnh sát đã bắt anh ta vì tội chạy quá tốc độ.
I know Tom can do it faster than Mary.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
I decided to give it a try.	Tôi đã quyết định thử làm điều đó.
Does Tom always act like that?	Tom có ​​luôn hành động như vậy không?
Thank you for helping me translate the report into French.	Cảm ơn bạn đã giúp tôi dịch báo cáo sang tiếng Pháp.
Tom and Mary sometimes go out to eat together.	Tom và Mary đôi khi đi ăn cùng nhau.
Tom said how old is Mary?	Tom nói Mary bao nhiêu tuổi?
Tom won't tell Mary what she has to do.	Tom sẽ không nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Tom tied his shoelaces.	Tom buộc dây giày.
Tom is a soldier of a soldier.	Tom là lính của một người lính.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tái phạm nữa.
Tom did not scold Mary. 	Tom không la mắng Mary.
He is yelling at me.	Anh ấy đang la mắng tôi.
Tom is likely to arrive early, right?	Tom có ​​khả năng đến sớm, phải không?
Tom poured water into the basin.	Tom đổ nước vào chậu.
Why don't we go straight to the beach?	Tại sao chúng ta không đi thẳng đến bãi biển?
Tom will do it this way from now on.	Tom sẽ làm điều đó theo cách này kể từ bây giờ.
Tom asked Mary why she wanted to live in Australia.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn sống ở Úc.
Tom did his best.	Tom đã cố gắng hết sức.
Tom has other things on his mind.	Tom có ​​những thứ khác trong tâm trí của mình.
I heard that Tom has been forgiven.	Tôi nghe nói rằng Tom đã được tha thứ.
Tom said that Mary is usually never late.	Tom nói rằng Mary thường không bao giờ đến muộn.
I would never consider building a house in this area.	Tôi sẽ không bao giờ xem xét việc xây dựng một ngôi nhà trong khu vực này.
Tom doesn't seem to have made it yet.	Tom dường như vẫn chưa làm được điều đó.
Just sit here and wait for Tom.	Hãy cứ ngồi đây và đợi Tom.
Tom wipes the sand from his feet.	Tom lau cát trên chân.
I feel more alert after drinking a cup of coffee.	Tôi cảm thấy tỉnh táo hơn sau khi uống một tách cà phê.
I know that you blame me for Tom's death.	Tôi biết rằng bạn đổ lỗi cho tôi về cái chết của Tom.
It's no secret that Tom's opinion is different from yours.	Không có gì bí mật khi ý kiến ​​của Tom khác với ý kiến ​​của bạn.
I know Tom started out as a street musician.	Tôi biết Tom khởi nghiệp là một nhạc sĩ đường phố.
I'm sure I'll manage on my own.	Tôi chắc rằng tôi sẽ tự xoay sở.
When was the last time you ate a pomegranate?	Lần cuối cùng bạn ăn quả lựu là khi nào?
Where's my other sock?	Chiếc tất khác của tôi đâu?
I know Tom doesn't know we shouldn't do that.	Tôi biết Tom không biết chúng ta không nên làm điều đó.
Tom's eyes widened.	Tom mở to mắt.
I can't wait because I'm in a hurry.	Tôi không thể đợi được vì tôi đang vội.
I'm sorry you had to do that.	Tôi xin lỗi bạn đã phải làm điều đó.
Tom tells Mary that she shouldn't go there alone.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên đến đó một mình.
I promised Tom that I would not stay in Australia for more than three days.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không ở lại Úc quá ba ngày.
That's none of your business, is it?	Đó không phải việc của bạn, phải không?
Is this the first time you have encountered this problem?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn gặp phải vấn đề này không?
I have to do my housework.	Tôi phải làm việc nhà của mình.
Tom doesn't celebrate Christmas.	Tom không tổ chức lễ Giáng sinh.
I doubt Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Our plan was unsuccessful.	Kế hoạch của chúng tôi đã không thành công.
Tom has what it takes to succeed.	Tom có ​​những gì cần thiết để thành công.
Tom can come.	Tom có ​​thể đến.
Tom had a panic attack.	Tom đã lên cơn hoảng loạn.
Tom says he doesn't think you would.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn sẽ làm như vậy.
I didn't realize that I was supposed to be there.	Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã phải ở đó.
This afternoon Tom received a call from Mary.	Chiều nay Tom nhận được cuộc gọi từ Mary.
Tom is wearing a brown coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu.
I haven't heard anything yet.	Tôi chưa nghe thấy gì cả.
Please don't ask me to do it.	Xin đừng yêu cầu tôi làm điều đó.
Do you think Tom is still in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn ở Úc?
Tom thought that doing that would be a mistake.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một sai lầm.
Tom told me he thought Mary was motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có động lực để làm điều đó.
Don't you think we should do it?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó?
My train leaves at six and gets there at ten.	Chuyến tàu của tôi khởi hành lúc sáu giờ và đến đó lúc mười giờ.
Tom has always been a healthy person.	Tom luôn là một người tốt cho sức khỏe.
I want you to know that I appreciate everything you've done for me.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Tom serves champagne to the guests.	Tom phục vụ rượu champagne cho khách.
I hope this good weather lasts through the weekend.	Tôi hy vọng thời tiết tốt này sẽ kéo dài đến cuối tuần.
Tom's house is falling apart.	Ngôi nhà của Tom đang tan hoang.
In general, endoscopy is a safe procedure.	Nói chung, nội soi là một thủ tục an toàn.
This will take you at least three days to complete.	Bạn sẽ mất ít nhất ba ngày để hoàn thành công việc này.
Tom is the Canadian man I met in Boston last weekend.	Tom là người đàn ông Canada mà tôi đã gặp ở Boston vào cuối tuần trước.
You are the best dad in the world.	Bạn là người cha tốt nhất trên thế giới.
They just padded the report to make it look more impressive.	Họ chỉ độn báo cáo để làm cho nó trông ấn tượng hơn.
I thought you would never ask.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ hỏi.
We are trying to provide the factory with good workers.	Chúng tôi đang cố gắng cung cấp cho nhà máy những công nhân giỏi.
Tom will probably be very angry.	Tom có ​​thể sẽ rất tức giận.
Do you think it is possible to convince Tom to do it?	Bạn có nghĩ rằng có thể thuyết phục Tom làm điều đó không?
I want you to stay here with Tom until I get back.	Tôi muốn bạn ở lại đây với Tom cho đến khi tôi quay lại.
I've been chasing Tom to do it for weeks.	Tôi đã theo đuổi Tom để làm điều đó trong nhiều tuần.
Tom is being held against his will.	Tom đang bị giữ trái với ý muốn của mình.
I should have told Tom I'm sorry.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
I hope that's not true.	Tôi hy vọng rằng điều đó không đúng.
Tom came home last night.	Tom đã về nhà vào đêm qua.
Tom tells Mary that he doesn't have time to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó.
Tom has come home.	Tom đã về nhà.
I don't like them.	Tôi không thích chúng.
Tom doesn't swim, does he?	Tom không bơi phải không?
Tom says he cannot lend Mary any money.	Tom nói rằng anh ấy không thể cho Mary vay bất kỳ khoản tiền nào.
Live like you've never lived before.	Hãy sống như bạn chưa từng sống trước đây.
Tom very rarely cries.	Tom rất hiếm khi khóc.
We have to take him to the hospital. 	Chúng tôi phải đưa anh ta đến bệnh viện.
He was seriously injured.	Anh ấy bị thương nặng.
Tom expected this to happen.	Tom mong đợi điều này xảy ra.
Tom pulls the flag.	Tom kéo cờ.
Tom said that he was reluctant to go alone.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng đi một mình.
I cannot see this picture without remembering my childhood.	Tôi không thể nhìn thấy bức tranh này mà không nhớ về thời thơ ấu của mình.
I wonder if there is a chance Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi nếu có cơ hội Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
I was the one who introduced Tom to his wife.	Tôi là người đã giới thiệu Tom với vợ anh ấy.
I know that I have been deceived.	Tôi biết rằng tôi đã bị lừa dối.
Tom was raised around the gun.	Tom đã được nâng lên xung quanh súng.
We have to find a way to stop Tom.	Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn Tom.
You are good at the piano.	Bạn giỏi piano.
I think that's definitely a game changer.	Tôi nghĩ rằng đó chắc chắn là một yếu tố thay đổi cuộc chơi.
Tom and Mary spent time together.	Tom và Mary đã dành thời gian bên nhau.
Tom told me he had a job for me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một công việc cho tôi.
Tom's guitar looks exactly like this one.	Cây đàn của Tom trông giống hệt cây đàn này.
Tom says he wants you to do it now.	Tom nói rằng anh ấy muốn bạn làm điều đó ngay bây giờ.
When we get home, we can talk about it.	Khi về nhà, chúng ta có thể nói về nó.
Tom did his homework.	Tom đã làm bài tập về nhà của mình.
Tom doesn't have Mary's address with him.	Tom không có địa chỉ của Mary với anh ta.
The elephant is clapping its ears.	Con voi đang vỗ tai.
I'm really worried that my parents won't like Tom.	Tôi thực sự lo lắng rằng bố mẹ tôi sẽ không thích Tom.
It could be Tom's girlfriend.	Đó có thể là bạn gái của Tom.
Tom felt himself carried.	Tom cảm thấy bản thân được mang theo.
Tom won't be here anytime soon.	Tom sẽ không ở đây sớm.
Tom will be grumpy all day.	Tom sẽ gắt gỏng cả ngày.
I don't mind if you sit there.	Tôi không phiền nếu bạn ngồi đó.
Do you want me to talk to Tom?	Bạn có muốn tôi nói chuyện với Tom không?
They arrested a man named Lee Harvey Oswald.	Họ đã bắt một người tên là Lee Harvey Oswald.
I will help Tom.	Tôi sẽ giúp Tom.
Tom says some things won't change.	Tom nói rằng một số thứ sẽ không thay đổi.
I don't think this is such a big deal.	Tôi không nghĩ đây là một vấn đề lớn như vậy.
The last time I ate at that restaurant, the food wasn't very good.	Lần cuối cùng tôi ăn ở nhà hàng đó, thức ăn không ngon lắm.
I don't think I can swim as well as you can.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bơi giỏi như bạn có thể.
I suspect that Tom planned to spend a lot of time on that project.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã lên kế hoạch dành nhiều thời gian cho dự án đó.
Tom and Mary both have drinking problems.	Tom và Mary đều có vấn đề về uống rượu.
Tom says that his dictionary is in his bag.	Tom nói rằng từ điển của anh ấy ở trong túi xách của anh ấy.
Tom is much shorter and heavier than Mary.	Tom thấp hơn và nặng hơn Mary nhiều.
Tom wanted to eat both donuts, but he gave one to Mary.	Tom muốn ăn cả hai chiếc bánh rán, nhưng anh ấy đã đưa một chiếc cho Mary.
Tom and I have our differences.	Tom và tôi có những điểm khác biệt.
I don't think Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
It wouldn't be safe to do that.	Sẽ không an toàn khi làm điều đó.
I'm sorry I came.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến.
You're not the only one interested in Tom.	Bạn không phải là người duy nhất quan tâm đến Tom.
I don't have to worry about things like that.	Tôi không phải lo lắng về những điều như thế.
Tomorrow is a day off.	Ngày mai là một ngày nghỉ.
I lent Tom my dictionary.	Tôi đã cho Tom mượn từ điển của mình.
Tom is all wet.	Tom ướt hết cả rồi.
Tom is with someone, right?	Tom đang ở với ai đó, phải không?
He said that the last bus left at 10:50 pm.	Anh ấy nói rằng chuyến xe buýt cuối cùng rời đi lúc 10:50 tối.
We have to come up with a plan B.	Chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch B.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm được điều đó.
We still work with Tom.	Chúng tôi vẫn làm việc với Tom.
Tom was in Boston for about a week.	Tom đã ở Boston khoảng một tuần.
I think both of you are wrong.	Tôi nghĩ cả hai bạn đều sai.
I don't think you were at home.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã ở nhà.
That's what happens.	Đó là những gì xảy ra.
Tom is not desperate, but Mary is.	Tom không tuyệt vọng, nhưng Mary thì có.
Tom feeds the dog the scraps on the table.	Tom cho chó ăn đồ phế liệu trên bàn.
Tom told me that he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đúng.
I had a hard time falling asleep last night.	Tôi đã rất khó đi vào giấc ngủ đêm qua.
I won't tell you her name.	Tôi sẽ không cho bạn biết tên của cô ấy.
I told you what I shouldn't have.	Tôi đã nói với bạn điều mà tôi không nên có.
Most of us still don't know what to do.	Hầu hết chúng ta vẫn không biết phải làm gì.
Can I see your request card?	Tôi có thể xem thẻ yêu cầu của bạn không?
The plane wreckage was found in the desert.	Xác máy bay được tìm thấy trên sa mạc.
Tom says that he thinks Mary is jealous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary ghen tuông.
Tom pushed Mary off the dock.	Tom đẩy Mary ra khỏi bến tàu.
Tom is not in a good mood today.	Tom hôm nay không có tâm trạng tốt.
I don't want anyone else to know.	Tôi không muốn ai khác biết.
Tom isn't very friendly, is he?	Tom không thân thiện lắm phải không?
Withdrawing is not an option.	Rút lui không phải là một lựa chọn.
Tom would be happy if that happened.	Tom sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra.
Tom knows we trust him.	Tom biết chúng tôi tin tưởng anh ấy.
Tom is not as romantic as before.	Tom không còn lãng mạn như trước nữa.
I'm a bit disoriented.	Tôi hơi mất phương hướng.
Should I help Tom do it?	Tôi có nên giúp Tom làm điều đó không?
I don't think Tom knows if Mary can swim.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có biết bơi hay không.
It's hard to understand.	Thật khó để hiểu được.
Tom can talk.	Tom có ​​thể nói chuyện.
Tom teaches French at a local high school.	Tom dạy tiếng Pháp tại một trường trung học địa phương.
I don't think Tom is disgusting.	Tôi không nghĩ Tom ghê tởm.
Tell me why you want to live in the countryside.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn muốn sống ở nông thôn.
What are some foods you usually eat with red wine?	Một số thực phẩm bạn thường ăn với rượu vang đỏ là gì?
Tom was broken, but Mary was not.	Tom đã bị phá vỡ, nhưng Mary thì không.
Tom didn't sound as skeptical as Mary.	Tom không có vẻ hoài nghi như Mary.
You can find Tom in the library, but I doubt it.	Bạn có thể tìm thấy Tom trong thư viện, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
I have seen a lot.	Tôi đã thấy rất nhiều.
I knew Tom would come alone.	Tôi biết Tom sẽ đến một mình.
The girl jumped up and left the room.	Cô gái nhảy dựng lên và rời khỏi phòng.
I have never eaten rabbit meat.	Tôi chưa bao giờ ăn thịt thỏ.
I want to share a room with Tom.	Tôi muốn ở chung phòng với Tom.
I don't think I should do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó ở đây.
The CEO is trying to quell these baseless rumors about a merger.	Giám đốc điều hành đang cố gắng dập tắt những tin đồn vô căn cứ này về một vụ sáp nhập.
Tom's friends tried to comfort him.	Bạn bè của Tom đã cố gắng an ủi anh ấy.
I just want to get my daughter back safely, that's all.	Tôi chỉ muốn đưa con gái tôi trở về an toàn, vậy thôi.
Tom is always worried about his daughter.	Tom luôn lo lắng cho con gái của mình.
We don't know that we shouldn't do it.	Chúng tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó.
If I were you, I wouldn't do it that way.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm theo cách đó.
Police found Tom dead in his home.	Cảnh sát phát hiện Tom đã chết trong nhà riêng.
Sometimes we do what we have to do, not what we want to do.	Đôi khi chúng ta làm những gì chúng ta phải làm, không phải những gì chúng ta muốn làm.
I'm sorry about what happened.	Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra.
Tom is usually the last to leave the office.	Tom thường là người cuối cùng rời văn phòng.
Tom is not a communist.	Tom không phải là một người cộng sản.
Tom had a job.	Tom đã có một công việc.
Why don't we sit at the same table?	Tại sao chúng ta không ngồi cùng một bàn?
Tom didn't think Mary would be at the meeting today.	Tom không nghĩ Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom got married three weeks ago.	Tom đã kết hôn ba tuần trước.
Tom and Mary may never see each other again.	Tom và Mary có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
I knew Tom would cooperate.	Tôi biết Tom sẽ hợp tác.
Tom could have done the same thing.	Tom có ​​thể đã làm điều tương tự.
Looks like Tom doesn't want to go swimming.	Có vẻ như Tom không muốn đi bơi.
Tom didn't have to help us today, but he did help us anyway.	Tom không phải giúp chúng tôi hôm nay, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã giúp chúng tôi.
Give me all the information you can on the matter.	Cho tôi tất cả thông tin bạn có thể về vấn đề này.
I think we are just beginning to understand the problem.	Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu vấn đề.
I never gain weight no matter what I eat.	Tôi không bao giờ tăng cân bất kể tôi ăn gì.
We have thought of asking you to join our company.	Chúng tôi đã nghĩ đến việc đề nghị bạn tham gia vào công ty của chúng tôi.
That happened Monday afternoon at Tom's.	Điều đó đã xảy ra vào chiều thứ Hai tại Tom's.
Tom still does it as often as he can.	Tom vẫn làm điều đó thường xuyên nhất có thể.
I never spoke to Tom after that.	Tôi không bao giờ nói chuyện với Tom sau đó.
She is not special.	Cô ấy không đặc biệt.
Of all the books published recently, only a few are worth reading.	Trong số tất cả những cuốn sách được xuất bản gần đây, chỉ có một số là đáng đọc.
I don't think Tom knows why Mary doesn't eat meat.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không ăn thịt.
Tom knocked on the door, but no one answered.	Tom gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.
Tom says that Mary is allowed to do it.	Tom nói rằng Mary được phép làm điều đó.
Tom loves charts and graphs.	Tom thích biểu đồ và đồ thị.
I don't think we've seen the last of Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã nhìn thấy Tom cuối cùng.
Tell Tom I'll do it.	Nói với Tom tôi sẽ làm điều đó.
Neither Tom nor Mary can solve the puzzle.	Cả Tom và Mary đều không giải được câu đố.
Dr. Jackson doesn't have many patients.	Bác sĩ Jackson không có nhiều bệnh nhân.
I will tell Tom the truth.	Tôi sẽ nói cho Tom biết sự thật.
Tom stole three pairs of my shoes.	Tom đã lấy trộm ba đôi giày của tôi.
Tom went out drinking almost every night when he was in Boston.	Tom hầu như đi uống rượu mỗi tối khi anh ấy ở Boston.
Tom has done his job very well.	Tom đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.
Are you going to Boston next week?	Bạn sẽ đi đến Boston vào tuần tới?
You don't know how strong I am.	Bạn không biết tôi mạnh mẽ như thế nào.
Tom had a guilty look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt tội lỗi.
Tom called Mary, but someone answered her phone.	Tom gọi cho Mary, nhưng ai đó đã trả lời điện thoại của cô ấy.
What Tom said about Mary was not good.	Những gì Tom nói về Mary là không tốt.
I don't think Tom did anything wrong.	Tôi không nghĩ Tom đã làm gì sai.
Where have you seen Tom?	Bạn đã thấy Tom ở đâu?
You're not going, are you?	Bạn sẽ không đi, phải không?
The girl sitting at the piano is my daughter.	Cô gái ngồi bên cây đàn piano là con gái tôi.
I will make up for your loss.	Tôi sẽ đền bù cho sự mất mát của bạn.
That's what people say.	Đó là những gì mọi người nói.
Interested in an ice cream treat?	Bạn có quan tâm đến một món kem không?
It is a typical Gothic church.	Nó là một nhà thờ Gothic điển hình.
Tom is an innocent bystander.	Tom là một người ngoài cuộc vô tội.
Non-members pay an extra $50.	Những người không phải là thành viên trả thêm 50 đô la.
There's a good chance we'll win.	Có một cơ hội tốt là chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
It would be great if you could sing for us.	Thật tuyệt nếu bạn có thể hát cho chúng tôi nghe.
I think you will agree.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đồng ý.
I can tell that Tom is not satisfied.	Tôi có thể nói rằng Tom không hài lòng.
I once heard Tom and Mary arguing.	Tôi đã từng nghe Tom và Mary tranh cãi.
I have considered doing that.	Tôi đã từng cân nhắc làm điều đó.
That's not what I mean.	Ý của tôi không phải như vậy.
I don't intend to do the same thing as last time.	Tôi không định làm điều tương tự như lần trước.
I was in the car while Tom was in the bank.	Tôi ở trong xe trong khi Tom ở trong ngân hàng.
Tom is a garbage collector.	Tom là một người dọn rác.
You can help Tom.	Bạn có thể giúp Tom.
They hugged each other for warmth.	Họ quấn lấy nhau vì sự ấm áp.
Tom is hoping Mary can help John.	Tom đang hy vọng Mary có thể giúp John.
Do not cross the street at a red light.	Đừng băng qua đường khi đèn đỏ.
Why do you think Tom kissed Mary?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại hôn Mary?
Who doesn't want to work?	Ai không muốn làm việc?
The department head was really animated. 	Trưởng bộ phận đã thực sự sinh động.
What did you do?	Bạn đã làm gì?
I must have diabetes.	Chắc tôi bị tiểu đường.
Tom needs a safe place to hide.	Tom cần một nơi an toàn để ẩn náu.
We'd better be silent.	Tốt hơn chúng ta nên im lặng.
I can't believe Tom did all this alone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm tất cả những điều này một mình.
It took firefighters nearly two hours to put out the fire.	Lính cứu hỏa đã mất gần hai giờ đồng hồ để dập lửa.
We have been falsely accused.	Chúng tôi đã bị buộc tội sai.
No one told you it would cost this much, right?	Không ai nói với bạn rằng nó sẽ tốn kém đến mức này, phải không?
Now it's your turn to say something.	Bây giờ đến lượt bạn nói điều gì đó.
My dogs killed one of Tom's cats.	Những con chó của tôi đã giết một trong những con mèo của Tom.
Tom looks miserable.	Tom trông đau khổ.
It was only a partial success.	Nó chỉ là một thành công một phần.
I'm not sure I can trust Tom.	Tôi không chắc rằng tôi có thể tin tưởng Tom.
You don't have to carry an umbrella with you.	Bạn không cần phải mang ô theo bên mình.
Tom found a way to solve the problem.	Tom đã tìm ra cách giải quyết vấn đề.
She got her master's degree 3 years ago.	Cô ấy đã lấy bằng thạc sĩ cách đây 3 năm.
I usually get up at eight o'clock.	Tôi thường dậy lúc tám giờ.
Tom asked for our opinion.	Tom đã hỏi ý kiến ​​của chúng tôi.
How many attorneys do you think are in Boston?	Bạn nghĩ có bao nhiêu luật sư ở Boston?
Tom knows what's good.	Tom biết điều gì tốt.
People say Tom is very talented.	Mọi người nói Tom rất tài giỏi.
You like music, don't you?	Bạn thích âm nhạc, phải không?
I don't think Tom knows that I rarely do that.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi hiếm khi làm điều đó.
We just want to have enough to live well.	Chúng tôi chỉ muốn có đủ để sống tốt.
Tom says he is not happy in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc khi ở Úc.
I didn't go to Boston last weekend.	Tôi đã không đến Boston vào cuối tuần trước.
That's not the only reason I want to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tôi muốn làm điều đó.
I doubt that Tom will do whatever you ask.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
We won't be allowed to do that again.	Chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
I just hope the rain stops in a few hours.	Tôi chỉ hy vọng cơn mưa sẽ tạnh trong vài giờ nữa.
We can't help thinking that Tom is dead.	Chúng tôi không thể không nghĩ rằng Tom đã chết.
Tom is currently not receiving unemployment benefits.	Tom hiện không nhận trợ cấp thất nghiệp.
Tom is still a bartender.	Tom vẫn là một người pha chế rượu.
I don't think Tom has a stable girlfriend.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​một người bạn gái ổn định.
Tom has a secret agenda.	Tom có ​​một chương trình làm việc bí mật.
When Tom came home, I was watching TV.	Khi Tom về nhà, tôi đang xem TV.
Tom will be here soon.	Tom sẽ sớm có mặt ở đây.
Neither Tom nor Mary is active.	Cả Tom và Mary đều không hoạt động tích cực.
They said he was in the hospital at the time.	Họ nói rằng anh ấy đã ở trong bệnh viện vào thời điểm đó.
Tom asked Mary many questions.	Tom đã hỏi Mary rất nhiều câu hỏi.
Tom is a dead man. 	Tom là một người đã chết.
He just doesn't know it yet.	Anh ấy chỉ chưa biết điều đó.
Tom is an outsider.	Tom là một người ngoài cuộc.
I knew that Tom wouldn't want to come with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
I drink a cup of coffee every morning.	Tôi uống một tách cà phê mỗi sáng.
Tom lives in a retirement community.	Tom sống trong một cộng đồng hưu trí.
Tom shouldn't even be trying to win.	Tom thậm chí không nên cố gắng giành chiến thắng.
It cannot be measured in money.	Nó không thể được đo lường bằng tiền.
Aomori Prefecture's economy is heavily dependent on apple farming.	Nền kinh tế của tỉnh Aomori phụ thuộc nhiều vào việc trồng táo.
We are managing well.	Chúng tôi đang quản lý tốt.
Tom did it after I did.	Tom đã làm điều đó sau khi tôi đã làm.
Three-quarters of the members of this club are girls.	Ba phần tư thành viên của câu lạc bộ này là các cô gái.
The supermarket shelves are almost empty.	Các kệ hàng trong siêu thị gần như trống rỗng.
Tom doesn't want a girlfriend.	Tom không muốn có bạn gái.
I received a letter from a friend of mine in London.	Tôi nhận được một lá thư từ một người bạn của tôi ở London.
Why wouldn't Tom do the same?	Tại sao Tom lại không làm như vậy?
He is an excellent kisser.	Anh ấy là một người hôn xuất sắc.
I wouldn't have succeeded without his help.	Tôi sẽ không thành công nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
You have to stop, Tom.	Bạn phải dừng lại, Tom.
Tom is not a truck driver.	Tom không phải là tài xế xe tải.
I have wanted this car for a long time.	Tôi đã muốn chiếc xe này từ lâu.
Tom finally decided to go to Boston.	Tom cuối cùng đã quyết định đến Boston.
You can take a nap when you get home.	Bạn có thể chợp mắt khi về đến nhà.
Tom has three cars.	Tom có ​​ba chiếc ô tô.
I know you did something stupid like this.	Tôi biết bạn đã làm điều gì đó ngu ngốc như thế này.
He did not confirm.	Anh ấy không xác nhận.
Why don't we ask Tom to stay for a while?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom ở lại một thời gian?
Get back to Boston as soon as you can.	Hãy quay trở lại Boston ngay khi có thể.
Someone broke into Tom's house while he was sleeping.	Ai đó đã đột nhập vào nhà của Tom khi anh ấy đang ngủ.
He drew two squares on the blackboard.	Anh ấy vẽ hai hình vuông trên bảng đen.
Tom served us coffee.	Tom phục vụ cà phê cho chúng tôi.
Do any of these notebooks belong to you?	Có cuốn sổ nào trong số này là của bạn không?
Tom did not like the song that Mary sang.	Tom không thích bài hát mà Mary đã hát.
Tom didn't mention it to me.	Tom đã không đề cập đến nó với tôi.
Mary has just become the mother of a very healthy baby boy.	Mary vừa trở thành mẹ của một bé trai rất khỏe mạnh.
I need Tom's file right now.	Tôi cần hồ sơ của Tom ngay bây giờ.
Tom very rarely agrees with me.	Tom rất ít khi đồng ý với tôi.
She went for a walk with her father this morning.	Cô ấy đã đi dạo với cha mình vào sáng nay.
I'm going to Florida in the winter.	Tôi sẽ đến Florida vào mùa đông.
You are a very bad cook.	Bạn là một đầu bếp rất tồi.
He is on his last legs.	Anh ấy đang ở trên đôi chân cuối cùng của mình.
My fate is sealed.	Số phận của tôi đã được phong ấn.
I winked at Tom.	Tôi nháy mắt với Tom.
I didn't hear the doorbell ring.	Tôi không nghe thấy chuông cửa reo.
I succeeded in reaching the top of the mountain.	Tôi đã thành công trong việc lên đến đỉnh núi.
I am short of cash.	Tôi đang thiếu tiền mặt.
Do you really think that's what Tom intended to do?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom định làm?
I don't think Tom knows how he's going to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is stuck here with us.	Tom bị mắc kẹt ở đây với chúng tôi.
Can we force Tom to do it?	Chúng ta có thể ép Tom làm điều đó không?
Tom and Mary say they discussed it.	Tom và Mary nói rằng họ đã thảo luận về điều đó.
I want to know what made me gain so much weight.	Tôi muốn biết điều gì đã khiến tôi tăng cân nhiều như vậy.
I know Tom won't help Mary do that.	Tôi biết Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom says he's not willing to take that risk.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
He wants to talk to you.	Anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
I don't play baseball, but I love watching baseball on TV.	Tôi không chơi bóng chày, nhưng tôi thích xem bóng chày trên TV.
It was Tom's idea to rob a bank.	Đó là ý tưởng của Tom để cướp ngân hàng.
Tom says he doesn't care about Mary, but he always seems to be looking towards the room where she is.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến Mary, nhưng anh ấy dường như luôn nhìn về phía căn phòng nơi cô ấy đang ở.
Mr. Jackson rarely praises his students.	Ông Jackson hiếm khi khen ngợi học trò của mình.
Tom is now a senior.	Tom bây giờ là một học sinh cuối cấp.
Tom tells Mary that she is not fair.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không công bằng.
Tom really enjoys his French class.	Tom thực sự thích lớp học tiếng Pháp của mình.
Tom picked up the coin and took a closer look.	Tom nhặt đồng xu lên và xem xét kỹ hơn.
Tom didn't think Mary would do it today.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom sat down on an empty chair.	Tom ngồi xuống một chiếc ghế trống.
I wish I had more time to talk.	Tôi ước rằng mình có nhiều thời gian hơn để nói.
I think you don't know about it.	Tôi nghĩ bạn không biết về nó.
Tom and I are going to Boston.	Tom và tôi chuẩn bị đến Boston.
Tom goes to see a psychologist once or twice a month.	Tom đến gặp bác sĩ tâm lý một hoặc hai lần một tháng.
Tom's taste in music is similar to mine.	Sở thích âm nhạc của Tom cũng giống tôi.
I know Tom should do it again.	Tôi biết Tom nên làm điều đó một lần nữa.
I didn't expect Tom to be so tall.	Tôi không ngờ Tom lại cao như vậy.
I think Tom will be able to do that today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Don't forget to bring warm clothes.	Đừng quên mang theo quần áo ấm.
Tom told me that he enjoyed the party.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích bữa tiệc.
I think Tom is one of the ringleaders.	Tôi nghĩ Tom là một trong những kẻ cầm đầu.
I know it won't last.	Tôi biết nó sẽ không kéo dài.
Tom is yawning.	Tom đang ngáp.
I have a feeling I'm going to regret this.	Tôi có cảm giác mình sẽ hối hận vì điều này.
It was probably Tom's fault.	Đó có lẽ là lỗi của Tom.
Aren't you and Tom about the same age?	Không phải bạn và Tom trạc tuổi nhau sao?
Tom says he will do his homework.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà của mình.
Did you plant pumpkins this year?	Bạn đã trồng bí ngô năm nay?
Tom fled the scene before the police arrived.	Tom đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.
I don't understand why Tom doesn't ask Mary out.	Tôi không hiểu tại sao Tom không rủ Mary đi chơi.
Are you good at getting people to agree with you?	Bạn có giỏi trong việc khiến mọi người đồng ý với bạn không?
I don't feel comfortable posing nude.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi tạo dáng khỏa thân.
I ran out of the room not knowing what I was doing.	Tôi chạy ra khỏi phòng mà không biết mình đang làm gì.
Tom is adjusting to life in Australia.	Tom đang thích nghi với cuộc sống ở Úc.
Tom insists he has never lied.	Tom khẳng định anh chưa bao giờ nói dối.
This is all speculation.	Đây là tất cả suy đoán.
I suspect Tom and Mary are in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang ở Boston.
We came here to buy a dress for our daughter.	Chúng tôi đến đây để mua một chiếc váy cho con gái của chúng tôi.
Tom tries to tell Mary to scratch his yard.	Tom cố gắng nói với Mary vào cào sân của anh ta.
You'd better tell us the truth.	Tốt hơn hết bạn nên cho chúng tôi biết sự thật.
There are usually never many cars on this road in the early morning.	Thường không bao giờ có nhiều xe trên con đường này vào sáng sớm.
The answer is no wisdom.	Câu trả lời là không có trí tuệ.
That is not my experience.	Đó không phải là kinh nghiệm của tôi.
Tom died when the building collapsed.	Tom chết khi tòa nhà sụp đổ.
Tom regrets lying.	Tom hối hận vì đã nói dối.
I will come see you tomorrow night.	Tôi sẽ đến gặp bạn vào tối mai.
Tom and Mary walk home together.	Tom và Mary cùng nhau đi bộ về nhà.
Tom eats pork.	Tom ăn thịt lợn.
You don't believe me, do you?	Bạn không tin tôi, phải không?
Tom told me he didn't want to help us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi.
I come to help you.	Tôi đến để giúp bạn.
Why can men do it but women can't?	Tại sao đàn ông làm được điều đó mà phụ nữ thì không?
Tom says he likes the new rug.	Tom nói rằng anh ấy thích tấm thảm mới.
I don't know if you remember Tom or not.	Tôi không biết bạn có nhớ Tom hay không.
Tom bakes cookies.	Tom nướng bánh quy.
Tom doesn't know how lucky he is.	Tom không biết mình may mắn đến mức nào.
Will Tom do it alone?	Tom sẽ làm điều đó một mình chứ?
Both Tom and Mary are much thinner than before.	Cả Tom và Mary đều gầy hơn trước đây rất nhiều.
We all know Tom.	Tất cả chúng ta đều biết Tom.
Don't say anything about anything.	Đừng nói bất cứ điều gì về bất cứ điều gì.
I didn't do anything else.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì khác.
There are many people on the beach.	Có rất nhiều người trên bãi biển.
You're looking for a job, aren't you?	Bạn đang tìm việc, phải không?
Tom is really good with his hands.	Tom thực sự giỏi với đôi tay của mình.
Tom reads nothing but novels.	Tom không đọc gì ngoài tiểu thuyết.
I will definitely tell Tom that you said so.	Tôi chắc chắn sẽ nói với Tom rằng bạn đã nói như vậy.
Tom is working the day shift this month.	Tom đang làm ca ngày trong tháng này.
It won't take much longer.	Sẽ không mất nhiều thời gian nữa.
I knew that Tom would be forgiven if he did.	Tôi biết rằng Tom sẽ được tha thứ nếu anh ấy làm vậy.
Wealth is not as important as health or happiness.	Sự giàu có không quan trọng bằng sức khỏe hay hạnh phúc.
Tom hid behind the couch.	Tom trốn sau chiếc ghế dài.
Tom wants to get out of the car.	Tom muốn ra khỏi xe.
I assume Tom is here to help.	Tôi cho rằng Tom ở đây để giúp đỡ.
Do not be angry with me.	Đừng giận tôi.
Tom will have to talk to Mary.	Tom sẽ phải nói chuyện với Mary.
President Jefferson did not want the trade ban to last.	Tổng thống Jefferson không muốn lệnh cấm thương mại kéo dài.
Tom is stronger than anyone else here.	Tom mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác ở đây.
I know that you may think I'm too young.	Tôi biết rằng bạn có thể nghĩ rằng tôi còn quá trẻ.
Tom currently lives with his friend John.	Tom hiện đang sống với người bạn John của mình.
Tom called to say he was not coming.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ không đến.
Even if it rains, we still plan to go hiking.	Ngay cả khi trời mưa, chúng tôi vẫn có kế hoạch đi bộ đường dài.
Tom and Mary are close relatives.	Tom và Mary là họ hàng thân thiết.
Tom has no alibi.	Tom không có bằng chứng ngoại phạm.
If only Tom could see you now.	Giá như Tom có ​​thể nhìn thấy bạn bây giờ.
Nothing is usual.	Không có gì là thường lệ.
Some people sleep in their bathrobe.	Một số người ngủ trong áo choàng tắm của họ.
I was the only person in the room who knew Tom was getting married.	Tôi là người duy nhất trong phòng biết Tom định kết hôn.
I haven't finished fixing this yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc sửa lỗi này.
You can't beat the system.	Bạn không thể đánh bại hệ thống.
Tom said he didn't know when Mary was going to do that.	Tom nói rằng anh không biết Mary định làm điều đó từ khi nào.
You are thorough.	Bạn kỹ lưỡng.
It's very hot here in the summer.	Ở đây vào mùa hè rất nóng.
Tom wants Mary to do it for him.	Tom muốn Mary làm điều đó cho anh ta.
He is not interested in any sport that involves teamwork or reacting quickly to other players.	Anh ấy không quan tâm đến bất kỳ môn thể thao nào liên quan đến làm việc nhóm hoặc phản ứng nhanh với những người chơi khác.
I think he can get along with his neighbour.	Tôi nghĩ anh ấy có thể hòa hợp với người hàng xóm của mình.
I think Tom deserves the reward.	Tôi nghĩ Tom xứng đáng nhận được phần thưởng.
We can't risk that.	Chúng tôi không thể mạo hiểm điều đó.
Tom listens.	Tom lắng nghe.
Tom sat behind me.	Tom ngồi sau tôi.
If you're not too complacent, you might have more friends.	Nếu bạn không quá tự mãn, bạn có thể có nhiều bạn hơn.
We don't see her anywhere.	Chúng tôi không thấy cô ấy ở đâu cả.
I want to lie down and rest for a while.	Tôi muốn nằm xuống và nghỉ ngơi một lúc.
I didn't look up that at all.	Tôi đã không nhìn lên điều đó ở tất cả.
You are taking a big risk.	Bạn đang chấp nhận rủi ro lớn.
I really don't know him.	Tôi thực sự không biết anh ta.
Tom's friends surround him.	Bạn bè của Tom vây quanh anh ấy.
I will be your French teacher next year.	Tôi sẽ trở thành giáo viên tiếng Pháp của bạn vào năm tới.
Tom will cut my hair this weekend.	Tom sẽ cắt tóc cho tôi vào cuối tuần này.
Tom and Mary were punished.	Tom và Mary đã bị trừng phạt.
This afternoon I will play tennis with Tom.	Chiều nay tôi sẽ chơi tennis với Tom.
Tom, Mary, John and Alice all looked up at the same time.	Tom, Mary, John và Alice đều nhìn lên cùng một lúc.
Whatever you do, don't open that door.	Dù bạn làm gì, đừng mở cánh cửa đó.
I don't bring anyone with me.	Tôi không đưa ai đi cùng.
We headed to the house on the mountain.	Chúng tôi hướng đến ngôi nhà trên núi.
I don't think Tom has anything to do with that incident.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​liên quan đến vụ việc đó.
I need to make a list.	Tôi cần phải lập một danh sách.
I am very happy to be with you.	Tôi rất vui khi được ở bên bạn.
Tom collects old coins.	Tom thu thập tiền xu cũ.
Tom says there are no meetings scheduled for today.	Tom nói rằng không có cuộc họp nào được lên lịch cho ngày hôm nay.
Tom passed away on the morning of October 20.	Tom qua đời vào sáng ngày 20/10.
My wife wants me to drink only light beer.	Vợ tôi muốn tôi chỉ uống bia nhẹ.
It is not a snake. 	Nó không phải là một con rắn.
It's just a piece of wire.	Nó chỉ là một đoạn dây.
Tom is not here at the moment.	Tom không có ở đây vào lúc này.
I think it was Tom who had to tell Mary not to.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
I told Tom some things about Boston that he didn't know.	Tôi đã nói với Tom một số điều về Boston mà anh ấy không biết.
Finally Tom caught the chicken.	Cuối cùng thì Tom cũng bắt được con gà.
Tom is a good worker.	Tom là một công nhân tốt.
You're a bit snobby, aren't you?	Bạn hơi hợm hĩnh, phải không?
When you're in a hurry, it's easy to make mistakes.	Khi vội vàng, bạn rất dễ mắc sai lầm.
He explained his plan to both my son and I.	Anh ấy giải thích kế hoạch của mình cho cả con trai tôi và tôi.
Tom asked Mary to leave early.	Tom đã xin phép Mary về sớm.
I admit I didn't like you at first.	Tôi thừa nhận lúc đầu tôi không thích bạn.
We don't want inflation.	Chúng tôi không muốn lạm phát.
Tom didn't drown.	Tom không chết đuối.
It's just been a rough couple of days for Tom.	Đó chỉ là một vài ngày khó khăn đối với Tom.
Tom thought that Mary might need to walk home alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể cần phải đi bộ về nhà một mình.
I need to talk to you. 	Tôi cần nói chuyện với bạn.
When you free?	Khi nào bạn rảnh?
Don't bother Tom and me.	Đừng làm phiền Tom và tôi.
I took a photo.	Tôi chụp một bức ảnh.
Now I'm a bit worried.	Giờ tôi hơi lo lắng.
I would like to know if I can keep the book you sent me.	Tôi muốn biết liệu tôi có thể giữ cuốn sách bạn đã gửi cho tôi hay không.
She couldn't come to the party because she didn't have a babysitter.	Cô ấy không thể đến bữa tiệc vì cô ấy không có người trông trẻ.
You cannot believe everything you read in the newspaper.	Bạn không thể tin tất cả những gì bạn đọc trên báo.
He was always a step or two ahead of his time.	Anh ấy luôn đi trước thời đại một hai bước.
I'm not surprised that Tom doesn't have to do the same things I have to.	Tôi không ngạc nhiên rằng Tom không phải làm những việc giống như tôi phải làm.
I know Tom will have a hard time doing that.	Tôi biết Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom came home quite late last night.	Tối qua Tom về nhà khá muộn.
Tom, I really can't talk right now.	Tom, tôi thực sự không thể nói chuyện ngay bây giờ.
I'm sorry to bother you about this at work.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn về điều này tại nơi làm việc.
Tom is pretty sure he'll lose his job.	Tom khá chắc rằng anh ấy sẽ mất việc.
Tom seemed to know what Mary wanted.	Tom dường như biết Mary muốn gì.
I can't get more than that.	Tôi không thể nhận được nhiều hơn thế.
Tom tried to look dignified.	Tom cố tỏ ra trang nghiêm.
You are the only true friend I have.	Bạn là người bạn thực sự duy nhất mà tôi có.
Tom was thirty years old then.	Lúc đó Tom ba mươi tuổi.
Where did you buy the bottle of wine I asked you about?	Chai rượu mà tôi hỏi anh mua ở đâu vậy?
Tom moves quickly.	Tom di chuyển nhanh chóng.
How long do you think we can sit here before Tom sees us?	Bạn nghĩ chúng ta có thể ngồi đây bao lâu trước khi Tom nhìn thấy chúng ta?
You are my flesh and blood.	Em là máu thịt của anh.
To put it bluntly, your way of thinking is outdated.	Nói thẳng ra, cách suy nghĩ của bạn đã lỗi thời.
I want to see inside Tom's house.	Tôi muốn xem bên trong nhà của Tom.
I was not able to do that.	Tôi đã không làm được điều đó.
You need to exercise every day.	Bạn cần tập thể dục mỗi ngày.
I got there at 2:30.	Tôi đến đó lúc 2:30.
You need to breastfeed and bathe the baby.	Bạn cần cho trẻ bú và tắm cho trẻ.
I don't want toast.	Tôi không muốn bánh mì nướng.
Isn't it obvious that Tom did it?	Không phải là rõ ràng Tom đã làm điều đó?
I can't seem to breathe.	Tôi dường như không thể thở được.
I didn't go to the zoo.	Tôi đã không đi đến sở thú.
I had never met anyone from Boston before.	Tôi chưa từng gặp ai từ Boston trước đây.
Tom will go crazy with Mary.	Tom sẽ phát điên với Mary.
I should let the camera recharge the battery.	Tôi nên để máy ảnh sạc lại pin.
Don't do anything.	Đừng làm gì cả.
You can't sing very well.	Bạn không thể hát rất hay.
Tom is looking for his wallet.	Tom đang tìm ví của mình.
We are not here to arrest you.	Chúng tôi không ở đây để bắt bạn.
You shouldn't try to do that here.	Bạn không nên thử làm điều đó ở đây.
I think you should let Tom know you don't want to drive.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không muốn lái xe.
Tom is probably still resentful.	Tom có ​​lẽ vẫn còn bực bội.
How did Tom know about that?	Làm sao Tom biết về điều đó?
Are you waiting for me to do that first?	Bạn có đang đợi tôi làm điều đó trước không?
Tom must have been furious.	Tom hẳn đã rất tức giận.
I'd rather spend money on something I really want to wear.	Tôi thà chi tiền cho một thứ mà tôi thực sự muốn mặc.
Tom, do you have a cell phone?	Tom, bạn có điện thoại di động không?
Tom told me that he thought Mary didn't want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không muốn đến Boston.
I don't think I have no imagination.	Tôi không nghĩ rằng tôi không có trí tưởng tượng.
Tom is uncooperative.	Tom bất hợp tác.
Tom doesn't own a horse, but he does have his own saddle.	Tom không sở hữu một con ngựa, nhưng anh ấy có yên ngựa của riêng mình.
Will Tom ever leave?	Liệu Tom có ​​bao giờ rời đi?
There are many species of birds in the park.	Có rất nhiều loài chim trong công viên.
Tom would never believe that I did it on purpose.	Tom sẽ không bao giờ tin rằng tôi đã cố ý làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary had returned from Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã trở về từ Úc.
Our plumbing broke.	Đường ống nước của chúng tôi bị vỡ.
Tom should have gone to Boston with us.	Tom lẽ ra nên đi Boston với chúng tôi.
Three hours drive ago.	Cách đây ba giờ lái xe.
I didn't understand much of what Tom said.	Tôi không hiểu nhiều những gì Tom nói.
I wear slippers.	Tôi đi dép lê.
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
Tom probably won't be back on Monday.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại vào thứ Hai.
Whatever the team decides is OK is fine with me.	Bất cứ điều gì nhóm quyết định là OK là tốt với tôi.
I close the window.	Tôi đóng cửa sổ lại.
I thought you said you wanted to be the one doing it for Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn trở thành người làm điều đó cho Tom.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I go to the park whenever I want to relax.	Tôi đến công viên bất cứ khi nào tôi muốn thư giãn.
I think you will be very happy to meet me.	Tôi nghĩ bạn sẽ rất vui khi gặp tôi.
Tom has lost everything and now lives on the street.	Tom đã mất tất cả và hiện đang sống trên đường phố.
Tom says he doesn't want to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston.
You're mad at them, aren't you?	Bạn đang giận họ, phải không?
I'm about to finish my homework.	Tôi sắp hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I was too busy.	Tôi đã quá bận rộn.
Tom and I want to have children.	Tom và tôi muốn có con.
Tom says he thinks you'll want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
Tom and I are alone.	Tom và tôi chỉ có một mình.
I thought it could be fun, so I went to Tom's party.	Tôi nghĩ rằng nó có thể rất vui, vì vậy tôi đã đến bữa tiệc của Tom.
Tom smashed the table roughly with his fist.	Tom đập bàn một cách thô bạo bằng nắm đấm.
My sister had her bag robbed on her way home last night.	Em gái tôi bị cướp túi xách trên đường về nhà vào đêm qua.
We need someone we can trust.	Chúng ta cần ai đó mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom makes friends easily.	Tom kết bạn thật dễ dàng.
That is the choice we made.	Đó là sự lựa chọn chúng tôi đã thực hiện.
Tom has never been to Australia.	Tom chưa bao giờ đến Úc.
Tom didn't seem too scared.	Tom không có vẻ sợ hãi cho lắm.
Tom is suffocating.	Tom đang nghẹt thở.
Tom says he has something he wants to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc gì đó anh ấy muốn làm vào chiều nay.
There used to be a house here.	Đã từng có một ngôi nhà ở đây.
My monthly salary is 300,000 yen.	Lương hàng tháng của tôi là 300.000 yên.
I wish I hadn't married you.	Tôi ước tôi đã không kết hôn với bạn.
Tom has enough money to buy everything he needs to buy.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần mua.
Tom always wanted to be a doctor.	Tom luôn muốn trở thành bác sĩ.
Send me a message as soon as you arrive.	Gửi cho tôi một tin nhắn ngay khi bạn đến nơi.
Tom works part-time as a bartender.	Tom làm việc bán thời gian như một nhân viên pha chế.
Tom says he sold his house last week.	Tom nói rằng anh ấy đã bán căn nhà của mình vào tuần trước.
I'm sure some of them are good people.	Tôi chắc rằng một vài người trong số họ là những người tốt.
Tom says that Mary is sick.	Tom nói rằng Mary bị ốm.
I have lucid dreams.	Tôi có những giấc mơ sáng suốt.
Tom went to see Mary that night.	Tom đã đến gặp Mary vào đêm hôm đó.
I can't remember if I turned off the gas or not.	Tôi không thể nhớ mình đã tắt ga hay chưa.
I just made a pot of coffee. 	Tôi vừa pha một bình cà phê.
Would you like a cup?	Bạn có muốn một tách không?
Tom is too drunk to drive, isn't he?	Tom quá say để lái xe, phải không?
Tom suggests that we all go to the beach tomorrow.	Tom gợi ý rằng tất cả chúng ta nên đi biển vào ngày mai.
Tom's car was stolen last week.	Xe của Tom đã bị đánh cắp vào tuần trước.
Two girls playing on a seesaw.	Hai cô gái chơi bập bênh.
This story is short enough to read in one lesson.	Câu chuyện này đủ ngắn để đọc trong một bài học.
Does Tom enjoy studying?	Tom có ​​thích học không?
I think I'm gaining weight again.	Tôi nghĩ rằng tôi đang tăng cân trở lại.
Tom let Mary win.	Tom để Mary thắng.
Tom should be at the beach.	Tom nên ở bãi biển.
Tom patiently listened to the full story of the door-to-door salesman before politely declining his offer and wishing him a good day.	Tom kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ câu chuyện của nhân viên bán hàng từng cửa trước khi lịch sự từ chối lời đề nghị của anh ta và chúc anh ta một ngày tốt lành.
I saved Tom.	Tôi đã cứu Tom.
Tom used to take a lot of pictures when his children were young.	Tom từng chụp rất nhiều ảnh khi các con anh còn nhỏ.
I don't think you have the same problems I had.	Tôi không nghĩ rằng bạn có những vấn đề giống như tôi đã gặp phải.
Perhaps Tom was involved.	Có lẽ Tom đã tham gia.
Tom is Mary's second cousin, I'm pretty sure.	Tom là anh họ thứ hai của Mary, tôi khá chắc chắn.
Tom was the only one wearing a beret.	Tom là người duy nhất đội mũ nồi.
I don't know why Tom didn't want Mary to do that.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn Mary làm điều đó.
Let's go home, Tom.	Về nhà thôi, Tom.
I know that Tom didn't know I wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi sẽ không thể làm điều đó.
I know that Tom is not a college graduate.	Tôi biết rằng Tom không phải là một sinh viên tốt nghiệp đại học.
Tom told me he would try.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thử.
Tom took Mary's arm.	Tom khoác tay Mary.
Fashion ages and passes.	Thời trang già đi và qua đi.
Tom usually wears jeans.	Tom thường mặc quần jean.
Tom says he doesn't want to be alone with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở một mình với Mary.
Tom hasn't worked yet, has he?	Tom vẫn chưa làm việc phải không?
I go to the movies with Tom after work.	Tôi đi xem phim với Tom sau giờ làm việc.
Tom is not available at this time. 	Tom không có sẵn tại thời điểm này.
Can I receive a message?	Tôi có thể nhận một tin nhắn?
I'm sorry I can't go with you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng bạn.
It's one of my favorites.	Đó là một trong những mục yêu thích của tôi.
Tom doesn't like you.	Tom không thích bạn.
I'll send you your clothes and some other stuff next month by courier.	Tôi sẽ gửi cho bạn quần áo của bạn và một số thứ khác vào tháng tới bằng chuyển phát nhanh.
Tom told me that he thinks Mary still lives in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn sống ở Boston.
The time capsule will be opened after fifty years.	Viên nang thời gian sẽ được mở sau năm mươi năm.
Tom is not the first to be fired.	Tom không phải là người đầu tiên bị sa thải.
Tom is not like the others.	Tom không giống những người khác.
They are almost new.	Chúng gần như mới.
Tom opens a drawer to get a calculator.	Tom mở ngăn kéo để lấy một chiếc máy tính.
Tom and Mary go missing.	Tom và Mary mất tích.
Tom said he was not hungry at all.	Tom nói rằng anh ấy không đói chút nào.
I can't complain about that.	Tôi không thể phàn nàn về điều đó.
After Tom's house was broken into, the police questioned his neighbors.	Sau khi ngôi nhà của Tom bị đột nhập, cảnh sát đã thẩm vấn những người hàng xóm của anh ta.
Tom gave a lot of money to Mary.	Tom đã đưa rất nhiều tiền cho Mary.
Tom has to pay for this.	Tom phải trả tiền cho việc này.
I knew Tom could do it.	Tôi đã biết Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom can't fight anymore.	Tom không thể chiến đấu được nữa.
Tom said that he thought Mary was with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đi cùng John.
We need to pay back the money we owe Tom.	Chúng tôi cần trả lại số tiền chúng tôi nợ Tom.
Tom stayed after school to talk to his teacher.	Tom ở lại sau giờ học để nói chuyện với giáo viên của mình.
Kinshasa is the capital of the Democratic Republic of the Congo.	Kinshasa là thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo.
From 1935 to 1947, Midway was used as a refueling stop for transpacific flights.	Từ năm 1935 đến năm 1947, Midway được sử dụng làm trạm dừng tiếp nhiên liệu cho các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương.
I hope that Tom is just joking.	Tôi hy vọng rằng Tom chỉ nói đùa.
You are not a freak.	Bạn không phải là một kẻ kỳ dị.
I'm pretty sure Tom can help us.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
I know that Tom will not give up.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bỏ cuộc.
Tom has caught an intruder in his house.	Tom đã bắt được một kẻ đột nhập vào nhà của mình.
Tom is a tall man.	Tom là một người đàn ông cao.
During the summer months, Tom began to seriously study French.	Trong những tháng hè, Tom bắt đầu nghiêm túc học tiếng Pháp.
Tom's roommate is serving a life sentence.	Bạn cùng phòng của Tom đang thụ án chung thân.
Do you really believe that Tom would do something like that?	Bạn có thực sự tin rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy không?
Tom did drugs with Mary.	Tom đã chơi ma túy với Mary.
You wouldn't go to the dentist when you were a boy.	Bạn sẽ không đến nha sĩ khi bạn còn là một cậu bé.
I don't know their names.	Tôi không biết tên của họ.
You don't walk to school, do you?	Bạn không đi bộ đến trường, phải không?
The museum is closed for renovation.	Bảo tàng đóng cửa để trùng tu.
Tom doesn't like the same kind of music as Mary.	Tom không thích thể loại âm nhạc giống như Mary.
I can not live without you. 	Tôi không thể sống thiếu em.
You are the only woman for me.	Em là người phụ nữ duy nhất đối với anh.
Tom and Mary said they were on our side.	Tom và Mary nói rằng họ đứng về phía chúng tôi.
Close-up camera.	Máy ảnh chụp cận cảnh.
Tom seems to know French.	Tom dường như biết tiếng Pháp.
Tom says he thinks you'll want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
Tom is indignant.	Tom phẫn nộ.
You didn't do anything that I wouldn't do.	Bạn đã không làm bất cứ điều gì mà tôi sẽ không làm.
Tom shoved Mary against the wall.	Tom xô Mary vào tường.
Tom tried to teach Mary how to swim.	Tom đã cố gắng dạy Mary cách bơi.
Tom doesn't have asthma.	Tom không bị hen suyễn.
There's no way I knew Tom would do it.	Không thể nào tôi biết được Tom sẽ làm điều đó.
I started to get jealous.	Tôi bắt đầu ghen tị.
Tom has returned to Australia.	Tom đã trở lại Úc.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Tom is watching beach volleyball.	Tom đang xem bóng chuyền bãi biển.
Do you still live where you used to live?	Bạn có còn sống ở nơi bạn đã từng sống không?
Tom left without saying a word.	Tom bỏ đi mà không nói một lời.
Tom denies he dozes during class.	Tom phủ nhận anh ta ngủ gật trong giờ học.
Don't put me in the middle of this.	Đừng đặt tôi vào giữa điều này.
The prices of some foods vary from week to week.	Giá của một số loại thực phẩm khác nhau giữa các tuần.
Tom asked me why I prefer to speak French.	Tom hỏi tôi tại sao tôi thích nói tiếng Pháp hơn.
I cannot turn it off.	Tôi không thể tắt nó.
If Tom was looking for someone to blame, it would be Mary.	Nếu Tom đang tìm người để đổ lỗi, đó sẽ là Mary.
I suspect Tom is afraid of you.	Tôi nghi ngờ Tom sợ bạn.
Tom says Mary needs to be more careful.	Tom nói Mary cần phải cẩn thận hơn.
I don't think anyone has ever done that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều đó trước đây.
Please make a copy of the first and second pages.	Vui lòng tạo một bản sao của trang đầu tiên và trang thứ hai.
These guys are still very young.	Những chàng trai này còn rất non nớt.
I think you shouldn't leave Tom alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên để Tom một mình.
Tom didn't get much sleep.	Tom không ngủ được nhiều.
I had just written a letter when he came back.	Tôi vừa viết thư thì anh ấy quay lại.
I don't know what you need to tell Tom what to do.	Tôi không biết bạn cần phải nói cho Tom biết phải làm gì.
"Tom is thirty years old." 	"Tom ba mươi tuổi."
"He's not really that old, is he?"	"Ông ấy không thực sự già như vậy, phải không?"
Tom gave Mary a large envelope.	Tom đưa cho Mary một phong bì lớn.
I didn't even know that Tom was ever married to Mary.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom đã từng kết hôn với Mary.
Tom says I don't get enough sleep.	Tom nói rằng tôi không ngủ đủ giấc.
I don't think I will be able to fix that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể sửa chữa điều đó.
That's not one of my priorities.	Đó không phải là một trong những ưu tiên của tôi.
This is a very beautiful color.	Đây là một màu rất đẹp.
Everyone, this is Tom. 	Mọi người, đây là Tom.
Tom, this is everyone.	Tom, đây là tất cả mọi người.
The place was devastated.	Nơi đã bị tàn phá.
Shanghai is one of the largest cities in the world.	Thượng Hải là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới.
Tom paused a moment to read what the signboard was.	Tom dừng lại một chút để đọc những gì bảng chỉ dẫn.
Tom knew Mary was with John.	Tom biết Mary đi cùng John.
Tom doesn't realize you need to do that.	Tom không nhận ra bạn cần phải làm điều đó.
A fire broke out last night and three houses burned down.	Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào đêm qua và ba ngôi nhà bị thiêu rụi.
Did you have a nice dinner with Tom?	Bạn đã có một bữa tối vui vẻ với Tom?
I did not know that you are a teacher.	Tôi không biết rằng bạn là một giáo viên.
Do you want to know who will be here tomorrow?	Bạn có muốn biết ai sẽ ở đây vào ngày mai không?
Tom will go with you.	Tom sẽ đi cùng bạn.
My plan is to spend the New Year holiday in Australia.	Kế hoạch của tôi là sẽ dành kỳ nghỉ năm mới ở Úc.
I know Tom is not a good coach.	Tôi biết Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
Tom has three small children.	Tom có ​​ba con nhỏ.
I won't run after Tom.	Tôi sẽ không chạy theo Tom.
I probably won't be able to understand what's going on.	Tôi có lẽ sẽ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom won't wait that long.	Tom sẽ không đợi lâu như vậy.
Won't you let me say anything?	Anh sẽ không để tôi nói gì sao?
That's all I said.	Đó là tất cả những gì tôi đã nói.
There is another option.	Có một tùy chọn khác.
Each student is asked for his or her name and place of birth.	Mỗi học sinh được hỏi tên và nơi sinh của mình.
I think Tom might come to Australia in the near future.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ đến Úc trong tương lai gần.
Take it from me, Tom, you'll never find it.	Lấy nó từ tôi, Tom, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
I am the only one in my family who can speak French.	Tôi là người duy nhất trong gia đình có thể nói tiếng Pháp.
You warned me, but I didn't listen.	Bạn đã cảnh báo tôi, nhưng tôi không nghe.
Tom has been diagnosed with cancer.	Tom đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
I don't think Tom is thirsty.	Tôi không nghĩ Tom khát.
Tom is a good man, isn't he?	Tom là một người tốt, phải không?
Tom never visited again.	Tom không bao giờ đến thăm nữa.
Tom said he knew Mary wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không làm điều đó.
It is a tiring job.	Đó là một công việc mệt mỏi.
What you are looking for is in a box in the basement.	Những gì bạn đang tìm kiếm nằm trong một chiếc hộp ở tầng hầm.
Where did Tom meet his wife?	Tom đã gặp vợ mình ở đâu?
I'm not as fast as I used to be.	Tôi không còn nhanh như trước nữa.
You really need to call Tom.	Bạn thực sự cần phải gọi cho Tom.
Tom told me he was grateful for all of our help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ của chúng tôi.
If they knew what was coming, they would have changed their plans.	Nếu họ biết điều gì sắp xảy ra, họ đã thay đổi kế hoạch của mình.
I'm not sure where to look for you.	Tôi không chắc phải tìm bạn ở đâu.
Do you know how long Tom will stay?	Bạn có biết Tom sẽ ở lại bao lâu không?
I promise you I will never do that again.	Tôi hứa với bạn là tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Clean the glove box.	Làm sạch hộp đựng găng tay.
I repeated what he said, exactly the same way he said it.	Tôi lặp lại những gì anh ấy nói, giống hệt như cách anh ấy đã nói.
Tom pulled the door open.	Tom kéo cửa ra.
Tom thinks that Mary will be at the meeting today.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
She lost her car keys.	Cô ấy bị mất chìa khóa xe.
Tom said Mary will have dinner with us.	Tom nói Mary sẽ ăn tối với chúng ta.
Tom is sociable.	Tom là người hòa đồng.
Is there a bus going to the mall?	Có xe buýt đi đến trung tâm mua sắm không?
You're the only one who does it that way, right?	Bạn là người duy nhất làm theo cách đó, phải không?
Stay away from Tom or you will regret it.	Tránh xa Tom nếu không bạn sẽ phải hối tiếc.
Tom suffered burns all over his body.	Tom bị bỏng khắp cơ thể.
Tom is probably not mad at you anymore.	Tom có ​​lẽ không còn giận bạn nữa.
I don't think I'll be able to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
No matter how you do it, the result will be the same.	Bất kể bạn làm như thế nào, kết quả sẽ như nhau.
Tom is confident that he will win.	Tom tự tin rằng mình sẽ thắng.
I'm pretty sure Tom wouldn't want to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Do you really believe that's what Tom wants?	Bạn có thực sự tin rằng đó là những gì Tom muốn?
Tom saw Mary and smiled.	Tom nhìn thấy Mary và mỉm cười.
Tom didn't get enough sleep.	Tom đã không ngủ đủ giấc.
Tom and I used to go camping together when we were kids.	Tom và tôi thường đi cắm trại cùng nhau khi chúng tôi còn nhỏ.
It is better to teach someone how to fish than to give someone a fish.	Dạy ai đó cách câu cá thì tốt hơn là cho ai đó một con cá.
Tom promised me he wouldn't be late again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không đến muộn nữa.
Tom thinks the girl he saw in the park is Mary.	Tom nghĩ cô gái mà anh nhìn thấy trong công viên là Mary.
Tom told me who I should talk to.	Tom nói cho tôi biết tôi nên nói chuyện với ai.
My father wanted me to come see the place.	Cha tôi muốn tôi đến xem nơi đó.
Tom checked Mary's pulse and was relieved to find that she was still alive.	Tom đã kiểm tra mạch của Mary và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng cô ấy vẫn còn sống.
I don't think Tom would be reasonable.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hợp lý.
The problem is that I have nothing to say to him.	Vấn đề là tôi không có gì để nói với anh ấy.
I can't tell you the answer to that yet.	Tôi không thể cho bạn biết câu trả lời cho điều đó được nêu ra.
I forgot that Tom would do it for us.	Tôi quên rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom must listen to Mary.	Tom phải nghe Mary.
I don't want to be seen with Tom.	Tôi không muốn được nhìn thấy với Tom.
It's not really safe for you to empty my glass.	Nó không thực sự an toàn cho bạn khi uống cạn ly của tôi.
Pay it back! 	Trả nó lại!
It's not yours!	Nó không phải của bạn!
Tom is incapable of telling Mary that he cannot do that.	Tom không có khả năng nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Why do you think Tom doesn't trust you?	Bạn nghĩ tại sao Tom không tin tưởng bạn?
Tom went back to the attic.	Tom quay trở lại gác xép.
Tom tried to stay calm.	Tom cố gắng giữ bình tĩnh.
Tom is just killing time.	Tom chỉ đang giết thời gian.
How many times a week do you want to study?	Bạn muốn học bao nhiêu lần một tuần?
He is a great coach and loved by all the players.	Ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời và được tất cả các cầu thủ yêu mến.
Tom doesn't have enough stamina to do what needs to be done.	Tom không có đủ thể lực để làm những việc cần làm.
Tom wants to change all of that.	Tom muốn thay đổi tất cả những điều đó.
I'm tired of going to conferences.	Tôi mệt mỏi khi đi dự hội nghị.
Tom put the baby in the crib.	Tom đặt em bé vào nôi.
I'm not sure Tom understood me.	Tôi không chắc rằng Tom đã hiểu tôi.
He never turns his back on a friend in need.	Anh ấy không bao giờ quay lưng lại với một người bạn đang cần.
Can you give me a kilo of plums?	Bạn có thể cho tôi một kg mận được không?
Is Tom pessimistic?	Tom bi quan phải không?
Cement hardens in 2-3 hours.	Xi măng đông cứng trong 2-3 giờ.
Tom is a vegetarian, so he didn't eat the beef stew that Mary spent the afternoon cooking.	Tom là một người ăn chay, vì vậy anh ấy đã không ăn món thịt bò hầm mà Mary đã dành cả buổi chiều để nấu.
I was wrong before.	Tôi đã sai trước đây.
I'm pretty sure Tom is a teacher.	Tôi khá chắc rằng Tom là một giáo viên.
I usually don't trust people I don't know.	Tôi thường không tin những người mà tôi không quen biết.
I just heard about it a few minutes ago.	Tôi chỉ mới nghe nói về nó cách đây vài phút.
Tom doesn't even care about making the effort.	Tom thậm chí còn không quan tâm đến việc nỗ lực.
I got this job because I can speak both French and English.	Tôi đã nhận được công việc này vì tôi có thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
We know everything about Tom.	Chúng tôi biết mọi thứ về Tom.
Tom needs a job with enough income to support his family.	Tom cần một công việc có thu nhập đủ để nuôi gia đình.
Tom tried to do it again, but he couldn't do it.	Tom đã cố gắng làm điều đó một lần nữa, nhưng anh ấy không thể làm được.
He gathers men fresh out of college and new to business.	Anh ta tập hợp những người đàn ông mới tốt nghiệp đại học và mới vào kinh doanh.
I didn't eat breakfast today.	Tôi đã không ăn sáng hôm nay.
Small fish swim as well as large fish.	Cá nhỏ bơi cũng như cá lớn.
I told Tom he needed to be there tomorrow at 2:30.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy cần có mặt ở đó vào ngày mai lúc 2:30.
Tom told me he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị điên.
Change trains at Sendai Station to Tokyo.	Đổi tàu ở ga Sendai đi Tokyo.
It didn't take long to get him to the hospital.	Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đưa anh ấy đến bệnh viện.
I have asked you this question before.	Tôi đã hỏi bạn câu hỏi này trước đây.
The boy in the blue sweater is Tom.	Cậu bé mặc áo len xanh là Tom.
I just looked around, seeing what was available.	Tôi chỉ nhìn xung quanh, xem những gì có sẵn.
Tom gave me that a few years ago.	Tom đã cho tôi điều đó vài năm trước.
I just told Tom the truth.	Tôi chỉ nói với Tom sự thật.
At that time, no one knew what to do.	Vào thời điểm đó, không ai biết phải làm gì.
I wonder if Tom is going to Boston next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Boston vào tuần tới không.
Tom's birthday is tomorrow and I haven't bought him a present yet.	Sinh nhật của Tom là vào ngày mai và tôi vẫn chưa mua quà cho anh ấy.
You are deceiving yourself.	Bạn đang tự lừa dối chính mình.
Go to sleep now. 	Hãy đi ngủ ngay bây giờ.
It is quite late and you are very tired after today's long journey.	Đã khá muộn và bạn rất mệt sau chuyến đi dài ngày hôm nay.
You stay here with Tom.	Bạn ở lại đây với Tom.
Tom will also be back this week.	Tom cũng sẽ trở lại trong tuần này.
I didn't hear anyone.	Tôi không nghe thấy ai cả.
Tom says he feels good about it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hài lòng về điều đó.
Perhaps something is wrong.	Có lẽ có gì đó không ổn.
Tom can't help Mary.	Tom không thể giúp Mary.
I know Tom is a farmer, but I don't know where his farm is.	Tôi biết Tom là một nông dân, nhưng tôi không biết trang trại của anh ấy ở đâu.
I can't remember why.	Tôi không thể nhớ tại sao.
I don't know when Tom will be back.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ trở lại.
Tom couldn't believe what he just did.	Tom không thể tin được những gì anh ấy vừa làm.
We're having a party tonight.	Chúng ta sẽ có một bữa tiệc vào tối nay.
Dinner is ready, so we can eat whenever we want.	Bữa tối đã sẵn sàng, vì vậy chúng tôi có thể ăn bất cứ khi nào chúng tôi muốn.
The silence was oppressive.	Sự im lặng đến ngột ngạt.
The cherry trees are about to bloom.	Những cây anh đào sắp nở hoa.
Please don't let Tom do anything dangerous.	Xin đừng để Tom làm bất cứ điều gì nguy hiểm.
Tom can hear the whistle.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng còi.
Tom bought a birthday present for Mary.	Tom đã mua một món quà sinh nhật cho Mary.
I don't want to be negative.	Tôi không muốn tiêu cực.
Tom knows that Mary doesn't want to be here.	Tom biết rằng Mary không muốn ở đây.
Does Tom buy orange juice?	Tom có ​​mua nước cam không?
Tom lay unconscious on the floor.	Tom nằm bất tỉnh trên sàn.
Tom has tried many jobs.	Tom đã thử nhiều công việc.
I told you what Tom said.	Tôi đã nói với bạn những gì Tom đã nói.
I don't feel like talking.	Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện.
You are not lost.	Bạn không bị lạc.
Tom expected me to take him to the zoo.	Tom mong tôi đưa nó đến sở thú.
Tom's family gathered around the dining table.	Gia đình Tom quây quần bên bàn ăn.
Tom suggested we stay.	Tom đề nghị chúng tôi ở lại.
We wanted to give this to you as a sign of our appreciation.	Chúng tôi muốn tặng cái này cho bạn như một dấu hiệu đánh giá cao của chúng tôi.
I hope you have a quick recovery.	Tôi hy vọng bạn có một sự phục hồi nhanh chóng.
It won't help if you feel tired.	Sẽ chẳng ích gì nếu bạn cảm thấy mệt mỏi.
Little girl holding teddy bear.	Cô bé ôm gấu bông.
I'm not surprised by that.	Tôi không ngạc nhiên về điều đó.
Watch! 	Coi chừng!
Tom has a knife.	Tom có ​​một con dao.
Tom said he was tired of waiting for Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mệt mỏi khi chờ Mary làm điều đó.
Wi-Fi on board is available.	Wi-Fi trên máy bay có sẵn.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Tom doesn't count money.	Tom không đếm tiền.
Tom didn't get any help.	Tom đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom was out tired.	Tom đã ra ngoài mệt mỏi.
I haven't decided on anything yet.	Tôi vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì.
I hope to win.	Tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng.
Tom and Mary have not gone swimming together for a long time.	Tom và Mary đã lâu không đi bơi cùng nhau.
You're a failure, Tom.	Anh là một kẻ thất bại, Tom.
I don't feel like dealing with Tom right now.	Tôi không cảm thấy muốn đối phó với Tom ngay bây giờ.
Tom should have told Mary that he loved her.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
Tom can hardly miss.	Tom khó có thể bỏ lỡ.
I wish we would have stayed in Australia longer.	Tôi ước chúng tôi sẽ ở lại Úc lâu hơn.
Tom is not the type of person I want to deal with.	Tom không phải là mẫu người mà tôi muốn đối phó.
I heard they offer you to work for Tom.	Tôi nghe nói họ đề nghị bạn làm việc cho Tom.
Typhus is a contagious disease.	Bệnh sốt phát ban là một bệnh dễ lây lan.
Tom didn't cry.	Tom không khóc.
Where are my marbles?	Những viên bi của tôi ở đâu?
Tom said Mary knew she might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary biết cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
We need to find Tom before he does something stupid.	Chúng ta cần tìm Tom trước khi anh ta làm điều gì đó ngu ngốc.
I didn't do it as well as I expected.	Tôi đã không làm điều đó tốt như tôi mong đợi.
Tom went to Australia three times last year.	Tom đã đến Úc ba lần vào năm ngoái.
I hope that I have enough money to buy everything we need.	Tôi hy vọng rằng tôi có đủ tiền để mua mọi thứ chúng tôi cần.
We have an anonymous tip.	Chúng tôi có một mẹo ẩn danh.
Peeled carrots.	Cà rốt bào vỏ.
I thought you went all and left me.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đi tất cả và rời bỏ tôi.
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn không bị thương.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
How would you describe the music you play?	Bạn sẽ mô tả loại nhạc bạn chơi như thế nào?
Tom leads a relatively active life.	Tom có ​​một cuộc sống tương đối năng động.
That's not Tom's car.	Đó không phải là xe của Tom.
Tom should be here in time for lunch.	Tom lẽ ra phải ở đây kịp giờ ăn trưa.
What happened to the book I placed here a few minutes ago?	Chuyện gì đã xảy ra với cuốn sách mà tôi đã đặt ở đây cách đây vài phút?
Tom doesn't eat popcorn.	Tom không ăn bỏng ngô.
I think Tom and Mary are both crazy.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều điên.
Tom was kicked out of the library.	Tom bị đuổi khỏi thư viện.
Did Tom say Mary would be there too?	Tom có ​​nói Mary cũng sẽ ở đó?
Tom says you don't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng bạn không muốn đến Úc với chúng tôi.
I wonder if there's any chance that Tom will do that.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom sẽ làm điều đó không.
Tom doesn't tip the waiter.	Tom không boa cho bồi bàn.
Tom never wears pink.	Tom không bao giờ mặc đồ màu hồng.
Tom cuts the tape.	Tom cắt băng.
We really wanted to impress Tom.	Chúng tôi thực sự muốn gây ấn tượng với Tom.
What will I tell Tom?	Tôi sẽ nói gì với Tom?
Tom can wait for me here.	Tom có ​​thể đợi tôi ở đây.
That's what we said.	Đó là những gì chúng tôi đã nói.
We know you are one of us.	Chúng tôi biết bạn là một trong số chúng tôi.
I don't think we should go.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi.
The result is chills.	Hệ lụy là ớn lạnh.
I know Tom doesn't know why you need to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn cần phải làm điều đó một mình.
Why Tom did it is beyond me.	Tại sao Tom làm điều đó là ngoài tôi.
Tom is lucky he was able to do that.	Tom thật may mắn vì anh ấy đã có thể làm được điều đó.
I'm a little worried about Tom.	Tôi hơi lo lắng về Tom.
You are not correct.	Bạn không chính xác.
Tom doesn't want to be with me.	Tom không muốn ở với tôi.
It's convenient.	Thật là tiện lợi.
Simmer the syrup until it thickens.	Đun sôi xi-rô cho đến khi nó sánh lại.
Tom thought it would be a good idea if Mary had a gun.	Tom nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay nếu Mary có súng.
I dropped out of school.	Tôi bỏ học.
Tom wasn't sure if he was doing it right.	Tom không chắc liệu mình có làm đúng hay không.
Tom wants a medium-sized dog, but Mary wants a small dog.	Tom muốn một con chó cỡ trung bình, nhưng Mary muốn một con chó nhỏ.
Tom says he will find Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tìm Mary.
I wouldn't want to live in a world without love.	Tôi sẽ không muốn sống trong một thế giới không có tình yêu.
I know Tom worries about money.	Tôi biết Tom lo lắng về tiền bạc.
I can't wait here like this.	Tôi không thể chờ đợi ở đây như thế này.
You will go to jail.	Bạn sẽ đi tù.
We shouldn't be outside.	Chúng ta không nên ở bên ngoài.
The construction of the hospital is coming to an end.	Việc xây dựng bệnh viện sắp kết thúc.
The three of them did not make it back to shore in time.	Ba người đã không kịp trở lại bờ.
Tom paid the bill and pocketed the change.	Tom thanh toán hóa đơn và bỏ túi tiền lẻ.
Tom doesn't want to eat Italian today.	Hôm nay Tom không muốn ăn đồ Ý.
Tom is buying a new house.	Tom đang mua một ngôi nhà mới.
That doesn't bother me.	Điều đó không làm phiền tôi.
Tom says he will kill you.	Tom nói rằng anh ta sẽ giết bạn.
Stay calm no matter what Tom says.	Giữ bình tĩnh cho dù Tom có ​​nói gì đi nữa.
What if the power goes out now?	Điều gì sẽ xảy ra nếu mất điện bây giờ?
They want Tom.	Họ muốn Tom.
Tom assumed that Mary was talking nonsense simply because he didn't understand her.	Tom cho rằng Mary đang nói những điều vô nghĩa đơn giản vì anh không hiểu cô ấy.
Tom's dog scared Mary's cat.	Con chó của Tom khiến con mèo của Mary sợ hãi.
I don't need anyone.	Tôi không cần ai cả.
A light nudge can be helpful.	Một cú huých nhẹ có thể hữu ích.
Tom is fixing his bicycle.	Tom đang sửa xe đạp của mình.
Tom doesn't make much sense.	Tom không có nhiều ý nghĩa.
Light snacks will be served.	Các món ăn nhẹ sẽ được phục vụ.
OH! 	Ồ!
Are you serious?	Bạn đang nghiêm túc?
Please don't make me go with Tom.	Làm ơn đừng bắt tôi đi với Tom.
Tom is one of the tallest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai cao nhất mà tôi biết.
I have a feeling that something is not right.	Tôi có cảm giác rằng có gì đó không đúng.
Tom says he doesn't think Mary did it on purpose.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary cố tình làm vậy.
We can't leave the house during this blizzard.	Chúng ta không thể rời khỏi nhà trong cơn bão tuyết này.
You hardly do anything all day.	Bạn hầu như không làm bất cứ điều gì cả ngày.
Apparently Tom was the one who was supposed to tell Mary she didn't have to.	Rõ ràng Tom là người được cho là phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom did his best to get Mary to change her mind.	Tom đã cố gắng hết sức để khiến Mary thay đổi ý định.
I don't believe you really need to do that.	Tôi không tin rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó.
Tom made it clear that he didn't want to work for us.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn làm việc cho chúng tôi.
Looks like Tom will be the next to do it.	Có vẻ như Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom is a skillful carpenter.	Tom là một thợ mộc khéo léo.
Tom and Mary decide to go on a date together the following weekend.	Tom và Mary quyết định hẹn hò cùng nhau vào cuối tuần sau.
I go to bed around ten o'clock at night.	Tôi đi ngủ vào khoảng mười giờ đêm.
I know that will be difficult to do.	Tôi biết rằng điều đó sẽ khó thực hiện.
I think Tom didn't see anyone.	Tôi nghĩ rằng Tom không nhìn thấy ai cả.
Tom tried on his father's clothes.	Tom mặc thử bộ đồ của bố.
Tom realized that Mary was very confused.	Tom nhận ra Mary đang rất bối rối.
This store was built by Tom Jackson.	Cửa hàng này được xây dựng bởi Tom Jackson.
Tom didn't do it again.	Tom đã không làm điều đó một lần nữa.
I think Tom will do it in Boston next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần tới.
I am very slow in deciding.	Tôi rất chậm trong việc quyết định.
Our teachers talk about the importance of being on time.	Giáo viên của chúng tôi nói về tầm quan trọng của việc đúng giờ.
Tom should be able to do something as simple as that.	Tom sẽ có thể làm một cái gì đó đơn giản như vậy.
I won't take the day off tomorrow.	Tôi sẽ không nghỉ vào ngày mai.
I am very satisfied with my new car.	Tôi rất hài lòng với chiếc xe mới của mình.
I think Tom is a weird guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai kỳ lạ.
Why isn't there this scavenger?	Tại sao không có người nhặt rác này?
Maybe Tom didn't do it alone.	Có thể là Tom đã không làm điều đó một mình.
Tom likes to hang out with Mary.	Tom thích đi chơi với Mary.
Tom and Mary both knew that was unlikely.	Tom và Mary đều biết rằng điều đó không có khả năng xảy ra.
Tom said he was glad no one was injured in the accident.	Tom cho biết anh rất vui vì không ai bị thương trong vụ tai nạn.
How about hosting a barbecue next Sunday?	Làm thế nào về việc tổ chức một bữa tiệc nướng vào Chủ nhật tới?
Who is their homeroom teacher?	Giáo viên chủ nhiệm của họ là ai?
Tom may not have finished his homework.	Tom có ​​thể chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
How much has this cost taxpayers?	Điều này đã khiến những người nộp thuế phải trả giá bao nhiêu?
Tom got here three hours ago.	Tom đã đến đây ba giờ trước.
I won't work for you.	Tôi sẽ không làm việc cho bạn.
Tom didn't know which way to turn.	Tom không biết rẽ vào lối nào.
Tom took a glass blowing class.	Tom đã tham gia một lớp học thổi thủy tinh.
Maybe Tom can explain what happened here.	Có lẽ Tom có ​​thể giải thích những gì đã xảy ra ở đây.
It's been three months since Tom did that.	Đã ba tháng kể từ khi Tom làm điều đó.
This valve needs to be replaced.	Van này cần được thay thế.
There's no way to stop Tom from going.	Không có cách nào để ngăn Tom đi.
If you maintain it, you will eventually succeed.	Nếu bạn duy trì nó, cuối cùng bạn sẽ thành công.
Why is Tom so suspicious?	Tại sao Tom lại nghi ngờ như vậy?
You shouldn't do such a thing.	Bạn không nên làm một điều như vậy.
He's done that before.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây.
I am the middle child of three people.	Tôi là con giữa của ba người.
We don't need these rules.	Chúng tôi không cần những quy tắc này.
With nothing else to do, we went for a drive.	Không có gì khác để làm, chúng tôi đi lái xe.
It was such a cold day that we decided not to go out.	Đó là một ngày lạnh đến nỗi chúng tôi quyết định không đi chơi.
Tom's fitness has improved markedly under the new coach.	Thể lực của Tom được cải thiện rõ rệt dưới thời huấn luyện viên mới.
Tom crouched beside Mary in the back of the car.	Tom cúi xuống cạnh Mary sau xe.
Tom and I did as we said.	Tom và tôi làm như chúng tôi đã nói.
I knew that Tom would agree to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom likes chemistry.	Tom thích hóa học.
Honey catches more flies than vinegar.	Mật ong bắt nhiều ruồi hơn là dùng giấm.
I want to stay here until Tom comes back.	Tôi muốn ở lại đây cho đến khi Tom quay lại.
I don't see anything wrong.	Tôi không thấy có gì sai cả.
Tom needs a trip to Boston.	Tom cần một chuyến đi đến Boston.
You were the one who told Tom to do it.	Bạn là người đã bảo Tom làm điều đó.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
Food and blankets were distributed to the refugees.	Thức ăn và chăn màn đã được phát cho những người tị nạn.
I didn't know that Tom was here.	Tôi không biết rằng Tom đã ở đây.
I wonder when Tom will come.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ đến.
What do you think of the boss's plan?	Bạn nghĩ gì về kế hoạch của sếp?
Tom rarely does that anymore.	Tom hiếm khi làm điều đó nữa.
When Tom gets here, I'll call you right away.	Khi Tom đến đây, tôi sẽ gọi cho bạn ngay lập tức.
I look forward to getting to know you more.	Tôi mong được biết bạn nhiều hơn.
What you have done is unethical.	Những gì bạn đã làm là trái đạo đức.
Please let me tell you a little bit about this position.	Xin vui lòng để tôi cho bạn biết một chút về vị trí này.
I saw Tom first.	Tôi đã nhìn thấy Tom đầu tiên.
I won't let you leave.	Tôi sẽ không để bạn rời đi.
No one has lived in this house since 2013.	Không có ai sống trong ngôi nhà này kể từ năm 2013.
Tom is probably just jealous.	Tom có ​​lẽ chỉ đang ghen tị thôi.
Short skirts are out of fashion.	Váy ngắn đã hết mốt.
Tom said that I was over-interpreted.	Tom nói rằng tôi đã bị suy diễn quá mức.
Tom was not impressed.	Tom không ấn tượng lắm.
Tom is going to eat soon.	Tom sẽ đi ăn sớm.
It's not very durable.	Nó không bền lắm.
I'm the one who always has to help Tom.	Tôi là người luôn phải giúp đỡ Tom.
Tom is still not old enough to know the truth.	Tom vẫn chưa đủ lớn để biết sự thật.
It was my first time walking along the Mogami River.	Đó là lần đầu tiên tôi đi dọc sông Mogami.
The cause of your failure is that you didn't try hard enough.	Nguyên nhân khiến bạn thất bại là bạn đã không cố gắng đủ nhiều.
It always snows in the Alps.	Nó luôn luôn có tuyết trên dãy Alps.
Tom said that he thought Mary might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó.
Tom is too drunk to drive. 	Tom quá say để lái xe.
Can you take him home?	Bạn có thể đưa anh ấy về nhà không?
How's your family?	Gia đình bạn thế nào?
I don't think Tom has everything he needs.	Tôi không nghĩ Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần.
Tom plays with the kids.	Tom vui đùa với lũ trẻ.
Don't pay attention to them.	Đừng để ý đến chúng.
Tom is very happy tonight.	Tối nay Tom rất vui.
Tom's wardrobe is full of trash that he doesn't need.	Tủ quần áo của Tom đầy những thứ rác rưởi mà anh ấy không cần đến.
Taking care of the boy is a big source of her energy.	Chăm sóc cậu bé là một nguồn năng lượng lớn của cô ấy.
Tom and his friends play hockey on a frozen pond.	Tom và những người bạn của anh ấy chơi khúc côn cầu trên cái ao đóng băng.
Don't you want to see me do that?	Bạn không muốn thấy tôi làm điều đó sao?
I don't really enjoy learning French.	Tôi không thực sự thích học tiếng Pháp.
Tom was the first to find me.	Tom là người đầu tiên tìm thấy tôi.
Tom probably shouldn't have told Mary he couldn't do it.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom was restless because he had nothing to do.	Tom bồn chồn vì không có việc gì phải làm.
During class, Tom yawned and nodded.	Trong giờ học, Tom ngáp dài và gật đầu.
That has allowed the creation of 4,000 new jobs.	Điều đó đã cho phép tạo ra 4.000 việc làm mới.
What we need now is something hot to drink.	Những gì chúng ta cần bây giờ là một thứ gì đó nóng để uống.
Has the bus left yet?	Xe buýt đã rời đi chưa?
You shouldn't say such things when there are children around.	Bạn không nên nói những điều như vậy khi có trẻ em xung quanh.
Tom's speech is complex, fragmentary, and difficult to follow.	Bài phát biểu của Tom khá phức tạp, rời rạc và rất khó theo dõi.
Police are not allowed to drink while on duty.	Cảnh sát không được phép uống khi làm nhiệm vụ.
I heard that you and Tom had a big fight.	Tôi nghe nói rằng bạn và Tom đã có một cuộc chiến lớn.
I know someone is following me.	Tôi biết ai đó đang theo dõi tôi.
I need to know what's going on so I can help you.	Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra để có thể giúp bạn.
Has anyone told Tom he'll have to do it tomorrow?	Có ai nói với Tom rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó vào ngày mai không?
I doubt that Tom can deal with that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể đối phó với điều đó.
I was wondering if you might be able to help.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể có thể giúp đỡ.
I'm so glad Tom finally found himself a good home.	Tôi rất vui vì cuối cùng Tom đã tìm được cho mình một ngôi nhà tốt.
I don't know why people say that.	Tôi không biết tại sao mọi người lại nói như vậy.
Tom watered the roses.	Tom tưới hoa hồng.
Tom is so thoughtless.	Tom thật thiếu suy nghĩ.
I don't like Tom, but I like his brother.	Tôi không thích Tom, nhưng tôi thích anh trai của anh ấy.
I know that Tom should do it himself.	Tôi biết rằng Tom nên tự mình làm điều đó.
We were invited to a costume party.	Chúng tôi đã được mời đến một bữa tiệc hóa trang.
I can not hear it clearly.	Tôi không thể nghe rõ.
There is never enough time to do everything you want.	Không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi thứ bạn muốn.
"Don't wait for me." 	"Đừng đợi ta."
"I won't wait for you."	"Anh sẽ không đợi em."
Tom and I have been thinking about going to Boston for a long time.	Tom và tôi đã nghĩ đến việc đến Boston trong một thời gian dài.
About 9.5% of the earth's surface is desert, and about 33% of the land on earth is desert.	Khoảng 9,5% bề mặt trái đất là sa mạc, và khoảng 33% diện tích đất trên trái đất là sa mạc.
How much can you mow lawns?	Bạn có thể làm những bãi cỏ cắt cỏ bao nhiêu?
I probably won't do it tomorrow.	Tôi có thể sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
I doubt Tom's sincerity.	Tôi nghi ngờ về sự chân thành của Tom.
The magician caught the children's attention.	Nhà ảo thuật đã thu hút sự chú ý của bọn trẻ.
Tom doesn't like girls who wear high heels.	Tom không thích những cô gái đi giày cao gót.
It was Tom who helped Mary with her homework.	Chính Tom là người đã giúp Mary làm bài tập.
Tom is never unfair.	Tom không bao giờ bất công.
I think Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải làm như vậy nữa.
Tom was re-elected.	Tom đã được tái bầu cử.
Only Tom can do that.	Chỉ có Tom mới có thể làm được điều đó.
Tom waited patiently for three hours.	Tom đã kiên nhẫn chờ đợi trong ba giờ.
Tom told me he thought Mary was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sai.
Tom is expected to join.	Tom dự kiến ​​sẽ tham gia.
The store needs more staff to wait for customers.	Cửa hàng cần thêm nhân viên để chờ khách.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm gì.
I know Tom is a businessman.	Tôi biết Tom là một doanh nhân.
I have a surprise for you, Tom.	Tôi có một bất ngờ cho bạn, Tom.
Tom appeared at John and Mary's wedding.	Tom xuất hiện trong đám cưới của John và Mary.
Tom felt confused, but not Mary.	Tom cảm thấy bối rối, nhưng Mary thì không.
Tom said he knew he might not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom and Mary want to do it tomorrow.	Tom và Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom refused to go.	Tom đã từ chối đi.
I don't need a boyfriend.	Tôi không cần bạn trai.
Tom is going to Boston with Mary.	Tom sẽ đến Boston với Mary.
The thing that impressed me the most about China was the Chinese people.	Điều làm tôi ấn tượng nhất ở Trung Quốc là người Trung Quốc.
I know Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
We should get to Boston as soon as possible.	Chúng ta nên đến Boston càng sớm càng tốt.
Tom won't be here until later.	Tom sẽ không ở đây cho đến sau này.
I guess I can't learn how to play oboe.	Tôi đoán tôi không thể học cách chơi oboe.
I did all I had to do.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi phải làm.
I don't like the lawyer you hired me.	Tôi không thích luật sư mà bạn thuê cho tôi.
They asked me to speak in French.	Họ yêu cầu tôi phát biểu bằng tiếng Pháp.
I can't move my right leg.	Tôi không thể cử động chân phải của mình.
Would you like to see pictures of Tom's new car?	Bạn có muốn xem hình ảnh về chiếc xe hơi mới của Tom không?
You won't go home hungry.	Bạn sẽ không về nhà đói.
Tom went to see Mary three days later.	Tom đến gặp Mary ba ngày sau đó.
Tom followed Mary's advice.	Tom đã làm theo lời khuyên của Mary.
Tom has almost everything a boy could want.	Tom có ​​hầu hết mọi thứ mà một cậu bé có thể muốn.
Tom and Mary have nothing in common.	Tom và Mary không có điểm chung.
I did as he told me.	Tôi đã làm theo cách anh ấy nói với tôi.
I don't think Tom can see what's going on.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
We work for Tom.	Chúng tôi làm việc cho Tom.
Tom did not leave a suicide note, so the police suspected murder.	Tom không để lại thư tuyệt mệnh nên cảnh sát nghi ngờ giết người.
Tom has yet to decide where he wants to go to college.	Tom vẫn chưa quyết định nơi mình muốn học đại học.
I didn't know Tom would be in the meeting.	Tôi không biết Tom sẽ tham gia cuộc họp.
Tom is in the intelligence army.	Tom ở trong quân đội tình báo.
Tom is disgruntled.	Tom bất bình.
Tom is tempted to tell Mary the truth.	Tom bị cám dỗ để nói sự thật với Mary.
Tom told me that he thought Mary was bored.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn chán.
Tom is playing outside.	Tom đang chơi ngoài trời.
Hiring a non-native French speaker to write a report in French is like hiring a carpenter to fix your plumbing.	Việc thuê một người không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ để viết báo cáo bằng tiếng Pháp cũng giống như thuê một thợ mộc để sửa chữa hệ thống ống nước của bạn.
Could you please take the dog out for a walk?	Bạn có thể vui lòng dắt con chó ra ngoài đi dạo được không?
Let's play hopscotch.	Hãy chơi trò nhảy lò cò.
I tried to get Tom to help Mary.	Tôi đã cố gắng nhờ Tom giúp Mary.
Tom says he thinks Mary might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
You are young and single.	Bạn còn trẻ và độc thân.
Tom has a pretty mouth.	Tom có ​​một cái miệng khá.
It's important, don't you think?	Nó quan trọng, bạn có nghĩ vậy không?
I have three tickets.	Tôi có ba vé.
No one knows why Tom didn't do the same.	Không ai biết tại sao Tom không làm như vậy.
Why don't we play tennis this afternoon?	Tại sao chúng ta không chơi tennis chiều nay?
The snow is quite strong. 	Tuyết rơi khá mạnh.
Do we have any necklaces? 	Chúng ta có bất kỳ dây chuyền nào không?
If so, I think we should put them on.	Nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta nên đeo chúng vào.
Tom couldn't take it anymore.	Tom không thể chịu đựng được nữa.
After a bit of a Google search, I suspect what you say may not be true.	Sau một chút tìm kiếm trên Google, tôi nghi ngờ những gì bạn nói có thể không đúng.
Tom was the only one wearing a cape.	Tom là người duy nhất mặc áo choàng.
I think it's time for me to admit that I never cared for you.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ quan tâm đến em.
I have completed my homework.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
What is the best way to solve the problem?	Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là gì?
Tom asks Mary to do something she doesn't want to do.	Tom yêu cầu Mary làm điều gì đó mà cô ấy không muốn làm.
This cannot be resold.	Cái này không thể bán lại được.
How long have you had this wart on your hand?	Bạn bị mụn cơm này trên tay bao lâu rồi?
I asked the old man I met near the river if he spoke French.	Tôi hỏi ông già tôi gặp gần sông xem ông có nói tiếng Pháp không.
When we heard the news of the divorce, we assumed it was because the two couldn't agree on the basic principles.	Khi nghe tin ly hôn, chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do hai người đó không thể thống nhất về các nguyên tắc cơ bản.
Tom told Mary and I that we should try to do it alone.	Tom nói với Mary và tôi rằng chúng ta nên cố gắng làm điều đó một mình.
It smells like bleach.	Nó có mùi như thuốc tẩy.
Tom told me that he comes from a large family.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đến từ một gia đình đông con.
I don't want the police involved.	Tôi không muốn để cảnh sát vào cuộc.
You may have talked to me before.	Bạn có thể đã nói chuyện với tôi trước.
All the lights in the city suddenly went out.	Tất cả ánh đèn trong thành phố đột ngột tắt.
Now that you repeat it, what happened to the man who used to work here?	Bây giờ bạn nhắc lại nó, điều gì đã xảy ra với người đàn ông từng làm việc ở đây?
Tom says he loves me.	Tom nói rằng anh ấy yêu tôi.
We tracked him on a single record until we got to the cabin.	Chúng tôi theo dõi anh ta một hồ sơ duy nhất cho đến khi chúng tôi đến cabin.
We need to keep Tom informed of what's going on.	Chúng tôi cần thông báo cho Tom về những gì đang xảy ra.
How did Tom insult you?	Tom đã xúc phạm bạn như thế nào?
Tom asked Mary if he could borrow her car.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn xe của cô ấy không.
Tom got that idea from Mary.	Tom lấy ý tưởng đó từ Mary.
I can't stop you from doing that.	Tôi không thể ngăn cản bạn làm điều đó.
I don't think your approach will work.	Tôi không nghĩ rằng cách tiếp cận của bạn sẽ hiệu quả.
Yes, I'm the one who called you last night.	Vâng, tôi là người đã gọi cho bạn đêm qua.
Tom drank more than I did.	Tom đã uống nhiều hơn tôi.
I believe there are very few people in this world who cook as well as Mary.	Tôi tin rằng có rất ít người trên thế giới này nấu ăn ngon như Mary.
You really don't want to go alone, do you?	Bạn thực sự không muốn đi một mình, phải không?
The fog is getting thicker.	Sương mù ngày càng dày.
Some students were not present.	Một số học sinh đã không có mặt.
I'm not surprised Tom wants to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom muốn làm điều đó.
I think things will get more complicated as time goes on.	Tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn khi thời gian trôi qua.
The movie Tom is watching is not in French.	Bộ phim Tom đang xem không phải bằng tiếng Pháp.
Tom and Mary are safe here.	Tom và Mary an toàn ở đây.
If Tom saw what happened, he would probably be shocked.	Nếu Tom nhìn thấy những gì đã xảy ra, có lẽ anh ấy sẽ bị sốc.
We must be able to talk about this.	Chúng ta phải có thể nói về điều này.
Tom told Mary that he was glad he did.	Tom nói với Mary rằng rất vui khi anh ấy làm điều đó.
Let's welcome our next contestant.	Hãy chào đón thí sinh tiếp theo của chúng ta.
I'm getting married next spring.	Tôi sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.
Tomorrow I'm off work.	Ngày mai tôi nghỉ làm.
I can't pretend I'm not in pain anymore.	Tôi không thể giả vờ rằng mình không đau nữa.
Tom said he didn't want me to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi giúp anh ấy làm điều đó.
I want to make sure we're doing what's best for Tom.	Tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi đang làm những gì tốt nhất cho Tom.
I'm the only one who can help you right now.	Tôi là người duy nhất có thể giúp bạn lúc này.
Tom is very strange.	Tom rất kỳ lạ.
What is Tom doing?	Tom đang làm gì vậy?
Tom says he wishes you wouldn't do it alone anymore.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm điều đó một mình nữa.
Did you kidnap Tom?	Bạn đã bắt cóc Tom?
Tom told me he wouldn't be there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở đó.
There's a reason this isn't done.	Có một lý do mà điều này không được thực hiện.
Tom is different from the other kids.	Tom khác với những đứa trẻ khác.
The squirrel climbed to the top of the tree.	Con sóc leo lên tận ngọn cây.
I see a reindeer.	Tôi thấy một con tuần lộc.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó.
I'm waiting for Tom to finish what he's been doing.	Tôi đang đợi Tom hoàn thành việc anh ấy đang làm.
Tom is one of my friends.	Tom là một trong những người bạn của tôi.
I very seriously doubt Tom will make it.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ làm được điều đó.
Tom tried to be clever.	Tom cố tỏ ra khéo léo.
Tom is teaching me how to skate.	Tom đang dạy tôi cách trượt băng.
Who told you I can't do that?	Ai đã nói với bạn rằng tôi không thể làm điều đó?
I hope that you and Tom have a good time.	Tôi hy vọng rằng bạn và Tom có ​​một thời gian vui vẻ.
Do you have time to help me with?	Bạn có thời gian để giúp tôi với?
Tom made his own breakfast while Mary slept.	Tom tự làm bữa sáng trong khi Mary ngủ.
That company hires people without distinction of race, religion or nationality.	Công ty đó thuê người mà không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc quốc tịch.
Many of the wearables on display at the Consumer Electronics Show (CES) look like watches but can do so much more.	Nhiều thiết bị đeo được trưng bày tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) trông giống như đồng hồ nhưng có thể làm được nhiều hơn thế.
I don't remember inviting you here.	Tôi không nhớ đã mời bạn ở đây.
I think Tom is not convinced.	Tôi nghĩ Tom không bị thuyết phục.
Did you finish reading the book I lent you last week?	Bạn đã đọc xong cuốn sách tôi cho bạn mượn tuần trước chưa?
What kind of utility is that?	Đó là loại tiện ích gì?
I'm not sure I'm ready for this.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho việc này.
Does anyone have an iPhone charger?	Có ai có bộ sạc iPhone không?
We enjoyed ourselves.	Chúng tôi đã rất thích bản thân mình.
I know that Tom is a tough guy.	Tôi biết rằng Tom là người khó tính.
Was your high school baseball team a good one?	Đội bóng chày của trường trung học của bạn có phải là một đội tốt không?
The company asked the bank to lend them some money to buy new machinery.	Công ty yêu cầu ngân hàng cho họ vay một số tiền để mua máy móc mới.
I'll tell Tom about the meeting if I don't forget.	Tôi sẽ kể cho Tom về cuộc họp nếu tôi không quên.
I don't think anyone is really expecting you here.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự mong đợi bạn ở đây.
Wouldn't that be great?	Điều đó sẽ không tuyệt vời phải không?
Tom will notice you.	Tom sẽ chú ý đến bạn.
Tom was caught red-handed.	Tom bị bắt quả tang.
Tom just left a minute ago.	Tom vừa mới rời đi một phút trước.
Tom insists he never said that.	Tom khẳng định anh ấy chưa bao giờ nói điều đó.
I think we have to tell Tom.	Tôi nghĩ chúng ta phải nói với Tom.
Tom hasn't been warned yet.	Tom vẫn chưa được cảnh báo.
Tom took a moment to consider the consequences.	Tom đã dành một chút thời gian để xem xét hậu quả.
Tom says he hopes that Mary will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
You have come a long way.	Bạn đã đi một chặng đường dài.
Tom thinks that Mary is not happy.	Tom nghĩ rằng Mary không vui vẻ.
Tom has to tell Mary what she needs to do.	Tom phải nói với Mary những gì cô ấy cần làm.
Tom doesn't want to go to the lake.	Tom không muốn đến hồ.
You'd better not go out right now. 	Tốt hơn hết bạn không nên đi ra ngoài ngay bây giờ.
Almost eleven o'clock.	Gần mười một giờ.
I knew he was angry, but I didn't think he was.	Tôi biết anh ấy đang tức giận, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy lại tức giận như vậy.
Tom is the last one.	Tom là người cuối cùng.
I'll take some shuteye.	Tôi sẽ lấy một ít shuteye.
I really enjoy driving this car.	Tôi thực sự thích lái chiếc xe này.
Tom was not particularly pleased.	Tom không đặc biệt hài lòng.
I can't believe you're not as excited as I am.	Tôi không thể tin rằng bạn không hào hứng như tôi.
The company is struggling to survive.	Công ty đang đấu tranh để tồn tại.
Tom is looking for Mary's help.	Tom đang mong Mary giúp đỡ.
Yesterday it did not rain.	Hôm qua trời không mưa.
Tom doesn't look like Mary, does he?	Tom không giống Mary, phải không?
Tom was sure that Mary didn't want to do that.	Tom tin chắc rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom was shot in the left leg.	Tom bị bắn vào chân trái.
Tom doesn't want his picture taken.	Tom không muốn ảnh của mình bị chụp.
These are ostrich eggs.	Đây là những quả trứng đà điểu.
I have a job to do here.	Tôi có một công việc phải làm ở đây.
Tom ate everything Mary gave him.	Tom đã ăn tất cả những gì Mary đưa cho anh ta.
I went to the front door to see who was there.	Tôi đi ra cửa trước để xem ai ở đó.
If you don't mind, I can use one hand.	Nếu bạn không phiền, tôi có thể dùng một tay.
You don't think you've got enough?	Bạn không nghĩ rằng bạn đã có đủ?
Tom went back to the sink.	Tom quay lại bồn rửa mặt.
I didn't know Tom would make it before 2:30.	Tôi không biết Tom sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Hopefully, we can put all of this behind us.	Hy vọng rằng, chúng tôi có thể đặt tất cả những điều này sau lưng chúng tôi.
You are better than that.	Bạn tốt hơn thế.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom knows that I love Mary.	Tom biết rằng tôi yêu Mary.
I saw that movie last month when I was in Boston.	Tôi đã xem bộ phim đó vào tháng trước khi tôi ở Boston.
We haven't been to Boston yet.	Chúng tôi chưa thể đến Boston.
Tom is much stronger today.	Hôm nay Tom đã mạnh hơn rất nhiều.
I am richer than you.	Tôi giàu hơn bạn.
I can't believe you didn't come.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không đến.
Tom is a brilliant diagnostician.	Tom là một nhà chẩn đoán lỗi lạc.
Tom patiently waited for Mary.	Tom kiên nhẫn đợi Mary.
That house is where I was born.	Ngôi nhà đó là nơi tôi sinh ra.
Why didn't Tom come to the party?	Tại sao Tom không đến bữa tiệc?
We did not find anything out of the ordinary.	Chúng tôi không tìm thấy điều gì bất thường.
One of these days, I will do it.	Một trong những ngày này, tôi sẽ làm điều đó.
You should not cancel the meeting.	Bạn không nên hủy cuộc họp.
I haven't drank anything for the past three hours.	Tôi đã không uống bất cứ thứ gì trong ba giờ qua.
I wouldn't take a cat if I were you. 	Tôi sẽ không lấy một con mèo nếu tôi là bạn.
I suggest getting a dog.	Tôi đề nghị nhận một con chó.
Tom lit the candle on the table.	Tom thắp sáng ngọn nến trên bàn.
Tom says he wants to visit Mary in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Úc.
Are you sure that's the best thing to do?	Bạn có chắc đó là điều tốt nhất nên làm không?
I just don't want people to think that I don't get along.	Tôi chỉ không muốn mọi người nghĩ rằng tôi không hòa đồng.
Did you hear Tom's speech?	Bạn có nghe thấy bài phát biểu của Tom không?
I know Tom doesn't know he shouldn't do it today.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó hôm nay.
I know that Tom does it better than me.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó giỏi hơn tôi.
Tom is weird.	Tom thật kỳ quặc.
Tom thinks Mary won't be cold.	Tom nghĩ Mary sẽ không lạnh.
Tom catches butterflies with a net.	Tom bắt bướm bằng lưới.
I think Tom is trying.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố gắng.
You are an alcoholic.	Bạn là một người nghiện rượu.
Not many people use abacus these days.	Ngày nay không có nhiều người sử dụng bàn tính.
I don't think Tom is very lucky.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất may mắn.
Tom said he would help me figure out what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi tìm ra những gì cần phải làm.
The station is a three-minute walk away.	Nhà ga cách đây ba phút đi bộ.
We are a bit old-fashioned.	Chúng tôi hơi cổ hủ.
Tom never asked me for advice.	Tom chưa bao giờ hỏi tôi lời khuyên.
Tom was asked not to speak during the meeting.	Tom đã được yêu cầu không phát biểu trong cuộc họp.
I don't want to know what will happen.	Tôi không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tom says he thinks Mary will be in her office.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở trong văn phòng của cô ấy.
I would like to express my gratitude.	Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi.
Tom always sleeps in class. 	Tom luôn ngủ trong lớp.
Looks like he went to school just to prepare for his sleep.	Có vẻ như anh ấy đến trường chỉ để chuẩn bị cho giấc ngủ của mình.
Tom and Mary stared at each other for a brief moment.	Tom và Mary nhìn chằm chằm vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
The long-range forecast says we will have a mild winter.	Dự báo tầm xa cho biết chúng ta sẽ có một mùa đông ôn hòa.
I sent it to the doctor.	Tôi đã gửi cho bác sĩ.
Tom wants me to go to Australia with Mary.	Tom muốn tôi đi Úc với Mary.
Is Tom blind in one eye?	Tom bị mù một mắt phải không?
That's why Tom quit his job.	Đó là lý do tại sao Tom nghỉ việc.
Who doesn't love finding one of these under the tree on Christmas morning?	Ai mà không thích tìm thấy một trong những thứ này dưới gốc cây vào buổi sáng Giáng sinh?
I thought this was going to be another boring day at the office.	Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một ngày nhàm chán nữa ở văn phòng.
I can't figure out how to transfer MP3 files to my iPod.	Tôi không thể tìm ra cách chuyển các tệp MP3 sang iPod của mình.
Both me and Tom agree with you.	Cả tôi và Tom đều đồng ý với bạn.
I'm busy right now and can't play with you.	Bây giờ tôi đang bận và không thể chơi với bạn.
I think Tom is not cold.	Tôi nghĩ rằng Tom không lạnh.
Tom says he thinks Mary can help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I will tell you something that I have never told anyone else.	Tôi sẽ nói với bạn một điều mà tôi chưa từng nói với ai khác.
Something terrible happened.	Có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Tom not only ate his dessert, he also ate Mary's dessert.	Tom không chỉ ăn món tráng miệng của mình, anh ấy còn ăn cả món tráng miệng của Mary.
I'm the one in the middle.	Tôi là người đứng giữa.
Would you like to get tested for HIV?	Bạn có muốn xét nghiệm HIV không?
Let's talk to Tom.	Hãy trò chuyện với Tom.
Tom and three others were waiting in the lobby.	Tom và ba người khác đang đợi ở sảnh.
Your room is a lot neater than mine.	Phòng của bạn gọn gàng hơn rất nhiều so với phòng của tôi.
He was disqualified from the competition.	Anh ấy đã bị loại khỏi cuộc thi.
Why does Tom always ask so many questions?	Tại sao Tom luôn hỏi nhiều câu hỏi như vậy?
I'm the only one who doesn't go swimming.	Tôi là người duy nhất không đi bơi.
There's no reason to panic.	Không có lý do gì để hoảng sợ.
I didn't try very hard.	Tôi đã không cố gắng lắm.
This is not the place for Tom.	Đây không phải là nơi dành cho Tom.
Tom hands Mary a drink.	Tom đưa cho Mary một ly đồ uống.
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
I need to know what happened to Tom.	Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I'm not sure we have any other choice.	Tôi không chắc chúng ta có lựa chọn nào khác.
Tell Tom you understand.	Nói với Tom rằng bạn hiểu.
Here is a bus. 	Đây có một chiếc xe buýt.
We can also take it.	Chúng tôi cũng có thể lấy nó.
Tom won't tell Mary to come home early.	Tom sẽ không bảo Mary về nhà sớm.
We are sneaky.	Chúng tôi lén lút.
Tom is not off tonight.	Tom không nghỉ tối nay.
You have a beautiful garden.	Bạn có một khu vườn đẹp.
You don't have all the information.	Bạn không có tất cả thông tin.
Tom does whatever needs to be done.	Tom làm bất cứ điều gì cần phải làm.
Would you like to hear about what we did?	Bạn có muốn nghe về những gì chúng tôi đã làm không?
The artist illustrated this book very well.	Họa sĩ đã minh họa cuốn sách này rất tốt.
Tom stayed up all night texting his friends.	Tom đã thức cả đêm để nhắn tin cho bạn bè.
Tom became a Republican.	Tom đã trở thành một đảng viên Cộng hòa.
Tom was surprised, wasn't he?	Tom đã rất ngạc nhiên, phải không?
How many more years do you think Tom will have to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó trong bao nhiêu năm nữa?
He is a complete wreck.	Anh ta là một xác tàu hoàn toàn.
That's how it all started.	Đó là cách tất cả bắt đầu.
We may have misunderstood Tom.	Chúng tôi có thể đã hiểu lầm Tom.
Tom is taking a nap.	Tom đang ngủ trưa.
Do you have a jumper cable?	Bạn có cáp nhảy không?
I just need a few more days for everything to be fine.	Tôi chỉ cần vài ngày nữa để mọi thứ ổn thỏa.
I won't leave you two alone.	Tôi không để hai người yên.
Someone is in the kitchen with Tom.	Ai đó đang ở trong bếp với Tom.
It's possible that Tom wasn't the one who did it.	Có khả năng Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom is rich, but not rich enough.	Tom giàu, nhưng chưa đủ giàu.
Tom probably didn't know that the place he parked was for police cars.	Tom có ​​lẽ không biết rằng nơi anh ta đậu là dành cho xe cảnh sát.
Tom wouldn't want to be disturbed.	Tom sẽ không muốn bị quấy rầy.
Tom was ever a problem?	Tom đã bao giờ là một vấn đề?
Tom likes beer as much as I do.	Tom thích bia nhiều như tôi.
Tom and I can do it together.	Tom và tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
I wonder if Tom was here yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây hôm qua hay không.
How was the photo session?	Buổi chụp ảnh diễn ra như thế nào?
It's not enough.	Nó không đủ.
I think he is lying.	Tôi nghĩ anh ấy đang nói dối.
Tom has a goat.	Tom có ​​một con dê xồm.
Tom is not a very friendly guy, is he?	Tom không phải là một chàng trai rất thân thiện, phải không?
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom was waiting for me at the gate.	Tom đã đợi tôi ở cổng.
You don't think Tom knows about it?	Bạn không nghĩ rằng Tom biết về nó?
I saw you in the parade.	Tôi đã thấy bạn trong cuộc diễu hành.
I don't think there is a way.	Tôi không nghĩ rằng còn đường.
Tom and Mary both sat in front of the classroom.	Tom và Mary đều ngồi trước cửa lớp.
We don't have the means to do that.	Chúng tôi không có phương tiện để làm điều đó.
The teacher mocked Tom in front of the whole class.	Cô giáo đã chế giễu Tom trước mặt cả lớp.
I didn't do well today.	Hôm nay tôi làm không tốt.
Tom says the heat bothers him.	Tom nói rằng cái nóng làm phiền anh.
Tom stays in the house all day staring at the computer.	Tom ở trong nhà cả ngày nhìn chằm chằm vào máy tính.
Not every untrue statement is a lie.	Không phải mọi tuyên bố không đúng sự thật đều là dối trá.
That is really difficult.	Điều đó thực sự khó khăn.
I am more beautiful than you.	Tôi đẹp hơn bạn.
Tom says he thinks Mary won't mind doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không quan tâm đến việc đó.
We have yet to receive a response from Tom.	Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tom.
Tom knows that we believe in him.	Tom biết rằng chúng tôi tin tưởng vào anh ấy.
You are in a good mood today.	Bạn đang có tâm trạng khá hôm nay.
Tom says he will quit his job.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghỉ việc.
Tom has yet to be questioned.	Tom vẫn chưa bị thẩm vấn.
I think Tom is a good fit.	Tôi nghĩ Tom phù hợp.
Tom is trying to do the right thing.	Tom đang cố gắng làm điều đúng đắn.
I don't think Tom will do that either.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ không làm điều đó.
You should try to do it Tom's way.	Bạn nên cố gắng làm điều đó theo cách của Tom.
Tom knows that I am in Australia.	Tom biết rằng tôi đang ở Úc.
Tom didn't move.	Tom không di chuyển.
Tom got up and started dancing.	Tom đứng dậy và bắt đầu nhảy.
"How do you usually water your flowers?" 	"Bạn thường tưới hoa của mình như thế nào?"
"Once every four days, more or less."	"Bốn ngày một lần, nhiều hơn hoặc ít hơn."
The door has a fence.	Cửa có rào chắn.
Ask Tom where Mary is.	Hỏi Tom xem Mary đang ở đâu.
Can you please explain it to me?	Bạn có thể vui lòng giải thích cho tôi không?
My closet is full of trash that I don't need.	Tủ quần áo của tôi đầy rác mà tôi không cần.
Tom wondered why Mary hated him so much.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại ghét anh ta đến vậy.
I feel like I won.	Tôi cảm thấy mình đã thắng.
Tom told me he wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
Tom says he is ready.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Tom knew right away that something was wrong.	Tom biết ngay rằng có điều gì đó không ổn.
I haven't sold one in weeks.	Tôi đã không bán được một cái trong nhiều tuần rồi.
It's easier than Tom said.	Làm điều đó dễ dàng hơn Tom đã nói.
Lend me binoculars so I can see better.	Cho tôi mượn ống nhòm để tôi có thể nhìn rõ hơn.
I think I'm up for that challenge.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho thử thách đó.
Neither Tom nor Mary has helped me lately.	Cả Tom và Mary đều không giúp tôi gần đây.
How much time did you spend at Tom's?	Bạn đã dành bao nhiêu thời gian ở Tom's?
Tom watched Mary drive away.	Tom nhìn Mary lái xe đi.
That would be how I deal with this kind of problem.	Đó sẽ là cách tôi giải quyết loại vấn đề này.
Do you think Tom is still alive?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn sống?
You're pretty rich, aren't you?	Bạn khá giàu, phải không?
Tom has decided to go swimming every day.	Tom đã quyết định đi bơi mỗi ngày.
I'm trying to find something interesting to read.	Tôi đang cố gắng tìm một cái gì đó thú vị để đọc.
Tom couldn't explain it.	Tom không thể giải thích điều đó.
I've been trained to handle this kind of problem.	Tôi đã được đào tạo để xử lý loại vấn đề này.
I didn't go to Boston last month.	Tôi đã không đến Boston vào tháng trước.
Tom is the school bus driver.	Tom là tài xế xe buýt của trường.
No one in Tom's family survived.	Không ai trong gia đình của Tom sống sót.
I made things worse.	Tôi đã làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Tom broke his arm last weekend.	Tom bị gãy tay vào cuối tuần trước.
You don't have to be here.	Bạn không cần phải ở đây.
Tom makes sure everyone knows what they have to do.	Tom đảm bảo rằng mọi người đều biết những gì họ phải làm.
Do you really think Tom is from Australia?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đến từ Úc?
May I ask why are you doing this?	Tôi có thể hỏi tại sao bạn lại làm như vậy không?
You are very sharp.	Bạn rất sắc sảo.
You have kept a secret from Tom.	Bạn đã kín đáo giữ bí mật với Tom.
I've been looking for you for hours.	Anh đã tìm em hàng giờ.
I decided to take a nap.	Tôi quyết định chợp mắt.
Tom might need it.	Tom có ​​thể cần nó.
Tom hoped Mary knew what to do.	Tom hy vọng Mary biết phải làm gì.
Tom loves fishing.	Tom thích câu cá.
I haven't heard from Tom since last October.	Tôi đã không nghe tin từ Tom kể từ tháng 10 năm ngoái.
Fine art flourished in Italy in the 15th century.	Nghệ thuật mỹ thuật phát triển mạnh mẽ ở Ý vào thế kỷ 15.
He said that the president's speech was perfect.	Anh ấy nói rằng bài phát biểu của tổng thống rất hoàn hảo.
I wonder if Prince William would allow anyone to call him Bill.	Tôi tự hỏi liệu Hoàng tử William có cho phép ai gọi anh ấy là Bill không.
McDonald's is world famous for its burgers.	McDonald's nổi tiếng thế giới với món bánh mì kẹp thịt.
Tom died of typhoid fever.	Tom chết vì sốt thương hàn.
Tom became a French teacher after being discharged from the army.	Tom trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp sau khi xuất ngũ.
You didn't come did you?	Bạn không đến phải không?
Everyone here deserves to be patted.	Mọi người ở đây xứng đáng được vỗ về.
Is Tom afraid of ghosts?	Tom sợ ma phải không?
Most people don't like to do it when it's hot.	Hầu hết mọi người không thích làm điều đó khi trời nóng.
I don't know how to answer Tom.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời Tom.
Tom entered the house through the front door.	Tom vào nhà qua cửa trước.
I have lost my taste.	Tôi đã mất vị giác.
I'm sorry you lost.	Tôi xin lỗi bạn đã mất.
Tom says you are very beautiful.	Tom nói rằng bạn rất đẹp.
I don't get paid much to do that.	Tôi không được trả nhiều tiền để làm điều đó.
Tom says he doesn't have much teaching experience.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
One of my sons is a doctor and the other a lawyer.	Một trong những con trai của tôi là bác sĩ và con còn lại là luật sư.
This is not a picture of Tom.	Đây không phải là hình của Tom.
Don't forget to invite Tom to the party.	Đừng quên mời Tom đến dự tiệc.
Tom couldn't bear to see Mary so happy.	Tom không thể chịu được khi nhìn thấy Mary hạnh phúc như vậy.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
I think it's time to put new tires on your car.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn lắp lốp mới cho xe của mình.
Tom did not reply to Mary's text messages.	Tom đã không trả lời tin nhắn văn bản của Mary.
It's not just a safety issue.	Nó không chỉ là một vấn đề an toàn.
She kissed me on the cheek and said good night.	Cô ấy hôn lên má tôi và nói chúc ngủ ngon.
Tom told his secretary.	Tom nói với thư ký của mình.
Tom believes what Mary told him to be true.	Tom tin những gì Mary nói với anh là sự thật.
Tom did his best to seem like he knew what he wanted to do.	Tom đã cố gắng hết sức để có vẻ như anh ấy biết mình muốn làm gì.
Tom helped push the stalled car to the curb.	Tom giúp đẩy chiếc xe bị chết máy vào lề đường.
Tom couldn't keep up with his class.	Tom không thể theo kịp lớp học của mình.
Tom told Mary he would try.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ thử.
Tom doesn't think Mary will be in Australia this week.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom broke his own record.	Tom đã phá kỷ lục của chính mình.
Tom needs to be told never to do that.	Tom cần được nói rằng đừng bao giờ làm điều đó.
I was surprised when she became a member of the Diet.	Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy trở thành một thành viên của Chế độ ăn kiêng.
Well, you're so good.	Chà, bạn giỏi quá.
Tom took a towel to wipe his face.	Tom lấy khăn lau mặt.
Tom may be back tomorrow.	Tom có ​​thể trở lại vào ngày mai.
Tom thinks Mary lied about where she was.	Tom nghĩ rằng Mary đã nói dối về nơi cô ấy đã ở.
I don't think Tom would be excited about that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hào hứng với điều đó.
Tom showed me the letter.	Tom cho tôi xem lá thư.
Tom is Canadian, but Mary is not.	Tom là người Canada, nhưng Mary thì không.
I don't know if I can help you on Monday.	Tôi không biết liệu tôi có thể giúp bạn vào thứ Hai hay không.
It may be too late to do anything now.	Có thể đã quá muộn để làm bất cứ điều gì bây giờ.
Tom was very influential.	Tom đã rất có ảnh hưởng.
Professor is in Japan on leave.	Giáo sư đang ở Nhật Bản nghỉ phép.
Tom was caught off guard by Mary's question.	Tom đã mất cảnh giác trước câu hỏi của Mary.
The country has seen an increase in gold exploration, production and exports.	Đất nước này đã chứng kiến ​​sự gia tăng trong thăm dò, sản xuất và xuất khẩu vàng.
I think your French is much better.	Tôi nghĩ tiếng Pháp của bạn đã tốt hơn nhiều.
I was disappointed to see that she was not being honest.	Tôi thất vọng vì thấy rằng cô ấy không thành thật.
I haven't started yet.	Tôi chưa bắt đầu.
I think Tom is ready to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom doesn't need to worry about that happening.	Tom không cần phải lo lắng về điều đó xảy ra.
Why are Tom and I the ones who have to come up with all the ideas?	Tại sao tôi và Tom lại là những người phải nghĩ ra mọi ý tưởng?
Who else, besides you, knows about Tom's past?	Còn ai khác, ngoài bạn, biết về quá khứ của Tom?
I think you have to be in Australia this week.	Tôi nghĩ bạn phải ở Úc trong tuần này.
Tom looks like he's been stunned.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã bị choáng váng.
Tom found that hard to believe.	Tom thấy điều đó thật khó tin.
From an amorous background, Tom Jackson quickly rose to the upper echelons of society.	Từ xuất thân đa tình, Tom Jackson đã nhanh chóng vươn lên vị trí thượng lưu của xã hội.
It's not that you don't listen to other people's opinions.	Không phải là bạn không lắng nghe ý kiến ​​của người khác.
There's a small chance it will work.	Có một cơ hội nhỏ là sẽ hoạt động.
Tom poured me tea.	Tom rót trà cho tôi.
My mother talked to the school director.	Mẹ tôi đã nói chuyện với giám đốc trường.
I hate pretending I'm having a good time.	Tôi ghét giả vờ rằng tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I was sucked into it.	Tôi đã bị hút vào nó.
Tom reached for the door.	Tom với lấy cửa.
The swimming pool will be open until 2:30.	Hồ bơi sẽ mở cửa đến 2:30.
I thought I told you to go to sleep.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để đi ngủ.
Tom says he's still scared.	Tom nói rằng anh vẫn sợ.
Nothing new.	Không có gì mới.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I told Tom I love him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
I don't need help writing my report.	Tôi không cần trợ giúp khi viết báo cáo của mình.
Tom is rude.	Tom thật thô thiển.
Tom said he thought it would be expensive to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ rất tốn kém để làm điều đó.
I'm not as tired as usual at this time of day.	Tôi không mệt mỏi như thường lệ vào thời điểm này trong ngày.
Tom just wants a muffin and a cup of coffee.	Tom chỉ muốn một chiếc bánh nướng xốp và một tách cà phê.
I don't know if I can speak French well enough to explain this logically.	Tôi không biết liệu mình có thể nói tiếng Pháp đủ tốt để giải thích điều này một cách hợp lý hay không.
Do not worried.	Đừng lo.
We won't do that anymore.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa.
They hope this year's wheat crop will be bountiful.	Họ hy vọng vụ lúa mì năm nay sẽ bội thu.
I have longer legs than Tom.	Tôi có đôi chân dài hơn Tom.
I can't imagine Tom riding a motorbike.	Tôi không thể tưởng tượng Tom đi xe máy.
Tom gets up early every morning and goes out for a jog.	Tom dậy sớm vào mỗi buổi sáng và ra ngoài chạy bộ.
I'm going to Tom's apartment to tell him what happened.	Tôi sẽ đến căn hộ của Tom để kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra.
Have you decided what to do yet?	Bạn đã quyết định mình sẽ làm gì chưa?
My wife cannot drive.	Vợ tôi không thể lái xe.
Tom said he wasn't sure if Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có muốn làm điều đó hay không.
Your resume is impressive.	Sơ yếu lý lịch của bạn rất ấn tượng.
That must be the Tom I saw yesterday in the park.	Đó chắc chắn là Tom mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua trong công viên.
I will study French this semester.	Tôi sẽ học tiếng Pháp trong học kỳ này.
She was advised by him to go to the police.	Cô được anh ta khuyên nên đến cảnh sát.
I didn't know you were awake.	Tôi không biết bạn đã thức.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
I know that Tom is very naive.	Tôi biết rằng Tom rất ngây thơ.
Tom sat motionless on a chair in the middle of the room.	Tom ngồi bất động trên chiếc ghế giữa phòng.
Both Tom and Mary complain about John.	Cả Tom và Mary đều phàn nàn về John.
You should wait for Tom.	Bạn nên đợi Tom.
Tom didn't know he would die before he turned thirty.	Tom không biết mình sẽ chết trước khi ba mươi tuổi.
An uprising broke out.	Một cuộc khởi nghĩa đã nổ ra.
I don't know that Tom knows why I'm going to do it next weekend.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi định làm điều đó vào cuối tuần tới.
All I can do is try my best.	Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hết sức.
Tom canceled his order.	Tom đã hủy đơn đặt hàng của mình.
I think I've been pretty lucky so far.	Tôi nghĩ rằng tôi đã khá may mắn cho đến nay.
Tom went camping with his family.	Tom đã đi cắm trại cùng gia đình.
It will be difficult to replace Tom.	Sẽ rất khó để thay thế Tom.
Tom went to Australia.	Tom đã đi Úc.
Tom tried to concentrate.	Tom cố gắng tập trung.
How long is the employee's leave?	Người lao động được nghỉ trong bao lâu?
I recommend you do it before Tom gets here.	Tôi khuyên bạn nên làm điều đó trước khi Tom đến đây.
She has no qualms about abusing her children.	Cô ấy không hề e ngại về việc bạo hành con cái của mình.
Let's hope that Tom doesn't try that.	Hãy hy vọng rằng Tom không thử điều đó.
Tom begs Mary to help him do it.	Tom cầu xin Mary giúp anh ta làm điều đó.
Tom asks Mary to wake him up in time to catch the first train.	Tom yêu cầu Mary đánh thức anh ta kịp thời để bắt chuyến tàu đầu tiên.
I don't smoke, but Tom does.	Tôi không hút thuốc, nhưng Tom thì có.
Tom thinks Mary won't do it before 2:30.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm điều đó trước 2:30.
He said that he was very busy at that time, but he would be free the next day.	Anh ấy nói rằng lúc đó anh ấy rất bận, nhưng anh ấy sẽ rảnh vào ngày hôm sau.
I think there's a good chance that Tom won't be able to do it.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không thể làm điều đó.
Lately, Tom has been talking a lot about the past and going through old family albums.	Gần đây, Tom đã nói rất nhiều về quá khứ và xem qua các album cũ của gia đình.
Tom doesn't have Mary's address in Boston, but he does have her phone number.	Tom không có địa chỉ của Mary ở Boston, nhưng anh ta có số điện thoại của cô ấy.
Please don't talk.	Xin đừng nói chuyện.
What is your favorite quiz show on TV?	Chương trình đố vui yêu thích của bạn trên TV là gì?
I want to spend time with Tom.	Tôi muốn dành thời gian với Tom.
I think Tom didn't understand your explanation.	Tôi nghĩ Tom đã không hiểu lời giải thích của bạn.
I have strawberries. 	Tôi có dâu tây.
Do you want some?	Bạn có muốn một số không?
Tom and I walk to school together.	Tom và tôi cùng nhau đi bộ đến trường.
Tom and Mary looked at each other angrily.	Tom và Mary giận dữ nhìn nhau.
Is there anything you can do for Tom?	Có điều gì bạn có thể làm cho Tom không?
Tom tells Mary that one of them will have to do it.	Tom nói với Mary rằng một trong số họ sẽ phải làm điều đó.
What is Tom cooking?	Tom đang nấu món gì?
Tom always tries to be one step ahead of us.	Tom luôn cố gắng đi trước chúng ta một bước.
I don't want to get in your way.	Tôi không muốn cản đường bạn.
Practice is the best way to improve your English.	Thực hành là cách tốt nhất để cải thiện tiếng Anh của bạn.
Tom seems to enjoy learning French.	Tom có ​​vẻ thích học tiếng Pháp.
I bribed Tom.	Tôi đã hối lộ Tom.
If you calculate the electric field using this equation, the result will look like this.	Nếu bạn tính toán điện trường bằng phương trình này, kết quả sẽ ra như sau.
I don't think I know that boy over there.	Tôi không nghĩ là tôi biết cậu bé ngồi đằng kia.
We did not see any children.	Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào cả.
I like Tom's style.	Tôi thích phong cách của Tom.
That is a ridiculous question.	Đó là một câu hỏi vô lý.
How did Tom get one of those?	Làm thế nào mà Tom có ​​được một trong số đó?
Do you really think Tom is fast?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom nhanh không?
He went to the US last year to improve his English.	Anh ấy đã đến Mỹ vào năm ngoái để trau dồi vốn tiếng Anh của mình.
I found it impossible to contact him.	Tôi thấy không thể liên lạc được với anh ấy.
I can't decide if I should go or not.	Tôi không thể quyết định mình có nên đi hay không.
Tom says he gets really tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Why do you keep asking me like that?	Tại sao bạn cứ hỏi tôi như vậy?
I know Tom won't help me do that.	Tôi biết Tom sẽ không giúp tôi làm điều đó.
How do you deal with the increase in gas prices?	Bạn đối phó với việc tăng giá xăng như thế nào?
Tom worries for Mary's safety.	Tom lo lắng cho sự an toàn của Mary.
Tom spent a week in Boston.	Tom đã dành một tuần ở Boston.
I know that Tom is not capable of doing that very well.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó tốt lắm.
You know Tom told everyone he would do it, right?	Bạn biết Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
I don't think I will buy this. 	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ mua cái này.
It's so expensive.	Nó quá đắt.
I hope it warms up in the afternoon.	Tôi hy vọng nó ấm lên vào buổi chiều.
She was always by his side when he was in trouble.	Cô luôn sát cánh bên anh mỗi khi anh gặp khó khăn.
Past is past.	Quá khứ là quá khứ.
Hideyo Noguchi is a wonderful man.	Hideyo Noguchi là một người đàn ông tuyệt vời.
He is the last to speak ill of others.	Anh ta là người cuối cùng nói xấu người khác.
Tom is very cute.	Tom rất dễ thương.
Tom did a lot of really stupid things.	Tom đã làm rất nhiều điều thực sự ngu ngốc.
Tom knows better than playing with matches.	Tom biết tốt hơn là chơi với các trận đấu.
Tom and I traveled together for three months.	Tom và tôi đã đi du lịch cùng nhau trong ba tháng.
You seem a bit disoriented.	Bạn có vẻ hơi mất phương hướng.
I think you want Tom to stay with you for a while.	Tôi nghĩ bạn muốn Tom ở lại với bạn một thời gian.
Tom will probably be lonely.	Tom có ​​thể sẽ cô đơn.
Tom said he didn't know how Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ làm điều đó như thế nào.
You should ask Tom to do it for you.	Bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
I still go to Australia at least three times a year.	Tôi vẫn đến Úc ít nhất ba lần một năm.
The court acquitted Tom.	Tòa án đã miễn tội cho Tom.
I don't know about the past, but now we have fax and email.	Tôi không biết về quá khứ, nhưng bây giờ chúng tôi có fax và email.
Do you want me to stay with Tom?	Bạn có muốn tôi ở lại với Tom không?
Cash contributions will be accepted.	Đóng góp tiền mặt sẽ được chấp nhận.
I will go out to smoke.	Tôi sẽ đi ra ngoài để hút thuốc.
I have high hopes for paying the bill.	Tôi hơi kỳ vọng vào việc thanh toán hóa đơn.
Tom took off his tie.	Tom cởi cà vạt.
Tom went downstairs to see who had come.	Tom đi xuống cầu thang để xem ai đã đến.
Tom leaves everything to chance.	Tom để mọi thứ cho cơ hội.
At the bottom of the hill there is a bus stop.	Dưới chân đồi có một bến xe buýt.
Tom also wants what Mary wants.	Tom cũng muốn những thứ Mary muốn.
I am quite confused right now.	Tôi khá bối rối ngay bây giờ.
"Where are you going?" 	"Bạn đi đâu?"
"I'm going to Boston."	"Tôi sẽ đến Boston."
Tom has to be vaccinated against cholera.	Tom phải chích ngừa dịch tả.
I don't think you're trying hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang cố gắng đủ nhiều.
Tom told me he was suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đa nghi.
I don't tell you anything.	Tôi không nói với bạn bất cứ điều gì.
What I want to eat now is a sandwich.	Thứ tôi muốn ăn bây giờ là một cái bánh mì sandwich.
Days turn into weeks, weeks turn into months and, before we know it, another year has passed.	Ngày biến thành tuần, tuần chuyển thành tháng và, trước khi chúng ta biết điều đó, một năm nữa đã trôi qua.
Tom asked Mary to buy some eggs on the way home.	Tom nhờ Mary mua một ít trứng trên đường về nhà.
I think what you need to do now is eat something.	Tôi nghĩ điều bạn cần làm bây giờ là ăn một chút gì đó.
Tom declined the offer.	Tom đã từ chối đề nghị này.
Tom wants to change the subject.	Tom muốn thay đổi chủ đề.
I got a fishbone stuck in my throat.	Tôi bị hóc xương cá trong cổ họng.
Tom was crazy, you know.	Tom đã bị điên, bạn biết đấy.
Tom must see this.	Tom phải thấy điều này.
I was in a nightclub.	Tôi đã ở trong một hộp đêm.
I know that Tom doesn't know why we can't do it for him.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
I probably wouldn't be able to stop Tom from doing that.	Tôi có lẽ sẽ không thể ngăn Tom làm điều đó.
There is only one answer that I can give.	Chỉ có một câu trả lời mà tôi có thể đưa ra.
I hope Tom doesn't have an accident.	Tôi hy vọng Tom không gặp tai nạn.
Tom needs money.	Tom cần tiền.
Tom thinks he needs to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom and I are both vegetarians.	Tom và tôi đều là người ăn chay.
Tom doesn't like his contract.	Tom không thích hợp đồng của mình.
Tom cut open the envelope.	Tom cắt mở phong bì.
Tom was beaten very badly.	Tom đã bị đánh đập rất nặng.
Tom doesn't speak French as well as I thought he would.	Tom không nói được tiếng Pháp tốt như tôi nghĩ.
He didn't answer the phone so I emailed him.	Anh ấy không nghe máy nên tôi đã gửi email cho anh ấy.
Why doesn't someone stop me?	Tại sao ai đó không ngăn cản tôi?
Tom is a surf enthusiast.	Tom là một người đam mê lướt sóng.
I couldn't ask for a better teacher.	Tôi không thể yêu cầu một giáo viên tốt hơn.
It is beyond your control.	Đó là ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Without his support, we could not have done the project.	Nếu không có sự hỗ trợ của anh ấy, chúng tôi không thể thực hiện dự án.
Tom has lost the trust of his colleagues.	Tom đã đánh mất lòng tin của đồng nghiệp.
I was surprised to learn that Tom was born in Australia.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom sinh ra ở Úc.
The elevator suddenly stopped.	Thang máy đột ngột dừng lại.
I don't have enough time to explain that to you in detail.	Tôi không có đủ thời gian để giải thích điều đó cho bạn một cách chi tiết.
Tom says he doesn't think Mary can do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
I don't want to live there.	Tôi không muốn sống ở đó.
Why don't we come down to work?	Tại sao chúng ta không xuống làm việc?
Tom admitted that he lied to me.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã nói dối tôi.
Tom is always banana.	Tom luôn luôn là chuối.
Tom says that Mary likely won't do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ không làm điều đó.
Tom asked his boss for a raise.	Tom đã yêu cầu ông chủ của mình tăng lương.
Tom submitted his manuscript in 2013.	Tom đã nộp bản thảo của mình vào năm 2013.
When did you learn to do the upside down move?	Khi nào bạn học cách thực hiện động tác lộn ngược?
I am sorry that it took me so long to write to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mất quá nhiều thời gian để viết thư cho bạn.
I think about how much has happened in the last two hours.	Tôi nghĩ về bao nhiêu điều đã xảy ra trong hai giờ qua.
I don't think Tom should do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
At first Tom was very shy.	Lúc đầu Tom rất nhút nhát.
October 20 is a Monday.	Ngày 20 tháng 10 là một ngày thứ Hai.
Tom said the same thing.	Tom cũng nói như vậy.
I bought my ticket by the time Tom arrived.	Tôi đã mua vé của mình vào thời điểm Tom đến.
Tom wasted his time.	Tom đã lãng phí thời gian.
Tom says he has a friend in Boston.	Tom nói rằng anh ấy có một người bạn ở Boston.
Tom is good to me.	Tom tốt với tôi.
Tom did not pay much attention to Mary.	Tom không chú ý lắm đến Mary.
It took Tom weeks to do it.	Tom đã mất hàng tuần để làm điều đó.
Tom told me he thought it would be fine to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ sẽ ổn khi làm điều đó.
Why don't you want to come to Australia?	Tại sao bạn không muốn đến Úc?
If Tom goes, Mary will probably go too.	Nếu Tom đi, Mary cũng có thể sẽ đi.
I will have to go in there.	Tôi sẽ phải vào đó.
How will this experience help you next year?	Trải nghiệm này sẽ giúp bạn bao nhiêu trong năm tới?
That's what we should tell them.	Đó là những gì chúng ta nên nói với họ.
I half expected to see Tom at the party.	Tôi nửa mong đợi được gặp Tom tại bữa tiệc.
Of all the probabilities, no language is completely devoid of loanwords.	Trong tất cả các xác suất, không có ngôn ngữ nào là hoàn toàn không có từ mượn.
They thwarted our plans.	Họ đã cản trở kế hoạch của chúng tôi.
I told Tom he shouldn't have bought that car.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên mua chiếc xe đó.
If I had known Tom was going to Australia, I would have told you.	Nếu tôi biết Tom sẽ đến Úc, tôi đã nói với bạn.
Germany does not want war with the United States.	Đức không muốn chiến tranh với Hoa Kỳ.
Tom did it longer than Mary.	Tom đã làm điều đó lâu hơn Mary.
Tom is not a plumber.	Tom không phải là thợ sửa ống nước.
Tom would tell Mary even though I advised him not to.	Tom sẽ nói với Mary mặc dù tôi đã khuyên anh ấy không nên.
Tom says you will come.	Tom nói rằng bạn sẽ đến.
I will do my best to get it ready on time.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để nó sẵn sàng đúng giờ.
I think we found the problem.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm ra vấn đề.
Tom heard the sound of a car coming.	Tom nghe thấy tiếng xe hơi lao tới.
We avoided Tom.	Chúng tôi đã tránh Tom.
Tom cried like a baby.	Tom đã khóc như một đứa trẻ.
I know that you are afraid of snakes.	Tôi biết rằng bạn sợ rắn.
I can only think of one explanation for this.	Tôi chỉ có thể nghĩ ra một lời giải thích cho điều này.
Do the doctors think Tom will have to stay in the hospital for a long time?	Các bác sĩ có nghĩ Tom sẽ phải nằm viện lâu không?
Tom feels a little better today than yesterday.	Hôm nay Tom cảm thấy tốt hơn một chút so với ngày hôm qua.
Tom said it was wrong.	Tom nói điều đó sai.
Tom said he wished he was a fish.	Tom nói rằng anh ước mình là một con cá.
Just as food and drink are for animals, so is rain and sun for plants.	Như thức ăn và thức uống đối với động vật, mưa và nắng đối với thực vật cũng vậy.
Tom says he has experience.	Tom nói rằng anh ấy có kinh nghiệm.
How's everything else?	Mọi thứ khác thế nào?
Tom ignored the question.	Tom bỏ qua câu hỏi.
Tom and I spent the evening dancing together.	Tom và tôi đã dành cả buổi tối để khiêu vũ cùng nhau.
I don't like Tom's suggestion.	Tôi không thích đề nghị của Tom.
Tom bought some furniture.	Tom đã mua một số đồ nội thất.
I'm trying not to get emotional.	Tôi đang cố gắng không xúc động.
Choose any one you like.	Chọn bất kỳ cái nào bạn thích.
Tom went to bed happily.	Tom đi ngủ một cách hạnh phúc.
Tom wants the job.	Tom muốn công việc.
I don't think Tom can help us today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I know Tom cares about that.	Tôi biết Tom quan tâm đến việc đó.
I don't know about his plans.	Tôi không biết về kế hoạch của anh ấy.
Tom refused to answer my question.	Tom từ chối trả lời câu hỏi của tôi.
Tom said Mary didn't look too busy.	Tom nói Mary trông không bận lắm.
Tom can be neutral.	Tom có ​​thể là người trung lập.
Tom and I walked into the movie theater together.	Tom và tôi cùng nhau bước vào rạp chiếu phim.
Here is a list of some things that we need to pay attention to.	Dưới đây là danh sách một số điều mà chúng ta cần chú ý.
Tom doesn't look very happy.	Tom trông không vui lắm.
I don't think Tom did what you think he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã làm.
The plan was rejected as impractical.	Kế hoạch đã bị từ chối vì không thực tế.
Tom is a cold person.	Tom là một người lạnh lùng.
Tom does not accept the charge of drunk driving.	Tom không chấp nhận cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu.
Tom fell from the wagon.	Tom bị rơi khỏi toa xe.
Tom would probably let Mary do it.	Tom có ​​thể sẽ để Mary làm điều đó.
I should have told Tom I didn't want to go to Australia with him.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi không muốn đến Úc với anh ấy.
Tom has something to discuss with all of us.	Tom có ​​điều gì đó cần thảo luận với tất cả chúng ta.
Tom doesn't know that you're not going to do that.	Tom không biết rằng bạn không định làm điều đó.
I'm busy, but I don't think I'm as busy as Tom.	Tôi bận, nhưng tôi không nghĩ mình bận như Tom.
Tom would probably get irritated by that noise.	Tom có ​​lẽ sẽ phát cáu vì tiếng ồn đó.
This is where I first met Tom.	Đây là nơi tôi gặp Tom lần đầu tiên.
There are many things Tom says he needs to do.	Có rất nhiều điều Tom nói rằng anh ấy cần phải làm.
Tom said that Mary agreed to do it.	Tom nói rằng Mary đã đồng ý làm điều đó.
What can that thing use for?	Cái đó để làm gì?
Tom doesn't think Mary should do it.	Tom không nghĩ Mary nên làm điều đó.
Remove his name from the list.	Xóa tên anh ấy khỏi danh sách.
Tom is looking at his computer screen.	Tom đang nhìn vào màn hình máy tính của mình.
Do you like blueberries?	Bạn có thích quả việt quất?
Tom says that Mary will probably go to Australia with him.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ đến Úc với anh ta.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó.
You cannot read this novel without crying.	Bạn không thể đọc cuốn tiểu thuyết này mà không khóc.
Tom had never seen one of these before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một trong những thứ này trước đây.
Tom says he can't ignore the smell anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể bỏ qua mùi nữa.
Tom did not think that Mary would be sleepy.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ buồn ngủ.
It doesn't matter how old you are.	Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi.
Tom called to say he couldn't attend the meeting today.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy không thể tham dự cuộc họp hôm nay.
I know Tom can do it if he wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
We cannot control them.	Chúng tôi không thể kiểm soát chúng.
Tom has a beautiful voice.	Tom có ​​một giọng hát hay.
Tom still wants to go sailing with Mary.	Tom vẫn muốn đi chèo thuyền với Mary.
I don't think Tom is homesick.	Tôi không nghĩ Tom nhớ nhà.
Poker men looking up from their cards.	Những người đàn ông chơi poker nhìn lên từ những lá bài của họ.
Tom found his keys under the sofa.	Tom tìm thấy chìa khóa của mình dưới ghế sofa.
I don't have all the tools needed to do the job.	Tôi không có tất cả các công cụ cần thiết để làm công việc đó.
Tom won't tell me anything about what happened that night.	Tom sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra đêm đó.
What is your theory?	Lý thuyết của bạn là gì?
I don't think I'll be in Australia next week.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở Úc vào tuần tới.
The building is equipped with emergency stairs.	Tòa nhà được trang bị thang bộ thoát hiểm.
Why are you afraid to swim in this river?	Tại sao bạn lại sợ bơi ở con sông này?
Tom was fired this afternoon.	Tom đã bị sa thải vào chiều nay.
The boy lost the money his father gave him.	Cậu bé đã làm mất số tiền mà cha mình đưa cho.
Tom is currently in a coma.	Tom hiện đang hôn mê.
Tom would never be able to do it alone.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
You will soon get used to driving on the right.	Bạn sẽ sớm quen với việc lái xe bên phải.
I know that Tom doesn't know that May shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng May không nên làm điều đó một mình.
I heard that Tom was in Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom đã ở Úc.
He can do whatever he likes with the money.	Anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta thích với tiền.
Tom is probably still skeptical.	Tom có ​​lẽ vẫn còn hoài nghi.
Tom told me I was gorgeous.	Tom nói với tôi rằng tôi thật lộng lẫy.
Tom says that Mary is very strict.	Tom nói rằng Mary rất nghiêm khắc.
You shouldn't stop there.	Bạn không nên dừng lại ở đó.
I'll be back this afternoon to help you.	Chiều nay anh sẽ quay lại giúp em.
I won't let anyone in.	Tôi sẽ không cho bất cứ ai vào.
Tom probably has a good reason not to be here.	Tom có ​​lẽ có lý do chính đáng để không ở đây.
I shouldn't have come here.	Tôi không nên đến đây.
Why do you keep saying things that you know are not true?	Tại sao bạn cứ nói những điều mà bạn biết là không đúng?
Tom fixes Mary's kitchen.	Tom sửa bếp cho Mary.
Tom calmed down a bit.	Tom đã bình tĩnh lại một chút.
Tom should be glad he's not in Australia.	Tom nên mừng vì anh ấy không ở Úc.
Incoming messages can be sorted by name, date, or subject.	Thư đến có thể được sắp xếp theo tên, ngày tháng hoặc tiêu đề.
Tom was surprised to see Mary do that.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary làm vậy.
Thai is the official language of Thailand.	Tiếng Thái là ngôn ngữ chính thức của Thái Lan.
"Where's your cousin?" 	"Em họ của anh đâu?"
"He just left."	"Anh ấy vừa đi."
Too much salt will kill the flavor.	Quá nhiều muối sẽ giết chết hương vị.
Tom has lost something.	Tom đã đánh mất thứ gì đó.
I want to become a veterinarian.	Tôi muốn trở thành bác sĩ thú y.
If Tom had been taken to the hospital sooner, he wouldn't have died.	Nếu Tom được đưa đến bệnh viện sớm hơn, anh ấy đã không chết.
Tom heard Mary's car driving.	Tom nghe thấy tiếng lái xe của Mary.
We should ask Tom what he thinks.	Chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
I know that Tom is a used car salesman.	Tôi biết rằng Tom là một nhân viên bán xe cũ.
I don't think I can do it any better than you can.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn có thể.
I bought myself an expensive guitar even though I haven't mastered it yet.	Tôi đã mua cho mình một cây đàn guitar đắt tiền mặc dù tôi chưa biết chơi thành thạo.
Mary wears an open back dress.	Mary mặc một chiếc váy hở lưng.
Tom found a job in Boston.	Tom đã tìm được một công việc ở Boston.
Tom advised us not to do that.	Tom khuyên chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom was wearing a felt coat when I met him a few minutes ago.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác dạ khi tôi gặp anh ấy vài phút trước.
I think it might not be difficult to do it.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không khó để làm điều đó.
I didn't realize how hungry I was.	Tôi không nhận ra mình đói như thế nào.
We didn't know Tom would do it.	Chúng tôi không biết Tom sẽ làm điều đó.
Tom decided not to drop out.	Tom đã quyết định không bỏ học.
Just because Tom provokes you doesn't give you the right to attack him.	Chỉ vì Tom khiêu khích bạn không cho bạn quyền tấn công anh ta.
Tom looks moody.	Tom có ​​vẻ ủ rũ.
I found a strange object in the cornfield.	Tôi tìm thấy một vật thể lạ trong cánh đồng ngô.
I will not be responsible for this.	Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về điều này.
I haven't paid Tom yet.	Tôi chưa trả tiền cho Tom.
Are you really going to Boston alone?	Bạn có thực sự sẽ đến Boston một mình?
Tom won't know who to give it to.	Tom sẽ không biết phải đưa nó cho ai.
I am not as rich as I would like.	Tôi không giàu như tôi muốn.
What's in store for us?	Có gì trong cửa hàng cho chúng tôi?
Don't know if Tom is a vegetarian.	Không biết Tom có ​​phải là người ăn chay không.
Tom is available.	Tom có ​​sẵn.
Tom calls Mary and tells her that he will be home late.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ về nhà muộn.
The person who drew this picture is Tom.	Người vẽ bức tranh này là Tom.
Tom is probably busy now.	Bây giờ Tom có ​​lẽ đang bận.
Tom will come and visit.	Tom sẽ đến và thăm.
I didn't stop thinking about that.	Tôi đã không ngừng nghĩ về điều đó.
I bring a swimsuit.	Tôi mang theo áo tắm.
Tom is pretty sure he can't get pregnant.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy không thể mang thai.
Both Tom and Mary know the truth.	Cả Tom và Mary đều biết sự thật.
Tom will call you on Monday.	Tom sẽ gọi cho bạn vào thứ Hai.
Let's do it for Tom.	Hãy làm điều đó cho Tom.
There is no way to win.	Không có cách nào để giành chiến thắng.
When I met Tom, he was dating a girl named Mary.	Khi tôi gặp Tom, anh ấy đang hẹn hò với một cô gái tên là Mary.
Have you ever had a nickname? 	Bạn đã từng có biệt danh chưa?
If so, what is it?	Nếu vậy, đó là gì?
Some women are attracted to men who wear uniforms.	Một số phụ nữ bị thu hút bởi những người đàn ông mặc đồng phục.
Tom won't let Mary drive.	Tom sẽ không để Mary lái xe.
These are the decisions we have made.	Đây là những quyết định mà chúng tôi đã thực hiện.
You wouldn't dress like that, would you?	Bạn sẽ không ăn mặc như vậy, phải không?
Do you intend to stay in Boston for a while?	Bạn có ý định ở lại Boston một thời gian không?
We haven't decided what to do yet.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Let the dead bury the dead.	Hãy để người chết chôn người chết.
I know Tom won't be able to find a job in Boston.	Tôi biết Tom sẽ không thể tìm được việc làm ở Boston.
If you climb this mountain, you will reach the laboratory.	Nếu bạn leo lên ngọn núi này, bạn sẽ đến được phòng thí nghiệm.
All my roommates are out of town.	Tất cả những người bạn cùng phòng của tôi đều ở ngoài thị trấn.
I have to go.	Tôi phải đi đây.
Tom and Mary will do it.	Tom và Mary sẽ làm điều đó.
Tom is very knowledgeable.	Tom rất thông thạo.
You didn't know that you had to do that before I got here, did you?	Bạn không biết rằng bạn phải làm điều đó trước khi tôi đến đây, phải không?
Someone said something, but I couldn't understand it.	Ai đó đã nói điều gì đó, nhưng tôi không thể hiểu nó.
Tom wants me to sing.	Tom muốn tôi hát.
I think Tom will find me.	Tôi nghĩ Tom sẽ tìm thấy tôi.
Tom saw Mary leave.	Tom nhìn thấy Mary bỏ đi.
Tom won't be able to work tomorrow.	Tom sẽ không thể làm việc vào ngày mai.
I know Tom won't do it here.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó ở đây.
I really enjoy playing miniature golf.	Tôi thực sự thích chơi gôn thu nhỏ.
Tom loves you.	Tom yêu bạn.
Tom says he feels reassured.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy yên tâm.
I sent you a box of chocolates.	Tôi đã gửi cho bạn một hộp sôcôla.
Tom thinks Mary is not funny.	Tom nghĩ rằng Mary không hài hước.
Tom's first guitar was made in China.	Cây đàn đầu tiên của Tom được sản xuất tại Trung Quốc.
I have come to return you the books I borrowed.	Tôi đến để trả lại cho bạn những cuốn sách tôi đã mượn.
I didn't talk to anyone today.	Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ ai hôm nay.
If you do anything, you must try your best.	Nếu bạn làm bất cứ điều gì, bạn phải cố gắng hết sức mình.
You are acting like a big kid.	Bạn đang hành động như một đứa trẻ lớn.
She always wears flashy clothes.	Cô ấy luôn mặc những bộ quần áo lòe loẹt.
Thanks for noticing that.	Cảm ơn vì đã nhận thấy điều đó.
It's a reasonable story.	Đó là một câu chuyện hợp lý.
Tom leaves work at 2:30.	Tom rời công việc lúc 2:30.
Tom says he probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
I don't really want to talk to you.	Tôi không thực sự muốn nói chuyện với bạn.
Tom refused to explain why he wanted to do it.	Tom từ chối giải thích lý do tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
I wonder if Tom remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhớ tôi hay không.
Mary looks really beautiful today.	Mary thực sự trông rất đẹp hôm nay.
Tom liked that idea.	Tom thích ý tưởng đó.
I know that Tom can really do it.	Tôi biết rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom hasn't had lunch yet.	Tom vẫn chưa ăn trưa.
I think things like this happen by chance.	Tôi nghĩ rằng những điều như thế này xảy ra một cách tình cờ.
Tom wants to be the next to do it.	Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom and I raced back into the house.	Tom và tôi đua nhau trở vào nhà.
The man was thin, but his wife was fat.	Người đàn ông đó gầy, nhưng vợ anh ta lại béo.
Tom has to do it every morning.	Tom phải làm điều đó mỗi sáng.
That's not correct, is it?	Điều đó không chính xác, phải không?
So that's why you say so.	Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn nói như vậy.
Tom doesn't like the party.	Tom không thích bữa tiệc.
She found it a little uncomfortable.	Cô ấy thấy nó hơi khó chịu.
Tom said that he wished that Mary would eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ ăn thức ăn lành mạnh hơn.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ mình cần phải làm điều đó.
We should try to avoid imposing our beliefs on others.	Chúng ta nên cố gắng tránh áp đặt niềm tin của mình lên người khác.
Tom has been warned.	Tom đã được cảnh báo.
I heard the Freemasons have a secret handshake.	Tôi nghe nói các Freemasons có một cái bắt tay bí mật.
Tom and Mary went to Boston last year.	Tom và Mary đã đến Boston năm ngoái.
Tom choked on that.	Tom đã nghẹn ngào về điều đó.
It was Tom who gave me this apple.	Chính Tom là người đã cho tôi quả táo này.
I didn't know that Tom was home.	Tôi không biết rằng Tom đã về nhà.
I already know what Tom is doing.	Tôi đã biết Tom đang làm gì.
Tom didn't want to tell anyone where he was.	Tom không muốn nói cho ai biết anh ấy đã ở đâu.
I know Tom won't see me.	Tôi biết Tom sẽ không gặp tôi.
Tom was still in bed when I got here this morning.	Tom vẫn còn trên giường khi tôi đến đây sáng nay.
That's why Tom does it.	Đó là lý do tại sao Tom làm như vậy.
Tom got up from the bench.	Tom đứng dậy từ băng ghế dự bị.
Tom swore he was innocent.	Tom đã thề rằng anh ấy vô tội.
I think Tom is trustworthy.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đáng tin cậy.
You must be hungry after working hard all day.	Bạn phải đói sau khi làm việc vất vả cả ngày.
Why don't we pool all our money together?	Tại sao chúng ta không gộp tất cả tiền của mình lại?
Tom doesn't know how lucky he is.	Tom không biết mình may mắn như thế nào.
Tom tells Mary that he doesn't think John is busy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John bận.
Tom gives proof.	Tom đưa ra bằng chứng.
Do you think I should go talk to Tom?	Bạn có nghĩ tôi nên đến nói chuyện với Tom không?
Tom spent three weeks in bed.	Tom đã trải qua ba tuần trên giường.
What if it doesn't work?	Nếu nó không hoạt động thì sao?
I don't have time to argue.	Tôi không có thời gian để tranh luận.
I've been to Boston a few times this year.	Tôi đã đến Boston vài lần trong năm nay.
Tom says he's never done it before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom doesn't want to admit he's a member of the older generation.	Tom không muốn thừa nhận mình là thành viên của thế hệ cũ.
Sales did not meet the company's expectations.	Doanh số không đạt như mong đợi của công ty.
Tom sat at a table on the sidewalk.	Tom ngồi ở một cái bàn bên vỉa hè.
He confirmed that something was wrong with his car.	Anh ta xác nhận rằng có điều gì đó không ổn với chiếc xe của mình.
Tom doesn't need my help.	Tom không cần tôi giúp.
Tom told me he thought Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã dậy.
Tom will tell about his trip.	Tom sẽ kể về chuyến đi của mình.
Tom rushed out the door.	Tom lao ra khỏi cửa.
Tom cat is so cute.	Mèo Tom thật dễ thương.
Tom used to be able to eat spicy food.	Tom từng có thể ăn đồ cay.
Tom thinks Mary will be alone.	Tom nghĩ Mary sẽ ở một mình.
I don't think Tom will show me how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I heard a strange noise coming from the kitchen.	Tôi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp.
Tom tried to warn me.	Tom đã cố gắng cảnh báo tôi.
Did you see anyone else in the park that night?	Bạn có thấy ai khác trong công viên đêm đó không?
Don't count your chickens before they hatch.	Đừng đếm gà của bạn trước khi chúng nở.
Why doesn't he love me anymore?	Tại sao anh ấy không yêu tôi nữa?
You don't know what this is, do you?	Bạn không biết đây là gì, phải không?
Why am I here if I'm not?	Tại sao tôi lại ở đây nếu tôi không phải như vậy?
I work overtime.	Tôi làm thêm giờ.
Tom kept asking me questions.	Tom tiếp tục hỏi tôi câu hỏi.
I fumbled for the ball.	Tôi lóng ngóng quả bóng.
I don't think you want to hear about my problems.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn nghe về những vấn đề của tôi.
You can stay here overnight, but you will have to leave in the morning.	Bạn có thể ở đây qua đêm, nhưng bạn sẽ phải rời đi vào buổi sáng.
I'm hiding from creditors here.	Tôi đang trốn chủ nợ ở đây.
I don't think I need any help.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
If you put your mind to it, you will make it, if not, you will get nowhere.	Nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó, bạn sẽ làm được, còn nếu không, bạn sẽ chẳng đi đến đâu.
You are incompetent.	Bạn không đủ năng lực.
Tom's plan didn't sound stupid.	Kế hoạch của Tom nghe có vẻ không ngu ngốc.
The award can help you get into college.	Giải thưởng có thể giúp bạn vào đại học.
That's called piracy.	Đó gọi là vi phạm bản quyền.
I think Tom had a good time in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom noticed that the door was open.	Tom nhận thấy rằng cửa đã mở.
Tom and Mary both said nothing for a long time.	Tom và Mary đều không nói gì trong một thời gian dài.
They sent me three turkeys.	Họ gửi cho tôi ba con gà tây.
Tom threw rocks at my dog.	Tom đã ném đá vào con chó của tôi.
He took out a bank loan to finance his house.	Anh ấy đã vay tiền ngân hàng để tài trợ cho ngôi nhà của mình.
Tom visited Mary first.	Tom đến thăm Mary trước.
What do you think you will score on tomorrow's test?	Bạn nghĩ mình sẽ đạt điểm gì trong bài kiểm tra ngày mai?
You sound like you're nervous.	Bạn có vẻ như bạn đang lo lắng.
I think you will stay at home.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở nhà.
Tom changed course.	Tom đã thay đổi hướng đi.
You seem to like this as much as I do.	Bạn có vẻ thích điều này nhiều như tôi.
He personally cooks meals for his wife when she is sick.	Anh tự tay nấu những bữa cơm cho vợ khi vợ ốm.
I come back to stay.	Tôi trở lại để ở lại.
Do you think Tom believes what you tell him?	Bạn có nghĩ Tom tin những gì bạn nói với anh ấy không?
Please remain seated until the plane comes to a complete stop.	Vui lòng ngồi yên cho đến khi máy bay dừng hẳn.
I think you, everyone, will understand.	Tôi nghĩ rằng bạn, tất cả mọi người, sẽ hiểu.
Tom was not charged.	Tom không bị truy tố.
Now I am quite happy.	Bây giờ tôi khá hạnh phúc.
You don't seem very smart.	Bạn có vẻ không thông minh cho lắm.
Tom is nothing but trouble.	Tom không có gì khác ngoài rắc rối.
Tom said he heard three shots fired.	Tom nói rằng anh ta nghe thấy ba phát súng bắn ra.
That is not the question.	Đó không phải là câu hỏi.
I'm sure Tom won't force anyone to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ép buộc bất kỳ ai làm điều đó.
I didn't expect to find Tom.	Tôi không ngờ mình sẽ tìm thấy Tom.
We can write to Tom.	Chúng ta có thể viết thư cho Tom.
Tom laughed until he almost choked.	Tom cười đến mức gần như mắc nghẹn.
I learned a lot from my grandfather.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông của tôi.
Mary's father bought a doll for Mary.	Cha của Mary đã mua một con búp bê cho Mary.
There are no tickets for Friday's show.	Không có vé cho buổi biểu diễn hôm thứ Sáu.
What is Tom's reaction?	Phản ứng của Tom là gì?
Tom says Mary is hard to win.	Tom nói Mary rất khó thắng.
I am very excited about this project.	Tôi rất vui mừng về dự án này.
What do you think Tom is doing there?	Bạn nghĩ Tom đang làm gì ở đó?
I can lend you some money if you need it.	Tôi có thể cho bạn mượn một số tiền nếu bạn cần.
I had scrambled eggs for breakfast.	Tôi đã có trứng bác cho bữa sáng.
Anyone who ignores us can be ignored.	Bất cứ ai bỏ qua chúng tôi có thể bị bỏ qua.
There is a half-eaten apple near the sink.	Có một quả táo đã ăn dở gần bồn rửa bát.
Tom told me that Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng Mary đã sẵn sàng.
I was staying at a cheap hotel when I was in Boston.	Tôi đã ở một khách sạn rẻ tiền khi tôi ở Boston.
Tom doesn't want that to happen.	Tom không muốn điều đó xảy ra.
Tom is a little scared of Mary.	Tom có ​​một chút sợ hãi trước Mary.
I asked you to do this. 	Tôi đã yêu cầu bạn làm điều này.
Why don't you?	Tại sao bạn lại không?
Tom is a sound engineer.	Tom là một kỹ sư âm thanh.
Tom should tell Mary what he wants to eat.	Tom nên nói cho Mary biết anh ấy muốn ăn gì.
Tom shot down an enemy plane.	Tom đã bắn rơi một máy bay địch.
It's best to leave it to a man to know for sure.	Tốt nhất là để nó cho một người đàn ông biết rõ ràng.
Tom damaged his truck.	Tom đã làm hỏng chiếc xe tải của mình.
I don't think we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó.
Maybe Tom and Mary shouldn't have done it together.	Có lẽ Tom và Mary không nên làm điều đó cùng nhau.
Tom sat at the dining table, drinking chocolate milk through a straw.	Tom ngồi ở bàn ăn, uống sữa sô cô la qua ống hút.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
What is Tom wearing?	Tom đang mặc gì?
Tropical forests are disappearing at a rate of tens of thousands of hectares per day.	Các khu rừng nhiệt đới đang biến mất với tốc độ hàng chục nghìn ha mỗi ngày.
Tom is scared to talk.	Tom sợ hãi khi nói chuyện.
I have never lived anywhere other than Australia.	Tôi chưa bao giờ sống ở đâu khác ngoài Úc.
Tom died three hours later.	Tom chết ba giờ sau đó.
You are driving too slowly.	Bạn đang lái xe quá chậm.
I met an American who was interested in Noh plays.	Tôi đã gặp một người Mỹ quan tâm đến vở kịch Noh.
Tom spent about three years living with an Amazon tribe.	Tom đã trải qua khoảng ba năm sống với một bộ lạc Amazon.
I know you don't want to disappoint Tom.	Tôi biết bạn không muốn làm Tom thất vọng.
Does Tom drink coffee?	Tom có ​​uống cà phê không?
I know Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
It's ridiculous to do that.	Thật là nực cười khi làm điều đó.
It is not easy to make a decision.	Thật không dễ dàng để đưa ra một quyết định.
I'm not willing to take that risk.	Tôi không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Tom is a close friend of mine.	Tom là một người bạn thân của tôi.
I hope you are right.	Tôi hy vọng bạn đúng.
They released Tom.	Họ đã thả Tom.
Your best bet is to call Tom back.	Tốt nhất là bạn nên gọi lại cho Tom.
Who will Tom and I lean on when times get tough?	Tom và tôi sẽ dựa vào ai khi thời gian trở nên khó khăn?
Tom is very ferocious.	Tom rất hung dữ.
Tom wants to prepare.	Tom muốn chuẩn bị.
I thought I wouldn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
That's not a problem in the summer.	Đó không phải là một vấn đề trong mùa hè.
I wonder if Tom is in Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Úc hay không.
I'm not sure if Tom is ready.	Tôi không chắc liệu Tom đã sẵn sàng hay chưa.
Are you good at remembering things?	Bạn có giỏi ghi nhớ mọi thứ không?
I have a newly built house.	Tôi đang có một ngôi nhà mới xây.
All you have to do is press the button.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút.
Tom was able to stop Mary from doing it.	Tom đã có thể ngăn Mary làm điều đó.
She gently and elegantly poured water into the glass.	Cô nhẹ nhàng và thanh lịch rót nước vào ly.
I know Tom didn't know that Mary was the one supposed to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary là người được cho là phải làm điều đó.
Tom will be here in three years.	Tom sẽ ở đây trong ba năm nữa.
I'm not sure if I'll go to Australia.	Tôi không chắc liệu mình có đi Úc hay không.
Tom told me you're the one I should talk to.	Tom nói với tôi bạn là người mà tôi nên nói chuyện.
Tom didn't get enough sleep.	Tom ngủ không đủ giấc.
You are paranoid.	Bạn đang bị hoang tưởng.
Tom and Mary are not very likely to sing together.	Tom và Mary không có nhiều khả năng hát cùng nhau.
It's a pretty big snake.	Đó là một con rắn khá lớn.
Tom is a fast talker.	Tom là một người nói nhanh.
I doubt Tom is a confident person.	Tôi nghi ngờ Tom là người tự tin.
Which part of the city is your hotel in?	Khách sạn của bạn ở khu vực nào của thành phố?
Do you think it's dangerous for me to swim across the river?	Bạn nghĩ tôi bơi qua sông có nguy hiểm không?
You still don't understand what's going on, do you?	Bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra phải không?
Everything I did, I did for Tom.	Tất cả những gì tôi đã làm, tôi đã làm cho Tom.
Tom will probably die in prison.	Tom có ​​thể sẽ chết trong tù.
Mac and cheese are Tom's favorite foods.	Mac và pho mát là thức ăn yêu thích của Tom.
Tom cannot accept your gift.	Tom không thể nhận món quà của bạn.
Tom and Mary plan to do it together.	Tom và Mary dự định làm điều đó cùng nhau.
Why can't we spend more time together?	Tại sao chúng ta không thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau?
I was feeling quite out of place.	Tôi đã cảm thấy khá chệch choạc.
Tom sat in the first row.	Tom ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Unfortunately, many people no longer trust us.	Thật không may, nhiều người không còn tin tưởng chúng tôi nữa.
I am still in training.	Tôi vẫn đang trong quá trình đào tạo.
Tom lied about where he went last night.	Tom đã nói dối về nơi anh ấy đã đến đêm qua.
Tom didn't buy me what I wanted.	Tom đã không mua cho tôi những gì tôi muốn.
I thought I could show you how to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom hasn't come back yet?	Tom vẫn chưa về à?
I am the one responsible for doing that.	Tôi là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
Tom will succeed if he tries harder.	Tom sẽ thành công nếu anh ấy cố gắng hơn nữa.
I don't remember if I did or not.	Tôi không nhớ mình đã làm vậy hay chưa.
Tom realized he was in trouble.	Tom nhận ra mình đang gặp rắc rối.
That was the first time I saw someone riding a unicycle.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy có người đi xe đạp một bánh.
I want to ask Tom something.	Tôi muốn hỏi Tom vài điều.
Approximately how much will a taxi be from here?	Khoảng bao nhiêu một chiếc taxi sẽ được từ đây?
Why are you talking to Tom like that?	Tại sao bạn lại nói với Tom như vậy?
I believe Tom will resign.	Tôi tin rằng Tom sẽ từ chức.
If Tom could swim, he'd probably want to go to the beach with us.	Nếu Tom biết bơi, có lẽ anh ấy sẽ muốn đi biển cùng chúng tôi.
I don't think Tom is stubborn.	Tôi không nghĩ Tom cứng đầu.
Who does Tom sail with?	Tom đi thuyền với ai?
Tom didn't notice that.	Tom không nhận thấy điều đó.
I don't remember my parents ever arguing.	Tôi không nhớ bố mẹ tôi có bao giờ cãi nhau không.
I don't believe for a second that Tom did those things.	Tôi không tin trong một giây rằng Tom đã làm những điều đó.
What do you mean you are going to Australia?	Ý bạn là bạn sẽ đến Úc là gì?
I think that guy looks a bit like Tom.	Tôi nghĩ anh chàng đó trông hơi giống Tom.
We'll just ask Tom to do it for us, won't we?	Chúng ta sẽ chỉ cần yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta, phải không?
Tom must be Mary's brother.	Tom phải là anh trai của Mary.
I thought Tom would refuse to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
You did a great job.	Bạn đã làm rất tốt.
I am waiting for an answer to my question.	Tôi đang chờ câu trả lời cho câu hỏi của tôi.
Pay your fare here.	Thanh toán tiền vé của bạn tại đây.
Tom is unlucky.	Tom thật không may.
When she entered the kitchen, no one was there.	Khi cô bước vào bếp, không có ai ở đó.
Tom says that Mary probably won't let him do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không cho phép anh ta làm điều đó.
Tom said he thought I could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
I don't think Tom likes you the way you like him.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bạn như cách bạn thích anh ấy.
Tom told Mary to call the police.	Tom bảo Mary gọi cảnh sát.
Tom is still on his way to Boston.	Tom vẫn đang trên đường đến Boston.
I will go on summer vacation.	Tôi sẽ đi nghỉ hè.
You need to take some responsibility for the problem.	Bạn cần phải chịu một số trách nhiệm cho vấn đề.
Tom was really surprised.	Tom thực sự ngạc nhiên.
Can you replace Tom?	Bạn có thể thay thế Tom?
I should read the manual.	Tôi nên đọc hướng dẫn.
I don't have friends to support me.	Tôi không có bạn bè ủng hộ tôi.
Tom came home very drunk.	Tom về nhà rất say.
You do not suspect that Tom is lying to you?	Bạn không nghi ngờ rằng Tom đang nói dối bạn?
I'm not sure what to do.	Tôi không chắc chắn phải làm gì.
I don't think Tom will cause us any trouble.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ gây rắc rối cho chúng tôi.
I wasn't aware that I was knocking on my foot.	Tôi không ý thức được rằng tôi đang gõ vào chân của mình.
You don't really think Tom would hurt himself, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ tự làm tổn thương mình, phải không?
Why do you have your umbrella up? 	Tại sao bạn có ô của bạn lên?
It's not raining.	Trời không mưa.
Radiation levels are within acceptable limits.	Mức độ bức xạ nằm trong giới hạn chấp nhận được.
Do you think Tom wants to come to Australia with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn đến Úc với chúng tôi không?
Tom told me that he saw two people kissing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy hai người hôn nhau.
Tom called every hospital in town.	Tom đã gọi đến mọi bệnh viện trong thị trấn.
Tom hasn't even finished reading a page.	Tom thậm chí còn chưa đọc xong một trang.
The doctor gave Tom a sedative.	Bác sĩ cho Tom uống thuốc an thần.
I want a single from the 24th for two nights.	Tôi muốn một đĩa đơn từ ngày 24 cho hai đêm.
The money we give them is clearly not enough.	Số tiền chúng tôi cung cấp cho họ rõ ràng là không đủ.
Maybe Tom should go help Mary.	Có lẽ Tom nên đi giúp Mary.
The bail is set at three million dollars.	Tiền bảo lãnh được ấn định là ba triệu đô la.
I was thinking that Tom would wear something like that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ mặc một cái gì đó như vậy.
Tom certainly looked like he wasn't meant to come.	Tom chắc chắn có vẻ như anh ấy không định đến.
Tom forgot to do that.	Tom đã quên làm điều đó.
Does Tom have a job yet?	Tom đã có việc làm chưa?
What is Tom doing to help?	Tom đang làm gì để giúp đỡ?
When I realized that it was raining, I took my umbrella.	Khi tôi nhận ra rằng trời đang mưa, tôi đã cầm ô của mình.
We had a very nice view of the river.	Chúng tôi đã có một cái nhìn rất đẹp ra sông.
I don't like chess.	Tôi không thích cờ vua.
I said I wouldn't do it again.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm điều đó nữa.
Tom didn't think Mary would be jealous.	Tom không nghĩ Mary sẽ ghen.
I think you should buy yourself something to eat.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một cái gì đó để ăn.
I don't like every song that Tom sang last night.	Tôi không thích mọi bài hát mà Tom đã hát đêm qua.
Tom and Mary were married, but not to each other.	Tom và Mary đã kết hôn, nhưng không phải với nhau.
Tom waited patiently outside.	Tom kiên nhẫn đợi bên ngoài.
I'm normal.	Tôi bình thường.
I don't know how to cook very well.	Tôi không biết nấu ăn ngon lắm.
Tom wouldn't want any of this.	Tom sẽ không muốn bất kỳ điều này.
Cookies can be frozen.	Bánh quy có thể được đông lạnh.
I want a woman's perspective on this.	Tôi muốn có một góc nhìn của phụ nữ về điều này.
I thought you said you promised Tom that you would do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
I had to study hard to keep up with the other students.	Tôi đã phải học tập chăm chỉ để theo kịp các học sinh khác.
It is not possible for me to solve the problem.	Nó là không thể đối với tôi để giải quyết vấn đề.
Tom is afraid to go out.	Tom sợ phải đi ra ngoài.
Tom wants to call his lawyer.	Tom muốn gọi cho luật sư của mình.
A heavy tax was imposed on whiskey.	Một loại thuế nặng đã được áp dụng đối với rượu whisky.
I think Tom and I are going there.	Tôi nghĩ Tom và tôi sắp đến đó.
Since Tom started roller skating, he has lost 3 kg.	Kể từ khi Tom bắt đầu trượt patin, anh ấy đã giảm được 3 kg.
I just thought you wouldn't want to go.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn sẽ không muốn đi.
I don't think Tom will be as careful as he should be.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cẩn thận như anh ấy nên làm.
I want to go out with Tom.	Tôi muốn đi chơi với Tom.
Separate the wheat from the husk.	Hãy tách lúa mì ra khỏi trấu.
Tom isn't in jail yet, is he?	Tom vẫn chưa ở trong tù, phải không?
I am expecting a baby in the new year!	Tôi đang mong đợi một em bé trong năm mới!
I have changed my heart.	Tôi đã thay đổi trái tim.
I think Tom finished that by 2:30.	Tôi nghĩ Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
Tom realized Mary wasn't having much fun.	Tom nhận ra Mary không có nhiều niềm vui.
Just promise me you won't do anything silly.	Chỉ cần hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn.
Tom hates it when people do that.	Tom ghét nó khi mọi người làm như vậy.
The stranger challenged Tom to a street fight.	Kẻ lạ mặt đã thách thức Tom tham gia một trận đánh nhau trên đường phố.
Your new school doesn't have a swimming pool.	Trường học mới của bạn không có hồ bơi.
I am not Canadian.	Tôi không phải là người Canada.
I don't know why he's so mad.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại nổi điên như vậy.
Tom dropped a strawberry on the floor and Mary stepped on it.	Tom làm rơi một quả dâu tây xuống sàn và Mary đã giẫm lên.
Tom told me which book to buy.	Tom nói cho tôi biết nên mua cuốn sách nào.
Tom does not allow Mary to go to the party with John.	Tom không cho phép Mary đi dự tiệc với John.
Tom doesn't want Mary to see John anymore.	Tom không muốn Mary gặp John nữa.
Tom is in business.	Tom đang ở trong doanh nghiệp.
Neither Tom nor Mary have a degree in biology.	Cả Tom và Mary đều không có bằng sinh học.
You should warn me that this can happen.	Bạn nên cảnh báo tôi rằng điều này có thể xảy ra.
Tom and Mary live in the same building.	Tom và Mary sống trong cùng một tòa nhà.
Most of the passengers were not wearing life jackets.	Hầu hết các hành khách đều không mặc áo phao.
Tom said that Mary didn't want to walk home alone.	Tom nói rằng Mary không muốn đi bộ về nhà một mình.
The unemployment rate hit 16% in 2011 but fell to 11.5% in December 2017.	Tỷ lệ thất nghiệp đạt 16% vào năm 2011 nhưng đã giảm xuống 11,5% vào tháng 12/2017.
"Where did you go?" 	"Bạn đã đi đâu?"
"I went to the station to say hello to a friend from out of town."	"Tôi đến nhà ga để chào một người bạn ở ngoài thị trấn."
I bought everything that I intended to buy.	Tôi đã mua mọi thứ mà tôi định mua.
Tom doesn't have what it takes to be a good leader.	Tom không có những gì cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.
I am a hermit.	Tôi là một ẩn sĩ.
Tom came out of the bathroom with a towel on.	Tom bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm trên người.
I'm pretty at peace with my new cane now.	Bây giờ tôi khá hòa thuận với cây gậy mới của mình.
He is learning French and web design.	Anh ấy đang học tiếng Pháp và thiết kế web.
I don't think Tom is so picky.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại kén chọn như vậy.
Do you know why we have to?	Bạn có biết tại sao chúng tôi phải làm như vậy không?
How do you like Tom's concert?	Bạn thích buổi hòa nhạc của Tom như thế nào?
Tom is not very interesting.	Tom không thú vị lắm.
He knows little often repeat it.	Anh ta biết ít thường lặp lại nó.
Tom would never want to hurt you.	Tom sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương bạn.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom says he won't stay long.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở lại lâu.
Tom helped himself.	Tom đã tự giúp mình.
They will know what that means.	Họ sẽ biết điều đó có nghĩa là gì.
Tom told me he thought Mary had left.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã rời đi.
The cause has yet to be determined.	Nguyên nhân vẫn chưa được xác định.
This relationship between Portugal and the United States is maintained to this day.	Mối quan hệ này giữa Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ vẫn được duy trì cho đến ngày nay.
I think Tom and John are brothers.	Tôi nghĩ Tom và John là anh em.
I thought I might not be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể không làm được điều đó.
Don't forget to reapply sunscreen every few hours.	Đừng quên thoa lại kem chống nắng sau vài giờ.
Tom bought some fertilizer.	Tom đã mua một ít phân bón.
Tom doesn't want this.	Tom không muốn điều này.
Tom has a lot of screwdrivers.	Tom có ​​rất nhiều tua vít.
Tom had a boat.	Tom đã có một chiếc thuyền.
Tom goes to the barber shop.	Tom đến tiệm cắt tóc.
You don't even know what I did.	Bạn thậm chí không biết những gì tôi đã làm.
My school is about ten minutes walk from the station.	Trường tôi cách ga khoảng mười phút đi bộ.
I met Tom in the library yesterday.	Tôi đã gặp Tom trong thư viện ngày hôm qua.
Tom and Mary went for a walk together.	Tom và Mary đã đi dạo cùng nhau.
Tom said that he thinks Mary loves swimming.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất thích bơi lội.
Tom doesn't want to fight anyone.	Tom không muốn chiến đấu với bất cứ ai.
Tom doesn't seem as greedy as Mary.	Tom dường như không tham lam như Mary.
Books and documents piled up on my desk.	Sách và tài liệu chất đống trên bàn làm việc của tôi.
I can't believe the pizza isn't done yet.	Tôi không thể tin rằng chiếc bánh pizza vẫn chưa được làm xong.
Tom wasn't the only one who thought that would happen.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
This is not Tom's office.	Đây không phải là văn phòng của Tom.
Tom says this is wrong.	Tom nói rằng điều này là sai.
Tom has lived alone for three years.	Tom đã sống một mình được ba năm.
I don't know how it will end.	Tôi không biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
Tom needs to be here tomorrow.	Tom cần phải ở đây vào ngày mai.
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
I wonder if Tom remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhớ tôi không.
Yesterday Tom told me that Mary is leaving tomorrow.	Hôm qua Tom nói với tôi rằng Mary sẽ đi vào ngày mai.
Watch your moves, Tom.	Hãy theo dõi bước đi của bạn, Tom.
Please don't let Tom eat candy.	Làm ơn đừng cho Tom ăn kẹo.
Did anyone kiss Tom?	Có ai hôn Tom không?
He married a girl he chose for himself.	Anh kết hôn với một cô gái mà anh đã chọn cho mình.
Tom will be back tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
Who does Tom think would do it?	Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó?
He can't read it.	Anh ấy không thể đọc nó.
Tom told me that Mary would probably be reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary có thể sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Cook your own food and you will eat better.	Tự nấu thức ăn và bạn sẽ ăn ngon miệng hơn.
Tom is cheerful and carefree.	Tom vui vẻ và vô tư.
The new art museum is scheduled to open late next year.	Bảo tàng nghệ thuật mới dự kiến ​​mở cửa vào cuối năm sau.
Apparently it was Tom who had to tell Mary that she didn't have to.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
You know that Tom wants to do it, right?	Bạn biết rằng Tom muốn làm điều đó, phải không?
I don't know why Tom didn't want to do it until he told me.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn làm điều đó cho đến khi anh ấy nói với tôi.
You should not spend more money than you earn.	Bạn không nên tiêu nhiều tiền hơn số tiền bạn kiếm được.
I don't think it was a typo.	Tôi không nghĩ rằng đó là một lỗi đánh máy.
Tom says Mary thinks she should do it alone.	Tom nói Mary nghĩ cô ấy nên làm điều đó một mình.
It only took us three hours to do it.	Chúng tôi chỉ mất ba giờ để làm điều đó.
I took Tom's umbrella which makes no sense.	Tôi lấy ô của Tom mà không có ý nghĩa gì.
Tom was there a long time.	Tom đã ở đó rất lâu.
I insist Tom will do it.	Tôi khẳng định Tom sẽ làm điều đó.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom tells everyone that he is sleepy.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom asked Mary who she thought was most likely to win the race.	Tom hỏi Mary xem ai là người cô ấy nghĩ có khả năng thắng cuộc đua nhất.
I was a bit surprised when Tom said he would do it.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't want to be a teacher.	Tôi không muốn trở thành một giáo viên.
I don't know when it will be fixed, but I'm sure Tom or Mary will fix it pretty soon.	Tôi không biết khi nào nó sẽ được sửa, nhưng tôi chắc chắn rằng Tom hoặc Mary sẽ sửa nó khá sớm.
She is very fast.	Cô ấy rất nhanh.
Tom seems to be having a little trouble.	Tom dường như đang gặp một chút khó khăn.
This is a working-class neighborhood.	Đây là khu phố của những người thuộc tầng lớp lao động.
We have a lot of work to do.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm.
That is really good.	Điều đó thực sự tốt.
All three of them got into the limo.	Cả ba người họ đều lên xe limo.
Tom is more handsome than I expected.	Tom đẹp trai hơn tôi mong đợi.
That man could be our new teacher.	Người đàn ông đó có thể là giáo viên mới của chúng tôi.
You don't know I don't need to do that?	Bạn không biết tôi không cần phải làm điều đó?
Tom is not a greedy man.	Tom không phải là một người đàn ông tham lam.
Many soldiers died of hypothermia during Napoleon's retreat from Russia in the winter of 1812.	Nhiều binh sĩ chết vì hạ thân nhiệt trong cuộc rút lui của Napoléon khỏi Nga vào mùa đông năm 1812.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể thắng.
No matter what you say, I'm sure I'm right.	Bất kể bạn nói gì, tôi tin chắc rằng tôi đúng.
Tom doesn't like any of us.	Tom không thích bất kỳ ai trong chúng tôi.
I don't think Tom was right.	Tôi không nghĩ Tom đã đúng.
Tom can blame us.	Tom có ​​thể đổ lỗi cho chúng tôi.
I'm probably not the only one who doesn't have to.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
I heard Tom might be going to Australia.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể sẽ đến Úc.
Tom is folding towels.	Tom đang gấp khăn tắm.
This is the camera that Tom took the picture with.	Đây là chiếc máy ảnh mà Tom đã chụp ảnh.
Tom and Mary are both very creative, aren't they?	Tom và Mary đều rất sáng tạo, phải không?
The atomic number of uranium is 92.	Số hiệu nguyên tử của uranium là 92.
Something strange is happening here.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây.
Tom has been to Boston at least once, I think.	Tom đã đến Boston ít nhất một lần, tôi nghĩ vậy.
Tom is our next door neighbor.	Tom là hàng xóm cạnh nhà của chúng tôi.
Let's hope the same doesn't happen this year.	Hãy hy vọng điều tương tự không xảy ra trong năm nay.
Did you tell Tom how good the concert was?	Bạn đã nói với Tom buổi hòa nhạc tốt như thế nào chưa?
I don't usually have to do that for Tom.	Tôi không thường phải làm điều đó cho Tom.
Tom says you need to be more careful.	Tom nói rằng bạn cần phải cẩn thận hơn.
Tom needs to be back here tomorrow.	Tom cần trở lại đây vào ngày mai.
I know Tom isn't a very good cook, but he's the owner's son, so we had to hire him.	Tôi biết Tom không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng anh ấy là con trai của chủ sở hữu, vì vậy chúng tôi phải thuê anh ấy.
I don't think Tom will leave his wife.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bỏ vợ.
I don't think Mary is beautiful.	Tôi không nghĩ rằng Mary đẹp.
I spent the night thinking about all the things that I needed to do.	Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ về tất cả những điều mà tôi cần phải làm.
Tom says he will try to do it again later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm lại điều đó sau.
Tom discovers nothing has changed since his last visit.	Tom phát hiện ra không có gì thay đổi kể từ chuyến thăm cuối cùng của anh ấy.
The doctor doesn't know what the problem is.	Bác sĩ không biết rắc rối là gì.
Tom must still be alive then.	Tom phải vẫn còn sống sau đó.
Tom is willing to admit his mistakes.	Tom sẵn sàng thừa nhận những sai lầm của mình.
Prepare to evacuate.	Chuẩn bị di tản.
That certainly doesn't help.	Điều đó chắc chắn không giúp ích gì.
We should talk to Tom.	Chúng ta nên nói chuyện với Tom.
I racked my brains for new ideas for an article.	Tôi vắt óc tìm ý tưởng mới cho một bài báo.
I hope Tom gets caught.	Tôi hy vọng Tom bị bắt quả tang.
There is something on the table.	Có một cái gì đó trên bàn.
The sun was shining and the birds were singing.	Mặt trời chói chang và tiếng chim hót.
Tom and Mary have a lot in common.	Tom và Mary có rất nhiều điểm chung.
Tom doesn't even remember what happened last night.	Tom thậm chí không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.
Tom cried uncontrollably.	Tom đã khóc không thể kiểm soát.
Tom can come see us tonight.	Tom có ​​thể đến gặp chúng tôi tối nay.
Tom heard the baby cry.	Tom nghe thấy tiếng con khóc.
Tom says that's not true.	Tom nói điều đó không đúng.
As soon as we sat down, she brought us coffee.	Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, cô ấy đã mang cà phê cho chúng tôi.
Tom was sent to Boston.	Tom đã được gửi đến Boston.
I know Tom will cry.	Tôi biết Tom sẽ khóc.
They splashed water in my face.	Họ tạt nước vào mặt tôi.
We have not eaten.	Chúng tôi chưa ăn.
I told Tom that he should drink more milk.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên uống nhiều sữa hơn.
Tom is waiting for you to say something.	Tom đang đợi bạn nói điều gì đó.
I come into contact with all kinds of people in my work.	Tôi tiếp xúc với tất cả các loại người trong công việc của tôi.
It was a nice little house, solid and well built.	Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh, chắc chắn và được xây dựng tốt.
Let's bathe the kids.	Hãy tắm cho lũ trẻ.
You will have to believe me.	Bạn sẽ phải tin tôi.
There's something I want to see.	Có một cái gì đó tôi muốn xem.
Please don't leave me now.	Xin đừng rời xa tôi lúc này.
I collect you did not succeed.	Tôi thu thập bạn đã không thành công.
Tom is obsessed.	Tom bị ám ảnh.
Tom said Mary thought John might be asked to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom swims in the pond behind the house.	Tom bơi trong ao sau nhà.
I think Tom will have a point.	Tôi nghĩ Tom sẽ có lý.
The President called on the people to unite against poverty and disease.	Tổng thống kêu gọi người dân đoàn kết chống lại đói nghèo và bệnh tật.
Tom did not exercise.	Tom đã không tập thể dục.
Tom is not the guitarist he used to be.	Tom không phải là nghệ sĩ guitar mà anh ấy từng là.
Are you sure you know how to drive this car?	Bạn có chắc rằng bạn biết cách lái xe này không?
Tom hasn't done that yet, has he?	Tom vẫn chưa làm điều đó, phải không?
You don't think you will be able to do it?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó?
Tom slept in his truck.	Tom đã ngủ trong xe tải của anh ấy.
Won't you leave me any cookies?	Bạn sẽ không để lại cho tôi bất kỳ cookie nào?
You already know it's all Tom, right?	Bạn đã biết tất cả là Tom, phải không?
You knew that I would do it, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
That is my understanding.	Đó là sự hiểu biết của tôi.
We can hardly hear ourselves talking.	Chúng ta khó có thể nghe chính mình nói chuyện.
Instead of going to Australia, I will go to New Zealand.	Thay vì đến Úc, tôi sẽ đến New Zealand.
He was so thin that he looked like a skeleton.	Anh ấy gầy đến mức trông như một bộ xương.
I can't wait to do that.	Tôi rất nóng lòng muốn làm điều đó.
I'm pretty sure I didn't do that.	Tôi rất chắc chắn rằng tôi đã không làm điều đó.
Both Tom and Mary said they had fun at your party.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
What's complicated about that?	Có gì phức tạp về điều đó?
I don't let Tom in.	Tôi không cho Tom vào.
Tom is still at the top of the stairs, waiting for you.	Tom vẫn ở trên cùng của các bậc thang, chờ đợi bạn.
Those watches were broken.	Những chiếc đồng hồ đó đã bị hỏng.
Tom hands the empty pizza box to Mary.	Tom đưa hộp bánh pizza rỗng cho Mary.
Tom is a very dedicated actor.	Tom là một diễn viên rất tận tâm.
Tom didn't want things to end like this.	Tom không muốn mọi thứ kết thúc như thế này.
Tom just talks to everyone he passes on the street.	Tom chỉ nói chuyện với tất cả những người mà anh ấy đi qua trên phố.
Tom has a valid point.	Tom có ​​một điểm hợp lệ.
I know that Tom and Mary don't usually do that together.	Tôi biết rằng Tom và Mary không thường làm điều đó cùng nhau.
Tom said he was the one who did it.	Tom nói rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
Tom is very upset about this.	Tom rất khó chịu vì điều này.
The plane Tom was flying crashed.	Chiếc máy bay Tom đang bay bị rơi.
To tell you the truth, I'm completely bored.	Nói thật với các bạn là tôi chán hoàn toàn.
It is definitely frustrating.	Nó chắc chắn là bực bội.
Tom said Mary was probably still tired.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn mệt.
I have not heard from Tom since he arrived in Australia.	Tôi đã không nhận được tin tức từ Tom kể từ khi anh ấy đến Úc.
Tom asked me how I did it.	Tom hỏi tôi làm thế nào tôi đã làm điều đó.
Tom couldn't blame Mary for being angry.	Tom không thể trách Mary vì đã tức giận.
Tom says he hopes to return on Monday.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào thứ Hai.
I wish more parents would allow their children to do things like this.	Tôi ước có nhiều bậc cha mẹ cho phép con cái của họ làm những điều như thế này.
Tom pulled out a book and started reading it.	Tom lôi ra một cuốn sách và bắt đầu đọc nó.
Tom didn't really feel like playing chess with Mary.	Tom không thực sự cảm thấy thích chơi cờ với Mary.
I don't know why they hate each other so much.	Tôi không biết tại sao họ lại ghét nhau đến vậy.
The Giants lost the game by 20 points.	The Giants thua trò chơi với 20 điểm.
Tom left Mary.	Tom đã bỏ lại Mary.
Tom isn't sure if he can come tonight.	Tom không chắc liệu anh ấy có thể đến tối nay không.
Neither Tom nor Mary is absent today.	Cả Tom và Mary đều không vắng mặt hôm nay.
Tom will miss you so much.	Tom sẽ nhớ bạn rất nhiều.
I did not speak for a long time.	Tôi đã không nói được lâu.
I will be back next week.	Tôi sẽ trở lại vào tuần sau.
Tom is messy, isn't he?	Tom rất lộn xộn, phải không?
Tom and Mary talk about their children.	Tom và Mary nói về những đứa con của họ.
I don't think Tom is alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom ở một mình.
Tom says he doesn't want to sleep.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngủ.
Tom has lost a lot of weight recently.	Tom đã giảm cân khá nhiều trong thời gian gần đây.
Tom said Mary looked sleepy.	Tom nói Mary trông buồn ngủ.
I know I shouldn't have told Tom, but I told him.	Tôi biết rằng tôi không nên nói với Tom, nhưng tôi đã nói với anh ấy.
Tom doesn't seem to know anything about it.	Tom dường như không biết gì về nó.
I think Tom should be punished.	Tôi nghĩ Tom nên bị trừng phạt.
I look forward to visiting Australia again.	Tôi mong được đến thăm Úc một lần nữa.
Don't let us stop you.	Đừng để chúng tôi ngăn cản bạn.
I'll go get our coats from the cloak room.	Tôi sẽ đi lấy áo khoác của chúng ta từ phòng áo choàng.
Tom is very difficult to understand.	Tom rất khó hiểu.
Tom baked bread this morning.	Tom đã nướng bánh mì sáng nay.
Tom told Mary to wait a moment.	Tom bảo Mary đợi một chút.
What is Tom going to do?	Tom định làm gì?
I really don't have anything else to say.	Tôi thực sự không có bất cứ điều gì khác để nói.
Why don't you want to eat now?	Tại sao bạn không muốn ăn bây giờ?
They won't bring Tom back.	Họ sẽ không đưa Tom trở lại.
Don't be too hasty.	Đừng quá vội vàng.
How long do you plan to stay on this island?	Bạn dự định ở lại hòn đảo này bao lâu?
Tom is one of Mary's competitors.	Tom là một trong những đối thủ cạnh tranh của Mary.
I don't always kiss my kids goodnight.	Không phải lúc nào tôi cũng hôn chúc ngủ ngon các con tôi.
Tom and Mary kiss under the mistletoe.	Tom và Mary hôn nhau dưới tán cây tầm gửi.
I'm sure Tom will do it sooner or later.	Tôi chắc rằng sớm muộn gì Tom cũng sẽ làm được điều đó.
Believe me, I don't want to die.	Tin tôi đi, tôi không muốn chết.
We really need to find Tom.	Chúng tôi thực sự cần tìm Tom.
Tom insisted it was just a joke.	Tom khẳng định đó chỉ là một trò đùa.
It is not as easy as many people think.	Nó không dễ dàng như nhiều người nghĩ.
French is the language that I use the most.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ mà tôi sử dụng nhiều nhất.
I don't understand Tom the way you do.	Tôi không hiểu Tom theo cách của bạn.
Tom has the ability to let Mary win.	Tom có ​​khả năng để Mary thắng.
I can't talk right now. 	Tôi không thể nói chuyện ngay bây giờ.
I am eating dinner.	Tôi đang ăn tối.
Wait only 3 minutes.	Chờ chỉ 3 phút.
I did that whenever I got the chance.	Tôi đã làm điều đó bất cứ khi nào tôi có cơ hội.
There is no doubt that people prefer peace to war.	Không có nghi ngờ gì rằng mọi người thích hòa bình hơn chiến tranh.
Tom still cannot use his left arm.	Tom vẫn không thể sử dụng cánh tay trái của mình.
Tom tells Mary that he won't carry her suitcase.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không xách vali cho cô ấy.
Tom told me that his father had passed away.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy đã qua đời.
It sounds crazy, but I think I still love Mary.	Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn yêu Mary.
Tom is the best runner.	Tom là người chạy tốt nhất.
Don't be left behind.	Đừng để bị bỏ lại phía sau.
I'm glad that Tom and I go to the same school.	Tôi rất vui vì tôi và Tom học cùng trường.
Tom is not the one to tell me where you live.	Tom không phải là người nói cho tôi biết nơi bạn sống.
Tom and I did it yesterday.	Tom và tôi đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is coming on Monday.	Tom sẽ đến vào thứ Hai.
I can't dye my hair. 	Tôi không thể nhuộm tóc.
My mother will kill me!	Mẹ tôi sẽ giết tôi!
Tom is my brother's roommate.	Tom là bạn cùng phòng của em trai tôi.
This is not normal.	Điều này không bình thường.
This is not your best job.	Đây không phải là công việc tốt nhất của bạn.
I don't think we should join.	Tôi không nghĩ chúng ta nên tham gia.
I know Tom is not a good cook.	Tôi biết Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
I thought Tom was going to kill me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giết tôi.
I think I have found what you were looking for.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom told me he wasn't in pain.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đau.
I knew Tom would have someone else do it.	Tôi biết Tom sẽ nhờ người khác làm việc đó.
Tom didn't like the concert very much.	Tom không thích buổi hòa nhạc cho lắm.
I don't want to say anything against you.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì chống lại bạn.
Remind Tom to call his cardiologist.	Nhắc Tom gọi bác sĩ tim mạch của anh ấy.
Tom was hit by a car while crossing the street.	Tom bị một chiếc ô tô đâm khi đang băng qua đường.
The people of this village live in harmony with nature.	Người dân của ngôi làng này sống hòa hợp với thiên nhiên.
Tom fell asleep after cramming for his final test.	Tom ngủ quên sau khi nhồi nhét cho bài kiểm tra cuối cùng của mình.
You think Tom should do it, don't you?	Bạn nghĩ Tom nên làm điều đó, phải không?
Maybe Tom needs help.	Có lẽ Tom cần giúp đỡ.
Koalas eat eucalyptus leaves.	Gấu túi ăn lá bạch đàn.
Tom backed out of the garage.	Tom lùi ra khỏi nhà để xe.
Tom immediately got out of bed.	Tom ngay lập tức ra khỏi giường.
You shouldn't read books in this light.	Bạn không nên đọc sách trong ánh sáng như thế này.
I went to the beach with Tom and his friends.	Tôi đã đi đến bãi biển với Tom và bạn bè của anh ấy.
The exhibition will open in a month.	Triển lãm sẽ mở cửa trong một tháng nữa.
Tom did not take many pictures during his trip.	Tom không chụp nhiều ảnh trong chuyến đi của mình.
Tom said that Mary said she wanted to do it today.	Tom nói rằng Mary nói rằng cô ấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
You guys really should wear swimsuits.	Các bạn thực sự nên mặc đồ bơi.
Why doesn't Tom go to Australia?	Tại sao Tom không đi Úc?
I thought you said Tom was a priest.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là một linh mục.
I don't think it's likely that Tom will help us do that tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom did it.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó.
Why don't you listen to his advice?	Tại sao bạn không nghe lời khuyên của anh ấy?
Tom bought a Swiss knife for me, but customs seized it.	Tom đã mua một con dao Thụy Sĩ cho tôi, nhưng hải quan đã thu giữ nó.
Tom is forced to sell his farm.	Tom buộc phải bán trang trại của mình.
Japan maintains friendly relations with the United States.	Nhật Bản duy trì quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
Tom can't run as fast as Mary.	Tom không thể chạy nhanh như Mary.
I don't think Tom would be too weak to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quá yếu để làm điều đó.
Do you think it is likely that the strike will end soon?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng cuộc đình công sẽ sớm kết thúc không?
I don't think Tom will leave his wife.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bỏ vợ.
Tom can do it better than me.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
Tom is not a drug addict.	Tom không phải là một người nghiện ma túy.
Can Tom play the piano?	Tom có ​​thể chơi piano không?
Tom and I never actually met. 	Tom và tôi chưa bao giờ thực sự gặp nhau.
We only talk on the phone.	Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại.
I cannot refuse.	Tôi không thể từ chối.
Tom put his guitar back in its case.	Tom đặt lại cây đàn của mình vào hộp đựng của nó.
I'm not afraid of snakes like before.	Tôi không sợ rắn như trước nữa.
Tom studied abroad.	Tom đã du học ở nước ngoài.
Tom is not very shy.	Tom không phải là rất nhút nhát.
I know that Tom doesn't know that I need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
There is no air on the moon.	Không có không khí trên mặt trăng.
Why don't you and I do it tomorrow?	Tại sao bạn và tôi không làm điều đó vào ngày mai?
Signs of social unrest are growing.	Các dấu hiệu của bất ổn xã hội đang gia tăng.
He dared not jump over the stream.	Anh không dám nhảy qua suối.
Tom was going to take a picture.	Tom đã định chụp ảnh.
You are the cutest boy here.	Cậu là cậu bé dễ thương nhất ở đây.
I know that Tom knows he shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó một mình.
Tom didn't let me finish.	Tom không để tôi nói xong.
I stopped by Tom's house on the way home.	Tôi ghé nhà Tom trên đường về nhà.
Don't pull the trigger.	Đừng bóp cò.
Tom wanted me to come to Australia to help him set up a new business.	Tom muốn tôi đến Úc để giúp anh ấy thành lập một doanh nghiệp mới.
Next time it will be my turn to drive.	Lần sau sẽ đến lượt tôi lái xe.
I don't think I should buy anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên mua bất cứ thứ gì khác.
Why are you telling me?	Tại sao bạn lại nói với tôi?
Do not Cry. 	Đừng khóc.
I will buy you a new one.	Tôi sẽ mua cho bạn một cái mới.
The referee blows the whistle to end the game.	Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
I suspect that Tom is not surprised.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không ngạc nhiên.
Against my advice, he feeds his dog some raw pork.	Chống lại lời khuyên của tôi, anh ta cho con chó của mình ăn một ít thịt lợn sống.
Tom sat at the desk and wrote something.	Tom ngồi vào bàn viết gì đó.
I definitely don't want to get married.	Tôi chắc chắn không muốn kết hôn.
I didn't tell Tom what he wanted to know.	Tôi không nói với Tom những gì anh ấy muốn biết.
You probably don't have as much time as I do.	Chắc bạn không có nhiều thời gian như tôi.
A friend of mine went to America this summer.	Một người bạn của tôi đã đến Mỹ vào mùa hè này.
One of the three girls smiled at Tom.	Một trong ba cô gái mỉm cười với Tom.
On school evenings, Tom goes to bed at nine, but on Fridays and Saturdays he stays up much later.	Vào những buổi tối ở trường, Tom đi ngủ lúc chín giờ, nhưng vào thứ Sáu và thứ Bảy, anh ấy thức khuya hơn nhiều.
I also have some money, just in case.	Tôi cũng có một chút tiền, đề phòng.
Don't you know that Tom doesn't understand French?	Bạn không biết rằng Tom không hiểu tiếng Pháp sao?
An individual has rights and responsibilities.	Một cá nhân có quyền và trách nhiệm.
Tom put the dirty dishes in the kitchen sink.	Tom đặt bát đĩa bẩn vào bồn rửa trong bếp.
Don't mention Tom.	Đừng nhắc đến Tom.
I have no chance of winning.	Tôi không có cơ hội chiến thắng.
I caught up with Tom.	Tôi bắt kịp với Tom.
I hate going there with Tom.	Tôi ghét phải đến đó với Tom.
I'll try to go back to sleep.	Tôi sẽ cố ngủ trở lại.
I hate Tom, but I love him too.	Tôi ghét Tom, nhưng tôi cũng yêu anh ấy.
Tom has a lot of tattoos.	Tom có ​​rất nhiều hình xăm.
Tom returned to work on October 20.	Tom trở lại làm việc vào ngày 20 tháng 10.
I know that Tom is afraid of Mary.	Tôi biết rằng Tom sợ Mary.
I can't sleep without a pillow.	Tôi không thể ngủ mà không có gối.
I am an early riser.	Tôi là người dậy sớm.
Do not let anyone into the room.	Không cho bất cứ ai vào phòng.
I probably won't be able to understand most of Tom's speech, since he'll be giving it in French.	Tôi có lẽ sẽ không thể hiểu hầu hết bài phát biểu của Tom, vì anh ấy sẽ thuyết trình bằng tiếng Pháp.
Tom carried the boxes upstairs.	Tom khiêng những chiếc hộp lên lầu.
Tom walked past me.	Tom đi ngang qua tôi.
I saw Tom at church last Sunday.	Tôi đã thấy Tom ở nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
Tom says that Mary has to do it today.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom did not expect this.	Tom không mong đợi điều này.
Tom is going to buy a new cello.	Tom sẽ mua một cây đàn cello mới.
Tom is unlikely to lose.	Tom không chắc sẽ thua.
Where did you get all that confidence?	Nhờ đâu mà bạn có được tất cả sự tự tin đó?
Both Tom and Mary are very competitive.	Cả Tom và Mary đều rất cạnh tranh.
Does Tom wear a coat?	Tom có ​​mặc áo khoác không?
She is a very knowledgeable mother.	Cô ấy là một người mẹ rất thông thái.
You will soon make friends.	Bạn sẽ sớm kết bạn.
Tom's plan may fail.	Kế hoạch của Tom có ​​thể thất bại.
We are one of the most recognized brands.	Chúng tôi là một trong những thương hiệu được công nhận nhất.
There is no salt in the salt shaker.	Không có muối trong bình lắc muối.
I don't tell anyone what my plans are.	Tôi không nói cho ai biết kế hoạch của tôi là gì.
I don't think I'm drunk enough to enjoy this kind of music.	Tôi không nghĩ rằng mình đủ say để thưởng thức loại nhạc này.
Public interest.	Được dư luận quan tâm.
I want to buy a book to read on the plane.	Tôi muốn mua một cuốn sách để đọc trên máy bay.
Tom says he thinks Mary can't eat dairy products.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thể ăn các sản phẩm từ sữa.
We don't need such help.	Chúng tôi không cần sự giúp đỡ như vậy.
Tom said it would be dangerous to do so.	Tom nói rằng làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
Tom has the ability to do that.	Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
It takes fifteen minutes to walk from here to school.	Từ đây đến trường mất mười lăm phút đi bộ.
Tom didn't get a chance to try.	Tom đã không có cơ hội để thử.
I'm the only one who knows where Tom is.	Tôi là người duy nhất biết Tom ở đâu.
Everyone knows that but Tom.	Mọi người đều biết điều đó nhưng Tom.
I will love.	Tôi sẽ yêu.
"I can't fold another crane," she said to herself.	"Tôi không thể gấp một con hạc khác," cô nói với chính mình.
Tom doesn't drive as carefully as I do.	Tom không lái xe cẩn thận như tôi.
Tom may not survive.	Tom có ​​thể không sống sót.
Tom put the ring on Mary's finger.	Tom đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Mary.
Tom was still wet behind his ears.	Tom vẫn còn ướt sau tai.
Why don't you be a good boy and sit down?	Tại sao bạn không là một cậu bé ngoan và ngồi xuống?
I have sand in my hair.	Tôi có cát trên tóc.
Where are you going on vacation this year?	Bạn sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ năm nay?
I know Tom does it at least once a day.	Tôi biết Tom làm điều đó ít nhất một lần một ngày.
It's not my book.	Đó không phải là sách của tôi.
Please let me know when you are ready.	Vui lòng cho tôi biết khi bạn đã sẵn sàng.
Are you recruiting?	Bạn đang tuyển dụng?
I don't want to live there.	Tôi không muốn sống ở đó.
I know what you're thinking, because I'm thinking too.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì, vì tôi cũng đang nghĩ.
That made Tom stop.	Điều đó khiến Tom dừng lại.
What more can you tell us about Tom?	Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm điều gì về Tom?
We can do this the easy way or the hard way.	Chúng ta có thể làm điều này theo cách dễ dàng hoặc cách khó khăn.
Did Tom and Mary really get married yesterday?	Tom và Mary có thực sự kết hôn vào ngày hôm qua không?
I know Tom didn't know he was the one supposed to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy là người được cho là phải làm điều đó.
How many bracelets do you think Mary has?	Bạn nghĩ Mary có bao nhiêu chiếc vòng tay?
If I win the lottery, I'll buy you a new car.	Nếu tôi trúng số, tôi sẽ mua cho bạn một chiếc xe hơi mới.
Tom is one of the richest people in the world.	Tom là một trong những người giàu nhất thế giới.
I shouldn't have told Tom.	Tôi không nên nói với Tom.
I was surprised to learn that the library only had about four thousand books.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng thư viện chỉ có khoảng bốn nghìn cuốn sách.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom can't come to Boston with us because he doesn't have enough money.	Tom không thể đến Boston với chúng tôi vì anh ấy không có đủ tiền.
Do you think Tom is still stressed?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn căng thẳng?
Tom would be very excited to do that.	Tom sẽ rất hào hứng khi làm điều đó.
Tom heard the front door open.	Tom nghe thấy tiếng cửa trước mở.
My father would never let me do that.	Cha tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary had left.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rời đi.
I have to admit that I was a little nervous.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi có một chút lo lắng.
At first I thought it was a prank.	Lúc đầu tôi nghĩ đó là một trò chơi khăm.
Meet Tom at the station.	Hãy gặp Tom ở nhà ga.
I won't let Tom drive.	Tôi sẽ không để Tom lái xe.
They must have come home by now.	Chắc giờ này họ đã về đến nhà.
I saw Tom wink.	Tôi thấy Tom nháy mắt.
I need to vent.	Tôi cần phải trút giận.
I don't see any change.	Tôi không thấy có gì thay đổi.
I would appreciate it if you didn't mention this to anyone.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn không đề cập điều này với bất kỳ ai.
Tom had to cancel his lecture because he was sick.	Tom đã phải hủy bài giảng của mình vì anh ấy bị ốm.
That's one reason we suspect sabotage.	Đó là một lý do khiến chúng tôi nghi ngờ có sự phá hoại.
I wouldn't part with that book at any cost.	Tôi sẽ không chia tay cuốn sách đó với bất kỳ giá nào.
I don't see you and Tom.	Tôi không thấy bạn và Tom.
Tom and Mary read books together.	Tom và Mary đọc sách cùng nhau.
The house looked as if no one lived in it.	Ngôi nhà trông như thể không có ai sống trong đó.
Mary is a ball lover.	Mary là người yêu thích quả bóng.
I'm happy with the way things turned out.	Tôi hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I sometimes exaggerate.	Tôi đôi khi phóng đại.
How many more years will it take you to get it done?	Bạn sẽ mất bao nhiêu năm nữa để hoàn thành việc đó?
We believe you can meet the challenge of the new position.	Chúng tôi tin tưởng rằng bạn có thể đáp ứng được thách thức của vị trí mới.
How long will it take me to walk to the station?	Tôi sẽ mất bao lâu để đi bộ đến nhà ga?
The peace we have today is the result of protracted peace negotiations.	Nền hòa bình mà chúng ta có được ngày hôm nay là kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình kéo dài.
What will Tom do when he comes to Boston?	Tom sẽ làm gì khi đến Boston?
I heard you're pretty good at chess.	Tôi nghe nói bạn chơi cờ khá giỏi.
I don't think Tom knows what Mary needs to do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary cần làm gì.
This is not as crazy as you think.	Điều này không điên rồ như bạn nghĩ.
Tom has decided to re-enlist.	Tom đã quyết định tái nhập ngũ.
Tom talked about the incident.	Tom đã nói về vụ việc.
I have a few things to buy.	Tôi có một vài thứ cần mua.
I attended Tom and Mary's wedding in Boston.	Tôi đã tham dự đám cưới của Tom và Mary ở Boston.
I got out of bed, walked over to the window and looked out at the sunrise.	Tôi ra khỏi giường, bước đến bên cửa sổ và nhìn ra cảnh mặt trời mọc.
We have customers to talk to.	Chúng tôi có khách hàng để nói chuyện.
I didn't shoot Tom.	Tôi không bắn Tom.
The more guests there are, the harder it is to keep the surprise party a secret.	Càng có nhiều khách, việc giữ bí mật cho bữa tiệc bất ngờ càng khó.
The people Tom robbed didn't tell anyone they were robbed.	Những người mà Tom đã cướp không nói với ai rằng họ đã bị cướp.
Can you lend me some money until the end of this week?	Bạn có thể cho tôi mượn một số tiền cho đến cuối tuần này được không?
Tom won't let me drive his car.	Tom sẽ không để tôi lái xe của anh ấy.
Tom has brown eyes.	Tom có ​​đôi mắt nâu.
Britain occupied the island in 1762 and expanded sugar production dramatically.	Anh chiếm đảo vào năm 1762 và mở rộng sản xuất đường một cách mạnh mẽ.
Tom thinks Mary won't come to his party.	Tom nghĩ Mary sẽ không đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom doesn't love you as much as he loves you.	Tom không yêu em nhiều như anh yêu em.
I'll be with Tom all morning.	Tôi sẽ ở với Tom cả buổi sáng.
Make sure you don't forget to pay the rent.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên trả tiền thuê nhà.
It took us too long to complete this work.	Chúng tôi mất quá nhiều thời gian để hoàn thành công việc này.
I have explained all of that.	Tôi đã giải thích tất cả những điều đó.
I don't think Tom will be forgiven.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ.
He was careless in the handling of his pistol.	Anh ta đã bất cẩn trong việc xử lý khẩu súng lục của mình.
Don't look surprised.	Đừng tỏ ra ngạc nhiên.
I have not met her.	Tôi chưa gặp cô ấy.
Everyone sings the chorus.	Mọi người hát điệp khúc.
It's not dark yet.	Trời vẫn chưa tối.
I think doing that would be really fun.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó thực sự sẽ rất thú vị.
I don't think anyone suspects you're not Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó nghi ngờ bạn không phải là Tom.
Tom has to warn Mary.	Tom phải cảnh báo Mary.
Tom says he still has a lot of work to do.	Tom nói rằng anh ấy còn rất nhiều việc phải làm.
Tom wished he knew Mary's phone number.	Tom ước gì anh biết số điện thoại của Mary.
I am different from my father.	Tôi khác với cha tôi.
I'm afraid you're right.	Tôi e rằng bạn đúng.
Seeing that he was still sick, he probably wouldn't come today.	Thấy anh còn ốm, chắc hôm nay anh không đến.
Study hard, otherwise you will fail the exam.	Học chăm chỉ, nếu không bạn sẽ trượt kỳ thi.
Tom is sorry that he agreed to do that.	Tom rất tiếc vì anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
Tom assumes everyone knows he's been in prison.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh đã từng ở trong tù.
I stole for Tom.	Tôi đã ăn trộm cho Tom.
Since I lost some weight, my belt is loose.	Vì tôi giảm cân một chút, thắt lưng của tôi bị lỏng.
Tom tells Mary, it's her turn to wash the dishes.	Tom nói với Mary, đến lượt cô ấy rửa bát.
Tom has never lived anywhere other than Boston.	Tom chưa bao giờ sống ở đâu khác ngoài Boston.
Nothing I heard in the meeting changed my mind.	Không có điều gì tôi nghe thấy trong cuộc họp khiến tôi thay đổi quyết định.
He is a talented young director.	Anh ấy là một đạo diễn trẻ tài năng.
You don't know that I didn't have to do that today, did you?	Bạn không biết rằng tôi đã không phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
How often do you back up your hard drive?	Bạn thường sao lưu ổ cứng của mình như thế nào?
Tom will be the next to do it.	Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
There are many different strategies we can try.	Có nhiều chiến lược khác nhau mà chúng tôi có thể thử.
I didn't even know Tom wanted to go to college.	Tôi thậm chí còn không biết Tom muốn học đại học.
I have worked with low-income families living in housing projects.	Tôi đã từng làm việc với những gia đình có thu nhập thấp sống trong các dự án nhà ở.
Although Tom didn't plan to go to Boston until next October, he bought his ticket.	Mặc dù Tom không có kế hoạch đến Boston cho đến tháng 10 tới, nhưng anh ấy đã mua vé của mình.
You are doing the right thing.	Bạn đang làm điều đúng đắn.
Where did you and Tom meet?	Bạn và Tom đã gặp nhau ở đâu?
I can certainly do it better than you can.	Tôi chắc chắn có thể làm điều đó tốt hơn bạn có thể.
The police questioned Tom.	Cảnh sát đã thẩm vấn Tom.
I can't make you come with us.	Tôi không thể bắt bạn đi với chúng tôi.
Tom can speak and write in French.	Tom có ​​thể nói và viết bằng tiếng Pháp.
I don't think banks are open today.	Tôi không nghĩ rằng các ngân hàng mở cửa ngày hôm nay.
Tom went all the way to Australia to see Mary.	Tom đã đến tận Úc để gặp Mary.
Both Tom and Mary kept silent.	Cả Tom và Mary đều giữ im lặng.
I don't think we're ready.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
I made you feel bad, didn't I?	Tôi đã làm cho bạn cảm thấy khó chịu, phải không?
Tom is watching golf.	Tom đang xem gôn.
Tom was afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng mình có thể bị sa thải.
Who is sitting at the other end of the table?	Ai đang ngồi ở đầu bàn bên kia?
Tom is a spoiled child.	Tom là một đứa trẻ hư hỏng.
Tom says that Mary is still motivated to do it.	Tom nói rằng Mary vẫn có động lực để làm điều đó.
We have remade this video three times.	Chúng tôi đã làm lại video này ba lần.
I wouldn't ask Tom to do that.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom làm điều đó.
The last time I was here was in 2013.	Lần cuối cùng tôi ở đây là vào năm 2013.
Tom said he was willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom says we shouldn't do that anymore.	Tom nói chúng ta không nên làm như vậy nữa.
Tom's leaving, isn't he?	Tom sắp đi rồi, phải không?
It is unlikely that he did it on purpose.	Không có khả năng là anh ta đã cố ý làm điều đó.
If you are sick, take care of yourself.	Nếu bạn bị ốm, hãy chăm sóc bản thân.
Tom has to do it.	Tom phải làm điều đó.
Who does Tom argue with?	Tom tranh cãi với ai?
You don't think I would do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
I know that Tom is used to public speaking.	Tôi biết rằng Tom đã quen với việc nói trước đám đông.
Tom lights a few candles.	Tom thắp một vài ngọn nến.
Tom has always survived.	Tom đã luôn sống sót.
Tom made a good shot.	Tom đã thực hiện một cú đánh tốt.
Excuse me, does this train go to Washington Square?	Xin lỗi, chuyến tàu này có đi đến Quảng trường Washington không?
I don't know if I'm ready to do this.	Tôi không biết mình đã sẵn sàng để làm điều này chưa.
Tom is not sure he can help Mary.	Tom không chắc anh ấy có thể giúp Mary.
Tom is annoying.	Tom thật khó chịu.
Please don't go so fast.	Xin đừng đi nhanh như vậy.
Tom could have gone to the dance with Mary, but he didn't.	Tom có ​​thể đã đi khiêu vũ với Mary, nhưng anh ấy đã không.
Tom will sing to Mary.	Tom sẽ hát cho Mary nghe.
I don't believe them.	Tôi không tin họ.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Something strange happened to Tom.	Có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với Tom.
Tom thinks sport is a waste of time.	Tom cho rằng thể thao là một việc lãng phí thời gian.
I don't think Tom would be willing to lend me his new bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng cho tôi mượn chiếc xe đạp mới của anh ấy.
There seems to be no way out of our troubles.	Dường như không có lối thoát cho khó khăn của chúng tôi.
Tom told me he was jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghen tị.
Tell Tom what happened to Mary.	Nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom says he didn't know Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm điều đó.
Don't want to invite Tom to your birthday party?	Bạn không muốn mời Tom đến bữa tiệc sinh nhật của bạn?
I told you that Tom is really annoying.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom thực sự rất khó chịu.
Don't let Tom touch anything here.	Đừng để Tom chạm vào bất cứ thứ gì ở đây.
Tom signed the papers.	Tom đã ký vào giấy tờ.
Tom is likely to learn French.	Tom có ​​khả năng sẽ học tiếng Pháp.
I will buy a used car.	Tôi sẽ mua một chiếc xe cũ.
Tom is wearing underwear.	Tom đang mặc đồ lót.
I see Tom staring at Mary.	Tôi thấy Tom đang nhìn Mary chằm chằm.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
I spent a lot of time training my dog.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để huấn luyện con chó của mình.
Tom moved to Australia just about three years ago.	Tom chuyển đến Úc chỉ khoảng ba năm trước.
I think Tom expected Mary to kiss him.	Tôi nghĩ Tom đã mong Mary hôn anh ấy.
Tom is remarkable.	Tom thật đáng chú ý.
T-shirts and jeans are not appropriate for the occasion.	Áo phông và quần jean không thích hợp cho dịp này.
Tom has to make sure he doesn't make any more silly mistakes.	Tom phải đảm bảo rằng anh ấy sẽ không mắc thêm sai lầm ngớ ngẩn nào nữa.
Aren't you happy?	Bạn không vui phải không?
Do you walk to school or do you take the bus?	Bạn đi bộ đến trường hay bạn đi xe buýt?
I think you are not likely to be punished.	Tôi nghĩ bạn không có khả năng bị trừng phạt.
Tom and I sat across from John and Mary.	Tom và tôi ngồi đối diện với John và Mary.
Last Sunday, Mary and I went to the library together.	Chủ nhật tuần trước, Mary và tôi đến thư viện cùng nhau.
The pond was frozen, so now we can go ice skating.	Cái ao đã đóng băng, vì vậy bây giờ chúng tôi có thể đi trượt băng.
Speaking of someone who needs help, what's wrong with Tom?	Nói về ai đó cần giúp đỡ, Tom có ​​chuyện gì vậy?
Tom is a community leader.	Tom là một nhà lãnh đạo cộng đồng.
I am 30 now.	Bây giờ tôi 30.
They are good people.	Họ là những người tốt.
Because Tom is an honest person, I like him.	Vì Tom là một người trung thực nên tôi thích anh ấy.
Not that Tom told me that. 	Không phải Tom đã nói với tôi điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom doesn't know Mary needs help.	Tom không biết Mary cần giúp đỡ.
Tom says that Mary knows that she might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
You are a better student than I have ever been.	Bạn là một học sinh giỏi hơn tôi bao giờ hết.
Tom seems to really enjoy doing it.	Tom dường như thực sự thích làm điều đó.
Why do so many people like Tom?	Tại sao nhiều người thích Tom?
You and I both know Tom doesn't like watching baseball on TV.	Bạn và tôi đều biết Tom không thích xem bóng chày trên TV.
Tom doesn't seem to be as crazy as Mary.	Tom dường như không điên như Mary.
I told Tom he should take it easy.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên từ tốn.
I didn't take the warning seriously until it was too late.	Tôi đã không thực hiện lời cảnh báo một cách nghiêm túc cho đến khi mọi chuyện đã muộn.
Tom decided that he would do it.	Tom quyết định rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom thought Mary would want to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
Please leave a message after the beep and I will get back to you as soon as possible.	Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp và tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể.
They are still outside.	Họ vẫn ở bên ngoài.
What did you get Tom?	Bạn đã nhận được gì Tom?
I'm fed up with everything.	Tôi chán ngấy mọi thứ.
Tom won't say no.	Tom sẽ không nói không.
I think it is unlikely that Tom will marry Mary.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ kết hôn với Mary.
Tom was bitten by a fox.	Tom đã bị một con cáo cắn.
Tom has thrown away all his old textbooks.	Tom đã vứt bỏ tất cả sách giáo khoa cũ của mình.
It's one of my favorite words.	Đó là một trong những từ yêu thích của tôi.
Tell Tom Mary told John.	Nói với Tom Mary đã nói với John.
Mary did not like her mother-in-law.	Mary không thích mẹ chồng của mình.
Have you heard from Tom yet again?	Bạn đã nghe tin từ Tom một lần nữa chưa?
Some say his raid was an act of war.	Một số người nói rằng cuộc đột kích của anh ta là một hành động chiến tranh.
What's in the black box?	Có gì trong hộp đen?
I didn't want Tom to go, but he went anyway.	Tôi không muốn Tom đi, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã đi.
Normally, Tom takes a nap right after lunch.	Bình thường, Tom ngủ trưa ngay sau bữa trưa.
Tom's request is not unreasonable.	Yêu cầu của Tom không phải là không hợp lý.
Don't take any risks you don't take.	Đừng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào mà bạn không phải chịu.
Tom tells everyone that Mary can do it.	Tom nói với mọi người rằng Mary có thể làm được điều đó.
I don't intend to do it with Tom.	Tôi không định làm điều đó khi có Tom.
If you help me, I'll be able to get this done much sooner.	Nếu bạn giúp tôi, tôi sẽ có thể hoàn thành việc này sớm hơn nhiều.
You haven't changed one bit.	Bạn đã không thay đổi một chút nào.
I suddenly realized that he did it on purpose.	Tôi chợt nhận ra rằng anh ấy đã cố tình làm điều đó.
Why don't you have a license to do that?	Tại sao bạn không có giấy phép để làm điều đó?
She is shy and doesn't talk much.	Cô ấy nhút nhát và không nói nhiều.
I'm sure Tom will be scared.	Tôi chắc rằng Tom sẽ sợ.
I can't take a vacation.	Tôi không thể có một kỳ nghỉ.
Tom believes he can win.	Tom tin rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I'm fine now.	Bây giờ tôi ổn.
I hope you are not punished for doing that.	Tôi hy vọng bạn không bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom doesn't drink cognac.	Tom không uống rượu cognac.
I don't think Tom can help you do that today.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
I sneaked out of my room.	Tôi lẻn ra khỏi phòng của mình.
I don't have any siblings.	Tôi không có anh chị em nào.
I hope that you can do what you want to do.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể làm những gì bạn muốn làm.
That's not why I'm here.	Đó không phải là lý do tôi đến đây.
Tom knows that I'm busy.	Tom biết rằng tôi đang bận.
We have other things we need to talk about.	Chúng tôi có những thứ khác mà chúng tôi cần phải nói về.
Tom's daughter is married and has three daughters.	Con gái của Tom đã kết hôn và có ba cô con gái.
When was the last time you told Tom you loved him?	Lần cuối cùng bạn nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy là khi nào?
Tom arrived at the station at 3:00.	Tom đến nhà ga lúc 3:00.
I don't believe Tom would do that.	Tôi không tin Tom sẽ làm điều đó.
I still don't know if I want to go to the beach or not.	Tôi vẫn không biết liệu mình có muốn đi biển hay không.
An explosion killed Tom.	Một vụ nổ đã giết chết Tom.
The girl on the back of Tom's motorbike is Mary.	Cô gái ngồi sau xe máy của Tom là Mary.
Is Tom the one to tell you that you should?	Tom có ​​phải là người nói với bạn rằng bạn nên làm như vậy không?
I'd like to know if you've heard from Tom.	Tôi muốn biết nếu bạn đã nghe tin từ Tom.
Tom loves wine and cheese.	Tom thích rượu và pho mát.
Tom didn't notice that Mary was holding John's hand.	Tom không để ý rằng Mary đang nắm tay John.
A strong wind caused the tree to lose its leaves.	Một cơn gió mạnh làm cây rụng hết lá.
I don't want to ask Tom that question.	Tôi không muốn hỏi Tom câu hỏi đó.
I would have called Tom if I had his number.	Tôi đã gọi cho Tom nếu tôi có số điện thoại của anh ấy.
Milk must be kept at a relatively low temperature.	Sữa phải được giữ ở nhiệt độ tương đối thấp.
Which is easier to read, this book or that book?	Cái nào dễ đọc hơn, cuốn sách này hay cuốn sách kia?
I know Tom is going to sleep.	Tôi biết Tom sắp ngủ.
My parents divorced a long time ago.	Bố mẹ tôi ly hôn đã lâu.
No one has seen Tom today.	Không ai đã nhìn thấy Tom hôm nay.
It doesn't bother me.	Nó không làm phiền tôi.
The whole country mourns the death of the king.	Cả nước để tang nhà vua qua đời.
I don't think Tom will do what you say he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm những gì bạn nói rằng anh ấy đã làm.
Tom is quite thin.	Tom khá gầy.
Tom bandaged the wound.	Tom băng bó vết thương.
I didn't know I had to do it yesterday.	Tôi không biết tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom got married to Mary last month.	Tom đã kết hôn với Mary vào tháng trước.
I want to buy it.	Tôi muốn mua nó.
I've never seen Tom with that woman before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tom với người phụ nữ đó trước đây.
Can't we talk more about this?	Chúng ta không thể nói chuyện này hơn được không?
I will go now.	Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
What's hot right now?	Hiện tại có gì hot?
Most likely Tom will be in Boston next week.	Rất có thể Tom sẽ đến Boston vào tuần tới.
The interface is not fast enough.	Giao diện không đủ nhanh.
Tom has offered to take care of the children.	Tom đã đề nghị được chăm sóc bọn trẻ.
Tom has changed his appearance rapidly.	Tom đã thay đổi ngoại hình của mình một cách chóng mặt.
Tom is not as tough as me.	Tom không cứng rắn như tôi.
I don't understand your answer.	Tôi không hiểu câu trả lời của bạn.
Tom told me he was planning to take pictures.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định chụp ảnh.
You don't have what it takes to be a leader.	Bạn không có những gì cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo.
Tom says he has a knife.	Tom nói rằng anh ấy có một con dao.
I went with Tom to Boston.	Tôi đi cùng Tom đến Boston.
Families need a lot of help on the farm.	Các gia đình cần rất nhiều sự giúp đỡ trong trang trại.
Tom has one too.	Tom cũng có một cái.
Tom has always dreamed of becoming a millionaire.	Tom luôn mơ ước trở thành triệu phú.
Tom hated it when Mary sat next to him.	Tom ghét nó khi Mary ngồi cạnh anh ta.
Cookie is a long-haired cat.	Cookie là một con mèo lông dài.
Tom saw Mary sitting alone in the back of the room.	Tom thấy Mary đang ngồi một mình ở phía sau phòng.
I don't think Tom knows what Mary wants him to say.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary muốn anh ấy nói.
I know Tom is alone in his room, reading a book.	Tôi biết Tom đang ở một mình trong phòng, đọc sách.
You don't seem to like me.	Bạn có vẻ không thích tôi.
Tom pulled out his phone and dialed 911.	Tom rút điện thoại ra và gọi 911.
Tom heard the sound.	Tom đã nghe thấy âm thanh.
I'm glad you told me how to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
All Tom's problems are solved.	Mọi vấn đề của Tom đều được giải quyết.
I know you won't like the kind of songs that Tom sings.	Tôi biết bạn sẽ không thích loại bài hát mà Tom hát.
Looks like Tom knows everything.	Có vẻ như Tom biết tất cả mọi thứ.
Many railway lines have been replaced by highways.	Nhiều tuyến đường sắt đã được thay thế bằng đường cao tốc.
I saw Tom last night on TV.	Tôi đã nhìn thấy Tom đêm qua trên TV.
I knew that Tom wouldn't teach me how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không dạy tôi cách làm điều đó.
I wouldn't have been able to do it without Tom's help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom has been going to that beach every summer since he was very young.	Tom đã đi đến bãi biển đó mỗi mùa hè kể từ khi anh ấy còn rất nhỏ.
Tom is throwing a surprise birthday party for Mary next Saturday.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Mary vào thứ Bảy tới.
The kettle is not boiling.	Ấm chưa sôi.
It's just an urban legend.	Đó chỉ là một huyền thoại thành thị.
I waited for her for an hour.	Tôi đã đợi cô ấy cả tiếng đồng hồ.
Tom has to go to the dentist this afternoon.	Chiều nay Tom phải đi khám răng.
There is always tomorrow.	Luôn luôn có ngày mai.
Tom won't be here all night.	Tom sẽ không ở đây cả đêm.
Tom thought that Mary was sleepy.	Tom nghĩ rằng Mary đã buồn ngủ.
Did you tell Tom I wanted to see him?	Bạn có nói với Tom rằng tôi muốn gặp anh ấy không?
Tom figured it out.	Tom đã hiểu ra điều đó.
My legal name is Tom Jackson.	Tên hợp pháp của tôi là Tom Jackson.
Do you really think Tom is ambitious?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​tham vọng?
Iguanas are reptiles.	Iguanas là loài bò sát.
Tom certainly made a lot of money.	Tom chắc chắn đã kiếm được rất nhiều tiền.
Tom should have hesitated to do that.	Tom lẽ ra nên do dự khi làm điều đó.
Do you remember the first time we went to Boston together?	Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến Boston cùng nhau không?
I don't think Tom is that weird.	Tôi không nghĩ Tom lại lạ lùng như vậy.
Tom is a very successful actor.	Tom là một diễn viên rất thành công.
I enforce the rules even though I don't agree with them all.	Tôi thực thi các quy tắc mặc dù tôi không đồng ý với tất cả.
It was stupid to let Tom do that.	Thật là ngu ngốc khi để Tom làm điều đó.
Tom pulled over to the garage.	Tom tấp vào nhà để xe.
You are not my boyfriend.	Bạn không phải bạn trai của tôi.
Tom tells Mary that he is busy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
I am losing weight.	Tôi đang giảm cân.
One of the greatest secrets of happiness is tempering your desires and loving what you already have.	Một trong những bí mật lớn nhất của hạnh phúc là tiết chế mong muốn của bạn và yêu những gì bạn đã có.
Do you still see Tom?	Bạn vẫn nhìn thấy Tom?
I want you to leave our apartment in the morning.	Tôi muốn bạn rời khỏi căn hộ của chúng tôi vào buổi sáng.
Some people are in debt.	Một số người nợ ngập đầu.
I doubt that a native speaker would say the same.	Tôi nghi ngờ rằng một người bản ngữ sẽ nói như vậy.
I'll put Tom on the next bus.	Tôi sẽ đưa Tom lên chuyến xe buýt tiếp theo.
Yes, I love you, that's why I had to let you go.	Phải, tôi yêu em, đó là lý do tại sao tôi phải để em ra đi.
Last year Tom didn't want to go to Australia.	Năm ngoái Tom không muốn đến Úc.
Here take it.	Ở đây đón lấy.
Tom says he has no plans to continue.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
You can't beat me, Tom. 	Bạn không thể đánh bại tôi, Tom.
I've been playing tennis since I was a kid.	Tôi đã chơi quần vợt từ khi còn là một đứa trẻ.
I couldn't get Tom to do it.	Tôi đã không thể khiến Tom làm điều đó.
I know that Tom won't say no.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói không.
I don't really go out much.	Tôi không thực sự đi ra ngoài nhiều.
I told Tom he couldn't come to Mary's party.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không thể đến bữa tiệc của Mary.
Tom went through a terrible divorce.	Tom đã trải qua một cuộc ly hôn tồi tệ.
All your bruises are gone.	Tất cả các vết thâm của bạn đã biến mất.
While Tom has a good time, Mary stays at home.	Trong khi Tom có ​​một khoảng thời gian vui vẻ, Mary ở nhà.
Tom couldn't get Mary to stop smoking.	Tom không thể khiến Mary ngừng hút thuốc.
That's not your shirt?	Đó không phải là áo của bạn?
I know it's wrong, but I do it anyway.	Tôi biết làm vậy là sai, nhưng dù sao thì tôi vẫn làm.
Tom is probably the only person around here who can speak French.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất quanh đây có thể nói tiếng Pháp.
I know that Tom doesn't know when Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
I wonder if Tom really told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói với Mary rằng đừng làm vậy không.
Let's buy something to eat.	Chúng ta hãy mua một cái gì đó để ăn.
We must do our best to complete this work on time.	Chúng ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành công việc này đúng thời hạn.
I don't want to go any further.	Tôi không muốn đi xa hơn nữa.
Tom worries about everything.	Tom lo lắng về mọi thứ.
Tom is clearly doubtful.	Tom rõ ràng là nghi ngờ.
Weather permitting, tomorrow we will go to the top of the mountain.	Thời tiết cho phép, ngày mai chúng ta sẽ lên đỉnh núi.
Illusions are said to be illusions.	Ảo ảnh được cho là ảo ảnh.
I'm going as fast as I can.	Tôi đang đi nhanh nhất có thể.
You shouldn't miss the chance to see it.	Bạn không nên bỏ lỡ cơ hội để xem nó.
I often think about Tom.	Tôi thường nghĩ về Tom.
Promise me, Tom.	Hứa với tôi, Tom.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom didn't warn me of what might happen.	Tom đã không cảnh báo tôi về những gì có thể xảy ra.
Tom doesn't want to help Mary with her homework.	Tom không muốn giúp Mary làm bài tập về nhà.
Did Tom really move to Australia?	Tom đã thực sự chuyển đến Úc?
Obviously Tom wouldn't have been able to do it without help.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Aren't you worried about Tom?	Bạn không lo lắng về Tom sao?
Tom said he wanted me to introduce him to Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi giới thiệu anh ấy với Mary.
You don't seem too happy about it.	Bạn có vẻ không quá hài lòng về nó.
There is no question in my mind that that will happen.	Không có câu hỏi nào trong đầu tôi rằng điều đó sẽ xảy ra.
Does Tom have a son?	Tom có ​​con trai không?
Tom doesn't live around here anymore.	Tom không sống quanh đây nữa.
They shouted loudly.	Họ reo hò ầm ĩ.
I thought you said you were ready to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
I'm not really surprised.	Tôi không thực sự ngạc nhiên.
I feel happiest at school.	Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở trường.
Tom said he would lend me some money.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi vay một số tiền.
I guess I'll never be able to do that.	Tôi đoán tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom wondered where Mary wanted him to put her suitcase.	Tom tự hỏi Mary muốn anh đặt vali của cô ấy ở đâu.
Did Tom leave these footprints?	Phải chăng Tom đã để lại những dấu chân này?
Drop by the grocery store and get these for me.	Hãy ghé qua cửa hàng tạp hóa và lấy những thứ này cho tôi.
There is no mistake.	Không có sai lầm.
Tom said that he thought he would be able to fix Mary's car.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ có thể sửa được xe của Mary.
Tom had a plan to do just that.	Tom đã có kế hoạch làm điều đó.
Tom has killed many people.	Tom đã giết nhiều người.
Is Tom at home?	Tom có ​​nhà không?
I was the one who taught Tom that song.	Tôi là người đã dạy Tom bài hát đó.
Now it's a little easier to do it than before.	Bây giờ nó dễ dàng hơn một chút để làm điều đó so với trước đây.
This is skim milk.	Đây là sữa tách béo.
The doctor said I have a brain tumor.	Bác sĩ nói tôi bị u não.
I didn't open anything.	Tôi đã không mở bất cứ điều gì.
That came very well.	Điều đó đến rất tốt.
Tom shouldn't have done it without Mary.	Tom không nên làm điều đó nếu không có Mary.
If Tom doesn't do what we asked him to do, he will regret it.	Nếu Tom không làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm, anh ấy sẽ hối hận.
Tom closed the door to his room.	Tom đóng cửa phòng mình.
Tom said that it was he who had to do it.	Tom nói rằng chính anh là người phải làm điều đó.
Remember asking Tom to bring a salad?	Bạn có nhớ yêu cầu Tom mang theo salad không?
It will probably take more than thirty minutes to do that.	Có thể sẽ mất hơn ba mươi phút để làm điều đó.
Tom never loved you.	Tom chưa bao giờ yêu bạn.
Tom would have done it if Mary hadn't.	Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không làm vậy.
No stitches needed.	Không cần khâu.
I don't think Tom knows he shouldn't be parked there.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên đậu ở đó.
I'm making chili.	Tôi đang làm ớt.
Tom is spending more and more time in Boston.	Tom ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở Boston.
The horse and the bug are now definitely out of date.	Con ngựa và con bọ giờ chắc chắn đã lỗi thời.
I wonder if there's a chance Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu có cơ hội Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
You are my best friend, Tom.	Bạn là bạn thân nhất của tôi, Tom.
Tom will stay with us for a few weeks.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi trong vài tuần.
Tom thinks he's Mary's boyfriend, but Mary thinks he's just a friend.	Tom nghĩ anh ấy là bạn trai của Mary, nhưng Mary cho rằng anh ấy chỉ là bạn.
I really don't know what happened.	Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
We need to buy Tom some medicine.	Chúng ta cần mua cho Tom một ít thuốc.
This is so infuriating.	Điều này thật tức giận.
I don't want any misunderstanding.	Tôi không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào.
I currently live in Australia.	Tôi hiện đang sống ở Úc.
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
I'm busy preparing for the party.	Tôi đang bận chuẩn bị cho bữa tiệc.
How much will all the treatments cost?	Tất cả các phương pháp điều trị sẽ có giá bao nhiêu?
Tom must be here somewhere.	Tom phải ở đây ở đâu đó.
I know Tom is a free man.	Tôi biết Tom là một người tự do.
Tom couldn't do a push-up even once when he started training.	Tom không thể chống đẩy dù chỉ một lần khi anh ấy bắt đầu tập luyện.
That is not a complete sentence.	Đó không phải là một câu hoàn chỉnh.
You haven't told us anything that we don't already know.	Bạn chưa nói với chúng tôi bất cứ điều gì mà chúng tôi chưa biết.
This medicine will guarantee you a good night's sleep.	Thuốc này sẽ đảm bảo cho bạn một giấc ngủ ngon.
It was quite warm last night and I couldn't sleep.	Đêm qua trời khá ấm và tôi không thể ngủ được.
Do you think we should do this now?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này ngay bây giờ?
Tom becomes a cop.	Tom trở thành cảnh sát.
Tom wondered what inspired Mary to do it.	Tom tự hỏi điều gì đã truyền cảm hứng cho Mary làm điều đó.
We ate everything.	Chúng tôi đã ăn tất cả mọi thứ.
Tom says he thinks Mary doesn't like him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thích anh ấy.
Tom is ready to go, isn't he?	Tom đã sẵn sàng đi rồi, phải không?
Tom and Mary have two children, John and Alice.	Tom và Mary có hai con, John và Alice.
The captain is a narcissist.	Thuyền trưởng là một người tự yêu mình.
Bored can not stand.	Chán không chịu nổi.
Tom was also invited.	Tom cũng đã được mời.
Tom could end up in jail if he wasn't outspoken.	Tom có ​​thể sẽ phải ngồi tù nếu anh ta không thẳng thắn.
Tom and I agreed on everything.	Tom và tôi đã đồng ý về mọi thứ.
Tom lives almost exclusively on frozen food.	Tom hầu như chỉ sống bằng thực phẩm đông lạnh.
Don't think I haven't tried.	Đừng nghĩ rằng tôi đã không thử.
Tom said Mary knew that John might want to do it himself.	Tom nói Mary biết rằng John có thể muốn tự mình làm điều đó.
Tom didn't know what kind of movies Mary liked to watch.	Tom không biết Mary thích xem loại phim nào.
We just missed the last bus, so we'll have to walk home.	Chúng tôi vừa bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, vì vậy chúng tôi sẽ phải đi bộ về nhà.
Do you know if Tom plans to do that?	Bạn có biết nếu Tom có ​​kế hoạch làm điều đó?
It is not allowed.	Nó không được phép.
We don't know that for a fact.	Chúng tôi không biết điều đó vì một thực tế.
I advised Tom not to waste time trying to convince Mary to do it.	Tôi đã khuyên Tom đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
It was the most beautiful thing I've ever seen.	Đó là điều đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I've never met a Canadian I didn't like.	Tôi chưa bao giờ gặp một người Canada mà tôi không thích.
They were born a month apart in 1970.	Họ sinh cách nhau một tháng vào năm 1970.
I will not be pressured to betray my country.	Tôi sẽ không bị áp lực khi phản bội đất nước của mình.
Don't know if Tom actually did on 10/20 or not.	Không biết Tom có ​​thực sự làm vậy vào ngày 20/10 hay không.
We haven't even set a date yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa đặt ngày.
She looked as if she had been sick in bed for years.	Cô ấy trông như thể cô ấy đã bị ốm trên giường trong nhiều năm.
You don't think Tom wants to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó, phải không?
I think this is quite outrageous.	Tôi nghĩ rằng điều này là khá thái quá.
Inflation is slowing down.	Tốc độ lạm phát đang chậm lại.
What can I tell you about myself that you don't know?	Tôi có thể nói gì với bạn về bản thân tôi mà bạn chưa biết?
Starting today, I will try to read at least three books a week.	Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng đọc ít nhất ba cuốn sách mỗi tuần.
It will not be difficult for us to do this.	Sẽ không khó để chúng tôi làm được điều này.
Tom would never approve.	Tom sẽ không bao giờ chấp thuận.
Tom is the best carpenter I know.	Tom là người thợ mộc giỏi nhất mà tôi biết.
Are you sure that won't happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra không?
Does Tom live in Australia?	Tom có ​​sống ở Úc không?
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
I don't think I will do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I can't forget you if I try.	Tôi không thể quên bạn nếu tôi cố gắng.
I wish I hadn't left the window open.	Tôi ước tôi đã không để cửa sổ mở.
I've decided that I won't do it.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I hope you will tell me how to do this.	Tôi hy vọng bạn sẽ cho tôi biết làm thế nào để làm điều này.
I'm not sure when to go on a picnic.	Tôi không chắc khi nào đi dã ngoại.
You are a real hero.	Bạn là một anh hùng thực sự.
Obviously Tom has to help Mary do it.	Rõ ràng là Tom phải giúp Mary làm điều đó.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
We wouldn't have been able to do it if Tom hadn't helped us.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều đó nếu Tom không giúp chúng tôi.
Tom said Mary is likely to remain in Australia.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn ở Úc.
You were always there for me.	Bạn đã luôn ở đó vì tôi.
I am in a bind because my money has been stolen.	Tôi đang bị ràng buộc vì tiền của tôi đã bị đánh cắp.
I know Tom knows when Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết khi nào Mary muốn làm điều đó.
Can you show me the way to the bank?	Bạn sẽ chỉ cho tôi đường đến ngân hàng được không?
Tom was not shot by the police. 	Tom không bị cảnh sát bắn.
He was shot by one of the rioters.	Anh ta đã bị bắn bởi một trong những kẻ bạo loạn.
Don't move, or I'll shoot.	Đừng cử động, nếu không tôi sẽ bắn.
Tom isn't kind to us, is he?	Tom không tử tế với chúng ta, phải không?
Mary said that she thought Tom agreed to do it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom and Mary said their goodbyes.	Tom và Mary tạm biệt nhau.
Tom told me he would never come back to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Úc.
It's curious.	Thật là tò mò.
I think Tom is likely to come to Boston in the near future.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng sẽ đến Boston trong thời gian tới.
Tom did the best he could, but he still couldn't pass the course.	Tom đã làm những gì tốt nhất có thể, nhưng anh ấy vẫn không thể vượt qua khóa học.
Tom has quite a bit of money in the bank.	Tom có ​​khá nhiều tiền trong ngân hàng.
You're not allowed to do that, are you?	Bạn không được phép làm điều đó, phải không?
Tom said he was fired.	Tom nói rằng anh ấy đã bị sa thải.
You're the only one who knows what we need to do, right?	Bạn là người duy nhất biết chúng ta cần làm gì, phải không?
Tom will watch TV if you visit him now.	Tom sẽ xem tivi nếu bạn đến thăm anh ấy bây giờ.
Choose a password that is easy to remember but also difficult to guess.	Hãy chọn một mật khẩu dễ nhớ nhưng cũng khó đoán.
That man has very good children.	Đó là người đàn ông có những đứa trẻ rất tốt.
Reminds me to stop by the supermarket on the way home.	Nhắc tôi ghé siêu thị trên đường về nhà.
No one believes Tom.	Không ai tin Tom.
What's the chance Tom will want to do that to us?	Cơ hội Tom sẽ muốn làm điều đó với chúng ta là gì?
I am of the opinion that he will never come back.	Tôi quan điểm rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tom is proud of what he has achieved.	Tom tự hào về những gì anh ấy đã đạt được.
Does Tom know what Mary is doing?	Tom có ​​biết Mary đang làm gì không?
Tom has done some of his own investigations.	Tom đã thực hiện một số cuộc điều tra của riêng mình.
Tom followed his parents down the street.	Tom theo bố mẹ xuống phố.
I would like to take this opportunity to thank you.	Tôi muốn tận dụng cơ hội này để cảm ơn bạn.
Tom is sitting beautifully.	Tom đang ngồi rất đẹp.
Tom is leading very well compared to the rest of the class.	Tom đang dẫn đầu rất tốt so với các bạn còn lại trong lớp.
If you look around you will see many people doing the same thing.	Nếu bạn nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy nhiều người đang làm điều tương tự.
Tom said that he wished he had given flowers to Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước mình tặng hoa cho Mary.
Tom got here three hours ago.	Tom đã đến đây ba giờ trước.
I wouldn't recommend that right now.	Tôi sẽ không khuyên bạn điều đó ngay bây giờ.
Tom didn't hit anyone.	Tom không đánh ai cả.
Did Tom ask Mary why she ate his bread?	Tom có ​​hỏi Mary tại sao cô ấy ăn bánh mì của anh ấy không?
Do you want a window seat or an aisle seat?	Bạn muốn một chỗ ngồi bên cửa sổ hay một chỗ ngồi trên lối đi?
Tom scolded his son in front of everyone.	Tom mắng con trai trước mặt mọi người.
I thought you wanted my tie.	Tôi nghĩ bạn muốn cà vạt của tôi.
This also makes no sense to me.	Điều này cũng không có ý nghĩa đối với tôi.
Tom probably won't be cranky all day.	Tom có ​​lẽ sẽ không cáu kỉnh cả ngày.
Tom almost always does what he promises he will.	Tom hầu như luôn làm những gì anh ấy hứa là anh ấy sẽ làm.
I wonder why Tom didn't tell you I wasn't coming.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói với bạn rằng tôi sẽ không đến.
Tom and Mary are both graphic designers.	Tom và Mary đều là nhà thiết kế đồ họa.
Tom is not taller than Mary, and neither is John.	Tom không cao hơn Mary, và John cũng vậy.
It tastes like Japanese rice.	Nó có vị ngon như gạo Nhật Bản.
We will come back if we know that you want us.	Chúng tôi sẽ quay lại nếu chúng tôi biết rằng bạn muốn chúng tôi.
Tom had no idea what Mary was trying to accomplish.	Tom không biết Mary đang cố gắng hoàn thành điều gì.
We haven't done enough.	Chúng ta chưa làm đủ.
Tom wants to know why.	Tom muốn biết tại sao.
Who swam with Tom?	Ai đã bơi cùng Tom?
Tom wouldn't have been able to do it without your help.	Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I don't think I want to answer any of your questions right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn ngay bây giờ.
The foundation was established to help orphaned children.	Quỹ được thành lập để giúp đỡ trẻ em mồ côi.
You are much shorter than Tom.	Bạn thấp hơn Tom rất nhiều.
Tom has a point.	Tom có ​​lý.
I don't like being kept waiting.	Tôi không thích bị tiếp tục chờ đợi.
Tom has amnesia.	Tom bị mất trí nhớ.
Tom is the only one who knows what happened to Mary.	Tom là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I think Tom didn't agree to do that.	Tôi nghĩ Tom đã không đồng ý làm điều đó.
We have decided to travel by car.	Chúng tôi đã quyết định đi du lịch bằng ô tô.
There were very few students left in the classroom.	Có rất ít học sinh còn lại trong lớp học.
I stayed at the hotel, but the others went shopping.	Tôi ở khách sạn, nhưng những người khác đi mua sắm.
I had to miss school because of a cold.	Tôi đã phải nghỉ học vì bị cảm.
He's a big man in journalism.	Anh ấy là một ông lớn trong ngành báo chí.
There are some important questions that science cannot answer.	Có một số câu hỏi quan trọng mà khoa học không thể trả lời.
Tom is usually at home on Mondays.	Tom thường ở nhà vào thứ Hai.
There's no chance that Tom could be as good at banjo as Mary.	Không có cơ hội nào để Tom có ​​thể chơi banjo giỏi như Mary.
Don't forget what Tom said.	Đừng quên những gì Tom đã nói.
Tom is probably pretty good at speaking French.	Tom có ​​lẽ khá giỏi nói tiếng Pháp.
You're not fooling anyone, Tom.	Anh không lừa ai đâu, Tom.
Tom said he thought he would be able to help us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng tôi.
Tom says he has no plans to go with us this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi với chúng tôi vào cuối tuần này.
I know why Tom doesn't want to sing.	Tôi biết tại sao Tom không muốn hát.
Tom says he can stay here for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy có thể ở đây trong ba tuần.
Tom sleeps whenever he can.	Tom ngủ bất cứ khi nào anh ấy có thể.
I hate broccoli.	Tôi ghét bông cải xanh.
Tom hangs his new dart board on the wall.	Tom treo bảng phi tiêu mới của mình lên tường.
You don't have to go there.	Bạn không cần phải đến đó.
I hope you don't have to do that.	Tôi hy vọng bạn không phải làm điều đó.
Tom was understandably confused.	Tom đã bối rối một cách dễ hiểu.
Has Tom written to you from Australia?	Tom có ​​viết thư cho bạn từ Úc không?
I am looking at the flower.	Tôi đang nhìn bông hoa.
He flipped the issue over in his head for three days before he did anything about it.	Anh ta lật lại vấn đề trong đầu mình trong ba ngày trước khi anh ta làm bất cứ điều gì về nó.
If you go by bus, you can get there in about a third of the time.	Nếu bạn đi bằng xe buýt, bạn có thể đến đó trong khoảng một phần ba thời gian.
When was the last time you dated?	Lần cuối cùng bạn hẹn hò là khi nào?
Tom doesn't tell me where he lives.	Tom không cho tôi biết anh ấy sống ở đâu.
You can come to Boston and stay with me all winter if you want.	Bạn có thể đến Boston và ở với tôi cả mùa đông nếu bạn muốn.
I know I don't have enough money to buy everything I need.	Tôi biết mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
I never heard Tom sing.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom hát.
Tom didn't do that to Mary.	Tom đã không làm điều đó với Mary.
Tom was a little worried about Mary.	Tom hơi lo lắng cho Mary.
The new restaurant on Park Road is very good.	Nhà hàng mới trên đường Park rất tốt.
What did Tom give us?	Tom đã cho chúng ta cái gì?
This housework drives me crazy.	Việc nhà này khiến tôi phát điên.
Tom must have been displeased.	Tom hẳn đã không hài lòng.
Tom has returned to Australia for a class reunion.	Tom đã trở lại Úc để họp lớp.
That is a common reaction.	Đó là một phản ứng phổ biến.
The dress that Mary is wearing looks expensive.	Chiếc váy mà Mary đang mặc có vẻ đắt tiền.
Tom's first instinct is to run away.	Bản năng đầu tiên của Tom là chạy trốn.
There's definitely something wrong with Tom.	Chắc chắn có điều gì đó không ổn với Tom.
I don't think Tom would care if you did it today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó ngày hôm nay.
I knew Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Unsuccessful revolutions will soon be forgotten.	Những cuộc cách mạng không thành công sẽ sớm bị lãng quên.
I will do whatever Tom wants me to do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Tom muốn tôi làm.
If you are tired, rest.	Nếu bạn mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi.
I plan to speak more French in the future.	Tôi dự định nói tiếng Pháp nhiều hơn trong tương lai.
Tom doesn't need to tell me about what happened. 	Tom không cần phải nói với tôi về những gì đã xảy ra.
I knew.	Tôi đã biết.
That's not a pencil.	Đó không phải là một cây bút chì.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ Tom không chắc sẽ làm được điều đó.
Tom says he thinks he knows what caused the accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết điều gì đã gây ra tai nạn.
Tom starts a list, so he won't forget anything.	Tom bắt đầu một danh sách, vì vậy anh ấy sẽ không quên bất cứ điều gì.
Tom always seems to be alone.	Tom dường như luôn ở một mình.
She is at fault, but I love her nothing more and nothing less.	Cô ấy có lỗi, nhưng tôi yêu cô ấy không hơn không kém.
I can't keep lying to Tom.	Tôi không thể tiếp tục nói dối Tom.
Drastic times call for drastic measures.	Thời điểm quyết liệt kêu gọi các biện pháp quyết liệt.
Tom depends on his parents.	Tom phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
Everyone is wrong.	Mọi người đều sai.
Doing it was a lot harder than I expected.	Làm điều đó khó hơn tôi mong đợi rất nhiều.
I hope that you are correct.	Tôi hy vọng rằng bạn đúng.
You should not squeeze your baby with bath water.	Bạn không nên vắt trẻ bằng nước tắm.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng tồi.
I don't think I'm fat.	Tôi không nghĩ mình béo.
Do not skip replying to the letter.	Đừng bỏ qua việc trả lời bức thư.
Tom lives with us.	Tom sống với chúng tôi.
"Is this your first time here?" 	"Có phải lần đầu tiên cậu đến đây không?"
"Yes, this is my first visit."	"Vâng, đây là chuyến thăm đầu tiên của tôi."
Tom doesn't like talking to Mary.	Tom không thích nói chuyện với Mary.
We are still working on related issues.	Chúng tôi vẫn đang giải quyết các vấn đề liên quan.
Tom doesn't live too far from here.	Tom không sống quá xa đây.
Tom says he has some other suggestions to work on.	Tom nói rằng anh ấy có một số đề xuất khác để thực hiện.
I will not be coaching this summer.	Tôi sẽ không huấn luyện vào mùa hè này.
I don't think Tom would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một mình.
Self-denial is not the same as self-denial.	Từ chối bản thân không giống như phủ nhận bản thân.
Tom is still single, isn't he?	Tom vẫn độc thân, phải không?
I'll try to figure out why Tom did it the way he did.	Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao Tom lại làm như vậy theo cách anh ấy đã làm.
Tom sat there cross-legged.	Tom khoanh chân ngồi đó.
You're the one who created this mess, so you clean it up.	Bạn là người đã tạo ra mớ hỗn độn này, vì vậy bạn dọn dẹp nó.
His story is partially true.	Câu chuyện của anh ấy là sự thật một phần.
One of Roger Miller's biggest hits was "King of the Road".	Một trong những bản hit lớn nhất của Roger Miller là "King of the Road".
Tom died October 20.	Tom mất ngày 20 tháng 10.
What is the temperature?	Nhiệt độ là bao nhiêu?
The tablecloth on our dining table is white.	Khăn trải bàn trên bàn ăn của chúng tôi có màu trắng.
I don't believe Tom is a lawyer.	Tôi không tin rằng Tom là một luật sư.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
Both Tom and Mary are dirty.	Cả Tom và Mary đều bẩn.
Workers in France receive four weeks of paid leave per year.	Người lao động ở Pháp nhận được bốn tuần nghỉ phép có lương mỗi năm.
Tom asks Mary why she thinks he should.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy nghĩ rằng anh ấy nên làm như vậy.
Tom always urges his children to try new things.	Tom luôn thúc giục các con của mình thử những điều mới.
The police no longer believe that Tom murdered Mary.	Cảnh sát không còn tin rằng Tom đã sát hại Mary.
I couldn't take that chance.	Tôi không thể nắm lấy cơ hội đó.
I think we should call Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên gọi cho Tom.
I don't know who you want to meet.	Tôi không biết bạn muốn gặp ai.
You're nosy, aren't you?	Bạn tọc mạch, phải không?
Tom said he was too busy to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để làm điều đó.
I don't think it's good.	Tôi không nghĩ rằng nó tốt.
Tom and I are enemies.	Tom và tôi là kẻ thù của nhau.
I don't see Tom every day.	Tôi không gặp Tom mỗi ngày.
I felt my heart beat wildly.	Tôi cảm thấy tim mình đập dữ dội.
It's not bad.	Nó không xấu.
If something happens, it's Tom's fault, not mine.	Nếu có chuyện gì xảy ra, đó là lỗi của Tom, không phải của tôi.
Tom insists he never hit Mary.	Tom khẳng định anh ấy chưa bao giờ đánh Mary.
Tom and Mary work in the same hospital.	Tom và Mary làm việc trong cùng một bệnh viện.
I don't want to go there alone.	Tôi không muốn đến đó một mình.
How do you think we should handle this situation?	Bạn nghĩ chúng ta nên xử lý tình huống này như thế nào?
I'm pretty sure I've seen a dog.	Tôi khá chắc rằng tôi đã nhìn thấy một con chó.
Who bought Tom that hat?	Ai đã mua cho Tom chiếc mũ đó?
The crowd had mixed reactions.	Đám đông đã có những phản ứng trái chiều.
Tom says he's not ready to go home.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng về nhà.
At night, she stares at the moon.	Vào ban đêm, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt trăng.
Did Tom buy anything for Mary?	Tom có ​​mua gì cho Mary không?
I know what Tom said.	Tôi biết những gì Tom đã nói.
It's not a dictionary.	Đó không phải là từ điển.
I was surprised by Tom's answer.	Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Tom.
Tom tells Mary that he thinks she should lose some weight.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy nên giảm cân một chút.
Tom studied art in college.	Tom học nghệ thuật ở trường đại học.
Tom is expecting you to say yes.	Tom đang mong đợi bạn nói có.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
Tom thinks he will have all the time he needs.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có tất cả thời gian anh ấy cần.
He did a snow job on my daughter.	Anh ấy đã thực hiện một công việc tuyết đối với con gái tôi.
Hold on. 	Cầm giữ.
Let me collect my thoughts.	Hãy để tôi thu thập những suy nghĩ của tôi.
Tom tried to tell me something, but Mary interrupted before he could say anything.	Tom đã cố gắng nói với tôi điều gì đó, nhưng Mary đã cắt ngang trước khi anh ấy có thể nói bất cứ điều gì.
It was Tom who convinced Mary to teach John how to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary dạy John cách làm điều đó.
Tom told me that Mary was his wife.	Tom nói với tôi rằng Mary là vợ của anh ấy.
Tom needed it immediately.	Tom cần điều đó ngay lập tức.
Mary will never lose weight because of her inability to diet.	Mary sẽ không bao giờ giảm cân vì cô ấy không có khả năng ăn kiêng.
I will not set foot outside the house today.	Hôm nay tôi sẽ không đặt chân ra ngoài ngôi nhà.
Tom doesn't want to go out with us.	Tom không muốn đi chơi với chúng tôi.
Tom doesn't want to be identified.	Tom không muốn được nhận dạng.
I don't think you and I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom didn't think Mary would actually do it.	Tom không nghĩ Mary thực sự sẽ làm điều đó.
I'm sorry I went to Boston.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến Boston.
Judgment is fair and objective.	Phán quyết là công bằng và khách quan.
What a wonderful mess you got us into.	Đó là một mớ hỗn độn tuyệt vời mà bạn đã đưa chúng tôi vào.
I'm afraid to do it alone.	Tôi sợ phải làm điều đó một mình.
That's Tom's ex-wife.	Đó là vợ cũ của Tom.
Tom is on the defensive.	Tom đang phòng thủ.
Tom is a dog trainer, right?	Tom là một huấn luyện viên chó, phải không?
I know that Tom went to Boston last week.	Tôi biết rằng Tom đã đến Boston vào tuần trước.
Tom wondered how tall Mary was.	Tom tự hỏi Mary cao bao nhiêu.
Maybe Tom isn't busy.	Có lẽ Tom không bận.
Tom decided to do both.	Tom quyết định làm cả hai.
Do you think Tom wasn't telling the truth?	Bạn có cho rằng Tom đã không nói sự thật?
This is very good ice cream. 	Đây là kem rất tốt.
Will you have some?	Bạn sẽ có một số?
We have made it all clear.	Chúng tôi đã làm rõ tất cả.
I think Tom might have been tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom doesn't want to back down now.	Tom không muốn lùi bước bây giờ.
I thought you said you were glad you didn't.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Tom died without telling anyone his secret.	Tom chết mà không nói cho ai biết bí mật của mình.
That's a bit of an exaggeration.	Đó là một chút cường điệu.
Tom will come in thirty minutes.	Tom sẽ đến sau ba mươi phút nữa.
Soldiers on both sides died in the millions.	Binh lính của cả hai bên đã chết hàng triệu người.
I wish I could speak French like a native.	Tôi ước mình có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
Tom asked us to be patient.	Tom yêu cầu chúng tôi phải kiên nhẫn.
Staring at people is not polite.	Nhìn chằm chằm vào mọi người là không lịch sự.
Tom will be heartbroken to learn his dog is dead.	Tom sẽ rất đau lòng khi biết con chó của mình đã chết.
Tom is a student majoring in French.	Tom là sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp.
Tom doesn't seem to know French.	Tom dường như không biết tiếng Pháp.
They wear shorts.	Họ mặc quần đùi.
I know Tom and only Tom can do that.	Tôi biết Tom và chỉ Tom mới có thể làm được điều đó.
You cannot board this bus.	Bạn không thể lên xe buýt này.
Do you think I like it more than you?	Bạn có nghĩ rằng tôi thích nó hơn bạn không?
I know why Tom lied to you.	Tôi biết tại sao Tom nói dối bạn.
Don't stand.	Đừng đứng.
It is said that the secret of a long life is to have something to live for.	Người ta nói rằng bí mật của cuộc sống lâu dài là có một cái gì đó để sống.
I went to the hospital to inquire about his health.	Tôi đến bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của anh ấy.
That method doesn't work.	Phương pháp đó không hoạt động.
Tom says he doesn't plan to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó một mình.
I don't think Tom is here today.	Tôi không nghĩ Tom ở đây hôm nay.
They are actually quite nice people.	Họ thực sự là những người khá tử tế.
Tom is quite rich, isn't he?	Tom khá giàu phải không?
Tom thinks I should do it.	Tom nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
I don't know how to draw a bird.	Tôi không biết làm thế nào để vẽ một con chim.
I think you will be surprised.	Tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên.
Tom put the bowl in the microwave.	Tom cho bát vào lò vi sóng.
Tom was the one who helped Mary do it.	Tom là người đã giúp Mary làm điều đó.
I didn't do anything illegal.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom and Mary sold everything, bought an old farm and started raising alpacas.	Tom và Mary đã bán tất cả mọi thứ, mua một trang trại cũ và bắt đầu nuôi alpacas.
No one but Tom felt amused.	Không ai khác ngoài Tom cảm thấy thích thú.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Not only did he call me, but he also called my dog.	Anh ấy không chỉ gọi tôi mà còn gọi cả con chó của tôi.
You think Tom didn't do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó, phải không?
Tom couldn't read until he was thirteen.	Tom không thể đọc cho đến khi anh mười ba tuổi.
Tom will go with you, won't he?	Tom sẽ đi với bạn, phải không?
Tom was shot in the leg.	Tom đã bị bắn vào chân.
It would be stupid if Tom went diving by himself.	Sẽ thật ngu ngốc nếu Tom tự mình đi lặn.
I can't remember where I first met you.	Tôi không thể nhớ nơi tôi gặp bạn lần đầu tiên.
Tom told me that he thinks it will snow all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ có tuyết cả ngày.
That is not very wise.	Điều đó không phải là rất khôn ngoan.
Do not worried. 	Đừng lo.
That is a very common mistake.	Đó là một sai lầm rất phổ biến.
Tom left Australia on Monday.	Tom đã rời Úc vào thứ Hai.
I asked Tom not to interfere.	Tôi đã yêu cầu Tom không can thiệp.
I am a TV addict.	Tôi là một người nghiện TV.
You don't seem as curious as Tom.	Bạn có vẻ không tò mò như Tom.
I didn't really expect Tom to lend me money, but I asked him anyway.	Tôi không thực sự mong đợi Tom sẽ cho tôi vay tiền, nhưng dù sao thì tôi cũng đã hỏi anh ấy.
I feel part of a community.	Tôi cảm thấy mình là một phần của cộng đồng.
Tom probably wouldn't refuse to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không từ chối làm điều đó.
What Tom said is indeed the truth.	Những gì Tom nói thực sự là sự thật.
That has nothing to do with Tom.	Điều đó không liên quan gì đến Tom.
I'm sure Tom doesn't want to be alone.	Tôi chắc rằng Tom không muốn ở một mình.
We often sing hymns together.	Chúng tôi thường hát thánh ca cùng nhau.
What is Tom's plan?	Kế hoạch của Tom là gì?
Tom told Mary that she was the most beautiful woman he had ever met.	Tom nói với Mary rằng cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp.
Tom has been a park ranger for three years.	Tom đã là nhân viên kiểm lâm công viên được ba năm.
"Did you eat well?" 	"Ăn ngon không?"
"Right."	"Đúng vậy."
Tom says he is planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch làm điều đó.
You may impress me, but you will never impress Tom.	Bạn có thể gây ấn tượng với tôi, nhưng bạn sẽ không bao giờ gây ấn tượng với Tom.
Tom didn't stand a chance.	Tom đã không có cơ hội.
Tom spread the towel on the sand.	Tom trải khăn ra cát.
Tom was the chubby type in third grade.	Tom thuộc loại mũm mĩm hồi lớp ba.
That won't help.	Điều đó sẽ không giúp ích được gì.
If Tom wasn't here, he wouldn't have come.	Nếu Tom không cần ở đây, anh ấy đã không đến.
He embarked on his marriage with many hopes and fears.	Anh bắt tay vào cuộc hôn nhân của mình với nhiều hy vọng và sợ hãi.
Tom thinks that Mary will eat more.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ăn nhiều hơn.
I have an opinion.	Tôi có thành kiến.
I know that Tom is currently a sound engineer.	Tôi biết rằng Tom hiện là một kỹ sư âm thanh.
After patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.	Sau khi kiên nhẫn lắng nghe những lời phàn nàn của khán giả, ban giám khảo đã thay đổi kết quả.
The movie I told you about has been released.	Bộ phim tôi kể cho bạn nghe đã được phát hành.
Tom said that Mary looked confused.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ bối rối.
I make a rule never to smoke while sleeping.	Tôi quy định không bao giờ hút thuốc khi đang ngủ.
Please don't do it until Tom gets there.	Vui lòng không làm điều đó cho đến khi Tom đến đó.
What does Tom mean about that?	Tom có ​​ý gì về điều đó?
Tom might be mesmerized by that.	Tom có ​​thể bị mê hoặc bởi điều đó.
Tom looks alive.	Tom trông như còn sống.
Tom worked for Mary for many years.	Tom đã làm việc cho Mary trong nhiều năm.
Tom is busy outside.	Tom đang bận bên ngoài.
I'm talking to Tom, not Mary.	Tôi đang nói chuyện với Tom, không phải Mary.
Married men don't do that.	Đàn ông đã có gia đình không làm điều đó.
Tom left at 2:30, so he should have been to Boston by now.	Tom rời đi lúc 2:30, vì vậy anh ấy đáng lẽ đã đến Boston ngay bây giờ.
I spend less money on clothes than my sister.	Tôi tiêu ít tiền hơn cho quần áo so với chị tôi.
I'm just kidding, man.	Tôi chỉ đùa thôi bạn.
I didn't realize the importance of this document until you told me about it.	Tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của tài liệu này cho đến khi bạn nói với tôi về nó.
That's exactly what I wanted to hear.	Đó chính xác là những gì tôi muốn nghe.
I want to know what you're up to.	Tôi muốn biết bạn định làm gì.
I'm much older than you think.	Tôi già hơn nhiều so với bạn nghĩ.
I'm not very efficient.	Tôi không hiệu quả lắm.
I'm not afraid of you anymore.	Tôi không sợ bạn nữa.
Tom isn't as desperate to do it anymore as he used to be.	Tom không còn tuyệt vọng để làm điều đó như trước đây nữa.
I don't even know Tom's address.	Tôi thậm chí không biết địa chỉ của Tom.
Tom lacks motivation.	Tom thiếu động lực.
Tom is still in his room.	Tom vẫn ở trong phòng của mình.
Tom was caught sneaking into the cinema.	Tom bị bắt khi lẻn vào rạp chiếu phim.
I won't tell anyone.	Tôi sẽ không nói với ai cả.
Tom said he thought I was funny.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi thật hài hước.
I thought you said you could finish writing the report today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể hoàn thành việc viết báo cáo vào ngày hôm nay.
He extended many courtships to me.	Anh ấy đã mở rộng nhiều cuộc tán tỉnh tôi.
Tom was told he should do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
I cannot solve this problem. 	Tôi không thể giải quyết vấn đề này.
It's too difficult for me.	Nó quá khó đối với tôi.
Tom said it was a private matter.	Tom nói rằng đó là một vấn đề riêng tư.
Tom has some information for Mary.	Tom có ​​một số thông tin cho Mary.
It took me a little longer than usual to get here today.	Tôi đã mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút để đến đây hôm nay.
I don't want to work on an assembly line.	Tôi không muốn làm việc trên một dây chuyền lắp ráp.
That was not my idea.	Đó không phải là ý tưởng của tôi.
Does Tom want dessert?	Tom có ​​muốn tráng miệng không?
Tom knows Mary knows how to do it.	Tom biết Mary biết cách làm điều đó.
I want to know why Tom has to do this.	Tôi muốn biết tại sao Tom phải làm như vậy.
The youngest child is at daycare every morning.	Đứa con út ở nhà trẻ mỗi sáng.
I suppose we'll all do this together.	Tôi cho rằng tất cả chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau.
Reading classics is not easy.	Đọc tác phẩm kinh điển không phải là dễ dàng.
Tom told me that he thought Mary looked pale.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông nhợt nhạt.
Tom often talked to Mary.	Tom thường xuyên nói chuyện với Mary.
Tom pulled his pants.	Tom kéo quần của mình.
Tom handled it well.	Tom đã xử lý tốt.
So, are you going to help me or not?	Vậy, bạn có định giúp tôi hay không?
The more she talked, the more bored I became.	Cô ấy càng nói nhiều, tôi càng ngán ngẩm.
Tom says he doesn't have to go to Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy không phải đến Boston vào tuần tới.
Tom comes here from time to time.	Tom thỉnh thoảng đến đây.
My mother will take care of the baby while I go to the dance.	Mẹ tôi sẽ chăm sóc em bé trong khi tôi đi xem khiêu vũ.
What impressed Tom the most?	Tom ấn tượng điều gì nhất?
I am a native French speaker.	Tôi là người bản ngữ nói tiếng Pháp.
Tom has not eaten for three days.	Tom đã không ăn gì trong ba ngày.
They marry for the sake of their children.	Họ kết hôn vì lợi ích của con cái của họ.
Tom said he was very sick.	Tom nói rằng anh ấy rất ốm.
Tom, why don't you come for a drink tonight?	Tom, sao anh không đến uống nước tối nay?
Tom is a dark-haired man.	Tom là một người đàn ông tóc đen.
You have a lot of work to do right now, so why not spend the rest of the week working on those issues?	Hiện tại bạn đang có rất nhiều việc, vậy tại sao bạn không dành thời gian còn lại của tuần để giải quyết những vấn đề đó?
You have skills.	Bạn có kỹ năng.
I don't want Tom to know what happened.	Tôi không muốn Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
They gave a piece of cake to Tom.	Họ đưa một miếng bánh cho Tom.
A little mischief can be a good thing.	Một chút nghịch ngợm có thể là một điều tốt.
Tom knows I'm homeless.	Tom biết tôi vô gia cư.
That's beyond me.	Đó là ngoài tôi.
Tom is not a lazy person.	Tom không phải là một kẻ lười biếng.
I don't let Tom take anything away.	Tôi không để Tom lấy đi bất cứ thứ gì.
Tom was with me that day.	Tom đã ở bên tôi vào ngày hôm đó.
Tom needs to buy a new belt.	Tom cần mua một chiếc thắt lưng mới.
Tom says that Mary needs more sleep.	Tom nói rằng Mary cần ngủ nhiều hơn.
I think Tom is still lonely.	Tôi nghĩ Tom vẫn cô đơn.
When was the last time you and Tom went dancing?	Lần cuối cùng bạn và Tom đi khiêu vũ là khi nào?
Tom misses his dad.	Tom nhớ bố của mình.
I know Tom is dishonest.	Tôi biết Tom không trung thực.
I don't want to marry Tom.	Tôi không muốn kết hôn với Tom.
Tom had the opportunity to do that last Monday.	Tom đã có cơ hội để làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
Someone has to talk to Tom.	Ai đó phải nói chuyện với Tom.
The duckling is so cute.	Vịt con thật dễ thương.
Tom usually drinks more than three cups of coffee a day.	Tom thường uống hơn ba tách cà phê mỗi ngày.
Can't say when I'll be able to see her again.	Không thể nói trước khi nào tôi có thể gặp lại cô ấy.
Tom beat his wife.	Tom đánh vợ.
How do I know where Tom is?	Làm sao tôi biết Tom đang ở đâu?
I'm surprised you didn't kill someone.	Tôi ngạc nhiên là bạn đã không giết ai đó.
I wish Tom lived closer to me.	Tôi ước gì Tom sống gần tôi hơn.
Tom goes out without money.	Tom ra ngoài mà không có tiền.
I know that Tom is planning to be there.	Tôi biết rằng Tom đang có kế hoạch ở đó.
Tom doesn't know how to take pictures.	Tom không biết chụp ảnh.
That coat looks good on Tom.	Cái áo khoác đó trông đẹp cho Tom.
It's not a fir tree.	Đó không phải là một cây linh sam.
Tom has his socks inside and out.	Tom có ​​tất của anh ấy từ trong ra ngoài.
You must speak out against injustice.	Bạn phải lên tiếng chống lại sự bất công.
Tom can't do it.	Tom không làm được.
This river is three times longer than that river.	Con sông này dài hơn con sông đó ba lần.
Tom watched Mary pour the wine into the glass.	Tom nhìn Mary rót rượu vào ly.
You know I didn't do that.	Bạn biết tôi đã không làm điều đó.
Making new friends is not always easy.	Kết bạn mới không phải lúc nào cũng dễ dàng.
I've almost done what I had to do.	Tôi gần như đã làm xong những gì tôi phải làm.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
The school that Tom goes to is not far from his house.	Trường học mà Tom đến học không xa nhà anh ấy.
Tom inherited that from his mother.	Tom thừa hưởng điều đó từ mẹ của mình.
I think you are the one to do it.	Tôi nghĩ bạn là người nên làm điều đó.
Tom will do it for me.	Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Please don't tell your parents this.	Xin đừng nói với cha mẹ của bạn điều này.
I can talk to Tom about doing that.	Tôi có thể nói với Tom về việc làm đó.
Tom didn't like this movie.	Tom không thích bộ phim này.
It is important that you learn how to do it correctly.	Điều quan trọng là bạn phải học cách làm điều đó một cách chính xác.
Tom ended up doing what he said he wouldn't do.	Tom cuối cùng đã làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm.
Why don't we split a bottle of wine?	Tại sao chúng ta không chia một chai rượu?
That's the only reason Tom and I plan to do it.	Đó là lý do duy nhất Tom và tôi dự định làm điều đó.
I have visited Boston twice.	Tôi đã đến thăm Boston hai lần.
Tom is one of those guys that I usually hang out with.	Tom là một trong những chàng trai mà tôi thường đi chơi cùng.
I have decided.	Tôi đã quyết định.
I didn't mean to confuse him.	Tôi không cố ý làm anh ấy bối rối.
I know that they have big problems.	Tôi biết rằng họ có những vấn đề lớn.
I knew that Tom knew Mary had never done it before.	Tôi biết rằng Tom biết Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
You probably won't be able to do that.	Bạn có thể sẽ không làm được điều đó.
Did anyone other than Tom give Mary anything?	Có ai khác ngoài Tom cho Mary bất cứ thứ gì không?
Tom didn't do this alone.	Tom đã không làm điều này một mình.
Tom told me that you plan to go to Australia for three weeks.	Tom nói với tôi rằng bạn dự định đi Úc trong ba tuần.
Tom is a passionate person.	Tom là một người nhiệt thành.
Mary decided to choose a blue dress.	Mary quyết định chọn một chiếc váy màu xanh lam.
Neither of you can tell the truth.	Cả hai bạn không thể nói sự thật.
I see that Tom trusts you.	Tôi thấy rằng Tom tin tưởng bạn.
Tom probably wouldn't be excited about that.	Tom có ​​thể sẽ không hào hứng với điều đó.
The dog is choking on something.	Con chó đang bị nghẹn bởi một thứ gì đó.
Tom told me everything was ready.	Tom nói với tôi rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
Tom was pleased with the way we did it.	Tom hài lòng với cách chúng tôi làm điều đó.
Tom says his house is not for sale.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy không phải để bán.
Tom meets Mary Australia for the first time.	Lần đầu tiên Tom gặp Mary Australia.
I don't want to get involved in that.	Tôi không muốn dính vào chuyện đó.
Don't know if Tom is really scared.	Không biết Tom có ​​thực sự sợ hãi không.
I've been in and out of the hospital for the past few years.	Tôi đã ra vào bệnh viện trong vài năm qua.
Tom slides down the water slide.	Tom trượt xuống cầu trượt nước.
I will kill Tom.	Tôi sẽ giết Tom.
Tom was happy for a while.	Tom đã hạnh phúc trong một thời gian.
Tom says he has plans to do that Monday.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch làm vào thứ Hai đó.
I'm so glad Tom is here.	Tôi rất vui vì Tom ở đây.
That's good thinking, Tom.	Đó là suy nghĩ tốt, Tom.
The sum of all the angles in a triangle is 180 degrees.	Tổng tất cả các góc trong một tam giác bằng 180 độ.
Tom has heard you.	Tom đã nghe thấy bạn.
I need to reschedule my flight.	Tôi cần lên lịch lại chuyến bay của mình.
Tom said that he planned to continue.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch tiếp tục.
Tom wakes the kids up and tells them it's time for breakfast.	Tom đánh thức bọn trẻ và nói với chúng rằng đã đến giờ ăn sáng.
The three men we saw yesterday set fire to Tom's house.	Ba người đàn ông mà chúng ta thấy hôm qua đã phóng hỏa nhà của Tom.
Tom says he will talk to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
There are many tall buildings in Boston.	Có rất nhiều nhà cao tầng ở Boston.
Tom has a lot of trouble falling asleep.	Tom gặp rất nhiều khó khăn khi đi vào giấc ngủ.
Tom looks like he's ready to cry.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã sẵn sàng để khóc.
Tom doesn't seem to know what Mary is doing.	Tom dường như không biết Mary đang làm gì.
Tom seems to be hungry.	Tom dường như đói.
I can not talk.	Tôi không thể nói chuyện.
Tom hasn't finished his lunch yet.	Tom vẫn chưa ăn trưa xong.
How do you think Tom survived?	Bạn nghĩ Tom sống sót như thế nào?
You forgot, I'm sure.	Bạn đã quên, tôi chắc chắn.
I'm not sure exactly what we should do.	Tôi không chắc chính xác những gì chúng ta nên làm.
Which Japanese historical figure do you identify yourself as?	Bạn tự nhận mình là nhân vật lịch sử nào của Nhật Bản?
Do you have tickets for today?	Bạn có vé của ngày hôm nay không?
I just feel unsatisfied.	Tôi chỉ cảm thấy không hài lòng.
Horses are different from donkeys.	Ngựa khác với lừa.
Tom is hoping to do just that.	Tom đang hy vọng làm được điều đó.
Tom and Mary wear matching t-shirts.	Tom và Mary mặc áo phông đồng điệu.
I didn't know that Tom was going to Australia alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ đến Úc một mình.
I'm pretty sure Tom will be at the meeting.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp.
I hope Tom isn't worried.	Tôi hy vọng Tom không lo lắng.
Tom will run the company.	Tom sẽ điều hành công ty.
I would love to do that.	Tôi rất thích làm điều đó.
Color has faded.	Màu đã phai.
You didn't know we were the ones who did it, did you?	Bạn không biết chúng tôi là những người đã làm điều đó, phải không?
Tom is one of the most beautiful people I have ever met.	Tom là một trong những người đẹp nhất mà tôi từng gặp.
I'm sick and tired of being alone.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì cô đơn.
Tom said that he and Mary hadn't been in Australia long.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã không ở Úc lâu.
You sure smoke a lot, don't you?	Bạn chắc chắn hút thuốc rất nhiều, phải không?
Both me and Tom do it.	Cả tôi và Tom đều làm điều đó.
You must protect Tom.	Bạn phải bảo vệ Tom.
Should I tell Tom everything?	Tôi có nên nói với Tom mọi thứ không?
You can only smoke on the terrace.	Bạn chỉ có thể hút thuốc trên sân thượng.
We're the only ones here who know Tom won't be able to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom sẽ không thể làm điều đó.
We went to Boston with Tom.	Chúng tôi đã đến Boston với Tom.
I will leave soon.	Tôi sẽ rời đi sớm.
Mary looks so beautiful.	Mary trông thật xinh đẹp.
I'm not sure I can trust Tom.	Tôi không chắc rằng tôi có thể tin tưởng Tom.
I will buy a guitar.	Tôi sẽ mua một cây đàn guitar.
Tom says he knows he might need to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể cần phải làm điều đó vào thứ Hai.
I want to spend the rest of my life with you.	Tôi muốn dành phần đời còn lại của mình với em.
Tom hasn't been fired yet.	Tom vẫn chưa bị sa thải.
The Prime Minister appoints the members of his cabinet.	Thủ tướng bổ nhiệm các thành viên trong nội các của mình.
Nepal is currently the only country with a non-rectangular flag.	Nepal hiện là quốc gia duy nhất có quốc kỳ không hình chữ nhật.
Tom tried to convince Mary not to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đừng làm điều đó.
Tom is looking for a bigger house to live in.	Tom đang tìm một ngôi nhà lớn hơn để ở.
I may have to stay in Boston for another week.	Tôi có thể phải ở lại Boston thêm một tuần nữa.
Tom will probably want to stay until Monday.	Tom có ​​thể sẽ muốn ở lại cho đến thứ Hai.
He hired a private detective.	Anh ta đã thuê một thám tử tư.
There's a very good chance that Tom will do it.	Có một cơ hội rất tốt là Tom sẽ làm điều đó.
That is a dangerous assumption.	Đó là một giả định nguy hiểm.
"Yes, it's a bit old-fashioned," agreed Tom.	“Đúng vậy, nó hơi giống thời xưa,” Tom đồng ý.
I knew Tom would let Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Would you like to eat something?	Bạn có muốn ăn gì không?
That is my hope too.	Đó cũng là hy vọng của tôi.
Tom slowly stood up.	Tom từ từ đứng dậy.
Who does Tom want to go to Australia with?	Tom muốn đến Úc với ai?
I warned Tom many times not to do that.	Tôi đã cảnh báo Tom nhiều lần rằng đừng làm vậy.
It was just one of the many ways Tom showed his love for Mary.	Đó chỉ là một trong nhiều cách Tom thể hiện tình cảm của mình với Mary.
I'm happy to explain it to you.	Tôi rất vui được giải thích cho bạn.
I told Tom I didn't have anything pressing to do.	Tôi nói với Tom rằng tôi không có bất cứ điều gì bức xúc phải làm.
I don't think Tom will admit that he doesn't know how to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.	Tom không thích ở gần trẻ em vì anh ấy luôn sợ bị cảm lạnh từ một trong số chúng.
Tom did not listen to his father.	Tom không nghe lời bố.
Maybe you should tell Tom you won't do it again.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ không làm thế nữa.
The old man sitting on the bench over there is my grandfather.	Ông già ngồi trên băng ghế đằng kia là ông tôi.
Mary said that she thought Tom was careless.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom đã bất cẩn.
We will make an announcement on Monday.	Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo vào thứ Hai.
Timing is always important.	Thời điểm luôn quan trọng.
Tom likes to show everyone how strong he is.	Tom thích cho mọi người thấy anh ấy mạnh mẽ như thế nào.
I will do what I have to do.	Tôi sẽ làm những gì tôi phải làm.
Tom told me not to come.	Tom bảo tôi đừng đến.
Tom was pretty good tonight.	Tom đã khá tốt tối nay.
I can't leave Tom.	Tôi không thể bỏ Tom.
We don't know what to do next.	Chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Why do you never do that again?	Tại sao bạn không bao giờ làm điều đó nữa?
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Tom isn't over thirty, is he?	Tom không quá ba mươi, phải không?
This is the boy who showed me around the city.	Đây là cậu bé đã chỉ cho tôi một vòng quanh thành phố.
I ordered a steak for me and a hamburger for Tom.	Tôi gọi một miếng bít tết cho tôi và một cái bánh hamburger cho Tom.
I can't find my lip gloss.	Tôi không thể tìm thấy son bóng của mình.
Recently Tom has lost a lot of hair.	Gần đây Tom bị rụng rất nhiều tóc.
Tom and Mary seem to be arguing.	Tom và Mary dường như đang tranh cãi.
What advances have been made in medicine lately?	Những tiến bộ nào đã được thực hiện trong y học gần đây?
We can't all be as smart as you.	Tất cả chúng ta không thể thông minh như bạn.
Tom took a picture of us to send to his parents.	Tom đã chụp một bức ảnh của chúng tôi để gửi cho bố mẹ anh ấy.
I don't think everyone knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đều biết phải làm gì.
Can't you run faster?	Bạn không thể chạy nhanh hơn nữa?
The man at the bank spoke to me in French.	Người đàn ông ở ngân hàng nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp.
Tom seemed to lose interest in that.	Tom dường như mất hứng thú với điều đó.
The workers liked to congregate in a pub where they could let their hair down.	Các công nhân thích tụ tập trong một quán rượu, nơi họ có thể thả tóc.
When did you decide not to allow Tom to do that?	Bạn quyết định không cho phép Tom làm điều đó khi nào?
Tom called Mary and found out she wasn't going to come.	Tom gọi cho Mary và phát hiện ra cô ấy không định đến.
I don't want something like this to happen.	Tôi không muốn chuyện như thế này xảy ra.
Do you want to hit me? 	Bạn có muốn đánh tôi không?
Go ahead and take your best photo.	Hãy tiếp tục và chụp bức ảnh đẹp nhất của bạn.
Both Tom and Mary have dogs.	Cả Tom và Mary đều nuôi chó.
Tom thinks I did it.	Tom nghĩ rằng tôi đã làm điều đó.
I heard that Americans love to move from place to place.	Tôi nghe nói rằng người Mỹ thích di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
I know why Tom doesn't like Australia.	Tôi biết tại sao Tom không thích Úc.
I think Tom wants to come with us.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn đi cùng chúng tôi.
He paced back and forth in front of her house.	Anh đi tới đi lui trước nhà cô.
Tom is my attorney.	Tom là luật sư của tôi.
I wonder who will help us do that.	Tôi tự hỏi ai sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom planned a surprise birthday party for his wife.	Tom đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho vợ mình.
Tom says Mary thinks she should do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy nên làm điều đó một mình.
This makes no sense to Tom.	Điều này không có ý nghĩa gì đối với Tom.
What was the last thing you said to Tom?	Điều cuối cùng bạn nói với Tom là gì?
Do you have any bug sprays?	Bạn có bất kỳ loại thuốc xịt côn trùng nào không?
I can tell you are tired.	Tôi có thể nói rằng bạn đang mệt mỏi.
I'm so busy right now that I can't do that.	Hiện tại tôi rất bận nên không thể làm được việc đó.
I'll meet Tom at the station tomorrow at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom ở nhà ga ngày mai lúc 2:30.
Tom is never at the office in the afternoon.	Tom không bao giờ ở văn phòng vào buổi chiều.
Tom didn't wait where he said he was going.	Tom đã không đợi ở nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến.
I don't want money.	Tôi không muốn tiền.
This is the dictionary I was looking for.	Đây là cuốn từ điển mà tôi đang tìm kiếm.
Block off the room.	Phong tỏa căn phòng.
The way Tom did it was so good.	Cách Tom đã làm điều đó thật tốt.
We don't want you to hurt yourself.	Chúng tôi không muốn bạn làm tổn thương chính mình.
Tom returned the money to Mary.	Tom đã trả lại tiền cho Mary.
You can't let Tom drive that old truck. 	Bạn không thể để Tom lái chiếc xe tải cũ đó.
Let him drive your new car.	Hãy để anh ấy lái chiếc xe mới của bạn.
Tom says I need more sleep.	Tom nói rằng tôi cần ngủ nhiều hơn.
I know I'm better than that.	Tôi biết tôi tốt hơn thế.
Tom is seriously injured in a traffic accident.	Tom bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom knows he doesn't need to do that anymore.	Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó nữa.
Find out when Tom wants to do it.	Hãy tìm hiểu khi nào Tom muốn làm điều đó.
How much do you charge for washing a wool dress?	Bạn tính bao nhiêu cho việc giặt một chiếc váy len?
I doubt Tom is still doing it.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn đang làm điều đó.
Tom said he learned how to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã học cách làm điều đó vào thứ Hai.
I think Tom is a good person.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người tốt.
Tom will have to do it all by himself.	Tom sẽ phải tự mình làm tất cả.
I still have a scar on my left leg from a car accident when I was 13 years old.	Tôi vẫn còn một vết sẹo ở chân trái do tai nạn xe hơi năm tôi 13 tuổi.
What makes you think Tom won't be there?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không ở đó?
Shark fin soup is very popular in China.	Súp vây cá mập rất phổ biến ở Trung Quốc.
I faxed the map to Tom.	Tôi đã gửi fax bản đồ cho Tom.
They voted for Tom.	Họ đã bỏ phiếu cho Tom.
We will go to the cinema. 	Chúng tôi sẽ đi đến rạp chiếu phim.
You should come.	Bạn nên đến.
Tom is good at basketball.	Tom giỏi bóng rổ.
I don't think we should touch anything.	Tôi không nghĩ chúng ta nên chạm vào bất cứ thứ gì.
What you have done for me means a lot to me.	Những gì bạn đã làm cho tôi có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
I don't even own any tools.	Tôi thậm chí không sở hữu bất kỳ công cụ nào.
You have done that.	Bạn đã làm được điều đó.
I can't play the piano at all. 	Tôi không thể chơi piano ở tất cả.
I am all thumbs.	Tôi là tất cả các ngón tay cái.
Do you know how to choose locks?	Bạn có biết làm thế nào để chọn ổ khóa?
You all need to help Tom.	Tất cả các bạn cần phải giúp đỡ Tom.
How long has Tom been in the hospital?	Tom đã ở bệnh viện bao lâu rồi?
Tom said he thinks he might not be obligated to do that.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I would like to ask a favor of you.	Tôi muốn yêu cầu một đặc ân của bạn.
Tom misses his ex.	Tom nhớ người yêu cũ.
Tom wants to help, but isn't sure exactly how.	Tom muốn giúp, nhưng không chắc chính xác là làm thế nào.
Tom is the smartest person I have ever met.	Tom là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.
I was used to studying when I was a student.	Tôi đã quen với việc học khi còn là sinh viên.
Don't dress like a bum.	Đừng ăn mặc như một kẻ vô tích sự.
You will be arrested.	Bạn sẽ bị bắt.
Tom told me Mary was scared.	Tom nói với tôi Mary sợ.
Maybe tomorrow I'll go to Tom's house.	Có lẽ ngày mai tôi sẽ đến nhà Tom.
Never make the mistake of arguing with people whose opinions you don't respect.	Đừng bao giờ phạm sai lầm khi tranh cãi với những người có ý kiến ​​mà bạn không tôn trọng.
You know a lot about dogs, don't you?	Bạn biết nhiều về loài chó, phải không?
Tom and Mary are both very worried.	Tom và Mary đều rất lo lắng.
The temperature has skyrocketed.	Nhiệt độ đã tăng vọt.
Tom did all sorts of strange things back then.	Hồi đó Tom đã làm đủ thứ chuyện kỳ ​​lạ.
Tom won't want to come with us.	Tom sẽ không muốn đi với chúng tôi.
Your brazenness knows no bounds.	Sự trơ tráo của bạn không có giới hạn.
Tom says he won't eat until Mary comes home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ăn cho đến khi Mary về nhà.
Did Tom know about this?	Tom đã biết về điều này chưa?
I hope Tom won't do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom said that Mary thought he was the only one who had to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ anh là người duy nhất phải làm điều đó.
Do you have anything in particular you want to know?	Bạn có điều gì đặc biệt muốn biết không?
You are too self-centered.	Bạn quá tự đề cao.
Why doesn't Tom let Mary talk to John?	Tại sao Tom không để Mary nói chuyện với John?
I have no one to listen to me.	Tôi không có ai sẽ lắng nghe tôi.
Tom said that he hopes that we can sing together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể hát cùng nhau.
I'm still not sure why I need to do that.	Tôi vẫn không chắc tại sao tôi cần phải làm như vậy.
You cannot burn anything without oxygen.	Bạn không thể đốt cháy bất cứ thứ gì nếu không có oxy.
I am working as hard as you.	Tôi đang làm việc chăm chỉ như bạn.
That's not necessary, is it?	Điều đó không cần thiết, phải không?
Tom can tell where Mary was born.	Tom có ​​thể biết Mary sinh ra ở đâu.
Tom and I are planning to go to Boston together.	Tom và tôi đang có kế hoạch đến Boston cùng nhau.
Tom used to play football in college.	Tom từng chơi bóng đá ở trường đại học.
Is there ketchup?	Có sốt cà chua không?
You better be ready.	Tốt hơn là bạn nên sẵn sàng.
Tom can wait, but I can't.	Tom có ​​thể đợi, nhưng tôi không thể.
We were ordered to do it.	Chúng tôi đã được lệnh phải làm điều đó.
I would recommend him as president, whether you support it or not.	Tôi sẽ giới thiệu anh ấy làm chủ tịch, cho dù bạn có ủng hộ nó hay không.
This umbrella is mine. 	Chiếc ô này là của tôi.
Yours is that one over there.	Của bạn là cái đó ở đằng kia.
Tom hasn't visited Boston in over a year.	Đã hơn một năm Tom chưa đến thăm Boston.
We lost Tom in an accident last Monday morning.	Chúng tôi đã mất Tom trong một vụ tai nạn vào sáng thứ Hai tuần trước.
Tom used to drink chocolate milk as a child.	Tom thường uống sữa sô cô la khi còn nhỏ.
We have confirmed the report.	Chúng tôi đã xác nhận báo cáo.
Tom couldn't smell anything.	Tom không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì.
We're not going anywhere.	Chúng tôi không đi đến đâu cả.
Tom says he doesn't do it often.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó thường xuyên.
Tom thought he would never see his son again.	Tom nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình.
Tom seemed moved.	Tom dường như cảm động.
Tom agrees with Mary's conclusion.	Tom đồng ý với kết luận của Mary.
Tom gobbled up his breakfast.	Tom ngấu nghiến bữa sáng của mình.
I think we have it under control.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát được nó.
You know that you're beautiful, right?	Bạn biết rằng bạn đẹp, phải không?
It's okay, Tom. 	Không sao đâu, Tom.
It's over.	Đã hết.
These spiral notebooks are really cheap.	Những cuốn sổ tay xoắn ốc này thực sự rất rẻ.
Tom is not wearing a black coat.	Tom không mặc áo khoác đen.
It will take me too long to explain to you why it doesn't work.	Tôi sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích cho bạn tại sao nó không hoạt động.
Latin Americans know very little about the history of the indigenous peoples who lived here several centuries ago.	Người Mỹ Latinh biết rất ít về lịch sử của các dân tộc bản địa từng sống ở đây vài thế kỷ trước.
Tom turned down our offer of help.	Tom đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của chúng tôi.
I'm not good at it because I never practice.	Tôi không giỏi làm điều đó bởi vì tôi không bao giờ luyện tập.
I didn't realize Tom was asleep.	Tôi không nhận ra Tom đã ngủ.
Tom waved to Mary from across the street.	Tom vẫy tay chào Mary từ bên kia đường.
I'm not sure what Tom is supposed to do.	Tôi không chắc Tom phải làm gì.
Don't spend your money on stupid things.	Đừng tiêu tiền của bạn cho những điều ngu ngốc.
Give Tom this book.	Đưa cho Tom cuốn sách này.
I cannot understand the meaning of this poem.	Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của bài thơ này.
I have written many plays, but never a poem.	Tôi đã viết nhiều vở kịch, nhưng chưa bao giờ là một bài thơ.
Would you like a glass of water?	Bạn có muốn uống một cốc nước không?
No one told Tom what he had to do.	Không ai nói cho Tom biết anh ta phải làm gì.
We hope that you will feel comfortable here.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Tom says he hopes he can win the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể giành chiến thắng trong cuộc đua.
Tom apparently agreed to do that.	Tom rõ ràng đã đồng ý làm điều đó.
I grew up on a small farm just outside of Boston.	Tôi lớn lên trong một trang trại nhỏ ngay ngoại ô Boston.
I doubt if I can do any better.	Tôi nghi ngờ liệu tôi có thể làm tốt hơn nữa không.
I would be happy to go with you.	Tôi sẽ rất vui khi đi với bạn.
Tom didn't mean for this to happen.	Tom không cố ý để điều này xảy ra.
Tom usually eats in a hurry.	Tom thường ăn vội vàng.
Don't ask how old a woman is.	Không nên hỏi một phụ nữ bao nhiêu tuổi.
Tom went to Boston to look for work.	Tom đến Boston để tìm việc làm.
My work has not changed.	Công việc của tôi không thay đổi.
I don't have much to say.	Tôi không có nhiều điều để nói.
I couldn't be happier about that.	Tôi không thể hạnh phúc hơn về điều đó.
Maybe Tom is just a humble man.	Có lẽ Tom chỉ là một người khiêm tốn.
You don't watch football?	Bạn không xem bóng đá?
Tom became interested in music because his neighbor is a musician.	Tom bắt đầu quan tâm đến âm nhạc vì người hàng xóm của anh là một nhạc sĩ.
Are you going to allow Tom to do that?	Bạn có định cho phép Tom làm điều đó không?
I hope the weather clears up before we have to leave.	Tôi hy vọng thời tiết rõ ràng hơn trước khi chúng tôi phải rời đi.
The movie isn't half bad.	Bộ phim không tệ một nửa.
Even though it was raining, we still went for a walk.	Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn đi dạo.
He had rarely escaped when he was recaptured.	Anh ta đã hiếm khi trốn thoát khi bị bắt lại.
I'm glad we left early.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã về sớm.
It is not a road, but a road.	Nó không phải là một con đường, mà là một con đường.
Tom is studying well.	Tom đang học tốt.
I did everything the same way Tom did.	Tôi đã làm mọi thứ giống như cách Tom đã làm.
I will go to the station.	Tôi sẽ đến nhà ga.
Tom doesn't have to do that, right?	Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom says that Mary is very creative.	Tom nói rằng Mary rất sáng tạo.
Does this mean we can't go on a picnic?	Điều này có nghĩa là chúng ta không thể đi dã ngoại?
I need to talk to Tom.	Tôi cần nói chuyện với Tom.
You need to lighten up.	Bạn cần phải làm sáng lên.
I don't know why Tom is in prison.	Tôi không biết tại sao Tom lại ở trong tù.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm điều đó.
Tom is also from Australia.	Tom cũng đến từ Úc.
She is eating fruit.	Cô ấy đang ăn trái cây.
How long are you planning to stay in Boston?	Bạn dự định ở Boston bao lâu?
Tom doesn't have time for lunch.	Tom không có thời gian để ăn trưa.
Why are you staying with Tom?	Tại sao bạn lại ở với Tom?
There was a theft.	Có một vụ trộm.
I can't remember ever crying.	Tôi không thể nhớ mình đã khóc bao giờ.
The car I have now is much better than the one I used to have.	Chiếc xe mà tôi có bây giờ tốt hơn nhiều so với chiếc mà tôi từng có.
I think Tom will be angry.	Tôi nghĩ Tom sẽ tức giận.
They lived there until they came to Tokyo.	Họ đã sống ở đó cho đến khi đến Tokyo.
No one told you this was going to happen, right?	Không ai nói với bạn điều này sẽ xảy ra, phải không?
I didn't know Tom wasn't the one who did it.	Tôi không biết Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom hates backseat drivers.	Tom ghét trình điều khiển hàng ghế sau.
I hope Tom and I don't hurt ourselves.	Tôi hy vọng Tom và tôi không làm tổn thương chính mình.
I can't say Tom did it.	Tôi không thể nói Tom làm điều đó.
Tom did his best to calm everyone down.	Tom đã cố gắng hết sức để làm mọi người bình tĩnh lại.
It's too warm in the infirmary.	Nó quá ấm trong bệnh xá.
I'm practically an adult.	Tôi thực tế đã là một người lớn.
Tom noticed Mary sleeping in class.	Tom nhận thấy Mary đang ngủ trong lớp.
Tom is a very good skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi.
I don't think anyone wants to read this book more than once.	Tôi không nghĩ có ai muốn đọc cuốn sách này nhiều hơn một lần.
Tom seems to have done it alone.	Tom dường như đã làm điều đó một mình.
Tom's plane must have arrived at the airport by now.	Máy bay của Tom chắc đã đến sân bay lúc này.
Tom needs a kidney transplant.	Tom cần ghép thận.
I want you out of town for a while.	Tôi muốn bạn rời khỏi thị trấn một thời gian.
Tom spends a lot of his free time reading.	Tom dành nhiều thời gian rảnh để đọc.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
I'm not crazy like Tom.	Tôi không điên như Tom.
What we had to do was convince Tom to help us.	Điều chúng tôi phải làm là thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Please let me know when you are ready to order.	Vui lòng cho tôi biết khi bạn sẵn sàng đặt hàng.
Tom suffocated from the smoke, and his eyes filled with tears.	Tom ngạt thở vì khói, và mắt anh ấy ngấn nước.
Tom asked God to protect him.	Tom đã cầu xin Chúa bảo vệ mình.
No one can live to be two hundred years old.	Không ai có thể sống đến hai trăm tuổi.
Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
Tom and I were never angry at each other for long.	Tom và tôi không bao giờ giận nhau lâu.
Tom is afraid of us.	Tom sợ chúng tôi.
I get jealous when I see Tom hugging Mary.	Tôi ghen tị khi nhìn thấy Tom ôm Mary.
The auction ends on Monday.	Cuộc đấu giá kết thúc vào thứ Hai.
I know a simpler way to do it.	Tôi biết một cách đơn giản hơn để làm điều đó.
Tom walked towards the door.	Tom đi về phía cửa.
I don't usually work on weekends.	Tôi không thường làm việc vào cuối tuần.
Tom says he's really glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn đã không làm như vậy.
Tom doesn't know I'm here.	Tom không biết tôi ở đây.
The plan is we'll do it with Tom tomorrow.	Kế hoạch là chúng ta sẽ làm điều đó với Tom vào ngày mai.
Tom and Mary both smoke.	Tom và Mary đều hút thuốc.
Tom says Mary is frustrated.	Tom nói Mary đang thất vọng.
Tom says that Mary is very worried about you.	Tom nói rằng Mary rất lo lắng cho bạn.
Tom knew Mary wasn't happy.	Tom biết Mary không hạnh phúc.
It's not Tom's ability, it's his personality.	Đó không phải là khả năng của Tom, mà chính là tính cách của anh ấy.
I called you here to ask you a question.	Tôi đã gọi cho bạn ở đây để hỏi bạn một câu hỏi.
Tom said Mary was probably still hesitant to do it.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn do dự khi làm điều đó.
I wonder what Tom is looking at.	Tôi tự hỏi Tom đang nhìn gì.
I know Tom as a taxi driver.	Tôi biết Tom là một tài xế taxi.
Tom is a very vulnerable person.	Tom là một người rất dễ bị tổn thương.
Tom told me he was grateful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất biết ơn.
You don't seem sick to me.	Bạn không có vẻ ốm với tôi.
This is a good eraser.	Đây là một cục tẩy tốt.
I haven't been to Boston in a while.	Tôi đã không đến Boston trong một thời gian.
It's good that Tom can do that.	Thật tốt khi Tom làm được điều đó.
Tom drew a picture of Mary and her dog.	Tom đã vẽ một bức tranh về Mary và con chó của cô ấy.
Don't want to know what it is?	Bạn không muốn biết nó là gì?
I know that Tom knows I don't do it often.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không thường xuyên làm vậy.
Does Tom get along with his co-workers?	Tom có ​​hòa đồng với đồng nghiệp của mình không?
They did not deliver what they promised.	Họ đã không thực hiện những gì họ đã hứa.
Tom will pay you, right?	Tom sẽ trả tiền cho bạn, phải không?
Tom doesn't think he'll find another job.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm được một công việc khác.
Tom said he was reluctant to do it.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó.
Tom gave an impressive presentation.	Tom đã có một bài thuyết trình ấn tượng.
I was not seriously injured.	Tôi không bị thương nặng.
Tom opened the box and peeked.	Tom mở hộp và nhìn trộm.
In 2013, Tom moved to Australia.	Năm 2013, Tom chuyển đến Úc.
Mary made bread for the hostages.	Mary làm bánh mì cho các con tin.
Tom is probably not heavier than me.	Tom có ​​lẽ không nặng hơn tôi.
My last year in Boston was 2013.	Năm cuối cùng của tôi ở Boston là năm 2013.
You know that Tom doesn't know how to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không biết cách làm điều đó, phải không?
I will help Tom if he asks a good question.	Tôi sẽ giúp Tom nếu anh ấy hỏi hay.
Tom is pretty organized, isn't he?	Tom khá có tổ chức, phải không?
I knew Tom was a former student of Mary's, so I asked him if he thought she was a good teacher.	Tôi biết Tom là học sinh cũ của Mary, vì vậy tôi hỏi anh ấy rằng anh ấy có nghĩ cô ấy là một giáo viên tốt không.
I wish I had asked Tom for advice before I started.	Tôi ước gì tôi đã hỏi Tom một lời khuyên trước khi bắt đầu.
That's how I feel about it too.	Đó cũng là cách tôi cảm nhận về điều đó.
I'm not sure anything happened.	Tôi không chắc chắn bất cứ điều gì đã xảy ra.
It makes me feel sad and happy at the same time.	Nó khiến tôi cảm thấy buồn và vui cùng một lúc.
Tom put the cake in the oven.	Tom cho bánh vào lò nướng.
Historical fiction is a popular literary genre.	Tiểu thuyết lịch sử là một thể loại văn học phổ biến.
It's hard to love someone when it's not clear whether the other person loves you that way.	Thật khó để yêu một ai đó khi không rõ người kia có yêu bạn theo cách đó hay không.
You should do something to help.	Bạn nên làm điều gì đó để giúp đỡ.
Tom won't stand a chance.	Tom sẽ không có cơ hội.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.
I have been to Boston twice.	Tôi đã đến Boston hai lần.
Tom doesn't always wear a tie to work.	Tom không phải lúc nào cũng đeo cà vạt đi làm.
Tom says we need to keep it a secret.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải giữ bí mật.
Tom is getting married.	Tom sắp kết hôn.
The watch is guaranteed.	Đồng hồ đã được đảm bảo.
I probably won't be able to do all that I have to.	Tôi có lẽ sẽ không thể làm tất cả những gì tôi phải làm.
According to the old man I met yesterday, cockroaches are edible and don't taste that bad.	Theo lời kể của ông lão tôi gặp hôm qua, gián có thể ăn được và không có mùi vị gì tệ như vậy.
I made many friends.	Tôi đã kết bạn rất nhiều.
It was not necessary for Tom to do it alone.	Tom không cần thiết phải làm điều đó một mình.
I'm really uncomfortable talking about this.	Tôi thực sự không thoải mái khi nói về điều này.
I'm surprised that Tom wants to do that.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom and Mary do everything for each other.	Tom và Mary làm mọi thứ cho nhau.
Tom runs very fast.	Tom chạy rất nhanh.
Please don't mention it.	Xin đừng đề cập đến nó.
I have a feeling you would be a very good lawyer.	Tôi có cảm giác bạn sẽ là một luật sư rất tốt.
Tom stays with an old friend from high school.	Tom ở với một người bạn cũ từ thời trung học.
Tom passed the test.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra.
This is not a trick.	Đây không phải là một trò lừa.
You were wrong to refuse Tom's help.	Bạn đã sai khi từ chối sự giúp đỡ của Tom.
Tom has been appointed head coach.	Tom đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng.
Tom probably won't be back anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không về sớm.
Pets are not allowed here.	Vật nuôi không được phép ở đây.
What kind of music do you usually listen to while driving?	Loại nhạc nào bạn thường nghe khi đang lái xe?
Tom doesn't need Mary to tell him how to do it.	Tom không cần Mary nói cho anh ấy biết cách làm điều đó.
Tom is sitting alone in his apartment.	Tom đang ngồi một mình trong căn hộ của mình.
Tom was careful not to touch Mary.	Tom đã cẩn thận để không chạm vào Mary.
I chewed on Tom for being late.	Tôi đã nhai Tom vì đến muộn.
I didn't know that Tom had a brother.	Tôi không biết rằng Tom có ​​một người anh trai.
Tom made us believe in ourselves.	Tom đã khiến chúng tôi tin tưởng vào chính mình.
Tom said he didn't know when Mary was going to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định làm điều đó từ khi nào.
I know that Tom is not used to staying up late.	Tôi biết rằng Tom không quen thức khuya.
Tom knew what we had to do.	Tom biết chúng tôi phải làm gì.
I was very skinny.	Tôi rất gầy.
Tom got lucky.	Tom đã gặp may mắn.
I got half of what you asked for.	Tôi đã nhận được một nửa số thứ bạn yêu cầu.
Tom didn't know he didn't have to do it.	Tom không biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
I know that Tom is a little confused.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút bối rối.
Tom may still be in the hospital.	Tom có ​​thể vẫn ở trong bệnh viện.
I'm not so upset anymore.	Tôi không còn quá khó chịu nữa.
You can't get in there yet.	Bạn chưa thể vào đó.
Tom is the host, not the guest.	Tom là chủ nhà, không phải khách.
Do you like pineapple pizza?	Bạn có thích pizza dứa không?
The kettle must boil.	Ấm phải sôi.
Tom was very sad when he lost.	Tom rất buồn khi thua cuộc.
Tom and Mary were engaged for three months before they got married.	Tom và Mary đã đính hôn trong ba tháng trước khi họ kết hôn.
Tom asks Mary to tell him about her trip to Boston.	Tom yêu cầu Mary kể cho anh ta về chuyến đi của cô ấy đến Boston.
Tom refused to give Mary any information.	Tom từ chối cung cấp cho Mary bất kỳ thông tin nào.
All of Tom's grandparents are still alive.	Tất cả ông bà của Tom vẫn đang sống.
Tom and I had an argument.	Tom và tôi đã có một cuộc tranh cãi.
Something is not right.	Có gì đó không đúng.
I think there is a possibility that Tom will break the contract.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ phá vỡ hợp đồng.
Tom hasn't been to school lately.	Gần đây Tom không đến trường.
You will look better in this dress.	Bạn sẽ trông đẹp hơn trong chiếc váy này.
The boy accidentally did not water the plants, was scolded and slapped.	Cậu bé sơ ý không tưới cây, bị mắng té tát.
People don't watch the game.	Mọi người không xem trận đấu.
Tom and Mary don't wear their school uniforms.	Tom và Mary không mặc đồng phục học sinh của họ.
There is nothing to eat in the kitchen.	Không có gì để ăn trong nhà bếp.
Tom says he doesn't really need to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cần phải làm điều đó.
I'm not shy.	Tôi không nhút nhát.
I forgot how sensitive Tom is.	Tôi quên rằng Tom nhạy cảm như thế nào.
Tom should do it faster than Mary.	Tom nên làm điều đó nhanh hơn Mary.
I will assume you are correct on this point.	Tôi sẽ cho rằng bạn đã đúng về điểm này.
I didn't have to be here yesterday, but I did.	Tôi không phải đến đây ngày hôm qua, nhưng tôi đã làm.
Tom said he thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom was only wearing a black T-shirt.	Tom chỉ mặc áo phông đen.
Tom called while you were taking a shower.	Tom đã gọi khi bạn đang tắm.
Tom said he didn't know why Mary didn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không làm như vậy.
I don't do it as well as Tom.	Tôi không làm điều đó tốt như Tom.
Tom is not a Libra.	Tom không phải là một Thiên Bình.
Nothing makes us age faster than thinking we are aging fast.	Không có gì khiến chúng ta già đi nhanh hơn suy nghĩ rằng chúng ta đang già đi nhanh chóng.
I cannot do this alone.	Tôi không thể làm điều này một mình.
Tom thought that Mary would be confused.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bối rối.
Tom takes a mud bath.	Tom đi tắm bùn.
How old were you when you and Tom first kissed?	Lần đầu tiên bạn và Tom hôn nhau là bao nhiêu tuổi?
We still haven't found Tom.	Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Tom.
Tom is not very depressed.	Tom không chán nản lắm.
Tom and Mary have a motel in Florida.	Tom và Mary có một nhà nghỉ ở Florida.
That's not how we want to do it.	Đó không phải là cách chúng tôi muốn làm điều đó.
I think it's up to Tom, right?	Tôi nghĩ đó là tùy thuộc vào Tom, phải không?
I have to finish reading that book by tomorrow.	Tôi phải đọc xong cuốn sách đó vào ngày mai.
I love all of Tom's books.	Tôi thích tất cả các cuốn sách của Tom.
We have to rethink our approach.	Chúng ta phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận.
I'm sick of eating the same food every day.	Tôi chán ăn cùng một loại thức ăn mỗi ngày.
Why don't I take this?	Tại sao tôi không lấy cái này?
I am waiting for the bus.	Tôi đang đợi xe buýt.
Strong gusts of wind tore off a large number of roof tiles.	Gió giật mạnh đã xé toạc một số lượng lớn ngói trên mái nhà.
I was the one who showed Tom how to do it.	Tôi là người đã chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom said that Mary lied.	Tom nói rằng Mary đã nói dối.
Tom was on the bus.	Tom đã ở trên xe buýt.
Tom tells Mary that he is ready to go.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã sẵn sàng ra đi.
I don't think we did it right.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó đúng.
Tom borrowed a flashlight from Mary.	Tom đã mượn một chiếc đèn pin từ Mary.
Tom studied for the exam.	Tom đã học cho kỳ thi.
Doing it won't be too difficult, but it will require a lot of time.	Làm điều đó sẽ không quá khó, nhưng nó sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian.
We haven't seen each other in many years.	Chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm.
Tom is not like his brother.	Tom không giống anh trai mình.
I think it would be more comfortable if we sat here.	Tôi nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu chúng tôi ngồi ở đây.
The problem is that we don't know if we can trust Tom.	Vấn đề là chúng ta không biết liệu chúng ta có thể tin tưởng Tom hay không.
Tom told me that Mary didn't care.	Tom nói với tôi rằng Mary không quan tâm.
We still need Tom's help.	Chúng tôi vẫn cần sự giúp đỡ của Tom.
I know Tom didn't want to do that yesterday.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
I don't want to live like that.	Tôi không muốn sống như vậy.
Someone is singing.	Ai đó đang hát.
Tom tried to kiss me once.	Tom đã cố gắng hôn tôi một lần.
Logging is prohibited.	Khai thác gỗ bị cấm.
I have measles.	Tôi bị bệnh sởi.
Tom needs training.	Tom cần được đào tạo.
Have any of you seen Tom?	Có ai trong số các bạn đã nhìn thấy Tom chưa?
Did you know that Tom plans to go to Australia with Mary?	Bạn có biết rằng Tom dự định đi Úc với Mary không?
I will help you out.	Tôi sẽ giúp bạn ra ngoài.
What are Tom and I up against?	Tom và tôi chống lại điều gì?
My sister is in love with my best friend.	Em gái tôi đang yêu người bạn thân nhất của tôi.
Tom finally figured out how to do it.	Tom cuối cùng đã tìm ra cách để làm điều đó.
Tom said he heard someone singing.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy ai đó đang hát.
Tom went bananas.	Tom đã đi chuối.
I started to lose patience.	Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
I think this is not right.	Tôi nghĩ điều đó không đúng.
I don't think Tom and Mary are married.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã kết hôn.
He told me he was a liar, but I didn't believe him.	Anh ta nói với tôi rằng anh ta là một kẻ dối trá, nhưng tôi không tin anh ta.
Tom had too much freedom while he was here.	Tom đã có quá nhiều quyền tự do khi anh ấy ở đây.
Did Tom say he would do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó không?
Tom wondered why Mary said what she said.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại nói những gì cô ấy nói.
Now is the perfect time to do it.	Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để làm điều đó.
Tom is looking for something.	Tom đang tìm kiếm thứ gì đó.
We still don't know what Tom will do next.	Chúng ta vẫn chưa biết Tom sẽ làm gì tiếp theo.
I didn't return home until very late.	Tôi đã không trở về nhà cho đến rất muộn.
Everyone did it, except Tom.	Tất cả mọi người đều đã làm điều đó, ngoại trừ Tom.
Tom is in the living room, watching TV.	Tom đang ở trong phòng khách, xem TV.
One billion seconds is a bit more than 31 years and 8 months.	Một tỷ giây nhiều hơn một chút so với 31 năm 8 tháng.
By the time we reached the village, it was already dark.	Khi chúng tôi về đến làng thì trời đã tối.
It's not like I'm trying to avoid Tom.	Nó không giống như tôi đang cố gắng tránh Tom.
You don't have to be afraid of making mistakes.	Bạn không cần phải sợ mắc sai lầm.
Experts don't really know.	Các chuyên gia không thực sự biết.
Words cannot describe how angry I am.	Từ ngữ không thể diễn tả tôi tức giận như thế nào.
In 1862, Congress passed the Homestead Act.	Năm 1862, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Homestead.
I met Tom a few years ago.	Tôi đã gặp Tom vài năm trước.
I am learning French online.	Tôi đang học tiếng Pháp trực tuyến.
He was put up for adoption.	Anh ta đã được đưa cho làm con nuôi.
Tom says I don't have to go if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải đi nếu tôi không muốn.
I asked Tom to find out where Mary lived.	Tôi yêu cầu Tom tìm xem Mary sống ở đâu.
Tom will have to take better care of himself.	Tom sẽ phải chăm sóc bản thân tốt hơn.
We cannot give you anything.	Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất cứ điều gì.
He is working hard to catch up with the others.	Anh ấy đang làm việc chăm chỉ để bắt kịp những người khác.
Tom's mother and Mary's mother were born on the same day.	Mẹ của Tom và mẹ của Mary được sinh ra cùng một ngày.
I cannot forget her kindness.	Tôi không thể quên được lòng tốt của cô ấy.
What really happened to Tom?	Điều gì thực sự đã xảy ra với Tom?
Tom wanted me to go to Boston with him, but I told him I couldn't.	Tom muốn tôi đến Boston với anh ấy, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không thể.
I consider Tom handsome.	Tôi coi Tom đẹp trai.
I've been shot three times since moving to Boston.	Tôi đã bị bắn ba lần kể từ khi chuyển đến Boston.
I don't eat photos.	Tôi không ăn ảnh.
I'd like to speak to Tom privately.	Tôi muốn nói chuyện riêng với Tom.
Would you like to go to the mall with me?	Bạn có muốn đi đến trung tâm mua sắm với tôi không?
The ship carried a lot of passengers on board.	Con tàu chở rất nhiều hành khách trên tàu.
I got angry when Tom said that.	Tôi tức giận khi Tom nói vậy.
You missed a good opportunity by procrastinating.	Bạn đã đánh mất cơ hội tốt khi trì hoãn.
Tom might have finished eating.	Tom có ​​thể đã ăn xong.
Tom should tell Mary that she should be more careful next time she does it.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy nên cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
Tom could barely see without his glasses.	Tom hầu như không thể nhìn thấy gì nếu không có kính của mình.
I have too much work to do.	Tôi có quá nhiều việc phải làm.
It will take some time before he understands it, right?	Nó sẽ mất một thời gian trước khi anh ấy hiểu nó, phải không?
You know Tom doesn't want to do that?	Bạn có biết Tom không muốn làm điều đó không?
This box is not as big as that one.	Cái hộp này không lớn bằng cái hộp kia.
Tom thinks that Mary has psychic abilities.	Tom cho rằng Mary có khả năng ngoại cảm.
Do you have a razor?	Bạn có dao cạo râu không?
Sorry, we didn't mean to start the meeting without you.	Xin lỗi, chúng tôi không cố ý bắt đầu cuộc họp mà không có bạn.
The Commission lifted the sanctions.	Ủy ban đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
There's not much else to do.	Không có nhiều việc khác để làm.
Tom ate the apple.	Tom đã ăn quả táo.
The talk was filled with scientific jargon that no one understood.	Buổi nói chuyện tràn ngập những biệt ngữ khoa học mà không ai hiểu được.
You lean too.	Bạn gầy quá.
You don't know I don't need to do that, right?	Bạn không biết tôi không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom puts all his cards on the table.	Tom đặt tất cả các quân bài của mình lên bàn.
I know Tom is working for Mary.	Tôi biết Tom đang làm việc cho Mary.
I'm afraid I can't.	Tôi e rằng tôi không thể.
This is the same camera as the one I lost.	Đây là loại máy ảnh giống với chiếc tôi bị mất.
I thought Tom would refuse to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom thinks he needs to help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải giúp Mary.
What is the total price including all taxes?	Tổng giá đã bao gồm tất cả các loại thuế là bao nhiêu?
I won't know if I can do it unless I try.	Tôi sẽ không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không trừ khi tôi cố gắng.
Tom asked Mary if she was still interested.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có còn quan tâm không.
They are like rats leaving a sinking ship.	Họ giống như những con chuột rời khỏi một con tàu đang chìm.
Is it possible to feed my dog ​​the same food that I feed my cats?	Có thể cho con chó của tôi ăn cùng một thứ mà tôi cho mèo ăn không?
You told me you don't have a dog.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn không có một con chó.
Do you really think doing that would be fun?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ thú vị không?
Don't you know Tom is bigger than Mary?	Bạn không biết Tom lớn hơn Mary sao?
Do not worry.	Đừng quá lo lắng.
We could not have done this without your help.	Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom spent all day doing it.	Tom đã dành cả ngày để làm điều đó.
I have decided to stay where I am.	Tôi đã quyết định ở lại nơi tôi đang ở.
Do you know why Tom did that?	Bạn có biết lý do tại sao Tom lại làm như vậy không?
Tom is devoted to his wife.	Tom hết lòng vì vợ.
You are really lazy.	Bạn thực sự lơ đễnh.
We won't be able to escape.	Chúng ta sẽ không thể trốn thoát.
I think we can be there on time.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có mặt đúng giờ.
Tom's car was last seen in the neighborhood the day before his ex-wife was murdered.	Chiếc xe của Tom được nhìn thấy lần cuối trong khu phố một ngày trước khi vợ cũ của anh bị sát hại.
Tom studied to be a doctor.	Tom học để trở thành bác sĩ.
Don't do anything against your will.	Đừng làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của bạn.
I don't have a place to stay.	Tôi không có một nơi để ở.
Tom did it longer than me.	Tom đã làm điều đó lâu hơn tôi.
Tom was asked to leave.	Tom đã được yêu cầu rời đi.
I always wear a watch to know what time it is.	Tôi luôn đeo đồng hồ để biết mấy giờ rồi.
Has Tom finished his studies yet?	Tom đã học xong chưa?
It's hard to believe that Tom would give up all of this.	Thật khó để tin rằng Tom sẽ từ bỏ tất cả những điều này.
Tom says that Mary is likely crazy.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị điên.
You are materially important.	Bạn là người quan trọng về vật chất.
Send my regards to Tom.	Gửi lời chào của tôi tới Tom.
Tom would probably do it for Mary.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom and I decided to sing together.	Tom và tôi đã quyết định hát cùng nhau.
Tom thinks he has time.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thời gian.
The dog was covered in mud from head to toe.	Con chó dính đầy bùn từ đầu đến chân.
They are tough guys.	Họ là những kẻ cứng rắn.
I'm pretty weak right now.	Hiện giờ tôi khá yếu.
You are making it harder than it should be.	Bạn đang làm cho nó khó hơn mức cần thiết.
Tom and Mary had never done it before.	Tom và Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I feel like an outcast.	Tôi cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ.
You don't know where Tom's house is, do you?	Bạn không biết nhà của Tom ở đâu, phải không?
One year is not enough to visit all the places in Kyoto.	Một năm là không đủ để thăm tất cả các địa điểm ở Kyoto.
He jumped into the water with a jet of water.	Anh ta nhảy xuống nước với một tia nước.
If I were you, I'd stay here until the rain stops.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ở đây cho đến khi mưa tạnh.
Tom tells everyone that he is very pleased.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất hài lòng.
Tom is feeling much better.	Tom đang cảm thấy tốt hơn nhiều.
Why would Tom want Mary to do it for him?	Tại sao Tom lại muốn Mary làm điều đó cho anh ta?
I think Tom is not serious.	Tôi nghĩ rằng Tom không nghiêm túc.
I've been cooking all afternoon.	Tôi đã nấu cả buổi chiều.
Make fire. 	Chọc lửa.
It will go out.	Nó sẽ ra ngoài.
Tom shot Mary.	Tom đã bắn Mary.
Neither Tom nor Mary had difficulty in their work.	Cả Tom và Mary đều không gặp khó khăn trong công việc.
They say the mayor takes bribes.	Họ nói rằng thị trưởng nhận hối lộ.
I don't want to do something I'll regret.	Tôi không muốn làm điều gì đó mà tôi sẽ hối tiếc.
Tom says he thinks he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể giúp Mary làm điều đó.
In 1943, Japan entered war.	Năm 1943, Nhật Bản lâm vào chiến tranh.
I exercise at least three times a week.	Tôi đi bộ tập thể dục ít nhất ba lần một tuần.
Tom has an impressive academic record.	Tom có ​​thành tích học tập ấn tượng.
Who is better at French, you or Tom?	Ai giỏi tiếng Pháp hơn, bạn hay Tom?
I suppose Tom can swim.	Tôi cho rằng Tom có ​​thể bơi.
You will be great.	Bạn sẽ tuyệt vời.
You don't understand what that means?	Bạn không hiểu điều đó có nghĩa là gì?
Tom is an emotionally unstable person.	Tom là một người không ổn định về mặt cảm xúc.
Japan has undergone a drastic change as a result of industrialization.	Nhật Bản đã trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ do kết quả của quá trình công nghiệp hóa.
Tom finds Mary's umbrella in the trunk of his car.	Tom tìm thấy chiếc ô của Mary trong cốp ô tô của mình.
This is the best book I have ever read.	Đây là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc.
Tom is an expert in doing that.	Tom là một chuyên gia trong việc làm điều đó.
This is an ax.	Đây là một cái rìu.
I think Tom will really like it.	Tôi nghĩ Tom thực sự sẽ thích nó.
We talked about something at the time, but I don't remember what.	Chúng tôi đã nói về điều gì đó vào thời điểm đó, nhưng tôi không nhớ là gì.
I don't think you'll get that done by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Not a second goes by that I don't think of you.	Không một giây nào trôi qua mà tôi không nghĩ về bạn.
It would be difficult to convince Tom not to do that.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom không làm điều đó.
I have reason to hate Tom.	Tôi có lý do để ghét Tom.
Tom told us he was really disappointed.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy thực sự thất vọng.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
I hope to be able to finish it this week.	Tôi hy vọng có thể hoàn thành nó trong tuần này.
Tom turned down their offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị của họ.
We didn't even discuss it.	Chúng tôi thậm chí đã không thảo luận về nó.
I know that you will love it.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích nó.
Tom plans to stay in Boston for a few weeks.	Tom dự định ở lại Boston trong vài tuần.
I bet he didn't make it.	Tôi cá là anh ấy không qua được.
Tom is a little taller than Mary.	Tom cao hơn Mary một chút.
Tom is smoking in the classroom.	Tom đang hút thuốc trong lớp học.
I am here to assist you.	Tôi ở đây để hỗ trợ bạn.
Tom was supposed to be there.	Tom được cho là sẽ ở đó.
We caught Tom smoking in the bathroom.	Chúng tôi bắt gặp Tom đang hút thuốc trong phòng tắm.
I was hoping I could learn how to do that.	Tôi đã hy vọng mình có thể học cách làm điều đó.
Tom is not as smart as he looks.	Tom không thông minh như vẻ ngoài của anh ấy.
I am not able to have children.	Tôi không có khả năng sinh con.
Don't try to do this without my help.	Đừng cố gắng làm điều này mà không có sự giúp đỡ của tôi.
I won't have to do that.	Tôi sẽ không phải làm điều đó.
I had some trouble finding Tom's house.	Tôi đã gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm nhà của Tom.
You are a doctor.	Bạn là bác sĩ.
There are a lot of weeds.	Có rất nhiều cỏ dại.
What is Tom's older sister's name?	Tên chị gái của Tom là gì?
Maybe Tom doesn't know exactly what needs to be done.	Có lẽ Tom không biết chính xác những gì cần phải làm.
I'm so glad Tom is here.	Tôi rất vui vì Tom ở đây.
I'm not strange.	Tôi không lạ.
Tom says he has no intention of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
Tom zipped his jacket.	Tom kéo khóa áo khoác của mình.
I asked Tom which one he liked more.	Tôi hỏi Tom anh thích cái nào hơn.
I'm Tom's stepmother.	Tôi là mẹ kế của Tom.
Now I'm ready for anything.	Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
I will help Tom if he wants me.	Tôi sẽ giúp Tom nếu anh ấy muốn tôi.
Why don't you say you don't want to do what they ask you to do?	Tại sao bạn không nói rằng bạn không muốn làm những gì họ yêu cầu bạn làm?
You're the one who suggested we do it together, weren't you?	Bạn là người đề nghị chúng ta làm điều đó cùng nhau, phải không?
Are eggs a good source of protein?	Trứng có phải là nguồn cung cấp protein tốt không?
We plan to solicit comments from the public.	Chúng tôi dự định lấy ý kiến ​​từ công chúng.
I can't even tell what it is.	Tôi thậm chí không thể biết nó là gì.
I just texted Tom.	Tôi vừa nhắn tin cho Tom.
I don't think Tom will let me help him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi giúp anh ấy.
You will meet Tom.	Bạn sẽ gặp Tom.
I don't want to shoot my dog.	Tôi không muốn bắn con chó của mình.
Contract expires today.	Hợp đồng hết hạn vào ngày hôm nay.
I'll see her off to the airport at 2 o'clock.	Tôi sẽ tiễn cô ấy ra sân bay lúc 2 giờ.
We are prepared to give you all the food you need.	Chúng tôi đã chuẩn bị để cung cấp cho bạn tất cả thực phẩm bạn cần.
Tom spent the day in his bedroom.	Tom đã dành cả ngày trong phòng ngủ của mình.
Tom sleeps on the floor.	Tom ngủ trên sàn nhà.
We are expecting Tom anytime.	Chúng tôi đang mong đợi Tom bất cứ lúc nào.
Tom handles things differently from us.	Tom xử lý mọi thứ khác với chúng tôi.
I have no insurance.	Tôi không có bảo hiểm.
Tom ate a slice of pizza.	Tom đã ăn một lát bánh pizza.
First, you have to look it up in a dictionary.	Trước hết, bạn phải tra nó trong từ điển.
Tell Tom I said hello.	Nói với Tom rằng tôi đã nói xin chào.
I have only half as many books as you.	Tôi chỉ có một nửa số sách như bạn.
Tom says that Mary is too busy to help you with that.	Tom nói rằng Mary quá bận để giúp bạn làm điều đó.
Looks like Tom is up to something.	Có vẻ như Tom đang làm gì đó.
Tom got into a car accident in Australia.	Tom gặp tai nạn ô tô ở Úc.
Tom tells Mary that she should try to do it alone.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên cố gắng làm điều đó một mình.
Mary used to dream about getting married.	Mary từng mơ về việc kết hôn.
I think Mary is very beautiful.	Tôi nghĩ rằng Mary rất xinh đẹp.
Tom will stay with us all summer.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi suốt mùa hè.
I love to eat chocolate mint ice cream.	Tôi thích ăn kem bạc hà sô cô la.
Tom has never lived anywhere but Australia.	Tom chưa bao giờ sống ở bất cứ đâu ngoại trừ Úc.
I hope that you are the one who will drive.	Tôi hy vọng rằng bạn là người sẽ lái xe.
I think you will be fine.	Tôi nghĩ bạn sẽ ổn.
Tom told me he was not convinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thuyết phục.
Tom wants Mary to walk the dog in the park.	Tom muốn Mary dắt chó đi dạo trong công viên.
I don't have a visa.	Tôi không có thị thực.
I am being harassed.	Tôi đang bị quấy rối.
If you want to ask a question, please raise your hand.	Nếu bạn muốn đặt một câu hỏi, xin vui lòng giơ tay.
Tom is a reckless young man.	Tom là một người trẻ tuổi liều lĩnh.
Call Tom now.	Hãy gọi cho Tom ngay bây giờ.
I won't sleep.	Tôi sẽ không ngủ.
I don't need your help this afternoon.	Chiều nay anh không cần giúp em đâu.
I am ready to do that.	Tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
Does Tom understand what's going on?	Tom có ​​hiểu chuyện gì đang xảy ra không?
Tom is three months older than Mary.	Tom hơn Mary ba tháng.
Tom and Mary want to go dancing together.	Tom và Mary muốn đi khiêu vũ cùng nhau.
Tom won't do it for me.	Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
Maybe Tom doesn't know I'm here.	Có thể Tom không biết tôi ở đây.
If Tom asked for my advice, I would advise him not to.	Nếu Tom xin lời khuyên của tôi, tôi sẽ khuyên anh ấy không nên làm vậy.
I think it will snow today.	Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ có tuyết.
Tom has been gone for almost three years.	Tom đã ra đi gần ba năm.
What does Tom mean?	Tom có ​​nghĩa là gì?
Tom often skips school.	Tom thường trốn học.
I've lived here since I was a kid.	Tôi đã sống ở đây từ khi còn là một đứa trẻ.
You mean you didn't tell him anything?	Bạn có nghĩa là bạn đã không nói với anh ta bất cứ điều gì?
I thought you said you didn't know what to do.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết phải làm gì.
Tom disappeared into thin air.	Tom biến mất trong không khí loãng.
Tom is a government official.	Tom là một quan chức nhà nước.
Tom has no one to turn to.	Tom không có ai để quay lại.
I know that this is the first time this has happened to you.	Tôi biết rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với bạn.
Can I count on you to be here tomorrow?	Tôi có thể dựa vào bạn để có mặt ở đây vào ngày mai?
I don't smoke or drink alcohol.	Tôi không hút thuốc hay uống rượu.
I think Tom won't worry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không lo lắng.
I don't really like Tom.	Tôi không thực sự thích Tom.
I know Tom knows I shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm điều đó.
Tom is not as tall as you.	Tom không cao bằng bạn.
I'm not going to Tom's concert.	Tôi sẽ không đến buổi hòa nhạc của Tom.
Did you know Tom would do it?	Bạn có biết Tom sẽ làm điều đó?
Tom is faced with a difficult choice.	Tom đang phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn.
I think we'll just talk.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ nói chuyện.
I would eat more if I wasn't sick.	Tôi sẽ ăn nhiều hơn nếu tôi không bị ốm.
Tom said he had never seen anything like it before.	Tom cho biết anh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây.
Tom bought a gift for his sister.	Tom đã mua một món quà cho em gái của mình.
Tom says that he thinks Mary is right.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đúng.
Where is Tom's house?	Nhà của Tom ở đâu?
Tom is right and Mary is wrong.	Tom đúng và Mary sai.
Why do you have to go with Tom?	Tại sao bạn phải đi với Tom?
The silence of the night comforts us.	Sự im lặng của đêm an ủi chúng ta.
Boats can sink.	Thuyền có thể chìm.
I know Tom won't let me get stuck.	Tôi biết Tom sẽ không để tôi mắc kẹt.
Tom is not doing anything illegal.	Tom không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
I know a few people on Tom's team.	Tôi biết một vài người trong đội của Tom.
I never thought I would see you here.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ gặp bạn ở đây.
The prevention of forest fires is everyone's responsibility.	Việc phòng chống cháy rừng là trách nhiệm của mọi người.
He is my uncle, because my father is his brother.	Anh ấy là chú của tôi, bởi vì bố tôi là anh trai của anh ấy.
Even though we're divorced, we're still friends.	Dù đã ly hôn nhưng chúng tôi vẫn là bạn của nhau.
Tom doesn't really talk much.	Tom không thực sự nói nhiều.
How many of these do you want to buy?	Bạn muốn mua bao nhiêu cái trong số này?
We were the only ones here who knew Tom knew why Mary didn't do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết tại sao Mary không làm điều đó.
Tom says he's Canadian.	Tom nói rằng anh ấy là người Canada.
I can't remember if Tom ever took a day off work.	Tôi không thể nhớ Tom đã từng nghỉ làm một ngày nào chưa.
I should have realized it before.	Tôi nên nhận ra nó trước đây.
I know it's not right.	Tôi biết nó không đúng.
I barely recognized Tom.	Tôi hầu như không nhận ra Tom.
I am very happy that everything is fine.	Tôi rất vui vì mọi thứ đều ổn.
Tom says he thinks Mary needs to do it before she leaves.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
Scotland is famous for its woolen textiles.	Scotland nổi tiếng với hàng dệt len.
Tell Tom not to forget to pay the rent.	Nói Tom đừng quên trả tiền thuê nhà.
My name was misspelled in today's newspaper.	Tên tôi đã bị sai chính tả trên tờ báo ngày nay.
Tom happily accepted the offer.	Tom vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.
You're a little taller than Tom, aren't you?	Bạn cao hơn Tom một chút, phải không?
That is not appropriate.	Điều đó không thích hợp.
Tom very rarely has homework.	Tom rất hiếm khi có bài tập về nhà.
Tom says he's next.	Tom nói rằng anh ấy là người tiếp theo.
Die before humiliation!	Chết trước khi nhục!
Tom asks Mary what her plan is.	Tom hỏi Mary kế hoạch của cô ấy là gì.
Tom said Mary was scared.	Tom nói Mary sợ.
Life is inherently risky.	Cuộc sống vốn có nhiều rủi ro.
What do you think Tom is running from?	Bạn nghĩ Tom đang chạy trốn điều gì?
Tom will go with you.	Tom sẽ đi với bạn.
Tom and Mary were sick.	Tom và Mary đã bị ốm.
Tom finds it difficult to make friends.	Tom cảm thấy khó kết bạn.
That's not what I'm talking about.	Đó không phải là những gì tôi đang nói về.
Tom seemed to know what Mary had to do.	Tom dường như biết Mary phải làm gì.
Tom ran into an old friend in the park.	Tom tình cờ gặp một người bạn cũ trong công viên.
I'm glad I didn't have to tell Tom his wife was killed.	Tôi mừng vì tôi không phải là người phải nói với Tom rằng vợ anh ấy đã bị giết.
Tom showed Mary around.	Tom chỉ cho Mary xung quanh.
The curtain goes up at 7pm.	Bức màn kéo lên lúc 7 giờ tối.
I didn't know that Tom wouldn't mind doing it for Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không ngại làm điều đó cho Mary.
You are dreaming again.	Bạn đang mơ một lần nữa.
Tom and I hang out a lot together.	Tom và tôi đi chơi với nhau khá nhiều.
We'll have to get there tomorrow, right?	Chúng ta sẽ phải đến đó vào ngày mai, phải không?
Tom was not scolded.	Tom không bị la mắng.
I ride a unicycle better than Tom.	Tôi đi xe đạp một bánh giỏi hơn Tom.
I'll be back in Boston right after tonight's game.	Tôi sẽ trở lại Boston ngay sau trận đấu tối nay.
Water expands due to heat.	Nước nở ra vì nhiệt.
Tom and Mary left together.	Tom và Mary cùng nhau bỏ đi.
I don't think I've ever seen Tom smile.	Tôi không nghĩ mình đã từng thấy Tom cười.
Tom did not win a race.	Tom đã không thắng một cuộc đua.
Are you sure you don't want to drive?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không muốn lái xe?
I suggest you take a break and relax a bit.	Tôi đề nghị bạn nên nghỉ ngơi và thư giãn một chút.
Tom called Mary before breakfast.	Tom gọi cho Mary trước khi ăn sáng.
I asked Tom where he worked.	Tôi hỏi Tom nơi anh ấy làm việc.
I'm afraid it will take a little longer.	Tôi e rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút.
I am definitely against that.	Tôi chắc chắn chống lại điều đó.
Faces of firefighters coming out of a burning house.	Gương mặt của những người lính cứu hỏa khi bước ra từ ngôi nhà đang cháy.
You should help Tom in the garden.	Bạn nên giúp Tom trong vườn.
I am really impressed.	Tôi thực sự ấn tượng.
Tom says he won't do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó sớm.
The mother rabbit keeps her cubs warm with her own body.	Thỏ mẹ giữ ấm cho các con bằng chính cơ thể của mình.
Do you have any pictures I can look at?	Bạn có bất kỳ hình ảnh nào tôi có thể nhìn vào?
Tom's mother is dead.	Mẹ của Tom đã chết.
If you don't help Tom, who will?	Nếu bạn không giúp Tom, ai sẽ?
You should tell Tom that you intend to stay.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn định ở lại.
We have to contact Tom.	Chúng tôi phải liên hệ với Tom.
Tom didn't seem to care at all.	Tom dường như không quan tâm chút nào.
Tom is not very good at tennis.	Tom không giỏi quần vợt lắm.
Why did Tom stay in Australia?	Tại sao Tom ở lại Úc?
Tom is telling the truth.	Tom đang nói sự thật.
I wonder if I really have to do that.	Tôi tự hỏi nếu tôi thực sự phải làm điều đó.
Tom probably won't figure out how to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không tìm ra cách làm điều đó.
That bike doesn't belong to Tom.	Chiếc xe đạp đó không phải của Tom.
I also considered that possibility.	Tôi cũng đã xem xét khả năng đó.
Who is your favorite character in this book?	Nhân vật yêu thích của bạn trong cuốn sách này là ai?
Mary sat under a tree, reading an old book from the nineteenth century.	Mary ngồi dưới gốc cây, đọc một cuốn sách cổ từ thế kỷ XIX.
Tom hit me by accident.	Tom đã đánh tôi một cách tình cờ.
Looks like Tom doesn't know how to ski.	Có vẻ như Tom không biết trượt tuyết.
Tom did something he wished he hadn't done.	Tom đã làm điều gì đó mà anh ấy ước là mình đã không làm.
I shouldn't have gone out after dark alone.	Đáng lẽ tôi không nên ra ngoài sau khi trời tối một mình.
I was convinced that I didn't need to do that.	Tôi đã bị thuyết phục rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom wants me to tell you when Mary will come.	Tom muốn tôi cho bạn biết khi nào Mary sẽ đến.
Tom sneaks into Mary's office.	Tom lẻn vào văn phòng của Mary.
Tom was expecting Mary to do something.	Tom đã mong đợi Mary làm điều gì đó.
You guys are over-planning this.	Các bạn đang lên kế hoạch quá mức cho điều này.
Tom reminds me of his dad.	Tom làm tôi nhớ đến bố của anh ấy.
I'm doing it for Tom.	Tôi đang làm điều đó cho Tom.
Tom almost never comes home.	Tom hầu như không bao giờ về nhà.
If I had known her address, I would have written to her.	Nếu tôi biết địa chỉ của cô ấy, tôi đã viết thư cho cô ấy.
Tom says that Mary wants him to have lunch with her.	Tom nói rằng Mary muốn anh ăn trưa với cô ấy.
Tom says he didn't learn anything at school today.	Tom nói rằng anh ấy không học bất cứ điều gì ở trường hôm nay.
Tom went to see his son's soccer game.	Tom đã đến xem trận bóng đá của con trai mình.
You cannot separate language from culture.	Bạn không thể tách ngôn ngữ khỏi văn hóa.
Tom will miss his flight.	Tom sẽ bỏ lỡ chuyến bay của mình.
I don't think it helps.	Tôi không nghĩ rằng nó có ích.
Tom says he doesn't know what Mary wants him to do.	Tom nói rằng anh không biết Mary muốn anh làm gì.
I'm glad I didn't have to do that.	Tôi rất vui vì tôi không cần phải làm điều đó.
I don't usually use an amp when practicing guitar.	Tôi thường không sử dụng amp khi tập guitar.
That's what they planned.	Đó là những gì họ đã lên kế hoạch.
"What time is it?" 	"Mấy giờ rồi?"
"It's 3:20 now."	"Bây giờ là 3:20."
I really don't have time to do that right now.	Tôi thực sự không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom asked some rather awkward questions.	Tom hỏi một số câu hỏi khá khó xử.
Why don't we talk about this when we get home?	Tại sao chúng ta không nói về điều này khi chúng ta về nhà?
Tom says he can't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi cho lắm.
Did Tom leave with Mary?	Tom đã rời đi với Mary?
I have never seen anything like this.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này.
The engine is still running.	Động cơ vẫn chạy.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
I worry about what others might think.	Tôi lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ.
I want them to give me my money back.	Tôi muốn họ trả lại tiền cho tôi.
I wonder if Tom told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hay không.
It's a bit pretentious.	Đó là một chút tự phụ.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích ở đây.
Tom is richer now than he ever thought.	Tom giờ giàu hơn anh từng nghĩ.
I finally got used to the city life.	Cuối cùng thì tôi cũng đã quen với cuộc sống ở thành phố.
You have to live your life the best you can.	Bạn phải sống cuộc sống của bạn tốt nhất có thể.
I don't want to be here any more than you.	Tôi không muốn ở đây hơn bạn nữa.
She is not what she was ten years ago.	Cô ấy không phải là những gì cô ấy từng là của mười năm trước.
Tom gave me a warm hug.	Tom đã ôm tôi một cái thật ấm áp.
I don't have enough money to buy everything I want.	Tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ tôi muốn.
Tom says he doesn't plan to go swimming tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không định đi bơi vào ngày mai.
I know I should go soon.	Tôi biết tôi nên đi sớm.
Tom will not visit Australia.	Tom sẽ không đến thăm Úc.
Tom began to feel abandoned.	Tom bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi.
We don't have enough water.	Chúng tôi không có đủ nước.
I assume you know what we have to do next.	Tôi cho rằng bạn biết chúng ta phải làm gì tiếp theo.
We do not accept any opportunities.	Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ cơ hội nào.
I have no opponent.	Tôi không có đối thủ.
Tom saw no one else in the park.	Tom không thấy ai khác trong công viên.
Tom didn't ask me anything.	Tom không hỏi tôi bất cứ điều gì.
Tom says you set him up.	Tom nói rằng bạn đã gài bẫy anh ta.
I can't imagine going anywhere without my dog.	Tôi không thể tưởng tượng sẽ đi đâu mà không có con chó của tôi.
I am the one to do it.	Tôi là người làm điều đó.
Tom likes to run.	Tom thích chạy.
Tom drives me crazy.	Tom khiến tôi phát điên.
Why don't we eat something before we go?	Tại sao chúng ta không ăn gì đó trước khi đi?
Tom cursed in French.	Tom chửi bới bằng tiếng Pháp.
I think Tom will help me do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
I wonder if Tom is having a good time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang vui vẻ hay không.
Tom can be angry.	Tom có ​​thể tức giận.
Tom set aside a little money every month.	Tom đã dành ra một ít tiền mỗi tháng.
I love lobsters, but they are very, very expensive.	Tôi rất thích tôm hùm, nhưng chúng rất, rất đắt.
Are you still not sure?	Bạn vẫn không chắc chắn phải không?
We don't believe Tom committed suicide.	Chúng tôi không tin Tom tự tử.
Why don't we meet at the hospital?	Tại sao chúng ta không gặp nhau ở bệnh viện?
My mother tried to encourage me to eat a healthier diet.	Mẹ tôi đã cố gắng khuyến khích tôi ăn một chế độ ăn uống lành mạnh hơn.
Do you expect me to believe you did this without any help?	Bạn có mong tôi tin rằng bạn đã làm điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
I would like to meet with you to discuss this matter.	Tôi muốn gặp bạn để thảo luận về vấn đề này.
Marriage can be a wonderful thing if two people understand each other.	Hôn nhân có thể là một điều tuyệt vời nếu hai người hiểu nhau.
I know why Tom came to Australia.	Tôi biết tại sao Tom đến Úc.
I don't think Tom would like it very much if I used the electric beard trimmer without his permission.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nó lắm nếu tôi sử dụng máy cắt tỉa râu bằng điện mà không có sự cho phép của anh ấy.
Tom gasped.	Tom thở dốc.
Tom was not the one to suggest we go early.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi đi sớm.
I sat next to Tom in French class.	Tôi ngồi cạnh Tom trong lớp học tiếng Pháp.
It looks like this could be the weapon used to kill Tom.	Có vẻ như đây có thể là vũ khí được sử dụng để giết Tom.
You used to do that when you were in middle school, right?	Bạn đã từng làm điều đó khi bạn còn học trung học cơ sở, phải không?
Tom is a very careful man.	Tom là một người đàn ông rất cẩn thận.
You are a bookworm.	Bạn là một con mọt sách.
I was anticipating a quiet vacation in the mountains.	Tôi đã đoán trước một kỳ nghỉ yên tĩnh trên núi.
Why did Tom hit me?	Tại sao Tom lại đánh tôi?
Tom said he was in Boston that night.	Tom nói rằng anh ấy đã ở Boston vào đêm đó.
Have you sharpened your knives yet?	Bạn đã mài hết các con dao chưa?
I have warned you many times not to do that.	Tôi đã cảnh báo bạn nhiều lần không nên làm điều đó.
That's the only thing that happened.	Đó là điều duy nhất đã xảy ra.
Tom tried to solve the problem, but couldn't.	Tom đã cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng không thể.
It was probably one of the best things I've ever done in my life.	Đó có lẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm trong đời.
You don't think I want to believe you?	Bạn không nghĩ rằng tôi muốn tin bạn?
I hate when women say that all men are the same.	Tôi ghét khi phụ nữ nói rằng tất cả đàn ông đều như nhau.
Tom tells Mary that he is ready to leave.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã sẵn sàng rời đi.
Tom tells Mary that he thinks John is not thirsty.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không khát.
Tom told me he would never come back to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Úc.
I hope you are right.	Tôi hy vọng bạn đúng.
I'm sure Tom did the best he could.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã làm những gì tốt nhất có thể.
Tom stretched out on the grass and fell asleep.	Tom nằm dài trên bãi cỏ và ngủ thiếp đi.
Tom says he will come back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ quay lại.
No one knows exactly where Tom comes from.	Không ai biết chính xác Tom đến từ đâu.
I will tell Tom.	Tôi sẽ nói với Tom.
I think that's the best thing.	Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất.
Why can't you learn?	Tại sao bạn không thể học?
I'm the one who should have left early.	Tôi là người đáng lẽ phải về sớm.
Tom and Mary come from the same country.	Tom và Mary đến từ cùng một quốc gia.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Don't throw away those papers.	Đừng vứt bỏ những giấy tờ đó.
I'm sure Tom can do it.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể làm được.
Tom is very artistic, isn't he?	Tom rất nghệ thuật, phải không?
This bike belongs to Tom.	Chiếc xe đạp này là của Tom.
Snow freezes on the windshield.	Tuyết đóng băng trên kính chắn gió.
Have you ever stopped to think about what could happen?	Bạn đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ về những gì có thể xảy ra?
Tom won't try.	Tom sẽ không thử.
I'm rummaging through my closet to find clothes for charity.	Tôi đang lục tủ để tìm quần áo để làm từ thiện.
You're retired, aren't you?	Bạn đã nghỉ hưu, phải không?
It's not like Tom was in a hurry.	Nó không giống như Tom đã vội vàng.
Tom's mother is very worried about him.	Mẹ của Tom rất lo lắng cho anh ấy.
Does Tom like school?	Tom có ​​thích trường học không?
The Japanese economy continues to grow more than 5% annually.	Nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng hơn 5% hàng năm.
Tom fixed the clock.	Tom đã sửa đồng hồ.
I plan to go to Boston whether Tom wants to come with me or not.	Tôi dự định sẽ đến Boston cho dù Tom có ​​muốn đi cùng tôi hay không.
Tom said that last year was difficult.	Tom nói rằng năm ngoái thật khó khăn.
Although the Browns have seven children, they seem to make it through the day.	Mặc dù gia đình Browns có bảy người con, nhưng họ dường như sống đủ ngày.
Tom talked to his dog and his dog seemed to understand him.	Tom đã nói chuyện với con chó của mình và con chó của anh ấy dường như hiểu anh ấy.
Tom assumed that everyone at the school knew that he had been arrested.	Tom cho rằng tất cả mọi người ở trường đều biết rằng anh ta đã bị bắt.
I couldn't tell if Tom was joking or not.	Tôi không thể biết Tom có ​​đang nói đùa hay không.
Tom said his schedule has changed.	Tom cho biết lịch trình của anh ấy đã thay đổi.
It's not something I can miss.	Đó không phải là điều tôi có thể bỏ lỡ.
Tom said that he hoped Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó.
I don't think anyone notices what you're doing.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì bạn đang làm.
I definitely don't plan on being there.	Tôi chắc chắn không có kế hoạch ở đó.
Tom will wash the dishes.	Tom sẽ rửa bát.
I don't care if it happens or not.	Tôi không quan tâm nếu nó xảy ra hay không.
You can't let anyone know I'm here.	Bạn không thể để bất kỳ ai biết tôi đang ở đây.
Tom knows that Mary doesn't know the answer.	Tom biết rằng Mary không biết câu trả lời.
British officers received orders in April 1775.	Các sĩ quan Anh nhận lệnh vào tháng 4 năm 1775.
We seem to have lost ourselves.	Có vẻ như chúng ta đã tự đánh mất mình.
I think Tom passed away.	Tôi nghĩ Tom đã qua đời.
Did Tom see anyone?	Tom có ​​nhìn thấy ai không?
Tom started doing that last month.	Tom đã bắt đầu làm điều đó vào tháng trước.
Tom is pretty good at drawing.	Tom vẽ khá giỏi.
Tom gasped.	Tom thở hổn hển.
What matters to me is what you think of Tom.	Điều quan trọng đối với tôi là bạn nghĩ gì về Tom.
I don't see this as a big problem.	Tôi không thấy đây là một vấn đề lớn.
Tom is still awake.	Tom vẫn chưa tỉnh táo.
Tom is insecure about his height.	Tom không an tâm về chiều cao của mình.
Tom handed me a broom and told me to start sweeping.	Tom đưa cho tôi một cây chổi và bảo tôi bắt đầu quét.
Tom lied on this matter.	Tom đã nói dối về vấn đề này.
Everyone was surprised to see Tom.	Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Tom.
I don't think what Tom did was wrong.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom làm là sai.
I thought you left.	Tôi nghĩ rằng bạn đã rời đi.
I think I should be able to do it faster by myself.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó nhanh hơn một mình.
Tom looks at his dog and his dog looks at him.	Tom nhìn con chó của anh ấy và con chó của anh ấy nhìn anh ấy.
We don't want to start any rumors.	Chúng tôi không muốn bắt đầu bất kỳ tin đồn nào.
Tom told me he was curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tò mò.
You look like you're looking for something.	Bạn trông giống như bạn đang tìm kiếm một cái gì đó.
Tom nervously entered the room.	Tom lo lắng bước vào phòng.
Tom is paying.	Tom đang trả tiền.
I told Tom I would be on time.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến đúng giờ.
I'm not Tom's mother. 	Tôi không phải mẹ của Tom.
I am his aunt.	Tôi là dì của anh ấy.
Are you on any committees?	Bạn có trong bất kỳ ủy ban nào không?
How do you know Tom has a dog?	Làm thế nào bạn biết Tom có ​​một con chó?
Tom is evil.	Tom thật ác.
I think Tom is pretty good.	Tôi nghĩ rằng Tom khá tốt.
She's not as stupid as she looks.	Cô ấy không ngốc như vẻ bề ngoài.
I didn't try to do that.	Tôi đã không cố gắng làm điều đó.
Tom and I worked together in Boston.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau ở Boston.
I don't like washing windows.	Tôi không thích rửa cửa sổ.
What scares Tom?	Điều gì khiến Tom sợ hãi?
Tom is in charge.	Tom phụ trách.
I don't want to be punished.	Tôi không muốn bị trừng phạt.
Tom will do it the same way we did.	Tom sẽ làm điều đó giống như cách chúng ta đã làm.
Tom needs to find out what's going on.	Tom cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom will be forgiven for what he did.	Tom sẽ được tha thứ cho những gì anh ta đã làm.
This suitcase is not yours. 	Chiếc vali này không phải của bạn.
It's mine.	Nó là của tôi.
I don't have any time to waste.	Tôi không có bất kỳ thời gian nào để lãng phí.
Tom can do anything.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì.
Tom's wife picked him up at the airport.	Vợ Tom đón anh ở sân bay.
I can watch it when you're ready.	Tôi có thể xem nó khi bạn sẵn sàng.
That makes no sense.	Điều đó không có ý nghĩa gì.
I don't have time to explain this in detail.	Tôi không có thời gian để giải thích điều này một cách chi tiết.
Tom has made it very clear that he wants his money back ASAP.	Tom đã nói rất rõ rằng anh ấy muốn lấy lại tiền càng sớm càng tốt.
If I knew that, I would tell you.	Nếu tôi biết điều đó, tôi sẽ nói với bạn.
Are you good at convincing people to help you?	Bạn có giỏi thuyết phục mọi người giúp đỡ mình không?
I made a good purchase.	Tôi đã mua hàng tốt.
Tom says that he hopes that he can help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
Tom says he has been told not to do so anymore.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu không làm như vậy nữa.
I think Tom isn't sure that's what Mary wants to do.	Tôi nghĩ Tom không chắc đó là điều Mary muốn làm.
Do you agree that Tom shouldn't do the same?	Bạn có đồng ý rằng Tom không nên làm như vậy không?
I would still spin my wheel if I didn't get that scholarship.	Tôi vẫn sẽ quay bánh xe của mình nếu tôi không nhận được học bổng đó.
Tom did it while I was still sleeping.	Tom đã làm điều đó trong khi tôi vẫn đang ngủ.
Tom didn't go to school.	Tom đã không đến trường.
I think you know why I can't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
There are no special rules about the clothes we must wear.	Không có quy tắc đặc biệt nào về quần áo chúng ta phải mặc.
Tom would go crazy if Mary did.	Tom sẽ phát điên nếu Mary làm vậy.
Mary is an ex-girlfriend.	Mary là bạn gái cũ.
Tom didn't let Mary drive.	Tom không để Mary lái xe.
You are the light of my life.	Bạn là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Mary often wears braids.	Mary thường để tóc bím.
Tom didn't apologize.	Tom không xin lỗi.
Tom plans to be here next weekend.	Tom có ​​kế hoạch ở đây vào cuối tuần tới.
I had to help Tom.	Tôi đã phải giúp Tom.
You should ask Tom to tell you how to do it.	Bạn nên yêu cầu Tom cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom said he thought Mary wouldn't want to go swimming with us.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không muốn đi bơi với chúng tôi.
The Battle of Fort Sumter is over.	Trận chiến Fort Sumter đã kết thúc.
What color do you use when drawing the sun?	Bạn dùng màu gì khi vẽ mặt trời?
Looks like Tom likes everyone.	Có vẻ như Tom thích tất cả mọi người.
Some Japanese people travel abroad every summer.	Một số người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài vào mỗi mùa hè.
Tell Tom not to do that when we're not around.	Hãy nói với Tom đừng làm vậy khi chúng ta không có mặt.
I don't usually eat meat.	Tôi không thường ăn thịt.
Right now, Tom doesn't seem very happy.	Hiện giờ, Tom có ​​vẻ không vui lắm.
I'm afraid it's not that simple.	Tôi e rằng nó không đơn giản như vậy.
How much time do adults spend watching television each day?	Người lớn dành bao nhiêu thời gian để xem tivi mỗi ngày?
I wouldn't mind if you did that.	Tôi sẽ không phiền nếu bạn làm điều đó.
That store no longer sells cosmetics.	Cửa hàng đó không còn bán mỹ phẩm nữa.
Tom probably doesn't know if I need to do the same.	Tom có ​​lẽ không biết liệu tôi có cần phải làm như vậy hay không.
I think that package is for Tom.	Tôi nghĩ gói đó là dành cho Tom.
Tom doesn't expect anything from life anymore.	Tom không mong đợi bất cứ điều gì từ cuộc sống nữa.
I will do it again if I have a chance.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu tôi có cơ hội.
Tom spoke to Mary on Monday.	Tom đã nói chuyện với Mary vào thứ Hai.
Why don't we find somewhere quiet to talk?	Tại sao chúng ta không tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện?
Tom has what you need.	Tom có ​​những gì bạn cần.
I hope Tom doesn't do anything like that again.	Tôi hy vọng Tom không làm bất cứ điều gì như vậy một lần nữa.
By the time I got home, I was already asleep.	Lúc tôi về đến nhà, tôi đã đi ngủ.
The reason I didn't get the job was because I'm a woman.	Lý do tôi không nhận được công việc là vì tôi là phụ nữ.
I won't have to rent skis this year because Tom gave me his old pair.	Tôi sẽ không phải thuê ván trượt trong năm nay vì Tom đã tặng tôi đôi cũ của anh ấy.
It doesn't bother me much.	Nó không làm phiền tôi nhiều.
Tom said Mary was driving the car at the time of the accident.	Tom cho biết Mary đang điều khiển xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.
Please do not close.	Xin đừng đóng cửa.
I always knew this would happen one day.	Tôi luôn biết điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
We estimate the damage to be one thousand dollars.	Chúng tôi ước tính thiệt hại là một nghìn đô la.
Summer here is very hot.	Mùa hè ở đây rất nóng.
I don't think Tom knows who gave me this umbrella.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã cho tôi chiếc ô này.
I can swim faster than Tom.	Tôi có thể bơi nhanh hơn Tom.
Tom said he didn't think Mary would do the same.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ làm như vậy.
I have vegetarian friends.	Tôi có những người bạn ăn chay.
He is under contempt.	Hắn ở dưới khinh thường.
Tom says you are a millionaire.	Tom nói rằng bạn là một triệu phú.
Not a drop of water left.	Không còn một giọt nước.
This job is a great way to meet people.	Công việc này là một cách tuyệt vời để gặp gỡ mọi người.
Looks like Tom is smiling right now.	Có vẻ như lúc này Tom đang mỉm cười.
Tom may not eat this cheese.	Tom có ​​thể không ăn loại pho mát này.
Didn't you move to Boston?	Bạn không chuyển đến Boston à?
You're such an idiot, Tom.	Anh đúng là đồ ngốc, Tom.
If I worked hard when I was young, I would be successful now.	Nếu tôi làm việc chăm chỉ khi tôi còn trẻ, tôi sẽ thành công bây giờ.
I should wait.	Tôi nên đợi.
Tom wants to go swimming.	Tom muốn đi bơi.
What's our next move?	Động thái tiếp theo của chúng ta là gì?
Tom is not as friendly as Mary.	Tom không thân thiện như Mary.
How dare you talk to your parents that way!	Làm sao bạn dám nói chuyện với cha mẹ mình theo cách đó!
Why don't we go to Australia next spring?	Tại sao chúng ta không đi Úc vào mùa xuân tới?
Tom is now even more handsome.	Tom bây giờ thậm chí còn đẹp trai hơn.
I don't need to hear that.	Tôi không cần phải nghe điều đó.
Have you ever been diagnosed with asthma?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn chưa?
Tom doesn't seem well today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không được khỏe.
I am not implying anything.	Tôi không ám chỉ bất cứ điều gì.
I know that Tom is not afraid of anything.	Tôi biết rằng Tom không sợ bất cứ điều gì.
Tom put the thermometer in his mouth.	Tom đưa nhiệt kế vào miệng.
You wouldn't do that, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom doesn't seem to be awake.	Tom dường như không tỉnh táo.
Tom doesn't know that Mary likes him.	Tom không biết rằng Mary thích anh ta.
The more countries a language is spoken, the less important it becomes to sound like a native because speakers of that language are used to hearing different dialects.	Ngôn ngữ được sử dụng ở càng nhiều quốc gia, thì việc nghe giống như người bản ngữ càng ít quan trọng hơn vì những người nói ngôn ngữ đó đã quen với việc nghe các phương ngữ khác nhau.
I hope war doesn't break out.	Tôi hy vọng chiến tranh không nổ ra.
I don't think Tom would be scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
Tom appeals to the judge for mercy.	Tom kêu gọi thẩm phán thương xót.
I am amazed at your quick response.	Tôi ngạc nhiên về phản ứng nhanh chóng của bạn.
Tom is very sweet and innocent.	Tom rất ngọt ngào và ngây thơ.
You should ask Tom how to do it.	Bạn nên hỏi Tom cách làm điều đó.
Be merciful.	Hãy thương xót.
What instrument does Tom play?	Tom chơi nhạc cụ gì?
Last year we didn't have much snow.	Năm ngoái chúng tôi không có nhiều tuyết.
The police have not yet caught the perpetrator of this heinous crime.	Hiện cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ gây ra tội ác ghê tởm này.
How can I tell Tom without telling the others?	Làm sao tôi có thể nói với Tom mà không nói với những người khác?
Tom was almost thirty when I first met him.	Tom đã gần ba mươi khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Tom cannot send his son to school.	Tom không thể cho con trai đi học.
I for that.	Tôi vì điều đó.
Tom mocked me.	Tom giễu cợt tôi.
We consulted Tom.	Chúng tôi đã hỏi ý kiến ​​Tom.
Tom is the type of man you can get along with.	Tom là kiểu đàn ông mà bạn có thể hòa hợp.
I will visit Tom's house tomorrow.	Tôi sẽ đến thăm nhà Tom vào ngày mai.
I'm telling you, this is the place. 	Tôi đang nói với bạn, đây là chỗ.
Just keep digging.	Chỉ cần tiếp tục đào.
You're an early riser, aren't you?	Bạn là một người dậy sớm, phải không?
I thought I was going to have a heart attack.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ lên cơn đau tim.
I'm not going with you.	Tôi không định đi với bạn.
Talk about why you want to do it.	Hãy nói về lý do tại sao bạn muốn làm điều đó.
Tom taught his dog some tricks.	Tom đã dạy con chó của mình một số thủ thuật.
It will be an interesting challenge.	Đó sẽ là một thử thách thú vị.
Tom goes on to bring that up.	Tom tiếp tục đưa ra điều đó.
You seem surprised that Tom can't do that.	Bạn có vẻ ngạc nhiên rằng Tom không thể làm điều đó.
I still think we should get Tom to come.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên bảo Tom đến.
We were caught showering while we were on a picnic.	Chúng tôi đã bị bắt gặp đang tắm trong khi chúng tôi đang đi dã ngoại.
Don't you want to see this?	Bạn không muốn xem cái này à?
Tom and I are the ones who always do.	Tom và tôi là những người luôn làm như vậy.
Tom tells Mary that he is quitting his job and moving back to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ nghỉ việc và quay trở lại Boston.
Tom likes to walk in the woods.	Tom thích đi dạo trong rừng.
I thought you said you wanted me to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi làm điều đó cho bạn.
Tom thought it was impossible.	Tom nghĩ rằng điều đó là không thể.
Tom was overweight, but not as overweight as Mary.	Tom bị thừa cân, nhưng không quá cân như Mary.
I don't think Tom passed away.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã qua đời.
Tom is the only person I know in Boston.	Tom là người duy nhất tôi biết ở Boston.
Please arrive at the lobby before 7pm.	Vui lòng đến sảnh trước 7 giờ.
I have never met a Canadian before.	Tôi chưa bao giờ gặp một người Canada trước đây.
You will be safe here with me.	Bạn sẽ được an toàn ở đây với tôi.
Tom answered Mary's question.	Tom trả lời câu hỏi của Mary.
I'm very hot.	Tôi nóng quá.
Unemployment and underemployment rates remain high.	Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn ở mức cao.
She has planted some pansies in flower beds.	Cô ấy đã trồng một số pansies trong bồn hoa.
Tom must have a lot of money.	Tom phải có rất nhiều tiền.
Tom thinks I'm right.	Tom nghĩ tôi đúng.
I have lived here for about three years.	Tôi đã sống ở đây khoảng ba năm.
Find out where Tom is.	Tìm xem Tom đang ở đâu.
Kyowa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.	Ngân hàng Kyowa và Ngân hàng Saitama đã hợp nhất thành Ngân hàng Asahi cách đây mười năm.
Tom said that he thought it wasn't going to happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom was left high and dry.	Tom đã được để cao và khô.
Looks like Tom has decided to stay.	Có vẻ như Tom đã quyết định ở lại.
When I met her recently, she looked very happy.	Khi tôi gặp cô ấy gần đây, cô ấy trông rất hạnh phúc.
This is a dead end road.	Đây là một con đường cụt.
Tom told Mary to leave early.	Tom đã nói với Mary rằng hãy về sớm.
I'm not always busy.	Tôi không phải lúc nào cũng bận.
Tom says he's not alone.	Tom nói rằng anh ấy không đơn độc.
Tom didn't know Mary had a child.	Tom không biết Mary đã có con.
Why don't we go to Boston next week?	Tại sao chúng ta không đến Boston vào tuần tới?
Tom will be in charge.	Tom sẽ là người phụ trách.
I am confident in my success.	Tôi tự tin về sự thành công.
It rained non-stop.	Trời mưa không ngớt.
They are members of the local government.	Họ là thành viên của chính quyền địa phương.
I don't want ice cream.	Tôi không muốn ăn kem.
Tom hates getting up early in the morning.	Tom ghét dậy sớm vào buổi sáng.
Tom doesn't really want to do that now.	Tom không thực sự muốn làm điều đó bây giờ.
Tom is here to help us fill out these forms.	Tom đến đây để giúp chúng tôi điền vào các biểu mẫu này.
Tom decided to send a message to Mary.	Tom quyết định gửi một tin nhắn cho Mary.
Tom is a very careful driver.	Tom là một người lái xe rất cẩn thận.
We have received many offers.	Chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị.
Is that also relevant?	Điều đó cũng có liên quan?
It's not too early.	Không còn quá sớm.
I know that Tom won't do it the right way.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một cách đúng đắn.
Tom did not object to our departure.	Tom không phản đối việc chúng tôi ra đi.
I don't think Tom knows what he has to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
That's all Tom told me I had to do.	Đó là tất cả những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
Tom pulled out his phone and took a picture of Mary's new car.	Tom rút điện thoại ra và chụp ảnh chiếc xe hơi mới của Mary.
Tom never said anything about it to anyone.	Tom chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về điều đó với bất kỳ ai.
When the bus swerved to miss a cat, the driver said, "It was a close call."	Khi chiếc xe buýt chuyển hướng để bỏ lỡ một con mèo, người lái xe nói, "Đó là một cuộc gọi gần."
Tom will sleep in the guest bedroom.	Tom sẽ ngủ trong phòng ngủ của khách.
I know Tom doesn't know we don't want to do that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi không muốn làm điều đó.
Tom loves sailing.	Tom thích chèo thuyền.
Tom and Mary don't have to do that anymore.	Tom và Mary không cần phải làm vậy nữa.
Actually, I don't like Tom.	Trên thực tế, tôi không thích Tom.
Tom wants me to lie.	Tom muốn tôi nói dối.
Tom cursed.	Tom chửi.
Tom was a police officer before retiring.	Tom từng là cảnh sát trước khi nghỉ hưu.
Tom is not being held hostage.	Tom không bị bắt làm con tin.
I'll be here until 2:30.	Tôi sẽ ở đây cho đến 2:30.
That's not my thing.	Đó không phải là chuyện của tôi.
Tom bet me thirty bucks that I wouldn't.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng tôi sẽ không làm vậy.
The problem is that your plan will be too expensive to implement.	Vấn đề là kế hoạch của bạn sẽ quá tốn kém để thực hiện.
Tom calls me almost every day when he's in Australia.	Tom gọi cho tôi hầu như mỗi ngày khi anh ấy ở Úc.
Maybe you should do what Tom asks you to do.	Có lẽ bạn nên làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Tom forgot about the meeting.	Tom đã quên về cuộc họp.
Tom started to get angry when Mary started doing it.	Tom bắt đầu tức giận khi Mary bắt đầu làm điều đó.
Your refusal to help with complicated matters.	Việc bạn từ chối giúp đỡ những vấn đề phức tạp.
I never listen to that song without remembering my high school days.	Tôi không bao giờ nghe bài hát đó mà không nhớ những ngày cấp ba của mình.
Tom has difficulty earning enough salary.	Tom gặp khó khăn trong việc kiếm đủ tiền lương.
I'm starting to really question whether we're doing it right.	Tôi bắt đầu thực sự đặt câu hỏi liệu chúng ta có đang làm đúng hay không.
Why does Tom like to do that?	Tại sao Tom thích làm điều đó?
I can do it without Tom's help.	Tôi có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
I think I've seen that guy somewhere before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy anh chàng đó ở đâu đó trước đây.
Tom said he was going on Monday.	Tom nói rằng anh ấy định đi vào thứ Hai.
Tom swims better than Mary.	Tom bơi giỏi hơn Mary.
I don't think I can afford it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đủ khả năng đó.
I can't picture you dancing.	Tôi không thể hình dung bạn đang nhảy.
You can't stop someone from lying to you.	Bạn không thể ngăn ai đó nói dối bạn.
Don't know if anyone is at home?	Không biết có ai ở nhà không?
Don't put off until tomorrow what you can do today.	Đừng trì hoãn cho đến ngày mai những gì bạn có thể làm ngày hôm nay.
We can't go back there.	Chúng ta không thể quay lại đó.
You really don't want to do this.	Bạn thực sự không muốn làm điều này.
Tom is a janitor, isn't he?	Tom là một người gác cổng, phải không?
Is this edible?	Cái này có ăn được không?
Their maintenance costs are huge.	Chi phí bảo trì của họ là rất lớn.
I'll be with Tom all day.	Tôi sẽ ở bên Tom cả ngày.
I know Tom went to Boston last week.	Tôi biết Tom đã đến Boston vào tuần trước.
I need batteries for my watch.	Tôi cần pin cho đồng hồ của mình.
Tom drinks too much beer.	Tom uống quá nhiều bia.
It is really spectacular.	Nó thực sự rất ngoạn mục.
Tom and Mary look like a happy couple.	Tom và Mary trông giống như một cặp đôi hạnh phúc.
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
When you smile at me, it makes me happy.	Khi bạn cười với tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc.
I don't want to be your boyfriend.	Tôi không muốn trở thành bạn trai của bạn.
I don't think I need to tell Tom about our plan.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom về kế hoạch của chúng tôi.
They are a good hockey team.	Họ là một đội khúc côn cầu giỏi.
Tom says he can't come tonight, but he can come another time.	Tom nói rằng anh ấy không thể đến được tối nay, nhưng anh ấy có thể đến vào lúc khác.
Tom knows what he wants.	Tom biết anh ấy muốn gì.
I'm glad you were right.	Tôi rất vui vì bạn đã đúng.
I haven't eaten pizza in over a year.	Tôi đã không ăn pizza trong hơn một năm.
Tom scared us.	Tom đã làm chúng tôi sợ hãi.
Tom is looking forward to Mary's visit.	Tom rất mong đợi chuyến thăm của Mary.
Tom is smoking a cigar.	Tom đang hút xì gà.
Tom told me he thought Mary would be ready by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn sàng vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I will give you whatever is in this box.	Tôi sẽ cho bạn bất cứ thứ gì có trong hộp này.
Tom will be here on Monday.	Tom sẽ ở đây vào thứ Hai.
We don't want to go to Boston.	Chúng tôi không muốn đến Boston.
Tom told me why he wanted to learn French.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom said Mary wasn't drunk.	Tom nói Mary không say.
Don't you know that Tom has a lot of cats?	Bạn không biết rằng Tom có ​​rất nhiều mèo?
I want to catch up at 11:45.	Tôi muốn bắt kịp 11:45.
Tom became famous.	Tom trở nên nổi tiếng.
I didn't expect Tom to react like that.	Tôi không ngờ Tom lại phản ứng như vậy.
Tom said that he tried to kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng hôn Mary.
I don't know that Tom knows who can and who can't.	Tôi không biết rằng Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Tom gives Mary flowers.	Tom tặng hoa cho Mary.
I want to talk to you about Tom.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về Tom.
I did the same thing as Tom did.	Tôi đã làm điều tương tự như Tom đã làm.
Tom said that Mary knew she could be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I get in here.	Tôi vào trong đây.
Tom was released from prison on October 20.	Tom ra tù vào ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't care about Japanese food.	Tom không quan tâm đến đồ ăn Nhật.
Tom was well rested.	Tom đã được nghỉ ngơi tốt.
Mistakes in the printing process should be pointed out immediately.	Những sai lầm trong quá trình in ấn cần được chỉ ra ngay lập tức.
Tom can do it pretty well.	Tom có ​​thể làm điều đó khá tốt.
Tom politely thanked Mary and left.	Tom lịch sự cảm ơn Mary và rời đi.
The situation calls for quick and decisive action.	Tình hình đòi hỏi hành động nhanh chóng và dứt khoát.
I don't know for sure.	Tôi không biết chắc chắn.
Tom taught me a lot.	Tom đã dạy tôi rất nhiều.
I suspect that is a lie.	Tôi nghi ngờ rằng đó là một lời nói dối.
I don't think Tom and Mary are lying.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đang nói dối.
Tom stood still and listened.	Tom đứng yên và lắng nghe.
Tom is not working this weekend.	Cuối tuần này Tom không làm việc.
Courier has arrived.	Chuyển phát nhanh đã đến.
I wonder if Tom knew that Mary had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary phải làm điều đó hay không.
Tom is starting to look a lot like his dad.	Tom bắt đầu trông rất giống bố của mình.
We're going to have a barbecue on the beach.	Chúng ta sẽ có một bữa tiệc nướng trên bãi biển.
Why is the car in front of us driving so slowly?	Tại sao chiếc xe phía trước chúng ta lại lái xe chậm như vậy?
I am not an artist.	Tôi không phải là một nghệ sĩ.
We are going on a cruise.	Chúng tôi đang đi du thuyền.
Tom didn't think Mary would allow John to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ cho phép John làm điều đó.
I know you've been waiting a long time, but can you wait a little longer?	Tôi biết rằng bạn đã đợi rất lâu, nhưng bạn có thể đợi thêm một chút nữa được không?
Why is that?	Sao lại thế?
Tom should be suspicious.	Tom nên nghi ngờ.
Tom is waiting for you there.	Tom đang đợi bạn ở đó.
I can do that too.	Tôi cũng có thể làm điều đó.
Don't forget that there are exceptions.	Đừng quên rằng có những trường hợp ngoại lệ.
Tom shouted.	Tom đã hét lên.
Tom looks serious.	Tom có ​​vẻ nghiêm túc.
Would you like to talk to Tom?	Bạn có muốn nói chuyện với Tom không?
Tom and Mary decorate the gym with balloons.	Tom và Mary trang trí phòng tập thể dục bằng bóng bay.
Tom says he's glad it's going to happen.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom talks about Mary behind her back.	Tom nói về Mary sau lưng cô ấy.
Doing it now is not a good idea.	Làm điều đó bây giờ không phải là một ý kiến ​​hay.
I got lost. 	Tôi bị lạc.
Can you help me?	Liệu bạn có thể giúp mình không?
Who doesn't like Christmas?	Ai không thích Giáng sinh?
Tom was distracted and restless and Mary knew something was bothering him.	Tom bị phân tâm và bồn chồn và Mary biết có điều gì đó đang làm phiền anh.
Tom may not be safe.	Tom có ​​thể không an toàn.
Tom thought that was crazy.	Tom nghĩ rằng điều đó thật điên rồ.
I just received a text message from Tom.	Tôi vừa nhận được một tin nhắn văn bản từ Tom.
Electric vehicles run on electricity.	Xe điện chạy bằng điện.
Tom did something wrong.	Tom đã làm sai điều gì đó.
What kind of fruit do you want me to buy?	Bạn muốn tôi mua loại trái cây nào?
Tom has decided to become a pilot.	Tom đã quyết định trở thành một phi công.
Tom said that it was Mary who ate the last piece of cake.	Tom nói rằng chính Mary là người ăn miếng bánh cuối cùng.
Tom opened the bag of bread and ate it.	Tom mở gói bánh mì và ăn nó.
Tom was too surprised to react.	Tom quá ngạc nhiên để phản ứng.
Tom has to work with Mary.	Tom phải làm việc với Mary.
Tom doesn't need to listen to Mary.	Tom không cần phải nghe Mary.
Please contact me as soon as you arrive in Australia.	Vui lòng liên hệ với tôi ngay khi bạn đến Úc.
Tom chose to live in Boston.	Tom đã chọn sống ở Boston.
Mary is wearing a bikini.	Mary đang mặc một bộ bikini.
Tom said that Mary did not intend to go alone.	Tom nói rằng Mary không định đi một mình.
Tom and Mary are free to go.	Tom và Mary được tự do đi.
Tom runs a shoe store.	Tom quản lý một cửa hàng giày.
Tom will do it if you tell him how.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn nói cho anh ấy biết cách làm.
Tom just got out of the bath and his hair is still wet.	Tom vừa ra khỏi bồn tắm và tóc vẫn còn ướt.
I wonder if I'm doing what I'm supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu tôi có đang làm những gì tôi phải làm hay không.
Apparently Tom doesn't know that he doesn't really have to do it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom cannot read or write.	Tom không thể đọc hoặc viết.
There is no wind here.	Không có gió ở đây.
He went to see Pizzaro and twenty of his men.	Anh ta đến gặp Pizzaro và hai mươi người của anh ta.
I don't think I'll be able to finish the job alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể hoàn thành công việc một mình.
Tom said that Mary was over thirty.	Tom nói rằng Mary đã hơn ba mươi.
I forgot to turn off the TV before going to bed.	Tôi quên tắt tivi trước khi đi ngủ.
Tom admitted he was wrong.	Tom đã thừa nhận mình đã sai.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu tôi có thời gian để làm điều đó không.
Something is wrong with the phone. 	Có điều gì đó không ổn với điện thoại.
I can barely hear you.	Tôi hầu như không thể nghe thấy bạn.
Tom was a little surprised that Mary didn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
You are extroverted.	Bạn đang hướng ngoại.
You've never even been to Boston, have you?	Bạn thậm chí chưa bao giờ đến Boston, phải không?
You can use my lawn mower if you want.	Bạn có thể sử dụng máy cắt cỏ của tôi nếu bạn muốn.
Tom started laughing when I told him what caused the accident.	Tom bắt đầu cười khi tôi nói với anh ấy điều gì đã gây ra vụ tai nạn.
Did Tom and Mary know about what happened?	Tom và Mary có biết về những gì đã xảy ra không?
Tom can also speak French.	Tom cũng có thể nói tiếng Pháp.
He has been drinking regularly since the divorce.	Anh ấy đã uống rượu đều đặn kể từ khi ly hôn.
Tom was the one who taught Mary to swim.	Tom là người đã dạy Mary bơi.
Don't listen to Tom anymore.	Đừng nghe Tom nữa.
That's the last one.	Đó là cái cuối cùng.
Tom was troubled with what happened.	Tom đã gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
You won't leave me here, will you?	Bạn sẽ không bỏ rơi tôi ở đây, phải không?
I think Tom was a janitor at the school Mary taught.	Tôi nghĩ Tom là một người gác cổng ở trường mà Mary dạy.
I wonder if Tom is safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​an toàn không.
Tom is a staunch conservative.	Tom là một người bảo thủ trung thành.
Tom's dog has black and white spots.	Con chó của Tom có ​​đốm đen và trắng.
I know Tom doesn't know you don't have to do that.	Tôi biết Tom không biết bạn không cần phải làm điều đó.
Tom eats the same food every day.	Tom ăn cùng một loại thức ăn mỗi ngày.
Tom and Mary just bought a new car.	Tom và Mary vừa mua một chiếc xe hơi mới.
For a moment there, I thought he was crazy.	Trong một khoảnh khắc ở đó, tôi nghĩ anh ấy đã phát điên.
I asked Tom if he wanted to go.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn đi hay không.
Should you prepare to go to school?	Bạn có nên chuẩn bị đi học không?
I think Tom doesn't understand what you are saying.	Tôi nghĩ Tom không hiểu bạn đang nói gì.
Tom is not a heavy sleeper.	Tom không phải là một người ngủ nhiều.
The younger man's name is Tom.	Chàng trai trẻ hơn tên là Tom.
He has money to burn.	Anh ta có tiền để đốt.
I think Tom might have gotten lost.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã bị lạc.
You are no better than me.	Bạn không tốt hơn tôi.
Tom has to help us tomorrow.	Tom phải giúp chúng ta vào ngày mai.
I know Tom is abusing his authority.	Tôi biết Tom đang lạm dụng quyền hạn của mình.
Tom shoved the drink out of Mary's hand.	Tom hất đồ uống ra khỏi tay Mary.
Maybe it will be difficult for Tom to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom làm được điều đó.
My new shoes creak.	Đôi giày mới của tôi kêu cót két.
I plan to stay home all day Monday.	Tôi dự định ở nhà cả ngày thứ Hai.
Not only does he speak French, but he also speaks Spanish.	Anh ấy không chỉ nói tiếng Pháp mà còn nói cả tiếng Tây Ban Nha.
Tom wants to understand the meaning of life.	Tom muốn hiểu ý nghĩa của cuộc sống.
I think Tom doesn't need to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom has an appointment with Mary on Monday night.	Tom có ​​một cuộc hẹn với Mary vào tối thứ Hai.
I groan.	Tôi rên rỉ.
A lot of software is available to create multimedia presentations.	Rất nhiều phần mềm có sẵn để tạo các bài thuyết trình đa phương tiện.
Melt the butter, then add the brown sugar.	Đun chảy bơ, sau đó cho đường nâu vào.
This song reminds me of someone I used to know.	Bài hát này làm tôi nhớ đến một người mà tôi từng quen.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
He's just trying to be famous.	Anh ấy chỉ đang cố gắng trở nên nổi tiếng.
Tom polishes his shoes.	Tom đánh bóng đôi giày của mình.
I looked out the window, but saw no one.	Tôi nhìn ra cửa sổ, nhưng không thấy ai cả.
Tom saw Mary at school.	Tom đã nhìn thấy Mary ở trường.
It is best to call directly from the international traveller.	Tốt nhất bạn nên gọi điện trực tiếp từ người đi quốc tế.
That is not likely to happen today.	Điều đó không có khả năng xảy ra ngày hôm nay.
Tom thought he might not have to do it tomorrow.	Tom nghĩ rằng mình có thể không phải làm điều đó vào ngày mai.
I don't like his attitude.	Tôi không thích thái độ của anh ta.
I like going to a local jazz club where I can enjoy live music.	Tôi thích đến một câu lạc bộ nhạc jazz địa phương, nơi tôi có thể thưởng thức nhạc sống.
Tom found what he was looking for hidden behind the couch.	Tom đã tìm thấy thứ mà anh ta đang tìm kiếm ẩn sau chiếc ghế dài.
Tom and Mary both fell off their bicycles.	Tom và Mary đều bị ngã xe đạp.
Tom comes from a large family.	Tom đến từ một gia đình đông con.
Both Tom and Mary were very sleepy.	Cả Tom và Mary đều rất buồn ngủ.
I've been sitting here all night.	Tôi đã ngồi đây cả đêm.
I don't think Tom rides a motorbike anymore.	Tôi không nghĩ Tom đi xe máy nữa.
I know what I'm feeling.	Tôi biết những gì tôi đang cảm thấy.
Tom needs to stop Mary from doing that.	Tom cần ngăn Mary làm điều đó.
Prices have gone up artificially.	Giá đã tăng lên một cách giả tạo.
Tom told me he forgot all about the meeting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quên tất cả về cuộc họp.
You are usually as hard as a fingernail.	Bạn thường cứng như móng tay.
Mary's boyfriend is older than her father.	Bạn trai của Mary lớn hơn bố cô.
If you guys don't do anything after that, why don't you come have a cup of coffee?	Nếu các bạn không làm gì sau đó, tại sao bạn không đến uống một tách cà phê?
I think Tom doesn't want to be alone.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn ở một mình.
Tom said that Mary knew John might be allowed to do it after his birthday.	Tom nói rằng Mary biết John có thể được phép làm điều đó sau sinh nhật của anh ấy.
I rarely drink tequila.	Tôi hiếm khi uống rượu tequila.
Tom should try to win.	Tom nên cố gắng giành chiến thắng.
It's not clear why Tom didn't do that.	Không rõ tại sao Tom không làm điều đó.
You are very energetic.	Bạn rất tràn đầy năng lượng.
This is the best amp currently on sale.	Đây là amp tốt nhất hiện đang được bán.
Tom promised me he wouldn't do it again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không tái phạm nữa.
Tom and Mary went to school together.	Tom và Mary đã đến trường cùng nhau.
Tom tells everyone that he is jealous.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy ghen tị.
I wonder why we don't get a newspaper today.	Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi không nhận được một tờ báo ngày hôm nay.
I'm sorry I shot you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bắn bạn.
This is the best cup of coffee I have ever had.	Đây là tách cà phê ngon nhất mà tôi từng uống.
Request to attend.	Yêu cầu tham dự.
I was pretty good at doing that.	Tôi đã khá giỏi khi làm điều đó.
Looks like Tom and I were wrong about that.	Có vẻ như Tom và tôi đã sai về điều đó.
They are bathing.	Họ đang tắm.
There's a good chance Ithat won't be able to do it.	Có một cơ hội tốt là Ithat sẽ không thể làm được điều đó.
Tom was interested in what Mary might have to say.	Tom quan tâm đến những gì Mary có thể phải nói.
Tom put the bird back in the cage.	Tom đặt con chim trở lại lồng.
Yesterday I played football.	Hôm qua tôi đã chơi bóng đá.
Tom and I have worked together for more than three years.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau hơn ba năm.
I want to talk to you privately.	Tôi muốn nói chuyện riêng với bạn.
Tom said that the box was too heavy to lift on its own.	Tom nói rằng chiếc hộp quá nặng để có thể tự mình nâng lên.
Tom doesn't know where Mary lives.	Tom không biết Mary sống ở đâu.
Tom is getting more and more scared by the minute.	Tom ngày càng sợ hãi hơn theo từng phút.
I don't have to work Monday for the next three months.	Tôi không phải làm việc vào thứ Hai trong ba tháng tới.
I don't think it's a wolf.	Tôi không nghĩ đó là một con sói.
I wish I didn't have to go to Boston next week.	Tôi ước gì tôi không phải đến Boston vào tuần tới.
Tom said Mary was tired.	Tom nói Mary mệt.
We do not ask for sponsorship.	Chúng tôi không yêu cầu tài trợ.
Tom has a beautiful smile.	Tom có ​​một nụ cười đẹp.
Tom would probably do it.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Tom will be back soon.	Tom sẽ sớm trở lại.
I will do it the way you told me to.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách mà bạn đã nói với tôi.
It's surprising that she didn't know anything about it.	Thật ngạc nhiên khi cô ấy không biết gì về nó.
Tom doesn't want to eat anything.	Tom không muốn ăn gì cả.
It was not a long flight.	Đó không phải là một chuyến bay dài.
Did you hear what Tom said to Mary?	Bạn có nghe thấy những gì Tom nói với Mary không?
Tom married one of his classmates.	Tom kết hôn với một trong những người bạn cùng lớp của mình.
Does anyone here know where Tom went?	Có ai ở đây biết Tom đã đi đâu không?
I'm preparing to interview my favorite music group.	Tôi đang chuẩn bị phỏng vấn nhóm nhạc yêu thích của mình.
Tom should have done it.	Tom lẽ ra phải làm điều đó.
Shouldn't Tom be in Australia?	Không phải Tom phải ở Úc sao?
Category 5 hurricanes are the worst.	Bão cấp 5 là cơn bão tồi tệ nhất.
I assume you are willing to do that.	Tôi cho rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
It is not a real mansion.	Nó không phải là một biệt thự thực sự.
Did I say something that I shouldn't have?	Tôi đã nói điều gì đó mà tôi không nên có?
I don't want to hide anything from you anymore.	Em không muốn giấu anh điều gì nữa.
I need another project just like I need a hole in the top.	Tôi cần một dự án khác giống như tôi cần một cái lỗ trên đầu.
Tom probably won't die tonight.	Tom có ​​lẽ sẽ không chết đêm nay.
Please don't leave me again.	Làm ơn đừng bỏ tôi một lần nữa.
I have proof.	Tôi có bằng chứng.
The explanation is not difficult to understand.	Lời giải thích không khó hiểu.
This area is not open to the public.	Khu vực này không mở cửa cho công chúng.
I have many talents.	Tôi có rất nhiều tài năng.
Tom should get someone to do it for him.	Tom nên nhờ ai đó làm việc đó cho anh ấy.
Tom told me you don't speak French.	Tom nói với tôi rằng bạn không biết nói tiếng Pháp.
There is an open book on the table.	Có một cuốn sách đang mở trên bàn.
You have to do it yourself, right?	Bạn phải tự mình làm điều đó, phải không?
I think Tom and Mary both cried.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã khóc.
Mary is much prettier than her older sister.	Mary xinh hơn nhiều so với chị gái của mình.
I don't know that we shouldn't do it here.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó ở đây.
I am always serious.	Tôi luôn nghiêm túc.
There is still no evidence that they are guilty.	Vẫn không có bằng chứng cho thấy họ có tội.
I'm sure I can help.	Tôi chắc rằng tôi có thể giúp.
Tom always greets his neighbors.	Tom luôn chào hàng xóm.
Why don't you tell me how you think it happened?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn nghĩ nó đã xảy ra như thế nào?
I don't think Tom really needed to do that yesterday morning.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần làm điều đó vào sáng hôm qua.
That's not what that means.	Đó không phải là những gì điều đó có nghĩa là.
Everyone believes their story because there is no evidence to the contrary.	Mọi người đều tin câu chuyện của mình vì không có bằng chứng nào cho thấy điều ngược lại.
Do you think I'm crazy?	Bạn có nghĩ tôi đang điên?
Tom was also not invited.	Tom cũng không được mời.
I know that Tom doesn't care about me.	Tôi biết rằng Tom không quan tâm đến tôi.
Tom told me that he thought Mary was irresponsible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã vô trách nhiệm.
I just couldn't sleep.	Tôi chỉ không thể ngủ được.
Didn't Tom tell you I was going to die?	Tom không nói với bạn là tôi sắp chết sao?
He is the one most likely to succeed.	Anh ấy là người có nhiều khả năng thành công nhất.
Tom waited for someone else to do it for him.	Tom đã đợi người khác làm điều đó cho mình.
Beautiful isn't it?	Đẹp phải không?
They are very attentive.	Họ đang rất chú ý.
I'm on a diet.	Tôi đang ăn kiêng.
Am I trespassing?	Tôi đang xâm nhập?
I don't feel any difference today.	Tôi không cảm thấy bất kỳ khác biệt ngày hôm nay.
Tom was taken to the hospital for alcohol poisoning.	Tom được đưa đến bệnh viện vì ngộ độc rượu.
Tom said I shouldn't have told Mary about what we did.	Tom nói rằng tôi không nên nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
More money for education will boost economic growth.	Nhiều tiền hơn cho giáo dục sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
I won't hurt you.	Tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Tom's hard life is far from over.	Cuộc sống khó khăn của Tom còn lâu mới kết thúc.
Can you tell me how to get to Lincoln Center?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến Trung tâm Lincoln?
Tom says he doesn't think Mary needs to do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó ở bên ngoài.
Tom doesn't know why Mary left Boston.	Tom không biết tại sao Mary rời Boston.
I never saw Tom again after that.	Tôi không bao giờ gặp lại Tom nữa sau đó.
I'm sure the two of you will find a way to fix that.	Tôi chắc rằng hai bạn sẽ tìm ra cách để khắc phục điều đó.
I just do laundry.	Tôi chỉ đi giặt đồ thôi.
Tom was sure that Mary could understand French.	Tom chắc chắn rằng Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
I know I've been very lucky.	Tôi biết tôi đã rất may mắn.
I know Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tôi biết Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom knows that Mary loves him.	Tom biết rằng Mary yêu anh.
I just hate seeing anything happen to Tom.	Tôi chỉ ghét thấy bất cứ điều gì xảy ra với Tom.
I'm not a fan of that guy.	Tôi không phải là fan của anh chàng đó.
Do you think I have a chance to get that job?	Bạn có nghĩ rằng tôi có cơ hội nhận được công việc đó không?
I'm trying to prevent you from making the biggest mistake of your life.	Tôi đang cố gắng ngăn bạn phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời.
That's how we usually do it.	Đó là cách chúng tôi thường làm điều đó.
I learned to drive a car and got my driver's license when I was eighteen.	Tôi học lái xe ô tô và có bằng lái xe khi tôi mười tám tuổi.
Out of all the countries I have visited, Australia is my favorite.	Trong số tất cả các quốc gia tôi đã đến thăm, tôi thích nhất nước Úc.
I don't think we're alone in this cave.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta chỉ có một mình trong hang động này.
Tom is just very confused.	Tom chỉ là rất bối rối.
Tom is very handsome, isn't he?	Tom rất đẹp trai, phải không?
You can visit us anytime you want.	Bạn có thể đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
No one is following you?	Không có ai theo dõi bạn?
Tom says he knows Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thắng.
Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Your attendance will affect your final score.	Sự tham dự của bạn sẽ ảnh hưởng đến điểm cuối cùng của bạn.
After the fire, the smell of burning smoke persisted for many days.	Sau vụ cháy, mùi khói khét lẹt kéo dài nhiều ngày.
Tom says he doesn't have enough money to buy what Mary wants.	Tom nói rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ Mary muốn.
Tom has good hearing.	Tom có ​​thính giác tốt.
I didn't even know that you had a horse.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn có một con ngựa.
Tom told me what you were doing.	Tom đã nói cho tôi biết bạn đang làm gì.
Tom won't like it if you're late.	Tom sẽ không thích nếu bạn đến muộn.
Tom has to share a room with his brother.	Tom phải ở chung phòng với anh trai mình.
I admit that I don't have all the answers.	Tôi thừa nhận rằng tôi không có tất cả các câu trả lời.
I went to a concert with Tom.	Tôi đã đến một buổi hòa nhạc với Tom.
I don't think Tom will like Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích Mary.
For some reason it doesn't work.	Vì một số lý do, nó không hoạt động.
Get up and start your day with a smile.	Hãy đứng dậy và bắt đầu ngày mới với nụ cười.
How do you know Tom doesn't eat meat?	Làm sao bạn biết Tom không ăn thịt?
It will be a good experience for Tom.	Đó sẽ là một trải nghiệm tốt cho Tom.
My biggest problem is deciding what I should do next.	Vấn đề lớn nhất của tôi là quyết định xem tôi nên làm gì tiếp theo.
We can't have it both ways.	Chúng ta không thể có nó theo cả hai cách.
Aren't you sorry you weren't there?	Bạn không xin lỗi vì bạn đã không ở đó?
I come from here.	Tôi đến từ đây.
They are almost above us.	Họ gần như vượt lên trên chúng ta.
Why do humans have two nostrils?	Tại sao con người có hai lỗ mũi?
Tom will be late because of heavy traffic.	Tom sẽ đến muộn vì giao thông đông đúc.
Does anyone here know what time the meeting starts?	Có ai ở đây biết mấy giờ cuộc họp bắt đầu không?
A noise caught Tom's attention.	Một tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của Tom.
Isn't that crazy?	Điều đó không phải là điên rồ?
Tom says he will help.	Tom nói anh ấy sẽ giúp.
Tom has everything he needs.	Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần.
Tom chops firewood with an ax.	Tom chặt củi bằng rìu.
Tom was very emotional.	Tom rất xúc động.
He had a bullet wound in his left foot.	Anh ta bị một vết đạn ở bàn chân trái.
Tom got out of the tub and dried himself off.	Tom ra khỏi bồn tắm và lau khô người.
Tom increased the bass.	Tom tăng âm trầm.
Who invited Tom?	Ai đã mời Tom?
Tom said he liked what she did for dinner, but he was just being polite.	Tom nói rằng anh thích những gì cô đã làm cho bữa tối, nhưng anh chỉ tỏ ra lịch sự.
Tom is just doing his job.	Tom chỉ đang làm công việc của mình.
There must be an explanation for this.	Phải có một lời giải thích cho điều này.
Tom holds my hand.	Tom nắm tay tôi.
Tom thinks that Mary is difficult to get along with.	Tom cho rằng Mary rất khó hòa hợp.
Tom has a list of people who have helped.	Tom có ​​một danh sách những người đã giúp đỡ.
I just want to keep things nice and simple.	Tôi chỉ muốn giữ mọi thứ tốt đẹp và đơn giản.
Tom's office is not easy to find.	Không dễ gì tìm được văn phòng của Tom.
I'll let her do as she pleases.	Tôi sẽ để cô ấy làm như cô ấy thích.
Tom knows how to do this.	Tom biết làm thế nào để làm điều này.
In my opinion, you should let Tom go.	Theo tôi, bạn nên để Tom đi.
Tom bought a scarf for Mary.	Tom đã mua một chiếc khăn quàng cổ cho Mary.
Tom made me smile.	Tom đã làm cho tôi mỉm cười.
My father drinks a cup of coffee every morning.	Cha tôi uống một tách cà phê mỗi sáng.
I see him as a good worker.	Tôi thấy anh ấy là một người làm việc tốt.
Only a few passengers wore seat belts.	Chỉ một số hành khách thắt dây an toàn.
Tom barely had a chance to escape.	Tom gần như không có cơ hội trốn thoát.
I think I won't do it.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó.
That's what makes us different.	Đó là điều khiến chúng tôi khác biệt.
Tom has not yet been paid for the work he has done for us.	Tom vẫn chưa được trả công cho công việc mà anh ấy đã làm cho chúng tôi.
Why don't you go inside?	Tại sao bạn không vào trong?
Tom is cutting wood.	Tom đang chặt gỗ.
Landscape is my profession and hobby.	Cảnh quan là nghề nghiệp và sở thích của tôi.
Tom will return to Australia after this project is completed.	Tom sẽ trở lại Úc sau khi dự án này hoàn thành.
Tom went back to the office to pick up something he forgot.	Tom quay lại văn phòng để lấy một thứ mà anh ấy đã quên.
Our gate rattles whenever someone opens it.	Cánh cổng của chúng ta kêu bất thường bất cứ khi nào ai đó mở nó ra.
What do you order?	Bạn đặt hàng cái gì?
I think Tom might visit Boston on his next trip.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến thăm Boston trong chuyến đi tiếp theo của anh ấy.
I am looking forward to it.	Tôi đang trông chờ vào nó.
Can you briefly summarize what was said at the meeting?	Bạn có thể tóm tắt ngắn gọn những gì đã được phát biểu tại cuộc họp?
I don't want to do it without help.	Tôi không muốn làm điều đó mà không có sự giúp đỡ.
Are you sure that Tom will win?	Bạn có chắc rằng Tom sẽ thắng?
Tom did not fill out the form correctly.	Tom đã không điền vào biểu mẫu một cách chính xác.
I suspect that Tom and Mary were surprised to see John.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rất ngạc nhiên khi thấy John.
Will Tom be there?	Tom sẽ ở đó chứ?
Tell Tom to call me.	Hãy bảo Tom gọi cho tôi.
Tom writes books.	Tom viết sách.
My mother bought a loaf of bread.	Mẹ tôi mua một ổ bánh mì.
Tom's boss is a woman.	Sếp của Tom là một phụ nữ.
We'll never get anywhere if it's just the two of us.	Chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đâu nếu chỉ có hai chúng ta.
I was hungry, so I made something to eat.	Tôi đói, vì vậy tôi đã làm một cái gì đó để ăn.
I know Tom is a little younger than Mary.	Tôi biết Tom trẻ hơn Mary một chút.
I hope we will be able to do this again next year.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể làm điều này một lần nữa vào năm tới.
Tom closed his umbrella and put it in the umbrella stand near the door.	Tom đóng chiếc ô của mình lại và đặt nó vào giá để ô gần cửa ra vào.
They are waiting for my call.	Họ đang đợi cuộc gọi của tôi.
They came back.	Họ đã trở lại.
Tom is a professional singer.	Tom là một ca sĩ chuyên nghiệp.
How would you feel if your wife left you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu vợ bạn bỏ bạn?
Tom takes the kids to school.	Tom đưa bọn trẻ đến trường.
We gave a watch to Tom.	Chúng tôi đã tặng một chiếc đồng hồ cho Tom.
Tom lives across the street from a pharmacy.	Tom sống bên kia đường từ một hiệu thuốc.
Once upon a time, there was a beautiful princess.	Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp.
I'm trying to save some money so I can move out of my parents' house.	Tôi đang cố gắng tiết kiệm một số tiền để có thể chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ tôi.
I didn't realize Tom was from another country.	Tôi không nhận ra Tom đến từ một quốc gia khác.
Tom tried very hard to win.	Tom đã rất cố gắng để giành chiến thắng.
I won't wait for Tom anymore.	Tôi sẽ không đợi Tom nữa.
There's a pencil on my desk that you can use.	Có một cây bút chì trên bàn của tôi mà bạn có thể sử dụng.
I'm sure Tom is just as tired as you are.	Tôi chắc rằng Tom cũng mệt mỏi như bạn.
Did you know that Tom has a criminal record?	Bạn có biết rằng Tom có ​​một tiền án?
I don't want to support Tom.	Tôi không muốn hỗ trợ Tom.
Tom is accompanied.	Tom có ​​người đi cùng.
Our climate is temperate.	Khí hậu nước ta thuộc loại ôn đới.
I didn't know that Tom did that.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó.
I have been waiting for you since two hours.	Tôi đã đợi bạn từ hai giờ.
It's not just Tom's problem.	Đó không chỉ là vấn đề của Tom.
Tom is a very disagreeable man.	Tom là một người đàn ông rất bất đồng.
Tom and Mary met in Boston.	Tom và Mary gặp nhau ở Boston.
The teacher confiscated the piece of paper and read it aloud in front of the whole class.	Giáo viên tịch thu mảnh giấy và đọc to nó trước mặt cả lớp.
Tom apologizes for that.	Tom xin lỗi vì điều đó.
I really don't think that would be necessary.	Tôi thực sự không nghĩ rằng điều đó sẽ cần thiết.
Tom usually sleeps when I get home.	Tom thường ngủ khi tôi về nhà.
Tom didn't want to say anything.	Tom không muốn nói gì cả.
Tom admired Mary.	Tom ngưỡng mộ Mary.
Tom is always strong.	Tom luôn mạnh mẽ.
I don't think Tom has to worry about that.	Tôi không nghĩ Tom phải lo lắng về điều đó.
We can't keep doing that.	Chúng ta không thể tiếp tục làm điều đó.
Mary seems to be a good girl.	Mary có vẻ là một cô gái tốt.
Tom admitted he was not brave.	Tom thừa nhận anh không dũng cảm.
Would you mind blowing up these balloons for me?	Bạn có phiền thổi những quả bóng bay này lên cho tôi không?
I have something for Tom.	Tôi có một thứ cho Tom.
That's why I'm late.	Đó là lý do tôi đến muộn.
Tom is afraid that he will die.	Tom sợ rằng mình sẽ chết.
Don't tell me what I can't do.	Đừng nói với tôi những gì tôi không thể làm.
There was a parade going on at the time.	Có một cuộc diễu hành đang diễn ra vào thời điểm đó.
Has Tom contacted?	Tom đã liên lạc chưa?
Tom will have to do it himself.	Tom sẽ phải tự mình làm điều đó.
Police now believe that Tom may have faked his own death.	Hiện cảnh sát tin rằng Tom có ​​thể đã tự làm giả cái chết của mình.
The small crowd at Hiroshima Peace Memorial Park stood in silence for a moment at 8:15 a.m., the exact moment an atomic bomb nicknamed "Little Boy" was dropped from an Enola fighter jet. 	Đám đông nhỏ tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima đứng im lặng trong giây lát vào lúc 8:15 sáng, thời điểm chính xác mà một quả bom nguyên tử có biệt danh “Little Boy” được thả xuống từ máy bay chiến đấu Enola
Gay of the United States.	Gay của Hoa Kỳ.
It's warm today, so you can swim in the sea.	Hôm nay trời ấm nên bạn có thể tắm biển.
Tom is having problems at work.	Tom đang gặp vấn đề trong công việc.
Tom doesn't care if we come or not.	Tom không quan tâm đến việc chúng ta có đến hay không.
Tom wants a bicycle.	Tom muốn một chiếc xe đạp.
Is that Tom's MP3 player?	Đó có phải là máy nghe nhạc MP3 của Tom không?
Tom handed a piece of paper to Mary.	Tom đưa một mảnh giấy cho Mary.
Who took your passport?	Ai đã lấy hộ chiếu của bạn?
Tom was really polite.	Tom đã thực sự lịch sự.
Tom wants to make sure that doesn't happen again.	Tom muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
They are Tom and Mary.	Họ là Tom và Mary.
Stories often have happy endings.	Những câu chuyện thường có kết thúc có hậu.
I don't think Tom has any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom was the only one wearing a coat.	Tom là người duy nhất mặc áo khoác.
I can't get that song out of my mind.	Tôi không thể gạt bài hát đó ra khỏi tâm trí mình.
Tom was there alone.	Tom ở đó một mình.
We can talk to Tom tomorrow.	Chúng ta có thể nói với Tom vào ngày mai.
It's not very painful.	Nó không đau lắm.
I don't see you there.	Tôi không thấy bạn ở đó.
I want to know what you're thinking.	Tôi muốn biết bạn đang nghĩ gì.
Tom was the first to finish his meal.	Tom là người đầu tiên ăn xong.
Mary likes short skirts.	Mary thích váy ngắn.
Tom doesn't know when that will happen, but he's pretty sure it will.	Tom không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, nhưng anh ấy khá chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
I cannot express in French as I would like.	Tôi không thể diễn đạt bằng tiếng Pháp như tôi muốn.
Tom died in 2013 of tuberculosis.	Tom mất năm 2013 vì bệnh lao.
I thought Tom would be disappointed in me.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ thất vọng về tôi.
Tom sat quietly.	Tom ngồi yên lặng.
Tom usually wins.	Tom thường giành chiến thắng.
What will we do if war breaks out?	Chúng ta sẽ ra sao nếu chiến tranh nổ ra?
I can't afford to retire yet.	Tôi chưa đủ khả năng để nghỉ hưu.
I know Tom might not want to do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó nữa.
You worked too much.	Bạn đã làm việc quá nhiều.
Tom has many friends.	Tom có ​​nhiều bạn bè.
Tom is not a good swimmer, but Mary is.	Tom không phải là một vận động viên bơi lội giỏi, nhưng Mary thì có.
Tom is not an award winner.	Tom không phải là người giành được giải thưởng.
Tom feels hurt.	Tom cảm thấy bị tổn thương.
I can only import GIF files.	Tôi chỉ có thể nhập tệp GIF.
Tom tells Mary that he will always love her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ luôn yêu cô ấy.
I only saw him once.	Tôi chỉ nhìn thấy anh ta một lần.
Can you even talk to Tom?	Bạn thậm chí có thể nói chuyện với Tom?
I can hear Tom playing the piano.	Tôi có thể nghe thấy Tom chơi piano.
Tom muttered a curse.	Tom lẩm bẩm một lời nguyền.
Tom was wondering what Mary was thinking.	Tom đang tự hỏi Mary đang nghĩ gì.
I felt nausea.	Tôi cảm thấy buồn nôn.
Tom made me promise not to tell Mary.	Tom bắt tôi hứa không nói với Mary.
I am thinking about returning to teaching.	Tôi đang nghĩ về việc trở lại giảng dạy.
I needed to talk to Tom, so I went to his house.	Tôi cần nói chuyện với Tom, vì vậy tôi đến nhà anh ấy.
This is Tom's dish.	Đây là món ăn của Tom.
Tom's in the basement, isn't he?	Tom đang ở dưới tầng hầm, phải không?
Tom told me to meet him there.	Tom bảo tôi gặp anh ấy ở đó.
Tom says Mary didn't do it.	Tom nói rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom looked up at the stars.	Tom nhìn lên các vì sao.
Tom grinned at us.	Tom cười toe toét với chúng tôi.
Tom often reads tabloids.	Tom thường đọc báo lá cải.
I studied French very intensively for about a year.	Tôi đã học tiếng Pháp rất dày đặc trong khoảng một năm.
I just told Tom.	Tôi vừa nói với Tom.
Tom says he probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
Tom is arrested, and so is Mary.	Tom bị bắt, và Mary cũng vậy.
Tom had a hard time remembering what Mary looked like.	Tom khó nhớ Mary trông như thế nào.
Tom thinks Mary is suspicious.	Tom nghĩ rằng Mary đang nghi ngờ.
Tom is looking at himself in the mirror.	Tom đang nhìn mình trong gương.
You're Tom Jackson's daughter, aren't you?	Bạn là con gái của Tom Jackson, phải không?
She treated each of us with an ice cream.	Cô ấy đãi mỗi chúng tôi một cây kem.
Tom was no longer interested in watching TV.	Tom đã không còn hứng thú với việc xem TV.
You never really wanted to go to Boston, did you?	Bạn chưa bao giờ thực sự muốn đến Boston, phải không?
This is not effective.	Điều này là không hiệu quả.
I know you will never forgive Tom.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom.
I didn't like my first French teacher.	Tôi không thích giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của mình.
Tom will have to figure out how to do that.	Tom sẽ phải tìm ra cách làm điều đó.
I didn't think Tom would be so upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu như vậy.
It doesn't seem difficult.	Nó không có vẻ khó khăn.
Tom stood up and then the others stood up too.	Tom đứng lên và sau đó những người khác cũng đứng lên theo.
Tom tells Mary that he doesn't think John is confident.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John tự tin.
I'm sure Tom will like you.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thích bạn.
Is it true that Mary sold her wedding dress to Alice?	Có thật là Mary đã bán váy cưới của mình cho Alice không?
She still hasn't refunded me.	Cô ấy vẫn chưa hoàn lại tiền cho tôi.
We won't start the meeting until Tom gets here.	Chúng ta sẽ không bắt đầu cuộc họp cho đến khi Tom đến đây.
Tom has known Mary for a long time.	Tom đã biết Mary từ lâu.
I had no trouble convincing my father to let me study abroad.	Tôi không gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục bố cho tôi đi du học.
Tom is playing with Mary's dog.	Tom đang chơi với con chó của Mary.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I don't want anyone to know that I'm rich.	Tôi không muốn ai biết rằng tôi giàu có.
I'm the only one smiling.	Tôi là người duy nhất cười.
Would you like to see some pictures that I took in Boston?	Bạn có muốn xem một số hình ảnh mà tôi đã chụp ở Boston không?
Tom told Mary he could come on any day but Monday.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể đến vào bất kỳ ngày nào trừ thứ Hai.
I know Tom is a painter.	Tôi biết Tom là một họa sĩ.
How many times have you been to church in the last year?	Bạn đã đến nhà thờ bao nhiêu lần trong năm ngoái?
Tom didn't seem surprised at all.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên chút nào.
Tom is well paid.	Tom được trả lương cao.
I can't find everything I need.	Tôi không thể tìm thấy mọi thứ tôi cần.
Tom has no choice but to ask Mary to help him.	Tom không còn cách nào khác là nhờ Mary giúp anh ta.
Tom took off his coat and hung it up.	Tom cởi áo khoác và treo nó lên.
I will do anything to help you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp bạn.
I can't remember where I put it.	Tôi không thể nhớ tôi đã đặt nó ở đâu.
It is predictable.	Nó có thể đoán trước được.
This is not the first time you have made this mistake.	Đây không phải là lần đầu tiên bạn mắc lỗi này.
You've been in Boston for too long.	Bạn đã ở Boston quá lâu.
What is Tom's teacher's name?	Tên giáo viên của Tom là gì?
If I had eaten breakfast this morning, I wouldn't be hungry now.	Nếu sáng nay tôi đã ăn sáng thì bây giờ tôi đã không thấy đói.
Tom can't afford to be in Australia now.	Tom không có khả năng ở Úc bây giờ.
Looks like Tom is frustrated.	Có vẻ như Tom đang thất vọng.
Why don't you listen to me?	Tại sao bạn không nghe tôi?
Tom sweeps leaves off the steps.	Tom quét lá khỏi các bậc thang.
Tom accidentally locked himself out of his office.	Tom đã vô tình nhốt mình ra khỏi văn phòng của mình.
Instead of focusing on the ways we are different, focus on the ways we are alike.	Thay vì tập trung vào những cách chúng ta khác nhau, hãy tập trung vào những cách chúng ta giống nhau.
Tom's father doesn't let Tom drive his car.	Cha của Tom không cho Tom lái xe của mình.
I think Tom will do it on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I told Tom the same thing you told Mary.	Tôi đã nói với Tom điều tương tự như bạn đã nói với Mary.
Tom thinks that Mary will come back.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ trở lại.
Tom will probably work overtime tonight.	Tom có ​​thể sẽ làm thêm giờ tối nay.
Tom bought a ring for Mary.	Tom đã mua một chiếc nhẫn cho Mary.
Would you like to see Tom before you go?	Bạn có muốn gặp Tom trước khi bạn đi không?
Tom slept through his final exam.	Tom đã ngủ qua kỳ thi cuối kỳ của mình.
Tom doesn't get along with Mary at all.	Tom không hòa hợp với Mary chút nào.
Tom wants Mary.	Tom muốn Mary.
Tom knew that Mary was here.	Tom biết rằng Mary đã ở đây.
We know you can't speak French well.	Chúng tôi biết bạn không thể nói tiếng Pháp tốt.
It's one that's really cute.	Đó là một trong đó thực sự dễ thương.
Tom doesn't realize the importance of being present at the meeting.	Tom không nhận ra tầm quan trọng của việc có mặt tại cuộc họp.
I never shot anyone.	Tôi chưa bao giờ bắn ai.
Tom will show up sooner or later.	Tom sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.
I was the one who introduced Tom for the job.	Tôi là người đã giới thiệu Tom cho công việc.
Tom took a sip of his beer and smiled.	Tom uống một ngụm bia và mỉm cười.
I knew that perhaps Tom wouldn't have to.	Tôi biết rằng có lẽ Tom sẽ không cần phải làm vậy.
We didn't finish it.	Chúng tôi đã không hoàn thành nó.
Jealousy in a relationship is often brought on by a lack of trust.	Ghen tuông trong một mối quan hệ thường do sự thiếu tin tưởng mang lại.
Life is not fair.	Cuộc sống không công bằng.
Tom had trouble getting up.	Tom gặp khó khăn khi đứng dậy.
I told Tom I couldn't remember his dog's name.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể nhớ tên con chó của anh ấy.
Tom has been blacklisted.	Tom đã bị đưa vào danh sách đen.
Tom considered his options for a moment.	Tom đã cân nhắc các lựa chọn của mình trong giây lát.
Tom doesn't know who does it better than Mary.	Tom không biết ai làm điều đó tốt hơn Mary.
Why does Tom have Mary's key?	Tại sao Tom lại có chìa khóa của Mary?
I will go down to the river.	Tôi sẽ đi xuống sông.
Your accusation is false.	Lời buộc tội của bạn là sai.
We need everyone's vote.	Chúng tôi cần sự bình chọn của mọi người.
This rash should go away on its own in two weeks.	Phát ban này sẽ tự biến mất sau hai tuần.
I think something bad is likely to happen.	Tôi nghĩ rằng điều gì đó tồi tệ có khả năng xảy ra.
Tom realized that it would be very difficult to do that.	Tom nhận ra rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom was blind.	Tom đã bị mù.
Tom found his car keys under the couch.	Tom tìm thấy chìa khóa ô tô của mình dưới chiếc ghế dài.
Tom saw a boy waiting at the bus stop.	Tom nhìn thấy một cậu bé đang đợi ở trạm xe buýt.
You and I need to talk for a bit.	Bạn và tôi cần nói chuyện một chút.
He survived the collision, only to die in the desert.	Anh ta sống sót sau vụ va chạm, chỉ để chết trong sa mạc.
Tom sat in the dimly lit room, staring at the wall.	Tom ngồi trong căn phòng thiếu ánh sáng, nhìn chằm chằm vào bức tường.
I don't like anyone there and no one there likes me.	Tôi không thích bất kỳ ai ở đó và không ai ở đó thích tôi.
Tom doesn't mind doing it.	Tom không ngại làm điều đó.
Tom says we have to start somewhere.	Tom nói chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó.
It's time to establish the religion of love.	Đã đến lúc thiết lập tôn giáo của tình yêu.
What Tom did was crazy.	Những gì Tom đã làm thật điên rồ.
The college granted him a scholarship.	Trường cao đẳng đã cấp cho anh ấy một học bổng.
Tom can do it faster than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai tốt.
You are not stupid.	Bạn không hề ngu ngốc.
I don't think Tom will let you do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó một mình.
That's the point I'm trying to make.	Đó là điểm tôi đang cố gắng thực hiện.
I hope that I can find a job in Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể tìm được một công việc ở Úc.
I won't get in the way.	Tôi sẽ không cản đường.
Boston is so far away, isn't it?	Boston rất xa, phải không?
I make a meaningful margarine.	Tôi làm một loại bơ thực vật có ý nghĩa.
Maybe Tom could tell Mary to do it.	Có lẽ Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
I gave Tom a soccer ball for his birthday.	Tôi đã tặng Tom một quả bóng đá cho ngày sinh nhật của anh ấy.
She was brought upstairs to an executive position.	Cô ấy đã được đưa lên tầng trên một vị trí giám đốc điều hành.
We believe that Tom and Mary were murdered.	Chúng tôi tin rằng Tom và Mary đã bị sát hại.
Tom comes home at 2:30.	Tom về nhà lúc 2:30.
Tom wants me to stay a few days.	Tom muốn tôi ở lại vài ngày.
Tom needs to find another job.	Tom cần tìm một công việc khác.
I can't believe Tom expected me to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom mong tôi làm điều đó.
Tom thinks that Mary is still living in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn đang sống ở Boston.
Mary loves the new dress her mother made for her.	Mary thích chiếc váy mới mà mẹ cô ấy đã may cho cô ấy.
Tom needs to take a shower.	Tom cần đi tắm.
I hate shopping with Tom.	Tôi ghét mua sắm với Tom.
He often makes mistakes, but he's not stupid.	Anh ấy thường mắc sai lầm, nhưng anh ấy không hề ngốc.
Tom is one of our French teachers.	Tom là một trong những giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi.
It can't hurt you.	Nó không thể làm tổn thương bạn.
You are the one responsible.	Bạn là người chịu trách nhiệm.
I haven't had breakfast yet.	Tôi vẫn chưa ăn sáng.
"I'm busy." 	"Tôi đang bận."
"Busy doing what?"	"Bận làm gì?"
Tom won't have to pay for it.	Tom sẽ không phải trả tiền cho nó.
I have an idea I would like to discuss with you.	Tôi có một ý tưởng muốn thảo luận với bạn.
Tom says he will meet Mary at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gặp Mary lúc 2:30.
The first word is confused, then the idea is confused, and finally the thing itself is confused.	Từ đầu tiên bị nhầm lẫn, sau đó ý tưởng bị nhầm lẫn, và cuối cùng là bản thân mọi thứ cũng bị nhầm lẫn.
I came back from Australia a few days ago.	Tôi đã trở về từ Úc cách đây vài ngày.
I think you will never visit us again.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ đến thăm chúng tôi nữa.
I have visited Tom many times in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom nhiều lần ở Boston.
Tom has a new scar on his forehead since Mary last saw him.	Tom có ​​một vết sẹo mới trên trán kể từ lần cuối cùng Mary nhìn thấy anh ta.
I'm not feeling well and I want to stay home today.	Tôi không được khỏe và tôi muốn ở nhà hôm nay.
Tom accidentally cut his hand while slicing carrots.	Tom vô tình bị đứt tay khi đang thái cà rốt.
Tom jumped into the car.	Tom nhảy lên xe.
Tom talked to Mary about it.	Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom was the first to arrive.	Tom là người đầu tiên đến.
What will happen to convince you?	Điều gì sẽ xảy ra để thuyết phục bạn?
Tom can't afford to wait for us.	Tom không có khả năng đợi chúng ta.
You can't go in there.	Bạn không thể vào đó.
Tom and I are both still single.	Tom và tôi đều vẫn độc thân.
Tom and Mary moved to Boston last year.	Tom và Mary chuyển đến Boston năm ngoái.
I don't really miss Tom.	Tôi không thực sự nhớ Tom.
This is a bit difficult for me to say.	Điều này là một chút khó khăn đối với tôi để nói.
This is the stupidest thing I've ever done.	Đây là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.
One must remain vigilant during these difficult times.	Người ta phải cảnh giác trong những thời điểm khó khăn này.
Just be careful what you say to Tom.	Chỉ cần cẩn thận những gì bạn nói với Tom.
Tom has been a teacher here for thirty years.	Tom đã là một giáo viên ở đây trong ba mươi năm.
I wish you would have told me sooner.	Tôi ước rằng bạn sẽ nói với tôi sớm hơn.
Tom was mean to me the first time I met him.	Tom đã có ý với tôi ngay lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Tom is the youngest.	Tom là người trẻ nhất.
We have not been close for many years.	Chúng tôi đã không thân thiết trong nhiều năm.
Tom said nothing else to Mary.	Tom không nói gì khác với Mary.
Tom doesn't have to go to school tomorrow.	Ngày mai Tom không phải đi học.
Tom was very unenthusiastic.	Tom rất không nhiệt tình.
Tom says you need a job.	Tom nói rằng bạn cần một công việc.
You are not expected to win.	Bạn không được mong đợi để giành chiến thắng.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
What do Tom and Mary have in common?	Tom và Mary có điểm gì chung?
It's not safe for a girl to go out alone late at night.	Không an toàn cho một cô gái đi chơi một mình vào đêm khuya.
She came to Tokyo at the age of 18.	Cô đến Tokyo năm 18 tuổi.
Gardeners claim that mineral fertilizers are more effective.	Người làm vườn cho rằng phân khoáng hiệu quả hơn.
Tom said he was shot three times.	Tom nói rằng anh ấy đã bị bắn ba lần.
Tom cycled to Mary's.	Tom đạp xe đến Mary's.
There are many slums in Mexico.	Có rất nhiều khu ổ chuột ở Mexico.
Check your spam box.	Kiểm tra hộp thư rác của bạn.
That doesn't happen.	Điều đó không xảy ra.
I really wish there was something I could do.	Tôi thực sự ước có một cái gì đó tôi có thể làm.
I can't see why I should.	Tôi không thể thấy lý do tại sao tôi nên làm như vậy.
I'm sorry for bothering you.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
How do you know Tom doesn't want to do that?	Làm sao bạn biết Tom không muốn làm điều đó?
I think she won't come.	Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không đến.
Tom told Mary that he didn't think it was a good idea for her to go jogging in the park on her own.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ cô ấy tự mình chạy bộ trong công viên là một ý kiến ​​hay.
I wouldn't be here today if Tom hadn't asked me to come.	Tôi sẽ không ở đây hôm nay nếu Tom không rủ tôi đến.
Tom knows every inch of the area.	Tom biết từng inch của khu vực này.
Tom was very upset, but Mary was not.	Tom đã rất buồn, nhưng Mary thì không.
Where's your grandson?	Cháu trai của bạn đâu?
Tom put thirty dollars on the table.	Tom đặt ba mươi đô la trên bàn.
Our refrigerator is not working.	Tủ lạnh của chúng tôi không hoạt động.
I know Tom can't do it now as well as he used to.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó bây giờ cũng như anh ấy đã từng.
Tom has many good qualities.	Tom có ​​nhiều đức tính tốt.
Why don't you read a book?	Tại sao bạn không đọc một cuốn sách?
Tom arrived at the station at 3:00.	Tom đến nhà ga lúc 3:00.
I thought you said that nobody here can speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng không ai ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I wonder if Tom is still living in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống ở Boston không.
Tom asks Mary to come home.	Tom yêu cầu Mary trở về nhà.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
I can't believe Tom has the guts to show up.	Tôi không thể tin rằng Tom có ​​gan xuất hiện.
Tom asked Mary to help him.	Tom đã nhờ Mary giúp anh ta.
Tom didn't listen.	Tom không nghe.
Can't we just wait a little longer?	Chúng ta không thể đợi lâu hơn một chút được không?
Tom has hazel eyes.	Tom có ​​đôi mắt màu hạt dẻ.
Tom is an expert on the subject.	Tom là một chuyên gia về chủ đề này.
Looks like you're as motivated to do it as I am.	Có vẻ như bạn có động lực để làm điều đó giống như tôi.
Tom asked if he could sit with Mary.	Tom hỏi liệu anh ấy có thể ngồi cùng Mary không.
Why did Tom treat Mary like this?	Tại sao Tom lại đối xử với Mary như vậy?
Tom seems very confident.	Tom có ​​vẻ rất tự tin.
I won't be back until tomorrow.	Tôi sẽ không trở lại cho đến ngày mai.
Tom says he regrets it.	Tom nói rằng anh ấy rất hối tiếc.
Tom knows he won't be allowed to do that.	Tom biết anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Go to Tom's place and see what he's doing.	Hãy đến chỗ của Tom và xem anh ấy đang làm gì.
Tom hit Mary with a bottle.	Tom đánh Mary bằng một cái chai.
I ordered two teas and three coffees.	Tôi đã gọi hai loại trà và ba loại cà phê.
Tom arrived just in time.	Tom đến đúng lúc.
I'm the stay-at-home type.	Tôi là kiểu người ở nhà.
Tom said he wasn't even there that night.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí đã không ở đó vào đêm đó.
We have no chance.	Chúng tôi không có cơ hội.
Where is Tom waiting?	Tom đang đợi ở đâu?
Could you please fill out this form for me?	Bạn có thể vui lòng điền vào biểu mẫu này cho tôi được không?
We have to make sacrifices.	Chúng ta phải hy sinh.
Seeing everyone laugh makes me want to keep doing this.	Nhìn mọi người cười khiến tôi muốn tiếp tục làm điều này.
I'm always in a bad mood.	Tôi luôn ở trong một tâm trạng tồi tệ.
Aren't you going to party tonight?	Bạn không định dự tiệc tối nay sao?
Tom did not have the courage to pull the trigger.	Tom không đủ can đảm để bóp cò.
Tom is not jealous.	Tom không ghen.
Tom pointed to the person standing next to Mary.	Tom chỉ vào người đứng cạnh Mary.
Tom said he wished he hadn't gone there with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đến đó với Mary.
I prefer to go in front of the bus.	Tôi thích đi phía trước xe buýt hơn.
Tom was surprised because Mary was afraid.	Tom ngạc nhiên vì Mary sợ.
Tom will be cold.	Tom sẽ lạnh.
I do 30 push-ups a day.	Tôi thực hiện 30 lần chống đẩy mỗi ngày.
All is incorrect.	Tất cả đều sai.
Tom is not the last. 	Tom không phải là người cuối cùng.
Mary was.	Mary đã.
Tom won't work with me.	Tom sẽ không làm việc với tôi.
I didn't know that Tom was Mary's cousin.	Tôi không biết rằng Tom là anh họ của Mary.
Does Tom need an umbrella?	Tom có ​​cần ô không?
I know that Tom will not be punished for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom is very arrogant.	Tom rất kiêu ngạo.
Because of the storm, I may not be able to get home tonight.	Vì cơn bão, tôi có thể không về được nhà tối nay.
Tom went to the funeral with Mary.	Tom đến dự đám tang với Mary.
That's how Tom does things.	Đó là cách Tom làm mọi thứ.
I just came to tell you that I am moving to Boston.	Tôi chỉ đến để nói với bạn rằng tôi sẽ chuyển đến Boston.
Tom got in the car with Mary and they drove off.	Tom lên xe với Mary và họ lái xe đi.
Tom called the police immediately.	Tom đã gọi cảnh sát ngay lập tức.
Peer pressure never worked for Tom.	Áp lực bạn bè không bao giờ có tác dụng đối với Tom.
Why don't we do it tonight?	Tại sao chúng ta không làm điều đó vào tối nay?
Tom made us coffee.	Tom pha cà phê cho chúng tôi.
That's a lot of damage.	Đó là rất nhiều thiệt hại.
That's not my name.	Đó không phải tên tôi.
Is that a leopard?	Đó có phải là một con báo không?
Where did Tom get those keys?	Tom lấy những chiếc chìa khóa đó ở đâu?
Dogs are very light sleepers.	Chó là loài ngủ rất nhẹ.
Tom is busy with his homework.	Tom đang bận với bài tập về nhà của mình.
Tom ate another tough bear.	Tom đã ăn một con gấu dẻo dai khác.
Tom will miss Mary very much.	Tom sẽ nhớ Mary rất nhiều.
No one knows what he is really called. 	Không ai biết anh ta thực sự được gọi là gì.
People simply call him Tom.	Mọi người chỉ đơn giản gọi anh ấy là Tom.
They are waiting for us to leave.	Họ đang đợi chúng ta rời đi.
Tom has a terrible love for Mary.	Tom có ​​một tình yêu khủng khiếp với Mary.
I don't want to bother you.	Tôi không muốn làm phiền các bạn.
Actually, Tom and I did just that.	Trên thực tế, Tom và tôi đã làm điều đó.
I know Tom is a professor, but I don't know what he teaches.	Tôi biết Tom là một giáo sư, nhưng tôi không biết anh ấy dạy gì.
I couldn't catch the dog even though I ran as fast as I could.	Tôi không thể bắt được con chó mặc dù tôi đã chạy nhanh nhất có thể.
It's lame.	Thật là khập khiễng.
I think Tom made it.	Tôi nghĩ Tom đã làm được.
Last night, I received an unexpected call from Tom.	Đêm qua, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Tom.
Tom asked Mary how to turn off the computer.	Tom hỏi Mary cách tắt máy tính.
I can help Tom.	Tôi có thể giúp Tom.
You won't like what I'm about to say.	Bạn sẽ không thích những gì tôi sắp nói.
Do you walk or bike to school?	Bạn đi bộ hay đi xe đạp đến trường?
I have heard that it is not possible to sound like a native unless one starts speaking the language before the age of twelve.	Tôi đã nghe nói rằng không thể nghe như người bản ngữ trừ khi một người bắt đầu nói ngôn ngữ này trước mười hai tuổi.
If that's what you want to know, I can explain it to you.	Nếu đó là điều bạn muốn biết, tôi có thể giải thích cho bạn.
Tom is not guilty.	Tom không có tội.
Tom was able to walk on his own two hands.	Tom đã có thể đi lại trên đôi tay của mình.
I really hate Tom.	Tôi thực sự ghét Tom.
Tom writes slowly.	Tom viết chậm.
I listened to the radio all day.	Tôi đã nghe đài cả ngày.
We will help you squaring.	Chúng tôi sẽ giúp bạn bình phương.
There will be other opportunities to do this later.	Sẽ có những cơ hội khác để làm điều này sau đó.
When did Tom say he would visit Boston?	Tom đã nói khi nào anh ấy sẽ đến thăm Boston?
Tell me, Tom, listen.	Nói cho anh biết đi, Tom, anh nghe đi.
Let me know why you don't do the same.	Hãy cho tôi biết tại sao bạn không làm như vậy.
Tom started walking towards his office.	Tom bắt đầu đi về phía văn phòng của mình.
Tom unlocked the front gate.	Tom đã mở khóa cổng trước.
Tom had memorized the whole poem.	Tom đã thuộc lòng toàn bộ bài thơ.
I don't like it here.	Tôi không thích nó ở đây.
Everyone but Tom knows that Mary loves him.	Tất cả mọi người trừ Tom đều biết rằng Mary yêu anh.
Our boss made us work overtime yesterday.	Sếp của chúng tôi đã bắt chúng tôi phải làm thêm giờ vào ngày hôm qua.
It was hard for Tom to tell Mary that he wanted a divorce.	Thật khó để Tom nói với Mary rằng anh muốn ly hôn.
I don't think he knows Hebrew.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy biết tiếng Do Thái.
I found a nice tie for Tom.	Tôi đã tìm thấy một chiếc cà vạt đẹp cho Tom.
Tom is trying to protect his kids.	Tom đang cố gắng bảo vệ những đứa trẻ của mình.
Tom is not the first to volunteer.	Tom không phải là người đầu tiên tình nguyện.
If you're having trouble, you've met the girl I once met.	Nếu bạn gặp khó khăn, bạn đã gặp được cô gái mà tôi đã từng gặp.
Tom told me he did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
No one knows what bothered him so much.	Không ai biết điều gì đã khiến anh ấy bận tâm đến vậy.
Tom should have been angry.	Tom lẽ ra phải tức giận.
It will be easy.	Nó sẽ được dễ dàng.
In my opinion, he is the right man for the job.	Theo tôi, anh ấy là người phù hợp với công việc.
I'll do it alone if Tom doesn't volunteer to help me.	Tôi sẽ làm điều đó một mình nếu Tom không tình nguyện giúp tôi.
I don't think I'll be sober when Tom gets home.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ tỉnh táo khi Tom về đến nhà.
Tom is happy not to be in your shoes.	Tom rất vui khi không ở trong đôi giày của bạn.
Tom is much younger than me.	Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
Tom said it, but I don't think he really meant it.	Tom đã nói điều đó, nhưng tôi không nghĩ anh ấy thực sự có ý đó.
Don't let Tom go.	Đừng để Tom đi.
There is something wrong with this machine.	Có gì đó sai với máy này.
Tom will need some help.	Tom sẽ cần một số giúp đỡ.
spoiled Tom.	Tom hư hỏng.
Tom asks Mary to pick him up at the airport.	Tom nhờ Mary đến đón ở sân bay.
Tom and Mary have been together ever since.	Tom và Mary đã ở bên nhau kể từ đó.
Are you implying that I'm too young?	Bạn đang ám chỉ rằng tôi còn quá trẻ?
Tom has no authority to do that.	Tom không có thẩm quyền để làm điều đó.
Tom was terrified.	Tom rất kinh hãi.
Tom doesn't seem to be at ease.	Tom dường như không được thoải mái.
I will ask Tom to make time for you tomorrow morning.	Tôi sẽ yêu cầu Tom dành thời gian cho bạn vào sáng mai.
What is your favorite show?	Chương trình yêu thích của bạn là gì?
Tom doesn't think Mary is at home.	Tom không nghĩ rằng Mary đang ở nhà.
We have no chance against those guys.	Chúng tôi không có cơ hội chống lại những kẻ đó.
We better hurry.	Tốt hơn chúng ta nên nhanh chóng.
I am like Tom.	Tôi cũng như Tom.
Can you tell me how can I get to the post office?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể đến bưu điện?
I promise not to tell anyone where Tom is.	Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết Tom đang ở đâu.
Tom is my role model.	Tom là mẫu người của tôi.
Tom used to be very shy.	Tom đã từng rất nhút nhát.
I can't stand this noise any longer.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn này lâu hơn nữa.
How many hours has Tom helped you so far?	Tom đã giúp bạn bao nhiêu giờ cho đến nay?
I know Tom is a difficult man to deal with.	Tôi biết Tom là một người đàn ông khó đối phó.
I don't know about it.	Tôi không biết về nó.
I think Tom has no chance of winning.	Tôi nghĩ Tom không có cơ hội chiến thắng.
I wonder what made Tom think I didn't have to?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy?
You're not afraid of ghosts, are you?	Bạn không sợ ma, phải không?
I don't know how to deal with my children.	Tôi không biết phải xử lý thế nào với con cái.
All of our workshops are open to the public.	Tất cả các hội thảo của chúng tôi đều mở cửa cho công chúng.
Tom tried to convince Mary to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
If it doesn't stop raining, I won't go.	Nếu trời không tạnh mưa, tôi sẽ không đi.
Tom didn't get a chance to try to do that.	Tom đã không có cơ hội để cố gắng làm điều đó.
Tom bought something for Mary.	Tom đã mua một cái gì đó cho Mary.
No one can blame Tom.	Không ai có thể đổ lỗi cho Tom.
I just hired a new maid.	Tôi vừa thuê một người giúp việc mới.
I'm sure you'll understand all of this one day.	Tôi chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu tất cả những điều này.
I'm just a substitute teacher.	Tôi chỉ là giáo viên thay thế.
How many months do you think it will take you to do that?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
That's just what Tom wanted.	Đó chỉ là những gì Tom muốn.
I don't want to go with you.	Tôi không muốn đi với bạn.
OH! 	Ồ!
What is this?	Cái gì vậy?
Tom is very good.	Tom rất tốt.
Tom doesn't think Mary really enjoys doing that.	Tom không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
How long has it been?	Đã bao lâu rồi?
It's not easy for Tom to have to go to work early.	Thật không dễ dàng để Tom phải đi làm sớm.
The only window in our hotel room opened onto a smelly alleyway.	Cửa sổ duy nhất trong phòng khách sạn của chúng tôi mở ra một con hẻm nặng mùi.
Is Tom your type?	Tom có ​​phải là mẫu người của bạn không?
Have you ever received a letter from another country?	Bạn đã bao giờ nhận được một lá thư từ một quốc gia khác?
I think Tom doesn't want me to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn tôi làm điều đó.
That's the weirdest dog I've ever seen.	Đó là con chó kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy.
Don't you know Tom is very good at soccer?	Bạn không biết Tom đá bóng rất giỏi sao?
Tom was a bit overweight as a child.	Tom hơi thừa cân khi còn nhỏ.
I didn't choose anything.	Tôi đã không chọn bất cứ điều gì.
Tom seems to be having a hard time deciding.	Tom dường như đang gặp khó khăn trong việc quyết định.
You know how easy it is to do this.	Bạn biết nó dễ dàng như thế nào để làm điều này.
I think Tom will have a hard time getting along.	Tôi nghĩ Tom sẽ khó hòa hợp.
It was the ugliest baby they had ever seen, and moreover, it looked as if it were going to die.	Đó là đứa bé xấu xí nhất mà họ từng thấy, và hơn nữa, trông nó như thể nó sắp chết.
Tom is listening to his iPod.	Tom đang nghe iPod của anh ấy.
This is not a good place to build a house.	Đây không phải là một nơi tốt để xây nhà.
Where have you been? 	Bạn đã ở đâu?
I have been waiting for you for over an hour.	Tôi đã đợi bạn hơn một giờ.
Tom doesn't want to be mummified.	Tom không muốn bị ướp xác.
You sound like you're not having a good time.	Bạn có vẻ như bạn không có thời gian vui vẻ.
What surprised me most about that accident was how quickly the attorneys arrived on the scene.	Điều làm tôi ngạc nhiên nhất về vụ tai nạn đó là cách các luật sư đến hiện trường nhanh như thế nào.
Tom wants Mary to want him.	Tom muốn Mary muốn anh ta.
He has no strength left.	Anh ấy không còn chút sức lực nào.
Their fates are intertwined.	Số phận của họ gắn bó với nhau.
Tom certainly seems confident.	Tom chắc chắn có vẻ tự tin.
I got in Tom's car.	Tôi lên xe của Tom.
Tom won't call back until the meeting is over.	Tom sẽ không gọi lại cho đến khi cuộc họp kết thúc.
Tom didn't learn to swim until he was thirteen years old.	Tom đã không học bơi cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom told me he thought Mary was safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã an toàn.
They are not impressed.	Họ không ấn tượng.
Tom finds it hard to stay calm.	Tom cảm thấy thật khó để giữ bình tĩnh.
Are you going to Tom's party tonight?	Bạn có định đến bữa tiệc của Tom tối nay không?
Tom told us everything about you.	Tom đã nói với chúng tôi mọi thứ về bạn.
I know that Tom won't sing that song.	Tôi biết rằng Tom sẽ không hát bài hát đó.
I know that Tom doesn't know that we have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó.
Tom says it was Mary who told him he needed to do it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh cần phải làm điều đó.
It is not nice.	Nó không phải là tốt đẹp.
I think those are Tom's books.	Tôi nghĩ đó là những cuốn sách của Tom.
You have a fever.	Bạn bị sốt.
I know Tom would love it if I did.	Tôi biết Tom sẽ thích nó nếu tôi làm như vậy.
We were asked to speak only French in the classroom.	Chúng tôi đã được yêu cầu chỉ nói tiếng Pháp trong lớp học.
I haven't had a good night's sleep this week.	Cả tuần nay tôi không có một giấc ngủ ngon.
We don't know why Mary committed suicide.	Chúng tôi không biết tại sao Mary lại tự sát.
I need a sunscreen lotion.	Tôi cần kem dưỡng da chữa cháy nắng.
Tom won't walk anymore. 	Tom sẽ không đi bộ nữa.
He is paralyzed.	Anh ấy bị liệt.
Have you told Tom why he shouldn't do it that way?	Bạn đã nói với Tom tại sao anh ấy không nên làm theo cách đó chưa?
No matter how many flowers you give me, I won't go out with you.	Dù bạn có tặng bao nhiêu bông hoa đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đi chơi với bạn.
Tom has denied the allegation.	Tom đã phủ nhận cáo buộc.
Tom says that he hopes that Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ấy.
Short sentences are easier to read than long sentences.	Câu ngắn dễ đọc hơn câu dài.
Do you need a reminder?	Bạn có cần một lời nhắc nhở?
I just wish I could have some alone time with Tom.	Tôi chỉ ước mình có thể có chút thời gian một mình với Tom.
It's been ten years since he left Japan.	Đã mười năm kể từ khi anh ấy rời Nhật Bản.
I know Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm vậy.
Tom wants to borrow your car.	Tom muốn mượn xe của bạn.
What is your favorite color?	Màu yêu thích của bạn là gì?
Is it mandatory?	Nó có bắt buộc không?
No city in Europe is as big as Tokyo.	Không có thành phố nào ở Châu Âu lớn như Tokyo.
Tom wished he would wait for Mary.	Tom ước gì anh ấy sẽ đợi Mary.
Tom's eyesight is not very good.	Thị lực của Tom không tốt lắm.
Tom has lived in Boston ever since.	Tom đã sống ở Boston kể từ đó.
I'm sorry, my father is not at home.	Tôi xin lỗi, bố tôi không có nhà.
Tom is being cremated.	Tom đang được hỏa táng.
Tom told me he wasn't surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ngạc nhiên.
Maybe you should have a little talk with Tom.	Có lẽ bạn nên nói chuyện một chút với Tom.
I think Tom is smarter than that.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn thế.
Tom knows that as well as anyone.	Tom biết điều đó cũng như bất kỳ ai.
You need to start acting like an adult.	Bạn cần bắt đầu hành động như một người lớn.
I have dyslexia.	Tôi mắc chứng khó đọc.
Tom is three years older than you.	Tom hơn bạn ba tuổi.
Tom told me he thought Mary was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang lo lắng.
The apple does not fall far from the tree.	Quả táo không rơi xa cây.
Tom and Mary should both go.	Tom và Mary đều nên đi.
I have a candle, but I don't have any matches.	Tôi có một ngọn nến, nhưng tôi không có bất kỳ que diêm nào.
Aren't you on vacation?	Bạn không đi nghỉ sao?
Tom is going out with his friends.	Tom đang đi chơi với bạn bè của anh ấy.
Tom showed me where he found it.	Tom đã chỉ cho tôi nơi anh ấy tìm thấy nó.
I need a stopwatch.	Tôi cần một chiếc đồng hồ bấm giờ.
Is Tom still allowed to do that?	Tom vẫn được phép làm điều đó chứ?
Tom stuck with his plan.	Tom mắc kẹt với kế hoạch của mình.
That is the content of the program.	Đó là nội dung của chương trình.
We stayed at my aunt's house on vacation.	Chúng tôi ở nhà dì tôi trong kỳ nghỉ.
I don't think doing that is rude.	Tôi không nghĩ làm điều đó là thô lỗ.
I think Tom is an agnostic.	Tôi nghĩ rằng Tom là người theo thuyết bất khả tri.
Tom hasn't moved out of his apartment yet.	Tom vẫn chưa dọn ra khỏi căn hộ của mình.
I'm glad you guys are doing well.	Tôi rất vui vì các bạn đang làm tốt.
Tom doesn't like the way Mary treats John.	Tom không thích cách Mary đối xử với John.
Tom explodes when he hears that Mary is going out with John.	Tom nổ tung khi nghe tin Mary đi chơi với John.
Why is Tom trying to lose weight?	Tại sao Tom lại cố gắng giảm cân?
I don't have to wear a suit and tie to go to work.	Tôi không cần phải mặc vest và thắt cà vạt để đi làm.
I see Tom sitting at the bar alone, drinking.	Tôi thấy Tom ngồi ở quầy bar một mình, uống rượu.
Tom says he knows Mary might be asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I don't want to say anything in front of the kids.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì trước mặt bọn trẻ.
I'm usually busier than Tom.	Tôi thường bận rộn hơn Tom.
I think Tom forgot how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quên cách làm điều đó.
Tom is not awake.	Tom không tỉnh táo.
Tom dumped Mary for another woman.	Tom đã vứt bỏ Mary để lấy một người phụ nữ khác.
Please don't tell Tom what I did.	Xin đừng nói với Tom những gì tôi đã làm.
Tom was killed in a traffic accident last winter.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông vào mùa đông năm ngoái.
Tom would never say anything like that.	Tom sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì như vậy.
Tom might be scared to do that.	Tom có ​​thể sợ khi làm điều đó.
I guess I'm easily amused.	Tôi đoán tôi rất dễ thích thú.
I don't understand why Tom is so angry.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại tức giận như vậy.
Tom has never helped me with anything.	Tom chưa bao giờ giúp tôi làm bất cứ điều gì.
I was seriously injured.	Tôi bị thương nặng.
"Whose shoes are these?" 	"Những đôi giày này của ai?"
"They're Tom's."	"Họ là của Tom."
I have to get a present for Tom.	Tôi phải lấy quà cho Tom.
I'll be playing guitar with Tom's band tonight.	Tôi sẽ chơi guitar với ban nhạc của Tom tối nay.
I didn't read any comments.	Tôi không đọc bất kỳ bình luận nào.
Tom will soon need to tell Mary.	Tom sẽ sớm cần phải nói với Mary.
I bought my ticket.	Tôi đã mua vé của mình.
I am waiting for my mother.	Tôi đang đợi mẹ tôi.
You can also do that.	Bạn cũng có thể làm điều đó.
I bet this isn't the first time Tom has done this.	Tôi cá rằng đây không phải là lần đầu tiên Tom làm như vậy.
Tom knows not to do it.	Tom biết không nên làm điều đó.
Tom wants to be a politician.	Tom muốn trở thành một chính trị gia.
We should think about moving to a safer location.	Chúng ta nên nghĩ đến việc chuyển đến một địa điểm an toàn hơn.
Onlookers gathered around.	Những người xem đã tụ tập xung quanh.
I would never tell Tom to do that.	Tôi sẽ không bao giờ bảo Tom làm điều đó.
Tom must be very homesick.	Tom chắc nhớ nhà lắm.
Maybe you need to do the same thing I'm doing.	Có lẽ bạn cần làm điều tương tự như tôi đang làm.
Do you realize that you may have been killed?	Bạn có nhận ra rằng bạn có thể đã bị giết không?
Tom never goes anywhere.	Tom không bao giờ đi đâu cả.
Tom was the first to come here today.	Tom là người đầu tiên đến đây ngày hôm nay.
I think Tom will get bored.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom is significantly younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary đáng kể.
Tom and Mary are playing mahjong.	Tom và Mary đang chơi mạt chược.
Do you think there is any chance that Tom can do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom có ​​thể làm được điều đó không?
I was thinking that Tom might have to do it today.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom asks Mary to tell John about what happened.	Tom yêu cầu Mary kể cho John nghe về những gì đã xảy ra.
Tom said that he thought it would be difficult for Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ khó làm điều đó.
I know that Tom and Mary didn't do what they said they did.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã không làm những gì họ nói rằng họ đã làm.
Tom says he has some personal issues to deal with.	Tom nói rằng anh ấy có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết.
Tom thought that Mary looked worried.	Tom nghĩ rằng Mary trông có vẻ lo lắng.
Playing Russian roulette is really not a good idea.	Chơi cò quay kiểu Nga thực sự không phải là một ý kiến ​​hay.
You could all have been killed.	Tất cả các bạn có thể đã bị giết.
Tom will be here tomorrow if it doesn't rain.	Tom sẽ ở đây vào ngày mai nếu trời không mưa.
Tom told me he thought Mary was very sharp.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ rằng Mary rất sắc sảo.
Tom is almost always here in the afternoon.	Tom hầu như luôn ở đây vào buổi chiều.
Tom thinks Mary is a bit odd.	Tom nghĩ Mary hơi kỳ quặc.
I don't want to go anywhere.	Tôi không muốn đi bất cứ nơi nào.
Tom doesn't care about baseball.	Tom không quan tâm đến bóng chày.
Tom said Mary often cried.	Tom cho biết Mary thường xuyên khóc.
Tom went to the convenience store to get some bread.	Tom đến cửa hàng tiện lợi để lấy một ít bánh mì.
Prolonged drought followed by famine.	Hạn hán kéo dài sau đó là nạn đói.
Tom knew he had to.	Tom biết anh ấy phải làm vậy.
Tom is determined to do it.	Tom quyết tâm làm điều đó.
Tom could see someone standing near the gate.	Tom có ​​thể nhìn thấy ai đó đang đứng gần cổng.
Tell Tom why you don't.	Nói cho Tom biết tại sao bạn không làm vậy.
Everyone is doing well.	Mọi người đều làm tốt.
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after their death.	Nhiều nhà tư tưởng vĩ đại không được biết đến khi còn sống đã trở nên nổi tiếng sau khi chết.
I don't think Tom would do something like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
I highly doubt that Tom will win the race.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ thắng cuộc đua.
Tom probably won't go to Australia with us.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Úc với chúng tôi.
What happens at 2:30?	Điều gì xảy ra lúc 2:30?
Together you will be stronger.	Các bạn sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn.
I'm sure he's holding onto something for me.	Tôi chắc rằng anh ấy đang giữ điều gì đó với tôi.
Tom came even though it was raining.	Tom đã đến mặc dù trời đang mưa.
I think you said you don't know how to play the harmonica.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết làm thế nào để chơi harmonica.
I know this is too good to be true.	Tôi biết điều này là quá tốt để trở thành sự thật.
Mary is a retired nurse.	Mary là một y tá đã nghỉ hưu.
I don't want to take up too much of your time.	Tôi không muốn chiếm quá nhiều thời gian của bạn.
I only wrote three songs this year.	Tôi chỉ viết ba bài hát trong năm nay.
Tom didn't seem surprised when I told him what Mary was up to.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì Mary đang định làm.
Most of us don't want to do that.	Hầu hết chúng ta không muốn làm điều đó.
We don't even know where Tom grew up.	Chúng tôi thậm chí không biết Tom lớn lên ở đâu.
Who is all this for?	Tất cả những thứ này cho ai?
Who gave Tom a glass of wine?	Ai đã cho Tom một ly rượu?
Anyone want to go?	Có ai muốn đi không?
Tom says his schedule will change.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy sẽ thay đổi.
Tom realizes that he doesn't have enough money to buy everything he wants.	Tom nhận ra rằng anh không có đủ tiền để mua mọi thứ anh muốn.
I knew that Tom didn't know that Mary was the one who was supposed to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary là người được cho là phải làm điều đó.
Are you sure Tom is telling the truth?	Bạn có chắc chắn Tom đang nói sự thật?
Tom did it at least as well as everyone else.	Tom đã làm điều đó ít nhất cũng như mọi người khác.
Tom is afraid of bees.	Tom sợ ong.
Tom should have explained that to Mary in French.	Tom lẽ ra nên giải thích điều đó với Mary bằng tiếng Pháp.
Tom will help me do that later.	Tom sẽ giúp tôi làm điều đó sau.
I wouldn't drink that if I were you.	Tôi sẽ không uống thứ đó nếu tôi là bạn.
You often need to spend more time doing something than you anticipate.	Bạn thường cần dành nhiều thời gian hơn để làm điều gì đó hơn bạn dự đoán.
I know that Tom will find out who did it.	Tôi biết rằng Tom sẽ tìm ra kẻ đã làm điều đó.
I didn't intend to stay that long.	Tôi đã không có ý định ở lại lâu như vậy.
Mary is my mother-in-law.	Mary là mẹ vợ của tôi.
I finished all but the last page.	Tôi đã hoàn thành tất cả ngoại trừ trang cuối cùng.
I have some time on my hands.	Tôi có một số thời gian trên tay của tôi.
When couples hold hands, their brain waves synchronize.	Khi các cặp đôi nắm tay nhau, sóng não của họ sẽ đồng bộ hóa.
When I first started teaching here, most of my students could not read or write.	Khi tôi mới bắt đầu giảng dạy ở đây, hầu hết học sinh của tôi không thể đọc hoặc viết.
Tom told me that he thought what Mary had done was unethical.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng những gì Mary đã làm là phi đạo đức.
Tom usually doesn't do his homework in the kitchen.	Tom thường không làm bài tập trong nhà bếp.
Tom was the one who talked to Mary about it.	Tom là người đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom could tell that something was bothering Mary.	Tom có ​​thể biết có điều gì đó đang làm phiền Mary.
The police just let us out of there.	Cảnh sát chỉ cho chúng tôi đi ra khỏi đó.
We thought it was wise not to continue our trip.	Chúng tôi nghĩ rằng thật khôn ngoan nếu không tiếp tục chuyến đi của mình.
I'm sure Tom won't be jealous.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ghen.
He is on the ship.	Anh ấy đang ở trên tàu.
How do you know if a mushroom is poisonous?	Làm thế nào để bạn biết nếu một nấm độc?
I don't have a driver's license, and neither does my wife.	Tôi không có bằng lái xe, và vợ tôi cũng vậy.
Don't forget to brush your teeth before going to bed.	Đừng quên đánh răng trước khi đi ngủ.
Tom still hasn't answered me.	Tom vẫn chưa trả lời tôi.
Tom said he thought he might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom applied some sunscreen lotion.	Tom thoa một ít kem dưỡng da chống nắng.
I heard that you wouldn't do that.	Tôi nghe nói rằng bạn sẽ không làm điều đó.
You can call me Tom if you want.	Bạn có thể gọi tôi là Tom nếu bạn muốn.
I don't think Tom will come to our rescue.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến giải cứu chúng ta.
Firefighters had to pull me out of the car.	Lực lượng cứu hỏa đã phải kéo tôi ra khỏi xe.
Tom and Mary are playing tennis.	Tom và Mary đang chơi quần vợt.
I think you have a point.	Tôi cho rằng bạn có lý.
I will have to do it alone.	Tôi sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom gets a raise.	Tom được tăng lương.
Tom Jackson is from our Boston office.	Tom Jackson đến từ văn phòng Boston của chúng tôi.
Tom is working the night shift.	Tom đang làm ca đêm.
Tom is dying to see what's inside this box.	Tom đang chết để xem có gì bên trong chiếc hộp này.
Tom died in Boston last year.	Tom qua đời ở Boston năm ngoái.
Tom told me about it.	Tom đã nói với tôi về điều đó.
Tom might not have won.	Tom có ​​thể đã không thắng.
I think I'll put it back where I found it.	Tôi nghĩ tôi sẽ đặt nó trở lại nơi tôi tìm thấy nó.
Tom did nothing wrong.	Tom không làm gì sai.
Tom left the office early today.	Tom đã rời văn phòng sớm hôm nay.
Tom sent flowers to his mother.	Tom đã gửi hoa cho mẹ của mình.
Where's Tom's card?	Thẻ của Tom đâu?
Tom has been in Australia for a long time.	Tom đã ở Úc trong một thời gian dài.
Will you never wake up?	Bạn sẽ không bao giờ thức dậy?
Tom is facing an uphill battle.	Tom đang đối mặt với một trận chiến khó khăn.
Tom says that you are better at French than he is.	Tom nói rằng bạn giỏi tiếng Pháp hơn anh ấy.
Tom is planting flowers.	Tom đang trồng hoa.
She was so mad at me when I forgot my appointment.	Cô ấy đã rất giận tôi khi tôi quên cuộc hẹn.
Don't forget to turn off the stove.	Đừng quên tắt bếp.
I don't like cleanliness.	Tôi không thích sạch sẽ.
Don't ask for money.	Đừng đòi tiền.
Are you a smoker?	Bạn có phải là người hút thuốc không?
Is Tom swimming?	Tom đang bơi phải không?
Tom is exactly like his father.	Tom giống hệt bố của mình.
I shouldn't have been away for so long.	Tôi không nên ở xa lâu như vậy.
I think Tom understood me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hiểu tôi.
The man had just returned from a visit to Europe.	Người đàn ông vừa trở về sau chuyến thăm châu Âu.
That's all I really needed.	Đó là tất cả những gì tôi thực sự cần.
I've only been to Boston three times.	Tôi chỉ đến Boston ba lần.
We have no chance.	Chúng tôi không có cơ hội.
I don't know how much time it will take.	Tôi không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Do you realize what you're doing?	Bạn có nhận ra mình đang làm gì không?
That doesn't make me feel any better.	Điều đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn chút nào.
Tom and Mary are constantly trying to outdo each other.	Tom và Mary không ngừng cố gắng vượt mặt nhau.
"Who do you think will come first?" 	"Bạn nghĩ ai sẽ đến trước?"
"It certainly won't be Tom."	"Đó chắc chắn sẽ không phải là Tom."
I'm not the one to convince Tom not to do it.	Tôi không phải là người thuyết phục Tom không làm điều đó.
The train was delayed due to heavy snowfall.	Chuyến tàu bị hoãn do tuyết rơi dày.
I wonder why Tom looks so miserable.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại trông đau khổ như vậy.
Rutherford Hayes was born in 1822 in Ohio.	Rutherford Hayes sinh năm 1822 tại Ohio.
Tom should probably tell Mary not to be afraid.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng đừng sợ.
I think you won't be able to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom and Mary have several children.	Tom và Mary có một số con.
Tom is our guest.	Tom là khách của chúng tôi.
I am currently working in Australia.	Tôi hiện đang làm việc tại Úc.
The falcon is a bird of prey.	Chim ưng là loài chim săn mồi.
I haven't seen Tom in over three months.	Tôi đã không gặp Tom hơn ba tháng rồi.
Tom told Mary that he thought John wouldn't be leaving by the time we got there.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ không đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
He sneaks with you in the middle of the night.	Anh ta lén lút với cậu vào nửa đêm.
You're not angry are you?	Bạn không tức giận phải không?
I'm wondering if that will happen.	Tôi đang tự hỏi liệu điều đó sẽ xảy ra.
I think you're at the bar.	Tôi nghĩ bạn đang ở quán bar.
Aren't you going to say goodbye?	Bạn không định nói lời tạm biệt sao?
Why do you have a picture of Tom in your wallet?	Tại sao bạn có hình Tom trong ví của bạn?
I asked Tom to do it ASAP.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó càng sớm càng tốt.
I never imagined that Tom would be condemned for a moment.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Tom sẽ bị kết án trong một khoảnh khắc nào đó.
Tom doesn't want to play golf anymore.	Tom không muốn chơi gôn nữa.
Tom opens a cardboard box with his name on it.	Tom mở một hộp các tông có tên của mình trên đó.
Tom spent all the money he got to buy Christmas presents for Mary.	Tom đã tiêu hết số tiền có được để mua quà Giáng sinh cho Mary.
Tom gave me a head start.	Tom đã cho tôi một khởi đầu thuận lợi.
We won't be in Boston next Monday.	Chúng tôi sẽ không ở Boston vào thứ Hai tới.
Maybe I can convince Tom to talk to Mary.	Có lẽ tôi có thể thuyết phục Tom nói chuyện với Mary.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng họ có thể không để anh ấy làm điều đó ở trường.
I told Tom you wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn muốn làm điều đó.
I'm not the one to lock the door.	Tôi không phải là người khóa cửa.
They have set the value of the property at three hundred thousand dollars.	Họ đã đặt giá trị của bất động sản là ba trăm nghìn đô la.
I can't remember exactly what you said.	Tôi không thể nhớ chính xác những gì bạn đã nói.
Don't try to say.	Đừng cố nói.
I should help Tom move the couch.	Tôi nên giúp Tom di chuyển đi văng.
Tom fell and broke his arm.	Tom bị ngã và gãy tay.
Tom says he is waiting for you.	Tom nói rằng anh ấy đang đợi bạn.
Is that one of Tom's sisters?	Đó có phải là một trong những chị gái của Tom không?
Please don't make me go there.	Xin đừng bắt tôi đến đó.
You don't need to know where I keep my money.	Bạn không cần biết tôi giữ tiền ở đâu.
I know that Tom is a very good basketball coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên bóng rổ rất giỏi.
I can't wait to become an adult.	Tôi nóng lòng muốn trở thành người lớn.
Tom is not fat.	Tom không béo.
Is that what you're worried about?	Đó có phải là điều bạn đang lo lắng?
Tom can help you find what you're looking for.	Tom có ​​thể giúp bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
As far as I am concerned, everything is going well.	Theo như tôi liên quan, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Prices have increased steadily.	Giá đã tăng đều đặn.
Tom made me promise that.	Tom đã bắt tôi phải hứa điều đó.
I didn't know you liked opera.	Tôi không biết bạn thích opera.
Tom didn't expect Mary to be here.	Tom đã không mong đợi Mary ở đây.
I have to help.	Tôi phải giúp.
Tom is about to take a shower.	Tom chuẩn bị đi tắm.
I know that Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
How often does Tom help Mary with her homework?	Tom thường giúp Mary làm bài tập như thế nào?
Tom is the guy Mary used to date.	Tom là anh chàng Mary đã từng hẹn hò.
Tom denied the accusations.	Tom phủ nhận những lời buộc tội.
Tom is no happier.	Tom không hạnh phúc hơn.
You'd better get on your knees to work.	Tốt hơn là bạn nên quỳ xuống để làm việc.
I can't believe you bought this shirt.	Tôi không thể tin rằng bạn đã mua chiếc áo này.
Your resume is impressive.	Sơ yếu lý lịch của bạn thật ấn tượng.
I do not lie you.	Tôi không nói dối bạn.
If I told you to do something, would you do it?	Nếu tôi bảo bạn phải làm gì, bạn có làm không?
Tom ignored my advice.	Tom phớt lờ lời khuyên của tôi.
I'm sorry, but I already have a girlfriend.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có bạn gái.
Tom and Mary were the only ones left in the room.	Tom và Mary là những người duy nhất còn trong phòng.
I don't think Tom is free.	Tôi không nghĩ rằng Tom là tự do.
Give me my share.	Cho tôi phần của tôi.
Tom will never give up.	Tom sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
He doesn't seem to understand what you are saying.	Anh ấy dường như không hiểu bạn đang nói gì.
Mary has long eyelashes.	Mary có lông mi dài.
Tom did not notice any change.	Tom không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào.
I couldn't stay even if I wanted to.	Tôi không thể ở lại ngay cả khi tôi muốn.
Tom has already solved that problem.	Tom đã giải quyết vấn đề đó rồi.
Tom thinks Mary wants to quit doing it.	Tom nghĩ Mary muốn bỏ làm việc đó.
It took Tom three months to learn how to do it.	Tom đã mất ba tháng để học cách làm điều đó.
That is a foregone conclusion.	Đó là một kết luận bỏ qua.
Are you going to tell Tom why you want him to do that?	Bạn định nói cho Tom biết tại sao bạn lại muốn anh ấy làm như vậy?
I cannot log in to my account.	Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của mình.
Sorry Tom couldn't come to your party.	Rất tiếc Tom không thể đến dự tiệc của bạn.
You will never succeed without me.	Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu không có tôi.
You always told me I should be proud of my legacy.	Bạn luôn nói với tôi rằng tôi nên tự hào về di sản của mình.
I can not stop laughing.	Tôi không thể ngừng cười.
Tom had the same idea.	Tom có ​​cùng ý tưởng.
Tom lay on the bed and opened his eyes.	Tom nằm trên giường và mở mắt.
Mary makes tea the way she always does: without tea bags. 	Mary pha trà theo cách cô ấy luôn làm: không có túi trà.
Tea straight into the pot.	Trà cho thẳng vào bình.
Amputation is necessary.	Cắt cụt chi là cần thiết.
I told Tom to drink more milk.	Tôi bảo Tom uống thêm sữa.
I'm not sure if Tom wants to do that.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​muốn làm điều đó hay không.
I'm so tired of arguing.	Tôi quá mệt mỏi với những cuộc cãi vã.
Tom and I talked about all sorts of things.	Tom và tôi đã nói về đủ thứ.
Let's have a search party.	Hãy tổ chức một bữa tiệc tìm kiếm.
Buy a carton of milk.	Mua một hộp sữa.
Tom always wanted to learn how to play banjo.	Tom luôn muốn học cách chơi banjo.
Tom is faced with a conundrum.	Tom phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa.
I don't really want to play tennis this afternoon.	Tôi không thực sự muốn chơi quần vợt chiều nay.
They had a talk.	Họ đã có một cuộc nói chuyện.
Tom was on the team.	Tom đã ở trong đội.
Tom said that Mary was probably still very hungry.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn rất đói.
Have you heard about what happened in Boston today?	Bạn đã nghe về những gì đã xảy ra ở Boston ngày hôm nay chưa?
Everyone mocked Tom.	Mọi người đều chế giễu Tom.
Tom started walking towards Mary.	Tom bắt đầu đi về phía Mary.
I'll fix your sink for you if you want me to.	Tôi sẽ sửa bồn rửa của bạn cho bạn nếu bạn muốn tôi.
Tom is a bit of a loner.	Tom là một người hơi cô độc.
Both Tom and Mary smiled.	Cả Tom và Mary đều mỉm cười.
We are taking precautions to make sure no one is injured.	Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo không ai bị thương.
We have to find a way to stop Tom.	Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn Tom.
I don't exercise much while sitting in the office all day.	Tôi không tập thể dục nhiều khi ngồi trong văn phòng cả ngày.
Tom doesn't want to live here.	Tom không muốn sống ở đây.
I believe it is my duty to protect these children.	Tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ những đứa trẻ này.
Tom will be buried on October 20.	Tom sẽ được chôn cất vào ngày 20 tháng 10.
I don't know at all.	Tôi không biết chút nào.
Did Tom stay in Boston last summer?	Tom có ​​ở lại Boston vào mùa hè năm ngoái không?
He claimed that he returned the book to the library.	Anh ta tuyên bố rằng anh ta đã trả lại cuốn sách cho thư viện.
Tom gets up before dawn.	Tom dậy trước bình minh.
I have not read any of these books.	Tôi chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
Tom says he doesn't think Mary does that often.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy thường xuyên.
Tom says he doesn't feel like doing it now.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy muốn làm điều đó bây giờ.
Tom is not dead.	Tom không chết.
You don't know any of them?	Bạn không biết ai trong số họ?
If you have a little more patience, you can do it.	Nếu bạn kiên nhẫn hơn một chút, bạn có thể làm được điều đó.
We are still not convinced that we should do it.	Chúng tôi vẫn chưa thuyết phục rằng chúng tôi nên làm điều đó.
Tom is in the garage, isn't he?	Tom đang ở trong nhà để xe, phải không?
As the proverb says, time is money.	Như tục ngữ đã nói, thời gian là tiền bạc.
There was a big blizzard.	Có một trận bão tuyết lớn.
We won't start until Tom gets here.	Chúng ta sẽ không bắt đầu cho đến khi Tom đến đây.
Where is your assistant?	Trợ lý của bạn đâu?
We are still waiting for Tom's decision.	Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định của Tom.
Tom was very eager to go home.	Tom rất háo hức được về nhà.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
Did you tell Tom we'll be there?	Bạn đã nói với Tom là chúng ta sẽ ở đó chưa?
Tom will fix the latch.	Tom sẽ sửa lại cái chốt.
I swear I wasn't there.	Tôi thề là tôi đã không ở đó.
I can't lift this one.	Tôi không thể nhấc cái này lên.
Tom wants his umbrella back.	Tom muốn lấy lại chiếc ô của mình.
It couldn't be worse.	Nó không thể tồi tệ hơn.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó.
You won't be able to get there on time.	Bạn sẽ không thể đến đó đúng giờ.
I'm sure Tom's answer would be no.	Tôi chắc rằng câu trả lời của Tom sẽ là không.
Do you think Tom would care if Mary didn't do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu Mary không làm điều đó?
That's why no one wants to work with you.	Đó là lý do tại sao không ai muốn làm việc với bạn.
Tom doesn't realize that you should do it.	Tom không nhận ra rằng bạn nên làm điều đó.
Tom is throwing Mary's birthday party on Monday night.	Tom sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Mary vào tối thứ Hai.
I ate the same thing that Tom did.	Tôi đã ăn cùng một thứ mà Tom đã làm.
I can't stop Tom from doing it.	Tôi không thể ngăn Tom làm điều đó.
I know that Tom doesn't know he can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không thể làm điều đó.
What is the best advice you received?	Lời khuyên tốt nhất mà bạn nhận được là gì?
I don't think I'll get caught.	Tôi không nghĩ mình sẽ bị bắt.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Is this worth it?	Điều này có đáng không?
Do you know anyone who can tell me what happened?	Bạn có biết ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
That is a good question. 	Đó là một câu hỏi hay.
I'm glad you asked it.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi nó.
The population of this city is growing.	Dân số của thành phố này đang gia tăng.
Do you want me to explain it to you?	Bạn có muốn tôi giải thích nó cho bạn?
Tom asked me if I would be free next Monday afternoon.	Tom hỏi tôi liệu tôi có rảnh vào chiều thứ Hai tới không.
Tom is so naive.	Tom thật ngây thơ.
As we dive deeper, the water becomes colder.	Khi chúng ta lặn sâu hơn, nước trở nên lạnh hơn.
That's why we need change.	Đó là lý do tại sao chúng ta cần thay đổi.
Snap your finger.	Búng ngón tay của bạn.
It's already 7 o'clock.	Bây giờ đã là 7 giờ.
Tom must have been very disappointed.	Tom hẳn đã rất thất vọng.
Tom couldn't finish this job in one day.	Tom không thể hoàn thành công việc này trong một ngày.
Tom is always there.	Tom luôn ở đó.
Tom says he knows Mary might not want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó nữa.
I have spent a quarter of my salary in the last three years.	Tôi đã dành một phần tư tiền lương của mình trong ba năm qua.
Tom doesn't want to be caught.	Tom không muốn bị bắt.
It's not easy, but we'll do it anyway.	Nó không dễ dàng, nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ làm được điều đó.
I haven't decided where to go yet.	Tôi vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu.
I know it's not hard for Tom to do it.	Tôi biết Tom không khó để làm điều đó.
Tom is working hard on that.	Tom đang làm việc chăm chỉ về điều đó.
I was able to do it without your help.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
There are many disclaimers at the beginning of the video.	Có nhiều tuyên bố từ chối trách nhiệm ở đầu video.
I'm sorry for bothering you so much.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn rất nhiều.
Maybe Tom had an accident.	Có lẽ Tom bị tai nạn.
Please don't waste my time.	Xin đừng lãng phí thời gian của tôi.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it next weekend.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom was frustrated.	Tom đã nản lòng.
I would like to sit in the non-smoking area.	Tôi xin được ngồi ở khu vực cấm hút thuốc.
Tom lost an arm in a shark attack.	Tom bị mất một cánh tay trong một cuộc tấn công của cá mập.
Tom has been living in a small house in the woods for the past three months.	Tom đã sống trong một căn nhà nhỏ trong rừng trong ba tháng qua.
Maybe Tom is at home now.	Bây giờ có lẽ Tom đang ở nhà.
Tom went to work that morning.	Tom đã đi làm vào sáng hôm đó.
Tom needs to retire for good.	Tom cần phải nghỉ hưu cho tốt.
I have been converted.	Tôi đã được chuyển đổi.
Show Tom.	Cho Tom xem.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
Who is your doctor?	Bác sĩ của bạn là ai?
I think Tom should tell Mary that he really can't speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nói với Mary rằng anh ấy thực sự không thể nói tiếng Pháp.
Something strange coming from the kitchen?	Mùi gì lạ đó phát ra từ nhà bếp?
Cancer took Tom away.	Bệnh ung thư đã cướp đi Tom.
Do you think Tom is sad?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang buồn không?
Tom could not answer any of my questions.	Tom không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.
We're doing everything we can to find Tom.	Chúng tôi đang làm mọi cách để tìm Tom.
I know you're eager to do it.	Tôi biết bạn háo hức làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as crazy as Mary.	Tom dường như không điên như Mary.
You could have told me earlier.	Bạn có thể đã nói với tôi sớm hơn.
I think Tom might be at school.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở trường.
Tom should stay away from this.	Tom nên tránh xa điều này.
Everything was taken care of.	Mọi thứ đã được chăm sóc.
Tom doesn't like to wear red.	Tom không thích mặc màu đỏ.
Tom was really surprised when Mary told him to leave.	Tom thực sự ngạc nhiên khi Mary bảo anh hãy rời đi.
Tom will help us.	Tom sẽ giúp chúng tôi.
I can't settle for this boring life.	Tôi không thể giải quyết cho cuộc sống nhàm chán này.
I don't know if Tom should or not.	Tôi không biết Tom có ​​nên làm vậy hay không.
Tom still wears his wedding ring, even though he's not married anymore.	Tom vẫn đeo nhẫn cưới của mình, mặc dù anh ấy không kết hôn nữa.
Give it to Tom and me.	Đưa nó cho Tom và tôi.
Tom was not paid for his work.	Tom đã không được trả tiền cho công việc của mình.
How much did Tom charge you to do it?	Tom đã tính bạn bao nhiêu để làm điều đó?
My parents don't understand me.	Bố mẹ tôi không hiểu tôi.
You lost an earring.	Bạn bị mất một chiếc bông tai.
Tom just bought a used car.	Tom vừa mua một chiếc xe cũ.
Tom is trying to sell his car.	Tom đang cố gắng bán chiếc xe của mình.
Tom and Mary are happy until John arrives.	Tom và Mary hạnh phúc cho đến khi John đến.
I wonder if Tom did it yesterday.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom ran a mile 9 minutes.	Tom chạy một dặm 9 phút.
Creativity loves constraints.	Sự sáng tạo yêu thích những ràng buộc.
Tom was fired from his job and escorted out of the building.	Tom bị đuổi việc và được hộ tống ra khỏi tòa nhà.
I don't think Tom will be back anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại sớm.
I'm sure you've seen Tom.	Tôi chắc chắn rằng bạn đã nhìn thấy Tom.
I'm in law enforcement.	Tôi đang thực thi pháp luật.
I suspect that Tom expected me to help Mary do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom mong tôi giúp Mary làm điều đó.
Let's shoot some rounds.	Hãy bắn một số vòng.
Tom said Mary was drunk.	Tom nói Mary đã say.
Tom can't do it all by himself.	Tom không thể tự mình làm tất cả.
Tom looks different today.	Hôm nay Tom trông khác hẳn.
Did Tom say why he wanted to borrow the truck?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy muốn mượn chiếc xe tải không?
Students stood up when the teacher entered.	Học sinh đứng dậy khi giáo viên bước vào.
You will be confused.	Bạn sẽ bối rối.
I know Tom and Mary went to Australia together.	Tôi biết Tom và Mary đã đến Úc cùng nhau.
It's a French word.	Đó là một từ tiếng Pháp.
Tom and I rarely do anything together.	Tom và tôi hiếm khi làm bất cứ điều gì cùng nhau.
I can't distinguish between red and green because I'm color blind.	Tôi không thể phân biệt màu đỏ và màu xanh lá cây vì tôi mù màu.
Do you think Tom will like me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích tôi?
You'd better take Tom home.	Tốt hơn hết bạn nên đưa Tom về nhà.
Tom put a stack of letters on Mary's desk.	Tom đặt một chồng thư trên bàn của Mary.
Maybe Tom cried yesterday.	Có lẽ hôm qua Tom đã khóc.
Tom looks a little embarrassed.	Tom có ​​vẻ hơi xấu hổ.
You don't really have to do it now, do you?	Bạn không thực sự phải làm điều đó bây giờ, phải không?
Are you going to give Tom the money he asked for?	Bạn có định đưa cho Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu không?
Tom wishes he was back in Boston.	Tom ước gì anh ấy trở lại Boston.
I thought I would get a higher salary.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ nhận được một mức lương cao hơn.
I'm not the only one here who knows where Tom lives.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây biết Tom sống ở đâu.
Tom won't hear me.	Tom sẽ không nghe thấy tôi.
Tom and Mary always play tennis on Mondays.	Tom và Mary luôn chơi quần vợt vào các ngày thứ Hai.
Tom doesn't speak French very well.	Tom nói tiếng Pháp không tốt lắm.
I feel like people are talking about me behind my back.	Tôi có cảm giác như mọi người đang nói về tôi sau lưng.
Tom told us we should go.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên đi.
Tom and Mary are younger than they seem.	Tom và Mary trẻ hơn họ có vẻ.
Tom has decided that he will not tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
Tom says I look really busy.	Tom nói rằng tôi trông thực sự bận rộn.
Tom has thirty ties in his wardrobe, but he always wears two or three of the same.	Tom có ​​ba mươi chiếc cà vạt trong tủ quần áo của mình, nhưng anh ấy luôn mặc hai hoặc ba chiếc giống nhau.
Tom told me he wanted to die.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn chết.
Gestures can convey meaning just as much as words.	Cử chỉ có thể truyền đạt ý nghĩa cũng như lời nói.
Tom passed away quite suddenly.	Tom ra đi khá đột ngột.
Tom and Mary are planning to have a meal together.	Tom và Mary đang lên kế hoạch đi ăn cùng nhau.
Tom wants to give Mary a birthday present.	Tom muốn tặng quà sinh nhật cho Mary.
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn không biết phải làm gì.
Tom is much shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary rất nhiều.
I don't always go to bed before midnight.	Không phải lúc nào tôi cũng đi ngủ trước nửa đêm.
That's not what people usually do.	Đó không phải là điều mọi người thường làm.
What did Tom bring us?	Tom đã mang lại cho chúng ta những gì?
The only sport Tom is good at is tennis.	Môn thể thao duy nhất Tom giỏi là quần vợt.
Well, in this country you're not allowed to do that.	Chà, ở đất nước này, bạn không được phép làm điều đó.
I am trying to help you.	Tôi đang cố gắng giúp bạn.
I don't think Tom is as old as Mary.	Tôi nghĩ Tom không già bằng Mary.
That doesn't suit them.	Điều đó không phù hợp với họ.
I suspect Tom and Mary don't speak French to each other.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không nói tiếng Pháp với nhau.
Tom did not get off the car.	Tom đã không xuống xe.
I think Tom looks confused.	Tôi nghĩ Tom có ​​vẻ bối rối.
How will Tom handle this situation?	Tom sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?
That is not documented anywhere.	Điều đó không được ghi lại ở bất cứ đâu.
I have allergies.	Tôi bị dị ứng.
Tom's injuries left him paralyzed.	Vết thương của Tom khiến anh ta bị liệt.
I don't tell anyone who I am.	Tôi không nói cho ai biết tôi là ai.
I didn't know Tom would have to do that.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó.
Thanks to the internet, we live in an age of procrastination.	Nhờ có internet, chúng ta đang sống trong thời đại của sự trì hoãn.
Adding comments makes it easier for you to read the code.	Thêm nhận xét giúp bạn đọc mã dễ dàng hơn.
Tom does it really well.	Tom làm điều đó thực sự tốt.
Tell Tom I'm sorry I hurt him.	Nói với Tom, tôi xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương anh ấy.
Tom usually eats alone.	Tom thường ăn một mình.
I don't know what Tom wants for lunch.	Tôi không biết Tom muốn ăn gì cho bữa trưa.
I don't drink much beer.	Tôi không uống nhiều bia.
I know you will find it.	Tôi biết bạn sẽ tìm thấy nó.
Tom wasn't the first to tell me that.	Tom không phải là người đầu tiên nói với tôi điều đó.
Tom swore he wouldn't do that again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Has Tom ever caused anyone problems?	Tom đã bao giờ gây ra vấn đề cho ai chưa?
I want to spend my life with Mary.	Tôi muốn dành cả cuộc đời của mình với Mary.
The teacher scolded me for not paying attention in class.	Cô giáo mắng tôi vì tội không chú ý trong lớp.
That happened to me a few times.	Điều đó đã xảy ra với tôi vài lần.
Tom can't tell jokes.	Tom không thể kể chuyện cười.
Tom seems to go out of his way to criticize me.	Tom dường như đi ra ngoài để chỉ trích tôi.
I didn't know Tom had to do it.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó.
I eat fresh fruit whenever I can get it.	Tôi ăn trái cây tươi bất cứ khi nào tôi có thể lấy được.
I do not need your money.	Tôi không cần tiền của bạn.
Tom thought it was a mistake.	Tom nghĩ đó là một sai lầm.
Will you just stand there all day?	Bạn sẽ chỉ đứng đó cả ngày?
I don't know if you remember Tom.	Tôi không biết bạn có nhớ Tom không.
Tom was never here.	Tom không bao giờ ở đây.
Tom didn't think Mary was going to Boston.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến Boston.
What is clear is that we need to spend more money on this project.	Điều rõ ràng là chúng ta cần chi nhiều tiền hơn cho dự án này.
Don't hum again.	Đừng ngâm nga nữa.
We had been walking for five minutes when we were caught in the shower.	Chúng tôi đã đi được năm phút thì bị bắt gặp đang tắm.
Is there any way I can contact Tom?	Có cách nào tôi có thể liên lạc với Tom không?
I don't know the whole truth.	Tôi không biết toàn bộ sự thật.
Tom asks Mary to stay where she is.	Tom yêu cầu Mary ở lại nơi cô ấy đang ở.
I have lived in Australia for the past three years.	Tôi đã sống ở Úc trong ba năm qua.
How much does Tom earn per month?	Tom kiếm được bao nhiêu mỗi tháng?
Tom listens to Mary's podcast.	Tom nghe podcast của Mary.
Tom had at least three different jobs while he was in Australia.	Tom đã có ít nhất ba công việc khác nhau khi anh ấy ở Úc.
You should try to do something fun at least once a week.	Bạn nên cố gắng làm điều gì đó vui vẻ ít nhất một lần một tuần.
Tom didn't tell us what we wanted to know.	Tom đã không cho chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn biết.
Don't judge a man by his appearance.	Đừng đánh giá một người đàn ông qua vẻ bề ngoài của anh ta.
Does Tom know what the problem is?	Tom có ​​biết vấn đề là gì không?
No one builds now.	Không có ai xây dựng bây giờ.
Tom is a single dad.	Tom là một ông bố đơn thân.
May I have one of your pickle spears, please?	Cho tôi xin một cây giáo dưa chua của bạn được không?
I was not born here, but I grew up here.	Tôi không sinh ra ở đây, nhưng tôi lớn lên ở đây.
Five runners made it to the final round.	Năm vận động viên chạy vào vòng chung kết.
Tom didn't do anything we told him to do.	Tom đã không làm bất cứ điều gì mà chúng tôi bảo anh ấy phải làm.
I'm pretty sure Tom can do it.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom doesn't like computers.	Tom không thích máy tính.
Why don't you stop by my place today?	Tại sao bạn không ghé qua chỗ của tôi hôm nay?
Everyone laughed, including Tom.	Mọi người đều cười, kể cả Tom.
Tom was born on the same day that his grandfather died.	Tom được sinh ra vào cùng ngày mà ông của anh ấy qua đời.
Maybe Tom shouldn't be leaving early today.	Có lẽ hôm nay Tom không nên về sớm.
Tom and I can support ourselves.	Tom và tôi có thể tự hỗ trợ.
I want to do it, but I don't have enough time.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không có đủ thời gian.
Tom says that everyone he knows loves to do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều thích làm điều đó.
I advised Tom not to do that anymore.	Tôi đã khuyên Tom đừng làm vậy nữa.
Tom used to do things like that.	Tom thường làm những điều như vậy.
Tom's family disapproves of his relationship with Mary.	Gia đình của Tom không chấp thuận mối quan hệ của anh với Mary.
I like to eat watermelon.	Tôi thích ăn dưa hấu.
Tom is very sensitive to other people's moods.	Tom rất nhạy cảm với tâm trạng của người khác.
Tom said that he likes to swim with Mary.	Tom nói rằng anh ấy thích bơi cùng Mary.
Measles is very contagious.	Bệnh sởi rất dễ lây lan.
Tom doesn't want to go to the library.	Tom không muốn đến thư viện.
I ate as many sausages as I could.	Tôi đã ăn nhiều xúc xích nhất có thể.
Where did Tom get on this bus?	Tom đã lên xe buýt này ở đâu?
It doesn't make sense to criticize someone for doing something we would do if we were in their shoes.	Sẽ không hợp lý khi chỉ trích ai đó làm điều gì đó mà chúng ta sẽ làm nếu ở trong hoàn cảnh của họ.
Tom crossed the lawn to the front door.	Tom băng qua bãi cỏ để đến cửa trước.
Tom says that Mary knows she might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom won't go camping this weekend.	Tom sẽ không đi cắm trại vào cuối tuần này.
She suffers from a chronic illness.	Cô ấy bị một căn bệnh mãn tính.
"Are you happy?" 	"Bạn có hạnh phúc không?"
"Of course I am."	"Quả nhiên là ta."
Did you say everything you wanted to say?	Bạn đã nói tất cả những gì bạn muốn nói?
Tom doesn't need to buy anything anymore.	Tom không cần mua gì nữa.
Tom took out his notebook and began to write.	Tom lấy sổ tay ra và bắt đầu viết.
Tom clearly doesn't want us to bother him right now.	Tom rõ ràng không muốn chúng tôi làm phiền anh ấy ngay bây giờ.
We're not bad people, Tom.	Chúng tôi không phải người xấu, Tom.
Tom cut his hair very short.	Tom đã cắt tóc rất ngắn.
Is there coffee or not?	Có hay không còn cà phê?
Tom hoped Mary knew she shouldn't do whatever John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John đã bảo cô ấy làm.
Unified factory workers.	Công nhân nhà máy hợp nhất.
Tom wondered why no one told him about it.	Tom tự hỏi tại sao không ai nói với anh ấy về điều đó.
I don't think Tom knows that I don't like him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi không thích anh ấy.
Tom will definitely change his mind.	Tom chắc chắn sẽ thay đổi quyết định của mình.
How do you know Tom will be fired?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ bị sa thải?
You can get delicious food for a modest amount of money at the restaurant.	Bạn có thể nhận được những món ăn ngon với một khoản tiền khiêm tốn tại nhà hàng.
When was the last time you had a vacation?	Lần cuối cùng bạn có một kỳ nghỉ là khi nào?
We care about Tom.	Chúng tôi quan tâm đến Tom.
I have never heard so many complaints in my life.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy nhiều lời phàn nàn trong đời.
My niece just had a baby so I'm a great-grandfather now.	Cháu gái tôi vừa mới sinh con nên giờ tôi đã là ông cố.
Tom tricked me into doing it.	Tom đã lừa tôi làm điều đó.
I don't know who to invite to my party.	Tôi không biết mời ai đến bữa tiệc của mình.
I've been doing this for weeks.	Tôi đã làm việc này trong nhiều tuần.
Can't you see I'm in the middle of something?	Bạn không thể thấy tôi đang ở giữa một cái gì đó?
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
I don't want to read it.	Tôi không muốn đọc nó.
I think Tom is doing very well.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm rất tốt.
Tell Mary I need her.	Nói với Mary rằng tôi cần cô ấy.
I know you can't speak French very well.	Tôi biết bạn không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
You're not the one who helped Tom do that, are you?	Bạn không phải là người đã giúp Tom làm điều đó, phải không?
I told Tom he shouldn't buy a used car.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy không nên mua xe cũ.
Tom tried to convince Mary to drive all night.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary lái xe suốt đêm.
Most people expected John Adams to win.	Hầu hết mọi người đều mong đợi John Adams sẽ giành chiến thắng.
I know all of Tom's personal problems.	Tôi biết tất cả những vấn đề cá nhân của Tom.
Who does the laundry today?	Hôm nay ai làm công việc giặt giũ?
In the end, good will triumph over evil.	Cuối cùng, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác.
Last Friday I had dinner with my girlfriend in a restaurant.	Thứ sáu tuần trước tôi ăn tối với bạn gái trong một nhà hàng.
I understand why you care.	Tôi hiểu tại sao bạn quan tâm.
Tom didn't eat much.	Tom đã không ăn nhiều.
I will visit Tom tomorrow.	Tôi sẽ đến thăm Tom vào ngày mai.
I want to let you know that you are not alone.	Tôi muốn cho bạn biết rằng bạn không đơn độc.
I did a draft of my first thesis.	Tôi đã thực hiện một bản thảo luận án đầu tiên của mình.
Tom says the decision is his.	Tom nói rằng quyết định là của anh ấy.
Tom plays guitar in a heavy metal band.	Tom chơi guitar trong một ban nhạc heavy metal.
I might do it today.	Tôi có thể sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think I have time to explain it right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để giải thích nó ngay bây giờ.
The October 1987 New York stock market crash is still very well remembered.	Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm 1987 tại New York vẫn còn được ghi nhớ rất rõ.
Wait a minute until I'm ready.	Chờ một chút cho đến khi tôi sẵn sàng.
She's alive! 	Cô ấy còn sống!
She drowned, but her father saved her.	Cô ấy bị chết đuối, nhưng cha cô ấy đã cứu cô ấy.
Tom asks Mary if she knows John's new phone number.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết số điện thoại mới của John.
I really want to learn to speak French fluently.	Tôi thực sự muốn học nói tiếng Pháp trôi chảy.
Please do not turn on the light.	Vui lòng không bật đèn.
Tom certainly plans to do that.	Tom chắc chắn có kế hoạch làm điều đó.
It changed lives.	Nó đã thay đổi cuộc sống.
Tom says he can't help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp Mary.
Special events require additional fees.	Các sự kiện đặc biệt yêu cầu phí bổ sung.
I want to paint my car dark blue.	Tôi muốn sơn xe màu xanh đen.
She was allowed to go to the discotheque on condition that she return at ten o'clock.	Cô được phép đến vũ trường với điều kiện phải quay lại lúc mười giờ.
Tom did not realize that he had made a mistake.	Tom không nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm.
Tom told me he was offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị xúc phạm.
Except for Tom, everyone laughed.	Ngoại trừ Tom, tất cả mọi người đều cười.
I think Tom is very sorry.	Tôi nghĩ Tom rất tiếc.
Tom will help Mary do it after dinner.	Tom sẽ giúp Mary làm điều đó sau bữa tối.
How did Tom know that you would do it?	Làm thế nào Tom biết rằng bạn sẽ làm điều đó?
Tom knows his way around Boston.	Tom biết cách của mình quanh Boston.
I have lived here for thirty years.	Tôi đã sống ở đây ba mươi năm.
Tom was right the first time.	Lần đầu tiên Tom đã đúng.
I lived in Boston for three years before coming to Chicago.	Tôi sống ở Boston ba năm trước khi đến Chicago.
Tom said that he thought it would be fun to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ rất thú vị khi làm điều đó.
I have a feeling something like that is about to happen.	Tôi có cảm giác điều gì đó giống như vậy sắp xảy ra.
Are you one of those who were here yesterday?	Bạn có phải là một trong những người đã ở đây ngày hôm qua?
Tom has no health problems that I know of.	Tom không có vấn đề gì về sức khỏe mà tôi biết.
I don't plan to see Tom again.	Tôi không định gặp lại Tom.
We have been friends for a long time.	Chúng tôi đã là bạn của nhau trong một thời gian dài.
Okay, I'm listening.	Được rồi, tôi đang nghe đây.
You can't see who it is?	Bạn không thể nhìn thấy đó là ai?
Tom says he hopes to return on October 20.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Tom couldn't understand what Mary was talking about.	Tom không thể hiểu Mary đang nói về điều gì.
Tom is not photogenic, but Mary is.	Tom không ăn ảnh, nhưng Mary thì có.
I don't have time to write it down.	Tôi không có thời gian để viết nó ra.
Do Tom and Mary know you want to go to Boston with them?	Tom và Mary có biết bạn muốn đến Boston với họ không?
At least Tom should have offered to pay.	Ít nhất thì Tom cũng nên đề nghị trả tiền.
Tom is likely to be caught.	Tom có ​​khả năng bị bắt.
I swear I'm not tall.	Tôi thề rằng tôi không cao.
I want to discuss something important to both of us.	Tôi muốn thảo luận về điều gì đó quan trọng đối với cả hai chúng ta.
This is the kind of music that I like to listen to.	Đây là loại nhạc mà tôi thích nghe.
Please don't make the same mistakes I did.	Xin đừng mắc những sai lầm như tôi đã làm.
I know Tom is a good coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên giỏi.
We have extracurricular activities after school.	Chúng tôi có các hoạt động ngoại khóa sau giờ học.
Tom is an activist in his community.	Tom là một nhà hoạt động trong cộng đồng của mình.
There aren't any restrooms in this building.	Không có bất kỳ phòng vệ sinh nào trong tòa nhà này.
Tom and Mary are both leaving, aren't they?	Tom và Mary đều đang rời đi, phải không?
You are the one who needs to do it.	Bạn là người cần làm điều đó.
Tom was sick for three weeks when I visited him.	Tom đã bị ốm trong ba tuần khi tôi đến thăm anh ấy.
Tom held his breath for a moment.	Tom nín thở một lúc.
I forgot to tell you when you have to be here tomorrow.	Tôi đã quên nói với bạn khi bạn phải ở đây vào ngày mai.
Ten years is a really long time.	Mười năm là một khoảng thời gian thực sự dài.
Tom just told me I don't have to help him on Monday.	Tom chỉ nói với tôi rằng tôi không phải giúp anh ấy vào thứ Hai.
Tom told me that he hoped Mary wouldn't hesitate to do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không do dự khi làm điều đó.
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy rất sợ.
Tom was starving.	Tom đã chết đói.
I consider Tom a very close friend.	Tôi coi Tom là một người bạn rất thân.
Tom turned on the light when he entered the room.	Tom bật đèn khi bước vào phòng.
How many times do I have to explain this to you?	Tôi phải giải thích điều này cho bạn bao nhiêu lần?
Tom asks Mary to send him a picture of her.	Tom yêu cầu Mary gửi cho anh ấy một bức ảnh của cô ấy.
I don't have a single ironed shirt left.	Tôi không còn một chiếc áo sơ mi đã ủi nào.
I am a useless person.	Tôi là một kẻ vô tích sự.
They are yellow.	Chúng có màu vàng.
Tom comes here three or four times a week.	Tom đã đến đây ba hoặc bốn lần một tuần.
I'm always late.	Tôi luôn luôn trễ.
Tom flossed his teeth.	Tom xỉa răng.
She took on too much work.	Cô ấy đã đảm nhận quá nhiều công việc.
Today Tom is a fun camper.	Ngày nay Tom là một người cắm trại vui vẻ.
Tom sent Mary some flowers.	Tom đã gửi cho Mary một số bông hoa.
He is sitting at the table.	Anh ấy đang ngồi ở bàn.
The newly elected mayor was once a professional wrestler.	Thị trưởng mới được bầu từng là một đô vật chuyên nghiệp.
You believed Tom, didn't you?	Bạn đã tin Tom, phải không?
Tom claims he accidentally shot Mary.	Tom tuyên bố anh ta đã vô tình bắn Mary.
We're running out of reserves.	Chúng tôi sắp hết dự phòng.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
Tom sat next to Mary.	Tom ngồi cạnh Mary.
You're not too old to do that.	Bạn không quá già để làm điều đó.
Have you ever assembled a computer yourself?	Bạn đã bao giờ tự mình lắp ráp máy tính chưa?
Tom said there was no one else on the bus.	Tom nói không có ai khác trên xe buýt.
We can't go home yet.	Chúng tôi chưa thể về nhà.
I need to gargle.	Tôi cần súc miệng.
Tom realized I didn't have to.	Tom nhận ra tôi không cần phải làm vậy.
You don't seem to care much.	Bạn dường như không quan tâm lắm.
That difference is well worth it.	Sự khác biệt đó rất xứng đáng.
I wonder what we will do this time next year.	Tôi tự hỏi chúng ta sẽ làm gì vào thời điểm này vào năm sau.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
The atmosphere in the courtroom was tense.	Không khí trong phòng xử căng thẳng.
Look on both sides of the shield.	Nhìn trên cả hai mặt của tấm chắn.
I wonder if Tom knows he should do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết mình nên làm điều đó hay không.
Tom told me that he wanted to be a famous singer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
Tom was not questioned by the FBI.	Tom không bị FBI thẩm vấn.
I heard noises from the next room.	Tôi nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh.
I think Tom can play the harmonica as well as Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể chơi harmonica tốt như Mary.
Tom and I are very similar.	Tom và tôi rất giống nhau.
Tom knows more about what happened than he lets on.	Tom biết nhiều hơn về những gì đã xảy ra so với những gì anh ấy cho phép.
The accident was caused by your carelessness.	Tai nạn là do anh bất cẩn.
Opinions are very different.	Các ý kiến ​​rất khác nhau.
The baseball game was postponed due to the rain.	Trận đấu bóng chày bị hoãn do trời mưa.
Tom said he didn't think Mary could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom seemed to be trying not to cry.	Tom dường như đang cố gắng không khóc.
I'm at an office party.	Tôi đang ở một bữa tiệc văn phòng.
No one waits for me.	Không ai đợi tôi.
Tom has been released from prison.	Tom đã được ra tù.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
Tell Tom he owes me thirty dollars.	Nói với Tom rằng anh ta nợ tôi ba mươi đô la.
I didn't know you were here.	Tôi không biết bạn đang ở đây.
Tom's rowboat capsized.	Thuyền chèo của Tom bị lật.
I doubt that Tom will behave the way you suggest he did.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ hành xử theo cách bạn đề nghị anh ấy đã làm.
I don't think Tom knows if Mary is hungry or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có đói hay không.
I should have visited Boston, but I decided to go to Chicago instead.	Đáng lẽ tôi đã đến thăm Boston, nhưng thay vào đó tôi quyết định đến Chicago.
The idea that he would make a speech was funny.	Ý tưởng rằng anh ta sẽ thực hiện một bài phát biểu là buồn cười.
Is it true that you are Tom's brother?	Có đúng là anh là anh trai của Tom không?
Tom believes that Mary is dead.	Tom tin rằng Mary đã chết.
Tom misses his daughter.	Tom nhớ con gái của mình.
Tom is reading a postcard.	Tom đang đọc một tấm bưu thiếp.
It was a photo of Mary and her long-haired boyfriend.	Đó là bức ảnh của Mary và bạn trai tóc dài của cô ấy.
I did not attend his funeral.	Tôi không tham dự đám tang của anh ấy.
Tom is pouting somewhere.	Tom đang bĩu môi ở đâu đó.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Where did you tell Tom to keep his suitcase?	Bạn đã nói Tom để vali của anh ấy ở đâu?
I don't think Tom is going to Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston.
I'll go get changed.	Tôi sẽ đi thay đồ.
Tom talks as much as his father.	Tom nói nhiều như cha của mình.
Tom was eager to know the results.	Tom rất nóng lòng muốn biết kết quả.
Tom says he has a lot of money.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều tiền.
That makes a big difference, doesn't it?	Điều đó tạo ra một sự khác biệt lớn, phải không?
Tom is writing to Mary.	Tom đang viết thư cho Mary.
I only met Tom once.	Tôi chỉ gặp Tom một lần.
You must not give in to his unreasonable demands.	Bạn không được nhượng bộ trước những đòi hỏi vô lý của anh ấy.
No wonder Tom was so angry.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom rất tức giận.
Tom and I will do everything we can.	Tom và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
The American dialects of Spain are characterized, among other things, to pronounce "c" and "z" like "s".	Các phương ngữ Mỹ của Tây Ban Nha được đặc trưng, ​​trong số những thứ khác, để phát âm "c" và "z" giống như "s".
Tom says he's really sure he can do it.	Tom nói rằng anh thực sự chắc chắn rằng anh có thể làm được điều đó.
I only drink to socialize.	Tôi chỉ uống để hòa đồng.
I was told that.	Tôi đã được nói điều đó.
Tom likes to dance in puddles after it rains.	Tom thích nhảy trong vũng nước sau khi trời mưa.
I am very impressed.	Tôi rất cảm kích.
Tom cat loves me.	Mèo Tom yêu tôi.
Tom is tall and so is his brother.	Tom cao và anh trai của anh ấy cũng vậy.
Tom and I got married in Boston.	Tom và tôi kết hôn ở Boston.
I'm afraid there's nothing we can do.	Tôi e rằng chúng ta không thể làm gì được.
Tom is a perfect gentleman.	Tom là một quý ông hoàn hảo.
Maybe you shouldn't do that to Tom again.	Có lẽ bạn không nên làm điều đó với Tom một lần nữa.
We forgave Tom.	Chúng tôi đã tha thứ cho Tom.
Tom would never do what you say he did.	Tom sẽ không bao giờ làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
Let's see if we can figure out what happened.	Hãy xem nếu chúng ta có thể tìm ra những gì đã xảy ra.
Tom said his team is likely to win.	Tom cho biết đội của anh ấy có khả năng sẽ giành chiến thắng.
Tom promised not to hurt us.	Tom hứa sẽ không làm tổn thương chúng tôi.
We don't know if Tom will come or not.	Chúng tôi không biết liệu Tom có ​​đến hay không.
How much does a kilo of bananas cost?	Giá bao nhiêu một kg chuối?
We usually don't have much to say.	Chúng ta thường không có nhiều điều để nói.
Tom and Mary live on the same street.	Tom và Mary sống trên cùng một con phố.
Mary is a kind girl.	Mary là một cô gái tốt bụng.
Tom doesn't seem to know much about what happened.	Tom dường như không biết nhiều về những gì đã xảy ra.
I think Tom's grandmother is too old to wear mini skirts.	Tôi nghĩ bà của Tom đã quá già để mặc váy ngắn.
Are those Tom's suitcases?	Đó có phải là những chiếc vali của Tom không?
I don't know how Tom will get involved.	Tôi không biết Tom sẽ tham gia như thế nào.
Tom was there not long ago.	Tom đã ở đó cách đây không lâu.
I am fortunate to have many close friends.	Tôi may mắn có nhiều bạn thân.
That must be Tom.	Đó phải là Tom.
It's not my place to say anything.	Đó không phải là chỗ của tôi để nói bất cứ điều gì.
Tom lives in a small town where everyone knows each other.	Tom sống trong một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết nhau.
Tom wants to escape.	Tom muốn trốn thoát.
Tom plays with toys that are more sophisticated than the ones Mary plays with.	Tom chơi với những đồ chơi tinh vi hơn những thứ Mary chơi với.
Japanese children are members of the group even when they are sleeping.	Trẻ em Nhật Bản là thành viên của nhóm ngay cả khi chúng đang ngủ.
Everyone is in position.	Mọi người đã vào vị trí.
Would you like the dress if it were darker?	Bạn có thích chiếc váy nếu nó có màu tối hơn không?
Tom is putting all his eggs in one basket.	Tom đang đặt tất cả trứng của mình vào một giỏ.
Tom will not be punished.	Tom sẽ không bị trừng phạt.
Tom and I don't think we'll be able to do it alone.	Tom và tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
What do you plan to do next?	Các bạn dự định làm gì sau này?
Tom is ready to jump ship.	Tom đã sẵn sàng để nhảy tàu.
The office staff worked quickly and efficiently to resolve the issue.	Các nhân viên văn phòng đã làm việc nhanh chóng và hiệu quả để giải quyết sự cố.
Neither Tom nor Mary studied French.	Cả Tom và Mary đều không học tiếng Pháp.
Tom always quotes some famous person.	Tom luôn luôn trích dẫn một số người nổi tiếng.
Someone tried to kill Tom.	Ai đó đã cố giết Tom.
I don't think Tom is determined to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom quyết tâm làm điều đó.
What happened to the money?	Chuyện gì đã xảy ra với tiền?
I should probably tell Tom how to do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom cách làm điều đó.
I never forgot Tom's birthday.	Tôi chưa bao giờ quên sinh nhật của Tom.
Tom sang while he worked.	Tom đã hát trong khi anh ấy làm việc.
Do you know what UNESCO stands for?	Bạn có biết UNESCO là viết tắt của gì không?
Tom is a good negotiator.	Tom là một nhà đàm phán giỏi.
Like a gentleman, he stood up and made room for her.	Như một quý ông, anh đứng dậy và nhường chỗ cho cô.
I recognize him, but I don't remember his name.	Tôi nhận ra anh ta, nhưng tôi không nhớ tên anh ta.
I think Tom is right.	Tôi nghĩ Tom đúng.
I wonder if Tom thinks we need to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó hay không.
You can borrow my bike for a few days.	Bạn có thể mượn xe đạp của tôi trong vài ngày.
What do you mean, I'm not your type?	Ý bạn là gì, tôi không phải là mẫu người của bạn?
I still want to hear Tom's opinion before jumping to conclusions.	Tôi vẫn muốn nghe ý kiến ​​của Tom trước khi đi đến kết luận.
Tom will be late if he is not quick.	Tom sẽ đến muộn nếu anh ấy không nhanh chóng.
Tom can sleep anywhere.	Tom có ​​thể ngủ ở bất cứ đâu.
Does anyone know where Tom is?	Có ai biết Tom ở đâu không?
I didn't catch even a single fish.	Tôi không bắt được dù chỉ một con cá.
So far Tom still doesn't want to compromise.	Cho đến nay Tom vẫn không muốn thỏa hiệp.
I think that is a misconception.	Tôi nghĩ đó là một quan niệm sai lầm.
Tom told me Mary was sick.	Tom nói với tôi Mary bị ốm.
Tom will do it when he comes in.	Tom sẽ làm điều đó khi anh ấy bước vào.
I've seen other people do that.	Tôi đã thấy những người khác làm điều đó.
Do you have any lamb chops?	Bạn có món sườn cừu nào không?
Tom received a perfect score in the exam.	Tom đã nhận được điểm tuyệt đối trong kỳ thi.
I don't have enough money to buy the car I want.	Tôi chưa có đủ tiền để mua chiếc xe mà tôi muốn.
I don't think I've ever eaten dog meat.	Tôi không nghĩ là mình đã từng ăn thịt chó.
When I was young, I tried to read as many books as I could.	Khi tôi còn trẻ, tôi cố gắng đọc nhiều sách nhất có thể.
Tom helped me.	Tom đã giúp tôi.
It is likely that I will go to Australia next spring.	Có khả năng tôi sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
I didn't get the raise I asked for.	Tôi đã không được tăng lương như tôi yêu cầu.
Tom wants to have another baby, but Mary doesn't.	Tom muốn sinh thêm một em bé nữa, nhưng Mary thì không.
Do you have a magnifying glass for me to borrow?	Bạn có kính lúp cho tôi mượn không?
Tom entered his house.	Tom bước vào nhà mình.
I'll find out who did this.	Tôi sẽ tìm ra ai đã làm điều này.
Tom's in Boston, isn't he?	Tom đang ở Boston, phải không?
It's a beautiful dress, isn't it?	Đó là một chiếc váy đẹp, phải không?
I think Tom and Mary have both given up hope.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã từ bỏ hy vọng.
I have never heard of such a strange story.	Tôi chưa bao giờ nghe về một câu chuyện kỳ ​​lạ như vậy.
Church at the foot of the mountain.	Nhà thờ ở chân núi.
Tom knew he was terminally ill.	Tom biết mình bị bệnh nan y.
I always enjoy listening to classical music in my free time.	Tôi luôn thích nghe nhạc cổ điển vào thời gian rảnh.
Tom isn't afraid of me, is he?	Tom không sợ tôi, phải không?
I wonder if Tom really wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn nhảy không.
Not much hope.	Không có nhiều hy vọng.
Tom had lunch with Mary in Australia last week.	Tom đã ăn trưa với Mary ở Úc vào tuần trước.
I think Tom isn't here.	Tôi nghĩ Tom không có ở đây.
Tom needed to understand why that was happening.	Tom cần hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
I had someone help me move the piano.	Tôi đã có người giúp tôi di chuyển cây đàn piano.
Tom didn't know what he was allowed to do.	Tom không biết mình được phép làm gì.
I bought a VW bus.	Tôi đã mua một chiếc xe buýt VW.
Tom has a gift for modern painting.	Tom có ​​năng khiếu về hội họa hiện đại.
I think this is not a big deal.	Tôi nghĩ đây không phải là một vấn đề lớn.
I wonder if Tom is really surprised.	Không biết Tom có ​​thực sự ngạc nhiên không.
What makes you think I disagree with Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không đồng ý với Tom?
Did you ask Tom that question?	Bạn có hỏi Tom câu hỏi đó không?
Don't you think you should help Tom?	Bạn không nghĩ mình nên giúp Tom sao?
Tom has decided that he has had enough.	Tom đã quyết định rằng anh ấy đã có đủ.
When did Tom get this hat?	Tom lấy chiếc mũ này khi nào?
Tom is happy with it, isn't he?	Tom hài lòng với nó, phải không?
There will be a math test tomorrow.	Sẽ có một bài kiểm tra toán vào ngày mai.
Please allow me to escort you.	Hãy cho phép tôi hộ tống bạn.
I have found a good Mexican restaurant.	Tôi đã tìm thấy một nhà hàng Mexico tốt.
When I was a kid, I played catch with my father.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã chơi trò đuổi bắt với cha tôi.
We will reach our destination before sunset.	Chúng ta sẽ đến đích trước khi mặt trời lặn.
I know someone who has never done that.	Tôi biết ai đó chưa bao giờ làm điều đó.
She doesn't want him picking flowers.	Cô ấy không muốn anh ta hái hoa.
Hypocrites!	Đồ đạo đức giả!
I think you won't make it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không làm cho nó.
You are very unusual.	Bạn rất khác thường.
The person I met yesterday was Tom.	Người tôi gặp hôm qua là Tom.
I haven't seen Tom do that before.	Tôi chưa thấy Tom làm điều đó trước đây.
Should I tell Tom or would you rather I didn't?	Tôi nên nói với Tom hay bạn thà là tôi đã không?
This is the house where he was raised.	Đây là ngôi nhà nơi ông đã được nuôi dưỡng.
Tom told Mary what he ate.	Tom nói với Mary những gì anh ấy đã ăn.
Tom most likely doesn't want to go with you.	Tom rất có thể không muốn đi cùng bạn.
Tom was afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng mình có thể bị cho nghỉ việc.
Airplanes allow people to travel long distances quickly.	Máy bay cho phép mọi người di chuyển những khoảng cách xa một cách nhanh chóng.
He thinks his work is meaningless.	Anh ấy cho rằng công việc của mình là vô nghĩa.
Tom still doesn't look very happy.	Tom vẫn không có vẻ gì là vui vẻ lắm.
I should tell Tom the truth.	Tôi nên nói sự thật với Tom.
Take Tom and I there.	Đưa Tom và tôi đến đó.
Tom hopes to receive the results by Thursday.	Tom hy vọng sẽ nhận được kết quả vào thứ Năm.
You look uglier than usual.	Bạn trông xấu xí hơn bình thường.
Tom tried to return the swimsuit in a larger size, but the clerk told him that was not allowed.	Tom đã cố gắng trả lại bộ đồ bơi với kích thước lớn hơn, nhưng nhân viên bán hàng nói với anh rằng điều đó không được phép.
It wasn't Tom who made Mary do it.	Tom không phải là người đã khiến Mary làm điều đó.
Tom said that Mary thought she might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
I wanted to know why Tom didn't do what he said he would.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm những gì anh ấy nói là anh ấy sẽ làm.
I will go to Australia for the holidays.	Tôi sẽ đi Úc vào những ngày nghỉ lễ.
Tom stopped for something to eat on the way home.	Tom dừng lại để ăn gì đó trên đường về nhà.
This year Tom is not on vacation.	Năm nay Tom không đi nghỉ.
If I were you, I would think twice before going down that road.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đi trên con đường đó.
I know this is confusing for you.	Tôi biết điều này thật khó hiểu đối với bạn.
He doesn't like the principal.	Anh ấy không thích hiệu trưởng.
Something was moving in the next room.	Có thứ gì đó đang chuyển động trong phòng bên cạnh.
I think Tom is homesick.	Tôi nghĩ Tom đang nhớ nhà.
I'm almost sure we can do it for you.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
I think Tom is a mechanic.	Tôi nghĩ Tom là một thợ cơ khí.
That's the stupidest thing I've ever said.	Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nói.
Tom seems very relaxed.	Tom có ​​vẻ rất thoải mái.
How does Tom's offer strike you?	Làm thế nào để đề nghị của Tom tấn công bạn?
One million people lost their lives in the war.	Một triệu người đã mất mạng trong chiến tranh.
I'm sure Tom will do the same.	Tôi chắc chắn rằng Tom cũng sẽ làm như vậy.
Tom is white.	Tom là người da trắng.
Tom doesn't know anyone here.	Tom không biết ai ở đây.
We had to evacuate the building.	Chúng tôi phải sơ tán khỏi tòa nhà.
Tom is charming.	Tom thật quyến rũ.
Tom says he doesn't have to worry about Mary anymore.	Tom nói rằng anh không phải lo lắng về Mary nữa.
Tom says he knows why Mary wants to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary muốn làm như vậy.
Why would Tom hesitate to do that?	Tại sao Tom lại do dự khi làm điều đó?
I dislocated my shoulder three times that year.	Tôi bị trật khớp vai ba lần trong năm đó.
Tom was also present at the meeting.	Tom cũng có mặt trong cuộc họp.
I have only been to Australia once.	Tôi chỉ đến Úc một lần.
That is a complete lie.	Đó là một lời nói dối hoàn toàn.
Tom can't talk to Mary.	Tom không thể nói chuyện với Mary.
I bet Tom paid a lot of money for his new car.	Tôi cá là Tom đã trả rất nhiều tiền cho chiếc xe mới của mình.
Tom disagreed immediately.	Tom không đồng ý ngay lập tức.
Tom is always tall for his age.	Tom luôn cao so với tuổi của mình.
I hope Tom will do what he says he will.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I advised Tom not to do that anymore.	Tôi đã khuyên Tom đừng làm vậy nữa.
Tom thought that Mary would be desperate to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom need not worry.	Tom không cần phải lo lắng.
I am not a feminist.	Tôi không phải là một nhà nữ quyền.
After all, he's your boss.	Sau tất cả, anh ấy là sếp của bạn.
It really doesn't matter who wins.	Nó thực sự không quan trọng ai thắng.
This is really good practice for you, isn't it?	Đây thực sự là cách luyện tập tốt cho bạn, phải không?
Do what Tom tells you to do.	Làm những gì Tom bảo bạn làm.
Tom says you sprained your ankle.	Tom nói rằng bạn bị bong gân mắt cá chân.
Tom is very creative.	Tom rất sáng tạo.
Tom told me that he thought Mary still had to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn phải làm như vậy.
Tom is a very interesting man.	Tom là một người đàn ông rất thú vị.
He always interjects into our conversation.	Anh ấy luôn xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tom went upstairs.	Tom bước lên lầu.
You must have missed Tom a lot, right?	Chắc bạn nhớ Tom rất nhiều, phải không?
That is worrisome.	Điều đó thật đáng lo ngại.
I don't know if that's what Tom wants or not.	Tôi không biết đó có phải là điều Tom muốn hay không.
You should have been in Australia with us last week.	Bạn nên ở Úc với chúng tôi tuần trước.
I thought you said Tom was stupid.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là ngu ngốc.
The weather is going to get worse this afternoon.	Chiều nay thời tiết sẽ trở nên tồi tệ hơn.
You should talk to your attorney about this.	Bạn nên trao đổi với luật sư của mình về vấn đề này.
I don't think I can stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ mình có thể ngăn Tom làm điều đó.
I found Tom irresistible.	Tôi thấy Tom không thể cưỡng lại được.
There's no point arguing with Tom.	Tranh cãi với Tom cũng chẳng ích gì.
I bet you have a few questions.	Tôi cá là bạn có một vài câu hỏi.
My husband is an expert in Chinese cooking.	Chồng tôi là một chuyên gia nấu món ăn Trung Quốc.
Tom is the son of my eldest daughter.	Tom là con trai của con gái lớn của tôi.
I'm sure Tom wouldn't be in the house on a fine afternoon like this.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ở trong nhà vào một buổi chiều đẹp trời như thế này.
Tom probably won't get caught.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị bắt.
Tom should let Mary do it.	Tom nên để Mary làm điều đó.
The cast was given a standing ovation.	Dàn diễn viên đã được hoan nghênh nhiệt liệt.
Tom is humming.	Tom đang ậm ừ.
Tom hadn't spoken to Mary in years.	Tom đã không nói chuyện với Mary trong nhiều năm.
Tom is also my friend.	Tom cũng là bạn của tôi.
I have asked you several times not to do it.	Tôi đã yêu cầu bạn vài lần không làm điều đó.
Tom was tricked into doing that.	Tom đã bị lừa khi làm điều đó.
I don't want anyone to feel sorry for me.	Tôi không muốn ai đó cảm thấy có lỗi với tôi.
The only thing that really matters is that you're safe now.	Điều duy nhất thực sự quan trọng là bây giờ bạn đã an toàn.
Tom and Mary traveled around Europe.	Tom và Mary đã đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
You are making us all sick.	Bạn đang làm cho tất cả chúng tôi phát ốm.
Tom listened to what Mary was saying.	Tom lắng nghe những gì Mary đang nói.
How else do you deal with something like that?	Làm thế nào khác để bạn đối phó với một cái gì đó như vậy?
I was unable to find a job.	Tôi đã không thể tìm thấy một công việc.
He was in the queue.	Anh ấy đã ở trong hàng đợi.
Tom tells Mary that he thinks John is desperate.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang tuyệt vọng.
I didn't know you were related to Tom.	Tôi không biết bạn có liên quan đến Tom.
It will not continue like this.	Nó sẽ không tiếp tục như thế này.
Tom said he thought Mary might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
I wonder if Tom thought Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary phải làm như vậy hay không.
That's what I want to talk about.	Đó là điều tôi muốn nói đến.
Tom probably doesn't know where Mary went to kindergarten.	Tom có ​​lẽ không biết Mary đã đi học mẫu giáo ở đâu.
Tom is not Mary's type.	Tom không phải là mẫu người của Mary.
Tom should have stayed.	Tom lẽ ra nên ở lại.
Tom suggested a solution.	Tom đã đề xuất một giải pháp.
It will have to be done again.	Nó sẽ phải được thực hiện lại.
Tom is much more creative than I am.	Tom sáng tạo hơn tôi rất nhiều.
Tom brought his toolbox.	Tom mang theo hộp dụng cụ của mình.
I know that Tom is a friend of Mary's.	Tôi biết rằng Tom là bạn của Mary.
I'm not a hero.	Tôi không phải là anh hùng.
Tom is about three miles away.	Tom cách đó khoảng ba dặm.
This is my first time visiting Australia.	Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Úc.
Tom is a pleasant person.	Tom là một người dễ chịu.
Tom always wanted to fight.	Tom luôn luôn muốn đánh nhau.
Tom can't answer the phone.	Tom không thể nghe điện thoại.
Tom is a college graduate, right?	Tom là một sinh viên tốt nghiệp đại học, phải không?
Why don't you have anything to say?	Tại sao bạn không có gì để nói?
Tom was convinced that Mary didn't need to do it.	Tom tin chắc rằng Mary không cần phải làm điều đó.
No one knows what Tom said to Mary.	Không ai biết Tom đã nói gì với Mary.
My apartment is not far from here.	Căn hộ của tôi không xa đây.
Tom talks about Australia a lot.	Tom nói về Úc rất nhiều.
Do you know what it means to be a man when a man gives a woman a ring?	Bạn có biết ý nghĩa của một người đàn ông khi một người đàn ông trao cho một người phụ nữ một chiếc nhẫn?
I am so tired that I cannot continue.	Tôi mệt mỏi đến nỗi tôi không thể tiếp tục.
I saw you going out for coffee this morning with Tom.	Tôi thấy bạn đi uống cà phê sáng nay với Tom.
Don't buy that.	Đừng mua cái đó.
Make some tea and try to calm down.	Hãy pha trà và cố gắng bình tĩnh lại.
Tom must be exhausted.	Tom phải kiệt sức.
Tom won't be allowed to do that again.	Tom sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
I saw a police car parked in front of your house yesterday.	Tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trước nhà bạn ngày hôm qua.
Will Tom go fishing with us?	Tom sẽ đi câu cá với chúng ta chứ?
Tom ate all his meals in his room.	Tom đã ăn tất cả các bữa ăn của mình trong phòng của mình.
Tom and Mary are always teasing each other.	Tom và Mary luôn trêu chọc nhau.
Tom said he didn't think Mary would like the movie.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thích bộ phim đó.
Tom was having breakfast when he felt an earthquake.	Tom đang ăn sáng thì cảm thấy động đất.
Who will be the first to die?	Ai sẽ là người chết đầu tiên?
Tom and Mary are both afraid of John's dog.	Tom và Mary đều sợ con chó của John.
Tom doubts.	Tom nghi ngờ.
Tom must have fallen asleep during the show.	Tom hẳn đã ngủ quên trong buổi biểu diễn.
Why don't we ask Tom if he can speak French?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom rằng liệu anh ấy có biết nói tiếng Pháp không?
Tom didn't hesitate at all.	Tom không do dự chút nào.
Tom has to go to Boston the day after tomorrow.	Tom phải đi Boston vào ngày mốt.
I heard that Tom is in trouble.	Tôi nghe nói rằng Tom đang gặp rắc rối.
Tom asked me who my French teacher was.	Tom hỏi tôi ai là giáo viên dạy tiếng Pháp của tôi.
Tom took a shower and changed his clothes as soon as he got home.	Tom đi tắm và thay quần áo ngay khi về đến nhà.
This is residential property.	Đây là tài sản dân cư.
Tom is probably fine.	Tom chắc không sao đâu.
Tom told me he thought Mary was paralyzed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị liệt.
Tom likes to climb trees.	Tom thích trèo cây.
Tom says it was Mary who told him he should.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh nên làm như vậy.
He makes most, if not all, of the decisions that are important to his company.	Anh ấy đưa ra hầu hết, nếu không phải là tất cả, trong số các quyết định quan trọng đối với công ty của mình.
Everyone knows Tom was in Boston.	Mọi người đều biết Tom đã ở Boston.
Tom left the ticket at home.	Tom để lại vé ở nhà.
Tom is not a good bassist.	Tom không phải là một tay bass giỏi.
I go for a drink.	Tôi đi uống nước.
Tom should have told Mary the truth.	Tom lẽ ra phải nói với Mary sự thật.
The package that Tom has been waiting for is finally here.	Gói hàng mà Tom đã chờ đợi cuối cùng cũng ở đây.
I don't know how much Tom spent.	Tôi không biết Tom đã tiêu bao nhiêu.
I think that's pretty good advice.	Tôi nghĩ đó là lời khuyên khá tốt.
I'll sit here and wait for Tom.	Tôi sẽ ngồi đây và đợi Tom.
Tom said he'll be back in Boston right after the game.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Boston ngay sau trận đấu.
Talking to them is of no use.	Nói chuyện với họ không có ích gì nữa.
I think it's very important for children to do something.	Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng đối với trẻ em là phải làm gì đó.
Tom won all three races today.	Tom đã thắng cả ba cuộc đua ngày hôm nay.
Tom gave a pamphlet to Mary.	Tom đưa một cuốn sách nhỏ cho Mary.
I'm about to go to the station.	Tôi chuẩn bị đi đến nhà ga.
You won't believe what just happened.	Bạn sẽ không tin những gì vừa xảy ra.
That's why I came to Australia.	Đó là lý do tôi đến Úc.
Tom never pays his rent on time.	Tom không bao giờ trả tiền thuê nhà đúng hạn.
I learned how to work with Tom.	Tôi đã học cách làm việc với Tom.
We should ask Tom to come work for us.	Chúng ta nên yêu cầu Tom đến làm việc cho chúng ta.
Tom told me he would be here by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
I would have done it if I had known Tom wanted me.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi biết Tom muốn tôi.
Tom said he thought I was incompetent.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi bất tài.
Maybe Tom didn't do it.	Có lẽ Tom đã không làm điều đó.
Tom knows that he will be very hungry at the end of the day.	Tom biết rằng anh ấy sẽ rất đói vào cuối ngày.
Do you still live in the same house you grew up in?	Bạn vẫn sống trong cùng một ngôi nhà mà bạn đã lớn lên?
It wasn't Tom who shot Mary.	Không phải Tom đã bắn Mary.
Tom is a great storyteller.	Tom là một người kể chuyện tuyệt vời.
She often practices the violin on the roof.	Cô thường tập đàn vĩ cầm trên mái nhà.
I'd be happy if you could join us for dinner.	Tôi rất vui nếu bạn có thể tham gia ăn tối với chúng tôi.
Tom is not someone who needs a job. 	Tom không phải là người cần việc làm.
I'm here.	Tôi đây.
Tom and I went back to the bar.	Tom và tôi quay lại quán bar.
Not happy at home.	Ở nhà không vui.
He is very upset about this.	Anh ấy rất khó chịu vì điều này.
I have a question for you about Tom.	Tôi có một câu hỏi cho bạn về Tom.
"Where did you get that?" 	"Bạn lấy thứ đó ở đâu?"
"It's in the mailbox."	"Nó ở trong hộp thư."
Tom says he feels left out.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi.
We know where Tom is.	Chúng tôi biết Tom đang ở đâu.
You will never know if you can do it or not if you don't try.	Bạn sẽ không bao giờ biết liệu bạn có thể làm được hay không nếu bạn không cố gắng.
Tom says he needs something to drink.	Tom nói rằng anh ấy cần một thứ gì đó để uống.
Tom still doesn't know much French.	Tom vẫn không biết nhiều tiếng Pháp.
Do you know when Tom left?	Bạn có biết khi nào Tom rời đi không?
She wanted to ask a question, so she raised her hand.	Cô muốn hỏi một câu nên đã giơ tay lên.
Tom went.	Tom đã đi.
It's too noisy here. 	Ở đây ồn ào quá.
I can not focus.	Tôi không thể tập trung.
You are very imaginative, Tom.	Bạn rất giàu trí tưởng tượng, Tom.
Tom worked last Monday.	Tom đã làm việc vào thứ Hai tuần trước.
If it were up to me, I would have you all exiled.	Nếu đó là tùy thuộc vào tôi, tôi sẽ cho tất cả các bạn bị đày ải.
I think everything will be fine.	Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
I don't know that you have to do that.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó.
I did not consult Tom.	Tôi không hỏi ý kiến ​​của Tom.
Tom isn't the only one trying to help.	Tom không phải là người duy nhất cố gắng giúp đỡ.
I envy you, Tom.	Tôi ghen tị với bạn, Tom.
It sounds like you're trying to piss Tom off.	Có vẻ như bạn đang muốn chọc tức Tom.
Tom drove to Boston in a car he borrowed from a friend.	Tom lái xe đến Boston bằng chiếc xe hơi mà anh ấy mượn từ một người bạn của mình.
Tom is the one who filed the complaint.	Tom là người đã nộp đơn khiếu nại.
Tom is feeling sorry for Mary.	Tom đang cảm thấy tiếc cho Mary.
I want you to support Tom.	Tôi muốn bạn hỗ trợ Tom.
The girl who lives next door is very pretty.	Cô gái sống bên cạnh rất xinh.
Do you have any plans for today?	Bạn có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không?
I don't feel like singing right now.	Tôi không cảm thấy muốn hát ngay bây giờ.
Tom does not own any properties in Boston.	Tom không sở hữu bất kỳ tài sản nào ở Boston.
Tom says he can't work when he's hungry.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm việc khi đói.
I guess you don't need my help anymore.	Tôi đoán bạn không cần sự giúp đỡ của tôi nữa.
I don't know where Tom is when Mary will do it.	Tôi không biết rằng Tom ở đâu khi Mary sẽ làm điều đó.
I need to rotate my car's tires.	Tôi cần xoay lốp xe ô tô của mình.
Neither Tom nor Mary was injured.	Cả Tom và Mary đều không bị thương.
I think Tom knows why Mary isn't here.	Tôi nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không ở đây.
I don't think I'll have time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thời gian để làm điều đó hôm nay.
I don't want to impose.	Tôi không muốn áp đặt.
Have you been a teacher for a long time?	Bạn làm giáo viên lâu rồi phải không?
I think I'll buy Tom a boomerang.	Tôi nghĩ tôi sẽ mua cho Tom một chiếc boomerang.
I think it's cruel to keep a cat in the house.	Tôi nghĩ thật tàn nhẫn khi nuôi một con mèo trong nhà.
Tom needs to step aside.	Tom cần tránh sang một bên.
We don't need you to tell us what to do.	Chúng tôi không cần bạn nói cho chúng tôi biết phải làm gì.
Tom asked me if I really wanted to do that.	Tom hỏi tôi có thực sự muốn làm điều đó không.
Tom says he understands how you feel.	Tom nói rằng anh ấy hiểu cảm giác của bạn.
Tom sat quietly in the back of the classroom, taking notes.	Tom lặng lẽ ngồi ở phía sau lớp học, ghi chép.
As far as I know, he's guilty.	Theo như tôi biết, anh ta có tội.
I don't think I can do this again.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này một lần nữa.
Tom kept it a secret.	Tom đã giữ bí mật.
I thought you said Tom was a tailor.	Tôi tưởng bạn nói Tom là thợ may.
His name was familiar to everyone in the country.	Tên của anh ấy đã quen thuộc với mọi người trong cả nước.
Tom can speak both French and English.	Tom có ​​thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
I don't think I need a new coat.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một chiếc áo khoác mới.
Tom said it's time to start thinking about what we need to buy.	Tom cho biết đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về những thứ chúng ta cần mua.
I wonder what you are referring to.	Tôi tự hỏi những gì bạn đang đề cập đến.
I am interested in volunteering.	Tôi muốn quan tâm đến hoạt động tình nguyện.
Tom won't buy food for Mary.	Tom sẽ không mua đồ ăn cho Mary.
Tom took a moment to look at the pictures Mary had sent him.	Tom đã dành một chút thời gian để xem những bức ảnh mà Mary đã gửi cho anh ta.
Do you really think Tom is ambitious?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​tham vọng?
Tom has yet to admit that he did it.	Tom vẫn chưa thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom is not looking for work anymore.	Tom không tìm việc nữa.
Things are not always what they seem.	Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của chúng.
This morning I missed the train I usually take.	Sáng nay tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu tôi thường đi.
Tom has almost no income.	Tom hầu như không có thu nhập.
Some ideals are worth dying for, aren't they, Tom?	Một số lý tưởng đáng để chết, phải không, Tom?
Tom had pancakes for breakfast.	Tom đã ăn bánh kếp vào bữa sáng.
I know that Tom is a pretty good skier.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
Tom didn't see that happen.	Tom không thấy điều đó xảy ra.
I think the curry that I make will be too spicy for Tom.	Tôi nghĩ rằng món cà ri mà tôi làm sẽ quá cay đối với Tom.
Tom is almost never late for an appointment.	Tom hầu như không bao giờ trễ hẹn.
The book you are looking for is on my desk.	Cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm ở trên bàn của tôi.
Do you know why Tom is so angry?	Bạn có biết lý do tại sao Tom lại tức giận như vậy không?
I would like to reconfirm my reservation.	Tôi muốn xác nhận lại đặt phòng của mình.
I can't help the way I feel about you.	Tôi không thể giúp gì cho cách tôi cảm nhận về bạn.
Everything happened so fast.	Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Tom says that everyone he knows can swim.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể bơi.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything is gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
I didn't know you were recruiting.	Tôi không biết bạn đang tuyển dụng.
This is true for husbands as well as wives.	Điều này đúng đối với người chồng cũng như người vợ.
Tom said that the movie was not very good.	Tom nói rằng bộ phim này không hay lắm.
Tom tells everyone that he is moving to Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
Tom sat by the fireplace.	Tom ngồi bên lò sưởi.
Tom and Mary both knew it was too late to do that.	Tom và Mary đều biết đã quá muộn để làm điều đó.
Vietnam's public debt-to-GDP ratio is close to reaching the ceiling set by the Government of 65%.	Tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam gần chạm mức trần quy định của Chính phủ là 65%.
We are still waiting for Tom to do what he is asked to do.	Chúng tôi vẫn đang chờ Tom làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I'm sure I'm right.	Tôi chắc chắn rằng tôi đúng.
I'm afraid the prognosis is not good.	Tôi e rằng tiên lượng không tốt.
Tom is never in a hurry, is he?	Tom không bao giờ vội vàng, phải không?
Tom did not give additional details.	Tom không đưa ra chi tiết bổ sung.
Do you want to know why Tom left early?	Bạn có muốn biết tại sao Tom về sớm không?
Tom doesn't know much.	Tom không biết nhiều.
Tom can't do it as well as Mary.	Tom không thể làm điều đó tốt như Mary.
I was able to get a teaching job in Australia.	Tôi đã có thể kiếm được một công việc giảng dạy ở Úc.
The most rainy months are May, June, July and August.	Các tháng mưa nhiều nhất là tháng 5, 6, 7 và 8.
You don't want to know who she is?	Bạn không muốn biết cô ấy là ai?
We have one last chance to win the game.	Chúng tôi có một cơ hội cuối cùng để giành chiến thắng trong trò chơi.
Tom has a house with two rooms.	Tom có ​​một ngôi nhà có hai phòng.
I can't remember where I put the good sewing machine.	Tôi không thể nhớ tôi đã đặt chiếc máy may tốt ở đâu.
I think we'll get a lot of suggestions.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều đề xuất.
I think you will like this movie.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích bộ phim này.
A man's worth depends on what he is, not what he has.	Giá trị của một người phụ thuộc vào những gì anh ta là, chứ không phải những gì anh ta có.
Tell Tom Mary is waiting for him in the lobby.	Nói với Tom Mary đang đợi anh ta ở sảnh.
I don't like women without personality.	Tôi không thích phụ nữ không có cá tính.
Tom said that I look very lonely.	Tom nói rằng tôi trông rất cô đơn.
I'm not as tired as Tom.	Tôi không mệt như Tom.
Tom did not like children until he had his own.	Tom không thích trẻ con cho đến khi anh có con riêng.
I know that Tom didn't go to Boston.	Tôi biết rằng Tom đã không đến Boston.
This restaurant offers valet parking.	Nhà hàng này có dịch vụ đậu xe cho khách.
Tom says he won't have time to do it now.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không có thời gian để làm điều đó bây giờ.
Tom said that Mary knew John might not have to do it until Monday.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom was too afraid to enter the cave.	Tom sợ quá không dám vào hang.
Tom says that one day he will do it.	Tom nói rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't go to the market.	Tôi không đi chợ.
Tom said that he thinks he will be able to find another job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể tìm được một công việc khác.
Venus has no moon.	Sao Kim không có mặt trăng.
I have nothing left to do.	Tôi không còn gì để làm.
I don't know who to call.	Tôi không biết phải gọi cho ai.
Tom is likely to be sympathetic.	Tom có ​​khả năng được thông cảm.
Tom said he was ready to help us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom partys too much.	Tom tiệc tùng quá nhiều.
Tom painted the table and chairs.	Tom sơn bàn và ghế.
Tom learned the names of all the dinosaurs.	Tom đã học được tên của tất cả các loài khủng long.
Tom wasn't sure if he should do it.	Tom không chắc liệu mình có nên làm điều đó hay không.
I know what you are talking about.	Tôi biết bạn đang nói cái gì.
Tom told me where to go.	Tom nói cho tôi biết phải đi đâu.
Do you have someone in mind for the job?	Bạn có ai đó trong tâm trí cho công việc?
This umbrella is probably Tom's.	Chiếc ô này có lẽ là của Tom.
Tom arrived at the party unshaven and in dirty clothes.	Tom đến bữa tiệc trong tình trạng không cạo râu và mặc quần áo bẩn.
Tom is my only friend who is still single.	Tom là người bạn duy nhất của tôi vẫn còn độc thân.
I wish that you do not submit this.	Tôi muốn rằng bạn không gửi cái này.
I won't tell you what you want to know.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết những gì bạn muốn biết.
It would be really good if you come earlier.	Nó sẽ thực sự tốt nếu bạn đến sớm hơn.
From the time he walked this far, he must have strong legs.	Từ khi đi được xa đến nay, anh ta phải có một đôi chân khỏe.
When he saw me, he pretended to be asleep.	Khi nhìn thấy tôi, anh ấy giả vờ như đang ngủ.
Not everyone can make a good cup of coffee.	Không phải ai cũng có thể pha một tách cà phê ngon.
The government is determined to end terrorism.	Chính phủ quyết tâm chấm dứt nạn khủng bố.
Tom himself is a family man.	Bản thân Tom là một người đàn ông của gia đình.
Tom went to see Mary.	Tom đã đến gặp Mary.
This is my report.	Đây là báo cáo của tôi.
The sooner you do it, the better.	Bạn làm điều đó càng sớm thì càng tốt.
Tom doesn't want to be in Boston now.	Tom không muốn ở Boston bây giờ.
Tom is a man of principles, isn't he?	Tom là người có nguyên tắc, phải không?
How can I get rid of Tom?	Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi Tom?
I don't get along with my mother-in-law.	Tôi không hòa thuận với mẹ chồng.
I hope Tom will do it for me.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Don't forget to put the milk back in the fridge.	Đừng quên để sữa trở lại tủ lạnh.
Fill out this form and submit it immediately.	Điền vào mẫu đơn này và gửi nó ngay lập tức.
I don't know why Tom wants me to go to Australia with him.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi đến Úc với anh ấy.
I will say no.	Tôi sẽ nói không.
We went on strike because the company didn't give us a raise.	Chúng tôi đình công vì công ty không tăng lương cho chúng tôi.
All of this adds up to one thing.	Tất cả điều này bổ sung cho một điều.
Tom started singing and we all joined in.	Tom bắt đầu hát và tất cả chúng tôi cùng tham gia.
I advised Tom to keep it a secret.	Tôi đã khuyên Tom nên giữ bí mật.
I am so sad.	Tôi rất buồn.
I don't think Tom and Mary know each other.	Tôi không nghĩ Tom và Mary biết nhau.
Tom doesn't like weddings.	Tom không thích đám cưới.
I think you should go to Australia for Christmas.	Tôi nghĩ rằng bạn nên đến Úc vào dịp Giáng sinh.
I always get up this early.	Tôi luôn dậy sớm thế này.
I still think we should tell Tom to come.	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên bảo Tom đến.
I was hungry all day.	Tôi đã đói cả ngày.
Tom shouldn't have said anything else.	Tom không nên nói bất cứ điều gì khác.
You must have changed a lot.	Chắc hẳn bạn đã thay đổi rất nhiều.
How do you know that Tom was born in Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sinh ra ở Úc?
Why do you always leave the door open?	Tại sao bạn luôn để cửa mở?
Tom said Mary was the only one who knew how to do it.	Tom cho biết Mary là người duy nhất biết cách làm điều đó.
We have brought you a surprise.	Chúng tôi đã mang đến cho bạn một điều bất ngờ.
Tom says he can agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy có thể đồng ý làm điều đó.
I have other things to do this morning.	Tôi có những việc khác cần phải làm vào sáng nay.
Tom was muttering something under his breath.	Tom đang lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở.
Tom will have a heart attack if not careful.	Tom sẽ lên cơn đau tim nếu không cẩn thận.
Where are wild gerbils found?	Chuột nhảy hoang dã được tìm thấy ở đâu?
Tom did what he felt he had to do.	Tom đã làm những gì anh ấy cảm thấy phải làm.
Has something like this ever happened to you?	Đã bao giờ có chuyện như thế này xảy ra với bạn chưa?
You can reach Tom at his house tonight.	Bạn có thể liên lạc với Tom tại nhà của anh ấy tối nay.
Tom doesn't mind eating meat and potatoes every day of the week.	Tom không ngại ăn thịt và khoai tây mỗi ngày trong tuần.
I don't owe anyone.	Tôi không nợ ai cả.
Tom left the refrigerator door open, so I closed it.	Tom để cửa tủ lạnh mở, vì vậy tôi đóng nó lại.
Tom is an uninvited guest.	Tom là một vị khách không mời mà đến.
Tom still hasn't done enough?	Tom vẫn chưa làm đủ?
Tom brought Mary some water.	Tom mang cho Mary một ít nước.
Keep these acronyms in mind.	Hãy ghi nhớ những từ viết tắt này.
Tom tried to talk Mary into driving him to the airport.	Tom đã cố gắng nói chuyện với Mary để chở anh ta đến sân bay.
How can you let your daughter marry someone like Tom?	Làm thế nào bạn có thể để con gái của bạn kết hôn với một người như Tom?
Tom has a beautiful voice.	Tom có ​​một giọng hát hay.
I don't know Tom well yet.	Tôi chưa biết rõ về Tom.
How many apples can you buy for thirty dollars?	Bạn có thể mua bao nhiêu quả táo với giá ba mươi đô la?
Tom warns Mary not to trust John.	Tom cảnh báo Mary đừng tin John.
I don't need a reason.	Tôi không cần lý do.
There is a lot of furniture in the room.	Có rất nhiều đồ đạc trong phòng.
Tom and I no longer see each other's eyes.	Tom và tôi không còn nhìn thấy mắt nhau nữa.
Tom is liked by everyone.	Tom được mọi người thích.
Tom knew Mary wasn't the one who did it.	Tom biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
If Tom was like his brother, he wouldn't be.	Nếu Tom giống anh trai mình, anh ấy sẽ không làm vậy.
The day will surely come when your dreams come true.	Chắc chắn sẽ đến ngày ước mơ của bạn trở thành hiện thực.
We will try to make it as fun as possible.	Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó vui nhất có thể.
She is already asleep.	Cô ấy đã ngủ rồi.
Tom says he's not ready to give up yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ.
Everyone knows Tom likes Mary.	Mọi người đều biết Tom thích Mary.
I don't think Tom will pass last week's history test.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra lịch sử của tuần trước.
You are the only one who can do it.	Bạn là người duy nhất có thể làm điều đó.
I didn't ask you that either.	Tôi cũng không hỏi bạn điều đó.
Tom is a very good plumber.	Tom là một thợ sửa ống nước rất giỏi.
I've been very unhappy lately.	Vừa rồi tôi rất không vui.
I have been a ranger for several years.	Tôi đã là một kiểm lâm viên trong vài năm.
I grew up on a farm not too far from Boston.	Tôi lớn lên ở một trang trại không quá xa Boston.
Tom says he thinks that will probably never happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.
I've been working on this problem all day.	Tôi đã làm việc với vấn đề này cả ngày.
Tom blinked.	Tom chớp mắt.
Madrid is the capital of Spain.	Madrid là thủ đô của Tây Ban Nha.
Sharpen the end of the stick slightly.	Mài nhọn phần cuối của que một chút.
It is a fact you cannot deny.	Đó là một sự thật bạn không thể phủ nhận.
It's not too late for you to change your mind.	Vẫn chưa muộn để bạn thay đổi suy nghĩ của mình.
I will never forgive you if you do that.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn nếu bạn làm điều đó.
All of us but Tom thought Mary was guilty.	Tất cả chúng tôi trừ Tom đều nghĩ rằng Mary có tội.
I won't live much longer.	Tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Tom read the label on the bottle.	Tom đọc nhãn trên chai.
You told Tom you thought he couldn't do it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn nghĩ rằng anh ấy không thể làm điều đó, phải không?
Tom belongs to a secret society.	Tom thuộc về một hội kín.
Tom doesn't like to talk about his dad.	Tom không thích nói về bố của mình.
The teacher did not allow us to speak French in the classroom.	Giáo viên không cho phép chúng tôi nói tiếng Pháp trong lớp học.
I hardly ever do it when I'm in Boston.	Tôi hầu như không bao giờ làm điều đó khi tôi ở Boston.
Where did Tom find the key?	Tom đã tìm thấy chìa khóa ở đâu?
Tom likes reggae, doesn't he?	Tom thích reggae, phải không?
Tom will never leave Australia.	Tom sẽ không bao giờ rời Úc.
You are cute when you are angry.	Bạn dễ thương khi bạn tức giận.
I have never felt so good in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy trong đời.
There is one thing we forgot.	Có một điều chúng tôi đã quên.
Police suspect that the thief broke in through an unlocked window.	Cảnh sát nghi ngờ rằng tên trộm đột nhập qua một cửa sổ không khóa.
You won't talk about me, will you?	Bạn sẽ không nói về tôi, phải không?
You are acting very strange.	Bạn đang hành động rất kỳ lạ.
Tom did not signal before changing lanes.	Tom không báo hiệu trước khi chuyển làn.
I didn't do it that way.	Tôi đã không làm theo cách đó.
I am studying economics.	Tôi đang học kinh tế.
Tom asked Mary who drew the picture.	Tom hỏi Mary ai đã vẽ bức tranh.
I know Tom is much stronger than me.	Tôi biết Tom mạnh hơn tôi rất nhiều.
Tom knows that Mary told John she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với John rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom can't talk to you now.	Tom không thể nói chuyện với bạn bây giờ.
How long have you been studying French?	Bạn học tiếng Pháp lâu chưa?
I went downstairs to get some milk and cookies.	Tôi xuống nhà lấy một ít sữa và bánh quy.
I want banh tet.	Tôi muốn bánh tét.
How dangerous are ostriches?	Đà điểu nguy hiểm như thế nào?
Tell Tom to come to Boston.	Bảo Tom đến Boston.
I just got stung by a bee.	Tôi vừa bị ong đốt.
I didn't realize Tom couldn't swim.	Tôi không nhận ra Tom không biết bơi.
Tom said that he thought Mary would be sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ buồn ngủ.
Can you convince Tom of these facts?	Bạn có thể thuyết phục Tom về những sự thật này không?
I think Tom did it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
Tom has to do this for me.	Tom phải làm điều này cho tôi.
I am not breaking any rules.	Tôi không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
Tom hopes to get a kiss.	Tom hy vọng sẽ nhận được một nụ hôn.
The football match was postponed due to bad weather.	Trận đấu bóng đá đã bị hoãn do thời tiết xấu.
I want to help Tom do that.	Tôi muốn giúp Tom làm điều đó.
I didn't like that game until I started to win.	Tôi không thích trò chơi đó cho đến khi bắt đầu giành chiến thắng.
Where are the diamonds?	Những viên kim cương ở đâu?
I don't think I was being followed.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã bị theo dõi.
Tom is a respectable man.	Tom là người đáng kính.
I don't want to have lunch.	Tôi không muốn ăn trưa.
I can't understand myself.	Tôi không thể hiểu chính mình.
Tom was the only person in the room.	Tom là người duy nhất trong phòng.
Tom didn't want his parents to find out he failed the test.	Tom không muốn bố mẹ phát hiện ra mình đã trượt bài kiểm tra.
I hope that I can visit Australia in the near future.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể đến thăm Úc trong tương lai gần.
That's not Tom.	Đó không phải là Tom.
Tom is the guy who fixes everything around here.	Tom là người sửa chữa mọi thứ xung quanh đây.
The museum will now reopen in October.	Bảo tàng hiện sẽ mở cửa trở lại vào tháng 10.
Let's hope it doesn't rain.	Hãy hy vọng trời không mưa.
You will wish you had never seen it.	Bạn sẽ ước bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Shake your finger.	Lắc lư ngón tay của bạn.
It will be a bit of a problem.	Nó sẽ có một chút vấn đề.
Tom won't know me.	Tom sẽ không biết tôi.
Tom said that Mary knew he might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
I don't blame you for the accident. 	Tôi không đổ lỗi cho bạn về tai nạn.
It's not your fault.	Đó không phải lỗi của bạn.
Did you know that vinegar can be made from dates?	Bạn có biết rằng giấm có thể được làm từ quả chà là?
Tom has a difficult decision ahead of him.	Tom có ​​một quyết định khó khăn trước mắt.
I come from a large family.	Tôi đến từ một gia đình đông con.
You should give Tom some time.	Bạn nên cho Tom một thời gian.
Tom cried with me.	Tom đã khóc với tôi.
Tom was glad he didn't have to live in Boston for more than a year.	Tom rất vui vì không phải sống ở Boston hơn một năm.
Tom believes Mary is the one who did it.	Tom tin rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom would hate that.	Tom sẽ ghét điều đó.
When did Tom get those shoes?	Tom lấy đôi giày đó khi nào?
I did what Tom wanted me to do.	Tôi đã làm những gì Tom muốn tôi làm.
I'm not really surprised when that happens.	Tôi không thực sự ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Did I mention that Tom is handsome?	Tôi có đề cập rằng Tom đẹp trai không?
Don't give Tom your email address.	Đừng cho Tom địa chỉ email của bạn.
I don't answer Tom.	Tôi không trả lời Tom.
Maybe Tom would enjoy doing it.	Có lẽ Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom ate three eggs and a slice of toast.	Tom đã ăn ba quả trứng và một lát bánh mì nướng.
I'd rather throw the money away than give it to him.	Tôi thà ném tiền đi còn hơn đưa cho anh ta.
Tom hopes that Mary will give him a second chance.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ cho anh ta cơ hội thứ hai.
You must know that he is sick in bed.	Bạn phải biết rằng anh ấy đang ốm trên giường.
Tom was just trying to be friendly.	Tom chỉ cố gắng tỏ ra thân thiện.
I can't tell you what this means to me.	Tôi không thể cho bạn biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Tom said he thought we could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng tôi có thể làm được điều đó.
I suspect that Tom is embarrassed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang xấu hổ.
Someone must have been following us here.	Chắc hẳn ai đó đã theo dõi chúng tôi ở đây.
Tom is very famous here.	Tom rất nổi tiếng ở đây.
I'm so glad Tom won.	Tôi rất vui vì Tom đã thắng.
I want to know how many people died in that accident.	Tôi muốn biết có bao nhiêu người chết trong vụ tai nạn đó.
We are surgeons.	Chúng tôi là bác sĩ phẫu thuật.
The hinge is rusty.	Bản lề bị han gỉ.
Tom doesn't seem hungry.	Tom không có vẻ đói.
Tom doesn't know how he can help.	Tom không biết làm thế nào anh ấy có thể giúp được.
If Tom calls, tell him I'm not here.	Nếu Tom gọi, hãy nói với anh ấy rằng tôi không có ở đây.
Tom and I didn't come to an agreement.	Tom và tôi không đạt được thỏa thuận.
I think Tom did it wrong.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó sai.
Who told you Tom hugged Mary?	Ai nói với bạn Tom ôm Mary?
Is it true that Tom can't see clearly with his left eye?	Có đúng là Tom không thể nhìn rõ bằng mắt trái của mình không?
I love Tom and I always will.	Tôi yêu Tom và tôi sẽ luôn như vậy.
I think Tom might want to come with us.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn đi cùng chúng tôi.
Tom and I are going swimming.	Tom và tôi đang đi bơi.
Tom is still on probation, isn't he?	Tom vẫn đang bị quản chế, phải không?
Tom deals in used cars.	Tom kinh doanh ô tô đã qua sử dụng.
This village is one of the most beautiful places I have ever been to.	Ngôi làng này là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng đến.
That name is Tom.	Tên đó là Tom.
Tom said he would be here by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
I think Tom will come soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm.
Tom is an exchange student.	Tom là một sinh viên trao đổi.
Tom can do it in 10 minutes.	Tom có ​​thể làm điều đó trong 10 phút.
Tom says he doesn't want to do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
I didn't know Tom didn't really want to do that to Mary.	Tôi không biết Tom không thực sự muốn làm điều đó với Mary.
I didn't know Tom wasn't a student here.	Tôi không biết Tom không phải là sinh viên ở đây.
Tom said the event was a success.	Tom nói rằng sự kiện đã thành công.
Tom and Mary are alone in the park.	Tom và Mary ở một mình trong công viên.
We urged Tom to go.	Chúng tôi đã thúc giục Tom đi.
We cannot let our guard down.	Chúng ta không thể mất cảnh giác.
Can we reschedule?	Chúng ta có thể lên lịch lại được không?
I think I've cleaned up the mess you made.	Tôi nghĩ tôi đã dọn dẹp được mớ hỗn độn mà bạn đã gây ra.
Those are Tom's cousins.	Đó là những người anh em họ của Tom.
Tom needs to tell Mary that he loves her.	Tom cần nói với Mary rằng anh ấy yêu cô ấy.
Bring me today's newspaper.	Hãy mang cho tôi tờ báo hôm nay.
I never want to see Tom again.	Tôi không bao giờ muốn gặp lại Tom.
I knew Tom wasn't going to do that.	Tôi đã biết Tom không định làm điều đó.
I hope we can get Tom forehand.	Tôi hy vọng chúng ta có thể bắt được Tom thuận tay.
I think it's a fir tree.	Tôi nghĩ đó là một cây linh sam.
I didn't come home until last night.	Tôi đã không về nhà cho đến tối hôm qua.
Everyone knows that we didn't do that.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi đã không làm điều đó.
Is it true that there are more male bus drivers than female bus drivers?	Có đúng là có nhiều tài xế xe buýt nam hơn tài xế xe buýt nữ?
Tom said Mary didn't think John would.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm như vậy.
I don't think I really understand. 	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự hiểu.
Can you explain it again?	Bạn có thể giải thích nó một lần nữa?
Mary was a tomboy when she was in elementary school.	Mary là một tomboy khi cô ấy còn học tiểu học.
If you play with fire, you will get burned.	Nếu bạn nghịch lửa, bạn sẽ bị bỏng.
I'm just an ordinary office worker.	Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
The show was a huge success.	Buổi biểu diễn đã thành công rực rỡ.
I'm too tired to help you do that.	Tôi quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó.
Tom took a picture of himself and sent it to his girlfriend.	Tom đã tự chụp một bức ảnh của mình và gửi cho bạn gái.
I don't think Tom will be amused by what's going on.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích thú với những gì đang xảy ra.
I refused to answer Tom's question.	Tôi từ chối trả lời câu hỏi của Tom.
Tom wanted Mary to ask John if he was going to Boston with them.	Tom muốn Mary hỏi John xem anh có định đến Boston với họ không.
Tom put the knife to my neck.	Tom kề dao vào cổ tôi.
As I told you yesterday, I'm not going to do that.	Như tôi đã nói với bạn ngày hôm qua, tôi sẽ không làm điều đó.
Tom will see you soon.	Tom sẽ gặp bạn sớm.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Boston.
He is not a diligent student.	Anh ấy không phải là một học sinh siêng năng.
I am happy to be married.	Tôi hạnh phúc khi kết hôn.
I am studying to be an interpreter.	Tôi đang học để trở thành một thông dịch viên.
Tom is almost asleep, isn't he?	Tom gần như đang ngủ, phải không?
Tom needs to be more active.	Tom cần phải tích cực hơn.
Why blame Tom and me?	Tại sao lại đổ lỗi cho Tom và tôi?
They treat me like a child.	Họ đối xử với tôi như một đứa trẻ.
I never imagined that my skills as a lawyer would be used to defend Tom.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng kỹ năng của tôi với tư cách là một luật sư sẽ được sử dụng để bào chữa cho Tom.
Tom can't do without me.	Tom không thể làm gì nếu không có tôi.
That woman teaches here.	Người phụ nữ đó dạy ở đây.
Tom's dog never barked at anyone.	Con chó của Tom không bao giờ sủa bất cứ ai.
You can injure yourself if you are not careful.	Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
I'm not familiar with names.	Tôi không rành về những cái tên.
Tom says that he thinks Mary is interested in basketball.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm đến bóng rổ.
This cannot happen here.	Điều này không thể xảy ra ở đây.
It won't fly.	Nó sẽ không bay.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom would love to do that.	Tom rất thích làm điều đó.
Why would Tom do anything like that?	Tại sao Tom lại làm bất cứ điều gì như vậy?
Tom said it was a beautiful day.	Tom nói rằng đó là một ngày đẹp trời.
Please send me a catalog.	Xin vui lòng gửi cho tôi một danh mục.
Why did Tom come to see you?	Tại sao Tom lại đến gặp bạn?
Tom put his wallet in his pocket.	Tom bỏ ví vào túi.
Tom is not a good flight instructor.	Tom không phải là một huấn luyện viên bay giỏi.
We kept it a secret from Tom.	Chúng tôi đã giữ bí mật với Tom.
Everyone knows for a fact that he is still alive.	Mọi người đều biết một sự thật rằng anh ấy vẫn còn sống.
I think it will be better if you hurry.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn vội vàng.
Tom wouldn't hesitate to do it.	Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
Tom swims every day in the summer.	Tom bơi hàng ngày vào mùa hè.
Why do you want to leave your current job?	Tại sao bạn muốn rời bỏ công việc hiện tại?
He told his daughter to marry Tom.	Ông đã nói với con gái mình rằng hãy kết hôn với Tom.
Tom is my name.	Tom là tên của tôi.
Tom can't afford to buy a car right now.	Tom không có khả năng mua một chiếc xe hơi ngay bây giờ.
I saw three footprints in the snow from the road to my front door.	Tôi nhìn thấy ba dấu chân trên tuyết từ con đường đến cửa trước của tôi.
There seemed to be no women in the park.	Dường như không có phụ nữ trong công viên.
The fans cheered.	Các cổ động viên đã hò reo.
Tom says he thinks Mary is alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở một mình.
Fortunately, Tom was not injured.	May mắn thay, Tom không bị thương.
Maybe we can help Tom.	Có lẽ chúng tôi có thể giúp Tom.
Tom made me wait for thirty minutes.	Tom đã bắt tôi đợi trong ba mươi phút.
I have work to do after work today.	Hôm nay tôi có việc cần làm sau giờ làm việc.
We spent the afternoon talking about what we should do.	Chúng tôi đã dành cả buổi chiều để nói về những gì chúng tôi nên làm.
I want to leave my dog ​​here with you.	Tôi muốn để con chó của tôi ở đây với bạn.
Germany is one of the most beautiful countries in Europe.	Đức là một trong những quốc gia đẹp nhất Châu Âu.
That's not what I mean. 	Ý của tôi không phải như vậy.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
Tom tried to get Mary to leave.	Tom đã cố gắng để Mary rời đi.
I don't think I want to do that at all.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó chút nào.
I suspect that Tom is not happy here.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom couldn't find the bus stop.	Tom không thể tìm thấy bến xe buýt.
I know both Tom and Mary are single.	Tôi biết cả Tom và Mary đều độc thân.
If Tom can buy a knife, why can't I?	Nếu Tom mua một con dao là được, thì tại sao tôi lại không thể?
There is a policeman outside who wants to see you.	Có một cảnh sát bên ngoài muốn gặp bạn.
Tom hid behind the curtains.	Tom trốn sau rèm cửa.
This is not the kind of disease that puts your life in jeopardy.	Đây không phải là loại bệnh khiến cuộc sống của bạn gặp nguy hiểm.
Can you tell me which bus goes to the zoo?	Bạn có thể cho tôi biết xe buýt nào đi đến sở thú không?
We didn't have enough time to do that yesterday afternoon.	Chúng tôi không có đủ thời gian để làm điều đó vào chiều hôm qua.
Tell Tom how you feel.	Hãy nói cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
Tom doesn't have a phone.	Tom không có điện thoại.
I don't think it's my fault.	Tôi không nghĩ rằng đó là lỗi của tôi.
Not that Tom did this.	Không phải Tom đã làm điều này.
What is your real name?	Tên thật của bạn là gì?
Tom claims to have been brainwashed.	Tom khẳng định mình đã bị tẩy não.
I don't think Tom knew he would ever make it.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Tom didn't shoot.	Tom không bắn.
It was Tom who told Mary.	Chính Tom đã nói với Mary.
Why don't we just stop here and wait for Tom?	Tại sao chúng ta không dừng lại ở đây và đợi Tom?
The zombies attack the runners.	Các thây ma tấn công những người chạy bộ.
I wonder what made Tom think I needed to do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó?
This is not what I think.	Đây không phải là điều tôi nghĩ.
The day will soon come when we can predict earthquakes.	Sẽ sớm đến ngày chúng ta có thể dự đoán được các trận động đất.
Tom rushes to Mary's aid.	Tom vội vàng đến viện trợ của Mary.
Will you tell Tom the bad news, or do you want me to?	Bạn sẽ nói cho Tom biết tin xấu, hay bạn muốn tôi?
I definitely feel a lot better now.	Tôi chắc chắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều bây giờ.
Tom doesn't want to open the box.	Tom không muốn mở hộp.
I wonder what Tom will do.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì.
These paintings are priceless.	Những bức tranh này là vô giá.
I don't think Tom has to do it until October.	Tôi không nghĩ Tom phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
You never know when inspiration might hit.	Bạn không bao giờ biết khi nào nguồn cảm hứng có thể ập đến.
Tom won't be happy.	Tom sẽ không vui đâu.
Tom finished his drink.	Tom uống rượu xong.
Tom doesn't need to finish that work today.	Tom không cần phải hoàn thành công việc đó vào ngày hôm nay.
Are you going to tell Tom that?	Bạn có định nói với Tom điều đó không?
People don't do that.	Mọi người không làm điều đó.
We do not understand each other.	Chúng tôi không hiểu nhau.
Tom didn't seem worried.	Tom không có vẻ lo lắng.
Tom said he thought I might not need to do it until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không cần làm điều đó cho đến tháng Mười.
You are under arrest for the murder of Tom Jackson.	Bạn đang bị bắt vì tội giết Tom Jackson.
I know you are quite interested in Tom.	Tôi biết bạn khá quan tâm đến Tom.
I know you didn't lie.	Tôi biết bạn đã không nói dối.
Tom knew that I was awake.	Tom biết rằng tôi đã thức.
I don't think Tom will actually do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thực sự làm được điều đó.
Why do you think Tom won't pass the exam?	Tại sao bạn nghĩ rằng Tom sẽ không vượt qua kỳ thi?
He stayed in Nagano during the summer.	Anh ấy ở lại Nagano trong suốt mùa hè.
Tom's speech was not very interesting.	Bài phát biểu của Tom không thú vị lắm.
Didn't I tell you I wasn't going to Australia?	Tôi đã không nói với bạn rằng tôi sẽ không đi Úc sao?
Tom's mom made a cake this morning.	Mẹ của Tom đã làm bánh vào sáng nay.
I was punished for doing that.	Tôi đã bị trừng phạt vì làm điều đó.
Have you tried doing it this way before?	Bạn đã bao giờ thử làm theo cách này trước đây chưa?
Tom said he wished he hadn't forgotten to do his homework.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không quên làm bài tập về nhà.
I thought it would be difficult to do that.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
The only person here who wants to go camping with us is Tom.	Người duy nhất ở đây muốn đi cắm trại với chúng tôi là Tom.
Tom stayed with us for three days.	Tom ở lại với chúng tôi trong ba ngày.
I don't think you have to be here.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải ở đây.
I don't really like watching sports on TV.	Tôi không thực sự thích xem thể thao trên TV.
Who told you I know how to do it?	Ai nói với bạn rằng tôi biết cách làm điều đó?
You have no idea what this means to me.	Bạn không biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Some students find it difficult to follow the rules.	Một số học sinh cảm thấy khó tuân theo các quy tắc.
Tom is looking for his passport.	Tom đang tìm hộ chiếu của mình.
Tom has been in Australia for just over three weeks.	Tom mới đến Úc được hơn ba tuần.
I have heard that.	Tôi đã nghe điều đó.
Tom is very upset with everyone.	Tom rất khó chịu với mọi người.
Tom will certainly have the opportunity to do that.	Tom chắc chắn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I always get up at 7:30.	Tôi luôn dậy lúc 7:30.
You will break it if you are not careful.	Bạn sẽ làm vỡ nó nếu bạn không cẩn thận.
I don't want to talk about myself.	Tôi không muốn nói về bản thân mình.
What kind of music do you want at your wedding?	Bạn muốn loại nhạc nào trong đám cưới của mình?
Tom is standing at the door.	Tom đang đứng ở cửa.
Tom didn't know Mary was Canadian.	Tom không biết Mary là người Canada.
We need to try doing this in a different way.	Chúng ta cần thử làm điều này theo một cách khác.
Tom entered the contest.	Tom đã tham gia cuộc thi.
We rely on Tom.	Chúng tôi dựa vào Tom.
I don't see him often.	Tôi không gặp anh ấy thường xuyên.
Tom got a job at a local pizzeria.	Tom đã nhận được một công việc tại một tiệm bánh pizza địa phương.
The organization decided to restore that lovely old house.	Tổ chức đã quyết định khôi phục lại ngôi nhà cổ đáng yêu đó.
There is a letter in the mailbox for you.	Có một lá thư trong hộp thư cho bạn.
I didn't know that you would come to Boston with us.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến Boston với chúng tôi.
I was a bit surprised when Tom said he would do it.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I wonder what happened to Tom.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với Tom.
Tom angrily walked out of the room.	Tom tức giận bước ra khỏi phòng.
Tom thinks some of his friends can do it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm điều đó.
I heard you are going to start a new company.	Tôi nghe nói bạn sẽ thành lập một công ty mới.
Everyone looked out the window to see what was going on.	Mọi người đều nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.
We used to do that a lot when I was growing up.	Chúng tôi đã từng làm điều đó rất nhiều khi tôi lớn lên.
Tom used his grandmother's handicapped parking sign to get a good parking spot at the water park.	Tom đã sử dụng biển báo đỗ xe dành cho người khuyết tật của bà mình để có được một vị trí đỗ xe tốt ở công viên nước.
The cake that Tom baked should be fine.	Bánh mà Tom nướng nên ăn ổn.
Tom is very meticulous about everything.	Tom rất tỉ mỉ về mọi thứ.
Tom said who hit him?	Tom đã nói ai đã đánh anh ta?
I don't see anything out of the ordinary.	Tôi không thấy điều gì khác thường.
At that time Tom was still a child.	Lúc đó Tom vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom climbed the ladder to the roof of the garage.	Tom trèo lên thang lên nóc nhà để xe.
You obviously don't know much about the subject.	Bạn rõ ràng là không biết nhiều về chủ đề này.
Tom was afraid that people might laugh at him.	Tom sợ mọi người có thể cười nhạo mình.
Our veterans deserve no less.	Các cựu chiến binh của chúng tôi xứng đáng không kém.
Tom's favorite food is pasta.	Thức ăn yêu thích của Tom là mì ống.
Tom is really sorry.	Tom thực sự xin lỗi.
I have never been more serious in my life.	Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn trong cuộc sống của mình.
What's your telephone number?	Số điện thoại của bạn là gì?
Sooner or later, you will fall asleep.	Không sớm thì muộn, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ.
I'm usually the one who drives the kids to school.	Tôi thường là người chở bọn trẻ đi học.
I don't think Tom will hurt me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm tổn thương tôi.
I don't want to drive. 	Tôi không muốn lái xe.
You drive.	Bạn lái xe.
Tom sounded annoyed.	Tom nghe có vẻ khó chịu.
Tom didn't do it alone.	Tom đã không làm điều đó một mình.
Tom is careful, but Mary is not.	Tom cẩn thận, nhưng Mary thì không.
I have known Mary since she was a little girl.	Tôi biết Mary từ khi cô ấy còn là một cô bé.
I thought you said you wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom should probably tell Mary what he wants her to do.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
I'm working on that right now.	Tôi đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ.
Tom wants to work for Mary.	Tom muốn làm việc cho Mary.
If you tell them your name, they will probably tell you theirs.	Nếu bạn cho họ biết tên của bạn, họ có thể sẽ cho bạn biết tên của họ.
Tom did this voluntarily.	Tom đã làm điều này một cách tự nguyện.
Tom didn't know Mary was lying.	Tom không biết Mary đang nói dối.
I can't come up with a good reason for being late to the dentist.	Tôi không thể đưa ra một lý do chính đáng nào để đi khám nha sĩ muộn.
I'm not the most popular kid in school, but I have a lot of friends.	Tôi không phải là đứa trẻ nổi tiếng nhất ở trường, nhưng tôi có rất nhiều bạn.
I don't think Tom has any teaching experience.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ kinh nghiệm giảng dạy nào.
Can you run to the store and buy a few more bottles of red wine?	Bạn có thể chạy đến cửa hàng và mua thêm một vài chai rượu vang đỏ không?
Start well by observing carefully.	Bắt đầu tốt bằng cách quan sát cẩn thận.
He is friendly with everyone in the class.	Anh ấy thân thiện với mọi người trong lớp.
I don't have a cell phone.	Tôi không có điện thoại di động.
Her voice is not carried.	Giọng cô ấy không mang theo.
Tom said that Mary was very drunk.	Tom nói rằng Mary đã rất say.
So how do you know exactly Tom?	Vậy làm thế nào để bạn biết chính xác Tom?
How does Tom usually speak French?	Tom thường nói tiếng Pháp như thế nào?
Tom is usually much busier than me.	Tom thường bận hơn tôi rất nhiều.
I want to toast Tom and Mary.	Tôi muốn nâng cốc chúc mừng Tom và Mary.
She peeled him an apple.	Cô ấy gọt cho anh ấy một quả táo.
I want to go wherever Tom is going.	Tôi muốn đi bất cứ nơi nào Tom sẽ đến.
I assume Tom knows about this.	Tôi cho rằng Tom biết về điều này.
If I was rich, I could buy that house.	Nếu tôi giàu có, tôi có thể mua căn nhà đó.
I know Tom wouldn't be motivated to do that.	Tôi biết Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
Tom is often late to school, isn't he?	Tom thường đi học muộn phải không?
I don't feel very good.	Tôi cảm thấy không tốt lắm.
We had to adjust a few things.	Chúng tôi phải điều chỉnh một vài thứ.
We did all we could.	Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể.
Tom would be anxious to do it.	Tom sẽ lo lắng để làm điều đó.
One of the first things we need to do is find out what his name is.	Một trong những điều đầu tiên chúng ta cần làm là tìm hiểu tên của anh ấy là gì.
Tom can borrow my car.	Tom có ​​thể mượn xe của tôi.
I wonder if Tom will actually go to Australia next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đi Úc vào tuần tới hay không.
Tom and Mary are both sick.	Tom và Mary đều bị ốm.
Tom will be the captain.	Tom sẽ là đội trưởng.
Haven't you forgotten one thing?	Bạn không quên một điều sao?
Do you want me to wrap it for you?	Bạn có muốn tôi quấn nó cho bạn?
Tom seems to be the only one who wants to do it.	Tom dường như là người duy nhất muốn làm điều đó.
We cannot use any of them.	Chúng tôi không thể sử dụng bất kỳ cái nào trong số đó.
Tom bought a new pair of boots.	Tom đã mua một đôi ủng mới.
We are selfless.	Chúng tôi vô tư.
I doubt that I can swim across this river.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể bơi qua sông này.
I didn't know that Tom wouldn't enjoy doing that to me.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với tôi.
Tom always says funny things to make me laugh.	Tom luôn nói những điều hài hước để khiến tôi cười.
I miss Tom, and I think he misses me too.	Tôi nhớ Tom, và tôi nghĩ anh ấy cũng nhớ tôi.
Tom is a pretty good chess player.	Tom là một người chơi cờ khá giỏi.
Why is everyone clapping?	Tại sao mọi người đều vỗ tay?
I sent Tom a letter.	Tôi đã gửi cho Tom một lá thư.
We were chasing Tom.	Chúng tôi đã đuổi theo Tom.
Tom was three minutes behind schedule.	Tom chậm ba phút so với kế hoạch.
I wasn't at Tom's birthday party.	Tôi không có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của Tom.
Tom is very resourceful.	Tom rất tháo vát.
Tom never talked to anyone about it.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với ai về điều đó.
It's hard to do that now.	Thật khó để làm được điều đó bây giờ.
Tom said he wanted to ask us some questions.	Tom nói rằng anh ấy muốn hỏi chúng tôi một số câu hỏi.
Tom tells Mary that he cannot allow her to do that.	Tom nói với Mary rằng anh không thể cho phép cô làm điều đó.
Don't you want a divorce?	Anh không muốn ly hôn sao?
That is unbelievable.	Đó là điều không thể tin được.
When did you notice that Tom was gone?	Bạn nhận thấy rằng Tom đã đi khi nào?
I can't believe you just suggested that.	Tôi không thể tin rằng bạn vừa đề xuất điều đó.
Tom's ready to talk, isn't he?	Tom sẵn sàng nói chuyện, phải không?
The sun is not bright.	Mặt trời không sáng.
I know that Tom is very photogenic.	Tôi biết rằng Tom rất ăn ảnh.
She may be late, in which case we will wait.	Cô ấy có thể đến muộn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ đợi.
I don't think Tom knows what to do.	Tôi không nghĩ Tom biết mình phải làm gì.
It's your money. 	Đó là tiền của bạn.
You can do whatever you want with it.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với nó.
I've been up since 6:30.	Tôi đã thức từ 6:30.
I don't think we could have done it without Tom's help.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
No one wants to talk to Tom anymore.	Không ai muốn nói chuyện với Tom nữa.
Tom and Mary told me they were very poor.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ rất nghèo.
Life would be so much better if you didn't care so much.	Cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn không quan tâm nhiều đến vậy.
Tom cut Mary's throat.	Tom cắt cổ Mary.
Tom knows Mary has come to Australia.	Tom biết Mary đã đến Úc.
Tom jumped out of bed as soon as the alarm clock went off.	Tom nhảy ra khỏi giường ngay khi đồng hồ báo thức kêu.
I want to come together as soon as possible.	Tôi muốn đến với nhau càng sớm càng tốt.
If I had known that you were coming, I would have baked a cake.	Nếu tôi biết rằng bạn sẽ đến, tôi đã nướng một chiếc bánh.
Tom is outside the cinema, waiting for you.	Tom đang ở ngoài rạp chiếu phim, đợi bạn.
Tom wasn't the one to tell me not to.	Tom không phải là người bảo tôi đừng làm vậy.
I'm thinking about going to college.	Tôi đang nghĩ về việc đi học đại học.
You may not know this, but no one can replace you.	Có thể bạn không biết điều này, nhưng không ai có thể thay thế bạn.
Tom tried to cheer up Mary, but she couldn't stop crying.	Tom đã cố gắng làm Mary vui lên, nhưng cô ấy vẫn không ngừng khóc.
Tom started working part-time at the gym.	Tom bắt đầu làm việc bán thời gian tại phòng tập thể dục.
Tom ate three apples in less than five minutes.	Tom đã ăn hết ba quả táo trong vòng chưa đầy năm phút.
I borrowed a tent from a friend of mine.	Tôi đã mượn một chiếc lều từ một người bạn của tôi.
A lot has happened in the meantime.	Rất nhiều điều đã xảy ra trong thời gian chờ đợi.
I wish Tom wouldn't do the same around Mary.	Tôi ước gì Tom sẽ không làm như vậy khi ở gần Mary.
Are both Tom and Mary late to class?	Cả Tom và Mary đều đến lớp muộn?
Tom was surprised.	Tom ngạc nhiên.
The torch went out.	Ngọn đuốc vụt tắt.
If you do it every day, you will do well.	Nếu bạn làm điều đó mỗi ngày, bạn sẽ làm được tốt.
Tom is very strict with his son.	Tom rất nghiêm khắc với con trai mình.
Tom doesn't want to talk now.	Tom không muốn nói chuyện bây giờ.
I'm sorry, my boss is sleeping right now. 	Tôi xin lỗi, ông chủ của tôi đang ngủ ngay bây giờ.
Come back tomorrow.	Hãy quay lại vào ngày mai.
Tom did his best to make a living.	Tom đã làm hết sức mình để kiếm sống.
Tom said he thought I might soon be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể sớm được phép làm điều đó.
Lending money to Tom is a big mistake.	Cho Tom mượn tiền là một sai lầm lớn.
I'm sleepy.	Tôi đang buồn ngủ.
Tom is your daughter's best friend, right?	Tom là bạn thân nhất của con gái bạn, phải không?
It helps if you talk to Tom yourself.	Sẽ có ích nếu bạn tự nói chuyện với Tom.
I know that Tom doesn't want to do it here.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó ở đây.
Neighbors said they heard Tom screaming.	Những người hàng xóm cho biết họ nghe thấy tiếng Tom la hét.
Some days just seem to last and last forever.	Một số ngày dường như chỉ kéo dài và kéo dài vô tận.
Who was the first man to set foot on the moon?	Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng?
What floor does Tom live on?	Tom sống ở tầng mấy?
Tom bought an expensive car.	Tom đã mua một chiếc xe hơi đắt tiền.
I'm sure I can do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm được điều đó.
Doing it won't take too much of your time.	Làm điều đó sẽ không mất quá nhiều thời gian của bạn.
Tom hurried down the stairs with his suitcase.	Tom vội vã bước xuống cầu thang với chiếc vali của mình.
Drink a cup of tea, right?	Uống một tách trà, phải không?
You have dishonored your family.	Bạn đã làm ô nhục gia đình.
Tom has grown up.	Tom đã trưởng thành.
Tom fumbled for the ball.	Tom lóng ngóng quả bóng.
Tom said that he has never eaten sushi.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn sushi.
Tom doesn't think this will work.	Tom không nghĩ rằng điều này sẽ thành công.
Tom tries to introduce himself in French.	Tom cố gắng giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp.
I know that Tom is going to sleep.	Tôi biết rằng Tom sắp ngủ.
Speaking of hobbies, I like baseball.	Nói về sở thích, tôi thích bóng chày.
I won't teach you how to do it.	Tôi sẽ không dạy bạn làm thế nào để làm điều đó.
Judging from his expression, he wasn't telling the truth.	Đánh giá từ biểu hiện của anh ta, anh ta không nói sự thật.
Tom choked on a fish bone.	Tom bị hóc xương cá.
It rained on the day that Tom died.	Trời mưa vào ngày mà Tom chết.
I'm just trying to help.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
Thieves broke into the palace and stole the princess's diamonds.	Những tên trộm đã đột nhập vào cung điện và lấy trộm những viên kim cương của công chúa.
I'm sure you will find a good job.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm được một công việc tốt.
Tom swore he wouldn't do that again.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Tom hasn't washed his clothes yet.	Tom vẫn chưa giặt quần áo của mình.
I'm sorry I didn't help you with that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không giúp bạn làm điều đó.
Tom claims he can read people's minds.	Tom khẳng định anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
I'm doing my best for this project.	Tôi đang nỗ lực hết mình cho dự án này.
He wasn't stupid enough to talk about it in her presence.	Anh không ngốc đến mức nói về điều đó với sự có mặt của cô.
Tom picked some flowers from his garden for Mary.	Tom đã hái một số bông hoa từ khu vườn của mình cho Mary.
You are my girlfriend.	Bạn là bạn gái của tôi.
Ask me as many questions as you like. 	Hỏi tôi bao nhiêu câu hỏi tùy thích.
I will try to answer all.	Tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả.
I didn't know that Tom would be so happy to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Doing that is not worth my time.	Làm điều đó không có giá trị thời gian của tôi.
I don't think Tom is done with that yet.	Tôi chưa nghĩ Tom đã làm xong việc đó.
Tom is hoping to make a lot of money.	Tom đang hy vọng kiếm được nhiều tiền.
Tom has lived in Australia since then.	Tom đã sống ở Úc kể từ đó.
Tom and Mary say they probably won't do it.	Tom và Mary nói rằng họ có thể sẽ không làm điều đó.
The storm did not subside for several hours.	Cơn bão không giảm trong vài giờ.
Tom said he didn't expect anyone to help him.	Tom nói rằng anh ấy không mong có ai giúp đỡ mình.
I want Tom to understand why he can't stay.	Tôi muốn Tom hiểu tại sao anh ấy không thể ở lại.
My father is at the head of the table.	Cha tôi đứng đầu bàn.
What surprised me was that he never learned his lesson.	Điều làm tôi ngạc nhiên là anh ấy không bao giờ học được bài học của mình.
I'm the last one on your list, right?	Tôi là người cuối cùng trong danh sách của bạn, phải không?
I hardly think Tom would do it.	Tôi hầu như không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Send Tom a note.	Gửi cho Tom một ghi chú.
Tom said that he saw a ghost in his house.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma trong nhà của mình.
Tom wants to copy my homework.	Tom muốn sao chép bài tập về nhà của tôi.
Tell me about it. 	Nói cho tôi nghe về nó đi.
I have tinnitus in my ears.	Tôi ù cả tai.
Tom was terribly disappointed.	Tom thất vọng kinh khủng.
Tom would never admit it.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Tom told me where to go next.	Tom nói cho tôi biết nơi để đi tiếp theo.
I would like to speak to Tom directly about this.	Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Tom về điều này.
We waited a long time for Tom.	Chúng tôi đã đợi Tom rất lâu.
Who is the treasurer?	Thủ quỹ là ai?
Another time has passed.	Một thời gian nữa đã trôi qua.
I have a friend whose native language is French.	Tôi có một người bạn nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp.
You have committed a federal crime.	Bạn đã phạm tội liên bang.
Tom has an uncle named John.	Tom có ​​một người chú tên là John.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it next weekend.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
I think you can do it.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
His way of thinking is very similar to mine.	Cách suy nghĩ của anh ấy rất giống tôi.
I cannot give up. 	Tôi không thể bỏ cuộc.
I spent too much time on this.	Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc này.
I left early to get a good seat.	Tôi về sớm để có chỗ ngồi tốt.
I'm so glad that happens.	Tôi rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
Tom knew he didn't have to do it anymore.	Tom biết anh không cần phải làm điều đó nữa.
I encourage Tom to learn French.	Tôi khuyến khích Tom học tiếng Pháp.
I was hanged.	Tôi bị treo cổ.
Tom has requested his name be removed from the list.	Tom đã yêu cầu xóa tên anh ấy khỏi danh sách.
Tom is a waste.	Tom thật lãng phí.
I have a cold. 	Tôi bị cảm lạnh.
That's why I couldn't attend yesterday's meeting.	Đó là lý do tại sao tôi không thể tham dự cuộc họp ngày hôm qua.
You will receive your refund in the mail.	Bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại của mình qua thư.
There is no chance that it will work.	Không có cơ hội mà nó sẽ hoạt động.
Tom says he knows why Mary did it.	Tom nói rằng anh biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom is too far away.	Tom ở quá xa.
Tom supports his family by working three jobs.	Tom hỗ trợ gia đình bằng cách làm ba công việc.
The lions roar in their cages.	Những con sư tử gầm rú trong lồng của chúng.
Tom and Mary are great hosts.	Tom và Mary là những người dẫn chương trình tuyệt vời.
I asked Tom for help.	Tôi đã nhờ Tom giúp.
Tom took out his pencil and began to write.	Tom lấy bút chì ra và bắt đầu viết.
Tom liked the way Mary smiled at him.	Tom thích cách Mary mỉm cười với anh ấy.
Tom thought Mary wasn't impressed.	Tom nghĩ Mary không ấn tượng.
I'm not sure who did this.	Tôi không chắc ai đã làm điều này.
I just don't like it.	Chỉ là tôi không thích nó.
Let's see you talk your way out of this problem.	Hãy xem bạn nói theo cách của bạn thoát khỏi vấn đề này.
Tom didn't tell us he was from Boston.	Tom đã không nói với chúng tôi rằng anh ấy đến từ Boston.
Tom eats a sandwich every day for lunch.	Tom ăn một chiếc bánh sandwich mỗi ngày vào bữa trưa.
I know exactly what will happen.	Tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.
I have never heard of this actor.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về diễn viên này.
Tom and Mary are hoping for something better.	Tom và Mary đang hy vọng điều gì đó tốt hơn.
Tom has never been to prison.	Tom chưa bao giờ ngồi tù.
I saw the neighbor's dog running around in the yard.	Tôi nhìn thấy con chó của nhà hàng xóm chạy lăng xăng trong sân.
I think I can recognize Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhận ra Tom.
You know exactly how to do it, right?	Bạn biết chính xác cách làm điều đó, phải không?
It will probably rain all afternoon.	Có lẽ trời sẽ mưa cả buổi chiều.
The meeting this morning took longer than I expected.	Cuộc họp sáng nay kéo dài hơn tôi tưởng.
I am here now because I love you.	Tôi ở đây bây giờ bởi vì tôi yêu bạn.
I think we need to change the valve.	Tôi nghĩ chúng ta cần thay van.
I lost your phone number.	Tôi đã mất số điện thoại của bạn.
My alarm doesn't go off. 	Báo thức của tôi không kêu.
That's why I'm late.	Đó là lý do tại sao tôi đến muộn.
Tom told me he was late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến muộn.
Tom grew a beard during the summer vacation.	Tom đã để râu trong kỳ nghỉ hè.
Life is so short.	Cuộc sống thật ngắn ngủi.
I'm not the only one who fell.	Tôi không phải là người duy nhất bị ngã.
I know where you learned how to do that.	Tôi biết bạn đã học cách làm điều đó từ đâu.
I told Tom he should calm down.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên bình tĩnh lại.
Tom has to move out.	Tom phải chuyển ra ngoài.
I don't think anyone can help me now.	Tôi không nghĩ có ai có thể giúp tôi bây giờ.
Didn't I tell you I had it under control?	Tôi đã không nói với bạn rằng tôi đã kiểm soát nó sao?
Doing that won't take as long as you think.	Làm điều đó sẽ không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ.
Tom was offered a job in Boston.	Tom đã được mời làm việc ở Boston.
I want you to do me one last favor.	Tôi muốn bạn làm cho tôi một đặc ân cuối cùng.
Tom is the church organist.	Tom là nhạc công chơi organ của nhà thờ.
Tom doesn't have to be the first to do it.	Tom không cần phải là người đầu tiên làm điều đó.
This photo shows a man who owns a small grocery store.	Bức ảnh này chụp một người đàn ông sở hữu một cửa hàng thực phẩm nhỏ.
Tom looks like he's about to cry.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sắp khóc.
Both Tom and Mary were married, but not to each other.	Cả Tom và Mary đều đã kết hôn, nhưng không phải với nhau.
I know that Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
That's not really where we need it.	Đó không thực sự là nơi chúng ta cần.
Tom is still not allowed to do that, is he?	Tom vẫn không được phép làm điều đó, phải không?
She won't even talk to him.	Cô ấy thậm chí sẽ không nói chuyện với anh ta.
Tom says he hopes Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy.
Tom made quite a bit of money last summer.	Tom đã kiếm được khá nhiều tiền vào mùa hè năm ngoái.
There is a saying that you can judge people by the company they hold.	Có một câu nói rằng bạn có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
Maybe I should tell Tom I want my money back today.	Có lẽ tôi nên nói với Tom rằng tôi muốn lấy lại tiền ngay hôm nay.
I have a plan for you.	Tôi có kế hoạch cho bạn.
I have a lot of questions.	Tôi có rất nhiều câu hỏi.
I have a daughter who is taller than me.	Tôi có một đứa con gái cao hơn tôi.
You don't have to wait for me.	Bạn không cần phải đợi tôi.
This butter is a domestic product but not inferior to foreign butter.	Bơ này là hàng nội nhưng không thua kém gì bơ ngoại.
Tom says he thinks Mary is not in her office.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có trong văn phòng của cô ấy.
Tom was born in Australia and raised in New Zealand.	Tom sinh ra ở Úc và lớn lên ở New Zealand.
I have dozens of apps on my phone that I rarely use.	Tôi có hàng tá ứng dụng trên điện thoại mà tôi hiếm khi sử dụng.
Next week is Valentine's Day.	Tuần sau là ngày lễ tình nhân.
Tom says he doesn't care who did it, as long as it gets done.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm ai đã làm điều đó, miễn là nó được hoàn thành.
Tom knows that Mary told everyone she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
This song reminds me of when I was young.	Bài hát này khiến tôi nghĩ đến khi tôi còn trẻ.
Tom told his friends that he was going to Boston.	Tom nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Boston.
Tom told everyone that he really wanted to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
Tom and Mary completed their task without any difficulty.	Tom và Mary đã hoàn thành nhiệm vụ của họ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Tom and Mary don't sing.	Tom và Mary không hát.
Tom is no longer in prison.	Tom không còn ở trong tù.
Tom blamed the accident on Mary.	Tom đổ lỗi tai nạn cho Mary.
The ground was waterlogged after a few days of rain.	Mặt đất bị úng sau trận mưa mấy ngày.
Tom is polite, but Mary is not.	Tom lịch sự, nhưng Mary thì không.
I didn't know Tom had to do it this morning.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom says he hasn't decided yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định.
Tom ate an apple.	Tom đã ăn một quả táo.
Tom said he was not impressed.	Tom nói rằng anh ấy không ấn tượng.
Alcohol reduces your judgment.	Rượu làm giảm khả năng phán đoán của bạn.
The person who deserves to be fired is Tom.	Người đáng bị sa thải là Tom.
What will Tom show Mary?	Tom sẽ cho Mary xem gì?
You can have it. 	Bạn có thể có nó.
I don't want it anymore.	Tôi không muốn nó nữa.
Tom heard the whistle.	Tom nghe thấy tiếng còi.
They didn't tell me that.	Họ không nói với tôi như vậy.
Everyone knows that Tom doesn't want to visit Boston.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn đến thăm Boston.
I know that Tom doesn't know I'm the one to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi là người phải làm điều đó.
You like chocolate, don't you?	Bạn thích sô cô la, phải không?
I told Tom not to do it the way he was.	Tôi đã nói với Tom đừng làm như vậy theo cách anh ấy đang làm.
It is a unique experience.	Đó là một trải nghiệm độc đáo.
Tom asked Mary who her French teacher was.	Tom hỏi Mary giáo viên tiếng Pháp của cô ấy là ai.
Tom and I had an argument.	Tom và tôi đã cãi nhau.
Picking up hitchhikers is not a good idea.	Đón những người quá giang không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom doesn't want to talk to the police.	Tom không muốn nói chuyện với cảnh sát.
I don't let Tom do anything.	Tôi không để Tom làm bất cứ điều gì.
Tom says he wants some money.	Tom nói rằng anh ấy muốn một số tiền.
I don't know anything about her family.	Tôi không biết gì về gia đình cô ấy.
You need to show Tom how to do it.	Bạn cần chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Why does Tom have to do this now?	Tại sao Tom phải làm như vậy bây giờ?
I wish Tom had asked us for some advice.	Tôi ước gì Tom đã hỏi chúng tôi một lời khuyên.
That's something I don't know about.	Đó là điều mà tôi không biết gì về nó.
Maybe that's the reason.	Có lẽ đó là lý do.
I don't think I'll see you again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại bạn.
Tom's rudeness infuriated me.	Sự thô lỗ của Tom khiến tôi tức giận.
We're the only ones here who know Tom is the only one who can convince Mary to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom là người duy nhất có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom realized that Mary didn't have to.	Tom nhận ra Mary không cần phải làm vậy.
Tom seems very upset about something.	Tom dường như rất khó chịu về điều gì đó.
He is looking for a job.	Anh ấy đang tìm kiếm việc làm.
Tom likes everyone on his team.	Tom thích tất cả mọi người trong đội của anh ấy.
Actually, Tom is my boss.	Thực ra, Tom là sếp của tôi.
Tom feels that something is very wrong.	Tom cảm thấy có điều gì đó rất không ổn.
I know Tom is bad.	Tôi biết Tom rất xấu.
For you, I would gladly do it.	Đối với bạn, tôi sẽ sẵn lòng làm điều đó.
I didn't try to do anything.	Tôi đã không cố gắng làm bất cứ điều gì.
Do you really think Tom is at home?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ở nhà?
Who is paying for this?	Ai đang trả tiền cho điều này?
Tom continued.	Tom tiếp tục.
That's not a real problem.	Đó không phải là một vấn đề thực sự.
An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.	Một quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima vào năm 1945.
It doesn't make sense to try to do that.	Thật không hợp lý khi cố gắng làm điều đó.
Tom can lift heavy weights.	Tom có ​​thể nâng tạ nặng.
I don't care who you kiss.	Tôi không quan tâm bạn hôn ai.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
Let me know immediately if you have problems.	Hãy cho tôi biết ngay lập tức nếu bạn có vấn đề.
Isn't this the first time that's happened?	Đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra sao?
Give Tom some time.	Hãy cho Tom một chút thời gian.
Tom seems to be up to something.	Tom dường như đang làm gì đó.
Was Tom here when we got here?	Tom có ​​ở đây khi chúng ta đến đây không?
Tom didn't seem as confused as Mary.	Tom dường như không bối rối như Mary.
Isn't that a thing of the past?	Đó không phải là chuyện của quá khứ sao?
I don't see Tom's car.	Tôi không thấy xe của Tom.
Our dog buried the bones in the garden.	Con chó của chúng tôi chôn xương trong vườn.
That is quite simple.	Điều đó khá đơn giản.
I go to the gym three times a week.	Tôi đến phòng tập thể dục ba lần một tuần.
I'm reading the novel you gave me last week.	Tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết mà bạn đưa cho tôi vào tuần trước.
This is where Tom used to live.	Đây là nơi Tom từng sống.
No one can help.	Không ai có thể giúp được.
Tom is the type of person I want to marry.	Tom là mẫu người mà tôi muốn kết hôn.
Tom eventually realizes Mary will never consider him her boyfriend.	Tom cuối cùng nhận ra Mary sẽ không bao giờ coi anh là bạn trai của cô.
This may not go as well as you hope, Tom.	Chuyện này có thể không suôn sẻ như bạn hy vọng, Tom.
I hope that you enjoy what I have done for you.	Tôi hy vọng rằng bạn thích những gì tôi đã làm cho bạn.
Tom is being very patient, isn't he?	Tom đang rất kiên nhẫn, phải không?
Tom says he knows that both victims.	Tom nói rằng anh ta biết rằng cả hai nạn nhân.
Tom should at least wear a tie.	Tom ít nhất nên đeo cà vạt.
I warned Tom not to come here again.	Tôi đã cảnh báo Tom đừng đến đây nữa.
Tom said I had to learn French.	Tom nói tôi phải học tiếng Pháp.
Did Tom know you wouldn't do that?	Tom có ​​biết bạn sẽ không làm điều đó không?
It won't happen overnight.	Nó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.
Tom will want to do that.	Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom didn't do anything to deserve this.	Tom đã không làm bất cứ điều gì để xứng đáng với điều này.
You know Tom isn't afraid to do that, right?	Bạn biết Tom không sợ làm điều đó, phải không?
Tom looks very angry.	Tom trông rất tức giận.
I am a CPA.	Tôi là một CPA.
We get instructions on how to make a bamboo basket.	Chúng tôi nhận được hướng dẫn về cách làm một cái giỏ tre.
You're Tom's friend, aren't you?	Bạn là bạn của Tom, phải không?
Do you think Tom will accept my invitation?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ chấp nhận lời mời của tôi?
I don't like to admit that I can't do something.	Tôi không thích phải thừa nhận rằng mình không thể làm được điều gì đó.
I promise you will be happy.	Tôi hứa rằng bạn sẽ hạnh phúc.
Apparently Tom had to do it yesterday.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
That's why I was there.	Đó là lý do tại sao tôi đã ở đó.
Tom probably won't need to do so anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
Tom avoids places where people smoke.	Tom tránh những nơi có người hút thuốc.
I know that Tom doesn't know who will do it for you.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho bạn.
This is your book back. 	Đây là cuốn sách của bạn trở lại.
I really like it.	Tôi thực sự thích nó.
We welcome you and your children.	Xin kính mời quý vị và các em.
Tom must be cold.	Tom phải lạnh lùng.
Tom said he didn't know who Mary was going to be with.	Tom nói rằng anh không biết Mary định ở với ai.
I'm afraid I can't let you do that.	Tôi e rằng tôi không thể để bạn làm điều đó.
Why don't you stay a little longer?	Tại sao bạn không ở lại lâu hơn một chút?
I'm sure Tom is fine.	Tôi chắc rằng Tom không sao.
Tom noticed something was wrong.	Tom nhận thấy có điều gì đó không ổn.
It's not time to eat yet.	Chưa đến giờ ăn.
Tom said he thought I didn't sound friendly.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ không thân thiện.
Tom says it's all perfectly normal, but it's not.	Tom nói rằng tất cả đều hoàn toàn bình thường, nhưng không phải vậy.
Tom was not kidnapped.	Tom không bị bắt cóc.
Tom taught me how to make pancakes.	Tom đã dạy tôi cách làm bánh kếp.
Tom blew on the embers, hoping to re-ignite.	Tom thổi trên than hồng, hy vọng có thể đốt cháy lại.
I think this place should be quiet.	Tôi nghĩ nơi này phải yên tĩnh.
Tom does it much better than Mary.	Tom làm việc đó giỏi hơn Mary rất nhiều.
Why don't we go to Boston and visit Tom?	Tại sao chúng ta không đến Boston và thăm Tom?
Tom is likely to do just that at the moment.	Tom có ​​khả năng sẽ làm được điều đó vào lúc này.
Tom is capable of doing what needs to be done.	Tom có ​​khả năng làm những gì cần phải làm.
They arrested Tom for disturbing the peace.	Họ bắt Tom vì tội phá rối hòa bình.
There is no hope of that happening.	Không có hy vọng điều đó xảy ra.
I don't want to tell Tom what happened.	Tôi không muốn nói với Tom về những gì đã xảy ra.
What does Tom want to eat?	Tom muốn ăn gì?
Tom is cold, but Mary is not.	Tom thì lạnh lùng, nhưng Mary thì không.
I know someone who can do it for you.	Tôi biết ai đó có thể làm điều đó cho bạn.
Tom was interviewed for a podcast about his research, but it won't air until October.	Tom đã được phỏng vấn cho một podcast về nghiên cứu của anh ấy, nhưng nó sẽ không phát sóng cho đến tháng 10.
Don't you know that Tom isn't going to do that?	Bạn không biết rằng Tom không định làm điều đó sao?
You never sleep, Tom?	Bạn chưa bao giờ ngủ, Tom?
Tom let Mary know he didn't want to do that.	Tom cho Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is waiting for us.	Tom đang đợi chúng ta.
Tom told me he would do it himself.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tự mình làm điều đó.
Tom has been to Australia more times than I have.	Tom đã đến Úc nhiều lần hơn tôi.
The accident happened due to our carelessness.	Tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của chúng tôi.
Did Tom really see Mary eating my sandwich?	Tom có ​​thực sự nhìn thấy Mary đang ăn sandwich của tôi không?
Tom entered the building through an unlocked window.	Tom bước vào tòa nhà qua một cửa sổ không khóa.
Read as many books as you can while you're young.	Đọc càng nhiều sách càng tốt khi bạn còn trẻ.
Tom is not allowed to play.	Tom không được phép thi đấu.
She is attractive to me.	Cô ấy hấp dẫn tôi.
I don't think Tom will admit that he doesn't know how to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
We didn't help him, so he made it himself.	Chúng tôi đã không giúp anh ta, vì vậy anh ta đã tự làm ra nó.
Tom has to cover for Mary.	Tom phải che cho Mary.
This is a picture of Tom and me.	Đây là hình ảnh của Tom và tôi.
What's the point of not eating?	Không ăn thì có ích gì?
You're sick!	Bạn ốm!
What is Wabisabi?	Wabisabi là gì?
Tom finds it difficult.	Tom cảm thấy khó khăn.
I will ask Tom why he did that.	Tôi sẽ hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm vậy.
I don't think it's that easy.	Tôi không nghĩ rằng nó dễ dàng như vậy.
I would like some information about the motel.	Tôi muốn một số thông tin về nhà nghỉ.
You're not the only Canadian here, are you?	Bạn không phải là người Canada duy nhất ở đây, phải không?
Tom is not yet thirty.	Tom chưa ba mươi.
Tom hopes that you can do it with him.	Tom hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó với anh ấy.
Tom thinks Mary hasn't finished it yet.	Tom nghĩ Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I didn't get everything I wanted.	Tôi đã không đạt được mọi thứ tôi muốn.
Tom could barely hear what Mary was saying.	Tom hầu như không thể nghe thấy những gì Mary đang nói.
Tom might have finished eating by now.	Bây giờ Tom có ​​thể đã ăn xong.
I'm usually only busy in the morning.	Tôi thường chỉ bận vào buổi sáng.
I'm pretty sure Tom really loves Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom thực sự yêu Mary.
Tom is looking for something that doesn't exist.	Tom đang tìm kiếm thứ không tồn tại.
I told you this would be very dangerous.	Tôi đã nói với bạn điều này sẽ rất nguy hiểm.
Tom doesn't want to change.	Tom không muốn thay đổi.
Tom is ready to go home.	Tom đã sẵn sàng để trở về nhà.
Tom damaged his car.	Tom đã làm hỏng chiếc xe của mình.
Do you want to play with Tom?	Bạn có muốn chơi với Tom không?
Nothing on television.	Không có gì trên truyền hình.
Tom is not the next to die.	Tom không phải là người tiếp theo chết.
Did Tom really say such nasty things about me?	Tom có ​​thực sự nói những điều khó chịu như vậy về tôi không?
When did you start talking like Tom?	Bạn bắt đầu nói chuyện như Tom từ khi nào?
Oil is abundant in that country.	Dầu mỏ có nhiều ở quốc gia đó.
Will you show me the city?	Bạn sẽ chỉ cho tôi thành phố?
Tom hasn't even told Mary his name.	Tom thậm chí còn chưa nói cho Mary biết tên của anh ấy.
I don't remember exactly where I put the key.	Tôi không nhớ chính xác nơi tôi đặt chìa khóa.
Tom bought his car from a reputable used car dealer.	Tom đã mua chiếc xe của mình từ một đại lý xe cũ có uy tín.
Tom worked as a security guard for three years.	Tom đã làm việc như một người bảo vệ trong ba năm.
Tom knew that Mary was asleep.	Tom biết rằng Mary đã ngủ.
I don't know what's going on here.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Tom thought that Mary would be suspicious.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nghi ngờ.
Tom thinks the attraction is mutual.	Tom nghĩ rằng sự hấp dẫn là lẫn nhau.
Tom is not alone.	Tom không phải là một mình.
Did you overhear what Tom and Mary were saying?	Bạn có tình cờ nghe thấy Tom và Mary đang nói gì không?
Tom was kicked out of the house.	Tom đã bị đuổi khỏi nhà.
How do you know I don't want to do that?	Làm thế nào bạn biết tôi không muốn làm điều đó?
Tom always borrows money.	Tom luôn vay tiền.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
Tom finally found the problem.	Tom cuối cùng đã tìm ra vấn đề.
Call Tom and Mary.	Hãy gọi cho Tom và Mary.
Tom didn't know why Mary was in such a bad mood today.	Tom không biết tại sao hôm nay Mary lại có tâm trạng tồi tệ.
Tom has always wanted to learn French.	Tom luôn muốn học tiếng Pháp.
I don't know what's going on there.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.
I know Tom is a terrible driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe kinh khủng.
The whole town was in an uproar.	Cả thị trấn náo động.
I don't think Tom knows any of the details.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ chi tiết nào.
Tom bought a hula hoop.	Tom đã mua một cái vòng hula.
A car with a dented fender sped past.	Một chiếc ô tô bị móp chắn bùn đã lao qua.
What time did Tom say he wanted to eat?	Tom đã nói anh ấy muốn ăn lúc mấy giờ?
Please update us.	Hãy cập nhật cho chúng tôi.
Will you never leave?	Bạn sẽ không bao giờ rời đi?
I didn't hit the clock last night.	Tôi đã không đánh đồng hồ đêm qua.
Let's see if we can pry this door open.	Hãy xem liệu chúng ta có thể cạy cánh cửa này ra không.
Tom is trying to figure out how to do it.	Tom đang cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
Dancers copy each other.	Các vũ công sao chép lẫn nhau.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
I can't do that well here.	Tôi không thể làm tốt điều đó ở đây.
I'm trying not to make Tom angry.	Tôi đang cố gắng không làm Tom tức giận.
Tom can wait.	Tom có ​​thể đợi.
To cut a long story short, he was fired.	Để cắt ngắn một câu chuyện dài, anh ta đã bị sa thải.
We don't know anyone out there.	Chúng tôi không biết ai ở ngoài đó.
Tom? 	Tom?
I thought you were dead.	Tôi nghĩ rằng bạn đã chết.
I think Tom meant exactly what he said.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​nghĩa là đúng như những gì anh ấy đã nói.
Tom bought the house next to me three years ago.	Tom đã mua căn nhà bên cạnh tôi cách đây ba năm.
I skied a lot when I was young.	Tôi đã trượt tuyết rất nhiều khi tôi còn trẻ.
I guess I'm feeling a bit tired.	Tôi đoán tôi đang cảm thấy hơi mệt mỏi.
Tom expected Mary to be late.	Tom mong Mary đến muộn.
Tom said he didn't think he could do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom will never understand why we want him to do this.	Tom sẽ không bao giờ hiểu tại sao chúng tôi muốn anh ấy làm điều này.
Tom says he has no regrets.	Tom nói rằng anh ấy không hề hối tiếc.
Mary is not very pretty, but she has a great personality.	Mary không quá xinh đẹp, nhưng cô ấy có một nhân cách tuyệt vời.
You are the right person for the job.	Bạn là người phù hợp cho công việc.
Hard work and dedication will bring you success.	Làm việc chăm chỉ và cống hiến sẽ mang lại thành công cho bạn.
What's on the top of the mountain?	Có gì trên đỉnh núi?
Tom is a scary guy.	Tom là một kẻ đáng sợ.
That's not cool at all.	Điều đó không hay ho gì đâu.
Tom locked the keys in his car.	Tom đã khóa chìa khóa trong xe của mình.
Tom is getting better and better at French.	Tom ngày càng nói tiếng Pháp tốt hơn.
Tom has done more than he shares.	Tom đã làm được nhiều hơn những gì anh ấy chia sẻ.
You have survived everything that has happened to you so far.	Bạn đã sống sót sau mọi thứ đã xảy ra với bạn cho đến nay.
We have been married for more than thirty years.	Chúng tôi đã kết hôn hơn ba mươi năm.
Tom will do that later.	Tom sẽ làm điều đó sau.
I haven't seen one of these in a long time.	Tôi đã không gặp một trong những cái này trong một thời gian dài.
I wonder if Tom actually did something like that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều gì đó như vậy hay không.
I like to think I know what I'm talking about.	Tôi thích nghĩ rằng tôi biết những gì tôi đang nói về.
Tom thinks Mary won't enjoy what's going on.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích thú với những gì đang diễn ra.
My computer crashes frequently.	Máy tính của tôi thường xuyên bị treo.
I am not prepared.	Tôi không chuẩn bị.
My father got pneumonia last month.	Bố tôi mắc bệnh viêm phổi vào tháng trước.
I'm sure Tom is awake.	Tôi chắc rằng Tom đã tỉnh.
Don't talk to Tom.	Đừng nói chuyện với Tom.
As a matter of fact, he knows nothing about it.	Như một vấn đề của thực tế, anh ta không biết gì về nó.
I don't think anyone suspects you're not really Tom.	Tôi không nghĩ có ai nghi ngờ bạn không thực sự là Tom.
She is a tough woman.	Cô ấy là một người phụ nữ cứng rắn.
Tom tells Mary that he thinks Alice is very pretty.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ Alice rất xinh.
Please give me some paper I can write on.	Xin vui lòng cho tôi một số giấy tôi có thể viết trên.
I just found out that Tom is sick.	Tôi vừa phát hiện ra rằng Tom bị ốm.
I went to the same school that Tom attended.	Tôi học cùng trường mà Tom học.
I can tell you don't like it here.	Tôi có thể nói với bạn không thích nó ở đây.
Cheetahs use a combination of stealth and explosive acceleration to capture prey.	Báo gêpa sử dụng sự kết hợp của khả năng tàng hình và gia tốc bùng nổ để bắt con mồi.
He mentioned his past experience in his speech.	Anh ấy đề cập đến kinh nghiệm trong quá khứ của mình trong bài phát biểu của mình.
Tom was brought into the changing room.	Tom được đưa vào phòng thay đồ.
Maybe Tom lied.	Có thể Tom đã nói dối.
I didn't know you would do that.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó.
I should have told Tom he should do it ASAP.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom and Mary are both in Australia, aren't they?	Tom và Mary đều ở Úc, phải không?
Tom has been on a diet for three months.	Tom đã ăn kiêng trong ba tháng.
I can't concentrate on my work because of the noise.	Tôi không thể tập trung vào công việc của mình vì tiếng ồn.
Tom didn't seem jealous at all.	Tom không có vẻ gì là ghen tị.
Just go about your business and don't keep looking at me.	Chỉ cần đi về công việc của bạn và đừng tiếp tục nhìn tôi.
I would never have been able to do it without help.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
The paramedics worked frantically to save Tom's life.	Các nhân viên y tế đã làm việc điên cuồng để cứu sống Tom.
I don't think it will rain, but I will take an umbrella in case it does.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa, nhưng tôi sẽ cầm ô trong trường hợp trời mưa.
I don't allow Tom to do that.	Tôi không cho phép Tom làm điều đó.
I have been married for too long.	Tôi đã kết hôn quá lâu.
Tom is the one to do it.	Tom là người làm điều đó.
Tom heard noises in the kitchen.	Tom nghe thấy tiếng động trong bếp.
I will need a ride home.	Tôi sẽ cần một chuyến xe về nhà.
Tom just did what he was supposed to do last week.	Tom vừa làm những gì đáng lẽ phải làm vào tuần trước.
At that time, I still didn't know if I had to do it or not.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình có phải làm như vậy hay không.
Tom says he plans to stay in Australia.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Úc.
I really didn't feel like going to school this morning.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn đi học sáng nay.
I still haven't seen the movie you're talking about.	Tôi vẫn chưa xem bộ phim mà bạn đang nói đến.
I'm sorry, I just wanted to help.	Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp đỡ.
Tom is safe.	Tom được an toàn.
Tom did nothing wrong, as far as I know.	Tom không làm gì sai, theo như tôi biết.
Tom has absolutely nothing to do with it.	Tom hoàn toàn không có gì để làm với nó.
I assume you are completely familiar with the facts.	Tôi cho rằng bạn hoàn toàn quen thuộc với các sự kiện.
Tom was just joking.	Tom chỉ nói đùa thôi.
Do you know how to start the engine?	Bạn có biết làm thế nào để bắt đầu động cơ?
Tom said that Mary's parents seemed like good people.	Tom nói rằng cha mẹ của Mary có vẻ như là những người tốt.
I think you don't have enough money to buy it.	Tôi nghĩ rằng bạn không có đủ tiền để mua nó.
I wonder what made Tom think I didn't have to?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy?
I was just wondering if Tom ever came to a friend's house for dinner.	Tôi chỉ băn khoăn không biết Tom đã bao giờ đến nhà bạn ăn tối chưa.
I realized the only reason Tom did it was because Mary asked him to.	Tôi nhận ra lý do duy nhất Tom làm vậy là vì Mary yêu cầu anh ấy làm vậy.
Why are you so interested in what's going on?	Tại sao bạn lại thích thú với những gì đang diễn ra?
Tom and I were the ones who were supposed to do it.	Tom và tôi là những người đáng lẽ phải làm điều đó.
Who is shorter, you or Tom?	Ai thấp hơn, bạn hay Tom?
I know that Tom could get hurt if he tries to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
A friend to all is a friend to all.	Một người bạn đối với tất cả là một người bạn không đối với tất cả.
Can you see Mount Fuji from here?	Bạn có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ đây không?
Tom has some problems to deal with.	Tom có ​​một số vấn đề cần giải quyết.
How many times will we have to do this?	Chúng ta sẽ phải làm điều này bao nhiêu lần?
Unfortunately, that's not the case.	Thật không may, đó không phải là trường hợp.
I just wish Tom had brought a flashlight.	Tôi chỉ ước Tom mang theo đèn pin.
I don't really like volleyball.	Tôi không thích bóng chuyền cho lắm.
I have nothing to wear.	Tôi không có thứ để mặc.
Tom says he's not sure what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh không chắc Mary muốn làm gì.
I can't help with anything.	Tôi không thể giúp bất cứ điều gì.
I don't have time for that, and besides, I don't have the money.	Tôi không có thời gian cho việc đó, và ngoài ra, tôi không có tiền.
Tom is still a teacher.	Tom vẫn là một giáo viên.
He criticizes everything.	Anh ấy chỉ trích mọi thứ.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It could be a trap.	Nó có thể là một cái bẫy.
Tom quickly averted his eyes.	Tom nhanh chóng chuyển mắt đi chỗ khác.
We shouldn't have been allowed to do that.	Đáng lẽ chúng ta không được phép làm điều đó.
Tom thinks that Mary might be allowed to do it next weekend.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Which province are you from?	Bạn đến từ tỉnh nào?
I hope you make good use of this.	Tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng tốt cái này.
Would you mind rubbing my feet?	Bạn có phiền xoa chân cho tôi không?
You never liked Tom.	Bạn chưa bao giờ thích Tom.
Does the term self-preservation mean anything to you?	Thuật ngữ tự bảo quản có ý nghĩa gì đối với bạn không?
Tom is so cute.	Tom thật dễ thương.
Tom wants to see you.	Tom muốn gặp bạn.
Mary wears knee-high socks.	Mary đi tất cao đến đầu gối.
For an older man, he was very good.	Đối với một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy rất tốt.
Tom will sleep when Mary comes home.	Tom sẽ ngủ khi Mary về nhà.
Why didn't Tom tell Mary the truth?	Tại sao Tom không nói sự thật cho Mary?
Tom is a pilot, right?	Tom là một phi công, phải không?
I plan to return to Australia before the end of the year.	Tôi dự định sẽ trở lại Úc trước cuối năm nay.
Tom asks Mary to come home.	Tom yêu cầu Mary trở về nhà.
I don't think Tom knows what I'm up to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đang định làm gì.
I don't want you to drive my car.	Tôi không muốn bạn lái xe của tôi.
It will soon disappear.	Nó sẽ sớm biến mất.
Tom is related to Mary.	Tom có ​​quan hệ họ hàng với Mary.
They don't hate you.	Họ không ghét bạn.
Tom doesn't apologize in French.	Tom không xin lỗi bằng tiếng Pháp.
He has yet to file a report this month.	Anh ấy vẫn chưa nộp báo cáo trong tháng này.
I suppose you don't need to do that.	Tôi cho rằng bạn không cần phải làm điều đó.
You look very outstanding.	Bạn trông rất nổi bật.
Maybe Tom doesn't do that anymore.	Có lẽ Tom không làm như vậy nữa.
I will buy a bucket.	Tôi sẽ mua một cái xô.
I do not remember anything.	Tôi không nhớ gì cả.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
We elected Tom as our leader.	Chúng tôi đã bầu Tom làm lãnh đạo của chúng tôi.
Let us know if you don't come.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn không đến.
Tom said Mary was a shy person.	Tom nói Mary là người nhút nhát.
The priest blesses the marriage of the happy couple.	Cha xứ chúc phúc cho cuộc hôn nhân của đôi uyên ương hạnh phúc.
Do you want a pear or an apple?	Bạn muốn một quả lê hay một quả táo?
Chances are Tom will get fired for doing that.	Rất có thể Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
We have waited a long time to see you.	Chúng tôi đã đợi rất lâu để được gặp bạn.
Mary and Alice are identical twins.	Mary và Alice là cặp song sinh giống hệt nhau.
I won't tell anyone about this.	Tôi sẽ không nói với ai về điều này.
Tom embezzled money from the company.	Tom đã biển thủ tiền từ công ty.
Tom looks bored.	Tom có ​​vẻ buồn chán.
Sometimes I dream about Tom.	Đôi khi tôi mơ về Tom.
My flashlight is not working.	Đèn pin của tôi không hoạt động.
He turned 16 years old.	Anh tròn 16 tuổi.
Tom says he's ready to drive.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng lái xe.
Doing that is not a bad idea.	Làm điều đó không phải là một ý tưởng tồi.
Why is everyone afraid of Tom?	Tại sao mọi người đều sợ Tom?
I don't feel good right now.	Tôi không cảm thấy tốt ngay bây giờ.
Don't forget what Tom did to us.	Đừng quên những gì Tom đã làm với chúng ta.
Tom doesn't have any shoes on.	Tom không có bất kỳ đôi giày nào trên.
Tom has lived in this neighborhood for a while.	Tom đã sống ở khu phố này một thời gian.
Tom fired a shot at Mary.	Tom đã bắn một phát súng vào Mary.
Tom has some work to do tomorrow morning before he can leave for Boston.	Tom có ​​một số việc phải làm vào sáng mai trước khi có thể lên đường đến Boston.
Tom told me he thought Mary was in trouble.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang gặp rắc rối.
Tom and Mary are hitchhiking.	Tom và Mary đang đi nhờ xe.
Tom just did it.	Tom vừa làm được điều đó.
I think someone is at the door.	Tôi nghĩ ai đó đang ở cửa.
I didn't plan to do it until Monday.	Tôi đã không định làm điều đó cho đến thứ Hai.
Is there somewhere else you'd like to go?	Có nơi nào khác bạn muốn đến không?
Tom says he's determined to win.	Tom nói rằng anh ấy quyết tâm giành chiến thắng.
I hit Tom.	Tôi đánh Tom.
He has a car that I gave him.	Anh ấy có một chiếc xe mà tôi đã đưa cho anh ấy.
Tom is carrying a heavy backpack.	Tom đang mang một chiếc ba lô nặng.
Tom will have to take a chance.	Tom sẽ phải chớp lấy một cơ hội.
Is Tom really photogenic?	Tom thật ăn ảnh phải không?
Tom said I need to learn French.	Tom nói tôi cần học tiếng Pháp.
She lived through the miserable days she spent there.	Cô ấy đã sống trong những ngày khốn khổ mà cô ấy đã trải qua ở đó.
I'll buy that for Tom.	Tôi sẽ mua cho Tom cái đó.
Tom always cries when his sister takes away his toys, and for that reason she loves to do so.	Tom luôn khóc khi chị gái lấy đi đồ chơi của mình, và vì lý do đó mà cô ấy rất thích làm như vậy.
My opinion is different from Tom's.	Ý kiến ​​của tôi khác với quan điểm của Tom.
All Tom wanted was to go home.	Tất cả những gì Tom muốn là trở về nhà.
Do you have difficulty contacting Tom?	Bạn có khó liên lạc với Tom không?
Would you like to eat something?	Bạn có muốn ăn gì không?
How did Tom get it?	Làm thế nào mà Tom có ​​được nó?
Tom is really talented.	Tom thực sự rất tài năng.
I haven't seen Tom in days.	Tôi đã không gặp Tom nhiều ngày rồi.
Tom held out his cup to refill it.	Tom đưa cốc của mình ra để rót đầy lại.
I do not make any guarantees.	Tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào.
I can't remember what I would say.	Tôi không thể nhớ mình sẽ nói gì.
Tom seems really happy.	Tom dường như thực sự hạnh phúc.
A cup of coffee is made without cream or sugar.	Một tách cà phê được pha không cần kem hoặc đường.
Tom likes maps.	Tom thích bản đồ.
On the way to school every day, I often see a lot of dogs and cats.	Trên đường đến trường hàng ngày, tôi thường thấy rất nhiều chó và mèo.
Why is Tom allowed to do that and I am not?	Tại sao Tom được phép làm điều đó còn tôi thì không?
Tell me which bus to take to get to the station.	Cho tôi biết đi xe buýt nào để đến nhà ga.
The new teacher asked me what my name was and I told him.	Giáo viên mới hỏi tôi tên là gì và tôi đã nói với anh ấy.
Tom says he's very sorry about what happened yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Tom left the kids at school.	Tom đã bỏ bọn trẻ ở trường.
I think you've spent too much time in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã dành quá nhiều thời gian ở Boston.
According to the weather forecast, it will be quite hot today.	Theo dự báo thời tiết, trời sẽ khá nóng hôm nay.
Just pretend it didn't happen.	Chỉ giả vờ rằng nó không xảy ra.
Tom just needs a hug.	Tom chỉ cần một cái ôm.
Tom said he didn't think he should say anything.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình nên nói bất cứ điều gì.
The robot is eerily lifelike.	Người máy sống động như thật đến mức kỳ lạ.
I know Tom won't do it this afternoon.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó vào chiều nay.
The best parents of all are the ones who allow their children to develop according to their natural talents.	Những bậc cha mẹ tốt nhất trong tất cả là những người cho phép con cái của họ phát triển theo tài năng thiên bẩm của chúng.
Tom and Mary looked at each other with concerned expressions.	Tom và Mary nhìn nhau với vẻ mặt quan tâm.
I started to worry about Tom.	Tôi bắt đầu lo lắng về Tom.
Tom flew to Australia to attend his son's wedding.	Tom đã bay đến Úc để dự đám cưới của con trai mình.
She chose a blue dress from the wardrobe.	Cô chọn một chiếc váy xanh từ tủ quần áo.
If you want to go to university, study English harder.	Nếu bạn muốn vào đại học, hãy học tiếng Anh chăm chỉ hơn.
I thought it would be a good concert, but it wasn't.	Tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một buổi hòa nhạc hay, nhưng không phải vậy.
Tom doesn't think I can do it.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
It warms my heart whenever I see Tom doing it.	Nó sưởi ấm trái tim tôi bất cứ khi nào tôi thấy Tom làm điều đó.
Tom puts the gifts under the Christmas tree.	Tom đặt những món quà dưới cây thông Noel.
I'm sure Tom will send you some flowers.	Tôi chắc rằng Tom sẽ gửi cho bạn một số bông hoa.
All the hens were in the coop.	Tất cả gà mái đã ở trong chuồng.
Tom threw the drug in the toilet and flushed it.	Tom ném ma túy vào bồn cầu và xả nó.
They are still stunned.	Họ vẫn còn choáng váng.
Tom said he thought he would be able to help Mary weed the garden today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp Mary làm cỏ khu vườn hôm nay.
Tom told me he wouldn't do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
That is common courtesy.	Đó là phép lịch sự thông thường.
I cut my bangs.	Tôi đã cắt tóc mái.
I want to read some books about The Beatles.	Tôi muốn đọc một số cuốn sách về The Beatles.
Tom says he is expecting Mary there.	Tom nói rằng anh ấy đang mong đợi Mary ở đó.
I don't think Tom cooperates.	Tôi không nghĩ rằng Tom hợp tác.
I want Tom to stay in Australia with me.	Tôi muốn Tom ở lại Úc với tôi.
I'm so glad you were here.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây.
It looks like what is Tom doing?	Nó trông giống như Tom đang làm gì?
Will you let Tom do it?	Bạn sẽ để Tom làm điều đó?
What is tally?	Kiểm đếm là gì?
I do not know French.	Tôi không biết tiếng Pháp.
Tom told me he didn't care about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
Tom bought flowers for his mother.	Tom mua hoa tặng mẹ.
Let Tom decide what you need to do.	Hãy để Tom quyết định những gì bạn cần làm.
They don't cheat.	Họ không lừa gạt.
I could have lied to you, but I wasn't.	Tôi có thể đã nói dối bạn, nhưng tôi đã không.
Tom said that Mary thought John might want to eat with us.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể muốn đi ăn với chúng tôi.
I hope you know that no one is above the law.	Tôi hy vọng bạn biết rằng không ai ở trên luật pháp.
Not the Tom that Mary protected.	Không phải Tom mà Mary đã bảo vệ.
Tom is old enough to be my grandfather.	Tom đã đủ lớn để trở thành ông nội của tôi.
Tom was never the same after his accident.	Tom không bao giờ giống như vậy sau vụ tai nạn của anh ấy.
This is not difficult to do.	Điều này không khó thực hiện.
I am not your teacher.	Tôi không phải là giáo viên của bạn.
Mary says she won't let Tom drive.	Mary nói rằng cô ấy sẽ không để Tom lái xe.
The shirt Tom is wearing is ugly.	Chiếc áo sơ mi Tom đang mặc thật xấu xí.
Tell me where it is.	Cho tôi biết nó nằm ở đâu.
Tom is very wise.	Tom rất khôn ngoan.
Tom says I seem distracted.	Tom nói rằng tôi có vẻ bị phân tâm.
We can't count on Tom to do it.	Chúng tôi không thể tin tưởng vào Tom để làm điều đó.
Pour me some lemonade, please.	Làm ơn rót nước chanh cho tôi.
Tom has no place to live.	Tom không có nơi ở.
Tom is a snob, isn't he?	Tom là một người hợm hĩnh, phải không?
Tom is your friend.	Tom là bạn của bạn.
Didn't I tell you I wouldn't do it?	Tôi đã không nói với bạn là tôi sẽ không làm điều đó sao?
Tom plans to learn French.	Tom dự định học tiếng Pháp.
Tom is not as smart as he used to be.	Tom không còn lanh lợi như trước nữa.
You have no right to defend yourself.	Bạn không có tư cách để tự vệ.
I watched Tom reload the gun.	Tôi đã xem Tom nạp đạn cho súng.
It's not as hard to find a native speaker to help you in your language learning as it used to be.	Không khó để tìm một người bản ngữ giúp bạn trong việc học ngôn ngữ như trước đây.
Tom says he can do everything he needs to do.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm mọi thứ anh ấy cần làm.
Where's my sword?	Kiếm của tôi đâu?
Tom is going to Australia next month.	Tom sẽ đến Úc vào tháng sau.
How are you going to stay up late?	Bạn định thức khuya như thế nào?
Tom says he doesn't think Mary needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom said that he thought Mary was going to be depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ bị trầm cảm.
She hurts to go to the party.	Cô ấy đau để đi dự tiệc.
Tom is quiet, polite and respectful.	Tom trầm tính, lịch sự và tôn trọng.
I think Tom is probably not as young as you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ không còn trẻ như bạn nghĩ.
Teak is a tropical dark wood used to make furniture.	Gỗ tếch là một loại gỗ sẫm màu nhiệt đới được sử dụng để làm đồ nội thất.
Tom admired Mary's work.	Tom ngưỡng mộ công việc của Mary.
I know Tom knows why Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom signed the order.	Tom đã ký đơn đặt hàng.
She is already rich even though she is only 26 years old.	Cô ấy đã giàu mặc dù cô ấy chỉ mới 26 tuổi.
Who will believe that?	Ai sẽ tin điều đó?
Tom is happy to die.	Tom hạnh phúc chết đi được.
Tom doesn't want to do that and I don't blame him.	Tom không muốn làm điều đó và tôi không trách anh ấy.
This river is about to overflow.	Dòng sông này sắp tràn.
The coffee pot is boiling.	Ấm cà phê đang sôi.
Tom showed Mary how to unclog the drain.	Tom đã chỉ cho Mary cách thông tắc cống.
Tom seemed a lot more comfortable without Mary around.	Tom có ​​vẻ thoải mái hơn rất nhiều khi không có Mary ở bên.
Tom drives me crazy.	Tom khiến tôi phát điên.
I know that Tom is in the kitchen, making spaghetti.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong bếp, làm mì Ý.
You think this is funny, don't you?	Bạn nghĩ điều này thật buồn cười, phải không?
Tom needs to learn how to speak French.	Tom cần học cách nói tiếng Pháp.
Tom poured cold water on Mary's face to wake her up.	Tom dội nước lạnh lên mặt Mary để cô ấy tỉnh lại.
Tom snores quite loudly.	Tom ngáy khá to.
Tom admits he's not sure.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không chắc chắn.
I think Tom and Mary are both sick.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều bị bệnh.
Tom isn't sure he needs to do that.	Tom không chắc rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
How do you know that Tom doesn't live in Boston?	Làm thế nào bạn biết được rằng Tom không sống ở Boston?
Tom bought land in Australia.	Tom mua đất ở Úc.
Tom is an eccentric.	Tom là một người lập dị.
I think Tom will be worried.	Tôi nghĩ Tom sẽ lo lắng.
Tom is trying to make the impossible possible.	Tom đang cố gắng biến điều không thể thành có thể.
Tom doesn't know Mary well enough to know that she wouldn't.	Tom không hiểu rõ về Mary để biết rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Tom won't tell us anything.	Tom sẽ không nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
Tom has black eyes.	Tom có ​​đôi mắt đen.
This place hasn't changed much since the last time I was here.	Nơi này không thay đổi nhiều kể từ lần cuối cùng tôi ở đây.
I am very proud of my grandfather.	Tôi rất tự hào về ông của tôi.
Should I make a cake or a cake?	Tôi nên làm một chiếc bánh kem hay một chiếc bánh ngọt?
Your mother may object to your climbing.	Mẹ bạn có thể sẽ phản đối việc bạn leo núi.
Police believe that Mary poisoned her husband.	Cảnh sát cho rằng Mary đã đầu độc chồng mình.
Tom insists he didn't kill anyone.	Tom khẳng định anh ta không giết ai cả.
Tom has yet to read any of these books.	Tom vẫn chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
Whatever you do, don't tell Tom about what you did.	Dù bạn làm gì, đừng nói với Tom về những gì bạn đã làm.
French is the only foreign language they teach at my school.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà họ dạy ở trường tôi.
I think we need to rest a bit.	Tôi nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút.
Do you think Tom knows about what we did?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết về những gì chúng tôi đã làm không?
It will be cheaper to go by train.	Sẽ rẻ hơn nếu đi bằng tàu hỏa.
You're worried, aren't you?	Bạn đang lo lắng, phải không?
I don't think Tom knows Mary is still in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary vẫn ở Boston.
Tom was wrong to blame Mary.	Tom đã sai khi đổ lỗi cho Mary.
They don't follow.	Họ không theo dõi.
Mary wore a red dress yesterday.	Mary mặc một chiếc váy đỏ vào ngày hôm qua.
Tom is the bassist in our band.	Tom là tay bass trong ban nhạc của chúng tôi.
I'll be watching Tom very closely.	Tôi sẽ theo dõi Tom rất kỹ.
Tom was here less than an hour ago.	Tom đã ở đây chưa đầy một giờ trước.
I'm afraid we have to go if we want to get home before dark.	Tôi e rằng chúng ta phải đi nếu chúng ta muốn về nhà trước khi trời tối.
Tom asked me what I liked about him.	Tom hỏi tôi điều gì tôi thích ở anh ấy.
Tom rested his chin on his hand.	Tom chống cằm lên tay.
Cancer is the leading cause of hospice care.	Ung thư là nguyên nhân hàng đầu đối với dịch vụ chăm sóc cuối đời.
I wish I knew where Tom bought those shoes. 	Tôi ước rằng tôi biết Tom đã mua đôi giày đó ở đâu.
I want to buy a pair.	Tôi muốn mua một đôi.
There's no reason not to go.	Không có lý do gì để không đi.
Tom went to Australia to study koalas in their natural environment.	Tom đã đến Úc để nghiên cứu về gấu túi trong môi trường tự nhiên của chúng.
I can't leave you here.	Tôi không thể để bạn ở đây.
Tom is about to be in trouble.	Tom sắp gặp rắc rối.
Tom has written several other books.	Tom đã viết một số cuốn sách khác.
I want to help Tom build a house.	Tôi muốn giúp Tom xây nhà.
Tom will try to contact you.	Tom sẽ cố gắng liên lạc với bạn.
Tom said he won't wait for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi chúng tôi.
If you allow me to speak, I will be able to explain everything.	Nếu bạn cho phép tôi nói, tôi sẽ có thể giải thích mọi thứ.
I hope this doesn't offend anyone.	Tôi hy vọng rằng điều này không xúc phạm bất kỳ ai.
He was kind enough to take me to the bus station.	Anh ấy tốt bụng đưa tôi đến bến xe buýt.
You might want to have someone take a look at that.	Bạn có thể muốn có ai đó xem xét điều đó.
"Tom and I are not good swimmers." 	"Tom và tôi bơi không giỏi."
"Mary and I too."	"Mary và tôi cũng vậy."
Tom says it works.	Tom nói rằng nó hoạt động.
I worked there for a while.	Tôi đã làm việc ở đó một thời gian.
Something similar happened to Tom.	Điều gì đó tương tự đã xảy ra với Tom.
I think doing that will take up most of my time.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ chiếm phần lớn thời gian của tôi.
I don't know what you guys think I did, but I didn't.	Tôi không biết các bạn nghĩ tôi đã làm gì, nhưng tôi đã không làm gì cả.
I will prosper.	Tôi sẽ thịnh vượng.
Tom took off his gloves.	Tom tháo găng tay.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom nói thật.
I'm not hungry yet.	Tôi vẫn chưa đói.
I wonder why Tom is learning French.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại học tiếng Pháp.
Tom is always ready to help anyone who needs help.	Tom luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần giúp đỡ.
I need to remember to send Tom a happy birthday card.	Tôi cần nhớ gửi cho Tom một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
No one could answer Tom's question.	Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tom.
Well, I'm not surprised.	Chà, tôi không ngạc nhiên.
I know Tom is not used to getting up early.	Tôi biết Tom không quen dậy sớm.
Tom won't forget that.	Tom sẽ không quên điều đó.
I don't like the way Tom treats his kids.	Tôi không thích cách Tom đối xử với những đứa trẻ của mình.
Please wait a minute. 	Làm ơn đợi một phút.
I'll see if he joins.	Tôi sẽ xem nếu anh ta tham gia.
I want to ask them when is their big day.	Tôi muốn hỏi họ khi nào ngày trọng đại của họ.
Let me know how I can do this better.	Hãy cho tôi biết làm thế nào tôi có thể làm điều này tốt hơn.
I don't wear a helmet.	Tôi không đội mũ bảo hiểm.
Mary is a sweet girl.	Mary là một cô gái ngọt ngào.
Tom was in Mary's car the last time I saw him.	Tom đã ở trong xe của Mary lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.
I can hardly do that.	Tôi rất khó có thể làm được điều đó.
The police questioned Tom about the date of the murder.	Cảnh sát thẩm vấn Tom về ngày xảy ra án mạng.
I wonder if Tom thinks Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary cần làm điều đó hay không.
I don't go to Australia either.	Tôi cũng không đi Úc.
You are not as young as I am.	Bạn không còn trẻ như tôi.
I know that Tom won't be able to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó vào ngày mai.
I forgot to thank Tom for helping me.	Tôi quên cảm ơn Tom vì đã giúp tôi.
Tom is a very good electrician.	Tom là một thợ điện rất giỏi.
Don't twist anymore. 	Đừng vặn vẹo nữa.
Sit still.	Ngồi yên.
Mary is a quiet woman.	Mary là một phụ nữ trầm lặng.
I hurry, so as not to be late for school.	Tôi vội vàng, để không bị trễ học.
I love banana bread and peanut butter.	Tôi thích ăn bánh mì chuối và bơ đậu phộng.
Tom wondered how Mary could be sure she would win the race.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ thắng cuộc đua.
Tom is no longer a child.	Tom không còn là một đứa trẻ nữa.
How many rooms are there on the second floor of your house?	Có bao nhiêu phòng trên tầng hai của ngôi nhà của bạn?
Tom is saving money so he can buy a motorcycle.	Tom đang tiết kiệm tiền để có thể mua một chiếc mô tô.
The road is slippery, so be careful.	Đường trơn trượt, vì vậy hãy cẩn thận.
Tom wasn't here last week.	Tom đã không ở đây vào tuần trước.
I think you have read my resume.	Tôi nghĩ bạn đã đọc sơ yếu lý lịch của tôi.
Tom shouldn't have tried to do that.	Tom không nên thử làm điều đó.
My French is not good enough to understand me.	Tiếng Pháp của tôi không đủ tốt để hiểu tôi.
I still have a lot of work to do.	Vẫn còn nhiều việc mà tôi phải làm.
Tom enlisted police protection after Mary and John threatened to kill him.	Tom đã nhờ đến sự bảo vệ của cảnh sát sau khi Mary và John dọa giết anh ta.
Tom was ready to leave.	Tom đã sẵn sàng rời đi.
Is me.	Chính là tôi.
Tom seemed to be trying not to cry.	Tom dường như cố gắng không khóc.
I know that Tom is bald.	Tôi biết rằng Tom bị hói.
Tom will eat pretty much anything.	Tom sẽ ăn khá nhiều bất cứ thứ gì.
I know that I may need to do it on my own.	Tôi biết rằng tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom should probably tell Mary not to drive too fast.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary đừng lái xe quá nhanh.
Tom was used to it.	Tom đã quen với việc đó.
Tom and his sister are both students at this university.	Tom và em gái đều là sinh viên tại trường đại học này.
That is difficult.	Đó là khó khăn.
Tom Jackson is from our Australia office.	Tom Jackson đến từ văn phòng Úc của chúng tôi.
Tom is here to help you.	Tom ở đây để giúp bạn.
I have sacrificed a lot for my country.	Tôi đã hy sinh rất nhiều cho đất nước của mình.
I think I can do better.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm tốt hơn.
Tom is looking for the entrance.	Tom đang tìm kiếm lối vào.
A ticking time bomb went off at the airport killing 13 people.	Một quả bom hẹn giờ đã nổ ở sân bay giết chết 13 người.
That is probably wise.	Đó có lẽ là điều khôn ngoan.
Tom says he still hasn't heard from Mary.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa nhận được tin tức từ Mary.
I'm sure you'll get the job done.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm được việc.
Don't forget milk.	Đừng quên sữa.
Tom is the next to do it.	Tom là người tiếp theo làm điều đó.
That's not my car.	Đó không phải là xe của tôi.
There is a chance it will snow tonight.	Có khả năng đêm nay trời sẽ có tuyết.
Tom turned on his stool.	Tom xoay người trên chiếc ghế đẩu của mình.
I don't have a backyard.	Tôi không có sân sau.
Tom came so early to my surprise.	Tom đến quá sớm khiến tôi ngạc nhiên.
People sip their drinks.	Mọi người nhâm nhi đồ uống của họ.
I know that Mary is more beautiful than me.	Tôi biết rằng Mary đẹp hơn tôi.
I think you have been informed.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được thông báo.
Tom tells me he feels happier now.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ.
I heard that you went to see Tom last night.	Tôi nghe nói rằng bạn đã đến gặp Tom tối qua.
Tom and Mary are talking to each other in French.	Tom và Mary đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom took off his socks.	Tom cởi tất.
I know that Tom is homesick.	Tôi biết rằng Tom đang nhớ nhà.
Where did Tom see that happen?	Tom đã thấy điều đó xảy ra ở đâu?
Tom is really grumpy today.	Hôm nay Tom thực sự gắt gỏng.
Tom is still under contract.	Tom vẫn còn hợp đồng.
Tom sneaks out and has a few beers with his friends.	Tom lẻn ra ngoài và uống vài ly bia với những người bạn.
I wonder if Tom is as stingy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​keo kiệt như Mary hay không.
I think Tom is ambitious.	Tôi nghĩ Tom là người đầy tham vọng.
Now she is going straight to her room.	Bây giờ cô ấy đang đi thẳng vào phòng của mình.
When did you come to Australia with Tom?	Bạn đã đến Úc với Tom khi nào?
I don't like bread.	Tôi không thích bánh mì.
I think both Tom and Mary want to do it tomorrow.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom won't be the last to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
They are friends of Tom.	Họ là bạn của Tom.
Tom is angry with Mary.	Tom giận Mary.
Tom did not attend the ceremony.	Tom đã không tham dự buổi lễ.
Tom's approach is somewhat different.	Cách tiếp cận của Tom có ​​phần khác biệt.
Tom bears some responsibility for what happened.	Tom phải chịu một phần trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
I think Tom did this on purpose.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều này có chủ đích.
Although Tom looks younger than Mary, he is actually a bit older.	Mặc dù Tom trông trẻ hơn Mary, nhưng anh ấy thực sự già hơn một chút.
I didn't realize you were in a hurry.	Tôi không nhận ra bạn đã vội vàng.
Tom said goodbye and went home.	Tom chào tạm biệt và về nhà.
Tom is always busy.	Tom vẫn luôn bận rộn.
Why don't we do this together?	Tại sao chúng ta không làm điều này cùng nhau?
Tom says that Mary has to do it sometime today.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom was still a kid in 2013.	Tom vẫn còn là một đứa trẻ vào năm 2013.
Tom could have been out.	Tom có ​​thể đã ra ngoài.
Tom doesn't want this.	Tom không muốn điều này.
The ancient Greeks often wore tunics.	Người Hy Lạp cổ đại thường mặc áo chẽn.
Why do I have to tell Tom what to do?	Tại sao tôi phải nói Tom phải làm gì?
Tom doesn't even try to finish his homework on time.	Tom thậm chí còn không cố gắng hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
I am very disappointed that you did not call.	Tôi rất thất vọng vì bạn đã không gọi.
Tom is a talented writer.	Tom là một nhà văn tài năng.
I can't live with you.	Tôi không thể sống với anh.
I don't think Tom can convince Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom has no plans to be there.	Tom không có kế hoạch ở đó.
Tom has a hot temper.	Tom có ​​một tính cách nóng nảy.
I really want to spend time with you.	Tôi thực sự muốn dành thời gian với bạn.
I think Tom won't be alone.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đơn độc.
We have three kids, three dogs and three cats.	Chúng tôi có ba đứa trẻ, ba con chó và ba con mèo.
The museum is not open on Sundays.	Bảo tàng không mở cửa vào Chủ nhật.
I never met Tom.	Tôi chưa bao giờ gặp Tom.
Tom isn't really sick, is he?	Tom không thực sự bị bệnh, phải không?
Tom says he knows Mary is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh biết Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Don't worry about what we can't change.	Đừng lo lắng về những gì chúng ta không thể thay đổi.
They got the job done.	Họ đã hoàn thành công việc.
People are scared to walk around here after dark.	Mọi người sợ hãi khi đi dạo quanh đây sau khi trời tối.
Tom is not a lazy kid.	Tom không phải là một đứa trẻ lười biếng.
I told Tom I was from Australia.	Tôi nói với Tom rằng tôi đến từ Úc.
This machine is worthless.	Máy này là vô giá trị.
Step into the light so I can see you better.	Hãy bước ra ánh sáng để tôi có thể nhìn thấy bạn rõ hơn.
Tom is a brilliant economist.	Tom là một nhà kinh tế học lỗi lạc.
Tom probably won't do it anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó sớm.
I know Tom as a chef.	Tôi biết Tom là một đầu bếp.
Tom didn't think anyone would recognize Mary.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ nhận ra Mary.
Tom took a sip of Mary's drink.	Tom nhấp một ngụm đồ uống của Mary.
Tom says that he didn't tell Mary that she needed to do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
We cannot go back.	Chúng ta không thể quay lại.
I borrowed this book from you a few years ago.	Tôi đã mượn cuốn sách này từ bạn vài năm trước.
Tom said he couldn't give us what we wanted.	Tom nói rằng anh ấy không thể cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn.
Tom has a new hobby.	Tom có ​​một sở thích mới.
I will be staying in Boston with some friends.	Tôi sẽ ở lại Boston với một số người bạn.
I assure you that I have considered that possibility.	Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi đã xem xét khả năng đó.
He will give you some good advice in this regard.	Anh ấy sẽ cho bạn một số lời khuyên tốt về vấn đề này.
Tom is lining up in front of me.	Tom đang xếp hàng trước mặt tôi.
Tom asks for a pen.	Tom yêu cầu một cây viết.
Tom lost more than thirty kilograms.	Tom sụt hơn ba mươi ký.
Yesterday it was cold, but today it is even colder.	Hôm qua trời lạnh, nhưng hôm nay trời còn lạnh hơn.
I don't think we'll be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được phép làm điều đó.
Tom enlisted in the army at the age of 18.	Tom nhập ngũ năm 18 tuổi.
I don't think it's worth the price you paid for it.	Tôi không nghĩ nó xứng đáng với cái giá mà bạn đã trả cho nó.
What herbicide do you use?	Bạn sử dụng thuốc diệt cỏ nào?
Tom is a music major.	Tom là một sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
We will not tolerate any corruption.	Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự tham nhũng nào.
Tom promised me he would help.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ giúp.
Tom spins the ball.	Tom đưa bóng quay.
I didn't know that Tom told Mary not to.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary rằng đừng làm vậy.
I would be disappointed if Tom didn't do that.	Tôi sẽ thất vọng nếu Tom không làm điều đó.
I expect Tom to do more than that.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm được nhiều hơn thế.
Tom is not part of our group.	Tom không phải là thành viên của nhóm chúng tôi.
I don't want them here.	Tôi không muốn họ ở đây.
He's silly.	Cậu ấy ngớ ngẩn.
He is more cunning than wise.	Anh ta xảo quyệt hơn là khôn ngoan.
Can you swim as good as Tom?	Bạn có thể bơi giỏi như Tom không?
I thought Tom paid Mary, but apparently I was wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trả tiền cho Mary, nhưng dường như tôi đã nhầm.
Tom wants to live in Boston after graduating from high school.	Tom muốn sống ở Boston sau khi tốt nghiệp trung học.
Tom wants me to do something for him.	Tom muốn tôi làm điều gì đó cho anh ấy.
Tom has always been shy.	Tom luôn nhút nhát.
Tom doesn't usually wear hats.	Tom không thường đội mũ.
Tom gave us that.	Tom đã cho chúng tôi điều đó.
What is your favorite vacation place?	Nơi nghỉ mát yêu thích của bạn là gì?
I know Tom is worried.	Tôi biết Tom đang lo lắng.
You are not allowed to smoke here.	Bạn không được phép hút thuốc ở đây.
Tom will do anything for money.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền.
Tom warms up the milk.	Tom hâm nóng sữa.
The reason that I didn't go there was that I thought there would be too many people there.	Lý do mà tôi không đến đó là tôi nghĩ rằng sẽ có quá nhiều người ở đó.
Don't take your eyes off Tom.	Đừng rời mắt khỏi Tom.
Who is in the classroom?	Ai trong lớp học?
Have you given Tom everything yet?	Bạn đã cho Tom mọi thứ chưa?
I'll be back by 2:30, I promise.	Tôi sẽ quay lại trước 2:30, tôi hứa.
Tom and I didn't know we had to do it alone.	Tom và tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó một mình.
Did you send Tom any money?	Bạn có gửi cho Tom bất kỳ khoản tiền nào không?
A butterfly is an adult caterpillar.	Một con bướm là một con sâu bướm trưởng thành.
I didn't realize it.	Tôi đã không nhận ra nó.
Tom told me he was going to talk to Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
"Is it about to be released?" 	"Sắp giải tỏa rồi sao?"
"I hope so too."	"Tôi cũng mong là như vậy."
A spoonful of sugar helps reduce the medication.	Một thìa đường giúp thuốc giảm đi.
Do you think Tom will talk to me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nói chuyện với tôi?
You don't know that I'm still planning to do that, do you?	Bạn không biết rằng tôi vẫn đang dự định làm điều đó, phải không?
Don't you think yours is better?	Bạn không nghĩ rằng của bạn tốt hơn?
Tom wouldn't do it that way.	Tom sẽ không làm theo cách đó.
I wonder if Tom really got here on time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến đây đúng giờ không.
Tom asked me if I liked math.	Tom hỏi tôi có thích toán không.
Tom's doctor told him he needed to exercise more.	Bác sĩ của Tom nói với anh rằng anh cần phải tập thể dục nhiều hơn.
Tom is too old to run for president.	Tom đã quá già để tranh cử tổng thống.
We don't want anyone to ask questions.	Chúng tôi không muốn bất cứ ai đặt câu hỏi.
Tom knows that he doesn't have much longer to live.	Tom biết rằng anh ấy không còn sống được bao lâu nữa.
Tom certainly won't do that again.	Tom chắc chắn sẽ không làm vậy nữa.
Tom hopes you will come soon.	Tom hy vọng bạn sẽ đến sớm.
Stick with me until we break out of the crowd.	Hãy gắn bó với tôi cho đến khi chúng tôi thoát ra khỏi đám đông.
Let's go visit Tom tomorrow.	Mai mình đi thăm Tom nhé.
They began to prepare for possible hostilities.	Họ bắt đầu chuẩn bị cho những sự thù địch có thể xảy ra.
I don't think Tom has any classes today.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ lớp học nào hôm nay.
I was tired, so I didn't do so.	Tôi đã mệt mỏi, vì vậy tôi đã không làm như vậy.
Don't make fun of your ex.	Đừng giễu cợt người cũ.
Tom told his boss that he wanted a higher salary.	Tom nói với sếp rằng anh ấy muốn có một mức lương cao hơn.
Tom needs someone to cheer him up.	Tom cần ai đó để cổ vũ anh ấy.
Tom waited until the applause died down before announcing the next song.	Tom đợi cho đến khi tiếng vỗ tay tắt dần trước khi công bố bài hát tiếp theo.
Tickets are on sale here for $30.	Vé được bán tại đây với giá $ 30.
There will come a day when you love to do it.	Sẽ đến một ngày bạn thích làm điều đó.
We won't be able to catch Tom.	Chúng tôi sẽ không thể bắt được Tom.
Are Mary and Alice sisters?	Mary và Alice có phải là chị em gái không?
Tom arranged a picnic for the whole office.	Tom đã sắp xếp một buổi dã ngoại cho cả văn phòng.
That doesn't matter right now.	Điều đó không quan trọng ngay bây giờ.
Islam first came to China around the middle of the 7th century.	Hồi giáo lần đầu tiên đến Trung Quốc vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7.
I wish you hadn't told Tom I hadn't done that.	Tôi ước gì bạn đã không nói với Tom rằng tôi chưa làm điều đó.
It doesn't matter whether we can do it or not today.	Ngày nay chúng ta có làm được điều đó hay không không quan trọng.
I think it's a very annoying sound.	Tôi nghĩ rằng đó là một âm thanh rất khó chịu.
Tom said he didn't think we should even consider doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng tôi thậm chí nên cân nhắc làm điều đó.
Can we trust Tom?	Chúng ta có thể tin tưởng Tom không?
You didn't expect me to sing, did you?	Bạn không mong đợi tôi hát, phải không?
I hope that Tom is handling himself.	Tôi hy vọng rằng Tom đang tự xử sự.
Tom ate most of the cake.	Tom đã ăn gần hết chiếc bánh.
I'm not too busy.	Tôi không quá bận.
Tom and Mary said that they were very tired.	Tom và Mary nói rằng họ rất mệt.
Tom has two cats. 	Tom có ​​hai con mèo.
One white and one black.	Một màu trắng và một màu đen.
Tom was quite confused.	Tom khá bối rối.
Do not talk to him while he is driving.	Đừng nói chuyện với anh ấy khi anh ấy đang lái xe.
Tom is pretty sure about that.	Tom khá chắc chắn về điều đó.
Tom thinks his house is haunted.	Tom nghĩ rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
I haven't been well lately.	Tôi không được khỏe gần đây.
I don't know if this is of any use to you.	Tôi không biết liệu điều này có ích gì cho bạn không.
I am your roommate.	Tôi là bạn cùng phòng của bạn.
She knew he was upset, but she couldn't determine why.	Cô biết anh rất buồn, nhưng cô không thể xác định lý do tại sao.
The people in the back seat started singing.	Những người ở ghế sau bắt đầu hát.
I have a dinner date with Tom.	Tôi có một cuộc hẹn đi ăn tối với Tom.
That's not how you should do it.	Đó không phải là cách bạn nên làm điều đó.
Tom drew closer to Mary.	Tom đã đến gần Mary hơn.
We aim to complete the project by spring of next year.	Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào mùa xuân năm sau.
Tom is the lawn mower.	Tom là người cắt cỏ.
How many concerts did you go to in the last year?	Bạn đã đi bao nhiêu buổi hòa nhạc trong năm ngoái?
All cookies are in the shape of stars.	Tất cả các bánh quy đều có hình các ngôi sao.
Tom likes to wear the old hat his father gave him.	Tom thích đội chiếc mũ cũ mà bố anh đã tặng.
I didn't know Tom was lonely.	Tôi không biết Tom cô đơn.
Tom is in his room doing his homework.	Tom đang ở trong phòng để làm bài tập về nhà.
Tom will attend the party.	Tom sẽ tham dự bữa tiệc.
Tom is looking down the hole.	Tom đang nhìn xuống hố.
Tom had a hard day at work.	Tom đã có một ngày làm việc khó khăn.
What do I have to do to get a library card?	Tôi phải làm gì để có thẻ thư viện?
Your jacket is missing a button.	Áo khoác của bạn bị thiếu một chiếc cúc.
I wonder who Tom thinks did it.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ ai đã làm điều đó.
I'll tell Tom when he gets here.	Tôi sẽ nói với Tom khi anh ấy đến đây.
"I would love to go dance with you." 	"Tôi rất thích đi khiêu vũ với bạn."
"Really? Would you?"	"Thật không? Bạn sẽ?"
Tom and Mary seem happy.	Tom và Mary có vẻ hạnh phúc.
Tom asked me if I had paid the bill.	Tom hỏi tôi liệu tôi đã thanh toán hóa đơn chưa.
I think I will still be able to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom made a huge mistake.	Tom đã mắc một sai lầm rất lớn.
The doctor told me I was infertile.	Bác sĩ bảo tôi bị vô sinh.
I know Tom knows we shouldn't.	Tôi biết Tom biết chúng ta không nên làm vậy.
Tell Tom I haven't forgotten him.	Nói với Tom rằng tôi chưa quên anh ấy.
It doesn't appear.	Nó không xuất hiện.
The bus is air-conditioned.	Xe buýt có máy lạnh.
Do you remember Tom?	Bạn có nhớ Tom không?
Tom said he checked everything.	Tom nói rằng anh ấy đã kiểm tra mọi thứ.
Tom asked me a puzzling question.	Tom hỏi tôi một câu hỏi khó hiểu.
We don't have a crystal ball.	Chúng tôi không có một quả cầu pha lê.
Tom is seriously injured in the accident.	Tom bị thương nặng trong vụ tai nạn.
It's the Tom you should scream at.	Đó là Tom mà bạn nên la hét.
I didn't know that Tom had a swimming pool.	Tôi không biết rằng Tom có ​​một hồ bơi.
Maybe it's time for us to leave.	Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải ra đi.
You are in danger.	Bạn đang gặp nguy hiểm.
Tom didn't give you any details?	Tom đã không cung cấp cho bạn bất kỳ chi tiết?
I often wish I could go back and do different things.	Tôi thường ước mình có thể quay lại và làm những điều khác đi.
Tom didn't seem to be aware that he had to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng anh phải làm điều đó.
Tom is going to write a book.	Tom sẽ viết một cuốn sách.
You don't belong here.	Bạn không thuộc về nơi đây.
Tom agrees to help Mary with her work.	Tom đồng ý giúp Mary trong công việc của cô ấy.
I don't know who built that house.	Tôi không biết ai đã xây dựng ngôi nhà đó.
You'll have to do it, won't you?	Bạn sẽ phải làm điều đó, phải không?
Tom has to run.	Tom phải chạy.
Tom attended college for three years.	Tom đã học đại học trong ba năm.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự dự định làm điều đó trong tuần này.
Tom did not expect Mary to be at the party.	Tom không ngờ Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc.
I thought we were on the same side.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đang ở cùng một phía.
I'm so glad you like me.	Tôi rất vui vì bạn thích tôi.
Tom reluctantly answered.	Tom miễn cưỡng trả lời.
I omitted that.	Tôi đã bỏ qua điều đó.
Tom tried to get up.	Tom cố gắng đứng dậy.
Tom is doing Mary a favor.	Tom đang giúp Mary một việc.
Some people think that you cannot appreciate a child.	Một số người nghĩ rằng bạn không thể đánh giá cao một đứa trẻ.
They are wrestlers.	Họ là những đô vật.
Door opens automatically.	Cửa tự động mở.
Tom wished he knew Mary's phone number.	Tom ước rằng anh biết số điện thoại của Mary.
Did Tom say where he went last weekend?	Tom có ​​nói anh ấy đã đi đâu vào cuối tuần trước không?
That is a strange question.	Đó là một câu hỏi kỳ lạ.
Don't you like that smell?	Bạn không thích mùi đó sao?
We would love to have you join us for dinner.	Chúng tôi rất muốn bạn tham gia ăn tối với chúng tôi.
I don't think he killed those people.	Tôi không nghĩ là anh ta đã giết những người đó.
Tom laughs a lot.	Tom cười rất nhiều.
Tom built a dog house yesterday.	Tom đã xây một chuồng chó ngày hôm qua.
Where do you think you would dress like that?	Bạn nghĩ bạn sẽ ăn mặc như vậy ở đâu?
Don't want to turn on the lights?	Bạn không muốn bật đèn?
Tom is doing it again.	Tom đang làm điều đó một lần nữa.
I'm not sure when Tom left.	Tôi không chắc Tom rời đi khi nào.
Tom didn't listen anymore.	Tom không nghe nữa.
I'll report it to the police.	Tôi sẽ báo cảnh sát cho anh.
As soon as Tom got there, many people left.	Ngay sau khi Tom đến đó, nhiều người đã rời đi.
Tom thought that Mary would hesitate to do so.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
How many times do you plan to do that?	Bạn dự định làm điều đó bao nhiêu lần?
I wonder if Tom is rich.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giàu không.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
It was just meant to be a harmless joke.	Nó chỉ có nghĩa là một trò đùa vô hại.
In Japan, bowing is a common courtesy.	Ở Nhật Bản, cúi chào là phép lịch sự phổ biến.
Tom is wondering if Mary will go out with him.	Tom đang tự hỏi liệu Mary có đi chơi với anh ta không.
Make sure you bring an extra pair of socks.	Hãy chắc chắn rằng bạn mang thêm một đôi tất.
The import of rare wild animals into the country is strictly prohibited.	Việc nhập khẩu động vật hoang dã quý hiếm vào nước này bị nghiêm cấm.
Neither Tom nor Mary have guns.	Cả Tom và Mary đều không có súng.
Tom said I looked drunk.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ say.
You can go to the soccer field on this bus.	Bạn có thể đến sân chơi bóng trên xe buýt này.
I can't stand it much longer.	Tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.
I feel a little interesting.	Tôi cảm thấy một chút thú vị.
I know that Tom will most likely do it.	Tôi biết rằng Tom rất có thể sẽ làm được điều đó.
I thought Tom wouldn't like that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích điều đó.
I wonder what surprised Tom.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom kinh ngạc.
The hailstones are the size of a tennis ball.	Những viên mưa đá to bằng quả bóng tennis.
Old soldiers never die, they simply perish.	Những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ đơn giản là tàn lụi.
You don't seem as sad as Tom.	Bạn dường như không buồn như Tom.
Don't forget to feed the dog.	Đừng quên cho chó ăn.
I went to the department store to do some shopping yesterday.	Tôi đã đến cửa hàng bách hóa để mua sắm ngày hôm qua.
Tom is not sure that Mary will attend the party tonight.	Tom không chắc rằng Mary sẽ tham dự bữa tiệc tối nay.
Do you think Tom will help?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp?
I almost didn't do it yesterday.	Tôi gần như đã không làm điều đó ngày hôm qua.
The explanations are too complicated and they should be simplified.	Các giải thích quá phức tạp và chúng nên được đơn giản hóa.
There's a big snowball fight.	Có một trận đánh bóng tuyết lớn.
Tom will probably never forget this.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ quên điều này.
I know Tom is a better tennis player than me.	Tôi biết Tom là một tay vợt giỏi hơn tôi.
One of your shoes has been unlaced.	Một trong những đôi giày của bạn đã được cởi dây.
Tom is not a stranger.	Tom không phải là một người xa lạ.
It's time for us to leave.	Đã đến lúc chúng ta phải ra đi.
Tom got pregnant in 2013.	Tom có ​​bầu vào năm 2013.
Can you catch the ball?	Bạn có thể bắt bóng không?
Egypt elected a new legislature in December 2015, its first parliament since 2012.	Ai Cập đã bầu một cơ quan lập pháp mới vào tháng 12 năm 2015, quốc hội đầu tiên của nước này kể từ năm 2012.
Tom rarely snores.	Tom hiếm khi ngủ ngáy.
I hope Tom has a good lawyer.	Tôi hy vọng Tom có ​​một luật sư tốt.
Now is not the time to do that.	Bây giờ không phải là lúc để làm điều đó.
If you listen, you will understand.	Nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ hiểu.
Tom isn't angry is he?	Tom không tức giận phải không?
Does Tom know we don't want him to do that?	Tom có ​​biết chúng ta không muốn anh ấy làm điều đó không?
I wish I was brave enough to do that.	Tôi ước mình đủ can đảm để làm điều đó.
Tom knew that Mary couldn't eat anything with seeds in it.	Tom biết rằng Mary không thể ăn bất cứ thứ gì có hạt trong đó.
Her English level improved rapidly.	Trình độ tiếng Anh của cô được cải thiện nhanh chóng.
Your mother and I want you to marry Tom.	Mẹ của bạn và tôi muốn bạn kết hôn với Tom.
Please do not forget to write a letter.	Xin đừng quên viết thư.
We are waiting for three others.	Chúng tôi đang đợi ba người khác.
We all love to ride bicycles.	Tất cả chúng ta đều thích đi xe đạp.
Tom has been hiding here in our basement for three days.	Tom đã trốn ở đây trong tầng hầm của chúng tôi trong ba ngày.
Tom might be busy.	Tom có ​​thể bận.
I look forward to seeing Tom next weekend.	Tôi mong gặp Tom vào cuối tuần tới.
You must have an audition before you can join the choir.	Bạn phải có một buổi thử giọng trước khi có thể tham gia vào dàn hợp xướng.
I know Tom as a tax consultant.	Tôi biết Tom là một nhà tư vấn thuế.
Tom was in Australia on business.	Tom đã ở Úc để công tác.
Our bus collided with a truck.	Xe buýt của chúng tôi va chạm với một chiếc xe tải.
Tom will be on the same flight as Mary.	Tom sẽ đi cùng chuyến bay với Mary.
I'm not sure your parents would want me to give you that.	Tôi không chắc bố mẹ sẽ muốn tôi cho bạn điều đó.
He's a professor of biology at Harvard.	Anh ấy là giáo sư sinh học tại Harvard.
I don't think you'll be able to convince Tom to give it up.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể thuyết phục Tom từ bỏ việc đó.
What happened in the third inning?	Điều gì đã xảy ra trong hiệp thứ ba?
Tom would never agree.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý.
Tom likes music, doesn't he?	Tom thích âm nhạc, phải không?
Tom is a talkative person.	Tom là người thường nói nhiều.
You cannot let that happen.	Bạn không thể để điều đó xảy ra.
Tom is probably doing it right now.	Tom có ​​lẽ đang làm điều đó ngay bây giờ.
Some of my friends think Boston is not a safe place to live.	Một số bạn bè của tôi nghĩ rằng Boston không phải là một nơi an toàn để sống.
I always forget everything.	Tôi luôn quên mọi thứ.
Tom is not my youngest son. 	Tom không phải là con trai út của tôi.
John is.	John là.
I thought Tom would do it for me.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom is plotting something.	Tom đang âm mưu điều gì đó.
The beautiful Taj Mahal.	Taj Mahal tuyệt đẹp.
I know we'll be fine.	Tôi biết chúng tôi sẽ tốt.
Tom is becoming a lot stronger.	Tom đang trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tom should have been mad.	Tom lẽ ra phải nổi điên.
I spend about three hours a week cleaning the house.	Tôi dành khoảng ba giờ một tuần để dọn dẹp nhà cửa.
I didn't know that Tom would allow Mary to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom said that he wished that Mary and I would kill ourselves.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng tôi và Mary sẽ tự xử.
I have to be somewhere.	Tôi phải ở đâu đó.
I'm exhausting myself by trying to do too many things at once.	Tôi đang tự làm mình kiệt sức khi cố gắng làm quá nhiều việc cùng một lúc.
No one I know likes Tom.	Không ai tôi biết thích Tom.
Tom doesn't need any persuasion.	Tom không cần bất kỳ sự thuyết phục nào.
Do you mind if I take a day off?	Bạn có phiền nếu tôi xin nghỉ một ngày không?
Do you think Tom will ever kiss Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ hôn Mary?
It seemed to me that Tom was responsible for Mary's nervous breakdown.	Đối với tôi, dường như Tom phải chịu trách nhiệm về việc Mary bị suy nhược thần kinh.
Mary has beautiful eyes.	Mary có đôi mắt đẹp.
We have lived like this for 30 years.	Chúng tôi đã sống như vậy trong 30 năm.
I know exactly what you're going through.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang trải qua.
I know why Tom did it.	Tôi biết tại sao Tom lại làm như vậy.
There was less tension around Tom after he took an anger management course.	Xung quanh Tom đã bớt căng thẳng hơn sau khi anh ấy tham gia một khóa học quản lý sự tức giận.
I don't know which button to press.	Tôi không biết phải nhấn nút nào.
Tom died of an overdose of sleeping pills.	Tom chết vì uống thuốc ngủ quá liều.
Where does Tom plan to live?	Tom dự định sống ở đâu?
Have you ever ridden a camel?	Bạn từng cỡi lạc đà chưa?
Where's my computer?	Máy tính của tôi đâu?
Tom and Mary had problems in their marriage.	Tom và Mary đã gặp vấn đề trong hôn nhân.
Tom tried not to scoff.	Tom cố gắng không chế nhạo.
I know Tom knows that Mary did it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom isn't the only one destined to stay with us tonight.	Tom không phải là người duy nhất định ở lại với chúng tôi tối nay.
Tom is leaving tomorrow morning.	Tom sẽ đi vào sáng mai.
Maybe we'll never find Tom.	Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Tom.
Tom wants to throw all this away.	Tom muốn ném tất cả những thứ này đi.
Tom has another suggestion.	Tom có ​​một gợi ý khác.
Tom won't tell me who he's going to meet.	Tom sẽ không nói cho tôi biết anh ấy định gặp ai.
Things are not going well between Tom and Mary.	Mọi chuyện không suôn sẻ giữa Tom và Mary.
I'm sure Tom has never been to Boston.	Tôi chắc rằng Tom chưa bao giờ đến Boston.
Tom is the only person I know in Boston.	Tom là người duy nhất tôi biết ở Boston.
I have never seen a whale.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá voi.
We almost got it.	Chúng tôi gần như đã có nó.
Tom is still trying to figure out what needs to be done.	Tom vẫn đang cố gắng tìm ra những gì cần phải làm.
Tom thinks that Mary can speak French.	Tom nghĩ rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
He accelerated the car and passed me.	Anh ta tăng tốc xe và vượt qua tôi.
We should try to avoid going to war with us.	Chúng ta nên cố gắng tránh gây chiến với chúng ta.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom didn't want to completely give up hope of marrying Mary.	Tom không muốn từ bỏ hoàn toàn hy vọng kết hôn với Mary.
The letters Tom wrote to Mary were returned unopened.	Những bức thư Tom viết cho Mary đã được trả lại khi chưa mở.
Tom doesn't think you can do it.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Do you know where Tom is taking us?	Bạn có biết Tom đang đưa chúng ta đi đâu không?
Tom told me he thought he was going to die soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ sớm chết.
Tom is still overweight, isn't he?	Tom vẫn thừa cân, phải không?
I told Tom what happened.	Tôi đã nói với Tom những gì đã xảy ra.
Would you like to see me do it again?	Bạn có muốn thấy tôi làm điều đó một lần nữa không?
Tom might not want us there.	Tom có ​​thể không muốn chúng tôi ở đó.
I will never talk to you again.	Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với bạn nữa.
What's special today?	Hôm nay có gì đặc biệt?
I'm not sure what I'll do after I graduate.	Tôi không chắc mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp.
Tom is just a beginner, but he learns very quickly.	Tom chỉ là một người mới bắt đầu, nhưng anh ấy học rất nhanh.
Have you ever ridden a jet ski?	Bạn đã bao giờ lái mô tô nước chưa?
I know that you can play the clarinet. 	Tôi biết rằng bạn có thể chơi kèn clarinet.
Can you also play the saxophone?	Bạn cũng có thể chơi saxophone?
Tom will arrive on October 20.	Tom sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết Tom phải làm gì.
She is a family person.	Cô ấy là người có gia đình.
Things don't always turn out the way you expect.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách bạn mong đợi.
Tom says Mary won't get mad.	Tom nói rằng Mary sẽ không nổi điên.
Who told you Tom would know how to do it?	Ai nói với bạn Tom sẽ biết cách làm điều đó?
Tom must realize what he did.	Tom phải nhận ra những gì anh ấy đã làm.
Aren't you going to introduce me to your date?	Anh không định giới thiệu cho em buổi hẹn hò của anh sao?
I hope that you are not afraid.	Tôi hy vọng rằng bạn không sợ hãi.
Will you be okay, Tom?	Bạn sẽ ổn chứ, Tom?
Tom pretended not to know Mary.	Tom làm như không biết Mary.
Tom cried softly.	Tom khẽ khóc.
Where's the midwife?	Bà đỡ đâu?
It's almost lunch time.	Gần đến giờ ăn trưa.
Tom was the only one who wasn't invited to my party.	Tom là người duy nhất không được mời đến bữa tiệc của tôi.
Tom was clearly dumbfounded.	Tom rõ ràng là chết lặng.
I haven't shown this to Tom yet.	Tôi vẫn chưa cho Tom xem cái này.
Tom seemed surprised that Mary won.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary thắng giải.
I think you're a bad father.	Tôi nghĩ anh là một người cha tồi.
I told Tom I wasn't the one who did it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không phải là người đã làm điều đó.
It is a very dangerous job.	Đó là một công việc rất nguy hiểm.
The last piece of cake was eaten by Tom.	Miếng bánh cuối cùng đã được Tom ăn.
Mary resembles her mother, but her personality is different.	Mary giống mẹ, nhưng tính cách lại khác.
Tom and Mary looked at each other confused, wondering what this smell was.	Tom và Mary nhìn nhau khó hiểu, tự hỏi đây là mùi gì.
Tom's troubles are not over yet.	Những rắc rối của Tom vẫn chưa kết thúc.
Tom was interviewed for that job.	Tom đã được phỏng vấn cho công việc đó.
Tom and Mary are just walking together.	Tom và Mary chỉ đang đi dạo cùng nhau.
You should go to the hospital as soon as possible.	Bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
I want an MP3 player.	Tôi muốn một máy nghe nhạc MP3.
I couldn't hear anything.	Tôi không thể nghe thấy gì cả.
That coffee stain is hard to get out.	Vết cà phê đó rất khó để thoát ra.
Tom's dream has come true.	Giấc mơ của Tom đã trở thành hiện thực.
Tom doesn't know that Mary needs his help.	Tom không biết rằng Mary cần anh giúp đỡ.
I know I should give you a stronger dose.	Tôi biết tôi nên cho bạn một liều thuốc mạnh hơn.
Tom wants me to lie to him.	Tom muốn tôi nói dối anh ấy.
I was hoping you would be more cooperative.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ hợp tác hơn.
Tom says he can't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể để Mary làm điều đó.
I think Tom is irresponsible.	Tôi nghĩ Tom là người vô trách nhiệm.
Tom is carrying a bag.	Tom đang mang một chiếc túi.
Tom raised his voice.	Tom cao giọng.
Tom said that he thought Mary would be willing to wait.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sẵn lòng chờ đợi.
Tom hasn't been here for the past few days.	Tom đã không ở đây trong vài ngày qua.
We don't have much in common.	Chúng tôi không có nhiều điểm chung.
I think it will be fun.	Tôi nghĩ nó sẽ rất vui.
Tom would love to do that.	Tom rất thích làm điều đó.
Obviously Tom doesn't care.	Rõ ràng là Tom không quan tâm.
Why don't you drink something?	Tại sao bạn không uống một cái gì đó?
I need to find a restroom.	Tôi cần tìm một phòng vệ sinh.
Tom knew Mary was wrong.	Tom biết Mary đã sai.
Tom asked Mary what she needed.	Tom hỏi Mary cô ấy cần gì.
Tom thinks his parents are infallible.	Tom nghĩ rằng cha mẹ của mình là không thể sai lầm.
You don't have to do it if you don't want to.	Bạn không cần phải làm điều đó nếu bạn không muốn.
Tom spends a lot of time in the garden.	Tom dành nhiều thời gian trong vườn.
I wish Tom would be quick.	Tôi ước gì Tom sẽ nhanh chóng.
He is capable of betrayal.	Anh ta có khả năng phản bội.
His influence extends across the country.	Ảnh hưởng của anh ấy mở rộng khắp cả nước.
You don't even smile.	Bạn thậm chí còn không cười.
Do you want me to take a look?	Bạn có muốn tôi xem qua không?
Tom told me that he thought Mary was homeless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người vô gia cư.
I know that Tom was visiting Boston.	Tôi biết rằng Tom đã đến thăm Boston.
Tom knows he shouldn't do it anymore.	Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó nữa.
I'm not much younger than you.	Tôi không trẻ hơn bạn bao nhiêu.
Tom looked up Mary's name in the phone book.	Tom tìm kiếm tên của Mary trong danh bạ điện thoại.
Did anyone tell Tom?	Có ai nói với Tom không?
Don't try to manipulate me.	Đừng cố thao túng tôi.
Do you really want to be immortal?	Bạn có thực sự muốn trở thành bất tử?
We keep going.	Chúng tôi tiếp tục cắm đầu đi.
I have been divorced for three years.	Tôi đã ly hôn được ba năm.
I was drunk last night and did a stupid thing.	Tôi đã say tối qua và đã làm một điều ngu ngốc.
Tom and Mary are very comfortable together.	Tom và Mary rất thoải mái khi ở bên nhau.
I love the sound of wind chimes.	Tôi yêu âm thanh của chuông gió.
Tom didn't think it was possible that Mary was still at home.	Tom không nghĩ rằng có khả năng Mary vẫn ở nhà.
I don't like anyone to disturb me while I'm working.	Tôi không thích ai làm phiền khi tôi đang làm việc.
Everyone here knows Tom did it.	Mọi người ở đây đều biết Tom đã làm điều đó.
It's worthless trash.	Đó là thứ rác rưởi vô giá trị.
Tom will be back at 2:30.	Tom sẽ trở lại lúc 2:30.
Butterflies fly around us.	Bướm bay quanh chúng tôi.
Is it possible to arrange a meeting with us on April 5 or 6?	Có thể sắp xếp một cuộc họp với chúng tôi vào ngày 5 hoặc 6 tháng 4 không?
There's more going on here than meeting the eye.	Có nhiều điều đang diễn ra ở đây hơn là gặp mắt.
Tom asked me to do him a favor. 	Tom nhờ tôi làm giúp anh ta một việc.
However, I was not able to do what he asked.	Tuy nhiên, tôi đã không thể làm những gì anh ấy yêu cầu.
I plan to visit Tom in Boston next weekend.	Tôi dự định đến thăm Tom ở Boston vào cuối tuần tới.
Tom showed his bravery in the face of danger.	Tom đã thể hiện sự dũng cảm của mình khi đối mặt với nguy hiểm.
Tom says he is going out.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ra ngoài.
Tom and I got married in October.	Tom và tôi đã kết hôn vào tháng 10.
Tom doesn't need my permission.	Tom không cần sự cho phép của tôi.
There must be something you can do.	Phải có một cái gì đó bạn có thể làm.
I know Tom needs to do it today.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom arrived just in time.	Tom đến kịp lúc.
Tom couldn't keep a secret from Mary.	Tom không thể giữ bí mật với Mary.
Tom did not intend to let Mary drive.	Tom không định để Mary lái xe.
Both Tom and Mary love you.	Cả Tom và Mary đều yêu bạn.
Tom is the name he used.	Tom là tên mà anh ấy đã sử dụng.
Tom says it's unlikely he'll be fired.	Tom nói rằng không có khả năng anh ta bị sa thải.
They accused him of manslaughter.	Họ buộc tội anh ngộ sát.
That was the first time I saw someone riding a unicycle.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy có người đi xe đạp một bánh.
Why don't we just leave Tom?	Tại sao chúng ta không bỏ Tom?
Do not Cry. 	Đừng khóc.
There's nothing wrong.	Không có gì sai.
I won't even do it this year.	Tôi thậm chí sẽ không làm điều đó trong năm nay.
This little guy is Tom.	Anh bạn nhỏ này là Tom.
"Why are you angry with me?" 	"Tại sao bạn giận tôi?"
"I do not angry with you!"	"Tôi không giận bạn!"
You don't seem too bothered.	Bạn có vẻ không quá bận tâm.
Why do you never talk to me?	Tại sao bạn không bao giờ nói chuyện với tôi?
My wife and I have been apart over the years.	Tôi và vợ đã xa nhau trong những năm qua.
That is a big loss.	Đó là một mất mát lớn.
You do not know that I want to do it?	Bạn không biết rằng tôi muốn làm điều đó?
Tom goes to see a fortune teller at the town fair and is told that someone will come into his life whose first name starts with "M".	Tom đến gặp thầy bói tại hội chợ thị trấn và được cho biết rằng ai đó sẽ bước vào cuộc đời anh có tên đầu tiên bắt đầu bằng "M".
I did enough to take care of my children.	Tôi đã làm đủ để chăm sóc các con của mình.
I'm not sure I know what you're getting.	Tôi không chắc rằng tôi biết những gì bạn đang nhận được.
Tom has every right to complain.	Tom có ​​mọi quyền để phàn nàn.
Do you remember where you were at this time last year?	Bạn có nhớ bạn đã ở đâu vào thời điểm này năm ngoái không?
Tom used to play guitar as a child.	Tom từng chơi guitar khi còn nhỏ.
Tom angrily slammed the door shut.	Tom giận dữ đóng sầm cửa lại.
I don't want to know what you're thinking right now.	Tôi không muốn biết bạn đang nghĩ gì lúc này.
Tom is much better at skiing than I thought.	Tom trượt tuyết giỏi hơn nhiều so với tôi nghĩ.
I suspect that Tom won't tell Mary why he wants to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Tom told me he called you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã gọi cho bạn.
I wasn't surprised when Tom told me Mary needed to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary cần phải làm điều đó.
I'm afraid that's not a good idea.	Tôi e rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
When was the last time you watered your garden?	Lần cuối cùng bạn tưới vườn là khi nào?
Tom and I didn't get a chance to talk.	Tom và tôi không có cơ hội nói chuyện.
Tom especially didn't want to go swimming.	Tom đặc biệt không muốn đi bơi.
The heat didn't seem to bother Tom at all.	Cái nóng dường như không làm Tom bận tâm chút nào.
I'm sure I know that guy from somewhere.	Tôi chắc rằng tôi biết anh chàng đó từ một nơi nào đó.
Tom couldn't see Mary.	Tom không thể nhìn thấy Mary.
Tom could tell Mary was jealous.	Tom có ​​thể nói Mary ghen tị.
Tom believes he has a very low carbon footprint.	Tom tin rằng anh ta có lượng khí thải carbon rất thấp.
I don't know how to play the tin whistle.	Tôi không biết chơi còi thiếc.
Tom just stared at Mary.	Tom chỉ nhìn Mary chằm chằm.
I wish you had said something to us before.	Tôi ước gì bạn đã nói điều gì đó với chúng tôi trước đây.
My sister and I are different in every way.	Em gái tôi và tôi khác nhau về mọi mặt.
Tom spoke very quickly.	Tom nói rất nhanh.
That is not the problem here.	Đó không phải là vấn đề ở đây.
Have you tried the cake yet?	Bạn đã thử bánh chưa?
Forgive me if I'm not surprised.	Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không tỏ ra ngạc nhiên.
Many people don't like that change.	Nhiều người không thích sự thay đổi đó.
Tom gives me a list of things he wants me to buy at the supermarket.	Tom đưa cho tôi một danh sách những thứ mà anh ấy muốn tôi mua ở siêu thị.
Why don't you decide?	Tại sao bạn không quyết định?
I think the plan is to come early.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch là đến sớm.
You must be happy.	Bạn phải hạnh phúc.
I don't like the way you decorate this room.	Tôi không thích cách bạn trang trí căn phòng này.
You don't think you want to work for me?	Bạn không nghĩ rằng bạn muốn làm việc cho tôi?
I'm starting to think you like being with me.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn thích ở bên tôi.
Don't forget your toothbrush.	Đừng quên bàn chải đánh răng của bạn.
When you rely too much on the team, it can dampen your individual competitive instincts.	Khi bạn phụ thuộc quá nhiều vào đội, nó có thể làm giảm bản năng cạnh tranh của cá nhân bạn.
What does Tom think of me?	Tom nghĩ gì về tôi?
Tom's house has a red roof.	Ngôi nhà của Tom có ​​mái nhà màu đỏ.
She cried all night.	Cô ấy đã khóc suốt đêm.
Where does all the money come from?	Tất cả tiền đến từ đâu?
After knocking twice, the police had no choice but to break down the door.	Sau hai lần gõ cửa, cảnh sát không còn cách nào khác là phá cửa xuống.
Tom doesn't want to be like me.	Tom không muốn giống tôi.
What should I do to arouse desire in the man I am interested in?	Tôi nên làm gì để khơi dậy ham muốn ở người đàn ông mà tôi đang quan tâm?
Why does Tom want to see me?	Tại sao Tom muốn gặp tôi?
I know I should help Tom, but I don't have time.	Tôi biết tôi nên giúp Tom, nhưng tôi không có thời gian.
Tom says that Mary is probably still cold.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn lạnh lùng.
I have not taught French since I left Australia three years ago.	Tôi đã không dạy tiếng Pháp kể từ khi tôi rời Úc ba năm trước.
I knew that Tom wasn't the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I think you said that Tom does that a lot.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom làm điều đó rất nhiều.
What does that poster mean?	Áp phích đó có nghĩa là gì?
Tom said that he expected Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary làm điều đó.
I keep in touch with Tom.	Tôi giữ liên lạc với Tom.
A stray dog ​​followed Tom home today.	Một chú chó hoang đã theo Tom về nhà hôm nay.
I know that Tom has been subpoenaed.	Tôi biết rằng Tom đã được trát.
Tom drove from Boston just for my birthday party.	Tom đã lái xe từ Boston chỉ để dự tiệc sinh nhật của tôi.
You owe it to the people who depend on you to do this.	Bạn nợ những người phụ thuộc vào bạn để làm điều này.
Tom is domineering, isn't he?	Tom thật độc đoán, phải không?
Tom wanted to know why Mary didn't.	Tom muốn biết tại sao Mary không làm vậy.
I used to have to do it for Tom.	Tôi đã từng phải làm điều đó cho Tom.
Tom is not new here.	Tom không phải là người mới ở đây.
I do not have a computer.	Tôi không có máy tính.
Tom saved your life.	Tom đã cứu mạng bạn.
When I heard that, I was in great pain.	Khi tôi nghe điều đó, tôi đã rất đau đớn.
We protected Tom.	Chúng tôi đã bảo vệ Tom.
I do not want to eat.	Tôi không muốn ăn.
The Mississippi River is very deep and wide.	Sông Mississippi rất sâu và rộng.
Tom opens the door and tells Mary that John is not at home.	Tom mở cửa và nói với Mary rằng John không có nhà.
It will be difficult to convince Tom to come with us.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom đi cùng chúng tôi.
A lot of people think I'm crazy.	Rất nhiều người nghĩ rằng tôi bị điên.
Tom says he wants to see you.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp bạn.
No matter what you do, don't press this button.	Bất kể bạn làm gì, đừng nhấn nút này.
I need Tom's help.	Tôi cần Tom giúp đỡ.
Tom poured all the water out of the bottle.	Tom đổ hết nước ra khỏi chai.
Tom is aware of the situation.	Tom nhận thức được tình hình.
Some party upstairs held me back until one last night.	Một bữa tiệc nào đó trên lầu đã giữ tôi lại cho đến một đêm cuối cùng.
You should have seen the look on Tom's face when I told him about what Mary did.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi tôi nói với anh ấy về những gì Mary đã làm.
Tom said he thought I was the right person for the job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người phù hợp với công việc.
Tom is not who I thought he was.	Tom không phải là người mà tôi nghĩ.
Ask me anything you want to know about Tom.	Hỏi tôi bất cứ điều gì bạn muốn biết về Tom.
It's not Tom who convinces Mary that she should learn how to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary rằng cô ấy nên học cách làm điều đó.
Tom doesn't know why it happened.	Tom không biết tại sao nó lại xảy ra.
Tom went to Boston to study mechanical engineering.	Tom đến Boston để học kỹ thuật cơ khí.
Tom didn't tell the truth about where he was.	Tom đã không nói sự thật về nơi anh ấy đã ở.
What is your main reason for learning French?	Lý do chính của bạn để học tiếng Pháp là gì?
Corporal punishment is still allowed in many countries.	Hình phạt thân thể vẫn được cho phép ở nhiều quốc gia.
I don't know when Tom will do that.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ làm điều đó.
Tom and I have three children.	Tom và tôi có ba đứa con.
Tom is a good father.	Tom là một người cha tốt.
Tom told me he didn't want to move to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn chuyển đến Úc.
I mistook you for your brother.	Tôi đã nhầm bạn với anh trai của bạn.
I'm afraid that's out of the question.	Tôi e rằng điều đó nằm ngoài câu hỏi.
Tom asked me the same thing.	Tom hỏi tôi điều tương tự.
I will do whatever you do.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn làm.
Tom knocked on the closed door.	Tom gõ cửa đã đóng.
Don't twist my words.	Đừng vặn vẹo lời nói của tôi.
Tom will learn to drive this summer.	Tom sẽ học cách lái xe vào mùa hè này.
Tom won't go back there.	Tom sẽ không quay lại đó.
Tom put on his coat and gloves.	Tom mặc áo khoác và đeo găng tay vào.
I know that Tom and Mary are just as happy as I am.	Tôi biết rằng Tom và Mary cũng hạnh phúc như tôi.
Do it tactfully.	Làm điều đó một cách tế nhị.
We need a blood sample.	Chúng tôi cần lấy mẫu máu.
I still think Tom can help.	Tôi vẫn nghĩ Tom có ​​thể giúp.
Tom poured himself a glass of water.	Tom rót cho mình một cốc nước.
Tom looks amazing.	Tom trông thật đáng kinh ngạc.
A good biography is interesting and instructive.	Một tiểu sử tốt là thú vị và có tính hướng dẫn.
Tom is acting like he's pretty drunk.	Tom đang làm như anh ấy khá say.
Tom says he wishes you could do that.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn có thể làm được điều đó.
You will be a great father.	Bạn sẽ trở thành một người cha tuyệt vời.
Tom will be stopped.	Tom sẽ bị dừng lại.
I thought about this for a long time.	Tôi đã nghĩ về việc này trong một thời gian dài.
Did Tom realize he could die in prison?	Tom có ​​nhận ra mình có thể chết trong tù?
The weather is not good today.	Hôm nay thời tiết không tốt.
Tom put the baby in his crib.	Tom đặt em bé vào cũi của mình.
Tom tries to remove the evidence.	Tom cố gắng loại bỏ bằng chứng.
Tom will have to do it elsewhere.	Tom sẽ phải làm điều đó ở nơi khác.
I have never seen you look so worried.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn trông lo lắng như vậy.
In that regard, I am completely satisfied.	Về vấn đề đó, tôi hoàn toàn hài lòng.
That tribe worships its ancestors.	Bộ lạc đó thờ cúng tổ tiên của mình.
Tom doesn't like science, but Mary does.	Tom không thích khoa học, nhưng Mary thì thích.
I hope Tom doesn't cause another scene.	Tôi hy vọng Tom không gây ra một cảnh nữa.
Tom is the guy Mary cares about.	Tom là chàng trai mà Mary quan tâm.
Tom is waiting for you now.	Tom đang đợi bạn bây giờ.
Tom looked at the fire.	Tom nhìn ngọn lửa.
Tom looks dangerous.	Tom trông nguy hiểm.
Tom studies in the afternoon.	Tom học vào buổi chiều.
This is not the land of man.	Đây không phải là vùng đất của con người.
Tom seemed surprised when I told him he didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
I am vaguely familiar with it.	Tôi mơ hồ quen thuộc với nó.
Tom can sing.	Tom có ​​thể hát.
I didn't want to get in the water until the lifeguards were on duty.	Tôi không muốn xuống nước cho đến khi nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ.
Did Tom know you were born in Boston?	Tom có ​​biết bạn sinh ra ở Boston không?
Tom is a simple country man.	Tom là một người đàn ông quê mùa giản dị.
Tom has a large mustache.	Tom có ​​một bộ ria mép lớn.
This postcard is not for you.	Bưu thiếp này không dành cho bạn.
Tom has something in his pocket.	Tom có ​​một cái gì đó trong túi của anh ấy.
I'll stay until Tom goes.	Tôi sẽ ở lại cho đến khi Tom đi.
Tom has a way with words.	Tom có ​​một cách với các từ.
You said you were going to Boston with me.	Bạn nói rằng bạn sẽ đến Boston với tôi.
I usually sit on the porch and read in the afternoon.	Tôi thường ngồi ngoài hiên và đọc sách vào buổi chiều.
I know that Tom lied.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối.
Sometimes I took time off work to watch the Super Bowl.	Đôi khi tôi đã nghỉ làm để xem Super Bowl.
Tom hid the stolen money in a cardboard box in his basement.	Tom đã giấu số tiền bị đánh cắp trong một hộp các tông ở tầng hầm của mình.
Tom says he is going to see Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi gặp Mary.
Tom is not as young as you.	Tom không còn trẻ như bạn.
I'm surprised that Tom couldn't do it better than he did.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không thể làm điều đó tốt hơn anh ấy.
Tom really doesn't need to do that.	Tom thực sự không cần phải làm điều đó.
Tom will tell Mary not to do that.	Tom sẽ nói với Mary đừng làm vậy.
Tom messed everything up.	Tom đã làm mọi thứ rối tung lên.
Tom is out weeding his garden.	Tom đang ra ngoài làm cỏ cho khu vườn của mình.
Do Tom and Mary like to listen to the same music?	Tom và Mary có thích nghe cùng một loại nhạc không?
It was our French teacher's new car.	Đó là chiếc xe mới của thầy giáo người Pháp của chúng tôi.
I am the Law.	Tôi là Pháp luật.
It takes about ten minutes from here to the train station.	Từ đây đến ga xe lửa mất khoảng mười phút.
It drove you crazy, didn't it?	Nó đã làm bạn phát điên, phải không?
No one I know buys CDs anymore.	Không ai tôi biết mua CD nữa.
Tom works as a sailing instructor.	Tom làm việc như một người hướng dẫn chèo thuyền.
I'm not thirsty right now.	Tôi không khát ngay bây giờ.
I will have to do all of that on my own.	Tôi sẽ phải làm tất cả những điều đó một mình.
Tom should help Mary more often.	Tom nên giúp Mary thường xuyên hơn.
I have breakfast at seven o'clock.	Tôi ăn sáng lúc bảy giờ.
I didn't get home in time for dinner.	Tôi không về nhà kịp để ăn tối.
Tom cried at his son's graduation.	Tom đã khóc trong lễ tốt nghiệp của con trai mình.
I was here for a week.	Tôi đã ở đây một tuần.
I'm waiting at the front.	Tôi đang đợi ở phía trước.
Tom is not good at math is he?	Tom không giỏi toán phải không?
Tom and Mary claim to know why John did what he did.	Tom và Mary tuyên bố biết tại sao John lại làm như vậy.
Stop playing and go inside.	Dừng chơi và vào trong.
I carelessly dropped a vase.	Tôi bất cẩn làm rơi một chiếc bình.
We're all out of tinfoil.	Tất cả chúng ta đều ra khỏi giấy thiếc.
It's not a 100 yen coin, it's a bottle cap.	Đó không phải là đồng 100 yên, nó là một nắp chai.
Tom was completely oblivious to the accident.	Tom hoàn toàn không biết gì về vụ tai nạn.
You would be very disappointed if Tom did that, wouldn't you?	Bạn sẽ rất thất vọng nếu Tom làm điều đó, phải không?
Tom told me that he didn't know Mary well.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết rõ về Mary.
The sudden slam of the door startled me.	Khi cánh cửa đóng sầm bất ngờ khiến tôi giật mình.
For now, I plan to stay at the hotel.	Hiện tại, tôi định ở khách sạn.
Oranges are bigger than tangerines.	Quả cam to hơn quả quýt.
Tom retired at the age of 65.	Tom nghỉ hưu ở tuổi 65.
Tom is an experienced diver.	Tom là một thợ lặn giàu kinh nghiệm.
There is no mention of it here.	Không có đề cập đến nó ở đây.
You will need a ticket to travel by bus.	Bạn sẽ cần một vé để đi bằng xe buýt.
It would probably be tiring doing that.	Có lẽ sẽ rất mệt khi làm điều đó.
Wait, Tom.	Chờ đã, Tom.
Who does Tom want to take to the dance?	Tom muốn đưa ai đến buổi khiêu vũ?
I don't wash my hair in the morning.	Tôi không gội đầu vào buổi sáng.
Tom told Mary that he was miserable in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã rất khổ sở khi ở Úc.
Tom is engaged.	Tom đã đính hôn.
I know that Tom was wrong about Mary.	Tôi biết rằng Tom đã sai về Mary.
I see that Tom is very serious.	Tôi thấy rằng Tom rất nghiêm túc.
Tom thinks that Mary will miss him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nhớ anh ta.
Tom and Mary take a romantic moonlight walk on the beach.	Tom và Mary đi dạo dưới ánh trăng lãng mạn trên bãi biển.
I am not satisfied with what I see.	Tôi không hài lòng với những gì tôi thấy.
Tom and Mary are the same size.	Tom và Mary có cùng kích thước.
She deliberately put him in danger.	Cô cố tình để anh gặp nguy hiểm.
Tom thinks Mary is going to Boston next weekend.	Tom nghĩ Mary sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
Are you going to tell Tom to go, or should I?	Bạn định bảo Tom đi đi, hay tôi nên đi?
Look at those dark clouds. 	Nhìn vào các đám mây đen kia.
It's going to rain.	Trời sắp mưa.
His life is hanging by a thread.	Cuộc sống của anh ta đang bị treo bởi một sợi chỉ.
Tom called to ask if he could be of any help.	Tom gọi điện để hỏi xem anh ấy có thể giúp được gì không.
Tom couldn't resist.	Tom không thể cưỡng lại được.
We have a good tomato crop this year.	Chúng tôi có một vụ mùa cà chua tốt trong năm nay.
Do you like to eat out?	Bạn thích ăn ở ngoài không?
I doubt that Tom can swim.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể bơi.
Tom seems to be a friendly person.	Tom có ​​vẻ là người thân thiện.
I wonder what made Tom change his mind.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom thay đổi quyết định.
A large column obscures the view of the lake.	Một cột lớn che khuất tầm nhìn của hồ.
Is it feasible?	Nó là khả thi?
Tom did the rest.	Tom đã làm phần còn lại.
Tom was polite to me.	Tom đã lịch sự với tôi.
This year will be prosperous.	Năm nay sẽ thịnh vượng.
I don't think we can count on Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tin tưởng vào Tom.
Don't give Tom anything else.	Đừng cho Tom bất cứ thứ gì khác.
I think Tom is much friendlier than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thân thiện hơn Mary rất nhiều.
How do you plan to make your mark on the world?	Bạn dự định ghi dấu ấn của mình trên thế giới như thế nào?
I will try to get help.	Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tom entered the conference room.	Tom bước vào phòng họp.
I wonder how long Tom has been here.	Tôi tự hỏi Tom đã ở đây bao lâu rồi.
Has Tom been to Boston yet?	Tom đã đến Boston chưa?
You're the only one who can't do that.	Bạn là người duy nhất không thể làm điều đó.
That's not the way to talk to customers.	Đó không phải là cách để nói chuyện với khách hàng.
Tom is having a good time, isn't he?	Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ, phải không?
I know that Tom is a little younger than your daughter.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn con gái bạn một chút.
Tom heard that Mary had a cold.	Tom nghe nói rằng Mary đã bị cảm lạnh.
No one has ever escaped from this prison.	Không có ai từng trốn thoát khỏi nhà tù này.
Tom doesn't slow down.	Tom không giảm tốc độ.
I don't think you have the liver.	Tôi không nghĩ rằng bạn có gan.
Tom may have made some mistakes.	Tom có ​​thể đã mắc một số sai lầm.
We have to get rid of Tom.	Chúng ta phải thoát khỏi Tom.
Tom was making sandwiches when Mary entered the kitchen.	Tom đang làm sandwich thì Mary vào bếp.
It would be better if you didn't ask him for advice.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không hỏi anh ta lời khuyên.
Tom says that Mary has been arrested before.	Tom nói rằng Mary đã bị bắt trước đây.
Tom pretends not to know Mary's email address.	Tom giả vờ không biết địa chỉ email của Mary.
I don't have to do anything else.	Tôi không phải làm bất cứ điều gì khác.
It won't be easy for us to find Tom.	Sẽ không dễ dàng để chúng tôi tìm thấy Tom.
I'll buy Tom a new one.	Tôi sẽ mua cho Tom một cái mới.
Tom could have done it.	Tom có ​​lẽ đã làm được điều đó.
Tom was unable to do anything for Mary.	Tom đã không thể làm bất cứ điều gì cho Mary.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
She is seventeen years old.	Cô ấy mười bảy tuổi.
Tom meets Mary at work.	Tom gặp Mary tại nơi làm việc.
Tom chose the right time to leave.	Tom đã chọn đúng thời điểm để ra đi.
Tom says that Mary can speak French.	Tom nói rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I think Tom is half the age of Mary.	Tôi nghĩ Tom bằng một nửa tuổi Mary.
Tom is quite affectionate.	Tom khá tình cảm.
I think we should take you home.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên đưa bạn về nhà.
I know that it is very difficult for anyone to know me.	Tôi biết rằng rất khó có ai biết tôi.
Both Tom and Mary lie.	Cả Tom và Mary đều nói dối.
This is the room where the body was found.	Đây là căn phòng nơi thi thể được tìm thấy.
What kind of business did Tom run?	Tom đã kinh doanh loại hình kinh doanh nào?
I'm the one who needs help.	Tôi là người cần giúp đỡ.
Tom wants to be able to play the ukulele as well as Mary.	Tom muốn có thể chơi ukulele tốt như Mary.
I'm so glad we did it together.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau.
Don't you see Tom?	Bạn không thấy Tom à?
I can understand why you want to stay.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn muốn ở lại.
I drank too much alcohol.	Tôi đã uống quá nhiều rượu.
Notes at the bottom of the page.	Các ghi chú ở cuối trang.
Tom thinks that Mary won't come to his party.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không đến bữa tiệc của anh ấy.
Does Tom have gray hair?	Tom có ​​tóc bạc không?
I can't drive to work.	Tôi không thể lái xe đi làm.
When elephants fight, grass is always trampled.	Khi voi chiến đấu, cỏ luôn bị giẫm nát.
The fortress can be visited all year round.	Pháo đài có thể được tham quan quanh năm.
Tom insists he is not the one to do it.	Tom khẳng định anh không phải là người làm điều đó.
Tom passed away in October.	Tom đã qua đời vào tháng 10.
Who is behind this?	Ai đứng đằng sau việc này?
I will return home today.	Tôi sẽ trở về nhà hôm nay.
I think Tom cheated on his French test.	Tôi nghĩ Tom đã gian lận trong bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Tom asked Mary if he could borrow some money from her.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể vay cô ấy một số tiền không.
You must have dropped them.	Bạn hẳn đã bỏ chúng.
That is a bad omen.	Đó là một điềm xấu.
I've always known Tom to be a troublemaker.	Tôi luôn biết Tom là một kẻ gây rối.
I try to be as quiet as possible.	Tôi cố gắng im lặng nhất có thể.
I gave Tom my old bike.	Tôi đã đưa cho Tom chiếc xe đạp cũ của tôi.
Maybe you should go see what Tom is up to.	Có lẽ bạn nên đi xem Tom đang làm gì.
I know Tom would be able to do it if he put all his heart into it.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
You think Tom will win, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ thắng, phải không?
I tried not to get angry.	Tôi đã cố gắng không nổi giận.
It's not the quantity that matters, it's the quality.	Không phải số lượng mà quan trọng là chất lượng.
I think I asked you to take out the trash.	Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cầu bạn đổ rác.
Is there a clause in the lease regarding that?	Có một điều khoản trong hợp đồng thuê liên quan đến điều đó?
I will not be able to attend the conference.	Tôi sẽ không thể tham dự hội nghị.
I will be back one day early.	Tôi sẽ về sớm một ngày.
Tom was just talking on top of his head.	Tom chỉ đang nói chuyện trên đỉnh đầu của mình.
Tom is not really my boyfriend.	Tom không thực sự là bạn trai của tôi.
That's the last thing I remember.	Đó là điều cuối cùng tôi nhớ.
The road parallels the river.	Con đường song song với dòng sông.
In preparation for painting a portrait, my friend took a lot of pictures to study the subject thoroughly.	Để chuẩn bị cho việc vẽ một bức chân dung, bạn tôi chụp rất nhiều bức ảnh để nghiên cứu kỹ chủ đề này.
I'm not asking you what you think.	Tôi không hỏi bạn những gì bạn nghĩ.
Tom and Mary never told each other how they felt.	Tom và Mary chưa bao giờ nói cho nhau biết họ cảm thấy thế nào.
We are lyricists.	Chúng tôi là người viết lời.
I think Tom will come.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến.
Tom is preparing for an exam.	Tom đang chuẩn bị cho một kỳ thi.
Tom doesn't need to cancel his vacation.	Tom không cần phải hủy bỏ kỳ nghỉ của mình.
Tom solved it all.	Tom đã giải quyết được tất cả.
We don't need any more volunteers, but we could use some more money.	Chúng tôi không cần thêm tình nguyện viên nữa, nhưng chúng tôi có thể sử dụng thêm một số tiền.
Tom wants to help us.	Tom muốn giúp chúng tôi.
Mary is incredibly attractive.	Mary hấp dẫn lạ thường.
It was about thirty yards ahead.	Nó ở phía trước khoảng ba mươi thước.
We didn't catch many fish today.	Hôm nay chúng tôi không bắt được nhiều cá.
Tom passed away in 2013.	Tom qua đời vào năm 2013.
He's good at fundraising.	Anh ấy giỏi gây quỹ.
I thought you said that Tom didn't win.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom không thắng.
You are the only one who understands how I feel.	Bạn là người duy nhất hiểu cảm giác của tôi.
I had to help Tom yesterday morning.	Tôi đã phải giúp Tom vào sáng hôm qua.
I'm so sorry. 	Tôi rất xin lỗi.
I didn't mean to kick you.	Tôi không cố ý đá bạn.
Tom went camping with a friend.	Tom đã đi cắm trại với một người bạn.
Tom and Mary were both injured.	Tom và Mary đều bị thương.
Tom doesn't seem surprised that Mary has a motorcycle.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary có một chiếc mô tô.
Let's talk in French. 	Hãy nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Everyone here can understand French.	Mọi người ở đây đều có thể hiểu tiếng Pháp.
I did not see a single cat during this trip.	Tôi đã không nhìn thấy một con mèo nào trong suốt chuyến đi này.
That crime is punished with death.	Tội ác đó bị trừng phạt bằng cái chết.
I wish you would show me how to do that.	Tôi ước bạn sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom is responsible for everything.	Tom chịu trách nhiệm về mọi thứ.
The sky turned black as if the sun had set.	Bầu trời trở nên tối đen như thể mặt trời đã lặn.
Does Tom know what time Mary's curfew is?	Tom có ​​biết giờ giới nghiêm của Mary là mấy giờ không?
Whatever you do, don't try to hit Tom.	Dù bạn làm gì, đừng cố đánh Tom.
Tom was a kind and gentle man, loved by all who knew him.	Tom là một người đàn ông tốt bụng và hiền lành, được yêu mến bởi tất cả những ai biết anh ta.
I'm not going to fire Tom.	Tôi sẽ không sa thải Tom.
Is Tom coherent?	Tom có ​​mạch lạc không?
I am part of the committee that is looking into that matter.	Tôi là một phần của ủy ban đang xem xét vấn đề đó.
Tom isn't the only one who doesn't know Mary has moved to Australia.	Tom không phải là người duy nhất không biết Mary đã chuyển đến Úc.
It doesn't seem okay.	Nó có vẻ không ổn.
Tom started whining.	Tom bắt đầu than vãn.
Tom asked Mary about her grandmother.	Tom hỏi Mary về bà của cô ấy.
I just watched TV while eating.	Tôi vừa xem TV vừa ăn.
Tom doesn't wear a hat.	Tom không đội mũ.
Tom is the only person who works for us who can do it for you.	Tom là người duy nhất làm việc cho chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
If I have told you once, I have told you a thousand times.	Nếu tôi đã nói với bạn một lần, tôi đã nói với bạn cả nghìn lần.
Many people do not understand cats.	Nhiều người không hiểu mèo.
I don't think you will die today.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ chết ngày hôm nay.
All Tom did was give me orders.	Tất cả những gì Tom làm là ra lệnh cho tôi.
Tom is probably not alone in his room.	Tom có ​​lẽ không ở một mình trong phòng của mình.
I did not expect such a good gift from you.	Tôi không mong đợi một món quà tốt như vậy từ bạn.
Tom didn't have to speak so loudly.	Tom không cần phải nói to như vậy.
Tom just went to school.	Tom vừa mới đi học.
Tom probably doesn't cry often.	Tom có ​​lẽ không thường xuyên khóc.
I'm sorry we couldn't come.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể đến.
Why is freshly baked bread so good?	Tại sao bánh mì mới nướng lại tốt như vậy?
That's how Tom spends most of his time.	Đó là cách Tom dành phần lớn thời gian của mình.
I want to make sure Tom knows how to do it.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom and I stopped hugging.	Tom và tôi ngừng ôm nhau.
Tom doesn't have any plans to do that.	Tom không có bất kỳ kế hoạch nào để làm điều đó.
It took a long time for Japanese imports to penetrate the US consumer market.	Phải mất một thời gian dài hàng nhập khẩu của Nhật Bản mới thâm nhập được vào thị trường tiêu dùng Mỹ.
Tom thinks the place is haunted.	Tom cho rằng nơi này bị ma ám.
I will not buy this shirt.	Tôi sẽ không mua cái áo này.
You don't think Tom would do it here, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ở đây, phải không?
No money for food.	Không có tiền cho thức ăn.
The ground is covered with fallen leaves.	Mặt đất phủ đầy lá rơi.
I'm worried about Tom's health.	Tôi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tom.
Tom doesn't get homesick, does he?	Tom không nhớ nhà phải không?
Why don't you visit sometime?	Tại sao bạn không đến thăm một lúc nào đó?
Worse, it started to rain heavily.	Tệ hơn nữa, trời bắt đầu mưa to.
I was wondering if you could give me a lift, if it's not too much trouble.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có thể cho tôi một thang máy không, nếu nó không quá rắc rối.
Tom makes great cookies.	Tom làm bánh quy tuyệt vời.
You don't seem to do what Tom asks you to do.	Bạn dường như không làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
I really can't do that.	Tôi thực sự không thể làm điều đó.
They are against animal cruelty.	Họ chống lại việc ngược đãi động vật.
It has no morality.	Nó không có đạo đức.
If you don't need it, don't buy it.	Nếu bạn không cần nó, đừng mua nó.
Tom is very big.	Tom rất lớn.
I know Tom as a teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên.
I can't stand being here alone.	Tôi không thể chịu được ở đây một mình.
Tom says he thinks it won't be possible before next Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó trước thứ Hai tuần sau.
Tom knows a lot about classical music.	Tom biết rất nhiều về nhạc cổ điển.
Tom studied French at school.	Tom đã học tiếng Pháp ở trường.
My whole body is a big bruise after the rugby game.	Toàn thân tôi là một vết bầm tím lớn sau trận bóng bầu dục.
Both Tom and Mary are late here.	Cả Tom và Mary đều đến đây muộn.
Tom is looking forward to seeing you soon.	Tom rất mong được gặp bạn sớm.
Aren't you looking for a job?	Bạn không phải đang tìm một công việc?
Perhaps Tom is reading a novel.	Có lẽ Tom đang đọc một cuốn tiểu thuyết.
I don't think anyone was disappointed.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai đã thất vọng.
Tom is throwing a surprise party for Mary tonight at his place.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Mary tối nay tại chỗ của anh ấy.
I wish you would stop mocking me.	Tôi ước bạn đừng chế giễu tôi nữa.
Tom was drinking a cup of coffee.	Tom đã uống một tách cà phê.
Don't talk about this to anyone.	Đừng nói về điều này với bất cứ ai.
I think Tom will never be famous.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bao giờ nổi tiếng.
You are not dead.	Bạn chưa chết.
Would you like to see a photo of Tom?	Bạn có muốn xem ảnh của Tom không?
One of Tom's dogs was hit by a car.	Một trong những con chó của Tom bị ô tô đâm.
Tom gave Mary everything.	Tom đã cho Mary mọi thứ.
Tom told me he was tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị cám dỗ để làm điều đó.
You will only make things worse if you do.	Bạn sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn nếu bạn làm như vậy.
I wish my children were as successful as you.	Tôi ước gì con tôi cũng thành công như bạn.
Do not underestimate the enemy.	Đừng đánh giá thấp kẻ thù.
Tom doesn't seem as old as Mary.	Tom dường như không già như Mary.
I know that Tom will do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom says he hopes that Mary will be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ được phép làm điều đó.
You are one of the richest men in town.	Bạn là một trong những người đàn ông giàu nhất trong thị trấn.
Please stay as long as you like.	Xin vui lòng ở lại bao lâu tùy thích.
Tom is the envy of the local art community.	Tom là niềm ghen tị của cộng đồng nghệ thuật địa phương.
I have never been so scared.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Tom left Australia in early October.	Tom rời Úc vào đầu tháng 10.
Tom's condition is still very serious.	Tình trạng của Tom vẫn còn rất nghiêm trọng.
Tom says he is homeless.	Tom nói rằng anh ấy là người vô gia cư.
Tom doesn't usually do that for me.	Tom thường không làm điều đó cho tôi.
I didn't want to tell Tom that I was in Boston.	Tôi không muốn nói với Tom rằng tôi đã ở Boston.
I am trying to find a way out.	Tôi đang cố gắng tìm một lối thoát.
I think Tom is homesick.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nhớ nhà.
Tom won't be able to do it for an hour.	Tom sẽ không thể làm điều đó trong một giờ.
I want to know when you plan to do it.	Tôi muốn biết bạn định làm điều đó vào thời gian nào.
Currently, I have no plans to travel.	Hiện tại, tôi không có kế hoạch đi du lịch.
I know Tom shouldn't have done that.	Tôi biết Tom không nên làm điều đó.
Would you be pleased if we continued this conversation in French?	Bạn có hài lòng không nếu chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện này bằng tiếng Pháp?
You are the most beautiful girl I have ever seen.	Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
I wanted a tattoo on my chest, but everyone told me it was a stupid idea.	Tôi muốn có một hình xăm trên ngực của mình, nhưng mọi người đều nói với tôi rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Mary separated from her husband two years ago.	Mary ly thân với chồng hai năm trước.
Tom and Mary are both better at the trumpet since I last heard them.	Tom và Mary đều chơi kèn giỏi hơn kể từ lần cuối tôi nghe họ chơi.
Tom told Mary that he did not intend to stay in Australia for long.	Tom nói với Mary rằng anh không định ở lại Úc lâu.
I found the food too greasy.	Tôi thấy thức ăn quá nhiều dầu mỡ.
Tom looks a little shy.	Tom trông hơi bẽn lẽn.
Both Tom and Mary have a car.	Cả Tom và Mary đều có một chiếc ô tô.
It was a deadlock.	Đó là một bế tắc.
I probably won't cry.	Chắc tôi sẽ không khóc đâu.
Tom plays the drums very well.	Tom chơi trống rất giỏi.
It was yesterday that Tom broke the window.	Đó là ngày hôm qua Tom đã làm vỡ cửa sổ.
I know Tom graduated from college.	Tôi biết Tom đã tốt nghiệp đại học.
Tom regrets hurting Mary's feelings.	Tom hối hận vì đã làm tổn thương tình cảm của Mary.
I took a lot of pictures while I was in Australia.	Tôi đã chụp rất nhiều ảnh khi tôi ở Úc.
The last time I did it was when I was still in kindergarten.	Lần cuối cùng tôi làm điều đó khi tôi vẫn còn học mẫu giáo.
I told Tom not to give up.	Tôi đã nói với Tom đừng bỏ cuộc.
I'm glad I wasn't there.	Tôi rất vui vì tôi đã không ở đó.
Tom is playing frisbee.	Tom đang chơi trò ném đĩa.
Tom is charged with murder.	Tom bị buộc tội giết người.
I know that's not true.	Tôi biết điều đó không đúng.
I wonder if Tom knows we should do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng ta nên làm điều đó không.
Tom's wife is just as ugly as he is.	Vợ của Tom cũng xấu như anh.
Now I would love to see.	Bây giờ tôi rất thích được xem.
We cannot meet your needs.	Chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu của bạn.
I know that I shouldn't do it today.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom scales fish.	Tom đánh vảy cá.
Acupuncture is often used to treat pain.	Châm cứu thường được sử dụng để điều trị các cơn đau.
"Why didn't Tom come home today?" 	"Tại sao hôm nay Tom không về nhà?"
"His flight was cancelled."	"Chuyến bay của anh ấy đã bị hủy."
Tom is outside playing football.	Tom đang ở ngoài chơi bóng đá.
I think I'll have the salmon.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cá hồi.
Honestly, Tom didn't try hard enough.	Thành thật mà nói, Tom đã không cố gắng đủ.
Can you convince Tom to do it?	Bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó không?
If you feel like doing it, just go ahead and do it.	Nếu bạn cảm thấy muốn làm điều đó, chỉ cần tiếp tục và làm điều đó.
Tom got good marks in science.	Tom đã đạt điểm cao trong môn khoa học.
Tom feels exactly like Mary.	Tom cảm thấy giống hệt như Mary.
I mistook you for my brother.	Tôi nhầm em với anh trai tôi.
I think Tom and Mary both lied to us.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã nói dối chúng tôi.
Tom is not with me.	Tom không đi cùng tôi.
Tom is bipolar.	Tom là người lưỡng cực.
I don't think I'm introverted.	Tôi không nghĩ rằng mình sống nội tâm.
It's really humid here in the summer.	Ở đây thực sự ẩm ướt vào mùa hè.
Tom didn't understand that well.	Tom đã không hiểu điều đó tốt.
I suspect that Tom lied.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã nói dối.
Sometimes it's best to avoid controversial topics.	Đôi khi tốt nhất là bạn nên tránh những chủ đề có thể gây tranh cãi.
Tom saw a snake.	Tom đã nhìn thấy một con rắn.
Calm down, Tom. 	Bình tĩnh, Tom.
Just relax.	Hãy thư giãn đi.
Is it really worth what they claim?	Nó có thực sự xứng đáng với những gì họ yêu cầu không?
What's the real reason Tom isn't here?	Lý do thực sự khiến Tom không ở đây là gì?
You can read this book in about three hours.	Bạn có thể đọc cuốn sách này trong khoảng ba giờ.
It was me that was supposed to do this.	Đó là tôi đã được cho là phải làm điều này.
I don't think Tom has much time for volunteer work.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều thời gian cho công việc tình nguyện.
I hope you will help me do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom must have forgotten about the meeting.	Tom hẳn đã quên về cuộc họp.
Tom is wearing a new coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác mới.
Are you telling me Tom doesn't do that anymore?	Bạn đang nói với tôi Tom không làm điều đó nữa?
I don't think we'll do that when we're in Boston.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó khi chúng tôi ở Boston.
I am quite confused.	Tôi khá bối rối.
It won't be that long.	Sẽ không lâu như vậy đâu.
That's not what I meant. 	Đó không phải là ý của tôi.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
I want Tom to understand why he has to go.	Tôi muốn Tom hiểu tại sao anh ấy phải ra đi.
Do you know what happened to Tom?	Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với Tom không?
I wear shoes the same size as Tom.	Tôi đi giày cùng cỡ với Tom.
Tom told me Mary wasn't hungry.	Tom nói với tôi Mary không đói.
Tom thought it would be fun to paddle.	Tom nghĩ rằng sẽ rất vui khi chèo thuyền.
Let's hope Tom will have the sense to do it.	Hãy hy vọng Tom sẽ có ý thức để làm điều đó.
I really think Tom would do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Last week, Tom told me he had never been to Australia.	Tuần trước, Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
Tom might have to do it.	Tom có ​​thể phải làm điều đó.
You are a really sweet person.	Bạn là một người thực sự ngọt ngào.
Tom is going to see Mary this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đến gặp Mary.
Tom brags to his friends.	Tom khoe khoang với bạn bè của mình.
I don't care what other people think of me.	Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
As a result, ethnic divisions have persisted and led to political turmoil.	Kết quả là sự phân chia dân tộc thiểu số đã kéo dài và dẫn đến tình trạng chính trị hỗn loạn.
Tom put the scarf around his shoulders.	Tom quàng khăn qua vai.
Tom won't go tonight. 	Tom sẽ không đi tối nay.
He's leaving tomorrow night.	Anh ấy sẽ đi vào tối mai.
Tom is a bit of a tough guy.	Tom là một người hơi khó tính.
How is life in Boston?	Cuộc sống ở Boston thế nào?
Tom lives alone in a small hut near the river.	Tom sống một mình trong một túp lều nhỏ gần sông.
Tom loves to bully young students.	Tom rất thích bắt nạt học sinh nhỏ tuổi.
Handball is a very popular sport in Denmark.	Bóng ném là một môn thể thao rất phổ biến ở Đan Mạch.
Tom continued digging.	Tom tiếp tục đào.
I think Tom is a doctor.	Tôi nghĩ Tom là một bác sĩ.
The question has nothing to do with me.	Câu hỏi không liên quan đến tôi.
I left home later than usual, but fortunately I made it in time for the train.	Tôi rời nhà muộn hơn thường lệ, nhưng may mắn thay tôi đã đến kịp chuyến tàu.
Feel free to comment on any points made here.	Hãy bình luận về bất kỳ điểm nào được thực hiện ở đây.
She is an admirable woman.	Cô ấy là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ.
Tom snores.	Tom ngáy.
My first job was to mow the neighbors lawn.	Công việc đầu tiên của tôi là cắt cỏ cho hàng xóm.
Tom opened the door and turned on the light.	Tom mở cửa và bật đèn.
I know you want to go to Boston with Tom.	Tôi biết bạn muốn đến Boston với Tom.
Tom plays with his dog.	Tom chơi với con chó của mình.
It won't be as difficult as you think.	Làm điều đó sẽ không khó như bạn nghĩ.
I didn't know Tom wanted to do it alone.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó một mình.
I suspect Tom and Mary are eager to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang nóng lòng muốn làm điều đó.
Don't put your hand out the window.	Đừng đưa tay ra ngoài cửa sổ.
It's best to review the material before giving a presentation.	Tốt nhất bạn nên xem lại tài liệu trước khi thuyết trình.
Tom told me he was surprised to see Mary do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy Mary làm điều đó.
Don't use that word.	Đừng sử dụng từ đó.
I want to know what's going on here.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be single.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ độc thân.
The parade will start at 2:30 p.m.	Cuộc diễu hành sẽ bắt đầu lúc 2 giờ 30 phút.
I'm sure Tom will win.	Tôi chắc chắn Tom sẽ thắng.
Drastic measures must be taken to prevent further spread of the virus.	Các biện pháp quyết liệt phải được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan thêm của vi rút.
I have an ulcer.	Tôi bị loét.
Tom did not tell Mary what she needed to buy.	Tom không nói cho Mary biết cô ấy cần mua gì.
Tom is unusually handsome.	Tom đẹp trai lạ thường.
I promise I won't yawn anymore.	Tôi hứa là tôi sẽ không ngáp nữa.
Tom won't tell me where he has been.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã ở đâu.
Tom is probably the tallest person in the room.	Tom có ​​lẽ là người cao nhất trong phòng.
You know that I'm innocent, right?	Bạn biết rằng tôi vô tội, phải không?
I'm sorry I said what I said yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói những gì tôi đã nói ngày hôm qua.
I want to go to the beach with you.	Tôi muốn đi đến bãi biển với bạn.
Tom is the moderator of the show.	Tom là người điều hành chương trình.
Tom thinks some of his friends will want to do that.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy sẽ muốn làm điều đó.
Tom smiled wryly.	Tom cười khổ.
Tom doesn't eat right?	Tom không ăn phải không?
Obviously Tom hasn't made it yet.	Rõ ràng là Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Tom works for a construction company.	Tom làm việc cho một công ty xây dựng.
Who is first on your list?	Ai là người đầu tiên trong danh sách của bạn?
Not a day goes by that I don't think of you.	Không một ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ về em.
One of her hobbies is collecting t-shirts.	Một trong những sở thích của cô là sưu tập áo phông.
What do you like to cook?	Bạn thích nấu món gì?
Tom and Mary looked at each other with hatred.	Tom và Mary nhìn nhau đầy căm thù.
Doing it the way Tom suggested won't take long.	Làm theo cách mà Tom đề xuất sẽ không mất nhiều thời gian.
Give Tom the benefit of the doubt.	Hãy cho Tom lợi ích của sự nghi ngờ.
Tom saw Mary pass a piece of paper to John.	Tom thấy Mary chuyển một mảnh giấy cho John.
Tom is having the same problems Mary is having.	Tom đang gặp phải những vấn đề giống như Mary đang gặp phải.
I can't say I blame them.	Tôi không thể nói rằng tôi đổ lỗi cho họ.
Tom started climbing the stairs.	Tom bắt đầu leo ​​lên cầu thang.
This new plan could bring about a lasting peace.	Kế hoạch mới này có thể mang lại một nền hòa bình lâu dài.
There's no reason Tom would do that.	Không có lý do gì Tom lại làm như vậy.
I want you to pay me back as soon as possible.	Tôi muốn bạn trả lại cho tôi càng sớm càng tốt.
Tom was very drunk.	Tom đã rất say.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó.
"Do you think Tom's new business will be successful?" 	"Bạn có nghĩ rằng công việc kinh doanh mới của Tom sẽ thành công?"
"It's too early to tell."	"Còn quá sớm để nói."
You will get some shuteye.	Bạn sẽ nhận được một số shuteye.
Mary knitted a sweater for Tom.	Mary đan áo len cho Tom.
Tom smiled shyly.	Tom bẽn lẽn cười.
When will that novel be published?	Khi nào cuốn tiểu thuyết đó sẽ được xuất bản?
I'm on my way here.	Tôi đang trên đường tới đây.
That house no longer belongs to Tom.	Ngôi nhà đó không còn thuộc về Tom nữa.
I doubt Tom will miss me.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ nhớ tôi.
He is not himself.	Anh ấy không phải là chính mình.
No one swims in this pool after 8pm.	Không ai bơi trong hồ bơi này sau 8 giờ tối.
Tom and Mary can't help John do it.	Tom và Mary không thể giúp John làm điều đó.
That doctor of yours is a complete hack.	Bác sĩ đó của bạn là một hack hoàn toàn.
I don't think any of us should.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng nên làm như vậy.
You are not old enough to do that.	Bạn chưa đủ tuổi để làm điều đó.
Tom says he doesn't think you can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
Tom went upstairs to the bedroom.	Tom lên lầu vào phòng ngủ.
I really don't know what that means.	Tôi thực sự không biết điều đó có nghĩa là gì.
I need Tom in my life.	Tôi cần Tom trong cuộc đời mình.
Are you saying this doesn't matter?	Bạn đang nói điều này không quan trọng?
Tom is almost as tall as you.	Tom cao gần bằng bạn.
Tom certainly talks a lot.	Tom chắc chắn nói rất nhiều.
Tom said he couldn't win.	Tom nói rằng anh ấy đã không thể chiến thắng.
Americans have very little gunpowder.	Người Mỹ có rất ít thuốc súng.
Tom is a tailor.	Tom là một thợ may.
We were hoping we would get here first.	Chúng tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ đến đây trước.
Let Tom have whatever he wants.	Để Tom có ​​bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom is willing to do almost anything just for the money.	Tom sẵn sàng làm hầu hết mọi thứ chỉ vì tiền.
Malta became an EU member in May 2004 and started using the euro as a currency in 2008.	Malta trở thành thành viên EU vào tháng 5 năm 2004 và bắt đầu sử dụng đồng euro làm tiền tệ vào năm 2008.
That is a completely different issue.	Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật điên rồ.
I think you have too many of them.	Tôi nghĩ rằng bạn có quá nhiều trong số đó.
Tom plays the violin very well.	Tom chơi vĩ cầm rất hay.
Tom was a little confused.	Tom có ​​một chút bối rối.
I try not to drink too much caffeine.	Tôi cố gắng không uống quá nhiều caffeine.
What is the golden rule?	Nguyên tắc vàng là gì?
We need to rethink this.	Chúng ta cần xem xét lại điều này.
My suitcase is not where I put it.	Vali của tôi không phải là nơi tôi để nó.
I assume you heard about what happened here yesterday.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua.
Tom sent some money to Mary.	Tom đã gửi một số tiền cho Mary.
It made her jealous when she saw him with another girl.	Nó khiến cô ghen tị khi nhìn thấy anh ta đi với một cô gái khác.
Tom often forgets to use his turn signal.	Tom thường quên sử dụng đèn xi nhan của mình.
I'm sure that next time Tom will do much better.	Tôi chắc chắn rằng lần sau Tom sẽ làm tốt hơn nhiều.
I know it will be very easy to do it.	Tôi biết nó sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
Tom will probably tell Mary to do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary để làm điều đó.
Tom is getting married in October.	Tom sẽ kết hôn vào tháng 10.
Tom was determined to help me.	Tom nhất quyết giúp tôi.
I can't remember exactly what happened.	Tôi không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
We have to do something about what's going on.	Chúng ta phải làm điều gì đó về những gì đang xảy ra.
Tom is not a good wrestler.	Tom không phải là một đô vật giỏi.
Is the table dirty?	Bàn có bẩn không?
Tom says he doesn't need anyone to drive him to the airport.	Tom nói rằng anh ấy không cần ai chở mình đến sân bay.
I don't think Tom knows he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom renewed his driver's license three weeks ago.	Tom đã gia hạn bằng lái xe của mình ba tuần trước.
Tom could not answer all the questions.	Tom không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
Tom and Mary don't know what they should do next.	Tom và Mary không biết họ nên làm gì tiếp theo.
There's no reason why I should go there.	Không có lý do gì tại sao tôi nên đến đó.
Now I'm ready.	Bây giờ tôi đã sẵn sàng.
I don't need to tell Tom how to do it.	Tôi không cần phải nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
I want Tom to take my picture.	Tôi muốn Tom chụp ảnh của tôi.
I was the one who taught Tom French.	Tôi là người đã dạy Tom tiếng Pháp.
Tom bent his arm.	Tom uốn cong cánh tay của mình.
Tom can write with either hand.	Tom có ​​thể viết bằng một trong hai tay.
Tom tried very hard to cover his tracks.	Tom đã cố gắng rất nhiều để che dấu vết của mình.
Tom drew an apple.	Tom đã vẽ một quả táo.
I wish you hadn't tried to help.	Tôi ước bạn đã không cố gắng giúp đỡ.
The referee made the right decision.	Trọng tài đã quyết định đúng.
This is the best restaurant I have ever eaten at.	Đây là nhà hàng ngon nhất mà tôi từng ăn.
Do you think there is any chance for Tom to join the party?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom tham gia bữa tiệc không?
Don't let the door slam shut.	Đừng để cánh cửa đóng sầm.
I let Tom in.	Tôi cho Tom vào nhà.
Did you not go to school yesterday?	Hôm qua bạn không đi học à?
Tom has no cash.	Tom không có tiền mặt.
It was such a boring speech that I fell asleep.	Đó là một bài phát biểu nhàm chán đến nỗi tôi ngủ quên mất.
How long have Tom and Mary been married?	Tom và Mary đã kết hôn bao lâu?
You went to the beach last Monday, didn't you?	Bạn đã đi biển vào thứ Hai tuần trước, phải không?
I can't get this old TV to work.	Tôi không thể làm cho chiếc TV cũ này hoạt động được.
I tried to get to the bottom of everything.	Tôi đã cố gắng đi đến tận cùng của mọi thứ.
Tom is perfectly capable of taking care of himself.	Tom hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân.
The match was suspended because of the rain.	Trận đấu đã bị tạm dừng vì trời mưa.
I saw an old man crossing the street and entering a shop on the corner.	Tôi thấy một ông già băng qua đường và vào một cửa hàng ở góc đường.
Tom really has to win.	Tom thực sự phải chiến thắng.
We all have flaws.	Tất cả chúng ta đều có sai sót.
Some artificial sweeteners are known carcinogens.	Một số chất làm ngọt nhân tạo được biết là chất gây ung thư.
It was a hot, sunny day in August.	Đó là một ngày nắng nóng chói chang của tháng Tám.
Tom says he has no intention of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
Are you sure you don't want to go fishing with us?	Bạn có chắc là bạn không muốn đi câu cá với chúng tôi không?
Tom was extremely drunk.	Tom say vô cùng.
I don't know what I would do without you.	Tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu không có bạn.
Tom didn't stop complaining.	Tom không ngừng phàn nàn.
Tom's health began to deteriorate after the death of his beloved wife, Mary.	Sức khỏe của Tom bắt đầu xấu đi sau cái chết của người vợ yêu quý của anh, Mary.
I think Tom is motivated to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​động lực để làm điều đó.
I don't want to help Tom, but I can.	Tôi không muốn giúp Tom, nhưng tôi có thể.
I don't trust Tom one bit.	Tôi không tin Tom một chút nào.
We're not sure what's going on.	Chúng tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra.
I didn't watch TV yesterday.	Tôi đã không xem TV ngày hôm qua.
Greet. 	Chào.
How is it going?	Mọi việc thế nào?
I told Tom I wasn't going anywhere.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đi đâu cả.
I don't know that you don't plan to do that next winter.	Tôi không biết rằng bạn không có kế hoạch làm điều đó vào mùa đông tới.
I just got home from work.	Tôi vừa đi làm về.
Do not drink this water.	Đừng uống nước này.
With so many students conversing, it was difficult to hear what the professor had to say.	Với nhiều sinh viên đang trò chuyện, rất khó để nghe giáo sư nói gì.
Tom is just behind me.	Tom chỉ đứng sau tôi.
I wonder if I've hurt Tom's feelings.	Tôi tự hỏi liệu mình có làm tổn thương tình cảm của Tom không.
I have to go, Tom.	Tôi phải đi, Tom.
Nothing happens here.	Không có gì xảy ra ở đây.
I don't know anyone here, except Tom.	Tôi không biết ai ở đây, ngoại trừ Tom.
I'm sick of burgers.	Tôi phát ngán vì bánh mì kẹp thịt.
Tom's flight departs at 2:30.	Chuyến bay của Tom khởi hành lúc 2:30.
It is not for beginners.	Nó không dành cho người mới bắt đầu.
Tom said Mary is likely still alive.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn còn sống.
I'm still listening.	Tôi vẫn đang nghe.
Who will be the spokesperson?	Ai sẽ là người phát ngôn?
Neither Tom nor Mary wanted to go to the hospital to visit John.	Cả Tom và Mary đều không muốn đến bệnh viện thăm John.
No matter how old you are, you can still learn.	Dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn có thể học được.
You are very extroverted.	Bạn rất hướng ngoại.
No one is officially charged.	Không ai bị tính phí chính thức.
Tom doesn't want to go back to Australia.	Tom không muốn quay lại Úc.
Tom told me I couldn't possibly be allowed to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không có khả năng được phép làm điều đó.
Do you think Tom has lost weight?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã giảm cân?
Tom was stupid enough to challenge Mary to a game of chess.	Tom đã đủ ngu ngốc để thách đấu Mary trong một ván cờ.
I won't study tonight.	Tôi sẽ không học tối nay.
I've been waiting for you to tell me what to do.	Tôi đã chờ bạn nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I did not know that you would visit.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến thăm.
Tom is now a teacher.	Tom bây giờ là một giáo viên.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
You are always as busy as a bee.	Bạn luôn bận rộn như một con ong.
Tom is no longer delusional like before.	Tom không còn ảo tưởng như trước nữa.
It's really inspirational.	Nó thực sự truyền cảm hứng.
I don't have much time to do that.	Tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
Healthy eating.	Ăn uống lành mạnh.
I didn't know that it would be so easy to do it.	Tôi đã không biết rằng nó sẽ dễ dàng như vậy để làm điều đó.
You were hoping to win, right?	Bạn đã hy vọng giành chiến thắng, phải không?
I fear that Tom might.	Tôi sợ rằng Tom có ​​thể làm vậy.
Tom bought Mary a rather expensive camera.	Tom đã mua cho Mary một chiếc máy ảnh khá đắt tiền.
Tom is not as callous as before.	Tom không còn nhẫn tâm như trước nữa.
We cannot leave.	Chúng ta không thể rời đi.
Tom is the laziest guy I know.	Tom là chàng trai lười nhất mà tôi biết.
Tom looked at three books from the library.	Tom đã xem ba cuốn sách từ thư viện.
Tom drinks milk.	Tom uống sữa.
This is the most interesting novel I have ever read.	Đây là cuốn tiểu thuyết thú vị nhất mà tôi từng đọc.
Tom has a master's degree in music education.	Tom có ​​bằng thạc sĩ về giáo dục âm nhạc.
Tom waited for Mary for hours.	Tom đã đợi Mary hàng giờ đồng hồ.
Tom was not at the crime scene.	Tom không có ở hiện trường vụ án.
How do you say "I'm sorry" in French?	Làm thế nào để bạn nói "Tôi xin lỗi" bằng tiếng Pháp?
I am angry.	Tôi tức giận.
My shoelaces got caught in the escalator.	Dây giày của tôi vướng vào thang cuốn.
I can do it faster than Tom.	Tôi có thể làm điều đó nhanh hơn Tom.
Why can't we do this now?	Tại sao chúng ta không thể làm điều này ngay bây giờ?
Do you think Tom wants to live in Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn sống ở Úc?
The little girl asked a question from the teacher.	Cô gái nhỏ hỏi một câu hỏi của cô giáo.
I'm glad it didn't come out of my pocket.	Tôi rất vui vì nó không ra khỏi túi của tôi.
I don't want to testify against Tom.	Tôi không muốn làm chứng chống lại Tom.
Tom continued to sleep as if nothing had happened.	Tom ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
I want to know when Tom plans to finish that.	Tôi muốn biết khi nào Tom dự định hoàn thành việc đó.
Tom is really gifted.	Tom thực sự có năng khiếu.
Tom is a scientist, right?	Tom là một nhà khoa học, phải không?
Tom told me that he likes to hang out with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích đi chơi với Mary.
Tom and I have a nice house.	Tom và tôi có một ngôi nhà đẹp.
Tom is washing dishes.	Tom đang rửa bát.
The meeting did not last long.	Cuộc họp kéo dài không lâu.
I haven't worked for the past three years.	Tôi đã không làm việc gì trong ba năm qua.
Honestly, I don't see how that could be the case.	Thành thật mà nói, tôi không thấy có thể xảy ra trường hợp đó như thế nào.
You're not hungry are you?	Bạn không đói phải không?
Tom says he doesn't even like doing it.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí không thích làm điều đó.
I suspect that Tom and Mary were the ones who told John about it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary là những người đã nói với John về điều đó.
Unfortunately, I don't understand French very well.	Thật tiếc là tôi không hiểu rõ tiếng Pháp.
Tom must have drugged me.	Tom chắc đã đánh thuốc mê tôi.
Tom will arrive tomorrow at 2:30 pm.	Tom sẽ đến vào ngày mai lúc 2:30 chiều.
Tom is very sympathetic.	Tom rất thông cảm.
I didn't take any precautions.	Tôi đã không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào.
The barn is fully equipped with farm equipment and tools.	Chuồng có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ của trang trại.
How can you convince Tom to make you one of those people?	Làm thế nào bạn có thể thuyết phục Tom biến bạn trở thành một trong những người đó?
Tom probably won't understand that.	Tom có ​​thể sẽ không hiểu điều đó.
I think you might want to play a game of chess.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn chơi một ván cờ.
Don't smoke here.	Đừng hút thuốc ở đây.
Tom's teacher advised him to be more careful.	Giáo viên của Tom khuyên anh nên cẩn thận hơn.
Even Tom left early.	Ngay cả Tom cũng đi sớm.
What breed is your dog?	Con chó của bạn thuộc giống gì?
I tried to absorb as much of the local culture as possible.	Tôi đã cố gắng tiếp thu càng nhiều văn hóa địa phương càng tốt.
Neither Tom nor Mary was happy.	Cả Tom và Mary đều không vui.
I know Tom will be here.	Tôi biết Tom sẽ ở đây.
Tom is a very polite young man.	Tom là một thanh niên rất lịch sự.
I cannot forgive him for what he did.	Tôi không thể tha thứ cho anh ấy vì những gì anh ấy đã làm.
I just can't imagine myself doing that.	Tôi chỉ không thể tưởng tượng được mình lại làm như vậy.
I didn't know Tom told Mary he was going to do it.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I can't understand the meaning of this sign.	Tôi không thể hiểu ý nghĩa của dấu hiệu này.
This is a bit annoying.	Điều này hơi khó chịu.
You're the one who did it for Tom, aren't you?	Bạn là người đã làm điều đó cho Tom, phải không?
Tom is very proud of his father.	Tom rất tự hào về cha của mình.
I didn't expect you until tomorrow.	Tôi đã không mong đợi bạn cho đến ngày mai.
Tom can be an accessory to murder.	Tom có ​​thể là một phụ kiện để giết người.
Tom cut class again.	Tom lại cắt lớp.
Tom finally agreed to do it.	Tom cuối cùng đã đồng ý làm điều đó.
Tom says he hasn't talked to Mary about it yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa nói chuyện với Mary về điều đó.
You should wear an extra raincoat because it's cold outside.	Bạn nên mặc thêm áo mưa vì ngoài trời lạnh.
The kidnapper told me he would kill Tom if I didn't show up alone.	Kẻ bắt cóc nói với tôi rằng hắn sẽ giết Tom nếu tôi không xuất hiện một mình.
Consider adopting an older pet.	Cân nhắc nhận nuôi một con vật cưng lớn tuổi hơn.
Tom is in the woods.	Tom đang ở trong rừng.
I went looking for Tom.	Tôi đã đi tìm Tom.
Did you know Tom and Mary are a couple?	Bạn có biết Tom và Mary là một cặp không?
We are photographers.	Chúng tôi là những nhiếp ảnh gia.
Tom and Mary walked together in silence.	Tom và Mary đi cùng nhau trong im lặng.
"Tom was the one who broke the window." 	"Tom là người đã phá vỡ cửa sổ."
"It's the number. He's very careless."	"Nó là con số. Anh ấy rất bất cẩn."
I've been looking for lemonade all day long.	Tôi đã tìm kiếm nước chanh suốt cả ngày.
I did the job to the best of my ability.	Tôi đã làm công việc với tất cả khả năng của mình.
Tom advised me to wait.	Tom khuyên tôi nên chờ đợi.
YES. 	Ừ.
I think so too.	Tôi cũng nghĩ thế.
Tom is on the podium.	Tom đang ở trên bục giảng.
Tom talked to Mary yesterday.	Tom đã nói chuyện với Mary ngày hôm qua.
I will prove it.	Tôi sẽ chứng minh điều đó.
Shouldn't you be resting now?	Bây giờ bạn không nên nghỉ ngơi sao?
I have never had such problems.	Tôi chưa bao giờ gặp những vấn đề như vậy.
Let me take you an elevator all the way to the station.	Hãy để tôi đưa bạn một thang máy đến tận nhà ga.
"How does it happen?" 	"Nó diễn ra như thế nào?"
"Not good."	"Không tốt."
Tom is an incurable optimist.	Tom là một người lạc quan không thể chữa khỏi.
Tom must be disgusting.	Tom phải kinh tởm.
I wish I could do it as well as you.	Tôi ước gì tôi cũng làm tốt việc đó như bạn.
I still can't do it as well as Tom.	Tôi vẫn không thể làm điều đó tốt như Tom.
I don't think Tom is shy.	Tôi không nghĩ Tom nhút nhát.
Tom tried on the shoes he found in the abandoned house.	Tom đã thử đôi giày mà anh tìm thấy trong ngôi nhà bỏ hoang.
This is something Tom should see.	Đây là thứ mà Tom nên xem.
Tom is going to Boston, isn't he?	Tom sẽ đến Boston, phải không?
I can't imagine you doing that.	Tôi không thể hình dung bạn làm điều đó.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
Tom doesn't seem shy like Mary.	Tom không có vẻ nhút nhát như Mary.
Can you tell me why Tom did that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
Neither Tom nor Mary went to Boston.	Cả Tom và Mary đều không đến Boston.
Tom is sleeping in front of the TV.	Tom đang ngủ trước TV.
When does Tom take the dog for a walk?	Khi nào Tom dắt chó đi dạo?
There's always room for one more.	Luôn có chỗ cho một cái nữa.
It would be unethical not to do that.	Sẽ là phi đạo đức nếu không làm điều đó.
I backed up and backed into the garage.	Tôi lùi xe và lùi vào nhà để xe.
Tom thought that was strange.	Tom nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
Tom has won many competitions.	Tom đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi.
Tom can eat whenever he wants.	Tom có ​​thể ăn bất cứ khi nào anh ấy muốn.
You look very elegant.	Bạn trông rất thanh lịch.
Now it doesn't matter.	Bây giờ nó không quan trọng.
Would you like some aspirin?	Bạn có muốn một ít aspirin?
Tom was drinking.	Tom đã uống rượu.
Tom could have been annoyed.	Tom có ​​thể đã khó chịu.
I remember Tom laughing.	Tôi nhớ Tom đã cười.
I can't go to Boston this weekend.	Tôi không thể đến Boston vào cuối tuần này.
I cannot leave. 	Tôi không thể rời đi.
I had to tell the boss I was leaving.	Tôi phải nói với ông chủ là tôi sẽ đi.
There have been too many.	Đã có quá nhiều.
I have what looks like an emergency situation.	Tôi có những gì trông giống như một tình huống khẩn cấp.
There's no reason Tom should know why I want to do it.	Không có lý do gì Tom phải biết tại sao tôi muốn làm điều đó.
We cannot distinguish her from her sister.	Chúng ta không thể phân biệt cô ấy và em gái cô ấy.
I told Tom I thought it was a good idea.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Tom is no longer interested in volleyball.	Tom không còn hứng thú với bóng chuyền nữa.
Tom said three of those boys were his sons.	Tom cho biết ba trong số những cậu bé đó là con trai của anh ấy.
Tom was in the car with Mary.	Tom ở trong xe với Mary.
Tom says he thinks Mary despises John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary coi thường John.
Tom is getting rich.	Tom đang trở nên giàu có.
Is Tom awake yet?	Tom đã tỉnh chưa?
I tried the cake, but it was too sweet for me.	Tôi đã thử bánh, nhưng nó quá ngọt đối với tôi.
Mary was even more beautiful than I remembered.	Mary thậm chí còn đẹp hơn những gì tôi nhớ.
Tom never hit his sister.	Tom chưa bao giờ đánh em gái mình.
Didn't you know Tom is an extremely gifted artist?	Bạn không biết Tom là một nghệ sĩ cực kỳ có năng khiếu?
I think Tom knows Mary.	Tôi nghĩ Tom biết Mary.
Tom doesn't think anyone can do it.	Tom không nghĩ rằng ai đó có thể làm được điều đó.
Tom shifts to second gear.	Tom chuyển sang bánh răng thứ hai.
Are you sick?	Bạn không khỏe à?
Tom almost ran into Mary.	Tom suýt đụng phải Mary.
Tom carefully pronounces the words.	Tom cẩn thận phát âm các từ.
My aunt is coming to see us the next day.	Cô tôi sẽ đến gặp chúng tôi vào ngày hôm sau.
Tell Tom I don't want to eat at that restaurant.	Nói với Tom rằng tôi không muốn ăn ở nhà hàng đó.
Tom and Mary are dancing to the music.	Tom và Mary đang nhảy theo điệu nhạc.
Now you are taller than me.	Bây giờ bạn cao hơn tôi.
At least tell me where you're going.	Ít nhất hãy nói cho tôi biết bạn đang đi đâu.
Tom has nothing to hide.	Tom không có gì để che giấu.
Tell me what you've decided.	Hãy nói cho tôi biết bạn đã quyết định điều gì.
Is that Tom's?	Đó có phải là của Tom không?
I bought an MP3 player.	Tôi đã mua máy nghe nhạc MP3.
I doubt that Tom will wait much longer.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đợi lâu hơn nữa.
I didn't know that Tom told Mary to ask John not to do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói với Mary để yêu cầu John không làm điều đó.
I know that Tom is unlikely to lose.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng thua cuộc.
I don't think Tom is divorced.	Tôi không nghĩ Tom đã ly hôn.
Tom looked at the fuel gauge.	Tom nhìn vào đồng hồ đo nhiên liệu.
One of the bullets lodged in McKinley's stomach.	Một trong những viên đạn găm vào bụng McKinley.
Tom noticed that the door was open.	Tom nhận thấy rằng cánh cửa đã mở.
Tom often has to receive strong words from his mother-in-law.	Tom thường xuyên phải nhận những lời lẽ đanh thép của mẹ vợ.
She is under the chair.	Cô ấy đang ở dưới ghế.
I think what you need to do now is help Tom.	Tôi nghĩ rằng điều bạn cần làm lúc này là giúp đỡ Tom.
You are the type of person I want to marry.	Bạn là mẫu người mà tôi muốn kết hôn.
Tom felt like he was in the middle of a rock and a hard place.	Tom cảm thấy như mình đang ở giữa một tảng đá và một nơi khó khăn.
I didn't show Tom anything.	Tôi không cho Tom xem bất cứ thứ gì.
Tom would be afraid to do it.	Tom sẽ sợ làm điều đó.
I don't know what Tom looks like.	Tôi không biết Tom trông như thế nào.
Of course, I saw Tom.	Tất nhiên, tôi đã nhìn thấy Tom.
I don't want to lose this match.	Tôi không muốn thua trận đấu này.
I don't know if Tom has a bicycle or not.	Tôi không biết Tom có ​​xe đạp hay không.
Tom said that he thought Mary probably wouldn't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ không khóc.
Tom's teachers don't like him.	Các giáo viên của Tom không thích anh ta.
Tom needs serious help.	Tom cần sự giúp đỡ nghiêm túc.
The speaker aroused the anger of the audience.	Diễn giả đã khơi dậy sự tức giận của khán giả.
I told Tom to get out of my car.	Tôi bảo Tom ra khỏi xe của tôi.
We're the only ones here who know Tom already knows why Mary doesn't need to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết tại sao Mary không cần làm điều đó.
Did you know that Tom is going there?	Bạn có biết rằng Tom sẽ đến đó không?
Tom plans to go to Boston as soon as possible after his summer vacation begins.	Tom dự định sẽ đến Boston ngay khi có thể sau khi kỳ nghỉ hè của anh ấy bắt đầu.
My parents live in a cottage.	Cha mẹ tôi sống trong một ngôi nhà tranh.
I thought you said you liked Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn thích Tom.
I haven't sung in a long time.	Tôi đã không hát trong một thời gian dài.
Tom had left the bank just before the explosion.	Tom đã rời khỏi ngân hàng ngay trước khi vụ nổ xảy ra.
You're the one complaining, not us.	Bạn mới là người than vãn, không phải chúng tôi.
Tom will never allow Mary to do that again.	Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó nữa.
I didn't know that was happening.	Tôi không biết điều đó đang xảy ra.
Why are you always on Tom's side?	Tại sao bạn luôn đứng về phía Tom?
Let Tom do it.	Hãy để Tom làm điều đó.
Tom should definitely be careful not to upset Mary while she's holding the knife.	Tom chắc chắn nên cẩn thận để không làm Mary tức giận khi cô ấy đang cầm dao.
That is a problematic policy.	Đó là một chính sách có vấn đề.
Which airline do you work for?	Bạn làm việc cho hãng hàng không nào?
Only fools and dead people never change their mind.	Chỉ có những kẻ ngu và người chết mới không bao giờ thay đổi ý định.
Tom was fully clothed.	Tom đã được mặc đầy đủ quần áo.
Tom apologized for everything.	Tom đã xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
Tom and Mary looked at each other and shrugged.	Tom và Mary nhìn nhau và nhún vai.
I don't think Tom wants to go to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn đến Boston với Mary.
Tom told me that he thought Mary was extremely scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang vô cùng sợ hãi.
I don't floss as often as the dentist says.	Tôi không dùng chỉ nha khoa thường xuyên như nha sĩ nói.
Tom needs to keep his mouth shut.	Tom cần phải giữ miệng của mình.
Tom often swims in this river.	Tom thường bơi ở sông này.
I usually go home early after five o'clock.	Tôi thường về nhà sớm sau năm giờ.
Not everyone has a problem with Tom.	Không phải ai cũng gặp vấn đề với Tom.
I don't own an umbrella.	Tôi không sở hữu một chiếc ô.
Unfortunately, Tom is married.	Thật không may, Tom đã kết hôn.
I highly doubt Tom did it on purpose.	Tôi rất nghi ngờ Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom believes that Mary is guilty.	Tom tin rằng Mary có tội.
Tom loves to party.	Tom thích tiệc tùng.
Tom is watching me.	Tom đang theo dõi tôi.
Who will take care of my grandfather who is sick if something happens to me?	Ai sẽ chăm sóc ông tôi bị ốm nếu có chuyện gì xảy ra với tôi?
Where did you find the inspiration for all of this?	Bạn đã tìm thấy nguồn cảm hứng cho tất cả những điều này ở đâu?
Don't be so arrogant.	Đừng kiêu ngạo như vậy.
We are looking for someone who is fluent in French.	Chúng tôi đang tìm kiếm một người thông thạo tiếng Pháp.
Tom founded the baseball team.	Tom đã thành lập đội bóng chày.
Tom eats a sandwich for lunch every day.	Tom ăn một chiếc bánh sandwich vào bữa trưa mỗi ngày.
Tom can't start the engine.	Tom không thể khởi động động cơ.
Tom bought us something to eat.	Tom đã mua cho chúng tôi một cái gì đó để ăn.
Tom said he wanted us to be here by 2:30 on October 20.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi có mặt ở đây trước 2:30 ngày 20 tháng 10.
Tom didn't realize he could do it.	Tom không nhận ra mình có thể làm được điều đó.
Tom blew me away tonight.	Tom đã thổi bay tôi đêm nay.
Tom and Mary are afraid of something.	Tom và Mary đang sợ hãi điều gì đó.
I bought this book at the bookstore in front of the station.	Tôi mua cuốn sách này ở cửa hàng sách trước nhà ga.
Tom told me he understood.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hiểu.
Tom was topless from the waist up.	Tom cởi trần từ eo trở lên.
Tom knows that Mary is likely to be late.	Tom biết rằng Mary có khả năng đến muộn.
Do you have any special exhibitions?	Bạn có triển lãm đặc biệt nào không?
I hate Tom.	Tôi ghét Tom.
Tom says he knows that Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom is the official spokesperson.	Tom là người phát ngôn chính thức.
Tom says he won't win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thắng.
Can a child her age tell the difference between good and bad?	Một đứa trẻ ở độ tuổi của cô ấy có thể phân biệt được điều tốt và điều xấu không?
Tom said he didn't want to help us clean the garage.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi dọn dẹp nhà để xe.
I will never forget the time you and I went to Australia together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần tôi và anh cùng nhau đi Úc.
Tom walked down a deserted street.	Tom bước xuống một con đường vắng vẻ.
That is my opinion.	Đó là quan điểm của tôi.
In many countries, whenever a group of people from different linguistic backgrounds meet, English is usually the language spoken.	Ở nhiều quốc gia, bất cứ khi nào một nhóm người từ nhiều nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau gặp nhau, tiếng Anh thường là ngôn ngữ được sử dụng.
Tom won't be here tomorrow. 	Tom sẽ không ở đây vào ngày mai.
I assure you of that.	Tôi đảm bảo với bạn điều đó.
I think it's a lot better here than before.	Tôi nghĩ ở đây tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
See you in the morning, Tom.	Hẹn gặp lại vào buổi sáng, Tom.
Tom is not going anywhere today.	Hôm nay Tom không đi đâu cả.
Tom drank too much.	Tom đã uống quá nhiều.
Tom lives in a wooden house.	Tom sống trong một căn nhà gỗ.
Tom is waking up.	Tom đang thức dậy.
I don't know Tom knows why we did it alone.	Tôi không biết Tom biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó một mình.
I didn't even know that Tom needed to do it.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
I am very pleased to be here.	Tôi rất vui mừng được ở đây.
I think Tom is very good.	Tôi nghĩ Tom rất tốt.
Tom says he speaks French.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp.
Tom wished he had something to do.	Tom ước gì anh ấy có một cái gì đó để làm.
Tom doesn't want to be a computer programmer.	Tom không muốn trở thành một lập trình viên máy tính.
While John was reading the newspaper, his wife was watching TV.	Trong khi John đọc báo, vợ anh đang xem TV.
I know that I have to do it here.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó ở đây.
I opened the door.	Tôi đã mở cửa.
Tom is standing outside in the cold.	Tom đang đứng ngoài trời lạnh giá.
You stole from me.	Bạn đã ăn cắp của tôi.
Where did Tom hide the food?	Tom đã giấu đồ ăn ở đâu?
Tom sat by the fire.	Tom ngồi bên đống lửa.
We climbed higher to get a better view.	Chúng tôi đã leo lên cao hơn để có thể nhìn rõ hơn.
The robber snatched the bag from his hand.	Tên cướp giật chiếc túi trên tay.
Do you ever buy second hand clothes?	Bạn có bao giờ mua quần áo cũ không?
Tom is the only one who can stop them.	Tom là người duy nhất có thể ngăn chặn chúng.
Tom told me he didn't want to do that.	Tom cho tôi biết anh ấy không muốn làm điều đó.
Only through resistance can a free and open society be maintained.	Chỉ thông qua phản kháng, một xã hội tự do và cởi mở mới có thể được duy trì.
You will inform Tom, won't you?	Bạn sẽ thông báo cho Tom, phải không?
Tom does not stop performing.	Tom không ngừng biểu diễn.
Tom lights a candle with a match.	Tom thắp nến bằng que diêm.
You're not a millionaire, are you?	Bạn không phải là một triệu phú, phải không?
Tom said that Mary did it three times.	Tom nói rằng Mary đã làm điều đó ba lần.
Come back when you have the command.	Hãy quay lại khi bạn có lệnh.
This isn't the first time I've done this.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm điều này.
We are a few financial wizards.	Chúng tôi là một vài phù thủy tài chính.
We have it on order and it will be available next week.	Chúng tôi có nó theo đơn đặt hàng và nó sẽ có trong tuần tới.
Tom has been on the baseball team for three years.	Tom đã tham gia đội bóng chày được ba năm.
Why don't you phone before coming?	Tại sao bạn không điện thoại trước khi đến?
How did you find the time to read so many books?	Làm thế nào mà bạn tìm thấy thời gian để đọc nhiều sách như vậy?
I need to go home before it's too late.	Tôi cần về nhà trước khi quá muộn.
This statue belongs to Tom.	Bức tượng này thuộc về Tom.
Do you really think Tom was shaken?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã bị rung động?
Tom was asked to do it again.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom spent 300 days in prison.	Tom đã ở tù 300 ngày.
Tom thinks this price is reasonable.	Tom cho rằng mức giá này là hợp lý.
It's not easy to understand why you want to leave.	Thật không dễ hiểu tại sao bạn muốn ra đi.
Things didn't turn out the way we thought.	Mọi thứ đã không diễn ra theo cách chúng tôi nghĩ.
Tom will take care of the ticketing.	Tom sẽ lo việc mua vé.
Tom was moved to headquarters in Boston.	Tom được chuyển đến trụ sở chính ở Boston.
Why don't we solve the problem once and for all?	Tại sao chúng ta không giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi?
Tom, Mary, John and Alice are all on vacation.	Tom, Mary, John và Alice đều đang đi nghỉ.
You're not the one who wants Tom to do that, are you?	Bạn không phải là người muốn Tom làm điều đó, phải không?
Take your time. 	Hãy dành thời gian của bạn.
It's not that urgent.	Nó không khẩn cấp như vậy.
I should have kept the guitar that Tom gave me.	Đáng lẽ tôi nên giữ cây đàn mà Tom đã tặng cho tôi.
When did you decide not to come into the office?	Bạn quyết định không vào văn phòng khi nào?
Tom whistled a tune as he walked along the river.	Tom huýt sáo một giai điệu khi đi dọc bờ sông.
I'm sure Tom will know how to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
We hope to sell more of these soon.	Chúng tôi hy vọng sẽ sớm bán được nhiều hơn nữa trong số này.
Why don't we talk in my office where it's quiet?	Tại sao chúng ta không nói chuyện trong văn phòng của tôi, nơi yên tĩnh?
I don't want a Ferrari so bad that I have to sell my house to get one.	Tôi không muốn một chiếc Ferrari xấu đến mức phải bán nhà để lấy một chiếc.
If you guys need my help, please let me know.	Nếu các bạn cần sự giúp đỡ của tôi, xin vui lòng cho tôi biết.
Mary is bigger than her husband, isn't she?	Mary lớn hơn chồng của cô ấy, phải không?
Do you think that is a reasonable proposition?	Bạn có nghĩ rằng đó là một đề xuất hợp lý?
I have a few questions to ask.	Tôi có một vài câu hỏi cần hỏi.
I won't explain it to you again.	Tôi sẽ không giải thích nó với bạn một lần nữa.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ Tom cố tình làm vậy.
You mean have you decided on this plan yet?	Ý bạn là bạn đã quyết định kế hoạch này chưa?
Tom knows how to fight.	Tom biết cách chiến đấu.
You don't want to do that, do you?	Bạn không muốn làm điều đó, phải không?
Tom said that Mary didn't seem very enthusiastic.	Tom nói rằng Mary có vẻ không nhiệt tình cho lắm.
I am the project manager.	Tôi là giám đốc dự án.
Can you pick up a barrel of beer on the way home?	Bạn có thể nhặt một thùng bia trên đường về không?
Something happened to you.	Có điều gì đó đã xảy ra với bạn.
Tom is hiding in the basement.	Tom đang trốn dưới tầng hầm.
Without Tom's help, you will fail.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, bạn sẽ thất bại.
Has anyone seen Tom recently?	Có ai nhìn thấy Tom gần đây không?
Tom didn't know if he should or not.	Tom không biết mình có nên làm vậy hay không.
Now I'm happier.	Bây giờ tôi hạnh phúc hơn.
I don't know that girl's name.	Tôi không biết tên cô gái đó.
The girl who works at the bakery is very pretty.	Cô gái làm việc ở tiệm bánh rất xinh.
Please wait here until Tom comes back.	Vui lòng đợi ở đây cho đến khi Tom quay lại.
I think Tom won't get drunk.	Tôi nghĩ Tom sẽ không say.
The difficult terrain made the advance of the army difficult.	Địa hình hiểm trở khiến việc tiến quân của đoàn quân gặp nhiều khó khăn.
I can't trust his story.	Tôi không thể tin tưởng câu chuyện của anh ấy.
I understand why Tom doesn't do that.	Tôi hiểu tại sao Tom không làm vậy.
Tom thinks that Mary always packs too much stuff in her suitcase.	Tom cho rằng Mary luôn đóng gói quá nhiều đồ trong vali của mình.
There were only three soldiers guarding the prisoners.	Chỉ có ba người lính canh gác các tù nhân.
Tom tells Mary that he thinks she's drunk enough.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy đã say đủ rồi.
Nothing seems to be happening around here except on weekends.	Dường như không có gì xảy ra xung quanh đây ngoại trừ vào cuối tuần.
I don't have a very good dictionary.	Tôi không có một từ điển tốt cho lắm.
She took off her shawl.	Cô cởi khăn choàng.
Jefferson believed the country was in good hands.	Jefferson tin rằng đất nước đang ở trong tay tốt.
I've been thinking about going to Boston next month.	Tôi đã nghĩ về việc đi Boston vào tháng tới.
They were best friends in high school.	Họ là bạn thân thời trung học.
Tom is still a boy.	Tom vẫn là một cậu bé.
I'm going to a party tonight.	Tôi sẽ đi dự tiệc tối nay.
I am very happy to have this opportunity to talk to you.	Tôi rất vui khi có cơ hội này để nói chuyện với bạn.
Was Tom the one who told you about it?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn về điều đó?
I think it's time for me to get a haircut.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đi cắt tóc.
What if Tom says no?	Nếu Tom nói không thì sao?
I think Tom is thinking about something else.	Tôi nghĩ Tom đang nghĩ về điều gì đó khác.
Tom is at the fair.	Tom đang ở hội chợ.
We do not abandon you.	Chúng tôi không bỏ rơi bạn.
Tom seemed a bit distracted.	Tom có ​​vẻ hơi mất tập trung.
Tom was as worried as Mary.	Tom cũng lo lắng như Mary.
Has Tom told you about me?	Tom đã nói với bạn về tôi chưa?
Children are easy to impress.	Trẻ em rất dễ gây ấn tượng.
I am working in Australia.	Tôi đang làm việc ở Úc.
I don't know where my phone is.	Tôi không biết điện thoại của tôi ở đâu.
He was used to the situation.	Anh ấy đã quen với hoàn cảnh.
I'll be there at 2:30.	Tôi sẽ đến đó lúc 2:30.
I don't understand why this keeps going.	Tôi không hiểu tại sao điều này cứ tiếp tục trôi qua.
I don't think I enjoy swimming as much as you think.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích bơi lội nhiều như bạn tưởng.
Did Tom know Mary couldn't do that?	Tom có ​​biết Mary không thể làm điều đó không?
Tom and I are very busy.	Tom và tôi rất bận.
OH! 	Ồ!
It looks delicious.	Trông ngon đấy.
I don't usually wear suits.	Tôi không thường mặc vest.
I thought Tom was going to kill me.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ giết tôi.
I can't play tennis as well as you.	Tôi không thể chơi quần vợt giỏi như bạn.
She is also writing a book.	Cô ấy cũng đang viết một cuốn sách.
I know that Tom used to be a lumberjack.	Tôi biết rằng Tom từng là thợ rừng.
I don't think Tom knows who taught Mary French.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã dạy Mary tiếng Pháp.
Tom has complete confidence in Mary.	Tom hoàn toàn tin tưởng vào Mary.
Tom tells Mary that he thinks she is not a good driver.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy không phải là một người lái xe giỏi.
You'll soon get used to your new college life.	Bạn sẽ sớm quen với cuộc sống đại học mới của mình.
This is your lunch.	Đây là bữa trưa của bạn.
Let's eat now. 	Chúng ta hãy ăn ngay bây giờ.
I'm hungry.	Tôi đang đói.
If we had known earlier that you needed help, we would have arrived sooner.	Nếu chúng tôi biết sớm hơn rằng bạn cần trợ giúp, chúng tôi sẽ đến sớm hơn.
Tom never changes.	Tom không bao giờ thay đổi.
Tom rides a camel.	Tom cưỡi lạc đà.
No one doubts that.	Không ai nghi ngờ điều đó.
There is only one bed.	Chỉ có một cái giường.
I was dumbfounded.	Tôi chết lặng.
Tom didn't seem to believe that Mary wanted to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary muốn làm điều đó.
I will do whatever I can to make it easier for you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp bạn dễ dàng hơn.
I didn't know this was going to happen.	Tôi không biết điều này sẽ xảy ra.
Tom and I were in the same class, but I never talked to him.	Tom và tôi học cùng lớp, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy.
I don't think their plan will work.	Tôi không nghĩ rằng kế hoạch của họ sẽ thành công.
Tom and Mary spent a romantic night together.	Tom và Mary đã trải qua một đêm lãng mạn bên nhau.
How many buckets of water are needed to fill this swimming pool?	Cần bao nhiêu xô nước để làm đầy bể bơi này?
My head no longer hurts.	Đầu tôi không còn nhức nữa.
Tom allowed me to borrow his bike every Monday.	Tom đã cho phép tôi mượn xe đạp của anh ấy vào thứ Hai hàng tuần.
As soon as we saw what Tom was wearing, we all burst out laughing.	Ngay khi nhìn thấy những gì Tom mặc, tất cả chúng tôi đều phá lên cười.
Tom walked into the living room with a smile on his face.	Tom bước vào phòng khách với nụ cười trên môi.
Are you and Tom getting back together?	Bạn và Tom có ​​quay lại với nhau không?
I have never made this mistake before.	Tôi chưa bao giờ mắc phải sai lầm này trước đây.
I don't think you've ever met Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã từng gặp Tom.
If you don't care, just say so.	Nếu bạn không quan tâm, chỉ cần nói như vậy.
I don't see any significant difference.	Tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào.
You will be crazy to stay.	Bạn sẽ thật điên rồ khi ở lại.
Tom will probably get drunk.	Tom có ​​lẽ sẽ say.
Tom entered without hesitation.	Tom bước vào không do dự.
Don't be an imitator.	Đừng là một người bắt chước.
Tom won't come to work today because he has a cold.	Hôm nay Tom sẽ không đến làm việc vì anh ấy bị cảm.
We don't find that funny.	Chúng tôi không thấy điều đó buồn cười.
I doubt that will happen.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ không xảy ra.
I know that Tom is not a good baseball player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cầu thủ bóng chày giỏi.
I know you have enough money.	Tôi biết bạn có đủ tiền.
Obviously you don't know Tom very well.	Rõ ràng là bạn không biết rõ về Tom.
If you're not going to do it, I'm not going to do it either.	Nếu bạn không định làm điều đó, tôi cũng sẽ không làm điều đó.
Tom is having trouble with his schoolwork.	Tom đang gặp rắc rối với bài tập ở trường của mình.
Tom's birthday is three days away.	Ba ngày nữa là sinh nhật của Tom.
This is just inexcusable.	Đây chỉ là điều không thể bào chữa.
I told Tom he should get some rest.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nghỉ ngơi một chút.
Tom buys each of his friends a glass of tequila.	Tom mua cho mỗi người bạn của mình một ly tequila.
Tom was muttering something.	Tom đang lẩm bẩm điều gì đó.
Tom is numb.	Tom tê tái.
I think it's wrong to talk to Tom about that.	Tôi nghĩ thật là sai lầm khi nói chuyện với Tom về điều đó.
I'm ashamed of you.	Tôi xấu hổ về bạn.
I don't have enough time to do that before I go home.	Tôi không có đủ thời gian để làm điều đó trước khi về nhà.
Tom doesn't seem to be aware that he should do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng anh nên làm điều đó.
Tom says he doesn't want to ask Mary to help him.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nhờ Mary giúp anh ấy.
Tom didn't tell Mary what to do.	Tom không nói với Mary phải làm gì.
Tom burned his arm.	Tom bị bỏng cánh tay.
I hang out with Tom all day.	Tôi đi chơi với Tom cả ngày.
I plan to return to Australia as soon as possible.	Tôi dự định sẽ trở lại Úc ngay khi có thể.
It was Tom's handwriting.	Đó là chữ viết tay của Tom.
Tom tells Mary why she should.	Tom nói với Mary tại sao cô ấy nên làm như vậy.
Tom is my neighbor, but I rarely see him.	Tom là hàng xóm của tôi, nhưng tôi hiếm khi gặp anh ấy.
Tom is not one to blow balloons.	Tom không phải là người thổi bóng bay.
I have lost weight again.	Tôi đã giảm cân trở lại.
I should show Tom how to do it.	Tôi nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom was waiting in the car.	Tom đã đợi trên xe.
He has enough money to buy a house.	Anh ấy có đủ tiền để mua một ngôi nhà.
Tom should be given a chance to do that.	Tom nên được cho một cơ hội để làm điều đó.
I don't think I would want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ muốn làm điều đó một mình.
Those pants are too long. 	Cái quần đó dài quá.
They almost touch the ground.	Chúng gần như chạm đất.
Tom told Mary to do it herself.	Tom bảo Mary tự làm.
Tom's mother and sister have breast cancer.	Mẹ và chị gái của Tom bị ung thư vú.
Someone was here.	Ai đó đã ở đây.
Would you rather be fat and ugly or thin and sexy?	Bạn thà béo và xấu hay gầy và sexy?
Can't you talk to Tom for me?	Bạn không thể nói chuyện với Tom cho tôi?
Power cord is missing.	Dây điện bị thiếu.
I just want you to know how sorry I am.	Tôi chỉ muốn bạn biết tôi xin lỗi như thế nào.
I wonder if Tom has a driver's license.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bằng lái xe hay không.
Tom thinks he can do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
I beg your forgiveness.	Tôi cầu xin sự tha thứ của bạn.
Do you mind closing the window?	Bạn có phiền đóng cửa sổ không?
Tom thinks that the picture hanging over the fireplace might be worth a lot of money.	Tom nghĩ rằng bức tranh treo trên lò sưởi có thể đáng giá rất nhiều tiền.
The toilet is not working.	Nhà vệ sinh không hoạt động.
Tom continued to speak and did not let Mary receive a word.	Tom tiếp tục nói và không để Mary nhận được một lời nào.
Mary is one of the girls that Tom wants to meet.	Mary là một trong những cô gái mà Tom muốn gặp.
He was confident that he would pass the test.	Anh ấy tự tin rằng mình sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
How do you think Tom will convince Mary to marry him?	Bạn nghĩ Tom sẽ thuyết phục Mary kết hôn với anh ta như thế nào?
What's the big deal?	Vấn đề lớn là gì?
Tom and Mary sat at the dining table across from each other.	Tom và Mary ngồi ở bàn ăn đối diện nhau.
Do not leave the window open.	Đừng để cửa sổ mở.
Tom won't need this.	Tom sẽ không cần cái này.
Tom is very smart.	Tom rất thông minh.
Tom is a lot like us.	Tom rất giống chúng tôi.
Tom should be able to fix that quickly.	Tom sẽ có thể sửa chữa điều đó nhanh chóng.
I know that Tom graduated from college.	Tôi biết rằng Tom đã tốt nghiệp đại học.
You are the shortest woman I know.	Bạn là người phụ nữ lùn nhất mà tôi biết.
Doing that is easy.	Làm điều đó thật dễ dàng.
I know Tom is a very odd man.	Tôi biết Tom là một người rất kỳ quặc.
Is this Tom's chair?	Đây có phải là ghế của Tom không?
I have an income of 50,000 yen a month.	Tôi có thu nhập 50.000 yên một tháng.
One for all, and all for one, this is our motto.	Một vì tất cả, và tất cả vì một, đây là phương châm của chúng tôi.
I know Tom did it on purpose.	Tôi biết Tom đã cố tình làm vậy.
Tom wouldn't be stupid enough to do that, would he?	Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm vậy phải không?
Tom worked as a bartender.	Tom đã làm việc như một người pha chế rượu.
Tom was fined.	Tom đã bị phạt.
I don't understand why Tom wouldn't do the same.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại không làm như vậy.
Tom sat down beside Mary.	Tom ngồi xuống bên cạnh Mary.
Tom is likely to be unemployed.	Tom có ​​thể sẽ thất nghiệp.
You will love Tom.	Bạn sẽ thích Tom.
Tom noticed that all the other boys were wearing ties.	Tom nhận thấy rằng tất cả các cậu bé khác đều mặc cà vạt.
We'll convince Tom.	Chúng tôi sẽ thuyết phục Tom.
You should not make jokes to hurt others.	Bạn không nên pha trò để làm tổn hại đến người khác.
I ran.	Tôi đã chạy.
I tried to talk to you alone, but you always seem to be with someone else.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với bạn một mình, nhưng bạn dường như luôn ở bên người khác.
Tom said that he would give the book to Mary as soon as he finished reading it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đưa cuốn sách cho Mary ngay khi anh ấy đọc xong.
Tom doesn't think Mary wants to do that.	Tom không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom is teased by everyone.	Tom bị mọi người trêu chọc.
Tom seems like he's rich.	Tom có ​​vẻ như anh ấy giàu có.
Tom refuses to pay his bills.	Tom từ chối thanh toán các hóa đơn của mình.
Do you really think Tom has to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom phải làm như vậy không?
Tom knew that there was not much he could do about it.	Tom biết rằng anh ấy không thể làm gì nhiều về điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John is worried.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang lo lắng.
I know that Tom won't like it here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích nó ở đây.
I think I can explain where we went wrong.	Tôi nghĩ tôi có thể giải thích chúng tôi đã sai ở đâu.
It's a lie.	Đó là một lời nói dối.
Our negotiations to reduce export duties hit a big stumbling block.	Các cuộc đàm phán của chúng tôi để giảm thuế xuất khẩu gặp phải một trở ngại lớn.
I want an MP3 player!	Tôi muốn một máy nghe nhạc MP3!
I thought that Tom wouldn't be able to do it without help.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
You are faster than me.	Bạn nhanh hơn tôi.
I don't drink coffee anymore.	Tôi không uống cà phê nữa.
Mary is the only girl who says she likes to do it.	Mary là cô gái duy nhất nói rằng cô ấy thích làm điều đó.
I don't even know what's going on with me anymore.	Tôi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Tom saw both Mary and John get out of their car.	Tom nhìn thấy cả Mary và John bước ra khỏi xe của họ.
I didn't know you were sick, so I didn't go to the hospital to visit you.	Anh không biết em bị bệnh nên đã không vào bệnh viện thăm em.
I have to do my bedtime ritual.	Tôi phải thực hiện nghi lễ trước khi đi ngủ của mình.
Tom and I don't talk about that.	Tom và tôi không nói về điều đó.
Tom said that a woman answered the phone.	Tom nói rằng một phụ nữ đã trả lời điện thoại.
Tom tells Mary that he thinks it is dangerous to walk in the park alone at night.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu đi dạo trong công viên một mình vào ban đêm.
Tom doesn't seem very organized.	Tom dường như không có tổ chức cho lắm.
I will do it whether I have permission or not.	Tôi sẽ làm điều đó cho dù tôi có được phép hay không.
I heard that you kissed Tom yesterday.	Tôi nghe nói rằng bạn đã hôn Tom ngày hôm qua.
I did not doubt you.	Tôi đã không nghi ngờ bạn.
Tom was supposed to come this afternoon, but he never showed up.	Tom đã định đến chiều nay, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
I thought you knew Tom would be busy today.	Tôi tưởng bạn biết hôm nay Tom sẽ bận.
You can buy as many tickets as you want.	Bạn có thể mua bao nhiêu vé tùy thích.
Tom has about thirty cookbooks.	Tom có ​​khoảng ba mươi cuốn sách dạy nấu ăn.
I wonder if Tom would ever consider helping me with my homework.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ cân nhắc giúp tôi làm bài tập về nhà không.
I was briefed.	Tôi đã được thông báo ngắn gọn.
I'm not very good at this.	Tôi không giỏi lắm trong việc này.
Tom is very lazy.	Tom rất lười biếng.
The restaurant we went to yesterday was very nice.	Nhà hàng chúng tôi đã đến ngày hôm qua rất tốt đẹp.
Tom is not wearing a nametag.	Tom không đeo bảng tên.
Maybe I'll tell Tom I can't do that.	Có lẽ tôi sẽ nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
I have a friend whose wife is a pianist.	Tôi có một người bạn có vợ là một nghệ sĩ dương cầm.
Tom has a big job to do.	Tom có ​​một công việc lớn phải làm.
I can see you're scared.	Tôi có thể thấy bạn đang sợ hãi.
They don't know who I am.	Họ không biết tôi là ai.
At that time Tom was a student.	Lúc đó Tom đang là sinh viên.
I will be very sad if I lose you.	Tôi sẽ rất buồn nếu mất em.
I'm back after vacation.	Tôi trở lại sau kỳ nghỉ.
I think Tom is very curious.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tò mò.
When is it convenient for you to come?	Khi nào thì thuận tiện cho bạn đến?
Baby panda is very cute.	Gấu trúc con rất dễ thương.
Do you know where I can send my computer to have it repaired?	Bạn có biết nơi tôi có thể gửi máy tính của tôi để sửa chữa nó?
Tom argues with everyone.	Tom cãi nhau với mọi người.
Tom finally found the cash.	Tom cuối cùng đã tìm ra tiền mặt.
Tom is going to Boston next week for a meeting.	Tom sẽ đến Boston vào tuần tới để họp.
Dont try to trick me.	Đừng lừa tôi.
Strange.	Thật kỳ lạ.
Tom says he thinks Mary may have to stay in Australia until Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Please see the brochure for details.	Vui lòng xem tập sách nhỏ để biết chi tiết.
Tom said he was careful.	Tom nói rằng anh ấy đã cẩn thận.
All life forms have an instinct to survive.	Tất cả các dạng sống đều có bản năng thôi thúc sinh tồn.
I guarantee that Tom will never sin again.	Tôi đảm bảo rằng Tom sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Pardon my bad French. 	Xin thứ lỗi tiếng Pháp tệ của tôi.
I just started learning the language.	Tôi chỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ.
I told Tom how to do it.	Tôi đã nói với Tom cách làm điều đó.
I will take the French test next year.	Tôi sẽ thi tiếng Pháp vào năm tới.
You will find some difficulty in implementing the plan.	Bạn sẽ thấy một số khó khăn khi thực hiện kế hoạch.
We do not change our position.	Chúng tôi không thay đổi vị trí của mình.
We won't do what Tom says he wants us to do.	Chúng tôi sẽ không làm những gì Tom nói anh ấy muốn chúng tôi làm.
Tom wants to work here.	Tom muốn làm việc ở đây.
Tom thought that Mary was the last to do it.	Tom nghĩ rằng Mary là người cuối cùng làm điều đó.
You never told me about it.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi về điều đó.
Tom laughed without thinking.	Tom cười mà không cần suy nghĩ.
I think Tom is in Australia.	Tôi nghĩ Tom đang ở Úc.
I have a present for Tom.	Tôi có một món quà cho Tom.
We haven't known each other for a long time.	Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu.
Tom doesn't really seem to like being in Boston.	Tom dường như không thực sự thích ở Boston.
I wonder if Tom really did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
Tom will be able to do better than that.	Tom sẽ có thể làm tốt hơn thế.
Tears rolled down Tom's cheeks.	Nước mắt lăn dài trên má Tom.
Tom became very upset.	Tom trở nên rất khó chịu.
I definitely wish I could remember what Tom told me.	Tôi chắc chắn ước rằng tôi có thể nhớ những gì Tom đã nói với tôi.
Tom went to Australia, didn't he?	Tom đã đến Úc, phải không?
Digestion involves muscle activity as well as chemical processes.	Tiêu hóa liên quan đến hoạt động của cơ bắp cũng như các quá trình hóa học.
I am willing to do anything for you.	Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho bạn.
Tom is good to me.	Tom tốt với tôi.
They were wealthy British women on a trip to Italy.	Họ là những phụ nữ Anh giàu có trong chuyến du lịch tới Ý.
Who will Tom come to Australia with?	Tom sẽ đến Úc với ai?
I couldn't help even if I wanted to.	Tôi không thể giúp gì ngay cả khi tôi muốn.
I don't live near here.	Tôi không sống gần đây.
I bet she would win the game.	Tôi đã đặt cược rằng cô ấy sẽ thắng trò chơi.
Looks like Tom did it yesterday.	Có vẻ như Tom đã làm điều đó vào ngày hôm qua.
I knew that eventually I would have to tell Tom what had happened.	Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ phải nói cho Tom biết về những gì đã xảy ra.
Did Tom ever tell you that he loves you?	Tom có ​​bao giờ nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn không?
Look at what you have become.	Nhìn vào những gì bạn đã trở thành.
I like to walk alone on the deserted beach in the evening.	Tôi thích đi dạo một mình trên bãi biển vắng vẻ vào buổi tối.
Tom doesn't want to go to the beach with us.	Tom không muốn đi biển với chúng tôi.
What does Tom want to eat?	Tom muốn ăn gì?
Fortunately, Tom was able to do just that.	May mắn thay, Tom đã có thể làm được điều đó.
All four of my grandparents are native French speakers.	Cả bốn ông bà của tôi đều là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
I didn't think Tom would be so excited.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hào hứng như vậy.
We can't send Tom out there.	Chúng tôi không thể gửi Tom ra ngoài đó.
She has contributed to the Red Cross.	Cô ấy đã đóng góp cho Hội Chữ Thập Đỏ.
No need to thank me.	Không cần phải cảm ơn tôi.
Tom chained his bicycle to a tree.	Tom xích xe đạp của mình vào gốc cây.
How many books have you read so far this summer?	Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách cho đến nay trong mùa hè này?
Tom was the last to do it.	Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom showed me his photo album.	Tom cho tôi xem album ảnh của anh ấy.
Stop complaining and do as you say.	Ngừng phàn nàn và làm theo lời bạn.
When I got home, I realized I had lost my wallet.	Khi về đến nhà, tôi nhận ra mình bị mất ví.
The last one is supposed to turn off the lights.	Người cuối cùng được cho là tắt đèn.
Tom definitely has some problems.	Tom chắc chắn có một số vấn đề.
Is there any chance that Tom will agree to the plan?	Có cơ hội nào để Tom đồng ý với kế hoạch không?
I'm so glad we got here early.	Tôi rất vui vì chúng tôi đến đây sớm.
It was very wrong.	Nó đã rất sai lầm.
When Tom went to see Mary momentarily alone, he asked for an appointment.	Khi Tom đến gặp Mary một mình trong giây lát, anh ấy đã yêu cầu một cuộc hẹn.
Tom heard gunfire.	Tom nghe thấy tiếng súng.
Tom says he is going to the zoo.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi đến sở thú.
We did good things for others and for ourselves.	Chúng tôi đã làm những điều tốt đẹp cho người khác và cho chính mình.
I think we all want to know what happened.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom didn't know how long it would take Mary to do it.	Tom không biết Mary sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
We cannot do what you are asking.	Chúng tôi không thể làm những gì bạn đang yêu cầu.
Tom's family usually runs out of food near the end of the month.	Gia đình Tom thường hết đồ ăn vào gần cuối tháng.
Tom is not as passionate as I am.	Tom không đam mê như tôi.
Some parents refuse to have their children vaccinated.	Một số cha mẹ từ chối cho con mình đi tiêm chủng.
Tom wants you to call him ASAP.	Tom muốn bạn gọi anh ấy càng sớm càng tốt.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
I didn't see anyone on the way here.	Tôi không thấy ai trên đường tới đây.
I didn't like the movie very much.	Tôi không thích bộ phim cho lắm.
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm.
I don't think there's any chance of me getting there on time.	Tôi không nghĩ có bất kỳ cơ hội nào để tôi đến đó đúng giờ.
We cannot continue this much longer.	Chúng tôi không thể tiếp tục điều này lâu hơn nữa.
I know that Tom probably didn't do what he was supposed to do.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Tom tells everyone he feels ticklish.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Who cares if we don't do it?	Liệu có ai quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó?
Tom has been in his office all morning.	Tom đã ở văn phòng của mình cả buổi sáng.
Tom is completely clueless.	Tom hoàn toàn không biết gì.
Tom said that he thought Mary was careless.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã bất cẩn.
I'm willing to try.	Tôi sẵn sàng thử.
Tom found nothing.	Tom không tìm thấy gì cả.
It was in 1950 that he was born.	Đó là vào năm 1950, ông được sinh ra.
Please call Tom.	Vui lòng gọi cho Tom.
You are behaving like a spoiled brat.	Bạn đang cư xử như một con nhóc hư hỏng.
I will ask you a series of questions.	Tôi sẽ hỏi bạn một loạt câu hỏi.
Tom can't sleep on the bus.	Tom không thể ngủ trên xe buýt.
Wherever you go, you will meet kind and generous people.	Đi đến đâu bạn cũng sẽ gặp được những người tốt bụng và rộng lượng.
There's something in the middle of the road.	Có cái gì đó ở giữa đường.
Tom will have trouble doing that.	Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
I don't think Tom really wants to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó nữa.
I still think we should tell your dad where we're going tonight.	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên nói với bố của bạn rằng chúng ta sẽ đi đâu vào tối nay.
Tom was shot by a police officer.	Tom đã bị bắn bởi một sĩ quan cảnh sát.
Tom is paranoid.	Tom bị hoang tưởng.
Tom was not broken.	Tom đã không bị phá vỡ.
Do you really think Tom is ready?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng?
You are quite a teacher.	Bạn khá là một giáo viên.
Tom is completely safe.	Tom hoàn toàn an toàn.
How many guys have you dated in your life?	Bạn đã hẹn hò với bao nhiêu chàng trai trong cuộc đời mình?
Tom might have been disappointed.	Tom có ​​thể đã thất vọng.
I would like to know if you will get a full refund of the purchase price.	Tôi muốn biết liệu bạn có hoàn lại toàn bộ giá mua hay không.
I asked Tom if he knew Mary well.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có biết rõ về Mary không.
Take the shovel, friends.	Lấy xẻng đi, các bạn.
Tom and I didn't do it yesterday.	Tom và tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom and Mary are the winners.	Tom và Mary là người chiến thắng.
Tom, Mary and John spent Saturday rehearsing for the talent show.	Tom, Mary và John đã dành thứ Bảy để luyện tập cho chương trình tài năng.
We can't ignore what Tom tells us to do.	Chúng ta không thể bỏ qua những gì Tom bảo chúng ta phải làm.
Don't you know Tom likes to fish?	Bạn không biết Tom thích câu cá sao?
Tom doesn't have many friends in Australia.	Tom không có nhiều bạn ở Úc.
I think the possibility that Tom doesn't realize what Mary is doing is pretty slim.	Tôi nghĩ rằng khả năng Tom không nhận ra Mary đang làm gì là khá mỏng.
Tom is not satisfied.	Tom không hài lòng.
The man the police are looking for is armed and dangerous.	Người đàn ông mà cảnh sát đang tìm kiếm có vũ trang và nguy hiểm.
Tom didn't seem to believe anything Mary said.	Tom dường như không tin vào bất cứ điều gì Mary nói.
I was satisfied with the job done.	Tôi đã hài lòng khi hoàn thành công việc.
He lived in Iceland for a long time.	Anh ấy đã sống ở Iceland trong một thời gian dài.
Shouldn't you help Tom right now?	Bạn không nên giúp Tom ngay bây giờ sao?
Tom is sorry.	Tom tiếc hùi hụi.
Tom did not finish the glass of wine that Mary poured him.	Tom không uống cạn ly rượu mà Mary rót cho anh.
Tell Tom I already know what to do.	Nói với Tom rằng tôi đã biết phải làm gì.
Is Tom still in his car?	Tom vẫn còn trong xe của anh ấy chứ?
Looks like Tom is happy.	Có vẻ như Tom đang hạnh phúc.
I didn't know that I would be handcuffed.	Tôi không biết rằng tôi sẽ bị còng tay.
That didn't happen for a long time.	Điều đó đã không xảy ra trong một thời gian dài.
We hid behind a bush so that no one could see us.	Chúng tôi trốn sau một bụi cây để không ai nhìn thấy chúng tôi.
Tom knows that Mary cares.	Tom biết rằng Mary quan tâm.
Day in and day out, he does nothing but take care of his sheep.	Ngày này qua ngày khác, anh ta không làm gì khác ngoài việc chăm sóc đàn cừu của mình.
I don't think it works.	Tôi không nghĩ rằng nó hoạt động.
There are many races in the United States.	Có rất nhiều cuộc đua ở Hoa Kỳ.
Do you like zombie movies?	Bạn có thích phim zombie không?
I think Tom is fine.	Tôi nghĩ Tom vẫn ổn.
I haven't had a chance to try.	Tôi không có cơ hội để thử.
Have you made a list of the things you want to buy?	Bạn đã lên danh sách những thứ bạn muốn mua chưa?
Tom got wet behind his ear.	Tom bị ướt sau tai.
Tom pointed to the sign.	Tom chỉ vào tấm biển.
Mary's hair fluttered in the wind.	Tóc Mary tung bay trong gió.
Tom never fired a shot.	Tom không bao giờ bắn một phát súng nào.
We should read one book a month at least.	Chúng ta nên đọc một cuốn sách mỗi tháng ít nhất.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ thất vọng.
Tom refused to go into the cave.	Tom từ chối đi vào hang động.
Tom thought Mary would do it to him.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó với anh ta.
I still can't do it.	Tôi vẫn chưa làm được.
Tom ate some bread.	Tom đã ăn một ít bánh mì.
There is some ice cream in the freezer.	Có một ít kem trong tủ đông.
I will not be at the meeting today.	Tôi sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Oh, that's even better.	Ồ, điều đó thậm chí còn tốt hơn.
They cannot be ignored.	Họ không thể bị bỏ qua.
Mary tells her friends that she doesn't like the ring that Tom bought for her.	Mary nói với bạn bè cô ấy rằng cô ấy không thích chiếc nhẫn mà Tom đã mua cho cô ấy.
Do you really think Tom was offended?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã bị xúc phạm?
Tom is always flirting with Mary.	Tom luôn tán tỉnh Mary.
Tom and Mary clink wine glasses.	Tom và Mary cụng ly rượu.
Why don't we talk about something else?	Tại sao chúng ta không nói về một cái gì đó khác?
Mary's post-operative abdominal pain was caused by the surgeon leaving a surgical instrument inside her.	Cơn đau bụng sau phẫu thuật của Mary là do bác sĩ phẫu thuật để lại một dụng cụ phẫu thuật bên trong cô.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Tom doesn't want Mary to work.	Tom không muốn Mary làm việc.
I think maybe you have changed your mind about going to Australia.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn đã thay đổi ý định về việc đi Úc.
I don't intend to do it alone.	Tôi không định làm điều đó một mình.
Don't know if Tom is confident.	Không biết Tom có ​​tự tin không.
Tom and I help each other.	Tom và tôi giúp đỡ lẫn nhau.
The list is handwritten.	Danh sách được viết tay.
She is holding a ladle in her left hand.	Cô ấy đang cầm một cái muôi bằng tay trái.
Tom is looking for a babysitter next Monday night.	Tom đang tìm người trông con vào tối thứ Hai tới.
Tom said Mary knew she might not have to do it.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không phải làm điều đó.
Tom's face darkened.	Vẻ mặt của Tom tối sầm lại.
Tom seems to already know how to do it.	Tom dường như đã biết cách làm điều đó.
Mary is very beautiful, but she is not very smart.	Mary rất đẹp, nhưng cô ấy không thông minh cho lắm.
The plane turned east.	Máy bay quay về hướng đông.
Tom has done enough.	Tom đã làm đủ.
Tom is still young.	Tom vẫn còn trẻ.
It is not unprecedented.	Nó không phải là chưa từng có.
Tom told me not to open the envelope until my birthday.	Tom bảo tôi không được mở phong bì cho đến ngày sinh nhật của tôi.
Tom and Mary have always lived in Australia.	Tom và Mary luôn sống ở Úc.
Both Tom and Mary wanted to do it.	Cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Tom won't let Mary do that again.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó một lần nữa.
We have had this discussion before.	Chúng tôi đã có cuộc thảo luận này trước đây.
Let's wait and see what Tom does.	Chúng ta hãy chờ xem Tom làm gì.
I can't convince Tom to lend me the money I need.	Tôi không thể thuyết phục Tom cho tôi vay số tiền tôi cần.
I don't think you should go to Australia on your own.	Tôi không nghĩ bạn nên tự mình đi Úc.
Everyone in town knows who Tom is.	Mọi người trong thị trấn đều biết Tom là ai.
I don't think we'll see each other again.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tom told me that he thought Mary was dishonest.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không thành thật.
Tom bought three bars of soap yesterday.	Tom đã mua ba bánh xà phòng ngày hôm qua.
The university has decided to eliminate this form of testing.	Trường đại học đã quyết định loại bỏ hình thức kiểm tra này.
I know it will be difficult to convince Tom to help us.	Tôi biết sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I think Tom lied about where he was.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối về nơi anh ấy đã ở.
Tom caught a bus and went downtown.	Tom bắt một chiếc xe buýt và đi vào trung tâm thành phố.
Tom says he decided it was too hard to do.	Tom nói rằng anh ấy quyết định điều đó là quá khó để thực hiện.
Tom shows signs of fatigue.	Tom có ​​dấu hiệu mệt mỏi.
Don't sweat.	Đừng đổ mồ hôi.
Tom says he really doesn't know where he was born.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết mình sinh ra ở đâu.
Tom has three sisters.	Tom có ​​ba chị em gái.
I'm still undecided.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn quyết định.
Tom says he might cry.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ khóc.
I know what Tom needs to do.	Tôi biết Tom cần phải làm gì.
Tom told Mary that he was going.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đi.
Tom and Mary study French together.	Tom và Mary cùng học tiếng Pháp.
Tom always keeps his promise.	Tom luôn giữ lời hứa của mình.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
Please help Tom do this.	Hãy giúp Tom làm điều này.
It's not true.	Nó không đúng.
Then Tom hung up.	Sau đó Tom cúp máy.
Tom advised me not to do that.	Tom khuyên tôi không nên làm vậy.
Tom is very happy to see Mary.	Tom rất vui khi gặp Mary.
Tom is behaving strangely.	Tom đang cư xử kỳ lạ.
Tom didn't get what he wanted.	Tom đã không đạt được những gì anh ấy muốn.
We spent more than three hours discussing this.	Chúng tôi đã dành hơn ba giờ để thảo luận về điều này.
Tom doesn't have to say yes.	Tom không cần phải nói đồng ý.
I don't think Tom did that tonight.	Tôi không nghĩ Tom đã làm điều đó tối nay.
You are the shortest person I know.	Bạn là người lùn nhất mà tôi biết.
I know Tom is good at it.	Tôi biết Tom rất giỏi khi làm điều đó.
Tom has been waiting for Mary in the lobby for the past three hours.	Tom đã đợi Mary ở sảnh suốt ba giờ qua.
Tom needs to talk to Mary about this.	Tom cần nói chuyện với Mary về vấn đề này.
Tom and Mary went for a walk in the park together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi dạo trong công viên.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I told Tom you don't have a wife.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn không có vợ.
Tom noticed Mary's car parked in front of the library.	Tom nhận thấy xe của Mary đậu trước thư viện.
Tom bought a cake for dessert on the way home.	Tom đã mua một chiếc bánh để tráng miệng trên đường về nhà.
I told you you don't have to do that.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm điều đó.
He asked me to read 5 poems.	Anh ấy yêu cầu tôi đọc 5 bài thơ.
Tom thinks Mary is kidding him.	Tom nghĩ rằng Mary đang đùa anh ta.
Tom didn't trust Mary at all.	Tom không tin Mary chút nào.
I haven't called Tom back yet.	Tôi chưa gọi lại cho Tom.
Tom is here again.	Tom lại ở đây.
I have trouble making him understand the message in English.	Tôi gặp khó khăn trong việc làm cho anh ấy hiểu tin nhắn bằng tiếng Anh.
I was shocked to see how thin Tom was.	Tôi đã rất sốc khi thấy Tom gầy đi trông thấy.
Tom leads a lavish lifestyle.	Tom có ​​một lối sống xa hoa.
Antibiotics are overused.	Thuốc kháng sinh được sử dụng quá mức.
We will not see each other for a long time.	Rất lâu rồi chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
I have yet to form my own opinion.	Tôi vẫn chưa hình thành quan điểm của riêng mình.
Tom's parents never married.	Cha mẹ của Tom không bao giờ kết hôn.
I knew I shouldn't have wasted my time convincing Tom to do it.	Tôi biết rằng tôi không nên lãng phí thời gian để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom is usually on time, but Mary is not.	Tom thường đúng giờ, nhưng Mary thì không.
Tom looked at the white sandy beach and swaying palm trees.	Tom nhìn bãi biển đầy cát trắng và những tán cọ đung đưa.
Your bread is fresher than mine.	Bánh mì của bạn tươi hơn của tôi.
I will give a bouquet of flowers to my girlfriend.	Tôi sẽ tặng một bó hoa cho bạn gái của mình.
We are not hungry.	Chúng tôi không đói.
I've been very busy since the new semester started.	Tôi đã rất bận rộn kể từ khi học kỳ mới bắt đầu.
I want to be Tom's girlfriend, but he already has a girlfriend.	Tôi muốn làm bạn gái của Tom, nhưng anh ấy đã có bạn gái.
She felt unable to understand what he was saying.	Cô cảm thấy không thể hiểu được những gì anh ta đang nói.
Tom looks excited.	Tom có ​​vẻ hào hứng.
Tom prefers the company of his dogs to the company of his dogs.	Tom thích bầu bạn với những chú chó của mình hơn là bầu bạn với những chú chó của mình.
I know Tom doesn't know I don't usually do that.	Tôi biết Tom không biết tôi không thường làm như vậy.
What you mean is not clear.	Ý của bạn không rõ ràng.
The engine stalled before we reached the top of the hill.	Động cơ bị chết máy trước khi chúng tôi lên đến đỉnh đồi.
Tom has worked hard this winter.	Tom đã làm việc chăm chỉ trong mùa đông này.
Tom bought himself a new toothbrush.	Tom đã mua cho mình một chiếc bàn chải đánh răng mới.
Tom says he doesn't want to eat now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn bây giờ.
Tom is a picky eater.	Tom là một người kén ăn.
We're an ambitious set, aren't we?	Chúng ta là một tập hợp đầy tham vọng, phải không?
We couldn't do what Tom asked us to do.	Chúng tôi không thể làm những gì Tom đã yêu cầu chúng tôi làm.
I never asked Tom to do that.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
We were supposed to stay in Boston until Monday.	Đáng lẽ chúng tôi phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
You can stay here as long as you like.	Bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích.
Everyone knows that I hate Tom.	Mọi người đều biết rằng tôi ghét Tom.
This is an eye-opening experience.	Đây là một trải nghiệm mở mang tầm mắt.
Hey what happened?	Này, có chuyện gì vậy?
We must do it as soon as possible.	Chúng ta phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
I don't think you're in danger.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang gặp nguy hiểm.
I brought enough food for everyone.	Tôi đã mang đủ thức ăn cho mọi người.
I gave him the little money I had.	Tôi đã cho cậu bé số tiền ít ỏi mà tôi có.
We were unlucky, that's all.	Chúng tôi đã không may mắn, vậy thôi.
Tom says he won't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó một mình.
How can you tell Tom and not tell me?	Làm thế nào bạn có thể nói với Tom và không nói với tôi?
Tom has definitely been waiting for you to arrive at least 2:30.	Tom chắc chắn đã đợi bạn đến ít nhất là 2:30.
Tom met Mary in 2013.	Tom gặp Mary vào năm 2013.
Tom could be our teacher next year.	Tom có ​​thể là giáo viên của chúng tôi vào năm tới.
I first met Tom in Boston.	Tôi gặp Tom lần đầu ở Boston.
Tom is not that tall.	Tom không cao như vậy.
The bartender told me you're a regular here.	Người pha chế nói với tôi rằng bạn là một người thường xuyên ở đây.
Tom and Mary are siblings.	Tom và Mary là anh chị em.
Tom caused us a lot of trouble.	Tom đã gây cho chúng tôi rất nhiều rắc rối.
She attributes her success to luck.	Cô cho rằng thành công của mình là do may mắn.
If you come, I don't.	Nếu bạn đến, tôi không.
Tom is aware of what Mary has done.	Tom nhận thức được những gì Mary đã làm.
I wish I had studied French harder when I was younger.	Tôi ước gì mình đã học tiếng Pháp chăm chỉ hơn khi còn trẻ.
Tom told Mary to cut the grass.	Tom bảo Mary cắt cỏ.
Tom is wearing a mask.	Tom đang đeo mặt nạ.
Tom said that he tried really hard to win.	Tom nói rằng anh ấy đã rất cố gắng để giành chiến thắng.
Tom is likely healthy.	Tom có ​​khả năng khỏe.
Tom has been drawing for as long as he can remember.	Tom đã vẽ từ bao lâu nay mà anh ấy có thể nhớ được.
Tom told me he had trouble doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom gave his dogs to Mary.	Tom đã đưa những con chó của mình cho Mary.
This is too big for one person to carry.	Cái này quá lớn để một người có thể mang theo.
How would you describe the project to Tom?	Bạn mô tả dự án với Tom như thế nào?
Tom said he didn't want me hanging around.	Tom nói anh ấy không muốn tôi quanh quẩn ở đây.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
Tom and Mary don't get along very well.	Tom và Mary không hợp nhau lắm.
Tom did well.	Tom đã làm tốt.
Tom doesn't like fish very much and rarely eats it.	Tom không thích cá cho lắm và rất hiếm khi ăn nó.
Tom and Mary understood each other perfectly.	Tom và Mary hiểu nhau một cách hoàn hảo.
I will do the best I can.	Tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể.
There is a phone in the kitchen.	Có một chiếc điện thoại trong nhà bếp.
He had his car stolen in that parking lot.	Anh ta đã bị đánh cắp chiếc xe của mình trong bãi đậu xe đó.
You should tell Tom that you have to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn phải làm điều đó.
Tom and Mary will know what to do.	Tom và Mary sẽ biết phải làm gì.
Tom has had enough.	Tom đã có đủ.
You are welcome here at any time.	Bạn được chào đón ở đây bất cứ lúc nào.
Tom went down the stairs.	Tom đi xuống cầu thang.
He did not reply to my mail.	Anh ấy không trả lời thư của tôi.
Tom says he's ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
You must not keep a woman waiting.	Bạn không được để một phụ nữ chờ đợi.
Tom is drinking coffee.	Tom đang uống cà phê.
Tom says I can stay.	Tom nói rằng tôi có thể ở lại.
This is a very informative article.	Đây là một bài viết rất nhiều thông tin.
Tom is more interesting than Mary.	Tom thú vị hơn Mary.
I don't have any friends willing to help me do that.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào sẵn sàng giúp tôi làm điều đó.
I like Tom's idea.	Tôi thích ý tưởng của Tom.
Tom has a lot of courage.	Tom có ​​rất nhiều dũng khí.
Tom hasn't been to Australia yet.	Tom chưa đến Úc.
I hope Tom continues to do that.	Tôi hy vọng Tom tiếp tục làm điều đó.
Tom works six days a week but gets paid for only five days.	Tom làm việc sáu ngày một tuần nhưng chỉ được trả lương cho năm ngày.
I live on the same street as Tom.	Tôi sống trên cùng một con phố với Tom.
I need the money I requested ASAP.	Tôi cần số tiền tôi yêu cầu càng sớm càng tốt.
Please take care of my cats while I'm away.	Vui lòng chăm sóc mèo của tôi khi tôi đi vắng.
I strongly suggest you skip Tom.	Tôi thực sự đề nghị bạn bỏ qua Tom.
No chance of rain today.	Không có khả năng mưa hôm nay.
Tom is doing what we ask, isn't he?	Tom đang làm những gì chúng tôi yêu cầu, phải không?
That's what will happen now.	Đó là những gì sẽ xảy ra ngay bây giờ.
Tom thinks Mary doesn't love him anymore.	Tom nghĩ Mary không còn yêu anh nữa.
We know well what's going on.	Chúng tôi biết rõ những gì đang xảy ra.
Tom says he wants you to stop doing that.	Tom nói rằng anh ấy muốn bạn ngừng làm điều đó.
I am a taxpayer.	Tôi là một người đóng thuế.
I suspect Tom and Mary are awake.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary còn thức.
Tom forgot to say goodbye to Mary.	Tom đã quên nói lời tạm biệt với Mary.
Tom thinks Mary is a genius.	Tom nghĩ Mary là một thiên tài.
Tom won the war.	Tom đã thắng cuộc chiến.
I had to buy a separate adapter to use the headset with my latest phone.	Tôi đã phải mua một bộ chuyển đổi riêng để sử dụng tai nghe với điện thoại mới nhất của mình.
I'm not Tom's mother.	Tôi không phải mẹ của Tom.
What are you sick with?	Bạn bị ốm gì vậy?
If everything goes well with you, I'll be back early today.	Nếu mọi chuyện ổn thỏa với em, hôm nay anh sẽ về sớm.
Tom was supposed to meet me in the lobby, but he never showed up.	Tom đã định gặp tôi ở sảnh đợi, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
Tom wants to live alone.	Tom muốn sống một mình.
Tom says he needs to contact Mary.	Tom nói rằng anh cần liên lạc với Mary.
What are you doing there?	Bạn đang làm gì ở đó?
I definitely hope Tom will wait until we get there to do it.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ đợi cho đến khi chúng tôi đến đó để làm điều đó.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom was surprised that Mary did.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary làm vậy.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất vui.
I wish I had visited Tom.	Tôi ước tôi đã đến thăm Tom.
I won't do your job for you.	Tôi sẽ không làm công việc của bạn cho bạn.
Tom says that Mary told him never to do that again.	Tom nói rằng Mary đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ làm như vậy nữa.
Tom didn't know when Mary planned to do it.	Tom không biết Mary dự định làm điều đó khi nào.
May I help you?	Tôi có thể giúp gì cho bạn?
Tom has started dating another girl.	Tom đã bắt đầu hẹn hò với một cô gái khác.
No animals were found on the island.	Không có động vật nào được tìm thấy trên đảo.
When will Tom come back?	Khi nào Tom quay lại?
Tom is hanging out in the park with some of his friends.	Tom đang đi chơi trong công viên với một số người bạn của mình.
That wasn't too long ago.	Đó không phải là quá lâu trước đây.
Tom can afford to eat at expensive restaurants every day.	Tom có ​​đủ khả năng để đi ăn ở những nhà hàng đắt tiền mỗi ngày.
I don't think I hurt Tom's feelings.	Tôi không nghĩ rằng tôi làm tổn thương cảm xúc của Tom.
Pick as many apples as you want and put them in this box.	Chọn bao nhiêu quả táo tùy thích và bỏ chúng vào hộp này.
It's a job of your own choosing, isn't it?	Đó là công việc do chính bạn lựa chọn, phải không?
Tom told me he didn't expect that to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không mong đợi điều đó xảy ra.
No one dared argue with Tom.	Không ai dám tranh luận với Tom.
I can't believe I just said that.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa nói điều đó.
He is saving to buy a house.	Anh ấy đang tiết kiệm để mua một ngôi nhà.
The police are planning to arrest Tom.	Cảnh sát đang lên kế hoạch bắt Tom.
Tom is eating rice.	Tom đang ăn cơm.
I think you two want to work together.	Tôi nghĩ rằng hai bạn muốn làm việc cùng nhau.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
I had to lower my tent because of the high wind.	Tôi phải hạ lều của mình vì gió lớn.
Let Tom do it.	Hãy để Tom làm điều đó.
I never told Tom.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom.
I knew Tom would sing that song.	Tôi biết Tom sẽ hát bài hát đó.
We have never been back to Boston since.	Chúng tôi đã không bao giờ trở lại Boston kể từ đó.
I don't think Tom is Mary's child.	Tôi không nghĩ rằng Tom là con của Mary.
It probably won't work.	Nó có thể sẽ không hoạt động.
Shouldn't Tom go to Boston?	Tom không nên đến Boston?
Why don't you stop Tom?	Tại sao bạn không ngăn Tom?
I am hanging a picture of my grandmother.	Tôi đang treo một bức ảnh của bà tôi.
You can't go for a walk in this weather.	Bạn không thể đi dạo trong thời tiết này.
I don't think doing that would be dangerous.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ nguy hiểm.
Tom has a graduate degree.	Tom có ​​bằng sau đại học.
I don't have as many of these as I would like.	Tôi không có nhiều thứ này như tôi mong muốn.
Does Tom really sleep?	Tom có ​​thực sự ngủ không?
As his lips turned bluer, I anxiously waited for the ambulance.	Khi môi anh ấy trở nên xanh hơn, tôi hồi hộp chờ xe cấp cứu.
Tom said that he expected Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary làm điều đó.
Tom won't believe me.	Tom sẽ không tin tôi.
Tom quickly replied.	Tom nhanh chóng đáp lại.
I know Tom's gone.	Tôi biết Tom đi vắng.
There are many things I want to say.	Có rất nhiều điều tôi muốn nói.
Tom says that Mary is not sympathetic.	Tom nói rằng Mary không thông cảm.
I told Tom he shouldn't believe everything he reads.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên tin vào tất cả những gì anh ấy đọc được.
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Tom will probably disagree with your suggestion.	Tom có ​​thể sẽ không đồng ý với đề xuất của bạn.
Neither Tom nor Mary have been to Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa đến Boston.
I worked really hard to get here on time.	Tôi đã rất cố gắng để đến đây đúng giờ.
I'm typing.	Tôi đang đánh máy.
It's for the bloodsuckers.	Đó là dành cho những kẻ hút máu.
I wonder if Tom wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với chúng tôi không.
Tom is watching a movie.	Tom đang xem một bộ phim.
We have good teammates.	Chúng tôi có những người đồng đội tốt.
I laugh at Tom.	Tôi cười nhạo Tom.
If I had time to do it, I would.	Nếu tôi có thời gian để làm điều đó, tôi sẽ làm.
It won't be easy for you to do that.	Sẽ không dễ dàng để bạn làm được điều đó.
Tom is at home with Mary.	Tom ở nhà với Mary.
The food at this restaurant is bland.	Đồ ăn ở nhà hàng này nhạt nhẽo.
What happened to the girl you were sharing a bedroom with?	Điều gì đã xảy ra với cô gái mà bạn đang ở chung phòng ngủ với?
I assume you know where Tom is.	Tôi cho rằng bạn biết Tom ở đâu.
Tom let out a breath.	Tom thở ra một hơi.
Tom doesn't want to tell me everything.	Tom không muốn nói với tôi mọi thứ.
You're not jealous, are you?	Bạn không ghen tị, phải không?
Tom lay awake all night, thinking about the problem.	Tom nằm thao thức cả đêm, suy nghĩ về vấn đề.
Tom wants to buy a present for Mary.	Tom muốn mua quà cho Mary.
Tom is mischievous.	Tom thật tinh nghịch.
I don't have a smartphone.	Tôi không có điện thoại thông minh.
Beggars cannot be picky.	Người ăn xin không thể là người kén chọn.
The voice I heard on the phone didn't sound like Tom's.	Giọng tôi nghe thấy trên điện thoại không giống giọng của Tom.
Tom bet me thirty bucks Mary won't do it.	Tom cá với tôi ba mươi đô la Mary sẽ không làm điều đó.
Tom is somewhere around here.	Tom đang ở đâu đó quanh đây.
Tom sang three ballads tonight.	Tom đã hát ba bản ballad tối nay.
Tom escaped.	Tom đã chạy trốn được.
Who is that man standing in the driveway?	Người đàn ông đó là ai đang đứng trên đường lái xe?
Tom was the one who told me we had to do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng chúng tôi phải làm điều đó.
I tried to do it as quickly as possible.	Tôi đã cố gắng làm điều đó nhanh nhất có thể.
Did Tom get mad?	Tom có ​​nổi điên không?
In the end she didn't come.	Rốt cuộc cô ấy không đến.
Tom has become quite chubby.	Tom đã trở nên khá mũm mĩm.
I don't love her anymore.	Tôi không còn yêu cô ấy nữa.
I really don't know what to do.	Tôi thật sự không biết phải làm gì.
I'm the only one doing it now.	Tôi là người duy nhất đang làm điều đó bây giờ.
Let's hope that Tom doesn't do that.	Hãy hy vọng rằng Tom không làm điều đó.
When making cakes, you must use eggs, butter and sugar.	Khi làm bánh, bạn phải dùng trứng, bơ và đường.
I'm a bit lost.	Tôi hơi mất lời.
Tom doesn't know it yet, but Mary intends to ask him for a divorce.	Tom vẫn chưa biết điều đó, nhưng Mary dự định sẽ yêu cầu anh ta ly hôn.
Tom wouldn't agree with that.	Tom sẽ không đồng ý với điều đó.
Tom was thirty minutes late.	Tom đến muộn ba mươi phút.
Tom said he thought I would do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ làm như vậy.
I can finally walk without a limp.	Cuối cùng thì tôi cũng có thể đi lại mà không phải khập khiễng.
Tom will never be able to do that again.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó nữa.
Tom says he's never done that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
We are not here for fun or entertainment.	Chúng tôi đến đây không phải để chơi hay giải trí.
What will happen tonight?	Điều gì sẽ xảy ra tối nay?
I asked Tom.	Tôi hỏi Tom.
I bought Tom a pint of beer.	Tôi mua cho Tom một vại bia.
We had to give in.	Chúng tôi đã phải nhượng bộ.
I don't need to worry about such things.	Tôi không cần phải lo lắng về những điều như thế.
Tom is a businessman.	Tom là một doanh nhân.
Tom is losing his mind.	Tom đang mất trí.
That's how I view it.	Đó là cách tôi nhìn nhận nó.
Very soon, you will do this too.	Rất nhanh thôi, bạn cũng sẽ làm được điều này.
Tom and I were very happy.	Tom và tôi đã rất hạnh phúc.
Tom sees a grocery bag in Mary's car.	Tom nhìn thấy một túi hàng tạp hóa trong xe của Mary.
Tom's car stalled while going uphill.	Xe của Tom bị khựng lại khi lên dốc.
Don't say anything, okay?	Đừng nói gì cả, được chứ?
Tom has carefully planned how he will do it.	Tom đã lên kế hoạch cẩn thận về cách anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom betrayed my confidence.	Tom đã phản bội lại sự tự tin của tôi.
Most of the trees here are maples.	Hầu hết cây ở đây là cây phong.
I know that Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom said that Mary wanted to do it with John.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó với John.
I don't think Tom is happy that it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom vui vì điều đó đã xảy ra.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
We just ask you to do it in a few days.	Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn làm điều đó trong vài ngày.
No wonder she doesn't want to go.	Không có gì lạ khi cô ấy không muốn đi.
Tom lied to his best friend.	Tom đã nói dối người bạn thân nhất của mình.
Let me know if you will come tomorrow or not.	Hãy cho tôi biết liệu bạn có đến vào ngày mai hay không.
I asked Tom what time he was going to leave.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy định rời đi lúc mấy giờ.
Tom has no choice but to let Mary go.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Mary đi.
Tom says he thinks Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom really knows how to cook, right?	Tom thực sự biết nấu ăn, phải không?
Tom is supposed to get some money.	Tom được cho là sẽ nhận được một số tiền.
You made Tom very happy.	Bạn đã làm cho Tom rất hạnh phúc.
Tom says that Mary is grateful to be here.	Tom nói rằng Mary rất biết ơn khi được ở đây.
Ants and giraffes are distant cousins.	Kiến và hươu cao cổ là anh em họ xa.
Is there any chance that Tom will arrive early?	Có khả năng Tom đến sớm không?
I gave up on that idea a long time ago.	Tôi đã từ bỏ ý định đó cách đây rất lâu.
He emptied the box inside.	Anh ta làm trống cái hộp bên trong.
Tom keeps his important papers in a brown leather briefcase.	Tom giữ những giấy tờ quan trọng của mình trong một chiếc cặp da màu nâu.
I missed the train if I stopped to buy something to eat.	Tôi đã lỡ chuyến tàu nếu tôi dừng lại để mua thứ gì đó để ăn.
Tom was careful not to leave the door unlocked.	Tom đã cẩn thận không để cửa không khóa.
Tom likes Tchaikovsky.	Tom thích Tchaikovsky.
The rope breaks under tension.	Sợi dây bị đứt dưới sức căng.
Tom wasn't the only one in the room.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng.
I am grateful for everything you have done.	Tôi biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm.
Tom probably won't wait for you.	Tom có ​​lẽ sẽ không đợi bạn.
You will receive them by the end of the week.	Bạn sẽ nhận được chúng vào cuối tuần.
I hope we don't run into problems like this again.	Tôi hy vọng chúng tôi không gặp phải những vấn đề như thế này một lần nữa.
My landlord asked me if I could pay the rent earlier this month.	Chủ nhà của tôi hỏi tôi liệu tôi có thể trả tiền thuê nhà đầu tháng này không.
There is no admission fee for children under the age of five.	Không có lệ phí nhập học cho trẻ em dưới năm tuổi.
I suspect Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ Tom đã cố tình làm vậy.
Tom is wearing a pair of red socks.	Tom đang đi một đôi tất màu đỏ.
Tom reminds me to pay the bill.	Tom nhắc tôi thanh toán hóa đơn.
Does Tom drive?	Tom có ​​lái xe không?
Tom didn't even acknowledge me.	Tom thậm chí còn không thừa nhận tôi.
I don't want to tell you about this.	Tôi không muốn nói với bạn về điều này.
I'm glad someone told me what to do.	Tôi rất vui vì ai đó đã nói với tôi những gì cần phải làm.
Tom says he doesn't plan to go it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi một mình.
Tom asked me how many times I've been to Australia.	Tom hỏi tôi đã đến Úc bao nhiêu lần.
I asked Tom where he did it.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã làm điều đó ở đâu.
Tom didn't think Mary would be reluctant to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I trusted someone who didn't deserve it.	Tôi đã tin tưởng một người không xứng đáng.
Do you want to go to the gym with me?	Bạn có muốn đi đến phòng tập thể dục với tôi?
I like the hot springs that are off the track.	Tôi thích những suối nước nóng nằm ngoài đường đua.
If you win the lottery, what's the first thing you buy?	Nếu bạn trúng xổ số, điều đầu tiên bạn mua là gì?
Tom told me I should do it again.	Tom nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó một lần nữa.
I think Tom will finish that by 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom has an electric toothbrush.	Tom có ​​một bàn chải đánh răng điện.
The problem with this product is that no one will buy it.	Vấn đề với sản phẩm này là sẽ không có ai mua nó.
Not many of Tom's friends know how to swim.	Không có nhiều bạn bè của Tom biết bơi.
Tom didn't do what he was supposed to do.	Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Is there a way to prevent meteor strikes?	Có cách nào để ngăn chặn các cuộc tấn công của thiên thạch?
I hope Tom can help us.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Tom bought a new bathing suit.	Tom đã mua một bộ đồ tắm mới.
They hired Tom as our basketball coach.	Họ đã thuê Tom làm huấn luyện viên bóng rổ của chúng tôi.
When threatened, ants have a surprisingly painful bite.	Khi bị đe dọa, kiến ​​có một vết cắn đau đớn đến kinh ngạc.
Tom is usually very emotional.	Tom thường rất dễ xúc động.
That is extraordinary.	Điều đó thật phi thường.
Neither Tom nor Mary entered the cave.	Cả Tom và Mary đều không vào hang.
Tom doesn't seem as obsessed as Mary.	Tom dường như không bị ám ảnh như Mary.
I'm sure Tom will come to Australia.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến Úc.
Tom promised he wouldn't leave town.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không rời thị trấn.
Do you think it is beyond my understanding?	Bạn có cho rằng nó nằm ngoài khả năng hiểu của tôi không?
Tom doesn't like what Mary is doing.	Tom không thích những gì Mary đang làm.
The police think that Tom may have poisoned Mary.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom có ​​thể đã đầu độc Mary.
Tom says he doesn't want to eat now.	Tom nói bây giờ anh ấy không muốn ăn.
Tom resigned.	Tom từ chức.
Everyone knew that we didn't know what we were doing.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi không biết mình đang làm gì.
He was unable to come because he was ill.	Anh ấy đã không thể đến vì anh ấy bị ốm.
I'm pretty sure Tom wouldn't know how to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không biết cách làm điều đó.
Blue heels will go well with this dress.	Đôi giày cao gót màu xanh lam sẽ rất hợp với chiếc váy này.
Tom still plans to continue.	Tom vẫn có kế hoạch tiếp tục.
Tom owns a farm in Australia.	Tom sở hữu một trang trại ở Úc.
They say they just want to be alone.	Họ nói rằng họ chỉ muốn được ở một mình.
Don't take it personally.	Đừng coi nó là cá nhân.
Tom is my right hand man. 	Tom là cánh tay phải của tôi.
I can really count on him.	Tôi thực sự có thể tin tưởng vào anh ấy.
Tom forged his boss's signature.	Tom giả mạo chữ ký của sếp.
You look a bit tired.	Trông bạn có vẻ hơi mệt.
Tom is younger than his classmates because he dropped out of school for a year.	Tom trẻ hơn các bạn cùng lớp vì anh ấy đã bỏ học một năm.
Nice day, isn't it? 	Một ngày tốt đẹp, phải không?
How about going swimming?	Làm thế nào về việc đi bơi?
I said I would wait for Tom.	Tôi đã nói rằng tôi sẽ đợi Tom.
Tom is back, isn't he?	Tom đã trở lại, phải không?
Tom drinks red wine and Mary drinks white wine.	Tom uống rượu vang đỏ và Mary uống rượu vang trắng.
The bridge will take many months to build and cost millions of dollars more than originally estimated.	Cây cầu sẽ mất nhiều tháng để xây dựng và tiêu tốn nhiều hơn hàng triệu đô la so với ước tính ban đầu.
Tom heard the door slam.	Tom nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.
I don't like people like that.	Tôi không thích những người như vậy.
Tom knows I'm not afraid of anyone.	Tom biết tôi không sợ bất cứ ai.
Tom is not good at reading maps.	Tom không giỏi đọc bản đồ.
Tom hopes he can visit Boston before he dies.	Tom hy vọng anh ấy có thể đến thăm Boston trước khi chết.
Tom has been teaching biology for thirty years.	Tom đã dạy sinh học trong ba mươi năm.
Tom couldn't do without Mary's help.	Tom không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom is always willing to reconsider his point of view.	Tom luôn sẵn lòng xem xét lại quan điểm của mình.
I have lived in Australia for three years.	Tôi đã sống ở Úc ba năm.
I asked him many questions about ecology.	Tôi đã hỏi anh ấy nhiều câu hỏi về sinh thái học.
Tom can't afford a new bicycle.	Tom không đủ tiền mua một chiếc xe đạp mới.
Tom just walked away without saying anything.	Tom chỉ bước đi mà không nói gì.
Tom wasn't out long.	Tom đã không ở ngoài lâu.
Tom and Mary both seem busy.	Tom và Mary đều có vẻ bận rộn.
I'm leaving town tonight.	Tôi sẽ rời thị trấn tối nay.
Isn't that a little early?	Đó không phải là một chút sớm?
Tom may not want to do it, but he has to.	Tom có ​​thể không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy phải làm.
Have you been in contact with Tom recently?	Gần đây bạn có liên lạc với Tom không?
How much was Tom paid?	Tom đã được trả bao nhiêu?
Tom's license has been suspended.	Giấy phép của Tom đã bị đình chỉ.
Tom was up when Mary got home.	Tom đã dậy khi Mary về nhà.
Tom's family goes on vacation to the mountains every summer.	Gia đình Tom đi nghỉ ở vùng núi vào mỗi mùa hè.
I'm surprised Tom did such a thing.	Tôi ngạc nhiên vì Tom đã làm một điều như vậy.
The incumbent leads in the polls.	Người đương nhiệm dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.
I won't go swimming today.	Tôi sẽ không đi bơi hôm nay.
I didn't know Tom was going to move to Boston.	Tôi không biết Tom sẽ chuyển đến Boston.
Why didn't you tell me you wouldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó?
Do you know who invented the microscope?	Bạn có biết ai là người phát minh ra kính hiển vi không?
I wonder why Tom would want to buy one of those.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn mua một trong những thứ đó.
You are shivering. 	Bạn đang rùng mình.
Are you cold?	Bạn có lạnh không?
You should stay here until the police get here.	Bạn nên ở lại đây cho đến khi cảnh sát tới đây.
Dates have antioxidants.	Quả chà là có chất chống oxy hóa.
I'll have to vote for Tom.	Tôi sẽ phải bỏ phiếu cho Tom.
French is not as difficult to learn as I expected.	Tiếng Pháp không khó học như tôi mong đợi.
Tom may be worried.	Tom có ​​thể lo lắng.
When will you pay me back the money you borrowed me a year ago?	Khi nào bạn sẽ trả lại cho tôi số tiền bạn đã vay tôi một năm trước?
I don't know what else to do.	Tôi không biết phải làm gì khác.
I won't mind if you leave early.	Tôi sẽ không phiền nếu bạn về sớm.
It was a chaotic day.	Thật là một ngày hỗn loạn.
Tom asked us to leave immediately.	Tom yêu cầu chúng tôi rời đi ngay lập tức.
Both of them clicked the camera immediately.	Cả hai bấm máy ngay lập tức.
Maybe we should ask Tom why he doesn't want to do that.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was very distressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất đau khổ.
Let's not say goodbye yet.	Chúng ta hãy chưa nói lời tạm biệt.
Tom and Mary always talk about the same old things. 	Tom và Mary luôn nói về những điều cũ giống nhau.
It becomes boring.	Nó trở nên nhàm chán.
Strange things started happening the week Tom moved in.	Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra vào tuần Tom chuyển đến.
The tennis players all stepped off the court and headed for their cars.	Các vận động viên quần vợt đều bước ra khỏi sân và đi về phía xe của họ.
My mother loves cake.	Mẹ tôi rất thích bánh.
You'll look like a lobster if you don't wear sunscreen.	Bạn sẽ trông giống như một con tôm hùm nếu không bôi kem chống nắng.
Tom is not alone. 	Tom không đơn độc.
He is with Mary.	Anh ấy ở với Mary.
I don't know what happened to Tom.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I didn't realize you were here.	Tôi không nhận ra rằng bạn đã ở đây.
If he doesn't come, what will you do?	Nếu anh ấy không đến, bạn sẽ làm gì?
I will move back to Boston after I graduate.	Tôi sẽ chuyển về Boston sau khi tốt nghiệp.
Tom was eating on the patio with the others.	Tom đang ăn ngoài hiên với những người khác.
It doesn't matter how you look.	Không quan trọng bạn trông như thế nào.
I assume you're the Tom everyone told me about.	Tôi cho rằng bạn là Tom mà mọi người đã nói với tôi.
I can't let you do that now.	Tôi không thể để bạn làm điều đó bây giờ.
Do you mind if I don't do that?	Bạn có phiền không nếu tôi không làm điều đó?
Here's what you need to know.	Đây là những gì bạn cần biết.
Tom changed that.	Tom đã thay đổi điều đó.
If it wasn't for him to strike in time, our team would have lost the game.	Nếu không nhờ anh ấy ra đòn kịp thời, đội chúng tôi đã thua trận.
Tom is going to be great.	Tom sẽ trở nên tuyệt vời.
You promised me you would help.	Bạn đã hứa với tôi là bạn sẽ giúp.
I have some debts to pay.	Tôi có một số khoản nợ phải trả.
Not much to work with.	Không có nhiều thứ để làm việc.
I never told Tom that.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom điều đó.
The bathroom is on the left.	Phòng tắm ở bên trái.
Tom says that it seems Mary is not tired.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không mệt mỏi.
Tom doesn't yet know how to do it.	Tom chưa biết làm thế nào để làm điều đó.
I will do whatever I can to protect you all.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ tất cả các bạn.
Tom smiled as Mary winked at him.	Tom mỉm cười khi Mary nháy mắt với anh.
Did you not read the prospectus?	Bạn đã không đọc bản cáo bạch?
Tom had intended to do just that.	Tom đã có ý định làm điều đó.
Tom is waiting in his cabin.	Tom đang đợi trong cabin của mình.
Tom was kicked out of the store.	Tom bị đuổi khỏi cửa hàng.
He testified that no money changed hands at the meeting.	Anh ta làm chứng rằng không có tiền nào được đổi chủ tại cuộc họp.
Do you still wrestle?	Bạn vẫn đánh vật?
What is a typical day like for you?	Một ngày bình thường như thế nào đối với bạn?
Everyone has health insurance.	Mọi người đều có bảo hiểm y tế.
Tom said he assumed Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Monday is open mic night.	Thứ Hai là đêm mở mic.
I am a cowboy.	Tôi là một cao bồi.
That didn't bother me at all.	Điều đó không làm phiền tôi chút nào.
Can someone fix this?	Ai đó không thể sửa lỗi này?
I don't think this is working.	Tôi không nghĩ rằng điều này đang hoạt động.
I have nowhere to go.	Tôi không có nơi nào để đi.
It's scary.	Nó thật đáng sợ.
Tom won't go tonight.	Tom sẽ không đi tối nay.
What you just said makes no sense.	Những gì bạn vừa nói không có ý nghĩa gì cả.
For me, do I make money doing this or not.	Đối với tôi, tôi có kiếm được tiền hay không khi làm việc này.
Tom is pessimistic, but Mary is not.	Tom bi quan, nhưng Mary thì không.
Tom rarely does that.	Tom hiếm khi làm điều đó.
Tom should have stayed a few more hours.	Tom đáng lẽ phải ở lại thêm vài giờ nữa.
Tom told me that I don't spend enough time with my family.	Tom nói với tôi rằng tôi không dành đủ thời gian cho gia đình.
The three girls giggled.	Ba cô gái cười khúc khích.
Tom told me he didn't know why Mary left.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại bỏ đi.
I was worried because I thought there was a chance that Tom would get hurt.	Tôi lo lắng vì nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ bị thương.
Tom says he's grateful for the opportunity to do so.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn vì đã có cơ hội làm được điều đó.
Are you less likely to snore if you sleep on your side?	Có phải bạn sẽ ít ngủ ngáy hơn nếu bạn ngủ nghiêng về phía mình?
Tom and Mary have three children under the age of 13.	Tom và Mary có ba con dưới 13 tuổi.
That man knows how to get on the president's good side.	Người đàn ông đó biết làm thế nào để có được mặt tốt của tổng thống.
He's not rich, but he's happy.	Anh ấy không giàu, nhưng anh ấy hạnh phúc.
As far as I know, that's not true.	Theo như tôi biết, điều đó không đúng.
Tom has an eating disorder.	Tom mắc chứng rối loạn ăn uống.
Why don't we go out together tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi chơi cùng nhau vào ngày mai?
Tom never told me where he came from.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đến từ đâu.
Progress is tracked daily and stored in the database.	Tiến độ được theo dõi hàng ngày và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Tom realized that he probably wouldn't be able to do it.	Tom nhận ra rằng anh ấy có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Tom doesn't want to be an architect like his father.	Tom không muốn trở thành một kiến ​​trúc sư như cha mình.
Tom used to spend a lot of time with his grandmother.	Tom từng dành nhiều thời gian cho bà của mình.
Do you have a crowbar in your toolbox?	Bạn có xà beng trong hộp công cụ của mình không?
Mary wanted to ask a question, but she didn't.	Mary muốn hỏi một câu hỏi, nhưng cô ấy đã không.
We'll probably go to Boston in Tom's car.	Chúng tôi có thể sẽ đến Boston bằng xe của Tom.
I know that Tom was a professional basketball player.	Tôi biết rằng Tom từng là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.
Tom is a journalist based in Boston.	Tom là một nhà báo có trụ sở tại Boston.
Tom had given up hope.	Tom đã từ bỏ hy vọng.
You are an attractive woman.	Bạn là một người phụ nữ hấp dẫn.
I was the one who told Tom to do it.	Tôi là người đã bảo Tom làm điều đó.
The referee blows his whistle.	Trọng tài thổi còi.
Tom and Mary are awake.	Tom và Mary đã tỉnh.
Tom felt prepared for this.	Tom cảm thấy đã chuẩn bị cho điều này.
Tom and Mary have a few children, but I'm not sure how many.	Tom và Mary có một vài đứa con, nhưng tôi không chắc là bao nhiêu.
Do you think Tom might be hungry?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể đói không?
Was Tom invited to Mary's birthday party?	Tom có ​​được mời đến bữa tiệc sinh nhật của Mary không?
I will do whatever I can to make things easier for you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn với bạn.
Tom tells Mary that he doesn't think Alice is beautiful.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ Alice xinh đẹp.
Next time you're going to do it, let me know.	Lần tới khi bạn định làm điều đó, hãy cho tôi biết.
Challenges are tough, but we can overcome them.	Những thách thức là khó khăn, nhưng chúng tôi có thể vượt qua chúng.
Tom says he thinks we can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó.
Yesterday, Tom told me he had never been to Boston.	Hôm qua, Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến Boston.
I haven't been to a concert in a while.	Tôi đã không đến một buổi hòa nhạc trong một thời gian.
Some people like sports, and others don't.	Một số người thích thể thao, và những người khác thì không.
If you can't say something nice, be quiet.	Nếu bạn không thể nói điều gì đó tử tế, hãy im lặng.
Did Tom say why he did that?	Tom có ​​nói tại sao anh ấy lại làm như vậy không?
I couldn't help but laugh when I saw him.	Tôi không thể nhịn được cười khi nhìn thấy anh ấy.
I told Tom I was too busy to talk to him.	Tôi nói với Tom rằng tôi quá bận để nói chuyện với anh ấy.
I don't consider Tom my friend.	Tôi không coi Tom là bạn của mình.
Isn't that why you're here?	Đó không phải là lý do tại sao bạn ở đây?
I don't usually go shopping on Mondays.	Tôi không thường đi mua sắm vào thứ Hai.
I don't think you need an umbrella.	Tôi không nghĩ bạn cần một chiếc ô.
Tom managed to get Mary over the phone.	Tom đã cố gắng giữ được Mary qua điện thoại.
Stability has been elusive.	Tính ổn định đã khó nắm bắt.
Tom couldn't catch the rabbit.	Tom không thể bắt được con thỏ.
Tom forgave me for doing that.	Tom đã tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
Don't tell me you lost your ticket.	Đừng nói với tôi rằng bạn bị mất vé.
Tom is a kind man.	Tom là một người đàn ông tốt bụng.
Tom is not talking about you.	Tom không nói về bạn.
I should let you talk to Tom first.	Tôi nên để bạn nói chuyện với Tom trước.
I'm the only one up all night.	Tôi là người duy nhất thức cả đêm.
It's not easy for watermelons to arrive at this time of year.	Không dễ để dưa hấu đến vào thời điểm này trong năm.
I don't like to eat donuts.	Tôi không thích ăn bánh rán.
Tom says he will only be gone for a few days.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ ra đi trong vài ngày.
I should go ahead of Tom.	Tôi nên đi trước Tom.
You never get a second chance to make a first impression.	Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đầu tiên.
We enjoyed watching fireworks on a bridge last summer.	Chúng tôi rất thích xem pháo hoa trên một cây cầu vào mùa hè năm ngoái.
That politician claims that he only eats local agricultural products.	Chính trị gia đó tuyên bố rằng ông chỉ ăn các sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Tom has decided that he will try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng ngăn không cho Mary làm điều đó.
It is said that the Vikings discovered America before Columbus discovered it.	Người ta nói rằng người Viking đã khám phá ra Châu Mỹ trước khi Columbus khám phá ra.
Tom says he is troubled by what happened.	Tom nói rằng anh ấy đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
That's not a word I would use.	Đó không phải là từ mà tôi sẽ sử dụng.
Can you hold this for a moment?	Bạn có thể giữ cái này trong giây lát được không?
The settlers were forced out of their lands.	Những người định cư đã bị buộc rời khỏi đất của họ.
Tom can stay at home.	Tom có ​​thể ở nhà.
I agree with most of what Tom has said.	Tôi đồng ý với hầu hết những gì Tom đã nói.
I wonder if Tom was injured.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị thương không.
Tom won't go to school today.	Tom sẽ không đi học hôm nay.
Maybe it's best not to tell Tom.	Có lẽ tốt nhất đừng nói với Tom.
I don't know how they can survive.	Tôi không biết làm thế nào họ có thể sống sót.
Even Tom can understand French.	Ngay cả Tom cũng có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom and Mary sang a duet.	Tom và Mary đã song ca.
Would you like a cappuccino?	Bạn có muốn uống một ly cappuccino không?
I wish I hadn't read the comments.	Tôi ước rằng tôi đã không đọc các bình luận.
I don't know how much more I can drink.	Tôi không biết mình có thể uống thêm được bao nhiêu nữa.
Tom wouldn't be angry if Mary didn't.	Tom sẽ không tức giận nếu Mary không làm vậy.
You don't seem angry.	Bạn không có vẻ tức giận.
Tom, can I talk to you alone?	Tom, tôi có thể nói chuyện một mình với anh được không?
I think we should hire Tom instead of Mary.	Tôi nghĩ chúng ta nên thuê Tom thay vì Mary.
Tom just pretends that he's happy.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy hạnh phúc.
Tom doesn't know Mary doesn't know what she's doing.	Tom không biết Mary không biết cô ấy đang làm gì.
We became very flawed at the end of the year.	Chúng tôi trở nên rất thiếu sót vào cuối năm nay.
Tom said he didn't think Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
What does this have to do with what I said about Tom?	Điều này có liên quan gì đến những gì tôi đã nói về Tom?
My life is not worth living.	Cuộc đời tôi không đáng sống.
Tom has been really down lately.	Tom dạo này sa sút hẳn.
That's fair enough.	Đó là đủ công bằng.
I wasn't talking about anyone in particular.	Tôi đã không nói về bất cứ ai cụ thể.
Tom can go.	Tom có ​​thể đi.
I'll probably stay in Boston for a few more weeks.	Có lẽ tôi sẽ ở lại Boston vài tuần nữa.
What does this have to do with me?	Điều này có liên quan gì đến tôi?
Tom has yet to be vindicated.	Tom vẫn chưa được minh oan.
Tom's lies and deceit finally got him involved.	Tom nói dối và lừa dối cuối cùng đã làm anh ta vào cuộc.
Tom and I often watch movies together.	Tom và tôi thường xem phim cùng nhau.
I'm not interested in going to Tom's concert.	Tôi không quan tâm đến việc đi xem buổi hòa nhạc của Tom.
Tom owns a pair of brass knuckles.	Tom sở hữu một đôi đốt ngón tay bằng đồng.
It's not reasonable.	Nó không hợp lý.
Looks like Tom and Mary enjoy doing it together.	Có vẻ như Tom và Mary thích làm điều đó cùng nhau.
Tom says he thinks Mary is in danger.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang gặp nguy hiểm.
Tom can't rest.	Tom không thể nghỉ ngơi.
Tom lives in the center of the city.	Tom sống ở trung tâm của thành phố.
No one understood why I was so scared.	Không ai hiểu tại sao tôi lại sợ hãi như vậy.
I wasn't surprised when Tom told me he wouldn't do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
We're trying to get hold of Tom.	Chúng tôi đang cố giữ lấy Tom.
I don't know if Tom knew what to do.	Tôi không biết Tom đã biết phải làm gì.
It is not brain surgery.	Nó không phải là phẫu thuật não.
We have not reached an agreement yet.	Chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
I leave it to the court.	Tôi phó mặc cho tòa án.
Tom and I weren't the ones who did this.	Tom và tôi không phải là những người đã làm điều này.
Tom bought me a shirt.	Tom đã mua cho tôi một chiếc áo sơ mi.
I think Tom's comments are relevant.	Tôi nghĩ ý kiến ​​của Tom có ​​liên quan.
Do you think Tom is still influential?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn ảnh hưởng?
Tom will do what he wants.	Tom sẽ làm những gì anh ấy muốn.
I know there's only a slim chance that you'll want to meet me.	Tôi biết rằng chỉ có một cơ hội mong manh là bạn sẽ muốn gặp tôi.
I will buy a new car next week.	Tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới vào tuần tới.
Did you know that Tom used to live in Boston?	Bạn có biết rằng Tom đã từng sống ở Boston?
Are you busy now, Tom?	Bây giờ anh có bận không, Tom?
I don't know if tomorrow will be fine.	Tôi không biết liệu ngày mai có ổn không.
Tom is a complete idiot.	Tom là một tên ngốc hoàn toàn.
I know that I can't do it as well as Tom can.	Tôi biết rằng tôi không thể làm điều đó tốt như Tom có ​​thể.
The outdoor performance was canceled due to the storm.	Buổi biểu diễn ngoài trời đã bị hủy bỏ do cơn bão.
What makes you so sure that Tom doesn't want to play basketball with us?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng Tom không muốn chơi bóng rổ với chúng tôi?
I will not move to Australia.	Tôi sẽ không chuyển đến Úc.
Tom looked inside.	Tom nhìn vào trong.
I know that I have seen your face somewhere before.	Tôi biết rằng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của bạn ở đâu đó trước đây.
Tom was better at chess.	Tom đã chơi cờ giỏi hơn.
I never noticed it before.	Tôi chưa bao giờ nhận thấy nó trước đây.
Tom is a belligerent.	Tom là một người hiếu chiến.
Tell Tom when you're ready.	Nói với Tom khi bạn sẵn sàng.
The documents have been sent to our Boston office.	Các tài liệu đã được gửi đến văn phòng Boston của chúng tôi.
We need to conserve ammunition.	Chúng ta cần bảo tồn đạn dược.
Tom asked us for help.	Tom đã nhờ chúng tôi giúp đỡ.
I want to go sailing with you.	Tôi muốn đi chèo thuyền với bạn.
Did Tom tell you anything else?	Tom có ​​nói với bạn điều gì khác không?
You can imagine how Tom must have felt.	Bạn có thể tưởng tượng Tom đã cảm thấy như thế nào.
Tom visits every year.	Tom đến thăm mỗi năm.
Tom said he had three glasses of wine.	Tom nói rằng anh ấy đã uống ba ly rượu.
I think Tom will be here later.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây sau này.
Tom doesn't need to do this.	Tom không cần phải làm điều này.
Tom warns Mary to stay away from John.	Tom cảnh báo Mary tránh xa John.
How did Tom lose his job?	Tom đã mất việc như thế nào?
I suspect Tom is up to it.	Tôi nghi ngờ Tom đang định làm điều đó.
Tom says he loves me in French.	Tom nói anh ấy yêu tôi bằng tiếng Pháp.
Tom believes that Mary will go.	Tom tin rằng Mary sẽ ra đi.
I'm curious how you do it.	Tôi tò mò muốn biết bạn làm điều đó như thế nào.
I wasn't able to complete everything that I had to.	Tôi đã không thể hoàn thành mọi thứ mà tôi phải làm.
I have a feeling something like this is going to happen.	Tôi có cảm giác điều gì đó như thế này sẽ xảy ra.
Tom praised me.	Tom đã khen ngợi tôi.
Tom told me he thought Mary would be polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lịch sự.
Eisenhower was elected in November 1952.	Eisenhower được bầu vào tháng 11 năm 1952.
We were robbed once.	Chúng tôi đã bị trộm một lần.
Have you worked for this type of company before?	Bạn đã từng làm việc cho loại công ty này trước đây chưa?
Tom stayed awake until his father came home.	Tom đã thức cho đến khi bố anh ấy về nhà.
Tom won't eat beans.	Tom sẽ không ăn đậu.
You are not in trouble.	Bạn không gặp rắc rối.
I know how I should be treated.	Tôi biết mình phải được đối xử như thế nào.
Tom gets cold easily.	Tom dễ bị cảm lạnh.
Tom reread the poem.	Tom đọc lại bài thơ.
Tell Tom to shut up.	Hãy nói Tom im lặng.
I'll try to convince Tom to drive.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom lái xe.
Doesn't Tom have to rescue us?	Tom không phải giải cứu chúng ta sao?
Tom wasn't the only one in the room.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng.
Tom joined our company three years ago.	Tom đã gia nhập công ty của chúng tôi ba năm trước.
I want to believe Tom.	Tôi muốn tin Tom.
What do they know that we don't?	Họ biết gì mà chúng ta không biết?
I don't think Tom was scared by that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ hãi vì điều đó.
Tom is efficient.	Tom có ​​hiệu quả.
Hope that you will return.	Hy vọng rằng bạn sẽ quay trở lại.
I owe Tom thirty dollars.	Tôi nợ Tom ba mươi đô la.
I'm warming myself by the fireplace.	Tôi đang sưởi ấm mình bên lò sưởi.
Tom might not even want to do it.	Tom thậm chí có thể không muốn làm điều đó.
Tom is there, isn't he?	Tom ở đó, phải không?
Tom was the first to be invited.	Tom là người đầu tiên được mời.
I think Tom has an hour left to finish the report.	Tôi nghĩ rằng Tom còn một giờ nữa để hoàn thành bản báo cáo.
Tom encouraged me to try again.	Tom khuyến khích tôi thử lại.
Tom should probably help Mary do it.	Tom có ​​lẽ nên giúp Mary làm điều đó.
I asked if I really needed to do it alone.	Tôi hỏi tôi có thực sự cần làm điều đó một mình không.
I wonder if Tom wants to go to Australia with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với Mary không.
Customers did not complain.	Khách hàng đã không phàn nàn.
I know that Tom is joking.	Tôi biết rằng Tom đang đùa.
I drove Tom to school.	Tôi chở Tom đến trường.
We're still trying to figure out what's going on.	Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom told a very interesting joke.	Tom đã kể một câu chuyện cười rất thú vị.
Tom and I need to do it immediately.	Tom và tôi cần phải làm điều đó ngay lập tức.
I have been married three times.	Tôi đã kết hôn ba lần.
Tom is not an expert, although he likes to pretend he is.	Tom không phải là một chuyên gia, mặc dù anh ấy thích giả vờ như mình.
I met Tom last week.	Tôi đã gặp Tom tuần trước.
Tom works until 2:30 am.	Tom làm việc đến 2:30 sáng.
Tom is definitely planning something.	Tom chắc chắn đang lên kế hoạch gì đó.
Tom deserves to be here.	Tom xứng đáng được ở đây.
She said she was sick yesterday, which is not true.	Cô ấy nói rằng cô ấy bị ốm ngày hôm qua, điều đó không đúng.
You better go inside.	Tốt hơn bạn nên vào trong.
Why is Tom afraid of Mary?	Tại sao Tom lại sợ Mary?
Are you ready.	Bạn đã sẵn sàng.
I don't think this is your seat.	Tôi không nghĩ đây là chỗ ngồi của bạn.
I didn't realize that Tom was lying.	Tôi không nhận ra rằng Tom đang nói dối.
Things can get a little wild around here over the weekend.	Mọi thứ có thể trở nên hoang dã một chút quanh đây vào cuối tuần.
I don't think Tom will let you drive.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn lái xe.
I don't usually do my homework in the kitchen.	Tôi không thường làm bài tập về nhà trong nhà bếp.
Tom is a doctor just like his father.	Tom là một bác sĩ giống như cha của anh ấy.
Do you think Tom is fluent in French?	Bạn có nghĩ Tom thông thạo tiếng Pháp không?
I like my wife.	Tôi thích vợ của tôi.
It is easy to get bad habits.	Rất dễ mắc phải những thói quen xấu.
Jump in.	Nhảy vào.
She doesn't have to go there on her own.	Cô ấy không cần phải tự mình đến đó.
Tom is always attentive to his parents.	Tom luôn chu đáo với bố mẹ.
Tom knew that Mary could not speak French.	Tom biết Mary không nói được tiếng Pháp.
I thought you said you didn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom is visiting Australia, isn't he?	Tom đang thăm Úc, phải không?
I was convinced that I shouldn't have done it.	Tôi đã bị thuyết phục rằng tôi không nên làm điều đó.
Tom is a diplomat, isn't he?	Tom là người ngoại giao, phải không?
I know that I cannot be replaced.	Tôi biết rằng tôi không thể bị thay thế.
Don't press it.	Đừng nhấn nó.
I need to buy Tom something.	Tôi cần mua cho Tom vài thứ.
That's really not my cup of tea.	Đó thực sự không phải là tách trà của tôi.
How did you come by a free admission ticket to the auto show?	Làm thế nào bạn đến bằng một vé vào cửa miễn phí cho triển lãm ô tô?
It's the little things in life that mean the most.	Đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống có ý nghĩa nhất.
Tom assured Mary everything was taken care of.	Tom đảm bảo với Mary mọi thứ đã được lo liệu.
Tom was hospitalized for three months.	Tom phải nằm viện trong ba tháng.
His ideas are unusable.	Ý tưởng của anh ấy không thể sử dụng được.
How did she get mixed up with such unpleasant people?	Làm thế nào mà cô ấy lại bị lẫn với những người khó ưa như vậy?
Tom's girlfriend is very beautiful.	Bạn gái của Tom rất xinh đẹp.
Tom says he thinks Mary will be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đến muộn.
I don't even know what happened.	Tôi thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom lives paycheck to paycheck.	Tom sống trả lương để trả lương.
I have to try to find Tom.	Tôi phải cố gắng tìm Tom.
I haven't seen anything of him in a while.	Tôi đã không nhìn thấy bất cứ điều gì của anh ấy trong một thời gian.
He interpreted my silence as consent.	Anh ấy giải thích sự im lặng của tôi là sự đồng ý.
He was late, as usual.	Anh ấy đến muộn, như thường lệ.
Why is there no fork on the table?	Tại sao không có nĩa trên bàn?
I think we need to buy some rat poison.	Tôi nghĩ chúng ta cần mua một ít thuốc diệt chuột.
Tom never had to study a lot.	Tom không bao giờ phải học rất nhiều.
I once saw a man walking barefoot on hot coals.	Có lần tôi thấy một người đàn ông đi chân trần trên than nóng.
Tom sleeps under a tree, using his backpack as a pillow.	Tom ngủ dưới gốc cây, dùng ba lô làm gối.
You cannot turn left on this road.	Bạn không thể rẽ trái trên đường này.
"Whose pencils are these?" 	"Đây là những cây bút chì của ai?"
"They're Tom's."	"Họ là của Tom."
Tom will want to thank you directly.	Tom sẽ muốn cảm ơn bạn trực tiếp.
I can't cook as well as Tom.	Tôi không thể nấu ăn ngon như Tom.
I don't think Tom can do it alone.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Some people don't know that.	Một số người không biết điều đó.
If I had known Tom's address, I could have visited him.	Nếu tôi biết địa chỉ của Tom, tôi có thể đã đến thăm anh ấy.
Your car is three times bigger than this car.	Chiếc xe của bạn lớn gấp ba lần chiếc xe này.
I don't think Tom knows who gave Mary that necklace.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã tặng Mary chiếc vòng cổ đó.
I don't think I was drunk enough for this.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã đủ say cho việc này.
Tom could do nothing but wait.	Tom không thể làm gì ngoại trừ chờ đợi.
I come down here.	Tôi xuống đây.
I think there's a good chance Tom doesn't know Mary.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt để Tom không biết Mary.
Tom doesn't look at me.	Tom không nhìn tôi.
Tom is not really good with children.	Tom không thực sự tốt với trẻ em.
Tom and Mary travel together as often as possible.	Tom và Mary đi du lịch cùng nhau thường xuyên nhất có thể.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
I wasn't the one to tell Tom he needed to help Mary.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy cần giúp Mary.
I bet you can't do ten push-ups.	Tôi cá là bạn không thể thực hiện mười lần chống đẩy.
I wonder if someone can tell me what I should do.	Tôi tự hỏi nếu ai đó có thể cho tôi biết tôi nên làm gì.
We shouldn't have tried to do it without Tom's help.	Chúng ta không nên thử làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Where is the nearest drug store?	Cửa hàng thuốc gần nhất ở đâu?
The doctor told me that I would recover soon.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi sẽ sớm bình phục.
Tom has a vivid imagination.	Tom có ​​một trí tưởng tượng sống động.
Lions are fast runners.	Sư tử là những kẻ chạy nhanh.
We can't rule that out, but it seems very unlikely.	Chúng tôi không thể loại trừ điều đó, nhưng nó có vẻ rất khó xảy ra.
Tom can trust Mary.	Tom có ​​thể tin Mary.
I lost my passport.	Tôi bị mất hộ chiếu.
Tom is in hiding.	Tom đang ở ẩn.
Police received an anonymous tip that the bank robbery was an inside job.	Cảnh sát nhận được một thông báo ẩn danh rằng vụ cướp ngân hàng là một công việc nội bộ.
I don't need your sympathy.	Tôi không cần bạn thông cảm.
That is great news.	Đó là một tin tuyệt vời.
Tom said he returned home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy đã trở về nhà vào thứ Hai.
Tom is over.	Tom đã qua.
I don't think Tom has a lot of friends in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​rất nhiều bạn ở Úc.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể làm được điều đó.
I think I will be asked to speak.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được yêu cầu phát biểu.
He's not that honest.	Anh ấy không thành thật như vậy đâu.
I think Tom was with you.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở với bạn.
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó.
I think Tom intentionally spoiled the dish.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố ý làm hỏng món ăn.
Tom is the one who went to Australia with Mary.	Tom là người đã đến Úc với Mary.
Tom doesn't know that Mary won't be at his party.	Tom không biết rằng Mary sẽ không có mặt trong bữa tiệc của anh ấy.
It was Tom's first day of school.	Đó là ngày đầu tiên của Tom đến trường.
We import grain from Canada every year.	Chúng tôi nhập khẩu ngũ cốc từ Canada hàng năm.
I have some advice for you, Tom.	Tôi có một số lời khuyên cho bạn, Tom.
Start acting like an adult.	Bắt đầu hành động như một người lớn.
Tom realized that we wanted to do that.	Tom nhận ra rằng chúng tôi muốn làm điều đó.
Tom is extremely funny.	Tom cực kỳ vui tính.
Tom doesn't seem to want to do this.	Tom dường như không muốn làm điều này.
I know Tom will do it faster than Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
He doesn't look like his brother at all.	Anh trông không giống anh trai của mình cho lắm.
Tom thinks I might have to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Look all you like.	Nhìn tất cả những gì bạn thích.
There is a beautiful view from the bridge.	Có một khung cảnh tuyệt đẹp từ cây cầu.
Tom was so sure he had to do it.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom solved the problem easily.	Tom đã giải quyết vấn đề một cách dễ dàng.
Tom admitted to making a mistake.	Tom thừa nhận đã mắc sai lầm.
The neighbor's cats ruined my flowerbed.	Những con mèo của nhà hàng xóm đã phá hỏng bồn hoa của tôi.
Let's roll up your sleeves.	Hãy xắn tay áo lên nào.
I don't believe anything Tom says.	Tôi không tin bất cứ điều gì Tom nói.
There is nothing more despicable than respect based on fear.	Không có gì đáng khinh hơn sự tôn trọng dựa trên sự sợ hãi.
Tom told me that he thought Mary was thin.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary gầy.
Don't tease Tom.	Đừng trêu Tom.
I'd be surprised if Tom didn't.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom không làm vậy.
Is there any way I can thank you for this?	Có cách nào tôi có thể trả ơn bạn vì điều này không?
I think I changed my mind.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
I crawled into bed.	Tôi bò lên giường.
I wish I hadn't gone to Australia with Tom.	Tôi ước rằng tôi đã không đi Úc với Tom.
Tom looks crazy.	Tom trông thật điên rồ.
The question is not what it is, but what it looks like.	Câu hỏi không phải là nó là gì mà nó trông như thế nào.
I think Tom is a musician.	Tôi nghĩ Tom là một nhạc sĩ.
You should not tease the dog.	Bạn không nên trêu chọc chó.
Tom is talking to Mary.	Tom đang nói chuyện với Mary.
We can't risk that happening to us.	Chúng tôi không thể mạo hiểm điều đó xảy ra với chúng tôi.
Was Tom going to do that to Mary?	Tom có ​​định làm điều đó với Mary không?
Sleep on it before deciding.	Ngủ trên đó trước khi quyết định.
Let's see what Tom will say.	Để xem Tom sẽ nói gì nhé.
I cannot do this work alone.	Tôi không thể làm công việc này một mình.
I don't believe you really have to do that.	Tôi không tin rằng bạn thực sự phải làm điều đó.
His ideas were too abstract for us to have practical use.	Ý tưởng của anh ấy quá trừu tượng để có thể sử dụng trong thực tế đối với chúng tôi.
Tom is a very talented drummer.	Tom là một tay trống rất tài năng.
Tom said he felt like giving up.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn bỏ cuộc.
Tom was drunk at work.	Tom đã say trong công việc.
Tom told me he would be ready by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sẵn sàng trước 2:30.
Tom wants to be a priest.	Tom muốn trở thành một linh mục.
We all laughed at his pink tuxedo.	Tất cả chúng tôi đều bật cười với bộ lễ phục màu hồng của anh ấy.
Doing that is harder than I thought.	Làm điều đó khó hơn tôi nghĩ.
Tom heard a familiar sound.	Tom nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
Don't expect any less from Tom.	Đừng mong đợi ít hơn bất kỳ từ Tom.
Tom said that it was Mary who stole his lunch.	Tom nói rằng chính Mary đã ăn trộm bữa trưa của anh ấy.
People are getting annoyed.	Mọi người đang trở nên khó chịu.
I didn't wear a tie to work yesterday.	Tôi đã không đeo cà vạt để đi làm ngày hôm qua.
Tom has to work hard.	Tom phải làm việc chăm chỉ.
Tom asks Mary to give him a massage, but she doesn't want to.	Tom yêu cầu Mary massage cho anh ta, nhưng cô ấy không muốn.
Tom heard Mary cry for help.	Tom nghe thấy tiếng Mary kêu cứu.
Tom must have noticed the change.	Tom hẳn đã nhận thấy sự thay đổi.
Where did you have dinner?	Bạn đã ăn tối ở đâu?
The pitcher hit Tom out.	Người ném bóng đã đánh Tom ra ngoài.
Tom thought it would be a waste of time to go to that meeting.	Tom nghĩ rằng sẽ rất lãng phí thời gian để đến buổi họp đó.
Tom still wakes up at 2:30 am.	Tom vẫn thức dậy lúc 2:30 sáng.
I want to know how much ice cream you ate.	Tôi muốn biết bạn đã ăn bao nhiêu kem.
Tom doesn't want to go back to Boston.	Tom không muốn quay lại Boston.
Can you give me a ride to the bus stop?	Bạn có thể cho tôi một chuyến xe đến bến xe buýt được không?
These shoes are so tight I can't put them on.	Đôi giày này chật đến mức tôi không thể xỏ vào.
Tom doesn't have to leave.	Tom không cần phải rời đi.
Tom always blames others for his mistakes.	Tom luôn đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của mình.
I don't know what Tom is waiting for.	Tôi không biết Tom đang chờ đợi điều gì.
Tom is highly respected in Boston.	Tom rất được kính trọng ở Boston.
Why should I let Tom do it?	Tại sao tôi phải để Tom làm điều đó?
Is that Tom's car?	Đó có phải là xe của Tom không?
Tom wrote us postcards.	Tom đã viết bưu thiếp cho chúng tôi.
I know that Tom is a dog breeder, so maybe we can get a dog from him.	Tôi biết rằng Tom là một người nuôi chó, vì vậy có lẽ chúng tôi có thể nhận được một con chó từ anh ấy.
If you stay in the sun for too long without wearing sunscreen, you are more likely to get sunburned.	Nếu phơi nắng quá lâu mà không bôi kem chống nắng, bạn có khả năng bị cháy nắng.
I wish I'd never told Tom that I knew Mary.	Tôi ước rằng tôi sẽ không bao giờ nói với Tom rằng tôi biết Mary.
Surrounded by the sea, Japan has a mild climate.	Được bao quanh bởi biển, Nhật Bản có khí hậu ôn hòa.
Tom doesn't know that you're not going to stay.	Tom không biết rằng bạn không định ở lại.
I think that will be very interesting.	Tôi nghĩ điều đó sẽ rất thú vị.
You are just like everyone else.	Bạn cũng giống như những người khác.
I think Tom is sick of me.	Tôi nghĩ Tom phát ốm vì tôi.
You don't seem to be enjoying what's going on like Tom.	Bạn có vẻ không thích thú với những gì đang diễn ra như Tom.
Tom says he needs to breathe air.	Tom nói rằng anh ấy cần hít thở không khí.
Tom reached down and scratched his ankle.	Tom với tay xuống và gãi mắt cá chân của mình.
I think you have no money.	Tôi nghĩ bạn không có tiền.
Tom swears that Mary told him she did it.	Tom thề rằng Mary đã nói với anh rằng cô ấy đã làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't tried to do that.	Tom nói rằng anh ấy ước mình đã không cố gắng làm điều đó.
I was not in the room at the time.	Lúc đó tôi không ở trong phòng.
Tom never killed anyone.	Tom chưa bao giờ giết ai.
Tom backed up in the driveway.	Tom lùi lại trên đường lái xe.
Tom is by no means unintelligent. 	Tom không có nghĩa là không thông minh.
He's just lazy.	Anh ta chỉ lười biếng.
This is the most comfortable chair in our house.	Đây là chiếc ghế thoải mái nhất trong ngôi nhà của chúng tôi.
Tom's application was denied.	Đơn của Tom đã bị từ chối.
I don't work for anyone.	Tôi không làm việc cho bất kỳ ai.
Bring me some water, please.	Mang cho tôi một ít nước, làm ơn.
I don't remember what we talked about.	Tôi không nhớ chúng ta đã nói về cái gì.
I know Tom is afraid of everyone.	Tôi biết Tom sợ tất cả mọi người.
Tom was trying to fend off the attackers.	Tom đã cố gắng chống lại những kẻ tấn công.
You can also do that.	Bạn cũng có thể làm điều đó.
Don't give me any suggestions.	Đừng cho tôi bất kỳ gợi ý nào.
Tom said he couldn't take another bite.	Tom nói rằng anh ấy không thể ăn thêm một miếng nữa.
He is not a stingy man as he was made to be.	Anh ta không phải là một người đàn ông keo kiệt như anh ta được tạo ra.
Tom tells Mary that he has to go home soon.	Tom nói với Mary rằng anh phải về nhà sớm.
I know that Tom won't like the party.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích bữa tiệc.
Tom's injured toes were amputated.	Những ngón chân bị thương của Tom đã bị cắt cụt.
Let me give you some other reasons why you shouldn't go to Boston.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số lý do khác tại sao bạn không nên đến Boston.
When it's this hot, I don't want to do anything.	Khi trời nóng thế này, tôi không muốn làm gì cả.
I can't give it to you right now.	Tôi không thể đưa nó cho bạn ngay bây giờ.
How many years has it been since I last saw you?	Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối tôi gặp bạn?
Tom visited Mary yesterday.	Tom đã đến thăm Mary ngày hôm qua.
What made you fall in love with Tom?	Điều gì đã khiến bạn yêu Tom?
Tom is a loyal friend.	Tom là một người bạn trung thành.
The wild boar ate all of our potatoes.	Lợn rừng đã ăn hết khoai tây của chúng tôi.
Tom tells Mary that he doesn't think John will be the next to do it.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom gave Mary everything she asked for.	Tom đã cho Mary tất cả những gì cô ấy yêu cầu.
I wonder if Tom was here yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây ngày hôm qua hay không.
Tom left the gate open.	Tom để ngỏ cánh cổng.
It is definitely doable.	Nó chắc chắn là khả thi.
Tom broke one of Mary's teeth.	Tom đã đánh gãy một chiếc răng của Mary.
Do you really think I'll kiss you?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ hôn bạn?
Did you know Mary is Tom's sister?	Bạn có biết Mary là em gái của Tom không?
I want to have a beer with Tom.	Tôi muốn uống bia với Tom.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
I thought I didn't do it well.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm điều đó không tốt.
Tom said Mary thought John might want to do it herself.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể muốn tự mình làm điều đó.
Obviously Tom doesn't want me to do that.	Rõ ràng là Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom is not in the back seat.	Tom không ngồi ở hàng ghế sau.
I'm not the one who wants Tom to do that.	Tôi không phải là người muốn Tom làm điều đó.
I love cold potato salad in the summer.	Tôi thích món salad khoai tây lạnh vào mùa hè.
Give the book to whoever wants it.	Đưa cuốn sách cho bất cứ ai muốn nó.
Tom is recovering from a knee injury.	Tom đang hồi phục chấn thương đầu gối.
I have found what I was looking for.	Tôi đã tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom is a lot older than me, isn't he?	Tom lớn hơn tôi rất nhiều, phải không?
I believe you are right.	Tôi tin rằng bạn đúng.
We are almost done.	Chúng tôi đã gần hoàn thành.
I think Tom and Mary don't know each other.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary không biết nhau.
We gave Tom food.	Chúng tôi đã cho Tom đồ ăn.
Tom had a small accident.	Tom đã gặp một tai nạn nhỏ.
Do I need to attend the meeting on Monday?	Tôi có cần tham dự cuộc họp vào thứ Hai không?
More than 30,000 people braved the rain and cold to attend the Canada Day parade.	Hơn 30.000 người đã bất chấp mưa và lạnh để tham dự cuộc diễu hành Ngày Canada.
Tom has to go to rehab.	Tom phải vào trại cai nghiện.
Someone parked their car in my parking spot.	Ai đó đã đậu xe của họ vào chỗ đậu xe của tôi.
I don't think it's a difficult decision.	Tôi không nghĩ đó là một quyết định khó khăn.
Tom will stay.	Tom sẽ ở lại.
I have a meeting at 2:30.	Tôi có một cuộc họp lúc 2:30.
I haven't eaten out much lately.	Gần đây tôi không đi ăn ngoài nhiều.
I am learning to play the clarinet.	Tôi đang học chơi kèn clarinet.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom is thirteen or fourteen years old. 	Tom mười ba hoặc mười bốn tuổi.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
I was the only one who got here on time.	Tôi là người duy nhất đến đây đúng giờ.
Tom's truck is still parked in front of the supermarket.	Xe tải của Tom vẫn đậu trước siêu thị.
Tom hopes to have the opportunity to do it again.	Tom hy vọng sẽ có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
Both Tom and Mary were worried.	Cả Tom và Mary đều lo lắng.
I know that Tom is a teacher now.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên bây giờ.
I'm too busy to do that right now. 	Hiện tại tôi quá bận để làm việc đó.
Can we do that later?	Chúng ta có thể làm điều đó sau không?
Tom's reaction was very calm.	Phản ứng của Tom rất bình tĩnh.
Try to explain to Tom.	Cố gắng giải thích cho Tom.
He works all night and he sleeps all day.	Anh ấy làm việc cả đêm và anh ấy ngủ cả ngày.
I think I can do it better than you can.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn có thể.
Can I talk to you two alone?	Tôi có thể nói chuyện với hai người một mình được không?
Tom was once married.	Tom đã từng kết hôn.
Tom got off the boat.	Tom xuống thuyền.
I think we have more important things to do now.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn mà chúng ta nên làm bây giờ.
You need to take this medicine three times a day.	Bạn cần dùng thuốc này ba lần một ngày.
I know that Tom wouldn't be able to do it without help.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom really thinks we should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
I don't know Tom is scared.	Tôi không biết Tom sợ.
I think Tom might cry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ khóc.
Tom has no friends in Australia.	Tom không có bạn bè nào ở Úc.
I'm sure Tom will miss Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nhớ Mary.
Who did Tom collaborate with?	Tom đã cộng tác với ai?
I think Tom doesn't like skiing.	Tôi nghĩ Tom không thích trượt tuyết.
Tom went back to his bedroom after dinner.	Tom trở về phòng ngủ sau bữa tối.
I wonder if Mary has a boyfriend.	Tôi tự hỏi nếu Mary có bạn trai.
Tom said it was delicious.	Tom nói rằng nó rất ngon.
She has a cat. 	Cô ấy có một con mèo.
White cat.	Con mèo màu trắng.
I simply do my job.	Tôi chỉ đơn giản là làm công việc của mình.
Tom left at midnight.	Tom rời đi vào nửa đêm.
My father made it a rule to get up at six o'clock, even in the winter.	Cha tôi quy định phải dậy lúc sáu giờ, kể cả vào mùa đông.
Wouldn't that be good?	Điều đó sẽ không tốt sao?
Mary had an out-of-body experience while meditating.	Mary đã có một trải nghiệm ngoài cơ thể khi thiền định.
Tom said he was going.	Tom nói rằng anh ấy định đi.
Lemonade is too sweet.	Nước chanh quá ngọt.
Tom has to be here tomorrow morning.	Tom phải ở đây vào sáng mai.
Tom expressed his concern.	Tom bày tỏ sự lo lắng của mình.
Do you have underwater photography equipment?	Bạn có thiết bị chụp ảnh dưới nước không?
All I can do is give her advice.	Tất cả những gì tôi có thể làm là cho cô ấy lời khuyên.
Tom is the type of person who calls a spade a spade.	Tom là kiểu người gọi thuổng là thuổng.
I know Tom would be desperate to do that.	Tôi biết Tom sẽ rất tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom speaks French and so does Mary.	Tom nói tiếng Pháp và Mary cũng vậy.
Do not use too much glue.	Không sử dụng quá nhiều keo.
Why don't we forget the whole thing?	Tại sao chúng ta không quên toàn bộ mọi thứ?
Tom says he will be thirteen years old next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ được mười ba tuổi vào tháng tới.
I talked to him in English and found that I could understand myself.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Anh và thấy rằng tôi có thể hiểu mình.
Tom says he doesn't have the confidence to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tự tin để làm điều đó.
You don't look too good.	Bạn trông không quá tốt.
They know well what is available in the store for them.	Họ biết rõ những gì có sẵn trong cửa hàng cho họ.
Ten people were killed or injured in the accident.	Mười người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tai nạn.
I never heard that before.	Tôi chưa bao giờ nghe điều đó trước đây.
I'm sleeping.	Tôi đang ngủ.
Tom doesn't need to cancel his vacation.	Tom không cần phải hủy kỳ nghỉ của mình.
Tom and Mary became incomprehensible.	Tom và Mary trở nên không thể hiểu được.
Tom says he hopes that Mary will be there.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ở đó.
Tom says he hopes he doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng mình không phải làm như vậy.
There is enough time for a snack.	Có đủ thời gian cho một bữa ăn nhẹ.
Tom is really angry, isn't he?	Tom thực sự rất tức giận, phải không?
I suspect that Tom may not have enough money to buy everything he needs.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom shouldn't be leaving early today.	Hôm nay Tom không nên về sớm.
You did it very well.	Bạn đã làm điều đó rất tốt.
Tom doesn't take drugs.	Tom không uống thuốc.
I will make up for the damage I did to your car.	Tôi sẽ bù đắp cho những thiệt hại tôi đã làm cho chiếc xe của bạn.
Tom read the message Mary left him.	Tom đã đọc tin nhắn mà Mary đã để lại cho anh.
Tom walks about 15 miles a day.	Tom đi bộ khoảng 15 dặm một ngày.
Tom's plan was perfect.	Kế hoạch của Tom rất hoàn hảo.
Tom won't try to do that.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó.
Tom is likely to be discharged tomorrow.	Tom có ​​khả năng sẽ xuất viện vào ngày mai.
I think Tom is too competitive.	Tôi nghĩ rằng Tom quá cạnh tranh.
That's not what I would say.	Đó không phải là điều tôi sẽ nói.
Tom looked as if he was amazed.	Tom trông như thể anh ấy đã rất kinh ngạc.
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I know Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết Tom không phải làm điều đó một mình.
I didn't know that Tom needed to do that.	Tôi không biết rằng Tom cần phải làm điều đó.
I'm glad Tom laughed.	Tôi rất vui vì Tom đã cười.
Tom told me he wouldn't do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó một mình.
It goes without saying that carrying out this mission was extremely difficult.	Không cần phải nói rằng việc thực hiện sứ mệnh này là vô cùng khó khăn.
I heard you don't get much sleep.	Tôi nghe nói bạn không ngủ được nhiều.
Tom told us he wouldn't do that.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I know about Tom and Mary.	Tôi biết về Tom và Mary.
As far as I know, he's one of the best doctors in town.	Theo những gì tôi biết, anh ấy là một trong những bác sĩ giỏi nhất trong thị trấn.
Tom tried to sneak out of the office without being seen.	Tom đã cố gắng lẻn ra khỏi văn phòng mà không bị nhìn thấy.
Don't you know that Tom will come to Australia with me?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Úc với tôi?
Tom is in a wheelchair.	Tom ngồi trên xe lăn.
Can you unlock the printer?	Bạn có thể mở khóa máy in không?
Bermuda has to import almost everything.	Bermuda phải nhập khẩu hầu hết mọi thứ.
If Tom finds out that I told you this, he will be furious.	Nếu Tom phát hiện ra rằng tôi đã nói với bạn điều này, anh ấy sẽ rất tức giận.
The shortage of human resources is posing a big problem for us.	Việc thiếu hụt nhân lực đang đặt ra cho chúng tôi một vấn đề lớn.
I just want someone to talk to me.	Tôi chỉ muốn một người nói chuyện với tôi.
Both Tom's father and mother passed away when he was quite young.	Cả cha và mẹ của Tom đều qua đời khi anh còn khá nhỏ.
I doubt that Tom will need to do it again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
How old were you when you first drank beer?	Lần đầu tiên bạn uống bia là bao nhiêu tuổi?
Don't worry about the cost.	Đừng lo lắng về chi phí.
Be careful with that, Tom.	Hãy cẩn thận với điều đó, Tom.
How do you remove red wine stains from your carpet?	Làm thế nào để bạn loại bỏ vết rượu vang đỏ trên thảm của bạn?
Everyone went to Australia, except Tom.	Tất cả mọi người đã đến Úc, ngoại trừ Tom.
Tom doesn't know he shouldn't do that?	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó sao?
I can't afford to buy her a new dress.	Tôi không có khả năng mua cho cô ấy một chiếc váy mới.
I'll have to talk to Tom.	Tôi sẽ phải nói chuyện với Tom.
Tom says he wants to visit Mary in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Boston.
You didn't know I was still planning to join the team, right?	Bạn không biết tôi vẫn dự định gia nhập đội, phải không?
I am not angry.	Tôi không tức giận.
What did Tom hide?	Tom đã giấu gì?
Tom's new cat doesn't like me.	Con mèo mới của Tom không thích tôi.
I don't want Tom in the room while I'm on the phone.	Tôi không muốn Tom ở trong phòng khi tôi đang nghe điện thoại.
It's a coconut.	Đó là một quả dừa.
I know what's good for you.	Tôi biết điều gì tốt cho bạn.
Tom fell off the ladder.	Tom bị rơi khỏi thang.
I can't help but doubt his honesty.	Tôi không thể không nghi ngờ sự trung thực của anh ấy.
Tom said he would be the last to do it.	Tom nói anh ấy sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is not tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không mệt mỏi.
Tom, Mary, John and Alice all know.	Tom, Mary, John và Alice đều biết.
I don't think Tom is rich.	Tôi không nghĩ rằng Tom giàu có.
I think my French would be much better today if my teacher was a native speaker.	Tôi nghĩ hôm nay tiếng Pháp của tôi sẽ tốt hơn nhiều nếu giáo viên của tôi là người bản ngữ.
I don't think we'll find anyone who can do it for us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể làm điều đó cho chúng tôi.
I should take off my hat.	Tôi nên bỏ mũ.
Don't blame yourself for what happened to Tom.	Đừng tự trách bản thân về những gì đã xảy ra với Tom.
I have no money, but I have a dream.	Tôi không có tiền, nhưng tôi có ước mơ.
Tom had a special year.	Tom đã có một năm đặc biệt.
No one can buy either of these.	Không ai có thể mua một trong những thứ này.
Tom's back in Boston, isn't he?	Tom đã trở lại Boston, phải không?
We will have lunch together at 12:30.	Chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau lúc 12:30.
Tom wants to know why you haven't left yet.	Tom muốn biết tại sao bạn vẫn chưa rời đi.
Tom sounds a lot like his brother.	Tom nghe rất giống anh trai của mình.
No chance to get the job done on time.	Không có cơ hội để hoàn thành công việc đúng hạn.
I couldn't help but feel sorry for him.	Tôi không khỏi cảm thấy tiếc cho anh ấy.
Why don't we figure this out together?	Tại sao chúng ta không cùng nhau tìm ra điều này?
Tom's behavior has had a negative impact on his co-workers.	Hành vi của Tom đã có những tác động tiêu cực đến đồng nghiệp của anh ta.
I won't go home until it's late.	Tôi sẽ không về nhà cho đến khi muộn.
I can't help but hear what you say to Tom.	Tôi không thể không nghe những gì bạn nói với Tom.
I bought a house with money that I inherited from my grandfather.	Tôi mua một căn nhà bằng số tiền mà tôi được thừa kế từ ông nội.
I think I found a better way to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách tốt hơn để làm điều đó.
I don't want to go to Tom's stupid party.	Tôi không muốn đến bữa tiệc ngu ngốc của Tom.
Tom doesn't want to study abroad.	Tom không muốn đi du học.
Tom is working upstairs.	Tom đang làm việc trên lầu.
Tom never gave up on me.	Tom không bao giờ từ bỏ tôi.
I know Tom is pleased.	Tôi biết Tom hài lòng.
If that doesn't work, give me a call.	Nếu điều đó không hiệu quả, hãy gọi cho tôi.
Tom is resting.	Tom đang nghỉ ngơi.
I make a rule to do it for about three hours a day.	Tôi đưa ra quy tắc để làm điều đó trong khoảng ba giờ mỗi ngày.
What in the sky is happening here?	Cái gì trên trời đang xảy ra ở đây?
Tom says he is feeling thirsty.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy khát.
Has Tom done that yet?	Tom đã làm điều đó chưa?
Who taught you how to ride a unicycle?	Ai đã dạy bạn cách đi xe đạp một bánh?
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
I've done that enough.	Tôi đã làm như vậy đủ rồi.
There are so many things I need to buy.	Có rất nhiều thứ tôi cần mua.
I want to take Tom around town.	Tôi muốn đưa Tom đi quanh thị trấn.
There will be a three-mile race tomorrow.	Sẽ có một cuộc đua ba dặm vào ngày mai.
Tom offered to lend me money.	Tom đề nghị cho tôi vay tiền.
Why did you poison Tom?	Tại sao bạn lại đầu độc Tom?
You are happy to talk.	Bạn rất vui khi nói chuyện.
Why don't we try these?	Tại sao chúng ta không thử những thứ này?
It will be quite difficult for us to do that.	Sẽ khá khó khăn cho chúng tôi để làm điều đó.
I don't know why I even thought I had a chance with Tom.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi có cơ hội với Tom.
Seven minus two is five.	Bảy trừ hai là năm.
I don't want to get out of bed today.	Hôm nay tôi không muốn ra khỏi giường.
Tom didn't really do his job well.	Tom đã không thực sự làm tốt công việc của mình.
I think Tom is a nice guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai dễ mến.
Tom doesn't need to worry about that.	Tom không cần phải lo lắng về điều đó.
Tom doesn't seem to want to go to sleep.	Tom dường như không muốn đi ngủ.
I have a lot of friends who are native speakers, so I have had a lot of experience talking with native speakers.	Tôi có rất nhiều bạn bè là người bản ngữ, vì vậy tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm nói chuyện với người bản xứ.
I know Tom will go crazy if you do.	Tôi biết Tom sẽ phát điên nếu bạn làm vậy.
I shouldn't have left the party so early.	Đáng lẽ tôi không nên rời bữa tiệc sớm như vậy.
Tom realized that he had to do it.	Tom nhận ra rằng anh phải làm điều đó.
I warned you about this before.	Tôi đã cảnh báo bạn trước đây về điều này.
How many times have you been to the hospital in the last year?	Bạn đã đến bệnh viện bao nhiêu lần trong năm ngoái?
I know Tom agreed to do that.	Tôi biết Tom đã đồng ý làm điều đó.
I went to the same school as Tom.	Tôi học cùng trường với Tom.
Don't compare yourself to Tom.	Đừng so sánh bạn với Tom.
I really enjoyed talking with Tom.	Tôi thực sự thích nói chuyện với Tom.
I was surprised to see students cleaning up the classroom after school.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy học sinh dọn dẹp lớp học sau giờ học.
That's what dogs do.	Đó là những gì loài chó làm.
Tom has moved to the other side of town.	Tom đã chuyển đến phía bên kia của thị trấn.
Tom is a very tough opponent.	Tom là một đối thủ rất khó khăn.
She cleans the room and does errands.	Cô ấy dọn dẹp phòng và làm những việc lặt vặt.
Tom sees an attractive middle-aged woman in the park.	Tom nhìn thấy một phụ nữ trung niên hấp dẫn trong công viên.
I have never been sick a day in my life.	Tôi chưa bao giờ bị ốm một ngày nào trong đời.
What else did Tom say?	Tom đã nói gì nữa?
Tom has a lot of hobbies.	Tom có ​​rất nhiều sở thích.
Tom doesn't want to go to school today.	Hôm nay Tom không muốn đến trường.
Tom will be very disappointed if you do.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn làm vậy.
Tom will be very pleased.	Tom sẽ rất hài lòng.
Tom says he doesn't care about that.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến điều đó.
I doubt whether Tom will be suspended.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​bị đình chỉ hay không.
I know Tom is a carpenter.	Tôi biết Tom là một thợ mộc.
Tom says that Mary is not happy.	Tom nói rằng Mary không vui.
Why didn't you tell me you were in pain?	Tại sao anh không nói với em rằng anh rất đau?
That knife is not yours.	Con dao đó không phải của anh.
Can't we start over?	Chúng ta không thể bắt đầu lại?
I don't really have to do it today.	Tôi không thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay.
Do you remember what time you heard the explosion?	Bạn có nhớ khi bạn nghe thấy tiếng nổ là lúc mấy giờ không?
I'm sure Tom will have to do that too.	Tôi chắc rằng Tom cũng sẽ phải làm điều đó.
You should do it now.	Bạn nên làm điều đó ngay bây giờ.
Tom finished last in the race.	Tom về cuối cùng trong cuộc đua.
Tom buys bread directly from a bakery.	Tom mua bánh mì trực tiếp từ một tiệm bánh.
I don't want to make the same mistakes as Tom did.	Tôi không muốn mắc phải những sai lầm như Tom đã làm.
Tom and I had coffee together.	Tom và tôi đã uống cà phê cùng nhau.
Obviously Tom is excited about this.	Rõ ràng là Tom rất hào hứng với điều này.
You don't regret that you didn't do it?	Bạn không tiếc vì bạn đã không làm điều đó?
Tom picked up the book and gave it to Mary.	Tom cầm cuốn sách lên và đưa cho Mary.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó thực hiện.
My brother-in-law is much older than me.	Anh rể tôi hơn tôi nhiều tuổi.
She is my wife.	Cô ấy là vợ của tôi.
Tom thinks his life is boring.	Tom cho rằng cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.
Tom went to the mall with his friends.	Tom đã đến trung tâm mua sắm với bạn bè của mình.
It's the perfect job for you.	Đó là công việc hoàn hảo cho bạn.
This is your key, right?	Đây là chìa khóa của bạn, phải không?
I think I'll help Tom out.	Tôi nghĩ tôi sẽ giúp Tom ra ngoài.
Tom goes to church with Mary every Sunday.	Tom đến nhà thờ với Mary vào mỗi Chủ nhật.
Tom, I have something to tell you.	Tom, tôi có chuyện này muốn nói với anh.
I hope you have noticed.	Tôi hy vọng bạn đã chú ý.
I think Tom and Mary both have valid points.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều có điểm hợp lệ.
We sang Christmas songs in the car to Tom's house.	Chúng tôi hát những bài hát Giáng sinh trong xe hơi đến nhà Tom.
I'm sure Tom can't swim.	Tôi chắc rằng Tom không biết bơi.
Tom said he thought something was wrong.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có điều gì đó không ổn.
Tom certainly doesn't deserve the punishment he has to receive.	Tom chắc chắn không đáng bị trừng phạt mà anh ta phải nhận.
Tom is doing just that.	Tom đang làm được điều đó.
If you don't like it, why would you do it?	Nếu bạn không thích nó, tại sao bạn lại làm điều đó?
Tom and I are Mary's parents.	Tom và tôi là cha mẹ của Mary.
Tom is good to everyone.	Tom tốt với tất cả mọi người.
She is on a diet.	Cô ấy đang ăn kiêng.
Looks like that's not enough food for everyone.	Có vẻ như đó không phải là đủ thức ăn cho tất cả mọi người.
Tom thought that Mary would be careless.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ bất cẩn.
We need to get this done before we can go home.	Chúng ta cần hoàn thành việc này trước khi có thể về nhà.
Tom will speak tonight.	Tom sẽ nói vào tối nay.
Tom knows how to play the violin.	Tom biết chơi vĩ cầm.
I didn't make a fool of myself.	Tôi đã không làm cho bản thân mình trở nên ngốc nghếch.
You handled that badly, Tom.	Bạn đã xử lý điều đó không tốt, Tom.
Why is Tom still standing outside in the rain?	Tại sao Tom vẫn đứng ngoài trời mưa?
If I were you, I would apply for a scholarship.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn xin học bổng.
I think Tom kissed Mary.	Tôi nghĩ Tom đã hôn Mary.
Tom wasn't the only one who wasn't invited to Mary's party.	Tom không phải là người duy nhất không được mời đến bữa tiệc của Mary.
Tom won't try anything.	Tom sẽ không thử bất cứ điều gì.
How does a pacemaker work?	Máy tạo nhịp tim hoạt động như thế nào?
I'm still on vacation.	Tôi vẫn đang đi nghỉ.
That's pretty cool.	Điều đó khá tuyệt.
Tom said that Mary was asked not to do it anymore.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không được làm điều đó nữa.
I don't have any pictures of you.	Tôi không có bất kỳ hình ảnh nào của bạn.
How's Tom's neck?	Cổ của Tom thế nào?
His assistant polishes his shoes.	Trợ lý của anh ấy đánh bóng đôi giày của anh ấy.
Tom might know something about Mary.	Tom có ​​thể biết điều gì đó về Mary.
If Tom comes here, ask him to wait for me.	Nếu Tom đến đây, hãy yêu cầu anh ấy đợi tôi.
I thought you said that Tom is not a member of our club.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom không phải là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
Why is Tom acting so childish?	Tại sao Tom lại cư xử trẻ con như vậy?
I wonder what made Tom think I needed to do the same?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi cũng cần phải làm như vậy?
I don't really feel like going out for a drink with Tom.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn đi uống với Tom.
I knew there would be trouble when Tom entered the room.	Tôi biết sẽ có rắc rối khi Tom bước vào phòng.
Tom says we can do it.	Tom nói chúng ta có thể làm được.
I'm sorry to hear about what happened to Tom.	Tôi rất tiếc khi biết về những gì đã xảy ra với Tom.
What is your favorite romantic novel?	Cuốn tiểu thuyết lãng mạn yêu thích của bạn là gì?
Tom is unlikely to agree to do that, can he?	Tom không có khả năng đồng ý làm điều đó, phải không?
Tom was the only one who wanted to go home early today.	Tom là người duy nhất muốn về nhà sớm trong ngày hôm nay.
Mary says she needs to find someone to help Tom.	Mary nói rằng cô ấy cần tìm ai đó để giúp Tom.
I can't go downstairs right now.	Tôi không thể đi xuống cầu thang ngay bây giờ.
Tom said that he didn't think Mary needed to rush to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không cần phải vội vàng làm điều đó.
We weren't smart enough.	Chúng tôi đã không đủ thông minh.
Tom wasn't the only one there.	Tom không phải là người duy nhất ở đó.
Tom says he can do anything he wants to do.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm mọi thứ anh ấy muốn làm.
I know that I may not be allowed to do that again.	Tôi biết rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom made me leave.	Tom đã bắt tôi phải rời đi.
Tom wants to lose 5 pounds before summer vacation.	Tom muốn giảm 5 cân trước kỳ nghỉ hè.
I've never met Tom, but I've talked to him on the phone a few times.	Tôi chưa bao giờ gặp Tom, nhưng tôi đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại một vài lần.
It's certainly not easy to ask Tom for help.	Chắc chắn không dễ dàng để nhờ Tom giúp đỡ.
Tom will see you.	Tom sẽ gặp bạn.
I, like my brother, are to blame.	Tôi cũng như anh trai tôi đáng trách.
Tom is someone I trust.	Tom là một người tôi tin tưởng.
I ate a big bowl of bean soup yesterday.	Tôi đã ăn một bát súp đậu lớn ngày hôm qua.
He's already asleep.	Anh ấy đã ngủ rồi.
Tom is a father now.	Bây giờ Tom đã là một người cha.
I can't believe we failed for that.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thất bại vì điều đó.
I can go with you if you want me.	Tôi có thể đi với bạn nếu bạn muốn tôi.
I didn't know that you cook very well.	Tôi không biết rằng bạn nấu ăn rất giỏi.
The tower you see over there is the Eiffel Tower.	Tháp mà bạn nhìn thấy đằng kia là tháp Eiffel.
If it's too much of a hassle for you, don't bother doing it.	Nếu bạn làm điều đó quá rắc rối, thì đừng bận tâm đến việc đó.
Tom comes here every day around 2:30.	Tom đến đây mỗi ngày vào khoảng 2:30.
Tom isn't as weird as he used to be.	Tom không còn kỳ lạ như trước nữa.
Tom has a firm handshake.	Tom có ​​một cái bắt tay chắc chắn.
What does Tom do every day?	Tom làm gì mỗi ngày?
I did not expect Tom's help.	Tôi không mong đợi sự giúp đỡ của Tom.
Tom is trying to find Mary a place to live.	Tom đang cố gắng tìm cho Mary một nơi ở.
Tom is waiting for our reply.	Tom đang đợi câu trả lời của chúng tôi.
Tom has found a way to do it.	Tom đã tìm ra cách để làm điều đó.
Tom and Mary go to lunch.	Tom và Mary đi ăn trưa.
I don't know who built Tom's house.	Tôi không biết ai đã xây nhà cho Tom.
I grew up in the same neighborhood as Tom.	Tôi lớn lên cùng khu với Tom.
The less you have, the less you have to lose.	Bạn càng có ít, bạn càng phải mất ít hơn.
Tom doesn't need to protect Mary anymore.	Tom không cần phải bảo vệ Mary nữa.
I can't find the scissors.	Tôi không thể tìm thấy cái kéo.
It affects all of us.	Nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.
I can't make that call.	Tôi không thể thực hiện cuộc gọi đó.
I can't blame Tom for something Mary's fault.	Tôi không thể đổ lỗi cho Tom vì điều gì đó là lỗi của Mary.
Tom is thirsty.	Tom khát.
Tom is much younger than you.	Tom trẻ hơn bạn rất nhiều.
The first time I saw Tom, I thought he was a girl.	Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom, tôi đã nghĩ rằng anh ấy là một cô gái.
Tom was too scared to say anything.	Tom sợ hãi không dám nói gì.
We don't even know where Tom lives.	Chúng tôi thậm chí không biết Tom sống ở đâu.
I don't remember Tom's father's name.	Tôi không nhớ tên cha của Tom.
I don't think we did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
The plane that Tom was on was struck by lightning.	Chiếc máy bay mà Tom đang đi đã bị sét đánh.
Tom made me a birdcage.	Tom đã làm cho tôi một cái lồng chim.
Tom doesn't like Mary very much.	Tom không thích Mary cho lắm.
I think Tom might know where Mary lives.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể biết Mary sống ở đâu.
I am sending Tom to Australia to help you.	Tôi đang gửi Tom đến Úc để giúp bạn.
It would probably be safe for Tom to do that.	Có lẽ sẽ an toàn cho Tom khi làm điều đó.
The kitten sleeps well.	Chú mèo con ngủ ngon lành.
I hope we can do it without Tom's help.	Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm được mà không có sự giúp đỡ của Tom.
I didn't know Tom asked Mary to do it.	Tôi không biết Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó.
That's not necessary, is it?	Điều đó không cần thiết, phải không?
Tom said he thought I looked happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi trông hạnh phúc.
Tom is looking out the window.	Tom đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
I still look forward to visiting Australia before I die.	Tôi vẫn mong được đến thăm Úc trước khi chết.
I am not self-confident.	Tôi không tự tin.
Tom wants advice from Mary.	Tom muốn lời khuyên từ Mary.
Who does Tom think would want to go there with Mary?	Tom nghĩ ai sẽ muốn đến đó với Mary?
I know Tom knows who did it for Mary.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho Mary.
I should have done much better.	Tôi nên làm tốt hơn nhiều.
I don't want any misunderstanding.	Tôi không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào.
Tom didn't ask permission to do it.	Tom đã không xin phép để làm điều đó.
What should we do with Tom?	Chúng ta nên làm gì với Tom?
Tickets are $13, $30, and $33, and will go on sale at noon Monday.	Vé là $ 13, $ 30 và $ 33, và sẽ được bán vào trưa thứ Hai.
Bonds are issued to finance a war.	Trái phiếu được phát hành để tài trợ cho một cuộc chiến.
We never feel confused.	Chúng tôi không bao giờ cảm thấy bối rối.
What do you want me to do?	Bạn muốn tôi làm gì?
He was so drunk that his explanation made no sense.	Anh say đến nỗi lời giải thích của anh không có ý nghĩa.
Tom really needs to do it ASAP.	Tom thực sự cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Is that why Tom left?	Đó là lý do tại sao Tom bỏ đi?
I know that Tom is delighted.	Tôi biết rằng Tom rất vui mừng.
My name is also Tom.	Tên tôi cũng là Tom.
Tom fills out the form.	Tom điền vào biểu mẫu.
Tom is not what he used to be.	Tom không phải như trước đây.
"Lotto tickets are a waste of money." 	"Vé số là một sự lãng phí tiền bạc."
"Not if you win."	"Không nếu bạn thắng."
I didn't know Tom didn't want to be the next to do it.	Tôi không biết Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom's friends often help Tom do it.	Bạn bè của Tom thường giúp Tom làm điều đó.
I wonder if Tom thinks Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary cần làm điều đó không.
How much did you pay to get it?	Bạn đã phải trả bao nhiêu để có được?
Is that all you will tell me?	Đó là tất cả những gì bạn sẽ nói với tôi?
Tom said he felt very nervous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất lo lắng.
Tom's shirt is blue.	Áo sơ mi của Tom màu xanh lam.
Tom shouldn't have signed the contract without reading it.	Tom lẽ ra không nên ký hợp đồng mà không đọc nó.
Tom is not allowed in the lab.	Tom không được phép vào phòng thí nghiệm.
Tom is the sheriff.	Tom là cảnh sát trưởng.
Tom will need more time.	Tom sẽ cần thêm thời gian.
Tom and Mary are sitting on a park bench, talking to each other.	Tom và Mary đang ngồi trên ghế đá công viên, nói chuyện với nhau.
A person who is just a pawn in the game often speaks loudly in the company.	Một người chỉ là một con tốt trong trò chơi thường nói lớn trong công ty.
They worked hard to develop a new machine.	Họ đã làm việc chăm chỉ để phát triển một cỗ máy mới.
Tom is a supervisor.	Tom là một giám sát viên.
I have no clue.	Tôi không có manh mối.
Will you let Tom drive?	Bạn sẽ để Tom lái xe chứ?
I won't be allowed to do that again.	Tôi sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
The Cabinet will meet today to discuss the crisis.	Nội các sẽ họp hôm nay để thảo luận về cuộc khủng hoảng.
I can't believe I let you say I volunteer.	Tôi không thể tin được là tôi lại để bạn nói tôi tham gia tình nguyện.
I convinced Tom to try again.	Tôi đã thuyết phục Tom thử lại.
I guess we both don't really speak French very well.	Tôi đoán cả hai chúng tôi không thực sự nói tiếng Pháp tốt.
Tom must have won.	Tom chắc đã thắng.
Tom broke down and sobbed uncontrollably as he delivered the eulogy at his mother's funeral.	Tom đã gục ngã và khóc nức nở không kìm được khi đưa điếu văn tại đám tang của mẹ mình.
Tom didn't find everything he needed.	Tom không tìm thấy mọi thứ anh ấy cần.
Tom didn't realize that something was wrong.	Tom không nhận ra rằng có gì đó không ổn.
Tom is correct.	Tom là chính xác.
Tom is very curious.	Tom rất tò mò.
Tom says he is innocent.	Tom nói rằng anh ấy vô tội.
Finally Tom left.	Cuối cùng thì Tom cũng rời đi.
Tom spends a lot of time at work, but not much time at work.	Tom dành nhiều thời gian cho công việc, nhưng không nhiều thời gian cho công việc.
You are an idiot.	Bạn là một kẻ ngu dốt.
Tom's dog came to me.	Con chó của Tom đến với tôi.
Tom and I won't do that anymore.	Tom và tôi sẽ không làm điều đó nữa.
I will start working on it tomorrow.	Tôi sẽ bắt đầu làm việc đó vào ngày mai.
Tom makes sure his messages are loud.	Tom chắc chắn rằng tin nhắn của anh ấy rất to.
Tom doesn't want to make the same mistake as Mary did.	Tom không muốn mắc phải sai lầm giống như Mary đã làm.
That costs 30 euros.	Điều đó có giá 30 euro.
Tom is planning a photo shoot.	Tom đang lên kế hoạch chụp ảnh.
I wish I hadn't told Tom I would.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Make sure Tom doesn't do what he shouldn't.	Đảm bảo rằng Tom không làm những gì anh ấy không nên làm.
You don't seem to be in a hurry.	Bạn không có vẻ gì là vội vàng.
You know that I shouldn't do that anymore, right?	Bạn biết rằng tôi không nên làm như vậy nữa, phải không?
It was an explosion.	Đó là một vụ nổ.
Tom and I went on a lot of trips together.	Tom và tôi đã đi rất nhiều chuyến cùng nhau.
Tom says he has no plans to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
Tom looks sad.	Tom có ​​vẻ buồn.
Tom is also a teacher, right?	Tom cũng là một giáo viên, phải không?
Tom won't be ashamed.	Tom sẽ không thấy xấu hổ đâu.
My teacher told me that I should spend more time preparing my speech.	Giáo viên của tôi nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài phát biểu của mình.
Tom dropped his ice cream on the ground.	Tom đánh rơi que kem của mình xuống đất.
Tom packed for a trip to Australia.	Tom dọn hành lý cho một chuyến đi đến Úc.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that to John.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó với John.
Tom moved on to the next question.	Tom chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Tom didn't go there.	Tom đã không đến đó.
Tom says he doesn't hunt anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đi săn nữa.
Tom is in his room, counting money.	Tom đang ở trong phòng, đếm tiền.
Tom has been watching TV all day.	Tom đã xem TV cả ngày.
Tom plans to retire next year.	Tom dự định nghỉ hưu vào năm tới.
I'm sure Tom meant no harm.	Tôi chắc chắn rằng Tom không có ý gây hại gì.
Tom won't be alone.	Tom sẽ không cô đơn.
Tom thinks that Mary is better at French than she really is.	Tom cho rằng Mary giỏi tiếng Pháp hơn thực tế.
Tom must have known this was going to happen.	Tom hẳn đã biết điều này sẽ xảy ra.
I will work extremely hard.	Tôi sẽ làm việc cực kỳ chăm chỉ.
Tom always loses his umbrella.	Tom luôn làm mất chiếc ô của mình.
I don't know who will meet me at the airport.	Tôi không biết ai sẽ gặp tôi ở sân bay.
You don't know why I did that, do you?	Bạn không biết tại sao tôi lại làm như vậy, phải không?
Tom said he couldn't remember where he parked his car.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Maybe Tom is guilty.	Có lẽ Tom có ​​tội.
Tom did not introduce Mary to anyone.	Tom không giới thiệu Mary với bất kỳ ai.
He often looks back on his high school days.	Anh ấy thường nhìn lại những ngày tháng trung học của mình.
All are waiting.	Tất cả đều đang đợi.
Does Tom still want me to go with Mary?	Tom có ​​còn muốn tôi đi cùng Mary không?
Tom was sentenced to three months in prison.	Tom đã bị kết án ba tháng tù.
Tom became very angry.	Tom trở nên rất tức giận.
Your mother insists when you accept it.	Mẹ bạn khăng khăng khi bạn chấp nhận nó.
I think Tom will do the job.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm được việc.
This frigid weather is not usual for June.	Thời tiết lạnh giá này không phải là bình thường cho tháng Sáu.
Tom doesn't know Mary well.	Tom không biết rõ về Mary.
He pulled his cigar into the ashtray and got up to leave.	Anh rút điếu xì gà của mình vào gạt tàn và đứng dậy rời đi.
Tom thinks Mary should do it on October 20th.	Tom nghĩ rằng Mary nên làm điều đó vào ngày 20/10.
Tom was ready.	Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom and Mary are fine.	Tom và Mary đều ổn.
Finally, Tom appeared.	Cuối cùng thì Tom cũng xuất hiện.
Tom probably knows more than he tells us.	Tom có ​​lẽ biết nhiều hơn những gì anh ấy nói với chúng tôi.
Mary wanted to be a nun.	Mary muốn trở thành một nữ tu.
I don't notice how she dresses.	Tôi không để ý cô ấy ăn mặc như thế nào.
Tom was standing right behind Mary.	Tom đang đứng ngay sau Mary.
Tom doesn't know that you want to go fishing with him.	Tom không biết rằng bạn muốn đi câu cá với anh ấy.
An odd idea popped into my head.	Một ý tưởng kỳ quặc nảy ra trong đầu tôi.
Is Tom talking about Mary?	Tom có ​​đang nói về Mary không?
Thank God I didn't hurt Tom.	Cảm ơn Chúa, tôi đã không làm tổn thương Tom.
Halloween is not a religious holiday.	Halloween không phải là một ngày lễ tôn giáo.
Tom and Mary seem busy, don't they?	Tom và Mary có vẻ bận, phải không?
I usually don't make mistakes.	Tôi thường không mắc sai lầm.
I did not receive your mail.	Tôi không nhận được thư của bạn.
You never told me why you dropped out of high school.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi lý do bạn bỏ học trung học.
Tom wasn't very upset about that.	Tom không khó chịu lắm vì điều đó.
I don't know if Tom is worried.	Không biết Tom có ​​lo lắng không.
Tom tried to escape.	Tom đã cố gắng trốn thoát.
Tom got into the water to his knees.	Tom xuống nước đến đầu gối.
Tom might be busy this afternoon.	Tom có ​​thể bận chiều nay.
I was surprised to see Tom there.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tom ở đó.
I know that Tom succeeded.	Tôi biết rằng Tom đã thành công.
Tom made an embarrassing mistake.	Tom đã mắc một sai lầm đáng xấu hổ.
Call Tom and tell him what to do.	Gọi cho Tom và nói anh ta phải làm gì.
Where is your compassion?	Lòng trắc ẩn của bạn ở đâu?
I just had a bad day.	Tôi chỉ có một ngày tồi tệ.
I am asking for political asylum.	Tôi đang yêu cầu tị nạn chính trị.
Why don't you guys get back to me?	Tại sao các bạn không liên lạc lại với tôi?
I will be out of town.	Tôi sẽ ra khỏi thị trấn.
Tom bought flowers for his girlfriend, but not for his mother.	Tom đã mua hoa cho bạn gái, nhưng không phải cho mẹ của anh ấy.
Bullying will not be tolerated.	Bắt nạt sẽ không được dung thứ.
I'm trying to translate a song.	Tôi đang cố dịch một bài hát.
Don't start too early.	Đừng bắt đầu quá sớm.
Tom went to drive.	Tom đã đi lái xe.
Tom has managed well.	Tom đã quản lý tốt.
This morning Tom didn't get up as early as he usually does.	Sáng nay Tom không dậy sớm như anh ấy thường làm.
Tom is half your age.	Tom bằng một nửa tuổi của bạn.
I'm just going to do it for you.	Tôi chỉ định làm điều đó cho bạn.
Tom has to come.	Tom phải đến.
Do you really want me to buy this for you?	Bạn có thực sự muốn tôi mua cái này cho bạn?
Tom doesn't need our help.	Tom không cần giúp chúng tôi.
Tom can only speak a few words of French.	Tom chỉ có thể nói một vài từ tiếng Pháp.
Tom can die happy right now.	Tom có ​​thể chết hạnh phúc ngay bây giờ.
I don't think Tom would let Mary do that.	Tôi không nghĩ Tom lại để Mary làm vậy.
I should say something.	Tôi nên nói điều gì đó.
Tom wants to know what Mary does in her spare time.	Tom muốn biết Mary làm gì trong thời gian rảnh rỗi.
I don't need to go out.	Tôi không cần phải ra ngoài.
Tom doesn't like public speaking.	Tom không thích nói trước đám đông.
You don't know what to do, do you?	Bạn không biết phải làm gì, phải không?
Tom and I ran into each other at the airport.	Tôi và Tom tình cờ gặp nhau ở sân bay.
Don't be a pig.	Đừng là một con lợn.
Tom has been teaching French for a few years.	Tom đã dạy tiếng Pháp trong một vài năm.
We still hope that Tom will recover.	Chúng tôi vẫn hy vọng rằng Tom sẽ bình phục.
Tom doesn't drink vodka.	Tom không uống vodka.
I don't talk to anyone.	Tôi không nói chuyện với ai cả.
They are still in Australia.	Họ vẫn ở Úc.
Tom didn't look as terrified as Mary.	Tom không có vẻ kinh hãi như Mary.
Tom is equally guilty.	Tom cũng có tội không kém.
Including me, there are thirty people working on this project.	Bao gồm cả tôi, có ba mươi người làm việc trong dự án này.
Tom might be here somewhere, but I haven't seen him yet.	Tom có ​​thể ở đây ở đâu đó, nhưng tôi chưa thấy anh ấy.
Tom can't open the window.	Tom không thể mở cửa sổ.
Beat me.	Đánh bại tôi.
I think Tom will always love Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ luôn yêu Mary.
Tom glanced shyly at Mary.	Tom ngại ngùng liếc nhìn Mary.
Why don't you go upstairs and take a nap?	Sao anh không lên lầu và chợp mắt một chút?
Is it cold today?	Hôm nay trời lạnh phải không?
Tom should have called the police.	Tom lẽ ra đã gọi cảnh sát.
Tom and I can't do it alone.	Tom và tôi không thể làm điều đó một mình.
It's not something just anyone can do.	Đó không phải là điều mà chỉ ai cũng có thể làm được.
The next day, he was found dead in his bedroom.	Ngày hôm sau, người ta tìm thấy anh ta đã chết trong phòng ngủ.
Those numbers cannot be confirmed.	Những con số đó không thể được xác nhận.
Tom will need it.	Tom sẽ cần nó.
Tom has trouble dealing with people like Mary.	Tom gặp khó khăn khi đối phó với những người như Mary.
Does it really take three hours to do it?	Nó thực sự mất ba giờ để làm điều đó?
Tom didn't seem too impressed.	Tom dường như không quá ấn tượng.
Tom was looking forward to it.	Tom rất mong đợi điều đó.
I let Tom speak.	Tôi để Tom nói.
He warned us to stop talking.	Anh ấy cảnh báo chúng tôi ngừng nói chuyện.
Tom told Mary why it was a good idea to do that.	Tom nói với Mary tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom was afraid that he might be kicked out of the house.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
That's next to the problem.	Đó là bên cạnh vấn đề.
I'm not sure I understand.	Tôi không chắc là tôi hiểu.
I did not listen carefully.	Tôi đã không lắng nghe cẩn thận.
It won't take long for Tom to do that.	Tom sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I know Tom isn't the first to do that.	Tôi biết Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Ask Tom to wait until at least 2:30.	Yêu cầu Tom đợi cho đến ít nhất là 2:30.
Mary did not love her husband.	Mary không yêu chồng mình.
You seem preoccupied.	Bạn có vẻ bận tâm.
I have been studying French for many years.	Tôi đã học tiếng Pháp trong nhiều năm.
I didn't know Tom was there.	Tôi không biết Tom đã ở đó.
Did Tom cry?	Tom có ​​khóc không?
My schedule is packed for the next three days.	Lịch trình của tôi dày đặc trong ba ngày tới.
Tom couldn't keep a straight face.	Tom không thể giữ một khuôn mặt thẳng thắn.
Tom realized that there was no way he could do it.	Tom nhận ra rằng không đời nào anh có thể làm được điều đó.
Don't leave us.	Đừng bỏ chúng tôi.
Tom says his conscience is clear.	Tom nói rằng lương tâm của anh ấy rất rõ ràng.
This dictionary is not the latest version.	Từ điển này không phải là phiên bản mới nhất.
He found that both sons were well provided.	Ông thấy rằng cả hai cậu con trai đều được cung cấp đầy đủ.
Tom doesn't have to go there.	Tom không cần phải đến đó.
Tom can translate from French to English, but not vice versa.	Tom có ​​thể dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, nhưng không phải ngược lại.
Tom really looks terrible.	Tom thực sự trông rất khủng khiếp.
Tom takes over the family business.	Tom tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Tom has started to do it more often.	Tom đã bắt đầu làm điều đó thường xuyên hơn.
Tom and Mary were both confused.	Tom và Mary đều bối rối.
Tom fidgeted.	Tom bồn chồn.
Tom answered all the questions on the list.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi trong danh sách.
I will start living here next year.	Tôi sẽ bắt đầu sống ở đây vào năm tới.
I am still learning French.	Tôi vẫn đang học tiếng Pháp.
There is a chance that Tom will be late.	Có khả năng Tom sẽ đến muộn.
She was seen at a restaurant with her lover.	Cô được bắt gặp tại một nhà hàng với người tình của mình.
That's not Tom's suitcase.	Đó không phải là vali của Tom.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ấn tượng.
Such an absurd superstition is no more.	Một sự mê tín vô lý như vậy không còn nữa.
Tom says he doesn't have much time left.	Tom nói rằng anh ấy không còn nhiều thời gian nữa.
I thought I told you to cancel your gym membership.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để hủy tư cách thành viên phòng tập thể dục của bạn.
Tom said Mary didn't seem angry.	Tom nói Mary không có vẻ gì là tức giận.
I hope that I am not the only one who will be there.	Tôi hy vọng rằng tôi không phải là người duy nhất sẽ ở đó.
I told you not to call me at work.	Tôi đã nói với bạn là đừng gọi cho tôi ở nơi làm việc.
The dress that Mary is wearing today is her favorite.	Chiếc váy mà Mary đang mặc hôm nay là cô ấy yêu thích nhất.
Looks like Tom is having a good time.	Có vẻ như Tom đang rất vui.
I know that Tom is not ready to go.	Tôi biết rằng Tom chưa sẵn sàng ra đi.
Tom is clearly very pleased.	Tom rõ ràng là rất hài lòng.
Is Tom any better?	Tom đã khá hơn chưa?
It's not Tom who needs to do that. 	Không phải Tom mới là người cần làm điều đó.
I'm here.	Tôi đây.
This toy is almost indestructible.	Món đồ chơi này gần như không thể phá hủy.
I wonder if Tom really said that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói như vậy hay không.
Tom suggested I do it tomorrow instead of today.	Tom đề nghị tôi làm điều đó vào ngày mai thay vì hôm nay.
I think Tom really wanted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
We all understand the stakes well.	Tất cả chúng tôi đều hiểu rõ các cổ phần.
I'm pretty sure we shouldn't go back there right away.	Tôi khá chắc rằng chúng ta không nên quay lại đó ngay.
I've been keeping an eye on you for a while.	Tôi đã để mắt đến bạn trong một thời gian.
At that time Tom was no longer single.	Lúc đó Tom không còn độc thân.
Tom chose to go to Boston with Mary.	Tom đã chọn đến Boston với Mary.
Tom told Mary that he was very worried.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất lo lắng.
I didn't know Tom wouldn't do it on time.	Tôi không biết Tom sẽ không làm điều đó đúng giờ.
That's what Tom asked for.	Đó là những gì Tom yêu cầu.
Tom told me he had a cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị cảm lạnh.
I thought you said Tom was a priest.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom là một linh mục.
Tom could get fired for doing that.	Tom có ​​thể bị sa thải vì làm điều đó.
The bank approved the loan we requested.	Ngân hàng đã thông qua khoản vay mà chúng tôi đã yêu cầu.
You won't be the only one there.	Bạn sẽ không phải là người duy nhất ở đó.
Tom explained it to Mary.	Tom giải thích điều đó với Mary.
Tom should be allowed to drive.	Tom nên được phép lái xe.
You and Tom are identical.	Bạn và Tom giống hệt nhau.
I'm really curious.	Tôi thực sự tò mò.
We checked the place.	Chúng tôi đã kiểm tra địa điểm.
A block of sugar, please.	Làm ơn cho một cục đường.
I know Tom is the last to do it.	Tôi biết Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom doesn't like being touched.	Tom không thích bị ai chạm vào.
Tom invites Mary and her friends to dinner.	Tom mời Mary và những người bạn của cô ấy đi ăn tối.
I know that Tom will volunteer.	Tôi biết rằng Tom sẽ tình nguyện.
This hat is too small. 	Cái mũ này quá nhỏ.
Please show me another one.	Vui lòng cho tôi xem một cái khác.
Tom is supposed to be here at 2:30.	Tom được cho là ở đây lúc 2:30.
We know Tom sometimes does things he shouldn't.	Chúng tôi biết Tom đôi khi làm những việc mà anh ấy không nên làm.
I really don't understand why.	Tôi thực sự không hiểu tại sao.
Tom has undergone an operation.	Tom đã trải qua một cuộc phẫu thuật.
We all started hugging and kissing.	Tất cả chúng tôi bắt đầu ôm và hôn nhau.
Tom shares a room with his brother.	Tom ở chung phòng với anh trai.
I want to get there before Tom does.	Tôi muốn đến đó trước khi Tom làm.
How many people were on that ship?	Có bao nhiêu người trên con tàu đó?
Tom was my first boyfriend.	Tom là bạn trai đầu tiên của tôi.
I know that Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
Tom is not a friendly guy.	Tom không phải là một chàng trai thân thiện.
Tom can't drive a car.	Tom không thể lái xe hơi.
I don't think Tom is breathing.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang thở.
I was lied to by Tom for the last time.	Tôi đã bị Tom nói dối lần cuối cùng.
I'm sure Tom will be at the meeting today.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Let's tell Tom to do it.	Hãy nói Tom làm điều đó.
I lost one of my sons in the war.	Tôi đã mất một trong những người con trai của mình trong cuộc chiến.
The girl was carried home by her father.	Cô bé được bố bế về nhà.
You don't like us?	Bạn không thích chúng tôi?
Tom could still be here.	Tom vẫn có thể ở đây.
We played music together for many years.	Chúng tôi đã chơi nhạc cùng nhau trong nhiều năm.
I'm sure she will come.	Tôi chắc rằng cô ấy sẽ đến.
I don't think Tom can really do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Tom is not wearing a raincoat.	Tom không mặc áo mưa.
I'm not sure when I'll be home.	Tôi không chắc khi nào về nhà.
The smell is terrible.	Mùi rất kinh khủng.
I don't think we have enough time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thời gian.
She adores him and the ground he walks on.	Cô ấy tôn thờ anh ấy và mặt đất mà anh ấy bước đi.
Tom stayed in the house because it was raining.	Tom ở trong nhà vì trời mưa.
I'm sure you didn't mean to hurt Tom's feelings.	Tôi chắc rằng bạn không cố ý làm tổn thương cảm xúc của Tom.
We are architects.	Chúng tôi là kiến ​​trúc sư.
Tom didn't know that Mary used to teach French.	Tom không biết Mary từng dạy tiếng Pháp.
I'm not the one who shot Tom's dog.	Tôi không phải là người đã bắn con chó của Tom.
Soba is made with buckwheat flour, while udon and kishimen are made from regular wheat flour.	Soba được làm bằng bột kiều mạch, còn udon và kishimen được làm từ bột mì thông thường.
Tom is a really successful musician.	Tom là một nhạc sĩ thực sự thành công.
I'm not going to the supermarket today.	Hôm nay tôi không đi siêu thị.
Are you sure Tom is not afraid of dogs?	Bạn có chắc Tom không sợ chó?
Tom took off his glasses and put them in his shirt pocket.	Tom tháo kính và cho vào túi áo sơ mi.
Tom is a sociologist.	Tom là một nhà xã hội học.
What's your impression, doctor?	Ấn tượng của bạn là gì, bác sĩ?
When did these illusions first occur?	Những ảo tưởng này lần đầu tiên xảy ra khi nào?
Tom is looking at the fish in the tank.	Tom đang nhìn con cá trong bể.
Don't laugh at them.	Đừng cười họ.
It was raining so I didn't do it.	Trời mưa nên tôi không làm vậy.
Tom is a brave man.	Tom là người dũng cảm.
I can't tell who that girl is.	Tôi không thể biết cô gái đó là ai.
Tom plays polo.	Tom chơi polo.
I didn't know I would come soon.	Tôi không biết mình sẽ đến sớm.
I was tickled the day before.	Tôi đã bị nhột vào ngày hôm trước.
Tom has no home to live in.	Tom không có nhà để ở.
Tom said that Mary should not eat any food in the refrigerator.	Tom nói rằng Mary không nên ăn bất kỳ thức ăn nào trong tủ lạnh.
We've known each other since we were kids.	Chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
Where did you and Tom go?	Bạn và Tom đã đi đâu?
No one knows how to do it except Tom.	Không ai biết cách làm điều đó ngoại trừ Tom.
She called me at an unusual hour last night.	Cô ấy đã gọi cho tôi vào một giờ bất thường đêm qua.
Why don't we go together?	Tại sao chúng ta không đi cùng nhau?
No one knows that Tom is not Canadian.	Không ai biết Tom không phải là người Canada.
Have you ever thought about dating someone like me?	Bạn có bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với một người như tôi không?
The light shines on the plane that Tom is sitting on.	Ánh sáng chiếu vào chiếc máy bay mà Tom đang ngồi.
Tom has returned home to Boston.	Tom đã trở về nhà ở Boston.
Tom didn't learn to swim until he was thirteen years old.	Tom đã không học bơi cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom worked harder than the rest of us.	Tom đã làm việc chăm chỉ hơn những người còn lại trong chúng tôi.
It was a mistake of Tom to do that.	Đó là một sai lầm của Tom khi làm điều đó.
Tom almost never does it again.	Tom hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom still hasn't returned the money he owes me.	Tom vẫn chưa trả lại số tiền mà anh ấy nợ tôi.
Tom dressed up as a pirate for Halloween.	Tom hóa trang thành cướp biển trong lễ Halloween.
Tom told Mary something she didn't want to hear.	Tom nói với Mary điều gì đó mà cô ấy không muốn nghe.
Tom says he hasn't made it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm được điều đó.
We will do everything we can to make sure this doesn't happen again.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng điều này không xảy ra nữa.
Tom is a teenager.	Tom là một thiếu niên.
Tom was the one who instigated the war.	Tom là người đã kích động cuộc chiến.
Don't hide under the bed.	Đừng trốn dưới gầm giường.
We paint the wall red.	Chúng tôi sơn bức tường màu đỏ.
If you would like to find out more information about this, please give us a call.	Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về điều này, vui lòng gọi cho chúng tôi.
I'm not in charge here.	Tôi không phụ trách ở đây.
I could have done much better if I had tried.	Tôi đã có thể làm tốt hơn nhiều nếu tôi cố gắng.
I know when I'm not needed.	Tôi biết khi nào tôi không cần thiết.
Is Tom near you?	Tom có ​​gần bạn không?
I don't like these shoes either.	Tôi cũng không thích đôi giày này.
Let Tom in.	Cho Tom vào.
You don't think I did that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Tom comes to work early in the morning.	Tom đến làm việc sáng sớm.
Tom eats anything.	Tom ăn bất cứ thứ gì.
What is happening in Australia?	Điều gì đang xảy ra ở Úc?
We will kill Tom.	Chúng tôi sẽ giết Tom.
Tom wants to be more like Mary.	Tom muốn giống Mary hơn.
I am a designer.	Tôi là một nhà thiết kế.
Tom still wants to do it.	Tom vẫn muốn làm điều đó.
You should not do anything today.	Bạn không nên làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
You can buy one of these cheaper somewhere else.	Bạn có thể mua một trong những thứ này rẻ hơn ở một nơi khác.
Tom seemed attentive.	Tom có ​​vẻ chăm chú.
I told my friends that I was going.	Tôi đã nói với bạn bè rằng tôi sẽ đi.
Tom is well educated.	Tom được giáo dục tốt.
Tom and I started going for a walk.	Tom và tôi bắt đầu đi dạo.
I don't know if Tom is really worried or he is just pretending to be.	Không biết Tom có ​​thực sự lo lắng không hay anh ấy chỉ đang giả vờ lo lắng.
Are you being coerced?	Bạn đang bị cưỡng chế?
Tom and I had to change our plans.	Tom và tôi đã phải thay đổi kế hoạch của mình.
There is nothing else I want to buy.	Không có gì khác tôi muốn mua.
Are you sure you want to spend all your money on it?	Bạn có chắc chắn muốn tiêu hết tiền vào việc đó không?
Tom is probably still pessimistic.	Tom có ​​lẽ vẫn còn bi quan.
Tom motioned for Mary to approach him.	Tom ra hiệu cho Mary đến gần anh ta.
I wish I could tell Tom the truth.	Tôi ước gì tôi có thể nói cho Tom biết sự thật.
Tom says he is sad.	Tom nói rằng anh ấy đang buồn.
I have to do something before Tom gets here.	Tôi phải làm gì đó trước khi Tom đến đây.
You know what Tom's answer will be.	Bạn biết câu trả lời của Tom sẽ là gì.
I can ask Tom to help you.	Tôi có thể nhờ Tom giúp bạn.
Tom says it doesn't matter to him if Mary does it.	Tom nói rằng nó không quan trọng với anh ta nếu Mary làm điều đó.
Tom recognized Mary as soon as she entered the room.	Tom nhận ra Mary ngay khi cô bước vào phòng.
I am very happy to be back.	Tôi rất vui khi được trở lại.
My trial will continue on Monday.	Phiên tòa của tôi sẽ tiếp tục vào thứ Hai.
Stop sucking cock.	Thôi bú cặc đi thầy.
When I asked him to lend me some money, he refused my request.	Khi tôi yêu cầu anh ấy cho tôi vay một số tiền, anh ấy đã từ chối yêu cầu của tôi.
I didn't do anything special yesterday.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt ngày hôm qua.
Tom used to drink a lot, but now he is an alcoholic.	Tom đã từng uống rất nhiều, nhưng giờ anh ấy là một người nghiện rượu.
See the section below to determine your eligibility.	Xem phần bên dưới để xác định tính đủ điều kiện của bạn.
Tom and his family have just moved to Australia.	Tom và gia đình vừa chuyển đến Úc.
Some of the girls in our class don't have boyfriends.	Một số bạn nữ trong lớp chúng tôi không có bạn trai.
I am taking care of myself.	Tôi đang chăm sóc bản thân.
I think Tom would agree with me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với tôi.
What does your comment have to do with the topic we are talking about?	Nhận xét của bạn có liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang nói?
Tom's chest is hurting.	Ngực của Tom đang đau.
Tom thinks Mary is embarrassed.	Tom nghĩ rằng Mary đang xấu hổ.
Does Tom know that I don't want him to do that?	Tom có ​​biết rằng tôi không muốn anh ấy làm điều đó không?
Tom takes great pride in everything he can accomplish.	Tom rất tự hào về mọi thứ mà anh ấy có thể hoàn thành.
You need to show me how to do that.	Bạn cần chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Conveying your message is much more important than trying to say it exactly as a native speaker would.	Truyền tải thông điệp của bạn quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng nói nó chính xác như một người bản ngữ sẽ nói.
Tom begged me to come.	Tom cầu xin tôi đến.
Land purchase. 	Mua đất.
I heard that they don't make it anymore.	Tôi nghe nói rằng họ không làm cho nó nữa.
Tom doesn't want to talk to Mary.	Tom không muốn nói chuyện với Mary.
I cannot walk.	Tôi không thể đi bộ.
I definitely intend to do that.	Tôi chắc chắn định làm điều đó.
He had just arrived earlier when he fell ill.	Anh ấy vừa đến nơi sớm hơn thì anh ấy đã đổ bệnh.
Have you read Tom Jackson's books?	Bạn đã đọc sách của Tom Jackson chưa?
I don't think Tom will swim.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bơi.
Tom likes to talk about politics and philosophy.	Tom thích nói về chính trị và triết học.
We bought Tom a birthday present.	Chúng tôi đã mua quà sinh nhật cho Tom.
Everything is easy for us.	Mọi thứ đều dễ dàng đối với chúng tôi.
Tom was bruised all over.	Tom bị bầm tím khắp người.
Tom was expecting us to go with him yesterday.	Tom đã mong chúng ta đi cùng anh ấy ngày hôm qua.
I feel like going for a walk this morning.	Tôi cảm thấy muốn đi dạo vào sáng nay.
I don't think Tom's plan will work.	Tôi không nghĩ kế hoạch của Tom sẽ thành công.
Tom was hoping he could go to Australia with Mary next summer.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể đến Úc với Mary vào mùa hè tới.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I wonder if Tom has another one.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​một cái khác không.
She gives the impression that she doesn't care much about anything.	Cô ấy tạo ấn tượng là không quan tâm nhiều đến bất cứ điều gì.
I'll tell Tom what to do.	Tôi sẽ nói với Tom những gì phải làm.
I could have been killed.	Tôi có thể đã bị giết.
I have the habit of walking every day.	Tôi có thói quen đi bộ hàng ngày.
I shouldn't have said that.	Tôi không nên nói điều đó.
Even if Tom didn't, I think Mary would.	Ngay cả khi Tom không làm vậy, tôi nghĩ Mary sẽ làm vậy.
Tom didn't learn to play the guitar until he was thirteen years old.	Tom đã không học cách chơi guitar cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
You only have a short break, so make the most of it.	Bạn chỉ có một thời gian ngắn nghỉ ngơi, vì vậy hãy tận dụng nó.
I know I should help Tom, but I don't have the time.	Tôi biết rằng tôi nên giúp Tom, nhưng tôi không có thời gian.
Tom did what he had to do.	Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
The mayor has compromised on this subject to a certain extent.	Thị trưởng đã thỏa hiệp về chủ đề này ở một mức độ nhất định.
I don't like bragging.	Tôi không thích khoe khoang.
We still haven't decided what to do.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì.
I will decide how to proceed.	Tôi sẽ quyết định cách tiếp tục.
I don't think Tom is taking the risk.	Tôi không nghĩ Tom mạo hiểm.
I doubt if Tom will do it again.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​làm vậy nữa không.
I'm fine, but don't ask where and how.	Tôi vẫn sống ổn, nhưng đừng hỏi ở đâu và như thế nào.
You can't just eat meat.	Bạn không thể chỉ ăn thịt.
Please don't leave like this.	Xin đừng bỏ đi như thế này.
Tom cannot be stopped.	Tom không thể bị dừng lại.
Tom is allergic to penicillin.	Tom bị dị ứng với penicillin.
I think Tom is suffering.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đau khổ.
Tom is taken hostage.	Tom bị bắt làm con tin.
Neither Tom nor Mary have a stressful job.	Cả Tom và Mary đều không có một công việc quá căng thẳng.
Tom says he hopes that Mary won't let John do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không để John làm điều đó.
Everyone in the meeting signed the petition.	Mọi người trong cuộc họp đã ký tên vào bản kiến ​​nghị.
I mistook him for my brother.	Tôi đã nhầm anh ấy với anh trai của mình.
I hope you are a reasonable person.	Tôi hy vọng bạn là một người hợp lý.
Tom has completely zoned out.	Tom đã khoanh vùng hoàn toàn.
Go see if Tom is okay.	Đi xem Tom có ​​ổn không.
Tom didn't know Mary would be fired.	Tom không biết Mary sẽ bị sa thải.
We can stay up as late as we like.	Chúng tôi có thể thức khuya tùy thích.
I know that I shouldn't be here.	Tôi biết rằng tôi không nên ở đây.
Everything will depend on what kind of results we get.	Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào loại kết quả mà chúng ta nhận được.
You will be cold in such thin clothes.	Bạn sẽ bị lạnh trong bộ quần áo mỏng như vậy.
I don't trust anyone anymore.	Tôi không còn tin ai nữa.
You're a hero, Tom.	Anh là một anh hùng, Tom.
I went to the fridge and got myself another beer.	Tôi đi đến tủ lạnh và lấy cho mình một cốc bia khác.
I appreciate what Tom did.	Tôi đánh giá cao những gì Tom đã làm.
Five minutes of sunshine on a normal day can be worth more than a sunny day on holidays.	Năm phút nắng vào một ngày bình thường có thể đáng giá hơn cả một ngày nắng vào những ngày nghỉ.
Tom couldn't take off his socks.	Tom không thể cởi tất.
Tom was arrested three days later.	Tom bị bắt sau đó ba ngày.
They move further away from the flame.	Họ di chuyển ra xa ngọn lửa hơn.
Tom heard the dog barking.	Tom nghe thấy tiếng chó sủa.
Tom and his friends are in the living room watching TV.	Tom và những người bạn của anh ấy đang ở trong phòng khách xem TV.
Tom went on a business trip last week.	Tom đã đi công tác vào tuần trước.
Who will walk the dog?	Ai sẽ dắt chó đi dạo?
I started to lose hope.	Tôi bắt đầu mất hy vọng.
Tom is not the only one who failed to do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
Let Tom stay with me now.	Hãy để Tom ở lại với tôi bây giờ.
Tom is living alone.	Tom đang sống một mình.
My house, which I bought ten years ago, still looks new.	Ngôi nhà của tôi, mà tôi đã mua cách đây mười năm, trông vẫn còn mới.
You are a famous teacher in this school.	Bạn là một giáo viên nổi tiếng ở trường này.
What did you do to make Tom so angry?	Bạn đã làm gì mà khiến Tom tức giận như vậy?
Tom is repairing.	Tom đang sửa chữa.
Every part of the island has been explored.	Mọi phần của hòn đảo đã được khám phá.
You have to help Tom.	Bạn phải giúp Tom.
It will be better if you wait for yesterday.	Sẽ tốt hơn nếu bạn đợi ngày hôm qua.
I think she's the best crime writer since P.D. 	Tôi nghĩ cô ấy là nhà văn tội phạm xuất sắc nhất kể từ khi P.D.
James.	James.
If he was there, he would have told you to watch your manners.	Nếu anh ấy ở đó, anh ấy đã nói với bạn rằng hãy để ý đến cách cư xử của bạn.
Nothing to investigate.	Không có gì để điều tra.
Tom tells Mary that he has a gun.	Tom nói với Mary rằng anh ta có một khẩu súng.
I know that Tom is not a Harvard graduate. 	Tôi biết rằng Tom không phải là sinh viên tốt nghiệp Harvard.
In fact, I don't think he even attended college.	Trên thực tế, tôi không nghĩ rằng anh ấy thậm chí đã từng học đại học.
Tom wants to learn to speak fluent French.	Tom muốn học nói thông thạo tiếng Pháp.
That's not why I love Tom.	Đó không phải là lý do tại sao tôi yêu Tom.
Tom said he would never try to do it at home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó ở nhà.
This place was packed until last night.	Nơi này đã được đóng gói đến tối hôm qua.
I'll be with Tom for a while.	Tôi sẽ ở với Tom một thời gian.
Tom said Mary had never seen him in a suit.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nhìn thấy anh ta mặc vest.
I don't think Tom would mind doing that for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi làm điều đó cho bạn.
Tom told me he would buy it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ mua nó.
I just couldn't make Tom understand.	Tôi chỉ không thể làm cho Tom hiểu.
Tom is not a speech therapist.	Tom không phải là một nhà trị liệu ngôn ngữ.
Why do you suspect sabotage?	Tại sao bạn nghi ngờ có sự phá hoại?
Tom won't believe this.	Tom sẽ không tin điều này.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai cả.
On gift-giving occasions, people generally avoid giving money, but there are exceptions.	Vào những dịp tặng quà, mọi người thường tránh tặng tiền, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ.
Tom and I have a few classes together.	Tom và tôi có một vài lớp học cùng nhau.
Tom doesn't seem to want to wake up now.	Tom có ​​vẻ không muốn thức dậy bây giờ.
That's not a bad question.	Đó không phải là một câu hỏi tồi.
Tom told me he was short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thấp bé.
The suspect is a man in his 30s.	Nghi phạm là một người đàn ông khoảng 30 tuổi.
This is one of the main arguments against your plan.	Đây là một trong những lý lẽ chính chống lại kế hoạch của bạn.
Mary thinks I love her.	Mary nghĩ rằng tôi yêu cô ấy.
I have a car, but I don't use it very often.	Tôi có một chiếc ô tô, nhưng tôi không sử dụng nó thường xuyên.
Tom is always polite to me.	Tom luôn lịch sự với tôi.
Tom doesn't seem to know how to do it.	Tom dường như không biết làm thế nào để làm điều đó.
Are you sure you don't want to try this?	Bạn có chắc là bạn không muốn thử cái này không?
I don't think Tom knows what my opinion is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ý kiến ​​của tôi là gì.
The more popcorn you eat, the more you want.	Bạn càng ăn nhiều bỏng ngô, bạn càng muốn nhiều hơn.
Tom has been decided.	Tom đã được quyết định.
Tom needs to go home soon.	Tom cần phải về nhà sớm.
Me and my wife are planning to visit Australia next month.	Tôi và vợ tôi đang có kế hoạch đi thăm Úc vào tháng tới.
It took a long time and a lot of money to build this factory.	Đã mất nhiều thời gian và rất nhiều tiền bạc để xây dựng nhà máy này.
That's what Tom and I were looking for.	Đó là những gì tôi và Tom đang tìm kiếm.
Tom said that he and his friends stayed after school to help clean up the classroom.	Tom nói rằng anh ấy và bạn bè của mình đã ở lại sau giờ học để giúp dọn dẹp lớp học.
I think breakfast is the most important meal of the day.	Tôi nghĩ bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.
I don't wear a diamond ring, but I'm happy.	Tôi không đeo nhẫn kim cương, nhưng tôi hạnh phúc.
I think Tom was not sincere.	Tôi nghĩ Tom đã không chân thành.
Does Tom still think he'll get into Harvard?	Tom có ​​còn nghĩ mình sẽ vào được Harvard không?
I can't talk about that now.	Tôi không thể nói về điều đó bây giờ.
I don't think Tom should do the same.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
The last time I saw Tom, he didn't look very good.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy trông không được tốt lắm.
I wonder if Tom told me to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo tôi làm điều đó không.
Tom is on the baseball team, right?	Tom đang ở trong đội bóng chày, phải không?
Tom is still obligated to do it?	Tom vẫn có nghĩa vụ phải làm điều đó?
Everyone knows that Tom's French is very good.	Mọi người đều biết rằng tiếng Pháp của Tom rất tốt.
Tom didn't really do it himself.	Tom không thực sự tự mình làm điều đó.
Tom's door was closed but not locked.	Cửa nhà Tom đã đóng nhưng không khóa.
Tom is the one who planted roses in our garden.	Tom là người đã trồng hoa hồng trong khu vườn của chúng tôi.
You can't pay me to do that.	Bạn không thể trả tiền cho tôi để làm điều đó.
Dolphins are not fish.	Cá heo không phải là cá.
Tom and his friends went rafting.	Tom và những người bạn của anh ấy đã đi bè.
Tom doesn't do things the same way I do.	Tom không làm mọi thứ giống như cách tôi làm.
Do you want to know who asked me to do it?	Bạn có muốn biết ai đã yêu cầu tôi làm điều đó không?
Tom died of tuberculosis.	Tom chết vì bệnh lao.
I never wanted to do that.	Tôi không bao giờ muốn làm điều đó.
Tom will be impressed if you do that.	Tom sẽ rất ấn tượng nếu bạn làm điều đó.
I go out to get some fresh air.	Tôi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
Tom is a stubborn man.	Tom là một người cứng đầu.
I still don't have to go.	Tôi vẫn chưa phải đi.
I won't be allowed to do that tomorrow.	Tôi sẽ không được phép làm điều đó vào ngày mai.
Tom wears a beard to make him look more mature.	Tom để râu để trông anh ấy trưởng thành hơn.
Blues singer and guitarist Robert Johnson would have turned 100 on May 8, 2011 if he hadn't passed away at 27.	Ca sĩ nhạc Blues kiêm nghệ sĩ guitar Robert Johnson sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 8 tháng 5 năm 2011 nếu ông không qua đời khi 27 tuổi.
Tom said he knew that Mary wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I suspect Tom doesn't want to be there.	Tôi nghi ngờ Tom không muốn ở đó.
I know that Tom is a smart boy.	Tôi biết rằng Tom là một cậu bé thông minh.
Tom arrives home safely.	Tom về đến nhà an toàn.
When will Tom get out of prison?	Khi nào Tom ra tù?
Tom is trying to stay calm.	Tom đang cố gắng giữ bình tĩnh.
I was the one who introduced Tom to Mary.	Tôi là người đã giới thiệu Tom với Mary.
Tom got there early to make sure everything was set up correctly.	Tom đến đó sớm để đảm bảo rằng mọi thứ đã được thiết lập chính xác.
I no longer want to go to school.	Tôi không còn muốn đến trường.
Tom wants to know how he can lose weight fast.	Tom muốn biết làm thế nào để anh ấy có thể giảm cân nhanh chóng.
Tom says Mary knows he might not want to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom has Mary's undivided attention.	Tom có ​​được sự chú ý không hề chia rẽ của Mary.
When I grow up, I want to be a teacher.	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một giáo viên.
Tom's wound was superficial.	Vết thương của Tom rất hời hợt.
I think you will ask about that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hỏi về điều đó.
You are as crazy as Tom.	Bạn cũng điên rồ như Tom.
Tom saw a light in the distance.	Tom đã nhìn thấy ánh đèn ở đằng xa.
Tom is happy.	Tom vui vẻ.
You must have been surprised to see me in such a place the other day.	Bạn chắc hẳn đã rất ngạc nhiên khi gặp tôi ở một nơi như vậy vào một ngày khác.
No one expected Tom to react like that.	Không ai mong đợi Tom sẽ phản ứng như vậy.
Now it's Tom's turn.	Bây giờ đến lượt Tom.
Tom did it easily.	Tom đã làm điều đó một cách dễ dàng.
It is unlikely that Tom will cry.	Không có khả năng Tom sẽ khóc.
I didn't go to Boston last week.	Tôi đã không đến Boston tuần trước.
My visa will expire in three months.	Thị thực của tôi sẽ hết hạn sau ba tháng nữa.
Both are from Australia.	Cả hai đều đến từ Úc.
The last time Tom gave a concert in Australia, only 300 people showed up.	Lần cuối cùng Tom tổ chức một buổi hòa nhạc ở Úc, chỉ có 300 người đến.
When did Tom get that sweater?	Tom lấy chiếc áo len đó khi nào?
Did you buy everything I asked you to buy?	Bạn đã mua tất cả những gì tôi yêu cầu bạn mua?
I have Tom's file right here.	Tôi có hồ sơ của Tom ngay đây.
Tom wanted to give Mary something special on their anniversary.	Tom muốn tặng Mary một điều gì đó đặc biệt vào ngày kỷ niệm của họ.
How do you know that I don't sleep?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi không ngủ?
Obviously Tom and Mary would disagree.	Rõ ràng là Tom và Mary sẽ không đồng ý.
My adrenaline is pumped.	Adrenaline của tôi đã được bơm.
That would be fun.	Điều đó sẽ rất vui.
Tom and Mary want to do it as soon as possible.	Tom và Mary muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom says he doesn't know what time the party will start.	Tom nói rằng anh ấy không biết mấy giờ mà bữa tiệc sẽ bắt đầu.
The river is 35 meters wide.	Sông có chiều ngang 35 mét.
Tell me what I have to say, and I will.	Hãy nói cho tôi những gì tôi phải nói, và tôi sẽ nói.
Lake Biwa could be seen from where we were standing.	Hồ Biwa có thể được nhìn thấy từ nơi chúng tôi đang đứng.
Tom really knows his students.	Tom thực sự biết các học sinh của mình.
If you knew you were going to run aground on a deserted island, what three things would you bring?	Nếu biết mình sắp bị mắc cạn trên hoang đảo, bạn sẽ mang theo ba thứ gì?
It all started in 2013.	Tất cả bắt đầu vào năm 2013.
How can I prove my love to you?	Làm thế nào tôi có thể chứng minh tình yêu của tôi với bạn?
I remember meeting Tom there.	Tôi nhớ đã gặp Tom ở đó.
Tom returned home three hours later.	Tom trở về nhà ba giờ sau đó.
I don't need to stay in the hospital.	Tôi không cần phải ở lại bệnh viện.
Tom and Mary both wanted to say something.	Tom và Mary đều muốn nói điều gì đó.
Tom needs to buy time.	Tom cần câu giờ.
Tom wants to know where you hid the key.	Tom muốn biết nơi bạn giấu chìa khóa.
It doesn't matter to me one bit.	Nó không quan trọng với tôi một chút.
Tom did what he could in the short amount of time he had.	Tom đã làm những gì anh ấy có thể làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ấy có.
Tom has a tendency to lose everything.	Tom có ​​khuynh hướng đánh mất mọi thứ.
I disagree with that opinion.	Tôi không đồng ý với ý kiến ​​đó.
Tom will live in Boston with his father.	Tom sẽ sống ở Boston với cha mình.
How much should I pay Tom to help me paint the garage?	Tôi nên trả bao nhiêu để Tom giúp tôi sơn nhà để xe?
Are you sure we'll get there before everyone else?	Bạn có chắc rằng chúng ta sẽ đến đó trước những người khác không?
How would you describe the mission to Tom?	Bạn mô tả nhiệm vụ với Tom như thế nào?
There is not enough housing for students.	Không có đủ nhà ở cho sinh viên.
I don't think Tom is as stubborn as Mary.	Tôi không nghĩ Tom cứng đầu như Mary.
She asked the person at the front desk to connect her to that number.	Cô ấy đã yêu cầu người ở quầy lễ tân kết nối cô ấy với số đó.
Did you lie to Tom?	Bạn đã nói dối Tom?
I don't think Tom would be happy that it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại vui mừng vì điều đó đã xảy ra.
I am looking for a book to help me learn French.	Tôi đang tìm một cuốn sách để giúp tôi học tiếng Pháp.
I think he's right.	Tôi quan điểm rằng anh ấy đúng.
I got here earlier except for some trouble along the way.	Tôi đã đến đây sớm hơn ngoại trừ một số rắc rối trên đường đi.
I hope Tom doesn't.	Tôi hy vọng Tom không làm vậy.
Tom walked over to Mary's table and put the box of chocolates there for her to find the next morning.	Tom bước đến bàn của Mary và đặt hộp sô cô la ở đó để cô ấy tìm vào sáng hôm sau.
I don't mind even if she doesn't come.	Tôi không phiền ngay cả khi cô ấy không đến.
I don't want to buy any of these books.	Tôi không muốn mua bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
I've wanted to do this for years.	Tôi đã muốn làm điều này trong nhiều năm.
He never drinks alcohol except on special occasions.	Anh ấy không bao giờ uống rượu trừ những dịp đặc biệt.
I think Tom will be afraid of your dog.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sợ con chó của bạn.
Tom won't admit that he did anything wrong.	Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Tom will ask Mary not to do it.	Tom sẽ yêu cầu Mary không làm điều đó.
Have you tried meditation yet?	Bạn đã thử thiền chưa?
Tom said he has always lived in Australia.	Tom cho biết anh ấy luôn sống ở Úc.
You won't tell Tom the truth, will you?	Bạn sẽ không nói cho Tom biết sự thật, phải không?
Tom feels that his team will win the game.	Tom cảm thấy rằng đội của mình sẽ giành chiến thắng trong trò chơi.
My father hasn't come home yet.	Cha tôi vẫn chưa về nhà.
What did I do, Tom?	Tôi đã từng làm gì Tom?
Littering is prohibited.	Việc xả rác bị cấm.
I didn't watch.	Tôi đã không xem.
Would you like to meet Tom?	Bạn có muốn gặp Tom không?
Tom said he heard gunfire last night.	Tom cho biết anh đã nghe thấy tiếng súng đêm qua.
Tom is going to Boston tomorrow.	Tom sẽ đi Boston vào ngày mai.
I want to be as tall as Tom.	Tôi muốn cao như Tom.
I'm too tired to talk.	Tôi quá mệt để nói chuyện.
Tom is not as practical as I am.	Tom không thực tế như tôi.
Who did Tom say went to Boston with him?	Tom đã nói ai đã đến Boston với anh ta?
I am waiting for someone to help me.	Tôi đang chờ ai đó giúp tôi.
Don't let Tom do it.	Đừng để Tom làm điều đó.
Tom and Mary could not find an empty picnic table.	Tom và Mary không thể tìm thấy một bàn ăn ngoài trời nào trống.
I'm not sure I want to see it.	Tôi không chắc mình muốn xem nó.
Tom is not very likely to get there on time.	Tom không có nhiều khả năng đến đó đúng giờ.
Storms are incredibly destructive.	Bão có sức tàn phá khủng khiếp.
The last two lines of the document are barely readable.	Hai dòng cuối cùng của tài liệu hầu như không đọc được.
Extreme pain.	Đau đớn tột cùng.
Six times three is eighteen.	Sáu nhân với ba là mười tám.
No one doubts that Tom will come soon.	Không ai nghi ngờ rằng Tom sẽ đến sớm.
I don't know if Tom is sick or not.	Tôi không biết Tom có ​​bị bệnh hay không.
Tom knocked on Mary's front door.	Tom gõ cửa trước của Mary.
Tom told me the stop.	Tom nói cho tôi biết điểm dừng.
You cannot keep this secret forever.	Bạn không thể giữ bí mật này mãi mãi.
Tom said that he wished Mary and I would take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary và tôi sẽ tự xử.
This is one of the most beautiful things I have ever seen.	Đây là một trong những điều đẹp nhất mà tôi từng thấy.
He asked some questions from the woman standing beside him.	Anh hỏi một số câu hỏi của người phụ nữ đứng bên cạnh anh.
I will come if I have a place to sleep.	Tôi sẽ đến nếu tôi có một chỗ để ngủ.
Binge drinking is bad for your health.	Nhậu nhẹt có hại cho sức khỏe của bạn.
I thought you and I could hang out together.	Tôi đã nghĩ rằng tôi và bạn có thể đi chơi cùng nhau.
Obviously Tom doesn't want to be here.	Rõ ràng là Tom không muốn ở đây.
Anything else you want to buy?	Còn gì khác bạn muốn mua không?
They were lucky that Tom didn't hurt them.	Họ may mắn là Tom không làm họ bị thương.
My heart breaks when I see the dying birds.	Trái tim tôi tan nát khi nhìn thấy những con chim sắp chết.
Tom wondered if he should tell Mary the truth.	Tom băn khoăn không biết có nên nói cho Mary biết sự thật không.
Tom was injured in the attack.	Tom bị thương trong cuộc tấn công.
Tom doesn't want to go to Boston.	Tom không muốn đến Boston.
It didn't happen.	Nó đã không xảy ra.
I subscribe to two newspapers.	Tôi đăng ký hai tờ báo.
Mary says she thinks Tom will be embarrassed.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ xấu hổ.
There is a fork in the road here.	Có một ngã ba trên đường ở đây.
I think Tom hasn't finished that yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
You are not normal.	Bạn không bình thường.
You didn't know Tom was in Australia?	Bạn không biết Tom đã ở Úc?
Why don't we all go there?	Tại sao tất cả chúng ta không đến đó?
Tom is dirty.	Tom bị bẩn.
My boat ran aground on a sandy beach.	Thuyền của tôi mắc cạn trên một bãi cát.
Tom is fine.	Tom khỏe.
I got divorced again.	Tôi đã ly hôn một lần nữa.
Tom didn't think he would do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
How did you know that I am from Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đến từ Úc?
Tom is a very talkative person.	Tom là một người rất hay nói.
I don't think Tom will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được phép làm điều đó.
Tom told me that he was going to the hospital to visit his father.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến bệnh viện để thăm cha mình.
Don't be afraid to say what you think.	Đừng ngại nói những gì bạn nghĩ.
No one can beat Tom except Mary.	Không ai có thể đánh bại Tom ngoại trừ Mary.
Tom said he hopes to continue working here.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ tiếp tục làm việc ở đây.
I'm hungry. 	Tôi đói.
How about you?	Thế còn bạn?
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó một mình.
The money that Tom found was in the $100 bills.	Số tiền mà Tom tìm thấy nằm trong những tờ 100 đô la.
I'm on vacation.	Tôi đi nghỉ.
We happened to be in Boston at the time.	Chúng tôi tình cờ có mặt ở Boston vào thời điểm đó.
Tom doesn't care how much money Mary has.	Tom không quan tâm Mary có bao nhiêu tiền.
I love swimming, but I don't like swimming here.	Tôi thích bơi, nhưng tôi không thích bơi ở đây.
Tom couldn't find a suitable place to rent.	Tom không tìm được nơi nào phù hợp để thuê.
Tom has three meetings on October 20.	Tom có ​​ba cuộc họp vào ngày 20 tháng 10.
When was the last time you wrote an article for us?	Lần cuối cùng bạn viết một bài báo cho chúng tôi là khi nào?
Will there be resistance?	Sẽ có sự phản kháng?
Tom gave credit to Mary's idea.	Tom đã ghi công cho ý tưởng của Mary.
Looks like you were wrong.	Có vẻ như bạn đã nhầm.
I'm not the place to question Tom's loyalty.	Tôi không phải là nơi để đặt câu hỏi về lòng trung thành của Tom.
I don't want to eat the stew that Tom made.	Tôi không muốn ăn món hầm mà Tom làm.
That was a bad joke.	Đó là một trò đùa tồi tệ.
I don't know where it came from.	Tôi không biết nó đến từ đâu.
Dog has an owner. 	Chó có chủ.
Cats have servants.	Mèo có người hầu.
Tom has a knife.	Tom có ​​một con dao.
Neither Tom nor Mary live in Australia.	Cả Tom và Mary đều không sống ở Úc.
I might get hurt if I try to do that.	Tôi có thể bị thương nếu tôi cố gắng làm điều đó.
Is Tom on the run?	Tom đang chạy trốn à?
I don't know your name.	Tôi không biết tên của bạn.
Tom told me Mary was safe.	Tom nói với tôi Mary an toàn.
Does Tom really think we're going to help Mary?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ giúp Mary không?
Tom said Mary knew she might not need to do it alone.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Mary is a very good-looking girl.	Mary là một cô gái rất ưa nhìn.
Tom does not want to talk to the press about his personal life.	Tom không muốn nói chuyện với báo giới về cuộc sống cá nhân của mình.
Tom seems to know everyone there.	Tom dường như biết tất cả mọi người ở đó.
Tom said he should have gone sooner.	Tom nói lẽ ra anh ấy nên đi sớm hơn.
If you could only meet one historical figure, who would you want to meet?	Nếu chỉ được gặp một nhân vật lịch sử, bạn muốn gặp ai?
Tom seems sober.	Tom có ​​vẻ tỉnh táo.
I'm just as tired as you.	Tôi cũng mệt mỏi như bạn.
I think Tom is very smart.	Tôi nghĩ rằng Tom rất thông minh.
Tom told me he knew where Mary lived.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết nơi Mary sống.
They will disagree with your proposal.	Họ sẽ không đồng ý với đề xuất của bạn.
Tom's French is better than mine.	Tiếng Pháp của Tom tốt hơn của tôi.
Tom sent flowers.	Tom đã gửi hoa.
Tom hasn't finished his homework yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I know that Tom is a gardener.	Tôi biết rằng Tom là một người làm vườn.
Tom is completely biased.	Tom hoàn toàn thiên vị.
Tom couldn't understand what the purpose of the quest was.	Tom không thể hiểu mục đích của nhiệm vụ là gì.
Tom did a very good catch.	Tom đã bắt rất tốt.
You can sit next to me if you want.	Bạn có thể ngồi cạnh tôi nếu bạn muốn.
We have patients to examine.	Chúng tôi có bệnh nhân để khám.
The children want you to read them a story.	Bọn trẻ muốn bạn đọc cho chúng nghe một câu chuyện.
I plan to reply to his letter immediately.	Tôi dự định sẽ trả lời thư của anh ấy ngay lập tức.
Tom can't understand French yet.	Tom chưa thể hiểu tiếng Pháp.
They won't be able to find the hotel.	Họ sẽ không thể tìm thấy khách sạn.
We need to jailbreak.	Chúng ta cần phải bẻ khóa.
I just want to see how it is.	Tôi chỉ muốn xem nó như thế nào.
Which city do you think is more dangerous, Boston or Chicago?	Bạn nghĩ thành phố nào nguy hiểm hơn, Boston hay Chicago?
Tom seemed too shocked to say anything.	Tom dường như quá sốc nên không nói được gì.
Fiji gained its independence in 1970 after almost a century of being a British colony.	Fiji giành độc lập vào năm 1970 sau gần một thế kỷ là thuộc địa của Anh.
Are you going to eat this whole cake on your own?	Bạn có định ăn toàn bộ chiếc bánh này một mình không?
I know that I can do it if you help me.	Tôi biết rằng tôi có thể làm điều đó nếu bạn giúp tôi.
Tom loves babysitting.	Tom thích trông trẻ.
This hen lays almost one egg per day.	Con gà mái này hầu như đẻ một quả trứng mỗi ngày.
Tom is good at volleyball.	Tom chơi bóng chuyền giỏi.
Tom is a cheap guy.	Tom là một người ham rẻ.
Tom will ignore it if Mary doesn't see you do it.	Tom sẽ bỏ qua nó nếu Mary không thấy bạn làm điều đó.
I realize that Tom has been doing just that.	Tôi nhận ra rằng Tom đã và đang làm điều đó.
Tom told us a sad story about an old man and his dog.	Tom kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện buồn về một ông già và con chó của ông ấy.
Do you think Tom knew it was going to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ xảy ra không?
I really needed his help at that time.	Tôi rất cần sự giúp đỡ của anh ấy vào thời điểm đó.
I know a good attorney who can help you.	Tôi biết một luật sư giỏi có thể giúp bạn.
It was a very strange family.	Đó là một gia đình rất kỳ lạ.
Tom didn't notice Mary staring at him.	Tom không nhận thấy Mary đang nhìn anh chằm chằm.
I work long hours like Tom.	Tôi làm việc nhiều giờ như Tom.
I think Tom can't hear what you are saying.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể nghe thấy những gì bạn đang nói.
Tom has been waiting for you.	Tom đã đợi bạn.
My middle name is Tom.	Tên đệm của tôi là Tom.
Tom asked Mary what she thought.	Tom hỏi Mary cô ấy nghĩ gì.
You know that's impossible, right?	Bạn biết điều đó là không thể, phải không?
It is not all easy to do it.	Nó không phải là tất cả dễ dàng để làm điều đó.
Tom says it can take hours to do it.	Tom nói rằng có thể mất hàng giờ để làm điều đó.
Tom doesn't have enough money to go to Boston.	Tom không có đủ tiền để đến Boston.
Tom told me he was embarrassed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất xấu hổ.
Tom said he thought I should study harder.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên học tập chăm chỉ hơn.
Tom will probably be gone in three hours.	Tom có ​​thể sẽ ra đi trong ba giờ.
I know that Tom is not really sick.	Tôi biết rằng Tom không thực sự bị bệnh.
Tom says that Mary is capable of fear.	Tom nói rằng Mary có khả năng sợ hãi.
I know Tom will find Mary.	Tôi biết Tom sẽ tìm thấy Mary.
Tom and I both need help.	Tom và tôi đều cần giúp đỡ.
You are not like Tom.	Bạn không giống Tom.
Tom is still alone.	Tom vẫn một mình.
I know Tom wouldn't be stupid enough to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Tom is engaged to my cousin.	Tom đã đính hôn với anh họ của tôi.
There is a leak in that pipe.	Có một lỗ rò rỉ trong đường ống đó.
I spent all day at home watching TV.	Tôi đã dành cả ngày ở nhà để xem TV.
I don't have many problems.	Tôi không có nhiều vấn đề.
We've all done things we wish we hadn't done.	Tất cả chúng ta đã làm những điều mà chúng ta ước rằng chúng ta đã không làm.
I hope that I do not regret this.	Tôi hy vọng rằng tôi không hối tiếc về điều này.
Even Tom has his doubts.	Ngay cả Tom cũng có những nghi ngờ của mình.
I couldn't leave my house.	Tôi đã không thể rời khỏi nhà của mình.
I'll show you around.	Tôi sẽ cho bạn thấy xung quanh.
No one can blame you for being a little scared.	Không ai có thể trách bạn vì bạn có một chút sợ hãi.
I see that you have painted your house.	Tôi thấy rằng bạn đã sơn ngôi nhà của bạn.
It's easy for you to say.	Bạn nói vậy thì dễ.
I know that Tom is almost done.	Tôi biết rằng Tom gần như đã hoàn thành.
I will stop giving them chocolate on Valentine's Day.	Tôi sẽ ngừng tặng họ sô cô la vào ngày lễ tình nhân.
I thought you were crazy about Tom.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đã phát điên vì Tom.
He woke up and found himself lying on a bench.	Anh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên băng ghế.
Tom appreciates all the letters Mary sent him while he was in prison.	Tom đánh giá cao tất cả những lá thư Mary gửi cho anh ta khi anh ta ở trong tù.
It's okay if you're late. 	Nếu bạn đến muộn cũng không sao.
Just make sure you show up.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn xuất hiện.
Can you show Tom how to use this app?	Bạn có thể chỉ cho Tom cách sử dụng ứng dụng này không?
There are so many questions I need to ask you.	Có rất nhiều câu hỏi tôi cần hỏi bạn.
It's not safe if you do it alone.	Sẽ không an toàn nếu bạn làm điều đó một mình.
He married his daughter to a young lawyer.	Ông đã gả con gái của mình cho một luật sư trẻ.
I am not a doctor, but a teacher.	Tôi không phải là bác sĩ, mà là một giáo viên.
Does Tom sing in the bathtub?	Tom có ​​hát trong bồn tắm không?
Tom wants to eat the whole cake.	Tom muốn ăn cả chiếc bánh.
We don't go to Boston as often as we used to.	Chúng tôi không đến Boston thường xuyên như trước đây.
I will never forget something like that.	Tôi sẽ không bao giờ quên một cái gì đó như thế.
When was the last time you drank tomato juice?	Lần cuối cùng bạn uống nước ép cà chua là khi nào?
Why does Tom want Mary killed?	Tại sao Tom lại muốn Mary bị giết?
Tom decided not to say anything more.	Tom quyết định không nói gì nữa.
It is not what you say, but the opposite.	Nó không phải là những gì bạn nói, nhưng ngược lại.
Tell me something about Tom.	Hãy cho tôi biết vài điều về Tom.
Now we are worse than we were.	Bây giờ chúng tôi đang tồi tệ hơn chúng tôi đã từng.
I have no objection to going back to Boston.	Tôi không phản đối việc quay lại Boston.
She is endowed with a talent for music.	Cô ấy được trời phú cho một tài năng về âm nhạc.
I started playing the clarinet when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu chơi kèn clarinet khi tôi mười ba tuổi.
Tom wants to divorce Mary and marry Alice.	Tom muốn ly hôn với Mary và kết hôn với Alice.
Tom told me he didn't feel safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cảm thấy an toàn.
That's all you have to do.	Đó là tất cả những gì bạn phải làm.
Tom gave me all the money he had.	Tom đã cho tôi tất cả số tiền mà anh ấy có.
When you land in Narita, it will be dark.	Khi bạn hạ cánh xuống Narita, trời sẽ tối.
Tom will be down in a minute.	Tom sẽ xuống trong một phút nữa.
I guess I have to go to work early today.	Chắc hôm nay tôi phải đi làm sớm một chút.
I don't think that's the way we have to do it.	Tôi không nghĩ đó là cách mà chúng tôi phải làm.
How many loaves of bread do you need to buy?	Bạn cần mua bao nhiêu ổ bánh mì?
Tom didn't understand how that could happen.	Tom không hiểu làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra.
I have to go back to the meeting.	Tôi phải quay lại cuộc họp.
Why can't our kids do it too?	Tại sao lũ trẻ của chúng ta cũng không thể làm được điều đó?
I am responsible for Tom.	Tôi chịu trách nhiệm về Tom.
Tom feels sorry for Mary.	Tom cảm thấy có lỗi với Mary.
Tom still has the same weight as when he was a teenager.	Tom vẫn có cân nặng như khi còn là một thiếu niên.
My fingers are numb from the cold.	Ngón tay tôi tê dại vì lạnh.
That team has never played as well as it does today.	Đội bóng đó chưa bao giờ chơi tốt như ngày hôm nay.
Tom has done something similar before.	Tom đã từng làm điều gì đó tương tự trước đây.
It doesn't matter who started the war or why it started.	Không quan trọng ai đã bắt đầu cuộc chiến hoặc tại sao nó bắt đầu.
Tom says he is very confident.	Tom nói rằng anh ấy rất tự tin.
I don't think Tom has much experience doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều kinh nghiệm làm điều đó.
What is the name of Tom's bar?	Tom's bar tên gì?
Tom was surprised when I told him what I had done.	Tom đã rất ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì tôi đã làm.
I thought we wouldn't get there on time, and we didn't.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đến đó đúng giờ, và chúng tôi đã không làm như vậy.
I couldn't see anything with the windshield already foggy.	Tôi không thể nhìn thấy gì với kính chắn gió đã mờ mịt.
Tom said he didn't see anyone.	Tom nói rằng anh ấy không nhìn thấy ai cả.
Tom is in the kitchen helping Mary.	Tom đang ở trong bếp giúp Mary.
I know how to cure you.	Tôi biết cách chữa khỏi bệnh cho bạn.
The students chatted happily.	Các học sinh nói chuyện rôm rả vui vẻ.
I know Tom is a surgeon, but I don't know what kind of surgeon.	Tôi biết Tom là một bác sĩ phẫu thuật, nhưng tôi không biết loại bác sĩ phẫu thuật nào.
Tom doesn't have to go there if he doesn't want to.	Tom không cần phải đến đó nếu anh ấy không muốn.
Can you promise me you won't?	Bạn có thể hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy không?
Tom crawled to the door.	Tom bò ra cửa.
You know what you should do, right?	Bạn biết bạn nên làm gì, phải không?
I'm falling asleep.	Tôi đang ngủ gật.
I need to know why Tom is absent from school today.	Tôi cần biết tại sao hôm nay Tom lại nghỉ học.
Tom and I have known each other for a long time.	Tom và tôi quen nhau đã lâu.
Tom screamed his lungs out.	Tom hét toáng cả phổi.
Tom thought it would be fun to visit John and Mary over the weekend.	Tom nghĩ sẽ rất vui nếu được đi thăm John và Mary vào cuối tuần.
We will be millionaires soon.	Chúng ta sẽ sớm trở thành triệu phú.
I still haven't read the article that Tom wrote.	Tôi vẫn chưa đọc bài báo mà Tom đã viết.
I would rather live in a big city than in a small town.	Tôi thà sống ở một thành phố lớn còn hơn ở một thị trấn nhỏ.
I don't need glasses anymore.	Tôi không cần đeo kính nữa.
Tom is very interested in you.	Tom rất quan tâm đến bạn.
Of course, Tom was there.	Tất nhiên, Tom đã ở đó.
I think Tom really believes that.	Tôi nghĩ Tom thực sự tin điều đó.
The teacher taught them that the earth is round.	Cô giáo đã dạy chúng rằng trái đất hình tròn.
I'll probably do it the same way Tom did.	Tôi có lẽ sẽ làm nó theo cách giống như Tom đã làm.
Tom is always happy.	Tom luôn hạnh phúc.
Tom felt the cold rain on his face.	Tom cảm nhận được cơn mưa lạnh buốt trên mặt.
Tom would be very disappointed if Mary did.	Tom sẽ rất thất vọng nếu Mary làm vậy.
I've had enough of this nonsense.	Tôi đã có đủ điều vô nghĩa này.
Tom spent an hour shoveling the driveway.	Tom đã dành một giờ để xúc đường lái xe.
Simplicity is the source of all beauty.	Sự đơn giản là khởi nguồn của mọi vẻ đẹp.
I think my phone is being tapped.	Tôi nghĩ rằng điện thoại của tôi đang bị nghe trộm.
The government is open and actively taking steps to attract foreign direct investment.	Chính phủ cởi mở và tích cực thực hiện các bước thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Just an apology is not enough.	Chỉ một lời xin lỗi là không đủ.
Tom thinks Mary has been kidnapped.	Tom nghĩ rằng Mary đã bị bắt cóc.
Tom laughed uncomfortably.	Tom cười cười một cách khó chịu.
Listen carefully and do what I tell you to do.	Hãy lắng nghe cẩn thận và làm theo những gì tôi bảo bạn phải làm.
I told Tom he should buy a new computer.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên mua một chiếc máy tính mới.
I think we won't be able to do it in a day.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể làm được điều đó trong một ngày.
I bought what Tom told me to buy.	Tôi đã mua những gì Tom bảo tôi mua.
Tom says Mary is ready.	Tom nói rằng Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
You should learn your lesson.	Bạn nên học bài học của mình.
There is a great restaurant nearby.	Có một nhà hàng tuyệt vời ở gần đó.
All we had to eat was bread.	Tất cả những gì chúng tôi phải ăn là bánh mì.
I am completely confused.	Tôi hoàn toàn bối rối.
I'm sure Tom won't mind babysitting for you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền khi trông con cho bạn.
Tom has money problems.	Tom có ​​vấn đề về tiền bạc.
Tom should be very angry.	Tom nên rất tức giận.
I hope that doesn't offend you.	Tôi hy vọng điều đó không xúc phạm bạn.
Tom doesn't like change because P.E.	Tom không thích thay đổi vì P.E.
There is a lot of space.	Có rất nhiều không gian.
This is really a party for young people.	Đây thực sự là một bữa tiệc cho những người trẻ tuổi.
Tom said he wanted to see us before we left.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp chúng tôi trước khi chúng tôi rời đi.
If you are leaving, please close the door.	Nếu bạn đang rời đi, vui lòng đóng cửa lại.
What is your middle name?	Tên đệm của bạn là gì?
He studied harder because the teacher praised him.	Anh học càng chăm chỉ vì được thầy khen.
Tom didn't know he was being tricked.	Tom không biết mình đang bị lừa.
Tom thought I might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
You have to take Tom with you.	Bạn phải đưa Tom đi cùng.
Robots can do more than humans.	Robot có thể làm nhiều việc hơn con người.
Looks like you are having the same problem as me.	Có vẻ như bạn đang gặp phải những vấn đề giống tôi.
I'm so glad that happened.	Tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
Tom should be here by now.	Tom đáng lẽ phải ở đây vào lúc này.
Tom didn't even want to drive Mary home.	Tom thậm chí không muốn chở Mary về nhà.
Tom doesn't even want to go to the park.	Tom thậm chí không muốn đến công viên.
Do you have a vacancy?	Bạn có một vị trí tuyển dụng?
Tom is majoring in economics.	Tom đang học chuyên ngành kinh tế.
If you are not there by 2:30, we will leave without you.	Nếu bạn không có ở đó trước 2:30, chúng tôi sẽ rời đi mà không có bạn.
The hike was tiring, but we had a lot of fun.	Chuyến đi bộ đường dài mệt mỏi, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
I get tired of always having to do all the work.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi luôn phải làm tất cả các công việc.
What can I say to Tom?	Tôi có thể nói gì với Tom?
Tom is an extrovert.	Tom là người hướng ngoại.
What makes you think Tom would do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó?
Tom tells Mary that he wants to buy one of her paintings.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn mua một trong những bức tranh của cô ấy.
You must not talk to him while he is studying.	Bạn không được nói chuyện với anh ấy khi anh ấy đang học.
The book that Tom is reading is not a romance novel.	Cuốn sách mà Tom đang đọc không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Tom is painting the house himself.	Tom đang tự sơn nhà.
I don't know many Canadians.	Tôi không biết nhiều người Canada.
Tom realized Mary wouldn't do it.	Tom nhận ra Mary sẽ không làm điều đó.
Tom stopped at his grandfather's ranch on his way to Boston.	Tom dừng lại ở trang trại của ông nội trên đường đến Boston.
I think Tom eats too much meat.	Tôi nghĩ rằng Tom ăn quá nhiều thịt.
It is not wise to do everything in spite of it.	Không phải là khôn ngoan khi làm mọi thứ bất chấp.
I admit you helped me a lot.	Tôi thừa nhận bạn đã giúp tôi rất nhiều.
I'm afraid I can't let you do that.	Tôi sợ rằng tôi không thể để bạn làm điều đó.
The delegates elected him on the first ballot.	Các đại biểu đã bầu anh ta trong lá phiếu đầu tiên.
Tom was too busy to visit us very often.	Tom đã quá bận rộn để đến thăm chúng tôi rất thường xuyên.
I will be the only one allowed to do that.	Tôi sẽ là người duy nhất được phép làm điều đó.
I have a rock in my shoe.	Tôi có một tảng đá trong giày của tôi.
I was very worried for you.	Tôi đã rất lo lắng cho bạn.
Tom is positive that he can take care of himself.	Tom tích cực rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
I know Tom is not a very religious person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất sùng đạo.
Tom said that no one else wanted to come to Australia with him.	Tom nói rằng không ai khác muốn đến Úc với anh ấy.
Tom said he couldn't sleep at all last night.	Tom nói rằng anh ấy không thể ngủ được cả đêm qua.
I couldn't find any trash bags.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ túi rác nào.
Neither of us liked the plan Tom suggested.	Không ai trong chúng tôi thích kế hoạch mà Tom đề xuất.
I am a fast learner.	Tôi là một người học nhanh.
I wonder if Tom wants to buy one of those.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn mua một trong những thứ đó hay không.
Tom arrived 30 minutes late.	Tom đến muộn 30 phút.
He's not wearing a hat.	Anh ấy không đội mũ.
I think Tom is hiding something from us.	Tôi nghĩ rằng Tom đang giấu chúng tôi điều gì đó.
Tom took these pictures while he was in Boston.	Tom đã chụp những bức ảnh này khi anh ấy ở Boston.
I cannot say that enough.	Tôi không thể nói như vậy đủ.
Tom didn't have many friends at that time.	Tom không có nhiều bạn vào thời điểm đó.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
Tom is not generous, but Mary is.	Tom không hào phóng, nhưng Mary thì có.
I don't do that as much as I used to.	Tôi không làm như vậy nhiều như tôi đã từng.
I was amazed at the speed of the car.	Tôi đã rất ngạc nhiên về tốc độ của chiếc xe.
I don't think I'm overreacting.	Tôi không nghĩ mình đang phản ứng thái quá.
I couldn't help but laugh at her jokes.	Tôi không thể nhịn được cười trước những trò đùa của cô ấy.
How much did all the candy you ate last week cost?	Tất cả số kẹo bạn đã ăn tuần trước có giá bao nhiêu?
I'm sure you will change your mind.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thay đổi quyết định của mình.
I think you are ready.	Tôi nghĩ bạn đã sẵn sàng.
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
Tom wants to drink something.	Tom muốn uống gì đó.
Time is the most precious thing in the world.	Thời gian là thứ quý giá nhất trên đời.
I want to go to the beach with Tom.	Tôi muốn đi biển với Tom.
Tom knows that I am married.	Tom biết rằng tôi đã kết hôn.
Tom thought I might not need to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom says he's glad you did it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Mary.
I never wanted that to change.	Tôi không bao giờ muốn điều đó thay đổi.
He will never give in even if he is wrong.	Anh ta sẽ không bao giờ nhượng bộ ngay cả khi anh ta sai.
Tom moves as fast as he can.	Tom di chuyển nhanh nhất có thể.
You are wrong again.	Bạn lại nhầm lần nữa.
I won't take the bait.	Tôi sẽ không cắn câu.
Are you good at storytelling?	Bạn có giỏi kể chuyện không?
I'm not sure what to do with all of this.	Tôi không chắc phải làm gì với tất cả những điều này.
Tom can speak French better than any other student in the class.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Tom really enjoys sports a lot.	Tom thực sự thích thể thao rất nhiều.
I plan to go to Australia whether Tom wants to come with me or not.	Tôi dự định sẽ đi Úc cho dù Tom có ​​muốn đi cùng tôi hay không.
We shouldn't complain.	Chúng ta không nên phàn nàn.
Have you ever written to Tom?	Bạn đã từng viết thư cho Tom chưa?
I just want Tom to love me.	Tôi chỉ muốn Tom yêu tôi.
You really don't like me, do you?	Bạn thực sự không thích tôi, phải không?
What did Tom do last weekend?	Tom đã làm gì vào cuối tuần trước?
I know you won't do that.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó.
I have absolutely no idea what to do.	Tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
I hope Tom arrives on time.	Tôi hy vọng Tom đến đúng giờ.
Tom opened the package slowly.	Tom mở gói quà thật chậm rãi.
It's not cold today.	Hôm nay trời không lạnh.
Tom's sitting in the back, isn't he?	Tom đang ngồi ở phía sau, phải không?
I told Tom I couldn't speak French.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể nói tiếng Pháp.
Most people there thought it was a good idea.	Hầu hết mọi người ở đó đều nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay.
The amount of time you spend practicing the trumpet is up to you.	Khoảng thời gian bạn dành để luyện tập kèn là tùy thuộc vào bạn.
I explained that to Tom many times.	Tôi đã giải thích điều đó với Tom nhiều lần.
Why does this always happen when I'm on quests?	Tại sao khi tôi làm nhiệm vụ luôn xảy ra chuyện như thế này?
Tom is definitely an orator.	Tom chắc chắn là người hùng biện.
Tom clearly hoped that Mary wouldn't notice that he had broken one of her expensive teacups.	Tom rõ ràng hy vọng rằng Mary sẽ không nhận ra rằng anh ta đã làm vỡ một trong những tách trà đắt tiền của cô.
Tom told Mary to do it herself.	Tom bảo Mary tự làm điều đó.
Factories produce more than ever before.	Các nhà máy sản xuất nhiều hơn bao giờ hết.
I wonder if someone can tell me what needs to be done.	Tôi tự hỏi nếu ai đó có thể cho tôi biết những gì cần phải làm.
I don't say where I want to go.	Tôi không nói nơi tôi muốn đi.
Tom and Mary are standing together.	Tom và Mary đang đứng cùng nhau.
Tom was surprised.	Tom ngạc nhiên.
They are still chasing me.	Họ vẫn đang đuổi theo tôi.
They don't eat meat.	Họ không ăn thịt.
I wasn't able to handle the problem myself.	Tôi đã không thể tự mình xử lý vấn đề.
It was Tom's idea to try it this way.	Đó là ý tưởng của Tom để thử nó theo cách này.
Can't they do anything?	Họ không thể làm gì cả?
Tom is in a love mood.	Tom đang trong tâm trạng yêu đương.
He was accused of breaking the law.	Anh ta bị buộc tội đã vi phạm pháp luật.
Tom is too young to do that.	Tom còn quá trẻ để làm điều đó.
I can feel Tom's presence.	Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Tom.
I'm not sure if Tom did or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
I have decided to go to Boston with Tom.	Tôi đã quyết định đi Boston với Tom.
I have loads of work to do.	Tôi có vô số việc phải làm.
We have to keep Tom from doing that.	Chúng ta phải giữ cho Tom không làm điều đó.
Tom did not accuse anyone of anything.	Tom đã không buộc tội bất cứ ai về bất cứ điều gì.
Tom was confused and didn't know what to say.	Tom bối rối và không biết phải nói gì.
Tom also has a large garden.	Tom cũng có một khu vườn lớn.
The airport is easily accessible by bus.	Có thể dễ dàng đến sân bay này bằng xe buýt.
I know Tom wouldn't do it for us.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó cho chúng tôi.
Tom says that Mary is going to Australia with him.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Úc với anh ta.
Tom knows every inch of this town.	Tom biết từng inch của thị trấn này.
I have decided not to help you anymore.	Tôi đã quyết định không giúp bạn nữa.
I can do whatever I want to do.	Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
I know that Tom is much more creative than Mary.	Tôi biết rằng Tom sáng tạo hơn Mary rất nhiều.
Tom seems to have grown up singing in church.	Tom có ​​vẻ như lớn lên khi hát trong nhà thờ.
I've never been to a professional baseball game.	Tôi chưa bao giờ đến một trận đấu bóng chày chuyên nghiệp.
Maybe you can convince Tom not to leave.	Có lẽ bạn có thể thuyết phục Tom đừng bỏ đi.
Tom told me that he likes this kind of music.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích thể loại âm nhạc này.
Tom went into another room to see what was going on.	Tom đi vào phòng khác để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom told me he thought Mary would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Perhaps you could ask Tom to tell you where Mary is.	Có lẽ bạn có thể nhờ Tom cho bạn biết Mary đang ở đâu.
Did Tom say anything to Mary?	Tom đã nói gì với Mary chưa?
I know you won't lose.	Tôi biết bạn sẽ không thua.
Who will you believe, Tom or me?	Bạn sẽ tin ai, Tom hay tôi?
Tom is not capable of doing that.	Tom không có khả năng làm điều đó.
Tom should know better at his age.	Tom nên biết tốt hơn ở độ tuổi của mình.
Is this letter written in English?	Thư này có phải được viết bằng tiếng Anh không?
Everyone has a agenda.	Mọi người đều có một chương trình làm việc.
He is the only one of my friends who is talented.	Anh ấy là người duy nhất trong số những người bạn của tôi tài năng.
We'll keep Tom here.	Chúng tôi sẽ giữ Tom ở đây.
No one laughs.	Không ai cười.
I don't know if Tom kissed Mary last night or not.	Không biết tối qua Tom có ​​hôn Mary hay không.
The doctor cured him of cancer.	Bác sĩ đã chữa khỏi bệnh ung thư cho anh ta.
What is Tom expecting Mary to do?	Tom đang mong đợi Mary làm gì?
Is Tom still determined to do it?	Tom vẫn quyết tâm làm điều đó chứ?
Tom accidentally shot himself in the foot.	Tom vô tình tự bắn vào chân mình.
Tom won't talk about that.	Tom sẽ không nói về điều đó.
Tom was trying to fool me.	Tom đã cố đánh lừa tôi.
I don't know where Tom bought his bike.	Tôi không biết Tom đã mua chiếc xe đạp của mình ở đâu.
I'm pretty sure Tom didn't know Mary was going to Australia this week.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết Mary sẽ đến Úc trong tuần này.
We both needed to stay in Boston for three more days.	Cả hai chúng tôi cần ở lại Boston trong ba ngày nữa.
You will get tired of all that pacing.	Bạn sẽ mệt mỏi với tất cả nhịp độ đó.
Tom is the one who arranged all of this.	Tom là người sắp đặt tất cả những điều này.
She adores him.	Cô ấy tôn thờ anh ấy.
I'm so glad you decided to come.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định đến.
Tom is going to propose to Mary tonight.	Tom sẽ cầu hôn Mary vào tối nay.
Tom paid for Mary.	Tom đã trả tiền cho Mary.
I don't think I can do everything I'm asked to do.	Tôi không nghĩ mình có thể làm mọi thứ mà tôi được yêu cầu.
I know they'll get me eventually.	Tôi biết cuối cùng thì họ cũng có được tôi.
I thought what Tom did was stupid.	Tôi đã nghĩ rằng những gì Tom đã làm là ngu ngốc.
Tom was shot twice in the stomach.	Tom bị bắn hai phát vào bụng.
Tom will fly back to Boston on Monday.	Tom sẽ bay trở lại Boston vào thứ Hai.
In fact, he's never been to New York.	Trên thực tế, anh ấy chưa bao giờ đến New York.
Tom will not participate.	Tom sẽ không tham gia.
Hunger made Tom do it.	Cái đói đã khiến Tom làm điều đó.
Tom doesn't eat sandwiches. 	Tom không ăn bánh sandwich.
He is eating tacos.	Anh ấy đang ăn bánh taco.
Does Tom own any other properties?	Tom có ​​sở hữu bất kỳ tài sản nào khác không?
I tried to tell Tom how I really felt.	Tôi đã cố gắng nói cho Tom biết tôi thực sự cảm thấy thế nào.
I don't think I'll get through all the work this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua tất cả công việc chiều nay.
Tom is in no hurry.	Tom không vội vàng.
Tom and Mary got married when they were still teenagers.	Tom và Mary kết hôn khi họ vẫn còn ở tuổi teen.
He never fails to write to his mother every month.	Anh ấy không bao giờ không viết thư cho mẹ của mình mỗi tháng.
I promised to take Tom and Mary to the beach for a picnic tomorrow.	Tôi đã hứa sẽ đưa Tom và Mary đến bãi biển để đi dã ngoại vào ngày mai.
There's enough room for everyone.	Có đủ chỗ cho mọi người.
Tom jumped out of bed.	Tom nhảy ra khỏi giường.
Tom soon realizes that no one is paying attention to him.	Tom sớm nhận ra rằng không ai để ý đến mình.
Tom made the first move.	Tom đã thực hiện hành động đầu tiên.
Tom has returned to Boston every summer since he graduated from college.	Tom đã trở lại Boston vào mỗi mùa hè kể từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
Don't point the gun at anyone.	Đừng chĩa súng vào bất cứ ai.
I'm afraid I can't do it for you.	Tôi sợ rằng tôi không thể làm điều đó cho bạn.
He pulled out his sword.	Anh ta tuốt kiếm ra.
I for it.	Tôi vì nó.
Most people are not able to speak their thoughts clearly.	Hầu hết mọi người không có khả năng nói ra những suy nghĩ của họ một cách rõ ràng.
I call Tom stupid.	Tôi gọi Tom là ngu ngốc.
You've got everything you wanted.	Bạn đã có mọi thứ bạn muốn.
Let's make it 3:00.	Hãy làm cho nó 3:00.
Tom mainly paints portraits of women.	Tom chủ yếu vẽ chân dung phụ nữ.
Tom is a very, very lucky man.	Tom là một người đàn ông rất, rất may mắn.
You shouldn't take Tom with you.	Bạn không nên đưa Tom đi cùng.
She is in a meeting.	Cô ấy đang ở trong một cuộc họp.
I don't have to do anything until 2:30.	Tôi không phải làm bất cứ điều gì cho đến 2:30.
The answer is not correct.	Câu trả lời không đúng.
Tom is a psychopath.	Tom là một kẻ tâm thần.
I oppose this strike.	Tôi phản đối cuộc đình công này.
Even when I was a child, I could swim well.	Ngay cả khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã có thể bơi tốt.
Why doesn't Tom hug Mary?	Tại sao Tom không ôm Mary?
Tom took Mary's hand.	Tom bắt lấy tay Mary.
Why have you never said anything about this before?	Tại sao bạn chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về điều này trước đây?
Do not walk around the house in a bathrobe.	Đừng đi lại trong nhà trong chiếc áo choàng tắm.
Tom agrees that this makes sense.	Tom đồng ý rằng điều này có lý.
Tell me why you like Tom.	Hãy cho tôi biết lý do bạn thích Tom.
Tom can't drive and neither can Mary.	Tom không thể lái xe và Mary cũng vậy.
Tom gave up after the first attempt.	Tom đã bỏ cuộc sau lần thử đầu tiên.
Tom did better than last time.	Tom đã làm tốt hơn lần trước.
Tom said he would call me, but he hasn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi, nhưng anh ấy chưa gọi.
Don't tell anyone anything.	Đừng nói với ai bất cứ điều gì.
Mary wasn't really sick. 	Mary không thực sự bị bệnh.
She just pretended to be sick.	Cô ấy chỉ giả vờ bị ốm.
Did you have to go to the library yesterday?	Bạn có phải đến thư viện ngày hôm qua không?
Tom probably doesn't really know how to play trombone.	Tom có ​​lẽ không thực sự biết chơi trombone.
It occurred to me that he might not be telling the truth.	Tôi chợt nghĩ rằng anh ấy có thể không nói sự thật.
Tom and Mary can both swim quite well.	Tom và Mary đều có thể bơi khá tốt.
Tom goes out for a jog.	Tom ra ngoài chạy bộ.
That about ending it.	Điều đó về kết thúc nó.
Why don't you wake up Tom?	Tại sao bạn không gọi Tom dậy?
Tom thought that Mary might have to do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó.
Tom looked away.	Tom nhìn đi chỗ khác.
The house is currently uninhabited.	Ngôi nhà hiện không có người ở.
That is the plan at this point.	Đó là kế hoạch vào thời điểm này.
Now I'm as tall as my father.	Bây giờ tôi cao bằng bố tôi.
Please let me know what you have learned so far.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn đã học được cho đến nay.
I don't know what else I can say.	Tôi không biết tôi có thể nói gì khác.
I don't think anyone has ever done that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều đó trước đây.
Tom says he deleted the photo.	Tom nói rằng anh ấy đã xóa bức ảnh.
I was tortured.	Tôi đã bị hành xác.
I followed Tom back to his camp.	Tôi theo Tom về trại của anh ấy.
Tom promised not to tell.	Tom hứa sẽ không kể.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
That's what I like about you.	Đó là những gì tôi thích ở bạn.
I know who Tom gave it to.	Tôi biết Tom đã đưa nó cho ai.
Your friend from Boston visited us this afternoon.	Bạn của bạn từ Boston đã ghé thăm chúng tôi vào chiều nay.
Tom was not offered the job.	Tom không được mời làm việc.
Looking back, Tom wishes he had spent more time studying.	Khi nhìn lại, Tom ước rằng mình đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học.
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó.
Why do you think Tom wants me to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại muốn tôi làm điều đó?
Tom will probably be late.	Tom có ​​thể sẽ đến muộn.
I need to know where Tom buried the gold.	Tôi cần biết Tom chôn vàng ở đâu.
Tom says he is ready to go.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để đi.
What's the real reason you don't want to do it?	Lý do thực sự khiến bạn không muốn làm điều đó là gì?
Tom is not the one who gave me this ticket.	Tom không phải là người đưa cho tôi tấm vé này.
Tom is buying some flowers for Mary.	Tom đang mua một số hoa cho Mary.
I wonder if that will happen.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có xảy ra không.
Tom lives alone in Boston.	Tom sống một mình ở Boston.
I know you are currently writing a book.	Tôi biết bạn hiện đang viết một cuốn sách.
Tom has no friends here.	Tom không có bạn bè nào ở đây.
Turns out Tom is not alone.	Hóa ra Tom không đơn độc.
I can't come tomorrow.	Tôi không thể đến vào ngày mai.
What did you get from Tom?	Bạn đã nhận được gì từ Tom?
I am not entirely satisfied with the settlement.	Tôi không hoàn toàn hài lòng với việc dàn xếp.
Don't worry about others.	Đừng lo lắng về người khác.
It's possible that Tom is at Mary's.	Có khả năng Tom đang ở Mary's.
Don't vote for Tom.	Đừng bỏ phiếu cho Tom.
Tom hasn't come home for three months.	Tom đã không về nhà trong ba tháng.
You're lying.	Bạn đang nói dối.
No one wants to hug Tom.	Không ai muốn ôm Tom.
Don't tell me you've never been to Australia.	Đừng nói với tôi rằng bạn chưa từng đến Úc.
I don't think Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta.
I'm afraid Tom won't recover.	Tôi e rằng Tom sẽ không hồi phục.
I don't think Tom is surprised.	Tôi không nghĩ Tom lại ngạc nhiên.
Tom says he doesn't need your permission to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần sự cho phép của bạn để làm điều đó.
Tom will be back here to pick me up.	Tom sẽ quay lại đây để đón tôi.
Tom is in the process of starting a new company.	Tom đang trong quá trình thành lập công ty mới.
Tom won't take the money I offered him.	Tom sẽ không lấy số tiền mà tôi đã đề nghị cho anh ấy.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
I'm still not very good at volleyball.	Tôi vẫn không giỏi bóng chuyền lắm.
Tom realizes that he is not capable of doing that.	Tom nhận ra rằng anh ấy không có khả năng làm được điều đó.
You should not give Tom your phone number.	Bạn không nên cho Tom biết số điện thoại của bạn.
Tom knows we believe in him.	Tom biết chúng tôi tin tưởng vào anh ấy.
Tom said I looked terrified.	Tom nói rằng tôi trông rất kinh hoàng.
We have some unfinished business to attend to.	Chúng tôi có một số công việc chưa hoàn thành để tham dự.
Tom is richer than anyone else in this town.	Tom giàu hơn bất kỳ ai khác trong thị trấn này.
I'm trying to figure out where I should go.	Tôi đang cố gắng tìm ra nơi tôi nên đi.
Tom never loses.	Tom không bao giờ thua cuộc.
Tom was kicked out of the bar.	Tom bị đuổi khỏi quán bar.
You should tell Tom he shouldn't.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom drinks two or three cups of coffee a day.	Tom uống hai hoặc ba tách cà phê mỗi ngày.
Tom will stay with us for the time being.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi trong thời gian này.
I have never read such a scary novel.	Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn tiểu thuyết đáng sợ như vậy.
I know that Tom won't wait.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi.
Tom will be famous.	Tom sẽ nổi tiếng.
Did you buy all the things on the list?	Bạn đã mua tất cả những thứ trong danh sách?
Tom bought a one-way ticket to Boston.	Tom đã mua vé một chiều đến Boston.
It's horribly expensive.	Nó đắt kinh khủng.
There was a helicopter waiting for us on the roof.	Có một chiếc trực thăng đang đợi chúng tôi trên mái nhà.
I don't think Tom actually plans to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
We shouldn't be helping Tom.	Chúng ta không nên giúp Tom.
I don't know what the next stop is.	Tôi không biết bến đỗ tiếp theo là gì.
Tom has a scar on his arm.	Tom có ​​một vết sẹo trên cánh tay.
We are colonels.	Chúng tôi là đại tá.
I'm not surprised Tom doesn't need to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không cần làm điều đó.
Next time you do that, I'll spank you.	Lần sau khi bạn làm điều đó, tôi sẽ đánh đòn bạn.
It won't be long before we can travel to the moon.	Sẽ không lâu nữa chúng ta có thể du hành lên mặt trăng.
This is my first time riding a horse.	Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa.
That's not exactly what I agreed to do.	Đó không phải là chính xác những gì tôi đã đồng ý làm.
I hope Tom can do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I'm pretty sure Tom likes Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom thích Mary.
I don't go to class because I don't do my homework.	Tôi không đến lớp vì tôi không làm bài tập.
I haven't even started studying for the exam yet.	Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu học cho kỳ thi.
Where can I meet Tom?	Tôi có thể gặp Tom ở đâu?
Tom had many questions about that.	Tom đã có nhiều câu hỏi về điều đó.
Tom is not very brave.	Tom không can đảm lắm.
Tom has some very good ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng rất hay.
Tom asked me to lend him money.	Tom yêu cầu tôi cho anh ấy vay tiền.
Something very strange is happening here in our house.	Có một cái gì đó rất lạ đang xảy ra ở đây trong ngôi nhà của chúng tôi.
It's been a long way from here. 	Đó là một chặng đường dài từ đây.
You'd better take the bus.	Tốt hơn là bạn nên bắt xe buýt.
Tom will go with you, won't he?	Tom sẽ đi với bạn, phải không?
This isn't yours, is it?	Đây không phải là của bạn, phải không?
Tom never texted Mary.	Tom chưa bao giờ nhắn tin cho Mary.
Tom gives too much money to his children.	Tom đưa quá nhiều tiền cho các con của mình.
I was just looking for Tom.	Tôi chỉ đang tìm kiếm Tom.
Tom is qualified for the job.	Tom đủ tiêu chuẩn cho công việc.
I don't always do this.	Tôi không phải lúc nào cũng làm điều này.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Tom told me that he thought Mary was capable.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người có năng lực.
Tom is annoying.	Tom thật khó chịu.
I know that Tom is not a good coach.	Tôi biết rằng Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
If you don't do it, neither will I.	Nếu bạn không làm điều đó, tôi cũng sẽ không.
Tom and I will work together.	Tom và tôi sẽ làm việc cùng nhau.
The crown of this hat is too high.	Vương miện của chiếc mũ này quá cao.
I unlocked the cage and released the rabbit.	Tôi mở khóa lồng và thả thỏ ra ngoài.
I asked Tom if he could speak French.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có nói được tiếng Pháp không.
Tom probably didn't do it on purpose.	Tom có ​​lẽ không cố ý làm điều đó.
Tom will listen to what you tell him.	Tom sẽ lắng nghe những gì bạn nói với anh ấy.
I think it's important to realize that may not be the case.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là nhận ra điều đó có thể không xảy ra.
Do you know what Tom's salary is now?	Bạn có biết lương của Tom bây giờ là bao nhiêu không?
I don't want you to change anything.	Tôi không muốn bạn thay đổi điều gì.
Is Tom a little old for you?	Tom có ​​hơi già đối với bạn không?
I know that sounds stupid.	Tôi biết điều đó nghe thật ngu ngốc.
I thanked him for lending me a book.	Tôi cảm ơn anh ấy đã cho tôi mượn một cuốn sách.
Who is driving?	Ai đang lái xe?
Tom told me that he thinks he will win tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng vào ngày mai.
Figs contain fiber.	Quả sung có chứa chất xơ.
I also don't see any reason why Tom can't go.	Tôi cũng không thấy lý do gì khiến Tom không thể đi.
Almost everything I buy is sugar free.	Hầu hết mọi thứ tôi mua đều không có đường.
Tom will kill us all.	Tom sẽ giết tất cả chúng ta.
Don't forget to stamp the letter.	Đừng quên đóng dấu vào lá thư.
We need to clean the chimney.	Chúng ta cần làm sạch ống khói.
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
I want to rent an apartment with two rooms.	Tôi muốn thuê một căn hộ có hai phòng.
Tom kept us entertained.	Tom giúp chúng tôi giải trí.
Tom says he won't protect me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bảo vệ tôi.
Tom doesn't have to do it before Monday.	Tom không cần phải làm điều đó trước thứ Hai.
I want to leave here as much as you do.	Tôi muốn rời khỏi đây nhiều như bạn làm.
Turn the corner and you'll see the store you're looking for.	Rẽ vào góc và bạn sẽ thấy cửa hàng bạn đang tìm kiếm.
Tom has found Mary.	Tom đã tìm được Mary.
I am dying of thirst.	Tôi đang chết khát.
Don't try to force it.	Đừng cố ép nó.
We must respect them.	Chúng ta phải tôn trọng họ.
Please come see us next time you come to Australia.	Vui lòng đến gặp chúng tôi vào lần tới khi bạn đến Úc.
Tom is the one in charge, isn't he?	Tom là người chịu trách nhiệm, phải không?
I didn't tell anyone how I would do it.	Tôi không nói cho ai biết tôi sẽ làm điều đó như thế nào.
I doubt you can help.	Tôi nghi ngờ bạn có thể giúp đỡ.
We hope that doesn't happen.	Chúng tôi hy vọng điều đó không xảy ra.
Persistent odor.	Mùi hôi dai dẳng.
How often does Tom do this?	Tom có ​​thường xuyên làm điều này không?
I don't want to lie anymore.	Tôi không muốn nói dối nữa.
He stood away from her.	Anh đứng xa cách cô.
If you are hungry, you can eat bread.	Nếu đói, bạn có thể ăn bánh mì.
I feel a strong attraction to Beethoven's music.	Tôi cảm thấy có một sức hút mạnh mẽ đối với âm nhạc của Beethoven.
Tom gets the same salary as me.	Tom nhận được mức lương tương tự như tôi.
Tom thinks Mary will miss him.	Tom nghĩ Mary sẽ nhớ anh ta.
Tom thought seriously about that question.	Tom đã suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó.
We'll have a picnic tomorrow, weather permitting.	Ngày mai chúng ta sẽ đi picnic, nếu thời tiết cho phép.
I can teach you how to drive if you want me to.	Tôi có thể dạy bạn cách lái xe nếu bạn muốn tôi.
Tom will be arrested.	Tom sẽ bị bắt.
I feel like I'm going crazy.	Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên.
Tom is not the one to say that Mary is the one to do it.	Tom không phải là người nói rằng Mary là người sẽ làm điều đó.
Alpacas are extremely friendly.	Alpacas cực kỳ thân thiện.
Shakespeare's works include comedies, tragedies, and sonnets.	Các tác phẩm của Shakespeare bao gồm phim hài, bi kịch và sonnet.
Tom gets more Christmas presents than I do.	Tom nhận được nhiều quà Giáng sinh hơn tôi.
Tom agreed to do what we asked him to do.	Tom đã đồng ý làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I know what Tom has to do.	Tôi biết Tom phải làm gì.
I couldn't speak French when I first went there.	Tôi đã không thể nói tiếng Pháp khi tôi lần đầu tiên đến đó.
Tom doesn't seem to know what Mary wants.	Tom dường như không biết Mary muốn gì.
Do you want to do it tomorrow?	Bạn có muốn làm điều đó vào ngày mai không?
I wonder if Tom knows where I can buy the things I need.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết nơi tôi có thể mua những thứ tôi cần không.
Tom understands Mary.	Tom hiểu Mary.
We won't be pushed around.	Chúng tôi sẽ không bị đẩy xung quanh.
What is your favorite proverb?	Câu tục ngữ yêu thích của bạn là gì?
The kettle started to buzz.	Ấm đun nước bắt đầu kêu.
Tom, this is my cousin.	Tom, đây là anh họ của tôi.
We both agree with Tom.	Cả hai chúng tôi đều đồng ý với Tom.
Tom sings in a church choir.	Tom hát trong một dàn hợp xướng của nhà thờ.
Does Tom like to dance?	Tom có ​​thích khiêu vũ không?
I guess you didn't miss much.	Tôi đoán rằng bạn đã không bỏ lỡ nhiều.
Tom is difficult to get along with.	Tom rất khó để hòa hợp.
Be realistic here.	Hãy thực tế ở đây.
Who told Tom I was here?	Ai đã nói với Tom rằng tôi đã ở đây?
I know Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
When was the last time you did that with your friends?	Lần cuối cùng bạn làm điều đó với bạn bè của mình là khi nào?
I know that Tom is not going to have a good time.	Tôi biết rằng Tom sẽ không có thời gian vui vẻ.
I made my decision based on what you said.	Tôi đã đưa ra quyết định của mình dựa trên những gì bạn đã nói.
I am not satisfied with the answer that Tom gave.	Tôi không hài lòng với câu trả lời mà Tom đưa ra.
Go buy three bottles of coke.	Đi mua ba chai coca.
We have to buy ourselves some time here.	Chúng ta phải mua cho mình một chút thời gian ở đây.
Now Tom was even more confused.	Bây giờ Tom còn bối rối hơn.
Tom knows he should do it alone.	Tom biết anh ấy nên làm điều đó một mình.
I told Tom about myself.	Tôi đã nói với Tom về bản thân mình.
Don't leave Tom there.	Đừng để Tom ở đó.
Tom and Mary go for a walk in the park.	Tom và Mary đi dạo trong công viên.
It's a gift for Tom, isn't it?	Đó là một món quà cho Tom, phải không?
One of my tasks is to clean all the toilets in this building.	Một trong những nhiệm vụ của tôi là dọn dẹp tất cả các nhà vệ sinh trong tòa nhà này.
What took you so long, Tom?	Làm gì lâu vậy, Tom?
Give me some guidance here.	Hãy cho tôi một số hướng dẫn ở đây.
Tom was pulled over for not exceeding the minimum speed limit.	Tom đã bị kéo qua vì không chạy quá tốc độ tối thiểu.
Deaf people often know how to read lips.	Những người khiếm thính thường biết cách đọc môi.
Tom shouted Mary's name.	Tom hét lên tên của Mary.
Tom has a lot of hard work ahead of him.	Tom còn rất nhiều việc khó khăn phía trước.
Tom wanted to go skiing yesterday.	Tom muốn đi trượt tuyết ngày hôm qua.
I'm looking at the house.	Tôi đang xem nhà.
What's wrong with marching around your own home naked?	Có gì sai khi diễu hành quanh nhà riêng của bạn khỏa thân?
Tom won't be at home today.	Hôm nay Tom sẽ không ở nhà.
Tom hopes he can stay in Australia until next October.	Tom hy vọng anh ấy có thể ở lại Úc cho đến tháng 10 tới.
That's what I want from this.	Đó là những gì tôi muốn từ điều này.
I'm getting better at running up the hill.	Tôi đang trở nên tốt hơn khi chạy lên đồi.
Tom would be reluctant to do that.	Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I don't want you to have anything to do with Tom.	Tôi không muốn anh dính líu gì đến Tom.
Please don't say anything about it to Tom.	Xin đừng nói bất cứ điều gì về nó với Tom.
Tom has just finished his report.	Tom vừa hoàn thành báo cáo của mình.
Tom says he doesn't work in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm việc ở Úc nữa.
Tom waited for Mary at the bus stop.	Tom đợi Mary ở bến xe buýt.
That's what bothers me.	Đó là những gì làm phiền tôi.
That's it. 	Đó là nó.
I did all I could.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm.
I didn't know you were involved.	Tôi không biết bạn có liên quan.
I'm not sure I like it.	Tôi không chắc là tôi thích nó.
It sounds like you have appendicitis.	Có vẻ như bạn bị viêm ruột thừa.
Aren't you the one who taught Tom how to drive?	Bạn không phải là người đã dạy Tom cách lái xe sao?
Tom died of dehydration.	Tom chết vì mất nước.
I rarely kiss Tom anymore.	Tôi hiếm khi hôn Tom nữa.
Tom did not tell Mary everything.	Tom đã không nói với Mary tất cả mọi thứ.
You look like Tom.	Bạn trông giống như Tom.
Tom wishes he could dance the tango.	Tom ước mình có thể nhảy điệu tango.
Tom remembers all the things that no one else can.	Tom nhớ tất cả những thứ mà không ai khác có thể nhớ được.
We could have bought a plane ticket if the price was a little lower.	Chúng tôi đã có thể mua vé máy bay nếu giá thấp hơn một chút.
What is your favorite novel?	Cuốn tiểu thuyết yêu thích của bạn là gì?
Tom goes for a walk every morning.	Tom đi dạo vào mỗi buổi sáng.
Tom said Mary thought John might not need to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
What one has is more important than what one has.	Những gì một là quan trọng hơn những gì một có.
The dogs howl at the full moon.	Những con chó hú vào lúc trăng tròn.
She wears a sweater so she doesn't catch a cold.	Cô mặc một chiếc áo len để không bị cảm lạnh.
Tom doesn't smile?	Tom không cười à?
It may seem like a small thing to you, but Tom really worries about the whole thing.	Nó có vẻ như chỉ là một việc nhỏ đối với bạn, nhưng Tom thực sự lo lắng về toàn bộ sự việc.
Tom's father often takes Tom fishing with him.	Cha của Tom thường dẫn Tom đi câu cá cùng.
I need new soles for these shoes.	Tôi cần đế mới cho đôi giày này.
Are you saying that there is still a chance that Tom will graduate with the rest of the class?	Bạn đang nói rằng vẫn có khả năng Tom sẽ tốt nghiệp với những người còn lại trong lớp?
Tom applied gel to his hair.	Tom bôi gel lên tóc.
I work at the same supermarket where Tom works.	Tôi làm việc tại cùng một siêu thị nơi Tom làm việc.
I don't think Tom is stupid enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại ngu ngốc đến mức làm như vậy.
Tom and Mary have yet to hear from John.	Tom và Mary vẫn chưa nhận được tin tức từ John.
Promise me you won't go.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không đi.
I wish I had more friends like Tom.	Tôi ước tôi có nhiều bạn bè như Tom.
Tom tagged along.	Tom đã gắn thẻ cùng.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom said he would think about my suggestion.	Tom nói rằng anh ấy sẽ suy nghĩ về gợi ý của tôi.
I am very disappointed with the way things turned out.	Tôi rất thất vọng với cách mọi thứ diễn ra.
Tom has a back problem.	Tom có ​​vấn đề về lưng.
Tom loves the smell of popcorn.	Tom thích mùi bỏng ngô.
Who is Tom going to swim with?	Tom định đi bơi với ai?
I wish I could have stayed longer, but I have to go.	Tôi ước tôi có thể ở lại lâu hơn, nhưng tôi phải đi.
His technique is absolutely amazing.	Kỹ thuật của anh ấy là hoàn toàn tuyệt vời.
I'm sure Tom is as hungry as the rest of us.	Tôi chắc chắn rằng Tom cũng đang đói như những người còn lại trong chúng tôi.
Tom says he doesn't mind doing it.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó.
Tom was surprised that Mary knew about what had happened.	Tom ngạc nhiên vì Mary đã biết về những gì đã xảy ra.
Tom volunteered to bring Mary home.	Tom đã tình nguyện đưa Mary về nhà.
What else do you have going on right now?	Bạn còn có gì khác đang xảy ra ngay bây giờ?
Why are you protecting Tom?	Tại sao bạn lại bảo vệ Tom?
I have never seen so many cars involved in a traffic accident.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều ô tô tham gia vào một vụ tai nạn giao thông như vậy.
Who do you think Tom will invite to his party?	Bạn nghĩ Tom sẽ mời ai đến bữa tiệc của mình?
Tom wouldn't want to do that.	Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Please help me choose a hat to match my new dress.	Hãy giúp tôi chọn một chiếc mũ phù hợp với chiếc váy mới của tôi.
How is the business?	Công việc kinh doanh thế nào?
I don't really like talking to strangers.	Tôi không thực sự thích nói chuyện với người lạ.
What is the real reason?	Lý do thực sự là gì?
Tom can type faster than Mary can.	Tom có ​​thể gõ nhanh hơn Mary có thể.
I don't know who knows.	Tôi không biết ai biết.
Tom seemed convinced that Mary needed to do it.	Tom dường như tin chắc rằng Mary cần phải làm điều đó.
Ice melts in the sun.	Băng tan trong nắng.
Tom blamed Mary.	Tom đổ lỗi cho Mary.
Is this the right way to get to the train station?	Đây có phải là đường thích hợp để đến ga xe lửa không?
Tom told me where he was going.	Tom nói cho tôi biết anh ấy định đi đâu.
You were amazing!	Bạn thật đáng kinh ngạc!
One of my favorite spices is cinnamon.	Một trong những loại gia vị yêu thích của tôi là quế.
I don't go to school on Saturdays.	Tôi không đi học vào các ngày thứ bảy.
I'm worse than Tom.	Tôi tệ hơn Tom.
Tom says he doesn't know anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về điều đó.
Tom has allowed his kids to do it many times.	Tom đã cho phép những đứa trẻ của mình làm điều đó nhiều lần.
Do you think you can help me do that?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi làm điều đó?
Why don't we do it another time?	Tại sao chúng ta không làm nó vào lúc khác?
I couldn't get out of my garage because there was a car in the way.	Tôi không thể ra khỏi nhà để xe của mình vì có một chiếc ô tô cản đường.
Tom wears black pants.	Tom mặc quần đen.
Tom said that Mary was not offered the job.	Tom nói rằng Mary đã không được mời làm việc.
I just found out Tom is dead.	Tôi vừa phát hiện ra Tom đã chết.
Weather forecast for tomorrow?	Dự báo thời tiết cho ngày mai?
Tom must have thought Mary wouldn't do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary sẽ không làm điều đó.
Tom told me his father was born in Boston.	Tom nói với tôi cha anh ấy sinh ra ở Boston.
Did you know Tom has left town?	Bạn có biết Tom đã rời thị trấn?
Tom said that Mary was told not to do it anymore.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Are you telling me I'm wasting my time?	Bạn đang nói với tôi rằng tôi đang lãng phí thời gian của mình?
Tom was in Boston at the time.	Lúc đó Tom đang ở Boston.
You won't be allowed to do it alone.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó một mình.
Tom wants to buy a gun.	Tom muốn mua một khẩu súng.
Don't be insolent.	Đừng xấc xược.
We hope that we will be fully staffed soon.	Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm có đầy đủ nhân viên.
I won't tell you because you're not good at keeping secrets.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết vì bạn không giỏi giữ bí mật.
Tom would never say such things.	Tom sẽ không bao giờ nói những điều như vậy.
Tom told me he thought he had a good chance of winning.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có cơ hội chiến thắng.
I know Tom almost never does it again.	Tôi biết Tom gần như không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom was never a swimmer.	Tom chưa bao giờ là một vận động viên bơi lội.
I really look forward to spending time with Tom.	Tôi thực sự mong được dành thời gian với Tom.
They did not respond.	Họ không phản hồi.
The information you give me is of very little use.	Thông tin bạn cung cấp cho tôi là rất ít sử dụng.
Do you hear the loud waves of the sea?	Bạn có nghe thấy tiếng sóng biển ồn ào không?
Tom removed one of his gloves.	Tom tháo một trong những chiếc găng tay của mình.
I suspect Tom doesn't know how to do it.	Tôi nghi ngờ Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom and I spent all day talking to each other.	Tom và tôi đã dành cả ngày để nói chuyện với nhau.
I wonder if Tom is strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đủ mạnh mẽ để làm điều đó hay không.
He is known as an honest politician.	Ông nổi tiếng là một chính trị gia trung thực.
Tom seems honest.	Tom có ​​vẻ thành thật.
Did you ever know Tom lied?	Bạn đã bao giờ biết Tom nói dối chưa?
Tom has some bad news.	Tom có ​​một số tin xấu.
Tom's boss gave him a week's salary advance.	Ông chủ của Tom đã ứng trước lương cho anh ta một tuần.
Tom is dodging my calls.	Tom đang né tránh các cuộc gọi của tôi.
As soon as Tom proposed to Mary, he knew it was a mistake.	Ngay khi Tom cầu hôn Mary, anh ấy đã biết đó là một sai lầm.
My shift is about to end.	Ca của tôi sắp kết thúc.
I know Tom is a little confused.	Tôi biết Tom hơi bối rối.
You smarter than me.	Bạn thông minh hơn tôi.
Can we rent one of these boats?	Chúng tôi có thể thuê một trong những chiếc thuyền này không?
Alcohol impairs judgment and coordination.	Rượu làm suy giảm khả năng phán đoán và phối hợp.
How long will it take me to get to the airport?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến sân bay?
Tom told me he would be back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại.
I can only be in Boston for a short time.	Tôi chỉ có thể ở Boston trong một thời gian ngắn.
Tom thinks he's the best swimmer here.	Tom nghĩ rằng anh ấy là người bơi giỏi nhất ở đây.
I don't know where you are now.	Tôi không biết bây giờ bạn đang ở đâu.
Judging from what you say, he must be a great scholar.	Đánh giá những gì bạn nói, anh ta phải là một học giả lớn.
Did Tom know you wouldn't do that?	Tom có ​​biết bạn sẽ không làm điều đó không?
I am reviewing it.	Tôi đang xem xét nó.
I don't understand why Tom is late.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại đến muộn.
Tom told me that he was going to ask Mary to dance.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định rủ Mary đi khiêu vũ.
Tom and I have been through a lot together.	Tom và tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
I heard your business is thriving.	Tôi nghe nói, công việc kinh doanh của bạn đang khởi sắc.
Tom knows the types of risks involved.	Tom biết các loại rủi ro liên quan.
I don't think things will continue as they are.	Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như hiện tại.
Would you or would you not tip Tom?	Bạn có hay không mách nước cho Tom?
Please do not feed the pigeons.	Xin đừng cho chim bồ câu ăn.
The rumor seems to be unfounded.	Tin đồn dường như là không có căn cứ.
I think you and Tom are married.	Tôi nghĩ rằng bạn và Tom đã kết hôn.
Tom is both smart and handsome.	Tom vừa thông minh vừa đẹp trai.
You are still very young.	Bạn vẫn còn rất trẻ.
I don't think I can eat all of these.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn tất cả những thứ này.
You and I don't like the same things.	Bạn và tôi không thích những thứ giống nhau.
I don't have any more questions.	Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào nữa.
I'll take care of that myself.	Tôi sẽ tự lo việc đó.
Clear blue sky and refreshing cool breeze. 	Bầu trời trong xanh và gió mát sảng khoái.
It was the perfect day to be outdoors.	Đó là một ngày hoàn hảo để ở ngoài trời.
Tom likes to talk about other people.	Tom thích nói về người khác.
Tom eats lunch in the school canteen.	Tom ăn trưa trong căng tin của trường.
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
Tom usually leaves things to the last minute.	Tom thường để mọi thứ đến phút cuối cùng.
The police treat Tom like a regular criminal.	Cảnh sát đối xử với Tom như một tên tội phạm thông thường.
It was fascinating.	Thật là hấp dẫn.
Tom knew that Mary would not speak French.	Tom biết rằng Mary sẽ không nói được tiếng Pháp.
Tom looks a little embarrassed.	Tom có ​​vẻ hơi xấu hổ.
I prefer coffee without sugar and without milk.	Tôi thích uống cà phê không đường và không sữa hơn.
Tom couldn't breathe on his own.	Tom không thể tự thở.
Tom no longer limps.	Tom không còn đi khập khiễng nữa.
You want to help, don't you?	Bạn muốn giúp đỡ, phải không?
Is Tom sleeping?	Tom đang ngủ phải không?
Tell me about your relationship with Tom.	Hãy cho tôi biết về mối quan hệ của bạn với Tom.
I am two years younger than him.	Tôi nhỏ hơn anh ấy hai tuổi.
We rented a canoe.	Chúng tôi thuê một chiếc ca nô.
We were cooking tempura at the time.	Lúc đó chúng tôi đang nấu món tempura.
You will get there in no time.	Bạn sẽ đến đó ngay lập tức.
Tom should be forgiven.	Tom nên được tha thứ.
I think there's a really good chance of that happening.	Tôi nghĩ rằng có một khả năng thực sự tốt về điều đó xảy ra.
Before it comes out in the media, I want to inform all my fans that I am pregnant.	Trước khi nó được đưa ra trên các phương tiện truyền thông, tôi muốn thông báo với tất cả người hâm mộ rằng tôi đang mang thai.
We reserve the right to refuse service to anyone.	Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ cho bất cứ ai.
I will quit my job.	Tôi sẽ nghỉ việc.
I don't think you need to tell Tom why Mary wasn't here yesterday.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao Mary không ở đây ngày hôm qua.
Both agreed to sever all ties.	Cả hai đều đồng ý cắt đứt mọi quan hệ.
Do you think Tom is making a mistake?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang mắc sai lầm?
He is a good liar.	Anh ta là một kẻ nói dối tốt.
That's probably why I'm still single.	Đó có lẽ là lý do tại sao tôi vẫn độc thân.
I'm right where I should be.	Tôi đang ở ngay nơi tôi phải ở đây.
I didn't know it would get you so much trouble.	Tôi không biết nó sẽ khiến bạn gặp nhiều rắc rối như vậy.
Nickel is a hard, bright silver metal.	Niken là một kim loại cứng, màu bạc sáng.
I was badly bitten by a mosquito.	Tôi đã bị muỗi đốt rất nặng.
Tom thought that Mary might have to do it this afternoon.	Tom nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
Tom checked Mary's pulse.	Tom đã kiểm tra mạch của Mary.
Tom seemed confused by Mary's answer.	Tom có ​​vẻ bối rối trước câu trả lời của Mary.
Tom is frugal.	Tom là người thanh đạm.
We had a very good year.	Chúng tôi đã có một năm rất tốt.
Don't be hasty.	Đừng hấp tấp.
I didn't know that Tom was studying French with Mary.	Tôi không biết rằng Tom đang học tiếng Pháp với Mary.
Tom was caught off guard.	Tom đã mất cảnh giác.
You won't find Tom.	Bạn sẽ không tìm thấy Tom.
How do you know exactly Tom?	Làm thế nào để bạn biết chính xác Tom?
Tom tried to calm the mood.	Tom cố gắng làm dịu tâm trạng.
I think we have a problem.	Tôi nghĩ chúng ta có vấn đề.
What is being done?	Những gì đang được thực hiện?
I think Tom has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom phải làm điều đó.
Tom will sign it.	Tom sẽ ký nó.
I don't care what Tom did.	Tôi không quan tâm Tom đã làm gì.
Tom says he needs to call the police.	Tom nói rằng anh ấy cần gọi cảnh sát.
I know Tom is not a cat lover.	Tôi biết Tom không phải là một người yêu mèo.
Tom said he wasn't confused by that.	Tom nói rằng anh ấy không hề bối rối trước điều đó.
Tom says he doesn't have a place to stay.	Tom nói rằng anh ấy không có một nơi để ở.
It doesn't seem wrong.	Nó không có vẻ sai.
Tom didn't even apologize for that.	Tom thậm chí không xin lỗi vì điều đó.
Tom should have listened to me.	Tom lẽ ra nên nghe lời tôi.
I didn't know that Tom didn't like his job.	Tôi không biết rằng Tom không thích công việc của mình.
I have many visas in my passport because I have to travel a lot.	Tôi có nhiều thị thực trong hộ chiếu vì tôi phải đi công tác rất nhiều.
I will consider it.	Tôi sẽ xem xét nó.
The robbery was blamed on Tom.	Vụ cướp được đổ lỗi cho Tom.
Tom says he won't answer any more questions.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
I did it all wrong.	Tôi đã làm sai tất cả.
Tom practices for about three hours a day.	Tom tập đàn khoảng ba giờ mỗi ngày.
He cannot succeed in business.	Anh ấy không thể thành công trong kinh doanh.
I will stop Tom.	Tôi sẽ ngăn Tom.
I don't think Tom is happy that it's going to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra.
His early poems are mainly based on his experiences and childhood memories.	Những bài thơ đầu đời của ông chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
I didn't expect Tom to be so stupid.	Tôi không ngờ Tom lại ngu ngốc như vậy.
Tom said he thought he sprained his ankle.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình bị bong gân mắt cá chân.
Tom looks like his grandfather.	Tom trông giống như ông nội của mình.
Tom doesn't seem as special as Mary.	Tom dường như không đặc biệt như Mary.
Tom has a problem.	Tom có ​​vấn đề.
War is war.	Chiến tranh là chiến tranh.
Does Tom still think Mary is a good driver?	Tom có ​​còn nghĩ Mary là một tài xế giỏi không?
Tom says he's not sure Mary would do it.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary sẽ làm điều đó.
Did Tom really leave?	Tom đã thực sự rời đi?
On our campus, we have earthquake drills at least once a year.	Trong khuôn viên của chúng tôi, chúng tôi có các cuộc diễn tập động đất ít nhất một lần một năm.
You won't need a coat today.	Bạn sẽ không cần áo khoác ngày hôm nay.
Tom tells Mary that he is hungry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đói.
Snacks will be served.	Đồ ăn nhẹ sẽ được phục vụ.
If you can't explain something simply, you don't understand it well enough.	Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó một cách đơn giản, bạn không hiểu nó đủ rõ.
Is it okay if I go to Tom's house this afternoon?	Có ổn không nếu tôi đến nhà Tom chiều nay?
Tom told me that he thought Mary was innocent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vô tội.
Tom said he wanted to do something else.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều gì đó khác.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
I know that Tom doesn't know why Mary did that on Monday.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
His hopes were dashed.	Hy vọng của anh đã tan tành.
Today's weather is great.	Hôm nay thời tiết đẹp.
I have to trust Tom.	Tôi phải tin tưởng Tom.
Is there anything special you'd like to do?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn làm không?
Tom hasn't eaten the cake you gave him yet.	Tom vẫn chưa ăn bánh mà bạn đưa cho anh ấy.
Tom hasn't washed his hair in weeks.	Tom đã không gội đầu trong nhiều tuần.
Playing oboe is not easy.	Chơi oboe không dễ dàng.
Neither Tom nor Mary rejoined the team.	Cả Tom và Mary đều không gia nhập lại đội.
There is some milk in the refrigerator.	Có một ít sữa trong tủ lạnh.
Tom is not at the hotel.	Tom không ở khách sạn.
I think it's easier to do it this way.	Tôi nghĩ rằng nó dễ dàng hơn để làm theo cách này.
That didn't go too well.	Điều đó không diễn ra quá tốt.
Many people criticized Tom for that action.	Rất nhiều người đã chỉ trích Tom vì hành động đó.
Look who's in there.	Nhìn xem ai trong đó.
How did you bruise your knee?	Làm thế nào bạn bị bầm tím đầu gối của bạn?
I am not petty.	Tôi không nhỏ mọn.
I don't know we shouldn't be sitting here.	Tôi không biết chúng ta không nên ngồi ở đây.
Tom is single, but Mary is not.	Tom thì độc thân, nhưng Mary thì không.
Everything is clearer in the morning than in the evening.	Mọi thứ rõ ràng hơn vào buổi sáng so với buổi tối.
I want to marry Tom someday.	Tôi muốn cưới Tom vào một ngày nào đó.
Why are you not scared?	Tại sao bạn không sợ hãi?
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
I know Tom won't do it today.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom did the best he could.	Tom đã làm những gì tốt nhất mà anh ấy có thể làm.
I think I'm in trouble.	Tôi nghĩ rằng tôi đang gặp rắc rối.
Tom told me that Mary didn't want to eat.	Tom nói với tôi rằng Mary không muốn ăn.
I will be at home when she comes.	Tôi sẽ ở nhà khi cô ấy đến.
I don't like competition.	Tôi không thích cạnh tranh.
Without his help, we would have failed in business.	Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, chúng tôi đã thất bại trong kinh doanh.
Tom gets the most out of lying.	Tom có ​​được nhiều thứ nhất khi nói dối.
I want you to tell me what you're going through.	Tôi muốn bạn cho tôi biết những gì bạn đang trải qua.
Tom is hard to pin down.	Tom rất khó để ghim xuống.
Tom couldn't climb down from the tree.	Tom không thể trèo xuống khỏi cây.
She is by far the best singer in her class.	Cô ấy cho đến nay là ca sĩ hay nhất trong lớp.
I only ate one granola bar.	Tôi chỉ ăn một thanh granola.
Tom turned off the computer.	Tom đã tắt máy tính.
That's what Tom and I are really worried about.	Đó là điều mà tôi và Tom thực sự lo lắng.
Tom says that Mary is not innocent.	Tom nói rằng Mary không vô tội.
Tom was expecting someone.	Tom đã mong đợi ai đó.
I eat raw sauerkraut whenever I'm on antibiotics.	Tôi ăn dưa cải sống bất cứ khi nào tôi đang dùng thuốc kháng sinh.
Please notify me of any changes in the situation.	Vui lòng thông báo cho tôi về bất kỳ thay đổi nào trong tình hình.
I don't like girls who wear heels.	Tôi không thích những cô gái đi giày cao gót.
Tom usually carries a pocket knife.	Tom thường mang theo một con dao bỏ túi.
Tom can't answer now.	Tom không thể trả lời bây giờ.
Tom's shoes don't fit him very well.	Đôi giày của Tom không vừa với anh ấy cho lắm.
I have never heard this song before.	Tôi chưa bao giờ nghe bài hát này trước đây.
Tom told us he wanted to do it.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy muốn làm điều đó.
Tom told me he was very homesick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nhớ nhà.
Tom looked at me in the strangest way.	Tom nhìn tôi một cách kỳ lạ nhất.
A bowl of rice is about 180 grams.	Một bát cơm khoảng 180 gram.
Tom really thinks he shouldn't do that.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I come from the government.	Tôi đến từ chính phủ.
When Tom was eighteen years old, he decided he wanted to be a soldier.	Khi Tom mười tám tuổi, anh quyết định muốn trở thành một người lính.
There's no way Tom would do what you say he did.	Không đời nào Tom lại làm những gì bạn nói là anh ấy đã làm.
You barely eat a thing.	Bạn hầu như không ăn một thứ gì.
Tom sprained his ankle while hiking.	Tom bị trẹo mắt cá chân khi đi bộ đường dài.
Without your consent, nothing can be done.	Nếu không có sự đồng ý của bạn, không thể làm gì được.
I sneeze almost every day.	Tôi hắt hơi hầu như mỗi ngày.
You don't seem to get along with anyone.	Bạn dường như không hòa hợp với bất kỳ ai.
We have not made a decision yet.	Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định.
There are always a lot of children in the park.	Luôn có rất nhiều trẻ em trong công viên.
Tom should do it somewhere else.	Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
Tom is probably over 30 years old.	Tom có ​​lẽ đã ngoài 30 tuổi.
That doesn't sound very romantic.	Điều đó nghe có vẻ không lãng mạn cho lắm.
Tom said that he was planning to take pictures.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch chụp ảnh.
I'm not sure I trust Tom.	Tôi không chắc mình tin tưởng Tom.
I'm used to winning.	Tôi đã quen với việc chiến thắng.
I don't see anything strange about this.	Tôi không thấy có gì kỳ lạ về điều này.
Philosophers tend to have little contact with the outside world.	Các triết gia có xu hướng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tom is a pretty good dog trainer.	Tom là một người huấn luyện chó khá giỏi.
I'm calling to let you know what time you need to be here tomorrow.	Tôi đang gọi để cho bạn biết thời gian bạn cần ở đây vào ngày mai.
I don't know what you did, but it solved the problem.	Tôi không biết bạn đã làm gì, nhưng nó đã giải quyết được vấn đề.
You are really boring.	Bạn thực sự nhàm chán.
Tom was caught by surprise.	Tom bị bắt thật bất ngờ.
I think you're in Boston now.	Tôi nghĩ bây giờ bạn đang ở Boston.
I'm sorry, I left my homework.	Tôi xin lỗi, tôi đã để bài tập ở nhà.
I don't like crutches.	Tôi không thích nạng.
Tom says I don't look tired.	Tom nói rằng tôi không có vẻ mệt mỏi.
You should let Tom do it.	Bạn nên để Tom làm điều đó.
Did you really hire someone to kill Tom?	Bạn đã thực sự thuê một ai đó để giết Tom?
The ocean view from the road is breathtaking.	Tầm nhìn ra đại dương từ con đường thật ngoạn mục.
I don't think Tom will win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
Tom is the boy I told you about the other day.	Tom là cậu bé mà tôi đã nói với bạn về ngày hôm trước.
We did not win.	Chúng tôi đã không giành chiến thắng.
Tom doesn't mind waiting.	Tom không ngại chờ đợi.
Tom is sick, isn't he?	Tom bị ốm, phải không?
I will see that Tom does all you ask.	Tôi sẽ thấy rằng Tom làm tất cả những gì bạn yêu cầu.
I know that Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
Did Tom injure himself?	Tom có ​​tự làm mình bị thương không?
The coat she said she wanted was very expensive.	Chiếc áo khoác mà cô ấy nói rằng cô ấy muốn rất đắt.
Tom said he didn't buy it.	Tom nói rằng anh ấy không mua nó.
I guess they really weren't that hungry.	Tôi đoán họ thực sự không đói đến vậy.
I thought you said you wouldn't be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không ở đây.
It's been a week, but I'm still late for my plane.	Đã một tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn bị chậm máy bay.
I wish I hadn't parked next to Tom's car.	Tôi ước gì mình đã không đậu xe cạnh xe của Tom.
I will get off at the next stop.	Tôi sẽ xuống ở điểm dừng tiếp theo.
Tom said that Mary would gladly babysit our children.	Tom nói rằng Mary sẽ sẵn lòng trông trẻ cho các con của chúng tôi.
Tom says he doesn't feel like doing so.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm như vậy.
Tom is seen as a hero.	Tom được coi như một anh hùng.
Tom told us that you are also Canadian.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn cũng là người Canada.
Tom asks Mary to wake him up at six o'clock.	Tom yêu cầu Mary đánh thức anh ta lúc sáu giờ.
Tom went down to the basement.	Tom bước xuống tầng hầm.
Why are you so busy?	Sao bạn bận thế?
Tom has to leave Boston for a day or two.	Tom phải rời Boston trong một hoặc hai ngày.
Maybe one of my grandchildren will be the first to set foot on Mars.	Có thể một đứa cháu của tôi sẽ là người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.
Tom formed the team.	Tom đã thành lập đội.
This afternoon Tom caught three fish.	Chiều nay Tom bắt được ba con cá.
Tom worked all day. 	Tom đã làm việc cả ngày.
He must be very tired.	Chắc anh ấy mệt lắm.
Don't snack between main meals.	Đừng ăn vặt giữa các bữa ăn chính.
Don't tell me you really believe this nonsense.	Đừng nói với tôi rằng bạn thực sự tin điều này vô nghĩa.
I didn't know that you were a dentist.	Tôi không biết rằng bạn là một nha sĩ.
Tom bought a box of chocolates for Mary.	Tom đã mua một hộp sôcôla cho Mary.
Tom said that Mary thought John might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom was unable to concentrate.	Tom đã không thể tập trung.
Tom taught me gymnastics.	Tom dạy tôi thể dục dụng cụ.
A new actor has been billed to appear as Hamlet.	Một diễn viên mới đã được lập hóa đơn để xuất hiện trong vai Hamlet.
Don't swim alone.	Đừng bơi một mình.
Tom told me he was dying.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sắp chết.
Tom and Mary are moving forward.	Tom và Mary đang tiến về phía trước.
Let's play handball.	Hãy chơi bóng ném.
Tom doesn't know how old he is.	Tom không biết mình bao nhiêu tuổi.
I can't take any more insults.	Tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự xúc phạm nào nữa.
You don't study hard enough.	Bạn không học đủ chăm chỉ.
I wouldn't do it even if they paid me.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi họ trả tiền cho tôi.
Tom didn't know exactly what to do.	Tom không biết chính xác mình phải làm gì.
Tom says he doesn't go camping anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đi cắm trại nữa.
I thought Tom was going to be depressed.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị trầm cảm.
Country life is very peaceful compared to city life.	Cuộc sống thôn quê rất yên bình so với cuộc sống thành thị.
Come to Tom's.	Hãy đến với Tom's.
I don't think anyone would actually do that.	Tôi không nghĩ có ai thực sự sẽ làm điều đó.
Tom could be back in Boston soon.	Tom có ​​thể trở lại Boston sớm.
They did not stop arguing.	Họ đã không ngừng cãi vã.
Be sure and wear your jacket.	Hãy chắc chắn và mặc áo khoác của bạn.
Do you think Tom will sing at our wedding?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ hát trong đám cưới của chúng ta không?
I gave Tom some advice on how to learn French.	Tôi đã cho Tom một số lời khuyên về cách học tiếng Pháp.
Tom paid Mary to do it for him.	Tom đã trả tiền cho Mary để làm điều đó cho anh ta.
She did not know his address nor his phone number.	Cô không biết địa chỉ cũng như số điện thoại của anh ta.
When did you find out that Tom doesn't need to do that?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không cần phải làm điều đó khi nào?
Tom tapped.	Tom gõ nhẹ.
Tom told me he needed space.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần không gian.
Tom did not expect that Mary could play the harp so well.	Tom không ngờ rằng Mary lại có thể chơi đàn hạc giỏi đến vậy.
What does Tom have in his hand?	Tom có ​​gì trong tay?
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
Tom used to be very ferocious.	Tom đã từng rất hung dữ.
You quit doing that, didn't you?	Bạn đã bỏ làm điều đó, phải không?
I know Tom doesn't really want to do that.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó.
You need to ask Tom's permission.	Bạn cần xin phép Tom.
This movie is about Tom Jackson.	Phim này nói về Tom Jackson.
I'm definitely not happy about that.	Tôi chắc chắn không hài lòng về điều đó.
I wonder if there's really a chance that Tom would do that.	Tôi tự hỏi nếu thực sự có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
I am very happy to go there with you.	Tôi rất vui khi đến đó với bạn.
Tom said that it was harder than he thought.	Tom nói rằng làm điều đó khó hơn anh nghĩ.
Tom only screams when he's hungry.	Tom chỉ la hét khi đói.
I just want to see this again.	Tôi chỉ muốn xem lại điều này một lần nữa.
I wonder if Tom can do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom probably thinks I'm hungry.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi đói.
I guess it's yours.	Tôi đoán nó là của bạn.
Tom has a bad driving record.	Tom có ​​một thành tích lái xe tồi.
Tom forgot to send Mary a Christmas card.	Tom đã quên gửi cho Mary một tấm thiệp Giáng sinh.
Don't believe those things.	Đừng tin những điều đó.
Tom asked me if I liked basketball.	Tom hỏi tôi có thích bóng rổ không.
Both Tom and Mary are studying French.	Cả Tom và Mary đều đang học tiếng Pháp.
Americans are forthright enough to say what they think.	Người Mỹ đủ thẳng thắn để nói những gì họ nghĩ.
Tom must be sleepy.	Tom hẳn là buồn ngủ.
Tom doesn't live in Australia.	Tom không sống ở Úc.
Do you know why Tom doesn't have lunch?	Bạn có biết tại sao Tom không ăn trưa không?
Tom was afraid of the dog at the gate, so he did not enter.	Tom sợ con chó ở cổng nên không vào.
I don't like Tom's sense of humour.	Tôi không thích khiếu hài hước của Tom.
I doubt that Tom cares.	Tôi nghi ngờ rằng Tom quan tâm.
I never said anything to Tom about it.	Tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với Tom về điều đó.
I will give Tom a bicycle for his birthday.	Tôi sẽ tặng Tom một chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật của anh ấy.
I'm glad you showed up.	Tôi rất vui vì bạn đã xuất hiện.
I've always liked football.	Tôi luôn thích bóng đá.
This has been sold.	Điều này đã được bán.
Tom tells Mary that he is busy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
Mary wears a red bathing suit.	Mary mặc một bộ đồ tắm màu đỏ.
Tom and his brother are quite different.	Tom và anh trai của anh ấy khá khác biệt.
I just got a couple of interesting books on religion.	Tôi vừa có một vài cuốn sách thú vị về tôn giáo.
I used to do translation work.	Tôi đã từng làm công việc dịch thuật.
I don't want to be the last.	Tôi không muốn là người cuối cùng.
Does Tom still have to do it?	Tom vẫn phải làm điều đó chứ?
Tom doesn't want to talk to Mary right now.	Tom không muốn nói chuyện với Mary ngay bây giờ.
If Tom tells me the truth, I will forgive him.	Nếu Tom nói với tôi sự thật, tôi sẽ tha thứ cho anh ấy.
Tom told us his version of what happened.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe phiên bản của anh ấy về những gì đã xảy ra.
That is not important to me.	Điều đó không quan trọng đối với tôi.
Tom gets another warning.	Tom nhận được một cảnh báo khác.
Tom is still unimpressed.	Tom vẫn không ấn tượng.
Tom says that Mary is working in Australia.	Tom nói rằng Mary đang làm việc ở Úc.
Tom's deteriorating health left him completely bedridden.	Tình trạng sức khỏe suy nhược của Tom khiến anh ta hoàn toàn nằm liệt giường.
Straighten your tie.	Kéo thẳng cà vạt của bạn.
We don't need you to do that anymore.	Chúng tôi không cần bạn làm điều đó nữa.
Tom and Mary were asleep when I got home.	Tom và Mary đã ngủ khi tôi về đến nhà.
Tom needs someone he can talk to.	Tom cần một người mà anh ấy có thể nói chuyện.
That is very rude.	Điều đó rất thô lỗ.
I'm so glad I couldn't go.	Tôi rất vui vì tôi không thể đi.
Tom is sure that he should do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom was clearly in a hurry to get it done.	Tom rõ ràng là rất vội vàng để hoàn thành việc đó.
You don't know when Tom will do it, do you?	Bạn không biết khi nào Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Tell Tom I'm at the office.	Nói với Tom rằng tôi đang ở văn phòng.
I think Tom agreed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
It's a bigger problem than we think.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ.
Tom told me he wanted to die.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn chết.
Let us know your impressions.	Cho chúng tôi biết ấn tượng của bạn.
This stone is so heavy that I cannot lift it.	Viên đá này nặng đến nỗi tôi không thể nhấc nó lên được.
I didn't do it because I didn't think I needed to.	Tôi đã không làm điều đó bởi vì tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm thế.
Tom told me to tell you he appreciates everything you've done for him.	Tom đã nói với tôi rằng hãy nói với bạn rằng anh ấy đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm cho anh ấy.
We expected better from Tom.	Chúng tôi mong đợi tốt hơn từ Tom.
I doubt Tom really needs to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom didn't help.	Tom đã không giúp.
You don't know why I need to do that, do you?	Bạn không biết tại sao tôi cần phải làm điều đó, phải không?
I decided not to do that.	Tôi đã quyết định không làm điều đó.
I would have eaten more if I hadn't been sick.	Tôi đã ăn nhiều hơn nếu tôi không bị ốm.
Tom has a crush on Mary.	Tom đã phải lòng Mary.
Tom Jackson was elected.	Tom Jackson đã được bầu.
I feel unsafe.	Tôi cảm thấy không an toàn.
Tom can't apologize in French.	Tom không thể xin lỗi bằng tiếng Pháp.
Tom works for the FBI.	Tom làm việc cho FBI.
I don't really like Tom either.	Tôi cũng không thích Tom lắm.
I wonder how long Tom has been here.	Tôi tự hỏi Tom đã ở đây bao lâu.
Tom says you are very witty.	Tom nói rằng bạn rất hóm hỉnh.
Tom is one of three boys who need to do it.	Tom là một trong ba chàng trai cần làm điều đó.
You know I'm afraid to do that, right?	Bạn biết tôi sợ làm điều đó, phải không?
Tom never came home last night.	Tom không bao giờ về nhà đêm qua.
Men don't ask me out anymore.	Đàn ông đừng rủ tôi đi chơi nữa.
Tom doesn't want to give his old car to Mary.	Tom không muốn đưa chiếc xe cũ của mình cho Mary.
I had to go on a business trip to Boston last week.	Tôi phải đi công tác ở Boston vào tuần trước.
We have a composting toilet.	Chúng tôi có một nhà vệ sinh làm phân trộn.
I suspect Tom and Mary are in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang ở Úc.
Tom knew Mary told everyone she would do it.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
How much would you be willing to sell it for?	Bạn sẽ sẵn sàng bán nó với giá bao nhiêu?
She panicked when she heard the news.	Cô hoảng hốt khi biết tin.
I heard that Tom would do it.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ làm điều đó.
Someone is waiting for me.	Có ai đó đang đợi tôi.
Tom prefers dogs to cats.	Tom thích chó hơn mèo.
It's too late to do anything about that now.	Đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về điều đó bây giờ.
Don't be so sure.	Đừng chắc chắn như vậy.
Tom is in the bathroom, washing his face.	Tom đang trong phòng tắm, rửa mặt.
Tom will never let you down.	Tom sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.
This is one of the t-shirts I bought in Australia.	Đây là một trong những chiếc áo phông tôi mua ở Úc.
Maybe Tom should come to Boston with you.	Có lẽ Tom nên đến Boston với bạn.
I'm ready to talk.	Tôi sẵn sàng nói chuyện.
I hate it when you pretend you don't know me.	Tôi ghét nó khi bạn giả vờ như bạn không biết tôi.
Tom doesn't like being tickled.	Tom không thích bị cù.
Maybe the only person here who doesn't have to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không phải làm điều đó là Tom.
I thought I told you not to come.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn là đừng đến.
Do you think Tom would be willing to do that for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho chúng ta không?
Because of bad weather, he couldn't come.	Vì thời tiết xấu nên anh ấy không thể đến được.
Tom is not the one to do that.	Tom không phải là người cần làm điều đó.
I'm sure that ended with that.	Tôi chắc chắn rằng điều đó đã kết thúc với.
We have company.	Chúng tôi có công ty.
I've done that enough.	Tôi đã làm như vậy đủ rồi.
I decided to stay in Australia for a few more days.	Tôi quyết định ở lại Úc thêm vài ngày.
Would you recommend buying a house on Park Street?	Bạn có khuyên bạn nên mua một ngôi nhà trên Phố Park không?
One potential problem is that Tom cannot speak French well.	Một vấn đề tiềm ẩn là Tom không thể nói tiếng Pháp tốt.
Tom gaped at Mary.	Tom há hốc miệng nhìn Mary.
I know that Tom is about three years older than Mary.	Tôi biết rằng Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
They were engaged.	Họ đã đính hôn.
If you move one step, and you will be a dead person.	Nếu bạn di chuyển một bước, và bạn sẽ là một người chết.
I don't drive to work.	Tôi không lái xe đi làm.
Aren't you taking this a little too seriously?	Không phải bạn đang xem trọng điều này một chút sao?
I shouldn't spend too much.	Tôi không nên tiêu quá nhiều.
Tom used to be a country singer.	Tom từng là ca sĩ nhạc đồng quê.
Tom didn't win.	Tom đã không thắng.
Maybe I misunderstood Tom.	Có lẽ tôi đã hiểu lầm Tom.
You should take a taxi if you want to get there on time.	Bạn nên đi taxi nếu muốn đến đó đúng giờ.
Would you like to talk to Tom?	Bạn có muốn nói chuyện với Tom không?
I did not know that you would come.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến.
Tom read and re-read the letter.	Tom đã đọc đi đọc lại bức thư.
I promised to go.	Tôi đã hứa sẽ đi.
Finally Tom took off his coat.	Cuối cùng thì Tom cũng cởi áo khoác.
I saw you with Tom yesterday.	Tôi đã nhìn thấy bạn với Tom ngày hôm qua.
I didn't believe anyone would actually do it.	Tôi đã không tin rằng có ai đó sẽ thực sự làm điều đó.
I don't have any complaints.	Tôi không có bất kỳ phàn nàn nào.
I did that for a few years.	Tôi đã làm điều đó trong một vài năm.
Tom has athlete's foot.	Tom có ​​bàn chân của vận động viên.
Is Tom going to Australia in October?	Tom có ​​đi Úc vào tháng 10 không?
The plans have not been completed.	Các kế hoạch chưa được hoàn thành.
Will Tom come home today?	Tom sẽ trở về nhà hôm nay chứ?
I'm pretty sure Tom will be on time.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ đến đúng giờ.
You and I have the same hair color.	Bạn và tôi có màu tóc giống nhau.
This elegant silk nightie comes with a matching cape.	Chiếc nightie lụa thanh lịch này đi kèm với một chiếc áo choàng phù hợp.
Tom is finally back to himself.	Tom cuối cùng đã trở lại là chính mình.
I know Tom used to be a dice player.	Tôi biết Tom từng là một tay chơi xóc đĩa.
According to this magazine, Japan's economic situation is getting worse year by year.	Theo tạp chí này, tình hình kinh tế Nhật Bản đang trở nên tồi tệ hơn qua từng năm.
I am amazed at your fluency in French.	Tôi ngạc nhiên về khả năng thông thạo tiếng Pháp của bạn.
Tom's having a problem here, isn't he?	Tom đang gặp vấn đề ở đây, phải không?
Are you suggesting we do it?	Bạn đang đề xuất chúng tôi làm điều đó?
Tom gasped in pain.	Tom thở hổn hển vì đau.
From now on, you will follow orders.	Từ bây giờ, bạn sẽ làm theo lệnh.
We barely had a chance to get it done on time.	Chúng tôi hầu như không có cơ hội hoàn thành việc đó đúng thời hạn.
Tom and I still haven't decided where to spend our vacation.	Tom và tôi vẫn chưa quyết định sẽ dành kỳ nghỉ của mình ở đâu.
I thought Tom would show me how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I want to talk to you about this report.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về báo cáo này.
I recognized him immediately, because I had met him before.	Tôi nhận ra thầy ngay lập tức, vì tôi đã gặp thầy trước đây.
Tom is in his bedroom, cleaning his closet.	Tom đang ở trong phòng ngủ của mình, dọn dẹp tủ quần áo của mình.
Tom is mad at you for lying to him.	Tom giận bạn vì đã nói dối anh ấy.
Tom knew that I would do it.	Tom biết rằng tôi sẽ làm điều đó.
They are more emotional than we are.	Họ giàu cảm xúc hơn chúng ta.
Don't want a little more tea?	Bạn không muốn thêm một chút trà?
Tom is always preoccupied.	Tom luôn bận tâm.
It has been five years since my father passed away.	Đã năm năm kể từ khi cha tôi qua đời.
Tom just fell.	Tom vừa gục ngã.
Tom is somewhere in Australia with Mary.	Tom đang ở đâu đó ở Úc với Mary.
I don't have a weapon.	Tôi không có vũ khí.
I gave Tom my phone number.	Tôi đã cho Tom số điện thoại của tôi.
I finished cleaning my room.	Tôi đã dọn dẹp xong phòng của mình.
Tom should do it today.	Tom nên làm điều đó ngay hôm nay.
Tom couldn't read all these books in one day.	Tom không thể đọc hết những cuốn sách này trong một ngày.
Tom is having a good time in Australia.	Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom got out of the pool.	Tom ra khỏi bể bơi.
I couldn't see anything. 	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
My windows are dimmed.	Cửa sổ của tôi bị mờ.
I wish you would come to Australia with Tom.	Tôi ước bạn sẽ đến Úc với Tom.
I consider this a temporary phenomenon.	Tôi coi đây là một hiện tượng tạm thời.
You believe Tom can win, don't you?	Bạn tin rằng Tom có ​​thể chiến thắng, phải không?
Tom didn't know Mary had a sister.	Tom không biết Mary có em gái.
I guess that's one way to do it.	Tôi đoán đó là một cách để làm điều đó.
Tom said he was unlucky.	Tom nói rằng anh ấy không may mắn.
Tom is very good with children.	Tom rất tốt với trẻ em.
I live in a dormitory.	Tôi sống trong ký túc xá.
We can't be happy together.	Chúng ta không thể hạnh phúc bên nhau.
What does Tom have to lose?	Tom có ​​gì để mất?
I don't have three thousand yen.	Tôi không có ba nghìn yên.
Get this brochure.	Lấy tập tài liệu này.
Tom said he wanted to know why Mary did what she did.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao Mary lại làm như vậy.
They spend enough money on research work.	Họ dành đủ tiền cho công việc nghiên cứu.
I would be very surprised if Tom didn't come help us.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom không đến giúp chúng tôi.
Tom is probably not sleeping.	Tom có ​​lẽ không ngủ.
I don't think Tom should be here.	Tôi không nghĩ Tom nên ở đây.
Why don't we have a snowball fight?	Tại sao chúng ta không có một cuộc chiến ném bóng tuyết?
I'm not sure what Tom did wrong.	Tôi không chắc Tom đã làm gì sai.
Please help me distribute this flyer.	Xin hãy giúp tôi phát tờ rơi này.
I will not accept these gifts.	Tôi sẽ không nhận những món quà này.
I know Tom is afraid of catching a cold.	Tôi biết Tom sợ bị cảm lạnh.
Tom didn't talk to anyone.	Tom đã không nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom couldn't believe it was actually happening.	Tom không thể tin rằng điều đó đang thực sự xảy ra.
Tom did it at least three times.	Tom đã làm điều đó ít nhất ba lần.
Tom said that he wished he was rich.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình giàu có.
You are not so special.	Bạn không quá đặc biệt.
I thought Tom would be scared.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
I doubt that Tom will need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom has a pen, but he doesn't have any paper.	Tom có ​​một cây bút, nhưng anh ấy không có bất kỳ tờ giấy nào.
I can hear running water.	Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
He tried his best to lift the box.	Anh cố gắng hết sức để nâng chiếc hộp lên.
Does Tom care if we start eating before he gets here?	Tom có ​​quan tâm nếu chúng ta bắt đầu ăn trước khi anh ấy đến đây không?
Why don't you answer your cell phone?	Tại sao bạn không trả lời điện thoại di động của bạn?
Tom didn't tell us where to meet him.	Tom không nói chúng tôi phải gặp anh ấy ở đâu.
Tom will be punished.	Tom sẽ bị trừng phạt.
Tom let Mary talk.	Tom để Mary nói chuyện.
Tom refuses to speak French.	Tom từ chối nói tiếng Pháp.
Do you know why Tom is mad?	Bạn có biết tại sao Tom lại nổi điên không?
Tom asks everyone to leave.	Tom yêu cầu mọi người rời đi.
I know that Tom is a better singer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary.
This armchair is very comfortable to sit on.	Ghế bành này rất thoải mái khi ngồi.
Do you have time on Monday to do it?	Bạn có thời gian vào thứ Hai để làm điều đó không?
Both of you are beautiful.	Cả hai bạn đều xinh đẹp.
Tom should have married Mary.	Tom lẽ ra nên kết hôn với Mary.
We simply cannot allow that.	Đơn giản là chúng tôi không thể cho phép điều đó.
I'm not surprised at all what happened.	Tôi không ngạc nhiên chút nào về những gì đã xảy ra.
In 2013, Tom was in Boston.	Năm 2013, Tom ở Boston.
They raised their sons to stand on their own two feet.	Họ đã nuôi dạy các con trai của họ để tự đứng trên đôi chân của mình.
You know Tom doesn't like that.	Bạn biết Tom không thích điều đó.
Tom works for the FBI.	Tom làm việc cho FBI.
Do you think I'm doing it wrong?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang làm sai?
Why would anyone think that's a good idea?	Tại sao ai đó sẽ nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt?
Tom wants to buy Mary something, but he has no money.	Tom muốn mua cho Mary thứ gì đó, nhưng anh ấy không có tiền.
Tom tells Mary that he will stay with John.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ ở lại với John.
Tom didn't know that Mary would win.	Tom không biết rằng Mary sẽ thắng.
I know that Tom wants Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn Mary làm điều đó.
I don't think Tom was the first here today.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đầu tiên ở đây hôm nay.
Tom told me that you will be here today.	Tom nói với tôi rằng bạn sẽ ở đây hôm nay.
I never thought we'd see Tom again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại Tom.
I think what Tom said is not true.	Tôi nghĩ những gì Tom nói là không đúng.
I tried to contact the police.	Tôi đã cố gắng liên lạc với cảnh sát.
I don't remember meeting Tom.	Tôi không nhớ đã gặp Tom.
Do you think I'm cute?	Bạn có nghĩ tôi dễ thương không?
We don't have time to sleep.	Chúng tôi không có thời gian để ngủ.
I wish I had written to Tom sooner.	Tôi ước tôi viết thư cho Tom sớm hơn.
Tom probably doesn't know who will help him.	Tom có ​​lẽ không biết ai sẽ giúp anh ta.
Don't follow me.	Đừng đi theo tôi.
I won't do it unless you pay me.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi bạn trả tiền cho tôi.
I don't know what kind of flower this is, but it smells so good.	Tôi không biết đây là loại hoa gì, nhưng nó có mùi rất thơm.
You never have to do this again.	Bạn không bao giờ phải làm điều này một lần nữa.
Do not play the race card.	Đừng chơi thẻ cuộc đua.
I'm not sure, but I think I hate Tom.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ tôi ghét Tom.
We studied the government's economic policy.	Chúng tôi đã nghiên cứu chính sách kinh tế của chính phủ.
I have been scammed before.	Tôi đã bị lừa trước đây.
Tom says he thinks you won't cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bạn sẽ không khóc.
I don't know all the details myself.	Tôi không biết tất cả các chi tiết bản thân mình.
It was the first time Tom lived alone.	Đó là lần đầu tiên Tom sống một mình.
I don't eat much meat.	Tôi không ăn nhiều thịt.
Tom was about to tell Mary, but decided not to.	Tom định nói với Mary, nhưng quyết định không nói.
I knew that Tom knew Mary had to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary phải làm điều đó.
When someone runs a red light, they run the risk of causing an accident.	Khi ai đó vượt đèn đỏ, họ có nguy cơ gây ra tai nạn.
You know I won't be able to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không thể làm điều đó, phải không?
We won this battle.	Chúng tôi đã thắng trận chiến này.
Tom shouldn't be doing what he's doing.	Tom không nên làm những gì anh ấy đang làm.
Tom says he's coming tomorrow, but I doubt he'll actually show up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai, nhưng tôi nghi ngờ anh ấy sẽ thực sự xuất hiện.
Tom didn't seem to be in too much of a hurry.	Tom dường như không quá vội vàng.
Both Tom and Mary are ready.	Cả Tom và Mary đều đã sẵn sàng.
I don't think we can do anything about that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
We made some bad investments.	Chúng tôi đã thực hiện một số khoản đầu tư tồi.
I don't have many friends who can speak French.	Tôi không có nhiều bạn bè có thể nói tiếng Pháp.
I didn't know Tom would be back so soon.	Tôi không biết Tom sẽ về sớm như vậy.
Tom doesn't know where he left the key.	Tom không biết anh ấy đã để chìa khóa ở đâu.
In the hut there is a ladle with a long handle.	Trong chòi có một cái muôi có cán dài.
Why didn't you come earlier?	Tại sao bạn không đến sớm hơn?
I've narrowed it down to three options.	Tôi đã thu hẹp nó xuống còn ba lựa chọn.
Tom has two older brothers who live in Boston.	Tom có ​​hai anh trai sống ở Boston.
I looked at the 4th part of X-files.	Tôi đã xem phần thứ 4 của X-files.
You do it at least once a month, right?	Bạn làm điều đó ít nhất một lần một tháng, phải không?
Don't babble anymore.	Đừng lảm nhảm nữa.
I had been expecting his death for six months.	Tôi đã mong đợi cái chết của anh ấy trong sáu tháng.
How far is it from your house to town?	Nó là bao xa từ nhà của bạn đến thị trấn?
Tom arrived on time.	Tom đã đến đúng giờ.
Tom works in a post office.	Tom làm việc trong một bưu điện.
Tom would never let you go to Australia with me.	Tom sẽ không bao giờ để bạn đi Úc với tôi.
What kind of madman would say such things?	Loại người điên nào sẽ nói những điều như vậy?
Tom swims every morning.	Tom bơi vào mỗi buổi sáng.
In the United States, a census takes place every ten years.	Tại Hoa Kỳ, một cuộc điều tra dân số diễn ra mười năm một lần.
An actor must know his audience.	Một diễn viên phải biết khán giả của mình.
I can't speak English at all.	Tôi không thể nói tiếng Anh ở tất cả.
I am learning to dance.	Tôi đang học khiêu vũ.
Why are you looking forward to Monday so much?	Tại sao bạn mong chờ thứ Hai đến vậy?
Things change with time, and one should change with them.	Mọi thứ thay đổi theo thời gian, và người ta nên thay đổi theo chúng.
I hope I never need to do that again.	Tôi hy vọng tôi không bao giờ cần phải làm điều đó một lần nữa.
You are not here now.	Bạn không phải ở đây bây giờ.
Let's start the ball game by introducing yourself.	Hãy bắt đầu trận bóng bằng cách giới thiệu bản thân.
You look like someone who can take a drink.	Bạn trông giống như một người có thể dùng đồ uống.
Do you think we can survive a nuclear attack?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân?
Don't lose your wallet.	Đừng để mất hầu bao của bạn.
That's not what Tom wants you to do.	Đó không phải là những gì Tom muốn bạn làm.
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't like being alone.	Tom không thích ở một mình.
I want you to help us find out who killed Tom.	Tôi muốn bạn giúp chúng tôi tìm ra kẻ đã giết Tom.
She blew out all eight of her birthday candles.	Cô ấy đã thổi tắt tất cả tám ngọn nến sinh nhật của mình.
Tom wakes up every three hours during the night, while Mary sleeps all the time.	Tom thức dậy ba giờ một lần trong đêm, trong khi Mary ngủ suốt.
Tom wants to be a successful architect.	Tom muốn trở thành một kiến ​​trúc sư thành công.
Tom came out of the bathroom with a towel wrapped around his waist.	Tom bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
I think Tom won't be bored by such things.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cảm thấy buồn chán bởi những thứ như vậy.
Mary is the most beautiful girl I have ever seen.	Mary là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I am no longer your assistant.	Tôi không còn là trợ lý của anh nữa.
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	Có lẽ Tom không biết chính xác những gì phải làm.
Tom, Mary, John and Alice are all good singers.	Tom, Mary, John và Alice đều là những người hát hay.
I'm sure Tom is very nice to Mary.	Tôi chắc rằng Tom rất tốt với Mary.
I know that I shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom said that was not enough.	Tom nói như vậy là chưa đủ.
I can go to Australia the day after tomorrow.	Tôi có thể đi Úc vào ngày mốt.
What mark do you want to leave in the world?	Bạn muốn để lại dấu ấn gì trên thế giới?
Tom stopped reading.	Tom ngừng đọc sách.
This won't be the last time we see Tom.	Đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy Tom.
I think there is a good chance for me to continue.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt để tôi tiếp tục.
You haven't taken out the trash yet.	Bạn chưa đổ rác.
You are the most beautiful girlfriend I have ever had.	Bạn là người bạn gái đẹp nhất mà tôi từng có.
I am more than a friend.	Tôi còn hơn một người bạn.
I knew Tom wouldn't want to come with us.	Tôi biết Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
I think Tom is absent.	Tôi nghĩ Tom vắng mặt.
I look forward to hearing from Tom.	Tôi mong muốn được nghe ý kiến ​​của Tom.
Tom wears goggles.	Tom đeo kính bảo hộ.
Tomatoes are sold in pounds.	Cà chua được bán theo bảng Anh.
You'll pay me, won't you?	Bạn sẽ trả tiền cho tôi, phải không?
Tom accepted the responsibility without hesitation.	Tom nhận trách nhiệm mà không do dự.
I understand what Tom means.	Tôi hiểu ý của Tom.
You hurt Tom's feelings.	Bạn làm tổn thương cảm xúc của Tom.
I did not study for the test.	Tôi đã không học cho bài kiểm tra.
Bounty sinks near Cape Hatteras.	Bounty chìm gần Cape Hatteras.
Tom said that he hopes that he will be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy sẽ được phép làm điều đó.
The outlook is bleak.	Triển vọng là ảm đạm.
Tom says he doesn't want to watch TV.	Tom nói rằng anh ấy không muốn xem TV.
I wish that Tom would do it.	Tôi ước rằng Tom sẽ làm điều đó.
The longer we waited, the more impatient we became.	Càng đợi lâu, chúng tôi càng mất kiên nhẫn.
You will be surprised at what you can learn in a week.	Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn có thể học trong một tuần.
Tom didn't realize he could do it.	Tom không nhận ra rằng mình có thể làm được điều đó.
I will not answer any questions.	Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Tom thinks Mary is a good driver.	Tom nghĩ Mary là một người lái xe tốt.
I'm the only one who can do that.	Tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom won't be skeptical.	Tom sẽ không hoài nghi.
Tom seems really good.	Tom dường như thực sự tốt.
Tom said that Mary knew he might not be obligated to do it until he turned eighteen.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó cho đến khi anh ấy tròn mười tám tuổi.
There used to be some big trees around the pond.	Trước đây có một số cây lớn xung quanh ao.
Tom is a little taller than Mary.	Tom cao hơn Mary một chút.
I was detained.	Tôi đã bị giam giữ.
Tom knows that I'm glad it's going to happen.	Tom biết rằng tôi rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Soon he will return home.	Không bao lâu nữa anh ấy sẽ trở về nhà.
I took my picture with Tom.	Tôi đã chụp ảnh của tôi với Tom.
Now I'm busy and can't go out.	Bây giờ tôi đang bận và không thể đi ra ngoài.
Meditation can be practiced almost anywhere.	Thiền có thể được thực hành ở hầu hết mọi nơi.
Tom was held accountable.	Tom đã phải chịu trách nhiệm.
Exports and investment have been the main drivers of Slovakia's strong growth in recent years.	Xuất khẩu và đầu tư là những động lực chính giúp Slovakia tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Tom still writes to me from time to time.	Tom thỉnh thoảng vẫn viết thư cho tôi.
Let's have a snowball fight.	Hãy có một cuộc chiến ném bóng tuyết.
Where were you when Tom needed your protection?	Bạn đã ở đâu khi Tom cần sự bảo vệ của bạn?
I hope next time you will try to control your temper better.	Tôi hy vọng lần sau bạn sẽ cố gắng kiềm chế tính khí của mình tốt hơn.
Tom has more experience than Mary.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn Mary.
Isn't there a faster way to do it?	Không có cách nào nhanh hơn để làm điều đó?
Do you still think Tom should do the same?	Bạn vẫn nghĩ Tom có ​​nên làm như vậy không?
Tom looked worriedly at Mary.	Tom lo lắng nhìn Mary.
Tom didn't think Mary really had to.	Tom không nghĩ Mary thực sự phải làm vậy.
Tom is riding on his father's shoulder.	Tom đang cưỡi trên vai của cha mình.
Tom looked at the calendar on his desk.	Tom nhìn vào lịch trên bàn của mình.
Tom advised Mary to take a moment to think about her options.	Tom khuyên Mary nên dành một chút thời gian để suy nghĩ về các lựa chọn của mình.
When was the last time you talked to Tom?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với Tom là khi nào?
I know Tom doesn't know who should do it.	Tôi biết Tom không biết ai nên làm điều đó.
Do you think Tom is a good driver?	Bạn có nghĩ rằng Tom là một người lái xe tốt không?
I'm glad Tom is safe.	Tôi rất vui vì Tom đã an toàn.
I cooperated.	Tôi đã hợp tác.
I'm staying at the Hilton.	Tôi đang ở khách sạn Hilton.
I'm just telling you what Tom told me.	Tôi chỉ nói với bạn những gì Tom đã nói với tôi.
Tom admits that he didn't do what Mary told him he needed to do.	Tom thừa nhận rằng anh đã không làm những gì Mary nói với anh rằng anh cần phải làm.
I have read both of these books.	Tôi đã đọc cả hai cuốn sách này.
Tom didn't like any of the songs that Mary sang.	Tom không thích bất kỳ bài hát nào mà Mary đã hát.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm như vậy.
You're not nearly as funny as you think.	Bạn gần như không hài hước như bạn tưởng.
Tom has placed his house in his wife's name.	Tom đã đặt ngôi nhà của mình do vợ mình đứng tên.
I'm going in the other direction.	Tôi đang đi theo hướng khác.
Don't you know that you shouldn't do it here?	Bạn không biết rằng bạn không nên làm điều đó ở đây?
The picnic was postponed because of the rain.	Chuyến dã ngoại bị hoãn lại vì trời mưa.
Tom says Mary won't need to do that.	Tom nói Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
I have a week to get it done, but that's not enough time.	Tôi có một tuần để hoàn thành việc đó, nhưng đó là không đủ thời gian.
I know Tom is active in his church.	Tôi biết Tom đang hoạt động trong nhà thờ của anh ấy.
Experience gave him an edge over others.	Kinh nghiệm đã cho anh ta một lợi thế hơn những người khác.
I just heard about it this morning.	Tôi chỉ mới nghe nói về nó sáng nay.
The richest person in the world can't buy everything.	Người giàu nhất thế giới không thể mua mọi thứ.
I'm in a bit of a hurry here.	Tôi hơi vội ở đây.
Tom suspects that Mary is involved.	Tom nghi ngờ rằng Mary có liên quan.
Tom may not have to go back to Australia.	Tom có ​​thể không phải quay lại Úc.
Tom told me he thought Mary was doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang làm điều đó.
Tom came to live in a village far away from here.	Tom đến sống ở một ngôi làng rất xa nơi đây.
I just want you to know that Tom is safe.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng Tom vẫn an toàn.
We don't need to do it again.	Chúng ta không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I didn't know Tom wouldn't eat that.	Tôi không biết Tom sẽ không ăn thứ đó.
I appreciate the trust you have shown in me.	Tôi đánh giá cao sự tin tưởng mà bạn đã thể hiện ở tôi.
I hope Tom will stay here for a while. 	Tôi hy vọng Tom sẽ ở lại đây một thời gian.
I want to talk to him.	Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Tom has decided that he will try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng ngăn không cho Mary làm điều đó.
Have you seen Tom try to light a fire?	Bạn đã thấy Tom cố gắng đốt lửa chưa?
Tom won't paint his car.	Tom sẽ không sơn xe của anh ấy.
This is my first time locking the door.	Đây là lần đầu tiên tôi khóa cửa.
You will soon get used to life in this country.	Bạn sẽ sớm quen với cuộc sống ở đất nước này.
Tom stood beside him.	Tom đứng bên cạnh.
Tom's parents sleep in separate rooms.	Cha mẹ của Tom ngủ trong các phòng riêng biệt.
Looks like, Tom is going to a college in Boston.	Có vẻ như, Tom sẽ đi học một trường đại học ở Boston.
Do not pet this cat.	Đừng nuôi con mèo này.
I can do it much better than you can.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn nhiều so với bạn có thể.
This offer will expire on October 20.	Ưu đãi này sẽ hết hạn vào ngày 20 tháng 10.
Tom did it on purpose.	Tom đã cố tình làm vậy.
I told Tom to take out the trash.	Tôi bảo Tom đi đổ rác.
I will meet you in front of the post office.	Tôi sẽ gặp bạn trước bưu điện.
I found this in the back of the pantry.	Tôi tìm thấy cái này ở phía sau tủ đựng thức ăn.
Never choose a job just because the time is short.	Đừng bao giờ chọn một công việc chỉ vì thời gian ngắn ngủi.
I don't want your money.	Tôi không muốn tiền của bạn.
Tom says you are dead.	Tom nói rằng bạn đã chết.
This is my first time buying a newspaper in this city.	Đây là lần đầu tiên tôi mua một tờ báo ở thành phố này.
I think you don't like romantic movies.	Tôi nghĩ rằng bạn không thích phim tình cảm.
When I was young, I was able to do that.	Khi tôi còn trẻ, tôi đã có thể làm được điều đó.
I know Tom is a quick worker, but he works sloppily.	Tôi biết Tom là một người làm việc nhanh nhẹn, nhưng anh ấy làm việc cẩu thả.
I don't know if I have time to do that today.	Tôi không biết liệu hôm nay tôi có thời gian để làm điều đó không.
I don't know how much longer I will have to wait.	Tôi không biết mình sẽ phải đợi bao lâu nữa.
The skis need to be kept exactly parallel.	Các ván trượt cần được giữ song song chính xác.
Didn't you know that Tom lived in Boston for three years?	Bạn không biết rằng Tom đã sống ở Boston trong ba năm?
I want Tom to speak.	Tôi muốn Tom nói.
Tom knew something big had happened.	Tom biết điều gì đó lớn đã xảy ra.
We have to dig into that.	Chúng ta phải đi sâu vào vấn đề đó.
Tom thinks he's the best actor in the world.	Tom nghĩ anh ấy là diễn viên giỏi nhất thế giới.
Tom is carrying a gym bag.	Tom đang mang một chiếc túi tập thể dục.
If possible, I want to travel around the world.	Nếu có thể, tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tom might be doing the same thing right now.	Tom có ​​thể đang làm điều tương tự ngay bây giờ.
I've never met anyone who didn't like chocolate.	Tôi chưa từng gặp ai không thích sô cô la.
We should not lose our temper.	Chúng ta không nên mất bình tĩnh.
Which is the newspaper of today?	Đó là tờ báo của ngày hôm nay?
I would never invite Tom to another party.	Tôi sẽ không bao giờ mời Tom đến một bữa tiệc khác.
We didn't do it for Tom.	Chúng tôi đã không làm điều đó cho Tom.
I don't want to start anything that I can't finish.	Tôi không muốn bắt đầu bất cứ điều gì mà tôi không thể hoàn thành.
We haven't made much progress.	Chúng tôi đã không đạt được nhiều tiến bộ.
You can't do this to me.	Bạn không thể làm điều này với tôi.
I'm sure you guys have a lot to say.	Tôi chắc rằng các bạn có rất nhiều điều để nói.
Tom is a very intelligent student.	Tom là một học sinh rất thông minh.
Tonight I will study French with Tom.	Tối nay tôi sẽ học tiếng Pháp với Tom.
If people don't like it, they won't buy it.	Nếu người dân không thích, họ sẽ không mua.
Tom says he thinks Mary is on vacation.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang đi nghỉ.
Don't let Tom do it.	Không cho phép Tom làm điều đó.
Tom and his friends painted the barn.	Tom và những người bạn của mình đã sơn chuồng.
I will make myself scarce.	Tôi sẽ làm cho mình trở nên khan hiếm.
I forgot what the exact price was, but it was around $170.	Tôi quên mất giá chính xác là bao nhiêu, nhưng nó là khoảng 170 đô la.
The door was locked so I didn't go in.	Cửa bị khóa nên tôi không vào.
I don't know anything about farming.	Tôi không biết gì về nghề nông.
I know that Tom is still busy.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang bận.
Tom and I have a plan.	Tom và tôi có một kế hoạch.
I didn't know I needed one of those.	Tôi không biết rằng tôi cần một trong những thứ đó.
I don't know what happened to Tom.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với Tom.
I ate a large pizza with a friend an hour ago.	Tôi đã ăn một chiếc bánh pizza lớn với một người bạn cách đây một giờ.
She won't leave him in the room no matter what.	Cô ấy sẽ không để anh ta trong phòng cho dù thế nào đi nữa.
Tom danced with both Mary and Alice.	Tom đã khiêu vũ với cả Mary và Alice.
What is Tom allergic to?	Tom bị dị ứng với cái gì?
Allow me to be frank.	Cho phép tôi được nói thẳng.
I remember it vividly.	Tôi nhớ nó một cách sống động.
Tom clasped his hands behind his back.	Tom chắp tay sau lưng.
We will wait for you here.	Chúng tôi sẽ đợi bạn ở đây.
How many days a week do you come here?	Bạn đến đây bao nhiêu ngày trong tuần?
Tom can't stay in the car for more than ten minutes without getting sick.	Tom không thể ở trong xe quá mười phút mà không bị ốm.
Tom is the boy I told you about.	Tom là cậu bé mà tôi đã kể cho bạn nghe.
I probably shouldn't have told Tom what to do.	Tôi có lẽ không nên nói cho Tom biết tôi phải làm gì.
I know that Tom never does that again.	Tôi biết rằng Tom không bao giờ làm điều đó nữa.
I can't contact Tom.	Tôi không liên lạc được với Tom.
Why are you telling Tom you don't know me?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng bạn không biết tôi?
You don't have to be alone.	Bạn không cần phải đơn độc.
They are afraid of petrification.	Họ sợ hãi hóa đá.
Do you ever give Tom money?	Bạn có bao giờ cho Tom tiền không?
I know Tom is about the same age as me.	Tôi biết Tom cũng gần bằng tuổi tôi.
Tom told me that he is ambidextrous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thuận cả hai tay.
Tom quickly got out of the car.	Tom nhanh chóng ra khỏi xe.
Tom and Mary have common interests.	Tom và Mary có những sở thích chung.
Where's your luggage?	Hành lý của bạn đâu?
Let's eat pumpkin pie for dessert.	Hãy ăn bánh bí ngô để tráng miệng.
I listened attentively.	Tôi chăm chú lắng nghe.
Why don't you take a look at this data?	Tại sao bạn không xem qua dữ liệu này?
I haven't talked to Tom in a long time.	Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với Tom.
Let's do it for Tom.	Hãy làm điều đó cho Tom.
I know Tom is no longer a driving instructor.	Tôi biết Tom không còn là một người hướng dẫn lái xe nữa.
This house is haunted by ghosts.	Ngôi nhà này bị ám bởi những hồn ma.
Tom and Mary have just announced their engagement.	Tom và Mary vừa tuyên bố đính hôn.
Do you know a better way to do it?	Bạn có biết một cách tốt hơn để làm điều đó?
Tom, Mary, John and Alice are playing volleyball.	Tom, Mary, John và Alice đang chơi bóng chuyền.
I won't be able to finish it if you don't help me.	Tôi sẽ không thể hoàn thành nếu bạn không giúp tôi.
I took a shower a while ago.	Tôi đã tắm một lúc trước.
I will let you know how it is.	Tôi sẽ cho bạn biết nó như thế nào.
Tom makes friends with everyone.	Tom kết bạn với tất cả mọi người.
Tom doesn't expect anyone.	Tom không mong đợi ai cả.
That hat looks good on Tom.	Cái mũ đó trông rất hợp với Tom.
Tom is happy that someone wants his old piano.	Tom rất vui vì ai đó muốn có cây đàn piano cũ của mình.
Tom is the one who started the rumor.	Tom là người bắt đầu tin đồn.
Tom just lives around.	Tom chỉ sống quanh quẩn.
Tom gave Mary a knife.	Tom đưa cho Mary một con dao.
I can't go to Australia until October.	Tôi không thể đến Úc cho đến tháng Mười.
Help me. 	Giúp tôi.
I can not swim.	Tôi không biết bơi.
My parents don't allow me to date.	Bố mẹ tôi không cho phép tôi hẹn hò.
I don't think Tom is selfish.	Tôi không nghĩ Tom ích kỷ.
Tom built a room above the garage.	Tom xây một căn phòng phía trên ga ra.
We can solve these problems more easily if we work together.	Chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này dễ dàng hơn nếu chúng ta cùng nhau giải quyết.
I wonder if Tom is correct.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​chính xác không.
Tom won't need that.	Tom sẽ không cần điều đó.
We don't do anything anymore.	Chúng tôi không làm bất cứ điều gì nữa.
Tom and Mary plan to be together for the rest of their lives.	Tom và Mary dự định sẽ ở bên nhau đến cuối đời.
I think there are some similarities.	Tôi nghĩ rằng có một số điểm tương đồng.
That would be very funny.	Điều đó sẽ rất vui nhộn.
You should let Tom know that you want to do it.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn muốn làm điều đó.
She was struggling helplessly.	Cô ấy đang vùng vẫy một cách bất lực.
Tom was on the phone for over an hour.	Tom đã nghe điện thoại hơn một giờ.
I won't tell anyone you're in Australia.	Tôi sẽ không nói với ai rằng bạn đang ở Úc.
I forgot to do what you wanted me to do.	Tôi đã quên làm những gì bạn muốn tôi làm.
Too difficult.	Khó quá.
You are being unjust.	Bạn đang bị bất công.
Tom didn't know that Mary needed to do it.	Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
If you could live anywhere in the world, where would you live?	Nếu bạn có thể sống ở bất cứ đâu trên thế giới, bạn sẽ sống ở đâu?
Tom did not tell Mary the whole truth.	Tom đã không nói với Mary toàn bộ sự thật.
He had a cold, but he went to work.	Anh ấy bị cảm, nhưng anh ấy đã đi làm.
Tom wants to eat at the small restaurant behind the hotel.	Tom muốn ăn ở nhà hàng nhỏ phía sau khách sạn.
Tom doesn't seem to have done what he said he would.	Tom dường như đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom will probably testify against you.	Tom có ​​thể sẽ làm chứng chống lại bạn.
Tom drives carefully.	Tom lái xe cẩn thận.
Tom is not going to sell his cello, even though he desperately needs money.	Tom sẽ không bán cây đàn Cello của mình, mặc dù anh ấy rất cần tiền.
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
Tom will name his daughter Mary.	Tom sẽ đặt tên cho con gái mình là Mary.
Tom doesn't want me to go to Boston with him.	Tom không muốn tôi đến Boston với anh ấy.
Tom said he was skeptical.	Tom nói rằng anh ấy hoài nghi.
Tom has made great progress in French.	Tom đã tiến bộ vượt bậc trong tiếng Pháp.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không làm điều đó.
This app does not require Wi-Fi.	Ứng dụng này không yêu cầu Wi-Fi.
You probably shouldn't change lanes here.	Bạn có lẽ không nên chuyển làn ở đây.
We may have to be in Australia for a few weeks.	Chúng tôi có thể phải ở Úc trong vài tuần.
I almost never agree with Tom.	Tôi gần như không bao giờ đồng ý với Tom.
Tom is about to get a promotion, isn't he?	Tom sắp được thăng chức, phải không?
I waited a while.	Tôi đã đợi một thời gian.
I hope you will understand.	Tôi hy vọng bạn sẽ hiểu.
Tom fell into a depression.	Tom rơi vào trạng thái trầm cảm.
Tom filed a patent for his invention.	Tom đã nộp bằng sáng chế cho phát minh của mình.
You need to help them.	Bạn cần phải giúp họ.
I also bought Tom some food.	Tôi cũng đã mua cho Tom một ít thức ăn.
Who do you want to go dance with?	Bạn muốn đi khiêu vũ với ai?
By the way, I'm going back to Boston.	Nhân tiện, tôi sẽ trở lại Boston.
Tom really wants you to do it.	Tom thực sự muốn bạn làm điều đó.
Sometimes, I think Tom is a robot.	Đôi khi, tôi nghĩ Tom là một người máy.
What is the most beautiful thing in the world?	Điều gì đẹp nhất trên thế giới?
You say it so politely.	Bạn nói điều đó thật tử tế.
Tom says you want to see me.	Tom nói rằng bạn muốn gặp tôi.
Tom is not sitting on the steps.	Tom không ngồi trên bậc thềm.
Tom could barely hide his excitement.	Tom gần như không thể che giấu được sự phấn khích của mình.
I don't need any help with my homework.	Tôi không cần bất kỳ trợ giúp nào với bài tập về nhà của mình.
Tom doesn't want to hug Mary anymore.	Tom không muốn ôm Mary nữa.
Tom and I often help each other.	Tom và tôi thường giúp đỡ nhau.
Tom says that Mary doesn't look like she's unhappy.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là cô ấy không hạnh phúc.
I thoroughly enjoyed myself at the Van Dorgen Show.	Tôi hoàn toàn thích thú tại Triển lãm Van Dorgen.
Are you still not ready to go?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để đi?
Does Tom really believe that?	Tom có ​​thực sự tin điều đó không?
Tom tries to read the future.	Tom cố gắng đọc tương lai.
Tom was found safe and sound at his grandmother's house.	Tom được tìm thấy an toàn và bình yên tại nhà bà ngoại.
Tom says he would do it if he knew Mary wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy biết Mary muốn anh ấy.
Tom and Mary are infected.	Tom và Mary bị nhiễm bệnh.
Tom is not good at figuring things out.	Tom không giỏi trong việc tìm hiểu mọi thứ.
Why is Mary crying so much?	Tại sao Mary lại khóc nhiều như vậy?
Tom thinks Mary will come if someone invites her.	Tom nghĩ Mary sẽ đến nếu ai đó mời cô ấy.
You may have been mistaken.	Bạn có thể đã nhầm.
If you are too sleepy, go to bed.	Nếu bạn buồn ngủ quá, hãy đi ngủ.
Tom lives pretty close to me.	Tom sống khá gần với tôi.
Looks like Tom will win.	Có vẻ như Tom sẽ thắng.
Tom could have left.	Tom có ​​thể đã bỏ đi.
He doesn't lie. 	Anh ấy không nói dối.
Sure enough, he told the whole truth.	Quả nhiên, anh ấy đã nói toàn bộ sự thật.
Tom sometimes goes early.	Tom đôi khi đi sớm.
I will be there tonight.	Tôi sẽ ở đó tối nay.
I don't think Tom knew he had to do it today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't do it today.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ngày hôm nay.
I don't care what might happen.	Tôi không quan tâm đến những gì có thể xảy ra.
Tom says I look very busy.	Tom nói rằng tôi trông rất bận.
Tom is a really close friend.	Tom là một người bạn thực sự thân thiết.
The explanation that Tom gave us was easy to understand.	Lời giải thích mà Tom đưa ra cho chúng tôi rất dễ hiểu.
I was surprised when Tom told me he was planning to get married.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định kết hôn.
Are both Tom and Mary still living in Australia?	Cả Tom và Mary có còn sống ở Úc không?
Tom will be back soon.	Tom sẽ quay lại sớm.
Tom wasn't very careful.	Tom đã không cẩn thận cho lắm.
I'm choosing to go with you.	Tôi đang chọn đi với bạn.
Tom's roof is red.	Mái nhà của Tom có ​​màu đỏ.
Tom and I love to dance.	Tom và tôi thích khiêu vũ.
You want to go with Tom, don't you?	Bạn muốn đi với Tom, phải không?
May I call you Tom?	Tôi gọi bạn là Tom có ​​được không?
I asked Tom to do it again.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó một lần nữa.
I know Tom is a twin.	Tôi biết Tom là một cặp song sinh.
We certainly can't blame you.	Chúng tôi chắc chắn không thể đổ lỗi cho bạn.
He hangs his coat on a hook because he doesn't want it to wrinkle.	Anh ấy treo áo khoác lên móc vì không muốn nó bị nhăn.
Can we have a table in the no smoking section?	Chúng ta có thể có một cái bàn trong phần cấm hút thuốc không?
We don't live in Australia yet.	Chúng tôi chưa sống ở Úc.
How much does it cost to go to Boston by bus?	Mất bao nhiêu tiền để đi đến Boston bằng xe buýt?
Tom is like his brother.	Tom giống anh trai của mình.
Learning is one thing and common sense is another.	Học là một chuyện và lẽ thường là chuyện khác.
You should call your parents at least once a month.	Bạn nên gọi điện về cho bố mẹ ít nhất mỗi tháng một lần.
Their modest income does not allow for many luxuries.	Thu nhập khiêm tốn của họ không cho phép nhiều thứ xa xỉ.
Did you tell Tom we're going to Australia?	Bạn có nói với Tom là chúng ta sẽ đến Úc không?
How long does it take you to get ready to work?	Bạn mất bao lâu để sẵn sàng làm việc?
The fire was quickly extinguished.	Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.
Tom gets paid pretty much for what he does.	Tom được trả khá nhiều cho những gì anh ấy làm.
I know that you will do a great job.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm một công việc tuyệt vời.
Tom would ask Mary to do it, right?	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó, phải không?
Tom says that Mary does it often.	Tom nói rằng Mary thường xuyên làm điều đó.
I can't ride a horse.	Tôi không thể cưỡi ngựa.
I'm not asking for free stuff.	Tôi không yêu cầu những thứ miễn phí.
Why can't I come to Boston with you?	Tại sao tôi không thể đến Boston với bạn?
Tom is my doctor.	Tom là bác sĩ của tôi.
I sharpen my pencil with a knife.	Tôi mài bút chì của mình bằng một con dao.
I am looking to the future.	Tôi đang hướng tới tương lai.
They will probably give me something else.	Họ có thể sẽ cho tôi một cái gì đó khác.
Tom needs our opinion.	Tom cần ý kiến ​​của chúng tôi.
Tom said he didn't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với chúng tôi.
You drank last night, didn't you?	Bạn đã uống tối qua, phải không?
The whole thing turned out to be a Ponzi scheme.	Toàn bộ sự việc hóa ra là một kế hoạch Ponzi.
Tom says Mary can do it.	Tom nói rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom sometimes has crazy ideas.	Tom đôi khi có những ý tưởng điên rồ.
You know that Tom wouldn't ask Mary not to do it, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary không làm điều đó, phải không?
Tom needs a new pencil case.	Tom cần một hộp bút chì mới.
You sit here, Tom, and you sit over there, Mary.	Bạn ngồi đây, Tom, và bạn ngồi đằng kia, Mary.
Does Tom know that you are coming?	Tom có ​​biết rằng bạn đang đến không?
Where did Tom get this?	Tom lấy cái này ở đâu?
Tom said he told Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã bảo Mary làm điều đó.
Don't forget to call me tomorrow.	Đừng quên gọi cho tôi vào ngày mai.
I don't have to go.	Tôi không cần phải đi.
I don't really care if you do or not.	Tôi không thực sự quan tâm đến việc bạn có làm như vậy hay không.
I know Tom is a scammer.	Tôi biết Tom là một kẻ lừa đảo.
We have not been back to Australia since.	Chúng tôi đã không trở lại Úc kể từ đó.
I broke my wrist.	Tôi bị gãy cổ tay.
Tom really thought that Mary shouldn't have done that.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary không nên làm vậy.
If you don't tell us, we'll learn from Tom.	Nếu bạn không cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ tìm hiểu từ Tom.
That's the problem here.	Đó là vấn đề ở đây.
They say that a person with perfect pitch just needs to listen to what the note is.	Họ nói rằng một người có cao độ hoàn hảo chỉ cần lắng nghe nốt nhạc là gì.
You won't be able to depend on Tom.	Bạn sẽ không thể phụ thuộc vào Tom.
You have nothing to say, do you?	Bạn không có gì để nói, phải không?
We'll see Tom tomorrow.	Chúng ta sẽ gặp Tom vào ngày mai.
Tom disappeared into thin air.	Tom biến mất trong không khí loãng.
I told Tom it was dangerous for him to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy làm vậy rất nguy hiểm.
Tom believes in UFOs and alien abductions.	Tom tin vào UFO và những vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh.
I don't think Tom has the strength to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ sức để làm điều đó.
Tom wants an apple.	Tom muốn một quả táo.
You have to wait until there is a free seat.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi miễn phí.
I know that Tom is alone.	Tôi biết rằng Tom là một mình.
There was some half-eaten food on the table.	Có một số thức ăn đã ăn dở trên bàn.
Why can't we talk now?	Tại sao chúng ta không thể nói chuyện bây giờ?
Where will Tom be on New Year's Eve?	Tom sẽ ở đâu vào đêm giao thừa?
I don't know why people are so tired.	Tôi không biết tại sao mọi người rất mệt mỏi.
Tom confessed that he broke the window.	Tom thú nhận rằng anh đã làm vỡ cửa sổ.
What are some of your favorite French wines?	Một số loại rượu vang Pháp yêu thích của bạn là gì?
Tom surprised us all when he got up to sing.	Tom đã khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên khi anh ấy đứng dậy hát.
Tom wasn't in a very good mood yesterday.	Tom hôm qua không có tâm trạng tốt lắm.
I know that I don't need to do that.	Tôi biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom said he was tired.	Tom nói rằng anh ấy mệt.
Tom is not as strong as before.	Tom không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Tom won't understand this.	Tom sẽ không hiểu chuyện này đâu.
I know Tom as a dedicated person.	Tôi biết Tom là người tận tâm.
Will you let Tom sing?	Bạn sẽ để Tom hát chứ?
When we get to Boston, it will be dark.	Khi chúng ta đến Boston, trời sẽ tối.
I know why Tom is sad.	Tôi biết tại sao Tom lại buồn.
Tom's house is made of wood.	Ngôi nhà của Tom được làm bằng gỗ.
It took me a while to convince Tom to do it.	Tôi đã mất một thời gian để thuyết phục Tom làm điều đó.
It is a common procedure.	Đó là một thủ tục thông thường.
We do not expect any sponsorship.	Chúng tôi không mong đợi bất kỳ tài trợ nào.
Tom was the one who told me we had to do it.	Tom là người đã nói với tôi rằng chúng ta phải làm điều đó.
Tom doesn't want to risk his friendship with Mary by trying to turn it into a romance.	Tom không muốn mạo hiểm tình bạn của mình với Mary bằng cách cố gắng biến nó thành một mối tình lãng mạn.
Do you mind telling me what you're doing here?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn đang làm gì ở đây không?
That's something most of us don't question.	Đó là điều mà hầu hết chúng ta không thắc mắc.
Tom sells books.	Tom bán sách.
Tom is killed in a car accident.	Tom bị chết trong một vụ tai nạn ô tô.
I have midterm exam next week.	Tôi có kỳ thi giữa kỳ vào tuần tới.
I'm not the only one in the pool.	Tôi không phải là người duy nhất trong hồ bơi.
I thought you said you wanted to do it right away.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó ngay lập tức.
Tom asked me to come help him.	Tom nhờ tôi đến giúp anh ấy.
Do you really think Tom is alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ở một mình?
Tom tried to lift the box.	Tom cố gắng nâng chiếc hộp lên.
Is Tom still the captain of your ship?	Tom có ​​còn là thuyền trưởng của con tàu của bạn không?
Tom told me he would wait until we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi cho đến khi chúng tôi đến đó.
I'm going to the party on Saturday night.	Tôi sẽ đi dự tiệc vào tối thứ bảy.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is closer to his mother than to his father.	Tom gần gũi với mẹ hơn là với cha.
In the end, Tom didn't buy the house he was thinking of buying.	Cuối cùng thì Tom đã không mua căn nhà mà anh ấy đang nghĩ đến việc mua.
Everyone was surprised when I entered the room.	Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi vào phòng.
I am mourning.	Tôi đang để tang.
Tom and Mary are both worried.	Tom và Mary đều lo lắng.
Tom told me he wasn't going to eat out today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định đi ăn hôm nay.
Tom was arrested on his honeymoon.	Tom bị bắt trong tuần trăng mật.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom will pay for everything.	Tom sẽ trả tiền cho mọi thứ.
Tom is not a bad person.	Tom không phải là một người xấu.
I think you were very brave.	Tôi nghĩ bạn đã rất dũng cảm.
I've never met someone I didn't immediately like.	Tôi chưa bao giờ gặp một người mà tôi không thích ngay lập tức.
Tom was very eager to meet Mary.	Tom rất háo hức được gặp Mary.
Tom's right over there.	Tom ở ngay đằng kia.
I'm not a coward like you.	Tôi không hèn như bạn.
This is not your money. 	Đây không phải là tiền của bạn.
It's mine.	Nó là của tôi.
I threw Tom the ball.	Tôi ném cho Tom quả bóng.
Tom put on his coat.	Tom mặc áo khoác vào.
I'm angry with Tom.	Tôi giận Tom.
Tom was with Mary all afternoon.	Tom đã ở bên Mary cả buổi chiều.
Tom told me about Mary.	Tom đã nói với tôi về Mary.
I was hoping that we could do it tomorrow.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi có thể làm điều đó vào ngày mai.
I don't know how I should do it.	Tôi không biết mình nên làm như thế nào.
Tom is living with his parents.	Tom đang sống với bố mẹ.
Tell Tom I'll call back.	Nói với Tom tôi sẽ gọi lại.
Tom says he can't buy the things he needs.	Tom nói rằng anh ấy không thể mua những thứ anh ấy cần.
Don't interrupt.	Đừng ngắt lời.
I am interested in French literature.	Tôi quan tâm đến văn học Pháp.
Don't let Tom out.	Đừng để Tom ra ngoài.
This is the story of a boy named Tom.	Đây là câu chuyện về một cậu bé tên Tom.
I understand Tom was here yesterday.	Tôi hiểu Tom đã ở đây ngày hôm qua.
Tom sat perched on the floor.	Tom ngồi vắt vẻo trên sàn.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
Tom says he doesn't want to be seen with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn được nhìn thấy với Mary.
Don't you remember that tomorrow is when we have to do it?	Bạn không nhớ rằng ngày mai là khi chúng ta phải làm điều đó?
Don't be a wet blanket.	Đừng là một chiếc chăn ướt.
That was the first night I met Tom.	Đó là đêm đầu tiên tôi gặp Tom.
I will come to Australia and help you build your house.	Tôi sẽ đến Úc và giúp bạn xây dựng ngôi nhà của bạn.
Tom is very impatient.	Tom rất mất kiên nhẫn.
I don't think we should stay in the same hotel where we were last time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở cùng một khách sạn nơi chúng ta đã ở lần trước.
Tom told me he passed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã vượt qua.
Tom can't drink in this club because he's underage.	Tom không thể uống rượu trong câu lạc bộ này vì anh ấy chưa đủ tuổi.
Tom will not follow Mary.	Tom sẽ không đi theo Mary.
Tom always seems to be busy.	Tom dường như luôn bận rộn.
I didn't know Tom wasn't going to do that.	Tôi không biết Tom không định làm điều đó.
What would you think if I didn't do the same?	Bạn sẽ nghĩ gì nếu tôi không làm như vậy?
We should invite Tom to dinner.	Chúng ta nên mời Tom đến ăn tối.
Tom will be the first in our family to visit Australia.	Tom sẽ là người đầu tiên trong gia đình chúng tôi đến thăm Úc.
You are currently unable to drive.	Hiện tại bạn không có điều kiện để lái xe.
Tom and Mary are going out again tomorrow.	Tom và Mary lại đi chơi vào ngày mai.
I don't think Tom's joke is funny.	Tôi không nghĩ trò đùa của Tom là buồn cười.
Tom should have sued.	Tom lẽ ra nên kiện.
Tom goes to Mary's house to ask for help.	Tom đến nhà Mary để nhờ giúp đỡ.
A truck crashed into a flower shop near my house.	Một chiếc xe tải đã đâm vào cửa hàng hoa gần nhà tôi.
I bought it in a thrift store.	Tôi đã mua nó trong một cửa hàng tiết kiệm.
What is happening here is absurd.	Những gì đang xảy ra ở đây là vô lý.
You have to study a lot harder than that.	Bạn phải học chăm chỉ hơn thế rất nhiều.
Unfortunately, I don't know.	Thật không may, tôi không biết.
Q3 revenue has been predicted to be a loss.	Doanh thu quý 3 đã được dự đoán là sẽ thua lỗ.
Tom entered the empty room and immediately recognized a cigarette burning in the ashtray.	Tom bước vào căn phòng trống và ngay lập tức nhận ra một điếu thuốc đang cháy trong gạt tàn.
Cheer! 	Cổ vũ!
Everything will be fine soon.	Mọi thứ sẽ sớm ổn thôi.
Do you know what Tom is doing now?	Bạn có biết Tom đang làm gì bây giờ không?
Tom is very friendly.	Tom rất thân thiện.
I attached the receipt in the letter.	Tôi gửi kèm theo biên lai trong lá thư.
I've had a harder time than this before.	Tôi đã gặp khó khăn hơn thế này trước đây.
Don't tell Tom about our accident.	Đừng nói với Tom về tai nạn của chúng ta.
Tom might be doing it.	Tom có ​​thể đang làm điều đó.
I know that Tom has done it.	Tôi biết rằng Tom đã hoàn thành việc đó.
My brother, Tom, was born in Australia.	Anh trai tôi, Tom, sinh ra ở Úc.
Do you have a buyer?	Bạn có người mua không?
Tom is reading something.	Tom đang đọc một cái gì đó.
Tom told me he was in doubt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang nghi ngờ.
Tom disagrees with me.	Tom không đồng ý với tôi.
You can still finish it by 2:30.	Bạn vẫn có thể hoàn thành công việc đó trước 2:30.
It was a dark and stormy night.	Đó là một đêm tối và bão tố.
Tom has never had a steady job.	Tom chưa bao giờ có một công việc ổn định.
Why don't we do it together?	Tại sao chúng ta không làm điều đó cùng nhau?
Why are you being so hard on Tom?	Tại sao bạn lại khó khăn với Tom như vậy?
You never know who might need something up there.	Bạn không bao giờ biết ai có thể cần thứ gì đó ở trên đó.
Tom almost died today.	Tom gần như đã chết hôm nay.
I was able to get a teaching job in Boston.	Tôi đã có thể kiếm được một công việc giảng dạy ở Boston.
Tom says that he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không vui vẻ.
Tom spread some strawberry jam on toast.	Tom phết một ít mứt dâu lên bánh mì nướng.
Is it true that you bought a house in Australia?	Có đúng là bạn đã mua một ngôi nhà ở Úc?
I wish that you would stay in Australia for another week or two.	Tôi ước rằng bạn sẽ ở lại Úc thêm một hoặc hai tuần nữa.
I didn't know that Tom said he wouldn't do it.	Tôi không biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Stand more upright.	Đứng thẳng hơn.
Tom was afraid to try it.	Tom sợ phải thử làm điều đó.
Tom said now is not the right time to do that.	Tom cho biết hiện chưa phải thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Tom goes back to school to pick up something he forgot.	Tom quay lại trường để lấy một thứ mà anh ấy đã quên.
Tom ate an orange.	Tom đã ăn một quả cam.
Tom still has a bicycle?	Tom vẫn có một chiếc xe đạp?
Those statistics are not available.	Những thống kê đó không có sẵn.
Don't blame the messenger.	Đừng đổ lỗi cho người đưa tin.
I'm the one doing it, not Tom.	Tôi là người làm điều đó, không phải Tom.
I don't want to waste my time on this.	Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc này.
When she gets there, it will be almost dark.	Khi cô ấy đến đó, trời sẽ gần tối.
Tom might refuse to do it, but I don't think he will.	Tom có ​​thể từ chối làm điều đó, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ làm vậy.
We are not safe here.	Chúng tôi không an toàn ở đây.
Tom, why are people looking for you?	Tom, tại sao mọi người lại tìm kiếm bạn?
I wonder if Tom knows that Mary can't do it on Mondays.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó vào thứ Hai.
It's so hot outside that I want to stay all day in my air-conditioned house.	Bên ngoài trời nóng đến mức tôi muốn ở cả ngày trong ngôi nhà máy lạnh của mình.
I was madly in love with Tom.	Tôi đã yêu Tom điên cuồng.
Tom is still doing it today.	Tom vẫn đang làm điều đó ngày hôm nay.
I think it was Tom who had to tell Mary what happened.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Don't laugh anymore.	Đừng cười nữa.
According to her, he will not come.	Theo cô ấy, anh ấy sẽ không đến.
Tom said he felt a little dizzy.	Tom cho biết anh cảm thấy hơi chóng mặt.
Tom's neighbors called 911.	Hàng xóm của Tom đã gọi 911.
Tom doesn't need to do that now.	Tom không cần phải làm điều đó bây giờ.
That fear is not unfounded.	Nỗi sợ hãi đó không phải là không có cơ sở.
Tom attended public school.	Tom học trường công.
Tom will hardly be able to do that this afternoon.	Tom sẽ khó có thể làm được điều đó vào chiều nay.
Tom doesn't really like this kind of food.	Tom không thực sự thích loại thức ăn này.
Let me rephrase it.	Hãy để tôi diễn đạt lại nó.
Next time will definitely be better.	Lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn.
Tom and Mary became friends immediately.	Tom và Mary trở thành bạn ngay lập tức.
Tom heard Mary sobbing.	Tom nghe thấy tiếng Mary nức nở.
Tom doesn't talk.	Tom không nói chuyện.
I'm tired, but I still can't go to sleep.	Tôi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn không thể đi ngủ.
Why do not you come?	Tại sao bạn không đến?
Make sure you tell Tom what I just told you.	Hãy chắc chắn rằng bạn nói với Tom những gì tôi vừa nói với bạn.
You should put on a sweater.	Bạn nên mặc một chiếc áo len vào.
I know you will enjoy doing it.	Tôi biết bạn sẽ thích làm điều đó.
You need to pay more attention.	Bạn cần phải chú ý hơn.
Tom was only thirteen years old when he moved to Boston.	Tom chỉ mới mười ba tuổi khi anh chuyển đến Boston.
Reading is letting the mind see what food is to the body.	Đọc là để tâm trí xem thức ăn là gì đối với cơ thể.
Tom baked macaroons for us.	Tom nướng bánh hạnh nhân cho chúng tôi.
He took charge of the family business after his father passed away.	Ông phụ trách công việc kinh doanh của gia đình sau khi cha ông qua đời.
I take a shower and then go to bed.	Tôi đi tắm và sau đó đi ngủ.
Tom didn't know where Mary used to go skiing.	Tom không biết Mary thường đi trượt tuyết ở đâu.
You gave me nothing I could use.	Bạn đã cho tôi không có gì tôi có thể sử dụng.
Tom should have been hallucinating.	Tom lẽ ra nên bị ảo giác.
The amount of time spent sleeping can vary from person to person.	Khoảng thời gian dành cho giấc ngủ có thể khác nhau ở mỗi người.
I'm just finishing up some homework.	Tôi chỉ đang hoàn thành một số bài tập về nhà.
Just admit that you were wrong.	Chỉ cần thừa nhận rằng bạn đã sai.
I wonder what the future has in store for us.	Tôi tự hỏi tương lai có gì trong cửa hàng cho chúng tôi.
Tom has nothing to do with that.	Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
I don't want to be pretentious.	Tôi không muốn tự phụ.
Give this book back to Tom.	Đưa cuốn sách này lại cho Tom.
Tom says he will buy an electric chainsaw.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một chiếc cưa máy điện.
Tom was in Boston the night Mary was murdered.	Tom đã ở Boston vào đêm Mary bị sát hại.
Tom and Mary are actually on the same team.	Tom và Mary thực sự thuộc cùng một đội.
You will do it soon, right?	Bạn sẽ làm điều đó sớm, phải không?
I watched a movie for the first time in two years.	Tôi xem một bộ phim lần đầu tiên sau hai năm.
I will give you one more chance to do that.	Tôi sẽ cho bạn thêm một cơ hội để làm điều đó.
The presidential election is not a beauty contest.	Cuộc bầu cử tổng thống không phải là một cuộc thi sắc đẹp.
I doubt Tom and Mary are competitive.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary có tính cạnh tranh.
Tom says he thinks I'm lazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi lười biếng.
I wonder if there's any chance that Tom will do that.	Tôi tự hỏi liệu có khả năng Tom sẽ làm điều đó hay không.
I think Tom will try his best.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng hết sức.
Tom waited an hour in the hallway outside Mary's apartment.	Tom đã đợi một giờ ở hành lang bên ngoài căn hộ của Mary.
Tom is hard to impress.	Tom rất khó để gây ấn tượng.
Why is Tom sitting at Mary's table?	Tại sao Tom lại ngồi ở bàn của Mary?
What you are doing is scaring Tom.	Những gì bạn đang làm đang khiến Tom sợ hãi.
Tom says he needs to talk to you very urgently.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện với bạn là rất khẩn cấp.
She worries about the health of her children.	Cô lo lắng cho sức khỏe của các con mình.
It was very stormy in the afternoon.	Trời rất bão vào buổi chiều.
These two things are completely unrelated.	Hai điều này hoàn toàn không liên quan đến nhau.
You don't need to pay anything.	Bạn không cần phải trả bất cứ điều gì.
My drink needs refreshment.	Đồ uống của tôi cần giải khát.
If Tom had done the same yesterday, perhaps he wouldn't have done it again today.	Nếu ngày hôm qua Tom làm như vậy, có lẽ hôm nay anh ấy sẽ không tái phạm nữa.
This is a bit tight around my neck.	Cái này hơi chật quanh cổ tôi.
Tom arrives in Boston at 2:30.	Tom đến Boston lúc 2:30.
Tom heard someone crying.	Tom nghe thấy ai đó đang khóc.
We attribute Edison's success to his intelligence and hard work.	Chúng tôi cho rằng thành công của Edison là nhờ sự thông minh và chăm chỉ.
I hesitate to ask Tom for help.	Tôi ngần ngại nhờ Tom giúp đỡ.
How long will it take me to get to the airport by taxi?	Tôi sẽ mất bao lâu để đến sân bay bằng taxi?
What do you think they will do?	Bạn nghĩ họ sẽ làm gì?
I don't think Tom knows exactly how to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác cách làm điều đó.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ Tom đã nhầm.
Tom and Mary are both pleased with the way things are going.	Tom và Mary đều hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
You didn't know that Tom wanted to do it yesterday, did you?	Bạn không biết rằng Tom muốn làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
Tom was careless in performing his duty.	Tom đã bất cẩn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
You'll be safe if I'm with you.	Bạn sẽ được an toàn nếu tôi ở bên bạn.
I'm not the drunkest person at the party.	Tôi không phải là người say nhất trong bữa tiệc.
Tom doesn't seem to know that Mary didn't do it.	Tom dường như không biết rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom was wrong to do that.	Tom đã sai khi làm điều đó.
Do not look at me like that!	Đừng nhìn tôi như vậy!
Tom told me he thought Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
You need to maximize your profits.	Bạn cần tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Tom was as thin as a rail.	Tom gầy như đường ray.
Don't ask questions you don't want to know the answer to.	Đừng hỏi những câu hỏi mà bạn không muốn biết câu trả lời.
I thought you said you had something to tell me.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có một cái gì đó để nói với tôi.
He surrendered.	Anh ấy đã đầu hàng.
No one in Tom's class can run as fast as him.	Không ai trong lớp của Tom có ​​thể chạy nhanh như anh ấy.
The more I think about it, the more I dislike it.	Càng nghĩ về nó, tôi càng không thích nó.
I will throw them away.	Tôi sẽ ném chúng đi.
If I go abroad, I will go by boat.	Nếu tôi ra nước ngoài, tôi sẽ đi bằng thuyền.
The game will pause if it rains tomorrow.	Trò chơi sẽ tạm dừng nếu trời mưa vào ngày mai.
It's not like I really want to go to Boston.	Nó không giống như tôi thực sự muốn đến Boston.
Tom likes attention.	Tom thích sự chú ý.
She is a virtuous woman.	Cô ấy là một người phụ nữ đức hạnh.
Maybe this is not a good idea.	Có lẽ đây không phải là một ý kiến ​​hay.
Did Tom try to do what you suggested?	Tom có ​​cố gắng làm những gì bạn đề nghị không?
Is it ok if I stay a little longer?	Có ổn không nếu tôi ở lại lâu hơn một chút?
Tom has a new pair of glasses.	Tom có ​​một cặp kính mới.
I know that Tom doesn't know Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom doesn't want to come with me.	Tom không muốn đi với tôi.
I don't think Tom knows anyone at our school.	Tôi không nghĩ Tom biết ai ở trường chúng tôi.
Tom really likes Chopin.	Tom thực sự thích Chopin.
I'm pretty sure everyone loves french fries.	Tôi khá chắc rằng mọi người đều thích khoai tây chiên.
Tom will see Mary today.	Tom sẽ gặp Mary hôm nay.
Have you read Tom's book?	Bạn đã đọc sách của Tom chưa?
They don't need one yet.	Họ chưa cần một cái nào cả.
Tom looks pretty busy.	Tom trông khá bận rộn.
I know that you will pay me back when you have the money.	Tôi biết rằng bạn sẽ trả lại cho tôi khi bạn có tiền.
Tom says he doesn't believe Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary làm vậy.
Our music teacher recommended that I visit Vienna.	Giáo viên dạy nhạc của chúng tôi khuyên tôi nên đến thăm Vienna.
Did you know Tom likes horror movies?	Bạn có biết Tom thích phim kinh dị không?
Tom said that he thought it was a bit risky to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng hơi mạo hiểm khi làm điều đó.
Tom is likely to leave next week.	Tom có ​​thể sẽ rời đi vào tuần tới.
The problem is that I don't know where my umbrella is.	Vấn đề là tôi không biết chiếc ô của mình ở đâu.
I didn't sleep last night.	Tôi đã không ngủ đêm qua.
Tom doesn't seem to like you very much.	Tom dường như không thích bạn cho lắm.
Tom lives in the south of Australia.	Tom sống ở miền nam nước Úc.
When was the last time you ate at Tom's?	Lần cuối cùng bạn ăn ở nhà Tom là khi nào?
Tom exposes Mary as a fraud.	Tom vạch trần Mary là một kẻ lừa đảo.
It's sweet, isn't it?	Thật ngọt ngào phải không?
Her daughter can recite many poems by heart.	Con gái cô có thể đọc thuộc lòng nhiều bài thơ.
If you're tired, let me know.	Nếu bạn mệt mỏi, hãy cho tôi biết.
I am also like them.	Tôi cũng giống như họ.
Tom would probably be too shy to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ quá nhút nhát để làm điều đó.
No one knows that Tom is in Boston.	Không ai biết rằng Tom đang ở Boston.
Tom is a lot of things to a lot of people.	Tom là rất nhiều thứ cho rất nhiều người.
Tom says he will come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến.
I won't go to Boston again.	Tôi sẽ không đến Boston nữa.
Tom blamed me.	Tom đổ lỗi cho tôi.
Tom told me he was ticklish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thấy nhột nhạt.
Mary is the type of woman I want to marry.	Mary là mẫu phụ nữ mà tôi muốn kết hôn.
Tom wondered how Mary ate so much.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary lại ăn nhiều như vậy.
Give it a spin.	Cho nó một vòng xoáy.
I know that you probably didn't do that.	Tôi biết rằng bạn có thể đã không làm điều đó.
Most people think that quitting smoking is a difficult thing to do.	Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng bỏ thuốc lá là một việc khó thực hiện.
Tom isn't upstairs, is he?	Tom không ở trên lầu phải không?
Tom is an electrician.	Tom là một thợ điện.
Tom wants to drop out of school.	Tom muốn bỏ học.
There aren't any solutions.	Không có bất kỳ giải pháp nào.
I didn't wear jeans yesterday.	Tôi đã không mặc quần jean ngày hôm qua.
Pavlov rang the bell just before feeding the dog.	Pavlov rung chuông ngay trước khi cho chó ăn.
The provincial governor had the upper hand in the election in July.	Thống đốc tỉnh đã chiếm thế thượng phong trong cuộc bầu cử vào tháng Bảy.
I think we went in circles.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đi trong vòng kết nối.
Tom said Mary is probably still the one in charge of getting it done.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn là người chịu trách nhiệm hoàn thành việc đó.
You have a great memory.	Bạn có một trí nhớ tuyệt vời.
I know Tom isn't the one to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom has lost Mary.	Tom đã mất Mary.
If you were going to buy a boat, what kind of boat would you buy?	Nếu bạn định mua một chiếc thuyền, bạn sẽ mua loại thuyền gì?
I can't stay away.	Tôi không thể tránh xa.
I shouldn't eat peanuts.	Tôi không nên ăn đậu phộng.
Tom seemed to think that Mary would be here.	Tom dường như nghĩ rằng Mary sẽ ở đây.
Tom is always sleepy.	Tom luôn buồn ngủ.
Tom and Mary fight all the time.	Tom và Mary chiến đấu mọi lúc.
She is as attractive as her older sister.	Cô nàng quyến rũ không kém đàn chị.
Tom will be here until next Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom is looking at the map.	Tom đang nhìn vào bản đồ.
Tom just cut his hair.	Tom vừa cắt tóc.
I hope Tom can come to my party.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể đến bữa tiệc của tôi.
Tom doesn't care who helped him, as long as someone did.	Tom không quan tâm ai đã giúp anh ta, miễn là ai đó đã làm.
We know we can't do that.	Chúng tôi biết chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom and John are both grown men.	Tom và John đều là những người đàn ông trưởng thành.
Tom likes classical music, but Mary doesn't.	Tom thích nhạc cổ điển, nhưng Mary thì không.
Tom is very proud of Mary, isn't he?	Tom rất tự hào về Mary, phải không?
Tom tried to do it just like Mary was doing.	Tom đã cố gắng làm điều đó giống như Mary đang làm.
What is that used for?	Cái đó được sử dụng để làm gì?
Tom tried his best to convince Mary to leave.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary rời đi.
Mary has never cooked a turkey.	Mary chưa bao giờ nấu một con gà tây.
Tom has lost a lot of hair.	Tom đã bị rụng rất nhiều tóc.
Tom says that Mary is still not very good at it.	Tom nói rằng Mary vẫn không giỏi lắm khi làm điều đó.
Tom is accused of murdering Mary.	Tom bị buộc tội giết Mary.
I still haven't said anything.	Tôi vẫn chưa nói gì.
Too nervous to answer, he stared at the floor.	Quá lo lắng để trả lời, anh nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
I've only seen people do it in movies.	Tôi chỉ thấy mọi người làm điều đó trong phim.
Do you understand what I am suggesting?	Bạn có hiểu những gì tôi đang gợi ý?
Tom is from Boston too, isn't he?	Tom cũng đến từ Boston, phải không?
Tom had to call Mary to ask permission to do it.	Tom đã phải gọi cho Mary để xin phép làm điều đó.
You live near me, don't you?	Bạn sống gần tôi, phải không?
She is a very good person.	Cô ấy là một người rất tốt.
MIT has predicted a global economic collapse by 2030.	MIT đã dự đoán sự sụp đổ kinh tế toàn cầu vào năm 2030.
A man as old as he feels, and a woman as old as she looks.	Một người đàn ông già như anh ta cảm thấy, và một người phụ nữ già như cô ấy trông.
Tom said Mary would help us do it.	Tom nói Mary sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
You will need a dress for the cocktail party.	Bạn sẽ cần một chiếc váy cho bữa tiệc cocktail.
Don't you know Tom is very rich?	Bạn không biết Tom rất giàu sao?
I suspect Tom and Mary went to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã đến Boston.
We're a little off track, aren't we?	Chúng ta hơi đi chệch hướng, phải không?
I'm trying to figure something out.	Tôi đang cố gắng tìm ra điều gì đó.
Don't you have an interesting face?	Bạn không có một khuôn mặt thú vị?
Tom is among those planning to attend.	Tom nằm trong số những người dự định tham dự.
Soft sound of water.	Tiếng nước êm dịu.
This temple dates back to 780.	Ngôi đền này có từ năm 780.
Tom is not very good at sports.	Tom không giỏi thể thao lắm.
I just want to be able to feed my family and myself.	Tôi chỉ muốn có thể nuôi sống gia đình và bản thân.
No need to fight.	Không cần phải chiến đấu.
Tom never worried about how much things cost.	Tom không bao giờ lo lắng về việc mọi thứ tốn kém bao nhiêu.
I know that Tom doesn't know that he will never be able to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
It seems she lives in the vicinity of the school.	Có vẻ như cô ấy sống ở khu vực lân cận của trường.
Tom said he did not have enough money to buy food for everyone.	Tom cho biết anh không có đủ tiền để mua thức ăn cho mọi người.
I'm ready to leave Boston.	Tôi đã sẵn sàng rời Boston.
Tom and Mary are talking on the phone.	Tom và Mary đang nói chuyện điện thoại.
Open door. 	Mở cửa.
They are ringing the bell.	Họ đang rung chuông.
Tom started playing the piano.	Tom bắt đầu chơi piano.
I'm glad Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui vì Tom không bị thương.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	Tom đang mặc bộ quần áo giống như ngày hôm qua.
Tom hides under his bed.	Tom trốn dưới gầm giường của mình.
Tom tells Mary that he doesn't think John is in his room.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đang ở trong phòng của mình.
You made a bad example.	Bạn đã làm một ví dụ xấu.
Tom was all right.	Tom đã đúng tất cả.
Tom says he doesn't believe you actually do.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự làm như vậy.
I was lucky enough to get a good seat.	Tôi đã may mắn có được một chỗ ngồi tốt.
In fact, we have already met.	Trên thực tế, chúng tôi đã gặp nhau.
They couldn't keep their hands off each other.	Họ không thể rời tay khỏi nhau.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
Tom is sure you like that.	Tom chắc chắn rằng bạn thích điều đó.
Tom tried to do that.	Tom đã thử làm điều đó.
Tom says he wishes you wouldn't go out alone after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không ra ngoài một mình sau khi trời tối.
That is a difference.	Đó là một sự khác biệt.
I said no.	Tôi đã nói không.
Is a koala a koala?	Gấu túi có phải là gấu túi không?
The cat coughed up a lump of fur.	Con mèo ho ra một cục lông.
I don't want to lose you again.	Tôi không muốn mất em một lần nữa.
Tom did not arrive at the agreed time.	Tom đã không đến đúng thời gian đã thỏa thuận.
Tom said he doesn't mind eating after the kids have finished.	Tom cho biết anh không ngại ăn sau khi bọn trẻ ăn xong.
You're seeing someone, aren't you?	Bạn đang nhìn thấy ai đó, phải không?
You want something from me, right?	Bạn muốn một cái gì đó từ tôi, phải không?
She is taller than him.	Cô ấy cao hơn anh ấy.
Tom is allergic to cats, right?	Tom bị dị ứng với mèo, phải không?
Tom said he didn't want me to tell Mary what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi nói với Mary những gì đã xảy ra.
Now I'm over 60 and no one is going to give me a job.	Bây giờ tôi đã hơn 60 và không ai sẽ cho tôi một công việc.
You don't have to go to a party unless you want to.	Bạn không cần phải đi dự tiệc trừ khi bạn muốn.
You always have to be on the lookout for these.	Bạn luôn phải đề phòng những thứ này.
I think that happened.	Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra.
Tom is a good French teacher.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp giỏi.
I am a yoga teacher.	Tôi là một giáo viên yoga.
There was a meter of snow after yesterday's storm.	Có một mét tuyết sau cơn bão ngày hôm qua.
Do you know why Tom is absent?	Bạn có biết tại sao Tom vắng mặt không?
This supermarket only delivers on Saturdays.	Siêu thị này chỉ giao hàng vào thứ bảy.
Get some rest, Tom.	Nghỉ ngơi đi, Tom.
I still think it's unlikely we'll find someone to replace Tom.	Tôi vẫn nghĩ rằng không có khả năng chúng tôi sẽ tìm được ai đó thay thế Tom.
Tom is almost never wrong.	Tom hầu như không bao giờ sai.
Tom is under protection.	Tom đang được bảo vệ.
Tom says he doesn't believe Mary would actually do such a thing.	Tom nói rằng anh không tin Mary sẽ thực sự làm như vậy.
Try not to make the same mistake I did.	Cố gắng không phạm phải sai lầm giống như tôi đã làm.
For Tom, doing it was easy.	Đối với Tom, làm điều đó thật dễ dàng.
I'm not a kid, you know!	Tôi không phải là một đứa trẻ, bạn biết đấy!
Tom calls every night.	Tom gọi điện mỗi đêm.
It might be easier to do than you think.	Nó có thể dễ làm hơn bạn nghĩ.
Tom didn't want to spend any more time with Mary.	Tom không muốn dành thêm thời gian cho Mary.
That is absurd!	Đó là vô lý!
Tom doesn't want Mary to babysit for him.	Tom không muốn Mary trông con cho anh ta.
Tom was also shot.	Tom cũng bị bắn.
Tom says he is not poor.	Tom nói rằng anh ấy không nghèo.
Tom said some horrible things to me.	Tom đã nói một số điều kinh khủng với tôi.
I know that Tom has done it.	Tôi biết rằng Tom đã làm xong việc đó.
Tom says he doesn't know where Mary is going.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định ở đâu.
There's nothing like a glass of freshly squeezed natural juice.	Không gì bằng một ly nước trái cây tự nhiên vừa mới vắt.
Tom saw a couple walking their dog.	Tom nhìn thấy một cặp vợ chồng đang dắt chó của họ đi dạo.
I do not have a job.	Tôi không có việc làm.
This is your key.	Đây là chìa khóa của bạn.
I don't believe Tom will dance.	Tôi không tin Tom sẽ nhảy.
I don't understand what you are concerned with.	Tôi không hiểu bạn đang quan tâm đến điều gì.
I'm late.	Tôi đến muộn rồi.
Tom said he wished he hadn't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ước gì mình không để Mary lái xe.
Tom went to the supermarket.	Tom đã đi đến siêu thị.
Tom acted like the perfect gentleman.	Tom đã hành động như một quý ông hoàn hảo.
If you break it again, I won't fix it.	Nếu bạn phá vỡ nó một lần nữa, tôi sẽ không sửa nó.
Don't buy candy anymore.	Đừng mua kẹo nữa.
Tom says he knows Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ thắng.
Tom needs to come up with a plan.	Tom cần phải đưa ra một kế hoạch.
Tom is busy preparing for his trip.	Tom đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
I know it was Tom who did it.	Tôi biết chính Tom đã làm điều đó.
Tom says I need more sleep.	Tom nói tôi cần ngủ nhiều hơn.
Tom doesn't want to come in.	Tom không muốn vào.
That's why Tom did it.	Đó là lý do mà Tom đã làm điều đó.
He was killed by a blunt weapon.	Anh ta đã bị giết bởi một vũ khí cùn.
One day won't make a difference.	Một ngày sẽ không tạo ra sự khác biệt.
I heard a strange noise coming from Tom's room last night.	Tôi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phòng của Tom đêm qua.
Tom's father died before he was born.	Cha của Tom đã chết trước khi anh được sinh ra.
Do you still have the guitar that I gave you?	Bạn vẫn còn giữ cây đàn mà tôi đã cho bạn?
Tom is very tall.	Tom rất cao.
I know Tom doesn't know that he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Obviously you're not happy.	Rõ ràng là bạn không vui.
I think Tom turned down that job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từ chối công việc đó.
I could have played a lot better.	Tôi có thể đã chơi tốt hơn rất nhiều.
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy sợ.
Tom doesn't bring his phone.	Tom không mang theo điện thoại.
Tom was mocked.	Tom đã bị chế nhạo.
I know Tom is a very lazy person.	Tôi biết Tom là một người rất lười biếng.
He lived a rich and comfortable life in a foreign land.	Ông đã sống một cuộc sống giàu có và thoải mái ở nơi đất khách quê người.
I have a webcam.	Tôi có một cái webcam.
She is 35 years old and in the prime of her life.	Cô ấy đã 35 tuổi và đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời.
I said done.	Tôi nói xong rồi.
Tom hates Halloween.	Tom ghét Halloween.
Maybe you'll see Tom there.	Có lẽ bạn sẽ thấy Tom ở đó.
Tom took a pistol out of its holster, examined it, and put it back.	Tom lấy một khẩu súng lục ra khỏi bao da, kiểm tra và đặt nó trở lại.
Tom is very serious.	Tom rất nghiêm túc.
Tom will be surprised if you do.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm vậy.
I don't have to work next Monday.	Tôi không cần phải làm việc vào thứ Hai tới.
I spend time with Tom because he loves to learn.	Tôi dành thời gian cho Tom vì anh ấy thích học hỏi.
I don't know where Harvard is.	Tôi không biết Harvard ở đâu.
Tom must receive his application by Friday.	Tom phải nhận được đơn đăng ký trước thứ sáu.
I really want a cup of coffee.	Tôi thực sự muốn uống một tách cà phê.
Tom says that Mary thinks he might not want to do it until things cool down.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó cho đến khi mọi chuyện trở nên nguội lạnh.
Tom is a short story writer.	Tom là một nhà văn viết truyện ngắn.
Don't you want to know that Tom learned French so quickly?	Bạn không muốn biết Tom đã học tiếng Pháp nhanh như vậy sao?
I'm looking forward to seeing you again.	Tôi rất nóng lòng được gặp lại các bạn.
Tom could be here anytime.	Tom có ​​thể ở đây bất cứ lúc nào.
Tom wants Mary to come to dinner.	Tom muốn Mary đến ăn tối.
Tom mowed the lawn for me.	Tom đã cắt cỏ cho tôi.
Tom never seems satisfied.	Tom dường như không bao giờ hài lòng.
Tom says he'll be back on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào thứ Hai.
Do you have any ideas what is causing the problem?	Bạn có bất kỳ ý tưởng nào gây ra sự cố không?
You should buy some new toys for Tom.	Bạn nên mua một số đồ chơi mới cho Tom.
I'm not afraid of spiders.	Tôi không sợ nhện.
Tom doesn't want that to happen again.	Tom không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
I wish Tom had told us more.	Tôi ước gì Tom đã nói với chúng tôi nhiều hơn.
I'm glad to see your sense of humor back.	Tôi rất vui khi thấy khiếu hài hước của bạn trở lại.
Tom in such a hurry to do?	Tom vội vàng như vậy để làm gì?
While cleaning my desk, I came across this old painting.	Trong khi dọn dẹp bàn làm việc, tôi bắt gặp bức tranh cũ này.
Tom told me why he agreed to do it.	Tom nói với tôi lý do tại sao anh ấy đồng ý làm điều đó.
Tom is so cute.	Tom thật dễ thương.
Tom and Mary talked about all sorts of things.	Tom và Mary đã nói về đủ thứ.
The cause of Tom's limp is that he sprained his ankle.	Nguyên nhân khiến Tom đi khập khiễng là anh ấy bị bong gân mắt cá chân.
Tom lost his temper and shouted at Mary.	Tom mất bình tĩnh và hét vào mặt Mary.
I'll give this back to Tom.	Tôi sẽ trả lại cái này cho Tom.
Tom is still too young to drink.	Tom vẫn còn quá nhỏ để uống rượu.
I'm not surprised at all when that happens.	Tôi không ngạc nhiên chút nào khi điều đó xảy ra.
I still don't understand what's going on.	Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I still don't believe it.	Tôi vẫn không tin điều đó.
I didn't hesitate to do it.	Tôi đã không ngần ngại làm điều đó.
I told Tom that you are very cold. 	Tôi đã nói với Tom rằng bạn rất lạnh.
He said he would turn up the heat.	Anh ấy nói anh ấy sẽ tăng nhiệt.
When was the last time you saw Tom alive?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom còn sống là khi nào?
Instead, I decided to learn French.	Thay vào đó, tôi quyết định học tiếng Pháp.
This is where we used to live.	Đây là nơi chúng tôi từng sống.
I'm not sure I can do it, at least not as well as you.	Tôi không chắc rằng tôi có thể làm được điều đó, ít nhất là không tốt như bạn.
Treat Tom well.	Đối xử tốt với Tom.
I never expected Tom to do that.	Tôi không bao giờ mong đợi Tom làm điều đó.
What does Tom think?	Tom có ​​suy nghĩ gì?
Let's assume Tom is right.	Hãy cho rằng Tom đúng.
I think Tom is not smart.	Tôi nghĩ Tom không thông minh.
You should feel bad for Tom.	Bạn nên cảm thấy tồi tệ cho Tom.
When did you receive this letter?	Bạn nhận được lá thư này khi nào?
I have to find Tom.	Tôi phải tìm Tom.
Why do girls care so much about what guys think?	Tại sao con gái lại quan tâm nhiều đến suy nghĩ của các chàng trai?
Follow this road until you cross a bridge, then turn left.	Đi theo con đường này cho đến khi bạn băng qua một cây cầu, sau đó rẽ trái.
Tom dressed neatly.	Tom mặc quần áo gọn gàng.
Tom seems to be a great guy.	Tom dường như là một chàng trai tuyệt vời.
I cried with Tom.	Tôi đã khóc với Tom.
Tom was also present at the meeting.	Tom cũng có mặt tại cuộc họp.
Do you think Tom is still here?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn ở đây?
Tom says Mary doesn't think John actually did it.	Tom nói Mary không nghĩ John thực sự đã làm điều đó.
Due to a poor crop, wheat prices have increased over the past six months.	Do vụ mùa kém nên giá lúa mì đã tăng trong sáu tháng qua.
Don't blame us for that.	Đừng trách chúng tôi vì điều đó.
Tom was the only one who got here on time.	Tom là người duy nhất đến đây đúng giờ.
He will snag any straw.	Anh ta sẽ tóm gọn bất kỳ ống hút nào.
I know Tom will be here tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Switzerland is famous for its many scenic spots.	Thụy Sĩ nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh.
I don't believe Tom is right.	Tôi không tin rằng Tom đúng.
I know Tom is a painter.	Tôi biết Tom là một họa sĩ.
I didn't expect Tom to be so stupid.	Tôi không ngờ rằng Tom lại ngốc nghếch như vậy.
Tom stabs Mary repeatedly.	Tom đâm Mary liên tục.
Tom says he's feeling pretty good.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy khá tốt.
I think it will happen.	Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra.
Do you want to go to the beach with us?	Bạn có muốn đi biển với chúng tôi không?
Looks like Tom can do it.	Có vẻ như Tom có ​​thể làm điều đó.
Will you miss Tom?	Bạn sẽ nhớ Tom sao?
Tom is not a schizophrenic patient.	Tom không phải là bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Tom is a standing guy.	Tom là một chàng trai đứng lên.
Tom said he was glad Mary got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đến đó sớm.
Tom's killer has yet to be caught.	Kẻ giết người của Tom vẫn chưa bị bắt.
Tom tells Mary that he doesn't want to help her.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn giúp cô ấy.
I'm not done talking to you yet.	Tôi chưa nói xong với bạn.
I talked about the plan with Tom.	Tôi đã nói về kế hoạch với Tom.
He stopped resisting and resigned himself to his fate.	Anh ngừng kháng cự và cam chịu số phận của mình.
Tom wanted to kiss Mary at that moment.	Tom muốn hôn Mary ngay lúc đó.
Tom will ask Mary to the ball.	Tom sẽ rủ Mary đến buổi dạ hội.
Tom was supposed to be here today, but he has to go to the hospital.	Tom đã định ở đây hôm nay, nhưng anh ấy phải đến bệnh viện.
This will quench your thirst.	Điều này sẽ làm dịu cơn khát của bạn.
I don't think I should help you do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên giúp bạn làm điều đó.
Tom won't tell Mary about the job he's offered.	Tom sẽ không nói với Mary về công việc mà anh ấy được mời.
All Tom really wants is a glass of water.	Tất cả những gì Tom thực sự muốn là một cốc nước.
Tom got mad at us for doing that.	Tom đã nổi giận với chúng tôi vì đã làm điều đó.
Tom passed the exam for the second time.	Tom đã vượt qua kỳ thi lần thứ hai.
I wake up at the same time every morning.	Tôi thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi sáng.
Tom helped Mary tune the guitar.	Tom đã giúp Mary chỉnh guitar.
Tom does it as often as possible.	Tom làm điều đó thường xuyên nhất có thể.
Tom certainly spends a lot of time at Mary's house.	Tom chắc chắn dành nhiều thời gian ở nhà Mary.
I know you can do it if you try.	Tôi biết bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
He works harder than me at his age.	Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn tôi ở độ tuổi của anh ấy.
I shouldn't have said the things that I told you.	Tôi không nên nói những điều mà tôi đã nói với bạn.
Why don't you give Tom the amount he asked for?	Tại sao bạn không đưa Tom số tiền mà anh ấy yêu cầu?
Whenever he sees me, he pretends not to know me.	Bất cứ khi nào nhìn thấy tôi, anh ấy đều giả vờ như không biết tôi.
This is unacceptable to me.	Điều này là không thể chấp nhận được đối với tôi.
When Tom sees this, he will make you green with envy.	Khi Tom nhìn thấy điều này, anh ấy sẽ khiến bạn xanh mặt vì ghen tị.
Tom says he won't do it unless I help him.	Tom nói anh ấy sẽ không làm vậy trừ khi tôi giúp anh ấy.
The President was a farmer when he was young.	Tổng thống là một nông dân khi ông còn trẻ.
Tom also wants what Mary wants.	Tom cũng muốn điều mà Mary muốn.
To the best of my knowledge, the rumor is untrue.	Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, tin đồn là không đúng sự thật.
I usually have a snack around 2:30.	Tôi thường ăn nhẹ vào khoảng 2h30.
That's what it feels like.	Đó là những gì nó cảm thấy như thế nào.
Aren't you also a bachelor?	Bạn cũng không phải là cử nhân sao?
Tom is hiding behind a tree.	Tom đang trốn sau một cái cây.
Everyone knows Tom is lying.	Mọi người đều biết Tom đang nói dối.
I know that Tom will be able to do it if he has some help.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy có một số trợ giúp.
Burgers are not made with ham.	Bánh mì kẹp thịt không được làm từ giăm bông.
I only buy about half of what I need to buy.	Tôi chỉ mua khoảng một nửa những thứ cần mua.
Why don't you go talk to Tom?	Tại sao bạn không đi nói chuyện với Tom?
Historians say that in the face of public health crises, presidents who are informed, centralized, organized, and transparent are most likely to succeed.	Các nhà sử học nói rằng khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, những tổng thống được thông báo, tập trung, tổ chức và minh bạch sẽ có khả năng thành công cao nhất.
I didn't see anyone on the way home.	Tôi không thấy ai trên đường về nhà.
How is Tom today?	Hôm nay Tom thế nào?
They just stared at Tom.	Họ chỉ nhìn chằm chằm vào Tom.
I hope that you are not going to do that.	Tôi hy vọng rằng bạn không định làm điều đó.
Tom was very supportive.	Tom đã rất ủng hộ.
I need to stay in Boston until the day after tomorrow.	Tôi cần ở lại Boston cho đến ngày mốt.
I didn't know Tom would let Mary do it.	Tôi không biết Tom sẽ để Mary làm điều đó.
I didn't have such a good time.	Tôi đã không có một thời gian tốt như vậy.
The news that Mary was pregnant left Tom stunned.	Tin Mary mang thai khiến Tom choáng váng.
Tom got up late.	Tom dậy muộn.
I don't think I will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó.
The company wants to hire 20 people.	Công ty muốn thuê 20 người.
It took me 50 dollars to fix my watch.	Tôi đã mất 50 đô la để sửa đồng hồ của mình.
Tom has never been away from home before.	Tom chưa bao giờ xa nhà trước đây.
Why don't you work harder?	Tại sao bạn không làm việc chăm chỉ hơn?
Tom knows he shouldn't try to do it alone.	Tom biết anh ấy không nên thử làm điều đó một mình.
It will be difficult to convince Tom to do that.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom can't eat pork.	Tom không thể ăn thịt lợn.
I know Tom is afraid it will happen again.	Tôi biết Tom sợ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
We are not stupid.	Chúng tôi không ngu ngốc.
I thought you said you would never ask Tom to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom feels really bad about what happened.	Tom cảm thấy thực sự tồi tệ về những gì đã xảy ra.
Tom feels the same way I do.	Tom cũng cảm thấy như tôi.
Tom's youngest daughter is his favorite.	Con gái út của Tom là người anh yêu thích nhất.
Tom could tell that Mary was joking.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đang nói đùa.
Tom slipped out of the classroom.	Tom chuồn ra khỏi lớp.
You'd better hurry or there won't be anything left to buy.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên nếu không sẽ không còn gì để mua.
They hurt Tom.	Họ làm tổn thương Tom.
That's not Tom's problem. 	Đó không phải là vấn đề của Tom.
It's mine.	Nó là của tôi.
That is privileged information.	Đó là thông tin đặc quyền.
Tom studied abroad in Australia in 2013.	Tom đã du học tại Úc vào năm 2013.
Are you a person who often takes out the trash?	Bạn có phải là người thường đi đổ rác không?
What are you queuing for?	Bạn đang xếp hàng để làm gì?
I don't want to sit with Tom.	Tôi không muốn ngồi với Tom.
Cleaning the room is my daughter's job.	Quét dọn phòng là công việc của con gái tôi.
Tom says he thinks Mary will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
You cannot complete this project.	Bạn không thể hoàn thành dự án này.
I don't really like cats.	Tôi không thích mèo cho lắm.
I hope that Tom will do something about that.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm điều gì đó về điều đó.
I didn't want to live in Boston anymore, so I moved to Chicago.	Tôi không muốn sống ở Boston nữa, vì vậy tôi chuyển đến Chicago.
Sit between Tom and Mary.	Hãy ngồi giữa Tom và Mary.
I don't think you will come.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến.
I'm just being mocked.	Tôi chỉ đang bị mỉa mai.
I want to learn to play guitar like you.	Tôi muốn học chơi guitar như bạn.
I'll see if there's anything I can do.	Tôi sẽ xem nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm.
Tom went to the wrong building.	Tom đã đi nhầm tòa nhà.
Does Tom have a passport?	Tom có ​​hộ chiếu không?
Tom is a bit like that.	Tom là một chút như vậy.
Why doesn't Tom eat?	Tại sao Tom không ăn?
Tom waited for the toast to explode.	Tom đợi bánh mì nướng nổ lên.
Where does Tom work now?	Hiện tại Tom làm việc ở đâu?
Did Tom watch TV last night?	Tối qua Tom có ​​xem TV không?
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom says Mary is ready.	Tom nói Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
It won't be difficult for us to do that.	Sẽ không khó để chúng tôi làm được điều đó.
I'm going to Boston tomorrow.	Tôi sẽ đến Boston vào ngày mai.
Tom loves to sing Italian opera arias.	Tom thích hát aria opera của Ý.
We don't know who won.	Chúng tôi không biết ai đã thắng.
Tom doesn't really like football.	Tom không thực sự thích bóng đá.
There were a lot of girls in the party.	Có rất nhiều cô gái trong bữa tiệc.
Do not leave anyone in this building.	Đừng để bất cứ ai trong tòa nhà này.
I have lost 5 pounds or so.	Tôi đã giảm được 5 pound hoặc lâu hơn.
Tom won't do it, but I will.	Tom sẽ không làm điều đó, nhưng tôi sẽ làm.
Who is your favorite philosopher?	Triết gia yêu thích của bạn là ai?
Tom bought himself a car.	Tom đã mua cho mình một chiếc ô tô.
Where does Tom go to get shoes that fit?	Tom đi đâu để lấy đôi giày vừa vặn?
She pushed him off the dock.	Cô đẩy anh ra khỏi bến tàu.
Tom will come to Boston with me if he's not busy.	Tom sẽ đến Boston với tôi nếu anh ấy không bận.
Tom doesn't know his parents.	Tom không biết cha mẹ mình.
When the boss found out how Tom was treating Mary, he fired him.	Khi ông chủ phát hiện ra Tom đã đối xử với Mary như thế nào, ông ta đã sa thải anh ta.
Tom asked me if I could swim.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết bơi không.
I know Tom is shorter than me.	Tôi biết Tom thấp hơn tôi.
At first Tom was very shy.	Ban đầu Tom rất ngại.
Tom told me that he thought Mary was too young to drive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary còn quá nhỏ để lái xe.
Tom is buying food for the picnic.	Tom đang mua thức ăn cho chuyến dã ngoại.
You can use a magnet to pick up those screws.	Bạn có thể sử dụng một nam châm để nhặt những con ốc vít đó.
Tom told me he thought Mary would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ hợp tác.
The bread is stale.	Bánh mì bị thiu.
I felt sure that Tom would cry.	Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Tom sẽ khóc.
How were you involved in the editorial process?	Bạn tham gia vào quá trình biên tập như thế nào?
Tom told Mary that she was right.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã đúng.
I know it won't be easy.	Tôi biết nó sẽ không dễ dàng.
I don't want to have lunch.	Tôi không muốn ăn trưa.
It will not continue like that.	Nó sẽ không tiếp tục như vậy.
Tom and Mary were both in Boston last summer.	Tom và Mary đều ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom finally did something right.	Tom cuối cùng đã làm điều gì đó đúng đắn.
Neither Tom nor Mary was deported.	Cả Tom và Mary đều không bị trục xuất.
Tom just wants to be your friend.	Tom chỉ muốn trở thành bạn của bạn.
I think Tom is the only one with the key.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất có chìa khóa.
Tom tied his dog to a tree.	Tom trói con chó của mình vào gốc cây.
Tom doesn't seem to care what I'm saying.	Tom dường như không quan tâm đến những gì tôi đang nói.
Tom told me he will be busy on October 20th.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bận vào ngày 20 tháng 10.
The boat sails across the Pacific Ocean.	Con thuyền lướt qua Thái Bình Dương.
This is a good opportunity for Tom.	Đây là một cơ hội tốt cho Tom.
I don't think we need this anymore.	Tôi không nghĩ chúng ta cần điều này nữa.
I am slow to adapt to new situations.	Tôi chậm thích nghi với hoàn cảnh mới.
Tom got married when he was thirty years old.	Tom kết hôn khi anh ba mươi tuổi.
Tom is hungry.	Tom đang đói.
I'm not sure exactly when the meeting will start.	Tôi không chắc chính xác thời gian cuộc họp sẽ bắt đầu.
Now I will show you what not to do.	Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn những gì không nên làm.
It would be perfect if you stay here.	Sẽ thật hoàn hảo nếu bạn ở đây.
Tom didn't know when Mary wanted him to do it.	Tom không biết Mary muốn anh ta làm điều đó khi nào.
Tom doesn't have to stay here.	Tom không cần phải ở lại đây.
Tom looks forward to playing tennis with Mary.	Tom mong được chơi quần vợt với Mary.
Our French teachers do not use English in the classroom.	Giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi không sử dụng tiếng Anh trong lớp học.
I'll get some beer on the way back.	Tôi sẽ lấy một ít bia trên đường về.
If I were you, I wouldn't eat any mushrooms that Tom picked.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không ăn bất kỳ loại nấm nào mà Tom hái được.
Tom won't stay with us.	Tom sẽ không ở lại với chúng tôi.
Tom shouldn't have come back here.	Tom không nên quay lại đây.
Why don't you play with other people?	Tại sao bạn không chơi với những người khác?
Tom looked in the box to see what was inside.	Tom nhìn vào hộp để xem bên trong có gì.
We spent a lot of time in Australia.	Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian ở Úc.
Tom must be Mary's boyfriend.	Tom phải là bạn trai của Mary.
I don't like getting my feet wet.	Tôi không thích để chân ướt.
Tom said that Mary was not hurt.	Tom nói rằng Mary không bị thương.
You are a creative individual.	Bạn là một cá nhân sáng tạo.
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết những gì cần phải làm.
Tom's girlfriend is Canadian.	Bạn gái của Tom là người Canada.
Tom died in the priest's arms.	Tom chết trong vòng tay của linh mục.
That day proved to be the turning point in his career.	Ngày hôm đó được chứng minh là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.
You asked me to stay. 	Bạn đã yêu cầu tôi ở lại.
That's why I'm here.	Đó là lý do tại sao tôi ở đây.
In all my travels, I have never seen a more beautiful mountain than Mount Everest.	Trong tất cả các chuyến đi của mình, tôi chưa từng thấy ngọn núi nào đẹp hơn đỉnh Everest.
The world has five oceans.	Thế giới có năm đại dương.
Don't ask Tom more questions.	Đừng hỏi Tom nhiều câu hỏi nữa.
I wonder if Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary cần phải làm điều đó không.
I heard that Tom was planning to come with us.	Tôi nghe nói rằng Tom đang có ý định đi cùng chúng tôi.
Tom answered correctly.	Tom đã trả lời đúng.
Tom wants Mary back to Australia.	Tom muốn Mary quay lại Úc.
Tom is lost, but doesn't want to admit it.	Tom bị lạc, nhưng không muốn thừa nhận điều đó.
We are both grandfathers.	Cả hai chúng tôi đều là ông nội.
Do you go to Tom's concert?	Bạn có đi xem buổi hòa nhạc của Tom không?
It just seems like the right thing to say.	Nó chỉ có vẻ như là điều đúng đắn để nói.
That worries you, doesn't it?	Điều đó khiến bạn lo lắng, phải không?
Tom thinks I'm stupid.	Tom nghĩ rằng tôi rất ngu ngốc.
I think Tom will probably do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Tom spent most of his life in prison.	Tom đã trải qua phần lớn cuộc đời mình trong tù.
It's not bad for Tom.	Nó không tệ đối với Tom.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Tell Tom where the suitcases are.	Nói cho Tom biết nơi để các va li.
I don't know her real name.	Tôi không biết tên thật của cô ấy.
I doubt Tom will be waiting for you.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đợi bạn.
Tom says the whales are worth saving.	Tom nói rằng những con cá voi đáng được cứu.
Tom lives in a shabby part of town.	Tom sống ở một vùng tồi tàn của thị trấn.
Tom looked as if he saw a ghost.	Tom trông như thể anh ấy nhìn thấy một con ma.
Tom stayed in Australia with the rest of his family.	Tom ở lại Úc với phần còn lại của gia đình.
Tom looked around the room to make sure everything was in its place.	Tom nhìn quanh phòng để đảm bảo rằng mọi thứ đã ở đúng vị trí của nó.
Tom has been a teacher for thirty years.	Tom đã là một giáo viên được ba mươi năm.
Tom did not like spinach as a child.	Tom không thích rau bina khi còn nhỏ.
Tom is a world famous singer.	Tom là một ca sĩ nổi tiếng thế giới.
I don't have anything else to do.	Tôi không có bất cứ điều gì khác để làm.
Tom knows how I hate.	Tom biết tôi ghét làm thế nào.
Tom has nothing to say.	Tom không có gì để nói.
Tom had three beers.	Tom đã uống ba cốc bia.
I knew that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Aren't you going to do that?	Bạn không định làm điều đó sao?
Before dawn, they had the fire under control.	Trước bình minh, họ đã kiểm soát được ngọn lửa.
I'm sure they're not after us.	Tôi chắc rằng họ không theo đuổi chúng ta.
No more pasta.	Không còn mì Ý.
I hope that Tom can solve that problem.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể giải quyết vấn đề đó.
Tom thought Mary wouldn't do it alone.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm điều đó một mình.
I think we should help Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giúp Tom.
There was a delicious smell coming from the kitchen.	Có một mùi thơm ngon từ nhà bếp.
Tom advised us to go early and avoid the morning traffic.	Tom khuyên chúng tôi nên đi sớm và tránh giao thông buổi sáng.
I won't sing with you tonight.	Tôi sẽ không hát với bạn tối nay.
Tom is divorcing his wife.	Tom đang ly dị vợ.
Tom is a private person.	Tom là một người kín tiếng.
Cut bell peppers into 2-inch-long strips.	Cắt ớt chuông thành các dải dài 2 inch.
I hope you will forgive me.	Tôi hy vọng bạn sẽ tha thứ cho tôi.
Tom said that Mary thought John might not need to do it again.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
The patients in this study included 30 men and 25 women.	Các bệnh nhân trong nghiên cứu này bao gồm 30 nam và 25 nữ.
I fully support Tom now.	Tôi hoàn toàn ủng hộ Tom bây giờ.
I won't see you again.	Tôi sẽ không gặp lại bạn.
Tom thought he would be able to do what Mary asked him to do.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm những gì Mary yêu cầu anh ấy làm.
Tom said he didn't think Mary really had to do it yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
I wonder what kind of person you will become.	Tôi tự hỏi bạn sẽ trở thành người như thế nào.
You shouldn't do it while Tom is watching.	Bạn không nên làm điều đó trong khi Tom đang xem.
You cannot fix it. 	Bạn không thể sửa chữa nó.
You should buy a new one.	Bạn nên mua một cái mới.
Looks like Tom will get into Harvard.	Có vẻ như Tom sẽ vào được Harvard.
This time there is a chance that Tom will win.	Lần này có khả năng Tom sẽ thắng.
Tom will be here for three days.	Tom sẽ ở đây trong ba ngày.
Tom likes rum.	Tom thích rượu rum.
I forgot that you are friends with Tom.	Tôi quên rằng bạn là bạn của Tom.
I don't think Tom wants to go to Australia with me.	Tôi không nghĩ Tom muốn đi Úc với tôi.
I have to get to the station at three o'clock.	Tôi phải đến nhà ga lúc ba giờ.
Soon there will be more cars than people.	Sẽ sớm có nhiều xe hơn người.
It wasn't Tom's proudest moment.	Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Tom.
I don't know if it's love.	Tôi không biết đó có phải là tình yêu không.
You know like me there's no chance for Tom to do that.	Bạn cũng biết như tôi không có cơ hội để Tom làm điều đó.
This metal is called zinc.	Kim loại này được gọi là kẽm.
Now Mary is busy preparing dinner.	Giờ Mary đang bận chuẩn bị bữa tối.
Tom reluctantly agreed to the offer.	Tom miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị.
The apple looked delicious, but the inside was rotten.	Quả táo trông ngon lành nhưng bên trong đã thối rữa.
He was kind enough to lend it to me.	Anh ấy tốt bụng cho tôi mượn.
Tom grew up on a thirty-acre farm.	Tom lớn lên trong một trang trại rộng ba mươi mẫu Anh.
It was because of the accident that I was late to school.	Đó là vì tai nạn mà tôi đã đi học muộn.
Tom says he's waiting for something to happen.	Tom nói rằng anh ấy đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Tom asked Mary if she had finished her milk.	Tom hỏi Mary rằng cô đã uống hết sữa chưa.
I know a guy who plays the guitar pretty well.	Tôi biết một anh chàng chơi guitar khá giỏi.
Tom is really tough.	Tom thực sự rất cứng rắn.
I just want to improve as much as possible.	Tôi chỉ muốn cải thiện nhiều nhất có thể.
Don't try to do two things at once.	Đừng cố gắng làm hai việc cùng một lúc.
Have you discussed this with Tom?	Bạn đã thảo luận điều này với Tom chưa?
Tom has lived in that little house for more than ten years.	Tom đã sống trong ngôi nhà nhỏ đó hơn mười năm.
I think Tom is a teenager.	Tôi nghĩ rằng Tom là một thiếu niên.
Tom says he hasn't seen either of them.	Tom nói rằng anh ấy chưa nhìn thấy một trong hai người.
Tom is still mad at you.	Tom vẫn còn giận bạn.
Did you know Tom will be late?	Bạn có biết Tom sẽ đến muộn không?
Tom took Mary out last Friday night.	Tom đã đưa Mary đi chơi vào tối thứ Sáu tuần trước.
Tom has told me that he has no plans to stay in Boston until next summer.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại Boston cho đến mùa hè năm sau.
"How I look?" 	"Tôi trông như thế nào?"
"Great."	"Tuyệt quá."
I don't want this anymore.	Tôi không muốn điều này nữa.
Very little salary.	Lương rất ít.
Tom was sentenced to life in prison.	Tom bị kết án tù chung thân.
They could have done better.	Họ có thể đã làm tốt hơn.
Tom says he thinks he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể giúp Mary.
Tom probably doesn't know why Mary called the police.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại gọi cảnh sát.
That is the real goal.	Đó là mục tiêu thực sự.
I spent the whole weekend studying in the library.	Tôi đã dành cả cuối tuần để học trong thư viện.
Tom says he thinks it's better not to do it here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm điều đó ở đây.
You don't know Tom, do you?	Bạn không biết Tom, phải không?
Don't make me do it again.	Đừng bắt tôi làm điều đó một lần nữa.
Tom showed Mary the ring he was going to give Alice.	Tom cho Mary xem chiếc nhẫn mà anh định tặng Alice.
The revolution ushered in a new era.	Cuộc cách mạng đã mở ra một kỷ nguyên mới.
I can guarantee that will happen.	Tôi có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom may object.	Tom có ​​thể phản đối.
Tom didn't think Mary would be worried.	Tom không nghĩ Mary sẽ lo lắng.
Humans do not live forever.	Con người không sống mãi mãi.
I do not expect special treatment.	Tôi không mong đợi điều trị đặc biệt.
Tom came here alone.	Tom đã đến đây một mình.
All winnings go to Tom.	Tất cả tiền thắng đều thuộc về Tom.
If I want it, I will ask for it.	Nếu tôi muốn nó, tôi sẽ yêu cầu nó.
"Did he write a letter yesterday?" 	"Hôm qua anh ấy có viết thư không?"
"Yes, he did."	"Vâng, anh ấy đã làm."
I don't want anyone to hear me.	Tôi không muốn ai nghe thấy tôi.
Come to my quarters.	Hãy đến khu của tôi.
I will come, weather permitting.	Tôi sẽ đến, nếu thời tiết cho phép.
The argument dragged on for a long time because no one was willing to admit they were wrong.	Cuộc tranh cãi kéo dài một thời gian dài vì không ai chịu thừa nhận mình sai.
You don't have to speak many languages.	Bạn không cần thiết phải nói được nhiều thứ tiếng.
Tom calls Mary to tell her he wants her help.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ.
You will have to do it for me.	Bạn sẽ phải làm điều đó cho tôi.
Don't say his name.	Đừng nói tên anh ấy.
Go see if Tom is in his office.	Đi xem Tom có ​​ở trong văn phòng của anh ấy không.
That's 50 yen.	Đó là 50 yên.
We will need a few days to think about this.	Chúng tôi sẽ cần một vài ngày để suy nghĩ về điều này.
Tom said Mary wanted to do it pretty soon.	Tom nói Mary muốn làm điều đó khá sớm.
What's wrong with the way we did it?	Có gì sai với cách chúng tôi đã làm điều đó?
Put it here. 	Để đó.
I will come and get you.	Tôi sẽ đến và lấy bạn.
I don't know much about art.	Tôi không biết nhiều về nghệ thuật.
I didn't know that Tom would let me do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Why doesn't Tom go with Mary?	Tại sao Tom không đi với Mary?
Tom works for a non-profit organization.	Tom làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận.
Will it be ok if I open a window?	Sẽ ổn nếu tôi mở một cửa sổ?
Tom was very surprised.	Tom đã rất ngạc nhiên.
It was a magical moment.	Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu.
Tom doesn't do it at all.	Tom hoàn toàn không làm điều đó.
I know you can do it if you try.	Tôi biết bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
Tom has several families in Boston.	Tom có ​​một số gia đình ở Boston.
Tom is the son of a pastor.	Tom là con trai của một mục sư.
I feel a little shaky.	Tôi cảm thấy hơi run.
Tom appealed to his friends for sympathy.	Tom kêu gọi bạn bè thông cảm.
I can't wait to know what my parents will give me for my birthday.	Tôi thực sự rất nóng lòng muốn biết bố mẹ sẽ tặng gì cho ngày sinh nhật của mình.
It's very interesting.	Nó rất thú vị.
I have not considered this topic seriously.	Tôi đã không xem xét chủ đề này một cách nghiêm túc.
Why can't we just leave now?	Tại sao chúng ta không thể rời đi ngay bây giờ?
Come see me whenever it is convenient for you.	Hãy đến gặp tôi bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn.
Tom has to worry.	Tom phải lo lắng.
Tom is completely crazy.	Tom là hoàn toàn điên rồ.
We are expecting a large turnout.	Chúng tôi đang mong đợi một lượng cử tri lớn.
Where do you think you will be three years from now?	Bạn nghĩ rằng bạn sẽ ở đâu trong ba năm kể từ bây giờ?
Tom had to meet some of his friends.	Tom đã phải gặp một số người bạn của mình.
Neither Tom nor Mary made any mistakes.	Cả Tom và Mary đều không mắc sai lầm nào.
Tom didn't notice.	Tom không để ý.
Tom is convinced that he doesn't need to do it.	Tom tin chắc rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom pretends to be listening.	Tom giả vờ đang lắng nghe.
I think Tom doesn't trust you.	Tôi nghĩ rằng Tom không tin tưởng bạn.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình cần phải làm gì.
Tom says that Mary's children are afraid of him.	Tom nói rằng các con của Mary rất sợ anh ta.
Tom admits that he doesn't do it.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không làm điều đó.
Tom was in great pain.	Tom đã rất đau đớn.
Tom held up a finger.	Tom giơ một ngón tay lên.
Tom, I need you right now.	Tom, tôi cần anh ngay bây giờ.
The new model will retail for 30,000 yen.	Mô hình mới sẽ được bán lẻ với giá 30.000 yên.
I want to be loved, that's all.	Tôi muốn được yêu, thế thôi.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is a light eater, isn't he?	Tom là một người ăn nhẹ, phải không?
Tom is not a bad coach.	Tom không phải là một huấn luyện viên tồi.
I think it is unlikely that Tom will marry Mary.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ kết hôn với Mary.
My deepest condolences to you and your crew.	Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bạn và phi hành đoàn của bạn.
Tom will be an engineer.	Tom sẽ là một kỹ sư.
Tom looked at himself in the full-length mirror.	Tom nhìn mình trong chiếc gương soi toàn thân.
We'll need some more food.	Chúng ta sẽ cần thêm một số thức ăn.
Tom handled it very well.	Tom đã xử lý nó rất tốt.
That picture is beautiful, and so is this one.	Bức tranh đó thật đẹp, và bức tranh này cũng vậy.
Nor would I be able to do it without your help.	Tôi cũng không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom and Mary dated for a few years.	Tom và Mary đã hẹn hò trong một vài năm.
Neither Tom nor Mary was born in Boston.	Cả Tom và Mary đều không sinh ra ở Boston.
There's nothing wrong with him.	Không có gì sai với anh ta.
It's not a snake. 	Đó không phải là một con rắn.
It's just a piece of wire.	Nó chỉ là một đoạn dây.
Tom believes everything Mary tells him.	Tom tin tất cả những gì Mary nói với anh ta.
You should pay attention.	Bạn nên chú ý.
I hope you don't think it's my fault.	Tôi hy vọng bạn không nghĩ đó là lỗi của tôi.
Tom went skiing with Mary.	Tom đã đi trượt tuyết với Mary.
Even if I knew where Tom was, I wouldn't tell you.	Ngay cả khi tôi biết Tom ở đâu, tôi cũng sẽ không nói cho bạn biết.
Tom had no alibi for that night.	Tom không có chứng cứ ngoại phạm nào cho đêm đó.
I'm fine.	Tôi ổn.
Tom has never been on a plane before.	Tom chưa bao giờ đi máy bay trước đây.
I don't think it will take very long to do it for you.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để làm điều đó cho bạn.
Tom cannot contact Mary.	Tom không thể liên lạc với Mary.
Tom is listening to the news.	Tom đang nghe tin tức.
Tom said that Mary knew he might need to do it.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom messed with Mary.	Tom đã gây rối với Mary.
We have wasted our money.	Chúng tôi đã lãng phí tiền của chúng tôi.
I know Tom is the kind of guy that would do it.	Tôi biết Tom là kiểu người sẽ làm điều đó.
You never know what job you might find.	Bạn không bao giờ có thể biết bạn có thể tìm được công việc gì.
I'm so lucky to be here.	Tôi thật may mắn khi được ở đây.
Tom can't remember, but Mary can.	Tom không thể nhớ, nhưng Mary thì có.
I don't want to go back there.	Tôi không muốn quay lại đó.
Give me the weapon with you.	Đưa cho tôi vũ khí bên mình.
I can tell you that didn't happen.	Tôi có thể nói với bạn rằng điều đó đã không xảy ra.
Can you come back here tomorrow at 2:30 pm?	Bạn có thể quay lại đây vào ngày mai lúc 2:30 chiều được không?
I've known him since he was a kid.	Tôi đã biết anh ấy kể từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
Yellowstone National Park is located in Wyoming.	Vườn quốc gia Yellowstone nằm ở Wyoming.
Tom certainly isn't shy when it comes to dancing.	Tom chắc chắn không ngại khi nói đến khiêu vũ.
Tom didn't want Mary to do the same thing he did.	Tom không muốn Mary làm điều tương tự như anh ấy đã làm.
Tom was a little confused.	Tom hơi bối rối.
How can you tell Tom to do it?	Làm thế nào bạn có thể nói Tom làm điều đó?
I want to rent a house near where I work.	Tôi muốn thuê một căn nhà gần nơi tôi làm việc.
Strange noises seem to be coming from the kitchen.	Tiếng động lạ dường như phát ra từ nhà bếp.
Tom was kicked out.	Tom đã bị đuổi ra ngoài.
Everything happens at the same time.	Mọi thứ diễn ra đồng thời.
That is not my responsibility.	Đó không phải là trách nhiệm của tôi.
I think Tom will be cranky.	Tôi nghĩ Tom sẽ cáu kỉnh.
That issue is being worked out as we speak.	Vấn đề đó đang được giải quyết khi chúng tôi nói.
Maybe Tom is really as busy as he says he is.	Có lẽ Tom thực sự bận như anh ấy nói.
I don't know how self-employed people calculate taxes.	Tôi không biết những người làm nghề tự doanh tính toán cách nộp thuế như thế nào.
I don't play the piano as often as I used to anymore.	Tôi không chơi piano thường xuyên như trước nữa.
Maybe Tom still doesn't know how to eat with chopsticks.	Có lẽ Tom vẫn chưa biết ăn bằng đũa.
We will send you to Boston to work in our office there.	Chúng tôi sẽ cử bạn đến Boston để làm việc tại văn phòng của chúng tôi ở đó.
Tom thinks he is unlikely to survive.	Tom nghĩ rằng anh ấy không có khả năng sống sót.
Tom has decided that he will not tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
We were laughed at by everyone in the room.	Chúng tôi bị mọi người trong phòng cười nhạo.
I don't know how much longer I will be allowed to stay.	Tôi không biết mình sẽ được phép ở lại bao lâu nữa.
Tom is not very young.	Tom không còn trẻ lắm.
You are not wrong.	Bạn không sai.
Tom was sure Mary knew she had to do it.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy phải làm điều đó.
Tom is doing what he always does.	Tom đang làm những gì anh ấy luôn làm.
I can't tell the extent of the damage.	Tôi không thể biết mức độ thiệt hại như thế nào.
Tom knows I'm competing.	Tom biết tôi đang cạnh tranh.
I never had to tell Tom that I loved him.	Tôi chưa bao giờ phải nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
We definitely want to help Tom.	Chúng tôi chắc chắn muốn giúp Tom.
I know Tom as a handsome man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông đẹp trai.
I'm glad everything went so well.	Tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra rất tốt.
Tom is usually very understanding.	Tom thường rất hiểu chuyện.
I've got what I want.	Tôi chưa có những gì tôi muốn.
I know exactly what I'm doing.	Tôi biết chính xác những gì tôi đang làm.
Tom and Mary go out for a jog.	Tom và Mary ra ngoài chạy bộ.
I said everything I was going to say.	Tôi đã nói tất cả những gì tôi sẽ nói.
Who is ready for that?	Ai đã sẵn sàng cho điều đó?
You were the one who told Tom to do it, weren't you?	Bạn là người đã bảo Tom làm điều đó, phải không?
Please don't be late again.	Xin đừng đến muộn một lần nữa.
Tom says the situation here is unique.	Tom nói rằng tình huống ở đây là duy nhất.
I don't know you shouldn't do it today.	Tôi không biết bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay.
I want Tom to cook me something to eat.	Tôi muốn Tom nấu cho tôi một cái gì đó để ăn.
I thought I would never be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Why do you always talk about Tom?	Tại sao bạn luôn nói về Tom?
I think Tom can adapt.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thích nghi được.
They all remember Tom.	Tất cả họ đều nhớ đến Tom.
Tom looked at me like crazy.	Tom nhìn tôi như phát điên.
I've been here for over an hour.	Tôi đã ở đây hơn một giờ.
Tom is hard to reach, isn't he?	Tom thật khó tiếp cận, phải không?
There's no way I want to be part of this.	Không đời nào tôi muốn tham gia vào việc này.
I don't want to embarrass myself.	Tôi không muốn làm mình khó xử.
I know that Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom's hobbies include skiing, swimming, and biking.	Sở thích của Tom bao gồm trượt tuyết, bơi lội và đi xe đạp.
You need to be ready to ask for help.	Bạn cần sẵn sàng yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom continues to flirt with Mary.	Tom tiếp tục tán tỉnh Mary.
I am willing to help you.	Tôi sẵn lòng giúp bạn.
I think Tom is sad.	Tôi nghĩ Tom đang buồn.
That's not what we want to do.	Đó không phải là việc mà chúng tôi muốn làm.
I can't picture myself as the boss.	Tôi không thể hình dung mình là ông chủ.
"Hey, is it true that you and Tom are together?" 	"Này, có thật là cậu và Tom ở cùng nhau không?"
"What? Who's saying that?"	"Cái gì? Ai đang nói vậy?"
We have carried out a comprehensive investigation.	Chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra toàn diện.
I decided to ask Mary out.	Tôi quyết định rủ Mary đi chơi.
Tom is very familiar with this system.	Tom rất quen thuộc với hệ thống này.
I know what Tom is talking about.	Tôi biết Tom đang nói về cái gì.
Tom was the only person who ever actually helped Mary.	Tom là người duy nhất từng thực sự giúp đỡ Mary.
You will get your shot.	Bạn sẽ nhận được cú đánh của bạn.
I think Tom is annoying.	Tôi nghĩ rằng Tom thật khó chịu.
We had a very lively debate.	Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận rất sôi nổi.
I didn't know you weren't going to do it alone.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó một mình.
There are too many errors in this data.	Có quá nhiều lỗi trong dữ liệu này.
That's a question you shouldn't ask.	Đó là một câu hỏi bạn không nên hỏi.
Did you know Tom was going to do this?	Bạn có biết Tom đã định làm điều này không?
I'm not sure that's what both Tom and Mary want.	Tôi không chắc đó là điều mà cả Tom và Mary đều muốn.
The house is brightly lit.	Ngôi nhà rực rỡ ánh đèn.
I have to get up as early as possible tomorrow morning.	Tôi phải dậy sớm nhất có thể vào sáng mai.
Tom knew Mary was a good dancer.	Tom biết Mary là một vũ công giỏi.
Tom was hunched over.	Tom bị gù lưng.
They walk on part of the street.	Họ đi trên một phần của đường phố.
I don't like those women.	Tôi không thích những người phụ nữ đó.
I wonder what is going on there.	Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra ở đó.
Tom convinces Mary that she is wrong.	Tom thuyết phục Mary rằng cô ấy đã sai.
Tom says that Mary is sure that she won't do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
I congratulate you on a job well done.	Tôi chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt công việc.
Let's chase them away.	Hãy đuổi chúng đi.
I think Tom will not enjoy traveling with us.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích đi du lịch với chúng tôi.
You paid more than you should have.	Bạn đã trả nhiều hơn những gì bạn nên có.
I hope Tom is not dangerous.	Tôi hy vọng Tom không nguy hiểm.
I wanted to discuss this with you yesterday, but you didn't seem to want to listen.	Tôi muốn thảo luận điều này với bạn ngày hôm qua, nhưng bạn dường như không muốn lắng nghe.
Tom must have had a reason for being late.	Tom chắc chắn phải có lý do cho việc đến muộn.
Tom said he didn't feel like doing it.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó.
Tom speaks French better than anyone else in the office.	Tom nói tiếng Pháp giỏi hơn bất kỳ ai khác trong văn phòng.
Tom didn't recognize who the man was.	Tom không nhận ra người đàn ông đó là ai.
Tom tries not to make eye contact with anyone.	Tom cố gắng không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai.
Tom told Mary that she was wasting her time.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã lãng phí thời gian của mình.
You don't want me there?	Bạn không muốn tôi ở đó?
I don't want to do it without the right tools.	Tôi không muốn làm điều đó nếu không có các công cụ thích hợp.
I asked Tom why he did it.	Tôi hỏi Tom lý do anh ấy làm điều đó là gì.
Tom would go if he could.	Tom sẽ đi nếu anh ấy có thể.
Tom can stay with us if he likes.	Tom có ​​thể ở lại với chúng tôi nếu anh ấy thích.
Where do you want me to put this box?	Bạn muốn tôi đặt cái hộp này ở đâu?
Tom's friends are not interested in doing it with him.	Bạn bè của Tom không quan tâm đến việc làm điều đó với anh ấy.
Tom goes to eat.	Tom đi ăn.
Your argument has no merit.	Lập luận của bạn không có giá trị.
Tom knew it was only a matter of time until the police caught him.	Tom biết chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cảnh sát bắt được anh ta.
I spent most of my time with Tom.	Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình với Tom.
Tom doesn't want the same thing to happen again.	Tom không muốn điều tương tự xảy ra nữa.
You don't have to stop.	Bạn không cần phải dừng lại.
Keep Tom away from me.	Giữ Tom tránh xa tôi.
I haven't done all that I need to do yet.	Tôi vẫn chưa làm tất cả những gì tôi cần làm.
I know that Tom almost never does it again.	Tôi biết rằng Tom hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
Fortunately, Tom was not there.	May mắn thay, Tom đã không ở đó.
I don't fully understand that.	Tôi không hoàn toàn hiểu được điều đó.
He bragged about having won.	Anh ta khoe khoang đã giành được chiến thắng.
Tom was a professional gambler before meeting Mary.	Tom là một tay cờ bạc chuyên nghiệp trước khi gặp Mary.
Tom knows how you feel.	Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
How did you get there? 	Bạn đến đó bằng cách nào?
By car?	Bằng xe hơi?
I suspect that there is a market for that.	Tôi nghi ngờ rằng có một thị trường cho điều đó.
I don't think I'm as creative as Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sáng tạo như Tom.
Do you feel like you're living in a nightmare?	Bạn có cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng?
I took another sip of beer.	Tôi uống một ngụm bia khác.
Why do people think I'm the one who did it?	Tại sao mọi người lại nghĩ rằng tôi là người đã làm điều đó?
Tom is no better at French than Mary.	Tom không giỏi tiếng Pháp hơn Mary.
I do not recommend that approach.	Tôi không khuyến khích cách tiếp cận đó.
Everyone is talking about what happened in the meeting.	Mọi người đang nói về những gì đã xảy ra trong cuộc họp.
I tackle the envelope containing the invitation.	Tôi giải quyết phong bì có chứa lời mời.
Will you change your mind?	Bạn sẽ đổi ý chứ?
I hope that Tom will be forever happy.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ mãi mãi hạnh phúc.
What is today's agenda?	Chương trình làm việc hôm nay là gì?
"This used to be such a friendly place." 	"Đây từng là một nơi thân thiện như vậy."
"Tell me about it."	"Nói cho tôi nghe về nó đi."
How many times do I have to give you the benefit of the doubt?	Tôi phải cung cấp cho bạn lợi ích của sự nghi ngờ bao nhiêu lần?
Tom lives in a three-room apartment.	Tom sống trong căn hộ ba phòng.
Do you still have the keys to Tom's apartment?	Bạn có còn giữ chìa khóa căn hộ của Tom không?
We have more important things to discuss.	Chúng ta có nhiều điều quan trọng hơn cần thảo luận.
I have no feelings for Tom.	Tôi không có tình cảm với Tom.
Tom and John must be brothers.	Tom và John phải là anh em.
I think you have learned a valuable lesson.	Tôi nghĩ bạn đã học được một bài học quý giá.
Do you mind if I don't do that?	Bạn có phiền không nếu tôi không làm điều đó?
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó.
Tom restored the garden to its former glory.	Tom đã khôi phục khu vườn trở lại vinh quang trước đây.
I'll go to the control room.	Tôi sẽ đến phòng điều khiển.
This is not appropriate.	Điều này không thích hợp.
Tom will be very happy he did.	Tom sẽ rất hạnh phúc vì đã làm được điều đó.
Listening to this song after a long time really brings back the old times.	Nghe bài hát này sau một thời gian dài thực sự mang lại thời gian cũ.
We can't do this anymore.	Chúng tôi không thể làm điều này nữa.
I'm sorry this happened to you.	Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra với bạn.
Tomorrow is Tom and Mary's wedding anniversary.	Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của Tom và Mary.
Didn't Tom promise he would never do that again?	Không phải Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa sao?
I can't make Tom love me.	Tôi không thể làm cho Tom yêu tôi.
Tom is also a pretty good chess player.	Tom cũng là một người chơi cờ khá giỏi.
I don't care about anything Tom does.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì Tom làm.
What is the difference between A and B?	Sự khác biệt giữa A và B là gì?
You know Tom doesn't have to do that, right?	Bạn biết Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Does Tom like tomatoes?	Tom có ​​thích cà chua không?
Tom says he doesn't believe Mary was really going to go bowling with John.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự định đi chơi bowling với John.
Did you know Tom is planning to move to Boston?	Bạn có biết Tom đang có ý định chuyển đến Boston không?
I'm sure Tom is very proud of you.	Tôi chắc rằng Tom rất tự hào về bạn.
I am in a very good mood today.	Hôm nay tôi có tâm trạng rất tốt.
Tom learned a lot about Boston from Mary.	Tom đã học được rất nhiều điều về Boston từ Mary.
There's too much pepper in this.	Có quá nhiều hạt tiêu trong này.
I don't want to run.	Tôi không muốn chạy.
Do you know how to change a fuse?	Bạn có biết làm thế nào để thay đổi một cầu chì?
Tom is seriously thinking about moving to Boston.	Tom đang suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển đến Boston.
The meeting should start as soon as possible.	Cuộc họp cần bắt đầu càng sớm càng tốt.
Tom knows more than he tells us.	Tom biết nhiều hơn những gì anh ấy nói với chúng tôi.
There are also people who prefer spring to autumn.	Cũng có người thích mùa xuân hơn mùa thu.
Tom still attends those meetings.	Tom vẫn tham dự những cuộc họp đó.
In addition to playing tennis, she is also very good at skiing.	Ngoài chơi tennis, cô ấy còn trượt tuyết rất giỏi.
Tom is older than us.	Tom lớn tuổi hơn chúng tôi.
Tom found a golf ball in the garden.	Tom tìm thấy một quả bóng gôn trong vườn.
I don't really think about it.	Tôi không thực sự nghĩ về nó.
Want to go to sleep. 	Mau đi ngủ đi.
It's midnight.	Đã nửa đêm.
You are a few years older than Tom.	Bạn hơn Tom vài tuổi.
That's not my cup of tea.	Đó không phải là tách trà của tôi.
How many words on this list do you not know?	Có bao nhiêu từ trong danh sách này mà bạn không biết?
Tom wondered where Mary had learned French.	Tom tự hỏi Mary đã học tiếng Pháp ở đâu.
Chances are Tom won't do it.	Rất có thể Tom sẽ không làm điều đó.
Tom hopes that Mary will not be banished.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không bị trục xuất.
I don't know how much longer I can do this.	Tôi không biết mình có thể làm điều này bao lâu nữa.
You are not qualified for that job.	Bạn không đủ tiêu chuẩn cho công việc đó.
That won't be a problem anymore.	Đó sẽ không còn là vấn đề nữa.
Leave Tom alone.	Hãy để Tom yên.
That's not very convincing, is it?	Điều đó không thuyết phục lắm phải không?
Tom hopes that he will be able to cheer Mary up.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ có thể làm Mary vui lên.
Why is Tom so happy that it's going to happen?	Tại sao Tom lại vui vì điều đó sẽ xảy ra?
Tom is happy, isn't he?	Tom rất vui, phải không?
I don't think this is interesting at all.	Tôi không nghĩ điều này thú vị chút nào.
I lost the watch that I bought the day before.	Tôi đã làm mất chiếc đồng hồ mà tôi đã mua vào ngày hôm trước.
I think you will cry.	Tôi nghĩ bạn sẽ khóc.
One of Rome's most famous landmarks is the Colosseum.	Một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Rome là Đấu trường La Mã.
Can Tom see me?	Tom có ​​thể gặp tôi không?
I would never do what Tom did.	Tôi sẽ không bao giờ làm những gì Tom đã làm.
Tom will never leave you alone.	Tom sẽ không bao giờ để bạn một mình.
Tom needs to cancel his flight.	Tom cần phải hủy chuyến bay của mình.
I'm not accusing Tom of anything.	Tôi không buộc tội Tom về bất cứ điều gì.
Today I am working from home.	Hôm nay tôi đang làm việc tại nhà.
I can't believe you're giving up.	Tôi không thể tin rằng bạn đang bỏ cuộc.
I won the 100 meter race.	Tôi đã thắng cuộc đua 100 mét.
Why doesn't Tom come to Boston?	Tại sao Tom không đến Boston?
Tom doesn't want to go alone.	Tom không muốn đi một mình.
French is not an easy language.	Tiếng Pháp không phải là một ngôn ngữ dễ dàng.
The boy passed the time by throwing rocks into the lake.	Cậu bé vượt thời gian bằng cách ném đá xuống hồ.
I'm pretty sure Tom will be at the meeting.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ có mặt tại cuộc họp.
Who is that handsome boy?	Chàng trai đẹp trai kia là ai.
Tom says it doesn't bother him at all.	Tom nói rằng nó không làm phiền anh ta cả.
We will be living here for two years next April.	Chúng tôi sẽ sống ở đây trong hai năm vào tháng 4 tới.
You're really enjoying life, aren't you?	Bạn đang thực sự tận hưởng cuộc sống, phải không?
Tom pursues Mary's money.	Tom theo đuổi tiền của Mary.
There is a complication.	Có một sự phức tạp.
I suspect that Tom will probably have to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ phải làm điều đó.
I should have known that I would never see it again.	Tôi nên biết rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
I don't know what will happen.	Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I'm afraid I have some bad news.	Tôi sợ rằng tôi có một số tin xấu.
Tom planned this.	Tom đã lên kế hoạch cho việc này.
The things that Tom stole from me aren't really that valuable.	Những thứ mà Tom lấy trộm của tôi không thực sự có giá trị như vậy.
I have a friend at the IRS.	Tôi có một người bạn ở IRS.
Tom thinks he's smarter than everyone else, but he's not.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn mọi người, nhưng anh ấy không.
Tom says he doesn't think you should ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn nên yêu cầu Mary làm điều đó.
I don't want to do that anymore.	Tôi không muốn làm điều đó nữa.
Last weekend Tom spent a lot of money.	Cuối tuần trước Tom đã tiêu rất nhiều tiền.
Tom is one of the victims.	Tom là một trong những nạn nhân.
If I had enough money, I would have bought it.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua nó.
Your idea is not viable at all.	Ý tưởng của bạn không khả thi chút nào.
I don't remember saying that.	Tôi không nhớ mình đã nói điều đó.
We do not sell draft beer.	Chúng tôi không bán bia tươi.
There's really no reason for you to go to Boston.	Thực sự không có lý do gì để bạn đến Boston.
Tom and Mary sang a duet together.	Tom và Mary đã song ca cùng nhau.
I filled the tub.	Tôi đổ đầy bồn tắm.
Tom sometimes lets Mary sing with his band, even though she's not a very good singer.	Tom đôi khi để Mary hát với ban nhạc của anh ấy, mặc dù cô ấy không phải là một ca sĩ giỏi.
Tom made it a mess.	Tom đã làm cho nó một mớ hỗn độn.
Tom tried to fix the gate.	Tom đã cố gắng sửa cánh cổng.
Tom looked out the window and saw Mary playing with her dog.	Tom nhìn ra cửa sổ và thấy Mary đang chơi với con chó của cô ấy.
You probably don't remember me.	Chắc bạn không nhớ tôi.
I was not able to get a visa.	Tôi đã không thể xin được thị thực.
Do it again, Tom.	Làm lại đi, Tom.
I admire your professionalism.	Tôi ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của bạn.
This car can go 300 km per hour.	Xe này có thể đi được 300 km một giờ.
I don't think Tom knows where Mary parked the car.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đậu xe ở đâu.
Tom wasn't sure about himself.	Tom không chắc về bản thân.
Tom said he didn't want me to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó.
Tom doesn't have to go to work today.	Hôm nay Tom không cần phải đi làm.
The government is reluctant to change its economic policy.	Chính phủ miễn cưỡng thay đổi chính sách kinh tế của mình.
Tom comes to ask for help.	Tom đến để nhờ giúp đỡ.
Does Tom speak French fluently?	Tom có ​​nói tiếng Pháp trôi chảy không?
Why do you keep lending money to Tom?	Tại sao bạn tiếp tục cho Tom vay tiền?
That's a bit optimistic.	Đó là một chút lạc quan.
I know Tom is not a busy man.	Tôi biết Tom không phải là một người đàn ông bận rộn.
Tom came to see what we were doing.	Tom đến để xem chúng tôi đang làm gì.
In general, girls learn languages ​​better than boys.	Nói chung, trẻ em gái học ngôn ngữ tốt hơn trẻ em trai.
I don't think it makes any sense.	Tôi không nghĩ nó có ý nghĩa gì cả.
Tom says he's willing to make you one for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm cho bạn một chiếc miễn phí.
Tom ran back to his car and drove away.	Tom chạy trở lại xe của mình và lái đi.
Don't say that again.	Đừng nói điều đó một lần nữa.
Tom said he didn't know if he had enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có đủ thời gian để làm điều đó hay không.
I see Tom quite often.	Tôi thấy Tom khá thường xuyên.
He tied old letters into a bundle.	Anh ta buộc những lá thư cũ thành một bó.
After finishing the work day, Tom went home to his wife.	Sau khi kết thúc ngày làm việc, Tom về nhà với vợ.
You're lucky you didn't get caught.	Bạn thật may mắn khi không bị bắt.
Tom is not from here.	Tom không đến từ đây.
I overheard Tom and Mary talking about me.	Tôi tình cờ nghe được Tom và Mary nói về tôi.
I know that Tom is a tough guy.	Tôi biết rằng Tom là một người cứng rắn.
Tom's car is parked in front.	Xe của Tom đang đậu phía trước.
Tom doesn't have to do this if he doesn't want to.	Tom không cần phải làm điều này nếu anh ấy không muốn.
I do not allow you to cause trouble here.	Tôi không cho phép bạn gây rắc rối ở đây.
Tom just got his driver's license.	Tom vừa lấy bằng lái xe.
Do you want to watch baseball game on TV?	Bạn có muốn xem trận đấu bóng chày trên TV không?
Tom eats breakfast every day at six o'clock.	Tom ăn sáng hàng ngày lúc sáu giờ.
Ask Tom to help you.	Nhờ Tom giúp bạn.
Tom has hundreds of excuses.	Tom có ​​hàng trăm lời bào chữa.
Tom wasn't the one to convince Mary to learn how to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary học cách làm điều đó.
Tom knows that Mary doesn't think John likes Alice very much.	Tom biết rằng Mary không nghĩ rằng John thích Alice cho lắm.
Tom checked the list to make sure he had everything.	Tom đã kiểm tra danh sách để đảm bảo rằng anh ấy đã có mọi thứ.
I know Tom as a jazz musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ nhạc jazz.
Tom was still wearing his pajamas and bathrobe when I got here this morning.	Tom vẫn mặc bộ đồ ngủ và áo choàng tắm khi tôi đến đây sáng nay.
I will be late for work.	Tôi sẽ đi làm muộn.
I'm pretty sure Tom would do it better than Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ làm việc đó tốt hơn Mary.
I had to anticipate this.	Tôi đã phải đoán trước điều này.
Tom is across the river.	Tom ở bên kia sông.
I think Tom could be happy here.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hạnh phúc ở đây.
I look forward to visiting Australia.	Tôi mong muốn được đến thăm Úc.
I feel a bit nauseous.	Tôi cảm thấy hơi buồn nôn.
Tom told me he would do it soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó sớm thôi.
Tom is a big boy now.	Bây giờ Tom đã là một cậu bé lớn.
Tom thinks that Mary and I can take care of ourselves.	Tom nghĩ rằng tôi và Mary có thể tự lo cho mình.
Tom probably won't pass the exam.	Tom có ​​thể sẽ không vượt qua kỳ thi.
I'm counting down the days.	Tôi đang đếm ngược từng ngày.
If you want to stay here, you are welcome.	Nếu bạn muốn ở lại đây, bạn được chào đón.
Everyone knows that Tom lied.	Mọi người đều biết rằng Tom đã nói dối.
You should not open Tom's letter.	Bạn không nên mở lá thư của Tom.
Tom looked back.	Tom nhìn lại.
I want to negotiate.	Tôi muốn thương lượng.
Tom has only thirty dollars in his wallet.	Tom chỉ có ba mươi đô la trong ví của mình.
Tom kisses Mary throughout the movie.	Tom đã hôn Mary trong suốt bộ phim.
Tom tried to bribe me.	Tom đã cố gắng mua chuộc tôi.
Aren't you the one who volunteered to do that?	Anh không phải là người tình nguyện làm điều đó sao?
I wonder if Tom forgot to tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên bảo Mary làm điều đó không.
Do you really want to know why I didn't do what you asked me to do?	Bạn có thực sự muốn biết tại sao tôi không làm những gì bạn yêu cầu tôi làm không?
I thought you said you were glad Tom did it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì Tom đã làm điều đó.
I don't think Tom knows if he can do that.	Tôi không nghĩ Tom biết liệu anh ấy có thể làm được điều đó hay không.
He is friendly with my brother.	Anh ấy thân thiện với em trai tôi.
You should tell Tom that Mary is planning.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang lên kế hoạch.
Tom pushed that thought aside.	Tom gạt suy nghĩ đó sang một bên.
You are too old to do this.	Bạn đã quá già để làm điều này.
He's a twister.	Anh ta là một tay vặn.
This is not a priority.	Đây không phải là một ưu tiên.
Tom will probably be fired for what he did.	Tom có ​​thể sẽ bị sa thải vì những gì anh ta đã làm.
Can any of you tell me where Tom is?	Có ai trong số các bạn có thể cho tôi biết Tom ở đâu không?
I am a Bao Binh.	Tôi là một Bảo Bình.
Tom is smarter than the others.	Tom thông minh hơn những người khác.
She tried to convince him to join the meeting.	Cô đã cố gắng thuyết phục anh ta tham gia cuộc họp.
I think Tom will sleep until noon.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngủ đến trưa.
Tom invited me to come along.	Tom mời tôi đi cùng.
Tom got here a little before 2:30.	Tom đến đây một chút trước 2:30.
Tom owes Mary a chance.	Tom nợ Mary một cơ hội.
I usually go to Boston for my summer vacation, but this year I plan to go to Chicago.	Tôi thường đến Boston cho kỳ nghỉ hè của mình, nhưng năm nay tôi dự định đi Chicago.
I came early today.	Hôm nay tôi đến sớm.
Even if some sentences by non-native speakers are good, it's really hard to believe they're good, so the members help us even more by limiting their contributions to sentences in their native language. 	Ngay cả khi một số câu của những người không phải là người bản ngữ hay, thật sự khó để tin rằng chúng hay, vì vậy các thành viên sẽ giúp chúng tôi nhiều hơn bằng cách hạn chế đóng góp của họ vào các câu bằng ngôn
their native language.	ngữ mẹ đẻ của họ.
Tom says he wants to buy something cheaper.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua thứ gì đó rẻ hơn.
Tom didn't do it again, did he?	Tom đã không làm điều đó một lần nữa, phải không?
If you have something to say, go ahead and say it.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói, hãy tiếp tục và nói điều đó.
Tom assured me there would be no problem.	Tom đảm bảo với tôi rằng sẽ không có vấn đề gì.
I haven't been sleeping enough lately.	Gần đây tôi ngủ không đủ giấc.
Don't be a spoiler, Tom.	Đừng là một kẻ phá đám, Tom.
Tom needs to be sedated.	Tom cần được dùng thuốc an thần.
Tom seems honest.	Tom có ​​vẻ thành thật.
I'll make a list and give it to Tom.	Tôi sẽ lập một danh sách và đưa nó cho Tom.
I will not excuse your mistakes again.	Tôi sẽ không bào chữa cho những sai lầm của bạn một lần nữa.
Tom said that I didn't look happy at all.	Tom nói rằng trông tôi không có vẻ gì là vui vẻ cả.
I wonder why Tom suggested we sing together.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đề nghị chúng tôi hát cùng nhau.
My promotion depends on his decision.	Sự thăng tiến của tôi phụ thuộc vào quyết định của anh ấy.
Burundi's second democratic elections were held in 2005.	Cuộc bầu cử dân chủ thứ hai của Burundi được tổ chức vào năm 2005.
We ran back and forth.	Chúng tôi đã chạy tới chạy lui.
I know nothing about astronomy.	Tôi không biết gì về thiên văn học.
I hope Tom won't get angry.	Tôi hy vọng Tom sẽ không tức giận.
I'm glad you like Tom.	Tôi rất vui vì bạn thích Tom.
Tom kicked the door and entered Mary's room.	Tom đạp cửa bước vào phòng Mary.
I know that Tom is a freshman.	Tôi biết rằng Tom là sinh viên năm nhất.
Tom says he wishes you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
How do you know Tom will get there?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đến đó?
You won't do any better.	Bạn sẽ không làm tốt hơn nữa.
I knew I had to do it.	Tôi đã biết rằng tôi phải làm điều đó.
I'm not claiming I'm not an idiot.	Tôi không khẳng định mình không phải là một kẻ ngốc.
Obviously, such arguments are absurd.	Rõ ràng, những lập luận như vậy là phi lý.
I was hoping I could do that.	Tôi đã hy vọng mình có thể làm được điều đó.
There were many people in the hall.	Có rất nhiều người trong hội trường.
Tom turned on the air conditioner.	Tom bật điều hòa.
Who is Tom's wife?	Vợ của Tom là ai?
That's not for me to say.	Đó không phải là để tôi nói.
Why did Tom lie to me?	Tại sao Tom lại nói dối tôi?
Tom is very slow.	Tom rất chậm.
That didn't help much.	Điều đó không giúp được gì nhiều.
Neither Tom nor Mary rejected the idea.	Cả Tom và Mary đều không bác bỏ ý tưởng này.
Tom looked out the window and saw Mary.	Tom nhìn ra cửa sổ và thấy Mary.
I don't know if those languages ​​are related.	Tôi không biết liệu những ngôn ngữ đó có liên quan với nhau không.
This is the right time to talk about this.	Đây là thời điểm thích hợp để nói về điều này.
No one cared when Tom said he was leaving.	Không ai quan tâm khi Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi.
I don't think you need to tell Tom what Mary is up to.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết Mary định làm gì.
It will be interesting if Tom keeps his promise or not.	Sẽ rất thú vị nếu Tom có ​​giữ lời hứa của mình hay không.
I think Tom is joking.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nói đùa.
Please don't tell us what to do.	Xin đừng cho chúng tôi biết phải làm gì.
We're running out of money.	Chúng tôi sắp hết tiền.
Tom wouldn't be happy if he had to.	Tom sẽ không vui nếu phải làm vậy.
The bag was so heavy that I couldn't move it.	Cái túi quá nặng khiến tôi không thể di chuyển được.
Tom entered the room without knocking.	Tom vào phòng mà không cần gõ cửa.
Tom picked up his toolbox and went home.	Tom nhặt hộp dụng cụ của mình và về nhà.
What does Tom want you to buy him?	Tom muốn bạn mua gì cho anh ấy?
Tom is no longer a suspect, is he?	Tom không còn là nghi phạm nữa, phải không?
I don't want to work with Tom, but I have no choice.	Tôi không muốn làm việc với Tom, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
I still haven't done what you asked me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom ran.	Tom đã chạy.
Tom ordered a glass of wine.	Tom gọi một ly rượu.
Tom is angry because he always has to have his own way.	Tom cáu gắt vì anh ấy luôn phải có cách riêng của mình.
I just thought that Tom would be able to go where he wanted.	Tôi chỉ nghĩ rằng Tom sẽ có thể đi đến những nơi anh ấy muốn.
I can't help but admire Tom.	Tôi không thể không ngưỡng mộ Tom.
Tom says he wants to learn how to windsurf.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách lướt ván buồm.
My job involves helping people solve problems.	Công việc của tôi liên quan đến việc giúp đỡ mọi người giải quyết vấn đề.
You can overcome the obstacles.	Bạn có thể vượt qua các chướng ngại vật.
The police come to Tom's house.	Cảnh sát đến nhà Tom.
Let's stop at Tom's place first.	Hãy dừng lại ở chỗ của Tom trước.
Why don't you help us?	Tại sao bạn không giúp chúng tôi?
Tom has never been able to do that.	Tom chưa bao giờ có thể làm được điều đó.
No guarantees.	Không có đảm bảo.
I don't know Tom and I have to do it alone.	Tôi không biết Tom và tôi phải làm điều đó một mình.
I told Tom Mary would help.	Tôi đã nói với Tom Mary sẽ giúp.
Tom has an evil twin brother.	Tom có ​​một người anh em song sinh độc ác.
I wonder where Tom plans to go to college.	Tôi tự hỏi Tom dự định học đại học ở đâu.
I know Tom as a challenger.	Tôi biết Tom là một người thích thử thách.
I'll do it the way Tom said I should.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách Tom nói tôi nên làm.
Try explaining that to Tom.	Hãy thử giải thích điều đó với Tom.
The tower is three hundred and twenty-one meters high.	Tháp cao ba trăm hai mốt mét.
Tom might be ready to do it.	Tom có ​​thể đã sẵn sàng để làm điều đó.
He was elected to Congress for the first time in 1948.	Ông được bầu vào Quốc hội lần đầu tiên vào năm 1948.
Tom corrected all the mistakes. 	Tom đã sửa chữa tất cả những sai lầm.
Now the report is perfect.	Bây giờ báo cáo là hoàn hảo.
Don't make excuses about trivial matters.	Đừng ngụy biện về những vấn đề tầm thường.
She has been dating him for about two years.	Cô ấy đã hẹn hò với anh ta được khoảng hai năm.
I wonder if there's enough food for everyone.	Tôi tự hỏi liệu có đủ thức ăn cho mọi người không.
Tom went to a wedding last weekend.	Tom đã đi dự một đám cưới vào cuối tuần trước.
We used that entire bag of charcoal for our barbecue.	Chúng tôi đã sử dụng toàn bộ túi than đó cho bữa tiệc nướng của mình.
Thanks for pointing it out to me.	Cảm ơn vì đã chỉ ra cho tôi.
He has violent tendencies.	Anh ấy có khuynh hướng bạo lực.
I want you to know you can trust me.	Tôi muốn bạn biết bạn có thể tin tưởng tôi.
Tom will not contact Mary.	Tom sẽ không liên lạc với Mary.
I'm not sure what I remember is what really happened.	Tôi không chắc rằng những gì tôi nhớ là những gì đã thực sự xảy ra.
Tom says he will go by train.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi bằng tàu hỏa.
I thought you would wait for me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ đợi cho tôi.
Now I have to leave you all for a while.	Bây giờ tôi phải rời xa tất cả các bạn trong một thời gian.
The virus spreads more easily when the air is dry, as it is usually in winter.	Vi rút dễ lây lan hơn khi không khí khô, vì thường là vào mùa đông.
We need to find out what caused the problem.	Chúng tôi cần tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố.
I got a yellow handkerchief for my birthday.	Tôi có một chiếc khăn tay màu vàng vào ngày sinh nhật của mình.
I'm not very good at drawing.	Tôi không giỏi vẽ lắm.
I suspect that Tom is scared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang sợ hãi.
I am a workaholic.	Tôi là một người nghiện công việc.
Is it true that dog Tom has no tail?	Có thật là chó Tom không có đuôi?
Both Tom and Mary drive sports cars.	Cả Tom và Mary đều lái những chiếc xe thể thao.
Tom does a lot of housework.	Tom làm rất nhiều việc nhà.
The Solomon Islands became self-governing in 1976 and independent two years later.	Quần đảo Solomon tự trị vào năm 1976 và độc lập hai năm sau đó.
I should have told Tom about that sooner.	Tôi nên nói với Tom về điều đó sớm hơn.
This is much worse than what happened before.	Đây là điều tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã xảy ra trước đây.
I think I convinced Tom to donate some money.	Tôi nghĩ tôi đã thuyết phục Tom quyên góp một số tiền.
Tom was lured into a trap.	Tom đã bị dụ vào một cái bẫy.
I hope you and I will always be friends.	Tôi hy vọng bạn và tôi sẽ luôn là bạn của nhau.
The problem with young people is that they are always impatient.	Vấn đề của những người trẻ tuổi là họ luôn thiếu kiên nhẫn.
Tom puts his bedroom in order.	Tom sắp xếp phòng ngủ của mình theo thứ tự.
Tom just told me he doesn't plan to stay in Boston.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy không định ở lại Boston.
I don't think it would be difficult for Tom to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó làm được điều đó.
I lost contact with Tom.	Tôi đã mất liên lạc với Tom.
I wonder why Tom doesn't do that anymore.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm như vậy nữa.
Tom promised to pay Mary three hundred dollars to babysit for the weekend.	Tom hứa sẽ trả cho Mary ba trăm đô la để trông con vào cuối tuần.
Tom is very tall for his age.	Tom rất cao so với tuổi của anh ấy.
Tom is suffocating. 	Tom đang nghẹt thở.
Help him.	Giúp anh ta.
Why don't you go out and play?	Tại sao bạn không đi ra ngoài và chơi?
Tom doesn't earn much.	Tom không kiếm được nhiều.
Tom must have had a stroke.	Tom chắc đã bị đột quỵ.
This camera looks like the one Tom bought last Monday.	Chiếc máy ảnh này trông giống như chiếc mà Tom đã mua vào thứ Hai tuần trước.
Do you still let Tom win?	Bạn vẫn để Tom thắng chứ?
I would like to see your supervisor.	Tôi muốn gặp người giám sát của bạn.
I'll send Tom on the next train.	Tôi sẽ gửi Tom trên chuyến tàu tiếp theo.
Tom has spent most of his life in and out of mental institutions.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời của mình trong và ngoài các viện tâm thần.
Tom was hospitalized.	Tom đã được nhập viện.
I don't want to hurt you any more.	Tôi không muốn làm khổ anh thêm nữa.
Tom doesn't seem to have told Mary yet that he's not going to Boston with her.	Tom dường như vẫn chưa nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Boston với cô ấy.
Tom is concerned about that.	Tom lo ngại về vấn đề đó.
I don't care what people say.	Tôi không quan tâm người ta nói gì.
Tom has never been sick in his life.	Tom chưa bao giờ bị ốm trong đời.
To our surprise, he was defeated in the match.	Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh ta đã bị đánh bại trong trận đấu.
A dog can run faster than a man can.	Một con chó có thể chạy nhanh hơn một người đàn ông có thể.
I have no proof.	Tôi không có bằng chứng.
Tom was hoping he wouldn't need to do it.	Tom đã hy vọng anh ấy sẽ không cần phải làm điều đó.
I think Tom should stay away.	Tôi nghĩ rằng Tom nên tránh xa.
Why has anyone ever done that?	Tại sao có ai đó đã từng làm điều đó?
Tom has never won at tic-tac-toe.	Tom chưa bao giờ thắng ở tic-tac-toe.
Tom looked like he was in a hurry to get home.	Tom trông có vẻ như đang vội về nhà.
Tom has been diagnosed with chickenpox.	Tom đã được chẩn đoán mắc bệnh thủy đậu.
Tom won't stop crying.	Tom sẽ không ngừng khóc.
Tom says he wants to play golf with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi gôn với Mary.
A quiet place to sit and rest would be great.	Một nơi yên tĩnh để ngồi và nghỉ ngơi sẽ rất tốt.
I told Tom why he had to.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Do you like the same kind of music as your parents?	Bạn có thích thể loại âm nhạc giống như bố mẹ của bạn không?
How did you come up with the idea for this exhibition?	Bạn nảy ra ý tưởng cho cuộc triển lãm này như thế nào?
Tom is unlikely to tell you the truth about what happened.	Tom không chắc sẽ nói cho bạn biết sự thật về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Tom seems to be a tolerant person.	Tom dường như là người khoan dung.
Tom didn't think Mary would be here.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở đây.
I told Tom he wouldn't be allowed to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
When is the best time to run?	Khi nào là thời gian tốt nhất để chạy?
I can't believe Tom did all this without anyone's help.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm tất cả những điều này mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom said he would try.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử.
Does Tom know we don't want him to win?	Tom có ​​biết chúng tôi không muốn anh ấy thắng không?
Tom has his first date with Mary tonight.	Tom có ​​buổi hẹn hò đầu tiên với Mary vào tối nay.
Tom says he doesn't know anyone in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Úc.
Tom got the call.	Tom đã nhận cuộc gọi.
I can't ask anyone to help me.	Tôi không thể nhờ ai giúp tôi.
I went to the beach every summer when I was a kid.	Tôi đã đi biển vào mỗi mùa hè khi còn là một đứa trẻ.
Remember to send the letter on the way home.	Hãy nhớ gửi bức thư trên đường về nhà.
Tom sat down to dinner.	Tom ngồi xuống ăn tối.
I knew Tom would be a difficult man to please.	Tôi biết Tom sẽ là một người khó làm hài lòng.
Now don't be afraid.	Bây giờ đừng sợ hãi.
Tom tells Mary that he thinks John is not afraid.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không sợ hãi.
Tom says he almost always has at least three hundred dollars on him.	Tom nói rằng anh ấy hầu như luôn có ít nhất ba trăm đô la trên người.
Boston has changed a lot since the last time I was here.	Boston đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng tôi ở đây.
Tom was very confused.	Tom đã rất bối rối.
I need to make sure you come here.	Tôi cần chắc chắn rằng bạn sẽ đến đây.
You have fooled yourself.	Bạn đã tự lừa mình.
Put the broom in the cupboard.	Cất chổi vào tủ.
Tom denied involvement in the robbery.	Tom phủ nhận có liên quan đến vụ cướp.
Tom, wait.	Tom, đợi đã.
Tom and I trust each other.	Tom và tôi tin tưởng vào nhau.
I hope that you are in a safe place.	Tôi hy vọng rằng bạn đang ở một nơi an toàn.
Tom was severely concussion.	Tom đã bị chấn động mạnh.
We have not done that, nor do we have any plans to do so.	Chúng tôi chưa làm điều đó, cũng như không có bất kỳ kế hoạch nào để làm như vậy.
You've got the advantage.	Bạn đã có lợi thế.
Tom is a lot older than he looks.	Tom già hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
I don't think Tom did this.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều này.
Tom wears a Hawaiian shirt.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii.
Tom has been abused all his life.	Tom đã bị ngược đãi suốt cuộc đời.
He is nice enough to help me with my homework.	Anh ấy đủ tốt để giúp tôi làm bài tập về nhà.
There is a danger that smallpox can be spread.	Có một mối nguy hiểm mà bệnh đậu mùa có thể lây lan.
Tom is engaged to my daughter.	Tom đã đính hôn với con gái tôi.
What did we just do?	Chúng ta vừa làm gì?
Tom started to empty his pocket.	Tom bắt đầu làm rỗng túi của mình.
I know Tom might be asked to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể được yêu cầu làm điều đó.
I thought you said that no one knew about us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng không ai biết về chúng tôi.
Tom pulled out his cell phone.	Tom rút điện thoại di động ra.
Tom has left the city.	Tom đã rời thành phố.
I will eliminate anyone who dares to say a word against her.	Tôi sẽ loại bỏ bất kỳ ai dám nói một lời chống lại cô ấy.
Tom doesn't remember much.	Tom không nhớ nhiều.
Tom couldn't have done it better.	Tom không thể làm điều đó tốt hơn.
The first thing you have to consider is timing.	Điều đầu tiên bạn phải xem xét là thời gian.
It doesn't matter in this case.	Nó không quan trọng trong trường hợp này.
Tom always has a gift for Mary.	Tom luôn có một món quà cho Mary.
Great to know.	Thật tuyệt khi biết.
Tom says he doesn't believe you did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn đã làm điều đó.
I cannot do all of this alone.	Tôi không thể làm tất cả những điều này một mình.
Hopefully Tom won't notice that we're not there.	Hy vọng rằng Tom sẽ không nhận thấy rằng chúng tôi không có ở đó.
Tom always says "please" and "thank you".	Tom luôn nói "làm ơn" và "cảm ơn".
Soon it will be time to pick cherries.	Sẽ sớm đến lúc hái quả anh đào.
The thief took action with the woman's handbag.	Tên trộm đã ra tay với chiếc túi xách của người phụ nữ.
Tom won't go unless Mary goes with him.	Tom sẽ không đi trừ khi Mary đi cùng anh ta.
Don't worry about such a silly thing.	Đừng lo lắng về một điều ngớ ngẩn như vậy.
Please don't let Tom leave before I get there.	Xin đừng để Tom rời đi trước khi tôi đến đó.
I know you're a teenager.	Tôi biết bạn là một thiếu niên.
I guess Tom didn't like it.	Tôi đoán Tom không thích nó.
I'm looking forward to meeting you, Tom.	Tôi rất mong được gặp bạn, Tom.
Tom fooled Mary.	Tom đã đánh lừa Mary.
My piano teacher told me that I should practice for at least thirty minutes every day.	Giáo viên dạy piano của tôi nói với tôi rằng tôi nên luyện tập ít nhất ba mươi phút mỗi ngày.
Tom is taller than you.	Tom cao hơn bạn.
They think you killed Tom and took his money.	Họ nghĩ rằng bạn đã giết Tom và lấy tiền của anh ta.
This process takes no more than 30 minutes.	Quá trình này không quá 30 phút.
Tom and I are similar in many ways.	Tom và tôi giống nhau về nhiều mặt.
Maybe Tom threatened Mary.	Có lẽ Tom đã đe dọa Mary.
I think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom knows more.	Tom biết nhiều hơn.
That is no longer possible.	Điều đó không còn khả thi nữa.
Tom says he's not thirty yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa ba mươi.
You can't feel it?	Bạn không thể cảm thấy nó?
I can't believe I'm going back to Australia.	Tôi không thể tin rằng tôi sẽ trở lại Úc.
I know that Tom doesn't know that I'm going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi đang định làm điều đó.
Tom is angry and embarrassed.	Tom tức giận và xấu hổ.
Grass will not grow here.	Cỏ sẽ không mọc ở đây.
The police tracked him for a long time.	Cảnh sát đã theo dõi anh ta trong một thời gian dài.
He has accumulated wealth.	Anh ta đã tích lũy được của cải.
There are some things we can change if we choose to change them.	Có một số thứ chúng ta có thể thay đổi nếu chúng ta chọn thay đổi chúng.
He doesn't come here every day.	Anh ấy không đến đây mỗi ngày.
Tom doesn't need to know.	Tom không cần biết.
Do you think there is a chance?	Bạn có nghĩ rằng có một cơ hội?
She reported it orally to her boss.	Cô ấy đã báo cáo bằng miệng cho sếp của mình.
Tom lent me a lot of money.	Tom đã cho tôi vay rất nhiều tiền.
I'm still here in Australia.	Tôi vẫn ở đây ở Úc.
I just hope that Tom wants to do it too.	Tôi chỉ hy vọng rằng Tom cũng muốn làm điều đó.
Tom will probably never be able to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I know that you don't have to do it alone.	Tôi biết rằng bạn không cần phải làm điều đó một mình.
A square is always a rectangle, but a rectangle is not always a square.	Hình vuông luôn là hình chữ nhật, nhưng hình chữ nhật không phải lúc nào cũng là hình vuông.
I will have to stay.	Tôi sẽ phải ở lại.
Looks like we're going to have a white Christmas this year.	Có vẻ như chúng ta sẽ có một Giáng sinh trắng trong năm nay.
I can't really make any promises.	Tôi thực sự không thể thực hiện bất kỳ lời hứa.
I'm surprised Tom didn't help you.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không giúp bạn.
Tom certainly doesn't want to do that.	Tom chắc chắn không muốn làm điều đó.
Tom is very cautious.	Tom rất thận trọng.
Tom would deny it, I'm pretty sure.	Tom sẽ phủ nhận điều đó, tôi khá chắc chắn.
Did you meet Tom there?	Bạn có gặp Tom ở đó không?
Tom told me he thought Mary was a noob.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là kẻ tọc mạch.
Tom told me he thought Mary did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó.
Tom was sure that Mary could speak French.	Tom chắc rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I didn't have as much trouble finding a job as I thought.	Tôi không gặp nhiều khó khăn khi tìm việc như tôi nghĩ.
Pandas love bamboo.	Gấu trúc yêu tre.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
This is the first time someone has ever done this.	Đây là lần đầu tiên có ai đó đã từng làm điều này.
A lot of things other than money can be counterfeited.	Rất nhiều thứ khác ngoài tiền có thể bị làm giả.
Tom was never married to Mary.	Tom chưa bao giờ kết hôn với Mary.
I will take the bottom bunk and you can have the top bunk.	Tôi sẽ lấy giường tầng dưới cùng và bạn có thể có giường tầng trên cùng.
Why did Tom quit his job?	Tại sao Tom nghỉ việc?
Tom doesn't like being asked to clean his room.	Tom không thích bị yêu cầu dọn dẹp phòng của mình.
Who informed Tom?	Ai đã thông báo cho Tom?
A face-up hand is a hand of poker in which all five cards are the same.	Một ván bài ngửa là một ván bài poker trong đó tất cả năm quân bài đều giống nhau.
Do you think we won't notice?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ không nhận thấy?
Money cannot buy everything.	Tiền không thể mua được tất cả mọi thứ.
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
We caught three foxes.	Chúng tôi đã bắt được ba con cáo.
We can't protect Tom.	Chúng tôi không thể bảo vệ Tom.
That was one of the biggest mistakes I've ever made.	Đó là một trong những sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.
I don't know what happened to Tom to make him act like that.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom để khiến anh ấy hành động như vậy.
I wouldn't be able to do it without someone's help.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
I have no intention of staying here in Australia.	Tôi không có ý định ở lại đây ở Úc.
Tom told me that he thought Mary was strict.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nghiêm khắc.
Tom said he knew he would be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom saw Mary trying to do it.	Tom thấy Mary đang cố gắng làm điều đó.
Tom's secretary called and told me he wanted to see me tomorrow.	Thư ký của Tom gọi điện và nói với tôi rằng anh ấy muốn gặp tôi vào ngày mai.
It wouldn't be possible to do it in just three hours.	Sẽ không thể làm được điều đó chỉ trong ba giờ.
Do you still play bassoon?	Bạn vẫn chơi bassoon?
Tom fixes himself a cocktail.	Tom sửa cho mình một ly cocktail.
We clean up our classrooms after school.	Chúng tôi thu dọn phòng học của mình sau giờ học.
Tom wasn't home when I stopped by.	Tom không có ở nhà khi tôi ghé qua.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
The king always wears a crown.	Nhà vua luôn đội vương miện.
I don't give Tom any candy.	Tôi không cho Tom bất kỳ viên kẹo nào.
Tom and Mary struggle to make ends meet.	Tom và Mary phải vật lộn để kiếm sống qua ngày.
Tom told me I had to go home.	Tom nói với tôi rằng tôi phải về nhà.
Tom didn't think Mary was impressed.	Tom không nghĩ Mary ấn tượng.
Tom tells Mary that he doesn't know what to do.	Tom nói với Mary rằng anh không biết phải làm gì.
He narrowly escaped the disaster.	Anh thoát khỏi thảm họa trong gang tấc.
I ate all the crackers.	Tôi đã ăn tất cả các bánh quy giòn.
The doctors took an oath not to harm anyone.	Các bác sĩ tuyên thệ không làm hại bất cứ ai.
Tom is also learning French.	Tom cũng đang học tiếng Pháp.
I'm not in Australia now.	Bây giờ tôi không ở Úc.
Tom and Mary don't live near John and Alice anymore.	Tom và Mary không sống gần John và Alice nữa.
Tom did not see Mary sitting at the bar.	Tom không thấy Mary đang ngồi ở quầy bar.
Someone will get hurt.	Ai đó sẽ bị thương.
I grew up loving it.	Tôi đã lớn lên để yêu nó.
Thank you to everyone who has helped me over the past few days.	Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong những ngày qua.
Remind me to remind Tom to do that.	Hãy nhắc tôi nhắc Tom làm điều đó.
Do you really think that's what Tom wants?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom muốn?
Tom leaves the house at 2:30.	Tom ra khỏi nhà lúc 2:30.
I think Tom will be gone by the time we get there.	Tôi nghĩ Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
I like warm weather.	Tôi thích thời tiết ấm áp.
Tom thinks beer is good for you.	Tom nghĩ rằng bia là tốt cho bạn.
I will do whatever it takes to make up for you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bù đắp cho bạn.
Do you really think you can do it without our help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi không?
I think Tom is untidy.	Tôi nghĩ rằng Tom là người không gọn gàng.
Don't forget you have clothes in the washing machine.	Đừng quên bạn có quần áo trong máy giặt.
You are standing a little closer.	Bạn đang đứng gần một chút.
Tom doesn't know why Mary doesn't like her friends.	Tom không biết tại sao Mary không thích bạn bè của mình.
I know that Tom is afraid that he will be fired.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
Tom is probably not awake yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa tỉnh.
I know that a lot of guys want to date you.	Tôi biết rằng có rất nhiều chàng trai muốn hẹn hò với bạn.
I doubt if Tom is the first to do it.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​phải là người đầu tiên làm điều đó hay không.
Tom says he will ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
What Tom did was not right.	Tom đã làm vậy là không đúng.
Tom managed to do it without any help.	Tom đã làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
We had dinner at my uncle's house.	Chúng tôi ăn tối tại nhà chú tôi.
I usually help Tom with his homework.	Tôi thường giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom is the one who trained me.	Tom là người đã huấn luyện tôi.
What foods did you eat as a child?	Bạn đã ăn những loại thức ăn nào khi còn nhỏ?
Don't forget how we did it.	Đừng quên chúng ta đã làm điều đó như thế nào.
I will give these books to anyone who wants them.	Tôi sẽ tặng những cuốn sách này cho bất kỳ ai muốn chúng.
I just want to make sure you know what you have to do.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn phải làm.
Who authorized that?	Ai đã ủy quyền điều đó?
It probably wouldn't be wise to do it alone.	Có lẽ sẽ không phải là khôn ngoan nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom probably won't go next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi vào tuần tới.
I know Tom knows that I can't do that.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không thể làm điều đó.
You promised that you would not do so again.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom is at the post office.	Tom đang ở bưu điện.
Tom is one of our neighbors.	Tom là một trong những người hàng xóm của chúng tôi.
Tom was the one who helped me paint the fence.	Tom là người đã giúp tôi sơn hàng rào.
Tom helped me get into college.	Tom đã giúp tôi vào đại học.
Tom continued speaking.	Tom tiếp tục nói.
That's what I want to see.	Đó là những gì tôi muốn thấy.
I will leave Tom.	Tôi sẽ rời khỏi Tom.
Tom said more than Mary wanted him to do.	Tom đã nói nhiều hơn những gì Mary muốn anh ấy làm.
Can you direct me to the station?	Bạn có thể chỉ đường cho tôi đến nhà ga được không?
Tom likes olive oil.	Tom thích dầu ô liu.
There is a fundamental difference between your opinion and mine.	Có một sự khác biệt cơ bản giữa ý kiến ​​của bạn và của tôi.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will take care of you.	Tôi sẽ chăm sóc bạn.
Tom would say no, right?	Tom sẽ nói không, phải không?
Well, that cleared it all up.	Chà, điều đó đã làm sáng tỏ tất cả.
Tom reluctantly gave Mary the money she asked for.	Tom miễn cưỡng đưa cho Mary số tiền cô ấy yêu cầu.
Maybe Tom didn't know Mary didn't.	Có lẽ Tom không biết Mary không làm vậy.
Tom says he doesn't believe you really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
You know that Tom is telling the truth.	Bạn biết rằng Tom đang nói sự thật.
Mr. Jackson is your teacher, isn't he?	Ông Jackson là giáo viên của bạn, phải không?
Tom can stay at home.	Tom có ​​thể ở nhà.
I'm surprised Tom doesn't want to do what I want to do.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm những gì tôi muốn làm.
We went sightseeing in Boston.	Chúng tôi đã đi tham quan ở Boston.
I wish I remembered to buy flowers for Mary.	Tôi ước rằng tôi nhớ mua hoa cho Mary.
Bacteria are microorganisms.	Vi khuẩn là vi sinh vật.
Tom was scared to go into the cave.	Tom sợ hãi đi vào hang động.
Tom will cooperate.	Tom sẽ hợp tác.
How long have you been a tour guide?	Bạn đã làm hướng dẫn viên du lịch được bao lâu rồi?
I have never been able to do this so quickly before.	Tôi chưa bao giờ có thể làm điều này một cách nhanh chóng trước đây.
After losing her job, she didn't have enough money to feed her dogs so she gave them away.	Sau khi mất việc, cô ấy không có đủ tiền để nuôi những con chó của mình nên cô ấy đã cho chúng đi.
Do you think Tom did it for Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm điều đó cho Mary?
How long have you and Tom been married?	Bạn và Tom kết hôn được bao lâu?
Tom and Mary both work only three days a week.	Tom và Mary đều chỉ làm việc ba ngày một tuần.
I haven't finished this yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc này.
I think Tom hasn't woken up yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa tỉnh.
Don't touch anything.	Đừng chạm vào bất cứ thứ gì.
You can count on me for a thousand dollar donation.	Bạn có thể tin tưởng vào tôi cho một khoản đóng góp một nghìn đô la.
Tom clearly doesn't care about that.	Tom rõ ràng không quan tâm đến việc đó.
Tom turned and slept again.	Tom trở mình và ngủ tiếp.
I have other commitments.	Tôi có những cam kết khác.
I don't carry a lot of luggage when I fly.	Tôi không mang nhiều hành lý khi đi máy bay.
It's Tom's money and mine.	Đó là tiền của Tom và tiền của tôi.
I know Tom was a preacher.	Tôi biết Tom từng là một nhà thuyết giáo.
Who wrong?	Ai sai?
Have you ever been mesmerized?	Bạn đã bao giờ bị mê hoặc chưa?
When asked what separates American men from European men, Zsa Zsa Gabor replied: "The Atlantic Ocean, honey."	Khi được hỏi điều gì ngăn cách đàn ông Mỹ với đàn ông châu Âu, Zsa Zsa Gabor trả lời: "Đại Tây Dương, em yêu."
There wasn't any furniture in that room.	Không có bất kỳ đồ đạc nào trong căn phòng đó.
Tom was very careless.	Tom đã rất bất cẩn.
Let's go find a place to serve Buffalo wings.	Chúng ta cùng đi tìm nơi phục vụ cánh Trâu.
I think Tom is inefficient.	Tôi nghĩ Tom làm việc không hiệu quả.
What is that thing called?	Thứ đó được gọi là gì?
Tom asked me where Mary was from.	Tom hỏi tôi Mary quê ở đâu.
This is not all we have.	Đây không phải là tất cả những gì chúng tôi có.
Tom is still not a good swimmer.	Tom vẫn bơi không giỏi.
She wished she had been born twenty years earlier.	Cô ước mình được sinh ra sớm hơn hai mươi năm.
The cat stuck its head out the window.	Con mèo thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Tom really played brilliantly.	Tom thực sự đã chơi xuất sắc.
Tom said he forgot he promised to do it.	Tom nói rằng anh ấy quên mất mình đã hứa làm điều đó.
The pharmacy is at the end of this street.	Hiệu thuốc ở cuối con đường này.
I think Tom is the one who has to show Mary how to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải chỉ cho Mary cách làm điều đó.
You look absolutely gorgeous.	Bạn trông hoàn toàn tuyệt đẹp.
I have never been to Europe.	Tôi chưa bao giờ đến Châu Âu.
Tom is pale.	Tom xanh xao.
Tom looked like he was stranded.	Tom trông như bị mắc cạn.
Tom begs the judge for mercy.	Tom cầu xin thẩm phán thương xót.
You may be injured if you do so the way Tom suggested.	Bạn có thể sẽ bị thương nếu làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
You don't need to write more than 400 words.	Bạn không cần phải viết nhiều hơn 400 từ.
I'm sorry for ruining your birthday party.	Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của bạn.
Italy has some of the best art galleries in the world.	Ý có một số phòng trưng bày nghệ thuật tốt nhất trên thế giới.
Tom said he doesn't care if he wins or not.	Tom cho biết anh ấy không quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
How did you find out that Tom didn't want to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không muốn làm điều đó?
That's exactly what Tom and I are doing.	Đó chính xác là những gì Tom và tôi đang làm.
Tom told the waiter to give our chef compliments.	Tom nói với người phục vụ hãy dành những lời khen cho đầu bếp của chúng tôi.
Tom was surprised that anyone else was there.	Tom ngạc nhiên không biết có ai khác ở đó.
Tom knows Mary doesn't like him.	Tom biết Mary không thích anh ta.
Tom realized Mary didn't want to do that.	Tom nhận ra Mary không muốn làm điều đó.
I pry the door.	Tôi cạy cửa.
Do you think dream catchers are effective?	Bạn có nghĩ rằng những người bắt giấc mơ có hiệu quả không?
I'm looking for flour.	Tôi đang tìm bột mì.
I don't play with toys anymore.	Tôi không chơi với đồ chơi nữa.
It will take forever to clean up this mess.	Sẽ mất mãi mãi để làm sạch mớ hỗn độn này.
Tom was supposed to be here before lunch.	Tom đáng lẽ phải ở đây trước bữa trưa.
Tom tells Mary that he will always love her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ luôn yêu cô.
This pencil needs sharpening.	Bút chì này cần được mài.
I'm scared.	Tôi sợ.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tuyệt.
I should have tried harder.	Tôi đáng lẽ phải cố gắng nhiều hơn.
You should let Tom know you want to do it tomorrow.	Bạn nên cho Tom biết bạn muốn làm điều đó vào ngày mai.
I didn't think Tom would be so busy today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom lại bận rộn như vậy.
I thought you said we wouldn't complain anymore.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không phàn nàn nữa.
Tom says he knows why Mary has to do it.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary phải làm như vậy.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
You are making me hungry.	Bạn đang làm cho tôi đói.
Tom was never my teammate.	Tom chưa bao giờ là đồng đội của tôi.
Why did Tom quit his job?	Tại sao Tom nghỉ việc?
Aren't you going to vote for Tom Jackson?	Bạn không định bỏ phiếu cho Tom Jackson sao?
Tom is devoted to his parents.	Tom hết lòng vì cha mẹ.
Tom is brighter than you.	Tom là người sáng sủa hơn bạn.
I think Tom might be in Australia right now.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ở Úc ngay bây giờ.
Someone hacked my account.	Ai đó đã hack tài khoản của tôi.
Put it somewhere where no one can see it.	Đặt nó ở một nơi nào đó mà không ai có thể nhìn thấy nó.
Tom is having a party next week.	Tom sẽ có một bữa tiệc vào tuần tới.
I hope that Tom likes the cake I baked for him.	Tôi hy vọng rằng Tom thích chiếc bánh mà tôi đã nướng cho anh ấy.
Tom just told me about the accident.	Tom vừa kể cho tôi nghe về vụ tai nạn.
Tom determined the situation at a glance.	Tom xác định tình hình trong nháy mắt.
I need to figure out what needs to be done.	Tôi cần phải tìm ra những gì cần phải làm.
It is unlikely that Tom will be here on time.	Không có khả năng Tom sẽ ở đây đúng giờ.
Maybe I was too harsh on Tom.	Có lẽ tôi đã quá khắt khe với Tom.
Tom is incredibly stupid.	Tom ngu ngốc vô cùng.
Hypothetically a person can live a perfect life without committing any crime.	Theo giả thuyết một người có thể sống một cuộc sống hoàn hảo mà không phạm tội.
Tom should tell Mary to come home early.	Tom nên bảo Mary về nhà sớm.
Tom and Mary have only two children.	Tom và Mary chỉ có hai người con.
Can Tom retake the lead?	Tom có ​​thể chiếm lại vị trí dẫn đầu không?
You're both very lucky, aren't you?	Cả hai bạn đều rất may mắn, phải không?
I don't think Tom knows what Mary wants.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn gì.
Do you mind if I open the window and let the smoke out?	Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ và để khói bay ra ngoài?
Tom was fired for doing that.	Tom đã bị sa thải vì làm điều đó.
There's a car coming.	Có một chiếc ô tô đang chạy tới.
It took me over three hours to translate it into French.	Tôi đã mất hơn ba giờ để dịch nó sang tiếng Pháp.
Tom is very fast, isn't he?	Tom rất nhanh phải không?
Tom will probably be in Boston for two or three years.	Tom có ​​lẽ sẽ ở Boston hai hoặc ba năm.
Tom said he thought I was unfair.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi không công bằng.
Tom refused to let me into his room.	Tom từ chối cho phép tôi vào phòng của anh ấy.
The thunder was so loud that we could barely hear each other.	Sấm sét lớn đến nỗi chúng tôi hầu như không thể nghe thấy nhau.
Tom was a freshman in college at the time.	Lúc đó Tom là sinh viên năm nhất đại học.
Tom says he's glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể làm được điều đó.
I don't think Tom is the one who needs help.	Tôi không nghĩ Tom là người cần giúp đỡ.
We don't have too much time.	Chúng tôi không có quá nhiều thời gian.
I've been waiting for you for half an hour.	Tôi đã đợi bạn nửa giờ.
Although studies in the social sciences have yielded interesting results, replicating studies has proven difficult.	Mặc dù các nghiên cứu trong khoa học xã hội đã mang lại những kết quả thú vị, nhưng việc nhân rộng các nghiên cứu đã được chứng minh là khó khăn.
You think I should, don't you?	Bạn nghĩ tôi nên làm như vậy, phải không?
I don't want Tom to think I'm a tramp.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng tôi là một kẻ lang thang.
I'd like to know what you've discovered.	Tôi muốn biết những gì bạn đã khám phá.
I didn't know that you were Canadian.	Tôi không biết rằng bạn là người Canada.
Tom said he might not do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không làm điều đó.
I don't care what happens, but Tom does.	Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra, nhưng Tom thì có.
We don't like you.	Chúng tôi không thích bạn.
Tom was not surprised that Mary caught more fish than he did.	Tom không ngạc nhiên khi Mary bắt được nhiều cá hơn anh.
Tom wants to take you home.	Tom muốn đưa bạn về nhà.
It is now 2:30.	Bây giờ là 2:30.
Tom said he didn't want to sit next to me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi cạnh tôi.
Don't try that at home.	Đừng thử điều đó ở nhà.
I know Tom knows Mary doesn't really have to do it.	Tôi biết Tom biết Mary không thực sự phải làm điều đó.
Tom is no better than me.	Tom không tốt hơn tôi.
Tom is giving us what we ask for.	Tom đang cho chúng tôi những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom can do it alone.	Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Let me explain how this needs to be done.	Hãy để tôi giải thích điều này cần được thực hiện như thế nào.
Tom read the article.	Tom đã đọc bài báo.
I was trained in martial arts.	Tôi đã được huấn luyện võ thuật.
I saw Tom playing guitar with his band.	Tôi đã thấy Tom chơi guitar với ban nhạc của anh ấy.
Let me tell you about my trip to Boston.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe về chuyến đi của tôi đến Boston.
Let's hope Tom doesn't find out.	Hãy hy vọng Tom không phát hiện ra.
Between you and me, what is your opinion about her?	Giữa anh và em, ý kiến ​​của anh về cô ấy như thế nào?
What makes you think Tom is the one who did it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó?
I'm surprised you shouldn't know about their marriage.	Tôi ngạc nhiên rằng bạn không nên biết về cuộc hôn nhân của họ.
Did you buy Tom the horse he wanted?	Bạn đã mua cho Tom con ngựa mà anh ấy muốn?
It's too late for me to say no.	Đã quá muộn để tôi nói không.
I don't know what Tom will be able to do.	Tôi không biết Tom sẽ có thể làm gì.
I'll try to convince Tom to do it.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
I had a bad day.	Tôi đã có một ngày tồi tệ.
I don't want to play golf.	Tôi không muốn chơi gôn.
I thought you told me you couldn't speak French.	Tôi nghĩ bạn đã nói với tôi rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
I knew that Tom wouldn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không biết làm điều đó.
Tom doesn't have any reason to do that.	Tom không có bất kỳ lý do gì để làm điều đó.
Tom is both my father and best friend.	Tom vừa là bố vừa là bạn thân nhất của tôi.
Tom must have been busy.	Tom chắc đã bận.
Tom told me he would do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom has no talent.	Tom không có tài.
Is 2:30 too late?	2:30 có quá muộn không?
Tom told me he thought Mary could win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể thắng.
Tom asked me if I wanted to do it this morning.	Tom hỏi tôi có muốn làm điều đó vào sáng nay không.
Tom will be back, right?	Tom sẽ trở lại, phải không?
Maybe you should tell Tom that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom điều đó.
There is a chance that Tom will have a late dinner.	Có khả năng Tom sẽ ăn tối muộn.
Tom needs to go by himself.	Tom cần phải tự đi.
Tom didn't seem as angry as Mary.	Tom không có vẻ tức giận như Mary.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó không.
I don't like Australia as much as I used to.	Tôi không thích Úc nhiều như tôi đã từng.
Tom told Mary a joke.	Tom kể cho Mary nghe một câu chuyện cười.
Tom is not often depressed.	Tom không thường xuyên bị trầm cảm.
Tom went to a thrift store.	Tom đã đến một cửa hàng tiết kiệm.
I just starve.	Tôi chỉ chết đói thôi.
You have definitely surpassed Tom.	Bạn chắc chắn đã vượt qua Tom.
Useless money on a deserted island.	Tiền vô dụng trên đảo hoang.
Tom must have been horrified.	Tom hẳn đã rất kinh hoàng.
Tom didn't know if Mary needed to do it.	Tom không biết liệu Mary có cần làm điều đó hay không.
I don't want to dance with Tom.	Tôi không muốn khiêu vũ với Tom.
Could you please be quiet? 	Bạn có thể làm ơn im lặng được không?
I'm trying to learn.	Tôi đang cố gắng học tập.
I wonder if Tom realizes how many hours a day he works.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra mình làm việc bao nhiêu giờ một ngày không.
You shouldn't laugh at Tom's mistakes.	Bạn không nên cười nhạo những sai lầm của Tom.
I don't think Tom has ever seen one of these before.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng nhìn thấy một trong những thứ này trước đây.
I am very disappointed in Tom.	Tôi rất thất vọng về Tom.
That's a good idea. 	Đó là một ý kiến ​​hay.
Why didn't I think about that?	Tại sao tôi không nghĩ về điều đó?
How does Tom know Mary will be in Boston?	Làm sao Tom biết Mary sẽ ở Boston?
I barely made the 9:20 train.	Tôi gần như không thực hiện được chuyến tàu 9:20.
We didn't get to the meeting on time.	Chúng tôi đã không đến cuộc họp đúng giờ.
I don't think I deserve it.	Tôi không nghĩ rằng tôi xứng đáng với nó.
Bears aren't the only animals that hibernate.	Gấu không phải là loài động vật duy nhất ngủ đông.
I was just a seven year old girl then.	Lúc đó tôi mới chỉ là một cô bé bảy tuổi.
I don't know what to feed Tom the dog.	Tôi không biết phải cho chó Tom ăn gì.
That is the right attitude.	Đó là thái độ đúng đắn.
I'm not familiar with Tom's job.	Tôi không quen với công việc của Tom.
I have news about Tom.	Tôi có tin tức về Tom.
Tom told me that he thought Mary was unimpressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không ấn tượng.
When you come across new words, you have to look them up in your dictionary.	Khi bạn bắt gặp những từ mới, bạn phải tra chúng trong từ điển của mình.
That's all Tom wanted.	Đó là tất cả những gì Tom muốn.
Tom said Mary was willing to take that risk.	Tom cho biết Mary sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Don't know if Tom wants to buy a house or not.	Không biết Tom có ​​muốn mua nhà hay không.
You are waiting for Tom, right?	Bạn đang đợi Tom, phải không?
Tom scratched the back of his neck nervously.	Tom lo lắng gãi sau gáy.
I know Tom is weird.	Tôi biết Tom thật kỳ quặc.
I really don't need to do that.	Tôi thực sự không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't look like a rugby player.	Tom trông không giống một cầu thủ bóng bầu dục.
Who will be responsible for making sure that is done?	Ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng điều đó được hoàn thành?
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
The Jacksons just disappeared.	Các Jacksons vừa biến mất.
I know that Tom was at the meeting today.	Tôi biết rằng Tom đã có mặt trong buổi họp hôm nay.
The driver stopped and opened the door, but no one got on or off.	Người lái xe dừng lại và mở cửa, nhưng không ai lên hoặc xuống xe.
I don't think we should stop now.	Tôi không nghĩ chúng ta nên dừng lại ngay bây giờ.
Tom will only be here for about three hours.	Tom sẽ chỉ ở đây trong khoảng ba giờ.
Tom will be very upset when he finds out what happened.	Tom sẽ rất khó chịu khi biết chuyện gì đã xảy ra.
This coffee tastes better than what I usually drink.	Cà phê này có vị ngon hơn những gì tôi thường uống.
I've never had to do anything like this before.	Tôi chưa bao giờ phải làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I can't believe you did it alone.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó một mình.
He has no mind of his own.	Anh ta không có tâm trí của riêng mình.
This is still uncertain.	Điều này vẫn chưa chắc chắn.
Do you really think Tom is curious?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom tò mò?
Tom bought it for me.	Tom đã mua nó cho tôi.
Tom hopes to one day live in Australia.	Tom hy vọng một ngày nào đó sẽ sống ở Úc.
Is that what Tom said?	Đó có phải là những gì Tom đã nói?
She has a boyfriend that she has been dating since high school, but she feels their relationship is falling apart, so she becomes resentful.	Cô ấy có một người bạn trai mà cô ấy đã hẹn hò từ thời trung học, nhưng cô ấy cảm thấy mối quan hệ của họ đang rạn nứt, vì vậy cô ấy trở nên bất bình.
Tom didn't want to give up the plan.	Tom không muốn từ bỏ kế hoạch.
You know Tom wants to win, right?	Bạn biết Tom muốn giành chiến thắng, phải không?
Tom doesn't seem to be as focused as Mary.	Tom dường như không tập trung như Mary.
Does Tom know that?	Tom có ​​biết điều đó không?
She was painfully thin.	Cô gầy đi một cách đau đớn.
Who plays the piano better, you or Tom?	Ai chơi piano giỏi hơn, bạn hay Tom?
Tom filled his dog's plate with milk.	Tom đổ đầy sữa vào đĩa nước cho con chó của mình.
I am learning to speak Filipino.	Tôi đang học nói tiếng Philippines.
How long do you think it will take to write this report?	Bạn nghĩ mình sẽ mất bao lâu để viết xong báo cáo này?
That is my favorite picture.	Đó là bức tranh yêu thích của tôi.
I left a message for Tom.	Tôi đã để lại lời nhắn cho Tom.
Tom considered moving to Boston, but decided against it.	Tom đã cân nhắc việc chuyển đến Boston, nhưng quyết định từ chối.
This adds to our troubles.	Điều này làm tăng thêm những rắc rối của chúng tôi.
Tom can't use this.	Tom không thể sử dụng cái này.
She cremated him within 24 hours of his death.	Cô đã hỏa táng anh trong vòng 24 giờ sau khi anh qua đời.
Tom and I never did that.	Tom và tôi không bao giờ làm điều đó.
Tom says that Mary doesn't look like she's enjoying herself.	Tom nói rằng Mary trông không giống như cô ấy đang tận hưởng.
Tom is the one who started the fight.	Tom là người bắt đầu cuộc chiến.
Why don't you go to the party?	Tại sao bạn không đi dự tiệc?
Tom isn't really scared, is he?	Tom không thực sự sợ hãi, phải không?
Stop imitating me.	Đừng bắt chước tôi nữa.
Tom says he doesn't want to dance.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nhảy.
Clark made very good maps of the area.	Clark đã tạo ra các bản đồ rất tốt về khu vực.
Tom assumes everyone knows he can't do that.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy không thể làm điều đó.
Tom likes to talk about sports.	Tom thích nói về thể thao.
Tom is very loyal to Mary.	Tom rất trung thành với Mary.
Tom said that Mary would probably still cooperate.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn sẽ hợp tác.
Tom just tells people what they want to hear.	Tom chỉ nói với mọi người những gì họ muốn nghe.
Tom has to walk because he missed the bus.	Tom phải đi bộ vì anh ấy bị lỡ xe buýt.
Tom lied to you about that.	Tom đã nói dối bạn về điều đó.
Tom would be terrible to do that.	Tom sẽ rất tệ khi làm điều đó.
I didn't know Tom liked to cook.	Tôi không biết Tom thích nấu ăn.
Looks like everything will be fine again today.	Có vẻ như hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.
The postman had left a letter for her.	Người đưa thư đã để lại một bức thư cho cô.
Did Tom and Mary know that you did it?	Tom và Mary có biết rằng bạn đã làm điều đó không?
Now I'm alone.	Bây giờ tôi chỉ có một mình.
Tom stuck his tongue out to try to catch the snowflake.	Tom thè lưỡi để cố bắt bông tuyết.
Tom heard someone scream.	Tom nghe thấy ai đó hét lên.
Tom says he doesn't think Mary can stop him from doing that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có thể ngăn anh làm điều đó.
It was dark and I couldn't find the license plate.	Trời tối và tôi không thể tìm ra biển số xe.
It is the most interesting novel I have ever read.	Đó là cuốn tiểu thuyết thú vị nhất mà tôi từng đọc.
It probably won't take long to do that, says Tom.	Tom cho biết có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I'm sure that's the reason.	Tôi chắc chắn đó là lý do.
I don't really like eating at expensive restaurants.	Tôi không thực sự thích ăn ở những nhà hàng đắt tiền.
Aren't you going to the concert tonight?	Bạn không đi xem buổi hòa nhạc tối nay sao?
They are going to have a baby.	Họ sắp có con.
I should change the oil.	Tôi nên thay dầu.
No one will rescue you.	Không ai sẽ giải cứu bạn.
Tom was vaccinated against tetanus after being bitten by a dog.	Tom được tiêm phòng uốn ván sau khi bị chó cắn.
Tom is one of the recipients.	Tom là một trong những người nhận.
He drives a car, doesn't he?	Anh ta lái xe hơi, phải không?
They are of no use to you.	Chúng không có ích gì cho bạn.
We're staying with Tom.	Chúng tôi đang ở với Tom.
Tom told me he wouldn't marry me.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không kết hôn với tôi.
Tom wasn't the only one who thought we had to.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều đó.
I don't think Tom knows what he needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình cần phải làm gì.
Tom's daughter is about to marry Mary's son.	Con gái của Tom sắp kết hôn với con trai của Mary.
I agree with the ban in principle, but in practice it would be extremely difficult.	Tôi đồng ý với lệnh cấm về nguyên tắc, nhưng trên thực tế sẽ vô cùng khó khăn.
She went for a walk with him this morning.	Cô ấy đã đi dạo với anh ấy vào sáng nay.
I'd rather go dance with you than with Tom.	Tôi muốn đi khiêu vũ với bạn hơn là với Tom.
Tom goes to bed scared.	Tom sợ hãi đi ngủ.
We are preschool teachers.	Chúng tôi là giáo viên mầm non.
I'm pretty sure Tom will be here by 2:30.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ ở đây trước 2:30.
I think Tom said something else.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói điều gì đó khác.
That's not what I intend to do.	Đó không phải là những gì tôi dự định làm.
I don't think Tom wants to spend more time in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn dành thêm thời gian ở Úc.
Franklin Roosevelt was born into a rich and important family in New York.	Franklin Roosevelt sinh ra trong một gia đình giàu có và quan trọng ở New York.
It contrasts sharply with its surroundings.	Nó tương phản rõ rệt với môi trường xung quanh.
Don't know if Tom really wants to sing.	Không biết Tom có ​​thực sự muốn hát không.
Where did Tom buy flowers?	Tom đã mua hoa ở đâu?
Tom doesn't know if Mary is alive or dead.	Tom không biết Mary còn sống hay đã chết.
I'm not the one to tell Tom he can't do it.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom said that he thought Mary wouldn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
I look forward to meeting him.	Tôi mong được gặp anh ấy.
Tom said he watched TV for three hours last night.	Tom cho biết anh ấy đã xem TV trong ba giờ đêm qua.
Tom is responsible for all of this.	Tom phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều này.
I didn't find out I was adopted until I was thirteen.	Tôi đã không phát hiện ra mình đã được nhận nuôi cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Tom has had a long day and he's too tired to help you.	Tom đã có một ngày dài và anh ấy quá mệt mỏi để giúp bạn.
I don't know any details yet.	Tôi không biết bất kỳ chi tiết nào được nêu ra.
Tom said that he would give Mary a book.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tặng Mary một cuốn sách.
I want you to meet Tom.	Tôi muốn các bạn gặp Tom.
Where does all this smoke come from?	Tất cả khói này đến từ đâu?
I understand Tom is your boyfriend.	Tôi hiểu Tom là bạn trai của bạn.
Why is Tom in prison?	Tại sao Tom lại ở trong tù?
I know Tom knows why Mary continues to do so.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
What would you do if your house was haunted?	Bạn sẽ làm gì nếu ngôi nhà của bạn bị ma ám?
What exactly do you want me to tell Tom?	Chính xác thì bạn muốn tôi nói gì với Tom?
We are pastors.	Chúng tôi là mục sư.
In charge is in charge of Tom.	Phụ trách do Tom phụ trách.
I think Tom will do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom looked through the binoculars.	Tom nhìn qua ống nhòm.
If he's already there, I can give him your message.	Nếu anh ấy đã ở đó, tôi có thể cho anh ấy tin nhắn của bạn.
I wear short-sleeved shirts in the summer.	Tôi mặc áo sơ mi ngắn tay vào mùa hè.
Tom and I watched a movie together.	Tom và tôi đã xem một bộ phim cùng nhau.
Sorry to be so direct, but how much did you pay for this?	Xin lỗi vì đã trực tiếp như vậy, nhưng bạn đã phải trả bao nhiêu cho việc này?
Tom has three ex-wives.	Tom có ​​ba người vợ cũ.
I promise you I will do it today before I go home.	Tôi hứa với bạn tôi sẽ làm điều đó hôm nay trước khi tôi về nhà.
Tom knows that I'm upset.	Tom biết rằng tôi đang khó chịu.
The kids have the benefit of a good education.	Những đứa trẻ có lợi ích của một nền giáo dục tốt.
Listen to me while I'm talking to you.	Hãy lắng nghe tôi khi tôi đang nói chuyện với bạn.
The social welfare system is in dire need of reform.	Hệ thống phúc lợi xã hội đang rất cần được cải tạo.
Do you think you are strong enough to do that?	Bạn có nghĩ mình đủ mạnh mẽ để làm được điều đó không?
Tom said that he hoped Mary would be willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó.
You are holding your guitar incorrectly.	Bạn đang cầm cây đàn của mình không đúng.
I know that Tom and Mary both want to do it.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
My wife is trying to sleep.	Vợ tôi đang cố ngủ.
Do you think Tom can get bored?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể cảm thấy buồn chán?
Tom suggested that we start earlier.	Tom đề nghị rằng chúng ta nên bắt đầu sớm hơn.
There is no room for expansion.	Không có chỗ để mở rộng.
Tom is Mary's first love.	Tom là mối tình đầu của Mary.
Both are still alive.	Cả hai đều còn sống.
I don't know what to do.	Tôi chưa biết phải làm gì.
I don't know much about Tom.	Tôi không biết nhiều về Tom.
Tomorrow is Tom's birthday.	Ngày mai là sinh nhật của Tom.
Tom handed me an envelope.	Tom đưa cho tôi một phong bì.
Tom has been growing wheat for many years.	Tom đã trồng lúa mì trong nhiều năm.
This is not my area of ​​expertise.	Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi.
When did Tom start working here?	Tom bắt đầu làm việc ở đây khi nào?
I think Tom has a place to stay.	Tôi nghĩ Tom đã có một nơi để ở.
Ocean acidification over time threatens the survival of the Great Barrier Reef.	Quá trình axit hóa đại dương theo thời gian sẽ đe dọa đến sự tồn tại của Rạn san hô Great Barrier.
Tom got a little worried when Mary didn't come when she said she would.	Tom có ​​một chút lo lắng khi Mary không đến khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến.
I only wear ties on special occasions.	Tôi chỉ đeo cà vạt vào những dịp đặc biệt.
Tom asked me for help when he was in trouble.	Tom đã nhờ tôi giúp đỡ khi anh ấy gặp khó khăn.
Tom doesn't like living in Boston and neither do I.	Tom không thích sống ở Boston và tôi cũng vậy.
I'm sure Tom will be here.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ở đây.
I found out that Tom doesn't like his roommate.	Tôi phát hiện ra rằng Tom không thích bạn cùng phòng của mình.
Tom is just pretending.	Tom chỉ giả vờ.
I'm starting to suspect that's not going to happen.	Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
New Zealand's full participation in several defense alliances lapsed in the 1980s.	Sự tham gia đầy đủ của New Zealand vào một số liên minh quốc phòng đã mất hiệu lực vào những năm 1980.
Tom should go home.	Tom nên về nhà.
Tom was released from prison last week.	Tom đã được ra tù vào tuần trước.
You only have thirty seconds to explain yourself.	Bạn chỉ có ba mươi giây để giải thích về bản thân.
He sleeps during the day and works at night.	Anh ấy ngủ vào ban ngày và làm việc vào ban đêm.
He couldn't take his eyes off her.	Anh ấy không thể rời mắt khỏi cô ấy.
I don't think Tom has any brothers.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ anh em nào.
I have an extra umbrella I can lend you.	Tôi có thêm một chiếc ô, tôi có thể cho bạn mượn.
I don't own a computer.	Tôi không sở hữu máy tính.
Tom asked me if I was happy and I said I was.	Tom hỏi tôi có hạnh phúc không và tôi nói rằng tôi đã.
Tom knows that he will never live up to his parents' expectations.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ mình.
I think that's a very modern point of view.	Tôi nghĩ đó là một quan điểm rất thời đại.
Tom does all the cooking in our house.	Tom làm tất cả các công việc nấu nướng trong nhà của chúng tôi.
What's the real reason Tom doesn't want to come to Boston with you?	Lý do thực sự khiến Tom không muốn đến Boston với bạn là gì?
The ostrich is the largest bird in the world.	Đà điểu là loài chim lớn nhất trên thế giới.
Tom convinced me.	Tom đã thuyết phục tôi.
I don't know why Tom is so upset.	Tôi không biết tại sao Tom lại khó chịu như vậy.
Why are you not ready to go to school?	Tại sao các bạn không chuẩn bị đi học?
Tom spends a lot of time in his garden.	Tom dành nhiều thời gian trong khu vườn của mình.
I know that Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không phải làm điều đó một mình.
I wasn't even in Boston the night Tom was murdered.	Tôi thậm chí đã không ở Boston vào đêm Tom bị sát hại.
Tom stabbed Mary in the stomach.	Tom đâm vào bụng Mary.
Tom stepped out into the hallway.	Tom bước ra ngoài hành lang.
Mom stayed in the car while Dad went shopping.	Mẹ vẫn ngồi trên xe trong khi bố đi mua sắm.
I'm the one who suggested we raise the price.	Tôi là người đề nghị chúng tôi tăng giá.
I'm not motivated to do it like Tom.	Tôi không có động lực để làm điều đó như Tom.
I will rewrite it.	Tôi sẽ viết lại nó.
He treated me like I was a stranger.	Anh ấy đối xử với tôi như thể tôi là một người xa lạ.
Are you sure there's no one else here?	Bạn có chắc là không có ai khác ở đây không?
I don't know why Tom keeps doing this.	Tôi không biết tại sao Tom lại tiếp tục làm như vậy.
They abandoned the post to the enemy.	Họ bỏ đồn cho kẻ thù.
My neighbor is a kleptomaniac.	Hàng xóm của tôi là một kleptomaniac.
I'm not the team leader.	Tôi không phải là trưởng nhóm.
Tom loves garlic bread.	Tom thích bánh mì tỏi.
Tom wants to know what Mary did last weekend.	Tom muốn biết Mary đã làm gì vào cuối tuần trước.
Tom could have told me the truth.	Tom có ​​thể đã nói với tôi sự thật.
Tom drives a red sports car.	Tom lái một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Tom never asked me about it.	Tom chưa bao giờ hỏi tôi về điều đó.
Tom is not as picky as before.	Tom không còn kén chọn như trước nữa.
I will do it whether you like it or not.	Tôi sẽ làm điều đó cho dù bạn muốn hay không.
Do you want me to turn off the TV?	Bạn có muốn tôi tắt TV không?
Tom had to break up.	Tom đã phải chia tay.
Tom waited thirty minutes.	Tom đã đợi ba mươi phút.
Are you sure you want to play this game?	Bạn có chắc chắn muốn chơi trò chơi này không?
Tom can't come today because he's sick.	Tom không thể đến hôm nay vì anh ấy bị ốm.
I promise I won't say anything to anyone.	Tôi hứa tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
After killing the sheep, you will have to skin it.	Sau khi giết con cừu, bạn sẽ phải lột da nó.
Tom could have done it without our help.	Tom có ​​thể làm được điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Many people do not want to believe that this story was made up.	Nhiều người không muốn tin rằng câu chuyện này đã được dựng lên.
I want to buy a rice cooker.	Tôi muốn mua một cái nồi cơm điện.
I know why Tom should do it.	Tôi biết tại sao Tom nên làm như vậy.
She is Canadian.	Cô ấy là người Canada.
That's your book, isn't it?	Đó là cuốn sách của bạn, phải không?
Whatever you're selling, I don't care.	Bất cứ thứ gì bạn đang bán, tôi không quan tâm.
Tom makes Mary very happy.	Tom làm cho Mary rất hạnh phúc.
This time, I can't be of any help.	Lần này, tôi không thể giúp được gì.
He is in danger of losing all his possessions.	Anh ta có nguy cơ mất tất cả tài sản của mình.
Tom is a dummy.	Tom là một hình nộm.
What is this square called?	Hình vuông này được gọi là gì?
Mary is a beautiful woman.	Mary là một phụ nữ xinh đẹp.
Tom and Mary embrace.	Tom và Mary ôm hôn nhau.
Tell Tom I'm sorry I hurt him.	Nói với Tom rằng tôi xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương anh ấy.
Buy me a pack of absorbent cotton.	Mua cho tôi một gói bông thấm.
Tom will tell Mary.	Tom sẽ nói với Mary.
Don't know if Tom really went skin diving yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​thực sự đi lặn da không.
Are you sure that Tom is Mary's boyfriend?	Bạn có chắc rằng Tom là bạn trai của Mary?
We are planning to have a bread sale next Monday.	Chúng tôi dự định tổ chức một đợt bán bánh mì vào thứ Hai tới.
Tom is back with a different person.	Tom đã trở lại với một con người khác.
I think you should still ask Tom.	Tôi nghĩ bạn vẫn nên hỏi Tom.
It's really not the same thing.	Đó thực sự không phải là điều tương tự.
You will do that too.	Bạn cũng sẽ làm được điều đó.
Let's see what happens.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
Maybe Tom is studying.	Có lẽ Tom đang học.
I'm here to tell you that you need a little more silence.	Tôi đến đây để nói với các bạn rằng các bạn cần im lặng hơn một chút.
I have to take care of my younger brother until my parents come home.	Tôi phải chăm sóc em trai tôi cho đến khi bố mẹ tôi về nhà.
We usually go to dinner on Mondays.	Chúng tôi thường đi ăn tối thứ Hai.
She started writing the report at eight o'clock, finished the report at twelve o'clock.	Cô bắt đầu viết báo cáo lúc tám giờ, hoàn thành báo cáo lúc mười hai giờ.
It seems to me that she has a tendency to exaggerate.	Đối với tôi, dường như cô ấy có xu hướng phóng đại.
I should be able to do it alone.	Tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom poured himself another glass of wine.	Tom tự rót cho mình một ly rượu khác.
Tom didn't notice that Mary had a new hairstyle.	Tom không nhận thấy Mary có một kiểu tóc mới.
I don't think you need to tell Tom what Mary said she would do.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết những gì Mary đã nói rằng cô ấy sẽ làm.
Tom will be late because he is stuck in traffic.	Tom sẽ đến muộn vì anh ấy đang bị tắc đường.
Your love is the only thing that keeps me alive.	Tình yêu của bạn là điều duy nhất giữ cho tôi sống.
I'm pretty shaken.	Tôi khá run.
I'm picky, aren't I?	Em thật kén chọn phải không?
I'm in a good position right now.	Tôi đang ở một vị trí tốt ngay bây giờ.
Tom works recently.	Tom làm việc gần đây.
Tom helped us escape.	Tom đã giúp chúng tôi trốn thoát.
He will arrive at the station an hour before the train leaves.	Anh ta sẽ đến ga một giờ trước khi tàu rời bến.
You are responsible, right?	Bạn có trách nhiệm, phải không?
We had to wait more than three hours.	Chúng tôi đã phải đợi hơn ba giờ.
I guess I'll never get married.	Tôi đoán mình sẽ không bao giờ kết hôn.
Tom is really shy, isn't he?	Tom thực sự rất nhút nhát, phải không?
You are the only one that I really love.	Bạn là người duy nhất mà tôi thực sự yêu.
Tom seems to be sleeping.	Tom dường như đang ngủ.
Now don't move.	Bây giờ đừng di chuyển.
Tom built his own telescope.	Tom đã chế tạo kính thiên văn của riêng mình.
Tom told me he thought Mary was the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đầu tiên làm điều đó.
Exactly 10:00.	Đúng 10:00.
What does ownership mean in the digital age?	Quyền sở hữu có ý nghĩa gì trong thời đại kỹ thuật số?
I don't have a curfew.	Tôi không có giờ giới nghiêm.
I don't want to do that again.	Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom looks like a wise man.	Tom trông giống như một nhà thông thái.
Tom believes that it was Mary who killed John.	Tom cho rằng chính Mary đã giết John.
I didn't expect Tom would do that.	Tôi không ngờ Tom sẽ làm điều đó.
I don't really care.	Tôi không quan tâm lắm.
Who's on the team?	Ai trong đội?
Tom is just having fun.	Tom chỉ đang vui đùa.
Tom did not help Mary clean the house as he promised.	Tom không giúp Mary dọn dẹp nhà cửa như anh đã hứa.
Tom eats at his desk all day.	Tom ăn ở bàn làm việc cả ngày.
I've been drinking too much coffee lately.	Gần đây tôi đã uống quá nhiều cà phê.
I don't know much about birds.	Tôi không biết nhiều về các loài chim.
Turn the knob and open the door.	Xoay núm và mở cửa.
Tom is wearing the hat that Mary gave him.	Tom đang đội chiếc mũ mà Mary đã đưa cho anh ấy.
It's not my fault it happened.	Nó không phải lỗi của tôi mà nó đã xảy ra.
The weather report said there will be thunderstorms tomorrow afternoon.	Bản tin thời tiết cho biết, chiều tối mai có mưa dông.
Tom was very interested in what was going on.	Tom rất thích thú với những gì đang diễn ra.
Do you recognize your old classmates?	Bạn có nhận ra bạn học cũ của mình không?
I want to keep doing this for as long as possible.	Tôi muốn tiếp tục làm điều này càng lâu càng tốt.
I thought you wouldn't do that anymore.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không làm điều đó nữa.
They verbally abuse Tom.	Họ bạo hành Tom bằng lời nói.
Tom couldn't make enough for two days with his salary.	Tom không thể kiếm đủ cả hai ngày bằng tiền lương của mình.
Tom can only do it for a short time.	Tom chỉ có thể làm điều đó trong một thời gian ngắn.
I know that Tom and Mary have both been in prison.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã từng ngồi tù.
Certainly the new law will not be very popular.	Chắc chắn luật mới sẽ không phổ biến lắm.
Freedom is fundamental and its importance cannot be overemphasized.	Tự do là nền tảng cơ bản nên tầm quan trọng của nó không thể được nhấn mạnh quá mức.
She asked my permission to use the phone.	Cô ấy đã xin phép tôi để sử dụng điện thoại.
Tom said that he might visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đến thăm Boston.
Why do some people burp after eating?	Tại sao một số người bị ợ hơi sau khi ăn?
She plans to visit Europe this summer.	Cô ấy dự định sẽ đến thăm châu Âu vào mùa hè này.
A cloud passed over Tom's face.	Một đám mây lướt qua khuôn mặt của Tom.
"I can't understand this." 	"Tôi không thể hiểu được điều này."
"That makes the two of us."	"Điều đó tạo nên hai chúng ta."
Tom said Mary had never seen his dog.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ nhìn thấy con chó của anh ấy.
Tom is going to law school.	Tom sắp đi học luật.
Has Tom cleaned his room yet?	Tom đã dọn phòng của mình chưa?
These books are all by Tom.	Những cuốn sách này đều là của Tom.
I don't think Tom knows I'm vegetarian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi ăn chay.
Tom can have enough feelings not to come.	Tom có ​​thể có đủ cảm giác để không đến.
Tom says you are very handsome.	Tom nói rằng bạn rất đẹp trai.
Mary immediately noticed that her jewelry box was open.	Mary ngay lập tức nhận thấy rằng hộp trang sức của cô đã mở.
Tom put his arm around Mary.	Tom vòng tay ôm Mary.
Eight years ago, we were in the early stages of the worst economic crisis of our lives.	Tám năm trước, chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong đời.
I know that Tom is a very good driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe rất giỏi.
Tom says you told him to wait.	Tom nói bạn đã bảo anh ấy đợi.
Tell me the news, Tom.	Hãy cho tôi biết tin tức, Tom.
Tom should have done it sooner.	Tom nên làm điều đó sớm hơn.
Tom stayed in Boston until October.	Tom ở lại Boston cho đến tháng 10.
Don't sing now.	Đừng hát bây giờ.
Can I see you for a moment?	Tôi có thể gặp bạn trong giây lát được không?
I know a lot of people who don't have a driver's license.	Tôi biết rất nhiều người không có bằng lái xe.
I'm so sorry I got home so late.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã về nhà quá muộn.
I still can't play golf as well as I'd like.	Tôi vẫn không thể chơi gôn tốt như tôi muốn.
Why do I have to give money to Tom?	Tại sao tôi phải đưa tiền cho Tom?
Tom said that he didn't like the concert at all.	Tom nói rằng anh ấy không thích buổi hòa nhạc chút nào.
Tom is currently busy and he cannot help you.	Tom hiện đang bận và anh ấy không thể giúp bạn.
Tom Jackson has a lot of fans.	Tom Jackson có rất nhiều người hâm mộ.
Tom was difficult to please.	Tom đã rất khó để làm hài lòng.
When he got her alone for a moment, he asked for a date.	Khi có được cô ấy một mình trong giây lát, anh ấy đã yêu cầu một cuộc hẹn hò.
Tom is very important to me.	Tom rất quan trọng đối với tôi.
Why is Tom smiling?	Tại sao Tom lại cười?
I don't think it's that funny.	Tôi không nghĩ rằng nó không buồn cười như vậy.
I can't eat rice.	Tôi không thể ăn cơm.
Why don't you want to share your toys with your friends?	Tại sao bạn không muốn chia sẻ đồ chơi của bạn với bạn bè của bạn?
Tom overcame sadness.	Tom đã vượt qua nỗi buồn.
I have a vague recollection of such a thing having happened before.	Tôi có một hồi ức lờ mờ về một chuyện như vậy đã từng xảy ra trước đây.
Tom just went to work.	Tom vừa mới đi làm.
I'm sorry I didn't get here on time.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không đến đây đúng giờ.
He is not the kind of father to do so many problems.	Ông ấy không phải là loại cha để làm nhiều vấn đề như vậy.
I don't wear any makeup.	Tôi không trang điểm gì cả.
I am still working on this.	Tôi vẫn đang làm việc này.
You are required by law to appear in person.	Luật pháp yêu cầu bạn phải xuất hiện trực tiếp.
Tom and Mary are in the stands.	Tom và Mary đang ở trên khán đài.
I know that Tom is a smoker.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện thuốc lá.
Tom doesn't want me to touch him.	Tom không muốn tôi chạm vào anh ấy.
He apologized for his rudeness, but she would not forgive him.	Anh xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, nhưng cô sẽ không tha thứ cho anh.
Tom wondered what Boston would be like.	Tom tự hỏi Boston sẽ như thế nào.
Mary is working as a model.	Mary đang làm việc như một người mẫu.
One of the campaign's big issues is taxes.	Một trong những vấn đề lớn của chiến dịch là thuế.
I think this phrase is a bit redundant.	Tôi nghĩ cụm từ này hơi thừa.
I knew Tom had to help Mary do it.	Tôi biết Tom phải giúp Mary làm điều đó.
What do you and Tom do tomorrow?	Bạn và Tom làm gì vào ngày mai?
Tom looks relaxed.	Tom có ​​vẻ thoải mái.
Everyone is counting on you, Tom.	Mọi người đều trông cậy vào anh, Tom.
I know how to handle Tom.	Tôi biết làm thế nào để xử lý Tom.
A policeman shot Tom.	Một cảnh sát đã bắn Tom.
Tom worries that he might get fired.	Tom lo lắng rằng mình có thể bị sa thải.
I have some cash, but not enough to pay for this.	Tôi có một số tiền mặt, nhưng không đủ để trả cho việc này.
Tom told me he thought Mary would be grumpy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ gắt gỏng.
Now I'm practicing.	Bây giờ tôi đang tập luyện.
Donetsk is a large city in eastern Ukraine on the Kalmius River.	Donetsk là một thành phố lớn ở miền đông Ukraine trên sông Kalmius.
I have a friend whose father was the captain of a large ship.	Tôi có một người bạn có cha là thuyền trưởng của một con tàu lớn.
Tom could be fired.	Tom có ​​thể bị sa thải.
Tom died alone.	Tom chết một mình.
Tom is saving money to go to Australia.	Tom đang tiết kiệm tiền để đi Úc.
I'm right where I should be.	Tôi đang ở đúng nơi tôi phải ở.
I get paid within the day.	Tôi được trả trong ngày.
I'm here to prevent you from making the biggest mistake of your life.	Tôi ở đây để ngăn bạn mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời.
Tom got off the car.	Tom xuống xe.
Don't talk nonsense.	Đừng nói nhảm nhí.
Tom might be crying right now.	Tom có ​​thể đang khóc ngay bây giờ.
I don't know when Tom will go to Australia.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đi Úc.
Tom is just a little shy.	Tom chỉ là một chút nhút nhát.
Tom won't be able to tell us anything.	Tom sẽ không thể nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
Angola was once a territory of Portugal.	Angola từng là lãnh thổ của Bồ Đào Nha.
The fish I like to eat is salmon.	Loại cá tôi thích ăn là cá hồi.
Tom reassured Mary.	Tom trấn an Mary.
It won't be difficult to do that.	Làm điều đó sẽ không khó lắm.
We have yet to recommend the job to anyone.	Chúng tôi vẫn chưa đề nghị công việc cho bất kỳ ai.
Mary was a popular girl in high school.	Mary là một cô gái nổi tiếng ở trường trung học.
If Tom doesn't go, I won't go either.	Nếu Tom không đi, tôi cũng sẽ không đi.
Because of its origins, Canadian English has features of both American English and British English.	Vì nguồn gốc của nó, tiếng Anh Canada có những nét của cả tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh.
It won't be as scary as you think.	Nó sẽ không đáng sợ như bạn nghĩ đâu.
Tom said that he decided to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quyết định làm điều đó.
Tom doesn't think that Mary is Canadian.	Tom không nghĩ rằng Mary là người Canada.
I have a ballpoint pen, but I want another one.	Tôi có một cây bút bi, nhưng tôi muốn một cái khác.
I think it was a foul ball.	Tôi nghĩ đó là một pha bóng hôi.
Tom told me he was married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom told me that he thought Mary was rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật thô lỗ.
I don't want to go to the coffee shop.	Tôi không muốn đi đến quán cà phê.
Tom treats his dog badly.	Tom đối xử tệ với con chó của mình.
Tom wouldn't have to go through what Mary went through.	Tom sẽ không phải trải qua những gì Mary đã trải qua.
I don't think Tom will cooperate.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hợp tác.
I don't think Tom is impressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom ấn tượng.
Tom and Mary are twins.	Tom và Mary là anh em sinh đôi.
Tom doesn't want Mary to go to Australia.	Tom không muốn Mary đến Úc.
The last time I saw Tom, he looked happy.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy trông rất vui.
Tom can't cross the border.	Tom không thể vượt biên.
I decided to take this one.	Tôi đã quyết định lấy cái này.
Tom has to be in the office right now.	Tom phải ở văn phòng lúc này.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó.
The crowd clapped for a few minutes.	Đám đông vỗ tay trong vài phút.
I think Tom was drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom đã say.
It depends on how much money you have available.	Nó phụ thuộc vào số tiền bạn có sẵn.
Tom is your uncle, isn't he?	Tom là chú của bạn, phải không?
Tom is indecisive, but Mary is not.	Tom là người thiếu quyết đoán, nhưng Mary thì không.
What matters to Tom is quantity, not quality.	Điều quan trọng đối với Tom là số lượng chứ không phải chất lượng.
I'm over thirty.	Tôi đã hơn ba mươi.
Tom is currently in custody.	Tom hiện đang bị giam giữ.
I wish I hadn't been on the same bus ride as Tom.	Tôi ước mình không đi cùng chuyến xe buýt với Tom.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi Mary không cần phải làm thế.
I am a high school student who really enjoys electronic music and learning languages.	Tôi là một học sinh trung học thực sự thích âm nhạc điện tử và học ngôn ngữ.
There is so much to do in Boston.	Có rất nhiều việc phải làm ở Boston.
You can't say it's a plan with any real feeling to it.	Bạn không thể nói rằng đó là một kế hoạch với bất kỳ cảm giác thực tế nào đối với nó.
I don't care about the risk.	Tôi không quan tâm đến rủi ro.
I don't think Tom understands what's going on.	Tôi không nghĩ Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I have never been a good public speaker.	Tôi chưa bao giờ là một diễn giả giỏi trước công chúng.
I borrowed Tom's phone this morning.	Tôi đã mượn điện thoại của Tom sáng nay.
Why don't you just tell me what you're thinking?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi biết những gì bạn đang nghĩ?
Tom changed into wet clothes.	Tom thay bộ quần áo ướt.
Where did Tom buy all these?	Tom đã mua tất cả những thứ này ở đâu?
Tom is Mary's former student.	Tom là học sinh cũ của Mary.
Who is the person standing in front of that building?	Người đứng trước tòa nhà đó là ai?
Tom is a handsome man.	Tom là một người đẹp trai.
We don't sell that book.	Chúng tôi không bán cuốn sách đó.
It wasn't until the next morning that we learned that Tom had been killed.	Mãi đến sáng hôm sau, chúng tôi mới biết rằng Tom đã bị giết.
Tom is sure he needs to do it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I assume you haven't heard from Tom.	Tôi cho rằng bạn chưa nghe tin tức từ Tom.
You don't think I want to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó, phải không?
Tom is approaching.	Tom đang đến gần.
Are you feeling adventurous today?	Bạn có cảm thấy mạo hiểm ngày hôm nay không?
Looks like we'll be staying here tonight.	Có vẻ như chúng tôi sẽ ở lại đây tối nay.
Do you collect comic books?	Bạn có sưu tầm truyện tranh không?
You don't like Tom, do you?	Bạn không thích Tom, phải không?
You can wear a wig for a while as your hair grows out.	Bạn có thể đội tóc giả trong một thời gian khi tóc mọc dài ra.
Tom insisted on going there.	Tom khăng khăng muốn đến đó.
Tom says it is unlikely that Mary will be fired.	Tom nói rằng không có khả năng Mary bị sa thải.
I should have listened to my mother.	Đáng lẽ tôi nên nghe lời mẹ tôi.
I'm not sure who I should talk to.	Tôi không chắc mình nên nói chuyện với ai.
I was tricked by Tom.	Tôi đã bị lừa bởi Tom.
I don't know that shouldn't have happened.	Tôi không biết điều đó không nên xảy ra.
It was no use trying to introduce him to Japanese literature.	Không có ích gì khi cố gắng giới thiệu văn học Nhật Bản với anh ấy.
She is as good a wife as any wife you could hope for.	Cô ấy là một người vợ tốt như bất kỳ người vợ nào mà bạn có thể hy vọng.
I'm just too tired to do anything today.	Tôi chỉ quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
I didn't know Tom was so sick.	Tôi không biết Tom lại ốm như vậy.
Why don't we do it tomorrow?	Tại sao chúng ta không làm điều đó vào ngày mai?
Kale is a healthy vegetable.	Cải xoăn là một loại rau tốt cho sức khỏe.
I thought you said you could speak French.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Tom has something in his hand.	Tom có ​​một cái gì đó trong tay.
Can I work overtime?	Tôi có được làm thêm giờ không?
Everyone became restless.	Mọi người đều trở nên bồn chồn.
Tom was injured on the job in October.	Tom bị thương trong công việc vào tháng 10.
Tom will not visit you tomorrow.	Tom sẽ không đến thăm bạn vào ngày mai.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
Why can't we be happy?	Tại sao chúng ta không thể hạnh phúc?
I have tested on animals.	Tôi đã thử nghiệm trên động vật.
Scorpions are nocturnal.	Bọ cạp là loài ăn đêm.
What did you do with Tom?	Bạn đã làm gì với Tom?
They sell shoes and clothes at that store.	Họ kinh doanh giày dép và quần áo tại cửa hàng đó.
I pretended not to understand what he was saying.	Tôi giả vờ không hiểu anh ta đang nói gì.
I thought you said you were planning to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đang có kế hoạch làm điều đó.
We don't know exactly what Tom did.	Chúng tôi không biết chính xác những gì Tom đã làm.
He has the flu.	Anh ấy bị cúm.
I don't want to be rich. 	Tôi không muốn giàu có.
I just don't want to be poor.	Tôi chỉ không muốn nghèo.
Multiply that number by three.	Nhân số đó với ba.
I think Tom had a great time.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom wasn't calm, but Mary wasn't.	Tom không bình tĩnh, nhưng Mary thì không.
I knew Tom would have someone else do it.	Tôi biết Tom sẽ nhờ người khác làm việc đó.
What's that guy's problem?	Vấn đề của anh chàng đó là gì?
Wouldn't it be great if Tom won?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom chiến thắng phải không?
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't do the same.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không làm như vậy.
Tom is said to be very good at it.	Tom được cho là rất giỏi khi làm điều đó.
I asked Tom to buy it for me.	Tôi đã nhờ Tom mua cái đó cho tôi.
Have you been married for a long time?	Bạn mới kết hôn lâu phải không?
I don't know where else to look.	Tôi không biết phải tìm ở đâu khác.
Tom is Mary's nephew.	Tom là cháu trai của Mary.
Tom told me that he showed Mary his tattoo.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cho Mary xem hình xăm của mình.
Tom left a tip.	Tom để lại một mẹo.
Tom often says "Sorry for my French" whenever he swears.	Tom thường nói "Xin lỗi tiếng Pháp của tôi" bất cứ khi nào anh ấy thề.
We abandoned the picnic plan.	Chúng tôi từ bỏ kế hoạch đi dã ngoại.
I don't think Tom knows where Mary bought the dress she's wearing.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary mua chiếc váy cô ấy đang mặc ở đâu.
I don't mind lending you some money.	Tôi không ngại cho bạn mượn một số tiền.
I know that Tom and Mary both like classical music.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều thích nhạc cổ điển.
If Tom goes to the zoo with you, I will too.	Nếu Tom đi sở thú với bạn, tôi cũng sẽ đi.
It's all or nothing to Tom.	Đó là tất cả hoặc không có gì với Tom.
I am having trouble with this.	Tôi đang gặp rắc rối với điều này.
I'm pretty sure it was Tom who started the rumor.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom là người bắt đầu tin đồn.
You are starting to scare me.	Bạn đang bắt đầu làm tôi sợ.
Tom says the party is over.	Tom nói rằng bữa tiệc đã kết thúc.
Did you know that Tom fell in love with Mary?	Bạn có biết rằng Tom đã yêu Mary?
Tom said it cost too much money.	Tom nói rằng nó tốn quá nhiều tiền.
Was Tom involved in this?	Tom có ​​tham gia vào việc này không?
I want Tom to know that I know what to do.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi biết phải làm gì.
I don't agree to let Tom do that.	Tôi không đồng ý để Tom làm điều đó.
Tom should have hit the dog with his shoe.	Tom lẽ ra nên dùng giày đánh con chó.
I have a test tomorrow that I have to study for.	Tôi có một bài kiểm tra vào ngày mai mà tôi phải học.
I was overcrowded.	Tôi đã bị đông hơn.
We're not exactly sure what Tom is doing now.	Chúng tôi không chắc chắn chính xác Tom đang làm gì bây giờ.
Tom is not worried. 	Tom không lo lắng.
He was already worried.	Anh ấy đã lo lắng rồi.
This just doesn't make sense.	Điều này chỉ không có ý nghĩa.
Ask Tom is good?	Hỏi Tom có ​​tốt không?
Tom doesn't want to go to the hospital.	Tom không muốn đến bệnh viện.
I didn't know Tom was your husband.	Tôi không biết Tom là chồng của bạn.
I suspect Tom is not alone.	Tôi nghi ngờ Tom không đơn độc.
Tom's dog is dying.	Con chó của Tom sắp chết.
Tom says he feels strong.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mạnh mẽ.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
I need a small screwdriver. 	Tôi cần một cái tuốc nơ vít nhỏ.
Do you have one you can lend me?	Bạn có cái nào cho tôi mượn không?
It may be harder to do than you think.	Có thể khó làm điều đó hơn bạn nghĩ.
It's hard isn't it?	Thật khó phải không?
Why do I always have to do everything myself?	Tại sao tôi luôn phải tự mình làm mọi thứ?
I come early.	Tôi đến sớm.
I'm dying to go to Australia.	Tôi đang chết để đi Úc.
I want Tom to come home.	Tôi muốn Tom về nhà.
Tom says that's nothing new.	Tom nói rằng điều đó không có gì mới.
There are people who want to hurt Tom.	Có những người muốn làm tổn thương Tom.
I think Tom might want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
Tom hurried to keep up with Mary.	Tom vội vã theo kịp Mary.
Choose one of two t-shirts.	Chọn một trong hai chiếc áo phông.
Where are you going in such a hurry?	Bạn đi đâu mà vội vàng như vậy?
I don't think Tom will be able to do that well.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm tốt điều đó.
I don't understand the second to last line.	Tôi không hiểu dòng thứ hai đến dòng cuối cùng.
Tom says he wants to buy a weather plane.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc máy bay thời tiết.
Tom is three years old now.	Bây giờ Tom đã ba tuổi.
Terrible pay and long hours.	Mức lương khủng khiếp và thời gian dài.
Tom hopes Mary wins and I hope so too.	Tom hy vọng Mary sẽ thắng và tôi cũng hy vọng như vậy.
They are watching you.	Họ đang theo dõi bạn.
I made sure I locked the door.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã khóa cửa.
My head is still pounding, but I don't have the temperature anymore.	Đầu tôi vẫn đập thình thịch, nhưng tôi không còn nhiệt độ nữa.
Tom can do it better than Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary.
I don't know that you know how to do it.	Tôi không biết rằng bạn biết cách làm điều đó.
It's money down the drain.	Đó là tiền xuống cống.
Tom is standing in line.	Tom đang đứng xếp hàng.
I will call Tom tomorrow and ask him for help.	Tôi sẽ gọi cho Tom vào ngày mai và nhờ anh ấy giúp đỡ.
Tom has had some influence.	Tom đã có một số ảnh hưởng.
You'd better not go out in this bad weather.	Tốt hơn hết bạn không nên ra ngoài trong thời tiết xấu thế này.
Tell me what you eat, I'll tell you what kind of person you are.	Nói cho tôi biết bạn ăn gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.
Mary is so cute.	Mary thật dễ thương.
Tom left everything to his three grandsons.	Tom để lại mọi thứ cho ba cháu trai của mình.
You obviously can't handle this.	Bạn rõ ràng không thể xử lý điều này.
I think you should change your profile picture.	Tôi nghĩ rằng bạn nên thay đổi ảnh đại diện của mình.
I will be late for the meeting.	Tôi sẽ đến muộn cuộc họp.
Tom usually plays tennis every Monday afternoon.	Tom thường chơi quần vợt vào mỗi chiều thứ Hai.
We'll see Tom in three hours.	Chúng tôi sẽ gặp Tom sau ba giờ nữa.
It's a really big fish.	Đó là một con cá thực sự lớn.
In that respect, my opinion differs from yours.	Về mặt đó, ý kiến ​​của tôi khác với bạn.
Tom is a fatalist.	Tom là người theo chủ nghĩa định mệnh.
I'm sure Tom will be in trouble for what happened.	Tôi chắc rằng Tom sẽ gặp rắc rối vì những gì đã xảy ra.
I didn't know that Tom was so good at oboe.	Tôi không biết rằng Tom chơi oboe giỏi đến vậy.
How do we know Tom will be here?	Làm sao chúng ta biết Tom sẽ đến đây?
Tom has access to the information we need.	Tom có ​​quyền truy cập thông tin chúng tôi cần.
Your French is very good. 	Tiếng Pháp của bạn rất tốt.
Where did you study?	Bạn đã học ở đâu?
I thought it was gunfire, but it was just firecrackers.	Tôi nghĩ rằng đó là tiếng súng, nhưng đó chỉ là tiếng pháo nổ.
Tom couldn't find his way back home.	Tom không thể tìm thấy đường trở về nhà.
I met Tom last Monday for lunch.	Tôi đã gặp Tom vào thứ Hai tuần trước để ăn trưa.
Do cats dream often?	Mèo có hay mơ mộng không?
Tom won't admit that he made a mistake.	Tom sẽ không thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
Tom is clever.	Tom thật khéo léo.
I'm not allowed to do whatever I want to do.	Tôi không được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.
Tom will meet me at my house.	Tom sẽ gặp tôi ở nhà của tôi.
Tom is constantly on the move.	Tom liên tục di chuyển.
I couldn't understand why Tom was so upset.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại khó chịu như vậy.
Are there enough seats for 12 people?	Có đủ ghế cho 12 người ngồi không?
Tom brought the dish to the table.	Tom bưng món ăn ra bàn.
What does Tom need most?	Tom cần gì nhất?
Tom has called me many times.	Tom đã gọi cho tôi nhiều lần.
When I stood up, I realized that Tom was much taller than me.	Khi tôi đứng lên, tôi nhận ra rằng Tom cao hơn tôi rất nhiều.
I can't believe Tom actually spent money on this.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đã chi tiền cho việc này.
Tom probably thinks I like Australia.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi thích nước Úc.
I don't have anything else to do, so I thought I'd drop by.	Tôi không có việc gì khác để làm, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua.
I will try to stay up all night.	Tôi sẽ cố gắng thức cả đêm.
Tom can do what he has to do.	Tom có ​​thể làm những gì anh ấy phải làm.
Only thirty people showed up for Tom's show.	Chỉ có ba mươi người xuất hiện cho buổi biểu diễn của Tom.
Tom isn't exactly the 9-to-5 type.	Tom không hẳn là kiểu người 9 ăn 5.
Tom did it while I was still sleeping.	Tom đã làm điều đó trong khi tôi vẫn đang ngủ.
You may have fooled Tom, but you didn't fool me.	Bạn có thể đã lừa Tom, nhưng bạn không lừa tôi.
Unplug the TV and turn off the lights.	Rút phích cắm của TV và tắt đèn.
Tom is not capable of being alone.	Tom không có khả năng cô đơn.
Tom isn't the only one who doesn't have enough money for the trip.	Tom không phải là người duy nhất không có đủ tiền cho chuyến đi.
Tom says he's glad you were able to win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể giành chiến thắng.
Everyone knows you didn't do it.	Mọi người đều biết bạn đã không làm điều đó.
What do we do if someone sees us?	Chúng ta sẽ làm gì nếu ai đó nhìn thấy chúng ta?
Tom clearly doesn't really want to win.	Tom rõ ràng không thực sự muốn chiến thắng.
I know that Tom expected Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom mong Mary làm điều đó.
Have you ever heard Tom actually speak French?	Bạn đã bao giờ nghe Tom thực sự nói tiếng Pháp chưa?
Tom told me that he thought Mary was a psychic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là nhà ngoại cảm.
How did Tom know that would happen?	Làm sao Tom biết điều đó sẽ xảy ra?
I don't know when I will get there.	Tôi không biết khi nào tôi sẽ đến đó.
I tried not to eat too much candy.	Tôi đã cố gắng không ăn quá nhiều kẹo.
I didn't know Tom was Mary's cousin.	Tôi không biết Tom là anh họ của Mary.
I don't think I can afford a new computer now.	Tôi không nghĩ rằng bây giờ tôi có thể mua được một chiếc máy tính mới.
Who is looking at me?	Ai đang nhìn tôi?
I don't think you will win the race.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thắng cuộc đua.
You don't seem very sleepy.	Bạn có vẻ không buồn ngủ cho lắm.
Tom is a helicopter pilot.	Tom là một phi công trực thăng.
Aren't Tom and Mary friends?	Không phải Tom và Mary là bạn sao?
I didn't bring a bathing suit.	Tôi không mang theo đồ tắm.
Tom was happy with the deal.	Tom rất vui với thỏa thuận.
I had a splinter on my finger, so I asked Tom to help me get it out.	Tôi bị một chiếc dằm đâm vào ngón tay, vì vậy tôi đã nhờ Tom giúp tôi lấy nó ra.
If Tom was here, what would you tell him?	Nếu Tom ở đây, bạn sẽ nói gì với anh ấy?
There's no denying that Tom is an excellent swimmer.	Không thể phủ nhận rằng Tom là một vận động viên bơi lội cừ khôi.
That's exactly how it happened. 	Đó chính xác là cách nó đã xảy ra.
I swear.	Tôi thề.
Tom is actually looking into that right now.	Tom thực sự đang xem xét điều đó ngay bây giờ.
Mary did not shave her legs.	Mary không cạo lông chân.
Tom chuckled and Mary smiled.	Tom cười khúc khích và Mary mỉm cười.
Tom said Mary wasn't very crazy.	Tom nói Mary không điên lắm.
A colleague is coming to visit me.	Một đồng nghiệp sắp đến thăm tôi.
We have to deal with the same old problems year after year.	Chúng ta phải đối phó với cùng một vấn đề cũ năm này qua năm khác.
Let Tom decide.	Hãy để Tom quyết định.
Tom smelled like he just had a drink.	Tom có ​​mùi như thể anh ấy vừa uống rượu.
I have to pick up my kids at their school.	Tôi phải đón con tôi ở trường của chúng.
I wonder if Tom attended Mary's party.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tham dự bữa tiệc của Mary không.
Have you ever talked to Tom?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với Tom?
I think this might be helpful.	Tôi nghĩ điều này có thể hữu ích.
I don't need a man.	Tôi không cần đàn ông.
I will stay in Boston for a few days.	Tôi sẽ ở lại Boston trong vài ngày.
I really don't know how to deal with stress.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để đối phó với căng thẳng.
Tom told everyone that he was exhausted.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc phải làm vào chiều nay.
Tom taught me a new way to do it.	Tom đã dạy tôi một cách mới để làm điều đó.
I won't say anything to anyone.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai.
Why doesn't anyone help me?	Tại sao không ai giúp tôi?
How are you sure that will happen?	Làm thế nào bạn chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra?
I wasn't able to do all the things you asked me to do.	Tôi đã không thể làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom was late to his own wedding.	Tom đã đến muộn trong đám cưới của chính mình.
Tom didn't know if Mary was a good swimmer or not.	Tom không biết Mary có bơi giỏi hay không.
I didn't mean for this to happen.	Tôi không cố ý để điều này xảy ra.
I will go jogging.	Tôi sẽ chạy bộ.
I am the one who planted this tree.	Tôi là người đã trồng cây này.
Tom is very aggressive, isn't he?	Tom rất hung dữ, phải không?
Do you think Tom will probably do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó?
I'm not ready to be in a serious relationship again.	Tôi chưa sẵn sàng để có một mối quan hệ nghiêm túc một lần nữa.
I know Tom was wrong.	Tôi biết Tom đã nhầm.
Tom is the only one allowed to do that.	Tom là người duy nhất được phép làm điều đó.
I think you will not come.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không đến.
Tom is afraid to go to sleep.	Tom sợ đi ngủ.
I've never been to Boston in the winter.	Tôi chưa bao giờ đến Boston vào mùa đông.
Tom never went on a picnic.	Tom chưa bao giờ đi dã ngoại.
Who told Tom to ask Mary to help John do it?	Ai bảo Tom nhờ Mary giúp John làm điều đó?
Tom didn't see anything.	Tom không nhìn thấy gì cả.
You seem to be a bit under the weather.	Bạn có vẻ là một chút dưới thời tiết.
Tom doesn't really care about Greek mythology.	Tom không thực sự quan tâm đến thần thoại Hy Lạp.
Take a walk in your new car.	Hãy đi dạo trong chiếc xe mới của bạn.
I know what Tom did to Mary.	Tôi biết những gì Tom đã làm với Mary.
Tom was still going to tell Mary.	Tom vẫn định nói với Mary.
You will need some money.	Bạn sẽ cần một số tiền.
We should leave before one of our kids does something stupid.	Chúng ta nên rời đi trước khi một trong những đứa trẻ của chúng ta làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
Tom belongs to the football club.	Tom thuộc câu lạc bộ bóng đá.
I doubt Tom will do it for me.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không làm điều đó cho tôi.
Tom wants that to happen.	Tom muốn điều đó xảy ra.
The last thing I want to do is hurt Tom.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là làm tổn thương Tom.
I think Tom is tall.	Tôi nghĩ rằng Tom cao.
The story of how Tom and Mary met is quite interesting.	Câu chuyện về cách Tom và Mary gặp nhau khá thú vị.
Find out who stabbed Tom.	Hãy tìm ra kẻ đã đâm Tom.
Tom did not allow Mary to go to the party.	Tom không cho phép Mary đi dự tiệc.
A man shouted something, waving his hand.	Một người đàn ông hét lên điều gì đó, vẫy tay.
The song we just sang was written by Tom Jackson.	Bài hát chúng tôi vừa hát được viết bởi Tom Jackson.
Tom has nothing to do with Mary getting fired.	Tom không liên quan gì đến việc Mary bị sa thải.
I laughed when Tom said that.	Tôi đã cười khi Tom nói vậy.
It's Tom's canoe.	Đó là ca nô của Tom.
"What should I do?" 	"Tôi nên làm gì?"
I told myself.	Tôi tự nhủ.
We probably won't have to go to Australia next year.	Chúng tôi có thể sẽ không phải đến Úc vào năm tới.
Where do you want to go for your next vacation?	Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn?
I could do it when I was a kid.	Tôi có thể làm điều đó khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom listened attentively.	Tom chăm chú lắng nghe.
I didn't know Tom taught French.	Tôi không biết Tom từng dạy tiếng Pháp.
We went to Tom's house, but unfortunately he was not at home.	Chúng tôi đến nhà Tom, nhưng tiếc là anh ấy không có nhà.
I tried to tell Tom not to go anymore.	Tôi đã cố gắng nói Tom đừng đi nữa.
The soldier salutes the captain.	Người lính chào đại đội trưởng.
I asked who won't come tomorrow.	Tôi hỏi ai sẽ không đến vào ngày mai.
Tom will be gone all day.	Tom sẽ đi cả ngày.
Tom and Mary have three cats and two dogs.	Tom và Mary có ba con mèo và hai con chó.
Tom needs a chance.	Tom cần một cơ hội.
I can hear children playing outside my window.	Tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa bên ngoài cửa sổ của tôi.
Tom is lying on the couch.	Tom đang nằm trên ghế dài.
Tom assaulted me.	Tom đã hành hung tôi.
She looked at him and knew that he was angry.	Cô nhìn anh và biết rằng anh đang rất tức giận.
I have never denied that.	Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
That's not the only thing Tom wants.	Đó không phải là điều duy nhất Tom muốn.
I guess that's not true.	Tôi đoán điều đó không đúng.
Tom contacted us.	Tom đã liên lạc với chúng tôi.
Tom asked me if I dated anyone in college.	Tom hỏi tôi đã hẹn hò với ai thời đại học chưa.
Tom is a lousy kisser.	Tom là một người hôn tệ hại.
Tom says he won't be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đó.
Home is not where you live, but where you are with people who understand you.	Nhà không phải là nơi bạn sống, mà là nơi bạn ở bên những người hiểu bạn.
Tom couldn't control himself when he saw Mary kissing John.	Tom không thể kiểm soát được bản thân khi nhìn thấy Mary hôn John.
"I don't like carrots." 	"Tôi không thích cà rốt."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
Tom is clearly deaf.	Tom rõ ràng là bị điếc.
Listen to what Tom tells you.	Hãy lắng nghe những gì Tom nói với bạn.
Some of my friends don't like swimming.	Một số người bạn của tôi không thích bơi lội.
You are so cute.	Bạn dễ thương vô cùng.
I need my caffeine.	Tôi cần caffein của mình.
Tom was the only one on time.	Tom là người duy nhất đến đúng giờ.
13 people were hospitalized.	13 người phải nhập viện.
Has anyone in your family ever been arrested?	Có ai trong gia đình bạn từng bị bắt chưa?
Tom thinks he has found the perfect hiding place.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm thấy một nơi ẩn nấp hoàn hảo.
Tom did his part.	Tom đã làm phần việc của mình.
Tom knows that Mary is angry with him.	Tom biết rằng Mary đang tức giận với anh ta.
Looks like we barked at the wrong tree.	Có vẻ như chúng ta đã sủa nhầm cây.
Tom seems relatively happy.	Tom có ​​vẻ tương đối hạnh phúc.
We have no water left.	Chúng tôi không còn nước.
This coffee tastes like dishwashing liquid.	Cà phê này có vị giống như nước rửa chén.
Tom was not the one who did it.	Tom không phải là người đã làm điều đó.
I'm busier than Tom.	Tôi bận hơn Tom.
Tom is always as busy as a bee.	Tom luôn bận rộn như một con ong.
Tom will stay with Mary all afternoon.	Tom sẽ ở với Mary cả buổi chiều.
Didn't Tom promise he would never do that?	Không phải Tom đã hứa là anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó sao?
Why don't you want to leave Australia?	Tại sao bạn không muốn rời khỏi Úc?
I never knew what Tom said.	Tôi không bao giờ biết những gì Tom nói.
I've been waiting for this all year.	Tôi đã chờ đợi điều này cả năm nay.
I cannot discuss what Tom told me.	Tôi không thể thảo luận về những gì Tom đã nói với tôi.
The data has not yet been aggregated.	Dữ liệu vẫn chưa được tổng hợp.
Tom regretted that tattoo so much that he removed it.	Tom rất hối hận vì hình xăm đó nên đã xóa nó đi.
If the plug is dirty, wipe it with a dry cloth before connecting.	Nếu phích cắm bị bẩn, hãy lau sạch bằng vải khô trước khi kết nối.
As time went on, Tom felt less bitter about the situation.	Thời gian trôi qua, Tom cảm thấy bớt cay đắng hơn về tình hình.
Tom doesn't like greasy food like buns.	Tom không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ như bánh tùng.
It wasn't as easy as I expected.	Điều đó không dễ dàng như tôi mong đợi.
Promise you won't forget me, Tom.	Hãy hứa là anh sẽ không quên em, Tom.
Tom probably wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó.
Tom looks very serious.	Tom trông có vẻ rất nghiêm túc.
Why doesn't Tom smile?	Tại sao Tom không cười?
Does anyone know how Tom will get to Boston?	Có ai biết Tom sẽ đến Boston như thế nào không?
Are you going to tell Tom what he has to do or what should I do?	Bạn định nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì hay tôi nên làm gì?
Tom says he doesn't want to stay in Australia any longer.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở lại Úc lâu hơn nữa.
Tom will find you.	Tom sẽ tìm thấy bạn.
I have almost no experience doing that.	Tôi hầu như không có kinh nghiệm làm điều đó.
Tom would probably be unreasonable.	Tom có ​​thể sẽ không hợp lý.
Tom told me he thought Mary was going to be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom said he didn't want to drink anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống bất cứ thứ gì.
I know that Tom knows that I shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom stole money from Mary.	Tom đã lấy trộm tiền từ Mary.
You won't get a chance to do that.	Bạn sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
I don't think I'm ready.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng.
Don't do anything I won't do.	Đừng làm bất cứ điều gì tôi sẽ không làm.
Headlight not working.	Đèn pha không hoạt động.
Tom told me he didn't have to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
None of the other kids wanted to play with Tom.	Không ai trong số những đứa trẻ khác muốn chơi với Tom.
Tom was supposed to go to school today, but he wasn't there.	Tom đáng lẽ phải đến trường hôm nay, nhưng anh ấy không có ở đó.
Tom stopped fighting.	Tom ngừng chiến đấu.
I didn't take it so seriously.	Tôi đã không xem nó nghiêm túc như vậy.
Tom wants to find another job.	Tom muốn tìm một công việc khác.
Tom stole the gun.	Tom đã lấy trộm súng.
Tom will need a little more time to finish that.	Tom sẽ cần thêm một chút thời gian để hoàn thành việc đó.
Tom probably doesn't do that often.	Tom có ​​lẽ không thường xuyên làm điều đó.
You have absolutely no idea how hard it was to convince Tom to help us.	Bạn hoàn toàn không biết việc thuyết phục Tom giúp chúng tôi đã khó như thế nào.
I believe Tom actually plans to do that.	Tôi tin rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
I told Tom not to go to Australia with Mary.	Tôi đã nói với Tom đừng đi Úc với Mary.
Do you want to take Tom's place or not?	Bạn có muốn thế chỗ của Tom hay không?
You are much thinner than before.	Bạn gầy hơn nhiều so với trước đây.
Tom is doing great here.	Tom đang làm rất tốt ở đây.
Tell me where Tom is.	Nói cho tôi biết Tom đang ở đâu.
Neither Tom nor Mary has many people to watch tomorrow morning.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều người để xem vào sáng mai.
I never said that I thought Tom was ugly.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi nghĩ Tom xấu xí.
Do you want to live here or live in another country?	Bạn muốn sống ở đây hay sống ở một quốc gia khác?
When do you think Tom will want us to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn chúng ta làm điều đó khi nào?
You look like you have ants in your pants.	Trông bạn như có kiến ​​trong quần.
The letter was postmarked Boston.	Bức thư đã được đóng dấu bưu điện Boston.
Tom wants to marry Mary.	Tom muốn kết hôn với Mary.
Tom is happy.	Tom vui vẻ.
Why do you look so gloomy?	Tại sao bạn trông rất ảm đạm?
Tell Tom what you're thinking.	Nói cho Tom biết bạn đang nghĩ gì.
Tom asked me to wake him up at half past six.	Tom yêu cầu tôi đánh thức anh ấy lúc sáu giờ rưỡi.
"How did you stay up late last night?" 	"Tối hôm qua anh thức khuya như thế nào?"
"I was up until about 2:30."	"Tôi đã thức cho đến khoảng 2:30."
There is a chance it will snow tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ có tuyết.
I was exhausted when I got home last night.	Tôi đã kiệt sức khi về đến nhà vào đêm qua.
The American people are not stupid.	Người dân Mỹ không ngu ngốc.
I'll see if I can find out where Tom went.	Tôi sẽ xem nếu tôi có thể tìm ra nơi Tom đã đi.
I think Tom doesn't know Mary speaks French.	Tôi nghĩ Tom không biết Mary nói tiếng Pháp.
You must do it today.	Bạn phải làm điều đó ngay hôm nay.
I think Tom might have a drinking problem.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể có vấn đề về uống rượu.
Tom is a bit under the weather.	Tom là một chút dưới thời tiết.
"It's nice to hear your voice." 	"Thật vui khi nghe giọng nói của bạn."
"Nice to hear your news."	"Thật vui khi nghe tin của bạn."
Tom expected Mary to come back before lunch.	Tom mong Mary quay lại trước bữa trưa.
I didn't know you could sing so well.	Tôi không biết bạn có thể hát hay như vậy.
You think I'm making a mistake, don't you?	Bạn nghĩ tôi đang mắc sai lầm, phải không?
Tom says I'm the one who should tell Mary that she should.	Tom nói rằng tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom returned the money he owed me.	Tom đã trả lại số tiền mà anh ấy nợ tôi.
I don't understand it at all.	Tôi hoàn toàn không hiểu nó.
10 minutes walk away.	Cách đây 10 phút đi bộ.
Tom says he will be in a meeting until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham gia một cuộc họp cho đến 2:30.
Tom thinks Mary is busy.	Tom nghĩ Mary bận.
People are living in all parts of the world.	Mọi người đang sống ở tất cả các nơi trên thế giới.
I just tell the truth.	Tôi chỉ nói sự thât.
Tom Jackson is one of my favorite authors.	Tom Jackson là một trong những tác giả yêu thích của tôi.
Tom is talking to Mary about his family.	Tom đang nói chuyện với Mary về gia đình của anh ấy.
Do you really think we'll find Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy Tom không?
Mary's fiance gave her a very large ring.	Vị hôn phu của Mary đã tặng cô một chiếc nhẫn rất lớn.
I stay at home because I'm not feeling well.	Tôi ở nhà vì tôi không được khỏe.
Mary's beauty was indescribable.	Vẻ đẹp của Mary thật không thể tả.
A closer look will show you the difference.	Quan sát kỹ sẽ cho bạn thấy sự khác biệt.
I hope you can understand why I am afraid to do that.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi sợ làm điều đó.
Tom thought I might have more work to do.	Tom nghĩ rằng tôi có thể có nhiều việc phải làm.
You should not wait here.	Bạn không nên đợi ở đây.
Why don't we see if Tom can handle that?	Tại sao chúng ta không xem liệu Tom có ​​thể xử lý điều đó không?
Tom's house has a hidden room.	Nhà của Tom có ​​một căn phòng ẩn.
Tom knew Mary would be there.	Tom biết Mary sẽ đến đó.
I know Tom is a slow learner.	Tôi biết Tom là một người học chậm.
I thought the movie wasn't very good.	Tôi đã nghĩ rằng bộ phim đó không hay lắm.
I was in the shower so I didn't answer the phone.	Tôi đang tắm nên không nghe máy.
He is an aristocrat.	Anh ấy là một quý tộc.
Tom helps us, and we help him.	Tom giúp chúng tôi, và chúng tôi giúp anh ấy.
I don't think we need to make Tom do that.	Tôi không nghĩ chúng ta cần bắt Tom làm điều đó.
I'm sure I won't be allowed to do that either.	Tôi chắc chắn rằng tôi cũng sẽ không được phép làm điều đó.
You don't seem scared.	Bạn dường như không sợ hãi.
Tom is teaching Mary a card trick he learned from John.	Tom đang dạy Mary một mẹo chơi bài mà anh ấy học được từ John.
I really have no choice.	Tôi thực sự không có sự lựa chọn.
Tom is doing it.	Tom đang làm điều đó.
I still don't have an answer.	Tôi vẫn chưa có câu trả lời.
Results are not out yet.	Kết quả vẫn chưa ra.
Tom and Mary sometimes play tennis together.	Tom và Mary đôi khi chơi tennis cùng nhau.
Do you believe Tom's accusation against Mary?	Bạn có tin lời buộc tội của Tom chống lại Mary không?
Follow Tom and me.	Theo dõi Tom và tôi.
Tom saw Mary's dog running in the park.	Tom nhìn thấy con chó của Mary đang chạy trong công viên.
How old were you when you came to Australia?	Bạn đến Úc bao nhiêu tuổi?
I guess I'm not that hungry.	Tôi đoán tôi không đói như vậy.
Tom says he thinks Mary is bored.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn chán.
That will take hours.	Điều đó sẽ mất hàng giờ.
I want you to stay here and babysit Tom.	Tôi muốn bạn ở lại đây và trông trẻ Tom.
Are you going somewhere tonight, or are you at home?	Bạn có đi đâu đó tối nay, hay bạn đang ở nhà?
Tom is still just a kid.	Tom vẫn chỉ là một đứa trẻ.
I don't like any of these pictures.	Tôi không thích bất kỳ bức tranh nào trong số những bức tranh này.
Tom never called me.	Tom chưa bao giờ gọi cho tôi.
It was Tom who had to make that decision.	Tom là người phải đưa ra quyết định đó.
It's not clear if she agreed or not.	Không rõ cô ấy có đồng ý hay không.
Tom won't hug Mary anymore.	Tom sẽ không ôm Mary nữa.
We didn't play well.	Chúng tôi đã chơi không tốt.
Do not give up.	Đừng bỏ cuộc.
I didn't know Tom would pass at 2:30.	Tôi không biết Tom sẽ vượt qua vào lúc 2:30.
Tom always carries a book with him.	Tom luôn mang theo một cuốn sách bên mình.
Tom is not afraid of anyone.	Tom không sợ bất cứ ai.
Shouldn't you wear clothes?	Bạn không nên mặc quần áo?
Tom took off his bike helmet and placed it on the table.	Tom cởi mũ bảo hiểm đi xe đạp và đặt nó trên bàn.
Tom suggested that I learn French.	Tom đề nghị tôi học tiếng Pháp.
Please don't ask me.	Xin đừng hỏi tôi.
Tom did the best he could.	Tom đã làm những gì tốt nhất có thể.
I'm chasing you.	Tôi đang theo đuổi bạn.
I don't know what to do in that situation.	Tôi không biết phải làm gì trong tình huống đó.
What is your favorite baseball team?	Đội bóng chày yêu thích của bạn là gì?
The dentist extracted his decayed tooth.	Nha sĩ đã nhổ chiếc răng sâu của anh ta.
Doing that will take a long time.	Làm điều đó sẽ mất nhiều thời gian.
The only way out is through that door.	Lối thoát duy nhất là đi qua cánh cửa đó.
I learned that in my first year of medical school.	Tôi đã học được điều đó vào năm đầu tiên của trường y.
What a beautiful sight it is!	Thật là một cảnh đẹp tuyệt vời!
Tom and I each ate a few bananas.	Tom và tôi mỗi người ăn một vài quả chuối.
Tom says he thinks Mary will be back soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ trở lại sớm.
Tom bought a camera at a store not too far from here.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh ở một cửa hàng không quá xa nơi đây.
Tom said he thought I might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
At first, I couldn't see anything.	Lúc đầu, tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tom didn't exactly say yes.	Tom không chính xác nói có.
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
I highly recommend following Tom's advice.	Tôi thực sự khuyên bạn nên làm theo lời khuyên của Tom.
Tom is an A student in high school.	Tom là học sinh hạng A ở trường trung học.
He never ignores anything he has to do.	Anh ấy không bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì anh ấy phải làm.
Tom tried to control his anger.	Tom cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.
Why are you not here today?	Tại sao bạn không ở đây hôm nay?
I think Tom is a lovely guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai đáng yêu.
I don't like talking to Tom.	Tôi không thích nói chuyện với Tom.
Mary often sat alone on the porch.	Mary thường ngồi một mình trên hiên nhà.
Tom should never have tried to do that.	Tom không bao giờ nên cố gắng làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was irresponsible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã vô trách nhiệm.
Not much milk left.	Không còn nhiều sữa.
That sounds like a very good plan to me.	Đó nghe có vẻ là một kế hoạch rất tốt đối với tôi.
Tom needs urgent help.	Tom cần giúp đỡ khẩn cấp.
Tom bought some groceries.	Tom đã mua một số cửa hàng tạp hóa.
Tom is a very close friend of mine.	Tom là một người bạn rất thân của tôi.
I don't care what kind of music you listen to.	Tôi không quan tâm bạn nghe loại nhạc nào.
I don't want people to know about it.	Tôi không muốn mọi người biết về điều đó.
Tom wants Mary to study harder.	Tom muốn Mary học chăm chỉ hơn.
Who will hurt you?	Ai sẽ làm tổn thương bạn?
I know that Tom is a used car salesman.	Tôi biết rằng Tom là một người bán xe cũ.
Aren't you afraid of hurting yourself?	Em không sợ tự làm khổ mình sao?
Tom told Mary that he was in Australia last month.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Úc vào tháng trước.
She scolds the child for coming home so late.	Cô ấy mắng đứa trẻ vì đã về nhà muộn như vậy.
His knowledge of geography was not enough.	Kiến thức về địa lý của anh ấy là không đủ.
Tom says he thinks Mary needs to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom admits he despises Mary.	Tom thừa nhận anh coi thường Mary.
Tom realized that Mary didn't have to do it.	Tom nhận ra rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom is aware of the problem and is taking care of it.	Tom đã nhận thức được vấn đề và đang chăm sóc nó.
He is a good pianist like his mother.	Anh ấy là một nghệ sĩ dương cầm giỏi như mẹ anh ấy.
Why do I want to give this to Tom?	Tại sao tôi muốn đưa cái này cho Tom?
Tom warned Mary not to go out at night alone.	Tom đã cảnh báo Mary không nên ra ngoài vào ban đêm một mình.
I am slowly.	Tôi đang từ từ.
It's not difficult for me.	Nó không khó đối với tôi.
Tom lives in a delivery van.	Tom sống trong một chiếc xe chở hàng.
Tom told me that you are famous.	Tom nói với tôi rằng bạn nổi tiếng.
I'm sure I can beat Tom.	Tôi chắc rằng mình có thể đánh bại Tom.
Does Tom still owe you?	Tom có ​​còn nợ bạn không?
I know that Tom is not capable of doing it alone.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó một mình.
We need to let our students be more creative.	Chúng ta cần để học sinh của mình sáng tạo hơn.
Tom can still remember the pain caused when Mary left him.	Tom vẫn có thể nhớ nỗi đau đã gây ra khi Mary rời bỏ anh.
Make sure you tell Tom what I just told you.	Hãy chắc chắn rằng bạn nói với Tom những gì tôi vừa nói với bạn.
Tell me something I've never heard before.	Kể cho tôi nghe điều gì đó mà tôi chưa từng nghe trước đây.
Would you please go to the supermarket and buy some bread?	Bạn vui lòng đi siêu thị và mua một ít bánh mì?
Didn't I just say that?	Không phải tôi vừa nói như vậy sao?
I will go ahead with you.	Tôi sẽ lên trước với bạn.
Tom is free.	Tom rảnh.
Don't bang your head against the stone wall.	Đừng đập đầu vào tường đá.
When should we go to the store?	Khi nào chúng ta nên đến cửa hàng?
Tom and Mary both glanced at John.	Tom và Mary đều liếc nhìn John.
The police found a headless body in the park near my house.	Cảnh sát tìm thấy một xác chết không đầu trong công viên gần nhà tôi.
I don't think Tom sold anything all day.	Tôi không nghĩ Tom đã bán được gì cả ngày.
We've all been together since middle school.	Tất cả chúng tôi đã ở cùng nhau từ khi học cấp hai.
Do you mind if I sit at the same table?	Bạn có phiền nếu tôi ngồi cùng bàn không?
I did it from 12 hours to 2:30 minutes.	Tôi đã làm điều đó từ 12 giờ đến 2 giờ 30 phút.
I don't know where Tom lived when he was a kid.	Tôi không biết Tom đã sống ở đâu khi anh ấy còn nhỏ.
Tom and Mary were both born in Australia.	Tom và Mary đều sinh ra ở Úc.
Tom has lived in Boston since he was six years old.	Tom đã sống ở Boston từ khi anh ấy sáu tuổi.
I wish I could play the saxophone better.	Tôi ước mình chơi saxophone giỏi hơn.
No one will know where we went.	Sẽ không ai biết chúng ta đã đi đâu.
Maybe you will have fun doing it.	Có lẽ bạn sẽ rất thú vị khi làm điều đó.
Tom will be happy.	Tom sẽ hạnh phúc.
Would you please give Tom a message?	Bạn có vui lòng cho Tom một tin nhắn không?
What will you do with the money?	Bạn sẽ làm gì với số tiền?
People need two years to learn to speak and sixty years to learn to be silent.	Con người cần hai năm để học nói và sáu mươi năm để học cách im lặng.
Tom explains the problem to Mary.	Tom giải thích vấn đề với Mary.
Did Tom see it happen this year?	Tom có ​​thấy nó xảy ra trong năm nay không?
Tom has lost his job and his house.	Tom đã mất công việc và ngôi nhà của mình.
We'll all be on the same plane.	Tất cả chúng ta sẽ ở trên cùng một máy bay.
Tom will give me that.	Tom sẽ cho tôi cái đó.
I admire your restraint.	Tôi ngưỡng mộ sự kiềm chế của bạn.
Tom didn't know we were the ones who did it.	Tom không biết chúng tôi là người đã làm điều đó.
Tom went to Australia to attend a conference.	Tom đã đến Úc để tham dự một hội nghị.
Tom has always been busier than Mary.	Tom luôn bận rộn hơn Mary.
I don't think it will happen.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Hey, what's that over there?	Này, cái gì ở đằng kia vậy?
I wonder what happened to Atlantis.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với Atlantis.
I took care of him for a while.	Tôi đã chăm sóc anh ấy trong một khoảng thời gian.
I'm not here to win friends.	Tôi đến đây không phải để thu phục bạn bè.
This is the book that I read last night.	Đây là cuốn sách mà tôi đã đọc đêm qua.
Tom said he couldn't win.	Tom nói rằng anh ấy đã không thể chiến thắng.
I don't think Tom is as shy as Mary.	Tôi không nghĩ Tom nhút nhát như Mary.
Tom is having a housewarming party.	Tom đang có một bữa tiệc tân gia.
He gestured that I should follow him.	Anh ta ra hiệu rằng tôi nên đi theo anh ta.
If you encounter a patch of fog, slow down and wear a flash.	Nếu bạn gặp phải một mảng sương mù, hãy giảm tốc độ và đeo đèn nháy.
Tom spent the weekend in Boston with Mary.	Tom đã dành cuối tuần ở Boston với Mary.
The weather forecast says it will be cooler tomorrow.	Dự báo thời tiết cho biết ngày mai trời sẽ mát hơn.
Tom hit me.	Tom đã đánh tôi.
I know Tom is not a bad driver.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe tồi.
The sky became a bit cloudy.	Trời trở nên hơi nhiều mây.
I'm afraid I don't know what you mean.	Tôi e rằng tôi không biết ý của bạn.
I thought you said you wanted to go to Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn đến Boston.
Tom wasn't going to do that.	Tom không định làm điều đó.
You're not the only one here from Boston, are you?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây đến từ Boston, phải không?
I don't think Tom was telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói sự thật.
Tom wants me to bring you this.	Tom muốn tôi mang cho bạn cái này.
They're completely safe, aren't they?	Chúng hoàn toàn an toàn, phải không?
Tom sings much better than me.	Tom hát hay hơn tôi rất nhiều.
Tom says that he is good at French.	Tom nói rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp.
Tom doesn't deserve it.	Tom không xứng đáng với điều đó.
I will miss Tom and everything he supported.	Tôi sẽ nhớ Tom và mọi thứ anh ấy đã ủng hộ.
How did Tom get into a war?	Làm thế nào mà Tom tham gia vào một cuộc chiến?
Tom and Mary will do it with me.	Tom và Mary sẽ làm điều đó với tôi.
I don't have a weapon.	Tôi không có vũ khí.
I think Tom is very brave.	Tôi nghĩ rằng Tom rất can đảm.
Tom is very good at riding.	Tom rất giỏi cưỡi ngựa.
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm được điều đó không.
Tom can't forget to do it.	Tom không thể quên làm điều đó.
I've seen Tom do it.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó.
Tom says he won't have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's practice evolved rapidly.	Việc thực hành của Tom đã phát triển nhanh chóng.
Tom is really big.	Tom thực sự rất lớn.
She spoke English to me just to show off.	Cô ấy nói tiếng Anh với tôi chỉ để thể hiện.
Tom is waiting at a bus stop.	Tom đang đợi ở một bến xe buýt.
That's all I can remember.	Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ.
How's your mother?	Mẹ bạn thế nào?
I don't like what I see on TV.	Tôi không thích những gì tôi thấy trên TV.
You hired Tom, didn't you?	Bạn đã thuê Tom, phải không?
Call me if something happens.	Gọi cho tôi nếu có điều gì đó xảy ra.
Someone must have seen something.	Ai đó chắc đã nhìn thấy một cái gì đó.
I didn't know this was going to happen.	Tôi không biết điều này sẽ xảy ra.
I will go back to my office.	Tôi sẽ quay trở lại văn phòng của tôi.
Tom told me he would do it too.	Tom nói với tôi anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
Tom is very serious about that.	Tom rất nghiêm túc về điều đó.
I do not allow my children to go out after dark.	Tôi không cho phép các con tôi ra ngoài sau khi trời tối.
Tom looked as if he was ready to cry.	Tom trông như thể anh ấy đã sẵn sàng khóc.
Tom told me he was offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy bị xúc phạm.
I'm sure Tom mistook me for my brother.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nhầm tôi với anh trai tôi.
The last thing Tom needs is another stalker.	Điều cuối cùng Tom cần là một kẻ rình rập khác.
Tom is wearing one of John's t-shirts.	Tom đang mặc một trong những chiếc áo phông của John.
Why didn't you tell us that yesterday was your birthday?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng ngày hôm qua là sinh nhật của bạn?
Tom is lucky that you helped him with that.	Tom thật may mắn vì bạn đã giúp anh ấy điều đó.
Tom doesn't know that Mary doesn't like him.	Tom không biết rằng Mary không thích anh ta.
Tom didn't like this at all.	Tom không thích điều này chút nào.
Tom doesn't know how to do it, but he's willing to try.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng anh ấy sẵn sàng thử.
We argued again.	Chúng tôi lại cãi nhau.
Tom often eats at a Chinese restaurant near his house.	Tom thường ăn ở nhà hàng Trung Quốc gần nhà.
Tom doesn't seem to know what he wants.	Tom dường như không biết mình muốn gì.
You're not nearly as funny as you think.	Bạn gần như không hài hước như bạn tưởng.
Don't sweat over the little things.	Đừng đổ mồ hôi vì những thứ nhỏ nhặt.
Would you go to Australia if given the chance?	Bạn có đi Úc nếu có cơ hội không?
I wonder what we should do if Tom doesn't do what he's supposed to do.	Tôi tự hỏi chúng ta nên làm gì nếu Tom không làm những gì anh ấy phải làm.
It's a tube.	Đó là một cái ống.
I found it impossible to beat him in English.	Tôi thấy không thể đánh bại anh ta ở môn tiếng Anh.
Tom told me that he plans to visit Mary the next time he comes to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đến thăm Mary vào lần tới khi anh ấy đến Boston.
Who does Tom think will pay for all this?	Tom nghĩ ai sẽ trả tiền cho tất cả những điều này?
Why do you think all this is happening to you?	Tại sao bạn cho rằng tất cả những điều này đang xảy ra với bạn?
I know Tom might not need to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể không cần làm điều đó.
Tom apologizes for the inconvenience he has caused Mary.	Tom xin lỗi vì sự bất tiện mà anh đã gây ra cho Mary.
Tom left Boston the next day.	Tom rời Boston vào ngày hôm sau.
What did Tom decide to do?	Tom đã quyết định làm gì?
Would you like me to help you get your suitcase?	Bạn có muốn tôi lấy giúp vali của bạn không?
I heard that you have moved to Australia.	Tôi nghe nói rằng bạn đã chuyển đến Úc.
I heard that taxis in Australia are very expensive.	Tôi nghe nói rằng taxi ở Úc rất đắt.
I have a lot of respect for Tom.	Tôi rất tôn trọng Tom.
Tom is here during the day.	Tom ở đây trong ngày.
What is your favorite freeware application?	Ứng dụng phần mềm miễn phí yêu thích của bạn là gì?
Tom should tell Mary that she shouldn't.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I will buy peanuts.	Tôi sẽ mua đậu phộng.
Tom knew that I was unlucky.	Tom biết rằng tôi đã không may mắn.
I fell and broke some bones in my right hand.	Tôi bị ngã và gãy một số xương ở tay phải.
Tom doesn't really want that.	Tom không thực sự muốn điều đó.
What I want is not tea, but coffee.	Thứ tôi muốn không phải là trà, mà là cà phê.
My shoes are the same size as Tom's.	Đôi giày của tôi có cùng cỡ với của Tom.
Tom will be late for class.	Tom sẽ đến lớp muộn.
I told you Tom was crazy.	Tôi đã nói với bạn là Tom bị điên.
Tom fell in the swimming pool.	Tom bị ngã trong bể bơi.
I need a good financial advisor.	Tôi cần một cố vấn tài chính giỏi.
I know that both Tom and Mary are retired.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
Tom finally overtakes Mary.	Tom cuối cùng đã vượt qua Mary.
He named his puppy Pooch.	Anh đặt tên cho chú chó con của mình là Pooch.
Tom is a good singer.	Tom là một ca sĩ giỏi.
You must be Tom's friend.	Bạn phải là bạn của Tom.
Tom told me that he wanted to buy a new battery pack for his car.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một bộ pin mới cho chiếc xe của mình.
You can't force me to do anything I don't want to.	Bạn không thể ép tôi làm bất cứ điều gì mà tôi không muốn.
Tom always locks his bedroom door.	Tom luôn khóa cửa phòng ngủ của mình.
I think Tom can help you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp bạn.
You shouldn't underestimate me.	Bạn không nên đánh giá thấp tôi.
Tom needs to do it before he can go home.	Tom cần phải làm điều đó trước khi anh ấy có thể về nhà.
The bus rumbled on the bumpy road.	Chiếc xe buýt chạy ầm ầm trên con đường gập ghềnh.
The union has requested government mediation in the dispute.	Công đoàn đã yêu cầu sự hòa giải của chính phủ trong vụ tranh chấp.
Tom likes to talk about himself.	Tom thích nói về bản thân.
Hot jig. 	Hêt giơ.
Submit your documents.	Đưa giấy tờ của bạn.
Tom is having dinner.	Tom đang ăn tối.
Tom and Mary are often seen together.	Tom và Mary thường xuyên được nhìn thấy cùng nhau.
I haven't been the same since you left.	Tôi đã không còn như vậy kể từ khi bạn đi.
Do you think we need to do that again?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta cần phải làm lại điều đó không?
Tom didn't seem to understand why he had to.	Tom dường như không hiểu tại sao mình phải làm như vậy.
I don't think anyone has tried doing that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử làm điều đó trước đây.
If Tom wants to go, I can't stop him.	Nếu Tom muốn đi, tôi không thể ngăn cản anh ấy.
It took her more than three months to finish reading the magazine.	Cô đã mất hơn ba tháng để đọc hết tạp chí.
I think Tom has the ability to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng làm được điều đó.
Tom says there are no plans to do that.	Tom nói rằng không có kế hoạch để làm điều đó.
I haven't eaten since this morning.	Tôi chưa ăn gì từ sáng nay.
I received an email from Tom about thirty minutes ago.	Tôi đã nhận được một email từ Tom khoảng ba mươi phút trước.
I think it's time for you to go to sleep.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn đi ngủ.
I don't flush the toilet.	Tôi không xả bồn cầu.
I think Tom is waiting for someone to pick him up.	Tôi nghĩ Tom đang đợi ai đó đến đón.
Tom wants to hire Mary.	Tom muốn thuê Mary.
Tom will be ready by Monday.	Tom sẽ sẵn sàng vào thứ Hai.
Tom works the midnight shift.	Tom làm việc theo ca nửa đêm.
Tom took Mary's arm and they started walking.	Tom khoác tay Mary và họ bắt đầu bước đi.
I haven't done it so many times yet.	Tôi đã không làm điều đó rất nhiều lần được nêu ra.
Where's the soap?	Xà phòng đâu?
Tom chooses some berries and eats them.	Tom chọn một số quả mọng và ăn chúng.
There's a chance Tom won't do it.	Có khả năng Tom sẽ không làm điều đó.
She quoted a poem by Keats.	Cô ấy đã trích dẫn một bài thơ của Keats.
I think you've asked enough questions.	Tôi nghĩ bạn đã hỏi đủ câu hỏi.
It is true that Tom knows a lot about cooking, but he is not a very good cook.	Đúng là Tom biết rất nhiều về nấu ăn, nhưng anh ấy không phải là một đầu bếp giỏi.
I told Tom I wanted him to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy làm điều đó.
Tom said he wasn't even there that night.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí đã không ở đó vào đêm đó.
I'm ready if you want.	Tôi sẵn sàng nếu bạn muốn.
Tom says he thinks Mary's suggestion is good.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ gợi ý của Mary là tốt.
I think it will be more expensive.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ đắt hơn.
Tom and Mary were finally alone.	Tom và Mary cuối cùng đã ở một mình.
I don't want my son to be like me.	Tôi không muốn con trai tôi giống như tôi.
I have learned a lot from you.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ bạn.
Have you read the FAQ?	Bạn đã đọc Câu hỏi thường gặp chưa?
I can't imagine I would get fired for doing that.	Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom called when you were out.	Tom đã gọi điện khi bạn ra ngoài.
Tom said it was a bad idea.	Tom nói đó là một ý kiến ​​tồi.
We have been planning this trip for three months.	Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này trong ba tháng.
I stopped at the store and got some milk on the way home.	Tôi dừng lại ở cửa hàng và lấy một ít sữa trên đường về.
They experimented with new ideas and ways of life.	Họ đã thử nghiệm những ý tưởng và cách sống mới.
What did Tom do to get expelled?	Tom đã làm gì để bị đuổi học?
Which of these is the cheapest?	Cái nào trong số này là rẻ nhất?
If I tell you the whole truth, you will be surprised.	Nếu tôi nói với bạn toàn bộ sự thật, bạn sẽ ngạc nhiên.
I think Tom and Mary are both dead.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã chết.
That, Tom, is why we never got married.	Đó, Tom, là lý do tại sao chúng ta không bao giờ kết hôn.
They should take away Tom's driver's license.	Họ nên tước bằng lái của Tom.
My calculation was correct.	Tính toán của tôi đã đúng.
Tom tried to rescue Mary.	Tom đã cố gắng giải cứu Mary.
I don't think any harm is done.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ tác hại nào được thực hiện.
I wonder if Tom knows where Mary lives.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary sống ở đâu hay không.
The runner jumps through the hole in the ground.	Người chạy nhảy qua lỗ trên mặt đất.
Tom asked me why I didn't go.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không đi.
Hopefully everything will clear up.	Hy vọng rằng mọi thứ sẽ sáng tỏ.
Tell Tom I know what's going on.	Nói với Tom rằng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom knows many things.	Tom biết nhiều điều.
This is a picture that I took of Tom's house.	Đây là hình ảnh mà tôi đã chụp ngôi nhà của Tom.
Tom bothering you again?	Tom lại làm phiền bạn à?
Tom says it won't be difficult to do it for Mary.	Tom nói rằng sẽ không có gì khó khăn khi làm điều đó cho Mary.
Tom brought his brother.	Tom mang theo anh trai của mình.
Tom is good, but not good enough.	Tom tốt, nhưng chưa đủ tốt.
I'm very busy so don't count on me.	Tôi rất bận nên đừng trông chờ vào tôi.
The only foreign language they taught at my school was French.	Ngoại ngữ duy nhất họ dạy ở trường tôi là tiếng Pháp.
Let's talk about what Tom did.	Hãy nói về những gì Tom đã làm.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
Tom has an interesting background.	Tom có ​​một nền tảng thú vị.
Maybe you should tell Tom the truth.	Có lẽ bạn nên nói sự thật với Tom.
Which news would you like to hear first, good news or bad news?	Bạn muốn nghe tin nào đầu tiên, tin tốt hay tin xấu?
I don't think about those things.	Tôi không nghĩ về những điều đó.
When will Tom do it?	Khi nào Tom sẽ làm điều đó?
I'm not going to drive today.	Tôi không định lái xe hôm nay.
Does your dog bark at Tom?	Con chó của bạn có sủa Tom không?
Tom probably won't be selected.	Tom có ​​thể sẽ không được chọn.
Your guess is as good as mine on this one.	Dự đoán của bạn cũng tốt như tôi về điều này.
Tom certainly did it.	Tom chắc chắn đã làm điều đó.
I kiss Tom.	Tôi hôn Tom.
It's good that we don't try to do it alone.	Thật tốt khi chúng tôi không cố gắng làm điều đó một mình.
Lately, I've been worrying about a lot of things.	Gần đây, tôi đã lo lắng về rất nhiều thứ.
The miners don't want to fight.	Các thợ mỏ không muốn chiến đấu.
Are there any signs of missing children?	Có dấu hiệu nào về những đứa trẻ mất tích không?
Mary doesn't act like a lady.	Mary không hành động như một quý cô.
Tom likes to eat every spoonful of peanut butter right out of the jar.	Tom thích ăn từng thìa bơ đậu phộng ngay khi lấy ra khỏi lọ.
Do you really expect me to help Tom?	Bạn có thực sự mong đợi tôi giúp Tom không?
Keep Tom away from us.	Giữ Tom tránh xa chúng tôi.
Tom was surprised that Mary caught more fish than he did.	Tom ngạc nhiên vì Mary câu được nhiều cá hơn anh.
Tom never wins at tic-tac-toe.	Tom không bao giờ thắng ở tic-tac-toe.
Tom put things in a box.	Tom đã để đồ vào một chiếc hộp.
Tom is not a happy man.	Tom không phải là một người đàn ông hạnh phúc.
Tom's house is easy to find.	Nhà của Tom rất dễ tìm.
I don't show those pictures to anyone.	Tôi không cho ai xem những bức ảnh đó.
Tom is the one who borrowed my car.	Tom là người đã mượn xe của tôi.
I was fined six thousand yen for a parking violation.	Tôi đã bị phạt sáu nghìn yên vì vi phạm đỗ xe.
What is Tom's explanation?	Lời giải thích của Tom là gì?
Tom is probably a little younger than me.	Tom có ​​lẽ trẻ hơn tôi một chút.
It's a pity that you can't join us.	Thật tiếc khi bạn không thể đồng hành cùng chúng tôi.
I think it won't be difficult to do that.	Tôi nghĩ sẽ không khó để làm được điều đó.
Someone is taking a shower.	Ai đó đang tắm.
I'm not sure who I should give the documents to.	Tôi không chắc mình nên đưa tài liệu cho ai.
Are you standing strong, Tom?	Bạn có đứng vững không, Tom?
They won't like me.	Họ sẽ không thích tôi.
This guitar originally belonged to Tom.	Cây đàn này ban đầu thuộc về Tom.
Your uncle and I have known each other for many years.	Chú bạn và tôi đã biết nhau nhiều năm.
I don't think I'll ever be allowed to do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó một lần nữa.
I'm in pain here.	Tôi đau nhói ở đây.
Mom closes her wallet in an instant.	Mẹ đóng ví chỉ trong tích tắc.
Tom will turn thirteen in two days.	Tom sẽ tròn mười ba tuổi sau hai ngày nữa.
I will do everything.	Tôi sẽ làm mọi thứ.
I heard our new French teacher just graduated from university.	Tôi nghe nói giáo viên tiếng Pháp mới của chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học.
I insist, I gave you Tom's address.	Tôi khẳng định, tôi đã cho bạn địa chỉ của Tom.
Tom was filled with confidence again.	Tom lại tràn đầy tự tin.
What we have achieved is amazing.	Những gì chúng tôi đã đạt được thật tuyệt vời.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is innocent.	Tom vô tội.
I should do something.	Tôi nên làm một cái gì đó.
What does that have to do with us?	Điều đó có liên quan gì đến chúng tôi?
Tom doesn't have much time to do that.	Tom không có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't need to impress me. 	Tom không cần phải gây ấn tượng với tôi.
He needs to impress his boss.	Anh ta cần gây ấn tượng với sếp.
I think Tom is going to Boston last month.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston vào tháng trước.
I want to apologize to Tom.	Tôi muốn xin lỗi Tom.
Whenever someone knocks on the door, my dog ​​starts barking.	Bất cứ khi nào ai đó gõ cửa, con chó của tôi bắt đầu sủa.
I will be in Australia for a whole month.	Tôi sẽ ở Úc cả tháng.
I can't think of anyone else.	Tôi không thể nghĩ về ai khác.
Tom braids his daughter's hair.	Tom tết tóc cho con gái.
Well, no, in fact I don't speak French.	À, không, thực tế là tôi không biết nói tiếng Pháp.
Tom said he talked to Mary this morning.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary sáng nay.
There are people who talk just because they have a mouth.	Có những người nói chuyện chỉ vì họ có cái miệng.
It is important for every musician to ensure there is variety in their repertoire.	Điều quan trọng đối với mỗi nhạc sĩ là đảm bảo có sự đa dạng trong các tiết mục của họ.
Confusion and fear were evident on everyone's faces.	Sự bối rối và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.
I know Tom will pass the exam.	Tôi biết Tom sẽ vượt qua kỳ thi.
That's the last thing we want to happen.	Đó là điều cuối cùng chúng tôi muốn xảy ra.
Tom likes to watch baseball on TV.	Tom thích xem bóng chày trên TV.
Tom said I shouldn't have told Mary to do it.	Tom nói rằng tôi không nên bảo Mary làm điều đó.
I want to meet people from all kinds of backgrounds.	Tôi muốn gặp gỡ mọi người từ tất cả các loại hoàn cảnh.
Tom and Mary both said they had to go there tomorrow.	Tom và Mary đều nói rằng họ phải đến đó vào ngày mai.
Tom wouldn't do it alone, would he?	Tom sẽ không làm điều đó một mình, phải không?
You were very young when Tom left.	Bạn còn rất trẻ khi Tom ra đi.
I wish I hadn't told Tom what happened.	Tôi ước gì tôi đã không nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom left the house after having breakfast.	Tom rời nhà sau khi ăn sáng.
Has Tom finished his studies yet?	Tom đã hoàn thành chương trình học của mình chưa?
Tom has been known to do such things.	Tom đã được biết đến để làm những điều như vậy.
Tom speaks perfect French.	Tom nói tiếng Pháp hoàn hảo.
When I first met Tom, I had no idea how rich he was.	Khi tôi gặp Tom lần đầu, tôi không biết anh ấy giàu đến mức nào.
Is Tom getting better?	Tom có ​​khỏe hơn không?
You're in very serious trouble, aren't you?	Bạn đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng, phải không?
Can you stuff me in?	Bạn có thể nhét tôi vào được không?
I am not a traitor.	Tôi không phải là kẻ phản bội.
This monument is more than a hundred years old.	Di tích này đã hơn một trăm năm tuổi.
I shouldn't have slept in it.	Tôi không nên ngủ trong đó.
In the meantime, let's listen to some music.	Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy nghe một số bản nhạc.
Tom is certainly not the first to have the idea.	Tom chắc chắn không phải là người đầu tiên có ý tưởng đó.
I hope to stay in Australia for a few weeks next spring.	Tôi hy vọng sẽ ở lại Úc vài tuần vào mùa xuân tới.
Tom wants everyone to leave.	Tom muốn mọi người rời đi.
I almost went crazy.	Tôi gần phát điên.
I know that Tom is a good athlete.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên giỏi.
There is an old cherry tree in the garden.	Có một cây anh đào già trong vườn.
I'd like to speak to the head of security.	Tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu bộ phận an ninh.
I know that Tom can't do it very well.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó rất tốt.
Tom is not a very intelligent person.	Tom không phải là một người rất thông minh.
Tom knows that we are not happy.	Tom biết rằng chúng tôi không hạnh phúc.
Tom and Mary both know John lied.	Tom và Mary đều biết John đã nói dối.
I don't think anyone is there.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó ở đó.
Tom dreams of victory.	Tom mơ về chiến thắng.
Tom was picked up by the police.	Tom đã được cảnh sát đến đón.
That's not unusual, is it?	Đó không phải là điều bất thường phải không?
I cannot complete this quest.	Tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Tom tried to help Mary find a job.	Tom đã cố gắng giúp Mary tìm việc làm.
Tom suddenly sat up in his chair.	Tom đột nhiên ngồi dậy trên ghế.
Tom tells Mary that she has a beautiful smile.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có một nụ cười đẹp.
I had a hard time understanding Tom.	Tôi đã rất khó hiểu Tom.
I am having a hard time finding spare parts for my car.	Tôi đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng cho chiếc xe của mình.
Do you still do it as much as you used to?	Bạn vẫn làm điều đó nhiều như bạn đã từng?
Tom did it.	Tom đã làm được.
Tom said he wasn't surprised at all.	Tom nói rằng anh ấy không ngạc nhiên chút nào.
Tom was out all night.	Tom đã ở ngoài cả đêm.
We invited him to the party, but he didn't show up.	Chúng tôi đã mời anh ấy đến bữa tiệc, nhưng anh ấy không xuất hiện.
There was enough food for all of us.	Có đủ thức ăn cho tất cả chúng tôi.
Tom was confined to his bed for three months.	Tom đã bị giam trên giường trong ba tháng.
Tom is busy cleaning the swimming pool.	Tom đang bận dọn dẹp bể bơi.
Neither Tom nor Mary has been acting strange lately.	Cả Tom và Mary gần đây đều không hành động kỳ lạ.
I don't believe you just said that.	Tôi không tin là bạn vừa nói vậy.
Tom met with a counselor three times a month.	Tom đã gặp cố vấn ba lần một tháng.
Tom is growing a beard.	Tom đang mọc râu.
I don't understand how Tom can win.	Tôi không hiểu làm sao Tom có ​​thể thắng được.
Tom says he doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Who threw a cake at Tom?	Ai đã ném một chiếc bánh vào Tom?
Tom asks Mary to help him clean his office.	Tom nhờ Mary giúp anh dọn dẹp văn phòng của mình.
Mary rarely uses nail polish.	Mary hiếm khi sử dụng sơn móng tay.
When Tom was a kid, he went to Boston three times.	Khi Tom còn là một đứa trẻ, anh ấy đã đến Boston ba lần.
I think Tom will be fired.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
I'm also worried about Tom.	Tôi cũng lo lắng cho Tom.
Tom said that he wasn't able to do all that he was meant to do.	Tom nói rằng anh ấy đã không thể làm tất cả những gì anh ấy đã định làm.
I want to surprise Tom.	Tôi muốn làm Tom ngạc nhiên.
I have to be very careful, Tom.	Tôi phải rất cẩn thận, Tom.
I heard they are pretty good.	Tôi nghe nói chúng khá tốt.
Now Tom is not far from Boston.	Bây giờ Tom không còn xa Boston nữa.
Tom doesn't know why Mary doesn't want him to come to her party.	Tom không biết tại sao Mary lại không muốn anh đến bữa tiệc của cô ấy.
We were rerouted because of the weather.	Chúng tôi đã được định tuyến lại vì thời tiết.
I don't like being single.	Tôi không thích độc thân.
Are you saying you don't want to do that?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn làm điều đó?
Do you know what Tom did on his birthday?	Bạn có biết Tom đã làm gì vào ngày sinh nhật của mình không?
Tom said Mary thought John might want to do it tonight.	Tom nói Mary nghĩ John có thể muốn làm điều đó vào tối nay.
Tom died Monday at his home in Boston.	Tom qua đời hôm thứ Hai tại nhà riêng ở Boston.
I can not do anything else.	Tôi không thể làm gì khác.
It was my book that your child tore to pieces.	Đó là cuốn sách của tôi mà con bạn đã xé ra từng mảnh.
Tom has things to do.	Tom có ​​những việc cần làm.
What are you wearing?	Bạn đang mặc gì vậy?
Do you remember the time we went to the zoo together when we were little?	Bạn có nhớ lần chúng ta đi sở thú cùng nhau khi chúng ta còn nhỏ không?
Tom has too many irons in the fire.	Tom có ​​quá nhiều bàn là trong đám cháy.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she has to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom doesn't listen to me.	Tom không nghe tôi.
Tom is Mary's best friend.	Tom là bạn thân nhất của Mary.
There's something Tom should know.	Có điều Tom nên biết.
Tom is a prince.	Tom là một hoàng tử.
I almost always speak French with Tom.	Tôi hầu như luôn nói tiếng Pháp với Tom.
The kids draw on the sidewalk with chalk.	Những đứa trẻ vẽ trên vỉa hè bằng phấn.
Tom says he will be in Australia in a week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở Úc trong một tuần nữa.
I doubt if Tom will be satisfied.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​hài lòng không.
That's what we can all hope for.	Đó là điều mà tất cả chúng ta có thể hy vọng.
The twins are indistinguishable from each other.	Các cặp song sinh không thể phân biệt được với nhau.
Tom passed away.	Tom đã qua đời.
I think Tom is in love with his secretary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang yêu thư ký của mình.
How will Tom recognize me?	Làm thế nào Tom sẽ nhận ra tôi?
Tom has paused his trip until Sunday.	Tom đã tạm dừng chuyến đi của mình cho đến Chủ nhật.
I want to go skiing with Tom.	Tôi muốn đi trượt tuyết với Tom.
It's Tom's, I think.	Đó là của Tom, tôi nghĩ vậy.
I really don't have much fun.	Tôi thực sự không có nhiều niềm vui.
Tom's wife picked him up at the station.	Vợ của Tom đã đón anh ấy tại nhà ga.
I will never leave you.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn.
Tom came home tired.	Tom trở về nhà với vẻ mệt mỏi.
I don't know the password.	Tôi không biết mật khẩu.
Tom is annoyed to see Mary kiss John.	Tom khó chịu khi thấy Mary hôn John.
I know Tom is not a good clarinetist.	Tôi biết Tom không phải là một nghệ sĩ kèn clarinet giỏi.
I'm the one who built this.	Tôi là người đã xây dựng nên cái này.
I want it if that doesn't happen.	Tôi muốn nó nếu điều đó không xảy ra.
You are not always right.	Không phải lúc nào bạn cũng đúng.
Tom never thought he would be able to do what he just did.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm những gì anh ấy vừa làm.
When was the last time you wore a sweater?	Lần cuối cùng bạn mặc áo len là khi nào?
How's the score?	Điểm số thế nào?
I am not a student here.	Tôi không phải là sinh viên ở đây.
Tom says he needs a ride.	Tom nói rằng anh ấy cần một chuyến đi.
The scientists looked at tree ring data.	Các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu vòng cây.
Tom was not hit.	Tom không bị trúng đạn.
I predict Tom will come to Australia next month.	Tôi dự đoán Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
Even Tom couldn't resist Mary's allure.	Ngay cả Tom cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Mary.
You love to travel.	Bạn thích giao du.
At least you can pretend you've looked at the evidence.	Ít nhất bạn có thể giả vờ rằng bạn đã xem xét bằng chứng.
I asked Tom to carry the suitcase for me.	Tôi yêu cầu Tom xách va li cho tôi.
I really don't need to do that.	Tôi thực sự không cần phải làm điều đó.
I don't think Tom knows where Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang ở đâu.
I know you want to do what's right.	Tôi biết bạn muốn làm những gì đúng.
Both Tom and Mary take risks.	Cả Tom và Mary đều chấp nhận rủi ro.
Did Tom tell you anything about Mary?	Tom có ​​nói gì với bạn về Mary không?
Tom should have won last night.	Tom lẽ ra đã thắng đêm qua.
Tom doesn't deserve to be punished.	Tom không đáng bị trừng phạt.
I think I have a better idea.	Tôi nghĩ rằng tôi có một ý tưởng tốt hơn.
What is the most interesting job you have ever had?	Công việc thú vị nhất mà bạn từng có là gì?
Maybe Tom could tell Mary to do it.	Có lẽ Tom có ​​thể nói với Mary để làm điều đó.
I love my teammates.	Tôi yêu đồng đội của mình.
Tell Tom why you don't want to do it.	Nói với Tom tại sao bạn không muốn làm điều đó.
I was told I should do it tomorrow.	Tôi đã được nói rằng tôi nên làm điều đó vào ngày mai.
Tom never listens to what others say.	Tom không bao giờ lắng nghe những gì người khác nói.
I just wanted to say that I'm glad to have you here.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui khi có bạn ở đây.
The campfire burned down.	Lửa trại đã cháy rụi.
Tom pretends he is a doctor.	Tom giả vờ anh ta là một bác sĩ.
I think you don't like Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn không thích Boston.
I know it's not what you expected, but this is all the money I can give you.	Tôi biết đó không phải là điều bạn mong đợi, nhưng đây là tất cả số tiền tôi có thể cho bạn.
How do you know that's the cause?	Làm sao bạn biết đó là nguyên nhân?
Tom still blames himself for what happened.	Tom vẫn tự trách bản thân về những gì đã xảy ra.
I can't believe you did this alone.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều này một mình.
I only have 100 yen on me.	Tôi chỉ có 100 yên trên người.
I was an early child.	Tôi là một đứa trẻ sớm.
Tom is baking a pizza.	Tom đang nướng một chiếc bánh pizza.
Do you have something you want to tell me?	Bạn có điều gì muốn nói với tôi không?
Fortunately, Tom is still alive.	May mắn thay, Tom vẫn còn sống.
You are a big softie.	Bạn là một người mềm mại lớn.
I think Tom and Mary are still in prison.	Tôi nghĩ Tom và Mary vẫn đang ở trong tù.
How many examples do I need to give you?	Tôi cần cung cấp cho bạn bao nhiêu ví dụ?
I wish my wife could cook better.	Ước gì vợ biết nấu ăn ngon hơn.
Make a thick cream sauce with a tablespoon of butter and flour, and some milk.	Làm nước sốt kem đặc với một muỗng canh bơ và bột mì, và một ít sữa.
Let's make a snowman here.	Sau đây chúng ta hãy làm người tuyết nhé.
Mary is back with her ex-husband.	Mary đã quay lại với chồng cũ.
We'll take Tom home.	Chúng tôi sẽ đưa Tom về nhà.
That's not my thing.	Đó không phải là chuyện của tôi.
I don't want to see Tom right now.	Tôi không muốn gặp Tom ngay bây giờ.
I knew Tom would hesitate to do that.	Tôi biết Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
You should talk to Tom about it.	Bạn nên nói chuyện với Tom về nó.
I don't need your help anymore.	Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn nữa.
Tom is a great guy.	Tom là một chàng trai tuyệt vời.
I don't think we should let Tom go to Boston alone.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom đến Boston một mình.
Tom is excited about that, isn't he?	Tom rất hào hứng với điều đó, phải không?
Tom ate the quesadilla.	Tom đã ăn quesadilla.
It is quite common for women to go out to work.	Việc phụ nữ ra ngoài làm việc là điều khá phổ biến.
I believe that will happen.	Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
We are limo drivers.	Chúng tôi là người lái xe limo.
Tom couldn't find anyone to help Mary.	Tom không tìm được ai để giúp Mary.
I'm not even a little hungry.	Tôi thậm chí không một chút đói.
This is the first time I hear that term.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thuật ngữ đó.
We want to help, but we can't.	Chúng tôi muốn giúp đỡ, nhưng chúng tôi không thể.
I get a lot of satisfaction from my work.	Tôi nhận được rất nhiều sự hài lòng từ công việc của mình.
If you're happy, so am I.	Nếu bạn hạnh phúc, tôi cũng vậy.
I don't think Tom is happy right now.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc ngay bây giờ.
Tom is always approachable.	Tom luôn dễ gần.
Tom knows what needs to be done.	Tom biết những gì cần phải làm.
These umbrellas are quite cheap.	Những chiếc ô này khá rẻ.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
You look a little shaken.	Trông bạn hơi run.
It just doesn't seem fair.	Nó chỉ có vẻ không công bằng.
At the very least, I want to be able to chat every day.	Ít nhất, tôi muốn có thể trò chuyện hàng ngày.
Tom gripped the steering wheel.	Tom nắm chặt tay lái.
I noticed Tom sleeping in class.	Tôi nhận thấy Tom đang ngủ trong lớp.
Tom just sat in his car, watching people go by.	Tom chỉ ngồi trong xe của mình, nhìn mọi người đi qua.
I agreed to have dinner with Tom.	Tôi đã đồng ý ăn tối với Tom.
When you meet someone for the first time, be careful about how close you are to that person.	Khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên, hãy cẩn thận về mức độ gần gũi của bạn với người đó.
I thought you said you would never do that to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó với Tom.
What are you punishing them for?	Bạn đang trừng phạt họ để làm gì?
It's a pity you can't swim.	Thật tiếc khi bạn không biết bơi.
If it weren't for the accident, we would have been there in time.	Nếu không phải vì tai nạn, chúng tôi đã có mặt kịp thời.
You are dedicated.	Bạn tận tâm.
I think Tom is going to visit Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến thăm Úc.
I waited for hours, but she didn't show up.	Tôi đã đợi hàng tiếng đồng hồ, nhưng cô ấy không xuất hiện.
The road in front of my house is quite narrow.	Con đường trước nhà tôi khá hẹp.
Tom may not like what he sees.	Tom có ​​thể không thích những gì anh ấy nhìn thấy.
Tom lived a very sheltered life.	Tom đã sống một cuộc sống rất được che chở.
Tom thinks you can take care of yourself.	Tom nghĩ rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân.
I've known Tom since we were kids.	Tôi biết Tom từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom doesn't remember anything.	Tom không nhớ gì cả.
You saw what happened, didn't you?	Bạn đã thấy những gì đã xảy ra, phải không?
Tom had a rough night.	Tom đã có một đêm khó khăn.
I have a friend who has a home in Australia.	Tôi có một người bạn có nhà ở Úc.
The fire consumed the entire house.	Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà.
It is not a rhetorical question.	Nó không phải là một câu hỏi tu từ.
The trick is that Tom is about to skip town.	Có một mẹo nhỏ là Tom chuẩn bị bỏ qua thị trấn.
My car has power windows and electric door locks.	Xe tôi có cửa sổ chỉnh điện và khóa cửa chỉnh điện.
I translated everything Tom wrote into French.	Tôi đã dịch tất cả những gì Tom viết sang tiếng Pháp.
Tom remodeled his kitchen.	Tom sửa sang lại nhà bếp của mình.
Hey, what's going on?	Này, có chuyện gì thế?
There's a movie theater around the corner.	Có một rạp chiếu phim ở góc đường.
I cannot disclose that information. 	Tôi không thể tiết lộ thông tin đó.
It is private.	Nó là riêng tư.
I go for a walk with my dog ​​in the evening.	Tôi đi dạo với con chó của tôi vào buổi tối.
I'm almost ready to get started.	Tôi gần như đã sẵn sàng để bắt đầu.
I know Tom did it on Monday.	Tôi biết Tom đã làm điều đó vào thứ Hai.
Tom is happier than we've ever seen him.	Tom hạnh phúc hơn chúng ta từng thấy anh ấy.
Tom didn't try to resist.	Tom không cố gắng chống cự.
Recent studies show that this is not the case.	Các nghiên cứu gần đây cho thấy đây không phải là trường hợp.
We got it for Tom.	Chúng tôi đã nhận nó cho Tom.
Tom went to work.	Tom đã đi làm.
I just hope they catch the guy who stabbed Tom.	Tôi chỉ mong họ bắt được kẻ đã đâm Tom.
Tom sold his business and retired.	Tom đã bán doanh nghiệp của mình và nghỉ hưu.
I can't believe you did all this without any help.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm tất cả những điều này mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I think Tom doesn't get what you mean.	Tôi nghĩ rằng Tom không hiểu ý bạn.
Who knows how time has passed?	ai mà biết được thời gian đã trôi đi thế nào?
Tom says he now regrets his decision.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy hối hận về quyết định của mình.
Tom moved to Australia three years ago.	Tom chuyển đến Úc ba năm trước.
Tom did not testify in the trial.	Tom đã không làm chứng trong phiên tòa.
Some people will never understand why this should be done.	Một số người sẽ không bao giờ hiểu tại sao điều này nên được thực hiện.
I stepped into the mud.	Tôi đã bước vào vũng bùn.
Do not jump.	Đừng nhảy.
I'm not sure what to do with that.	Tôi không chắc nên làm gì với điều đó.
Tom doesn't seem to have as much ambition as Mary.	Tom dường như không có nhiều tham vọng như Mary.
I don't have time to do that today.	Tôi không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom will make some coffee.	Tom sẽ pha một ít cà phê.
Tom asked Mary if he could borrow her magnifying glass.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn chiếc kính lúp của cô ấy không.
Don't lie about Tom.	Đừng nói dối về Tom.
I know that Tom is an architect, just like his father.	Tôi biết rằng Tom là một kiến ​​trúc sư, giống như cha của anh ấy.
I think Tom is dying to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đang chết để làm điều đó.
Some people think that sleeping is a waste of time.	Một số người nghĩ rằng ngủ là một việc lãng phí thời gian.
Tom was a lifeguard at the pool where I used to swim.	Tom là nhân viên cứu hộ ở hồ bơi nơi tôi từng bơi.
I think Tom wants to hear about this.	Tôi nghĩ Tom muốn nghe về điều này.
I already know where Tom lives.	Tôi đã biết Tom sống ở đâu.
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom will take care of it.	Tom sẽ chăm sóc nó.
Tom just pretends he doesn't care.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không quan tâm.
Tom is a very athletic guy, isn't he?	Tom là một chàng trai rất thể thao, phải không?
Because of the cold, I put on a sweater.	Vì lạnh nên tôi mặc thêm áo len.
Why can't Tom do it now?	Tại sao Tom không thể làm điều đó bây giờ?
I think Tom was busy.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bận.
We don't have much rain here.	Chúng tôi không có nhiều mưa ở đây.
Tom is a diamond in the rough.	Tom là một viên kim cương thô.
It is important that we do it when we are young.	Điều quan trọng là chúng ta phải làm điều đó khi còn trẻ.
Tom says he knows that Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
I'm a bit weather-driven.	Tôi hơi theo thời tiết.
Tom didn't think much of it.	Tom không nghĩ nhiều về nó.
Tom was very surprised.	Tom đã rất ngạc nhiên.
Clear blue sky and bright sun.	Bầu trời trong xanh và nắng chói chang.
Some people are never satisfied with what they have.	Một số người không bao giờ bằng lòng với những gì họ có.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be sleepy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ buồn ngủ.
How many times has Tom been to Boston?	Tom đã đến Boston bao nhiêu lần?
They are smiling at each other.	Họ đang mỉm cười với nhau.
Tom says he doesn't think there's a need to rush.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cần phải vội vàng.
I stopped sending Christmas cards a few years ago.	Tôi đã ngừng gửi thiệp Giáng sinh cách đây vài năm.
Everyone is staring at Tom.	Mọi người đang nhìn chằm chằm vào Tom.
I think Tom already knows.	Tôi nghĩ Tom đã biết.
It seems to rain every time Tom comes to visit us.	Trời dường như mưa mỗi khi Tom đến thăm chúng tôi.
Tom doesn't care about me that way.	Tom không quan tâm đến tôi theo cách đó.
I find it much easier to speak French than English.	Tôi thấy nói tiếng Pháp dễ hơn nhiều so với tiếng Anh.
I knew all that wasn't going to happen.	Tôi đã biết tất cả rằng điều đó sẽ không xảy ra.
It's not Tom who needs to do that. 	Không phải Tom mới là người cần làm điều đó.
I'm here.	Tôi đây.
Do you know what happened to Tom's car?	Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của Tom không?
She couldn't stop the tears.	Cô không thể ngăn được những giọt nước mắt.
Tom is innocent.	Tom vô tội.
Tom is likely to retire by this time next year.	Tom có ​​thể sẽ nghỉ hưu vào thời điểm này vào năm sau.
I kept the best for last.	Tôi đã giữ những gì tốt nhất cho cuối cùng.
You drank too much.	Bạn đã uống quá nhiều.
You have surpassed yourself.	Bạn đã vượt qua chính mình.
Tom is just Tom.	Tom chỉ là Tom.
Tom will want to thank you personally.	Tom sẽ muốn cảm ơn bạn một cách cá nhân.
Tom is not good with chopsticks.	Tom không giỏi với đũa.
That wouldn't matter, would it?	Điều đó sẽ không quan trọng phải không?
Tom says he knows why Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy biết lý do tại sao Mary không thể làm điều đó.
I don't think I'll be able to do what Tom wants me to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì Tom muốn tôi làm.
Tom spent three hours with Mary yesterday.	Tom đã dành ba giờ với Mary ngày hôm qua.
Rain or shine, the opening ceremony must begin at nine o'clock.	Dù mưa hay nắng, lễ khai giảng phải bắt đầu lúc chín giờ.
Nothing to be proud of.	Không có gì để tự hào.
What mark do you want to leave in the world?	Bạn muốn để lại dấu ấn gì trên thế giới?
I wish I could speak French as well as Tom.	Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Mary is not as beautiful as she thinks.	Mary không xinh đẹp như cô ấy nghĩ.
I don't think I'm unlucky.	Tôi không nghĩ mình kém may mắn.
We painted the door green.	Chúng tôi đã sơn cửa màu xanh lá cây.
Tom will leave town when that happens.	Tom sẽ rời thị trấn khi điều đó xảy ra.
Tom will probably be alone.	Tom có ​​thể sẽ ở một mình.
Why do you think I'm not happy?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi không hạnh phúc?
That is never acceptable.	Điều đó không bao giờ chấp nhận được.
Tom hopes you are happy.	Tom hy vọng bạn hạnh phúc.
Tom finally decided to go to Boston.	Tom cuối cùng đã quyết định đến Boston.
I've been doing it for a whole month.	Tôi đã làm việc đó cả tháng.
I know that Tom is ready to do it.	Tôi biết rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
I have some problems with Tom.	Tôi gặp một số vấn đề với Tom.
Tom just wanted to hold Mary's hand.	Tom chỉ muốn nắm tay Mary.
Both Tom and I are reporters.	Cả tôi và Tom đều là phóng viên.
If you find Tom there, let us know.	Nếu bạn tìm thấy Tom ở đó, hãy cho chúng tôi biết.
Tom is reading it.	Tom đang đọc nó.
We don't have time.	Chúng tôi không có thời gian.
What did Tom do there?	Tom đã làm gì ở đó?
Tom should never have been released.	Tom lẽ ra không bao giờ được thả.
Tom checked his bag.	Tom kiểm tra túi của mình.
Let me ask you one thing, Tom.	Để tôi hỏi bạn một điều, Tom.
It would be great if Tom did it for us.	Sẽ thật tuyệt vời nếu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
I think Tom needs help with Mary.	Tôi nghĩ Tom cần giúp Mary.
Mary wore a blue dress to Tom and Alice's wedding.	Mary mặc một chiếc váy màu xanh lam tới đám cưới của Tom và Alice.
Tom will be here for three weeks.	Tom sẽ ở đây ba tuần.
Tom hit a deer and his car total.	Tom đã đánh một con nai và tổng cộng chiếc xe của anh ta.
I acted for our captain while he was in the hospital.	Tôi đã hành động cho đội trưởng của chúng tôi khi anh ấy đang ở bệnh viện.
I'm so glad you guys are here.	Tôi rất vui vì các bạn đã ở đây.
I don't think Tom ever studied French.	Tôi không nghĩ Tom đã từng học tiếng Pháp.
Tom admits he killed Mary.	Tom thừa nhận anh ta đã giết Mary.
I realized that Tom could finish it by 2:30.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom broke the world record.	Tom đã phá kỷ lục thế giới.
Has Tom had a sandwich for lunch?	Tom đã ăn sandwich cho bữa trưa chưa?
There are still many things you don't understand.	Vẫn còn nhiều điều bạn chưa hiểu.
Do you really think Tom is busy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang bận rộn?
Tom loves to play rugby.	Tom thích chơi bóng bầu dục.
He is French by birth, but he is currently a citizen of the United States.	Anh ấy là người Pháp khi sinh ra, nhưng anh ấy hiện là công dân của Hoa Kỳ.
I don't know I have to do it.	Tôi không biết tôi phải làm điều đó.
Tom and I are not the only ones who know how to fix this.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất biết cách khắc phục điều này.
Tom and Mary have not seen each other for a long time.	Tom và Mary đã lâu không gặp nhau.
Tom did that last year.	Tom đã làm điều đó vào năm ngoái.
I need you to give this to Tom for me.	Tôi cần bạn đưa cái này cho Tom giúp tôi.
Tom probably didn't know what I was up to.	Tom có ​​lẽ không biết tôi định làm gì.
What do I do with this money?	Tôi phải làm gì với số tiền này?
It's not very interesting.	Nó không thú vị lắm.
Tom is not illiterate, but Mary is.	Tom không mù chữ, nhưng Mary thì có.
Frozen!	Đông cứng!
I expected to get an A in biology, but I only got a C.	Tôi dự kiến ​​đạt điểm A môn sinh học, nhưng tôi chỉ đạt điểm C.
Tom still has the book I lent him.	Tom vẫn còn giữ cuốn sách mà tôi cho anh ấy mượn.
Tom doesn't have much to gain either.	Tom cũng không có nhiều thứ để đạt được.
Where did Tom grow up?	Tom lớn lên ở đâu?
We cannot outrun them.	Chúng ta không thể chạy nhanh hơn họ.
People started hugging and kissing each other.	Mọi người bắt đầu ôm và hôn nhau.
Where's your luggage?	Hành lý của bạn đâu?
I know what Tom will probably do.	Tôi biết những gì Tom có ​​thể sẽ làm.
That's the question no one wants to ask.	Đó là câu hỏi mà không ai muốn hỏi.
Do you want to exchange links?	Bạn có muốn trao đổi liên kết?
That's not right.	Điều đó không đúng.
Tom thinks Mary might be allowed to do it next weekend.	Tom nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
Tom has yet to be brought to justice.	Tom vẫn chưa bị đưa ra công lý.
Tom teaches Mary golf.	Tom dạy chơi gôn cho Mary.
I think Tom is going to Australia last month.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng trước.
I apologize for your carelessness this time.	Tôi xin thứ lỗi cho sự bất cẩn của bạn lần này.
Every single Tom Jackson song became a hit.	Mỗi bài hát của Tom Jackson đều trở thành hit.
Pomegranate is one of the oldest known fruits.	Lựu là một trong những loại trái cây lâu đời nhất được biết đến.
Tom never told me he couldn't swim.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy không biết bơi.
Tom didn't do anything all day.	Tom đã không làm bất cứ điều gì cả ngày.
Please do not turn on the light.	Vui lòng không bật đèn.
I can't hear anything you're saying.	Tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì bạn đang nói.
Tom was extremely disrespectful.	Tom đã vô cùng thiếu tôn trọng.
Looks like Tom is starting to worry about what might happen.	Có vẻ như Tom đang bắt đầu lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom's date is canceled at the last minute.	Cuộc hẹn hò của Tom bị hủy vào phút cuối.
Tom should ask Mary to do it for him.	Tom nên yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta.
Stuffy atmosphere.	Bầu không khí ngột ngạt.
Tom said Mary is currently in Australia.	Tom cho biết Mary hiện đang ở Úc.
I know Tom won't care if you do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không quan tâm nếu bạn làm điều đó một mình.
Who will help me?	Ai sẽ giúp tôi?
Why don't you turn it off?	Tại sao bạn không tắt nó đi?
I don't think we should stay here much longer.	Tôi không nghĩ chúng ta nên ở đây lâu hơn nữa.
Tom and I don't do that anymore.	Tom và tôi không làm thế nữa.
Tom ran back to the bunker.	Tom chạy trở lại boongke.
Tom begged Mary to slow down.	Tom cầu xin Mary chạy chậm lại.
A beautiful sunset, isn't it?	Một buổi hoàng hôn thật đẹp phải không?
Tom was having a hard time so I agreed to help him.	Tom đang gặp khó khăn nên tôi đồng ý giúp anh ấy.
Participation is not required.	Việc tham gia không bắt buộc.
I didn't follow the conversation.	Tôi đã không theo dõi cuộc trò chuyện.
Don't flatter yourself.	Đừng tự tâng bốc mình.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
I will be spending more time with Tom next month.	Tôi sẽ dành nhiều thời gian với Tom vào tháng tới.
Tom was very emotional.	Tom rất xúc động.
Do you remember what you and I did on that Halloween?	Bạn có còn nhớ bạn và tôi đã làm gì trong lễ Halloween đó không?
Tom said he thought it might not be too expensive to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có thể không quá đắt để làm điều đó.
Tom was full of greetings.	Tom đã hết lời chào đón.
He stopped to look at the poster.	Anh dừng lại để nhìn vào tấm áp phích.
Need someone to tell Tom what happened.	Cần ai đó nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
I don't think Tom knows if Mary is sleepy or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có buồn ngủ hay không.
Are you sure you want to come to Australia with us?	Bạn có chắc chắn muốn đến Úc với chúng tôi không?
Tom says he hopes Mary knows why she doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết tại sao cô ấy không phải làm điều đó.
Tom suggests to Mary that she stay away from John.	Tom đề nghị với Mary rằng cô ấy nên tránh xa John.
I will give this book to Tom.	Tôi sẽ tặng cuốn sách này cho Tom.
What do you think about offshore drilling?	Bạn nghĩ gì về việc khoan xa bờ?
Tom got shampoo in his eyes.	Tom bị dính dầu gội vào mắt.
Tom stopped by Mary's house just to say hello.	Tom ghé qua nhà Mary chỉ để chào hỏi.
I don't think anyone has tried to do that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã cố gắng làm điều đó trước đây.
The flashlight will not turn on.	Đèn pin sẽ không bật.
Although Tom would never admit it, he was a bit jealous.	Mặc dù Tom sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy có chút ghen tị.
What if we don't find Tom?	Nếu chúng ta không tìm thấy Tom thì sao?
Not a single star was seen in the sky.	Không một ngôi sao nào được nhìn thấy trên bầu trời.
Tom took out his anger on Mary.	Tom trút giận lên Mary.
She didn't go out often after having the baby.	Cô ấy không ra ngoài thường xuyên sau khi có em bé.
Tom doesn't seem to be prejudiced.	Tom dường như không thành kiến.
It would be great if we could do this together.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm điều này cùng nhau.
Tom doesn't want to do anything new.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì mới.
I don't think Tom will ever have to do the same again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phải làm như vậy một lần nữa.
I tried to warn her, but she didn't listen.	Tôi đã cố gắng cảnh báo cô ấy, nhưng cô ấy không nghe.
I know that Tom doesn't know that he's not allowed to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không được phép làm điều đó một mình.
Tom seemed unfazed by that.	Tom dường như không hề bối rối trước điều đó.
Tom says he jogs at least three times a week.	Tom nói rằng anh ấy chạy bộ ít nhất ba lần một tuần.
He is my brother.	Anh ấy là anh trai của tôi.
I know that Tom is a control freak.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ thích kiểm soát.
I didn't tell Tom you were going to be here.	Tôi đã không nói với Tom rằng bạn sẽ ở đây.
I won't mention it.	Tôi sẽ không đề cập đến nó.
I feel like I'm not talented enough.	Tôi thấy mình không đủ tài năng.
Do you sometimes wear Tom's clothes?	Đôi khi bạn có mặc quần áo của Tom không?
Tom tells Mary that he will never come back here.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom is not above criticism.	Tom không nằm trên những lời chỉ trích.
I would like you to give me some advice on buying stocks.	Tôi muốn bạn cho tôi một lời khuyên về việc mua cổ phiếu.
I was a member of the soccer club when I was in middle school.	Tôi là thành viên của câu lạc bộ bóng đá khi tôi còn học trung học cơ sở.
Tom let me stay.	Tom để tôi ở lại.
Tom probably didn't know how injured Mary was.	Tom có ​​lẽ không biết Mary bị thương như thế nào.
We enjoyed watching the circus parade.	Chúng tôi rất thích xem xiếc diễu hành.
I'll check on Tom.	Tôi sẽ kiểm tra Tom.
Something here doesn't fit.	Một cái gì đó ở đây không phù hợp.
Tom needs a job.	Tom cần kiếm việc làm.
I didn't specify exactly what I wanted.	Tôi đã không xác định chính xác những gì tôi muốn.
I need to know why you're not here.	Tôi cần biết tại sao bạn không ở đây.
It wasn't until the next day that we learned that Tom had been killed.	Mãi đến ngày hôm sau, chúng tôi mới biết rằng Tom đã bị giết.
Because he was sick, Tom couldn't take the test.	Bởi vì anh ấy bị ốm, Tom không thể làm bài kiểm tra.
The work I do now requires originality.	Công việc tôi đang làm bây giờ đòi hỏi sự độc đáo.
The weather is cold here.	Thời tiết lạnh giá ở đây.
Tom died in Australia.	Tom chết ở Úc.
Tom is quite snobby.	Tom khá hợm hĩnh.
Tom promised to come home early tonight.	Tom hứa tối nay sẽ về sớm.
Tom and Mary pass the time playing chess.	Tom và Mary giết thời gian khi chơi cờ vua.
Why don't we try something different?	Tại sao chúng ta không thử làm điều gì đó khác?
Those are Tom's grandchildren.	Đó là những đứa cháu của Tom.
Your sister didn't hurt herself, did she?	Em gái của bạn không làm tổn thương chính mình, phải không?
Tom parked in the guest parking lot.	Tom đậu xe ở bãi đậu xe dành cho khách.
Tom said that Mary seemed hesitant to do so.	Tom nói rằng Mary có vẻ do dự khi làm điều đó.
Tom is still excited.	Tom vẫn còn hào hứng.
I will never forget what Tom told me that day.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Tom đã nói với tôi ngày hôm đó.
Tom squandered his inheritance on alcohol, women and fast cars.	Tom phung phí tài sản thừa kế của mình vào rượu, phụ nữ và xe hơi nhanh.
Phone scams are very common.	Lừa đảo qua điện thoại là rất phổ biến.
I found another way to do it.	Tôi đã tìm thấy một cách khác để làm điều đó.
I couldn't do it better myself.	Tôi không thể làm điều đó tốt hơn bản thân mình.
What is the chance that Tom knows the answer?	Cơ hội để Tom biết câu trả lời là bao nhiêu?
This is something I have to do alone.	Đây là việc tôi phải làm một mình.
Do you think Tom will wait for me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đợi tôi?
I don't have enough money to buy a latest smartphone.	Tôi không có đủ tiền để mua một chiếc điện thoại thông minh mới nhất.
Tom and I did a duet together.	Tom và tôi đã song ca cùng nhau.
This bill has been sent to the Senate for approval.	Dự luật này đã được gửi đến Thượng viện để thông qua.
Tom can take it.	Tom có ​​thể lấy nó.
Doing that won't make any difference.	Làm điều đó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom is a real jerk.	Tom đúng là một thằng khốn nạn.
Prepare yourself to have an impact.	Hãy chuẩn bị cho bản thân để có được tác động.
Business is bad, and the outlook for next year is even worse.	Công việc kinh doanh đang tồi tệ, và triển vọng cho năm tới thậm chí còn tồi tệ hơn.
Tom is an excellent swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội cừ khôi.
Tom is very heroic.	Tom rất anh hùng.
Be who you are and don't imitate others.	Hãy là con người của chính bạn và đừng bắt chước người khác.
Tom is probably not hungry right now.	Tom có ​​lẽ không đói ngay bây giờ.
That is the bitter truth.	Đó là sự thật cay đắng.
Tom closed all the windows.	Tom đã đóng tất cả các cửa sổ.
I must return this book to the library.	Tôi phải trả lại cuốn sách này cho thư viện.
Tom wants to adopt you.	Tom muốn nhận bạn làm con nuôi.
It would be nice to return home.	Sẽ rất tốt nếu trở về nhà.
I spent all morning queuing.	Tôi đã dành cả buổi sáng để xếp hàng.
I got it.	Tôi đã có được nó.
I thought you said you'd love to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất thích làm điều đó.
How badly were Tom and Mary injured?	Tom và Mary bị thương nặng như thế nào?
Tom didn't talk to you. 	Tom đã không nói chuyện với bạn.
He is talking to me.	Anh ấy đang nói chuyện với tôi.
Tom wouldn't make that mistake.	Tom sẽ không mắc sai lầm đó.
Tom shoots Mary, but he misses.	Tom bắn Mary, nhưng anh ta bắn trượt.
Free admission.	Vào cửa miễn phí.
You are going in the wrong direction.	Bạn đang đi sai hướng.
Please keep this news to yourself for a while.	Hãy giữ tin tức này cho riêng mình trong một thời gian.
That is simply wrong.	Điều đó chỉ đơn giản là sai.
Tom won't find it easy.	Tom sẽ không thấy dễ dàng đâu.
I don't think Tom would be surprised.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom wants me to coach him.	Tom muốn tôi huấn luyện anh ấy.
My sister asked me to teach her how to ski.	Em gái tôi yêu cầu tôi dạy cô ấy cách trượt tuyết.
Would you rather eat an apple or a pear?	Bạn muốn ăn một quả táo hay một quả lê?
It's still quite humid outside.	Bên ngoài trời vẫn còn khá ẩm.
The sports coordinator is Tom Jackson.	Điều phối viên thể thao là Tom Jackson.
We don't need you yet.	Chúng tôi chưa cần bạn.
I realized that I did it the wrong way.	Tôi nhận ra rằng tôi đã làm điều đó sai cách.
Tom sent Mary letters, but she never replied to them.	Tom đã gửi cho Mary những bức thư, nhưng cô ấy không bao giờ trả lời chúng.
Tom says he's really glad you didn't do that.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn đã không làm điều đó.
There's a good chance he'll be picked.	Có một cơ hội tốt là anh ấy sẽ được chọn.
Tom met us last night.	Tom đã gặp chúng tôi đêm qua.
Do you think you should always tell the truth?	Bạn có nghĩ rằng bạn nên luôn luôn nói sự thật?
You could have won the race if you had only run a little faster.	Bạn đã có thể thắng cuộc đua nếu bạn chỉ chạy nhanh hơn một chút.
I wonder if Tom told Mary she should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó hay không.
Tell Tom I don't plan to stay long.	Nói với Tom rằng tôi không định ở lại lâu.
Tom says he won't wait much longer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi lâu nữa.
I doubt we will be able to do that today.	Tôi nghi ngờ chúng ta sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I think Tom was the first to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đầu tiên làm điều đó.
I want to be part of the solution, not part of the problem.	Tôi muốn trở thành một phần của giải pháp, không phải là một phần của vấn đề.
How long have your cheeks been swollen?	Hai má bạn sưng tấy bao lâu rồi?
Tom hasn't come home yet?	Tom vẫn chưa về nhà à?
I just hope Tom stays sane until Mary gets home.	Tôi chỉ mong Tom vẫn tỉnh táo cho đến khi Mary về nhà.
We can't do anything but wait.	Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
The world champion is a Swede.	Nhà vô địch thế giới là người Thụy Điển.
How long does it take to walk to the station?	Mất bao lâu để đi bộ đến nhà ga?
Why don't you buy coffee?	Tại sao bạn không mua cà phê?
Don't ever run away from me like that again.	Đừng bao giờ trốn chạy tôi như thế nữa.
Tom won't be able to handle the truth.	Tom sẽ không thể xử lý sự thật.
OH! 	Ồ!
This is so beautiful.	Điều này thật đẹp.
Tom says he thinks he might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Why aren't you going to do that?	Tại sao bạn không định làm điều đó?
I have to be honest.	Tôi phải thành thật.
I would like to point out that your calculation is wrong.	Tôi xin phép chỉ ra rằng tính toán của bạn là sai.
This is something we have never seen before.	Đây là thứ mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây.
Tom says that he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hạnh phúc.
Tom never did that to us.	Tom không bao giờ làm điều đó với chúng tôi.
Tom has to tell Mary to do it.	Tom phải nói với Mary để làm điều đó.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
I hope this is not the wrong key.	Tôi hy vọng đây không phải là chìa khóa sai.
It took about an hour to prepare dinner, but most of the time it was just prep work.	Mất khoảng một giờ để chuẩn bị bữa tối, nhưng phần lớn thời gian chỉ là công việc chuẩn bị.
Tom told me about it.	Tom đã nói với tôi về điều đó.
If you start now, you'll get there in time.	Nếu bạn bắt đầu ngay bây giờ, bạn sẽ đến đó kịp thời.
Did you hear Tom is in town?	Bạn có nghe nói Tom đang ở trong thị trấn không?
I think Tom will be angry.	Tôi nghĩ Tom sẽ tức giận.
Tom said he really enjoyed hanging out with Mary.	Tom cho biết anh thực sự thích đi chơi với Mary.
I worry about what will happen if Tom doesn't come.	Tôi lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không đến.
What do you spend most of your time doing?	Bạn dành phần lớn thời gian của mình để làm gì?
Tom is suspected of being a spy.	Tom bị nghi ngờ là gián điệp.
I don't feel like laughing.	Tôi không cảm thấy muốn cười.
I don't think I'll be in Boston next winter.	Tôi không nghĩ mình sẽ ở Boston vào mùa đông tới.
I didn't know that Tom was from Australia.	Tôi không biết rằng Tom đến từ Úc.
What is the big news?	Tin tức lớn là gì?
I can't speak English, much less German.	Tôi không thể nói tiếng Anh, ít hơn nhiều tiếng Đức.
Tom told me he thought Mary used to live in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary từng sống ở Úc.
Don't apologize for being curious.	Đừng xin lỗi vì tò mò.
Tom probably won't come anytime soon.	Tom có ​​thể sẽ không đến sớm.
He's good.	Anh ấy tốt.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom might have been drunk.	Tom có ​​thể đã say.
Tom must have done it on purpose.	Tom chắc hẳn đã cố ý làm điều đó.
I thought you said someone asked you to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng ai đó đã yêu cầu bạn làm điều đó.
I bought flowers because my grandmother came to visit today.	Tôi mua hoa vì hôm nay bà tôi đến thăm.
Tom nodded at Mary.	Tom gật đầu với Mary.
I heard you are sick.	Tôi nghe nói bạn bị ốm.
I'm not very smart.	Tôi không thông minh lắm.
I think Tom is the winner.	Tôi nghĩ Tom là người chiến thắng.
I admit I did what I promised not to do.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì tôi đã hứa sẽ không làm.
Tom told me that he didn't think Mary was bothered by it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không hề bối rối vì điều đó.
I received a telegram from her.	Tôi nhận được một bức điện từ cô ấy.
I don't think Tom will get mad.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nổi điên.
Painting our home took longer than we expected.	Việc sơn nhà của chúng tôi mất nhiều thời gian hơn chúng tôi mong đợi.
I don't think Tom is an interesting person.	Tôi không nghĩ Tom là người thú vị.
Tom's appointment is effective immediately.	Cuộc hẹn của Tom có ​​hiệu lực ngay lập tức.
Tom hugs his dog.	Tom ôm con chó của mình.
Tom says that Mary will do it anyway.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
Tom bought each of his children a gift.	Tom đã mua cho mỗi đứa con của mình một món quà.
What kind of shirt does Tom wear?	Tom mặc loại áo gì?
Can Tom do it for me?	Tom có ​​thể làm điều đó thay tôi không?
I know that Tom is dishonest.	Tôi biết rằng Tom không trung thực.
A fox was caught in a trap.	Một con cáo đã bị sa vào bẫy.
It's not entirely your fault.	Đó không hoàn toàn là lỗi của bạn.
We are anxiously waiting.	Chúng tôi hồi hộp chờ đợi.
I tell you this because I worry about you.	Tôi nói với bạn điều này bởi vì tôi lo lắng cho bạn.
Do not look down.	Đừng nhìn xuống.
We barely started when it started to rain.	Chúng tôi hầu như không bắt đầu khi trời bắt đầu mưa.
Tom doesn't like that Mary is dating John.	Tom không thích việc Mary hẹn hò với John.
They are acting out of character.	Họ đang hành động không đúng với tính cách.
We shouldn't do that.	Chúng ta không nên làm điều đó.
Tom never seems to feel cold.	Tom dường như không bao giờ cảm thấy lạnh.
You should use your time better.	Bạn nên sử dụng thời gian của mình tốt hơn.
You know Tom more than anyone else.	Bạn biết về Tom nhiều hơn bất kỳ ai khác.
I suddenly remembered that I had left my bag on the train.	Tôi chợt nhớ ra rằng mình đã để quên túi xách của mình trên tàu.
Tom knew Mary wouldn't like John's gift.	Tom biết Mary sẽ không thích món quà của John.
Your fingerprints are on the knife.	Dấu tay của bạn có trên con dao.
Your French is not good enough to get that job.	Tiếng Pháp của bạn không đủ tốt để có được công việc đó.
We both know this is not true.	Cả hai chúng tôi đều biết điều này là không đúng.
Tom buys me anything I want.	Tom mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn.
Although she wanted to travel abroad alone, she decided not to do so.	Dù muốn đi du lịch nước ngoài một mình nhưng cô quyết định không làm vậy.
Tom doesn't seem to be as busy as Mary.	Tom dường như không bận rộn như Mary.
Tom said something like that.	Tom đã nói điều gì đó như thế.
Tom never gave Mary anything.	Tom chưa bao giờ cho Mary bất cứ thứ gì.
Tom is probably not alive.	Tom có ​​lẽ không còn sống.
Insurance policies do not cover pre-existing conditions.	Các hợp đồng bảo hiểm không bao gồm các điều kiện đã có từ trước.
Tom won't leave here until after 2:30.	Tom sẽ không rời khỏi đây cho đến sau 2:30.
Can I see you for a minute, please?	Vui lòng cho tôi gặp bạn một phút được không?
How much can we expect to get if we sell this?	Chúng ta có thể mong đợi thu được bao nhiêu nếu chúng ta bán cái này?
We once met at a cafe in Shinjuku after work.	Chúng tôi đã từng gặp nhau tại một quán cà phê ở Shinjuku sau giờ làm việc.
We do not lose our temper.	Chúng tôi không mất bình tĩnh.
How in the world do you know Tom would do it?	Làm thế nào trên thế giới mà bạn biết Tom sẽ làm điều đó?
Sales have dropped these days.	Doanh số bán hàng đã giảm trong những ngày này.
Tom asked Mary what her last name was.	Tom hỏi Mary họ của cô ấy là gì.
I think what Tom is doing is great.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm là tuyệt vời.
We were all surprised by her death.	Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên về cái chết của cô ấy.
Who will make dinner?	Ai sẽ làm bữa tối?
If you want to get out of here alive, follow me.	Nếu bạn muốn thoát khỏi đây còn sống, hãy đi theo tôi.
All of you have been washed.	Tất cả các bạn đã được rửa sạch.
Tom is the shortest boy in the class.	Tom là cậu bé thấp nhất trong lớp.
Where's our car?	Xe của chúng ta đâu?
The boss will not fire you.	Ông chủ sẽ không sa thải bạn.
Tom tied his hair in a ponytail.	Tom buộc tóc đuôi ngựa.
Tom is wearing a purple sweater.	Tom đang mặc một chiếc áo len màu tím.
Was your high school volleyball team a good one?	Đội bóng chuyền của trường trung học của bạn có phải là một đội tốt không?
Tom is going to have a busy weekend.	Tom sẽ có một ngày cuối tuần bận rộn.
Dirty doormat.	Tấm thảm chùi chân bẩn thỉu.
A stocky man with dark skin snatched Mary's handbag and disappeared into the crowd.	Một người đàn ông chắc nịch với nước da ngăm đen đã giật túi xách của Mary và biến mất trong đám đông.
The sound in the basement is not very good.	Âm thanh ở tầng hầm không tốt lắm.
Tom has a mole under his left eye.	Tom có ​​một nốt ruồi dưới mắt trái.
Tom is only three weeks older than Mary.	Tom chỉ hơn Mary ba tuần tuổi.
Tom is sitting on a bench at the bus stop.	Tom đang ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt.
You are not poor.	Bạn không nghèo.
Tom is the only person I will talk to.	Tom là người duy nhất tôi sẽ nói chuyện.
I don't want to forget Tom's face.	Tôi không muốn quên khuôn mặt của Tom.
If you don't feel like doing it, don't do it.	Nếu bạn không cảm thấy muốn làm điều đó, đừng làm điều đó.
Tom doesn't have time to spend with his children.	Tom không có thời gian ở bên các con.
Tom was very mad.	Tom đã rất điên.
Tom sprained his wrist on Monday.	Tom bị bong gân cổ tay vào thứ Hai.
You should have told us that before Tom left.	Bạn nên nói với chúng tôi điều đó trước khi Tom rời đi.
No one knows his real name. 	Không ai biết tên thật của anh ta.
People just call him Tom.	Mọi người chỉ gọi anh ấy là Tom.
Tom can't protect me.	Tom không thể bảo vệ tôi.
Trees wither because there is no water.	Cây cối khô héo vì không có nước.
Tom did not stop to help.	Tom đã không dừng lại để giúp đỡ.
I guess I disagree with you.	Tôi đoán tôi không đồng ý với bạn.
I want to apply for a tourist visa.	Tôi muốn xin thị thực tham quan.
Tom entered the room, carrying a bouquet of flowers.	Tom bước vào phòng, mang theo một bó hoa.
I tried to relax, but couldn't.	Tôi đã cố gắng thư giãn, nhưng không thể.
I thought you said you didn't like fishing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thích câu cá.
It would be better if Tom stayed in Australia.	Sẽ tốt hơn nếu Tom ở lại Úc.
Tom won't tell me.	Tom sẽ không nói với tôi.
Tom did not sleep a wink.	Tom đã không ngủ một cái nháy mắt.
I didn't go to the lake with Tom last summer.	Tôi đã không đi đến hồ với Tom vào mùa hè năm ngoái.
Tom and Mary don't kiss.	Tom và Mary không hôn nhau.
Tom will be safe here.	Tom sẽ an toàn ở đây.
Tom took off his gloves.	Tom tháo găng tay.
I was surprised when Tom told me Mary had left Boston.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary đã rời Boston.
I didn't realize that Tom needed to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom cần phải làm điều đó.
I will give you a year of benefits at once.	Tôi sẽ cho bạn một năm trợ cấp cùng một lúc.
Tom cleans the room.	Tom dọn phòng.
Tell Tom the best way to get to Australia.	Cho Tom biết cách tốt nhất để đến Úc.
I have read about that.	Tôi đã đọc về điều đó.
Many conservationists fear the continued slaughter of whales is driving these animals to extinction.	Nhiều nhà bảo tồn lo ngại việc cá voi tiếp tục bị tàn sát đang đẩy những loài động vật này đến nguy cơ tuyệt chủng.
I'm glad Tom doesn't work here anymore.	Tôi rất vui vì Tom không làm việc ở đây nữa.
I hope you don't get hurt doing that.	Tôi hy vọng bạn không bị thương khi làm điều đó.
Who will clean tonight?	Ai sẽ dọn dẹp tối nay?
Tom is a bit scary.	Tom hơi đáng sợ.
This is not the first time I have been bullied.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị bắt nạt.
I didn't sleep.	Tôi đã không ngủ.
I hope to see Tom.	Tôi hy vọng được gặp Tom.
Do you have a ruler that I can borrow?	Bạn có cái thước nào cho tôi mượn không?
I woke up the next day feeling hungover.	Tôi thức dậy vào ngày hôm sau với cảm giác nôn nao.
Tom wasn't sure who he was going to meet.	Tom không chắc mình sẽ gặp ai.
Why are we not ready to leave?	Tại sao chúng ta không sẵn sàng rời đi?
I want to know what Tom thinks.	Tôi muốn biết Tom nghĩ gì.
What's on your iPod?	Có gì trên iPod của bạn?
I am afraid that we will be late for school.	Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ đi học muộn.
I thought you didn't know how to do anything.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không biết làm thế nào để làm bất cứ điều gì.
Why was Tom expelled from school?	Tại sao Tom bị đuổi học?
Tom is uncultured, right?	Tom là vô văn hóa, phải không?
Some people can't sing at all.	Một số người không thể hát ở tất cả.
Tom said that Mary would do it alone if she could.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó một mình nếu cô ấy có thể.
The only reason Tom did that was because he was drunk.	Lý do duy nhất khiến Tom làm vậy là vì anh ấy say rượu.
If you do it this way, it will be easier.	Nếu bạn làm điều đó theo cách này, nó sẽ dễ dàng hơn.
This jet plane flies three times faster than the speed of sound.	Máy bay phản lực này bay nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh.
I want to find someone with whom I can be myself.	Tôi muốn tìm một người mà tôi có thể là chính mình.
I was surprised myself.	Chính tôi cũng ngạc nhiên.
I have been waiting for this call.	Tôi đã chờ đợi cuộc gọi này.
I was a bit surprised when Tom said that.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói vậy.
I didn't know Tom was in Australia last year.	Tôi không biết Tom đã ở Úc vào năm ngoái.
Tom and Mary looked at each other and then at John.	Tom và Mary nhìn nhau rồi nhìn John.
You start to be like your mother.	Bạn bắt đầu giống như mẹ của bạn.
I don't believe what Tom tells me.	Tôi không tin những gì Tom nói với tôi.
I will be back in Australia tomorrow.	Tôi sẽ trở lại Úc vào ngày mai.
Get out of here before Tom sees us.	Hãy ra khỏi đây trước khi Tom nhìn thấy chúng ta.
Tom says we should travel together.	Tom nói rằng hai chúng ta nên đi du lịch cùng nhau.
Mary and her husband currently live in Australia.	Mary và chồng hiện sống ở Úc.
What causes a car to catch on fire?	Nguyên nhân nào khiến ô tô bị cháy ngược?
I don't think this is your business.	Tôi không nghĩ đây là việc của bạn.
Tom was really interested.	Tom đã thực sự quan tâm.
I don't know exactly what I should do.	Tôi không biết chính xác mình nên làm gì.
Quitting smoking is the easiest thing in the world. 	Từ bỏ thuốc lá là điều dễ dàng nhất trên thế giới.
I know because I've done it a thousand times.	Tôi biết vì tôi đã làm điều đó hàng nghìn lần.
Do I look like a guy who wants to get married?	Trông tôi có giống một chàng trai muốn kết hôn không?
That is the real challenge.	Đó là thách thức thực sự.
I don't think we should ask Tom to pay for everything.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu Tom trả tiền cho mọi thứ.
You don't have to go there unless you want to.	Bạn không cần phải đến đó trừ khi bạn muốn.
Tom didn't look as interested as Mary.	Tom trông không quan tâm bằng Mary.
I have been friends with her for about 10 years.	Tôi đã bầu bạn với cô ấy trong khoảng 10 năm.
Tom and I both trust Mary.	Tom và tôi đều tin tưởng Mary.
For me it makes no difference whether you are married or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù bạn có kết hôn hay không.
Both Tom and Mary want to do it now.	Cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom thought that Mary would be impressed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất ấn tượng.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
This looks like a good place to pitch a tent.	Đây có vẻ là một nơi tốt để dựng lều.
Iron has no value like gold.	Sắt không có giá trị như vàng.
Tom can be angry.	Tom có ​​thể tức giận.
The real secret of writing a good letter is to write as if you were speaking.	Bí quyết thực sự của việc viết một bức thư hay là viết như thể bạn đang nói.
I don't know that Tom knows where he should do it.	Tôi không biết rằng Tom biết nơi anh ấy nên làm điều đó.
Tom sat down at the kitchen table.	Tom ngồi xuống bàn bếp.
I think you can have higher standards.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể có tiêu chuẩn cao hơn.
Your problem is that you think you have to do everything your parents tell you to do.	Vấn đề của bạn là bạn nghĩ rằng bạn phải làm tất cả những gì cha mẹ bảo bạn phải làm.
Tom will have to help Mary.	Tom sẽ phải giúp Mary.
Tom is not a musician, is he?	Tom không phải là một nhạc sĩ, phải không?
Tom said he just wanted some peace and quiet.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn một chút yên bình và yên tĩnh.
I know Tom doesn't love you.	Tôi biết Tom không yêu bạn.
Don't want your scarf?	Bạn không muốn chiếc khăn quàng cổ của mình?
Tom told me he was very excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất phấn khích.
Tom and Mary are now officially engaged.	Tom và Mary hiện đã chính thức đính hôn.
How do you spend your time away from work?	Làm thế nào để bạn dành thời gian của bạn xa công việc?
I know Tom is a little younger than Mary.	Tôi biết Tom trẻ hơn Mary một chút.
You'd better hurry, or you'll miss the train.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.
I doubt what Tom said is true.	Tôi nghi ngờ liệu những gì Tom nói có đúng không.
Tom stepped back behind the window.	Tom lùi lại sau cửa sổ.
There's one more thing you need to do.	Còn một điều nữa bạn cần làm.
Tom and Mary are aware of the situation.	Tom và Mary nhận thức được tình hình.
I don't think Tom actually did.	Tôi không nghĩ Tom thực sự đã làm như vậy.
I told Tom not to buy anything from that store.	Tôi đã nói với Tom đừng mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng đó.
I know that Tom won't be happy if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ không vui nếu bạn làm như vậy.
Tom disappeared.	Tom mất dạng.
I forgot to ask Tom about that.	Tôi quên hỏi Tom về điều đó.
The gun is not loaded.	Súng không được nạp đạn.
Jeans manufacturers make denim bluer with indigo dye.	Các nhà sản xuất quần jean làm cho denim xanh hơn bằng thuốc nhuộm chàm.
I think Tom should be able to figure out how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách để làm điều đó.
The wound has not yet healed.	Vết thương vẫn chưa lành.
You are invited to dinner.	Bạn được mời đi ăn tối.
Tom was successfully elected.	Tom đã trúng cử thành công.
I'll leave the key for you on the table.	Tôi sẽ để lại chìa khóa cho bạn trên bàn.
Tom says he knows that Mary's children are afraid of him.	Tom nói rằng anh biết rằng các con của Mary sợ anh.
This won't hurt at all.	Điều này sẽ không đau chút nào.
I want passion fruit dessert.	Tôi muốn bánh tráng miệng chanh leo.
Pierce was elected in 1852.	Pierce được bầu vào năm 1852.
I doubt Tom and Mary can do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary có thể làm điều đó.
You need to be more strict with Tom.	Bạn cần nghiêm khắc hơn với Tom.
All three of my brothers are older than me.	Cả ba anh trai của tôi đều lớn hơn tôi.
I will ask Tom to do this.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều này.
Tom is currently learning how to do that.	Tom hiện đang học cách làm điều đó.
Small businesses are under pressure from inflation.	Các doanh nghiệp nhỏ đang phải chịu sức ép của lạm phát.
Tom is wearing a pirate costume.	Tom đang mặc trang phục cướp biển.
You were very happy then, weren't you?	Khi đó bạn đã rất hạnh phúc, phải không?
You cannot fight the Town Hall.	Bạn không thể chiến đấu với Tòa thị chính.
What did you do while in Australia?	Bạn đã làm gì khi ở Úc?
Tom is Mary's dance partner.	Tom là bạn nhảy của Mary.
We're just one big happy family, aren't we?	Chúng ta chỉ là một đại gia đình hạnh phúc, phải không?
The bodyguard wears headphones.	Người vệ sĩ đeo tai nghe.
Tom says he thinks Mary will be back at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ trở lại vào lúc 2:30.
This is an organization for insane criminals.	Đây là một tổ chức dành cho tội phạm điên loạn.
One thing you should know about me is that I play poker every Friday night.	Một điều bạn nên biết về tôi là tôi chơi poker vào mỗi tối thứ Sáu.
Why do we celebrate people's birthdays?	Tại sao chúng ta tổ chức sinh nhật của mọi người?
Tom was trapped.	Tom đã bị mắc kẹt.
I assume you know where Tom hid the keys.	Tôi cho rằng bạn biết nơi Tom giấu chìa khóa.
Tom really wants to win.	Tom thực sự muốn giành chiến thắng.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I don't think Tom will learn French next year.	Tôi không nghĩ Tom sẽ học tiếng Pháp vào năm tới.
I didn't know that Tom was a friend of yours.	Tôi không biết rằng Tom là một người bạn của bạn.
Look for me next time you're in Kyoto.	Hãy tìm tôi lần sau khi bạn ở Kyoto.
Why don't you talk to Tom?	Tại sao bạn không nói chuyện với Tom?
It doesn't sound very appetizing.	Nghe có vẻ không ngon miệng cho lắm.
Tom says he feels manipulated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị thao túng.
I didn't know that you would do it today.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
My father insisted that I go and see it in person.	Bố tôi nhất quyết bảo tôi nên đến xem tận nơi.
If you skip this exam, you will have to retake the course.	Nếu bạn bỏ qua kỳ thi này, bạn sẽ phải học lại khóa học.
We've heard that before.	Chúng tôi đã nghe điều đó trước đây.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do it for me.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
Tom is the only Canadian I know.	Tom là người Canada duy nhất mà tôi biết.
Lately, no matter how much sleep I get, it never seems to be enough.	Gần đây, dù tôi có ngủ bao nhiêu đi nữa, dường như không bao giờ là đủ.
I don't think Tom is as stupid as you say.	Tôi không nghĩ rằng Tom ngu ngốc như bạn nói.
The days began to blur together.	Ngày tháng bắt đầu mờ ảo bên nhau.
As soon as I can afford it, I plan to travel around the world.	Ngay khi có đủ khả năng, tôi dự định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.
How many masts does that ship have?	Con tàu đó có bao nhiêu cột buồm?
He doesn't have to come by himself.	Anh ấy không cần phải tự đến.
Tom is the only person I know here.	Tom là người duy nhất tôi biết ở đây.
He did it in a split second.	Anh ấy đã làm điều đó chỉ trong một tích tắc của giây.
I'm asking you to help me change Tom's mind.	Tôi đang nhờ bạn giúp tôi thay đổi suy nghĩ của Tom.
A stray arrow close to kill Tom.	Một mũi tên lạc đến gần giết chết Tom.
Tom said he thought he could help us with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Do you want me to take you to the doctor?	Bạn có muốn tôi đưa bạn đi khám bệnh không?
Tom sent Mary a message in French.	Tom đã gửi cho Mary một tin nhắn bằng tiếng Pháp.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc.
Tom has no motive.	Tom không có động cơ.
Tom asked Mary what the weather was like while he was away.	Tom hỏi Mary rằng thời tiết như thế nào khi anh ấy đi vắng.
Tom jumped out of the third floor window.	Tom nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba.
Tom is the only one in our family who can cook well.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi nấu ăn giỏi.
Ask Tom if he plans to attend the meeting this afternoon.	Hỏi Tom xem anh ấy có dự định tham dự cuộc họp chiều nay không.
Tom was helpless.	Tom đã bất lực.
It's late and I have to get up early tomorrow.	Đã muộn và tôi phải dậy sớm vào ngày mai.
A really keen person can figure out an entire situation with just a few clues. 	Một người thực sự nhạy bén có thể tìm ra toàn bộ tình huống chỉ với một vài manh mối.
That's the type of person I want you to be.	Đó là mẫu người mà tôi muốn bạn trở thành.
Don't say anything unless someone asks you a question.	Đừng nói bất cứ điều gì trừ khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi.
I did everything I had to do.	Tôi đã làm mọi thứ tôi phải làm.
You'd better not associate with those men.	Tốt hơn hết bạn không nên kết giao với những người đàn ông đó.
This location is not on the map.	Địa điểm này không có trên bản đồ.
Tom found someone.	Tom đã tìm thấy ai đó.
Currently, Tom is living in Australia, and his wife is living in New Zealand.	Hiện tại, Tom đang sống ở Úc, và vợ anh đang sống ở New Zealand.
I know Tom doesn't know Mary how to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary làm thế nào để làm được điều đó.
Tom said that he and Mary weren't in Australia for long.	Tom nói rằng anh ấy và Mary không ở Úc lâu.
Are you going with Tom?	Bạn có định đi với Tom không?
I know what you should call your new invention.	Tôi biết bạn nên gọi phát minh mới của mình là gì.
Most of the students here go to school by bicycle.	Hầu hết học sinh ở đây đi học bằng xe đạp.
Tom didn't know whether to trust Mary or not.	Tom không biết có nên tin Mary hay không.
Tom asks Mary to let him take care of it.	Tom yêu cầu Mary để anh ta chăm sóc nó.
I hope you will wait for us.	Tôi hy vọng bạn sẽ đợi chúng tôi.
What did you make Tom do?	Bạn đã bắt Tom làm gì?
Let's buy Tom a bicycle.	Hãy mua cho Tom một chiếc xe đạp.
I will miss you very much if you leave Japan.	Tôi sẽ rất nhớ bạn nếu bạn rời Nhật Bản.
My shoes are worn out. 	Giày của tôi đã mòn.
I need to buy a new pair.	Tôi cần mua một đôi mới.
I don't care if people get offended by what I say.	Tôi không quan tâm nếu mọi người bị xúc phạm bởi những gì tôi nói.
Do you know how to get to Tom's house?	Bạn có biết làm thế nào để đến nhà của Tom?
Both Tom and Mary love to cook.	Cả Tom và Mary đều thích nấu ăn.
Don't take off your shoes.	Đừng cởi giày của bạn.
He often attributes his failures to bad luck.	Anh ấy thường quy những thất bại của mình là do xui xẻo.
I don't plan on doing that again.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
I can't leave the house today.	Tôi không thể ra khỏi nhà hôm nay.
Tom hesitated to try it.	Tom do dự khi thử làm điều đó.
We live in a little house on Park Street.	Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ trên Phố Park.
Tom was adopted.	Tom đã được nhận nuôi.
I hope that what you are saying is true.	Tôi hy vọng rằng những gì bạn đang nói là sự thật.
We had a dog when I was growing up.	Chúng tôi có một con chó khi tôi lớn lên.
Tom is Mary's younger brother.	Tom là em trai của Mary.
Tom and Mary don't have children of their own, but many kids in the neighborhood hang out at their homes.	Tom và Mary không có con riêng, nhưng nhiều đứa trẻ trong khu phố đi chơi ở nhà của họ.
She admits that she cannot speak French.	Cô thừa nhận rằng cô không thể nói tiếng Pháp.
Do you think Tom can make Mary do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó?
Tom said he didn't think the heat bothered Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ cái nóng làm phiền Mary.
Please do not write to me again.	Xin đừng viết thư cho tôi một lần nữa.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
Tell me you're there.	Nói cho tôi biết bạn đang ở đó.
My room was at number fourteen on the third floor.	Phòng của tôi ở số mười bốn trên tầng ba.
We will be open until 2:30.	Chúng tôi sẽ mở cửa cho đến 2:30.
You don't have to tell me anything you don't want.	Bạn không cần phải nói với tôi bất cứ điều gì bạn không muốn.
Tom is not as sociable as Mary.	Tom không hòa đồng như Mary.
You obviously love Tom and he clearly loves you.	Bạn rõ ràng yêu Tom và anh ấy rõ ràng yêu bạn.
Tom doesn't really like reading.	Tom không thực sự thích đọc sách.
Tom still hasn't done what he promised he would do.	Tom vẫn chưa thực hiện những gì anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
I had an appointment at 2:30, but I was stuck in traffic and couldn't get there in time.	Tôi đã có một cuộc hẹn lúc 2:30, nhưng tôi bị tắc đường và không thể đến đó kịp.
Can I speak to Tom privately?	Tôi có thể nói chuyện riêng với Tom được không?
Tom says he's the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
There are no eggs in the hen house.	Không có trứng trong chuồng gà mái.
Tom told me that you want to go hiking with us.	Tom nói với tôi rằng bạn muốn đi bộ đường dài với chúng tôi.
I know I need to do it this week.	Tôi biết tôi cần phải làm điều đó trong tuần này.
I'm sorry I brought it up.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đưa nó lên.
You don't even want to know what Tom gave Mary?	Bạn thậm chí không muốn biết những gì Tom đã cho Mary?
I don't think Tom was really ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thực sự sẵn sàng để làm điều đó.
I don't know who should do it.	Tôi không biết ai nên làm điều đó.
It took me three hours to write the letter.	Tôi đã mất ba giờ để viết bức thư.
Tom still lives in the same neighborhood as Mary.	Tom vẫn sống cùng khu phố với Mary.
Tom baked some muffins.	Tom nướng một ít bánh nướng xốp.
What's your favorite cold weather food?	Đồ ăn thời tiết lạnh yêu thích của bạn là gì?
I think Tom should be here by now.	Tôi nghĩ rằng Tom đáng lẽ phải ở đây vào lúc này.
There's no place like home.	Không có nơi nào như nhà.
Tom goes to the library every Monday.	Tom đến thư viện vào thứ Hai hàng tuần.
I'm surprised Tom doesn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết nói tiếng Pháp.
That is a very difficult question to answer.	Đó là một câu hỏi rất khó trả lời.
I've been thinking a lot about this.	Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về điều này.
I suspect that Tom knows Mary doesn't live in Boston anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết Mary không sống ở Boston nữa.
He pleaded guilty.	Anh ta đã nhận tội.
I am sick.	Tôi ốm.
I haven't seen a chimney sweep in years.	Tôi đã không nhìn thấy một cuộc quét ống khói trong nhiều năm.
You think you can get away with it, don't you?	Bạn nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi nó, phải không?
What is Tom's blood type?	Nhóm máu của Tom là gì?
Tom's doctor asked Tom to lie on the bed.	Bác sĩ của Tom yêu cầu Tom nằm trên giường.
Tom hasn't spoken to me since.	Tom đã không nói chuyện với tôi kể từ đó.
I think you'll want to see this.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn xem cái này.
You don't have to stand outside in the rain. 	Bạn không cần phải đứng ngoài trời mưa.
Come in.	Mời vào.
Tom is very good at finding bugs.	Tom rất giỏi trong việc tìm ra lỗi.
I was lost.	Tôi đã thua.
I guarantee there will be a large audience for tonight's premiere.	Tôi đảm bảo sẽ có một lượng lớn khán giả cho buổi ra mắt tối nay.
Tom says he owes Mary money.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary tiền.
Tom said that some teenagers attacked him.	Tom nói rằng một số thanh thiếu niên đã tấn công anh ta.
Did Tom borrow your money?	Tom có ​​vay tiền của bạn không?
For a short time, Tom lived in Boston.	Trong một thời gian ngắn, Tom sống ở Boston.
I took advantage of a sale and bought three sweaters.	Tôi đã tận dụng một buổi bán hàng và mua được ba chiếc áo len.
I usually don't come home until dark.	Tôi thường không về nhà cho đến khi trời tối.
Tom goes to Australia to visit Mary.	Tom đến Úc để thăm Mary.
I don't think you need to tell Tom what he needs to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
Tom is scared as he walks through the forest.	Tom sợ hãi khi đi qua khu rừng.
Don't look down on them just because they're poor.	Đừng coi thường họ chỉ vì họ nghèo.
Mary is a cheerleader.	Mary là một hoạt náo viên.
That is probably a lot.	Đó có lẽ là rất nhiều.
Noisy Tom.	Tom ồn ào.
It's just a prank.	Nó chỉ là một trò giả.
Why can't Tom and I do it together?	Tại sao tôi và Tom không thể làm điều đó cùng nhau?
It's a story everyone is familiar with.	Đó là một câu chuyện mà mọi người đều quen thuộc.
Do not drink and drive or get in a car with anyone who is drinking.	Không uống rượu và lái xe hoặc lên xe hơi với bất kỳ ai đang uống rượu.
Tom can ski very well.	Tom có ​​thể trượt tuyết rất tốt.
You went to the park yesterday, didn't you?	Bạn đã đến công viên ngày hôm qua, phải không?
Tom made money.	Tom đã kiếm được tiền.
Try to get there before Tom does.	Cố gắng đến đó trước khi Tom làm.
I have a hard time controlling my emotions.	Tôi rất khó để kiểm soát cảm xúc của mình.
Students, by working part-time, can pay for their own tuition.	Sinh viên, bằng cách đi làm thêm, có thể tự trang trải học phí.
Tom knows Mary is not a criminal.	Tom biết Mary không phải là tội phạm.
I'm surprised Tom didn't eat anything.	Tôi ngạc nhiên là Tom không ăn gì cả.
Neither Tom nor Mary can seem to make it.	Cả Tom và Mary dường như không thể làm được điều đó.
Tom seemed to enjoy seeing Mary's family photos more than anyone else.	Tom dường như thích thú khi nhìn thấy những bức ảnh gia đình của Mary hơn bất kỳ ai khác.
Tom and I are the ones supposed to do it.	Tom và tôi là những người được cho là phải làm điều đó.
It was just a hunch.	Đó chỉ là một linh cảm.
Let's say it again.	Hãy nói điều đó một lần nữa.
Tom knew that Mary shouldn't have done that.	Tom biết rằng Mary không nên làm vậy.
Tom climbed the stairs.	Tom leo lên cầu thang.
We don't know what Tom will find.	Chúng tôi không biết Tom sẽ tìm gì.
I've been in Boston too long.	Tôi đã ở Boston quá lâu.
Not even the dog recognized him.	Ngay cả con chó cũng không nhận ra anh ta.
You don't really expect me to believe that, do you?	Bạn không thực sự mong đợi tôi tin điều đó, phải không?
Tom must have seen us do it.	Tom hẳn đã thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom was in a coma for three years.	Tom đã hôn mê trong ba năm.
The car that Tom bought is red.	Chiếc xe mà Tom mua có màu đỏ.
I don't think Tom will be at the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom tells everyone that he is very tired.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất mệt.
Tom heard a car pull up outside.	Tom nghe thấy tiếng xe hơi tấp vào bên ngoài.
You won't get a chance to do it again.	Bạn sẽ không có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
Tom will come back and help us this afternoon.	Tom sẽ quay lại và giúp chúng ta vào chiều nay.
I hope your fingerprints are not on the gun.	Tôi hy vọng dấu vân tay của bạn không có trên súng.
Who will host the party today?	Ai sẽ tổ chức bữa tiệc hôm nay?
Tom seems cranky today, doesn't he?	Hôm nay Tom có ​​vẻ cáu kỉnh, phải không?
Tom is looking for something under the couch cushion.	Tom đang tìm kiếm thứ gì đó dưới đệm đi văng.
Tom told me that he thought Mary would be upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ khó chịu.
You should attend the meeting today.	Bạn nên tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom and Mary probably won't see each other for a while.	Tom và Mary có lẽ sẽ không gặp nhau trong một thời gian.
What kind of gem is this?	Đây là loại ngọc gì?
I couldn't believe Tom would gossip about Mary like that.	Tôi không thể tin được Tom lại nói chuyện phiếm về Mary như vậy.
Is Tom alone in there?	Tom ở trong đó một mình à?
Most people here don't have electricity.	Hầu hết mọi người ở đây không có điện.
I still think about her sometimes.	Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về cô ấy.
Tom no longer stutters.	Tom không còn nói lắp nữa.
Tom told us he didn't want to play poker with us.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không muốn chơi poker với chúng tôi.
I don't think I can do anything.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được gì cả.
Tom probably wouldn't be as mad at Mary as he was with John.	Tom có ​​thể sẽ không giận Mary như anh ấy đã ở với John.
Tom dusted off.	Tom phủi bụi.
I don't want to be interrupted.	Tôi không muốn bị gián đoạn.
Fasten your seat belt and get to work. 	Thắt dây an toàn và bắt đầu làm việc.
Do you think we're having a Sunday picnic here?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta đang đi dã ngoại vào Chủ nhật ở đây không?
Tom and I are back.	Tom và tôi đã trở lại.
This is not ours.	Đây không phải của chúng tôi.
Tom has to wait.	Tom phải đợi.
The motive for the attack is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công.
You are wearing the clothes you wore yesterday.	Bạn đang mặc bộ quần áo bạn đã mặc ngày hôm qua.
Tom has naturally straight hair.	Tom có ​​mái tóc thẳng tự nhiên.
Tom usually drinks a little wine after dinner.	Tom thường uống một chút rượu sau bữa tối.
Last I heard, Tom was fishing in Canada.	Lần cuối cùng tôi nghe được, Tom đang câu cá ở Canada.
I don't have anything to do with what happened.	Tôi không có bất cứ điều gì để làm với những gì đã xảy ra.
Tom said he didn't want to argue.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tranh cãi.
I'm not going anywhere.	Tôi chẳng đi đến đâu.
Don't sell anything of mine.	Đừng bán bất kỳ thứ gì của tôi.
I suspect that Tom and Mary are more than just friends.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không chỉ là bạn bè.
I'm just very tired.	Tôi chỉ rất mệt mỏi.
I don't write letters anymore.	Tôi không viết thư nữa.
Tom is better at French than English.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Anh.
I think Tom has some relatives in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​một số người thân ở Boston.
I think Tom is an open person.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cởi mở.
I don't want to cut my hair shorter.	Tôi không muốn cắt tóc ngắn hơn.
Tom's proposal was not accepted.	Đề xuất của Tom đã không được chấp nhận.
We pity Tom.	Chúng tôi thương hại Tom.
Aren't you going to attend the meeting today?	Bạn không định tham dự cuộc họp hôm nay sao?
What does this drug do for people?	Bác sĩ cho biết thuốc này có tác dụng gì với mọi người?
Are you not satisfied with Tom's achievement?	Bạn không hài lòng với thành tích của Tom?
Tom's mother has the flu.	Mẹ của Tom bị cúm.
It is a very interesting topic.	Đó là một chủ đề rất thú vị.
My head is about to explode.	Đầu tôi sắp sửa nổ tung rồi.
I'm sure Tom will do it for you if you ask him.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom saw something in the tree trunk.	Tom nhìn thấy thứ gì đó trong thân cây.
Tom and Mary say they are thinking of getting married.	Tom và Mary nói rằng họ đang nghĩ đến việc kết hôn.
I gave my mother carnations for Mother's Day.	Tôi đã tặng mẹ hoa cẩm chướng vào Ngày của Mẹ.
Everything we thought we knew so far is wrong, a new study finds.	Một nghiên cứu mới cho thấy tất cả những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã biết từ trước đến nay, đều sai.
Tom said that he expected Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ thắng.
Only a third of the members were present at the meeting.	Chỉ một phần ba số thành viên có mặt tại cuộc họp.
I know that's true.	Tôi biết đó là sự thật.
I haven't heard from him in years.	Tôi đã không nghe tin từ anh ấy trong nhiều năm.
Tom went upstairs again.	Tom lại lên lầu.
Tom doesn't want to be here today.	Tom không muốn ở đây hôm nay.
There is a hat and a coat on the wall.	Có một chiếc mũ và một chiếc áo khoác trên tường.
Is there any chance you can get it done by 2:30?	Có cơ hội nào để bạn có thể hoàn thành việc đó trước 2:30 không?
Tom isn't the only one who wants to order pizza.	Tom không phải là người duy nhất muốn gọi pizza.
Something is wrong with the engine.	Có gì đó không ổn với động cơ.
I'm someone who often has trouble doing this.	Tôi là người thường gặp khó khăn khi làm việc này.
I think that's why Tom didn't do the same.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không làm như vậy.
Tom hasn't been to Australia in years.	Tom đã không đến Úc trong nhiều năm.
Tom was standing near the door.	Tom đang đứng gần cửa.
You buttoned your shirt incorrectly.	Bạn cài cúc áo sơ mi không đúng cách.
Tom says he feels threatened.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị đe dọa.
Tom did not like the joke that Mary told.	Tom không thích trò đùa mà Mary kể.
Mary wrote something in Tom's notebook while he was away from his desk.	Mary đã viết gì đó vào sổ tay của Tom khi anh ấy đang ở xa bàn làm việc của mình.
Would you please tell Tom that he has nothing to worry about?	Bạn có vui lòng nói với Tom rằng anh ấy không có gì phải lo lắng không?
Not having a phone is an inconvenience.	Không có điện thoại là một điều bất tiện.
Tom tossed his backpack on the counter.	Tom quăng ba lô lên quầy.
Tom was very confused.	Tom đã rất khó hiểu.
No matter what you do, someone won't like it.	Không có vấn đề gì bạn làm, ai đó sẽ không thích nó.
Tom and I are flying to Australia tomorrow.	Tom và tôi sẽ bay đến Úc vào ngày mai.
My TV is back on.	TV của tôi đã bật lại.
We will study English for five years next year.	Chúng tôi sẽ học tiếng Anh trong năm năm vào năm tới.
I have a lot of friends that I want to visit in Boston.	Tôi có rất nhiều người bạn mà tôi muốn đến thăm ở Boston.
Tom recovered faster than we expected.	Tom hồi phục nhanh hơn chúng tôi mong đợi.
You made a terrible mistake.	Bạn đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
Tom wants to live in Australia with his family.	Tom muốn sống ở Úc với gia đình.
Tom didn't buy his hat at the same store where I bought mine.	Tom đã không mua chiếc mũ của anh ấy ở cùng một cửa hàng nơi tôi đã mua chiếc mũ của mình.
Tom left his umbrella in Mary's car.	Tom để ô của mình trong xe của Mary.
I thought it wouldn't hurt.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không đau.
My father can sing well, but my mother can't.	Bố tôi có thể hát hay, nhưng mẹ tôi thì không.
I think you are planning to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn đang có kế hoạch đi Úc.
Tom accepted second place.	Tom đã chấp nhận vị trí thứ hai.
Tom barely had enough to eat.	Tom hầu như không có đủ để ăn.
She went mad after her son's death.	Bà phát điên sau cái chết của con trai mình.
I thought Tom would be careless.	Tôi nghĩ Tom sẽ bất cẩn.
I don't know what Tom did last night.	Tôi không biết Tom đã làm gì đêm qua.
Tom and Mary are both studying French.	Tom và Mary đều đang học tiếng Pháp.
Tom says he thinks Mary won't forget to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không quên làm điều đó.
Atoms consist of protons, neutrons, and electrons.	Nguyên tử bao gồm proton, neutron và electron.
Who told you Tom can't ride a unicycle?	Ai nói với bạn Tom không thể đi xe đạp một bánh?
Tom let Mary go fishing alone.	Tom để Mary đi câu cá một mình.
Tom said he wished he wasn't drunk so much.	Tom nói rằng anh ước gì mình không say quá nhiều.
Tom and Mary both knew that wasn't going to happen.	Tom và Mary đều biết điều đó sẽ không xảy ra.
So is Tom.	Tom cũng vậy.
Tom has decided that he will come soon.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ đến sớm.
Tom also said the same thing.	Tom cũng nói điều tương tự.
I just don't know.	Tôi chỉ không biết.
Tom is currently studying in Boston.	Tom hiện đang học ở Boston.
Tom has no interest in running.	Tom không có hứng thú với việc chạy bộ.
Tom has been kidnapped by terrorists.	Tom đã bị bắt cóc bởi những kẻ khủng bố.
Tom needs to stop smoking.	Tom cần phải ngừng hút thuốc.
I was as surprised as anyone.	Tôi cũng ngạc nhiên như bất kỳ ai.
I should have brought eye drops.	Đáng lẽ tôi nên mang theo thuốc nhỏ mắt.
I wouldn't mind if Tom didn't.	Tôi sẽ không phiền nếu Tom không làm vậy.
I know that Tom is very reluctant to do that.	Tôi biết rằng Tom rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom had promised himself that he would never do that again.	Tom đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom began to suspect that something was wrong.	Tom bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn.
Do not have time.	Không có thời gian.
I think Tom and Mary both have drinking problems.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều có vấn đề về uống rượu.
After tying the loose ends on the house, the carpenter approved the painter to begin work.	Sau khi buộc các đầu lỏng lẻo trên ngôi nhà, người thợ mộc chấp thuận cho thợ sơn bắt đầu công việc.
Tom spent a lot of money on alcohol.	Tom đã tiêu rất nhiều tiền vào rượu.
Maybe Tom didn't see Mary.	Có lẽ Tom đã không nhìn thấy Mary.
Tom doesn't know that.	Tom không biết điều đó.
Tom does it faster than Mary.	Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
The only girl who really likes Tom is Mary.	Cô gái duy nhất thực sự thích Tom là Mary.
I know I should have come here sooner.	Tôi biết tôi nên đến đây sớm hơn.
Would you like an explanation?	Bạn có muốn giải thích không?
Tom voted against it.	Tom đã bỏ phiếu chống lại nó.
She died after being ill for a long time.	Cô ấy chết sau khi bị bệnh một thời gian dài.
I know that Tom is a pretty good chess player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ khá giỏi.
Don't you want to know who took it?	Bạn không muốn biết ai đã lấy nó?
I am extremely happy.	Tôi vô cùng vui mừng.
Tom is going through a tough time right now.	Hiện tại Tom đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
The man I met yesterday was a complete gentleman.	Người đàn ông tôi gặp hôm qua là một quý ông hoàn chỉnh.
That's not the only thing I have to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi phải làm.
Tom didn't know how he should do it.	Tom không biết mình nên làm điều đó như thế nào.
That was not part of the original plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch ban đầu.
Tom lived next to us for three years.	Tom đã sống cạnh chúng tôi trong ba năm.
I know Tom is a good musician, but his latest song is actually better than I expected.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ giỏi, nhưng bài hát mới nhất của anh ấy thực sự hay hơn tôi từng mong đợi.
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
Milk is rich in nutrients.	Sữa giàu dinh dưỡng.
Did I ever tell you about what Tom and I did in Boston?	Tôi đã bao giờ nói với bạn về những gì Tom và tôi đã làm ở Boston chưa?
Tom dressed up as a zombie.	Tom hóa trang thành một thây ma.
You have grown up so much!	Bạn đã trưởng thành rất nhiều!
I would be surprised if Tom wins.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom thắng.
Tom has lost his mind.	Tom đã mất trí.
Tom let Mary use his bicycle.	Tom đã để Mary sử dụng xe đạp của mình.
You stay here and be the one paying attention.	Bạn ở lại đây và là người chú ý.
I think Mary is your girlfriend.	Tôi nghĩ Mary là bạn gái của bạn.
Tom told me he did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom thinks you want me to pay for it.	Tom nghĩ rằng bạn muốn tôi trả tiền cho nó.
Judging from his accent, he must be from Osaka.	Đánh giá từ giọng của anh ta, anh ta phải đến từ Osaka.
Tom is not a gang member.	Tom không phải là thành viên băng đảng.
Do you know where Tom is waiting?	Bạn có biết Tom đang đợi ở đâu không?
I don't like feeling left out.	Tôi không thích cảm thấy bị bỏ rơi.
I think we'll have time to do all that tomorrow.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thời gian để làm tất cả những điều đó vào ngày mai.
I let the bell ringer.	Tôi cho người đánh chuông.
Tom told Mary that he thought she was a pretty good dancer.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy là một vũ công khá giỏi.
You are a good French speaker.	Bạn là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Tom couldn't believe his eyes.	Tom không tin vào mắt mình.
Elves are real.	Yêu tinh là có thật.
Tom was with us in Boston last summer.	Tom đã ở với chúng tôi ở Boston vào mùa hè năm ngoái.
I think you will like what I bought for you.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích những gì tôi đã mua cho bạn.
Tom told me he was very upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã rất buồn.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
Tom is staying with three other people.	Tom đang ở với ba người khác.
This is all Tom has to do.	Đây là tất cả những gì Tom phải làm.
Tom may not even remember me.	Tom có ​​thể thậm chí không nhớ tôi.
Tom won't stand a chance.	Tom sẽ không có cơ hội.
Tom told Mary that she needed to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I want to learn all the words on this list by mid-July.	Tôi muốn học tất cả các từ trong danh sách này vào giữa tháng Bảy.
Tom knows where Mary is going.	Tom biết Mary sẽ đi đâu.
Tom can't give up a job. 	Tom không thể từ bỏ một công việc.
He was always fired.	Anh ấy luôn bị sa thải.
In 2013, Tom was living in Boston.	Vào năm 2013, Tom đang sống ở Boston.
One hour of thoughtlessness can leave you in tears for years.	Một giờ thiếu suy nghĩ có thể khiến bạn rơi nước mắt hàng năm trời.
Tom says Mary doesn't have a job.	Tom nói Mary không có việc làm.
Tom seems to be feeling good.	Tom dường như đang cảm thấy tốt.
I don't have any cheese anymore.	Tôi không có bất kỳ pho mát nào nữa.
That's all a thank you gets.	Đó là tất cả những gì một người cảm ơn nhận được.
I still don't understand you.	Tôi vẫn không hiểu bạn.
Tom asks Mary to clean the office.	Tom nhờ Mary dọn dẹp văn phòng.
Would you like to have a ham and cheese sandwich?	Bạn có muốn ăn bánh mì kẹp thịt nguội và pho mát không?
I didn't know that Tom could speak French.	Tôi không biết rằng Tom biết nói tiếng Pháp.
Tom does everything I tell him.	Tom làm tất cả những gì tôi bảo anh ấy.
Where is your adventurous spirit?	Tinh thần phiêu lưu của bạn ở đâu?
What did your family say about it?	Gia đình bạn đã nói gì về điều đó?
Tom believes we can do it.	Tom tin rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom drinks vodka.	Tom uống vodka.
Will you help me find my baby?	Bạn sẽ giúp tôi tìm thấy con tôi?
People often don't like what they can't understand.	Mọi người thường không thích những gì họ không thể hiểu được.
He is leaning against the wall.	Anh ta đang chống lưng vào tường.
Tom tells Mary that he is on his way to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang trên đường đến Úc.
Tom is not bad at drawing.	Tom vẽ không tệ.
What is Tom trying to prove?	Tom đang cố chứng minh điều gì?
Someone is in a good mood.	Ai đó đang ở trong một tâm trạng tốt.
The lifeguards saved Tom and his dog.	Các nhân viên cứu hộ đã cứu Tom và chú chó của anh ấy.
I want to use my free time wisely.	Tôi muốn sử dụng thời gian rảnh của mình một cách khôn ngoan.
Tom didn't seem worried at all.	Tom không có vẻ gì là lo lắng.
I should have never been fired.	Đáng lẽ tôi chưa bao giờ bị sa thải.
"Do you want to be a millionaire?" 	"Bạn có muốn trở thành triệu phú?"
"Who isn't?"	"Ai không?"
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi hoàn toàn chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra.
Tom always had a smile on his face.	Tom luôn nở một nụ cười trên môi.
Do you know how Tom got here?	Bạn có biết Tom đến đây bằng cách nào không?
I know that's too good to be true.	Tôi biết đó là quá tốt là đúng.
Tom said he expected Mary to return on Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ trở lại vào thứ Hai.
Tom is probably going to Australia during his summer vacation.	Tom có ​​thể sẽ đến Úc trong kỳ nghỉ hè của anh ấy.
Tom works for Scotland Yard.	Tom làm việc cho Scotland Yard.
Have you met Tom's mother-in-law?	Bạn đã gặp mẹ vợ của Tom chưa?
Tom said that Mary might be sleepy.	Tom nói rằng Mary có thể đang buồn ngủ.
Tom often goes fishing with his father.	Tom thường đi câu cá với cha mình.
Mary wears a rhinestone necklace.	Mary đeo một chiếc vòng cổ bằng rhinestone.
Tom just sat there, staring at Mary.	Tom chỉ ngồi đó, nhìn Mary chằm chằm.
What's the best thing you've ever received for Christmas?	Điều tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được trong dịp Giáng sinh là gì?
Tom is in the room with three other people.	Tom đang ở trong phòng với ba người khác.
Tom ignored all of us.	Tom phớt lờ tất cả chúng tôi.
I'm not as upset about this as Tom seems to be.	Tôi không khó chịu về điều này như Tom dường như.
I bet you didn't expect that to happen.	Tôi cá là bạn đã không mong đợi điều đó xảy ra.
Tom is not a good student.	Tom không phải là một học sinh giỏi.
Tom thought that Mary might do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
Can I stay in Boston for three more days?	Tôi có thể ở lại Boston thêm ba ngày không?
Tom has no doubt that Mary did it.	Tom không nghi ngờ rằng Mary đã làm điều đó.
Tom ran out of gas on his way to work.	Tom hết xăng trên đường đi làm.
In general, we Japanese are a bit shy in speaking foreign languages.	Nói chung, người Nhật chúng ta hơi rụt rè trong việc nói ngoại ngữ.
I have quoted some famous phrases in my book.	Tôi đã trích dẫn một số cụm từ nổi tiếng trong cuốn sách của tôi.
Tom was almost ready to leave.	Tom gần như đã sẵn sàng để rời đi.
Mary is wearing a black dress.	Mary đang mặc một chiếc váy đen.
Tom doesn't cook eggs.	Tom không nấu trứng.
Tom is still happy.	Tom vẫn hạnh phúc.
Preparations for the ceremony are underway.	Công tác chuẩn bị cho buổi lễ đang được tiến hành.
I thought you said you were glad Tom did it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn rất vui vì Tom đã làm điều đó.
Tom is not my type.	Tom không phải là mẫu người của tôi.
I don't like the dark.	Tôi không thích bóng tối.
You think we can win, don't you?	Bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng, phải không?
Existing housing policy is likely to face significant opposition.	Chính sách nhà ở hiện tại có thể sẽ vấp phải sự phản đối đáng kể.
Tom filmed Mary's concert.	Tom đã quay phim buổi hòa nhạc của Mary.
You are not married are you?	Bạn chưa kết hôn phải không?
I am not comfortable.	Tôi không được thoải mái.
We must ensure that this information is correct.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng thông tin này là chính xác.
"Who has the key?" 	"Ai có chìa khóa?"
"Tom does."	"Tom thì có."
Tom is listening to music in his room.	Tom đang nghe nhạc trong phòng của anh ấy.
I think it will clear up in the afternoon.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ sáng tỏ vào buổi chiều.
No wonder Tom is late.	Không có gì lạ khi Tom đến muộn.
Tom should tell Mary that he won't be at her party.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không có mặt ở bữa tiệc của cô ấy.
I'm not even thirty.	Tôi thậm chí còn chưa đến ba mươi.
Tom is the only one who knows why Mary isn't here.	Tom là người duy nhất biết tại sao Mary không ở đây.
I love skiing.	Tôi thích trượt tuyết.
I know Tom will be able to do it on Monday.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó vào thứ Hai.
Tom didn't come, did he?	Tom không đến phải không?
I can't remember all of my passwords, so I write them all down in a notebook that I hide where I don't think anyone can find them.	Tôi không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy tôi ghi tất cả chúng vào một cuốn sổ mà tôi giấu ở nơi mà tôi không nghĩ là ai có thể tìm thấy.
I will never forget the last time I saw Tom.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần cuối cùng tôi gặp Tom.
He tried to make his wife happy but couldn't.	Anh cố gắng làm cho vợ vui nhưng không được.
Tom said he and Mary left early because Mary felt sick.	Tom cho biết anh và Mary đi sớm vì Mary cảm thấy ốm.
I don't think you should borrow money from Tom.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên vay tiền từ Tom.
Supporting the family is a big burden for him.	Hỗ trợ gia đình là một gánh nặng lớn đối với anh ấy.
I don't suppose you can tell me where Tom is.	Tôi không cho là bạn có thể cho tôi biết Tom đang ở đâu.
I'm glad I didn't have to pay.	Tôi rất vui vì tôi không phải trả tiền.
Tom is not very friendly.	Tom không thân thiện lắm.
Tom said that he thought Mary would be exhausted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ kiệt sức.
I don't need to ask any more questions.	Tôi không cần hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
I hope I can do it before I die.	Tôi hy vọng mình có thể làm được điều đó trước khi chết.
Where did Tom sleep last night?	Tom đã ngủ ở đâu đêm qua?
Tom says he doesn't think Mary needs to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần phải làm như vậy nữa.
Tom says he's used to eating hospital food.	Tom nói rằng anh ấy đã quen với việc ăn thức ăn của bệnh viện.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I know that's not true.	Tôi biết điều đó không đúng.
I'm not entirely sure that's what Tom wants.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn đó là những gì Tom muốn.
Tom had never seen anything like this before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
It's a car that I bought in Derry yesterday.	Đó là một chiếc xe mà tôi đã mua ở Derry ngày hôm qua.
They will never find you here.	Họ sẽ không bao giờ tìm thấy bạn ở đây.
Tom was very upset with me because I didn't do what he wanted me to do.	Tom rất khó chịu với tôi vì tôi đã không làm những gì anh ấy muốn tôi làm.
Don't you know that Tom isn't going to attend the meeting today?	Bạn không biết rằng Tom không định tham dự cuộc họp hôm nay sao?
I can't wait to go home again.	Tôi nóng lòng muốn trở về nhà một lần nữa.
Tom is determined to protect Mary.	Tom quyết tâm bảo vệ Mary.
What retirement age are you at?	Bạn đang ở độ tuổi nào về hưu?
My roommate is having a party.	Bạn cùng phòng của tôi đang có một bữa tiệc.
Tom thinks we can take care of ourselves.	Tom nghĩ rằng chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom was better than before.	Tom đã tốt hơn trước.
We set up a tent by the river.	Chúng tôi dựng lều bên cạnh sông.
You may have really hurt yourself.	Bạn có thể đã thực sự làm tổn thương chính mình.
I have a son named Tom.	Tôi có một đứa con trai tên là Tom.
I used to hang out with Tom a lot, but these days he's not around much.	Tôi đã từng đi chơi với Tom rất nhiều, nhưng những ngày này anh ấy không ở bên nhiều.
That's the real need there.	Đó là nhu cầu thực sự ở đó.
We woke up very early to watch the sunrise.	Chúng tôi thức dậy rất sớm để xem mặt trời mọc.
You are seriously mistaken.	Bạn đang nhầm lẫn nghiêm trọng.
What would you do if you saw a man from another planet?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông từ hành tinh khác?
Tom ran to school.	Tom đã chạy đến trường.
Who do you think will win the gold medal?	Bạn nghĩ ai sẽ giành được huy chương vàng?
Tom angrily pushed Mary away.	Tom tức giận đẩy Mary ra.
Is that Tom's clothes?	Đó có phải là quần áo của Tom không?
I think you like it.	Tôi nghĩ rằng bạn thích nó.
Are you sure Tom can do this?	Bạn có chắc rằng Tom có ​​thể làm được điều này?
If you're going to help us with this, it should be now.	Nếu bạn định giúp chúng tôi việc này, thì đó phải là bây giờ.
Tom has already started cooking dinner.	Tom đã bắt đầu nấu bữa tối.
Why don't we see if we can get inside?	Tại sao chúng ta không xem liệu chúng ta có thể vào bên trong không?
Tom's dream is to live in Australia.	Ước mơ của Tom là được sống ở Úc.
I know that you know that I know that Tom knows.	Tôi biết rằng bạn biết rằng tôi biết rằng Tom biết.
Tom drinks juice.	Tom uống nước trái cây.
Tom didn't know if Mary could speak French.	Tom không biết Mary có thể nói tiếng Pháp hay không.
He has an ax to sharpen.	Anh ta có một cái rìu để mài.
Tom says he will never let Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó.
I don't think Tom was wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sai.
Tom has a soft spot for Mary.	Tom có ​​một điểm yếu dành cho Mary.
I don't know where you are.	Tôi không biết bạn đang ở đâu.
Tom realized we should do it.	Tom nhận ra chúng ta nên làm điều đó.
I was surprised to hear that Tom did it.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom đã làm điều đó.
If you take this medicine, you will feel a lot better.	Nếu bạn dùng thuốc này, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
The cliff is almost vertical.	Vách đá gần như thẳng đứng.
Tom asked me to leave.	Tom yêu cầu tôi rời đi.
I don't like it when you talk to me like that.	Tôi không thích khi bạn nói chuyện với tôi như vậy.
I am still in shock.	Tôi vẫn đang trong tình trạng sốc.
What Tom found surprised him.	Những gì Tom tìm thấy đã làm anh ngạc nhiên.
Tom and Mary both nearly drowned.	Tom và Mary đều suýt chết đuối.
I have resolved to study harder from now on.	Tôi đã quyết tâm học tập chăm chỉ hơn từ bây giờ.
Don't you know Tom likes to do that?	Bạn không biết Tom thích làm điều đó sao?
Tom and his children watched in amazement as the magnificent old steamship rumbled past.	Tom và các con của anh ấy kinh ngạc nhìn con tàu hơi nước cổ kính tráng lệ ầm ầm đi qua.
I can't wait until next Monday.	Tôi không thể đợi cho đến thứ Hai tới.
I have some presents for Tom.	Tôi có một số quà cho Tom.
Tom hates you more than ever.	Tom ghét bạn hơn bao giờ hết.
I don't know anything about potatoes.	Tôi không biết gì về khoai tây.
About seven billion people live on our planet.	Khoảng bảy tỷ người sống trên hành tinh của chúng ta.
It's a problem that we have to deal with all the time.	Đó là một vấn đề mà chúng tôi phải đối phó mọi lúc.
I don't think it's dangerous to do that.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ không nguy hiểm.
I promise to take care of Tom.	Tôi hứa sẽ chăm sóc Tom.
Tom is an excellent diver.	Tom là một thợ lặn cừ khôi.
It took longer to get here than I expected.	Mất nhiều thời gian để đến đây hơn tôi mong đợi.
Did your teacher scold you?	Cô giáo của bạn có mắng bạn không?
You don't look very confident.	Trông bạn không được tự tin cho lắm.
Tom can't decide where to eat.	Tom không thể quyết định ăn ở đâu.
Tom was frustrated.	Tom đã nản lòng.
Those factors are important.	Những yếu tố đó là quan trọng.
Tom said that he never lied to Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nói dối Mary.
I don't think you need to worry that much.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải lo lắng nhiều như vậy.
I asked Tom why he wanted to do that.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy muốn làm như vậy.
I don't know why, but I'm sure Tom has a reason not to hire Mary.	Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chắc chắn rằng Tom có ​​lý do để không thuê Mary.
Tom spent three years in Boston.	Tom đã dành ba năm ở Boston.
Don't you know I don't want Tom to do that?	Bạn không biết tôi không muốn Tom làm điều đó sao?
Tom the cat is playing with the ball of yarn.	Mèo Tom đang chơi với quả cầu sợi.
Tom loves to visit Boston.	Tom thích đến thăm Boston.
Who told you that I'm not well?	Ai nói với bạn rằng tôi không khỏe?
Tom is usually the first to arrive.	Tom thường là người đến đầu tiên.
I told Tom I thought I wouldn't be able to do it.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ mình sẽ không thể làm được điều đó.
Tom lets Mary know that he doesn't like doing it.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom took one of the books off the shelf.	Tom lấy một trong những cuốn sách ra khỏi kệ.
You should let Tom wait for Mary.	Bạn nên để Tom đợi Mary.
Tom lived in Australia, didn't he?	Tom đã sống ở Úc, phải không?
This is not the first time I forgot to do that.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi quên làm điều đó.
Tom says that his dictionary is in his bag.	Tom nói rằng từ điển của anh ấy ở trong túi xách của anh ấy.
They have lost many years.	Họ đã mất nhiều tuổi.
Did you take it out of the oven too soon?	Bạn đã lấy nó ra khỏi lò quá sớm?
How did you sprain your wrist, Tom?	Làm thế nào mà bạn bị bong gân cổ tay của bạn, Tom?
Tom said that Mary probably still wants to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn muốn làm điều đó.
We don't expect you to do that.	Chúng tôi không mong đợi bạn làm điều đó.
Tom should have been on that train.	Tom lẽ ra đã ở trên chuyến tàu đó.
Watch Tom very carefully.	Hãy quan sát Tom rất cẩn thận.
I'll try to stay awake until Tom comes home.	Tôi sẽ cố gắng thức cho đến khi Tom về nhà.
Tom sleeps late.	Tom ngủ muộn.
I think that really surprised Tom.	Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự làm Tom ngạc nhiên.
I have heard everything.	Tôi đã nghe mọi thứ.
Great.	Thật tuyệt vời.
Tom took my umbrella without even asking if I was okay.	Tom lấy ô của tôi mà không hề hỏi tôi có ổn không.
You should ask Tom to do it.	Bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Walk three more blocks and you'll find the museum on the left.	Đi bộ thêm ba dãy nhà và bạn sẽ tìm thấy bảo tàng ở bên trái.
I don't want to go back to Boston.	Tôi không muốn quay lại Boston.
I know that Tom is a very close friend of Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn rất thân của Mary.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be drunk.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ say.
I didn't know that Tom needed to do it today.	Tôi không biết rằng Tom cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I don't have anything I need to do.	Tôi không có bất cứ điều gì tôi cần phải làm.
That's not what Tom really wanted to do.	Đó không phải là điều mà Tom thực sự muốn làm.
I was not on duty then.	Khi đó tôi không có nhiệm vụ.
Tom smuggled something into Australia for Mary.	Tom đã buôn lậu một thứ gì đó vào Úc cho Mary.
Don't give Tom more money than necessary.	Đừng cho Tom nhiều tiền hơn mức cần thiết.
Tom is also kidnapped.	Tom cũng bị bắt cóc.
The ship hasn't even docked yet.	Con tàu thậm chí vẫn chưa cập bến.
Even though I told Tom he should, he didn't.	Mặc dù tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm vậy, nhưng anh ấy đã không làm vậy.
Do you want to live in a small town or a big city?	Bạn muốn sống trong một thị trấn nhỏ hay một thành phố lớn?
I have done that already.	Tôi đã làm điều đó rồi.
Tom baked a muffin.	Tom nướng bánh nướng xốp.
What do you plan to do after graduating from high school?	Bạn dự định làm gì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông?
I hope we don't lose.	Tôi hy vọng chúng tôi không thua.
I think Tom won't come.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến.
I know that Tom would love to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
The movie was better than I thought.	Bộ phim hay hơn tôi nghĩ.
He gave me permission to work in his office.	Anh ấy đã cho phép tôi làm việc trong văn phòng của anh ấy.
Tom and Mary are both very strong, aren't they?	Tom và Mary đều rất mạnh, phải không?
Tom and I forgave Mary.	Tom và tôi đã tha thứ cho Mary.
Tom wants to help Mary.	Tom muốn giúp Mary.
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
Tom thinks I shouldn't.	Tom nghĩ tôi không nên làm vậy.
Did you not write a letter to him?	Bạn đã không viết một bức thư cho anh ta?
I don't think Tom wants to live here.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn sống ở đây.
Tom said that he thought Mary wouldn't be interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không quan tâm đến việc làm đó.
I think we'll have a chance to do that this afternoon.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội để làm điều đó vào chiều nay.
Why did you agree to do this if you don't really want to do this?	Tại sao bạn đồng ý làm điều này nếu bạn không thực sự muốn làm điều này?
He didn't really want to fight at all.	Anh không thực sự muốn chiến đấu chút nào.
Tom looks really frustrated.	Tom trông thực sự thất vọng.
Tom is a 2013 student at Harvard.	Tom là sinh viên năm 2013 tại Harvard.
It's not the place to tell me what to do.	Nó không phải là nơi để nói cho tôi biết phải làm gì.
I can't believe I'm working on a Sunday.	Tôi không thể tin rằng tôi đang làm việc vào một ngày chủ nhật.
I think all three of us know what needs to be done.	Tôi nghĩ rằng cả ba chúng tôi đều biết những gì cần phải làm.
Tom dodges.	Tom tránh ra.
My dog ​​has been licking my face.	Con chó của tôi đã được liếm mặt của tôi.
Tom has nosy neighbors.	Tom có ​​những người hàng xóm tọc mạch.
Tom is also learning French.	Tom cũng đang học tiếng Pháp.
I heard Tom left the office a few hours ago.	Tôi nghe nói Tom rời văn phòng vài giờ trước.
I need some bobby hairpins and pins.	Tôi cần một số cặp tóc và ghim bobby.
Tom is about three years younger than Mary.	Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
Tom tried to break into Mary's house.	Tom đã cố gắng đột nhập vào nhà của Mary.
Tom won't tell Mary he won't.	Tom sẽ không nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
I don't think that's even possible.	Tôi không nghĩ rằng điều đó thậm chí có thể.
Tom says he thinks Mary isn't worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không lo lắng.
It would be best if you did all that Tom asked you to do.	Sẽ là tốt nhất nếu bạn làm tất cả những gì Tom yêu cầu bạn làm.
I want to share a room with Tom.	Tôi muốn ở chung phòng với Tom.
The number of tourists we receive every year has increased.	Số lượng khách du lịch mà chúng tôi nhận được hàng năm đã tăng lên.
You know I won't be back, right?	Bạn biết tôi sẽ không trở lại, phải không?
Tom might be waiting for us now.	Tom có ​​thể đang đợi chúng ta bây giờ.
I should have stayed in Boston for another week.	Đáng lẽ tôi nên ở lại Boston thêm một tuần nữa.
Don't forget to say thank you.	Đừng quên nói lời cảm ơn.
Tom has made a full recovery.	Tom đã hồi phục hoàn toàn.
Don't get on this train.	Đừng lên chuyến tàu này.
Tom does a lot of things that he shouldn't be doing.	Tom làm rất nhiều điều mà anh ấy không nên làm.
Too bad I can't draw like that.	Thật tệ là tôi không thể vẽ như vậy.
Tom is a scared man.	Tom là người sợ hãi.
Tom doesn't love me.	Tom không yêu tôi.
I told you I don't plan on doing that.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không có kế hoạch làm điều đó.
I am motivated to do that.	Tôi có động lực để làm điều đó.
Why don't I talk to Tom?	Tại sao tôi không nói chuyện với Tom?
Tom has planted three apple trees in his front yard.	Tom đã trồng ba cây táo ở sân trước của mình.
The more I think about it, the more I want to do it.	Càng nghĩ về nó, tôi càng muốn làm điều đó.
It is simply an oversight.	Nó chỉ đơn giản là một sự giám sát.
I'm sure Tom wouldn't want to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom looked through the trash, trying to find the receipt.	Tom nhìn qua thùng rác, cố gắng tìm biên lai.
Would it matter if Tom didn't?	Sẽ có vấn đề gì nếu Tom không làm vậy?
I cannot answer this question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi này.
Five prototypes have been completed.	Năm nguyên mẫu đã được hoàn thành.
Are you sure you want to do this right now?	Bạn có chắc chắn muốn làm điều này ngay bây giờ?
Tom doesn't wear a Halloween costume.	Tom không mặc trang phục Halloween.
Maybe we don't have enough time to get it done today.	Có lẽ chúng tôi không có đủ thời gian để hoàn thành việc đó ngày hôm nay.
The world population will double in the long run.	Dân số thế giới sẽ tăng gấp đôi trong thời gian dài.
I like Tom.	Tôi thích Tom.
Tom made a list of things he needed to buy.	Tom đã lên danh sách những thứ anh ấy cần mua.
Tom was worried, but not Mary.	Tom lo lắng, nhưng Mary thì không.
Looks like Tom is going to start crying.	Có vẻ như Tom sẽ bắt đầu khóc.
Tom says Mary doesn't think John would do it for Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm điều đó cho Alice.
Tom likes to walk.	Tom thích đi bộ.
Tom is talking on the phone with someone.	Tom đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
I don't like swimming.	Tôi không thích bơi lội.
I know you probably don't need to do that.	Tôi biết bạn có thể không cần phải làm điều đó.
It's me that Tom is waiting for.	Đó là tôi mà Tom đang chờ đợi.
Tom is not happy.	Tom không vui.
Tom opens the drawer on the left.	Tom mở ngăn kéo bên trái.
Tom probably doesn't have enough time to get that done today.	Tom có ​​lẽ không có đủ thời gian để hoàn thành việc đó ngày hôm nay.
I'm a pretty happy guy.	Tôi là một chàng trai khá hạnh phúc.
I think Tom won't be as scared as Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sợ hãi như Mary.
I don't think you love me as much as I love you.	Tôi không nghĩ rằng bạn yêu tôi nhiều như tôi yêu bạn.
Tom is using the saw you gave him right now.	Tom đang sử dụng cái cưa mà bạn đưa cho anh ấy ngay bây giờ.
I watched Tom cross the street.	Tôi đã nhìn Tom băng qua đường.
Trust Tom and me.	Hãy tin tưởng Tom và tôi.
You are acting like a spoiled brat.	Bạn đang hành động như một con nhóc hư hỏng.
Tom doesn't seem to understand what you say.	Tom dường như không hiểu những gì bạn nói.
Tom's dog is twice as big as mine.	Con chó của Tom to gấp đôi của tôi.
Tom and Mary left at the same time.	Tom và Mary rời đi cùng lúc.
He worked very hard to be able to buy a foreign car.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ để có thể mua một chiếc xe hơi nước ngoài.
Tom says he hasn't seen Mary since they broke up.	Tom nói rằng anh ấy đã không gặp Mary kể từ khi họ chia tay.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
Tom finds Mary waiting.	Tom thấy Mary đang đợi.
Tom sent the picture to Mary.	Tom đã gửi bức tranh cho Mary.
I can't believe it just works.	Tôi không thể tin rằng nó chỉ hoạt động.
I don't think it's that simple.	Tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy.
I didn't utter a word.	Tôi không thốt ra lời nào.
Don't you know that people are talking about us?	Bạn không biết rằng mọi người đang nói về chúng tôi?
Tom read the text.	Tom đọc văn bản.
I don't think Tom will be back before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại trước 2:30.
Tom did not want to answer Mary's question.	Tom không muốn trả lời câu hỏi của Mary.
I should have let Tom do it for me.	Tôi nên để Tom làm điều đó cho tôi.
I sold the best gem I had.	Tôi đã bán viên ngọc tốt nhất mà tôi có.
I wish I hadn't kissed Tom.	Tôi ước gì tôi đã không hôn Tom.
I know that I'm not perfect.	Tôi biết rằng tôi không hoàn hảo.
I think Tom would really enjoy doing it.	Tôi nghĩ Tom thực sự sẽ thích làm điều đó.
Tom is awake.	Tom đã tỉnh.
I knew that Tom knew Mary had to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary phải làm điều đó.
There is a good chance that Tom will win the race.	Có nhiều khả năng Tom sẽ thắng cuộc đua.
I know Tom is a taciturn child.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ lầm lì.
Do you think this jacket looks good on me?	Bạn có nghĩ chiếc áo khoác này trông hợp với tôi không?
I don't think Tom is crazy.	Tôi không nghĩ Tom bị điên.
How many books have you read in the last month?	Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong tháng trước?
Tom shot Mary in the head.	Tom đã bắn vào đầu Mary.
Tom rarely sings.	Tom hiếm khi hát.
I know that Tom will stop doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ ngừng làm điều đó.
Tom is a consulting columnist.	Tom là một nhà báo chuyên mục tư vấn.
Tom has received many awards.	Tom đã nhận được nhiều giải thưởng.
Tom says he doesn't feel threatened.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy bị đe dọa.
How dare you accuse me of that!	Sao bạn dám buộc tội tôi về điều đó!
I will do it alone.	Tôi sẽ làm điều đó một mình.
They don't like Tom.	Họ không thích Tom.
Tom flips through the magazine.	Tom lướt qua tạp chí.
Tom says he doesn't want to go.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi.
I am a university student.	Tôi là sinh viên đại học.
All I want to do is go home.	Tất cả những gì tôi muốn làm là trở về nhà.
Tom is playing chess now.	Tom đang chơi cờ vua bây giờ.
I'm trying to get a tan.	Tôi đang cố gắng để có được làn da rám nắng.
What I want is for you to pretend that this didn't happen.	Điều tôi muốn là bạn giả vờ rằng điều này đã không xảy ra.
We cannot wait any longer.	Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
We are having a barbecue.	Chúng tôi đang tổ chức tiệc nướng.
Why don't you start by telling us what you've seen?	Tại sao bạn không bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết những gì bạn đã thấy?
Tom seems too tired to deal with that right now.	Tom dường như đã quá mệt mỏi để giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ.
Tom was extremely rude.	Tom đã vô cùng thô lỗ.
That is my challenge.	Đó là thử thách của tôi.
Tom used to be an ugly person.	Tom đã từng là một người xấu xí.
Both Tom and Mary are punished.	Cả Tom và Mary đều bị trừng phạt.
You should consult others.	Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của những người khác.
Tom lives less than thirty minutes away.	Tom sống cách đó chưa đầy ba mươi phút.
Why don't you go see what Tom wants?	Tại sao bạn không đi xem Tom muốn gì?
Tom won't come out of his room.	Tom sẽ không ra khỏi phòng của mình.
Tom is not very diplomatic.	Tom không ngoại giao lắm.
I know you can't do that.	Tôi biết bạn không thể làm điều đó.
I would be surprised if Tom did.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom làm vậy.
Tom was starting to lose patience.	Tom bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tom only drinks bottled water.	Tom chỉ uống nước đóng chai.
I don't need to take this from you.	Tôi không cần phải lấy cái này từ bạn.
I have a compartment.	Tôi có một khoang.
I don't think Tom will hear us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nghe thấy chúng tôi.
Tom tore up the letter he received from Mary.	Tom đã xé lá thư anh ấy nhận được từ Mary.
Who did Tom say went to Boston with Mary?	Tom đã nói ai đã đến Boston với Mary?
You agreed to let Tom do it.	Bạn đã đồng ý để Tom làm điều đó.
Tom bought himself a motorboat.	Tom đã mua cho mình một chiếc thuyền máy.
I asked Tom to do this.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều này.
Tom had no intention of waiting until Mary returned.	Tom không có ý định đợi cho đến khi Mary quay lại.
Tom only lived in Australia for a short time.	Tom chỉ sống ở Úc trong một thời gian ngắn.
Tom lay helpless on the floor.	Tom nằm bất lực trên sàn nhà.
It's a small bakery and nothing stands out.	Đó là một tiệm bánh nhỏ và không có gì nổi bật.
Tom said everyone in his office speaks French.	Tom cho biết mọi người trong văn phòng của anh ấy đều nói tiếng Pháp.
Tom grew up without a father.	Tom lớn lên mà không có cha.
I remember the old building used to be here.	Tôi nhớ tòa nhà cũ đã từng ở đây.
Keep it simple, Tom.	Hãy đơn giản, Tom.
Tom eats a hearty breakfast every morning.	Tom ăn một bữa sáng thịnh soạn mỗi sáng.
I don't think what we did made any difference.	Tôi không nghĩ rằng những gì chúng tôi đã làm tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
You are not complicated.	Bạn không phức tạp.
Tom frequently changes his password.	Tom thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình.
I know Tom knows I don't have to.	Tôi biết Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is a good man of heart.	Tom là một người đàn ông tốt về trái tim.
I'm not strong enough to do that.	Tôi không đủ sức khỏe để làm điều đó.
Tom loves his new job.	Tom thích công việc mới của mình.
Tom is a failure as a father.	Tom là một người thất bại trong vai trò làm cha.
Tom is extremely charming.	Tom vô cùng quyến rũ.
Is this your first time trying this?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn thử làm điều này?
Tom hasn't changed a thing.	Tom đã không thay đổi điều gì.
Tom will probably come by taxi.	Tom có ​​thể sẽ đến bằng taxi.
I like yellow wax beans.	Tôi thích đậu sáp màu vàng.
Tom spent the day with his children.	Tom đã dành cả ngày với các con của mình.
Tom won't tell me what I need to do.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.
I'm not very good at spelling.	Tôi không giỏi chính tả lắm.
Tom seems to be very busy.	Tom dường như rất bận rộn.
She went to New York, leaving her family behind.	Cô đến New York, bỏ lại gia đình.
Tom knew that Mary wouldn't be busy.	Tom biết rằng Mary sẽ không bận.
Where have you been recently?	Bạn đã ở đâu gần đây?
Tom tore the check.	Tom xé séc.
Do you know how lucky you are?	Bạn có biết mình đã may mắn như thế nào không?
Tom often drives too fast.	Tom thường lái xe quá nhanh.
Do you need me to buy you anything at the supermarket?	Bạn có cần tôi mua cho bạn bất cứ điều gì ở siêu thị?
I know we can do it if we try.	Tôi biết chúng ta có thể làm được điều đó nếu chúng ta cố gắng.
Tom was advised not to go there alone.	Tom được khuyên không nên đến đó một mình.
Tom has nothing to do with what happened here.	Tom không liên quan gì đến những gì đã xảy ra ở đây.
French class tomorrow has been cancelled.	Lớp học tiếng Pháp ngày mai đã bị hủy bỏ.
You cannot agree with everyone on everything.	Bạn không thể đồng ý với tất cả mọi người về mọi thứ.
Tom tells Mary that he thinks John is unbelievable.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thể tin được.
How many people did you see waiting at the bus stop?	Bạn đã thấy bao nhiêu người đang đợi ở trạm xe buýt?
Tom has to submit his homework before the weekend.	Tom phải nộp bài tập về nhà trước cuối tuần.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
Tom said he didn't see anything out of the ordinary.	Tom nói rằng anh ấy không thấy điều gì khác thường.
Aren't you angry?	Bạn không tức giận chứ?
Tom is a pathological liar.	Tom là một kẻ nói dối bệnh lý.
Tom is not the only one sleeping.	Tom không phải là người duy nhất ngủ.
I know Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
I want Tom to do it for us.	Tôi muốn Tom làm điều đó cho chúng tôi.
I don't know how to convince Tom to help us.	Tôi không biết làm thế nào để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom called to say he would be late.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
I know it was just a joke.	Tôi biết đó chỉ là một trò đùa.
You should report to Tom.	Bạn nên báo cáo cho Tom.
I used to keep a diary in English when I was a student.	Tôi đã từng viết nhật ký bằng tiếng Anh khi còn là sinh viên.
Tom says he thinks he's the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ Mary đã làm điều đó.
I'm afraid this won't be enough for Tom.	Tôi e rằng điều này sẽ không đủ đối với Tom.
Tom is sleeping in his chair.	Tom đang ngủ trên ghế của mình.
Can you tell me how to get to Osaka station?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ga Osaka?
I don't know that you have to do that.	Tôi không biết rằng bạn phải làm điều đó.
If you have any other questions, feel free to ask them.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng hỏi họ.
I know that's not real.	Tôi biết đó không phải là thực tế.
Tom wants everyone to like him.	Tom muốn mọi người thích anh ấy.
I'm afraid you're wrong.	Tôi e rằng bạn đã sai.
It's hard for you to do that, isn't it?	Thật khó cho bạn để làm điều đó, phải không?
Someone is listening.	Ai đó đang nghe.
I hope that the situation does not get worse.	Tôi hy vọng rằng tình hình không trở nên tồi tệ hơn.
Tom doesn't realize his life is in danger.	Tom không nhận ra tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.
I showed Tom my room.	Tôi đã cho Tom xem phòng của tôi.
Life is a big circus.	Cuộc đời là một gánh xiếc lớn.
You don't seem happy.	Bạn có vẻ không vui.
Are you going to warn Tom?	Bạn có định cảnh báo Tom không?
How does Tom handle situations like this?	Làm thế nào để Tom xử lý những tình huống như thế này?
I want Tom to buy some eggs.	Tôi muốn Tom mua một vài quả trứng.
Tom decided to buy Mary something special for her birthday.	Tom quyết định mua cho Mary một thứ gì đó đặc biệt nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom has no one other than himself to blame.	Tom không có ai khác ngoài chính mình để đổ lỗi.
Tom was convicted of kidnapping in 2013.	Tom bị kết tội bắt cóc vào năm 2013.
I don't understand why you wouldn't want to do that.	Tôi không hiểu tại sao bạn không muốn làm điều đó.
I have a connecting flight.	Tôi có một chuyến bay nối chuyến.
You are a beautiful young woman.	Bạn là một phụ nữ trẻ đẹp.
Tom won.	Tom đã thắng.
There seem to be many and many stars.	Dường như có rất nhiều và rất nhiều ngôi sao.
It will probably be difficult to do it alone.	Có lẽ sẽ rất khó để làm điều đó một mình.
Tom went to bed before I got home.	Tom đã đi ngủ trước khi tôi về nhà.
Japan has caught up with Europe and America in medicine.	Nhật Bản đã bắt kịp Châu Âu và Châu Mỹ về y học.
I didn't know Tom would be the first.	Tôi không biết Tom sẽ là người đầu tiên.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm rất tốt.
Is Tom a hero or a traitor?	Tom là anh hùng hay kẻ phản bội?
Tom thinks that Mary doesn't care what's going on.	Tom nghĩ rằng Mary không quan tâm đến những gì đang xảy ra.
This time you have outdone yourself.	Lần này bạn đã vượt qua chính mình.
Tom was brutally murdered.	Tom bị sát hại dã man.
Tom is probably still better at it than Mary.	Tom có ​​lẽ vẫn giỏi làm việc đó hơn Mary.
I know that Tom is a college student.	Tôi biết rằng Tom là một sinh viên đại học.
The painting that I bought from Tom was not as expensive as I expected.	Bức tranh mà tôi mua từ Tom không đắt như tôi mong đợi.
I think Tom has crossed the line.	Tôi nghĩ rằng Tom đã vượt quá giới hạn.
I don't think Tom will do it tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom loves Mary, but she doesn't love him back.	Tom yêu Mary, nhưng cô ấy không yêu anh lại.
Tom checked on Mary to make sure she was okay.	Tom đã kiểm tra Mary để đảm bảo rằng cô ấy vẫn ổn.
Tom loves Mary more than she loves him.	Tom yêu Mary nhiều hơn cô ấy yêu anh.
Tom says that Mary is likely to be broken.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị phá vỡ.
We couldn't help but feel sorry for Tom.	Chúng tôi không khỏi cảm thấy tiếc cho Tom.
Are you ready by the time Tom gets here?	Bạn có sẵn sàng vào lúc Tom đến đây không?
Tom was thirteen years old.	Tom đã mười ba tuổi.
There's nothing else in the fridge.	Không có gì khác trong tủ lạnh.
I've agreed to help Tom next weekend.	Tôi đã đồng ý giúp Tom vào cuối tuần tới.
My son is bored of eating burgers.	Con trai tôi chán ăn bánh mì kẹp thịt.
I can't grow a mustache yet.	Tôi chưa thể mọc ria mép.
Tom dressed up as Batman.	Tom hóa trang thành Người dơi.
In the end, Tom got what he deserved.	Cuối cùng thì Tom đã nhận được những gì anh ấy xứng đáng.
Please tell us why you need to stay here.	Vui lòng cho chúng tôi biết lý do bạn cần ở lại đây.
You shouldn't say such things when you have children.	Bạn không nên nói những điều đó khi có trẻ con.
Tom talks to me a lot.	Tom nói chuyện với tôi rất nhiều.
You also cannot hold the cake and eat it.	Bạn cũng không thể cầm bánh và ăn.
Tom and I both love Thai food.	Tom và tôi đều thích đồ ăn Thái.
Tom wouldn't be very happy to do that.	Tom sẽ không vui lắm khi làm điều đó.
I thought you said you needed me to do it for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần tôi làm điều đó cho bạn.
You are a very special woman.	Bạn là một người phụ nữ rất đặc biệt.
I didn't come because I wasn't invited.	Tôi không đến vì tôi không được mời.
You would think they would call if they weren't planning to come.	Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ gọi nếu họ không định đến.
Tom's doctor advised him to cut down on his sugar intake.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên cắt giảm lượng đường nạp vào cơ thể.
Tom held the knife between his teeth as he untied the knot.	Tom giữ con dao giữa hai hàm răng khi anh cởi nút thắt.
I would never see Tom again if I were you.	Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nếu tôi là bạn.
Tom is used to eating cold rice.	Tom đã quen với việc ăn cơm nguội.
I don't know how to interpret his words.	Tôi không biết làm thế nào để diễn giải lời nói của anh ấy.
Tom likes to bet.	Tom thích đánh cuộc.
I've seen worse.	Tôi đã thấy tồi tệ hơn.
I'm really pleased with how things turned out.	Tôi thực sự hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
They are running without shoes.	Họ đang chạy mà không có giày.
Tom wants to see you right now.	Tom muốn gặp bạn ngay bây giờ.
Tom refused to participate.	Tom từ chối tham gia.
Tom knows what he wants to do.	Tom biết anh ấy muốn làm gì.
What time will you be back?	Mấy giờ bạn sẽ về?
Tom still lives in Australia.	Tom vẫn sống ở Úc.
If you want, I can show you how.	Nếu bạn muốn, tôi có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Of all the movies I've rented, this is the only one worth watching.	Trong tất cả những bộ phim tôi đã thuê, đây là bộ duy nhất đáng xem nhất.
Tom's eyes widened in fear.	Tom mở to mắt sợ hãi.
Did you get that ring from Tom?	Bạn có nhận được chiếc nhẫn đó từ Tom không?
I need you to stay and take care of Tom.	Tôi cần bạn ở lại và chăm sóc Tom.
It's been three years since I started learning French.	Đã ba năm kể từ khi tôi bắt đầu học tiếng Pháp.
Don't stay too long.	Đừng ở lại quá lâu.
Maybe Tom will be here soon.	Có lẽ Tom sẽ đến đây sớm.
Tom was very brave.	Tom đã rất dũng cảm.
I'm in love with someone else.	Tôi đang yêu một người khác.
Tom wasn't hungry this morning.	Tom không đói sáng nay.
Unfortunately, Tom is sick.	Thật không may, Tom bị ốm.
You know that Tom wants Mary to ask John to do it, right?	Bạn biết rằng Tom muốn Mary yêu cầu John làm điều đó, phải không?
I won't say that.	Tôi sẽ không nói điều đó.
What do you mean, Tom?	Ý của bạn là gì, Tom?
Tom said he was in no hurry to leave.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng rời đi.
My father always came up with something witty to say.	Cha tôi luôn nghĩ ra một điều gì đó dí dỏm để nói.
I don't want to be with you anymore.	Tôi không muốn ở bên anh nữa.
Tom will tell Mary that he loves her.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
You don't think I can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó, phải không?
I want to help you, but I can't right now.	Tôi muốn giúp bạn, nhưng tôi không thể ngay bây giờ.
Tom asked me to call him back.	Tom yêu cầu tôi gọi lại cho anh ấy.
I've never seen Tom here.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom ở đây.
I never buy anything from Tom.	Tôi không bao giờ mua bất cứ thứ gì từ Tom.
"Let's go with Tom." 	"Hãy đi với Tom."
"What if we don't want to?"	"Nếu chúng ta không muốn thì sao?"
How can we find Tom?	Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Tom?
Notice the hands of people you meet and you will be surprised how different and interesting they are.	Hãy để ý bàn tay của những người bạn gặp và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng khác biệt và thú vị như thế nào.
Tom was unable to find a place to park.	Tom đã không thể tìm thấy một nơi để đậu xe.
Here is a list of what we need to look for.	Đây là danh sách những gì chúng ta cần tìm.
I know I shouldn't have done it alone.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó một mình.
In the meantime, I will wait for the results of the survey.	Tạm thời, tôi sẽ đợi kết quả của cuộc khảo sát.
Tom is smarter than the others.	Tom thông minh hơn những người khác.
Tom probably won't be at home.	Tom có ​​thể sẽ không ở nhà.
Now Tom is out of town.	Bây giờ Tom đã ra khỏi thành phố.
Tom and Mary have already kissed.	Tom và Mary đã hôn nhau rồi.
Tell me a little bit about Tom.	Kể cho tôi nghe một chút về Tom.
I know Tom didn't do that.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó.
I told you Tom didn't win.	Tôi đã nói với bạn là Tom đã không thắng.
Why weren't you at school yesterday?	Tại sao bạn không ở trường ngày hôm qua?
Tom did the best he knew how.	Tom đã làm những gì tốt nhất mà anh ấy biết.
I am the only one in my family who has attended college.	Tôi là người duy nhất trong gia đình đã học đại học.
Tom listened to what Mary said.	Tom lắng nghe những gì Mary nói.
We walked the streets of Kyoto.	Chúng tôi dạo bước trên những con phố của Kyoto.
How do you feed your child vegetables?	Làm thế nào để bạn cho trẻ ăn rau?
Tom was enchanted.	Tom đã bị mê hoặc.
Tragedy must be remembered so that it does not repeat.	Thảm kịch phải được ghi nhớ để nó không lặp lại.
Tom finished that last month.	Tom đã hoàn thành việc đó vào tháng trước.
Honestly, I don't agree.	Nói thật là tôi không đồng ý.
What do you think of Tom's new girlfriend?	Bạn nghĩ gì về bạn gái mới của Tom?
Tom can do better than that, I think.	Tom có ​​thể làm tốt hơn thế, tôi nghĩ vậy.
We need to get to where the kids are.	Chúng ta cần đến nơi bọn trẻ đang ở.
I will teach Tom how to fight.	Tôi sẽ dạy Tom cách chiến đấu.
My mother still calls me Tom.	Mẹ tôi vẫn gọi tôi là Tom.
I don't think you want to see me again.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn gặp lại tôi.
Tom doesn't really enjoy singing with Mary.	Tom không thực sự thích hát với Mary.
The group reached the top of the mountain yesterday.	Cả nhóm đã lên đến đỉnh núi vào ngày hôm qua.
You don't seem so claustrophobic like Tom.	Bạn dường như không quá ngột ngạt như Tom.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích Boston.
I wasn't surprised when Tom told me why he did it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I'm not sure anyone would buy one of these.	Tôi không chắc ai đó sẽ mua một trong những thứ này.
You wouldn't get in trouble for helping me, would you?	Bạn sẽ không gặp rắc rối vì đã giúp tôi, phải không?
Tom told me he was interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quan tâm.
Tom tells Mary that he doesn't think John is being sarcastic.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John đang mỉa mai.
I can't wait to get out of prison.	Tôi nóng lòng muốn ra khỏi tù.
I don't believe Tom really wanted to do that.	Tôi không tin rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom took off his hat as he entered the church.	Tom bỏ mũ khi bước vào nhà thờ.
Who did Tom take?	Tom đã đưa ai?
Are you sure Tom will do it?	Bạn có chắc Tom sẽ làm điều đó?
Tom died of hunger.	Tom chết vì đói.
Tom says he hopes that Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I threw the ball to Tom.	Tôi ném bóng cho Tom.
Tom is a very quiet neighbor.	Tom là một người hàng xóm rất ít nói.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
Maybe you don't really need to do that.	Có lẽ bạn không thực sự cần phải làm điều đó.
I can't believe you made Tom cry.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm cho Tom khóc.
Some say that stepping on a worm makes it rain.	Có người nói giẫm phải con sâu làm mưa làm gió.
There is always a catch.	Luôn luôn có một nắm bắt.
Tom paid me three hundred dollars to do it for him.	Tom đã trả cho tôi ba trăm đô la để làm điều đó cho anh ta.
I heard you've been offered a job.	Tôi nghe nói bạn đã được mời làm việc.
Why is Tom running?	Tại sao Tom lại chạy?
Tom has a lot of things he needs to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ anh ấy cần mua.
While he was studying, the door suddenly burst open.	Khi anh ấy đang học, cánh cửa đột nhiên bị bật tung.
Tom and Mary have a baby.	Tom và Mary có con.
Tom doesn't have many pictures of himself as a kid.	Tom không có nhiều ảnh về mình khi còn bé.
Tom is driving the car into the garage.	Tom đang điều khiển xe vào ga ra.
How long ago did Tom move to Boston?	Tom đã chuyển đến Boston cách đây bao lâu?
How many potatoes do we have left?	Chúng ta còn lại bao nhiêu củ khoai tây?
I want to know when you plan to come.	Tôi muốn biết khi nào bạn định đến.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
You're not ambitious enough, Tom.	Bạn không đủ tham vọng, Tom.
Tom likes change.	Tom thích sự thay đổi.
I like unusual people.	Tôi thích những người khác thường.
Tom just wants Mary to help him with his English homework.	Tom chỉ muốn Mary giúp anh ấy làm bài tập tiếng Anh.
He said he didn't see anything. 	Anh ta nói rằng anh ta không thấy gì cả.
However, I do not believe what he said is true.	Tuy nhiên, tôi không tin những gì anh ấy nói là sự thật.
Tom is a talented musician.	Tom là một nhạc sĩ tài năng.
I think Tom will help us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta.
I'm afraid you're wrong.	Tôi sợ bạn nhầm.
Tom and his wife adopted a baby girl.	Tom và vợ nhận nuôi một bé gái.
You won't regret doing this.	Bạn sẽ không hối hận khi làm điều này.
Tom greets me.	Tom chào tôi.
This is the person I was talking about the other day.	Đây là người mà tôi đã nói về ngày hôm trước.
I suspect that Tom and Mary are hiding something.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang che giấu điều gì đó.
What is it that you really want?	Điều mà bạn thực sự muốn là gì?
You need to gain Tom's trust.	Bạn cần phải có được sự tin tưởng của Tom.
Tom accused Mary of lying.	Tom buộc tội Mary nói dối.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
Tom doesn't know I hate Mary.	Tom không biết tôi ghét Mary.
Tom quickly closed the door.	Tom nhanh chóng đóng cửa lại.
Tom and I have never met.	Tom và tôi chưa bao giờ gặp nhau.
I know Tom is a pretty good artist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ khá giỏi.
Tom says he thinks he needs to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình cần phải làm điều đó vào ngày mai.
I don't know where Tom intends to do that.	Tôi không biết Tom định làm điều đó ở đâu.
Tom drew a tree.	Tom đã vẽ một cái cây.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
He's very talented.	Anh ấy rất tài năng.
I know that Tom doesn't know why I have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi phải làm điều đó một mình.
It was hard to resist the urge to twist Tom's neck.	Thật khó để cưỡng lại sự thôi thúc muốn vặn cổ Tom.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom can draw much better than me.	Tom có ​​thể vẽ tốt hơn nhiều so với tôi.
Tom told me the price he had to pay.	Tom đã nói với tôi cái giá mà anh ấy phải trả.
They have no right to be here at the moment.	Họ không có quyền ở đây vào lúc này.
You are not yourself.	Bạn không phải là chính mình.
I could have done a better job.	Tôi có thể đã làm một công việc tốt hơn.
I haven't decided yet.	Tôi chưa quyết định.
Don't forget that you need to buy some onions.	Đừng quên rằng bạn cần mua một ít hành tây.
Boston is the biggest city I've ever been to.	Boston là thành phố lớn nhất mà tôi từng đến.
Tom should go now.	Tom nên đi ngay bây giờ.
Tom said he felt offended.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị xúc phạm.
I know that you don't care.	Tôi biết rằng bạn không quan tâm.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó ở đây.
I think you don't know how to play the piano.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết chơi piano.
I'm still planning to do it for you.	Tôi vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó cho bạn.
I have lived here for 30 years.	Tôi đã sống ở đây 30 năm.
I'm sure Tom would be in a hurry to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vội vàng để làm điều đó.
Tom spent all day in his room crying.	Tom đã dành cả ngày trong phòng để khóc.
What Tom said is true.	Những gì Tom đã nói là sự thật.
Tom doesn't do that often, does he?	Tom không thường xuyên làm điều đó, phải không?
I have a friend who shaves his head.	Tôi có một người bạn cạo đầu.
You don't have to be at work?	Bạn không cần phải ở nơi làm việc?
Tom said Mary was very reluctant to do it for us.	Tom nói Mary rất miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom has been in Australia for several years.	Tom đã ở Úc được vài năm.
Tom has not been able to eat solid food since the accident.	Tom đã không thể ăn thức ăn rắn kể từ khi bị tai nạn.
Tom trusts no one and no one believes Tom either.	Tom không tin ai và cũng không ai tin Tom.
I cannot deny it.	Tôi không thể phủ nhận nó.
Tom suddenly stopped.	Tom đột ngột dừng lại.
How long has Tom been in Boston?	Tom đã ở Boston bao lâu rồi?
Tom and I both stopped eating.	Tom và tôi đều bỏ ăn.
Tom extended his stay by three days.	Tom đã kéo dài thời gian lưu trú của mình thêm ba ngày.
Tom says they are doing it.	Tom nói rằng họ đang làm điều đó.
A lot of musicians love to play in the park.	Rất nhiều nhạc sĩ thích chơi trong công viên.
I had a little too much.	Tôi đã có một chút quá nhiều.
Tom said he plans to go on October 20.	Tom cho biết anh ấy dự định sẽ đi vào ngày 20 tháng 10.
All you have to do is tell the truth.	Tất cả những gì bạn phải làm là nói sự thật.
I don't want to do it if it's not legal.	Tôi không muốn làm điều đó nếu nó không hợp pháp.
You don't have to go to school today if you don't want to.	Bạn không cần phải đến trường hôm nay nếu bạn không muốn.
Tom's mother is a wise woman.	Mẹ của Tom là một người phụ nữ khôn ngoan.
I know that Tom doesn't know why we can't do it for him.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
Tom asked for Mary's phone number.	Tom hỏi số điện thoại của Mary.
Tell Tom he owes me thirty dollars.	Nói với Tom rằng anh ta nợ tôi ba mươi đô la.
Tom was expecting you to do it for him.	Tom đã mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
I admire your article.	Tôi ngưỡng mộ bài viết của bạn.
Don't forget your outfit.	Đừng quên trang phục của bạn.
Boston is the most interesting city I have ever visited.	Boston là thành phố thú vị nhất mà tôi từng đến thăm.
I think I'm a lucky guy.	Tôi nghĩ rằng tôi là một chàng trai may mắn.
I know that you won't be able to do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
It is your loss.	Đó là mất mát của bạn.
Do you think you will be able to stop me?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể ngăn chặn tôi?
Why doesn't he think about me anymore?	Tại sao anh ấy không nghĩ về tôi nữa?
Tom tells Mary that she needs to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I have decided not to do this anymore.	Tôi đã quyết định không làm điều này nữa.
Don't you remember I told you how it has to be done?	Bạn không nhớ tôi đã nói với bạn nó phải được thực hiện như thế nào sao?
I thought you said you didn't do that kind of thing.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không làm loại điều đó.
Tom and Mary were the first to arrive.	Tom và Mary là những người đến đầu tiên.
Do you offer any night tours?	Bạn có cung cấp bất kỳ tour du lịch đêm?
Tom is an extremely intelligent person.	Tom là một người cực kỳ thông minh.
I know Tom is not a bartender.	Tôi biết Tom không phải là một người pha chế rượu.
I plan to stay in Boston for three days.	Tôi dự định ở lại Boston trong ba ngày.
Tom had no trouble applying for a job.	Tom không gặp khó khăn gì khi xin việc.
I will spend all this money in three months.	Tôi sẽ tiêu hết số tiền này trong ba tháng.
Tom was told that he had to leave.	Tom được thông báo rằng anh ấy phải rời đi.
You have to do it on the weekend.	Bạn phải làm điều đó vào cuối tuần.
I know that Tom should do it.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó.
I won't let Tom go.	Tôi sẽ không để Tom đi.
You don't scare us.	Bạn không làm chúng tôi sợ.
Tom knew Mary would win.	Tom biết Mary sẽ thắng.
I have a feeling you don't really want it.	Tôi có cảm giác bạn không thực sự muốn nó.
Tom doesn't seem as serious as Mary.	Tom dường như không nghiêm túc như Mary.
Tom didn't know if Mary would go to the mountains or to the sea.	Tom không biết Mary sẽ lên núi hay đi biển.
I can't sing as well as you can.	Tôi không thể hát hay như bạn có thể.
That's why Tom took his own life.	Đó là lý do Tom tự kết liễu đời mình.
Tom seems pleased with the gift.	Tom có ​​vẻ hài lòng với món quà.
We are being treated unfairly.	Chúng tôi đang bị đối xử bất công.
Tom doesn't want to be a surgeon.	Tom không muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
What makes you think I'm not happy?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không hạnh phúc?
What is the easiest way to do that?	Cách dễ nhất để làm điều đó là gì?
Do you want to know what my name means?	Bạn có muốn biết tên của tôi có nghĩa là gì không?
Tom returned home.	Tom trở về nhà.
Give me a cookie.	Cho tôi một cái bánh quy.
Tom was traveling alone.	Tom đã đi du lịch một mình.
That's a few minutes after three hours.	Đó là vài phút sau ba giờ.
You should not go to such a dangerous place.	Bạn không nên đến một nơi nguy hiểm như vậy.
According to this report, it was Tom who caused the accident.	Theo báo cáo này, Tom là người đã gây ra vụ tai nạn.
You are two-faced.	Bạn là người hai mặt.
Tom says that no one can help him.	Tom nói rằng không ai có thể giúp anh ta.
"How many push-ups can you do, Tom?" 	"Bạn có thể chống đẩy bao nhiêu lần, Tom?"
"I used to be able to do a hundred easily, but I wonder how much can I do now. Maybe 50 or so?"	"Tôi đã từng có thể làm một trăm một cách dễ dàng, nhưng tôi tự hỏi bây giờ tôi có thể làm được bao nhiêu. Có lẽ là 50 hoặc lâu hơn?"
I didn't know Tom was going to Australia alone.	Tôi không biết Tom sẽ đến Úc một mình.
Tom attended college for a while, but dropped out after a few semesters.	Tom đã vào đại học một thời gian, nhưng đã bỏ học sau một vài học kỳ.
You need to be here by 2:30.	Bạn cần phải có mặt ở đây trước 2:30.
Did Tom say he doesn't think we need to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta cần làm điều đó không?
Tom really likes tennis.	Tom thực sự thích quần vợt.
Tom and Mary are probably not as old as people think.	Tom và Mary có lẽ không nhiều tuổi như mọi người vẫn nghĩ.
Don't know if Tom wants to buy a house.	Không biết Tom có ​​muốn mua nhà không.
Tom needs to wash his hair.	Tom cần gội đầu.
I know that you don't miss me.	Tôi biết rằng bạn không nhớ tôi.
He couldn't seem to understand what she was saying.	Anh ấy dường như không thể hiểu được những gì cô ấy đang nói.
Tom stopped playing the piano as soon as we entered the room.	Tom dừng chơi piano ngay khi chúng tôi bước vào phòng.
Tom doesn't know how rich Mary is.	Tom không biết Mary giàu như thế nào.
I'm the only one who's ever really helped Tom.	Tôi là người duy nhất từng thực sự giúp đỡ Tom.
Tom sat on the sofa, reading the evening newspaper.	Tom ngồi trên ghế sofa, đọc báo buổi tối.
I'm sure we can get this done by 2:30 if Tom helps us.	Tôi chắc rằng chúng tôi có thể hoàn thành việc này trước 2:30 nếu Tom giúp chúng tôi.
Are unions participating in the protests?	Công đoàn có tham gia biểu tình không?
You can come with us, if you want.	Bạn có thể đi cùng chúng tôi, nếu bạn muốn.
I don't know if that's true or not.	Tôi không biết điều đó có đúng hay không.
Please accept my sincere apologies.	Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi.
I'm really glad you liked it.	Tôi thực sự vui vì bạn thích nó.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
Tom seems to be in a really good mood today.	Tom dường như có một tâm trạng thực sự tốt hôm nay.
Tom fell asleep in class.	Tom ngủ gật trong lớp.
I can't resist Tom's charm.	Tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Tom.
Because Tom ran so fast, Mary couldn't keep up with him.	Vì Tom chạy quá nhanh nên Mary không thể đuổi kịp anh ta.
I don't know how much longer I can stay.	Tôi không biết mình có thể ở lại bao lâu nữa.
The real question is who will be next.	Câu hỏi thực sự là ai sẽ là người tiếp theo.
Tom started mumbling.	Tom bắt đầu lầm bầm.
Tom burned with all his might, playing with matches.	Tom cháy hết mình, chơi với những que diêm.
I forgot you were friends with Tom.	Tôi quên bạn là bạn của Tom.
Tom was born three months ago.	Tom được sinh ra ba tháng trước.
A lot of people disagreed with us.	Rất nhiều người đã không đồng ý với chúng tôi.
I used to hang out with Tom a lot, but these days he's not around much.	Tôi đã từng đi chơi với Tom rất nhiều, nhưng những ngày này anh ấy không ở bên nhiều.
Tom will not let you down.	Tom sẽ không làm bạn thất vọng.
Tom is worried that he might miss the train.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể bị lỡ chuyến tàu.
Tom says he has no plans to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
Tom doesn't have to wait for me.	Tom không cần phải đợi tôi.
Tom is a drug dealer.	Tom là một tay buôn ma túy.
The dog hides under the bed every time there is a flash of lightning.	Con chó trốn dưới gầm giường mỗi khi có tia chớp.
I'm afraid I don't follow through.	Tôi e rằng tôi không làm theo.
We won't be safe here.	Chúng ta sẽ không an toàn ở đây.
Tom says that Mary is going camping next weekend.	Tom nói rằng Mary sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
Tom is an unlucky guy.	Tom là một anh chàng kém may mắn.
Tom put the camera in his pocket.	Tom bỏ máy ảnh vào túi.
Maybe we shouldn't tell Tom about what Mary did.	Có lẽ chúng ta không nên nói với Tom về những gì Mary đã làm.
They gave Tom the same information they gave me.	Họ cung cấp cho Tom thông tin giống như họ đã cung cấp cho tôi.
I am not guilty at all.	Tôi không có tội gì cả.
There is reason to be optimistic.	Có lý do để lạc quan.
What did Tom write?	Tom đã viết gì?
Tom melted the snow, let him get the dishwashing liquid.	Tom làm tan tuyết, để anh ấy lấy nước rửa bát.
Tom never expected to go back.	Tom không bao giờ mong đợi để đi lại.
It was the best I could do.	Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm.
He was met with a tragic death in an ambush.	Anh đã gặp phải cái chết bi thảm trong một trận phục kích.
How does Tom usually cook dinner?	Tom thường nấu bữa tối như thế nào?
There are a few other things you need to do.	Có một số việc khác bạn cần phải làm.
Are you still afraid of Tom?	Bạn vẫn sợ Tom?
I might be the next to do it.	Tôi có thể sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
So far, I'm the only one who has done that.	Cho đến nay, tôi là người duy nhất làm được điều đó.
Who took care of your dog while you were away?	Ai đã chăm sóc con chó của bạn trong khi bạn đi vắng?
How long did Tom stay?	Tom đã ở lại bao lâu?
I think you did not drink.	Tôi nghĩ rằng bạn đã không uống.
I will explain all this in more detail later.	Tôi sẽ giải thích tất cả điều này chi tiết hơn sau.
It's not too difficult.	Nó không quá khó.
Tom didn't have any idea when Mary planned to do it.	Tom không có bất kỳ ý tưởng nào khi Mary dự định làm điều đó.
Tom felt something touch his arm.	Tom cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cánh tay mình.
Tom can't keep a secret to himself.	Tom không thể giữ bí mật cho riêng mình.
Tom knows I'm not one to settle down.	Tom biết tôi không phải là người thích ổn định cuộc sống.
I'm not the one who ate all the cookies.	Tôi không phải là người đã ăn tất cả các bánh quy.
Tom didn't seem in any hurry to do it.	Tom không có vẻ gì là vội vàng để làm điều đó.
Tom was not as careful as he should be.	Tom đã không cẩn thận như anh ta nên làm.
I know that Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom didn't want to apologize.	Tom không muốn xin lỗi.
Why don't you give it up?	Tại sao bạn không từ bỏ nó?
We need more money if we want to do that.	Chúng tôi cần nhiều tiền hơn nếu chúng tôi muốn làm điều đó.
Tom doesn't want to ruin the party.	Tom không muốn phá hỏng bữa tiệc.
At least the robber was a civilian to us.	Ít nhất thì tên cướp là dân sự đối với chúng tôi.
I know Tom is no ordinary guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai bình thường.
I told Tom I thought Mary was in Australia, but he said he thought Mary was in New Zealand.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary đang ở Úc, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở New Zealand.
You are a worse liar than Tom.	Bạn là một kẻ nói dối tồi tệ hơn Tom.
She used her hands to block the sunlight from her eyes.	Cô dùng tay để che bớt ánh nắng từ mắt mình.
Who did this to Tom?	Ai đã làm điều này với Tom?
We never bribe anyone.	Chúng tôi không bao giờ hối lộ bất cứ ai.
Looks like Tom would love to do that.	Có vẻ như Tom rất thích làm điều đó.
Tom died to save your life.	Tom đã chết để cứu mạng bạn.
Tom lied to Mary when he said he did.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói đã làm điều đó.
Tom is much younger than you.	Tom trẻ hơn bạn rất nhiều.
A beautiful room, isn't it?	Một căn phòng đẹp phải không?
Tom and Mary explore an abandoned tunnel.	Tom và Mary khám phá đường hầm bỏ hoang.
I would definitely think twice about that if I were you.	Tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó nếu tôi là bạn.
Didn't you hear that?	Bạn không nghe thấy điều đó sao?
I didn't wait long before the bus arrived.	Tôi đã không đợi lâu trước khi xe buýt đến.
Tom stayed here last night.	Tom đã ở lại đây đêm qua.
I think Tom might need to do that this week.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
Can you give this to Tom?	Bạn có thể cho Tom cái này không?
Don't know if Tom really sleeps.	Không biết Tom có ​​ngủ thật không.
Tom is not good at baseball.	Tom không giỏi bóng chày.
No one dared to whisper a word.	Không ai dám thì thầm một lời.
What else does Tom want to know?	Tom còn muốn biết điều gì nữa?
I never thought this would happen to me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra với tôi.
What is the largest city in Australia?	Thành phố lớn nhất ở Úc là gì?
It's a bad addiction and I need to quit for good.	Đó là một chứng nghiện tồi tệ và tôi cần phải bỏ cho tốt.
Why aren't you at Tom's?	Tại sao bạn không ở Tom's?
There's no way Tom would do something so stupid.	Không đời nào Tom lại làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Tom is not the place to tell me what to do.	Tom không phải là nơi để nói tôi phải làm gì.
I have to talk to you about what needs to be done.	Tôi phải nói chuyện với bạn về những gì cần phải làm.
It is the newspaper of today.	Đó là tờ báo của ngày hôm nay.
Tom is disorganized.	Tom là người vô tổ chức.
It's hard to wake up without a strong cup of coffee.	Thật khó để thức dậy mà không có một tách cà phê mạnh.
I know that Tom will be back.	Tôi biết rằng Tom sẽ trở lại.
She was poisoned.	Cô ấy đã bị đầu độc.
Tom could be in very serious danger.	Tom có ​​thể gặp nguy hiểm rất nặng.
Tom and I still play darts every Monday night.	Tom và tôi vẫn chơi phi tiêu vào mỗi tối thứ Hai.
Why don't you wait a while longer?	Tại sao bạn không chờ đợi một thời gian nữa?
Tom meets Mary in front of the library.	Tom gặp Mary ở trước thư viện.
Tom thought that Mary would be mad.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nổi điên.
I think you want to marry Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn kết hôn với Tom.
Tom wanted Mary and I to do it alone.	Tom muốn Mary và tôi làm điều đó một mình.
Looks like Tom was right.	Có vẻ như Tom đã đúng.
Did Tom say he thinks we need to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta cần làm điều đó không?
I know Tom would love to do that.	Tôi biết Tom rất thích làm điều đó.
We cannot continue to do this.	Chúng ta không thể tiếp tục làm điều này.
This is not the way.	Đây không phải là cách.
I'm so glad you can.	Tôi rất vui vì bạn có thể làm được.
Now you are my girlfriend, I am happy.	Bây giờ bạn là bạn gái của tôi, tôi hạnh phúc.
Tom collapsed on the couch.	Tom gục xuống ghế dài.
I think it's Tom's fault.	Tôi nghĩ đó là lỗi của Tom.
I underestimated Tom.	Tôi đã đánh giá thấp Tom.
If Tom had started earlier, he would have finished it by now.	Nếu Tom bắt đầu sớm hơn, thì bây giờ anh ấy sẽ làm xong việc đó.
Wake me up at 2:30.	Đánh thức tôi lúc 2:30.
I won't do otherwise.	Tôi sẽ không làm khác.
Can you remember the first time you used a computer?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn sử dụng máy tính không?
Don't you think we should tell Tom about this?	Bạn không nghĩ chúng ta nên nói với Tom về điều này sao?
Tom says he thinks Mary is still living in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn đang sống ở Úc.
I won't wear that.	Tôi sẽ không mặc cái đó.
I hope this isn't the last time we see you.	Tôi hy vọng đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy bạn.
Tom spoke faster than usual.	Tom nói nhanh hơn bình thường.
Tom didn't even recognize Mary.	Tom thậm chí còn không nhận ra Mary.
Tom is insolent.	Tom thật xấc xược.
That's something I didn't envision.	Đó là điều mà tôi đã không hình dung ra.
Do you think Mary is prettier than me?	Bạn có nghĩ rằng Mary xinh hơn tôi không?
Tom showed me the letter he received from Mary.	Tom cho tôi xem lá thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
I know Tom as a college dropout.	Tôi biết Tom là một sinh viên bỏ học đại học.
I am very happy to have passed.	Tôi rất vui khi được thông qua.
You must use money wisely.	Bạn phải sử dụng tiền một cách khôn ngoan.
I wonder if Tom knows doing that is a bad idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết làm điều đó là một ý kiến ​​tồi không.
I don't want to be taken advantage of.	Tôi không muốn bị lợi dụng.
Tom was just three when his father passed away.	Tom vừa lên ba khi cha anh qua đời.
Tom said he thought I might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom and Mary wouldn't do it together.	Tom và Mary sẽ không làm điều đó cùng nhau.
I can do it blindfolded.	Tôi có thể làm điều đó bị bịt mắt.
Tom put on his coat and went outside.	Tom mặc áo khoác và đi ra ngoài.
Tom said Mary didn't seem worried.	Tom nói Mary không có vẻ lo lắng.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
I should have asked Tom if he could do it.	Tôi nên hỏi Tom nếu anh ta có thể làm điều đó.
Tom promised Mary that he would not tell John what she did.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không nói với John những gì cô ấy đã làm.
Are you going to tell Tom or not?	Bạn có định nói với Tom hay không?
Tom told Mary not to buy anything else.	Tom đã nói với Mary đừng mua bất cứ thứ gì khác.
You have a thing for Mary, don't you?	Bạn có một thứ cho Mary, phải không?
Maybe I can fix it with this piece of wire.	Có lẽ tôi có thể sửa nó với đoạn dây này.
Who is buying these?	Ai đang mua những thứ này?
Tom understands what you do not.	Tom hiểu những gì bạn không.
Tom says that Mary is probably still skeptical.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn hoài nghi.
Tom thinks he can tell when Mary is lying.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể biết khi nào Mary nói dối.
Tom did not read the book that Mary gave him.	Tom đã không đọc cuốn sách mà Mary đưa cho anh ta.
Tom does not like to go on long trips.	Tom không thích tham gia những chuyến đi xa.
Tom found Mary where he expected her to be.	Tom đã tìm thấy Mary ở nơi anh mong đợi cô ấy ở.
Tom and Mary were very lucky.	Tom và Mary đã rất may mắn.
I almost convinced Tom.	Tôi gần như đã thuyết phục được Tom.
I haven't seen Tom since October.	Tôi đã không gặp Tom kể từ tháng Mười.
Looks like Tom isn't very good at dancing.	Có vẻ như Tom nhảy không giỏi lắm.
Tom is wearing a loose coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác rộng.
You are not allowed to park here.	Bạn không được phép đậu xe ở đây.
Tom wasn't sure Mary knew she had to do it.	Tom không chắc Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
We have three empty rooms, none of which are usable.	Chúng tôi có ba phòng trống, không phòng nào có thể sử dụng được.
What else does Tom not know about them?	Còn điều gì nữa mà Tom không biết về chúng?
If I could do that, I wouldn't be here.	Nếu tôi có thể làm điều đó, tôi đã không ở đây.
I'm glad I still live here.	Tôi rất vui vì tôi vẫn sống ở đây.
Tom says he will probably win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ thắng.
I haven't even tried it yet.	Tôi thậm chí còn chưa thử.
This team is phenomenal.	Đội này là một hiện tượng.
Tom was caught stealing money from the cashier.	Tom bị bắt quả tang ăn trộm tiền từ quầy thu ngân.
Tom says he knows Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể giành chiến thắng.
I don't know when he will come.	Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ đến.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm thế nào.
We have to give in.	Chúng ta phải nhượng bộ.
You can't go downstairs now.	Bạn không thể đi xuống cầu thang bây giờ.
We can't leave Tom here alone.	Chúng ta không thể để Tom ở đây một mình.
Pay attention to what Tom is saying.	Hãy chú ý đến những gì Tom đang nói.
We both know what happens if you do it.	Cả hai chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm điều đó.
I had Tom agree to do it.	Tôi đã có Tom đồng ý làm điều đó.
What is it about?	Nó về cái gì?
He probably won't agree with your suggestion.	Anh ấy có thể sẽ không đồng ý với đề xuất của bạn.
Tom got stuck in traffic.	Tom bị kẹt xe.
How many pictures did Tom take?	Tom đã chụp bao nhiêu bức ảnh?
I will always keep this in mind.	Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này.
Say what's in your heart.	Nói những gì trong trái tim của bạn.
I didn't even know you had a horse.	Tôi thậm chí không biết bạn có một con ngựa.
It's likely that we won't have to close the factory.	Có khả năng chúng tôi sẽ không phải đóng cửa nhà máy.
Tom almost killed himself trying to do it.	Tom gần như tự sát khi cố gắng làm điều đó.
I want to know why Tom should do it.	Tôi muốn biết tại sao Tom nên làm như vậy.
Urgent need to donate blood.	Đang có nhu cầu hiến máu gấp.
Tom is not very obedient, is he?	Tom không nghe lời lắm phải không?
Tom told me that he thought Mary was being rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bất lịch sự.
The door is slightly closed.	Cửa hơi đóng.
Tom went grocery shopping when he was hungry and bought twice as much as he had on his list.	Tom đã đi mua hàng tạp hóa khi anh ấy đói và mua nhiều gấp đôi số lượng anh ấy có trong danh sách của mình.
I don't really feel myself today.	Tôi không thực sự cảm thấy mình ngày hôm nay.
Someone entered our house and stole some things while we were sleeping.	Ai đó đã vào nhà của chúng tôi và lấy trộm một số đồ trong khi chúng tôi đang ngủ.
Tom checked Mary's pulse to see if she was still alive.	Tom đã kiểm tra mạch của Mary để xem cô ấy còn sống hay không.
I'm just annoying you, man.	Em chỉ làm phiền anh thôi, anh bạn.
Tom thinks it is easy.	Tom nghĩ rằng nó là dễ dàng.
Tom can hear you.	Tom có ​​thể nghe thấy bạn.
Tom said he thought I had to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi phải làm vậy.
Tom flew to Australia on business.	Tom bay đến Úc công tác.
Tom has been to Boston before, hasn't he?	Tom đã đến Boston trước đây, phải không?
Tom says that Mary is probably still learning French.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom is probably more interested in Mary than you are.	Tom có ​​lẽ quan tâm đến Mary hơn bạn.
I called Tom.	Tôi gọi cho Tom.
Do you think people are mean to you?	Bạn có nghĩ rằng mọi người có ác ý với bạn không?
Four plus eighteen is twenty-two.	Bốn cộng với mười tám là hai mươi hai.
I'm really confused right now.	Tôi thực sự bối rối ngay bây giờ.
Tom has known Mary much longer than I have.	Tom đã biết Mary lâu hơn tôi nhiều.
I worry for Tom's safety.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của Tom.
The dog barked at Tom.	Con chó sủa Tom.
Tom and Mary were both planning to go there.	Tom và Mary đều dự định đến đó.
It sounds like you're not enjoying yourself.	Có vẻ như bạn không thích thú với chính mình.
I think you did it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã làm điều đó.
I still have a lot of questions to ask you about Tom.	Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bạn về Tom.
He claims to be an expert in finance.	Anh ta tự nhận là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.
She is hot.	Cô ấy nóng.
The doctor advised both of us to lose weight.	Bác sĩ khuyên cả hai chúng tôi nên giảm cân.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ổn thôi.
They went to Tottori.	Họ đã đến Tottori.
The restaurant is located opposite the hotel.	Nhà hàng nằm đối diện khách sạn.
You shouldn't be out here, right?	Bạn không nên ở ngoài đây, phải không?
Tom told me he would never come back here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom Jackson practically built this town.	Tom Jackson thực tế đã xây dựng thị trấn này.
In 2013, Tom moved to Boston.	Năm 2013, Tom chuyển đến Boston.
Where is your mother now?	Mẹ của bạn bây giờ ở đâu?
After experiencing many failed love affairs, Tom finally met Mary.	Sau khi trải qua nhiều mối tình không thành, Tom cuối cùng cũng gặp được Mary.
Can you keep it down? 	Bạn có thể giữ nó xuống không?
I'm trying to learn.	Tôi đang cố gắng học tập.
Do you mind leaving? 	Bạn có phiền bỏ đi không?
I want to wear clothes.	Tôi muốn mặc quần áo.
You are still young and strong.	Bạn vẫn còn trẻ và mạnh mẽ.
If you had come a little earlier, you might have met Tom.	Nếu bạn đến sớm hơn một chút, bạn có thể đã gặp Tom.
Tom and Mary both decided to walk home.	Tom và Mary đều quyết định đi bộ về nhà.
Tom is under surveillance.	Tom đang bị giám sát.
This blouse is made from polyester and cotton.	Chiếc áo cánh này được làm từ polyester và cotton.
You didn't hear me complaining, did you?	Bạn không nghe thấy tôi phàn nàn, phải không?
I think one of these notebooks is yours.	Tôi nghĩ một trong những cuốn sổ này là của bạn.
I will try my best.	Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Tom said that he prayed for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã cầu nguyện cho Mary.
Tom is about to be thirty.	Tom sắp ba mươi.
At that time Tom did not understand French.	Lúc đó Tom không hiểu tiếng Pháp.
These are castanets.	Đây là các castanets.
Tom and his friends pushed as hard as they could, but the car didn't budge.	Tom và những người bạn của anh ấy đã đẩy hết sức có thể, nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích.
I was never really in love.	Tôi chưa bao giờ thực sự yêu.
Tom started digging as fast as he could.	Tom bắt đầu đào nhanh hết mức có thể.
Tom loves listening to Mary sing.	Tom thích nghe Mary hát.
You should not threaten Tom.	Bạn không nên đe dọa Tom.
Looks like Tom was scared.	Có vẻ như Tom đã sợ.
Don't you know Tom is Mary's uncle?	Bạn không biết Tom là chú của Mary sao?
You are so smart.	Bạn thật thông minh.
How long will Tom be here?	Tom sẽ ở đây bao lâu?
Tom said he was glad no one was hurt in the accident.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì không ai bị thương trong vụ tai nạn.
It is impossible to make bricks without straw.	Không thể làm gạch nếu không có rơm.
Tom says Mary should do it.	Tom nói Mary nên làm điều đó.
Tom stopped the car and got out.	Tom dừng xe và ra ngoài.
You look a bit young to be a nurse.	Bạn trông hơi trẻ để làm một y tá.
Tom didn't do a good job mopping the kitchen floor. 	Tom đã không làm tốt công việc lau sàn bếp.
It's still dirty.	Nó vẫn còn bẩn.
Tom is not the only one in the class.	Tom không phải là người duy nhất trong lớp học.
Tom says he thinks it won't be possible before next Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó trước thứ Hai tuần sau.
It is very dangerous if you do it yourself.	Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn tự làm điều đó.
Tom pressed the green button and waited for something to happen.	Tom nhấn nút màu xanh lá cây và chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Tom is a fanatic.	Tom là một người cuồng tín.
I play xylophone.	Tôi chơi xylophone.
At least tell Tom how you feel.	Ít nhất hãy nói cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
Tom said he was allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy được phép làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks you can do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
The scout boy went from house to house selling what they had made.	Cậu bé do thám đi từ nhà này sang nhà khác để bán những gì họ đã làm.
You have to queue to buy tickets.	Bạn phải xếp hàng để mua vé.
I'm not trying to pull you fast.	Tôi không cố gắng kéo nhanh bạn.
Tom jumped in the car and took off.	Tom nhảy lên xe và cất cánh.
I think Tom is going to do something drastic.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm một điều gì đó quyết liệt.
Do you have this shirt in a different size?	Bạn có cái áo này với kích cỡ khác không?
Both Tom and Mary plan to retire at the age of 65.	Cả Tom và Mary đều dự định nghỉ hưu khi 65 tuổi.
I don't even have a phone.	Tôi thậm chí không có điện thoại.
Who broke the window? 	Ai đã phá cửa sổ?
Tell the truth.	Nói sự thật.
Do you think Tom will help you do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp bạn làm điều đó?
Tom jumped into the bushes.	Tom nhảy vào bụi cây.
I have a three-step plan.	Tôi có một kế hoạch ba bước.
I hope you will enjoy your stay.	Tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của bạn.
Tom grabbed Mary by the hair.	Tom túm tóc Mary.
Am I the only man you've ever loved?	Tôi có phải là người đàn ông duy nhất mà bạn từng yêu không?
Tom looks depressed.	Tom có ​​vẻ chán nản.
The water is 30 meters deep.	Nước ngập sâu 30 mét.
Tom didn't expect Mary to react like she did.	Tom không mong đợi Mary sẽ phản ứng như cô ấy.
Tom doesn't remember sending Mary a happy birthday card.	Tom không nhớ đã gửi cho Mary một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
I want Tom to handle this investigation.	Tôi muốn Tom xử lý cuộc điều tra này.
I have had a cough since yesterday.	Tôi đã bị ho từ hôm qua.
Kyoto is famous for its temples and shrines.	Kyoto nổi tiếng với các đền thờ và đền thờ.
Maybe Tom wasn't waiting in the lobby yet.	Có lẽ Tom vẫn chưa đợi ở sảnh.
I haven't decided yet, but I'll let you know by the time we leave.	Tôi vẫn chưa quyết định, nhưng tôi sẽ cho bạn biết vào lúc chúng ta rời đi.
It's not easy to please Tom.	Không dễ gì làm hài lòng Tom.
I'm too embarrassed to do that.	Tôi quá xấu hổ để làm điều đó.
What you said really understood Tom.	Những gì bạn nói đã thực sự hiểu được Tom.
Tom is the only one who buys things from me.	Tom là người duy nhất mua đồ từ tôi.
Tom fell to his knees, covering his face with his hands.	Tom khuỵu xuống, lấy tay che mặt.
Tom is stuck.	Tom bị mắc kẹt.
Tom is acting weird, isn't he?	Tom đang hành động kỳ lạ, phải không?
I have to convince Tom to come.	Tôi phải thuyết phục Tom đến.
Tom still calls his dad Dad.	Tom vẫn gọi bố là Bố.
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ để bạn làm điều đó.
Tom sat to my right and Mary sat to my left.	Tom ngồi bên phải tôi và Mary ngồi bên trái tôi.
I, for one person, do not believe what she says.	Tôi, vì một người, không tin những gì cô ấy nói.
Tom gets lost easily.	Tom dễ bị lạc.
I should have visited Australia, but I didn't.	Đáng lẽ tôi nên đến thăm Úc, nhưng tôi đã không.
I don't have any books in French.	Tôi không có bất kỳ cuốn sách nào bằng tiếng Pháp.
We can't get into the studio.	Chúng ta không thể vào phòng thu.
The kidnappers allowed me to take a shower.	Những kẻ bắt cóc đã cho phép tôi đi tắm.
Tom said that Mary could have done it by now.	Tom nói rằng Mary có thể đã hoàn thành việc đó vào lúc này.
I can't get it right.	Tôi không thể hiểu đúng.
I was surprised when Tom told me he needed to do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom sat next to the young woman.	Tom ngồi cạnh người phụ nữ trẻ.
Tom is an ordinary kid.	Tom là một đứa trẻ bình thường.
I haven't seen Tom in weeks.	Đã nhiều tuần rồi tôi không gặp Tom.
Tom's dog has no collar.	Con chó của Tom không có cổ áo.
Tom doesn't want anything else.	Tom không muốn bất cứ thứ gì khác.
Tom is very sure that he can do it.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
This is an old Japanese movie.	Đây là một bộ phim cũ của Nhật Bản.
Tom watched anxiously.	Tom lo lắng quan sát.
I don't do anything now.	Tôi không làm bất cứ điều gì bây giờ.
Tom didn't know how to begin.	Tom không biết phải bắt đầu như thế nào.
Tom started working as a mailroom secretary.	Tom bắt đầu làm thư ký phòng thư.
I think Tom went to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Úc.
I don't like being forced to do anything.	Tôi không thích bị ép buộc làm bất cứ điều gì.
Tom has to go to the hospital.	Tom phải đến bệnh viện.
No one really believed what Tom said.	Không ai thực sự tin những gì Tom nói.
There are many means of transportation.	Có rất nhiều phương tiện giao thông.
Tom needs to make sure Mary has what she needs.	Tom cần chắc chắn rằng Mary có những gì cô ấy cần.
All you have to do to take a photo is press this button.	Tất cả những gì bạn phải làm để chụp ảnh là nhấn nút này.
Tom opens his laptop.	Tom mở máy tính xách tay của mình.
I don't think anyone agrees with that statement.	Tôi không nghĩ rằng có ai đồng ý với nhận định đó.
Now he is a man.	Bây giờ anh ấy là một người đàn ông.
I told Tom it would be dangerous to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó.
Tom is a famous multilingual.	Tom là một người đa ngôn ngữ nổi tiếng.
Tom is chubby.	Tom bụ bẫm.
Tom thinks that Mary is not happy.	Tom nghĩ rằng Mary không vui vẻ.
While I go dancing, my mother will take care of the baby.	Trong khi tôi đi khiêu vũ, mẹ tôi sẽ chăm sóc em bé.
I have been pardoned.	Tôi đã được ân xá.
I told Tom he should eat something.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên ăn gì đó.
I really like your company.	Tôi rất thích công ty của bạn.
I know Tom will be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
We had a nice time there.	Chúng tôi đã có một thời gian tốt đẹp ở đó.
If I had known that you were sick, I would have visited you in the hospital.	Nếu tôi biết rằng bạn bị ốm, tôi có thể đã đến thăm bạn trong bệnh viện.
The show was awesome. 	Buổi biểu diễn thật tuyệt vời.
You should see it.	Bạn nên thấy nó.
Tom is not fine.	Tom không ổn.
Tom is extremely dedicated.	Tom cực kỳ tận tâm.
Tom plans to leave soon.	Tom có ​​kế hoạch đi sớm.
They assigned me a small room.	Họ đã chỉ định cho tôi một căn phòng nhỏ.
Tom gives the leftovers on the table to his dog.	Tom đưa đồ ăn thừa trên bàn cho con chó của mình.
Tom and Mary often do the same thing.	Tom và Mary thường làm điều tương tự.
Tom will never return to Boston.	Tom sẽ không bao giờ trở lại Boston.
I did it almost the same way Tom did.	Tôi đã làm điều đó gần giống như cách Tom đã làm.
I've been late to school more times than Tom.	Tôi đã đi học muộn nhiều lần hơn Tom.
Tom is willing to do it, but Mary says he doesn't have to.	Tom sẵn sàng làm điều đó, nhưng Mary nói rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
I'm not as confused as Tom.	Tôi không bối rối như Tom.
Tom doesn't know whether to be happy or sad.	Tom không biết nên vui hay nên buồn.
Tom accepted Mary's invitation.	Tom đã nhận lời mời của Mary.
Did you see Tom leave?	Bạn có thấy Tom rời đi không?
The fugitive ran to the border.	Kẻ chạy trốn đã chạy ra biên giới.
I think that's the right thing to do.	Tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nên làm.
Tom spends too much time in the gym.	Tom dành quá nhiều thời gian cho phòng tập thể dục.
Sorry, I didn't mean to cut you off.	Xin lỗi, tôi không cố ý cắt đứt bạn.
Tom hasn't been back to Boston for a long time.	Tom đã lâu không trở lại Boston.
Tom is looking for a first aid kit.	Tom đang tìm bộ sơ cứu.
I hope none of them were injured in the crash.	Tôi hy vọng không ai trong số họ bị thương trong vụ va chạm.
Tom did not notice Mary hiding in the bushes.	Tom không nhận thấy Mary đang trốn trong bụi cây.
I usually get up earlier than the rest of the family.	Tôi thường dậy sớm hơn những người còn lại trong gia đình.
I want to know when Tom arrives in Boston.	Tôi muốn biết khi nào Tom đến Boston.
She cooks for him every day, but he doesn't appreciate it.	Cô ấy nấu ăn cho anh mỗi ngày, nhưng anh không cảm kích.
Tom forgot his umbrella, so I lent him my umbrella.	Tom đã quên chiếc ô của mình, vì vậy tôi đã cho anh ấy mượn chiếc ô của mình.
Sorry, I don't understand French.	Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Pháp.
I sent it to a doctor.	Tôi đã gửi cho một bác sĩ.
I hope you won't be offended.	Tôi hy vọng bạn sẽ không bị xúc phạm.
Most manufactured goods and petroleum products must be imported.	Hầu hết hàng hóa sản xuất và các sản phẩm dầu mỏ phải nhập khẩu.
Why don't you plan to help us?	Tại sao bạn không định giúp chúng tôi?
That's how we want you to do it.	Đó là cách chúng tôi muốn bạn làm điều đó.
I know that Tom knows he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm như vậy.
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
I know Tom had to do it yesterday.	Tôi biết Tom phải làm điều đó ngày hôm qua.
I have a seizure in my right eye.	Tôi bị co giật ở mắt phải.
Tom says he doesn't understand why people do this.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao mọi người lại làm như vậy.
Tom stood at the back of the room.	Tom đứng ở cuối phòng.
Tom is rich, successful and handsome.	Tom giàu có, thành đạt và đẹp trai.
Why didn't you tell me you wouldn't be there yesterday?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ không ở đó ngày hôm qua?
Life is like riding a bicycle. 	Cuộc sống giống như cưỡi một chiếc xe đạp.
To keep your balance you have to keep moving.	Để giữ thăng bằng bạn phải di chuyển liên tục.
I don't need to go back to Boston.	Tôi không cần phải quay lại Boston.
Is it not enough for you?	Nó không đủ cho bạn?
We don't have to pay much.	Chúng tôi không phải trả nhiều lắm.
Tom told me he was almost ready to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy gần như đã sẵn sàng để làm điều đó.
This is a meeting room, not a waiting room.	Đây là phòng họp, không phải phòng chờ.
Tom has no legs to stand on.	Tom không có chân để đứng.
I think Tom is regretting it.	Tôi nghĩ rằng Tom đang hối hận.
Tom decided that there was no need to take vitamins.	Tom quyết định rằng không cần thiết phải uống vitamin.
Tom knows I can't do it very well.	Tom biết tôi không thể làm điều đó rất tốt.
He couldn't accept a strange woman as his mother.	Anh không thể chấp nhận một người phụ nữ xa lạ là mẹ của mình.
Tom says he is planning.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch.
Why don't we wait here until Tom comes back?	Tại sao chúng ta không đợi ở đây cho đến khi Tom trở lại?
Let's hope you're wrong on this one.	Hãy hy vọng bạn sai về điều này.
Tom is over there, standing by the window.	Tom ở đằng kia, đứng cạnh cửa sổ.
How much does it cost to stamp a postcard to Germany?	Chi phí đóng dấu cho bưu thiếp đến Đức là bao nhiêu?
I suppose Tom might think so too.	Tôi cho rằng Tom cũng có thể nghĩ như vậy.
Who are you describing?	Bạn đang mô tả ai?
Today I am relaxing at home.	Hôm nay tôi đang thư giãn ở nhà.
Tom doesn't like it when you do that.	Tom không thích khi bạn làm như vậy.
I will be in Australia all week.	Tôi sẽ ở Úc cả tuần.
Tom realizes that Mary doesn't love him.	Tom nhận ra Mary không yêu anh.
Tom and I wanted to do it ourselves.	Tom và tôi muốn tự mình làm điều đó.
Tom passed the test.	Tom đã vượt qua kỳ kiểm tra.
Tom is a very private person.	Tom là một người rất riêng tư.
I hope this doesn't happen again.	Tôi hy vọng rằng điều này không xảy ra một lần nữa.
I know you've been in Boston for the past three years.	Tôi biết bạn đã ở Boston trong ba năm qua.
I can go there with Tom.	Tôi có thể đến đó với Tom.
Who is your favorite writer?	Nhà văn yêu thích của bạn là ai?
I know Tom. 	Tôi biết Tom.
That's why I don't trust him.	Đó là lý do tại sao tôi không tin tưởng anh ấy.
I sit by the pool and read a book.	Tôi ngồi bên hồ bơi và đọc sách.
Tom will be here until next Monday.	Tom sẽ ở đây cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom is sitting on a picnic blanket.	Tom đang ngồi trên một chiếc chăn dã ngoại.
They all turned to face Tom.	Tất cả đều quay mặt về phía Tom.
Tom says he thinks he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary đang định làm.
Tom knows Mary is married.	Tom biết Mary đã kết hôn.
Tom doesn't speak French every day.	Tom không nói tiếng Pháp mỗi ngày.
The party we were invited to is tomorrow, not today.	Bữa tiệc mà chúng tôi được mời là vào ngày mai, không phải hôm nay.
Tom idolizes Mary.	Tom thần tượng Mary.
Tom said you were here.	Tom nói rằng bạn đã ở đây.
Tom says he doesn't know who did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai đã làm điều đó.
I am determined to become a doctor.	Tôi quyết tâm trở thành một bác sĩ.
I knew that I would probably lose the race.	Tôi biết rằng tôi có thể sẽ thua cuộc đua.
Tom didn't want to tell anyone about what was going on.	Tom không muốn nói với bất kỳ ai về những gì đang xảy ra.
I want to know why you didn't call me back.	Tôi muốn biết tại sao bạn không gọi lại cho tôi.
Tom told Mary that I was very worried.	Tom nói với Mary rằng tôi rất lo lắng.
Tom said he was too impatient to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá mất bình tĩnh để làm điều đó.
Suddenly Tom's attitude changed.	Đột nhiên thái độ của Tom thay đổi.
I used to be like Tom.	Tôi đã từng giống như Tom.
I don't want to give the wrong impression.	Tôi không muốn tạo ấn tượng sai.
It would be very easy to do that.	Sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
She smiled and waved her hand.	Cô mỉm cười, xua tay.
Everyone present was mesmerized by her beauty.	Những người có mặt đều bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc.
I think you will be a great father.	Tôi nghĩ bạn sẽ là một người cha tuyệt vời.
I know that you consider Tom your best friend.	Tôi biết rằng bạn coi Tom là bạn thân.
I didn't know that Tom would hesitate to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary điên cuồng.
Can you stay until 2:30?	Bạn có thể ở lại đến 2:30?
Tom wasn't always so happy.	Tom không phải lúc nào cũng hạnh phúc như vậy.
I think you will be late.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến muộn.
I don't like flip flops at all.	Tôi không thích dép xỏ ngón chút nào.
Tom brought some beer.	Tom mang theo một ít bia.
I definitely don't need either of those.	Tôi chắc chắn không cần một trong những thứ đó.
I don't think I'll have to ask Tom to do it again.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải bảo Tom làm điều đó một lần nữa.
I was beaten.	Tôi đã bị đánh.
Do you know Tom's brother?	Bạn có biết anh trai của Tom không?
Tom deserves a few days off.	Tom xứng đáng được nghỉ vài ngày.
Tom told me he was not satisfied.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hài lòng.
I'm pretty sure Tom can't win.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không thể thắng.
Tom did not read the letter he received from Mary.	Tom đã không đọc lá thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
Tom knows that I didn't win.	Tom biết rằng tôi đã không thắng.
Tom was abandoned by Mary.	Tom đã bị Mary bỏ rơi.
Is Tom really afraid of Mary?	Tom có ​​thực sự sợ Mary không?
We are waiting for Tom to come here.	Chúng tôi đang đợi Tom đến đây.
Tom told me that I should learn French.	Tom nói với tôi rằng tôi nên học tiếng Pháp.
Looks like Tom and Mary were very angry.	Có vẻ như Tom và Mary đã rất tức giận.
Tom cooks.	Tom nấu ăn.
Tom was very serious.	Tom đã rất nghiêm túc.
What did Tom do this time?	Tom đã làm gì lần này?
I don't see anything wrong with letting Tom do it.	Tôi không thấy có gì sai khi để Tom làm điều đó.
I've done that.	Tôi đã làm xong việc đó.
I thought that Tom didn't like watching horror movies.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không thích xem phim kinh dị.
Are you a fool?	Bạn có phải là một kẻ ngốc?
Tom would never hurt his children.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương những đứa con của mình.
Tom is too young to join the army.	Tom còn quá trẻ để gia nhập quân đội.
Tom is expected to go home on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ về nhà vào thứ Hai.
That's not worth the risk.	Điều đó không đáng để mạo hiểm.
Tom and Mary are John's parents.	Tom và Mary là cha mẹ của John.
Tom should have studied harder.	Tom lẽ ra phải học chăm chỉ hơn.
Tom was the first person in our class to get married.	Tom là người đầu tiên trong lớp chúng tôi kết hôn.
I think we'll have breakfast together.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ăn sáng cùng nhau.
We found a poor little cat in the yard.	Chúng tôi tìm thấy một con mèo nhỏ tội nghiệp trong sân.
Tom loves to go hiking.	Tom thích đi bộ đường dài.
Tom is a personal trainer.	Tom là một huấn luyện viên cá nhân.
Has Tom proposed to you?	Tom đã cầu hôn bạn chưa?
I don't think Tom will kiss Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hôn Mary.
Everyone clapped at the end of the performance.	Mọi người vỗ tay khi kết thúc buổi biểu diễn.
I hope that I will see Tom tomorrow.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai.
We'll be safe as long as we stay here.	Chúng ta sẽ an toàn miễn là chúng ta ở lại đây.
I shouldn't take too long.	Tôi không nên quá lâu nữa.
Are you sure you don't have to go to school tomorrow?	Bạn có chắc là ngày mai bạn không phải đi học không?
Don't like going to the movies?	Bạn không thích đi xem phim?
You must report it to the police immediately.	Bạn phải báo cảnh sát ngay lập tức.
Where did Tom get those shoes?	Tom lấy đôi giày đó ở đâu?
This transaction is done in yen, instead of US dollars.	Giao dịch này được thực hiện bằng đồng yên, thay vì đô la Mỹ.
Does Tom know about us?	Tom có ​​biết về chúng tôi không?
Tom said that Mary is not usually at home on Mondays.	Tom nói rằng Mary thường không ở nhà vào thứ Hai.
Tom poured some cold water on his head.	Tom dội một ít nước lạnh lên đầu.
I won't go anywhere with you.	Tôi sẽ không đi đâu với bạn.
What song is Tom listening to?	Tom đang nghe bài hát gì?
I'll be back in about three weeks, maybe sooner.	Tôi sẽ quay lại sau khoảng ba tuần, có thể sớm hơn.
I moved to Boston on October 20th.	Tôi chuyển đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
Who is Tom?	Tom là ai?
I don't think Tom knows how much he drank last night.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy đã uống bao nhiêu đêm qua.
Tom was reunited with his father.	Tom đã được đoàn tụ với cha của mình.
Looks like Tom is dead.	Có vẻ như Tom đã chết.
Some say it takes at least 10 years of experience for a person to be considered an expert in something.	Một số người nói rằng phải mất ít nhất 10 năm kinh nghiệm để một người được coi là chuyên gia về lĩnh vực nào đó.
That's not how it happened.	Đó không phải là cách nó đã xảy ra.
His work deserves the highest praise.	Công việc của ông xứng đáng được khen ngợi cao nhất.
I can tell you that you love Tom very much.	Tôi có thể nói với bạn rằng bạn yêu Tom rất nhiều.
Tom couldn't decide at once.	Tom không thể quyết định ngay lập tức.
Tom is good at skiing.	Tom trượt tuyết giỏi.
Tom wasn't about to retreat.	Tom không định rút lui.
Did Tom come to Australia with you?	Tom có ​​đến Úc với bạn không?
I sat down on the sand and watched the children play on the beach.	Tôi ngồi xuống bãi cát và nhìn lũ trẻ chơi đùa trên bãi biển.
Have you ever done that with Tom?	Bạn đã bao giờ làm điều đó với Tom chưa?
Tom told me that he thought Mary would be desperate to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom drowned in the swimming pool.	Tom chết đuối trong bể bơi.
I wish I had told Tom not to go.	Tôi ước gì tôi đã nói với Tom đừng đi.
Tom and Mary wouldn't be able to do it without your help.	Tom và Mary sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom thought that Mary wouldn't really do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thực sự làm điều đó.
I don't like this kind of joke.	Tôi không thích kiểu đùa này.
This is the first time I cut my finger with a knife.	Đây là lần đầu tiên tôi cắt ngón tay mình bằng dao.
She didn't go because her boyfriend didn't go.	Cô ấy không đi vì bạn trai của cô ấy không đi.
That's what Tom said this morning.	Đó là những gì Tom đã nói sáng nay.
Why don't we try and find some shade?	Tại sao chúng ta không thử và tìm một số bóng râm?
Tom might be waiting for us.	Tom có ​​thể đang đợi chúng ta.
I'm just rambling.	Tôi chỉ lan man thôi.
I don't think anyone would do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ làm điều đó.
Tom is quite ferocious, isn't he?	Tom khá hung dữ, phải không?
I think everyone is scared.	Tôi nghĩ mọi người đều sợ hãi.
I think Tom will do it outside.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó bên ngoài.
Tom has been single all his life.	Tom sống độc thân cả đời.
Tom likes to be with Mary.	Tom thích ở với Mary.
Tom retired from competition in 2013.	Tom đã nghỉ thi đấu vào năm 2013.
Tom made all the right moves.	Tom đã thực hiện tất cả các bước đi đúng đắn.
I hope that we can find a way out of this impossible situation.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tìm ra cách thoát khỏi tình huống bất khả thi này.
Tom ran out the door.	Tom chạy ra khỏi cửa.
They haven't arrived yet.	Họ vẫn chưa đến.
Tom is not in the library.	Tom không có trong thư viện.
Tom was expecting Mary to be there too.	Tom đã mong đợi Mary cũng ở đó.
Tom hasn't talked to anyone yet.	Tom chưa nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom is an important person.	Tom là một người quan trọng.
Tom has fallen terribly.	Tom đã sa sút một cách tồi tệ.
I really don't mind the rain.	Tôi thực sự không ngại mưa.
To make a long story short, we buried the vault.	Để làm cho một câu chuyện dài trở nên ngắn gọn, chúng tôi đã chôn vùi cái hầm.
I doubt that Tom will be able to tell Mary to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom invited me to a party.	Tom đã mời tôi đến một bữa tiệc.
I have been playing the piano since I was fifteen years old.	Tôi đã chơi piano từ khi tôi mười lăm tuổi.
Who is your uncle?	Ai là chú của bạn?
It's a strange name for a company.	Đó là một cái tên lạ cho một công ty.
Tom likes to do it alone.	Tom thích làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
People who drink alcoholic beverages are not allowed in.	Những người uống đồ uống có cồn không được phép vào.
Tom seems like he's not amused himself.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không thích thú với chính mình.
My high school French teacher is not a native speaker.	Giáo viên dạy tiếng Pháp thời trung học của tôi không phải là người bản ngữ.
I never got to meet Tom.	Tôi chưa bao giờ được gặp Tom.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
I hope it doesn't rain all weekend.	Tôi hy vọng trời không mưa cả cuối tuần.
Tom died with a knife in his back.	Tom chết với một con dao sau lưng.
Tom doesn't speak much French.	Tom không nói được nhiều tiếng Pháp.
I have decided to continue working here.	Tôi đã quyết định tiếp tục làm việc ở đây.
It's not nice to keep a lady waiting.	Thật không hay khi để một quý cô chờ đợi.
Maybe Tom knows.	Có lẽ Tom biết.
They are our heroes.	Họ là những người hùng của chúng ta.
Tom can sense everything.	Tom có ​​thể cảm nhận mọi thứ.
Tom decided to carry out his plan.	Tom quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
I know you won't want to come with us.	Tôi biết bạn sẽ không muốn đi với chúng tôi.
Tom had to accept his fate.	Tom đành chấp nhận số phận của mình.
That's probably what happened.	Đó có lẽ là những gì đã xảy ra.
Did you hear that Tom left this morning?	Bạn có nghe tin Tom đi sáng nay không?
I hate to say it, but I think Tom is wrong.	Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng tôi nghĩ Tom đã sai.
Without Tom's help, Mary would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, Mary sẽ thất bại.
I thought Tom would propose to me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cầu hôn tôi.
Tom is not a smart kid.	Tom không phải là một đứa trẻ thông minh.
Do you know why Tom doesn't do the same?	Bạn có biết tại sao Tom không làm như vậy không?
Tom is back.	Tom đã trở lại.
Sometimes I do it with Tom.	Đôi khi tôi làm điều đó với Tom.
Don't know if Tom is guilty.	Không biết Tom có ​​tội không.
I'm sure you will.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm được.
I hurt Tom.	Tôi đã làm tổn thương Tom.
I need help moving this desk into my room.	Tôi cần giúp đỡ để chuyển chiếc bàn này vào phòng của tôi.
I'm not good at explaining things.	Tôi không giỏi giải thích mọi thứ.
Tom knows Mary wants John to ask Alice to do it.	Tom biết Mary muốn John yêu cầu Alice làm điều đó.
Tom has some pretty stupid ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng khá ngu ngốc.
Did you know that Tom and Mary often sing together?	Bạn có biết rằng Tom và Mary thường hát cùng nhau không?
I might need to lie to Tom about that.	Tôi có thể cần phải nói dối Tom về điều đó.
I didn't know that you ever dated Tom.	Tôi không biết rằng bạn đã từng hẹn hò với Tom.
I know Tom is not a very patient guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai rất kiên nhẫn.
The dog did his job on the rug. 	Con chó đã thực hiện công việc của mình trên tấm thảm.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tell Tom to stay put now.	Bảo Tom ở yên ngay bây giờ.
I wanted to be here.	Tôi đã muốn được ở đây.
Tom seems to know that Mary didn't do what she said she would.	Tom dường như biết rằng Mary đã không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
Have you tried clearing your browser cache?	Bạn đã thử xóa bộ nhớ cache của trình duyệt của mình chưa?
I think I talked about this a while ago.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói về điều này một thời gian trước đây.
Tom regrets doing that.	Tom hối hận vì đã làm điều đó.
He returned from Sydney today.	Anh ấy trở về từ Sydney hôm nay.
What are you thinking about?	Bạn đang nghĩ về điều gì?
I don't think Tom knows I hate him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi ghét anh ấy.
Tom needs to be asked to do it again.	Tom cần được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom could have ordered a pizza.	Tom có ​​thể đã đặt một chiếc bánh pizza.
Tom and Mary are both still in great shape.	Tom và Mary đều vẫn rất phong độ.
I sent Mary some flowers.	Tôi đã gửi cho Mary một số bông hoa.
Just a few fools can cause a huge disaster.	Chỉ cần một vài kẻ ngu ngốc là có thể gây ra một thảm họa lớn.
I think you won't like it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thích nó.
I won't let you slip away so easily.	Tôi sẽ không để em tuột mất dễ dàng như vậy.
We are all quarantined.	Tất cả chúng tôi đã bị cách ly.
Tom gave his dog something to eat.	Tom đã cho con chó của mình ăn gì đó.
Looks like you've thought about everything.	Có vẻ như bạn đã nghĩ về mọi thứ.
Mary often wears too much perfume.	Mary thường xức quá nhiều nước hoa.
Tom doesn't know where Mary learned French.	Tom không biết Mary học tiếng Pháp ở đâu.
Tom is not what he seems.	Tom không giống như những gì anh ấy có vẻ.
I have something in my bag to give you.	Tôi có vài thứ trong túi xách cần đưa cho bạn.
Is it true that Tom doesn't like Mary?	Có thật là Tom không thích Mary?
Are you sure Tom is the one who did it?	Bạn có chắc Tom là người đã làm điều đó?
My brother is three years older than me.	Anh trai tôi hơn tôi ba tuổi.
Tom only eats raw vegetables.	Tom chỉ ăn rau sống.
Tom promised me he would help me paint the garage.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ giúp tôi sơn nhà để xe.
My son surprised me by cleaning his room without being told.	Con trai tôi đã làm tôi ngạc nhiên khi dọn dẹp phòng của nó mà không được nói.
Tom promised me that he would clean my room.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ dọn phòng cho tôi.
I don't always win, but I usually do.	Không phải lúc nào tôi cũng chiến thắng, nhưng tôi thường làm vậy.
I want to go to a foreign country someday.	Tôi muốn đến một đất nước xa lạ vào một ngày nào đó.
Tom doesn't wear glasses anymore.	Tom không đeo kính nữa.
Why aren't you in Boston with Tom?	Tại sao bạn không ở Boston với Tom?
Tickets are required and cost $30 each.	Vé là bắt buộc và có giá $ 30 mỗi vé.
I really don't know much about that.	Tôi thực sự không biết nhiều về điều đó.
Please tell me how to get to your home.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến nhà của bạn.
Tom wants to go to the beach with us.	Tom muốn đi biển với chúng tôi.
There was a pink ticket waiting for her at the office.	Có một chiếc phiếu màu hồng đang đợi cô ở văn phòng.
I want to know why Tom isn't here.	Tôi muốn biết tại sao Tom không có ở đây.
When we entered the shack, we saw a half-eaten cake on the table.	Khi vào lán, chúng tôi thấy trên bàn có một chiếc bánh ăn dở.
Did something happen to it?	Có chuyện gì đó xảy ra với nó?
Tom realizes that he no longer loves Mary.	Tom nhận ra rằng anh không còn yêu Mary nữa.
Tom watches a lot of TV.	Tom xem rất nhiều TV.
Tom isn't busy, but Mary is.	Tom không bận, nhưng Mary thì có.
It's time for Tom to strike back.	Đã đến lúc Tom đánh trả.
Tom probably doesn't know why Mary and John don't like each other.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary và John không thích nhau.
If you don't know, find out.	Nếu bạn chưa biết, hãy tìm hiểu.
Tom has found Mary's house.	Tom đã tìm được nhà của Mary.
I wish I could speak half French as well as you.	Tôi ước tôi có thể nói một nửa tiếng Pháp tốt như bạn.
No more beer.	Không còn bia nữa.
Ladies and gentlemen, due to an accident at the airport, our arrival will be delayed.	Thưa quý vị, do một tai nạn ở sân bay, việc đến của chúng tôi sẽ bị hoãn lại.
I really don't know much French.	Tôi thực sự không biết nhiều tiếng Pháp.
Tom lost Mary's number.	Tom đã làm mất số của Mary.
Tom doesn't leave the house without his dog.	Tom không ra khỏi nhà mà không có con chó của mình.
I hope that this good weather will last through the weekend.	Tôi hy vọng rằng thời tiết tốt này sẽ kéo dài đến cuối tuần.
Tom scratched his neck.	Tom gãi cổ.
You turned on the TV when you left this morning.	Bạn đã bật TV khi bạn rời đi sáng nay.
Tom told me that he doesn't like cats.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích mèo.
Is it okay if I invite Tom to your party?	Có ổn không nếu tôi mời Tom đến bữa tiệc của bạn?
The house we used to live in was demolished.	Ngôi nhà chúng tôi từng ở đã bị phá bỏ.
Please don't give up.	Hãy đừng bỏ cuộc.
Tom is always messy.	Tom luôn luôn bừa bộn.
Thank you for participating.	Cảm ơn bạn đã tham gia.
Tom says that Mary probably won't know how to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Can you guys understand all about Tom?	Các bạn có thể hiểu hết về Tom không?
Do not talk during class.	Không nói chuyện trong giờ học.
I have a friend named Tom.	Tôi có một người bạn tên Tom.
Tom humiliated me in front of my family.	Tom đã làm nhục tôi trước mặt gia đình tôi.
Tom is very aware of that.	Tom rất ý thức về điều đó.
It doesn't matter if Tom likes you or not.	Tom có ​​thích bạn hay không không quan trọng.
Tom has to return to Australia.	Tom phải trở về Úc.
I bet you will be a great dad.	Tôi cá rằng bạn sẽ là một người cha tuyệt vời.
I won't need to do that.	Tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
I skipped lunch, so I was pretty hungry.	Tôi đã bỏ bữa trưa, vì vậy tôi khá đói.
Will you still wait for Tom?	Bạn vẫn sẽ đợi Tom chứ?
People sometimes resist change.	Con người đôi khi chống lại sự thay đổi.
She stared at the man in silent amazement.	Cô ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong sự kinh ngạc im lặng.
You shouldn't do that anymore.	Bạn không nên làm như vậy nữa.
Maybe we should call Tom.	Có lẽ chúng ta nên gọi cho Tom.
That's why all the students in the class agreed with Tom.	Đó là lý do tại sao tất cả học sinh trong lớp đều đồng tình với Tom.
You don't use it, do you?	Bạn không dùng nó, phải không?
I don't know that I will be back.	Tôi không biết rằng tôi sẽ trở lại.
Tom knows that sometimes Mary does too.	Tom biết đôi khi Mary cũng làm vậy.
Tom was elected class president.	Tom được bầu làm lớp trưởng.
I don't turn thirty until October.	Tôi không bước sang tuổi ba mươi cho đến tháng Mười.
The people in the other room were speaking French.	Những người trong phòng khác đang nói tiếng Pháp.
It may seem like a small thing to you, but for many people it's really hard to do.	Nó có vẻ là một việc nhỏ đối với bạn, nhưng đối với nhiều người, điều này thực sự khó thực hiện.
Tom said he wished he wasn't drunk so much.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không say quá nhiều.
He was not employed by the company for two years before his language ability was recognized.	Anh ấy đã không được công ty tuyển dụng hai năm trước khi khả năng ngôn ngữ của anh ấy được công nhận.
I request a refund.	Tôi yêu cầu hoàn lại tiền.
First, I will consider the price and only then will I decide if I will buy the camera or not.	Trước tiên, tôi sẽ xem xét giá cả và chỉ sau đó tôi sẽ quyết định xem tôi có mua máy ảnh hay không.
How do I impress Tom?	Tôi làm thế nào để gây ấn tượng với Tom?
Tom is staying at a hotel near my house.	Tom đang ở khách sạn gần nhà tôi.
I can't say anything at the moment.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì vào lúc này.
You don't seem too worried.	Bạn dường như không quá lo lắng.
Tom is not responsible for what Mary does.	Tom không chịu trách nhiệm về những gì Mary làm.
I told Tom to do it with Mary.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó với Mary.
I want to hear everything that happened to you.	Tôi muốn nghe tất cả những gì đã xảy ra với bạn.
Tom and I had a bed fight.	Tom và tôi đã có một cuộc chiến chăn gối.
I have not lost any weight.	Tôi đã không giảm bất kỳ trọng lượng nào.
He made a lot of money selling milk.	Anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán sữa.
I should just shut up.	Tôi chỉ nên im lặng.
Tom whistles for his dog.	Tom huýt sáo vì chú chó của mình.
I don't think Tom is as stupid as you say.	Tôi không nghĩ Tom ngu ngốc như bạn nói.
It is clear that the passport is forged.	Rõ ràng rằng hộ chiếu là giả mạo.
Did I do something to make Tom angry?	Tôi đã làm điều gì đó để khiến Tom tức giận?
I cannot give you what you are asking for.	Tôi không thể cung cấp cho bạn những gì bạn đang yêu cầu.
Can I see Tom?	Tôi có thể gặp Tom không?
You know why I have to, don't you?	Bạn biết tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
Tom made a good suggestion.	Tom đã đưa ra một gợi ý hay.
Tom said he didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó.
Tom lent Mary a book.	Tom cho Mary mượn một cuốn sách.
I don't know what Tom's last name is.	Tôi không biết họ của Tom là gì.
I heard about Tom.	Tôi đã nghe về Tom.
Why are people staring at us?	Tại sao mọi người nhìn chằm chằm vào chúng tôi?
Tom doesn't think we can pause this.	Tom không nghĩ rằng chúng ta có thể tạm dừng việc này.
They were here.	Họ đã ở đây.
I'm not saying it's easy.	Tôi không nói rằng nó dễ dàng.
Tom told me he never sewed buttons on his shirt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ khâu cúc áo sơ mi.
Tom is still going to school, isn't he?	Tom vẫn đang đi học, phải không?
Zoology and botany are concerned with the study of life.	Động vật học và thực vật học liên quan đến việc nghiên cứu sự sống.
Tom is a graphic designer.	Tom là một nhà thiết kế đồ họa.
Don't get married.	Đừng kết hôn.
Tom says he has nowhere to sleep.	Tom nói rằng anh ấy không có nơi nào để ngủ.
I think you will need to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ cần phải làm điều đó.
Looks like you've had a rough day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày khó khăn.
Tom says they won't let him do it.	Tom nói rằng họ sẽ không để anh ta làm điều đó.
Tom was about to kiss Mary when her father entered the room.	Tom định hôn Mary thì bố cô ấy bước vào phòng.
I don't think I can sell this mandolin.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bán cây đàn mandolin này.
Tom told me that he thought Mary was responsible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary phải chịu trách nhiệm.
Tom was a vegetarian until his doctor told him he should probably start eating some meat.	Tom đã ăn chay cho đến khi bác sĩ của anh ấy nói với anh ấy rằng anh ấy có lẽ nên bắt đầu ăn một chút thịt.
What did Tom sing?	Tom đã hát gì?
Tom should be alone.	Tom nên ở một mình.
You are a complainer.	Bạn là một người hay phàn nàn.
A small light industry sector that caters to the local market.	Một lĩnh vực công nghiệp nhẹ nhỏ phục vụ cho thị trường địa phương.
Tom is trying to be careful not to attract attention.	Tom đang cố gắng cẩn thận để không thu hút sự chú ý.
It was easier than I expected.	Nó dễ dàng hơn tôi mong đợi.
I think Tom is unreliable.	Tôi nghĩ Tom không đáng tin cậy.
I hope to talk to Tom.	Tôi hy vọng được nói chuyện với Tom.
I may not be able to do it alone.	Tôi có thể không thể làm điều đó một mình.
Tom took out his phone and called Mary.	Tom lấy điện thoại ra và gọi cho Mary.
I've always wanted to try that.	Tôi luôn muốn thử làm điều đó.
The song has an interesting melody line.	Bài hát có một dòng giai điệu thú vị.
"What are you doing?" 	"Bạn đang làm gì?"
"Not bad."	"Không tệ."
We sat next to Tom.	Chúng tôi ngồi cạnh Tom.
Tom took his car to a mechanic to have it fixed.	Tom đã mang chiếc xe của mình đến tiệm cơ khí để sửa nó.
You two are good friends, right?	Hai người là bạn tốt của nhau, phải không?
I don't blame Tom for crying.	Tôi không trách Tom vì đã khóc.
Tom is clearly upset.	Tom rõ ràng đang rất buồn.
I don't know about that.	Tôi không biết về điều đó.
Tom's dog is friendlier than mine.	Con chó của Tom thân thiện hơn của tôi.
Tom seems quite relaxed.	Tom có ​​vẻ khá thoải mái.
Tom is looking at us, isn't he?	Tom đang nhìn chúng ta, phải không?
Tom decided to ignore Mary's request.	Tom quyết định phớt lờ yêu cầu của Mary.
Tom said that he has never eaten sushi.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn sushi.
You are not Tom's type.	Bạn không phải là mẫu người của Tom.
Tom is a good singer.	Tom là một ca sĩ giỏi.
Tom has a steady job.	Tom có ​​một công việc ổn định.
Tom is falling.	Tom đang ngã.
I'm sure I saw something moving.	Tôi chắc rằng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó đang chuyển động.
You really think so, don't you?	Bạn thực sự nghĩ như vậy, phải không?
Tom probably won't be impressed.	Tom có ​​thể sẽ không ấn tượng.
Tom said that he thought Mary would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất thích làm điều đó.
Can you open the door for me? 	Bạn có thể mở cửa cho tôi được không?
My hands are full.	Tay tôi đầy.
I am so grateful to Tom for saving my life.	Tôi rất biết ơn Tom vì đã cứu mạng tôi.
I admit I'm tired.	Tôi thừa nhận là tôi mệt mỏi.
Tom ran out of the sauna and jumped into the ice cold water.	Tom chạy ra khỏi phòng tắm hơi và nhảy xuống làn nước lạnh như băng.
I was confused.	Tôi đã bối rối.
Tom thinks Mary won't.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
Tom seems to be confused by something.	Tom dường như đang bối rối trước điều gì đó.
You don't know how to swim?	Bạn không biết bơi?
I know Tom isn't the one to tell Mary she has to.	Tôi biết Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I don't think doing that would be any fun.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là bất kỳ niềm vui.
Tom was tired of waiting.	Tom mệt mỏi vì phải chờ đợi.
Tom fixes the wheelbarrow.	Tom sửa xe cút kít.
I didn't know Tom was dead.	Tôi không biết Tom đã chết.
Do you think Tom would want us to do it for him?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn chúng tôi làm điều đó cho anh ấy?
It was something that we did.	Đó là một cái gì đó mà chúng tôi đã làm.
I want to breastfeed my baby.	Tôi muốn nuôi con bằng sữa mẹ.
I will never go to Australia again.	Tôi sẽ không bao giờ đến Úc nữa.
Maybe Tom talked to Mary about it.	Có lẽ Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom gave his son a lollipop.	Tom đưa cho con trai một cây kẹo mút.
You don't seem interested in going anywhere.	Bạn dường như không hứng thú với việc đi đâu cả.
Our age difference doesn't matter.	Sự chênh lệch tuổi tác của chúng tôi không thành vấn đề.
Tom was offered a good job.	Tom đã được cung cấp một công việc tốt.
Do you want to go to Australia with Tom?	Bạn có muốn đến Úc với Tom không?
Tom says you want water.	Tom nói rằng bạn muốn có nước.
Tom comes home on Monday.	Tom về nhà vào thứ Hai.
Tom seemed extremely amused.	Tom có ​​vẻ vô cùng thích thú.
I am confused.	Tôi bối rối.
What prompted you to move out?	Điều gì đã thúc đẩy bạn chuyển ra ngoài?
You have to persevere before you can accomplish anything great.	Bạn phải kiên trì trước khi bạn có thể hoàn thành bất cứ điều gì vĩ đại.
Do not fasten seat belt.	Không thắt dây an toàn.
I'm sure you won't like it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không thích nó.
Tom seems pretty crazy.	Tom có ​​vẻ khá điên.
Are you sure you want to know who tried to kill you?	Bạn có chắc chắn muốn biết kẻ đã cố giết bạn không?
Tom stood between Mary and John.	Tom đứng giữa Mary và John.
I suppose Tom will do something about that.	Tôi cho rằng Tom sẽ làm điều gì đó về điều đó.
Tom didn't tell me anything about you.	Tom đã không nói cho tôi bất cứ điều gì về bạn.
Tom just left the house.	Tom vừa rời khỏi nhà.
What is the game plan here?	Kế hoạch trò chơi ở đây là gì?
Since you're still going to the post office, can you mail these to me?	Vì bạn vẫn đang đến bưu điện, bạn có thể gửi những thứ này cho tôi được không?
I know that Tom needs to do it today or tomorrow.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó ngay hôm nay hoặc ngày mai.
Tom looks very happy.	Tom trông rất hạnh phúc.
It took Tom a long time to find Mary's house.	Tom phải mất một thời gian dài mới tìm được nhà của Mary.
Tom marked a sentence with a yellow marker.	Tom đã đánh dấu một câu bằng bút dạ màu vàng.
I guess I should give this to Tom.	Tôi đoán tôi nên đưa cái này cho Tom.
Tom insists he didn't.	Tom khẳng định anh ấy không làm vậy.
I didn't expect you to come home so soon.	Tôi không mong đợi bạn về nhà sớm như vậy.
I think it's refreshing.	Tôi nghĩ nó thật sảng khoái.
Tom took some pictures of his new home and sent them to his friends.	Tom đã chụp một số hình ảnh về ngôi nhà mới của mình và gửi chúng cho bạn bè của mình.
Tom is always very friendly with me.	Tom luôn rất thân thiện với tôi.
Tom's car is much older than mine.	Xe của Tom cũ hơn của tôi rất nhiều.
Tom probably wouldn't be angry.	Tom có ​​lẽ sẽ không tức giận.
I ate the pork even though it was undercooked.	Tôi đã ăn thịt lợn mặc dù nó chưa được nấu chín.
I'm afraid you misunderstood me.	Tôi sợ bạn hiểu lầm tôi.
He taped the notice on the door.	Anh ta dán thông báo lên cửa.
Tom seems to enjoy your cooking.	Tom có ​​vẻ thích nấu ăn của bạn.
You made Tom sad.	Bạn đã làm Tom buồn.
All we need are three cans of soda, an elastic band and some glue.	Tất cả những gì chúng ta cần là ba lon nước ngọt, một sợi dây chun và một ít keo dán.
Is it okay if I don't come in?	Tôi không vào có sao không?
If the weather is good, let's go canoeing.	Nếu thời tiết tốt, chúng ta hãy đi ca nô.
Tom said he's expected to do it on October 20.	Tom cho biết anh ấy dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom made us some peanut butter and jam sandwiches.	Tom đã làm cho chúng tôi một ít bơ đậu phộng và bánh mì kẹp mứt.
What do you think is the best way to get to Tom's house from here?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để đến nhà Tom từ đây là gì?
Tom and Mary seem very happy together.	Tom và Mary có vẻ rất hạnh phúc bên nhau.
Tom says he will have to pay more.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phải trả nhiều hơn.
Does Tom believe in ghosts?	Tom có ​​tin vào ma không?
They want to participate in the Olympic Games.	Họ muốn tham gia Thế vận hội Olympic.
Tom did not say what time he would be home.	Tom không nói mấy giờ anh ấy sẽ về nhà.
Don't you want to hear about what I did last summer?	Bạn không muốn nghe về những gì tôi đã làm vào mùa hè năm ngoái?
I never thought we would find Tom.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy Tom.
Fifth Island is located in the Torres Strait between Cape York and New Guinea at the northernmost tip of Australia.	Đảo Thứ Năm nằm ở eo biển Torres giữa Cape York và New Guinea ở cực bắc của Úc.
I think Tom wouldn't be here if he didn't think he could help us.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở đây nếu anh ấy không nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
"Tom is a great guy." 	"Tom là một chàng trai tuyệt vời."
"I couldn't agree with you more."	"Tôi không thể đồng ý với bạn nhiều hơn."
Tom said everyone he knows can take care of themselves.	Tom cho biết mọi người anh ấy biết đều có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom went to Boston, where he stayed for three weeks.	Tom đến Boston, nơi anh ở trong ba tuần.
You can't make me do that.	Bạn không thể bắt tôi làm điều đó.
I have some unfinished business to deal with.	Tôi có một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành để giải quyết.
You told them, didn't you?	Bạn đã nói với họ, phải không?
I think what Tom did was very stupid.	Tôi nghĩ những gì Tom đã làm là rất ngu ngốc.
No one knows that Tom didn't do it.	Không ai biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Do not let anyone else see this document.	Đừng để bất kỳ ai khác xem tài liệu này.
Hey you! 	Này bạn!
What are you doing?	Bạn đang làm gì đấy?
I know Tom doesn't know May shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom không biết May không nên làm điều đó một mình.
Tom is good to all of Mary's friends.	Tom tốt với tất cả bạn bè của Mary.
I was holding Tom's umbrella by mistake.	Tôi đã cầm nhầm chiếc ô của Tom.
Tom seems busier than usual today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ bận rộn hơn thường lệ.
I don't feel like doing that.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom seems dedicated.	Tom có ​​vẻ tận tâm.
I'm not saying Tom isn't involved.	Tôi không nói Tom không tham gia.
Tom looked surprised and a little confused.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên và hơi bối rối.
It's a purple color.	Đó là một màu tím.
Some senators didn't like Wilson.	Một số thượng nghị sĩ không thích Wilson.
I didn't get up early enough to catch the first bus.	Tôi đã không dậy đủ sớm để bắt chuyến xe buýt đầu tiên.
What is that disgusting smell?	Cái mùi kinh tởm đó là gì?
I think Tom should be able to fix your computer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể sửa máy tính của bạn.
I wonder if Tom can understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp hay không.
Tom didn't finish the song he was singing.	Tom đã không hoàn thành bài hát mà anh ấy đang hát.
I don't think Tom is done.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã xong.
I also expected to do that.	Tôi cũng dự kiến ​​sẽ làm điều đó.
I'm pretty used to people not liking me.	Tôi khá quen với việc mọi người không thích tôi.
Tom accepted without hesitation.	Tom nhận lời mà không do dự.
Tom is cooking dinner.	Tom đang nấu bữa tối.
Tom fed his dog the same thing he was eating.	Tom đã cho con chó của mình ăn cùng một thứ mà nó đang ăn.
Tom will see.	Tom sẽ xem.
Tom says he has no plans to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
I've been in Boston longer than you have.	Tôi đã ở Boston lâu hơn bạn có.
13 people died in the shipwreck.	13 người chết trong vụ đắm tàu.
I do not want to talk to you.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn.
He did the unthinkable.	Anh ấy đã làm điều không thể tưởng tượng được.
I don't think Tom does it as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm điều đó tốt như Mary.
I suspect that Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự thích làm điều đó.
We forgot something.	Chúng tôi đã quên một cái gì đó.
Tom lost his wife three years ago.	Tom đã mất vợ ba năm trước.
How often do you and Tom fight?	Bạn và Tom thường đánh nhau như thế nào?
Have you asked Tom to help us?	Bạn đã nhờ Tom giúp chúng tôi chưa?
Tom is not young anymore.	Tom không còn trẻ nữa.
I admit I've never been to Boston.	Tôi thừa nhận là tôi chưa bao giờ đến Boston.
Tom is a dog handler.	Tom là một người quản lý chó.
Tom told me he thought Mary would be hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
I can only hope in time you will forgive me.	Tôi chỉ có thể hy vọng trong thời gian bạn sẽ tha thứ cho tôi.
Do you really think I'm going to Australia with Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đến Úc với Tom không?
I probably won't be able to do all I need to do.	Tôi có lẽ sẽ không thể làm tất cả những gì tôi cần làm.
I have never written to her, although I would love to do so.	Tôi chưa bao giờ viết thư cho cô ấy, mặc dù rất muốn làm như vậy.
Tom can be skewed.	Tom có ​​thể bị chệch choạc.
I cannot live without music.	Tôi không thể sống mà không có âm nhạc.
What is the nature of your emergency?	Bản chất của trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?
Tom may be suspended.	Tom có ​​thể bị đình chỉ.
I think you should rest a bit.	Tôi nghĩ bạn nên nghỉ ngơi một chút.
Tom held the cup for Mary as she took a sip.	Tom cầm cốc cho Mary khi cô nhấp một ngụm.
We are open on weekday mornings.	Chúng tôi mở cửa vào các buổi sáng các ngày trong tuần.
Tom wished that was true.	Tom ước điều đó là sự thật.
Maybe Tom doesn't know how to play jazz.	Có lẽ Tom không biết chơi nhạc jazz.
We have no more drinking water.	Chúng tôi không còn nước uống.
You know me well enough to know that I wouldn't do it.	Bạn biết tôi đủ rõ để biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom didn't know that he was joining a cult.	Tom không biết rằng anh ấy đang tham gia vào một giáo phái.
Can I take a picture of the whole team?	Tôi có thể lấy một bức ảnh của cả đội được không?
I guess Tom did it already.	Tôi đoán rằng Tom đã làm điều đó rồi.
The top turns dangerously close to the edge of the table.	Phần trên quay sát mép bàn một cách nguy hiểm.
"Can you do it in a week?" 	"Bạn có thể làm điều đó trong một tuần?"
"I think so."	"Tôi nghĩ vậy."
Don't do anything to hurt Tom's feelings.	Đừng làm bất cứ điều gì làm tổn thương tình cảm của Tom.
Do you still play chess with Tom every Monday afternoon?	Bạn vẫn chơi cờ với Tom vào mỗi chiều thứ Hai chứ?
Tom didn't know how much more money Mary would need.	Tom không biết Mary sẽ cần thêm bao nhiêu tiền nữa.
Tom hasn't changed a bit since I last saw him.	Tom đã không thay đổi một chút nào kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.
I hope to be discharged soon.	Tôi hy vọng sẽ sớm được xuất viện.
Why don't we go to the river?	Tại sao chúng ta không ra sông?
I can assure you that the opportunity is in your favor.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng cơ hội đang có lợi cho bạn.
Tom has a small son.	Tom có ​​một cậu con trai nhỏ.
Tom was diagnosed with colon cancer in October 2013.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào tháng 10 năm 2013.
I suspect that Tom is still on.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn ở trên.
Tom wants to see my stamp collection.	Tom muốn xem bộ sưu tập tem của tôi.
I'm going to the bar for a drink, and I suggest you do.	Tôi sẽ đến quán bar để uống nước, và tôi đề nghị bạn làm như vậy.
I don't think I want to live in Boston.	Tôi không nghĩ mình muốn sống ở Boston.
I need to find someone who can babysit Friday nights.	Tôi cần tìm ai đó có thể trông trẻ vào tối thứ Sáu.
I know Tom is proud of me.	Tôi biết Tom tự hào về tôi.
I think you know that Tom won't be here today.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
I know that Tom will be allowed to do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm điều đó một lần nữa.
I wish you had told me that sooner.	Tôi ước gì bạn nói với tôi điều đó sớm hơn.
I have an announcement.	Tôi có một thông báo.
Tom won't be here all morning.	Tom sẽ không ở đây cả buổi sáng.
Just promise me you won't say anything.	Chỉ cần hứa với tôi là bạn sẽ không nói bất cứ điều gì.
I want Tom to tell me he loves me.	Tôi muốn Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
I think I'm gaining weight.	Tôi nghĩ rằng tôi đang tăng cân.
Tom tells Mary that he doesn't think John is tickled.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John bị nhột.
This is a story about the friendship between a boy and an elderly woman.	Đây là một câu chuyện về tình bạn giữa một cậu bé và một người phụ nữ lớn tuổi.
I'm sorry, but I can't stay long.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể ở lại lâu.
Tom arrived with three others.	Tom đến cùng ba người khác.
I didn't know that Tom liked to do that.	Tôi không biết rằng Tom thích làm điều đó.
Tom is expecting someone, right?	Tom đang mong đợi ai đó, phải không?
I wish I could play the cello better.	Tôi ước rằng tôi có thể chơi cello tốt hơn.
Is Tom going to do that?	Tom có ​​định làm điều đó không?
Tomorrow we will have a test in English.	Ngày mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra bằng tiếng Anh.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom tells Mary why doing that is a bad idea.	Tom nói với Mary tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
Tom wasn't the one to tell me about Mary's accident.	Tom không phải là người nói với tôi về tai nạn của Mary.
Tom won't let anything happen to you.	Tom sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
Both Tom and Mary wanted to learn how to fly an airplane.	Cả Tom và Mary đều muốn học cách lái máy bay.
Tom will talk to us on October 20.	Tom sẽ nói chuyện với chúng ta vào ngày 20 tháng 10.
It was difficult for him to solve the problem.	Thật khó cho anh ta để giải quyết vấn đề.
Tom hasn't quit the race yet.	Tom vẫn chưa bỏ cuộc đua.
Do you know why Tom was sent to the Boston office?	Bạn có biết lý do mà Tom được cử đến văn phòng ở Boston không?
Don't corrode your food. 	Đừng ăn mòn thức ăn của bạn.
You should eat more slowly.	Bạn nên ăn chậm hơn.
Tom will be on the same train that I am going to take.	Tom sẽ đi cùng chuyến tàu mà tôi sẽ đi.
You are stupid to trust Tom.	Bạn thật ngu ngốc khi tin tưởng Tom.
What color shirt did Tom wear yesterday?	Hôm qua Tom mặc áo sơ mi màu gì?
Tom is a talented artist, isn't he?	Tom là một nghệ sĩ tài năng, phải không?
Why don't you go?	Tại sao bạn không đi đi?
Tom is not as friendly as Mary.	Tom không thân thiện như Mary.
I don't think it's your business.	Tôi không nghĩ rằng đó là việc của bạn.
Do you think Tom will pass his driving test?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình?
Thailand is in Asia.	Thái Lan thuộc Châu Á.
I think Tom is depraved.	Tôi nghĩ Tom thật sa đọa.
I couldn't say anything in the presence of my father.	Tôi không thể nói gì trước sự hiện diện của bố tôi.
That's exactly what we need.	Đó chính xác là những gì chúng ta cần.
Tom rushed into the house.	Tom lao vào nhà.
Tom was in the audience.	Tom đã có mặt trong khán giả.
A tired look was evident on her face.	Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Tom tried to help me.	Tom đã cố gắng giúp tôi.
Tom is clearly delighted to have been selected.	Tom rõ ràng là rất vui vì đã được chọn.
You did everything I told you not to.	Bạn đã làm tất cả những gì tôi bảo bạn không nên làm.
I wish I had thought of that idea sooner.	Tôi ước gì mình nghĩ ra ý tưởng đó sớm hơn.
I got on my bike to chase the thief.	Tôi lên xe đạp đuổi theo tên trộm.
We are always friends.	Chúng tôi luôn là bạn của nhau.
What Tom did was illegal.	Những gì Tom đã làm là bất hợp pháp.
The audience buzzed with excitement.	Khán giả xôn xao vì phấn khích.
Should I ask Tom for help?	Tôi có nên nhờ Tom giúp đỡ không?
Tell everyone that I am allergic to peanuts.	Nói với mọi người rằng tôi bị dị ứng với đậu phộng.
Don't let Tom swim.	Đừng để Tom bơi.
Tom says there is nowhere else to turn.	Tom nói rằng không còn nơi nào khác để rẽ.
When the weather is nice, I do it every day.	Khi thời tiết đẹp, tôi làm việc đó hàng ngày.
Tom looked very distressed.	Tom trông có vẻ rất đau khổ.
Tom tells Mary that she shouldn't do it inside.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên làm điều đó bên trong.
I don't want surgery.	Tôi không muốn phẫu thuật.
Tom doesn't need to go back to school.	Tom không cần phải quay lại trường học.
I've been shopping online all my Christmas seasons this year.	Tôi đã mua sắm trực tuyến tất cả các mùa Giáng sinh của tôi trong năm nay.
Tom said that Mary would have dinner with us.	Tom nói rằng Mary sẽ ăn tối với chúng tôi.
Tom took out a magazine and started reading it.	Tom lấy ra một cuốn tạp chí và bắt đầu đọc nó.
Tom told me he was tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy mệt.
Tom never signed up for swimming lessons.	Tom chưa bao giờ đăng ký học bơi.
We may need to go to Australia next month.	Chúng tôi có thể cần phải đi Úc vào tháng tới.
Tom has at least as many books as I do.	Tom có ​​ít nhất nhiều sách như tôi.
Tom told me that I should join the army.	Tom nói với tôi rằng tôi nên nhập ngũ.
The train left before they reached the station.	Chuyến tàu rời đi trước khi họ đến ga.
I think Tom has never done this before.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Tom doesn't really feel like working.	Tom không thực sự cảm thấy thích làm việc.
Tom is married to a very beautiful girl.	Tom đã kết hôn với một cô gái rất xinh đẹp.
I don't remember people's names as well as I used to.	Tôi không nhớ tên mọi người tốt như tôi đã từng.
I have told you this before.	Tôi đã nói với bạn điều này trước đây.
Tom needs to learn French.	Tom cần học tiếng Pháp.
You know you don't have to do this, Tom.	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều này, Tom.
Tom wanted to talk to Mary, but he didn't know what to say.	Tom muốn nói chuyện với Mary, nhưng anh không biết phải nói gì.
I don't think I know the man playing the drums.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người đàn ông đang chơi trống.
Tom finds the key.	Tom tìm chìa khóa.
Tom plans to get up early tomorrow.	Tom dự định dậy sớm vào ngày mai.
It's not authentic, Tom.	Nó không xác thực, Tom.
Tom looks very tired.	Tom trông rất mệt mỏi.
I wonder if Tom is waiting for me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang đợi tôi không.
His arrogance could no longer be tolerated.	Tính kiêu ngạo của anh ta không còn bao dung được nữa.
I'm not in the mood to joke.	Tôi không có tâm trạng để nói đùa.
I don't think I can go swimming today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đi bơi ngày hôm nay.
Tom said he didn't have time to answer all my questions.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
I lost money.	Tôi đã mất tiền.
Tom or Mary will do it.	Tom hoặc Mary sẽ làm điều đó.
Once again, my plan was thwarted.	Một lần nữa, kế hoạch của tôi đã bị cản trở.
Tom is just like us.	Tom giống hệt chúng ta.
He believes in protecting the wilderness areas of the United States.	Ông tin tưởng vào việc bảo vệ các khu vực hoang dã của Hoa Kỳ.
My father rejected me.	Cha tôi đã từ chối tôi.
My father got married at the age of twenty.	Cha tôi kết hôn ở tuổi hai mươi.
Actually, I'm not suggesting anything.	Thực ra, tôi không đề nghị gì cả.
Can Tom do it for us today?	Tom có ​​thể làm điều đó cho chúng ta ngày hôm nay không?
Tom doesn't like to do that.	Tom không thích làm điều đó.
Tom doesn't write the speeches he gives.	Tom không viết những bài phát biểu mà anh ấy đưa ra.
I still don't know what Tom will do.	Tôi vẫn chưa biết Tom sẽ làm gì.
I never slept on that couch when I was homeless.	Tôi chưa bao giờ ngủ trên chiếc ghế dài đó khi tôi vô gia cư.
When was the last time you had a headache?	Lần cuối cùng bạn bị đau đầu là khi nào?
Tom probably didn't intend to do that.	Tom có ​​lẽ không định làm điều đó.
Tom says I look young.	Tom nói rằng tôi trông còn trẻ.
My father is the breadwinner of the family.	Bố tôi là trụ cột gia đình.
They have dinner at twelve o'clock.	Họ ăn tối lúc mười hai giờ.
Would you like to go for a walk later?	Bạn có muốn đi dạo sau không?
He will be waiting for you when you get there.	Anh ấy sẽ đợi bạn khi bạn đến đó.
That doesn't mean Tom agrees.	Điều đó không có nghĩa là Tom đồng ý.
We wish we could do more.	Chúng tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn thế.
Tom was not a particularly good student in high school.	Tom không phải là một học sinh đặc biệt giỏi ở trường trung học.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai cả.
Fifty machines are running at the moment.	Năm mươi máy đang chạy ở thời điểm hiện tại.
Tom and I were the only ones who didn't speak French.	Tom và tôi là những người duy nhất không biết nói tiếng Pháp.
Do you still let Tom do it?	Bạn vẫn để Tom làm điều đó?
I don't want us to be caught.	Tôi không muốn chúng ta bị bắt.
I may be excused from doing that.	Tôi có thể được miễn làm điều đó.
I am the one who will do it.	Tôi là người sẽ làm điều đó.
Tom said he was too busy to help Mary today.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để giúp Mary hôm nay.
Keep Tom from overeating.	Giữ cho Tom không ăn quá nhiều.
Tom is picking apples.	Tom đang hái táo.
Tom thought that Mary and I might have to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi có thể phải làm điều đó một mình.
I wonder if Tom told Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó không.
Tom doesn't even have the slightest bit of common sense.	Tom thậm chí không có một chút hiểu biết thông thường.
My grandmother just turned 81 years old last week.	Tuần trước bà tôi vừa tròn 81 tuổi.
Tom is not a piano teacher.	Tom không phải là giáo viên dạy piano.
Tom couldn't help noticing that Mary was staring at him.	Tom không thể không nhận ra rằng Mary đang nhìn anh chằm chằm.
I don't think that happened.	Tôi không nghĩ điều đó đã xảy ra.
My French got better after I married a native French speaker.	Tiếng Pháp của tôi trở nên tốt hơn sau khi tôi kết hôn với một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Do you think Tom would be happy doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ hạnh phúc khi làm điều đó?
He will be happy to hear this news.	Anh ấy sẽ rất vui khi biết tin này.
I told you not to be so sneaky with me.	Tôi đã nói với anh rằng đừng có lén lút với tôi như vậy.
Tom is visiting family in Boston next weekend.	Tom sẽ về thăm gia đình ở Boston vào cuối tuần tới.
I know that you will be able to do it.	Tôi biết rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
I can see you and Tom.	Tôi có thể nhìn thấy bạn và Tom.
Tom heard Mary climbing the stairs.	Tom nghe thấy tiếng Mary đang leo cầu thang.
Tom says Mary is not worried.	Tom nói Mary không lo lắng.
Tom didn't realize that I had to.	Tom không nhận ra rằng tôi phải làm vậy.
Tom knows he's in real trouble now.	Tom biết bây giờ anh ấy đang gặp rắc rối thực sự.
You will stay with me, won't you?	Bạn sẽ ở lại với tôi, phải không?
Did something happen to me? 	Có điều gì đã xảy ra với tôi?
I can't remember a thing.	Tôi không thể nhớ một điều.
I have made many new friends here.	Tôi đã có nhiều bạn mới ở đây.
Tom can speak French if he likes.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp nếu anh ấy thích.
You cannot sleep here.	Bạn không thể ngủ ở đây.
Mary thinks Tom is the man for her.	Mary nghĩ Tom là người đàn ông dành cho cô ấy.
Tom didn't tell you his password?	Tom đã không nói cho bạn biết mật khẩu của anh ấy sao?
Tom is doing something right.	Tom đang làm điều gì đó đúng đắn.
Tom counted to one hundred.	Tom đếm đến một trăm.
Discipline is the key.	Kỷ luật là chìa khóa.
Tom fell in love with Mary as soon as he laid eyes on her.	Tom bắt đầu yêu Mary ngay khi anh ấy để mắt đến cô ấy.
Tom focuses on that.	Tom tập trung vào điều đó.
I didn't think it was possible.	Tôi đã không nghĩ rằng nó là có thể.
I think it's unlikely that Tom will come to the party alone.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ đến bữa tiệc một mình.
I doubt that I can do everything on my own.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể làm mọi thứ một mình.
She asked me to read 5 poems.	Cô ấy yêu cầu tôi đọc 5 bài thơ.
Tom was traveling.	Tom đã đi du lịch.
Tom thinks I'll let him down.	Tom nghĩ tôi sẽ làm anh ấy thất vọng.
I'm a pretty good golfer.	Tôi là một người chơi gôn khá giỏi.
Would you like Tom's help?	Bạn có muốn Tom giúp không?
Mary is an exceptionally beautiful girl.	Mary là một cô gái đặc biệt xinh đẹp.
Tom needs to do this too, right?	Tom cũng cần phải làm điều này, phải không?
Could you please reschedule the meeting at a time convenient for you?	Bạn có thể vui lòng sắp xếp lại cuộc họp vào thời điểm thuận tiện cho bạn không?
Tom said that trying to do that was frustrating.	Tom nói rằng cố gắng làm điều đó thật bực bội.
I don't think Tom knew Mary could speak French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom has always helped me.	Tom đã luôn giúp đỡ tôi.
After midnight when Tom got home.	Sau nửa đêm khi Tom về đến nhà.
Tom told me he doesn't have a driver's license.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bằng lái xe.
Tom is going to visit Mary in Boston.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Boston.
I'd better get going. 	Tôi muốn tốt hơn có được đi.
Late.	Đã muộn.
I'm trying to figure out what to do next.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem phải làm gì tiếp theo.
I cannot let that happen.	Tôi không thể để điều đó xảy ra.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
Hi, I'm Tom.	Xin chào, tôi là Tom.
I don't believe that's what you mean.	Tôi không tin đó là những gì bạn muốn nói.
He's not the right guy for me.	Anh ấy không phải là người phù hợp với tôi.
I don't think I can do it before Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó trước thứ Hai.
I'm still not used to this cold weather.	Tôi vẫn chưa quen với thời tiết lạnh giá này.
Tom is not used to city life.	Tom không quen với cuộc sống thành phố.
Tom needs a heart transplant.	Tom cần được ghép tim.
Tom is a clumsy kid.	Tom là một đứa trẻ vụng về.
I have underestimated the importance of this.	Tôi đã đánh giá thấp tầm quan trọng của điều này.
Tom's health has gradually deteriorated over the past six months.	Sức khỏe của Tom đã dần xấu đi trong sáu tháng qua.
Why don't you read it for yourself?	Tại sao bạn không đọc nó cho chính mình?
I still don't think we've seen the last of Tom.	Tôi vẫn không nghĩ rằng chúng ta đã nhìn thấy Tom cuối cùng.
Why do not you go to school?	Tại sao bạn không đi học?
Tom and Mary enjoyed a quiet moment together.	Tom và Mary đã tận hưởng giây phút yên tĩnh bên nhau.
Would you like to have dinner with me sometime?	Bạn có muốn ăn tối với tôi vào lúc nào đó không?
I don't think Tom knows why Mary is afraid to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
We will not sit in the front.	Chúng tôi sẽ không ngồi phía trước.
Tom died a year ago.	Tom đã chết cách đây một năm.
That's what Tom told me.	Đó là những gì Tom nói với tôi.
Are you saying Tom is the one who stole your bike?	Bạn đang nói Tom là người đã lấy trộm xe đạp của bạn?
Look. 	Nhìn.
My house is cleaner than yours.	Nhà của tôi sạch hơn của bạn.
Did you talk about the incident with Tom?	Bạn đã nói về sự cố với Tom chưa?
Something told me I should say no.	Có điều gì đó nói với tôi rằng tôi nên nói không.
Tom said Mary thought he might not be obligated to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom insists Mary is the one who did it.	Tom khẳng định Mary là người đã làm điều đó.
Does Tom have enough money to buy that?	Tom có ​​đủ tiền để mua cái đó không?
I need to spend a few weeks in Boston.	Tôi cần dành một vài tuần ở Boston.
We cannot work without electricity.	Chúng ta không thể làm việc nếu không có điện.
Tom stepped back.	Tom lùi lại.
Tom is a good runner.	Tom là một người chạy tốt.
Our baby can't talk yet.	Em bé của chúng tôi chưa thể nói chuyện.
Don't click on suspicious links.	Đừng nhấp vào các liên kết đáng ngờ.
He's a quick witted guy.	Anh ấy là một người nhanh trí.
Tom didn't tell me anything.	Tom đã không nói với tôi bất cứ điều gì.
Tom seems to be preparing for tomorrow's lessons.	Tom dường như đang chuẩn bị cho các bài học ngày mai.
I was not athletic when I was young.	Tôi không thể thao khi còn trẻ.
Most of us don't have to do that.	Hầu hết chúng ta không phải làm điều đó.
I'm the one who has to do it.	Tôi là người phải làm điều đó.
Tom lives in a stylish apartment.	Tom sống trong một căn hộ đầy phong cách.
I think they could at least serve us some coffee.	Tôi nghĩ ít nhất họ có thể phục vụ chúng tôi một ít cà phê.
We want your input.	Chúng tôi muốn đầu vào của bạn.
Tom is a sly old dog.	Tom là một con chó già ranh mãnh.
Tom is half naked.	Tom là một nửa khỏa thân.
Let's hope you are cured.	Hãy hy vọng bạn được chữa khỏi.
Tom says that Mary knows that she may be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
You don't seem scared at all.	Bạn không có vẻ sợ hãi gì cả.
Tom didn't eat anything.	Tom không ăn gì cả.
It's not what you wear, it's how you wear it.	Nó không phải là những gì bạn mặc, mà là cách bạn mặc nó.
Tom is not afraid.	Tom không sợ hãi.
I will go shopping after lunch.	Tôi sẽ đi mua sắm sau bữa trưa.
That alone is an achievement.	Chỉ vậy thôi đã là một thành tựu.
Tom helped Mary dismount.	Tom đã giúp Mary xuống ngựa.
I think Tom can leave today if he wants to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể rời đi hôm nay nếu anh ấy muốn.
I can't open my suitcase.	Tôi không thể mở vali của mình.
Tom is tired, but not Mary.	Tom mệt, nhưng Mary thì không.
I wish I could see Tom every day.	Tôi ước tôi có thể nhìn thấy Tom mỗi ngày.
Tom stuffed his things into his backpack.	Tom nhét đồ vào ba lô.
Tom is sitting at the table writing something.	Tom đang ngồi trên bàn viết gì đó.
It was I who told Tom to do it.	Chính tôi là người đã bảo Tom làm điều đó.
Tom and Mary have to go tomorrow.	Tom và Mary phải đi vào ngày mai.
Tom is calm.	Tom bình tĩnh.
Someone is watching Tom.	Ai đó đang theo dõi Tom.
Tom did not forgive anyone.	Tom đã không tha thứ cho bất kỳ ai.
I bought it at the butcher.	Tôi mua nó ở tiệm thịt.
When was the last time you ate an apple?	Lần cuối cùng bạn ăn một quả táo là khi nào?
Time to relax is when you don't have time for it.	Thời gian để thư giãn là khi bạn không có thời gian cho nó.
Tom said he would help us.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng ta.
Tom is very thirsty.	Tom rất khát.
Tom doesn't even care.	Tom thậm chí không quan tâm.
Mary is tall and beautiful.	Mary cao và xinh đẹp.
Tom wasted three hours trying to do that.	Tom đã lãng phí ba giờ để cố gắng làm điều đó.
There is nothing worse than doing something half-heartedly.	Không có gì tệ hơn là làm điều gì đó theo cách nửa vời.
We have to protect Tom.	Chúng tôi phải bảo vệ Tom.
Tom was the one who was driving when it went off the road.	Tom là người đã lái xe khi xe chạy khỏi đường.
I have finished all my work.	Tôi đã hoàn thành tất cả công việc của mình.
This house belongs to my husband and I.	Ngôi nhà này thuộc về vợ chồng tôi.
He was furious trying to swim in the icy water.	Anh ta thật điên tiết khi cố gắng bơi trong làn nước băng giá.
If someone has broken in, the alarm will sound.	Nếu ai đó đã đột nhập, báo thức sẽ kêu.
Tom tried to convince Mary to go to the dance with him.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh ta.
No breakthrough.	Không có đột phá.
I don't think Tom has any French-speaking friends.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào nói tiếng Pháp.
It's obvious that the two of you want to be alone together.	Rõ ràng là hai bạn muốn ở một mình với nhau.
Tom sewed a new suit.	Tom đã may một bộ đồ mới.
I know that Tom is about my age.	Tôi biết rằng Tom trạc tuổi tôi.
Do you know who is responsible for the accident?	Bạn có biết ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn không?
Individual results may vary.	Kết quả cá nhân có thể khác nhau.
At that time, I still didn't know if Tom would go camping with us or not.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Tom có ​​đi cắm trại với chúng tôi hay không.
Tom knew that Mary would probably do the opposite of what he told her to do.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ làm ngược lại những gì anh ta bảo cô ấy làm.
Tom told me to knock.	Tom bảo tôi gõ cửa.
I don't know how to thank you.	Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn bạn.
Hey, we'd better get started.	Này, tốt hơn là chúng ta nên bắt đầu.
Tom left Australia a few days ago.	Tom đã rời Úc vài ngày trước.
Tom heard a few students talking in the classroom.	Tom nghe thấy một vài học sinh đang nói chuyện trong lớp học.
That's what I did.	Đó là những gì tôi đã làm.
Tom knows Mary's dog's name.	Tom biết tên con chó của Mary.
Tom tells Mary that John used to live in Australia.	Tom nói với Mary rằng John từng sống ở Úc.
Why are you not here?	Tại sao bạn không ở đây?
I know others like Tom.	Tôi biết những người khác như Tom.
Maybe you want to sleep on it.	Có lẽ bạn muốn ngủ trên đó.
I just found out about that a few days ago.	Tôi chỉ biết về điều đó một vài ngày trước.
The plane is now operational.	Máy bay hiện đã hoạt động.
Why are you dressed like you're in the middle of summer when it's so cold?	Tại sao bạn lại ăn mặc như đang ở giữa mùa hè mà trời lạnh thế này?
Tom is in a state of shock.	Tom đang trong tình trạng bị sốc.
Tom won't have to wait much longer.	Tom sẽ không phải đợi lâu nữa.
Tom isn't on vacation, is he?	Tom không đi nghỉ phải không?
This law was passed last year.	Luật này đã được thông qua vào năm ngoái.
Tom became a minister.	Tom đã trở thành một bộ trưởng.
This problem is too difficult for you to solve.	Vấn đề này quá khó để bạn có thể giải quyết.
I know all these people.	Tôi biết tất cả những người này.
What's the stupidest thing you've ever done?	Điều ngu ngốc nhất mà bạn từng làm là gì?
I'm almost tall enough to touch the ceiling.	Tôi gần như đủ cao để chạm trần nhà.
You need to make a list of what you need.	Bạn cần lập danh sách những thứ bạn cần.
Tom was scared to cross the street.	Tom sợ hãi khi sang đường.
You are the defamatory image of your mother.	Bạn là hình ảnh phỉ báng của mẹ bạn.
I can't do anything for you.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho bạn.
I can't think of a place I'd rather be than in Boston.	Tôi không thể nghĩ ra nơi nào mà tôi muốn ở hơn là ở Boston.
Tom hands a baseball bat to Mary.	Tom đưa một cây gậy bóng chày cho Mary.
This is copper.	Đây là đồ đồng.
Is it safe to eat food that falls on the floor?	Có an toàn để ăn thực phẩm rơi trên sàn nhà không?
Have you read any novels by Canadian authors?	Bạn đã từng đọc tiểu thuyết nào của tác giả người Canada chưa?
Do you know where Tom's car is parked?	Bạn có biết xe của Tom đang đậu ở đâu không?
Tom has a sister.	Tom có ​​một em gái.
Kite flying can be dangerous.	Thả diều có thể nguy hiểm.
Tom has since moved to Australia.	Tom đã chuyển đến Úc từ đó.
He is a senior.	Anh ấy là một đàn anh.
This is the best thing that ever happened to me.	Đây là điều tốt nhất đã từng xảy ra với tôi.
Why don't we play checkers?	Tại sao chúng ta không chơi cờ caro?
Can you see that flashing light?	Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy đó không?
We cannot do anything for them.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì cho họ.
Tom's accusations are untrue.	Những lời buộc tội của Tom là sai sự thật.
That's why Tom didn't win.	Đó là lý do Tom không thắng.
Unfortunately, I don't have time for that right now.	Thật không may, tôi không có thời gian cho việc đó ngay bây giờ.
Tom sang to Mary.	Tom đã hát cho Mary nghe.
Tom rides his bike every day to stay fit.	Tom đi xe đạp mỗi ngày để giữ dáng.
Tom promised me that he would come back.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ quay lại.
I think you might have seen something.	Tôi nghĩ bạn có thể đã nhìn thấy một cái gì đó.
These stones will melt quickly.	Những viên đá này sẽ nhanh chóng tan chảy.
Tickets for the concert are on sale here.	Vé cho buổi hòa nhạc đang được bán tại đây.
I think I can do it better than Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
Tom always wears goggles when riding a motorbike.	Tom luôn đeo kính bảo hộ khi đi xe máy.
I don't think Tom knows who gave me this umbrella.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã cho tôi chiếc ô này.
I wouldn't do it even if I was rich.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi tôi giàu có.
Almost eleven o'clock. 	Gần mười một giờ.
It's time we go to sleep.	Đã đến lúc chúng ta đi ngủ.
That is extremely important to me.	Điều đó cực kỳ quan trọng đối với tôi.
I'm not helping Tom at all.	Tôi không giúp gì cho Tom cả.
I don't think Tom is going to school tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến trường vào ngày mai.
I don't think Tom is hiding anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang che giấu bất cứ điều gì.
I think you like that.	Tôi nghĩ bạn thích điều đó.
You are the new boss, right?	Bạn là ông chủ mới, phải không?
Tom probably didn't know that Mary was hungry.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đang đói.
I know that Tom will let you do it if you ask him.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó nếu bạn xin phép anh ấy.
Do I look busy?	Trông tôi có vẻ bận rộn không?
Tom is wearing the hat that Mary knitted for him.	Tom đang đội chiếc mũ mà Mary đan cho anh ấy.
I think my French today would be much better if my teacher was a native speaker.	Tôi nghĩ rằng tiếng Pháp của tôi ngày nay sẽ tốt hơn nhiều nếu giáo viên của tôi là người bản ngữ.
At first, Tom was very cautious.	Lúc đầu, Tom rất thận trọng.
Why are you telling me that Tom has a girlfriend?	Tại sao bạn lại nói với tôi rằng Tom đã có bạn gái?
I am here to learn.	Tôi ở đây để học hỏi.
May I ask what you're up to?	Tôi có thể hỏi bạn đang định làm gì không?
I should have been more organized.	Tôi đáng lẽ phải có tổ chức hơn.
Tom is always at home.	Tom luôn ở nhà.
I wrote a song about what happened here last year.	Tôi đã viết một bài hát về những gì đã xảy ra ở đây vào năm ngoái.
Tom hoped Mary knew what to say.	Tom hy vọng Mary biết phải nói gì.
Tom has lived most of his life in Australia.	Tom đã sống phần lớn cuộc đời của mình ở Úc.
Tom is not the only one who can be saved.	Tom không phải là người duy nhất có thể được cứu.
Can I talk to you outside for a minute?	Tôi có thể nói chuyện với bạn bên ngoài một phút không?
Tom was not shocked by what Mary did.	Tom không bị sốc vì những gì Mary đã làm.
Tom was unable to do anything at that time.	Tom đã không thể làm bất cứ điều gì vào thời điểm đó.
Tom knows that there's not much he can do.	Tom biết rằng sẽ không có nhiều thứ mà anh ấy có thể làm được.
I wonder if I should tell Tom about what we did.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm không.
Tom hasn't eaten the cookies you made for him yet.	Tom vẫn chưa ăn bánh quy mà bạn làm cho anh ấy.
Tom went back to his apartment.	Tom quay trở lại căn hộ của mình.
Tom has something to say.	Tom có ​​vài điều muốn nói.
I know that Tom wants Mary to do it for John.	Tôi biết rằng Tom muốn Mary làm điều đó cho John.
We have to hand in our papers today.	Chúng tôi phải giao nộp các giấy tờ của chúng tôi vào ngày hôm nay.
I didn't mean to upset you.	Tôi không cố ý làm bạn buồn.
I know you failed your French test.	Tôi biết bạn đã trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
How is the weather here in winter?	Thời tiết ở đây vào mùa đông thế nào?
Letting Tom do it is not a bad idea.	Để Tom làm điều đó là một ý kiến ​​không tồi.
Tom is a psychology major at a large university.	Tom là sinh viên chuyên ngành tâm lý học tại một trường đại học lớn.
Tom thinks he's dying.	Tom nghĩ rằng anh ấy sắp chết.
How do you keep kids away from gangs?	Làm thế nào để bạn giữ trẻ em khỏi các băng đảng?
At first Tom didn't like Mary.	Lúc đầu Tom không thích Mary.
I haven't tried it that way yet.	Tôi vẫn chưa thử làm theo cách đó.
Looks like Tom passed out.	Có vẻ như Tom đã bất tỉnh.
I'm back home.	Tôi đang về nhà.
Did you find out what you wanted to know?	Bạn đã tìm ra những gì bạn muốn biết?
I don't go swimming as often as before.	Tôi không đi bơi thường xuyên như trước nữa.
We'll probably have a hard time doing that.	Chúng tôi có lẽ sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Well, what's in the box?	Chà, có gì trong hộp?
I think I can trust you, Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng anh, Tom.
My hair is longer than Tom's.	Tóc của tôi dài hơn của Tom.
Tom says we can't do anything else.	Tom nói rằng chúng ta không thể làm gì khác.
Tom is a senior who is dating a sophomore.	Tom là một học sinh cuối cấp đang hẹn hò với một sinh viên năm hai.
I don't remember Tom's older sister's name.	Tôi không nhớ tên chị gái của Tom.
I wonder if Tom is married.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã kết hôn chưa.
Gentlemen, don't do such things.	Quý ông đừng làm những điều như vậy.
I don't need to tell you to do your homework.	Tôi không cần phải bảo bạn làm bài tập về nhà.
I cannot reach Tom by phone.	Tôi không thể liên lạc với Tom qua điện thoại.
Modern finance has become increasingly complex and sophisticated.	Tài chính hiện đại ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi.
Tom told me he was rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy giàu có.
Tom turned off his rocker music.	Tom đã tắt nhạc rocker của anh ấy.
Tom says it might not be safe to do that.	Tom nói rằng làm điều đó có thể không an toàn.
Tom tried not to look scared.	Tom cố gắng không tỏ ra sợ hãi.
I have never seen you act like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn hành động như thế này trước đây.
Tom didn't work hard enough.	Tom đã không làm việc đủ chăm chỉ.
I just wanted to say that I don't believe you.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không tin bạn.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
I have never met such a stubborn person.	Tôi chưa bao giờ gặp một người cứng đầu như vậy.
Tom doesn't need to lose weight.	Tom không cần phải giảm cân.
This is what Tom deserves.	Đây là điều mà Tom đáng được nhận.
Tom plans to go to Boston next week.	Tom dự định đến Boston vào tuần tới.
I wish I had a bike like yours.	Tôi ước rằng tôi có một chiếc xe đạp như của bạn.
I won't tell you why I did it.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I think that's what you wanted me to say.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì bạn muốn tôi nói.
I don't think you really want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
Crime doesn't pay off in the long run.	Tội ác không phải trả giá trong thời gian dài.
Tom, let me do it.	Tom, để tôi làm.
Give Tom some room.	Cho Tom một số phòng.
I'm mad at you.	Tôi giận bạn.
What is the difference between emu and ostrich?	Sự khác biệt giữa emu và đà điểu là gì?
I don't recognize the number.	Tôi không nhận ra số.
Tom says he won't have to do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
That doesn't seem to be enough.	Điều đó dường như là không đủ.
Tom isn't like the others, is he?	Tom không giống như những người khác, phải không?
Tom is hanging a picture on the wall.	Tom đang treo một bức tranh trên tường.
I am quite angry.	Tôi khá tức giận.
Tom wouldn't want to help.	Tom sẽ không muốn giúp.
Tom is the only one here.	Tom là người duy nhất ở đây.
Tom finally convinced Mary to buy it.	Tom cuối cùng đã thuyết phục Mary mua nó.
A wise man profits from his mistakes.	Một người khôn ngoan kiếm lợi từ những sai lầm của mình.
Tom was standing beside Mary.	Tom đang đứng bên cạnh Mary.
Tom got into the driver's seat and started the car.	Tom vào ghế lái và khởi động xe.
I should have never worn so much in a new pair of shoes.	Đáng lẽ tôi chưa bao giờ đi nhiều như vậy trong một đôi giày mới.
Yesterday, when Tom was backing up, he hit Mary's bicycle.	Hôm qua, khi Tom đang lùi xe, anh ấy đã tông phải xe đạp của Mary.
I know Tom won't cry.	Tôi biết Tom sẽ không khóc.
Tom isn't surprised, is he?	Tom không ngạc nhiên phải không?
I am not old enough to vote.	Tôi không đủ tuổi để bầu cử.
I wonder if Tom is as happy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vui vẻ như Mary không.
Mary took off her necklace.	Mary tháo chiếc vòng cổ của cô ấy ra.
Tom is very friendly with people, isn't he?	Tom rất thân thiện với mọi người, phải không?
The rabbi is on his way.	Giáo sĩ Do Thái đang trên đường tới.
I think Tom said he would do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't have to move to Australia.	Tôi không phải chuyển đến Úc.
I'm crazy about Tom.	Tôi phát điên vì Tom.
I don't know when Tom will visit Boston.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ đến thăm Boston.
I am also from Boston.	Tôi cũng đến từ Boston.
Tom said we need to keep trying.	Tom nói rằng chúng tôi cần tiếp tục cố gắng.
I know you're busy, but I can get some help.	Tôi biết rằng bạn đang bận, nhưng tôi có thể nhờ một số trợ giúp.
If you're tied up now, I'll call you back later.	Nếu bây giờ bạn đang bị trói, tôi sẽ gọi lại cho bạn sau.
I don't get paid to do that.	Tôi không được trả tiền để làm điều đó.
I have asked that question many times, but no one has given me a satisfactory answer.	Tôi đã hỏi câu hỏi đó nhiều lần, nhưng chưa ai cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Tom was too tired to help Mary do that today.	Tom đã quá mệt mỏi để giúp Mary làm điều đó ngày hôm nay.
Why doesn't Tom help?	Tại sao Tom không giúp?
I don't know anything about that.	Tôi không biết gì cả về điều đó.
Both Tom and Mary are pretty good singers.	Cả Tom và Mary đều là những người hát khá hay.
Tom sharpens the knife.	Tom mài dao.
Tom hid the truth from Mary.	Tom đã giấu giếm sự thật với Mary.
I think Tom may have solved that problem himself.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã tự mình giải quyết vấn đề đó.
I don't think Tom will lie to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói dối bạn.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết cách làm điều đó.
Tell me about your time in Australia.	Kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn ở Úc.
Tom wants to come with us.	Tom muốn đi với chúng tôi.
Tom graduated in 2013 from Harvard.	Tom tốt nghiệp năm 2013 của Harvard.
Tom is tired of people telling him what to do.	Tom mệt mỏi với việc mọi người bảo anh ấy phải làm gì.
Tom gave me a harmonica for Christmas.	Tom đã tặng tôi một cây kèn harmonica nhân dịp Giáng sinh.
Tom promised that he would do it for us.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng ta.
I know that Tom doesn't know we don't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is not the one to be punished.	Tom không phải là người bị trừng phạt.
Tom told me that he didn't learn French in high school.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không học tiếng Pháp ở trường trung học.
Tom will get hurt if he's not careful.	Tom sẽ bị thương nếu anh ấy không cẩn thận.
Tom took Mary out last Monday night.	Tom đã đưa Mary đi chơi vào tối thứ Hai tuần trước.
Tom doesn't listen to advice.	Tom không nghe lời khuyên.
I hope Tom doesn't catch a cold.	Tôi hy vọng Tom không bị cảm lạnh.
Tom says he thinks Mary might have to stay in Boston until Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Who does Tom make friends with?	Tom kết bạn với ai?
Can this be avoided?	Điều này có thể tránh được không?
Tom noticed that Mary's car was not in the garage.	Tom nhận thấy rằng xe của Mary không có trong ga ra.
You didn't mean that, did you?	Bạn không có ý đó, phải không?
Tom is dead.	Tom đã chết.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
He was acquitted.	Anh ta được trắng án.
Tom knows that Mary likes Boston.	Tom biết rằng Mary thích Boston.
I think Tom has a big advantage.	Tôi nghĩ Tom có ​​một lợi thế lớn.
Do you really think Tom will win?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thắng?
Tom thinks you prefer blue.	Tom nghĩ bạn thích màu xanh hơn.
Tom and Mary are good friends.	Tom và Mary là bạn tốt của nhau.
Someone is singing.	Ai đó đang hát.
Tom and Mary still not awake?	Tom và Mary vẫn chưa tỉnh sao?
I spent more than 2/3, if not all, of the money on a new car.	Tôi đã chi hơn 2/3, nếu không muốn nói là tất cả, số tiền cho một chiếc xe mới.
He didn't go to school yesterday.	Anh ấy đã không đến trường ngày hôm qua.
Tom has a drawer full of letters from Mary.	Tom có ​​một ngăn kéo đầy những bức thư của Mary.
I am completely satisfied with the results.	Tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả.
I know Tom is not a good musician.	Tôi biết Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
I'm really tired and want to go to bed early.	Tôi thực sự mệt mỏi và muốn đi ngủ sớm.
I didn't know Tom could understand French.	Tôi không biết Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
Tom is not bald like me.	Tom không hói như tôi.
Who will go with Tom?	Ai sẽ đi với Tom?
The dog is panting.	Con chó đang thở hổn hển.
Tom says he thinks Mary will be lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cô đơn.
Tom must have been drunk last night.	Tom chắc chắn đã say đêm qua.
We invited Tom to stay.	Chúng tôi đã mời Tom ở lại.
It's nice to have you here, Tom.	Thật vui khi có anh ở đây, Tom.
Don't let the fire go out.	Đừng để ngọn lửa tàn.
Tom and Mary are not particularly close.	Tom và Mary không đặc biệt thân thiết.
Tom didn't want anyone to know he was dating Mary.	Tom không muốn ai biết anh đã hẹn hò với Mary.
Tom is here to send a message.	Tom ở đây để gửi một thông điệp.
Tom can walk on his own two hands.	Tom có ​​thể đi trên đôi tay của mình.
I faxed Tom the information he requested.	Tôi đã gửi fax cho Tom thông tin mà anh ấy yêu cầu.
What can we do to increase our profits?	Chúng ta có thể làm gì để tăng lợi nhuận của mình?
I would do anything in the world to help Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trên đời để giúp Tom.
A gentleman is someone who knows how to play the banjo and who doesn't.	Một quý ông là người biết chơi banjo và không biết chơi.
Neither did Tom.	Tom cũng không làm vậy.
Tom is the better choice.	Tom là sự lựa chọn tốt hơn.
Tom says that Mary doesn't have a car.	Tom nói rằng Mary không có xe hơi.
Why don't we go swimming?	Tại sao chúng ta không đi bơi?
I wonder if Tom did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Why don't we hang out together?	Tại sao chúng ta không đi chơi cùng nhau?
The jury reached a verdict.	Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết.
Who is the tall guy with long black hair playing the guitar?	Chàng trai cao với mái tóc đen dài chơi guitar là ai?
Watermelon is delicious on a hot day.	Dưa hấu ăn ngon trong ngày nắng nóng.
What did I do with that brochure?	Tôi đã làm gì với tập tài liệu đó?
Tom is really busy.	Tom thực sự đang rất bận.
Tom wishes to live in Boston.	Tom mong muốn được sống ở Boston.
Tom just got home from work.	Tom vừa đi làm về.
I do not want to feed my dog ​​dry dog ​​food.	Tôi không muốn cho chó ăn thức ăn khô dành cho chó của tôi.
You may also know that I am a strict instructor.	Bạn cũng có thể biết rằng tôi là một người hướng dẫn nghiêm khắc.
What do you want Tom to do?	Bạn muốn Tom làm gì?
Tom had to stop to catch his breath.	Tom phải dừng lại để lấy lại hơi thở.
I do not want to lie you.	Tôi không muốn nói dối bạn.
I can't believe it worked.	Tôi không thể tin rằng nó đã hoạt động.
Tom lost his parents at the age of thirteen.	Tom mồ côi cha mẹ từ năm mười ba tuổi.
Tom never seemed to have much to say.	Tom dường như không bao giờ có nhiều điều để nói.
The police searched the city looking for Tom.	Cảnh sát đã khám xét thành phố để tìm Tom.
How bad do you think Q3 earnings will be?	Bạn nghĩ thu nhập quý 3 sẽ tệ đến mức nào?
I'm looking for my keys.	Tôi đang tìm chìa khóa của mình.
If you agree to become an organ donor, you can help save someone's life.	Nếu bạn đồng ý trở thành một người hiến tặng nội tạng, bạn có thể giúp cứu sống một người nào đó.
Mr. Jackson is the most popular teacher in our school.	Thầy Jackson là giáo viên nổi tiếng nhất ở trường chúng tôi.
I harassed Tom.	Tôi đã quấy rối Tom.
That is completely meaningless.	Đó là điều hoàn toàn vô nghĩa.
Tom said Mary thought he might soon be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể sớm được phép làm điều đó.
Tom is folding his clothes.	Tom đang gấp quần áo của mình.
I don't eat nuts.	Tôi không ăn các loại hạt.
No one is sitting here.	Không có ai ngồi ở đây.
Tom's body seems to be accepting the transplant.	Cơ thể của Tom dường như đang chấp nhận cấy ghép.
Tom broke some of Mary's teeth.	Tom đã đánh gãy vài chiếc răng của Mary.
Tom has no reason to be angry.	Tom không có lý do gì để tức giận.
I have to buy something for Tom.	Tôi phải mua một cái gì đó cho Tom.
Tom could have heard us.	Tom có ​​thể đã nghe thấy chúng tôi.
In our daily life we ​​have many obligations and responsibilities.	Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm.
Which language is the hardest in the world?	Ngôn ngữ nào khó nhất trên thế giới?
You have to tell Tom that you are not going to Australia with him.	Bạn phải nói với Tom rằng bạn sẽ không đến Úc với anh ấy.
Your doctor will patch you up.	Bác sĩ sẽ vá lại cho bạn.
Tom sent a bouquet of flowers to his mother on Mother's Day.	Tom đã gửi một bó hoa cho mẹ của mình vào Ngày của Mẹ.
I will meet a friend tomorrow.	Tôi sẽ gặp một người bạn vào ngày mai.
I hope that Tom is not the first to do that.	Tôi hy vọng rằng Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
I don't know what Tom is doing.	Tôi không biết Tom đang làm gì.
I want to get to Boston as quickly as possible.	Tôi muốn đến Boston càng nhanh càng tốt.
Tom is three years younger than me.	Tom nhỏ hơn tôi ba tuổi.
It's been ten years since we got married.	Đã mười năm kể từ khi chúng tôi kết hôn.
Tom passed away early Monday morning.	Tom qua đời vào sáng sớm thứ Hai.
Tom has stopped working.	Tom đã ngừng làm việc.
I'm not used to drinking unsweetened coffee.	Tôi không quen uống cà phê không đường.
Have you ever seen Tom drinking coffee?	Bạn đã bao giờ thấy Tom uống cà phê chưa?
Imagine life without Tom.	Hãy tưởng tượng cuộc sống không có Tom.
I won't waste time.	Tôi sẽ không lãng phí thời gian.
Tom doesn't need to take off his shirt.	Tom không cần phải cởi áo.
It's not okay.	Không ổn đâu.
No matter what happens, don't say anything.	Không có vấn đề gì xảy ra, không nói bất cứ điều gì.
What's your answer, Tom?	Câu trả lời của bạn là gì, Tom?
Tom has an old car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi cũ.
Tom says he knows one of Mary's brothers.	Tom nói rằng anh ấy biết một trong những người anh em của Mary.
I have a feeling that I will sleep well tonight.	Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ ngủ ngon đêm nay.
I didn't know that you were recruiting.	Tôi không biết rằng bạn đang tuyển dụng.
I don't have time this afternoon.	Chiều nay tôi không có thời gian.
Refreshments will be served afterwards.	Đồ giải khát sẽ được phục vụ sau đó.
Tom leaves everything to you.	Tom để lại mọi thứ cho bạn.
Tom needs to stay in the hospital for a few more days.	Tom cần phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa.
Tom didn't give me anything.	Tom không cho tôi bất cứ thứ gì.
I think Tom is very angry.	Tôi nghĩ Tom đang rất tức giận.
Now Tom is happy.	Bây giờ Tom đang hạnh phúc.
Why are we not serious?	Tại sao chúng ta không nghiêm túc?
It hurts to say this, but it's the truth.	Thật đau lòng khi phải nói điều này, nhưng đó là sự thật.
It'll be fine, won't it?	Sẽ ổn thôi, phải không?
I drive faster than Tom.	Tôi lái xe nhanh hơn Tom.
I don't know why Tom is so sad.	Tôi không biết tại sao Tom lại buồn như vậy.
The students came to watch the baseball game with their teacher.	Các học sinh đã đến xem trận đấu bóng chày cùng với giáo viên của mình.
I lost more than fifteen shillings.	Tôi mất hơn mười lăm shilling.
Tom says he doesn't usually lock his door.	Tom nói rằng anh ấy không thường khóa cửa nhà của mình.
I know that Tom knows how long it will take to do it.	Tôi biết rằng Tom biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
We had a house surrounded.	Chúng tôi đã có ngôi nhà bao quanh.
He was appointed ambassador to the UK.	Ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Anh.
Tom warned you.	Tom đã cảnh báo bạn.
He spoke on behalf of our company.	Anh ấy đã phát biểu thay mặt cho công ty của chúng tôi.
I will contact you as soon as possible.	Tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.
Tom's height gave him a decisive advantage in the game.	Chiều cao của Tom đã mang lại cho anh ta một lợi thế quyết định trong trò chơi.
My children try to get up early, but they are still often late for school.	Các con tôi rất cố gắng dậy sớm, nhưng chúng vẫn thường xuyên đi học muộn.
Tom has begun to ignore me.	Tom đã bắt đầu phớt lờ tôi.
Does Tom tell you about his past?	Tom có ​​kể cho bạn nghe về quá khứ của anh ấy không?
He told me to meet him at his apartment.	Anh ấy bảo tôi gặp anh ấy tại căn hộ của anh ấy.
Wherever you go, you will be welcomed.	Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ được chào đón.
I don't like any of Tom's friends.	Tôi không thích bất kỳ người bạn nào của Tom.
How about going out for a drink after work?	Làm thế nào về việc đi ra ngoài uống nước sau khi làm việc?
Tom has only one girlfriend.	Tom chỉ có một người bạn gái.
We hope Tom will agree to do that.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
We are staying at a hotel near the lake.	Chúng tôi đang ở một khách sạn gần hồ.
I'm not an expert either.	Tôi cũng không phải là một chuyên gia.
Tom probably won't want to do that anymore.	Tom có ​​thể sẽ không muốn làm điều đó nữa.
My father doesn't eat fruit that much.	Cha tôi không ăn trái cây nhiều như vậy.
Tom thanked me for introducing Mary to him.	Tom cảm ơn tôi đã giới thiệu Mary với anh ấy.
Tom took off his coat and hung it in the closet.	Tom cởi áo khoác và treo nó vào tủ.
Never compare your wife with another woman.	Đừng bao giờ so sánh vợ mình với người phụ nữ khác.
It is clear that Tom has no intention of marrying you.	Rõ ràng là Tom không có ý định kết hôn với bạn.
That motorcycle is not mine.	Chiếc xe máy đó không phải của tôi.
We need to get our priorities right.	Chúng ta cần phải làm đúng các ưu tiên của mình.
What I want is for you to be serious with me.	Điều tôi muốn là bạn phải nghiêm túc với tôi.
Is Tom Cat Black?	Mèo Tom có ​​phải là màu đen không?
Tom is a physical therapist, right?	Tom là một nhà trị liệu vật lý, phải không?
Tom rewarded his dog with a dog cookie.	Tom đã thưởng cho chú chó của mình một chiếc bánh quy dành cho chó.
Tom has Mary's money.	Tom có ​​tiền của Mary.
She didn't tell me the truth.	Cô ấy không nói sự thật với tôi.
I wonder where in the world Tom could be now.	Tôi tự hỏi bây giờ Tom có ​​thể ở đâu trên thế giới này.
She is capable of teaching both English and French.	Cô có khả năng dạy cả tiếng Anh và tiếng Pháp.
Do you have a book to read on the plane?	Bạn có một cuốn sách để đọc trên máy bay?
I know that Tom did it just to make Mary jealous.	Tôi biết rằng Tom làm vậy chỉ để khiến Mary ghen tị.
Tom acts like he doesn't even know Mary.	Tom hành động như thể anh ấy thậm chí không biết Mary.
I'll do it myself if I have more time.	Tôi sẽ tự làm việc đó nếu tôi có thêm thời gian.
You are not old enough to do that.	Bạn chưa đủ tuổi để làm điều đó.
Did Tom say how long he will be away from home?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ vắng nhà bao lâu không?
I almost blurted out the truth.	Tôi gần như buột miệng nói ra sự thật.
Tom is only three years younger than Mary.	Tom chỉ kém Mary ba tuổi.
Tom still didn't stop filming, even though the police asked him to.	Tom vẫn không ngừng quay phim, mặc dù cảnh sát đã yêu cầu anh ta làm vậy.
Is it true that Tom knows French?	Có đúng là Tom biết tiếng Pháp không?
I want to go with Tom.	Tôi muốn đi với Tom.
We need to talk about what happened the other night.	Chúng ta cần nói về những gì đã xảy ra vào đêm kia.
Tom says Mary should eat now.	Tom nói Mary nên ăn ngay bây giờ.
Tom could see why Mary didn't have to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không phải làm điều đó.
Tom can play bassoon very well.	Tom có ​​thể chơi bassoon rất tốt.
How do you use magic?	Làm thế nào để bạn sử dụng phép thuật?
Tom killed his brother with his father's pistol.	Tom đã giết anh trai mình bằng khẩu súng lục của cha mình.
Don't discuss this in front of Tom and Mary.	Đừng thảo luận chuyện này trước mặt Tom và Mary.
It's not Tom's fault.	Đó không phải là lỗi của Tom.
Looks like Tom was tired of doing that.	Có vẻ như Tom đã rất mệt mỏi khi làm điều đó.
I won't need a gun.	Tôi sẽ không cần súng.
Tom comes here once a month.	Tom đến đây mỗi tháng một lần.
I can't remember much.	Tôi không nhớ được nhiều lắm.
She deposited a large sum of money in the bank.	Cô ấy đã gửi một khoản tiền lớn vào ngân hàng.
What is that building?	Tòa nhà đó là gì?
Tom tried to tell Mary not to do it.	Tom đã cố gắng nói với Mary đừng làm điều đó.
Pizza for whom?	Pizza cho ai?
Tom has postponed his departure until Sunday.	Tom đã hoãn việc khởi hành của mình cho đến Chủ nhật.
I don't think we should talk about Tom.	Tôi nghĩ chúng ta không nên nói về Tom.
I want to be a ballet dancer.	Tôi muốn trở thành một vũ công ba lê.
Tom would never let you go to Australia alone, would he?	Tom sẽ không bao giờ để bạn đi Úc một mình, phải không?
Tom loves spending time in the garden.	Tom thích dành thời gian trong vườn.
I don't think I know the girl talking to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết cô gái đang nói chuyện với Tom.
Why are they subpoenaing you?	Tại sao họ lại trát đòi bạn?
I know Tom as a fundamentalist.	Tôi biết Tom là một người theo chủ nghĩa cơ bản.
I will never let Tom do that again.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom làm vậy nữa.
Tom closed the curtains.	Tom đóng rèm cửa.
Tom knows where Mary lives.	Tom biết Mary sống ở đâu.
Tom is blackmailed by Mary.	Tom bị Mary tống tiền.
I know that you have a lot of questions.	Tôi biết rằng bạn có rất nhiều câu hỏi.
Tom says I should come to Boston with you.	Tom nói rằng tôi nên đến Boston với bạn.
Will this actually affect their relationship?	Thực tế điều này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ không?
Tom is a regular person to church.	Tom là một người thường xuyên đến nhà thờ.
Tom probably won't finish what he's working on by 2:30.	Tom có ​​lẽ sẽ không hoàn thành việc anh ấy đang làm trước 2:30.
You will sleep better tonight.	Tối nay bạn sẽ ngủ ngon hơn.
We don't have to go there today.	Hôm nay chúng ta không cần phải đến đó.
I do not remember exactly.	Tôi không nhớ chính xác.
I'm close to where I want to be.	Tôi gần đến nơi tôi muốn ở.
Tom asked me to join.	Tom yêu cầu tôi tham gia.
I took a nap for a few hours this afternoon.	Tôi đã chợp mắt trong vài giờ trưa nay.
Tom has not yet been asked to leave.	Tom vẫn chưa được yêu cầu rời đi.
Tom was scared to enter the cave himself.	Tom sợ hãi khi tự mình vào hang.
Now I'm used to it.	Bây giờ tôi đã quen với nó.
Tom never disrespected me.	Tom không bao giờ thiếu tôn trọng tôi.
Tom admitted he didn't know what to do.	Tom thừa nhận anh không biết phải làm gì.
Tom remained single all his life.	Tom vẫn độc thân cả đời.
If you don't eat, you will get sick.	Nếu bạn không ăn, bạn sẽ bị ốm.
Tom should come to Australia with us.	Tom nên đến Úc với chúng tôi.
Tom is a bad boy.	Tom là một cậu bé hư.
What makes you think Tom didn't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó?
I assume you want to ask me how I can make so much money in so little time.	Tôi cho rằng bạn muốn hỏi tôi làm cách nào mà tôi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian rất ít.
I would like you to translate this book into French.	Tôi muốn bạn dịch cuốn sách này sang tiếng Pháp.
I finally found out where Tom spends all his free time.	Cuối cùng tôi đã tìm ra nơi Tom dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình.
Tom did it very well.	Tom đã làm điều đó rất tốt.
Tom swims better than you might expect.	Tom bơi tốt hơn bạn có thể mong đợi.
Tom wants to know when you are going to Boston.	Tom muốn biết khi nào bạn sẽ đến Boston.
That couldn't be more wrong.	Điều đó không thể sai hơn.
Tom jumps over the wall.	Tom nhảy qua bức tường.
Tom is a pretty good pianist.	Tom là một nghệ sĩ dương cầm khá giỏi.
Why don't we have lunch together?	Tại sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau?
Did you just call me an old man?	Có phải bạn vừa gọi tôi là một lão già không?
The flight attendant gave Tom a drink.	Cô tiếp viên đưa đồ uống cho Tom.
Tom told me that Mary was dead.	Tom nói với tôi rằng Mary đã chết.
Tom goes to the hospital to talk to Mary.	Tom đến bệnh viện để nói chuyện với Mary.
The lower floors are very dark.	Các tầng dưới rất tối.
You cannot hope to have your own way of doing things.	Bạn không thể hy vọng có cách riêng của mình trong mọi việc.
All Tom wants is love.	Tất cả những gì Tom muốn là tình yêu.
Why don't you sit down and relax?	Tại sao bạn không ngồi xuống và thư giãn?
I don't do it as well as you do.	Tôi không làm điều đó tốt như bạn làm.
You better not let Tom see you do it.	Tốt hơn hết bạn không nên để Tom thấy bạn làm điều đó.
You are a good photographer.	Bạn là một nhiếp ảnh gia giỏi.
Tom doesn't like to talk about his family.	Tom không thích nói về gia đình của mình.
Ask Tom to get ready.	Yêu cầu Tom chuẩn bị sẵn sàng.
You're the one who invited Tom, right?	Bạn là người đã mời Tom, phải không?
Can Tom still drive?	Tom vẫn có thể lái xe chứ?
There are some cases where this rule does not apply.	Có một số trường hợp không áp dụng quy tắc này.
I threw away all the letters that Tom sent me.	Tôi đã ném đi tất cả những lá thư mà Tom đã gửi cho tôi.
Do you really think it's safe to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ an toàn?
They have been at sea for the past three weeks.	Họ đã ở trên biển trong ba tuần qua.
I make it a rule to get up early.	Tôi làm cho nó trở thành một quy tắc để dậy sớm.
I must have drifted.	Tôi chắc đã trôi dạt.
I thought you wouldn't come back.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không trở lại.
I know Tom doesn't know who has to do it.	Tôi biết Tom không biết ai phải làm điều đó.
We'll see Tom again soon.	Chúng ta sẽ sớm gặp lại Tom.
Tom may not invite us.	Tom có ​​thể không mời chúng tôi.
Have you ever been in a long distance relationship?	Bạn đã từng yêu xa chưa?
Why didn't you go to work yesterday?	Tại sao bạn không đi làm ngày hôm qua?
We have to tell her out of this stupid plan.	Chúng ta phải nói cô ấy ra khỏi kế hoạch ngu ngốc này.
The train was delayed due to heavy snowfall.	Chuyến tàu bị hoãn do tuyết rơi dày.
Tom said he thought he might be asked to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
Tom will never return to Australia, will he?	Tom sẽ không bao giờ trở lại Úc, phải không?
Tom doesn't want to do it tomorrow.	Tom không muốn làm điều đó vào ngày mai.
I know you will be back.	Tôi biết bạn sẽ trở lại.
I signed that petition.	Tôi đã ký vào bản kiến ​​nghị đó.
Tom is as stubborn as Mary.	Tom cũng bướng bỉnh như Mary.
Tom is not late to class.	Tom không đến lớp muộn.
You'd better not have such a hopeless outlook on life.	Tốt hơn hết bạn không nên có một cái nhìn vô vọng về cuộc sống như vậy.
They increased Tom's dosage.	Họ đã tăng liều lượng của Tom.
Are you sure you don't want to stick around a little longer?	Bạn có chắc mình không muốn gắn bó lâu hơn một chút không?
I can't afford to pay anyone.	Tôi không có khả năng trả cho bất kỳ ai.
Tom is not happy to be here.	Tom không vui khi ở đây.
I drank three beers.	Tôi đã uống ba loại bia.
There's a suspension bridge ahead of us.	Có một cây cầu treo phía trước chúng ta.
Tom's house has knotted pine walls.	Căn nhà của Tom có ​​những bức tường bằng gỗ thông thắt nút.
I didn't think Tom would be so angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại tức giận như vậy.
Tom had a hard time believing anything Mary said.	Tom rất khó tin vào bất cứ điều gì Mary nói.
I dislocated my knee.	Tôi bị trật khớp gối.
We can't pretend that Tom is normal.	Chúng ta không thể giả vờ rằng Tom bình thường.
Don't let Tom do it alone.	Đừng để Tom làm điều đó một mình.
Tell me something I don't know.	Nói cho tôi biết điều gì đó mà tôi chưa biết.
I'm not surprised to see Tom do that.	Tôi không ngạc nhiên khi thấy Tom làm vậy.
Tom would probably be here all day.	Tom có ​​lẽ sẽ ở đây cả ngày.
Tom goes to the same school as Mary.	Tom học cùng trường với Mary.
Check out the Jacksons.	Hãy ghé qua Jacksons.
Tom looks normal.	Tom trông bình thường.
This cake tastes like it has cheese in it.	Bánh này có vị như có phô mai trong đó.
Tom did the best job possible.	Tom đã làm công việc tốt nhất có thể.
Tom said that he saw Mary at the cinema with John.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary ở rạp chiếu phim với John.
Seven vehicles were impounded.	Bảy phương tiện đã bị tạm giữ.
Tom asks Mary to leave the window open.	Tom yêu cầu Mary để cửa sổ mở.
Tom could have come to my concert, but he didn't.	Tom có ​​thể đã đến buổi hòa nhạc của tôi, nhưng anh ấy đã không.
The only one who didn't go swimming was Tom.	Người duy nhất không đi bơi là Tom.
Tom looked at his watch and saw that he had only five minutes left until lunchtime.	Tom nhìn đồng hồ và thấy rằng anh ấy chỉ còn năm phút nữa là đến giờ ăn trưa.
Tom is one of my best students.	Tom là một trong những học sinh giỏi nhất của tôi.
How often do you update your website?	Bạn thường xuyên cập nhật trang web của bạn như thế nào?
Here's another question for Tom.	Đây là một câu hỏi khác dành cho Tom.
Tom is too young to be alone.	Tom còn quá nhỏ để được ở một mình.
I don't want to deal with this anymore.	Tôi không muốn giải quyết chuyện này nữa.
She couldn't utter a word.	Cô ấy không thể thốt ra lời nào.
Tom will be very disappointed if he sees you doing this.	Tom sẽ rất thất vọng nếu anh ấy thấy bạn làm như vậy.
Tom could tell why Mary did it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary lại làm như vậy.
I understand that you have never seen Tom kiss Mary.	Tôi hiểu rằng bạn chưa bao giờ thấy Tom hôn Mary.
Tom doesn't seem as interested as Mary.	Tom dường như không quan tâm như Mary.
I don't know how long it took to get to Australia from here.	Tôi không biết mất bao lâu để đến Úc từ đây.
That's pretty obvious.	Điều đó khá rõ ràng.
Tom studied French for a year.	Tom đã học tiếng Pháp trong một năm.
I'm playing a game on TV.	Tôi đang chơi trò chơi trên TV.
I told Tom all about what we did yesterday.	Tôi đã nói với Tom tất cả về những gì chúng tôi đã làm ngày hôm qua.
This is Tom's cat.	Đây là mèo của Tom.
Tom left his passport at home.	Tom để quên hộ chiếu ở nhà.
You can't really expect me to do your homework for you.	Bạn không thể thực sự mong đợi tôi làm bài tập về nhà cho bạn.
Tom walks the dog.	Tom dắt chó đi dạo.
Tom was the one who insulted Mary.	Tom là người đã xúc phạm Mary.
No wonder Tom never married.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom không bao giờ kết hôn.
I think Tom is an optimist.	Tôi nghĩ rằng Tom là người lạc quan.
I don't feel like part of the family.	Tôi không cảm thấy mình là một phần của gia đình.
Tom can play tennis pretty well.	Tom có ​​thể chơi quần vợt khá tốt.
This obviously annoys Tom.	Điều này rõ ràng làm phiền Tom.
It is an incomplete sentence.	Đó là một câu chưa hoàn chỉnh.
Tom asked Mary why she wanted to do it today.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn làm điều đó hôm nay.
I don't think Tom will confess.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thú nhận.
Don't make me wait long.	Đừng bắt tôi phải đợi lâu.
Tom probably won't do that anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm như vậy nữa.
I have something else I want you to do for me.	Tôi có việc khác muốn bạn làm cho tôi.
Tom says Mary is not in Australia.	Tom nói Mary không ở Úc.
Tom is still interested in buying your old car.	Tom vẫn quan tâm đến việc mua chiếc xe cũ của bạn.
You shouldn't be outside.	Bạn không nên ở bên ngoài.
They work day in and day out.	Họ lao động ngày này qua ngày khác.
Tom seemed even more surprised than Mary.	Tom dường như còn ngạc nhiên hơn cả Mary.
No one is hungry.	Không ai đói.
I know Tom doesn't know exactly how much it costs to do that.	Tôi biết Tom không biết chính xác chi phí để làm điều đó là bao nhiêu.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks he might have to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
I warned you what would happen if Tom did.	Tôi đã cảnh báo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu Tom làm vậy.
Dr. Jackson is doing an autopsy.	Bác sĩ Jackson đang khám nghiệm tử thi.
Does Tom want me to go with him?	Tom có ​​muốn tôi đi cùng anh ấy không?
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
Tom stepped back toward the door.	Tom lùi về phía cửa.
Our world is getting smaller every year.	Thế giới của chúng ta ngày càng nhỏ hơn mỗi năm.
Tom says he won't have enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
You can't talk to me that way.	Bạn không thể nói chuyện với tôi theo cách đó.
Come pick me up if it rains tomorrow.	Hãy đến đón tôi nếu ngày mai trời mưa.
That's a good reason.	Đó là một lý do chính đáng.
Tom left school right after school.	Tom rời trường ngay sau giờ học.
If you turn left, you will see a cafe.	Nếu bạn rẽ trái, bạn sẽ thấy một quán cà phê.
His father recorded songs of birds for him.	Cha của anh ấy đã thu âm các bài hát của các loài chim cho anh ấy.
I was forced to sign the confession.	Tôi buộc phải ký vào bản thú tội.
Tom is relaxing in his bed.	Tom đang thư giãn trên giường của mình.
Maybe Tom likes to swim.	Có lẽ Tom thích bơi lội.
I think that Tom does not need to do so.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải làm như vậy.
Tom told me I did it better than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó giỏi hơn Mary.
She may have to quit her job next month.	Cô ấy có thể phải nghỉ việc vào tháng tới.
Tom and Mary are always fighting.	Tom và Mary luôn chiến đấu.
I'm usually quite patient.	Tôi thường khá kiên nhẫn.
Tom bought some sheep.	Tom đã mua một số con cừu.
I don't like alcohol, period.	Tôi không thích rượu, kỳ.
My vacation ends tomorrow.	Kỳ nghỉ của tôi kết thúc vào ngày mai.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I had to make sure Tom was still coming.	Tôi phải chắc chắn rằng Tom vẫn định đến.
Tom is likely to be unbiased.	Tom có ​​thể sẽ không thiên vị.
Tom realizes that the only way to get out of the burning building is to jump out the window.	Tom nhận ra rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi tòa nhà đang cháy là nhảy ra ngoài cửa sổ.
How long will we be in Boston?	Chúng ta sẽ ở Boston bao lâu?
I think Tom will need to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ cần phải làm điều đó.
Do you think Tom wants me to do it for him?	Bạn có nghĩ Tom muốn tôi làm điều đó cho anh ấy không?
Nothing else would be reasonable.	Không có gì khác sẽ là hợp lý.
Tom and Mary are hoping for a good outcome.	Tom và Mary đang hy vọng vào một kết quả tốt đẹp.
In this library, you can view up to three books at a time.	Trong thư viện này, bạn có thể xem tối đa ba cuốn sách cùng một lúc.
Tom was three years old when this photo was taken.	Tom được ba tuổi khi bức ảnh này được chụp.
I can do it next time.	Tôi có thể làm điều đó vào lần sau.
I know that Tom didn't win.	Tôi biết rằng Tom đã không thắng.
I don't feel the earthquake.	Tôi không cảm thấy động đất.
Tom is the same age as Mary.	Tom bằng tuổi Mary.
Tom has been appointed interim head coach.	Tom đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tạm thời.
Tom had lunch with Mary in Boston last week.	Tom đã ăn trưa với Mary ở Boston vào tuần trước.
It's not a good car, but it's still a car.	Nó không phải là một chiếc xe tốt, nhưng nó vẫn là một chiếc xe hơi.
I don't know why Tom quit.	Tôi không biết tại sao Tom lại nghỉ việc.
Tom doesn't know how Mary died.	Tom không biết Mary chết như thế nào.
He was willing to give it to me.	Anh ấy đã sẵn lòng đưa nó cho tôi.
Tom has only thirty dollars.	Tom chỉ có ba mươi đô la.
We tried store after store, but couldn't find what we wanted.	Chúng tôi đã thử hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhưng không thể tìm thấy thứ mình muốn.
Tunneling is boring.	Đào đường hầm thật là chán.
Tom told me his work is very interesting.	Tom nói với tôi công việc của anh ấy rất thú vị.
I didn't know Tom would be able to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Looks like Tom won't be going to Australia with us.	Có vẻ như Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi.
Can you tell me why you don't want to go to Australia with Tom?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không muốn đến Úc với Tom không?
That color is hideous.	Màu đó thật gớm ghiếc.
Tom didn't know where to go, so he went back home.	Tom không biết phải đi đâu, vì vậy anh ấy đã trở về nhà.
I hate the 2000s.	Tôi ghét những năm 2000.
I wanted to ask Tom how much he paid for his new house, but Mary told me it was impolite.	Tôi muốn hỏi Tom rằng anh ấy đã trả bao nhiêu cho căn nhà mới của mình, nhưng Mary nói với tôi rằng điều đó thật bất lịch sự.
I really wish I could be there with you.	Tôi thực sự ước tôi có thể ở đó với bạn.
Tom shows up at Mary's party.	Tom xuất hiện tại bữa tiệc của Mary.
I'm usually too busy to do that.	Tôi thường quá bận để làm điều đó.
You only messed up once. 	Bạn chỉ gây rối một lần.
You don't have to suffer for it.	Bạn không cần phải khổ sở vì nó.
Tom knew that Mary might want pizza.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ muốn ăn pizza.
I don't want to get in your way.	Tôi không muốn cản đường bạn.
Tom says he will probably do it the day after tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào ngày mốt.
He expressed dissatisfaction.	Anh tỏ ý không hài lòng.
Tom gave me thirty dollars.	Tom đã cho tôi ba mươi đô la.
Why don't you try one of these?	Tại sao bạn không thử một trong những điều này?
I buy things that I know I won't use.	Tôi mua những thứ mà tôi biết rằng tôi sẽ không sử dụng.
Where there is smoke, there is fire.	Ở đâu có khói, ở đó có lửa.
Before going to bed, I set the alarm for seven o'clock.	Trước khi đi ngủ, tôi đặt đồng hồ báo thức bảy giờ.
Tom apparently went hiking with Mary three weeks ago.	Tom dường như đã đi bộ đường dài với Mary ba tuần trước.
I am a material person.	Tôi là người vật chất.
I highly doubt Tom would be tempted to do that.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom has made friends with people from all over the world.	Tom đã kết bạn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới.
Tom and Mary talked about everything.	Tom và Mary đã nói về mọi thứ.
I haven't heard from Tom since July.	Tôi đã không nhận được tin tức từ Tom kể từ tháng Bảy.
Tom doesn't have to pay.	Tom không phải trả tiền.
I wonder how Tom does this all the time without getting bored.	Tôi tự hỏi làm thế nào mà Tom lại làm như vậy hoài mà không thấy chán.
There's something I must know.	Có điều tôi phải biết.
I am a 13 year old boy.	Tôi là một cậu bé 13 tuổi.
Please don't think so.	Xin đừng nghĩ như vậy.
That's not very smart.	Đó không phải là rất thông minh.
How do I get to your office from the station?	Làm cách nào để tôi đến văn phòng của bạn từ nhà ga?
How do we know light travels faster than sound?	Làm sao chúng ta biết ánh sáng truyền nhanh hơn âm thanh?
It is not uncommon for a divorced couple to remarry a few years after their first divorce.	Không có gì lạ khi một cặp vợ chồng đã ly hôn kết hôn lại với nhau vài năm sau cuộc ly hôn đầu tiên của họ.
I didn't know Tom went to college.	Tôi không biết Tom đã học đại học.
We arrived about 45 minutes after sunset.	Chúng tôi đến khoảng 45 phút sau khi mặt trời lặn.
I don't know Tom hasn't done it yet.	Tôi không biết Tom vẫn chưa làm điều đó.
I will destroy you.	Tôi sẽ tiêu diệt bạn.
Tom has a friend who lives in Boston.	Tom có ​​một người bạn sống ở Boston.
Tom hopes he can convince Mary to do it.	Tom hy vọng anh ấy có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I think Tom said it was his dog.	Tôi nghĩ Tom nói đó là con chó của anh ấy.
My father tried to teach us the value of work.	Cha tôi đã cố gắng dạy chúng tôi giá trị của công việc.
Would it be okay if I asked you a question?	Sẽ ổn nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi?
She didn't come until the show was over.	Cô ấy đã không đến cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
I wish my back didn't always hurt this much.	Tôi ước lưng của tôi không phải lúc nào cũng đau nhiều như vậy.
Tom hangs the aviary on a tree branch.	Tom treo chuồng chim trên cành cây.
Are you telling me you don't want the job?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không muốn công việc?
Are you very fast?	Bạn rất nhanh phải không?
Tom peeked into the kitchen through the mesh door.	Tom nhìn trộm vào bếp qua cửa lưới.
Tom realized that Mary had to leave.	Tom nhận ra Mary phải rời đi.
Armed officers escorted Tom out of the courtroom.	Các sĩ quan có vũ trang hộ tống Tom ra khỏi phòng xử án.
Tom shouldn't have done it alone.	Tom không nên làm điều đó một mình.
I would never expect that to happen.	Tôi sẽ không bao giờ mong đợi điều đó xảy ra.
Tom said he wasn't sure if Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có cần làm điều đó hay không.
Tom is hospitalized with symptoms of dehydration.	Tom nhập viện với các triệu chứng mất nước.
I haven't taken any pictures in a while.	Tôi đã không chụp bất kỳ bức ảnh nào trong một thời gian.
Tom wears blue.	Tom mặc đồ màu xanh lam.
Tom was very attentive, but Mary was not.	Tom rất chú ý, nhưng Mary thì không.
Tom's advice didn't help at all.	Lời khuyên của Tom không giúp ích gì cả.
Do you think Tom will be able to attend the meeting?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể tham dự cuộc họp?
I am not strong enough to do this.	Tôi không đủ sức để làm điều này.
I will stop you from doing that.	Tôi sẽ ngăn bạn làm điều đó.
Tom says he doesn't really expect anyone to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi bất cứ ai làm điều đó.
Tom was stabbed three times in the stomach.	Tom bị đâm ba nhát vào bụng.
Tom said he didn't know if he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không.
The jury is usually 12 members.	Bồi thẩm đoàn thường có 12 thành viên.
Tom didn't know what to buy.	Tom không biết mình phải mua gì.
Absolutely nothing to see here.	Hoàn toàn không có gì để xem ở đây.
No one in the office could stand to work with Tom.	Không ai trong văn phòng có thể đứng làm việc với Tom.
Do you think Tom knows Mary is here?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary ở đây không?
I still have some work to do.	Tôi vẫn còn một số việc cần phải giải quyết.
Tom is going to the hospital.	Tom sẽ đến bệnh viện.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
You have no sense of justice?	Bạn không có ý thức về công lý?
Tom said that Mary didn't think to do it.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng làm được điều đó.
I knew I could do it when I was in Boston.	Tôi biết rằng tôi có thể làm được điều đó khi tôi ở Boston.
Tom and Mary didn't tell anyone they were planning to do it.	Tom và Mary không nói với ai rằng họ đang có ý định làm điều đó.
Tom's parents are very supportive of him.	Cha mẹ của Tom rất ủng hộ anh.
Let's toss a coin.	Hãy tung một đồng xu.
I entered someone else's room by mistake.	Tôi đã vào phòng người khác do nhầm lẫn.
I saw some people in front of the police station.	Tôi nhìn thấy một số người ở phía trước đồn cảnh sát.
I think Tom doesn't swim very often, but I could be wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom không thường xuyên bơi lội, nhưng tôi có thể đã nhầm.
I'm sure that will happen.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom asked me why I didn't show up for the date.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không xuất hiện trong cuộc hẹn.
I can hear Tom's voice.	Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Tom.
I think I know someone who can help us.	Tôi nghĩ rằng tôi biết ai đó có thể giúp chúng tôi.
I cannot wait to complete.	Tôi không thể chờ đợi để hoàn thành.
What's the craziest thing you've done recently?	Điều điên rồ nhất mà bạn đã làm gần đây là gì?
I don't think it's very likely that Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Mary is not the only girl in the class.	Mary không phải là cô gái duy nhất trong lớp học.
I know you won't back down.	Tôi biết bạn sẽ không lùi bước.
I know Tom is almost always right, but not this time.	Tôi biết Tom hầu như luôn đúng, nhưng lần này thì không.
Do not use the elevator during an earthquake.	Không sử dụng thang máy khi có động đất.
That's not too much, is it?	Điều đó không quá đáng phải không?
Tom gives the cat milk to drink.	Tom cho mèo uống sữa.
I have never seen this movie before.	Tôi chưa từng xem bộ phim này trước đây.
You will be executed.	Bạn sẽ bị hành quyết.
Is it okay if I ask Tom to help me?	Có ổn không nếu tôi nhờ Tom giúp tôi?
I'm just giving my opinion.	Tôi chỉ đưa ra quan điểm của tôi.
Tom would probably convince Mary to do it.	Tom có ​​thể sẽ thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom is sick from eating bad food.	Tom bị ốm vì ăn thức ăn không tốt.
What do you think you will score on tomorrow's test?	Bạn nghĩ mình sẽ đạt điểm gì trong bài kiểm tra ngày mai?
I adjusted the telescope to my vision.	Tôi điều chỉnh kính viễn vọng theo tầm nhìn của mình.
It's too risky to fight them in a place they choose.	Quá mạo hiểm khi chiến đấu với chúng tại một nơi mà chúng chọn.
Tom disassembled the watch.	Tom đã tháo rời đồng hồ.
I know it will never work between you and Tom.	Tôi biết nó sẽ không bao giờ có hiệu quả giữa bạn và Tom.
Tom said that Mary would probably hesitate to do so.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ do dự khi làm điều đó.
My parents won't let me have a puppy.	Cha mẹ tôi không cho tôi nuôi con chó con.
Tom expressed his thanks to everyone in the room.	Tom bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong phòng.
I thought what Tom did was stupid.	Tôi đã nghĩ những gì Tom làm là ngu ngốc.
I like this kind of weather.	Tôi thích kiểu thời tiết này.
I still don't know what I want to do.	Tôi vẫn không biết mình muốn làm gì.
That's what I've always wanted.	Đó là điều mà tôi luôn mong muốn.
Tom should pull himself together.	Tom nên kéo mình lại với nhau.
Tom is definitely the best.	Tom chắc chắn là người giỏi nhất.
I can't tell you when Tom will be here.	Tôi không thể cho bạn biết khi nào Tom sẽ đến đây.
I'm not coming back?	Em không về à?
We are a lot smarter than people think.	Chúng tôi thông minh hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
Local trains are less comfortable than express trains.	Tàu địa phương ít thoải mái hơn tàu tốc hành.
I have no right to do that.	Tôi không có quyền làm điều đó.
Wave to Tom.	Vẫy tay với Tom.
We can't be of much help.	Chúng tôi không thể giúp được gì nhiều.
Tom tells Mary that he thinks John is ready.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã sẵn sàng.
I don't know how Tom finds the time.	Tôi không biết Tom tìm thời gian bằng cách nào.
Tom claims he was beaten while in prison.	Tom khẳng định anh đã bị đánh đập khi ở trong tù.
I went to the men's room.	Tôi đi đến phòng nam.
Tom doesn't know that I'm from Australia.	Tom không biết rằng tôi đến từ Úc.
It was a pure chance that Tom won the race.	Đó là một cơ hội thuần túy mà Tom đã chiến thắng trong cuộc đua.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần.
Tom's apartment is spacious.	Căn hộ của Tom rộng rãi.
You don't look like Tom.	Bạn trông không giống Tom.
Tom has time.	Tom có ​​thời gian.
Tom is blind in his left eye.	Tom bị mù mắt trái.
Sad movies make me cry.	Phim buồn làm tôi khóc.
You are decisive.	Bạn là người quyết đoán.
Tom looked at us and smiled.	Tom nhìn chúng tôi và mỉm cười.
Tom is going to Boston.	Tom sẽ đến Boston.
Tom and Mary enjoyed themselves.	Tom và Mary rất thích bản thân.
I don't have all the answers.	Tôi không có tất cả các câu trả lời.
I know you probably don't want to go.	Tôi biết có lẽ bạn không muốn đi.
Tom wondered why Mary stayed in Australia.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại ở lại Úc.
I hope that I am not injured.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị thương.
I'm not upset about Tom.	Tôi không buồn về Tom.
I would never allow Tom to do that.	Tôi sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
I don't know if Tom is scared.	Không biết Tom có ​​sợ không.
Attendance is mandatory for all members.	Việc tham dự là bắt buộc đối với tất cả các thành viên.
I worry about his safety.	Tôi lo lắng về sự an toàn của anh ấy.
It was uncomfortable.	Thật là khó chịu.
Tom and I sat together on the bench.	Tom và tôi ngồi cùng nhau trên băng ghế.
I am a grown man.	Tôi là một người đàn ông trưởng thành.
Tom can stay with you.	Tom có ​​thể ở lại với bạn.
Tom doesn't have to convince me of that.	Tom không cần phải thuyết phục tôi về điều đó.
Did Tom say otherwise?	Tom có ​​nói khác không?
Tom's inbox is full.	Hộp thư đến của Tom đã đầy.
I know Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết Tom gần bằng tuổi Mary.
This is a paid advertisement.	Đây là một quảng cáo có trả tiền.
Tom didn't think Mary would eat the salad if it had onions in it.	Tom không nghĩ Mary sẽ ăn món salad nếu nó có hành tây trong đó.
Tom was not the first to enter the house.	Tom không phải là người đầu tiên vào nhà.
I have half an hour.	Tôi có nửa giờ.
I fear that I will be trapped in this place forever.	Tôi sợ rằng mình sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi.
Why is Tom here?	Tại sao Tom lại ở đây?
I don't want my parents to know that I was drunk last night.	Tôi không muốn bố mẹ biết rằng tối qua tôi đã say.
That would be very difficult to do.	Điều đó sẽ rất khó thực hiện.
It's hard to get along with this small income.	Thật khó để hòa hợp với khoản thu nhập nhỏ này.
You will remember this for the rest of your life.	Bạn sẽ nhớ điều này cho đến cuối đời.
I apologize for being late. 	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
I don't feel hungry yet.	Tôi chưa cảm thấy đói.
I don't think I have the willpower to quit smoking.	Tôi không nghĩ mình có đủ ý chí để bỏ thuốc lá.
We need to change your bandages.	Chúng tôi cần thay băng cho bạn.
You have to treat it as it is.	Bạn phải coi nó như nó vốn có.
It's a pretty risky job.	Đó là một công việc khá rủi ro.
Have you heard about what happened to Tom?	Bạn đã nghe về những gì đã xảy ra với Tom chưa?
You love Tom, don't you?	Bạn yêu Tom, phải không?
Tom said that he will be at the meeting this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có mặt tại cuộc họp chiều nay.
I don't go on vacation often.	Tôi không thường xuyên đi nghỉ.
Why did Tom drop out of school?	Tại sao Tom bỏ học?
It's not good for a scientist to be emotional.	Nó không tốt cho một nhà khoa học để có cảm xúc.
I have schizophrenia.	Tôi bị tâm thần phân liệt.
I would be happy to have breakfast with you.	Tôi sẽ rất vui khi được ăn sáng với bạn.
We only bought enough to feed about thirty people.	Chúng tôi chỉ mua đủ để nuôi khoảng ba mươi người.
It was my first time on a plane.	Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay.
Tom had no doubt that Mary would cry.	Tom không nghi ngờ rằng Mary sẽ khóc.
Tom made it very clear that we should do it.	Tom đã nói rất rõ ràng rằng chúng ta nên làm điều đó.
I wonder if Tom forgot to tell Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên bảo Mary làm điều đó không.
Tom has some experience in teaching French.	Tom có ​​một số kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Pháp.
Where's your sister?	Em gái của bạn đâu?
It will take a lot of work.	Nó sẽ mất rất nhiều công việc.
Tom will probably forgive you if you apologize.	Tom có ​​thể sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn xin lỗi.
You have no order.	Bạn không có trật tự.
Stop bragging.	Dừng khoe khoang.
Tom will come with me.	Tom sẽ đi với tôi.
Tom drew this.	Tom đã vẽ cái này.
Tom can't seem to figure that out.	Tom dường như không tìm ra điều đó.
Tom kicked down the door.	Tom đạp cửa xuống.
I don't care about this.	Tôi không quan tâm đến điều này.
Tom has read Mary's letter several times.	Tom đã đọc lá thư của Mary vài lần.
I think Tom would be happy if that happened.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra.
It's nice to see Tom and Mary being friends again.	Thật vui khi thấy Tom và Mary lại là bạn của nhau.
Which do you want first, good news or bad news?	Bạn muốn cái nào đầu tiên, tin tốt hay tin xấu?
I don't think Tom wants to go.	Tôi không nghĩ Tom muốn đi.
Tom wants to see the results.	Tom muốn xem kết quả.
Tom is still at Mary's house.	Tom vẫn ở nhà Mary.
They all just looked at Tom.	Tất cả đều chỉ nhìn Tom.
British and Japanese cars have the steering wheel on the right side.	Xe của Anh và Nhật có tay lái ở phía bên phải.
Tom used to hate Mary. 	Tom đã từng rất ghét Mary.
Now he loves her.	Bây giờ anh ấy yêu cô ấy.
He's been dead for ten years.	Anh ấy đã chết mười năm.
Tom allowed me to go.	Tom đã cho phép tôi đi.
Tom pressed the intercom button.	Tom nhấn nút liên lạc nội bộ.
What is written on the wall?	Có gì được viết trên tường?
You know Tom doesn't have to do that anymore, right?	Bạn biết Tom không còn phải làm điều đó nữa, phải không?
We should try what Tom suggested.	Chúng ta nên thử những gì Tom gợi ý.
Tom and Mary are really funny.	Tom và Mary thực sự rất vui tính.
Tom hung up the towel.	Tom treo khăn tắm lên.
Do you know what's in the box?	Bạn có biết có gì trong hộp không?
Tom told me Mary had never been to Australia.	Tom nói với tôi Mary chưa bao giờ đến Úc.
Tom didn't know who he could trust.	Tom không biết mình có thể tin ai.
Would you like me to buy you something while I'm at the supermarket?	Bạn có muốn tôi mua gì cho bạn khi tôi đang ở siêu thị không?
I tried to convince Tom, but to no avail.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom, nhưng vô ích.
All that was thought to be gold.	Tất cả mà ngỡ là vàng.
No problem.	Không có vấn đề gì.
I can't trust Tom.	Tôi không thể tin tưởng Tom.
The driver who caused the accident did not cling.	Người lái xe gây tai nạn không hề bám víu.
Tom wanted to know who Mary was going swimming with.	Tom muốn biết Mary định đi bơi với ai.
I never saw Tom again.	Tôi không bao giờ gặp Tom nữa.
Tom used to go to Australia three times a month.	Tom từng đến Úc ba lần một tháng.
I have a driver's license, but I don't have a car.	Tôi có bằng lái xe, nhưng tôi không có xe hơi.
I work for the FBI.	Tôi làm việc cho FBI.
She looked at several dresses and decided to choose the most expensive one.	Cô xem một vài chiếc váy và quyết định chọn chiếc đắt nhất.
Her mother is not as old as she looks.	Mẹ cô không già như vẻ ngoài của cô.
I hope that Tom will do it before we get there.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó trước khi chúng ta đến đó.
I thought you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
I know Tom and Mary went to Boston together.	Tôi biết Tom và Mary đã đến Boston cùng nhau.
I would never expect something like this to happen.	Tôi sẽ không bao giờ mong đợi một cái gì đó như thế này xảy ra.
Tom's appeal failed.	Lời kêu gọi của Tom không thành công.
I want to know why Tom is mad at me.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại giận tôi.
Tom and I did what we had to do.	Tom và tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm.
I don't think Tom has to be in the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Was Tom here yesterday?	Tom có ​​ở đây hôm qua không?
People often buy things they don't need.	Mọi người thường mua những thứ họ không cần.
We are currently assessing the situation.	Chúng tôi hiện đang đánh giá tình hình.
I couldn't speak French very well in those days.	Tôi không thể nói tiếng Pháp rất tốt trong những ngày đó.
We want to talk to you about a problem.	Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn về một vấn đề.
Are you really sure this is a safe place?	Bạn có thực sự chắc chắn đây là một nơi an toàn?
Tom told Mary that John didn't do that.	Tom nói với Mary rằng John không làm vậy.
Tom praised Mary.	Tom khen ngợi Mary.
Tom is much heavier than before.	Tom nặng hơn nhiều so với trước đây.
Tom said I was ugly.	Tom nói rằng tôi thật xấu xí.
Cornstarch is great for thick soups.	Tinh bột ngô rất tốt cho món súp đặc.
Tom says he hopes that Mary will be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I don't think Tom would be crazy enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ điên đến mức làm chuyện như vậy.
Tom and Mary are professors.	Tom và Mary là giáo sư.
Tom said that the concert was fun.	Tom nói rằng buổi hòa nhạc rất vui.
Tom's three brothers live in Australia.	Ba anh em của Tom sống ở Úc.
Do you think you can help Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp Tom?
You should drive.	Bạn nên lái xe.
Protesters threw stones at the police.	Những người biểu tình ném đá vào cảnh sát.
I'm pretty proud of it.	Tôi khá tự hào về nó.
I'm pretty sure Tom wouldn't like that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ không thích điều đó.
Tom met Mary while he was on vacation.	Tom gặp Mary khi anh ấy đang đi nghỉ.
Why doesn't this building have an elevator?	Tại sao tòa nhà này không có thang máy?
I hope that you are the one who will drive.	Tôi hy vọng rằng bạn là người sẽ lái xe.
Tom will take care of that.	Tom sẽ lo việc đó.
We slug it out.	Chúng tôi đã sên nó ra.
I'll buy Tom a drink.	Tôi sẽ mua đồ uống cho Tom.
He likes to make a mountain from a slope.	Anh ấy thích tạo một ngọn núi từ một cái dốc.
I think you have to go to work today.	Tôi nghĩ hôm nay bạn phải đi làm.
Tom's story is a familiar one.	Câu chuyện của Tom là một câu chuyện quen thuộc.
I heard Tom sleeping naked.	Tôi nghe thấy Tom đang ngủ trong tình trạng khỏa thân.
That is an important issue.	Đó là một vấn đề quan trọng.
I was going to do it, but it was too late so I didn't.	Tôi đã định làm điều đó, nhưng đã muộn nên tôi đã không làm.
Tom asked me to wake him up at 6:30.	Tom yêu cầu tôi đánh thức anh ấy lúc 6:30.
Tom said Mary will come to her office on October 20.	Tom cho biết Mary sẽ đến văn phòng của cô ấy vào ngày 20 tháng 10.
I don't think Tom will make it before 2:30.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm được điều đó trước 2:30.
Tom enjoyed looking at the pictures hanging on Mary's wall.	Tom thích thú khi nhìn những bức tranh treo trên tường của Mary.
Did you just hit Tom?	Bạn vừa đánh Tom?
Let's talk about the Jacksons.	Hãy nói về Jacksons.
Tom said he was intrigued.	Tom nói rằng anh ấy bị hấp dẫn.
Tom opened the apartment door and walked in.	Tom mở cửa căn hộ và bước vào.
You don't have to do it every day, right?	Bạn không cần phải làm điều đó mỗi ngày, phải không?
I won't be able to talk to Tom until later.	Tôi sẽ không thể nói chuyện với Tom cho đến sau này.
I'm trying to impress Tom.	Tôi đang cố gây ấn tượng với Tom.
How do you know that Tom will do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom has visited Boston before.	Tom đã đến thăm Boston trước đây.
I want you to do it as soon as possible.	Tôi muốn bạn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I let Tom do it.	Tôi đã để Tom làm điều đó.
We will not work tomorrow.	Chúng tôi sẽ không làm việc vào ngày mai.
I hope that was a joke.	Tôi hy vọng rằng đó là một trò đùa.
You are wearing a sweater inside and out.	Bạn đang mặc áo len từ trong ra ngoài.
We cannot ignore this issue.	Chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này.
Is hunting legal?	Săn bắn có hợp pháp không?
Tom and Mary are both Canadians, aren't they?	Tom và Mary đều là người Canada, phải không?
What's on TV now?	Có gì trên TV bây giờ?
Tom has to take care of Mary by himself.	Tom phải tự mình chăm sóc Mary.
You cannot keep the ring that Tom gave you. 	Bạn không thể giữ chiếc nhẫn mà Tom đã tặng bạn.
You should return it.	Bạn nên trả lại nó.
They demolished the old temple to build a skyscraper.	Họ phá bỏ ngôi chùa cũ để xây một tòa nhà chọc trời.
I know that Tom is more likely to do it today than yesterday.	Tôi biết rằng Tom có ​​nhiều khả năng làm điều đó ngày hôm nay hơn là ngày hôm qua.
I want Tom to be happy.	Tôi muốn Tom được hạnh phúc.
Your vehicle has been towed.	Xe của bạn đã được kéo đi.
By nature Tom is not a suspicious person.	Bản chất Tom không phải là một người đáng ngờ.
Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain.	Đồ uống có đường không có giá trị dinh dưỡng và góp phần đáng kể vào việc tăng cân.
I have traveled many times.	Tôi đã đi du lịch nhiều lần.
Tom will eventually agree to do it.	Tom cuối cùng sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom usually gets up at three or four in the morning.	Tom thường dậy lúc ba hoặc bốn giờ sáng.
I don't think you should call Tom.	Tôi không nghĩ bạn nên gọi cho Tom.
I know Tom will do it for you.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
Mary says that she thinks Tom is handsome.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom đẹp trai.
I don't think you really want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
Tom didn't believe Mary when she told him what she had done.	Tom không tin Mary khi cô nói với anh những gì cô đã làm.
Tom is almost ready to start.	Tom gần như đã sẵn sàng để bắt đầu.
Tom likes to study in the library.	Tom thích học trong thư viện.
Tom said he thought I might soon be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể sớm được phép làm điều đó.
Tom goes to the kitchen at midnight to get snacks.	Tom vào bếp lúc nửa đêm để kiếm đồ ăn nhẹ.
Tom knew Mary was likely to be late.	Tom biết Mary có khả năng đến muộn.
Let's go. 	Đi thôi.
Late.	Đã muộn.
Why don't we stop by the hospital?	Tại sao chúng ta không ghé qua bệnh viện?
Microsoft is developing a brand new operating system.	Microsoft đang phát triển một hệ điều hành hoàn toàn mới.
Tom still does it sometimes.	Tom đôi khi vẫn làm điều đó.
I guess that doesn't mean much to you.	Tôi đoán điều đó không có nhiều ý nghĩa với bạn.
You still haven't told Tom why he needs to, have you?	Bạn vẫn chưa nói cho Tom biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy, phải không?
I found someone to do it for us.	Tôi đã tìm thấy ai đó để làm điều đó cho chúng tôi.
There's nothing there.	Không có gì ở đó.
Tom did not explain the problem to me.	Tom đã không giải thích vấn đề với tôi.
In this field, a period is fifty minutes long.	Trong trường này, một khoảng thời gian dài năm mươi phút.
Tom says he should be able to do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom knows he shouldn't do that anymore.	Tom biết anh ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom said Mary was the only one who needed to do it.	Tom nói Mary là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom is sitting under the tree.	Tom đang ngồi dưới gốc cây.
I suspect that Tom expected me to help him do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom mong tôi giúp anh ấy làm điều đó.
I cannot solve this.	Tôi không thể giải quyết việc này.
I doubt Tom will come to Boston this year.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến Boston năm nay.
I never thought that Tom could be sick.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom có ​​thể bị ốm.
Tom accidentally deleted the video.	Tom đã vô tình xóa video.
Tom was hit in the head.	Tom bị đánh vào đầu.
Tom is likely to be busy on October 20th.	Tom có ​​thể sẽ bận rộn vào ngày 20 tháng 10.
Tom didn't start playing trombone until he was thirty years old.	Tom đã không bắt đầu chơi trombone cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Tom says his goal hasn't changed.	Tom nói rằng mục tiêu của anh ấy không thay đổi.
It probably won't be as complicated as you think.	Nó có lẽ sẽ không phức tạp như bạn nghĩ.
I haven't bought a new pair of shoes in three years.	Tôi đã không mua một đôi giày mới trong ba năm.
Don't change the subject.	Đừng thay đổi chủ đề.
Tom was gone when I got home.	Tom đã đi khi tôi về đến nhà.
Rub it in, why wouldn't you?	Xoa nó vào, tại sao bạn không?
There's still a lot.	Vẫn còn rất nhiều.
I want to help you, but I'm having a problem of my own.	Tôi muốn giúp bạn, nhưng tôi đang gặp vấn đề của riêng mình.
Tom said he was stalked by three men.	Tom cho biết anh đã bị ba người đàn ông đeo bám.
Tom said he wouldn't agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom can communicate in French.	Tom có ​​thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Tom has a muscular body.	Tom có ​​thân hình vạm vỡ.
I met Tom earlier today.	Tôi đã gặp Tom sớm hơn hôm nay.
That's not an English book?	Đó không phải là một cuốn sách tiếng Anh?
Tom always carries a knife with him.	Tom luôn mang theo một con dao bên mình.
He said that he was Tom.	Anh ấy nói rằng anh ấy là Tom.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom hates working late.	Tom ghét làm việc muộn.
I will help you as soon as I finish this.	Tôi sẽ giúp bạn ngay sau khi tôi hoàn thành việc này.
You don't have to go now, do you?	Bạn không cần phải đi ngay bây giờ, phải không?
Tom ended up in the hospital.	Tom đã kết thúc trong bệnh viện.
Such a thing was once unthinkable.	Một điều như vậy đã từng là không thể tưởng tượng được.
After experiencing several episodes of acute psychosis, Mary was placed in a mental institution.	Sau khi trải qua một số đợt rối loạn tâm thần cấp tính, Mary được đưa vào trại tâm thần.
Tom thinks he hears a dog barking.	Tom nghĩ rằng anh ấy nghe thấy tiếng chó sủa.
Tom is waiting for me in the lobby.	Tom đang đợi tôi ở sảnh.
Tom is not part of the scandal.	Tom không phải là một phần của vụ bê bối.
Trade deficic.	Thâm hụt thương mại.
I want to be with Tom.	Tôi muốn ở bên Tom.
They telegraphed that everything was fine.	Họ điện báo rằng mọi thứ đều ổn.
I want to learn how to play bassoon.	Tôi muốn học cách chơi bassoon.
Tom, do you think I'm a good person?	Tom, bạn có nghĩ tôi là người tốt không?
I'm glad the intruders in your home were caught.	Tôi mừng vì những kẻ đột nhập vào nhà của bạn đã bị tóm gọn.
I enjoyed my time with Tom.	Tôi rất thích thời gian của tôi với Tom.
Tom plays the saxophone, but not very well.	Tom chơi saxophone, nhưng không giỏi.
I know that Tom shouldn't have done it this morning.	Tôi biết rằng Tom không nên làm điều đó vào sáng nay.
Tom asked me all kinds of questions.	Tom đã hỏi tôi đủ loại câu hỏi.
Tom and Mary go home alone.	Tom và Mary về nhà một mình.
I don't think Tom's plan is viable.	Tôi không nghĩ kế hoạch của Tom là khả thi.
I'm going crazy.	Tôi đang trở nên điên cuồng.
I have no brother, but I have a sister.	Tôi không có anh trai nào, nhưng tôi có một em gái.
I don't know Tom, so I can't tell you how he is.	Tôi không biết Tom, vì vậy tôi không thể nói cho bạn biết anh ấy như thế nào.
I felt like a kid who suddenly realized that Santa doesn't exist.	Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đột nhiên nhận ra rằng ông già Noel không tồn tại.
My guess is that Tom won't win.	Tôi đoán là Tom sẽ không thắng.
Tom can't decide exactly when he should go to Boston.	Tom không thể quyết định chính xác khi nào anh ấy nên đến Boston.
Tom and Mary probably ate together.	Tom và Mary có lẽ đã ăn cùng nhau.
I worked as a waiter to get through college.	Tôi đã làm bồi bàn để vượt qua đại học.
I wouldn't mind if Tom came to my party.	Tôi sẽ không phiền nếu Tom đến dự tiệc của tôi.
Tom said he couldn't find a suitable play to stay in.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy một vở kịch phù hợp để ở lại.
You will be safe.	Bạn sẽ được an toàn.
Tom's wife is three years older than him.	Vợ của Tom hơn anh ba tuổi.
Birch trees grow well in acidic soils.	Cây bạch dương phát triển tốt ở đất chua.
I wonder why Tom is so cooperative.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hợp tác như vậy.
Tom looks much better now.	Tom bây giờ trông tốt hơn nhiều.
I suspect that Tom is not really sick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự bị bệnh.
Continuous drip wears away a stone.	Nhỏ giọt liên tục làm mòn một viên đá.
It's frustrating to watch.	Thật là chán nản khi xem.
I would like a glass of brandy.	Tôi muốn một ly rượu mạnh.
Who's thirsty?	Ai khát?
Tom has never eaten raw horse meat.	Tom chưa bao giờ ăn thịt ngựa sống.
Tom has been absent from school for three days.	Tom đã nghỉ học ba ngày.
Did you know that Tom will be here?	Bạn có biết rằng Tom sẽ ở đây không?
I know Tom is a pretty good tennis player.	Tôi biết Tom là một người chơi quần vợt khá giỏi.
Tom said he was just following orders.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm theo lệnh.
Tom is pretty naive, isn't he?	Tom khá là ngây thơ, phải không?
"Tom is getting married." 	"Tom sắp kết hôn."
"Who's the lucky girl?"	"Ai là cô gái may mắn?"
Tom tries harder.	Tom cố gắng hơn nữa.
This book is over 300 pages long.	Cuốn sách này dài hơn 300 trang.
You have to start half an hour ago.	Bạn phải bắt đầu nửa giờ trước.
I invited Tom to dinner.	Tôi đã mời Tom đến ăn tối.
Tom was on the ramp to the information superhighway.	Tom đã đi vào đoạn đường nối tới siêu xa lộ thông tin.
Tom decided he would do it.	Tom đã quyết định anh ấy sẽ làm điều đó.
It's a bit noisy, but otherwise it's a nice apartment.	Nó hơi ồn ào, nhưng nếu không thì đó là một căn hộ đẹp.
Tom knows Mary wants to move to Boston.	Tom biết Mary muốn chuyển đến Boston.
You won't find anyone better than Tom for the job.	Bạn sẽ không tìm được ai tốt hơn Tom cho công việc.
Tom bought his ticket twenty minutes ago.	Tom đã mua vé của anh ấy hai mươi phút trước.
Can we colonize Mars?	Chúng ta có thể thuộc địa hóa sao Hỏa?
Why don't we play cards after dinner?	Tại sao chúng ta không chơi bài sau bữa tối?
What kind of camera does Tom own?	Tom sở hữu loại máy ảnh nào?
Tom has changed so much that I don't recognize him.	Tom đã thay đổi nhiều đến mức tôi không nhận ra anh ấy.
This is my first time eating this fruit.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn loại quả này.
We won't let Tom sing with us.	Chúng tôi sẽ không để Tom hát với chúng tôi.
I don't know what Tom is up to.	Tôi không biết Tom định làm gì.
I want Tom to walk home with me.	Tôi muốn Tom đi bộ về nhà với tôi.
I will climb Mount Fuji four times if I climb again.	Tôi sẽ leo núi Phú Sĩ bốn lần nếu tôi leo lên lần nữa.
I know that Tom is after me.	Tôi biết rằng Tom đang theo đuổi tôi.
Tom and I have an equal chance of winning.	Tom và tôi có cơ hội vô địch ngang nhau.
Tom is a pacifist.	Tom là một người theo chủ nghĩa hòa bình.
Tom used to do it pretty well.	Tom đã từng làm việc đó khá giỏi.
Tom will wait until Mary gets here.	Tom sẽ đợi cho đến khi Mary đến đây.
I know Tom is a pretty bad singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ khá tệ.
Tom tells Mary that he thinks John will be the next to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom unbuttoned his shirt.	Tom cởi cúc áo sơ mi.
Tom was the only one awake.	Tom là người duy nhất tỉnh táo.
I wonder why Tom waited so long before he told Mary what happened.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đợi quá lâu trước khi anh ấy nói với Mary những gì đã xảy ra.
Tom is loyal to his friends.	Tom trung thành với bạn bè của mình.
Why don't you stay with us for a few weeks?	Tại sao bạn không ở lại với chúng tôi trong vài tuần?
You know that Tom can't speak French very well, right?	Bạn biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp rất tốt, phải không?
This planner is a free person from the bank.	Người lập kế hoạch này là một người miễn phí từ ngân hàng.
You will not survive a day there.	Bạn sẽ không tồn tại một ngày ở đó.
We can ask Tom what he thinks.	Chúng tôi có thể hỏi Tom anh ấy nghĩ gì.
Tom and John went to the bar last night to pick up some girls.	Tom và John đến quán bar tối qua để đón một số cô gái.
The evolution of dinosaurs excites me very much.	Sự tiến hóa của khủng long làm tôi rất hứng thú.
I expected Tom to agree to do it.	Tôi mong đợi Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Both Tom and Mary will be busy this afternoon.	Cả Tom và Mary đều sẽ bận rộn vào chiều nay.
Is that a mole?	Đó có phải là một nốt ruồi?
Tom hasn't eaten the cookies you made for him yet.	Tom vẫn chưa ăn bánh quy mà bạn đã làm cho anh ấy.
Tom is helping my mother wash the window.	Tom đang giúp mẹ tôi rửa cửa sổ.
I just want Tom to know that we will miss him.	Tôi chỉ muốn Tom biết rằng chúng tôi sẽ nhớ anh ấy.
Is Tom in Boston all week?	Tom có ​​phải ở Boston cả tuần không?
How much do you think they will pay me to do that?	Bạn nghĩ họ sẽ trả cho tôi bao nhiêu để làm điều đó?
To tell you the truth, it's not that good.	Nói thật với bạn, nó không ngon như vậy.
Don't you wish that you could come to Boston with us?	Bạn không ước rằng bạn có thể đến Boston với chúng tôi?
Some birds do not fly.	Một số con chim không bay.
Tom arranged for Mary to meet John on Wednesday.	Tom đã sắp xếp để Mary gặp John vào thứ Tư.
Mary has no boyfriend.	Mary không có bạn trai.
It's hard for me to take Tom seriously.	Thật khó để tôi nhìn nhận Tom một cách nghiêm túc.
Tsunamis are very rare.	Sóng thần rất hiếm.
Tom plans to buy a new car next year.	Tom dự định mua một chiếc ô tô mới vào năm sau.
I think you could tell Tom not to do that.	Tôi nghĩ bạn có thể nói Tom đừng làm thế.
I told Tom not to do it, but he did anyway.	Tôi đã nói với Tom đừng làm vậy, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm.
How do you know Tom will be able to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ có thể làm điều đó?
I don't know that you're worried.	Tôi không biết rằng bạn đang lo lắng.
I suspect that Tom is eager to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang nóng lòng muốn làm điều đó.
Tom needs to find a job to support his family.	Tom cần tìm một công việc để hỗ trợ gia đình.
Tom didn't seem as confused as Mary.	Tom không có vẻ bối rối như Mary.
Don't forget to bring it, OK?	Đừng quên mang theo nó, OK?
You said you were going to Boston?	Bạn đã nói rằng bạn sẽ đến Boston?
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang sợ hãi.
I think Tom and Mary are right.	Tôi nghĩ Tom và Mary đúng.
Tom doesn't like birds.	Tom không thích chim.
The office was surrounded by anxious questions.	Văn phòng bị bao vây bởi những thắc mắc lo lắng.
Tom was able to do what he was supposed to do.	Tom đã có thể làm những gì anh ấy phải làm.
He is my best friend. 	Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
As if he were my brother.	Cứ như thể anh ấy là anh trai của tôi.
Seeing Tom with another woman made Mary jealous.	Nhìn thấy Tom đi cùng người phụ nữ khác khiến Mary nổi cơn ghen.
It's actually a smart idea.	Thực ra đó là một ý tưởng thông minh.
I have waited a long time.	Tôi đã đợi rất lâu rồi.
You don't have to tiptoe around me.	Bạn không cần phải nhón gót xung quanh tôi.
Tom said that I should study harder.	Tom nói rằng tôi nên học tập chăm chỉ hơn.
Tom used some French words that I didn't know.	Tom đã sử dụng một số từ tiếng Pháp mà tôi không biết.
Tom bought himself a new piano.	Tom đã mua cho mình một cây đàn piano mới.
I'm not a fool like I was fifteen years ago.	Tôi không phải là kẻ ngu ngốc như tôi mười lăm năm trước.
Tom says he will not sell the family farm.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bán trang trại của gia đình.
Tom can't seem to get what he wants.	Tom dường như không thể đạt được những gì anh ấy muốn.
Tom is not one of my patients.	Tom không phải là một trong những bệnh nhân của tôi.
She couldn't hold back her emotions.	Cô ấy không thể kìm nén cảm xúc của mình.
You cannot imagine.	Bạn không thể tưởng tượng được.
I know that Tom knows that Mary probably won't do it again.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ sẽ không làm như vậy nữa.
I do not allow my children to eat junk food.	Tôi không cho phép các con tôi ăn đồ ăn vặt.
I am not a very good speaker.	Tôi không phải là một người nói giỏi lắm.
Tom bought himself one.	Tom đã mua cho mình một cái.
Tom said he didn't know why Mary didn't like the movie.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích bộ phim.
Tom drank a lot when he was in Boston.	Tom đã uống rất nhiều khi anh ấy ở Boston.
I think Tom is gullible.	Tôi nghĩ Tom là người cả tin.
It's not good for anyone.	Nó không tốt cho bất kỳ ai.
She has lost her money, her family and friends.	Cô ấy đã mất tiền của mình, gia đình và bạn bè của cô ấy.
You think Tom is handsome, don't you?	Bạn nghĩ Tom đẹp trai, phải không?
I would have come to Australia with you if I could.	Tôi đã đến Úc với bạn nếu tôi có thể.
Maybe next time you'll listen to me when I tell you to be careful.	Có lẽ lần sau bạn sẽ nghe tôi khi tôi bảo bạn phải cẩn thận.
Tom checked into the hotel.	Tom đã nhận phòng khách sạn.
I think Tom never did that.	Tôi nghĩ Tom không bao giờ làm điều đó.
You were wrong, weren't you?	Bạn đã sai, phải không?
Tom looked annoyed.	Tom tỏ vẻ khó chịu.
Tom is okay.	Tom không sao cả.
He was about to apologize when the man punched him in the face.	Anh định xin lỗi thì bị người đàn ông đấm vào mặt.
Tom sat impatiently.	Tom sốt ruột ngồi.
Tom and Mary were held hostage for three months.	Tom và Mary bị bắt làm con tin trong ba tháng.
Tom won't be teaching French here next year.	Tom sẽ không dạy tiếng Pháp ở đây vào năm tới.
He sits on this chair while he watches TV.	Anh ấy ngồi trên chiếc ghế này khi anh ấy xem tivi.
This assumption is essentially correct.	Giả định này về cơ bản là đúng.
Tom and Mary had three children.	Tom và Mary đã có ba người con.
I always wear a white shirt.	Tôi luôn mặc áo sơ mi trắng.
What flavorings did you use?	Bạn đã sử dụng hương liệu gì?
You will get a hit from it.	Bạn sẽ nhận được một cú hích từ nó.
I'm not the only one planning to do that.	Tôi không phải là người duy nhất có kế hoạch làm điều đó.
I won't be able to see Tom today.	Tôi sẽ không thể gặp Tom hôm nay.
I am not well today.	Hôm nay tôi không được khỏe.
I think Mary is so cute.	Tôi nghĩ Mary thật dễ thương.
It's a more realistic plan.	Đó là một kế hoạch thực tế hơn.
This didn't work.	Điều này đã không hoạt động.
I don't think Tom knows how you did it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
Why don't we meet at the station at 2:30?	Tại sao chúng ta không gặp nhau ở nhà ga lúc 2:30?
Tom said that he went there to audition.	Tom nói rằng anh ấy đã đến đó để thử vai.
Don't enter.	Đừng vào.
Tom says he hasn't decided what he's going to do yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
I have a vague memory of doing that.	Tôi có một ký ức mơ hồ về việc làm đó.
I wish I could sing as good as Tom.	Tôi ước mình có thể hát hay như Tom.
Tom wants us to do it alone.	Tom muốn chúng tôi làm điều đó một mình.
I wrote it for you so you don't forget.	Tôi đã viết nó cho bạn để bạn không quên.
Tom is one of Australia's most successful businessmen.	Tom là một trong những doanh nhân thành đạt nhất của Úc.
I know you don't do that.	Tôi biết bạn không làm điều đó.
I'm pretty sure Tom needs to do that.	Tôi rất chắc chắn rằng Tom cần phải làm điều đó.
I'm really not as bad as you think.	Tôi thực sự không tệ như bạn nghĩ.
Tom needs to be told to do it.	Tom cần được bảo để làm điều đó.
You're not really going to be here all day, are you?	Bạn không thực sự định ở đây cả ngày, phải không?
I'm not sure when he'll be back.	Tôi không chắc khi nào anh ấy sẽ trở lại.
Have you talked to Tom about this?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều này?
Mary's phone keeps going off and she can't understand what Tom is trying to say to her.	Điện thoại của Mary liên tục ngắt và cô ấy không thể hiểu Tom đang cố nói gì với cô ấy.
At this price, you won't have many students here.	Với mức giá này, bạn sẽ không có nhiều sinh viên ở đây.
Tom and Mary go to church every Sunday.	Tom và Mary đi nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần.
I know it's not right for me.	Tôi biết rằng nó không phù hợp với tôi.
When I was your age, I walked to school every day.	Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi đi bộ đến trường mỗi ngày.
I know that I am safe.	Tôi biết rằng tôi an toàn.
I have to apologize to Tom.	Tôi phải xin lỗi Tom.
Tom will definitely try to stop me.	Tom chắc chắn sẽ cố gắng ngăn cản tôi.
Are you still a Republican?	Bạn vẫn là một đảng viên Đảng Cộng hòa?
Don't forget to remind me to renew my passport.	Đừng quên nhắc tôi gia hạn hộ chiếu.
Tom is the subject of tantrums.	Tom là đối tượng của những cơn giận dữ.
It's a miracle that Tom is still alive.	Thật là một phép màu khi Tom vẫn còn sống.
Tom says he knows Mary is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh biết Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
I heard that Tom talked to Mary about it.	Tôi nghe nói rằng Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
I'm sending Tom to Boston to help you.	Tôi đang cử Tom đến Boston để giúp anh.
I think you are making the biggest mistake of your life.	Tôi nghĩ rằng bạn đang mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
Tom told Mary that he was going to have lunch at home.	Tom nói với Mary rằng anh định ăn trưa ở nhà.
Tom wants to be buried in the backyard next to his dogs.	Tom muốn được chôn cất ở sân sau bên cạnh những con chó của mình.
I won't give you my sandwich.	Tôi sẽ không đưa cho bạn bánh sandwich của tôi.
Tom gave his dog a piece of meat.	Tom đã cho con chó của mình một miếng thịt.
Tom doesn't talk nonsense.	Tom không nói lảm nhảm.
Can Tom drive a truck?	Tom có ​​thể lái xe tải không?
Tom is alone in his room.	Tom chỉ có một mình trong phòng của mình.
At that time Tom was really very young.	Lúc đó Tom thực sự còn rất trẻ.
I know you want to help Tom.	Tôi biết bạn muốn giúp Tom.
Tom did not seem willing to answer questions.	Tom dường như không sẵn sàng trả lời các câu hỏi.
I wake up at six, but don't get out of bed until seven.	Tôi thức dậy lúc sáu giờ, nhưng đến bảy giờ mới ra khỏi giường.
I know Tom probably won't do that anymore.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không làm thế nữa.
Tom has a blue collar job.	Tom có ​​một công việc cổ xanh.
I got lost somewhere in my calculation.	Tôi đã đi lạc đâu đó trong tính toán của mình.
No one except Tom came.	Không ai ngoại trừ Tom đến.
He was good enough to tell me the truth.	Anh ấy đủ tốt để nói cho tôi biết sự thật.
As I told you before, I don't plan on doing that.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không có kế hoạch làm điều đó.
This bike is not yours.	Chiếc xe đạp này không phải của bạn.
You should tell Tom that he has to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Strangely, it will rain tomorrow.	Kỳ lạ là ngày mai trời sẽ mưa.
The coach was impressed with Tom's performance.	Huấn luyện viên rất ấn tượng với màn trình diễn của Tom.
I think he's holding something back from us.	Tôi nghĩ anh ấy đang kìm hãm điều gì đó từ chúng tôi.
I always wonder if you will come back.	Tôi luôn tự hỏi liệu bạn có quay lại không.
I'm not sure I want the job.	Tôi không chắc mình muốn công việc.
I couldn't understand anything Tom said.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì Tom nói.
Mary held out her hand for everyone to see her engagement ring.	Mary chìa tay ra cho mọi người xem chiếc nhẫn đính hôn của mình.
I'm sure Tom will be back again.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ trở lại lần nữa.
Tom's dog has a broken leash.	Con chó của Tom bị đứt xích.
The old TV that Tom gave me didn't work.	Chiếc TV cũ mà Tom đưa cho tôi không hoạt động.
I'm sorry, but I can't speak French.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói tiếng Pháp.
Tom told me he thought Mary was going to be mad.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nổi điên.
Tom will be visiting Australia soon.	Tom sẽ sớm đến thăm Úc.
Tom took the calendar off the wall.	Tom lấy lịch ra khỏi tường.
You're a good friend, Tom.	Bạn là một người bạn tốt, Tom.
Do not sleep too deeply.	Đừng ngủ quá sâu.
Tom was rejected.	Tom đã bị từ chối.
I know I should do it.	Tôi biết tôi nên làm điều đó.
Tom said that he thought the wine was pretty good.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rượu khá ngon.
Tom will not escape punishment.	Tom sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt.
Tom is not a man you can rely on.	Tom không phải là một người đàn ông mà bạn có thể dựa vào.
Tom had a nervous breakdown.	Tom đã bị suy nhược thần kinh.
Tom admits he did it.	Tom thừa nhận anh ấy đã làm điều đó.
What's the best way to get to Tom's place from here?	Cách tốt nhất để đến chỗ của Tom từ đây là gì?
Tom is likely going to be depressed.	Tom có ​​thể sẽ bị trầm cảm.
What matters is that you are here.	Điều quan trọng là bạn đang ở đây.
You didn't think about taking Tom with you, did you?	Bạn không nghĩ đến việc đưa Tom đi cùng, phải không?
Take this medicine for your cold three times a day.	Uống thuốc này cho cảm lạnh của bạn ba lần một ngày.
Tom told me Mary studied French.	Tom nói với tôi Mary học tiếng Pháp.
I know Tom is dangerous.	Tôi biết Tom rất nguy hiểm.
I think I have a sense of humour.	Tôi nghĩ tôi có khiếu hài hước.
Do what Tom suggested.	Hãy làm những gì Tom đề nghị.
Tom has charisma.	Tom có ​​sức hút.
I don't know anyone smarter than Tom.	Tôi không biết ai thông minh hơn Tom.
She doesn't like public speaking.	Cô ấy không thích nói trước đám đông.
It's still too hard to find a job. 	Vẫn còn quá khó để tìm một công việc.
And even if you have a job, chances are you're having a harder time paying the rising costs of everything from groceries to gas.	Và ngay cả khi bạn có một công việc, rất có thể bạn đang gặp khó khăn hơn khi phải trả chi phí gia tăng của mọi thứ, từ cửa hàng tạp hóa đến xăng.
I don't want to do that to you.	Tôi không muốn làm điều đó với bạn.
Tom clearly loves Mary.	Tom rõ ràng yêu Mary.
I hope I didn't do anything inappropriate.	Tôi hy vọng tôi đã không làm bất cứ điều gì không phù hợp.
Musical talent often blooms at an early age.	Tài năng âm nhạc thường nở khi còn nhỏ.
Tom might be more comfortable discussing this with someone his age.	Tom có ​​thể thoải mái hơn khi thảo luận vấn đề này với người cùng tuổi với mình.
Tom reads novels whenever he has time.	Tom đọc tiểu thuyết bất cứ khi nào có thời gian.
Tom says Mary is glad you did it for him.	Tom nói Mary rất vui vì bạn đã làm điều đó cho anh ấy.
Please don't open the door.	Xin đừng mở cửa.
Tom looked into the living room.	Tom nhìn vào phòng khách.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be disappointed.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ thất vọng.
Would you say you are creative?	Bạn có nói rằng bạn sáng tạo không?
Tom is trying to get out of debt.	Tom đang cố gắng thoát khỏi nợ nần.
Mary bought several dresses.	Mary đã mua một vài chiếc váy.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
I did it as fast as I could.	Tôi đã làm điều đó nhanh nhất có thể.
Lately, there's been a lot of theft around here.	Gần đây, có rất nhiều vụ trộm quanh đây.
My advice is to tell Tom what he wants to know.	Lời khuyên của tôi là hãy nói cho Tom biết những gì anh ấy muốn biết.
It may not be as hard to do as you think.	Có thể không khó để làm điều đó như bạn nghĩ.
Mary was upstairs with the baby.	Mary ở trên lầu với đứa bé.
Tom wasn't in Boston very long.	Tom không ở Boston lâu lắm.
Tom has the best poker face I have ever seen.	Tom có ​​mặt poker tốt nhất mà tôi từng thấy.
I don't want you to do it alone.	Tôi không muốn bạn làm điều đó một mình.
Does Tom think he'll make it?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ làm được điều đó không?
Ask Tom if he's going to Boston.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có đi Boston không.
Looks like Tom is pretty drunk.	Có vẻ như Tom đang khá say.
Tom is jealous of Mary's success.	Tom ghen tị với thành công của Mary.
You are old enough to do it alone.	Bạn đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom wishes to be rich.	Tom ước được giàu có.
I was hoping Tom could lend me some money.	Tôi đã hy vọng Tom có ​​thể cho tôi vay một số tiền.
Tom is a doctor and also a novelist.	Tom là một bác sĩ và cũng là một tiểu thuyết gia.
I'm doing you a favor.	Tôi đang giúp bạn một việc.
You don't want to ask Tom why is he there?	Bạn không muốn hỏi Tom tại sao anh ấy lại ở đó?
The question is how can we raise money.	Câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể huy động tiền.
It would be wise for us to consider what might happen if we do that.	Sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta xem xét điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta làm điều đó.
Tom and Mary did what they had to do.	Tom và Mary đã làm những gì họ phải làm.
I think Tom wants my help.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn tôi giúp đỡ.
Neither Tom nor Mary had a good idea.	Cả Tom và Mary đều không có ý kiến ​​hay.
It is exactly like the original, a perfect copy.	Nó giống hệt như bản gốc, một bản sao hoàn hảo.
I don't know if anyone has done that.	Tôi không biết liệu có ai đã làm điều đó hay không.
I don't know what you can do.	Tôi không biết bạn có thể làm gì.
Tom bought a new sports car.	Tom đã mua một chiếc xe thể thao mới.
Tom did it just to annoy Mary.	Tom làm vậy chỉ để chọc tức Mary.
Tom says Mary believes him.	Tom nói Mary tin anh ta.
Tom wants to be at the meeting today.	Tom muốn có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom reminded Mary to smile.	Tom nhắc Mary mỉm cười.
This follow-up song was written by our lead guitarist.	Bài hát tiếp theo này được viết bởi nghệ sĩ guitar chính của chúng tôi.
I know that Tom can't play bassoon very well.	Tôi biết rằng Tom không thể chơi bassoon tốt lắm.
Tom's ready to come with us, isn't he?	Tom sẵn sàng đi với chúng ta, phải không?
Tom still owes me a lot of money.	Tom vẫn nợ tôi rất nhiều tiền.
I know Tom doesn't know whether to do it or not.	Tôi biết Tom không biết có nên làm điều đó hay không.
Tom hires Mary to teach his children French.	Tom thuê Mary dạy tiếng Pháp cho các con của mình.
That is not clear.	Điều đó không rõ ràng.
Tom is very insecure.	Tom rất bất an.
The clinic near my house was forced to close.	Phòng khám gần nhà tôi buộc phải đóng cửa.
You hate women, don't you?	Bạn ghét phụ nữ, phải không?
Tom told me that if I didn't help him, he would find someone else.	Tom nói với tôi rằng nếu tôi không giúp anh ấy, anh ấy sẽ tìm người khác.
I see no need to stay in Australia anymore.	Tôi thấy không cần phải ở lại Úc nữa.
Tom is not at home. 	Tom không có ở nhà.
He's at school, I think.	Anh ấy đang ở trường, tôi nghĩ vậy.
I see Tom working in the garden.	Tôi thấy Tom đang làm việc trong vườn.
Tom says he thinks Mary needs help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần được giúp đỡ.
Tom is quite greedy.	Tom khá tham lam.
I still don't think it's funny.	Tôi vẫn không nghĩ nó buồn cười.
I thought you would never ask.	Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ hỏi.
That is really crazy.	Điều đó thực sự điên rồ.
Tom is at the bus stop, waiting for the bus.	Tom đang ở trạm xe buýt, đợi xe buýt.
They are eggs.	Chúng là những quả trứng.
Tom got out of bed.	Tom ra khỏi giường.
Please don't sit on that bench.	Xin đừng ngồi trên băng ghế đó.
Now is not the time to talk about that.	Bây giờ không phải là lúc để nói về điều đó.
I've heard enough.	Tôi đã nghe đủ rồi.
I didn't know you were joking.	Tôi không biết bạn đang nói đùa.
Tom just pretends he doesn't care.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không quan tâm.
I saw Tom's face.	Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Tom.
You skipped too many classes.	Bạn đã bỏ qua quá nhiều lớp học.
You don't remember your promise?	Bạn không nhớ lời hứa của bạn?
Tom wants to talk to Mary about it.	Tom muốn nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom apologizes to Mary for being so hard on her.	Tom xin lỗi Mary vì đã quá khó khăn với cô ấy.
Tom told me that you hit Mary.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đánh Mary.
Tom clearly wasn't having a good time.	Tom rõ ràng đã không có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom used to come to Australia every winter when he was a kid.	Tom thường đến Úc vào mỗi mùa đông khi anh ấy còn nhỏ.
I was good.	Tôi đã tốt.
Tom told me you were sick.	Tom nói với tôi rằng bạn bị ốm.
Honestly, I've seen that movie.	Nói thật là tôi đã xem phim đó rồi.
Tom is not what I thought he was.	Tom không phải là người như tôi nghĩ.
Tom needs to be here tomorrow too, right?	Tom cũng cần phải ở đây vào ngày mai, phải không?
Tom wants to be famous.	Tom muốn trở nên nổi tiếng.
Take a flashlight. 	Hãy cầm đèn pin.
We will definitely need it.	Chúng tôi chắc chắn sẽ cần nó.
Tom will never admit that he doesn't know how to do it.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I told you to never move in a group.	Tôi đã nói với bạn là không bao giờ di chuyển trong một nhóm.
I don't think I can do what Tom does.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được những gì Tom làm.
Why don't we ask someone?	Tại sao chúng ta không hỏi ai đó?
That doesn't seem very stable.	Điều đó có vẻ không ổn định cho lắm.
Tom is very good at kissing after Mary.	Tom rất giỏi trong việc hôn theo Mary.
Keep the rope taut.	Giữ cho dây căng.
I'm sorry to bother you, but have a call for you.	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng có một cuộc gọi cho bạn.
How many days did you spend doing it?	Bạn đã dành bao nhiêu ngày để làm việc đó?
We've seen Tom do it.	Chúng tôi đã thấy Tom làm điều đó.
Tom didn't really say that.	Tom không thực sự nói điều đó.
Tom says Mary is gone.	Tom nói Mary đã mất.
I'll ask Tom if he can help us tomorrow.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy có thể giúp chúng ta vào ngày mai không.
I am proud to be Canadian.	Tôi tự hào là người Canada.
Tom and Mary sat under the tree.	Tom và Mary ngồi dưới gốc cây.
Mary's husband's name is Tom.	Chồng của Mary tên là Tom.
I complained, but they refused to take this sweater back.	Tôi đã phàn nàn, nhưng họ từ chối nhận lại chiếc áo len này.
Tom says that Mary doesn't like to eat out.	Tom nói rằng Mary không thích đi ăn ngoài.
I know Tom is not a good student.	Tôi biết Tom không phải là một học sinh giỏi.
I won't tell anyone unless you want me to.	Tôi sẽ không nói với ai trừ khi bạn muốn tôi.
Tom took care of Mary's cats while she was in Boston.	Tom đã chăm sóc những con mèo của Mary khi cô ấy ở Boston.
Tom assumed that Mary was murdered.	Tom cho rằng Mary đã bị sát hại.
I don't think you're telling the truth.	Tôi không nghĩ bạn đang nói sự thật.
Tom could not answer my question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của tôi.
You don't interrupt anything.	Bạn không làm gián đoạn bất cứ điều gì.
We treated him in the most polite way possible.	Chúng tôi đã đối xử với anh ấy theo cách lịch sự nhất có thể.
You need to make sure Tom does it.	Bạn cần chắc chắn rằng Tom làm được điều đó.
Many kids will go from house to house saying "Trick or treat?" 	Nhiều đứa trẻ sẽ đi từ nhà này sang nhà khác và nói "Trick or treat?"
on Halloween night.	vào đêm Halloween.
I think you should accept Tom's resignation.	Tôi nghĩ bạn nên chấp nhận đơn từ chức của Tom.
Oil and water do not mix.	Dầu và nước không trộn lẫn.
You have to return it to Tom, right?	Bạn phải trả lại nó cho Tom, phải không?
Tom probably won't care.	Tom có ​​thể sẽ không quan tâm.
Tom may not have read the letter.	Tom có ​​thể đã không đọc lá thư.
We hate to lose you.	Chúng tôi rất ghét mất bạn.
Mary is a huge fan of them.	Mary là một fan hâm mộ lớn của họ.
"Have you ever been here before?" 	"Bạn đa bao giơ đên đây chưa?"
"No, it's my first time."	"Không, là lần đầu tiên của tôi."
I am trying very hard to give up smoking.	Tôi đang rất cố gắng để từ bỏ thuốc lá.
I didn't know I had to be here at 2:30.	Tôi không biết rằng tôi phải ở đây lúc 2:30.
Did you say you want to join us?	Bạn có nói rằng bạn muốn tham gia cùng chúng tôi không?
Tom studies after dinner.	Tom học sau bữa tối.
A new team is formed to participate in the regatta.	Một đội mới được thành lập để tham gia cuộc đua thuyền.
I wonder if Tom told me to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo tôi làm điều đó hay không.
A lot of people confuse Slovakia and Slovenia.	Rất nhiều người nhầm lẫn giữa Slovakia và Slovenia.
That publisher specializes in children's books.	Nhà xuất bản đó chuyên về sách thiếu nhi.
You don't win often, do you?	Bạn không thường xuyên giành chiến thắng, phải không?
Tom couldn't cry.	Tom không thể khóc.
It would be great if Tom could win.	Sẽ thật tuyệt vời nếu Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Tom is stuck in a deadlocked job.	Tom bị mắc kẹt trong một công việc bế tắc.
I don't think it's a fair judgment.	Tôi không nghĩ rằng đó là một phán quyết công bằng.
Tom hopes his dream will come true.	Tom hy vọng giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực.
Tom doesn't eat as much as Mary.	Tom không ăn nhiều như Mary.
I don't have as much experience as you.	Tôi không có nhiều kinh nghiệm như bạn.
All graduates are invited.	Tất cả sinh viên tốt nghiệp đều được mời.
I think we will have the opportunity to do this again.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội để làm điều này một lần nữa.
Tom wears a white t-shirt.	Tom mặc một chiếc áo phông trắng.
Neither Tom nor Mary is good at tennis.	Cả Tom và Mary đều không giỏi quần vợt.
Tom and Mary love each other deeply.	Tom và Mary yêu nhau sâu đậm.
I don't think there is anyone in the class.	Tôi không nghĩ rằng có ai trong lớp học.
I go to bed early because I'm tired.	Tôi đi ngủ sớm vì tôi mệt.
I know Tom wants to do it alone.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom says he thinks Mary might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó.
I've talked to Tom a few times about that already.	Tôi đã nói chuyện với Tom một vài lần về điều đó rồi.
Tom told me you would do it.	Tom đã nói với tôi rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom will help us paint the garage.	Tom sẽ giúp chúng tôi sơn nhà để xe.
I can't believe Tom has a baby.	Tôi không thể tin rằng Tom có ​​con.
Tom will love that one.	Tom sẽ thích cái đó.
I am drafting a plan.	Tôi đang soạn thảo một kế hoạch.
The Titanic hit an iceberg.	Tàu Titanic va phải một tảng băng trôi.
Mary had an argument with her boyfriend.	Mary đã có một cuộc tranh cãi với bạn trai của cô ấy.
If you compare him with his brother, you will see the difference.	Nếu bạn so sánh anh ấy với anh trai của mình, bạn sẽ thấy sự khác biệt.
I don't think we have to wait for Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải đợi Tom.
When did Tom come to Boston?	Tom đến Boston khi nào?
If you buy this, I'll give you fifteen percent off.	Nếu bạn mua cái này, tôi sẽ giảm giá cho bạn mười lăm phần trăm.
Tom passed the exam.	Tom đã vượt qua kỳ thi.
Tom complained about that a lot.	Tom đã phàn nàn về điều đó rất nhiều.
Let's make it three hours.	Hãy làm cho nó ba giờ.
Tom sleeps here.	Tom ngủ ở đây.
I know that Tom was stunned.	Tôi biết rằng Tom đã bị choáng.
Tom chews his nails.	Tom nhai móng tay.
I waited for an hour when he showed up.	Tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ khi anh ấy xuất hiện.
I don't have enough time to finish my presentation.	Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành bài thuyết trình của mình.
Tom went to Australia without me.	Tom đã đến Úc mà không có tôi.
You are not allowed to do that without a license.	Bạn không được phép làm điều đó nếu không có giấy phép.
Just because he likes painting doesn't mean he's good at it.	Chỉ vì anh ấy thích hội họa không có nghĩa là anh ấy giỏi về nó.
Tom can fix the heater.	Tom có ​​thể sửa máy sưởi.
Tom's whole world fell apart.	Cả thế giới của Tom sụp đổ.
That's why we like each other.	Đó là lý do tại sao chúng tôi thích nhau.
What do you and I do now?	Bạn và tôi phải làm gì bây giờ?
I really want you to talk to Tom.	Tôi thực sự muốn bạn nói chuyện với Tom.
I am no longer surprised by anything Tom does.	Tôi không còn ngạc nhiên bởi bất cứ điều gì Tom làm.
Tom and I are both in Australia.	Tom và tôi đều ở Úc.
He acknowledged my presence with a nod.	Anh ấy thừa nhận sự hiện diện của tôi bằng một cái gật đầu.
Please see me after recess.	Xin hẹn gặp tôi sau giờ giải lao.
I want to talk to the doctor alone for a moment.	Tôi muốn nói chuyện một mình với bác sĩ trong giây lát.
I know Tom is a better student than Mary.	Tôi biết Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
We have not received a letter from him so far.	Chúng tôi đã không nhận được một lá thư từ anh ấy cho đến nay.
Where is the toilet?	Nhà vệ sinh ở đâu?
Tom seems scared of something.	Tom có ​​vẻ sợ hãi điều gì đó.
Never leave me.	Đừng bao giờ rời xa tôi.
Keep the remote where Tom can't reach.	Giữ điều khiển từ xa ở nơi mà Tom không thể với tới.
I won't go unless Tom goes.	Tôi sẽ không đi trừ khi Tom đi.
Tom is not an introvert, but Mary is right.	Tom không hướng nội, nhưng Mary thì đúng.
Can you convince Tom to drive?	Bạn có thuyết phục được Tom lái xe không?
I know Tom is almost done.	Tôi biết Tom đã gần hoàn thành.
Never underestimate Tom.	Đừng bao giờ đánh giá thấp Tom.
You are still smiling.	Bạn vẫn đang cười.
I want to talk to Tom about what happened.	Tôi muốn nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom doesn't know how to dribble.	Tom không biết rê bóng.
Income from this source is tax free.	Thu nhập từ nguồn này được miễn thuế.
What is your greatest achievement?	Thành tựu tuyệt vời nhất của bạn là gì?
Tom is my ex-husband.	Tom là chồng cũ của tôi.
I know Tom is afraid to go out.	Tôi biết Tom sợ phải ra ngoài.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I'm full of good ideas.	Tôi có đầy những ý tưởng hay.
I'm the one who suggested we go early.	Tôi là người đề nghị chúng ta đi sớm.
It affects everyone.	Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Tom is not in the kitchen.	Tom không ở trong bếp.
Time travel is impossible.	Du hành thời gian là không thể.
Tom did not keep Mary waiting long.	Tom không để Mary đợi lâu.
It was a frivolous talk.	Đó là một cuộc nói chuyện vu vơ.
Tom and I talked about that.	Tom và tôi đã nói về điều đó.
I almost forgot to tell Tom what to do.	Tôi gần như quên nói với Tom phải làm gì.
I hope I can go home during the holidays.	Tôi hy vọng tôi có thể về nhà trong những ngày nghỉ.
Tom knows a lot of people.	Tom biết rất nhiều người.
I would like to know if you can go fishing with us next weekend.	Tôi muốn biết liệu bạn có thể đi câu cá với chúng tôi vào cuối tuần tới không.
Tom wants one.	Tom muốn một cái.
I am not a fan.	Tôi không phải là một fan hâm mộ.
Tom doesn't want anyone to know that he's rich.	Tom không muốn ai biết rằng anh ấy giàu có.
I don't think Tom knew if Mary was coming or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có đến hay không.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ có ai có thể ngăn được Tom.
We were asked not to leave.	Chúng tôi đã được yêu cầu không rời đi.
I think you should learn French.	Tôi nghĩ rằng bạn nên học tiếng Pháp.
Tom, I bet you would be a good teacher.	Tom, tôi cá rằng bạn sẽ là một giáo viên tốt.
Tom was not with Mary the last time she visited us.	Tom đã không ở cùng Mary trong lần cuối cùng cô ấy đến thăm chúng tôi.
I have started writing another book.	Tôi đã bắt đầu viết một cuốn sách khác.
It's been a week since I did that.	Đã một tuần kể từ khi tôi làm điều đó.
I'm used to losing.	Tôi đã quen với việc thua cuộc.
Tom was the one who told us what to do.	Tom là người đã cho chúng tôi biết phải làm gì.
It's too dark there to read.	Ở đó quá tối để đọc sách.
Don't put that damp towel in your pocket.	Đừng nhét chiếc khăn ẩm đó vào túi.
Tom wanted me to go to Boston with him, but I told him I wouldn't.	Tom muốn tôi đến Boston với anh ấy, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ không.
Tom told me that he had no interest in going to the museum with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề quan tâm đến việc đi đến bảo tàng với chúng tôi.
I think you might need some help with your wedding preparations.	Tôi nghĩ bạn có thể cần một số trợ giúp để chuẩn bị cho đám cưới của bạn.
I don't want to kill anyone.	Tôi không muốn giết bất cứ ai.
It goes against everything I've been taught.	Nó đi ngược lại tất cả những gì tôi đã được dạy.
Tom and Mary are playing tennis this weekend.	Tom và Mary sẽ chơi quần vợt vào cuối tuần này.
Tom told me he thought Mary was from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đến từ Boston.
I am not afraid of dogs at all.	Tôi không sợ chó chút nào.
You don't know anything about basketball, do you?	Bạn không biết gì về bóng rổ phải không?
He can't be smart if he can screw something like that.	Anh ta không thể thông minh nếu anh ta có thể vặn một cái gì đó như thế.
I wasn't about to do it until Tom told me.	Tôi không định làm điều đó cho đến khi Tom nói với tôi.
Assuming this really works, we'll be rich.	Giả sử điều này thực sự hoạt động, chúng ta sẽ giàu có.
Tom says he has no plans to go with us this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đi với chúng tôi vào cuối tuần này.
Do you think Tom is okay?	Bạn có nghĩ rằng Tom ổn không?
Tom deserves to win.	Tom xứng đáng chiến thắng.
The Sahara Desert is a magical place.	Sa mạc Sahara là một nơi kỳ diệu.
Tom escapes through the window.	Tom trốn thoát qua cửa sổ.
You're the one who named the dog Cookie, right?	Bạn là người đặt tên cho con chó là Cookie, phải không?
I used to love to draw.	Tôi đã từng thích vẽ tranh.
You can tell me all about that another time.	Bạn có thể cho tôi biết tất cả về điều đó vào lúc khác.
That's how Tom did it.	Đó là cách Tom đã làm.
I'm really sorry about that.	Tôi thực sự xin lỗi về điều đó.
Tom is so romantic, isn't he?	Tom thật lãng mạn, phải không?
Everyone wants me to go, but I don't want to go.	Mọi người đều muốn tôi đi, nhưng tôi không muốn đi.
They want to be healthy.	Họ muốn được khỏe mạnh.
It's a rare kind.	Đó là loại hiếm.
You are not ready yet.	Bạn vẫn chưa sẵn sàng.
It was not an appropriate topic to talk about at the dinner table.	Đó không phải là một chủ đề thích hợp để nói chuyện tại bàn ăn.
Tom sent a present to Mary.	Tom đã gửi quà cho Mary.
Today I will stay at home and read a book.	Hôm nay tôi sẽ ở nhà và đọc sách.
Everyone is afraid of Tom.	Mọi người đều sợ Tom.
We had a little disagreement.	Chúng tôi đã có một bất đồng nhỏ.
Getting to school on time is up to you.	Đến trường đúng giờ là tùy thuộc vào bạn.
Tom got up and went to the fridge to get another beer.	Tom đứng dậy và đi đến tủ lạnh để lấy một cốc bia khác.
I think Tom wants to do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó vào ngày mai.
Tom's trial seems to be over.	Thử nghiệm của Tom dường như đã kết thúc.
Tom said that he heard Mary practice playing the piano.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe Mary tập chơi piano.
Tom told me that he thought Mary would be nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ căng thẳng.
Mary made Tom some cookies.	Mary làm cho Tom một số bánh quy.
Tom calls Mary and tells her that he loves her.	Tom gọi cho Mary và nói với cô rằng anh yêu cô.
Maybe we should listen to Tom.	Có lẽ chúng ta nên lắng nghe Tom.
Tom won't give me that.	Tom sẽ không cho tôi cái đó.
Tom didn't know that Mary was staring at him.	Tom không biết rằng Mary đang nhìn chằm chằm vào anh.
My sister sang an English song at the party.	Em gái tôi đã hát một bài hát tiếng Anh trong bữa tiệc.
I will never forget the first day I met you.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên tôi gặp bạn.
"Can I park here?" 	"Tôi có thể đậu xe ở đây không?"
"No, you can't."	"Không, anh không thể."
Tom was afraid to admit that he didn't know.	Tom sợ hãi thừa nhận rằng anh không biết.
Tom cooperated with Mary on that.	Tom đã hợp tác với Mary về việc đó.
You keep making the same mistake over and over again.	Bạn cứ mắc phải sai lầm giống nhau hết lần này đến lần khác.
Tom is still using the wallet I gave him for his thirteenth birthday.	Tom vẫn đang sử dụng chiếc ví mà tôi đã tặng vào sinh nhật lần thứ mười ba của anh ấy.
Tom wouldn't be happy if we did.	Tom sẽ không vui nếu chúng tôi làm vậy.
I have never seen such a thing.	Tôi chưa bao giờ thấy một điều như vậy.
The weather agency has issued severe weather warnings.	Cơ quan thời tiết đã đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt.
The postman comes around every three days.	Người đưa thư đến quanh ba ngày một lần.
I know Tom knows he'll never make it.	Tôi biết Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
We need to know what's going on.	Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom left without waiting for a reply.	Tom ra đi mà không đợi hồi âm.
Please wait a moment while I write your receipt.	Vui lòng đợi một lát trong khi tôi viết biên nhận của bạn.
We have been doing that for many years.	Chúng tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
You know how much I hate Tom.	Bạn biết tôi ghét Tom đến nhường nào.
I suspect that Tom knows that he doesn't really have to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom is probably just tired.	Tom có ​​lẽ chỉ là mệt mỏi.
I ordered half a dozen books on chemistry from New York.	Tôi đã đặt mua nửa tá cuốn sách về hóa học từ New York.
Tom woke up the next day feeling better.	Tom thức dậy vào ngày hôm sau cảm thấy dễ chịu hơn.
I don't know why Tom did it, but he did.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm vậy, nhưng anh ấy thì có.
I knew that Tom didn't know why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Do I really need to say more about Tom?	Tôi có thực sự cần nói thêm về Tom không?
Tell Tom about it.	Hãy nói với Tom về điều đó.
I know Tom doesn't know that we have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó.
The cost of living in Boston is very high.	Chi phí sinh hoạt ở Boston rất cao.
I don't usually buy used stuff.	Tôi không thường mua đồ đã qua sử dụng.
Tom told me he did nothing wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không làm gì sai.
I can't get the cap out of the bottle.	Tôi không thể lấy nắp ra khỏi chai.
I wonder who helped Tom do it.	Tôi tự hỏi ai đã giúp Tom làm điều đó.
Tom would be surprised, wouldn't he?	Tom sẽ ngạc nhiên, phải không?
Stir well so it doesn't burn.	Khuấy đều để không bị cháy.
Tom picked up the tape measure.	Tom nhặt thước dây lên.
Tom said Mary was told not to try to do it alone.	Tom cho biết Mary được yêu cầu không được cố gắng làm điều đó một mình.
Tom was arrested the same day as me.	Tom bị bắt cùng ngày với tôi.
I'm sorry I had to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải làm điều đó.
I don't think Tom has that ability.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​khả năng đó.
Tom works at a steel mill.	Tom làm việc tại nhà máy thép.
I don't think we can take that risk.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể mạo hiểm như vậy.
Tom bought a new belt.	Tom đã mua một chiếc thắt lưng mới.
Tom's parents got married in Boston.	Cha mẹ của Tom kết hôn ở Boston.
I want to follow you wherever you go.	Tôi muốn theo bạn mọi lúc mọi nơi.
What is your problem with me?	Vấn đề của bạn với tôi là gì?
Looks like I won't need to do that again.	Có vẻ như tôi sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think you won't be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
She often goes to the theater when she is in London.	Cô ấy thường đến nhà hát khi cô ấy ở London.
Tom isn't going to Boston with us, is he?	Tom sẽ không đi Boston với chúng ta, phải không?
Tom couldn't believe that Mary had actually kissed him.	Tom không thể tin rằng Mary đã thực sự hôn anh.
Tom has helped us in the past.	Tom đã giúp chúng tôi trong quá khứ.
Tom pretended to be my friend.	Tom đã giả làm bạn của tôi.
My boyfriend plans to save up and buy a sports car.	Bạn trai tôi dự định sẽ tiết kiệm và mua một chiếc xe thể thao.
I know that Tom is not a good basketball player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
Tom tried to convince Mary not to do it, but he couldn't.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đừng làm điều đó, nhưng anh không thể.
This is unheard of.	Điều này là chưa từng nghe nói về.
Tom did it more than I have.	Tom đã làm điều đó nhiều hơn những gì tôi có.
Why don't they like Tom?	Tại sao họ không thích Tom?
There is only one possible explanation for this sentence.	Chỉ có một cách giải thích có thể cho câu này.
Why do you eat it without cooking it first?	Tại sao bạn ăn nó mà không nấu nó trước?
Someone cut my kite string.	Ai đó đã cắt dây diều của tôi.
Knead the clay like bread to soften before sculpting.	Nhào đất sét như bánh mì để làm mềm trước khi điêu khắc.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
The ones we've been waiting for have finally arrived.	Những người chúng tôi chờ đợi cuối cùng đã đến.
Just put it on my tab.	Chỉ cần đặt nó trên tab của tôi.
I just can't help myself.	Tôi chỉ không thể giúp mình.
We are not talking about that here.	Chúng tôi không nói về điều đó ở đây.
I endured the pain.	Tôi đã chịu đựng nỗi đau.
I know that Tom is the one who did it.	Tôi biết rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom went to the pool to swim.	Tom đã đến hồ bơi để bơi.
Tom has unrealistic standards.	Tom có ​​những tiêu chuẩn không thực tế.
She was blinded by the glare of the headlights and was unable to avoid the accident.	Cô đã bị chói mắt bởi ánh sáng chói của đèn pha và không thể tránh khỏi vụ tai nạn.
You are playing with fire if you insist on riding a motorcycle without a helmet.	Bạn đang chơi với lửa nếu bạn khăng khăng đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm.
I will love it if you come with us.	Tôi sẽ thích nó nếu bạn đi cùng chúng tôi.
I think that's what we should do.	Tôi nghĩ đó là những gì chúng ta nên làm.
Tom is definitely doing the right thing.	Tom chắc chắn đang làm điều đúng đắn.
I need to talk to Tom right away.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay lập tức.
My computer is a lot more expensive than yours.	Máy tính của tôi đắt hơn rất nhiều so với giá của bạn.
I don't know how to continue.	Tôi không biết làm thế nào để tiếp tục.
They have never met.	Họ chưa bao giờ gặp nhau.
I know Tom knows why you would do that.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
Tom accidentally broke his favorite coffee cup.	Tom đã vô tình làm vỡ cốc cà phê yêu thích của mình.
I wonder if Tom is unmarried.	Tôi tự hỏi liệu Tom chưa lập gia đình hay chưa.
Have you ever eaten jellyfish?	Bạn đã từng ăn sứa chưa?
I don't love Tom anymore.	Tôi không còn yêu Tom nữa.
I already know what Tom does for a living.	Tôi đã biết Tom làm nghề gì để kiếm sống.
Tom does what he wants.	Tom làm những gì anh ấy muốn.
Blue is often associated with cold temperatures, water, and conservative politics.	Màu xanh lam thường liên quan đến nhiệt độ lạnh, nước và chính trị bảo thủ.
I don't want to be alone.	Tôi không muốn ở một mình.
I'm ashamed for both of us.	Tôi xấu hổ cho cả hai chúng tôi.
I can't tell you now.	Tôi không thể nói với bạn bây giờ.
I have a lot of work to do right now.	Tôi có rất nhiều việc phải làm vào lúc này.
What is Tom's job?	Công việc của Tom là gì?
Tom doesn't know that you are here.	Tom không biết rằng bạn đang ở đây.
I don't think Tom was upset.	Tôi không nghĩ Tom đã khó chịu.
As for your final score, that depends on your final test results.	Đối với điểm cuối cùng của bạn, điều đó phụ thuộc vào kết quả kiểm tra cuối cùng của bạn.
Tom couldn't hear what Mary was saying.	Tom không thể nghe thấy Mary đang nói gì.
Do you know what Tom's plan is?	Bạn có biết kế hoạch của Tom là gì không?
Tom doesn't seem to want to go.	Tom dường như không muốn đi.
Tom is a very wise man.	Tom là một người rất khôn ngoan.
Tom did not know where Mary had gone.	Tom không biết Mary đã đi đâu.
Does Tom know why you left early?	Tom có ​​biết tại sao bạn về sớm không?
Tom misses his parents.	Tom nhớ bố mẹ của mình.
Tom put down the luggage.	Tom đặt hành lý xuống.
I know that Tom is not a bad singer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một ca sĩ tồi.
Tom convinced Mary to try it.	Tom đã thuyết phục Mary thử làm điều đó.
Obviously Tom didn't want to talk about it.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về nó.
I'm glad you got over your cold.	Tôi rất vui vì bạn đã qua khỏi cơn cảm lạnh.
You know I used to have one of those, right?	Bạn biết tôi đã từng có một trong những điều đó, phải không?
Tom said that Tom was afraid Mary would laugh at him.	Tom nói rằng Tom sợ Mary sẽ cười anh.
Looks like Tom and Mary are exhausted.	Có vẻ như Tom và Mary đã kiệt sức.
This is the most fun I've had in my life.	Đây là niềm vui nhất mà tôi đã có trong đời.
Tom is great.	Tom rất tuyệt.
Tom usually weeds his garden early in the morning.	Tom thường làm cỏ khu vườn của mình vào sáng sớm.
Do you have a search warrant?	Bạn có lệnh khám xét không?
Tom will be denied membership.	Tom sẽ bị từ chối tư cách thành viên.
I'm not allowed to be here alone after dark.	Tôi không được phép ở đây một mình sau khi trời tối.
Aren't you happy?	Các bạn không thấy vui sao?
Tom thought that Mary would hug him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ôm anh.
Tom has a daughter in Australia.	Tom có ​​một cô con gái ở Úc.
It's not safe for a girl to go out alone so late at night.	Một cô gái đi chơi một mình vào đêm khuya như vậy là không an toàn.
Tom hasn't done that in a long time.	Tom đã không làm điều đó trong một thời gian dài.
Do you see how the roof sags in the middle?	Bạn có thấy mái nhà chùng xuống ở giữa như thế nào không?
Tom is the least likely to get married among my friends.	Tom là người ít có khả năng kết hôn nhất trong số bạn bè của tôi.
Don't be so naive.	Đừng tỏ ra ngây thơ như vậy.
I wish more people would volunteer to help us.	Tôi ước nhiều người sẽ tình nguyện giúp đỡ chúng tôi.
We had a good time at the beach yesterday.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở bãi biển ngày hôm qua.
Can Tom stay for dinner?	Tom có ​​thể ở lại ăn tối không?
He can't handle it.	Anh ấy không thể xử lý nó.
I am not a good French teacher like Tom.	Tôi không phải là một giáo viên tiếng Pháp giỏi như Tom.
I know that Tom is an alcoholic.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện rượu.
His temper will get him in trouble one day.	Sự nóng nảy của anh ấy sẽ khiến anh ấy gặp rắc rối vào một ngày nào đó.
I don't believe I should do that.	Tôi không tin rằng tôi nên làm điều đó.
Tom's mother cried.	Mẹ của Tom đã khóc.
Tom says that will happen soon.	Tom nói rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
That's why I quit my job.	Đó là lý do tại sao tôi nghỉ việc.
How many more years do you think it will take to get that done?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu năm nữa để hoàn thành việc đó?
Clean towels in the drawer.	Khăn sạch để trong ngăn tủ.
Tom should have waited for Mary.	Tom lẽ ra nên đợi Mary.
I think the only thing you really enjoy is golfing.	Tôi nghĩ rằng điều duy nhất bạn thực sự thích là chơi gôn.
Wash your face and brush your hair.	Rửa mặt và chải đầu.
Tom says he is not angry.	Tom nói rằng anh ấy không tức giận.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không được phép làm điều đó.
Tom couldn't resist touching it.	Tom không thể cưỡng lại việc chạm vào nó.
Are you sure Tom didn't do that?	Bạn có chắc Tom đã không làm điều đó?
Everyone is here except Tom.	Mọi người đều ở đây trừ Tom.
Last night Tom came to study with Mary.	Tối qua Tom đến để học với Mary.
I'm still waiting to hear from Tom.	Tôi vẫn đang chờ tin từ Tom.
Tom loves to play football.	Tom thích chơi bóng đá.
Tom was the only one trying to do something about the problem.	Tom là người duy nhất cố gắng làm điều gì đó để giải quyết vấn đề.
Tom asked Mary why she was so busy.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại bận như vậy.
I cannot change who I am.	Tôi không thể thay đổi con người của mình.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I know Tom didn't ask Mary to help him do it.	Tôi biết Tom không nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
Tom said that Mary was very drunk.	Tom nói rằng Mary rất say.
If you drink warm milk before going to bed, it will help you fall asleep.	Nếu bạn uống sữa ấm trước khi đi ngủ, nó sẽ giúp bạn dễ ngủ.
I rarely get angry like this.	Tôi hiếm khi tức giận như thế này.
Where on earth did you learn how to do that?	Bạn đã học cách làm điều đó ở đâu trên trái đất?
I change my password often.	Tôi thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình.
Addressing one's boss as "omae" is unheard of.	Việc xưng hô với sếp của một người là "omae" là điều chưa từng thấy.
Don't go against us.	Đừng chống lại chúng tôi.
That's very interesting, isn't it?	Điều đó rất thú vị, phải không?
I haven't talked to Tom in a long time.	Tôi đã không nói chuyện với Tom trong một thời gian dài.
Tom got in, somehow.	Tom đã vào trong, bằng cách nào đó.
Tom and I met in Australia.	Tôi và Tom đã gặp nhau ở Úc.
Tom prefers to stay at home.	Tom thích ở nhà hơn.
Tom and Mary are discussing this issue.	Tom và Mary đang thảo luận về vấn đề này.
I couldn't believe my ears.	Tôi không thể tin vào tai mình.
You should do what Tom tells you.	Bạn nên làm những gì Tom nói với bạn.
Tom covered his car with a tarp.	Tom phủ một tấm bạt lên xe của mình.
Tom and Mary don't eat meat anymore.	Tom và Mary không ăn thịt nữa.
Tom and Mary are the only survivors.	Tom và Mary là những người sống sót duy nhất.
Tom can't go to Mary's party.	Tom không thể đến bữa tiệc của Mary.
Tom says he hopes Mary wins.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thắng.
Tom really needs to apologize to Mary for what he did.	Tom thực sự cần phải xin lỗi Mary vì những gì anh ấy đã làm.
I asked my sister if I could borrow one of her dresses to wear to the dance.	Tôi hỏi chị gái tôi nếu tôi có thể mượn một trong những chiếc váy của cô ấy để mặc đi khiêu vũ.
I know I'll have to do it eventually if no one else does it for me.	Tôi biết cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó nếu không có ai khác làm điều đó cho tôi.
I certainly hope Tom is right.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom đúng.
You don't answer me.	Bạn không trả lời tôi.
Belize continues to face pressure from rising government debt and growing trade imbalances.	Belize tiếp tục đối mặt với áp lực từ nợ chính phủ gia tăng và sự mất cân bằng thương mại ngày càng tăng.
I don't think Tom would care if I did that to him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó với anh ấy.
I know Tom is homesick.	Tôi biết Tom đang nhớ nhà.
I'm just as qualified as Tom.	Tôi cũng đủ tiêu chuẩn như Tom.
I don't think Tom knows that I'm married.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi đã kết hôn.
This is quite shocking.	Điều này là khá sốc.
I have many books that I have not read.	Tôi có nhiều sách mà tôi chưa đọc.
No, I don't have time to chat.	Không, tôi không có thời gian để trò chuyện.
Tom shouldn't have dropped out of high school.	Tom không nên bỏ học trung học.
Do you still think Tom and Mary should not get married?	Bạn vẫn nghĩ Tom và Mary không nên kết hôn?
Tom is not sick, but Mary is.	Tom không bị bệnh, nhưng Mary thì có.
The doctor advised Tom to exercise more.	Bác sĩ khuyên Tom nên tập thể dục nhiều hơn.
It means you've got enough.	Nó có nghĩa là bạn đã có đủ.
Tom tells Mary that she should move to Australia.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên chuyển đến Úc.
You are a very talented writer.	Bạn là một nhà văn rất tài năng.
Don't tell anyone where Tom is.	Đừng nói cho ai biết Tom đang ở đâu.
How do you know Tom isn't having a good time?	Làm sao bạn biết Tom không có một khoảng thời gian vui vẻ?
Tom says he hopes Mary won't be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không sợ làm điều đó.
When was the last time you climbed a tree?	Lần cuối cùng bạn trèo cây là khi nào?
Tom is still living in Australia.	Tom vẫn đang sống ở Úc.
Tom does not allow Mary to talk to John.	Tom không cho phép Mary nói chuyện với John.
Why did you tell Tom I didn't mean to?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi không định làm vậy?
The leaves swirled in the air.	Những chiếc lá quay cuồng trong không khí.
No license required.	Không cần giấy phép.
As for me, I have nothing to complain about.	Còn tôi, tôi không có gì phải phàn nàn.
All I'm saying is I need some fresh air.	Tất cả những gì tôi nói là tôi cần được hít thở không khí trong lành.
Tom told me the door was open, but it wasn't.	Tom nói với tôi rằng cửa đã mở, nhưng không phải vậy.
I don't see why you shouldn't ask Tom to come to Boston with you.	Tôi không hiểu tại sao bạn không nên rủ Tom đến Boston cùng bạn.
Tom is not ready for the NBA.	Tom chưa sẵn sàng cho NBA.
Tom will return home from Australia today.	Hôm nay Tom sẽ từ Úc về nước.
Tom has enough money to buy the things he needs to buy.	Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ cần mua.
Tom doesn't know what Mary looks like.	Tom không biết Mary trông như thế nào.
Tom thinks it's better not to change dollars to yen at this point.	Tom nghĩ tốt hơn là không nên đổi đô la sang yên vào thời điểm này.
It is not necessary to have an individual.	Không cần thiết phải có cá nhân.
I think Tom passed away.	Tôi nghĩ rằng Tom đã qua đời.
Tom stood on top of Mary with a knife.	Tom dùng dao đứng đè lên Mary.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
The largest indoor beach in the world is located in Brandenburg, Germany.	Bãi biển trong nhà lớn nhất thế giới nằm ở Brandenburg, Đức.
Tom is learning how to drive a car.	Tom đang học cách lái xe ô tô.
When is the next guided tour?	Chuyến tham quan có hướng dẫn tiếp theo là khi nào?
Why does Tom always feed himself?	Tại sao Tom luôn tự ăn?
Tom is smarter than Mary thinks.	Tom thông minh hơn Mary nghĩ.
Tom knows that I am not impressed.	Tom biết rằng tôi không ấn tượng.
Tom is ready to face his fate.	Tom đã sẵn sàng đối mặt với số phận của mình.
Tom tells Mary not to leave, but she leaves anyway.	Tom bảo Mary đừng rời đi, nhưng dù sao thì cô ấy cũng rời đi.
Tom never stopped hurting after that.	Tom không bao giờ hết đau sau đó.
Would you be disappointed if I didn't?	Bạn có thất vọng nếu tôi không làm như vậy không?
I think Tom has quit.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bỏ thuốc lá.
I'm not sure I feel the same way about that.	Tôi không chắc mình cũng cảm thấy như vậy về điều đó.
Mary is as beautiful as her sister.	Mary xinh đẹp không kém gì chị gái.
I play with Tom.	Tôi chơi với Tom.
Tom won't be allowed to drive for a while.	Tom sẽ không được phép lái xe trong một thời gian.
I should have listened to Tom more carefully.	Tôi nên lắng nghe Tom cẩn thận hơn.
Did Tom know that you don't speak French?	Tom có ​​biết rằng bạn không biết nói tiếng Pháp không?
I'm still too weak to get out of bed.	Tôi vẫn còn quá yếu để ra khỏi giường.
Tom doesn't need to be asked twice.	Tom không cần phải được hỏi hai lần.
Wait for the tea to brew.	Chờ trà pha.
Aren't you ashamed of yourself?	Bạn không xấu hổ về bản thân mình sao?
I'll do it before Tom gets here.	Tôi sẽ làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Aside from the occasional business trip, I don't travel much.	Ngoài những chuyến công tác không thường xuyên, tôi không đi du lịch nhiều.
I don't remember a single joke.	Tôi không nhớ một trò đùa nào.
I think Tom said that he likes this kind of music.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy thích thể loại âm nhạc này.
Would you like to wear a kimono?	Bạn có muốn mặc kimono không?
I just want to make sure that doesn't happen again.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
They are smiling.	Họ đang cười.
Tom plays the piano better than me.	Tom chơi piano giỏi hơn tôi.
Tom thinks Mary is beautiful.	Tom nghĩ rằng Mary thật xinh đẹp.
Tom said he didn't want to sing with us anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hát với chúng tôi nữa.
Tom is completely crazy.	Tom hoàn toàn bị điên.
I won't be able to help Tom.	Tôi sẽ không thể giúp Tom.
Tom did what he could to calm Mary down.	Tom đã làm những gì có thể để giúp Mary bình tĩnh lại.
Maybe you should tell Tom you won't do it again.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ không làm thế nữa.
I don't want anyone to know.	Tôi không muốn ai biết.
I offered to help Tom do it.	Tôi đã đề nghị giúp Tom làm điều đó.
Tom said it was a diamond.	Tom nói rằng đó là một viên kim cương.
If you do it for us, then we'll pay you three hundred dollars.	Nếu bạn làm điều đó cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trả cho bạn ba trăm đô la.
Tom opened the lid of the potion.	Tom mở nắp lọ thuốc.
Tom has noise-cancelling headphones.	Tom có ​​tai nghe chống ồn.
Get out of the house and go for a walk in the snow.	Hãy ra khỏi nhà và đi dạo trong tuyết.
It's possible that Tom did it on purpose.	Có khả năng là Tom đã cố tình làm điều đó.
Do not get ahead of yourself.	Đừng vượt lên phía trước của chính mình.
I don't remember what I did today.	Tôi không nhớ mình đã làm gì hôm nay.
Tom died before he had a chance to do it.	Tom đã chết trước khi có cơ hội làm điều đó.
I know Tom will be able to figure out how to do it.	Tôi biết Tom sẽ có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom quickly mastered French.	Tom nhanh chóng thành thạo tiếng Pháp.
Tom says he doesn't know if Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom has sold all his belongings.	Tom đã bán tất cả đồ đạc của mình.
I know you're mad at me.	Tôi biết bạn đang giận tôi.
Did I pronounce it correctly?	Tôi đã phát âm nó một cách chính xác?
I am an artist.	Tôi là nghệ sĩ.
Tom is a very successful businessman.	Tom là một doanh nhân rất thành đạt.
Doing it today is not really necessary.	Làm điều đó ngày hôm nay không thực sự cần thiết.
It won't happen to me.	Nó sẽ không xảy ra với tôi.
I wonder if I can really take care of myself.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể thực sự chăm sóc bản thân mình hay không.
Tom was left out of the way Mary told the story.	Tom đã bị loại khỏi cách Mary kể câu chuyện.
Do you want me to help you do that?	Bạn có muốn tôi giúp bạn làm điều đó?
Tom is buying apples.	Tom đang mua táo.
This job does not require special training.	Công việc này không yêu cầu đào tạo đặc biệt.
How will Tom cope now?	Tom sẽ đối phó như thế nào bây giờ?
I won't let you commit suicide.	Tôi sẽ không để cho bạn tự tử.
It's a shame you can't come.	Thật là xấu hổ khi bạn không thể đến.
We have the largest telescope in the world here.	Chúng tôi có kính thiên văn lớn nhất trên thế giới ở đây.
The last time we went to eat, she paid for dinner.	Lần cuối cùng chúng tôi đi ăn, cô ấy đã trả tiền cho bữa tối.
How many times a day does Tom do it?	Tom làm điều đó bao nhiêu lần một ngày?
That's not how I would do it.	Đó không phải là cách tôi sẽ làm điều đó.
I don't know when Tom got married.	Tôi không biết Tom kết hôn khi nào.
Tom didn't seem particularly worried.	Tom không có vẻ lo lắng đặc biệt.
Have you talked to Tom yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom chưa?
I finished them all.	Tôi đã hoàn thành tất cả.
It was purely coincidental.	Đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
I love reading blogs.	Tôi thích đọc blog.
Tom has yet to admit that he did it.	Tom vẫn chưa thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
No matter what you do, never kiss your teacher.	Bất kể bạn làm gì, đừng bao giờ hôn cô giáo của bạn.
What is this article about?	Bài báo này nói về cái gì?
I decided to walk instead of taking the bus.	Tôi quyết định đi bộ thay vì đi xe buýt.
Tom and Mary arrived at 2:30.	Tom và Mary đến lúc 2:30.
You must come see this.	Bạn phải đến xem cái này.
They got out of the car and walked two kilometers in the hot sun.	Họ xuống xe đi bộ hai cây số dưới trời nắng gắt.
I wonder if Tom is here or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây hay không.
I think that's all very important.	Tôi nghĩ rằng đó là tất cả rất quan trọng.
Tom can do whatever he likes with the money I give him.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy thích với số tiền tôi đưa cho anh ấy.
Do not answer.	Đừng trả lời.
Tom and Mary spent the night dancing.	Tom và Mary đã dành cả đêm khiêu vũ.
Lawn clearing snow on the road.	Bãi cỏ dọn tuyết trên đường.
Tom's skin is soaked.	Tom ướt sũng da.
I don't like it when you're late.	Tôi không thích khi bạn đến muộn.
I didn't know what else to do, so I just left.	Tôi không biết phải làm gì khác, vì vậy tôi chỉ rời đi.
Tom knows that Mary won't be able to do what she thinks she can.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm những gì cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể làm.
I think Tom will be here.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
Tom looks a lot like his dad, doesn't he?	Tom trông rất giống bố, phải không?
Tom has always been very aggressive.	Tom luôn rất hung dữ.
I will not tolerate that kind of behavior.	Tôi sẽ không dung thứ cho loại hành vi đó.
Tom looked scared.	Tom tỏ ra sợ hãi.
Tom should consider not doing that anymore.	Tom nên cân nhắc không làm thế nữa.
I don't think Tom should agree to do that.	Tôi nghĩ Tom không nên đồng ý làm điều đó.
Which of these boys would you give the book to?	Bạn sẽ tặng cuốn sách cho cậu bé nào trong số những cậu bé này?
Tom is not capable of doing that.	Tom không có khả năng làm điều đó.
How did you come up with the idea for this movie?	Bạn lên ý tưởng cho bộ phim này như thế nào?
Tom seems to be looking for something.	Tom dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
I don't think doing that would be a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
I know Tom did it yesterday.	Tôi biết Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
I spent the whole morning chopping firewood.	Tôi đã dành cả buổi sáng để đốn củi.
I know what they're going through.	Tôi biết những gì họ đang trải qua.
Tom told me he thought Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã tỉnh.
Tom just pretends that he can't understand.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu được.
I come to Tom.	Tôi đến với Tom.
I was surprised to see so many people in the park.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người trong công viên.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
You don't have to wait any longer.	Bạn không cần phải chờ đợi lâu hơn nữa.
Tom wants to make a difference.	Tom muốn tạo ra sự khác biệt.
Those colors are right for you.	Những màu đó phù hợp với bạn.
Tom's doctor suggested he cut down on sugar.	Bác sĩ của Tom đề nghị anh cắt giảm lượng đường.
I will wait for you in front of the radio.	Tôi sẽ đợi bạn ở phía trước của đài phát thanh.
I don't know Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi không biết Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
Tom has been willing to do that for a while.	Tom đã sẵn sàng làm điều đó trong một thời gian.
Tom shouldn't have bought that.	Tom không nên mua cái đó.
Tom is sure Mary doesn't know how to drive a car.	Tom chắc chắn Mary không biết lái ô tô.
Tom was never charged with any crime.	Tom không bao giờ bị buộc tội bất kỳ tội danh nào.
I had a very busy morning.	Tôi đã có một buổi sáng rất bận rộn.
This will not help.	Điều này sẽ không giúp ích gì.
I think Tom would be tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom is not really good at chess, is he?	Tom không thực sự giỏi cờ vua, phải không?
I think Tom will cooperate.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hợp tác.
Is Tom unhappy about something?	Tom có ​​không hài lòng về điều gì đó không?
I forgot to put on sunscreen.	Tôi quên bôi kem chống nắng.
Is Tom richer than Mary?	Tom có ​​giàu hơn Mary không?
I am not a prophet.	Tôi không phải là nhà tiên tri.
I suppose tomorrow you will study all day.	Tôi cho rằng ngày mai bạn sẽ học cả ngày.
Tom said Mary was glad he did it.	Tom nói Mary rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was very beautiful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất đẹp.
Today, the motives for getting married are not necessarily pure.	Ngày nay, động cơ kết hôn không nhất thiết phải trong sáng.
Tom has financial problems.	Tom có ​​vấn đề về tài chính.
Tom left a note on the kitchen table.	Tom để lại một mẩu giấy nhắn trên bàn bếp.
Tom said Mary tried to do it all day.	Tom cho biết Mary đã cố gắng làm điều đó cả ngày.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
Shouldn't you tell us that?	Bạn không nên nói với chúng tôi điều đó?
Tom and I both looked at Mary.	Tom và tôi đều nhìn Mary.
I don't think Tom really needed to do that yesterday.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần làm điều đó ngày hôm qua.
I don't think Tom will forget to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên làm điều đó.
After asking for the key at the front desk, I took the elevator to my floor.	Sau khi hỏi chìa khóa ở quầy lễ tân, tôi đi thang máy lên tầng của mình.
The limousine was too long to fit in one parking space, so it was parked diagonally across three parking spaces.	Chiếc limousine quá dài để vừa với một chỗ đậu xe, vì vậy nó đã được đậu theo đường chéo qua ba chỗ đậu xe.
Do you know how serious this is?	Bạn có biết điều này nghiêm trọng như thế nào không?
Tom says he thinks it will happen tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ điều đó sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
Tom is lucky that we are here to help him.	Tom thật may mắn khi chúng tôi ở đây để giúp anh ấy.
I would never have done it if Tom had been there.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Tom đã ở đó.
I met Tom for breakfast.	Tôi đã gặp Tom để ăn sáng.
Why don't we leave that decision to Tom?	Tại sao chúng ta không để quyết định đó cho Tom?
I work as much as Tom.	Tôi làm việc nhiều như Tom.
Tom is eating cookies.	Tom đang ăn bánh quy.
Tom sang a song while he was washing the dishes.	Tom đã hát một bài hát trong khi anh ấy rửa bát.
Tom doesn't want to go out.	Tom không muốn đi ra ngoài.
What terrible thing will happen?	Chuyện gì sẽ xảy ra thật khủng khiếp?
What will happen to Tom?	Điều gì sẽ xảy ra với Tom?
How many hours have you and your friends been playing cards?	Bạn và bạn bè của bạn đã chơi bài bao nhiêu giờ?
I didn't hear anyone screaming.	Tôi không nghe thấy ai la hét.
Tom ran to see the doctor.	Tom chạy đi gặp bác sĩ.
Don't forget that Tom will need your help to do it.	Đừng quên rằng Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.
We haven't talked to Tom yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với Tom.
Looks like the teacher mistook me for my brother.	Có vẻ như cô giáo đã nhầm tôi với anh trai của tôi.
Tom received several books as a gift for his birthday.	Tom đã nhận một số cuốn sách làm quà vào ngày sinh nhật của mình.
Tom loves what he's doing.	Tom yêu thích những gì anh ấy đang làm.
I cannot do all this alone.	Tôi không thể làm tất cả điều này một mình.
The only person here who doesn't like kayaking is Tom.	Người duy nhất ở đây không thích chèo thuyền kayak là Tom.
I don't think Tom understands what we want him to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
I don't think we'll be able to prove it.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể chứng minh điều đó.
You don't really plan to do that, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch làm điều đó, phải không?
My mother got married at the age of twenty.	Mẹ tôi kết hôn năm hai mươi tuổi.
Tom moved to Boston in the spring.	Tom chuyển đến Boston vào mùa xuân.
If she studies hard, she can pass the exam.	Nếu cô ấy học chăm chỉ, cô ấy có thể vượt qua kỳ thi.
I wonder if Tom and I really have to do it.	Tôi tự hỏi liệu tôi và Tom có ​​thực sự phải làm điều đó hay không.
I don't want to leave a mark on the paper.	Tôi không muốn để lại dấu vết trên giấy.
Most of the people who think they're revolutionizing an industry are actually just finding a new way to fail.	Hầu hết những người nghĩ rằng họ đang cách mạng hóa một ngành công nghiệp thực sự chỉ tìm ra một cách mới để thất bại.
Where is the laundromat?	Tiệm giặt là ở đâu?
Tom sent me this postcard from Australia.	Tom đã gửi cho tôi tấm bưu thiếp này từ Úc.
The answer is I really don't know.	Câu trả lời là tôi thực sự không biết.
Tom is the last person I want to see right now.	Tom là người cuối cùng tôi muốn gặp lúc này.
I called Tom.	Tôi đã gọi cho Tom.
Tom used to do my laundry.	Tom đã từng giặt quần áo cho tôi.
I really don't know Tom very well.	Tôi thực sự không biết rõ về Tom.
Tom gathers his kids around him.	Tom tập hợp những đứa trẻ của mình xung quanh anh ấy.
Tom wants to be an orthodontist.	Tom muốn trở thành một bác sĩ chỉnh nha.
Do you know how to make paper airplanes?	Bạn có biết cách làm máy bay bằng giấy không?
I don't think Tom will swim yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bơi vào ngày hôm qua.
I don't think Tom can be left alone.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể được yên.
Do you know where Tom is?	Bạn có biết Tom đang ở đâu không?
How many years did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao nhiêu năm để làm điều đó?
I don't think Tom would be willing to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Tom was half right.	Tom đã đúng một nửa.
What makes you think Tom likes to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom thích làm điều đó?
You know, we've been following you.	Bạn biết đấy, chúng tôi đã theo dõi bạn.
I want to do it before 2:30.	Tôi muốn làm điều đó trước 2:30.
Tom will try to convince Mary not to do it.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary đừng làm điều đó.
There's really no need to apologize.	Thực sự không cần phải xin lỗi.
That's the restaurant where we had dinner yesterday.	Đó là nhà hàng mà chúng tôi đã ăn tối ngày hôm qua.
I won't need that.	Tôi sẽ không cần điều đó.
Tom read the owner's manual.	Tom đọc hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu.
Tom told Mary to lock the door.	Tom bảo Mary khóa cửa lại.
She spends a lot of money when she goes abroad.	Cô ấy tiêu rất nhiều tiền khi đi nước ngoài.
You should avoid calling someone after ten o'clock at night.	Bạn nên tránh gọi cho một người sau mười giờ đêm.
I think Tom already knows why Mary wants to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
You can try it for free for one month.	Bạn có thể dùng thử miễn phí trong một tháng.
I don't want Tom to think he has to interpret for me.	Tôi không muốn Tom nghĩ rằng anh ấy phải thông dịch cho tôi.
I like powdered sugar.	Tôi thích đường bột.
I have some people that I would like you to meet.	Tôi có một số người mà tôi muốn bạn gặp.
It would probably be risky to do it alone.	Có lẽ sẽ rất mạo hiểm nếu làm điều đó một mình.
Tom thinks Mary doesn't want to do that.	Tom nghĩ Mary không muốn làm điều đó.
I want Tom to tell you what he did on Friday night.	Tôi muốn Tom kể cho bạn nghe những gì anh ấy đã làm vào tối thứ Sáu.
Tom said that he enjoyed visiting Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất thích đến thăm Boston.
Would you like me to bake avocado toast for you?	Bạn có muốn tôi nướng bánh mì nướng bơ cho bạn không?
Tom finds it difficult to complete all the work in just one day.	Tom cảm thấy khó có thể hoàn thành tất cả công việc chỉ trong một ngày.
I don't think Tom has actually done that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thực sự làm được điều đó.
Tom doesn't want to deal with this now.	Tom không muốn giải quyết vấn đề này bây giờ.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
Tom and I swap places on the sofa.	Tom và tôi đổi chỗ cho nhau trên ghế sofa.
Thank you for your gift.	Cảm ơn tặng phẩm của bạn.
I don't care what Tom did.	Tôi không quan tâm Tom đã làm gì.
I need to hire a bodyguard.	Tôi cần thuê vệ sĩ.
Tom saw his reflection in the mirror.	Tom nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Where will Tom fit in?	Tom sẽ phù hợp ở đâu?
Tom is shopping for school supplies.	Tom đang mua sắm đồ dùng học tập.
I helped Tom fill out the application.	Tôi đã giúp Tom điền vào đơn đăng ký.
I've been thinking about Tom a lot lately.	Gần đây tôi đã nghĩ về Tom rất nhiều.
We don't know Tom.	Chúng tôi không biết Tom.
Tom didn't buy what Mary needed.	Tom đã không mua những thứ Mary cần.
Tom and I pretend we don't know each other.	Tom và tôi giả vờ rằng chúng tôi không biết nhau.
Don't tell me you can't swim.	Đừng nói với tôi là bạn không biết bơi.
It doesn't look like anyone's home.	Nó không giống như nhà của bất kỳ ai.
Tom and Mary will do it for us.	Tom và Mary sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Tom couldn't imagine.	Tom không thể tưởng tượng được.
That won't happen anytime soon.	Điều đó sẽ không sớm xảy ra.
I think Tom is Canadian.	Tôi nghĩ rằng Tom là người Canada.
Tom said he would take Mary home.	Tom nói anh ấy sẽ đưa Mary về nhà.
You don't have to scream.	Bạn không cần phải la hét.
Even though he was sick, he still went to school.	Dù bị ốm nhưng cậu bé vẫn đến trường.
Tom was the one who told Mary what she should do.	Tom là người đã nói với Mary những gì cô ấy nên làm.
I heard from Tom that Mary did it.	Tôi nghe từ Tom rằng Mary đã làm điều đó.
Now you are part of the gang.	Bây giờ bạn là một phần của băng đảng.
I can't go to Australia next Christmas.	Tôi không thể đến Úc vào Giáng sinh tới.
Aren't you the one who should do it?	Bạn không phải là người nên làm điều đó?
There is no telling what Tom will do.	Không có gì nói trước Tom sẽ làm gì.
Tom and Mary had a terrible fight.	Tom và Mary đã có một cuộc chiến kinh hoàng.
I've asked around and there don't seem to be any stores around here that sell that.	Tôi đã hỏi xung quanh và dường như không có bất kỳ cửa hàng nào quanh đây bán thứ đó.
Tom said it was surprising.	Tom đã nói điều đó thật ngạc nhiên.
You are a father, right?	Bạn là một người cha, phải không?
Tom said he was halfway through wanting to quit his job and hitchhike around Australia.	Tom cho biết anh đã nửa chừng muốn bỏ việc và đi nhờ xe vòng quanh nước Úc.
I don't ski, but I do enjoy skating.	Tôi không trượt tuyết, nhưng tôi rất thích trượt băng.
Tom will try to convince Mary to accept your offer.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary chấp nhận lời đề nghị của bạn.
I'm not ready to fight.	Tôi chưa sẵn sàng chiến đấu.
Both Tom and Mary were in a hurry.	Cả Tom và Mary đều rất vội vàng.
Maybe Tom did it.	Có lẽ Tom đã làm điều đó.
When did you see Tom doing that?	Bạn thấy Tom làm điều đó khi nào?
Tom's dog is his best friend.	Con chó của Tom là người bạn tốt nhất của anh ấy.
I don't know how long this will take.	Tôi không biết điều này sẽ mất bao lâu.
Tom was unharmed.	Tom không hề hấn gì.
They have done that before.	Họ đã làm điều đó trước đây.
I know that Tom is afraid of being cheated.	Tôi biết rằng Tom sợ bị lừa.
Tom tries to convince Mary that what she is doing is wrong.	Tom cố gắng thuyết phục Mary rằng cô ấy đang làm gì là sai.
Tom is a scary guy.	Tom là một anh chàng đáng sợ.
I hope that Tom doesn't come back here.	Tôi hy vọng rằng Tom không quay lại đây.
Tom doesn't like olives.	Tom không thích ô liu.
Please reply at your earliest convenience.	Xin trả lời sớm nhất của bạn một cách thuận tiện.
Tom tries to find out what he's up to.	Tom cố gắng tìm hiểu xem anh ta chống lại điều gì.
This is the dictionary I was talking about yesterday.	Đây là cuốn từ điển mà tôi đã nói về ngày hôm qua.
Tom gave the dog a piece of meat.	Tom đã cho con chó một miếng thịt.
Did Tom really say that this won't cost us anything?	Tom có ​​thực sự nói rằng điều này sẽ không khiến chúng ta mất bất cứ thứ gì không?
Tom thought Mary might not have to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
That is not good.	Điều đó không tốt.
Tell Tom he doesn't have to come here anytime soon.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không cần phải đến đây sớm.
Were you not here yesterday?	Hôm qua bạn không ở đây à?
I don't think I'm smart enough to get into Harvard.	Tôi không nghĩ mình đủ thông minh để vào Harvard.
They are very dangerous.	Chúng rất nguy hiểm.
I think Tom is a good swimmer.	Tôi nghĩ Tom là một vận động viên bơi lội giỏi.
Once you start eating popcorn, it's nearly impossible to stop.	Một khi bạn bắt đầu ăn bỏng ngô, bạn gần như không thể dừng lại.
Today is payday.	Hôm nay là ngày lĩnh lương.
Tom said he was very angry.	Tom nói rằng anh ấy rất tức giận.
I don't really expect Tom to do that.	Tôi không thực sự mong đợi Tom làm điều đó.
You are no longer alone.	Bạn không còn cô đơn nữa.
The story ends on a hopeful note.	Câu chuyện kết thúc trên một nốt nhạc đầy hy vọng.
Tom is not as violent as before.	Tom không còn bạo lực như trước nữa.
Would you please check this with your bank?	Bạn có vui lòng kiểm tra vấn đề này với ngân hàng của bạn không?
Tom allowed Mary to sit beside him on the bench.	Tom cho phép Mary ngồi cạnh anh trên băng ghế.
We took advantage of the good weather and repainted our barn.	Chúng tôi đã tận dụng thời tiết tốt và sơn lại chuồng trại của mình.
I have to go before 2:30.	Tôi phải đi trước 2:30.
Flattery will get you nowhere.	Tâng bốc sẽ chẳng đưa bạn đến đâu cả.
Tom said softly.	Tom nói lí nhí.
Tom is not dangerous, but Mary is.	Tom không nguy hiểm, nhưng Mary thì có.
Tom tells Mary that he can speak French even though he really can't.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp mặc dù anh ấy thực sự không thể.
Tom's blood pressure is dangerously high.	Huyết áp của Tom cao một cách nguy hiểm.
Is Tom worried about his score?	Tom có ​​lo lắng về điểm số của mình không?
Tom could at least have said thank you.	Tom ít nhất có thể đã nói cảm ơn bạn.
Tom wakes up with a migraine.	Tom thức dậy với một cơn đau nửa đầu.
I don't go to the same school as Tom.	Tôi không học cùng trường với Tom.
Tom has been busy cleaning his room.	Tom đã bận rộn với việc dọn dẹp phòng của mình.
The message is from Tom, not Mary.	Tin nhắn là của Tom, không phải của Mary.
We both wanted to stay in Boston for an extra week.	Cả hai chúng tôi đều muốn ở lại Boston thêm một tuần.
Along the way, there are places where the snow is knee-deep.	Trên đường đi, có những nơi tuyết ngập đến đầu gối.
I will win if I don't stumble.	Tôi sẽ thắng nếu tôi không vấp ngã.
Tom was unable to do whatever he needed to do.	Tom đã không thể làm bất cứ điều gì anh ấy cần làm.
Tom has probably gone to bed by now.	Tom có ​​lẽ đã đi ngủ bây giờ.
Tom was tempted to tell Mary the truth.	Tom đã bị cám dỗ để nói cho Mary biết sự thật.
Tom loves being outdoors.	Tom thích ở ngoài trời.
We were very cautious.	Chúng tôi đã rất thận trọng.
Why can't I stay here?	Tại sao tôi không thể ở lại đây?
I really think Tom is a doctor.	Tôi thực sự nghĩ Tom là một bác sĩ.
I know that Tom and Mary have both been hurt.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã bị tổn thương.
I can't tell what this is.	Tôi không thể biết đây là gì.
I want to make sure that there are no misunderstandings.	Tôi muốn đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm nào.
You don't have to be over 21 to do it?	Bạn không cần phải trên 21 tuổi để làm điều đó?
Tom worked there for about three years.	Tom đã làm việc ở đó khoảng ba năm.
Tom dug a hole with a pickaxe and a shovel.	Tom đào một cái hố bằng một cái cuốc và một cái xẻng.
I died when I saw him.	Tôi đã chết khi nhìn thấy anh ấy.
Tom should have been pleased.	Tom lẽ ra phải hài lòng.
Paramedics quickly arrived on the scene.	Các nhân viên cứu thương nhanh chóng đến hiện trường.
Careful! 	Cẩn thận!
It's very slippery here.	Ở đây rất trơn.
You have done enough harm.	Bạn đã gây hại đủ rồi.
Tom looked like he was angry.	Tom trông có vẻ như đang tức giận.
I'm sure Tom feels the same way.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như vậy.
Tom asked for a back massage.	Tom yêu cầu được mát xa lưng.
Tom is still your boyfriend, right?	Tom vẫn là bạn trai của bạn, phải không?
Tom was more popular than Mary in high school.	Tom nổi tiếng hơn Mary ở trường trung học.
Tom asked Mary to run over quickly.	Tom yêu cầu Mary chạy nhanh qua.
I don't speak French fluently like you.	Tôi không nói tiếng Pháp trôi chảy như bạn.
I don't think Tom is innocent.	Tôi không nghĩ rằng Tom vô tội.
I carefully wrote down everything Tom said.	Tôi cẩn thận viết ra tất cả những gì Tom đã nói.
How do I get a refund?	Làm cách nào để tôi được hoàn lại tiền?
Tom said he thought Mary couldn't eat dairy products.	Tom cho biết anh ấy nghĩ Mary không thể ăn các sản phẩm từ sữa.
Tom used to be a famous lawyer.	Tom từng là một luật sư nổi tiếng.
Elizabeth I became Queen of England in 1558.	Elizabeth I trở thành Nữ hoàng Anh vào năm 1558.
We had two false alarms today.	Hôm nay, chúng tôi đã có hai lần báo động sai.
Do you like broccoli?	Bạn có thích bông cải xanh không?
Can you tell me your cell phone number?	Bạn có thể cho tôi biết số điện thoại di động của bạn được không?
This bridge was originally a toll bridge.	Cây cầu này ban đầu là một cây cầu thu phí.
Tom didn't tell Mary why he did what he did.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
There is a certain primal joy in making fires.	Có một niềm vui nguyên thủy nhất định trong việc nhóm lửa.
If any of this is made public, we'll toast.	Nếu bất kỳ thông tin nào trong số này được công bố rộng rãi, chúng tôi sẽ nâng cốc chúc mừng.
Tom doesn't seem as happy as Mary.	Tom dường như không vui vẻ như Mary.
I asked Tom to do it if I thought he could.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó nếu tôi nghĩ rằng anh ấy có thể làm được.
Tom says he's trying to cooperate.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng hợp tác.
Tom and Mary are afraid to do it.	Tom và Mary sợ làm điều đó.
I am strong.	Tôi mạnh mẽ.
Tom advised Mary to drink more milk.	Tom khuyên Mary nên uống nhiều sữa hơn.
I know Tom shouldn't do that anymore.	Tôi biết Tom không nên làm vậy nữa.
What Tom did was terrible. 	Những gì Tom đã làm thật tệ.
However, what Mary did was much worse.	Tuy nhiên, những gì Mary đã làm còn tồi tệ hơn nhiều.
Tom told me he wasn't so sure.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc lắm.
Tom let us all down.	Tom đã khiến tất cả chúng tôi thất vọng.
Tom is interested in history, so I will buy him this book for his birthday.	Tom quan tâm đến lịch sử, vì vậy tôi sẽ mua cho anh ấy cuốn sách này nhân dịp sinh nhật của anh ấy.
I suspect Tom was frustrated.	Tôi nghi ngờ Tom đã nản lòng.
Tom says he knows he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Did you live in Boston when you were a kid?	Bạn đã sống ở Boston khi bạn còn là một đứa trẻ?
Can I stay with you for a few days?	Tôi có thể ở lại với bạn một vài ngày?
Tom is very talkative.	Tom rất hay nói chuyện.
Tom has offered a reward for the return of his lost dog.	Tom đã đưa ra một phần thưởng cho sự trở lại của con chó bị mất của mình.
Tom thinks he won't be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Tom isn't the most popular kid at school, but he has a lot of friends.	Tom không phải là đứa trẻ nổi tiếng nhất ở trường, nhưng anh ấy có rất nhiều bạn.
Do you think parents should punish their children when they lie?	Bạn có nghĩ rằng cha mẹ nên trừng phạt con cái của họ khi chúng nói dối?
Tom will be able to help Mary tomorrow morning.	Tom sẽ có thể giúp Mary vào sáng mai.
Tom won't watch TV.	Tom sẽ không xem TV.
I will be in my office until 2:30.	Tôi sẽ ở văn phòng của tôi cho đến 2:30.
Tom was scared to go into the cave alone.	Tom sợ hãi khi đi vào hang một mình.
A new government and constitution took effect in 1978.	Một chính phủ và hiến pháp mới có hiệu lực vào năm 1978.
I'm in pain.	Tôi đau đớn.
Tom will probably be the first to arrive today.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến đây hôm nay.
Mom and Dad won't forget me.	Mẹ và bố sẽ không quên tôi.
I'm going to study tonight.	Tôi định học tối nay.
Tom is a bit under the weather.	Tom là một chút dưới thời tiết.
We promised we would always be friends.	Chúng tôi đã hứa chúng tôi sẽ luôn là bạn của nhau.
Tom was wearing a baseball cap.	Tom đã đội một chiếc mũ bóng chày.
What did Tom want to do?	Tom đã muốn làm gì?
I'm trying to be kind.	Tôi đang cố tỏ ra tử tế.
Tom says he will do it later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
Tom is a rude person, isn't he?	Tom là một người thô lỗ, phải không?
Now is the time to get serious.	Bây giờ là lúc để trở nên nghiêm túc.
I wish Tom wouldn't swear so much.	Tôi ước gì Tom sẽ không chửi thề nhiều như vậy.
Tom is suffering from an incurable cancer.	Tom đang mắc một căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi.
I won't mock Tom.	Tôi sẽ không chế giễu Tom đâu.
Are you an extrovert?	Bạn là người hướng ngoại?
Tom should have told Mary why it was such a bad idea.	Tom lẽ ra phải nói với Mary tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
Tom owns a tattoo parlor.	Tom sở hữu một tiệm xăm.
Today's match is very important.	Trận đấu hôm nay là rất quan trọng.
I was surprised to see Tom.	Tôi ngạc nhiên bắt gặp Tom.
She is applying some face cream.	Cô ấy đang bôi một ít kem dưỡng da mặt.
How far has Tom gone?	Tom đã đi được bao xa?
You have always been very good to me.	Bạn đã luôn luôn rất tốt với tôi.
Tom says I look interested.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ quan tâm.
Hope for the best, but prepare for the worst.	Hy vọng điều tốt nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Tom tells Mary that John won't do that.	Tom nói với Mary rằng John sẽ không làm vậy.
Be here at 2:30.	Có mặt ở đây lúc 2:30.
I don't think Tom has to say anything.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải nói bất cứ điều gì.
Tom is in the kitchen making dinner.	Tom đang ở trong bếp làm bữa tối.
Tom is an active person.	Tom là một người năng động.
Tom started attacking me.	Tom bắt đầu tấn công tôi.
Tom is very sad about what happened.	Tom rất buồn vì những gì đã xảy ra.
Tom hoped Mary wouldn't laugh at him.	Tom hy vọng Mary sẽ không cười anh.
I cannot do everything for my child.	Tôi không thể làm tất cả mọi thứ cho con mình.
I'll go find a doctor.	Tôi sẽ đi tìm bác sĩ.
Tom didn't tell me why he didn't come on time.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy không đến đúng giờ.
Please don't call me again.	Xin đừng gọi cho tôi nữa.
"Where is my book?" 	"Sách của tôi đâu?"
"It's in the classroom."	"Nó ở trong lớp học."
Tom was not the first to arrive this morning.	Tom không phải là người đầu tiên đến sáng nay.
Tom sometimes urges me to practice with him, but I'm really not interested.	Tom thỉnh thoảng thúc giục tôi tập luyện với anh ấy, nhưng tôi thực sự không hứng thú.
Do you have any birthmarks?	Bạn có vết bớt nào không?
I will try to quit smoking.	Tôi sẽ cố gắng bỏ thuốc lá.
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
I should wear this tie more often. 	Tôi nên đeo cà vạt này thường xuyên hơn.
I received a lot of compliments today.	Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen hôm nay.
Police said the bus did not appear to be speeding.	Cảnh sát nói rằng chiếc xe buýt dường như không chạy quá tốc độ.
The reviews have been mixed.	Các đánh giá đã được trộn lẫn.
Do you have anything to change?	Bạn có bất cứ điều gì để thay đổi?
Tom needs something.	Tom cần thứ gì đó.
I didn't know Tom would be reluctant to do that.	Tôi không biết Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I'm glad Tom didn't get fired.	Tôi rất vui vì Tom đã không bị sa thải.
I tried to figure this out, but I can't.	Tôi đã cố gắng tìm ra điều này, nhưng tôi không thể.
I'm sorry I couldn't attend your party.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể tham dự bữa tiệc của bạn.
Tom is the garage cleaner.	Tom là người dọn dẹp nhà để xe.
I'm pretty stressed out.	Tôi đang khá căng thẳng.
I am learning two foreign languages.	Tôi đang học hai ngoại ngữ.
Tom said he enjoys teaching French.	Tom cho biết anh ấy thích dạy tiếng Pháp.
I think Tom has resigned.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từ chức.
I went swimming almost every day of my summer vacation.	Tôi đã đi bơi hầu như mỗi ngày trong kỳ nghỉ hè của mình.
I legally changed my name.	Tôi đã thay đổi tên của mình một cách hợp pháp.
Tom has been reassigned.	Tom đã được chỉ định lại.
She goes to school at night.	Cô ấy đi học vào ban đêm.
Tom is right, you know.	Tom nói đúng, bạn biết đấy.
Tom is getting busier and busier.	Tom ngày càng bận rộn hơn.
I no longer believe in that.	Tôi không còn tin vào điều đó nữa.
Can't I run away?	Tôi không thể chạy trốn sao?
He is a serrated man.	Anh ấy là một người có răng cưa.
Tom began to retreat.	Tom bắt đầu rút lui.
I want Tom to meet me at the school gate.	Tôi muốn Tom gặp tôi trước cổng trường.
What do you have to do with that company?	Bạn có việc gì để làm với công ty đó?
Tom and Mary are future parents.	Tom và Mary là những ông bố bà mẹ tương lai.
Draw two concentric circles of different diameters.	Vẽ hai đường tròn đồng tâm có đường kính khác nhau.
Tom says he is not angry.	Tom nói rằng anh ấy không tức giận.
This is one of the most expensive cities in the world.	Đây là một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới.
Tom sat in the dark.	Tom ngồi trong bóng tối.
Tom acted as my guide.	Tom đã đóng vai trò là người hướng dẫn cho tôi.
I think you like Tom.	Tôi nghĩ bạn thích Tom.
Don't think I'm made of money.	Đừng nghĩ rằng tôi làm từ tiền.
I'd rather throw this away than give it to Tom.	Tôi thà vứt cái này đi còn hơn đưa cho Tom.
I saw something moving in the bushes.	Tôi nhìn thấy thứ gì đó di chuyển trong bụi cây.
Just seeing the doctor scared my cousin.	Chỉ nhìn thấy bác sĩ thôi đã khiến em họ tôi sợ hãi.
Tom belongs to a religious order.	Tom thuộc về một dòng tu.
I don't know how he can live with himself after what he did.	Tôi không biết làm thế nào để anh ấy có thể sống với chính mình sau những gì anh ấy đã làm.
Is that true, or are you making up?	Đó là sự thật, hay bạn đang bịa ra?
You shouldn't enter someone's home uninvited.	Bạn không nên vào nhà của ai đó mà không được mời.
Tom wasn't the one to tell me Mary didn't have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom told Mary that he was glad it was about to happen.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì điều đó sắp xảy ra.
I think you said you would stay until 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ ở lại đến 2:30.
Tom and I plan to go to Boston next fall.	Tom và tôi dự định đến Boston vào mùa thu tới.
Tom asks Mary to say something.	Tom yêu cầu Mary nói điều gì đó.
I know that Tom is scared.	Tôi biết rằng Tom đang sợ hãi.
Tom wants to travel.	Tom muốn đi du lịch.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
Tom didn't feel like waiting.	Tom không cảm thấy muốn chờ đợi.
You must be Tom's mother.	Bạn phải là mẹ của Tom.
Mother is not my mother.	Mẹ không phải là mẹ của con.
Tom tells Mary to keep it a secret.	Tom nói với Mary rằng hãy giữ bí mật.
Text is unreadable.	Văn bản là không thể đọc được.
Generic drugs are almost always cheaper.	Thuốc generic hầu như luôn rẻ hơn.
What are you keeping an eye on?	Bạn đang để mắt đến điều gì?
I made too many mistakes.	Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm.
Who doesn't feel well?	Ai không cảm thấy khỏe?
Tom bet Mary thirty dollars that he can do it.	Tom đặt cược với Mary ba mươi đô la rằng anh ta có thể làm được điều đó.
Tom went out to pick me up.	Tom ra ngoài để đón tôi.
You are just the man I want to talk to.	Bạn chỉ là người đàn ông mà tôi muốn nói chuyện.
I know Tom will do it next week or next week.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới hoặc tuần sau.
Those are Tom's dogs.	Đó là những con chó của Tom.
Tom did what we expected him to do.	Tom đã làm được những gì chúng tôi mong đợi anh ấy sẽ làm.
Tom didn't like the last job he had.	Tom không thích công việc cuối cùng mà anh ấy có.
There is not enough coffee for everyone.	Không có đủ cà phê cho tất cả mọi người.
French is not a difficult language to learn.	Tiếng Pháp không phải là một ngôn ngữ khó học.
The owl cried loudly.	Con cú kêu to.
We have to tackle this problem in its infancy before it gets worse.	Chúng ta phải giải quyết vấn đề này từ trong trứng nước trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
I don't think I really need to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is the youngest member of our club.	Tom là thành viên trẻ nhất trong câu lạc bộ của chúng tôi.
Did Tom give you that?	Tom có ​​đưa cho bạn cái đó không?
You are spending too much time on the computer.	Bạn đang dành quá nhiều thời gian trên máy tính.
Why don't we go downtown?	Tại sao chúng ta không đi vào trung tâm thành phố?
Someone has to tell Tom not to do that.	Ai đó phải nói với Tom đừng làm vậy.
Tom drove with a raw onion beside him while he was drinking, because a doctor once told him that, if he chewed and swallowed a raw onion just before it decomposed, it would mask 	Tom lái xe với một củ hành sống bên cạnh khi anh ấy đang uống rượu, bởi vì một bác sĩ đã từng nói với anh ấy rằng, nếu anh ấy nhai và nuốt củ hành sống ngay trước khi bị phân giải, nó sẽ che dấu
alcohol in his breath.	chất cồn trong hơi thở của anh ấy.
We arrived.	Chúng tôi đã đến.
The farmers didn't know what to do.	Những người nông dân không biết phải làm gì.
You have to let me talk to Tom.	Bạn phải để tôi nói chuyện với Tom.
I didn't know that Tom didn't want to do that either.	Tôi không biết rằng Tom cũng không muốn làm điều đó.
Tom tells Mary that he will help her wash the dishes.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ giúp cô rửa bát.
Tom won't call the police.	Tom sẽ không gọi cảnh sát.
I don't want to hit you, Tom.	Tôi không muốn đánh anh, Tom.
I can hear you and Tom.	Tôi có thể nghe thấy bạn và Tom.
Tom didn't notice that Mary was standing next to John.	Tom không để ý rằng Mary đang đứng cạnh John.
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
You've got my helmet.	Bạn đã có mũ bảo hiểm của tôi.
How many times a week do you shower?	Bạn tắm bao nhiêu lần một tuần?
I promised Tom I wouldn't.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không làm thế.
I wonder if Tom is responsible for what happened.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra hay không.
Tom told me that he thought Mary was gullible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là cả tin.
Someone is waiting for you outside.	Có ai đó đang đợi bạn bên ngoài.
Tom needs to consider that.	Tom cần phải xem xét điều đó.
I hope Tom comes to Australia.	Tôi hy vọng Tom đến Úc.
I have many vices, but fast food is not one of them.	Tôi có nhiều tệ nạn, nhưng thức ăn nhanh không phải là một trong số đó.
Maybe we should tell Tom.	Có lẽ chúng ta nên nói với Tom.
Tom still doesn't know what's going on.	Tom vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
I have read all of these letters.	Tôi đã đọc tất cả những bức thư này.
I didn't even know that Tom could speak French.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom seems to have lost his passport.	Tom dường như đã bị mất hộ chiếu của mình.
Without Tom's help, I wouldn't have been able to do it.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, tôi đã không thể làm được điều đó.
Don't text while you're driving.	Đừng nhắn tin khi bạn đang lái xe.
I have decided to lose weight.	Tôi đã quyết định giảm cân.
Tom didn't go back there.	Tom không quay lại đó.
We didn't have much fun there.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui ở đó.
That won't get me in trouble.	Điều đó sẽ không khiến tôi gặp rắc rối.
Tom doesn't know his date of birth.	Tom không biết ngày sinh của mình.
Tom had the good stuff.	Tom đã có những thứ tốt đẹp.
Tom probably owes a lot of money.	Tom có ​​lẽ nợ rất nhiều tiền.
Tom said I looked really confused.	Tom nói rằng tôi trông thực sự bối rối.
Tom won't let me leave.	Tom sẽ không để tôi rời đi.
I wonder if it's snowing.	Tôi tự hỏi liệu trời có tuyết không.
I simply don't know.	Tôi chỉ đơn giản là không biết.
I am busy with work.	Tôi bận rộn với công việc.
Are you saying that Tom did it?	Bạn đang nói rằng Tom đã làm điều đó?
Tom should try to get Mary to do it.	Tom nên cố gắng để Mary làm điều đó.
Which do you prefer, popsicles or lollipops?	Bạn thích cái nào hơn, kem que hay kẹo mút?
You need to be quite fit to run up six flights of stairs.	Bạn cần phải khá khỏe mạnh để chạy lên sáu bậc cầu thang.
They have a very involved accounting system here.	Họ có một hệ thống kế toán rất liên quan ở đây.
Tom won't trust me with his secret.	Tom sẽ không tin tôi với bí mật của anh ấy.
My date with Tom was a complete disaster.	Cuộc hẹn hò của tôi với Tom là một thảm họa hoàn toàn.
Tom didn't know if he had to or not.	Tom không biết liệu mình có phải làm như vậy hay không.
You can come see me once a week.	Bạn có thể đến gặp tôi mỗi tuần một lần.
Tom just told us he was fired.	Tom vừa nói với chúng tôi rằng anh ấy đã bị sa thải.
I found the leak.	Tôi đã tìm thấy chỗ rò rỉ.
I want Tom to lend me some money.	Tôi muốn Tom cho tôi vay một số tiền.
Tom won't let you go there.	Tom sẽ không để bạn đến đó.
We still haven't heard from Tom.	Chúng tôi vẫn chưa nghe tin gì từ Tom.
You are a very beautiful girl.	Bạn là một cô gái rất xinh đẹp.
Do not imitate me.	Đừng bắt chước tôi.
Why don't we go out to dinner tonight?	Tại sao chúng ta không đi ăn tối nay?
I can't ask Tom about that.	Tôi không thể yêu cầu Tom về điều đó.
You don't have to do that now.	Bạn không cần phải làm điều đó bây giờ.
I'm trying to get support.	Tôi đang cố gắng để được hỗ trợ.
I think I might be the best French speaker here.	Tôi nghĩ tôi có thể là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây.
This stain will not be removed.	Sẽ không thể loại bỏ vết bẩn này.
Tom is probably the only one who doesn't do that.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất không làm điều đó.
Tom and Mary aren't really our real names.	Tom và Mary không thực sự là tên thật của chúng tôi.
Don't be rude.	Đừng thô thiển.
Don't twist my words. 	Đừng vặn vẹo lời nói của tôi.
You know very well that's not what I said.	Bạn biết rất rõ đó không phải là những gì tôi đã nói.
I know that Tom is glad you're here.	Tôi biết rằng Tom rất vui vì bạn ở đây.
You tend to exaggerate.	Bạn có xu hướng phóng đại.
Tom is working like a madman.	Tom đang làm việc như một người điên.
I didn't know that I had to do that the day before.	Tôi không biết rằng tôi đã phải làm điều đó vào ngày hôm trước.
Can you call the doctor for me?	Bạn có thể gọi bác sĩ cho tôi không?
A fallen leaf floats on the water.	Một chiếc lá rơi nổi trên mặt nước.
We will have to compare the notes and see what each of us has learned.	Chúng ta sẽ phải so sánh các ghi chú và xem mỗi người chúng ta đã học được gì.
Tom was working on the report for the better part of the day.	Tom đã làm việc trên báo cáo cho phần tốt hơn trong ngày.
I think this will do fine.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm tốt.
You know who did it, right?	Bạn biết ai đã làm điều đó, phải không?
She suffered minor burns to her hand while cooking.	Cô ấy bị bỏng nhẹ ở tay khi đang nấu ăn.
Will Tom and Mary do it alone?	Liệu Tom và Mary có làm điều đó một mình?
Tom is better than me.	Tom giỏi hơn tôi.
Tom wants to talk to his children.	Tom muốn nói chuyện với các con của mình.
Tom just pretends that he can't understand French.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không thể hiểu tiếng Pháp.
I think it's about time we all met.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tất cả chúng ta gặp nhau.
Tell Tom not to talk to Mary.	Nói Tom đừng nói chuyện với Mary.
Tom was caught cheating.	Tom bị bắt quả tang đang gian lận.
I won't have to go there alone.	Tôi sẽ không phải đến đó một mình.
What did Tom suggest?	Tom đã đề nghị gì?
Tom gave Mary a reassuring hug.	Tom ôm Mary một cái ôm an tâm.
I invited Tom to the movies with me.	Tôi đã mời Tom đi xem phim với tôi.
Does Tom really think we're that gullible?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng ta cả tin đến vậy không?
Mary really looks beautiful.	Mary thực sự trông xinh đẹp.
I bought the same camera as you have.	Tôi đã mua cùng một chiếc máy ảnh như bạn có.
What are Tom and I expected to do when we get there?	Tom và tôi dự kiến ​​sẽ làm gì khi đến đó?
Tom has a serious problem.	Tom có ​​một vấn đề nghiêm trọng.
Are there any discounts?	Có bất kỳ giảm giá?
Are you telling me you've never been to Boston?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ đến Boston?
Tom says he will definitely win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ thắng.
I said something I shouldn't have said.	Tôi đã nói một điều mà lẽ ra tôi không nên nói.
I don't know anyone named Tom Jackson.	Tôi không biết ai tên là Tom Jackson.
How does Tom keep a straight face?	Làm cách nào để Tom giữ được khuôn mặt thẳng thắn?
Tom drank more than I did.	Tom đã uống nhiều hơn tôi.
Karate is a Japanese martial art.	Karate là một môn võ thuật của Nhật Bản.
I knew Tom would show Mary how to do it even though he said he wouldn't.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm.
Tom will bring Mary.	Tom sẽ mang theo Mary.
Tom looked up from his notebook.	Tom nhìn lên từ sổ ghi chú của mình.
Tom hasn't been here long.	Tom đã không ở đây lâu lắm.
Neither Tom nor Mary have part-time jobs.	Cả Tom và Mary đều không có công việc bán thời gian.
Tom thinks Mary will retire at this point.	Tom nghĩ Mary sẽ nghỉ hưu vào lúc này.
Do you promise not to tell Tom that I was in a car accident?	Bạn có hứa là sẽ không nói với Tom rằng tôi bị tai nạn giao thông không?
You are very talkative when you are drunk.	Bạn rất hay nói khi say.
Let me tell you what I will do.	Để tôi nói cho bạn biết tôi sẽ làm gì.
I am eating.	Tôi đang ăn.
It's not as complicated as it sounds.	Nó không phức tạp như nó âm thanh.
Do you know what Tom and I have to do now?	Bạn có biết Tom và tôi phải làm gì bây giờ không?
Tom is the one who should apologize.	Tom là người nên xin lỗi.
Tom will be home from school in about an hour.	Tom sẽ từ trường về nhà trong khoảng một giờ nữa.
Tom knows exactly where he needs to go.	Tom biết chính xác nơi anh cần đến.
Tom flosses every day.	Tom xỉa răng mỗi ngày.
It's the most beautiful ship I've ever seen.	Đó là con tàu đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tom wears a camisole, but he's not a priest.	Tom mặc váy yếm, nhưng anh ấy không phải là linh mục.
Tom is not the youngest.	Tom không phải là người trẻ nhất.
I think I will understand it when you explain it to me.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hiểu nó khi bạn giải thích nó với tôi.
I am a masochist.	Tôi là một người tự bạo.
"There will be live music at the picnic." 	"Sẽ có nhạc sống tại buổi dã ngoại."
"What kind of music?"	"Loại nhạc gì?"
Do you want to eat udon?	Bạn có muốn ăn udon không?
Isn't that what you would do?	Đó không phải là những gì bạn sẽ làm?
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó không?
You need a delicious home-cooked meal.	Bạn cần một bữa ăn ngon tự nấu tại nhà.
It's very stuffy here. 	Ở đây rất ngột ngạt.
Can we open a window?	Chúng ta có thể mở một cửa sổ không?
Tom is very shy when meeting girls.	Tom rất nhút nhát khi gặp các cô gái.
These simple tips will help you clean your house.	Những mẹo đơn giản này sẽ giúp bạn dọn dẹp nhà cửa.
We'd better leave her alone.	Tốt hơn chúng ta nên để cô ấy một mình.
A wise person would not do such a thing.	Một người khôn ngoan sẽ không làm điều gì đó như vậy.
You will earn millions of dollars.	Bạn sẽ kiếm được hàng triệu đô la.
Tom would never do it alone.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó một mình.
Tom is the only one who can make Mary smile.	Tom là người duy nhất có thể khiến Mary mỉm cười.
There's something you don't tell me.	Có điều gì đó bạn không nói với tôi.
This food is not good at all.	Thức ăn này không ngon chút nào.
I don't need to do that now.	Tôi không cần phải làm điều đó bây giờ.
Did Tom say that he doesn't think we do it as a bad idea?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ chúng ta làm điều đó là một ý kiến ​​tồi?
Mary meets a dashing handsome young man.	Mary gặp một chàng trai trẻ đẹp trai bảnh bao.
Tom stared at the food on his plate.	Tom nhìn chằm chằm vào thức ăn trên đĩa của mình.
The train will arrive at ten o'clock.	Tàu sẽ đến lúc mười giờ.
If you do not follow safety procedures, you may be injured.	Nếu bạn không tuân thủ các quy trình an toàn, bạn có thể bị thương.
Tom found me a seat.	Tom đã tìm cho tôi một chỗ ngồi.
I think Tom was impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất ấn tượng.
When does Tom want me to do it?	Khi nào Tom muốn tôi làm điều đó?
Most large Japanese companies depend on exports.	Hầu hết các công ty lớn của Nhật Bản phụ thuộc vào xuất khẩu.
Tom dashed into the bushes.	Tom lao vào bụi cây.
Tom didn't feel it.	Tom không cảm thấy điều đó.
Tom bought a small house on Park Street.	Tom mua một căn nhà nhỏ trên phố Park.
I took the first step.	Tôi đã thực hiện bước đầu tiên.
Whenever I feel like giving up, I think about what my father used to say to me.	Bất cứ khi nào tôi cảm thấy muốn từ bỏ, tôi nghĩ về những gì cha tôi đã từng nói với tôi.
Tom says he doesn't think Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom waited until I got there.	Tom đã đợi cho đến khi tôi đến đó.
Tom served in the Gulf War.	Tom phục vụ trong Chiến tranh vùng Vịnh.
"May I borrow Tom's lawn mower?" 	"Tôi có thể mượn máy cắt cỏ của Tom được không?"
"I guess it'll be fine."	"Tôi đoán sẽ ổn thôi."
Tom is holding a cup of coffee.	Tom đang cầm một tách cà phê.
Tom felt exhausted after chopping wood all afternoon.	Tom cảm thấy kiệt sức sau khi đốn củi cả buổi chiều.
I really don't know how to drive.	Tôi thực sự không biết lái xe.
I think it's the sweetest sound I've ever heard.	Tôi nghĩ đó là âm thanh ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.
Can we meet privately?	Chúng ta có thể gặp riêng không?
Tom is a stubborn man, isn't he?	Tom là một người cứng đầu, phải không?
You are not satisfied?	Bạn không hài lòng?
I'm so glad Tom was there to help us.	Tôi rất vui vì Tom đã ở đó để giúp chúng tôi.
I know we have a long way to go home.	Tôi biết rằng chúng ta còn một quãng đường dài mới về nhà.
Tom explains why he was late to Mary.	Tom giải thích lý do anh đến muộn với Mary.
You don't want to fool me, do you?	Bạn không muốn lừa tôi, phải không?
You haven't had breakfast yet, have you?	Bạn vẫn chưa ăn sáng, phải không?
I did not lose my temper.	Tôi không mất bình tĩnh.
That's the worst that could happen.	Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Tom has illustrated several books of poetry.	Tom đã vẽ minh họa cho một số cuốn sách thơ.
You have done a perfect job.	Bạn đã hoàn thành một công việc hoàn hảo.
Tom doesn't need to bring his lunch. 	Tom không cần mang theo bữa trưa.
I will make him something to eat.	Tôi sẽ làm một cái gì đó cho anh ta ăn.
You have no rights.	Bạn không có quyền.
Those are Tom's sunglasses.	Đó là kính râm của Tom.
I feel very honored.	Tôi cảm thấy rất vinh dự.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be scared.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ sợ hãi.
We must be kind to others.	Chúng ta phải tử tế với người khác.
Tom didn't know what Mary was doing.	Tom không biết Mary đang làm gì.
Tom says he feels very guilty.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy rất tội lỗi.
I don't like living in Australia and neither does my wife.	Tôi không thích sống ở Úc và vợ tôi cũng vậy.
Tom asked Mary if she knew John's wife.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có biết vợ của John không.
You sound like Tom.	Bạn nghe giống Tom.
Do you want to know why I didn't?	Bạn có muốn biết tại sao tôi không làm như vậy không?
Tom keeps a change of clothes in his office.	Tom giữ một bộ quần áo thay đổi trong văn phòng của mình.
Don't tell me you didn't hear that.	Đừng nói với tôi rằng bạn không nghe thấy điều đó.
The tea at my office isn't good so I don't drink it.	Trà ở văn phòng tôi không ngon nên tôi không uống.
I think you don't want to join.	Tôi nghĩ bạn không muốn tham gia.
Tom says he doesn't like Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thích Mary.
Tom would be very upset if Mary did.	Tom sẽ rất cáu kỉnh nếu Mary làm vậy.
How do you not get the fingerprint on the full screen?	Làm cách nào để bạn không nhận được dấu vân tay trên toàn màn hình?
Tom slept until noon today.	Tom đã ngủ đến trưa hôm nay.
Did you know she's really good at making coffee?	Bạn có biết cô ấy rất giỏi pha cà phê?
I want to take care of Tom personally.	Tôi muốn chăm sóc Tom một cách cá nhân.
Don't let this ruin our day.	Đừng để điều này làm hỏng ngày của chúng ta.
I got home at exactly 2:30.	Tôi về đến nhà đúng 2 giờ 30 phút.
It would be helpful if we knew who Tom is.	Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta biết Tom là ai.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
Tom is good to me.	Tom tốt với tôi.
How do you know Tom is going to do it?	Làm sao bạn biết Tom định làm điều đó?
I thought I would be happy here.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc ở đây.
Tom thinks Mary won't like John.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích John.
I don't think anyone can survive like that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể sống sót như vậy.
I don't think you should drive.	Tôi không nghĩ bạn nên lái xe.
Tom and I weren't the only ones who had to do it.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất phải làm điều đó.
Tom and Mary started dancing as soon as the band started playing.	Tom và Mary bắt đầu khiêu vũ ngay khi ban nhạc bắt đầu chơi.
I don't think you will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ được phép làm điều đó.
Looks like Tom is winning.	Có vẻ như Tom đang chiến thắng.
Tom wasn't too pleased.	Tom không quá hài lòng.
Tom's plan was a great success.	Kế hoạch của Tom đã thành công rực rỡ.
Just don't forget this.	Chỉ cần đừng quên điều này.
I wore holes in my socks.	Tôi đã mang những lỗ trên tất của mình.
You don't want to try?	Bạn không muốn thử?
Tom hasn't shaved since last Monday.	Tom đã không cạo râu kể từ thứ Hai tuần trước.
The past cannot be changed.	Không thể thay đổi quá khứ.
The army soon quelled the rebellion.	Quân đội đã sớm dập tắt cuộc nổi loạn.
The rioters threw cobblestones.	Những kẻ bạo loạn đã ném đá cuội.
Tom said we could borrow his car.	Tom nói chúng ta có thể mượn xe của anh ấy.
Here is a list of what we need.	Đây là danh sách những gì chúng tôi cần.
Tom is in charge of this project.	Tom phụ trách dự án này.
Tom said he would drive me to the airport.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chở tôi đến sân bay.
Tom only eats fruit.	Tom chỉ ăn trái cây.
Tom doesn't know much.	Tom không biết nhiều.
Tom seems a little hard on himself.	Tom có ​​vẻ hơi khó tính với bản thân.
Tom said that he doubted that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary sẽ làm điều đó.
I'm not really sorry.	Tôi không thực sự xin lỗi.
Tom lives on the other side of the valley.	Tom sống ở phía bên kia của thung lũng.
I think we should get out of here.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi khỏi đây.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
We haven't turned on the stove yet.	Chúng tôi chưa bật bếp.
Tom has finished his homework.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom asked Mary what she wanted him to buy for her.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy muốn anh mua gì cho cô ấy.
Looks like Tom likes to do that.	Có vẻ như Tom thích làm điều đó.
It's a nice piece of meat.	Đó là một miếng thịt đẹp.
Tom will fly back to Boston on the 20th.	Tom sẽ bay trở lại Boston vào ngày 20.
Tom said he broke the glass.	Tom nói rằng anh ấy đã làm vỡ kính.
I think that question is not appropriate.	Tôi nghĩ rằng câu hỏi đó không phù hợp.
Tom says he wants to do this.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều này.
Doesn't take much time.	Không mất nhiều thời gian.
The boy showed off his new bike to everyone.	Cậu bé khoe chiếc xe đạp mới với mọi người.
Aren't you going to work today?	Hôm nay bạn không đi làm à?
Tom went on a business trip to Australia.	Tom đã đi công tác ở Úc.
You are the cutest girl here.	Bạn là cô gái dễ thương nhất ở đây.
Tom doesn't speak a word of French.	Tom không nói một từ tiếng Pháp nào.
I don't think Tom knows anything about Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về nước Úc.
Tom wanted to know what we were up to.	Tom muốn biết chúng tôi đang dự định làm gì.
Tom went to lunch.	Tom đi ăn trưa.
Tom is sitting at the table alone.	Tom đang ngồi vào bàn một mình.
I want Tom to help Mary do it.	Tôi muốn Tom giúp Mary làm điều đó.
Tom lives in his truck.	Tom sống trong chiếc xe tải của anh ấy.
I'm sure we can think of something to do.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể nghĩ ra điều gì đó để làm.
I didn't like her at first, but now I do.	Lúc đầu tôi không thích cô ấy, nhưng bây giờ thì thích.
Tom doesn't know who drew that picture.	Tom không biết ai đã vẽ bức tranh đó.
You think I'll regret doing that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ hối hận khi làm điều đó, phải không?
Where are the parents of this child?	Cha mẹ của đứa trẻ này ở đâu?
Tom was on that train.	Tom đã ở trên chuyến tàu đó.
The white dove is a lovely bird.	Chim bồ câu trắng là loài chim xinh xắn.
Tom said that he thought Mary didn't like the movie.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thích bộ phim.
How long does it take to get there by bus?	Mất bao lâu để đến đó bằng xe buýt?
I don't ask for money.	Tôi không đòi tiền.
Tom is a terrorist.	Tom là một tên khủng bố.
There's someone I want you to meet.	Có một người tôi muốn bạn gặp.
Tom just talks to everyone he passes on the street.	Tom chỉ nói chuyện với tất cả những người anh ấy đi qua trên đường.
When are you going to Tom's place?	Khi nào bạn đến chỗ của Tom?
I would like to thank you for your very generous donation.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì sự đóng góp rất hào phóng của bạn.
I knew Tom wasn't the least bit worried about what might happen.	Tôi biết Tom không một chút lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom bought Mary a nice Christmas present.	Tom đã mua cho Mary một món quà Giáng sinh tốt đẹp.
I see that Tom is here.	Tôi thấy rằng Tom đang ở đây.
I don't think Tom will help us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp chúng ta.
It may take several weeks before this is done.	Có thể mất vài tuần trước khi điều này được thực hiện.
I was searched by customs officers at the airport.	Tôi bị các nhân viên hải quan ở sân bay khám xét.
Tom doubts what happened today will ever happen again.	Tom nghi ngờ những gì đã xảy ra ngày hôm nay sẽ bao giờ xảy ra nữa.
What makes you think Tom and Mary are a couple?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom và Mary là một cặp?
Tom was trying to figure out why that happened.	Tom đã cố gắng tìm hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom was kicked off the basketball team.	Tom bị đuổi khỏi đội bóng rổ.
Tom made a deal.	Tom đã thỏa thuận.
Tom's house is far away.	Nhà của Tom ở rất xa.
I fixed your headset.	Tôi đã sửa tai nghe của bạn.
I wish I could have had more time to research.	Tôi ước tôi có thể có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu.
Tom and Mary are quite competitive.	Tom và Mary khá cạnh tranh.
I bet we've all asked ourselves that question more than once.	Tôi cá là tất cả chúng ta đã hơn một lần tự hỏi mình câu hỏi đó.
Tom said he has to go to the dentist on October 20.	Tom cho biết anh phải đến nha sĩ vào ngày 20 tháng 10.
I didn't know what to do when Tom refused to help me do it.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom từ chối giúp tôi làm điều đó.
I don't care what you do tomorrow.	Tôi không quan tâm bạn sẽ làm gì vào ngày mai.
Tom will be waiting for Mary in the parking lot.	Tom sẽ đợi Mary ở bãi đậu xe.
We have to get to the root of the problem.	Chúng ta phải đi vào gốc rễ của vấn đề.
Tom is uncomfortably optimistic.	Tom lạc quan một cách khó chịu.
Tom showed me around Boston.	Tom đã chỉ cho tôi một vòng quanh Boston.
I don't think Tom will let me ride.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi cưỡi ngựa.
What will you do when that happens?	Bạn sẽ làm gì khi điều đó xảy ra?
Tom said to the person sitting next to him on the train.	Tom nói với người ngồi cạnh anh trên tàu.
Tom recognized three names on the list.	Tom nhận ra ba cái tên trong danh sách.
The doctor asked Tom how the pain felt.	Bác sĩ hỏi Tom cảm giác đau như thế nào.
You broke Tom's heart.	Bạn đã làm tan nát trái tim của Tom.
You're all crazy, aren't you?	Tất cả các bạn đều điên rồ, phải không?
Tom dropped his knife.	Tom đánh rơi con dao của mình.
People say I'm too picky sometimes.	Mọi người nói rằng tôi đôi khi quá kén chọn.
No one knows how long they will live.	Không ai biết họ sẽ sống được bao lâu.
I have wanted to see you for many years.	Tôi đã muốn gặp bạn trong nhiều năm.
Tom is not sick, but Mary is.	Tom không bị bệnh, nhưng Mary thì bị.
There is a slight difference between the two pictures.	Có sự khác biệt nhỏ giữa hai bức tranh.
You are the one who gave me this.	Bạn là người đã cho tôi cái này.
I'm not sure how I should do that.	Tôi không chắc mình nên làm điều đó như thế nào.
Tom didn't even try to be nice.	Tom thậm chí còn không thèm cố tỏ ra tử tế.
Tom won't get bored.	Tom sẽ không cảm thấy buồn chán.
I did very well in the exam today.	Tôi đã làm rất tốt trong kỳ thi ngày hôm nay.
Tom doesn't think anyone can do that.	Tom không nghĩ rằng có ai có thể làm được điều đó.
This is not a museum.	Đây không phải là một viện bảo tàng.
I ate three servings.	Tôi đã ăn ba phần ăn.
We have lived in this town for three years.	Chúng tôi đã sống ở thị trấn này ba năm.
I want to think about it a little more.	Tôi muốn nghĩ về nó nhiều hơn một chút.
It's great that you volunteered to help.	Thật tuyệt khi bạn đã tình nguyện giúp đỡ.
Are you a good golfer?	Bạn có phải là một người chơi gôn giỏi?
I'm the one who stole your money.	Tôi là người đã lấy trộm tiền của bạn.
How long does it take from here to your house?	Từ đây đến nhà bạn mất bao lâu?
Tom was the one who discovered the body.	Tom là người phát hiện ra thi thể.
We were dangerously close to freezing.	Chúng tôi đã đến gần chết cóng một cách nguy hiểm.
I don't think Tom would ever consider doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ cân nhắc làm điều đó.
I think we should let Tom go to Australia alone.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom đến Úc một mình.
You're a pastor, aren't you?	Bạn là một mục sư, phải không?
I'm not too hungry.	Tôi không quá đói.
At first, Tom thought French was difficult, but now he thinks it's easy.	Lúc đầu, Tom nghĩ tiếng Pháp rất khó, nhưng bây giờ anh ấy nghĩ nó dễ dàng.
I think it will start to rain soon.	Tôi nghĩ rằng trời sẽ bắt đầu mưa sớm.
Tom is not my boyfriend.	Tom không phải là bạn trai của tôi.
Tom didn't know that I was Mary's husband.	Tom không biết rằng tôi là chồng của Mary.
I thought about what Tom said.	Tôi nghĩ về những gì Tom đã nói.
You have to get up early tomorrow. 	Bạn phải dậy sớm vào ngày mai.
Why don't you go to sleep?	Tại sao bạn không đi ngủ?
I have been very busy since early this morning.	Tôi đã rất bận từ sáng sớm nay.
Experts have suggested three possible explanations.	Các chuyên gia đã đưa ra ba cách giải thích khả thi.
Tom sucker punches his opponent.	Tom sucker đấm đối thủ của mình.
Tom and Mary bought John a bicycle for Christmas.	Tom và Mary đã mua cho John một chiếc xe đạp vào dịp Giáng sinh.
Tom made a mistake that cost him his life.	Tom đã mắc một sai lầm khiến anh ấy phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Tom pretty much keeps to himself.	Tom khá giữ cho riêng mình.
Are you from Austria or from Australia?	Các bạn đến từ Áo hay đến từ Úc?
Tom would be impressed by that.	Tom sẽ rất ấn tượng về điều đó.
You should not value opinions as well as facts.	Bạn không nên coi trọng ý kiến ​​cũng như đối với sự thật.
Tom's thirtieth birthday is next Monday.	Sinh nhật lần thứ ba mươi của Tom là vào thứ Hai tới.
What is the last letter of the alphabet?	Ký tự cuối cùng của bảng chữ cái là gì?
I'm not very tired.	Tôi không mệt lắm.
I don't think Tom has to work on Mondays.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm việc vào thứ Hai.
Tom loves barbecue.	Tom thích thịt nướng.
It didn't work for me either.	Nó cũng không hiệu quả với tôi.
Tom has cleared up a difficult situation.	Tom đã làm sáng tỏ một tình huống khó khăn.
It will never happen.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tom is the tallest person in the class.	Tom là người cao nhất trong lớp.
Tom did his housework.	Tom đã làm việc nhà của anh ấy.
"Is this normal?" 	"Cái này có bình thường không?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
Mary pretends to be her older sister.	Mary giả vờ là chị gái của mình.
Sorry, I'm thirty minutes late because I overslept.	Xin lỗi, tôi đến muộn ba mươi phút vì tôi ngủ quên.
Why don't we sit down for a minute?	Tại sao chúng ta không ngồi xuống một phút?
They will attack.	Họ sẽ tấn công.
Am I the only one who knows how to do that?	Tôi có phải là người duy nhất biết cách làm điều đó?
Do you really think Tom was overworked?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã làm việc quá sức?
I have talked to you about this before.	Tôi đã nói chuyện với bạn về điều này trước đây.
Do you think Tom can drive Mary home?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể chở Mary về nhà không?
You will feel better.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
I don't know how Tom got his job.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom có ​​được công việc của mình.
Tom plans to wait until 2:30.	Tom dự định sẽ đợi đến 2:30.
Tom was not jailed.	Tom đã không bị bỏ tù.
Tom didn't do it alone.	Tom đã không làm điều đó một mình.
Tom says I'm dying.	Tom nói rằng tôi sắp chết.
Tom worked.	Tom đã làm việc.
I have to keep everything up to date.	Tôi phải luôn cập nhật mọi thứ.
Tom was too scared to sleep.	Tom sợ quá không ngủ được.
Two-thirds of the people here tonight are Canadians.	Hai phần ba số người ở đây đêm nay là người Canada.
We are not shy.	Chúng tôi không ngại ngùng.
He wouldn't let me pay the bill for dinner.	Anh ta không cho phép tôi thanh toán hóa đơn cho bữa ăn tối.
I certainly didn't expect that.	Tôi chắc chắn không mong đợi điều đó.
The thermometer says thirty degrees.	Nhiệt kế nói là ba mươi độ.
I don't think Tom knows exactly what needs to be done.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì cần phải làm.
What exactly do you want me to say?	Chính xác thì điều mà bạn muốn tôi nói là gì?
I think Tom will ask you to marry him.	Tôi nghĩ Tom sẽ hỏi cưới bạn.
Tom grabbed a hose and then called 911.	Tom nắm lấy một cái vòi và sau đó gọi 911.
Tom knows people have feelings of hostility towards him.	Tom biết mọi người có cảm giác thù địch với anh ấy.
I saw Tom try to kill himself.	Tôi đã thấy Tom cố gắng tự sát.
One day you will thank me for this.	Một ngày nào đó bạn sẽ cảm ơn tôi vì điều này.
Tom apologizes for what he did.	Tom xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm.
Last year, a jury acquitted Tom.	Năm ngoái, một bồi thẩm đoàn đã tuyên trắng án cho Tom.
I don't understand what the problem is.	Tôi không hiểu vấn đề là gì.
Tom pointed the gun at Mary's head.	Tom chĩa súng vào đầu Mary.
I heard that Tom is difficult to get along with.	Tôi nghe nói Tom rất khó hòa hợp.
Add two ounces of grated cheese.	Thêm hai ounce pho mát bào.
Have you ever heard Tom cry?	Bạn đã bao giờ nghe Tom khóc chưa?
Tom pretends that he has a weapon.	Tom giả vờ rằng anh ta có vũ khí.
Tom accepts that what Mary said is true.	Tom chấp nhận rằng những gì Mary nói là sự thật.
You don't learn French, do you?	Bạn không học tiếng Pháp phải không?
I've been here for a while.	Tôi đã ở đây một thời gian.
There are a lot of scam bookies out there, so you need to be careful.	Có rất nhiều nhà cái lừa đảo, vì vậy bạn cần phải cẩn thận.
I have a party tonight.	Tôi có một bữa tiệc tối nay.
Tom used to be a war correspondent.	Tom từng là một phóng viên chiến trường.
Tom stuck his finger in his ear.	Tom thọc ngón tay vào tai.
Who argued with Tom?	Ai đã tranh cãi với Tom?
I didn't have much trouble convincing Tom to do it as I thought it would.	Tôi không gặp nhiều khó khăn khi thuyết phục Tom làm điều đó như tôi nghĩ.
Tom doesn't need to stay with me.	Tom không cần ở lại với tôi.
Tom said that he never lied to Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nói dối Mary.
Tom will do it if you pay him.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn trả tiền cho anh ta.
I haven't eaten cheese in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa ăn pho mát.
We have been following you.	Chúng tôi đã theo dõi bạn.
I'm still just a kid.	Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
At that time, I didn't know when Tom would come.	Lúc đó, tôi không biết khi nào Tom sẽ đến.
Tom's brother is a lawyer.	Anh trai của Tom là một luật sư.
In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.	Ở nhiều nơi trên thế giới, không có đủ lương thực để đáp ứng nhu cầu của mọi người.
Tom and I will do it together.	Tom và tôi sẽ làm điều đó cùng nhau.
I won't tell anyone that you did that.	Tôi sẽ không nói với bất cứ ai rằng bạn đã làm điều đó.
No one knows that Tom is Canadian.	Không ai biết rằng Tom là người Canada.
They slandered the captain in his absence.	Họ nói xấu đội trưởng khi anh vắng mặt.
Fir trees are often used as Christmas trees.	Cây linh sam thường được dùng làm cây thông Noel.
Tom says he will come tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào tối nay.
Why don't you let Tom do that?	Tại sao bạn không cho phép Tom làm điều đó?
My sister's husband is many years older than me.	Chồng của chị gái tôi hơn tôi nhiều tuổi.
I know Tom is absent.	Tôi biết Tom vắng mặt.
Tom touched the toad with his index finger.	Tom chạm vào con cóc bằng ngón trỏ.
I met her at the station by pure chance.	Tôi gặp cô ấy ở nhà ga là một sự tình cờ thuần túy.
Tom says he still hasn't decided what to do.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Tom said he plans to do it on October 20.	Tom cho biết anh ấy dự định làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Should we wait for Tom here?	Chúng ta có nên đợi Tom ở đây không?
Your English has improved significantly.	Tiếng Anh của bạn đã được cải thiện đáng kể.
We are carpenters.	Chúng tôi là thợ mộc.
I can't decide which guitar to buy.	Tôi không thể quyết định mua cây đàn nào.
Tom said that Mary was impolite.	Tom nói rằng Mary đã bất lịch sự.
I almost always agree with Tom.	Tôi hầu như luôn đồng ý với Tom.
Tom was up.	Tom đã lên.
Mary is wearing a robe.	Mary đang mặc một chiếc áo choàng.
Tom was the one who showed me how it worked.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách nó hoạt động.
Tom will have to do it tomorrow, but he doesn't know it yet.	Tom sẽ phải làm điều đó vào ngày mai, nhưng anh ấy chưa biết điều đó.
Tom told me he was very homesick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nhớ nhà.
Tom became very lost.	Tom trở nên rất lạc lõng.
Make sure you don't forget to send this letter.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên gửi bức thư này.
Meal sizes have increased over the past 30 years.	Quy mô bữa ăn đã tăng lên trong 30 năm qua.
Tom has never had to work so hard in his entire life.	Tom chưa bao giờ phải làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời của mình.
It's time for us to stand up.	Đã đến lúc chúng ta phải đứng lên.
How much do you think my old guitar is worth?	Bạn nghĩ cây đàn cũ của tôi đáng giá bao nhiêu?
My mother has been unable to sleep for 3 days now because of her illness.	Mẹ tôi đã 3 ngày nay không ngủ được vì bệnh của bà.
Tom also brought a dictionary.	Tom cũng mang theo một cuốn từ điển.
You have to tell Tom not to do that anymore.	Bạn phải nói với Tom đừng làm thế nữa.
What does your instinct tell you?	Bản năng mách bảo bạn điều gì?
Tom doesn't want me around when Mary is here.	Tom không muốn tôi ở bên khi Mary ở đây.
Write down what Tom said.	Hãy viết ra những gì Tom nói.
That train doesn't stop here.	Chuyến tàu đó không dừng lại ở đây.
Tom has returned to Boston.	Tom đã quay trở lại Boston.
Every time Tom comes to Australia, he never fails to visit me.	Mỗi lần Tom đến Úc, anh ấy không bao giờ không đến thăm tôi.
How many dogs does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu con chó?
You're German, aren't you?	Bạn là người Đức, phải không?
I think you got older.	Tôi nghĩ rằng bạn đã lớn hơn.
I don't always do what I have to do.	Tôi không phải lúc nào cũng làm những gì tôi phải làm.
You shouldn't even consider it.	Bạn thậm chí không nên xem xét nó.
Have you shown Tom this picture yet?	Bạn đã cho Tom xem bức tranh này chưa?
The constant high-pitched buzzing in Tom's ears drove him crazy.	Những tiếng ù ù the thé liên tục bên tai Tom khiến anh phát điên.
I told Tom I was lonely.	Tôi nói với Tom rằng tôi cô đơn.
What was past is gone.	Những gì đã qua đã biến mất.
We're waiting for Tom to come home.	Chúng tôi đang đợi Tom về nhà.
You are a very rude person.	Bạn là một người rất thô lỗ.
I think Tom made the right decision.	Tôi nghĩ Tom đã quyết định đúng.
Is it right?	Có đúng không?
Tom attended the ribbon cutting ceremony.	Tom đã tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành.
Tom couldn't unclog the sink.	Tom không thể thông tắc bồn rửa.
This book is not very interesting.	Cuốn sách này không thú vị lắm.
Tom hopes that he can visit Boston before he dies.	Tom hy vọng rằng anh ấy có thể đến thăm Boston trước khi chết.
Tom came home with tears in his eyes.	Tom về nhà với đôi mắt ngấn lệ.
You cannot win them all.	Bạn không thể chiến thắng tất cả.
Tom said he would write more if he knew he should.	Tom nói rằng anh ấy sẽ viết nhiều hơn nếu anh ấy biết rằng anh ấy nên viết.
Does Tom live near you?	Tom có ​​sống gần bạn không?
Tom is fluent in French.	Tom thành thạo tiếng Pháp.
I don't earn as much as you.	Tôi không kiếm được nhiều như bạn.
Tom and Mary are the only ones who know how to do it.	Tom và Mary là những người duy nhất biết cách làm điều đó.
Let's hear some Chopin.	Chúng ta hãy nghe một số Chopin.
Tom made thirty appearances last season.	Tom đã ra sân ba mươi lần trong mùa giải trước.
Tom is a man of accuracy.	Tom là một người thích tính chính xác.
You can recruit him.	Bạn có thể tuyển dụng anh ta.
Tom never screams.	Tom không bao giờ la hét.
You are not enthusiastic.	Bạn không nhiệt tình.
There's only one way to be sure.	Chỉ có một cách để chắc chắn.
Tom's job is not done yet.	Công việc của Tom vẫn chưa hoàn thành.
I thought you said Tom doesn't live in Australia anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom không sống ở Úc nữa.
I'm not leaving without Tom.	Tôi sẽ không rời đi mà không có Tom.
I was just wondering if Tom was the one who started the fire.	Tôi chỉ đang tự hỏi liệu Tom có ​​phải là người châm ngòi cho ngọn lửa hay không.
I don't play rugby.	Tôi không chơi bóng bầu dục.
You should have told me you couldn't swim.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn không thể bơi.
We know you are vegetarian.	Chúng tôi biết bạn là người ăn chay.
Tom knocked on Mary's car window.	Tom gõ cửa kính ô tô của Mary.
He cast our votes.	Anh ấy trưng cầu phiếu bầu của chúng tôi.
You are very upset.	Bạn đang rất khó chịu.
This is a difficult problem, not easy anyone can decide.	Đây là một bài toán khó, không dễ ai có thể quyết định được.
Tire pump.	Bơm lốp.
Come on a day when you're not busy.	Hãy đến vào một ngày nào đó khi bạn không bận.
Something must have happened to change Tom's mind.	Chắc hẳn có điều gì đó đã xảy ra để thay đổi suy nghĩ của Tom.
I think Tom will be frustrated.	Tôi nghĩ Tom sẽ nản lòng.
Tom doesn't seem as important as Mary.	Tom dường như không quan trọng bằng Mary.
Tom wants to spend the rest of his life here.	Tom muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình ở đây.
Isn't that great, Tom?	Thật tuyệt phải không Tom?
I don't think this would be possible without help.	Tôi không nghĩ có thể làm được điều này nếu không có sự trợ giúp.
Tom can't forget the day he met Mary.	Tom không thể quên ngày anh gặp Mary.
Tell Tom I don't want to go.	Nói với Tom rằng tôi không muốn đi.
Tom said that the doctor told him that Mary was unlikely to recover.	Tom nói rằng bác sĩ nói với anh rằng Mary không có khả năng hồi phục.
Tom has never had to make a living on his own.	Tom chưa bao giờ phải tự kiếm sống.
Tom says this kind of thing happens all the time.	Tom nói rằng loại chuyện này xảy ra mọi lúc.
This is the book that I bought three days ago.	Đây là cuốn sách mà tôi đã mua ba ngày trước.
Tom was greeted with open arms.	Tom đã được chào đón với vòng tay rộng mở.
I don't think Tom will let you win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn thắng.
I think Tom is likely to come to Australia in the near future.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng sẽ đến Úc trong thời gian tới.
Tom reminds me of myself when I was his age.	Tom khiến tôi nhớ lại bản thân khi tôi bằng tuổi anh ấy.
Don't lean on the fence.	Đừng dựa vào hàng rào.
Tom is negligent.	Tom lơ đễnh.
I think Tom is about the same age as me.	Tôi nghĩ Tom cũng trạc tuổi tôi.
I just did what I was told.	Tôi chỉ làm những gì tôi đã nói.
How long does it usually take you to fall asleep?	Bạn thường mất bao lâu để đi vào giấc ngủ?
Tom and I always go home together.	Tom và tôi luôn về nhà cùng nhau.
Tom said that he was going to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston với Mary.
Tom came in from the cold.	Tom bước vào từ cái lạnh.
You are in good condition.	Bạn đang ở trong tình trạng tốt.
Turn it off, Tom.	Tắt nó đi, Tom.
Tom is in the sauna.	Tom đang ở trong phòng tắm hơi.
Can you tell me where Tom is?	Bạn có thể cho tôi biết Tom ở đâu không?
I also want to be like Tom.	Tôi cũng muốn được như Tom.
Everyone, except Tom, congratulated Mary.	Tất cả mọi người, trừ Tom, đều chúc mừng Mary.
I think that's correct.	Tôi nghĩ điều đó chính xác.
Tom doesn't want you to come.	Tom không muốn bạn đến.
If you don't care about Tom, don't toy with his feelings.	Nếu bạn không quan tâm đến Tom, đừng đùa giỡn với tình cảm của anh ấy.
I didn't know that you were a French teacher.	Tôi không biết rằng bạn là một giáo viên tiếng Pháp.
I know Tom will tell me how to do it.	Tôi biết Tom sẽ cho tôi biết cách làm điều đó.
I think Tom should wait until we get there to do that.	Tôi nghĩ Tom nên đợi cho đến khi chúng ta đến đó để làm điều đó.
I'd say we definitely end up paying more than we expected.	Tôi muốn nói rằng chúng tôi chắc chắn sẽ phải trả nhiều hơn những gì chúng tôi mong đợi.
Who can do it with Tom?	Ai có thể làm điều đó với Tom?
Tom said that he thought Mary was difficult to get along with.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary rất khó hòa hợp.
I am very angry when you do not answer my question.	Tôi rất tức giận khi bạn không trả lời câu hỏi của tôi.
I do not want to talk.	Tôi không muốn nói chuyện.
Tom says Mary can do it.	Tom nói Mary có thể làm điều đó.
I owe Tom some money for something he bought me.	Tôi nợ Tom một số tiền vì một số thứ mà anh ấy đã mua cho tôi.
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom doesn't look old at all.	Tom trông không hề già.
They do not receive any identifying information.	Họ không nhận được bất kỳ thông tin xác định nào.
Tom doesn't even know where he is.	Tom thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.
I think Tom is not sleepy.	Tôi nghĩ rằng Tom không buồn ngủ.
My house is the third house on the right.	Nhà tôi là nhà thứ ba bên phải.
I think Tom will be impressed.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất ấn tượng.
Tom thinks that the sun revolves around the earth.	Tom cho rằng mặt trời quay quanh trái đất.
I hope you won't do this the wrong way.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều này một cách sai lầm.
Tom and I were best friends for many years.	Tom và tôi là bạn thân trong nhiều năm.
I don't think Tom can find the time to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Stop scolding Tom.	Đừng mắng Tom nữa.
I didn't know that Tom was injured doing that.	Tôi không biết rằng Tom đã bị thương khi làm điều đó.
I don't think I'll be the last to do it.	Tôi không nghĩ mình sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
I know that Tom is not in the kitchen.	Tôi biết rằng Tom không ở trong bếp.
Tom wants to buy some books.	Tom muốn mua một số cuốn sách.
Are you willing to do what it takes to make your dreams come true?	Bạn có sẵn sàng làm những gì cần thiết để biến ước mơ của bạn thành hiện thực không?
Would you like to meet Tom?	Bạn có muốn gặp Tom không?
According to the weather forecast tomorrow it will snow.	Theo dự báo thời tiết ngày mai trời sẽ có tuyết.
Tom is probably not at school yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở trường.
How can we believe anything Tom is telling us?	Làm sao chúng ta có thể tin bất cứ điều gì mà Tom đang nói với chúng ta?
There is too much noise outside.	Có quá nhiều tiếng ồn bên ngoài.
Tom smiled and raised his hat.	Tom mỉm cười và nâng mũ lên.
Have you heard about what happened in Australia today?	Bạn đã nghe về những gì đã xảy ra ở Úc ngày hôm nay chưa?
Tom made it clear that he wanted to do it.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom says I talk too fast.	Tom nói rằng tôi nói quá nhanh.
What time do I have to get up tomorrow morning?	Tôi phải dậy lúc mấy giờ vào sáng mai?
Tom and Mary are anxiously waiting outside.	Tom và Mary đang lo lắng chờ đợi bên ngoài.
I don't think Tom knows why I'm scared.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi sợ hãi.
I didn't know I would have to introduce the keynote speaker.	Tôi không biết mình sẽ phải giới thiệu diễn giả chính.
I am determined to solve this puzzle before going home today.	Tôi quyết tâm giải câu đố này trước khi về nhà hôm nay.
Read through your paper before you hand it over.	Đọc qua bài báo của bạn trước khi bạn giao nó.
Compared to the old model, this is much easier.	So với mô hình cũ, điều này dễ dàng hơn nhiều.
Tom turned to stone.	Tom đã hóa đá.
This is a really good book. 	Đây là một cuốn sách thực sự tốt.
You should read it.	Bạn nên đọc nó.
Does Tom help you in the kitchen?	Tom có ​​giúp bạn vào bếp không?
Tom is quite creative, isn't he?	Tom khá sáng tạo phải không?
There was an accident at the intersection.	Có một vụ tai nạn ở ngã tư.
I need to talk to you about Tom.	Tôi cần nói chuyện với bạn về Tom.
Tell Tom what you need him to do.	Nói với Tom những gì bạn cần anh ấy làm.
Tom told me he was stuffed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị nhồi.
You shouldn't talk to Tom like that.	Bạn không nên nói chuyện với Tom như vậy.
Tom asked me to tell you something.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn điều gì đó.
Tom doesn't want to have lunch with me today.	Hôm nay Tom không muốn ăn trưa với tôi.
The only reason Tom came to Australia was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất khiến Tom đến Úc vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
Do you really think that will work?	Bạn có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả không?
Tom went to the pool.	Tom đã đến hồ bơi.
I often doze off on the bus and miss my stop.	Tôi thường ngủ gật trên xe buýt và bỏ lỡ điểm dừng của mình.
Tom is as guilty as Mary.	Tom cũng có tội như Mary.
It will not be easy to find someone capable of replacing Tom.	Sẽ không dễ dàng để tìm được một người có khả năng thế chỗ Tom.
He has the Joker.	Anh ta có Joker.
Luckily I was able to talk to Tom before he left for Boston.	Thật may mắn khi tôi có thể nói chuyện với Tom trước khi anh ấy rời đi Boston.
Tom said that he wished he had given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ấy ước mình tặng hoa cho Mary.
Maybe tomorrow it will rain.	Có lẽ ngày mai trời sẽ mưa.
Tom is always trying something new.	Tom luôn luôn thử một cái gì đó mới.
She thinks of him when she feels lonely.	Cô ấy nghĩ về anh ấy khi cô ấy cảm thấy cô đơn.
Tom is really generous.	Tom thực sự rất hào phóng.
Balloons floating in the street.	Quả bóng bay lơ lửng trên đường phố.
Tom says he likely won't do it.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng sẽ không làm điều đó.
Tom can talk to whoever he wants.	Tom có ​​thể nói chuyện với bất cứ ai anh ấy muốn.
Tom will talk.	Tom sẽ nói chuyện.
Tom lied when he said he didn't like Mary.	Tom đã nói dối khi nói rằng anh ấy không thích Mary.
Tom thanks Mary for her gift.	Tom cảm ơn Mary vì món quà của cô ấy.
I think Tom's plan will work.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch của Tom sẽ thành công.
I think Tom already knows why Mary doesn't have to.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary không phải làm vậy.
I don't express myself very well.	Tôi không thể hiện bản thân tốt lắm.
Tom told me that he thought Mary was ambitious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người đầy tham vọng.
Tom said that Mary was very happy.	Tom nói rằng Mary đã rất vui.
I don't think it would be wise to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó một mình.
If you hurry, you will catch the bus.	Nếu bạn nhanh chân, bạn sẽ bắt được xe buýt.
Tom is updating his website.	Tom đang cập nhật trang web của mình.
I picked up Tom at the train station.	Tôi đón Tom ở ga xe lửa.
Tom said he enjoyed his time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất thích thời gian ở Boston.
Are you sure we will be allowed to do that?	Bạn có chắc rằng chúng tôi sẽ được phép làm điều đó?
Tom may have woken up.	Tom có ​​thể đã tỉnh.
Can I have another glass of water?	Tôi có thể uống một cốc nước khác được không?
Eventually Tom will find out who did it.	Cuối cùng thì Tom sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
He sat down on all fours and began searching for the ring.	Anh ta ngồi xuống bằng bốn chân và bắt đầu tìm kiếm chiếc nhẫn.
I don't think I can stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ngăn Tom làm điều đó.
Tom has two girlfriends who don't know each other.	Tom có ​​hai người bạn gái không biết về nhau.
What's going on in there?	Điều gì đang xảy ra trong đó?
I have a stomach ache, doctor.	Tôi bị đau bụng thưa bác sĩ.
With Tom, I can relax.	Khi có Tom, tôi có thể thư giãn.
Tom didn't lock the door.	Tom không khóa cửa.
Tom says he thinks Mary will finish it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom is not a psychiatrist. 	Tom không phải là bác sĩ tâm lý.
He is a psychologist.	Anh ấy là một nhà tâm lý học.
Tom couldn't find anyone to take him home.	Tom không thể tìm thấy ai để đưa anh ta về nhà.
No, I can't clean your house. 	Không, tôi không thể dọn dẹp nhà của bạn.
It is too big!	Nó quá to!
Are you suggesting that I did something that I shouldn't have done?	Bạn đang gợi ý rằng tôi đã làm điều gì đó mà tôi không nên làm?
Tom isn't the first to say he wants to do that.	Tom không phải là người đầu tiên nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Don't underestimate the amazing power of a simple smile and kind words.	Đừng đánh giá thấp sức mạnh đáng kinh ngạc của một nụ cười đơn giản và một lời nói tử tế.
You don't really plan on taking pictures, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch chụp ảnh, phải không?
Tom begs Mary not to tell John about what happened.	Tom cầu xin Mary đừng nói với John về những gì đã xảy ra.
I can't go home again.	Tôi không thể về nhà một lần nữa.
Tom can't find his key.	Tom không thể tìm thấy chìa khóa của mình.
I cannot drive. 	Tôi không thể lái xe.
I have been drinking.	Tôi đã uống rượu.
I stood up and walked out of the bar.	Tôi đứng dậy và bước ra khỏi quán bar.
This tree is crooked.	Cây này cong queo.
You know who that person is, don't you?	Bạn biết người đó là ai, phải không?
Don't joke anymore.	Đừng đùa nữa.
Tom knows that he will eventually be able to do it.	Tom biết rằng cuối cùng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
I asked Tom if he would help me.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có giúp tôi không.
Tom lost the money we gave him.	Tom đã mất số tiền mà chúng tôi đã đưa cho anh ấy.
She often writes letters to her son.	Cô ấy thường xuyên viết thư cho con trai mình.
Tom may have changed.	Tom có ​​thể đã thay đổi.
Tom needs to be ready by 2:30.	Tom cần phải sẵn sàng trước 2:30.
The party we were invited to is tomorrow, not today.	Bữa tiệc mà chúng tôi được mời là ngày mai, không phải hôm nay.
Tom gave the knife to Mary.	Tom đưa con dao cho Mary.
Did anyone other than Tom talk to Mary?	Có ai khác ngoài Tom nói chuyện với Mary không?
Tom learned French as a child.	Tom học tiếng Pháp khi còn nhỏ.
"Are you going to visit Tom?" 	"Bạn sẽ đến thăm Tom chứ?"
"No. I don't want to see him."	"Không. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy."
Tom was taken back to the courtroom.	Tom được đưa trở lại phòng xử án.
I'll have to talk to Tom about that.	Tôi sẽ phải nói chuyện với Tom về điều đó.
You'd better take your shoes off.	Tốt hơn là bạn nên cởi giày ra.
There is a problem with the engine.	Có vấn đề với động cơ.
Looks like you're hungry.	Có vẻ như bạn đang đói.
Tom talked on the phone for an hour.	Tom đã nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ.
Tom still hopes he can do it.	Tom vẫn hy vọng mình có thể làm được điều đó.
Tom made cookies for Mary's children.	Tom đã làm bánh quy cho các con của Mary.
It's not important.	Nó không quan trọng.
What did we do to make Tom so angry?	Chúng ta đã làm gì để khiến Tom tức giận như vậy?
Mastering a language is easier said than done.	Thông thạo một ngôn ngữ nói dễ hơn làm.
You are my reason to live.	Bạn là lý do của tôi để sống.
I was surprised to learn that Tom agreed to Mary's request.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Tom đồng ý với yêu cầu của Mary.
I think Tom is conceited.	Tôi nghĩ rằng Tom tự phụ.
It was a terrifying experience.	Đó là một kinh nghiệm đáng sợ.
Thanks for updating us.	Cảm ơn đã cập nhật cho chúng tôi.
Mary is the receptionist.	Mary làm lễ tân.
I need to clarify something.	Tôi cần phải làm rõ điều gì đó.
I think it's important to understand that that may not be the case.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải hiểu rằng điều đó có thể không xảy ra.
I know Tom won't have trouble doing that.	Tôi biết Tom sẽ không gặp khó khăn khi làm điều đó.
I thought you said you wanted Tom to stop doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom ngừng làm điều đó.
The world could use more people like Tom.	Thế giới có thể sử dụng nhiều người hơn như Tom.
Tom is watering flowers.	Tom đang tưới hoa.
Tom's car was the only one in the parking lot.	Xe của Tom là chiếc duy nhất trong bãi đậu xe.
He's very good. 	Anh ấy rất tốt.
He never spoke ill of others.	Anh ấy không bao giờ nói xấu người khác.
Who is the treasurer?	Ai là thủ quỹ?
I wish I could sing like Tom.	Tôi ước mình có thể hát như Tom.
Tom likes sports, doesn't he?	Tom thích thể thao, phải không?
There is very little chance that Tom will do it.	Có rất ít khả năng Tom sẽ làm điều đó.
I think that's what Tom is trying to tell me.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom đang cố gắng nói với tôi.
I don't know what has to do with you.	Tôi không biết điều gì đã liên quan đến bạn.
They just wanted to ask me a few questions.	Họ chỉ muốn hỏi tôi một vài câu hỏi.
Tom stooped to pick it up.	Tom khom người nhặt nó lên.
What Tom did was wrong.	Những gì Tom đã làm là sai.
Tom gets an urgent call and has to go to work.	Tom nhận được một cuộc gọi khẩn cấp và phải đi làm.
Tom passed one test, but failed the other.	Tom đã vượt qua một bài kiểm tra, nhưng lại thất bại trong bài kiểm tra kia.
What kind of fish do you like to eat?	Bạn thích ăn loại cá nào?
Tom put milk in the coffee.	Tom cho sữa vào cà phê.
Tom told me he was not thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không khát.
I don't think you should go there by car.	Tôi không nghĩ bạn nên đến đó bằng ô tô.
Tom planned the whole thing.	Tom đã lên kế hoạch toàn bộ.
Is Tom still on medication?	Tom vẫn đang dùng thuốc phải không?
Have you ever asked Tom why he likes to do it?	Bạn đã bao giờ hỏi Tom tại sao anh ấy thích làm điều đó?
Looks like I might have to go to Australia next summer.	Có vẻ như tôi có thể phải đi Úc vào mùa hè năm sau.
Tom will do it tomorrow, I think.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai, tôi nghĩ vậy.
Did Tom really tell you that?	Tom có ​​thực sự nói với bạn điều đó không?
Why doesn't Tom trust Mary?	Tại sao Tom không tin Mary?
I'm the best one to do it.	Tôi là người làm điều đó tốt nhất.
He hinted at his intentions.	Anh ta ám chỉ ý định của mình.
Tom will stay in Australia until the end of October.	Tom sẽ ở lại Úc cho đến cuối tháng 10.
Tom is ambidextrous.	Tom thuận cả hai tay.
Tom is shoveling snow.	Tom đang xúc tuyết.
Tom needs to go shopping.	Tom cần đi mua sắm.
Tom opposes same-sex marriage.	Tom phản đối hôn nhân đồng giới.
Tom was sitting on the couch with Mary watching TV.	Tom đang ngồi trên ghế dài với Mary xem TV.
Tom always pretends to be better than everyone.	Tom luôn tỏ ra mình giỏi hơn mọi người.
I think games like this are a waste of time.	Tôi nghĩ rằng những trò chơi như thế này là một sự lãng phí thời gian.
Tom knew Mary was very tired.	Tom biết Mary rất mệt.
I bought some magazines to read on the plane.	Tôi đã mua một số tạp chí để đọc trên máy bay.
I asked Tom a lot of questions.	Tôi đã hỏi Tom rất nhiều câu hỏi.
That's what you said yesterday.	Đó là những gì bạn đã nói ngày hôm qua.
You broke my cup.	Bạn đã làm vỡ cốc của tôi.
Tom did it very quickly.	Tom đã làm điều đó rất nhanh chóng.
I slept in the garage.	Tôi đã ngủ trong ga ra.
You should go see Tom.	Bạn nên đi gặp Tom.
Tom was drenched in sweat.	Tom ướt đẫm mồ hôi.
I will be starting college in a few months.	Tôi sẽ bắt đầu học đại học trong vài tháng nữa.
Tom doesn't need to make dinner tonight.	Tom không cần làm bữa tối tối nay.
Tom used to be a good student.	Tom từng là một học sinh giỏi.
He's not the man to lose his heart just because of one failure.	Anh ấy không phải là người đàn ông để mất trái tim chỉ vì một thất bại.
You can get more information about us on our website.	Bạn có thể biết thêm thông tin về chúng tôi trên trang web của chúng tôi.
Tom said he was too stupid to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá ngu ngốc khi làm điều đó.
I almost killed myself while skiing in the snow.	Tôi suýt chút nữa đã tự sát khi trượt ván trên tuyết.
I won't go tomorrow morning.	Tôi sẽ không đi vào sáng mai.
I burned myself badly.	Tôi đã tự thiêu mình rất nặng.
Tom wrote the letter, but he hasn't mailed it yet.	Tom đã viết lá thư, nhưng anh ấy vẫn chưa gửi nó qua đường bưu điện.
Do you often have sinus problems?	Bạn có thường xuyên gặp vấn đề về xoang không?
Tom is better than all of us.	Tom tốt hơn tất cả chúng ta.
I wish I could see Tom.	Tôi ước tôi có thể nhìn thấy Tom.
Tom suggested that we should do something else.	Tom đã gợi ý rằng chúng ta nên làm điều gì đó khác.
Tom was glad someone agreed with him.	Tom rất vui vì ai đó đã đồng ý với anh ấy.
Tom is suing the city for $3 million.	Tom đang kiện thành phố đòi 3 triệu đô la.
Don't forget to turn off the lights before going to bed.	Đừng quên tắt đèn trước khi đi ngủ.
I thought you said you wanted me to buy that for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi mua cái đó cho bạn.
I don't know what the exact answer is.	Tôi không biết câu trả lời chính xác là gì.
Tom seems to be quite busy.	Tom dường như khá bận rộn.
Tom told me he came home last night.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã về nhà vào đêm qua.
We have to figure out what needs to be done.	Chúng tôi phải tìm ra những gì cần phải làm.
Why don't you want to do that?	Tại sao bạn không muốn làm điều đó?
You mean you didn't know Mozart wrote a concerto for bassoon?	Ý bạn là bạn không biết Mozart đã viết một bản concerto cho bassoon?
Tom looks a bit tired.	Tom có ​​vẻ hơi mệt mỏi.
Tom didn't realize that we should do it.	Tom đã không nhận ra rằng chúng ta nên làm điều đó.
I don't think Tom and Mary are divorced.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã ly hôn.
Tom doesn't want to look like a tourist.	Tom không muốn trông giống như một khách du lịch.
Tom and Mary have to do it again.	Tom và Mary phải làm điều đó một lần nữa.
Tom and Mary looked at each other silently.	Tom và Mary im lặng nhìn nhau.
I want Tom to learn French.	Tôi muốn Tom học tiếng Pháp.
Tom has money, a lot.	Tom có ​​tiền, rất nhiều.
This is not French. 	Đây không phải là tiếng Pháp.
It is English.	Nó là tiếng Anh.
I know that Tom is still determined to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn quyết tâm làm điều đó.
I was going to sit with Tom.	Tôi định ngồi với Tom.
I forgot I had to call Tom.	Tôi quên rằng tôi phải gọi cho Tom.
How do you know where Tom went to college?	Làm sao bạn biết Tom đã học đại học ở đâu?
I was very happy here.	Tôi đã rất hạnh phúc ở đây.
I'm not mad at anyone.	Tôi không giận ai cả.
It will take you about 30 minutes to get to the airport from here.	Bạn sẽ mất khoảng 30 phút để đến sân bay từ đây.
I don't think Tom would say yes.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói đồng ý.
Tom and Mary are on the same team.	Tom và Mary đều thuộc cùng một đội.
Tom wouldn't want to do that to Mary.	Tom sẽ không muốn làm điều đó với Mary.
Do you think Tom wants me to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom muốn tôi làm điều đó?
I may have overreacted.	Tôi có thể đã phản ứng quá mức.
Tom and I don't know what to do.	Tom và tôi không biết chúng tôi phải làm gì.
I anticipated his question.	Tôi đã đoán trước được câu hỏi của anh ấy.
Tom is not as energetic as before.	Tom không còn sung sức như trước nữa.
We missed the plane because of traffic jam.	Chúng tôi bị lỡ máy bay vì tắc đường.
Learning French is not difficult.	Học tiếng Pháp không khó.
Tom did a lot of good things.	Tom đã làm rất nhiều điều tốt.
Tom wants to commit suicide.	Tom muốn tự sát.
Tom was almost crushed by the tree he was cutting down.	Tom gần như bị đè bẹp bởi cái cây mà anh ta đang đốn hạ.
Not all products have a price tag.	Không phải tất cả các sản phẩm đều có thẻ giá.
We love picnics.	Chúng tôi rất thích dã ngoại.
Tom probably wants to do that.	Tom có ​​lẽ muốn làm điều đó.
Tom refused to show Mary how to do it.	Tom từ chối chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom is the only person you should trust.	Tom là người duy nhất bạn nên tin tưởng.
What kind of music does Tom like?	Tom thích loại nhạc nào?
Tom is our favorite.	Tom là người yêu thích của chúng tôi.
I am writing a novel.	Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết.
Cross out unnecessary words.	Gạch bỏ những từ không cần thiết.
I thought that Tom could hardly win.	Tôi đã nghĩ rằng Tom khó có thể thắng.
I've been here for almost three years now.	Tôi đã ở đây gần ba năm rồi.
My father went to great lengths to prepare dinner for our guests.	Cha tôi đã đi rất vất vả để chuẩn bị bữa tối cho khách của chúng tôi.
I know Tom didn't do that.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó.
Several warriors were killed.	Một số chiến binh đã bị giết.
We don't have any more vanilla ice cream. 	Chúng tôi không có bất kỳ kem vani nào nữa.
However, we still have chocolate ice cream.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có kem sô cô la.
I don't have enough money to go to Australia with you.	Tôi không có đủ tiền để đi Úc với bạn.
There's a lot of food in Tom's fridge.	Có rất nhiều thức ăn trong tủ lạnh của Tom.
Surprised, I couldn't think of anything to say.	Bị ngạc nhiên, tôi không thể nghĩ được gì để nói.
What motivated Tom to do that?	Động lực nào để Tom làm điều đó?
Tom told me he was grateful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất biết ơn.
Tom spent three years writing this novel.	Tom đã dành ba năm để viết cuốn tiểu thuyết này.
Did you ask Tom if he did it alone?	Bạn đã hỏi Tom rằng liệu anh ấy có làm điều đó một mình không?
I want to know why you haven't done it yet.	Tôi muốn biết tại sao bạn vẫn chưa làm điều đó.
Do you make money from that business?	Bạn có kiếm được tiền từ việc kinh doanh đó không?
I don't think Tom will like this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích điều này.
Tom has to change his plans.	Tom phải thay đổi kế hoạch của mình.
Engineers blew up the bridge because it was about to collapse.	Các kỹ sư đã cho nổ tung cây cầu vì nó sắp sập.
I have finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Tom says he has never eaten raw fish.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn cá sống.
Tom has a strange smell.	Tom có ​​mùi lạ.
I'm tired of it.	Tôi mệt mỏi vì nó.
I don't care about the details.	Tôi không quan tâm đến các chi tiết.
There is no life without hardship.	Không có cuộc sống nào mà không có gian khổ.
I have no idea about it.	Tôi không có một chút ý tưởng nào về nó.
It goes without saying that honesty is the key to success.	Không cần phải nói rằng trung thực là chìa khóa thành công.
The initial symptoms of the disease are fever and sore throat.	Các triệu chứng ban đầu của bệnh là sốt và đau họng.
Tom wants to be a graphic designer.	Tom muốn trở thành một nhà thiết kế đồ họa.
He is a male employee.	Anh ta là một nam nhân viên.
Don't come out of the attic.	Đừng ra khỏi gác xép.
Mary never received the flowers that Tom sent her.	Mary không bao giờ nhận được hoa mà Tom gửi cho cô ấy.
Tom doesn't want to play the piano anymore.	Tom không muốn chơi piano nữa.
Where was Tom last Monday?	Tom đã ở đâu vào thứ Hai tuần trước?
Tom just gave that to me.	Tom chỉ đưa cái đó cho tôi.
You should set a good example for your children.	Bạn nên làm gương tốt cho con cái của bạn.
When I was traveling from Boston to Chicago, I met a nice girl on the plane.	Khi tôi đi từ Boston đến Chicago, tôi gặp một cô gái tốt trên máy bay.
Tom is caught driving a stolen car.	Tom bị bắt khi lái một chiếc xe bị đánh cắp.
Do you drink, Tom?	Bạn có uống không, Tom?
I am sure you will like this.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích điều này.
I'm sure Tom doesn't want to be the first to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn là người đầu tiên làm điều đó.
This is very typical of Tom.	Đây là điều rất điển hình của Tom.
That's just common sense.	Đó chỉ là lẽ thường.
Tom lives in the yellow house across the street.	Tom sống trong ngôi nhà màu vàng bên kia đường.
Love made me sleepless many nights.	Cuộc tình khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.
I won't stop.	Tôi sẽ không dừng lại.
Tom won't deal with it.	Tom sẽ không đối phó với nó.
I barely slept a wink all night.	Tôi hầu như không ngủ một cái nháy mắt suốt đêm.
Tom laughed when I told him what happened.	Tom đã cười khi tôi kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra.
I have no one to discuss my problems with.	Tôi không có ai để thảo luận về các vấn đề của tôi.
I had no plans to tell anyone.	Tôi đã không có kế hoạch nói với bất cứ ai.
Tom told himself that he should leave.	Tom tự nhủ rằng mình nên rời đi.
Don't want your old job back?	Bạn không muốn công việc cũ của bạn trở lại?
Tom said he would love to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn làm điều đó.
I hope he gets over the shock of his failure.	Tôi mong anh ấy sẽ vượt qua cú sốc vì thất bại của mình.
What is your favorite question to ask on a first date?	Câu hỏi yêu thích của bạn để hỏi trong buổi hẹn hò đầu tiên là gì?
Tom did not eat the salad that Mary made.	Tom không ăn món salad mà Mary làm.
I have thought carefully.	Tôi đã suy nghĩ kỹ.
Our people are disciplined.	Người dân của chúng tôi có kỷ luật.
The wind blew the birdhouse from the treetops.	Gió hất tung chuồng chim khỏi ngọn cây.
You are always smiling.	Bạn luôn cười.
I know Tom knows that Mary doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không biết cách làm điều đó.
We can still help Tom.	Chúng tôi vẫn có thể giúp Tom.
Tom is happy that he has been chosen to represent his school.	Tom rất vui vì anh ấy đã được chọn để đại diện cho trường học của mình.
Tom's family currently lives in Boston.	Gia đình của Tom hiện đang sống ở Boston.
Tom may be young, but he is very wise.	Tom có ​​thể còn trẻ, nhưng anh ấy rất khôn ngoan.
We were not at home yesterday.	Hôm qua chúng tôi đã không ở nhà.
I don't think Tom knows what's really going on.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Tom told me that Mary had a new boyfriend.	Tom nói với tôi rằng Mary đã có bạn trai mới.
Tom is funny, but Mary is not.	Tom thì vui tính, nhưng Mary thì không.
Is this your first time skating?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trượt băng không?
Tom is doing everything Mary asks him to do.	Tom đang làm tất cả những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
I think it wouldn't be fun to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ không vui khi làm điều đó.
Tom thinks he will be alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ ở một mình.
I don't think it will rain tomorrow.	Tôi không nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.
I have lost my sense of smell.	Tôi đã mất khứu giác.
Everything is going well.	Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Tom probably didn't know if Mary was thirsty or not.	Tom có ​​lẽ không biết Mary có khát hay không.
I'm sorry I lied about that.	Tôi xin lỗi vì đã nói dối về điều đó.
The hitchhikers may be escaping from prisoners.	Những người quá giang có thể đang trốn khỏi tù nhân.
I don't know that Tom won't help you do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó.
Tom lent Mary his French dictionary.	Tom đã cho Mary mượn từ điển tiếng Pháp của mình.
Can you lend me an extra bike?	Bạn có thể cho tôi mượn thêm một chiếc xe đạp không?
What would you like to buy Tom for his birthday?	Bạn muốn mua gì cho Tom nhân ngày sinh nhật của anh ấy?
Are you sure you know what Tom has to do?	Bạn có chắc mình biết Tom phải làm gì không?
In 2013, revenue from fishing licenses doubled and totaled more than 45% of GDP.	Năm 2013, doanh thu từ giấy phép khai thác thủy sản đã tăng gấp đôi và đạt tổng cộng hơn 45% GDP.
The wings of this eagle were broken.	Đôi cánh của con đại bàng này đã bị gãy.
Tom planted this tree when Mary was born.	Tom đã trồng cây này khi Mary được sinh ra.
He's not what I thought he was.	Anh ấy không giống như tôi nghĩ.
If we don't take risks, we will never get anything done.	Nếu chúng ta không chấp nhận rủi ro, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành được việc gì.
One thing you definitely don't want to do is borrow money from Tom.	Một điều bạn chắc chắn không muốn làm là vay tiền từ Tom.
Tom is tense.	Tom đang căng thẳng.
Tom thought that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I'm retired and I'm going to make things easier for a while.	Tôi đã nghỉ hưu và tôi sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn trong một thời gian.
Failing the exam was a blow to his ego.	Thi trượt là một đòn giáng mạnh vào cái tôi của anh ấy.
I'm not sure why we need to do that.	Tôi không chắc tại sao chúng ta cần làm điều đó.
Tom wants to go to Boston.	Tom muốn đến Boston.
I know I shouldn't wear this color.	Tôi biết tôi không nên mặc màu này.
I don't see anything here that I need.	Tôi không thấy bất cứ thứ gì ở đây mà tôi cần.
Five tremors stronger than 5.0 on the Richter scale have rocked Japan this week alone, but scientists warn that the largest expected aftershock is yet to come.	Năm trận chấn động mạnh hơn 5,0 độ Richter đã làm rung chuyển Nhật Bản chỉ trong tuần này, nhưng các nhà khoa học cảnh báo rằng dư chấn dự kiến ​​lớn nhất vẫn chưa xảy ra.
I don't think Tom knows how many hours he will have to wait.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ phải đợi bao nhiêu giờ.
There aren't any.	Không có bất kỳ.
Tom seems to be attracted to Mary.	Tom dường như bị Mary thu hút.
I wonder if Tom can really take care of himself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
I know Tom knows Mary can't do that.	Tôi biết Tom biết Mary không thể làm điều đó.
It probably won't cost much to do that.	Nó có thể sẽ không tốn nhiều chi phí để làm điều đó.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
I can't digest lettuce.	Tôi không thể tiêu hóa rau diếp.
We feel like champions.	Chúng tôi cảm thấy mình là nhà vô địch.
It's not always about the money, is it, Tom?	Nó không phải lúc nào cũng là về tiền, phải không, Tom?
Did you know that some of the most ardent feminists are men?	Bạn có biết rằng một số nhà hoạt động nữ quyền hăng hái nhất là nam giới không?
I wonder if Tom is satisfied.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hài lòng không.
She felt her knees shake.	Cô cảm thấy đầu gối của mình run lên.
I can't buy anything more expensive.	Tôi không thể mua bất cứ thứ gì đắt hơn.
Tom seemed to have fainted.	Tom dường như đã ngất đi.
Tom looks very sleepy.	Tom trông rất buồn ngủ.
Tom knew he had to escape.	Tom biết mình phải trốn thoát.
I think Tom didn't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó.
We want that.	Chúng tôi muốn điều đó.
I want to visit Tom next Monday, but he said he will be busy, so I plan to visit him next Monday.	Tôi muốn đến thăm Tom vào thứ Hai tuần sau, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ bận, vì vậy tôi dự định đến thăm anh ấy vào thứ Hai tuần sau.
We were sitting in this traffic for over an hour.	Chúng tôi đã ngồi trong giao thông này hơn một giờ.
I know that Tom can tell Mary about doing it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể nói với Mary về việc làm đó.
I am losing my hair.	Tôi đang rụng tóc.
Tom said he would be able to help me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể giúp tôi.
I'm happy for both of you.	Tôi mừng cho cả hai người.
I have never been here before.	Tôi chưa bao giờ đến đây trước đây.
That's a ridiculous request.	Đó là một yêu cầu vô lý.
I did everything Tom told me to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà Tom bảo tôi phải làm.
Tom and Mary seem fine.	Tom và Mary có vẻ ổn.
Tom is very often defeated.	Tom rất hay bị đánh bại.
Dates are nature's candy.	Quả chà là là kẹo của tự nhiên.
I'm sure we need to do that.	Tôi chắc chắn rằng chúng ta cần phải làm điều đó.
How does Tom know Mary will be here?	Làm sao Tom biết Mary sẽ ở đây?
Tom says he thinks he'll be able to do it by October 20.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Yesterday Tom was sick.	Hôm qua Tom bị ốm.
They are in Boston.	Họ đang ở Boston.
Tom says that Mary can't win.	Tom nói rằng Mary không thể thắng.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
Some people think I'm crazy.	Một số người nghĩ rằng tôi dở hơi.
She calmed down.	Cô bình tĩnh lại.
What secret is Tom hiding?	Tom đang che giấu bí mật gì?
Why should we care what Tom thinks?	Tại sao chúng ta nên quan tâm đến những gì Tom nghĩ?
He felt uncomfortable with his new surroundings.	Anh cảm thấy không thoải mái với môi trường xung quanh mới.
That is my question.	Đó là câu hỏi của tôi.
He did his best for me.	Anh ấy đã làm hết sức mình cho tôi.
I don't know what caused that.	Tôi không biết điều gì đã gây ra điều đó.
This new schedule gives us more free time.	Lịch trình mới này cho chúng tôi nhiều thời gian rảnh hơn.
Tom gives his daughter a stuffed bunny.	Tom tặng con gái một chú thỏ nhồi bông.
I'm not prepared to do that yet.	Tôi vẫn chưa chuẩn bị để làm điều đó.
Tom used to be a member of our club.	Tom từng là thành viên của câu lạc bộ chúng tôi.
I found that it was typical for him to be so late.	Tôi thấy rằng việc anh ấy đến quá muộn là một điển hình.
Tom wants to know where Mary is all the time.	Tom muốn biết Mary ở đâu mọi lúc.
Tom was told not to try to do it alone.	Tom được yêu cầu không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Go get Tom's blanket.	Đi lấy chăn cho Tom.
I don't want people to know that I can't speak French well.	Tôi không muốn mọi người biết rằng tôi không thể nói tốt tiếng Pháp.
You have to realize that prosperity doesn't last forever.	Bạn phải nhận ra rằng sự thịnh vượng không kéo dài mãi mãi.
My favorite ice cream flavor is chocolate.	Vị kem yêu thích của tôi là sô cô la.
Tom is cheating.	Tom đang lừa dối.
It is treatable.	Nó có thể điều trị được.
I made a to-do list.	Tôi đã lập một danh sách những việc tôi cần làm.
Tom is sitting on the couch, watching TV.	Tom đang ngồi trên ghế dài, xem TV.
Unless I'm mistaken, I've seen that woman before.	Trừ khi tôi nhầm, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó trước đây.
I like my soup to be warm, not hot.	Tôi thích súp của tôi phải ấm, không nóng.
I never received an answer from Tom.	Tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời từ Tom.
Tom didn't think Mary would be motivated to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
I don't think I'll get the chance to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom is one of those guys that I usually hang out with.	Tom là một trong những chàng trai mà tôi thường đi chơi cùng.
Tom is not so sure.	Tom không chắc lắm.
Tom is ready, but Mary is not.	Tom đã sẵn sàng, nhưng Mary thì không.
Call me when you're ready to go.	Gọi cho tôi khi bạn sẵn sàng đi.
You're the expert here, Tom.	Bạn là chuyên gia ở đây, Tom.
Tom is an uninvited guest.	Tom là một vị khách không mời mà đến.
Tom unloads the boxes from the truck.	Tom dỡ các hộp ra khỏi xe tải.
Tom knows how to handle himself.	Tom biết cách tự xử lý.
Can you pull me up?	Bạn có thể kéo tôi lên được không?
Tom thinks some of his friends can do it.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm được điều đó.
I finished writing the syllabus last week.	Tôi đã viết xong giáo trình vào tuần trước.
Is slurping noodles considered rude?	Húp mì có bị coi là thô lỗ không?
I know how to add numbers on the abacus.	Tôi biết cách thêm số trên bàn tính.
Tom says he hopes Mary doesn't.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không làm vậy.
Violence will not be tolerated.	Bạo lực sẽ không được dung thứ.
We really fooled Tom.	Chúng tôi thực sự đã đánh lừa Tom.
I'm sure Tom will be fine.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ổn.
The way Tom did it is the same way I did it.	Cách Tom đã làm cũng giống như cách mà tôi đã làm.
We hired a locksmith to open the door.	Chúng tôi đã thuê một thợ khóa để mở cửa.
What happened to Tom?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom?
I didn't want to catch a cold, so I didn't go skiing.	Tôi không muốn bị cảm lạnh, vì vậy tôi đã không đi trượt tuyết.
Does Tom have any other advice for you?	Tom có ​​cho bạn lời khuyên nào khác không?
I don't mind if you open the window.	Tôi không phiền nếu bạn mở cửa sổ.
The problem is that these shoes don't fit very well.	Vấn đề là đôi giày này không vừa vặn lắm.
Everyone laughed at Tom's jokes.	Mọi người đều bật cười trước những trò đùa của Tom.
Tom is not crazy.	Tom không điên.
Tom says I look really tired.	Tom nói rằng tôi trông thực sự mệt mỏi.
Tom didn't know that Mary would be here.	Tom không biết rằng Mary sẽ ở đây.
Tom speaks French with his children.	Tom nói tiếng Pháp với các con của anh ấy.
The dress that I like the most is black.	Chiếc váy mà tôi thích nhất là màu đen.
I don't think Tom really has time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
I think Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
Don't you think Tom has a pretty smile?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​một nụ cười đẹp?
Tom looked like he was sleeping.	Tom trông như đang ngủ.
How can I reconcile this?	Làm thế nào tôi có thể hòa giải điều này?
I'll pick up Tom.	Tôi sẽ đón Tom.
I lost my watch, so I had to buy one.	Tôi bị mất đồng hồ, vì vậy tôi phải mua một cái.
Tom is quite charismatic.	Tom khá lôi cuốn.
Tom tightened the rope.	Tom siết chặt sợi dây.
That's Tom, isn't it?	Đó là Tom, phải không?
Tom is not wearing a white shirt.	Tom không mặc áo sơ mi trắng.
He doesn't have much longer to live.	Anh ấy không còn sống được bao lâu nữa.
We told Tom.	Chúng tôi đã nói với Tom.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm điều đó.
How long has it been since you've been to Australia?	Đã bao lâu rồi bạn chưa đến Úc?
I wonder if Tom really knew what was going to happen.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết điều gì sẽ xảy ra hay không.
You don't catch a cold, do you?	Bạn không bị cảm lạnh, phải không?
He disobeyed his parents.	Anh ấy không vâng lời cha mẹ mình.
Where can I get a map of Europe?	Tôi có thể lấy bản đồ Châu Âu ở đâu?
Tom and Mary are happy to be around.	Tom và Mary rất vui khi ở bên cạnh.
Tom wants to be a citizen.	Tom muốn trở thành một công dân.
Tom is stressed about money.	Tom đang căng thẳng về tiền bạc.
Can Tom tell the truth?	Tom có ​​thể nói sự thật không?
I think Tom really deserves it.	Tôi nghĩ Tom thực sự xứng đáng.
I didn't tell Tom how many eggs to buy.	Tôi không nói cho Tom biết phải mua bao nhiêu quả trứng.
Tom realized what had happened.	Tom nhận ra điều gì đã xảy ra.
Tom says you like popcorn.	Tom nói rằng bạn thích bỏng ngô.
Congress passed the resolution in October.	Quốc hội đã thông qua nghị quyết vào tháng Mười.
The sun had risen when I woke up.	Mặt trời đã mọc khi tôi thức dậy.
That's not my type of person.	Đó không phải là loại người của tôi.
Tom believes that law and order must be maintained at all costs.	Tom tin rằng luật pháp và trật tự phải được duy trì bằng mọi giá.
I think Tom's father's name is John.	Tôi nghĩ tên cha của Tom là John.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it when she gets older.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó khi cô ấy lớn hơn.
Do you know why the sky looks blue?	Bạn có biết lý do tại sao bầu trời trông có màu xanh không?
The less I know about Tom the better.	Tôi càng biết ít về Tom càng tốt.
I don't like her, because she always puts on air.	Tôi không thích cô ấy, bởi vì cô ấy luôn đặt lên sóng.
I'm a bit drunk.	Tôi hơi say.
I don't know that you know how to play trombone.	Tôi không biết rằng bạn biết cách chơi trombone.
Be comfortable while exercising.	Hãy thoải mái khi tập thể dục.
I have a bad habit of biting my nails.	Tôi có một thói quen xấu là cắn móng tay của tôi.
That's not the only reason why Tom shouldn't.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom không nên làm vậy.
You are not eligible.	Bạn không đủ điều kiện.
Watch out for puddles.	Coi chừng vũng nước.
I'm not just talking about what Tom did.	Tôi không chỉ nói về những gì Tom đã làm.
He is nothing but trouble.	Anh ta chẳng là gì ngoài rắc rối.
I have watched this movie at least three times already.	Tôi đã xem bộ phim này ít nhất ba lần rồi.
Tom was clearly enjoying what was going on.	Tom rõ ràng là thích thú với những gì đang diễn ra.
Don't hesitate to ask.	Đừng ngần ngại hỏi.
Tom certainly knew that he shouldn't have done so.	Tom chắc chắn biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Smoking is strongly linked to cancer.	Hút thuốc có liên quan rất nhiều đến bệnh ung thư.
Tom says he doesn't live in Australia anymore.	Tom nói rằng anh ấy không sống ở Úc nữa.
I did everything I could.	Tôi đã làm mọi thứ tôi có thể.
I can't follow his logic.	Tôi không thể làm theo logic của anh ấy.
I'm sorry, but I don't have time anymore.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không còn thời gian nữa.
I don't have any cows.	Tôi không có bất kỳ con bò nào.
I wonder if Tom knew Mary really wanted to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary thực sự muốn làm điều đó không.
I don't want any more trouble.	Tôi không muốn gặp rắc rối nữa.
You still haven't made it this year, have you?	Bạn vẫn chưa làm được điều đó trong năm nay, phải không?
I wouldn't do that to Tom.	Tôi sẽ không làm điều đó với Tom.
Tom is going to fly to Australia.	Tom sẽ bay đến Úc.
Tom is clearly scared.	Tom rõ ràng là sợ hãi.
Do you think Tom made a right decision?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đưa ra một quyết định đúng đắn?
I don't think Tom made it through.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã vượt qua.
Mary raised her three children alone.	Mary đã một mình nuôi dạy ba đứa con của mình.
You know what I'm talking about, don't you?	Bạn biết tôi đang nói về điều gì, phải không?
Tom and Mary walk together in the park.	Tom và Mary cùng nhau đi dạo trong công viên.
I cannot handle this.	Tôi không thể xử lý việc này.
Tom said something to Mary under his breath.	Tom nói điều gì đó với Mary trong hơi thở của mình.
Tom very rarely does it alone.	Tom rất hiếm khi làm điều đó một mình.
Tom smiled at Mary uncomfortably.	Tom mỉm cười với Mary một cách khó chịu.
Is she planning to go to America this year?	Cô ấy có định đi Mỹ trong năm nay không?
How did you find out that Tom doesn't like to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom không thích làm điều đó?
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
I never hurt Tom.	Tôi chưa bao giờ làm tổn thương Tom.
I'm pretty sure Tom used to live in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom đã từng sống ở Úc.
I don't know why Tom wanted Mary to come to Boston with him.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn Mary đến Boston với anh ta.
I have to prepare Tom for school.	Tôi phải chuẩn bị cho Tom đi học.
It's a bit greasy.	Nó hơi nhờn.
Tom was shot twice in the chest.	Tom bị bắn hai phát vào ngực.
Tom stormed out of the office.	Tom xông ra khỏi văn phòng.
The lake is three miles away.	Hồ cách đây ba dặm.
I don't need a psychiatrist.	Tôi không cần bác sĩ tâm lý.
He shaves four times a week.	Anh ấy cạo râu bốn lần một tuần.
Tom needs to improve his skills.	Tom cần cải thiện kỹ năng của mình.
Tom plopped down on the chair.	Tom ngồi phịch xuống ghế.
He owns a dishwasher.	Anh ấy sở hữu một máy rửa bát.
Tom thought Mary was joking.	Tom nghĩ Mary đang nói đùa.
So what's wrong with my idea?	Vì vậy, có gì sai với ý tưởng của tôi?
I can't believe you did all this alone.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm tất cả những điều này một mình.
I didn't know I would be late.	Tôi không biết mình sẽ đến muộn.
Tom said he was very nervous.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng.
What is Tom looking at?	Tom đang nhìn gì?
Tom is determined to win.	Tom quyết tâm giành chiến thắng.
I completely disagree with Tom.	Tôi hoàn toàn không đồng ý với Tom.
Do you think you're cute?	Bạn có nghĩ mình đáng yêu không?
Is Tom young?	Tom có ​​trẻ không?
Tom is polite to everyone.	Tom lịch sự với tất cả mọi người.
I'm not as good at chess as Tom.	Tôi không giỏi chơi cờ như Tom.
The envious person dies, but the envious never does.	Người đố kỵ chết, nhưng đố kỵ không bao giờ có.
Tom said he thought he was going to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ giành chiến thắng.
I don't have one of those.	Tôi không có một trong những thứ đó.
I know you won't be busy.	Tôi biết bạn sẽ không bận.
I know Tom needs to do it today.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom has never been in love.	Tom chưa bao giờ yêu.
Tom works at customs.	Tom làm việc tại hải quan.
Tom never drinks beer.	Tom không bao giờ uống bia.
I won't repeat it.	Tôi sẽ không lặp lại nó.
Tom was not invited to the opening ceremony.	Tom đã không được mời đến lễ khai mạc.
You love Tom more than me.	Bạn yêu Tom hơn tôi.
I don't need to use the money you lend me.	Tôi không cần sử dụng số tiền bạn cho tôi vay.
I have an appointment at 11 o'clock tomorrow, but can I change the time?	Tôi có một cuộc hẹn vào lúc 11 giờ ngày mai, nhưng tôi có thể thay đổi thời gian được không?
How much does it cost to go to Boston?	Chi phí bao nhiêu để đi đến Boston?
Tom is not with us.	Tom không đi cùng chúng tôi.
I don't want to know either.	Tôi cũng không muốn biết.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
This one doesn't burn.	Cái này không cháy.
You keep giving back.	Bạn tiếp tục trả lại.
It was almost noon and Tom was still in bed.	Đã gần trưa và Tom vẫn còn trên giường.
Tom is a forgetful person.	Tom là một người hay quên.
Get rid of the belly.	Bỏ bụng.
Tom thought Mary had to.	Tom nghĩ Mary phải làm vậy.
It doesn't make me feel any better.	Nó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn chút nào.
Tom doesn't have as much experience as I do.	Tom không có nhiều kinh nghiệm như tôi.
I think doing that would not be a good idea.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
We couldn't wander around the park at night.	Chúng tôi không thể đi lang thang quanh công viên vào ban đêm.
I think Tom would be interested.	Tôi nghĩ Tom sẽ quan tâm.
I hope I won't get fired for this.	Tôi hy vọng tôi sẽ không bị sa thải vì điều này.
I think Tom will be happy to meet you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
I didn't know that you wouldn't be able to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó một mình.
Did you tell Tom he should?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm như vậy không?
I don't like the people I work with.	Tôi không thích những người tôi làm việc cùng.
I know that Tom is great.	Tôi biết rằng Tom rất tuyệt.
I asked Tom for money.	Tôi yêu cầu Tom cho tiền.
I had to go back to the cave to rescue my dog.	Tôi phải quay trở lại hang động để giải cứu con chó của mình.
Pandas spend at least 12 hours a day eating bamboo.	Gấu trúc dành ít nhất 12 giờ mỗi ngày để ăn tre.
I knew that Tom would go, no matter what Mary said.	Tôi biết rằng Tom sẽ đi, bất kể Mary nói gì.
Tom calls Mary to tell her that he thinks she probably shouldn't do what she's about to do.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy có lẽ không nên làm những gì cô ấy định làm.
Did something happen that you didn't expect to happen?	Có điều gì xảy ra mà bạn không mong đợi xảy ra không?
Tom also saw Mary's name on the list.	Tom cũng thấy tên của Mary trong danh sách.
Tom is a talented artist.	Tom là một nghệ sĩ tài năng.
She explained to him why she couldn't visit him.	Cô ấy giải thích cho anh ấy lý do tại sao cô ấy không thể đến thăm anh ấy.
Tom couldn't concentrate.	Tom không thể tập trung.
I'm trying to finish this crossword puzzle before Tom gets here.	Tôi đang cố gắng hoàn thành trò chơi ô chữ này trước khi Tom đến đây.
I suspect Tom is in Boston.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở Boston.
Do you promise not to tell Tom that I gave you his phone number?	Bạn có hứa sẽ không nói với Tom rằng tôi đã cho bạn số điện thoại của anh ấy không?
Tom doesn't need to find a job.	Tom không cần tìm việc làm.
Do not worried. 	Đừng lo.
I know exactly what I'm doing.	Tôi biết chính xác những gì tôi đang làm.
I think it will haunt me forever.	Tôi nghĩ nó sẽ ám ảnh tôi mãi mãi.
Tom seemed a little confused by Mary's behavior.	Tom có ​​vẻ hơi khó hiểu trước hành vi của Mary.
I broke your ashtray.	Tôi đã làm vỡ cái gạt tàn của bạn.
Maybe Tom had an accident.	Có lẽ Tom đã gặp tai nạn.
What makes you think I don't have to do it again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không phải làm điều đó một lần nữa?
I have a few suggestions.	Tôi có một vài gợi ý.
Mr. Jackson was Tom's French teacher for three years.	Ông Jackson là giáo viên tiếng Pháp của Tom trong ba năm.
I don't think Tom will let you drive his car.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn lái xe của anh ấy.
Tom said he didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó.
She is a good photographer because she is very observant.	Cô ấy là một nhiếp ảnh gia giỏi vì cô ấy rất tinh ý.
I have no desire to do that right now.	Tôi không có mong muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I decided I was the one to do it.	Tôi đã quyết định mình là người phải làm điều đó.
Why don't we buy one of those?	Tại sao chúng ta không mua một trong những cái đó?
Tom is not who he used to be.	Tom không phải là người mà anh ấy từng là.
You have to try to hold on to yourself.	Bạn phải cố gắng giữ vững bản thân.
I have been studying astronomy since I was a kid.	Tôi đã nghiên cứu thiên văn học từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
I can't drink milk.	Tôi không uống được sữa.
I tried doing that three times.	Tôi đã thử làm điều đó ba lần.
Tom expected Mary to visit.	Tom mong Mary đến thăm.
Why are Tom and Mary scared?	Tại sao Tom và Mary lại sợ hãi?
Even with a generous estimate, there were only 2,000 people at most.	Ngay cả với một ước tính hào phóng, nhiều nhất cũng chỉ có 2.000 người.
The princess is indescribably beautiful.	Công chúa đẹp không thể tả.
I am not an expert like you.	Tôi không phải là chuyên gia như bạn.
I know that Tom knows who will do it for him.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I don't need to worry.	Tôi không cần phải lo lắng.
Tom is still doing the same thing he did this morning.	Tom vẫn đang làm điều tương tự như anh ấy đã làm sáng nay.
They shouldn't let children swim in that river.	Họ không nên để trẻ em bơi ở con sông đó.
I did not have it.	Tôi chưa có.
Can you clarify the meaning of your statement for me?	Bạn có thể làm rõ ý nghĩa của câu nói của bạn cho tôi?
Tom almost fell asleep again.	Tom gần như ngủ trở lại.
Tom caught nothing.	Tom không bắt được gì cả.
I'm the only one in our family who doesn't speak French.	Tôi là người duy nhất trong gia đình chúng tôi không biết tiếng Pháp.
I'm starting to see what he's getting.	Tôi bắt đầu thấy những gì anh ấy đang nhận được.
We'll catch Tom.	Chúng tôi sẽ bắt Tom.
Aren't you at school today?	Hôm nay bạn không phải ở trường sao?
Tom doesn't know Mary doesn't know how to do it.	Tom không biết Mary không biết cách làm điều đó.
She has an encyclopedic knowledge of cooking.	Cô ấy có kiến ​​thức bách khoa về nấu ăn.
If you want to know a country, you must learn its history.	Nếu bạn muốn biết một quốc gia, bạn phải tìm hiểu lịch sử của nó.
What do you usually only do on Mondays?	Điều gì mà bạn thường chỉ làm vào thứ Hai?
You won't tell me what I want to know, will you?	Bạn sẽ không nói cho tôi biết những gì tôi muốn biết, phải không?
Tom thinks that Mary won't do it tomorrow.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Are you sure you don't want to come?	Bạn có chắc là bạn không muốn đến không?
You cannot ask for more than that.	Bạn không thể yêu cầu nhiều hơn thế.
We shouldn't have stayed up until 2:30.	Đáng lẽ chúng ta không nên thức đến 2:30.
I was quite lucky.	Tôi đã khá may mắn.
Tom is Mary's father.	Tom là bố của Mary.
Tom probably won't do it very well.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó tốt lắm.
Tom said he saw Mary waiting for the bus this morning.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary đợi xe buýt sáng nay.
Tom obviously wanted to talk to me privately.	Tom rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với tôi.
Tom is very interested.	Tom rất quan tâm.
You're not allowed to eat that.	Bạn không được phép ăn thứ đó.
Tom is staying at a motel not far from here.	Tom đang ở trong một nhà nghỉ cách đây không xa.
I'm a lot better at tennis.	Tôi chơi quần vợt giỏi hơn rất nhiều.
Tom says he knows what that is like.	Tom nói rằng anh ấy biết điều đó là như thế nào.
Tom sat down on the bed.	Tom ngồi xuống giường.
I don't think Tom knows if Mary wants to do that or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
I don't think we need this anymore.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần điều này nữa.
I think Tom is behind bars.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở sau song sắt.
Is Mary one of your nieces?	Mary có phải là một trong những cháu gái của bạn không?
Tom put the magazine he was reading on the table.	Tom đặt cuốn tạp chí đang đọc lên bàn.
Can you correct this report before going home today?	Bạn có thể sửa bản báo cáo này trước khi về nhà hôm nay không?
I'm so glad you're here.	Tôi rất vui vì bạn ở đây.
You should be more careful with your health.	Bạn nên cẩn thận hơn với sức khỏe của mình.
Tom likes ponies.	Tom thích ngựa con.
We haven't accomplished a lot.	Chúng tôi đã không hoàn thành rất nhiều.
Tom and I spent a lot of time working on this.	Tom và tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm việc này.
Both wear hats.	Cả hai đều đội mũ.
I managed to stay busy.	Tôi đã xoay sở để tiếp tục bận rộn.
Tom plans to go to the post office while I'm at the supermarket.	Tom dự định đến bưu điện trong khi tôi đang ở siêu thị.
Tom has a secret love for Mary.	Tom có ​​một tình yêu thầm kín với Mary.
Tom doesn't have to go to Boston.	Tom không cần phải đến Boston.
Tom would never believe it.	Tom sẽ không bao giờ tin điều đó.
Tom saw that movie.	Tom đã xem bộ phim đó.
Tom says he thinks he can buy everything he needs for about $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể mua mọi thứ mình cần với giá khoảng 300 đô la.
No matter how sleepy you are, brush your teeth.	Cho dù bạn có buồn ngủ đến đâu, hãy đánh răng.
I like your mirror.	Tôi thích gương của bạn.
Tom glanced through his emails.	Tom nhìn lướt qua các email của mình.
Tom is tall and attractive.	Tom cao và hấp dẫn.
I was punished.	Tôi đã bị trừng phạt.
That is a common misconception.	Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến.
Tom has never seen me.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy tôi.
Usually, students prefer club activities rather than classes.	Thông thường, sinh viên thích các hoạt động câu lạc bộ hơn là các lớp học.
Tom dressed up as a vampire.	Tom đã hóa trang thành ma cà rồng.
Does Tom want anything?	Tom có ​​muốn gì không?
I am considering doing that.	Tôi đang cân nhắc làm điều đó.
Tom is the richest man in town.	Tom là người giàu nhất trong thị trấn.
I am a member of the basketball team.	Tôi là thành viên của đội bóng rổ.
I have added Tom's name to the list of candidates.	Tôi đã thêm tên Tom vào danh sách các ứng cử viên.
Do you sell mineral water?	Bạn có bán nước khoáng không?
A large ship is moored nearby.	Một con tàu lớn đang neo đậu gần đây.
I know that Tom is a friend of Mary's, but I don't think he is her boyfriend.	Tôi biết rằng Tom là bạn của Mary, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy là bạn trai của cô ấy.
Tom looked at Mary with loving eyes.	Tom nhìn Mary với ánh mắt yêu thương.
Do you wish you did it sooner?	Bạn có ước mình làm điều đó sớm hơn không?
Promise me you won't swear around my kids.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không chửi thề xung quanh các con tôi.
I don't think Tom does it as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom làm điều đó tốt như Mary.
I didn't know you knew each other.	Tôi không biết bạn đã biết nhau.
There's not much left to do.	Không còn nhiều việc phải làm.
I wish I had as much money as you.	Tôi ước tôi có nhiều tiền như bạn.
I think Tom won't stop crying anytime soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ngừng khóc sớm đâu.
Tom is a policeman.	Tom là một cảnh sát.
Your colorful shirt really stands out.	Chiếc áo đầy màu sắc của bạn thực sự nổi bật.
Promise you won't laugh.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không cười.
Tom is not capable of despair.	Tom không có khả năng tuyệt vọng.
Tom clearly did it.	Tom rõ ràng đã làm điều đó.
I consulted him on this matter.	Tôi đã hỏi ý kiến ​​anh ấy về vấn đề này.
I don't have to put up with this.	Tôi không cần phải chịu đựng điều này.
Tom is Mary's ex-boyfriend.	Tom là bạn trai cũ của Mary.
Our tools are better than yours.	Công cụ của chúng tôi tốt hơn của bạn.
Tom is a government official.	Tom là một quan chức chính phủ.
Tom would be bored doing that.	Tom sẽ chán nản khi làm điều đó.
Tom never spoke French.	Tom chưa bao giờ nói tiếng Pháp.
I know Tom doesn't know that Mary shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Sympathy is a human emotion.	Thông cảm là một cảm xúc của con người.
I haven't seen Tom since last summer.	Tôi đã không gặp Tom kể từ mùa hè năm ngoái.
I don't want to know why Tom didn't do the same.	Tôi không muốn biết tại sao Tom không làm như vậy.
Maybe I shouldn't tell you this, but I'm truly mesmerized by your beauty.	Có lẽ tôi không nên nói với bạn điều này, nhưng tôi thực sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của bạn.
Does Tom drink beer?	Tom có ​​uống bia không?
How long does it take to get to Australia from here?	Mất bao nhiêu giờ để đi đến Úc từ đây?
I wish Tom had shown me how to do that.	Tôi ước gì Tom đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom is no longer Mary's manager.	Tom không phải là quản lý của Mary nữa.
I don't think you need to say anything more.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói thêm bất cứ điều gì.
Tom says he feels cheated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị lừa dối.
Tom doesn't have many friends.	Tom không có nhiều bạn.
The opening is the most important part of the piece.	Mở đầu là phần quan trọng nhất của tác phẩm.
I wonder if Tom is going to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến Boston hay không.
Tom is very passionate about it.	Tom rất đam mê điều đó.
Tom will ask Mary to do it.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
He has a very materialistic view of life.	Anh ấy có quan điểm sống rất thiên về vật chất.
I have no intention of resigning anything.	Tôi không có ý định từ chức bất cứ điều gì.
Tom and Mary are absolutely right.	Tom và Mary hoàn toàn đúng.
I wouldn't have to do it alone.	Tôi sẽ không phải làm điều đó một mình.
How long will you be out of the office?	Bạn sẽ ra khỏi văn phòng trong bao lâu?
Do Tom and Mary have any plans?	Tom và Mary có kế hoạch gì không?
I'll call you when dinner's ready.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi bữa tối đã sẵn sàng.
People who say that's how it always annoys me.	Những người nói rằng đó là cách nó luôn làm tôi khó chịu.
I'm sure Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
"Will you come with us?" 	"Bạn sẽ đi với chúng tôi chứ?"
"Yes, of course!"	"Vâng tất nhiên!"
I really admire Tom.	Tôi rất ngưỡng mộ Tom.
I am positive.	Tôi tích cực.
No one is forcing you to do this.	Không ai ép bạn làm điều này.
I know Tom won't be in Boston next week.	Tôi biết Tom sẽ không đến Boston vào tuần tới.
I did a background check on Tom and he seems to be a respected man.	Tôi đã kiểm tra lý lịch của Tom và anh ấy có vẻ là một người đàn ông được kính trọng.
If I had enough money, I would have bought the bag.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua chiếc túi.
I wouldn't dream of doing that.	Tôi sẽ không mơ làm điều đó.
Tom is fair, but Mary is not.	Tom công bằng, nhưng Mary thì không.
I don't believe anyone would actually do that.	Tôi không tin rằng có ai đó thực sự sẽ làm điều đó.
Tom won't be able to change anything.	Tom sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì.
I can't afford an expensive car.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe hơi đắt tiền.
Tom lives one floor below me.	Tom sống dưới tôi một tầng.
You can't fool us.	Bạn không thể lừa chúng tôi.
I want Tom to quit watching too much TV.	Tôi muốn Tom bỏ xem TV quá nhiều.
I think you know both Tom and Mary are allergic to peanuts.	Tôi nghĩ bạn biết cả Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
Do you have any other questions you would like to ask?	Bạn có câu hỏi nào khác muốn hỏi không?
Tom did what he could for Mary, but it wasn't enough.	Tom đã làm những gì anh có thể cho Mary, nhưng điều đó là chưa đủ.
Tom is still trying to do that.	Tom vẫn đang cố gắng làm điều đó.
Is it okay if I sit on this bench with you?	Có ổn không nếu tôi ngồi trên băng ghế này với bạn?
I bought some silverware.	Tôi đã mua một số đồ bạc.
Do you know why Tom is looking for me?	Bạn có biết tại sao Tom lại tìm tôi không?
Honestly, I didn't go there.	Nói thật là tôi không đến đó.
It wasn't Tom who kissed Mary.	Không phải Tom đã hôn Mary.
Tom and some of his friends went to the zoo.	Tom và một số người bạn của mình đã đến sở thú.
Tom is shy.	Tom nhút nhát.
Tom decided that he wouldn't try to stop Mary from doing it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng ngăn Mary làm điều đó.
Mary dug her fingernails into Tom's arm.	Mary cắm móng tay vào cánh tay của Tom.
Your computer beeps again.	Máy tính của bạn lại phát ra tiếng bíp.
I tried everything to stop Tom.	Tôi đã cố gắng làm mọi cách để ngăn Tom.
Tom has returned home safely.	Tom đã trở về nhà an toàn.
I was hoping you knew.	Tôi đã hy vọng bạn biết.
We recommend that you tailor your profile accordingly.	Chúng tôi đề nghị bạn điều chỉnh hồ sơ của mình cho phù hợp.
Don't ask Tom any questions about his work.	Đừng hỏi Tom bất kỳ câu hỏi nào về công việc của anh ấy.
I'll probably get in trouble telling you this, but I don't care.	Có thể tôi sẽ gặp rắc rối khi nói với bạn điều này, nhưng tôi không quan tâm.
Tom has a beautiful garden.	Tom có ​​một khu vườn xinh đẹp.
Tom says he doesn't know who Mary is going to be with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary định ở với ai.
When you come to Boston, I'll show you around.	Khi bạn đến Boston, tôi sẽ chỉ cho bạn xung quanh.
The invention of the telephone made it possible to communicate with people far away.	Việc phát minh ra điện thoại giúp nó có thể liên lạc với những người ở xa.
I am confused.	Tôi bối rối.
I want you to tell me about Tom.	Tôi muốn bạn kể cho tôi nghe về Tom.
Can I get you a refreshing drink?	Tôi có thể cho bạn một chút đồ uống giải khát không?
Say you can't do the job because you're too busy just being a cop.	Nói rằng bạn không thể làm công việc bởi vì bạn quá bận rộn chỉ là một cảnh sát.
It's dope!	Đúng là dope!
Mary said she thought Tom would not win.	Mary cho biết cô ấy nghĩ Tom sẽ không thắng.
I always feed my dog ​​early in the evening.	Tôi luôn cho chó ăn vào đầu buổi tối.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Tom is very happy.	Tom rất vui vẻ.
Tom did not commit suicide.	Tom không tự tử.
Who says money can't buy everything?	Ai nói tiền không mua được tất cả?
It doesn't have any trouble.	Nó không có bất kỳ rắc rối.
Instead of asking Tom to do it, why don't you do it yourself?	Thay vì yêu cầu Tom làm điều đó, tại sao bạn không tự mình làm điều đó?
I wish I could see Tom again.	Tôi ước tôi có thể gặp lại Tom.
Tom needs a wife.	Tom cần một người vợ.
Sooner or later you will understand.	Sớm muộn gì bạn cũng sẽ hiểu.
Tom isn't jealous is he?	Tom không ghen phải không?
I have a feeling Tom knows more about Mary than he lets on.	Tôi có cảm giác Tom biết về Mary nhiều hơn những gì anh ấy cho phép.
I am interested in running a marathon in Bildersee next year.	Tôi quan tâm đến việc chạy marathon ở Bildersee vào năm tới.
Tom tosses in the middle of the night, thinking about what he should do.	Tom trằn trọc nửa đêm, suy nghĩ về việc mình nên làm.
Mary is one of the most popular girls in high school.	Mary là một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất ở trường trung học.
The police believe that Tom is the one who poisoned Mary.	Cảnh sát cho rằng Tom là người đầu độc Mary.
Tom came here last week to visit us.	Tom đã đến đây vào tuần trước để thăm chúng tôi.
Tom can talk beyond anyone's ears.	Tom có ​​thể nói chuyện ngoài tai của bất kỳ ai.
Let Tom handle it.	Hãy để Tom xử lý nó.
Tom is the one who convinces Mary to teach John how to drive.	Tom là người thuyết phục Mary dạy John cách lái xe.
I don't know when Tom decided to leave Australia.	Tôi không biết Tom quyết định rời Úc khi nào.
I heard Tom is dead.	Tôi nghe nói Tom đã chết.
I will miss being mayor of Boston.	Tôi sẽ bỏ lỡ việc trở thành thị trưởng của Boston.
Tom is a pediatrician.	Tom là một bác sĩ nhi khoa.
Are you sure Tom can take care of himself?	Bạn có chắc Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân?
What makes you think that Tom can't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không thể làm điều đó?
Tom says that Mary is willing to do it.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó.
I met my current girlfriend at the gym.	Tôi quen bạn gái hiện tại của mình tại phòng tập.
Tom does it whenever he gets the chance.	Tom làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có cơ hội.
A dangerous criminal has escaped from the insane asylum.	Một tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát khỏi trại tị nạn mất trí.
Why did I kiss Tom?	Tại sao tôi lại hôn Tom?
You will have to wait outside.	Bạn sẽ phải đợi bên ngoài.
Tom showed me several ways to do it.	Tom đã chỉ cho tôi một số cách để làm điều đó.
I have never been arrested.	Tôi chưa bao giờ bị bắt.
Is there anything you'd like to share?	Có điều gì bạn muốn chia sẻ không?
Tom's mind went blank as he got up to give the eulogy at Mary's funeral.	Tâm trí của Tom trở nên trống rỗng khi anh đứng dậy để đọc điếu văn trong đám tang của Mary.
We've been looking for Tom all morning but haven't found him yet.	Chúng tôi đã tìm Tom cả buổi sáng nhưng vẫn chưa tìm thấy anh ấy.
I really think you're great.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn rất tuyệt.
Tom is likely to stay in Boston until Monday.	Tom có ​​thể sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
It took me almost three years to build the house.	Tôi mất gần ba năm để xây nhà.
Tom tried to convince Mary to go.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary đi.
Few people live to be a hundred years old.	Ít người sống đến một trăm tuổi.
Tom entered the room and started screaming.	Tom vào phòng và bắt đầu la hét.
You cannot take Tom seriously.	Bạn không thể coi trọng Tom.
Some people think that eating meat is wrong.	Một số người cho rằng ăn thịt là sai lầm.
I know I won't be busy today.	Tôi biết hôm nay tôi sẽ không bận.
Does Tom have any requests?	Tom có ​​yêu cầu gì không?
You don't want to help Tom do that, do you?	Bạn không muốn giúp Tom làm điều đó, phải không?
Tom made the same mistake as before.	Tom đã mắc lỗi tương tự như trước đây.
Tom really wants to go to Australia.	Tom thực sự muốn đến Úc.
Tom asks Mary to kiss him.	Tom yêu cầu Mary hôn anh ấy.
Tom says don't worry about him.	Tom nói đừng lo lắng về anh ấy.
I was told I didn't have to pay.	Tôi đã được nói rằng tôi không phải trả tiền.
I wonder if we can afford to buy Tom the painting he wants.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đủ tiền để mua cho Tom bức tranh mà anh ấy muốn không.
Tom and Mary don't usually go out to eat.	Tom và Mary không thường xuyên đi ăn ngoài.
I will sell you this for a very reasonable price.	Tôi sẽ bán cho bạn cái này với giá rất hợp lý.
I'm considering buying one of those.	Tôi đang cân nhắc mua một trong những thứ đó.
Tom watched Mary do it.	Tom đã xem Mary làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was overconfident.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã quá tự tin.
I have nothing else to do right now.	Tôi không có việc gì khác để làm ngay bây giờ.
This is the book that Tom was talking about yesterday.	Đây là cuốn sách mà Tom đã nói về ngày hôm qua.
Tom is well off enough to buy a house anywhere he wants.	Tom đủ khá giả để mua một ngôi nhà ở bất cứ đâu anh ấy muốn.
Tom will be very disappointed if he doesn't pass his driving test.	Tom sẽ rất thất vọng nếu không vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
Tom doesn't usually watch this kind of movie.	Tom không thường xem loại phim này.
Tom is overdoing it.	Tom đang làm quá lên.
Maybe I'll bring Tom.	Có lẽ tôi sẽ mang theo Tom.
Have you ever seen a white whale?	Bạn đã nhìn thấy một con cá voi trắng bao giờ chưa?
There aren't any excuses for that.	Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho điều đó.
Tom says he will see Mary later.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gặp Mary sau.
Tom seems very desperate to do that.	Tom dường như rất tuyệt vọng khi làm điều đó.
The lights went out and we were left in the dark.	Đèn tắt và chúng tôi bị bỏ lại trong bóng tối.
Little Tom's room.	Phòng của Tom nhỏ.
Tom tells Mary that he thinks John is busy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang bận.
I don't think Tom ate all the bananas.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ăn hết chuối.
I was so excited that I couldn't sleep a wink.	Tôi đã rất phấn khích đến nỗi tôi không thể ngủ một nháy mắt.
I know that Tom does it much faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
I am so happy.	Tôi rất vui mừng.
The art of making wooden bowls like these has disappeared.	Nghệ thuật làm những chiếc bát bằng gỗ như thế này đã mai một.
She rarely sings, but I think she will tonight.	Cô ấy hiếm khi hát, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ hát tối nay.
I think I'll wait for Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ đợi Tom.
Although Tom lives nearby, I rarely see him.	Mặc dù Tom sống gần đây, nhưng tôi hiếm khi gặp anh ấy.
I was so tired, I could hardly walk.	Tôi rất mệt mỏi, tôi khó có thể đi lại được.
Tom is not a tour guide.	Tom không phải là một hướng dẫn viên du lịch.
Tom waited in line.	Tom đã xếp hàng chờ đợi.
I thought you said you wanted to know who Tom would do it with.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom sẽ làm điều đó với ai.
Does Tom often travel?	Tom có ​​thường xuyên đi du lịch không?
Tom promised me he would come soon.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ đến sớm.
I didn't get any better.	Tôi đã không nhận được bất kỳ tốt hơn.
Tom, Mary, John, and Alice all stopped what they were doing and stared at me.	Tom, Mary, John và Alice đều ngừng làm những gì họ đang làm và nhìn tôi chằm chằm.
Tom doesn't know what everyone else knows.	Tom không biết những gì mọi người khác biết.
Tom is really motivated.	Tom thực sự có động lực.
Tom doesn't seem like a very nice guy.	Tom có ​​vẻ không phải là một chàng trai tốt cho lắm.
Visitors to Switzerland admire the Alps.	Du khách đến Thụy Sĩ chiêm ngưỡng dãy núi Alps.
Tom sings baritone quartet.	Tom hát giọng nam trung trong nhóm tứ tấu tiệm hớt tóc.
Tom told me that Mary got married last month.	Tom nói với tôi rằng Mary đã kết hôn vào tháng trước.
Tom said he wished he hadn't let Mary do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không để Mary làm điều đó.
It's like cutting off the branch on which you're sitting.	Điều đó giống như việc bạn đang cưa đi cành cây mà bạn đang ngồi.
Tom is very heavy.	Tom rất nặng.
I think I owe Tom something.	Tôi nghĩ rằng tôi nợ Tom một cái gì đó.
I think I should help Tom.	Tôi nghĩ tôi nên giúp Tom.
We think you are not trustworthy.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn không đáng tin cậy.
I think Tom can swim faster than Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bơi nhanh hơn Mary.
Who with me?	Ai với tôi?
Tom and I have been friends for many years.	Tom và tôi đã là bạn của nhau trong nhiều năm.
It doesn't seem to be a problem.	Nó dường như không thành vấn đề.
I still don't have enough money for the trip.	Tôi vẫn không có đủ tiền cho chuyến đi.
Let me in or I'll tell Tom.	Cho tôi vào hoặc tôi sẽ nói với Tom.
I wonder when Tom will do it.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ làm điều đó.
A silence fell over everyone as they heard the disappointing announcement.	Một sự im lặng bao trùm lên tất cả mọi người khi họ nghe thấy thông báo đáng thất vọng.
Tom said good night.	Tom nói chúc ngủ ngon.
I think Tom can agree to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
Hedgehog has a brush.	Nhím có bút lông.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không phải làm điều đó một mình.
Tom thinks Mary can take care of herself.	Tom nghĩ Mary có thể tự lo cho mình.
Tom told me that he thought Mary was angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang tức giận.
Both Tom and Mary love to swim.	Cả Tom và Mary đều thích bơi lội.
I'm not going to defend Tom.	Tôi sẽ không bào chữa cho Tom.
I don't think I'll be in danger.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm.
I will take care of your cat while you are away.	Tôi sẽ chăm sóc con mèo của bạn khi bạn đi vắng.
How many people are on the bus with you?	Có bao nhiêu người trên xe buýt với bạn?
Tom never told us why he did it.	Tom chưa bao giờ cho chúng tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Aren't you ashamed of yourself?	Bạn không xấu hổ về bản thân mình sao?
I know Tom isn't the one to tell Mary not to.	Tôi biết Tom không phải là người phải bảo Mary đừng làm vậy.
Tom doesn't want me to do it for Mary.	Tom không muốn tôi làm điều đó cho Mary.
When did you first notice that Tom was gone?	Lần đầu tiên bạn nhận thấy Tom đã rời đi là khi nào?
Should Tom do it outside?	Tom có ​​nên làm điều đó bên ngoài không?
He felt his matches and found them in his back pocket.	Anh cảm nhận những que diêm của mình và tìm thấy chúng trong túi sau của mình.
That is not your problem.	Đó không phải là vấn đề của bạn.
Tom's parents weren't so lucky.	Cha mẹ của Tom không may mắn như vậy.
Tom told me he thought Mary would cooperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ hợp tác.
She looks young but is actually over 40 years old.	Trông cô ấy còn trẻ nhưng thực tế đã hơn 40 tuổi.
I'm not very surprised.	Tôi không ngạc nhiên lắm.
It doesn't happen often.	Nó không xảy ra thường xuyên.
That's not too much, is it?	Đó không phải là quá nhiều, phải không?
This is not what we want to do.	Đây không phải là những gì chúng tôi muốn làm.
The cars built today are different from the cars built in the 70s.	Những chiếc ô tô được chế tạo ngày nay khác với những chiếc ô tô được chế tạo vào những năm 70.
I couldn't help but blush.	Tôi không khỏi đỏ mặt.
I can do it for you if you let me.	Tôi có thể làm điều đó cho bạn nếu bạn cho phép tôi.
I made us coffee.	Tôi đã pha cà phê cho chúng tôi.
Tom says he wants Mary to show him how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
Tom is reasonable.	Tom là hợp lý.
I'm having trouble finding Tom's house.	Tôi gặp khó khăn khi tìm nhà của Tom.
I didn't get a chance to tell Tom that.	Tôi không có cơ hội để nói với Tom điều đó.
Don't keep a relationship with Tom.	Đừng giữ mối quan hệ với Tom.
I'm really touched.	Tôi thực sự cảm động.
You don't have to give me anything.	Bạn không cần phải cho tôi bất cứ thứ gì.
Tom has enough problems of his own.	Tom có ​​đủ vấn đề của riêng mình.
Paraguay is a country in South America.	Paraguay là một quốc gia ở Nam Mỹ.
Tom seemed reluctant.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng.
Are there many movie theaters in Boston?	Có nhiều rạp chiếu phim ở Boston không?
Someone is doing it right now.	Ai đó đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom's car crashed into a tree.	Xe của Tom đâm vào một cái cây.
It's important to you, isn't it?	Nó quan trọng với bạn, phải không?
Tom doesn't feel like he should be doing what the other kids are doing.	Tom không cảm thấy mình nên làm những gì những đứa trẻ khác đang làm.
Tom admits he doesn't do it.	Tom thừa nhận anh ấy không làm điều đó.
Tom gives Mary his canteen and she drinks one.	Tom đưa cho Mary canteen của anh ấy và cô ấy uống một ly.
I know Tom doesn't know why I'm doing this.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I have no choice. 	Tôi không có sự lựa chọn.
I have to do this.	Tôi phải làm cái này.
He is brutal.	Anh thật dã man.
What did Tom tell you about me?	Tom đã nói gì với bạn về tôi?
Tom is not as resourceful as before.	Tom không còn tháo vát như trước nữa.
I know that Tom will cry.	Tôi biết rằng Tom sẽ khóc.
Carbon monoxide poisoning can cause hallucinations.	Ngộ độc carbon monoxide có thể gây ra ảo giác.
No matter how busy you are, you need to do it.	Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng cần phải làm được điều đó.
I don't want to take the risk.	Tôi không muốn mạo hiểm.
I didn't know Tom was older than Mary.	Tôi không biết Tom lớn hơn Mary.
I want Tom to be brought to justice.	Tôi muốn Tom bị đưa ra công lý.
I think it's unusual for him to stay up so late.	Tôi nghĩ thật bất thường khi anh ấy thức khuya như vậy.
I think Tom does it better than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
We are obligated to do that.	Chúng tôi có nghĩa vụ phải làm điều đó.
Tom left thirty minutes before the party ended.	Tom rời đi ba mươi phút trước khi bữa tiệc kết thúc.
I'm pretty sure we shouldn't go back there right away.	Tôi khá chắc rằng chúng ta không nên quay lại đó ngay.
That was too difficult for me.	Điều đó quá khó đối với tôi.
I do not deny this.	Tôi không phủ nhận điều này.
Tom wants a job.	Tom muốn một công việc.
Tom could get hurt if he tried to do so.	Tom có ​​thể bị thương nếu cố làm vậy.
Tom said he thought he would be prosecuted.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ bị truy tố.
Tom plans to stay in Boston for three weeks.	Tom dự định ở lại Boston trong ba tuần.
Have you chosen what you will wear to the party tomorrow?	Bạn đã chọn những gì bạn sẽ mặc đến bữa tiệc vào ngày mai chưa?
The post office isn't too far from here.	Bưu điện không quá xa đây.
Tom is the love of my life.	Tom là tình yêu của đời tôi.
This computer doesn't belong to Tom. 	Máy tính này không phải của Tom.
It's mine.	Nó là của tôi.
Tom gave me this picture.	Tom đã tặng tôi bức tranh này.
I would have driven if Tom would have let me.	Tôi đã lái xe nếu Tom cho phép tôi.
Don't be ashamed of being poor.	Đừng xấu hổ vì mình nghèo.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó nữa.
I think this is the best school in Boston.	Tôi nghĩ đây là trường tốt nhất ở Boston.
Tom's parents are back together.	Cha mẹ của Tom đã trở lại với nhau.
I should have told Tom that I wanted him to help Mary.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy giúp Mary.
Tom refused to speak to the media.	Tom từ chối nói chuyện với giới truyền thông.
When did Tom decide to do it?	Tom quyết định làm điều đó khi nào?
I am so bad.	Tôi thật tệ.
Be at the station at 11 o'clock.	Có mặt tại nhà ga lúc 11 giờ.
Eating broccoli has health benefits.	Ăn bông cải xanh có lợi cho sức khỏe.
It is said that women live longer than men.	Người ta nói rằng phụ nữ sống lâu hơn nam giới.
I will never give up.	Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
I've always been shy.	Tôi luôn luôn nhút nhát.
I couldn't be more proud.	Tôi không thể tự hào hơn.
I think Tom did exactly what he said he did.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm chính xác những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom and Mary love each other very much.	Tom và Mary rất yêu nhau.
It was raining heavily so we decided to visit him another time.	Trời mưa to nên chúng tôi quyết định đến thăm anh ấy vào lúc khác.
Tom never said he wanted to do that.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom wants time.	Tom muốn có thời gian.
Tom said he didn't mean to hit me.	Tom nói rằng anh ấy không cố ý đánh tôi.
I don't think you can change it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thay đổi nó.
You have no right to interfere in other people's affairs.	Bạn không có quyền can thiệp vào chuyện của người khác.
Tom is not upset with Mary.	Tom không khó chịu với Mary.
I won't be happy, but I won't kill myself.	Tôi sẽ không hạnh phúc, nhưng tôi sẽ không tự sát.
Tom was old enough to drive a car.	Tom đã đủ lớn để lái xe ô tô.
You didn't know that I wanted to do that, did you?	Bạn không biết rằng tôi muốn làm điều đó, phải không?
I know that you can do it tomorrow if you want.	Tôi biết rằng bạn có thể làm điều đó vào ngày mai nếu bạn muốn.
Tom went to get something to eat.	Tom đi kiếm cái gì đó để ăn.
Tom doesn't need to go to sleep.	Tom không cần phải đi ngủ.
Tom is quite shy.	Tom khá nhút nhát.
Tom said it was difficult to determine what was causing the problem.	Tom cho biết rất khó để xác định điều gì đã gây ra vấn đề.
I closed the door so no one could hear us.	Tôi đóng cửa để không ai có thể nghe thấy chúng tôi.
We can't predict how Tom will feel.	Chúng tôi không thể đoán được Tom sẽ cảm thấy thế nào.
Tom is looking at a photo of a person wearing a hat.	Tom đang nhìn vào bức ảnh của một người đội mũ.
I want you by my side.	Tôi muốn bạn ở bên cạnh tôi.
I don't want to watch TV this evening.	Tôi không muốn xem tivi vào buổi tối này.
Tom does everything.	Tom làm mọi thứ.
Tom was fortunate that the storm did not damage his house.	Tom rất may là cơn bão đã không làm hư hại ngôi nhà của anh ấy.
Why don't you invite Tom to watch a video with us?	Tại sao bạn không mời Tom đến xem video với chúng tôi?
I hope the search team finds Tom alive.	Tôi hy vọng nhóm tìm kiếm tìm thấy Tom còn sống.
Tom and I will travel together.	Tom và tôi sẽ đi du lịch cùng nhau.
She tells him that she believes in astrology.	Cô ấy nói với anh rằng cô ấy tin vào chiêm tinh học.
However, Tom has not given up hope.	Tuy nhiên, Tom vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
There is no hope of his success.	Không có bất kỳ hy vọng nào về sự thành công của anh ấy.
Tom has good reason for not paying his rent on time.	Tom có ​​lý do chính đáng để không trả tiền thuê nhà đúng hạn.
Tom doesn't often eat pizza.	Tom không thường xuyên ăn pizza.
We have to stay away from Tom.	Chúng ta phải tránh xa Tom.
Tom sent a doctor.	Tom đã gửi cho một bác sĩ.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will be discreet.	Tôi sẽ kín đáo.
We owe you a debt of gratitude.	Chúng tôi nợ bạn một món nợ ân tình.
Tom knew I was distracted.	Tom biết tôi đã bị phân tâm.
Tom has a message for you.	Tom có ​​một tin nhắn cho bạn.
You don't care how I feel, do you?	Bạn không quan tâm đến cảm giác của tôi, phải không?
For now, that's all I can tell you.	Hiện tại, đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn.
Tom swapped places for Mary.	Tom đổi chỗ cho Mary.
Hurry up, or you will miss the plane.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị lỡ máy bay.
Did you read this again?	Bạn đã đọc lại cái này chưa?
It doesn't make any sense to worry about your health too much.	Việc bạn lo lắng về sức khỏe của mình quá nhiều không có nghĩa lý gì.
There is no other way to do it.	Không có cách nào khác để làm điều đó.
I can stay in Australia for three more days.	Tôi có thể ở lại Úc trong ba ngày nữa.
Tom can hear what we are saying.	Tom có ​​thể nghe thấy những gì chúng ta đang nói.
I wish I could do it alone.	Tôi ước tôi có thể làm điều đó một mình.
I don't care who wins.	Tôi không quan tâm ai thắng.
This doesn't look like Tom's handwriting.	Đây không giống chữ viết tay của Tom.
When I was your age, I had a family.	Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi đã có gia đình.
I did not sign the contract.	Tôi đã không ký hợp đồng.
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
Do you get along with your siblings?	Bạn có hòa đồng với anh chị em của mình không?
I've been to a place I wish I hadn't gone.	Tôi đã đến một nơi nào đó mà tôi ước mình đã không đi.
Tom used to teach me French.	Tom đã từng dạy tôi tiếng Pháp.
The Jacksons lived in Boston before they moved here.	Các Jacksons sống ở Boston trước khi họ chuyển đến đây.
I heard you are trustworthy.	Tôi nghe nói bạn đáng tin cậy.
I've always liked Australia.	Tôi luôn thích nước Úc.
Tom's body was found floating in the river.	Thi thể của Tom được tìm thấy trôi trên sông.
I have a friend today.	Hôm nay tôi có một người bạn.
We really don't know why.	Chúng tôi thực sự không biết tại sao lại như vậy.
Tom is remodeling his house.	Tom đang sửa sang nhà của mình.
Tom was unable to save Mary.	Tom đã không thể cứu Mary.
At that point, anything could have happened.	Vào thời điểm đó, bất cứ điều gì có thể đã xảy ra.
Come to Tom's office.	Hãy đến văn phòng của Tom.
I see Tom still sleeping.	Tôi thấy Tom vẫn đang ngủ.
I'm so glad I did.	Tôi rất vui vì tôi đã làm được.
I've never been there.	Tôi chưa bao giờ đến đó.
In any case, I will have to go there tomorrow.	Trong mọi trường hợp, tôi sẽ phải đến đó vào ngày mai.
I try not to yawn.	Tôi cố gắng không ngáp.
I don't know why we never heeded Tom's complaint.	Tôi không biết tại sao chúng tôi không bao giờ để tâm đến lời phàn nàn của Tom.
I treat Tom well.	Tôi đối xử tốt với Tom.
Tom is faster than us.	Tom nhanh hơn chúng tôi.
As is often the case with teenagers, she's cocky.	Như thường lệ ở thanh thiếu niên, cô ấy tự phụ.
I know that Tom would never lie to you.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ nói dối bạn.
Tom has lived here for thirty years.	Tom đã sống ở đây ba mươi năm.
I did that for almost three years.	Tôi đã làm điều đó trong gần ba năm.
I think we'll stay a few more hours.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ ở lại vài giờ nữa.
I generally agree with Tom.	Tôi thường đồng ý với Tom.
You don't have to thank us.	Bạn không cần phải cảm ơn chúng tôi.
I'm going camping with Tom.	Tôi sẽ đi cắm trại với Tom.
How are you tonight?	Bạn thế nào tối nay?
They all feel pretty good.	Tất cả họ đều cảm thấy khá tốt.
I know Tom is a widow.	Tôi biết Tom là một góa phụ.
He bites more than he can chew.	Anh ta cắn nhiều hơn những gì anh ta có thể nhai.
Tom thinks Mary knows how to program in Python, JavaScript, and Perl.	Tom nghĩ Mary biết cách lập trình bằng Python, JavaScript và Perl.
Tom is better at explaining things than Mary.	Tom giỏi giải thích mọi thứ hơn Mary.
That's not what I meant.	Đó không phải là ý của tôi.
I don't believe Tom can do it alone.	Tôi không tin Tom có ​​thể làm được một mình.
Do you think Tom is still motivated?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn động lực?
Tom says Mary is glad you did.	Tom nói Mary rất vui vì bạn đã làm điều đó.
You better watch this.	Tốt hơn bạn nên xem cái này.
How many questions have you answered?	Bạn đã trả lời được bao nhiêu câu hỏi?
No one noticed Tom.	Không ai để ý đến Tom.
I don't speak French well enough for the job.	Tôi không nói tiếng Pháp đủ tốt cho công việc.
Don't tell Tom what we did yesterday.	Đừng nói với Tom những gì chúng ta đã làm ngày hôm qua.
Chrysanthemum flowers are fragrant.	Hoa cúc có mùi thơm.
Tom is tired of all your complaints.	Tom mệt mỏi với tất cả những lời phàn nàn của bạn.
This is Tom's school.	Đây là trường của Tom.
That is only part of the story.	Đó chỉ là một phần của câu chuyện.
I think Tom knows who lives in that house.	Tôi nghĩ rằng Tom biết ai sống trong ngôi nhà đó.
How many kilos did Tom lose?	Tom đã giảm bao nhiêu kg?
Tom and I are going to eat. 	Tom và tôi chuẩn bị đi ăn.
Would you like to join us?	Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
We need to save money to buy a new car.	Chúng ta cần tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi mới.
I'm not the only one here who thinks Tom isn't a nice guy.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây nghĩ rằng Tom không phải là một chàng trai tốt.
Are you sure Tom wasn't the one who did it?	Bạn có chắc Tom không phải là người đã làm điều đó?
That soil is rich in humus.	Đất đó giàu mùn.
My credit is good.	Tín dụng của tôi tốt.
We're not talking about Tom.	Chúng tôi không nói về Tom.
They didn't let me in the bar because I was underage.	Họ không cho tôi vào quán bar vì tôi chưa đủ tuổi.
I don't think you need one.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần một cái.
I won't sing that song, but maybe Tom will.	Tôi sẽ không hát bài hát đó, nhưng có lẽ Tom sẽ hát.
Tom is the owner of the largest farm in the area.	Tom là chủ sở hữu của trang trại lớn nhất trong khu vực.
Tom says you are really good at tennis.	Tom nói rằng bạn thực sự giỏi quần vợt.
Tom and I enjoyed our picnic.	Tom và tôi rất thích trong buổi dã ngoại.
It will be very difficult for me to wake you up.	Tôi sẽ rất khó để đánh thức bạn.
What's so special about this?	Điều này có gì đặc biệt?
Is Tom related to Mary?	Tom có ​​quan hệ họ hàng với Mary không?
Why do you hate Tom so much?	Tại sao bạn lại ghét Tom đến vậy?
At first, I didn't notice that Tom was missing a finger on his left hand.	Lúc đầu, tôi không nhận thấy rằng Tom bị thiếu một ngón tay trên bàn tay trái.
Can you eat durian?	Bạn có thể ăn sầu riêng không?
Yesterday Tom told me that he won't go to school today.	Hôm qua Tom nói với tôi rằng hôm nay anh ấy sẽ không đến trường.
Tom won't let anyone into his house.	Tom sẽ không cho bất cứ ai vào nhà của mình.
Has anyone told you that before?	Có ai đã từng nói với bạn điều đó trước đây không?
Show us what you have.	Cho chúng tôi thấy những gì bạn có.
Tom told me that he thought Mary was very strict.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất nghiêm khắc.
Tom refused to come. 	Tom từ chối đến.
I wonder why.	Tôi tự hỏi tại sao.
Tom's parents are very worried about him and just want to know that he is fine.	Cha mẹ của Tom rất lo lắng cho anh ấy và chỉ muốn biết rằng anh ấy ổn.
Tom didn't know that it was Mary's birthday.	Tom không biết rằng đó là sinh nhật của Mary.
I don't have your number.	Tôi không có số của bạn.
You will have to pay in advance.	Bạn sẽ phải trả trước.
Tom didn't seem surprised.	Tom dường như không ngạc nhiên lắm.
Tom received some money from his father.	Tom nhận được một số tiền từ cha anh ấy.
Tom will probably be one of the last to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là một trong những người cuối cùng đến đây.
I don't want to do anything illegal.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Tom said he wouldn't want to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn sống ở Boston.
What was the name of the hotel where you stayed in Boston last year?	Tên khách sạn nơi bạn ở tại Boston năm ngoái là gì?
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
Tom is still unemployed.	Tom vẫn đang thất nghiệp.
I think Tom can help Mary tomorrow.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giúp Mary vào ngày mai.
Tom is the only one in our family who likes to swim.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi thích bơi lội.
Don't want to go to Australia?	Bạn không muốn đi Úc?
Tom is my dance instructor.	Tom là người hướng dẫn khiêu vũ của tôi.
You can always delegate some tasks to junior staff.	Bạn luôn có thể giao một số công việc cho nhân viên cấp dưới.
Tom promised me he wouldn't do that again.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Please give me a seat in the aisle.	Làm ơn cho tôi một chỗ ngồi ở lối đi.
That's not a problem in the summer.	Đó không phải là vấn đề vào mùa hè.
I have no appetite.	Tôi không có cảm giác ngon miệng.
Tom clearly knows something.	Tom rõ ràng biết điều gì đó.
Should I tell Tom we won't?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm vậy không?
Tom doesn't like to do that.	Tom không thích làm điều đó.
I don't believe Tom can win.	Tôi không tin rằng Tom có ​​thể thắng.
Tom is in the store.	Tom đang ở trong cửa hàng.
Tom has been asked to do it more than once.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó nhiều hơn một lần.
The policeman separated two men who were fighting.	Viên cảnh sát tách hai người đàn ông đang đánh nhau.
There is no room for romance in my life.	Không có chỗ cho sự lãng mạn trong cuộc đời tôi.
I don't think it's wise to do it alone.	Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó một mình.
You know we can't do that.	Bạn biết chúng tôi không thể làm điều đó.
Tom is alone now, isn't he?	Tom bây giờ đang ở một mình, phải không?
I think you should be able to do it on your own.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
I am not following what you are saying.	Tôi không làm theo những gì bạn đang nói.
You can't let anyone know I said that.	Bạn không thể để bất kỳ ai biết tôi đã nói điều đó.
Now I'm a bit scared.	Bây giờ tôi hơi sợ.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
Tom was found dead in the alley behind the restaurant.	Tom được tìm thấy đã chết trong con hẻm phía sau nhà hàng.
We cannot imagine.	Chúng tôi không thể tưởng tượng được.
My dog ​​started barking when the doorbell rang.	Con chó của tôi bắt đầu sủa khi chuông cửa vang lên.
We have a great squad.	Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời.
Tom lost his drone.	Tom bị mất máy bay không người lái của mình.
This is the first time we've tried this approach.	Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử cách tiếp cận này.
Did Tom say he would do it?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó không?
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
I think Tom lied to you about when he did it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói dối bạn về thời điểm anh ấy làm điều đó.
I thought you said you wanted to do it today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I wasn't as busy as usual.	Tôi đã không bận rộn như thường lệ.
I just can't decide.	Tôi chỉ không thể quyết định.
Tom and I want to tell you something.	Tom và tôi muốn nói với bạn điều gì đó.
Tom, Mary, John and Alice all got up to leave.	Tom, Mary, John và Alice đều đứng dậy để rời đi.
Tom got almost everything he asked for.	Tom có ​​gần như tất cả những gì anh ấy yêu cầu.
We'll eat whatever comes in the feeder.	Chúng tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì có trong máy nạp.
We enjoyed the tour.	Chúng tôi rất thích chuyến tham quan.
Tom thinks he's better than everyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn tất cả những người khác.
I currently live in Boston, USA, but I plan to return to Japan before the end of this year.	Tôi hiện đang sống ở Boston, Mỹ, nhưng tôi dự định sẽ trở lại Nhật Bản trước cuối năm nay.
Tom bought some potted plants.	Tom đã mua một số chậu cây.
Tom kissed Mary lightly on the lips.	Tom hôn nhẹ lên môi Mary.
Tom wouldn't like that.	Tom sẽ không thích điều đó.
I want you to be ready when Tom gets here.	Tôi muốn bạn sẵn sàng khi Tom đến đây.
I didn't know that you liked horror movies.	Tôi không biết rằng bạn thích phim kinh dị.
Tom is the guy we all thought would be able to do it.	Tom là người mà tất cả chúng ta đều nghĩ sẽ có thể làm được điều đó.
Tom went to bed three hours ago.	Tom đã đi ngủ ba giờ trước.
I use firewall.	Tôi sử dụng tường lửa.
Tom has always loved watching sports.	Tom luôn thích xem thể thao.
Why are you never satisfied?	Tại sao bạn không bao giờ hài lòng?
Tom said he was expecting something different to happen.	Tom nói rằng anh ấy đã mong đợi một điều gì đó khác biệt sẽ xảy ra.
I'm sure I can find something for you to drink.	Tôi chắc rằng tôi có thể tìm được thứ gì đó cho bạn uống.
Don't talk to me about work.	Đừng nói chuyện với tôi về công việc.
It really doesn't affect us.	Nó thực sự không ảnh hưởng đến chúng tôi.
Tom isn't the last to do it.	Tom không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom bought gifts for all his children.	Tom đã mua quà cho tất cả các con của mình.
I drank too much coffee.	Tôi đã uống quá nhiều cà phê.
I will always miss Tom.	Tôi sẽ luôn nhớ Tom.
Why don't we talk in another room?	Tại sao chúng ta không nói chuyện trong phòng khác?
Tom gave me money.	Tom đã cho tôi tiền.
Maybe we're not meant to be together.	Có lẽ chúng ta không có ý định ở bên nhau.
The restaurant we went to was not as expensive as I expected.	Nhà hàng chúng tôi đến không đắt như tôi mong đợi.
Tom hugged Mary in his arms and kissed her.	Tom ôm Mary vào lòng và hôn cô.
I know that Tom can't do it as well as Mary can.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt như Mary có thể.
It's yours, isn't it?	Đó là của bạn, phải không?
Professional baseball is so much fun these days.	Những ngày này môn bóng chày chuyên nghiệp rất thú vị.
Mary would make a good nurse.	Mary sẽ làm một y tá tốt.
Does Tom really think he can convince Mary to do it?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể thuyết phục Mary làm điều đó?
Tom told Mary not to pet his dog.	Tom nói với Mary không được cưng chiều con chó của anh ấy.
They don't give me a job.	Họ không cho tôi một công việc.
Promise me you will never lie again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối nữa.
I'm pretty sure Tom will help you if you ask.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu.
I'm sure Tom won't help Mary do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
You have become a very beautiful woman.	Bạn đã trở thành một người phụ nữ rất xinh đẹp.
We are very jealous.	Chúng tôi rất kỵ.
Tell Tom I'll be back.	Nói với Tom rằng tôi sẽ trở lại.
Tom hasn't been back to Australia for a long time.	Tom đã lâu không trở lại Úc.
As I took a deep breath, a pain ran down the right side of my back.	Khi tôi hít thở sâu, một cơn đau chạy dọc bên phải lưng.
Tom didn't seem as worried as Mary.	Tom không có vẻ lo lắng như Mary.
Tom and Mary are doing well.	Tom và Mary đang làm tốt.
Tom says he doesn't go to Boston anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đến Boston nữa.
That could happen soon.	Điều đó có thể sẽ sớm xảy ra.
I don't want to disturb Tom while he is studying.	Tôi không muốn làm phiền Tom khi anh ấy đang học.
Tom still goes to the hospital every day to visit Mary.	Tom vẫn đến bệnh viện hàng ngày để thăm Mary.
I'm still waiting for Tom to return the money I lent him.	Tôi vẫn đang đợi Tom trả lại số tiền mà tôi đã cho anh ấy vay.
I think Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I'm still worried that it might happen.	Tôi vẫn lo lắng rằng điều đó có thể xảy ra.
Tom wears a coat and hat.	Tom mặc áo khoác và đội mũ.
Our departure tomorrow is subject to fine weather.	Ngày mai khởi hành của chúng tôi là tùy thuộc vào thời tiết tốt.
They arrived just in time for the last train.	Họ đến vừa kịp chuyến tàu cuối cùng.
Don't you like breakfast today?	Hôm nay bạn không thích ăn sáng à?
There is no way to translate it.	Không có cách nào để dịch nó.
Tom said he wanted to know when we would come and help him.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến và giúp anh ấy.
I had never seen a lion before I was ten years old.	Tôi chưa từng nhìn thấy một con sư tử nào trước khi tôi mười tuổi.
I'm not sure Tom likes that.	Tôi không chắc rằng Tom thích điều đó.
I promised Tom that I would wait.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đợi.
Tom says it's not the right time to do it.	Tom nói rằng đó không phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Tom is pretty good at that, isn't he?	Tom khá giỏi khi làm điều đó, phải không?
Be sure to bring some of your friends to the party.	Hãy chắc chắn đưa một số bạn bè của bạn đến bữa tiệc.
Will you see if you can figure out what's causing all the noise?	Bạn sẽ xem nếu bạn có thể tìm ra những gì gây ra tất cả những tiếng ồn?
Tom was seriously injured.	Tom bị thương khá nặng.
I should talk to Tom.	Tôi nên nói chuyện với Tom.
Where does Tom want you to go?	Tom muốn bạn đi đâu?
Each session lasts two hours.	Mỗi phiên kéo dài hai giờ.
Tom has three cell phones.	Tom có ​​ba điện thoại di động.
How would you like to come to Boston with us?	Bạn muốn đến Boston với chúng tôi như thế nào?
It is dangerous for you to swim in this river.	Thật là nguy hiểm cho bạn khi bơi ở con sông này.
Tom seems to be worried.	Tom có ​​vẻ như đang lo lắng.
Can you explain what PKO stands for?	Bạn có thể giải thích PKO là viết tắt của gì không?
I don't think Tom knows what he wants.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy muốn gì.
Please don't be so noisy.	Làm ơn đừng ồn ào như vậy.
I don't expect Tom to do it for me.	Tôi không mong đợi Tom làm điều đó cho tôi.
It's a good school.	Đó là một trường học tốt.
What do you think Tom will do?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì?
Tom tells Mary that he wants a divorce.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn ly hôn.
Tom will wait in the car.	Tom sẽ đợi trong xe.
Tom has almost everything he needs.	Tom có ​​gần như mọi thứ anh ấy cần.
Damascus in Syria.	Damascus ở Syria.
Tom didn't like it, but he bought it anyway.	Tom không thích nó, nhưng anh ấy vẫn mua nó.
Tom told me it would be fine.	Tom nói với tôi rằng sẽ ổn thôi.
Did Tom forgive Mary?	Tom có ​​tha thứ cho Mary không?
Please don't touch this.	Xin đừng chạm vào cái này.
Tom asks Mary to give John a message.	Tom yêu cầu Mary cho John một tin nhắn.
Neither Tom nor Mary were ever married.	Cả Tom và Mary đều chưa từng kết hôn.
Tom realizes he doesn't have enough time to do everything that needs to be done.	Tom nhận ra mình không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I want to be ready as soon as possible.	Tôi muốn sẵn sàng ngay khi có thể.
How's it going?	Thế nào rồi?
I know that Tom was not happy.	Tôi biết rằng Tom đã không vui.
Are we going in circles?	Chúng ta đang đi trong vòng tròn?
Tom said he's going to try something he's never done before.	Tom cho biết anh ấy sẽ thử một điều gì đó mà anh ấy chưa từng làm trước đây.
Tom told me he was heartbroken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đau lòng.
Is Tom having lunch?	Tom đang ăn trưa phải không?
You said you would help me next.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ giúp tôi tiếp theo.
His name starts with the letter T and ends with the letter M.	Tên của anh ta bắt đầu bằng chữ T và kết thúc bằng chữ M.
The soldiers shared their food with the Indians.	Những người lính chia sẻ thức ăn của họ với thổ dân da đỏ.
I don't think you want to know the answer.	Tôi không nghĩ bạn muốn biết câu trả lời.
Tom had plenty of time.	Tom đã có nhiều thời gian.
I don't understand why Tom would do that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom looked in the mirror again.	Tom lại nhìn vào gương.
Tom is alone.	Tom là một mình.
Tom goes out for a walk every morning.	Tom ra ngoài đi dạo vào mỗi buổi sáng.
Tom knows about all of that.	Tom biết về tất cả những điều đó.
Tom was very excited about that.	Tom rất vui mừng về điều đó.
Mary demanded her money back.	Mary đòi lại tiền.
Tom never gives up on himself.	Tom không bao giờ từ bỏ bản thân.
I don't think Tom will go back to Australia.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại Úc.
Tom seems to know a lot about what happened.	Tom dường như biết rất nhiều về những gì đã xảy ra.
Tom probably won't pass the test.	Tom có ​​lẽ sẽ không vượt qua kỳ kiểm tra.
I think Tom is going back to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại Úc.
Tom says he is really sleepy and wants to go to sleep.	Tom nói rằng anh ấy thực sự buồn ngủ và muốn đi ngủ.
Tom resigned on October 20, 2013.	Tom từ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Tom says he knows Mary's brother.	Tom nói rằng anh ấy biết anh trai của Mary.
Tom told me he didn't kiss Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hôn Mary.
Finding water here is not easy.	Tìm nước ở đây không dễ dàng.
I think Tom was asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ.
Tom is waiting patiently in another room.	Tom đang kiên nhẫn chờ đợi trong phòng khác.
Does Tom know what you will do next year?	Tom có ​​biết bạn sẽ làm gì trong năm tới không?
Tom blushed from embarrassment.	Tom đỏ mặt vì xấu hổ.
Some parents complain about nude pictures in their children's textbooks.	Một số phụ huynh phàn nàn về những bức tranh khỏa thân trong sách giáo khoa của con họ.
You know I can't sing very well.	Bạn biết rằng tôi không thể hát rất hay.
Mary received flowers from her son.	Mary nhận hoa từ con trai mình.
Tom can handle French quite well.	Tom có ​​thể xử lý tiếng Pháp khá tốt.
Tom spent time with us.	Tom đã dành thời gian với chúng tôi.
Now I am a married man.	Bây giờ tôi là một người đàn ông đã có gia đình.
Why do you think Tom came to Boston?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại đến Boston?
Tom put the ashtray in front of Mary.	Tom đặt cái gạt tàn trước mặt Mary.
The view from the top of the mountain is breathtaking.	Khung cảnh từ trên đỉnh núi thật ngoạn mục.
That is my goal today.	Đó là mục tiêu của tôi ngày hôm nay.
You should be a diplomat.	Bạn nên là một nhà ngoại giao.
I can't let you in.	Tôi không thể cho bạn vào.
Tom and Mary spent the afternoon cleaning the house.	Tom và Mary đã dành cả buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa.
Where is the nearest supermarket?	Siêu thị gần nhất ở đâu?
Tom is at home recovering.	Tom đang ở nhà hồi phục.
You can do that too, if you want.	Bạn cũng có thể làm điều đó, nếu bạn muốn.
I thought Tom would be punished.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị trừng phạt.
Do not have many time.	Không có nhiều thời gian.
Tom is likely to make some mistakes.	Tom có ​​khả năng mắc một số sai lầm.
Tom doesn't know that I rarely do that.	Tom không biết rằng tôi hiếm khi làm điều đó.
Tom told me we don't have to go to school next Monday.	Tom nói với tôi rằng chúng tôi không phải đến trường vào thứ Hai tới.
Tom didn't seem surprised to hear that Mary and John were getting married.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên lắm khi nghe tin Mary và John kết hôn.
How dangerous is Tom?	Tom nguy hiểm như thế nào?
It's a beautiful color on you.	Đó là một màu sắc đẹp trên bạn.
Doctors have made great strides in the fight against cancer.	Các bác sĩ đã có những bước tiến dài trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư.
Do you know how many people will be at the party tonight?	Bạn có biết sẽ có bao nhiêu người trong bữa tiệc tối nay không?
Tom is fun to play with.	Tom rất vui khi chơi cùng.
You cannot escape.	Bạn không thể trốn thoát.
Tom lost his leg.	Tom bị mất chân.
How many times will Tom do it?	Tom sẽ làm điều đó bao nhiêu lần?
I get home at 2:30 p.m. Tuesday and Thursday.	Tôi về nhà lúc 2h30 thứ Ba và thứ Năm.
Tom is blunt.	Tom thì phũ phàng.
You should be able to spot Tom easily. 	Bạn sẽ có thể dễ dàng phát hiện ra Tom.
He will be the one to carry a duffel bag and a guitar case.	Anh ấy sẽ là người mang một chiếc túi vải thô và một hộp đựng đàn guitar.
Tom does it the fastest.	Tom làm điều đó nhanh nhất.
Anything that doesn't kill us makes us stronger.	Bất cứ thứ gì không giết được chúng ta đều khiến chúng ta mạnh mẽ hơn.
I didn't know Tom could play trombone or that.	Tôi không biết Tom có ​​thể chơi trombone hay như vậy.
Tom showed me his garden.	Tom chỉ cho tôi khu vườn của anh ấy.
Everyone here knows Tom.	Mọi người ở đây đều biết Tom.
Tom doesn't know how to make pizza.	Tom không biết làm bánh pizza.
I'm the one who gave Tom the nickname.	Tôi là người đã đặt biệt danh cho Tom.
Tom needs to rest for a while.	Tom cần nghỉ ngơi một thời gian.
Tom is a busy man.	Tom là một người bận rộn.
Tom turned around.	Tom trở mình.
I know you won't forget Tom.	Tôi biết bạn sẽ không quên Tom.
This is in Tom's closet.	Đây là trong tủ đồ của Tom.
Get Tom a cup of coffee.	Lấy cho Tom một tách cà phê.
I have been playing golf for a very long time.	Tôi đã chơi gôn trong một thời gian rất dài.
Tom wants to help, but he doesn't have time.	Tom muốn giúp đỡ, nhưng anh ấy không có thời gian.
Tom dropped out of university and moved to Australia.	Tom đã bỏ học đại học và chuyển đến Úc.
Someone is behind you.	Ai đó đang ở phía sau bạn.
You will have to ask Tom.	Bạn sẽ phải hỏi Tom.
That is a distinct possibility.	Đó là một khả năng khác biệt.
Tom did what we told him to do.	Tom đã làm những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
Tom learned a few French phrases.	Tom đã học một vài cụm từ tiếng Pháp.
I think you want Tom to marry you.	Tôi nghĩ bạn muốn Tom kết hôn với bạn.
Tom will be there to see you.	Tom sẽ ở đó để gặp bạn.
Tom seemed hesitant to do so.	Tom có ​​vẻ do dự khi làm điều đó.
No one was there.	Không có ai ở đó.
I think Tom is on the front porch, reading a book.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trước hiên nhà, đọc sách.
Tom has returned to our company.	Tom đã trở lại công ty của chúng tôi.
I arrived in Boston around 2:30.	Tôi đến Boston khoảng 2:30.
Tom's house isn't as big as I thought it would be.	Nhà của Tom không rộng như tôi nghĩ.
Tom said that Mary would most likely cry.	Tom nói rằng Mary rất có thể sẽ khóc.
That's what I don't want to talk about.	Đó là điều mà tôi không muốn nói đến.
Do not let anyone else read this document.	Đừng để bất kỳ ai khác đọc tài liệu này.
Tom started again.	Tom lại bắt đầu.
Tom knows where his keys are supposed to be.	Tom biết chìa khóa của anh ấy đáng lẽ phải ở đâu.
He's not at home, is he?	Anh ấy không có ở nhà, phải không?
I offered 30% less than the asking price.	Tôi đã chào giá thấp hơn 30% so với giá chào bán.
Tom is having trouble speaking.	Tom đang gặp khó khăn trong việc nói.
I want Tom in.	Tôi muốn Tom tham gia.
Are both your parents musicians?	Cả bố mẹ bạn đều là nhạc sĩ phải không?
Need to check more.	Cần phải kiểm tra thêm.
Tom says that when he grows up he wants to be a firefighter.	Tom nói rằng khi lớn lên anh ấy muốn trở thành một người lính cứu hỏa.
Tom tried to get to the top shelf, but he was too short.	Tom đã cố gắng lên đến kệ trên cùng, nhưng anh ấy quá ngắn.
Please see that this letter was sent sometime today.	Xin vui lòng xem rằng lá thư này được gửi vào một lúc nào đó ngày hôm nay.
Tom should have told Mary to do it.	Tom lẽ ra phải nói với Mary để làm điều đó.
Tom is waiting to pick up Mary.	Tom đang đợi để đón Mary.
I know that Tom doesn't really want to do that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
We had too much bad luck.	Chúng tôi đã gặp quá nhiều xui xẻo.
I'm just happy being a farmer.	Tôi chỉ hạnh phúc khi là một nông dân.
What is your opinion about school uniforms?	Ý kiến ​​của bạn về đồng phục học sinh là gì?
Mary is an intelligent and well-spoken young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ thông minh và có tài ăn nói.
Tom was almost killed.	Tom gần như bị giết.
Tom tried to stay away from it.	Tom đã cố gắng tránh xa nó.
I know that Tom will have to do it next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
I thought I could solve this, but I can't.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể giải quyết việc này, nhưng tôi không thể.
Tom and Mary lied, didn't they?	Tom và Mary đã nói dối, phải không?
I met a lot of people who didn't like Boston.	Tôi đã gặp rất nhiều người không thích Boston.
The Marines quickly defeated the communist forces.	Thủy quân lục chiến nhanh chóng đánh bại lực lượng cộng sản.
You are in the early stages of Alzheimer's disease.	Bạn đang ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer.
That was just a lie.	Đó chỉ là một lời nói dối.
I think Tom himself may have done it.	Tôi nghĩ rằng chính Tom có ​​thể đã làm điều đó.
The answer surprised Tom.	Câu trả lời khiến Tom ngạc nhiên.
Tom and his neighbors don't get along very well.	Tom và những người hàng xóm của anh ấy không hòa thuận lắm.
That has not been decided yet.	Điều đó vẫn chưa được quyết định.
I hope this passes the baggage check.	Tôi hy vọng điều này sẽ thông qua việc kiểm tra hành lý.
Tom said some things that made Mary cry.	Tom đã nói một số điều khiến Mary khóc.
Tom says he wants to buy an alarm clock.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc đồng hồ báo thức.
It wasn't Tom who gave Mary that necklace.	Không phải Tom đã tặng Mary chiếc vòng cổ đó.
I learned how to use a hammer from my father.	Tôi đã học cách sử dụng một cái búa từ cha tôi.
Do you think Tom would agree to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó?
Tom thinks Mary is tired.	Tom nghĩ Mary mệt.
What will you do after graduation?	Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?
I decided not to go to college.	Tôi đã quyết định không học đại học.
You're not a good negotiator, are you?	Bạn không phải là một nhà đàm phán giỏi, phải không?
I don't think you're doing that anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó nữa.
Tom still doesn't speak French.	Tom vẫn không nói được tiếng Pháp.
There is a picture of Tom on Mary's desk.	Có một bức ảnh của Tom trên bàn của Mary.
I absolutely must know what you intend to do.	Tôi hoàn toàn phải biết bạn định làm gì.
Go and say hello to Tom.	Hãy đi và nói lời chào với Tom.
I don't think I would want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ muốn làm điều đó với Tom.
Tom smiles at the camera.	Tom mỉm cười trước ống kính.
Tom also doesn't have a dog.	Tom cũng không có một con chó.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
Tom says he feels confident.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy tự tin.
We are not open on Sunday.	Chúng tôi không mở cửa vào Chủ Nhật.
They chose Tom as their leader.	Họ đã chọn Tom làm thủ lĩnh của họ.
That's not okay.	Đó là điều không ổn.
That will continue today.	Điều đó sẽ tiếp tục ngày hôm nay.
Luckily, I was able to get the ticket yesterday.	May mắn thay, tôi đã có thể nhận được vé ngày hôm qua.
Is there a reason I need to listen to Tom?	Có lý do gì khiến tôi cần phải nghe lời Tom không?
You don't even have a website.	Bạn thậm chí không có một trang web.
I don't know how I did it.	Tôi không biết làm thế nào tôi đã làm điều đó.
Are those eggs free?	Những quả trứng đó có được thả rông không?
Did you know that Tom plans to move to Boston?	Bạn có biết rằng Tom dự định chuyển đến Boston không?
Tom doesn't seem to understand why he should.	Tom dường như không hiểu tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Just let me know what you're looking for.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm.
The lawyer seems to think this will be an open and closed case.	Luật sư có vẻ nghĩ rằng đây sẽ là một vụ án mở và khép lại.
Tom was bitten by a rabid dog.	Tom bị chó dại cắn.
I didn't know I wouldn't be able to do it.	Tôi không biết mình sẽ không thể làm được điều đó.
Looks like you didn't get it done.	Có vẻ như bạn không hoàn thành việc đó.
Tom will stop Mary from doing that.	Tom sẽ ngăn Mary làm điều đó.
I thought that Tom couldn't ride a bicycle.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không thể đi xe đạp.
Because of the storm, we couldn't search for the lost child.	Vì bão nên chúng tôi không thể tìm kiếm đứa trẻ bị lạc.
That's what Tom should do tomorrow.	Đó là điều mà Tom nên làm vào ngày mai.
Don't act like a know-it-all.	Đừng hành động như một người biết tất cả.
Tom is very straightforward.	Tom rất thẳng thắn.
Tom couldn't do the report without further direction.	Tom không thể làm báo cáo mà không có thêm chỉ đạo.
He is a gambler.	Anh ta là một con bạc.
Tom took a few pictures around his new apartment to send to his mother.	Tom đã chụp một vài bức ảnh xung quanh căn hộ mới của mình để gửi cho mẹ.
Tom wants to show Mary what he bought.	Tom muốn cho Mary xem những gì anh ấy đã mua.
I was not tired then.	Khi đó tôi không thấy mệt.
Tom was nice enough to help me.	Tom đã đủ tốt để giúp tôi.
Empty box.	Thùng rỗng.
Tom may not remember us.	Tom có ​​thể không nhớ chúng tôi.
The average of 7, 10 and 16 is 11.	Trung bình của 7, 10 và 16 là 11.
Tom left Mary a box of chocolates.	Tom để lại cho Mary một hộp sôcôla.
I understand you are going to Boston next week.	Tôi hiểu bạn sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom has a mission tonight.	Tom có ​​nhiệm vụ tối nay.
He opened a newspaper and covered the dead child.	Anh ta mở một tờ báo và che đi đứa trẻ đã chết.
I don't think you should trust Tom.	Tôi không nghĩ bạn nên tin Tom.
I told Tom I thought he was in Boston.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ anh đang ở Boston.
Do you want me to ask Tom to do it?	Bạn có muốn tôi yêu cầu Tom làm điều đó không?
I can't take my gloves off.	Tôi không thể tháo găng tay ra.
That is highly discouraged.	Điều đó rất không khuyến khích.
Tom is the only one who can help me.	Tom là người duy nhất có thể giúp tôi.
I know Tom won't be able to do it again.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó một lần nữa.
That's a pretty good question.	Đó là một câu hỏi khá hay.
Tom piled his plates up high.	Tom chất đống đĩa của mình lên cao.
I don't think Tom needs any help.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I think you know that we need to do it today.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng ta cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I sat down on the couch.	Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài.
Tom rarely wears a black shirt.	Tom hiếm khi mặc áo sơ mi đen.
I didn't mean to hurt Tom's feelings.	Tôi không cố ý làm tổn thương cảm xúc của Tom.
Tom got on the wrong bus.	Tom đã lên nhầm xe buýt.
I don't think you will find Tom at home.	Tôi nghĩ bạn sẽ không tìm thấy Tom ở nhà.
Tom doesn't know Mary doesn't want to be here.	Tom không biết Mary không muốn ở đây.
I think you will be very pleased.	Tôi nghĩ bạn sẽ rất hài lòng.
Read the fine print whenever you take out a loan.	Đọc bản in đẹp bất cứ khi nào bạn đi vay.
I'm the only one who can do that, I think.	Tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó, tôi nghĩ vậy.
You were the first to do it, right?	Bạn là người đầu tiên làm điều đó, phải không?
You are making a big mistake here.	Bạn đang mắc một sai lầm lớn ở đây.
I don't think who does this really matters as long as it gets done.	Tôi không nghĩ ai làm điều này thực sự quan trọng chừng nào nó được hoàn thành.
Tom is the only one who knows how to do it.	Tom là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I think I did it at least once.	Tôi nghĩ tôi đã làm điều đó ít nhất một lần.
I think we are much better than before.	Tôi nghĩ chúng tôi đã khá hơn nhiều so với trước đây.
Come on, Tom, aren't you just curious?	Nào, Tom, không phải anh chỉ hơi tò mò thôi sao?
Tom is not worried about this news.	Tom không lo lắng về tin tức này.
Tom and Mary speak the same language, but they don't seem to communicate very well.	Tom và Mary nói cùng một ngôn ngữ, nhưng họ dường như không giao tiếp tốt lắm.
Tom is an excellent student.	Tom là một học sinh xuất sắc.
Did Tom pay you back the money he owes you?	Tom đã trả lại cho bạn số tiền mà anh ta nợ bạn chưa?
Are you in Boston with Tom?	Bạn có ở Boston với Tom không?
When Mary was a girl, she was as cute as a button.	Khi Mary còn là một cô gái, cô ấy dễ thương như một chiếc cúc áo.
Tom said that he wished he hadn't spent so much money on the gift he bought for Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không chi quá nhiều tiền cho món quà mà anh đã mua cho Mary.
As far as I know, she is not married yet.	Theo tôi biết thì cô ấy vẫn chưa lấy chồng.
I think Tom is very lovable.	Tôi nghĩ Tom rất đáng yêu.
I understand what they are saying.	Tôi hiểu họ đang nói gì.
Tom told me he thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
I don't like gambling.	Tôi không thích cờ bạc.
Tom couldn't stop eating figs.	Tom không thể ngừng ăn sung.
I wonder if Tom is really sleeping.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ngủ không.
Tom was worried about his friend.	Tom đã lo lắng cho bạn của mình.
Tom spends a lot of time here.	Tom dành nhiều thời gian ở đây.
I will stay here as long as I can.	Tôi sẽ ở đây lâu nhất có thể.
Tom doesn't seem busy.	Tom có ​​vẻ không bận.
Tom studied French yesterday afternoon with Mary.	Tom đã học tiếng Pháp vào chiều hôm qua với Mary.
Did Tom show you how to do that?	Tom có ​​chỉ cho bạn cách làm điều đó không?
Tom is not the type to lie to you.	Tom không phải là loại người hay nói dối bạn.
Promise you won't laugh.	Hãy hứa là bạn sẽ không cười.
It's not from me.	Nó không phải từ tôi.
I know Tom doesn't know why Mary has to do it tomorrow.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary phải làm điều đó vào ngày mai.
Someone entered our house and stole some things while we were sleeping.	Ai đó đã vào nhà của chúng tôi và lấy trộm một số thứ trong khi chúng tôi đang ngủ.
Tom can count to ten.	Tom có ​​thể đếm đến mười.
Tom is a terrible singer.	Tom là một ca sĩ khủng khiếp.
I know Tom never did that.	Tôi biết Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I don't see it as a challenge.	Tôi không coi đó là một thử thách.
I have always enjoyed working with children.	Tôi luôn thích làm việc với trẻ em.
Tom wants to be a designer.	Tom muốn trở thành một nhà thiết kế.
Tom always seems to cry.	Tom dường như luôn luôn khóc.
Tom doesn't know why his wife left him.	Tom không biết tại sao vợ lại bỏ anh ta.
You guys have nothing better to do?	Các bạn không có gì tốt hơn để làm?
Do you think you and I can do it together?	Bạn có nghĩ rằng bạn và tôi có thể làm điều đó cùng nhau?
All of Tom's friends can speak French.	Tất cả bạn bè của Tom đều có thể nói tiếng Pháp.
You don't do this every Monday, do you?	Bạn không làm điều này mỗi thứ Hai, phải không?
Tom is not really old.	Tom không thực sự già.
Tom doesn't know about Mary's relationship with John.	Tom không biết về mối quan hệ của Mary với John.
Tom put the eggs in the refrigerator.	Tom cho trứng vào tủ lạnh.
That's what people wonder.	Đó là điều mà mọi người thắc mắc.
I told you I would wait.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ đợi.
Tom has been doing that for at least three years.	Tom đã làm điều đó ít nhất ba năm.
Do Tom and Mary know where you live?	Tom và Mary có biết bạn sống ở đâu không?
I've never had a compartment.	Tôi chưa bao giờ có một khoang.
Tom is my child.	Tom là con của tôi.
Who is the greatest fraudster in history?	Kẻ lừa đảo vĩ đại nhất trong lịch sử là ai?
You are just worried.	Bạn chỉ lo lắng.
Tom was called because of the way he treated Mary.	Tom đã được gọi vì cách anh ấy đối xử với Mary.
I doubt that Tom wants to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom, Mary, John and Alice all think Australia is a good place to live.	Tom, Mary, John và Alice đều nghĩ rằng Úc là một nơi tốt để sống.
Tom knew he didn't need to be there anymore.	Tom biết anh không cần ở đó nữa.
Tom told me you could drop by.	Tom nói với tôi là bạn có thể ghé qua.
Tom took his parents' car for a spin without permission and crashed it.	Tom lấy xe của bố mẹ đi quay mà không được phép và đâm nó.
Tom will never pay you back.	Tom sẽ không bao giờ trả lại cho bạn.
I don't think Tom will be discreet.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kín đáo.
Tom got back in the car.	Tom vào xe trở lại.
Tom has been very nice to us.	Tom đã rất tốt với chúng tôi.
Tom may know the truth.	Tom có ​​thể biết sự thật.
Tom may not know where Mary is going.	Tom có ​​thể không biết Mary định đi đâu.
I promised I would never do that again.	Tôi đã hứa sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
She told me that her mother bought it for her.	Cô ấy nói với tôi rằng mẹ cô ấy đã mua nó cho cô ấy.
I think Tom is a cute person.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người dễ thương.
I get very little cooperation from Tom.	Tôi nhận được rất ít sự hợp tác từ Tom.
Does Tom like rugby?	Tom có ​​thích bóng bầu dục không?
Tom is obsessed with power and money.	Tom bị ám ảnh bởi quyền lực và tiền bạc.
That doesn't cut the mustard.	Điều đó không cắt được mù tạt.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
I'm not done yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành.
This is the first time that anyone has ever done this.	Đây là lần đầu tiên mà bất cứ ai đã từng làm điều này.
I was never good at puzzles.	Tôi chưa bao giờ giỏi câu đố.
I told Tom I wouldn't do it unless he did it to me.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó trừ khi anh ấy làm điều đó với tôi.
Don't let swiftlets nest under your roof.	Đừng để chim yến làm tổ dưới mái nhà của bạn.
Tom says he's hugging his girlfriend, but they haven't kissed yet.	Tom nói rằng anh ấy đang ôm hôn bạn gái của mình, nhưng họ vẫn chưa hôn nhau.
Tom showed me how to operate the machine.	Tom đã chỉ cho tôi cách vận hành máy.
The bathhouse is open on Saturdays.	Nhà tắm mở cửa vào các ngày thứ bảy.
Tom has no one to help.	Tom không có ai để giúp đỡ.
Tom spent more money than he should have.	Tom đã chi nhiều tiền hơn những gì anh ấy nên có.
Tom was confident.	Tom đã tự tin.
I'm glad you put Tom in his place.	Tôi rất vui vì bạn đã đặt Tom vào vị trí của anh ấy.
Tom is doing something else right now.	Tom đang làm việc khác ngay bây giờ.
There was a large audience in the concert hall.	Có một lượng lớn khán giả trong phòng hòa nhạc.
Tom has to do it tomorrow.	Tom phải làm điều đó vào ngày mai.
I heard Tom is a werewolf.	Tôi nghe nói Tom là người sói.
Tom is helping his mother wash the window.	Tom đang giúp mẹ rửa cửa sổ.
I don't think Tom really needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom thực sự cần phải làm điều đó một mình.
I didn't think Tom would be so busy today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom lại bận như vậy.
Tom flips through the photos.	Tom lật qua các bức ảnh.
Tom said he liked the color of my t-shirt.	Tom nói rằng anh ấy thích màu áo phông của tôi.
Let Tom live.	Để Tom sống.
Many people here don't understand French.	Nhiều người ở đây không hiểu tiếng Pháp.
There was a lake nearby where we could swim.	Có một cái hồ gần đó, nơi chúng tôi có thể bơi.
Do you see any similarities?	Bạn có thấy điểm tương đồng nào không?
We must develop renewable energy sources.	Chúng ta phải phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.
Tom is a madman.	Tom là một người điên.
What Tom said makes you smile, right?	Những gì Tom nói khiến bạn mỉm cười, phải không?
I want to ask Tom how long he has lived in India.	Tôi muốn hỏi Tom rằng anh ấy đã sống ở Ấn Độ bao lâu.
We have our own way of doing things.	Chúng tôi có cách làm việc của riêng mình.
Don't you know Tom lived in Australia as a child?	Bạn không biết Tom sống ở Úc khi còn nhỏ sao?
The pitch is not easy.	Quảng cáo chiêu hàng không dễ dàng.
A little luck sometimes leads to unexpected success.	Một chút may mắn đôi khi dẫn đến thành công ngoài mong đợi.
As soon as he felt his house shake, he rushed out into the yard.	Ngay khi cảm thấy ngôi nhà của mình rung chuyển, anh ta lao ra ngoài sân.
Tom was worried that you wouldn't do it.	Tom đã lo lắng rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I don't know which bus to take.	Tôi không biết đi xe buýt nào.
I think it's time for lunch.	Tôi nghĩ rằng đã đến giờ ăn trưa.
They try to prevent the news from leaking out.	Họ cố gắng ngăn không cho tin tức bị rò rỉ ra ngoài.
I was just told to never do that again.	Tôi vừa được yêu cầu không bao giờ làm điều đó nữa.
She usually gets up early.	Cô ấy thường dậy sớm.
I don't believe we can do that.	Tôi không tin là chúng ta có thể làm được điều đó.
Let's get the work done so we can relax.	Hãy hoàn thành công việc để chúng ta có thể thư giãn.
Please stay here. 	Xin hãy ở lại đây.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
Tom says he knows about the situation.	Tom nói rằng anh ấy biết về tình hình.
Who is responsible for the loss?	Ai chịu trách nhiệm về sự mất mát?
Tom's ordeal is not over yet.	Thử thách của Tom vẫn chưa kết thúc.
Tom seems to be enjoying the party.	Tom dường như đang tận hưởng bữa tiệc.
Tom probably thought I didn't eat pork.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ rằng tôi không ăn thịt lợn.
Tom told me he thought Mary would be curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tò mò.
I don't know when my father will come back.	Không biết bao giờ bố tôi mới về.
It would certainly cost us a lot of money to do that.	Chúng tôi chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền để làm điều đó.
Tom said Mary will likely remain in Boston next Monday.	Tom cho biết Mary có thể sẽ vẫn ở Boston vào thứ Hai tới.
You don't have to stand up.	Bạn không cần phải đứng lên.
Tom was clearly not impressed.	Tom rõ ràng là không ấn tượng lắm.
The house I grew up in did not have a toilet in the house.	Ngôi nhà tôi lớn lên không có nhà vệ sinh trong nhà.
Tom promised me he would be here tomorrow.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ ở đây vào ngày mai.
Tom probably knows something about that.	Tom có ​​thể biết điều gì đó về điều đó.
Tom tells Mary that he wrote the poem just for her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã viết bài thơ chỉ cho cô ấy.
I don't think Tom will need our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
They caught Tom.	Họ đã bắt Tom.
Tom is very conservative.	Tom rất bảo thủ.
Tom will forgive Mary.	Tom sẽ tha thứ cho Mary.
She is on a diet.	Cô ấy đang ăn kiêng.
What did Tom do instead?	Tom đã làm gì thay thế?
"How are you?" 	"Bạn có khỏe không?"
"Pretty good thanks."	"Khá tốt nhờ."
Tom will come after us, won't he?	Tom sẽ đuổi theo chúng ta, phải không?
Tom didn't seem surprised I didn't.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi không làm vậy.
Who is in command?	Ai chỉ huy?
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
Tom and I both sat down.	Tom và tôi đều ngồi xuống.
Tom should try to do that.	Tom nên thử làm điều đó.
Tom wiggled his fingers.	Tom ngọ nguậy ngón tay.
I would never do what Tom did.	Tôi sẽ không bao giờ làm những gì Tom đã làm.
We don't have to run.	Chúng tôi không cần phải chạy.
I don't have strong feelings one way or another.	Tôi không có cảm xúc mạnh mẽ theo cách này hay cách khác.
Please don't insult my intelligence.	Xin đừng xúc phạm trí thông minh của tôi.
Tom told me he was worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang lo lắng.
I usually eat a few sandwiches for lunch.	Tôi thường ăn một vài chiếc bánh mì vào bữa trưa.
Boston is overrated.	Boston được đánh giá quá cao.
Tom should be fired.	Tom nên bị sa thải.
Tom will probably stop crying soon.	Tom có ​​lẽ sẽ sớm ngừng khóc.
I do not believe you. 	Tôi không tin bạn.
You always lie.	Bạn luôn nói dối.
You have an excellent analyst.	Bạn có một nhà phân tích xuất sắc.
I'm sorry I kissed Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã hôn Tom.
I don't want Tom to help me.	Tôi không muốn Tom giúp tôi.
Tom didn't pass the exam, did he?	Tom đã không vượt qua kỳ thi, phải không?
Tom didn't know if Mary wanted to do it or not.	Tom không biết liệu Mary có muốn làm điều đó hay không.
Tom is not the only one who thinks so.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
I feel so much better now, but I know Dad will be really upset.	Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng tôi biết bố sẽ thực sự khó chịu.
Tom says that Mary is retired.	Tom nói rằng Mary đã nghỉ hưu.
I wonder if Tom is really leaving early.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự về sớm không.
Tom will spend the rest of his life in prison.	Tom sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù.
Tom says that Mary won't be late.	Tom nói rằng Mary sẽ không đến muộn.
I am running out of energy.	Tôi đang cạn kiệt năng lượng.
Looks like Tom did it.	Có vẻ như Tom đã làm điều đó.
You will never work here.	Bạn sẽ không bao giờ làm việc ở đây.
Tom never read the book that Mary gave him.	Tom chưa bao giờ đọc cuốn sách mà Mary đưa cho anh ta.
Post office is closed.	Bưu điện đã đóng cửa.
Tom read everything he could get his hands on.	Tom đọc mọi thứ anh ấy có thể nhúng tay vào.
I don't think Tom would know how to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ biết cách làm điều đó.
The print is too small for me to read.	Bản in quá nhỏ để tôi có thể đọc được.
Talk about what you did in Australia.	Hãy nói về những gì bạn đã làm ở Úc.
Why should I love a woman like you?	Tại sao tôi lại phải yêu một người phụ nữ như cô?
Why can't you be more like Tom?	Tại sao bạn không thể giống Tom hơn?
How did you convince Tom to wash your car?	Bạn đã thuyết phục Tom rửa xe cho bạn như thế nào?
Looks like Tom is sick.	Có vẻ như Tom bị ốm.
I'm sure Tom wouldn't mind doing that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phiền khi làm điều đó.
I know Tom a lot better than you.	Tôi biết Tom hơn bạn rất nhiều.
I don't understand a word.	Tôi không hiểu một từ nào.
The only one who didn't do that was Tom.	Người duy nhất không làm điều đó là Tom.
Who smoked here?	Ai đã hút thuốc ở đây?
Tom, I want you to come with me.	Tom, tôi muốn anh đi với tôi.
Why is Tom late?	Tại sao Tom đến muộn?
I was interested in him because his paintings really impressed me.	Tôi quan tâm đến anh ấy vì những bức tranh của anh ấy thực sự gây ấn tượng với tôi.
I talked to Tom and Mary while I waited for John.	Tôi đã nói chuyện với Tom và Mary trong khi đợi John.
Tom wants to be a professional musician.	Tom muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
I will kill someone.	Tôi sẽ giết ai đó.
Where can I buy a toaster?	Tôi có thể mua máy nướng bánh mì ở đâu?
Tom says he doesn't usually win when he plays checkers.	Tom nói rằng anh ấy thường không thắng khi chơi cờ caro.
Everyone is doing something.	Mọi người đang làm gì đó.
You are much younger than Tom.	Bạn trẻ hơn Tom rất nhiều.
I'll send Tom a message.	Tôi sẽ gửi cho Tom một tin nhắn.
Whoever is in the greenhouse, don't throw stones.	Ai ở nhà kiếng thì đừng ném đá nha.
Tom could tell why Mary had to.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary phải làm như vậy.
It was one of the most important decisions I've ever had to make.	Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà tôi từng phải thực hiện.
I told you what was going on.	Tôi đã nói với bạn những gì đang xảy ra.
Tom the dog scratches the door whenever he wants to go out.	Chú chó Tom cào cửa bất cứ khi nào nó muốn ra ngoài.
I have never been to Australia. 	Tôi chưa bao giờ đến Úc.
However, I was in New Zealand.	Tuy nhiên, tôi đã ở New Zealand.
Tom has probably read this book.	Tom có ​​lẽ đã đọc cuốn sách này.
Tom plans to live in Australia.	Tom dự định sống ở Úc.
Tom told me that he likes swimming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bơi lội.
My drink did not fit in the cup.	Đồ uống của tôi không vừa với cốc.
No one knows for sure how the accident happened.	Không ai biết chắc chắn tai nạn xảy ra như thế nào.
Where's your uniform?	Đồng phục của bạn đâu?
He pulled the car into an alley and ran away.	Anh ta tạt xe vào một con hẻm và bỏ chạy.
I still watch TV, but not as much as before.	Tôi vẫn xem TV, nhưng không nhiều như trước nữa.
Tom wrote the story.	Tom đã viết truyện.
Continue paging Tom.	Tiếp tục phân trang Tom.
Tom said he wished he hadn't allowed Mary to do that.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không cho phép Mary làm điều đó.
Tom and Mary's new apartment has three bedrooms. 	Căn hộ mới của Tom và Mary có ba phòng ngủ.
Does that mean they are planning to have children?	Điều đó có nghĩa là họ đang có kế hoạch sinh con?
Please don't show Tom how to do it.	Vui lòng không chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Finding the right husband is harder than winning the lottery.	Tìm một người chồng phù hợp còn khó hơn trúng số.
Tom and I both work only three days a week.	Tom và tôi đều chỉ làm việc ba ngày một tuần.
It was a pleasant day, wasn't it?	Đó là một ngày dễ chịu, phải không?
Tom is a world famous writer.	Tom là một nhà văn nổi tiếng thế giới.
Tom says he can do anything that he intends to do.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm mọi thứ mà anh ấy định làm.
Tom put the cardboard next to the wall under the eaves so it wouldn't get wet.	Tom đặt tấm bìa cứng cạnh bức tường dưới mái hiên để nó không bị ướt.
This is great news.	Đây là một tin tuyệt vời.
I don't want Tom to help Mary.	Tôi không muốn Tom giúp Mary.
Tom asked me not to tell anyone what happened.	Tom yêu cầu tôi không được nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
I haven't seen you in days.	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều ngày.
Tom and Mary were at home together.	Tom và Mary đã ở nhà cùng nhau.
Tom refused to tell me where he was going.	Tom từ chối nói cho tôi biết anh ấy định đi đâu.
I don't think it's Tom's handwriting.	Tôi không nghĩ đó là chữ viết tay của Tom.
Tom doesn't play ping pong as well as he used to.	Tom không chơi bóng bàn giỏi như ngày xưa.
Why don't you tell me how you feel?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào?
Tom had to do it on Monday.	Tom đã phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom loves secrets.	Tom yêu thích những bí mật.
Tom probably wouldn't want to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
I really think you like Tom.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn thích Tom.
Since I'm not young anymore, I can't do that anymore.	Vì tôi không còn trẻ nữa nên tôi không thể làm như vậy được nữa.
Tom told me he thought it would be fun to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom makes devil eggs.	Tom làm trứng quỷ.
I often read manga in my spare time at work.	Tôi thường đọc truyện tranh trong thời gian rảnh rỗi tại nơi làm việc.
Tom lives in a nice house in Boston.	Tom sống trong một ngôi nhà đẹp ở Boston.
I don't like his hat.	Tôi không thích cái mũ của anh ấy.
I know you don't want Tom to wear your clothes, but all of his is wet.	Tôi biết bạn không muốn Tom mặc quần áo của bạn, nhưng tất cả của anh ấy đều ướt.
Tom made a birthday cake for Mary.	Tom đã làm một chiếc bánh sinh nhật cho Mary.
Tom is not suitable for Mary.	Tom không phù hợp với Mary.
Do you think you can help me fix this?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi sửa lỗi này không?
I think I should stay in Australia a little longer.	Tôi nghĩ rằng tôi nên ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom is probably a little heavier than me.	Tom có ​​lẽ nặng hơn tôi một chút.
Interest will begin to accrue after the first year.	Tiền lãi sẽ bắt đầu được cộng dồn sau năm đầu tiên.
You are my best friend.	Bạn là người bạn thân nhất của tôi.
Tom can't put on gloves.	Tom không thể đeo găng tay vào.
Where's the toothpaste?	Kem đánh răng đâu?
Tom thinks he knows where to find Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết nơi để tìm Mary.
We won't be able to buy a way out of this mess.	Chúng tôi sẽ không thể mua được cách thoát khỏi mớ hỗn độn này.
He smashed the table with his fist.	Anh ta đập bàn bằng nắm đấm của mình.
I should have told Tom that I don't speak French.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi không biết tiếng Pháp.
We asked Tom about the list.	Chúng tôi đã hỏi Tom về danh sách.
What makes you so sure this won't happen again?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng điều này sẽ không xảy ra nữa?
Tom didn't invite Mary to his party.	Tom đã không mời Mary đến bữa tiệc của anh ấy.
I don't know what time I'll be home.	Tôi không biết mấy giờ tôi sẽ về nhà.
I apologize for any problems I may have caused.	Tôi xin lỗi vì bất kỳ vấn đề nào mà tôi có thể đã gây ra.
Do you even believe what you're saying?	Bạn thậm chí có tin những gì bạn đang nói?
How long do you think you'll come back here after graduation?	Bạn nghĩ mình sẽ quay lại đây bao lâu sau khi tốt nghiệp?
I'm not cold.	Tôi không lạnh.
I doubt if a native speaker would say the same.	Tôi nghi ngờ liệu một người bản ngữ có nói như vậy không.
Tom wrapped a bandage on Mary's finger.	Tom quấn băng vào ngón tay của Mary.
Tom hated Boston at first.	Tom ghét Boston lúc đầu.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
You will have to help him.	Bạn sẽ phải giúp anh ta.
You will never know until you try.	Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi bạn thử.
Tom told me he was moving to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuyển đến Boston.
Tom is a painter, but he's not very good.	Tom là một họa sĩ, nhưng anh ấy không giỏi lắm.
Tom answered me in French.	Tom trả lời tôi bằng tiếng Pháp.
Tom is not the first guy to kiss Mary.	Tom không phải là chàng trai đầu tiên hôn Mary.
Tom is often late to school.	Tom thường xuyên đi học muộn.
Tom knows that he will not be replaced.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bị thay thế.
Tom can ride a horse.	Tom có ​​thể cưỡi ngựa.
Are you dyslexic?	Bạn mắc chứng khó đọc?
Tom didn't like Mary from the very beginning.	Tom đã không thích Mary ngay từ đầu.
We are butchers.	Chúng tôi là đồ tể.
Do not leave me alone.	Đừng để tôi một mình.
Tom lived with his uncle in Boston while in college.	Tom sống với chú của mình ở Boston khi học đại học.
Tom is not a good teacher.	Tom không phải là một giáo viên tốt.
You should consult your doctor.	Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn.
It took Tom a long time to get over Mary.	Tom đã mất một thời gian dài để vượt qua Mary.
I imagine that Tom will eventually be caught and jailed.	Tôi tưởng tượng rằng Tom cuối cùng sẽ bị bắt và bỏ tù.
Can you squeeze me into your busy schedule?	Bạn có thể ép tôi vào lịch trình bận rộn của bạn?
They spoke to me in French, even though I told them I wanted to practice English.	Họ nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp, mặc dù tôi nói với họ rằng tôi muốn luyện tiếng Anh.
Tom did the same thing I did.	Tom đã làm điều tương tự như tôi đã làm.
I don't think Tom will do it this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào sáng nay.
Tom didn't come to the game.	Tom đã không đến trò chơi.
You should tell Tom why you like doing it.	Bạn nên cho Tom biết tại sao bạn thích làm điều đó.
I'm sure it will be useful.	Tôi chắc rằng nó sẽ có ích.
Tom was in the tram.	Tom đã ở trong xe điện.
I really look forward to this.	Tôi thực sự mong đợi điều này.
There was snow on Lulus Island on January 14, 2012.	Có tuyết trên đảo Lulus vào ngày 14 tháng 1 năm 2012.
Tom doesn't know the difference between linen and wool.	Tom không biết sự khác biệt giữa vải lanh và len.
Tom did not expect Mary to come alone.	Tom không mong đợi Mary đến một mình.
Tom and I will sing together.	Tom và tôi sẽ hát cùng nhau.
Tom helped the old man cross the road.	Tom đã giúp ông già băng qua đường.
I wonder if Tom would ever do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó hay không.
I don't want any distractions.	Tôi không muốn bất kỳ phiền nhiễu nào.
Won't you come to my concert tomorrow?	Ngày mai bạn không đến xem buổi biểu diễn của tôi sao?
Tom wants to know why.	Tom muốn biết tại sao.
I told Tom not to go to Boston with Mary.	Tôi đã nói với Tom đừng đến Boston với Mary.
Tom came to Australia to look for work.	Tom đến Úc để tìm việc làm.
Tom will pass, right?	Tom sẽ vượt qua, phải không?
Our budget would not allow that luxury.	Ngân sách của chúng tôi sẽ không cho phép xa xỉ đó.
I think Tom will be more cooperative.	Tôi nghĩ Tom sẽ hợp tác hơn.
I have not changed my decision.	Tôi đã không thay đổi quyết định của mình.
Tom spent only three dollars on his lunch.	Tom chỉ chi ba đô la cho bữa trưa của mình.
Tom sat down next to Mary and they started talking.	Tom ngồi xuống cạnh Mary và họ bắt đầu nói chuyện với nhau.
Tom approached and was hit by a car.	Tom đến gần thì bị một chiếc ô tô đâm.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Tom doesn't want to stop you from trying to do that.	Tom không muốn ngăn cản bạn cố gắng làm điều đó.
Tom cut his arm when he fell.	Tom bị đứt tay khi ngã.
I don't carry a weapon.	Tôi không mang theo vũ khí.
Everyone knows Tom doesn't want to stay in Boston.	Mọi người đều biết Tom không muốn ở lại Boston.
Tom apologizes for what he did.	Tom xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm.
Mary is very sick and I fear she is dying.	Mary đang rất ốm và tôi sợ cô ấy sắp chết.
Tom neglects his studies.	Tom bỏ bê việc học của mình.
I did everything I wanted to do in Boston.	Tôi đã làm tất cả những gì tôi muốn làm ở Boston.
Tom had never met Mary before that time.	Tom chưa bao giờ gặp Mary trước thời điểm đó.
Tom began to fear the worst.	Tom bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất.
He studied law at Yale University.	Anh học luật tại Đại học Yale.
I want the world to know we're in love.	Tôi muốn cả thế giới biết chúng tôi đang yêu nhau.
Why did you tell me you don't have a dog?	Tại sao bạn nói với tôi rằng bạn không có một con chó?
What Tom told us about how the accident happened is not true.	Những gì Tom nói với chúng tôi về việc tai nạn đã xảy ra như thế nào là không đúng sự thật.
Tom needs me.	Tom cần tôi.
I consider Tom to be responsible.	Tôi coi Tom là người có trách nhiệm.
Tom was fired for not being trusted.	Tom đã bị sa thải vì không được tin tưởng.
I love you, Tom.	Tôi yêu anh, Tom.
Tom was able to get Mary to leave.	Tom đã có thể khiến Mary rời đi.
Tom grew up in Boston.	Tom lớn lên ở Boston.
You are probably the only one who can help Tom do that.	Bạn có lẽ là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom wasn't really sick. 	Tom không thực sự bị ốm.
He's just pretending.	Anh ấy chỉ đang giả vờ thôi.
Tom said that Mary was very curious.	Tom nói rằng Mary rất tò mò.
I have a lot of respect for Tom.	Tôi rất tôn trọng Tom.
Tom walked over to where Mary was sitting.	Tom bước đến chỗ Mary đang ngồi.
Tom doesn't like to travel.	Tom không thích đi du lịch.
I don't need to wait.	Tôi không cần đợi.
Tom broke his tooth and bit into an apple.	Tom bị gãy răng cắn vào một quả táo.
Do you agree with what Tom wrote in his report?	Bạn có đồng ý với những gì Tom đã viết trong báo cáo của mình không?
Tom bought it for us.	Tom đã mua nó cho chúng tôi.
Tom is very well off.	Tom rất khá giả.
Food must be chewed well to be properly digested.	Thức ăn phải được nhai kỹ để được tiêu hóa đúng cách.
The easiest way to find out what you want to know is to ask Tom.	Cách dễ nhất để tìm hiểu những gì bạn muốn biết là hỏi Tom.
You think you're the best, don't you?	Bạn nghĩ bạn là người giỏi nhất, phải không?
It's a beautiful sword.	Đó là một thanh kiếm đẹp.
Tom told me he was married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom is saying he doesn't want any painkillers.	Tom đang nói rằng anh ấy không muốn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.
I have lower back pain.	Tôi bị đau lưng dưới.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
You're the only person I know who doesn't knock before entering my office.	Bạn là người duy nhất tôi biết không gõ cửa trước khi vào văn phòng của tôi.
Every time Tom and Mary are about to kiss, someone enters the room.	Mỗi khi Tom và Mary chuẩn bị hôn nhau, có người vào phòng.
I wouldn't worry about that.	Tôi sẽ không lo lắng về điều đó.
What criteria do you use to decide who to vote for?	Bạn sử dụng tiêu chí nào để quyết định bỏ phiếu cho ai?
I don't know if I'm allowed to do that.	Tôi không biết liệu mình có được phép làm điều đó hay không.
I was surprised to hear that Tom agreed to Mary's request.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết Tom đồng ý với yêu cầu của Mary.
Tom almost never smiles.	Tom hầu như không bao giờ cười.
I'm not really worried.	Tôi không thực sự lo lắng.
Tom looked at his reflection in the window.	Tom nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ.
They don't believe me.	Họ không tin tôi.
It was a risk that Tom and I were not willing to take.	Đó là một rủi ro mà Tom và tôi không sẵn sàng chấp nhận.
Tom lives in the apartment above Mary.	Tom sống trong căn hộ phía trên Mary.
I just go for a walk.	Tôi chỉ đi dạo thôi.
I don't want to walk here, but my car won't start this morning and I have no choice.	Tôi không muốn đi bộ ở đây, nhưng xe của tôi sẽ không nổ máy sáng nay và tôi không còn lựa chọn nào khác.
Does Tom still keep in touch with Mary?	Tom có ​​còn giữ liên lạc với Mary không?
Tom had to give up football.	Tom đã phải từ bỏ bóng đá.
Tom was charged with money laundering.	Tom bị buộc tội rửa tiền.
Try to get this done before the end of the day.	Hãy cố gắng hoàn thành việc này trước khi kết thúc một ngày.
Tom and Mary are both very busy this week.	Cả tuần nay Tom và Mary đều rất bận rộn.
Tom said the woman in the photo did not look like Mary.	Tom cho biết người phụ nữ trong ảnh trông không giống Mary.
He is an excellent tennis player.	Anh ấy là một vận động viên quần vợt xuất sắc.
Tom hopes it won't snow tomorrow.	Tom hy vọng ngày mai trời sẽ không có tuyết.
Tom doesn't live in Australia.	Tom không sống ở Úc.
I thought Tom would refuse to do that.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ từ chối làm điều đó.
The book was published after the author's death.	Cuốn sách được xuất bản sau khi tác giả qua đời.
Tom wants Mary to marry him.	Tom muốn Mary kết hôn với anh ta.
Tom comes home around 2:30 every day except Monday.	Tom về nhà vào khoảng 2:30 mỗi ngày trừ thứ Hai.
I know that Tom is not yet a high school student.	Tôi biết rằng Tom chưa phải là học sinh trung học.
Do I need to reconfirm?	Tôi có cần xác nhận lại không?
Even the Japanese find it difficult to wear kimono.	Ngay cả người Nhật cũng rất khó mặc kimono.
Tom looks pretty tough.	Tom trông khá cứng rắn.
Are you going to tell me what you want?	Bạn có định cho tôi biết bạn muốn gì không?
Tom doesn't really know how old Mary is.	Tom không thực sự biết Mary bao nhiêu tuổi.
I hope Tom visits Boston.	Tôi hy vọng Tom đến thăm Boston.
Tom seems to have been good enough.	Tom dường như đã đủ tốt.
Tom was not the one to suggest we raise the price.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi tăng giá.
I'll take Tom away.	Tôi sẽ bắt Tom đi.
I want nothing to do with you.	Tôi không muốn liên quan gì đến anh.
I've seen that face before.	Tôi đã nhìn thấy mặt đó trước.
If Tom is taller, he can open the door.	Nếu Tom cao hơn, anh ấy có thể mở cửa.
What is Tom rambling about?	Tom nói lan man về điều gì?
Tom and Mary don't see each other anymore.	Tom và Mary không gặp nhau nữa.
Tom was buried in his head.	Tom bị vùi đầu vào.
I am looking for a job close to home.	Tôi đang tìm việc làm gần nhà.
Tom has the same taste in music as me.	Tom có ​​sở thích âm nhạc giống tôi.
He asked for cake, and I ordered the same.	Anh ấy yêu cầu bánh, và tôi cũng gọi như vậy.
I don't mind if you don't do it again.	Tôi không phiền nếu bạn không làm điều đó một lần nữa.
Where did they take Tom?	Họ đã đưa Tom đi đâu?
I don't have much money, but I think I can afford lunch.	Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi nghĩ tôi đủ để mua bữa trưa.
How did you find out that Tom was the one who ate your sandwich?	Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng Tom là người đã ăn bánh sandwich của bạn?
I know that Tom is a good friend of Mary.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn tốt của Mary.
Tom can do it with his eyes closed.	Tom có ​​thể làm điều đó khi nhắm mắt.
I'll let you know what needs to be fixed.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì cần được sửa chữa.
Tom said that Mary had only been canoeing with him once.	Tom nói rằng Mary mới chỉ đi ca nô với anh ta một lần.
You are a funny young girl.	Bạn là một cô gái trẻ vui tính.
Tom was sentenced to life without parole.	Tom đã bị kết án chung thân không ân xá.
What inspires you the most?	Điều gì truyền cảm hứng cho bạn nhất?
I think this is what we both want.	Tôi nghĩ rằng đây là điều mà cả hai chúng tôi đều mong muốn.
Tom doesn't want to go to work.	Tom không muốn đi làm.
Tom was diagnosed with carpal tunnel syndrome.	Tom được chẩn đoán mắc hội chứng ống cổ tay.
Don't you know Tom died in Boston?	Bạn không biết Tom đã chết ở Boston?
He is worried and excited.	Anh ấy lo lắng và vui mừng.
I know Tom as a middle school student.	Tôi biết Tom là một học sinh trung học cơ sở.
Tom did not consult us.	Tom đã không hỏi ý kiến ​​của chúng tôi.
Excuse me, what's the name of this place?	Xin lỗi, tên nơi này là gì?
Tom was absolutely certain of himself.	Tom hoàn toàn chắc chắn về bản thân.
Our boat capsized.	Thuyền của chúng tôi bị lật.
Tom entered the restaurant and sat at his usual table.	Tom vào nhà hàng và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của mình.
Tom will take Mary's job.	Tom sẽ nhận việc của Mary.
No matter what happens, I will be here for you.	Dù mọi chuyện diễn ra như thế nào, anh sẽ ở đây vì em.
I hope Tom is in a good mood tomorrow.	Tôi hy vọng Tom có ​​tâm trạng tốt vào ngày mai.
Tom is at the gym.	Tom đang ở phòng tập thể dục.
Tom taught Mary how to cook.	Tom đã dạy Mary cách nấu ăn.
Where's the toilet?	Phòng vệ sinh ở đâu?
You don't have to be here today.	Bạn không cần phải ở đây hôm nay.
I wonder where Tom was at 2:30 that afternoon.	Tôi tự hỏi Tom đã ở đâu vào lúc 2:30 chiều hôm đó.
He was born in Ohio.	Anh ấy sinh ra ở Ohio.
I don't think I will speak like a native.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nói như một người bản xứ.
Tom learns that Mary told John that he should break up with Alice.	Tom biết rằng Mary đã nói với John rằng anh nên chia tay với Alice.
Tom discovered two dead bodies in his basement.	Tom đã phát hiện ra hai xác chết trong tầng hầm của mình.
I think Tom is lucky.	Tôi nghĩ Tom thật may mắn.
Tom is out there.	Tom đang ở ngoài đó.
There is a lock on the door.	Có một ổ khóa trên cửa.
Tom picked up the knife and looked closely at it.	Tom nhặt con dao lên và nhìn kỹ nó.
Footprints were left on the floor.	Dấu chân đã để lại trên sàn nhà.
All three men were carpenters.	Cả ba người đàn ông đó đều là thợ mộc.
You're the one who told me not to.	Bạn là người đã nói với tôi rằng đừng làm vậy.
Tom is still confused.	Tom vẫn còn bối rối.
Don't jump to conclusions, okay?	Đừng vội kết luận, được chứ?
Tom is pretty proud of that.	Tom khá tự hào về điều đó.
Tom entered the house.	Tom vào nhà.
This factory produces auto parts.	Nhà máy này sản xuất các bộ phận ô tô.
Why don't we all do it together?	Tại sao tất cả chúng ta không làm điều đó cùng nhau?
Tom is not the one who got us into this mess.	Tom không phải là người đưa chúng tôi vào mớ hỗn độn này.
Tom was stabbed to death by someone on the subway.	Tom bị ai đó đâm chết trên tàu điện ngầm.
Tom built himself a house.	Tom đã tự xây cho mình một ngôi nhà.
We shouldn't have told Tom what we told him.	Chúng ta không nên nói với Tom những gì chúng ta đã nói với anh ấy.
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
Tom's life will never be the same.	Cuộc sống của Tom sẽ không bao giờ giống nhau.
I think you are studying at home.	Tôi nghĩ bạn đang học ở nhà.
I hope Tom writes soon.	Tôi hy vọng Tom viết sớm.
Any objections?	Có phản đối nào không?
I know that Tom won't do it either.	Tôi biết rằng Tom cũng sẽ không làm điều đó.
Tom wore an eye patch for several days.	Tom đã đeo một miếng dán trên mắt trong vài ngày.
Tom is not Mary's current French teacher.	Tom không phải là giáo viên tiếng Pháp hiện tại của Mary.
Tom asked Mary to marry him three times before she said yes.	Tom đã yêu cầu Mary kết hôn với anh ta ba lần trước khi cô ấy nói đồng ý.
I was questioned by the police.	Tôi đã bị cảnh sát thẩm vấn.
We will never know how Tom feels.	Chúng tôi sẽ không bao giờ biết cảm giác của Tom như thế nào.
Tom fixed Mary's car for her.	Tom đã sửa xe của Mary cho cô ấy.
His wife doesn't look ugly to me.	Vợ anh ấy không có vẻ xấu xí với tôi.
You are under investigation.	Bạn đang được điều tra.
I'm sure it will mean a lot to Tom if you visit him in the hospital.	Tôi chắc rằng nó sẽ rất có ý nghĩa với Tom nếu bạn đến thăm anh ấy trong bệnh viện.
I'm so glad we were able to do that.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể làm được điều đó.
We cannot assume that this money belongs to Tom.	Chúng ta không thể cho rằng số tiền này là của Tom.
I know that Tom is much older than me.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn tôi rất nhiều.
I want to call Tom.	Tôi muốn gọi cho Tom.
I may not be able to pay my rent this month.	Tôi có thể không trả được tiền thuê nhà trong tháng này.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết mình cần phải làm gì.
Tom had some trouble at home.	Tom đã gặp một số rắc rối ở nhà.
We will be back to school in a few weeks.	Chúng tôi sẽ trở lại trường học sau một vài tuần.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
Tom already knows you want to talk to Mary.	Tom đã biết bạn muốn nói chuyện với Mary.
Eating is one of life's great pleasures.	Ăn uống là một trong những thú vui lớn của cuộc sống.
I think Tom will make breakfast for us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bữa sáng cho chúng tôi.
Tom did a good job today.	Tom đã làm một công việc tốt ngày hôm nay.
Tom is happy to be alone.	Tom rất vui khi được ở một mình.
Tom forgot to file his taxes.	Tom đã quên khai thuế.
What's in the bag?	Cái gì ở trong túi?
We ate dinner around six o'clock.	Chúng tôi ăn bữa tối khoảng sáu giờ.
I think Tom is still sleeping.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang ngủ.
I promised Tom I would wait until 2:30.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đợi đến 2:30.
Tom thought Mary wouldn't be surprised.	Tom nghĩ Mary sẽ không ngạc nhiên.
I'm sure Tom will be depressed.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị trầm cảm.
Is Tom angry?	Tom có ​​tức giận không?
I can't leave my family like that.	Tôi không thể bỏ mặc gia đình mình như vậy được.
I think we'll get off at the next station.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ xuống ở trạm tiếp theo.
I am so glad you will come.	Tôi rất vui vì bạn sẽ đến.
I want to go to heaven, but I don't want to die to get there.	Tôi muốn lên thiên đường, nhưng tôi không muốn chết để đến đó.
Did Tom insult you?	Tom có ​​xúc phạm bạn không?
Tom doesn't want Mary to talk to John.	Tom không muốn Mary nói chuyện với John.
It will be difficult for us to work together.	Sẽ rất khó để chúng ta làm việc cùng nhau.
It's not too late to tell Mary that you love her.	Không quá muộn để nói với Mary rằng bạn yêu cô ấy.
Tom got into a fight with someone at the bar.	Tom đã đánh nhau với ai đó ở quán bar.
Tom is not ready to go home yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng về nhà.
Tom wasn't sure Mary was lying.	Tom không chắc Mary đang nói dối.
Tom and Mary are my friends.	Tom và Mary là bạn của tôi.
I don't always do it that way.	Không phải lúc nào tôi cũng làm theo cách đó.
I can't buy it because I don't have the money.	Tôi không thể mua nó vì tôi không có tiền.
Many new properties are being built in the suburbs.	Nhiều bất động sản mới đang được xây dựng ở ngoại ô.
Tom didn't really laugh.	Tom không thực sự cười.
I want something like what Tom is wearing.	Tôi muốn một cái gì đó giống như những gì Tom đang mặc.
I hope this doesn't offend anyone.	Tôi hy vọng điều này không xúc phạm bất kỳ ai.
I don't want to be punished.	Tôi không muốn bị trừng phạt.
For me it makes no difference whether you kiss Tom or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù bạn có hôn Tom hay không.
Can't you ask someone else to do it?	Bạn không thể nhờ người khác làm điều đó?
I don't know what Tom does for a living.	Tôi không biết Tom làm gì để kiếm sống.
This is not my job.	Đây không phải là công việc của tôi.
The car stops.	Ô tô dừng lại.
Tom has come home.	Tom đã về nhà.
Tom is a small boy.	Tom là một cậu bé nhỏ.
We don't have to worry about that yet.	Chúng tôi chưa phải lo lắng về điều đó.
He left on an expedition to the North Pole.	Anh ấy đã rời đi trong một chuyến thám hiểm đến Bắc Cực.
Tom lives about three hundred miles from Boston.	Tom sống cách Boston khoảng ba trăm dặm.
Weather like this makes me want to stay indoors.	Thời tiết như thế này khiến tôi muốn ở trong nhà.
I'm crazy about Mary.	Tôi phát cuồng vì Mary.
We need three more tables.	Chúng ta cần thêm ba cái bàn nữa.
Tom has made his decision.	Tom đã đưa ra quyết định của mình.
They make Brazilian and Colombian coffee here.	Họ pha cà phê Brazil và Colombia ở đây.
Tom is trying to be brave.	Tom đang cố gắng trở nên dũng cảm.
I was surprised to learn that I didn't need to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom bought candles to give to his friends.	Tom đã mua nến để tặng bạn bè.
I know I wouldn't be able to do it if I didn't have some help.	Tôi biết tôi sẽ không thể làm điều đó nếu tôi không có một số trợ giúp.
I know Tom doesn't know why I would want him to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại muốn anh ấy làm như vậy.
Tom's beard is as white as snow.	Bộ râu của Tom trắng như tuyết.
This will reduce the pain.	Điều này sẽ làm giảm cơn đau.
You have really fixed this place. 	Bạn đã thực sự sửa chữa địa điểm này.
It looks good.	Nó có vẻ tốt.
I don't think Tom was hurt.	Tôi không nghĩ Tom bị thương.
I know that Tom was shaken.	Tôi biết rằng Tom đã bị rung động.
I didn't ask Tom to sing.	Tôi không yêu cầu Tom hát.
Don't smoke here, Tom.	Đừng hút thuốc ở đây, Tom.
Tom lives in this area.	Tom sống ở khu vực này.
A new school will be built on the site.	Một trường học mới sẽ được xây dựng trên địa điểm này.
Heat the butter and garlic in a small saucepan over low heat.	Đun nhỏ lửa cho bơ và tỏi trong chảo nhỏ.
I know that's not possible.	Tôi biết điều đó là không thể.
Tom will sue Mary.	Tom sẽ kiện Mary.
Tom didn't realize that Mary wanted him to do it.	Tom không nhận ra rằng Mary muốn anh làm điều đó.
You don't think you will need that?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ cần điều đó?
I wouldn't risk my life to do that.	Tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình để làm điều đó.
Who is Tom afraid of?	Tom sợ ai?
That's not much, is it?	Đó không phải là nhiều, phải không?
I don't like you going alone like this.	Tôi không thích bạn đi một mình như thế này.
How does Tom get Mary to leave?	Làm thế nào để Tom đưa Mary rời đi?
Why didn't anyone tell me the truth?	Tại sao không ai nói cho tôi biết sự thật?
You yelled at her and I didn't like it.	Bạn đã hét vào mặt cô ấy và tôi không thích điều đó.
That's not you.	Đó không phải là bạn.
Tom was drenched in sweat.	Tom ướt đẫm mồ hôi.
What will you buy?	Bạn sẽ mua gì?
I wonder if Tom is really okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ổn không.
I'm still skeptical.	Tôi vẫn còn ngờ vực.
Tom said he understood why Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary muốn làm điều đó.
You will find it easily.	Bạn sẽ tìm thấy nó dễ dàng.
Tom doesn't understand me.	Tom không hiểu tôi.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất vui.
I want Tom to come with me.	Tôi muốn Tom đi cùng tôi.
Tom couldn't be more wrong.	Tom không thể sai hơn.
You have no idea how badly I want to learn how to speak French.	Bạn không biết tôi muốn học cách nói tiếng Pháp tệ đến mức nào.
Tom was determined to come to Boston to study.	Tom đã quyết tâm đến Boston để học.
If you must do it, then do it immediately.	Nếu bạn phải làm điều đó, sau đó làm điều đó ngay lập tức.
Why don't you talk directly to Tom about it?	Tại sao bạn không nói chuyện trực tiếp với Tom về điều đó?
Does Tom have a scooter?	Tom có ​​xe tay ga không?
I tried to do that, but couldn't.	Tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng không thể.
You have someone you can talk to, don't you?	Bạn có ai đó mà bạn có thể nói chuyện, phải không?
Sitting down all day and looking at a computer screen is not good for you.	Ngồi xuống cả ngày và nhìn vào màn hình máy tính là không tốt cho bạn.
Do you mind turning off the radio? 	Bạn có phiền tắt đài không?
I'm trying to learn.	Tôi đang cố gắng học tập.
Tom spent a lot of time watching TV.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để xem TV.
How long have you been a car mechanic?	Bạn đã làm thợ sửa xe được bao lâu rồi?
I want to hear from Tom.	Tôi muốn nghe tin từ Tom.
Do you know a safer way to do it?	Bạn có biết cách nào an toàn hơn để làm điều đó không?
Tom wondered if Mary still remembered how to do it.	Tom tự hỏi liệu Mary có còn nhớ cách làm điều đó không.
That's interesting, isn't it?	Điều đó thật thú vị phải không?
Tom can't do that either.	Tom cũng không thể làm điều đó.
You're not really going to help Tom, are you?	Bạn không thực sự định giúp Tom, phải không?
I still can't remember where I left my passport.	Tôi vẫn không thể nhớ mình đã để hộ chiếu ở đâu.
Tom did not tell Mary that he was married.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy đã kết hôn.
I think both Tom and Mary are sick.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều bị ốm.
Tom told me that he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary điên cuồng.
If you're a parent, don't allow yourself to put your heart into any particular job for your children.	Nếu bạn là cha mẹ, đừng cho phép mình đặt trái tim của bạn vào bất kỳ công việc cụ thể nào cho con cái của bạn.
I couldn't get a straight answer from Tom.	Tôi không thể nhận được câu trả lời thẳng thắn từ Tom.
I didn't see you here yesterday. 	Tôi không thấy bạn ở đây ngày hôm qua.
Where have you been?	Bạn đã ở đâu?
What do you think I should pack for my trip?	Bạn nghĩ tôi nên đóng gói gì cho chuyến đi của mình?
I'm the only one who doesn't smile.	Tôi là người duy nhất không cười.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
I believe you will win.	Tôi tin rằng bạn sẽ thắng.
Tom really can't be as rich as people say.	Tom thực sự không thể giàu như mọi người vẫn nói.
Tom admitted he committed the murder.	Tom thừa nhận anh ta đã phạm tội giết người.
Tom is just your age.	Tom chỉ bằng tuổi của bạn.
I'm sure everything you need is here.	Tôi chắc rằng mọi thứ bạn cần đều có ở đây.
Why don't you take Tom instead of me?	Tại sao bạn không lấy Tom thay vì tôi?
I'm not in the mood for pasta.	Tôi không có tâm trạng để ăn mì Ý.
Please don't complain so much.	Xin đừng phàn nàn nhiều như vậy.
You put too much pepper in the stew.	Bạn đã cho quá nhiều tiêu vào món hầm.
I'm just trying to understand what's going on.	Tôi chỉ đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tell Tom to eat his vegetables.	Bảo Tom ăn rau của anh ấy.
This is standard procedure.	Đây là quy trình tiêu chuẩn.
I wonder what Tom needs to do.	Tôi tự hỏi Tom cần phải làm gì.
I have just returned from Australia.	Tôi vừa trở về từ Úc.
If you go to the park, bring Cookies with you.	Nếu bạn đi đến công viên, hãy mang theo Cookie.
Tom asks Mary not to kiss him in public.	Tom yêu cầu Mary không hôn anh ở nơi công cộng.
I saw the silhouette of a man.	Tôi nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông.
Tom and Mary were drunk.	Tom và Mary đã say.
What else do we need to do today?	Chúng ta cần làm gì khác hôm nay?
Tom didn't even know Mary was gone.	Tom thậm chí không biết Mary đã ra đi.
He wore a pirate costume for Halloween.	Anh ấy đã mặc một bộ trang phục cướp biển cho Halloween.
Everything Tom eats is delicious.	Tom ăn gì cũng ngon.
I suspect that Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom says he is sleepy.	Tom nói rằng anh ấy đang buồn ngủ.
What's going on with me, doctor?	Điều gì đang xảy ra với tôi, bác sĩ?
I can have lunch at 2:30.	Tôi có thể ăn trưa lúc 2:30.
I'm not exactly sure what I was expecting.	Tôi không chắc chính xác những gì tôi đã mong đợi.
Tom can't stand the heat.	Tom không thể chịu được nhiệt.
I thought you said you would stop Tom from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ ngăn Tom làm điều đó.
Tom didn't think Mary was upset.	Tom không nghĩ rằng Mary khó chịu.
Tom almost went to Australia last month.	Tom gần như đã đến Úc vào tháng trước.
I know what Tom is doing.	Tôi biết Tom đang làm gì.
Tom used to be an electrician.	Tom từng làm thợ điện.
Since I'll see him tomorrow, I can text him if you want.	Vì tôi sẽ gặp anh ấy vào ngày mai, tôi có thể nhắn cho anh ấy nếu bạn muốn.
Tom is around here somewhere.	Tom đang ở quanh đây ở một nơi nào đó.
It's a nice motorcycle, isn't it?	Đó là một chiếc mô tô đẹp, phải không?
I didn't know Tom would be alone.	Tôi không biết Tom sẽ ở một mình.
I will watch Tom clean his room.	Tôi sẽ xem Tom dọn dẹp phòng của mình.
I don't think it's for you to decide.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là do bạn quyết định.
It's been hot this month, but today is an exception.	Trời nóng trong tháng này, nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Tom is going to play poker with his friends tonight.	Tom sẽ chơi poker với bạn bè của anh ấy tối nay.
She seems shy, but she is actually a strong-willed person.	Cô ấy có vẻ nhút nhát, nhưng thực sự cô ấy là một người có ý chí mạnh mẽ.
I was completely disillusioned.	Tôi hoàn toàn vỡ mộng.
I know Tom will do whatever you ask.	Tôi biết Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
Tom speaks several foreign languages.	Tom nói một số ngoại ngữ.
I cannot explain it to you.	Tôi không thể giải thích cho bạn được.
Tom cares about his health.	Tom quan tâm đến sức khỏe của mình.
Give me the key. 	Đưa cho tôi chìa khóa.
I will drive.	Tôi sẽ lái.
No one can deny the fact that the world economy revolves around the US economy.	Không ai có thể phủ nhận một thực tế là nền kinh tế thế giới xoay quanh nền kinh tế Mỹ.
There is a cat there.	Có một con mèo ở đó.
Tom dropped out of school to help support his family.	Tom đã bỏ học để phụ giúp gia đình.
Tom is deaf in both ears.	Tom bị điếc cả hai tai.
Tom thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I know that Tom won't do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has a beautiful girlfriend.	Tom có ​​một cô bạn gái xinh đẹp.
Tom looked at the flowers and thought they were very beautiful.	Tom nhìn những bông hoa và nghĩ rằng chúng rất đẹp.
I'm more clumsy than you.	Tôi vụng về hơn bạn.
Tom seems to be well rested.	Tom có ​​vẻ đã được nghỉ ngơi tốt.
That is extremely important.	Điều đó cực kỳ quan trọng.
I love skiing, but I'm not a good skier.	Tôi thích trượt tuyết, nhưng tôi không phải là người trượt tuyết giỏi.
He did not decide to become a writer until he was thirty.	Ông đã không quyết định trở thành một nhà văn cho đến khi ông ba mươi.
Tom gets banged around.	Tom bị đập xung quanh.
Tom doesn't know how to sit still.	Tom không biết làm thế nào để ngồi yên.
Tom told me he usually has breakfast at seven o'clock.	Tom nói với tôi anh ấy thường ăn sáng lúc bảy giờ.
Tom and Mary both don't know how to do it.	Tom và Mary đều không biết làm thế nào để làm điều đó.
Most people know that sea water is not drinkable.	Hầu hết mọi người đều biết rằng nước biển không thể uống được.
Neither Tom nor Mary was very patient.	Cả Tom và Mary đều không kiên nhẫn lắm.
I thought you said you don't know how to play the harmonica.	Tôi tưởng bạn nói rằng bạn không biết chơi kèn harmonica.
Tom is weird, isn't he?	Tom thật lạ phải không?
Don't bother me here.	Đừng làm phiền tôi ở đây.
I think Tom is confused.	Tôi nghĩ Tom đang bối rối.
Council unanimously approved.	Hội đồng đã nhất trí thông qua.
I knew there was going to be a lot of good food at the picnic.	Tôi biết sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon trong buổi dã ngoại.
Tom is wearing black socks.	Tom đang đi tất đen.
I received a letter from Tom yesterday.	Tôi nhận được một lá thư từ Tom ngày hôm qua.
Tom is not a troublemaker.	Tom không phải là một kẻ gây rối.
The fact that they came here is undeniable.	Thực tế là họ đã đến đây là không thể phủ nhận.
Tom knew it was Mary's dog.	Tom biết đó là con chó của Mary.
There's no doubt about that man.	Không thể nghi ngờ gì về người đàn ông đó.
You don't have to tell me why.	Bạn không cần phải cho tôi biết tại sao.
Do you know what Tom is suggesting?	Bạn có biết Tom đang gợi ý điều gì không?
Didn't I warn you not to drink that?	Không phải tôi đã cảnh báo bạn không được uống thứ đó sao?
Tom has an umbrella just like that umbrella.	Tom có ​​một chiếc ô giống như chiếc ô đó.
He argued with his wife about their children.	Anh ấy cãi nhau với vợ về chuyện con cái của họ.
I don't care what anyone says.	Tôi không quan tâm những gì ai nói.
Tom told his son to take care of himself.	Tom bảo con trai mình phải tự xử.
Tom pulled out his gun.	Tom rút súng ra.
Tom closed the cupboard door and locked it.	Tom đóng cửa tủ và khóa nó lại.
The last time I saw Tom, he was with Mary.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy là với Mary.
Many young people today are drowning in credit card debt that most of them will never be able to pay off.	Nhiều thanh niên ngày nay đang chìm trong nợ thẻ tín dụng mà hầu hết trong số họ sẽ không bao giờ có thể trả hết.
The old man wrote a letter to his son.	Ông lão đã viết một bức thư cho con trai mình.
Tom has been traveling alone for three weeks.	Tom đã đi du lịch một mình trong ba tuần.
I don't have to be at home to help Tom today.	Tôi không cần phải ở nhà để giúp Tom hôm nay.
Tom is very passionate, isn't he?	Tom rất đam mê, phải không?
Don't concede a goal too quickly.	Đừng để thủng lưới quá nhanh.
I can't remember the tune of that song.	Tôi không thể nhớ giai điệu của bài hát đó.
Where is the nearest gas station?	Trạm xăng gần nhất ở đâu?
All my ex-girlfriends live in Australia.	Tất cả bạn gái cũ của tôi đều sống ở Úc.
Tom says he doesn't like the air conditioner.	Tom nói rằng anh ấy không thích điều hòa nhiệt độ.
Climate change is not a hoax.	Biến đổi khí hậu không phải là một trò lừa bịp.
Tom and Mary know that John is smart.	Tom và Mary biết rằng John thông minh.
Tom was everywhere.	Tom đã ở khắp mọi nơi.
I think Tom is trying his best.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố gắng hết sức.
I assume you must be Tom's best friend.	Tôi cho rằng bạn phải là bạn thân của Tom.
Tom wasn't the only boy Mary saw in the park.	Tom không phải là cậu bé duy nhất Mary nhìn thấy trong công viên.
It's not just my problem.	Nó không chỉ là vấn đề của tôi.
I know Tom doesn't know we can't do that.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi không thể làm điều đó.
It is said that he is the richest man in the world.	Người ta nói rằng ông là người giàu nhất thế giới.
Is it thrilling?	Nó có ly kỳ không?
I told you I don't want to go to Australia.	Tôi đã nói với bạn rằng tôi không muốn đến Úc.
May I ask you for a favor?	Tôi có thể nhờ bạn một chút ưu ái được không?
Tom and I did our best to help Mary.	Tom và tôi đã cố gắng hết sức để giúp Mary.
I delivered the packages to Tom's house.	Tôi đã chuyển các gói hàng đến nhà Tom.
Jupiter is the largest planet in the Solar System.	Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời.
I don't understand today's world.	Tôi không hiểu thế giới ngày nay.
Tilden won more popular votes than Hayes.	Tilden giành được nhiều phiếu phổ thông hơn Hayes.
Why don't you call Tom and tell him what's going on?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nói cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra?
Ten years have passed since I came to Tokyo at the age of eighteen.	Mười năm đã trôi qua kể từ khi tôi đến Tokyo năm mười tám tuổi.
I had an accident.	Tôi đã gặp tai nạn.
Tom is doing an extraordinary job.	Tom đang làm một công việc phi thường.
I didn't tell Tom what I had to buy.	Tôi không nói cho Tom biết tôi phải mua gì.
I know you don't like being kissed.	Tôi biết bạn không thích bị hôn.
Stop it, Tom.	Dừng lại, Tom.
Tom doesn't want to come to Australia with me.	Tom không muốn đến Úc với tôi.
I don't understand how Tom could have survived that explosion.	Tôi không hiểu làm sao Tom có ​​thể sống sót sau vụ nổ đó.
I don't want to waste my time.	Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình.
Tom says he thinks you'll want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
I don't like sports like boxing and hockey.	Tôi không thích những môn thể thao như quyền anh và khúc côn cầu.
No one is forcing you to do it.	Không ai ép bạn làm điều đó.
The boy was not immediately identified.	Cậu bé không được xác định ngay lập tức.
Tom saved us.	Tom đã cứu chúng tôi.
You have done so much for us already.	Bạn đã làm rất nhiều cho chúng tôi rồi.
The fact that everyone in town knows.	Thực tế là tất cả mọi người trong thị trấn biết.
Tom is Mary's ex-husband.	Tom là chồng cũ của Mary.
Tom probably wouldn't ask Mary's permission to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không xin phép Mary để làm điều đó.
Tom swore he wouldn't tell anyone our secret.	Tom đã thề rằng anh ấy không nói cho ai biết bí mật của chúng tôi.
We should try the way Tom suggested.	Chúng ta nên thử làm theo cách mà Tom đề nghị.
I know that I can do it alone.	Tôi biết rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
I don't eat much fruit.	Tôi không ăn nhiều trái cây.
Out of these cakes, this one is my favorite.	Trong số những chiếc bánh này, tôi thích nhất chiếc bánh này.
There's nothing I don't eat.	Không có gì tôi không ăn.
I think we should go.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi.
I don't know where Tom wants me to put his suitcase.	Tôi không biết Tom muốn tôi để vali của anh ấy ở đâu.
They met at church.	Họ gặp nhau ở nhà thờ.
Tom can't come home until after 2:30.	Tom không thể về nhà cho đến sau 2:30.
The boy didn't know how to behave.	Cậu bé không biết phải cư xử như thế nào.
Tom, is that really you?	Tom, đó có thực sự là bạn?
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
Tom got a little jealous.	Tom có ​​một chút ghen tị.
Am I the one you've been waiting for?	Tôi có phải là người bạn đã chờ đợi?
Everyone here except Tom has lived in Australia.	Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tom đều đã sống ở Úc.
I'm still not very good at playing the flute.	Tôi vẫn không giỏi thổi sáo cho lắm.
What's in the garage?	Có gì trong nhà để xe?
Tom is lucky that Mary isn't here.	Tom thật may mắn khi Mary không có ở đây.
Tom can lend Mary money.	Tom có ​​thể cho Mary vay tiền.
What happened? 	Chuyện gì đã xảy ra thế?
The car is slowing down.	Chiếc xe đang giảm tốc độ.
Tom never eats spinach.	Tom không bao giờ ăn rau chân vịt.
Your support is awesome.	Sự hỗ trợ của bạn thật tuyệt vời.
I'm pretty sure that's what's going to happen.	Tôi khá chắc chắn đó là những gì sẽ xảy ra.
Did you know that I am Canadian?	Bạn có biết rằng tôi là người Canada không?
Tom is a weird guy, isn't he?	Tom là một chàng trai kỳ lạ, phải không?
Tom created everything.	Tom đã tạo ra mọi thứ.
Why don't you tell me about my parents?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết về cha mẹ tôi?
I am determined to carry out this plan.	Tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch này.
Let us know what you think of our website.	Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về trang web của chúng tôi.
I am a party person.	Tôi là một người thích tiệc tùng.
I'm pretty sure Tom would do it.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom started chuckling.	Tom bắt đầu cười khúc khích.
Tom spent his summer vacation in Australia.	Tom đã dành kỳ nghỉ hè của mình ở Úc.
Tom is always preparing for a party.	Tom luôn chuẩn bị cho một bữa tiệc.
Tom doesn't want to escape.	Tom không muốn trốn thoát.
Tom thought he heard the dog barking.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng chó sủa.
If Tom had gone there yesterday, he probably wouldn't have gone today.	Nếu Tom đến đó ngày hôm qua, có lẽ hôm nay anh ấy sẽ không đi nữa.
Tom goes to find food.	Tom đi kiếm thức ăn.
Why didn't anyone tell me?	Tại sao không ai nói với tôi?
I don't think I can stand it.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được.
Tom doesn't love you like I love you.	Tom không yêu bạn như tôi yêu bạn.
I don't think I would care that much.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến vậy.
I doubt Tom and Mary are right.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đúng.
Tom thought that Mary would do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
How much does it cost to rent a rowing boat?	Chi phí thuê một chiếc thuyền chèo là bao nhiêu?
Tom says he's sure Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary có thể thắng.
It doesn't matter if the cat is black or white, as long as it catches mice.	Mèo đen hay trắng không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột.
Beauty is subjective.	Cái đẹp là chủ quan.
Tom says he can't do everything he intends to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm tất cả những gì anh ấy định làm.
"How much is it?" 	"Nó giá bao nhiêu?"
"I lost a thousand yen."	"Tôi mất một nghìn yên."
I didn't know that Tom would be motivated to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
You did all you could.	Bạn đã làm tất cả những gì bạn có thể.
Guess who is Tom's French teacher?	Đoán xem giáo viên tiếng Pháp của Tom là ai?
I didn't expect sailing to be this enjoyable.	Tôi không mong đợi việc chèo thuyền sẽ thú vị đến thế này.
I have never harmed anyone.	Tôi chưa bao giờ làm hại ai.
Tom doesn't need to know the details.	Tom không cần biết chi tiết.
You are planning to do it again tomorrow, right?	Bạn đang dự định làm điều đó một lần nữa vào ngày mai, phải không?
Tom and Mary are both tall, but Tom is also drunk.	Tom và Mary đều cao, nhưng Tom cũng say.
Tom really wants to go to Australia with Mary.	Tom thực sự muốn đến Úc với Mary.
We don't want people like you.	Chúng tôi không muốn những người như bạn.
We know who's out there.	Chúng tôi biết ai đang ở ngoài đó.
I didn't know Tom was Mary's ex-boyfriend.	Tôi không biết Tom là bạn trai cũ của Mary.
I don't need to be here. 	Tôi không cần phải ở đây.
I'm here because I want to be.	Tôi ở đây bởi vì tôi muốn trở thành.
Would you mind taking this book back to the library?	Bạn có phiền mang cuốn sách này trở lại thư viện không?
Tom did not believe in himself.	Tom không tin vào bản thân.
I think you won't give up.	Tôi nghĩ bạn sẽ không bỏ cuộc.
Tom says that Mary is trustworthy.	Tom nói rằng Mary là đáng tin cậy.
I don't know what else to say.	Tôi không biết phải nói thế nào khác.
Tom is allergic to shellfish.	Tom bị dị ứng với động vật có vỏ.
I don't think there's any way Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
Despite being busy, I talked to Tom for about three hours yesterday afternoon.	Mặc dù bận rộn, tôi đã nói chuyện với Tom khoảng ba tiếng vào chiều hôm qua.
I don't think you're allowed to do that here.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó ở đây.
Tom was silent, but not Mary.	Tom im lặng, nhưng Mary thì không.
Tom and I will both do it.	Tom và tôi đều sẽ làm điều đó.
I think you should tell Tom why you wouldn't.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom tại sao bạn sẽ không làm như vậy.
Tom thinks Mary is going to die.	Tom nghĩ Mary sẽ chết.
You're better than that, Tom.	Bạn tốt hơn thế, Tom.
I am buying a puppy.	Tôi đang mua một con chó con.
Tom was caught using drugs.	Tom bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy.
Looks like Tom doesn't really want to be here.	Có vẻ như Tom không thực sự muốn ở đây.
Tom says he thinks Mary is the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người duy nhất cần làm điều đó.
I know that Tom is not Mary's best friend.	Tôi biết rằng Tom không phải là bạn thân của Mary.
Tom has it all under control.	Tom có ​​tất cả trong tầm kiểm soát.
Tom was the last to come out.	Tom là người cuối cùng ra ngoài.
Tom used the new knife Mary gave him to cut vegetables.	Tom dùng con dao mới mà Mary đưa cho anh để cắt rau.
You've been to Boston, haven't you?	Bạn đã đến Boston, phải không?
The only book Tom ever read was the Bible.	Cuốn sách duy nhất Tom từng đọc là Kinh thánh.
If we need to do it, we will.	Nếu chúng tôi cần làm điều đó, chúng tôi sẽ làm điều đó.
Look, I'm sorry I didn't tell you, but I forgot.	Nghe này, tôi xin lỗi vì tôi đã không nói với bạn, nhưng tôi đã quên.
You are the only one I think of.	Bạn là người duy nhất tôi nghĩ đến.
Tom wouldn't like to do that to Mary.	Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
We don't need anyone else's help.	Chúng tôi không cần ai khác giúp đỡ.
Tom is definitely scared.	Tom chắc chắn là sợ.
Tom will come.	Tom sẽ đến.
They are all good boys.	Họ đều là những chàng trai tốt.
What happened was not Tom's fault.	Chuyện xảy ra không phải lỗi của Tom.
How much do we really have to do today?	Chúng ta thực sự phải làm bao nhiêu ngày hôm nay?
You will have to work late tonight.	Tối nay bạn sẽ phải làm việc muộn.
Don't forget to put out the fire.	Đừng quên dập lửa.
We still have work to do before we can leave.	Chúng tôi vẫn còn những việc cần làm trước khi có thể rời đi.
You really are something.	Bạn thực sự là một cái gì đó.
Who does Tom think will help Mary?	Tom nghĩ ai sẽ giúp Mary?
It was Tom's suggestion that we should go early.	Đó là gợi ý của Tom rằng chúng ta nên đi sớm.
I don't like traveling.	Tôi không thích giao du.
This is my phone number.	Đây là số điện thoại của tôi.
I want to do a neurological exam.	Tôi muốn thực hiện một cuộc kiểm tra thần kinh.
Tom says he found something.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó.
I have left home.	Tôi đã rời khỏi nhà.
Tom spent a lot of time alone in his room.	Tom đã dành rất nhiều thời gian một mình trong phòng của mình.
I ate as much as Tom did.	Tôi đã ăn nhiều như Tom đã làm.
Tom makes omelettes.	Tom làm món trứng tráng.
Tom behaved like a spoiled brat.	Tom đã cư xử như một thằng nhóc hư hỏng.
I don't go to Boston by plane.	Tôi không đến Boston bằng máy bay.
I wonder if I can do it alone.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó một mình không.
Tom has received several letters from Mary.	Tom đã nhận được một số bức thư từ Mary.
Tom threw Mary an apple.	Tom ném cho Mary một quả táo.
I think you will keep Tom happy.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ giữ cho Tom hạnh phúc.
I would visit Tom if I had more time.	Tôi sẽ đến thăm Tom nếu tôi có nhiều thời gian hơn.
I don't like the kind of movies that Tom likes.	Tôi không thích những loại phim mà Tom thích.
Tom was the first to be killed.	Tom là người đầu tiên bị giết.
I'm going to Tom's house on October 20th.	Tôi sẽ đến nhà Tom vào ngày 20 tháng 10.
Tom wasn't the only person Mary wanted to talk to.	Tom không phải là người duy nhất Mary muốn nói chuyện.
Tom says he wishes Mary wouldn't do it alone anymore.	Tom nói rằng anh ước Mary sẽ không làm điều đó một mình nữa.
Tom knows how to get things done.	Tom biết cách hoàn thành công việc.
Tom will be an uncle.	Tom sẽ là một người chú.
Tom realizes that he is being ignored.	Tom nhận ra rằng anh ấy đang bị phớt lờ.
Why do so many musicians die young?	Tại sao nhiều nhạc sĩ chết trẻ?
Tom says he wants to buy a new computer.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc máy tính mới.
Tom has not been released yet.	Tom vẫn chưa được thả.
We have a three day weekend next week.	Chúng tôi có một ngày cuối tuần ba ngày vào tuần tới.
I can hear someone moving in the kitchen.	Tôi có thể nghe thấy ai đó đang di chuyển trong bếp.
Tom is not the best.	Tom không phải là người giỏi nhất.
Tom wasn't used to getting up so early.	Tom không quen dậy sớm như vậy.
Mary is a very beautiful woman.	Mary là một phụ nữ rất xinh đẹp.
That job brought him great satisfaction.	Công việc đó đã mang lại cho anh sự hài lòng không hề nhỏ.
Tom almost cracked my ribs when he hugged me.	Tom gần như bị nứt xương sườn của tôi khi anh ấy ôm tôi.
Tom can expect to receive our response by the end of the month.	Tom có ​​thể mong đợi nhận được phản hồi của chúng tôi vào cuối tháng.
Tom seemed very frightened.	Tom dường như rất kinh hoàng.
I have to fix this.	Tôi phải sửa lỗi này.
Tom is absolutely correct.	Tom hoàn toàn chính xác.
I'm trying to tidy things up a bit.	Tôi đang cố thu dọn mọi thứ một chút.
We entered the room after Tom.	Chúng tôi vào phòng sau Tom.
All the passengers suffered seasickness during the storm.	Tất cả các hành khách đều bị say sóng trong cơn bão.
Tom tried to tell Mary what he was up to.	Tom đã cố gắng nói với Mary những gì anh ta định làm.
Tom didn't stay in Boston as long as he'd like.	Tom đã không ở lại Boston bao lâu như anh ấy muốn.
Tom is eating the sandwich you made for him.	Tom đang ăn bánh sandwich bạn làm cho anh ấy.
That's why Tom does it.	Đó là lý do Tom làm như vậy.
We will depart first thing in the morning.	Chúng ta sẽ khởi hành điều đầu tiên vào buổi sáng.
Tell Tom I called.	Nói với Tom là tôi đã gọi.
I don't think he will come.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đến.
Tom says he will try again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử lại.
I have to finish this report by next Monday.	Tôi phải hoàn thành báo cáo này trước thứ Hai tới.
Tom is indebted to his successful parents.	Tom mang ơn cha mẹ thành công của mình.
You're still not old enough to drink, right?	Bạn vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu, phải không?
Tom is sitting in the corner.	Tom đang ngồi trong góc.
I will miss you.	Tôi sẽ nhớ các bạn.
I think Tom will do it with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó với Mary.
You can hear the desperation in Mary's voice.	Bạn có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của Mary.
Do you have to wear a tie to work?	Bạn có phải đeo cà vạt để đi làm không?
I come from a small town not too far from Boston.	Tôi đến từ một thị trấn nhỏ không quá xa Boston.
I don't think that's particularly relevant.	Tôi không nghĩ điều đó có liên quan đặc biệt.
Hurry! 	Vội vàng!
There is no time to lose.	Không có thời gian để mất.
Do you think Tom will ever come here again?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ đến đây nữa không?
I wonder if Tom really thinks that's a good idea.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay hay không.
We are all professionals.	Chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp.
I hope that I never have a heart attack again.	Tôi hy vọng rằng tôi không bao giờ bị đau tim nữa.
I don't think we should do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó.
I know that you don't love me.	Tôi biết rằng bạn không yêu tôi.
Tom is wearing a cheap suit bought from cheap.	Tom đang mặc một bộ đồ rẻ tiền được mua từ giá rẻ.
That's all I'm looking for.	Đó là tất cả những gì tôi đang tìm kiếm.
I will ask Tom to sing at our wedding.	Tôi sẽ yêu cầu Tom hát trong đám cưới của chúng tôi.
We omitted Tom's name when we sent out the invite.	Chúng tôi đã bỏ qua tên của Tom khi chúng tôi gửi lời mời.
I hate Tom, to be honest with you.	Tôi ghét Tom, phải nói thật với bạn.
Tom was back there.	Tom đã trở lại đó.
A glorious scene exploded in our vision.	Một cảnh tượng huy hoàng bùng nổ trong tầm nhìn của chúng tôi.
We spent many long days.	Chúng tôi đã trải qua rất nhiều ngày dài.
Tom has trouble finding Mary.	Tom gặp khó khăn trong việc tìm Mary.
I want Tom to go.	Tôi muốn Tom đi.
Mary and Alice are both expecting twins.	Mary và Alice đều đang mong đợi một cặp song sinh.
My stomach started growling.	Bụng tôi bắt đầu réo.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom's answer stunned everyone.	Câu trả lời của Tom khiến mọi người choáng váng.
I'm not sure if Tom should do it again.	Tôi không chắc rằng Tom có ​​nên làm điều đó một lần nữa.
Tom says that Mary doesn't need to do that anymore.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm như vậy nữa.
They demanded severe punishment for the southern rebels.	Họ yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc đối với những người nổi dậy phía Nam.
Tom was completely surprised.	Tom hoàn toàn ngạc nhiên.
I looked at Tom's drawing.	Tôi nhìn bức vẽ của Tom.
Tom knows that they are watching him.	Tom biết rằng họ đang theo dõi anh ta.
I can't wait to meet you all.	Tôi nóng lòng muốn gặp tất cả các bạn.
Tom has left his band.	Tom đã rời khỏi ban nhạc của mình.
How many continents are there?	Có bao nhiêu châu lục?
How long do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
After the Christmas party was over, we all went out to sing carols.	Sau khi bữa tiệc Giáng sinh kết thúc, tất cả chúng tôi ra ngoài hát mừng.
It's not as cold here as I expected.	Ở đây không lạnh như tôi mong đợi.
Tom likes to go for a walk at night.	Tom thích đi dạo vào ban đêm.
In Esperanto there are only 16 grammar rules.	Trong Esperanto chỉ có 16 quy tắc ngữ pháp.
The third house in the corner belongs to Tom.	Ngôi nhà thứ ba trong góc là của Tom.
Tom said he would be here, but I couldn't find him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy.
We will rebuild.	Chúng tôi sẽ xây dựng lại.
I wish I hadn't invited Tom to the party.	Tôi ước rằng tôi đã không mời Tom đến bữa tiệc.
I don't think Tom knew he had to do it today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom hasn't read the letter yet.	Tom vẫn chưa đọc lá thư.
I asked Tom to make sure he wasn't late.	Tôi hỏi Tom để đảm bảo rằng anh ấy không đến muộn.
What are you suggesting?	Bạn đang đề xuất điều gì?
Tom and Mary go ice skating.	Tom và Mary đi trượt băng.
I told Tom to come early.	Tôi đã nói với Tom để đến sớm.
Tom is likely to get hot.	Tom có ​​khả năng bị nóng.
I thought you said I had to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi phải làm điều đó.
Tom is the one with red hair.	Tom là người có mái tóc đỏ.
I bought a book of folktales.	Tôi đã mua một cuốn sách truyện dân gian.
Tom is not a father.	Tom không phải là một người cha.
I know Tom wouldn't be motivated to do that.	Tôi biết Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
Tom is not a music major.	Tom không phải là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
He seems soft on the outside, but at his core he has an iron will that makes him an extremely tough negotiator.	Bề ngoài anh ấy có vẻ mềm mỏng, nhưng về cốt lõi thì anh ấy có một ý chí sắt đá khiến anh ấy trở thành một nhà đàm phán cực kỳ cứng rắn.
You always underestimate people.	Bạn luôn đánh giá thấp mọi người.
Tom is talking about something else.	Tom đang nói về điều gì đó khác.
Tom never mentioned you once.	Tom chưa bao giờ đề cập đến bạn một lần.
Tom is an agnostic.	Tom là một người theo thuyết bất khả tri.
Tom said he intends to stay at home all day.	Tom cho biết anh ấy định ở nhà cả ngày.
Tom has cabin fever.	Tom bị sốt cabin.
I didn't get to school on time.	Tôi đã không đến trường đúng giờ.
Does Tom need to do that?	Tom có ​​cần phải làm điều đó không?
Tom is waiting for his daughter to come home from the dance.	Tom đang đợi con gái trở về nhà sau buổi khiêu vũ.
Tom was transferred to another hospital.	Tom đã được chuyển đến một bệnh viện khác.
I think you and Tom are dating.	Tôi nghĩ bạn và Tom đang hẹn hò với nhau.
Are both of your sisters as beautiful as you?	Cả hai chị em của bạn có xinh đẹp như bạn không?
Tom and Mary are like-minded.	Tom và Mary có cùng chí hướng.
Tom will never complain.	Tom sẽ không bao giờ phàn nàn.
Tom can't do whatever he has to do.	Tom không thể làm bất cứ điều gì anh ấy phải làm.
Tom says he wants to be a famous singer.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
Tom told me that he thought Mary was unconvinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không bị thuyết phục.
Almost everyone I know has been to Boston at least once.	Hầu như tất cả những người tôi biết đều đã đến Boston ít nhất một lần.
Who are you to tell me what I need to do?	Bạn là ai cho tôi biết tôi cần phải làm gì?
13% is still undecided.	13% vẫn chưa được quyết định.
Mary says she's glad you did it for Tom.	Mary nói cô ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Tom.
Tom is still mad at Mary.	Tom vẫn còn giận Mary.
"I love you." 	"Anh yêu em."
"I love you too."	"Anh cũng yêu em."
I don't know why Tom needs so much money.	Tôi không biết tại sao Tom lại cần nhiều tiền như vậy.
Whether that's what really happened is still up for debate.	Đó có phải là những gì thực sự đã xảy ra hay không vẫn là chủ đề tranh luận.
Finally Tom reached the hotel.	Cuối cùng thì Tom cũng đến được khách sạn.
I could have joined if I had known about it in advance.	Tôi có thể đã tham gia nếu tôi biết trước về nó.
What do you think is the most popular sport in the world?	Bạn nghĩ môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới là gì?
Tom's provocative rhetoric has no place here.	Lời hùng biện mang tính kích động của Tom không có chỗ ở đây.
Tom sometimes wins.	Tom đôi khi thắng.
I know Tom knows I want to do it.	Tôi biết Tom biết tôi muốn làm điều đó.
Tom does everything he says.	Tom làm tất cả những gì anh ấy nói.
I know that Tom knows I can't do that.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không thể làm điều đó.
I didn't recognize Tom's voice.	Tôi không nhận ra giọng của Tom.
I know they are still alive.	Tôi biết họ vẫn còn sống.
He is currently looking for her in my house.	Anh ấy hiện đang tìm cô ấy trong nhà tôi.
Do you know what street Tom lives on?	Bạn có biết Tom sống trên phố nào không?
Tom told me he didn't win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không thắng.
You don't apologize because you didn't do it?	Bạn không xin lỗi vì bạn đã không làm điều đó?
Tom wasn't a dancer when he was a teenager.	Tom không phải là một vũ công khi anh ấy còn là một thiếu niên.
I don't care how much you want it. 	Tôi không quan tâm bạn muốn nó bao nhiêu.
I won't give it to you.	Tôi sẽ không đưa nó cho bạn.
Tom doesn't know the difference between a wolf and a fox.	Tom không biết sự khác biệt giữa sói và cáo.
Yesterday, I went to work at eight o'clock in the morning and came home at eight o'clock at night.	Hôm qua, tôi đi làm lúc tám giờ sáng và về nhà lúc tám giờ tối.
Does anyone have anything nice to say about Tom?	Không ai có điều gì tốt đẹp để nói về Tom?
I bought a new scratching post for my cat.	Tôi đã mua một trụ cào mới cho con mèo của tôi.
Ask Tom to come to Boston.	Yêu cầu Tom đến Boston.
I don't drink anything.	Tôi không uống gì cả.
I didn't do that often.	Tôi đã không làm điều đó thường xuyên.
Don't take it too seriously.	Đừng quá coi trọng nó.
Tom was clearly unimpressed.	Tom rõ ràng là không ấn tượng.
Tom used a towel to dry his hair.	Tom dùng khăn để lau khô tóc.
We are not going on vacation.	Chúng tôi sẽ không đi nghỉ.
There is no one to take care of her.	Không có ai để chăm sóc cô ấy.
Don't tell me you can't cook.	Đừng nói với tôi là bạn không biết nấu ăn.
Tom is really handsome.	Tom thực sự đẹp trai.
Does Tom still think Mary wants to come to Australia with us?	Tom có ​​còn nghĩ Mary muốn đến Úc với chúng ta không?
I couldn't do this without you.	Tôi không thể làm điều này mà không có bạn.
Tom doesn't understand me.	Tom không hiểu tôi.
I can't get that tune out of my head.	Tôi không thể gạt giai điệu đó ra khỏi đầu.
I wonder if Tom really knows what Mary did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết những gì Mary đã làm không.
There's nothing to worry about.	Không có gì phải lo lắng.
There is a post office in front of the station.	Có một bưu điện ở phía trước của nhà ga.
Tom gives the clerk thirty dollars.	Tom đưa cho nhân viên bán hàng ba mươi đô la.
Tom told Mary and Mary told John.	Tom nói với Mary và Mary nói với John.
I don't think you realize how stupid that idea is.	Tôi không nghĩ bạn nhận ra ý tưởng đó ngu ngốc đến mức nào.
Tom was not surprised by Mary's comment.	Tom không ngạc nhiên trước nhận xét của Mary.
I told Tom he shouldn't waste time trying to convince Mary to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
There are survivors.	Có những người sống sót.
Tom did not allow Mary to do that.	Tom không cho phép Mary làm điều đó.
Tom is probably not tired.	Tom có ​​lẽ không mệt.
I think Tom is amusing.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gây cười.
What's the name of the party you're calling?	Tên của bữa tiệc bạn đang gọi là gì?
I don't know why Tom is sad.	Tôi không biết tại sao Tom lại buồn.
We don't know that we shouldn't do it alone.	Chúng tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
That's so convenient.	Điều đó thật tiện lợi.
Tom sweats when he's stressed.	Tom đổ mồ hôi khi anh ấy căng thẳng.
I need to sell this bike.	Tôi cần bán chiếc xe đạp này.
While Tom was still talking, Mary entered through the door.	Trong khi Tom vẫn đang nói chuyện, Mary bước vào qua cửa.
Tom does not think that Mary will return to Australia.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ trở lại Úc.
We mean Tom.	Chúng tôi có ý với Tom.
Unfortunately, it doesn't seem to be true.	Thật không may, nó dường như không phải là sự thật.
You should consult your dentist.	Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của nha sĩ.
I'm not disappointed at all.	Tôi không thất vọng chút nào.
Tom gave Mary his house number.	Tom đã cho Mary số nhà của mình.
I don't have to worry about my weight.	Tôi không phải lo lắng về cân nặng của mình.
Which cups are Tom's and mine?	Ly nào là của Tom và của tôi?
Tom thinks I'm missing a great opportunity.	Tom nghĩ rằng tôi đang bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời.
Tom has just returned from his lunch break.	Tom vừa trở về sau giờ nghỉ trưa.
I'm actually here with another job.	Tôi thực sự ở đây với công việc khác.
That is the system.	Đó là hệ thống.
I'm not sure I want the job.	Tôi không chắc rằng tôi muốn công việc.
Tom took Mary fishing.	Tom đưa Mary đi câu cá.
I don't think Tom really wanted to know what we did.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn biết những gì chúng tôi đã làm.
They asked us if we knew when the movie started.	Họ hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có biết khi nào bộ phim bắt đầu không.
Can you prove it again?	Bạn có thể chứng minh điều đó một lần nữa không?
You have to let me go.	Bạn phải để tôi đi.
Tom would be very angry if Mary did that.	Tom sẽ rất tức giận nếu Mary làm vậy.
An early prototype broke when engineers tested it.	Một nguyên mẫu ban đầu đã bị vỡ khi các kỹ sư thử nghiệm nó.
I hope that Tom likes the gift I bought him.	Tôi hy vọng rằng Tom thích món quà mà tôi đã mua cho anh ấy.
This is the worst cold I've ever had.	Đây là đợt lạnh tồi tệ nhất mà tôi từng mắc phải.
Tom is young and adventurous.	Tom còn trẻ và thích phiêu lưu.
Tom told me he would call at 2:30.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ gọi lúc 2:30.
We have been dealing with this store for 16 years.	Chúng tôi đã giao dịch với cửa hàng này trong 16 năm.
Tom thought that Mary might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
You can just tell Tom.	Bạn có thể chỉ nói với Tom.
Did you wash your clothes today?	Bạn đã giặt quần áo của bạn hôm nay?
I still want to know what happened here last Monday.	Tôi vẫn muốn biết điều gì đã xảy ra ở đây vào thứ Hai tuần trước.
I know that you don't like Tom.	Tôi biết rằng bạn không thích Tom.
Tom asks Mary to come pick him up.	Tom nhờ Mary đến đón.
I won't have to do that.	Tôi sẽ không phải làm điều đó.
What else does Tom do?	Tom làm gì nữa?
Tom ate three bowls of cereal.	Tom đã ăn ba bát ngũ cốc.
Tom says you hit him.	Tom nói rằng bạn đã đánh anh ấy.
Don't you know Tom passed away about three years ago?	Bạn không biết Tom đã qua đời khoảng ba năm trước?
Tom had some exciting news.	Tom đã có một số tin tức thú vị.
I know that you were close to Tom.	Tôi biết rằng bạn đã gần gũi với Tom.
Don't stop here.	Đừng dừng lại ở đây.
You can't just assume so.	Bạn không thể chỉ cho rằng như vậy.
I can't pay the rent today.	Tôi không thể trả tiền thuê nhà hôm nay.
That didn't happen to me.	Điều đó đã không xảy ra với tôi.
Tom will be very sad if Mary goes.	Tom sẽ rất buồn nếu Mary ra đi.
You are an intelligent person.	Bạn là một người thông minh.
I had trouble staying awake during history classes.	Tôi đã gặp khó khăn khi thức trong các giờ học lịch sử.
Tom is tired of not being able to do anything.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì không làm được gì cả.
Tom looks lost.	Tom trông như bị lạc.
Tom didn't say anything to me about that.	Tom đã không nói bất cứ điều gì với tôi về điều đó.
Tom says he hasn't thought about it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa nghĩ về điều đó.
Tom won't believe us.	Tom sẽ không tin chúng tôi.
Tom actually killed it.	Tom thực sự đã giết nó.
I don't think Tom knows how much coffee Mary drinks each day.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày.
Tom didn't order anything.	Tom đã không gọi bất cứ thứ gì.
Do you think we will make money from this?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ kiếm tiền từ việc này không?
His speech made a deep impression on the students.	Bài phát biểu của ông đã gây được ấn tượng sâu sắc đối với các bạn sinh viên.
Get a gallon of milk on your way home.	Nhận một gallon sữa trên đường về nhà của bạn.
You don't think it's cold?	Bạn không nghĩ rằng nó lạnh?
Tom recorded it.	Tom đã ghi lại nó.
I don't know why Tom doesn't want to come to Australia with me.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn đến Úc với tôi.
What is that red thing?	Thứ màu đỏ đó là gì?
I don't often eat Chinese food.	Tôi không thường xuyên ăn đồ ăn Trung Quốc.
Tom's lights are off.	Đèn của Tom đã tắt.
I think Tom is just a little scared.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ là một chút sợ hãi.
If Tom is right, Mary is in Boston.	Nếu Tom nói đúng, Mary đang ở Boston.
Tom denies he is a thief.	Tom phủ nhận anh ta là kẻ trộm.
Tom will join us for lunch.	Tom sẽ tham gia ăn trưa với chúng tôi.
Tom told Mary that he did not intend to stay in Australia for long.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có ý định ở lại Úc lâu.
Tom took what he wanted.	Tom đã lấy những gì anh ấy muốn.
I never expected Tom to show up.	Tôi không bao giờ mong đợi Tom xuất hiện.
Tom did not ask for Mary's help.	Tom đã không yêu cầu sự giúp đỡ của Mary.
One wonders how it is possible.	Một người tự hỏi làm thế nào nó có thể.
You don't think I did that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Tom won't let you keep doing that.	Tom sẽ không cho phép bạn tiếp tục làm điều đó.
I have a bad feeling about this.	Tôi có một cảm giác tồi tệ về điều này.
Tom told me he loved Mary.	Tom nói với tôi anh ấy yêu Mary.
Tom passed away.	Tom đã qua đời.
Why am I being persecuted?	Tại sao tôi bị bức hại?
Tom says he's glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì mình đã không làm như vậy.
A week later, Germany attacked Poland.	Một tuần sau, Đức tấn công Ba Lan.
I forgot that you forgot.	Tôi đã quên rằng bạn đã quên.
Tom went underground.	Tom đã đi ngầm.
Tom will hate this.	Tom sẽ ghét điều này.
Aren't you on some kind of medication?	Không phải bạn đang sử dụng một số loại thuốc?
Tom and Mary spent New Year's Day together.	Tom và Mary đã trải qua ngày đầu năm mới cùng nhau.
I think you say you don't know what to do.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết phải làm gì.
Why does everyone think Tom and I are stupid?	Tại sao mọi người đều nghĩ rằng Tom và tôi là ngu ngốc?
Tom was looking down at the well.	Tom đang nhìn xuống giếng.
Tom promised us his help.	Tom đã hứa với chúng tôi sự trợ giúp của anh ấy.
Tom is the first here.	Tom là người đầu tiên ở đây.
Do you know what a pyramid scheme is?	Bạn có biết sơ đồ kim tự tháp là gì không?
Tom has lost a lot of weight since starting the diet.	Tom đã giảm cân rất nhiều kể từ khi bắt đầu ăn kiêng.
I think I have made myself clear.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm cho mình rõ ràng.
I insist Tom can wait a little longer.	Tôi khẳng định Tom có ​​thể đợi thêm một thời gian nữa.
Unbelievably good results.	Kết quả tốt không thể tin được.
I don't think Tom knew I was ever married.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi đã từng kết hôn.
Do not touch it. 	Đừng chạm vào nó.
Leave it as it is.	Để lại nó như nó là.
This is a great opportunity for you to show what you can do.	Đây là cơ hội lớn để bạn thể hiện những gì bạn có thể làm được.
I went through my sister's homework.	Tôi đã xem qua bài tập về nhà của em gái tôi.
Tom says he's going to go bald.	Tom nói rằng anh ấy sắp bị hói.
If you are not careful, you can injure yourself.	Nếu không cẩn thận, bạn có thể tự làm mình bị thương.
Tom was called back.	Tom đã được gọi lại.
I wish Tom would kiss me.	Tôi ước gì Tom sẽ hôn tôi.
"Where do you put your umbrella?" 	"Em để ô ở đâu?"
"I left it at school."	"Tôi để nó ở trường."
Tom and Mary both have to stay in Boston until Monday.	Tom và Mary đều phải ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Go and help Tom.	Đi và giúp Tom.
That doesn't make any sense, does it?	Điều đó không có ý nghĩa gì, phải không?
Tom has a younger brother.	Tom có ​​một người em trai.
I think Tom is your surgeon.	Tôi nghĩ rằng Tom là bác sĩ phẫu thuật của bạn.
Agriculture and industry are limited due to the small size of the island.	Nông nghiệp và công nghiệp bị hạn chế do kích thước nhỏ của hòn đảo.
Tom looked at Mary appreciatively.	Tom nhìn Mary tán thưởng.
Tom stopped at a convenience store to buy some milk.	Tom dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để mua một ít sữa.
Tom doesn't look like he's enjoying himself.	Tom không giống như đang tận hưởng chính mình.
Tom is doing his job.	Tom đang làm công việc của mình.
I don't think I can do that right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ.
Why can't we keep that information secure?	Tại sao chúng ta không thể bảo mật thông tin đó?
Tom and I have been married for a long time.	Tom và tôi đã kết hôn lâu rồi.
Tom still doesn't know why he needs to do that.	Tom vẫn không biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
I was not at home at that time.	Lúc đó tôi không có ở nhà.
No matter how hard he practiced, Tom never cried.	Dù tập luyện vất vả đến đâu, Tom cũng không bao giờ khóc.
Plans to build a new city hospital are underway.	Kế hoạch xây dựng một bệnh viện thành phố mới đang được tiến hành.
What does Tom really think of me?	Tom thực sự nghĩ gì về tôi?
How is Mary?	Mary có khỏe không?
Tom is in high spirits.	Tom đang có tinh thần cao.
That's something I haven't figured out yet.	Đó là điều mà tôi chưa hình dung ra.
Tom says he doesn't remember asking Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom probably did it.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
Tom seemed surprised by Mary's comment.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước lời nhận xét của Mary.
Both Tom and Mary were scared.	Cả Tom và Mary đều sợ hãi.
I won't do that again.	Tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I think you know Tom wouldn't do that.	Tôi nghĩ bạn biết Tom sẽ không làm điều đó.
Tom is also mentioned in the book.	Tom cũng được đề cập trong cuốn sách.
Tom goes to Boston to see his mother.	Tom đến Boston để gặp mẹ.
I have decided not to move to Boston.	Tôi đã quyết định không chuyển đến Boston.
Tom must be desperate to do it.	Tom phải tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom's handwriting sucks.	Chữ viết tay của Tom thật tệ.
The bus driver did not see the pedestrian.	Người lái xe buýt không nhìn thấy người đi bộ.
If I were you, I wouldn't do it.	Nếu tôi là bạn, tôi đã không làm như vậy.
I doubt Tom and Mary need to do that today.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is not going to Australia anymore.	Tom sẽ không đi Úc nữa.
One day you will find yourself alone.	Một ngày nào đó bạn sẽ thấy mình đơn độc.
I think there's a good chance Tom does that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt để Tom làm điều đó.
We'll have to learn how to do it ourselves.	Chúng tôi sẽ phải học cách tự mình làm điều đó.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
Is it true that Tom pushed Mary down the stairs?	Có đúng là Tom đã đẩy Mary xuống cầu thang không?
Tom can't open the box.	Tom không thể mở hộp.
Tom could have done it alone.	Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
Tom asked me if I wanted to put sugar in the tea.	Tom hỏi tôi có muốn cho đường vào trà không.
Can't you hear me screaming?	Bạn không nghe thấy tôi hét lên à?
Tom promised me that he would be here.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ ở đây.
Tom tries to sneak out of the house but is caught by his parents.	Tom cố gắng lẻn ra khỏi nhà nhưng bị bố mẹ bắt gặp.
You are a really bad bartender.	Bạn là một người pha chế thực sự tồi.
It's a one-way street.	Đó là đường một chiều.
It's pretty good.	Nó khá hay.
Tom didn't even shake my hand.	Tom thậm chí không bắt tay tôi.
Tom won't consider it.	Tom sẽ không xem xét nó.
I didn't know Tom did that yesterday.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom gave me a fifth of the rum.	Tom đưa cho tôi một phần năm rượu rum.
People shouldn't do that.	Mọi người không nên làm vậy.
Tom is not in custody.	Tom không bị giam giữ.
I met Tom outside.	Tôi đã gặp Tom ở bên ngoài.
I am 30 years old and have a 13 year old daughter.	Tôi 30 tuổi và có một con gái 13 tuổi.
Whenever he goes to Tokyo, he stays at our house.	Bất cứ khi nào anh ấy lên Tokyo, anh ấy đều ở nhà chúng tôi.
I will answer you when you calm down.	Tôi sẽ trả lời bạn khi bạn bình tĩnh lại.
Tom says Mary is having fun in Boston.	Tom nói Mary đang tận hưởng niềm vui ở Boston.
I don't think I've ever hated anyone that much.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng ghét ai nhiều như vậy.
She made a series of medical discoveries.	Cô đã thực hiện một loạt các khám phá y học.
Tom can't do that at this point.	Tom không thể làm điều đó vào thời điểm này.
I know Tom can do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó vào ngày hôm nay.
Most smokers say they want to quit.	Hầu hết những người hút thuốc nói rằng họ muốn bỏ thuốc lá.
Can you keep an eye on this bag for me for a moment?	Bạn có thể để mắt đến chiếc túi này cho tôi một chút được không?
Do you know the man with the big hat?	Bạn có biết người đàn ông đội chiếc mũ lớn không?
I don't think we'll do that.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó.
I promise you that I will never leave you.	Anh hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em.
Tom's wife told me he wasn't home.	Vợ của Tom nói với tôi rằng anh ấy không có ở nhà.
A security guard threw Tom out of the bar.	Một người bảo vệ đã ném Tom ra khỏi quán bar.
Tom said he wanted more details.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết thêm chi tiết.
Tom says he thinks Mary wants to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó với John.
That is the best bet.	Đó là đặt cược tốt nhất.
Love for your parents is the foundation of all virtues.	Tình yêu thương đối với cha mẹ của bạn là nền tảng của tất cả các đức tính.
Tom made Mary do the work.	Tom đã bắt Mary làm công việc.
Tom's troubles are far from over.	Những rắc rối của Tom còn lâu mới kết thúc.
I hope that Tom gets well soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm khỏe lại.
Tom even refused to talk to Mary.	Tom thậm chí từ chối nói chuyện với Mary.
I'm not lazy like Tom.	Tôi không lười biếng như Tom.
Tom won't go there alone.	Tom sẽ không đến đó một mình.
Right now I can't think of anything else.	Ngay bây giờ tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Tom refuses to believe that Mary is guilty.	Tom từ chối tin rằng Mary có tội.
I brought you some aspirin.	Tôi đã mang cho bạn một ít aspirin.
This is not what I want to eat.	Đây không phải là thứ tôi muốn ăn.
I don't know a girl more beautiful than Mary.	Tôi không biết cô gái nào xinh đẹp hơn Mary.
Steel production is estimated at 100 million tons last year.	Sản lượng thép ước tính đạt 100 triệu tấn vào năm ngoái.
I asked Tom how he did it.	Tôi hỏi Tom làm thế nào mà anh ấy làm được điều đó.
Don't argue with them.	Đừng tranh cãi với họ.
I definitely hope Tom does.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom làm điều đó.
Tom read a lot of books.	Tom đã đọc rất nhiều sách.
I take care of Tom while his parents go to work.	Tôi chăm sóc Tom khi bố mẹ anh ấy đi làm.
Tom says he doesn't want to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ngay bây giờ.
I generally agree with Tom.	Tôi thường đồng ý với Tom.
Tom is too soft to be a good operator.	Tom quá mềm yếu để trở thành một nhà điều hành tốt.
I saved Tom.	Tôi đã cứu Tom.
Do you have brochures in French?	Bạn có tài liệu quảng cáo bằng tiếng Pháp không?
Nagoya is located between Tokyo and Osaka.	Nagoya nằm giữa Tokyo và Osaka.
I heard that Tom did it yesterday.	Tôi nghe nói rằng Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
I thought Tom was a jerk.	Tôi đã nghĩ Tom thật khốn nạn.
A new study says that coffee is good for you.	Một nghiên cứu mới nói rằng cà phê rất tốt cho bạn.
I don't think I'll be in Australia next winter.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở Úc vào mùa đông tới.
No one told Tom not to sing.	Không ai bảo Tom không hát.
I think Tom will come later.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến sau.
I have been to many countries.	Tôi đã đến nhiều quốc gia.
Tom didn't start playing guitar until last year.	Tom mới bắt đầu chơi guitar cho đến tận năm ngoái.
Some people like red wine and some people like white wine.	Một số người thích rượu vang đỏ và một số người thích rượu vang trắng.
Tom said he was leaving on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào thứ Hai.
Tom doesn't seem as attentive as Mary.	Tom dường như không chu đáo như Mary.
Tom and Mary compared their notes.	Tom và Mary đã so sánh các ghi chú của họ.
Tom immediately recognized Mary.	Tom ngay lập tức nhận ra Mary.
Tom said Mary was very reluctant to do it.	Tom cho biết Mary rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom told me he heard something, but he wasn't sure what.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghe thấy điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn điều gì.
I hope Tom shows up today.	Tôi hy vọng Tom xuất hiện hôm nay.
Is there anything in particular that you would like to drink?	Có thứ gì đặc biệt mà bạn muốn uống không?
You will find it.	Bạn sẽ tìm ra nó.
Tom says he doesn't need anything.	Tom nói rằng anh ấy không cần bất cứ thứ gì.
Solar power is becoming more viable every year.	Năng lượng mặt trời đang trở nên khả thi hơn mỗi năm.
Tom hopes Mary knows that she needs to do what John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm những gì John muốn cô ấy làm.
You didn't know I had to do it, did you?	Bạn không biết tôi phải làm điều đó, phải không?
Tom is a very chatty person.	Tom là một người rất thích trò chuyện.
Tom is ready to do it.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
I think you should do it now.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều đó ngay bây giờ.
This is the amount I borrowed from you.	Đây là số tiền tôi đã vay của bạn.
I'm not completely stupid.	Tôi không hoàn toàn ngu ngốc.
I cannot give you anything in return.	Tôi không thể cung cấp cho bạn bất cứ điều gì để đáp lại.
Tom used to take me here to swim when I was a kid.	Tom đã từng đưa tôi đến đây để bơi khi tôi còn nhỏ.
My hope is that doesn't happen.	Hy vọng của tôi là điều đó không xảy ra.
I sat at the bar with Tom.	Tôi ngồi ở quán bar với Tom.
I couldn't believe that Tom thought I was a good chess player.	Tôi không thể tin rằng Tom nghĩ tôi là một người chơi cờ giỏi.
What is his name again?	Tên của anh ấy một lần nữa là gì?
I know that you are listening.	Tôi biết rằng bạn đang lắng nghe.
Tom and Mary look good together.	Tom và Mary trông rất hợp nhau.
You didn't happen to see Tom in town today, did you?	Bạn không tình cờ thấy Tom trong thị trấn hôm nay, phải không?
I don't think that has been done enough.	Tôi không nghĩ rằng điều đó đã được thực hiện đủ.
Tom was sick last week.	Tom bị ốm vào tuần trước.
What did Tom tell you about Mary?	Tom đã nói gì với bạn về Mary?
I wonder if Tom is lonely.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cô đơn hay không.
Are you still working in Boston?	Bạn vẫn đang làm việc ở Boston à?
Tom is always so busy.	Tom luôn bận rộn như vậy.
How long until the first humans set foot on Mars?	Còn bao lâu nữa những con người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa?
Tom convinced me that nothing much happened.	Tom thuyết phục tôi rằng không có gì nhiều xảy ra.
Her novel ideas again and again got her into trouble with her more conservative colleagues.	Những ý tưởng mới lạ của cô hết lần này đến lần khác khiến cô gặp rắc rối với những đồng nghiệp bảo thủ hơn của mình.
I knew that Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Afghanistan is a landlocked country.	Afghanistan là một quốc gia không giáp biển.
It would be cheaper to do it the way Tom suggested.	Sẽ rẻ hơn nếu làm điều đó theo cách Tom gợi ý.
I plan to drive to Boston next weekend.	Tôi định lái xe đến Boston vào cuối tuần tới.
Tom has financial difficulties.	Tom gặp khó khăn về tài chính.
Tom seems to be looking for someone.	Tom dường như đang tìm kiếm ai đó.
I didn't do that to Tom.	Tôi đã không làm điều đó với Tom.
There is no money left in my bank account.	Không còn tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi.
Let us know this is not true.	Hãy cho chúng tôi biết điều này không đúng.
Tom was here a few weeks ago.	Tom đã ở đây vài tuần trước.
Tom made you pancakes.	Tom đã làm cho bạn bánh kếp.
Tom was the pastor at the church Mary went to.	Tom là mục sư tại nhà thờ mà Mary đến.
Tom considers gambling to be a sin.	Tom cho rằng cờ bạc là một tội lỗi.
I know Tom knows who will do it for him.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Because he didn't know what to say, he remained silent.	Vì không biết phải nói gì nên anh ấy vẫn im lặng.
What makes you think Tom will be able to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó?
Were you with Tom when he slipped and fell on the ice?	Bạn có ở bên Tom khi anh ấy trượt chân và rơi trên băng không?
That's not fair, isn't it?	Đó là không công bằng, phải không?
Tom was a little drunk.	Tom đã hơi say.
I know Tom is a better musician than Mary.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ giỏi hơn Mary.
You have to go home at 2:30.	Bạn phải về nhà lúc 2:30.
They are free.	Chúng được miễn phí.
Three passengers were hospitalized.	Ba hành khách phải nhập viện.
Tom looked everywhere for Mary, but couldn't find her.	Tom đã tìm khắp nơi để tìm Mary, nhưng không thể tìm thấy cô ấy.
I don't understand at all why you would buy that ridiculously expensive car.	Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao bạn lại mua chiếc xe đắt tiền đến kỳ cục đó.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Tom finally mustered up the courage to tell Mary the truth.	Tom cuối cùng cũng thu hết can đảm để nói với Mary sự thật.
Tom said that he only met Mary once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ gặp Mary một lần.
Do you have family in Australia?	Bạn có gia đình ở Úc không?
I don't think Tom really meant anything.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn nói gì.
Tom failed his English exam last semester.	Tom đã thi trượt môn tiếng Anh vào học kỳ trước.
I didn't know that Tom wanted to do it on Monday.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó vào thứ Hai.
I had no choice but to listen to him.	Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời anh ta.
I think we should tell Tom he has to do it.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
My mother.	Mẹ con đoi.
Tom goes.	Tom đi đây.
The system is not perfect.	Hệ thống không hoàn hảo.
I don't think I'm ugly.	Tôi không nghĩ mình xấu xí.
When you are a father, you will understand.	Khi bạn là một người cha, bạn sẽ hiểu.
I heard a cat meow.	Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu.
Tom wouldn't be able to do it without some help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
I admit that I wasn't paying attention.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không chú ý.
He timed her for the marathon.	Anh hẹn giờ cho cô trong cuộc đua marathon.
I know Tom is chubby.	Tôi biết Tom rất mũm mĩm.
Yesterday we went to the pool near Tom's house.	Hôm qua chúng tôi đã đến hồ bơi gần nhà Tom.
What is Tom doing there?	Tom đang làm gì ở đó?
Are there any exceptions?	Có ngoại lệ nào không?
Why did Tom lock the door?	Tại sao Tom lại khóa cửa?
Don't ask such difficult questions.	Đừng hỏi những câu hỏi khó như vậy.
You should tell Tom not to do that.	Bạn nên nói với Tom đừng làm vậy.
Bring me a chair from the next room, please.	Làm ơn mang cho tôi một cái ghế từ phòng bên cạnh.
Tom wondered if he needed to do that.	Tom tự hỏi liệu anh có cần phải làm điều đó không.
There are no more seats.	Không còn chỗ ngồi nữa.
Tom hopes that Mary will attend his party.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ tham dự bữa tiệc của anh ấy.
I got in the car and started the engine.	Tôi lên xe và khởi động động cơ.
Tom recently moved to Boston.	Tom gần đây đã chuyển đến Boston.
I am confident that I will pass the exam.	Tôi tự tin rằng tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom is lost in the forest.	Tom bị lạc trong rừng.
Tom didn't tell Mary his job was difficult.	Tom đã không nói với Mary công việc của anh ấy rất khó khăn.
You don't have to come here tomorrow.	Ngày mai bạn không cần phải đến đây.
I am very grateful to you for your help.	Tôi rất biết ơn bạn vì sự giúp đỡ của bạn.
I'll buy some orange juice.	Tôi sẽ mua một ít nước cam.
The report has been rewritten.	Báo cáo đã được viết lại.
Why don't we go to the movies tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi xem phim vào ngày mai?
I don't think we should talk about this right now.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói về điều này ngay bây giờ.
Tom's closet is a lot cluttered than mine.	Tủ đồ của Tom bừa bộn hơn của tôi rất nhiều.
Tom said he thought he couldn't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình không thể chiến thắng.
I'm pretty rusty.	Tôi khá là gỉ.
I don't want Tom to hear about this.	Tôi không muốn Tom nghe về điều này.
Tom is very polite today.	Hôm nay Tom rất lịch sự.
Where did Tom go on his summer vacation?	Tom đã đi đâu trong kỳ nghỉ hè của mình?
Tom thought Mary might not need to do it alone.	Tom nghĩ Mary có thể không cần làm điều đó một mình.
Tom thanks Mary's advice.	Tom cảm ơn lời khuyên của Mary.
I won't come to your party.	Tôi sẽ không đến bữa tiệc của bạn.
She doesn't admit that she was wrong.	Cô ấy không thừa nhận rằng cô ấy đã sai.
Tom still doesn't believe Mary is guilty.	Tom vẫn không tin Mary có tội.
I think we said 2:30.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nói 2:30.
Mary became a mother in 2013.	Mary lên chức mẹ vào năm 2013.
Tom was pulled over by the police.	Tom đã bị cảnh sát kéo qua.
The jokes you told us the other day weren't very funny.	Những câu chuyện cười mà bạn nói với chúng tôi ngày hôm trước không vui lắm.
I don't think you're busy.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang bận.
Make sure to defrost the chicken before cooking.	Đảm bảo rã đông gà trước khi nấu.
Tom has an inferiority complex.	Tom có ​​một mặc cảm tự ti.
Tom is still in prison?	Tom vẫn ở trong tù?
Tom is not as old as Mary.	Tom không già bằng Mary.
The child soon saw his mother burst into tears.	Đứa trẻ nhìn thấy mẹ không bao lâu đã bật khóc nức nở.
Tom wouldn't have to do it himself.	Tom sẽ không phải tự mình làm điều đó.
We waited a long time for Tom.	Chúng tôi đã đợi Tom rất lâu.
Tom suffered a fatal heart attack.	Tom bị một cơn đau tim gây tử vong.
He dropped a letter in the mailbox.	Anh ta đánh rơi một lá thư vào hộp thư.
I didn't know that Tom lived here.	Tôi không biết rằng Tom đã sống ở đây.
I think Tom should lose some weight.	Tôi nghĩ Tom nên giảm cân một chút.
I asked Tom why he did that.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I was one of thirty people who needed to do it.	Tôi là một trong ba mươi người cần làm điều đó.
Will Tom come back next year?	Tom sẽ trở lại vào năm sau chứ?
I promise I won't spoil anything.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì.
Tom forgot his gym bag again.	Tom lại để quên túi tập thể dục của mình.
Tom swears that everything is safe.	Tom thề rằng mọi thứ đều an toàn.
Tom flashed a nonchalant smile.	Tom nở một nụ cười hờ hững.
What is your pharmacy name?	Tên hiệu thuốc của bạn là gì?
We can all see it coming, right?	Tất cả chúng ta đều có thể thấy nó đến, phải không?
Antarctica is much colder than the North Pole.	Nam Cực lạnh hơn rất nhiều so với Bắc Cực.
You still haven't finished the day?	Bạn vẫn chưa hoàn thành trong ngày?
Tom probably won't do it again.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom entered my office and closed the door.	Tom vào văn phòng của tôi và đóng cửa lại.
Tom doesn't cry often.	Tom không thường xuyên khóc.
Tom helped me start the truck.	Tom đã giúp tôi khởi động xe tải.
Tom made the wrong choice.	Tom đã lựa chọn sai.
Tom did it only once.	Tom đã làm điều đó một lần duy nhất.
I know Tom is not much older than Mary.	Tôi biết Tom không già hơn Mary nhiều.
Judging by her facial expression, she was worried.	Đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy, cô ấy đang lo lắng.
Tom was at home when it happened.	Tom đã ở nhà khi điều đó xảy ra.
Just three weeks ago, Tom came to see me.	Chỉ mới ba tuần trước, Tom đến gặp tôi.
I don't like this book. 	Tôi không thích cuốn sách này.
Can you recommend another one?	Bạn có thể giới thiệu một cái khác không?
I wonder why Tom thinks he has to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ mình phải làm như vậy.
I wish I could play the cello better.	Tôi ước mình có thể chơi cello tốt hơn.
The food at that restaurant wasn't all that good.	Thức ăn ở nhà hàng đó không phải tất cả đều ngon.
Tom and Mary are not yet old enough to get married.	Tom và Mary vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn.
I decided to stay in Australia for a few more days.	Tôi quyết định ở lại Úc vài ngày nữa.
I haven't been busy since yesterday.	Tôi đã không bận kể từ hôm qua.
Neither Tom nor Mary had to talk to us.	Cả Tom và Mary đều không phải nói chuyện với chúng tôi.
I haven't played my guitar in a while.	Tôi đã không chơi guitar của mình trong một thời gian.
Tom doesn't know Mary considers him an idiot.	Tom không biết Mary coi anh ta là một tên ngốc.
Didn't I say this would happen?	Tôi đã không nói điều này sẽ xảy ra sao?
I think Tom will join us tonight.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tham gia với chúng tôi tối nay.
I know you won't let Tom do that.	Tôi biết bạn sẽ không cho phép Tom làm điều đó.
We have no problem with Tom.	Chúng tôi không có vấn đề gì với Tom.
I think you can do it if you try.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
Tom can come with us if he wants.	Tom có ​​thể đi với chúng tôi nếu anh ấy muốn.
Don't you know Tom used to live in Boston?	Bạn không biết Tom đã từng sống ở Boston?
Tom was thirty years old when he got married.	Tom ba mươi tuổi khi kết hôn.
Tom would be miserable doing that.	Tom sẽ rất khổ sở khi làm điều đó.
I think Tom made the right decision.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một quyết định đúng đắn.
We stayed with Tom.	Chúng tôi ở lại với Tom.
I am prepared to give you a second chance if you will.	Tôi chuẩn bị cho bạn cơ hội thứ hai nếu bạn muốn.
We are unlikely to find Tom in this crowd.	Chúng tôi không có khả năng tìm thấy Tom trong đám đông này.
I tried to get Tom to learn to drive.	Tôi đã cố gắng để Tom học lái xe.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary biết cách làm điều đó.
Tom is not breaking the law.	Tom không vi phạm pháp luật.
I don't really care about that.	Tôi không thực sự quan tâm đến điều đó.
This is not easy at all.	Điều này không dễ dàng chút nào.
You don't think dogs are smart?	Bạn không nghĩ rằng con chó là thông minh?
She is white.	Cô ấy là người da trắng.
You can't escape me.	Bạn không thể thoát khỏi tôi.
All of Tom's teammates seem to like him.	Tất cả các đồng đội của Tom dường như đều thích anh ấy.
I think Tom feels the same way.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng cảm thấy như vậy.
Tom needs to be told he should do it.	Tom cần được nói rằng anh ấy nên làm điều đó.
There are people involved in volunteer work.	Có những người tham gia vào công việc tình nguyện.
I know that money is not everything.	Tôi biết rằng tiền không phải là tất cả.
Tom tried to get his job back.	Tom đã cố gắng lấy lại công việc của mình.
What I want is for you to come to Boston with me.	Điều tôi muốn là bạn đến Boston với tôi.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
I suspect Tom knows more.	Tôi nghi ngờ Tom biết nhiều hơn.
Tom says he doesn't believe Mary can do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
Tom is vulnerable.	Tom dễ bị tổn thương.
It's not your fault. 	Đó không phải lỗi của bạn.
It's not anyone's fault.	Đó không phải là lỗi của ai cả.
I'm pricing my outerwear today but can't afford it.	Hôm nay tôi định giá áo khoác ngoài nhưng không đủ tiền mua.
Look at me when I'm talking to you!	Hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với bạn!
I didn't know Tom did it on purpose.	Tôi không biết Tom cố tình làm vậy.
If I return the rental car at another location, how much more do I have to pay?	Nếu trả xe thuê ở địa điểm khác thì phải trả thêm bao nhiêu?
Tom says he's grateful for what you've done.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn vì những gì bạn đã làm.
I want you to learn about Tom.	Tôi muốn bạn tìm hiểu về Tom.
Is Tom allergic to peanuts?	Tom có ​​bị dị ứng với đậu phộng không?
I'm pretty sure Tom likes you.	Tôi khá chắc rằng Tom thích bạn.
Why Tom and not me?	Tại sao lại là Tom mà không phải tôi?
I will buy as many as possible.	Tôi sẽ mua càng nhiều càng tốt.
You should probably tell Tom you're going to do it.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom goes fishing every weekend.	Tom đi câu cá vào mỗi cuối tuần.
Do you know Tom's family?	Bạn có biết gia đình của Tom không?
Looks like a great day for a picnic.	Có vẻ như một ngày tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại.
Tom did not break his promise.	Tom đã không thất hứa.
Tom's acceptance speech was fine.	Bài phát biểu nhận giải của Tom đã ổn.
I won't be able to forget you even if I try.	Tôi sẽ không thể quên được bạn ngay cả khi tôi cố gắng.
Are you sure Tom agreed to do that?	Bạn có chắc Tom đã đồng ý làm điều đó?
The two policemen were also exhausted.	Hai cảnh sát cũng kiệt sức.
This is one of Tom's home remedies.	Đây là một trong những biện pháp khắc phục tại nhà của Tom.
I'm being very careful today.	Hôm nay tôi đang rất cẩn thận.
I called the police and they said they would send someone right away.	Tôi đã gọi cảnh sát và họ nói rằng họ sẽ cử người đến ngay.
I have some questions to ask you.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
This will not fix the problem.	Điều này sẽ không khắc phục được sự cố.
You're not very good at French, are you?	Bạn không giỏi tiếng Pháp lắm phải không?
I'm sorry to have caused you trouble.	Tôi xin lỗi vì đã khiến bạn gặp rắc rối.
I didn't know Tom wouldn't do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom is a kid.	Tom là một thằng nhóc.
I don't think Tom knows anything about carpentry.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết gì về nghề mộc.
I don't think you're going to Australia.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến Úc.
I get tired of always having to eat the same thing.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi luôn phải ăn cùng một thứ.
Tom is not the first person to be arrested by the police.	Tom không phải là người đầu tiên bị cảnh sát bắt.
Tom is not used to someone waiting for him.	Tom không quen với việc ai đó chờ đợi mình.
I am a light sleeper.	Tôi là một người ngủ nhẹ.
You helped Tom, didn't you?	Bạn đã giúp Tom, phải không?
Tom wrote a book.	Tom đã viết một cuốn sách.
Tom is the only person in our class who can speak French.	Tom là người duy nhất trong lớp chúng tôi có thể nói tiếng Pháp.
Seven is not divisible by two.	Bảy không chia hết cho hai.
Do you think you can handle that kind of responsibility?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể xử lý loại trách nhiệm đó?
I have no problem with his attitude.	Tôi không có vấn đề gì với thái độ của anh ấy.
That's not wild?	Đó không phải là hoang dã?
You are the first girl I ever kissed.	Em là người con gái đầu tiên anh từng hôn.
Tom has been dating Mary for a while.	Tom đã hẹn hò với Mary một thời gian.
They won't help us.	Họ sẽ không giúp chúng ta.
I highly doubt that Tom will be surprised.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
When did Tom escape?	Tom đã trốn thoát khi nào?
I can't afford a gun.	Tôi không có khả năng cần một khẩu súng.
Tom was wearing glasses.	Tom đã đeo kính.
Call Tom and tell him we're on our way.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng chúng tôi đang trên đường tới.
I think Tom was mad at me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã giận tôi.
Right after everyone left, Tom opened the letter.	Ngay sau khi mọi người rời đi, Tom mở lá thư.
Tom and I both left Australia in the same year.	Tom và tôi đều rời Úc vào cùng năm.
Tom was in Australia for three years.	Tom ở Úc trong ba năm.
That is a good move.	Đó là một động thái tốt.
Luckily the people got out safely.	May mắn là những người đã thoát ra ngoài an toàn.
We hope to win the championship.	Chúng tôi hy vọng sẽ giành được chức vô địch.
Where's your suitcase?	Vali của bạn đâu?
Tom paid that bill for me.	Tom đã trả hóa đơn đó cho tôi.
I can hear everything you're saying.	Tôi có thể nghe tất cả những gì bạn đang nói.
Tom and Mary don't talk to each other.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau.
Does Tom go to the same school as Mary?	Tom có ​​học cùng trường với Mary không?
Do you really think Tom is stoned?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị ném đá?
Tom didn't expect he would fall in love.	Tom không ngờ mình sẽ yêu.
I want a meatloaf.	Tôi muốn có ổ bánh mì thịt.
Tom won't hear us.	Tom sẽ không nghe thấy chúng tôi.
Tom should follow Mary.	Tom nên đi theo Mary.
Don't you think that's a bit weird?	Bạn có nghĩ điều đó hơi kỳ lạ không?
Tom made Mary's life impossible.	Tom đã khiến cuộc sống của Mary trở nên bất khả thi.
Tom usually wears dungarees.	Tom thường mặc dungarees.
I don't think Tom really needs to do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
You can sometimes show crazy emotions.	Đôi khi bạn có thể bộc lộ cảm xúc điên cuồng.
That's not what I wanted to hear.	Đó không phải là những gì tôi muốn nghe.
Tom says there is no food left.	Tom nói rằng không còn thức ăn.
Tom is new here.	Tom là người mới ở đây.
I don't understand that last sentence.	Tôi không hiểu câu cuối cùng đó.
No need to be gentle.	Không cần phải nhẹ nhàng.
I have to try and convince Tom to help.	Tôi phải cố gắng thuyết phục Tom giúp đỡ.
I know that Tom is tall.	Tôi biết rằng Tom cao.
The kitchen has been remodeled.	Nhà bếp đã được sửa sang lại.
Tom tripped over something on the ground.	Tom vấp phải một thứ gì đó trên mặt đất.
Tom tells Mary that he thinks Alice is very attractive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ Alice rất hấp dẫn.
I am watching a video now.	Tôi đang xem một video bây giờ.
I think Tom is a very remarkable person.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người rất đáng chú ý.
Tom said he went to Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston.
Do you like bugs?	Bạn có thích lỗi không?
I brake hard.	Tôi phanh gấp.
Don't pretend to be someone else.	Đừng giả vờ là người khác.
I don't like the same kind of TV shows as Tom.	Tôi không thích những loại chương trình truyền hình tương tự như Tom.
Painting on the wall by Picasso.	Bức tranh trên tường do Picasso vẽ.
It's not very pretty, is it?	Nó không đẹp lắm phải không?
I am so unlucky!	Tôi thật đen đủi!
You won't cry now, will you?	Bạn sẽ không khóc bây giờ, phải không?
Tom has continued to do that.	Tom đã tiếp tục làm điều đó.
I know Tom is a violin teacher so I asked him to teach my son.	Tôi biết Tom là giáo viên dạy đàn vĩ cầm nên tôi đã nhờ anh ấy dạy cho con trai tôi.
Do you think Tom is drunk?	Bạn có nghĩ Tom say không?
Tom tells Mary that they have to leave.	Tom nói với Mary rằng họ phải rời đi.
Tom jacked up the car.	Tom kích xe lên.
We have three hours.	Chúng tôi có ba giờ.
You have been a great mentor to me.	Bạn đã là một cố vấn tuyệt vời cho tôi.
I will kiss Tom.	Tôi sẽ hôn Tom.
I don't want Tom wandering around the mall alone.	Tôi không muốn Tom một mình lang thang khắp trung tâm mua sắm.
We don't need to deal with this right now.	Chúng ta không cần phải đối phó với điều này ngay bây giờ.
Tom says you will gladly help me.	Tom nói rằng bạn sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi.
Did you tell Tom we'd be there?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta sẽ ở đó?
Have you told Tom about where you grew up?	Bạn đã nói với Tom về nơi bạn lớn lên chưa?
Tom said he would be here by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
You will go crazy if you don't do it.	Bạn sẽ phát điên nếu bạn không làm điều đó.
Tom is almost here.	Tom gần như ở đây.
Tom stayed for a long time.	Tom đã ở lại trong một thời gian dài.
I am very good at math.	Tôi rất giỏi toán.
Tom brought Mary's books to her.	Tom mang sách của Mary cho cô ấy.
Tom said Mary knew that John might be asked to do so in the near future.	Tom cho biết Mary biết rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó trong tương lai gần.
Tom says he thinks it's better not to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm điều đó.
I told Tom what I needed to buy.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi cần mua.
Tom waited over an hour.	Tom đã đợi hơn một giờ.
I'm having a problem with Tom.	Tôi đang gặp vấn đề với Tom.
Tom has had a bone marrow transplant.	Tom đã được cấy ghép tủy xương.
Cold hands and feet.	Lạnh tê cả chân tay.
I told Tom I wasn't busy.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không bận.
Tom could have done it alone.	Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
I don't think Tom is the type to do something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom là kiểu người sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom misunderstood me.	Tom đã hiểu lầm tôi.
Can you prove it again?	Bạn có thể chứng minh điều đó một lần nữa không?
Do you think Tom can tell the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể nói sự thật?
I like hot curry.	Tôi thích cà ri nóng.
I thought we could visit the museum together.	Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể đến thăm viện bảo tàng cùng nhau.
Tom said he immediately called the police.	Tom cho biết anh đã ngay lập tức gọi cảnh sát.
My cell phone beeps if the battery is running low.	Điện thoại di động của tôi kêu bíp nếu sắp hết pin.
Tom hopes to inherit a lot of money when his mother dies.	Tom hy vọng sẽ thừa kế nhiều tiền khi mẹ anh qua đời.
You are amused.	Bạn đang thích thú.
Tom has a reputation problem.	Tom có ​​vấn đề về uy tín.
I always knew something like this could happen.	Tôi luôn biết điều gì đó như thế này có thể xảy ra.
I can only kiss Tom.	Tôi chỉ có thể hôn Tom.
I know Tom is absent because he is at the hospital.	Tôi biết Tom vắng mặt vì anh ấy đang ở bệnh viện.
Tom borrowed an umbrella from Mary.	Tom đã mượn một chiếc ô từ Mary.
Tom is not the type to just sit around and do nothing.	Tom không phải kiểu người chỉ ngồi một chỗ và không làm gì cả.
Tom is a natural failure.	Tom là một kẻ thất bại bẩm sinh.
I don't get it either.	Tôi cũng không nhận được.
I decided not to do that to Tom.	Tôi đã quyết định không làm điều đó với Tom.
Are you good at reading people's body language?	Bạn có giỏi đọc ngôn ngữ cơ thể của mọi người không?
The couple I met at the hospital last week named their baby Tom.	Cặp vợ chồng tôi gặp ở bệnh viện tuần trước đã đặt tên cho đứa con của họ là Tom.
That is inevitable.	Đó là điều không thể tránh khỏi.
You have to keep working.	Bạn phải tiếp tục làm việc.
I think he's right.	Tôi nghĩ anh ấy đúng.
The job will be completed by 8 o'clock.	Công việc sẽ hoàn thành trước 8 giờ.
I wasn't surprised when Tom told me he wanted to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Everyone died.	Mọi người đã chết.
The doctor prescribed Tom a sedative.	Bác sĩ kê cho Tom một loại thuốc an thần.
There's no way Tom would say such things.	Không đời nào Tom lại nói những điều như thế.
We were afraid that we would not get there on time.	Chúng tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không đến đó đúng giờ.
I'm afraid I don't have enough money for me at the moment.	Tôi sợ rằng tôi không có đủ tiền cho tôi vào lúc này.
Some people argue just for the sake of arguing.	Một số người tranh luận chỉ vì mục đích tranh luận.
I know Tom can do it today if he wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó hôm nay nếu anh ấy muốn.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã làm điều đó.
Tom moved his chair a little closer.	Tom nhích ghế lại gần hơn một chút.
The ban is no longer taken seriously by anyone.	Lệnh cấm không còn được thực hiện nghiêm túc bởi bất kỳ ai.
I wish you stayed in Boston for a few more days.	Tôi ước bạn ở lại Boston vài ngày nữa.
I hate hypocrisy.	Tôi ghét đạo đức giả.
I know that Tom won't help Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp Mary.
You are just different.	Bạn chỉ khác biệt.
Tom is a very tough guy.	Tom là một người rất cứng rắn.
Tom says that all the people he hangs out with speak French.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy thường đi chơi đều nói tiếng Pháp.
Should I give Tom something to ease the pain?	Tôi có nên cho Tom thứ gì đó để giảm đau không?
Tom is trying to fix the problem.	Tom đang cố gắng sửa chữa vấn đề.
Her father can afford to give her a large monthly allowance.	Cha cô ấy có thể đủ khả năng để cho cô ấy một khoản trợ cấp lớn hàng tháng.
I think Tom can kiss Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hôn Mary.
I can speak Chinese, but I cannot read Chinese.	Tôi có thể nói tiếng Trung Quốc, nhưng tôi không thể đọc tiếng Trung Quốc.
Tom likes hot curry.	Tom thích cà ri nóng.
Tom finds Mary a seat.	Tom tìm cho Mary một chỗ ngồi.
Unfortunately, Tom let the cat out of the bag.	Thật không may, Tom đã để con mèo ra khỏi túi.
Tom would probably be exhausted after doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ kiệt sức sau khi làm điều đó.
The teacher suggested we go to the library to study.	Giáo viên đề nghị chúng tôi đến thư viện để học.
I am a liar.	Tôi là một kẻ nói dối.
Tom doesn't know that you own the land.	Tom không biết rằng bạn sở hữu mảnh đất đó.
I think it's time for me to get back to work.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải quay trở lại làm việc.
Tom says he thinks Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thắng.
Tom will be here soon.	Tom sẽ đến đây sớm.
São Paulo is Brazil's most modern city.	São Paulo là thành phố hiện đại nhất của Brazil.
You just made a big mistake.	Bạn vừa mắc một sai lầm lớn.
Tom thinks he should go to Boston to be with Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên đến Boston để ở cùng Mary.
I have a rice cooker.	Tôi có một cái nồi cơm điện.
That is very easy to do.	Điều đó rất dễ thực hiện.
Tom doesn't have to tell me anything he doesn't want.	Tom không cần phải nói với tôi bất cứ điều gì anh ấy không muốn.
Tom will probably be lonely.	Tom có ​​lẽ sẽ cô đơn.
The committee is discussing social welfare.	Ủy ban đang thảo luận về phúc lợi xã hội.
I know you don't really care about it.	Tôi biết bạn không thực sự quan tâm đến nó.
The bell is ringing.	Chuông đang reo.
I think Tom does it better than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom làm điều đó tốt hơn Mary.
That color doesn't look good to me.	Màu đó trông không đẹp với tôi.
You can count on me, Tom.	Bạn có thể tin tưởng vào tôi, Tom.
Do they sell laptops in that store?	Họ có bán máy tính xách tay trong cửa hàng đó không?
This will require a long-term stabilization effort.	Điều này sẽ đòi hỏi một nỗ lực ổn định lâu dài.
Tom, Mary, John, Alice and I are all going to Boston.	Tom, Mary, John, Alice và tôi đều sẽ đến Boston.
Tom knows I'm optimistic.	Tom biết tôi lạc quan.
Tom looks busy again.	Tom lại có vẻ bận.
Tom has a bad relationship with Mary.	Tom có ​​quan hệ xấu với Mary.
I think that's what Tom wanted me to do.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì Tom muốn tôi làm.
Tom could not afford to pay for his mother's funeral.	Tom không đủ khả năng chi trả cho đám tang của mẹ mình.
I don't think you let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cho phép Tom làm điều đó.
You don't seem eager to do that.	Bạn dường như không thiết tha để làm điều đó.
I don't think Tom and Mary have ever played tennis together.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã từng chơi quần vợt cùng nhau.
Tom will be working in Boston next year.	Tom sẽ làm việc ở Boston vào năm tới.
Tom didn't hear anything.	Tom không nghe thấy gì cả.
Tom should fight.	Tom nên chiến đấu.
Tom was immediately arrested.	Tom ngay lập tức bị bắt.
I don't think Tom is allowed to do that.	Tôi không nghĩ Tom được phép làm điều đó.
Tom spent all of his Christmases at home with his family.	Tom đã dành tất cả các Christmases của mình ở nhà với gia đình.
Tom told Mary that he was very hungry.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất đói.
Tom didn't talk to anyone.	Tom đã không nói chuyện với bất kỳ ai.
You didn't eat much.	Bạn đã không ăn nhiều.
If you want to kiss me, then kiss me.	Nếu bạn muốn hôn tôi, thì hãy hôn tôi.
I'm glad you were able to find a job so quickly.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể tìm được việc làm nhanh chóng như vậy.
Tom won't hurt Mary, will he?	Tom sẽ không làm tổn thương Mary, phải không?
I know that you are in love with Tom.	Tôi biết rằng bạn đang yêu Tom.
He failed in his business, and to make matters worse, his wife fell ill.	Anh ta thất bại trong công việc kinh doanh, và vấn đề tồi tệ hơn, vợ anh ta bị ốm.
Tom is usually busier than me.	Tom thường bận rộn hơn tôi.
I think you want to come to Boston with us.	Tôi nghĩ bạn muốn đến Boston với chúng tôi.
The edge of that teacup was chipped.	Cạnh của tách trà đó bị mẻ.
As spring approaches, everything is slowly coming to life again.	Khi mùa xuân sắp đến, mọi thứ đang dần trở nên sống động trở lại.
How did you know that I was in Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã ở Úc?
Tom is not a soldier.	Tom không phải là một người lính.
Tom was squatting by the fire.	Tom đang ngồi xổm bên đống lửa.
I am so grateful to you and Tom.	Tôi vô cùng biết ơn bạn và Tom.
Aren't you going to vote in the upcoming election?	Bạn không định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới sao?
There are many things in life that are more important than work.	Có rất nhiều thứ trong cuộc sống quan trọng hơn công việc.
I know where Tom went.	Tôi biết Tom đã đi đâu.
The supermarket opens at ten o'clock.	Siêu thị mở cửa lúc mười giờ.
My father did not allow my sister to go to Australia.	Bố tôi không cho chị tôi đi Úc.
Tom said he was feeling better.	Tom nói rằng anh ấy đã cảm thấy tốt hơn.
I don't know that you know Tom.	Tôi không biết rằng bạn biết Tom.
Tom said he wished he hadn't been there.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đến đó.
Dr. Jackson is not my doctor.	Bác sĩ Jackson không phải là bác sĩ của tôi.
You didn't know that Tom had a son?	Bạn không biết rằng Tom đã có một đứa con trai?
Economic growth is expected to remain flat or improve slightly over the next few years.	Tăng trưởng kinh tế dự kiến ​​sẽ không đổi hoặc cải thiện nhẹ trong vài năm tới.
Do not let the dog out.	Đừng để con chó ra ngoài.
Can I talk to Tom for a minute?	Tôi có thể nói chuyện với Tom một phút không?
Are you and Tom both crazy?	Cả bạn và Tom đều bị điên?
Tom told me he'd rather go home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thà về nhà.
Tom is still not satisfied.	Tom vẫn không hài lòng.
Looks like Tom is at home.	Có vẻ như Tom đang ở nhà.
Wait. 	Chờ.
I want to finish my drink.	Tôi muốn uống hết đồ uống của mình.
Tom says he thinks I'm creative.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người sáng tạo.
This is quite confusing.	Điều này là khá khó hiểu.
For that price you should be able to get something better.	Với mức giá đó, bạn sẽ có thể mua được thứ gì đó tốt hơn.
I don't want to think about what could have happened.	Tôi không muốn nghĩ về những gì có thể đã xảy ra.
I want to contact my relatives back home.	Tôi muốn liên lạc với người thân ở quê nhà.
That dog's barking doesn't even frighten children.	Tiếng sủa của con chó đó thậm chí không làm trẻ em sợ hãi.
Tom comes from a poor family.	Tom xuất thân từ một gia đình nghèo.
Tom doesn't deserve to be punished.	Tom không đáng bị trừng phạt.
I'm sure you can't do it.	Tôi chắc rằng bạn không thể làm được.
Tom actually wrote the letter.	Tom thực sự là người viết bức thư.
I should know better than trust Tom.	Tôi nên biết tốt hơn là tin tưởng Tom.
I can't believe Tom got caught.	Tôi không thể tin rằng Tom bị bắt.
Tom will probably be lonely.	Tom có ​​thể sẽ cô đơn.
Tom urges Mary to do the same thing as John is doing.	Tom thúc giục Mary làm điều tương tự như John đang làm.
Tom has been very successful in Australia.	Tom đã rất thành công ở Úc.
What do you think Tom is up to?	Bạn nghĩ Tom định làm gì?
Tom is very bossy.	Tom rất hách dịch.
Yesterday, Tom met one of his former teachers.	Hôm qua, Tom đã gặp một trong những giáo viên cũ của mình.
Tom should stay home.	Tom nên ở nhà.
I don't think you let me do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cho phép tôi làm điều đó.
Tom says he thinks he's the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
I don't think you tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã cố gắng đủ nhiều.
I did not expect such an unpleasant answer to my question.	Tôi không mong đợi một câu trả lời khó chịu như vậy cho câu hỏi của tôi.
I hope you have a chance to come to Boston.	Tôi hy vọng bạn có cơ hội đến Boston.
Tom often drinks alone.	Tom thường uống rượu một mình.
Tom pretends he doesn't know Mary is rich.	Tom giả vờ như anh ta không biết Mary giàu có.
Tom will probably be suspended.	Tom có ​​lẽ sẽ bị đình chỉ.
We cannot do without water even for a day.	Chúng ta không thể làm gì nếu không có nước dù chỉ một ngày.
You still think I should go talk to Tom?	Bạn vẫn nghĩ rằng tôi nên đi nói chuyện với Tom?
I suppose never argue with people like Tom.	Tôi cho rằng không bao giờ tranh cãi với những người như Tom.
The new house acts as a replacement for the house.	Ngôi nhà mới hoạt động như một vật thay thế của ngôi nhà.
If tomorrow is a nice day, we will have a picnic.	Nếu ngày mai là một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ đi dã ngoại.
Tom tells Mary that he thinks John is dangerous.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất nguy hiểm.
Tom sits at his desk all day jotting down numbers.	Tom ngồi trên bàn làm việc cả ngày để ghi chép những con số.
Sunlight diminishes.	Ánh nắng giảm dần.
After the bone heals, the cast is removed.	Sau khi xương liền, bó bột sẽ được lấy ra.
Do you think Tom is okay?	Bạn có nghĩ rằng Tom ổn không?
I just don't know if I'm good enough.	Tôi chỉ không biết liệu mình có đủ tốt hay không.
The dietitian told me I ate too many carbs.	Chuyên gia dinh dưỡng nói với tôi rằng tôi ăn quá nhiều tinh bột.
Roosevelt worked hard to improve the United States' relationship with Japan.	Roosevelt đã làm việc chăm chỉ để cải thiện mối quan hệ của Hoa Kỳ với Nhật Bản.
It is open year-round from 10am to 6pm.	Nó mở cửa quanh năm từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
What did Tom and Mary celebrate?	Tom và Mary đã ăn mừng điều gì?
Tom reads a lot.	Tom đọc rất nhiều.
Tom opened the door and walked in.	Tom mở cửa và bước vào.
I believe we have seen enough.	Tôi tin rằng chúng ta đã thấy đủ.
The large amount of squid caught is a sign of an impending earthquake.	Lượng mực đánh bắt được lớn là dấu hiệu của một trận động đất sắp xảy ra.
Your work is completely unsatisfactory.	Công việc của bạn hoàn toàn không đạt yêu cầu.
Tom is a divorce lawyer.	Tom là một luật sư ly hôn.
Tom wasn't used to it.	Tom không quen với việc đó.
I spent too much time on this.	Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc này.
Please check your valuables at the front desk.	Vui lòng kiểm tra các vật dụng có giá trị của bạn tại quầy lễ tân.
Tom is a working parent.	Tom là một phụ huynh đi làm.
If you cannot solve the problem, you should try another method.	Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, bạn nên thử một phương pháp khác.
I've been here a lot longer than Tom.	Tôi đã ở đây lâu hơn Tom rất nhiều.
Tom is a traveling salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng du lịch.
I don't think Tom needs to worry about Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải lo lắng cho Mary.
Tom hasn't gone swimming for a long time.	Tom đã lâu không đi bơi.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
How is your name spelled?	Tên của bạn được đánh vần như thế nào?
Do people in Australia eat a lot of meat?	Người dân ở Úc có ăn nhiều thịt không?
We cannot tell you anything.	Chúng tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì.
It's not my day.	Đó không phải là ngày của tôi.
Is there any chance Tom would want to do that?	Có cơ hội nào Tom sẽ muốn làm điều đó không?
Tom made a lot of smart decisions.	Tom đã đưa ra rất nhiều quyết định thông minh.
Tom suffered a lot.	Tom đã phải chịu đựng rất nhiều.
I helped Tom carry the suitcase in.	Tôi đã giúp Tom xách vali vào.
Tom is torn.	Tom bị xé.
We'll be in Boston by 2:30 p.m. tomorrow.	Chúng ta sẽ có mặt ở Boston trước 2:30 chiều mai.
Tom did everything he could to make Mary's stay in Boston enjoyable.	Tom đã làm mọi thứ có thể để khiến kỳ nghỉ của Mary ở Boston trở nên thú vị.
Tom seems to be telling the truth.	Tom dường như đang nói sự thật.
Don't chase me away.	Đừng đuổi tôi đi.
I'm just as busy as Tom.	Tôi cũng bận như Tom.
Tom and I braced ourselves for the collision.	Tom và tôi đã chuẩn bị tinh thần cho vụ va chạm.
Tom doesn't think he'll be able to get the job done alone.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể hoàn thành công việc một mình.
Tom wants to talk to us.	Tom muốn nói chuyện với chúng tôi.
Emissions from factories pollute the air.	Khí thải từ các nhà máy làm ô nhiễm không khí.
Where does Tom want to work?	Tom muốn làm việc ở đâu?
Tom said he would do it the day before, but he didn't have time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày hôm trước, nhưng anh ấy không có thời gian.
Yesterday I went swimming with Tom.	Hôm qua tôi đã đi bơi với Tom.
I wonder if Tom wants the job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn công việc đó hay không.
What will Tom and Mary do for their anniversary?	Tom và Mary sẽ làm gì cho ngày kỷ niệm của họ?
Tom framed his picture.	Tom đã đóng khung bức tranh của mình.
Tom will be back to his feet soon.	Tom sẽ sớm trở lại với đôi chân của mình.
I haven't washed the car yet.	Tôi vẫn chưa rửa xe.
Tom is still smoking.	Tom vẫn đang hút thuốc.
I've decided I'll do that instead.	Tôi đã quyết định tôi sẽ làm điều đó thay thế.
I promise I won't tell anyone where Tom is.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết Tom đang ở đâu.
Will Tom come home tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​về nhà không?
Tom has no one to help him.	Tom không có ai để giúp anh ta.
I will never forget the first time Tom and I did it.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó.
Tom could have been there.	Tom có ​​thể đã ở đó.
You must miss Tom very much.	Bạn phải nhớ Tom rất nhiều.
Does the car have power steering?	Xe có trợ lực lái không?
Tom showed me the money he found on the sidewalk.	Tom cho tôi xem số tiền mà anh ấy tìm thấy trên vỉa hè.
I talked to Tom in Australia.	Tôi đã nói chuyện với Tom ở Úc.
Tom and Mary bought their dream house.	Tom và Mary đã mua ngôi nhà mơ ước của họ.
Tom asks Mary to turn off the radio.	Tom yêu cầu Mary tắt đài.
I don't really like cycling.	Tôi không thích đi xe đạp cho lắm.
I know Tom and his wife.	Tôi biết Tom và vợ anh ấy.
Tom tells me he feels happier now.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ.
I wonder what's in that room.	Tôi tự hỏi có gì trong căn phòng đó.
No one knows who is responsible.	Không ai biết ai là người chịu trách nhiệm.
Did Tom find it?	Tom có ​​tìm thấy nó không?
Tom and Mary are talking to each other in a language I don't recognize.	Tom và Mary đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mà tôi không nhận ra.
I saw a white cloud gliding across the sky.	Tôi thấy một đám mây trắng lướt ngang bầu trời.
I don't think Tom knows exactly what he needs to do.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy cần làm.
I don't think Tom is as rich as most people think.	Tôi không nghĩ Tom giàu như hầu hết mọi người nghĩ.
I don't think I have what I need.	Tôi không nghĩ rằng tôi có những gì tôi cần.
Tom asks Mary to be careful.	Tom yêu cầu Mary phải cẩn thận.
Tom and Mary always travel together.	Tom và Mary luôn đi du lịch cùng nhau.
We have met several times.	Chúng tôi đã gặp nhau vài lần.
Tomorrow there will be many people here.	Ngày mai sẽ có nhiều người ở đây.
Tom and Mary were shouting.	Tom và Mary đã hét lên.
Tom seems to know all about Mary's past.	Tom dường như biết tất cả về quá khứ của Mary.
Tom left me the key.	Tom để lại cho tôi chìa khóa.
Tom said he felt a bit dizzy.	Tom cho biết anh cảm thấy hơi choáng váng.
I have had better vacations.	Tôi đã có những kỳ nghỉ tốt hơn.
Let me take your picture.	Hãy để tôi chụp ảnh của bạn.
Tom says he doesn't want to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở Úc.
Tom admits that he hasn't finished it yet.	Tom thừa nhận rằng anh ấy vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I don't fish anymore.	Tôi không cá nữa.
Tom will never forget you.	Tom sẽ không bao giờ quên bạn.
It's hard for Tom to keep a straight face.	Thật khó cho Tom để giữ một khuôn mặt thẳng thắn.
I am no stranger to pain.	Tôi không lạ gì với nỗi đau.
Tom is not the only one sleeping.	Tom không phải là người duy nhất đang ngủ.
Tom is the only person in the office.	Tom là người duy nhất trong văn phòng.
She did not come here to defend herself against these accusations.	Cô ấy không đến đây để tự bào chữa cho những lời buộc tội này.
Tom was blinded by sunlight when he came out of the cave.	Tom đã bị mù bởi ánh sáng mặt trời khi bước ra khỏi hang.
Tom studied hard.	Tom đã học chăm chỉ.
I know Tom doesn't like me.	Tôi biết Tom không thích tôi.
What makes you think that Tom is lonely?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom cô đơn?
You mumble a lot.	Bạn lầm bầm rất nhiều.
That's something I have to do myself.	Đó là điều mà tôi phải tự làm.
Tom is the same age as Mary, isn't he?	Tom bằng tuổi Mary, phải không?
Did Tom come to the station to see Mary off?	Tom có ​​đến nhà ga để tiễn Mary không?
Tom slipped and fell on the ice.	Tom trượt chân và ngã trên mặt băng.
One of my brothers plays bassoon.	Một trong những người anh em của tôi chơi bassoon.
Tom said he didn't want to come to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với tôi.
Tom has been hoarding food.	Tom đã tích trữ thức ăn.
Tom is the one responsible for everything that happened.	Tom là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra.
I can't do anything more.	Tôi không thể làm gì hơn.
I hope that Tom is not injured.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị thương.
You cannot sit here.	Bạn không thể ngồi ở đây.
Tom dug the crowbar under the nail and pulled it out.	Tom ngoạm móng xà beng vào dưới đầu đinh và rút đinh ra.
I don't know how long this will take.	Tôi không biết điều này sẽ mất bao lâu.
Tom is not the shy boy he used to be.	Tom không phải là một cậu bé nhút nhát như trước đây.
Can I get you something else?	Tôi có thể lấy gì khác cho bạn không?
Tom is not alone.	Tom không phải một mình.
I just want to relax in the park and read a book.	Tôi chỉ muốn thư giãn trong công viên và đọc một cuốn sách.
Tom doesn't need my permission to do that.	Tom không cần sự cho phép của tôi để làm điều đó.
Make sure you don't do that.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm điều đó.
Neither Tom nor Mary have moved back to Australia.	Cả Tom và Mary đều chưa chuyển về Úc.
I feel like I met you.	Tôi cảm thấy như tôi đã gặp bạn.
Do you blush?	Bạn có đỏ mặt không?
It was cold, so I put on my jacket.	Trời lạnh nên tôi mặc áo khoác vào.
Tom says he hopes that Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không muốn làm điều đó.
Tom and Mary turned and walked away.	Tom và Mary quay lưng bước đi.
I wonder why Tom shouldn't do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nên làm vậy.
Tom still needs rest.	Tom vẫn cần nghỉ ngơi.
Do you mind if I turn off the lights?	Bạn có phiền không nếu tôi tắt đèn?
I waited three days.	Tôi đã đợi ba ngày.
Tom doesn't know what I did.	Tom không biết tôi đã làm gì.
Tom said Mary had passed away.	Tom cho biết Mary đã qua đời.
I know that Tom is a bachelor.	Tôi biết rằng Tom là một cử nhân.
I helped Tom off the floor.	Tôi đã giúp Tom lên khỏi sàn.
I put documents on a thumb drive.	Tôi đặt các tài liệu trên một ổ đĩa ngón tay cái.
I have other plans for Tom.	Tôi có kế hoạch khác cho Tom.
Tom is busy preparing for an exam.	Tom đang bận chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra.
I don't think it's your business.	Tôi không nghĩ đó là việc của bạn.
Tom is like a different person now.	Tom bây giờ như một con người khác.
Tom says that will probably never happen.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.
Let me tell you about Tom.	Để tôi kể cho bạn nghe về Tom.
It's not a big store, is it?	Nó không phải là một cửa hàng lớn, phải không?
If I had only known there was a chance it would happen, I would have been more careful.	Nếu tôi chỉ biết có khả năng điều đó xảy ra, tôi đã cẩn thận hơn.
I always intend to return this to you.	Tôi luôn luôn có ý định trả lại cái này cho bạn.
I know that Tom won't let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Tom didn't want to jump over the ditch.	Tom không muốn nhảy qua mương.
Tom never doubted himself.	Tom không bao giờ nghi ngờ bản thân.
I just can't find the time.	Tôi chỉ không thể tìm thấy thời gian.
It's possible that Tom is in Boston.	Có khả năng Tom đang ở Boston.
That's not a very nice thing to say.	Đó không phải là một điều rất hay để nói.
Tom tells Mary that he needs her help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của cô ấy.
Tom doesn't even know that what he did was wrong.	Tom thậm chí không biết rằng những gì anh ấy đã làm là sai.
Tom Jackson did not report to duty this morning.	Tom Jackson đã không báo cáo nhiệm vụ sáng nay.
Tom promises to keep an eye on Mary.	Tom hứa sẽ theo dõi Mary.
Tom says he is starving.	Tom nói rằng anh ấy đang chết đói.
Without Tom's help, Mary would have drowned.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, Mary sẽ chết đuối.
Tom doesn't want Mary there.	Tom không muốn Mary ở đó.
Tom studies harder than anyone else I know.	Tom học hành chăm chỉ hơn bất cứ ai khác mà tôi biết.
Tom and Mary are still in Boston.	Tom và Mary vẫn ở Boston.
Mary feels that her boyfriend does not understand her.	Mary cảm thấy rằng bạn trai của cô ấy không hiểu cô ấy.
Mary and Alice are not sisters.	Mary và Alice không phải là chị em.
Tom doesn't want to go to jail.	Tom không muốn vào tù.
It's not clear why Tom would want to do that.	Không rõ tại sao Tom lại muốn làm điều đó.
Tom did not stir.	Tom không cựa quậy.
I'm in charge of shopping.	Tôi phụ trách mua sắm.
Tom is different from the other boys.	Tom khác với những cậu bé khác.
The company suffered a huge loss.	Công ty bị thua lỗ lớn.
Tom says he won't do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
How many husbands did Mary have?	Mary đã có bao nhiêu người chồng?
Tom can know a little French.	Tom có ​​thể biết một chút tiếng Pháp.
Would you like to stay in Australia with us next summer?	Bạn có muốn ở lại Úc với chúng tôi vào mùa hè tới không?
How do you all want to have a little fun tonight?	Làm thế nào để tất cả các bạn muốn có một niềm vui nhỏ tối nay?
Tom didn't go to school on October 20.	Tom đã không đến trường vào ngày 20 tháng 10.
I am not a Roman Catholic.	Tôi không phải là người Công giáo La Mã.
The youngest teacher in our school is not so young.	Giáo viên trẻ nhất ở trường chúng tôi không phải là quá trẻ.
Tom wants to stay.	Tom muốn ở lại.
Tom lives nearby.	Tom sống gần đây.
Why did Tom drive there?	Tại sao Tom lại lái xe đến đó?
Tell me what you want and I'll see if I can get it for you.	Hãy nói cho tôi biết bạn muốn gì và tôi sẽ xem liệu tôi có thể lấy nó cho bạn hay không.
I don't know why I cry so much.	Tôi không biết tại sao tôi lại khóc nhiều như vậy.
I think Tom can swim better than Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bơi giỏi hơn Mary.
When was the last time you went out with Tom?	Lần cuối cùng bạn đi chơi với Tom là khi nào?
Tom chose the song.	Tom đã chọn bài hát.
What is aspirin made of?	Aspirin làm bằng gì?
It won't be that difficult.	Nó sẽ không khó như vậy.
If it weren't for that accident, he would be alive by now.	Nếu không gặp phải tai nạn đó, bây giờ anh đã sống rồi.
I will go swimming if given the chance.	Tôi sẽ đi bơi nếu có cơ hội.
It is clear that Tom and Mary are more than just friends.	Rõ ràng là Tom và Mary không chỉ là bạn bè.
Is your sister's name Mary?	Có phải em gái bạn tên là Mary?
Tom was taking a nap on the couch.	Tom đang chợp mắt trên chiếc ghế dài.
That is you must not?	Đó là bạn, phải không?
Why don't you ask me?	Tại sao bạn không hỏi tôi?
We had a good time at Tom's party.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại bữa tiệc của Tom.
Did you copy and paste it from somewhere?	Bạn đã sao chép và dán nó từ đâu đó?
When we were kids, we used to play hide and seek quite a lot.	Khi còn bé, chúng ta thường chơi trốn tìm khá nhiều.
There's more beer in the cooler.	Có nhiều bia hơn trong ngăn mát.
I know it won't happen again.	Tôi biết nó sẽ không xảy ra nữa.
Can I have a large glass of milk with my meal?	Tôi có thể uống một ly sữa lớn trong bữa ăn của mình không?
Did Tom tell you where he and Mary met?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy và Mary đã gặp nhau ở đâu không?
Tom and Mary share a car to work.	Tom và Mary đi chung xe đến nơi làm việc.
Tom is really nice.	Tom thực sự rất tốt.
Tom took Mary home after the party.	Tom đưa Mary về nhà sau bữa tiệc.
I can't stand this cold anymore.	Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa vì cái lạnh này.
Did Tom give Mary anything?	Tom có ​​cho Mary gì không?
I'm assuming that you only hire people who speak more than one language.	Tôi giả định rằng bạn chỉ thuê những người nói nhiều hơn một ngôn ngữ.
Tom doesn't want just one car. 	Tom không muốn chỉ có một chiếc xe hơi.
He wants his grandfather's car.	Anh ta muốn có chiếc xe hơi của ông mình.
Tom is easily distracted.	Tom dễ bị phân tâm.
The CIA conducts thorough background checks on all new hires.	CIA tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng đối với tất cả các nhân viên mới.
Tom told me he would look into it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ nhìn vào nó.
Your eyes are red. 	Mắt bạn đỏ hoe.
Are you Okay?	Bạn ổn chứ?
I'm better.	Tôi đỡ hơn rồi.
Tom wears a blue shirt and so does Mary.	Tom mặc áo sơ mi xanh và Mary cũng vậy.
Tom is still looking for a place to live.	Tom vẫn đang tìm kiếm một nơi để sống.
I don't want to go shopping today. 	Tôi không muốn đi mua sắm hôm nay.
I want to do something else.	Tôi muốn làm điều gì đó khác.
I was told I wouldn't be allowed to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
Tom wants to get out of town.	Tom muốn ra khỏi thị trấn.
I should probably tell Tom I don't need to.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi không cần làm thế.
Tom is sitting on the edge of the table playing the ukulele.	Tom đang ngồi trên mép bàn chơi đàn ukulele.
Tom throws a curved ball.	Tom ném một quả bóng cong.
The way he walks reminds me of his father a lot.	Cách anh ấy bước đi khiến tôi nhớ đến bố anh ấy rất nhiều.
When he shouted, the veins in his neck became prominent.	Khi anh ấy hét lên, các tĩnh mạch ở cổ anh ấy nổi rõ.
Tom spent the night on the beach.	Tom đã qua đêm trên bãi biển.
Tom will soon be homeless.	Tom sẽ sớm trở thành người vô gia cư.
Tom said Mary went to Australia.	Tom cho biết Mary đã đến Úc.
His admission that he had stolen the money shocked his family.	Việc anh ta thừa nhận rằng anh ta đã đánh cắp tiền đã khiến gia đình anh ta kinh ngạc.
I have to go to a stupid party with Tom and his goofy friends.	Tôi phải đi dự một bữa tiệc ngu ngốc với Tom và những người bạn ngốc nghếch của anh ta.
I trusted Tom blindly.	Tôi đã tin tưởng Tom một cách mù quáng.
Tom has a lot of work to do today.	Hôm nay Tom có ​​nhiều việc phải làm.
Tom always complains about how much money Mary spends.	Tom luôn phàn nàn về số tiền Mary chi tiêu.
Tom hit a nail in the head when he said our team lacked enthusiasm and motivation.	Tom đã đánh cây đinh vào đầu khi anh ấy nói rằng đội của chúng tôi thiếu nhiệt huyết và động lực.
Looks like Tom knows that Mary didn't do it.	Có vẻ như Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó.
She is at the hotel now.	Cô ấy đang ở khách sạn bây giờ.
Anyway, I'm not too busy.	Dù sao thì tôi cũng không bận lắm.
Who's going to die?	Ai sắp chết?
Tom can tell me all the details later.	Tom có ​​thể cho tôi biết tất cả các chi tiết sau.
Tom brutally attacked Mary.	Tom đã tấn công Mary một cách dã man.
So, are you going to marry Tom or not?	Vậy, bạn có định kết hôn với Tom hay không?
Tom says he can help us today.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I love working with Tom.	Tôi thích làm việc với Tom.
Tom likes the same kind of music as I do.	Tom thích thể loại âm nhạc giống tôi.
Tom worked all night.	Tom đã làm việc cả đêm.
I'm not in the mood for that right now.	Tôi không có tâm trạng cho điều đó ngay bây giờ.
You do not lose your contact.	Bạn không mất liên lạc của bạn.
Tom and Mary went for a walk even though it was raining.	Tom và Mary đã đi dạo mặc dù trời đang mưa.
I don't think your plan is feasible.	Tôi không nghĩ rằng kế hoạch của bạn là khả thi.
Tom is sad to find out that Mary is a gold digger and Mary is sad to find out how poor Tom is.	Tom rất buồn khi phát hiện ra Mary là người đào vàng còn Mary thì buồn khi phát hiện ra Tom thật tội nghiệp.
Tom is not Mary's neighbor.	Tom không phải là hàng xóm của Mary.
I know Tom wishes I was dead.	Tôi biết Tom ước gì tôi đã chết.
I know that Tom won't cry.	Tôi biết rằng Tom sẽ không khóc.
Santa Claus down the chimney.	Ông già Noel xuống ống khói.
These glasses belong to Tom.	Những chiếc kính này là của Tom.
I used to go fishing quite often, but now I go less often.	Tôi đã từng đi câu cá khá thường xuyên, nhưng bây giờ tôi ít đi.
I want you to tell me everything you know about what's going on.	Tôi muốn bạn nói cho tôi tất cả những gì bạn biết về những gì đang xảy ra.
Tom and I are safe.	Tom và tôi được an toàn.
I wish Tom hadn't kissed me in public.	Tôi ước gì Tom đã không hôn tôi ở nơi công cộng.
I didn't dream about it.	Tôi đã không mơ về nó.
I still haven't thanked you enough.	Tôi vẫn chưa cảm ơn bạn đủ.
I don't know if I would be able to do this without you.	Tôi không biết liệu tôi có thể làm được điều này nếu không có bạn.
No one noticed her absence until the end of the meeting.	Không ai nhận thấy sự vắng mặt của cô ấy cho đến khi kết thúc cuộc họp.
There is only one correct answer.	Chỉ có một câu trả lời đúng.
How hot is it in Boston in the summer?	Làm thế nào nó nóng ở Boston vào mùa hè?
Tom ran after the car, shouting.	Tom vừa chạy theo xe, vừa la hét.
Tom escaped through a window.	Tom đã trốn thoát qua một cửa sổ.
Tom and Mary talk in the stairs.	Tom và Mary nói chuyện trong cầu thang.
Tom doesn't want to eat.	Tom không muốn ăn.
I know that Tom didn't know that we did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi đã làm điều đó.
Tom takes a nap every day.	Tom có ​​một giấc ngủ ngắn mỗi ngày.
Good luck. 	Chúc may mắn.
You will need it.	Bạn sẽ cần đến nó.
Put this shawl on.	Đặt khăn choàng này vào.
Tom can't translate well from French.	Tom không thể dịch tốt từ tiếng Pháp.
Tom told Mary what he had to do.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy phải làm.
I hope you know that's not true.	Tôi hy vọng rằng bạn biết rằng điều đó không đúng.
I was almost ten years old when my parents gave me a chemistry set for Christmas.	Tôi gần mười tuổi khi bố mẹ tôi tặng tôi một bộ hóa học vào dịp Giáng sinh.
Tom ran to the bus stop, but he still missed the bus.	Tom chạy đến trạm xe buýt, nhưng anh ấy vẫn bị lỡ chuyến xe buýt.
Tom thinks I might have to do it.	Tom nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó.
It's time for you to get married and settle down.	Đã đến lúc bạn kết hôn và ổn định cuộc sống.
Tom realizes that he has developed feelings for Mary.	Tom nhận ra rằng anh đã nảy sinh tình cảm với Mary.
Tom hopes to go to Boston.	Tom hy vọng sẽ đến Boston.
Your assumption is completely wrong.	Giả định của bạn là hoàn toàn sai.
I love watching Tom play baseball.	Tôi thích xem Tom chơi bóng chày.
Where did Tom go on Monday?	Tom đã đi đâu vào thứ Hai?
Tom discovers that life on the road is not as easy as he thought.	Tom phát hiện ra rằng cuộc sống trên đường không dễ dàng như anh nghĩ.
Are you sure you want to fulfill that promise?	Bạn có chắc chắn muốn thực hiện lời hứa đó không?
Put on your blue dress.	Mặc chiếc váy xanh của bạn vào.
Tom is always pushed for money.	Tom luôn bị thúc ép vì tiền.
This is an immense relief.	Đây là một sự nhẹ nhõm vô cùng.
Tom loves the way you do it.	Tom thích cách bạn làm điều đó.
Someone put it there, but I don't know who.	Ai đó đã đặt nó ở đó, nhưng tôi không biết là ai.
Why don't you ask permission?	Tại sao bạn không xin phép?
I know Tom is in Boston right now.	Tôi biết Tom hiện đang ở Boston.
Tom rents out a room to students.	Tom cho sinh viên thuê phòng.
I'm pretty sure Tom is trying to tell us something.	Tôi khá chắc rằng Tom đang cố nói với chúng tôi điều gì đó.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
You scratch my back. 	Bạn gãi lưng cho tôi.
I will scratch yours.	Tôi sẽ gãi của bạn.
That is a beautiful story.	Đó là một câu chuyện đẹp.
I'm pretty sure Tom doesn't know Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết Mary.
Little does Tom know that his neighbor is a serial killer.	Tom không hề biết rằng người hàng xóm của mình là một kẻ giết người hàng loạt.
I'm not the type to give up easily.	Tôi không phải loại người dễ dàng từ bỏ.
Tom gives Mary an ultimatum.	Tom đưa ra tối hậu thư cho Mary.
I don't want to spend more time than necessary cooking for my family.	Tôi không muốn dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết để nấu ăn cho gia đình.
How long do you think those batteries will last?	Bạn nghĩ những viên pin đó sẽ dùng được bao lâu?
Just don't do it.	Chỉ cần không làm điều đó.
Tom will be scared.	Tom sẽ sợ hãi.
Tom says it won't end well.	Tom nói rằng nó sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Tom knows I'm awake.	Tom biết tôi đã tỉnh.
Tom says he knows Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không biết bơi.
We should get rid of Tom.	Chúng ta nên loại bỏ Tom.
Tom isn't the only one here from Australia.	Tom không phải là người duy nhất ở đây đến từ Úc.
A man who tells the truth needs a fast horse.	Một người đàn ông nói sự thật cần một con ngựa nhanh.
The gender of the suspect is unknown.	Hiện chưa rõ giới tính của nghi phạm.
Tom is a very good farmer.	Tom là một nông dân rất tốt.
I don't like any of these images.	Tôi không thích bất kỳ hình ảnh nào trong số này.
I wish Tom would stay away.	Tôi ước gì Tom sẽ tránh xa.
Tom is Mary's most famous son.	Tom là con trai nổi tiếng nhất của Mary.
We decided to lie down for a few days.	Chúng tôi quyết định nằm ẩn trong vài ngày.
That will not happen in our lifetime.	Điều đó sẽ không xảy ra trong cuộc đời của chúng ta.
I knew that Tom would have to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
It is not necessary to do that.	Không cần thiết phải làm điều đó.
We know Tom wasn't the one who did it.	Chúng tôi biết Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom and Mary both changed their minds.	Tom và Mary đều đã thay đổi ý định.
Tom abandoned us.	Tom đã bỏ rơi chúng tôi.
Tom has turned left.	Tom đã chuyển hướng sang trái.
Does your neighbor know that your house is haunted?	Hàng xóm của bạn có biết rằng ngôi nhà của bạn bị ma ám không?
I don't get along with my boss.	Tôi không hòa thuận với sếp của mình.
Do you think it would be difficult for Tom to do that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ khó làm được điều đó không?
This is completely unrelated.	Điều này hoàn toàn không liên quan.
In weather like this, it's best to stay at home and not go out.	Trong thời tiết như thế này, tốt nhất bạn nên ở nhà và không đi ra ngoài.
Tom is bored, isn't he?	Tom đang chán, phải không?
Tom said Mary was hesitant to do it.	Tom nói Mary đã do dự khi làm điều đó.
Tom likes to go for a walk alone.	Tom thích đi dạo một mình.
I didn't know you had a roommate.	Tôi không biết bạn có một người bạn cùng phòng.
Are there many people at the party?	Có nhiều người ở bữa tiệc không?
She has very nice handwriting.	Cô ấy có nét chữ rất đẹp.
Tom told me he just got divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa mới ly hôn.
Tom should do it.	Tom nên làm điều đó.
I barely put the phone down when it rings again.	Tôi hầu như không đặt điện thoại xuống khi nó lại đổ chuông.
Tom noticed the wedding ring on Mary's finger.	Tom chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của Mary.
Tom says it's not safe to do so.	Tom nói rằng làm vậy sẽ không an toàn.
Birds chirping on the tree.	Chim hót ríu rít trên cây.
I tried to do it once, but I can't.	Tôi đã cố gắng làm điều đó một lần, nhưng tôi không thể.
Tom is convinced that he doesn't need to do it.	Tom tin chắc rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom gets paid by the hour, right?	Tom được trả lương theo giờ, phải không?
I made a reservation for lunch.	Tôi đã đặt chỗ cho bữa trưa.
Tom says he will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom was already gone when I arrived.	Tom đã rời đi khi tôi đến.
Tom seems healthy.	Tom có ​​vẻ khỏe mạnh.
I want to go to Australia or New Zealand.	Tôi muốn đến Úc hoặc New Zealand.
How many people have the keys to this building?	Có bao nhiêu người có chìa khóa của tòa nhà này?
Tom poured Mary a glass and gave it to her.	Tom rót cho Mary một ly và đưa cho cô ấy.
They were never favored to win.	Họ không bao giờ được ưu ái để giành chiến thắng.
I haven't slept well since Tom left.	Tôi đã không ngủ ngon kể từ khi Tom đi.
I don't think Tom is joking.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang đùa.
We have been here for quite some time.	Chúng tôi đã ở đây khá lâu.
Tom lied to me about that.	Tom đã nói dối tôi về điều đó.
They left at exactly five o'clock, so they had to go home at six.	Họ rời đi đúng lúc năm giờ, vì vậy họ phải về nhà lúc sáu giờ.
Tom and Mary are both good at French.	Tom và Mary đều giỏi tiếng Pháp.
We made no progress.	Chúng tôi đã không tiến triển.
I thought you said you could finish writing the report today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể hoàn thành việc viết báo cáo vào ngày hôm nay.
He gave me this doll to show his gratitude.	Anh ấy đã tặng tôi con búp bê này để tỏ lòng biết ơn.
Tom thought that Mary wouldn't want to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
The girl with long hair is Mary.	Cô gái có mái tóc dài là Mary.
Tom has been a carpenter since 2013.	Tom làm thợ mộc từ năm 2013.
No one saw Tom do it.	Không ai thấy Tom làm điều đó.
I didn't know your father passed away.	Tôi không biết cha của bạn đã qua đời.
Tom enlisted in the army in 2013.	Tom nhập ngũ vào năm 2013.
Why don't we split a salad?	Tại sao chúng ta không chia một món salad?
I can't express my feelings in French.	Tôi không thể diễn đạt cảm xúc của mình bằng tiếng Pháp.
Is that what you would do?	Đó có phải là việc bạn sẽ làm không?
I didn't know you would let Tom drive.	Tôi không biết bạn sẽ để Tom lái xe.
Tom told me he was interested.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quan tâm.
Tom says that Mary probably won't know how to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is making bread, isn't he?	Tom đang làm bánh mì, phải không?
I don't want to eat with Tom.	Tôi không muốn ăn với Tom.
I don't think I'll have time to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ có thời gian để làm điều đó.
Tom says he hasn't decided yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa quyết định.
I look forward to the opportunity to do that.	Tôi rất mong có cơ hội để làm điều đó.
I left Boston three years ago and I have never come back.	Tôi rời Boston ba năm trước và tôi chưa bao giờ quay lại.
I know Tom did it on purpose.	Tôi biết Tom đã cố tình làm vậy.
Tom said he didn't believe Mary would actually do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary sẽ thực sự làm điều đó.
I don't want to eat at that restaurant.	Tôi không muốn ăn ở nhà hàng đó.
Tie to your apron.	Buộc vào tạp dề của bạn.
Tom buys flowers and chocolates for Mary.	Tom mua hoa và sô cô la cho Mary.
There is only one problem with you.	Chỉ có một vấn đề với bạn.
Those changes happened in a relatively short time.	Những thay đổi đó diễn ra trong một thời gian tương đối ngắn.
Tom has alcohol.	Tom có ​​rượu.
Tom was the only person who ever really liked me.	Tom là người duy nhất từng thực sự thích tôi.
I don't agree with it.	Tôi không đồng ý với nó.
It's good that we don't try to do it alone.	Thật tốt khi chúng tôi không cố gắng làm điều đó một mình.
Tom keeps his age a secret.	Tom giữ bí mật về tuổi của mình.
Tom is a smart boy.	Tom là một cậu bé thông minh.
I have to find out what happened to Tom.	Tôi phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Tom.
She waved both hands so he could find her.	Cô vẫy cả hai tay để anh có thể tìm thấy cô.
Tom asked Mary how many hours a week she spends reading.	Tom hỏi Mary cô ấy dành bao nhiêu giờ một tuần để đọc.
I don't think it's my fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của tôi.
Tom looks like he's having a good time?	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ?
I'm not sure if I can sing tonight.	Tôi không chắc liệu tôi có thể hát tối nay hay không.
Now Tom knows that what he said was wrong.	Bây giờ Tom biết rằng những gì anh ấy nói là điều sai trái.
I know Tom doesn't like spinach.	Tôi biết Tom không thích rau bina.
Tom found nothing.	Tom không tìm thấy gì.
Tom is not greedy.	Tom không tham lam.
Tom always says what he thinks.	Tom luôn nói những gì anh ấy nghĩ.
Tom tried to do it just like Mary was doing.	Tom đã cố gắng làm điều đó giống như Mary đang làm.
Tom is about to cry, isn't he?	Tom sắp khóc, phải không?
The Jacksons are my neighbors.	Các Jacksons là hàng xóm của tôi.
Tom is a reporter.	Tom là một phóng viên.
Tom was with Mary the whole time.	Tom đã ở bên Mary suốt thời gian qua.
Tom hasn't seen Mary in years.	Tom đã không gặp Mary trong nhiều năm.
I can't believe the spider is still there.	Tôi không thể tin rằng con nhện vẫn còn ở đó.
Tom is free to go if he wants.	Tom được tự do ra đi nếu anh ấy muốn.
I know that you are smarter than me.	Tôi biết rằng bạn thông minh hơn tôi.
Tom wasn't the only one who saw something.	Tom không phải là người duy nhất nhìn thấy thứ gì đó.
I am an architect.	Tôi là kiến ​​trúc sư.
I live in Australia now, but I lived in New Zealand until three years ago.	Hiện tôi sống ở Úc, nhưng tôi đã sống ở New Zealand cho đến tận ba năm trước.
How do you know Tom didn't do it?	Làm sao bạn biết Tom đã không làm điều đó?
I won't do that in a million years.	Tôi sẽ không làm điều đó trong một triệu năm nữa.
Tom tells Mary that he thinks John is not in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ở Úc.
A sane man wouldn't do that.	Một người đàn ông lành mạnh sẽ không làm điều đó.
Tom will need at least $300 to buy the things he needs.	Tom sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ anh ấy cần.
Tom spent a lot of time in Australia.	Tom đã dành nhiều thời gian ở Úc.
We both started smiling almost at the same time.	Cả hai chúng tôi bắt đầu mỉm cười gần như cùng một lúc.
I don't go to Boston anymore.	Tôi không đi Boston nữa.
Tom says he knows you can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn có thể làm điều đó.
The house that Tom built is amazing.	Ngôi nhà mà Tom xây dựng thật tuyệt vời.
The problem is that I don't remember where I parked my car.	Vấn đề là tôi không nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Everyone wants Tom to be happy.	Mọi người đều muốn Tom được hạnh phúc.
We cannot give you what you want.	Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn những gì bạn muốn.
He made a fortune by writing a best-selling novel.	Anh ấy đã kiếm được tài sản bằng cách viết một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất.
I don't think you would ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom spent his thirtieth birthday in a coma.	Tom đã trải qua sinh nhật thứ ba mươi của mình trong tình trạng hôn mê.
Repeating a lie does not make it true.	Lặp lại lời nói dối không làm cho nó trở thành sự thật.
The sea is getting wilder.	Biển ngày càng hoang vu.
I know you will not pass the exam.	Tôi biết bạn sẽ không vượt qua kỳ thi.
I don't have to come back until tomorrow.	Tôi không cần phải trở lại cho đến ngày mai.
Tom said Mary was going to have lunch at Chuck's Diner.	Tom nói Mary định ăn trưa ở Chuck's Diner.
I don't put sugar in my coffee.	Tôi không cho đường vào cà phê của mình.
She is wearing a loose coat.	Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác rộng.
That's not what I asked you.	Đó không phải là những gì tôi đã hỏi bạn.
We all went to Tom's party, except for Mary.	Tất cả chúng tôi đã đến bữa tiệc của Tom, ngoại trừ Mary.
Tom saw the door wide open.	Tom thấy cánh cửa rộng mở.
I have lived away from home for a long time.	Tôi đã sống xa nhà một thời gian dài.
It doesn't matter who is to blame. 	Không quan trọng ai là người để đổ lỗi.
How would you fix this?	Bạn sẽ sửa lỗi này như thế nào?
Life is full of surprises.	Cuộc sống đầy những bất ngờ.
That's not what Tom really needs.	Đó không phải là những gì Tom thực sự cần.
Tom bought himself a motorbike.	Tom đã mua cho mình một chiếc xe đạp mô tô.
I'm sitting next to Tom.	Tôi đang ngồi cạnh Tom.
Tom and I bought matching hats.	Tom và tôi đã mua những chiếc mũ phù hợp.
I know that Tom can really do it.	Tôi biết rằng Tom thực sự có thể làm điều đó.
Tom didn't go to work last week.	Tom đã không đi làm cả tuần trước.
I had my headphones on so I didn't hear Tom entering the room.	Tôi đã bật tai nghe nên không nghe thấy tiếng Tom bước vào phòng.
We're having a problem with pigeons.	Chúng tôi đang gặp sự cố với chim bồ câu.
Tom has a generous heart.	Tom có ​​một trái tim rộng lượng.
Tom was not allowed to tell Mary anything.	Tom không được phép nói với Mary bất cứ điều gì.
Tom made Mary wait a long time.	Tom đã khiến Mary phải đợi rất lâu.
Tom said he never said that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nói điều đó.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
Tell Tom you want to eat something.	Nói với Tom rằng bạn muốn ăn gì đó.
Tom allowed me to do that.	Tom đã cho phép tôi làm điều đó.
I'm going to Boston on October 20th.	Tôi sẽ đến Boston vào ngày 20 tháng 10.
Do you know how long I waited?	Bạn có biết tôi đã đợi bao lâu không?
Tom won't be happy to see you here.	Tom sẽ không vui khi thấy bạn ở đây.
Tom might have a real problem with that.	Tom có ​​thể có một vấn đề thực sự với điều đó.
I know I've been a little tough on Tom.	Tôi biết tôi đã hơi cứng rắn với Tom.
Has Tom been arrested?	Tom có ​​bị bắt không?
Tom needs to change his plans.	Tom cần phải thay đổi kế hoạch của mình.
I am failing at my job.	Tôi đang thất bại trong công việc của mình.
I didn't do it the way you suggested.	Tôi đã không làm điều đó theo cách bạn đề nghị.
Why are you frowning?	Tại sao bạn lại cau mày?
I can't tell Tom.	Tôi không thể cho Tom biết.
Tom says that Mary can still do it better than John.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn làm việc đó tốt hơn John.
There is a revolving restaurant at the top of this tower.	Có một nhà hàng xoay trên đỉnh tháp này.
We didn't talk for long.	Chúng tôi không nói chuyện lâu.
Tom admitted that he made a mistake.	Tom thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
Tom said he wouldn't mind if Mary did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phiền nếu Mary làm vậy.
I will spend next Sunday having a picnic with my family.	Tôi sẽ dành ra chủ nhật tới để đi picnic với gia đình.
Tom's confidence is shaken.	Sự tự tin của Tom đang bị lung lay.
I've decided that I shouldn't do that anymore.	Tôi đã quyết định rằng tôi không nên làm như vậy nữa.
I tried to convince Tom to come to Boston with Mary.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom đến Boston với Mary.
Tom thought he was no longer needed.	Tom nghĩ rằng mình không còn cần thiết nữa.
I know Tom knows who would do that to Mary.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
I should have gone camping with you guys last weekend.	Tôi đáng lẽ đã đi cắm trại với các bạn vào cuối tuần trước.
We'll call Tom.	Chúng tôi sẽ gọi cho Tom.
Everyone thought that Tom did it.	Mọi người đều nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
You know Tom is still planning to do that, right?	Bạn biết Tom vẫn đang dự định làm điều đó, phải không?
I heard that the footprints of a hideous snowman were found in the Himalayas.	Tôi nghe nói rằng dấu chân của một người tuyết gớm ghiếc đã được tìm thấy trên dãy núi Himalaya.
Is it possible to be happy and sad at the same time?	Có thể vừa vui vừa buồn cùng một lúc không?
I have a problem and I need your advice.	Tôi có một vấn đề và tôi cần lời khuyên của bạn.
I wish I could buy a car like that.	Tôi ước gì mình có thể mua được một chiếc ô tô như vậy.
We have everything we need.	Chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần.
Tom has never been sick for a day in his life.	Tom chưa bao giờ bị ốm một ngày nào trong đời.
How dangerous do you think this mission will be?	Bạn nghĩ nhiệm vụ này sẽ nguy hiểm đến mức nào?
We talked all night.	Chúng tôi đã trò chuyện suốt đêm.
Tom's hat is red.	Mũ của Tom màu đỏ.
What did Tom do?	Tom đã làm được những gì?
Tom has been to Australia twice.	Tom đã đến Úc hai lần.
You're a local, aren't you?	Bạn là người địa phương, phải không?
If you go straight home like you said, why do I see your car parked outside the pub?	Nếu bạn đi thẳng về nhà như bạn đã nói, sao tôi lại thấy xe của bạn đậu bên ngoài quán rượu?
Don't eat that.	Đừng ăn cái đó.
Tom has been hiding from me.	Tom đã trốn tôi.
I don't think Tom knows that he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I can't forgive Tom if he does.	Tôi không thể tha thứ cho Tom nếu anh ấy làm vậy.
Strange to say, he did not know the news.	Nói cũng lạ, anh không biết tin tức.
Tom stood at the counter, talking to the front desk.	Tom đứng ở quầy, nói chuyện với lễ tân.
Tom said he couldn't sleep last night.	Tom nói rằng đêm qua anh ấy không thể ngủ được.
I just chipped a tooth.	Tôi vừa bị mẻ một chiếc răng.
I know Tom doesn't do that often anymore.	Tôi biết Tom không thường xuyên làm vậy nữa.
Tom asked Mary what game she liked to play.	Tom hỏi Mary cô ấy thích chơi trò chơi gì.
Tom says that just seeing Mary makes him sick.	Tom nói rằng chỉ nhìn thấy Mary thôi cũng khiến anh phát ốm.
You'd better leave us alone.	Tốt hơn hết bạn nên để chúng tôi yên.
I met your cousin Tom just a few days ago.	Tôi đã gặp anh họ Tom của bạn chỉ vài ngày trước.
Tom decided months ago.	Tom đã quyết định từ nhiều tháng trước.
Then stop it immediately.	Vậy thì hãy dừng nó lại ngay lập tức.
Fire consumed the forest.	Lửa thiêu rụi khu rừng.
I know that you want to go back to Australia.	Tôi biết rằng bạn muốn trở lại Úc.
We won't be able to keep this a secret forever.	Chúng tôi sẽ không thể giữ bí mật này mãi mãi.
I am a protector.	Tôi là một người bảo vệ.
Sorry, but I think that's my seat.	Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ đó là chỗ ngồi của tôi.
Tom knows that I am homeless.	Tom biết rằng tôi là người vô gia cư.
I thought you didn't want to be with me anymore.	Em đã nghĩ rằng anh không muốn ở bên em nữa.
Tom chose wine.	Tom đã chọn rượu.
I want to keep my child at home.	Tôi muốn giữ con của tôi ở nhà.
I think you have not understood the question.	Tôi nghĩ bạn chưa hiểu câu hỏi.
Tom and Mary want to be alone together.	Tom và Mary muốn ở một mình với nhau.
I think Tom doesn't speak French very often.	Tôi nghĩ rằng Tom không nói tiếng Pháp thường xuyên.
Tom and I are still together.	Tom và tôi vẫn ở bên nhau.
Don't know if Tom is done or not.	Không biết Tom có ​​xong việc hay không.
I'm really sorry for being late.	Tôi thực sự xin lỗi vì đã đến muộn.
I don't know if Tom is still living in Boston.	Tôi không biết liệu Tom có ​​còn sống ở Boston hay không.
Tom lives right down the street.	Tom sống ngay dưới phố.
I don't know that you shouldn't do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom said that Mary thought he might need to do it soon.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó sớm.
Does he make you know the truth?	Anh ấy có làm cho bạn biết sự thật không?
I fear everything.	Tôi sợ hãi mọi thứ.
I didn't know that Tom and Mary were ever married.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã từng kết hôn với nhau.
My parents weren't the ones who taught me how to do it.	Cha mẹ tôi không phải là người dạy tôi làm thế nào để làm điều đó.
That book is not yours. 	Cuốn sách đó không phải của bạn.
It's mine.	Nó là của tôi.
She is likely to refuse to follow his advice, because she doesn't like him.	Cô ấy có khả năng từ chối làm theo lời khuyên của anh ấy, bởi vì cô ấy không thích anh ấy.
Tom took off his coat and threw it on the floor.	Tom cởi áo khoác và ném nó xuống sàn.
Tom says you will understand.	Tom nói rằng bạn sẽ hiểu.
Can you lower the price if I buy two?	Bạn có thể hạ giá nếu tôi mua hai cái?
I know that Tom was expecting you to do it.	Tôi biết rằng Tom đã mong đợi bạn làm điều đó.
Tom asked Mary some very personal questions, which she refused to answer.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi rất riêng tư mà cô ấy từ chối trả lời.
Tom vomited.	Tom nôn mửa.
Tom would be very happy he didn't.	Tom sẽ rất hạnh phúc vì anh ấy đã không làm điều đó.
I didn't realize you didn't understand French.	Tôi không nhận ra rằng bạn không hiểu tiếng Pháp.
Tom eats lunch at his desk.	Tom ăn trưa tại bàn làm việc.
I usually don't have the opportunity to speak French with native speakers.	Tôi thường không có cơ hội nói tiếng Pháp với người bản xứ.
When will you settle with Tom?	Khi nào bạn sẽ giải quyết với Tom?
I feel suffocated.	Tôi cảm thấy ngột ngạt.
Tom is as happy as we have ever seen him.	Tom hạnh phúc như chúng ta đã từng thấy anh ấy.
That doesn't surprise me either.	Điều đó cũng không làm tôi ngạc nhiên.
I don't come here much.	Tôi không đến đây nhiều.
I don't think Tom needs a new bike.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần một chiếc xe đạp mới.
Tom entered the room, looking very handsome.	Tom bước vào phòng, trông rất đẹp trai.
Tom was pretty clear about who we shouldn't be talking to.	Tom đã nói khá rõ ràng về người mà chúng tôi không nên nói chuyện với.
Tom hoped that Mary knew she did everything John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết rằng cô ấy đã làm tất cả những gì John đã bảo cô ấy làm.
I haven't done that in a while.	Tôi đã không làm điều đó trong một thời gian.
Tom works for a Canadian company.	Tom làm việc cho một công ty của Canada.
Tom had to be confused.	Tom đã phải bối rối.
Tom doesn't have enough experience, so they won't hire him.	Tom không có đủ kinh nghiệm, vì vậy họ sẽ không thuê anh ta.
Tom brought Mary some hot soup.	Tom mang cho Mary một ít súp nóng.
I did it myself.	Tôi đã tự mình làm điều đó.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary sẽ làm được điều đó.
Tom was never good at speaking French.	Tom không bao giờ giỏi nói tiếng Pháp.
Tom went to the party even though he wasn't invited.	Tom đã đến bữa tiệc mặc dù anh ấy không được mời.
Tom has time and a half when he's working beyond his normal time off.	Tom có ​​thời gian rưỡi khi anh ấy làm việc vượt quá thời gian nghỉ việc bình thường của mình.
Tom still has a chance to win.	Tom vẫn có cơ hội chiến thắng.
Tom doesn't play hockey anymore.	Tom không chơi khúc côn cầu nữa.
He is tired from overwork.	Anh ấy mệt mỏi vì làm việc quá sức.
This is an equilateral triangle.	Đây là một tam giác đều.
Tom doesn't seem to be as imaginative as Mary.	Tom dường như không giàu trí tưởng tượng như Mary.
I go to the supermarket and buy rice.	Tôi đến siêu thị và mua gạo.
Tom and I had a great time.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom said that he thought Mary would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom thinks that Mary won't help John do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không giúp John làm điều đó.
A trip to America is unquestionable.	Một chuyến đi đến Mỹ là điều không cần bàn cãi.
I'm afraid I have no experience.	Tôi e rằng tôi không có kinh nghiệm.
Tom was right about one thing.	Tom đã đúng về một điều.
Salt was a rare and expensive commodity in ancient times.	Muối là một mặt hàng hiếm và đắt tiền trong thời cổ đại.
I don't know where we will live next year.	Tôi không biết chúng tôi sẽ sống ở đâu vào năm tới.
I know that Tom is a scammer.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ lừa đảo.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
More often than not, people do it this way.	Thường xuyên hơn không, mọi người làm theo cách này.
Tom won't be home for lunch.	Tom sẽ không ở nhà để ăn trưa.
I am probably doing this wrong.	Tôi có lẽ đang làm điều này sai.
Boston is where I want to live.	Boston là nơi tôi muốn sống.
The sound woke her up from her sleep.	Âm thanh đánh thức cô khỏi giấc ngủ.
No, that can't be true.	Không, điều đó không thể là sự thật.
Are you sure you don't remember?	Bạn có chắc là bạn không nhớ?
She was determined to study in the US.	Cô đã quyết tâm sang Mỹ du học.
I wish I didn't have to do that again.	Tôi ước gì tôi không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom was here when I got home.	Tom đã ở đây khi tôi về nhà.
Tom doesn't think it will work.	Tom không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
Tom probably hasn't finished that yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa hoàn thành việc đó.
From here to the train station is a half hour walk.	Từ đây đến ga xe lửa là nửa giờ đi bộ.
Tom has decided that he will not stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại đây.
Tom doesn't like anyone looking at his scar.	Tom không thích ai nhìn vào vết sẹo của mình.
Tom seemed ready to leave.	Tom dường như đã sẵn sàng rời đi.
I know that Tom will not lie to Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói dối Mary.
Tom says he doesn't think Mary knows how to do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary biết cách làm điều đó.
Tom is very worried about the children.	Tom rất lo lắng cho bọn trẻ.
I want to know you more.	Tôi muốn biết bạn nhiều hơn.
Tom knows why Mary wants to quit.	Tom biết tại sao Mary muốn nghỉ việc.
Tom is only three years old but already knows how to read.	Tom mới ba tuổi nhưng đã biết đọc.
You are a great performer.	Bạn là một nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời.
I knew that Tom wouldn't be able to stop Mary from doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom is a subcontractor.	Tom là một nhà thầu phụ.
Tom doesn't want to talk to me.	Tom không muốn nói chuyện với tôi.
Tom has a very nice beard.	Tom có ​​một bộ râu rất đẹp.
Tom's interest in sports started early.	Sở thích thể thao của Tom bắt đầu sớm.
I wish we could go to Boston and visit Tom.	Tôi ước chúng ta có thể đến Boston và thăm Tom.
My job is to tell everyone what was decided at the meeting.	Công việc của tôi là nói cho mọi người biết những gì đã được quyết định tại cuộc họp.
I called to order the book.	Tôi đã gọi điện đặt hàng cho cuốn sách.
This is an authentic painting by Picasso.	Đây là một bức tranh chân thực của Picasso.
Tom loves us so much.	Tom yêu chúng tôi rất nhiều.
We will not be worse than now.	Chúng tôi sẽ không tệ hơn bây giờ.
I know Tom is a doctor now.	Tôi biết Tom bây giờ là một bác sĩ.
I used to go there with Tom.	Tôi đã từng đến đó với Tom.
Tom didn't write it.	Tom đã không viết nó.
I am waiting for your letter.	Tôi đang đợi thư của bạn.
I ran into an old friend three days ago.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ cách đây ba ngày.
Tom won't tell me who gave him those binoculars.	Tom sẽ không nói cho tôi biết ai đã đưa cho anh ấy cái ống nhòm đó.
I know Tom is not a good figure skater.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi.
I fear death.	Tôi sợ chết.
Tom says he doesn't think Mary really needs to anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần phải làm như vậy nữa.
Tom is not poor, but Mary is.	Tom không nghèo, nhưng Mary thì có.
Aren't you happy we're here instead of Australia?	Bạn không vui vì chúng tôi ở đây thay vì Úc?
Tom wants to talk.	Tom muốn nói chuyện.
Tom and Mary both frowned.	Tom và Mary đều cau mày.
I used to work with a guy named Tom.	Tôi từng làm việc với một anh chàng tên Tom.
I was the one who decided that we all needed to be there.	Tôi là người quyết định rằng tất cả chúng tôi cần phải có mặt ở đó.
Tom is brutal.	Tom thật dã man.
Why are you hiding from Tom?	Tại sao bạn lại trốn tránh Tom?
Why don't we see if Tom is here?	Tại sao chúng ta không xem Tom có ​​ở đây không?
Tom is at his grandmother's house.	Tom đang ở nhà bà ngoại.
I don't know why Tom wants me to go to Australia.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi đi Úc.
How do you feel, Tom?	Bạn cảm thấy thế nào, Tom?
I'm at home here.	Tôi ở nhà đây.
Some of you have been here before.	Một số bạn đã ở đây trước đây.
Tom was advised not to do so.	Tom được khuyên là không nên làm vậy.
Tom will never hurt you.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
I have no idea remotely.	Tôi không có ý tưởng từ xa.
Tom hopes that he and Mary will be able to spend time together next weekend.	Tom hy vọng rằng anh ấy và Mary sẽ có thể dành thời gian bên nhau vào cuối tuần tới.
Don't you know that Tom wasn't paid to do it?	Bạn không biết rằng Tom đã không được trả tiền để làm điều đó?
There are people who cannot admit they are wrong.	Có những người không thể thừa nhận họ sai.
I only see a few snowflakes.	Tôi chỉ nhìn thấy một vài bông tuyết.
Tom's mother said he has dyslexia.	Mẹ của Tom cho biết anh mắc chứng khó đọc.
There's nothing more I can do here.	Tôi không thể làm gì hơn ở đây.
Tom never said anything.	Tom không bao giờ nói bất cứ điều gì.
Tom told me that he thought Mary had committed suicide.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã tự tử.
There is nothing above us.	Không có gì ở trên chúng ta.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
I know I have to do it alone.	Tôi biết tôi phải làm điều đó một mình.
Everyone in my family can play an instrument.	Mọi người trong gia đình tôi đều có thể chơi một loại nhạc cụ.
Tom ordered an open side sandwich with fries on the other.	Tom gọi một chiếc bánh mì sandwich có mặt mở với một bên là khoai tây chiên.
Tom is really unlucky.	Tom thực sự không may mắn.
Six divided by two equals three.	Sáu chia hai bằng ba.
Obviously, that's not the case.	Rõ ràng, đó không phải là trường hợp.
Tom is in the publishing business.	Tom đang kinh doanh xuất bản.
What makes you think I want to do it again?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một lần nữa?
Next, let's think about whether we have time to take care of a dog.	Tiếp theo, chúng ta hãy nghĩ xem liệu chúng ta có thời gian để chăm sóc một con chó hay không.
I don't play football.	Tôi không chơi bóng đá.
Tom turned right.	Tom rẽ phải.
Tom is much smarter than he looks.	Tom thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
Keep animals out of their cages.	Để động vật ra khỏi lồng của chúng.
As I was feeding my dog, I noticed that the gate was left open.	Khi tôi đang cho con chó ăn của mình, tôi nhận thấy rằng cánh cổng đã bị bỏ ngỏ.
Tom couldn't tell the difference.	Tom không thể phân biệt được.
I didn't know you wanted to do that.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó.
How do you know those guys won't try to kill us?	Làm sao bạn biết những kẻ đó sẽ không cố giết chúng ta?
I promise to write you an email every day.	Tôi hứa sẽ viết email cho bạn mỗi ngày.
Tom wants us to do that.	Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom and Mary want to know why John did what he did.	Tom và Mary muốn biết tại sao John lại làm như vậy.
I think Tom's grandmother is too old to wear a bikini.	Tôi nghĩ rằng bà của Tom đã quá già để có thể mặc bikini.
Tom was sitting there alone.	Tom đang ngồi một mình ở đó.
Tom didn't seem to know what he was talking about.	Tom dường như không biết anh ta đang nói về cái gì.
I never thought I would be so successful.	Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành công như vậy.
I won't make you eat that.	Tôi sẽ không bắt bạn ăn cái đó.
What will you bring?	Bạn sẽ mang theo những gì?
I know that Tom can speak French better than I can.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn tôi có thể.
Did you have many happy experiences in your childhood?	Bạn đã có nhiều trải nghiệm hạnh phúc trong thời thơ ấu của mình?
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
I can't find my way out of the cave.	Tôi không thể tìm thấy đường ra khỏi hang động.
How do you do?	Dạo này bạn như thế nào?
Tom says he wants to know if you are planning to go to Australia with him next weekend.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu bạn có dự định đi Úc với anh ấy vào cuối tuần tới hay không.
From now on, be more careful with your money.	Từ bây giờ, hãy cẩn thận hơn với tiền bạc của bạn.
Tom shouldn't have helped me.	Tom không nên giúp tôi.
No one said that self-control was easy.	Không ai nói rằng tự chủ là dễ dàng.
Tom has trouble opening the box.	Tom gặp sự cố khi mở hộp.
Do the police have any suspects?	Cảnh sát có nghi phạm nào không?
The cave was so dark that they had to feel their way.	Hang động tối đến nỗi họ phải cảm nhận được đường đi của mình.
I'm just stretching my legs.	Tôi chỉ đang duỗi chân của tôi.
It is not sensational.	Nó không phải là giật gân.
I have a lot of work to do.	Tôi có nhiều việc phải làm.
Due to some technical problems, a movie was shown instead of the announced program.	Vì một số trục trặc kỹ thuật, một bộ phim đã được chiếu thay cho chương trình đã thông báo.
It was a nice day, wasn't it?	Đó là một ngày tốt đẹp, phải không?
Tom fills out a job application form.	Tom điền vào mẫu đơn xin việc.
Your patience annoys me.	Sự kiên nhẫn của bạn làm tôi khó chịu.
I don't think Tom knows where Mary parked the car.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đậu xe ở đâu.
Tom is obviously cold.	Tom rõ ràng là lạnh lùng.
Why don't you want to do it yesterday?	Tại sao bạn không muốn làm điều đó ngày hôm qua?
Boston is more beautiful than I had imagined.	Boston đẹp hơn những gì tôi đã tưởng tượng.
Tom probably won't come home tonight.	Tom có ​​thể sẽ không về nhà vào tối nay.
We are not as young as Tom.	Chúng tôi không còn trẻ như Tom.
Here is a photo of her.	Đây là một bức ảnh của cô ấy.
Tom seems grateful.	Tom có ​​vẻ biết ơn.
When Tom entered the room, he saw a large banner that said "Happy Birthday, Tom."	Khi Tom bước vào phòng, anh ấy nhìn thấy một biểu ngữ lớn có nội dung "Chúc mừng sinh nhật, Tom."
Tom told the kids not to go near his dog.	Tom nói với bọn trẻ không được đến gần con chó của anh ấy.
I've been trying to cut back on caffeine.	Tôi đã cố gắng cắt giảm lượng caffeine.
I asked Tom an apology.	Tôi yêu cầu Tom một lời xin lỗi.
You will be arrested if you repeat the offence.	Bạn sẽ bị bắt nếu tái phạm.
If you cut off a lizard's tail, it will grow back.	Nếu bạn cắt đuôi của một con thằn lằn, nó sẽ mọc lại.
The parking attendant has confirmed your alibi.	Nhân viên bãi đậu xe đã xác nhận bằng chứng ngoại phạm của bạn.
Tom has no problem with Mary.	Tom không có vấn đề gì với Mary.
I think Tom doesn't really like Mary very much.	Tôi nghĩ rằng Tom không thực sự thích Mary cho lắm.
The boat drifted out to sea.	Con thuyền trôi ra khơi.
What's the hardest thing you've ever done?	Điều khó nhất bạn từng làm là gì?
Deciding whether I should see her or not is up to me.	Quyết định xem tôi có nên gặp cô ấy hay không là do tôi tự quyết định.
Why can't I see that?	Tại sao tôi không thấy điều đó?
Tom is very sneaky.	Tom rất lén lút.
I'm hungry.	Tôi đang đói.
I will come immediately.	Tôi sẽ đến ngay lập tức.
Tom smiled inwardly.	Tom mỉm cười trong lòng.
Tom said he didn't think Mary really had to do it alone.	Tom cho biết anh không nghĩ Mary thực sự phải làm điều đó một mình.
I predict Tom will come to Boston next month.	Tôi dự đoán Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
I wonder if Tom is really doing the same now.	Tôi tự hỏi liệu bây giờ Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
They will paint the fence tomorrow.	Họ sẽ sơn hàng rào vào ngày mai.
Tom didn't eat the sandwich that Mary made for him.	Tom đã không ăn bánh sandwich mà Mary làm cho anh ta.
I'm the one who doesn't understand.	Tôi là người không hiểu.
Thanks deeply, he tried to express his thanks.	Cảm ơn sâu sắc, anh ta cố gắng bày tỏ lời cảm ơn của mình.
Tom said Mary knew he might need to do it more than once.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó nhiều lần nữa.
Tom says he is not angry.	Tom nói rằng anh ấy không tức giận.
He won with a small number of popular votes.	Ông đã giành chiến thắng với một số lượng nhỏ phiếu phổ thông.
I'm not very good at playing guitar.	Tôi chơi guitar không giỏi lắm.
You should tell Tom that Mary won't be there.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary sẽ không ở đó.
The police compared the fingerprints on the gun with the fingerprints on the door.	Cảnh sát so sánh dấu vân tay trên khẩu súng với dấu vân tay trên cửa.
Tom and Mary looked relieved.	Tom và Mary trông nhẹ nhõm.
Tom was able to answer anything he was asked.	Tom đã có thể trả lời bất cứ điều gì anh ấy được hỏi.
Please close the door and make sure it is locked.	Vui lòng đóng cửa và đảm bảo rằng nó đã được khóa.
Tom gave up too soon.	Tom đã từ bỏ quá sớm.
Tom feels abandoned.	Tom cảm thấy bị bỏ rơi.
I want to reconfirm my flight.	Tôi muốn xác nhận lại chuyến bay của mình.
Tom said he knew that Mary might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể cần phải làm điều đó.
I can't explain that feeling.	Tôi không thể giải thích được cảm giác đó.
Next week, I will go to Australia.	Tuần sau, tôi sẽ đi Úc.
I think Tom will want to check it out.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn xem thử.
I am reading a book about languages.	Tôi đang đọc một cuốn sách về ngôn ngữ.
Don't be like that.	Đừng như vậy.
Tom's question got me thinking.	Câu hỏi của Tom khiến tôi phải suy nghĩ.
What did you do when those people attacked you?	Bạn đã làm gì khi những người đó tấn công bạn?
Most of the adults there swam with their children.	Hầu hết những người lớn ở đó đã bơi cùng con cái của họ.
Could you please put these books on that table over there?	Bạn có thể vui lòng đặt những cuốn sách này trên bàn đó ở đằng kia được không?
You have been reserved.	Bạn đã được bảo lưu.
Neither Tom nor Mary have dark skin.	Cả Tom và Mary đều không có nước da ngăm đen.
"Is it okay if I join you?" 	"Có ổn không nếu ta tham gia cùng ngươi?"
"Of course."	"Tất nhiên."
You are not as stupid as you look.	Bạn không ngu ngốc như bạn nhìn.
Tom is Mary's son from her first marriage.	Tom là con trai của Mary từ cuộc hôn nhân đầu tiên của cô.
Why do not you come?	Tại sao bạn không đến?
We were very lucky.	Chúng tôi đã rất may mắn.
Does the Mid-Autumn Festival fall on a Monday this year?	Tết trung thu năm nay có rơi vào thứ 2 không?
What Tom really wants is for Mary to be happy.	Điều mà Tom thực sự muốn là Mary được hạnh phúc.
Tom said he didn't want to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc.
Tom said that no one was fired.	Tom nói rằng không ai bị sa thải.
This is my first time doing anything like this.	Đây là lần đầu tiên tôi làm bất cứ điều gì như thế này.
I don't think Tom would do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy.
Tom turned the crate upside down.	Tom lật úp cái thùng.
We may not need to attend the meeting on Monday.	Chúng tôi có thể không cần tham dự cuộc họp vào thứ Hai.
I think Tom might be lying to you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nói dối bạn.
I think I'll be in Boston by 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston trước 2:30.
We are so glad that Tom is helping us.	Chúng tôi rất vui vì Tom đang giúp chúng tôi.
I couldn't do it last year, but now I can.	Tôi đã không thể làm điều đó vào năm ngoái, nhưng bây giờ tôi có thể.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
Tom is lonely and he wishes he had someone to talk to.	Tom cô đơn và anh ước mình có ai đó để nói chuyện.
Tom decided to learn all he could about computers.	Tom quyết định học tất cả những gì có thể về máy tính.
Tom doesn't really have to do that, does he?	Tom không thực sự phải làm điều đó, phải không?
Tom was not able to do what he said he could do.	Tom đã không thể làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy có thể làm.
I don't want Tom to come to Australia without me.	Tôi không muốn Tom đến Úc mà không có tôi.
I don't want to buy anything in this store.	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng này.
Tom and I don't have children.	Tom và tôi không có con.
We want to avoid bloodshed.	Chúng tôi muốn tránh đổ máu.
If Tom has time, he will visit us.	Nếu Tom có ​​thời gian, anh ấy sẽ đến thăm chúng tôi.
Tom did not apply for the job.	Tom đã không nộp đơn xin việc.
Tom spends about three hundred dollars a week.	Tom chi tiêu khoảng ba trăm đô la một tuần.
That doesn't change a thing.	Điều đó không thay đổi một điều.
Before you arrived, he went to London.	Trước khi bạn đến, anh ấy đã đi London.
It was a cold evening even though it was summer.	Đó là một buổi tối lạnh giá mặc dù đang là mùa hè.
Time will tell if Tom is right or not.	Thời gian sẽ trả lời Tom có ​​đúng hay không.
Tom couldn't verify anything Mary said.	Tom không thể xác minh bất cứ điều gì Mary nói.
Tom comes to the gate and rings the bell.	Tom đến cổng và bấm chuông.
Tom tells everyone he used to live in Boston.	Tom nói với mọi người anh ấy từng sống ở Boston.
Have you solved the crossword puzzle yet?	Bạn đã giải được câu đố ô chữ chưa?
Tom will die of jealousy if he finds out.	Tom sẽ chết vì ghen tị nếu anh ấy phát hiện ra.
You are so sweet.	Bạn rất ngọt ngào.
Tom looks miserly.	Tom trông bủn xỉn.
Why does Tom want to go to Boston?	Tại sao Tom muốn đến Boston?
No one here can help me do that.	Không có ai ở đây có thể giúp tôi làm điều đó.
Doing that is really easy.	Làm điều đó thực sự rất dễ dàng.
Tom spent the day designing a website for a new client.	Tom đã dành cả ngày để thiết kế một trang web cho một khách hàng mới.
French is Tom's primary language.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính của Tom.
I wanted to tell Tom something, but I decided it would be better if I didn't.	Tôi muốn nói với Tom điều gì đó, nhưng tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu tôi không nói.
Tom doesn't have the courage to admit his mistake.	Tom không đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của mình.
Tom said last night's performance was pretty good.	Tom cho biết buổi biểu diễn tối qua khá tốt.
Tom didn't say anything worthwhile.	Tom đã không nói bất cứ điều gì đáng giá.
Tom lives in a cave.	Tom sống trong một hang động.
I know you don't do that.	Tôi biết bạn không làm điều đó.
Tom says he hopes he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
We shouldn't wait for Tom.	Chúng ta không nên đợi Tom.
The Queen shakes hands with each player after the match.	Nữ hoàng bắt tay từng người chơi sau trận đấu.
I hope that I have the opportunity to repay the favor you have done for me.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội để đáp lại công ơn mà bạn đã làm cho tôi.
I don't think Tom tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã cố gắng đủ nhiều.
I just wish Tom would take me with him.	Tôi chỉ mong Tom đưa tôi đi cùng.
Tom is illiterate, isn't he?	Tom không biết chữ, phải không?
I don't think Tom knows when Mary will return.	Tôi không nghĩ Tom biết khi nào Mary sẽ trở lại.
During the month of April, we have a lot of school events.	Trong tháng 4, chúng tôi có rất nhiều sự kiện của trường.
Tom asked me where I got this.	Tom hỏi tôi lấy cái này ở đâu.
I can't sleep, thinking about it.	Tôi không thể ngủ, khi nghĩ về nó.
The door doesn't open.	Cửa không mở.
It's a hassle to write my name, because it takes 50 strokes to write both my first and last name.	Thật là rắc rối khi viết tên của tôi, vì phải mất 50 nét để viết cả họ và tên của tôi.
I did the best I could.	Tôi đã làm tốt nhất có thể.
I know that Tom should do it outside.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó bên ngoài.
We never renegotiated.	Chúng tôi chưa bao giờ thương lượng lại.
Tom assumed that Mary was very reluctant to do so.	Tom cho rằng Mary rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Why don't you call Tom?	Tại sao bạn không gọi cho Tom?
Tom asks Mary who she is.	Tom hỏi Mary cô ấy là ai.
I'll go to Tom.	Tôi sẽ đến với Tom.
Tom is not a doctor.	Tom không phải là bác sĩ.
Tom will be in his room all afternoon.	Tom sẽ ở trong phòng của mình cả buổi chiều.
Tom narrowly escaped death when being run over.	Tom thoát chết trong gang tấc khi bị chạy qua.
Tom talked to Mary for the first time yesterday.	Tom đã nói chuyện với Mary lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Did you know that Tom is going to Boston with Mary?	Bạn có biết rằng Tom sẽ đến Boston với Mary không?
Can you decrypt the message?	Bạn có thể giải mã tin nhắn?
I didn't know Tom wouldn't be able to do that for us.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm điều đó cho chúng tôi.
All on board!	Tất cả trên tàu!
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
I think Tom is afraid of the dark.	Tôi nghĩ Tom sợ bóng tối.
He was so tired that he could hardly walk.	Anh mệt mỏi đến mức khó đi lại được.
Tom invites Mary to dinner.	Tom mời Mary đi ăn tối.
Do not beat me.	Đừng đánh tôi.
Tom was a truck driver before becoming a car racer.	Tom là một tài xế xe tải trước khi trở thành một tay đua xe hơi.
I have been waiting for this moment.	Tôi đã chờ đợi giây phút này.
My strength hasn't returned yet.	Sức mạnh của tôi vẫn chưa trở lại.
Can you play the oboe as well as the clarinet?	Bạn có thể chơi oboe cũng như chơi kèn clarinet không?
How is your love life?	Cuộc sống tình yêu của bạn thế nào?
How can I modify?	Làm thế nào tôi có thể sửa đổi?
Tom and Mary always seem to hang out together.	Tom và Mary dường như luôn đi chơi cùng nhau.
Statistics show that the population of this town will double within 5 years.	Thống kê cho thấy dân số của thị trấn này sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm.
People have started to equip themselves.	Mọi người đã bắt đầu trang bị cho mình.
Tom declined my request.	Tom đã từ chối yêu cầu của tôi.
I decided to go, even though I wasn't asked to.	Tôi quyết định đi, mặc dù tôi không được yêu cầu.
I live on a farm not too far from Boston.	Tôi sống trong một trang trại không quá xa Boston.
This is not a bad thing.	Đây không phải là một điều xấu.
Tom says he thinks Mary will be in Australia for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở Úc trong ba tuần.
Next time I won't do it again.	Lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Tom thinks he can succeed where others have failed.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể thành công khi những người khác đã thất bại.
I won't let Tom do what he wants to do.	Tôi sẽ không để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom looked out the window again.	Tom lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
I will be able to see you tomorrow unless something unexpected happens.	Tôi sẽ có thể gặp bạn vào ngày mai trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra.
It is extremely satisfying.	Nó vô cùng hài lòng.
The price has dropped to an amazing low.	Giá đã xuống mức thấp đáng kinh ngạc.
The cherry blossoms are at their most beautiful.	Những bông hoa anh đào đang ở độ đẹp nhất.
When I saw Tom this morning, he was wearing a blue cap.	Khi tôi nhìn thấy Tom sáng nay, anh ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam.
You are very sharp.	Bạn rất sắc sảo.
Tom probably doesn't plan to stay in Boston until October.	Tom có ​​lẽ không định ở lại Boston cho đến tháng 10.
Tom and Mary are planning a trip to Europe.	Tom và Mary đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Châu Âu.
I'm really worried for you.	Tôi thực sự lo lắng cho bạn.
I don't think Tom knows how long it will take.	Tôi không nghĩ Tom biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Tom will apologize.	Tom sẽ xin lỗi.
Okay, Tom, you've made your point.	Được rồi, Tom, bạn đã đưa ra quan điểm của mình.
Why doesn't Tom want to go to Boston?	Tại sao Tom không muốn đến Boston?
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
I just wanted to call you and let you know that I will be late.	Tôi chỉ muốn gọi cho bạn và cho bạn biết rằng tôi sẽ đến muộn.
I just assume it's not ready yet.	Tôi chỉ cho rằng nó chưa sẵn sàng.
I don't think many people liked that movie.	Tôi không nghĩ rằng nhiều người thích bộ phim đó.
Tom waited for Mary outside.	Tom đợi Mary bên ngoài.
Do you want me to come cook you something?	Bạn có muốn tôi đến nấu cho bạn món gì đó không?
I want to thank you again for everything you have done for us.	Tôi muốn cảm ơn bạn một lần nữa vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
Tom was in Australia for three weeks.	Tom đã ở Úc trong ba tuần.
Just a glance is not enough for us to distinguish one from the other.	Chỉ một cái nhìn thoáng qua là không đủ để chúng ta phân biệt người này với người kia.
I think Tom might want to learn how to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể muốn học cách làm điều đó.
You'll be able to buy this for much less after Christmas.	Bạn sẽ có thể mua thứ này với giá thấp hơn nhiều sau Giáng sinh.
There was a brass band playing in the lobby of the hotel.	Có một đội ngũ tấu kèn đồng đang chơi ở sảnh của khách sạn.
Take your coat, Tom.	Lấy áo khoác đi, Tom.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất vui.
I sacrificed everything.	Tôi đã hy sinh tất cả.
I was intrigued by the idea of ​​helping others and receiving money.	Tôi bị thu hút bởi ý tưởng giúp đỡ người khác và nhận tiền.
I don't know how to open this padlock.	Tôi không biết làm thế nào để mở ổ khóa này.
That's not what you told me yesterday.	Đó không phải là những gì bạn đã nói với tôi ngày hôm qua.
Tom and Mary don't seem to communicate very well.	Tom và Mary dường như không giao tiếp tốt lắm.
Tom should have kept quiet.	Tom lẽ ra nên giữ im lặng.
Most of the policemen lost their jobs.	Hầu hết các cảnh sát đều bị mất việc.
A judge ordered Tom to leave the country.	Một thẩm phán đã ra lệnh cho Tom rời khỏi đất nước.
Don't forget to tell Mary that she has to be home by 2:30.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy phải về nhà trước 2:30.
The pain of losing his family led him to commit suicide.	Nỗi đau mất gia đình đã khiến anh ta tự tử.
He is a construction worker.	Anh ấy là một công nhân xây dựng.
I know that Tom has nothing to do with this.	Tôi biết rằng Tom không liên quan gì đến chuyện này.
I know Tom didn't know you wanted to do that.	Tôi biết Tom không biết bạn muốn làm điều đó.
I knew Tom would refuse to do that.	Tôi biết Tom sẽ từ chối làm điều đó.
I am on the balcony.	Tôi đang ở trên ban công.
Tom and I are going on vacation for the next three weeks.	Tom và tôi sẽ đi nghỉ trong ba tuần tới.
She couldn't bring herself to throw away the photo albums filled with memories of him.	Cô không thể đem mình vứt bỏ những cuốn album ảnh chứa đầy kỉ niệm về anh.
Tom doesn't watch TV with you does he?	Tom không xem TV với bạn phải không?
Who told Tom not to hug Mary?	Ai bảo Tom không được ôm Mary?
The 1990s saw various incidents.	Những năm 1990 chứng kiến ​​nhiều sự cố khác nhau.
Tell Tom he needs to work harder.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
I should do what Tom suggested.	Tôi nên làm những gì Tom đề nghị.
Tom is pessimistic, but Mary is not.	Tom bi quan, nhưng Mary thì không.
It's not as crowded here as I expected.	Ở đây không đông đúc như tôi mong đợi.
Tom is a charming man.	Tom là một người đàn ông quyến rũ.
Tom makes excuses.	Tom bào chữa.
We wanted a double room with a bath.	Chúng tôi muốn có một phòng đôi với bồn tắm.
I don't think Mary is as pretty as her older sister.	Tôi không nghĩ rằng Mary xinh đẹp như chị gái của cô ấy.
Tom says that Mary is a good cook.	Tom nói rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
Tom was supposed to be here at 2:30.	Tom đáng lẽ phải ở đây lúc 2:30.
I want to be a bodyguard.	Tôi muốn trở thành một vệ sĩ.
Tom never came back again.	Tom không bao giờ quay lại nữa.
Tom bought a couple of cameras last year.	Tom đã mua một vài chiếc máy ảnh vào năm ngoái.
I wouldn't risk it.	Tôi sẽ không mạo hiểm nó.
I thought you said you didn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom was limping.	Tom đã đi khập khiễng.
You look like you're ready to go to sleep.	Bạn trông giống như bạn đã sẵn sàng để đi ngủ.
How many kilos did you lose last month?	Tháng trước bạn giảm được bao nhiêu kg?
Tom said he thought he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
Does Tom think he will stay in Australia long term?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ ở lại Úc lâu dài không?
There's something else I need to tell you.	Có điều gì khác tôi cần nói với bạn.
We should have stayed in Australia longer.	Chúng tôi nên ở lại Úc lâu hơn.
Tom stirred the paint before using.	Tom khuấy sơn trước khi sử dụng.
Don't tell Tom I'm coming.	Đừng nói với Tom rằng tôi sẽ đến.
We couldn't play outside because the temperature was too high.	Chúng tôi không thể chơi ngoài trời vì nhiệt độ quá cao.
I will never be able to do it alone.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
You are going to visit a factory tomorrow, right?	Bạn sẽ đến thăm một nhà máy vào ngày mai, phải không?
No matter how rich they are, they always want more.	Dù giàu có đến đâu, họ vẫn luôn muốn nhiều hơn thế.
Tom told Mary to sit in the front.	Tom nói Mary ngồi ở phía trước.
If you want to do that, it won't bother me.	Nếu bạn muốn làm điều đó, nó sẽ không làm phiền tôi.
Tom should apply for this job.	Tom nên nộp đơn cho công việc này.
Tom is much smarter than me.	Tom thông minh hơn tôi rất nhiều.
Tell Tom why you're here.	Nói cho Tom biết tại sao bạn lại ở đây.
Tom says he is in no hurry to get married.	Tom nói rằng anh ấy không vội kết hôn.
Tom won't tell me what I should do.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tôi nên làm gì.
I didn't pay much attention to Tom.	Tôi không chú ý lắm đến Tom.
Tom sold everything he owned and moved to Australia.	Tom đã bán mọi thứ anh ấy sở hữu và chuyển đến Úc.
I know Tom never actually did that.	Tôi biết Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
I doubt that anything will change.	Tôi nghi ngờ rằng bất cứ điều gì sẽ thay đổi.
Tom is living in the middle of nowhere.	Tom đang sống giữa hư không.
Tom was screaming a lot.	Tom đã la hét rất nhiều.
Tom was stung by a wasp.	Tom bị ong vò vẽ đốt.
Water boils at hundreds of degrees Celsius.	Nước sôi ở nhiệt độ hàng trăm độ C.
I called him several times, but he didn't call back.	Tôi đã gọi cho anh ấy vài lần, nhưng anh ấy không gọi lại.
I don't think we can do anything right now.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Tom told me that he was contemplating leaving his wife.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định bỏ vợ.
Tom said he thought he was going to get arrested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ bị bắt.
Tom parked next to my car.	Tom đậu xe bên cạnh xe của tôi.
There's no reason to quit your job.	Không có lý do gì để bạn bỏ việc.
I don't think it would be wise to do it today.	Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó ngày hôm nay.
You should not tease a dog.	Bạn không nên trêu chọc một con chó.
I started to feel dizzy.	Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
How did you get Tom to do it?	Làm thế nào bạn có được Tom để làm điều đó?
We have to make sure that we stay healthy.	Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta luôn khỏe mạnh.
He did a great job today.	Hôm nay anh ấy làm rất tốt.
His two children died when they were young.	Hai người con của ông đã chết khi chúng còn nhỏ.
It would be great if you would do it for me.	Thật là tuyệt vời nếu bạn làm điều đó cho tôi.
I haven't decided what to do.	Tôi chưa quyết định phải làm gì.
I allowed Tom to do what he wanted.	Tôi đã cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn.
Tom passed Mary's house.	Tom đi ngang qua nhà Mary.
Tom is now middle-aged and has many serious health problems.	Tom hiện đã ở tuổi trung niên và gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
I know Tom can't understand French.	Tôi biết Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom knows nothing about it.	Tom không biết gì về nó.
What does it take to join our team?	Bạn phải mất gì để gia nhập nhóm của chúng tôi?
Right now, all I want to do is get something to eat.	Ngay bây giờ, tất cả những gì tôi muốn làm là kiếm gì đó để ăn.
I'm wondering what to cook for dinner.	Tôi đang băn khoăn không biết nấu món gì cho bữa tối.
Tom wondered if Mary had a boyfriend.	Tom tự hỏi liệu Mary đã có bạn trai chưa.
I found a pretty shell by the sea.	Tôi nhặt được một cái vỏ khá đẹp ở ven biển.
Tom doesn't know where his umbrella is.	Tom không biết ô của mình ở đâu.
He not only teaches at school, but also writes novels.	Anh ấy không chỉ dạy ở trường mà còn viết tiểu thuyết.
Tom said that he knew that something bad was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Tom still goes to Boston every summer.	Tom vẫn đến Boston vào mỗi mùa hè.
Tom can't talk to us yet.	Tom chưa thể nói chuyện với chúng tôi.
I don't love you anymore.	Em không còn yêu anh nữa.
I can't remember the last time I was this happy.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi hạnh phúc như thế này là khi nào.
Tom didn't know that I had to do it today.	Tom không biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm afraid I have to refuse.	Tôi e rằng tôi phải từ chối.
I postponed the housework for a few hours.	Tôi hoãn làm việc nhà trong vài giờ.
I'm not feeling well and I want to stay home today.	Tôi không được khỏe và tôi muốn ở nhà hôm nay.
I think you should know I can't do that.	Tôi nghĩ bạn nên biết tôi không thể làm điều đó.
I always wondered what happened to Tom.	Tôi luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với Tom.
I was speechless immediately.	Tôi không nói nên lời ngay lập tức.
Tom almost fainted immediately.	Tom gần như ngất đi ngay lập tức.
Tom was sick so he couldn't come to my birthday party.	Tom bị ốm nên không thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi.
I already have breakfast.	Tôi đã ăn sáng rồi.
I think Tom will come to the office on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến văn phòng vào thứ Hai.
I guess you're not going to eat with us.	Tôi đoán bạn sẽ không đi ăn với chúng tôi.
Don't blame yourself.	Đừng tự trách mình.
Tom looked out at the sea.	Tom nhìn ra biển.
Tom wanted to be buried next to Mary.	Tom muốn được chôn cất bên cạnh Mary.
The next night, I did not sleep well.	Đêm hôm sau, tôi ngủ không ngon giấc.
Tom was kicked out of the dormitory.	Tom bị đuổi ra khỏi ký túc xá.
Tom hasn't done that recently.	Tom đã không làm điều đó gần đây.
Tom said he thought I should do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên làm điều đó ngay hôm nay.
I think Tom should do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một mình.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
It doesn't matter what happens to me.	Điều gì xảy ra với tôi không quan trọng.
I can help Tom do that.	Tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom is lying on the bed.	Tom đang nằm trên giường.
Did Tom give a reason why he would be late?	Tom có ​​đưa ra lý do tại sao anh ấy sẽ đến muộn không?
Why don't you call?	Tại sao bạn không gọi?
Tom is being punished for me.	Tom đang bị trừng phạt vì tôi.
Tom couldn't find the document he was looking for.	Tom không thể tìm thấy tài liệu mà anh ấy đang tìm kiếm.
Tom suggested that I shouldn't do it.	Tom đề nghị rằng tôi không nên làm điều đó.
I know Tom is a little tired of doing that.	Tôi biết Tom hơi mệt mỏi khi làm điều đó.
I saw Tom enter the room.	Tôi thấy Tom bước vào phòng.
Who do you think is the best French speaker here?	Bạn nghĩ ai là người nói tiếng Pháp giỏi nhất ở đây?
Do you want me to water you flowers while you are away?	Bạn có muốn tôi tưới hoa cho bạn khi bạn đi vắng không?
This is amazing.	Điều này thật đáng kinh ngạc.
You're a repairman, aren't you?	Bạn là thợ sửa chữa, phải không?
I only drink decaffeinated coffee.	Tôi chỉ uống cà phê đã khử caffein.
That sounds like something you've experienced firsthand.	Điều đó nghe giống như một cái gì đó bạn đã trải nghiệm trực tiếp.
Tom is not qualified.	Tom không đủ tiêu chuẩn.
I heard Tom can ride a unicycle.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể đi xe đạp một bánh.
Tom will become frustrated.	Tom sẽ trở nên thất vọng.
The judge despised both of us.	Thẩm phán khinh thường cả hai chúng tôi.
Tom always does that to me.	Tom luôn làm điều đó với tôi.
Tom opened the bathroom door and reached for a towel.	Tom mở cửa phòng tắm và với lấy một chiếc khăn tắm.
Although he has many toys, his greed makes him want more.	Dù có nhiều đồ chơi nhưng lòng tham khiến anh muốn nhiều hơn nữa.
I think Tom would let Mary do it alone if she was a little older.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình nếu cô ấy lớn hơn một chút.
Tom's answer is no.	Câu trả lời của Tom là không.
I don't like when you do things like that.	Tôi không thích khi bạn làm những điều như vậy.
Who does Tom think will do it for him?	Tom nghĩ ai sẽ làm điều đó cho anh ấy?
Tom spent thirty minutes in the bathroom.	Tom đã dành ba mươi phút trong phòng tắm.
How long have you been at Tom's?	Bạn đã ở lại Tom's lâu chưa?
Tom says that he didn't tell Mary that she needed to do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
Tom is still on the fence.	Tom vẫn ở trên hàng rào.
Tom's expression changed.	Biểu cảm của Tom thay đổi.
I bought that house on Park Street that I told you about.	Tôi đã mua căn nhà đó trên Phố Park mà tôi đã kể cho bạn nghe.
Is this the first time you've noticed this problem?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn nhận thấy vấn đề này?
I think I understand how Tom feels.	Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của Tom.
I don't see the need to do that.	Tôi không thấy cần thiết phải làm điều đó.
Tom is worried, isn't he?	Tom đang lo lắng, phải không?
Tom and Mary want to be together, but everything seems to keep them apart.	Tom và Mary muốn ở bên nhau, nhưng mọi thứ dường như khiến họ xa cách.
Why do you always want to do things the hard way?	Tại sao bạn luôn muốn làm mọi thứ một cách khó khăn?
Tom turned on the desk lamp and started working.	Tom bật đèn bàn và bắt đầu làm việc.
Everyone here knows we can't trust Tom.	Mọi người ở đây đều biết chúng tôi không thể tin tưởng Tom.
I would be grateful if you could help me move this sofa.	Tôi rất biết ơn nếu bạn có thể giúp tôi di chuyển chiếc ghế sofa này.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
No, I won't smell your armpits.	Không, tôi sẽ không ngửi nách của bạn.
That seems like something Tom would do.	Điều đó có vẻ giống như một cái gì đó Tom sẽ làm.
I suck at karaoke.	Tôi hát karaoke dở tệ.
Never in my life have I heard such a thing.	Chưa bao giờ trong đời tôi nghe thấy một điều như vậy.
Tom's son is sick.	Con trai của Tom bị ốm.
The last time I spoke to him, Tom was about to get married.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ấy, Tom đã định kết hôn.
Now I'm pretty sure that won't happen.	Bây giờ tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I have a friend whose father is a famous writer.	Tôi có một người bạn có cha là một nhà văn nổi tiếng.
Can I tempt you to try another piece of cake?	Tôi có thể dụ bạn thử một miếng bánh khác không?
That's not exactly how it happened.	Đó không phải là chính xác nó đã xảy ra như thế nào.
How does Tom usually cut his hair?	Tom thường cắt tóc như thế nào?
Tom has a book under his arm.	Tom có ​​một cuốn sách dưới cánh tay của mình.
Tom says he is not a candidate.	Tom nói rằng anh ấy không phải là ứng cử viên.
I hope this doesn't happen to Tom.	Tôi hy vọng rằng điều này không xảy ra với Tom.
No one wants to be on Tom's team.	Không ai muốn ở trong đội của Tom.
I didn't know that you taught French in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã từng dạy tiếng Pháp ở Boston.
Tom must do this immediately.	Tom phải làm điều này ngay lập tức.
Tom went straight to his bedroom.	Tom đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
We have to make a decision by October 20.	Chúng tôi phải đưa ra quyết định trước ngày 20 tháng 10.
The result was not what Tom expected.	Kết quả không như Tom mong đợi.
We are here with Tom.	Chúng tôi ở đây với Tom.
Nothing happened between Tom and me.	Không có gì xảy ra giữa Tom và tôi.
I should have kissed Tom when I had the chance.	Đáng lẽ tôi phải hôn Tom khi có cơ hội.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
Tom doesn't have to do that. 	Tom không cần phải làm điều đó.
Mary will do it.	Mary sẽ làm điều đó.
Tom doesn't know that you can't do it.	Tom không biết rằng bạn không thể làm điều đó.
I wonder if Tom will be adopted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​được nhận nuôi không.
Mary is the only woman I have ever loved.	Mary là người phụ nữ duy nhất mà tôi từng yêu.
Do you think handguns should be made illegal?	Bạn có nghĩ rằng súng ngắn nên được làm bất hợp pháp không?
I will send a letter to Tom tomorrow.	Tôi sẽ gửi một bức thư cho Tom vào ngày mai.
Tom thinks he has a chance to make a lot of money in the stock market.	Tom nghĩ rằng mình có cơ hội kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán.
No wonder Tom is proud of his son.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom tự hào về con trai mình.
Do you want me to get you a ticket?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn một vé không?
He broadcasts.	Anh ấy phát sóng.
I have a migraine headache.	Tôi bị đau nửa đầu.
You don't have to be a genius to know who said it.	Bạn không cần phải là một thiên tài để biết ai đã nói điều đó.
I'm not here to arrest you.	Tôi không ở đây để bắt anh.
I plan to go skiing with Tom and Mary next weekend.	Tôi dự định đi trượt tuyết với Tom và Mary vào cuối tuần tới.
Tom is looking up at the sky.	Tom đang nhìn lên bầu trời.
We were not in Boston last year.	Năm ngoái chúng tôi đã không ở Boston.
Tom has no brother.	Tom không có anh trai.
I did everything Tom told me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom bảo tôi phải làm.
You can't leave yet, Tom.	Anh chưa thể rời đi, Tom.
Tom might be here tomorrow.	Tom có ​​thể ở đây vào ngày mai.
We don't go to Boston as often as we used to.	Chúng tôi không đến Boston thường xuyên như trước đây.
I only buy toilet paper made from recycled paper.	Tôi chỉ mua giấy vệ sinh làm từ giấy tái chế.
Tom doesn't like scrambled eggs.	Tom không thích trứng bác.
Tom has trouble fitting in with people his age.	Tom gặp khó khăn khi hòa nhập với những người cùng tuổi.
Tom seems sick.	Tom có ​​vẻ như bị ốm.
Tom has identical fur.	Tom có ​​bộ lông giống hệt nhau.
You already said that.	Bạn đã nói điều đó rồi.
I got lucky, I think.	Tôi đã gặp may, tôi nghĩ vậy.
Does anyone have any medical problems we need to know about?	Có ai có bất kỳ vấn đề y tế nào mà chúng tôi cần biết không?
Tom doesn't want to eat.	Tom không muốn ăn.
Tom has enough money to buy the things he needs.	Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
I can't stop myself from doing that.	Tôi không thể ngăn mình làm điều đó.
One of my brothers wants to be an astronaut.	Một trong những người anh em của tôi muốn trở thành phi hành gia.
Tom becomes attractive.	Tom trở nên hấp dẫn.
This is not a problem anymore.	Đây không phải là một vấn đề nữa.
I went to the airport to see my father off.	Tôi đã đến sân bay để tiễn bố tôi.
Tom thinks he won't be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
I want to talk to Tom, not you.	Tôi muốn nói chuyện với Tom, không phải bạn.
We shouldn't allow Tom to do that.	Chúng ta không nên cho phép Tom làm điều đó.
Tom will stay for dinner.	Tom sẽ ở lại ăn tối.
Remember to tell Tom when you'll be here.	Nhớ nói cho Tom biết thời gian có mặt ở đây.
Doing that is not an option.	Làm điều đó không phải là một lựa chọn.
I wanted to be there, but something happened.	Tôi muốn ở đó, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
Tom always complains that he doesn't have enough time to do what he wants to do.	Tom luôn phàn nàn rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm những gì anh ấy muốn làm.
Can you follow Tom?	Bạn có thể theo dõi Tom không?
Did you know Tom was tired?	Bạn có biết Tom đã mệt mỏi?
It's Tom's turn.	Đến lượt Tom.
Tom never denied that he was the one who did it.	Tom không bao giờ phủ nhận rằng anh là người đã làm điều đó.
Can you elaborate on that a bit?	Bạn có thể nói rõ hơn về điều đó một chút không?
I told Tom to do it ASAP.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó càng sớm càng tốt.
Do you know what happened?	Bạn có biết điều gì đã xảy ra không?
Tom won't drink that.	Tom sẽ không uống thứ đó.
I'm sure I'll make it eventually.	Tôi chắc rằng cuối cùng tôi sẽ làm được điều đó.
I asked Tom about his new job.	Tôi hỏi Tom về công việc mới của anh ấy.
Why don't we stop for ice cream?	Tại sao chúng ta không dừng lại để ăn kem?
He is a very pleasant person.	Anh ấy là một người rất dễ chịu.
Tom is mad at you.	Tom đang giận bạn.
Chances are Tom won't do it.	Có khả năng là Tom sẽ không làm điều đó.
I am a gymnast.	Tôi là một vận động viên thể dục.
I have trouble sleeping because I drink a lot of coffee.	Tôi khó ngủ vì uống nhiều cà phê.
Tom informed Mary why he wanted to do it.	Tom thông báo cho Mary lý do tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
What did you say to Tom?	Bạn đã nói gì với Tom?
Tom is filling out for Mary.	Tom đang điền cho Mary.
Tom swam fast enough to win a medal.	Tom bơi đủ nhanh để giành huy chương.
Where's my stuff?	Đồ của tôi đâu?
If you change your plan, you must notify your team members of the changes.	Nếu bạn thay đổi kế hoạch, bạn phải thông báo cho các thành viên trong nhóm về những thay đổi.
I won't be back here anytime soon.	Tôi sẽ không quay lại đây sớm.
Tom should get some rest.	Tom nên nghỉ ngơi một chút.
When was the last time you dated?	Lần cuối cùng bạn hẹn hò là khi nào?
I've never seen you with Tom.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn với Tom.
Don't hide your face.	Đừng giấu mặt.
Tom will do it sooner or later.	Tom sẽ làm điều đó sớm hay muộn.
I can't retire yet.	Tôi chưa thể nghỉ hưu.
Tom goes back to the party.	Tom quay trở lại bữa tiệc.
Tom only buys what he needs from the store.	Tom chỉ mua những thứ anh ấy cần từ cửa hàng.
Tom can't win and he knows it.	Tom không thể thắng và anh ấy biết điều đó.
How would you like to go to Boston with us next weekend?	Bạn muốn đi Boston với chúng tôi vào cuối tuần tới như thế nào?
At first, Tom thinks Mary is John's sister.	Lúc đầu, Tom nghĩ Mary là em gái của John.
I don't know that Tom knows why he would want to do that.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao lại muốn làm như vậy.
Every man is the architect of his destiny.	Mỗi người đàn ông là kiến ​​trúc sư của số phận của mình.
I know that all this is just a game.	Tôi biết rằng tất cả những điều này chỉ là một trò chơi.
Education is not simply learning more facts.	Giáo dục không chỉ đơn giản là học nhiều sự thật.
Tom mentioned your name.	Tom đã đề cập đến tên của bạn.
I can't open this jar.	Tôi không thể mở cái lọ này.
Tom filled the tub.	Tom đổ đầy bồn tắm.
Tom has had terrible news.	Tom đã có một tin tức kinh hoàng.
Tom used to be a strict vegetarian.	Tom từng là một người ăn chay nghiêm ngặt.
That is unreal.	Đó là điều không thực.
I'm the one who brought this thread up.	Tôi là người đưa chủ đề này lên.
Tom won't be able to stop us.	Tom sẽ không thể ngăn chúng ta.
I'm sure that's not the school Tom attended.	Tôi chắc đó không phải là trường mà Tom theo học.
Tom has agreed to join our group.	Tom đã đồng ý tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom bought a pair of leather motorcycle gloves.	Tom đã mua một đôi găng tay xe máy bằng da.
Tom said that Mary would probably be too shy to do that.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ quá nhút nhát để làm điều đó.
Do not talk to me. 	Đừng nói với tôi.
Talk to Tom.	Nói với Tom.
Tom went to the library.	Tom đã vào thư viện.
Tom has traveled all over Europe.	Tom đã đi khắp châu Âu.
Tom said Mary was too old to dance all night.	Tom nói Mary đã quá già để đi khiêu vũ suốt đêm.
Tom tells Mary that he thinks John is unhappy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không hạnh phúc.
The wind is moving.	Gió đang chuyển mình.
Tom should probably tell Mary to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary để làm điều đó.
I don't wear a jacket.	Tôi không mặc áo khoác.
Tom is not sociable like me.	Tom không hòa đồng như tôi.
Mary doesn't wear as much makeup as Alice.	Mary không trang điểm nhiều như Alice.
Tom bought an expensive watch.	Tom đã mua một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Which umbrella is Tom's and yours?	Chiếc ô nào là của Tom và của bạn?
Why don't you decide for yourself what is right?	Tại sao bạn không tự mình quyết định điều gì là đúng?
Why does Tom disagree with you?	Tại sao Tom không đồng ý với bạn?
Tom can speak three languages ​​well.	Tom có ​​thể nói tốt ba thứ tiếng.
I hope I didn't make a bad first impression.	Tôi hy vọng tôi đã không tạo ấn tượng xấu ban đầu.
I think Tom knows he has to give a speech today.	Tôi nghĩ Tom biết anh ấy phải có một bài phát biểu hôm nay.
I was homeschooled.	Tôi đã được học ở nhà.
Tom knows that he is irreplaceable.	Tom biết rằng anh ấy là người không thể thay thế.
I'm proud of Tom.	Tôi tự hào về Tom.
Maybe Tom wouldn't agree to do that.	Có lẽ Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I'm not exactly sure what happened.	Tôi không chắc chắn chính xác điều gì đã xảy ra.
Tom says he hasn't decided what he's going to do yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì.
I keep sneezing all the time.	Tôi cứ hắt hơi suốt.
If you're tired, I can do it for you.	Nếu bạn mệt mỏi, tôi có thể làm điều đó cho bạn.
You're the new secretary, right?	Bạn là thư ký mới, phải không?
Tom is going to Boston tomorrow.	Tom sẽ đi Boston vào ngày mai.
It took me three days to read that book.	Tôi đã mất ba ngày để đọc cuốn sách đó.
You are organized.	Bạn có tổ chức.
The last time I saw Tom was last summer in Boston.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là vào mùa hè năm ngoái ở Boston.
Tom didn't tell you where to put your suitcase?	Tom đã không nói cho bạn biết nơi để vali của bạn?
Tom motioned for his men to follow him.	Tom ra hiệu cho người của mình đi theo anh ta.
I'll go see if I can find us something to drink.	Tôi sẽ đi xem nếu tôi có thể tìm cho chúng ta thứ gì đó để uống.
It's a really weird red for a car.	Đó là một màu đỏ thực sự kỳ lạ đối với một chiếc xe hơi.
Finally, the gem was in his hand.	Cuối cùng, viên đá quý đã nằm trong tay anh ta.
Is it comprehensive?	Nó có toàn diện không?
Tom tried to pry open the door.	Tom cố gắng cạy cửa ra.
You should start an hour and a half ago.	Bạn nên bắt đầu từ một tiếng rưỡi trước.
I wonder if Tom asked that question.	Tôi tự hỏi nếu Tom hỏi câu hỏi đó.
What's the real reason Tom doesn't want to do it?	Lý do thực sự khiến Tom không muốn làm điều đó là gì?
Don't you know Tom doesn't have to do that?	Bạn không biết Tom không cần phải làm điều đó sao?
You'll hire me, won't you?	Bạn sẽ thuê tôi, phải không?
Tom may not know where Mary lives.	Tom có ​​thể không biết Mary sống ở đâu.
The librarian looked quite sick.	Người thủ thư trông khá ốm.
Tom gave me a ride home.	Tom đã cho tôi một chuyến xe về nhà.
You should not change your decision.	Bạn không nên thay đổi quyết định của mình.
Tom tells Mary that he thinks John is late.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đến chậm.
You don't seem surprised.	Bạn không có vẻ ngạc nhiên.
I will check your progress from time to time.	Tôi sẽ kiểm tra sự tiến bộ của bạn theo thời gian.
Selena Gomez just released her second album.	Selena Gomez vừa phát hành album thứ hai.
If it doesn't exist, create it.	Nếu nó không tồn tại, hãy tạo nó.
Your phone is ringing, Tom.	Điện thoại của bạn đang đổ chuông, Tom.
Tom has a rose garden.	Tom có ​​một khu vườn hoa hồng.
I don't have many options.	Tôi không có nhiều lựa chọn.
It absolutely can happen.	Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Tom was the one who waited the longest.	Tom là người đã chờ đợi lâu nhất.
Tom is planning to stay until tomorrow.	Tom đang có kế hoạch ở lại cho đến ngày mai.
Tom finally won something.	Tom cuối cùng đã giành được thứ gì đó.
I need to buy some black spray paint.	Tôi cần mua một ít sơn xịt màu đen.
Tom knows what he's doing, doesn't he?	Tom biết anh ấy đang làm gì, phải không?
No matter how busy he is, Tom never forgets to email his mother at least once a week.	Dù bận rộn đến đâu, Tom cũng không bao giờ quên viết email cho mẹ ít nhất một lần một tuần.
Tom is the only one who knows Mary's true identity.	Tom là người duy nhất biết danh tính thực sự của Mary.
I think Tom was surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất ngạc nhiên.
There is no place for everyone.	Không có chỗ cho tất cả mọi người.
Tom is always like that.	Tom luôn như vậy.
Tom didn't smile as much as Mary.	Tom không cười nhiều như Mary.
I know Tom about thirty years old.	Tôi biết Tom khoảng ba mươi tuổi.
I don't want you to say anything untrue.	Tôi không muốn bạn nói bất cứ điều gì không đúng sự thật.
Tom says that he and Mary are going to spend Christmas together.	Tom nói rằng anh ấy và Mary sẽ cùng nhau trải qua ngày lễ Giáng sinh.
I hope that we can avoid another embarrassing situation.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tránh được một tình huống xấu hổ khác.
I'm too tired to walk.	Tôi quá mệt để đi bộ.
I don't remember Tom working with the deaf or the blind.	Tôi không nhớ Tom làm việc với người khiếm thính hay người mù.
That means a lot to you, doesn't it?	Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với bạn, phải không?
Tom thought it was over.	Tom nghĩ rằng nó đã kết thúc.
I know Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
Do not drive under the influence of alcohol.	Không lái xe dưới ảnh hưởng của rượu.
I think Tom will help us.	Tôi nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom says he has to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom will learn French today.	Hôm nay Tom sẽ học tiếng Pháp.
Does Tom sing?	Tom có ​​hát không?
Suddenly, Tom fell to his knees.	Đột nhiên, Tom khuỵu xuống.
You are very kind to lend me an umbrella.	Bạn rất tốt khi cho tôi mượn ô.
Tom transferred schools last year.	Tom đã chuyển trường vào năm ngoái.
What Tom said made me stop and think.	Những gì Tom nói khiến tôi phải dừng lại và suy nghĩ.
Tom has trouble finding work.	Tom gặp khó khăn khi tìm việc làm.
Tom's house is on the opposite side of the river.	Nhà của Tom ở phía đối diện sông.
I've been here for three hours.	Tôi đã ở đây được ba giờ.
Tom says my plan won't work.	Tom nói rằng kế hoạch của tôi sẽ không hoạt động.
Tom is like my brother.	Tom giống như anh trai của tôi.
She can play tennis very well, but I can also play as well as her.	Cô ấy có thể chơi quần vợt rất giỏi, nhưng tôi cũng có thể chơi tốt như cô ấy.
Even though Tom explained it thoroughly, I'm still not sure I really understood it.	Mặc dù Tom đã giải thích cặn kẽ nhưng tôi vẫn không chắc mình thực sự hiểu nó.
Tom is much heavier than me.	Tom nặng hơn tôi rất nhiều.
I'm not going to Tom's concert.	Tôi không định đến buổi hòa nhạc của Tom.
Tom said he could not provide any further details.	Tom nói rằng anh ấy không thể cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.
I think it's Tom's favorite place in the whole world.	Tôi nghĩ đó là nơi yêu thích của Tom trên toàn thế giới.
I don't go to this school.	Tôi không học trường này.
I left you your dinner in the oven.	Tôi đã để lại cho bạn bữa tối của bạn trong lò.
I think air pollution is the cause of my breathing problems.	Tôi nghĩ ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp của tôi.
Tom has become a national hero.	Tom đã trở thành một anh hùng dân tộc.
It could have been worse for Tom.	Nó có thể tồi tệ hơn cho Tom.
Thousands of soldiers and civilians died.	Hàng ngàn binh lính và thường dân đã chết.
Tom and John share a room at the academy.	Tom và John cùng phòng tại học viện.
Tom believes he is doing the right thing.	Tom tin rằng anh ấy đang làm điều đúng đắn.
I think the police should enforce the laws that are written on the books.	Tôi nghĩ cảnh sát nên thực thi các luật đã được ghi trên sổ sách.
This is a very acidic substance.	Đây là chất rất chua.
Brazil is a young country with no commitment to the past.	Brazil là một quốc gia trẻ không có cam kết với quá khứ.
Tom won't be upset.	Tom sẽ không khó chịu đâu.
Tom doesn't think everyone can do it.	Tom không nghĩ rằng ai cũng có thể làm được điều đó.
"Will he be home soon?" 	"Anh ấy sẽ về nhà sớm chứ?"
"I'm afraid not."	"Tôi e là không."
That is personal.	Đó là cá nhân.
I do not intend to stay in Australia for long.	Tôi không có ý định ở lại Úc lâu.
My life would be very different now if I went to college.	Cuộc sống của tôi bây giờ sẽ rất khác nếu tôi đi học đại học.
I think Tom would disagree.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đồng ý.
Tom can be punished for doing that.	Tom có ​​thể bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tom talked to me.	Tom đã nói chuyện với tôi.
Tom, can you show Mary how to use the scanner?	Tom, bạn có thể chỉ cho Mary cách sử dụng máy quét không?
Does Tom have a big nose?	Tom có ​​mũi to không?
I went up to Tom's bedroom.	Tôi lên phòng ngủ của Tom.
I had a major surgery last year.	Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn vào năm ngoái.
Tom told me he was going to Australia in October.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10.
We had a wonderful dish seasoned with chili.	Chúng tôi đã có một món ăn tuyệt vời được nêm với ớt.
In the end, Tom gave up.	Cuối cùng, Tom đã bỏ cuộc.
Is that Tom's?	Đó có phải là của Tom không?
I advised Tom to eat more vegetables.	Tôi đã khuyên Tom ăn nhiều rau hơn.
I'm pretty sure we'll lose.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi sẽ thua.
Do not tilt the chair backwards.	Đừng nghiêng ghế về phía sau.
What is it like in prison?	Nó như thế nào trong tù?
Tom climbed into the driver's seat of the truck.	Tom leo lên ghế lái của chiếc xe tải.
I know Tom knows that I should do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi nên làm điều đó.
I know Tom doesn't do that anymore.	Tôi biết Tom không làm thế nữa.
Why don't we go eat?	Tại sao chúng ta không đi ăn?
I wouldn't even think about it.	Tôi thậm chí sẽ không nghĩ về nó.
Mary's boyfriend is three years younger than her.	Bạn trai của Mary kém cô ba tuổi.
It's a waste of time to reason with a child.	Thật lãng phí thời gian để lý luận với một đứa trẻ.
There's something wrong with my car.	Có vấn đề gì đó với chiếc xe của tôi.
Do not belittle the achievements of others.	Đừng coi thường thành tích của người khác.
Tom and John are gentlemen.	Tom và John là những quý ông.
Tom and I both love to do it.	Tom và tôi đều thích làm điều đó.
Tom, of course, didn't like the meal I made for him.	Tom, tất nhiên, không thích bữa ăn mà tôi làm cho anh ấy.
I'm wearing a sweater because I feel cold.	Tôi đang mặc áo len vì tôi cảm thấy lạnh.
I know that you don't want to do that.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
I ordered shrimp and garlic steak, but only got two shrimp with steak.	Tôi gọi tôm và bít tết tỏi, nhưng chỉ có hai con tôm với bít tết.
Tom is a warden, isn't he?	Tom là một cai ngục, phải không?
The host carves a turkey for the guests.	Chủ nhà tạc con gà tây cho khách.
Tom says he hopes Mary doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom's speech lasted three hours.	Bài phát biểu của Tom kéo dài ba giờ.
I won't be able to explain it to you as well as Tom can.	Tôi sẽ không thể giải thích nó với bạn cũng như Tom có ​​thể.
I know Tom would be surprised if you did.	Tôi biết Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn làm vậy.
Tom, Dick, and Harry all came to the party.	Mọi Tom, Dick và Harry đều đến dự tiệc.
This highway has a lot of potholes.	Đường cao tốc này có rất nhiều ổ gà.
I think you should let Tom know you don't have to.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không cần phải làm điều đó.
Are you not Canadian?	Bạn không phải là người Canada?
Air is a mixture of several gases.	Không khí là hỗn hợp của một số chất khí.
Are you going to reply to Tom's letter?	Bạn có định trả lời thư của Tom không?
I should have done it by 2:30.	Đáng lẽ tôi phải làm xong việc đó trước 2:30.
I think Tom would agree with me.	Tôi nghĩ Tom sẽ đồng ý với tôi.
Obviously Tom doesn't like doing that.	Rõ ràng là Tom không thích làm điều đó.
I am married to a lawyer.	Tôi kết hôn với một luật sư.
You eat fruit, don't you?	Bạn ăn trái cây, phải không?
Tom should have done it, but he didn't.	Tom lẽ ra nên làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
I am closing my store.	Tôi đang đóng cửa hàng của mình.
I know both Tom and Mary have been in prison.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã từng ngồi tù.
Tom will probably be handcuffed.	Tom có ​​thể sẽ bị còng tay.
I didn't move an inch.	Tôi đã không di chuyển một inch.
Tom is not ready to begin.	Tom chưa sẵn sàng để bắt đầu.
Tom should have stayed longer in Boston.	Tom lẽ ra nên ở lại Boston lâu hơn.
Tom is too old to do that, isn't he?	Tom đã quá già để làm điều đó, phải không?
Tom just changed his mind.	Tom vừa đổi ý.
Maybe I should do it alone.	Có lẽ tôi nên làm điều đó một mình.
Tom doesn't have many options.	Tom không có nhiều lựa chọn.
Do you want to ride a motorbike or ride a horse?	Bạn muốn đi xe máy hay cưỡi ngựa?
The jigs are up.	Đồ gá đã lên.
This might be your last chance to meet Tom.	Đây có thể là cơ hội cuối cùng để bạn gặp Tom.
Tom won't stop Mary.	Tom sẽ không ngăn Mary.
I think Tom saw me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy tôi.
Tom wasn't sure he was doing it right.	Tom không chắc mình đang làm đúng.
I will run.	Tôi sẽ chạy.
Why don't you like Tom so much?	Tại sao bạn không thích Tom đến vậy?
I already knew Tom wasn't a nice guy.	Tôi đã biết Tom không phải là một chàng trai tốt.
Tom and Mary are learning salsa dancing.	Tom và Mary đang học nhảy salsa.
Please tell me you will stay.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ ở lại.
Tom is not really a good friend of mine.	Tom không thực sự là một người bạn tốt của tôi.
Both Tom and Mary are wrong.	Cả Tom và Mary đều sai.
I don't think I would be scared.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi.
Which one do you prefer, green tea or black tea?	Bạn thích loại nào, trà xanh hay trà đen?
Tom lives on welfare.	Tom sống nhờ phúc lợi.
Tom is a drug addict.	Tom là một người nghiện ma túy đá.
Tom has said some very good things about you.	Tom đã nói một số điều rất tốt về bạn.
Why don't you try calling Tom?	Tại sao bạn không thử gọi cho Tom?
Tom often leaves his phone on silent mode.	Tom thường để điện thoại của mình ở chế độ cách thức.
What is the name of the song that Tom is playing?	Tên bài hát mà Tom đang chơi là gì?
I want to know when is the best time to quit.	Tôi muốn biết thời điểm tốt nhất là bỏ việc.
You plan to join the team, right?	Bạn dự định tham gia vào đội, phải không?
What you say is not important, but what you do.	Những gì bạn nói không quan trọng, mà là những gì bạn làm.
I think Tom is not good.	Tôi cho rằng Tom không tốt.
Tom is waiting for Mary to leave, so he can go back to reading his book.	Tom đang đợi Mary đi khỏi, để anh ấy có thể quay lại đọc sách của mình.
High winds are making travel dangerous for high profile vehicles.	Những cơn gió lớn đang làm cho việc đi lại trở nên nguy hiểm đối với những phương tiện có cấu hình cao.
Do you want to know?	Bạn có muốn biết không?
Tom wants to know everything about me.	Tom muốn biết mọi thứ về tôi.
Tom was caught by the police.	Tom bị cảnh sát tóm.
I know that you are working with Tom.	Tôi biết rằng bạn đang làm việc với Tom.
Tom could never sing very well.	Tom không bao giờ có thể hát rất hay.
Do you really think Tom is amused?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thích thú không?
Tom and Mary played a card game.	Tom và Mary đã chơi một trò chơi bài.
I had to leave early to catch the train.	Tôi phải về sớm để kịp chuyến tàu.
I'm tired and hungry, and so are everyone else.	Tôi mệt và đói, và những người khác cũng vậy.
I'll take you to the airport if you want.	Tôi sẽ đưa bạn đến sân bay nếu bạn muốn.
We still haven't done enough.	Chúng tôi vẫn chưa làm đủ.
There's only one thing to do.	Chỉ có một việc cần làm.
Give Tom what he asks for.	Đưa cho Tom những gì anh ấy yêu cầu.
It's not something I want to buy.	Đó không phải là thứ mà tôi muốn mua.
You should watch out for cars when crossing the street.	Bạn nên để ý xe hơi khi băng qua đường.
I like it. 	Tôi thích nó.
So does Tom, I think.	Tôi nghĩ Tom cũng vậy.
They decided not to come.	Họ đã quyết định không đến.
Tom shouted Mary's name.	Tom hét lên tên của Mary.
Tom went down to the beach.	Tom đã đi xuống bãi biển.
There will be a big earthquake in the future.	Sẽ có một trận động đất lớn trong tương lai.
There has been vandalism.	Đã có sự phá hoại.
Tom said that he did not expect anyone to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi ai đó sẽ giúp Mary.
Beethoven wrote nine symphonies.	Beethoven đã viết chín bản giao hưởng.
I will wear a veil.	Tôi sẽ đeo mạng che mặt.
Tom told me he was extremely scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vô cùng sợ hãi.
I know that Tom is a wanderer.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ lang thang.
We have come to pay our respects.	Chúng tôi đến để bày tỏ sự kính trọng của chúng tôi.
Let's review the evidence.	Hãy xem lại các bằng chứng.
You don't usually travel alone?	Bạn không thường đi du lịch một mình?
Tom is not jealous of Mary.	Tom không ghen tị với Mary.
I can't say I enjoyed the meal.	Tôi không thể nói rằng tôi rất thích bữa ăn.
Tom wants to ride a donkey.	Tom muốn cưỡi lừa.
Tom has nothing to do with that.	Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
Tom was in Australia, but Mary was not.	Tom đã ở Úc, nhưng Mary thì không.
Hey, it doesn't work that way.	Này, nó không hoạt động theo cách đó.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I think Tom feels the same way.	Tôi nghĩ Tom cũng cảm thấy như vậy.
I think Tom is a risk-taker.	Tôi nghĩ Tom là người thích mạo hiểm.
Tom met Mary at the library.	Tom đã gặp Mary ở thư viện.
Tom is not easily influenced.	Tom không dễ bị ảnh hưởng.
I will change into more comfortable clothes.	Tôi sẽ thay quần áo thoải mái hơn.
I met Tom in Australia last week.	Tôi đã gặp Tom ở Úc vào tuần trước.
Tom almost never eats cucumbers.	Tom hầu như không bao giờ ăn dưa chuột.
You seem afraid of Tom.	Bạn có vẻ sợ Tom.
Our company has an annual turnover of one billion yen.	Công ty chúng tôi có doanh thu hàng năm một tỷ yên.
Tom needs to be expelled.	Tom cần bị đuổi học.
You want to get out of here, don't you?	Bạn muốn ra khỏi đây, phải không?
Strictly speaking, his point of view is a little different from mine.	Nói một cách chính xác, quan điểm của anh ấy khác tôi một chút.
I am not undisciplined.	Tôi không vô kỷ luật.
Tom turned around and saw someone watching him.	Tom quay lại và thấy có người đang theo dõi mình.
I can't speak English as well as he can.	Tôi không thể nói tiếng Anh tốt như anh ấy có thể.
Tom says he's done.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn thành.
She was not at all surprised by his unexpected behavior.	Cô hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên trước hành vi bất ngờ của anh.
I don't think Tom knows what Mary is trying to do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang cố gắng làm gì.
Tom used Mary's cell phone.	Tom đã sử dụng điện thoại di động của Mary.
I'm not the only one who knows where Tom hides the money.	Tôi không phải là người duy nhất biết Tom giấu tiền ở đâu.
A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.	Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy số người hút thuốc ngày càng giảm.
I've been going for three and a half years.	Tôi đã đi được ba năm rưỡi.
Why don't you want to go?	Tại sao bạn không muốn đi?
Tom made an important mistake.	Tom đã mắc một sai lầm quan trọng.
Tom is very irritable.	Tom rất cáu kỉnh.
Did you tell Tom what you saw?	Bạn đã nói với Tom những gì bạn đã thấy?
I know you liked what Tom gave you.	Tôi biết bạn thích những gì Tom đã cho bạn.
Tom's mother tells him not to jump on his bed.	Mẹ của Tom bảo anh đừng nhảy lên giường của mình.
Tom became an ordained minister.	Tom đã trở thành một bộ trưởng được phong chức.
Will Tom do it tomorrow too?	Tom cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai chứ?
It was not raining until this morning.	Mãi đến sáng nay trời mới tạnh mưa.
Tom did the dishes.	Tom đã làm các món ăn.
I worked as a waiter for a long time.	Tôi đã làm bồi bàn trong một thời gian dài.
I really need to find Tom.	Tôi thực sự cần tìm Tom.
Admit it, Tom, I still love you.	Thừa nhận đi, Tom, anh vẫn yêu em.
Tom lights the candle on the cake.	Tom thắp nến trên bánh.
Tom asked Mary many questions that she could not answer.	Tom đã hỏi Mary nhiều câu hỏi mà cô ấy không thể trả lời.
I don't like this CD.	Tôi không thích CD này.
Tom found a fly in his soup.	Tom tìm thấy một con ruồi trong súp của mình.
Last year, we had a hummingbird nest in our backyard.	Năm ngoái, chúng tôi có một tổ chim ruồi ở sân sau của chúng tôi.
Tom doesn't seem to want to answer this question.	Tom dường như không muốn trả lời câu hỏi này.
I can't wear those clothes. 	Tôi không thể mặc những bộ quần áo đó.
They are not suitable.	Họ không phù hợp.
Tom said that Mary didn't want to do that.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó.
I am terminally ill.	Tôi đang bị bệnh nan y.
Tom told me he was depressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị trầm cảm.
Tom was in Boston last month.	Tom đã ở Boston vào tháng trước.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt.
I know you're learning French.	Tôi biết bạn đang học tiếng Pháp.
We have an offer for you.	Chúng tôi có một đề nghị cho bạn.
You are a naive person.	Bạn là một người ngây thơ.
Tom met Mary outside.	Tom đã gặp Mary ở bên ngoài.
There aren't any foxes here.	Không có bất kỳ con cáo nào ở đây.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​lẽ sẽ sợ.
Tom was on the bus with Mary.	Tom đã ở trên xe buýt với Mary.
What are the others doing?	Những người khác đang làm gì?
I love almond milk.	Tôi yêu sữa hạnh nhân.
I thought it was over and decided not to go.	Tôi nghĩ rằng nó đã qua và quyết định không đi.
You still haven't finished paying for my bike?	Bạn vẫn chưa hoàn thành việc trả tiền cho chiếc xe đạp của tôi?
We are not ready to leave yet.	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để rời đi.
Do you think Tom would do it this way?	Bạn có nghĩ Tom sẽ làm theo cách này không?
You used to sell shoes, right?	Bạn đã từng bán giày, phải không?
Tom arrived the day before I arrived.	Tom đã đến một ngày trước khi tôi đến.
Tom was told he shouldn't have done it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Hold your bat at the end of its handle.	Hãy giữ con dơi của bạn ở cuối tay cầm của nó.
I didn't see Tom today and I hope I don't.	Tôi đã không gặp Tom hôm nay và tôi hy vọng rằng tôi không gặp.
The company has a capital of one million dollars.	Công ty có số vốn một triệu đô la.
This scorching heat doesn't seem to bother you.	Cái nóng gay gắt này dường như không làm bạn bận tâm.
I don't hear that.	Tôi không nghe như vậy.
There's something we have to say frankly.	Có điều chúng ta phải nói thẳng.
I was surprised when Tom accepted the offer.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom chấp nhận lời đề nghị.
Tom doesn't talk much, does he?	Tom rất ít nói, phải không?
Tom will tell Mary that he is tired.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy mệt.
Tom won't let anyone into his house.	Tom sẽ không cho bất cứ ai vào nhà của mình.
What you will do?	Bạn sẽ làm gì?
I feel a bit insecure.	Tôi cảm thấy hơi bất an.
Tom doesn't care about Mary and she doesn't care about him.	Tom không quan tâm đến Mary và cô ấy không quan tâm đến anh ta.
I don't tell Tom where I live.	Tôi không nói cho Tom biết nơi tôi sống.
So far, I have not been successful.	Cho đến nay, tôi vẫn chưa thành công.
Tom spent three years in prison.	Tom đã trải qua ba năm trong trại tù.
You've seen it, I think.	Bạn đã thấy nó, tôi nghĩ.
I just can't solve this problem.	Tôi chỉ không thể giải quyết vấn đề này.
She is not a doctor.	Cô ấy không phải là bác sĩ.
Tom is still not in high school.	Tom vẫn chưa học trung học.
Tom is studying alone.	Tom đang học một mình.
Today is payday.	Hôm nay là ngày lĩnh lương.
I've known Tom since we were both children.	Tôi biết Tom từ khi cả hai chúng tôi còn nhỏ.
What is your favorite color for shoes?	Màu sắc yêu thích của bạn cho đôi giày là gì?
Uranus and Neptune are similar.	Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương cũng tương tự như vậy.
Don't just stand there. 	Đừng chỉ đứng đó.
Please help me here.	Qua đây giúp tôi với.
Will you have to tell Tom?	Bạn sẽ phải nói với Tom chứ?
Tom thinks that Mary is not in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary không ở Úc.
Factory workers are forced to work hard to improve products.	Các công nhân trong nhà máy buộc phải làm việc chăm chỉ để cải tiến sản phẩm.
I will return to Boston.	Tôi sẽ trở lại Boston.
Tom is in the process of recovering.	Tom đang trong quá trình hồi phục.
How long will it take us to do that?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
Tom is not at Mary's.	Tom không ở Mary's.
If I had tried my best, I might have succeeded.	Nếu tôi cố gắng hết sức, tôi có thể đã thành công.
Don't expect any help from Tom.	Đừng mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Tom.
Tom thinks the best solution is the one that Mary suggested.	Tom nghĩ rằng giải pháp tốt nhất là giải pháp mà Mary đề nghị.
I can teach you how to waltz.	Tôi có thể dạy bạn cách chơi điệu valse.
I wonder who you will end up with.	Tôi tự hỏi bạn sẽ kết thúc với ai.
I think I'll go with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi với Tom.
Tom asked Mary where she had gone.	Tom hỏi Mary cô đã đi đâu.
All contributions are tax deductible.	Mọi đóng góp đều được trừ thuế.
I wonder if I will be adopted.	Tôi tự hỏi liệu tôi có được nhận nuôi hay không.
I think Tom will definitely get mad.	Tôi nghĩ Tom chắc chắn sẽ nổi điên.
I want everything in order by this time tomorrow.	Tôi muốn mọi thứ theo thứ tự vào thời điểm này vào ngày mai.
Tom is fluent in both French and English.	Tom thông thạo cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
We're all here except Tom.	Tất cả chúng ta đều ở đây ngoại trừ Tom.
I know that Tom doesn't know that you don't have to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Everything has change.	Mọi thứ đã thay đổi.
I don't think I can live without you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống mà không có bạn.
That's what happened to us.	Đó là những gì đã xảy ra với chúng tôi.
Tom needs to be kicked off the team.	Tom cần được đuổi khỏi đội.
Tom is on the same committee as me.	Tom ở cùng ủy ban với tôi.
Tom will get it from here.	Tom sẽ lấy nó từ đây.
Tom told me that he thought Mary was stressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang căng thẳng.
Tom asked me if I thought Mary could do it.	Tom hỏi tôi liệu tôi có nghĩ Mary có thể làm được điều đó không.
I'm too tired to walk home.	Tôi quá mệt để đi bộ về nhà.
Tom pleaded not guilty to all charges.	Tom không nhận tội cho mọi cáo buộc.
I know what kind of people Tom and Mary are.	Tôi biết Tom và Mary là người như thế nào.
I'm smiling to keep myself from crying.	Tôi đang cười để giữ mình không khóc.
Tom says he thinks Mary might have done it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ đã làm điều đó.
Tom asked me to pass him the salt.	Tom yêu cầu tôi chuyển cho anh ta muối.
Tom is reading a book about the history of Australia.	Tom đang đọc một cuốn sách về lịch sử của Úc.
Tom and Mary do many things together.	Tom và Mary làm nhiều việc cùng nhau.
I think we should tell Tom that he needs to do it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom's performance was very good.	Màn trình diễn của Tom rất tốt.
Tom will have to start saving money.	Tom sẽ phải bắt đầu tiết kiệm tiền.
Would Tom want to buy that one?	Tom có ​​muốn mua cái đó không?
I didn't do that because I didn't think it was necessary.	Tôi đã không làm điều đó vì tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
Tom contributed.	Tom đã đóng góp.
Tom left a piece of paper in Mary's locker.	Tom đã để lại một mảnh giấy trong tủ của Mary.
It is too young to understand.	Nó còn quá nhỏ để hiểu.
I don't think what we did was illegal.	Tôi không nghĩ rằng những gì chúng tôi đã làm là bất hợp pháp.
I've always been great.	Tôi luôn tỏ ra tuyệt vời.
Tom is the only one who can do it without help.	Tom là người duy nhất có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
Tom has successfully convinced many people that he possesses occult powers.	Tom đã thuyết phục thành công nhiều người mà anh ta sở hữu năng lực huyền bí.
Neither Tom nor Mary had much money in the bank.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền trong ngân hàng.
Why is Tom afraid to talk to Mary?	Tại sao Tom sợ nói chuyện với Mary?
Can't get rid of your problem.	Không thể thoát khỏi vấn đề của bạn.
Tom doesn't have to go to work tomorrow.	Tom không cần phải đi làm vào ngày mai.
I don't think Tom is sad.	Tôi không nghĩ Tom đang buồn.
Tom went back to his office.	Tom quay trở lại văn phòng của mình.
Apples are not red.	Quả táo không có màu đỏ.
Neither Tom nor Mary could cry.	Tom và Mary đều không thể khóc.
I'm the one who usually helps Tom with his homework.	Tôi là người thường giúp Tom làm bài tập.
It is not a dress. 	Nó không phải là một chiếc váy.
That's one kilogram.	Đó là một kg.
He is my boss.	Ông là ông chủ của tôi.
Life is too short to waste time hating someone.	Cuộc đời là rất ngắn để lãng phí thời gian ghét một ai đó.
Tom said he didn't think it was a good idea to let Mary do it.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng việc cho phép Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Tom hasn't fully recovered yet.	Tom vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Do you think you will stay long?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ ở lại lâu không?
I don't think Tom knows where you did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn đã làm điều đó ở đâu.
Would it be okay if I examined that document a little more closely?	Sẽ ổn nếu tôi kiểm tra tài liệu đó kỹ hơn một chút?
It's good for you to let Tom do it.	Thật tốt cho bạn khi để Tom làm điều đó.
Tom is sleeping in the back seat.	Tom đang ngủ ở ghế sau.
Tom didn't think Mary was happy that it was going to happen.	Tom không nghĩ Mary vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Is it true that Tom used to live in Boston?	Có đúng là Tom đã từng sống ở Boston không?
I think we've done a pretty good job so far.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm một công việc khá tốt cho đến nay.
Tom would never have to do that.	Tom sẽ không bao giờ phải làm điều đó.
Most car accidents happen because the driver is not paying attention.	Hầu hết các vụ tai nạn ô tô xảy ra do người lái xe không chú ý.
Tom won't be allowed to do it alone.	Tom sẽ không được phép làm điều đó một mình.
How often did you get sick when you were in middle school?	Bạn thường bị ốm như thế nào khi còn học trung học cơ sở?
Tom and I often dine together.	Tom và tôi thường dùng bữa cùng nhau.
It was impossible for such a cold person to be upset.	Không có khả năng một người lạnh lùng như vậy lại khó chịu.
Tom claims to be an expert in finance.	Tom tự nhận là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.
Where's my cup of coffee?	Tách cà phê của tôi đâu?
The Internet can destroy you or help you grow. 	Internet có thể hủy hoại bạn hoặc giúp bạn phát triển.
It depends on how you use it.	Nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó.
It seems worthless.	Nó có vẻ vô giá trị.
Are you sure you want to live like a caveman?	Bạn có chắc chắn muốn sống như một người thượng cổ?
There is a price on our heads.	Có một cái giá trên đầu của chúng ta.
I feel like a companion.	Tôi cảm thấy mình như một người bạn đồng hành.
I will do it first thing in the morning.	Tôi sẽ làm điều đó đầu tiên vào buổi sáng.
You can't change plans on people at the last minute.	Bạn không thể thay đổi kế hoạch về mọi người vào phút cuối.
Tom said Mary was too busy for lunch.	Tom nói Mary quá bận để ăn trưa.
I am very happy for this.	Tôi rất vui vì điều này.
Tom has been ignoring me all day.	Tom đã phớt lờ tôi cả ngày.
There is a long line at each cashier.	Có một hàng dài ở mỗi quầy thu ngân.
Both Tom and Mary are wrong.	Cả Tom và Mary đều sai.
Tom says that Mary is the only one who can do it.	Tom nói rằng Mary là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom wears a gas mask.	Tom đeo mặt nạ phòng độc.
Cocktail parties can get boring.	Những bữa tiệc cocktail có thể trở nên nhàm chán.
We ate pancakes with maple syrup.	Chúng tôi đã ăn bánh kếp với xi-rô cây phong.
You have not changed an iota.	Bạn chưa thay đổi một iota.
I need to talk to Tom alone.	Tôi cần nói chuyện với Tom một mình.
I'm still a bit disoriented.	Tôi vẫn hơi mất phương hướng.
Tom is influential, but Mary is not.	Tom có ​​ảnh hưởng, nhưng Mary thì không.
Tom found Mary a good job in Australia.	Tom đã tìm được cho Mary một công việc tốt ở Úc.
I can't believe that will happen.	Tôi không thể tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
I wish you would make a list of newly published books.	Tôi ước bạn sẽ làm cho một danh sách những cuốn sách mới xuất bản.
Tom finally realizes that Mary doesn't really like him.	Tom cuối cùng cũng nhận ra Mary không thực sự thích anh.
Tom was the only adult in the room.	Tom là người lớn duy nhất trong phòng.
I go to the barber shop once a month.	Tôi đến tiệm cắt tóc mỗi tháng một lần.
I know that you need to do it.	Tôi biết rằng bạn cần phải làm điều đó.
Tom said that Mary was very excited.	Tom nói rằng Mary rất phấn khích.
Tom says he needs to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy cần giúp Mary làm điều đó.
We have to finish the work in one day.	Chúng ta phải hoàn thành công việc trong một ngày.
Tom stole my candy.	Tom đã lấy trộm kẹo của tôi.
Tom gives Mary a music box.	Tom tặng Mary một chiếc hộp âm nhạc.
Do not blow out the candle.	Đừng thổi tắt ngọn nến.
Someone has to tell Tom what to do.	Ai đó phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom and Mary borrowed money from family and friends to open a small bakery.	Tom và Mary đã vay tiền từ gia đình và bạn bè để mở một tiệm bánh nhỏ.
I know Tom wants to talk to me.	Tôi biết Tom muốn nói chuyện với tôi.
We will play handball.	Chúng ta sẽ chơi bóng ném.
Did you know that Tom has three children?	Bạn có biết rằng Tom có ​​ba người con?
I've forgotten most of the French I've ever known.	Tôi đã quên gần hết những tiếng Pháp mà tôi từng biết.
I won't let anyone help Tom.	Tôi sẽ không để ai giúp Tom.
Maybe I shouldn't have asked Tom that question.	Có lẽ tôi không nên hỏi Tom câu hỏi đó.
You can't even help yourself.	Bạn thậm chí không thể giúp chính mình.
Tom and I are not the only ones complaining.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất phàn nàn.
I think Tom would be interested.	Tôi nghĩ Tom sẽ quan tâm.
I don't condone what Tom did.	Tôi không tha thứ cho những gì Tom làm.
I want to breathe fresh air.	Tôi muốn hít thở không khí trong lành.
Why does Tom want to help Mary?	Tại sao Tom muốn giúp Mary?
We cannot give up now.	Chúng tôi không thể từ bỏ bây giờ.
Did you find anything that you want to buy?	Bạn đã tìm thấy bất cứ điều gì mà bạn muốn mua?
I think my girlfriend looks better than yours.	Tôi nghĩ bạn gái của tôi trông đẹp hơn của bạn.
I don't think Tom is at fault.	Tôi không nghĩ Tom có ​​lỗi.
Tom realizes he has to help Mary.	Tom nhận ra anh phải giúp Mary.
It's as good a reason as any.	Đó là một lý do chính đáng như bất kỳ lý do nào.
I suppose we need to leave early if we want to get home before dark.	Tôi cho rằng chúng ta cần phải đi sớm nếu chúng ta muốn về nhà trước khi trời tối.
Tom won't arrest Mary.	Tom sẽ không bắt Mary.
I went to the store very nearby.	Tôi đã đến cửa hàng rất gần đó.
Tom died in an accident.	Tom chết trong một vụ tai nạn.
Tom told me that he thinks Mary is creative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người sáng tạo.
You can stay at our place if you like.	Bạn có thể ở lại chỗ của chúng tôi nếu bạn thích.
Tom asked Mary if he could use her computer.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể sử dụng máy tính của cô ấy không.
Tom pushed the chair away.	Tom đẩy ghế ra.
Tom always believes what Mary says.	Tom luôn tin những gì Mary nói.
Don't forget to turn off the gas before leaving the house.	Đừng quên tắt ga trước khi ra khỏi nhà.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary muốn làm như vậy nữa.
Has the postman delivered a package to me?	Người đưa thư đã chuyển một gói hàng cho tôi chưa?
Tom won't rest until he does his daily job.	Tom sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi anh ấy làm công việc hàng ngày của mình.
A meal without alcohol is like a day without sun.	Bữa cơm không có rượu cũng như ngày không có nắng.
Tom realized we wanted to do that.	Tom nhận ra chúng tôi muốn làm điều đó.
Japanese is often said to be a difficult language to learn.	Tiếng Nhật thường được cho là một ngôn ngữ khó học.
Tom said he would help us paint the house.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi sơn nhà.
How the hell do we get out of this?	Làm thế quái nào chúng ta thoát ra khỏi điều này?
Tom should say no.	Tom nên nói không.
Tom doesn't know who Mary sold her car to.	Tom không biết Mary đã bán chiếc xe của mình cho ai.
I wouldn't do that to Tom.	Tôi sẽ không làm vậy với Tom.
Tom has written many books.	Tom đã viết rất nhiều sách.
You are in good shape.	Bạn đang ở trong một phong độ tốt.
Tom lent me some money.	Tom đã cho tôi mượn một số tiền.
You need to do it before it's too late.	Bạn cần phải làm điều đó trước khi quá muộn.
Tom seemed to have cried.	Tom dường như đã khóc.
This is not the last train, is it?	Đây không phải là chuyến tàu cuối cùng, phải không?
Tom should probably go home now.	Tom có ​​lẽ nên về nhà ngay bây giờ.
There is another small problem.	Có một vấn đề nhỏ khác.
Tom can put the device away.	Tom có ​​thể cất thiết bị đi.
Tom doesn't have a television.	Tom không có tivi.
I wonder why Tom would do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại định làm vậy.
I will not throw stones at anyone.	Tôi sẽ không ném đá vào bất kỳ ai.
Teachers always find fault with their students.	Người thầy luôn tìm ra lỗi với học sinh của mình.
Tom is wearing a red tie.	Tom đang đeo một chiếc cà vạt màu đỏ.
I think you used to teach French in Australia.	Tôi nghĩ bạn đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc.
Tom staggered and fell backwards.	Tom loạng choạng và ngã về phía sau.
I don't think Tom has the strength to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không còn đủ sức để làm điều đó nữa.
We didn't take that into account.	Chúng tôi đã không tính đến điều đó.
Don't open the door.	Đừng mở cửa.
Tom did not resist.	Tom không kháng cự.
Tom and I stayed to help Mary clean up after her party.	Tom và tôi ở lại giúp Mary dọn dẹp sau bữa tiệc của cô ấy.
Police found a gun in Tom's car.	Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trong xe của Tom.
I called Tom from Australia.	Tôi đã gọi cho Tom từ Úc.
I don't have to study tonight.	Tôi không phải học tối nay.
Tom says he thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Does Tom drink tea?	Tom có ​​uống trà không?
Tom looked down at his shoes.	Tom nhìn xuống đôi giày của mình.
I want to be able to play the violin as well as Tom.	Tôi muốn có thể chơi vĩ cầm tốt như Tom.
We told everyone we were moving to Boston.	Chúng tôi nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ chuyển đến Boston.
Tom wants to ask you why you didn't come to the meeting last week.	Tom muốn hỏi bạn tại sao bạn không tham gia cuộc họp tuần trước.
I think Tom wants to be the last to do it.	Tôi nghĩ Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
I didn't do that in 2013.	Tôi đã không làm điều đó vào năm 2013.
How many songs did Tom and Mary sing together?	Tom và Mary đã hát bao nhiêu bài cùng nhau?
Tom would probably do it right now.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó ngay bây giờ.
You are so strange.	Bạn thật ky lạ.
Who did Tom go shopping with?	Tom đã đi mua sắm với ai?
Do you know Tom's secret recipe?	Bạn có biết công thức bí mật của Tom không?
I'm going to Boston.	Tôi đang đi đến Boston.
Why is no one talking about this?	Tại sao không ai nói về điều này?
It was the most entertaining movie we've ever seen.	Đó là bộ phim thú vị nhất mà chúng tôi từng xem.
Tom says that's not true.	Tom nói điều đó không đúng.
I think Tom will forget to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ quên làm điều đó.
Let's see what you have been hiding from us.	Hãy xem những gì bạn đã và đang giấu chúng tôi.
Who gave Tom all that money?	Ai đã cho Tom tất cả số tiền đó?
I am cleaning it.	Tôi đang làm sạch nó.
Tom has to go to the emergency by ambulance.	Tom phải đi cấp cứu bằng xe cứu thương.
They definitely got a lot better.	Họ chắc chắn đã tốt hơn rất nhiều.
You are a helicopter pilot, right?	Bạn là một phi công trực thăng, phải không?
I don't think Tom really wants to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom needs to do the laundry.	Tom cần giặt quần áo.
I knew that Tom wasn't the one to tell Mary she didn't have to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất vui.
Tom teaches French very well.	Tom dạy tiếng Pháp rất giỏi.
When was the last time Tom had lunch with you?	Lần cuối cùng Tom ăn trưa với bạn là khi nào?
Tom doesn't seem confident anymore.	Tom dường như không còn tự tin.
Tom wears an overcoat.	Tom mặc một chiếc áo khoác ngoài.
Tom was stunned by what he heard.	Tom đã bị choáng váng bởi những gì anh ta nghe thấy.
This report contains many typos.	Báo cáo này có nhiều lỗi chính tả.
She squeezes a lemon to drink tea.	Cô ấy vắt một quả chanh để uống trà.
I want to know how you know that Tom will get there.	Tôi muốn biết làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ đến đó.
Tom told me he could take it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể lấy nó.
I advised Tom to leave.	Tôi đã khuyên Tom nên rời đi.
You should tell Tom that Mary is incapable of doing that.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không có khả năng làm điều đó.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
Tom woke up sweaty and his heart pounding.	Tom tỉnh dậy đầy mồ hôi và tim anh đập thình thịch.
I'm getting along with him pretty well.	Tôi đang hòa hợp với anh ấy khá tốt.
I've been planning to do that for months.	Tôi đã lên kế hoạch làm điều đó trong nhiều tháng.
Ask Tom not to go there.	Yêu cầu Tom đừng đến đó.
Tom told me he thought Mary could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
Tom really deserves the salary we pay him.	Tom thực sự xứng đáng với mức lương mà chúng tôi trả cho anh ấy.
Everyone's sleeping.	Mọi người đang ngủ.
I have swollen ankles.	Tôi bị sưng mắt cá chân.
So easy.	Thật dễ dàng.
Tom thinks Mary is the most beautiful woman in the world.	Tom nghĩ Mary là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom wants to talk to me about something.	Tom muốn nói chuyện với tôi về điều gì đó.
Tom is a talented drummer, isn't he?	Tom là một tay trống tài năng, phải không?
I can't see what Tom is doing.	Tôi không thể thấy Tom đang làm gì.
Tom jumped into the water and swam to the other side.	Tom nhảy xuống nước và bơi sang bờ bên kia.
Tom likes to talk about himself.	Tom thích nói về bản thân.
We passed the first obstacle.	Chúng tôi đã vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên.
Who will they be replaced by?	Họ sẽ được thay thế bằng ai?
With any luck, we'll catch Tom in his office.	Nếu may mắn, chúng ta sẽ bắt được Tom trong văn phòng của anh ta.
The kids haven't learned division yet.	Bọn trẻ chưa học phép chia.
What are you good at cooking?	Bạn giỏi nấu món gì?
Tom thinks he will be able to do it today.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Nothing changes.	Không có gì thay đổi.
I'm tired of people telling me what to do.	Tôi mệt mỏi vì mọi người bảo tôi phải làm gì.
You are a good employee.	Bạn là một nhân viên tốt.
I know that Tom knows that Mary knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
You won't believe what happened.	Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra.
Tom came to see me in the hospital.	Tom đến gặp tôi trong bệnh viện.
He kept telling the same jokes over and over.	Anh ấy cứ kể đi kể lại những câu chuyện cười giống nhau.
Tom has no friends in Boston.	Tom không có bạn bè ở Boston.
Tom did not pay attention to what Mary said.	Tom không chú ý đến những gì Mary nói.
Tom thinks that Mary might fail her French test.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của cô ấy.
Tom asks Mary to get him a cup of coffee.	Tom yêu cầu Mary lấy cho anh ta một tách cà phê.
Tom told me he was desperate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang tuyệt vọng.
Japan is not what it was ten years ago.	Nhật Bản không giống như mười năm trước.
Don't close the window.	Đừng đóng cửa sổ.
Tom asked me who my father is.	Tom hỏi tôi cha tôi là ai.
Tom said that he thought Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó.
Tom looked down at his weapon.	Tom nhìn xuống vũ khí của mình.
I'm back to work now.	Tôi đã trở lại làm việc ngay bây giờ.
I made Tom smile.	Tôi khiến Tom phải mỉm cười.
I come to help you escape.	Tôi đến để giúp bạn trốn thoát.
Tom said he hoped he would win the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ thắng cuộc đua.
Tom said that Mary was too tired to help John do it.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để giúp John làm điều đó.
Late. 	Đã muộn.
I don't want to go home alone.	Tôi không muốn về nhà một mình.
I have to go to Tom's house.	Tôi phải đến nhà Tom.
What keeps you so busy?	Điều gì khiến bạn bận rộn như vậy?
Do you think Tom will stay in Australia long term?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở lại Úc lâu dài không?
Tom comes to Boston once or twice a year.	Tom đến Boston một hoặc hai lần một năm.
It is an honor for me to be here with all of you.	Thật là một vinh dự cho tôi khi được ở đây với tất cả các bạn.
This would be a disaster.	Điều này sẽ là thảm họa.
Tom says he thinks he won't be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể chiến thắng.
That could hit me.	Điều đó có thể đánh tôi.
Tom tells Mary not to wait for John.	Tom nói với Mary đừng đợi John.
Tom plays catch with John.	Tom chơi trò đuổi bắt với John.
Tom is very pleased with the new car.	Tom rất hài lòng với chiếc xe mới.
What did Tom say to Mary?	Tom đã nói gì với Mary?
This program is broadcast every other week.	Chương trình này được phát sóng cách tuần.
I dusted off.	Tôi phủi bụi.
Chances are he'll be late.	Rất có thể anh ấy sẽ đến muộn.
Tom called me from Boston.	Tom gọi cho tôi từ Boston.
Tom is not as forgetful as I am.	Tom không hay quên như tôi.
It was clear to everyone that Tom was very tired.	Mọi người đều thấy rõ rằng Tom rất mệt.
You are losing me.	Bạn đang đánh mất tôi.
Tom did it by accident.	Tom đã vô tình làm điều đó.
Tom and Mary join the group.	Tom và Mary tham gia nhóm.
Tom says you need a haircut.	Tom nói rằng bạn cần cắt tóc.
Tom doesn't seem hungry.	Tom dường như không đói.
Tom forgot to put the milk in the fridge again.	Tom lại quên để sữa vào tủ lạnh.
I don't think we need to ask Tom to do it for us.	Tôi không nghĩ chúng ta cần nhờ Tom làm điều đó cho chúng ta.
I don't know if I'm hallucinating.	Không biết có phải mình đang bị ảo giác không.
Tom told me that he thought Mary could do it better than he could.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó tốt hơn anh ấy có thể.
You don't have to do it if you don't want to.	Bạn không cần phải làm điều đó nếu bạn không muốn.
I want to ask Tom something.	Tôi muốn hỏi Tom vài điều.
I didn't tell Tom you were here.	Tôi không nói với Tom rằng bạn đã ở đây.
Tom and Mary have dinner at a restaurant.	Tom và Mary ăn tối tại một nhà hàng.
Why don't you tell Tom the same thing you told Mary?	Tại sao bạn không nói với Tom điều tương tự như bạn đã nói với Mary?
Tom motioned for me to stand up.	Tom ra hiệu cho tôi đứng lên.
I agree with your sentiment.	Tôi đồng ý với tình cảm của bạn.
Now it's Tom's turn to ask the question.	Bây giờ đến lượt Tom đặt câu hỏi.
I know that Tom didn't know that we were the ones who did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi là những người đã làm điều đó.
I wish you hadn't seen me do it.	Tôi ước rằng bạn đã không nhìn thấy tôi làm điều đó.
I hope that you will give me something.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ cho tôi một cái gì đó.
Does Tom want any help?	Tom có ​​muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào không?
Tom probably doesn't care.	Tom có ​​lẽ không quan tâm.
Does Tom like spicy food?	Tom có ​​thích ăn cay không?
When was the last time you took a shower?	Lần cuối cùng bạn đi tắm là khi nào?
Tom said he was going to Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc.
When you're successful, everyone wants to know you. 	Khi bạn thành công, mọi người đều muốn biết bạn.
When you fail, you are yourself.	Khi bạn thất bại, bạn là chính mình.
I have oily skin.	Tôi có làn da nhờn.
Tom suggested that I learn French.	Tom đề nghị tôi học tiếng Pháp.
Tom told me to cook it in thirty minutes.	Tom bảo tôi nấu nó trong ba mươi phút.
Tom was the only one there.	Tom là người duy nhất ở đó.
You can enjoy a panoramic view of the park from the restaurant.	Bạn có thể nhìn toàn cảnh công viên từ nhà hàng.
Tom probably wouldn't volunteer to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không tình nguyện làm điều đó.
For many people today, "competition" is a bad word.	Đối với nhiều người ngày nay, "cạnh tranh" là một từ xấu.
I couldn't say all I wanted to say.	Tôi đã không thể nói tất cả những gì tôi muốn nói.
Tom spent the afternoon with friends on the beach.	Tom đã dành cả buổi chiều với bạn bè trên bãi biển.
Tom thinks Mary won't cry.	Tom nghĩ Mary sẽ không khóc.
We invited Tom to our house.	Chúng tôi đã mời Tom đến nhà của chúng tôi.
Tom doesn't wash his hair every time he takes a shower.	Tom không gội đầu mỗi khi đi tắm.
How do you know that Tom is lying to me?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang nói dối tôi?
I don't think Tom knows much about his neighbours.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về những người hàng xóm của mình.
I really wanted to go swimming with my friends yesterday, but something happened.	Tôi thực sự muốn đi bơi với bạn bè ngày hôm qua, nhưng có điều gì đó đã xảy ra.
I told Tom I thought I could win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ mình có thể thắng.
Tom couldn't believe that Mary was still hungry.	Tom không thể tin rằng Mary vẫn còn đói.
Tom and I were going to have a drink together after work.	Tom và tôi định đi uống rượu cùng nhau sau giờ làm việc.
He works at a pawn shop.	Anh ấy làm việc ở một tiệm cầm đồ.
Tom's father is very strict.	Cha của Tom rất nghiêm khắc.
I think Tom is not afraid.	Tôi nghĩ Tom không sợ.
I pretend I don't care.	Tôi giả vờ rằng tôi không quan tâm.
How do we know Tom won't do it again?	Làm thế nào để chúng ta biết Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa?
I think you want a piece of cake.	Tôi nghĩ bạn muốn một miếng bánh.
Tom didn't know how to react.	Tom không biết phải phản ứng như thế nào.
This morning my father came to work later than usual.	Sáng nay bố tôi đến công ty muộn hơn thường lệ.
You don't really need me here, do you?	Bạn không thực sự cần tôi ở đây, phải không?
I wish you were staying in Boston for another week or two.	Tôi ước bạn sẽ ở lại Boston trong một hoặc hai tuần nữa.
There is nothing for you to fear.	Không có gì để bạn phải sợ hãi.
Then Tom went to Australia.	Sau đó Tom đã đến Úc.
Have you sent an invitation yet?	Bạn đã gửi lời mời chưa?
Tom wasn't the one to tell me Mary had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi Mary phải làm điều đó.
I think we'll have to help Tom.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải giúp Tom.
Tom has been in the hospital since October.	Tom đã ở trong bệnh viện từ tháng Mười.
Tom and Mary sat next to each other.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau.
Tom has probably quit his job again.	Tom có ​​lẽ đã nghỉ việc một lần nữa.
Don't drink anymore.	Đừng uống nữa.
Tom is in the barn.	Tom đang ở trong nhà kho.
Does Tom know what you do?	Tom có ​​biết bạn làm gì không?
I do not smoke.	Tôi không hút thuốc.
Tom will not be unemployed.	Tom sẽ không thất nghiệp.
Tom said that Mary is likely to return from Boston on Monday.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ trở về từ Boston vào thứ Hai.
Tom put together a jigsaw puzzle.	Tom đã cùng nhau đặt một trò chơi ghép hình.
The rules of the department are very clear.	Nội quy của bộ rất rõ ràng.
Mary is the woman I told you about.	Mary là người phụ nữ mà tôi đã kể cho bạn nghe.
You wouldn't do it now, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó bây giờ, bạn sẽ?
Tom thought Mary wouldn't want to live in Boston.	Tom nghĩ Mary sẽ không muốn sống ở Boston.
Tom will talk to Mary about it when he gets here.	Tom sẽ nói chuyện với Mary về điều đó khi anh ấy đến đây.
There must be some way to cross the river.	Phải có cách nào đó để qua sông.
Tom loses money at the casino, but tells his friends that he won.	Tom bị mất tiền tại sòng bạc, nhưng nói với bạn bè rằng anh đã thắng.
It's a very interesting looking salt shaker.	Đó là một cái lắc muối trông rất thú vị.
Tom should have been reluctant to do it.	Tom lẽ ra nên miễn cưỡng làm điều đó.
I'm sure Tom wouldn't be mad if you did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom is on the phone right now.	Tom đang nghe điện thoại ngay bây giờ.
I suspect that Tom went to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đến Boston.
I lost my way.	Tôi đã lạc đường.
We should embrace that.	Chúng ta nên nắm lấy điều đó.
I don't think you will do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom knew he couldn't fire Mary.	Tom biết anh ta không thể sa thải Mary.
Let's not start something we can't finish.	Chúng ta đừng bắt đầu một cái gì đó mà chúng ta không thể hoàn thành.
Tom is a very rich man, isn't he?	Tom là một người đàn ông rất giàu có, phải không?
Why don't you stay in Boston for a few more days?	Tại sao bạn không ở lại Boston vài ngày nữa?
He told them to stay north of the river.	Anh ta bảo họ ở lại phía bắc của con sông.
Tom has a agenda.	Tom có ​​một chương trình làm việc.
I don't want to live in Australia anymore.	Tôi không muốn sống ở Úc nữa.
I don't think Tom knew what was going to happen.	Tôi không nghĩ Tom biết chuyện gì sẽ xảy ra.
When I got home, my mother was standing at the door crying.	Khi tôi về nhà, mẹ tôi đang đứng bên cửa khóc.
Tom is the lead singer of the band.	Tom là ca sĩ chính của ban nhạc.
Tom says he thinks Mary will be the next to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I don't think I'm very lucky.	Tôi không nghĩ mình rất may mắn.
Tom is going to buy a house.	Tom sẽ mua một ngôi nhà.
Tom has been losing a lot of hair lately.	Tom gần đây bị rụng rất nhiều tóc.
Why haven't you responded yet?	Tại sao bạn chưa phản hồi?
You won't believe what happened today.	Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Tom doesn't mind cycling in the rain.	Tom không ngại đạp xe dưới trời mưa.
I want to see Tom do it.	Tôi muốn thấy Tom làm điều đó.
Tom will graduate this year.	Tom sẽ tốt nghiệp năm nay.
Tom said he knew that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary muốn làm điều đó.
It didn't rain that hard.	Trời không mưa to như vậy.
Tom gets tired of doing that.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom got to the point quickly.	Tom đã đi vào vấn đề nhanh chóng.
We will be busy all afternoon.	Chúng tôi sẽ bận rộn cả buổi chiều.
Tomorrow is the only day I plan to do it.	Ngày mai là ngày duy nhất tôi dự định làm điều đó.
I thought I told you to go faster.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để đi nhanh hơn.
Isn't it best to ask Tom?	Không phải là tốt nhất để hỏi Tom?
There is still some food left in the dog's plate.	Vẫn còn một số thức ăn trong đĩa của con chó.
I wonder how this will last forever.	Tôi tự hỏi điều này sẽ tồn tại vĩnh viễn như thế nào.
I need permission.	Tôi cần sự cho phép.
Tom says that Mary is likely still the one who needs to do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn là người cần phải làm điều đó.
You better wake up Tom.	Tốt hơn là bạn nên gọi Tom dậy.
Who will supervise Tom?	Ai sẽ giám sát Tom?
I don't think Tom will forget to tell Mary what needs to be done.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quên nói với Mary những gì cần phải làm.
"Can I join with you not?" 	"Tôi có thể tham gia với bạn không?"
"Why not?"	"Tại sao không?"
I want to cut my hair.	Tôi muốn cắt tỉa tóc.
Only one person can use it at a time.	Chỉ một người có thể sử dụng nó tại một thời điểm.
This answer can be interpreted in different ways.	Câu trả lời này có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau.
Tom will not be caught.	Tom sẽ không bị bắt.
Hey, that's my line.	Này, đó là dòng của tôi.
Our goal is twofold.	Mục tiêu của chúng tôi là gấp đôi.
Tom asks Mary not to hug him anymore.	Tom yêu cầu Mary đừng ôm anh nữa.
Tom stayed in the house.	Tom ở lại trong nhà.
Let me know if you're happy.	Hãy nói cho tôi biết nếu bạn hạnh phúc.
Tom tells Mary that he thinks John is home.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã về nhà.
Tom said that Mary would most likely do it.	Tom nói rằng Mary rất có thể sẽ làm điều đó.
I don't think Tom will be forgiven for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
I can't find my French dictionary.	Tôi không thể tìm thấy từ điển tiếng Pháp của mình.
Did you know Tom lived in Boston for three years?	Bạn có biết Tom đã sống ở Boston ba năm không?
Don't you know that Tom and I often do it together?	Bạn không biết rằng Tom và tôi thường làm điều đó cùng nhau sao?
You don't seem to be all old to me.	Bạn dường như không phải là tất cả cũ đối với tôi.
I'm sure Tom will appreciate it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đánh giá cao nó.
I think Tom doesn't like Mary.	Tôi nghĩ Tom không thích Mary.
Where do you think Tom will do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó ở đâu?
Tom said he wanted to do this with us.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều này với chúng tôi.
I hope you will be more careful next time.	Tôi hy vọng lần sau bạn sẽ cẩn thận hơn.
Tom advised Mary not to go out after dark.	Tom khuyên Mary không nên ra ngoài sau khi trời tối.
Tom still can't leave.	Tom vẫn chưa thể rời đi.
That's not very polite.	Điều đó không lịch sự cho lắm.
Tell Tom we won't help him.	Nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không giúp anh ấy.
I'm not sure that's what Tom is supposed to do.	Tôi không chắc đó là những gì Tom phải làm.
What I really like is a hot cup of coffee.	Thứ tôi thực sự thích là một tách cà phê nóng.
Ten dimes equals one dollar.	Mười dimes bằng một đô la.
Tom is a selfish man.	Tom là một người đàn ông ích kỷ.
You don't tell me anything I haven't heard.	Bạn không nói với tôi bất cứ điều gì tôi chưa nghe.
Tom was sentenced to three years in prison.	Tom đã bị kết án ba năm tù.
Are you sure you want to wear that tie to a funeral?	Bạn có chắc chắn muốn đeo chiếc cà vạt đó đến một đám tang không?
I'm definitely glad you're here.	Tôi chắc chắn vui vì bạn ở đây.
Tom told Mary about what he did.	Tom nói với Mary về những gì anh ấy đã làm.
The dog takes the ball back.	Con chó lấy lại quả bóng.
Tom is ahead of schedule.	Tom đang đi trước lịch trình.
Please close the door behind you when you leave.	Vui lòng đóng cửa sau lưng bạn khi bạn rời đi.
There is no way to prevent this.	Không có cách nào để ngăn chặn điều này.
It won't be easy to do that.	Sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
I tossed all night.	Tôi đã trằn trọc suốt đêm.
Tom can open the door if he is taller.	Tom có ​​thể mở cửa nếu anh ta cao hơn.
What did Tom borrow from you?	Tom đã vay bạn cái gì?
Tom says he hopes that Mary won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
I think there's still a chance that will happen.	Tôi nghĩ rằng vẫn có cơ hội điều đó xảy ra.
Do you really think Tom will help us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi?
I do not know what you're saying.	Tôi không biết bạn đang nói gì.
If you're not exposed to a language until you're an adult, you're very, very unlikely to sound like a native speaker of that language.	Nếu bạn không được tiếp xúc với một ngôn ngữ nào đó cho đến khi bạn trưởng thành, bạn rất, rất khó có thể nghe như một người bản ngữ của ngôn ngữ đó.
I think you know that won't be possible.	Tôi nghĩ bạn biết rằng điều đó sẽ không thể làm được.
I thought it might rain today, but I could be wrong.	Tôi nghĩ hôm nay trời có thể mưa, nhưng tôi có thể đã nhầm.
Tom realized that he was about to die.	Tom nhận ra rằng mình sắp chết.
The moon shines bright tonight.	Đêm nay trăng sáng ngời.
Tom must be crazy.	Tom phải điên cuồng.
Why don't we explore the possibilities?	Tại sao chúng ta không khám phá các khả năng?
I want you to stay in Australia until 20 October.	Tôi muốn bạn ở lại Úc cho đến ngày 20 tháng 10.
I know Tom has diabetes.	Tôi biết Tom bị tiểu đường.
Tom said he expected Mary to do it on Monday.	Tom cho biết anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom was at home for about three hours.	Tom đã ở nhà khoảng ba giờ.
There's no time for that.	Không có thời gian cho việc đó.
Tom didn't really go to Boston, did he?	Tom không thực sự đến Boston, phải không?
There weren't many girls in our group.	Không có nhiều cô gái trong nhóm của chúng tôi.
Tom blew out the candles.	Tom thổi tắt những ngọn nến.
Mary is a simple girl.	Mary là một cô gái giản dị.
Everyone says Tom is a good person.	Mọi người đều nói Tom là một người tốt.
Can we rent a rowing boat?	Chúng tôi có thể thuê một chiếc thuyền chèo không?
I don't think I can help you with that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom put the gun to his head and pulled the trigger.	Tom dí súng vào đầu và bóp cò.
Tom is a great first warrior.	Tom là một chiến binh đầu tiên tuyệt vời.
Do you know how to deactivate the bomb?	Bạn có biết cách hủy kích hoạt bom không?
At that time Tom had no income.	Lúc đó Tom không có thu nhập.
How stupid.	Thật là ngớ ngẩn.
US minimum wage laws are in place in Puerto Rico, hindering employment expansion.	Luật lương tối thiểu của Hoa Kỳ được áp dụng ở Puerto Rico, cản trở việc mở rộng việc làm.
Tom told me he was willing to do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
I suspect Tom and Mary are wrong.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã nhầm.
This is much better.	Cái này tốt hơn rất nhiều.
Poor old woman robbed of money.	Bà lão tội nghiệp bị cướp tiền.
Tom decided not to do it.	Tom đã quyết định không làm điều đó.
If you don't do it, who will?	Nếu bạn không làm điều đó, ai sẽ?
Is Tom the one who brought this?	Tom có ​​phải là người mang cái này đến không?
Tom mentioned the incident to Mary.	Tom đã đề cập đến sự việc với Mary.
I think you two know each other.	Tôi cho rằng hai người quen nhau.
Tom said Mary was likely uninjured.	Tom cho biết Mary có khả năng không bị thương.
Tom is very neat.	Tom rất gọn gàng.
I want to say thank you to Tom.	Tôi muốn nói lời cảm ơn tới Tom.
I will not hire anyone without your approval.	Tôi sẽ không thuê bất cứ ai nếu không có sự chấp thuận của bạn.
You told me you don't have a dog.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn không có một con chó.
This is outrageous!	Này là thái quá!
Tom is out in the garden, isn't he?	Tom đang ở ngoài vườn, phải không?
I'm afraid you're too optimistic.	Tôi e rằng bạn quá lạc quan.
I tried to think why I didn't trust him.	Tôi đã thử nghĩ xem tại sao tôi lại không tin tưởng anh ấy.
You can use my desk if you want.	Bạn có thể sử dụng bàn của tôi nếu bạn muốn.
Tom is not as reliable as he used to be.	Tom không còn đáng tin cậy như trước nữa.
Did Tom say he didn't have to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không cần phải làm thế không?
I'm sure Tom wouldn't want you to catch a cold.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn bạn bị cảm.
We used to sit all night discussing politics.	Chúng tôi thường ngồi cả đêm để thảo luận về chính trị.
There are many ways to win.	Có nhiều cách để giành chiến thắng.
I won't take that risk.	Tôi sẽ không chấp nhận rủi ro đó.
I didn't do it well.	Tôi đã không làm điều đó tốt.
Tom thinks Mary did it, even though she says she didn't.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó, mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy không làm.
The train hasn't arrived yet.	Chuyến tàu vẫn chưa đến.
Tom touched Mary.	Tom đã chạm vào Mary.
Keep Tom safe.	Giữ cho Tom an toàn.
Tom will be here a lot.	Tom sẽ phải ở đây rất nhiều.
Tom should blame himself.	Tom nên tự trách mình.
Tom earns money, but it is managed by his wife, Mary.	Tom kiếm được tiền, nhưng nó do Mary, vợ của anh ấy quản lý.
Tom and Mary don't talk.	Tom và Mary không nói chuyện.
Tom was planning to leave early.	Tom đã có kế hoạch về sớm.
Tom comes to talk to his boss.	Tom đến nói chuyện với ông chủ của mình.
I told you this would be fun.	Tôi đã nói với bạn rằng điều này sẽ rất vui.
Tom and Mary both want to go to Australia.	Tom và Mary đều muốn đến Úc.
Those were Tom's last words.	Đó là những lời cuối cùng của Tom.
Tom is quite serious.	Tom khá nghiêm túc.
Tom is in a tub of hot water.	Tom đang ở trong một thau nước nóng.
What do you think I should give Tom for Christmas?	Bạn nghĩ tôi nên tặng gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
I'm ashamed of what I did.	Tôi xấu hổ về những gì tôi đã làm.
Nobody here misses Tom.	Không ai ở đây nhớ Tom.
Tom is a pretty good skier, isn't he?	Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi, phải không?
Tom will be happy to hear that.	Tom sẽ rất vui khi nghe điều đó.
Tom is unreliable, but Mary is.	Tom không đáng tin cậy, nhưng Mary thì có.
Tom can make his own bed.	Tom có ​​thể tự dọn giường cho mình.
Tom says he thinks Mary might not have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm điều đó trong tuần này.
Tom is still undecided.	Tom vẫn chưa quyết định.
You don't have to talk to Tom.	Bạn không cần phải nói chuyện với Tom.
Tom introduces himself and Mary.	Tom giới thiệu bản thân và Mary.
Tom doesn't have much time to entertain.	Tom không có nhiều thời gian để giải trí.
Tom says we need to be more careful.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải cẩn thận hơn.
I want Tom to win.	Tôi muốn Tom chiến thắng.
Do you think I'm overweight?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang thừa cân?
What is barium used for?	Bari được sử dụng để làm gì?
Tom could have walked in, but he didn't.	Tom có ​​thể đã bước vào, nhưng anh ấy đã không.
Tom won't give up.	Tom sẽ không bỏ cuộc.
Tom told Mary who to invite to the party, and she wrote them down on a piece of paper.	Tom nói với Mary nên mời ai đến dự tiệc, và cô ấy viết chúng ra một tờ giấy.
I took the bus to get to my destination before dark.	Tôi bắt xe buýt để đến điểm đến trước khi trời tối.
He's back at five o'clock.	Anh ấy về lúc năm giờ.
Tom decided I was the one to do it.	Tom đã quyết định tôi là người nên làm điều đó.
I know that Tom is not a good clarinetist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nghệ sĩ kèn clarinet giỏi.
I'll go buy some bread.	Tôi sẽ đi mua một ít bánh mì.
Our new headquarters is in Boston.	Trụ sở mới của chúng tôi ở Boston.
I still haven't been able to do that.	Tôi vẫn chưa làm được điều đó.
That is not an excuse.	Đó không phải là một cái cớ.
I couldn't help but admire his courage.	Tôi không khỏi khâm phục lòng dũng cảm của anh ấy.
Tom's eyesight is not as good as it used to be.	Thị lực của Tom không còn tốt như xưa.
Tom put the flowers in a vase.	Tom đặt những bông hoa vào một chiếc bình.
It sounds like you're glad it's going to happen.	Có vẻ như bạn rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I was arrested.	Tôi đã bị bắt.
I will not participate.	Tôi sẽ không tham gia.
You should go by train.	Bạn nên đi bằng tàu hỏa.
Juvenile crime has been on the rise in recent times.	Tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây.
I hope that Tom doesn't come back.	Tôi hy vọng rằng Tom không trở lại.
In this country you will need a car.	Ở đất nước này, bạn sẽ cần một chiếc ô tô.
I can understand why Tom likes to have you around.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom thích có bạn ở bên.
We have been together for three years.	Chúng tôi đã ở bên nhau ba năm.
Tom studied in Boston.	Tom học ở Boston.
I'm not sure I feel the same way.	Tôi không chắc mình cũng cảm thấy như vậy.
Tom and Mary attended middle school together.	Tom và Mary cùng học trung học cơ sở.
Tom did it quickly.	Tom đã làm điều đó một cách nhanh chóng.
I don't seem to have to do that.	Tôi dường như không phải làm điều đó.
Tom was the last to get off the bus.	Tom là người cuối cùng xuống xe.
I know Tom is not a very reasonable man.	Tôi biết Tom không phải là một người đàn ông rất hợp lý.
Everyone thought Tom went to Boston.	Mọi người đều nghĩ Tom đã đến Boston.
Tom did worse.	Tom đã làm tồi tệ hơn.
I spotted a strange object lying on the road.	Tôi phát hiện một vật thể lạ nằm trên đường.
Tom doesn't like to wear jeans.	Tom không thích mặc quần jean.
Does Tom want my help?	Tom có ​​muốn tôi giúp không?
Tom didn't know how long it would take Mary to do it.	Tom không biết Mary sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Stop! 	Dừng lại!
You are hurting Tom.	Bạn đang làm tổn thương Tom.
Tom is often accompanied by Mary.	Tom thường được đi cùng với Mary.
I think Tom should be able to figure out how to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể tìm ra cách để làm điều đó.
I suggest we don't do that.	Tôi đề nghị chúng ta không làm điều đó.
Please change your pillowcase.	Vui lòng thay áo gối.
Mary wants to be Tom's girlfriend.	Mary muốn trở thành bạn gái của Tom.
Tom was too busy to notice any change in Mary's behavior.	Tom quá bận rộn để nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong hành vi của Mary.
Maybe Tom told Mary she shouldn't.	Có lẽ Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
How far is it from here to the nearest police station?	Nó là bao xa từ đây đến đồn cảnh sát gần nhất?
Tom says that Mary is the one responsible for what happened.	Tom nói rằng Mary là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom was deeply in love with Mary.	Tom đã yêu Mary sâu sắc.
Do you really think your parents will let you come to Australia alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bố mẹ sẽ cho bạn đến Úc một mình không?
I love riding now and then.	Tôi thích cưỡi ngựa bây giờ và sau đó.
Before going to school in Paris, I had to learn my French.	Trước khi đi học ở Paris, tôi phải học tiếng Pháp của mình.
I don't think we should tell anyone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với bất kỳ ai.
I don't believe she will understand.	Tôi không tin là cô ấy sẽ hiểu.
I can hear Tom's breathing.	Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Tom.
Thanks to the good weather, the outdoor performance was a great success.	Nhờ thời tiết tốt, buổi biểu diễn ngoài trời đã thành công tốt đẹp.
I think I can help you with that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn với điều đó.
Women throw themselves at Tom.	Phụ nữ ném mình vào Tom.
A lot of people get married on Saturday.	Rất nhiều người kết hôn vào thứ Bảy.
I think there is a problem.	Tôi nghĩ rằng có một vấn đề.
I just want to make a gesture.	Tôi chỉ muốn làm một cử chỉ.
I hope Tom doesn't get stoned.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị ném đá.
Tom spent hours figuring out what was going on.	Tom đã dành hàng giờ để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
I wrapped a towel around my body.	Tôi quấn một chiếc khăn tắm quanh người.
Tom's phone is ringing.	Điện thoại của Tom đang đổ chuông.
I hate bigots, purists, and hypocrites.	Tôi ghét những kẻ cố chấp, những kẻ theo chủ nghĩa thuần túy và những kẻ đạo đức giả.
I heard Tom talked about us.	Tôi nghe nói Tom đã nói về chúng tôi.
Why not call Tom and tell him that?	Tại sao không gọi cho Tom và nói với anh ấy điều đó?
I think you did a great job.	Tôi nghĩ rằng bạn đã làm rất tốt.
I need your consent to test your for COVID-19.	Tôi cần sự đồng ý của bạn để kiểm tra COVID-19 của bạn.
Tom did it in a split second.	Tom đã làm điều đó chỉ trong một tích tắc của giây.
Tom will never let you do that again.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một lần nữa.
I will be able to see you tomorrow unless something unexpected happens.	Tôi sẽ có thể gặp bạn vào ngày mai trừ khi có điều gì bất ngờ xảy ra.
Tom and I are both non-smokers.	Tom và tôi đều là những người không thích hút thuốc.
We are very frugal.	Chúng tôi rất tiết kiệm.
Tom is just an ordinary guy.	Tom chỉ là một chàng trai bình thường.
Tom looks like he's crying.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang khóc.
The task is not easy.	Nhiệm vụ không dễ dàng.
His business was only partially successful.	Công việc kinh doanh của ông chỉ thành công một phần.
I don't think Tom will leave his wife.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bỏ vợ.
That happened seventeen years before the Wright brothers flew for the first time.	Điều đó xảy ra mười bảy năm trước khi anh em nhà Wright bay lần đầu tiên.
Do you really think Tom is homesick?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang nhớ nhà?
There's just one more thing I need to do.	Chỉ còn một điều nữa tôi cần làm.
Please don't forget my name.	Xin đừng quên tên tôi.
Blue is not my favorite color.	Màu xanh không phải là màu yêu thích của tôi.
I don't think Tom will let you win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để bạn thắng.
Tom was never afraid of anyone.	Tom không bao giờ sợ bất cứ ai.
I have decided not to support this plan.	Tôi đã quyết định không ủng hộ kế hoạch này.
You came too late.	Bạn đã đến quá muộn.
I don't like the kind of food that Tom makes.	Tôi không thích loại thức ăn mà Tom làm.
Your sunglasses are on the dashboard.	Kính râm của bạn ở trên bảng điều khiển.
Tom said he thought he might have to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Don't know if anyone here named Tom.	Không biết có ai ở đây tên Tom không.
Honestly, this novel is not very interesting.	Thành thật mà nói, cuốn tiểu thuyết này không thú vị lắm.
We have to make sure we're ready to do that.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
Why don't we switch to French?	Tại sao chúng ta không chuyển sang tiếng Pháp?
Tom is a daredevil.	Tom là một kẻ liều lĩnh.
Mary and Alice wear matching outfits.	Mary và Alice mặc trang phục phù hợp.
She resented being called a coward.	Cô phẫn nộ khi bị gọi là kẻ hèn nhát.
Do you want to know what I'm doing?	Bạn có muốn biết tôi đang làm gì không?
I didn't know Tom would allow Mary to do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
This is not the first time.	Đây không phải là lần đầu tiên.
Tom enjoyed his stay very much.	Tom rất thích kỳ nghỉ của mình.
Do you really think Tom is the best French speaker in your class?	Bạn có thực sự nghĩ Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong lớp của bạn không?
Would you suggest that we pretend to be the police?	Bạn có gợi ý rằng chúng tôi đóng giả cảnh sát không?
My son, Tom and his fiancée, Mary, got married today.	Con trai tôi, Tom và vị hôn thê của nó, Mary, đã kết hôn hôm nay.
The national debt has tripled in the past ten years.	Nợ quốc gia đã tăng gấp 3 lần trong mười năm qua.
Come to Boston with Tom.	Hãy đến Boston với Tom.
Tom asked Mary to go out, but she said no.	Tom hỏi Mary đi chơi, nhưng cô ấy nói không.
Tom doesn't usually comb his hair.	Tom không thường chải đầu.
Do you have family or friends who can come pick you up?	Bạn có gia đình hoặc bạn bè nào có thể đến đón bạn không?
Tom arrived at 2:30 and Mary arrived shortly after.	Tom đến lúc 2:30 và Mary đến sau đó một thời gian ngắn.
I cannot believe what is happening.	Tôi không thể tin được những gì đang xảy ra.
Tom will get hurt.	Tom sẽ bị thương.
Tom says he will take the 2:30 train.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bắt chuyến tàu 2:30.
Aren't you going to come with me?	Bạn không định đi với tôi sao?
Why don't you go out and play?	Tại sao bạn không ra ngoài và chơi?
I know that Tom doesn't want to do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với Mary.
I think Tom will mess up again.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lại gây rối.
Tom was sitting at the counter alone.	Tom đang ngồi ở quầy một mình.
I am Tom's eldest child.	Tôi là con lớn của Tom.
I suppose you'll find that out soon enough.	Tôi cho rằng bạn sẽ sớm tìm ra điều đó.
I don't feel sorry for Tom.	Tôi không cảm thấy tiếc cho Tom.
My mother is as busy as a bee every day.	Mẹ tôi ngày nào cũng bận như ong.
Tom doesn't need us.	Tom không cần chúng tôi.
Tom tries to catch the ball with his left hand.	Tom cố gắng bắt bóng bằng tay trái.
I don't want to be rich.	Tôi không muốn giàu có.
I don't need it yet.	Tôi chưa cần nó.
Tom said that he is not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy không giỏi nói tiếng Pháp.
Why didn't we think of that before?	Tại sao chúng ta không nghĩ đến điều đó trước đây?
Tom gave Mary a watch.	Tom đưa cho Mary một chiếc đồng hồ.
I wish I was rich enough to buy such a car.	Tôi ước mình đủ giàu để mua một chiếc ô tô như vậy.
There is no way to know where he went.	Không có cách nào để biết anh ta đã đi đâu.
Are you saying that Tom is busy?	Bạn đang nói rằng Tom đang bận?
Tom said he has fully recovered.	Tom cho biết anh đã hoàn toàn bình phục.
I am completely comfortable waiting here.	Tôi hoàn toàn thoải mái khi chờ đợi ở đây.
Tom offered Mary a French lamb and she took one.	Tom mời Mary một con chiên kiểu Pháp và cô ấy đã lấy một con.
I wonder if Tom is trying to kill me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang cố giết tôi không.
Just out of curiosity, what do you think will happen?	Chỉ vì tò mò, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
It's payday.	Đó là ngày lĩnh lương.
Don't want orange juice?	Bạn không muốn nước cam?
Tom has nowhere else to go.	Tom không có nơi nào khác để đi.
I suspect Tom is drunk.	Tôi nghi ngờ Tom say rượu.
Are you sure you want to leave Boston?	Bạn có chắc chắn muốn rời Boston?
Tom said Mary would probably do it.	Tom nói Mary có thể sẽ làm điều đó.
I forgot to put a stamp on the envelope.	Tôi quên dán tem vào phong bì.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
Tom didn't know what to say next.	Tom không biết phải nói gì tiếp theo.
Tom still hasn't told me what he's up to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết anh ấy định làm gì.
I just worry about you.	Tôi chỉ lo lắng cho bạn.
We don't have a plan yet.	Chúng tôi chưa có kế hoạch.
You didn't know that Tom had to do it, did you?	Bạn không biết rằng Tom phải làm điều đó, phải không?
I gave some books to Tom.	Tôi đã đưa một số cuốn sách cho Tom.
I heard Tom do it.	Tôi nghe Tom làm điều đó.
I think Tom already knows why Mary needs to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Tom can do it again.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
Please accept my sincere apologies.	Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi.
When will you fix it?	Khi nào bạn sẽ sửa chữa nó?
I know Tom didn't know he could do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom has a reason to stay there.	Tom có ​​lý do để ở lại đó.
We can't do it again.	Chúng tôi không thể làm điều đó một lần nữa.
This article represents the personal views of the author.	Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.
I doubt that will happen today.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
Tom used to do that often.	Tom đã từng làm điều đó thường xuyên.
That school will remove the uniform.	Trường đó sẽ loại bỏ đồng phục.
Tom will probably tell Mary that he is not hungry.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không đói.
I cannot understand what he is getting.	Tôi không thể hiểu những gì anh ấy đang nhận được.
Tom is wearing one of John's shirts.	Tom đang mặc một trong những chiếc áo sơ mi của John.
Tom needs a taxi.	Tom cần taxi.
There's nothing Tom can't do.	Không có gì Tom không làm được.
Tom wants to study chemistry.	Tom muốn học hóa học.
They are entitled to do that.	Họ được quyền làm điều đó.
Tom told me he bought these for you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã mua những thứ này cho bạn.
You can't lose what you never had.	Bạn không thể mất những gì bạn chưa từng có.
I just want to sit on the beach and relax for a week.	Tôi chỉ muốn ngồi trên bãi biển và thư giãn trong một tuần.
Trust Tom.	Tin tưởng Tom.
Tom seemed surprised when I told him he had to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom said he thought I might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó một mình.
Tom didn't realize he was doing it the wrong way.	Tom không nhận ra rằng mình đã làm điều đó sai cách.
It's not clear what Tom wants.	Không rõ Tom muốn gì.
Is there any chance of that happening?	Có khả năng điều đó xảy ra không?
Tom comes with his dog.	Tom đến với con chó của anh ấy.
Good will eventually triumph over evil.	Cái thiện cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác.
I don't think Tom was impressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị ấn tượng.
I've made a list of people I want to invite to my party.	Tôi đã lập danh sách những người tôi muốn mời đến bữa tiệc của mình.
Would you do me the honor to dance with me?	Bạn có làm cho tôi vinh dự được khiêu vũ với tôi không?
Both Tom and Mary are running for class president.	Cả Tom và Mary đều tranh cử chức lớp trưởng.
Tom is planning to take a French course in the summer.	Tom đang có kế hoạch tham gia một khóa học tiếng Pháp vào mùa hè.
I told Tom he should leave Boston.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên rời Boston.
Tom made no apologies.	Tom không đưa ra lời xin lỗi nào.
I can walk to school in 10 minutes.	Tôi có thể đi bộ đến trường trong 10 phút.
Tom doesn't have to go with Mary.	Tom không cần phải đi với Mary.
Tom returned to Boston last year.	Tom đã trở lại Boston vào năm ngoái.
They are amateurs.	Họ là những người nghiệp dư.
You look like you're about to pass out.	Bạn trông giống như bạn sắp bất tỉnh.
Tom and I are ready.	Tom và tôi đã sẵn sàng.
Tom said he was shocked.	Tom nói rằng anh ấy đã rất sốc.
Tom says he doesn't know why Mary refused to do it.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại từ chối làm điều đó.
Tom often uses credit cards instead of cash.	Tom thường sử dụng thẻ tín dụng thay vì tiền mặt.
Tom should be surprised.	Tom nên ngạc nhiên.
We are on a diet.	Chúng tôi đang ăn kiêng.
Tom left his umbrella on the bus.	Tom để quên ô trên xe buýt.
I don't think Tom has the strength to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không còn đủ sức để làm điều đó nữa.
A great relationship is based on two main principles. 	Một mối quan hệ tuyệt vời dựa trên hai nguyên tắc chính.
First, appreciate your similarities and second, respect your differences.	Thứ nhất, đánh giá cao những điểm tương đồng của bạn và thứ hai, tôn trọng sự khác biệt của bạn.
It's not fair.	Thật không công bằng.
Tom told Mary that he was the party organizer.	Tom nói với Mary rằng anh là người tổ chức bữa tiệc.
I think Tom won't be at the meeting today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I got caught in a rainstorm.	Tôi bị vướng vào một cơn mưa.
Tom is starting to get it right now.	Tom đang bắt đầu có được nó ngay bây giờ.
Oysters are in season.	Hàu đang vào mùa.
Maybe you're too young to do that.	Có lẽ bạn còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom says he doesn't want to go camping next weekend.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi cắm trại vào cuối tuần tới.
It is unlikely that Tom has been there.	Không có khả năng là Tom đã đến đó.
Tom carefully picked up the broken glass.	Tom cẩn thận nhặt mảnh kính vỡ.
Did anyone tell Tom about what happened?	Có ai nói với Tom về những gì đã xảy ra không?
I don't like poverty.	Tôi không thích nghèo.
Tom is leaving next Monday.	Tom sẽ đi vào thứ Hai tới.
I've never done that, not even once.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó, dù chỉ một lần.
I don't think Tom really needed to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó ngày hôm qua.
Tom used to be a tennis coach.	Tom từng là một huấn luyện viên quần vợt.
Oceans contain about 97% of all water on Earth.	Đại dương chứa khoảng 97% tổng lượng nước trên Trái đất.
Tom is late.	Tom đã muộn rồi.
Tom was clearly too drunk to drive home.	Tom rõ ràng là quá say để lái xe về nhà.
I hope Tom did what you told him to do.	Tôi hy vọng Tom đã làm những gì bạn đã bảo anh ấy làm.
Can Tom give Mary this?	Tom có ​​thể cho Mary cái này không?
I wish that you like me as much as you like your dog.	Tôi ước rằng bạn thích tôi nhiều như bạn thích con chó của bạn.
Tom said Mary looked worried.	Tom nói Mary có vẻ lo lắng.
Tom is shy with strangers.	Tom nhút nhát với người lạ.
You think Tom did it today, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom đã làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Tom told me he thought Mary was still in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn ở Úc.
I don't want them all to know what we did.	Tôi không muốn tất cả họ biết những gì chúng tôi đã làm.
If John calls me, tell him I'll be back before seven.	Nếu John gọi cho tôi, hãy nói với anh ấy tôi sẽ quay lại trước bảy giờ.
You should not write in library books.	Bạn không nên viết trong sách thư viện.
Tom isn't the only one planning to do that.	Tom không phải là người duy nhất có kế hoạch làm điều đó.
You are free to do whatever you want.	Bạn có thể tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Why are you so mean to Tom?	Tại sao bạn lại ác ý với Tom như vậy?
Is this moldy to you?	Cái này có bị mốc với bạn không?
Tom burned Mary's painting.	Tom đốt bức tranh của Mary.
Tom doesn't look tired at all.	Tom không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
I know that Tom doesn't know why Mary never wanted to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không bao giờ muốn làm điều đó.
I asked Tom about his keys.	Tôi đã hỏi Tom về chìa khóa của anh ấy.
This is not the world I want to live in.	Đây không phải là thế giới mà tôi muốn sống.
I worry about Tom.	Tôi lo lắng cho Tom.
The rain stopped just enough for me to pop into the cafe without getting wet.	Mưa tạnh vừa đủ để tôi tạt vào quán cà phê mà không bị ướt.
I love eating seafood.	Tôi rất thích ăn hải sản.
Tom wants to be a firefighter.	Tom muốn trở thành lính cứu hỏa.
Now Tom is not studying.	Bây giờ Tom không học.
That's not your call, Tom.	Đó không phải là cuộc gọi của bạn, Tom.
Excuse me, but will you tell me the way to the Hilton?	Xin lỗi, nhưng bạn sẽ cho tôi biết đường đến khách sạn Hilton được không?
Tom expected Mary to agree with him.	Tom mong Mary đồng ý với anh.
I don't have enough time to do that today.	Tôi không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wasn't even on the team.	Tom thậm chí còn không có trong đội.
I don't think Tom let me read his diary.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại cho tôi đọc nhật ký của anh ấy.
My French is not very good.	Tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
I'm already inside.	Tôi đã vào trong rồi.
Tom, I want you to stop this.	Tom, tôi muốn anh dừng việc này lại.
How much more money does Tom want to borrow?	Tom muốn vay thêm bao nhiêu tiền?
The machine has stopped working.	Máy đã ngừng hoạt động.
I know Tom isn't dead.	Tôi biết Tom chưa chết.
Japan started importing rice from the United States.	Nhật Bản bắt đầu nhập khẩu gạo từ Hoa Kỳ.
The coroner could not say for certain how Tom died.	Nhân viên điều tra không thể nói chắc chắn Tom đã chết như thế nào.
The last time I saw Tom, he had a beard.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy để râu.
Tom didn't know Mary was married.	Tom không biết Mary đã kết hôn.
The hunter went deep into the forest, never to return.	Người thợ săn đi sâu vào rừng, không bao giờ trở lại.
You will need sleep.	Bạn sẽ cần ngủ.
It will be on Monday night.	Nó sẽ vào tối thứ Hai.
Beat egg yolks and sugar together in a large bowl.	Đánh tan lòng đỏ trứng gà và đường với nhau trong một tô lớn.
Don't skip class.	Đừng bỏ buổi học.
No one here consulted Tom.	Không ai ở đây hỏi ý kiến ​​của Tom.
Tom can't remember the combination for the safe.	Tom không thể nhớ sự kết hợp cho két sắt.
I definitely drank more than Tom last night.	Tôi chắc chắn đã uống nhiều hơn Tom đêm qua.
It must have happened that way.	Nó phải đã xảy ra theo cách đó.
Tom knew he would never see Mary again.	Tom biết anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
Sorry Tom.	Xin lỗi Tom.
I know Tom doesn't want to do it alone.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó một mình.
I don't think Tom will get here on time.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến đây đúng giờ.
Tom is the boy on the right, isn't he?	Tom là cậu bé ở bên phải, phải không?
I hope I have enough money to buy everything we need.	Tôi hy vọng mình có đủ tiền để mua mọi thứ chúng tôi cần.
I don't go home often.	Tôi không về nhà thường xuyên.
Tom loves living in Boston and so do I.	Tom thích sống ở Boston và tôi cũng vậy.
Tom's girlfriend threatened to leave him.	Bạn gái của Tom đã đe dọa sẽ bỏ anh ta.
Tom is enjoying the party.	Tom đang tận hưởng bữa tiệc.
Grapes how much money per kg?	Nho bao nhiêu tiền một kg?
Tom sold his farm and moved to Boston.	Tom đã bán trang trại của mình và chuyển đến Boston.
You are the person I want to meet.	Bạn là người mà tôi muốn gặp.
Don't let anything else distract us.	Đừng để bất cứ điều gì khác làm chúng ta phân tâm.
News was usually carried by ship, and sailors brought reports of the gold discovery to Honolulu, to Oregon City, and to ports in Victoria and Vancouver.	Tin tức thường được truyền đi bằng tàu, và các thủy thủ đã mang báo cáo về việc phát hiện ra vàng đến Honolulu, đến Thành phố Oregon, và đến các cảng ở Victoria và Vancouver.
Tom isn't too hard to get along with.	Tom không quá khó để hòa hợp.
They barely started when it started to rain.	Họ hầu như không bắt đầu khi trời bắt đầu mưa.
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
Tom suggested we sing.	Tom đề nghị chúng ta hát.
I wish you wouldn't do it now.	Tôi ước gì bạn sẽ không làm điều đó bây giờ.
Please wait until I'm ready.	Vui lòng đợi cho đến khi tôi sẵn sàng.
Tom wants us to do that.	Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't know if he did or not.	Tom không biết liệu anh ấy có làm vậy hay không.
I won't buy anything.	Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì.
It is a question of historical accuracy.	Đó là một câu hỏi về tính chính xác lịch sử.
Tom and I want to be alone.	Tom và tôi muốn được ở một mình.
He immigrated to Brazil in search of a better life.	Anh nhập cư đến Brazil để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
The surgeon convinced me to undergo an operation.	Bác sĩ phẫu thuật đã thuyết phục tôi trải qua một cuộc phẫu thuật.
Tom was still crying when I looked into his room.	Tom vẫn khóc khi tôi nhìn vào phòng anh ấy.
I know that Tom doesn't want me to do it today.	Tôi biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó ngày hôm nay.
They will be well paid.	Họ sẽ được trả lương cao.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Tom looks like he's injured.	Tom có ​​vẻ như anh ấy bị thương.
You don't have to do it now.	Bạn không cần phải làm điều đó ngay bây giờ.
I don't go anywhere without a camera.	Tôi không đi đâu nếu không có máy ảnh.
Bird watching sounds like a lot of fun.	Ngắm chim nghe có vẻ rất thú vị.
Do you think Tom will burn out?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ kiệt sức?
The last thing I ate yesterday was an apple.	Thứ cuối cùng tôi ăn ngày hôm qua là một quả táo.
We don't work together.	Chúng tôi không làm việc cùng nhau.
Tom is completely incompetent.	Tom hoàn toàn không đủ năng lực.
Tom is not busy.	Tom không bận.
Tom has a difficult decision to make.	Tom có ​​một quyết định khó khăn.
I can't go back to that house.	Tôi không thể quay lại ngôi nhà đó.
I didn't realize that Tom shouldn't have done that.	Tôi không nhận ra rằng Tom không nên làm vậy.
It's just a short street, so you can walk there in a few minutes.	Nó chỉ là một con đường ngắn, vì vậy bạn có thể đi bộ đến đó trong vài phút.
Tom seems to want to do it.	Tom dường như muốn làm điều đó.
Tom should tell Mary that he wants to quit his job and find another one.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc và tìm một công việc khác.
Tom says that Mary is not good at French.	Tom nói rằng Mary không giỏi tiếng Pháp.
Tom is protecting Mary.	Tom đang bảo vệ Mary.
Hey, what are you listening to?	Này, bạn đang nghe gì vậy?
I don't drink sweetened milk anymore.	Tôi không uống sữa có đường nữa.
I don't remember where I was on my last birthday.	Tôi không nhớ mình đã ở đâu vào ngày sinh nhật cuối cùng của mình.
You'd better do as your doctor advised you to do.	Tốt hơn hết bạn nên làm như bác sĩ đã khuyên bạn.
I know that Tom will be as enthusiastic about it as you seem to be.	Tôi biết rằng Tom sẽ nhiệt tình làm điều đó như bạn có vẻ như vậy.
Tom begs Mary to forgive him for what he did.	Tom cầu xin Mary tha thứ cho anh ta vì những gì anh ta đã làm.
I always seem to have a headache.	Tôi dường như luôn đau đầu.
Why don't we take a walk for a change?	Tại sao chúng ta không đi dạo để thay đổi?
Tom doesn't understand the rules.	Tom không hiểu các quy tắc.
Tom pretends to know nothing.	Tom giả vờ như không biết gì.
I'm too young to drive a car.	Tôi còn quá trẻ để lái xe hơi.
Who will clean up all this mess?	Ai sẽ dọn dẹp tất cả mớ hỗn độn này?
Tom didn't ask Mary what she thought.	Tom không hỏi Mary cô ấy nghĩ gì.
I remembered your birthday this year, didn't I?	Tôi đã nhớ sinh nhật của bạn năm nay, phải không?
You are a little taller than me.	Bạn cao hơn tôi một chút.
The rain made it impossible for me to drive fast.	Cơn mưa khiến tôi không thể lái xe nhanh được.
Nobody knows anything about Tom.	Không ai biết gì về Tom.
Today the area is barren, but a thousand years ago there were trees everywhere.	Ngày nay khu vực này cằn cỗi, nhưng một ngàn năm trước đây đã có cây cối ở khắp mọi nơi.
Your mother and I would never force you to marry Tom.	Mẹ của bạn và tôi sẽ không bao giờ ép bạn kết hôn với Tom.
Tom told me Mary was very lonely.	Tom nói với tôi Mary rất cô đơn.
I'm sorry I haven't called you in a while.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi cho bạn trong một thời gian.
Even though I got off to a good start, I still lost.	Mặc dù tôi đã có một khởi đầu thuận lợi, nhưng tôi vẫn thua cuộc.
I think Tom might want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
The teacher reminded us to study hard for the test.	Cô giáo đã nhắc nhở chúng tôi học chăm chỉ cho bài kiểm tra.
That's not what they're talking about.	Đó không phải là những gì họ đang nói về.
I think Tom wouldn't be so grumpy if he slept more.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không gắt gỏng như vậy nếu anh ấy ngủ nhiều hơn.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
Listening practice tends to be monotonous.	Luyện nghe có xu hướng đơn điệu.
Tom is studying.	Tom đang học.
Tom will talk to Mary tomorrow.	Tom sẽ nói chuyện với Mary vào ngày mai.
Who is the volunteer?	Ai là người tình nguyện?
That's not how it happened at all.	Đó không phải là cách nó xảy ra chút nào.
Tom will have to repaint the barn next year.	Tom sẽ phải sơn lại chuồng vào năm tới.
Tom is single and has a three-year-old daughter.	Tom độc thân và có một cô con gái ba tuổi.
We cannot have our own way of doing things.	Chúng ta không thể có cách riêng của mình trong mọi việc.
Tom couldn't think of a good way to explain what had happened.	Tom không thể nghĩ ra cách hay để giải thích chuyện gì đã xảy ra.
We are third graders.	Chúng tôi là học sinh lớp ba.
Tom drank the water he was given.	Tom uống nước mà anh ấy được cho.
Get out of the way, Tom.	Tránh ra, Tom.
Tom still doesn't know why I'm here.	Tom vẫn chưa biết tại sao tôi ở đây.
Tom is a dedicated and hardworking cop who is loved and respected by his colleagues.	Tom là một cảnh sát tận tụy và chăm chỉ, được đồng nghiệp yêu mến và kính trọng.
You have earned a good rest.	Bạn đã kiếm được một phần còn lại tốt.
Tom tells Mary that he thinks John is bossy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John hách dịch.
Tom was charged with armed robbery.	Tom bị buộc tội cướp có vũ trang.
Tom wasted a lot of time trying to do that.	Tom đã lãng phí rất nhiều thời gian để cố gắng làm điều đó.
Tom said Mary knew he might need to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I don't think Tom knows I'm Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi là người Canada.
Tom offered to buy my boat.	Tom đề nghị mua thuyền của tôi.
Tom is not as smart as you think.	Tom không thông minh như bạn nghĩ.
I think Tom will like you.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích bạn.
Have you seen a kid with curly hair?	Bạn đã thấy một đứa trẻ có mái tóc xoăn chưa?
Do you have any alternatives to the plan?	Bạn có lựa chọn thay thế nào cho kế hoạch không?
Tom asked Mary if John was going to stay long in Boston.	Tom hỏi Mary xem John có định ở lại Boston lâu không.
You're training, aren't you?	Bạn đang tập luyện, phải không?
I feel happy as if I am still dreaming.	Tôi cảm thấy hạnh phúc như thể tôi vẫn đang mơ.
She is asking how that is possible.	Cô ấy đang hỏi làm thế nào điều đó có thể.
Tom dressed up as a prince for Halloween.	Tom hóa trang thành hoàng tử trong lễ Halloween.
Would you like to drink herbal tea?	Bạn có muốn uống trà thảo mộc không?
You and I both know that Tom doesn't want to do that.	Bạn và tôi đều biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Are you sure you want to part with that?	Bạn có chắc chắn muốn chia tay với điều đó không?
Can you swim to the other side of the river?	Bạn có thể bơi sang bên kia sông không?
I don't think anyone has tried that before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử điều đó trước đây.
Tom told me that he thinks Mary will be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có mặt trong cuộc họp ngày mai.
Tom sings pretty well.	Tom hát khá hay.
I'm not sure I can be of any help.	Tôi không chắc mình có thể giúp được gì.
Let's not take this personally.	Chúng ta đừng coi điều này một cách cá nhân.
We have made our decision.	Chúng tôi đã đưa ra quyết định của mình.
I doubt Tom wants to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom shouldn't have done that. 	Tom không nên làm điều đó.
He will regret it.	Anh ấy sẽ hối hận.
Tom poked the ant hill with his stick.	Tom dùng gậy chọc vào đồi kiến.
Tom told me he thought Mary didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không muốn làm điều đó.
I am fluent in French and English.	Tôi thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh.
I haven't had anything to eat since breakfast.	Tôi đã không có bất cứ thứ gì để ăn kể từ bữa sáng.
Environmental pollution is causing the weather to change abnormally.	Tình trạng ô nhiễm môi trường đang khiến thời tiết diễn biến bất thường.
I think they found Tom.	Tôi nghĩ rằng họ đã tìm thấy Tom.
Tom thinks Mary is ready to do it.	Tom nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
French is not one of the languages ​​that Tom can speak.	Tiếng Pháp không phải là một trong những ngôn ngữ mà Tom có ​​thể nói.
I know that Tom didn't have to do it, but I think he did anyway.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó, nhưng tôi nghĩ dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Do not return.	Đừng quay lại.
Tom crosses the river by jumping from one rock to another.	Tom vượt sông bằng cách nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác.
I won't unload the car because that's someone else's business.	Tôi sẽ không dỡ xe vì đó là việc của người khác.
Tom might still be reluctant to do it.	Tom có ​​thể vẫn miễn cưỡng làm điều đó.
I'm pretty sure I won't win.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không thắng.
This cannot continue.	Điều này không thể tiếp tục.
Is this where Tom lives?	Đây có phải là nơi Tom sống không?
All that about what?	Tất cả những điều đó về cái gì?
We can't do much today, can we?	Hôm nay chúng ta không làm được gì nhiều phải không?
It will take three hours to get there by bus.	Sẽ mất ba giờ để đến đó bằng xe buýt.
Tom tells Mary that he never wants to go back to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh không bao giờ muốn quay lại Boston.
I'm not talking about Australia.	Tôi không nói về Úc.
Tom and Mary need to do it.	Tom và Mary cần phải làm điều đó.
Tom is not too tired to work.	Tom không quá mệt để làm việc.
Today is your birthday, right?	Hôm nay là sinh nhật của bạn, phải không?
I won't eat cake.	Tôi sẽ không ăn bánh.
We have postponed our show until next month.	Chúng tôi đã hoãn buổi biểu diễn của mình cho đến tháng sau.
We could not find her whereabouts.	Chúng tôi không thể tìm ra nơi ở của cô ấy.
Tom was up not good.	Tom đã lên không tốt.
Where does Tom usually go swimming?	Tom thường đi bơi ở đâu?
Tom says I don't look worried.	Tom nói rằng tôi trông không lo lắng.
It probably won't be long.	Chắc sẽ không lâu đâu.
Tom says Mary is likely to be alone.	Tom nói Mary có khả năng ở một mình.
I think Tom is really a nice guy.	Tôi nghĩ Tom thực sự là một chàng trai tốt.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
Tom didn't know if Mary could sing well or not.	Tom không biết Mary có hát hay hay không.
What is your lecture topic?	Chủ đề bài giảng của bạn là gì?
You are not allowed to take pictures.	Bạn không được phép chụp ảnh.
Tom says he is trying to learn how to play the oboe.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng học cách chơi oboe.
Tom took a sip of the wine Mary had poured him.	Tom nhấp ngụm rượu mà Mary đã rót cho anh.
I have to call a tow truck.	Tôi phải gọi xe kéo.
I just saw Tom come out of that cafe.	Tôi vừa thấy Tom bước ra từ quán cà phê đó.
I think someone is knocking on the door.	Tôi nghĩ ai đó đang gõ cửa.
I know that Tom is almost never home on Mondays.	Tôi biết rằng Tom hầu như không bao giờ ở nhà vào thứ Hai.
I'm sorry I couldn't get to you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến được với bạn sớm hơn.
I hope Tom is sincere.	Tôi hy vọng Tom là chân thành.
The doctor told Tom that he needed to lose some weight.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh ấy cần phải giảm cân một chút.
Tom knows as little as possible.	Tom biết càng ít càng tốt.
I hope that both of you get what you want.	Tôi hy vọng rằng cả hai bạn đều đạt được điều mình muốn.
Three spoons are missing.	Còn thiếu ba cái thìa.
I did not doubt my ability.	Tôi đã không nghi ngờ khả năng của mình.
Let's go to karaoke.	Đi hát karaoke thôi.
I think Tom and I should do it alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi nên làm điều đó một mình.
The villagers were kind to their visitors.	Những người dân trong làng đã tử tế với du khách của họ.
The problem is we don't have the money.	Vấn đề là chúng tôi không có tiền.
It will only take you a few minutes to do it.	Bạn sẽ chỉ mất vài phút để làm điều đó.
Tom was the one who showed Mary around Boston.	Tom là người đã chỉ cho Mary đi khắp Boston.
The train left the station and soon disappeared from sight.	Đoàn tàu rời ga và sớm khuất bóng.
Tom is wearing sunglasses.	Tom đang đeo kính râm.
Tom didn't want to kiss Mary.	Tom không muốn hôn Mary.
I think Tom was right.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đúng.
I know that Tom is no longer a real estate agent.	Tôi biết rằng Tom không còn là một đại lý bất động sản nữa.
Do you like red licorice?	Bạn có thích cam thảo đỏ?
I didn't give that to Tom.	Tôi không đưa cho Tom điều đó.
I don't leave Tom alone.	Tôi không để Tom một mình.
Looks like Tom wants to do it.	Có vẻ như Tom muốn làm điều đó.
Someone will die.	Ai đó sẽ chết.
It will only be a minute.	Nó sẽ chỉ là một phút.
We better not do it.	Tốt hơn là chúng ta không nên làm điều đó.
Tom is someone you cannot trust.	Tom là người mà bạn không thể tin tưởng.
Tom told me he thought Mary was from Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đến từ Úc.
I don't think you are allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn được phép làm điều đó.
Fossil fuels are the main cause of global warming.	Nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.
I was the one who taught Tom how to say "thank you" in French.	Tôi là người đã dạy Tom cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
Due to the road construction, only one lane is clear.	Do đang làm đường nên chỉ có một làn xe thông thoáng.
We don't know what we'll find.	Chúng tôi không biết những gì chúng tôi sẽ tìm thấy.
Tom doesn't know the difference between glass and crystal.	Tom không biết sự khác biệt giữa thủy tinh và pha lê.
Tom has been dating Mary for a long time.	Tom đã hẹn hò với Mary trong một thời gian dài.
Don't just sit there. 	Đừng chỉ ngồi đó.
Do something.	Làm việc gì đó.
This is an email I received from Tom.	Đây là một email tôi nhận được từ Tom.
I wonder why Tom's dogs don't bark.	Tôi tự hỏi tại sao những con chó của Tom không sủa.
Let me talk to Tom alone.	Hãy để tôi nói chuyện với Tom một mình.
Tom did it very carefully.	Tom đã làm điều đó rất cẩn thận.
He has to work hard to feed his family.	Anh ấy phải làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình.
What did you tell Tom to do?	Bạn đã bảo Tom làm gì?
Tom has some work to do.	Tom có ​​một số việc phải làm.
Tom bought a newspaper and read it on the train.	Tom đã mua một tờ báo và đọc nó trên tàu.
I will try to make things as easy as possible for you.	Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ dễ dàng nhất có thể cho bạn.
What made Tom so mad?	Điều gì đã khiến Tom nổi điên như vậy?
I'm really sorry for what I said.	Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã nói.
I suppose a little practice can't hurt.	Tôi cho rằng một chút thực hành không thể làm tổn thương.
Tom probably didn't want to spend that much money.	Tom có ​​lẽ không muốn tiêu nhiều tiền như vậy.
Tom didn't know what Mary liked.	Tom không biết Mary thích gì.
Tom knew that Mary would probably do it.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ làm điều đó.
That big mouth of yours will get you killed.	Cái miệng lớn đó của anh sẽ khiến anh bị giết.
The contradiction is painfully clear.	Sự mâu thuẫn rõ ràng một cách đau đớn.
I don't want that.	Tôi không muốn cái đó.
Tom has been charged with first degree murder.	Tom đã bị buộc tội giết người cấp độ một.
Tom says that Mary is not overweight.	Tom nói rằng Mary không thừa cân.
Tom goes out to chase the dogs away.	Tom đi ra ngoài để đuổi lũ chó đi.
I'm glad you weren't hurt.	Tôi rất vui vì bạn không bị thương.
Tom will probably never forget this.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ quên điều này.
Go home to his wife, Tom.	Về nhà với vợ của anh, Tom.
Do you know what Tom said to Mary?	Bạn có biết Tom đã nói gì với Mary không?
Tom tells Mary that he will look into the matter.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ xem xét vấn đề.
That's where I was wrong.	Đó là chỗ tôi sai.
I think Tom likes you.	Tôi nghĩ Tom thích bạn.
I know that Tom doesn't know you're going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn đang định làm điều đó.
I just want to finish it before I go home.	Tôi chỉ muốn hoàn thành nó trước khi về nhà.
Tom and Mary did it on their own.	Tom và Mary đã tự mình làm điều đó.
Tom would probably still hesitate to do so.	Tom có ​​lẽ vẫn sẽ do dự khi làm điều đó.
I have some things to tell you.	Tôi có một số điều cần nói với bạn.
Tom drifted into the river on a raft.	Tom trôi xuống sông trên một chiếc bè.
Tom is the only boy Mary invites to her party.	Tom là cậu bé duy nhất mà Mary mời đến bữa tiệc của cô ấy.
I want to rent your cheapest car.	Tôi muốn thuê chiếc xe rẻ nhất của bạn.
Don't pull my sleeve.	Đừng kéo tay áo của tôi.
Tom pulled up a chair.	Tom kéo một chiếc ghế.
I promised Tom that I would do it tomorrow.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom will help.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp.
Did I say something untrue?	Tôi đã nói điều gì không đúng sự thật chưa?
Tom has found a new job.	Tom đã tìm được một công việc mới.
Why don't you thank Tom?	Tại sao bạn không cảm ơn Tom?
Tom says he hopes you can do it with Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm điều đó với Mary.
I have a very close relationship with my father.	Tôi có một mối quan hệ rất thân thiết với cha tôi.
I have no intention of letting that happen again.	Tôi không có ý định để điều đó xảy ra một lần nữa.
I don't mind if it's a bit bitter.	Tôi không phiền nếu nó có một chút cay đắng.
You know how to contact me if you need me.	Bạn biết cách liên hệ với tôi nếu bạn cần tôi.
I have a reward.	Tôi có một phần thưởng.
The teacher made Tom sit in the corner because he behaved inappropriately.	Cô giáo bắt Tom phải ngồi trong góc vì cậu ấy cư xử không đúng mực.
Tom has a puppy.	Tom có ​​một con chó con.
How long will it take you to get to Boston?	Bạn sẽ mất bao lâu để đến Boston?
Tom left some food for Mary.	Tom để lại một số thức ăn cho Mary.
I thought that Tom wouldn't enjoy camping alone.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích cắm trại một mình.
Wear this bracelet on your wrist.	Hãy đeo chiếc vòng này vào cổ tay của bạn.
For the past 10 years, I have been feeding my dogs dry dog ​​food.	Trong 10 năm qua, tôi đã cho chó ăn thức ăn khô dành cho chó.
I could live in Boston for a few more years.	Tôi có thể sống ở Boston trong vài năm nữa.
Do you think there is an afterlife?	Bạn có nghĩ rằng có một thế giới bên kia?
I don't think Tom would care if Mary did it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm điều đó một mình.
Tom says Mary needs to do it today.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Tom likes everyone on his team.	Tom thích tất cả mọi người trong đội của anh ấy.
The glider soared into the air.	Chiếc tàu lượn bay vút lên không trung.
I've seen you before, haven't I?	Tôi đã gặp bạn trước đây, phải không?
She worries that she might be late for the train.	Cô ấy lo lắng rằng cô ấy có thể bị trễ tàu.
That's your very good to say.	Điều đó rất tốt của bạn để nói.
Some religious people can be very judgmental.	Một số người theo tôn giáo có thể rất hay phán xét.
I want to book a room in a hotel.	Tôi muốn đặt một phòng trong một khách sạn.
Tom probably didn't know Mary wasn't happy here.	Tom có ​​lẽ không biết Mary không hạnh phúc ở đây.
My family moved a lot when I was young.	Gia đình tôi đã chuyển đi rất nhiều nơi khi tôi còn nhỏ.
Tom and I went to Boston to see Mary.	Tom và tôi đến Boston để gặp Mary.
I can speak French.	Tôi có thể nói tiếng Pháp.
You should help Tom carry the suitcase.	Bạn nên giúp Tom xách va li.
Do you still think Tom is a good driver?	Bạn vẫn nghĩ Tom là một người lái xe cừ khôi?
We need to find out what time we have to be there.	Chúng tôi cần tìm hiểu xem chúng tôi phải ở đó vào thời gian nào.
Tom believes he needs to do it.	Tom tin rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom was last seen alive in October.	Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Tom còn sống là vào tháng Mười.
I don't remember asking Tom for help.	Tôi không nhớ đã yêu cầu Tom giúp đỡ.
I would rather be hanged than hanged.	Tôi thà bị treo cổ còn hơn bị treo cổ.
Don't talk to me like this.	Đừng nói chuyện với tôi như thế này.
I'm sure you'll come up with something.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nghĩ ra một cái gì đó.
I didn't know Mary was your wife.	Tôi không biết Mary là vợ của bạn.
If you are very quiet, you probably won't wake the baby.	Nếu bạn rất yên lặng, có thể bạn sẽ không đánh thức em bé.
Well, I haven't done that yet.	Chà, tôi vẫn chưa làm được điều đó.
Tom is waiting for a bus.	Tom đang đợi một chuyến xe.
I told Tom not to go.	Tôi đã bảo Tom đừng đi.
That is not easy to do.	Điều đó không dễ thực hiện.
I should have known that was a waste of time.	Tôi nên biết rằng đó là một sự lãng phí thời gian.
It was a rough night for Tom.	Đó là một đêm khó khăn đối với Tom.
We have to get out of this place.	Chúng ta phải ra khỏi nơi này.
I told Tom why I had to go to the hospital.	Tôi nói với Tom tại sao tôi phải đến bệnh viện.
I'm tired of doing this.	Tôi mệt mỏi khi làm việc này.
Neither Tom nor Mary have good jobs.	Cả Tom và Mary đều không có công việc tốt.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
Is there something you don't tell me?	Có điều gì bạn không nói với tôi?
When was the last time you tried something new?	Lần cuối cùng bạn thử một cái gì đó mới là khi nào?
Tom tried to climb over the fence.	Tom cố gắng trèo qua hàng rào.
I'm sure that wasn't part of the plan.	Tôi chắc rằng đó không phải là một phần của kế hoạch.
Why would you do that if you don't need to?	Tại sao bạn sẽ làm điều đó nếu bạn không cần phải làm như vậy?
I just want to know what I'm getting into.	Tôi chỉ muốn biết những gì tôi đang tham gia.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Tom wants to rent a room nearby.	Tom muốn thuê một phòng gần đây.
Let's go through the cemetery. 	Hãy đi qua nghĩa địa.
It's shorter that way.	Nó ngắn hơn theo cách đó.
I still have work to do.	Tôi vẫn còn việc phải làm.
I don't want to wake the kids.	Tôi không muốn đánh thức bọn trẻ.
Negotiations have begun.	Các cuộc đàm phán đã bắt đầu.
I wonder if one can live on just two hours of sleep a night.	Tôi tự hỏi liệu một người có thể sống chỉ với hai giờ ngủ mỗi đêm.
Tom says he doesn't want anything from me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất cứ điều gì từ tôi.
I hope you suffer as much as we did.	Tôi hy vọng bạn cũng đau khổ như chúng tôi đã làm.
Tom said it was an emergency.	Tom nói rằng đó là một trường hợp khẩn cấp.
He won't leave me alone.	Anh ấy sẽ không để tôi một mình.
I think they are using you.	Tôi nghĩ họ đang sử dụng bạn.
I don't think you need to do that anymore.	Tôi không nghĩ bạn cần phải làm như vậy nữa.
Tom picks up Mary at a bar.	Tom đón Mary tại một quán bar.
I'll come when I finish my homework.	Tôi sẽ đến khi tôi làm xong bài tập về nhà.
Quitting smoking is not easy.	Bỏ thuốc lá không dễ dàng.
I want to wake Tom.	Tôi muốn đánh thức Tom.
Tom and I discussed the matter together.	Tom và tôi đã thảo luận vấn đề với nhau.
Tom works as a French teacher in Australia.	Tom làm giáo viên dạy tiếng Pháp ở Úc.
Tom doesn't drink red wine.	Tom không uống rượu vang đỏ.
Tom is probably in a hurry.	Tom có ​​lẽ đang vội.
I doubt that Tom will enjoy doing it as much as he thinks.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thích làm điều đó nhiều như anh ấy nghĩ.
Tom is afraid to do that, isn't he?	Tom sợ làm điều đó, phải không?
I think the wind is falling.	Tôi nghĩ rằng gió đang rơi.
I hope something good happens before the day is over.	Tôi hy vọng một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra trước khi một ngày kết thúc.
Tom tells Mary that John is in trouble.	Tom nói với Mary rằng John đang gặp rắc rối.
Tom said he didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó.
I'm pretty scared.	Tôi khá sợ.
Tom is a smart man.	Tom là một người thông minh.
He calculates the cost.	Anh ta tính toán chi li.
I don't know when that will happen.	Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra.
I think Tom will never come back.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bao giờ quay lại.
Tom asked me to help you.	Tom đã nhờ tôi giúp bạn.
You don't need to pay.	Bạn không cần phải trả tiền.
I think Tom is small.	Tôi nghĩ Tom là nhỏ.
Tom quickly agreed.	Tom nhanh chóng đồng ý.
Tom covered his face with his hand.	Tom lấy tay che mặt.
Don't lump all these problems together. 	Đừng gộp tất cả những vấn đề này lại với nhau.
You need to carefully consider each one.	Bạn cần phải xem xét cẩn thận từng cái một.
Tom says he doesn't know anyone here.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở đây.
Our oldest son's name is Tom.	Con trai lớn của chúng tôi tên là Tom.
Do you want me to help you carry your suitcase?	Bạn có muốn tôi giúp bạn xách vali không?
People say I'm fat.	Mọi người nói tôi béo phì.
Don't expect Tom to win.	Đừng mong đợi Tom sẽ thắng.
I wish I hadn't done that.	Tôi ước tôi đã không làm điều đó.
Tom lived in Australia for three years when he was a child.	Tom sống ở Úc ba năm khi anh còn nhỏ.
Take the wheel, Tom.	Cầm lái đi, Tom.
Tom prefers coffee.	Tom thích cà phê hơn.
Tom has three beautiful daughters.	Tom có ​​ba cô con gái xinh đẹp.
Tom is pretty sure he'll make it.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được điều đó.
I think you said you heard a dog barking.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn nghe thấy một con chó sủa.
Tom has achieved many of his goals.	Tom đã đạt được nhiều mục tiêu của mình.
Will Tom be prosecuted?	Tom có ​​bị truy tố không?
I haven't had a single meal since my wife passed away.	Tôi đã không được ăn một bữa cơm quê nào kể từ khi vợ tôi mất.
Tom said I looked tired.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ mệt mỏi.
If Tom doesn't do it, I'm sure Mary will.	Nếu Tom không làm điều đó, tôi chắc chắn Mary sẽ làm vậy.
You're a bit late.	Bạn hơi muộn.
Tom says he thinks Mary might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó.
I started to feel hungry.	Tôi bắt đầu cảm thấy đói.
Tom wears a suit and tie.	Tom mặc một bộ vest và thắt cà vạt.
I hope one day I will have the opportunity to do that.	Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom said he wants me to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi làm điều đó vào ngày mai.
Tom bought Mary a dog.	Tom đã mua cho Mary một con chó.
I hope you are trustworthy.	Tôi hy vọng bạn đáng tin cậy.
Skating athletes around the rink.	Các vận động viên trượt băng quanh sân trượt.
Tom wasn't going to do that.	Tom không định làm điều đó.
Tom is incapable of cooperation.	Tom không có khả năng hợp tác.
I don't remember where you live.	Tôi không nhớ nơi bạn sống.
Is this your first time traveling alone?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn đi du lịch một mình?
Tom had a big argument with Mary.	Tom đã có một cuộc tranh cãi lớn với Mary.
We know that Tom likes you.	Chúng tôi biết rằng Tom thích bạn.
How do we find someone to help?	Làm thế nào để chúng ta tìm một người nào đó để giúp đỡ?
Tom says he thinks his team will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đội của anh ấy sẽ chiến thắng.
Tom says he plans to stay until Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại cho đến thứ Hai.
Tom will coach me.	Tom sẽ huấn luyện tôi.
Tom was unable to explain himself.	Tom đã không thể giải thích bản thân mình.
Is Mary one of your nieces?	Mary có phải là một trong những cháu gái của bạn không?
Tom is currently serving a three-year prison sentence.	Tom hiện đang thụ án ba năm tù.
I hope that you know that no one is above the law.	Tôi hy vọng rằng bạn biết rằng không ai đứng trên luật pháp.
Tom committed murder.	Tom phạm tội giết người.
I'll buy Tom anything he wants.	Tôi sẽ mua cho Tom bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I'll give Tom a hand.	Tôi sẽ giúp Tom một tay.
I'm so glad you did.	Tôi rất vui vì bạn đã làm được.
Do you think I'm paranoid?	Bạn có nghĩ tôi hoang tưởng không?
Ask Tom when he'll be back.	Hỏi Tom khi nào anh ấy quay lại.
When I first came here, I didn't know anyone.	Khi mới đến đây, tôi không quen ai cả.
Tom and his wife are from Boston.	Tom và vợ đến từ Boston.
We don't open until 10:00.	Chúng tôi không mở cửa cho đến 10:00.
Tom might be confused.	Tom có ​​thể đang bối rối.
You may need to come to Australia next month.	Bạn có thể cần phải đến Úc vào tháng tới.
Tom saw Mary coming home alone.	Tom nhìn thấy Mary trở về nhà một mình.
I need help now.	Tôi cần giúp đỡ ngay bây giờ.
Tom's car is blue and Mary's car is red.	Xe của Tom màu xanh lam và xe của Mary màu đỏ.
I have decided to move to Australia.	Tôi đã quyết định chuyển đến Úc.
Tom denies any wrongdoing.	Tom phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Tom broke the rules.	Tom đã vi phạm các quy tắc.
Don't be so grumpy.	Đừng gắt gỏng như vậy.
My parents would never let me do that.	Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
This next song is the one that people always ask me to sing.	Bài hát tiếp theo này là bài hát mà mọi người luôn yêu cầu tôi hát.
Does Tom need a doctor?	Tom có ​​cần bác sĩ không?
Who told Tom to do that?	Ai bảo Tom làm vậy?
Tom doesn't work with me anymore.	Tom không làm việc với tôi nữa.
I took the job because they promised me I wouldn't have to work weekends.	Tôi nhận việc vì họ đã hứa với tôi rằng tôi sẽ không phải làm việc vào cuối tuần.
Tom doesn't know the difference between a fable and a fairy tale.	Tom không biết sự khác biệt giữa truyện ngụ ngôn và truyện cổ tích.
I cannot speak for all my colleagues.	Tôi không thể nói thay cho tất cả các đồng nghiệp của mình.
This is not something that happens very often.	Đây không phải là điều xảy ra rất thường xuyên.
Go home, Tom.	Về nhà đi, Tom.
You cannot get anything for nothing.	Bạn không thể nhận được bất cứ điều gì vì không có gì.
I knew that it was Tom who had to tell Mary what to do.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary những gì phải làm.
Why don't you tell someone?	Tại sao bạn không nói với ai đó?
Tom and Mary will play tennis tomorrow.	Tom và Mary sẽ chơi quần vợt vào ngày mai.
Quit smoking if you don't want to die early.	Bỏ thuốc lá nếu bạn không muốn chết sớm.
Did Tom really lie to us about that?	Tom có ​​thực sự nói dối chúng ta về điều đó không?
I don't think everyone knows what to do.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đều biết phải làm gì.
Tickets are valid for three days, including the day they were purchased.	Vé có giá trị trong ba ngày, kể cả ngày chúng được mua.
I'm not the one to tell Tom to leave.	Tôi không phải là người bảo Tom rời đi.
Tom was 16 at the age of 17 when he first met Mary.	Tom 16 tuổi vào năm 17 tuổi khi anh ấy gặp Mary lần đầu tiên.
If I had known Tom's phone number, I would have called him.	Nếu tôi biết số điện thoại của Tom, tôi đã gọi cho anh ấy.
Tom stepped on the gas instead of the brake.	Tom đạp ga thay vì phanh.
Why was Tom angry when Mary did that?	Tại sao Tom lại tức giận khi Mary làm vậy?
He can speak 10 languages.	Anh ấy có thể nói 10 thứ tiếng.
Not that Tom wanted to do that. 	Không phải Tom muốn làm điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
We live in a civilized society.	Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh.
Tom felt lightheaded.	Tom cảm thấy lâng lâng.
Why doesn't Tom like me?	Tại sao Tom không thích tôi?
Tom swallowed the juice.	Tom nuốt nước trái cây.
I spend a lot of time commuting.	Tôi dành nhiều thời gian cho việc đi lại.
Tom didn't have to tell me this, but he did.	Tom không cần phải nói với tôi điều này, nhưng anh ấy đã làm.
Are you still willing to help Tom?	Bạn vẫn sẵn sàng giúp đỡ Tom chứ?
Tom speaks French so badly that he is often misunderstood.	Tom nói tiếng Pháp tệ đến nỗi anh ấy thường bị hiểu lầm.
Tom and Mary are both very competitive.	Tom và Mary đều rất cạnh tranh.
Tom is not as chubby as before.	Tom không còn mũm mĩm như trước nữa.
A cold has imprisoned him in his house.	Một cơn cảm lạnh đã giam giữ anh trong ngôi nhà của mình.
Tom has a strong alibi.	Tom có ​​một bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ.
The match had to be halted due to freezing weather.	Trận đấu phải tạm dừng vì thời tiết băng giá.
Tom has trained all his life for this.	Tom đã rèn luyện cả đời cho điều này.
I know that Tom will support.	Tôi biết rằng Tom sẽ ủng hộ.
Tom wasn't really impressed.	Tom không thực sự ấn tượng.
I reach for a pen on my nightstand.	Tôi với lấy một cây bút trên tủ đầu giường của mình.
I've always wondered what it's like to be rich.	Tôi luôn tự hỏi giàu có sẽ như thế nào.
Tom wears a T-shirt inside and out.	Tom mặc áo phông từ trong ra ngoài.
I know Tom is watching me.	Tôi biết Tom đang theo dõi tôi.
We don't have enough time to do that today.	Chúng tôi không có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Is his name Tom or John?	Tên anh ấy là Tom hay John?
Tom hit Mary in the head.	Tom đánh Mary vào đầu.
The trouble in finding love later on is that the person you love often comes with emotional baggage.	Rắc rối trong việc tìm kiếm tình yêu sau này là người bạn yêu thường đi kèm với hành trang tình cảm.
Tom said yesterday was the happiest day of his life.	Tom nói hôm qua là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
Don't sugar it.	Đừng phủ đường nó.
In American football, a touch of the ball scores six points.	Trong bóng đá Mỹ, một cú chạm bóng ghi được sáu điểm.
Tom shouldn't have come to Australia alone.	Tom không nên đến Úc một mình.
Have you ever been diagnosed with hepatitis?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan chưa?
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc.
Wait for Tom here.	Hãy chờ Tom ở đây.
Do you think you can do that?	Bạn có nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó không?
What major are you studying?	Bạn đang học chuyên ngành gì?
Tom asked Mary if she had any pictures of John.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có bất kỳ bức ảnh nào về John.
How do you know that you can't do it unless you try?	Làm thế nào để bạn biết rằng bạn không thể làm điều đó trừ khi bạn cố gắng?
Tom doesn't seem interested in what's going on.	Tom có ​​vẻ không thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom doesn't talk on the phone now.	Tom không nói chuyện điện thoại bây giờ.
I know Tom won't have to do that.	Tôi biết Tom sẽ không phải làm điều đó.
I should have told Tom to do it.	Tôi nên bảo Tom làm điều đó.
Tom was the first to open fire.	Tom là người đầu tiên nổ súng.
I was in my room as I was told.	Tôi đã ở trong phòng của tôi như tôi đã được nói.
I don't think anyone else wants to come.	Tôi không nghĩ có ai khác muốn đến.
Where is the newspaper today?	Tờ báo hôm nay ở đâu?
"How about a walk?" 	"Đi dạo thì sao?"
"Why not? I'm happy."	"Tại sao không? Tôi rất vui."
Tom says he wishes Mary wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm như vậy nữa.
You are not eating enough vegetables.	Bạn không ăn đủ rau.
Tom made me laugh.	Tom đã làm tôi cười.
His colleagues gave him gifts when he retired.	Các đồng nghiệp của anh ấy đã tặng quà cho anh ấy khi anh ấy nghỉ hưu.
Tom ate Mary's salad.	Tom đã ăn món salad của Mary.
Opportunities for advancement are very slim in this company.	Cơ hội thăng tiến rất mong manh ở công ty này.
A nuclear war means the end of life as we know it.	Một cuộc chiến tranh hạt nhân có nghĩa là sự kết thúc của cuộc sống như chúng ta biết.
This bag is both good and cheap.	Túi này vừa tốt vừa rẻ.
She graciously listened to my request.	Cô ấy ân cần lắng nghe yêu cầu của tôi.
Tom says that Mary is probably still frustrated.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn đang thất vọng.
You need to set your priorities.	Bạn cần thiết lập các ưu tiên của mình.
Is there any chance that Tom will resign?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ từ chức không?
Tom is much taller than you, isn't he?	Tom cao hơn bạn nhiều phải không?
Tom does all the cooking.	Tom làm tất cả các công việc nấu ăn.
Tom is tall and Mary is tall too.	Tom cao và Mary cũng cao.
I don't think Tom should either.	Tôi cũng không nghĩ Tom nên làm vậy.
Do you think they will be offended?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ bị xúc phạm?
This shirt needs ironing.	Áo sơ mi này cần ủi.
Tom wants to go home, but he can't.	Tom muốn về nhà, nhưng anh ấy không thể.
I don't know Tom knows who did it for you.	Tôi không biết Tom biết ai đã làm điều đó cho bạn.
Tom waited, but Mary never returned.	Tom đã đợi, nhưng Mary không bao giờ quay lại.
I don't think anyone has ever done something like this before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều gì đó như thế này trước đây.
How many days do you think it will take you to do that?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao nhiêu ngày để làm được điều đó?
You should try not to scratch the mosquito bite.	Bạn nên cố gắng không gãi vết muỗi đốt.
Don't you know that I've never done that before?	Bạn không biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây?
My grandfather was given a gold watch when he retired.	Ông tôi được tặng một chiếc đồng hồ vàng khi về hưu.
Tom doesn't seem scared to do it.	Tom dường như không sợ hãi khi làm điều đó.
I'll make a special dinner for the two of us.	Tôi sẽ làm một bữa tối đặc biệt cho hai chúng ta.
Tom was wrong, wasn't he?	Tom đã nhầm, phải không?
Tom is a lot busier today than I am.	Hôm nay Tom bận hơn rất nhiều so với tôi.
Is there any chance that you won't do it?	Có bất kỳ cơ hội nào mà bạn sẽ không làm điều đó?
I'm only saying this once, so you better listen.	Tôi chỉ nói điều này một lần, vì vậy tốt hơn hết bạn nên lắng nghe.
I don't want to come, but I have no other choice.	Tôi không muốn đến, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
The first artificial satellite was Sputnik 1, which was launched by Russia in 1957.	Vệ tinh nhân tạo đầu tiên là Sputnik 1, được Nga phóng vào năm 1957.
It would be wise to recall what happened here last year at this point.	Sẽ là khôn ngoan khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây năm ngoái vào thời điểm này.
Can you spin a basketball on your fingertips?	Bạn có thể xoay một quả bóng rổ trên đầu ngón tay của mình không?
Tom gives Mary a romantic kiss.	Tom trao cho Mary một nụ hôn lãng mạn.
Tom pretends he's sleeping.	Tom giả vờ như anh ấy đang ngủ.
I'm sure Tom will be fine.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ổn thôi.
Tom said he was glad he was able to do it.	Tom nói rằng anh rất vui vì mình có thể làm được điều đó.
That seems a bit suspicious, doesn't it?	Điều đó có vẻ hơi đáng ngờ phải không?
I know Tom knows that I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
I have been informed that you are looking for a babysitter.	Tôi đã được thông báo rằng bạn đang tìm một người trông trẻ.
Tom asked us for help.	Tom đã yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.
I ran into Tom at the party last night.	Tôi tình cờ gặp Tom trong bữa tiệc đêm qua.
Tom always wanted to argue.	Tom luôn muốn tranh luận.
A good craftsman takes pride in his work.	Một người thợ giỏi tự hào về công việc của mình.
I think you should do it sometime today.	Tôi nghĩ bạn nên làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
The children try to imitate their teacher.	Những đứa trẻ cố gắng bắt chước giáo viên của chúng.
Tom pulled out his wallet and paid the bill.	Tom rút ví và thanh toán hóa đơn.
It's very difficult to find a job now.	Giờ tìm việc rất khó.
We have received a lot of positive feedback.	Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.
I think I don't know anyone around here.	Tôi nghĩ rằng tôi không biết bất cứ ai xung quanh đây.
I realized it too late to make a difference.	Tôi đã nhận ra quá muộn để tạo ra sự khác biệt.
Have you read the winning book?	Bạn đã đọc cuốn sách đoạt giải chưa?
I didn't even know that Tom was in the hospital.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
I didn't see Tom today.	Tôi không gặp Tom hôm nay.
Tom is terribly thin.	Tom gầy kinh khủng.
Help me choose a tie to go with this suit.	Giúp tôi chọn một chiếc cà vạt để đi với bộ đồ này.
I started to believe it.	Tôi bắt đầu tin vào điều đó.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu.
I put a few blueberries in your tea.	Tôi cho một vài quả việt quất vào trà của bạn.
Do not kill me.	Đừng giết tôi.
Tom is looking for his car keys.	Tom đang tìm chìa khóa xe của mình.
Tom tells Mary that she should be ashamed of herself.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên xấu hổ về bản thân.
All you need is ignorance and confidence and success is certain.	Tất cả những gì bạn cần là sự thiếu hiểu biết và sự tự tin và thành công là chắc chắn.
I'm glad someone told me what to do.	Tôi rất vui vì ai đó đã nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
The feeling was so great that he was speechless.	Cảm xúc tuyệt vời đến nỗi anh không thể thốt nên lời.
This is the picture that Tom drew.	Đây là bức tranh mà Tom đã vẽ.
I should go with you.	Tôi nên đi với bạn.
I should have told Tom I needed his help.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi cần anh ấy giúp đỡ.
Tom asks for a ride home.	Tom yêu cầu một chuyến xe về nhà.
I wish I hadn't told Tom to do it.	Tôi ước rằng tôi đã không bảo Tom làm điều đó.
I don't like driving on icy roads.	Tôi không thích lái xe trên những con đường băng giá.
They are not created anymore.	Chúng không được tạo ra nữa.
Tom said Mary was glad she didn't.	Tom nói Mary rất vui vì cô ấy đã không làm như vậy.
I really don't want to go there.	Tôi thực sự không muốn đến đó.
I don't believe that's what I mean.	Tôi không tin đó là những gì tôi muốn nói.
Tom likes to play rough.	Tom thích chơi thô bạo.
Tom won't find us.	Tom sẽ không tìm thấy chúng ta.
Tom's wife is much younger than his age.	Vợ của Tom trẻ hơn nhiều so với tuổi của anh.
I have been invited to travel abroad, but I do not want to go.	Tôi đã được mời đi du lịch nước ngoài, nhưng tôi không muốn đi.
The three basic ingredients to happiness are: financial security, a sense of purpose in life, and good personal relationships.	Ba yếu tố cơ bản để có được hạnh phúc là: sự an toàn về tài chính, ý thức về mục đích sống và các mối quan hệ cá nhân tốt.
Tom didn't like the way Mary ironed his clothes.	Tom không thích cách Mary ủi quần áo cho anh.
Tom showed me his phone.	Tom cho tôi xem điện thoại của anh ấy.
Looks like Tom made it.	Có vẻ như Tom đã làm được điều đó.
Tom was driving his father's car.	Tom đã lái xe của cha mình.
Many obstacles have been placed on Tom's way.	Nhiều trở ngại đã được đặt ra trên đường của Tom.
We did many interesting things while in Boston.	Chúng tôi đã làm nhiều điều thú vị khi ở Boston.
Tom knows why Mary decided not to go on a picnic with him.	Tom biết tại sao Mary quyết định không đi dã ngoại với anh ta.
Tom became a barber.	Tom đã trở thành một thợ cắt tóc.
I have been working for this company for three years.	Tôi đã làm việc cho công ty này được ba năm.
An old friend of mine visited me for the first time in many years.	Một người bạn cũ của tôi đã ghé thăm tôi lần đầu tiên sau nhiều tuổi.
Tom didn't want to tell Mary the sad news.	Tom không muốn nói cho Mary biết tin buồn.
Tom and Mary both fell asleep.	Tom và Mary đều chìm vào giấc ngủ.
She will be married for six years on June 10 this year.	Cô ấy sẽ kết hôn được sáu năm vào ngày 10 tháng 6 năm nay.
Tom has yet to be told that he has to do it.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom asked me which way to go.	Tom hỏi tôi phải đi con đường nào.
Tom said that he used to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy từng sống ở Boston.
Tom is also very serious.	Tom cũng rất nghiêm túc.
Tom's bus was late.	Xe buýt của Tom đã đến muộn.
Do you support or oppose the death penalty?	Bạn ủng hộ hay phản đối án tử hình?
I will try to do it again next year.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa vào năm tới.
Does Tom know Mary's last name?	Tom có ​​biết họ của Mary không?
I urged Tom to do what he wanted to do.	Tôi thúc giục Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
I am not a handyman.	Tôi không phải là một người siêng năng.
Tom acted in a bad faith.	Tom đã hành động một cách thiếu thiện chí.
You'd better get down here immediately.	Tốt hơn hết bạn nên xuống đây ngay lập tức.
I know that Tom is here to see Mary, not me.	Tôi biết rằng Tom đến đây để gặp Mary, không phải tôi.
Go straight until you see the post office, then turn right.	Đi thẳng cho đến khi bạn nhìn thấy bưu điện, sau đó rẽ phải.
There was no chance for Tom to win that war.	Không có cơ hội để Tom thắng cuộc chiến đó.
I asked Tom not to leave early.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng về sớm.
Tom says that Mary is single.	Tom nói rằng Mary độc thân.
Are you sure you know what Tom needs?	Bạn có chắc mình biết Tom cần gì không?
Tom and Mary have a nice house.	Tom và Mary có một ngôi nhà đẹp.
This tea is not sweet enough for me.	Trà này không đủ ngọt đối với tôi.
I'm not the one to tell Tom when the meeting will take place.	Tôi không phải là người nói với Tom khi nào cuộc họp sẽ diễn ra.
I still have some work to do.	Tôi còn một số việc cần làm.
He didn't say a word.	Anh ấy không nói một lời nào.
Tom is much older than me.	Tom lớn hơn tôi nhiều tuổi.
I thought that Tom couldn't do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom tells everyone that he doesn't speak French.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
Tom is a fool.	Tom là một kẻ ngốc.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
I shouldn't have asked Tom that question.	Tôi không nên hỏi Tom câu hỏi đó.
Tom sped around in his red convertible.	Tom phóng nhanh trên chiếc xe mui trần màu đỏ của mình.
I don't have to go to school on Mondays.	Tôi không phải đi học vào thứ Hai.
Is Tom home now?	Bây giờ Tom có ​​nhà không?
Tom earns some money by mowing the lawn.	Tom kiếm được một số tiền bằng cách cắt cỏ.
Chances are it will rain tomorrow.	Rất có thể ngày mai trời sẽ mưa.
Tom fell asleep while reading a book.	Tom ngủ gật khi đọc sách.
That's a ridiculous idea.	Đó là một ý tưởng vô lý.
This dictionary has 12 volumes.	Từ điển này có 12 tập.
I won't go far.	Tôi sẽ không đi xa.
I thought it might be dangerous for Tom and I to do it alone.	Tôi nghĩ có thể nguy hiểm cho Tom và tôi làm điều đó một mình.
Tom didn't play very well, but he won them all.	Tom chơi không tốt lắm, nhưng anh ấy đã thắng tất cả.
Tom swore that he would quit smoking.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ bỏ thuốc lá.
I know I can talk to Tom about Mary.	Tôi biết tôi có thể nói chuyện với Tom về Mary.
Did Tom say anything before he died?	Tom có ​​nói gì trước khi chết không?
We don't want any right now.	Chúng tôi không muốn bất kỳ ngay bây giờ.
Even though he was in the hospital, he kept up with the other students.	Mặc dù anh ấy đã ở trong bệnh viện, anh ấy vẫn theo kịp các học sinh khác.
Tom wasn't gone long.	Tom đã không đi lâu.
Tom and I weren't the only ones getting here early.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất đến đây sớm.
That's not the only thing Tom did.	Đó không phải là điều duy nhất Tom đã làm.
I haven't started training for that yet.	Tôi vẫn chưa bắt đầu tập luyện cho điều đó.
Last night my house was robbed while I was awake.	Đêm qua nhà tôi bị cướp trong khi tôi còn thức.
We want to help Tom.	Chúng tôi muốn giúp Tom.
Tom thinks Mary will do it.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Let's just pretend we don't know each other.	Hãy cứ giả vờ như chúng ta không biết nhau.
The deadliest attack was on October 20.	Vụ tấn công đẫm máu nhất là vào ngày 20 tháng 10.
Tom will be back in a few days.	Tom sẽ trở lại trong vài ngày tới.
Tom might be missing Mary now.	Tom có ​​thể đang nhớ Mary bây giờ.
Isn't this Tom's bag?	Đây không phải là túi của Tom sao?
Tom is probably dead by now.	Tom có ​​lẽ đã chết bây giờ.
Tom admitted he stole the money.	Tom thừa nhận anh ta đã ăn trộm tiền.
Tom purchased this property in 2013.	Tom đã mua tài sản này vào năm 2013.
Tom doesn't speak French as well as Mary.	Tom không nói tiếng Pháp tốt như Mary.
Neither Tom nor Mary was expelled.	Cả Tom và Mary đều không bị đuổi học.
Tom says he doesn't want to work here anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm việc ở đây nữa.
I know that Tom is a smart guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai thông minh.
I don't tell you.	Tôi không nói với bạn.
I have never been to the zoo.	Tôi chưa bao giờ đến sở thú.
I don't want to cross the line of being picky.	Tôi không muốn vượt qua ranh giới kén chọn.
I think Tom still wants to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn muốn làm điều đó.
I'm not as good at trombone as Tom.	Tôi chơi trombone không giỏi như Tom.
Who is your favorite hip-hop artist?	Nghệ sĩ hip-hop yêu thích của bạn là ai?
I heard Tom snoring in the next room.	Tôi nghe thấy tiếng ngáy của Tom ở phòng bên cạnh.
I don't think Tom knows what homework is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bài tập về nhà là gì.
Never do something like that again.	Đừng bao giờ làm điều gì đó như vậy nữa.
Tom was at the hospital when Mary died.	Tom đã ở bệnh viện khi Mary qua đời.
We shouldn't have left Australia.	Đáng lẽ chúng ta không nên rời Úc.
Tom says we can't do anything else.	Tom nói rằng chúng ta không thể làm gì khác.
Tom is a bit crazy.	Tom hơi điên.
Tom said he didn't hear anything.	Tom nói rằng anh ấy không nghe thấy gì cả.
I didn't change a thing.	Tôi đã không thay đổi điều gì.
I look forward to seeing you again soon.	Tôi mong được gặp lại bạn sớm.
I don't think I'll do it anytime soon.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó sớm.
My French is not really good enough to work in a place like that.	Tiếng Pháp của tôi không thực sự đủ tốt để làm việc ở một nơi như thế.
Tom is almost thirty now, isn't he?	Tom bây giờ đã gần ba mươi, phải không?
Tom drives a black car.	Tom lái một chiếc ô tô màu đen.
Tom needs to track his steps.	Tom cần phải theo dõi bước đi của mình.
I may live in Australia for a few more years.	Tôi có thể sống ở Úc trong vài năm nữa.
He is a very nasty critic of others.	Anh ấy là một nhà phê bình rất khó chịu đối với người khác.
Do you want me to get you something to drink?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn thứ gì đó để uống không?
No one bought anything Tom was trying to sell.	Không ai mua bất cứ thứ gì Tom đang cố gắng bán.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom and I don't know that we shouldn't do it alone.	Tom và tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
Mozart wrote complex, brilliant musical pieces as easily as you or I would write a letter.	Mozart đã viết những tác phẩm âm nhạc phức tạp, rực rỡ dễ dàng như bạn hoặc tôi viết một lá thư.
Tom looks much younger than Mary.	Tom trông trẻ hơn Mary rất nhiều.
Tom is injured and captured.	Tom bị thương và bị bắt.
I can't be sure, but I think Tom wants to date Mary.	Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi nghĩ Tom muốn hẹn hò với Mary.
Tom couldn't forget to tell Mary to do it.	Tom không thể quên nói với Mary để làm điều đó.
Tom said that Mary thought he might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
I'm not sure I'm ready for that.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó.
Tom spends all his time painting.	Tom dành toàn bộ thời gian để vẽ tranh.
I would never have done it if Tom hadn't asked me to.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Tom không yêu cầu tôi.
Whether you succeed or not depends on how hard you study.	Bạn có thành công hay không phụ thuộc vào việc bạn chăm chỉ học tập như thế nào.
Tom treats Mary well.	Tom đối xử tốt với Mary.
I don't usually wear hats.	Tôi không thường xuyên đội mũ.
How many eggs can you get yesterday?	Bạn có thể lấy được bao nhiêu quả trứng vào ngày hôm qua?
I don't need my kids to worry about me.	Tôi không cần con tôi lo lắng cho tôi.
You are not poor like me.	Bạn không nghèo như tôi.
It will take three hours by bus.	Sẽ mất ba giờ đi xe buýt.
If Shakespeare were still alive, he would be over 450 years old.	Nếu Shakespeare vẫn còn sống, ông ấy sẽ hơn 450 tuổi.
Mary decided not to keep the dress she bought.	Mary quyết định không giữ lại chiếc váy mà cô đã mua.
Ask Tom to help Mary.	Bảo Tom giúp Mary.
Tom opened the desk drawer and took out a vase.	Tom mở ngăn bàn và lấy ra một cái bình.
We should play a more active role in fighting global warming.	Chúng ta nên đóng một vai trò tích cực hơn trong việc chống lại sự nóng lên toàn cầu.
She picked out shoes to match her outfit.	Cô chọn ra đôi giày phù hợp với trang phục.
Tom is taking interpreting classes.	Tom đang tham gia các lớp học thông dịch.
Tom doesn't think Mary will be home this afternoon.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở nhà chiều nay.
Tom doesn't know which bus to take.	Tom không biết đi xe buýt nào.
Tom was a lot slower than I expected.	Tom đã chậm hơn rất nhiều so với tôi mong đợi.
We won't let you die.	Chúng tôi sẽ không để bạn chết.
I'm not sure I want to touch it.	Tôi không chắc rằng tôi muốn chạm vào nó.
I am offended.	Tôi bị xúc phạm.
Don't mention this to Tom.	Đừng đề cập điều này với Tom.
My stomach doesn't hurt anymore.	Bụng tôi không đau nữa.
I agree with almost everything Tom just said.	Tôi đồng ý với hầu hết mọi điều Tom vừa nói.
I want to take a hot shower before I go back to work.	Tôi muốn tắm nước nóng trước khi quay lại làm việc.
Tom lands his helicopter on the roof.	Tom hạ cánh trực thăng của mình trên mái nhà.
Tom is the one who recommended this restaurant to me.	Tom là người đã giới thiệu nhà hàng này cho tôi.
If I were a shareholder, I would be very upset.	Nếu tôi là một cổ đông, tôi sẽ rất buồn.
Who was the greatest philosopher who ever lived?	Ai là nhà triết học vĩ đại nhất từng sống?
You will survive but you will never know what life is like.	Bạn sẽ tồn tại nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được cuộc sống là như thế nào.
Tom thinks Mary is talking about John.	Tom nghĩ rằng Mary đang nói về John.
I don't think Tom and I are going anywhere.	Tôi không nghĩ rằng Tom và tôi sẽ đi đến đâu.
I've loved you since we were both kids.	Tôi đã yêu bạn từ khi cả hai chúng ta còn là những đứa trẻ.
I don't see any benefit if the party is almost over.	Tôi không thấy có ích gì nếu bữa tiệc gần kết thúc.
I think you will feel comfortable here.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái ở đây.
I know I might not have to do it at all.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó chút nào.
Tom doesn't think the story is true.	Tom không nghĩ câu chuyện là sự thật.
As long as good people do nothing, evil will prevail.	Chỉ cần người tốt không làm gì, cái ác sẽ chiến thắng.
Tom finished drinking Mary's drink for her.	Tom đã uống xong đồ uống của Mary cho cô ấy.
Tom unbuckled his belt.	Tom cởi thắt lưng.
Tom is still feverish.	Tom vẫn đang sốt.
When are you going to tell Tom that?	Bạn định nói với Tom điều đó khi nào?
Tom said Mary was not punished for doing it.	Tom nói Mary không bị trừng phạt vì làm điều đó.
I don't think Tom is biased.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thành kiến.
I hope you can give me some help.	Tôi hy vọng bạn có thể cho tôi một số giúp đỡ.
Tom probably won't be able to resist the temptation.	Tom có ​​thể sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
I do not cry.	Tôi không khóc.
I know Tom doesn't plan on doing that.	Tôi biết Tom không có kế hoạch làm điều đó.
Mary has an appointment at the hairdresser.	Mary có một cuộc hẹn ở tiệm làm tóc.
I would miss the train if I stopped to buy something to eat.	Tôi sẽ bỏ lỡ chuyến tàu nếu tôi dừng lại để mua một cái gì đó để ăn.
Tom ate something he shouldn't have.	Tom đã ăn một thứ mà anh ấy không nên có.
No one achieves success or happiness when forced to do things they don't like to do.	Không ai đạt được thành công hoặc hạnh phúc khi bị bắt buộc phải làm những gì mà bản thân không thích làm.
I don't think Tom can swim.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bơi.
Excuse me, can you spare me a few minutes? 	Xin lỗi, bạn có thể dành cho tôi vài phút được không?
I have a favor to ask you.	Tôi có một ân huệ muốn hỏi bạn.
Even if I were allowed to do that, I probably wouldn't have.	Ngay cả khi tôi được phép làm điều đó, tôi có lẽ sẽ không có.
I talked to Tom last night.	Tôi đã nói chuyện với Tom đêm qua.
At the top of the steep shore, overlooking the sea, is a large castle.	Trên đỉnh của bờ biển dựng đứng, nhìn ra biển, là một lâu đài lớn.
I know you won't want to sing.	Tôi biết bạn sẽ không muốn hát.
Hold Tom on a short rope.	Giữ Tom trên một dây ngắn.
I heard you are from Australia.	Tôi nghe nói bạn đến từ Úc.
If I'm late, I'll be scolded.	Nếu tôi đến muộn, tôi sẽ bị mắng.
I hope I don't catch a cold.	Tôi hy vọng mình không bị cảm lạnh.
I think that's more than generosity.	Tôi nghĩ điều đó còn hơn cả sự hào phóng.
I have not asked you a question.	Tôi chưa hỏi bạn một câu hỏi nào.
Does Tom take any medicine to relieve the pain?	Tom có ​​uống thuốc gì để giảm đau không?
Tom never told anyone about it.	Tom chưa bao giờ nói với ai về điều đó.
I don't think Tom is as handsome as John.	Tôi không nghĩ rằng Tom đẹp trai như John.
Tom said he was asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I don't like watching TV.	Tôi không thích xem TV.
Tom heard Mary crying.	Tom nghe thấy tiếng Mary khóc.
I told Tom myself.	Tôi đã tự nói với Tom.
I agree that we shouldn't do that.	Tôi đồng ý rằng chúng ta không nên làm điều đó.
Tom's father died when he was three.	Cha của Tom mất khi anh lên ba.
What do you and Tom like to do together?	Bạn và Tom thích làm gì cùng nhau?
The longer I stay in Australia, the more I like it.	Ở Úc càng lâu, tôi càng thích.
I'll ask Tom to do it for us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is married to a nurse.	Tom kết hôn với một y tá.
Give me a reason why I should trust you.	Hãy cho tôi một lý do tại sao tôi nên tin bạn.
I'm afraid Tom will laugh at me.	Tôi sợ Tom sẽ cười tôi.
Tom doesn't like people taking pictures of him.	Tom không thích mọi người chụp ảnh mình.
Tom and I get along pretty well.	Tom và tôi khá hợp nhau.
Tom is about to be fired, isn't he?	Tom sắp bị sa thải, phải không?
Our new neighbors are much quieter than our old neighbors.	Những người hàng xóm mới của chúng tôi yên tĩnh hơn nhiều so với những người hàng xóm cũ của chúng tôi.
I will show you who is the fastest.	Tôi sẽ chỉ cho bạn ai là người nhanh nhất.
Tom is not a nurse.	Tom không phải là y tá.
What's the chance you'll be there?	Cơ hội bạn sẽ ở đó là gì?
We have to pay a fee to drive on this road.	Chúng tôi phải trả một khoản phí để lái xe trên con đường này.
I told her to give up that crazy idea.	Tôi bảo cô ấy hãy từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó.
It was believed that the sun went around the earth.	Người ta tin rằng mặt trời đã đi quanh trái đất.
You ask a lot of questions, don't you?	Bạn hỏi rất nhiều câu hỏi, phải không?
Tom says he is not afraid of Mary.	Tom nói rằng anh ấy không sợ Mary.
No place is as hot today as it was yesterday.	Không có nơi nào gần như hôm nay nóng như hôm qua.
This year's pear is big.	Lê năm nay quả to.
Tom hasn't painted the fence yet.	Tom vẫn chưa sơn hàng rào.
No need to worry.	Không cần phải lo lắng.
Why is Tom crying so much?	Tại sao Tom lại khóc nhiều như vậy?
I can give you just 10 minutes.	Tôi có thể dành cho bạn chỉ 10 phút.
Tom is my friend.	Tom là bạn của tôi.
I don't think that will happen again.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra nữa.
I think that guy looks a bit like Tom.	Tôi nghĩ rằng anh chàng đó trông hơi giống Tom.
You asked Tom to help you do it, right?	Bạn đã yêu cầu Tom giúp bạn làm điều đó, phải không?
Tom figured it out.	Tom đã tìm ra nó.
Tom's paternal grandparents were very poor.	Ông bà nội của Tom rất nghèo.
I don't have much money either.	Tôi cũng không có nhiều tiền.
You don't know my name, do you?	Bạn không biết tên tôi, phải không?
Tom is aware of the danger, isn't he?	Tom nhận thức được mối nguy hiểm, phải không?
About 5,400 of these refugees have received residence permits in Gabon.	Khoảng 5.400 người trong số những người tị nạn này đã nhận được giấy phép cư trú tại Gabon.
That is really encouraging.	Điều đó thật đáng khích lệ.
I haven't seen this in a while.	Tôi đã không nhìn thấy điều này trong một thời gian.
It's cold outside, so don't forget to wear a hat.	Ngoài trời lạnh, vì vậy đừng quên đội mũ.
Tom said he plans to go to the meeting on October 20.	Tom cho biết anh dự định đi họp vào ngày 20/10.
I know that Tom will do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Is there much chance of that happening?	Có nhiều cơ hội xảy ra không?
Tom says that Mary doesn't look like she's happy.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là cô ấy hạnh phúc.
I know that Tom knows who can and who can't.	Tôi biết rằng Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
We used to have a larger audience.	Chúng tôi đã từng có lượng khán giả lớn hơn.
Does Tom think it will work?	Tom có ​​nghĩ rằng nó sẽ hoạt động không?
Need someone to tell Tom not to do that.	Cần ai đó nói với Tom đừng làm vậy.
I visited Boston with Tom.	Tôi đã đến thăm Boston với Tom.
Neither Tom nor Mary wore glasses.	Cả Tom và Mary đều không đeo kính.
Tom is the one.	Tom là một trong những.
Tom said Mary knew that John might be allowed to do it after his birthday.	Tom nói Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó sau sinh nhật của anh ấy.
Tom doesn't like it when I do that.	Tom không thích khi tôi làm vậy.
Tom and Mary both started to cry.	Tom và Mary đều bắt đầu khóc.
Hey, you're early.	Này, bạn đến sớm.
I played tennis with Tom.	Tôi đã chơi quần vợt với Tom.
Tom overslept and missed the bus he used to take.	Tom ngủ quên và bỏ lỡ chuyến xe buýt anh ấy thường đi.
I know that Tom is not afraid of you.	Tôi biết rằng Tom không sợ bạn.
Tom says he thinks you won't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bạn sẽ không làm vậy.
I can count on Tom.	Tôi có thể dựa vào Tom.
Tom is going to drive to Boston.	Tom sẽ lái xe đến Boston.
I thought I could do it yesterday.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó ngày hôm qua.
Tom is late. 	Tom đến muộn.
I wonder where he is.	Tôi đang tự hỏi anh ta đang ở đâu.
That's the million dollar question.	Đó là câu hỏi trị giá hàng triệu đô la.
Getting involved with Tom was a mistake.	Dấn thân với Tom là một sai lầm.
We think Tom will be surprised.	Chúng tôi nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên.
You don't take anything with you when you die.	Bạn không mang theo bất cứ thứ gì khi bạn chết.
Tom should thank you.	Tom nên cảm ơn bạn.
That won't happen anytime soon.	Điều đó sẽ không xảy ra sớm.
I thought I would become a doctor.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một bác sĩ.
Tom was shot three times in the chest.	Tom bị bắn ba phát vào ngực.
It took women about 150 years to fight for the freedom they are today.	Phụ nữ đã phải mất khoảng 150 năm đấu tranh để có được tự do như ngày nay.
I have a sister who lives in Boston.	Tôi có một cô em gái sống ở Boston.
Tom said he thinks he can do it by 2:30.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó trước 2:30.
I bought flowers because I am going to visit my grandmother this afternoon.	Tôi mua hoa vì chiều nay tôi sẽ đi thăm bà ngoại.
All Tom thinks about is making money.	Tất cả những gì Tom nghĩ đến là kiếm tiền.
I'm not hungry at all.	Tôi không đói chút nào.
I was going to tell Tom, but I forgot.	Tôi định nói với Tom, nhưng tôi quên mất.
This is the first time Tom has complained about it.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về điều đó.
Tom is your cousin, right?	Tom là anh họ của bạn, phải không?
That's what Tom wants you to think.	Đó là những gì Tom muốn bạn nghĩ.
Tom pressed the button again.	Tom lại nhấn nút.
Tom doesn't want his parents to know what he did.	Tom không muốn bố mẹ mình biết được những gì anh ấy đã làm.
You don't do that very well, do you?	Bạn làm điều đó không giỏi lắm phải không?
Prayer can do miracles.	Cầu nguyện có thể làm nên điều kỳ diệu.
Tom would probably be embarrassed.	Tom có ​​thể sẽ xấu hổ.
Tom sat quietly for thirty minutes.	Tom ngồi yên lặng trong ba mươi phút.
I won't tell you this again.	Tôi sẽ không nói với bạn điều này một lần nữa.
I love swimming laps.	Tôi thích những vòng bơi.
That's not entirely wrong.	Điều đó không hoàn toàn sai.
Tom said that he didn't think Mary would actually do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thực sự làm như vậy.
Why don't we fence the door?	Tại sao chúng ta không rào trước cửa?
If it's a boy, I'd like to name him Tom.	Nếu là con trai, tôi muốn đặt tên bé là Tom.
Tom gave Mary a warning look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn cảnh cáo.
I go here too.	Tôi cũng đi đây.
The cats are meowing.	Những con mèo đang kêu.
This medicine must be taken three times a day.	Thuốc này phải được thực hiện ba lần một ngày.
Do you know why he gave up on his departure?	Bạn có biết tại sao anh ta lại từ bỏ sự ra đi của mình không?
Baby is sleeping soundly in mother's arms.	Em bé đang say giấc nồng trong vòng tay mẹ.
Tom's flight is coming soon.	Chuyến bay của Tom sẽ đến sớm.
Tom could hear footsteps approaching.	Tom có ​​thể nghe thấy những bước chân đang đến gần.
You are a good service worker.	Bạn là một nhân viên phục vụ tốt.
I can't come now.	Tôi không thể đến bây giờ.
That is a very personal question.	Đó là một câu hỏi rất cá nhân.
All I want is what is legitimate to me.	Tất cả những gì tôi muốn là những gì hợp pháp của tôi.
I won't tell Tom why I didn't.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
Tom is not as busy as you say.	Tom không bận như bạn nói.
Al-Qaeda leader Osama Bin Laden was killed by US forces in Pakistan.	Thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden đã bị lực lượng Mỹ tiêu diệt tại Pakistan.
I was thinking that I would get a scholarship somewhere.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ nhận được học bổng ở đâu đó.
What do you mean, we don't have to?	Ý bạn là gì, chúng ta không cần phải làm thế?
It is very difficult to see yourself as others see you.	Rất khó để nhìn thấy bản thân như những người khác nhìn thấy bạn.
Tom went to college.	Tom đã học đại học.
Tom has a mansion.	Tom có ​​một biệt thự.
She is more beautiful than all the others.	Cô ấy đẹp hơn tất cả những người khác.
Tom was not the one who taught me French.	Tom không phải là người dạy tôi tiếng Pháp.
I advised Tom not to leave the door unlocked.	Tôi đã khuyên Tom không nên để cửa không khóa.
It would be very risky to do that.	Sẽ rất mạo hiểm nếu làm điều đó.
Don't forget to mail this letter.	Đừng quên gửi bức thư này qua đường bưu điện.
Is Tom your brother?	Tom có ​​phải là anh trai của bạn không?
Tom and Mary would be better off without you.	Tom và Mary sẽ tốt hơn nếu không có bạn.
Tom learned that the hard way.	Tom đã học được điều đó một cách khó khăn.
The extremists have kidnapped the president's wife.	Những kẻ cực đoan đã bắt cóc vợ của tổng thống.
I didn't know that Tom was dead.	Tôi không biết rằng Tom đã chết.
Do not use up hot water.	Không sử dụng hết nước nóng.
What is Tom laughing at?	Tom đang cười cái gì vậy?
"What do you want to be when you grow up?" 	"Bạn muốn trở thành gì khi bạn lớn lên?"
"A millionaire."	"Một triệu phú."
Tom is a lonely man.	Tom là một người đàn ông cô đơn.
I assume you're telling me now because you think I'll find out anyway.	Tôi cho rằng bây giờ bạn đang nói với tôi vì bạn nghĩ rằng dù sao thì tôi cũng sẽ tìm ra.
Tom says he needs to spend a few weeks in Boston.	Tom nói rằng anh ấy cần phải dành một vài tuần ở Boston.
I made an interesting discovery.	Tôi đã có một khám phá thú vị.
Tom lives in Australia, doesn't he?	Tom sống ở Úc, phải không?
They are playing baseball in the park.	Họ đang chơi bóng chày ở công viên.
I hope Tom isn't overwhelmed.	Tôi hy vọng Tom không bị choáng ngợp.
“Thanks, I want another piece of cake,” said the shy boy.	“Cảm ơn, tôi muốn ăn một miếng bánh khác,” chàng trai nhút nhát nói.
There is no water left in the bottle.	Không còn nước trong chai.
Tom seems very tired.	Tom dường như rất mệt.
Are you going to use this to build a cabin?	Bạn có định sử dụng cái này để xây dựng cabin không?
Tom carefully opened the lid.	Tom cẩn thận mở nắp.
Tom is not our leader.	Tom không phải là thủ lĩnh của chúng tôi.
I plan to go abroad as soon as I graduate.	Tôi dự định đi nước ngoài ngay khi tốt nghiệp.
Tom didn't know he was in trouble.	Tom không biết mình đang gặp rắc rối.
Tom still hasn't answered me.	Tom vẫn chưa trả lời tôi.
Tom admits he was biased.	Tom thừa nhận anh ấy đã thành kiến.
I'm pretty sure Tom likes his job.	Tôi khá chắc rằng Tom thích công việc của mình.
Tom will probably find a way to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom and I became friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn của nhau.
You're pretty shy, aren't you?	Bạn khá nhút nhát, phải không?
Tom released the bird.	Tom thả con chim ra.
Tom and Mary have to go today.	Tom và Mary phải đi hôm nay.
Australia is one of the countries that I want to visit.	Úc là một trong những quốc gia mà tôi muốn đến thăm.
Tom doesn't have much money with him.	Tom không có nhiều tiền với anh ta.
I have been bitten a few times.	Tôi đã bị cắn một vài lần.
Tom will probably be stunned.	Tom có ​​thể sẽ bị choáng.
Tom will survive.	Tom sẽ sống sót.
We need to solve this problem now.	Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ.
Is the new job going well for your brother?	Công việc mới có suôn sẻ với em trai bạn không?
Tom is not lazy.	Tom không lười biếng.
I saw Tom fall.	Tôi thấy Tom ngã.
You are stepping on my feet.	Bạn đang giẫm lên chân tôi.
I know that Tom is usually right.	Tôi biết rằng Tom thường có lý.
Tom probably wouldn't let Mary do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom was probably the one who did this.	Tom có ​​lẽ là người đã làm điều này.
He asked me if she had given me the book, or had I bought it myself.	Anh ấy hỏi tôi liệu cô ấy đã đưa cho tôi cuốn sách chưa, hay tôi đã tự mua nó.
I don't think Tom was angry.	Tôi không nghĩ Tom đã tức giận.
I'm retired already.	Tôi đã nghỉ hưu rồi.
I've been back for a week, but I'm still experiencing jet lag.	Tôi đã trở lại được một tuần, nhưng tôi vẫn còn bị chứng lag máy bay phản lực.
That is the biggest.	Đó là lớn nhất.
Is Tom going too?	Tom cũng đi chứ?
I don't want to live with Tom.	Tôi không muốn sống với Tom.
Tom was looking for Mary.	Tom đã tìm kiếm Mary.
Tom is not wearing a brown hat.	Tom không đội mũ nâu.
I will stay in Boston for at least another day.	Tôi sẽ ở lại Boston ít nhất một ngày nữa.
Tom has set up a new business in Boston.	Tom đã thành lập một doanh nghiệp mới ở Boston.
Tom asked Mary why she wanted to leave Australia.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn rời khỏi Úc.
It's right on the money.	Đó là ngay trên tiền.
There is a house behind the trees.	Có một ngôi nhà đằng sau những cái cây.
You usually do it every Monday, right?	Bạn thường làm điều đó vào mỗi thứ Hai, phải không?
There were no objections on the part of the students.	Không có ý kiến ​​phản đối nào về phía học sinh.
Are you packed and ready to go to Australia?	Bạn đã chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng để đến Úc chưa?
Tom is the attacker.	Tom là kẻ tấn công.
I think Tom exaggerated.	Tôi nghĩ Tom đã phóng đại.
Does Tom still think Mary is lying?	Tom có ​​còn nghĩ Mary nói dối không?
Tom is not on our side.	Tom không đứng về phía chúng tôi.
The need will not go away.	Nhu cầu sẽ không biến mất.
I ask you to take your seat.	Tôi yêu cầu bạn ngồi vào chỗ của bạn.
No one encouraged Tom to work harder.	Không ai khuyến khích Tom làm việc chăm chỉ hơn.
You think I should do it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi nên làm điều đó, phải không?
Both Tom and I saw Mary slap John.	Cả tôi và Tom đều thấy Mary tát John.
I hope Tom comes home early today.	Tôi mong Tom về sớm hôm nay.
Tom can't eat now.	Tom không thể ăn bây giờ.
I did it because Tom told me.	Tôi đã làm điều đó bởi vì Tom đã nói với tôi.
What is the worst case scenario.	Tình huống xấu nhất là gì.
I don't like being questioned.	Tôi không thích bị tra hỏi.
I'm not sure I can trust Tom.	Tôi không chắc mình có thể tin tưởng Tom.
I think I found a way to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách để làm điều đó.
Where is Tom going?	Tom định đi đâu?
I have some reports to write.	Tôi có một số báo cáo để viết.
Tom tells everyone that he is unemployed.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang thất nghiệp.
Tom is almost asleep.	Tom gần như đang ngủ.
Why don't we go see what Tom's up to?	Tại sao chúng ta không đi xem Tom đang làm gì?
How long has Tom been married?	Tom đã kết hôn bao lâu?
I just hate seeing Tom waste his time.	Tôi chỉ ghét thấy Tom lãng phí thời gian của mình.
Stop teasing Tom like that.	Đừng trêu Tom như vậy nữa.
Don't ask who he is.	Đừng hỏi anh ta là ai.
Australia plays an active role in the WTO, APEC, G20 and other trade forums.	Australia đóng một vai trò tích cực trong WTO, APEC, G20 và các diễn đàn thương mại khác.
Tom told me why he didn't do the same.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy không làm như vậy.
I just let Tom think we did it even though we didn't actually do it.	Tôi chỉ để Tom nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó mặc dù chúng tôi không thực sự làm điều đó.
I didn't even know Tom could speak French.	Tôi thậm chí còn không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom was a little worried.	Tom đã hơi lo lắng.
Tom said he wanted something cold to drink.	Tom nói rằng anh ấy muốn một thứ gì đó lạnh để uống.
Tom cannot succeed.	Tom không thể thành công.
Tom took a metalworking class.	Tom theo học một lớp gia công kim loại.
Tom often tells me that.	Tom thường nói với tôi điều đó.
We can't decide whether to go to college or not.	Chúng tôi không thể quyết định có đi học đại học hay không.
It's really warm. 	Thật là ấm áp.
Should I turn on the air conditioner?	Tôi có nên bật điều hòa không khí không?
We don't have a chance to do that.	Chúng tôi không có cơ hội để làm điều đó.
Tom didn't need to do it yesterday.	Tom không cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
Is that all you know about Tom?	Đó là tất cả những gì bạn biết về Tom?
Please let me know when dinner is ready.	Vui lòng cho tôi biết khi bữa tối đã sẵn sàng.
Tom sneaks into a warehouse to steal spare parts.	Tom lẻn vào một nhà kho để lấy trộm phụ tùng thay thế.
Tom wants Mary to clean the bathtub.	Tom muốn Mary làm sạch bồn tắm.
I don't want Tom's sympathy.	Tôi không muốn Tom thông cảm.
Tom backed the car out of the garage.	Tom lùi xe ra khỏi ga ra.
Tom said he thought I was wearing a wig.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đang đội tóc giả.
Tom asks Mary to help him with his homework.	Tom nhờ Mary giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
You know I'm wrong.	Bạn biết tôi sai.
Tom loves math.	Tom yêu toán học.
I have seen enough.	Tôi đã thấy đủ.
That's how it all started.	Đó là cách tất cả bắt đầu.
What is Tom talking about?	Tom đang nói về cái gì?
I hope that I don't starve.	Tôi hy vọng rằng tôi không chết đói.
Where's my white shirt?	Áo sơ mi trắng của tôi đâu?
Tom sang a song in French.	Tom đã hát một bài hát bằng tiếng Pháp.
I haven't spoken French in a long time.	Tôi đã không nói tiếng Pháp trong một thời gian dài.
If I don't know any better, I'd say you're hiding something.	Nếu tôi không biết gì tốt hơn, tôi muốn nói rằng bạn đang che giấu điều gì đó.
I don't speak Swedish.	Tôi không nói tiếng Thụy Điển.
You've got everything you need.	Bạn đã có mọi thứ bạn cần.
Tom was afraid someone would recognize him.	Tom sợ ai đó sẽ nhận ra mình.
Lying to Tom was a mistake.	Nói dối Tom là một sai lầm.
Tom is not the party organizer.	Tom không phải là người tổ chức bữa tiệc.
Tom just turned on the radio.	Tom vừa bật đài.
I don't think Tom would agree to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I changed a lot of things.	Tôi đã thay đổi rất nhiều thứ.
I was wondering if you could do me a favor.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể giúp tôi một việc.
Tom decided to let Mary do it.	Tom quyết định để Mary làm điều đó.
Tom studied all day.	Tom đã học cả ngày.
Tom says he has nothing to eat.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để ăn.
Tom is still confused, isn't he?	Tom vẫn còn bối rối, phải không?
You're implying that you want me to ask you out.	Bạn đang ám chỉ rằng bạn muốn tôi rủ bạn đi chơi.
I will never mention this again.	Tôi sẽ không bao giờ đề cập đến điều này nữa.
Tom told me that he thought Mary was shocked.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị sốc.
It is likely that you will have to do that.	Có khả năng bạn sẽ phải làm điều đó.
Tom said he intends to keep his old car.	Tom cho biết anh có ý định giữ lại chiếc xe cũ của mình.
Didn't you know peanuts aren't actually nuts?	Bạn không biết đậu phộng không thực sự là hạt?
The telephone was one of Bell's many inventions.	Điện thoại là một trong nhiều phát minh của Bell.
Tom picked up his glass and took a sip of water.	Tom cầm ly lên uống một ngụm nước.
Where have you been?	Các bạn đã ở đâu?
I think you are planning to go to Australia.	Tôi nghĩ bạn đang lên kế hoạch đi Úc.
As long as you are with him, you cannot be happy.	Chỉ cần bạn ở bên anh ấy, bạn không thể hạnh phúc.
Personally, I was invited by Tom.	Cá nhân tôi đã được Tom mời.
Tom found his dog near the river.	Tom tìm thấy con chó của mình gần sông.
I think I'm fine.	Tôi nghĩ tôi ổn.
When was the last time you cycled to school?	Lần cuối cùng bạn đạp xe đến trường là khi nào?
How do you know Tom will do it?	Làm sao bạn biết Tom sẽ làm điều đó?
I prefer hot tea to iced tea.	Tôi thích trà nóng hơn trà đá.
Why doesn't Tom come eat with us?	Tại sao Tom không đi ăn với chúng ta?
Tom is a big man.	Tom là một người đàn ông to lớn.
You don't seem to like it here in Boston.	Bạn có vẻ không thích nó ở đây ở Boston.
Tom owns the largest farm equipment dealer in the area.	Tom sở hữu đại lý thiết bị nông nghiệp lớn nhất trong khu vực này.
Do you really want to talk about that now?	Bạn có thực sự muốn nói về điều đó bây giờ không?
Doesn't Tom know he doesn't need to do that?	Tom không biết anh ấy không cần phải làm điều đó sao?
There's no point arguing with him about it.	Tranh luận với anh ta về điều đó cũng chẳng ích gì.
Did Tom say he thinks we have to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta phải làm như vậy không?
I'll call tomorrow because I'm sick.	Ngày mai tôi sẽ gọi đến vì ốm.
It is my father.	Đó là bố tôi.
Tom has a lot to learn.	Tom có ​​rất nhiều điều để học hỏi.
You didn't learn how to do that from Tom, did you?	Bạn đã không học cách làm điều đó từ Tom, phải không?
I think you'll want to sit down.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ muốn ngồi xuống.
Tom has prepared quite carefully.	Tom đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng.
Tom says he hopes Mary will be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I don't know any of those men.	Tôi không biết ai trong số những người đàn ông đó.
I just want to get on the bus and go home.	Tôi chỉ muốn lên xe buýt và về nhà.
If you give him another chance, he will try his best.	Nếu bạn cho anh ấy một cơ hội nữa, anh ấy sẽ cố gắng hết sức.
You should at least tell Tom that he doesn't need to anymore.	Ít nhất bạn cũng nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm như vậy nữa.
Tom and I quickly became friends.	Tom và tôi nhanh chóng trở thành bạn bè.
Tom did most of the decorating work.	Tom đã làm hầu hết các công việc trang trí.
Now she is at her uncle's house.	Bây giờ cô ấy đang ở nhà của người chú của cô ấy.
Tom has more experience than me.	Tom có ​​nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
She refused to let her children play in the rain.	Cô không chịu cho con đi chơi dưới mưa.
A male friend of mine called me yesterday.	Một người bạn nam của tôi đã gọi cho tôi ngày hôm qua.
Tom died when he was thirty years old.	Tom chết khi anh ba mươi tuổi.
Tom asks Mary to wash his feet.	Tom yêu cầu Mary rửa chân cho anh ấy.
I confiscated Tom's knife.	Tôi đã tịch thu con dao của Tom.
I'm not familiar with these.	Tôi không quen với những thứ này.
It was my first time doing that.	Đó là lần đầu tiên tôi làm điều đó.
Tom was going too fast for us to catch him.	Tom đang đi quá nhanh để chúng tôi bắt kịp anh ấy.
How long has he lived in Ankara?	Anh ấy đã sống ở Ankara bao lâu?
Tom plans to do it in October.	Tom dự định sẽ làm điều đó vào tháng 10.
I didn't think about it at all.	Tôi đã không nghĩ về nó cả.
I have been faced.	Tôi đã được đối mặt.
I wouldn't expect you to admit it.	Tôi sẽ không mong đợi bạn thừa nhận điều đó.
I go to the toilet.	Tôi đi vào nhà vệ sinh.
Tom doesn't seem to be doing very well.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không được khỏe lắm.
Tom told me he didn't want to come home empty-handed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn trở về nhà tay không.
You don't treat me like an equal.	Bạn không đối xử với tôi như một người bình đẳng.
Is the umbrella you found Tom's?	Có phải chiếc ô mà bạn tìm thấy là của Tom không?
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
This process cannot be reversed.	Không thể đảo ngược quá trình này.
There was milk all over the kitchen floor because my wife broke the bottle.	Có sữa ở khắp sàn bếp do vợ tôi làm vỡ bình sữa.
The child was asleep.	Đứa trẻ đã ngủ.
How young were you when you first started doing it?	Bạn còn trẻ như thế nào khi bạn lần đầu tiên bắt đầu làm điều đó?
I don't have much money with me.	Tôi không có nhiều tiền với tôi.
Tom said it was his favorite restaurant.	Tom nói đó là nhà hàng yêu thích của anh ấy.
I have found a job for you.	Tôi đã tìm được một công việc cho bạn.
Tom got injured while playing football.	Tom bị chấn thương khi chơi bóng đá.
There are many other things we can do.	Có rất nhiều điều khác mà chúng tôi có thể làm.
A recent survey shows that urban population density is decreasing.	Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy mật độ dân số trong đô thị đang giảm.
Some snakes are venomous.	Một số loài rắn có nọc độc.
I know that Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
I used to do that when I was young.	Tôi đã từng làm điều đó khi tôi còn trẻ.
Tom is lying to Mary.	Tom đang nói dối Mary.
We're better off than we were.	Chúng tôi đã khá hơn so với chúng tôi đã từng.
You are very dedicated.	Bạn rất tận tâm.
Tom is not as healthy as I am.	Tom không khỏe mạnh như tôi.
Tom won first prize.	Tom đã được giải nhất.
I know that Tom is lying to us.	Tôi biết rằng Tom đang nói dối chúng tôi.
I am so grateful for everything you have done for me.	Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Tom is suspected of murder.	Tom bị tình nghi giết người.
We plan to do what Tom suggests, unless someone tells us not to.	Chúng tôi dự định làm những gì Tom gợi ý, trừ khi ai đó nói với chúng tôi là không nên.
Tom is not the only survivor of the accident.	Tom không phải là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
How do I know Tom is the one for me?	Làm sao tôi biết Tom là người dành cho tôi?
I'm probably not the only one who has to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
I don't know who is who.	Tôi không biết ai là ai.
This report is not perfect.	Báo cáo này không hoàn hảo.
Do you think Tom would do it again if he had the chance?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy có cơ hội?
You have lost your credibility.	Bạn đã mất uy tín của mình.
I don't think Tom will be the last to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Tom scores high.	Tom đạt điểm cao.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done this.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm như vậy.
I am a restaurant manager.	Tôi là quản lý nhà hàng.
Tom doesn't act like a leader.	Tom không hành động như một nhà lãnh đạo.
This blouse is made of cotton.	Chiếc áo cánh này được làm bằng bông.
What the hell do you think you're doing?	Bạn nghĩ bạn đang làm cái quái gì vậy?
Tom said something to Mary.	Tom đã nói điều gì đó với Mary.
I don't anticipate that being an issue.	Tôi không dự đoán đó là một vấn đề.
I think I'll buy that for Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ mua cái đó cho Tom.
This also applies to you.	Điều này cũng liên quan đến bạn.
Cohabitation is easy or impossible.	Sống thử là dễ dàng hoặc không thể.
Tom looks like he's been up all night.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã thức cả đêm.
I thought Tom would like the gift Mary gave him.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thích món quà mà Mary đã tặng cho anh ấy.
I don't think Tom knows exactly what he has to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
I don't often wear this color.	Tôi không thường xuyên mặc màu này.
Tom is an investigative journalist.	Tom là một nhà báo điều tra.
This time Tom did better than last time.	Lần này Tom đã làm tốt hơn lần trước.
I won't let you treat me like a slave.	Tôi sẽ không để bạn đối xử với tôi như một nô lệ.
Tom said that the tap water made him sick.	Tom nói rằng nước máy khiến anh ấy bị ốm.
Tom made you look like a fool.	Tom đã khiến bạn trông như một kẻ ngốc.
The cost to Australia is higher compared to New Zealand.	Chi phí đến Úc cao hơn so với New Zealand.
I'm not in the mood anymore.	Tôi không còn tâm trạng nữa.
Tom said he wished he hadn't unlocked the door.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không mở khóa cửa.
I doubt Tom and Mary did it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã làm điều đó.
The overflowing water gradually dried up.	Nước tràn ra cạn dần.
Tom told me he was thinking about quitting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang có ý định nghỉ việc.
Tom is an official.	Tom là một quan chức.
Tires are made from synthetic rubber.	Lốp xe được làm từ cao su tổng hợp.
Tom said that Mary didn't look too busy.	Tom nói rằng Mary trông không quá bận rộn.
I didn't see Tom yesterday.	Tôi đã không gặp Tom ngày hôm qua.
Tom watched the show midway through.	Tom đã xem chương trình giữa hiệp.
Shop owners up their windows.	Chủ cửa hàng lên cửa sổ của họ.
Tom showed me everything.	Tom đã chỉ cho tôi mọi thứ.
I won't make you do that.	Tôi sẽ không bắt bạn làm điều đó.
I can't believe you're a grandma.	Tôi không thể tin rằng bạn là một bà ngoại.
Don't worry about me.	Đừng lo lắng cho tôi.
Tom doesn't think Mary is the kind of person who would do that.	Tom không nghĩ Mary là loại người sẽ làm điều đó.
Do not lie on the wet lawn.	Đừng nằm trên bãi cỏ ẩm ướt.
The last thing I remember is hearing a sound behind me.	Điều cuối cùng tôi nhớ là nghe thấy một âm thanh sau lưng mình.
Tom and Mary blamed each other for their child's death.	Tom và Mary đã đổ lỗi cho nhau về cái chết của con họ.
Tom pretended that what Mary said was not harmful.	Tom giả vờ rằng những gì Mary nói không gây hại.
Tom said the show was pretty good.	Tom nói rằng buổi biểu diễn khá tốt.
He can pull the rope for you.	Anh ấy có thể kéo dây cho bạn.
I know Tom is a good manager.	Tôi biết Tom là một người quản lý tốt.
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom is thinking about buying a new house.	Tom đang nghĩ về việc mua một ngôi nhà mới.
Tom didn't know how to react to that.	Tom không biết phải phản ứng thế nào với điều đó.
You are understanding it.	Bạn đang hiểu nó.
Everyone knew we didn't know what we were doing.	Mọi người đều biết chúng tôi không biết mình đang làm gì.
We are operating at a loss.	Chúng tôi đang hoạt động thua lỗ.
Don't make it too hard.	Đừng làm khó quá.
Tom and Mary share a room.	Tom và Mary ở chung phòng.
Does Tom know you can't speak French?	Tom có ​​biết bạn không biết nói tiếng Pháp không?
They named the spacecraft A100.	Họ đặt tên cho con tàu vũ trụ là A100.
I suspect Tom and Mary are planning there.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lên kế hoạch ở đó.
Tom and I go out together sometimes.	Tom và tôi thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau.
Tom doesn't go to work by bike.	Tom không đi làm bằng xe đạp.
I'm very lucky I wasn't injured.	Tôi rất may mắn là tôi không bị thương.
I am aware of myself.	Tôi nhận thức được bản thân.
Tom hates the sound of wind chimes.	Tom ghét âm thanh của chuông gió.
When is your trip scheduled?	Chuyến đi của bạn được lên lịch vào lúc nào?
Do you really think Tom is desperate?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang tuyệt vọng?
Since Tom left, I have been very lonely.	Kể từ khi Tom ra đi, tôi đã rất cô đơn.
You will see me in 30 minutes.	Bạn sẽ gặp tôi sau 30 phút.
Tom might be alive.	Tom có ​​thể còn sống.
Tom says Mary can still be cold.	Tom nói Mary có thể vẫn còn lạnh lùng.
I think Tom will enjoy the party.	Tôi nghĩ Tom sẽ tận hưởng bữa tiệc.
Mr. Jackson is not a very strict teacher.	Ông Jackson không phải là một giáo viên quá nghiêm khắc.
Do you have a backup plan?	Bạn đã có kế hoạch dự phòng chưa?
I thought you said you were scared to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sợ hãi khi làm điều đó.
Doesn't Tom do that sometimes?	Đôi khi Tom không làm vậy sao?
Tom is not breaking the law.	Tom không vi phạm pháp luật.
Do you think you'll be able to drive a car when you're eighty years old?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể lái một chiếc ô tô khi bạn tám mươi tuổi?
I suspect that Tom and Mary don't have to do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is running for city council.	Tom đang tranh cử vào hội đồng thành phố.
We will eat your bread.	Chúng tôi sẽ ăn bánh mì của bạn.
Tom did not expect Mary to arrive on time.	Tom không mong đợi Mary đến đúng giờ.
I asked if I really had to.	Tôi hỏi liệu tôi có thực sự phải làm như vậy không.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
I saw Tom in the church.	Tôi đã thấy Tom trong nhà thờ.
Tom said he thought I was the right person for the job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người phù hợp với công việc.
Tom must be exhausted.	Tom phải kiệt sức.
Tom scratched my new guitar.	Tom làm xước cây đàn mới của tôi.
Do you remember the first time you watched this movie?	Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn xem bộ phim này không?
Tom will surely laugh.	Tom chắc chắn sẽ cười.
Who gave Tom those coins?	Ai đã cho Tom những đồng tiền đó?
If you get stuck, ask Tom for help.	Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhờ Tom giúp đỡ.
He fell from his car because someone tampered with the brakes.	Anh ta bị ngã xe vì ai đó đã can thiệp vào hệ thống phanh.
Tom can sit here.	Tom có ​​thể ngồi đây.
Unfortunately, I don't have much money on me.	Thật không may, tôi không có nhiều tiền trên người.
Tom always says the right things.	Tom luôn nói những điều đúng đắn.
I'm pretty sure I didn't do anything wrong.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì sai.
I cannot imagine what Tom saw in Mary.	Tôi không thể tưởng tượng được những gì Tom nhìn thấy ở Mary.
Tom told me I didn't have to do that.	Tom đã nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I asked him to fix my shoes.	Tôi yêu cầu anh ấy sửa lại đôi giày của tôi.
Pigeons can find their way home with the help of Earth's magnetic field.	Chim bồ câu có thể tìm đường về nhà với sự trợ giúp của từ trường Trái đất.
Where did Tom tell you we should wait?	Tom đã nói với bạn rằng chúng ta nên đợi ở đâu?
Tom was just watching.	Tom chỉ đang nhìn.
Tom agreed to do the job.	Tom đã đồng ý làm công việc.
Tom doesn't seem to understand anything I say.	Tom dường như không hiểu bất cứ điều gì tôi nói.
Tom and I go to the same church.	Tom và tôi đến cùng một nhà thờ.
Tom doesn't think he can meet the deadline.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể hoàn thành thời hạn.
I don't think he's lying.	Tôi không nghĩ anh ấy đang giả dối.
I took off my jacket because it was hot.	Tôi cởi áo khoác vì trời nóng.
Tom is a physical education teacher.	Tom là một giáo viên dạy thể chất.
Was Tom the one who showed Mary how to do it?	Tom có ​​phải là người đã chỉ cho Mary cách làm điều đó không?
Tom usually carries a bottle of water in his pack.	Tom thường mang theo một chai nước trong gói của mình.
Tom didn't realize that he had hurt Mary.	Tom không nhận ra rằng anh đã làm tổn thương Mary.
Don't get thrown out.	Đừng để bị ném ra ngoài.
Tom rushed to open the door.	Tom lao ra mở cửa.
Tom has no children.	Tom không có con.
Tom told me he wasn't sure what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc phải làm gì.
Tom tells Mary that he thinks John is not getting up.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không dậy.
Tom says he won't be going to Boston next summer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Boston vào mùa hè tới.
Why didn't anyone warn us?	Tại sao không ai cảnh báo chúng tôi?
Tom passed away in 2009.	Tom qua đời vào năm 2009.
Tom asked for another glass of water.	Tom yêu cầu một cốc nước khác.
Tom is not at home. 	Tom không có ở nhà.
He is working.	Anh ấy đang làm việc.
I could have done that if I wanted to.	Tôi có thể đã làm điều đó nếu tôi muốn.
Tom booked me into a hotel near home.	Tom đặt phòng cho tôi ở khách sạn gần nhà.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
Tom will do it if you ask him politely.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy một cách lịch sự.
Tom urged Mary to be more careful.	Tom thúc giục Mary cẩn thận hơn.
Tom is a French teacher in Boston.	Tom là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Boston.
I believe Tom said he would be here by 2:30.	Tôi tin rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Can I come see you at your office tomorrow morning?	Tôi có thể đến gặp bạn tại văn phòng của bạn vào sáng mai được không?
I knew that Tom didn't know how long it would take to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
This will bring in enough money to bring us back to bad luck.	Điều này sẽ mang lại đủ tiền để đưa chúng ta trở lại vận đen.
How did Tom and Mary know each other?	Tom và Mary quen nhau như thế nào?
Tom is out on bail.	Tom được tại ngoại.
My birthday is October 20th.	Sinh nhật của tôi là ngày 20 tháng 10.
What will Tom do next?	Tom sẽ làm gì tiếp theo?
Tom is not as tired as we are.	Tom không mệt mỏi như chúng tôi.
Tom is back again.	Tom đã trở lại một lần nữa.
Tom hurt himself by doing that.	Tom đã tự làm tổn thương mình khi làm điều đó.
Tom is also a very talented musician.	Tom cũng là một nhạc sĩ rất tài năng.
Tom refuses Mary's offer to drive him home.	Tom từ chối lời đề nghị của Mary để chở anh ta về nhà.
No one knew that Tom wouldn't be here.	Không ai biết rằng Tom sẽ không ở đây.
Tom says he wants to quit his job.	Tom nói rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
Tom is suffering a lot.	Tom đang rất đau khổ.
I think Tom wanted Mary to do it for John.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn Mary làm điều đó cho John.
These mosquitoes are eating me!	Những con muỗi này đang ăn thịt tôi!
Tom is married to a teacher.	Tom kết hôn với một giáo viên.
How many times do you think Tom did that?	Bạn nghĩ Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom had to kill his dog.	Tom đã phải giết con chó của mình.
He tried to catch the bird, but couldn't.	Anh ta cố gắng bắt con chim, nhưng không thể.
Tom looks confused?	Tom có ​​vẻ bối rối?
I suppose you might be hungry so I brought some bread.	Tôi cho rằng bạn có thể đói nên tôi mang theo một ít bánh mì.
Tom used to be my neighbor.	Tom từng là hàng xóm nhà tôi.
I think you know that Tom wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom and Mary always work together as a team.	Tom và Mary luôn làm việc cùng nhau như một đội.
What I want is for everyone to act like adults and stop this quarrel.	Điều tôi muốn là mọi người hãy cư xử như những người lớn và chấm dứt việc cãi vã này.
I'm sure Tom got the message.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nhận được tin nhắn.
Tom is worried, isn't he?	Tom đang lo lắng, phải không?
Snow does not fall.	Tuyết không rơi.
Let's hope they don't even think about it.	Hãy hy vọng họ thậm chí không nghĩ về nó.
Tom doesn't want people to see him naked.	Tom không muốn mọi người nhìn thấy mình khỏa thân.
Take a 10-minute break here.	Hãy nghỉ ngơi 10 phút ở đây.
Tom ran over.	Tom đã chạy qua.
Cats are aloof, guinea pigs are anxious, and dogs need love and care all the time.	Mèo thì xa cách, chuột lang thì lo lắng và chó luôn cần tình yêu thương và sự quan tâm.
I don't think Tom and Mary have ever kissed.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã từng hôn nhau.
Tom is keeping it.	Tom đang giữ nó.
Tom is not good at diving.	Tom không giỏi lặn.
We go camping a lot in the summer.	Chúng tôi đi cắm trại rất nhiều vào mùa hè.
I hope I haven't offended anyone.	Tôi hy vọng tôi đã không xúc phạm bất cứ ai.
Tom didn't say Mary was right.	Tom không nói Mary đúng.
Tom is the luckiest.	Tom là người may mắn nhất.
I don't recommend doing it the way that Tom suggested.	Tôi không khuyên bạn nên làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Fishing or cutting bait.	Câu cá hoặc cắt mồi.
On a day like this, I don't want to go out.	Vào một ngày như thế này, tôi không muốn đi ra ngoài.
No one noticed that the painting was hung upside down.	Không ai để ý rằng bức tranh đã bị treo ngược.
I don't want to do it, but I have to.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi phải làm.
I showed Tom the picture I was working on.	Tôi cho Tom xem bức tranh mà tôi đang làm.
It's as flat as a pancake.	Nó phẳng như một chiếc bánh kếp.
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't know why Mary left.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại bỏ đi.
Tom was very worried about that.	Tom đã rất lo lắng về điều đó.
I don't usually play backgammon.	Tôi không thường chơi backgammon.
Who will eat all that?	Ai sẽ ăn tất cả những thứ đó?
There are many French books in the library.	Có rất nhiều sách tiếng Pháp trong thư viện.
Tom followed Mary through the gate.	Tom đi theo Mary qua cổng.
Tom will almost certainly be at the party tonight.	Tom gần như chắc chắn sẽ có mặt trong bữa tiệc tối nay.
We only have three days to complete this.	Chúng tôi chỉ còn ba ngày để hoàn thành việc này.
The meeting didn't last as long as I thought it would.	Cuộc gặp không kéo dài như tôi nghĩ.
I really don't understand what Tom is up to.	Tôi thực sự không hiểu Tom định làm gì.
Tom will be here within an hour.	Tom sẽ ở đây trong vòng một giờ.
Do you know how long Tom has been waiting for you?	Bạn có biết Tom đã đợi bạn bao lâu không?
This shirt doesn't fit anymore.	Cái áo này không vừa nữa.
Mary lost her husband a few months ago.	Mary mất chồng vài tháng trước.
Tom is doing something there.	Tom đang làm gì đó ở đó.
I don't think anyone really expects your help.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự mong đợi bạn giúp đỡ.
I can help you and Tom.	Tôi có thể giúp bạn và Tom.
I'm sure both Tom and Mary have to do it.	Tôi chắc chắn rằng cả Tom và Mary đều phải làm điều đó.
Tom has two cats.	Tom có ​​hai con mèo.
Mary is so beautiful.	Mary thật xinh đẹp.
I can't understand this song out of my mind.	Tôi không thể hiểu bài hát này ra khỏi tâm trí của mình.
The situation that Tom describes actually happened once in Boston.	Tình huống mà Tom mô tả đã thực sự xảy ra một lần ở Boston.
His daughter is endowed with beauty and grace.	Con gái của ông được trời phú cho vẻ đẹp và sự duyên dáng.
Tom doesn't seem as picky as Mary.	Tom có ​​vẻ không kén chọn như Mary.
Tom doesn't speak French, does he?	Tom không nói tiếng Pháp, phải không?
The actor had an argument with his director.	Nam diễn viên đã có một cuộc tranh cãi với đạo diễn của mình.
Mushrooms contain a significant amount of minerals.	Nấm chứa một lượng khoáng chất đáng kể.
Tom knows Mary is from Boston.	Tom biết Mary đến từ Boston.
I think Tom could save himself a lot of time just by doing it himself.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
Tom has never met me before.	Tom chưa bao giờ gặp tôi trước đây.
I want to believe what Tom tells me.	Tôi muốn tin những gì Tom nói với tôi.
I'm sure the traffic noise would piss Tom off.	Tôi chắc rằng tiếng ồn của giao thông sẽ khiến Tom phát cáu.
I fear death.	Tôi sợ chết.
In those days, Tom and I were still students.	Những ngày đó, tôi và Tom vẫn còn là sinh viên.
Tom said he would quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ làm việc đó.
Tom has become a famous actor.	Tom đã trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Tom said he expected to be there tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy mong đợi sẽ có mặt ở đó vào ngày mai.
I do not like this.	Tôi không thích điều này.
I don't think Tom will be there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đó.
How many times have you done this quiz?	Bạn đã làm câu đố này bao nhiêu lần rồi?
I don't think Tom will be here all day.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây cả ngày.
Tom started chanting.	Tom bắt đầu tụng kinh.
Tom was hit by a tranquilizer dart.	Tom bị trúng một phi tiêu thuốc an thần.
Nine is the age at which suicidal thoughts begin.	Chín là tuổi bắt đầu có ý định tự tử.
By the way, where is Tom?	Nhân tiện, Tom ở đâu?
I thought you didn't have a car.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không có một chiếc xe hơi.
I called Tom to tell him I was going to be late.	Tôi gọi cho Tom để nói với anh ấy rằng tôi sẽ đến muộn.
I am happy to help you.	Tôi rất vui khi được giúp đỡ bạn.
Aren't you going to go shopping with Tom?	Bạn không định đi mua sắm với Tom sao?
I just sat down for a few minutes.	Tôi chỉ cần ngồi xuống trong vài phút.
Tom told me he bought these for you.	Tom nói với tôi anh ấy đã mua những thứ này cho bạn.
Tom likes to shower in the morning while Mary likes to shower before going to bed.	Tom thích tắm vào buổi sáng trong khi Mary thích tắm trước khi đi ngủ.
Tom graduated the same year Mary.	Tom tốt nghiệp cùng năm Mary.
Tom and Mary are going to Australia tomorrow.	Tom và Mary sẽ đi Úc vào ngày mai.
Mary's boyfriend mistreated her.	Bạn trai của Mary đối xử tệ bạc với cô.
Tom didn't seem to notice Mary.	Tom dường như không để ý đến Mary.
That's what I learned from reading history.	Đó là điều tôi học được từ việc đọc lịch sử.
If you go outside in this weather, you run the risk of frostbite.	Nếu ra ngoài trong thời tiết như thế này, bạn có nguy cơ bị tê cóng.
Why don't you like working here?	Tại sao bạn không thích làm việc ở đây?
Tom really wanted to do it, but Mary didn't.	Tom rất muốn làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Tom is the only boy Mary invites to her party.	Tom là cậu bé duy nhất mà Mary mời đến bữa tiệc của cô ấy.
I'm not comfortable discussing this.	Tôi không thoải mái khi thảo luận về điều này.
I can't just call in sick.	Tôi không thể chỉ gọi trong bệnh.
I know that Tom will do it too.	Tôi biết rằng Tom cũng sẽ làm điều đó.
I know that Tom will tell everyone.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói với mọi người.
Tom needs to work faster.	Tom cần phải làm việc nhanh hơn.
I know Tom probably won't help me do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không giúp tôi làm điều đó.
That went too far.	Điều đó đã đi quá xa.
We'll be at the airport in a few hours.	Chúng tôi sẽ đến sân bay trong vài giờ nữa.
Tom bought this umbrella when he was in Boston.	Tom đã mua chiếc ô này khi anh ấy ở Boston.
Tom is supposed to go to Australia.	Tom được cho là sẽ đi Úc.
He has a liberal education.	Anh ấy có một nền giáo dục tự do.
I live next to Tom.	Tôi sống bên cạnh Tom.
Maybe I'll go hiking with Tom on Monday.	Có lẽ tôi sẽ đi bộ đường dài với Tom vào thứ Hai.
Parents are proud of their children when they do well in school.	Cha mẹ tự hào về con cái của họ khi chúng học tốt ở trường.
Tom doesn't have to wait in line.	Tom không phải xếp hàng chờ đợi.
Did Tom ever go to Australia?	Tom có ​​bao giờ đến Úc không?
I'm sorry to bother you, but could you tell me the way to the station?	Tôi xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng bạn có thể cho tôi biết đường đến nhà ga được không?
We have lived in Australia for three years.	Chúng tôi đã sống ở Úc được ba năm.
Tom is not as rich as I thought.	Tom không giàu như tôi nghĩ.
Diced onion.	Hành tây cắt hạt lựu.
I eat as fast as I can.	Tôi ăn nhanh nhất có thể.
I will see you at 2:30 tomorrow.	Tôi sẽ gặp bạn lúc 2:30 ngày mai.
Tom shouldn't have bought what he bought.	Tom không nên mua những thứ anh ấy đã mua.
I am a businessman.	Tôi là một doanh nhân.
I am very disappointed.	Tôi rất thất vọng.
Who else was involved in the murder?	Ai khác đã tham gia vào vụ giết người?
Tom was lucky at first.	Ban đầu Tom đã gặp may.
Tom says he thinks Mary doesn't like John very much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thích John cho lắm.
Mix flour with a little cold water, put in a bowl of boiling cream and stir.	Hòa bột mì với một ít nước lạnh, cho vào âu kem đang sôi khuấy đều.
Tom doesn't like me.	Tom không thích tôi.
Don't you know Tom is pretty good at skating?	Bạn không biết Tom trượt băng khá giỏi sao?
I think Tom is interested in Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom quan tâm đến Mary.
Tom called tech support for help.	Tom đã gọi hỗ trợ kỹ thuật để được giúp đỡ.
Tom knotted the rope securely.	Tom thắt nút an toàn cho sợi dây.
She has no money so she can't come with me.	Cô ấy không có tiền nên không thể đi cùng tôi.
I'm really not too happy about that.	Tôi thực sự không quá hài lòng về điều đó.
I'm not really satisfied.	Tôi không thực sự hài lòng.
When I saw Tom get shot, I lost all my courage.	Khi tôi thấy Tom bị bắn, tôi đã mất hết can đảm.
I wonder what's up with Tom.	Tôi tự hỏi có chuyện gì với Tom.
My father went completely bald when he was forty years old.	Cha tôi hoàn toàn bị hói vào năm ông bốn mươi tuổi.
I've seen how Tom does it.	Tôi đã thấy cách Tom làm điều đó.
I thought Tom was asleep, so I crept out of the room.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ, nên tôi rón rén ra khỏi phòng.
Are you still going to let Tom do it?	Bạn vẫn định để Tom làm điều đó chứ?
Tom was too nervous to say anything.	Tom đã quá lo lắng để nói bất cứ điều gì.
Don't forget to write.	Đừng quên viết.
I'm not really familiar with your work.	Tôi không thực sự quen thuộc với công việc của bạn.
"Tom will pay you all the money I owe you." 	"Tom sẽ trả cho bạn tất cả số tiền mà tôi nợ bạn."
"You'd better hope so."	"Tốt hơn là bạn nên hy vọng như vậy."
I did not know you were so tired.	Tôi không biết bạn đã rất mệt mỏi.
Tom may not have to do it.	Tom có ​​thể không phải làm điều đó.
I finally understand what you're saying.	Cuối cùng thì tôi cũng hiểu bạn đang nói gì.
Our company employs thirty people.	Công ty của chúng tôi sử dụng ba mươi người.
Tom asked me for some advice.	Tom hỏi tôi một lời khuyên.
I'll call Tom for you.	Tôi sẽ gọi Tom cho bạn.
Tom has to go to Australia with me.	Tom phải đi Úc với tôi.
Tom was never of much use to scientists.	Tom không bao giờ được sử dụng nhiều đối với các nhà khoa học.
Don't forget our weekly meeting.	Đừng quên cuộc họp hàng tuần của chúng ta.
I cannot allow that.	Tôi không thể cho phép điều đó.
None of Tom's teammates seem to like him very much.	Không ai trong số các đồng đội của Tom có ​​vẻ thích anh ta cho lắm.
I'll tell you what I know about Tom.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi biết về Tom.
Tom is not a poet.	Tom không phải là một nhà thơ.
We know that you lied to Tom.	Chúng tôi biết rằng bạn đã nói dối Tom.
I don't think Tom will be back here today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại đây hôm nay.
I'm sure you did what you think is the right thing to do.	Tôi chắc rằng bạn đã làm những gì bạn nghĩ là điều đúng đắn nên làm.
Which guitars are Tom's and yours?	Những cây đàn nào là của Tom và của bạn?
The only thing Tom wants now is something to eat.	Điều duy nhất Tom muốn bây giờ là một cái gì đó để ăn.
I thought you said you were going to Australia this week.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn sẽ đến Úc trong tuần này.
Neither Tom nor Mary have more money than I do.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền hơn tôi.
Tom did not know with whom Mary was going to Boston.	Tom không biết Mary sẽ đến Boston với ai.
Tom has what it takes.	Tom có ​​những gì nó cần.
Both Tom and Mary agreed.	Cả Tom và Mary đều đồng ý.
Tom needs to make up for lost time.	Tom cần bù lại thời gian đã mất.
I wish I had never kissed Tom.	Tôi ước rằng tôi chưa bao giờ hôn Tom.
I haven't heard from Tom in years.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong nhiều năm.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
I'm pretty frustrated right now.	Tôi khá thất vọng ngay bây giờ.
Only a few people here know that Tom is from Boston.	Chỉ một vài người ở đây biết rằng Tom đến từ Boston.
I don't comment on that.	Tôi không bình luận về điều đó.
Don't keep people waiting.	Đừng để mọi người chờ đợi.
There's another thing I want you to know.	Có một điều khác tôi muốn bạn biết.
Tom's house is within walking distance of the nearest train station.	Tom's house nằm trong khoảng cách đi bộ đến ga xe lửa gần nhất.
I will ignore your conduct this time.	Tôi sẽ bỏ qua hạnh kiểm của bạn lần này.
Tom really needs to buy a new set of tires.	Tom thực sự cần mua một bộ lốp mới.
You should report Tom.	Bạn nên báo cáo Tom.
Tom lied about his work experience.	Tom đã nói dối về kinh nghiệm làm việc của mình.
Tom showed me a picture of his girlfriend.	Tom cho tôi xem một bức ảnh của bạn gái anh ấy.
Do you really expect Tom to tell you the truth?	Bạn có thực sự mong đợi Tom sẽ nói với bạn sự thật?
I don't think Tom will mind if you stay a few days.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu bạn ở lại vài ngày.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã làm điều đó.
Tom was totally into you.	Tom đã hoàn toàn thích bạn.
This carbon fiber bike is extremely light.	Chiếc xe đạp bằng sợi carbon này cực kỳ nhẹ.
I still can't speak French as well as I would like.	Tôi vẫn không thể nói tiếng Pháp tốt như tôi mong muốn.
Eyewitnesses saw Tom walking south on Park Street shortly after the bombing.	Các nhân chứng tinh mắt đã nhìn thấy Tom đang đi bộ về phía nam trên Phố Park ngay sau vụ đánh bom.
Tom lives next to a library.	Tom sống cạnh một thư viện.
A helicopter flew around us.	Một chiếc trực thăng bay vòng qua chúng tôi.
The camera is Tom's.	Máy ảnh là của Tom.
Tom is a good looking guy but not overly friendly.	Tom là một chàng trai ưa nhìn nhưng không quá thân thiện.
I found the key under the rug.	Tôi tìm thấy chìa khóa dưới tấm thảm.
Tom really did.	Tom đã thực sự làm được.
Tom realizes he is badly injured and needs help.	Tom nhận ra mình bị thương nặng và cần được giúp đỡ.
I'm not saying what she did was the right thing to do.	Tôi không nói những gì cô ấy làm là điều đúng đắn.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it while his parents were away.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó khi bố mẹ anh ấy đi vắng.
How long does it usually take you to get dressed in the morning?	Bạn thường mất bao lâu để mặc quần áo vào buổi sáng?
Tom was just pretending to be angry.	Tom chỉ đang giả vờ tức giận.
Both Tom and Mary are award-winning journalists.	Cả Tom và Mary đều là những nhà báo từng đoạt giải thưởng.
Tom agreed to give us an interview.	Tom đã đồng ý cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn.
Now I do not know what to do.	Giờ tôi không biết phải làm sao.
I am afraid that Tom will hurt me.	Tôi sợ rằng Tom sẽ làm tổn thương tôi.
Can you tell me why you weren't at the meeting?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không có mặt trong cuộc họp?
Tom admits that he doesn't know where his wife is.	Tom thừa nhận rằng anh không biết vợ mình đang ở đâu.
You will find another buyer.	Bạn sẽ tìm thấy một người mua khác.
Tom was reckless.	Tom thật liều lĩnh.
I know that Tom won't stop doing it anytime soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngừng làm điều đó sớm.
I didn't give Tom anything for Christmas.	Tôi đã không tặng Tom bất cứ thứ gì cho lễ Giáng sinh.
The show was a bit disappointing.	Buổi biểu diễn hơi thất vọng.
Researchers say it's easier to lose weight if you eat three square meals a day.	Các nhà nghiên cứu nói rằng sẽ dễ dàng giảm cân hơn nếu bạn ăn ba bữa vuông mỗi ngày.
Tom told me he had an old computer that I might have.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một chiếc máy tính cũ mà tôi có thể có.
Tom thinks Mary doesn't like computer games.	Tom nghĩ Mary không thích trò chơi máy tính.
I play sports.	Tôi chơi thể thao.
Tom didn't wave back.	Tom không vẫy tay lại.
Tom, we're sitting there.	Tom, chúng ta đang ngồi ở đó.
Tom pulled an envelope from his pocket.	Tom rút trong túi ra một chiếc phong bì.
You can tell me you're going out tonight.	Bạn có thể cho tôi biết bạn sẽ đi chơi tối nay.
I have learned a lot since I came here.	Tôi đã học được rất nhiều điều kể từ khi tôi đến đây.
Tom closed his eyes and relaxed.	Tom nhắm mắt và thư giãn.
Tom often helps his father open the shop after school.	Tom thường giúp bố mở cửa hàng sau giờ học.
In all my travels, I have never seen a more beautiful mountain than Mount Everest.	Trong tất cả các chuyến đi của mình, tôi chưa từng thấy ngọn núi nào đẹp hơn đỉnh Everest.
You don't like this?	Bạn không thích điều này?
I want Tom to stay with him until I get back.	Tôi muốn Tom ở lại chỗ anh ấy cho đến khi tôi quay lại.
Maybe I expected too much from Tom.	Có lẽ tôi đã mong đợi quá nhiều từ Tom.
Now Tom is thirteen years old.	Bây giờ Tom mười ba tuổi.
Tom poured some more wine into his glass.	Tom rót thêm một ít rượu vào ly của mình.
I haven't finished eating yet.	Tôi vẫn chưa ăn xong.
She spent the middle of the night looking down on the toilet.	Cô ấy đã dành nửa đêm để cúi đầu xuống toilet.
I don't have a dime for my name.	Tôi không có một xu cho tên của tôi.
Tom is really creative, isn't he?	Tom thực sự rất sáng tạo, phải không?
I'm sure the police will eventually catch the robber.	Tôi chắc rằng cuối cùng cảnh sát sẽ bắt được tên cướp.
Tom asked me to take care of Mary.	Tom nhờ tôi chăm sóc Mary.
Do you think you can do it without getting hurt?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không bị thương?
Tom couldn't stop thinking about Mary.	Tom không thể ngừng nghĩ về Mary.
Tom needs to be ready when Mary gets here.	Tom cần phải sẵn sàng khi Mary đến đây.
It is very difficult to find a job right now.	Hiện tại rất khó để tìm được một công việc.
I'll get straight to the point. 	Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.
You're fired.	Bạn bị sa thải.
Tom might say something.	Tom có ​​thể nói điều gì đó.
Tom says he doesn't really expect anyone to volunteer.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi bất cứ ai tình nguyện.
He is rarely late for appointments.	Anh ấy hiếm khi trễ hẹn.
Tom has yet to be acquitted.	Tom vẫn chưa được tuyên bố trắng án.
The meaning of this sentence is ambiguous.	Ý nghĩa của câu này là mơ hồ.
Love is a highly addictive drug.	Tình yêu là một loại thuốc gây nghiện cao.
Where's my breakfast?	Bữa sáng của tôi đâu?
You are the one we have been waiting for.	Bạn là người mà chúng tôi đã chờ đợi.
Tom was a very good basketball coach, but he got fired anyway.	Tom là một huấn luyện viên bóng rổ rất giỏi, nhưng dù sao thì anh ấy cũng bị sa thải.
With Tom, anything is possible.	Với Tom, điều gì cũng có thể xảy ra.
Tom is not a very friendly child.	Tom không phải là một đứa trẻ rất thân thiện.
Tom has a small dog.	Tom có ​​một con chó nhỏ.
Tell Tom he needs to do it today.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Wolves have long tails.	Chó sói có đuôi dài.
Do you want me to turn off the lights?	Bạn có muốn tôi tắt đèn không?
Tom got his card at the club.	Tom đã nhận thẻ ở câu lạc bộ.
Why does it take you so long to make your bed?	Tại sao bạn mất nhiều thời gian để dọn dẹp giường của bạn?
You don't even listen to Tom.	Bạn thậm chí không nghe Tom.
How many motorbikes do you own?	Bạn sở hữu bao nhiêu xe máy?
Tom won't do it any faster than Mary.	Tom sẽ không làm việc đó nhanh hơn Mary.
Yesterday I ran into Tom on the street.	Hôm qua tôi tình cờ gặp Tom trên phố.
Tom was still grinning.	Tom vẫn cười toe toét.
The stories in the book were written for her.	Những câu chuyện trong cuốn sách được viết cho cô ấy.
Load cannon.	Nạp đại bác.
Tom and Mary entered through the back door.	Tom và Mary vào bằng cửa sau.
Tom asked Mary a trick question.	Tom hỏi Mary một câu hỏi mẹo.
Tom is studying agriculture.	Tom đang học ngành nông nghiệp.
Coaching is my life.	Huấn luyện là cuộc sống của tôi.
Tom said he would rather go home.	Tom nói anh ấy thà về nhà.
Why isn't Tom here with us?	Tại sao Tom không ở đây với chúng tôi?
Tom is the person we are looking for.	Tom là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.
I used the canteen you gave me when I went hiking last summer.	Tôi đã sử dụng căn tin mà bạn tặng khi tôi đi leo núi vào mùa hè năm ngoái.
My father opposed our marriage.	Cha tôi phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi.
I've only been here three years.	Tôi chỉ mới ở đây ba năm.
This is not how we are used to doing.	Đây không phải là cách chúng tôi quen làm.
Tom promised me he would be here by 2:30.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Tom looks angry.	Tom có ​​vẻ tức giận.
You're right.	Bạn đúng.
Tom is often bullied at school.	Tom thường bị bắt nạt ở trường.
There is a fireplace in the living room.	Có một lò sưởi trong phòng khách.
Tom spent more time with Mary.	Tom đã dành nhiều thời gian hơn cho Mary.
Tom is wiser than me.	Tom khôn ngoan hơn tôi.
I can't even lift this little box.	Tôi thậm chí không thể nhấc cái hộp nhỏ này.
Tom said he knew that Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
I gave Tom some cash.	Tôi đã cho Tom một ít tiền mặt.
Tom spends too much time at home.	Tom dành quá nhiều thời gian ở nhà.
Tom didn't tell Mary anything about what happened.	Tom không nói với Mary bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
I'm sure you know that you'll be the only person there who can't speak French.	Tôi chắc rằng bạn biết rằng bạn sẽ là người duy nhất ở đó không thể nói tiếng Pháp.
I think Tom wouldn't be absent if he knew how important this meeting was.	Tôi nghĩ Tom sẽ không vắng mặt nếu anh ấy biết cuộc họp này quan trọng như thế nào.
I will study French next semester.	Tôi sẽ học tiếng Pháp vào học kỳ tới.
I'm not telling you to turn around.	Tôi không bảo bạn quay đầu lại.
I know how hard it is for you to admit you're wrong.	Tôi biết bạn khó khăn như thế nào để thừa nhận mình sai.
Tom doesn't expect to be paid.	Tom không mong đợi được trả tiền.
Tom told me he could hear something, but he wasn't sure what it was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nghe thấy điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc đó là gì.
I should have been in Boston a little longer.	Đáng lẽ tôi nên ở Boston lâu hơn một chút.
You should go home when I tell you.	Bạn nên về nhà khi tôi nói với bạn.
You're scared, aren't you?	Bạn đang sợ hãi, phải không?
Tom was constantly feeling anxious.	Tom liên tục cảm thấy lo lắng.
I'm not sure Tom would be willing to talk to me.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ sẵn sàng nói chuyện với tôi.
Do you think Tom will die?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ chết?
A cat is meowing on the roof.	Một con mèo đang kêu meo meo trên mái nhà.
I know Tom doesn't know he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm như vậy.
I love your generosity.	Tôi yêu sự hào phóng của bạn.
I'm really sorry I wasn't able to help.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã không thể giúp đỡ.
How much did you spend each day while in Australia?	Bạn đã chi tiêu bao nhiêu mỗi ngày khi ở Úc?
Tom told me the story.	Tom kể cho tôi nghe câu chuyện.
You are not wrong.	Bạn không sai.
Tom was advised not to go there alone.	Tom được khuyên không nên đến đó một mình.
I wonder why Tom doesn't help Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không giúp Mary.
I hope I don't see Tom again.	Tôi hy vọng tôi không gặp lại Tom.
My seat is in the third row. 	Ghế của tôi ở hàng thứ ba.
Where are you sitting?	Bạn đang ngồi ở đâu?
Tom is bigger than that.	Tom lớn hơn thế.
Tom was the first in our family to visit Australia.	Tom là người đầu tiên trong gia đình chúng tôi đến thăm Úc.
Tom will try to manipulate you.	Tom sẽ cố gắng thao túng bạn.
Tom should go.	Tom nên đi đi.
Even though we followed stupid rules, look what happened.	Mặc dù chúng tôi đã tuân theo những quy tắc ngu ngốc, nhưng hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
We drove for an hour.	Chúng tôi đã lái xe trong vòng một giờ.
I'm tired of hearing Tom complain.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe Tom phàn nàn.
I wasn't as lucky as Tom.	Tôi đã không may mắn như Tom.
Tom convinces Mary that she needs to see a doctor.	Tom thuyết phục Mary rằng cô ấy cần đi gặp bác sĩ.
There's no point in trying to play a trick on me.	Cố gắng chơi một mánh khóe với tôi cũng chẳng ích lợi gì.
I cut my finger.	Tôi đã cắt ngón tay của tôi.
Tom is washing dishes.	Tom đang rửa bát.
I don't think I need to tell Tom that he needs to study harder.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải học tập chăm chỉ hơn.
I just found Tom.	Tôi vừa tìm thấy Tom.
Tom swore he wouldn't tell anyone our secret.	Tom đã thề rằng anh ấy không nói cho ai biết bí mật của chúng tôi.
Tom was standing on the doorstep.	Tom đang đứng trên bậc cửa.
Tom challenged John to a duel.	Tom đã thách đấu với John trong một trận đấu tay đôi.
I don't like you anymore.	Tôi không còn thích bạn nữa.
Nice to see you again Tom.	Rất vui được gặp lại Tom.
I was confused as to how to answer his sudden question.	Tôi lúng túng không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi bất ngờ của anh ấy.
Tom is the one who turns on the light.	Tom là người bật đèn.
I think Tom is literate.	Tôi nghĩ Tom biết chữ.
Tom tells everyone that he is good friends with the mayor.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy là bạn tốt với thị trưởng.
Wash spoon.	Rửa thìa.
I'm afraid you've worked too hard.	Tôi e rằng bạn đã làm việc quá chăm chỉ.
I didn't know that Tom was old enough to do that.	Tôi không biết rằng Tom đã đủ lớn để làm điều đó.
Wear boots to avoid slipping.	Đi ủng để tránh bị trượt.
Tom was eventually fired.	Tom cuối cùng đã bị sa thải.
You feel better today, don't you?	Bạn cảm thấy tốt hơn hôm nay, phải không?
I thought we would live here.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống ở đây.
Tom will not let us down.	Tom sẽ không làm chúng tôi thất vọng.
I don't think you're doing it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang làm điều đó một mình.
Tom's appearance has changed.	Ngoại hình của Tom đã thay đổi.
You are the only person I can rely on in this situation.	Bạn là người duy nhất tôi có thể dựa vào trong tình huống này.
I will be able to see you one of these days.	Tôi sẽ có thể gặp bạn vào một trong những ngày này.
Tom says he knows that Mary can do it if she tries harder.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm được điều đó nếu cô ấy cố gắng hơn.
Losing too much weight at once is not healthy.	Giảm quá nhiều cân cùng một lúc là không tốt cho sức khỏe.
That's a lot for today.	Đó là rất nhiều cho ngày hôm nay.
Why don't you come tonight?	Tối nay bạn không đến sao?
How did you get into my apartment without a key?	Làm thế nào bạn vào căn hộ của tôi mà không có chìa khóa?
You can have it all.	Bạn có thể có tất cả.
There have not been any recent accidents.	Không có bất kỳ tai nạn nào gần đây.
I doubt if Tom would care.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ quan tâm.
I haven't seen him since that time.	Tôi đã không gặp anh ấy kể từ lần đó.
Tom knows Mary is at school.	Tom biết Mary đang ở trường.
We managed to get it back without her knowing.	Chúng tôi đã tìm cách lấy lại nó mà cô ấy không hề hay biết.
Is there an air pressure gauge here?	Có đồng hồ đo áp suất không khí ở đây không?
Tom wants to stay in Australia until October.	Tom muốn ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom abandoned his children.	Tom đã bỏ các con của mình.
Does Tom have your phone number?	Tom có ​​số điện thoại của bạn không?
I'm not exaggerating, you know.	Tôi không phóng đại, bạn biết đấy.
I tried to calm Tom down.	Tôi cố gắng làm Tom bình tĩnh lại.
Tom is a talented man.	Tom là một người đàn ông tài năng.
I want the world to know that I love you.	Anh muốn cả thế giới biết rằng anh yêu em.
This is our first time talking about this, right?	Đây là lần đầu tiên chúng ta nói về điều này, phải không?
Don't do it until after 2:30.	Đừng làm điều đó cho đến sau 2:30.
Tom didn't try to hurt Mary.	Tom không cố làm tổn thương Mary.
I hope my car passes the test.	Tôi hy vọng xe của tôi vượt qua kiểm tra.
Tom said he had a plan.	Tom nói rằng anh ấy đã có một kế hoạch.
Tom drinks some juice.	Tom uống một ít nước trái cây.
I begged Tom to stay.	Tôi cầu xin Tom ở lại.
The next train to the airport departs from platform 2.	Chuyến tàu tiếp theo đến sân bay khởi hành từ sân ga số 2.
How many counties are there in Florida?	Có bao nhiêu quận ở Florida?
Tom owns a very valuable property.	Tom sở hữu một tài sản rất giá trị.
Bad weather forced us to pause our picnic.	Thời tiết xấu buộc chúng tôi phải tạm dừng chuyến dã ngoại.
Do you really think Tom is getting excited?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang bị kích thích?
Tom says he is enjoying life in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang tận hưởng cuộc sống ở Boston.
Tom said he is desperate to find a solution.	Tom cho biết anh đang tuyệt vọng để tìm ra giải pháp.
I don't really care what Tom says.	Tôi không thực sự quan tâm những gì Tom nói.
Do you eat enchiladas?	Bạn có ăn enchiladas không?
I understand Tom's point.	Tôi hiểu quan điểm của Tom.
That's what happened there.	Đó là những gì đã xảy ra ở đó.
Beat egg whites until stiff.	Đánh lòng trắng trứng cho đến khi bông cứng.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
What was Tom doing out there?	Tom đã làm gì ngoài đó?
Tom uses flashcards to learn vocabulary.	Tom sử dụng flashcards để học từ vựng.
To my knowledge, Tom can't swim.	Theo hiểu biết của tôi, Tom không biết bơi.
Tom doesn't cry right?	Tom không khóc phải không?
What else do you want to put in the car?	Bạn muốn chất gì nữa vào xe?
There is no chance for him to recover.	Không có cơ hội để anh ấy hồi phục.
I know Tom doesn't know why you need to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn cần phải làm điều đó một mình.
The audience burst out laughing.	Khán giả cười ồ lên.
Does Tom want us to help him?	Tom có ​​muốn chúng tôi giúp anh ấy không?
Mr. Jackson is the best teacher I have ever had.	Thầy Jackson là người thầy tốt nhất mà tôi từng có.
No one knows what happened to Tom.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I find Mary very attractive.	Tôi thấy Mary rất hấp dẫn.
I didn't realize that you have the company.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn có công ty.
I think Tom can take care of himself.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể tự lo cho mình.
You cannot value a life.	Bạn không thể định giá một mạng sống.
Do you think Tom is going to help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang định giúp chúng ta không?
Tom is not outside.	Tom không ở bên ngoài.
You should tell Tom about it while he's here.	Bạn nên nói với Tom về điều đó khi anh ấy ở đây.
I've never danced with Tom.	Tôi chưa bao giờ khiêu vũ với Tom.
I'm just as disappointed as you.	Tôi cũng thất vọng như bạn.
You have to hold it with both hands.	Bạn phải cầm nó bằng cả hai tay.
Tom realized that he wouldn't be able to do it.	Tom nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
They feel outraged by their son's extravagant behavior.	Họ cảm thấy bất bình trước hành vi ngông cuồng của con trai mình.
Tom will probably be dropped from the team.	Tom có ​​thể sẽ bị loại khỏi đội.
Tom is sure that he will win.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ thắng.
Tom is a good coach.	Tom là một huấn luyện viên giỏi.
Don't do that, OK?	Đừng làm vậy, OK?
Oh, that's what you mean.	Ồ, đó là ý của bạn.
Tom dropped something.	Tom đánh rơi thứ gì đó.
Aren't Tom and Mary in the same class?	Không phải Tom và Mary học cùng lớp sao?
Tom was never the same after that.	Tom đã không bao giờ như vậy sau đó.
I think Tom wants to know what you're doing.	Tôi nghĩ Tom muốn biết bạn đang làm gì.
Tom thinks he has the flu.	Tom nghĩ rằng anh ấy bị cúm.
I'm not sure if Tom speaks French.	Tôi không chắc Tom có ​​nói được tiếng Pháp không.
I assembled it.	Tôi đã lắp ráp nó.
I find that very hard to believe.	Tôi thấy điều đó rất khó tin.
You are a student, right?	Bạn là sinh viên, phải không?
I don't think we want to know all the details.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi muốn biết tất cả các chi tiết.
My apartment is not very big.	Căn hộ tôi ở không rộng lắm.
I don't have much support.	Tôi không có nhiều hỗ trợ.
We don't have to be there on time.	Chúng ta không cần phải đến đó đúng giờ.
It's all in Tom's hands.	Tất cả đều nằm trong tay Tom.
Tom himself didn't do too badly.	Bản thân Tom đã không làm quá tệ.
Tom and I were roommates for three years.	Tom và tôi là bạn cùng phòng trong ba năm.
Do you really think Tom will help you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp bạn?
I think Tom will help us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom wears two pairs of shorts.	Tom mặc hai chiếc quần đùi.
Tom usually works.	Tom thường làm việc.
That's normal here.	Đó là điều bình thường ở đây.
We talk on the phone for several hours.	Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại trong vài giờ.
I don't think you're ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Beware of double standards.	Cẩn thận với các tiêu chuẩn kép.
We won't take it.	Chúng tôi sẽ không lấy nó.
Tom said that he is going to Australia next October.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào tháng 10 tới.
Tom is pretty scary.	Tom khá là đáng sợ.
I don't have to be the dispatcher. 	Toi khong phai la giao vien.
I am a student.	Tôi là một học sinh.
Would you like to go for a drink?	Bạn có muốn đi uống nước không?
I know that Tom should do it again.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
I need to stay in Australia until the day after tomorrow.	Tôi cần ở lại Úc cho đến ngày mốt.
Tom realized he was going to die.	Tom nhận ra mình sắp chết.
Can't you see what Tom is doing?	Bạn không thể thấy Tom đang làm gì?
When did Tom get those jeans?	Tom lấy chiếc quần jean đó khi nào?
You are quite a collector.	Bạn khá là một nhà sưu tập.
I shouldn't have asked you to sing.	Tôi không nên yêu cầu bạn hát.
You are quite an artist.	Bạn khá là một nghệ nhân.
I know that eventually I will have to do it if no one else does.	Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó nếu không ai khác làm.
I hope Tom doesn't come back here.	Tôi hy vọng Tom không quay lại đây.
Maybe Tom didn't use the right bait.	Có lẽ Tom đã không sử dụng đúng loại mồi.
This smell disgusts me.	Mùi này làm tôi kinh tởm.
Tom made a choice.	Tom đã lựa chọn.
I usually wake up at 8am.	Tôi thường thức dậy lúc 8 giờ sáng.
Today is a school day. 	Hôm nay là một ngày học.
I better make sure I'm not late.	Tốt hơn hết tôi nên đảm bảo không đến muộn.
I doubt Tom is the one who did it.	Tôi nghi ngờ Tom là người đã làm điều đó.
I wonder if Tom knows who left this package on my desk.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết ai đã để gói này trên bàn của tôi hay không.
Tom and I both have daughters.	Tom và tôi đều có con gái.
Did Tom say he was going to Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ đến Úc không?
Don't concede a goal too soon.	Đừng để thủng lưới quá sớm.
I guess I should expect Tom to do that.	Tôi đoán tôi nên mong đợi Tom làm điều đó.
I don't think anyone else will come.	Tôi không nghĩ sẽ có ai khác đến.
I know that Tom is expecting Mary to do it for him.	Tôi biết rằng Tom đang mong đợi Mary làm điều đó cho anh ta.
The nurse gave me the injection.	Cô y tá đã tiêm cho tôi.
I cannot apologize enough.	Tôi không thể xin lỗi đủ.
I don't think Tom will be the last here.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người cuối cùng ở đây.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom was mesmerized by Mary's beauty.	Tom đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Mary.
Tom will do the job.	Tom sẽ làm công việc.
I think neither Tom nor Mary ever did that.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều chưa bao giờ làm điều đó.
You didn't get a chance to do that, did you?	Bạn đã không có cơ hội để làm điều đó, phải không?
I have never climbed this mountain.	Tôi chưa bao giờ leo lên ngọn núi này.
His name was on the tip of my tongue, but I couldn't remember it.	Tên anh ấy đã ở trên đầu lưỡi của tôi, nhưng tôi không thể nhớ nó.
Why does Tom think it's a good idea?	Tại sao Tom nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay?
Do you watch the news on TV every day?	Bạn có xem tin tức trên TV hàng ngày không?
Tom doesn't usually do his homework in the kitchen.	Tom không thường làm bài tập về nhà trong nhà bếp.
I am better than you.	Tôi hơn bạn.
I'm sure Tom wouldn't want Mary to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn Mary làm điều đó.
A stray dog ​​followed Tom home and he decided to keep it.	Một chú chó hoang đã theo Tom về nhà và anh quyết định giữ nó lại.
Tom is charging more fees in advance.	Tom đang tính trước nhiều khoản phí hơn.
I don't go to school anymore.	Tôi không đi học nữa.
I don't think Tom knew what was going to happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
Wake up, Tom.	Dậy đi Tom.
Didn't I ask you not to dance?	Không phải tôi đã yêu cầu bạn không khiêu vũ sao?
Tom told me to give you this.	Tom bảo tôi đưa cho bạn cái này.
The water is warm.	Nước hơi ấm.
Tom drew a picture of a dog.	Tom đã vẽ một bức tranh về một con chó.
These are the books that I want to read.	Đây là những cuốn sách mà tôi muốn đọc.
How long will Tom be in Boston?	Tom sẽ ở Boston bao lâu?
If someone breaks in, the alarm goes off.	Nếu ai đó đột nhập, báo thức sẽ kêu.
Tom didn't want us to go to the police.	Tom không muốn chúng tôi đến gặp cảnh sát.
I didn't go to the party last night.	Tôi đã không đi dự tiệc tối qua.
Don't you understand that?	Bạn không hiểu điều đó sao?
Tom sneaks into Mary's house.	Tom lẻn vào nhà Mary.
Tom is still at the door.	Tom vẫn ở cửa.
Tom often forgets to pay the rent.	Tom thường xuyên quên trả tiền thuê nhà.
Tom is somewhat older than me.	Tom có ​​phần già hơn tôi.
You have gained some weight.	Bạn đã tăng một số trọng lượng.
We parted at the corner of the street.	Chúng tôi chia tay nhau ở góc đường.
What did Tom do with it?	Tom đã làm gì với nó?
Tom pretends to know nothing.	Tom giả vờ như không biết gì cả.
I'm still as strong as before.	Tôi vẫn mạnh mẽ như trước.
Tom said that his house was not damaged.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy không bị hư hại.
I'm so bored.	Tôi rất chán nản.
I think your microphone is not working.	Tôi nghĩ rằng micrô của bạn không hoạt động.
She bought him a car, but he didn't have a driver's license so he couldn't drive it anywhere.	Cô mua cho anh một chiếc ô tô, nhưng anh không có bằng lái xe nên không thể lái nó đi đâu được.
I can't play all the piano well.	Tôi không thể chơi tốt tất cả piano.
You don't have to decide now.	Bạn không cần phải quyết định ngay bây giờ.
Let me put your new phone number in the notebook.	Để tôi ghi số điện thoại mới của bạn vào sổ tay.
You don't smile often, do you?	Bạn không mấy khi cười phải không?
Our neighbor broke a rib.	Người hàng xóm của chúng tôi bị gãy một xương sườn.
I'm late for an appointment.	Tôi đến trễ một cuộc hẹn.
I don't really like him, in fact, I hate him.	Tôi không thực sự thích anh ta, thực tế, tôi ghét anh ta.
Tom says he hates being treated like a child.	Tom nói rằng anh ghét bị đối xử như một đứa trẻ.
Tom discovers that Mary is not actually from Australia.	Tom phát hiện ra rằng Mary không thực sự đến từ Úc.
Tom says that Mary is a pessimist.	Tom nói rằng Mary là người bi quan.
Tom is crazy.	Tom bị điên.
Looking out the window, I saw a car coming.	Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một chiếc ô tô đang lao tới.
What is your password?	Mật khẩu của bạn là gì?
This is the first time I've seen Tom do that.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tom làm như vậy.
It tells Tom I'm sorry.	Nó nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
Tom asked me if I liked jazz music.	Tom hỏi tôi có thích nhạc jazz không.
I don't think Tom needs to worry about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần phải lo lắng về điều đó.
Did you know Tom did that?	Bạn có biết Tom đã làm điều đó?
I thank God that didn't happen.	Tôi cảm ơn Chúa rằng điều đó đã không xảy ra.
I think you've been staying too long in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã ở quá lâu ở Boston.
I only have fifteen minutes.	Tôi chỉ có mười lăm phút.
I will probably lose.	Tôi có lẽ sẽ thua.
Let Tom have his own way.	Hãy để Tom có ​​cách riêng của mình.
The question is how to get this done in time.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để hoàn thành việc này đúng lúc.
Tom and Mary have traveled the world together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi du lịch khắp thế giới.
He didn't get up early in the morning.	Anh ấy đã không dậy sớm vào buổi sáng.
Tom is the only one here with a girlfriend.	Tom là người duy nhất ở đây có bạn gái.
This is a big obstacle.	Đây là một trở ngại lớn.
Tom and Mary take every opportunity to find time in their busy schedules to spend time together.	Tom và Mary tận dụng mọi cơ hội để tìm thời gian trong lịch trình bận rộn của họ để dành thời gian cho nhau.
Tom can play banjo.	Tom có ​​thể chơi banjo.
I still don't understand why that happened.	Tôi vẫn không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
I'm in Australia for a few weeks.	Tôi ở Úc vài tuần.
I don't think she can speak French.	Tôi không nghĩ cô ấy có thể nói tiếng Pháp.
Tom said I didn't sound optimistic.	Tom nói tôi nghe có vẻ không lạc quan.
We need to think about what needs to be done next.	Chúng ta cần suy nghĩ về những gì cần phải làm tiếp theo.
Tom says he can't be of any help.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp được gì.
Tom did not treat Mary well.	Tom đã không đối xử tốt với Mary.
You should visit Kyoto, which is famous for its old temples and shrines.	Bạn nên đến thăm Kyoto, nơi nổi tiếng với những ngôi đền và đền thờ lâu đời.
I don't want to buy anything from you.	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì từ bạn.
My mother has a red apron.	Mẹ tôi có một chiếc tạp dề màu đỏ.
Tom will never have to worry about money.	Tom sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.
That's not a real diamond, is it?	Đó không phải là một viên kim cương thật, phải không?
Tom realized something was very wrong.	Tom nhận ra có điều gì đó rất không ổn.
Tom went to the mall.	Tom đã đi đến trung tâm mua sắm.
Are you really going to spend Valentine's Day with Tom?	Bạn có thực sự sẽ dành cả ngày lễ tình nhân với Tom không?
Do not expose to the sun too much.	Không phơi nắng quá nhiều.
They are following me.	Họ đang theo dõi tôi.
Tom says that he is learning French.	Tom nói rằng anh ấy đang học tiếng Pháp.
I will definitely do that.	Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó.
Tom is usually drunk at this time of day.	Tom thường say vào thời điểm này trong ngày.
I wish you could meet Tom.	Tôi ước bạn có thể gặp Tom.
I don't think anyone would consider Tom a handsome man.	Tôi không nghĩ rằng ai đó sẽ coi Tom là một người đẹp trai.
Tom certainly believes that Mary is faithful.	Tom chắc chắn tin rằng Mary là người chung thủy.
Can't you do something to help me?	Bạn không thể làm gì đó để giúp tôi?
Tom escaped on Monday.	Tom đã trốn thoát vào thứ Hai.
I haven't weighed myself lately.	Tôi đã không cân nặng bản thân gần đây.
Tom will be here soon from Australia.	Tom sẽ sớm đến đây từ Úc.
Why don't you want to do it today?	Tại sao bạn không muốn làm điều đó ngày hôm nay?
I'm sorry about the other day.	Tôi xin lỗi về ngày khác.
I'll do it tomorrow unless something unexpected happens.	Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra.
Tom is no longer on the team.	Tom không còn trong đội nữa.
Tom is expecting Mary to come home soon.	Tom đang mong Mary về nhà sớm.
Tom gave us these figs.	Tom đã cho chúng tôi những quả sung này.
Do you both know Tom?	Cả hai bạn đều biết Tom?
Tom doesn't wear pants.	Tom không mặc quần.
I promise I won't do that.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom said that he thought Mary would be asleep when he got home.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary sẽ ngủ khi anh về đến nhà.
We regret that your application was not accepted.	Chúng tôi rất tiếc vì đơn đăng ký của bạn đã không được chấp nhận.
I will not forgive you if you do it again.	Tôi sẽ không tha thứ cho bạn nếu bạn tái phạm.
Tom and Mary have not communicated with each other for quite some time.	Tom và Mary đã không liên lạc với nhau trong một thời gian khá dài.
I think Tom should go.	Tôi nghĩ Tom nên đi.
Tom and Mary were wrong.	Tom và Mary đã nhầm.
Tom has applied for asylum.	Tom đã nộp đơn xin quy chế tị nạn.
I didn't get married until I was in my thirties.	Tôi đã không kết hôn cho đến khi tôi ngoài ba mươi tuổi.
I never dreamed that I would win first prize.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ giành được giải nhất.
Tom must have gone first.	Tom chắc đã đi trước.
You can invite anyone you want to come.	Bạn có thể mời bất kỳ người nào muốn đến.
The bathroom in Tom's new house is twice as large as the bathroom in his old house.	Phòng tắm trong ngôi nhà mới của Tom rộng gấp đôi phòng tắm trong ngôi nhà cũ của anh.
I don't think Tom is stingy.	Tôi không nghĩ rằng Tom keo kiệt.
We flew to Paris where we stayed for a week.	Chúng tôi bay đến Paris, nơi chúng tôi ở lại một tuần.
It doesn't matter to us one bit.	Nó không quan trọng với chúng tôi một chút.
You better ask Tom. 	Tốt hơn bạn nên hỏi Tom.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
You don't need to explain.	Bạn không cần phải giải thích.
Tom's strongest language is French.	Ngôn ngữ mạnh nhất của Tom là tiếng Pháp.
I don't want Tom to come to Boston with me.	Tôi không muốn Tom đến Boston với tôi.
Tom might need our help.	Tom có ​​thể cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I cannot believe what I am seeing.	Tôi không thể tin được những gì tôi đang thấy.
I know Tom is not a better chess player than I am.	Tôi biết Tom không phải là người chơi cờ giỏi hơn tôi.
I am planning to do an overnight trip to Nagoya.	Tôi đang lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi qua đêm đến Nagoya.
At this point, we don't know.	Tại thời điểm này, chúng tôi không biết.
You will be punished for this.	Bạn sẽ bị trừng phạt vì điều này.
Why did you never help Tom?	Tại sao bạn không bao giờ giúp Tom?
Tom knows about this.	Tom biết về điều này.
Tom bought a lot of things.	Tom đã mua rất nhiều thứ.
Do you want me to say that I will no longer see Mary?	Bạn có muốn tôi nói rằng tôi sẽ không tiếp tục gặp Mary không?
Tom chooses one of the pictures.	Tom chọn một trong những bức tranh.
My cat scratched Tom.	Con mèo của tôi đã cào Tom.
Where did you buy this lamp stand?	Bạn đã mua chân đèn này ở đâu?
How many days do you estimate it will take?	Bạn ước tính sẽ mất bao nhiêu ngày để làm điều đó?
Tom doesn't believe it really happened.	Tom không tin rằng nó thực sự xảy ra.
I don't think it's your fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của bạn.
I almost fell asleep.	Tôi gần như ngủ gật.
Tom climbed halfway up the ladder and then turned to look at us.	Tom leo lên nửa cái thang rồi quay lại nhìn chúng tôi.
I think Tom would stay longer if he could.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở lại lâu hơn nếu anh ấy có thể.
I sent Tom and Mary home.	Tôi đã gửi Tom và Mary về nhà.
I have been in the police force for three years.	Tôi đã tham gia lực lượng cảnh sát được ba năm.
Did you know Tom would be here?	Bạn có biết Tom sẽ ở đây?
I was surprised that Tom couldn't do that.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom không thể làm điều đó.
It seems very surreal.	Nó dường như rất siêu thực.
Does Tom like his parents?	Tom có ​​thích bố mẹ của mình không?
I'm pretty sure they won't let us do that.	Tôi khá chắc rằng họ sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom didn't even want to taste the cheesecake.	Tom thậm chí không muốn nếm thử bánh pho mát.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể ngăn John làm điều đó.
Those two guitars are very similar.	Hai cây đàn đó rất giống nhau.
I don't think I did very well.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt.
No one but Tom agrees with you.	Không ai ngoài Tom đồng ý với bạn.
I'm not asking Tom anything.	Tôi không yêu cầu Tom bất cứ điều gì.
That's not why I'm afraid of Tom.	Đó không phải là lý do tại sao tôi sợ Tom.
Tom will love the hat you bought him.	Tom sẽ thích chiếc mũ mà bạn đã mua cho anh ấy.
It may not be as easy as you think.	Nó có thể không dễ dàng như bạn nghĩ.
Tom asked Mary if John planned to stay in Australia permanently.	Tom hỏi Mary xem John có dự định ở lại Úc lâu dài không.
I'm not stupid enough to deny its amazing beauty.	Tôi không ngu đến mức phủ nhận vẻ đẹp tuyệt vời của nó.
I think this will be easy.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ được dễ dàng.
Could you please ask Tom to wait for us?	Bạn có thể vui lòng yêu cầu Tom đợi chúng tôi không?
Tom needs more time to finish his work.	Tom cần thêm thời gian để hoàn thành công việc của mình.
I know they have big problems.	Tôi biết họ có những vấn đề lớn.
Did you come out of your skull?	Bạn đã ra khỏi hộp sọ của bạn?
After a while, passion and infatuation fade away.	Sau một thời gian, niềm đam mê và sự say mê dần tan biến.
This might come in handy someday.	Điều này có thể hữu ích vào một ngày nào đó.
I know you would never let Tom drive.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ để Tom lái xe.
I can't go out because of the snow.	Tôi không thể ra ngoài vì tuyết.
In Yiddish, the Holocaust is not called "Shoah", but another Hebrew term, "Khurbn", which means "destruction".	Trong tiếng Yiddish, Holocaust không được gọi là "Shoah", mà là một thuật ngữ tiếng Do Thái khác, "Khurbn", có nghĩa là "sự hủy diệt".
We'll find Tom.	Chúng tôi sẽ tìm Tom.
This is the color we want you to paint our fence in.	Đây là màu chúng tôi muốn bạn sơn hàng rào của chúng tôi.
I don't know that Tom knows why Mary wants to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
I don't like you going out alone.	Tôi không thích bạn đi chơi một mình.
What does this kanji mean?	Chữ kanji này có nghĩa là gì?
Do not drink too much before going to bed.	Không uống quá nhiều trước khi đi ngủ.
Hurry up or you will be late.	Nhanh lên nếu không bạn sẽ bị trễ.
May I have your name and phone number, please?	Cho tôi xin tên và số điện thoại của bạn được không?
Tom didn't see you.	Tom đã không nhìn thấy bạn.
Tom will come.	Tom sẽ đến.
Tom and I almost got into a fight.	Tom và tôi suýt đánh nhau.
Tom says he will attend the meeting tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham dự cuộc họp ngày mai.
I was flooded with homework.	Tôi ngập đầu với bài tập về nhà.
I don't take anything from Tom.	Tôi không lấy bất cứ thứ gì từ Tom.
I'm not sure about the others, but I plan to be there.	Tôi không chắc về những người khác, nhưng tôi dự định sẽ ở đó.
Everyone knows Tom is not happy.	Mọi người đều biết Tom không hạnh phúc.
Tom won't be busy after lunch.	Tom sẽ không bận sau bữa trưa.
There are only two prime numbers between 10 and 14.	Chỉ có hai số nguyên tố từ 10 đến 14.
You are not alone.	Bạn không đơn độc.
Tom planted a shade tree.	Tom trồng một cây bóng mát.
Tom never told us why he did it.	Tom chưa bao giờ cho chúng tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Where is it supposed to be?	Nó được cho là ở đâu?
Tom wants to see his son.	Tom muốn gặp con trai mình.
Tom was on life support.	Tom đã được hỗ trợ cuộc sống.
Tom is the tallest boy in our class.	Tom là cậu bé cao nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom stole it.	Tom đã lấy trộm nó.
Tom is not confident.	Tom không tự tin.
The students gave their teacher a gold watch.	Các học sinh tặng cô giáo của mình một chiếc đồng hồ vàng.
We have agreed to meet tomorrow.	Chúng tôi đã đồng ý gặp nhau vào ngày mai.
Tom should tell us about this.	Tom nên nói với chúng tôi về điều này.
Tom was better.	Tom đã tốt hơn.
I want to tell you how sorry I am.	Tôi muốn nói với bạn rằng tôi xin lỗi như thế nào.
I don't know why Tom has to go back to Australia.	Tôi không biết tại sao Tom phải quay lại Úc.
Tom thinks that Mary will know where John is.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ biết John ở đâu.
Tom doesn't seem like a very religious person.	Tom không có vẻ là người rất sùng đạo.
You know Tom wants Mary to ask John to do it, right?	Bạn biết Tom muốn Mary yêu cầu John làm điều đó, phải không?
Americans spend a lot of their free time at home.	Người Mỹ dành nhiều thời gian rảnh ở nhà.
Who tells you why Tom is late?	Ai cho bạn biết tại sao Tom đến muộn?
A good specimen can weigh up to a kilogram.	Một mẫu vật tốt có thể nặng tới một kg.
Tom is not the first to win.	Tom không phải là người đầu tiên giành chiến thắng.
I'd say it's a good idea.	Tôi muốn nói đó là một ý kiến ​​hay.
There aren't any roses in the garden.	Không có bất kỳ hoa hồng nào trong vườn.
Tom mainly paints landscapes.	Tom chủ yếu vẽ phong cảnh.
Tom asked me to do it.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó.
Why does Tom want to talk to Mary?	Tại sao Tom lại muốn nói chuyện với Mary?
I don't think Tom was jealous.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ghen tị.
I like to sing, but I'm not very good at it.	Tôi thích hát, nhưng tôi không giỏi lắm.
I don't like walking.	Tôi không thích đi bộ.
Tom says he's sure Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom is a good friend of mine.	Tom là một người bạn tốt của tôi.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Tom wears a gray or dark blue suit to work every day.	Tom mặc một bộ vest xám hoặc xanh đậm để đi làm hàng ngày.
She played the accompaniment piano for a violin solo.	Cô chơi piano đệm cho một bản độc tấu violin.
Tom told us a bunch of lies.	Tom đã nói với chúng tôi cả đống lời nói dối.
Tom was a huge hit on Wall Street.	Tom là một thành công lớn trên Phố Wall.
Are you sure we'll get there before everyone else?	Bạn có chắc rằng chúng ta sẽ đến đó trước những người khác không?
"What's the weather like there?" 	"Thời tiết ở đó như thế nào?"
"It's beautiful."	"Nó đẹp."
Tom thinks Mary has had breakfast.	Tom nghĩ Mary đã ăn sáng.
Tom can answer the question.	Tom có ​​thể trả lời câu hỏi.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
We don't cry.	Chúng tôi không khóc.
I am nobody.	Tôi chẳng là ai cả.
How do you do that?	Làm thế nào bạn làm điều đó?
Tom came to Japan for the first time when he was three years old.	Tom đến Nhật Bản lần đầu tiên khi anh ấy ba tuổi.
This newspaper has a wide circulation.	Tờ báo này có lượng phát hành rộng rãi.
I think that's what Tom wants to do.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom muốn làm.
I thought maybe Tom could help Mary.	Tôi nghĩ có lẽ Tom có ​​thể giúp Mary.
I think you don't know how to drive.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết lái xe.
I've never worked with you, have I?	Tôi chưa bao giờ làm việc với bạn, phải không?
I know that Tom is a little nervous.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút lo lắng.
Are you sure you don't need to be there?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không cần phải ở đó?
This large sofa is really not suitable for a small room.	Chiếc ghế sofa lớn này thực sự không phù hợp với một căn phòng nhỏ.
We shouldn't do that.	Chúng ta không nên làm điều đó.
Moonlight is the only light.	Ánh trăng là ánh sáng duy nhất.
Tom rents an apartment on Park Street.	Tom thuê một căn hộ trên Phố Park.
He has an uncle who works in a bank.	Anh ta có một người chú làm việc trong một ngân hàng.
Tom has a very nice house.	Tom có ​​một ngôi nhà rất đẹp.
I hope to come this weekend.	Tôi hy vọng sẽ đến vào cuối tuần này.
The police have all the evidence they need.	Cảnh sát có tất cả bằng chứng mà họ cần.
Everyone is here except Tom.	Mọi người đều ở đây ngoại trừ Tom.
Tom doesn't know that Mary is still a high school student.	Tom không biết rằng Mary vẫn còn là một học sinh trung học.
Is this another word or just another form of the same word?	Đây là một từ khác hay chỉ là một dạng khác của cùng một từ?
That is probably why.	Đó có lẽ là lý do tại sao.
Tom is not the type to say such things.	Tom không phải loại người hay nói những điều như vậy.
Tom often rides his bike to school.	Tom thường đạp xe đến trường.
Tom assumed that what Mary did was intentional.	Tom cho rằng những gì Mary làm là cố ý.
I don't know that something out of the ordinary happened.	Tôi không biết rằng có điều gì khác thường đã xảy ra.
Tom and Mary can both do it faster than I can.	Tom và Mary đều có thể làm điều đó nhanh hơn tôi có thể.
I'll just cross that bridge when I get to it.	Tôi sẽ chỉ băng qua cây cầu đó khi tôi đến nó.
Don't you know Tom is Mary's son?	Bạn không biết Tom là con trai của Mary?
Tom told me he thought Mary would be suspicious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ nghi ngờ.
Isn't that worth it?	Điều đó không đáng phải không?
Tom wrapped the blanket around Mary's shoulders.	Tom quấn chăn quanh vai Mary.
I spent all morning shoveling snow.	Tôi đã dành cả buổi sáng để xúc tuyết.
I'm sure your dad would be very proud of you.	Tôi chắc rằng bố của bạn sẽ rất tự hào về bạn.
I can't figure out how Tom did it.	Tôi không thể hiểu được Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom was shot with a poisoned arrow.	Tom bị bắn bằng một mũi tên tẩm độc.
Tom slept on the sofa last night.	Tom ngủ trên ghế sofa đêm qua.
I asked Tom not to drive too fast.	Tôi yêu cầu Tom đừng lái xe quá nhanh.
I don't think Tom will be interested.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hứng thú.
We ate caviar.	Chúng tôi đã ăn trứng cá muối.
Tom shouldn't have done it without our permission.	Tom không nên làm điều đó mà không có sự cho phép của chúng tôi.
Tom doesn't know his lines.	Tom không biết lời thoại của mình.
Tom has lived here all his life.	Tom đã sống ở đây cả đời.
Tom said that Mary thought John might not have to.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm như vậy.
I don't think Tom has to.	Tôi không nghĩ Tom phải làm vậy.
I'm still awake.	Tôi vẫn thức.
Looks like I'll be tied up all afternoon.	Có vẻ như tôi sẽ bị trói cả buổi chiều.
Tom wondered what Mary was going to cook.	Tom tự hỏi Mary định nấu món gì.
The child boarded the plane in a happy mood.	Đứa trẻ lên máy bay với tâm trạng vui vẻ.
Would you like a cocktail?	Bạn có muốn một ly cocktail không?
Tom told me that he thought Mary was at home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ở nhà.
I don't think doing that would be dangerous.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ nguy hiểm.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
Tom told me he thought Mary would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom said he would probably do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó.
That's what Tom thought.	Đó là những gì Tom nghĩ.
I'm glad I don't have to do it again.	Tôi rất vui vì tôi không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom sat down on the steps.	Tom ngồi xuống bậc thềm.
Can I get on board?	Tôi có thể lên tàu không?
I think I heard someone play banjo.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe ai đó chơi banjo.
Tom began to feel despair.	Tom bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Tom says it's time for rock and roll.	Tom nói rằng đã đến lúc rock and roll.
I thought Tom wasn't sober.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không tỉnh táo.
Tom doesn't sleep.	Tom không ngủ.
It is your children who misbehave.	Chính con cái của bạn đã cư xử sai.
I thought Tom was going to be depressed.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bị trầm cảm.
It's a pain in the neck to get there by public transport.	Thật là đau cổ khi đến đó bằng phương tiện giao thông công cộng.
Bring a rag.	Mang giẻ lau.
There have been some major changes made here recently.	Gần đây đã có một số thay đổi lớn được thực hiện ở đây.
Tom has started hanging out with some bad kids at school.	Tom đã bắt đầu đi chơi với một số đứa trẻ hư ở trường.
I just have one problem left that I don't know how to solve.	Tôi chỉ có một vấn đề còn lại mà tôi không biết làm thế nào để giải quyết.
Who is your favorite singer?	Ai là ca sĩ yêu thích của bạn?
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
My life would have been completely different if I had been born a month later.	Cuộc sống của tôi có lẽ đã hoàn toàn khác nếu tôi được sinh ra một tháng sau đó.
I bought four new tablecloths.	Tôi đã mua bốn chiếc khăn trải bàn mới.
Tom always takes everything very seriously.	Tom luôn coi mọi thứ rất nghiêm túc.
The examples used in this article use Pascal-like pseudocode.	Các ví dụ được sử dụng trong bài viết này sử dụng mã giả giống Pascal.
I think I'm very funny.	Tôi nghĩ tôi rất buồn cười.
Tom held Mary's hand because she asked him to.	Tom đã nắm tay Mary vì cô ấy đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
I want to come to your house sometime.	Tôi muốn đến nhà bạn một lúc nào đó.
If you don't help me, I have failed.	Nếu bạn không giúp tôi, tôi đã thất bại.
Tom believes he can prove it.	Tom tin rằng anh ấy có thể chứng minh điều đó.
I don't think Tom wants any help.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
You are exceeding the allowed speed.	Bạn đang vượt quá tốc độ cho phép.
Tom and his friends helped me carry the guitar.	Tom và những người bạn của anh ấy đã giúp tôi khiêng đàn.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó không.
Has Tom discussed it with Mary?	Tom đã thảo luận điều đó với Mary chưa?
I think Tom should come to Australia to visit Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đến Úc để thăm Mary.
I gripped the rope tightly so as not to fall.	Tôi nắm chặt sợi dây để không bị rơi.
I wish that Tom would do something.	Tôi ước rằng Tom sẽ làm điều gì đó.
I don't think Tom is confident.	Tôi không nghĩ rằng Tom tự tin.
I am tired. 	Tôi mệt.
It was a long day.	Đó là một ngày dài.
I know Tom went to Australia.	Tôi biết Tom đã đến Úc.
You know we don't have to do that.	Bạn biết chúng tôi không cần phải làm điều đó.
I think Tom should tell Mary to leave him alone.	Tôi nghĩ Tom nên nói với Mary để anh ấy yên.
I don't know when Tom left Australia.	Tôi không biết Tom rời Úc khi nào.
Tom was very generous.	Tom đã rất hào phóng.
I've been avoiding Tom for two months.	Tôi đã tránh mặt Tom trong hai tháng.
Tom is silent.	Tom im lặng.
Tom dreams of becoming a pro.	Tom mơ ước trở thành chuyên nghiệp.
Tom says he has never been to a Chinese restaurant.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến một nhà hàng Trung Quốc.
Tom asked me a question.	Tom hỏi tôi một câu hỏi.
I haven't bought a new coat in five years.	Tôi đã không mua một chiếc áo khoác mới trong năm năm.
We need to scrub the floor.	Chúng ta cần phải chà sàn.
I have created an archive of my emails.	Tôi đã tạo một kho lưu trữ các email của mình.
I find it hard to believe that Tom was involved in the kidnapping.	Tôi cảm thấy khó tin rằng Tom đã tham gia vào vụ bắt cóc.
You played tennis yesterday, didn't you?	Bạn đã chơi quần vợt ngày hôm qua, phải không?
Tom knew something was going on.	Tom biết điều gì đó đang xảy ra.
Tom is never here on Mondays.	Tom không bao giờ ở đây vào thứ Hai.
Tom doesn't mention what he did.	Tom không đề cập đến những gì anh ấy đã làm.
You will love our food.	Bạn sẽ thích đồ ăn của chúng tôi.
Tom said it was his first time trying to do it.	Tom nói đây là lần đầu tiên anh ấy thử làm điều đó.
Would you mind reading a bedtime story to Tom?	Bạn có phiền đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ cho Tom nghe không?
I love reading a book about the history of laughter.	Tôi thích đọc một cuốn sách về lịch sử của tiếng cười.
Tom seems irresponsible.	Tom có ​​vẻ là người vô trách nhiệm.
What do you always think about?	Bạn luôn nghĩ đến điều gì?
Do I need braces?	Tôi có cần niềng răng không?
I think this is not fair.	Tôi nghĩ điều này không công bằng.
Tom said Mary had no doubts.	Tom nói Mary không nghi ngờ.
Tom is strong enough to do it alone.	Tom đủ mạnh mẽ để làm điều đó một mình.
Tom and Mary blamed each other for the failure of their marriage.	Tom và Mary đã đổ lỗi cho nhau về sự thất bại trong cuộc hôn nhân của họ.
I got lost. 	Tôi bị lạc.
Can you help me?	Bạn có thể giúp tôi được không?
Tom was well taken care of.	Tom đã được chăm sóc tốt.
They say Anderson and his men must leave the fort.	Họ nói Anderson và người của anh ta phải rời khỏi pháo đài.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
He said he didn't know.	Anh ấy nói rằng anh ấy không biết.
What did you do for me?	Bạn đã làm gì cho tôi?
I'd be surprised if Tom didn't.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom không làm vậy.
Tom seems positive.	Tom có ​​vẻ tích cực.
You're the only one in the office who can do that, right?	Bạn là người duy nhất trong văn phòng có thể làm điều đó, phải không?
Tom told me that I should join the army.	Tom nói với tôi rằng tôi nên nhập ngũ.
It is unlikely that Tom will learn to play the mandolin.	Không chắc Tom sẽ học chơi đàn mandolin.
I know Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
I can say that I will like you.	Tôi có thể nói rằng tôi sẽ thích bạn.
They are not there.	Họ không có ở đó.
Tom is depressed.	Tom chán nản.
Were you really surprised at what Tom did?	Bạn có thực sự ngạc nhiên về những gì Tom đã làm không?
Tom was praised.	Tom đã được ca ngợi.
These apples are huge.	Những quả táo này rất lớn.
Tom is not a native French speaker.	Tom không phải là người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom often misses school.	Tom thường xuyên nghỉ học.
Tom usually gets up early.	Tom thường dậy sớm.
This box won't fit in my suitcase.	Cái hộp này sẽ không vừa với vali của tôi.
Tom is not a quick thinker.	Tom không phải là người suy nghĩ nhanh.
Tom may still be cold.	Tom có ​​thể vẫn còn lạnh lùng.
Tom didn't even notice Mary.	Tom thậm chí không để ý đến Mary.
I wonder if Tom is in Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Úc hay không.
I didn't know that you knew French.	Tôi không biết rằng bạn biết tiếng Pháp.
Do you need a screwdriver to fix it?	Bạn có cần tuốc nơ vít để sửa nó không?
I have a feeling that I can find you here.	Tôi có cảm giác rằng tôi có thể tìm thấy bạn ở đây.
I was angry at myself for following Tom's stupid advice.	Tôi giận bản thân vì đã nghe theo lời khuyên ngu ngốc của Tom.
It is not good.	Nó không tốt.
I told Tom where we went.	Tôi đã nói với Tom nơi chúng tôi đã đi.
You mean you haven't told Tom yet?	Ý bạn là bạn chưa nói với Tom?
Tom never misses an opportunity to go to Boston.	Tom không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đến Boston.
We will have breakfast at eight o'clock.	Chúng ta sẽ ăn sáng lúc tám giờ.
Tom told Mary not to be afraid.	Tom nói với Mary đừng sợ.
Tom thinks Mary will be careful.	Tom nghĩ Mary sẽ cẩn thận.
I think you are hungry.	Tôi nghĩ rằng bạn đang đói.
I closed the door so they couldn't hear us.	Tôi đóng cửa để họ không nghe thấy chúng tôi.
Tom and Mary both study French.	Tom và Mary đều học tiếng Pháp.
Water is the only thing Tom will drink.	Nước là thứ duy nhất Tom sẽ uống.
You seem resourceful.	Bạn có vẻ tháo vát.
Tom doesn't know Mary doesn't like me.	Tom không biết Mary không thích tôi.
Tom must have suffered greatly.	Tom đã phải rất đau khổ.
I don't think Tom knows how to ride a unicycle.	Tôi không nghĩ Tom biết đi xe đạp một bánh.
How long will you be in town?	Bạn sẽ ở trong thị trấn bao lâu?
Where did Tom buy those gloves?	Tom đã mua đôi găng tay đó ở đâu?
The colors of the American flag are red, white, and blue.	Các màu của quốc kỳ Mỹ là đỏ, trắng và xanh lam.
If Tom wasn't so stupid, he'd understand faster.	Nếu Tom không ngốc như vậy, anh ấy sẽ hiểu nhanh hơn.
Put on your apron.	Mặc tạp dề của bạn vào.
Tom won't do it unless it's absolutely necessary.	Tom sẽ không làm điều đó trừ khi nó thực sự cần thiết.
Tom is quite excited.	Tom khá hào hứng.
That's not the main reason why Tom needed to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom cần làm điều đó.
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom's dog is very friendly.	Con chó của Tom rất thân thiện.
Tom told me he was the one who needed to do it.	Tom nói với tôi anh ấy là người cần làm điều đó.
I met one of your ex-boyfriends yesterday.	Tôi đã gặp một trong những người bạn trai cũ của bạn ngày hôm qua.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom is one of my roommates.	Tom là một trong những người bạn cùng phòng của tôi.
Who do I talk to if I have questions?	Tôi sẽ nói chuyện với ai nếu tôi có thắc mắc?
What Tom said is unlikely to come true.	Những gì Tom nói không có khả năng trở thành sự thật.
This is Tom's first visit to Boston.	Đây là lần đầu tiên Tom đến Boston.
How many days a week do you go to school?	Bạn đi học bao nhiêu ngày trong tuần?
Tom is just a boy.	Tom chỉ là một cậu bé.
Tom wrote it for me.	Tom đã viết nó cho tôi.
Tom is currently living with his mother.	Tom hiện đang sống với mẹ.
Why don't you do what I want?	Tại sao bạn không làm những gì tôi muốn?
I don't know what to say about that.	Tôi không biết phải nói gì về điều đó.
Tom is trying very hard not to be noticed.	Tom đang rất cố gắng để không bị chú ý.
I know that you know how to speak French.	Tôi biết rằng bạn biết cách nói tiếng Pháp.
So, what happened to Tom?	Vậy, chuyện gì đã xảy ra với Tom?
I am proud of this country.	Tôi tự hào về đất nước này.
Our daughter will be participating in this year's Shichi-Go-San festival.	Con gái của chúng tôi sẽ tham gia lễ hội Shichi-Go-San năm nay.
The ship anchored in the harbor.	Con tàu thả neo trong bến cảng.
Tom is very tired and he is hungry.	Tom rất mệt và anh ấy đói.
I don't know if Tom is thirsty or not.	Tôi không biết Tom có ​​khát hay không.
I'm not in Boston.	Tôi không ở Boston.
I cannot thank him enough.	Tôi không thể cảm ơn anh ấy đủ.
Tom will try to find out why Mary is doing this.	Tom sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom helps his mother clear the table.	Tom giúp mẹ dọn bàn ăn.
Tom's backpack is over there.	Ba lô của Tom ở đằng kia.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
Please remember to wake me up at seven tomorrow morning.	Xin hãy nhớ đánh thức tôi lúc bảy giờ sáng mai.
Tom doesn't seem to be as comfortable as Mary.	Tom dường như không được thoải mái như Mary.
Tom is going to go shopping.	Tom định đi mua sắm.
I think you will quit for Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ nghỉ việc cho Tom.
Tom sat cross-legged on the couch.	Tom ngồi xếp bằng trên ghế dài.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Tom is cutting his toenails.	Tom đang cắt móng chân.
I couldn't do it better.	Tôi không thể làm điều đó tốt hơn.
I'm pretty sure that's true.	Tôi khá chắc chắn rằng đó là sự thật.
Tom is the lead singer in a punk band.	Tom là ca sĩ chính trong một ban nhạc punk.
Tom said he wanted to ask me a personal question.	Tom nói rằng anh ấy muốn hỏi tôi một câu hỏi cá nhân.
Who has seen Tom?	Ai đã nhìn thấy Tom?
His father calls him Tom.	Cha anh ấy gọi anh ấy là Tom.
Tom can come too.	Tom cũng có thể đến.
The show was very interesting. 	Buổi biểu diễn rất thú vị.
You should see it.	Bạn nên thấy nó.
I don't think there's any point in trying to convince Tom to do that.	Tôi nghĩ không có ích gì khi cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
I am quite resilient.	Tôi khá kiên cường.
We were relieved to see that the worst dangers were over.	Chúng tôi rất nhẹ nhõm khi thấy rằng những nguy hiểm tồi tệ nhất đã qua.
Tom and Mary go kayaking.	Tom và Mary đi chèo thuyền kayak.
It would be great if you could do that too.	Thật tuyệt nếu bạn cũng có thể làm được điều đó.
We don't want you to be late.	Chúng tôi không muốn bạn đến muộn.
Anyway, I know you have to be busy, so let me go.	Dù sao anh cũng biết em phải bận nên để anh đi.
"Does it do any good?" 	"Nó có ích gì không?"
"A little."	"Một chút."
Tom is trying to get Mary's attention.	Tom đang cố gắng thu hút sự chú ý của Mary.
Those who want to do their job well will go to success.	Những người muốn hoàn thành tốt công việc của mình sẽ đi đến thành công.
Tom knows something about Mary that she hopes he won't tell John.	Tom biết một số điều về Mary mà cô ấy hy vọng anh ấy sẽ không nói với John.
It was a scientific breakthrough.	Đó là một bước đột phá khoa học.
Tom says he did nothing wrong.	Tom nói rằng anh ấy không làm gì sai.
You know that's a lie.	Bạn biết rằng đó là một lời nói dối.
I will not tell.	Tôi sẽ không nói.
The charity is named after a man who gave away about two billion yen.	Tổ chức từ thiện được đặt theo tên của một người đàn ông đã cho đi khoảng hai tỷ yên.
Tom wants a dozen eggs.	Tom muốn có một tá trứng.
Tom's resources are limited.	Tài nguyên của Tom có ​​hạn.
Tom and Mary didn't know it yet.	Tom và Mary chưa biết điều đó.
It was a small glitch.	Đó là một trục trặc nhỏ.
I wonder why Tom is alone.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại ở một mình.
You gave up on trying to convince Tom not to do it, didn't you?	Bạn đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục Tom đừng làm điều đó, phải không?
The moment I saw him, I knew he was angry.	Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi biết anh đang rất tức giận.
The train will arrive at five o'clock.	Tàu sẽ đến vào lúc năm giờ.
We all held our breath while watching it.	Tất cả chúng tôi đều nín thở khi xem nó.
Tom drove home to pick up something he forgot.	Tom lái xe trở về nhà để lấy một thứ mà anh đã quên.
Who knew my 30s would be like this?	Ai biết được tuổi 30 của tôi sẽ như thế này?
I am not forced to do that.	Tôi không bị buộc phải làm điều đó.
Two hours is too short for us to discuss the matter.	Hai giờ là quá ngắn để chúng ta thảo luận vấn đề.
I should have thought about it sooner.	Tôi nên nghĩ về nó sớm hơn.
Tom says he will come to the wedding.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến dự đám cưới.
A car in the parking lot caught fire.	Một chiếc ô tô trong bãi đậu xe bị cháy.
I suspect that Tom wasn't really going to Boston with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự định đến Boston với bạn.
Tom claims that he knows how to do it.	Tom tuyên bố rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
Calm down man. 	Bình tĩnh đi anh ta.
He's still new here.	Anh ấy vẫn còn mới ở đây.
Has Tom ever attempted suicide before?	Tom đã bao giờ định tự tử trước đây chưa?
Chances are Tom will be punished for doing that.	Rất có thể Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
Tomorrow may be too late.	Ngày mai có lẽ đã quá trễ.
Tom died while in Boston.	Tom chết trong thời gian ở Boston.
I think Tom is fine.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ổn.
Since Tom is sick, I'm sure he won't go swimming.	Vì Tom bị ốm, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không đi bơi.
I think Tom might be allowed to do it again.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể được phép làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom is being honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang trung thực.
I'll miss Tom when he's gone.	Tôi sẽ nhớ Tom khi anh ấy đi.
Tom refused to enter the cave again.	Tom từ chối vào hang một lần nữa.
The problem is that they are too young.	Vấn đề là họ còn quá trẻ.
I don't think anyone else can do my job.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai khác có thể làm công việc của tôi.
Walk along the street and turn left at the third intersection.	Đi bộ dọc theo đường phố và rẽ trái ở ngã tư thứ ba.
Tom wants to see Mary.	Tom muốn gặp Mary.
I have been edge recently.	Tôi đã được cạnh gần đây.
I'm homesick.	Tôi đang nhớ nhà.
The ingenious boy won an award for his invention.	Cậu bé tài tình đã giành được giải thưởng cho phát minh của mình.
Tom says he has nothing to do.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để làm.
We don't have time to play all the requested songs.	Chúng tôi không có thời gian để chơi tất cả các bài hát được yêu cầu.
Looks like Tom was the first to do it.	Có vẻ như Tom là người đầu tiên làm điều đó.
How do you think Tom will win?	Bạn nghĩ Tom sẽ thắng như thế nào?
I doubt Tom and Mary do that from time to time.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary làm điều đó theo thời gian.
I didn't know that Mary was Tom's mother.	Tôi không biết rằng Mary là mẹ của Tom.
Tom comes to Australia in search of a new life.	Tom đến Úc để tìm kiếm một cuộc sống mới.
Should I marry Tom?	Tôi có nên lấy Tom không?
Tom will tell us the truth, won't he?	Tom sẽ cho chúng ta biết sự thật, phải không?
Tom knows that Mary won't go to school today.	Tom biết hôm nay Mary sẽ không đến trường.
Tom said he wouldn't mind helping out.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại giúp đỡ.
That is unlikely to happen today.	Điều đó khó có thể xảy ra ngày hôm nay.
I think Tom said something about that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói điều gì đó về điều đó.
Tom bought Mary an expensive ring.	Tom đã mua cho Mary một chiếc nhẫn đắt tiền.
Do you really think Tom is carefree?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người vô tư?
You are too shy to do that.	Bạn quá nhút nhát để làm điều đó.
He's two years older than me.	Anh ấy hơn tôi hai tuổi.
Tom got out of the bathroom.	Tom ra khỏi phòng tắm.
I am the one who will take care of you.	Tôi là người sẽ chăm sóc cho bạn.
Tom deserves to know the truth.	Tom xứng đáng được biết sự thật.
Tom will most likely be the last student to leave.	Tom rất có thể sẽ là học sinh cuối cùng ra đi.
What does Tom want to do?	Tom muốn làm gì?
Tom lives alone with his parents.	Tom sống một mình với bố mẹ.
I didn't get home until 2:30.	Đến 2h30 tôi mới về nhà.
I'm too smart to do a stupid thing.	Tôi quá thông minh để làm một điều ngu ngốc.
All you have to do is ask and I will help you.	Tất cả những gì bạn phải làm là hỏi và tôi sẽ giúp bạn.
Tom realized that he barely had enough money to buy everything he wanted to buy.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ tiền để mua mọi thứ anh muốn mua.
Tom speaks French, doesn't he?	Tom nói tiếng Pháp, phải không?
I don't think Tom is back.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã trở lại.
Tom doesn't want to stop Mary.	Tom không muốn ngăn Mary.
I know you might not want to stay longer, but it would be great if you could.	Tôi biết bạn có thể không muốn ở lại lâu hơn, nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể.
Tom sat there for a long time.	Tom ngồi đó rất lâu.
Mary decided never to see him again.	Mary quyết định không bao giờ gặp anh ta nữa.
Tom thinks the amulet will protect him from harm.	Tom nghĩ rằng chiếc bùa hộ mệnh sẽ bảo vệ anh ta khỏi bị tổn hại.
Tom suggested that I go to Boston with him.	Tom đề nghị tôi đến Boston với anh ấy.
Tom always kept his word.	Tom luôn giữ lời.
I suggest you don't do it again.	Tôi đề nghị bạn không làm điều đó một lần nữa.
The old man was sitting with his arms crossed.	Ông già đang khoanh tay ngồi.
I told Tom he had to.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm vậy.
That's the worst joke I've ever heard.	Đó là trò đùa tồi tệ nhất mà tôi từng nghe.
Tom expected all three of us to go with Mary.	Tom mong cả ba chúng tôi đi cùng Mary.
I can't afford a new coat.	Tôi không đủ tiền mua áo khoác mới.
Tom and Mary will not get married.	Tom và Mary sẽ không kết hôn.
We have to be more proactive.	Chúng ta phải chủ động hơn.
That swimsuit looks great on you.	Bộ đồ bơi đó trông rất hợp với bạn.
Today, my hands are full, so I can't do it.	Hôm nay tay toàn nên không làm được.
School starts at 8:30 a.m. except Wednesdays and Saturdays.	Trường học bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi ngoại trừ các ngày Thứ Tư và Thứ Bảy.
I wish I had gone back to Australia with Tom.	Tôi ước tôi đã cùng Tom trở lại Úc.
You realize that what you're doing isn't legal, right?	Bạn nhận ra rằng những gì bạn đang làm là không hợp pháp, phải không?
Do you know the girls who just got off the bus?	Bạn có biết những cô gái vừa xuống xe buýt không?
There was a southerly wind blowing.	Có một cơn gió nam thổi qua.
Normally you don't like Tom.	Thông thường bạn không thích Tom.
Tom says he thinks Mary might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó.
Tom still hasn't been told he shouldn't have done it.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I don't earn much.	Tôi không kiếm được nhiều lắm.
Can't anyone else come?	Không ai khác đến được à?
Tom hasn't retired yet, has he?	Tom vẫn chưa về hưu, phải không?
I make it a rule to jog every morning.	Tôi biến nó thành một quy tắc để chạy bộ mỗi sáng.
I know Tom would be afraid to do that.	Tôi biết Tom sẽ sợ làm điều đó.
I am very angry.	Tôi rất tức giận.
The picture of Mary that Tom drew surprised John.	Bức tranh về Mary mà Tom đã vẽ đã khiến John không khỏi ngạc nhiên.
I don't blame Tom.	Tôi không trách Tom.
Tom, why don't you come for a drink tonight?	Tom, tại sao bạn không đến uống nước tối nay?
I like my steak medium.	Tôi thích phương tiện bít tết của tôi.
Tom is devoted to his work.	Tom hết lòng vì công việc của mình.
I don't think we really need to attend that meeting.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự cần tham dự cuộc họp đó.
Tom wishes he had put more money into that investment.	Tom ước rằng anh ấy đã bỏ nhiều tiền hơn vào khoản đầu tư đó.
Tom is poking the fire.	Tom đang chọc vào lửa.
Tom told me he was very upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất buồn.
Tom did his best to have a good time.	Tom đã cố gắng hết sức để có một khoảng thời gian vui vẻ.
I think you don't like Tom anymore.	Tôi nghĩ bạn không thích Tom nữa.
Tom was out for the first time in a long time.	Tom đã ra ngoài lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Be creative.	Hãy sáng tạo.
I don't think we should tell Tom what Mary did.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom những gì Mary đã làm.
Tom comes home late.	Tom về nhà muộn.
I hope Tom doesn't see us.	Tôi hy vọng Tom không nhìn thấy chúng tôi.
Tom hopes that Mary will help him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ giúp anh ta.
I'm sure Tom will be back.	Tôi chắc rằng Tom sẽ trở lại.
I want to do something that I have never done before.	Tôi muốn làm điều gì đó mà tôi chưa từng làm trước đây.
Tom missed the last train and spent the night at an Internet cafe.	Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng và qua đêm tại một quán cà phê Internet.
I can't remember all of my passwords, so I write them all down in a notebook that I hide in a place I don't think anyone can find.	Tôi không thể nhớ tất cả mật khẩu của mình, vì vậy tôi ghi tất cả chúng vào một cuốn sổ mà tôi giấu ở nơi mà tôi không nghĩ là ai đó có thể tìm thấy.
Tom gave me advice.	Tom đã cho tôi lời khuyên.
Tom really wanted to do that.	Tom đã rất muốn làm điều đó.
I would like to go to Australia.	Tôi mong muốn được đi Úc.
This is about you, isn't it?	Đây là về bạn, phải không?
Why do you have so many handkerchiefs?	Tại sao bạn có rất nhiều khăn tay?
Tom said that Mary knew John might want to do it today.	Tom nói rằng Mary biết John có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
We can't leave Tom alone.	Chúng ta không thể để Tom một mình.
I'm as rich as Tom.	Tôi cũng giàu như Tom.
Tom says he is unbiased.	Tom nói rằng anh ấy không thiên vị.
I had to live with the consequences of the choices I made.	Tôi phải sống với hậu quả của những lựa chọn tôi đã làm.
That woman falsely accused me.	Người phụ nữ đó đã buộc tội tôi một cách sai trái.
That is certainly possible.	Điều đó chắc chắn là có thể.
I doubt Tom cares.	Tôi nghi ngờ Tom quan tâm.
I definitely won't be there.	Tôi chắc chắn sẽ không ở đó.
Tom promised never to do it again.	Tom đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Tom looked terrified.	Tom trông kinh hoàng.
I don't know what this means.	Tôi không biết điều này có nghĩa là gì.
Tom handed the bowl of buttered popcorn to Mary.	Tom đưa bát bỏng ngô bơ cho Mary.
I know Tom doesn't want to do it, but I want him to do it anyway.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng muốn anh ấy làm điều đó.
I can't find my watch.	Tôi không thể tìm thấy đồng hồ của mình.
We need to find someone more capable.	Chúng tôi cần tìm một người có năng lực hơn.
Tom looks like a rich man.	Tom trông giống như một người đàn ông giàu có.
We'd better go on or we'll be late.	Tốt hơn chúng ta nên đi tiếp nếu không chúng ta sẽ đến muộn.
When I fell, I had a hard time getting up.	Khi tôi vấp ngã, tôi khó đứng dậy.
I'm not so sure about that.	Tôi không chắc lắm về điều đó.
Tom doesn't want to go to Australia with me.	Tom không muốn đi Úc với tôi.
Finding a replacement will be very difficult.	Tìm một người thay thế sẽ rất khó khăn.
You don't look very strong.	Bạn trông không mạnh mẽ cho lắm.
Tom didn't want to admit that he was the one who broke the window.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ta là người đã phá vỡ cửa sổ.
Tom died unexpectedly.	Tom chết bất đắc kỳ tử.
I don't want to talk about this now.	Tôi không muốn nói về điều này bây giờ.
I was absorbed in reading a mystery.	Tôi đã say mê đọc một điều bí ẩn.
Tom said Mary thought John might not have to.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm vậy.
Who has enough?	Ai có đủ?
Tom is such a showman.	Tom là một người thể hiện như vậy.
Tom told me he might not win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể không thắng.
I'm reading the report that Tom wrote.	Tôi đang đọc bản báo cáo mà Tom đã viết.
You said it was going to rain and sure enough.	Bạn đã nói trời sẽ mưa và chắc chắn rồi.
That's why I don't travel a lot.	Đó là lý do tại sao tôi không đi du lịch nhiều.
How will you do that?	Bạn sẽ làm điều đó như thế nào?
Tom says he's crazy.	Tom nói rằng anh ấy điên.
It's easy to see why people like Tom.	Thật dễ hiểu tại sao mọi người lại thích Tom.
I hope I can find Tom before the police do.	Tôi hy vọng tôi có thể tìm thấy Tom trước khi cảnh sát làm.
Tom thinks I might have to do it soon.	Tom nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó sớm.
I know Tom is a rookie.	Tôi biết Tom là một tân binh.
We're leaving without Tom.	Chúng tôi sẽ rời đi mà không có Tom.
Aren't you going to learn French?	Bạn không định học tiếng Pháp à?
Tom was wearing rain boots.	Tom đã đi ủng đi mưa.
Mary and Alice are like sisters.	Mary và Alice giống như chị em.
By the time I got there, everyone had already left.	Vào thời điểm tôi đến đó, mọi người đã rời đi.
Tom didn't know that Mary wanted to do it today.	Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Someone must have taken your umbrella by mistake.	Chắc ai đó đã cầm ô của bạn do nhầm lẫn.
Tom has finally accomplished what he set out to do.	Tom cuối cùng đã hoàn thành những gì anh ấy đặt ra.
I'm a lot lighter than Tom.	Tôi nhẹ hơn rất nhiều so với Tom.
Tom's family is here.	Gia đình của Tom ở đây.
I have been much happier since then.	Tôi đã hạnh phúc hơn nhiều kể từ đó.
Tom knew Mary wouldn't want to go there alone.	Tom biết Mary sẽ không muốn đến đó một mình.
I dated Tom's brother before I started dating him.	Tôi đã hẹn hò với anh trai của Tom trước khi bắt đầu hẹn hò với anh ấy.
You can injure yourself if you are not careful.	Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Tom will be heartbroken to learn his dog is dead.	Tom sẽ rất đau lòng khi biết con chó của mình đã chết.
It seems to me that you shouldn't do that.	Đối với tôi, có vẻ như bạn không nên làm như vậy.
I took Tom to the supermarket to buy some eggs.	Tôi đã đưa Tom đến siêu thị để mua một số quả trứng.
Tom doesn't know that I still have this.	Tom không biết rằng tôi vẫn còn giữ cái này.
I don't think Tom knows anything about Mary's family.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết gì về gia đình Mary.
Neither Tom nor Mary ever actually did it.	Cả Tom và Mary đều chưa từng thực sự làm điều đó.
I know you don't want to do that today.	Tôi biết bạn không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
You know that's impossible, right?	Bạn biết điều đó là không thể, phải không?
What do you spend most of your time doing?	Bạn dành phần lớn thời gian để làm gì?
Tom doesn't care, but Mary does.	Tom không quan tâm, nhưng Mary thì có.
Tom wouldn't have come to Boston if he hadn't had to.	Tom đã không đến Boston nếu anh ấy không phải làm vậy.
Tom has to be here tomorrow.	Ngày mai Tom phải ở đây.
Tom has enough time to do it if he really wants to.	Tom có ​​đủ thời gian để làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
I know that Tom is a very good artist.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ rất giỏi.
He was so sad that he almost went crazy.	Anh ấy buồn đến mức gần như phát điên.
Don't you think it would be stupid to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là ngu ngốc khi làm điều đó?
Have you seen the dog yet? 	Bạn đã thấy con chó chưa?
He wandered off a few minutes ago.	Anh ta đã đi lang thang cách đây vài phút.
Tom told me that he thought Mary couldn't play the oboe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không biết chơi oboe.
Tom told me that he thinks Mary still wants to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn học tiếng Pháp.
Tom died after his car crashed into a tree.	Tom đã chết sau khi xe của anh ấy đâm vào một cái cây.
Tom is walking.	Tom đang đi dạo.
Insulin makes her fat.	Insulin khiến cô ấy béo lên.
I didn't know Tom wanted to be the first to do it.	Tôi không biết Tom muốn là người đầu tiên làm điều đó.
I wonder if Tom likes Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Úc hay không.
Tom told Mary to wear what she wanted to wear.	Tom bảo Mary mặc những gì cô ấy muốn mặc.
I have never met you before.	Tôi chưa bao giờ gặp bạn trước đây.
You were irresponsible.	Bạn đã vô trách nhiệm.
No more ice cream in the freezer.	Không còn kem trong tủ đông.
He doesn't admit defeat.	Anh ấy không thừa nhận thất bại.
I didn't know you would do that to Tom.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó với Tom.
Tom was caught stealing apples.	Tom bị bắt trộm táo.
I think Tom did it at least once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó ít nhất một lần.
Tom is the sales manager of a software company.	Tom là giám đốc bán hàng của một công ty phần mềm.
I don't think Tom ever did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng làm điều đó.
You'd better not go out in this cold weather.	Tốt hơn hết bạn không nên ra ngoài trong thời tiết lạnh giá này.
There is only one queen bee in each hive.	Trong mỗi tổ ong chỉ được có một ong chúa.
I think I drank more than Tom last night.	Tôi nghĩ tôi đã uống nhiều hơn Tom đêm qua.
Can you recommend a reasonably priced guesthouse?	Bạn có thể giới thiệu một nhà khách giá cả hợp lý?
Tom took Mary to court for a small claim.	Tom đã đưa Mary ra tòa yêu cầu bồi thường nhỏ.
I don't want to talk to you anymore.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa.
Tom says he has to buy some flowers for Mary.	Tom nói rằng anh ấy phải mua một số hoa cho Mary.
We are not allowed to do that.	Chúng tôi không được phép làm điều đó.
I don't like Australia.	Tôi không thích Úc.
I heard Tom closing the door on my way out.	Tôi nghe thấy Tom đóng cửa trên đường đi ra ngoài.
The tree stump was completely rotted.	Gốc cây đã mục nát hết.
Tom doesn't watch TV except on Saturdays.	Tom không xem TV ngoại trừ các ngày thứ Bảy.
Thank you so much for all you've done.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả những gì bạn đã làm.
Don't apologize.	Đừng xin lỗi.
Tom did it because he had to.	Tom đã làm điều đó bởi vì anh ấy phải làm thế.
The way Tom does it seems a bit strange to me.	Cách Tom làm điều đó có vẻ hơi lạ đối với tôi.
I know that you will do great.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm rất tốt.
I don't think Tom should do it outside.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó ở bên ngoài.
Tom will be the first to arrive and also the last to leave.	Tom sẽ là người đến đầu tiên và cũng là người cuối cùng rời đi.
Tom used to be the pitcher on our team.	Tom từng là người ném bóng trong đội của chúng tôi.
I have not read all of her novels.	Tôi chưa đọc tất cả tiểu thuyết của cô ấy.
Why did you tell Tom to do that?	Tại sao bạn lại bảo Tom làm điều đó?
I need Tom's help.	Tôi cần sự giúp đỡ của Tom.
The committee elected him as chairman.	Ủy ban đã bầu anh ta làm chủ tịch.
Tom does not appear to be injured.	Tom dường như không bị thương.
Tom still hasn't done it today.	Tom vẫn chưa làm điều đó ngày hôm nay.
Tom always carries a map and compass in his bag.	Tom luôn mang theo bản đồ và la bàn trong túi xách của mình.
I know Tom about the same age as Mary.	Tôi biết Tom khoảng bằng tuổi Mary.
Tom has a lot of debt.	Tom có ​​rất nhiều nợ.
Tom was arrested for theft.	Tom bị bắt vì tội trộm cắp.
I didn't know I needed a bodyguard.	Tôi không biết mình cần một vệ sĩ.
That's all that matters.	Đó là tất cả những gì quan trọng.
Tom doesn't do it entirely alone.	Tom không làm điều đó hoàn toàn một mình.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
How long does the shuttle bus run to downtown New York?	Bao lâu thì xe buýt đưa đón chạy đến trung tâm thành phố New York?
Would you say you are shy?	Bạn sẽ nói rằng bạn nhút nhát?
Football trials take place today.	Các buổi thử bóng đá diễn ra ngày hôm nay.
I didn't know Tom would be in Australia all week.	Tôi không biết Tom sẽ ở Úc cả tuần.
We are counting on you to provide all the money we need.	Chúng tôi đang dựa vào bạn để cung cấp tất cả số tiền chúng tôi cần.
Tom decided that Mary should do it.	Tom quyết định rằng Mary nên làm điều đó.
I know Tom might be interested in that.	Tôi biết Tom có ​​thể quan tâm đến việc đó.
I don't think anyone will believe me.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tin tôi.
Tom loves Mary and wants to be with her all the time.	Tom yêu Mary và muốn ở bên cô ấy mọi lúc.
Tom has decided to go to Mary's party.	Tom đã quyết định đến bữa tiệc của Mary.
I didn't say anything to anyone.	Tôi đã không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
I know Tom doesn't know that he doesn't have to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
He did not attend the meeting for that reason.	Anh ấy đã không tham dự cuộc họp vì lý do đó.
I am waiting for lunch.	Tôi đang đợi bữa trưa.
Tom broke up with Mary and started hanging out with Alice.	Tom đã chia tay với Mary và bắt đầu đi chơi với Alice.
I'm sorry I hugged Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã ôm Tom.
Tom hurt himself when he hit the door.	Tom tự làm mình đau khi va vào cửa.
When evaluating his work, we must take into account his lack of experience.	Khi đánh giá công việc của anh ấy, chúng ta phải tính đến sự thiếu kinh nghiệm của anh ấy.
He is in danger of being caught and jailed.	Anh ta có nguy cơ bị bắt và bỏ tù.
I keep dreaming about Tom.	Tôi tiếp tục mơ về Tom.
Tom might be doing it now.	Tom có ​​thể đang làm điều đó bây giờ.
I don't need anyone.	Tôi không cần ai cả.
Tom was unable to move.	Tom đã không thể di chuyển.
Tom had no idea that he was being tricked.	Tom không hề biết rằng mình đang bị lừa.
Tom pressed a button, but nothing happened, so he pressed another button.	Tom đã nhấn một nút, nhưng không có gì xảy ra, vì vậy anh ấy nhấn một nút khác.
Tom borrowed three books from me last week.	Tom đã mượn tôi ba cuốn sách vào tuần trước.
Tom could have been at the meeting today, but he didn't want to, so he wasn't.	Tom có ​​thể đã có mặt trong cuộc họp hôm nay, nhưng anh ấy không muốn có mặt, vì vậy anh ấy đã không.
I think you will talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nói chuyện với Tom.
I'm sure.	Tôi chắc chắn.
The only person who can do that is Tom.	Người duy nhất có thể làm được điều đó là Tom.
The question is who is next.	Câu hỏi là ai là người tiếp theo.
I'm almost certain Tom will get into the university of his choice.	Tôi gần như chắc chắn Tom sẽ vào được trường đại học mà anh ấy chọn.
I have nothing more to say on this subject.	Tôi không có gì để nói thêm về chủ đề này.
I know you would never do that.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
You should invite Tom to your party, but I doubt he will.	Bạn nên mời Tom đến bữa tiệc của mình, nhưng tôi nghi ngờ anh ấy sẽ đến.
Monday tomorrow.	Thứ Hai ngày mai.
It is not certain that Tom will do it.	Không có gì chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom ate a bowl of instant noodles.	Tom đã ăn một bát mì ăn liền.
What is your story?	Câu chuyện của bạn là gì?
Tom went to Australia.	Tom đã đến Úc.
I don't like going out when it's cold.	Tôi không thích ra ngoài khi trời lạnh.
Is Tom left-handed?	Tom có ​​thuận tay trái không?
I don't know if I can take it anymore.	Tôi không biết mình có thể chịu đựng được nữa không.
I argued with Tom.	Tôi đã tranh luận với Tom.
I doubt if Tom really intended to do that.	Tôi nghi ngờ nếu Tom thực sự có ý định làm điều đó.
Please don't kill me.	Làm ơn đừng giết tôi.
You didn't know Tom had to help Mary do it, did you?	Bạn không biết Tom phải giúp Mary làm điều đó, phải không?
The young widow is engaged again.	Góa phụ trẻ lại đính hôn một lần nữa.
I love Tom's personality.	Tôi yêu tính cách của Tom.
Tom is still hoping for a promotion.	Tom vẫn đang hy vọng được thăng chức.
Tom wants me to do it.	Tom muốn tôi làm điều đó.
Don't you see that, Tom?	Bạn không thấy điều đó sao, Tom?
Tom sounds like a pretty interesting person.	Tom nghe có vẻ là một người khá thú vị.
We associate Darwin's name with the theory of evolution.	Chúng tôi liên kết tên của Darwin với thuyết tiến hóa.
Tom is coming home next weekend.	Tom sẽ trở về nhà vào cuối tuần tới.
I told Tom some jokes.	Tôi đã kể cho Tom một số câu chuyện cười.
Here I come.	Tôi đến đây.
I've been sick for a long time.	Tôi bị bệnh lâu rồi.
I know Tom didn't know I had to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi phải làm điều đó.
Tom likes to climb mountains, but I don't.	Tom thích leo núi, nhưng tôi thì không.
Tom says he needs to talk to you.	Tom nói anh ấy cần nói chuyện với bạn.
Tom was willing to do everything we asked.	Tom đã sẵn lòng làm mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu.
How did Tom know Mary would do it?	Làm sao Tom biết Mary sẽ làm điều đó?
The moon is especially bright tonight.	Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng.
Today I feel down.	Hôm nay tôi cảm thấy hụt hẫng.
I couldn't contain myself any longer.	Tôi không thể kiềm chế bản thân mình lâu hơn nữa.
I never wanted to be a firefighter.	Tôi chưa bao giờ muốn trở thành lính cứu hỏa.
Does Tom look like he's sleeping?	Trông Tom có ​​đang ngủ không?
Tom has been out of work since October.	Tom đã nghỉ làm từ tháng 10.
Tom would have done it now if he had started earlier.	Tom sẽ làm xong việc đó ngay bây giờ nếu anh ấy bắt đầu sớm hơn.
Tom admits what he did was dangerous.	Tom thừa nhận những gì anh ấy đã làm là nguy hiểm.
I doubt Tom and Mary were able to do it.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã có thể làm điều đó.
Tom won't die.	Tom sẽ không chết.
Monday is the only day of the week that Tom doesn't get home before 2:30.	Thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần mà Tom không về nhà trước 2:30.
I couldn't believe that Tom and Mary would actually get married.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary sẽ thực sự kết hôn.
She is wearing a light blue suit.	Cô ấy đang mặc một bộ đồ màu xanh nhạt.
Do you know where all these cars come from?	Bạn có biết tất cả những chiếc xe này đến từ đâu không?
Tom says he has to go home early.	Tom nói rằng anh ấy phải về nhà sớm.
I shrug.	Tôi nhún vai.
I was dumbfounded.	Tôi đã chết lặng.
That is gospel truth.	Đó là lẽ thật phúc âm.
Tom says he doesn't believe Mary would actually do the same.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary sẽ thực sự làm như vậy.
Ask me again in three months and I might have a different answer.	Hỏi lại tôi sau ba tháng nữa và tôi có thể có một câu trả lời khác.
Tom is washing lettuce.	Tom đang rửa rau diếp.
I think Tom knows it was me who did it.	Tôi nghĩ rằng Tom biết chính tôi là người đã làm điều đó.
You must eat nutritious food.	Bạn phải ăn thức ăn bổ dưỡng.
Mom frowned as we ate between meals.	Mẹ cau mày khi chúng tôi ăn giữa các bữa ăn.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
I haven't painted in years.	Tôi đã không vẽ trong nhiều năm.
Tom thinks Mary will want to eat Mexican food for dinner.	Tom nghĩ Mary sẽ muốn ăn đồ ăn Mexico cho bữa tối.
She is trying on a coat.	Cô ấy đang thử áo khoác.
I may need a few days off next week.	Tôi có thể cần một vài ngày nghỉ vào tuần tới.
Why are you wearing a red t-shirt?	Tại sao bạn lại mặc một chiếc áo phông màu đỏ?
Tom encourages Mary to buy a hybrid car.	Tom khuyến khích Mary mua một chiếc xe hybrid.
I was planning to become a teacher, but I never did.	Tôi đã dự định trở thành một giáo viên, nhưng tôi chưa bao giờ làm.
I didn't know you were going to do it alone.	Tôi không biết bạn đã định làm điều đó một mình.
Is Tom still doing well?	Tom vẫn làm tốt chứ?
You don't know what Tom did.	Bạn không biết Tom đã làm gì.
I am short of cash.	Tôi đang thiếu tiền mặt.
I wrote back to Tom.	Tôi đã viết thư lại cho Tom.
Ask Tom when he thinks he will arrive.	Hãy hỏi Tom khi nào anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ đến nơi.
Too much nitrogen is just as harmful as too little.	Quá nhiều nitơ cũng có hại như quá ít.
We want to know if it will be sunny tomorrow.	Chúng tôi muốn biết liệu ngày mai trời có nắng không.
Tom couldn't refuse to do it.	Tom không thể từ chối làm điều đó.
Tom had to sit with Mary.	Tom phải ngồi với Mary.
That's when my parents sent me home.	Đó là khi bố mẹ tôi gửi tôi về nhà.
The hospital food wasn't as bad as I expected.	Thức ăn ở bệnh viện không tệ như tôi mong đợi.
Tom comes from a very large family.	Tom đến từ một gia đình rất đông con.
I'll ask around if anyone has seen or heard anything.	Tôi sẽ hỏi xung quanh xem có ai nhìn thấy hoặc nghe thấy gì không.
What would Tom do in my place?	Tom sẽ làm gì ở vị trí của tôi?
I think you and Tom are going to Australia.	Tôi nghĩ bạn và Tom sẽ đến Úc.
Mary is the mother of three children.	Mary là mẹ của ba đứa trẻ.
Who is the man with the goat?	Ai là người với con dê?
I know Tom is involved.	Tôi biết Tom có ​​liên quan.
Tom loves to read.	Tom thích đọc.
I have better things to do than keep an eye on what Tom is doing.	Tôi có nhiều việc tốt hơn phải làm ngoài việc theo dõi những gì Tom đang làm.
I'm pretty sure Tom didn't do anything he didn't need to do.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm bất cứ điều gì anh ấy không cần làm.
Tom visits me often.	Tom đến thăm tôi thường xuyên.
One wrong move and you will die.	Một bước đi sai lầm và bạn sẽ chết.
I'm going to Boston next year.	Tôi sẽ đến Boston vào năm tới.
Yesterday Tom told me that he is leaving tomorrow.	Hôm qua Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi vào ngày mai.
I need you to go to the supermarket and buy some milk.	Tôi cần bạn đi siêu thị và mua một ít sữa.
I told Tom all about you.	Tôi đã nói với Tom tất cả về bạn.
I'm sure you will be very happy.	Tôi chắc rằng bạn sẽ rất hạnh phúc.
Tom left without saying anything.	Tom bỏ đi mà không nói gì.
You could have told me that sooner.	Bạn có thể nói với tôi điều đó sớm hơn.
Tom picked some flowers and gave them to Mary.	Tom hái một số bông hoa và tặng cho Mary.
You are not the only one injured here.	Bạn không phải là người duy nhất bị thương ở đây.
I don't feel like I'm ready for that.	Tôi không cảm thấy mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom tried to convince Mary what he was doing was legal.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary những gì anh ta đang làm là hợp pháp.
I have an ever-growing to-do list.	Tôi có một danh sách các việc cần làm ngày càng tăng.
Have you been to Tom's house yet?	Bạn đã đến nhà của Tom chưa?
He met his English teacher at the station by chance.	Anh ấy gặp giáo viên tiếng Anh của mình tại nhà ga một cách tình cờ.
Tom couldn't answer my question and neither could Mary.	Tom không thể trả lời câu hỏi của tôi và Mary cũng vậy.
I was going to take Tom out to dinner.	Tôi đã định đưa Tom đi ăn tối.
If you pass this test, you can graduate next month.	Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra này, bạn có thể tốt nghiệp vào tháng tới.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Well done, Tom!	Tốt lắm, Tom!
Didn't you know that Tom is an extremely talented artist?	Bạn không biết rằng Tom là một nghệ sĩ cực kỳ tài năng?
Is there a similar proverb in Japan?	Có một câu tục ngữ tương tự ở Nhật Bản không?
Do you think it will be difficult to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
I am stuck.	Tôi bị mắc kẹt.
You don't know what you're doing.	Bạn không biết mình đang làm gì.
You seemed surprised when Tom told me you didn't have to.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng bạn không cần phải làm vậy.
Sales are clearly dismal.	Doanh số bán hàng rõ ràng là ảm đạm.
I know you won't do that.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó.
You're not serious, are you?	Bạn không nghiêm túc, phải không?
I don't think Tom has the strength to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom còn đủ sức để làm điều đó nữa.
Tom did what we asked him to do.	Tom đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
They want to build a fence around their house.	Họ muốn xây dựng một hàng rào xung quanh nhà của họ.
Tom was arrested last night.	Tom đã bị bắt đêm qua.
Tom is the only guy I've ever loved.	Tom là chàng trai duy nhất mà tôi từng yêu.
We know Tom is unlikely to make it.	Chúng tôi biết Tom không chắc sẽ làm được điều đó.
Tom gave me the key.	Tom đã đưa chìa khóa cho tôi.
Tom looks happier today.	Hôm nay Tom trông vui vẻ hơn.
Without supplies, his army could not fight for long.	Không có tiếp tế, quân đội của ông không thể chiến đấu lâu dài.
You don't have to get up early tomorrow.	Bạn không cần phải dậy sớm vào ngày mai.
Tom threw away all the letters that Mary had sent him.	Tom đã vứt bỏ tất cả những bức thư mà Mary đã gửi cho anh ta.
Tom and Mary are not married.	Tom và Mary chưa kết hôn.
Tom has a lot of money, but not much money.	Tom co nhieu tien, nhung khong co nhieu ban gai.
On paper it looks fine, but I wonder if it will work.	Trên giấy tờ thì có vẻ ổn, nhưng tôi tự hỏi liệu nó có hoạt động không.
I was expecting Tom to call me back.	Tôi đã mong Tom gọi lại cho tôi.
I assume Tom will want to go eat with us.	Tôi cho rằng Tom sẽ muốn đi ăn với chúng tôi.
Don't be afraid to make mistakes when speaking English.	Đừng sợ mắc lỗi khi nói tiếng Anh.
Tom nearly drowned in a pond near his home when he was three years old.	Tom suýt chết đuối ở ao nước gần nhà khi mới ba tuổi.
Tom was hoping to see you.	Tom đã hy vọng được gặp bạn.
I'm sure Tom will be happy to hear that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi nghe điều đó.
Tom told me to stop.	Tom bảo tôi dừng lại.
Why don't we buy Tom this hat?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom chiếc mũ này?
I found the truth.	Tôi đã tìm ra sự thật.
I think we won't be able to do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể làm được điều đó.
Tom hung up the phone angrily.	Tom giận dữ dập máy.
Tom thinks that Mary probably won't attend the event.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không tham dự sự kiện này.
Tom hasn't voted in years.	Tom đã không bỏ phiếu trong nhiều năm.
You said you would come.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ đến.
I've been in trouble already.	Tôi đã gặp rắc rối rồi.
I will be at my office all afternoon.	Tôi sẽ ở văn phòng của tôi cả buổi chiều.
Tom wondered if Mary was there.	Tom tự hỏi liệu Mary có ở đó không.
Tom said he really wanted to be here today.	Tom nói rằng anh ấy thực sự muốn ở đây hôm nay.
There's something over there.	Có một cái gì đó ở đằng kia.
A chain is made up of many links.	Một chuỗi được tạo thành từ nhiều liên kết.
Tom doesn't have any fun.	Tom không có bất kỳ niềm vui nào.
I wonder if Tom can tell us anything else.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể cho chúng tôi biết điều gì khác không.
Does Tom still rely on his parents?	Tom có ​​còn dựa dẫm vào bố mẹ không?
Mary beat her husband.	Mary đánh chồng.
Tom has lost interest in Mary.	Tom đã mất hứng thú với Mary.
I think you may have left town.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã rời thị trấn.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
I don't remember if I locked the door.	Tôi không nhớ mình đã khóa cửa chưa.
Tom just continued talking.	Tom chỉ tiếp tục nói.
Tom told me you can't win.	Tom nói với tôi rằng bạn không thể thắng.
Tom was sure Mary wouldn't actually do it.	Tom chắc rằng Mary sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom told Mary not to hug him anymore.	Tom bảo Mary đừng ôm anh nữa.
Our plan has many additional advantages.	Kế hoạch của chúng tôi có nhiều lợi thế bổ sung.
He couldn't bear the thought of leaving her.	Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ rời xa cô.
Tom and Mary are going to eat together.	Tom và Mary sẽ đi ăn cùng nhau.
If I go now, I have to be home by 2:30.	Nếu tôi đi bây giờ, tôi phải về nhà trước 2:30.
How do you know this machine is really safe to use?	Làm thế nào để bạn biết máy này thực sự an toàn để sử dụng?
Tom assumed that Mary could not understand French.	Tom cho rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom drinks lemonade and Mary drinks tea.	Tom uống nước chanh và Mary uống trà.
I see Tom going up the stairs.	Tôi thấy Tom đang đi lên cầu thang.
Tom really didn't know what was going on.	Tom thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't know what that word means, but I'll try to find out.	Tôi không biết từ đó có nghĩa là gì, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu.
I know that Tom is a better cook than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi hơn Mary.
He ran fast to catch up with them.	Anh chạy nhanh để đuổi kịp họ.
You don't have to decide now.	Bạn không cần phải quyết định ngay bây giờ.
I think Tom might be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
Tom knew he was going to die.	Tom biết mình sắp chết.
Do Tom and I miss much?	Tom và tôi có nhớ nhiều không?
I was up all night.	Tôi đã thức cả đêm.
Fanny packs are back in style.	Gói fanny đã trở lại phong cách.
Tom doesn't need to thank us.	Tom không cần phải cảm ơn chúng tôi.
I'm not sure exactly what the answer is.	Tôi không chắc chính xác câu trả lời là gì.
Even if I had enough money, I wouldn't buy that one.	Ngay cả khi tôi có đủ tiền, tôi sẽ không mua cái đó.
Tom doesn't have to go to work today. 	Tom không cần phải đi làm hôm nay.
I wonder why he did that.	Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy.
I promise you it won't last.	Tôi hứa với bạn rằng nó sẽ không kéo dài.
We have too much inventory.	Chúng tôi có quá nhiều hàng tồn kho.
The ladder is leaning against the wall.	Thang được dựa vào tường.
Tom came to Australia for the first time when he was three years old.	Tom đến Úc lần đầu tiên khi anh ấy ba tuổi.
I want to go back to Tom's house.	Tôi muốn quay lại nhà của Tom.
The big building was brightly lit.	Tòa nhà lớn rực rỡ ánh đèn.
Despite his age, Tom can still sing quite well.	Dù đã lớn tuổi nhưng Tom vẫn có thể hát khá hay.
Orville's first flight didn't last long.	Chuyến bay đầu tiên của Orville kéo dài không lâu.
Tom is obviously very happy.	Tom rõ ràng là rất vui.
Without a doubt, Tom didn't do it.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đã không làm điều đó.
Tom was not surprised that Mary was still awake.	Tom không ngạc nhiên khi Mary vẫn còn thức.
Mary said she would wear the blue dress.	Mary nói rằng cô ấy sẽ mặc chiếc váy màu xanh lam.
Tom says he doesn't want to eat leftovers.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn thức ăn thừa.
Students never really study seriously until before the exam.	Học sinh không bao giờ thực sự học tập nghiêm túc cho đến trước kỳ thi.
I rush to make up for lost time.	Tôi vội vàng để bù lại khoảng thời gian đã mất.
You're upset, aren't you?	Bạn đang bực mình, phải không?
Tom says he wants to go.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi.
How long does it take to learn to drive a car?	Tôi mất bao nhiêu thời gian để học lái xe ô tô?
It's a fish.	Đó là một con cá.
Tom is not a good cop.	Tom không phải là một cảnh sát tốt.
Why don't we go to Australia first?	Tại sao chúng ta không đến Úc trước?
I don't think Mary is beautiful.	Tôi không nghĩ Mary đẹp.
I wonder if I should warn Tom.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên cảnh báo Tom không.
The man on the bus next to me and I talked the whole trip.	Người đàn ông ngồi trên xe buýt bên cạnh tôi và tôi đã nói chuyện toàn bộ chuyến đi.
Tom bent down and picked up a stone.	Tom cúi xuống và nhặt một viên đá.
You sure took a long time to figure out what the problem was, didn't you?	Bạn chắc chắn đã mất nhiều thời gian để tìm ra vấn đề là gì, phải không?
Don't forget that Tom is coming to dinner tonight.	Đừng quên rằng tối nay Tom sẽ đến ăn tối.
Tom told me that he thinks Mary used to play lead guitar in John's band.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary từng chơi guitar chính trong ban nhạc của John.
I told Tom who Mary was married to.	Tôi nói cho Tom biết Mary đã kết hôn với ai.
I don't live with Tom anymore.	Tôi không sống với Tom nữa.
We didn't get to the top.	Chúng tôi đã không đến được đỉnh.
Should we consider ourselves hostages?	Chúng ta có nên coi mình là con tin không?
Tom won't be the last to leave the office.	Tom sẽ không phải là người cuối cùng rời văn phòng.
Tom said he never wanted this to happen.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn điều này xảy ra.
Now they are at home.	Bây giờ họ đang ở nhà.
I can't cook as well as you can.	Tôi không thể nấu ăn ngon như bạn có thể.
Which city in Australia would you most like to visit?	Bạn muốn đến thăm thành phố nào ở Úc nhất?
Tom is reading a book.	Tom đang đọc sách.
You are not three Canadians?	Bạn không phải là ba người Canada?
Tom likes to sit in the front.	Tom thích ngồi phía trước.
She cursed him for forgetting her promise.	Cô nguyền rủa anh vì đã quên lời hứa.
I love these actors.	Tôi yêu những diễn viên này.
Is there a contradiction there?	Có mâu thuẫn ở đó không?
Don't forget Tom has no sense of humour.	Đừng quên Tom không có khiếu hài hước.
I'm pretty sure Tom didn't do it on purpose.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không cố ý làm vậy.
Tom said that Mary thought she might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
If you listen closely enough, you should be able to hear it.	Nếu bạn lắng nghe đủ kỹ, bạn sẽ có thể nghe thấy nó.
Tom asked me if I was happy and I said I did.	Tom hỏi tôi có hạnh phúc không và tôi nói rằng tôi đã làm.
That's a question Tom should answer.	Đó là một câu hỏi mà Tom nên trả lời.
The celebration culminates with a spectacular fireworks display.	Lễ kỷ niệm lên đến đỉnh điểm với màn bắn pháo hoa ngoạn mục.
Tom advised Mary to see a doctor.	Tom khuyên Mary đi gặp bác sĩ.
I will help Tom paint his garage.	Tôi sẽ giúp Tom sơn nhà để xe của anh ấy.
Tom is quite rich.	Tom khá giàu.
I didn't know that Tom wanted to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
What's the weather like in Boston?	Thời tiết ở Boston như thế nào?
Tom asserts that Mary has been kidnapped.	Tom khẳng định Mary đã bị bắt cóc.
I want you to come home with me.	Tôi muốn bạn về nhà với tôi.
I definitely don't plan on doing that.	Tôi chắc chắn không có kế hoạch làm điều đó.
Tom claims he did it.	Tom tuyên bố anh ấy đã làm điều đó.
It's not exactly a strike.	Nó không chính xác là một cuộc đình công.
Tom is always comfortable.	Tom luôn thoải mái.
The police kept looking for a stolen article for about a month.	Cảnh sát liên tục tìm kiếm một bài báo bị đánh cắp trong khoảng một tháng.
We are models.	Chúng tôi là người mẫu.
We divide the spoils in three ways.	Chúng tôi chia chiến lợi phẩm theo ba cách.
I change my underwear every day.	Tôi thay quần lót hàng ngày.
I asked Tom not to do that anymore.	Tôi đề nghị Tom đừng làm thế nữa.
Tom will be with us for three weeks.	Tom sẽ ở với chúng tôi trong ba tuần.
Tom is a capable student.	Tom là một học sinh có năng lực.
I have paid the parking fine myself many times.	Tôi đã tự mình trả tiền phạt đậu xe nhiều lần.
Tom is saving his money to start a business.	Tom đang tiết kiệm tiền của mình để bắt đầu kinh doanh.
I never expected to see Tom again.	Tôi không bao giờ mong đợi để gặp lại Tom.
I'll try to stop Tom from doing that.	Tôi sẽ cố gắng ngăn Tom làm điều đó.
Water and oil are both liquids.	Nước và dầu đều là chất lỏng.
Tom is quite ambitious, isn't he?	Tom là một người khá tham vọng, phải không?
I know that won't happen today.	Tôi biết điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
People don't want to be ruled by a tyrant.	Mọi người không muốn bị cai trị bởi một bạo chúa.
I don't want to speak.	Tôi không muốn phát biểu.
That's not really the way it went down.	Đó không thực sự là cách nó đi xuống.
I can't get over anyone.	Tôi không thể vượt qua bất cứ ai.
I don't plan to do that tomorrow.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
I know they will all want to help you.	Tôi biết tất cả họ sẽ muốn giúp bạn.
It's not too hot today.	Hôm nay trời không quá oi bức.
Everyone says I'm a chip off the old block.	Mọi người đều nói rằng tôi là một con chip khỏi khối cũ.
You are all prudes.	Bạn là tất cả các prudes.
We have to do something about that.	Chúng ta phải làm điều gì đó về điều đó.
I'm hot in this jacket.	Tôi nóng trong chiếc áo khoác này.
Did Tom study for the exam today?	Tom có ​​học bài cho kỳ thi hôm nay không?
Tom didn't like it.	Tom không thích nó.
I know all of that.	Tôi biết tất cả những điều đó.
I am shouting.	Tôi đang kêu lên.
Are you ready to admit you're wrong?	Bạn đã sẵn sàng thừa nhận rằng mình sai chưa?
My parents don't like my boyfriend because he doesn't go to college.	Bố mẹ tôi không thích bạn trai tôi vì anh ấy không học đại học.
We don't want them to reduce our wages.	Chúng tôi không muốn họ giảm tiền lương của chúng tôi.
I don't think the jokes that Tom tells are funny.	Tôi không nghĩ những câu chuyện cười mà Tom kể lại hài hước.
Tom said that he thought Mary could hardly cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary khó có thể khóc.
Tom pretended not to feel pain.	Tom giả vờ như không cảm thấy đau.
You're not a teenager yet, are you?	Bạn chưa phải là một thiếu niên, phải không?
Keep them away from Tom.	Giữ chúng tránh xa Tom.
Tom unwrapped the present.	Tom mở gói quà.
Why not tell me exactly what happened?	Tại sao không cho tôi biết chính xác những gì đã xảy ra?
Tom's letters stopped coming.	Những lá thư của Tom đã ngừng gửi đến.
Have you never done this before?	Bạn chưa bao giờ làm điều này trước đây?
You are not Tom's type.	Bạn không phải là mẫu người của Tom.
Tom is not afraid of losing.	Tom không sợ thua cuộc.
I can't believe you won't do that.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I'm so glad you're enjoying it.	Tôi rất vui vì bạn đang thích nó.
He became so excited that what he said made no sense at all.	Anh ấy trở nên phấn khích đến nỗi những gì anh ấy nói chẳng có ý nghĩa gì cả.
The politician didn't even apologize for betraying our trust.	Chính khách không thèm xin lỗi vì đã phản bội lòng tin của chúng tôi.
Tom probably doesn't know where Mary wants him to put her suitcase.	Tom có ​​lẽ không biết Mary muốn anh ấy để vali của cô ấy ở đâu.
I'm really happy that Tom will be at my party.	Tôi thực sự rất vui vì Tom sẽ có mặt trong bữa tiệc của tôi.
I was expecting to be reprimanded for taking the risk.	Tôi đã mong đợi bị khiển trách vì đã mạo hiểm.
I use the knife you give me quite often.	Tôi sử dụng con dao mà bạn đưa cho tôi khá thường xuyên.
I know that they are not like you.	Tôi biết rằng họ không giống như bạn.
I don't think I can live without you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống mà không có bạn.
Tom is not afraid to get his hands dirty.	Tom không sợ làm bẩn tay.
I am not equipped to do that.	Tôi không được trang bị để làm điều đó.
The government cannot be seen as giving in to the demands of terrorists.	Chính phủ không thể được coi là nhượng bộ trước các yêu cầu của bọn khủng bố.
Tom didn't really go to Australia did he?	Tom không thực sự đi Úc phải không?
You don't have to take me home, but I'm glad you did.	Bạn không cần phải đưa tôi về nhà, nhưng tôi rất vui vì bạn đã làm như vậy.
Tom received a text message from Mary.	Tom nhận được một tin nhắn văn bản từ Mary.
Why don't we keep this to ourselves?	Tại sao chúng ta không giữ điều này cho riêng mình?
I want to marry Tom.	Tôi muốn kết hôn với Tom.
Tom is behind the bar, making drinks.	Tom đứng sau quầy bar, pha chế đồ uống.
Tom has lost all his money.	Tom đã mất tất cả tiền của mình.
If he's busy, help him.	Nếu anh ấy bận, hãy giúp anh ấy.
Tom bought everything he needed.	Tom đã mua mọi thứ mà anh ấy cần.
You are expected to be here by 2:30.	Bạn dự kiến ​​sẽ có mặt ở đây trước 2:30.
How do you know that Tom is the one who did it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom là người đã làm điều đó?
Tom did not pay the rent.	Tom đã không trả tiền thuê.
Tom would visit Mary whenever he could.	Tom sẽ đến thăm Mary bất cứ khi nào anh ấy có thể.
I think we have solved the problem now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã giải quyết được vấn đề.
Tom from Canada came to see me.	Tom từ Canada đến để gặp tôi.
Tom is on his way back.	Tom đang trên đường trở về.
Tom has dedicated his life to the cause of the public good.	Tom đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp công ích.
Skillful diplomacy helps to prevent war.	Ngoại giao khéo léo giúp ngăn chặn chiến tranh.
I'm listening to a podcast.	Tôi đang nghe một podcast.
How effective is hypnosis in getting rid of obsessions?	Hiệu quả của thôi miên trong việc thoát khỏi những ám ảnh như thế nào?
I think you will enjoy the picnic.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích dã ngoại.
What's its name?	Tên của nó là gì?
I don't see your car outside.	Tôi không nhìn thấy xe của bạn ở bên ngoài.
How could it happen any other way than it did?	Làm thế nào nó có thể xảy ra theo bất kỳ cách nào khác với nó đã làm?
You didn't take one?	Bạn đã không lấy một cái?
It didn't happen the way you said.	Nó không xảy ra theo cách bạn đã nói.
Tom is a fun-loving adventurer.	Tom là một nhà thám hiểm yêu thích sự vui nhộn.
Tom is not old enough to drink.	Tom không đủ tuổi để uống rượu.
I don't know Tom knows how to do it.	Tôi không biết Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
No need to scream.	Không cần phải la hét.
Tom couldn't have done it better.	Tom không thể làm điều đó tốt hơn.
I know you won't come to my party, but I wish you did.	Tôi biết rằng bạn sẽ không đến bữa tiệc của tôi, nhưng tôi ước bạn đã đến.
I never felt tired when I got home.	Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi khi về đến nhà.
Tom and Mary are in the kitchen, preparing dinner.	Tom và Mary đang ở trong bếp, chuẩn bị bữa tối.
Tom knows that Mary is sleeping.	Tom biết rằng Mary đang ngủ.
Tom used to work as an auctioneer.	Tom từng làm công việc bán đấu giá.
Why don't we meet in the coffee shop?	Tại sao chúng ta không gặp nhau trong quán cà phê?
Let Tom know there will be dancing at the party.	Hãy cho Tom biết sẽ có khiêu vũ trong bữa tiệc.
Why don't you go with Tom?	Tại sao bạn không đi với Tom?
Tom and Mary want us to help them.	Tom và Mary muốn chúng tôi giúp họ.
Doing that doesn't look too difficult.	Làm điều đó trông không quá khó.
Does Tom object?	Tom có ​​phản đối không?
Was Tom here last night?	Tối qua Tom có ​​ở đây không?
We couldn't be more delighted.	Chúng tôi không thể vui mừng hơn.
I'm sick of all of this.	Tôi phát ngán với tất cả những điều này.
Tom said that I shouldn't have bought this house.	Tom nói rằng lẽ ra tôi không nên mua căn nhà này.
Now Tom will be about halfway to Boston.	Bây giờ Tom sẽ đi được khoảng nửa đường tới Boston.
I can assure you that I do not mean to be disrespectful.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi không có ý bất tôn trọng.
Tom wants to paint his car blue.	Tom muốn sơn xe của mình màu xanh lam.
We are not economists.	Chúng tôi không phải là nhà kinh tế học.
Aren't you just a little surprised by what happened?	Không phải bạn chỉ hơi ngạc nhiên về những gì đã xảy ra sao?
Tom spent the night watching TV.	Tom đã dành cả đêm để xem TV.
I find it hard to believe that Tom would do something like that.	Tôi cảm thấy khó tin rằng Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
I don't think Tom will go barefoot.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi chân trần.
Tom watched from the doorway.	Tom quan sát từ ngưỡng cửa.
See me here next Monday afternoon at 2:30.	Gặp lại tôi ở đây vào chiều thứ Hai tuần sau lúc 2:30.
Who told you to write with your left hand?	Ai bảo bạn viết bằng tay trái?
Tom suggested we go out to eat.	Tom đề nghị chúng ta đi ăn.
I think you should let Tom know that you won't.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn sẽ không làm như vậy.
Would you like to come to the zoo with us?	Bạn có muốn đến sở thú với chúng tôi không?
Tom will see Mary in three hours.	Tom sẽ gặp Mary sau ba giờ nữa.
Tom feels like a space traveler.	Tom cảm thấy mình như một kẻ xuyên không.
You are terribly thin.	Bạn gầy kinh khủng.
Tom wants to buy a birthday present for Mary.	Tom muốn mua một món quà sinh nhật cho Mary.
Tom should have bought the more expensive one.	Tom lẽ ra nên mua cái đắt hơn.
I like your new hairstyle.	Tôi thích kiểu tóc mới của bạn.
I've always wanted to try this.	Tôi luôn muốn thử điều này.
Do you think you will feel better in a while?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn trong một thời gian không?
He was just in time for the last train.	Anh ấy vừa kịp chuyến tàu cuối cùng.
Tom cannot back up his statements.	Tom không thể sao lưu các tuyên bố của mình.
The man peeked through a hole in the wall.	Người đàn ông nhìn trộm qua một lỗ trên tường.
I don't feel safe here.	Tôi không cảm thấy an toàn ở đây.
He came to Tokyo with the dream of becoming rich.	Anh đến Tokyo với ước mơ trở nên giàu có.
Tom is not the one to do that.	Tom không phải là người cần làm điều đó.
Tom says he doesn't eat meat.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt.
Tom is afraid that people will say bad things about him.	Tom sợ rằng mọi người sẽ nói những điều không hay về mình.
I have accepted it.	Tôi đã chấp nhận nó.
Tom didn't tell anyone he had to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom broke up with Mary today.	Tom đã chia tay Mary hôm nay.
My phone has a caller ID that allows me to screen my calls.	Điện thoại của tôi có ID người gọi cho phép tôi sàng lọc các cuộc gọi của mình.
I am making coffee.	Tôi đang pha cà phê.
Tom never buys bread.	Tom không bao giờ mua bánh mì.
Tom addressed the crowd.	Tom phát biểu trước đám đông.
I think Tom will be worried if Mary doesn't come home by 2:30 am.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng nếu Mary không về nhà trước 2:30 sáng.
How was 2013 for you, Tom?	Năm 2013 đối với bạn như thế nào, Tom?
What things did you do with Tom?	Bạn đã làm những việc gì với Tom?
I don't feel like doing that now.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó bây giờ.
I also never met Tom.	Tôi cũng chưa bao giờ gặp Tom.
Tom suggested this.	Tom đề nghị điều này.
No evidence.	Không có bằng chứng.
Tom didn't realize that Mary wouldn't be able to do it.	Tom không nhận ra rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
It is important to know what to do.	Điều quan trọng là phải biết những gì phải làm.
I showed Tom some pictures that I liked.	Tôi cho Tom xem một số hình ảnh mà tôi thích.
I convinced Tom he was wrong.	Tôi đã thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
You will not be forgotten.	Bạn sẽ không bị lãng quên.
I like Tom more than I like you.	Tôi thích Tom nhiều hơn tôi thích bạn.
Tom can convince Mary to come to Boston with him.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary đến Boston với anh ta.
I think I'll need to ask Tom to help me do that.	Tôi nghĩ tôi sẽ cần nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
Tom can use our help.	Tom có ​​thể sử dụng sự trợ giúp của chúng tôi.
That is the right thing to do.	Đó là điều hợp lý để làm.
It's freezing cold outside.	Ngoài trời lạnh buốt.
Tom won't admit that he's wrong.	Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy sai.
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
I think Tom is retired.	Tôi nghĩ Tom đã nghỉ hưu.
Tom thinks Mary is from Boston.	Tom nghĩ Mary đến từ Boston.
I think Tom would agree.	Tôi nghĩ Tom sẽ đồng ý.
What's your favorite bottle of beer?	Loại bia chai yêu thích của bạn là gì?
You'd better ask Tom to help you.	Tốt hơn hết bạn nên nhờ Tom giúp bạn.
I know that Tom is a close friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn thân của bạn.
Tom wants the money you owe him.	Tom muốn số tiền mà bạn nợ anh ta.
They didn't realize we knew they were lying to us.	Họ không nhận ra chúng tôi biết họ đang nói dối chúng tôi.
Tom died from his wounds.	Tom đã chết vì vết thương của mình.
I will not take your money.	Tôi sẽ không lấy tiền của bạn.
Tom solved the mystery.	Tom đã giải quyết bí ẩn.
I do not angry with you. 	Tôi không giận bạn.
I'm angry at myself.	Tôi giận bản thân mình.
Bus prices remained the same for two years.	Giá xe buýt vẫn giữ nguyên trong hai năm.
It was a very generous offer, but I had to decline.	Đó là một lời đề nghị rất hào phóng, nhưng tôi phải từ chối.
Tom said that he thought Mary's suggestion was a good one.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ gợi ý của Mary là một gợi ý tốt.
I helped Tom wash the car.	Tôi đã giúp Tom rửa xe.
One of the propellers broke.	Một trong những cánh quạt bị gãy.
Tom was shocked.	Tom đã bị sốc.
Tom will come if you call him.	Tom sẽ đến nếu bạn gọi cho anh ấy.
Does Tom say hello to Mary?	Tom có ​​nói lời chào với Mary không?
They are green.	Chúng có màu xanh lá cây.
Tom was behaving a bit strangely.	Tom đã cư xử hơi kỳ lạ.
Tom can do it for Mary.	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary.
It seems impossible, right?	Nó dường như không thể, phải không?
Tom went to the racecourse.	Tom đã đến trường đua.
Tom said he was here in Boston that night.	Tom nói rằng anh ấy đã ở đây ở Boston vào đêm hôm đó.
Tom is not very competitive.	Tom không phải là rất cạnh tranh.
He's gotten a little better since he went to the gym.	Anh ấy đã khá lên một chút kể từ khi anh ấy đi đến phòng tập thể dục.
Tom spent the morning in the interrogation room.	Tom đã dành cả buổi sáng trong phòng thẩm vấn.
I didn't even know that Tom wanted to do it.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom is a fortune teller.	Tom là một thầy bói.
Tom doesn't know what he's doing.	Tom không biết anh ấy đang làm gì.
Tom has lived in Australia since he was a child.	Tom đã sống ở Úc từ khi còn là một đứa trẻ.
Do you have contact with Tom?	Bạn có liên lạc với Tom không?
I assume Tom would agree to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
There is a leak in the roof.	Có một chỗ dột trên mái nhà.
Does Tom really speak French?	Tom có ​​thực sự nói được tiếng Pháp không?
Tom is very sad and lonely.	Tom rất buồn và cô đơn.
I ran into Tom on the train yesterday.	Tôi tình cờ gặp Tom trên chuyến tàu hôm qua.
I don't believe that anymore.	Tôi không tin điều đó nữa.
Tom made fun of me.	Tom đã giễu cợt tôi.
I don't think Tom knows how to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết cách làm điều đó.
Did you receive the request?	Bạn có nhận yêu cầu không?
This is where Tom works.	Đây là nơi Tom làm việc.
You have to tell Tom he needs to be here by 2:30.	Bạn phải nói với Tom rằng anh ấy cần có mặt ở đây lúc 2:30.
Tom is an auctioneer.	Tom là một nhà đấu giá.
As I told you before, I have no other choice.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không có lựa chọn nào khác.
Tom is reading the newspaper.	Tom đang đọc báo.
Tom won't be busy this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ không bận.
Tom is not completely honest.	Tom không hoàn toàn trung thực.
Tom called Mary's father to let him know that Mary was involved in an accident.	Tom đã gọi cho bố của Mary để cho ông biết rằng Mary đã tham gia vào một vụ tai nạn.
I hope this is not a dream.	Tôi hy vọng đây không phải là một giấc mơ.
I don't know why Tom has to do that.	Tôi không biết tại sao Tom phải làm như vậy.
If Tom hadn't helped Mary, she would never have been able to.	Nếu Tom không giúp Mary, cô ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
My phone is newer than yours.	Điện thoại của tôi mới hơn của bạn.
I don't want to know anything.	Tôi không muốn biết bất cứ điều gì.
Don't do me please.	Đừng làm ơn cho tôi.
Don't let Tom eat it.	Đừng để Tom ăn nó.
Bus fares vary according to the length of the trip.	Giá vé xe buýt thay đổi tùy theo độ dài của chuyến đi.
Tom is moving back to Australia.	Tom đang chuyển về Úc.
Tom doesn't have to take the test anymore.	Tom không phải làm bài kiểm tra nữa.
Tom put the steaks on the grill.	Tom đặt các miếng bít tết lên vỉ nướng.
I want to donate some money.	Tôi muốn quyên góp một số tiền.
Tom meant it as a compliment.	Tom có ​​ý đó như một lời khen ngợi.
Tom is covered in mud.	Tom dính đầy bùn.
I don't know for sure when he will come.	Tôi không biết chắc chắn khi nào anh ấy sẽ đến.
I don't think Tom will get fired for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Tom is not likely to be as busy as you think.	Tom không có khả năng bận rộn như bạn nghĩ.
I don't understand his reluctance to go.	Tôi không hiểu sự miễn cưỡng đi của anh ấy.
Tom forgot to ask Mary the question John asked him to ask her.	Tom đã quên hỏi Mary câu hỏi mà John đã yêu cầu anh hỏi cô ấy.
Do you really think Tom is rich?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom giàu có?
That's how we solve that problem.	Đó là cách chúng tôi giải quyết vấn đề đó.
I wish I didn't have children.	Tôi ước gì mình không có con.
Boys will be boys, and girls will be girls.	Con trai sẽ là con trai, và con gái sẽ là con gái.
I know Tom is a weird kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ kỳ lạ.
Sleeping in class is not allowed.	Ngủ trong lớp không được phép.
I made sure I turned off the gas.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã tắt ga.
I don't think Tom would be afraid of something like this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ điều gì đó như thế này.
I really don't want to hurt Tom.	Tôi thực sự không muốn làm tổn thương Tom.
I don't know what we're going to do on Monday.	Tôi chưa biết chúng ta sẽ làm gì vào thứ Hai.
Tom was afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng mình có thể bị sa thải.
Tell Tom how you got to Australia.	Cho Tom biết bạn đã đến Úc như thế nào.
Tom took Mary's kindness for granted.	Tom coi lòng tốt của Mary là điều hiển nhiên.
Tom is trying to pay off his debts.	Tom đang cố gắng trả hết các khoản nợ của mình.
You need more proof than that.	Bạn cần nhiều bằng chứng hơn thế.
Tom is a con man.	Tom là một kẻ lừa bịp.
I'm glad someone told me.	Tôi rất vui vì ai đó đã nói với tôi.
Do you want to know if your marriage is successful or not?	Bạn có muốn biết cuộc hôn nhân của mình có thành công hay không?
It seems that no matter how much I sleep, it's not enough.	Dường như dù tôi có ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
You don't have to sound like a native to communicate.	Bạn không cần phải nghe như người bản xứ để giao tiếp.
Are you saying you don't know?	Bạn đang nói rằng bạn không biết?
Tom can't remember exactly when he first met Mary's parents.	Tom không thể nhớ chính xác lần đầu tiên anh gặp bố mẹ của Mary.
I can't make lunch.	Tôi không thể làm bữa trưa.
You can use my help, Tom.	Bạn có thể sử dụng sự giúp đỡ của tôi, Tom.
I think Tom will come.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến.
Tom got up from the table and went into the kitchen.	Tom đứng dậy khỏi bàn và đi vào bếp.
I have a day off today.	Tôi có ngày nghỉ hôm nay.
Tom is a professional skateboarder.	Tom là một vận động viên trượt ván chuyên nghiệp.
It's not just a pen.	Nó không chỉ là một cây bút.
I doubt that we will be allowed to do that here.	Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ được phép làm điều đó ở đây.
I was absent from school because I was sick.	Tôi được nghỉ học vì bị ốm.
I know Tom doesn't really know what he's doing.	Tôi biết Tom không thực sự biết anh ấy đang làm gì.
Tom was busy at work.	Tom đã bận làm việc.
Tom is likely going to Boston next weekend.	Tom có ​​khả năng sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
Tom has no chance of winning.	Tom không có cơ hội chiến thắng.
You will be your own.	Bạn sẽ là của riêng bạn.
Read the notes at the bottom of the page.	Đọc ghi chú ở cuối trang.
I know that Tom is a very good football player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng đá rất giỏi.
Tom is the guide.	Tom là người hướng dẫn.
Tom had a tooth extracted during his most recent dental visit.	Tom đã bị nhổ một chiếc răng trong lần đi khám răng gần đây nhất.
I still don't know how much it will cost.	Tôi vẫn chưa biết nó sẽ có giá bao nhiêu.
Tom said that would have been a lot easier to do that.	Tom nói rằng làm điều đó lẽ ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tom has a suggestion.	Tom có ​​gợi ý.
Tom can't do it as well as I can.	Tom không thể làm điều đó tốt như tôi.
We became the laughing stock of the whole village.	Chúng tôi đã trở thành trò cười của cả làng.
Tom thinks people should not eat in public.	Tom cho rằng mọi người không nên ăn ở nơi công cộng.
Tom told me that he was going to Boston with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đến Boston với Mary.
The police found Tom's bicycle.	Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe đạp của Tom.
Tom left early.	Tom về sớm.
I think Tom has quit.	Tôi nghĩ Tom đã bỏ thuốc lá.
Tom says Mary can go, but he can't.	Tom nói Mary có thể đi, nhưng anh ấy không thể.
That chicken hasn't laid any eggs recently.	Con gà đó gần đây không đẻ quả trứng nào.
He is a successful businessman.	Anh ấy là một doanh nhân thành đạt.
Do you want to play a card game?	Bạn có muốn chơi một trò chơi bài không?
Tom never had to walk anywhere when he was a kid.	Tom không bao giờ phải đi bộ bất cứ nơi nào khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
You were the first person I met when I moved to Boston.	Bạn là người đầu tiên tôi gặp khi chuyển đến Boston.
Tom will try to keep Mary from doing that.	Tom sẽ cố gắng để Mary không làm điều đó.
Please use a pencil to write down your name.	Vui lòng sử dụng bút chì để viết ra tên của bạn.
It would be stupid to do it alone.	Sẽ là ngu ngốc nếu làm điều đó một mình.
Mary is a lucky girl.	Mary là một cô gái may mắn.
That is not always successful.	Điều đó không phải lúc nào cũng thành công.
Can I top up for you?	Tôi có thể nạp tiền cho bạn được không?
If forests cover 9.4% of the earth's surface and if forests cover 31% of the earth's surface, what percentage of the earth's surface is not land?	Nếu rừng bao phủ 9,4% bề mặt trái đất và nếu rừng bao phủ 31% bề mặt trái đất, thì bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất không phải là đất?
I feel helpless.	Tôi cảm thấy bất lực.
I almost did it when I was in Boston.	Tôi gần như đã làm điều đó khi tôi ở Boston.
Can't you see we're talking?	Bạn không thấy chúng ta đang nói chuyện sao?
I know that Tom didn't whether he could do it or not.	Tôi biết rằng Tom đã không cho dù anh ấy có thể làm điều đó hay không.
Tom put his appointment book in a drawer.	Tom cất cuốn sổ hẹn của mình vào ngăn kéo.
I don't think it's over.	Tôi không nghĩ rằng nó đã kết thúc.
Follow the way Tom suggested will be very effective.	Làm theo cách Tom gợi ý sẽ rất hiệu quả.
Tom seems reasonable enough.	Tom có ​​vẻ đủ hợp lý.
Hold the fort while Tom and I go.	Giữ pháo đài trong khi Tom và tôi đi.
By chance I met her at the station yesterday.	Tình cờ là tôi đã gặp cô ấy ở nhà ga ngày hôm qua.
Nice to meet you.	Thật vui khi gặp bạn.
Tom is a gifted man.	Tom là một người đàn ông có năng khiếu.
We need to get out of here now.	Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ.
Tom knows that Mary won't be able to do what she wants to do.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm những gì cô ấy muốn làm.
Your timing couldn't be better.	Thời gian của bạn không thể tốt hơn.
I invited my friends.	Tôi đã mời bạn bè của mình.
Apparently, Tom and Mary talked about it on October 20th.	Rõ ràng, Tom và Mary đã nói về điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Isn't that adorable?	Điều đó không đáng yêu phải không?
Tom took off his watch and put it on the table.	Tom tháo đồng hồ và đặt nó trên bàn.
That is what we are aiming for.	Đó là những gì chúng tôi đang hướng tới.
I love oat cookies.	Tôi thích bánh quy yến mạch.
Tom wants Mary to be his wife.	Tom muốn Mary làm vợ anh.
At that time Tom was just a boy.	Lúc đó Tom chỉ là một cậu bé.
I'm under the impression that you won't be at the meeting.	Tôi có ấn tượng rằng bạn sẽ không có mặt tại cuộc họp.
Tom often does volunteer work.	Tom thường làm công việc tình nguyện.
Does this mean you no longer love me?	Điều này có nghĩa là bạn không còn yêu tôi nữa?
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
What is the name of the ship you served on?	Tên con tàu bạn đã phục vụ là gì?
I am a lover of beauty in all its forms.	Tôi là một người yêu cái đẹp dưới mọi hình thức của nó.
I think maybe I should stop reading romance novels.	Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên ngừng đọc tiểu thuyết tình cảm.
I know that Tom is a bad coach.	Tôi biết rằng Tom là một huấn luyện viên tồi.
I know Tom doesn't know Mary shouldn't.	Tôi biết Tom không biết Mary không nên làm vậy.
I don't know and I don't want to know.	Tôi không biết và tôi không muốn biết.
Do you think it will be wet tomorrow?	Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ ẩm ướt không?
We haven't done anything together for weeks.	Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì cùng nhau trong nhiều tuần.
I really wish I knew what Tom was up to.	Tôi thực sự ước tôi biết những gì Tom định làm.
What is your attorney's name?	Tên luật sư của bạn là gì?
Tom can help you.	Tom có ​​thể giúp bạn.
No one likes working with Tom.	Không ai thích làm việc với Tom.
"When are you coming back?" 	"Khi nào thì trở lại?"
"It all depends on the weather."	"Tất cả phụ thuộc vào thời tiết."
We want to know more about it.	Chúng tôi muốn biết thêm về nó.
I think you will be satisfied.	Tôi nghĩ bạn sẽ hài lòng.
From the location of the wounds on the body, police could tell that the attacker was left-handed.	Từ vị trí của các vết thương trên cơ thể, cảnh sát có thể biết được kẻ tấn công là người thuận tay trái.
Tom saw Mary sitting at the table with another man.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi cùng bàn với một người đàn ông khác.
This could be iridium.	Đây có thể là iridium.
Do you know what Tom wants to do?	Bạn có biết Tom muốn làm gì không?
Tom didn't stand a chance, did he?	Tom không có cơ hội, phải không?
I'm tired of hearing about Tom and Mary.	Tôi mệt mỏi khi nghe về Tom và Mary.
Tom is a little better now.	Bây giờ Tom đã khá hơn một chút.
I don't think Tom is sure that's what he needs to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc chắn rằng đó là điều anh ấy cần làm.
Tom and Mary are adults.	Tom và Mary là người lớn.
Where is your husband?	Chồng của bạn ở đâu?
"What do you have to do?" 	"Ngươi có việc gì phải làm sao?"
"Not really."	"Không thật sự lắm."
I assume they are coming.	Tôi cho rằng họ đang đến.
Aren't you too tired to do it?	Bạn không quá mệt mỏi để làm điều đó?
Tom thought that Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
I don't think Tom needs to show Mary how to do that.	Tôi không nghĩ Tom cần chỉ cho Mary cách làm điều đó.
You should let me kill the rabid dog.	Anh nên để tôi giết con chó dại.
Tom says Mary is not well.	Tom nói Mary không khỏe.
I'm excited about the challenge.	Tôi rất hào hứng với thử thách.
Tom did his best.	Tom đã làm việc hết mình.
Tom was too scared to tell his father.	Tom sợ quá không dám nói với bố.
I didn't know you were so good at French.	Tôi không biết bạn giỏi tiếng Pháp đến vậy.
The long directory does not impress anyone.	Thư mục dài không gây ấn tượng với bất kỳ ai.
There's one more.	Còn một cái nữa.
Does Tom really think Mary is going to dance with him?	Tom có ​​thực sự nghĩ Mary sẽ đi khiêu vũ với anh ta không?
I'm pretty sure Tom has been here before.	Tôi khá chắc rằng Tom đã từng ở đây trước đây.
Tom says Mary is probably still weak.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn yếu.
One in ten people is nearsighted.	Cứ mười người thì có một người bị cận thị.
Tom had no trouble doing that.	Tom không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
Tom asked me if I was happy.	Tom hỏi tôi có hạnh phúc không.
I have to work overtime tonight.	Tối nay tôi phải làm thêm giờ.
I want Tom to understand why he can't stay.	Tôi muốn Tom hiểu tại sao anh ấy không thể ở lại.
Tom and I sat together at the concert.	Tom và tôi đã ngồi cùng nhau tại buổi hòa nhạc.
Tom doesn't trust anyone and nobody trusts Tom.	Tom không tin tưởng bất kỳ ai và không ai tin tưởng Tom.
Let me show you a photo of Tom and his family.	Hãy để tôi cho bạn xem một bức ảnh của Tom và gia đình của anh ấy.
Tom said I looked like I was sleeping.	Tom nói rằng tôi trông như đang ngủ.
Is there a garden in front of the house?	Có vườn trước nhà không?
Can you tell me how to get to the bus station?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến bến xe buýt?
Tom was sitting on a stump with Mary on his lap.	Tom đang ngồi trên một gốc cây với Mary trên đùi.
Tom grew up in a conservative family.	Tom lớn lên trong một gia đình bảo thủ.
We went to Boston.	Chúng tôi đã đến Boston.
Tom said that Mary thought he might not want to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom was at the museum.	Tom đã ở bảo tàng.
How do you know Tom is going to Australia?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đến Úc?
You are the most beautiful woman I know.	Bạn là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi biết.
You do it better today.	Bạn làm điều đó tốt hơn ngày hôm nay.
I was very close to Tom.	Tôi đã rất thân với Tom.
I don't understand why the eggs sold dozens.	Không hiểu sao trứng bán được cả chục cái.
Tom looked out the front window.	Tom nhìn ra cửa sổ phía trước.
You should let Tom know you're moving to Boston.	Bạn nên cho Tom biết bạn đang chuyển đến Boston.
What I want is for everyone to be quiet.	Điều tôi muốn là mọi người hãy im lặng.
The door slammed shut.	Cánh cửa đóng sầm lại.
Tom was waiting for Mary at the bus stop when I saw him.	Tom đang đợi Mary ở trạm xe buýt khi tôi nhìn thấy anh ấy.
There are parts of Boston that I have never seen.	Có những phần của Boston mà tôi chưa từng thấy.
We should ask Tom to come back.	Chúng ta nên yêu cầu Tom quay lại.
Tom never really wanted to go to Australia.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn đến Úc.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
Some restrictions may apply.	Một số hạn chế có thể được áp dụng.
Tom spends all day drawing.	Tom dành cả ngày để vẽ.
Dyeing your hair is a big undertaking.	Nhuộm tóc là một cam kết lớn.
Tom will be a good match for us.	Tom sẽ là một trận đấu tốt cho chúng tôi.
Here is a list of some of the things we need to pay attention to.	Dưới đây là danh sách một số điều chúng ta cần chú ý.
Tom said he would be very disappointed if we couldn't come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không thể đến.
Please don't go home.	Xin đừng về nhà.
I'm afraid you'll get lost.	Tôi lo bạn sẽ bị lạc.
No one does that.	Không có ai làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is suspicious.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nghi ngờ.
Tom and Mary are on their honeymoon.	Tom và Mary đang đi hưởng tuần trăng mật.
Tom is the only one who needs to do it.	Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
I know that Tom doesn't know why you did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
What are you going to do this summer?	Bạn định làm gì vào mùa hè này?
Tom has a lot of friends in Boston.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở Boston.
I don't really like Mexican food.	Tôi không thực sự thích đồ ăn Mexico.
Tom is a talented young man.	Tom là một chàng trai trẻ tài giỏi.
You don't seem to believe that Tom wants to do it.	Bạn dường như không tin rằng Tom muốn làm điều đó.
I don't think I'm alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đơn độc.
I cut myself while shaving.	Tôi tự cắt mình trong khi cạo râu.
No one is looking for us.	Không ai tìm kiếm chúng tôi.
Tom doesn't recommend doing that.	Tom không khuyên bạn nên làm điều đó.
Tom and Mary were planning to do just that.	Tom và Mary đã dự định làm điều đó.
I don't think that is possible.	Tôi không nghĩ điều đó có thể.
I don't think Tom would approve.	Tôi không nghĩ Tom sẽ chấp thuận.
I asked Tom if I was on the party invite list.	Tôi hỏi Tom xem tôi có trong danh sách những người được mời dự tiệc không.
That was yesterday's news.	Đó là tin tức của ngày hôm qua.
I heard that Tom wants to come to Australia with us.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn đến Úc với chúng tôi.
Tom loves to dance.	Tom thích khiêu vũ.
I'm so glad you're staying.	Tôi rất vui vì bạn đang ở lại.
There is always a next time.	Luôn luôn có một lần tiếp theo.
A heavy stone was lowered onto the tomb.	Một phiến đá nặng được hạ xuống trên ngôi mộ.
I think I can do it if you help me.	Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó nếu bạn giúp tôi.
I want Tom to win.	Tôi muốn Tom chiến thắng.
I'm looking for my cell phone.	Tôi đang tìm điện thoại di động của mình.
You are as pale as a ghost.	Bạn nhợt nhạt như một bóng ma.
Tom often goes there to play chess.	Tom thường đến đó để chơi cờ.
Tom didn't let his kids do that so many times.	Tom đã không để con mình làm điều đó rất nhiều lần.
Tom says he thinks Mary might have to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó cho John.
There is a volcano spewing smoke in Iceland.	Có một ngọn núi lửa đang phun ra nhiều khói ở Iceland.
There were six people at the concert last week.	Có sáu người tại buổi hòa nhạc tuần trước.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Tell us why you came to see Tom.	Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn đến gặp Tom.
I need to study hard or else I won't pass the test.	Tôi cần phải học chăm chỉ, nếu không tôi sẽ không vượt qua được bài kiểm tra.
What if Tom was one of us?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom là một trong số chúng ta?
I told Tom he shouldn't go to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đến Úc.
Avoid clichés.	Tránh những lời nói sáo rỗng.
That's not much consolation.	Đó không phải là nhiều an ủi.
This isn't as hard to do as I thought it would be.	Điều này không khó thực hiện như tôi nghĩ.
Where did Tom do that yesterday?	Tom đã làm điều đó ở đâu ngày hôm qua?
I don't think I can do anything else.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì khác.
That's the only reason I do it.	Đó là lý do duy nhất tôi làm điều đó.
I just don't feel like waking up.	Tôi chỉ cảm thấy không muốn thức dậy.
Tom said he was asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
I'll pick up Tom at the airport.	Tôi sẽ đón Tom ở sân bay.
Tom and I are adults now.	Tom và tôi bây giờ đã trưởng thành.
She expected him to show up on Saturday afternoon.	Cô ấy mong anh ấy xuất hiện vào chiều thứ bảy.
That is also my impression.	Đó cũng là ấn tượng của tôi.
I promised Tom that I would do it.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
I can see Tom in pain.	Tôi có thể thấy Tom đang đau đớn.
Tom says he hopes Mary knows who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai cần phải làm điều đó.
Mary is a very beautiful young woman.	Mary là một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp.
Tom parked at the corner of the street.	Tom đậu xe ở góc đường.
I'm glad they fixed the heating, but now it's too hot.	Tôi rất vui vì họ đã sửa hệ thống sưởi, nhưng bây giờ nó quá nóng.
Maybe you should tell Tom you don't have to.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't earn enough to support a family.	Tom không kiếm đủ tiền để nuôi một gia đình.
Tom is very happy at parties.	Tom rất vui vẻ trong các bữa tiệc.
I don't think I have what I need.	Tôi không nghĩ rằng tôi có những gì tôi cần.
No one asked me what I wanted to do.	Không ai hỏi tôi muốn làm gì.
Is it ok if I bring some friends?	Có ổn không nếu tôi mang theo một số bạn bè?
Tom thinks Mary is interested in baseball.	Tom nghĩ Mary quan tâm đến bóng chày.
I have never had such a problem.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề như thế.
Tom says Mary doesn't have to do it today.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
That girl can't ride a bicycle.	Cô gái đó không thể đi xe đạp.
Is Tom at your place?	Tom có ​​ở chỗ của bạn không?
I want to hear both sides of the story.	Tôi muốn nghe cả hai mặt của câu chuyện.
Tom is not in the cave yet.	Tom vẫn chưa ở trong hang.
I know Tom knows that he has to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom has changed his email address.	Tom đã thay đổi địa chỉ email.
I don't want you to hate me.	Tôi không muốn bạn ghét tôi.
I currently live in Boston.	Tôi hiện đang sống ở Boston.
Tom doesn't seem as prepared as Mary.	Tom dường như không được chuẩn bị sẵn sàng như Mary.
Tom is not someone you can easily replace.	Tom không phải là người mà bạn có thể dễ dàng thay thế.
Tom killed the rat with his stick.	Tom đã giết con chuột bằng cây gậy của mình.
I just need to know Tom is safe.	Tôi chỉ cần biết Tom vẫn an toàn.
I know Tom is still alive.	Tôi biết Tom vẫn còn sống.
Tom opened the conference room door.	Tom mở cửa phòng họp.
They are professional singers.	Họ là những ca sĩ chuyên nghiệp.
We have to start thinking about recycling.	Chúng ta phải bắt đầu nghĩ đến việc tái chế.
I don't think anyone thinks you're crazy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó nghĩ rằng bạn bị điên.
I don't think I did as well as the teacher expected.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm tốt như giáo viên mong đợi.
Tom doesn't know much about art.	Tom không biết nhiều về nghệ thuật.
Tom needs a minute to compose himself.	Tom cần một phút để tự sáng tác.
Tom has to do something.	Tom phải làm gì đó.
Tom makes no sound.	Tom không phát ra âm thanh.
I have reviewed it.	Tôi đã xem xét nó.
We can always ask Tom for help.	Chúng tôi luôn có thể yêu cầu Tom giúp đỡ.
I don't think they are bad people.	Tôi không nghĩ rằng họ là những người xấu.
You are not allowed to do that.	Bạn không được phép làm điều đó.
This should be outlawed.	Điều này nên được đặt ngoài vòng pháp luật.
You have no way of knowing that will happen.	Bạn không có cách nào để biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Looks like you're not ready.	Có vẻ như bạn chưa sẵn sàng.
Tom tells Mary that he doesn't think John is a friendly person.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John là người thân thiện.
Tom told me that he thought Mary was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất vui.
Tom should have listened to us.	Tom lẽ ra nên lắng nghe chúng tôi.
I don't have time for lunch, so I'm hungry.	Tôi không có thời gian để ăn trưa, vì vậy tôi đói.
Tom eats a lot of candy.	Tom ăn rất nhiều kẹo.
Tom started to cry.	Tom bắt đầu khóc.
Tom hates being in Boston.	Tom ghét ở Boston.
No wonder she didn't show up to see him off. 	Hèn gì cô không xuất hiện để tiễn anh.
They broke up.	Họ đã chia tay.
I don't think it's likely that Tom will be here today.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Don't you remember what Tom did to us last year?	Bạn không nhớ Tom đã làm gì với chúng ta vào năm ngoái?
He knows I don't like face-to-face meetings.	Anh ấy biết tôi không thích gặp mặt trực tiếp.
He was carrying a parcel under his right arm.	Anh ta đang mang một bưu kiện dưới cánh tay phải của mình.
She is solving problems.	Cô ấy đang giải quyết vấn đề.
Little did Tom know that Mary planned to stay in Boston for a few weeks.	Tom không biết rằng Mary dự định ở lại Boston trong vài tuần.
Tom was the one who cut down the tree in our backyard.	Tom là người đã chặt cây trong sân sau của chúng tôi.
Tom said he didn't know Mary wanted to go on a boat ride.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn đi thuyền.
Tom is one of the good guys.	Tom là một trong những người tốt.
I am not a writer.	Tôi không phải là một nhà văn.
Tom couldn't hear or see us.	Tom không thể nghe và không nhìn thấy chúng tôi.
When exactly did you meet Tom?	Chính xác thì bạn đã gặp Tom khi nào?
Tom showed Mary a picture of his children.	Tom cho Mary xem một bức ảnh của các con anh.
I can't really remember people's names, but I don't forget faces.	Tôi thực sự không thể nhớ tên mọi người, nhưng tôi không quên khuôn mặt.
I think my answer is correct.	Tôi cho rằng câu trả lời của tôi là đúng.
This is a pansy.	Đây là một pansy.
They have a lot of kids to give.	Họ có rất nhiều trẻ em để cung cấp cho.
Tom vacuumed the carpet in the living room while Mary mopped the kitchen floor.	Tom hút bụi thảm trong phòng khách trong khi Mary lau sàn nhà bếp.
His writing is very subjective.	Văn của anh ấy rất chủ quan.
You should try to form a habit of using your dictionary.	Bạn nên cố gắng hình thành thói quen sử dụng từ điển của mình.
It wasn't long before we knew the truth.	Không lâu sau chúng tôi biết sự thật.
Tom says he didn't see Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy không thấy Mary làm vậy.
I think Tom is an idiot.	Tôi nghĩ rằng Tom là một tên ngốc.
The clock hands are made of gold.	Kim đồng hồ được làm bằng vàng.
Old people are not always wiser than young people.	Người già không phải lúc nào cũng khôn ngoan hơn người trẻ.
Tom knows he shouldn't do it anymore.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó nữa.
I don't think I should tell Tom about it.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom về điều đó.
I don't think you can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I don't think Tom will let me down.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm tôi thất vọng.
Tom didn't want to spend that much on one meal.	Tom không muốn tiêu nhiều như vậy cho một bữa ăn.
The storm caused significant damage along the coast.	Cơn bão đã gây ra thiệt hại đáng kể dọc theo bờ biển.
You have to go to school.	Bạn phải đi học.
Tom can't go out today.	Hôm nay Tom không thể đi ra ngoài.
I don't like stuffiness.	Tôi không thích sự ngột ngạt.
I don't think I can get there before 2:30.	Tôi không nghĩ mình có thể đến đó trước 2:30.
I suspect Tom is downstairs.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở tầng dưới.
I'm fine. 	Tôi ổn.
How about you?	Còn bạn thì sao?
Tom says he's willing to do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
Tom told me he thought Mary might be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom knows where to hide it.	Tom biết giấu nó ở đâu.
Tom and Mary do not hold hands.	Tom và Mary không nắm tay nhau.
That is amazing.	Điều đó thật đáng kinh ngạc.
I don't remember what my grandfather looked like.	Tôi không nhớ ông tôi trông như thế nào.
Tom saw Mary across the room.	Tom nhìn thấy Mary ở bên kia phòng.
I'm still watching the clock.	Tôi vẫn đang xem đồng hồ.
Tom hopes that Mary will teach him how to drive.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ dạy anh ta cách lái xe.
Tom really needs attention in class.	Tom thực sự cần chú ý trong lớp.
That's what we worry about.	Đó là điều chúng tôi lo lắng.
This is our first time holding a concert in Australia.	Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một buổi hòa nhạc ở Úc.
I don't know how much worse this will get.	Tôi không biết chuyện này sẽ tệ hơn thế nào nữa.
You still don't know where Tom lives?	Bạn vẫn chưa biết Tom sống ở đâu?
Tom already knew that.	Tom đã biết điều đó.
Tom has three sets of drumsticks.	Tom có ​​ba bộ dùi trống.
I have decided to sell my house.	Tôi đã quyết định bán ngôi nhà của mình.
I don't want to do it after dark.	Tôi không muốn làm điều đó sau khi trời tối.
You will hardly get pipe tobacco here.	Bạn sẽ khó có được thuốc lào ở đây.
I think Tom waited until Mary got there.	Tôi nghĩ Tom đã đợi cho đến khi Mary đến đó.
How long does it take from here to the station?	Từ đây đến ga mất bao lâu?
Tom was surprised when Mary quit her job.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary nghỉ việc.
You should drink plenty of water, even if you are not thirsty.	Bạn nên uống nhiều nước, ngay cả khi không khát.
You may need a shovel.	Bạn có thể cần một cái xẻng.
Tom hardly ever waits for anyone.	Tom hầu như không bao giờ chờ đợi bất cứ ai.
Tom says he's sure Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary có thể bơi.
I don't always have a free Sunday.	Không phải lúc nào tôi cũng có ngày chủ nhật rảnh rỗi.
He doesn't travel much other than occasional business trips.	Anh ấy không đi du lịch nhiều ngoài những chuyến công tác không thường xuyên.
Tom is doing it because that's what he thinks he has to do.	Tom đang làm điều đó bởi vì đó là điều anh ấy nghĩ mình phải làm.
Tom is the center of attention.	Tom là trung tâm của sự chú ý.
The waiting room is cleaning.	Phòng chờ đang dọn dẹp.
Do you spend a lot of time in therapy?	Bạn đã dành nhiều thời gian cho việc trị liệu?
Don't talk to strangers.	Đừng nói chuyện với người lạ.
I'm sorry to hear that Tom broke his leg.	Tôi rất tiếc khi biết tin Tom bị gãy chân.
Tom forgot to release the brake.	Tom quên nhả phanh.
We won't see Tom here again.	Chúng ta sẽ không gặp Tom ở đây nữa.
Do you think she's attractive?	Bạn có nghĩ cô ấy hấp dẫn không?
Tom says he doesn't think we should even consider doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên cân nhắc làm điều đó.
Nuclear energy is used to generate electricity.	Năng lượng hạt nhân được sử dụng để tạo ra điện.
I didn't ask Tom for help.	Tôi không nhờ Tom giúp.
You're the best brother I've ever had.	Em là người anh trai tốt nhất mà em từng có.
Tom said he knew he might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không cần phải làm điều đó.
It's as simple as the nose on your face.	Nó đơn giản như cái mũi trên khuôn mặt của bạn.
Tom wants to protect me.	Tom muốn bảo vệ tôi.
Do both Tom and Mary have to do that?	Cả Tom và Mary đều phải làm vậy sao?
You will owe me a great favor.	Bạn sẽ nợ tôi một ân huệ lớn.
I'll do it your way next time.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách của bạn vào lần tới.
Tom told me he just did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa mới làm điều đó.
I don't know who to give this to.	Tôi không biết phải đưa cái này cho ai.
I'd say they were wrong.	Tôi muốn nói rằng họ đã sai.
She is an only child.	Cô ấy là con một.
Tom was unable to find what he was looking for.	Tom đã không thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
I want to buy a book to read on the plane.	Tôi muốn mua một cuốn sách để đọc trên máy bay.
Tom doesn't seem very impressed.	Tom có ​​vẻ không ấn tượng lắm.
I'm intoxicated.	Tôi say sưa.
You're on the wrong track, aren't you?	Bạn đang đi sai đường, phải không?
Tom says he doesn't have the guts to do it.	Tom nói rằng anh ấy không đủ can đảm để làm điều đó.
Tom has lived here on an expired visa since 2013.	Tom đã sống ở đây với thị thực hết hạn từ năm 2013.
I will give you a local anesthetic.	Tôi sẽ gây tê cục bộ cho bạn.
Tom told me that he thought Mary would be desperate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ tuyệt vọng khi làm điều đó.
Would you like to go eat something?	Bạn có muốn đi ăn gì đó không?
Tom ended up looking like an idiot.	Tom cuối cùng trông như một tên ngốc.
They miss Tom.	Họ nhớ Tom.
Looks like your luggage is on the next flight.	Có vẻ như hành lý của bạn đang ở trên chuyến bay tiếp theo.
Three children crying incessantly gave me a headache.	Ba đứa trẻ khóc không ngừng khiến tôi đau đầu.
She has a real talent for solving tricky situations.	Cô ấy có một tài năng thực sự trong việc giải quyết các tình huống rắc rối.
I was also strangled.	Tôi cũng bị bóp nghẹt.
Tom and Mary are lucky children.	Tom và Mary là những đứa trẻ may mắn.
Tom went three days ago.	Tom đã đi ba ngày trước.
How much money do you have now?	Hiện tại bạn có bao nhiêu tiền?
Tom will eventually find out the truth.	Tom cuối cùng sẽ tìm ra sự thật.
We're the only ones here who know Tom.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom.
I forwarded the message I received from Tom to Mary.	Tôi đã chuyển tiếp tin nhắn mà tôi nhận được từ Tom tới Mary.
Tom says he's looking for adventure.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm sự phiêu lưu.
Those apples are not yet ripe.	Những quả táo đó vẫn chưa chín.
I like all the songs that Tom sings.	Tôi thích tất cả các bài hát mà Tom hát.
Why don't we see if we can help?	Tại sao chúng tôi không xem nếu chúng tôi có thể giúp đỡ?
I don't worry about it too much.	Tôi không lo lắng về nó quá nhiều.
Tom is just a bartender, not an owner.	Tom chỉ là người pha chế rượu, không phải chủ quán.
Most Americans are descendants of immigrants.	Phần lớn người Mỹ là hậu duệ của những người nhập cư.
You should buy Mary some flowers.	Bạn nên mua cho Mary một số bông hoa.
I think I won't be able to do it today.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
He blew on his fingers to warm them up.	Anh thổi vào các ngón tay của mình để làm cho chúng ấm lên.
Did Tom say he was going to Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ đến Úc không?
It really hurt when I hit my thumb with a hammer.	Nó thực sự đau khi tôi dùng búa đập vào ngón tay cái của mình.
It doesn't make me laugh.	Nó không làm cho tôi cười.
Will Tom do it?	Tom sẽ làm điều đó chứ?
I decided to do that.	Tôi đã quyết định làm điều đó.
Tom doesn't want to do this, but he says he has to.	Tom không muốn làm điều này, nhưng anh ấy nói anh ấy phải làm.
Tom wasn't the one to tell me how to do it.	Tom không phải là người nói với tôi cách làm điều đó.
I haven't seen Tom in years.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều năm.
I owe you 3,000 yen.	Tôi nợ bạn 3.000 yên.
You don't know anyone there, do you?	Bạn không biết bất cứ ai ở đó, phải không?
Tom holds a small flashlight in his left hand.	Tom cầm một chiếc đèn pin nhỏ trên tay trái.
Tom sat across from Mary, his ex-girlfriend.	Tom ngồi đối diện với Mary, bạn gái cũ của anh.
You think you're smart.	Bạn nghĩ bạn thật thông minh.
That's what makes them special.	Đó là điều khiến họ trở nên đặc biệt.
Tom tells Mary that he thinks John is lazy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John lười biếng.
You have to help Tom, right?	Bạn phải giúp Tom, phải không?
Tom hates living with his uncle.	Tom ghét sống với chú của mình.
I think Tom can handle the job if I give him a chance.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể giải quyết công việc nếu tôi cho anh ấy một cơ hội.
I won't talk to you unless you apologize.	Tôi sẽ không nói chuyện với bạn trừ khi bạn xin lỗi.
Tom says he doesn't believe Mary actually plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
I don't think Tom will let me read his diary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho tôi đọc nhật ký của anh ấy.
Tom didn't have to wait long.	Tom không phải đợi lâu.
Tom got into Mary's car.	Tom lên xe của Mary.
Tom seems to like my jokes.	Tom có ​​vẻ thích những câu chuyện cười của tôi.
Tom is going to be a chef, right?	Tom sẽ trở thành một đầu bếp, phải không?
I don't think I'm very attractive.	Tôi không nghĩ mình rất lôi cuốn.
I'm trying to find some help.	Tôi đang cố gắng tìm một số trợ giúp.
Both Tom and Mary were a little confused.	Cả Tom và Mary đều hơi bối rối.
Tom claims he did it.	Tom tuyên bố anh ấy đã làm điều đó.
You and I come from different worlds.	Bạn và tôi đến từ những thế giới khác nhau.
Tom doesn't seem to have the guts to do that anymore.	Tom dường như không còn can đảm để làm điều đó nữa.
Tom will be here in an hour.	Tom sẽ đến đây trong một giờ nữa.
Where is the rest of the money?	Số tiền còn lại ở đâu?
They are beggars.	Họ là những người ăn xin.
We have not had that happen.	Chúng tôi chưa có điều đó xảy ra.
He asked me to come here again this afternoon.	Anh ấy yêu cầu tôi đến đây một lần nữa vào chiều nay.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
No one told me you were waiting for me.	Không ai nói với tôi rằng bạn đang đợi tôi.
The meat has begun to rot.	Thịt đã bắt đầu thối rữa.
There is a letter on the table for you.	Có một lá thư trên bàn cho bạn.
Tom did it for the money.	Tom đã làm điều đó vì tiền.
Tom should never have won.	Tom không bao giờ nên thắng.
Whether we go or not depends on the weather.	Chúng ta đi hay không còn phụ thuộc vào thời tiết.
Tom had planned to do it alone.	Tom đã lên kế hoạch làm điều đó một mình.
Tom wished he was still single.	Tom ước gì mình vẫn độc thân.
Tom didn't want to look.	Tom không muốn nhìn.
How can I be a good leader if I don't know the people I have to lead?	Làm sao tôi có thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi nếu tôi không biết gì về những người mà tôi phải lãnh đạo?
Tom seemed surprised when Mary told him she didn't have to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô không cần phải làm vậy.
This is a worthwhile endeavor.	Đây là một nỗ lực đáng giá.
Everyone agrees with Tom.	Mọi người đều đồng ý với Tom.
Tom will probably do it today while I'm not here.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó hôm nay trong khi tôi không có ở đây.
We decided to drive there on a whim.	Chúng tôi quyết định lái xe đến đó theo ý thích.
Tom didn't think that Mary wanted to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
I don't think the post office is open.	Tôi không nghĩ rằng bưu điện đã mở cửa.
There were no more than a hundred passengers on the ferry.	Không có hơn một trăm hành khách trên phà.
I want you to do it for me tomorrow.	Tôi muốn bạn làm điều đó cho tôi vào ngày mai.
Kabuki is an ancient Japanese art.	Kabuki là một môn nghệ thuật lâu đời của Nhật Bản.
What is the name of this village?	Tên của ngôi làng này là gì?
Tom is the boss.	Tom là ông chủ.
When it comes to cooking, no one can beat me.	Nói đến nấu ăn, không ai có thể đánh bại tôi.
They stopped selling those.	Họ đã ngừng bán những thứ đó.
You know you can't do it here, right?	Bạn biết rằng bạn không thể làm điều đó ở đây, phải không?
You know I need to do it, right?	Bạn biết tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom staggered out the door.	Tom loạng choạng bước ra cửa.
I don't know what I did was wrong.	Tôi không biết những gì tôi đã làm là sai.
Tom is a protector, isn't he?	Tom là một người bảo vệ, phải không?
I'm not sure what we can do.	Tôi không chắc chúng ta có thể làm gì.
The arresting officer is Tom Jackson.	Nhân viên bắt giữ là Tom Jackson.
We all have rights and responsibilities.	Tất cả chúng ta đều có quyền và trách nhiệm.
I don't pay for that.	Tôi không trả tiền cho điều đó.
If you really try, you will be able to do it.	Nếu bạn thực sự cố gắng, bạn sẽ có thể làm được điều đó.
I know Tom knows that Mary rarely does that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary hiếm khi làm điều đó nữa.
Tom is a sly man.	Tom là người lém lỉnh.
You are not fat.	Bạn không béo.
You're having fun, aren't you?	Bạn đang vui vẻ, phải không?
I don't think Tom can deal with this situation.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể đối phó với tình huống này.
I think Tom did it pretty well.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó khá tốt.
That's what I always tell Tom.	Đó là điều tôi luôn nói với Tom.
There's still a chance it could happen.	Vẫn có cơ hội xảy ra.
Tom is a waiter at an Italian restaurant.	Tom là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng Ý.
Tom is covered in mud.	Tom dính đầy bùn.
Tom is doing what needs to be done.	Tom đang làm những gì cần phải làm.
How do you know if you are in love with someone?	Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đang yêu một người?
Has Tom closed yet?	Tom đã đóng cửa chưa?
He is a DJ.	Anh ấy là một DJ.
Tom did not think that Mary would cry.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ khóc.
Do you want to go fishing on Saturday afternoon?	Bạn có muốn đi câu cá vào chiều thứ bảy không?
There is a solution for everything.	Có một giải pháp cho mọi thứ.
I don't remember Tom telling me to do that.	Tôi không nhớ Tom đã bảo tôi làm điều đó.
We see flamingos everywhere.	Chúng tôi nhìn thấy hồng hạc ở khắp mọi nơi.
Tom was sitting at his desk, flipping through an old photo album.	Tom đang ngồi ở bàn làm việc, lật giở một cuốn album ảnh cũ.
Persistence will pay off.	Sự kiên trì sẽ được đền đáp.
The capital of Cyprus is Nicosia.	Thủ đô của Síp là Nicosia.
The story of Tom and Mary's relationship is full of dramatic events.	Câu chuyện về mối quan hệ của Tom và Mary đầy rẫy những sự kiện gay cấn.
I want to help Tom pay his bills.	Tôi muốn giúp Tom thanh toán các hóa đơn của anh ấy.
Wouldn't that be superfluous?	Điều đó sẽ không thừa phải không?
I go to the movies with Tom after school.	Tôi đi xem phim với Tom sau giờ học.
It is important that you read a lot of books.	Điều quan trọng là bạn phải đọc nhiều sách.
I left Tom.	Tôi đã bỏ Tom.
Do cell phones emit radiation?	Điện thoại di động có phát ra bức xạ không?
I may have to stay in Australia for a few more days.	Tôi có thể phải ở lại Úc vài ngày nữa.
Seems like a long way from here to town.	Có vẻ như một chặng đường dài từ đây đến thị trấn.
Let me show you where you can leave your suitcase.	Hãy để tôi chỉ cho bạn nơi bạn có thể để vali của mình.
Tom can stay at home all day.	Tom có ​​thể ở nhà cả ngày.
I know that Tom doesn't know you shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn không nên làm điều đó.
Both Tom and I went to Boston when we were kids.	Cả tôi và Tom đều đến Boston khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom is carrying a gym bag.	Tom đang mang một chiếc túi tập thể dục.
Tom was joking, of course.	Tom đang đùa, tất nhiên.
I will introduce you to the rest of the crew.	Tôi sẽ giới thiệu bạn với những người còn lại trong đoàn.
I guess you never learned how to do this.	Tôi đoán bạn chưa bao giờ học cách làm điều này.
My brother drew it.	Em trai tôi đã vẽ nó.
Tom was in that movie.	Tom đã tham gia bộ phim đó.
Does Tom know you're hanging out?	Tom có ​​biết bạn đang đi chơi không?
Tom couldn't even write his own name at the time.	Tom thậm chí không thể viết tên của chính mình vào thời điểm đó.
At first, Tom didn't seem to understand.	Lúc đầu, Tom dường như không hiểu.
Is this the key your uncle is looking for?	Đây có phải là chìa khóa mà chú của bạn đang tìm kiếm?
Humans only live about 70 years.	Con người chỉ sống khoảng 70 năm.
Tom said Mary was always good at sports.	Tom cho biết Mary luôn chơi thể thao giỏi.
Tom smokes.	Tom hút thuốc.
I don't want to talk to Tom today.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom hôm nay.
Tom has his own apartment.	Tom có ​​căn hộ của riêng mình.
Tom said that Mary is not usually at home on Mondays.	Tom nói rằng Mary thường không ở nhà vào thứ Hai.
Tom says that Mary is having fun in Boston.	Tom nói rằng Mary đang tận hưởng niềm vui ở Boston.
Tom lives near a pond.	Tom sống gần một cái ao.
He never paid much attention to what his teacher said.	Anh ta không bao giờ chú ý nhiều đến những gì giáo viên của mình nói.
Tom said he was really sick.	Tom nói rằng anh ấy thực sự bị ốm.
Tom pretends to be angry even though he really isn't.	Tom giả vờ tức giận mặc dù anh ấy thực sự không phải vậy.
I object to her treating me like a child.	Tôi phản đối việc cô ấy đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Tom reached into his pocket and pulled out some money.	Tom thò tay vào túi và rút ra một ít tiền.
I wonder if Tom is really busy now.	Tôi tự hỏi liệu bây giờ Tom có ​​thực sự bận không.
There are a lot of things Tom won't do.	Có rất nhiều điều Tom sẽ không làm.
They found Tom, didn't they?	Họ đã tìm thấy Tom, phải không?
Tom must have been displeased.	Tom hẳn là không hài lòng.
Tom is pretty mad at me.	Tom khá giận tôi.
Tom said Mary knew she might have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
You still don't like Australia, do you?	Bạn vẫn không thích Úc, phải không?
Tom is trying to walk without crutches.	Tom đang cố gắng đi lại mà không cần nạng.
I want every day to be as good as today.	Tôi muốn mỗi ngày đều tốt như ngày hôm nay.
It costs a pretty penny.	Nó tốn một xu khá.
You mean I can stop doing this right now?	Ý bạn là tôi có thể ngừng làm việc này ngay bây giờ?
Tom doesn't like people telling him what to do.	Tom không thích mọi người bảo anh ấy phải làm gì.
If so, all the better.	Nếu vậy thì càng tốt.
Tom was looking through the window.	Tom đang nhìn qua cửa kính.
Tom will wait.	Tom sẽ đợi.
He enjoys writing entries for Wikipedia.	Anh ấy thích viết các mục cho Wikipedia.
I ate your apple.	Tôi đã ăn táo của bạn.
I actually have a map of the area.	Tôi thực sự có một bản đồ của khu vực này.
You never told me you were allergic to peanuts.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn bị dị ứng với đậu phộng.
Tom has had many opportunities to do that.	Tom đã có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom almost died that night.	Tom gần như chết vào đêm đó.
Tom is with someone, right?	Tom đang ở với ai đó, phải không?
Tom can eat anything.	Tom có ​​thể ăn bất cứ thứ gì.
I know that I can.	Tôi biết rằng tôi sẽ làm được.
They drained the glass.	Họ uống cạn ly.
I wonder if we forgot to tell Tom not to do that.	Không biết có phải chúng ta đã quên dặn Tom đừng làm vậy không.
I don't want to scare Tom.	Tôi không muốn làm Tom sợ.
Lincoln began to abolish slavery in the United States.	Lincoln bắt đầu xóa bỏ chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ.
Tom asked for a cup of coffee.	Tom yêu cầu một tách cà phê.
Are you saying Tom doesn't want to do that?	Bạn đang nói Tom không muốn làm điều đó?
It was my grandfather who told me that story.	Chính ông tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó.
I can't play tennis because my back hurts.	Tôi không thể chơi quần vợt vì lưng tôi bị đau.
I didn't eat more than usual.	Tôi đã không ăn nhiều hơn bình thường.
How do you think Tom plans to do that?	Bạn nghĩ Tom dự định làm điều đó như thế nào?
Tom told the police where he was being followed.	Tom đã nói với cảnh sát nơi anh ta bị theo dõi.
Tom and Mary were horrible.	Tom và Mary thật kinh khủng.
I knew that Tom wouldn't be happy to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không vui khi làm điều đó.
I finally have the strength to do what has to be done.	Cuối cùng tôi cũng có đủ sức mạnh để làm những gì phải làm.
Do you think Tom is prettier than me?	Bạn có nghĩ Tom đẹp hơn tôi không?
I bet Tom was hungry.	Tôi cá là Tom đã đói.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm được điều đó.
You are so modest.	Bạn quá khiêm tốn.
Tom will not assist us.	Tom sẽ không hỗ trợ chúng tôi.
Tom was stepping on thin ice.	Tom đang giẫm trên lớp băng mỏng.
Work absorbed most of his time.	Công việc hấp thụ hầu hết thời gian của anh ấy.
Tom's adoptive parents are much better to him than his biological parents were before.	Cha mẹ nuôi của Tom tốt với anh hơn nhiều so với cha mẹ đẻ của anh trước đây.
Tom kept crying all night.	Tom cứ khóc suốt đêm.
I can't speak French as well as Tom can.	Tôi không thể nói tiếng Pháp tốt như Tom có ​​thể.
Tom is just trying to be respected.	Tom chỉ đang cố gắng để được tôn trọng.
I've been thinking about you.	Tôi đã nghĩ về bạn.
Tom wants to buy a tall sax, but can't afford it.	Tom muốn mua một cây sax nữ cao, nhưng không đủ tiền mua.
Tom sits at the computer all day.	Tom ngồi máy tính cả ngày.
I told Tom what I needed to do.	Tôi đã nói với Tom những gì tôi cần làm.
Tom doesn't see any other options.	Tom không thấy bất kỳ lựa chọn nào khác.
The dogs started growling at Tom.	Những con chó bắt đầu gầm gừ với Tom.
Tom knows all his neighbors.	Tom biết tất cả những người hàng xóm của mình.
Tom is resting at home.	Tom đang nghỉ ngơi ở nhà.
There is no water in the stream.	Không có nước trong dòng suối.
I just heard an interesting story about Tom.	Tôi vừa nghe một câu chuyện thú vị về Tom.
Get some coffee, Tom.	Uống cà phê đi, Tom.
Do you really think Tom is getting excited?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang bị kích thích?
Why would anyone want to kiss Tom?	Tại sao mọi người lại muốn hôn Tom?
Tom dyed his hair blue.	Tom nhuộm tóc màu xanh lam.
I don't think Tom will like this.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này.
Tom didn't really absorb the plan.	Tom không thực sự tiếp thu kế hoạch.
I wish you would do as you said.	Tôi ước bạn sẽ làm như bạn đã nói.
How do I know that you won't try to kill me?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn sẽ không cố gắng giết tôi?
Tom says he doesn't want to get married.	Tom nói rằng anh ấy không muốn kết hôn.
Tom is wearing a red-orange tie.	Tom đang đeo một chiếc cà vạt màu đỏ cam.
That is a very serious allegation.	Đó là một cáo buộc rất nghiêm trọng.
Tom listened to my opinion.	Tom đã lắng nghe ý kiến ​​của tôi.
Tom is not a very strong guy.	Tom không phải là một chàng trai quá mạnh mẽ.
Tom is driving the bus.	Tom đang lái xe buýt.
Tom was once a man who hated stuffiness.	Tom đã từng là một người ghét sự ngột ngạt.
Tom doesn't want to live in the cave anymore, but he has no other choice.	Tom không muốn sống trong hang nữa, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
No one can predict what will happen in the future.	Không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
The dogs started howling when Tom started to sing.	Những con chó bắt đầu hú khi Tom bắt đầu hát.
Tom admits that he lied to Mary.	Tom thừa nhận rằng anh đã nói dối Mary.
Tom ate a lot. 	Tom đã ăn rất nhiều.
He must have been hungry.	Anh ấy chắc đã đói.
Why are you suddenly so interested?	Sao tự nhiên bạn lại quan tâm đến vậy?
I'm surprised Tom doesn't have a girlfriend.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có bạn gái.
Admittedly your plan makes sense, but I still think it will be very difficult to execute.	Phải thừa nhận rằng kế hoạch của bạn có ý nghĩa, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó sẽ rất khó thực hiện.
I want it if this doesn't happen all the time.	Tôi muốn nó nếu như chuyện này không xảy ra liên tục.
Tom knows that something has happened to Mary.	Tom biết rằng điều gì đó đã xảy ra với Mary.
Tom is busy writing letters.	Tom đang bận viết thư.
There was nothing left in the room except an old table and an old chair.	Không có gì còn lại trong phòng ngoại trừ một cái bàn cũ và một cái ghế cũ.
Tom noticed that Mary was wearing a wedding ring.	Tom nhận thấy Mary đang đeo một chiếc nhẫn cưới.
All you need is about $300.	Tất cả những gì bạn cần là khoảng $ 300.
There are people who compare life to a stage.	Có những người so sánh cuộc đời với một sân khấu.
Tom challenged Mary to a game of chess.	Tom đã thách đấu Mary trong một trò chơi cờ vua.
I want nothing to do with Tom.	Tôi không muốn làm gì với Tom.
Both Tom and I have quite a few friends.	Cả tôi và Tom đều có khá nhiều bạn bè.
What did you buy from Tom?	Bạn đã mua gì từ Tom?
That will make you crazier than Tom.	Điều đó sẽ khiến bạn điên cuồng hơn Tom.
Have you heard Tom sing yet?	Bạn đã nghe Tom hát chưa?
Tom doesn't know what this is.	Tom không biết đây là cái gì.
Don't get mad. 	Đừng nổi điên.
Get even.	Nhận được thậm chí.
That's not what we need.	Đó không phải là thứ mà chúng ta cần.
She added in her letter that she will write again soon.	Cô ấy nói thêm trong lá thư của mình rằng cô ấy sẽ sớm viết lại.
Tom is not open to criticism.	Tom không cởi mở với những lời chỉ trích.
What day of the week is your birthday this year?	Năm nay sinh nhật của bạn rơi vào ngày nào trong tuần?
Workers have no incentive to work harder.	Người lao động không có động cơ để làm việc chăm chỉ hơn.
Do you know how that could happen?	Bạn có biết làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra không?
Why don't you want to learn French?	Tại sao bạn không muốn học tiếng Pháp?
Things don't change quickly around here.	Mọi thứ không thay đổi nhanh chóng xung quanh đây.
I'm glad Tom will help us.	Tôi rất vui vì Tom sẽ giúp chúng tôi.
How much time do we have before the movie starts?	Chúng ta có bao nhiêu thời gian trước khi bộ phim bắt đầu?
Don't let him keep this photo.	Đừng để anh ấy giữ bức ảnh này.
I went to the bookstore and bought a fascinating book.	Tôi đã đến cửa hàng sách và mua một cuốn sách hấp dẫn.
Tom read three novels last weekend.	Tom đã đọc ba cuốn tiểu thuyết vào cuối tuần trước.
Tom will show up sooner or later.	Tom sẽ xuất hiện sớm hay muộn.
I wonder if I'm doing what I'm supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu tôi có đang làm những gì tôi phải làm hay không.
Tom is afraid of everything.	Tom sợ tất cả mọi thứ.
Tom didn't know how to do it until he was thirteen years old.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
I think Tom could probably tell Mary about doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ có thể nói với Mary về việc làm đó.
I gave the beggar all the money I had on him.	Tôi đã cho người ăn xin tất cả số tiền tôi có trên người.
Tom and I barely know each other.	Tom và tôi hầu như không biết nhau.
Tom probably didn't go to Australia last month.	Tom có ​​lẽ đã không đến Úc vào tháng trước.
Tom says he wants to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở Boston.
We have to have a meeting next Monday.	Chúng ta phải có một cuộc họp vào thứ Hai tuần sau.
Tom is quite famous.	Tom khá nổi tiếng.
Tom said the same thing about Mary.	Tom cũng nói điều tương tự về Mary.
Tom is a crazy kid.	Tom là một đứa trẻ điên rồ.
It took me a long time to realize that I was doing it wrong.	Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng mình đã làm không đúng cách.
That's why I confessed.	Đó là lý do mà tôi đã thú nhận.
My mother bought some apples at a fruit store.	Mẹ tôi mua một ít táo ở một cửa hàng hoa quả.
Tom was delusional.	Tom đã bị ảo tưởng.
Tom's trial will begin in October.	Phiên tòa của Tom sẽ bắt đầu vào tháng 10.
If you had a beard, you would look a lot like Tom.	Nếu bạn để râu, bạn sẽ trông rất giống Tom.
Tom says he doesn't plan to get there anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không định đến đó sớm.
I think Tom left with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bỏ đi với Mary.
Who is the person there?	Ai là người ở đó?
I don't know where Tom bought his computer.	Tôi không biết Tom đã mua máy tính của anh ấy ở đâu.
I didn't know Tom wasn't ready to go yet.	Tôi không biết Tom vẫn chưa sẵn sàng ra đi.
Tom has frequent headaches.	Tom thường xuyên bị đau đầu.
Tom plans to go there alone.	Tom dự định đến đó một mình.
Well done, Tom.	Làm tốt lắm, Tom.
Tom is very cooperative.	Tom đang rất hợp tác.
Tom is the one who planted this tree.	Tom là người đã trồng cây này.
Does Tom still think he can do it?	Tom có ​​còn nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó không?
I will watch the baseball game on TV.	Tôi sẽ xem trận đấu bóng chày trên TV.
Tom was surprised when Mary quit.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary bỏ việc.
Tom put down his spoon and picked up a fork.	Tom đặt thìa xuống và cầm một chiếc nĩa.
I didn't know you had to do it alone.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó một mình.
We don't know who did it.	Chúng tôi không biết ai đã làm điều đó.
Are there any survivors?	Có bất kỳ người sống sót?
Tom never said "thank you".	Tom không bao giờ nói "cảm ơn".
Tom wants me to move to Boston.	Tom muốn tôi chuyển đến Boston.
Tom made lunch.	Tom đã làm bữa trưa.
Tom has hairy hands.	Tom có ​​bàn tay đầy lông.
Tom says he doesn't think Mary will like his friends.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ thích bạn bè của anh.
Tom doesn't seem very sad.	Tom có ​​vẻ không buồn lắm.
Are you imitating me?	Bạn có đang bắt chước tôi không?
They are always fighting.	Họ luôn chiến đấu.
Tom didn't really pay attention.	Tom không thực sự chú ý.
Tom said that Mary would probably be very excited.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ rất phấn khích.
I don't know if that's what he wants or not.	Tôi không biết đó có phải là điều anh ấy muốn hay không.
Tom treats me like a princess.	Tom đối xử với tôi như một công chúa.
I didn't mean to be inquisitive.	Tôi không cố ý tọc mạch.
I don't think Tom knows how long it will take to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
Tom started shouting at me.	Tom bắt đầu hét vào mặt tôi.
How many more years do you plan to live here?	Bạn dự định sống ở đây bao nhiêu năm nữa?
Nothing to complain about.	Không có gì để phàn nàn.
I just find it hard to believe that Tom actually believes it.	Tôi chỉ thấy thật khó tin khi Tom thực sự tin điều đó.
I think Tom wants a promotion.	Tôi nghĩ Tom muốn được thăng chức.
I know Tom as a student, not a teacher.	Tôi biết Tom là một học sinh, không phải một giáo viên.
Who says Tom isn't a decent guy?	Ai nói Tom không phải là một anh chàng đứng đắn?
I have never been to that restaurant.	Tôi chưa bao giờ đến nhà hàng đó.
Tom pruned the tree.	Tom đã cắt tỉa cây.
Tom said he ate too much and didn't feel good.	Tom nói rằng anh đã ăn quá nhiều và cảm thấy không ngon miệng.
We should notify Tom.	Chúng ta nên thông báo cho Tom.
Tom and Mary do it together as often as they can.	Tom và Mary làm điều đó cùng nhau thường xuyên nhất có thể.
Tom says he doesn't want to talk to anyone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom knew that Mary expected him to kiss her.	Tom biết rằng Mary mong anh hôn cô.
Tom gave me a blue shirt.	Tom đã cho tôi một chiếc áo sơ mi xanh.
What kind of movie do you want to see?	Bạn muốn xem loại phim nào?
I know Tom is not a history teacher. 	Tôi biết Tom không phải là giáo viên lịch sử.
I think he teaches science.	Tôi nghĩ rằng anh ấy dạy khoa học.
I don't know why Tom hates me so much.	Tôi không biết tại sao Tom lại ghét tôi đến vậy.
Tom has just returned home from Boston.	Tom vừa trở về nhà từ Boston.
Tom says he will never leave his wife.	Tom nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ vợ.
As the train passed the station, the windows creaked loudly and the whole house shook.	Khi tàu đi qua ga, cửa sổ kêu to và cả ngôi nhà rung chuyển.
How long have you had this rash?	Bạn bị phát ban này bao lâu rồi?
Tom says that everyone he knows does it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều làm điều đó.
Because everything is free, Tom eats to his heart's content.	Vì mọi thứ đều miễn phí nên Tom ăn uống thỏa thích.
Tom seems to have done it already.	Tom dường như đã làm được điều đó rồi.
I believe Tom is the one who did it.	Tôi tin rằng Tom là người đã làm điều đó.
I don't think Tom would be surprised that it happened.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên vì điều đó đã xảy ra.
Tom raised me.	Tom đã nuôi nấng tôi.
When I first met Tom, he was still a student.	Khi tôi gặp Tom lần đầu, anh ấy vẫn còn là một sinh viên.
You should never ask a woman how old she is.	Bạn đừng bao giờ hỏi một người phụ nữ bao nhiêu tuổi.
Let's hope that doesn't happen.	Hãy hy vọng điều đó không xảy ra.
I can't blame you for not waiting.	Tôi không thể trách bạn vì đã không chờ đợi.
I doubt if Tom is exempt from doing that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​được miễn làm điều đó không.
How many kilos did Tom lose?	Tom đã giảm bao nhiêu kg?
I still haven't forgotten how to drive.	Tôi vẫn chưa quên cách lái xe.
Tom says he doesn't want to pay that much for an old car.	Tom nói rằng anh ấy không muốn trả nhiều như vậy cho một chiếc xe cũ.
That's not what people usually say.	Đó không phải là những gì mọi người thường nói.
Tom wants Mary to come home early.	Tom muốn Mary về nhà sớm.
Tom recorded it all somewhere.	Tom đã ghi lại tất cả ở đâu đó.
Both of you are welcome to join us.	Cả hai bạn đều được chào đón đến với chúng tôi.
Can't you just leave me alone?	Anh không thể để em yên được không?
This bike belongs to Tom, not mine.	Chiếc xe đạp này là của Tom, không phải của tôi.
Tom did not like bananas as a child.	Tom không thích chuối khi còn nhỏ.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I know Tom knows that I've never done that before.	Tôi biết Tom biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom told me the heater was not working.	Tom nói với tôi rằng máy sưởi không hoạt động.
Asked about their policies, the candidate gave only vague answers.	Được hỏi về các chính sách của mình, ứng viên chỉ đưa ra những câu trả lời mơ hồ.
The last witness sealed the prisoner's fate.	Nhân chứng cuối cùng đã phong ấn số phận của người tù.
Is there anything you would like me to do for you?	Có điều gì bạn muốn tôi làm cho bạn không?
Don't ask me how Tom does it.	Đừng hỏi tôi Tom làm như thế nào.
I'm very busy and don't have much free time.	Tôi rất bận và không có nhiều thời gian rảnh.
We're not here to talk about music, Tom.	Chúng ta không ở đây để nói về âm nhạc, Tom.
I'm not on anyone's side.	Tôi không đứng về phía ai.
I have suffered as much as you have.	Tôi đã phải chịu đựng nhiều như bạn có.
I think I'm probably better at French than you think.	Tôi nghĩ tôi có lẽ giỏi tiếng Pháp hơn bạn nghĩ.
I want a hat like the one Tom is wearing.	Tôi muốn có được một cái mũ giống như cái mà Tom đang đội.
Tom is in Australia visiting his parents.	Tom đang ở Úc thăm bố mẹ.
Hardly anyone didn't laugh when the male singer fell off the stage.	Khó có ai không cười khi nam ca sĩ ngã ra khỏi sân khấu.
I didn't realize that Tom didn't have enough money to buy food for his family.	Tôi không nhận ra rằng Tom không có đủ tiền để mua thức ăn cho gia đình.
I'm the only one who wants to do that.	Tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
I have great news for you.	Tôi có một tin tuyệt vời cho bạn.
Tom doesn't seem as radical as Mary.	Tom không có vẻ cấp tiến như Mary.
I'm sure Tom can teach Mary how to drive.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể dạy Mary cách lái xe.
Cambodia is ethnically homogeneous.	Campuchia đồng nhất về mặt sắc tộc.
Tom will tell us about his trip.	Tom sẽ kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi của anh ấy.
Tom drank too much coffee that he couldn't sleep.	Tom đã uống quá nhiều cà phê nên không thể ngủ được.
Tom seems stubborn, doesn't he?	Tom có ​​vẻ cứng đầu, phải không?
Tom is getting weaker by the hour.	Tom ngày càng yếu đi theo giờ.
I thought you said you're done with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã xong việc với Tom.
Tom said he was told not to do it.	Tom nói rằng anh ấy được yêu cầu không làm điều đó.
Tom says he doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Smoke detectors should be fixed to the ceiling.	Đầu báo khói nên được gắn cố định trên trần nhà.
Let Tom wait a moment.	Để Tom đợi một chút.
I will do it again.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
My son can't talk yet.	Con trai tôi chưa thể nói chuyện.
Tom pulled a box from under the bed.	Tom lôi một chiếc hộp ra khỏi gầm giường.
When did Tom try that?	Tom đã thử làm điều đó khi nào?
Tom said he didn't think my plan would work.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ kế hoạch của tôi sẽ thành công.
Tom has cut some pictures from a magazine.	Tom đã cắt một số hình ảnh từ một tạp chí.
Tom wants to help Mary.	Tom muốn giúp Mary.
Tom might not be excited about that.	Tom có ​​thể không hào hứng với điều đó.
I have been trying to contact Tom for hours, but his line is constantly busy.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom hàng giờ rồi, nhưng đường dây của anh ấy liên tục bận.
Why didn't you tell us this before?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi điều này trước đây?
Tom should have finished writing the report yesterday.	Tom lẽ ra đã viết xong bản báo cáo vào ngày hôm qua.
If I declare bankruptcy, can I keep the house?	Nếu tôi tuyên bố phá sản, tôi có giữ được nhà không?
Tom bought them all.	Tom đã mua tất.
Tom said I looked uncomfortable.	Tom nói rằng tôi trông không thoải mái.
Tom said he was happy to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó cho Mary.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ Tom rất tuyệt.
He won't go near the water because he is very afraid of jellyfish.	Anh ta sẽ không đến gần mặt nước vì anh ta rất sợ sứa.
Tom is not a criminal.	Tom không phải là tội phạm.
Tom was here just a moment ago.	Tom đã ở đây chỉ một lúc trước.
I know Tom doesn't need to do it until next year.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó cho đến năm sau.
We are waiting for everything to be clear.	Chúng tôi đang chờ mọi chuyện rõ ràng.
Tom is about to withdraw.	Tom sắp rút tiền.
Tell Tom what you want to say.	Nói với Tom những gì bạn muốn nói.
Tom just ended a phone call.	Tom vừa kết thúc một cuộc điện thoại.
I won't do anything about it.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì về nó.
We are looking for a house with some character.	Chúng tôi đang tìm kiếm một ngôi nhà với một số nhân vật.
That noise would probably irritate Tom.	Tiếng ồn đó có thể sẽ khiến Tom phát cáu.
Tom's parents divorced when Tom was thirteen years old.	Cha mẹ của Tom ly hôn khi Tom mười ba tuổi.
You know who I am right?	Các bạn biết tôi là ai phải không?
I don't think Tom and Mary like each other very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary thích nhau cho lắm.
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I did not know that you have a cat.	Tôi không biết rằng bạn có một con mèo.
Do you like that shirt?	Bạn có thích cái áo đó không?
I know Tom doesn't know why I have to.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
He went to the United States to learn English.	Anh ấy đã đến Hoa Kỳ để học tiếng Anh.
Why didn't you call me last night?	Sao đêm qua anh không gọi cho em?
Tom is surprised when Mary asks him out on a date.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary rủ anh đi hẹn hò.
I don't want to be rude to Tom.	Tôi không muốn thô lỗ với Tom.
Tom is much younger than Mary thinks.	Tom trẻ hơn Mary nghĩ rất nhiều.
That's no problem for Tom.	Điều đó không có vấn đề gì đối với Tom.
You and I both know that's not true.	Bạn và tôi đều biết điều đó không đúng.
You don't let your kids do that, do you?	Bạn không cho phép con cái bạn làm điều đó, phải không?
Tom doesn't know anyone in Boston.	Tom không quen ai ở Boston.
I'm so glad I didn't eat the cake Tom baked.	Tôi rất vui vì tôi đã không ăn chiếc bánh mà Tom nướng.
Tom says he knows Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể thắng.
What did Tom do to make amends?	Tom đã làm gì để sửa đổi?
Tom has never turned down any of my requests.	Tom chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi.
I know that Tom doesn't mind walking through the woods alone.	Tôi biết rằng Tom không ngại đi bộ qua rừng một mình.
Tom turned the knob and pushed open the door.	Tom xoay nắm đấm và đẩy cửa ra.
There's not much chance of that happening.	Không có nhiều khả năng điều đó xảy ra.
Tom did not take off his gloves.	Tom không cởi găng tay.
All brides are beautiful on their wedding day.	Tất cả các cô dâu đều xinh đẹp trong ngày cưới.
I asked Tom to come yesterday, but he didn't come.	Tôi đã yêu cầu Tom đến hôm qua, nhưng anh ấy đã không đến.
I didn't know that Tom would object to that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ phản đối việc làm đó.
Tom sold the painting for a ridiculously high price.	Tom đã bán bức tranh đó với giá cao ngất ngưởng.
That will leave a stain.	Điều đó sẽ để lại một vết bẩn.
There was nothing Tom could do for Mary.	Tom không thể làm gì cho Mary.
Tom said that Mary was not upset.	Tom nói rằng Mary không khó chịu.
You didn't seem surprised when I told you I needed to do it.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng tôi cần phải làm điều đó.
Don't let Tom catch you on your way out.	Đừng để Tom bắt gặp bạn trên đường đi ra ngoài.
Tom was tricked by a friend.	Tom đã bị lừa bởi một người bạn.
What did you stop it for?	Bạn đã ngăn chặn nó để làm gì?
You'd better let it go.	Tốt hơn hết bạn nên để nó đi.
Tom is the one causing the problem.	Tom là người gây ra vấn đề.
We don't have to buy from that store anymore.	Chúng tôi không phải mua từ cửa hàng đó nữa.
Tom wanted Mary to know he really didn't want to do that.	Tom muốn Mary biết anh thực sự không muốn làm điều đó.
I know that Tom didn't do that.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó.
This novel was Tom's first bestseller.	Cuốn tiểu thuyết này là cuốn sách bán chạy đầu tiên của Tom.
I hope that Tom will not be angry.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không tức giận.
How does Tom usually have dinner with you?	Tom thường ăn tối với bạn như thế nào?
Tom will never let you do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
I think Tom will confess.	Tôi nghĩ Tom sẽ thú nhận.
Tom told me to keep this a secret.	Tom bảo tôi phải giữ bí mật chuyện này.
I hope you don't have any problems doing that.	Tôi hy vọng bạn không gặp bất kỳ vấn đề gì khi làm điều đó.
I don't know who Tom thinks will win the race.	Tôi không biết Tom nghĩ ai sẽ thắng cuộc đua.
What will Tom do in Boston?	Tom sẽ làm gì ở Boston?
Do you have the courage to say such a thing!	Bạn có can đảm để nói một điều như vậy!
If the medication doesn't work, perhaps we should increase the dose.	Nếu thuốc không có tác dụng, có lẽ chúng ta nên tăng liều lượng.
Tom and Mary are professional musicians.	Tom và Mary là những nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Does that worry anyone?	Điều đó có làm ai lo lắng không?
Tom forgot where he put his glasses.	Tom đã quên nơi anh ấy đặt kính của mình.
Tom didn't do that last week.	Tom đã không làm điều đó vào tuần trước.
Tom might be the first to arrive.	Tom có ​​thể là người đầu tiên đến.
What problems does Tom have?	Tom có ​​những vấn đề gì?
I was told no.	Tôi đã được nói là không.
Tom feels very guilty about what happened.	Tom cảm thấy rất tội lỗi về những gì đã xảy ra.
I myself don't know what to do.	Bản thân tôi cũng không biết phải làm sao.
If Tom really wanted to do it, he would.	Nếu Tom thực sự muốn làm điều đó, anh ấy sẽ làm.
I don't see anyone who doesn't try.	Tôi không thấy ai không cố gắng.
I wish people wouldn't do the same.	Tôi ước rằng mọi người sẽ không làm như vậy.
I can go eat a hot pizza right now.	Tôi có thể đi ăn một chiếc bánh pizza nóng hổi ngay bây giờ.
Tom probably doesn't go there anymore.	Tom có ​​lẽ không đến đó nữa.
Where have you been? 	Bạn đã ở đâu?
We've done it all for you.	Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả cho bạn.
I can't help you right now.	Tôi không thể giúp bạn ngay bây giờ.
You don't feel lonely here?	Bạn không thấy cô đơn ở đây?
Tom is not the first to submit his homework.	Tom không phải là người đầu tiên nộp bài tập về nhà.
I don't want to talk to Tom anymore.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom nữa.
I am weeding in the garden.	Tôi đang làm cỏ trong vườn.
Tom doesn't do that often.	Tom không thường xuyên làm điều đó.
Homeless people often don't have a can opener.	Những người vô gia cư thường không có dụng cụ mở hộp.
I don't understand how Tom is able to do this.	Tôi không hiểu làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều này.
Tom is the chairman of the committee.	Tom là chủ tịch của ủy ban.
You don't know who Tom intends to do that with right?	Bạn không biết Tom định làm điều đó với ai đúng không?
Tom would have liked to do that.	Tom hẳn là thích làm điều đó.
You can't ask to go out alone so late at night.	Bạn không được đòi ra ngoài một mình vào đêm khuya như vậy.
It makes no difference whether you do it or not.	Không có gì khác biệt cho dù bạn làm điều đó hay không.
Tom and Mary are both good students.	Tom và Mary đều là học sinh giỏi.
I don't think Tom will do what you say he did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm những gì bạn nói là anh ấy đã làm.
I can't believe we haven't met before.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã không gặp nhau trước đây.
We have lost our umbrellas.	Chúng tôi đã mất ô dù của chúng tôi.
I am not convinced of that.	Tôi không bị thuyết phục về điều đó.
I cannot raise our child by myself.	Tôi không thể tự mình nuôi con của chúng tôi.
I don't really think I would enjoy doing that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó.
Let's hope Tom doesn't come.	Hãy hy vọng Tom không đến.
There is nothing wrong with this bike.	Không có gì sai với chiếc xe đạp này.
Tom started humming to himself.	Tom bắt đầu ngâm nga một mình.
I'm carrying the disc.	Tôi đang mang đĩa.
I hope that I have not offended anyone.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không xúc phạm bất kỳ ai.
I haven't been home since October.	Tôi đã không về nhà kể từ tháng mười.
He was the best baseball player in our school.	Anh ấy là cầu thủ bóng chày giỏi nhất trường chúng tôi.
Tom lacks confidence.	Tom thiếu tự tin.
Tom thinks that Mary won't be able to beat him at chess.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể đánh bại anh ta ở môn cờ vua.
Both Tom and I work eight hours a day.	Cả tôi và Tom đều làm việc tám giờ một ngày.
I don't feel comfortable talking about this with you.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi nói về điều này với bạn.
Do you think people drink more during a recession?	Bạn có nghĩ rằng mọi người uống nhiều hơn trong thời kỳ suy thoái?
I don't want Tom to forget me.	Tôi không muốn Tom quên tôi.
As soon as you tell me what I need to do, I'll do it.	Ngay khi bạn cho tôi biết tôi cần làm gì, tôi sẽ làm ngay.
If it was easy, anyone could do it.	Nếu nó dễ dàng, bất kỳ ai cũng có thể làm được.
Mary's dress didn't fit her.	Chiếc váy của Mary không vừa với cô ấy.
Our team did not win.	Đội của chúng tôi đã không giành chiến thắng.
You didn't know Tom could do that, did you?	Bạn không biết Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
Tom is acting a little weird.	Tom đang hành động hơi kỳ lạ.
Tom drives on his knees.	Tom lái xe bằng đầu gối.
Do you have a picture of your girlfriend on your phone?	Bạn có một hình ảnh của bạn gái của bạn trên điện thoại của bạn?
Tom's shoes are under his bed.	Đôi giày của Tom ở dưới giường của anh ấy.
What's wrong with doing it that way?	Có gì sai khi làm theo cách đó?
I don't follow baseball at all.	Tôi không theo dõi bóng chày chút nào.
Tom seems to know quite a bit about baseball.	Tom dường như biết khá nhiều về bóng chày.
Not a single person agreed to the plan.	Không có một người nào đồng ý với kế hoạch.
"Tom will help us tomorrow." 	"Tom sẽ giúp chúng ta vào ngày mai."
"I wouldn't count on it."	"Tôi sẽ không tin tưởng vào nó."
Tom is rich, but not as rich as Mary.	Tom giàu có, nhưng không giàu bằng Mary.
I think that's dangerous.	Tôi nghĩ điều đó thật nguy hiểm.
Tom didn't know Mary couldn't speak French.	Tom không biết Mary không biết nói tiếng Pháp.
Tom doesn't have to do it today.	Tom không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I want to know why Tom isn't here.	Tôi muốn biết tại sao Tom không có ở đây.
Is it necessary to live in a French-speaking country to become fluent in French?	Có cần thiết phải sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp để trở nên thông thạo tiếng Pháp không?
I see Tom sitting on Mary's lap.	Tôi thấy Tom đang ngồi trên đùi Mary.
We only talk about you when you call.	Chúng tôi chỉ nói về bạn khi bạn gọi.
Tom gave us so much.	Tom đã cho chúng tôi rất nhiều.
I don't even own a suit.	Tôi thậm chí không sở hữu một bộ đồ.
If you do that, I'll give you $300.	Nếu bạn làm điều đó, tôi sẽ cho bạn 300 đô la.
Mom looked up from the paper and saw me.	Mẹ ngước lên khỏi tờ giấy và thấy tôi.
I wonder if Tom really thinks I have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng tôi phải làm như vậy không.
Tom broke one of the attackers' arms.	Tom đã bẻ gãy một trong những cánh tay của những kẻ tấn công.
Tom just sent me a text.	Tom vừa gửi cho tôi một tin nhắn.
All the books piled up on the shelves remind me how much I still need to read.	Tất cả những cuốn sách chất đống trên giá nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn cần phải đọc nhiều như thế nào.
I hope that I didn't hurt anyone.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm tổn thương bất kỳ ai.
I have more experience than Tom.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn Tom.
Let me think about it for a few days.	Hãy để tôi nghĩ về nó trong một vài ngày.
I was thinking about what could happen.	Tôi đã suy nghĩ về những gì có thể xảy ra.
I resign.	Tôi từ chức.
Tom has some very strange ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng rất lạ.
Tom doesn't seem to be in a hurry.	Tom không có vẻ gì là vội vàng.
I like to swim.	Tôi thích bơi lội.
I don't talk to Tom.	Tôi không nói chuyện với Tom.
Tom spent money as if there was no tomorrow.	Tom đã tiêu tiền như thể không có ngày mai.
This is not my umbrella. 	Đây không phải là chiếc ô của tôi.
It belongs to someone else.	Nó thuộc về người khác.
Who is the architect?	Ai là kiến ​​trúc sư?
I should have told Tom he'd be there tomorrow at 2:30.	Tôi nên nói với Tom sẽ có mặt ở đó vào ngày mai lúc 2:30.
I think Tom will ask for a promotion.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu được thăng chức.
Tom said that he plans to stay with us for a few weeks.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại với chúng tôi trong vài tuần.
You were fired, right?	Bạn đã bị sa thải, phải không?
I have been told that I am rude.	Tôi đã được nói rằng tôi thô lỗ.
I think it's best for you to leave.	Tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên rời đi.
Tom will be right back.	Tom sẽ quay lại ngay.
Tom did it against his will.	Tom đã làm điều đó trái với ý muốn của mình.
Tom won't do it now.	Tom sẽ không làm điều đó bây giờ.
How do you and Tom know each other?	Làm thế nào để bạn và Tom biết nhau?
No matter how tired you are, you have to do it.	Dù bạn có mệt mỏi đến đâu, bạn cũng phải làm được điều đó.
Tom said again.	Tom nói một lần nữa.
I'm bored with my life.	Tôi chán ngán cuộc sống của mình.
Tom talked to Mary last night.	Tom đã nói chuyện với Mary đêm qua.
Tom still maintains his chastity.	Tom vẫn duy trì sự trong trắng của mình.
I don't know and neither does he.	Tôi không biết và anh ấy cũng vậy.
You know that I'll never be able to do that again, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một lần nữa, phải không?
I'm not sure who Tom's teacher is.	Tôi không chắc ai là giáo viên của Tom.
I think that's the most important thing.	Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất.
I don't know how I got home.	Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào.
I can tell the story by heart.	Tôi có thể kể lại câu chuyện thuộc lòng.
Prices reflect demand.	Giá cả phản ánh nhu cầu.
I don't need to speak.	Tôi không cần phải phát biểu.
I asked Tom not to wear his sister's clothes.	Tôi yêu cầu Tom không mặc quần áo của em gái anh ấy.
If you drop the price, I would consider buying it.	Nếu bạn giảm giá, tôi sẽ cân nhắc mua nó.
He sometimes forgets to take books back to the library.	Anh ấy đôi khi quên lấy sách trở lại thư viện.
Tom blames you for his wife's death.	Tom đổ lỗi cho bạn về cái chết của vợ anh ấy.
I know Tom is in the bedroom counting money.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng ngủ để đếm tiền.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​lẽ sẽ sợ.
You couldn't have picked a better time.	Bạn không thể chọn một thời điểm tốt hơn.
Tom tosses the ball.	Tom tung quả bóng.
It was a very calm day in the stock market.	Đó là một ngày rất bình lặng trên thị trường chứng khoán.
Tom said he didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy đã không làm điều đó.
This is what Tom wants.	Đây là điều mà Tom muốn.
Tom is a friend of mine.	Tom là một người bạn của tôi.
I'm sure Tom will love it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích nó.
I can't believe Tom would do that to you.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều đó với bạn.
Tom says he can't sing.	Tom nói rằng anh ấy không thể hát.
The girl I took to the dance was Tom's sister.	Cô gái tôi dẫn đến buổi khiêu vũ là em gái của Tom.
I know Tom as a jazz pianist.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ piano jazz.
I don't know what to write.	Tôi không biết mình phải viết gì.
Tom has a lot of things on his mind.	Tom có ​​rất nhiều thứ trong đầu.
I don't think you need to tell Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
Half of the world's population lives in cities.	Một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố.
We were worried that Tom might not make friends in Boston, but he seemed fine.	Chúng tôi đã lo lắng rằng Tom có ​​thể không kết bạn ở Boston, nhưng anh ấy có vẻ vẫn ổn.
Tom sat next to someone he didn't know.	Tom ngồi cạnh một người nào đó mà anh ấy không biết.
Tom told me you told him I wasn't going to his party.	Tom nói với tôi rằng bạn đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ không đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom wants all the money.	Tom muốn tất cả tiền.
Tom promises to walk the dog.	Tom hứa sẽ dắt chó đi dạo.
Tom is jumping up and down.	Tom đang nhảy lên và xuống.
Tom told me that he thought Mary was engaged to John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã đính hôn với John.
Popcorn is very cheap compared to many other snacks. 	Bắp rang bơ rất rẻ so với nhiều loại thức ăn vặt khác.
It is also generally healthier.	Nó cũng thường tốt cho sức khỏe hơn.
It can't be that simple, can it?	Nó không thể đơn giản như vậy, phải không?
I won't get married this year. 	Tôi sẽ không kết hôn trong năm nay.
In fact, I may never get married.	Trên thực tế, tôi có thể không bao giờ kết hôn.
I don't know which one I should buy.	Tôi không biết tôi nên mua cái nào.
I know that Tom doesn't know he'll never make it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
There's still one more question that you haven't answered yet.	Vẫn còn một câu hỏi nữa mà bạn chưa trả lời được.
Personally, I don't think we should do this.	Cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này.
He is looking for a job.	Anh ấy đang tìm kiếm một công việc.
Tom doesn't often listen to music.	Tom không thường xuyên nghe nhạc.
If I were you, I'd ask Tom what he thinks.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Tom has a house with two rooms.	Tom có ​​một ngôi nhà với hai phòng.
I'm trying not to think about it.	Tôi đang cố gắng không nghĩ về nó.
I don't want to think about it anymore.	Tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa.
I learned French.	Tôi đã học tiếng Pháp.
Love is better than anger. 	Tinh yêu tôt hơn sự giận dư.
Hope is better than fear.	Hy vọng là tốt hơn so với nỗi sợ hãi.
We should probably have applied for a visa much earlier.	Chúng tôi có lẽ nên xin thị thực sớm hơn nhiều.
We know Tom wants us to do it.	Chúng tôi biết Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom and Mary quarrel almost every day.	Tom và Mary cãi nhau gần như mỗi ngày.
Tom wiped his hands with the towel Mary gave him.	Tom lau tay bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
Maybe Tom will leave us alone.	Có lẽ Tom sẽ để chúng ta yên.
Tom couldn't decide what to do next.	Tom không thể quyết định phải làm gì tiếp theo.
Tom drew a house and a tree.	Tom đã vẽ một ngôi nhà và một cái cây.
Tom hanged himself in prison.	Tom đã treo cổ tự vẫn trong tù.
I doubt Tom can speak in public.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể phát biểu trước đám đông.
Tom works for a company that sells building materials.	Tom làm việc cho một công ty bán vật liệu xây dựng.
Tom won't tell us what really happened.	Tom sẽ không cho chúng ta biết điều gì đã thực sự xảy ra.
Tom said he didn't think it was a good idea to let Mary do it.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng việc cho phép Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
This is the book you are looking for.	Đây là cuốn sách bạn đang tìm kiếm.
Tom is very charismatic.	Tom rất lôi cuốn.
Tom tells his boss what he has in mind.	Tom nói với ông chủ của mình những gì anh ấy có trong đầu.
Tom's birthday is exactly three months after mine.	Sinh nhật của Tom là đúng ba tháng sau sinh nhật của tôi.
I have to use French all day at work.	Tôi phải sử dụng tiếng Pháp cả ngày tại nơi làm việc.
Tom and Mary really are perfect for each other.	Tom và Mary thực sự là hoàn hảo cho nhau.
Tom doesn't seem to know how to do it.	Tom dường như không biết cách làm điều đó.
Tom said he didn't think it would be wise to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó.
Tom doesn't want to do that, but he doesn't have any choice.	Tom không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom's real name may not actually be Tom.	Tên thật của Tom có ​​thể không thực sự là Tom.
What will happen to all these people?	Điều gì sẽ xảy ra với tất cả những người này?
I don't understand what you are getting.	Tôi không hiểu bạn đang nhận được gì.
Take both.	Lấy cả hai.
I thought that the woman I met yesterday was Tom's mother.	Tôi đã nghĩ rằng người phụ nữ mà tôi gặp hôm qua là mẹ của Tom.
Franco's forces gain control in Spain.	Lực lượng của Franco giành quyền kiểm soát ở Tây Ban Nha.
Tom was killed in the accident.	Tom đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Tom claims that he is innocent.	Tom tuyên bố rằng anh ấy vô tội.
Why does it cost so much to do this?	Tại sao nó tốn rất nhiều chi phí để làm điều này?
Tom can do this now.	Tom có ​​thể làm điều này ngay bây giờ.
He gave up traveling abroad because of his sudden illness.	Anh ấy đã từ bỏ việc đi du lịch nước ngoài vì căn bệnh đột ngột của mình.
I wonder how many times we will have to do that.	Tôi tự hỏi chúng ta sẽ phải làm điều đó bao nhiêu lần.
What do you usually do on Monday afternoons?	Bạn thường làm gì vào các buổi chiều thứ Hai?
I know Tom didn't win.	Tôi biết Tom đã không thắng.
I know that Tom does it much better than Mary.	Tôi biết rằng Tom làm việc đó giỏi hơn Mary rất nhiều.
You think I'm crazy, don't you?	Bạn nghĩ tôi điên, phải không?
I did that for about three years.	Tôi đã làm điều đó trong khoảng ba năm.
I'm not sick anymore.	Tôi không ốm nữa.
Tom says he doesn't know where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sống ở đâu.
Tom promised Mary that he would return all the money he borrowed from her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ trả lại tất cả số tiền mà anh đã vay từ cô.
I've been thinking about you.	Tôi đã nghĩ về bạn.
There is a supermarket not too far from Tom's house.	Có một siêu thị không quá xa nhà Tom.
Tom did not listen to his mother.	Tom không nghe lời mẹ.
She volunteered to go to a meeting with him.	Cô tình nguyện đi họp cùng anh.
You are so wise.	Bạn thật khôn ngoan.
When a woman is murdered, her husband or boyfriend is always the number one suspect.	Khi một người phụ nữ bị sát hại, chồng hoặc bạn trai luôn là kẻ tình nghi số một.
We will not be returning to Boston any time soon.	Chúng tôi sẽ không trở lại Boston sớm.
Tom gets there after dark.	Tom đến đó sau khi trời tối.
Tom didn't say what he would do.	Tom không nói anh ấy sẽ làm gì.
We only have about three minutes.	Chúng tôi chỉ có khoảng ba phút.
Tom and Mary's dog don't get along.	Con chó của Tom và Mary không hợp nhau.
Tom and Mary always travel together.	Tom và Mary luôn đi du lịch cùng nhau.
Now Tom has another car.	Bây giờ Tom có ​​một chiếc xe hơi khác.
I think Tom got a rough deal.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một thỏa thuận thô.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
Tom is a plumber, right?	Tom là một thợ sửa ống nước, phải không?
I am ready to die.	Tôi sẵn sàng chết.
I'm sure Tom will be terrified.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ vô cùng sợ hãi.
Such cases are not uncommon today.	Trường hợp như vậy không phải là hiếm ngày nay.
Tom doesn't know when Mary will be here.	Tom không biết khi nào Mary sẽ ở đây.
I don't like you much either.	Tôi cũng không thích bạn nhiều.
Tom carefully lifted the lid.	Tom cẩn thận nâng nắp.
Tom says he wants to buy another car.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc xe hơi khác.
I will vote for Tom.	Tôi sẽ bỏ phiếu cho Tom.
What is this about?	Cái này về cái gì?
Tom really likes to talk.	Tom thực sự thích nói chuyện.
I'm glad you got home safely.	Tôi rất vui vì bạn đã về đến nhà an toàn.
Tom will catch the bus leaving at 2:30.	Tom sẽ bắt xe buýt khởi hành lúc 2:30.
You're not supposed to dress like that at school.	Bạn không được mặc như vậy ở trường.
Tom and Mary talked about their children.	Tom và Mary đã nói về những đứa trẻ của họ.
I helped Tom yesterday morning.	Tôi đã giúp Tom sáng hôm qua.
Tom and I just wanted to be left alone.	Tom và tôi chỉ muốn được yên.
I love the smell of freshly baked bread.	Tôi thích mùi bánh mì mới nướng.
Tom will be here in Australia for a while.	Tom sẽ ở đây ở Úc một thời gian nữa.
Tom asked Mary if she really meant what she said.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự có ý nghĩa như những gì cô ấy nói.
Tom was not the first to sit down.	Tom không phải là người đầu tiên ngồi xuống.
I'm not sure Tom is responsible.	Tôi không chắc Tom phải chịu trách nhiệm.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều mà tôi muốn làm.
I cannot open this cover.	Tôi không thể mở nắp này ra.
Tom said that it was harder than he thought.	Tom nói rằng làm điều đó khó hơn anh ấy nghĩ.
We couldn't trust Tom to do it for us.	Chúng tôi không thể tin tưởng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom asked me why I was smiling.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại cười.
Mary is the cutest girl in town.	Mary là cô gái dễ thương nhất trong thị trấn.
I don't like the way that person looks at me.	Tôi không thích cách người đó nhìn tôi.
Tom and Mary spent three hours discussing the plan.	Tom và Mary đã dành ba giờ để thảo luận về kế hoạch.
Tom caught up with Mary at the top of the hill.	Tom đuổi kịp Mary trên đỉnh đồi.
Tom is wearing a light blue shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.
Tom was carrying a lot of cash when he got scammed.	Tom đã mang theo rất nhiều tiền mặt khi anh ta bị lừa.
I could stay in Boston for more than a month.	Tôi có thể ở lại Boston hơn một tháng.
Tom injured his left foot when he fell.	Tom bị thương ở bàn chân trái khi bị ngã.
Tom tells Mary that he thinks John is tickled.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John bị nhột.
I don't think this will be enough money.	Tôi không nghĩ đây sẽ là đủ tiền.
I will need both.	Tôi sẽ cần cả hai thứ đó.
Tom was found dead in the alley.	Tom được tìm thấy đã chết trong hẻm.
My cat loves to lick people.	Con mèo của tôi rất thích liếm người.
Japanese houses are built of wood and they are very flammable.	Những ngôi nhà của người Nhật được xây dựng bằng gỗ và chúng rất dễ bắt lửa.
Tom started shouting at Mary.	Tom bắt đầu hét vào mặt Mary.
Tom did that all week.	Tom đã làm điều đó cả tuần.
Tom is not as careful as Mary.	Tom không cẩn thận như Mary.
Why don't you help me do this?	Tại sao bạn không giúp tôi làm điều này?
I think Tom is in love.	Tôi nghĩ rằng Tom đang yêu.
I like sashimi.	Tôi thích sashimi.
Tom thought it rude to talk to Mary the way John did.	Tom nghĩ rằng thật thô lỗ khi nói chuyện với Mary theo cách John đã làm.
They carried out the captain's orders to the letter.	Họ thực hiện mệnh lệnh của thuyền trưởng đối với bức thư.
Today I'm a vegetarian.	Hôm nay tôi ăn chay.
How does Australia benefit you, Tom?	Nước Úc có lợi cho bạn như thế nào, Tom?
Tom says he thinks Mary is with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở cùng John.
Tom didn't know what would happen.	Tom không biết điều gì sẽ xảy ra.
I'll call you when I get to Boston.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi đến Boston.
What is your opinion on that?	Ý kiến ​​của bạn về điều đó là gì?
Tom couldn't tell what happened.	Tom không thể biết chuyện gì đã xảy ra.
When we started out, we realized that if we didn't have a good product, we wouldn't be successful.	Khi chúng tôi khởi nghiệp, chúng tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi không có một sản phẩm tốt, chúng tôi sẽ không thành công.
Tom lured the mouse out of the hole in the wall with a piece of bread.	Tom dụ chuột ra khỏi lỗ trên tường bằng một mẩu bánh mì.
Tom is a very sloppy kisser.	Tom là một người hôn rất cẩu thả.
We should rewrite this policy.	Chúng ta nên viết lại chính sách này.
I am not against that.	Tôi không phản đối điều đó.
Tom's eyes are huge.	Đôi mắt của Tom rất lớn.
She knitted her father a sweater.	Cô ấy đan cho cha mình một chiếc áo len.
Tom didn't tell us the truth.	Tom đã không nói cho chúng tôi biết sự thật.
I know that Tom can't do it better than I can.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
I know something is wrong.	Tôi biết có điều gì đó không ổn.
Is Tom qualified to do it?	Tom có ​​đủ tư cách để làm điều đó không?
Tom doesn't have Mary's phone number.	Tom không có số điện thoại của Mary.
Tom said he thought Mary was interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary quan tâm đến việc làm đó.
Do you think you'll ever consider hanging out with me?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ bao giờ tính đến việc đi chơi với tôi không?
My background is in biochemistry.	Nền tảng của tôi là về hóa sinh.
Tom showed Mary the book he had written.	Tom cho Mary xem cuốn sách mà anh ấy đã viết.
You cannot drink water from that well.	Bạn không thể uống nước từ giếng đó.
I am not as heavy as before.	Tôi không còn nặng nề như trước nữa.
Tom was born in Boston and he grew up there.	Tom sinh ra ở Boston và anh lớn lên ở đó.
Tom is partially correct.	Tom đúng một phần.
I know an accordion player.	Tôi biết một người chơi đàn accordion.
Semiconductors are the top US export to South Korea.	Chất bán dẫn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ sang Hàn Quốc.
Do you want to try your hand at work?	Bạn có muốn thử sức trong công việc không?
Will Tom stay?	Tom có ​​ở lại không?
Tom pinned a white corset to Mary's dress.	Tom đã ghim một chiếc áo nịt ngực màu trắng lên chiếc váy của Mary.
We don't need your answer right away.	Chúng tôi không cần câu trả lời của bạn ngay lập tức.
Tom is investigating that right now.	Tom đang điều tra điều đó ngay bây giờ.
I don't think it's very likely that Tom will tell us the truth about what happened.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ cho chúng tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra.
Tom knows Mary better than anyone else here.	Tom biết Mary hơn bất kỳ ai khác ở đây.
She wanted to return home, but she was lost.	Cô ấy muốn trở về nhà, nhưng cô ấy đã bị lạc.
I believe you know Tom.	Tôi tin rằng bạn biết Tom.
Tom and I are best friends.	Tom và tôi là bạn thân của nhau.
Tom served breakfast to Mary in bed.	Tom đã phục vụ bữa sáng cho Mary trên giường.
Tom married a rich woman.	Tom kết hôn với một phụ nữ giàu có.
I know Tom was sick.	Tôi biết Tom đã bị ốm.
Tom will probably regret what he did.	Tom có ​​lẽ sẽ hối hận vì những gì mình đã làm.
He seems to be a respectable businessman, but he is actually part of the Mafia.	Anh ta có vẻ là một doanh nhân đáng kính, nhưng anh ta thực sự là một phần của Mafia.
Mary is a strong and independent woman.	Mary là một phụ nữ mạnh mẽ và độc lập.
There is a toll station in front.	Có một trạm thu phí phía trước.
Tom might be able to do it.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
I told Tom it wasn't a good idea.	Tôi đã nói với Tom rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I feel very comfortable with Tom.	Tôi cảm thấy rất thoải mái với Tom.
Nothing changes.	Không có gì thay đổi.
When I left, Tom gave me a very good recommendation.	Khi tôi rời đi, Tom đã cho tôi một lời giới thiệu rất tốt.
Tom needs a nurse to take care of him.	Tom cần một y tá chăm sóc anh ta.
I don't go fishing anymore, but I do go fishing quite often.	Tôi không còn đi câu cá nữa, nhưng tôi thường đi câu khá thường xuyên.
If you add a hundred to a thousand, you get eleven hundred.	Nếu bạn thêm một trăm đến một nghìn, bạn nhận được mười một trăm.
I feel sad for Tom.	Tôi cảm thấy buồn cho Tom.
Tom does not allow Mary to drive his car.	Tom không cho phép Mary lái xe của anh ta.
Tom tends to forget things.	Tom có ​​xu hướng quên mọi thứ.
Tom will probably be the next to do it.	Tom có ​​thể sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I'm sure you're very busy.	Tôi chắc rằng bạn đang rất bận.
Tom didn't look back at the picture.	Tom không nhìn lại bức tranh.
I want to kiss Tom, but I don't have the courage to try.	Tôi muốn hôn Tom, nhưng tôi không đủ can đảm để thử.
They find it fun to play baseball on the playground.	Họ cảm thấy thú vị khi chơi bóng chày trên sân chơi.
Tom has one too.	Tom cũng có một cái.
I just don't care.	Tôi chỉ không quan tâm.
If I see you doing it again, I'll tell your father.	Nếu tôi thấy bạn làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ nói với cha của bạn.
I'm not saying this to hurt you, but it's the truth.	Tôi không nói điều này để làm tổn thương bạn, nhưng đó là sự thật.
Mary went to the beauty salon.	Mary đã đến thẩm mỹ viện.
I don't think Tom would be so frustrated.	Tôi không nghĩ Tom lại nản lòng như vậy.
Tom turned down our proposal.	Tom đã từ chối đề xuất của chúng tôi.
Tom said that Mary planned to do it alone.	Tom nói rằng Mary đã lên kế hoạch để làm điều đó một mình.
We'll start the party when Tom gets here.	Chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc khi Tom đến đây.
Tom felt unwelcome.	Tom cảm thấy không được chào đón.
Maybe I should do that.	Có lẽ tôi nên làm điều đó.
I'll meet you at seven o'clock.	Tôi hẹn gặp anh lúc bảy giờ.
We'll be very busy this afternoon, won't we?	Chiều nay chúng ta sẽ rất bận phải không?
I think Tom was right.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đúng.
Tom said he didn't know Mary couldn't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể bơi rất tốt.
Tom says he still can't believe Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy vẫn không thể tin được Mary đã làm điều đó.
Tom and Mary are neighbors.	Tom và Mary là hàng xóm của nhau.
The police asked Tom to describe the vandal.	Cảnh sát yêu cầu Tom mô tả kẻ phá hoại.
I did something I wish I hadn't done.	Tôi đã làm điều gì đó mà tôi ước mình đã không làm.
That hasn't happened yet.	Điều đó vẫn chưa xảy ra.
That's exactly what he said.	Đó chính xác là những gì anh ấy đã nói.
Tom isn't serious, but Mary is.	Tom không nghiêm túc, nhưng Mary thì có.
Determination is everything.	Quyết tâm là tất cả.
I know Tom doesn't know Mary shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết Mary không nên làm điều đó.
All three of our daughters will be here for Christmas.	Cả ba cô con gái của chúng tôi sẽ ở đây vào dịp Giáng sinh.
Tom and Mary are disappointed.	Tom và Mary thất vọng.
Tom shook Mary's hand.	Tom bắt tay Mary.
Tom doesn't really enjoy the picnic.	Tom không thực sự thích chuyến dã ngoại.
It probably won't be as easy as you think.	Nó có lẽ sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ.
I didn't study at all yesterday.	Tôi đã không học gì cả ngày hôm qua.
Tom told me he has no insurance.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bảo hiểm.
I don't think she will come.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ không đến.
I want to see the house where Tom grew up.	Tôi muốn nhìn thấy ngôi nhà mà Tom đã lớn lên.
Tom has no bag.	Tom không có túi.
My friend got a good score in the English test.	Bạn tôi đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra tiếng Anh.
Tom seems pretty good.	Tom có ​​vẻ khá tốt.
"Who's going to have to do that?" 	"Ai sẽ phải làm điều đó?"
"I hope it's not me."	"Tôi hy vọng đó không phải là tôi."
I know that you are afraid of heights.	Tôi biết rằng bạn sợ độ cao.
You will change your mind as you get older.	Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình khi bạn lớn hơn.
Mary covered her face to avoid being recognized.	Mary che mặt để tránh bị nhận ra.
You will have to talk to Tom about what you expect him to do.	Bạn sẽ phải nói chuyện với Tom về những gì bạn mong đợi anh ấy làm.
What is your status?	Trạng thái của bạn là gì?
Someone is waiting for me.	Có ai đó đang đợi tôi.
I know Tom knows that it was Mary who told John not to do that again.	Tôi biết Tom biết rằng Mary là người đã bảo John đừng làm vậy nữa.
Tom told me he was very serious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nghiêm túc.
Tom said that Mary knew he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết anh ta có thể không được phép làm điều đó.
I was drunk with Tom.	Tôi đã say với Tom.
There are always debates.	Luôn luôn có những cuộc tranh luận.
Tom told me I did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó nhanh hơn Mary.
After reading Tom's letter, Mary began to cry.	Sau khi đọc lá thư của Tom, Mary bắt đầu khóc.
Tom and Mary hate each other.	Tom và Mary chán ghét nhau.
Tom arrived fifteen minutes after Mary.	Tom đến đây sau Mary mười lăm phút.
Tom became very tired.	Tom trở nên rất mệt mỏi.
I couldn't stay any longer.	Tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.
You're mad at me, I can tell.	Bạn giận tôi, tôi có thể nói.
Tom still owes Mary $2,000.	Tom vẫn nợ Mary 2.000 đô la.
I didn't know that Tom couldn't speak French.	Tôi không biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
What is this called in French?	Cái này gọi là gì trong tiếng Pháp?
Tom ate caviar.	Tom đã ăn trứng cá muối.
Tom won't be there in time.	Tom sẽ không có mặt kịp thời.
I am not a miracle worker.	Tôi không phải là người làm phép lạ.
That shows his deep love for his family.	Điều đó cho thấy tình yêu sâu đậm của anh dành cho gia đình.
Do you know what's going on there?	Bạn có biết điều gì đang xảy ra ở đó không?
I'm afraid he can't come.	Tôi e rằng anh ấy không thể đến.
Tom was not happy at all.	Tom không vui chút nào.
I don't think Tom has to work on Mondays anymore.	Tôi không nghĩ Tom phải làm việc vào thứ Hai nữa.
Tom can't eat solid food for a week.	Tom không thể ăn thức ăn rắn trong một tuần.
This is a time of joy.	Đây là một thời gian của niềm vui.
I still can't believe this is happening.	Tôi vẫn không thể tin rằng điều này đang xảy ra.
Prices have skyrocketed.	Giá cả đã tăng vọt.
I know Tom wants to make Mary happy.	Tôi biết Tom muốn làm cho Mary hạnh phúc.
I'm researching the neighborhood.	Tôi đang tìm hiểu khu vực lân cận.
I can't understand why he left so suddenly.	Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại ra đi đột ngột như vậy.
I don't think Tom and I can do it alone.	Tôi không nghĩ Tom và tôi có thể làm điều đó một mình.
My uncle continued to drink despite the doctor's advice.	Bác tôi vẫn tiếp tục uống bất chấp lời khuyên của bác sĩ.
I stayed up for hours last night thinking about it.	Tôi đã thức hàng giờ đêm qua để suy nghĩ về vấn đề đó.
It's very low technology.	Đó là công nghệ rất thấp.
Tom must be mad.	Tom phải phát điên lên.
We didn't see anyone there.	Chúng tôi không thấy ai ở đó.
Tom won't come tomorrow.	Tom sẽ không đến vào ngày mai.
I'm happy for Tom and Mary.	Tôi mừng cho Tom và Mary.
Tom prayed for God's guidance.	Tom cầu nguyện để được Chúa hướng dẫn.
Do you think that is the answer?	Bạn có nghĩ đó là câu trả lời?
They are of two types.	Chúng là hai loại.
Tom says he needs to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy cần thuê một người có kinh nghiệm.
I'm sure our team will win.	Tôi chắc chắn rằng đội của chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
You know Tom told Mary to ask John not to do that, right?	Bạn biết Tom đã nói với Mary để yêu cầu John không làm điều đó, phải không?
The train had already left the station when I reached the station.	Xe lửa đã rời bến khi tôi đến ga.
Do you have a pickaxe to lend me?	Bạn có một cái cuốc cho tôi mượn không?
Maybe we should ask Tom what we should do.	Có lẽ chúng ta nên hỏi Tom xem chúng ta nên làm gì.
We play rugby.	Chúng tôi chơi bóng bầu dục.
Tom is very interested in water sports.	Tom rất quan tâm đến các môn thể thao dưới nước.
Tom won't be able to do that today.	Tom sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Both Tom and I are busy.	Cả tôi và Tom đều bận.
Tom retired at the age of sixty.	Tom đã nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi.
If I have to die, please give my heart to someone who needs it.	Nếu tôi phải chết, xin hãy dâng trái tim tôi cho người cần nó.
I hope you know it doesn't really matter that much.	Tôi hy vọng bạn biết nó không thực sự quan trọng nhiều như vậy.
How long have you been hanging out with Tom?	Bạn đã đi chơi với Tom bao lâu?
That guy doesn't know the meaning of the word harmony.	Anh chàng đó không biết nghĩa của từ hòa hợp.
Tom promised Mary that he would help her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ giúp cô ấy.
Tom grew up in a tough suburb.	Tom lớn lên ở một vùng ngoại ô khó khăn.
Can you leave this in the car for me?	Bạn có thể để cái này trong xe cho tôi?
I promised my mother that I would help her clean the kitchen.	Tôi đã hứa với mẹ rằng tôi sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhà bếp.
Tom seemed surprised to see Mary at the party.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Mary ở bữa tiệc.
Don't blow everything out of proportion.	Đừng thổi bay mọi thứ theo tỷ lệ.
Tom owns three sports cars.	Tom sở hữu ba chiếc xe thể thao.
I know that Tom did it.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó.
Maybe they will believe me.	Có lẽ họ sẽ tin tôi.
Tom takes big risks.	Tom chấp nhận rủi ro lớn.
Tom didn't let Mary speak French.	Tom không cho Mary nói tiếng Pháp.
Tom tells everyone that Mary doesn't like him.	Tom nói với mọi người rằng Mary không thích anh ta.
Tom has a lot of work to do today.	Hôm nay Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
I hope Tom stays in Boston for at least three more days.	Tôi hy vọng Tom ở lại Boston ít nhất ba ngày nữa.
Tom says he has no plans to do that tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
I can't believe we ate all of that.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã ăn tất cả những thứ đó.
I gave some money to Tom.	Tôi đã đưa một số tiền cho Tom.
Tom is preparing breakfast.	Tom đang chuẩn bị bữa sáng.
I think Tom doesn't speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết nói tiếng Pháp.
That was almost too difficult for me.	Điều đó gần như quá khó đối với tôi.
I'm not an engineer yet, but I want to be one.	Tôi chưa phải là một kỹ sư, nhưng tôi muốn trở thành một kỹ sư.
Tom is confused.	Tom đang bối rối.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
I'll be lying if you say I don't love you.	Anh sẽ nói dối nếu em nói rằng anh không yêu em.
Tom is a man you can trust.	Tom là một người đàn ông mà bạn có thể tin tưởng.
You could have solved this puzzle with a little more patience.	Bạn có thể đã giải được câu đố này với một chút kiên nhẫn hơn.
Tom advised Mary not to do it.	Tom đã khuyên Mary không nên làm điều đó.
Tom doesn't seem to understand what we are saying.	Tom dường như không hiểu những gì chúng tôi đang nói.
You will regret it.	Bạn sẽ hối tiếc vì điều đó.
This is a picture of Tom surfing.	Đây là hình Tom đang lướt ván.
Many people like this song.	Nhiều người thích bài hát này.
Tom doesn't go to church anymore.	Tom không đi nhà thờ nữa.
Tom caught more fish than anyone else.	Tom bắt được nhiều cá hơn bất kỳ ai khác.
I don't understand Tom's message.	Tôi không hiểu thông điệp của Tom.
It wasn't Tom who talked to me.	Không phải Tom đã nói chuyện với tôi.
Tom doesn't want to talk to you now.	Tom không muốn nói chuyện với bạn bây giờ.
Tom negotiated a lower price.	Tom đã thương lượng một mức giá thấp hơn.
Tom will probably tell his son to eat his vegetables.	Tom có ​​thể sẽ bảo con trai ăn rau của mình.
Hold me back. 	Giữ tôi lại.
I'm scared.	Tôi sợ.
I know that Tom is a little confused.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút bối rối.
He tried to give me a quick pull.	Anh ta cố gắng kéo tôi một cái thật nhanh.
Tom went out again.	Tom lại đi chơi.
Why does Tom think so?	Tại sao Tom lại nghĩ như vậy?
There is only one store on the entire island.	Chỉ có một cửa hàng trên toàn bộ hòn đảo.
Monitor your own children.	Giám sát con cái của chính bạn.
Tom and I want to go to Boston together.	Tom và tôi muốn đến Boston cùng nhau.
If it hadn't been for your help, I wouldn't have been able to.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, tôi đã không thể làm được.
You're willing to do that, aren't you?	Bạn sẵn sàng làm điều đó, phải không?
When I was a kid, I played catch with my dad.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã chơi trò đuổi bắt với bố tôi.
We have been thinking about going to Boston for a long time.	Chúng tôi đã nghĩ về việc đến Boston trong một thời gian dài.
I heard Tom left early this morning.	Tôi nghe nói Tom đã đi sớm sáng nay.
This is the first time Tom has complained about the cold.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về cái lạnh.
It's Tom's turn.	Đến lượt Tom.
I can see as good as you can.	Tôi có thể thấy tốt như bạn có thể.
Tom said he thought he might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
I don't want to burden you with my problems.	Tôi không muốn làm gánh nặng cho bạn với những vấn đề của tôi.
Tom asks Mary to buy a gift for John.	Tom yêu cầu Mary mua một món quà cho John.
I rewrote the poem.	Tôi đã viết lại bài thơ.
I don't think any of us will ever get rich doing this.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ trở nên giàu có khi làm điều này.
Tom received the same gift as Mary.	Tom nhận được món quà giống như Mary.
A group of foreigners came to Edo, which means Tokyo.	Một nhóm người nước ngoài đến Edo, có nghĩa là Tokyo.
You can use either dictionary.	Bạn có thể sử dụng một trong hai từ điển.
Please don't ask me that.	Xin đừng hỏi tôi điều đó.
She wasn't about to let him kiss her.	Cô không định để anh hôn cô.
Tom is looking for a suitable place to hold the meeting.	Tom đang tìm một địa điểm thích hợp để tổ chức cuộc họp.
Tom will come when he's ready.	Tom sẽ đến khi anh ấy sẵn sàng.
Let's try it and see if it works.	Chúng ta hãy thử nó và xem nó có hoạt động không.
Tom is convinced.	Tom bị thuyết phục.
I wish I hadn't unlocked my windows.	Tôi ước gì mình đã không mở khóa cửa sổ của mình.
Tom sat still.	Tom ngồi yên.
That is worth repeating.	Điều đó đáng được nhắc lại.
Don't act like you don't know.	Đừng làm như bạn không biết.
I don't give it to you.	Tôi không đưa nó cho bạn.
Settlers did not always honor treaties.	Những người định cư không phải lúc nào cũng tôn trọng các hiệp ước.
Mary is a pleasant girl.	Mary là một cô gái dễ chịu.
Tom did not know that Mary understood French.	Tom không biết Mary hiểu tiếng Pháp.
Tom tells Mary that he doesn't know what to do.	Tom nói với Mary rằng anh không biết phải làm gì.
Tom really needs a vacation.	Tom thực sự cần một kỳ nghỉ.
Tom tells Mary that he will never do that again.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom knows nothing about cooking.	Tom không biết gì về nấu ăn.
Tom didn't realize that you should do it.	Tom đã không nhận ra rằng bạn nên làm điều đó.
Hey, why don't you take a break?	Này, tại sao bạn không nghỉ ngơi?
Tom looked through the hole in the wall.	Tom nhìn qua lỗ trên tường.
The snowball melted in my hand.	Quả cầu tuyết tan trong tay tôi.
This isn't the first time you've been late.	Đây không phải là lần đầu tiên bạn đến muộn.
She gave him the job.	Cô đã giao việc cho anh ta.
He politely declined the job offer.	Anh ấy đã từ chối lời mời làm việc một cách rất lịch sự.
Do you think it will last long?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ tồn tại lâu dài?
I wonder why Tom is so upset.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bực bội như vậy.
This will be fun.	Điều này sẽ rất vui.
I know Tom won't be forgiven for that.	Tôi biết Tom sẽ không được tha thứ cho việc làm đó.
I helped Tom carry his table.	Tôi đã giúp Tom khiêng bàn của anh ấy.
Tom told me he was a doctor.	Tom nói với tôi anh là bác sĩ.
Tom graduated from college last year.	Tom đã tốt nghiệp đại học năm ngoái.
Do you think I didn't think of that?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã không nghĩ về điều đó?
Tom is the only one in our family who regularly goes to church.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi thường xuyên đến nhà thờ.
Do you want to go to Australia with me?	Bạn có muốn đi Úc với tôi không?
Tom likes to sit on the beach early in the morning.	Tom thích ngồi trên bãi biển vào sáng sớm.
I want to buy some candy, but I don't have money.	Tôi muốn mua một ít kẹo, nhưng tôi không có tiền.
It was so noisy that I couldn't concentrate.	Nó ồn ào đến mức tôi không thể tập trung.
Tom admitted that what he said earlier was not true.	Tom thừa nhận rằng những gì anh đã nói trước đó là không đúng.
Tom says I don't have to sing if I don't want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải hát nếu tôi không muốn.
Let's hope that doesn't happen.	Hãy hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I'm sorry I caused you so much trouble.	Tôi xin lỗi vì tôi đã gây ra cho bạn quá nhiều rắc rối.
Tom never had a problem at school.	Tom chưa bao giờ gặp vấn đề gì ở trường.
We will receive our report cards tomorrow.	Ngày mai chúng ta sẽ nhận được phiếu điểm của mình.
We have plans to be in Boston all summer.	Chúng tôi có kế hoạch ở Boston cả mùa hè.
Tom went to Boston.	Tom đã đến Boston.
Tom is making a list of what he needs.	Tom đang lập danh sách những thứ anh ấy cần.
Tom says he hopes Mary won't do the same.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm như vậy.
Do you know what would happen if Tom did?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu Tom làm như vậy không?
Spring has finally arrived.	Mùa xuân cuối cùng đã đến.
Tom doesn't tell me his secret.	Tom không cho tôi biết bí mật của anh ấy.
Tom and Mary are both shy, aren't they?	Tom và Mary đều ngại ngùng, phải không?
This is all for Tom.	Đây là tất cả cho Tom.
I need to stop thinking too much about things.	Tôi cần phải ngừng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ.
You don't have to quit your job.	Bạn không cần thiết phải nghỉ việc.
We all know Tom is in love with Mary.	Tất cả chúng ta đều biết Tom đang yêu Mary.
I should have gone after Tom.	Lẽ ra tôi phải đuổi theo Tom.
Your name is on the ballot.	Tên của bạn có trên lá phiếu.
Tom doesn't have enough change to buy drinks from the vending machine.	Tom không có đủ tiền lẻ để mua đồ uống từ máy bán hàng tự động.
Tom is twirling his thumb.	Tom đang xoay ngón tay cái của mình.
It's amazingly simple.	Nó đơn giản đến kinh ngạc.
It is necessary to complete all pages of the application form.	Nó là cần thiết để hoàn thành tất cả các trang của mẫu đơn.
Tom entered the living room.	Tom bước vào phòng khách.
I don't tell you her name.	Tôi không cho bạn biết tên của cô ấy.
Is it too late to get my money back?	Có quá muộn để lấy lại tiền của tôi không?
It makes Tom's family really happy.	Nó làm cho gia đình của Tom thực sự hạnh phúc.
Does that sound strange to you?	Điều đó có vẻ lạ đối với bạn?
Tom has to sleep on the floor.	Tom phải ngủ trên sàn nhà.
Tom might be smarter than Mary.	Tom có ​​thể thông minh hơn Mary.
Tom is not in the passenger seat.	Tom không ngồi trên ghế hành khách.
Tom tells Mary that she decorated for Christmas too early.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã trang trí Giáng sinh quá sớm.
Tom will probably be very sad.	Tom có ​​lẽ sẽ rất buồn.
Why doesn't Tom come to Australia with you?	Tại sao Tom không đến Úc với bạn?
I don't remember her name anymore.	Tôi không nhớ tên cô ấy nữa.
Do you know why she can't come?	Bạn có biết tại sao cô ấy không thể đến không?
Tom says I look like a basketball player.	Tom nói rằng tôi trông giống như một vận động viên bóng rổ.
I don't think Tom is done.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hoàn thành.
The police say they know you have an accomplice.	Cảnh sát nói rằng họ biết bạn có đồng phạm.
Tom told me about the big fish that went away.	Tom kể cho tôi nghe về con cá lớn đã bỏ đi.
One of Tom's biggest ambitions in life is to become a race car driver.	Một tham vọng lớn nhất trong đời của Tom là trở thành một tay đua xe hơi.
The witness was injured in the stands.	Nhân chứng bị thương trên khán đài.
Tom isn't ready yet, is he?	Tom vẫn chưa sẵn sàng, phải không?
I don't expect you to do it alone.	Tôi không mong bạn làm điều đó một mình.
I didn't know Tom was going to do that today.	Tôi không biết Tom định làm điều đó hôm nay.
Tom got lost on his way to the museum.	Tom bị lạc trên đường đến bảo tàng.
Tom asked Mary why she didn't like doing it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích làm điều đó.
This illustration was made by Tom.	Hình minh họa này được thực hiện bởi Tom.
Something is bothering Tom.	Có điều gì đó đang làm phiền Tom.
That doesn't work.	Điều đó không hiệu quả.
I can shut down your entire system with the push of a button.	Tôi có thể tắt toàn bộ hệ thống của bạn chỉ với một nút nhấn.
Tom is working.	Tom đang làm việc.
Don't you know Tom will come to Australia with me?	Bạn không biết Tom sẽ đến Úc với tôi sao?
Veterinarians treat animals.	Bác sĩ thú y đối xử với động vật.
Did Tom give you something else?	Tom có ​​cho bạn thứ gì khác không?
Tom is a self-taught man.	Tom là một người đàn ông tự học.
Is Tom alone now?	Bây giờ Tom có ​​ở một mình không?
Now I am a teacher.	Bây giờ tôi là một giáo viên.
Tom turned off the phone.	Tom tắt máy.
I don't need to tell Tom anything.	Tôi không cần phải nói với Tom bất cứ điều gì.
We only have three days.	Chúng tôi chỉ có ba ngày.
A barrel washed up on the beach.	Một chiếc thùng dạt vào bờ biển.
"Who cares?" 	"Ai quan tâm?"
"I do."	"Tôi làm."
Who is the owner of the cafe?	Ai là chủ của quán cà phê?
Tom refused to testify.	Tom từ chối làm nhân chứng.
It's unbelievable, it's unbelievable!	Thật không thể tin được, thật không thể tin được!
I taught here for three years.	Tôi đã dạy ở đây ba năm.
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
Tom told me you lied.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã nói dối.
I had chickenpox when I was a kid.	Tôi đã bị thủy đậu khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom says he feels he owes Mary an explanation.	Tom nói rằng anh cảm thấy mình nợ Mary một lời giải thích.
I will get the truth from Tom.	Tôi sẽ nhận được sự thật từ Tom.
What time should I get to the lobby tomorrow?	Tôi nên đến sảnh lúc mấy giờ vào ngày mai?
We have learned a lot.	Chúng tôi đã học được rất nhiều.
I'm eager to do that.	Tôi nóng lòng muốn làm điều đó.
Are you saying you can see the future?	Bạn đang nói rằng bạn có thể nhìn thấy tương lai?
I usually don't lie.	Tôi thường không nói dối.
You will not succeed unless you work hard.	Bạn sẽ không thành công trừ khi bạn làm việc chăm chỉ.
Tom would be terrible to do that.	Tom sẽ rất tệ khi làm điều đó.
Tom wears his diving suit.	Tom mặc bộ đồ lặn của mình.
Tom opened the window.	Tom mở cửa sổ ra.
I don't play poker.	Tôi không chơi poker.
I think he has mumps.	Tôi nghĩ rằng anh ấy bị quai bị.
Tom knew that Mary would have a hard time getting along.	Tom biết rằng Mary sẽ khó hòa hợp.
Please don't tell him the real name of his illness.	Xin đừng cho anh ấy biết tên thật của căn bệnh của anh ấy.
What Tom needs is guidance.	Những gì Tom cần là sự hướng dẫn.
Tom probably won't succeed.	Tom có ​​lẽ sẽ không thành công.
The meeting cannot be adjourned.	Cuộc họp không thể bị hoãn lại.
Tom did worse than I did on the test.	Tom đã làm tệ hơn tôi đã làm trong bài kiểm tra.
Several people were killed in the car accident.	Một vài người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi.
Tom will probably tell Mary that she should be more careful the next time she does it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng cô ấy nên cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
I'll go with Tom and Mary.	Tôi sẽ đi với Tom và Mary.
I don't stay in the hotel.	Tôi không ở trong khách sạn.
Tom left the key on the table.	Tom để quên chìa khóa trên bàn.
We don't spend a dime.	Chúng tôi không tốn một xu.
Tom doesn't have to come back until tomorrow.	Tom không cần phải trở lại cho đến ngày mai.
Tom has to be here tonight.	Tom phải đến đây vào tối nay.
Without water, humans would not exist.	Nếu không có nước, con người sẽ không tồn tại được.
Do you eat out more than once a week?	Bạn có ăn ngoài nhiều hơn một lần một tuần?
I don't think Tom's jokes are particularly funny.	Tôi không nghĩ rằng những trò đùa của Tom là đặc biệt hài hước.
They told us we could go home because of the snow.	Họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể về nhà vì tuyết.
Tom and Mary have been studying French together all afternoon.	Tom và Mary đã cùng nhau học tiếng Pháp cả buổi chiều.
There is a full moon tonight.	Đêm nay có trăng tròn.
I doubt that Tom knew this.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã biết điều này.
Tom bought Mary a drink all evening.	Tom đã mua đồ uống cho Mary cả buổi tối.
I know Tom knows when I want to do it.	Tôi biết Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
What makes you think I want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó?
Tom tells Mary that he thinks John is dishonest.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không trung thực.
I suspect that Tom is not planning to go to Boston with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không định đi Boston với bạn.
Tom told me he thinks Mary still lives in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn sống ở Úc.
Tom thought Mary was sleeping but she was actually awake.	Tom tưởng Mary đang ngủ nhưng thực ra cô ấy đang thức.
Tom and Mary often talk about tennis.	Tom và Mary thường nói về quần vợt.
The grenade exploded before the terrorist could throw it, and his arm exploded!	Quả lựu đạn nổ tung trước khi tên khủng bố kịp ném nó, và cánh tay của hắn đã bị nổ tung!
Tom has blue eyes and brown hair.	Tom có ​​đôi mắt xanh và mái tóc nâu.
My wife is not with me.	Vợ tôi không đi cùng tôi.
So what's wrong with you?	Có chuyện gì với bạn vậy?
Tom went to sleep.	Tom đã đi ngủ.
Tom is your brother, right?	Tom là anh trai của bạn, phải không?
I believe I am objective.	Tôi tin rằng tôi khách quan.
I don't think Tom is as handsome as John.	Tôi không nghĩ rằng Tom đẹp trai như John.
Tom cut his own chopped onions.	Tom tự cắt hành băm nhỏ.
Even a blind chicken can find a grain of corn.	Ngay cả một con gà mù cũng có thể tìm thấy một hạt ngô.
How badly damaged was Tom's car?	Xe của Tom bị hư hỏng nặng như thế nào?
We all hope Tom can take care of himself.	Tất cả chúng tôi hy vọng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân.
How do we know that light travels faster than sound?	Làm sao chúng ta biết rằng ánh sáng truyền nhanh hơn âm thanh?
He put some sugar and milk in his tea.	Anh ấy cho một ít đường và sữa vào trà của mình.
Tom died a day later.	Tom chết một ngày sau đó.
Be careful.	Hãy kỹ lưỡng.
I just want to have a good time like everyone else.	Tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ như bao người khác.
Someone must be responsible for his death.	Ai đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh ta.
Doctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.	Các bác sĩ nên theo sát tất cả những phát triển mới nhất của y học.
Tom would probably agree.	Tom có ​​thể sẽ đồng ý.
Tom could only stare in disbelief.	Tom chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi.
Tom told me that he wanted to be a teacher.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên.
Those are the most expensive shoes I have ever seen.	Đó là những đôi giày đắt nhất mà tôi từng thấy.
Tom took Mary in his arms, and they kissed passionately.	Tom ôm Mary vào lòng, và họ hôn nhau say đắm.
Tom hopes Mary will stay in Australia for a while.	Tom hy vọng Mary sẽ ở lại Úc một thời gian.
Tom is one of our managers.	Tom là một trong những người quản lý của chúng tôi.
Tom thinks Mary is listening.	Tom nghĩ rằng Mary đang lắng nghe.
It was by chance that we met at the store.	Thật tình cờ mà chúng tôi gặp nhau ở cửa hàng.
Tom tells Mary that he doesn't think John is handsome.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đẹp trai.
He told me he would wait until I returned.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi cho đến khi tôi trở về.
Tom used to be on the basketball team in high school.	Tom đã từng tham gia đội bóng rổ ở trường trung học.
Tom was afraid Mary would change her mind.	Tom sợ Mary sẽ đổi ý.
Tom didn't realize Mary couldn't understand French.	Tom không nhận ra Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
She didn't realize the cold until she opened the door.	Cô đã không nhận ra cái lạnh cho đến khi cô mở cửa.
I wonder if Tom wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi hay không.
Thank you so much for driving me home.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chở tôi đến tận nhà.
I don't think we should do this now.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều này ngay bây giờ.
To everyone who helped, thank you.	Cho tất cả những người đã giúp đỡ, cảm ơn bạn.
What kind of restaurant is across the street?	Loại nhà hàng nào ở bên kia đường?
Why don't you and I go out tonight?	Tại sao bạn và tôi không đi chơi tối nay?
He visited a children's home in Texas.	Anh đã đến thăm một ngôi nhà dành cho trẻ em ở Texas.
Tom has just been told that he won't be allowed to do that.	Tom vừa được thông báo rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I wish Tom had never gotten out of prison.	Tôi ước gì Tom chưa bao giờ ra khỏi tù.
I heard all about it from Tom.	Tôi đã nghe tất cả về nó từ Tom.
I know that Tom is a very good drummer.	Tôi biết rằng Tom là một tay trống rất giỏi.
If you have any questions, don't hesitate to call.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại gọi.
Tom approved.	Tom đã chấp thuận.
One morning, when I woke up, I found that all the bills in my wallet had changed to two thousand yen bills.	Một buổi sáng, khi tôi thức dậy, tôi thấy rằng tất cả các hóa đơn trong ví của tôi đã đổi thành tờ hai nghìn yên.
After being voted, I will do my best because all of you have supported me.	Sau khi được bầu chọn, tôi sẽ cố gắng hết sức vì tất cả các bạn đã ủng hộ tôi.
Tom was the only one not at Mary's party.	Tom là người duy nhất không có mặt tại bữa tiệc của Mary.
Tom worries about what might happen if he does.	Tom lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu anh ấy làm vậy.
Obviously you don't understand what's going on.	Rõ ràng là bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I wonder if Tom likes Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Boston hay không.
I didn't know that Mary was your daughter.	Tôi không biết rằng Mary là con gái của bạn.
I think I'm in love with Tom.	Tôi nghĩ tôi đang yêu Tom.
I don't know what I'm talking about.	Tôi không biết mình đang nói về cái gì.
I hope Tom will do it too.	Tôi hy vọng Tom cũng sẽ làm điều đó.
I'm sure you'll be busy tomorrow.	Tôi chắc chắn bạn sẽ bận rộn vào ngày mai.
There is a high probability that taxes will increase.	Có khả năng cao là thuế sẽ tăng.
How can I know if a guy likes me?	Làm thế nào tôi có thể biết một người con trai thích tôi?
I think Tom would say that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói điều đó.
Tom says he will probably go shopping with Mary on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đi mua sắm với Mary vào ngày 20 tháng 10.
I did not participate in that.	Tôi đã không tham gia vào việc đó.
I'm not sure why Tom is against the idea.	Tôi không chắc tại sao Tom lại phản đối ý tưởng này.
You are our only hope.	Bạn là hy vọng duy nhất của chúng tôi.
All the apples that fall out are eaten by the pig.	Tất cả những quả táo rơi ra đều bị lợn ăn hết.
I want you to help me wash the windows.	Tôi muốn bạn giúp tôi rửa cửa sổ.
Don't worry about me. 	Đừng lo lắng cho tôi.
I can take care of myself.	Tôi có thể tự lo cho mình.
Listen, I don't really care.	Nghe này, tôi không thực sự quan tâm.
I will attend a concert.	Tôi sẽ tham dự một buổi hòa nhạc.
Tom looked straight ahead.	Tom nhìn thẳng về phía trước.
Tom closed the book.	Tom đóng sách lại.
I know it's hard to convince you that you're wrong.	Tôi biết rất khó có thể thuyết phục bạn rằng bạn đã sai.
Did you like the last movie you watched?	Bạn có thích bộ phim cuối cùng mà bạn xem không?
Tom doesn't want Mary to drive his car.	Tom không muốn Mary lái xe của anh ta.
Did Tom see you come in?	Tom có ​​thấy bạn vào không?
Tom really likes this dog.	Tom thực sự thích con chó này.
Tom said he wondered why Mary didn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi tại sao Mary không làm như vậy.
I don't think Tom wants to do that to Mary.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó với Mary.
I cannot go back to Australia.	Tôi không thể quay lại Úc.
I can always tell when Tom is lying.	Tôi luôn có thể biết khi nào Tom nói dối.
I really don't believe that.	Tôi thực sự không tin điều đó.
Tom has been to Australia more times than Mary.	Tom đã đến Úc nhiều lần hơn Mary.
I don't know if Tom thinks I should leave.	Tôi không biết Tom nghĩ tôi nên rời đi.
I wonder why we don't have any customers today.	Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi không có bất kỳ khách hàng nào hôm nay.
I have been waiting for this day.	Tôi đã chờ đợi ngày này.
You have a mouth to feed.	Bạn có miệng để kiếm ăn.
The feathers of black birds are black.	Lông của những con chim đen có màu đen.
I was asked to be the manager.	Tôi đã được yêu cầu trở thành người quản lý.
Tom reloads his pistol.	Tom nạp đạn cho khẩu súng lục của mình.
At that time Tom was not married.	Lúc đó Tom chưa kết hôn.
Look! 	Nhìn!
Two boys are fighting.	Hai cậu bé đang đánh nhau.
Tom needs to find a new job.	Tom cần tìm một công việc mới.
The thief stuck his toe in the door.	Tên trộm xỏ ngón chân vào cửa.
Do you really feel sorry for Tom?	Bạn có thực sự cảm thấy tiếc cho Tom không?
That's not a good enough answer.	Đó không phải là một câu trả lời đủ tốt.
Tom decided not to complain about what happened.	Tom đã quyết định không phàn nàn về những gì đã xảy ra.
I'll find Tom.	Tôi sẽ tìm Tom.
That is the most important part.	Đó là phần quan trọng nhất.
Tom thinks Mary is weird.	Tom nghĩ rằng Mary thật kỳ lạ.
I think that's what Tom hopes will happen.	Tôi nghĩ đó là điều mà Tom hy vọng sẽ xảy ra.
Please buy some tangerines.	Vui lòng mua một ít quýt.
I wonder if Tom has thought of that.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nghĩ đến điều đó chưa.
Tom said that he thought Mary was careless.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bất cẩn.
Tom should be in bed.	Tom nên ở trên giường.
Tom doesn't act like a gentleman.	Tom không hành động như một quý ông.
Don't confuse opinion with fact.	Đừng nhầm lẫn ý kiến ​​với sự thật.
Tom says he thinks Mary will be suspicious.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nghi ngờ.
Tom can't speak French very well.	Tom không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
What does Tom have to say?	Tom có ​​gì để nói?
I don't want Tom around his classmates right now.	Tôi không muốn Tom ở gần các bạn cùng lớp của anh ấy ngay bây giờ.
Tom became a pilot.	Tom đã trở thành một phi công.
I don't want to spend more time than necessary cleaning the house.	Tôi không muốn dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết để dọn dẹp nhà cửa.
I won't be very happy.	Tôi sẽ không hạnh phúc lắm đâu.
Tom is stressed, isn't he?	Tom đang căng thẳng, phải không?
Tom is not much shorter than me.	Tom không thấp hơn tôi nhiều.
Tom has a watch.	Tom có ​​một chiếc đồng hồ.
You can't see anything from here.	Bạn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ đây.
I am biased.	Tôi là thiên vị.
I will not interfere in your work again.	Tôi sẽ không can thiệp vào công việc của bạn một lần nữa.
Tom doesn't have to be at the meeting today.	Tom không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom had an inside look.	Tom đã có một cái nhìn bên trong.
Tom doesn't want Mary to be a model.	Tom không muốn Mary trở thành người mẫu.
I love it when you put your arms around me.	Tôi thích nó khi bạn đặt vòng tay của bạn xung quanh tôi.
What do you like most about your job?	Bạn thích điều gì nhất trong công việc của mình?
Should I take that as a compliment?	Tôi có nên coi đó là một lời khen không?
Tom rarely kisses his children anymore.	Tom rất ít khi hôn các con của mình nữa.
We all love Tom.	Tất cả chúng tôi đều thích Tom.
Do you really want me to tell Tom that you're the one who killed his father?	Bạn có thực sự muốn tôi nói với Tom rằng bạn là người đã giết cha anh ấy không?
Why didn't you tell me that Tom had to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom phải làm điều đó?
This rug has a beautiful pattern.	Tấm thảm này có một hoa văn đẹp.
Tom doesn't seem excited.	Tom có ​​vẻ không hào hứng.
Tom will try to convince you to help Mary.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục bạn giúp Mary.
I have asked you not to smoke in the office.	Tôi đã yêu cầu bạn không hút thuốc trong văn phòng.
You will never be able to.	Bạn sẽ không bao giờ làm được.
Tom is a shark.	Tom là một con cá mập.
Are you sure you don't want more coffee?	Bạn có chắc là bạn không muốn uống thêm cà phê không?
Tom says he thinks Mary might have to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó vào ngày 20/10.
Eventually Tom will learn how to do it.	Cuối cùng thì Tom sẽ học cách làm điều đó.
Tom never hurt a soul.	Tom không bao giờ làm tổn thương một linh hồn.
What is the second most visited city in the world?	Thành phố được ghé thăm nhiều thứ hai trên thế giới là gì?
Not exactly three o'clock.	Chưa đúng ba giờ.
Tom doesn't trust me anymore.	Tom không còn tin tưởng tôi nữa.
I suspect Tom and Mary are not very hungry.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không đói lắm.
Have you decided what you're going to do next summer?	Bạn đã quyết định mình sẽ làm gì vào mùa hè tới chưa?
My favorite pastime is walking along the beach.	Thú tiêu khiển yêu thích của tôi là đi dạo dọc theo bờ biển.
Tom says he doesn't want to live alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống một mình.
Tom is coming to dinner tomorrow night.	Tom sẽ đến ăn tối vào tối mai.
Tom spent all day doing it.	Tom đã dành cả ngày để làm điều đó.
I don't think Tom will cry.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khóc.
We don't even know Tom.	Chúng tôi thậm chí không biết Tom.
I know that you are a spy.	Tôi biết rằng bạn là một gián điệp.
Tom lived there without any problems.	Tom đã sống ở đó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
I think you don't know that.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết điều đó.
Tom did both and did a great job.	Tom đã làm cả hai việc và làm rất tốt.
Tom likes movies.	Tom thích phim.
Tom is planning to go to Australia next month.	Tom đang có kế hoạch đi Úc vào tháng tới.
I don't think Tom has ever had a girlfriend.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng có bạn gái.
Tom is much younger than Mary.	Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
What if Tom doesn't like me?	Nếu Tom không thích tôi thì sao?
Your mother will repeat it to you as many times as needed.	Mẹ của bạn sẽ lặp lại nó cho bạn nhiều lần nếu cần.
I wonder if Tom was at Mary's party.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở bữa tiệc của Mary không.
He rushed into the house, but was disappointed to find it empty.	Anh vội vã vào nhà, nhưng thất vọng khi thấy nó trống rỗng.
Tom is recruited by the CIA.	Tom được CIA tuyển dụng.
Tom died of heart failure on October 20 at the age of 93.	Tom qua đời vì suy tim vào ngày 20 tháng 10 ở tuổi 93.
If you cut off one of its ends, two more will grow back in its place.	Nếu bạn cắt bỏ một trong hai đầu của nó, hai chiếc nữa sẽ mọc lại đúng vị trí của nó.
Tom told me that Mary was not prepared to do that.	Tom nói với tôi rằng Mary không chuẩn bị để làm điều đó.
His plane had already left when I arrived at Narita airport.	Máy bay của anh ấy đã rời đi khi tôi đến sân bay Narita.
They have no natural predators.	Chúng không có động vật ăn thịt tự nhiên.
I don't think I can eat that.	Tôi không nghĩ mình có thể ăn được thứ đó.
I know it doesn't make sense.	Tôi biết nó không có ý nghĩa.
I think Tom is ready.	Tôi nghĩ Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
The plane flies to the clouds.	Máy bay bay lên mây.
Tom seems to be a smart man.	Tom dường như là một người đàn ông thông minh.
Did Tom ask Mary any questions?	Tom có ​​hỏi Mary bất kỳ câu hỏi nào không?
Tom valued three hundred dollars.	Tom định giá ba trăm đô la.
What is your favorite type of book to read?	Loại sách yêu thích của bạn để đọc là gì?
Tom almost never waits for anyone.	Tom hầu như không bao giờ đợi ai cả.
Tom likes fish.	Tom thích cá.
Tom went back to the church.	Tom quay trở lại nhà thờ.
Tom is here to help Mary.	Tom ở đây để giúp Mary.
A broken car was lying in the middle of the road.	Một chiếc ô tô bị hỏng nằm chỏng chơ giữa đường.
Tom is looking forward to returning home.	Tom rất mong được trở về nhà.
Does Tom know we've never done this before?	Tom có ​​biết chúng ta chưa bao giờ làm điều này trước đây không?
I can't stay here with you?	Tôi không thể ở lại đây với bạn?
Tom tells his boss that he wants a raise.	Tom nói với ông chủ của mình rằng anh ấy muốn tăng lương.
Tom opens his book.	Tom mở cuốn sách của mình.
Tom seems motivated to do it.	Tom dường như có động lực để làm điều đó.
Tom glanced across the room.	Tom nhìn lướt qua căn phòng.
I'm not sure if I'll answer or not.	Tôi không chắc liệu tôi có trả lời hay không.
Tom is alone at home.	Tom ở nhà một mình.
Do you remember the last time you saw Tom?	Bạn có nhớ lần cuối bạn nhìn thấy Tom là khi nào không?
Please stop and hang around.	Hãy dừng lại và treo xung quanh.
Tom will probably learn French today.	Tom có ​​thể sẽ học tiếng Pháp hôm nay.
Tom says he hopes that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể giành chiến thắng.
I said we'd find Tom.	Tôi đã nói chúng ta sẽ tìm thấy Tom.
I suspect Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi nghi ngờ Tom không cần phải làm điều đó nữa.
Tom painted the fence with the help of his friends.	Tom đã sơn hàng rào với sự giúp đỡ của bạn bè.
Have you ever seen Tom get mad?	Bạn đã bao giờ thấy Tom nổi điên chưa?
Most likely Tom was at home.	Rất có thể Tom đã ở nhà.
The poor child is about to starve.	Đứa trẻ tội nghiệp sắp chết đói.
He doesn't try half-heartedly.	Anh ấy không cố gắng nửa vời.
I don't think we'll be on time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến đúng giờ.
Tom says he thinks Mary is in Boston.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Boston.
Tom tries to find out where Mary has gone.	Tom cố gắng tìm xem Mary đã đi đâu.
I am sure you will be satisfied.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ hài lòng.
That's not a question I usually get.	Đó không phải là một câu hỏi mà tôi thường nhận được.
You know that's not true.	Bạn biết rằng điều đó không đúng.
I'm not the first to decide to do that.	Tôi không phải là người đầu tiên quyết định làm điều đó.
I think you don't understand the seriousness of the situation.	Tôi nghĩ bạn không hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Some dog owners wonder if they should feed their dogs fish.	Một số người nuôi chó băn khoăn không biết có nên cho chó ăn cá hay không.
Tom has developed a taste for French wine.	Tom đã phát triển một sở thích về rượu vang Pháp.
Tom washed the dirt off his shoes.	Tom đã rửa sạch bụi bẩn trên giày của mình.
These concepts are illustrated below.	Những khái niệm này được minh họa dưới đây.
I know that Tom didn't know you could do it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn có thể làm điều đó.
I am sure this book will be of use to you.	Tôi chắc rằng cuốn sách này sẽ có ích cho bạn.
She implied that she wanted to come with us.	Cô ấy ngụ ý rằng cô ấy muốn đi cùng chúng tôi.
I thought you said you needed me to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn cần tôi làm điều đó.
Don't fool yourself.	Đừng tự huyễn hoặc mình.
Tom is completely clueless.	Tom hoàn toàn không biết gì.
Tom watched Mary put sugar in her coffee.	Tom nhìn Mary bỏ đường vào cà phê của cô ấy.
I'm not sure I really know what to do.	Tôi không chắc rằng tôi thực sự biết phải làm gì.
You are the one I want.	Bạn là người tôi muốn.
Something tells me you're right.	Điều gì đó cho tôi biết bạn đúng.
Tom wears a pair of rubber gloves.	Tom đeo một đôi găng tay cao su.
It doesn't have to be like that.	Nó không cần phải đến như vậy.
Could you please tell her to call me later?	Bạn vui lòng bảo cô ấy gọi cho tôi sau được không?
You never know exactly when you need it.	Bạn không bao giờ biết chính xác khi nào bạn cần nó.
I don't play oboe.	Tôi không chơi oboe.
Tom grabbed the rope with his right hand.	Tom nắm lấy sợi dây bằng tay phải.
I want to know what happened to the pistol Tom gave you.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với khẩu súng lục mà Tom đưa cho bạn.
Tom isn't confused, is he?	Tom không bối rối phải không?
Tom died in prison.	Tom chết trong tù.
Do not hug to the inside of the curve.	Đừng ôm sát vào bên trong của đường cong.
Tom no longer loves his wife.	Tom không còn yêu vợ nữa.
We didn't get the chance to do that when we were in Australia.	Chúng tôi đã không có cơ hội để làm điều đó khi chúng tôi ở Úc.
My thirteen year old daughter is going on her first date tomorrow.	Cô con gái mười ba tuổi của tôi sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên vào ngày mai.
Tom is eager to buy a new car.	Tom háo hức mua một chiếc ô tô mới.
Tom reached for the sugar cube on the next table.	Tom với lấy viên đường trên bàn bên cạnh.
Tom says he has no plans to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
We are planning to make some changes soon.	Chúng tôi đang có kế hoạch sớm thực hiện một số thay đổi.
Tom has no class today.	Tom không có lớp học hôm nay.
Tom and Mary are running out of time.	Tom và Mary sắp hết thời.
I heard that Australia is famous for beautiful women.	Tôi nghe nói rằng Úc nổi tiếng với phụ nữ đẹp.
Most students feel tired from having to take exams all the time.	Hầu hết học sinh đều cảm thấy mệt mỏi khi phải thi cử suốt thời gian qua.
Tom doesn't speak for everyone.	Tom không nói thay cho tất cả mọi người.
Maybe Tom didn't know that Mary wasn't the one who did it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
Could you please wipe the dust off the table?	Bạn vui lòng lau bụi trên bàn được không?
I'm sorry, but people I don't know can't get in.	Tôi xin lỗi, nhưng những người tôi không biết không thể vào được.
You will soon find out.	Bạn sẽ sớm tìm ra.
Tom has denied the claims.	Tom đã phủ nhận những tuyên bố.
We recognized Tom.	Chúng tôi đã nhận ra Tom.
I didn't know that Tom would tell me how to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho tôi biết cách làm điều đó.
Tom will cry.	Tom sẽ khóc.
That's pretty low.	Đó là khá thấp.
If that's what Tom said, then he lied.	Nếu đó là những gì Tom đã nói, thì anh ấy đã nói dối.
Tom motioned for Mary to go ahead.	Tom ra hiệu cho Mary đi trước.
I don't care what you think anymore.	Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì nữa.
Tom suggested we wait.	Tom đề nghị chúng ta đợi.
I know Tom knows who will help him do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom wants to hear from you.	Tom muốn nghe từ bạn.
Tom is a talkative person.	Tom là một người nói nhiều.
Tom lost the money we gave him.	Tom đã mất số tiền mà chúng tôi đã đưa cho anh ấy.
I don't know what you're going to do.	Tôi không biết bạn định làm gì.
Tom looks a bit nauseous.	Tom có ​​vẻ hơi buồn nôn.
Tom slept for three days.	Tom đã ngủ trong ba ngày.
Tom will not give Mary the money she asked for.	Tom sẽ không đưa cho Mary số tiền cô ấy yêu cầu.
Sugar is not good for your health.	Đường không tốt cho sức khỏe của bạn.
Tom can do much better than that.	Tom có ​​thể làm tốt hơn thế nhiều.
Will you tell me the way to the library?	Bạn sẽ cho tôi biết đường đến thư viện?
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó làm được điều đó.
Please give me some money so I can do it.	Xin hãy cho tôi một số tiền để tôi có thể làm điều đó.
Tom wants to protect himself.	Tom muốn tự bảo vệ mình.
Tom was ruined.	Tom đã bị hủy hoại.
I think your skirt is too short.	Tôi nghĩ váy của bạn quá ngắn.
Tom is here for you.	Tom ở đây là vì bạn.
Tom probably shouldn't do it today.	Tom có ​​lẽ không nên làm điều đó ngày hôm nay.
When will you be at the airport?	Khi nào bạn sẽ có mặt tại sân bay?
You just don't look hard enough.	Bạn chỉ nhìn không đủ chăm chỉ.
Tom obviously doesn't do it very well.	Tom rõ ràng là làm điều đó không tốt lắm.
Tom is a technician.	Tom là một kỹ thuật viên.
Tom says he knows Mary won't want to go sailing unless he goes sailing with her.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không muốn đi thuyền trừ khi anh ấy đi thuyền với cô ấy.
Did you know that Tom will be in Boston all week?	Bạn có biết rằng Tom sẽ ở Boston cả tuần không?
Tom really doesn't know better.	Tom thực sự không biết tốt hơn.
You probably won't like this book.	Có khả năng bạn sẽ không thích cuốn sách này.
I don't see any conflict.	Tôi không thấy có xung đột.
Both are dead.	Cả hai đều đã chết.
Tom must be innocent.	Tom phải vô tội.
Tom asked Mary what her father's name was.	Tom hỏi Mary tên cha cô ấy là gì.
I will arrange these flowers.	Tôi sẽ sắp xếp những bông hoa này.
You have to learn to deal with this weather.	Bạn phải học cách đối phó với thời tiết này.
That is not your decision.	Đó không phải là quyết định của bạn.
I can't believe Tom and Mary are both gone.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary đều đã ra đi.
Don't let this ruin our friendship.	Đừng để điều này làm hỏng tình bạn của chúng ta.
Tom is not joking.	Tom không nói đùa.
Don't commit to yourself.	Đừng cam kết với chính mình.
Tom says he is going to Australia next year.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào năm tới.
I know Tom is a strong man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông mạnh mẽ.
What does Tom think about this?	Tom nghĩ gì về điều này?
I know that Tom saw me do it.	Tôi biết rằng Tom đã thấy tôi làm điều đó.
I finished the job in less than an hour.	Tôi đã hoàn thành công việc trong vòng chưa đầy một giờ.
Tom denied that he told Mary that.	Tom phủ nhận việc anh nói với Mary điều đó.
I don't think Tom knows what I'm doing for dinner.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đang làm gì cho bữa tối.
Tom is trying very hard to get it done by 2:30.	Tom đang rất cố gắng để hoàn thành công việc đó trước 2:30.
Those numbers don't add up.	Những con số đó không cộng lại.
The bank needs to check the exact amount.	Ngân hàng cần kiểm tra số tiền chính xác.
Tom asked Mary to do it.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Throw the gun on the ground.	Quăng súng xuống đất.
I think you know that's not a good idea.	Tôi nghĩ bạn biết rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom was the only one who didn't accept our invitation.	Tom là người duy nhất không chấp nhận lời mời của chúng tôi.
You want me to go, don't you?	Bạn muốn tôi đi, phải không?
Tom said he thinks he might have to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào chiều nay.
Who do you think is most likely to win the race?	Bạn nghĩ ai có khả năng thắng cuộc đua nhất?
Tell Tom it's not true.	Nói với Tom điều đó không phải sự thật.
Can I borrow your eyeliner?	Tôi có thể mượn bút kẻ mắt của bạn không?
I didn't have to, but I did.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
My short-term memory is getting shorter and shorter.	Trí nhớ ngắn hạn của tôi ngày càng ngắn lại.
I don't think this armchair is comfortable.	Tôi không nghĩ rằng chiếc ghế bành này là thoải mái.
I was disappointed to find that my bonus was a bit less than what I expected.	Tôi thất vọng khi thấy rằng tiền thưởng của tôi ít hơn một chút so với những gì tôi mong đợi.
I have been here since October.	Tôi đã ở đây từ tháng Mười.
There will be many questions.	Sẽ có rất nhiều câu hỏi.
Tom hasn't had a chance to do that yet.	Tom vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó.
Tom is hesitant.	Tom đang do dự.
How did you get Tom to say yes?	Làm thế nào bạn có được Tom để nói đồng ý?
I will meet you in the lunch room.	Tôi sẽ gặp bạn trong phòng ăn trưa.
Boston is about a three-hour drive away.	Boston cách đây khoảng ba giờ lái xe.
You don't seem curious.	Bạn có vẻ không tò mò.
My grandfather is an archaeologist.	Ông tôi là một nhà khảo cổ học.
Tom is a tech junkie.	Tom là một người nghiện công nghệ.
Do not make noise.	Đừng ồn ào.
Tom didn't leave until after 2:30.	Tom đã không rời đi cho đến sau 2:30.
I don't like doing that.	Tôi không thích làm điều đó.
That's not fun at all.	Điều đó không vui chút nào.
Tom covered his head with a blanket.	Tom trùm chăn kín đầu.
The best known Australian marsupials are kangaroos and koalas.	Các loài thú có túi ở Úc được biết đến nhiều nhất là chuột túi và gấu túi.
The nurse gave Tom something to ease the pain.	Y tá đưa cho Tom một thứ gì đó để xoa dịu cơn đau.
How is your French?	Tiếng Pháp của bạn thế nào?
I can't draw as well as you.	Tôi không thể vẽ tốt như bạn.
Tom told us he thought he would do it.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom isn't the only one who needs to do that.	Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
I am addicted to nicotine.	Tôi nghiện nicotine.
I don't care how much money you make.	Tôi không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu tiền.
I never dreamed that I would see her again.	Tôi chưa bao giờ mơ rằng tôi sẽ gặp lại cô ấy.
I have applied for a patent for my invention.	Tôi đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình.
I know Tom is a devoted husband, but he is not a good father.	Tôi biết Tom là một người chồng tận tụy, nhưng anh ấy không phải là một người cha tốt.
I bet you you were wrong about that.	Tôi cá với bạn rằng bạn đã sai về điều đó.
You should be able to bring that bag in.	Bạn sẽ có thể mang chiếc túi đó vào.
Tom asked Mary if she knew when the concert started.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết khi buổi hòa nhạc bắt đầu.
I knew Tom was capable of doing that when he was in Australia.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
A year ago, Monday, Tom moved to Australia.	Một năm trước, Thứ Hai, Tom chuyển đến Úc.
Yesterday, I was at Tom's house.	Hôm qua, tôi đã ở nhà Tom.
Tom has been my best friend for as long as I can remember.	Tom đã là người bạn tốt nhất của tôi từ bao lâu nay mà tôi có thể nhớ được.
Tom went to the shack.	Tom đi về phía lán.
I can't find the salt shaker.	Tôi không thể tìm thấy cái lắc muối.
Tom is not the type of person who will do what you are accusing him of.	Tom không phải là loại người sẽ làm những gì bạn đang buộc tội anh ta.
The employees of the company did not reduce their salary.	Các nhân viên của công ty không giảm lương.
We have learned to adjust.	Chúng tôi đã học cách điều chỉnh.
I know Tom knows why you would do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Tom had a great time while we were in Boston.	Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chúng tôi ở Boston.
Tom does his homework before dinner.	Tom làm bài tập về nhà trước bữa tối.
I used to be Mary's boyfriend.	Tôi từng là bạn trai của Mary.
Tom is said to be in Boston now.	Tom được cho là đang ở Boston bây giờ.
Both Tom and I left the room at the same time.	Cả tôi và Tom đều rời khỏi phòng cùng một lúc.
As long as I'm going to be in London, I have to see a play or two.	Miễn là tôi sẽ ở London, tôi phải xem một hoặc hai vở kịch.
Tom was too sad to talk about what happened.	Tom đã quá buồn để nói về những gì đã xảy ra.
The one with the guitar is Tom.	Người có cây đàn là Tom.
Did Tom tell you any interesting stories?	Tom có ​​kể cho bạn nghe câu chuyện thú vị nào không?
I haven't seen that in Australia.	Tôi chưa thấy điều đó ở Úc.
Tom contracted yellow fever while visiting Africa.	Tom mắc bệnh sốt vàng da khi đi thăm châu Phi.
Tom is a limo driver.	Tom là một tài xế xe limo.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
The government has made efforts to make our country green and beautiful.	Chính phủ đã nỗ lực để làm cho đất nước chúng ta xanh sạch đẹp.
Everyone knows what they're doing.	Mọi người đều biết họ đang làm gì.
Tom is not the only one caught.	Tom không phải là người duy nhất bị bắt.
Did you know you can get there by train?	Bạn có biết bạn có thể đến đó bằng tàu hỏa không?
I ate a quick lunch.	Tôi đã ăn một bữa trưa vội vàng.
Tom doesn't care what Mary wants.	Tom không quan tâm Mary muốn gì.
I admire your courage.	Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của bạn.
I guess that didn't happen.	Tôi đoán điều đó không xảy ra.
What do you like to do with your friends?	Bạn thích làm những việc gì với bạn bè của mình?
Why don't you listen to me?	Tại sao bạn không nghe tôi?
That's the scary thing.	Đó là điều đáng sợ.
I need a pencil sharpener.	Tôi cần một cái gọt bút chì.
I missed the last bus, so I had to take a taxi.	Tôi bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, vì vậy tôi phải đi taxi.
No more milk.	Không còn sữa.
Water is composed of hydrogen and oxygen.	Nước bao gồm hydro và oxy.
It's worth considering what makes people happy.	Đó là điều đáng giá khi xem xét điều gì khiến mọi người hạnh phúc.
Tom wanted to know why Mary did this.	Tom muốn biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom tried to take me away.	Tom đã cố gắng đưa tôi đi.
Tom said Mary thought she might need to do it on her own.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
We don't pay Tom.	Chúng tôi không trả tiền cho Tom.
I can't bring Tom with me.	Tôi không thể mang Tom theo cùng.
What conclusions can be drawn from this?	Kết luận nào có thể được rút ra từ điều này?
I don't know what kind of car Tom drives.	Tôi không biết Tom lái loại xe gì.
How badly injured was Tom?	Tom bị thương nặng như thế nào?
Tom doesn't want to live alone.	Tom không muốn sống một mình.
Tom is not cooperative enough.	Tom không hợp tác đủ.
I know Tom doesn't really want to do it alone.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
I don't know what they do.	Tôi không biết họ làm gì.
There's no question Tom likes more.	Không có câu hỏi nào Tom thích hơn.
That's not Tom's only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất của Tom.
Tom paid for it all.	Tom đã trả tiền cho tất cả.
Tom doesn't seem interested in making friends.	Tom dường như không quan tâm đến việc kết bạn.
Tom probably doesn't know where I live.	Tom có ​​lẽ không biết tôi sống ở đâu.
I didn't know Tom smoked.	Tôi không biết Tom hút thuốc.
I should try to help Tom.	Tôi nên cố gắng giúp Tom.
Aren't you worried?	Bạn không lo lắng sao?
Tom will stay with Mary.	Tom sẽ ở với Mary.
Tom was arrested in Boston yesterday afternoon.	Tom đã bị bắt ở Boston vào chiều hôm qua.
I'm sure Tom has never been to Australia.	Tôi chắc chắn rằng Tom chưa bao giờ đến Úc.
The Pacific Ocean is one of the five oceans.	Thái Bình Dương là một trong năm đại dương.
Do you know how to play checkers?	Bạn có biết chơi cờ caro không?
Tom complains of excessive noise.	Tom phàn nàn về tiếng ồn quá mức.
Tom was muttering to himself.	Tom đang lẩm bẩm một mình.
Does Tom think Mary likes to do that?	Tom có ​​nghĩ Mary thích làm điều đó không?
I swim well.	Tôi bơi giỏi.
I just want a championship.	Tôi chỉ muốn một chức vô địch.
Tom fell asleep on the couch while watching TV.	Tom ngủ gật trên ghế trong khi xem TV.
The window was broken by Tom.	Cửa sổ đã bị Tom phá vỡ.
Wait for Tom to arrive.	Hãy chờ Tom đến.
Tom doesn't dance.	Tom không nhảy.
Can't we do anything?	Chúng ta không thể làm gì cả?
I'm afraid I took the wrong train.	Tôi sợ rằng tôi đã đi nhầm chuyến tàu.
Tom asked me where I work.	Tom hỏi tôi nơi tôi làm việc.
I don't think Tom is lonely.	Tôi không nghĩ Tom cô đơn.
Tom tried to drown Mary.	Tom đã cố gắng dìm chết Mary.
Tom drives a very nice car.	Tom lái một chiếc xe rất đẹp.
I don't say no.	Tôi không nói không.
Tom is right. 	Tom đúng.
Mary is not.	Mary thì không.
Tom says he hopes you won't be late.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không đến muộn.
Tom wanted to sit next to Mary.	Tom muốn ngồi cạnh Mary.
I hope Tom will help us.	Tôi mong Tom sẽ giúp chúng tôi.
Did Tom find anything?	Tom có ​​tìm thấy gì không?
You know you don't have to do this, right?	Bạn biết bạn không cần phải làm điều này, phải không?
I'm sorry I didn't do it for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không làm điều đó cho bạn.
You don't need you to do that anymore.	Bạn không cần bạn phải làm điều đó nữa.
You'd better sit down, I suppose.	Tốt hơn là bạn nên ngồi xuống, tôi cho là vậy.
Tom had a difficult life.	Tom đã có một cuộc sống khó khăn.
My brother is ambidextrous.	Anh trai tôi thuận cả hai tay.
Tom has to work next Monday.	Tom phải làm việc vào thứ Hai tới.
Did you witness the accident with your own eyes?	Bạn có tận mắt chứng kiến ​​vụ tai nạn không?
Tom wants us to look at his case.	Tom muốn chúng tôi xem xét trường hợp của anh ấy.
You will be surprised how much beer Tom drinks when he goes out.	Bạn sẽ ngạc nhiên khi Tom uống bao nhiêu bia khi đi ra ngoài.
Tom drinks instant coffee.	Tom uống cà phê hòa tan.
I don't care what anyone says. 	Tôi không quan tâm những gì ai nói.
I think Tom is a good guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai tốt.
If Tom tells you that, he is lying.	Nếu Tom nói với bạn điều đó, anh ấy đang nói dối.
Does Tom really belong here?	Tom có ​​thực sự thuộc về đây không?
I said it without thinking.	Tôi nói điều đó mà không cần suy nghĩ.
Tom joined the difficulty.	Tom tham gia khó khăn.
If you have any trouble, ask me for help.	Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy nhờ tôi giúp đỡ.
I need to get this done before I can go home.	Tôi cần phải hoàn thành việc này trước khi tôi có thể về nhà.
Tom is not a very creative person.	Tom không phải là một người rất sáng tạo.
Even though he knew the truth, he didn't tell us anything.	Dù biết sự thật nhưng anh ấy không nói gì với chúng tôi.
In the end, Tom didn't buy the car he was thinking of buying.	Cuối cùng thì Tom đã không mua chiếc xe mà anh ấy đang tính mua.
My father is two years younger than my mother.	Bố tôi nhỏ hơn mẹ tôi hai tuổi.
I doubt that Tom will do it next week or next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới hoặc tuần sau.
Trade conflicts can arise between countries at any time.	Xung đột thương mại có thể nảy sinh giữa các quốc gia bất cứ lúc nào.
Tom says he needs to do it before Mary gets here.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó trước khi Mary đến đây.
Someone who doesn't drink in the company could be a thief or a spy.	Một người nào đó không uống rượu trong công ty có thể là một tên trộm hoặc một gián điệp.
I don't know what would be best.	Tôi không biết điều gì sẽ là tốt nhất.
I don't think Tom has any classes today.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ lớp học nào hôm nay.
Tom probably missed his bus ride.	Tom có ​​lẽ đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của anh ấy.
"Who's Tom?" 	"Ai là Tom?"
"I'm."	"Tôi là."
Tom didn't understand how that could happen.	Tom không hiểu làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra.
I can't forget Tom.	Tôi không thể quên Tom.
That's not how I want to be remembered.	Đó không phải là cách tôi muốn được nhớ đến.
Tom is pretty good at it.	Tom khá giỏi trong việc đó.
Tom is in charge.	Tom là người phụ trách.
I like marmalade.	Tôi thích mứt cam.
Aren't you hungry?	Các bạn không đói sao?
Why don't we get him a bottle of wine?	Tại sao chúng ta không lấy cho anh ấy một chai rượu?
Tom won't have to show Mary how to do it.	Tom sẽ không phải chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was overconfident.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã quá tự tin.
I'm still not sure what this is about.	Tôi vẫn không chắc điều này là về cái gì.
Why do you think people want to come to this country?	Bạn nghĩ tại sao mọi người lại muốn đến đất nước này?
Tom caught a glimpse of the driver as the train passed.	Tom thoáng thấy người lái xe khi đoàn tàu chạy qua.
There's no point screaming for help. 	Không có ích gì la hét để được giúp đỡ.
No one will hear you.	Sẽ không có ai nghe thấy bạn.
Tom is not dangerous.	Tom không nguy hiểm.
Tom started the fire.	Tom bắt đầu nhóm lửa.
Tom has no one to turn to.	Tom không có ai để quay lại.
Sushi sounds good, but I prefer Thai food.	Sushi nghe có vẻ ngon, nhưng tôi thích ăn đồ Thái hơn.
I am really happy for that.	Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó.
Tom won't go to jail.	Tom sẽ không vào tù.
I am planning to do that.	Tôi đang định làm điều đó.
Tom has decided that he will not stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại đây.
I lost my mobile phone and I can't find it.	Tôi bị mất điện thoại di động và tôi không thể tìm thấy nó.
Tom wants to ask us some questions.	Tom muốn hỏi chúng tôi một số câu hỏi.
What can we do to help Tom?	Chúng ta có thể làm gì để giúp Tom?
Tom needs to go back to Australia.	Tom cần trở lại Úc.
We are so glad that Tom joined our group.	Chúng tôi rất vui vì Tom đã tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom is not the one who helped us do that.	Tom không phải là người đã giúp chúng tôi làm điều đó.
Because my mother was sick, I stayed home from school.	Vì mẹ ốm nên tôi nghỉ học ở nhà.
Tom took off his gloves.	Tom cởi găng tay.
I am quite healthy.	Tôi khá khỏe mạnh.
You're parked in my place, aren't you?	Bạn đang đậu ở vị trí của tôi, phải không?
Do not let me down.	Đừng làm tôi thất vọng.
I have been married for more than thirty years.	Tôi đã kết hôn hơn ba mươi năm.
Both Tom and Mary know who you are.	Cả Tom và Mary đều biết bạn là ai.
I don't think Tom likes you very much.	Tôi không nghĩ Tom thích bạn cho lắm.
I think you should know I dated Mary.	Tôi nghĩ bạn nên biết tôi đã hẹn hò với Mary.
Tom loves the party.	Tom thích bữa tiệc.
Tom got here pretty early.	Tom đến đây khá sớm.
I look forward to Monday evenings.	Tôi mong chờ các buổi tối thứ Hai.
Tom was running home with the bases already loaded.	Tom đã chạy về nhà với các căn cứ đã được nạp sẵn.
You are a very interesting person.	Bạn là một người rất thú vị.
I find it difficult to understand what he is saying.	Tôi cảm thấy khó hiểu những gì anh ấy đang nói.
Tom told me he was going to take Mary out to dinner tonight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định đưa Mary đi ăn tối tối nay.
Tom reached down to help Mary up.	Tom đưa tay xuống để đỡ Mary đứng dậy.
That's the kind of leader we need.	Đó là kiểu người lãnh đạo mà chúng ta cần.
Tom and Mary feel bored.	Tom và Mary cảm thấy buồn chán.
Let's buy some strawberries for Tom.	Hãy mua một ít dâu tây cho Tom.
Tom will probably be the first to get here.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến đây.
What's the current weather like?	Thời tiết hiện tại thế nào?
Remember what Tom told us.	Hãy nhớ những gì Tom đã nói với chúng tôi.
Tom sat on the porch, reading the evening paper.	Tom ngồi trên hiên nhà, đọc báo buổi tối.
Tom told me that you hate dancing.	Tom nói với tôi rằng bạn ghét khiêu vũ.
What should I bring you?	Tôi nên mang gì cho bạn?
He will be in London at this time tomorrow.	Anh ấy sẽ ở London vào giờ này vào ngày mai.
He is very influential in the medical world.	Anh ấy rất có ảnh hưởng trong thế giới y học.
Tom is a good goalkeeper.	Tom là một thủ môn giỏi.
I need a pain reliever.	Tôi cần một loại thuốc giảm đau.
I can't remember what Tom told me what to do.	Tôi không thể nhớ Tom đã nói gì với tôi rằng tôi phải làm gì.
He's the one who helped me.	Anh ấy là người đã giúp tôi.
I've been out of touch with everything for a few months now.	Tôi đã mất liên lạc với mọi thứ trong vài tháng nay.
We have solved the problem.	Chúng tôi đã giải quyết vấn đề.
We cannot thank you enough.	Chúng tôi không thể cảm ơn bạn đủ.
Will they kill Tom?	Họ sẽ giết Tom?
I know that Tom is a very rich man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông rất giàu có.
I still don't know where to go.	Tôi vẫn không biết mình phải đi đâu.
Tom heard voices outside.	Tom nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
Tom wants to know why Mary is not here.	Tom muốn biết lý do tại sao Mary không ở đây.
Tom is a sloppy painter.	Tom là một họa sĩ cẩu thả.
We need to bury our dog.	Chúng ta cần chôn con chó của chúng ta.
I am used to waking up early.	Tôi quen dậy sớm.
Tom drank a lot at the party.	Tom đã uống rất nhiều trong bữa tiệc.
Tom bent down and picked up something.	Tom cúi xuống và nhặt một thứ gì đó lên.
Tom was sitting there.	Tom đã ngồi đó.
I know we can count on Tom.	Tôi biết chúng ta có thể tin tưởng vào Tom.
It may take a while until Tom gets here.	Có thể phải mất một thời gian cho đến khi Tom đến đây.
Four hundred and fifty black pilots were in the group.	Bốn trăm năm mươi phi công da đen có mặt trong nhóm.
Tom was very inconsiderate.	Tom đã rất thiếu cân nhắc.
Tom thought that Mary would be drunk when she got home.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ say khi về đến nhà.
Tom never wanted to be here.	Tom không bao giờ muốn ở đây.
Tom says he doesn't know what Mary wants him to buy.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn anh ấy mua gì.
Tom saw someone.	Tom đã nhìn thấy ai đó.
Tom loves this game.	Tom thích trò chơi này.
Tom looks at the Christmas tree.	Tom nhìn cây thông Noel.
Tom asked for a discount.	Tom yêu cầu giảm giá.
We have two kidneys.	Chúng tôi có hai quả thận.
I think it would be better if you left.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn rời đi.
We cannot stand by and do nothing.	Chúng tôi không thể đứng nhìn và không làm gì cả.
Tom was as confused as Mary.	Tom cũng bối rối như Mary.
Tom claims he can see ghosts.	Tom tuyên bố anh ta có thể nhìn thấy ma.
Why can't Tom do that?	Tại sao Tom không thể làm điều đó?
I'm sure it was all just a misunderstanding.	Tôi chắc rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
Is Tom good?	Tom có ​​tốt không?
At first I thought Tom was Canadian.	Ban đầu tôi nghĩ Tom là người Canada.
I cannot look at this picture without thinking of my mother.	Tôi không thể nhìn bức tranh này mà không nghĩ đến mẹ tôi.
Do you really think I would do something like that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì đó như vậy không?
Tom says Mary is probably still lost.	Tom nói Mary có lẽ vẫn đang bị lạc.
We are taking precautions to ensure that no one is injured.	Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng không ai bị thương.
I didn't expect Tom to be at the party.	Tôi không mong đợi Tom có ​​mặt ở bữa tiệc.
I think you said you tried doing that three times.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã thử làm điều đó ba lần.
The chairs stack up well.	Những chiếc ghế xếp chồng lên nhau tốt.
If you are a good boy, I will give you this watch.	Nếu bạn là một cậu bé ngoan, tôi sẽ tặng bạn chiếc đồng hồ này.
Tom says you can have this if you want.	Tom nói rằng bạn có thể có cái này nếu bạn muốn.
Tom didn't think Mary was lying.	Tom không nghĩ Mary nói dối.
He is a very affectionate father.	Anh ấy là một người cha rất tình cảm.
Tom watched TV with us last night.	Tom đã xem TV với chúng tôi đêm qua.
Tom gave a short speech.	Tom đã có một bài phát biểu ngắn.
How can I go from a decent income to almost nothing?	Làm thế nào tôi có thể đi từ một thu nhập khá trở thành hầu như không có gì?
Tom had a good show.	Tom đã có một buổi biểu diễn tốt.
I don't know which button to press.	Tôi không biết phải nhấn nút nào.
I really don't know Tom very well.	Tôi thực sự không biết Tom nhiều lắm.
Tom has been singing the same song all morning.	Tom đã hát cùng một bài hát đó suốt buổi sáng.
I'm choking.	Tôi đang nghẹn ngào.
Tom doesn't know Mary's address.	Tom không biết địa chỉ của Mary.
I'm tired of living like this.	Tôi chán sống như thế này.
I can't remember the last time I dated.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình hẹn hò là khi nào.
I have poor eyesight.	Tôi có thị lực kém.
Tom says he doesn't want to fight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn chiến đấu.
I thought you said you were desperate to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom said Mary knew he might not have to do it.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I can't picture Tom in a dress.	Tôi không thể hình dung Tom mặc váy.
Tom is not the type of person I would like to work for.	Tom không phải là mẫu người tôi muốn làm việc cho chúng tôi.
Tom wasn't about to argue with Mary.	Tom không định tranh luận với Mary.
I'm still trying to figure out what to do.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem phải làm gì.
Tom said Mary planned to do it alone.	Tom cho biết Mary đã lên kế hoạch để làm điều đó một mình.
Tom discussed the matter with Mary.	Tom đã thảo luận vấn đề đó với Mary.
That's what they worry about.	Đó là điều họ lo lắng.
Finally the snow stopped falling and warmed up.	Cuối cùng thì tuyết cũng đã ngừng rơi và ấm lên.
I really enjoyed working with Tom.	Tôi thực sự thích làm việc với Tom.
Tom is possibly the tallest person in the room.	Tom có ​​thể là người cao nhất trong phòng.
Can you ask Tom to come inside the house?	Bạn có thể yêu cầu Tom vào trong nhà không?
Since you're going to Tom's house anyway, can you give this to Tom?	Vì dù sao thì bạn cũng sẽ đến nhà Tom, bạn có thể đưa cái này cho Tom được không?
Something went wrong and Tom died.	Có điều gì đó không ổn và Tom đã chết.
I wonder why Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ chúng ta phải làm như vậy.
Can you download a file for me?	Bạn có thể tải một tập tin cho tôi được không?
Tom tells everyone that he used to live in Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh từng sống ở Boston.
I think Tom is not a good manager.	Tôi nghĩ Tom không phải là một người quản lý giỏi.
Tom didn't tell Mary he couldn't eat peanuts.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không thể ăn đậu phộng.
Tom is being helped.	Tom đang được giúp đỡ.
Tom tells Mary that he will be coming home on October 20.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom found it difficult to stay awake.	Tom cảm thấy khó tỉnh táo.
Tom did not give up.	Tom không bỏ cuộc.
Tom is the only one here tall enough to reach the top shelf.	Tom là người duy nhất ở đây đủ cao để chạm đến giá trên cùng.
Tom won't be there tomorrow.	Tom sẽ không đến đó vào ngày mai.
We're lucky Tom hasn't done that yet.	Chúng tôi may mắn là Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Tom can't talk to Mary now.	Tom không thể nói chuyện với Mary bây giờ.
This is really irresponsible.	Đây thực sự là điều vô trách nhiệm.
Tom is still around.	Tom vẫn ở quanh đây.
Don't do it here.	Đừng làm điều đó ở đây.
The problem before us today is not a new one.	Vấn đề trước mắt chúng ta ngày nay không phải là một vấn đề mới.
I'm ready for adventure.	Tôi đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu.
It was dangerous to fly in this dense fog.	Thật là nguy hiểm khi bay trong sương mù dày đặc này.
I will be home by six o'clock.	Tôi sẽ về nhà trước sáu giờ.
Tom says that Mary is married.	Tom nói rằng Mary đã kết hôn.
Tom passed away in 2013 after a long illness.	Tom qua đời vào năm 2013 sau một thời gian dài mắc bệnh.
Tom is not famous.	Tom không nổi tiếng.
Tom hadn't been with Mary all afternoon.	Tom đã không ở với Mary cả buổi chiều.
Tom should never walk through the park alone late at night.	Tom không bao giờ nên đi bộ qua công viên một mình vào đêm muộn.
There is a football match tomorrow.	Có một trận đấu bóng đá vào ngày mai.
I don't wait to find out.	Tôi không chờ đợi để tìm ra.
I'm not discouraged.	Tôi không chán nản.
Tom didn't seem hesitant.	Tom không có vẻ do dự.
I know that Tom is deaf.	Tôi biết rằng Tom bị điếc.
How do you know that Tom will be in Boston all week?	Làm sao bạn biết rằng Tom sẽ ở Boston cả tuần?
I told Tom he should take better care of himself.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên chăm sóc bản thân tốt hơn.
I want Tom to admit he was wrong.	Tôi muốn Tom thừa nhận anh ấy đã sai.
Even though they are twins, they don't have much in common.	Dù là anh em sinh đôi nhưng họ không có nhiều điểm chung.
Tom sincerely believes that story.	Tom chân thành tin vào câu chuyện đó.
You're the only person I know other than me who likes to do it.	Bạn là người duy nhất tôi biết ngoài tôi thích làm điều đó.
Today, my classmates saw you shopping in Auchan.	Hôm nay, bạn học của tôi đã nhìn thấy các bạn mua sắm ở Auchan.
Tom did not allow Mary to go to Boston with John.	Tom không cho phép Mary đến Boston với John.
Don't know when Tom intends to come home.	Không biết Tom định về nhà khi nào.
Tom didn't let me do what I wanted.	Tom đã không để tôi làm những gì tôi muốn.
I'm not the one who asked Tom to do it.	Tôi không phải là người yêu cầu Tom làm điều đó.
I feel like I've seen this movie.	Tôi có cảm giác mình đã xem bộ phim này.
Tom was killed somewhere else.	Tom đã bị giết ở một nơi khác.
I haven't been away for long.	Tôi đã không đi lâu.
Can you explain in detail how you did it?	Bạn có thể giải thích chi tiết làm thế nào bạn đã làm điều đó?
She played a sonata.	Cô ấy đã chơi một bản sonata.
Tom said he would do it if I wanted him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu tôi muốn anh ấy.
It is a major tourist attraction.	Đó là một điểm thu hút khách du lịch lớn.
Tom seems to have a lot of friends.	Tom dường như có rất nhiều bạn bè.
You won't believe it when you watch it from here.	Bạn sẽ không tin khi xem từ đây.
Tom didn't tell anyone who he was.	Tom không nói cho ai biết anh ta là ai.
You don't really have to do it today, do you?	Bạn không thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
That won't happen overnight.	Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.
You weren't there when I needed you.	Bạn đã không ở bên khi tôi cần bạn.
Tom was the only one who was late.	Tom là người duy nhất đến muộn.
Tom is here.	Tom ở đây.
Tom thinks I told Mary about it.	Tom nghĩ rằng tôi đã nói với Mary về điều đó.
These pens don't belong to Tom.	Những chiếc bút này không phải của Tom.
Why don't you say you don't want to go?	Tại sao bạn không nói rằng bạn không muốn đi?
Tom doesn't seem as motivated as Mary.	Tom dường như không có động lực như Mary.
I assume you will investigate this.	Tôi cho rằng bạn sẽ điều tra điều này.
Tom always changes his mind.	Tom luôn thay đổi suy nghĩ của mình.
Don't touch the button.	Đừng chạm vào nút.
Tom says that Mary is likely to be alone.	Tom nói rằng Mary có khả năng ở một mình.
I didn't think you came so early.	Tôi không nghĩ rằng bạn đến sớm như vậy.
Some of the clearest water in the world is found in Crater Lake.	Một số nước trong xanh nhất trên thế giới được tìm thấy ở Hồ Crater.
I'm pretty sure they won't let us do that.	Tôi khá chắc rằng họ sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
I think Tom might be fired.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị sa thải.
That's how things were back then.	Đó là cách mọi thứ trở lại sau đó.
Tom and Mary are still just friends, right?	Tom và Mary vẫn chỉ là bạn, đúng không?
Maybe we can help Tom in some way.	Có lẽ chúng ta có thể giúp Tom theo một cách nào đó.
Tom tried to stab Mary.	Tom đã cố gắng đâm Mary.
Tom doesn't want to believe me.	Tom không muốn tin tôi.
"Where does it hurt?" 	"Nó bị đau ở đâu?"
"Everywhere."	"Mọi nơi."
I prefer to take off my shirt when jogging.	Tôi thích cởi áo khi chạy bộ hơn.
Televisions with vacuum tubes were considered to be behind their time.	Ti vi có ống chân không được coi là đi sau thời đại.
I wish I could hug you on your big birthday.	Tôi ước tôi có thể ôm bạn vào ngày sinh nhật thật lớn.
Tom was understandably curious.	Tom tò mò một cách dễ hiểu.
I've been worrying about you all day.	Tôi đã lo lắng cho bạn cả ngày.
Tom wouldn't do it today if he didn't have to.	Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay nếu anh ấy không cần phải làm thế.
Tom has changed so much that I don't think you would recognize him if you saw him.	Tom đã thay đổi nhiều đến mức tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhận ra anh ấy nếu bạn nhìn thấy anh ấy.
I haven't started counting money yet.	Tôi vẫn chưa bắt đầu đếm tiền.
Tom turned and ran.	Tom quay lưng bỏ chạy.
Looks like Tom will be here next month.	Có vẻ như Tom sẽ đến đây vào tháng tới.
I think that's pretty far off their list of priorities.	Tôi nghĩ rằng đó là điều khá xa trong danh sách các ưu tiên của họ.
Tom is a great cook.	Tom là một đầu bếp tuyệt vời.
This year the end of the rainy season comes late.	Năm nay cuối mùa mưa đến muộn.
Don't touch anything here.	Đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở đây.
I hope what I'm about to say doesn't offend anyone.	Tôi hy vọng những gì tôi sắp nói không làm mất lòng bất cứ ai.
Tom finished his beer.	Tom đã uống xong cốc bia của mình.
Tom seemed overwhelmed.	Tom có ​​vẻ bị choáng ngợp.
Tom was always mean to Mary.	Tom luôn luôn ác ý với Mary.
Cauliflower is nothing but cabbage with a college education.	Súp lơ không gì khác ngoài bắp cải với một nền giáo dục đại học.
What is Tom even doing here?	Tom thậm chí đang làm gì ở đây?
The dogs love to get the ball.	Những chú chó thích lấy quả bóng.
I thought you said the police would never find us here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy chúng tôi ở đây.
Tom sleeps with a knife under his pillow.	Tom ngủ với một con dao dưới gối của mình.
You're almost the same age as Tom, aren't you?	Bạn gần bằng tuổi Tom, phải không?
Tom was here the last week of October.	Tom đã ở đây vào tuần cuối cùng của tháng Mười.
You seem to be as good at shooting as your father.	Bạn dường như bắn giỏi như cha bạn.
Tom has lost a lot of weight.	Tom đã giảm rất nhiều cân.
We took shelter from the rain under the tree.	Chúng tôi trú mưa dưới gốc cây.
I'm divorced.	Tôi đã ly dị.
Tom didn't say why he was so mad at me.	Tom không nói tại sao anh ấy lại giận tôi như vậy.
There's a party tonight.	Có một bữa tiệc tối nay.
Tom was arrested in October.	Tom bị bắt vào tháng 10.
Tom is the star of the team.	Tom là ngôi sao của đội.
I'm going to Australia for three weeks.	Tôi sẽ đi Úc trong ba tuần.
Tom says he probably won't do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he doesn't need a lawyer.	Tom nói rằng anh ấy không cần luật sư.
Tom says that Mary is not pretty.	Tom nói rằng Mary không xinh đẹp.
We didn't do that.	Chúng tôi đã không làm điều đó.
I want a jump rope with a wooden handle.	Tôi muốn một sợi dây nhảy có tay cầm bằng gỗ.
I suspect Tom and Mary are uncomfortable.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không thoải mái.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
I can't say that's the outcome I was hoping for.	Tôi không thể nói đó là kết quả mà tôi đã hy vọng.
He told me a little secret about his mother.	Anh ấy kể cho tôi nghe một bí mật nho nhỏ về mẹ anh ấy.
Tom does it all day long.	Tom làm điều đó suốt cả ngày.
Tom was the only one who didn't say anything.	Tom là người duy nhất không nói gì.
Tom will watch TV after dinner.	Tom sẽ xem TV sau bữa tối.
I think you don't need anyone.	Tôi nghĩ bạn không cần ai cả.
I barely started work when it started to rain.	Tôi hầu như không bắt đầu làm việc khi trời bắt đầu mưa.
Tom lived with us for three months.	Tom đã sống với chúng tôi trong ba tháng.
Both Tom and I prefer to watch comedies.	Cả tôi và Tom đều thích xem phim hài hơn.
I suspect Tom is still homesick.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn nhớ nhà.
In woodworking, we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.	Trong chế biến gỗ, chúng tôi phân loại gỗ thành gỗ cứng, gỗ mềm hoặc gỗ ngoại lai.
What is your area of ​​expertise?	Lĩnh vực chuyên môn của bạn là gì?
When can Tom do it?	Khi nào Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom tried on shoes.	Tom đã thử giày.
I hope that Tom allows me to do what I want.	Tôi hy vọng rằng Tom cho phép tôi làm những gì tôi muốn.
Tom wants to go to the concert with Mary, but she doesn't want to go.	Tom muốn đi xem buổi hòa nhạc với Mary, nhưng cô ấy không muốn đi.
I don't think Tom is barefoot.	Tôi không nghĩ rằng Tom đi chân trần.
We expect Tom to be back soon.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ sớm trở lại.
Talking to Tom was futile.	Nói chuyện với Tom là vô ích.
Tom ate a tuna sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì kẹp cá ngừ.
He submitted his resignation in protest of the company's policy.	Ông đã nộp đơn từ chức để phản đối chính sách của công ty.
It's not worth the money.	Nó không đáng tiền.
Tom is my protector.	Tom là người bảo vệ tôi.
It's time for Tom to go.	Đã đến lúc Tom phải ra đi.
Tom is at home today.	Hôm nay Tom ở nhà.
I am very frank.	Tôi rất thẳng thắn.
Tom told me you don't do that.	Tom đã nói với tôi rằng bạn không làm điều đó.
Tom knows exactly what he has to do.	Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
Tom didn't know he had to help Mary do it.	Tom không biết anh phải giúp Mary làm điều đó.
Tom said that he thought my offer was reasonable.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng lời đề nghị của tôi là hợp lý.
Tom is arrested and charged with murder.	Tom bị bắt và bị buộc tội giết người.
Tom looked at his notes.	Tom nhìn vào ghi chú của mình.
I don't think they heard us.	Tôi không nghĩ rằng họ đã nghe thấy chúng tôi.
There's work to be done here.	Có việc phải làm ở đây.
Tom breaks up with Mary and starts dating Alice.	Tom chia tay với Mary và bắt đầu hẹn hò với Alice.
Tom is not dating anyone now.	Tom không hẹn hò với ai bây giờ.
It costs you a fortune, doesn't it?	Nó tiêu tốn của bạn cả một gia tài, phải không?
Tom did not follow Mary's advice.	Tom đã không làm theo lời khuyên của Mary.
Tom has another house in Boston.	Tom có ​​một ngôi nhà khác ở Boston.
Tom is a little jealous, isn't he?	Tom có ​​một chút ghen tị, phải không?
We need to talk to Tom.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom.
Tom and I walked home together.	Tom và tôi cùng nhau đi bộ về nhà.
Sirius is the brightest star visible in our night sky. 	Sirius là ngôi sao sáng nhất có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm của chúng ta.
It is located in the constellation Canis Major.	Nó nằm trong chòm sao Canis Major.
I don't know what you want from me.	Tôi không biết bạn muốn gì ở tôi.
I am the one who suggested this.	Tôi là người gợi ý điều này.
I have been called worse by better people.	Tôi đã bị những người tốt hơn gọi là những điều tồi tệ hơn.
Correspondence is kept in several files.	Thư từ được lưu giữ trong một số tệp.
I am the one who will do it for you.	Tôi là người sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom is an impulsive buyer.	Tom là một người mua bốc đồng.
How long did it take you to clean your room?	Bạn đã mất bao lâu để dọn dẹp căn phòng của mình?
I mean nothing to you.	Tôi không có ý nghĩa gì với bạn.
Tom admits that he was the one who stole Mary's bracelet.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã đánh cắp chiếc vòng tay của Mary.
Someone told me I look like Tom.	Có người nói với tôi rằng tôi trông giống Tom.
Tom says he feels a bit nervous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi lo lắng.
I wonder if Tom is really deaf.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị điếc không.
It was clear to everyone that Tom didn't want to be there.	Mọi người đều thấy rõ rằng Tom không muốn ở đó.
Tom had just entered the door when Mary began to complain.	Tom vừa bước vào cửa thì Mary bắt đầu phàn nàn.
You need to act more professional.	Bạn cần phải hành động chuyên nghiệp hơn.
I think that book is not too interesting.	Tôi nghĩ rằng cuốn sách đó không quá thú vị.
This year's good harvest will make up for last year's bad.	Thu hoạch tốt của năm nay sẽ bù đắp cho điều tồi tệ của năm ngoái.
Tom was the only one who stayed up all night.	Tom là người duy nhất thức suốt đêm.
I don't think I have the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ can đảm để làm điều đó.
My father's name is Tom.	Cha tôi tên là Tom.
We are just sloppy.	Chúng tôi chỉ cẩu thả.
Why did Tom hit the wall?	Tại sao Tom lại đập vào tường?
What do they do with all their spare time?	Họ làm gì với tất cả thời gian rảnh rỗi của họ?
I will have it by the end of the week.	Tôi sẽ có nó vào cuối tuần.
Tom said that he wished he didn't scold Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không mắng Mary.
I'm sure Tom isn't happy here.	Tôi chắc rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
Tom impatiently waited for Mary to be ready.	Tom sốt ruột chờ Mary sẵn sàng.
Why don't we all do it?	Tại sao tất cả chúng ta không làm điều đó?
I told Tom he shouldn't drink that water.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên uống nước đó.
I already told Tom.	Tôi đã nói với Tom rồi.
He told me to do it, so I did.	Anh ấy bảo tôi phải làm, vì vậy tôi đã làm.
The gangster tried to kill the witness.	Tên xã hội đen đã cố gắng giết nhân chứng.
I know that Tom is very patient.	Tôi biết rằng Tom rất kiên nhẫn.
I told Tom he should lose some weight.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên giảm cân một chút.
I know Tom is a better driver than Mary.	Tôi biết Tom là người lái xe giỏi hơn Mary.
That's one thing I'm sure of.	Đó là một điều tôi chắc chắn.
Tom says he's been to Boston before.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston trước đây.
Tom said he would never try to do it at home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó ở nhà.
There is a chance she will succeed.	Có khả năng cô ấy sẽ thành công.
I feel compelled to say.	Tôi cảm thấy bắt buộc phải nói.
I don't do it the same way my brother does.	Tôi không làm điều đó giống như cách anh trai tôi làm.
I don't think Tom is interested in opera.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến opera.
We didn't have much fun there.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui ở đó.
In two days, I will turn 13.	Hai ngày nữa, tôi sẽ bước sang tuổi 13.
I don't think I can do it any better than Tom can.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể làm được.
I think Tom did it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó một mình.
Tom believes it.	Tom tin điều đó.
I get tired of hearing the same things often.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe những điều tương tự thường xuyên.
Tom became angry again.	Tom lại trở nên tức giận.
Tom is eating a donut.	Tom đang ăn một chiếc bánh rán.
There used to be a small temple around here.	Từng có một ngôi đền nhỏ xung quanh đây.
We had a real blizzard here.	Chúng tôi đã có một trận bão tuyết thực sự ở đây.
Tom asks Mary to help him, but she doesn't want to.	Tom yêu cầu Mary giúp anh ta, nhưng cô ấy không muốn.
I don't think Tom knows I hate him.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi ghét anh ấy.
Tom looks moody.	Tom có ​​vẻ ủ rũ.
We have received notice of their wedding.	Chúng tôi đã nhận được thông báo về đám cưới của họ.
I know that Tom rarely does that.	Tôi biết rằng Tom hiếm khi làm điều đó.
I'm watching tennis.	Tôi đang xem quần vợt.
Tom says he has to hire someone with experience.	Tom nói rằng anh ấy phải thuê một người có kinh nghiệm.
Tom and I have separated.	Tom và tôi đã ly thân.
Tom wouldn't be able to do it alone.	Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
You know all I do, Tom.	Bạn biết tất cả những gì tôi làm, Tom.
I have to pick up Tom from school.	Tôi phải đi đón Tom từ trường.
Tom probably won't need to do it alone.	Tom có ​​thể sẽ không cần phải làm điều đó một mình.
My mother speaks French better than my father speaks English, so they often talk to each other in French.	Mẹ tôi nói tiếng Pháp tốt hơn bố tôi nói tiếng Anh, vì vậy họ thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom was overwhelmed.	Tom đã bị choáng ngợp.
Tom told Mary what he wanted to do.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy muốn làm.
I think this is not a big deal.	Tôi nghĩ rằng đây không phải là một vấn đề lớn.
Tom will probably come see us tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ đến gặp chúng ta vào ngày mai.
I see Tom holding your hand.	Tôi thấy Tom đang nắm tay bạn.
Obviously Tom likes to do that.	Rõ ràng là Tom thích làm điều đó.
Did you know Tom before he joined the team?	Bạn có biết Tom trước khi anh ấy gia nhập đội không?
I assume you must be Tom's best friend.	Tôi cho rằng bạn phải là bạn thân của Tom.
I lost my memory a bit.	Tôi hơi mất trí nhớ.
I know Tom isn't happy there.	Tôi biết Tom không hạnh phúc ở đó.
The cost of flying abroad has increased along with the cost of fuel.	Chi phí bay ra nước ngoài đã tăng cùng với chi phí nhiên liệu.
I should have known not to trust you.	Tôi nên biết là không tin tưởng bạn.
I'm about to eat.	Tôi sắp ăn.
I really appreciate what you did for me.	Tôi thực sự đánh giá cao những gì bạn đã làm cho tôi.
I wish I could help Tom more.	Tôi ước rằng tôi có thể giúp Tom nhiều hơn.
Tom filled the kettle with water and put it on the stove.	Tom đổ đầy nước vào ấm rồi bắc lên bếp.
I hate long goodbyes.	Tôi ghét những lời tạm biệt dài.
I don't think Tom is prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom went to the hospital.	Tom đã đến bệnh viện.
Tom says he hasn't met anyone yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp ai cả.
The amount of the donation has not yet reached the target.	Số tiền quyên góp vẫn chưa đạt được mục tiêu.
Tom insists the robbery was all Mary's idea.	Tom khẳng định vụ cướp là tất cả ý tưởng của Mary.
Tom pushed Mary down the stairs.	Tom đẩy Mary xuống cầu thang.
I've done that more times than I'd like to admit.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần hơn những gì tôi muốn thừa nhận.
I don't think I will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó.
Tom knew it was hopeless.	Tom biết điều đó là vô vọng.
My oath is sacred.	Lời thề của tôi là thiêng liêng.
You're a good customer, so I'll do what I can.	Bạn là một khách hàng tốt, vì vậy tôi sẽ làm những gì có thể.
I don't think I can get used to this smell.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể quen với mùi này.
Tom knows Mary was in prison.	Tom biết Mary từng ở tù.
Tom is a consultant.	Tom là một nhà tư vấn.
All day, I am strangely preoccupied with thoughts of my homeland.	Cả ngày nay, tôi bận tâm đến lạ lùng với những suy nghĩ về quê hương mình.
I knew that Tom would be happy to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom is jealous of me.	Tom ghen tị với tôi.
Doing it that way would be overkill.	Làm theo cách đó sẽ là quá mức cần thiết.
Tom entered the room.	Tom vào phòng.
You should let Tom know that you are moving to Boston.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn đang chuyển đến Boston.
Tom drank a lot of beer last night.	Tom đã uống rất nhiều bia đêm qua.
Tom and Mary spent the evening watching TV together.	Tom và Mary đã dành cả buổi tối để xem TV cùng nhau.
Tom and I have decided not to go to Boston for Christmas this year.	Tom và tôi đã quyết định không đến Boston vào dịp Giáng sinh năm nay.
Tom said he didn't remember asking me to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom wanted to say goodbye.	Tom muốn nói lời tạm biệt.
"How often do you visit your sister?" 	"Bạn thường đến thăm em gái của bạn như thế nào?"
"About every two months."	"Khoảng hai tháng một lần."
My anger subsided.	Cơn giận của tôi nguôi ngoai.
It's likely that Tom won't be at work on Monday.	Có khả năng Tom sẽ không đi làm vào thứ Hai.
When Tom heard the doorbell ring, he said, "Who could that be?"	Khi Tom nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ấy nói, "Đó có thể là ai?"
Tom and I play on the same team.	Tom và tôi chơi cùng một đội.
I have other work for you to do.	Tôi có việc khác cần bạn làm.
I don't want to cause any problems.	Tôi không muốn gây ra bất kỳ vấn đề nào.
The soprano received thunderous applause for her performance.	Giọng nữ cao đã nhận được tràng pháo tay như sấm cho màn trình diễn của mình.
Please send a blank email to info@example.com.	Vui lòng gửi một email trống đến info@example.com.
Tom is doing everything he can to save money.	Tom đang làm mọi thứ có thể để tiết kiệm tiền.
Maybe when Tom and Mary get older, they'll get married.	Có lẽ khi Tom và Mary lớn hơn, họ sẽ kết hôn.
You need to know French to work for our company.	Bạn cần biết tiếng Pháp để làm việc cho công ty của chúng tôi.
You don't have to help me.	Bạn không cần phải giúp tôi.
He loves reading books.	Anh ấy rất thích đọc sách.
I thought Tom was wearing a wig.	Tôi tưởng Tom đang đội tóc giả.
Tom said he didn't think it would be wise to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó.
You should check to see if there are any ill effects if you drink alcohol while taking the medicine you have been prescribed.	Bạn nên kiểm tra xem liệu có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào nếu bạn uống rượu trong khi dùng thuốc bạn đã được kê đơn hay không.
Do you think those boycotts will have any effect?	Bạn có nghĩ rằng những cuộc tẩy chay đó sẽ có tác dụng gì không?
The plane exploded and plunged into the ocean, killing everyone on board.	Máy bay phát nổ và lao xuống đại dương, giết chết tất cả những người trên máy bay.
I'm not sure I know what to do.	Tôi không chắc mình biết phải làm gì.
You walked, didn't you?	Bạn đã đi bộ, phải không?
Does Tom still have a fever this morning?	Sáng nay Tom có ​​còn sốt không?
She was wearing a thick coat to combat the cold.	Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác dày để chống lại cái lạnh.
I guarantee that no one hears about this incident.	Tôi đảm bảo rằng không ai nghe về sự cố này.
He is bound to realize your mistake.	Anh ấy nhất định nhận ra sai lầm của bạn.
I am a car wash person.	Tôi là người thường rửa xe.
Tom was sure Mary knew she shouldn't have done it.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy không nên làm điều đó.
Tom is pretty good at golf.	Tom chơi gôn khá giỏi.
This usually doesn't happen.	Điều này thường không xảy ra.
It will be difficult to replace Tom.	Sẽ rất khó để thay thế Tom.
I know that Tom knows Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đã làm điều đó.
Can I talk to you just for a second?	Tôi có thể nói chuyện với bạn chỉ một giây được không?
You don't have to wait.	Bạn không cần phải chờ đợi.
Tom didn't think Mary would come to Boston alone.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến Boston một mình.
I think Tom can make Mary do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể khiến Mary làm điều đó.
I don't even care what happens to me anymore.	Tôi thậm chí không quan tâm những gì xảy ra với tôi nữa.
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
It was hard for Tom to do that.	Làm điều đó thật khó đối với Tom.
I'll show Tom how to do it.	Tôi sẽ chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Do you want to know who donated the money?	Bạn có muốn biết ai đã quyên góp tiền không?
How do I get to the zoo by bus?	Làm cách nào để tôi đến sở thú bằng xe buýt?
Tom told me he hoped Mary would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ cẩn thận.
Tom decided to close early.	Tom quyết định đóng cửa sớm.
Tom and his friends had a great time.	Tom và bạn bè của anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Call me every few days, and that way we can stay in touch if something happens.	Hãy gọi cho tôi vài ngày một lần, và bằng cách đó, chúng tôi có thể giữ liên lạc nếu có điều gì đó xảy ra.
I don't plan to do that until Monday.	Tôi không có kế hoạch làm điều đó cho đến thứ Hai.
Tom said he was prepared.	Tom nói rằng anh ấy đã chuẩn bị.
Our company wants to participate in that research project.	Công ty chúng tôi muốn tham gia vào dự án nghiên cứu đó.
Tom pretended not to hear me.	Tom giả vờ không nghe thấy tôi.
We have had reasonable success with this strategy.	Chúng tôi đã thành công hợp lý với chiến lược này.
I know Tom better than anyone else.	Tôi biết Tom hơn bất kỳ ai khác.
Tom thinks Mary is suspicious.	Tom nghĩ Mary đang nghi ngờ.
I know Tom lied to us.	Tôi biết Tom đã nói dối chúng tôi.
You know Tom doesn't have to do that, right?	Bạn biết Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
I thought you said it was fixed.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng nó đã được sửa chữa.
I'm bored of high school.	Tôi chán học cấp ba.
Tom took Mary to the lake.	Tom đưa Mary đến hồ.
We need more productivity.	Chúng tôi cần nhiều năng suất hơn.
I plan to stay in Australia for a week.	Tôi dự định ở lại Úc trong một tuần.
That's a moot point anyway now.	Đó là một điểm tranh luận dù sao bây giờ.
You don't have to kiss me.	Bạn không cần phải hôn tôi.
I don't think I'll be able to do it anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó sớm.
You should eat a lot of spinach. 	Bạn nên ăn nhiều rau chân vịt.
It's good for you.	Nó tốt cho bạn.
If you really want to, you can buy me a motorbike.	Nếu bạn thực sự muốn, bạn có thể mua cho tôi một chiếc xe máy.
Tom is terrible at remembering names.	Tom rất tệ trong việc nhớ tên.
Tom said he wished he didn't have to transfer schools.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không phải chuyển trường.
I have a lot of luggage, so I can't walk home.	Tôi có rất nhiều hành lý, vì vậy tôi không thể đi bộ về nhà.
Tom didn't know who Mary was going to meet.	Tom không biết Mary sẽ gặp ai.
I know that Tom feels the same way I do.	Tôi biết rằng Tom cũng cảm thấy như tôi.
Tom is hungry.	Tom đói.
I don't often read poetry.	Tôi không thường đọc thơ.
Tom treats his employees generously.	Tom đối xử với nhân viên của mình một cách hào phóng.
I gave you everything you asked for.	Tôi đã cho bạn tất cả những gì bạn yêu cầu.
How many South American countries have you been to?	Bạn đã đến bao nhiêu quốc gia Nam Mỹ?
"What happened?" 	"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Broken car."	"Xe bị hỏng."
I spent the whole evening talking to Tom.	Tôi đã dành cả buổi tối để nói chuyện với Tom.
Eventually, Tom will return.	Cuối cùng, Tom sẽ trở lại.
It is not very likely that the thief will be found.	Không có nhiều khả năng rằng kẻ trộm sẽ được tìm thấy.
Don't forget that Tom is allergic to peanuts.	Đừng quên rằng Tom bị dị ứng với đậu phộng.
Tom has started looking for work in Boston.	Tom đã bắt đầu tìm việc ở Boston.
You should consider all of that.	Bạn nên xem xét tất cả những điều đó.
What is your situation?	Tình hình của bạn là gì?
Do you have Tom's number?	Bạn có số của Tom không?
I will not repurchase this product.	Tôi sẽ không mua lại sản phẩm này.
I will not forget what you did for me.	Tôi sẽ không quên những gì bạn đã làm cho tôi.
We will leave at 2:30.	Chúng tôi sẽ rời đi lúc 2:30.
Tom is the only guy I've ever kissed.	Tom là chàng trai duy nhất tôi từng hôn.
The last time I saw her was in London.	Lần cuối tôi gặp cô ấy là ở London.
Tom is unreliable, but Mary is.	Tom không đáng tin cậy, nhưng Mary thì có.
Tom turned to me for help.	Tom đã tìm đến tôi để được giúp đỡ.
I told Tom that car was not mine.	Tôi đã nói với Tom rằng chiếc xe đó không phải của tôi.
Do you live here, Tom?	Bạn có sống ở đây không, Tom?
I hardly see it.	Tôi hầu như không nhìn thấy nó.
Tom and Mary travel together as often as possible.	Tom và Mary đi du lịch cùng nhau thường xuyên nhất có thể.
Tom realized everyone was looking at him.	Tom nhận ra mọi người đang nhìn mình.
Tom still hadn't asked a single question.	Tom vẫn chưa hỏi dù chỉ một câu.
You know I shouldn't do that, right?	Bạn biết tôi không nên làm điều đó, phải không?
I do not remember anything. 	Tôi không nhớ gì cả.
I must have fainted.	Tôi hẳn đã ngất đi.
Neither Tom nor Mary went to Australia.	Cả Tom và Mary đều không đến Úc.
"Why are you late, Tom?" 	"Tại sao bạn đến muộn, Tom?"
"I'm having lunch."	"Tôi đang ăn trưa."
The ride will cost between $1,000 and $2,000.	Chuyến đi sẽ có giá từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la.
There is sand on the bottom of the ocean.	Có cát ở dưới đáy đại dương.
Many problems solve themselves.	Nhiều vấn đề tự giải quyết.
I wonder if Tom really has a driver's license.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự có bằng lái xe.
Don't pay attention to anything they tell you.	Đừng chú ý đến bất cứ điều gì họ nói với bạn.
Do you think you can help me weed the garden this afternoon?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi làm cỏ khu vườn vào chiều nay không?
Vice President Roosevelt rushed to Buffalo.	Phó Tổng thống Roosevelt vội vã đến Buffalo.
I can't express in English very well.	Tôi không thể diễn đạt bằng tiếng Anh tốt lắm.
Tom will never be happy.	Tom sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Where does Tom want to live?	Tom muốn sống ở đâu?
Noisy helicopters.	Máy bay trực thăng ồn ào.
Tom could get hurt if he did.	Tom có ​​thể bị thương nếu làm vậy.
I don't know who those boys are.	Tôi không biết những cậu bé đó là ai.
There are a lot of things in my office that I never use.	Có rất nhiều thứ trong văn phòng của tôi mà tôi không bao giờ sử dụng.
Where's my coffee cup?	Cốc cà phê của tôi đâu?
I need a few days to think again.	Tôi cần một vài ngày để suy nghĩ lại.
I think Tom was asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ.
I'm also dating someone in the office.	Tôi cũng đang hẹn hò với một người trong văn phòng.
Tom is the owner of this house.	Tom là chủ nhân của ngôi nhà này.
I went to buy school supplies.	Tôi đi mua đồ dùng học tập.
Were you at Tom's house when you were in Boston?	Bạn có ở nhà Tom khi bạn ở Boston không?
Tom threw rocks at Mary's window in the middle of the night to get her attention, but he ended up breaking her window instead of Mary's father calling the police.	Tom đã ném đá vào cửa sổ của Mary vào lúc nửa đêm để thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng cuối cùng anh ta lại phá cửa sổ của cô ấy thay vì cha của Mary đã gọi cảnh sát.
I don't mean that's unfair.	Tôi không có ý ám chỉ điều đó là không công bằng.
I broke one of my drumsticks last night.	Tôi đã làm gãy một trong những chiếc dùi trống của mình vào đêm qua.
I don't think Tom will be upset.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó chịu.
Tom and I are divorced.	Tom và tôi đã ly hôn.
Not much water in the glass.	Không có nhiều nước trong ly.
I didn't know that Tom might need to do that this week.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
Tom's brother is very strong.	Anh trai của Tom rất mạnh mẽ.
I didn't think I could sleep that long.	Tôi đã nghĩ rằng không thể ngủ được lâu như vậy.
That is something I will not tolerate.	Đó là điều mà tôi sẽ không bao dung.
What did Tom draw on the blackboard?	Tom đã vẽ gì trên bảng đen?
Tom does everything according to the book.	Tom làm mọi thứ theo cuốn sách.
It couldn't have happened at a worse time.	Nó không thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ hơn.
Who doesn't like the beach?	Ai không thích bãi biển?
I am also angry about what happened.	Tôi cũng tức giận về những gì đã xảy ra.
Tom never gets sick.	Tom không bao giờ bị ốm.
I still haven't gotten rid of my bad cold.	Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn cảm lạnh tồi tệ của mình.
Tom doesn't get up early like Mary.	Tom không dậy sớm như Mary.
I get a lot of complaints.	Tôi nhận được rất nhiều lời phàn nàn.
Tom walked across the dance floor.	Tom đi ngang qua sàn nhảy.
What was the last book you read?	Cuốn sách cuối cùng bạn đọc là gì?
I know Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
I do not harm you.	Tôi không làm hại bạn.
Tom is ready to do it.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
The villagers burned their own houses.	Dân làng tự thiêu nhà mình.
I can't think straight.	Tôi không thể nghĩ thẳng.
He averted his gaze.	Anh ta lảng đi ánh mắt.
Tom tells everyone to leave.	Tom bảo mọi người rời đi.
Tom is good at French, but he's much better at English.	Tom giỏi tiếng Pháp, nhưng anh ấy giỏi tiếng Anh hơn rất nhiều.
I wish Tom wouldn't take so many breaks.	Tôi ước gì Tom sẽ không nghỉ nhiều như vậy.
I don't really feel sick.	Tôi không thực sự cảm thấy bị ốm.
I think you know who you need to talk to now.	Tôi nghĩ bạn biết bạn cần nói chuyện với ai bây giờ.
Tom is the only one who can.	Tom là người duy nhất làm được.
Tom is twice my age.	Tom già gấp đôi tuổi tôi.
Tom didn't want to stay any longer.	Tom không muốn ở lại lâu hơn nữa.
What is the threat?	Mối đe dọa là gì?
To begin with, that kind of work was too difficult for me.	Để bắt đầu, loại công việc đó quá khó khăn đối với tôi.
Tom wondered if Mary could win.	Tom tự hỏi liệu Mary có thể thắng không.
I have lived abroad for ten years.	Tôi đã sống ở nước ngoài mười năm.
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
Tom admitted that what he said earlier was not true.	Tom thừa nhận rằng những gì anh ấy đã nói trước đó là không đúng sự thật.
I have never bought a lottery ticket in my life.	Tôi chưa bao giờ mua vé số trong đời.
They were silent for fear of offending her.	Họ im lặng vì sợ làm phật ý cô.
Listen while I'm talking to you.	Hãy lắng nghe khi tôi đang nói chuyện với bạn.
There is no river in the world longer than the Nile.	Không có con sông nào trên thế giới dài hơn sông Nile.
Tom never lets me do what I want to do.	Tom không bao giờ cho phép tôi làm những gì tôi muốn làm.
Some people don't like what they see.	Một số người không thích những gì họ nhìn thấy.
I hired Tom to weed our garden.	Tôi đã thuê Tom làm cỏ cho khu vườn của chúng tôi.
Tom will try to stop you.	Tom sẽ cố gắng ngăn cản bạn.
Tom stole Mary's heart.	Tom đã đánh cắp trái tim của Mary.
Everyone in town is shocked at what Tom has done.	Tất cả mọi người trong thị trấn đều bị sốc trước những gì Tom đã làm.
Tom was crossing the street when he was hit by a truck.	Tom đang băng qua đường thì bị xe tải tông.
Tom is much younger than his classmates.	Tom trẻ hơn nhiều so với các bạn cùng lớp.
Tom is not satisfied with this.	Tom không hài lòng với điều này.
Tom is a famous Hollywood actor.	Tom là một diễn viên nổi tiếng của Hollywood.
Mary wears a bikini under shorts and a T-shirt.	Mary mặc bikini dưới quần đùi và áo phông.
Tell me about some of the places you've visited.	Kể cho tôi nghe về một số địa điểm bạn đã ghé thăm.
Tom wears a T-shirt inside and out.	Tom mặc áo phông từ trong ra ngoài.
We need to hire someone to solve this problem.	Chúng tôi cần thuê một người nào đó để giải quyết vấn đề này.
I'm not too good at this game.	Tôi không quá giỏi trong trò chơi này.
We took advantage of the sunny weather to have a picnic.	Chúng tôi tranh thủ thời tiết nắng ráo để đi dã ngoại.
Tom is currently unemployed.	Tom hiện đang thất nghiệp.
The government will have to deal with the financial problem.	Chính phủ sẽ phải giải quyết vấn đề tài chính.
Maybe Tom didn't know he had to do it today.	Có lẽ Tom không biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I made some changes to my resume.	Tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với sơ yếu lý lịch của mình.
I am very sorry about the mistake.	Tôi rất xin lỗi về sai lầm.
Tom would probably be afraid to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ sợ làm điều đó.
I don't care about Tom's past.	Tôi không quan tâm đến quá khứ của Tom.
Tom thinks that Mary is not present at the meeting today.	Tom nghĩ rằng Mary không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I know that you are not ready to leave.	Tôi biết rằng bạn chưa sẵn sàng để rời đi.
Lemurs are native to Madagascar.	Vượn cáo có nguồn gốc từ Madagascar.
She is driving them to school.	Cô ấy đang chở chúng đến trường.
Tom must confess his crimes.	Tom phải thú nhận tội ác của mình.
I'm anorexic.	Tôi biếng ăn.
Tom said he was too tired to do anything else.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt để làm bất cứ điều gì khác.
I'm not good at writing songs.	Tôi không giỏi trong việc viết bài hát.
I miss your daughter.	Tôi nhớ con gái của bạn.
Tom thinks Mary is nervous.	Tom nghĩ Mary đang căng thẳng.
Tom felt he needed to make amends.	Tom cảm thấy mình cần phải sửa đổi.
I wonder what Tom needs to do.	Tôi tự hỏi Tom cần phải làm gì.
Tom certainly did his part.	Tom chắc chắn đã làm được phần việc của mình.
Tom will lose.	Tom sẽ thua.
Neither Tom nor Mary has black hair.	Cả Tom và Mary đều không có tóc đen.
I don't think you understand the problem.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu vấn đề.
I have to live on my very little income.	Tôi phải sống bằng thu nhập rất ít của mình.
Get some extra blankets, because it's very cold.	Lấy thêm vài chiếc chăn nữa, vì trời rất lạnh.
Tom couldn't feel anything.	Tom không thể cảm thấy gì cả.
I don't like people who say "I told you so."	Tôi không thích những người nói "Tôi đã nói với bạn như vậy."
Anyone wanting to sign up should do so now.	Bất cứ ai muốn đăng ký nên làm như vậy ngay bây giờ.
We cannot refund you without proof that you have made a purchase.	Chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn nếu không có bằng chứng rằng bạn đã mua hàng.
Tom knew it was going to happen.	Tom biết điều đó sẽ xảy ra.
I couldn't sleep last night.	Tôi không ngủ được đêm qua.
Tom just wanted to make a little extra money.	Tom chỉ muốn kiếm thêm một ít tiền.
Many flowers begin to bloom in spring.	Nhiều loài hoa bắt đầu nở vào mùa xuân.
It was due to your carelessness to lose my car keys.	Đó là do bất cẩn của bạn để làm mất chìa khóa xe của tôi.
Tom will probably be fine.	Tom có ​​lẽ sẽ ổn.
Tom still has work to do.	Tom vẫn còn việc phải làm.
Tom will come if you ask him.	Tom sẽ đến nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom went to Mary's Halloween party.	Tom đã đến bữa tiệc Halloween của Mary.
I knew that Tom wouldn't tell Mary why he did what he did.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom didn't know who to trust.	Tom không biết phải tin ai.
I had a good life.	Tôi đã có một cuộc sống tốt.
Tom wasn't the only person Mary talked to.	Tom không phải là người duy nhất Mary nói chuyện.
I know Tom is a better skier than Mary.	Tôi biết Tom là vận động viên trượt tuyết giỏi hơn Mary.
I thought you said you wouldn't let Tom drive.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không để Tom lái xe.
She doesn't like to sing sad songs.	Cô ấy không thích hát những bài hát buồn.
We want to exchange this jacket. 	Chúng tôi muốn đổi chiếc áo khoác này.
It does not fit.	Nó không phù hợp.
I should never leave you.	Tôi không bao giờ nên rời xa bạn.
They find Tom's body buried in a shallow grave.	Họ tìm thấy xác của Tom được chôn trong một ngôi mộ nông.
We want to start housing construction cooperation.	Chúng tôi muốn bắt đầu hợp tác xây dựng nhà ở.
Tom spoke French better than I spoke English.	Tom đã nói tiếng Pháp tốt hơn tôi nói tiếng Anh.
I wonder why Tom doesn't listen.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nghe lời.
Tom's shirt hasn't been ironed and he forgot to brush his hair.	Áo sơ mi của Tom chưa được ủi và anh ấy đã quên chải đầu.
Tom won't be in Boston now.	Tom sẽ không ở Boston bây giờ.
Tom says he doesn't know Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary.
I've almost finished washing the dishes.	Tôi gần như đã rửa xong bát đĩa.
Does Tom like carrots?	Tom có ​​thích cà rốt không?
It might be easier for us to do that.	Nó có thể dễ dàng hơn cho chúng tôi để làm điều đó.
I bet you no one thought of this before.	Tôi cá với bạn là không ai nghĩ đến điều này trước đây.
I don't think that's fair at all.	Tôi không nghĩ điều đó công bằng chút nào.
Tom was sentenced to life in prison.	Tom đã bị kết án tù chung thân.
Tom looks like he's lost weight.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã giảm cân.
You look a lot younger than Tom.	Bạn trông trẻ hơn Tom rất nhiều.
You won't give up, will you?	Bạn sẽ không bỏ cuộc, phải không?
Tom said he wanted to do the same thing I did in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều tương tự như tôi đã làm ở Boston.
I hope you won't do that.	Tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều đó.
How did Tom's name get on this list?	Làm thế nào mà tên của Tom lại có tên trong danh sách này?
How do you know that you don't mistake me for someone else?	Làm sao bạn biết rằng bạn không nhầm tôi với người khác?
This does not answer my question.	Điều này không trả lời câu hỏi của tôi.
Can I get one of those little damp towels to wipe my hands?	Tôi có thể lấy một trong những chiếc khăn ẩm nhỏ đó để lau tay không?
Tom should have solved the problem differently.	Tom lẽ ra nên giải quyết vấn đề theo cách khác.
I'm drunk.	Tôi đang say.
I know I can do it if I try.	Tôi biết tôi có thể làm được điều đó nếu tôi cố gắng.
If you can't understand this, you must be a little fuzzy.	Nếu bạn không thể hiểu điều này, bạn phải hơi lờ mờ.
Tom says he shot Mary in self-defense.	Tom nói rằng anh ta đã bắn Mary để tự vệ.
Tom is examining the drawers on his desk.	Tom đang xem xét các ngăn kéo trên bàn của mình.
Tom is a little older than Mary.	Tom lớn hơn Mary một chút.
Tom didn't listen.	Tom không nghe.
I used to own quite a lot of land.	Tôi từng sở hữu khá nhiều đất.
The result will please him.	Kết quả sẽ làm hài lòng anh ta.
We all worked hard.	Tất cả chúng tôi đã làm việc chăm chỉ.
Tom didn't think that Mary would be awake when he got home.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ thức khi anh ấy về nhà.
Tom also bought himself one.	Tom cũng mua cho mình một cái.
I don't think that matters.	Tôi không nghĩ rằng điều đó quan trọng.
For Christmas, he went to buy me a very nice model airplane.	Vào dịp Giáng sinh, anh ấy đã đi mua cho tôi một chiếc máy bay mô hình rất đẹp.
Mary wears a cheerleader uniform.	Mary mặc đồng phục của đội cổ vũ.
Tom looked at the horse.	Tom nhìn con ngựa.
Tom told me that Mary had no incentive to do that.	Tom nói với tôi rằng Mary không có động cơ để làm điều đó.
Our company does not have a restaurant.	Công ty chúng tôi không có nhà ăn.
Tom is quite old, isn't he?	Tom khá già rồi, phải không?
I know Tom lived in Australia.	Tôi biết Tom đã sống ở Úc.
Tom barely ate.	Tom hầu như không ăn.
I want you to come here to work at our company.	Tôi muốn bạn đến đây làm việc tại công ty của chúng tôi.
Tom doesn't do it well.	Tom làm điều đó không tốt.
Tom thought I might not want to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không muốn làm điều đó một mình.
Many people say that this is a happy income for this site, but it also needs to be more expensive for their money.	Nhieu nguoi cho den nay chi la nhung thu vui ve thoi trang nay cung phai chuan bi nhieu hon cho nhung dong tien cua minh.
It took us only three hours to do all of this.	Chúng tôi chỉ mất ba giờ để làm tất cả những điều này.
I did it the way I usually do.	Tôi đã làm điều đó theo cách tôi thường làm.
Tom says he can prove that Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy có thể chứng minh rằng Mary đã làm điều đó.
They may have to cancel school tomorrow because of heavy snowfall.	Họ có thể phải hủy học vào ngày mai vì tuyết rơi dày.
Why haven't you been to Boston lately?	Tại sao gần đây bạn không đến Boston?
That's not the system.	Đó không phải là hệ thống.
Tom should change his locks.	Tom nên thay đổi ổ khóa của mình.
This is not what we planned.	Đây không phải là những gì chúng tôi đã lên kế hoạch.
You can't have this.	Bạn không thể có cái này.
From a distance, it resembles a ball.	Nhìn từ xa, nó giống như một quả bóng.
Let me know who will do it.	Hãy cho tôi biết ai sẽ làm điều đó.
You are heavier than Tom.	Bạn nặng hơn Tom.
Tom was in a hurry to catch the bus.	Tom đã vội vàng để bắt xe buýt.
Tom seems very interested.	Tom có ​​vẻ rất quan tâm.
Can I borrow this? 	Tôi có thể mượn cái này không?
I will return it tomorrow.	Tôi sẽ trả lại vào ngày mai.
Tom's will will be read at 2:30 tomorrow.	Di chúc của Tom sẽ được đọc vào lúc 2:30 ngày mai.
Tom has a white horse.	Tom có ​​một con ngựa trắng.
I want to try to find a solution to that problem.	Tôi muốn cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
Tom is motivated to do it.	Tom có ​​động lực để làm điều đó.
I don't think Tom is particularly handsome.	Tôi không nghĩ rằng Tom đặc biệt đẹp trai.
You are not responsible for what happened.	Bạn không chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I was able to understand in French.	Tôi đã có thể hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom delayed answering the letter.	Tom trì hoãn việc trả lời bức thư.
Tom never did anything Mary had to forgive him for.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì Mary phải tha thứ cho anh ta.
I even tried writing a song about what happened.	Tôi thậm chí đã thử viết một bài hát về những gì đã xảy ra.
I think Mary is more beautiful than Alice.	Tôi nghĩ rằng Mary đẹp hơn Alice.
I am a surgeon.	Tôi là một bác sĩ phẫu thuật.
Can Tom do it?	Tom có ​​thể làm được không?
Tom says he can't remember what to do.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình phải làm gì.
Tom is away on business.	Tom đi công tác xa.
The teacher distributes answer sheets.	Giáo viên phát phiếu trả lời câu hỏi.
I hang out with Tom a lot.	Tôi đi chơi với Tom rất nhiều.
You didn't tell me you could do it?	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn có thể làm điều đó?
Tom and I want to talk to Mary alone for a few minutes.	Tom và tôi muốn nói chuyện với Mary một mình trong vài phút.
Tom said he didn't think I should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ tôi nên làm vậy.
Now Tom doesn't wake up.	Bây giờ Tom không dậy.
I think you probably won't have to do that.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ không phải làm điều đó.
Tom says he doesn't want to kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hôn Mary.
Tom said something.	Tom nói gì đó.
Many terms are not clear.	Nhiều thuật ngữ không rõ ràng.
I've never been to Boston.	Tôi chưa bao giờ đến Boston.
I know that Tom is not a good storyteller.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người kể chuyện giỏi.
Tom is very kind, just like you.	Tom rất tốt bụng, giống như bạn.
Did you ask someone to feed your dog while you were in Boston?	Bạn đã yêu cầu ai đó cho chó ăn khi bạn ở Boston chưa?
I think Mary would want to do that.	Tôi nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom is going to visit Mary in Australia.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Úc.
Tom stood awkwardly.	Tom đứng một cách khó nhọc.
Tom's accident was very serious.	Vụ tai nạn của Tom rất nghiêm trọng.
Not all infectious diseases are contagious.	Không phải tất cả các bệnh truyền nhiễm đều có thể lây lan.
Tom was able to find a job.	Tom đã có thể tìm được một công việc.
Tom didn't know what Mary was mad about.	Tom không biết Mary điên tiết vì điều gì.
Tom meets Mary at a dinner party.	Tom gặp Mary trong một bữa tiệc tối.
I don't think Tom speaks French as well as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp tốt như tôi.
I know that Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Tom nodded once.	Tom gật đầu một cái.
Both Tom and Mary have been singing professionally since they were 13 years old.	Cả Tom và Mary đều đã ca hát chuyên nghiệp từ khi họ 13 tuổi.
You will have no choice.	Bạn sẽ không có sự lựa chọn.
Tom is almost my age.	Tom gần bằng tuổi tôi.
That surprised Tom a bit.	Điều đó làm Tom ngạc nhiên một chút.
I was in the same hospital as Tom.	Tôi đã ở cùng bệnh viện với Tom.
Tom is very happy with the way things are going.	Tom rất hạnh phúc với cách mọi thứ diễn ra.
Tom sent Mary on her way.	Tom đã gửi Mary trên đường của cô ấy.
Tom told Mary that he thought John was surprised.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng John đã rất ngạc nhiên.
Where did Tom get those jeans?	Tom đã lấy những chiếc quần jean đó ở đâu?
Tom said I shouldn't do that anymore.	Tom nói tôi không nên làm thế nữa.
Tom's handwriting is better than Mary's.	Chữ viết tay của Tom đẹp hơn của Mary.
Tom has immigrated to Australia.	Tom đã di cư đến Úc.
You were angry, weren't you?	Bạn đã tức giận, phải không?
Tom was arrested for the murder of Mary.	Tom đã bị bắt vì tội giết Mary.
Tom is about my age, isn't he?	Tom trạc tuổi tôi, phải không?
Tom never really wanted to leave Australia.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn rời nước Úc.
We haven't heard the last time about this.	Chúng tôi chưa nghe lần cuối cùng về điều này.
Maybe Tom wants to come with you.	Có lẽ Tom muốn đi cùng bạn.
Tom watched the celebration from afar.	Tom theo dõi lễ kỷ niệm từ xa.
Tom takes his children to school.	Tom đưa con đi học.
There's no reason Tom should know why I don't do it.	Không có lý do gì Tom phải biết tại sao tôi không làm điều đó.
He often quotes from Shakespeare.	Anh ấy thường trích dẫn từ Shakespeare.
This poem is not easy to read.	Thơ này không dễ đọc.
Tom won't accomplish anything.	Tom sẽ không hoàn thành bất cứ điều gì.
We need to tell Tom what's going to happen.	Chúng ta cần cho Tom biết điều gì sẽ xảy ra.
I think I can do it for Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó cho Tom.
Do you know that I've never done that before?	Bạn có biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây không?
Tom ignored our advice.	Tom phớt lờ lời khuyên của chúng tôi.
Tom lives in the same block as Mary.	Tom sống trong cùng khu nhà với Mary.
Tom says he can't remember what happened.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ những gì đã xảy ra.
Tom is very fond of Mary.	Tom rất thích Mary.
Tom's teammates are just as good as him.	Các đồng đội của Tom cũng tốt như anh ấy.
Tom left.	Tom bỏ đi.
I have never seen anything like it.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó.
Tom is attacked by Mary's sister.	Tom bị tấn công bởi chị gái của Mary.
I have no problem sharing my room with you.	Tôi không có vấn đề gì khi chia sẻ phòng của tôi với bạn.
We can't stay here much longer.	Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa.
Tom gets a little drunk and talks a lot.	Tom say một chút và nói nhiều.
When was the last time you washed your car?	Lần cuối cùng bạn rửa xe là khi nào?
Tom has done enough.	Tom đã làm đủ rồi.
Tom is a talented painter.	Tom là một họa sĩ tài năng.
Tom made himself a cup of tea.	Tom sửa cho mình một tách trà.
That's why I came back so early.	Đó là lý do mà tôi đã trở lại sớm như vậy.
I assume you don't want me to leave.	Tôi cho rằng bạn không muốn tôi rời đi.
Tom says he was wrong.	Tom nói rằng anh ấy đã sai.
Tom and Mary are both wonderful.	Tom và Mary đều tuyệt vời.
I had a breakdown.	Tôi đã có một sự suy sụp.
Lucky Tom his toast fell with butter on top.	Tom may mắn là bánh mì nướng của anh ấy đã rơi xuống với phần bơ ở trên.
I know Tom could have done it.	Tôi biết Tom đã có thể làm điều đó.
This doesn't need to happen anymore.	Điều này không cần phải xảy ra nữa.
I think Tom heard Mary.	Tôi nghĩ Tom đã nghe Mary.
Tom says he is sure Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary sẽ thắng.
Is there something you don't know how to do?	Có điều gì bạn không biết làm thế nào để làm?
Tom and Mary planned to do it tomorrow.	Tom và Mary đã lên kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
Tom wasn't there.	Tom không có ở đó.
Let's go eat ramen.	Hãy đi ăn ramen.
Let's wait a while to see if Tom shows up.	Chúng ta cùng chờ một thời gian xem Tom có ​​lộ diện không nhé.
The test appears easy.	Việc thử xuất hiện dễ dàng.
I probably shouldn't have told Tom I wanted to do that.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom doesn't have to do this for me.	Tom không phải làm việc này cho tôi.
I'm the shortest in the class.	Tôi là người thấp nhất trong lớp.
I know Tom is a very good cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp rất giỏi.
I will be happy to accept your invitation.	Tôi sẽ rất vui khi nhận lời mời của bạn.
She is wearing a green robe.	Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây.
We think Tom killed his wife for the insurance money.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom đã giết vợ vì tiền bảo hiểm.
Tom was walking towards me with a knife in his hand, so I started running.	Tom đang đi về phía tôi với một con dao trên tay, vì vậy tôi bắt đầu chạy.
Tom doesn't know why his car won't start.	Tom không biết tại sao xe của anh ấy không nổ máy.
I sent Tom a few messages.	Tôi đã gửi cho Tom một vài tin nhắn.
Tom is kneeling.	Tom đang quỳ xuống.
I hope you won't tell Tom about what we did.	Tôi hy vọng bạn sẽ không nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
Mom, Tom is hitting me!	Mẹ, Tom đang đánh con!
Tom says he will check it out.	Tom nói rằng anh ấy sẽ kiểm tra nó.
My hair is curly.	Tóc tôi xoăn.
Tom smiled cheerfully.	Tom mỉm cười niềm nở.
It's not fair to attribute your failure to your parents.	Thật không công bằng khi quy sự thất bại của bạn là do cha mẹ bạn.
Tom says he wishes that you could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn có thể làm điều đó.
Tom bought a new shirt.	Tom đã mua một chiếc áo sơ mi mới.
What was your favorite vacation when you were a kid?	Kỳ nghỉ yêu thích của bạn khi bạn còn là một đứa trẻ là gì?
Tom carefully opened the drawer.	Tom cẩn thận mở ngăn kéo.
I wonder where Tom plays tennis.	Tôi tự hỏi Tom chơi quần vợt ở đâu.
Tom is taller than anyone else.	Tom cao hơn bất kỳ ai khác.
Tom came to see you yesterday.	Tom đã đến gặp bạn ngày hôm qua.
I believe Tom knows Mary.	Tôi tin rằng Tom biết Mary.
That's the problem we have to deal with.	Đó là vấn đề chúng ta phải giải quyết.
I am decorating the classroom.	Tôi đang trang trí lớp học.
One of the kids didn't get off the bus.	Một trong những đứa trẻ đã không xuống xe.
We need to talk, Tom.	Chúng ta cần nói chuyện, Tom.
I doubt that Tom is still alive.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn sống.
Tom will most likely pass the test.	Tom rất có thể sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
That's how it seems.	Đó là cách nó có vẻ.
Tom tried to convince me to drive.	Tom đã cố gắng thuyết phục tôi lái xe.
I invited my friends over for dinner.	Tôi đã mời bạn bè đến ăn tối.
Tom didn't like the idea.	Tom không thích ý tưởng đó.
I won't be in Australia as long as Tom.	Tôi sẽ không ở Úc lâu như Tom.
Tom cannot get his money back.	Tom không thể lấy lại tiền của mình.
I am very grateful to you for that.	Tôi rất biết ơn bạn vì điều đó.
Tom's dog died last week.	Con chó của Tom đã chết vào tuần trước.
Tom made the mistake of trying to do it when he was sleepy.	Tom đã sai lầm khi cố gắng làm điều đó khi anh ấy đang buồn ngủ.
Looks like Tom and I are the only ones here who can speak French.	Có vẻ như Tom và tôi là những người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom knows exactly what he needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chính xác những gì anh ấy cần làm.
The village is located on a high mountain.	Ngôi làng nằm trên núi cao.
I know Tom is a better chess player than I am.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
Tom says that his favorite composer is Mozart.	Tom nói rằng nhà soạn nhạc yêu thích của anh ấy là Mozart.
You are my favorite teacher.	Bạn là giáo viên yêu thích của tôi.
Tom told me he would complain about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ phàn nàn về điều đó.
You better not do it anymore.	Tốt hơn hết bạn không nên làm điều đó nữa.
Tom should be able to do it alone.	Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
I want to know how much you owe Tom.	Tôi muốn biết bạn nợ Tom bao nhiêu.
I think you should tell Tom you won't be here tomorrow.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ không ở đây vào ngày mai.
Tom went to the well to get water.	Tom ra giếng lấy nước.
The pillars are three meters apart.	Các trụ cách nhau ba mét.
Of course, Tom shouldn't have done that.	Tất nhiên, Tom không nên làm vậy.
Staff were escorted out of the facility.	Nhân viên đã được hộ tống ra khỏi cơ sở.
I can't let Tom kill me.	Tôi không thể để Tom giết tôi.
I never saw Tom do any work.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm bất cứ công việc gì.
Neither Tom nor Mary had a son named John.	Cả Tom và Mary đều không có con trai tên là John.
Is your suitcase packed yet?	Vali của bạn đã được đóng gói chưa?
How many more days do you think Tom will need to stay in the hospital?	Bạn nghĩ Tom sẽ cần ở lại bệnh viện bao nhiêu ngày nữa?
Tom didn't know what was going to happen.	Tom không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tom gave freedom to one of his slaves.	Tom đã trao quyền tự do cho một trong những nô lệ của mình.
Tom mowed my lawn for thirty dollars.	Tom cắt cỏ của tôi với giá ba mươi đô la.
I can't open the door.	Tôi không thể mở cửa.
Do you mind repeating the question?	Bạn có phiền lặp lại câu hỏi không?
Tom is just helpful.	Tom chỉ là hữu ích.
That's not much of a problem.	Điều đó không có nhiều vấn đề.
Did you tell Tom that you did it?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn đã làm điều đó?
I want Tom punished.	Tôi muốn Tom bị trừng phạt.
It's a reasonable thing to do.	Đó là một điều hợp lý để làm.
Tom tried to stop me from doing that.	Tom đã cố gắng ngăn tôi làm điều đó.
What Tom did was not a crime.	Những gì Tom đã làm không phải là một tội ác.
Our cat is messed up.	Con mèo của chúng ta đã bị phá đám.
I want to live comfortably in old age.	Tôi muốn sống thoải mái khi về già.
At this point, we still don't know what caused the problem.	Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã gây ra sự cố.
I think I smell something rotting.	Tôi nghĩ rằng tôi ngửi thấy mùi gì đó đang thối rữa.
I don't think Tom will be as busy today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom sẽ bận như hôm qua.
Tom sat three tables away from us.	Tom ngồi cách chúng tôi ba bàn.
We have to do this without Tom.	Chúng ta phải làm điều này mà không có Tom.
I think Tom should lie to Mary about what he's up to.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nói dối Mary về những gì anh ấy định làm.
I don't eat Mongolian food.	Tôi không ăn đồ ăn Mông Cổ.
Tom drank a lot of vodka during his trip to Russia.	Tom đã uống rất nhiều vodka trong chuyến đi đến Nga.
Tom says that Mary can be biased.	Tom nói rằng Mary có thể là người thiên vị.
Looks like Tom and Mary have been busy.	Có vẻ như Tom và Mary đã bận rộn.
I haven't seen Tom this happy in a long time.	Lâu rồi tôi không thấy Tom hạnh phúc thế này.
Tom loves taking pictures of himself.	Tom thích chụp ảnh của mình.
He is a diligent student. 	Anh ấy là một học sinh siêng năng.
He studies three hours a day.	Anh ấy học ba giờ mỗi ngày.
I'm waiting for Tom to go.	Tôi đang đợi Tom đi.
Why do you think I would do something like that?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì đó như vậy?
Tom is quite pleased with the way things have turned out.	Tom khá hài lòng với tình hình mọi thứ đã diễn ra.
Tom is holding something in his left hand.	Tom đang cầm thứ gì đó trên tay trái.
I doubt that Tom is still conscious.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn tỉnh táo.
Tom and his wife live in Boston.	Tom và vợ sống ở Boston.
Don't take it lightly.	Đừng xem nhẹ nó.
I didn't expect you until 2:30.	Tôi đã không mong đợi bạn cho đến 2:30.
It was Tom who decided that we all needed to be here.	Tom là người quyết định rằng tất cả chúng tôi cần phải có mặt ở đây.
Tom offers a minimum wage.	Tom đưa ra mức lương tối thiểu.
Is this your first time flying first class?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn bay khoang hạng nhất?
I think that's pretty normal.	Tôi nghĩ đó là điều khá bình thường.
We know that you are a coward.	Chúng tôi biết rằng bạn là một kẻ hèn nhát.
I have been feeding my dog ​​what I think is good quality dog ​​food.	Tôi đã cho con chó của mình ăn những thứ mà tôi nghĩ là thức ăn cho chó chất lượng tốt.
Tom is picky.	Tom là người kén chọn.
Tom was back home, getting ready for his sleep.	Tom đã trở lại nhà, chuẩn bị cho giấc ngủ của mình.
Tom told me that he had just seen Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa nhìn thấy Mary.
How many days do you think it will take to complete this project?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu ngày nữa để hoàn thành dự án này?
Tom is carrying a large stack of books.	Tom đang mang một chồng sách lớn.
Don't like the show?	Bạn không thích chương trình?
Tom and I agree to stay in touch.	Tom và tôi đồng ý giữ liên lạc.
Is it true that Tom wants to live in Boston?	Có đúng là Tom muốn sống ở Boston không?
I wonder if Tom knows who left this package on my desk.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết ai đã để gói này trên bàn của tôi không.
I don't know who Tom will meet.	Tôi không biết Tom sẽ gặp ai.
It was Tom's call.	Đó là cuộc gọi của Tom.
I have a disability.	Tôi bị khuyết tật.
I know Tom will do it sometime today.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
Tom wants to be loved.	Tom muốn được yêu.
Tom and Mary can travel together.	Tom và Mary có thể đi du lịch cùng nhau.
Is Tom smarter than you?	Tom có ​​thông minh hơn bạn không?
She folds colored paper into a paper crane.	Cô gấp giấy màu thành con hạc giấy.
Tom said I had to go to Australia.	Tom nói tôi phải đến Úc.
Tom can't drive.	Tom không thể lái xe.
Tom was here last night.	Tom đã đến đây đêm qua.
Tom was found dead on his doorstep.	Tom được tìm thấy đã chết trước cửa nhà.
We flew from Australia to New Zealand.	Chúng tôi đáp máy bay từ Úc đến New Zealand.
Tom is a better basketball player than you.	Tom là một cầu thủ bóng rổ giỏi hơn bạn.
Tom was able to convince Mary to do it.	Tom đã có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
It won't be hard to find someone to do it for you.	Sẽ không khó để tìm ai đó làm điều đó cho bạn.
Tom told me he knew who did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
Tom knows that the clock is running out.	Tom biết rằng đồng hồ sắp hết giờ.
Tom made himself a peanut butter sandwich.	Tom đã tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng.
Tom needs a change.	Tom cần một sự thay đổi.
You look as if you haven't eaten in days.	Bạn trông như thể bạn đã không ăn trong nhiều ngày.
We need to do something to clear our mind of our problems.	Chúng ta cần làm điều gì đó để giải tỏa tâm trí của chúng ta khỏi những vấn đề của chúng ta.
Tom is impulsive, but Mary is not.	Tom thì bốc đồng, nhưng Mary thì không.
I know Tom doesn't plan on doing that anytime soon.	Tôi biết Tom không có kế hoạch làm điều đó sớm.
You will do it with us later.	Bạn sẽ làm điều đó với chúng tôi sau.
Do you really know the answer, or are you just guessing?	Bạn đã thực sự biết câu trả lời, hay bạn chỉ đoán?
Tom got in the car and sped off.	Tom lên xe và phóng đi.
You like to sing, don't you?	Bạn thích hát, phải không?
Tom squatted down.	Tom ngồi xổm xuống.
The two companies plan to merge.	Hai công ty có kế hoạch hợp nhất.
The Dodgers were destroyed by the Giants.	Dodgers đã bị tiêu diệt bởi Người khổng lồ.
Tom will probably be objective.	Tom có ​​lẽ sẽ khách quan.
I don't want to ask Tom to do it.	Tôi không muốn yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom looks as if he's in his thirties.	Tom trông như thể anh ấy ngoài 30 tuổi.
I don't think Tom knows why you're here.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao bạn lại ở đây.
Tom looked at the book.	Tom nhìn vào cuốn sách.
Why does this problem arise?	Tại sao lại nảy sinh vấn đề này?
Tom soon realizes that Mary is still alive.	Tom sớm nhận ra rằng Mary vẫn còn sống.
Tom and Mary will be there tonight.	Tom và Mary sẽ ở đó tối nay.
If your boyfriend or girlfriend asked you to marry him, what would you do?	Nếu bạn trai hoặc bạn gái của bạn hỏi cưới bạn, bạn sẽ làm gì?
I met Tom's parents.	Tôi đã gặp bố mẹ của Tom.
My father doesn't like music.	Cha tôi không thích âm nhạc.
What is the nature of your complaint?	Bản chất của khiếu nại của bạn là gì?
Did you hear what Tom said to Mary?	Bạn có nghe thấy Tom nói gì với Mary không?
Tom walked out of the principal's office and cried.	Tom bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng và khóc.
He had lost all faith in his ability to succeed.	Anh đã mất hết niềm tin vào khả năng thành công của mình.
Did you go through my drawer?	Bạn đã đi qua ngăn kéo của tôi?
I hope you will reply me soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ trả lời tôi sớm.
Tom loves to eat cheese.	Tom thích ăn pho mát.
Tom was like a father to me.	Tom đã giống như một người cha đối với tôi.
Tom is a typical high school student.	Tom là một học sinh trung học điển hình.
You'd better go help Tom.	Tốt hơn hết bạn nên đi giúp Tom.
Bleach is a corrosive substance.	Thuốc tẩy là một chất ăn mòn.
Everyone seemed sad to see Tom go.	Mọi người có vẻ buồn khi thấy Tom ra đi.
Tom always has an excuse.	Tom luôn có một cái cớ.
It's not quite as bad as it sounds.	Nó không hoàn toàn tệ như nó âm thanh.
Tom tells everyone that he is scared.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ hãi.
I certainly didn't know Tom was learning French.	Tôi chắc chắn không biết Tom đang học tiếng Pháp.
Tom doesn't like when people talk about him.	Tom không thích khi mọi người nói về anh ấy.
Tom drained his glass of wine.	Tom uống cạn ly rượu.
Tom and Mary attend high school.	Tom và Mary học trung học.
I know that Tom won't like the party.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích bữa tiệc.
We should not put too much emphasis on money matters.	Chúng ta không nên quá đặt nặng vấn đề tiền bạc.
Don't people tell you you look like Audrey Hepburn?	Mọi người không bảo bạn trông giống Audrey Hepburn sao?
Tom abandoned his children.	Tom đã bỏ rơi những đứa con của mình.
I need to wait for Tom.	Tôi cần đợi Tom.
I deleted the app.	Tôi đã xóa ứng dụng.
Tom thought he would be busy all morning, but he wasn't.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ bận rộn cả buổi sáng, nhưng không phải vậy.
I want you to know I won't be there.	Tôi muốn bạn biết tôi sẽ không ở đó.
It's easy to impress Tom.	Thật dễ dàng để gây ấn tượng với Tom.
We have created.	Chúng tôi đã tạo ra.
There is no snow here.	Ở đây không có tuyết.
Tom opened his own dance studio.	Tom đã mở phòng tập nhảy của riêng mình.
What is Tom doing in the park?	Tom đang làm gì trong công viên?
I thought that Tom didn't need to do that anymore.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không cần phải làm điều đó nữa.
Tom wrote his name on the cover of his notebook.	Tom đã viết tên của mình trên bìa sổ tay của mình.
I needed to do what I was asked to do.	Tôi cần phải làm những gì tôi đã được yêu cầu.
Tom may not be as happy as you think.	Tom có ​​thể không hạnh phúc như bạn nghĩ.
The roast beef is juicy and tender.	Thịt bò nướng ngon ngọt và mềm.
Tom says that Mary has been asked not to do so again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm như vậy một lần nữa.
Tom has his whole life ahead of him.	Tom còn cả cuộc đời phía trước.
How many times have I told you not to call me that?	Đã bao nhiêu lần tôi nói với bạn rằng đừng gọi tôi như vậy?
You don't seem to know that Tom didn't do it.	Bạn dường như không biết rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom is convinced that he is right.	Tom tin chắc rằng anh ấy đúng.
Tom has no family.	Tom không có gia đình.
What did Tom drink?	Tom đã uống gì?
Tom told me I should never have done that.	Tom nói với tôi rằng tôi không bao giờ nên làm điều đó.
I think Tom is forgetful.	Tôi nghĩ rằng Tom hay quên.
Tom is preparing for his audition at the conservatory.	Tom đang chuẩn bị cho buổi thử giọng của mình tại nhạc viện.
I think you should reconsider the situation.	Tôi nghĩ rằng bạn nên xem xét lại tình hình.
My inbox is full.	Hộp thư đến của tôi đã đầy.
Tom agrees to help Mary kill John.	Tom đồng ý giúp Mary giết John.
We won't be leaving for a while.	Chúng tôi sẽ không rời đi trong một thời gian.
Amazon wants to use drones for deliveries.	Amazon muốn sử dụng máy bay không người lái để giao hàng.
I think I will have another chance to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một cơ hội khác để làm điều đó.
Tom will do a good job.	Tom sẽ làm một công việc tốt.
Tom said that he did.	Tom nói rằng anh ấy đã làm như vậy.
The boat crashed into the dock.	Con thuyền đâm vào bến tàu.
Tom can hurt me more.	Tom có ​​thể làm tôi đau hơn.
Tom founded the school basketball team.	Tom đã thành lập đội bóng rổ của trường.
Tom says that Mary will win.	Tom nói rằng Mary sẽ thắng.
We'll let Tom worry about that.	Chúng tôi sẽ để Tom lo lắng về điều đó.
Tom asked me what I did.	Tom hỏi tôi tôi đã làm gì.
That doesn't give you a license to do as you please.	Điều đó không cung cấp cho bạn giấy phép để làm theo ý bạn.
I have lived in this house for three years.	Tôi đã sống trong ngôi nhà này ba năm.
Tom told me he did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom says Mary must learn French.	Tom nói Mary phải học tiếng Pháp.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó cho lắm.
I don't want Tom to kiss me.	Tôi không muốn Tom hôn tôi.
Tom showed me another way to do it.	Tom đã chỉ cho tôi một cách khác để làm điều đó.
I thought you said you didn't trust Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không tin tưởng Tom.
I had a nice talk with Tom.	Tôi đã nói chuyện vui vẻ với Tom.
Tom hasn't told you the whole truth.	Tom đã không nói với bạn toàn bộ sự thật.
Tom has a niece.	Tom có ​​cháu gái.
Tom asked Mary if she liked walking.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích đi bộ không.
Tom was with his grandmother all summer.	Tom đã ở với bà ngoại cả mùa hè.
You were never here when I needed you.	Bạn không bao giờ ở đây khi tôi cần bạn.
You are really good.	Bạn thực sự tốt.
I want to talk to you in my office.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trong văn phòng của tôi.
You should study harder.	Bạn nên học chăm chỉ hơn.
He's autistic.	Anh ấy tự kỷ.
Tom may have to speak French.	Tom có ​​thể phải nói tiếng Pháp.
Tom has made a significant contribution.	Tom đã có một đóng góp đáng kể.
Tom doesn't really like doing it alone.	Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom will be back on Monday.	Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
Finnish economists expect GDP to grow at a rate of 2-3% over the next few years.	Các nhà kinh tế Phần Lan kỳ vọng GDP sẽ tăng trưởng với tốc độ 2-3% trong vài năm tới.
I thought you said you wouldn't come.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Did you really hug Tom?	Bạn đã thực sự ôm Tom?
Tom is speaking French right now.	Tom đang nói tiếng Pháp ngay bây giờ.
Tom says that Australia is his favorite country.	Tom nói rằng Úc là đất nước yêu thích của anh ấy.
Say hello to her if you see her at the party.	Hãy chào cô ấy nếu bạn thấy cô ấy ở bữa tiệc.
Tom doesn't treat his sister well.	Tom đối xử không tốt với em gái mình.
The train derailed and about 30 passengers were killed or injured.	Con tàu bị trật bánh và khoảng 30 hành khách thiệt mạng hoặc bị thương.
I won't have you tell me what to do.	Tôi sẽ không có bạn nói cho tôi phải làm gì.
This screaming didn't help.	Tiếng la hét này chẳng giúp ích được gì.
Tom loves talking on the phone.	Tom thích nói chuyện điện thoại.
I think you used to be a teacher in Australia.	Tôi nghĩ bạn đã từng là giáo viên ở Úc.
Neither Tom nor Mary had much homework to do this evening.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều bài tập về nhà để làm vào buổi tối này.
Tom is a dog breeder.	Tom là một người nuôi chó.
I don't care where Tom does it as long as he doesn't do it here.	Tôi không quan tâm Tom làm điều đó ở đâu miễn là anh ấy không làm điều đó ở đây.
I have decided to write a novel.	Tôi đã quyết định viết một cuốn tiểu thuyết.
It will cost about three hundred dollars.	Nó sẽ có giá khoảng ba trăm đô la.
Have you unplugged it yet?	Bạn đã rút phích cắm ra chưa?
Tom talked to Mary about this.	Tom đã nói chuyện với Mary về vấn đề này.
Please let me know when the next meeting will be held.	Xin vui lòng cho tôi biết khi nào cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức.
I know Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I apologized to you. 	Tôi đã xin lỗi bạn.
What else do you want me to do?	Bạn muốn tôi làm gì nữa?
The teacher draws a diagram on the board.	Giáo viên vẽ sơ đồ lên bảng.
I'm willing to wait a few weeks.	Tôi sẵn sàng đợi một vài tuần.
Did you see the sunset earlier? 	Bạn có nhìn thấy hoàng hôn sớm hơn không?
It is really beautiful.	Nó thực sự rất đẹp.
I noticed Tom's hand shaking.	Tôi nhận thấy tay của Tom run lên.
She has changed a lot since I last saw her.	Cô ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy.
Can I request protective custody.	Tôi có thể yêu cầu quyền giám hộ bảo vệ.
He loves her, but she doesn't like him.	Anh yêu cô, nhưng cô không thích anh.
We need everyone's help.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.
Tom didn't talk to the customer.	Tom đã không nói chuyện với khách hàng.
Would you like me to get you a glass of wine?	Bạn có muốn tôi lấy cho bạn một ly rượu vang không?
Someone should tell Tom about tomorrow's meeting.	Ai đó nên nói với Tom về cuộc họp ngày mai.
Both Tom and Mary have bicycles.	Cả Tom và Mary đều có xe đạp.
Our last major earthquake was in 2013.	Trận động đất nghiêm trọng cuối cùng của chúng tôi là vào năm 2013.
If you do that, you will be laughed at.	Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ bị cười nhạo.
Tom needs to borrow your umbrella.	Tom cần mượn ô của bạn.
You are not special.	Bạn không đặc biệt.
Why don't you let Tom win?	Tại sao bạn không để Tom thắng?
I didn't know Tom was so confused.	Tôi không biết Tom đã bối rối như vậy.
I can't do it very well, so I'm embarrassed.	Tôi không thể làm điều đó rất tốt, vì vậy tôi xấu hổ.
Tom hasn't finished the job yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành công việc.
How do you like my rose bush?	Làm thế nào để bạn thích bụi hoa hồng của tôi?
After all, I won't do that.	Rốt cuộc thì tôi sẽ không làm thế.
The flimsy stalls in this restroom offer little privacy.	Các quầy hàng mỏng manh trong phòng vệ sinh này cung cấp rất ít sự riêng tư.
I don't think you need to tell Tom why you have to.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn phải làm như vậy.
Does Tom have a lot of time?	Tom có ​​nhiều thời gian không?
I doubt that Tom will ever go out with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ đi chơi với Mary.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
I built this doghouse myself.	Tôi đã tự tay xây dựng chuồng chó này.
When I was a child, the most painful time of the day was mealtime.	Khi tôi còn nhỏ, thời điểm đau đớn nhất trong ngày là giờ ăn.
It would be a problem, wouldn't it?	Nó sẽ là một vấn đề, phải không?
How do Tom and I do this ourselves?	Tom và tôi phải làm thế nào để tự mình làm điều này?
You don't understand women, Tom.	Bạn không hiểu phụ nữ, Tom.
Maybe we shouldn't have tried to do this without Tom's help.	Có lẽ chúng ta không nên cố gắng làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Don't you want to try again?	Bạn không muốn thử lại lần nữa à?
There are many things that need to be done.	Có rất nhiều thứ cần phải làm.
I'm fed up with her.	Tôi chán ngấy cô ấy.
Tom took Mary's hand, brought it to his lips, and kissed it.	Tom nắm lấy tay Mary, đưa lên môi và hôn nó.
When did you find out Tom couldn't drive?	Bạn phát hiện ra Tom không thể lái xe khi nào?
Tom refused to tell me what I needed to do.	Tom từ chối nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.
Tom wasn't the first to tell me about it.	Tom không phải là người đầu tiên nói với tôi về điều đó.
Tom said Mary is available to babysit our kids.	Tom cho biết Mary sẵn sàng trông trẻ cho những đứa trẻ của chúng tôi.
Tom was as scared as the others.	Tom cũng sợ hãi như những người khác.
I see you're wearing a new hat.	Tôi thấy bạn đang đội một chiếc mũ mới.
Tom said he assumed Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
I didn't know that Tom was a beekeeper.	Tôi không biết rằng Tom là một người nuôi ong.
Aren't you the one to do it?	Bạn không phải là người phải làm điều đó?
I came as soon as I heard you needed me.	Tôi đến ngay khi nghe tin bạn cần tôi.
You have too many burning irons.	Bạn có quá nhiều bàn là đang cháy.
Tom decided that it would be fun to try paragliding.	Tom quyết định rằng sẽ rất vui nếu thử chơi dù lượn.
I don't think I would enjoy doing it in the rain.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó trong mưa.
Can't you stay a while longer?	Bạn không thể ở lại một thời gian nữa?
I don't know if Tom is telling the truth or not.	Tôi không biết Tom có ​​nói thật hay không.
I wasn't able to go fishing last weekend.	Tôi đã không thể đi câu cá vào cuối tuần trước.
I need a physics tutor.	Tôi cần một gia sư vật lý.
Let's hope that doesn't happen.	Hãy hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom isn't the only one who can take care of himself.	Tom không phải là người duy nhất có thể tự chăm sóc bản thân.
It was a bold decision.	Đó là một quyết định táo bạo.
I can't find my USB flash drive.	Tôi không thể tìm thấy ổ đĩa flash USB của mình.
You shouldn't do it without asking permission first.	Bạn không nên làm điều đó mà không xin phép trước.
Do you like to play chess or checkers?	Bạn thích chơi cờ hay cờ?
I bought a new car for Tom.	Tôi đã mua một chiếc xe hơi mới cho Tom.
Tom checked into an inexpensive motel.	Tom nhận phòng một nhà nghỉ rẻ tiền.
Tom has a pretty nice house.	Tom có ​​một ngôi nhà khá đẹp.
Tom was arrested for murder.	Tom đã bị bắt vì tội giết người.
They can't assist you if you don't have a receipt.	Họ không thể hỗ trợ bạn nếu bạn không có biên lai.
They won't die.	Họ sẽ không chết.
Tom fears for his life.	Tom lo sợ cho cuộc sống của mình.
I thought you told me you wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
"Please give me some water." 	"Làm ơn cho tôi một ít nước."
"OK."	"Được rồi."
Tom says that Mary doesn't have to.	Tom nói rằng Mary không cần phải làm vậy.
I think Tom will have to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
Tom is convinced that he is doing the right thing.	Tom tin chắc rằng anh ấy đang làm điều đúng đắn.
Tom told me that he thought Mary still had to do the same.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn phải làm như vậy.
Tom doesn't mind being asked what to do.	Tom không ngại khi được yêu cầu phải làm gì.
I don't think I can do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
It is hot and humid.	Nó nóng và ẩm ướt.
Don't let them hurt Tom.	Đừng để chúng làm tổn thương Tom.
Well, you're so good.	Chà, bạn giỏi quá.
Tom and Mary watched a documentary about nature.	Tom và Mary đã xem một bộ phim tài liệu về thiên nhiên.
I didn't say exactly that.	Tôi đã không nói chính xác điều đó.
In Boston, it's very cold.	Ở Boston, trời rất lạnh.
Tom says he doesn't want to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary.
Before marriage, Mary lost a lot of weight.	Trước khi kết hôn, Mary gầy đi rất nhiều.
Tom was surprised at Mary's suddenness.	Tom ngạc nhiên trước sự đột ngột của Mary.
Is learning to fly a plane difficult?	Học lái máy bay có khó không?
I could have married Tom.	Tôi có thể đã kết hôn với Tom.
How can you trust Tom?	Làm thế nào bạn có thể tin tưởng Tom?
Tom is jealous of you.	Tom ghen tị với bạn.
Does Tom ride a horse every day?	Tom có ​​cưỡi ngựa mỗi ngày không?
What's going on with you, Tom?	Chuyện gì đang xảy ra với bạn, Tom?
Do you really think Tom will die?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ chết?
Did you sign a prenuptial agreement?	Bạn có ký một thỏa thuận tiền hôn nhân không?
I believe Tom did what he said he did.	Tôi tin rằng Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom thinks he won't be able to win.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể chiến thắng.
I know that Tom knows I don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không muốn làm điều đó.
Tom has his own computer.	Tom có ​​máy tính của riêng mình.
I think you're a great guy, but I don't have any romantic feelings for you.	Tôi nghĩ bạn là một chàng trai tuyệt vời, nhưng tôi không có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào với bạn.
She was the last person I expected to see there.	Cô ấy là người cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp ở đó.
Tom may have lied about who he went to Boston with.	Tom có ​​thể đã nói dối về việc anh ấy đã đến Boston với ai.
I can't stop worrying about Tom.	Tôi không thể ngừng lo lắng cho Tom.
Tom said that he hoped that we would make it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó.
Tom can't play with you today.	Tom không thể chơi với bạn hôm nay.
Not sure I'll have time to finish this project before next week.	Không chắc rằng tôi sẽ có thời gian để hoàn thành dự án này trước tuần sau.
Why shouldn't I sing this song?	Tại sao tôi không nên hát bài hát này?
It's a good place to live.	Đó là một nơi tốt để sống.
Tom hired Mary immediately.	Tom thuê Mary ngay lập tức.
I asked Tom to come to the bus stop to meet Mary.	Tôi đã yêu cầu Tom đến bến xe buýt để gặp Mary.
Don't let anyone in here.	Đừng để bất kỳ ai vào đây.
Until now I have never used an ax.	Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ sử dụng một cái rìu.
Tom is not safe yet.	Tom vẫn chưa an toàn.
I will do that too.	Tôi cũng sẽ làm điều đó.
She said to her brother, "I'll tell you."	Cô ấy nói với anh trai mình, "Tôi sẽ nói với anh."
I knew Tom would show Mary how to do it if she asked him.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ấy.
Tom is still in Boston, isn't he?	Tom vẫn ở Boston, phải không?
Even Tom is listening.	Ngay cả Tom cũng đang lắng nghe.
This is not worth dying for.	Điều này không đáng chết.
Is Tom happy in Boston?	Tom có ​​hạnh phúc ở Boston không?
I thought you didn't care about money.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không quan tâm đến tiền bạc.
I see Tom on the stairs.	Tôi thấy Tom trên cầu thang.
Tom could have done it in three hours.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó trong ba giờ.
The room was moved to the trash.	Căn phòng đã được chuyển vào thùng rác.
I hope I'm wrong, but I doubt it.	Tôi hy vọng tôi sai, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
Tom broke even.	Tom đã hòa vốn.
Tom works on Park Street.	Tom làm việc trên Phố Park.
Tom doesn't seem that strong.	Tom có ​​vẻ không mạnh mẽ như vậy.
Tom is holding a knife.	Tom đang cầm một con dao.
Tom hates olives.	Tom ghét ô liu.
Tom asked me if I despised Mary.	Tom hỏi tôi có khinh thường Mary không.
Tom said he would do it one day.	Tom nói một ngày nào đó anh ấy sẽ làm điều đó.
You have been very good to me.	Bạn đã rất tốt với tôi.
I told you that Tom wants to go to Australia.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom muốn đến Úc.
He works really hard and his colleagues respect him for it.	Anh ấy làm việc thực sự chăm chỉ và đồng nghiệp của anh ấy tôn trọng anh ấy vì điều đó.
I gave the job to Tom.	Tôi đã giao việc cho Tom.
I am stupid.	Tôi thật ngu ngốc.
Do you care if Tom does it?	Bạn có quan tâm nếu Tom làm điều đó?
Tom said Mary would have a hard time doing that.	Tom cho biết Mary sẽ khó có thể làm được điều đó.
Tom says he hopes that you won't go home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không về nhà một mình.
Tom has a small vegetable garden behind the house.	Tom có ​​một vườn rau nhỏ sau nhà.
I won't be home after 2:30.	Tôi sẽ không về nhà sau 2:30.
Tom wants to be here, but he's at home sick in bed.	Tom muốn ở đây, nhưng anh ấy đang ở nhà ốm trên giường.
You told me not to buy that, but how did I buy it.	Bạn đã nói với tôi rằng đừng mua cái đó, nhưng tôi đã mua nó bằng cách nào.
Tom should do it himself.	Tom nên tự mình làm điều đó.
I don't go to school today.	Hôm nay tôi không đi học.
Maybe Tom was the one who killed Mary.	Có thể Tom là người đã giết Mary.
Tom says Mary must be careful.	Tom nói Mary phải cẩn thận.
It was so cold that the water sprayed on the building to put out the fire had frozen solid.	Trời lạnh đến mức nước phun vào tòa nhà để dập lửa đã đông cứng lại.
Tom told me he didn't plan to stay long.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định ở lại lâu.
Think about how Tom feels when you do that.	Hãy nghĩ về cảm giác của Tom khi bạn làm điều đó.
Tom told me that his father was a teacher.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy là một giáo viên.
I think you should give Tom your phone number.	Tôi nghĩ rằng bạn nên cho Tom số điện thoại của bạn.
Tom did not comment on that.	Tom đã không bình luận về điều đó.
My sister is not a high school student.	Em gái tôi không phải là học sinh trung học.
That's what I got.	Đó là những gì tôi đã nhận được.
It sounds outrageous.	Nghe có vẻ thái quá.
Tom came to Boston when he was a kid.	Tom đến Boston khi anh còn là một đứa trẻ.
I think it's unlikely that Tom will be back in time for dinner.	Tôi nghĩ rằng không có khả năng Tom sẽ về kịp để ăn tối.
You forgot to delete your name.	Bạn quên xóa tên của bạn.
Tom won't let you do that.	Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
I wasn't surprised when Tom told me I didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is peeling.	Tom bị bong tróc.
How does Tom help you?	Làm cách nào để Tom giúp bạn?
I don't want to be here.	Tôi không muốn ở đây.
Tom won't see us.	Tom sẽ không gặp chúng ta.
How many people are you expecting in your party?	Bạn đang mong đợi bao nhiêu người trong bữa tiệc của bạn?
They risked their lives for it.	Họ đã liều mạng vì nó.
I don't remember Tom being that tall.	Tôi không nhớ Tom cao như vậy.
I guess Tom speaks French.	Tôi đoán Tom nói tiếng Pháp.
Tom will take you home.	Tom sẽ đưa bạn về nhà.
Tom has a broken bone.	Tom bị gãy xương.
Tom could see that Mary was very worried.	Tom có ​​thể thấy Mary đang rất lo lắng.
I don't like it when people laugh at me.	Tôi không thích khi mọi người cười nhạo mình.
What does Tom eat while he is watching TV?	Tom ăn gì khi anh ấy đang xem TV?
Tom and Mary both agreed.	Tom và Mary đều đồng ý.
Tom doesn't want to see Mary.	Tom không muốn gặp Mary.
I cannot be completely certain.	Tôi không thể chắc chắn hoàn toàn.
I love Tom and I'm pretty sure he loves me too.	Tôi yêu Tom và tôi khá chắc rằng anh ấy cũng yêu tôi.
I have a magazine article I want to show you.	Tôi có một bài báo trên tạp chí muốn cho bạn xem.
There was a terrible accident on Park Street yesterday afternoon.	Đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng trên phố Park vào chiều hôm qua.
Tom noticed that Mary didn't seem very happy.	Tom nhận thấy Mary dường như không được vui vẻ.
Tom will be happy to know you've finally arrived.	Tom sẽ rất vui khi biết bạn cuối cùng đã đến.
Stay with us, Tom.	Ở lại với chúng tôi, Tom.
Tom has some chickens.	Tom có ​​một số con gà.
Do you remember what happened here last year at this time?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra ở đây năm ngoái vào thời điểm này?
Tom doesn't know the difference between murder and manslaughter.	Tom không biết sự khác biệt giữa giết người và ngộ sát.
I saw a sign for sale on Tom's house.	Tôi đã nhìn thấy một tấm biển rao bán trên ngôi nhà của Tom.
The square of 5 is 25.	Hình vuông của 5 là 25.
Did Tom tell you where he was going?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy sẽ đi đâu không?
Mary intends to become a nun.	Mary dự định trở thành một nữ tu.
I'm up to you to help me.	Em tùy anh giúp em với.
Do you really think Tom is brave?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom can đảm không?
Is Tom the one to close the door?	Tom có ​​phải là người đóng cửa không?
Tom wants an answer.	Tom muốn một câu trả lời.
Tom did not notice that Mary was smiling.	Tom không nhận thấy Mary đang cười.
We communicate with each other by language.	Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ.
I don't have enough money to buy the things I need.	Tôi không có đủ tiền để mua những thứ tôi cần.
Tom had a healthy childhood.	Tom đã có một tuổi thơ lành mạnh.
Not everyone has time to do the things they need to do.	Không phải ai cũng có thời gian để làm những việc họ cần làm.
Tom is waiting for Mary in Boston.	Tom đang đợi Mary ở Boston.
Why do you never do what I tell you?	Tại sao bạn không bao giờ làm những gì tôi nói với bạn?
Do you really want to work for a former convict?	Bạn có thực sự muốn làm việc cho một người từng bị kết án không?
Tom is not witty.	Tom không hóm hỉnh.
I know that Tom is stuck.	Tôi biết rằng Tom đang bị mắc kẹt.
Tom will never understand.	Tom sẽ không bao giờ hiểu được.
Join us to celebrate your wedding anniversary.	Hãy cùng chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới.
I asked Tom to do what we wanted him to do.	Tôi đã yêu cầu Tom làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Tom has no intention of waiting three hours.	Tom không có ý định đợi ba tiếng đồng hồ.
I know Tom is a good listener.	Tôi biết Tom là một người biết lắng nghe.
Most likely, it won't happen.	Nhiều khả năng, nó sẽ không xảy ra.
I don't think he can do that.	Tôi không nghĩ anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom told me he was thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ba mươi.
Tom wants you to be the first to know.	Tom muốn bạn là người đầu tiên biết.
Tom and Mary had an argument on the way home.	Tom và Mary đã tranh cãi trên đường về nhà.
I did everything I could to improve my French.	Tôi đã làm mọi thứ có thể để cải thiện tiếng Pháp của mình.
She will definitely be surprised.	Cô ấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên.
Tom gave me Mary's address.	Tom đã cho tôi địa chỉ của Mary.
I think you are very smart.	Tôi nghĩ bạn rất thông minh.
I got the impression that Tom knew what was going on.	Tôi có ấn tượng rằng Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't eat as much as you.	Tôi không ăn nhiều như bạn.
I heard that Tom and Mary are going to Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary sẽ đến Boston.
Tom says he doesn't know Mary's address.	Tom nói rằng anh ấy không biết địa chỉ của Mary.
Mary knelt down and hugged the boy.	Mary quỳ xuống và ôm lấy cậu bé.
I am analyzing.	Tôi đang phân tích.
The plates that you break are not expensive.	Những chiếc đĩa mà bạn làm vỡ không đắt.
Tom said he wouldn't try to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thử làm điều đó.
Tom wanted to know where Mary was.	Tom muốn biết Mary đã ở đâu.
Tom came just as I was about to do it.	Tom đến ngay khi tôi chuẩn bị làm điều đó.
Tom is not alone in the house. 	Tom không chỉ có một mình trong nhà.
Mary was there too.	Mary cũng ở đó.
Do you know where Tom keeps his bicycle?	Bạn có biết Tom để xe đạp ở đâu không?
I think Tom and Mary are both awake.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đã tỉnh.
I'm thinking about complaining about my son's teacher in kindergarten.	Tôi đang nghĩ về việc phàn nàn về giáo viên của con trai tôi ở trường mẫu giáo.
No one is listening to what Tom is saying.	Không ai đang nghe những gì Tom đang nói.
Tom is one of us.	Tom là một trong số chúng ta.
Tom realized he couldn't talk.	Tom nhận ra mình không thể nói chuyện.
Tom told me that he thought Mary was the prettiest girl in our class.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là cô gái đẹp nhất trong lớp của chúng tôi.
Now I know Tom is already a father. 	Bây giờ tôi biết Tom đã là một người cha.
I wonder if he will make a good father.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có trở thành một người cha tốt không.
Tom is here to help Mary calculate her income taxes.	Tom ở đây để giúp Mary tính thuế thu nhập của cô ấy.
How do you decorate your house for Christmas?	Làm thế nào để bạn trang trí ngôi nhà của bạn cho Giáng sinh?
Tom noticed Mary as soon as she entered the room.	Tom để ý đến Mary ngay khi cô bước vào phòng.
Tom wants to borrow my car.	Tom muốn mượn xe của tôi.
When the police entered the room, they found Tom tied to a chair.	Khi cảnh sát vào phòng, họ thấy Tom bị trói trên ghế.
I gave the towel to Tom.	Tôi đưa khăn cho Tom.
Tom looked at the poster.	Tom nhìn vào tấm áp phích.
He did not think the war would last.	Anh không nghĩ rằng chiến tranh sẽ kéo dài.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
Tom won't help Mary do that.	Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Tom doesn't have to be here until 2:30.	Tom không cần phải ở đây cho đến 2:30.
I wish I could buy another one of these.	Tôi ước tôi có thể mua một cái khác trong số này.
We are trying to find someone who can speak French.	Chúng tôi đang cố gắng tìm một người có thể nói tiếng Pháp.
Tom definitely needs to spend more time studying.	Tom chắc chắn cần dành nhiều thời gian hơn cho việc học.
Tom is still alive.	Tom vẫn còn sống.
I would like to ask you for some legal advice.	Tôi muốn hỏi bạn một số lời khuyên pháp lý.
I'm pretty sure Tom was meant to be here today.	Tôi khá chắc rằng Tom định có mặt ở đây hôm nay.
Light travels at 186,000 miles per second.	Ánh sáng truyền đi với vận tốc 186.000 dặm / giây.
Tom is not a reporter.	Tom không phải là một phóng viên.
I'm still not used to city life.	Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở thành phố.
Did Tom talk about it?	Tom có ​​nói về nó không?
I think it's probably inexpensive to do it.	Tôi nghĩ rằng nó có lẽ không tốn kém để làm điều đó.
If you combine them this way, you get a 14-port USB hub.	Nếu bạn kết hợp chúng theo cách này, bạn sẽ có một bộ chia USB 14 cổng.
Tom is not ready to begin.	Tom chưa sẵn sàng để bắt đầu.
Do you know when it closes?	Bạn có biết khi nào nó đóng cửa không?
I wonder if Tom will sign the contract.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ký hợp đồng hay không.
I can't imagine doing it any other way.	Tôi không thể tưởng tượng làm điều đó theo bất kỳ cách nào khác.
That is a typical of you.	Đó là một điển hình của bạn.
Are you sure Tom wants to do that?	Bạn có chắc Tom muốn làm điều đó?
Tom feels much more comfortable without Mary around.	Tom cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi không có Mary ở bên.
Tom was very grateful.	Tom đã rất biết ơn.
In his business, he can't do without a car.	Trong công việc kinh doanh của mình, anh ấy không thể làm gì nếu không có xe hơi.
I think Tom is a ghost.	Tôi nghĩ Tom là một con ma.
By now Tom must have told Mary about John.	Lúc này Tom chắc đã nói với Mary về John.
I wonder if Tom did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
I think I have everything under control.	Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được mọi thứ.
Tom wants Mary to fail.	Tom muốn Mary thất bại.
Tom is guiding you.	Tom đang hướng dẫn bạn.
What is your favorite cereal?	Loại ngũ cốc yêu thích của bạn là gì?
Tom comes to Australia at least once a year.	Tom đến Úc ít nhất mỗi năm một lần.
I know that Tom knows when I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
Why didn't you tell me about this?	Tại sao bạn không nói với tôi về điều này?
I don't like substitute teachers.	Tôi không thích giáo viên dạy thay.
How old were you when your father was killed?	Bạn bao nhiêu tuổi khi cha bạn bị giết?
Tom did everything for his children.	Tom đã làm mọi thứ vì các con của mình.
Tom grows a mustache.	Tom mọc ria mép.
I know Tom can't help us with that next week.	Tôi biết Tom không thể giúp chúng tôi làm điều đó vào tuần tới.
Are you planning to visit Tom this weekend?	Bạn có kế hoạch đến thăm Tom vào cuối tuần này không?
Maybe the only person here who has to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây phải làm điều đó là Tom.
Tom got mad at me for doing that.	Tom đã nổi giận với tôi vì đã làm điều đó.
I know that Tom is allergic to peanuts, so I didn't put any peanuts in these cookies.	Tôi biết rằng Tom bị dị ứng với đậu phộng, vì vậy tôi đã không cho bất kỳ hạt đậu phộng nào vào những chiếc bánh quy này.
I won't go if it rains.	Tôi sẽ không đi nếu trời mưa.
I was the one who told Tom he didn't need to be in today's meeting.	Tôi là người đã nói với Tom rằng anh ấy không cần tham gia cuộc họp hôm nay.
Tom looked right and left.	Tom nhìn sang phải rồi sang trái.
Tom did a very good job.	Tom đã làm một công việc rất tốt.
I assume you want to ask me where I have been.	Tôi cho rằng bạn muốn hỏi tôi rằng tôi đã ở đâu.
I am ashamed to say that the work is not done yet.	Tôi xấu hổ khi nói rằng công việc vẫn chưa hoàn thành.
I still hear Tom's voice sometimes.	Tôi vẫn nghe thấy giọng của Tom đôi khi.
See you on October 20th.	Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 20 tháng 10.
You have absolutely no idea what we're supposed to do.	Bạn hoàn toàn không biết chúng tôi phải làm gì.
Tom couldn't believe that Mary would actually do something so stupid.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự sẽ làm điều gì đó ngu ngốc như vậy.
Tom needs to do what Mary asks him to do.	Tom cần làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom bought a watermelon and gave it to Mary.	Tom đã mua một quả dưa hấu và đưa nó cho Mary.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be busy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ bận rộn.
I'm still working on the plans.	Tôi vẫn đang nghiên cứu các kế hoạch.
Tom realizes that no one can help him.	Tom nhận ra rằng không ai có thể giúp anh ta.
We hardly ever see Tom here these days.	Chúng tôi hầu như không bao giờ thấy Tom ở đây ngày nay.
I really feel the phenomenon now.	Tôi thực sự cảm thấy hiện tượng bây giờ.
I suspect that Tom is still doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn đang làm điều đó.
I don't know who Tom's parents are.	Tôi không biết cha mẹ của Tom là ai.
You can not be serious?	Bạn không thể nghiêm túc?
I wonder if Tom is doing that now.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang làm điều đó bây giờ hay không.
Tom is hungry and so am I.	Tom đói và tôi cũng vậy.
Do people ever accuse you of being rude?	Mọi người có bao giờ buộc tội bạn là người thô lỗ không?
Tom needs to rest next week.	Tom cần phải nghỉ vào tuần tới.
The price of my piano lessons includes the use of the piano.	Giá của các bài học piano của tôi bao gồm cả việc sử dụng đàn.
Tom believes that Mary lied.	Tom tin rằng Mary đã nói dối.
Tom says he won't go camping next weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi cắm trại vào cuối tuần tới.
Tom will be with me the whole time.	Tom sẽ ở bên tôi suốt thời gian qua.
I think Tom has a dog.	Tôi nghĩ Tom có ​​một con chó.
Was it in October that your baby was born?	Có phải là vào tháng 10 mà em bé của bạn đã được sinh ra?
I told Tom why I left early.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi lại về sớm.
Don't dwell on your past failures.	Đừng chăm chăm vào những thất bại trong quá khứ của bạn.
Do you know the men who just got off the train?	Bạn có biết những người đàn ông vừa xuống tàu không?
Tom is not good to me.	Tom không tốt với tôi.
Who invented the karaoke system?	Ai là người phát minh ra dàn karaoke?
I don't think Tom knows what a good guitarist Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary là một nghệ sĩ guitar giỏi như thế nào.
I think Tom can do it alone very dangerous.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình rất nguy hiểm.
Tom said that Mary wasn't sure if John could take care of himself.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có thể tự chăm sóc bản thân hay không.
Tom and I have lunch together every day at school.	Tom và tôi ăn trưa cùng nhau hàng ngày ở trường.
Tell Tom I know why he did it.	Nói với Tom rằng tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom says he's willing to do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
I've always wanted to run a small hotel in the mountains.	Tôi luôn muốn điều hành một khách sạn nhỏ trên núi.
It would be a pity if you missed seeing Tom while you were in Australia.	Sẽ thật tiếc nếu bạn bỏ lỡ gặp Tom khi bạn đang ở Úc.
Maybe Tom will do it.	Có lẽ Tom sẽ làm điều đó.
Tom let me down.	Tom làm tôi thất vọng.
Mary never leaves the house without her makeup first.	Mary không bao giờ rời khỏi nhà mà không trang điểm trước.
I don't care where you have lunch.	Tôi không quan tâm bạn ăn trưa ở đâu.
Tom stood by the window.	Tom đứng cạnh cửa sổ.
Tom won't be done anytime soon.	Tom sẽ không xong sớm đâu.
He was affectionately known by many as Uncle Tom.	Ông được nhiều người trìu mến gọi là Bác Tom.
I wonder if Tom thinks I have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng tôi phải làm như vậy hay không.
You don't have to be so harsh.	Bạn không cần phải gay gắt như vậy.
Everywhere you look you can see young couples kissing.	Nhìn ở đâu bạn cũng có thể thấy những cặp đôi trẻ đang hôn nhau.
Tom has finally finished his homework.	Tom cuối cùng đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Why is it so small?	Tại sao nó quá nhỏ?
Tom works in a warehouse.	Tom làm việc trong kho hàng.
Tom did not give Mary any money.	Tom đã không đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
I cannot thank you enough for your help.	Tôi không thể cảm ơn bạn đủ cho sự giúp đỡ của bạn.
Tom attended an international conference in Boston.	Tom đã tham dự một hội nghị quốc tế ở Boston.
I think Tom came early.	Tôi nghĩ Tom đã đến sớm.
Enter the serial number in the space below.	Ghi lại số sê-ri vào khoảng trống bên dưới.
Don't forget to take your medicine.	Đừng quên uống thuốc.
Is Tom still a college student?	Tom có ​​còn là sinh viên đại học không?
Tom may still be pessimistic.	Tom có ​​thể vẫn còn bi quan.
I wonder why Tom is so angry.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tức giận như vậy.
I told you Tom wouldn't come.	Tôi đã nói với bạn là Tom sẽ không đến.
I don't feel fine.	Tôi không cảm thấy ổn.
I didn't know Tom would have to do that.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó.
I met Tom on the way home.	Tôi gặp Tom trên đường về nhà.
I thought that Tom wasn't allowed to eat candy.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không được phép ăn kẹo.
I need a video editing program.	Tôi cần một chương trình chỉnh sửa video.
Tom is afraid that he might get fired.	Tom sợ rằng anh ấy có thể bị sa thải.
Hunger drove Tom to crime.	Cái đói đã đẩy Tom đến với tội ác.
Do you know what we have to do?	Bạn có biết chúng ta phải làm gì không?
Tom says he knows he might have to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó sớm.
Do you think it would be absurd to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ là vô lý khi làm điều đó?
I don't remember where I heard that.	Tôi không nhớ tôi đã nghe điều đó ở đâu.
Are you sure this car is made in Germany?	Bạn có chắc rằng chiếc xe này được sản xuất tại Đức?
Tom might be busy.	Tom có ​​thể bận.
Tom tells Mary that he thinks John is drunk.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John bị say.
Tom is a pretty good guy.	Tom là một người khá giỏi.
Tom is not old enough to go there on his own.	Tom không đủ lớn để tự mình đến đó.
Tom said Mary is likely still outside.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn đang ở bên ngoài.
We need flour, sugar and eggs to make this cake.	Chúng ta cần bột mì, đường và trứng để làm món bánh này.
Tom lost his job because the company decided that a robot could do a better job than him.	Tom mất việc vì công ty quyết định rằng một robot có thể làm tốt hơn công việc của anh ta.
It was a snap.	Đó là một tích tắc.
I didn't go to the bank.	Tôi đã không đến ngân hàng.
Tom is really overweight.	Tom thực sự thừa cân.
President Hayes vetoed the bill.	Tổng thống Hayes đã phủ quyết dự luật.
Tom texts Mary several times a day.	Tom nhắn tin cho Mary nhiều lần trong ngày.
I asked Tom to do it immediately.	Tôi yêu cầu Tom làm điều đó ngay lập tức.
Tom and Mary looked depressed.	Tom và Mary trông có vẻ chán nản.
Tom was too far away to hear me.	Tom đã ở quá xa để có thể nghe thấy tôi.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
You are all fired.	Tất cả các bạn bị sa thải.
Tom returned to the building.	Tom quay trở lại tòa nhà.
Tom thought he was destined for bigger things.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
I must have misplaced.	Chắc tôi đã đặt nhầm chỗ.
Tom was bitten by my dog.	Tom đã bị con chó của tôi cắn.
Tom showed Mary the way to his house.	Tom chỉ đường cho Mary đến nhà anh ta.
I think you might want something cold to drink.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn một thứ gì đó lạnh để uống.
We did everything we had to do.	Chúng tôi đã làm mọi thứ chúng tôi phải làm.
I hope that we can sit together on the bus.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể ngồi cùng nhau trên xe buýt.
It is safe to skate on this lake.	Nó là an toàn để trượt băng trên hồ này.
That's how it started.	Đó là cách nó bắt đầu.
I'll tell Tom to do it.	Tôi sẽ bảo Tom làm điều đó.
For some reason, Tom was really mad at me.	Vì lý do nào đó, Tom thực sự giận tôi.
Tom says he thinks he's the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom asks Mary if she will be back soon.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có quay lại sớm không.
You scared Tom.	Bạn làm Tom sợ.
I have to go back to Boston without Tom.	Tôi phải trở lại Boston mà không có Tom.
The meeting broke up at about eight o'clock last night.	Cuộc họp tan rã vào khoảng tám giờ tối qua.
I told Tom he is not welcome here.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không được chào đón ở đây.
Tom caught and ate the big fish that ate the small fish.	Tom bắt và ăn thịt con cá lớn đã ăn thịt con cá nhỏ.
Tom sat down at his computer and started typing.	Tom ngồi xuống máy tính và bắt đầu nhập văn bản.
I don't need to do this right away.	Tôi không cần phải làm điều này ngay lập tức.
Does Tom do what Mary asks him to do?	Tom có ​​làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm không?
I should have been at that meeting.	Tôi đáng lẽ phải có mặt tại cuộc họp đó.
I saw you playing at Chuck's Bar and Grill.	Tôi đã thấy bạn chơi nhạc ở Chuck's Bar and Grill.
You need to look busy when your boss is around.	Bạn cần phải trông bận rộn khi sếp ở xung quanh.
Police now believe that Tom may have faked his own death.	Hiện cảnh sát tin rằng Tom có ​​thể đã tự làm giả cái chết của mình.
Tom is not swimming today.	Hôm nay Tom không bơi.
How do you know Tom can play the piano?	Làm sao bạn biết Tom có ​​thể chơi piano?
Tom was resting.	Tom đã được nghỉ ngơi.
Tom said he couldn't find a job.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm được việc làm.
You have to learn the basics first.	Bạn phải học những điều cơ bản trước.
I don't think Tom knows any of the details.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ chi tiết nào.
I wonder why Tom didn't tell you about what happened.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói với bạn về những gì đã xảy ra.
I want to see my art teacher this afternoon.	Tôi muốn gặp giáo viên mỹ thuật của tôi chiều nay.
Tom has published a book about Boston.	Tom đã xuất bản một cuốn sách về Boston.
Tom wants to know what happened.	Tom muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
I know more than you think.	Tôi biết nhiều điều hơn bạn nghĩ.
Tom plays tennis better than Mary.	Tom chơi quần vợt giỏi hơn Mary.
Tom asked me to tell you.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn.
Tom has enough time to do it today.	Tom có ​​đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is wasting his money.	Tom đang lãng phí tiền của mình.
Tom was the first to arrive this morning.	Tom là người đầu tiên đến sáng nay.
Aren't you happy that Tom didn't win?	Bạn không vui vì Tom đã không giành chiến thắng?
I'm Tom's boss.	Tôi là sếp của Tom.
I'll be back as soon as I find Tom.	Tôi sẽ quay lại ngay khi tìm thấy Tom.
French is the only foreign language I can speak.	Tiếng Pháp là ngoại ngữ duy nhất mà tôi có thể nói được.
Tom made a video about that.	Tom đã làm một video về điều đó.
I'm confident we'll get there.	Tôi tự tin là chúng ta sẽ đến đó.
I know Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom has no duty tonight.	Tối nay Tom không có nhiệm vụ.
I know Tom won't need to do that anymore.	Tôi biết Tom sẽ không cần phải làm thế nữa.
That's not what Tom is going to talk about.	Đó không phải là những gì Tom sẽ nói về.
I did everything that needed to be done.	Tôi đã làm mọi thứ cần phải làm.
Cancer can be cured if detected in time.	Bệnh ung thư có thể chữa khỏi nếu phát hiện kịp thời.
Tom thinks Mary won't help John.	Tom nghĩ Mary sẽ không giúp John.
Tom thinks I'm a tramp.	Tom nghĩ rằng tôi là một kẻ lang thang.
I told Tom I would do it on October 20th.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
He gave her a medicine to make her relax.	Anh ta đã cho cô một loại thuốc để làm cho cô thư giãn.
Tom was still lying on the sofa.	Tom vẫn đang nằm trên ghế sofa.
Tom knows that I did it yesterday.	Tom biết rằng tôi đã làm điều đó ngày hôm qua.
You would have to be crazy to do that.	Bạn sẽ phải điên rồ để làm điều đó.
Tom probably shouldn't have told Mary about what happened.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary về những gì đã xảy ra.
This headset does not work.	Tai nghe này không hoạt động.
Tom said Mary would never do that.	Tom nói Mary sẽ không bao giờ làm điều đó.
You are my kind of person.	Anh là loại người của tôi.
Tom never worried about anything.	Tom không bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì.
Tom has never been this funny before.	Tom chưa bao giờ hài hước như thế này trước đây.
Foreign investors withdrew because of political instability in the region.	Các nhà đầu tư nước ngoài rút lui vì tình hình bất ổn chính trị trong khu vực.
Tom likes the same kind of objects that Mary likes.	Tom thích cùng một loại đồ vật mà Mary thích.
How do you know Tom hasn't eaten before you get there?	Làm sao bạn biết Tom đã không ăn trước khi bạn đến đó?
Resistance is futile.	Kháng cự là vô ích.
I am confident I can do it.	Tôi tự tin mình sẽ làm được.
Tom grew up in a big city.	Tom lớn lên ở một thành phố lớn.
The girl standing there was Mary.	Cô gái đang đứng đó là Mary.
Tom was panting.	Tom đang thở hổn hển.
Tom played the piano for three hours without a break.	Tom đã chơi piano trong ba giờ đồng hồ mà không cần nghỉ ngơi.
You have to cut the grass.	Bạn phải cắt cỏ.
Tom bought a camera to give Mary for her birthday.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh để tặng Mary vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom says he'd be happy to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất sẵn lòng làm điều đó.
This morning Tom ate vegetable soup.	Sáng nay Tom ăn súp rau.
It will be cold tonight.	Đêm nay trời sẽ lạnh.
I don't want you to look over my shoulder.	Tôi không muốn bạn nhìn qua vai tôi.
I assume you are not here to volunteer.	Tôi cho rằng bạn không đến đây để tình nguyện.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom asked Mary if she could water the flowers in his garden while he was away.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thể tưới hoa trong vườn của anh ấy khi anh ấy đi vắng không.
Tom will not be forgiven.	Tom sẽ không được tha thứ.
I bought these for Tom.	Tôi đã mua những thứ này cho Tom.
Tom sat on the grass, playing the ukulele.	Tom ngồi trên bãi cỏ, chơi đàn ukulele.
He has a lot of foreign stamps, not to mention Japanese ones.	Anh ta có rất nhiều tem nước ngoài, chưa kể đến những con tem của Nhật Bản.
Tom knows that I'm jealous.	Tom biết rằng tôi đang ghen tị.
Tom, be reasonable.	Tom, hãy hợp lý.
Tom is incapable of fear.	Tom không có khả năng sợ hãi.
I live near a used bookstore.	Tôi sống gần một hiệu sách cũ.
A rich guy from Australia just bought the house next to me.	Một anh chàng giàu có từ Úc vừa mua căn nhà bên cạnh tôi.
When I was a kid, I always drank milk.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi luôn uống sữa.
I hope I don't become a bother.	Tôi hy vọng tôi không trở thành một người bận tâm.
You are not just a friend.	Bạn không chỉ là một người bạn.
Tom is going shopping with his mother this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ đi mua sắm với mẹ.
We wish him well in his future endeavors.	Chúng tôi chúc anh ấy tốt trong những nỗ lực trong tương lai.
I don't know if I can justify it.	Tôi không biết nếu tôi có thể biện minh cho nó.
He wants an iPad mini.	Anh ấy muốn một chiếc iPad mini.
I don't care if you do it or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn làm điều đó hay không.
Tom ruined Mary's life.	Tom đã hủy hoại cuộc đời của Mary.
You shouldn't do that, right?	Bạn không nên làm điều đó, phải không?
Please sit and wait until your name is called.	Vui lòng ngồi và đợi cho đến khi tên của bạn được xướng lên.
Tom should be able to do it easily.	Tom sẽ có thể làm điều đó một cách dễ dàng.
Tom is one of Mary's servants.	Tom là một trong những người hầu của Mary.
I knew that Tom would tell me the truth.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói cho tôi biết sự thật.
I'm old enough to vote.	Tôi đủ lớn để bỏ phiếu.
I don't know what you want to do.	Tôi không biết bạn muốn làm gì.
Don't give Tom all the credit.	Đừng cho Tom tất cả các tín dụng.
It's not as big of a deal as you might think.	Nó không phải là một vấn đề lớn như bạn nghĩ.
Tom defends himself.	Tom tự bảo vệ mình.
Tom is watching the evening news.	Tom đang xem tin tức buổi tối.
We often associate the color black with death.	Chúng ta thường liên tưởng màu đen với cái chết.
Tom said, "move over," tried to get in and sit down.	Tom nói, "di chuyển qua", cố gắng bước vào và ngồi xuống.
I tell you we must assume Tom is dead.	Tôi nói với bạn rằng chúng ta phải cho rằng Tom đã chết.
Tom realizes that Mary is not happy in Australia.	Tom nhận ra rằng Mary không hạnh phúc khi ở Úc.
If I made an exception for you, everyone would expect the same treatment.	Nếu tôi tạo một ngoại lệ cho bạn, mọi người sẽ mong đợi sự đối xử tương tự.
Tom here.	Tom đây.
Tom had never been so scared in his life.	Tom chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời.
How long does it take to get there by bus?	Mất bao lâu để đi đến đó bằng xe buýt?
Tom has a bike just like that one.	Tom có ​​một chiếc xe đạp giống như chiếc xe đó.
Tom said he felt very humiliated.	Tom nói rằng anh cảm thấy rất nhục nhã.
The house was more expensive than I expected.	Căn nhà đắt hơn tôi mong đợi.
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
Tom never seemed to know exactly what he was supposed to do.	Tom dường như không bao giờ biết chính xác những gì anh ta phải làm.
Tom bought a cheap bottle of red wine.	Tom đã mua một chai rượu vang đỏ rẻ tiền.
I can't trust anyone.	Tôi không thể tin bất kỳ ai.
Tom has a shiny bald spot.	Tom có ​​một vết hói sáng bóng.
Tom is the third youngest child in kindergarten.	Tom là con út thứ ba trong trường mẫu giáo.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
You need to help him.	Bạn cần phải giúp anh ta.
Tom says he's not drunk.	Tom nói rằng anh ấy không say.
There is a crown here.	Có một chiếc vương miện ở đây.
Not registered to vote yet?	Bạn chưa đăng ký bỏ phiếu à?
Tom looks through Mary's stuff.	Tom xem qua đồ của Mary.
Tom only hinted at his intentions.	Tom chỉ nói bóng gió về ý định của mình.
Would you mind giving me a hand with these suitcases?	Bạn có phiền giúp tôi một tay với những chiếc vali này không?
Tom, Mary, John and Alice are friends. 	Tom, Mary, John và Alice là bạn của nhau.
They have known each other since they were children.	Họ đã biết nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ.
I know that Tom didn't do it on Monday.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó vào thứ Hai.
Tom has lived a lonely life.	Tom đã sống một cuộc đời cô đơn.
Where did Tom park his car?	Tom đã đậu xe ở đâu?
Tom and I have a lot more in common than I thought.	Tom và tôi có rất nhiều điểm chung hơn tôi tưởng.
Tom won't bite you.	Tom sẽ không cắn bạn.
I'm on the nomination committee.	Tôi đang ở trong ủy ban đề cử.
Tom realized that we needed to do it.	Tom nhận ra rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
I think it's wrong to tell Tom where we buried the treasure.	Tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi nói với Tom nơi chúng tôi chôn kho báu.
You must be at the station by 2:30.	Bạn phải có mặt tại nhà ga trước 2:30.
If you don't want to do that, you don't have to.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, bạn không cần phải làm thế.
We don't have to do this anymore.	Chúng tôi không phải làm điều này nữa.
Tom is very different from all the other boys I know.	Tom rất khác với tất cả những cậu bé khác mà tôi biết.
I think Tom might get killed if he tries to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị giết nếu anh ta cố gắng làm điều đó.
Tom is now in prison.	Tom bây giờ đang ở trong tù.
You can do that if you really want to.	Bạn có thể làm điều đó nếu bạn thực sự muốn.
Tom said he knew Mary might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
No more than 50 people came.	Không quá 50 người đến.
She is my professor.	Cô ấy là giáo sư của tôi.
I'm not saying you're stupid.	Tôi không nói rằng bạn ngu ngốc.
I know that you don't want me anymore.	Tôi biết rằng bạn không muốn tôi nữa.
I think I need to call Tom.	Tôi nghĩ tôi cần gọi cho Tom.
Tom said that he had lunch with his friends.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn trưa với bạn bè của mình.
Tom called the police to report that Mary was missing.	Tom đã gọi điện cho cảnh sát để thông báo rằng Mary đã mất tích.
Tom says he thinks Mary is not alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không đơn độc.
Tom doesn't think he'll get in trouble.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ gặp rắc rối.
Tom may have a gun.	Tom có ​​thể có một khẩu súng.
Vladivostok is a city in Russia.	Vladivostok là một thành phố ở Nga.
Doctors suspect that smoking has much to do with cancer.	Các bác sĩ nghi ngờ hút thuốc có liên quan nhiều đến bệnh ung thư.
I am ready to work.	Tôi đã sẵn sàng để làm việc.
Tom used to like to speak French.	Tom từng thích nói tiếng Pháp.
After he turned the key, the car engine caught fire.	Sau khi anh xoay chìa khóa, động cơ xe bốc cháy.
Tom will want to do that.	Tom sẽ muốn làm điều đó.
Tom thought that Mary would not be absent.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không vắng mặt.
Tom told me he studied French.	Tom nói với tôi anh ấy học tiếng Pháp.
Something told me Tom was right.	Có điều gì đó nói với tôi rằng Tom đã đúng.
Your resume has many typos.	Sơ yếu lý lịch của bạn có nhiều lỗi chính tả.
You are the only one who knows where Tom is.	Bạn là người duy nhất biết Tom đang ở đâu.
You can make Tom do it if you want.	Bạn có thể bắt Tom làm điều đó nếu bạn muốn.
I was the one who helped Tom get out of that mess.	Tôi là người đã giúp Tom thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó.
Tom is a mechanical engineer.	Tom là một kỹ sư cơ khí.
You do not understand, right?	Bạn không hiểu, phải không?
I have a pretty good idea why Tom isn't here.	Tôi có một ý kiến ​​khá hay tại sao Tom không có ở đây.
Tom knows that eventually he will have to tell Mary the truth.	Tom biết rằng cuối cùng anh ấy sẽ phải nói cho Mary biết sự thật.
Tom had promised his mother that he would be home in time for lunch.	Tom đã hứa với mẹ rằng anh ấy sẽ về nhà kịp giờ để ăn trưa.
I didn't know Tom was living with Mary's family.	Tôi không biết Tom đang sống với gia đình Mary.
Looks like Tom isn't very happy.	Có vẻ như Tom không hạnh phúc lắm.
Tom was inspired to do it by Mary.	Tom đã được truyền cảm hứng để làm điều đó bởi Mary.
Tom had learned that Mary planned to stay in Boston for three more days.	Tom đã biết Mary dự định ở lại Boston ba ngày nữa.
Tom saved a bird that fell from its nest.	Tom đã cứu một con chim bị rơi khỏi tổ của nó.
Let me ask you one thing, Tom. 	Để tôi hỏi bạn một điều, Tom.
Do you think we really have a chance?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta thực sự có cơ hội?
Tom is not very good at tennis.	Tom chơi quần vợt không giỏi lắm.
I'm really bad with names, but I never forget a face.	Tôi thực sự tệ với những cái tên, nhưng tôi không bao giờ quên một khuôn mặt.
Tom has a terrible headache because he drank too much last night.	Tom bị đau đầu khủng khiếp vì anh ấy đã uống quá nhiều vào đêm qua.
Tom probably didn't know why Mary wasn't happy.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không hạnh phúc.
We don't have to go to school tomorrow.	Ngày mai chúng ta không cần phải đến trường.
I was very excited about next year.	Tôi đã rất vui mừng về năm tới.
Tom bit into the apple.	Tom cắn vào quả táo.
I like the perfume you're wearing.	Tôi thích nước hoa bạn đang mặc.
I don't have time to prepare for the meeting.	Tôi không có thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp.
Why don't you keep it a secret?	Tại sao bạn không giữ bí mật?
I thought you said you had to work.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn phải làm việc.
I don't think Tom knows why Mary was arrested.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary bị bắt.
This is our stop. 	Đây là điểm dừng của chúng tôi.
We have to get off the bus.	Chúng ta phải xuống xe.
In hot weather, remember to drink plenty of water.	Trong thời tiết nóng, hãy nhớ uống nhiều nước.
My hope is to offer you delicious food at a low price.	Hy vọng của tôi là cung cấp cho bạn những món ăn ngon với một mức giá thấp.
Tom says he knows Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary không thể thắng.
Tom picked up one end of the couch and looked underneath it.	Tom nhặt một đầu của chiếc ghế dài và nhìn vào bên dưới nó.
I didn't expect Tom to react like he did.	Tôi không mong đợi Tom sẽ phản ứng như anh ấy đã làm.
How many weeks do you think it will take you to do that?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất bao nhiêu tuần để làm được điều đó?
Tom didn't even pretend to know what was going on.	Tom thậm chí còn không giả vờ biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom scraped the mud off his boots.	Tom cạo bùn khỏi đôi ủng của mình.
Tom says someone stole his wallet.	Tom nói rằng ai đó đã lấy trộm ví của anh ấy.
You have never cared about anyone other than yourself.	Bạn chưa bao giờ quan tâm đến ai khác ngoài chính mình.
Just look at what Tom did.	Chỉ cần nhìn vào những gì Tom đã làm.
Thank you for giving me the time it took to get this done.	Cảm ơn bạn đã cho tôi thời gian cần thiết để hoàn thành việc này.
Analysts were expecting an increase.	Các nhà phân tích đã mong đợi một sự gia tăng.
Tom and Mary are outside making snowmen.	Tom và Mary đang ở bên ngoài làm người tuyết.
I am interested.	Tôi thích thú.
No one noticed her absence until the meeting was over.	Không ai để ý đến sự vắng mặt của cô ấy cho đến khi cuộc họp kết thúc.
That is my intention.	Đó là ý định của tôi.
Why did Tom make us wait so long?	Tại sao Tom lại bắt chúng ta phải đợi lâu như vậy?
I know that I will be punished.	Tôi biết rằng tôi sẽ bị trừng phạt.
I've never seen that happen before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước đây.
Tom is grumpy, but not Mary.	Tom thì gắt gỏng, nhưng Mary thì không.
I'm sure Tom won't listen.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không nghe lời.
Tom didn't think Mary would be any better to him.	Tom không nghĩ Mary sẽ tốt hơn với anh ta.
A fly does not fly into a mouthful.	Một con ruồi không bay vào một miệng ngậm.
Tom and Mary looked scared.	Tom và Mary có vẻ sợ hãi.
Loud cheers.	Tiếng hoan hô chói tai.
Tom goes to the bathroom every morning.	Tom đi tắm vào mỗi buổi sáng.
Tom said he was very upset.	Tom nói rằng anh ấy rất khó chịu.
I learned a lot from watching Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều khi quan sát Tom.
I suspect that Tom knows something.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết điều gì đó.
Where do you keep your bottle opener?	Bạn cất dụng cụ mở chai ở đâu?
I don't think cell phones can cause cancer.	Tôi không nghĩ rằng điện thoại di động có thể gây ung thư.
Tom doesn't come to the office on Mondays.	Tom không đến văn phòng vào các ngày thứ Hai.
I will teach you how to sew.	Tôi sẽ dạy bạn cách may.
I wouldn't accept it if I were you.	Tôi sẽ không chấp nhận nó nếu tôi là bạn.
Tom is getting so much better, isn't he?	Tom đang trở nên tốt hơn rất nhiều, phải không?
We'll have to unlock it to get into the house.	Chúng tôi sẽ phải mở khóa để vào nhà.
I didn't understand what they were saying, but I knew that they were speaking French.	Tôi không hiểu họ đang nói gì, nhưng tôi biết rằng họ đang nói tiếng Pháp.
Tom admits that he is not happy.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không hạnh phúc.
Tom doesn't know what better.	Tom không biết điều gì tốt hơn.
Tom might be alive.	Tom có ​​thể còn sống.
That's what Tom is known for.	Đó là những gì Tom được biết đến.
I won't be able to do it tomorrow.	Tôi sẽ không thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom is not a Boy Scout.	Tom không phải là một Hướng đạo sinh.
I doubt that Tom will tell Mary that she needs to do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
You thought I would do it yesterday, didn't you?	Bạn đã nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
Tom won't go back there.	Tom sẽ không quay lại đó.
Have you placed your order yet?	Bạn đã đặt hàng xong chưa?
Someone broke into our house while we were sleeping.	Ai đó đã đột nhập vào nhà của chúng tôi khi chúng tôi đang ngủ.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
I think you can ask Tom to help you.	Tôi nghĩ bạn có thể nhờ Tom giúp bạn.
She doesn't like her husband drunk.	Cô không thích chồng mình say.
They will never succeed.	Họ sẽ không bao giờ thành công.
Tom hasn't been out all week.	Tom đã không ra ngoài cả tuần.
Tom says he's glad you were able to do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom advised Mary to do it.	Tom đã khuyên Mary làm điều đó.
Fortunately, the treatment is just ineffective instead of harmful.	May mắn thay, việc điều trị chỉ không hiệu quả thay vì có hại.
Both Tom and Mary came to Australia when they were children.	Cả Tom và Mary đều đến Úc khi họ còn nhỏ.
Egg tarts, when freshly baked, are a real delicacy.	Bánh trứng, khi mới nướng, là một món ngon thực sự.
Tom says he doesn't like his new job.	Tom nói rằng anh ấy không thích công việc mới của mình.
She shows him a picture of her high school.	Cô ấy cho anh ấy xem một bức ảnh về trường trung học của cô ấy.
Tom was worried.	Tom đã lo lắng.
Tom and I will do it ourselves.	Tom và tôi sẽ tự làm việc đó.
Tom and Mary want an adventure.	Tom và Mary muốn có một cuộc phiêu lưu.
I thought Tom would just sign the contract without reading it carefully.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ chỉ ký hợp đồng mà không cần đọc kỹ.
Tom said he never had to worry about money.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.
What's the matter now?	Bây giờ có chuyện gì vậy?
You won't find pickup trucks on this road.	Bạn sẽ không tìm thấy xe bán tải trên con đường này.
Tom told me he had to stay here until 2:30.	Tom nói với tôi anh ấy phải ở lại đây cho đến 2:30.
You should wait for a response.	Bạn nên đợi phản hồi.
I wanted to know more about the man who lived in that house.	Tôi muốn biết thêm về người đàn ông sống trong ngôi nhà đó.
Why do I feel like I can't do anything right?	Tại sao tôi cảm thấy như tôi không thể làm bất cứ điều gì đúng?
Use a paint stirrer.	Dùng que khuấy sơn.
Tom is very angry with Mary.	Tom rất giận Mary.
We suspect our cashier of stealing money.	Chúng tôi nghi ngờ thủ quỹ của chúng tôi ăn cắp tiền.
Tom is in stock on store shelves now.	Tom đang còn hàng trên các kệ hàng bây giờ.
Tom examines the rock with a magnifying glass.	Tom kiểm tra tảng đá bằng kính lúp.
Tom killed my neighbor's cat.	Tom đã giết con mèo của hàng xóm của tôi.
What do you think about Tom?	Bạn nghĩ gì về Tom?
I don't need to do it, but I want to.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi muốn.
Tom's face was red with anger.	Mặt Tom đỏ bừng vì tức giận.
I don't drink beer anymore.	Tôi không uống bia nữa.
It can be very difficult to get Tom to talk to you.	Có thể rất khó để khiến Tom nói chuyện với bạn.
You will not die here.	Bạn sẽ không chết ở đây.
What other attractions are there in the city?	Có những điểm tham quan nào khác trong thành phố?
Tom probably wouldn't be happy to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không vui khi làm điều đó.
Tom is watching.	Tom đang theo dõi.
Tom always complains about his wife.	Tom luôn phàn nàn về vợ của mình.
I have claustrophobia.	Tôi mắc chứng sợ hãi sự gò bó.
She spilled her drink all over my tuxedo.	Cô ấy làm đổ đồ uống của mình ra khắp bộ lễ phục của tôi.
Tom and Mary are going on a cruise.	Tom và Mary đang đi du thuyền.
Unfortunately, I don't believe Tom will succeed.	Thật không may, tôi không tin rằng Tom sẽ thành công.
It was complete.	Nó đã được đầy đủ.
Tom and Mary were wrong.	Tom và Mary đã sai.
Tom is the best friend I've ever had.	Tom là người bạn thân nhất mà tôi từng có.
Tom ready to talk?	Tom đã sẵn sàng để nói chuyện chưa?
Some people think that French is a difficult language to learn.	Một số người nghĩ rằng tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó học.
Have you ever asked Tom to stop doing that?	Bạn đã bao giờ yêu cầu Tom ngừng làm điều đó?
Tom is the owner.	Tom là chủ sở hữu.
Tom came and stayed with us in Australia last winter.	Tom đã đến và ở với chúng tôi ở Úc vào mùa đông năm ngoái.
Tom complains about how they treat him.	Tom phàn nàn về cách họ đối xử với anh ấy.
I'm out.	Tôi đang ra ngoài.
Tom was wearing his pajamas when he opened the door.	Tom đang mặc bộ đồ ngủ khi anh ấy mở cửa.
Tom can stop us.	Tom có ​​thể ngăn chúng ta lại.
I think you drank too much.	Tôi nghĩ bạn đã uống quá nhiều.
I think it's kind of weird.	Tôi nghĩ rằng đó là loại kỳ lạ.
Tom says he doesn't like weddings.	Tom nói rằng anh ấy không thích đám cưới.
I will practice.	Tôi sẽ luyện tập.
Did you remind Tom to do it?	Bạn có nhắc Tom làm điều đó không?
Tom says he hasn't seen Mary in three months.	Tom nói rằng anh ấy đã không gặp Mary trong ba tháng.
Tom knows all that.	Tom biết tất cả những điều đó.
I'm not sure what you mean.	Tôi không chắc bạn muốn nói gì.
Tom says he's not thirty yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa ba mươi.
That is a risk we cannot accept.	Đó là một rủi ro mà chúng tôi không thể chấp nhận được.
Do you want to come to my beach party tonight?	Bạn có muốn đến bữa tiệc trên bãi biển của tôi vào tối nay không?
Tom won't give up.	Tom sẽ không bỏ cuộc.
I don't think Tom knows we're here.	Tôi không nghĩ Tom biết chúng tôi ở đây.
Tom has already scored 30 points.	Tom đã ghi được 30 điểm rồi.
What is going on here?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
I hit Tom.	Tôi đã đánh Tom.
I'm not likely to get that done before Monday afternoon.	Tôi không có khả năng hoàn thành việc đó trước chiều thứ Hai.
Tom had been watching TV in his room all evening.	Tom đã xem TV trong phòng của mình cả buổi tối.
Tom doesn't know that Mary doesn't like him.	Tom không biết rằng Mary không thích anh ta.
I don't like this brand of ketchup.	Tôi không thích nhãn hiệu sốt cà chua này.
I'm sitting with Tom in the coffee shop.	Tôi đang ngồi với Tom trong quán cà phê.
She is worried because she hasn't heard from her son for months.	Cô ấy lo lắng vì cô ấy đã không nghe tin từ con trai mình trong nhiều tháng.
Tom has nothing in common with Mary.	Tom không có điểm chung nào với Mary.
Look at that handsome boy.	Nhìn cậu bé đẹp trai đó.
It is unknown if Tom is colorblind or not.	Không biết Tom có ​​bị mù màu hay không.
Tom probably won't be grumpy all day.	Tom có ​​lẽ sẽ không gắt gỏng cả ngày.
What do you think Tom meant?	Bạn nghĩ Tom có ​​ý gì?
He will have to undergo surgery next week.	Anh ấy sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật vào tuần tới.
I don't have much time.	Tôi không có nhiều thời gian.
I don't care if you help Tom or not.	Tôi không quan tâm bạn có giúp Tom hay không.
Tom got up and walked out of the room.	Tom đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
I invited Tom in.	Tôi đã mời Tom vào.
Tom asks Mary to let him in.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta vào.
Tom checked on Mary to make sure she was fine.	Tom đã kiểm tra Mary để đảm bảo rằng cô ấy ổn.
Tom was exonerated.	Tom đã được miễn tội.
Tom did not want to leave Mary.	Tom không muốn rời xa Mary.
Taking advantage of the holidays, I returned to my hometown in Nagoya.	Tranh thủ những ngày nghỉ, tôi trở về quê nhà ở Nagoya.
I told Tom I didn't need his help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần sự giúp đỡ của anh ấy.
Do you want to be my girlfriend?	Em có muốn làm bạn gái anh không?
I doubt Tom will be here tomorrow.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
That's the worst part.	Đó là phần tồi tệ nhất.
Tom thinks that Mary knows how to program in Python, JavaScript, and Perl.	Tom nghĩ rằng Mary biết cách lập trình bằng Python, JavaScript và Perl.
Tom has been playing video games all afternoon.	Tom đã chơi điện tử cả buổi chiều.
My body is old, but my spirit is young.	Cơ thể tôi già, nhưng tinh thần tôi trẻ trung.
Tom decided to do the right thing.	Tom đã quyết định làm điều đúng đắn.
Tom is my neighbor's son.	Tom là con trai hàng xóm của tôi.
Tell me why I shouldn't fire you.	Nói cho tôi biết tại sao tôi không nên sa thải bạn.
I like to watch men's football.	Tôi thích xem bóng đá nam.
Doctors still don't fully understand the sudden infant death syndrome, which I dread as a parent-to-be.	Các bác sĩ vẫn chưa hiểu hết về hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, mà tôi cảm thấy kinh hãi với tư cách là một phụ huynh tương lai.
Tom said it was very painful.	Tom nói rằng nó rất đau.
Tom said I looked a bit stunned.	Tom nói rằng tôi trông hơi sững sờ.
Tom says he will complain.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phàn nàn.
You don't have to say anything if you don't want to.	Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì nếu bạn không muốn.
It won't make any difference.	Nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
I leave the matter to your judgment.	Tôi để vấn đề cho sự phán xét của bạn.
This is the best restaurant I have ever been to.	Đây là nhà hàng tốt nhất mà tôi từng đến.
Did Tom know that you can't swim very well?	Tom có ​​biết rằng bạn không thể bơi rất giỏi không?
Is there any chance you can do it for me?	Có cơ hội nào bạn có thể làm điều đó cho tôi không?
I should contact Tom.	Tôi nên liên lạc với Tom.
I told Tom that Mary was telling the truth.	Tôi nói với Tom rằng Mary đã nói sự thật.
Tom doesn't seem to know that Mary did it.	Tom dường như không biết rằng Mary đã làm điều đó.
Tom take care of you or do you take care of him?	Tom chăm sóc bạn hay bạn chăm sóc anh ấy?
I don't know if this counts.	Tôi không biết nếu điều này được tính.
I'll see if I can figure out why Tom isn't here.	Tôi sẽ xem nếu tôi có thể tìm ra lý do tại sao Tom không ở đây.
Tom is clearly having a good time.	Tom rõ ràng đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
We need to simplify things.	Chúng ta cần đơn giản hóa mọi thứ.
Tom was out.	Tom đã ra ngoài.
Can you tell me when to shut down?	Bạn có thể cho tôi biết khi nào thì tắt máy được không?
Did you take any other pictures of Tom?	Bạn có chụp bất kỳ bức ảnh nào khác về Tom không?
We were not asked to do that.	Chúng tôi không được yêu cầu làm điều đó.
Anything you say can and will be used against you.	Bất cứ điều gì bạn nói đều có thể và sẽ được sử dụng để chống lại bạn.
Tom will be able to get home before Mary arrives.	Tom sẽ có thể về nhà trước khi Mary đến.
Birch trees grow well in acidic, well-drained soil.	Cây bạch dương sinh trưởng tốt ở đất chua, thoát nước tốt.
Tom asked Mary to help me.	Tom đã nhờ Mary giúp tôi.
Do you really think Tom is healthy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom khỏe mạnh không?
Swimming in this lake is not allowed.	Không được phép bơi trong hồ này.
What did Tom do in Australia?	Tom đã làm gì ở Úc?
Tom complained about the heat.	Tom phàn nàn về cái nóng.
I think that will change one day.	Tôi nghĩ một ngày nào đó điều đó sẽ thay đổi.
Tom isn't sure how it happened.	Tom không chắc nó đã xảy ra như thế nào.
They didn't give up.	Họ đã không bỏ cuộc.
It should have been a lot easier to do that.	Nó đáng lẽ phải dễ dàng hơn rất nhiều để làm điều đó.
Tom wore a suit to the interview.	Tom mặc một bộ vest đến buổi phỏng vấn.
I think Tom already knew that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết điều đó.
Tom spent several hours reading a book while waiting for his flight.	Tom đã dành vài giờ để đọc một cuốn sách trong khi chờ chuyến bay của mình.
I didn't tell Tom that the picnic was cancelled.	Tôi không nói với Tom rằng chuyến dã ngoại đã bị hủy bỏ.
I don't really like Boston very much.	Tôi không thực sự thích Boston cho lắm.
He changed trains at Sendai station.	Anh ấy đổi tàu ở ga Sendai.
I usually walk faster than Tom.	Tôi thường đi bộ nhanh hơn Tom.
I heard the commotion of children in the background.	Tôi nghe thấy tiếng huyên náo của lũ trẻ trong nền.
I think Tom is unlucky.	Tôi nghĩ rằng Tom không may mắn.
Tom likes to study alone.	Tom thích học một mình.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
Tom ran into the classroom.	Tom chạy vào lớp.
The attraction is mutual.	Sự hấp dẫn là lẫn nhau.
Tom hasn't arrived yet.	Tom vẫn chưa đến.
You are too young to do that.	Bạn còn quá trẻ để làm điều đó.
I can't help thinking that Tom should be here with us.	Tôi không thể không nghĩ rằng Tom nên ở đây với chúng tôi.
I have to tell Tom about it.	Tôi phải nói với Tom về điều đó.
Tom should take advantage of this opportunity.	Tom nên tận dụng cơ hội này.
I asked Tom if I could borrow his car.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể mượn xe của anh ấy không.
It's unusual for Tom to be late.	Tom đến muộn là điều bất thường.
Don't know if Tom is here today or not.	Không biết hôm nay Tom có ​​ở đây hay không.
I'll wait here until Tom is ready.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom sẵn sàng.
Tom can be very rich.	Tom có ​​thể rất giàu có.
Tom thought that Mary would not be afraid.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không sợ hãi.
My parents think I'm at home.	Bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi đang ở nhà.
"I'll do it tomorrow." 	"Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai."
"That's what you said yesterday."	"Đó là những gì bạn đã nói ngày hôm qua."
Tom had an egg on his face when his powerpoint presentation was proven to be fatally flawed.	Tom đã bị bỏ trứng trên mặt khi bài thuyết trình powerpoint của anh ấy được chứng minh là có sai sót nghiêm trọng.
Tom is the possessor, but Mary is not.	Tom là người chiếm hữu, nhưng Mary thì không.
Tom quietly closed the bedroom door.	Tom lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ.
I will really enjoy myself.	Tôi thực sự sẽ tận hưởng bản thân mình.
Tom shouldn't back down.	Tom không nên lùi bước.
Tom comes home at 2:30.	Tom về nhà lúc 2:30.
Do you want me to help you find your keys?	Bạn có muốn tôi giúp bạn tìm chìa khóa của bạn không?
Tom has to do it himself.	Tom phải tự mình làm điều đó.
Everything is happening like clock hands.	Mọi thứ đang diễn ra như kim đồng hồ.
Mary used the apples that Tom gave her to make apple butter.	Mary đã sử dụng những quả táo mà Tom đã cho cô ấy để làm bơ táo.
I just flew back from Boston.	Tôi vừa bay về từ Boston.
You definitely have a lot of MP3 files!	Bạn chắc chắn có rất nhiều tệp MP3!
This is a picture of the bus we took to Boston.	Đây là hình ảnh của chuyến xe buýt mà chúng tôi đã đi đến Boston.
Tom has a strong network of friends.	Tom có ​​một mạng lưới bạn bè mạnh mẽ.
Tom is a lazy student.	Tom là một học sinh lười biếng.
I think I have a right to know who did it.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền biết ai đã làm điều đó.
Put the key in the mailbox.	Đặt chìa khóa vào hộp thư.
Tom's French has improved a lot.	Tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện rất nhiều.
I can't move this.	Tôi không thể di chuyển cái này.
You don't know why Tom wants to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom muốn làm điều đó, phải không?
Why do I want to help Tom?	Tại sao tôi muốn giúp Tom?
I think you are next.	Tôi nghĩ bạn là người tiếp theo.
Tom is a failure.	Tom là một người thất bại.
Measles virus is very contagious.	Virus sởi rất dễ lây lan.
I am to blame.	Tôi đáng trách.
Please pass this note to Tom.	Vui lòng chuyển ghi chú này cho Tom.
I know that Tom did it alone.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó một mình.
You must give credit to Tom.	Bạn phải ghi công cho Tom.
Tom says he's ready to talk.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để nói chuyện.
We have it under control.	Chúng tôi đã kiểm soát được nó.
I heard Tom might be coming to Boston.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể sẽ đến Boston.
Tom finds a bottle with notes inside drifting on the beach.	Tom tìm thấy một chiếc chai có ghi chú bên trong trôi dạt trên bãi biển.
Don't you want to know the truth about what happened that day?	Bạn không muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra ngày hôm đó?
Tom tells Mary that he wants to move to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn chuyển đến Úc.
Tom painted the wall green.	Tom đã sơn tường màu xanh lá cây.
I think Tom will not be discouraged by these results.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nản lòng trước những kết quả này.
It's not too late to ask for help.	Không phải là quá muộn để yêu cầu sự giúp đỡ.
I have never met her, but I recognize her.	Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy, nhưng tôi nhận ra cô ấy.
No one really knows what's going on behind closed doors.	Không ai thực sự biết điều gì đang diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng kín.
I still don't know why you do that.	Tôi vẫn không biết tại sao bạn làm điều đó.
Tom has an older brother.	Tom có ​​một người anh trai.
We saved Tom.	Chúng tôi đã cứu Tom.
Tom and Mary need to be on guard.	Tom và Mary cần phải cảnh giác.
An MP3 file is an audio file.	Tệp MP3 là một tệp âm thanh.
Tom is just your ordinary Joe.	Tom chỉ là Joe bình thường của bạn.
You're not hiding anything, are you?	Bạn không giấu gì cả, phải không?
Tom told me he thought Mary was the last one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người cuối cùng.
I don't think Tom did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm bất cứ điều gì sai trái.
What has Tom been doing lately?	Tom đã làm gì gần đây?
Who else does Tom work with?	Tom làm việc với ai khác?
I didn't know that Tom got married last week.	Tôi không biết rằng Tom đã kết hôn vào tuần trước.
Why does Tom like Boston?	Tại sao Tom thích Boston?
I know that Tom is not going to Australia.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đến Úc.
Couldn't be more correct.	Không thể nào đúng hơn.
Tom was with Mary last night.	Tom đã ở với Mary đêm qua.
Don't know if Tom will really leave early.	Không biết Tom có ​​thực sự về sớm không.
I told you Tom can't do that.	Tôi đã nói với bạn là Tom không thể làm điều đó.
Unfortunately, Tom wasn't there.	Thật không may, Tom không có ở đó.
This is Tom's shirt, not mine.	Đây là áo của Tom, không phải của tôi.
Tom sometimes gets depressed.	Tom đôi khi bị trầm cảm.
Tom didn't learn to swim until he was 13 years old.	Tom đã không học bơi cho đến khi 13 tuổi.
Tom says he's ready to talk.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để nói chuyện.
How will we endure this?	Làm thế nào chúng ta sẽ chịu đựng điều này?
Come see us at our new location.	Hãy đến gặp chúng tôi tại địa điểm mới của chúng tôi.
Tom rolled up the rope and put it in the trunk of his car.	Tom cuộn sợi dây lại và cho vào thùng xe của mình.
I forgot my debit card at home.	Tôi quên thẻ ghi nợ ở nhà.
How's your wife, Tom?	Vợ của bạn thế nào, Tom?
Tom is madly jealous.	Tom ghen tuông điên cuồng.
Don't beat yourself up about it.	Đừng đánh bại bản thân về điều đó.
I know you're not going to have a good time.	Tôi biết bạn sẽ không có thời gian vui vẻ.
There were about thirty students in Tom's class.	Có khoảng ba mươi học sinh trong lớp của Tom.
Tom aimed his pistol at Mary.	Tom nhắm khẩu súng lục của mình vào Mary.
Tom's comments always make sense.	Những lời nhận xét của Tom luôn có ý nghĩa.
We are at an impasse.	Chúng tôi đang bế tắc.
Education is one of the most essential aspects of life.	Giáo dục là một trong những khía cạnh thiết yếu nhất của cuộc sống.
Tom hates women.	Tom ghét phụ nữ.
Each state has 2 seats in the US Senate.	Mỗi bang có 2 ghế trong Thượng viện Hoa Kỳ.
Tom loves children.	Tom yêu trẻ con.
I put pressure on Tom.	Tôi đã tạo áp lực cho Tom.
I live near Tom.	Tôi sống gần Tom.
Tom looks old.	Tom có ​​vẻ già.
Tom is very unhappy, isn't he?	Tom rất không vui phải không?
I'm having a hard time with one thing after another.	Tôi đang gặp khó khăn với thứ này đến thứ khác.
Clean it up, Tom.	Dọn dẹp nó đi, Tom.
Tom says that Mary is very grateful for what you did for her.	Tom nói rằng Mary rất biết ơn những gì bạn đã làm cho cô ấy.
Tom doesn't seem as strong as Mary.	Tom dường như không mạnh mẽ bằng Mary.
We were strangled.	Chúng tôi đã bị bóp nghẹt.
He was awakened by a loud knock on the door.	Anh bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa lớn.
Tom told me he felt nauseous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
Tom knocked on the door and Mary answered.	Tom gõ cửa và Mary trả lời.
It's not easy to ride a horse.	Thật không dễ dàng để cưỡi một con ngựa.
Tom can't talk to Mary.	Tom không thể nói chuyện với Mary.
It's not your turn.	Không đến lượt bạn.
Can you see what's going on out there?	Bạn có thể thấy những gì đang xảy ra ngoài đó?
Are those Tom's books?	Đó có phải là những cuốn sách của Tom không?
The radio is too big. 	Đài quá to.
Turn the volume down.	Giảm âm lượng xuống.
I started to feel tired.	Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Tom has always been a much better swimmer than Mary.	Tom luôn là người bơi giỏi hơn Mary nhiều.
Tom entered the office.	Tom vào văn phòng.
Tom is my nephew.	Tom là cháu trai của tôi.
Why would Tom do that for Mary?	Tại sao Tom lại làm điều đó cho Mary?
Tom hid the stolen guitar under his bed.	Tom giấu cây đàn bị đánh cắp dưới gầm giường của mình.
There is no such thing as a thornless rose.	Không có thứ gì gọi là hoa hồng không gai.
Don't change the subject.	Đừng thay đổi chủ đề.
How do you know that Tom won't do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ không làm điều đó?
I hope this year will be better than last year.	Tôi hy vọng năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái.
I was smarter than Tom.	Tôi đã thông minh hơn Tom.
A lot has happened while you were away.	Rất nhiều điều đã xảy ra khi bạn đi vắng.
Tom was talking the whole time.	Tom đã nói toàn bộ thời gian.
I look forward to visiting Boston.	Tôi mong được đến thăm Boston.
I don't think Tom knows much about Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về Mary.
She is likely to refuse to follow his advice, because she doesn't like him.	Cô ấy có khả năng từ chối làm theo lời khuyên của anh ấy, bởi vì cô ấy không thích anh ấy.
This cannot wait until morning.	Điều này không thể đợi đến sáng.
Excuse me for a moment. 	Xin lỗi cho tôi một chút.
I'll go get the whiskey.	Tôi sẽ đi lấy rượu whisky.
You said you don't drink.	Bạn đã nói rằng bạn không uống rượu.
Tom said Mary was the only one who did it.	Tom nói Mary là người duy nhất làm điều đó.
It happened that there was a hole in my pocket.	Nó đã xảy ra rằng có một lỗ trong túi của tôi.
Other than his parents, no one knows him well.	Ngoài bố mẹ ra, không ai biết rõ về anh ấy.
Tom likes to complicate things.	Tom thích làm phức tạp mọi thứ.
Tom was going to buy a gun, but Mary said he didn't.	Tom định mua một khẩu súng, nhưng Mary đã nói anh ấy không mua.
Consumer confidence goes down.	Niềm tin của người tiêu dùng đi xuống.
Tom didn't wait long.	Tom đã không đợi lâu lắm.
I haven't met our new neighbors yet.	Tôi chưa gặp những người hàng xóm mới của chúng ta.
Tom hasn't been here recently.	Tom đã không ở đây gần đây.
Tom looks really good to me.	Tom trông thực sự tốt với tôi.
That's what Tom drew.	Đó là những gì Tom đã vẽ.
Tom, having worked all day, wants to rest.	Tom, đã làm việc cả ngày, muốn nghỉ ngơi.
I admire your work ethic.	Tôi ngưỡng mộ đạo đức làm việc của bạn.
No one can help Tom.	Không ai có thể giúp Tom.
Tom could become famous.	Tom có ​​thể trở nên nổi tiếng.
Tom doesn't read the sign.	Tom không đọc biển báo.
Tom agreed to do the job.	Tom đã đồng ý làm công việc đó.
I don't have my parents' permission to do that.	Tôi không có sự cho phép của cha mẹ tôi để làm điều đó.
I still haven't told Tom why I don't want to do it.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết lý do tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom hardly ever asks questions.	Tom hầu như không bao giờ đặt câu hỏi.
My girlfriend back then was Mary.	Bạn gái tôi hồi đó là Mary.
I want to marry someone like you.	Tôi muốn kết hôn với một người như bạn.
Tom can bring it to you.	Tom có ​​thể mang nó cho bạn.
Tom went to the window.	Tom đi đến cửa sổ.
Tom was elected president.	Tom được bầu làm chủ tịch.
When Tom saw Mary and John together, he got jealous.	Khi Tom nhìn thấy Mary và John bên nhau, anh ấy đã nổi cơn ghen.
I can't believe we finally finished the project.	Tôi không thể tin rằng cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành dự án.
I have met Tom a few times.	Tôi đã gặp Tom một vài lần.
Call me Tom.	Gọi tôi là Tom.
Are you both accountants?	Hai người đều là kế toán phải không?
I don't know where Tom left his umbrella.	Tôi không biết Tom đã để ô của mình ở đâu.
They don't allow me to tell you the truth.	Họ không cho phép tôi nói cho bạn biết sự thật.
My sister is in her twenties.	Em gái tôi ở độ tuổi hai mươi.
No one had asked me that question before.	Chưa ai từng hỏi tôi câu hỏi đó trước đây.
Tom saw his friend being beaten.	Tom nhìn thấy bạn mình bị đánh.
"How long will it take you to do it?" 	"Bạn sẽ mất bao lâu để làm điều đó?"
"Only thirty minutes."	"Chỉ ba mươi phút."
Tom took Mary's hand.	Tom nắm lấy tay Mary.
I can do it again if you want me to.	Tôi có thể làm điều đó một lần nữa nếu bạn muốn tôi.
Everyone is talking about what Tom did.	Mọi người đang nói về những gì Tom đã làm.
I can agree with you, but then we're both wrong.	Tôi có thể đồng ý với bạn, nhưng rồi cả hai chúng ta đều sai.
It was a long battle because neither side was willing to give in.	Đó là một cuộc chiến lâu dài vì không bên nào chịu nhượng bộ.
Tom wouldn't do it if he didn't have to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không cần thiết.
Tom is always really careful.	Tom luôn thực sự cẩn thận.
Tom can handle it, I think.	Tom có ​​thể xử lý nó, tôi nghĩ.
You cannot go there alone.	Bạn không thể đến đó một mình.
Now that the weather is warmer, I can go outside.	Bây giờ thời tiết ấm hơn, tôi có thể đi ra ngoài trời.
Tom is pretty straightforward, isn't he?	Tom khá thẳng thắn, phải không?
Tom sometimes calls Mary in the morning before breakfast.	Tom đôi khi gọi cho Mary vào buổi sáng trước khi ăn sáng.
I wouldn't be able to do this without your help.	Tôi sẽ không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
What is the best fruit in Japan?	Trái cây ngon nhất ở Nhật Bản là gì?
I hope Tom doesn't have a hard time getting along.	Tôi hy vọng Tom không khó để hòa hợp.
We were surprised by Tom's decision.	Chúng tôi rất ngạc nhiên trước quyết định của Tom.
I know Tom is a musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ.
Why doesn't Tom want to come?	Tại sao Tom không muốn đến?
Tom won't get tired of doing it.	Tom sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom said he didn't think the smell bothered Mary.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng mùi đó làm phiền Mary.
I doubt that Tom and Mary will hate this.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ ghét điều này.
Tom doesn't have to help Mary today.	Tom không phải giúp Mary hôm nay.
Tom arrived at the train station just as his train was leaving the platform.	Tom đến ga xe lửa đúng lúc đoàn tàu của anh đang rời sân ga.
Tom said that he thought Mary wasn't surprised.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ngạc nhiên.
Tom knows that Mary told everyone she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
We don't need to learn French.	Chúng ta không cần phải học tiếng Pháp.
You can't tell anyone what I just told you.	Bạn không thể nói với ai những gì tôi vừa nói với bạn.
Sorry, but that's not what I ordered.	Xin lỗi, nhưng đó không phải là những gì tôi đã đặt hàng.
We look forward to seeing Tom again in Boston.	Chúng tôi mong được gặp lại Tom ở Boston.
I suspect Tom and Mary don't speak French.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom has reserved a seat.	Tom đã đặt trước một chỗ ngồi.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
Tom wants me to drive.	Tom muốn tôi lái xe.
I don't know if we can do that.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều đó hay không.
Tom is in his bedroom doing his homework.	Tom đang ở trong phòng ngủ để làm bài tập về nhà.
I wish Tom a speedy and full recovery.	Tôi chúc Tom hồi phục nhanh chóng và đầy đủ.
I doubt Tom and Mary will be there tonight.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary sẽ ở đó tối nay.
Tom is happy to help us, isn't he?	Tom rất sẵn lòng giúp đỡ chúng ta, phải không?
Don't want to know who I gave it to?	Bạn không muốn biết tôi đã đưa nó cho ai?
What will it be?	Nó sẽ là gì?
I plan to stay at a five-star hotel.	Tôi định ở khách sạn năm sao.
What did you expect from someone like Tom?	Bạn đã mong đợi điều gì từ một người như Tom?
Your help is not required.	Sự giúp đỡ của bạn là không cần thiết.
She is tall and beautiful.	Cô ấy cao và xinh đẹp.
Tell Tom I said hello.	Nói với Tom, tôi đã nói xin chào.
Tom tells everyone that he is married.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã kết hôn.
Tom told me that he thought Mary was fierce.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary hung dữ.
I don't think you have to wait more than three hours.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải đợi hơn ba giờ.
I suspect that Tom and Mary are suspicious.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang nghi ngờ.
I really want Tom to be happy.	Tôi thực sự muốn Tom được hạnh phúc.
Tom thought that Mary might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó.
I don't think Tom wants to go to Boston with you.	Tôi không nghĩ Tom lại muốn đến Boston với bạn.
Why don't we hang out at my place?	Tại sao chúng ta không đi chơi ở chỗ của tôi?
Tom is a quiet person.	Tom là một người trầm tính.
Tom left Mary's room.	Tom rời khỏi phòng của Mary.
I'm out of patience.	Tôi hết kiên nhẫn.
I really don't want to clean my room.	Tôi thực sự không muốn dọn phòng của mình.
I doubt that Tom is capable of doing that while he is in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Is that what you are thinking?	Đó có phải là những gì bạn đang nghĩ?
Tom always criticizes me.	Tom luôn chỉ trích tôi.
I didn't know you worked for a security company.	Tôi không biết bạn làm việc cho một công ty bảo vệ.
I am an entry level secretary.	Tôi là một thư ký cấp nhập cảnh.
I was in the garden all afternoon, weeding.	Tôi đã ở trong vườn cả buổi chiều, nhổ cỏ.
Tom is talking to his roommates.	Tom đang nói chuyện với những người bạn cùng phòng của mình.
Tom is a seasoned cop.	Tom là một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm.
Tom says he will go to sleep again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi ngủ tiếp.
I can't believe Tom is really gone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã thực sự ra đi.
Tom offered me a very sweet deal.	Tom đã đề nghị với tôi một thỏa thuận rất ngọt ngào.
Do you want to know why Tom doesn't stay?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không ở lại không?
Tom is getting deeper and deeper into debt.	Tom ngày càng lún sâu vào nợ nần.
I wonder if Tom wants to sing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn hát hay không.
I thought that Tom would be unbelievable.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thể tin được.
Not last weekend, Tom went to Boston with Mary.	Không phải cuối tuần trước, Tom đã đến Boston với Mary.
Tom is coming to town next month.	Tom sẽ đến thị trấn vào tháng tới.
Do you need a license to use an electric wheelchair?	Bạn có cần giấy phép sử dụng xe lăn điện không?
Tom is a very sincere person.	Tom là một người rất chân thành.
Everyone seemed stunned.	Mọi người dường như choáng váng.
Tom doesn't take a nap.	Tom không ngủ trưa.
We couldn't go out because of the storm.	Chúng tôi không thể ra ngoài vì cơn bão.
There was a guy named Tom who used to live here.	Có một anh chàng tên Tom từng sống ở đây.
You can wait all afternoon if you like, but Tom won't see you.	Bạn có thể đợi cả buổi chiều nếu thích, nhưng Tom sẽ không gặp bạn đâu.
Tom opened the package of chocolates.	Tom mở gói sô cô la.
Tom told Mary that it was too hot to play outside.	Tom nói với Mary rằng trời quá nóng để chơi ở ngoài trời.
I wonder if Tom ever works on Sundays.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm việc vào Chủ nhật hay không.
I'm looking at Tom.	Tôi đang nhìn Tom.
What exactly are you going to do with this?	Chính xác thì bạn định làm gì với điều này?
Tom convinced me that it was not his fault.	Tom thuyết phục tôi rằng đó không phải là lỗi của anh ấy.
That issue is still unresolved.	Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết.
We are not ready to go home yet.	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để về nhà.
I said to myself, "I wonder what she meant."	Tôi tự nhủ: "Không biết ý cô ấy là gì."
Any affection, if it is sincere, is involuntary.	Bất cứ tình cảm nào, nếu nó là chân thành, là không tự chủ.
There's something I want to do before I leave.	Có điều gì đó mà tôi muốn làm trước khi rời đi.
Do you think you're ugly?	Bạn có nghĩ mình xấu xí không?
What will you do about this?	Bạn sẽ làm gì về điều này?
I think Tom will probably do it later.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó sau này.
I don't think Tom was in Boston last week.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở Boston tuần trước.
Tom didn't know how much more money Mary wanted.	Tom không biết Mary muốn có thêm bao nhiêu tiền nữa.
I was not told why Tom was not allowed to see me.	Tôi không được cho biết lý do tại sao Tom không được phép gặp tôi.
You've had a busy morning, haven't you?	Bạn đã có một buổi sáng bận rộn, phải không?
Tom's father is a famous artist.	Cha của Tom là một nghệ sĩ nổi tiếng.
I know that Tom is afraid to go home.	Tôi biết rằng Tom rất sợ về nhà.
Do you know the reason that Tom came here today?	Bạn có biết lý do mà Tom đến đây hôm nay không?
Tom says he won't sign the contract.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
Tom says he thinks it's impossible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ điều đó là không thể.
How many lifeboats are there on this ship?	Có bao nhiêu thuyền cứu sinh trên con tàu này?
He is one of the greatest scientists in Japan.	Ông là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất ở Nhật Bản.
You already know what to do, right?	Bạn đã biết phải làm gì rồi phải không?
Tom thinks you were drunk.	Tom nghĩ rằng bạn đã say.
I can't do that anymore.	Tôi không thể làm điều đó nữa.
I didn't know that you were the one who wanted us to do that.	Tôi không biết rằng bạn là người muốn chúng tôi làm điều đó.
Who knows when Tom's birthday is?	Ai biết sinh nhật của Tom là khi nào?
I rented a room not far from here.	Tôi đã thuê một phòng cách đây không xa.
Anytime you want to borrow my car, all you have to do is ask.	Bất cứ lúc nào bạn muốn mượn xe của tôi, tất cả những gì bạn phải làm là hỏi.
When was the last time you looked at yourself in the mirror?	Lần cuối cùng bạn nhìn mình trong gương là khi nào?
What is your stance on this?	Lập trường của bạn về điều này là gì?
Tom shouldn't have stayed that long.	Tom không nên ở lại lâu như vậy.
Someone was in the car with Tom.	Ai đó đã ở trong xe với Tom.
Tom was familiar with the subject.	Tom đã quen thuộc với chủ đề này.
Tom is an oceanographer.	Tom là một nhà hải dương học.
I don't think you need to do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom's kidneys begin to fail.	Thận của Tom bắt đầu bị hỏng.
The following year, the Ellice Islands became a British colony of Tuvalu.	Năm sau, quần đảo Ellice trở thành thuộc địa Tuvalu của Anh.
Tom is going to the pool.	Tom đang đi đến hồ bơi.
Police are questioning several suspects in this crime.	Cảnh sát đang thẩm vấn một số nghi phạm trong vụ phạm tội này.
I need to be ready when Tom arrives.	Tôi cần sẵn sàng khi Tom đến.
Tom is about to graduate.	Tom sắp tốt nghiệp.
It was a hasty move.	Đó là một động thái hấp tấp.
The man waiting in the lobby didn't tell me his name.	Người đàn ông đợi ở sảnh không cho tôi biết tên của anh ta.
Tom is fixing that.	Tom đang sửa điều đó.
It is not for the faint of heart.	Nó không dành cho những người yếu tim.
Tom thinks Mary is still in Australia.	Tom nghĩ Mary vẫn ở Úc.
What did your husband give you for your birthday?	Chồng bạn đã tặng gì cho bạn nhân ngày sinh nhật?
There's no doubt that Tom will be able to do it.	Thật không nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I am obese.	Tôi béo phì.
Tom and Mary had to wait.	Tom và Mary phải đợi.
You are jealous.	Bạn đang ghen tị.
A clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.	Một con sông sạch chảy qua thị trấn của chúng tôi, và chúng tôi có thể nhìn thấy nhiều cá chép bơi trong đó.
Do you really want to live like that?	Bạn có thực sự muốn sống như vậy không?
I drove Tom's Prius once.	Tôi đã lái xe Prius của Tom một lần.
You have to work hard if you want to be successful.	Bạn phải làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn thành công.
Tom says he thinks it's more likely that Mary won't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom and Mary do not often travel together.	Tom và Mary không thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
If people like you, you're doing it wrong.	Nếu mọi người thích bạn, bạn đang làm sai.
These are Mary's earrings.	Đây là đôi bông tai của Mary.
No need to hide.	Không cần phải che giấu.
I pass here.	Tôi đi qua đây.
Tom said he plans to go on Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
Tom seemed to fall into a slump.	Tom dường như rơi vào trạng thái sa sút.
Tom was abused by his father.	Tom bị bố bạo hành.
I don't like going to the dentist.	Tôi không thích đến nha sĩ.
I always find Tom weird.	Tôi luôn thấy Tom kỳ lạ.
Tom is a great warrior.	Tom là một chiến binh cừ khôi.
Tom accuses Mary of being jealous.	Tom buộc tội Mary ghen tuông.
Our club will hold its monthly meeting next Wednesday.	Câu lạc bộ của chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp hàng tháng vào thứ Tư tới.
Do you think Tom is untidy?	Bạn có nghĩ rằng Tom là không gọn gàng?
I'm calling the police.	Tôi đang gọi cảnh sát.
Why don't you say you don't want to do that?	Tại sao bạn không nói rằng bạn không muốn làm điều đó?
I didn't know Boston would be this hot.	Tôi không biết Boston sẽ nóng như thế này.
Tom tore off the headband.	Tom xé bỏ băng-đô.
Tom never gets up before eight o'clock.	Tom không bao giờ dậy trước tám giờ.
Tom is an important figure in our town.	Tom là một nhân vật quan trọng trong thị trấn của chúng ta.
We shouldn't go there today.	Hôm nay chúng ta không nên đến đó.
I don't understand their humour.	Tôi không hiểu sự hài hước của họ.
Tom says he would do anything for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho Mary.
Do not worried. 	Đừng lo.
I won't hurt her.	Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Tom wears a blue jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam.
In Japan, it rains quite a bit during the rainy season which lasts from mid-June to mid-July.	Ở Nhật Bản, trời mưa khá nhiều trong mùa mưa kéo dài từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7.
I have my pride.	Tôi có niềm tự hào của mình.
Tom is Mary's partner.	Tom là đối tác của Mary.
Tom wants to get his driver's license as soon as possible.	Tom muốn lấy bằng lái xe càng sớm càng tốt.
I think we shouldn't swim today.	Tôi nghĩ hôm nay chúng ta không nên bơi.
That's what I'm trying to forget.	Đó là điều mà tôi đang cố quên.
Tom is probably the only person who can help me do that.	Tom có ​​lẽ là người duy nhất có thể giúp tôi làm điều đó.
Tom wants a progress report now.	Tom muốn có một báo cáo tiến độ ngay bây giờ.
Tom is here to see you.	Tom đến đây để gặp bạn.
Tom has yet to meet Mary's children.	Tom vẫn chưa gặp các con của Mary.
Sorry, I can't be contacted.	Xin lỗi, tôi không liên lạc được.
Tom has come from Australia to be with us today.	Tom đã đến từ Úc để có mặt với chúng tôi ngày hôm nay.
I haven't had a real vacation in a long time.	Đã lâu rồi tôi không có một kỳ nghỉ thật sự.
Tom says he will do his best to get the job done by next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc trước thứ Hai tuần sau.
Tom is spending more and more time away from home.	Tom ngày càng dành nhiều thời gian vắng nhà hơn.
I'll find out what Tom expects us to do.	Tôi sẽ tìm hiểu xem Tom mong chúng ta làm gì.
That doesn't depend on you.	Điều đó không phụ thuộc vào bạn.
She repelled him.	Cô đẩy lùi anh ta.
I've seen what you can do.	Tôi đã thấy những gì bạn có thể làm.
I know Tom can't dance.	Tôi biết Tom không thể nhảy.
You don't know that Tom thinks I shouldn't do that, do you?	Bạn không biết rằng Tom nghĩ rằng tôi không nên làm điều đó, phải không?
I am very sorry for my actions.	Tôi rất xin lỗi vì hành động của mình.
Don't work so much.	Đừng làm việc nhiều như vậy.
Tom admits that he did what Mary said he shouldn't have done.	Tom thừa nhận rằng anh đã làm những gì Mary nói rằng anh không nên làm.
I will probably do it tomorrow.	Tôi có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
People shouldn't eat those things.	Mọi người không nên ăn những thứ đó.
I think Tom is not a good manager.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là một người quản lý giỏi.
I'm still doing the same thing I did this morning.	Tôi vẫn đang làm điều tương tự như tôi đã làm sáng nay.
Tom was immediately fired.	Tom ngay lập tức bị sa thải.
You all hate me, don't you?	Tất cả các bạn đều ghét tôi, phải không?
Tom spent a lot of time with Mary.	Tom đã dành rất nhiều thời gian cho Mary.
He didn't understand she was a joke.	Anh không hiểu cô là trò đùa.
I don't read comic books anymore.	Tôi không đọc truyện tranh nữa.
I don't think Tom will be forgiven for doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
You look like you're thinking.	Bạn trông giống như bạn đang suy nghĩ.
We need to make the most of our time.	Chúng ta cần tận dụng thời gian của mình.
How did Tom become so rich?	Làm thế nào mà Tom trở nên giàu có như vậy?
"Do you understand?" 	"Em hiểu chưa?"
"Not quite."	"Không hoàn toàn không."
Tom is not in his room. 	Tom không có trong phòng của anh ấy.
I wonder where he is.	Tôi đang tự hỏi anh ta đang ở đâu.
Tom turned on the TV.	Tom bật TV lên.
I am a golfer.	Tôi là một vận động viên chơi gôn.
No one is listening to Tom.	Không ai đang nghe Tom.
She can use this typewriter.	Cô ấy có thể sử dụng máy đánh chữ này.
I suspect that Tom and Mary are drunk.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang say.
I don't know where Tom went.	Tôi không biết Tom đã đi đâu.
I think Tom went to jail.	Tôi nghĩ rằng Tom đã phải ngồi tù.
Tom will not take over.	Tom sẽ không tiếp quản.
Who do people leave hats on?	Người nào mà mọi người đội nón ra đi?
There's something I want to tell you.	Có điều tôi muốn nói với bạn.
Does Tom know where Mary lives?	Tom có ​​biết Mary sống ở đâu không?
I am also thirty years old.	Tôi cũng ba mươi tuổi.
You know that I can't do that, right?	Bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
Don't you know Tom was in Australia last winter?	Bạn không biết Tom đã ở Úc vào mùa đông năm ngoái?
Tom hopes Mary knows she shouldn't do whatever John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John yêu cầu cô ấy làm.
This continues to be frustrating.	Điều này tiếp tục gây khó chịu.
We were here for an hour.	Chúng tôi đã ở đây một giờ.
Tom wondered why Mary didn't like him.	Tom tự hỏi tại sao Mary không thích anh ta.
You're the champion, aren't you?	Bạn là nhà vô địch, phải không?
Tom says he thinks Mary has paid too much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã trả quá nhiều.
I think Tom can be carefree.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể vô tư.
Tom, Mary, John and Alice all have insurance.	Tom, Mary, John và Alice đều có bảo hiểm.
Tom did not know with whom Mary was going to Australia.	Tom không biết Mary sẽ đi Úc với ai.
Tom was the one who convinced Mary to help.	Tom là người đã thuyết phục Mary giúp đỡ.
I've been told we're not allowed to do that here.	Tôi đã được thông báo rằng chúng tôi không được phép làm điều đó ở đây.
I have been paid.	Tôi đã được trả tiền.
Tom doesn't know where his keys are.	Tom không biết chìa khóa của mình ở đâu.
Tom and I play tennis all day.	Tom và tôi chơi quần vợt cả ngày.
Tom is very hypocritical, isn't he?	Tom rất đạo đức giả, phải không?
I don't want you to forget me.	Tôi không muốn bạn quên tôi.
This isn't as hard to do as I thought it would be.	Điều này không khó làm như tôi nghĩ.
Watch! 	Coi chừng!
Slippery road surface.	Mặt đường trơn trượt.
Do you know where Tom is going?	Bạn có biết Tom sẽ đi đâu không?
I completely forgot today is Tom's birthday.	Tôi hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật của Tom.
Who is luck person?	Ai là người may mắn?
Tom used to work as a fashion designer.	Tom từng làm việc như một nhà thiết kế thời trang.
I don't feel like laughing.	Tôi không cảm thấy muốn cười.
I don't think you realize what you're doing.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra những gì bạn đang làm.
Tom seems to be a really nice guy.	Tom dường như là một chàng trai thực sự tốt.
I hope that I am not punished.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị trừng phạt.
Are you going to do something special for Christmas?	Bạn có định làm gì đặc biệt cho Giáng sinh không?
I don't go there by bus.	Tôi không đến đó bằng xe buýt.
The company was forced to lay off many employees.	Công ty buộc phải sa thải nhiều nhân viên.
These creatures evolved from simpler creatures like jellyfish.	Những sinh vật này tiến hóa từ những sinh vật đơn giản hơn như sứa.
The head of the statue is missing.	Đầu của bức tượng bị mất tích.
Tom is not a libertarian.	Tom không phải là người theo chủ nghĩa tự do.
Good. 	Tốt.
Everyone is here.	Mọi người đều ở đây.
Tom never woke up.	Tom không bao giờ tỉnh lại.
We don't have anything they need.	Chúng tôi không có bất cứ thứ gì họ cần.
I usually have lunch here.	Tôi thường ăn trưa ở đây.
To make a tart, you need eggs, butter, and sugar.	Để làm một chiếc bánh tart, bạn cần có trứng, bơ và đường.
He fell in love with the girl at first sight.	Anh đã yêu cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Best if you don't know.	Tốt nhất là nếu bạn không biết.
Tom used to have a sports car.	Tom từng có một chiếc xe thể thao.
I know that they are in love.	Tôi biết rằng họ đang yêu nhau.
The Nile River is the longest river in the world.	Sông Nile là sông dài nhất trên thế giới.
Tom told me that he is not married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa kết hôn.
Your favorite place to go when you were a kid?	Nơi yêu thích của bạn để đi khi bạn còn là một đứa trẻ?
Things are not always so exciting.	Mọi thứ không phải lúc nào cũng thú vị như vậy.
This lid is too small. 	Nắp này quá nhỏ.
Please show me another one.	Vui lòng chỉ cho tôi một cái khác.
Tom didn't know if Mary could do it or not.	Tom không biết Mary có thể làm điều đó hay không.
What problems have you had so far?	Bạn đã gặp rắc rối gì cho đến thời điểm này?
Tom is right.	Tom nói đúng.
It took me a while to learn to drive a car.	Tôi đã mất một thời gian để học lái xe ô tô.
I didn't know you were planning to do that today.	Tôi không biết bạn đã dự định làm điều đó ngày hôm nay.
It is unlikely that Tom will come.	Không có khả năng Tom sẽ đến.
You are just a cog in a machine.	Bạn chỉ là một cái bánh răng trong cái máy.
I have to testify in the courtroom tomorrow.	Tôi phải đưa ra lời khai trong phòng xử án vào ngày mai.
I think you said you could finish writing the report today.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn có thể hoàn thành việc viết báo cáo vào ngày hôm nay.
You have too many likes and dislikes.	Bạn có quá nhiều lượt thích và không thích.
Tom was acquitted on the grounds of temporary insanity.	Tom được tuyên bố trắng án với lý do bị mất trí tạm thời.
Tom used to play tennis, but he doesn't anymore.	Tom đã từng chơi quần vợt, nhưng anh ấy không còn nữa.
Tom was alone in the room.	Tom chỉ có một mình trong phòng.
Tom did well at school.	Tom đã học tốt ở trường.
No one I know trusts Tom.	Không ai tôi biết tin tưởng Tom.
I told Tom he shouldn't drink too much.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên uống quá nhiều.
I'm trying to find out where it happened.	Tôi đang cố tìm xem nó đã xảy ra ở đâu.
Tom is in the hardware business.	Tom kinh doanh phần cứng.
Tom will be fired.	Tom sẽ bị sa thải.
I ran as fast as I could to catch up with Tom.	Tôi chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp Tom.
I'm sorry, I can't do that now.	Tôi xin lỗi, tôi không thể làm điều đó bây giờ.
Tom says he doesn't know Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary.
If there's anything I can do for you, please let me know.	Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm cho bạn, xin vui lòng cho tôi biết.
Tomorrow Tom will be thirty years old.	Ngày mai Tom sẽ ba mươi tuổi.
I think Tom is watching me.	Tôi nghĩ Tom đang theo dõi tôi.
I think Tom hates Mary.	Tôi nghĩ Tom ghét Mary.
I haven't ridden a bike in over a year.	Tôi đã không đi xe đạp hơn một năm.
You'd better be busy.	Tốt hơn là bạn nên bận rộn.
I don't know how long it took to get to Boston from here.	Tôi không biết mất bao lâu để đến Boston từ đây.
Tom says he wants to go swimming.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi bơi.
Tom doesn't wear socks.	Tom không mang tất.
He's not stronger than me.	Anh ấy không mạnh hơn tôi.
Tom has one of the best voices I've ever heard.	Tom có ​​một trong những giọng nói hay nhất mà tôi từng nghe.
Tom cannot control his son.	Tom không thể kiểm soát con trai mình.
Tom doesn't shower, does he?	Tom không tắm phải không?
The hallway needs to be wide enough for a wheelchair.	Hành lang cần đủ rộng cho một chiếc xe lăn.
This is the hospital where Tom works.	Đây là bệnh viện nơi Tom làm việc.
Tom found a box of old paintings in the attic.	Tom tìm thấy một hộp các bức tranh cũ trên gác mái.
Tom told you to come too.	Tom bảo bạn cũng đến.
Tell Tom I don't want him to date my daughter.	Nói với Tom rằng tôi không muốn anh ấy hẹn hò với con gái tôi.
I will be ready when you come here.	Tôi sẽ sẵn sàng khi bạn đến đây.
I don't think Tom knows how long it will take him to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I like all about you.	Tôi thích tất cả về bạn.
We can't live on 150,000 yen a month.	Chúng tôi không thể sống với 150.000 yên một tháng.
These are fully functional.	Đây là những chức năng đầy đủ.
Tom often hangs out with John and Mary.	Tom thường đi chơi với John và Mary.
You didn't ask me what I thought.	Bạn đã không hỏi tôi những gì tôi nghĩ.
Don't run downstairs so noisy.	Đừng chạy xuống cầu thang ồn ào như vậy.
Now I'm even more confused.	Bây giờ tôi còn bối rối hơn.
I don't think you're going to Boston.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến Boston.
Tom is trying to figure that out.	Tom đang cố gắng tìm ra điều đó.
A moat surrounds the castle.	Một con hào bao quanh lâu đài.
We all bought a birthday present for our teacher.	Tất cả chúng tôi đều tranh thủ mua quà sinh nhật cho giáo viên của mình.
When was the last time you visited your grandparents?	Lần cuối cùng bạn đến thăm ông bà là khi nào?
I'm not surprised that Tom doesn't know what to do.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không biết phải làm gì.
Can you tie it with a ribbon?	Bạn có thể buộc nó bằng một dải ruy băng?
Tom says that can never happen.	Tom nói rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
Tom is bald, but John is not.	Tom bị hói, nhưng John thì không.
Tom was one of many injured.	Tom là một trong nhiều người bị thương.
Tom is wearing new sneakers he bought last week.	Tom đang đi đôi giày thể thao mới mua tuần trước.
I think you are trying to take advantage of me.	Tôi nghĩ bạn đang cố lợi dụng tôi.
Tom was unable to escape.	Tom đã không thể trốn thoát.
Tom asks Mary to leave him alone.	Tom yêu cầu Mary để anh ta một mình.
Because of your advice, I was able to succeed.	Vì lời khuyên của bạn, tôi đã có thể thành công.
Tom told me that he thought Mary would be jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ghen.
Tom is a highly qualified professional.	Tom là một chuyên gia có trình độ cao.
Don't sit on it.	Đừng ngồi trên đó.
Tom raises horses.	Tom nuôi ngựa.
Tom is an itinerant preacher.	Tom là một nhà thuyết giáo lưu động.
We don't hear Tom.	Chúng tôi không nghe thấy Tom.
I wanted to talk to you.	Tôi đã muốn nói chuyện với bạn.
There may not be enough room in the car for Tom.	Có thể không có đủ chỗ trên xe cho Tom.
Tom quickly went to work.	Tom nhanh chóng đi làm.
How sustainable is all of this?	Làm thế nào bền vững là tất cả những điều này?
How many more days are you planning to stay here?	Bạn dự định ở đây bao nhiêu ngày nữa?
Tom is breaking down.	Tom đang suy sụp.
Mary is one of those wonderful girls.	Mary là một trong những cô gái tuyệt vời.
Tom won't doubt.	Tom sẽ không nghi ngờ.
I asked everyone.	Tôi đã hỏi mọi người.
Your job is not easy.	Công việc của bạn không dễ dàng.
I didn't think Tom was that old.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại già đến vậy.
Why do you say where did Tom find me?	Tại sao bạn nói Tom tìm tôi ở đâu?
Tom won't hit Mary.	Tom sẽ không đánh Mary.
Tom is an attractive guy.	Tom là một chàng trai hấp dẫn.
I wish you weren't that far away.	Tôi ước gì bạn không ở xa như vậy.
I know that Tom is not a good juggler.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người giỏi tung hứng.
I think maybe more people will do it.	Tôi nghĩ rằng có lẽ nhiều người sẽ làm điều đó.
I know that Tom wasn't going to do that yesterday.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó ngày hôm qua.
Very difficult to compare.	Rất khó so sánh.
Tom put a lock on the barn door.	Tom đặt một ổ khóa trên cửa chuồng.
Tom was competitive.	Tom đã cạnh tranh.
I'm glad you're my lawyer.	Tôi rất vui vì bạn là luật sư của tôi.
Tom wants me to talk to Mary about what needs to be done.	Tom muốn tôi nói chuyện với Mary về những việc cần phải làm.
Tom thinks that Mary is having lunch in the canteen.	Tom nghĩ rằng Mary đang ăn trưa trong căng tin.
Tom has trouble prioritizing.	Tom gặp khó khăn khi sắp xếp thứ tự ưu tiên.
Tom and Mary didn't want to help us.	Tom và Mary không muốn giúp chúng tôi.
Don't make me stay.	Đừng bắt tôi ở lại.
I haven't ridden a horse in a long time.	Đã lâu rồi tôi không cưỡi ngựa.
I didn't know why Tom and Mary hated each other until John told me.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary lại ghét nhau cho đến khi John nói với tôi.
I didn't start playing the tape recorder until last year.	Tôi đã không bắt đầu chơi máy ghi âm cho đến năm ngoái.
Tom blamed Mary for the accident that killed their son.	Tom đổ lỗi cho Mary về tai nạn giết chết con trai của họ.
Tom checked the odometer to see how far he had driven.	Tom kiểm tra đồng hồ đo đường để xem anh đã lái được bao xa.
When you come to Boston, can I go with you?	Khi bạn đến Boston, tôi có thể đi với bạn không?
Tom is a boy too honest to lie.	Tom là một cậu bé quá trung thực để nói dối.
Tom is very respected.	Tom rất được tôn trọng.
I have to convince Tom to come with us.	Tôi phải thuyết phục Tom đi với chúng tôi.
I consider spaghetti to be one of the most amazing foods in the world.	Tôi coi mì Ý là một trong những loại thực phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới.
If you open that door, you may not be able to close it.	Nếu bạn mở cánh cửa đó, bạn có thể không đóng lại được.
Tom curled into a ball.	Tom cuộn tròn thành một quả bóng.
I wonder if we forgot to tell Tom he had to.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó không.
Tom is a skeptic, isn't he?	Tom là người hoài nghi, phải không?
Tom wears glasses and so does Mary.	Tom đeo kính và Mary cũng vậy.
She helped him overcome his sadness.	Cô đã giúp anh vượt qua nỗi buồn.
Tom has lied to me too many times, so I don't trust him anymore.	Tom đã nói dối tôi quá nhiều lần, vì vậy tôi không còn tin tưởng anh ấy nữa.
Tom knows why you agreed to do it.	Tom biết tại sao bạn đồng ý làm điều đó.
Tom found this on the porch.	Tom tìm thấy cái này ở hiên nhà.
You'll try to stop me, won't you?	Bạn sẽ cố gắng ngăn cản tôi, phải không?
Mary loses her temper easily.	Mary dễ mất bình tĩnh.
Tom is annoying.	Tom thật khó chịu.
Tom found the box right where Mary said.	Tom đã tìm thấy chiếc hộp đúng nơi Mary nói.
I don't think Tom knows what kind of person Mary is.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary là người như thế nào.
I know that Tom did it on purpose.	Tôi biết rằng Tom đã cố tình làm vậy.
He was about to wake her up, but he forgot.	Anh định gọi cô dậy, nhưng anh quên mất.
How many books have you read in the past year?	Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong năm qua?
It took Tom three hours to do it.	Phải mất ba giờ để Tom làm được điều đó.
Who are they cheering for?	Họ đang cổ vũ cho ai?
Tom knows he's going to have a good time in Australia.	Tom biết rằng anh ấy sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Paris is one of the largest cities in the world.	Paris là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới.
Tom is waiting to talk to Mary.	Tom đang đợi để nói chuyện với Mary.
Send me all your questions and I'll try to answer them.	Gửi cho tôi tất cả các câu hỏi của bạn và tôi sẽ cố gắng trả lời chúng.
Tom thought that Mary was here.	Tom nghĩ rằng Mary đã ở đây.
Tom will have to go by himself.	Tom sẽ phải tự đi.
These are the questions you should be asking Tom, instead of me.	Đây là những câu hỏi bạn nên hỏi Tom, thay vì tôi.
Tom was given a second chance.	Tom đã được trao cơ hội thứ hai.
Tom was very sarcastic, wasn't he?	Tom đã rất mỉa mai, phải không?
Tom digitized an old family photo and emailed it to his mother.	Tom đã số hóa một bức ảnh gia đình cũ và gửi nó qua email cho mẹ anh.
Tom is coming to stay with us.	Tom sẽ đến ở với chúng tôi.
I found this section interesting.	Tôi thấy chuyên mục này thú vị.
I doubt Tom would agree.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đồng ý.
You sound like you were half expecting this to happen.	Bạn có vẻ như bạn đã một nửa mong đợi điều này xảy ra.
I think you know who I'm talking about.	Tôi nghĩ bạn biết tôi đang nói về ai.
Tom didn't ask Mary to do it, did he?	Tom không đề nghị Mary làm điều đó, phải không?
I know that Tom can't do that.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó.
I wonder if Tom can really help us with this problem.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này.
That's one of the reasons we decided to come to Boston.	Đó là một trong những lý do chúng tôi quyết định đến Boston.
Ask Tom about what happened.	Hỏi Tom về những gì đã xảy ra.
I know you trust Tom.	Tôi biết bạn tin tưởng Tom.
I know that it is very difficult to convince you that you are wrong.	Tôi biết rằng rất khó có thể thuyết phục bạn rằng bạn đã sai.
I could clearly see that the hard work had begun to speak for his health.	Tôi có thể thấy rõ rằng công việc khó khăn đã bắt đầu nói lên sức khỏe của anh ấy.
We didn't expect that to happen.	Chúng tôi không lường trước được điều đó xảy ra.
I'm just getting used to it.	Tôi chỉ đang làm quen với nó.
What we have to do is convince Tom.	Điều chúng ta phải làm là thuyết phục Tom.
Tom cleans Mary's car for her.	Tom lau xe cho Mary cho cô ấy.
Tom is Mary's nephew, isn't he?	Tom là cháu trai của Mary, phải không?
Does that have any special meaning?	Điều đó có ý nghĩa đặc biệt nào không?
I told Tom to leave you alone.	Tôi đã nói với Tom để bạn yên.
I am an orphan.	Tôi là một đứa trẻ mồ côi.
We can say that both those balls have the same weight.	Chúng ta có thể nói rằng cả hai quả bóng đó có cùng trọng lượng.
Tom was very upset because he was the only one not invited to the party.	Tom rất buồn vì anh ấy là người duy nhất không được mời đến bữa tiệc.
I see no reason why I shouldn't.	Tôi không thấy lý do gì tại sao tôi không nên làm như vậy.
You don't want to be in Australia right now.	Bạn không muốn ở Úc ngay bây giờ.
Tom is not wearing a swimsuit.	Tom không mặc đồ bơi.
I use Firefox.	Tôi sử dụng Firefox.
We are in a long way.	Chúng tôi đang ở trong một chặng đường dài.
I don't see anyone.	Tôi không thấy ai cả.
Tom and Mary are talking about John.	Tom và Mary đang nói về John.
You don't have to eat with Tom, but I wish you did.	Bạn không cần phải ăn với Tom, nhưng tôi ước bạn sẽ làm như vậy.
Tom said he really enjoyed singing with Mary.	Tom cho biết anh thực sự rất thích hát cùng Mary.
I don't think Tom is ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is teaching me how to row a boat.	Tom đang dạy tôi cách chèo thuyền.
I don't need a bed.	Tôi không cần giường.
Tom gave all the money he had to Mary.	Tom đã đưa tất cả số tiền anh ta có cho Mary.
I cannot fight.	Tôi không thể chiến đấu.
Tom and I are not rich.	Tom và tôi không giàu.
Tom said he would do it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó trước 2:30.
I don't think anyone else wants to come.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác muốn đến.
I know Tom used to teach French.	Tôi biết Tom từng dạy tiếng Pháp.
You're going to be the June bride after all, aren't you?	Cuối cùng thì bạn cũng sẽ trở thành cô dâu tháng sáu, phải không?
We greet each other.	Chúng tôi chào nhau.
You know I would agree to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ đồng ý làm điều đó, phải không?
I hope it won't rain tomorrow.	Tôi hy vọng ngày mai trời không mưa.
Dessert is rice cake with sugar and cinnamon.	Món tráng miệng là bánh gạo với đường và quế.
Tom tiptoed so that no one could hear him.	Tom nhón chân để không ai nghe thấy anh.
I'm sorry I didn't get a chance to say goodbye to Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không có cơ hội để nói lời tạm biệt với Tom.
I was the one who broke the vase.	Tôi là người làm vỡ cái bình.
That's not like you.	Điều đó không giống như bạn.
We had to find a new market for these products.	Chúng tôi phải tìm một thị trường mới cho những sản phẩm này.
You are my kind of woman.	Em là loại phụ nữ của anh.
I turned off the overhead lights.	Tôi đã tắt đèn trên không.
Tom skates on the street.	Tom trượt ván trên đường phố.
Tom is my second cousin.	Tom là anh họ thứ hai của tôi.
Tom took care of Mary when she was sick.	Tom đã chăm sóc Mary khi cô bị ốm.
I know Tom is not a good poker player.	Tôi biết Tom không phải là một người chơi poker giỏi.
I doubt anyone told Tom what to do.	Tôi nghi ngờ liệu có ai nói với Tom phải làm gì không.
I'm not going to tell Tom anything.	Tôi không định nói với Tom bất cứ điều gì.
I am a veteran.	Tôi là một cựu chiến binh.
Does Tom follow football?	Tom có ​​theo dõi bóng đá không?
I don't think Tom is the lucky one.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người may mắn.
Did you see Tom at school today?	Bạn có thấy Tom ở trường hôm nay không?
They said they would accept the committee's final decision.	Họ cho biết họ sẽ chấp nhận quyết định cuối cùng của ủy ban.
Tom notices that Mary has a new hairstyle.	Tom nhận thấy rằng Mary có một kiểu tóc mới.
One day, Tom just got up and left.	Một ngày nọ, Tom vừa lên và rời đi.
I prefer it if you go instead of me.	Tôi thích nó hơn nếu bạn đi thay vì tôi.
I told Tom to take it slow.	Tôi đã nói với Tom hãy từ từ.
Isn't it time to sleep yet?	Chưa đến giờ đi ngủ sao?
If you think the book is good, buy it for me.	Nếu bạn thấy cuốn sách hay thì hãy mua cho mình nhé.
Do not let the dogs loose.	Đừng thả lỏng những con chó.
I should be in Australia with Tom.	Tôi nên ở Úc với Tom.
Tom asked Mary if she wanted to go skiing with him.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn đi trượt tuyết với anh ta.
He's a bit lonely.	Anh ấy hơi cô độc.
Tom did something.	Tom đã làm gì đó.
Tom wears an embarrassing outfit.	Tom mặc một bộ trang phục đáng xấu hổ.
Tom usually goes to the park in the morning.	Tom thường đến công viên vào buổi sáng.
I don't know where I left the key.	Tôi không biết tôi đã để chìa khóa ở đâu.
I mowed Tom's lawn.	Tôi đã cắt cỏ của Tom.
You think I get tired of doing that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó, phải không?
Tom and Mary ski all day.	Tom và Mary trượt tuyết cả ngày.
I was feeling very lonely.	Tôi đã cảm thấy rất cô đơn.
The world is full of incompetent doctors.	Thế giới đầy rẫy những bác sĩ bất tài.
I don't like mushroom soup and neither does Tom.	Tôi không thích súp nấm và Tom cũng không.
I don't want to hear you.	Tôi không muốn nghe bạn.
Tom didn't want to answer.	Tom không muốn trả lời.
Tom is a fiction writer.	Tom là một nhà văn hư cấu.
The cold weather lasted until April last year.	Thời tiết lạnh giá kéo dài đến tận tháng 4 năm ngoái.
Does Tom know we want him to win?	Tom có ​​biết chúng tôi muốn anh ấy chiến thắng không?
That name gave me creeps.	Tên đó đã cho tôi creep.
I am studying art at school.	Tôi đang học nghệ thuật ở trường.
We found a copy of Tom's will.	Chúng tôi đã tìm thấy một bản di chúc của Tom.
I heard that Tom is very fond of basketball.	Tôi nghe nói rằng Tom rất thích bóng rổ.
Why do you want to know that?	Tại sao bạn muốn biết điều đó?
Who's that Woman?	Người phụ nữ đó là ai?
Tom and Mary build a snow fort in the backyard.	Tom và Mary xây một pháo đài tuyết ở sân sau.
Do you think Tom will come to Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston?
You should let Tom know you don't want to do that.	Bạn nên cho Tom biết bạn không muốn làm điều đó.
Tom couldn't verify anything Mary said.	Tom không thể xác minh bất cứ điều gì Mary nói.
Tom says he hopes that he and Mary can do it together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy và Mary có thể làm điều đó cùng nhau.
Tom staggered out the door.	Tom loạng choạng bước ra khỏi cửa.
I'll fix it with Tom.	Tôi sẽ sửa nó với Tom.
I don't know how I'm going to get home.	Tôi không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào.
Tom is a really good friend of mine.	Tom là một người bạn thực sự tốt của tôi.
Tom tells Mary that he plans to stay in Australia until October.	Tom nói với Mary rằng anh ấy dự định ở lại Úc cho đến tháng 10.
Tom told me he wanted to write a book.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy muốn viết một cuốn sách.
Where can I find a good tax attorney?	Tôi có thể gặp một luật sư thuế giỏi ở đâu?
I'm pretty sure Tom won't do that again.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
My sister has been tracing our family tree since the 16th century.	Em gái tôi đã truy tìm cây gia đình của chúng tôi từ thế kỷ 16.
Does Tom let Mary drive his car?	Tom có ​​để Mary lái xe của mình không?
We just received a question from Kansas regarding your brother.	Chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi từ Kansas liên quan đến anh trai của bạn.
Tom probably won't figure out how to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không tìm ra cách làm điều đó.
Tom may never leave.	Tom có ​​thể không bao giờ rời đi.
I would love to do that.	Tôi rất muốn làm điều đó.
My gums are bleeding.	Nướu của tôi bị chảy máu.
I have butterflies in my stomach.	Tôi có bướm trong bụng.
There are not many people like you.	Không có nhiều người giống như bạn.
Tom would love to come with us.	Tom sẽ thích đi với chúng tôi.
If I were a foreigner, I wouldn't be able to eat raw fish.	Nếu tôi là người nước ngoài, chắc tôi không thể ăn cá sống.
Tom asks Mary to give him more time to do it.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta thêm thời gian để làm điều đó.
Where did Tom buy those headphones?	Tom đã mua những chiếc tai nghe đó ở đâu?
I know that Tom is cocky.	Tôi biết rằng Tom tự phụ.
I don't think that will happen again.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
I haven't heard of it.	Tôi đã không nghe nói về nó.
Tom wasn't stupid enough to tell Mary what really happened.	Tom không ngu ngốc đến mức nói với Mary những gì đã thực sự xảy ra.
Tom said Mary would do it herself.	Tom nói Mary sẽ tự làm điều đó.
Tom wasn't busy either.	Tom cũng không bận.
Tom heard a loud noise coming from the basement.	Tom nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ tầng hầm.
I asked Tom if he had ever done that.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy đã bao giờ làm điều đó chưa.
Students should make the most of their free time.	Sinh viên nên tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi.
Why don't we go fishing next weekend?	Tại sao chúng ta không đi câu cá vào cuối tuần tới?
When will the next issue of the magazine come out?	Khi nào số tiếp theo của tạp chí sẽ ra mắt?
Tom is not going to Australia with us.	Tom sẽ không đi Úc với chúng tôi.
Tom probably won't be up.	Tom có ​​thể sẽ không lên.
Tom is doing a great job.	Tom đang làm một công việc tuyệt vời.
Tom will be asleep by the time we get there.	Tom sẽ ngủ vào lúc chúng ta đến đó.
The townspeople applauded.	Người dân thị trấn vỗ tay hoan nghênh.
Tom said he would probably do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó.
Tom says he has no plans to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
I won't go to bed early tonight.	Tôi sẽ không đi ngủ sớm tối nay.
Tom doesn't seem to care much about that.	Tom có ​​vẻ không quan tâm lắm đến điều đó.
The mountain is covered with snow.	Ngọn núi được bao phủ bởi tuyết.
The police have no other evidence against Tom.	Cảnh sát không có bằng chứng nào khác chống lại Tom.
Tom never thought that Mary would hurt him.	Tom không bao giờ nghĩ rằng Mary sẽ làm tổn thương anh ta.
There is still much work to be done.	Có rất nhiều việc vẫn cần phải làm.
Tom gathered his things and left.	Tom thu thập đồ đạc của mình và rời đi.
It's not my idea of ​​fun, it's just about anything that floats your boat.	Đó không phải là ý tưởng vui của tôi, mà là bất cứ điều gì làm nổi con thuyền của bạn.
Tom is found murdered in his garage.	Tom được tìm thấy bị sát hại trong nhà để xe của mình.
Can you create a light in the distance?	Bạn có thể tạo ra một ánh sáng ở phía xa?
Tom says he thinks Mary will be alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở một mình.
Don't forget to tell Mary she has to do it by 2:30.	Đừng quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó trước 2:30.
Tom is square.	Tom là hình vuông.
Tom belongs to John and Mary.	Tom thuộc về John và Mary.
I even have with Tom.	Tôi thậm chí có với Tom.
I really don't know anything.	Tôi thực sự không biết gì cả.
I don't like that cake.	Tôi không thích loại bánh đó.
Some interesting artifacts are on display at the museum.	Một số hiện vật thú vị đang được trưng bày tại bảo tàng.
I don't know how to pronounce this word.	Tôi không biết cách phát âm từ này.
Tom's in Boston, isn't he?	Tom đang ở Boston, phải không?
Tom has a hearing loss and finds it difficult to hear speech in the presence of background noise.	Tom bị mất thính giác và cảm thấy khó nghe lời nói khi có tiếng ồn xung quanh.
Tom says he thinks it's time for him to retire.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đã đến lúc anh ấy nên nghỉ hưu.
A football match lasts 90 minutes.	Một trận bóng kéo dài 90 phút.
Tom is undefeated in chess.	Tom là người bất bại trong môn cờ vua.
I was dealing with severe back pain.	Tôi đã phải đối mặt với chứng đau lưng nghiêm trọng.
I'm starting the countdown.	Tôi đang bắt đầu đếm ngược.
Tom and Mary are looking for a housekeeper.	Tom và Mary đang tìm một người quản gia.
What will Tom think?	Tom sẽ nghĩ gì?
I know Tom is not a careful driver.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe cẩn thận.
I wonder why Tom said that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói như vậy.
Tom has to stay at home now.	Tom phải ở nhà bây giờ.
Tom wants to have children.	Tom muốn có con.
Tom will know what we need to do.	Tom sẽ biết những gì chúng ta cần làm.
"Did you do that on Monday?" 	"Bạn đã làm điều đó vào thứ Hai?"
"No, I do not have."	"Không, tôi không có."
Tom shares the food his mother gave him with his friends.	Tom chia sẻ thức ăn mà mẹ đã cho anh ấy với bạn bè của mình.
Tom said he was too busy to eat.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để ăn.
I have lunch with the manager almost every day.	Tôi ăn trưa với người quản lý hầu như mỗi ngày.
I don't make as much money as you think.	Tôi không kiếm được nhiều tiền như bạn nghĩ.
Tom seemed to know what was going on.	Tom dường như biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom worked as hard as any boy in his class.	Tom làm việc chăm chỉ như bất kỳ cậu bé nào trong lớp.
Tom deserves it and more.	Tom xứng đáng với điều đó và nhiều hơn thế nữa.
I'm really sorry I made fun of your hair.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã làm vui tóc của bạn.
Tom picked up his drink and took a sip.	Tom cầm đồ uống lên và nhấp một ngụm.
I heard that Tom is said to have quite a bit of money.	Tôi nghe nói rằng Tom được cho là có khá nhiều tiền.
I dated Mary for three years.	Tôi đã hẹn hò với Mary trong ba năm.
I bought it for Tom.	Tôi đã mua nó cho Tom.
I don't think Tom will be impressed.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ấn tượng.
Tom uses pins to press the balloons.	Tom dùng ghim bấm vào những quả bóng bay.
I'm sure Tom won't be embarrassed.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thấy xấu hổ.
Tom is one of the most gullible people I know.	Tom là một trong những người cả tin nhất mà tôi biết.
I texted Tom in French.	Tôi nhắn tin cho Tom bằng tiếng Pháp.
Tom says he won't be here until about 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến đây cho đến khoảng 2:30.
Tom might be the first to do it.	Tom có ​​thể là người đầu tiên làm điều đó.
I hope Tom can do that.	Tôi mong rằng Tom sẽ làm được điều đó.
I knew that Tom wouldn't like the stew that Mary made.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích món hầm mà Mary làm.
We have to submit our essays tomorrow.	Ngày mai chúng ta phải nộp bài tiểu luận của mình.
Tom said he wondered if Mary and I could take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
I have been doing this for many months.	Tôi đã làm việc này trong nhiều tháng.
If you see Tom today, tell him he's invited to my party, too.	Nếu bạn gặp Tom hôm nay, hãy nói với anh ấy rằng anh ấy cũng được mời đến bữa tiệc của tôi.
Grant wanted to cut off the supply line between the two cities.	Grant muốn cắt đứt đường cung cấp giữa hai thành phố.
There is not any film in this camera.	Không có bất kỳ bộ phim nào trong máy ảnh này.
I don't want a boyfriend.	Tôi không muốn có bạn trai.
I wonder if he's really sick.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thực sự bị bệnh không.
Tom is busy in his office.	Tom đang bận trong văn phòng của anh ấy.
Tom was a pretty good carpenter before he injured his hand.	Tom là một thợ mộc khá giỏi trước khi bị thương ở tay.
He's good at arithmetic.	Anh ấy giỏi số học.
Did Tom really move to Boston?	Tom đã thực sự chuyển đến Boston?
Tom didn't know Mary was Canadian.	Tom không biết Mary là người Canada.
I think Tom lives here.	Tôi nghĩ Tom sống ở đây.
We need to be apart for a while.	Chúng ta cần phải tạm xa nhau.
Tom committed a terrible crime.	Tom đã phạm một tội ác khủng khiếp.
Do you think Tom might want this?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn điều này?
What do you want for an afternoon snack?	Bạn muốn gì cho một bữa ăn nhẹ buổi chiều?
Tom is very sympathetic, isn't he?	Tom rất thông cảm, phải không?
Be careful not to confuse sympathy with empathy.	Hãy cẩn thận đừng nhầm lẫn giữa sự cảm thông với sự đồng cảm.
Tom succeeded.	Tom đã thành công.
Obviously Tom didn't want to do it alone.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó một mình.
Tom goes to night school.	Tom đi học đêm.
Do you think Tom is too young to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom còn quá nhỏ để làm điều đó không?
I heard that Tom shot someone.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bắn ai đó.
Tom is a bit tired so he won't do it.	Tom hơi mệt một chút nên sẽ không làm vậy.
Do Tom and Mary like to watch the same kind of movies?	Tom và Mary có thích xem cùng một loại phim không?
Watch out for foul balls.	Coi chừng những quả bóng hôi.
I know that you want me to help you, but I have been asked not to.	Tôi biết rằng bạn muốn tôi giúp bạn, nhưng tôi đã được yêu cầu không làm vậy.
Aren't these your glasses?	Đây không phải là kính của bạn sao?
I don't think what Tom said makes any sense.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom nói có ý nghĩa gì.
We knelt down to pray.	Chúng tôi quỳ xuống cầu nguyện.
Tom was told not to do it alone.	Tom đã được yêu cầu không nên làm điều đó một mình.
He won't show up tonight.	Anh ấy sẽ không xuất hiện tối nay.
I hope that Tom can swim.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể bơi.
I'm calling because I lost my credit card.	Tôi đang gọi vì tôi bị mất thẻ tín dụng.
I will not sell my soul.	Tôi sẽ không bán linh hồn của mình.
Tom looks young.	Tom trông còn trẻ.
Tom will be safe here with me.	Tom sẽ an toàn ở đây với tôi.
Tom tried that.	Tom đã thử điều đó.
Tom is not a physicist.	Tom không phải là một nhà vật lý.
I can't do it tomorrow.	Tôi không thể làm điều đó vào ngày mai.
Should we give Tom a chance?	Chúng ta có nên cho Tom một cơ hội không?
I'm glad to see that you've made progress.	Tôi rất vui khi thấy rằng bạn đã tiến bộ.
Tom didn't tell me he wanted to be a scientist.	Tom không nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành một nhà khoa học.
I recommend you start studying for the test right away.	Tôi khuyên bạn nên bắt đầu học bài kiểm tra ngay lập tức.
Tom started yelling at me for no reason at all.	Tom bắt đầu la hét với tôi mà không có lý do gì cả.
I know that Tom is ahead of schedule.	Tôi biết rằng Tom đang đi trước kế hoạch.
I wish I had time to stay and talk to you.	Tôi ước tôi có thời gian ở lại và nói chuyện với bạn.
I told Tom to do it on October 20th.	Tôi đã bảo Tom làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I want to finish it before school ends.	Tôi muốn hoàn thành nó trước khi trường học kết thúc.
I support your opinion wholeheartedly.	Tôi ủng hộ ý kiến ​​của bạn hết lòng.
I don't feel like playing chess right now.	Tôi cảm thấy không thích chơi cờ ngay bây giờ.
You know Tom told Mary he couldn't do that, right?	Bạn biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó, phải không?
Tom wants to leave Boston.	Tom muốn rời Boston.
Sweat beaded on Tom's forehead.	Mồ hôi lấm tấm trên trán Tom.
Tom says that he is very jealous.	Tom nói rằng anh ấy rất kỵ.
Tom didn't eat anything until 2:30.	Tom đã không ăn bất cứ thứ gì cho đến 2:30.
Tom didn't even look at me.	Tom thậm chí còn không nhìn tôi.
I wonder when Tom did that.	Tôi tự hỏi Tom đã làm điều đó khi nào.
I wonder if Tom really wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Úc với chúng tôi không.
Tom understands French a lot more than people think.	Tom hiểu tiếng Pháp hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
Quite a few people were present at the meeting yesterday.	Khá nhiều người có mặt trong buổi họp ngày hôm qua.
Tom is wearing a wide-brimmed hat.	Tom đang đội một chiếc mũ rộng vành.
I already wrote my report.	Tôi đã viết phần báo cáo của mình rồi.
Tom caught Mary stealing his money from the cash register.	Tom bắt gặp Mary đang lấy trộm tiền của anh ta từ máy tính tiền.
Tom hasn't done enough yet.	Tom vẫn chưa làm đủ.
I don't drink at all.	Tôi không uống chút nào.
I want to sing you a song that I just wrote.	Tôi muốn hát cho bạn một bài hát mà tôi vừa viết.
Do not worried. 	Đừng lo.
He knows what he's doing.	Anh ấy biết mình đang làm gì.
You'd better not wake me up when you enter the house.	Tốt hơn hết bạn không nên đánh thức tôi khi bạn vào nhà.
I am extremely confused by this news.	Tôi vô cùng bối rối trước tin tức này.
Why don't you try calling Tom?	Tại sao bạn không thử gọi cho Tom?
You eat photos.	Bạn ăn ảnh.
I thought you said you liked Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn thích Tom.
Tom doesn't like me.	Tom không thích tôi.
I know Tom is not a good skier.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
I suspect Tom doesn't know what Mary did.	Tôi nghi ngờ Tom không biết Mary đã làm gì.
Maybe you can suggest something that we can do tomorrow.	Có lẽ bạn có thể đề xuất điều gì đó mà chúng ta có thể làm vào ngày mai.
Is Tom afraid to do it?	Tom có ​​sợ làm điều đó không?
Tom bought me a present.	Tom đã mua cho tôi một món quà.
I bought it with my hard earned money.	Tôi đã mua nó bằng số tiền khó kiếm được của mình.
It was below zero this morning, but I cycled to school anyway.	Sáng nay trời dưới 0, nhưng dù sao thì tôi cũng đã đạp xe đến trường.
Tom has locked himself in his office.	Tom đã tự nhốt mình trong văn phòng của mình.
Tom finally agreed to help us.	Tom cuối cùng đã đồng ý giúp chúng tôi.
Don't we need to do that?	Chúng ta không cần phải làm điều đó sao?
Everyone stopped and stared at Tom.	Mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm vào Tom.
Tom says that Mary will help.	Tom nói rằng Mary sẽ giúp.
Other colonies began sending troops to help.	Các thuộc địa khác bắt đầu gửi quân đến giúp đỡ.
Tom's opponents know it.	Các đối thủ của Tom biết điều đó.
Tom and I both love bananas.	Tom và tôi đều thích chuối.
Tom tells me he can do it.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
What will they do to you?	Họ sẽ làm gì bạn?
Tom ransacked Mary's house.	Tom đã lục soát nhà của Mary.
This coffee is not very good.	Cà phê này không ngon cho lắm.
I have been waiting for you for many years.	Tôi đã chờ đợi bạn trong nhiều năm.
Isn't that Tom's daughter?	Đó không phải là con gái của Tom sao?
Tom told me he will call you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi cho bạn.
She was able to get ready early this morning, because she finished packing last night.	Cô ấy đã có thể sẵn sàng vào sáng sớm hôm nay, bởi vì cô ấy đã thu dọn đồ đạc xong vào tối hôm qua.
Why don't we do it today?	Tại sao chúng ta không làm việc đó ngay hôm nay?
We must have missed each other.	Chắc hẳn chúng ta đã bỏ lỡ nhau.
I don't know how long I will have to stay in Boston.	Tôi không biết mình sẽ phải ở Boston bao lâu.
I will definitely talk to Tom.	Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Tom.
You can wait here.	Bạn có thể chờ đợi ở đây.
You need to get rid of the weeds at the root so they don't grow back.	Bạn cần nhổ cỏ tận gốc để chúng không mọc trở lại.
I will probably spend the rest of my life in prison.	Tôi có thể sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù.
I don't want to work at a fast food place forever.	Tôi không muốn làm việc ở một nơi bán đồ ăn nhanh mãi mãi.
Tom thought Mary looked nervous doing that.	Tom nghĩ Mary trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
The photographer asked Tom not to smile, but he smiled anyway.	Nhiếp ảnh gia yêu cầu Tom đừng cười, nhưng dù sao thì anh ấy cũng mỉm cười.
I will call Tom to come and help me.	Tôi sẽ gọi Tom đến và giúp tôi.
Do you play football or rugby?	Bạn chơi bóng đá hay bóng bầu dục?
I think Tom is clever.	Tôi nghĩ rằng Tom là người khéo léo.
I think Tom won't be visiting Boston any time soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đến thăm Boston sớm.
Can you turn the music down a bit? 	Bạn có thể giảm nhạc xuống một chút được không?
I'm trying to focus here!	Tôi đang cố gắng tập trung ở đây!
Tom was sucked into the vortex.	Tom bị hút vào vòng xoáy.
People who work longer hours don't always get more done.	Những người làm việc nhiều giờ hơn không phải lúc nào cũng hoàn thành được nhiều việc hơn.
Tom couldn't stop Mary.	Tom không thể ngăn Mary.
The cat crawled through a gap in the fence.	Con mèo chui qua một khoảng trống trên hàng rào.
I thought I was going to suffocate on a crowded train.	Tôi đã nghĩ rằng mình sắp chết ngạt trên chuyến tàu đông đúc.
Tom spent the whole day trying to find water.	Tom đã dành cả ngày để cố gắng tìm nước.
Tom accepted the job without hesitation.	Tom nhận việc mà không do dự.
Her profession is teaching.	Nghề nghiệp của cô ấy là dạy học.
Let's talk about ways we can prevent this from happening in the future.	Hãy nói về những cách mà chúng ta có thể ngăn điều này tái diễn trong tương lai.
Tom doesn't have to be so formal.	Tom không cần phải quá trang trọng.
I tripped and fell.	Tôi vấp ngã và ngã.
Tom says he thinks Mary is worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lo lắng.
Tom disagrees.	Tom không đồng ý.
Tom suddenly realized something was wrong.	Tom chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Does Tom know Mary can't swim?	Tom có ​​biết Mary không biết bơi không?
I will come see you tomorrow.	Tôi sẽ đến gặp bạn vào ngày mai.
I have almost finished this report.	Tôi gần như đã hoàn thành báo cáo này.
Tom gave us a lot of money.	Tom đã cho chúng tôi rất nhiều tiền.
Tom shouldn't have gone there alone.	Tom không nên đến đó một mình.
Tom is not the same as thirty years ago.	Tom không giống như ba mươi năm trước.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nó.
Tom couldn't give up.	Tom không thể bỏ cuộc.
I'll go when I'm ready.	Tôi sẽ đi khi tôi sẵn sàng.
You were told to give Tom what he wanted.	Bạn đã nói để cho Tom những gì anh ấy muốn.
You cannot win this battle.	Bạn không thể thắng trận chiến này.
That is a depressing thought.	Đó là một suy nghĩ chán nản.
Tom didn't know what to feed Mary's dog.	Tom không biết phải cho con chó của Mary ăn gì.
Tom is a wonderful man.	Tom là một người đàn ông tuyệt vời.
I'm glad Tom was there to help you.	Tôi rất vui vì Tom đã ở đó để giúp bạn.
This is a secret, so please don't tell anyone.	Đây là một bí mật, vì vậy xin vui lòng không nói với bất kỳ ai.
Tom doesn't want to talk to the police.	Tom không muốn nói chuyện với cảnh sát.
The Nazi occupation of Poland lasted for six years.	Sự chiếm đóng Ba Lan của Đức Quốc xã kéo dài trong sáu năm.
Tom hasn't had to buy a new windshield wiper yet.	Tom vẫn chưa phải mua cần gạt nước kính chắn gió mới.
Tom realizes that we have to do it.	Tom nhận ra rằng chúng ta phải làm điều đó.
The school that Tom goes to has a swimming pool.	Trường học mà Tom đến có một hồ bơi.
I know that you didn't do it for me.	Tôi biết rằng bạn đã không làm điều đó cho tôi.
Tom took the lead.	Tom đã dẫn đầu.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
I don't like hitchhiking.	Tôi không thích đi nhờ xe.
I have bookmarked the page.	Tôi đã đánh dấu trang.
I don't think Tom knows how much it costs to get a visa.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chi phí để có được thị thực là bao nhiêu.
He can't tell what's real from what's fake.	Anh ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
I don't want to leave Tom behind.	Tôi không muốn bỏ lại Tom.
Wherever a school opens, a prison closes.	Bất cứ nơi nào một trường học mở ra, một nhà tù đóng cửa.
It won't be a problem.	Nó sẽ không có vấn đề.
I'm working sweat.	Tôi đang làm việc đổ mồ hôi.
I do not have some say in this?	Tôi không có một số tiếng nói trong này?
I forgot the joy of dancing.	Tôi đã quên mất niềm vui khi nhảy.
Tom continues to dream about buying a new car.	Tom vẫn tiếp tục mơ về việc mua một chiếc ô tô mới.
The man never told the police his destination.	Người đàn ông không bao giờ nói với cảnh sát điểm đến của mình.
Tom is yawning.	Tom đang ngáp.
Tom said that Mary finished it.	Tom nói rằng Mary đã hoàn thành việc đó.
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
Tom lives on the same street as you.	Tom sống trên cùng một con phố với bạn.
My name is Tom and this is my wife, Mary.	Tên tôi là Tom và đây là vợ tôi, Mary.
Tom and I don't eat out as often as we used to.	Tom và tôi không còn đi ăn ngoài thường xuyên như trước nữa.
I know that Tom has to do it today.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tiger Woods is famous for his golf skills.	Tiger Woods nổi tiếng với kỹ năng chơi golf điêu luyện.
Can you keep Tom there?	Bạn có thể giữ Tom ở đó?
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết.
I know that Tom doesn't know why I did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
Tom says he likes this kind of music.	Tom nói rằng anh ấy thích thể loại âm nhạc này.
Neither Tom nor Mary are retired.	Cả Tom và Mary đều chưa nghỉ hưu.
I didn't have to take off my shoes, but I did.	Tôi không phải cởi giày, nhưng tôi đã làm.
Be at the station at eleven o'clock.	Có mặt tại nhà ga lúc mười một giờ.
Tom left in disgust.	Tom bỏ đi trong sự kinh tởm.
Worse still, the morning was uncharacteristically cold.	Tệ hơn nữa, buổi sáng trời lạnh một cách lạ thường.
The crowd booed the presenter to leave the stage.	Đám đông la ó người thuyết trình rời khỏi sân khấu.
Tom said he thought he had to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy.
Schedules are difficult to coordinate.	Lịch trình rất khó để điều phối.
Everyone is afraid of Tom.	Mọi người đều sợ Tom.
I want Tom to sing with me.	Tôi muốn Tom hát với tôi.
If you can't do it, we'll have to find someone who can.	Nếu bạn không thể làm điều đó, chúng tôi sẽ phải tìm một người có thể.
I met Tom last summer right after I moved to Boston.	Tôi đã gặp Tom vào mùa hè năm ngoái ngay sau khi tôi chuyển đến Boston.
I know Tom is very arrogant.	Tôi biết Tom rất kiêu ngạo.
I am on my head.	Tôi đang ở trên đầu của tôi.
I know you hate funerals.	Tôi biết bạn ghét đám tang.
The lawyer asked the judge to give age allowance to the defendant.	Luật sư đề nghị thẩm phán trợ cấp tuổi cho bị cáo.
It doesn't mean the same thing.	Nó không có nghĩa giống nhau.
I didn't know that you two were friends.	Tôi không biết rằng hai người là bạn.
Tom listened for a moment.	Tom lắng nghe một lúc.
He picked up a hat and put it on to see what it would look like.	Anh ta nhặt một chiếc mũ và đội nó lên để xem nó sẽ như thế nào.
You are the only one for me now.	Bạn là người duy nhất đối với tôi bây giờ.
The man with the gun threatened to kill Tom's dog.	Người đàn ông cầm súng dọa giết con chó của Tom.
Mary is depressed because Tom broke up with her.	Mary chán nản vì Tom đã chia tay cô ấy.
Tom has come to Australia for an important job.	Tom đã đến Úc vì một công việc quan trọng.
I am not happy here.	Tôi không hạnh phúc ở đây.
I suggested to Tom that he drive Mary home.	Tôi đề nghị với Tom rằng anh ấy chở Mary về nhà.
I dropped out of school.	Tôi bỏ học.
Tom just couldn't resist doing it.	Tom chỉ không thể cưỡng lại việc làm đó.
We have everything we need.	Chúng tôi có tất cả những gì chúng tôi cần.
I have no problems with my short-term memory.	Tôi không có vấn đề gì với trí nhớ ngắn hạn của mình.
I want to dedicate this next song to the bride and groom.	Tôi muốn dành tặng bài hát tiếp theo này cho cô dâu và chú rể.
Tom loves spy movies.	Tom thích phim điệp viên.
That's not what Tom really needs to do.	Đó không phải là điều Tom thực sự cần làm.
Tom finds it difficult to remain neutral.	Tom cảm thấy khó có thể giữ được thái độ trung lập.
What would life be like when we don't have to work to live?	Cuộc sống sẽ ra sao khi chúng ta không phải làm việc để sống?
Tom says he doesn't think Mary really did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự làm điều đó một mình.
I will be visiting my uncle in Kyoto this summer.	Tôi sẽ đến thăm chú tôi ở Kyoto vào mùa hè này.
Tom told me he was unlucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không may mắn.
I think you are being too strict.	Tôi nghĩ rằng bạn đang quá khắt khe.
Tom didn't even realize that Mary had dyed her hair a different color.	Tom thậm chí còn không nhận ra Mary đã nhuộm tóc một màu khác.
Do you know when Tom will be here?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ đến đây không?
You are working hard.	Bạn đang chăm chỉ.
Don't do that anymore.	Đừng làm thế nữa.
Don't you record us now?	Bạn không ghi lại cho chúng tôi ngay bây giờ?
We're smarter than Tom.	Chúng tôi thông minh hơn Tom.
Tom and Mary do not speak French.	Tom và Mary không nói tiếng Pháp.
Tom sat down across from Mary.	Tom ngồi xuống đối diện với Mary.
How much will it cost and who will pay for it?	Nó sẽ có giá bao nhiêu và ai sẽ trả tiền cho nó?
Tom never said anything about the accident.	Tom chưa bao giờ nói gì về vụ tai nạn.
Why did Tom ask Mary to leave?	Tại sao Tom lại yêu cầu Mary rời đi?
Japan wanted to control Manchuria.	Nhật Bản muốn kiểm soát Mãn Châu.
I know that Tom is much more creative than I am.	Tôi biết rằng Tom sáng tạo hơn tôi rất nhiều.
Tom laughed before he realized that Mary wasn't joking.	Tom bật cười trước khi anh nhận ra rằng Mary không nói đùa.
Tom is not the first to volunteer.	Tom không phải là người đầu tiên tình nguyện.
Tom suddenly stood up from his chair.	Tom đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.
Among those arrested was Tom.	Trong số những người bị bắt có Tom.
Tom is rude and obnoxious.	Tom thật thô lỗ và đáng ghét.
Tom kept asking us questions.	Tom liên tục hỏi chúng tôi câu hỏi.
Tom said I could leave early if I wanted to.	Tom nói tôi có thể về sớm nếu tôi muốn.
Tom oiled his bicycle chain.	Tom tra dầu cho xích xe đạp của mình.
I need your advice on how to proceed.	Tôi cần lời khuyên của bạn về cách tiếp tục.
Tom and Mary want to know what our plan is.	Tom và Mary muốn biết kế hoạch của chúng tôi là gì.
I don't think Tom can do this as well as you.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều này tốt như bạn.
You should wait an hour to get to the airport.	Bạn nên đợi một giờ để đến sân bay.
Does Tom still like Australia?	Tom có ​​còn thích nước Úc không?
Tom and I are not complainers.	Tom và tôi không phải là những người phàn nàn.
There are many things we can agree on.	Có rất nhiều điều chúng ta có thể đồng ý.
Tom chose to walk.	Tom đã chọn đi bộ.
I think it's time to get out of here.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải ra khỏi đây.
Tom said he felt like crying.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn khóc.
What is the name of this bird?	Tên của con chim này là gì?
Tom will probably be home soon.	Tom có ​​thể sẽ về nhà sớm.
Couldn't let him finish it in an hour.	Không thể để anh ta hoàn thành nó trong một giờ.
Tom knew that he should learn French.	Tom biết rằng anh nên học tiếng Pháp.
This building has only one restroom.	Tòa nhà này chỉ có một phòng vệ sinh.
Tom said he was absolutely sure Mary would do it.	Tom nói rằng anh hoàn toàn chắc chắn Mary sẽ làm điều đó.
The puppets are controlled by strings.	Các con rối được điều khiển bằng dây.
We don't travel together anymore.	Chúng tôi không đi du lịch cùng nhau nữa.
Tom says he thinks Mary will be hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đói.
Tom was extremely unlucky.	Tom đã vô cùng đen đủi.
Tom really doesn't sleep.	Tom thực sự không ngủ.
All you have to do is study hard to get into a good university.	Tất cả những gì bạn phải làm là học chăm chỉ để vào được một trường đại học tốt.
My father believed that anyone who couldn't make a living in Japan was lazy.	Cha tôi tin rằng bất cứ ai không thể kiếm sống ở Nhật Bản đều lười biếng.
Tom is an HR consultant.	Tom là một nhà tư vấn nhân sự.
Tom and I fell in love.	Tom và tôi đã yêu nhau.
I haven't been completely honest with you.	Tôi đã không hoàn toàn thành thật với bạn.
I'm sure you've heard all about that.	Tôi chắc rằng bạn đã nghe tất cả về điều đó.
Our world is only a small part of the universe.	Thế giới của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ.
Tom is probably going to retire at this point.	Tom có ​​thể sẽ nghỉ hưu vào lúc này.
Tom is my least problematic person right now.	Tom là người ít gặp vấn đề nhất của tôi lúc này.
Tom asked Mary when she wanted him to come.	Tom hỏi Mary lúc nào cô ấy muốn anh đến.
Both Tom and Mary have decided to resign.	Cả Tom và Mary đều đã quyết định từ chức.
Tom wouldn't do that to anyone else.	Tom sẽ không làm điều đó với bất kỳ ai khác.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom is John's twin brother.	Tom là anh em sinh đôi của John.
Did Tom give you a power of attorney?	Tom có ​​đưa cho bạn giấy ủy quyền không?
Why don't we sit here and talk?	Tại sao chúng ta không ngồi đây và nói chuyện?
I do not know how.	Tôi không biết làm thế nào.
Drones will be useful for transporting life-saving drugs.	Drone sẽ hữu ích cho việc vận chuyển thuốc cứu người.
Tom is not my only son.	Tom không phải là con trai duy nhất của tôi.
Tom moved in with his brother.	Tom chuyển đến ở với anh trai của mình.
If this doesn't need to be done, we won't do it.	Nếu điều này không cần phải được thực hiện, chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom wasn't worried, but Mary was.	Tom không lo lắng, nhưng Mary thì có.
I just told Tom why I don't like him.	Tôi chỉ nói với Tom tại sao tôi không thích anh ấy.
Tom doesn't like to take a taxi.	Tom không thích đi taxi.
The white ball weighs as much as the red ball.	Quả bóng trắng nặng bằng quả bóng đỏ.
I can't do that today.	Tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay.
You have to do it before you go home.	Bạn phải làm điều đó trước khi bạn về nhà.
Why doesn't Tom drive anymore?	Tại sao Tom không lái xe nữa?
You think it was Tom who did it, right?	Bạn nghĩ rằng chính Tom đã làm điều đó, phải không?
That's probably when I'll be there during the week.	Đó có lẽ là thời điểm tôi sẽ có mặt trong tuần.
A unicycle has one wheel.	Xe đạp một bánh có một bánh.
I know Tom knows that I want to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom doesn't know we shouldn't do it this morning.	Tom không biết chúng ta không nên làm điều đó vào sáng nay.
Tom tells Mary that he thinks John cares.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John quan tâm.
Tom won't cry.	Tom sẽ không khóc.
Tom is surrounded by people who love him.	Tom được bao quanh bởi những người yêu thương anh ấy.
Tom did not know where Mary went to school.	Tom không biết Mary đã đi học ở đâu.
After our noisy party the other night, we had a lot of angry neighbors.	Sau bữa tiệc ồn ào của chúng tôi vào đêm nọ, chúng tôi đã có rất nhiều người hàng xóm giận dữ.
Although he is old, he still has a lot to live.	Dù đã già nhưng anh ấy vẫn còn sống rất nhiều.
A shiver ran down my spine.	Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
He was born in the 19th century.	Ông sinh ra vào thế kỷ 19.
Mistakes are human. 	Sai lầm là con người.
Blaming others for your mistakes is even more human.	Đổ lỗi cho người khác về lỗi của bạn thậm chí còn là con người hơn.
It is not for beginners.	Nó không dành cho người mới bắt đầu.
You really should go earlier.	Bạn thực sự nên đi sớm hơn.
Tom asked me to lend Mary some money.	Tom yêu cầu tôi cho Mary mượn một số tiền.
I don't think Tom and Mary are related.	Tôi không nghĩ Tom và Mary có liên quan đến nhau.
Let's see what Tom has to say.	Hãy xem Tom phải nói gì.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
I think everyone should work together to find a reasonable solution to their problem.	Tôi nghĩ mọi người nên làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp hợp lý cho vấn đề của họ.
I'm running.	Tôi đang chạy.
I wish it wasn't too hot.	Tôi ước nó không quá nóng.
Tom watched the sunset.	Tom nhìn mặt trời lặn.
Tom assumed everyone knew where he went.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy đã đi đâu.
If you don't help me, I won't be able to do it.	Nếu bạn không giúp tôi, tôi sẽ không thể làm được.
Tom can take Mary home.	Tom có ​​thể đưa Mary về nhà.
I can't wait to go to Australia.	Tôi nóng lòng muốn đi Úc.
Tom is lonely, but Mary is not.	Tom thì cô đơn, nhưng Mary thì không.
Should we help Tom?	Chúng ta có nên giúp Tom không?
Tom saw a deer.	Tom đã nhìn thấy một con nai.
Tom told me that he is afraid of snakes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ rắn.
Tom said he was very sorry.	Tom nói rằng anh ấy rất xin lỗi.
I think Tom will be able to help Mary do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp Mary làm điều đó.
I helped Tom.	Tôi đã giúp Tom.
Does Tom have to work overtime?	Tom có ​​phải làm thêm không?
Tom needs more sleep.	Tom cần ngủ nhiều hơn.
Our teachers often omit their name from the list.	Giáo viên của chúng tôi thường bỏ qua tên của mình trong danh sách.
I want to know what's going on.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Do you have any idea when Tom intended to be here?	Bạn có ý kiến ​​gì khi Tom dự định ở đây không?
Stock prices fell for five consecutive days.	Giá cổ phiếu giảm trong năm ngày liên tiếp.
I had to find out what would happen.	Tôi phải tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra.
I have very little money right now.	Tôi hiện có rất ít tiền.
You've got it backwards.	Bạn đã có nó ngược.
It's clear that she doesn't care about the matter.	Rõ ràng là cô ấy không quan tâm đến vấn đề này.
I wouldn't try to do it alone.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó một mình.
You shouldn't see that.	Bạn không nên thấy điều đó.
You will soon find out.	Bạn sẽ sớm tìm ra.
Tom is not a good drummer.	Tom không phải là một tay trống giỏi.
I drove Tom's car home for him.	Tôi lái xe của Tom về nhà cho anh ấy.
Tom is in Boston with his wife.	Tom đang ở Boston với vợ.
My children ate all the cake before I got home.	Các con tôi đã ăn hết bánh trước khi tôi về nhà.
He adamantly refused.	Anh ấy đã rất cương quyết từ chối.
We spent most of our time with Tom.	Chúng tôi đã dành phần lớn thời gian cho Tom.
Tom is a lifeguard at the local swimming pool.	Tom là nhân viên cứu hộ tại bể bơi địa phương.
Tom went to the library with his children.	Tom đã đến thư viện với các con của anh ấy.
That's really not recommended.	Điều đó thực sự không được khuyến khích.
Tom tells Mary that she shouldn't eat moldy bread on the table.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên ăn bánh mì mốc trên bàn.
Tom is a friend of ours.	Tom là một người bạn của chúng tôi.
Now I'm scared to death.	Giờ tôi sợ chết khiếp.
Tom was the one who suggested we shouldn't do this.	Tom là người đã gợi ý rằng chúng tôi không nên làm điều này.
Tom told Mary and I should try to do it alone.	Tom nói với Mary và tôi nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom told me that he thought Mary was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã nản lòng.
What would you do if you met someone from another planet?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn gặp một người từ hành tinh khác?
I felt like I needed to do something to help Tom.	Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để giúp Tom.
Tom saved Mary's life by performing the Heimlich maneuver.	Tom đã cứu sống Mary bằng cách thực hiện thao tác Heimlich.
I know that Tom knows we don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng tôi không muốn làm điều đó.
Tom parked on the other side of the street.	Tom đậu xe ở phía bên kia đường.
Tom complains about the high price.	Tom phàn nàn về giá cao.
Tom said Mary didn't seem to care.	Tom nói Mary dường như không quan tâm.
Tom is not a good musician.	Tom không phải là một nhạc sĩ giỏi.
Tom and John both ran home.	Tom và John đều chạy về nhà.
Everyone knows Tom is the one who broke the window.	Mọi người đều biết Tom là người đã phá cửa sổ.
Tom realizes that Mary wants him to ask her to dance with him.	Tom nhận ra rằng Mary muốn anh rủ cô đi khiêu vũ cùng anh.
Tom tried the doorknob, but it was locked.	Tom đã thử nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa.
Tom will be busy, won't he?	Tom sẽ bận, phải không?
In short, I disagree.	Nói một cách ngắn gọn, tôi không đồng ý.
Every woman in the room turned to look at Tom.	Mọi phụ nữ trong phòng đều quay lại nhìn Tom.
Let's see what Tom thinks.	Hãy xem Tom nghĩ gì.
Tom rarely travels anymore.	Tom hiếm khi đi du lịch nữa.
You and Tom must be very happy.	Bạn và Tom phải rất hạnh phúc.
It's amazing to know that your school starts at 8:30 and ends at 3:30.	Thật ngạc nhiên khi biết rằng trường học của bạn bắt đầu lúc 8:30 và kết thúc lúc 3:30.
Tom wishes he had straight hair.	Tom ước mình có một mái tóc thẳng.
As soon as she opened the door, a white dog ran out of the house.	Ngay khi cô vừa mở cửa, một con chó trắng đã chạy ra khỏi nhà.
Tom should intervene.	Tom nên can thiệp.
Tom doesn't seem to be in trouble at all.	Tom không có vẻ gì là rắc rối cả.
What is the logic behind this plan?	Logic đằng sau kế hoạch này là gì?
Come on, you can clap your hands louder than that.	Nào, bạn có thể vỗ tay to hơn thế.
I have to have dinner with my boss tonight.	Tối nay tôi phải ăn tối với sếp.
Tom trimmed his beard for the wedding.	Tom đã cắt tỉa râu cho đám cưới.
Tom is a French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp.
I know Tom is not a good pilot.	Tôi biết Tom không phải là một phi công giỏi.
I met Tom last spring.	Tôi đã gặp Tom vào mùa xuân năm ngoái.
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Tom won't tell me exactly why he's late.	Tom sẽ không cho tôi biết chính xác lý do tại sao anh ấy đến muộn.
Tom and Mary were surprised.	Tom và Mary đã rất ngạc nhiên.
I asked her if she had been to Mexico.	Tôi hỏi cô ấy nếu cô ấy đã đến Mexico.
Tom spends most of his time at work.	Tom dành phần lớn thời gian cho công việc.
Tom is an early bird.	Tom là một con chim sớm.
No one knows why Tom didn't do it.	Không ai biết tại sao Tom không làm điều đó.
I'm sorry I couldn't do anything to help.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
I can confirm that Tom is telling the truth.	Tôi có thể xác nhận rằng Tom đang nói sự thật.
Tom called from Boston.	Tom gọi từ Boston.
Tom told me that he thought Mary was difficult to get along with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất khó hòa hợp.
Tom is trying to find himself again.	Tom đang cố gắng tìm lại chính mình.
I don't know why Tom is so nervous.	Tôi không biết tại sao Tom lại căng thẳng như vậy.
You should not park your vehicle in front of a fire hydrant.	Bạn không nên đậu xe trước vòi chữa cháy.
Tom has dedicated his life to helping the poor.	Tom đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ người nghèo.
That's actually a question I get a lot.	Đó thực sự là một câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều.
I don't think I can do it without any help.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I laughed and Tom smiled at me too.	Tôi cười và Tom cũng cười với tôi.
Tom is fatter now than he was three years ago.	Tom bây giờ béo hơn so với ba năm trước.
I don't want to go to the park.	Tôi không muốn đến công viên.
I don't think Tom is as busy today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom bận như hôm qua.
Tom might want to do that.	Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
Tom grew up in an apartment complex.	Tom lớn lên trong một khu chung cư.
I have paid the bill.	Tôi đã thanh toán hóa đơn.
Europeans today are like Americans.	Người châu Âu ngày nay cũng giống như người Mỹ.
Tom was arrested almost immediately.	Tom bị bắt gần như ngay lập tức.
Tom went to see the doctor.	Tom đã đến gặp bác sĩ.
I don't know where we're going.	Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu.
Tom usually does it about once a week.	Tom thường làm điều đó khoảng một lần một tuần.
I know Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Why don't we try the way Tom suggested?	Tại sao chúng ta không thử làm theo cách mà Tom đã gợi ý?
Mary said: “I have a very sweet husband.	Mary nói: “Tôi có một người chồng rất ngọt ngào.
It is difficult to communicate with people from other cultures.	Rất khó để giao tiếp với những người từ các nền văn hóa khác.
I hope Tom knows how lucky he is.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy may mắn như thế nào.
Tom is there for practice early.	Tom có ​​mặt để luyện tập sớm.
Tom says that Mary is not ready to go.	Tom nói rằng Mary chưa sẵn sàng để đi.
Is GOP the cause of the current economic crisis?	GOP có phải là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay?
From a distance, this mountain looks like Mount Fuji.	Nhìn từ xa, ngọn núi này trông giống như núi Phú Sĩ.
I told Tom I didn't have time to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có thời gian để làm điều đó.
Tom has no power.	Tom không có sức mạnh.
I'm tired of doing that.	Tôi mệt mỏi khi làm điều đó.
This is not an easy task.	Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Tom was a little surprised that Mary wanted that.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary muốn điều đó.
I can give Tom a message.	Tôi có thể cho Tom một tin nhắn.
What makes you think Tom did it?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom đã làm điều đó?
You will have to trust me.	Bạn sẽ phải tin tưởng tôi.
This sentence is grammatically correct.	Câu này đúng ngữ pháp.
I promised your father that I would take care of you.	Tôi đã hứa với cha của bạn rằng tôi sẽ chăm sóc bạn.
Tom and Mary are still just kids.	Tom và Mary vẫn chỉ là những đứa trẻ.
I bought some eggs and some milk.	Tôi mua một vài quả trứng và một ít sữa.
Tom doesn't wear a tie.	Tom không đeo cà vạt.
Can you tell me what the current temperature is down there?	Bạn có thể cho tôi biết nhiệt độ ở dưới đó hiện tại là bao nhiêu không?
Tom is always planning something.	Tom luôn lên kế hoạch cho một điều gì đó.
I will take the cheapest.	Tôi sẽ lấy rẻ nhất.
I know that Tom is not a very successful businessman.	Tôi biết rằng Tom không phải là một doanh nhân quá thành công.
We don't have time to do that.	Chúng tôi không có thời gian để làm điều đó.
I can't see anyone else doing it either.	Tôi cũng không thể thấy bất cứ ai khác làm điều đó.
I'm smarter than everyone else here.	Tôi thông minh hơn tất cả những người khác ở đây.
Tom seems to have lost the key.	Tom dường như bị mất chìa khóa.
Tom told Mary that he was interested in art.	Tom nói với Mary rằng anh quan tâm đến nghệ thuật.
Tom can't do what I want him to do.	Tom không thể làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
Tom probably doesn't know why Mary is in the hospital.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại ở trong bệnh viện.
Tom's apartment overlooks the park.	Căn hộ của Tom nhìn ra công viên.
Japan trades a lot with the United States.	Nhật Bản buôn bán nhiều với Hoa Kỳ.
Don't be so negative.	Đừng tiêu cực như vậy.
The post office is right across from the bank.	Bưu điện nằm ngay đối diện ngân hàng.
The meadow is full of wildflowers.	Đồng cỏ ngập tràn hoa dại.
Tom forgot the key in the lock.	Tom quên chìa khóa trong ổ khóa.
I don't care what the person's name is.	Tôi không quan tâm tên người đó là gì.
She studies 24/7.	Cô ấy học 24/7.
I don't have time to go to the movies.	Tôi không có thời gian để đi xem phim.
Tom will not discuss the matter with me.	Tom sẽ không thảo luận vấn đề với tôi.
Tom politely corrected me.	Tom lịch sự sửa cho tôi.
Tom can read text upside down and backwards.	Tom có ​​thể đọc văn bản lộn ngược và ngược.
What did you bait with?	Bạn đã mồi bẫy bằng gì?
Some go to school by bicycle, others by bus.	Một số đi học bằng xe đạp, một số khác đi xe buýt.
I don't know how many people will be here.	Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ ở đây.
Tom didn't expect Mary to be at his party.	Tom không ngờ Mary sẽ có mặt trong bữa tiệc của anh ấy.
Why don't you leave first?	Tại sao bạn không rời đi trước?
I don't even think about it anymore.	Tôi thậm chí không nghĩ về nó nữa.
I want Tom to sing at my party.	Tôi muốn Tom hát trong bữa tiệc của tôi.
Tom was my first patient.	Tom là bệnh nhân đầu tiên của tôi.
Tom often reads bedtime stories to his children every night.	Tom thường đọc truyện trước khi đi ngủ cho các con của mình mỗi tối.
Tom is the only one who does what he has to do.	Tom là người duy nhất làm những gì anh ấy phải làm.
This movie caused a lot of controversy.	Bộ phim này gây nhiều tranh cãi.
Tom never told me he had a dog.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy có một con chó.
Bullying sometimes happens on school buses.	Bắt nạt đôi khi xảy ra trên xe buýt của trường học.
Finally, Tom got a hold of Mary.	Cuối cùng thì Tom cũng nắm được Mary.
That doesn't make me happy.	Điều đó không làm tôi hài lòng.
I'm starting to hate this job.	Tôi bắt đầu ghét công việc này.
Tom has been playing the violin for over thirty years.	Tom đã chơi violin hơn ba mươi năm.
I think that's a great idea.	Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời.
I like Tom more than I like you.	Tôi thích Tom hơn tôi thích bạn.
Tom felt completely defenseless.	Tom cảm thấy hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Did Tom say he needs to do it today?	Tom có ​​nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó hôm nay không?
Tom told me he had found something that might interest me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó có thể khiến tôi quan tâm.
Tom wishes he could speak more than one language.	Tom ước mình có thể nói nhiều hơn một ngôn ngữ.
Fingernails grow almost four times faster than toenails.	Móng tay mọc nhanh hơn gần bốn lần so với móng chân.
I told Tom I was getting married.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sắp kết hôn.
Tom promised that he would be there.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ ở đó.
I thought I would drop by and see how you are.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua và xem bạn thế nào.
Do you know where Tom left the key?	Bạn có biết Tom để chìa khóa ở đâu không?
Tom doesn't look like he's enjoying himself.	Tom không có vẻ gì là anh ấy đang tận hưởng.
Tom said he thought Mary would be motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
That's quite an achievement.	Đó là một thành tích khá.
We will not hesitate to hit back.	Chúng tôi sẽ không ngần ngại đánh trả.
I know that Tom doesn't know that Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
We should tell Tom the truth.	Chúng ta nên nói sự thật với Tom.
Didn't you hear what Tom just said?	Bạn không nghe thấy những gì Tom vừa nói?
Tom broke the vase.	Tom làm vỡ lọ hoa.
Tom could hear birds chirping outside the window.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ.
I look forward to visiting Tom in Australia.	Tôi mong được đến thăm Tom ở Úc.
Tom thought that Mary was hungry.	Tom nghĩ rằng Mary đã đói.
Tom doesn't seem to realize that he has hurt Mary's feelings.	Tom dường như không nhận ra rằng anh đã làm tổn thương cảm xúc của Mary.
Tom should have listened to his mother.	Tom lẽ ra nên nghe lời mẹ.
Tom's car hasn't come back yet.	Xe của Tom vẫn chưa trở lại.
I haven't eaten anything for the past three days.	Tôi không ăn gì trong ba ngày qua.
Do you think Tom was broken?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ?
I'm sorry to bother you late at night.	Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn vào đêm khuya.
I'm on paid vacation.	Tôi đang đi nghỉ có lương.
Frederick the Great introduced the potato to Prussia.	Frederick Đại đế đã giới thiệu khoai tây với nước Phổ.
I am too tired to continue working.	Tôi quá mệt mỏi để tiếp tục làm việc.
I thought they wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ không đến.
Tom doesn't have any friends willing to help him do that.	Tom không có bất kỳ người bạn nào sẵn sàng giúp anh ấy làm điều đó.
Suddenly, I saw a rabbit running across the field.	Đột nhiên, tôi nhìn thấy một con thỏ chạy ngang qua cánh đồng.
I'm Tom's teacher.	Tôi là giáo viên của Tom.
Tom promised Mary that he would be here by 2:30.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Tom doesn't like girls?	Tom không thích con gái à?
I expect you to stay for three months.	Tôi mong bạn ở lại ba tháng.
I'm not sure what I need to do.	Tôi không chắc mình cần làm gì.
I'm not normal.	Tôi không bình thường.
Tom says he hopes he can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể học cách làm điều đó.
You don't always get what you want.	Không phải lúc nào bạn cũng đạt được điều mình muốn.
Tom is unlikely to want to do it again.	Tom không có khả năng muốn làm điều đó một lần nữa.
I should never have dragged you into this.	Tôi không bao giờ nên kéo bạn vào điều này.
I don't want to tell anyone about what I did.	Tôi không muốn nói với bất kỳ ai về những gì tôi đã làm.
Tom wants to fix that.	Tom muốn sửa điều đó.
I didn't know you would need to do that.	Tôi không biết bạn sẽ cần phải làm điều đó.
Tom says Mary is not optimistic.	Tom nói Mary không lạc quan.
Tom stayed in Australia for three weeks.	Tom ở lại Úc trong ba tuần.
I heard a man's voice.	Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông.
I have three friends who often stop by on Saturdays.	Tôi có ba người bạn thường ghé qua vào thứ Bảy.
I'm sorry for upsetting your plans.	Tôi xin lỗi vì đã làm đảo lộn kế hoạch của bạn.
Do you really want Tom to win?	Bạn có thực sự muốn Tom chiến thắng?
Thirty people died in the flood.	Ba mươi người thiệt mạng trong trận lụt.
Tom has asthma and always carries his medication with him.	Tom bị hen suyễn và luôn luôn để thuốc bên người.
My car is big enough to carry five people.	Xe của tôi đủ rộng để chở năm người.
Tom thinks Mary is in Australia, but she is actually in New Zealand.	Tom nghĩ Mary đang ở Úc, nhưng thực ra cô ấy đang ở New Zealand.
This is no better.	Cái này không tốt hơn.
She bought some paper that she can use to write letters.	Cô ấy đã mua một số giấy mà cô ấy có thể sử dụng để viết thư.
I cannot describe my feeling.	Tôi không thể diễn tả cảm giác của mình.
There's nothing to worry about.	Không có gì phải lo lắng.
You know Tom has to help Mary do it, right?	Bạn biết Tom phải giúp Mary làm điều đó, phải không?
Tom doesn't seem convinced that he has to.	Tom dường như không bị thuyết phục rằng anh ấy phải làm điều đó.
I wonder if you help us.	Tôi tự hỏi nếu bạn giúp chúng tôi.
I've been under a lot of pressure lately.	Gần đây tôi gặp rất nhiều áp lực.
Make sure you don't forget to send this letter.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên gửi bức thư này.
Tom is still somewhere on campus.	Tom vẫn ở đâu đó trong khuôn viên trường.
Tom is now in a very difficult situation.	Tom bây giờ đang ở trong một tình huống rất khó khăn.
Tom volunteered to help us.	Tom tình nguyện giúp chúng tôi.
You are too drunk to drive home.	Bạn quá say để lái xe về nhà.
Tom lives right down the street.	Tom sống ngay dưới phố.
I thought Tom would work hard.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm việc chăm chỉ.
Tom begins to feel sorry for Mary.	Tom bắt đầu cảm thấy có lỗi với Mary.
They can be as small as a pea.	Chúng có thể nhỏ bằng hạt đậu.
Tom was arrested the next day.	Tom bị bắt vào ngày hôm sau.
Tom asks Mary to come into the house.	Tom yêu cầu Mary vào nhà.
I apologize for causing these problems.	Tôi xin lỗi vì đã gây ra những vấn đề này.
Tom has nowhere to run to.	Tom không có nơi nào để chạy đến.
How do we get back to Australia?	Làm thế nào để chúng ta quay trở lại Úc?
How old are you when you graduated from college?	Bạn tốt nghiệp đại học bao nhiêu tuổi?
Tom and Mary just left.	Tom và Mary vừa rời đi.
I want Tom arrested for murder.	Tôi muốn Tom bị bắt vì tội giết người.
Is it true that you were in Boston at the time?	Có đúng là lúc đó bạn đang ở Boston không?
Never go to a doctor with a dead office tree.	Đừng bao giờ đến gặp bác sĩ mà cây văn phòng đã chết.
This is my first time eating seaweed.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn rong biển.
Tom is convinced that Mary no longer likes him.	Tom tin chắc rằng Mary không còn thích anh ta nữa.
Tom sells maps and souvenirs to tourists.	Tom bán bản đồ và đồ lưu niệm cho khách du lịch.
That's what coaches do.	Đó là những gì các huấn luyện viên làm.
Here's what really happened.	Đây là những gì thực sự đã xảy ra.
I have supported you.	Tôi đã hỗ trợ bạn.
Tom throws the ball very well.	Tom ném bóng rất tốt.
Tom loves toys.	Tom thích đồ chơi.
Tom did not grow up with his father.	Tom không lớn lên với bố.
Tom's phone number has changed.	Số điện thoại của Tom đã thay đổi.
Tom is the only banjo teacher in the field.	Tom là giáo viên dạy banjo duy nhất trong lĩnh vực này.
The battery indicator light shows that the battery is not charged.	Đèn báo pin hiển thị rằng pin không được sạc.
Tom is not the best student in our class.	Tom không phải là học sinh giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
I think Tom has been looking forward to this for a long time.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mong đợi điều này từ lâu.
You have our full support no matter what you decide.	Bạn có sự hỗ trợ đầy đủ của chúng tôi cho dù bạn quyết định thế nào.
Tom says he doesn't remember what happened.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Tom didn't seem to be aware of what was going on.	Tom dường như không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
You know Tom is still living with his parents, right?	Bạn biết Tom vẫn đang sống với bố mẹ của mình, phải không?
Tom shouldn't have done it alone.	Tom không nên làm điều đó một mình.
I guess Tom thought it was too late to visit.	Tôi đoán Tom nghĩ đã quá muộn để đến thăm.
I will call you as soon as a decision is made.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi có quyết định.
Tom seems tough.	Tom có ​​vẻ cứng rắn.
I kept thinking about Tom.	Tôi tiếp tục nghĩ về Tom.
Tom says he will be ready to go when you get here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng đi khi bạn đến đây.
Would it be okay if I told Tom he didn't have to come?	Sẽ ổn nếu tôi nói với Tom rằng anh ấy không cần phải đến?
I think I can swim across the river if I try.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể bơi qua sông nếu tôi cố gắng.
Tom is listening to his phone messages.	Tom đang nghe tin nhắn điện thoại của anh ấy.
Tom paid in cash.	Tom đã trả bằng tiền mặt.
Tom didn't seem surprised when I told him what I had done.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy những gì tôi đã làm.
Tom doesn't like Boston at all.	Tom không thích Boston chút nào.
I will wait for you in front of the station.	Tôi sẽ đợi bạn trước nhà ga.
Tom did not sit beside Mary.	Tom không ngồi bên cạnh Mary.
Tom said Mary is tired of eating out and she wants to have dinner at home.	Tom cho biết Mary cảm thấy mệt mỏi vì phải ăn ở ngoài và cô ấy muốn ăn tối ở nhà.
Nobody knew Tom wouldn't be here.	Không ai biết Tom sẽ không ở đây.
The power failure contributed to the chaos in the hall.	Sự cố mất điện góp phần gây ra sự lộn xộn trong hội trường.
I'm trying to spend more time with Tom.	Tôi đang cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Tom.
What is the number of the party you are trying to reach?	Số lượng của bữa tiệc bạn đang cố gắng tiếp cận là bao nhiêu?
You don't really want to go to Australia, do you?	Bạn không thực sự muốn đến Úc, phải không?
Tom had to go to Australia last month.	Tháng trước Tom phải đi Úc.
I am not an artist than you.	Tôi không phải là một nghệ sĩ hơn bạn.
What is the best way to learn a foreign language?	Cách tốt nhất để học ngoại ngữ là gì?
Looks like you mistook me for my brother.	Có vẻ như bạn đã nhầm tôi với anh trai của tôi.
Tom couldn't come up with a reasonable explanation.	Tom không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Tom may not be injured.	Tom có ​​thể không bị thương.
Tom has a small refrigerator in his room.	Tom có ​​một tủ lạnh nhỏ trong phòng của mình.
Tom didn't want to sing, but Mary made him sing.	Tom không muốn hát, nhưng Mary đã bắt anh ấy hát.
I wonder who was at Tom's office at 2:30.	Tôi tự hỏi ai đã ở văn phòng của Tom lúc 2:30.
Buying a new home has become difficult to do.	Mua một ngôi nhà mới đã trở nên khó làm.
I don't usually do this.	Tôi không thường làm như thế này.
Tom now faces criminal charges.	Tom hiện phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Why does everyone hate Tom?	Tại sao mọi người đều ghét Tom?
During the day we work and at night we rest.	Vào ban ngày, chúng tôi làm việc và ban đêm, chúng tôi nghỉ ngơi.
Why can't Tom do the same?	Tại sao Tom không thể làm như vậy?
Tom is always well dressed.	Tom luôn ăn mặc đẹp.
Tom says he was betrayed.	Tom nói rằng anh ấy đã bị phản bội.
What did you steal from Tom?	Bạn đã ăn cắp gì từ Tom?
If it doesn't rain, you can ride a bike.	Nếu trời không mưa, bạn có thể đi xe đạp.
All my kids have come to Australia to visit my parents.	Tất cả những đứa trẻ của tôi đã đến Úc để thăm bố mẹ tôi.
Tom thinks that Mary doesn't understand French.	Tom nghĩ rằng Mary không hiểu tiếng Pháp.
Tom understood what Mary was saying.	Tom hiểu Mary đang nói gì.
Tom thought it was a terrible idea.	Tom nghĩ rằng đó là một ý tưởng khủng khiếp.
A priest is called in to perform the final rites for the dying man.	Một linh mục được gọi đến để thực hiện những nghi thức cuối cùng cho người đàn ông hấp hối.
I didn't meet anyone new today.	Hôm nay tôi không gặp ai mới cả.
Tom doesn't really know that much.	Tom không thực sự biết nhiều như vậy.
At the end of the letter, he wrote "Sincerely", then signed his name.	Ở cuối bức thư, anh ấy viết "Trân trọng", sau đó ký tên của mình.
The last time we had dinner together, you would only eat vegetables.	Lần cuối cùng chúng tôi ăn tối cùng nhau, bạn sẽ chỉ ăn rau.
He is eager for the opportunity to study abroad.	Anh ấy háo hức có cơ hội đi du học.
I don't like my school.	Tôi không thích trường học của tôi.
I feel like I'm always in a hurry.	Tôi cảm thấy mình luôn vội vàng.
We have to track Tom.	Chúng ta phải theo dõi Tom.
I couldn't go to the party because I couldn't find a babysitter.	Tôi không thể đến bữa tiệc vì không kiếm được người trông trẻ.
I can't force you to talk.	Tôi không thể ép bạn nói chuyện.
Tom is hungry, but Mary is not.	Tom đói, nhưng Mary thì không.
Are you not a chemistry student?	Bạn không phải là sinh viên hóa học?
Tom was sitting alone at a table in the corner reading a book.	Tom đang ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc và đang đọc sách.
Tom thought that Mary would be discouraged.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nản lòng.
They are actually harmless.	Chúng thực sự vô hại.
I didn't decide to become a teacher until I was thirty years old.	Tôi đã không quyết định trở thành một giáo viên cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
I don't have long.	Tôi không có lâu.
Tom was the only one who said anything.	Tom là người duy nhất nói bất cứ điều gì.
I didn't say anything about our plans.	Tôi đã không nói bất cứ điều gì về kế hoạch của chúng tôi.
No one should die.	Không ai nên chết.
Tom carefully listened to Mary's explanation.	Tom cẩn thận lắng nghe lời giải thích của Mary.
Let Tom read whatever he wants.	Để Tom đọc bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
The meeting is not over yet.	Cuộc họp vẫn chưa kết thúc.
The big guy bullies the little ones.	Thằng lớn bắt nạt mấy đứa nhỏ.
We wouldn't go without you.	Chúng tôi sẽ không đi nếu không có bạn.
Money spoiled Tom.	Tiền đã làm hỏng Tom.
Tom will have to help Mary do it.	Tom sẽ phải giúp Mary làm điều đó.
I'm tired of hearing you say that.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe bạn nói vậy.
Australia is the world's fifth largest coal producer.	Úc là nước sản xuất than lớn thứ năm thế giới.
Tom doesn't have to bother.	Tom không cần phải bận tâm.
Tufts University is a very famous school in Boston.	Đại học Tufts là một trường rất nổi tiếng ở Boston.
Tom told me he thought Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Why is Tom still awake?	Tại sao Tom vẫn tỉnh?
Tom's mother tells him he can do whatever he wants to do.	Mẹ của Tom nói với anh rằng anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn làm.
I looked at your profile.	Tôi đã xem hồ sơ của bạn.
I'm not the only one who thinks you're stupid.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng bạn ngu ngốc.
Tom says that anyone can be hypnotized.	Tom nói rằng bất kỳ ai cũng có thể bị thôi miên.
She is a rather primitive and dignified young lady.	Cô ấy là một cô gái trẻ khá nguyên sơ và đứng đắn.
Something is missing.	Một cái gì đó bị thiếu.
That's none of your business.	Đó không phải việc của bạn.
You're really tall, aren't you?	Bạn thực sự cao, phải không?
How many years ago did you do that?	Bạn đã làm điều đó cách đây bao nhiêu năm?
I am completely enamored.	Tôi hoàn toàn say mê.
Tom was unprepared for what happened.	Tom đã không chuẩn bị cho những gì đã xảy ra.
I was not able to clean the stain on the shirt.	Tôi đã không thể làm sạch vết bẩn trên áo sơ mi.
Will you call me Tom?	Bạn sẽ gọi tôi là Tom?
It would be great if you and I could do it together.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn và tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
Why do you think Tom wants us to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom muốn chúng tôi làm điều đó?
I think Tom might be right too.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng có thể đúng.
I know that both Tom and Mary have left Australia.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã rời khỏi Úc.
Tom has a background in construction.	Tom có ​​kiến ​​thức nền tảng về xây dựng.
Tom said he paid thirty dollars for this book.	Tom nói rằng anh ấy đã trả ba mươi đô la cho cuốn sách này.
Mary confessed to killing her husband.	Mary thú nhận đã giết chồng.
Tom seems to get along very well with Mary.	Tom dường như rất hòa thuận với Mary.
I'm not as impulsive as I used to be.	Tôi không còn bốc đồng như trước nữa.
Tom said that he had a daughter.	Tom nói rằng anh đã có một cô con gái.
Don't you think it's weird?	Bạn không nghĩ rằng nó kỳ lạ?
Tom said that Mary slapped him.	Tom nói rằng Mary đã tát anh ta.
I don't remember where I left my umbrella.	Tôi không nhớ mình đã để ô ở đâu.
I was in the right place at the right time.	Tôi đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
I started to feel hungry.	Tôi bắt đầu cảm thấy đói.
Tom gave Mary a surprise gift.	Tom đã tặng Mary một món quà bất ngờ.
Can you turn on the air conditioner?	Bạn có thể bật điều hòa không khí?
We have achieved all our goals.	Chúng tôi đã đạt được tất cả các mục tiêu của chúng tôi.
Mary is desperate to find love after leaving a loveless 20 year marriage.	Mary tuyệt vọng để tìm thấy tình yêu sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân 20 năm không tình yêu.
I'm pretty sure I did the right thing.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã làm đúng.
Tom wants to name his son John.	Tom muốn đặt tên cho con trai mình là John.
Monks used to play tennis in monasteries.	Các nhà sư từng chơi quần vợt trong các tu viện.
We have enjoyed peace for more than forty years.	Chúng tôi đã tận hưởng hòa bình trong hơn bốn mươi năm.
In the event of an emergency, contact my agent immediately.	Trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ với đại lý của tôi ngay lập tức.
Tom and Mary were both scared.	Tom và Mary đều sợ hãi.
How long does it take to get from here to Tokyo Station by car?	Mất bao lâu để đi từ đây đến ga Tokyo bằng ô tô?
I'm starting to lose patience with you.	Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với bạn.
Mission failed.	Nhiệm vụ không thành công.
I know you have a gun.	Tôi biết bạn có một khẩu súng.
Tom worries me.	Tom làm tôi lo lắng.
Tom gave us the key.	Tom đã đưa cho chúng tôi chìa khóa.
I dream of a peaceful life in a foreign land.	Tôi mơ về một cuộc sống yên ả nơi đất khách quê người.
Tom is having a cold.	Tom đang bị cảm.
I won't go on vacation this year.	Tôi sẽ không đi nghỉ trong năm nay.
You were cold, weren't you?	Bạn đã lạnh, phải không?
Tom is not a taxi driver.	Tom không phải là tài xế taxi.
I know Tom would really enjoy doing it.	Tôi biết Tom sẽ thực sự thích làm điều đó.
I don't like going out when it's dark.	Tôi không thích ra ngoài khi trời tối.
I don't think anyone notices what Tom is doing.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì Tom đang làm.
Tom politely accepted the drink.	Tom lịch sự nhận đồ uống.
Have you ever been to a drive-in movie theater?	Bạn đã bao giờ đến rạp chiếu phim lái xe chưa?
I am not like you.	Tôi không giống như bạn.
I went to the same school as Tom.	Tôi học cùng trường với Tom.
Tom's eyes sparkled.	Mắt Tom lấp lánh.
I don't know what Tom will do for breakfast.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì cho bữa sáng.
Did Tom tell you why he didn't come to the party?	Tom có ​​nói với bạn tại sao anh ấy không đến bữa tiệc không?
I know Tom and Mary both want to do it.	Tôi biết Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Can you see Tom working in the garage?	Bạn có thể thấy Tom đang làm việc trong nhà để xe không?
The interview board advised Tom that they should let him know if he will get the job or not.	Ban phỏng vấn khuyên Tom rằng họ nên cho anh ta biết liệu anh ta có nhận được việc làm hay không.
There's more beer in the fridge.	Có nhiều bia hơn trong tủ lạnh.
Tom says he never wants to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
I don't mind if you use my desk.	Tôi không phiền nếu bạn sử dụng bàn của tôi.
Short Tom.	Tom lùn.
Tom hasn't actually been to Australia.	Tom chưa thực sự đến Úc.
We agonize over what to do.	Chúng tôi đau đớn về những gì phải làm.
Tom is currently ranked third in the world.	Tom hiện đứng thứ ba trên thế giới.
Tom told me he wanted to do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Doing that doesn't look too difficult.	Làm điều đó trông không quá khó.
Tom understands the rules.	Tom hiểu các quy tắc.
You are a great kisser.	Bạn là một người hôn tuyệt vời.
I wonder if Tom's friends will help him.	Tôi tự hỏi liệu bạn bè của Tom có ​​giúp anh ta không.
You need to keep trying until you get it right.	Bạn cần tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn làm đúng.
I'm just warning everyone.	Tôi chỉ cảnh cáo mọi người.
Tom says he thinks I'm handsome.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đẹp trai.
I know that Tom is a bad cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp tồi.
Tom knows something that I don't.	Tom biết điều gì đó mà tôi không biết.
We did a background check on Tom Jackson.	Chúng tôi đã kiểm tra lý lịch về Tom Jackson.
Tom asked me many difficult questions.	Tom đã hỏi tôi nhiều câu hỏi khó.
It doesn't matter how you do it.	Không quan trọng bạn làm như thế nào.
Last month, Tom was in Australia for a few days.	Tháng trước, Tom đã ở Úc vài ngày.
At the end of the game, the player with the most points wins.	Vào cuối trò chơi, người chơi có nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng.
You're really drunk, aren't you?	Anh say thật đấy, phải không?
Tom died without leaving a will.	Tom chết mà không để lại di chúc.
I wonder if Tom will be in Boston next year.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Boston vào năm sau không.
I volunteered for two afternoons.	Tôi là tình nguyện viên trong hai buổi chiều.
I'm sure Tom will do a great job.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm rất tốt.
I want you to send a message to Tom.	Tôi muốn bạn gửi một tin nhắn cho Tom.
I don't use expressions like that.	Tôi không sử dụng những cách diễn đạt như thế.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
Tom says you hurt your back.	Tom nói rằng bạn làm bạn đau lưng.
Things don't always go the way we want them to.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách chúng ta muốn.
How kind of you to come to see me off!	Bạn tốt bụng làm sao khi đến tận nơi để tiễn đưa tôi!
Long skirts are not in fashion these days.	Ngày nay váy dài không phải là mốt.
I didn't know that Tom was a doctor.	Tôi không biết rằng Tom là một bác sĩ.
The high salary allows him to live comfortably.	Mức lương cao giúp anh sống thoải mái.
I don't think Tom is guilty.	Tôi không nghĩ Tom có ​​tội.
Today is a good day, so tonight I will get a good night's sleep.	Hôm nay là một ngày tốt lành, vì vậy tối nay tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon.
You don't have to do it for me anymore.	Bạn không cần phải làm điều đó cho tôi nữa.
I didn't really need to wait for Tom, but I did.	Tôi không thực sự cần đợi Tom, nhưng tôi đã làm.
Tom is worried about Mary.	Tom lo lắng cho Mary.
If someone asks me if I'm married, I'll say I'm married.	Nếu ai đó hỏi tôi đã kết hôn chưa, tôi sẽ trả lời rằng tôi đã kết hôn.
Tom looks at his briefcase and realizes that his computer has been stolen.	Tom nhìn vào chiếc cặp của mình và nhận ra rằng máy tính của mình đã bị đánh cắp.
Tom and Mary love to tease each other.	Tom và Mary thích trêu chọc nhau.
Why did we invite Tom to the party?	Tại sao chúng tôi mời Tom đến bữa tiệc?
Tom thought that Mary would want to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom couldn't read very well until he was thirteen.	Tom không thể đọc rất tốt cho đến khi anh mười ba tuổi.
I love reading mysteries.	Tôi thích đọc những điều bí ẩn.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
You didn't tell me Mary was beautiful.	Bạn đã không nói với tôi Mary rất đẹp.
I'm not sure Tom would let Mary do that.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó.
Tom bit his lip.	Tom cắn môi.
He is financially dependent on his wife.	Anh ấy phụ thuộc tài chính vào vợ mình.
We don't even have to think about it.	Chúng tôi thậm chí không cần phải nghĩ về điều đó.
Tom is a social democrat.	Tom là một nhà dân chủ xã hội.
How many lessons will the test include?	Bài kiểm tra sẽ bao gồm bao nhiêu bài học?
Tom bought a small camera to take with him on his travels.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh nhỏ để mang theo trong chuyến đi của mình.
Tom says Mary won't be able to do that.	Tom nói Mary sẽ không thể làm điều đó.
You have to ask Tom.	Bạn phải hỏi Tom.
Tom and Mary are both hungry.	Tom và Mary đều đói.
I know that you don't like being kissed.	Tôi biết rằng bạn không thích được hôn.
Don't say I didn't warn you.	Đừng nói rằng tôi đã không cảnh báo bạn.
It's the raw kind.	Đó là loại thô.
Tom forgot his trumpet at school.	Tom đã quên chiếc kèn của mình ở trường.
Please ask Tom to call me.	Vui lòng yêu cầu Tom gọi cho tôi.
I still don't believe you.	Tôi vẫn không tin anh.
Tom is deep in thought.	Tom đang chìm sâu trong suy nghĩ.
Tom and I shouted at each other.	Tom và tôi hét vào mặt nhau.
I won't rest until I find out the truth.	Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tôi tìm ra sự thật.
I don't want to talk to anyone.	Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom did not go to prison.	Tom đã không vào tù.
They came to the conclusion that the ship must have sunk.	Họ đi đến kết luận rằng con tàu chắc chắn đã bị chìm.
You are heartless.	Bạn thật nhẫn tâm.
Is this microphone still on?	Micrô này vẫn bật chứ?
Tom agreed to do it.	Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom promises to meet Mary at the restaurant.	Tom hứa sẽ gặp Mary ở nhà hàng.
Tom was the only person Mary talked to.	Tom là người duy nhất Mary nói chuyện.
Everyone benefits from the arrangement.	Mọi người đều được hưởng lợi từ sự sắp xếp.
I assume this has something to do with Tom.	Tôi cho rằng điều này có liên quan đến Tom.
Tom wants to buy an 8-track player to fit in the car his grandmother gave him.	Tom muốn mua một máy nghe nhạc 8 đường đua để lắp vào chiếc xe mà bà của anh ấy đã tặng cho anh ấy.
I went to Tom's place.	Tôi đến chỗ của Tom.
I wonder how much longer we have to wait.	Tôi tự hỏi chúng ta phải đợi bao lâu nữa.
Tom says he has important work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc quan trọng phải làm vào chiều nay.
You have been downloaded.	Bạn đã được tải.
It will take me a long time to do that.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom didn't know that Mary was expecting him to kiss her.	Tom không biết rằng Mary đang hy vọng anh hôn cô.
Tom is a much better chess player than I am.	Tom là một người chơi cờ giỏi hơn tôi rất nhiều.
I want to know how can I lose weight fast.	Tôi muốn biết làm thế nào để tôi có thể giảm cân nhanh chóng.
The examples in this dictionary are easy to understand.	Các ví dụ trong từ điển này rất dễ hiểu.
Tom thinks he will lose the race.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ thua cuộc đua.
Excuse me, where is the US Embassy?	Xin lỗi, Đại sứ quán Mỹ ở đâu?
Tom won't play in tomorrow's game.	Tom sẽ không chơi trong trận đấu ngày mai.
This project will involve 50 trained staff.	Dự án này sẽ có sự tham gia của 50 nhân viên được đào tạo.
Tom bought Mary a puppy.	Tom đã mua cho Mary một con chó con.
I bet Tom is still in Boston.	Tôi cá rằng Tom vẫn ở Boston.
The truth hurts, isn't it?	Sự thật đau lòng, phải không?
Watch! 	Coi chừng!
There is a pothole on the road.	Có một ổ gà trên đường.
Tom has a secret that he has never told anyone.	Tom có ​​một bí mật mà anh ấy chưa bao giờ nói với ai.
Tom was almost thirty years old when I first met him.	Tom gần ba mươi tuổi khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Tom will probably tell Mary he's not busy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không bận.
I have explained all this already.	Tôi đã giải thích tất cả điều này rồi.
I apologized for doing that.	Tôi đã xin lỗi vì đã làm điều đó.
Tom probably doesn't know how to do it as well as you do.	Tom có ​​lẽ không biết cách làm điều đó tốt như bạn.
I have a lot of problems of my own.	Tôi có rất nhiều vấn đề của riêng tôi.
Think of all the times we've been in trouble before.	Hãy nghĩ về tất cả những lần chúng ta gặp rắc rối trước đây.
After eight months, he finally started dating girls again.	Sau tám tháng, cuối cùng anh ấy bắt đầu hẹn hò với các cô gái một lần nữa.
Swollen lymph nodes are often found near the site of an infection, tumor, or inflammation.	Các hạch bạch huyết bị sưng thường được tìm thấy gần vị trí nhiễm trùng, khối u hoặc viêm.
I feel quite hungry.	Tôi cảm thấy khá đói.
Tom didn't tell me what happened.	Tom không cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
I have a lot of other things coming from that.	Tôi có rất nhiều thứ khác đến từ đó.
I have to give it to Tom.	Tôi phải đưa nó cho Tom.
I want you, not Tom.	Tôi muốn bạn, không phải Tom.
Tom told me he thought Mary had to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary phải làm điều đó.
All the flowers in the garden have withered.	Tất cả hoa trong vườn đều khô héo.
Tom delivers hot meals to the elderly.	Tom giao những bữa ăn nóng hổi cho người già.
I'm sick of her complaints.	Tôi chán ngấy những lời phàn nàn của cô ấy.
Some children brought peanut butter sandwiches, some ham, and others brought cheese.	Một số trẻ em mang theo bánh mì kẹp bơ đậu phộng, một số giăm bông, và những người khác mang theo pho mát.
I guess that Tom will have to do it.	Tôi đoán rằng Tom sẽ phải làm điều đó.
I don't have a sore throat.	Tôi không bị viêm họng.
I still can't help but wonder what happened to Tom.	Tôi vẫn không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom puts all his eggs in one basket.	Tom bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
Tom reluctantly returned to the room.	Tom miễn cưỡng quay vào phòng.
What will Tom talk about?	Tom sẽ nói về điều gì?
I think Tom won't be home on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
I do not want to go.	Tôi không muốn đi.
I know Tom was the first to do it.	Tôi biết Tom là người đầu tiên làm điều đó.
Are you still driving the car your grandfather gave you?	Bạn vẫn đang lái chiếc xe mà ông của bạn đã cho bạn?
Tom said that he wished that Mary and I would kill ourselves.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng tôi và Mary sẽ tự xử.
Did you know Tom was in Australia last year?	Bạn có biết Tom đã ở Úc vào năm ngoái không?
How often do doctors misdiagnose medical conditions?	Các bác sĩ thường chẩn đoán sai các tình trạng bệnh lý như thế nào?
Tom didn't bring that up.	Tom không đưa ra điều đó.
We can't stand each other.	Chúng ta không thể chịu đựng được nhau.
Tom seems to be focused on other things.	Tom dường như đang tập trung vào việc khác.
She doesn't answer her phone.	Cô ấy không trả lời điện thoại của mình.
Both Tom and I are vegetarian.	Cả tôi và Tom đều ăn chay.
The Japanese attacked Pearl Harbor on December 7, 1941.	Người Nhật tấn công Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941.
I doubt it would be fun to do that.	Tôi nghi ngờ liệu nó có vui không khi làm điều đó.
Tom asked me to buy him a puppy.	Tom yêu cầu tôi mua cho anh ấy một con chó con.
My classmates often tease me about my accent.	Các bạn cùng lớp thường trêu chọc tôi về giọng nói của tôi.
Tom was mad at us.	Tom đã giận chúng tôi.
I think Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom says he hopes Mary won't be scared to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không sợ hãi khi làm điều đó.
I won't buy that.	Tôi sẽ không mua cái đó.
Tom denies he has feelings for Mary.	Tom phủ nhận anh có tình cảm với Mary.
Tom couldn't get out of the car.	Tom không thể ra khỏi xe.
I'm sorry, but I don't speak French very well.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom is not a big guy.	Tom không phải là một chàng trai lớn.
I don't think Tom is disorganized.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người vô tổ chức.
Tom was really surprised.	Tom thực sự ngạc nhiên.
Who is the author of that book?	Ai là tác giả của cuốn sách đó?
Tom realized that we couldn't do that.	Tom nhận ra rằng chúng tôi không thể làm điều đó.
He is relied on by everyone in the class.	Anh ấy được mọi người trong lớp dựa dẫm.
I told Tom I was going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đi Úc.
Tom is afraid to return home.	Tom sợ trở về nhà.
Something tells me she's not good.	Có điều gì đó nói với tôi rằng cô ấy không tốt.
I need to get myself a new pair of glasses.	Tôi cần phải có cho mình một cặp kính mới.
I have no criminal record.	Tôi không có tiền án tiền sự.
They have nothing in common with us.	Họ không có điểm chung với chúng tôi.
Tom studied here.	Tom học ở đây.
Not everyone thanked me at the same time.	Không phải tất cả mọi người cảm ơn tôi cùng một lúc.
I'm here to warn you of what could happen.	Tôi đến đây để cảnh báo bạn về những gì có thể xảy ra.
Tom went there alone.	Tom đã đến đó một mình.
You won't be able to convince Tom not to do it.	Bạn sẽ không thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
Tom says he has no plans to continue.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch tiếp tục.
I won't get a chance to do that.	Tôi sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
We went to each other's wedding.	Chúng tôi đã đi dự đám cưới của nhau.
Tom let Mary sit next to John.	Tom để Mary ngồi cạnh John.
That explains the complaints.	Điều đó giải thích cho những lời phàn nàn.
Mary wanted to be a nun.	Mary muốn trở thành một nữ tu.
I have never worn a hat.	Tôi chưa bao giờ đội mũ.
I'm sorry I cried.	Tôi xin lỗi vì tôi đã khóc.
Can I borrow your eraser?	Tôi có thể mượn tẩy bạn không?
She's popular, not because she's pretty, but because she's nice to everyone.	Cô ấy nổi tiếng, không phải vì cô ấy xinh đẹp, mà vì cô ấy tốt với mọi người.
This is not the time to be confused about terminology.	Đây không phải là lúc để phân minh về thuật ngữ.
Our tendency to resent injustices allowed our ancestors to survive.	Xu hướng phẫn nộ trước những bất công đã cho phép tổ tiên chúng ta tồn tại.
Tom doesn't think he needs to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Who doesn't do that?	Ai không làm điều đó?
Would you like to come to dinner tonight?	Bạn có muốn đến ăn tối tối nay không?
Tom is off tonight.	Tom được nghỉ tối nay.
There are many things Tom loves to do.	Có rất nhiều điều Tom thích làm.
Did Tom tell you when he arrived?	Tom có ​​nói với bạn khi anh ấy đến không?
I developed a bit of something for Tom.	Tôi đã phát triển một chút thứ cho Tom.
Tom is very lazy.	Tom rất lười biếng.
I think you said you're sick of peanut butter.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn phát ngán vì bơ đậu phộng.
I know you can't see Tom.	Tôi biết bạn không thể nhìn thấy Tom.
Tom won't be angry for long.	Tom sẽ không giận lâu đâu.
Tom has no intention of marrying Mary.	Tom không có ý định kết hôn với Mary.
I can't believe Tom did that to me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó với tôi.
Don't know if Tom won.	Không biết Tom có ​​thắng không.
Tom was sitting on the edge of the bed.	Tom đang ngồi ở mép giường.
I know that Tom tried to do that.	Tôi biết rằng Tom đã cố gắng làm điều đó.
Tom is always broken.	Tom luôn luôn bị phá vỡ.
Tom went out for a walk.	Tom ra ngoài đi dạo.
Tom is very uncooperative.	Tom rất bất hợp tác.
What time of year do you usually like to spend time on the beach?	Bạn thường thích dành thời gian trên bãi biển vào thời gian nào trong năm?
Tom continued reading.	Tom tiếp tục đọc.
Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.	Bất công bất cứ nơi nào là một mối đe dọa cho công lý ở khắp mọi nơi.
Tom knew that Mary had told everyone she was going to Boston.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ đến Boston.
Tom usually pays for everything in cash.	Tom thường thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt.
Why is Tom always so sleepy?	Tại sao Tom luôn buồn ngủ như vậy?
Tom knows that I didn't do that.	Tom biết rằng tôi đã không làm điều đó.
We are regular.	Chúng tôi là chính quy.
Tom is a good salesman.	Tom là một người bán hàng giỏi.
Surely sooner or later he will become President.	Chắc chắn sớm muộn gì ông cũng trở thành Tổng thống.
Tom stared at Mary as if she were speaking a foreign language.	Tom nhìn Mary chằm chằm như thể cô ấy đang nói một thứ tiếng nước ngoài.
Tom has to go to school.	Tom phải đi học.
We must not let these problems affect the project.	Chúng tôi không được để những vấn đề này ảnh hưởng đến dự án.
Tom has to do it.	Tom phải làm điều đó.
Why does Tom need to hide?	Tại sao Tom cần phải che giấu?
Doing that would be the sensible thing to do.	Làm điều đó sẽ là điều hợp lý để làm.
The silence was deafening.	Sự im lặng đến chói tai.
Ostriches can't fly more than kangaroos.	Đà điểu không thể bay nhiều hơn kangaroo.
How can I be sure I'm making the right decision?	Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng tôi đang đưa ra quyết định đúng?
We have a lot of good people working here.	Chúng tôi có rất nhiều người giỏi làm việc ở đây.
Many weddings will take place on 7/7.	Nhiều lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 7/7.
Tom is taking personal time.	Tom đang dành thời gian cá nhân.
I don't believe in any of that junk.	Tôi không tin vào bất kỳ thứ gì trong số rác đó.
Those are seeds.	Đó là các loại hạt.
Tom has been my neighbor since 2013.	Tom là hàng xóm của tôi từ năm 2013.
Tom says he likes Mary's new hairstyle.	Tom nói rằng anh ấy thích kiểu tóc mới của Mary.
Tom suddenly disappeared.	Tom đột nhiên biến mất.
Tom did 90% of the work.	Tom đã làm được 90% công việc.
You will like it.	Bạn sẽ thích nó.
It wasn't long before we ran into each other by chance.	Không lâu sau chúng tôi tình cờ gặp lại nhau.
Tom knew why Mary wanted him to leave.	Tom biết tại sao Mary muốn anh rời đi.
I think Tom likes me.	Tôi nghĩ Tom thích tôi.
Do you know what Tom's favorite movie is?	Bạn có biết bộ phim yêu thích của Tom là gì không?
I don't mean to nag you.	Tôi không có ý muốn cằn nhằn bạn.
I don't apologize for that.	Tôi không xin lỗi vì điều đó.
Tom still works at the bar he did when he was a college student.	Tom vẫn làm việc tại quán bar mà anh ấy đã làm khi còn là sinh viên đại học.
Tom expected Mary to cry.	Tom mong Mary sẽ khóc.
I told Tom that I wanted him to help me.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy giúp tôi.
We're not the only ones who believe he's not guilty.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất tin rằng anh ta không có tội.
Why don't you tell me what happened last night?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết những gì đã xảy ra đêm qua?
Tom sold his business.	Tom đã bán doanh nghiệp của mình.
I hope you have practiced your solo.	Tôi hy vọng bạn đã thực hành solo của bạn.
You don't have to answer all the questions.	Bạn không cần phải trả lời tất cả các câu hỏi.
I don't need to tell you anything.	Tôi không cần phải nói với bạn bất cứ điều gì.
Tom isn't right-handed is he?	Tom không thuận tay phải phải không?
Tom hopes Mary knows she needs to do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm mọi thứ mà John yêu cầu cô ấy làm.
Tom was able to do what Mary asked him to do.	Tom đã có thể làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom would rather stay.	Tom muốn ở lại hơn.
Who allows filming?	Ai cho phép quay phim?
Both me and Tom did it.	Cả tôi và Tom đều đã làm điều đó.
I'm still in good shape.	Tôi vẫn đang ở trong một phong độ tốt.
I didn't know you weren't going to do that to us.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó với chúng tôi.
Tom asked me a lot of questions.	Tom đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.
You don't make me feel better.	Bạn không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Tom said that no one else was there.	Tom nói rằng không có ai khác ở đó.
Tom says he thinks you know Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn biết Mary.
What are you going to do after we finish this?	Bạn sẽ làm gì sau khi chúng ta hoàn thành việc này?
I was about to leave the house when she called.	Tôi định rời khỏi nhà thì cô ấy gọi.
Have you told everyone when and where the meeting will take place?	Bạn đã nói cho mọi người biết cuộc họp sẽ diễn ra khi nào và ở đâu chưa?
I know Tom knows that Mary should do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
I don't want to miss this.	Tôi không muốn bỏ lỡ điều này.
It may not be as hard as Tom says.	Nó có thể không khó như Tom nói.
Tom was sick in bed last Sunday.	Tom đã bị ốm trên giường vào Chủ nhật tuần trước.
I wish you stopped crying.	Tôi ước bạn ngừng khóc.
Tom complained that the heater was not working.	Tom phàn nàn rằng máy sưởi không hoạt động.
Tom wrote this letter.	Tom đã viết bức thư này.
I will do what Tom tells me to do.	Tôi sẽ làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
I am not your daughter.	Tôi không phải là con gái của bạn.
Tom put the twenty-dollar bill Mary gave him in his shirt pocket.	Tom cất tờ hai mươi đô la mà Mary đưa cho anh vào túi áo sơ mi.
He had his only son killed in an automobile accident.	Ông có đứa con trai duy nhất của mình thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô.
Who do you like to hang out with?	Ai là người bạn thích đi chơi cùng?
Most people don't know this.	Hầu hết mọi người không biết điều này.
Tom says he hopes Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không sợ hãi.
I think Tom is cheating.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gian lận.
Tom was prepared to do that, right?	Tom đã chuẩn bị để làm điều đó, phải không?
Tom is at the bar drinking with his friends.	Tom đang ở quán bar uống rượu với bạn bè của mình.
Tom took a taxi.	Tom bắt taxi.
Tom doesn't want to be a doctor.	Tom không muốn trở thành bác sĩ.
I suspect Tom has done it before.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm điều đó trước đây.
Can't you see I'm wrong?	Bạn không thấy mình sai sao?
Tom says he doesn't remember making such a promise.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã hứa như vậy.
Tom and I worked together in Australia.	Tom và tôi từng làm việc cùng nhau ở Úc.
I'm not willing to spend that much money.	Tôi không sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy.
Tom is a rough man.	Tom là một người thô bạo.
What is the retirement age for your company?	Tuổi nghỉ hưu cho công ty của bạn là bao nhiêu?
Tom is not like the others.	Tom không giống như những người khác.
Tom helps me sometimes.	Tom đôi khi giúp tôi.
It is not known how long this situation will last.	Không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa.
Tom told Mary to wait for John.	Tom bảo Mary đợi John.
Within minutes, Tom had eaten all the food on the table.	Trong vòng vài phút, Tom đã ăn hết thức ăn trên bàn.
I think this photo was taken in October.	Tôi nghĩ rằng bức ảnh này được chụp vào tháng Mười.
I don't hear my alarm clock.	Tôi không nghe thấy đồng hồ báo thức của mình.
How many tables and chairs does this classroom have?	Phòng học này có bao nhiêu bộ bàn ghế?
There was no telling how long their quarrel would last.	Không có gì nói trước cuộc cãi vã của họ sẽ kéo dài bao lâu.
Tom should be able to answer your questions.	Tom sẽ có thể trả lời câu hỏi của bạn.
I know Tom probably can't do it faster than Mary.	Tôi biết Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
I think Tom is horrible.	Tôi nghĩ rằng Tom thật kinh khủng.
Tom has a lot of possibilities.	Tom có ​​rất nhiều khả năng.
You didn't know you had to do it, did you?	Bạn không biết bạn phải làm điều đó, phải không?
Tom says that Mary is likely still interested.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn quan tâm.
Mary died in childbirth.	Mary chết khi sinh con.
That store closed in 2013.	Cửa hàng đó đã đóng cửa vào năm 2013.
Tom flipped the window down.	Tom lật cửa sổ xuống.
Tom says he hopes Mary doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary không phải làm như vậy.
Evaluation is important.	Đánh giá là quan trọng.
We need to have a serious talk.	Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
I will live here for ten years next month.	Tôi sẽ sống ở đây mười năm vào tháng tới.
Tom asks Mary to throw the ball to him.	Tom yêu cầu Mary ném bóng cho anh ta.
The book is not in such good condition.	Cuốn sách không ở trong tình trạng tốt như vậy.
There are two vacancies in the company.	Có hai chỗ trống trong công ty.
I think I'll get back to you if you don't mind.	Tôi nghĩ tôi sẽ quay lại với bạn nếu bạn không phiền.
Tom says that Mary committed suicide.	Tom nói rằng Mary đã tự sát.
I found it.	Tôi đã tìm thấy nó.
I know that Tom used to be a cop.	Tôi biết rằng Tom từng là cảnh sát.
I feel a little feverish tonight.	Tôi cảm thấy hơi sốt tối nay.
This is the money I owe you.	Đây là số tiền tôi nợ bạn.
Could you please let me know what is the status?	Bạn vui lòng cho mình biết ngay tình trạng như thế nào được không?
Tom seems rather annoyed.	Tom có ​​vẻ khá khó chịu.
I'm not the only one busy.	Tôi không phải là người duy nhất bận rộn.
Tom and Mary continued to look at each other.	Tom và Mary tiếp tục nhìn nhau.
Tom knows I'll be awake.	Tom biết tôi sẽ thức.
I like this font.	Tôi thích phông chữ này.
Tom and Mary buy a farm and start raising alpacas.	Tom và Mary mua một trang trại và bắt đầu nuôi alpacas.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to stay in Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Boston.
I don't hate Tom, but I don't like him either.	Tôi không ghét Tom, nhưng tôi cũng không thích anh ấy.
I want an honorable death.	Tôi muốn một cái chết trong danh dự.
It doesn't make me sad.	Nó không làm tôi buồn.
Tom is studying biology.	Tom đang học môn sinh học.
Tom won't wait, will he?	Tom sẽ không đợi, phải không?
I couldn't be happier for the two of you.	Tôi không thể hạnh phúc hơn cho hai người.
I didn't know that Tom didn't need to do that.	Tôi không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
I'm glad I was able to help.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể giúp đỡ.
Tom thinks sport is a waste of time.	Tom cho rằng thể thao rất lãng phí thời gian.
There is still enough time to complete this.	Vẫn còn đủ thời gian để hoàn thành việc này.
He escaped from the prison by climbing over a wall.	Anh ta đã trốn thoát khỏi nhà tù bằng cách trèo qua một bức tường.
Tom is not unhappy.	Tom không bất hạnh.
Why can't we do it again?	Tại sao chúng ta không thể làm lại?
The ship moved slowly in the strong wind.	Con tàu tiến chậm trước gió mạnh.
What did Tom Jackson invent?	Tom Jackson đã phát minh ra gì?
I will stay in a motel.	Tôi sẽ ở trong một nhà nghỉ.
Did Tom ask you to give me something?	Tom có ​​yêu cầu bạn cho tôi một cái gì đó không?
Tom is not a consultant.	Tom không phải là một nhà tư vấn.
Tom is staying with one of his friends in Australia.	Tom đang ở với một trong những người bạn của anh ấy ở Úc.
I think Tom is stubborn.	Tôi nghĩ Tom là người cứng đầu.
Tom is rude.	Tom thật thô lỗ.
Tom said that he hoped Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
Tom does it faster than you.	Tom làm điều đó nhanh hơn bạn.
Tom did not know where to wait for Mary.	Tom không biết phải đợi Mary ở đâu.
Tom doesn't deserve to die.	Tom không đáng chết.
I didn't wake Tom at 6:30 as he asked me to.	Tôi đã không đánh thức Tom lúc 6:30 như anh ấy đã yêu cầu tôi.
Ask Tom why he did it.	Hãy hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy.
We look to Tom for help.	Chúng tôi tìm đến Tom để được giúp đỡ.
Why do you care what Tom's salary is?	Tại sao bạn quan tâm lương của Tom là bao nhiêu?
Which way did Tom go?	Tom đã đi con đường nào?
I know I shouldn't do that.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó.
Tom knows how to comfort people.	Tom biết cách an ủi mọi người.
Why didn't you tell me you were married?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn đã kết hôn?
Tom told me that he liked Mary very much.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích Mary rất nhiều.
Tom will find a way to get the job done.	Tom sẽ tìm cách hoàn thành công việc.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
The police had to let Tom go.	Cảnh sát đã phải thả Tom đi.
Tom fell asleep past his alarm.	Tom đã ngủ qua chuông báo thức của anh ấy.
Tom and Mary were tired of arguing with each other.	Tom và Mary đã quá mệt mỏi khi tranh luận với nhau.
Tell Tom that he was introduced by Mary.	Nói với Tom rằng anh ấy được Mary giới thiệu.
When I woke up, it was still dark outside.	Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối.
Tom continues to email me.	Tom tiếp tục gửi email cho tôi.
I won't eat this.	Tôi sẽ không ăn cái này.
They believe that the distribution of wealth should be fair.	Họ cho rằng việc phân phối của cải phải công bằng.
Tom will probably be fined for doing that.	Tom có ​​thể sẽ bị phạt vì làm điều đó.
I dated a high school girl who could speak French.	Tôi đã hẹn hò với một cô gái trung học có thể nói tiếng Pháp.
I'm afraid of flying.	Tôi sợ bay.
Tom did not understand what Mary meant.	Tom không hiểu ý của Mary.
If Tom wasn't married, he might be more interested in seeing Mary.	Nếu Tom chưa kết hôn, anh ấy có thể quan tâm đến việc gặp Mary hơn.
The suspense is killing us.	Sự hồi hộp đang giết chết chúng tôi.
That's who Tom talked to.	Đó là người mà Tom đã nói chuyện.
As soon as Tom finishes the job, we'll do it.	Ngay sau khi Tom hoàn thành công việc, chúng tôi sẽ làm điều đó.
I want to climb Mount Fuji again.	Tôi muốn leo lên núi Phú Sĩ một lần nữa.
Tom is on the plane.	Tom đang ở trên máy bay.
I decided to make something for us to eat.	Tôi đã quyết định làm một cái gì đó cho chúng tôi ăn.
I'm in the office.	Tôi đang ở văn phòng.
After graduating from college, she went to the United States.	Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã đến Hoa Kỳ.
I know that Tom knows I would never do that.	Tôi biết rằng Tom biết tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
All are crap.	Tất cả đều là đồ dở hơi.
That's what they pay me.	Đó là những gì họ trả cho tôi.
That's not too difficult, is it?	Điều đó không quá khó phải không?
They don't know that.	Họ không biết điều đó.
Tom is not impatient.	Tom không hề thiếu kiên nhẫn.
I heard you asked questions about me.	Tôi nghe nói bạn đã đặt câu hỏi về tôi.
Tom is singing.	Tom đang hát.
You don't have to help Tom if you don't want to.	Bạn không cần phải giúp Tom nếu bạn không muốn.
Move it, Tom.	Di chuyển nó đi, Tom.
Tom thought Mary was joking but she wasn't.	Tom nghĩ Mary chỉ đùa nhưng không phải vậy.
Tom has cold feet.	Tom bị lạnh chân.
Tom looked straight at Mary as if she didn't even exist.	Tom nhìn thẳng qua Mary như thể cô ấy thậm chí không tồn tại.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ Tom đang sợ hãi.
Tom should tell Mary that he has no intention of doing that.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
Tom and I run into each other at the supermarket a few times a month.	Tom và tôi tình cờ gặp nhau ở siêu thị vài lần trong tháng.
Fat Tom.	Tom béo.
Never do today what you can put off until tomorrow.	Đừng bao giờ làm ngày hôm nay những gì bạn có thể bỏ qua cho đến ngày mai.
Tom declined to comment.	Tom từ chối bình luận.
Tom desperately needs money.	Tom rất cần tiền.
Please tell Tom to come home by 2:30.	Vui lòng bảo Tom về nhà trước 2:30.
Try to get along with Tom.	Cố gắng hòa hợp với Tom.
Tom didn't want to talk about it.	Tom không muốn nói về điều đó.
Tom didn't tell me how he intended to do it.	Tom đã không nói cho tôi biết anh ấy định làm điều đó như thế nào.
Do you know what Tom's favorite drink is?	Bạn có biết đồ uống yêu thích của Tom là gì không?
Can someone tell me what's going on here?	Ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
Tom would definitely tell Mary to do it.	Tom chắc chắn sẽ bảo Mary làm điều đó.
Tom can't find his umbrella.	Tom không thể tìm thấy chiếc ô của mình.
No, Tom. 	Không, Tom.
I won't let you cook in my kitchen after what happened last time.	Tôi sẽ không để bạn nấu ăn trong bếp của tôi sau những gì đã xảy ra lần trước.
Tom seems to be sleeping.	Tom dường như đang ngủ.
I don't have much of a chance to do that.	Tôi không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Obviously Tom didn't want to go.	Rõ ràng là Tom không muốn đi.
Are you jealous of Tom?	Bạn có ghen tị với Tom không?
Tom might come.	Tom có ​​thể sẽ đến.
Tom says that Mary knows that John may not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó.
We're investigating the murder of Tom Jackson.	Chúng tôi đang điều tra vụ giết Tom Jackson.
Tom raises chickens.	Tom nuôi gà.
Tom calls me a scared cat.	Tom gọi tôi là một con mèo sợ hãi.
There's enough room for everyone.	Có đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Tom can't see it.	Tom không thể nhìn thấy nó.
Have you been in contact with Tom since he left?	Bạn có liên lạc với Tom kể từ khi anh ấy rời đi không?
I don't shave my legs.	Tôi không cạo lông chân.
I found Tom's comment interesting.	Tôi thấy bình luận của Tom thú vị.
Tom asked me why I did it.	Tom hỏi tôi tại sao tôi lại làm vậy.
Tom told me that I should buy a new computer.	Tom nói với tôi rằng tôi nên mua một chiếc máy tính mới.
Tom stepped forward.	Tom bước tới.
Tom wants to open the box immediately, but I suggest we wait until Mary gets here.	Tom muốn mở chiếc hộp ngay lập tức, nhưng tôi đề nghị chúng ta đợi cho đến khi Mary đến đây.
Tom was able to do it.	Tom đã có thể làm điều đó.
Air is for humans and water is for fish.	Không khí đối với con người còn nước đối với cá.
If only they hadn't, I might have gotten there.	Giá như họ không làm vậy, tôi có thể đã đến được đâu đó.
It took me a long time to pick out a new pair of glasses.	Tôi mất nhiều thời gian để chọn ra một cặp kính mới.
Tom gave Mary money as well as food.	Tom đã cho Mary tiền cũng như thức ăn.
Tom is a very good fighter.	Tom là một võ sĩ rất giỏi.
I had to leave the car in the middle of the street.	Tôi đành bỏ xe giữa phố.
I know that Tom is not happy here.	Tôi biết rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
Don't pretend to be something you are not something.	Đừng giả vờ là một cái gì đó bạn không phải là một cái gì đó.
We didn't do anything special.	Chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt.
It will definitely rain.	Chắc chắn trời sẽ mưa.
I hope they don't put me in jail.	Tôi hy vọng họ không tống tôi vào tù.
We don't know who the attacker is.	Chúng tôi không biết kẻ tấn công là ai.
Tom ate all three apples.	Tom đã ăn cả ba quả táo.
I don't let you leave.	Tôi không cho phép bạn rời đi.
Tom said he wished he hadn't parked in front of Mary's house.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đậu xe trước nhà Mary.
Tom says he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I'm sure the police will eventually catch the robber.	Tôi chắc rằng cuối cùng cảnh sát sẽ bắt được tên cướp.
I don't know all the details yet.	Tôi không biết tất cả các chi tiết được nêu ra.
Tom soon realizes that no one can help him.	Tom sớm nhận ra rằng không ai có thể giúp anh ta.
Her CDs are not bought by young people.	Các đĩa CD của cô không được giới trẻ mua.
Tom is still in doubt.	Tom vẫn còn nghi ngờ.
I will need someone to help me.	Tôi sẽ cần ai đó giúp tôi.
"Objection!" 	"Sự phản đối!"
"Persist!"	"Kiên trì!"
Tom told Mary a secret.	Tom đã nói với Mary một bí mật.
Midterm exams are approaching.	Các kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần.
Tom seems to do it almost every day.	Tom dường như làm điều đó gần như mỗi ngày.
I think I love Tom.	Tôi nghĩ tôi yêu Tom.
I know that Tom is afraid that he will be fired.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
He was so heartless.	Anh ấy thật vô tâm.
Tom is here to make sure that doesn't happen.	Tom ở đây để đảm bảo điều đó không xảy ra.
Do you like ice skating?	Bạn có thích trượt băng không?
Tom ate a tough bear.	Tom đã ăn một con gấu dẻo dai.
Does Tom know I want him to do it?	Tom có ​​biết tôi muốn anh ấy làm điều đó không?
Tom, of course, was acquitted.	Tom, tất nhiên, được tuyên bố trắng án.
Tom can speak French a lot better than Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn Mary rất nhiều.
Tom has a picture of his car.	Tom có ​​một bức tranh về chiếc xe hơi của anh ấy.
Mary started plucking her eyebrows when she was 12 years old.	Mary bắt đầu nhổ lông mày khi cô ấy 12 tuổi.
I have seen angels and talked to them.	Tôi đã nhìn thấy các thiên thần và nói chuyện với họ.
Tom hates hot weather.	Tom ghét thời tiết nóng nực.
Tom wants to learn some French songs.	Tom muốn học một số bài hát tiếng Pháp.
I looked at Tom again.	Tôi lại nhìn Tom.
I don't think anyone else has noticed.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác đã nhận ra.
You overestimate me.	Bạn đánh giá quá cao tôi.
Tom must be at least thirty years old.	Tom phải ít nhất ba mươi tuổi.
Tom felt Mary's hand on his shoulder.	Tom cảm thấy bàn tay của Mary trên vai anh.
Tom needs to think of something fast.	Tom cần nghĩ ra một cái gì đó thật nhanh.
There is no one left to help us.	Không còn ai để giúp chúng tôi.
Tom still has to do it.	Tom vẫn phải làm điều đó.
You are the only one who has not contributed.	Bạn là người duy nhất chưa đóng góp.
Tom believes that Mary doesn't need to do it.	Tom tin rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom told me he was determined to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết tâm làm điều đó.
Maybe I could tell Tom to go camping with us.	Có lẽ tôi có thể nói Tom đi cắm trại với chúng tôi.
Plates of food piled high.	Đĩa thức ăn chất thành đống cao.
The coat I want costs three hundred dollars.	Chiếc áo khoác tôi muốn có giá ba trăm đô la.
Tom is a real poet.	Tom là một nhà thơ thực sự.
I didn't think I would be so busy today.	Tôi không nghĩ hôm nay mình lại bận như vậy.
Do you know where Tom keeps his aspirin?	Bạn có biết Tom cất thuốc aspirin ở đâu không?
Tom says he will talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Mary says that Tom is smarter than her.	Mary nói rằng Tom thông minh hơn cô ấy.
I'm not very good at baseball.	Tôi không giỏi bóng chày cho lắm.
Don't do that anymore.	Đừng làm vậy nữa.
Do not hold false hopes.	Đừng nuôi hy vọng hão huyền.
I go to bed at 10:30.	Tôi đi ngủ lúc 10h30.
You've never had a boyfriend, have you?	Bạn chưa bao giờ có bạn trai, phải không?
I don't know how they do it.	Tôi không biết họ làm điều đó như thế nào.
Has Tom scored this season?	Tom đã ghi bàn mùa này chưa?
It's a bit late for that, isn't it?	Đó là một chút muộn cho điều đó, phải không?
I wonder what made Tom think Mary should do this?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary nên làm như vậy?
I think I can do it by 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó trước 2:30.
Tom has stopped smoking.	Tom đã ngừng hút thuốc.
I didn't mean to say what I said.	Tôi không cố ý nói những gì tôi đã nói.
When Tom woke up, he found that Mary was gone.	Khi Tom tỉnh dậy, anh thấy rằng Mary đã biến mất.
Which do you think Tom would want?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn cái nào?
No one except Tom did it.	Không ai ngoại trừ Tom đã làm điều đó.
Tom is not the only one who can win.	Tom không phải là người duy nhất có thể chiến thắng.
Tom is an economics teacher.	Tom là một giáo viên kinh tế.
Tom's story is absurd.	Câu chuyện của Tom là phi lý.
Tom asked me for a glass of water.	Tom hỏi tôi một cốc nước.
Tom needs some help finding a place to stay.	Tom cần một số trợ giúp để tìm một nơi ở.
Terrorists have kidnapped Tom.	Những kẻ khủng bố đã bắt cóc Tom.
Now I'm different.	Bây giờ tôi đã khác.
Tom may not learn French anymore.	Tom có ​​thể không học tiếng Pháp nữa.
We have appointed Tom as president.	Chúng tôi đã bổ nhiệm Tom làm chủ tịch.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm được điều đó.
Mary put her purse on the table.	Mary đặt ví của cô ấy trên bàn.
Tom doesn't feel like talking right now.	Tom không cảm thấy thích nói chuyện lúc này.
If this is your knife, then I lost mine.	Nếu đây là con dao của bạn, thì tôi đã mất của tôi.
After walking for an hour, we stopped to rest.	Đi được một tiếng đồng hồ, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi.
I know Tom should do it.	Tôi biết Tom nên làm điều đó.
Tom didn't budge for over an hour.	Tom đã không nhúc nhích trong hơn một giờ.
I'm not sure what time he'll arrive.	Tôi không chắc mấy giờ anh ấy sẽ đến.
Tom would probably be scared of Mary's dog.	Tom có ​​lẽ sẽ sợ hãi con chó của Mary.
Tom says he won.	Tom nói rằng anh ấy đã thắng.
Is it true that Tom tried to kill Mary?	Có thật là Tom đã cố giết Mary?
Tom was tried and convicted.	Tom đã bị xét xử và bị kết án.
You don't have to tell me what to do.	Bạn không cần phải nói cho tôi biết phải làm gì.
Tom was in excruciating pain.	Tom đau đớn tột cùng.
Don't leave me here alone.	Đừng để tôi ở đây một mình.
Tom says that all his friends are drunk.	Tom nói rằng tất cả bạn bè của anh ấy đều say xỉn.
Tom is planning to buy a new tractor.	Tom đang có kế hoạch mua một chiếc máy kéo mới.
I wish Tom wouldn't keep telling everyone I was his brother.	Tôi ước gì Tom sẽ không tiếp tục nói với mọi người rằng tôi là anh trai của anh ấy.
I need more caffeine.	Tôi cần thêm caffeine.
Tom has twenty first cousins ​​on his mother's side, and an unknown on his father's side.	Tom có ​​hai mươi người anh em họ đầu tiên ở bên mẹ, và một ẩn số về phía cha anh.
It was fun to watch Tom do it.	Thật vui khi xem Tom làm điều đó.
How much money would you like to take?	Bạn muốn rút bao nhiêu tiền?
This is my chance.	Đây là cơ hội của tôi.
I can't believe this is actually over.	Tôi không thể tin rằng điều này thực sự đã kết thúc.
I knew that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom did not understand what Mary meant.	Tom không hiểu ý của Mary.
Tom treats Mary to dinner.	Tom đãi Mary một bữa tối.
Tom made Mary scratch the back that he couldn't reach.	Tom đã khiến Mary gãi vào phần lưng mà anh ấy không thể với tới.
Tom is an attacking defender.	Tom là một hậu vệ công.
Do you know any Greek mythology?	Bạn có biết thần thoại Hy Lạp nào không?
Tom says he thinks Mary will be able to help him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể giúp anh ấy.
We have to grab it.	Chúng ta phải chớp lấy nó.
He is a screenwriter.	Anh ấy là một nhà viết kịch bản.
Mary is a very beautiful girl.	Mary là một cô gái rất xinh đẹp.
I don't always sleep so well.	Không phải lúc nào tôi cũng ngủ ngon như vậy.
I went to the post office to buy some stamps.	Tôi đến bưu điện để mua một số con tem.
We have to tell Tom.	Chúng ta phải nói với Tom.
Tom told Mary to turn off the radio.	Tom bảo Mary tắt đài.
I told Tom that you used to live in Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã từng sống ở Úc.
Tom called security.	Tom đã gọi bảo vệ.
I thought Tom would never make it here.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bao giờ đến được đây.
I didn't tell Tom that I was hungry.	Tôi không nói với Tom rằng tôi đói.
Tom left a window open during the storm and now almost everything in the room is wet.	Tom đã để mở một cửa sổ trong cơn bão và bây giờ hầu hết mọi thứ trong phòng đều ướt.
Tom lost a fortune in the stock market.	Tom đã mất một khối tài sản trên thị trường chứng khoán.
Tom knows I helped you.	Tom biết tôi đã giúp bạn.
That won't give us enough time.	Điều đó sẽ không cho chúng tôi đủ thời gian.
I'm starting to miss Boston.	Tôi bắt đầu nhớ Boston.
Tom may not be in Boston anymore.	Tom có ​​thể không ở Boston nữa.
No one but Tom did it.	Không ai ngoài Tom làm điều đó.
He is going to visit his aunt and uncle next month.	Anh ấy sẽ đến thăm dì và chú của mình vào tháng tới.
Tom was very hungry, so he ate a lot.	Tom rất đói, vì vậy anh ấy đã ăn rất nhiều.
I can't go to school today because I'm sick.	Tôi không thể đến trường hôm nay vì tôi bị ốm.
I signed the petition.	Tôi đã ký vào bản kiến ​​nghị.
Draw a line with a ruler.	Vẽ một đoạn thẳng bằng thước kẻ.
Tom just left.	Tom vừa mới rời đi.
I know that Tom didn't know that you were in prison.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn đã ở trong tù.
I wish I could still swim as well as I used to.	Tôi ước mình vẫn có thể bơi giỏi như ngày xưa.
I want to leave this hard work to her.	Tôi muốn để lại công việc khó khăn này cho cô ấy.
Tom doesn't really know much about basketball.	Tom không thực sự biết nhiều về bóng rổ.
Tom will be very surprised if you do that.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn làm điều đó.
The shelling continued all day.	Các cuộc pháo kích tiếp tục cả ngày.
Did you hear Tom?	Bạn có nghe thấy Tom không?
Are dragons real?	Rồng có thật không?
I went out for the weekend.	Tôi đã đi ra ngoài vào cuối tuần.
I only had three dollars with me at the time.	Tôi chỉ có ba đô la với tôi vào thời điểm đó.
Tom always blames me for everything.	Tom luôn đổ lỗi cho tôi về mọi thứ.
Both Tom and I grew up in Australia.	Cả tôi và Tom đều lớn lên ở Úc.
I want to stay with you no matter what.	Tôi muốn ở lại với bạn cho dù có chuyện gì xảy ra.
You can stop looking for it right now. 	Bạn có thể ngừng tìm kiếm nó ngay bây giờ.
I found it.	Tôi đã tìm thấy nó.
No one knows what will happen.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
We quickly looked away.	Chúng tôi nhanh chóng rời mắt.
Tom's office is bigger than Mary's.	Văn phòng của Tom lớn hơn của Mary.
Tom said he hoped that Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không phải làm điều đó.
I don't know what those people are saying, but I do know that they are speaking French.	Tôi không biết những người đó đang nói gì, nhưng tôi biết rằng họ đang nói tiếng Pháp.
You've read this book, haven't you?	Bạn đã đọc cuốn sách này, phải không?
I know Tom is a really nice guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai thực sự tốt.
We shouldn't complain.	Chúng ta không nên phàn nàn.
I know that you are busy.	Tôi biết rằng bạn đang bận.
Tom didn't tell me where he was.	Tom không nói cho tôi biết anh ấy đã ở đâu.
Tom was seasick.	Tom bị say sóng.
Poets write poetry.	Nhà thơ làm thơ.
The workers went on strike again.	Các công nhân lại đình công.
Is Tom planning to do it today?	Tom có ​​dự định làm điều đó ngày hôm nay không?
Tom threw Mary a life jacket.	Tom đã ném cho Mary một chiếc áo bảo toàn tính mạng.
I don't think Tom was disappointed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thất vọng.
Tom could have done this.	Tom có ​​thể đã làm được điều này.
I think Tom knows Mary is from Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom biết Mary đến từ Boston.
Don't be mad at Tom.	Đừng giận Tom.
Keep writing until he tells you to stop.	Tiếp tục viết cho đến khi anh ấy bảo bạn dừng lại.
I've never seen anyone do that before.	Tôi chưa từng thấy ai làm điều đó trước đây.
I can't find my luggage.	Tôi không thể tìm thấy hành lý của mình.
I think the police are looking for Tom.	Tôi nghĩ cảnh sát đang tìm Tom.
I think you know that Tom is a coal miner.	Tôi nghĩ bạn biết rằng Tom là một thợ khai thác than.
Stress is a very serious problem in today's society.	Căng thẳng là một vấn đề rất nghiêm trọng trong xã hội ngày nay.
I gave Tom everything.	Tôi đã cho Tom mọi thứ.
Isn't Tom a computer programmer?	Tom không phải là một lập trình viên máy tính sao?
Tom didn't cheat me.	Tom không lừa tôi.
Do you know why Tom didn't go to Boston with Mary?	Bạn có biết tại sao Tom không đến Boston với Mary không?
Tom says he has given up drinking.	Tom nói rằng anh ấy đã bỏ rượu.
Are you still politically active?	Bạn vẫn hoạt động chính trị chứ?
Obviously Tom likes to do it alone.	Rõ ràng là Tom thích làm điều đó một mình.
Tom says he knows Mary might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được phép làm điều đó.
Do you know why Tom is late?	Bạn có biết tại sao Tom đến muộn không?
Fortunately, Tom was not injured.	May mắn thay, Tom không bị thương.
Tom says he bought a used car.	Tom nói rằng anh ấy đã mua một chiếc xe hơi cũ.
It was unlikely that Tom would admit he was wrong.	Không có khả năng Tom sẽ thừa nhận mình sai.
Tom sat down on the floor.	Tom ngồi xuống sàn.
How do we get the piano upstairs?	Làm thế nào để chúng ta có được cây đàn piano ở tầng trên?
Has Tom finished his work?	Tom đã hoàn thành công việc của mình chưa?
Tom donated the books to the local library.	Tom đã tặng những cuốn sách đó cho thư viện địa phương.
Chances are Tom will be the new manager.	Rất có thể Tom sẽ là người quản lý mới.
There's no point arguing.	Không có ích gì tranh cãi.
I don't think anyone noticed what we did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì chúng tôi đã làm.
I wasn't able to do everything I needed to do.	Tôi đã không thể làm mọi thứ tôi cần làm.
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó một mình.
Tom is not the right choice.	Tom không phải là sự lựa chọn đúng đắn.
I really don't have time for this.	Tôi thực sự không có thời gian cho việc này.
Who do you think is familiar with the matter?	Bạn nghĩ ai là người quen thuộc với vấn đề này?
If I were you, I would quit my job and leave Boston.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bỏ việc và rời Boston.
We've solved it all.	Chúng tôi đã giải quyết được tất cả.
"Where's my scriptures?" 	"Kinh của tôi đâu rôi?"
"I left them on the kitchen table."	"Anh để chúng trên bàn bếp."
Tom loves swimming.	Tom thích bơi lội.
Tom gave a vague answer.	Tom đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
Tom is currently in a coma.	Tom hiện đang hôn mê.
Tom is the treasurer of our club.	Tom là thủ quỹ của câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom has been with me for the past three days.	Tom đã ở với tôi ba ngày qua.
I just want what's best for us.	Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho chúng tôi.
Tom is stronger than he looks.	Tom mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của anh ấy.
I wish I was by your side right now.	Tôi ước tôi đang ở bên cạnh bạn ngay bây giờ.
I know why Tom doesn't like me.	Tôi biết tại sao Tom không thích tôi.
Tom comes home around 2:30 every Monday.	Tom về nhà vào khoảng 2:30 thứ Hai hàng tuần.
Tom will be buried tomorrow.	Tom sẽ được chôn cất vào ngày mai.
I am the third youngest child on this ship.	Tôi là con út thứ ba trên con tàu này.
Tom must have met Mary this afternoon.	Tom chắc đã gặp Mary chiều nay.
Tom bought something for Mary.	Tom đã mua một cái gì đó cho Mary.
Tom puts a flea collar on his dog.	Tom đeo vòng cổ bọ chét cho con chó của mình.
You wouldn't be happier if I told you.	Bạn sẽ không hạnh phúc hơn nếu tôi nói với bạn.
It was naive of Tom to think that Mary would believe such a story.	Tom thật là ngây thơ khi nghĩ Mary sẽ tin một câu chuyện như thế.
Tom will try his best to finish it by 2:30.	Tom sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó trước 2h30.
An undercover operation group has infiltrated the organization.	Một nhóm hoạt động bí mật đã thâm nhập vào tổ chức.
Tom said he didn't want to talk about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về điều đó.
I'm stuck in Boston.	Tôi đang mắc kẹt ở Boston.
Tom looks very disappointed.	Tom có ​​vẻ rất thất vọng.
I haven't seen Tom all day.	Tôi đã không gặp Tom cả ngày.
I am grilling fish.	Tôi đang nướng cá.
Tom is the only one who knows how to light a fire without a match.	Tom là người duy nhất biết cách châm lửa mà không cần diêm.
I doubt I can prove that Tom did it.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể chứng minh rằng Tom đã làm điều đó.
Tom made some sandwiches for us.	Tom đã làm một số bánh mì cho chúng tôi.
You are bothering me.	Bạn đang làm phiền tôi.
I hope you are not like the others.	Tôi hy vọng bạn không giống như những người khác.
Tom said that he thought I was taller than Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi cao hơn Mary.
Tom and Mary met while they were walking their dogs.	Tom và Mary gặp nhau khi cả hai đang dắt chó đi dạo.
I really love you.	Tôi thực sự yêu bạn.
Tom plans to ask Mary to marry him.	Tom dự định sẽ hỏi cưới Mary.
Do you think it's wrong to date a guy 8 years older than you?	Bạn có nghĩ rằng việc hẹn hò với một chàng trai hơn mình 8 tuổi là sai không?
Tom tries to drive away the wolves.	Tom cố gắng xua đuổi bầy sói.
I was annoyed with him for making me wait.	Tôi khó chịu với anh ấy vì đã bắt tôi phải chờ đợi.
Tom is babysitting Mary's three children.	Tom đang trông trẻ cho ba đứa con của Mary.
Some of the mistakes that Tom makes in French are due to errors in the textbooks he studies.	Một số sai lầm mà Tom mắc phải trong tiếng Pháp là do các cuốn sách giáo khoa mà anh ấy nghiên cứu có sai sót.
I have to take my hat off to Tom.	Tôi phải ngả mũ trước Tom.
Tom is not a doctor.	Tom không phải là một bác sĩ.
Tom and Mary always have a lot to say to each other because they have such a fulfilling life.	Tom và Mary luôn có rất nhiều điều để nói với nhau bởi vì họ có một cuộc sống viên mãn như vậy.
The general took the bull's horn and saved his army from disaster.	Vị tướng đã lấy sừng của con bò đực và cứu quân đội của mình khỏi thảm họa.
That pun was terrible.	Chơi chữ đó thật là khủng khiếp.
Tom says he has no regrets.	Tom nói rằng anh ấy không hối tiếc.
Tom knew Mary had lunch with John.	Tom biết Mary đã ăn trưa với John.
He says he gets up at 6 o'clock every day.	Anh ấy nói rằng anh ấy dậy lúc 6 giờ mỗi ngày.
Tom told me he was lucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thật may mắn.
Tom suspects Mary is the one who broke the window.	Tom nghi ngờ Mary là người đã phá cửa sổ.
Tom has an earache.	Tom bị đau tai.
I was waiting for that to happen.	Tôi đã chờ đợi điều đó xảy ra.
Tom told me he wanted to visit us in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm chúng tôi ở Boston.
I didn't know Tom had three children.	Tôi không biết Tom đã có ba đứa con.
Tom seemed happy that it happened.	Tom dường như rất vui vì điều đó đã xảy ra.
I can understand why you wouldn't want to do that.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn không muốn làm điều đó.
I'm trying to make enough money to buy a bike.	Tôi đang cố gắng kiếm đủ tiền để mua một chiếc xe đạp.
I will be ready to do it tomorrow.	Tôi sẽ sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
It cannot happen.	Nó không thể xảy ra.
I realized that I didn't really need to do this.	Tôi nhận ra rằng tôi không thực sự cần thiết phải làm điều này.
Tom fell into the well.	Tom rơi xuống giếng.
Have you ever had more than four cans of beer in one evening?	Bạn đã bao giờ uống hơn bốn lon bia trong một buổi tối?
I haven't received any email from Tom in a long time.	Tôi đã không nhận được bất kỳ email nào từ Tom trong một thời gian dài.
I want Tom to buy me some eggs.	Tôi muốn Tom mua cho tôi một ít trứng.
Tom was too scared to do it.	Tom quá sợ hãi để làm điều đó.
Tom doesn't often do it alone.	Tom không thường xuyên làm điều đó một mình.
I know that Tom knows we should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi nên làm điều đó một mình.
Can't you wait a moment?	Bạn không thể đợi một chút?
I wasn't able to play tennis as often last year as I would have liked.	Tôi đã không thể chơi quần vợt thường xuyên vào năm ngoái như tôi muốn.
I know Tom can do it better than Mary.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom is missing his right shoe.	Tom đang thiếu chiếc giày bên phải của mình.
I'm surprised I don't have to do the same things as you have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi tôi không phải làm những điều tương tự như bạn phải làm.
Tom shouldn't have done it alone.	Tom không nên làm điều đó một mình.
Tom likes all of us.	Tom thích tất cả chúng tôi.
I'm on strike.	Tôi đang đình công.
Tom asked if he really had to do it today.	Tom hỏi anh ấy có thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay không.
I don't go to concerts as often as I would like.	Tôi không đến các buổi hòa nhạc thường xuyên như tôi muốn.
Aren't you afraid of getting hurt?	Bạn không sợ mình bị thương sao?
I want to sing you a song that I wrote last night.	Tôi muốn hát cho bạn một bài hát mà tôi đã viết đêm qua.
I used to go swimming once a week, but I don't anymore.	Tôi thường đi bơi mỗi tuần một lần, nhưng tôi không còn nữa.
I don't think Tom will be at the meeting today.	Tôi nghĩ Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom can no longer help us.	Tom không còn có thể giúp chúng tôi nữa.
You cannot be too careful about your health.	Bạn không thể quá cẩn thận về sức khỏe của mình.
What happened to Tom could have happened to me.	Điều gì đã xảy ra với Tom có ​​thể đã xảy ra với tôi.
The place he lives is far from town.	Nơi anh sống cách xa thị trấn.
How many uncles do you have?	Bạn có bao nhiều người bác?
Yesterday Tom and I were caught taking a shower.	Hôm qua Tom và tôi bị bắt gặp đang tắm.
Tom said I looked confused.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ bối rối.
Tom didn't do very well.	Tom làm không tốt lắm.
I didn't know that I didn't have to do it today.	Tôi đã không biết rằng tôi đã không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I will stay with Tom until you come back.	Tôi sẽ ở lại với Tom cho đến khi bạn trở lại.
I am packing.	Tôi đang đóng gói.
Tom didn't know where it came from.	Tom không biết nó đến từ đâu.
I think there will be trouble.	Tôi nghĩ sẽ có rắc rối.
Tom seems angry, but not as angry as Mary.	Tom có ​​vẻ tức giận, nhưng không tức giận như Mary.
I know that Tom cried.	Tôi biết rằng Tom đã khóc.
I don't know what I need to buy.	Tôi không biết mình cần mua gì.
We haven't had any rain here in over a month.	Chúng tôi đã không có bất kỳ trận mưa nào ở đây trong hơn một tháng.
Tom said that Mary knew he didn't want to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Looks like you're not enjoying being here.	Có vẻ như bạn không thấy vui khi ở đây.
I hope Tom is happy that it happens.	Tôi hy vọng Tom vui vì điều đó sẽ xảy ra.
This birdhouse was designed by a famous architect.	Chuồng chim này được thiết kế bởi một kiến ​​trúc sư nổi tiếng.
Did you see Tom that evening?	Bạn có gặp Tom vào buổi tối hôm đó không?
This hotel does not have a swimming pool.	Khách sạn này không có hồ bơi.
May I get you a cup of coffee, sir?	Tôi có thể lấy cho ông một tách cà phê, thưa ông?
If I were you, I wouldn't do it.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm điều đó.
Don't worry about what I did.	Đừng lo lắng về những gì tôi đã làm.
I don't want to eat right now.	Tôi không muốn ăn ngay bây giờ.
I know that I am in trouble now.	Tôi biết rằng bây giờ tôi đang gặp rắc rối.
She is the editor-in-chief.	Cô ấy là tổng biên tập.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
Tom doesn't answer his calls.	Tom không trả lời cuộc gọi của anh ấy.
Tom has a new girlfriend.	Tom đã có bạn gái mới.
Tom says he doesn't know who Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary là ai.
I would like to know the phone number of the nearest American Express office.	Tôi muốn biết số điện thoại của văn phòng American Express gần nhất.
That's good news, isn't it?	Đó là một tin tốt, phải không?
I'm trying to think of a better plan.	Tôi đang cố gắng nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn.
Tom didn't want to surprise Mary.	Tom không muốn làm Mary ngạc nhiên.
Tom, pizza is here.	Tom, pizza ở đây.
I wonder if Tom is finished.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã kết thúc chưa.
I know that Tom told Mary he wouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom is blind, deaf and dumb.	Tom bị mù, điếc và câm.
It's unlikely that would happen today.	Không có khả năng điều đó xảy ra ngày hôm nay.
I can't remember when I first met Tom.	Tôi không thể nhớ lần đầu tiên tôi gặp Tom là khi nào.
Tom will be executed.	Tom sẽ bị hành quyết.
Tom said Mary passed away on Monday.	Tom cho biết Mary qua đời vào thứ Hai.
This house was built in 1870.	Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1870.
I always thought you didn't like me.	Tôi luôn nghĩ rằng bạn không thích tôi.
Tom immediately sensed danger.	Tom ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
You have just been told.	Bạn vừa được nói.
You will be safe here with us.	Bạn sẽ an toàn ở đây với chúng tôi.
Tom was in Boston.	Tom đã ở Boston.
Tom is a paramedic, right?	Tom là một nhân viên y tế, phải không?
I know that Tom won't be here.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ở đây.
Tom put his hands on his hips.	Tom chống tay lên hông.
I didn't know you were so lazy.	Tôi không biết bạn rất lười biếng.
Why are bananas curved?	Tại sao chuối cong?
I wish we didn't have to do this anymore.	Tôi ước rằng chúng tôi không phải làm điều này nữa.
She doesn't think so.	Cô ấy không nghĩ vậy.
Tom didn't know that Mary wanted to do it.	Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
I want to know if you are free tonight.	Tôi muốn biết liệu bạn có rảnh tối nay không.
Tom wants to see you this afternoon.	Tom muốn gặp bạn chiều nay.
We are only licensed temporarily.	Chúng tôi chỉ được cấp phép tạm thời.
Tom did not say when he would return.	Tom không nói khi nào anh ấy sẽ trở lại.
Tom was crushed.	Tom đã bị nghiền nát.
Tom and Mary both love to do it.	Tom và Mary đều thích làm điều đó.
Until that time he remained with his uncle.	Cho đến thời điểm đó anh vẫn ở với chú của mình.
Are you sure Tom doesn't need to?	Bạn có chắc là Tom không cần làm vậy không?
Trouble is I'm short on money these days.	Rắc rối là tôi đang thiếu tiền trong những ngày này.
Tom still has three more years to serve.	Tom vẫn còn ba năm nữa để phục vụ.
Tom says he likes his job.	Tom nói rằng anh ấy thích công việc của mình.
Tom is an electrical engineer.	Tom là một kỹ sư điện.
Tom knocks loudly.	Tom gõ lớn.
Tom started whistling a happy tune.	Tom bắt đầu huýt sáo một giai điệu vui vẻ.
I hope it doesn't snow tomorrow.	Tôi hy vọng ngày mai trời không có tuyết.
Tom brushed the dirt off his jeans.	Tom phủi bụi bẩn trên quần jean của mình.
I'm so glad I got the chance to see you again.	Tôi rất vui vì tôi có cơ hội gặp lại bạn.
I know Tom is a Canadian citizen.	Tôi biết Tom là công dân Canada.
I don't get a chance to do that often.	Tôi không có cơ hội để làm điều đó thường xuyên.
How many girlfriends does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu bạn gái?
All of his followers respected him as a wise and courageous man.	Tất cả những người theo ông đều tôn trọng ông như một người đàn ông khôn ngoan và can đảm.
I don't care where Tom has been.	Tôi không quan tâm Tom đã ở đâu.
Tom wasn't about to do it until Mary told him.	Tom không định làm điều đó cho đến khi Mary nói với anh ta.
It's a bit silly, don't you think?	Nó hơi ngớ ngẩn, bạn có nghĩ vậy không?
Tom is out on bail.	Tom được tại ngoại.
Tom tells Mary that he doesn't think John is funny.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John hài hước.
Have you ever driven a four-wheel drive truck?	Bạn đã bao giờ lái một chiếc xe tải dẫn động bốn bánh?
I have been informed that Tom will not be here today.	Tôi đã được thông báo rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
I thought you lived with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã sống với Tom.
We all wondered where Tom had been.	Tất cả chúng tôi đều tự hỏi Tom đã ở đâu.
Tom just pretends to be drunk.	Tom chỉ giả vờ say.
Tom can't play the tin whistle very well.	Tom không thể chơi còi thiếc tốt lắm.
To tell you the truth, I'm not sure what I should do.	Nói thật với bạn, tôi không chắc mình nên làm gì.
Tom is the person I told you about yesterday.	Tom là người mà tôi đã nói với bạn ngày hôm qua.
Tom says he's done it before.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó trước đây.
Tom doesn't think the judge's decision is fair.	Tom không nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là công bằng.
I don't think it's a good investment.	Tôi không nghĩ rằng đó là một khoản đầu tư tốt.
Tom entered the room and closed the door.	Tom vào phòng và đóng cửa lại.
I suspect Tom doesn't do that often anymore.	Tôi nghi ngờ Tom không thường xuyên làm như vậy nữa.
You have to help me learn to drive.	Bạn phải giúp tôi học lái xe.
Don't you have anything better in mind?	Bạn không có bất cứ điều gì tốt hơn trong tâm trí?
You must know I snore.	Bạn phải biết tôi ngáy.
I won't do that anymore. 	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
I promise.	Tôi hứa.
People cannot live without dreams.	Con người không thể sống mà không có ước mơ.
I doubt Tom did it.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm điều đó.
Tom started playing.	Tom bắt đầu chơi.
I welcome this research.	Tôi hoan nghênh nghiên cứu này.
Today is Tom's first day as our boss.	Hôm nay là ngày đầu tiên Tom làm sếp của chúng tôi.
I want to borrow you fifty dollars.	Tôi muốn vay bạn năm mươi đô la.
Watching TV is bad for your eyes.	Xem TV có hại cho mắt của bạn.
My work is not done yet.	Công việc của tôi vẫn chưa hoàn thành.
I think Tom is the one who has to tell Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
One day, all of this will become Tom's.	Một ngày nào đó, tất cả những điều này sẽ trở thành của Tom.
That's why I came here.	Đó là lý do tại sao tôi đến đây.
A sentence doesn't have to be long to be beautiful.	Một câu nói không cần phải dài mới đẹp.
I don't believe that at all.	Tôi không tin điều đó chút nào.
"What kind of beer would you like?" 	"Bạn muốn loại bia nào?"
"Whatever is being pressed."	"Bất cứ điều gì đang được nhấn."
Tom will get out of jail before you do.	Tom sẽ ra khỏi tù trước khi bạn làm.
I used up my credit card.	Tôi đã sử dụng hết thẻ tín dụng của mình.
You just take care of your baby.	Bạn chỉ lo chăm sóc em bé của mình.
I just miss Tom.	Tôi chỉ nhớ Tom.
Tom says he's not sure he's ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng mình đã sẵn sàng để làm điều đó.
If Tom doesn't do it, Mary will.	Nếu Tom không làm điều đó, Mary sẽ làm.
You don't want to eat with us, do you?	Bạn không muốn ăn với chúng tôi, phải không?
You are correct so far.	Bạn đã đúng cho đến nay.
Why don't we forget it?	Tại sao chúng ta không quên nó?
Tom said that Mary could not speak French.	Tom nói rằng Mary không thể nói tiếng Pháp.
I don't want to join your group.	Tôi không muốn tham gia nhóm của bạn.
Make sure Tom doesn't overeat.	Đảm bảo rằng Tom không ăn quá nhiều.
It's overcast at the beach today.	Hôm nay trời u ám ở bãi biển.
Nominal GDP, in current prices, grew by 5.6% in 2015 and 6.8% in 2016.	GDP danh nghĩa, tính theo giá hiện hành, tăng 5,6% trong năm 2015 và 6,8% vào năm 2016.
Do you know what will happen?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không?
Tom is very good at taking care of children.	Tom rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ em.
The agitators instigated the uprising.	Những kẻ kích động xúi giục nổi dậy.
This diver's watch is a bit too expensive.	Đồng hồ của thợ lặn này hơi quá đắt.
Tom looks like he's made up his mind.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã quyết tâm.
I told Tom to get home by 2:30.	Tôi bảo Tom phải về nhà trước 2:30.
Tom heard screams.	Tom nghe thấy tiếng hét.
I know that Tom is a pretty good guitar player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi guitar khá giỏi.
Tom loves reading novels.	Tom thích đọc tiểu thuyết.
Tom took care of Mary's dog while she was in prison.	Tom đã chăm sóc con chó của Mary trong thời gian cô ấy ngồi tù.
I just thought of something else we needed to do.	Tôi chỉ nghĩ về một cái gì đó khác mà chúng tôi cần phải làm.
Tom owes Mary his life.	Tom nợ Mary cuộc sống của mình.
No matter what happens, I want you to know that I love you.	Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn em biết rằng anh yêu em.
Tom is afraid Mary will shoot him.	Tom sợ Mary sẽ bắn anh ta.
Both Tom and Mary admit that they are very lonely.	Cả Tom và Mary đều thừa nhận rằng họ rất cô đơn.
What do you know about Tom's work?	Bạn biết gì về công việc của Tom?
I don't do it the way most people do.	Tôi không làm điều đó giống như cách mà hầu hết mọi người làm.
I think Tom might cry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ khóc.
Tom didn't bring it with him.	Tom không mang nó theo.
I think we'll get to Boston before dark.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến Boston trước khi trời tối.
I was afraid that it might hurt her feelings.	Tôi sợ rằng điều đó có thể làm tổn thương tình cảm của cô ấy.
Tom is not an anarchist.	Tom không phải là người theo chủ nghĩa vô chính phủ.
I don't think Tom would have done it if Mary wasn't there.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
You look cold.	Trông bạn có vẻ lạnh lùng.
Monkeys rank above dogs in intelligence.	Khỉ xếp trên chó về độ thông minh.
I don't move the engine.	Tôi không cử động cơ.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều tôi muốn làm.
Maybe you don't love me.	Có lẽ anh không yêu em.
He departed for Australia.	Anh ấy khởi hành đến Úc.
You don't seem as stressed as Tom.	Bạn dường như không căng thẳng như Tom.
I hope to be able to play drums for a living.	Tôi hy vọng có thể chơi trống để kiếm sống.
I'm looking for someone who speaks French.	Tôi đang tìm người nói tiếng Pháp.
I completely forgot it was Tom's birthday.	Tôi hoàn toàn quên mất đó là sinh nhật của Tom.
This is a pineapple.	Đây là một quả dứa.
If I know Tom needs help, I can help him.	Nếu tôi biết Tom cần giúp đỡ, tôi có thể giúp anh ấy.
Tom's only living relative is an uncle who lives in Boston.	Người thân duy nhất còn sống của Tom là một người chú sống ở Boston.
It usually doesn't take long.	Nó thường không mất nhiều thời gian.
Tom says he needs some cash.	Tom nói rằng anh ấy cần một số tiền mặt.
Tom fell asleep while the window was open.	Tom ngủ gật khi cửa sổ đang mở.
This law came into being in 1918.	Luật này ra đời vào năm 1918.
Tom sighed and shook his head.	Tom thở dài và lắc đầu.
Tom asked me to visit him.	Tom yêu cầu tôi đến thăm anh ấy.
Someone broke into my office and stole some important documents.	Ai đó đã đột nhập vào văn phòng của tôi và lấy trộm một số tài liệu quan trọng.
I'm pretty sure neither Tom nor Mary intended to do that.	Tôi khá chắc rằng cả Tom và Mary đều không có ý định làm điều đó.
Why doesn't Tom fight?	Tại sao Tom không chiến đấu?
Tom says he has an alibi.	Tom nói rằng anh ta có bằng chứng ngoại phạm.
I don't think she usually lies.	Tôi không nghĩ cô ấy thường nói dối.
Tom is good at basketball.	Tom chơi bóng rổ giỏi.
I escaped.	Tôi đã trốn thoát.
Within the past 14 days, have you been in close contact with someone who tested positive for COVID-19?	Trong vòng 14 ngày qua, bạn có tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 không?
Tom understands what it takes to be successful.	Tom hiểu những gì cần để thành công.
I feel like I should say something, but I don't know what to do.	Tôi cảm thấy mình nên nói điều gì đó, nhưng tôi không biết phải làm sao.
I agreed to help Tom find a job.	Tôi đã đồng ý giúp Tom tìm việc.
It doesn't change the truth.	Nó không thay đổi sự thật.
Tom left a few minutes early.	Tom về sớm vài phút.
I shouldn't be here today.	Đáng lẽ tôi không phải ở đây hôm nay.
I doubt that Tom is the one who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người đã làm điều đó.
This must be Tom's hat.	Đây phải là mũ của Tom.
Tom replied simply no.	Tom trả lời đơn giản là không.
I'm sure if you asked Tom he would say yes.	Tôi chắc rằng nếu bạn hỏi Tom, anh ấy sẽ nói có.
Tom, if there's a problem, I'd love to hear about it.	Tom, nếu có vấn đề, tôi muốn nghe về nó.
Where did Tom lose his umbrella?	Tom đã làm mất chiếc ô của mình ở đâu?
I promised to go skin diving with Tom tomorrow.	Tôi đã hứa sẽ đi lặn da với Tom vào ngày mai.
That's one reason Tom got fired.	Đó là một lý do khiến Tom bị sa thải.
I thought maybe Tom had something else to do.	Tôi nghĩ rằng có lẽ Tom có ​​việc khác để làm.
I'm sure Tom won't be the first to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Neither of us wanted to do that.	Cả hai chúng tôi đều không muốn làm điều đó.
I don't think this is the right one.	Tôi không nghĩ rằng đây là một trong những đúng.
Tom is unable to update his social media feeds.	Tom không thể cập nhật các nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội của mình.
Tom says he hopes you will help him with his homework.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
I don't want to take such a risk.	Tôi không muốn gặp rủi ro như vậy.
Tom says he thinks Mary is probably having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có lẽ đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
Do you think Tom will be able to do it alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình?
It will only get worse.	Nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Tom is the only person in our family who speaks French.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi nói tiếng Pháp.
See Tom.	Xem Tom.
There's a good chance that Tom has to do it.	Có một cơ hội tốt là Tom phải làm điều đó.
As long as they're not too preoccupied, people like to be nice to others.	Miễn là không quá bận tâm, người ta thích đối xử tốt với người khác.
Tom was only thirteen years old when he moved to Boston.	Tom chỉ mới mười ba tuổi khi anh chuyển đến Boston.
That's why Tom didn't do it.	Đó là lý do Tom không làm vậy.
Tom called Mary and told her that he needed to stay in Boston for three more days.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy cần ở lại Boston thêm ba ngày nữa.
That doesn't sound very reasonable.	Điều đó nghe có vẻ không hợp lý cho lắm.
I'm not sure Tom likes that.	Tôi không chắc Tom thích điều đó.
She is not ashamed of her misbehavior.	Cô ấy không xấu hổ về hành vi sai trái của mình.
I don't think Tom wants to do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm như vậy nữa.
I know that the last thing you want to do is help me.	Tôi biết rằng điều cuối cùng bạn muốn làm là giúp tôi.
I'm scared.	Tôi kinh sợ.
I can't tell Tom about going there.	Tôi không thể nói với Tom về việc đi đến đó.
Tom never fully recovered.	Tom không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
I am acting for my father.	Tôi đang hành động cho cha tôi.
I think the Thai food here is thick enough that Japanese people will like it.	Tôi nghĩ đồ ăn Thái ở đây dày dặn nên người Nhật sẽ thích.
I know Tom will be able to do it again.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó một lần nữa.
Tom said he wondered why Mary and I didn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi tại sao Mary và tôi không làm điều đó một mình.
I made allowances for that.	Tôi đã thực hiện các khoản phụ cấp cho điều đó.
Tom is in an incredible shape.	Tom đang ở trong một hình dạng đáng kinh ngạc.
Tom did not do too well in his tests.	Tom đã không làm quá tốt trong các bài kiểm tra của mình.
The answer is not correct.	Câu trả lời không chính xác.
A poet sees the world as a man looks at a woman.	Một nhà thơ nhìn thế giới như một người đàn ông nhìn một người phụ nữ.
Tom was less convinced.	Tom ít bị thuyết phục hơn.
Tom never comes home until it gets dark.	Tom không bao giờ về nhà cho đến khi trời tối.
Tom said that I looked very scared.	Tom nói rằng tôi trông rất sợ.
That is shameful.	Điều đó thật đáng xấu hổ.
This is not my dog.	Đây không phải là con chó của tôi.
Tom says he doesn't know why Mary has to do this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Last night, Tom went to bed before midnight.	Đêm qua, Tom đi ngủ trước nửa đêm.
This is pretty stressful, isn't it?	Điều này khá căng thẳng, phải không?
I will go to the movies if I have time.	Tôi sẽ đi xem phim nếu có thời gian.
Tom may not do it.	Tom có ​​thể không làm điều đó.
Tom is much busier than me.	Tom bận hơn tôi rất nhiều.
This Agreement is binding on all parties.	Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc đối với tất cả các bên.
Does Tom live far away from you?	Tom có ​​sống xa bạn không?
I think Tom will be jealous.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghen tị.
Tom can barely afford to pay the rent let alone buy a PC.	Tom hầu như không đủ khả năng trả tiền thuê nhà chứ chưa nói đến việc mua một chiếc PC.
I wonder if both Tom and Mary would love to do that.	Tôi tự hỏi liệu cả Tom và Mary đều thích làm điều đó.
Tom can stay overnight with me.	Tom có ​​thể ở lại qua đêm với tôi.
I should have done my homework instead of playing games.	Đáng lẽ tôi nên làm bài tập về nhà thay vì chơi game.
Don't tell Tom. 	Đừng nói với Tom.
He will tell everyone.	Anh ấy sẽ nói với mọi người.
I'm not worried at all.	Tôi không lo lắng chút nào.
Tom passed away at his home in Boston.	Tom đã qua đời tại nhà riêng ở Boston.
Tom won't be able to do that job.	Tom sẽ không thể làm công việc đó.
I don't want to impose on you.	Tôi không muốn áp đặt cho bạn.
I don't know anything about Tom.	Tôi không biết gì về Tom.
Who is the wisest person you know?	Ai là người khôn ngoan nhất mà bạn biết?
No matter what you say, he won't do it.	Dù bạn có nói gì đi chăng nữa thì anh ấy vẫn không làm.
The food here is inexpensive and delicious.	Thức ăn ở đây không đắt và ngon.
I still live in Australia, but my family has moved to New Zealand.	Tôi vẫn sống ở Úc, nhưng gia đình tôi đã chuyển đến New Zealand.
I think Tom will leave if you ask him to.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rời đi nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom can't kill Mary.	Tom không thể giết Mary.
I don't want to be a janitor.	Tôi không muốn trở thành một người lao công.
Just sweep it under the rug.	Chỉ cần quét nó dưới tấm thảm.
Find Tom and ask him what you just asked me.	Tìm Tom và hỏi anh ấy những gì bạn vừa hỏi tôi.
Tom will keep doing it if someone doesn't stop him.	Tom sẽ tiếp tục làm điều đó nếu ai đó không ngăn cản anh ta.
I don't think Tom knows how worried I am.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi lo lắng như thế nào.
Who sings best among the boys in your class?	Ai hát hay nhất trong số các bạn nam trong lớp của bạn?
I don't remember seeing the letter, but I probably read it.	Tôi không nhớ đã nhìn thấy bức thư, nhưng có lẽ tôi đã đọc nó.
The clown has returned to the circus.	Chú hề đã trở lại rạp xiếc.
Tom remained calm.	Tom vẫn bình tĩnh.
Tom doesn't like to eat where people are smoking.	Tom không thích ăn ở nơi mọi người đang hút thuốc.
I don't know much about that.	Tôi không biết nhiều về điều đó.
Tom probably thought that Mary was at home.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng Mary đang ở nhà.
Tom insists he is innocent.	Tom khẳng định mình vô tội.
Tom didn't want Mary to know that he didn't like her parents.	Tom không muốn Mary biết rằng anh không thích bố mẹ cô.
I asked Mary if she wanted to go to the party with me and she said yes.	Tôi hỏi Mary có phải cô ấy muốn đi dự tiệc với tôi không và cô ấy nói có.
We do not get along with our neighbors.	Chúng tôi không hòa thuận với hàng xóm của chúng tôi.
We are hungry.	Chúng tôi đói.
You are so scare.	Bạn thật đáng sợ.
Tom's house burned down.	Nhà của Tom bị cháy.
I know Tom knew why Mary didn't want to do it.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom was gone all night.	Tom đã đi cả đêm.
The furniture that Tom bought was very expensive.	Đồ đạc mà Tom mua rất đắt tiền.
Tom says he doesn't expect anyone to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất cứ ai giúp đỡ Mary.
I find it tedious to do that.	Tôi thấy thật tẻ nhạt khi làm điều đó.
The old man had turned his back on me.	Ông già đã quay lưng lại với tôi.
Tom wouldn't go out on a day like this.	Tom sẽ không ra ngoài vào một ngày như thế này.
I drink at least three cups of coffee a day.	Tôi uống ít nhất ba tách cà phê mỗi ngày.
I called Tom today.	Tôi đã gọi cho Tom hôm nay.
Does Tom sing?	Tom có ​​hát không?
I want Tom to stop eating so much junk food.	Tôi muốn Tom ngừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
I don't think Tom is obstinate.	Tôi không nghĩ rằng Tom cố chấp.
Tom's waiting inside, isn't he?	Tom đang đợi bên trong, phải không?
I wish I could play the trumpet better.	Tôi ước rằng tôi có thể chơi kèn tốt hơn.
Tom is not good at golf.	Tom không giỏi chơi gôn.
Tom said that it was harder than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó khó hơn anh ấy mong đợi.
Tom hasn't been sick for a long time.	Tom đã lâu không bị ốm.
Tom himself is also quite busy.	Bản thân Tom cũng khá bận rộn.
Tom says he will start doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bắt đầu làm điều đó.
How many weeks do you think Tom will be traveling around Australia?	Bạn nghĩ Tom sẽ đi du lịch vòng quanh nước Úc bao nhiêu tuần?
I camped here for three weeks.	Tôi đã cắm trại ở đây ba tuần.
Tom leaned out the window.	Tom nghiêng người ra ngoài cửa sổ.
How does Tom know Mary is dead?	Làm sao Tom biết Mary đã chết?
We don't like talking about Tom.	Chúng tôi không thích nói về Tom.
Tom and Mary are not well.	Tom và Mary không khỏe.
Tom and Mary are always hungry.	Tom và Mary luôn đói.
Tom said he thought it would be dangerous for Mary to walk home by herself at night.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu Mary tự đi bộ về nhà vào ban đêm.
We should never do that.	Chúng ta không bao giờ nên làm điều đó.
Tom will paint his car.	Tom sẽ sơn xe của mình.
Tom and I have become very good friends.	Tom và tôi đã trở thành những người bạn rất tốt.
Is it true that Tom was in Boston last week?	Có đúng là Tom đã ở Boston vào tuần trước không?
What does Tom want me to do?	Tom muốn tôi làm gì?
I just feel inadequate.	Tôi chỉ cảm thấy không thích hợp.
Tom knew that Mary was wrong.	Tom biết rằng Mary đã sai.
Tom broke some rules.	Tom đã vi phạm một số quy tắc.
I haven't scanned all the rooms yet.	Tôi vẫn chưa quét hết các phòng.
I do not doubt Tom is sincere.	Tôi không nghi ngờ Tom là chân thành.
Tom loves reading comic books.	Tom thích đọc truyện tranh.
I'm so sorry I didn't do that.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã không làm điều đó.
I'm really worried about a bad performance before I speak.	Tôi thực sự lo lắng về màn trình diễn tồi tệ trước khi tôi phát biểu.
I know why you're in a bad mood.	Tôi biết tại sao bạn có tâm trạng tồi tệ.
I don't want to get in trouble.	Tôi không muốn gặp rắc rối.
What is Australia's largest lake?	Hồ lớn nhất của Úc là gì?
With a little more effort, Tom could have succeeded.	Với một chút nỗ lực nữa, Tom có ​​thể đã thành công.
Tom had only twelve months to live.	Tom chỉ còn sống được mười hai tháng.
Tom showed Mary the list.	Tom cho Mary xem danh sách.
This is my first time reading the Bible.	Đây là lần đầu tiên tôi đọc Kinh thánh.
Thousands of dollars in scholarships go unclaimed each year.	Hàng ngàn đô la học bổng không có người nhận mỗi năm.
Tom tells Mary that he wants to break off the engagement.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn cắt đứt hôn ước.
I take it for granted that you will come to the meeting.	Tôi cho rằng bạn sẽ đến dự cuộc họp là điều hiển nhiên.
Looks like you're trying to hide something.	Có vẻ như bạn đang cố che giấu điều gì đó.
I think walrus is cuter than manatee.	Tôi nghĩ rằng hải mã dễ thương hơn lợn biển.
Did you know Tom is also a pretty good guitarist?	Bạn có biết Tom cũng là một tay guitar khá giỏi?
That seems irresponsible to me.	Điều đó dường như vô trách nhiệm với tôi.
I hope Tom is doing it right now.	Tôi hy vọng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom says he owes Mary money.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary tiền.
Tom and I love each other and that's the only thing that matters.	Tom và tôi yêu nhau và đó là điều duy nhất quan trọng.
Tom is useless, isn't he?	Tom thật vô ích, phải không?
This isn't a bad way to spend a Monday, is it?	Đây không phải là một cách tồi để dành một ngày thứ Hai, phải không?
I don't think Tom will refuse to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
You're doing something you shouldn't be doing.	Bạn đang làm điều mà bạn không nên làm.
Tom can run much faster than me.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn tôi rất nhiều.
I do not need money.	Tôi không cần tiền.
Tom doesn't wear a shirt, so they won't let him in the restaurant.	Tom không mặc áo sơ mi, vì vậy họ sẽ không cho anh ta vào nhà hàng.
The door will not close.	Cửa sẽ không đóng.
I can't tell you how much I appreciate all your help.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi đánh giá cao mọi sự giúp đỡ của bạn như thế nào.
Tom's voice startled me.	Giọng của Tom làm tôi giật mình.
Tom will not prepare.	Tom sẽ không chuẩn bị.
Why can't you listen?	Tại sao bạn không thể nghe?
Tom is one of the most talented people I know.	Tom là một trong những người tài năng nhất mà tôi biết.
When was the last time you flew a kite?	Lần cuối cùng bạn thả diều là khi nào?
Several young men were watching us from afar.	Vài chàng trai trẻ đang quan sát chúng tôi từ xa.
Tom says he hopes Mary won't be late today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng hôm nay Mary sẽ không đến muộn nữa.
Tom says that Mary doesn't seem to be enjoying herself.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không thích thú với chính mình.
Tom tried to drown Mary in his swimming pool.	Tom đã cố gắng dìm Mary trong hồ bơi của mình.
Tom seemed shocked.	Tom có ​​vẻ như bị sốc.
Tom knows that Mary is angry.	Tom biết rằng Mary đang tức giận.
The airline announced that the plane had landed.	Hãng thông báo máy bay đã hạ cánh.
Tom says he thinks Mary is going to be depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bị trầm cảm.
The price is a bit high, but it's worth it.	Giá hơi cao, nhưng nó đáng giá.
Tom says he's not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không được khỏe lắm.
Forget about Tom.	Hãy quên Tom đi.
The planet Neptune is beautiful.	Hành tinh Neptune thật đẹp.
Tom doesn't like to discuss his work.	Tom không thích thảo luận về công việc của mình.
Tom said that Mary wasn't going to do it alone.	Tom nói rằng Mary không định làm điều đó một mình.
Tom is a teacher and a novelist.	Tom là một giáo viên và một tiểu thuyết gia.
The cost of living has increased dramatically.	Chi phí sinh hoạt đã tăng lên đáng kể.
Tom and Mary know each other so well that they often finish each other's sentences.	Tom và Mary biết nhau quá rõ nên họ thường nói hết câu của nhau.
I know that Tom doesn't know that Mary knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
We have no choice but to accept it.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Tom asked who it was.	Tom hỏi đó là ai.
I think you better tell Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn bạn nên nói với Tom.
Tom is a sociable person.	Tom là người thích hòa đồng.
I can't tell if you're happy or not.	Tôi không thể biết liệu bạn có hạnh phúc hay không.
Tom used an old towel to dry the dog.	Tom dùng khăn cũ để lau khô cho chú chó.
I don't think Tom will be in Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở Boston.
We just finished eating.	Chúng tôi vừa ăn xong.
I'm probably the only one here who knows how to do that.	Tôi có lẽ là người duy nhất ở đây biết cách làm điều đó.
I am getting poorer.	Tôi đang trở nên nghèo hơn.
Don't forget that we have homework.	Đừng quên rằng chúng ta có bài tập về nhà.
I have dual citizenship.	Tôi có hai quốc tịch.
I don't think Tom ate anything.	Tôi không nghĩ Tom đã ăn gì cả.
I really doubt that Tom will do it faster than Mary.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Was Tom the one who gave you this spray gun?	Tom có ​​phải là người đưa cho bạn khẩu súng phun này không?
My sister married him despite our objections.	Em gái tôi kết hôn với anh ấy bất chấp sự phản đối của chúng tôi.
Meet at the airport at 2:30.	Gặp nhau ở sân bay lúc 2:30.
Tom is a writer living in Boston.	Tom là một nhà văn sống ở Boston.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​thể sẽ sợ hãi.
Tom didn't understand what was going on.	Tom không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom's parents attended college.	Cha mẹ của Tom đã học đại học.
It's best to stay away from Tom.	Tốt nhất là tránh xa Tom.
That happened more than three years ago.	Chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn ba năm.
This course is designed for beginners.	Giáo trình này được thiết kế cho người mới bắt đầu.
Tom's idea of ​​how to fix the broken chair didn't work out.	Ý tưởng của Tom về cách sửa chiếc ghế bị hỏng đã không thành công.
Tom did it right in front of them.	Tom đã làm điều đó ngay trước mặt họ.
We believe solar panels are a good investment.	Chúng tôi tin rằng các tấm pin mặt trời là một khoản đầu tư tốt.
The police questioned Tom for three hours.	Cảnh sát đã thẩm vấn Tom trong ba giờ đồng hồ.
Does Tom still think he'll be in Australia all summer?	Tom có ​​còn nghĩ rằng anh ấy sẽ ở Úc cả mùa hè không?
Is it really necessary to rake leaves on your lawn?	Có thực sự cần thiết phải cào lá trên bãi cỏ của bạn không?
Tom did not want to answer the question.	Tom không muốn trả lời câu hỏi.
It was an absolute torture.	Đó là một sự tra tấn tuyệt đối.
They do not specify the year.	Họ không xác định năm.
You know you don't really mean it.	Bạn biết bạn không thực sự có ý đó.
Tom must be able to win.	Tom phải có thể giành chiến thắng.
I've heard that tune somewhere before.	Tôi đã nghe giai điệu đó ở đâu đó trước đây.
I don't know how to cook too many things.	Tôi không biết nấu quá nhiều thứ.
The professor spoke so fast that no one understood.	Giáo sư nói quá nhanh nên không ai hiểu được.
I worry about Tom's safety.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của Tom.
I hope Tom can win.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
No matter how tired you are, you need to do it.	Dù bạn có mệt mỏi đến đâu, bạn cũng cần phải làm được điều đó.
Tom always asks the same three questions.	Tom luôn hỏi ba câu hỏi giống nhau.
I know Tom wouldn't want to do that.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó.
We don't know where we will live next year.	Chúng tôi không biết chúng tôi sẽ sống ở đâu vào năm tới.
Tom is not used to eating Japanese food.	Tom không quen ăn đồ Nhật.
I will not forgive you.	Tôi sẽ không tha thứ cho bạn.
Tom is the one who turns on the light.	Tom là người bật đèn.
Tom says he has to go to a meeting.	Tom nói rằng anh ấy phải đi họp.
Sutures are commonly referred to as sutures.	Chỉ khâu thường được gọi là khâu.
How much does a meter of red silk cost?	Hỏi một mét lụa đỏ đó có giá bao nhiêu?
I'm sure Tom doesn't need to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Tom believes he did the right thing.	Tom tin rằng mình đã làm đúng.
I found out that Tom is still married.	Tôi phát hiện ra rằng Tom vẫn kết hôn.
I'm really proud of this.	Tôi thực sự tự hào về điều này.
Tom is an immigrant from Australia.	Tom là một người nhập cư từ Úc.
There wasn't any toilet paper.	Không có bất kỳ giấy vệ sinh nào.
I bought three of them.	Tôi đã mua ba trong số đó.
Tom is causing a scene.	Tom đang gây ra một cảnh.
I don't want any of that.	Tôi không muốn bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom is scared for his brother.	Tom sợ hãi cho anh trai của mình.
I will never get used to the skyrocketing gas prices.	Tôi sẽ không bao giờ quen với việc giá xăng tăng chóng mặt.
With this talisman you can banish any and all evil spirits.	Với lá bùa này, bạn có thể xua đuổi bất kỳ và tất cả các linh hồn ma quỷ.
The drain is clogged.	Cống bị tắc.
Looks like both Tom and Mary have lost a bit of weight.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều đã giảm cân một chút.
Tom is a mechanic.	Tom là một thợ cơ khí.
Do you think that is bad?	Bạn có nghĩ rằng điều đó là xấu?
Tom really didn't know what to buy.	Tom thực sự không biết phải mua gì.
I know that by now you must be hungry.	Tôi biết rằng bây giờ bạn phải đói.
Why do you hate Tom so much?	Tại sao bạn lại ghét Tom đến vậy?
The cat looks well cared for and well fed.	Con mèo trông được chăm sóc tốt và cho ăn đầy đủ.
He did not have enough money to take the train home.	Anh ta không có đủ tiền để đi tàu về nhà.
You shouldn't do it again.	Bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
Where did Tom leave the key?	Tom đã để chìa khóa ở đâu?
Who is that for?	Cái đó dành cho ai?
I just came to find you.	Tôi chỉ định đến tìm bạn.
Tom wanted to ask Mary out, but he was afraid she would refuse.	Tom muốn rủ Mary đi chơi nhưng anh sợ cô từ chối.
It is not safe for us to stay in this area.	Sẽ không an toàn cho chúng tôi ở lại khu vực này.
Tom said he was planning to visit an old girlfriend in Boston.	Tom cho biết anh đang có kế hoạch đến thăm một người bạn gái cũ ở Boston.
I don't think you're weird.	Tôi không nghĩ bạn kỳ lạ.
It doesn't matter if he's late or not.	Không quan trọng là anh ta có đến muộn hay không.
My scalp is really itchy.	Da đầu của tôi thực sự rất ngứa.
Tom made some serious mistakes.	Tom đã mắc một vài sai lầm nghiêm trọng.
Tom did the job to the best of his ability.	Tom đã làm công việc với tất cả khả năng của mình.
I didn't bring anything with me.	Tôi đã không mang theo bất cứ thứ gì với tôi.
When I grow up, I want to be just like you.	Khi lớn lên, tôi muốn giống hệt như bạn.
I think Tom is stressed.	Tôi nghĩ Tom đang căng thẳng.
Tom hopes to win the prize.	Tom hy vọng sẽ giành được giải thưởng.
I don't know Tom shouldn't go out.	Tôi không biết Tom không nên đi ra ngoài.
Do you have ground black pepper for sale?	Bạn có hạt tiêu đen xay để bán không?
I knew that Tom would be a formidable opponent.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một đối thủ đáng gờm.
I hope Tom will help us do that.	Tôi mong Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Why is the parking lot so slippery?	Tại sao bãi đậu xe trơn trượt như vậy?
I'm sorry, Tom. 	Tôi xin lỗi, Tom.
I can not do it.	Tôi không làm được.
Tom asked Mary if she needed to do it alone.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy cần phải làm điều đó một mình.
I'm surprised Tom doesn't have a girlfriend.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có bạn gái.
They are here.	Họ đang ở đây.
I didn't expect Tom to be so fat.	Tôi không ngờ Tom lại béo như vậy.
If you're coming back later, give me a ring first, so I can make sure I'm home.	Nếu bạn định quay lại sau, hãy cho tôi một chiếc nhẫn trước, để tôi có thể chắc chắn rằng mình đang ở nhà.
Tom volunteered to bring Mary home.	Tom đã tình nguyện đưa Mary về nhà.
Oh, sorry, I didn't know that was wrong.	Ồ, xin lỗi, tôi không biết điều đó là sai.
Tom wondered if Mary could speak French.	Tom tự hỏi liệu Mary có nói được tiếng Pháp không.
That worries me.	Điều đó khiến tôi lo lắng.
I wonder if Tom can really help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể giúp chúng tôi không.
Tom still did not change his mind.	Tom vẫn không thay đổi quyết định.
What will that change?	Điều đó sẽ thay đổi là gì?
That's when you go to sleep. 	Đấy là lúc bạn đi ngủ.
Turn off the radio.	Tắt đài.
I know Tom is not a very creative person.	Tôi biết Tom không phải là một người rất sáng tạo.
Tell Tom and the others what happened here.	Hãy nói cho Tom và những người khác biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Tom pulled back the curtain.	Tom kéo rèm lại.
I don't have time to help Tom.	Tôi không có thời gian để giúp Tom.
Tom wants to run for class president.	Tom muốn tranh cử chức lớp trưởng.
If we need bread and eggs, I'll buy them on the way home.	Nếu chúng ta cần bánh mì và trứng, tôi sẽ mua chúng trên đường về nhà.
Tom continued to cry.	Tom tiếp tục khóc.
Tom did not gain weight.	Tom không tăng cân.
Tom sees a beautiful girl in the park and wants to talk to her.	Tom nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong công viên và muốn nói chuyện với cô ấy.
I think Tom and Mary are the ones who stole my wallet.	Tôi nghĩ Tom và Mary là những người đã lấy trộm ví của tôi.
Dogs are not allowed in my apartment building.	Không cho phép nuôi chó trong tòa nhà căn hộ của tôi.
I really didn't expect Tom to succeed.	Tôi thực sự không mong đợi Tom sẽ thành công.
I gave up on keeping up with trends.	Tôi đã từ bỏ việc theo kịp các xu hướng.
It's possible that Tom got lost.	Có khả năng Tom đã bị lạc.
I don't know who to turn to.	Tôi không biết phải quay sang ai.
Tom seems to have thought so.	Tom dường như đã nghĩ như vậy.
Tom dodged the question.	Tom né tránh câu hỏi.
Tom was unable to get any help.	Tom đã không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I know the people who live in that house.	Tôi biết những người sống trong ngôi nhà đó.
We had to change buses three times to get here.	Chúng tôi đã phải đổi xe buýt ba lần để đến đây.
He is my best friend. 	Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
We are like brothers.	Chúng tôi giống như anh em.
Let's wait and see what happens in the next few weeks.	Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài tuần tới.
I come back at 2:30.	Tôi quay lại lúc 2:30.
Tom really wants to learn French.	Tom thực sự muốn học tiếng Pháp.
Tom says he thinks Mary needs to do it at some point today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
I was driving behind you on the road this morning.	Tôi đã lái xe phía sau bạn trên đường sáng nay.
I don't see Tom and Mary kissing.	Tôi không thấy Tom và Mary hôn nhau.
Tom and Mary had a lavish wedding.	Tom và Mary đã có một đám cưới xa hoa.
We're both too busy to help you right now.	Cả hai chúng tôi đều quá bận để có thể giúp bạn ngay bây giờ.
Tom was in a hurry this morning.	Sáng nay Tom rất vội.
Tom may be bigger than Mary.	Tom có ​​thể lớn hơn Mary.
How long has it been since you went swimming with Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không đi bơi với Tom?
I think Mary is much prettier than Alice.	Tôi nghĩ Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
Reindeer can be trained to pull sleds.	Tuần lộc có thể được huấn luyện để kéo xe trượt tuyết.
You cannot enter this room without permission.	Bạn không được vào phòng này khi chưa được phép.
Tom said that he thought Mary would probably be willing to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ sẵn sàng làm điều đó.
I think you are really great.	Tôi nghĩ bạn thực sự tuyệt vời.
Tom won't forget to tell Mary about the party.	Tom sẽ không quên nói với Mary về bữa tiệc.
I think Tom is carefree.	Tôi nghĩ Tom là người vô tư.
Tom looks guilty.	Tom trông có vẻ tội lỗi.
Tom said he was asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó một mình.
I thought Tom would speak French better than Mary.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
Tom's disappearance completely confused the police.	Sự biến mất của Tom hoàn toàn khiến cảnh sát bối rối.
I am considering changing jobs.	Tôi đang cân nhắc chuyển việc.
I don't like thick soup.	Tôi không thích súp đặc.
Does Tom like to play golf?	Tom có ​​thích chơi gôn không?
Put on your skates.	Mang giày trượt của bạn vào.
I know Tom won't tell Mary she needs to do it today.	Tôi biết Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
Tom told me to keep quiet.	Tom bảo tôi giữ im lặng.
I'm enjoying the challenge.	Tôi đang tận hưởng thử thách.
Tom said he was really worried about Mary.	Tom nói rằng anh thực sự lo lắng cho Mary.
I admit that I did that for a long time.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài.
Tom himself is a pretty good cook.	Bản thân Tom là một đầu bếp khá giỏi.
The situation is beyond the control of the government.	Tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ.
I hope that Tom will be happy in Boston.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ hạnh phúc ở Boston.
Did you lock the house before we left?	Bạn đã khóa nhà trước khi chúng tôi đi?
Tom thinks Mary will like John.	Tom nghĩ Mary sẽ thích John.
What do you think Tom wants to see?	Bạn nghĩ Tom muốn xem gì?
That's why I told you not to go alone.	Đó là lý do tại sao tôi đã nói với bạn không nên đi một mình.
I don't remember ever meeting Tom Jackson.	Tôi không nhớ đã từng gặp Tom Jackson.
Tom wants to learn how to shoot a rifle.	Tom muốn học cách bắn súng trường.
One stitch in time saves nine.	Một khâu trong thời gian tiết kiệm chín.
Tom said that he thought Mary might be tempted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bị cám dỗ để làm điều đó.
If you have a better idea, I'm all ears.	Nếu bạn có một ý tưởng hay hơn, tôi là tất cả các tai.
Eighty percent of the stats are made up entirely.	Tám mươi phần trăm số liệu thống kê được tạo thành hoàn toàn.
Tom has three brothers in Australia.	Tom có ​​ba anh em ở Úc.
I wanted to know what Mary would wear to the dance.	Tôi muốn biết Mary sẽ mặc gì khi đi khiêu vũ.
I know that Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
He worked very hard for the sake of his family.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ vì lợi ích của gia đình mình.
Tom won't be coming on Monday.	Tom sẽ không đến vào thứ Hai.
We will not be allowed to do that.	Chúng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
I'm glad to hear that Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui khi biết rằng Tom không bị thương.
It doesn't matter who started the debate or why.	Không quan trọng ai là người bắt đầu cuộc tranh luận hay tại sao.
The man was trying to install his own antenna.	Người đàn ông đã cố gắng lắp đặt ăng-ten của riêng mình.
I haven't left yet.	Tôi vẫn chưa rời đi.
One billion adults are illiterate.	Một tỷ người lớn không biết chữ.
Tom opened his toolbox.	Tom đã mở hộp công cụ của mình.
Tom and Mary agree to meet in the lobby.	Tom và Mary đồng ý gặp nhau ở sảnh.
Tom should allow Mary to win.	Tom nên cho phép Mary thắng.
Tom is thinking about moving to Australia.	Tom đang nghĩ về việc chuyển đến Úc.
I have to call Tom.	Tôi phải gọi cho Tom.
I wonder if you really understand what I mean.	Tôi tự hỏi nếu bạn thực sự hiểu những gì tôi muốn nói.
You will be well compensated.	Bạn sẽ được đền bù xứng đáng.
You are a little worried.	Bạn có chút lo lắng.
Tom couldn't tell Mary anything.	Tom không thể nói với Mary bất cứ điều gì.
I will not give you this dog.	Tôi sẽ không đưa cho bạn con chó này.
I doubt that Tom is right.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đúng.
Tom was absent because of a cold.	Tom vắng mặt vì cảm lạnh.
Tom says he found something in the woods.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó trong rừng.
I didn't break my arm.	Tôi không bị gãy tay.
Tom didn't know why Mary was unhappy.	Tom không biết tại sao Mary lại không vui.
Tom doesn't go to Boston very often.	Tom không thường xuyên đến Boston.
Tom asked me about my mother.	Tom hỏi tôi về mẹ tôi.
Tom now owns the house that Mary once owned.	Tom hiện sở hữu ngôi nhà mà Mary từng sở hữu.
Most of the food we buy in the supermarket is over-packaged.	Hầu hết thực phẩm chúng ta mua trong siêu thị đều được đóng gói quá mức.
I go to the gym two or three times a week.	Tôi đến phòng tập thể dục hai hoặc ba lần một tuần.
Doing it the way Tom suggested won't cost much.	Làm theo cách mà Tom đề xuất sẽ không tốn nhiều tiền.
Tom is one year younger than Mary.	Tom nhỏ hơn Mary một tuổi.
Mary bought a new dress today.	Mary đã mua một chiếc váy mới hôm nay.
I have started a new blog. 	Tôi đã bắt đầu một blog mới.
I will try my best not to be one of those people who blog a lot in the beginning and then quit blogging.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để không trở thành một trong những người viết blog rất nhiều ngay từ đầu và sau đó bỏ viết blog.
Don't be so sensitive.	Đừng nhạy cảm như vậy.
Tom has enough things on his mind without worrying about me.	Tom có ​​đủ điều trong tâm trí của anh ấy mà không cần lo lắng về tôi.
Tom doesn't really feel like drinking coffee.	Tom không thực sự cảm thấy thích uống cà phê.
Tom told me that Mary was safe.	Tom nói với tôi rằng Mary đã an toàn.
Tom plays the clarinet in a Dixieland jazz band.	Tom chơi kèn clarinet trong một ban nhạc jazz Dixieland.
Tom says I am very helpful.	Tom nói rằng tôi rất hữu ích.
She is not picky.	Cô ấy không kén chọn.
Is there a place around here where we can get something to eat?	Có nơi nào quanh đây mà chúng ta có thể kiếm thứ gì đó để ăn không?
Tom decided to see if he could get into that club.	Tom quyết định xem liệu anh ấy có thể vào câu lạc bộ đó không.
Tom said Mary was very happy.	Tom nói Mary rất vui.
Tom has been moved to Boston.	Tom đã được chuyển đến Boston.
That is our plan at the moment.	Đó là kế hoạch của chúng tôi vào lúc này.
Probably nothing in the box.	Có lẽ không có bất cứ thứ gì trong hộp.
Tom tried to contact Mary.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary.
Tom has work to do.	Tom có ​​việc phải làm.
Tell Tom I'm angry.	Nói với Tom rằng tôi đang tức giận.
Can you bring Tom back to life?	Bạn có thể đưa Tom trở lại cuộc sống?
I'm rarely late to school.	Tôi hiếm khi đi học muộn.
Tom's hair is brown.	Tóc của Tom màu nâu.
Tom is no longer as committed as before.	Tom không còn cam kết như trước nữa.
I was about to go out when the phone rang.	Tôi định đi ra ngoài thì điện thoại reo.
Do you expect me to believe you did this alone?	Bạn có mong tôi tin rằng bạn đã làm điều này một mình?
Are all Tom's brothers still in Australia?	Tất cả các anh trai của Tom vẫn ở Úc chứ?
I'm sure Tom didn't do it on purpose.	Tôi chắc chắn rằng Tom không cố ý.
Tom has a high fever.	Tom bị sốt cao.
I did not know that we were recorded.	Tôi không biết rằng chúng tôi đã được ghi lại.
I have a map.	Tôi có một bản đồ.
Tom will not answer our questions.	Tom sẽ không trả lời câu hỏi của chúng tôi.
Tom will definitely pass the test.	Tom chắc chắn sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
I have to get some money out of the bank.	Tôi phải lấy một số tiền ra khỏi ngân hàng.
Tom told me that he thought Mary was conceited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary tự phụ.
I know that Tom is a very smart kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ rất thông minh.
I have no plans for this.	Tôi không có kế hoạch cho việc này.
Does Tom come here often?	Tom có ​​thường xuyên đến đây không?
It will take me a few hours to do that.	Tôi sẽ mất một vài giờ để làm điều đó.
The country has resources, but cannot exploit them.	Đất nước có tài nguyên, nhưng không thể khai thác được.
Tom is one of the designers I work with.	Tom là một trong những nhà thiết kế mà tôi làm việc cùng.
A coward runs at the first sign of danger.	Một kẻ hèn nhát chạy trước dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên.
Tom doesn't seem as gullible as Mary.	Tom dường như không cả tin như Mary.
Tom can handle it.	Tom có ​​thể xử lý nó.
The reason Tom is fat is because he eats too much and doesn't exercise enough.	Sở dĩ Tom béo là do anh ấy ăn quá nhiều và không tập thể dục đầy đủ.
We saw three wars.	Chúng tôi đã chứng kiến ​​ba cuộc chiến.
She is not his sister, but his mother.	Cô ấy không phải là em gái của anh ấy, mà là mẹ của anh ấy.
Belief is believing what you know is not true.	Niềm tin là tin những gì bạn biết là không đúng.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Tom wanted to build a house of his own, but gave up after realizing how much work it would take.	Tom muốn xây một ngôi nhà của riêng mình, nhưng đã từ bỏ sau khi nhận ra rằng nó sẽ tốn nhiều công sức như thế nào.
Why don't you try this jacket? 	Tại sao bạn không thử chiếc áo khoác này?
It looks good with your trousers.	Nó trông đẹp với quần tây của bạn.
Don't take things too seriously.	Đừng quá coi trọng mọi thứ.
Do you know why I sent you?	Bạn có biết tại sao tôi đã gửi cho bạn?
Tom and Mary had a difficult relationship.	Tom và Mary đã có một mối quan hệ khó khăn.
Have you told Tom who your father is?	Bạn đã nói cho Tom biết cha của bạn là ai chưa?
Tom wears a cap and a cape.	Tom đội mũ lưỡi trai và mặc áo choàng.
I know Tom shouldn't go out.	Tôi biết Tom không nên ra ngoài.
Did Tom say he doesn't think we need to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ rằng chúng ta cần làm điều đó không?
Tom says he is not here.	Tom nói rằng anh ấy không có ở đây.
Tom looks like a millionaire.	Tom trông giống như một triệu phú.
Tom didn't know Mary was married.	Tom không biết Mary đã kết hôn.
He is very fond of science fiction.	Anh ấy rất thích khoa học viễn tưởng.
I heard that Tom is living in Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom đang sống ở Úc.
I am very surprised to see you here in this hotel.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây trong khách sạn này.
Tom has yet to make eye contact with anyone.	Tom vẫn chưa giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai.
Tom owns a lot of land just outside of Boston.	Tom sở hữu rất nhiều đất ngay bên ngoài Boston.
Apparently Tom still believes that.	Rõ ràng là Tom vẫn tin điều đó.
Nothing much to it.	Không có gì nhiều cho nó.
Tom knows Mary's secret.	Tom biết bí mật của Mary.
I can't bear to see you in so much pain.	Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy bạn trong quá nhiều đau đớn.
Tom will probably be home soon.	Tom có ​​thể sẽ về nhà sớm.
I gave up my seat to an old woman.	Tôi nhường ghế cho một bà già.
Tom was here recently.	Tom đã ở đây gần đây.
Tom looked like he was about to jump out the window.	Tom trông như sắp nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tom sat by the fire.	Tom ngồi bên đống lửa.
I'm not gullible.	Tôi không cả tin.
Tom is supposed to be teaching Mary how to do it.	Tom được cho là đang dạy Mary cách làm điều đó.
No one has the right to tell me how I can spend my own money.	Không ai có quyền nói cho tôi biết tôi có thể tiêu tiền của chính mình như thế nào.
This is one of the weirdest things I've ever seen.	Đây là một trong những điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy.
Tom was panting.	Tom đang thở hổn hển.
Tom thinks Mary is home.	Tom nghĩ Mary đã về nhà.
I thought that maybe Tom was awake by now.	Tôi nghĩ rằng lúc này có lẽ Tom đã tỉnh.
Tom is like a different person.	Tom như một con người khác.
I have some things for you in my suitcase.	Tôi có một số thứ cho bạn trong vali của tôi.
Did you know Tom thinks John is Mary's child?	Bạn có biết Tom nghĩ rằng John là con của Mary không?
I fell asleep again.	Tôi lại ngủ quên.
Tom is a better tennis player than me.	Tom là một tay vợt giỏi hơn tôi.
I will miss your cooking.	Tôi sẽ nhớ công việc nấu nướng của bạn.
What's the story with Tom?	Câu chuyện với Tom là gì?
That restaurant prepares two thousand meals a day.	Nhà hàng đó chuẩn bị hai nghìn bữa ăn mỗi ngày.
I don't want to be here when Tom comes home.	Tôi không muốn ở đây khi Tom về nhà.
Don't you want to take some time off?	Bạn không muốn nghỉ một chút thời gian sao?
Tom looks like his uncle.	Tom trông giống như chú của mình.
I will stay at home until noon.	Tôi sẽ ở nhà cho đến trưa.
I can speak Chinese, but I can't read it.	Tôi có thể nói tiếng Trung Quốc, nhưng tôi không thể đọc nó.
I can't help you anymore, sorry.	Tôi không thể giúp bạn được nữa, rất tiếc.
I don't think I should borrow any more money from Tom.	Tôi không nghĩ mình nên vay Tom thêm tiền nữa.
I don't go to Boston very often, but every time I do, I enjoy it.	Tôi không thường xuyên đến Boston, nhưng mỗi lần như vậy, tôi rất thích thú.
I think Tom is from Boston.	Tôi nghĩ Tom đến từ Boston.
Tom told me that Mary is doing it right now.	Tom nói với tôi rằng Mary đang làm điều đó ngay bây giờ.
Do you want to know why I left early?	Bạn có muốn biết tại sao tôi về sớm không?
I know that sounds crazy, but I've seen Tom and Mary go on a date.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi đã thấy Tom và Mary đi hẹn hò.
Tom is waiting for someone to come.	Tom đang đợi ai đó đến.
Tom could spend the rest of his life in prison.	Tom có ​​thể phải ngồi tù đến hết đời.
I have an idea where to find Tom.	Tôi có ý tưởng tìm Tom ở đâu.
Tom left a message for you.	Tom đã để lại lời nhắn cho bạn.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
Tom says Mary teaches French.	Tom nói Mary dạy tiếng Pháp.
Tom is a gym teacher, right?	Tom là một giáo viên thể dục, phải không?
Tom and I are no longer in love.	Tom và tôi không còn yêu nhau nữa.
Who took care of your dog while you were away?	Ai đã chăm sóc con chó của bạn khi bạn đi vắng?
Tom's house has three rooms.	Nhà của Tom có ​​ba phòng.
Tom plans to wait for Mary until 2:30.	Tom dự định đợi Mary đến 2:30.
Mary is not as beautiful as her sister, but she is very beautiful.	Mary không đẹp bằng chị gái, nhưng cô ấy rất đẹp.
I know Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi biết Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
Police had to stretch cords out of the area.	Cảnh sát đã phải căng dây ra khỏi khu vực.
Tom wears a yellow tie.	Tom đeo một chiếc cà vạt màu vàng.
Tom says he doesn't need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I am sensitive.	Tôi nhạy cảm.
The gyroscope slides on the floor.	Con quay trượt trên sàn.
I wonder if Tom really needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần làm điều đó hay không.
I can tell you that didn't happen.	Tôi có thể nói với bạn rằng điều đó đã không xảy ra.
Search and rescue operations commenced immediately.	Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ bắt đầu ngay lập tức.
Tom and Mary compete with each other for the remote control of the TV.	Tom và Mary tranh nhau điều khiển từ xa của TV.
Can you tell us what a bank robber looks like?	Bạn có thể cho chúng tôi biết tên cướp ngân hàng trông như thế nào không?
Tom says he wishes you would.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ làm như vậy.
Do you think Tom can get angry?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể tức giận?
This building is nearing completion.	Tòa nhà này sắp hoàn thành.
What he says doesn't matter to me.	Những gì anh ấy nói không quan trọng đối với tôi.
I know you hate this game.	Tôi biết bạn ghét trò chơi này.
I don't think Tom will let me drive.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi lái xe.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
The only entrance to the farm is through the fields.	Lối vào trang trại duy nhất là băng qua các cánh đồng.
I still refuse to lie to Tom about what happened.	Tôi vẫn từ chối nói dối Tom về những gì đã xảy ra.
I looked at the clock and saw that it was 2:30.	Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã 2 giờ 30 phút.
Tom tells everyone he's glad it's going to happen.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom says there is no one in there.	Tom nói rằng không có ai trong đó.
Do you happen to know why Tom is late?	Bạn có tình cờ biết tại sao Tom đến muộn không?
I want to hear from Tom.	Tôi muốn nghe tin từ Tom.
Tom says he doesn't have enough money to buy what Mary wants.	Tom nói rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ Mary muốn.
Tom doesn't know Mary well enough to know what she's going to do.	Tom không biết Mary đủ nhiều để biết cô ấy sẽ làm gì.
I realized that Tom wasn't joking.	Tôi nhận ra rằng Tom không nói đùa.
I've been drinking a lot lately.	Tôi đã uống rất nhiều gần đây.
Tom came to visit me that day.	Tom đến thăm tôi vào ngày hôm đó.
I don't think anyone notices what we're doing.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì chúng tôi đang làm.
How long do you think Tom waited?	Bạn nghĩ Tom đã đợi bao lâu?
Tom is still a toddler.	Tom vẫn còn là một đứa trẻ mới biết đi.
I have to discuss the new plan with Tom.	Tôi phải thảo luận về kế hoạch mới với Tom.
Do you do what Tom tells you to do?	Bạn có làm theo cách Tom bảo bạn làm không?
Tom isn't the only Canadian here.	Tom không phải là người Canada duy nhất ở đây.
That's what I told myself.	Đó là những gì tôi tự nhủ.
Tom knows Mary isn't very happy here.	Tom biết Mary không hạnh phúc lắm ở đây.
Tom has always been very nice to me.	Tom luôn rất tốt với tôi.
I don't really like doing things like this.	Tôi không thực sự thích làm những việc như thế này.
Something is not right.	Điều gì đó không đúng.
Where did Tom run to?	Tom đã chạy đến đâu?
Tom doesn't know that you're going to do that.	Tom không biết rằng bạn đang định làm điều đó.
Tom is not the one smiling.	Tom không phải là người đang cười.
You entered the wrong date when filling out the check.	Bạn đã nhầm ngày khi điền vào séc.
I will do that next weekend.	Tôi sẽ làm điều đó vào cuối tuần tới.
I don't want Tom to know that I saw him.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi đã nhìn thấy anh ấy.
I don't know if Tom intended to do that or not.	Tôi không biết Tom có ​​định làm vậy hay không.
Tom needs our help.	Tom cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I usually get hungry again by 2:30.	Tôi thường đói trở lại vào lúc 2:30.
My door is always open. 	Cửa nhà tôi luôn mở.
Come visit when you want.	Hãy đến thăm khi bạn muốn.
I understand that you are a student here.	Tôi hiểu rằng bạn đang là sinh viên ở đây.
Tom is interested in golf.	Tom quan tâm đến chơi gôn.
I don't think you should go to work if you still have a cough.	Tôi không nghĩ bạn nên đi làm nếu bạn vẫn bị ho.
I hope you will soon have the opportunity to spend time with your family.	Tôi mong rằng bạn sẽ sớm có cơ hội sum vầy bên gia đình.
"Where's Tom?" 	"Tom đâu?"
"Cleaning his room."	"Đang dọn phòng cho anh ấy."
Tom is a quick man.	Tom là một người nhanh nhẹn.
Call Tom.	Gọi cho Tom.
Do you want to know why I am here today?	Bạn có muốn biết tại sao tôi ở đây hôm nay không?
Where did Tom read it?	Tom đã đọc nó ở đâu?
Tom can count on me.	Tom có ​​thể tin tưởng vào tôi.
Tom doesn't seem to be getting enough sleep.	Tom dường như không ngủ đủ giấc.
To tell you the truth, I don't know.	Nói thật với bạn, tôi không biết.
Tom has made a huge difference.	Tom đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
That's what I usually do.	Đó là những gì tôi thường làm.
Tom did all that was said.	Tom đã làm tất cả những gì đang nói.
I know Tom is still a beginner, but he's pretty good.	Tôi biết Tom vẫn là một người mới bắt đầu, nhưng anh ấy khá giỏi.
What are you pointing at?	Bạn đang chỉ vào cái gì?
Tom lent us money when we needed it.	Tom đã cho chúng tôi vay tiền khi chúng tôi cần.
We couldn't find anything wrong.	Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai.
As far as we know, the earth is the only planet with an ocean.	Theo những gì chúng ta biết, trái đất là hành tinh duy nhất có đại dương.
Tom said he didn't think Mary would need to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ cần phải làm như vậy.
Tom thinks that Mary is pregnant.	Tom nghĩ rằng Mary đã mang thai.
Tom can still play the piano even though he doesn't own one now.	Tom vẫn có thể chơi piano mặc dù bây giờ anh ấy không sở hữu một cây đàn nào.
He had an argument with his brother.	Anh ấy đã cãi nhau với anh trai của mình.
I came for Tom.	Tôi đến vì Tom.
Tom and I are not alone.	Tom và tôi không đơn độc.
I see no need to tell Tom.	Tôi thấy không cần phải nói với Tom.
Tom is the man I told you about.	Tom là người mà tôi đã nói với bạn.
The accident was Tom's fault.	Tai nạn là lỗi của Tom.
What is Tom saying?	Tom đang nói gì vậy?
I can understand why Tom wants to go to Boston.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom muốn đến Boston.
My computer is connected to a properly grounded outlet.	Máy tính của tôi được kết nối với một ổ cắm được nối đất đúng cách.
It probably wouldn't be safe to do it alone.	Có lẽ sẽ không an toàn nếu làm điều đó một mình.
I taught Tom French three years ago.	Tôi đã dạy Tom tiếng Pháp ba năm trước.
Tom won't help even if you ask him.	Tom sẽ không giúp ngay cả khi bạn hỏi anh ấy.
Tom says you want to talk to him.	Tom nói rằng bạn muốn nói chuyện với anh ấy.
Not sure Tom agrees to do that.	Tom không chắc đồng ý làm điều đó.
Tom won't be at the party tonight.	Tom sẽ không tham gia bữa tiệc tối nay.
Tom made his way through the crowd.	Tom vượt qua đám đông.
Tom asked his lawyer.	Tom hỏi luật sư của mình.
Tom used to come to Australia every summer.	Tom thường đến Úc vào mỗi mùa hè.
I returned to Boston in 2013.	Tôi trở lại Boston vào năm 2013.
That's not a question I usually get.	Đó không phải là câu hỏi mà tôi thường nhận được.
I am the office manager of a small law firm.	Tôi là giám đốc văn phòng của một công ty luật nhỏ.
Tom's suitcase is much heavier than mine.	Chiếc vali của Tom nặng hơn của tôi rất nhiều.
I really don't know where Tom is.	Tôi thực sự không biết Tom ở đâu.
He's richer than anyone else in town.	Anh ta giàu hơn bất cứ ai khác trong thị trấn.
Mary never kissed her husband in public.	Mary không bao giờ hôn chồng ở nơi công cộng.
Tom really tried to win.	Tom thực sự đã cố gắng để giành chiến thắng.
I am very worried right now.	Hiện tại tôi rất lo lắng.
Tom is the best student in your class, right?	Tom là học sinh giỏi nhất trong lớp của bạn, phải không?
A lot of people are dealing with allergies now.	Rất nhiều người đang đối phó với dị ứng bây giờ.
We were waiting for Tom.	Chúng tôi đã chờ đợi Tom.
I think Tom should buy a new car.	Tôi nghĩ rằng Tom nên mua một chiếc xe hơi mới.
Yesterday we met Tom.	Hôm qua chúng ta đã gặp Tom.
We will not be late.	Chúng tôi sẽ không đến muộn.
Tom and Mary are here to get the job done.	Tom và Mary ở đây để hoàn thành công việc.
I don't think I need to do that until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó cho đến ngày mai.
I have been studying French for the past three years.	Tôi đã học tiếng Pháp trong ba năm qua.
Did Tom hurt anyone?	Tom có ​​làm ai bị thương không?
Do you really like Tom?	Bạn có thực sự thích Tom?
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
I was determined to study as hard as possible.	Tôi đã quyết tâm học tập chăm chỉ nhất có thể.
Continue to hustle.	Tiếp tục hối hả.
"Thank you." 	"Cảm ơn các bạn."
"Don't mention it."	"Đừng nhắc tới nó."
Tom didn't do it on purpose.	Tom không cố tình làm điều đó.
I know Tom will learn how to do it eventually.	Tôi biết Tom sẽ học cách làm điều đó cuối cùng.
What do you like to do in your free time?	Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?
I suspect Tom was frustrated.	Tôi nghi ngờ Tom đã nản lòng.
What happened to Tom this morning?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom sáng nay?
I just wanted to let you know that I can't do it today.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Is he Tom?	Anh ấy có phải là Tom không?
I am extremely tired.	Tôi mệt mỏi vô cùng.
Tom learned some French.	Tom đã học một số tiếng Pháp.
I admit that I did that for a long time.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài.
We are thinking of putting our house up for sale.	Chúng tôi đang nghĩ đến việc rao bán ngôi nhà của mình.
I don't want any of my children to become lawyers.	Tôi không muốn bất kỳ đứa con nào của mình trở thành luật sư.
I think Tom wants to go out and play with the other kids.	Tôi nghĩ Tom muốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác.
Tom wrote many letters to Mary.	Tom đã viết nhiều bức thư cho Mary.
I really hope that it doesn't rain tomorrow.	Tôi thực sự hy vọng rằng trời không mưa vào ngày mai.
Tom is not religious like Mary.	Tom không theo đạo như Mary.
I resolved to solve this puzzle before going to bed.	Tôi quyết tâm giải câu đố này trước khi đi ngủ.
I completely trust Tom.	Tôi hoàn toàn tin tưởng Tom.
I don't feel pain right away.	Tôi không cảm thấy đau ngay lập tức.
Tom is dedicated, but Mary is not.	Tom thì tận tâm, nhưng Mary thì không.
Tom has a very strong grip.	Tom có ​​một lực bám rất mạnh.
Tom arrived just before 2:30.	Tom đến ngay trước 2:30.
Tom did not leave the hospital.	Tom đã không xuất viện.
I admit that I did what I was told I would not.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ không làm.
Tom has a special way of making quesadillas.	Tom có ​​một cách đặc biệt để làm quesadillas.
I suspect that Tom is likely to be late.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng đến muộn.
Tom said he was not used.	Tom nói rằng anh ấy không được sử dụng.
It's peanuts.	Đó là đậu phộng.
You are productive.	Bạn đang làm việc hiệu quả.
Tom is clearly in trouble.	Tom rõ ràng đang gặp rắc rối.
We expected that things would get better, but now, they are getting worse.	Chúng tôi đã kỳ vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, nhưng hiện tại, chúng đang trở nên tồi tệ hơn.
If possible, I would like to exchange this for a larger size.	Nếu có thể, tôi muốn đổi cái này để lấy kích thước lớn hơn.
Don't do anything else until I get there.	Đừng làm bất cứ điều gì khác cho đến khi tôi đến đó.
Let's draw a straw.	Hãy vẽ ống hút.
Tom knew what Mary had told him was not true.	Tom biết những gì Mary đã nói với anh là không đúng sự thật.
Do you want to make me feel sorry for you?	Bạn có muốn làm cho tôi cảm thấy có lỗi với bạn?
I don't want Tom to make the situation worse than it is now.	Tôi không muốn Tom làm cho tình hình tồi tệ hơn hiện tại.
What does Tom think will happen?	Tom nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
I don't live with Tom.	Tôi không sống với Tom.
Tom told me that he thought Mary still had to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn phải làm như vậy.
You will soon get over it.	Bạn sẽ sớm vượt qua nó.
I'm buying myself a new pair of shoes.	Tôi đang mua cho mình một đôi giày mới.
Tom says that Mary has to do it alone.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó một mình.
Does Tom want me to come with him?	Tom có ​​muốn tôi đi cùng không?
I know that Tom knows I need to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi cần phải làm điều đó.
Tom sure drinks a lot.	Tom chắc chắn uống rất nhiều.
Tom is still depressed, isn't he?	Tom vẫn còn chán nản, phải không?
I will never forget the time you and I went to Boston together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần tôi và bạn đến Boston cùng nhau.
Tom needs to change his schedule.	Tom cần thay đổi lịch trình của mình.
I should buy some pencils.	Tôi nên mua một số bút chì.
Tom looks sick.	Tom có ​​vẻ bị ốm.
Tom is considering that right now.	Tom đang xem xét điều đó ngay bây giờ.
Clouds are my favorite thing in the sky.	Mây là thứ tôi thích nhất trên bầu trời.
Tom doesn't despair like Mary does.	Tom không tuyệt vọng làm điều đó như Mary.
Tom thinks that Mary has a boyfriend.	Tom nghĩ rằng Mary đã có bạn trai.
We don't talk much.	Chúng ta không nói nhiều.
Tom's car turned sideways on the road.	Xe của Tom rẽ ngang trên đường.
This is the key to the garage.	Đây là chìa khóa của nhà để xe.
Tom is likely to be at home on Monday.	Tom có ​​thể sẽ ở nhà vào thứ Hai.
This is an eye-opening experience for Tom.	Đây là một trải nghiệm mở mang tầm mắt cho Tom.
Kunihiko hit the target with his first hit.	Kunihiko đã bắn trúng mục tiêu với cú đánh đầu tiên của mình.
I'm starting to think you're serious.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn đang nghiêm túc.
Our perception of beauty has changed over time.	Nhận thức của chúng ta về cái đẹp đã thay đổi theo thời gian.
Tom was not a college student in 2013.	Tom không phải là sinh viên đại học vào năm 2013.
I wonder if Tom ever asked Mary why she did what she did.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy chưa.
Tom saw something he shouldn't have seen.	Tom đã nhìn thấy thứ mà anh ấy không nên thấy.
Tom painted the door white.	Tom sơn cửa màu trắng.
Can't you understand that Tom needs a break?	Bạn không thể hiểu rằng Tom cần được nghỉ ngơi?
Get out of here or I'll call the police.	Ra khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.
I don't think Tom knows what Mary wants to do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn làm gì.
Tom sends a letter to Mary.	Tom gửi thư cho Mary.
I think Tom wants Mary's job.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn công việc của Mary.
I think there's still a chance that will happen.	Tôi nghĩ vẫn có cơ hội điều đó xảy ra.
Tom was hitting volleyball, but he didn't like it.	Tom đã đánh bóng chuyền, nhưng anh ấy không thích nó.
I admit that I didn't like you at first.	Tôi thừa nhận rằng lúc đầu tôi không thích bạn.
Tom will be at his office all day.	Tom sẽ ở văn phòng của mình cả ngày.
I am one of you.	Tôi là một trong số các bạn.
Tom smiles and tells Mary have a good day.	Tom mỉm cười và nói với Mary sẽ có một ngày tốt lành.
I know Tom won't be able to come to our party tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ không thể đến bữa tiệc của chúng tôi vào ngày mai.
Tom moved closer to help.	Tom chuyển đến gần hơn để giúp đỡ.
Tom did not report Mary's disappearance.	Tom không thông báo về sự mất tích của Mary.
I'm so glad I met you.	Tôi rất vui vì tôi đã gặp bạn.
I went to the kitchen to make myself something to eat.	Tôi vào bếp để làm cho mình một cái gì đó để ăn.
Tom tells Mary that John is a good friend of his.	Tom nói với Mary rằng John là một người bạn tốt của anh ấy.
The conversation turned to other topics.	Cuộc trò chuyện chuyển sang các chủ đề khác.
I know that Tom knows I don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không muốn làm điều đó.
Tom is busy as always.	Tom vẫn bận rộn như mọi khi.
I am not satisfied with it.	Tôi không hài lòng về nó.
You would never let Tom do that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó, phải không?
Do you think I should go to Australia?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên đến Úc không?
Tom is doing a great job.	Tom đang làm một công việc tuyệt vời.
Do you think Tom will do that for us?	Bạn có nghĩ Tom sẽ làm được điều đó cho chúng ta không?
Tom tells everyone that he made it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm được điều đó.
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I told Tom not to waste time trying to convince Mary to do it.	Tôi đã nói với Tom đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom, you should see this.	Tom, bạn nên xem cái này.
The problem with him is that he is rarely on time.	Vấn đề với anh ấy là anh ấy hiếm khi đúng giờ.
Tom promised that it wouldn't happen again.	Tom đã hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I doubt Tom will ever leave Mary.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không bao giờ rời bỏ Mary.
We have to take some action.	Chúng tôi phải thực hiện một số hành động.
I didn't know that Tom would do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom says that Mary is likely confused.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị nhầm lẫn.
Tom did not dance with Mary. 	Tom không khiêu vũ với Mary.
He is dancing with Alice.	Anh ấy đang khiêu vũ với Alice.
I told you to go home. 	Tôi đã nói với các bạn về nhà.
Why are you still here?	Tại sao bạn vẫn còn ở đây?
Tom is allowed to use my bike.	Tom được phép sử dụng xe đạp của tôi.
That's all Tom told me.	Đó là tất cả những gì Tom nói với tôi.
I didn't have breakfast.	Tôi đã không ăn sáng.
Tom hates French.	Tom ghét tiếng Pháp.
I know Tom is 100% right.	Tôi biết Tom đúng 100%.
This is not mine.	Đây không phải của tôi.
I know that Tom has to do it again.	Tôi biết rằng Tom phải làm điều đó một lần nữa.
I'm not in a hurry.	Tôi không vội.
I'm not used to waiting.	Tôi không quen với việc chờ đợi.
Tom will probably pass the test.	Tom có ​​thể sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
We gave them a week to clean up the area.	Chúng tôi đã cho họ một tuần để dọn dẹp khu vực này.
Tom thinks that Mary will be lonely if she lives alone in the forest.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cô đơn nếu cô ấy sống một mình trong rừng.
I've done crazier things than this.	Tôi đã làm những điều điên rồ hơn thế này.
I don't know that Tom knows who will help Mary do it.	Tôi không biết rằng Tom biết ai sẽ giúp Mary làm điều đó.
What will happen to Tom if he doesn't come back soon?	Chuyện gì sẽ xảy ra với Tom nếu anh ấy không về sớm?
You don't want to talk about what Tom did?	Bạn không muốn nói về những gì Tom đã làm?
I don't think Tom would do it if he didn't want to.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
I think I made a big mistake.	Tôi nghĩ rằng tôi đã phạm một sai lầm lớn.
Tom doesn't like to teach.	Tom không thích dạy học.
Tom fell asleep in class.	Tom ngủ gật trong lớp.
I know Tom is in Australia.	Tôi biết Tom đang ở Úc.
Tom finally told me the truth three years later.	Cuối cùng Tom đã nói với tôi sự thật ba năm sau đó.
I wish I had done better.	Tôi ước tôi đã làm tốt hơn.
As far as I know, what he said is true.	Theo như tôi biết, những gì anh ấy đã nói là sự thật.
The postman left a note on our door.	Người đưa thư để lại một ghi chú trên cửa của chúng tôi.
You are better at French than I am.	Bạn giỏi tiếng Pháp hơn tôi.
I'm not going to Australia.	Tôi không định đi Úc.
Tom wondered who did it.	Tom tự hỏi ai đã làm điều đó.
I'm thinking about leaving.	Tôi đang nghĩ về việc rời đi.
This is how Tom told us to do this.	Đây là cách Tom nói với chúng tôi để làm điều này.
Tom was still sitting at the counter.	Tom vẫn ngồi ở quầy.
A few palm trees provide shade on the beach.	Một vài cây cọ cung cấp bóng mát trên bãi biển.
He told me he was very tired then.	Anh ấy nói với tôi rằng khi đó anh ấy rất mệt.
Tom wants to pay off his debt.	Tom muốn trả hết nợ.
Keep warm. 	Mặc ấm.
It's quite cold outside today.	Hôm nay bên ngoài trời khá lạnh.
None of us yawn.	Không ai trong chúng tôi ngáp.
Tom did a very stupid thing.	Tom đã làm một điều rất ngu ngốc.
I told Tom to keep fighting.	Tôi đã nói với Tom hãy tiếp tục chiến đấu.
That won't be easy to translate.	Điều đó sẽ không dễ dàng để dịch.
You are a terrible cook.	Bạn là một đầu bếp tồi tệ.
How long will the storm last?	Cơn giông sẽ kéo dài bao lâu nữa?
Tom's car is in the driveway.	Xe của Tom đang ở trên đường lái xe.
Tom's doctor told him not to eat between meals.	Bác sĩ của Tom bảo anh ta không được ăn giữa các bữa chính.
Tom was never Mary's boyfriend.	Tom chưa bao giờ là bạn trai của Mary.
I heard you're moving to Australia.	Tôi nghe nói bạn định chuyển đến Úc.
Tom says that you two have a lot in common.	Tom nói rằng hai bạn có rất nhiều điểm chung.
Tom sometimes feeds his dog the leftovers on the table.	Tom đôi khi cho chó ăn đồ ăn thừa trên bàn.
Looking back, I should have known it was a scam.	Khi nhìn lại, tôi lẽ ra phải biết rằng đó là một trò lừa đảo.
Go and see what Tom is doing.	Đi và xem Tom đang làm gì.
Do you meditate or practice yoga?	Bạn thiền hay tập yoga?
I'm giving it to Tom.	Tôi đang đưa nó cho Tom.
Tom and Mary both want to go to Australia.	Tom và Mary đều muốn đến Úc.
Humans cannot see ultraviolet rays.	Con người không thể nhìn thấy tia cực tím.
I cannot forgive what you did.	Tôi không thể tha thứ cho những gì bạn đã làm.
We don't do that often.	Chúng tôi không thường xuyên làm điều đó.
Tom is a cranky old man.	Tom là một ông già cáu kỉnh.
I doubt that Tom will care.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm.
Tom didn't really feel like doing that.	Tom không thực sự cảm thấy muốn làm điều đó.
Tom died around midnight.	Tom chết vào khoảng nửa đêm.
I just want to make sure you're prepared.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng.
War doesn't make anyone happy.	Chiến tranh không làm cho bất kỳ ai hạnh phúc.
I think Tom doesn't speak French very often.	Tôi nghĩ Tom không nói tiếng Pháp thường xuyên.
Do not drink or eat anything.	Không uống hoặc ăn bất cứ thứ gì.
I am not a fan of yours.	Tôi không phải là một fan hâm mộ của bạn.
These rules no longer apply.	Những quy tắc này không còn áp dụng nữa.
Tom is never where he is supposed to be, is he?	Tom không bao giờ ở nơi mà anh ấy phải ở, phải không?
I will tell you how to do it if you ask me.	Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó nếu bạn yêu cầu tôi.
I'm tired of taking orders from you.	Tôi mệt mỏi khi nhận lệnh từ bạn.
Tom is out of prison.	Tom đã mãn hạn tù.
Tom was able to get the cork out of the bottle.	Tom đã có thể lấy nút chai ra khỏi chai.
Tom saw Mary arguing with John.	Tom thấy Mary đang tranh cãi với John.
How does the repair work?	Việc sửa chữa diễn ra như thế nào?
Tom has worked hard all his life.	Tom đã làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời của mình.
Tom's lawyers say he was framed.	Các luật sư của Tom nói rằng anh ta đã bị đóng khung.
You did well.	Bạn đã làm tốt.
That's not a good enough reason.	Đó không phải là một lý do đủ tốt.
Tom and Mary are still arguing.	Tom và Mary vẫn đang tranh cãi.
There's nothing particularly wrong with it.	Không có gì đặc biệt sai với nó.
Tom fell asleep as soon as his head hit the pillow.	Tom đã ngủ ngay khi đầu anh đập vào gối.
All Tom does now is swim.	Tất cả những gì Tom làm hiện nay là bơi.
I wonder how Tom intends to get to Boston.	Tôi tự hỏi Tom định đến Boston như thế nào.
That's not all, guys.	Đó không phải là tất cả, các bạn.
Tom will never find it.	Tom sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Hey, I'm the one who should be apologizing.	Này, tôi là người nên xin lỗi.
Tom said something to Mary that I didn't hear.	Tom đã nói điều gì đó với Mary mà tôi không nghe thấy.
Are you sure you can do it without any help?	Bạn có chắc mình có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom asked me where to put his coat.	Tom hỏi tôi để áo khoác của anh ấy ở đâu.
That's a pretty reasonable price.	Đó là một mức giá khá hợp lý.
Tom didn't know when Mary needed to do it.	Tom không biết Mary cần làm điều đó khi nào.
Tom knows there's something in the box, but he doesn't know what.	Tom biết có thứ gì đó trong hộp, nhưng anh ấy không biết là gì.
You have a cold, don't you?	Bạn bị cảm lạnh, phải không?
Tom says he feels seasick.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy say sóng.
You didn't think you would be able to do it, did you?	Bạn đã không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
I am so ashamed.	Tôi rất xấu hổ.
He is a successful banker.	Anh ấy là một chủ ngân hàng thành công.
I'm confused about what to buy him for his birthday.	Tôi đang lúng túng không biết mua gì cho anh ấy nhân ngày sinh nhật.
She is always out to make money.	Cô ấy luôn ra ngoài để kiếm tiền.
I bet you are a great teacher.	Tôi cá rằng bạn là một giáo viên tuyệt vời.
What Tom says is not important.	Những gì Tom nói là không quan trọng.
Poverty is not a problem, but it is not a virtue either.	Nghèo đói không phải là một vấn đề, nhưng nó cũng không phải là một đức tính tốt.
It is not clear when Tom arrived here.	Không rõ Tom đến đây khi nào.
I will still go back.	Tôi vẫn sẽ quay trở lại.
Tom pretended that he didn't hear Mary calling his name.	Tom giả vờ rằng anh không nghe thấy Mary gọi tên mình.
Tom says he's not having a good time.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian vui vẻ.
Do you mind if I drink the rest of the milk?	Bạn có phiền không nếu tôi uống hết phần sữa còn lại?
I am also thinking of going to Australia.	Tôi cũng đang nghĩ đến việc đi Úc.
I was going to ask you the same thing.	Tôi đã định hỏi bạn điều tương tự.
Citizens of Curacao are citizens of the European Union, even though it is not a member.	Công dân của Curacao là công dân của Liên minh châu Âu, mặc dù nó không phải là thành viên.
You work too hard these days. 	Bạn làm việc quá chăm chỉ trong những ngày này.
Don't you feel tired?	Bạn không thấy mệt sao?
I hope that Tom doesn't find out the truth.	Tôi hy vọng rằng Tom không phát hiện ra sự thật.
Tom has really helped me a lot.	Tom đã thực sự giúp tôi rất nhiều.
Tom still goes fishing with Mary every summer.	Tom vẫn đi câu cá với Mary vào mỗi mùa hè.
Tom was sentenced to 5 days in prison and 1 year of probation for drunk driving.	Tom bị kết án 5 ngày tù giam và 1 năm quản chế vì tội lái xe trong tình trạng say rượu.
Cranes are large beautiful birds.	Sếu là loài chim to đẹp.
I think Tom wouldn't be cranky all the time if he slept more.	Tôi nghĩ Tom sẽ không cáu kỉnh mọi lúc nếu anh ấy ngủ nhiều hơn.
Tom often dreams about his girlfriend.	Tom thường mơ về bạn gái của mình.
Tom is much taller than I thought.	Tom cao hơn nhiều so với tôi nghĩ.
Tom and Mary have matching tattoos.	Tom và Mary có những hình xăm phù hợp.
I don't give lessons.	Tôi không đưa ra bài học.
If you swing a shoelace in front of my cat, it will play with it.	Nếu bạn đung đưa một sợi dây giày trước mặt con mèo của tôi, nó sẽ chơi với nó.
I don't know what her name is.	Tôi không biết cô ấy tên gì.
Tom was not the one to tell Mary where John lived.	Tom không phải là người nói với Mary nơi John sống.
Tom said he thought he could buy what Mary wanted for about $300.	Tom cho biết anh nghĩ mình có thể mua thứ Mary muốn với giá khoảng 300 đô la.
He recognized me by raising his hat.	Anh ấy đã nhận ra tôi bằng cách nâng mũ lên.
Tom was amazed at how well Mary could play the saxophone.	Tom rất ngạc nhiên về việc Mary có thể chơi saxophone giỏi như thế nào.
Please find me my jacket.	Vui lòng tìm cho tôi áo khoác của tôi.
I wouldn't drop out of school if I were you.	Tôi sẽ không bỏ học nếu tôi là bạn.
This cake is for Tom.	Chiếc bánh này là dành cho Tom.
You will not regret this. 	Bạn sẽ không hối tiếc về điều này.
I promise.	Tôi hứa.
Tom said that.	Tom đã nói điều đó.
I found my wallet that I thought I lost last week.	Tôi đã tìm thấy chiếc ví của mình mà tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất vào tuần trước.
I guess you didn't buy this for yourself.	Tôi đoán bạn đã không mua cái này cho chính mình.
I have something else to offer you.	Tôi có một cái gì đó khác để cung cấp cho bạn.
What's so great about getting married?	Kết hôn có gì tuyệt vời?
Shouldn't you do it yesterday?	Bạn không nên làm điều đó ngày hôm qua?
I'm sorry, did you say something?	Tôi xin lỗi, bạn đã nói gì đó?
My resume is not as impressive as yours.	Sơ yếu lý lịch của tôi không ấn tượng bằng của bạn.
Tom is very careless.	Tom rất bất cẩn.
Tom says it can't be done.	Tom nói rằng nó không thể được thực hiện.
Tom says he hopes you won't.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không làm như vậy.
Tom says he plans to go to Boston next weekend.	Tom nói rằng anh ấy dự định đến Boston vào cuối tuần tới.
I need everyone's help tomorrow.	Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người vào ngày mai.
Tom looks like he's enjoying himself.	Tom trông như thể anh ấy đang tận hưởng chính mình.
Tom is an avid reader.	Tom là một người ham đọc sách.
What did Tom know?	Tom đã biết gì?
I don't think anyone has ever done such a thing before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm một điều như vậy trước đây.
The police wouldn't let Tom talk to Mary.	Cảnh sát không cho Tom nói chuyện với Mary.
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
Tom will keep doing it until someone tells him he can't.	Tom sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi ai đó nói với anh ấy rằng anh ấy không thể.
We will not be returning to Australia any time soon.	Chúng tôi sẽ không trở lại Úc sớm.
This has probably happened to all of us at least once.	Điều này có lẽ đã từng xảy ra với tất cả chúng ta ít nhất một lần.
I don't need that anymore.	Tôi không cần điều đó nữa.
I'm quite surprised Tom doesn't want to do that.	Tôi khá ngạc nhiên là Tom không muốn làm điều đó.
I think Tom is impatient.	Tôi nghĩ rằng Tom thiếu kiên nhẫn.
Tom came back last October.	Tom đã trở lại vào tháng 10 năm ngoái.
Tom and Mary fought for me.	Tom và Mary đã đánh nhau vì tôi.
Tom's plan is to wait and see.	Kế hoạch của Tom là chờ xem.
Tom would probably just let Mary cry to put him to sleep.	Tom có ​​lẽ sẽ chỉ để Mary khóc cho mình ngủ.
Did you know you won't pass the class?	Bạn có biết bạn sẽ không vượt qua lớp học không?
Tom says the report is false.	Tom nói rằng báo cáo là sai.
Tom sat next to Mary on the floor.	Tom ngồi cạnh Mary trên sàn.
Tom is your French teacher, right?	Tom là giáo viên tiếng Pháp của bạn, phải không?
Tom has received the document you sent him.	Tom đã nhận được tài liệu bạn gửi cho anh ấy.
Tom is wearing a new hat.	Tom đang đội một chiếc mũ mới.
Tom thinks it was Mary who told John to do it.	Tom nghĩ rằng Mary là người đã bảo John làm điều đó.
Don't be silly.	Đừng ngớ ngẩn.
I just received a beautiful bouquet of flowers from one of my clients.	Tôi vừa nhận được một bó hoa đẹp từ một trong những khách hàng của tôi.
Because Tom's parents are divorced, he hardly ever sees his father.	Bởi vì cha mẹ của Tom đã ly hôn, anh ấy hầu như không bao giờ nhìn thấy cha của mình.
It only took us fifteen minutes to get the job done.	Chúng tôi chỉ mất mười lăm phút để hoàn thành công việc.
Tom didn't realize where the money was coming from.	Tom không nhận ra tiền đến từ đâu.
I haven't edited this video yet.	Tôi vẫn chưa chỉnh sửa video này.
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật kỳ lạ.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to do it unless John does it to her.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó trừ khi John làm điều đó với cô ấy.
I'm pretty sure that's against the law.	Tôi khá chắc điều đó là vi phạm pháp luật.
Tom can't live without TV.	Tom không thể sống thiếu TV.
Tom is a famous physicist.	Tom là một nhà vật lý nổi tiếng.
How many times a month do you write letters?	Bạn viết thư bao nhiêu lần một tháng?
Tom says he is taking Mary to the prom.	Tom nói rằng anh ấy đang đưa Mary đến buổi dạ hội.
Mary is really gorgeous.	Mary thực sự rất lộng lẫy.
Tom said that Mary is probably still doing it now.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang làm điều đó bây giờ.
You don't have to go that far.	Bạn không cần phải đi xa như vậy.
I've helped a lot, I think.	Tôi đã giúp rất nhiều, tôi nghĩ vậy.
Tom knows he can't win.	Tom biết rằng anh ấy không thể chiến thắng.
You can't fool me with such a trick.	Bạn không thể lừa tôi bằng một thủ thuật như vậy.
I am a really simple person.	Tôi là một người thực sự đơn giản.
I returned the book to the library.	Tôi đã trả sách cho thư viện.
I sympathize with you from the bottom of my heart.	Tôi đồng cảm với bạn từ tận đáy lòng mình.
Tom says he's expected to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I don't think Tom is free this afternoon.	Tôi không nghĩ Tom rảnh chiều nay.
Where was the last time you saw Tom?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom ở đâu?
Tom comes here almost every day.	Tom đến đây gần như mỗi ngày.
There is a large bottle of aspirin in the medicine cabinet.	Có một lọ aspirin lớn trong tủ thuốc.
They caught Tom.	Họ đã bắt Tom.
I am a waste.	Tôi là một phế vật.
I suspect that Tom is lonely.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang cô đơn.
I think I should tell Tom we won't do it unless he helps us.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm vậy trừ khi anh ấy giúp chúng tôi.
I have to find out where Tom lives.	Tôi phải tìm ra nơi Tom sống.
Tom says he has no vices.	Tom nói rằng anh ấy không có tệ nạn.
I didn't see Tom today and I hope not.	Tôi đã không gặp Tom hôm nay và tôi hy vọng là không.
Tom arranged all his chores to make it easier for Mary after he passed away.	Tom đã sắp xếp mọi công việc của mình để giúp Mary dễ dàng hơn sau khi anh qua đời.
Tom didn't think it was such a big deal.	Tom không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
The United Nations Building was built in 1952.	Tòa nhà Liên hợp quốc được xây dựng vào năm 1952.
You are taller than Tom.	Bạn cao hơn Tom.
Tom mispronounces many words.	Tom phát âm sai nhiều từ.
What is your relationship with Tom?	Mối quan hệ của bạn với Tom là gì?
I don't have many of them.	Tôi không có nhiều trong số đó.
I have three little daughters.	Tôi có ba cô con gái nhỏ.
Find out if something happened to Tom.	Tìm hiểu xem có điều gì đã xảy ra với Tom không.
Tom is not the right person to talk about this.	Tom không phải là người thích hợp để nói về điều này.
He congratulated me on my success.	Anh ấy chúc mừng thành công của tôi.
I could watch Tom all day.	Tôi có thể quan sát Tom cả ngày.
I doubt Tom would do the same.	Tôi nghi ngờ Tom cũng sẽ làm như vậy.
Tom is very kind today.	Tom hôm nay rất tử tế.
Tom may have to help Mary.	Tom có ​​thể phải giúp Mary.
It was a festive occasion.	Đó là một dịp lễ hội.
I wonder if Tom is safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​an toàn không.
Talking to Tom won't achieve anything.	Nói chuyện với Tom sẽ không đạt được bất cứ điều gì.
I don't like the way Tom treats other people.	Tôi không thích cách Tom đối xử với người khác.
It's not as good as it looks.	Nó không tốt như vẻ ngoài của nó.
Excuse me, does bus number 72 stop here?	Xin lỗi, xe buýt số 72 có dừng ở đây không?
Tom needs to find Mary.	Tom cần tìm Mary.
Tom tells Mary that he is not going to Australia with her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đến Úc với cô ấy.
I have some new information.	Tôi có một số thông tin mới.
There will come a time when she will regret what she said.	Sẽ đến lúc cô ấy sẽ hối hận vì những gì mình đã nói.
I don't want to go out in the rain.	Tôi không muốn ra ngoài trời mưa.
They don't want to hear what I have to say.	Họ không muốn nghe những gì tôi phải nói.
Tom ate pork.	Tom đã ăn thịt lợn.
I haven't lived in Boston as long as Tom.	Tôi đã không sống ở Boston lâu như Tom.
Sorry, I may be about 20 minutes late.	Xin lỗi, tôi có thể đến muộn khoảng 20 phút.
He participated in anti-war demonstrations.	Anh tham gia biểu tình phản chiến.
Tom brushed the sand off his clothes.	Tom phủi cát khỏi quần áo.
Tom fell asleep during the show.	Tom ngủ gật trong buổi biểu diễn.
Tom was right about one thing.	Tom đã đúng về một điều.
The police are looking for an escaped prisoner.	Cảnh sát đang truy bắt một tù nhân bỏ trốn.
Tom may not publish it.	Tom có ​​thể không xuất bản nó.
Tom wants to help his friends.	Tom muốn giúp đỡ bạn bè của mình.
Tom thinks Mary doesn't want to swim.	Tom nghĩ Mary không muốn bơi.
All I want now is a hot shower and a good night's sleep.	Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là một vòi sen nước nóng và một giấc ngủ ngon.
You swim better than me.	Bạn bơi giỏi hơn tôi.
We went to Australia last year for the first time.	Chúng tôi đã đến Úc vào năm ngoái lần đầu tiên.
Tom probably got home before midnight.	Tom có ​​lẽ đã về đến nhà trước nửa đêm.
She thought she could make him like her.	Cô nghĩ rằng cô có thể khiến anh thích cô.
I have seen things that no one else can see.	Tôi đã nhìn thấy những thứ mà không ai có thể nhìn thấy.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm điều đó.
I don't want to go to the dentist.	Tôi không muốn đến nha sĩ.
That probably wouldn't be considered appropriate.	Điều đó có lẽ sẽ không được coi là thích hợp.
Tom can hardly do that anymore.	Tom rất khó có thể làm điều đó nữa.
Tom says he knows Mary is happy.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary đang hạnh phúc.
Have you ever seen a cuckoo?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chim cu gáy?
I still haven't told anyone what we have to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết chúng tôi phải làm gì.
Where did Tom and Mary go?	Tom và Mary đã đi đâu?
I don't like being alone.	Tôi không thích ở một mình.
Money isn't everything, but it certainly helps.	Tiền không phải là tất cả, nhưng nó chắc chắn sẽ hữu ích.
Tom thought Mary wouldn't be scared.	Tom nghĩ Mary sẽ không sợ hãi.
She always calls me.	Cô ấy luôn gọi điện cho tôi.
Tom denied the allegation.	Tom phủ nhận cáo buộc.
Tom doesn't believe in astrology.	Tom không tin vào chiêm tinh học.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Tom is not talking about you.	Tom không nói về bạn.
Tom couldn't support himself.	Tom không thể tự nuôi sống bản thân.
I want you to show me how to do that.	Tôi muốn bạn chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I think you won't know the answer.	Tôi nghĩ bạn sẽ không biết câu trả lời.
I am very confused about this.	Tôi rất băn khoăn vì điều này.
I am downloading images.	Tôi đang tải hình ảnh xuống.
Tom is a cute kid.	Tom là một đứa trẻ dễ thương.
Tom must have had a hard time getting along.	Tom phải rất khó để hòa hợp.
Tom asks Mary to do his homework for him.	Tom yêu cầu Mary làm bài tập về nhà cho anh ấy.
Tom still doesn't understand.	Tom vẫn chưa hiểu.
Why didn't someone tell me?	Tại sao ai đó không nói với tôi?
I'm sure the two of you will want some alone time.	Tôi chắc rằng hai bạn sẽ muốn có thời gian ở một mình.
I want Tom to sing at our wedding.	Tôi muốn Tom hát trong đám cưới của chúng tôi.
I will probably continue to listen.	Tôi có thể sẽ tiếp tục lắng nghe.
I know Tom will tell you how to do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ cho bạn biết cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
I know Tom as a recent immigrant from Australia.	Tôi biết Tom là một người nhập cư gần đây từ Úc.
Tom decided to do it.	Tom đã quyết định làm điều đó.
This area is relatively rich in mineral resources.	Đây là vùng tương đối giàu tài nguyên khoáng sản.
Things were different here when I was a kid.	Mọi thứ đã khác ở đây khi tôi còn nhỏ.
Don't sweat the details.	Đừng đổ mồ hôi các chi tiết.
I will be traveling in early winter.	Tôi sẽ đi du lịch vào đầu mùa đông.
Tom told me he thought Mary didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không muốn làm điều đó.
My family is all early risers.	Gia đình tôi đều là những người dậy sớm.
I don't think I know the man playing the drums.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người đàn ông đang chơi trống.
Tom took his parents' car to shoot.	Tom lấy xe của bố mẹ đi quay.
Tom and I weren't the only ones up early this morning.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất dậy sớm vào sáng nay.
Tom said the team remains confident.	Tom cho biết đội vẫn tự tin.
I didn't know you could do it alone.	Tôi không biết bạn có thể làm điều đó một mình.
You are not welcome here anymore.	Bạn không được chào đón ở đây nữa.
I don't let my kids go to Tom's party.	Tôi không cho các con đi dự tiệc của Tom.
Tom and I don't live in Australia anymore.	Tom và tôi không sống ở Úc nữa.
Tom asked Mary a series of questions.	Tom hỏi Mary hàng loạt câu hỏi.
Everyone makes fun of Tom.	Mọi người đều trêu chọc Tom.
Tom was pardoned in 2013.	Tom đã được ân xá vào năm 2013.
I think I will never get the chance to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Tom is the son of a priest.	Tom là con trai của một linh mục.
What clothes do you usually wear to school?	Bạn thường mặc quần áo gì đến trường?
I wish I hadn't said that at the party.	Tôi ước gì tôi đã không nói điều đó trong bữa tiệc.
Tom may have been killed that morning.	Tom có ​​thể đã bị giết vào sáng hôm đó.
Tom almost bled to death.	Tom gần như chảy máu cho đến chết.
Tom, I'm afraid I haven't been completely honest with you.	Tom, tôi e rằng tôi đã không hoàn toàn thành thật với anh.
I earn €100 per day.	Tôi kiếm € 100 mỗi ngày.
My new assistant is eager to learn the strings.	Trợ lý mới của tôi rất háo hức tìm hiểu các dây.
Tom is my father's friend.	Tom là bạn của cha tôi.
Why do you eat what your doctor tells you not to eat?	Tại sao bạn lại ăn những gì bác sĩ bảo bạn không nên ăn?
If you're going, so am I.	Nếu bạn định đi, tôi cũng vậy.
Tom isn't the only boy's name ending in "m".	Tom không phải là tên cậu bé duy nhất kết thúc bằng "m".
I feel like I'm about to have a solution.	Tôi cảm thấy như tôi sắp có một giải pháp.
Tom probably went to bed before midnight.	Tom có ​​lẽ đã đi ngủ trước nửa đêm.
Tom and I have known each other for a long time.	Tôi và Tom quen nhau đã lâu.
Tom gives some chocolate to the crying child.	Tom đưa một ít sô cô la cho đứa trẻ đang khóc.
Mary has a bad back. 	Mary có một cái lưng xấu.
It's hard for her to lift things.	Thật khó cho cô ấy để nâng đồ vật.
Tom knows I love Mary.	Tom biết tôi yêu Mary.
Tom couldn't do it much longer.	Tom không thể làm điều đó lâu hơn nữa.
I know Tom didn't mean to do that.	Tôi biết Tom không định làm điều đó.
I have never eaten sea urchin. 	Tôi chưa bao giờ ăn nhím biển.
How does it taste?	Vị nó như thế nào?
I don't really like the concert.	Tôi không thích buổi hòa nhạc cho lắm.
I hope that you won't tell Tom about what we did.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
I believe Tom is honest.	Tôi tin rằng Tom là trung thực.
Tom wouldn't be upset if Mary did.	Tom sẽ không khó chịu nếu Mary làm vậy.
Now that's what I call persistence.	Bây giờ đó là những gì tôi gọi là sự kiên trì.
I think Tom should go on a diet.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ăn kiêng.
Tom seems convinced that he needs to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
We have a suspect in custody.	Chúng tôi có một nghi phạm đang bị giam giữ.
I told them I couldn't work because I was sick.	Tôi nói với họ rằng tôi không thể làm việc vì tôi bị ốm.
We have a good team here.	Chúng tôi có một đội tốt ở đây.
I hope that we will win the championship.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ giành chức vô địch.
I found this book by accident in a secondhand bookstore.	Tôi tình cờ tìm thấy cuốn sách này trong một hiệu sách cũ.
Tom told Mary he wouldn't.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Neither Tom nor Mary was busy.	Cả Tom và Mary đều không bận.
Tom plays the piano better than me.	Tom chơi piano giỏi hơn tôi.
Tom was shocked by what Mary said he should do.	Tom đã bị sốc bởi những gì Mary nói rằng anh ta nên làm.
Do you want me to buy that for you?	Bạn có muốn tôi mua cái đó cho bạn không?
I will go home soon.	Tôi sẽ về nhà sớm.
It's not every day you get a building with your name on it.	Không phải ngày nào bạn cũng nhận được một tòa nhà mang tên bạn.
You don't want to know what I think?	Bạn không muốn biết những gì tôi nghĩ?
Tom was afraid of the dog at the gate, so he did not enter.	Tom sợ con chó ở cổng nên không vào.
Tom is unlikely to win.	Tom có ​​khả năng không thắng.
Tom did his best to be funny.	Tom đã cố gắng hết sức để trở nên hài hước.
I think Tom will do anything to get what he thinks he needs.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bất cứ điều gì để có được những gì anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần.
You chose the wrong person to fight with.	Bạn đã chọn sai người để chiến đấu cùng.
We can't go anywhere today.	Hôm nay chúng ta không thể đi đâu cả.
Some people say I'm weird.	Một số người nói tôi kỳ lạ.
I know Tom is a little taller than you.	Tôi biết Tom cao hơn bạn một chút.
Tom doesn't seem tired tonight.	Tom không có vẻ mệt mỏi tối nay.
I don't think it will be difficult to convince Tom.	Tôi không nghĩ sẽ khó thuyết phục Tom.
Tom accidentally bought the wrong ticket.	Tom đã vô tình mua nhầm vé.
I know Tom can't win.	Tôi biết Tom không thể thắng.
I don't think Tom and Mary have much in common.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary có nhiều điểm chung.
If you turn me on like that, I won't say another word.	Nếu bạn bật tôi như vậy, tôi sẽ không nói một lời nào nữa.
This is not my first time riding a bike.	Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xe đạp.
I don't really need to do that, do I?	Tôi không thực sự cần phải làm điều đó, phải không?
Tom was urged to do it.	Tom đã được thúc giục để làm điều đó.
She majored in organic chemistry.	Cô ấy học chuyên ngành hóa hữu cơ.
Don't let fear rule your life.	Đừng để nỗi sợ hãi cai trị cuộc sống của bạn.
I plan to move to Boston.	Tôi định chuyển đến Boston.
Tom says he's not the only one who doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất không phải làm điều đó.
Tom didn't say how he planned to get there.	Tom không nói anh ấy dự định đến đó bằng cách nào.
Tom and Mary went to Australia and got married there.	Tom và Mary đã đến Úc và kết hôn ở đó.
I have to do what I think is best for us.	Tôi phải làm những gì tôi nghĩ là tốt nhất cho chúng tôi.
Tom said he thought Mary wouldn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy ngày hôm nay.
I don't know anything about boys.	Tôi không biết gì về con trai.
Tom and Mary work in the same office.	Tom và Mary làm việc trong cùng một văn phòng.
Both Tom and Mary are particular about what they eat.	Cả Tom và Mary đều đặc biệt về những gì họ ăn.
Tom seems to be very sad.	Tom có ​​vẻ như đang rất buồn.
Tom was on the phone when Mary entered the room.	Tom đang nói chuyện điện thoại thì Mary bước vào phòng.
They are heroic against the enemy.	Họ thật là anh hùng khi chống lại kẻ thù.
Tom did not come and neither did Mary.	Tom không đến và Mary cũng không đến.
Do you know why Tom doesn't have many friends?	Bạn có biết tại sao Tom không có nhiều bạn không?
You are the best man for the job.	Bạn là người đàn ông tốt nhất cho công việc.
Tom won't be pleased.	Tom sẽ không hài lòng.
You'll be disappointed if I don't do it, won't you?	Bạn sẽ thất vọng nếu tôi không làm điều đó, phải không?
We are being hunted.	Chúng tôi đang bị săn đuổi.
Tom and I would probably do it together.	Tom và tôi có thể sẽ làm điều đó cùng nhau.
Tom was ten minutes late to school today.	Hôm nay Tom đến trường muộn mười phút.
I will need a few more hours to complete this.	Tôi sẽ cần thêm vài giờ để hoàn thành việc này.
We'll probably beat Tom there.	Chúng tôi có thể sẽ đánh bại Tom ở đó.
Why don't we see what Tom wrote?	Tại sao chúng ta không thấy những gì Tom đã viết?
Those are Tom's sisters.	Đó là những người chị của Tom.
She will not harm a fly.	Cô ấy sẽ không làm hại một con ruồi.
Tom is not as impatient as Mary.	Tom không nóng nảy như Mary.
I did all of those things.	Tôi đã làm tất cả những điều đó.
We waited for Tom at the library for half an hour, but he didn't come.	Chúng tôi đợi Tom ở thư viện nửa tiếng, nhưng anh ấy không đến.
You are not a god.	Bạn không phải là một vị thần.
Tom sat beside Mary on the bench.	Tom ngồi bên Mary trên băng ghế.
Tom stood up.	Tom đứng dậy.
The accident was caused by the fault of the driver of the vehicle.	Vụ tai nạn xảy ra do lỗi từ phía người điều khiển phương tiện.
You have to stay downstairs, right?	Bạn phải ở dưới nhà, phải không?
I guarantee you will not be rejected.	Tôi khẳng định bạn sẽ không bị từ chối.
I know that Tom doesn't know we can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi không thể làm điều đó.
I don't like your attitude.	Tôi không thích thái độ của bạn.
Tom gave up his search.	Tom đã từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình.
I think Tom did it once.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó một lần.
Tom will come pick up Mary at 2:30.	Tom sẽ đến đón Mary lúc 2:30.
Is this car expensive?	Xe này chắc đắt lắm nhỉ?
Which color do you think Tom likes more?	Bạn nghĩ Tom thích màu nào hơn?
You always do it alone, don't you?	Bạn luôn làm điều đó một mình, phải không?
The plates you break are not expensive.	Những chiếc đĩa bạn làm vỡ không đắt.
Tom approached and was hit by that truck.	Tom đến gần thì bị chiếc xe tải đó đâm phải.
You came an hour early, right?	Bạn đến sớm một giờ, phải không?
There's nothing you can do to stop Tom from going to Australia.	Bạn không thể làm gì để ngăn Tom đến Úc.
Did you know Tom plays trombone?	Bạn có biết Tom chơi trombone không?
Tom is in trouble again.	Tom lại gặp rắc rối rồi.
I learned to cook from Tom.	Tôi đã học nấu ăn từ Tom.
I still haven't told anyone what I want to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết tôi muốn làm gì.
This pen does not write well.	Bút này viết không đẹp.
I know Tom wouldn't be motivated to do that.	Tôi biết Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
Have you thought about having dinner with me?	Bạn đã nghĩ đến việc ăn tối với tôi chưa?
Is Tom going to stay home all day?	Tom có ​​định ở nhà cả ngày không?
Tom has bow legs.	Tom bị chân vòng kiềng.
Tom must be the one to tell Mary she can't go.	Tom phải là người nói với Mary rằng cô ấy không thể đi.
Tom doesn't have enough money to buy the computer he wants.	Tom không có đủ tiền để mua chiếc máy tính mà anh ấy muốn.
I haven't talked to anyone yet.	Tôi chưa nói chuyện với ai cả.
I have difficulty understanding in French.	Tôi gặp khó khăn khi hiểu bằng tiếng Pháp.
I am interested in improving my French.	Tôi quan tâm đến việc cải thiện tiếng Pháp của mình.
There is really no comparison.	Thực sự không có sự so sánh.
My mother bought a refrigerator and delivered it to my door.	Mẹ tôi mua một cái tủ lạnh và đã giao hàng tận nơi.
That's the worst.	Đó là điều tồi tệ nhất.
Tom has ants in his pants.	Tom có ​​kiến ​​trong quần.
We don't expect that to happen.	Chúng tôi không mong đợi điều đó xảy ra.
How do you know Tom will get there?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đến đó?
Tom doesn't seem to care about that.	Tom dường như không quan tâm đến điều đó.
What did you use as bait?	Bạn đã sử dụng cái gì để làm mồi?
I am going to Australia to visit my family for Christmas.	Tôi sẽ đến Úc để thăm gia đình vào dịp Giáng sinh.
We couldn't sleep because of the noise.	Chúng tôi không thể ngủ vì tiếng ồn.
Tom will be surprised if you don't.	Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn không làm vậy.
The writer of the letter of the court made a mistake.	Người viết thư của tòa án đã mắc sai lầm.
Tom is a churchgoer.	Tom là một người đi nhà thờ.
Tom is sitting under the tree.	Tom đang ngồi dưới gốc cây.
That's a terrible thing you told Tom.	Đó là một điều khủng khiếp mà bạn đã nói với Tom.
"Are you happy now?" 	"Bây giờ em có hạnh phúc không?"
"Yes I."	"Vâng là tôi."
Tom says he will never play with magnets again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ chơi với nam châm nữa.
Why didn't you tell me about this place?	Tại sao bạn không nói với tôi về nơi này?
Call Tom and see if he wants to come.	Hãy gọi cho Tom và xem anh ấy có muốn đến không.
Tom was sadly mistaken.	Tom đã nhầm lẫn một cách đáng buồn.
I wonder if Tom will win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thắng hay không.
They are all irritable.	Họ đều cáu kỉnh.
I know that Tom doesn't know why I don't want Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không muốn Mary làm điều đó.
Tom would regret it if he didn't.	Tom sẽ rất tiếc nếu anh ấy không làm như vậy.
I will not look.	Tôi sẽ không nhìn.
Only Tom has the courage to do that.	Chỉ có Tom mới có đủ can đảm để làm điều đó.
Tom and Mary were both really drunk.	Tom và Mary đều đã thực sự say.
I would never use emojis in work emails.	Tôi sẽ không bao giờ sử dụng biểu tượng cảm xúc trong email công việc.
Tom was almost hit by a truck.	Tom suýt bị một chiếc xe tải đâm phải.
I know that Tom knows why we don't like doing it.	Tôi biết rằng Tom biết lý do tại sao chúng tôi không thích làm điều đó.
Tom says he won't shake Mary's hand.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bắt tay Mary.
We had wooden boats.	Chúng tôi đã có những chiếc thuyền gỗ.
Tom wants you to know we intend to return.	Tom muốn bạn biết chúng tôi có ý định trở lại.
You are parked in my place.	Bạn đang đậu ở vị trí của tôi.
Tom is the guy sitting near the window.	Tom là anh chàng ngồi gần cửa sổ kia.
If I were Tom, I would refuse to do it.	Nếu tôi là Tom, tôi sẽ từ chối làm điều đó.
We need to assess the situation objectively.	Chúng ta cần đánh giá tình hình một cách khách quan.
You told me you were in Australia last summer.	Bạn nói với tôi rằng bạn đã ở Úc vào mùa hè năm ngoái.
I know Tom has to do it before he can go home.	Tôi biết Tom phải làm điều đó trước khi anh ấy có thể về nhà.
Tom had intended to do that already.	Tom đã có ý định làm điều đó rồi.
I don't think you're going to let Tom drive.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ để Tom lái xe.
I think Tom is a good dancer.	Tôi nghĩ Tom là một vũ công giỏi.
You look very dignified.	Bạn trông rất trang nghiêm.
I would like to know if you know where Tom lives.	Tôi muốn biết nếu bạn biết Tom sống ở đâu.
We all went home together.	Tất cả chúng tôi cùng nhau về nhà.
There are many people in the park.	Có rất nhiều người trong công viên.
Tom said that he wished he had kissed Mary goodbye.	Tom nói rằng anh ấy ước mình hôn tạm biệt Mary.
Tom is very angry and so am I.	Tom rất tức giận và tôi cũng vậy.
Tom is the only person I know who drinks white wine.	Tom là người duy nhất tôi biết uống rượu vang trắng.
Tom doesn't study seriously.	Tom không học nghiêm túc.
They want us to believe that we are in a democracy.	Họ muốn chúng tôi tin rằng chúng tôi đang ở trong một nền dân chủ.
Tom admits he's not really rich.	Tom thừa nhận mình không thực sự giàu có.
Tom wasn't there for that.	Tom đã không ở đó vì điều đó.
He is in danger of being kicked out of the house.	Anh ta có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà.
Who taught you how to skate?	Ai đã dạy bạn cách trượt băng?
Tom takes things too seriously.	Tom coi mọi thứ quá nghiêm túc.
I thought that Tom didn't know how to use a chainsaw.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không biết sử dụng cưa xích.
I am a skinny kid.	Tôi là một đứa trẻ gầy gò.
I don't feel comfortable doing this.	Tôi không thấy thoải mái khi làm việc này.
Tom is sure this will be his year.	Tom chắc chắn đây sẽ là năm của anh ấy.
Tom will wait.	Tom sẽ đợi.
I don't see anything wrong with that opinion.	Tôi không thấy có gì sai với ý kiến ​​đó.
Tom closes the shop and goes home.	Tom đóng cửa hàng và về nhà.
Why doesn't someone call us?	Tại sao ai đó không gọi cho chúng tôi?
Tom realized that he had to go.	Tom nhận ra rằng anh phải ra đi.
You know that you don't have to do that, right?	Bạn biết rằng bạn không cần phải làm điều đó, phải không?
It's a Christmas tree.	Đó là một cây thông Noel.
You will not survive.	Bạn sẽ không sống sót.
There's a supermarket in the next block.	Có một siêu thị ở dãy nhà tiếp theo.
Tom wants to see Mary.	Tom muốn gặp Mary.
Don't let your friends down.	Đừng để bạn bè của bạn thất vọng.
Tom said he was not willing to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is not the one to solve that problem.	Tom không phải là người giải quyết vấn đề đó.
I don't want Tom singing at my party.	Tôi không muốn Tom hát trong bữa tiệc của tôi.
What do you not like about winter?	Bạn không thích điều gì về mùa đông?
Tom dropped out for a year at school.	Tom đã bỏ học một năm ở trường.
Traffic will be rerouted.	Giao thông sẽ được định tuyến lại.
The children were asked to go straight home.	Những đứa trẻ được yêu cầu về thẳng nhà.
I have to find out what Tom knows.	Tôi phải tìm hiểu những gì Tom biết.
I'm auditioning.	Tôi đang thử vai.
Tom knew better than arguing with Mary.	Tom biết tốt hơn là tranh luận với Mary.
This is terrible.	Thật là kinh khủng.
I suspect that Tom and Mary are busy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang bận.
Tom is still not doing very well.	Tom vẫn không được tốt cho lắm.
Tom wears a ring.	Tom đeo một chiếc nhẫn.
When was the last time you rowed a boat?	Lần cuối cùng bạn chèo thuyền là khi nào?
You live here alone, don't you?	Bạn sống ở đây một mình, phải không?
We sang in a choir when we were kids.	Chúng tôi đã hát trong một dàn hợp xướng khi chúng tôi còn nhỏ.
I suspect that Tom won't wait until we get there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đợi cho đến khi chúng ta đến đó.
Does Tom know that he did it the wrong way?	Tom có ​​biết rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách không?
I know that you won't like this movie.	Tôi biết rằng bạn sẽ không thích bộ phim này.
Tom was hit by a golf ball.	Tom bị đánh bởi một quả bóng gôn.
I don't think Tom was discouraged.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nản lòng.
Hey, I'm still trying.	Này, tôi vẫn đang cố gắng.
Tom had his own table.	Tom đã có bàn cho riêng mình.
Tom's car caught on fire.	Xe của Tom bị cháy.
Tom's alibi is kept private.	Bằng chứng ngoại phạm của Tom được giữ kín.
I don't think it's fair to take Tom out.	Tôi không nghĩ rằng việc tách Tom ra ngoài là công bằng.
We need to get rid of all this rubbish.	Chúng ta cần phải loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
We must protect our country from foreign invasion.	Chúng ta phải bảo vệ đất nước của chúng ta khỏi sự xâm lược của ngoại bang.
Keep thinking about the best way to get this done.	Hãy tiếp tục suy nghĩ về cách tốt nhất để hoàn thành việc này.
Do you see that they are properly fed?	Bạn có thấy rằng chúng được cho ăn đúng cách không?
Tom says he's willing to do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó miễn phí.
I get the feeling that Tom doesn't know what he's doing.	Tôi có cảm giác rằng Tom không biết anh ấy đang làm gì.
She is far behind in her studies.	Cô ấy còn kém xa trong học tập của mình.
I assume you haven't talked to Tom yet.	Tôi cho rằng bạn chưa nói chuyện với Tom.
I did that when Tom was here.	Tôi đã làm điều đó khi Tom ở đây.
His daughter, as well as his son, was famous.	Con gái của ông, cũng như con trai của ông, đã nổi tiếng.
Don't you think you can do that?	Bạn không nghĩ có thể làm được điều đó sao?
Tom is very enthusiastic.	Tom rất nhiệt tình.
The elevator doors opened and Tom stepped out.	Cửa thang máy mở ra, Tom bước ra ngoài.
I thought Tom would talk about Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ nói về Mary.
Tom's office was ransacked.	Văn phòng của Tom đã bị lục soát.
Tom says he thinks he can find another job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể tìm được một công việc khác.
That is an exception, not the rule.	Đó là một ngoại lệ, không phải là quy tắc.
Sticky natto.	Natto dính.
Tom was never rude to me.	Tom không bao giờ thô lỗ với tôi.
Tom says he is feeling hungry.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy đói.
He made ten thousand dollars from the sale.	Anh ta đã kiếm được mười nghìn đô la từ việc bán hàng.
Tom wrote Mary's name down in his little black notebook.	Tom đã viết tên của Mary vào cuốn sổ đen nhỏ của mình.
Tom will watch and help Mary.	Tom sẽ theo dõi và giúp đỡ Mary.
Do you still hang out with Tom?	Bạn vẫn đi chơi với Tom chứ?
Make sure all windows are closed before you leave.	Hãy đảm bảo rằng tất cả các cửa sổ đã được đóng trước khi bạn rời đi.
It will take a long time to get there by bus.	Sẽ mất một thời gian dài để đến đó bằng xe buýt.
I don't care what other people think.	Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
Tom has no point.	Tom không có lý.
Tom is not afraid of that.	Tom không sợ điều đó.
Squirrels eat seeds and nuts, as well as insects and fungi.	Sóc ăn hạt và quả hạch, cũng như côn trùng và nấm.
Tom will do it again, I'm pretty sure.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa, tôi khá chắc chắn.
Tom asked me if he could borrow my umbrella.	Tom hỏi tôi liệu anh ấy có thể mượn ô của tôi không.
I don't think Tom had to, but he did anyway.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm vậy, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Tom wrote his name on the dusty windshield.	Tom viết tên mình trên kính chắn gió phủ đầy bụi.
We won't be able to help Tom.	Chúng tôi sẽ không thể giúp Tom.
Where's my pullover?	Áo chui đầu của tôi đâu?
Tom feels threatened.	Tom cảm thấy bị đe dọa.
What's going on? 	Chuyện gì vậy?
Are you Okay?	Bạn ổn chứ?
The riot got out of hand.	Cuộc bạo động đã vượt ra khỏi tầm tay.
I don't think Tom actually did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự đã làm điều đó.
Mary is Alice's middle name.	Mary là tên đệm của Alice.
How has Tom changed you?	Tom đã thay đổi bạn như thế nào?
How can you make a living selling newspapers?	Làm thế nào bạn có thể kiếm sống từ việc bán báo?
Tom is always attentive in class.	Tom luôn chăm chú trong lớp.
I'm innocent.	Tôi vô tội.
Tom says Mary is willing to do it for John.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó cho John.
Tom's fate remains unknown.	Số phận của Tom vẫn chưa được biết.
Tom can do it without anyone's help.	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
I don't remember why I came here.	Tôi không nhớ tại sao tôi đến đây.
Tom doesn't seem willing to compromise.	Tom dường như không sẵn sàng thỏa hiệp.
Does Tom know we're here?	Tom có ​​biết chúng ta ở đây không?
Tom had to have his leg amputated.	Tom đã phải cắt bỏ chân của mình.
I'm sure Tom should do it again.	Tôi chắc rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
I doubt that Tom really had to do it yesterday.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự phải làm điều đó ngày hôm qua.
You are not allowed to drink on the sidewalk here.	Bạn không được phép uống trên vỉa hè ở đây.
I couldn't take the chance.	Tôi không thể nắm lấy cơ hội.
Don't tell everyone that you are my brother.	Đừng nói với mọi người rằng bạn là anh trai của tôi.
Tom started to cry.	Tom bắt đầu khóc.
Tom is just trying to survive.	Tom chỉ cố gắng sống sót.
Tom really enjoys swimming.	Tom thực sự thích bơi lội.
How did you get Tom to let you drive?	Làm thế nào bạn có được Tom để cho bạn lái xe?
Why is the table so wobbly?	Tại sao cái bàn lại lung lay như vậy?
Tom went out with a woman half his age.	Tom đã đi chơi với một người phụ nữ bằng nửa tuổi anh.
My friends don't play tennis.	Bạn bè của tôi không chơi quần vợt.
I'm so glad I got through it all.	Tôi rất vui vì đã vượt qua tất cả.
Tom doesn't need this.	Tom không cần cái này.
It is not known if Tom knows where Mary lives.	Không biết Tom có ​​biết Mary sống ở đâu không.
Tom clearly doesn't know.	Tom rõ ràng là không biết.
Tom thinks Mary is a good cook.	Tom nghĩ rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
Tom is a car racer.	Tom là một tay đua xe hơi.
That is very unlikely to happen.	Điều đó rất khó xảy ra.
She was born at 6 a.m. on July 17, 1990.	Cô sinh lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 1990.
I got home right before Tom did.	Tôi về nhà ngay trước khi Tom làm.
Tom was very bad.	Tom đã rất tệ.
I haven't heard from Tom since.	Tôi đã không nghe tin từ Tom kể từ đó.
Tom will find out the truth.	Tom sẽ tìm ra sự thật.
Maybe you should let Tom go to Australia as he wants.	Có lẽ bạn nên để Tom đến Úc như anh ấy muốn.
Neither Tom nor Mary wanted to do that.	Cả Tom và Mary đều không muốn làm điều đó.
You don't know why Tom doesn't do it, do you?	Bạn không biết tại sao Tom không làm điều đó, phải không?
Tom says Mary won't win.	Tom nói rằng Mary sẽ không thắng.
I am confused enough as it is.	Tôi đủ bối rối vì nó là.
I suspect that Tom doesn't do it now.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không làm điều đó bây giờ.
I don't think Tom has health insurance.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bảo hiểm y tế.
What exactly is your problem with Tom?	Chính xác thì vấn đề của bạn với Tom là gì?
You're a little younger than Tom, aren't you?	Bạn trẻ hơn Tom một chút, phải không?
The crackling sound startled us.	Tiếng rắc rắc khiến chúng tôi giật mình.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
We need to stay here until Tom gets here.	Chúng ta cần ở lại đây cho đến khi Tom đến đây.
I can't answer the phone right now.	Tôi không thể nghe điện thoại ngay bây giờ.
I don't think it will take long to paint this fence.	Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để sơn hàng rào này.
Tom needs a hug.	Tom cần một cái ôm.
Tom collapsed from the heat.	Tom ngã quỵ vì nóng.
Tom says he is not sick.	Tom nói rằng anh ấy không bị ốm.
I am here to fight for justice.	Tôi ở đây để đấu tranh cho công lý.
Tom never sang in front of a crowd.	Tom không bao giờ hát trước đám đông.
Tom is out of surgery and seems to be fine.	Tom đã hết phẫu thuật và dường như vẫn ổn.
In fact, sea levels have risen 10 centimeters since the beginning of this century.	Trên thực tế, nước biển đã dâng cao 10 cm kể từ đầu thế kỷ này.
Why don't you tell us you're hungry?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết bạn đói?
Tom turned on the phone.	Tom bật máy.
Some people think I'm an orator.	Một số người nghĩ rằng tôi là người hùng biện.
This is not our fault.	Đây không phải lỗi của chúng tôi.
I injured my eye when my contact slipped out of place.	Tôi bị thương ở mắt khi liên lạc của tôi bị trượt ra khỏi vị trí.
I was wondering if Tom was here.	Tôi đã tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây không.
A girl stood alone, slightly separated from the rest.	Một cô gái đứng một mình, hơi cách biệt với những người còn lại.
I feel quite out of place.	Tôi cảm thấy khá chệch choạc.
Tom told me he needed my help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi.
Agriculture remains the mainstay of the Kenyan economy, contributing a third of GDP.	Nông nghiệp vẫn là trụ cột của nền kinh tế Kenya, đóng góp 1/3 GDP.
Progressive income tax.	Thuế thu nhập lũy tiến.
Tom and Mary have a horse.	Tom và Mary có một con ngựa.
I wonder if Tom is really strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đủ sức để làm điều đó.
Tom says he hopes Mary won't let John drive.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không để John lái xe.
Tom hasn't lived here long.	Tom đã không sống ở đây lâu lắm.
The referee said he was out.	Trọng tài nói rằng anh ta đã ra ngoài.
What is the most famous university in the world?	Trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới là gì?
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
Tomorrow will be a new day.	Ngày mai sẽ là một ngày mới.
What you're thinking about moving doesn't need to be moved.	Những gì bạn đang nghĩ về việc di chuyển không cần phải di chuyển.
I know that Tom is a physiotherapist.	Tôi biết rằng Tom là một nhà vật lý trị liệu.
Tom had to carry all three suitcases.	Tom phải xách cả ba chiếc vali.
Tom's teacher wished him the best of luck in whatever he chose to do after leaving school.	Giáo viên của Tom đã chúc anh ấy gặp nhiều may mắn trong bất cứ điều gì anh ấy chọn làm sau khi rời trường.
You are not welcome.	Bạn không được chào đón.
What language do you usually converse in?	Bạn thường trò chuyện bằng ngôn ngữ nào nhất?
Mattresses are like rocks.	Nệm tựa như những tảng đá.
What kind of person do you want to be?	Bạn muốn trở thành người như thế nào?
Tom is an accountant.	Tom là một kế toán.
He is still young.	Anh ấy vẫn còn trẻ.
Will Tom join us?	Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Tom says he knows how hard it will be to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết sẽ khó khăn như thế nào để làm được điều đó.
We handle all types of books, both new and old.	Chúng tôi xử lý tất cả các loại sách, cả mới và cũ.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
Tom will only be in Boston for a few weeks.	Tom sẽ chỉ ở Boston trong vài tuần.
Tom wrote something on the blackboard.	Tom đã viết gì đó trên bảng đen.
Italy is a peninsula.	Ý là một bán đảo.
The doctor listened to Tom's breathing with a stethoscope.	Bác sĩ đã lắng nghe nhịp thở của Tom bằng ống nghe.
I hope Tom is surprised.	Tôi hy vọng Tom ngạc nhiên.
Do you offer any full day tours?	Bạn có cung cấp bất kỳ tour du lịch cả ngày không?
You're very competitive, aren't you?	Bạn đang rất cạnh tranh, phải không?
Tom canceled his appointment with Mary.	Tom đã hủy cuộc hẹn với Mary.
The movie that Tom and I are planning to see tonight is supposed to be really scary.	Bộ phim mà tôi và Tom dự định xem tối nay được cho là thực sự đáng sợ.
Tom was afraid Mary would laugh at him.	Tom sợ Mary sẽ cười anh.
You are a very lucky woman.	Bạn là một phụ nữ rất may mắn.
I don't want to get married too soon.	Tôi không muốn kết hôn quá sớm.
I never bet on horse races.	Tôi không bao giờ đặt cược vào các cuộc đua ngựa.
Tom hoped Mary wasn't crying.	Tom hy vọng Mary không khóc.
I promise I won't make that mistake again.	Tôi hứa tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa.
Tom won't come back and help us.	Tom sẽ không quay lại và giúp chúng tôi.
No matter what we do, Tom won't be happy.	Dù chúng ta có làm gì đi nữa, Tom sẽ không vui đâu.
Tom is not very good at dancing.	Tom nhảy không giỏi lắm.
Was Tom invited to your birthday party?	Tom có ​​được mời đến bữa tiệc sinh nhật của bạn không?
I gave her a gift in return for her kindness.	Tôi đã tặng cô ấy một món quà để đáp lại lòng tốt của cô ấy.
I will see Tom again next Monday.	Tôi sẽ gặp lại Tom vào thứ Hai tới.
I thought you said we weren't going to Australia with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không đi Úc với Tom.
Tomorrow it will be very hot.	Ngày mai trời sẽ rất nóng.
I knew that Tom wouldn't be able to help us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể giúp chúng tôi.
I wonder if Tom will let me drive.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​để tôi lái xe không.
Tom is hiding something, and Mary knows it.	Tom đang che giấu điều gì đó, và Mary biết điều đó.
That doesn't stop you, does it?	Điều đó không ngăn cản bạn, phải không?
Why don't you ask your parents for money?	Sao bạn không xin tiền bố mẹ?
Tom just made his own dinner.	Tom vừa tự làm bữa tối.
I left some scallions on the patio too long and they dried up.	Tôi để một ít hành lá ngoài hiên quá lâu và chúng bị khô.
Tom is afraid to go out after dark.	Tom sợ ra ngoài sau khi trời tối.
I never mentioned it to anyone.	Tôi chưa bao giờ đề cập đến nó với bất cứ ai.
Tom is now a sophomore.	Tom bây giờ là sinh viên năm hai.
The average nurse gets three weeks off a year.	Các y tá trung bình được nghỉ ba tuần một năm.
You are distorting the truth.	Bạn đang bóp méo sự thật.
I can't tell you what we did last night.	Tôi không thể nói cho bạn biết chúng tôi đã làm gì vào tối hôm qua.
I feel itchy eyes.	Tôi cảm thấy ngứa mắt.
I didn't have enough money to buy the car I wanted, so I bought a cheaper one.	Tôi không có đủ tiền để mua chiếc xe mình muốn, vì vậy tôi đã mua một chiếc rẻ hơn.
You are crazy.	Bạn thật điên rồ.
You don't know that I don't have to do that, do you?	Bạn không biết rằng tôi không phải làm điều đó, phải không?
Tom drinks a lot of lemonade.	Tom uống rất nhiều nước chanh.
Tom may even be richer than we think.	Tom thậm chí có thể giàu hơn chúng ta tưởng.
Tom wears an old pair of shoes.	Tom đi một đôi giày cũ.
I can't believe Tom won't do it.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Thanks to his recommendation, I was able to get a job teaching at a college in Tokyo.	Nhờ sự giới thiệu của anh ấy, tôi đã có thể nhận được một công việc giảng dạy tại một trường cao đẳng ở Tokyo.
Tom doesn't want anyone to do it for him.	Tom không muốn bất cứ ai làm điều đó cho mình.
I sent you something.	Tôi đã gửi cho bạn một cái gì đó.
It's not silver.	Đó không phải là bạc.
I first met Tom at a football game in Boston.	Tôi gặp Tom lần đầu tại một trận bóng đá ở Boston.
Not only is Mary prettier, but she also scores higher than Alice.	Mary không chỉ xinh hơn mà còn được điểm cao hơn Alice.
Tom and I aren't the only ones here who can speak French.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I think you are quite right.	Tôi nghĩ bạn khá đúng.
I want Tom to show Mary how to do it.	Tôi muốn Tom chỉ cho Mary cách làm điều đó.
We are not convinced by Tom's argument.	Chúng tôi không bị thuyết phục bởi lý lẽ của Tom.
It's not something I'm familiar with.	Đó không phải là thứ mà tôi quen thuộc.
Tom hasn't done that since last year.	Tom đã không làm điều đó kể từ năm ngoái.
Tom was very upset.	Tom đã rất khó chịu.
I can't think very clearly.	Tôi không thể nghĩ rất rõ ràng.
Tom will be sorry.	Tom sẽ rất tiếc.
Tom would certainly agree to do that.	Tom chắc chắn sẽ đồng ý làm điều đó.
I know Tom is alone in his room, reading a book.	Tôi biết Tom đang ở một mình trong phòng, đọc sách.
Tom is eating an apple, and Mary is eating a banana.	Tom đang ăn một quả táo, và Mary đang ăn một quả chuối.
Tom thinks he's better than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn bất kỳ ai khác.
I don't think I'll be the first to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
The bread I bought at the supermarket was not very good.	Bánh mì tôi mua ở siêu thị không ngon lắm.
Eating too much black licorice may not be good for you.	Ăn quá nhiều cam thảo đen có thể không tốt cho bạn.
Tom and I didn't do very well.	Tom và tôi không làm tốt lắm.
Tom suggested we go ice skating tomorrow.	Tom đề nghị chúng ta đi trượt băng vào ngày mai.
Tom's birthday is the same as Mary's.	Sinh nhật của Tom cũng giống như của Mary.
Tom swept the kitchen floor while Mary washed the dishes.	Tom quét sàn bếp trong khi Mary rửa bát.
I tell you this for your own good.	Tôi nói với bạn điều này vì lợi ích của riêng bạn.
You know Tom can't do that very well, right?	Bạn biết Tom không thể làm điều đó rất tốt, phải không?
I tried to do everything you asked me to do.	Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
It's a pity we didn't do it when we had the chance.	Thật tiếc vì chúng tôi đã không làm điều đó khi có cơ hội.
I hope Tom will help us.	Tôi mong Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom says he doesn't think Mary really has to anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải làm như vậy nữa.
Tom thinks you won't be able to do that.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom plans to return to Boston.	Tom dự định trở lại Boston.
Tom comes from a very wealthy family.	Tom xuất thân từ một gia đình rất giàu có.
I assume Tom didn't forget to buy the ticket.	Tôi cho rằng Tom đã không quên mua vé.
Some older kids hit me on the way home from school.	Một số đứa trẻ lớn hơn đã đánh tôi trên đường đi học về.
Tom won't talk to anyone.	Tom sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai.
I'm sorry I couldn't come to your party last night.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến dự bữa tiệc của bạn đêm qua.
Tom is a pest.	Tom là một loài gây hại.
Tom speaks with a southern accent.	Tom nói giọng miền nam.
Tom is very good at finding bargains.	Tom rất giỏi trong việc tìm kiếm những món hời.
Tom says he doesn't want to be a janitor anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm người gác cổng nữa.
The last time I saw Tom was yesterday.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là hôm qua.
Tom was the only one who knew what we needed to do.	Tom là người duy nhất biết chúng tôi cần phải làm gì.
She mistook my brother for me.	Cô ấy đã nhầm anh trai tôi với tôi.
I usually don't bother with people like him.	Tôi thường không bận tâm với những người như anh ấy.
How did Tom make Mary lie?	Làm thế nào mà Tom khiến Mary nói dối?
Do you think Tom can help us with the problem?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề không?
Tom is clearly disappointed that Mary is not here.	Tom rõ ràng là thất vọng vì Mary không có ở đây.
Looks like Tom was impressed.	Có vẻ như Tom đã rất ấn tượng.
Tom is too nervous to eat.	Tom quá lo lắng để ăn.
Why is Tom so nice to me?	Tại sao Tom lại tốt với tôi như vậy?
I have two sons. 	Tôi có hai cậu con trai.
One in Tokyo and one in Nagoya.	Một ở Tokyo và một ở Nagoya.
That's not what we discussed in Boston.	Đó không phải là những gì chúng tôi đã thảo luận ở Boston.
You are not allowed to take pictures here.	Bạn không được phép chụp ảnh ở đây.
Don't put your head out the window.	Đừng đưa đầu ra ngoài cửa sổ.
Tom won't tell Mary what to do.	Tom sẽ không nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom was just a poor musician before he was discovered.	Tom chỉ là một nhạc sĩ nghèo trước khi được phát hiện.
You have to go home.	Bạn phải về nhà.
Tom thinks it's interesting to pick kids who are younger than him.	Tom nghĩ rằng thật thú vị khi chọn những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn anh ấy.
Tom and Mary are both cocky, aren't they?	Tom và Mary đều tự phụ, phải không?
I'm sure we can reach some sort of compromise.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể đạt được một số loại thỏa hiệp.
I shouldn't have agreed to do what they asked me to do.	Tôi không nên đồng ý làm những gì họ yêu cầu tôi làm.
Tom started the season with a bang.	Tom bắt đầu mùa giải với một tiếng nổ.
I happened to be in Boston at the same time as Tom.	Tôi tình cờ đến Boston cùng lúc với Tom.
Tom was injured in the match yesterday.	Tom đã bị thương trong trận đấu ngày hôm qua.
Tom has decided that he will not say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói đồng ý.
Tom wants to do something fun.	Tom muốn làm điều gì đó vui vẻ.
Tom will be back in three hours.	Tom sẽ trở lại trong vòng ba giờ.
You don't have to do what Tom tells you.	Bạn không cần phải làm những gì Tom nói với bạn.
Tom's house has a chimney.	Nhà của Tom có ​​một ống khói.
Tom will probably do it next week.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó vào tuần tới.
I don't think I really need to do that until Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai.
I don't know where Tom bought this cello.	Tôi không biết Tom đã mua cây đàn Cello này ở đâu.
Tom was overjoyed with the results.	Tom vui mừng khôn xiết với kết quả.
It's just no fun.	Đó chỉ là không có niềm vui.
I don't know much about that.	Tôi không biết nhiều về điều đó.
Tom hasn't been to Boston in over a year.	Tom đã không đến Boston trong hơn một năm.
Do you think it will be difficult for me to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ khó khăn cho tôi để làm điều đó?
I don't want to spend any more time finding my keys.	Tôi không muốn mất thêm thời gian để tìm chìa khóa của mình.
I can try to get Tom to stop doing that.	Tôi có thể cố gắng để Tom ngừng làm điều đó.
Tom is wearing an old hat.	Tom đang đội một chiếc mũ cũ.
We have to find Tom.	Chúng ta phải tìm Tom.
Tom will be able to come tomorrow.	Tom sẽ có thể đến vào ngày mai.
Give me any books you have on the subject.	Đưa cho tôi bất kỳ cuốn sách nào bạn có về chủ đề này.
How many people in total?	Tổng cộng có bao nhiêu người?
Tom rarely kisses his wife anymore.	Tom hiếm khi hôn vợ nữa.
I have never been in this class.	Tôi chưa bao giờ vào trong lớp học này.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do whatever John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John muốn cô ấy làm.
I don't think we can wait until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đợi đến ngày mai.
Tom thinks he's got a bargain.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã có một món hời.
Say hello to Tom for me.	Gửi lời chào đến Tom cho tôi.
Tom has a low fever.	Tom bị sốt nhẹ.
You're the only one here drinking unsweetened coffee.	Bạn là người duy nhất ở đây uống cà phê không đường.
Tom takes questions from the audience.	Tom nhận câu hỏi từ khán giả.
Tom says that Mary is enjoying herself.	Tom nói rằng Mary đang rất thích thú.
How did the presentation go?	Bài thuyết trình diễn ra như thế nào?
We know that you are friends with Tom.	Chúng tôi biết rằng bạn là bạn của Tom.
Tom was very interested.	Tom đã rất quan tâm.
It has been reported that children 3 and a half years of age and older are likely to lie.	Người ta báo cáo rằng trẻ em từ 3 tuổi rưỡi trở lên có khả năng nói dối.
Tom said that he thought Mary was probably not happy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ không vui khi làm điều đó.
We used to work for Tom.	Chúng tôi đã từng làm việc cho Tom.
Tom says he needs a favor.	Tom nói rằng anh ấy cần một đặc ân.
I'm no longer sure what the question is, but I know that the answer is yes.	Tôi không còn chắc chắn về câu hỏi là gì, nhưng tôi biết rằng câu trả lời là có.
Tom probably wouldn't be tempted to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
I know that Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
The night is dark so it is very dangerous.	Đêm tối nên rất nguy hiểm.
I think there's a good chance that Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Tom hates himself.	Tom ghét chính mình.
Tom is excited about the possibilities.	Tom rất vui mừng về các khả năng.
Tom would have laughed.	Tom có ​​lẽ đã cười.
The butcher shop sells a variety of meats.	Cửa hàng thịt bán các loại thịt.
I usually don't have time for breakfast.	Tôi thường không có thời gian để ăn sáng.
Tom is the one who suggested I buy this.	Tom là người đề nghị tôi mua cái này.
I didn't have lunch.	Tôi đã không ăn trưa.
I don't think Tom would care if I did or not.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm đến việc tôi có làm vậy hay không.
Tom loves to party.	Tom thích tiệc tùng.
Why don't we organize ourselves?	Tại sao chúng ta không tổ chức bản thân?
Tom couldn't say for sure where Mary lived.	Tom không thể nói chắc Mary sống ở đâu.
The more advanced civilization, the more people crave nature.	Nền văn minh càng tiến bộ, con người càng khao khát thiên nhiên.
This is everyone's problem.	Đây là vấn đề của tất cả mọi người.
Tom is my godfather.	Tom là cha đỡ đầu của tôi.
Tom spread lies about Mary.	Tom đã lan truyền những lời nói dối về Mary.
Don't treat young people like they are stupid.	Đừng đối xử với những người trẻ tuổi như họ ngu ngốc.
Who is he and what is his name?	Anh ta là ai và tên anh ta là gì?
We are opening a new branch in Boston next month.	Chúng tôi sẽ mở một chi nhánh mới ở Boston vào tháng tới.
Tell me you're not serious.	Hãy nói với tôi rằng bạn không nghiêm túc.
You are a French teacher, right?	Bạn là một giáo viên tiếng Pháp, phải không?
Tom says we can start without him.	Tom nói chúng ta có thể bắt đầu mà không có anh ấy.
I assured Tom that I would do it.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Even Tom looks happy.	Ngay cả Tom cũng trông hạnh phúc.
You and Tom will make a perfect couple.	Bạn và Tom sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo.
I just need to clarify that.	Tôi chỉ cần phải làm rõ điều đó.
Tom said he saw a UFO last night.	Tom cho biết anh đã nhìn thấy một UFO vào đêm qua.
You are rich.	Bạn giàu có.
It's the job that never begins but takes the longest to complete.	Đó là công việc không bao giờ bắt đầu mà mất nhiều thời gian nhất để hoàn thành.
You may want to ask Tom to help you.	Bạn có thể muốn nhờ Tom giúp bạn.
Tom needs to stop asking people for money.	Tom cần ngừng yêu cầu mọi người cho tiền.
I don't think Tom has to go to school next Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải đi học vào thứ Hai tới.
If I had known Tom's address, I would have visited him.	Nếu tôi biết địa chỉ của Tom, tôi đã đến thăm anh ấy.
Chances are Tom will be there.	Rất có thể Tom sẽ ở đó.
Tom sleeps with the lights on.	Tom ngủ với đèn sáng.
This is your computer.	Đây là máy tính của bạn.
Tom and Mary's wedding anniversary is next Monday.	Kỷ niệm ngày cưới của Tom và Mary là vào thứ Hai tới.
I press the button to turn on the radio.	Tôi nhấn nút để bật đài.
I was wondering what you look like.	Tôi đã tự hỏi bạn trông như thế nào.
The question is whether Tom can be trusted.	Câu hỏi đặt ra là liệu Tom có ​​thể được tin cậy hay không.
Tom was pleased, but Mary was not.	Tom hài lòng, nhưng Mary thì không.
It has been politicized.	Nó đã bị chính trị hóa.
I made a lot of money from this.	Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc này.
I think it's very unlikely that Tom will appear today.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ xuất hiện hôm nay.
Tom says he wants to learn how to drive a truck.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách lái xe tải.
Tom's arm ached.	Cánh tay của Tom đau nhức.
Tom finds Mary hiding in his closet.	Tom tìm thấy Mary đang trốn trong tủ quần áo của mình.
I think it doesn't make any difference.	Tôi nghĩ rằng nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
I know that Tom doesn't have to do that.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't eaten it.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình đã không ăn món đó.
You don't have to be upset.	Bạn không cần phải bực bội.
I thought we could go out and get something to eat.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đi ra ngoài và kiếm một cái gì đó để ăn.
Tom tells Mary that she doesn't have to do anything she doesn't want to.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không phải làm bất cứ điều gì cô ấy không muốn.
Tom will be there soon.	Tom sẽ đến đó sớm.
Shouldn't Tom do it alone?	Tom không nên làm điều đó một mình sao?
Tom attempted suicide last week.	Tom đã cố gắng tự sát vào tuần trước.
I want to have my own home, even if it's a shack.	Tôi muốn có nhà riêng của mình, ngay cả khi đó là một cái lán.
I've seen Tom helping people.	Tôi đã thấy Tom giúp đỡ mọi người.
What exactly did you predict?	Chính xác thì bạn đã đoán trước được điều gì?
How much do lilies cost?	Hoa loa kèn giá bao nhiêu?
Tom knows what he did was a mistake.	Tom biết những gì anh ấy đã làm là một sai lầm.
I should have done it last night.	Tôi nên làm điều đó đêm qua.
This may be relevant.	Điều này có thể có liên quan.
Tom hates writing letters.	Tom ghét viết thư.
Tom cried when he read the letter he received from Mary.	Tom đã khóc khi đọc bức thư anh nhận được từ Mary.
Tom nearly broke an arm.	Tom suýt gãy một cánh tay.
Cars today have many types of prices.	Xe ô tô hiện nay có rất nhiều loại giá cả.
I just met a boy named Tom.	Tôi vừa gặp một cậu bé tên Tom.
Tom doesn't seem any happier.	Tom có ​​vẻ không hạnh phúc hơn.
It is one of the most beautiful cities in the world.	Đó là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới.
I thought Tom would enjoy doing it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Looks like Tom is planning to do just that.	Có vẻ như Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom is in the same hospital as Mary.	Tom ở cùng bệnh viện với Mary.
Lack of funding severely undermines the police's ability to tackle crime.	Thiếu kinh phí làm suy giảm nghiêm trọng khả năng giải quyết tội phạm của cảnh sát.
Tom sounded like he had a sore throat.	Tom nghe như bị đau họng.
I want to know what I can do to help.	Tôi muốn biết những gì tôi có thể làm để giúp đỡ.
Tom says he doesn't want to go swimming with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi bơi với Mary.
Neither Tom's father nor mother attended college.	Cả bố và mẹ của Tom đều không học đại học.
Tom's double beans.	Tom's đậu kép.
She had no choice but to marry the old man.	Cô không còn lựa chọn nào khác là kết hôn với người đàn ông cũ.
Tom thinks I need to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
We will not forgive you.	Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bạn.
The laboratory is testing a new chemical.	Phòng thí nghiệm đang thử nghiệm một loại hóa chất mới.
Tom helped Mary when she needed help.	Tom đã giúp Mary khi cô ấy cần giúp đỡ.
I need some apples so I can make an apple pie.	Tôi cần một số quả táo để tôi có thể làm một chiếc bánh táo.
Tom is ready for more.	Tom đã sẵn sàng cho nhiều hơn nữa.
Aren't you the one that's supposed to tell Tom he needs to do it?	Bạn không phải là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó?
We are currently experiencing a heavy load on our server.	Chúng tôi hiện đang gặp phải tải nặng trên máy chủ của mình.
Tom might have been there too.	Tom cũng có thể đã ở đó.
Why didn't anyone show up?	Tại sao không ai xuất hiện?
I accidentally stepped on Tom's foot.	Tôi vô tình giẫm vào chân Tom.
Is Tom self-employed?	Tom có ​​tự kinh doanh không?
I don't think Tom would like it if I did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó nếu tôi làm như vậy.
Tom will be killed if he is not careful.	Tom sẽ bị giết nếu anh ta không cẩn thận.
I know that you won't be leaving soon.	Tôi biết rằng bạn sẽ không về sớm.
Tom and I have work to do.	Tom và tôi có việc phải làm.
Tom will never understand why we want him to do this.	Tom sẽ không bao giờ hiểu tại sao chúng tôi muốn anh ấy làm điều này.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be impressed.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bị ấn tượng.
Tom didn't seem to understand why Mary didn't want to do it.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary lại không muốn làm điều đó.
Tom sat at the desk grading papers.	Tom ngồi vào bàn chấm điểm giấy tờ.
Did you know Tom knows Mary?	Bạn có biết Tom biết Mary không?
Tom asked us not to do anything.	Tom yêu cầu chúng tôi không làm bất cứ điều gì.
I'm not good at singing the blues.	Tôi không giỏi hát blues.
I don't think we should agree to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đồng ý làm điều đó.
Take me back home.	Hãy chở tôi trở về nhà.
I hope I can make Tom happy.	Tôi hy vọng tôi có thể làm cho Tom hạnh phúc.
Did you not close the window?	Có phải bạn đã không đóng cửa sổ không?
That is an improvement.	Đó là một cải tiến.
I am not dignified.	Tôi không đoan trang.
I am very proud of all of them.	Tôi rất tự hào về tất cả chúng.
He shouted to the men inside that he wanted to talk.	Anh ta hét lên với những người đàn ông bên trong rằng anh ta muốn nói chuyện.
I don't think we want to go that route.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi muốn đi theo con đường đó.
A crowd soon gathered around Tom.	Một đám đông sớm tụ tập xung quanh Tom.
I'm sure Tom wouldn't mind that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
I bet you're talking about Tom.	Tôi cá là bạn đang nói về Tom.
The dish was too sweet for Tom.	Món ăn quá ngọt đối với Tom.
I don't want to sing either.	Tôi cũng không muốn hát.
If you don't like this house, sell it.	Nếu bạn không thích ngôi nhà này, hãy bán nó.
Tom's mother was a gossip.	Mẹ của Tom quả là một người hay buôn chuyện.
I don't watch movies on my computer.	Tôi không xem phim trên máy tính của mình.
Why don't you let Tom know you won't do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn sẽ không làm điều đó?
Tom might be at the park with his friends.	Tom có ​​thể đang ở công viên với bạn bè của anh ấy.
Tom never told Mary about what happened.	Tom không bao giờ nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I became a member of the club ten years ago.	Tôi đã trở thành thành viên của câu lạc bộ mười năm trước.
A colorful balloon is floating in the sky.	Một quả bóng bay đầy màu sắc đang lơ lửng trên bầu trời.
I'm afraid it will be difficult for us to do that.	Tôi e rằng chúng tôi sẽ khó làm được điều đó.
Tom says he's always loved history.	Tom nói rằng anh ấy luôn yêu thích lịch sử.
I can't answer the phone now.	Tôi không thể trả lời điện thoại bây giờ.
I do not hear.	Tôi không nghe thấy.
Tom probably won't kill you.	Tom có ​​lẽ sẽ không giết bạn.
Tom says he has no plans to do that tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
Tom isn't much older than the rest of us.	Tom không già hơn nhiều so với phần còn lại của chúng tôi.
Tom is really old for you, isn't he?	Tom thật là già đối với bạn, phải không?
Tom told me I looked disorganized.	Tom nói với tôi rằng tôi trông vô tổ chức.
Does Tom still play chess?	Tom vẫn chơi cờ chứ?
Tom has bigger hands than me.	Tom có ​​bàn tay to hơn tôi.
I think Tom left with Mary.	Tôi nghĩ Tom đã bỏ đi với Mary.
Tom said he knew I might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi có thể phải làm điều đó.
I wonder if Tom thinks he has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy hay không.
I don't know who they are.	Tôi không biết họ là ai.
I don't know what to say to her.	Tôi không biết phải nói gì với cô ấy.
Tom doesn't like you anymore.	Tom không thích bạn nữa.
I found you, didn't I?	Tôi đã tìm thấy bạn, phải không?
Tom died three days after the accident.	Tom chết ba ngày sau vụ tai nạn.
Tom should stop what he's doing.	Tom nên dừng việc anh ấy đang làm.
Tom gave the waiter a big tip.	Tom đã cho người phục vụ một khoản tiền boa lớn.
It's hard for you to do that, isn't it?	Thật khó để bạn làm được điều đó, phải không?
I don't think I can trust Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng Tom.
Tom, drunk, told Mary his deepest secrets.	Tom, say rượu, đã nói với Mary những bí mật sâu kín nhất của anh ấy.
Tom will probably be punished.	Tom có ​​lẽ sẽ bị trừng phạt.
All my children want to go to Boston.	Tất cả các con tôi đều muốn đến Boston.
I don't think Tom really needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó.
I will do it whether you agree or not.	Tôi sẽ làm điều đó cho dù bạn có đồng ý hay không.
Tom and I got married in Boston three years ago.	Tom và tôi kết hôn ở Boston ba năm trước.
How often do you go to Tom's?	Bạn đến Tom's thường xuyên như thế nào?
Why didn't you tell me you were engaged?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn đã đính hôn?
Tom told me that he owed Mary money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nợ Mary tiền.
I look forward to seeing you in Australia.	Tôi mong được gặp bạn ở Úc.
We can talk to Tom again.	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom một lần nữa.
I have had enough.	Tôi đã ăn đủ rồi.
I used to have to help Tom do it.	Tôi đã từng phải giúp Tom làm điều đó.
I tried to teach our children to eat with a spoon.	Tôi đã cố gắng dạy con chúng tôi ăn bằng thìa.
Tom said he knew he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy biết anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
This does not surprise anyone.	Điều này không làm bất cứ ai ngạc nhiên.
I don't remember the exact date.	Tôi không nhớ chính xác ngày.
Tom was very suspicious.	Tom đã rất nghi ngờ.
You have three dictionaries.	Bạn có ba từ điển.
There's no way I can do what Tom is doing.	Không có cách nào mà tôi có thể làm được những gì Tom đang làm.
I don't know if Tom will let me go early today.	Không biết hôm nay Tom có ​​cho tôi về sớm không.
I don't understand people like Tom.	Tôi không hiểu những người như Tom.
Tom wrote an article on that topic.	Tom đã viết một bài báo về chủ đề đó.
I just don't think doing that is necessary.	Tôi chỉ không nghĩ rằng làm điều đó là cần thiết.
I think there's a good chance we'll never see Tom again.	Tôi nghĩ có nhiều khả năng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Tom says he's not ready to do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó.
It means a lot to me knowing that you want to stay.	Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi biết rằng bạn muốn ở lại.
Tom not only does not eat rice but also does not eat bread.	Tom không những không ăn cơm mà còn không ăn bánh mì.
Tom was clearly mistaken.	Tom rõ ràng là đã nhầm.
The speech was broadcast on the radio.	Bài phát biểu đã được phát trên đài phát thanh.
Tom seemed a little shaken.	Tom có ​​vẻ hơi run.
Tom is my fiancé.	Tom là chồng chưa cưới của tôi.
Of course, you're right.	Tất nhiên, bạn đúng.
I'm still around.	Tôi vẫn ở quanh đây.
I hope you don't get lost.	Tôi hy vọng bạn không bị lạc.
Tom says Mary can't do that.	Tom nói Mary không thể làm điều đó.
Not sure if Tom thought Mary had to.	Không biết Tom có ​​nghĩ Mary phải làm như vậy không.
Tom asked Mary what she wanted him to buy.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn anh mua gì.
Tom was not killed in the crash.	Tom không bị giết trong vụ tai nạn.
I didn't get there in time.	Tôi đã không đến đó kịp thời.
I think what Tom said is wrong.	Tôi nghĩ những gì Tom nói là sai.
I don't care what you say, I hate you!	Tôi không quan tâm những gì bạn nói, tôi ghét bạn!
What kind of music do you usually listen to?	Bạn thường nghe loại nhạc nào?
Tom is the one who wants to do it.	Tom là người muốn làm điều đó.
Neither Tom nor Mary ran away from the house.	Cả Tom và Mary đều không chạy khỏi nhà.
I wonder if I should really do this.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự nên làm điều này hay không.
You might think that Tom is deaf.	Bạn có thể nghĩ rằng Tom bị điếc.
Tom doesn't know why it happened.	Tom không biết tại sao nó lại xảy ra.
I want Tom to show me how to make pizza.	Tôi muốn Tom chỉ cho tôi cách làm bánh pizza.
Critics say the technology is unproven.	Các nhà phê bình cho rằng công nghệ này chưa được chứng minh.
I know exactly what Tom is going to say.	Tôi biết chính xác những gì Tom sẽ nói.
Tom must be bored to death.	Tom chắc chán chết mất.
We are not safe.	Chúng tôi không an toàn.
That won't stop me.	Điều đó sẽ không ngăn cản tôi.
Tom shouldn't have listened to what Mary said.	Tom không nên nghe những gì Mary nói.
I know that Tom would be happier if he did.	Tôi biết rằng Tom sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ấy làm như vậy.
There are parts of Boston that I've never been to.	Có những phần của Boston mà tôi chưa từng đến.
Tom is very bad at drawing.	Tom vẽ rất tệ.
Tom has finally found a job that he enjoys.	Tom cuối cùng đã tìm được một công việc mà anh ấy thích.
Tom is determined to resist.	Tom quyết tâm chống lại.
Tom also talks to Mary.	Tom cũng nói chuyện với Mary.
You're alive, aren't you?	Bạn còn sống, phải không?
I think Australia is one of the best countries in the world.	Tôi nghĩ rằng Úc là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới.
We don't want to hurt you.	Chúng tôi không muốn làm tổn thương bạn.
Don't believe people who claim to know everything.	Đừng tin những người tuyên bố rằng họ biết tất cả mọi thứ.
You're not going to look at that trash anymore, are you?	Bạn sẽ không xem đống rác đó nữa phải không?
That's the best way to deal with it.	Đó là cách tốt nhất để giải quyết nó.
I have never had a good job.	Tôi chưa bao giờ có một công việc tốt.
Tom is not in the car.	Tom không ở trong xe.
I guess my only question to you is why.	Tôi đoán câu hỏi duy nhất của tôi dành cho bạn là tại sao.
If Tom had been a little more patient, he could have done it.	Nếu Tom kiên nhẫn hơn một chút, anh ấy đã có thể làm được điều đó.
He still hasn't replied to my letter.	Anh ấy vẫn chưa trả lời thư của tôi.
I know why Tom doesn't do it.	Tôi biết lý do tại sao Tom không làm điều đó.
Tom is much better at French than I am.	Tom giỏi tiếng Pháp hơn tôi nhiều.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
Tom doesn't eat meat or eggs.	Tom không ăn thịt hoặc trứng.
Tom and I are still very busy.	Tom và tôi vẫn rất bận rộn.
Tom is the smartest guy I've ever met.	Tom là chàng trai thông minh nhất mà tôi từng gặp.
Tom and I have dinner together every night.	Tom và tôi ăn tối cùng nhau hàng đêm.
Tom told me he was going to fly to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ bay đến Boston.
I hope there's enough air here.	Tôi hy vọng có đủ không khí ở đây.
Tom was stunned by what he saw.	Tom đã bị choáng váng trước những gì anh ta nhìn thấy.
I hope they don't bother us again.	Tôi hy vọng họ không làm phiền chúng tôi một lần nữa.
I don't think you'll have much fun doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
Tom wants the ball that John has.	Tom muốn quả bóng mà John có.
I sent an email to the support team.	Tôi đã gửi một email đến nhóm hỗ trợ.
Tom, your handwriting isn't very nice, but it's legible.	Tom, chữ viết tay của bạn không đẹp lắm, nhưng nó rất dễ đọc.
I hope that Tom will come on Monday.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến vào thứ Hai.
Tom didn't know why Mary was upset.	Tom không biết tại sao Mary lại khó chịu.
Many countries have abolished the death penalty.	Nhiều quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình.
That was a big help.	Đó là một sự trợ giúp lớn.
I'm in a gang.	Tôi đang ở trong một băng đảng.
Tom and Mary did the same thing.	Tom và Mary đã làm điều tương tự.
Tom's first wife passed away in 2013.	Người vợ đầu tiên của Tom qua đời vào năm 2013.
Tom's company has been acquired by a larger company.	Công ty của Tom đã được mua lại bởi một công ty lớn hơn.
Tom lives in a mansion.	Tom sống trong một biệt thự.
Price includes consumption tax.	Giá đã bao gồm thuế tiêu thụ.
You're not fooling me, you know.	Bạn không lừa tôi, bạn biết đấy.
The surrounding hills protected the town.	Những ngọn đồi xung quanh đã bảo vệ thị trấn.
I fumbled in the dark for a flashlight.	Tôi mò mẫm trong bóng tối để tìm đèn pin.
Don't ask me for help.	Đừng yêu cầu tôi giúp đỡ.
Tom can see me, but I can't see him.	Tom có ​​thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy anh ấy.
Don't forget how we got here.	Đừng quên làm thế nào chúng ta đến được đây.
Tom hates insects.	Tom ghét côn trùng.
I have a little surprise for you, Tom.	Tôi có một bất ngờ nho nhỏ dành cho bạn, Tom.
Tom guessed my weight.	Tom đoán cân nặng của tôi.
Don't forget to bring bug spray.	Đừng quên mang theo bình xịt côn trùng.
Tom is waiting for Mary at the front.	Tom đang đợi Mary ở phía trước.
I'll call you as soon as I get to Boston.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến Boston.
Tom will ask Mary to do it immediately.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó ngay lập tức.
I don't know why my boss wants me to go to Australia.	Tôi không biết tại sao sếp lại muốn tôi đi Úc.
I don't think Tom will do that to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó với bạn.
Tom is clearly in trouble.	Tom rõ ràng đang gặp rắc rối.
I'm glad the game is over.	Tôi rất vui khi trò chơi kết thúc.
He is aware of his own fault.	Anh ấy nhận thức được lỗi của chính mình.
Tom is heading to Boston.	Tom đang hướng tới Boston.
I'm not too worried.	Tôi không quá lo lắng.
Tom can swim better than Mary.	Tom có ​​thể bơi giỏi hơn Mary.
Tom ruffled his son's hair.	Tom làm xù tóc cho con trai mình.
I know Tom as a guy who isn't afraid to say it.	Tôi biết Tom là một chàng trai không ngại nói ra điều đó.
I thought Tom would be mad at me.	Tôi nghĩ Tom sẽ nổi khùng với tôi.
Something doesn't make sense.	Một cái gì đó không có ý nghĩa.
Tom is waiting to see his doctor.	Tom đang đợi để gặp bác sĩ của mình.
How many eggs do you want me to buy?	Bạn muốn tôi mua bao nhiêu quả trứng?
I stayed up all night reading.	Tôi đã thức cả đêm để đọc.
I don't have time to finish what I have to do.	Tôi không có thời gian để hoàn thành những gì tôi phải làm.
Tom will ask Mary to do it for John.	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho John.
In a minute, I will tell you the story of my life.	Trong một phút nữa, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện cuộc đời tôi.
The party will be held next Sunday, weather permitting.	Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tới, nếu thời tiết cho phép.
I will be back in Australia the day after tomorrow.	Tôi sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
I know Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết Tom trạc tuổi Mary.
Do you believe Tom is innocent?	Bạn có tin rằng Tom vô tội?
Tom is trying to get his old job back.	Tom đang cố gắng lấy lại công việc cũ.
I'm afraid you won't understand.	Tôi sợ rằng bạn sẽ không hiểu.
That is not your job.	Đó không phải là công việc của bạn.
Tom is obedient, but Mary is not.	Tom ngoan ngoãn, nhưng Mary thì không.
I was very hot-tempered when I was young.	Tôi rất nóng tính khi còn trẻ.
Why is Tom calling?	Tại sao Tom lại gọi?
Japan's economy grew 4% last year.	Nền kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng 4% trong năm ngoái.
I think you need to talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn cần nói chuyện với Tom.
I didn't know you were planning to do that while you were here.	Tôi không biết bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở đây.
I don't think I will be able to remove this stain.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể loại bỏ vết bẩn này.
This has been the mildest winter we have ever experienced.	Đây là mùa đông ôn hòa nhất mà chúng tôi từng trải qua.
Tom and I painted the house ourselves.	Tom và tôi tự sơn nhà.
I wonder if Tom can understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp không.
I hope you will do it for me.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
There's still some work we have to do before we leave.	Vẫn còn một số việc chúng ta phải làm trước khi rời đi.
I'm so glad you enjoyed your stay in Boston.	Tôi rất vui vì bạn rất thích kỳ nghỉ của mình ở Boston.
I have no doubt that it was Tom who did it.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom said he would come if we invited him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến nếu chúng tôi mời anh ấy.
What a lucky guy Tom is!	Tom thật là một chàng trai may mắn!
Tom hopes to visit Australia.	Tom hy vọng sẽ đến thăm Úc.
You don't have to go on a diet.	Bạn không cần phải ăn kiêng.
There's a bird over there.	Có một con chim ở đằng kia.
I have many friends who speak fluently, but still don't sound like native speakers.	Tôi có nhiều bạn nói trôi chảy, nhưng vẫn không giống người bản ngữ.
I want to talk to Tom Jackson, please.	Tôi muốn nói chuyện với Tom Jackson, làm ơn.
I wonder what is Tom's motive for doing that.	Tôi tự hỏi động cơ của Tom để làm điều đó là gì.
I spent the whole morning waiting for something to happen.	Tôi đã dành cả buổi sáng để chờ đợi điều gì đó xảy ra.
I know who is involved.	Tôi biết ai có liên quan.
I'm fed up with her laziness.	Tôi chán ngấy sự lười biếng của cô ấy.
A guy named Tom asked me for help.	Một anh chàng tên Tom đã nhờ tôi giúp đỡ.
Why did Tom drop out of school?	Tại sao Tom nghỉ học?
I'm afraid Tom and Mary won't get along very well.	Tôi e rằng Tom và Mary sẽ không hợp nhau lắm.
Tom and I shook hands.	Tom và tôi bắt tay nhau.
We only have one left.	Chúng tôi chỉ còn lại một chiếc.
I wonder what Tom will do for dinner.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì cho bữa tối.
Tom spends most of his free time doing it.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để làm việc đó.
Will Tom be okay?	Tom sẽ ổn chứ?
Tom hasn't complained about anything yet.	Tom vẫn chưa phàn nàn về bất cứ điều gì.
This offer has expired.	Phiếu mua hàng này đã hết hạn.
Tom will be here for a few days.	Tom sẽ ở đây vài ngày.
Tom might get scolded for doing that.	Tom có ​​thể bị mắng vì làm điều đó.
What is more important?	Điều gì quan trọng hơn?
There is a small chance that Tom will succeed.	Có một cơ hội nhỏ là Tom sẽ thành công.
I drank too much last night.	Tôi đã uống quá nhiều vào đêm qua.
They told me I had to sit in the back of the bus.	Họ nói với tôi rằng tôi phải ngồi ở phía sau xe buýt.
I'm sure I know how Tom feels.	Tôi chắc rằng tôi biết Tom cảm thấy thế nào.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể đợi lâu hơn nữa.
What should we tell Tom now?	Chúng ta nên nói gì với Tom bây giờ?
We will definitely be ready by the time you get here.	Chúng tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng vào thời điểm bạn đến đây.
Tom and Mary went on a picnic together last weekend.	Tom và Mary đã đi dã ngoại cùng nhau vào cuối tuần trước.
Tom gets himself into trouble because he says yes to everything.	Tom tự gặp rắc rối vì anh ấy nói đồng ý với mọi thứ.
I went a long time.	Tôi đã đi một thời gian dài.
I might be persuaded to sing a song or two.	Tôi có thể bị thuyết phục để hát một hoặc hai bài hát.
I doubt both Tom and Mary have done it.	Tôi nghi ngờ cả Tom và Mary đều đã làm xong việc đó.
Don't know if Tom intended to do that.	Không biết Tom có ​​định làm vậy không.
That's not too much, is it?	Đó không phải là quá nhiều, phải không?
I'll call Tom before I go.	Tôi sẽ gọi cho Tom trước khi tôi đi.
I am a politician.	Tôi là một chính trị gia.
I don't drink milk.	Tôi không uống sữa.
How does Tom keep such a slim figure?	Tom làm cách nào để giữ được vóc dáng thon thả như vậy?
Tom is supposed to be here now.	Tom được cho là ở đây bây giờ.
Tom is staying with his family.	Tom đang ở với gia đình của mình.
When I was little, I remember my mother used to stay up all night waiting for my brother to come home.	Khi tôi còn nhỏ, tôi nhớ mẹ tôi thường thức trắng đêm để đợi anh trai tôi về nhà.
Tom said he wanted me to give this to Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi đưa cái này cho Mary.
Who are you to tell us we can't go?	Bạn là ai để nói với chúng tôi rằng chúng tôi không thể đi?
Tom didn't realize Mary was serious.	Tom không nhận ra Mary đang nghiêm túc.
Tom said he is planning to stay in Boston next summer.	Tom cho biết anh đang có kế hoạch ở lại Boston vào mùa hè năm sau.
Do you know what song Tom wants to sing?	Bạn có biết Tom muốn hát bài hát gì không?
I haven't gone shopping yet.	Tôi vẫn chưa đi mua sắm.
Tom says that Mary's complaint doesn't bother him.	Tom nói rằng lời phàn nàn của Mary không làm anh bận tâm.
I don't want to go back to my room.	Tôi không muốn về phòng của mình.
Most of the work has to be done by hand.	Hầu hết các công việc phải được thực hiện bằng tay.
I doubt that Tom will be able to do it in the end.	Tôi nghi ngờ rằng cuối cùng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
His criticisms were misplaced.	Những lời chỉ trích của ông đã không đúng chỗ.
Coffee is ready.	Cà phê đã sẵn sàng.
I have memorized your phone number.	Tôi đã ghi nhớ số điện thoại của bạn.
I'm not going to buy anything from Tom.	Tôi không định mua bất cứ thứ gì từ Tom.
Tom said he knew Mary might not need to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không cần làm điều đó vào thứ Hai.
Tom put his briefcase on the seat next to him.	Tom đặt chiếc cặp của mình xuống ghế bên cạnh.
I think Tom is interested in doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom quan tâm đến việc làm đó.
Tom and I should be the ones doing it.	Tom và tôi nên là những người làm điều đó.
Tom still believes in Santa Claus.	Tom vẫn tin vào ông già Noel.
They are at war.	Họ đang chiến tranh.
Tom fell asleep on the train and missed the station he was supposed to get off at.	Tom ngủ gật trên tàu và bỏ lỡ ga mà anh định xuống.
Why can't Tom be the winner?	Tại sao Tom không thể là người chiến thắng?
Tom is the only one who doesn't seem to be happy.	Tom là người duy nhất dường như không được hạnh phúc.
Tom is not always late.	Tom không phải lúc nào cũng đến muộn.
Tom still doesn't know Mary is here.	Tom vẫn không biết Mary đang ở đây.
Tom wants to talk to you at 2:30.	Tom muốn nói chuyện với bạn lúc 2:30.
Tom is surprised that Mary has a motorcycle.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary có một chiếc mô tô.
I think that's enough, Tom.	Tôi nghĩ vậy là đủ, Tom.
There is a big risk involved.	Có một rủi ro lớn liên quan.
You should know better than going for a test without preparing for it.	Bạn nên biết tốt hơn là đi kiểm tra mà không chuẩn bị cho nó.
The only flight available is the red-eye flight next week.	Chuyến bay duy nhất có sẵn là chuyến bay đỏ mắt vào tuần tới.
Tom wondered where Mary might go.	Tom tự hỏi Mary có thể đi đâu.
Tom wants to be a surgeon.	Tom muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
Tom waited downstairs while Mary dressed.	Tom đợi ở tầng dưới khi Mary mặc quần áo.
Tom saved every letter Mary sent him.	Tom đã lưu mọi bức thư Mary gửi cho anh ta.
Tom is a shy young man.	Tom là một thanh niên nhút nhát.
That would be a really big surprise, wouldn't it?	Đó sẽ là một bất ngờ thực sự lớn, phải không?
They know where Tom is.	Họ biết Tom đang ở đâu.
You can't help Tom tomorrow because you have to work all day.	Bạn không thể giúp Tom vào ngày mai vì bạn phải làm việc cả ngày.
Tom just sat there like nothing happened.	Tom cứ ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra.
Tom summarizes the situation.	Tom tóm tắt tình hình.
Everyone was there except Tom.	Mọi người đều ở đó ngoại trừ Tom.
You don't believe Tom?	Bạn không tin Tom?
What will the Japanese economy look like next year?	Nền kinh tế Nhật Bản trong năm tới sẽ như thế nào?
I am not from this city.	Tôi không đến từ thành phố này.
She couldn't stop talking.	Cô ấy không thể ngừng nói.
I'm sure Tom wouldn't be happy if Mary did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không vui nếu Mary làm vậy.
Do you really love me from the bottom of your heart?	Bạn có thực sự yêu tôi từ tận đáy lòng của bạn?
I envy the way Tom is able to get people to seriously consider his ideas.	Tôi ghen tị với cách Tom có ​​thể khiến mọi người nghiêm túc xem xét ý tưởng của anh ấy.
Tom is forced to make a radical decision.	Tom buộc phải đưa ra một quyết định triệt để.
Tom has a lot of French books.	Tom có ​​rất nhiều sách tiếng Pháp.
Tom said that Mary is probably still doing it now.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang làm điều đó bây giờ.
He said that he was always right with his wife.	Anh ấy nói rằng anh ấy luôn luôn đúng với vợ mình.
I doubt if Tom is afraid.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​sợ không.
I thought it would be a good concert, but it wasn't.	Tôi đã nghĩ đó sẽ là một buổi hòa nhạc hay, nhưng không phải vậy.
Tom thinks Mary will learn French.	Tom nghĩ Mary sẽ học tiếng Pháp.
At first, I thought I liked this plan, but on second thought, I decided to oppose it.	Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi thích kế hoạch này, nhưng suy nghĩ lại, tôi quyết định phản đối nó.
Do you have any homework that you have to do this weekend?	Bạn có bất kỳ bài tập về nhà mà bạn phải làm vào cuối tuần này?
Tom is tall, but not as tall as me.	Tom cao, nhưng không cao bằng tôi.
It's amazing how many unhappy marriages there are.	Thật ngạc nhiên khi có bao nhiêu cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Heavy snowfall prevented our train from leaving on time.	Tuyết rơi dày khiến đoàn tàu của chúng tôi không thể khởi hành đúng giờ.
Is there an English-Japanese dictionary on the bookshelf?	Có từ điển Anh-Nhật trên giá sách không?
Tom cut his hair.	Tom đã cắt tóc.
Tom is an honest boy, so he doesn't lie.	Tom là một cậu bé trung thực, vì vậy anh ấy không nói dối.
I know Tom wouldn't have been able to do it if Mary hadn't helped.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó nếu Mary không giúp.
Is this your first time experiencing pain like this?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trải qua cảm giác đau đớn như thế này không?
At this point, we don't know what will happen.	Tại thời điểm này, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom told Mary to stop crying.	Tom bảo Mary đừng khóc nữa.
You should apologize to Tom for that.	Bạn nên xin lỗi Tom vì điều đó.
Women age faster than men, but they also live longer than men.	Phụ nữ già đi nhanh hơn nam giới, nhưng họ cũng sống lâu hơn nam giới.
Do you think Tom is hungry?	Bạn có nghĩ Tom đói không?
Keep guessing Tom.	Tiếp tục đoán Tom.
Tom loves stories about animals.	Tom thích những câu chuyện về động vật.
There is nothing for you to be angry about.	Không có gì để bạn phải tức giận.
If we don't go early, we'll be late.	Nếu chúng ta không đi sớm, chúng ta sẽ đến muộn.
Tom's children were born in Australia.	Các con của Tom sinh ra ở Úc.
I'm not hiding anything.	Tôi không giấu giếm gì cả.
Tom gave Mary helpful advice.	Tom đã cho Mary lời khuyên hữu ích.
People tell me I'm nosy.	Mọi người nói với tôi rằng tôi tọc mạch.
I know why Tom has to.	Tôi biết tại sao Tom phải làm như vậy.
This is an epic novel.	Đây là một cuốn tiểu thuyết sử thi.
He did it with great enthusiasm.	Anh ấy đã làm điều đó với sự nhiệt tình cao độ.
Tom disagrees.	Tom không đồng ý.
I went through his report, but couldn't find any flaws.	Tôi đã xem qua báo cáo của anh ấy, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào.
That's the spirit, Tom.	Đó là tinh thần, Tom.
They believe that it is necessary to study the Japanese school system and educational environment.	Họ cho rằng cần nghiên cứu hệ thống trường học và môi trường giáo dục của Nhật Bản.
That's why you need to be there.	Đó là lý do tại sao bạn cần phải ở đó.
The exact cause of death remains a mystery.	Nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn còn là một bí ẩn.
Tom opened the blanket.	Tom mở chăn ra.
She bought a loaf of bread.	Cô ấy mua một ổ bánh mì.
I think you will be satisfied.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hài lòng.
Advertisements urge us to buy luxuries.	Các quảng cáo thúc giục chúng ta mua những thứ xa xỉ.
Tom is not very calm.	Tom không bình tĩnh cho lắm.
Don't know if Tom is jealous or not.	Không biết Tom có ​​ghen hay không.
How much longer do we have to wait for Tom?	Chúng ta phải đợi Tom bao lâu nữa?
I know this is not what you want.	Tôi biết đây không phải là điều bạn muốn.
Tom spent a sleepless night thinking about Mary.	Tom đã trải qua một đêm mất ngủ khi nghĩ về Mary.
Let's hope that Tom can do the same.	Hãy hy vọng rằng Tom có ​​thể làm đúng như vậy.
I didn't think Tom would come home yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ về nhà ngày hôm qua.
I'd definitely like to see them, but I won't have the time.	Tôi chắc chắn muốn nhìn thấy chúng, nhưng tôi sẽ không có thời gian.
I don't want to live in a big mansion.	Tôi không muốn sống trong một biệt thự lớn.
Tom broke his leg and will have to use crutches to get around.	Tom bị gãy chân và sẽ phải dùng nạng để đi lại.
I'll try and reason with Tom.	Tôi sẽ thử và suy luận với Tom.
I won't blame you for this.	Tôi sẽ không đổ lỗi cho bạn về điều này.
I know Tom is afraid of heights.	Tôi biết Tom sợ độ cao.
Tom seemed a lot more comfortable when Mary wasn't here.	Tom có ​​vẻ thoải mái hơn rất nhiều khi Mary không có ở đây.
Something is not right.	Có gì đó không đúng.
Shonan beaches are very crowded on Sundays.	Các bãi biển ở Shonan rất đông đúc vào Chủ nhật.
Do you enjoy your part-time job?	Bạn có thích công việc bán thời gian của mình không?
You are distorting my words.	Bạn đang bóp méo lời nói của tôi.
Tom gets too emotional sometimes.	Tom đôi khi quá xúc động.
Mary usually wears long skirts.	Mary thường mặc váy dài.
Do you and your husband often have meals together?	Bạn và chồng có thường dùng bữa cùng nhau không?
Why don't we learn?	Tại sao chúng ta không học?
You are a jazz musician, right?	Bạn là một nhạc sĩ nhạc jazz, phải không?
We did it just for the fun of it.	Chúng tôi đã làm điều đó chỉ vì niềm vui của nó.
It took Tom a long time to find a parking spot.	Tom đã phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được chỗ đậu.
Nothing can justify deception and manipulation.	Không gì có thể biện minh cho sự lừa dối và thao túng.
He admitted his mistake.	Anh đã thừa nhận sai lầm của mình.
Tom is in his room, writing a letter to his grandmother.	Tom đang ở trong phòng của mình, viết một bức thư cho bà của mình.
Tom said he was too sick to get out of bed.	Tom nói rằng anh ấy quá ốm để ra khỏi giường.
I told Tom I was going to be fired.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ bị sa thải.
Your face is sunburned.	Da mặt bạn bị cháy nắng.
Tom will probably be impressed by what you've done.	Tom có ​​lẽ sẽ bị ấn tượng bởi những gì bạn đã làm.
I think there is something Tom wants.	Tôi nghĩ rằng có một cái gì đó Tom muốn.
They always quarrel.	Họ luôn cãi nhau.
Eating too much is not good for your health.	Ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe của bạn.
I don't think we can eat this.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể ăn cái này.
Tom says he thinks Mary needs more sleep.	Tom nói rằng anh nghĩ Mary cần ngủ nhiều hơn.
They don't have to talk about our school.	Họ không cần phải nói về trường học của chúng tôi.
Tom has a huge bruise on his right leg.	Tom có ​​một vết bầm tím rất lớn ở chân phải.
I'm trying to figure out what happened.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tom bought himself a pair of boots.	Tom đã mua cho mình một đôi ủng.
I want to go ice skating with Tom.	Tôi muốn đi trượt băng với Tom.
Tom might have doubts about it.	Tom có ​​thể nghi ngờ về điều đó.
I must be dreaming again.	Chắc tôi lại mơ mộng.
Tom would rather eat greasy macaroons, but he can't because Mary will only eat the pastries.	Tom thà ăn bánh hạnh nhân béo ngậy, nhưng anh ấy không thể vì Mary sẽ chỉ ăn những chiếc bánh ngọt.
Tom watched Mary throw rocks into the water.	Tom nhìn Mary ném đá xuống nước.
I know that Tom is a bit eccentric.	Tôi biết rằng Tom hơi lập dị.
Tom told me that he thought Mary was beautiful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật xinh đẹp.
Tom made it happen.	Tom đã biến nó thành hiện thực.
We can't have any more.	Chúng ta không thể có thêm nữa.
Tom decided to buy a used car instead of a new one.	Tom quyết định mua một chiếc xe cũ thay vì một chiếc mới.
I know that Tom is not telling the truth.	Tôi biết rằng Tom không nói sự thật.
That was the first time I saw Tom cry.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom khóc.
Tom was no longer listening.	Tom đã không còn lắng nghe nữa.
Tom says he won't be able to buy everything he needs for $300.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể mua mọi thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
Tom has money. 	Tom có ​​tiền.
However, he is not so happy.	Tuy nhiên, anh ấy không hạnh phúc như vậy.
That is the problem.	Đó chính là vấn đề.
That belongs to Tom.	Cái đó thuộc về Tom.
I am open to ideas.	Tôi cởi mở với ý tưởng.
We need to come up with a better plan than this.	Chúng ta cần đưa ra một kế hoạch tốt hơn thế này.
Did you know that Tom still hasn't agreed to do that?	Bạn có biết rằng Tom vẫn chưa đồng ý làm điều đó?
Tom and I decided to break up.	Tom và tôi quyết định chia tay.
Tom won't see you.	Tom sẽ không nhìn thấy bạn.
Tom said he thought Mary might want to do it tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó vào chiều mai.
Tom did not agree to do that.	Tom đã không đồng ý làm điều đó.
Tom should never have let you do it alone.	Tom lẽ ra không bao giờ cho phép bạn làm điều đó một mình.
Who is in charge of the office while the boss is away?	Ai là người phụ trách văn phòng trong khi sếp đi vắng?
Don't you have to go to school today?	Hôm nay bạn không phải đi học sao?
Wouldn't it be better if Tom did it alone?	Sẽ không tốt hơn nếu Tom làm điều đó một mình?
You and I have been through a lot of difficult times together.	Em và anh đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảng thời gian khó khăn.
Tom doesn't plan on doing that until you tell him.	Tom không có kế hoạch làm điều đó cho đến khi bạn nói với anh ấy.
Tom closed the door and locked it.	Tom đóng cửa và khóa nó lại.
Can Mai come?	Mai có thể đến không?
I'm not ready to do that.	Tôi chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Did you read it?	Bạn đã đọc nó?
Tom said that he gave a book to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã tặng một cuốn sách cho Mary.
Tom looked familiar to Mary.	Tom trông quen thuộc với Mary.
I tried to get Tom to learn how to do it.	Tôi đã cố gắng để Tom học cách làm điều đó.
Maybe Tom went to Australia with Mary.	Có lẽ Tom đã đến Úc với Mary.
Tom found three gold coins in his backyard.	Tom tìm thấy ba đồng tiền vàng trong sân sau của mình.
Tom said that he did not believe that Mary would actually do so.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary sẽ thực sự làm như vậy.
I can't go to school today. 	Tôi không thể đến trường hôm nay.
I'm sick.	Tôi bị ốm.
I thought you said you wouldn't let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không cho Tom làm điều đó.
Tom is in a good mood, isn't he?	Tom đang ở trong một tâm trạng tốt, phải không?
"One stitch in nine times" is a proverb.	"Một khâu trong thời gian chín" là một câu tục ngữ.
There was a lively atmosphere at the meeting.	Tại cuộc họp diễn ra không khí náo nhiệt.
Tom cries when not good.	Tom khóc lúc nào không hay.
Most Americans don't have enough money to own a car.	Hầu hết người Mỹ không có đủ tiền để sở hữu một chiếc ô tô.
Tom and I go to school on the same bus.	Tom và tôi đi học trên cùng một chuyến xe buýt.
Don't eat in class.	Đừng ăn trong lớp học.
No one believes you are guilty.	Không ai tin rằng bạn có tội.
Tom was happy to do it for Mary.	Tom rất vui khi làm điều đó cho Mary.
They spent a lot of money on the project.	Họ đã chi rất nhiều tiền cho dự án.
Tom doesn't hate Mary. 	Tom không ghét Mary.
He just loves someone else.	Anh ấy chỉ yêu một người khác.
Please don't jump.	Xin đừng nhảy.
I wonder if Tom is still staring at me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhìn chằm chằm vào tôi hay không.
Unfortunately, I don't have time today.	Thật không may, tôi không có thời gian hôm nay.
I have moved to Australia.	Tôi đã chuyển đến Úc.
Tom is actually on his way to Australia right now.	Tom thực sự đang trên đường đến Úc ngay bây giờ.
I know I'm not very good at singing, but I still love singing.	Tôi biết mình hát không hay lắm, nhưng tôi vẫn thích hát.
Tom will be here, won't he?	Tom sẽ ở đây, phải không?
I have many good things to do today.	Tôi có nhiều việc tốt phải làm hôm nay.
I have to do it today.	Tôi phải làm điều đó hôm nay.
I don't expect to be friends with Tom.	Tôi không mong được làm bạn với Tom.
Tom has a nice coat.	Tom có ​​một chiếc áo khoác đẹp.
Tom and Mary are coming.	Tom và Mary đang đến.
Tom is quite an extrovert.	Tom là người khá hướng ngoại.
How do you know Tom won't win?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không thắng?
She was the first to notice him.	Cô là người đầu tiên chú ý đến anh.
I was hoping that Tom would be here.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ ở đây.
Tom's cozy room is filled with bookcases.	Căn phòng ấm cúng của Tom chứa đầy tủ sách.
Tom is not strong enough to do that.	Tom không đủ sức để làm điều đó.
I know Tom is a friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn của bạn.
It's a jellyfish.	Đó là một con sứa.
Tom will probably lose everything he owns.	Tom có ​​thể sẽ mất tất cả những gì anh ấy sở hữu.
Is it true that you are going to Australia?	Có đúng là bạn đang đi Úc không?
Tom advised us to stop what we were doing.	Tom khuyên chúng tôi nên dừng việc chúng tôi đang làm.
Tom says that he really enjoys dancing.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích khiêu vũ.
Many sales people are talkers, so I don't think you should trust them much.	Nhiều người bán hàng là những người nói chuyện suông, vì vậy tôi nghĩ bạn không nên tin tưởng họ nhiều.
There was something suspicious about that man.	Có điều gì đó đáng ngờ về người đàn ông đó.
Is there anything I need to worry about?	Có điều gì tôi cần phải lo lắng không?
I don't know what I will do now.	Tôi không biết mình sẽ làm gì bây giờ.
His explanation is by no means satisfactory.	Lời giải thích của ông không có nghĩa là thỏa đáng.
Tom has enough money to buy everything he really wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ mà anh ấy thực sự muốn.
Although he used to be a school dropout, Tom later became very successful in life.	Dù từng là học sinh bỏ học nhưng Tom sau này đã rất thành công trong cuộc sống.
Tom is still my boyfriend.	Tom vẫn là bạn trai của tôi.
Conkling refused to accept the appointment.	Conkling từ chối nhận cuộc hẹn.
I have been told that I will not be allowed to do that.	Tôi đã được thông báo rằng tôi sẽ không được phép làm điều đó.
I still have some things to tell you.	Tôi vẫn còn một số điều cần nói với bạn.
Tom said no one else was willing to help him.	Tom cho biết không ai khác sẵn lòng giúp anh ta.
I won't be here tomorrow, but I will be here the day after tomorrow.	Ngày mai tôi sẽ không ở đây, nhưng tôi sẽ ở đây vào ngày mốt.
Tom ate something he shouldn't have.	Tom đã ăn một thứ mà anh ấy không nên có.
Tom punched a hole in the wall after his team lost the final.	Tom đã đục một lỗ trên tường sau khi đội của anh ấy thua trận chung kết.
You better do it now.	Tốt hơn là bạn nên làm điều đó ngay bây giờ.
Can we meet in about an hour on Feb 27 at 3pm?	Chúng ta có thể gặp nhau trong khoảng một giờ vào ngày 27 tháng 2 lúc 3 giờ chiều không?
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
Tom didn't think Mary looked nervous doing that.	Tom không nghĩ rằng Mary trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
Tom wants to go with Mary.	Tom muốn đi với Mary.
Tom told Mary that he thought John would be gone by the time we got there.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
That solves it.	Điều đó giải quyết nó.
I don't have any chance of winning.	Tôi không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom is my half brother.	Tom là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.
I'll finish the job when he gets back.	Tôi sẽ hoàn thành công việc khi anh ấy quay lại.
I know Tom doesn't know I don't need to do that.	Tôi biết Tom không biết tôi không cần phải làm điều đó.
I want to go out for a jog before it gets too hot.	Tôi muốn ra ngoài chạy bộ trước khi trời quá nóng.
I know Tom is a bad coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên tồi.
Tom forgot his phone.	Tom để quên điện thoại.
Tom studied the footprints.	Tom nghiên cứu dấu chân.
Some students are in the library, but others are in the classroom.	Một số học sinh đang ở trong thư viện, nhưng những học sinh khác đang ở trong lớp học.
Mary put on some lipstick.	Mary tô chút son môi.
There may be other alternatives that we haven't thought of yet.	Có thể có những lựa chọn thay thế khác mà chúng tôi chưa nghĩ ra.
In 1997, the world was once again shocked when Mother Teresa passed away.	Năm 1997, thế giới lại một lần nữa bất ngờ khi Mẹ Teresa qua đời.
Tom did not mention his reason for being late.	Tom không đề cập đến lý do đến muộn của mình.
Tom knows Mary is in Boston.	Tom biết Mary đang ở Boston.
I won't allow that to happen.	Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Tom knew that Mary wouldn't be able to do it as quickly as John.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó nhanh như John.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lên kế hoạch đến Boston với anh ấy.
Tom couldn't resist the temptation to kiss Mary.	Tom không thể cưỡng lại sự cám dỗ để hôn Mary.
I no longer speak French very often.	Tôi không còn nói tiếng Pháp thường xuyên nữa.
I don't think I could have moved this bookcase without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể di chuyển tủ sách này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
People say Tom is very bold.	Mọi người nói Tom rất táo bạo.
I wrote Tom three letters last month.	Tôi đã viết cho Tom ba lá thư vào tháng trước.
Tom says he hopes that you enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn thích làm điều đó.
Who says you can't have it all?	Ai nói rằng bạn không thể có tất cả?
Why don't you ask Tom if he wants to come with us?	Tại sao bạn không hỏi Tom xem anh ấy có muốn đi cùng chúng tôi không?
I can't do this work by anyone.	Tôi không thể làm công việc này bởi bất kỳ ai.
Tom usually wears a hat when he goes out.	Tom thường đội mũ khi ra ngoài.
Just stay for a few days and you will love this place.	Chỉ cần lưu lại một vài ngày và bạn sẽ yêu thích nơi này.
I hate singing karaoke.	Tôi ghét hát karaoke.
Why did Tom come to Boston?	Tại sao Tom đến Boston?
Tom was very confused.	Tom vô cùng băn khoăn.
I'm glad you're both on our team.	Tôi rất vui vì cả hai đều thuộc đội của chúng tôi.
Their influence grows larger every day, but they lack initiative and cannot make valuable judgments.	Ảnh hưởng của họ trở nên lớn hơn mỗi ngày, nhưng họ thiếu sáng kiến ​​và không thể đưa ra các đánh giá giá trị.
Tom realized Mary was right.	Tom nhận ra Mary đã đúng.
That's the coat I've seen Tom wear.	Đó là chiếc áo khoác mà tôi đã thấy Tom mặc.
I have something important to tell you.	Tôi có một điều quan trọng muốn nói với bạn.
The problem concerns you more than it does with me.	Vấn đề liên quan đến bạn nhiều hơn là với tôi.
I think Tom is much smarter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn Mary nhiều.
Tom was not the only one injured.	Tom không phải là người duy nhất bị thương.
Tom checked to make sure all the doors were locked before he went to bed.	Tom đã kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các cửa đã được khóa trước khi anh đi ngủ.
Tom was reluctant to go.	Tom đã miễn cưỡng đi.
Tom knows what he has to buy.	Tom biết những gì anh ấy phải mua.
Tom almost died.	Tom suýt chết.
Tom is a stubborn man, isn't he?	Tom là một người cứng đầu, phải không?
Tom said he didn't have any fun doing it.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ niềm vui nào khi làm điều đó.
Tom kept trying to call Mary, but she never answered his phone.	Tom tiếp tục cố gắng gọi cho Mary, nhưng cô ấy không bao giờ trả lời điện thoại của mình.
Tom is very busy right now.	Tom bây giờ rất bận.
Don't pass judgment too quickly.	Đừng vượt qua sự phán xét quá nhanh chóng.
I know that Tom was right.	Tôi biết rằng Tom đã đúng.
I wish Tom wouldn't take breaks so often.	Tôi ước rằng Tom sẽ không nghỉ giải lao thường xuyên như vậy.
I like to do it, but Tom doesn't.	Tôi thích làm điều đó, nhưng Tom thì không.
He was completely devastated when he heard that his daughter had passed away.	Ông suy sụp hoàn toàn khi nghe tin con gái mình qua đời.
Tom says he thinks he might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
I don't think these are Tom and Mary's umbrellas.	Tôi không nghĩ rằng đây là những chiếc ô của Tom và Mary.
I am a good listener.	Tôi là một người biết lắng nghe.
I did everything I had to do.	Tôi đã làm mọi thứ tôi phải làm.
You know we don't have to do that.	Bạn biết chúng tôi không cần phải làm điều đó.
I thought I wouldn't be able to do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom never stayed more than a week.	Tom không bao giờ ở lại quá một tuần.
Tom doesn't like to sing.	Tom không thích ca hát.
This job should not take more than a few hours.	Công việc này sẽ không mất nhiều hơn một vài giờ.
Tom speaks French as good as you.	Tom nói tiếng Pháp tốt như bạn.
Tom has few friends.	Tom có ​​ít bạn bè.
Don't know if Tom is at home.	Không biết Tom có ​​ở nhà không.
Sometimes I walk to school and sometimes I ride a bicycle.	Đôi khi tôi đi bộ đến trường và đôi khi đi xe đạp.
This basket is woven from a willow tree.	Cái giỏ này được đan từ cây liễu.
Tom should do it faster than Mary.	Tom nên làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom could have eaten on the way home.	Tom có ​​thể đã ăn trên đường về nhà.
Can you exchange a 10 peso note for me?	Bạn có thể đổi một tờ 10 peso cho tôi được không?
Tom's parents told him they thought he was too young to get married.	Cha mẹ của Tom nói với anh rằng họ nghĩ rằng anh còn quá trẻ để kết hôn.
Tom is losing blood.	Tom đang mất máu.
Among the guests invited to the party were two foreign ladies.	Trong số những vị khách được mời dự tiệc có hai quý bà ngoại quốc.
Where did Tom leave his suitcase?	Tom đã để vali của mình ở đâu?
Tom flew home to Boston.	Tom bay về nhà ở Boston.
Tom and I are not going to do that yet.	Tom và tôi vẫn chưa định làm điều đó.
Tom and Mary attended the same high school.	Tom và Mary học cùng trường trung học.
The premise is relatively simple.	Tiền đề là tương đối đơn giản.
Tom won't bother you anymore.	Tom sẽ không làm phiền bạn nữa.
I don't know what I want.	Tôi không biết mình muốn gì.
You are not a member of this group?	Bạn không phải là thành viên của nhóm này?
The landlady stayed at home for five days because it was too hot.	Bà chủ ở nhà năm ngày vì trời quá nóng.
I know Tom as a helpful guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai hữu ích.
I gave Tom a day off.	Tôi đã cho Tom một ngày nghỉ.
Tom will be leaving in 30 minutes.	Tom sẽ rời đi sau 30 phút nữa.
I told Tom Mary was hungry.	Tôi nói với Tom Mary đói.
Looks like Tom is very busy today.	Có vẻ như hôm nay Tom rất bận.
Tom didn't realize that Mary was being serious.	Tom không nhận ra rằng Mary đang nghiêm túc.
I'm trying to change that.	Tôi đang cố gắng thay đổi điều đó.
Frost has caused a lot of damage to crops.	Băng giá đã gây ra nhiều thiệt hại cho mùa màng.
It takes years of practice to play the piano well.	Bạn phải mất nhiều năm luyện tập để chơi tốt đàn piano.
I had a crush on Tom when I was a teenager.	Tôi đã phải lòng Tom khi tôi còn là một thiếu niên.
Tom wants to be a banker when he grows up.	Tom muốn trở thành một nhân viên ngân hàng khi lớn lên.
Have you ever seen Tom when he was mad?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy Tom khi anh ấy nổi điên chưa?
I knew that Tom was going to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom đang định nói với Mary để làm điều đó.
What does Tom want to do?	Tom muốn làm gì?
Tom is prejudiced, but Mary is not.	Tom có ​​thành kiến, nhưng Mary thì không.
Tom was caught off guard by the question.	Tom đã mất cảnh giác trước câu hỏi.
Tom was very handsome as a teenager.	Tom rất đẹp trai khi còn là một thiếu niên.
When was the last time I spent the day with you?	Lần cuối cùng tôi dành cả ngày với bạn là khi nào?
I told Tom to come early.	Tôi đã bảo Tom đến sớm.
Tom's helper is Mary.	Người giúp đỡ Tom là Mary.
She always cried when she cut onions.	Cô ấy luôn khóc khi cắt hành.
I don't like talking about sports.	Tôi không thích nói về thể thao.
We didn't see any girls in the group.	Chúng tôi không thấy bất kỳ cô gái nào trong nhóm.
Tom texted Mary and said he was sorry.	Tom đã nhắn tin cho Mary và nói rằng anh ấy xin lỗi.
Yawn and stretch.	Ngáp và vươn vai.
I think Tom can swim better than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi tốt hơn Mary.
We wouldn't bet against it.	Chúng tôi sẽ không đặt cược chống lại nó.
I know Tom doesn't get tired of doing it.	Tôi biết Tom không cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
I am closed.	Tôi khép kín.
Tom is really good with this kind of stuff.	Tom thực sự tốt với loại công cụ này.
I shouldn't be trying to do that.	Tôi không nên cố gắng làm điều đó.
I don't like sitting too close to the screen.	Tôi không thích ngồi quá gần màn hình.
Tom is too old for me.	Tom quá già đối với tôi.
Tom asks Mary to ask John to do it.	Tom yêu cầu Mary yêu cầu John làm điều đó.
Tom doesn't think Mary would have tried to do it without our help.	Tom không nghĩ Mary sẽ cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I think Tom is having a good time.	Tôi nghĩ Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom and Mary are both very busy, aren't they?	Tom và Mary đều rất bận, phải không?
Tom said he was willing to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
Tom was fined for driving without a license.	Tom bị phạt vì lái xe mà không có bằng lái.
I don't want to stay in Boston.	Tôi không muốn ở lại Boston.
Tom says he thinks it's not the first time Mary has done it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đó không phải là lần đầu tiên Mary làm điều đó.
Tom did not heed Mary's comment.	Tom không chú ý đến lời nhận xét của Mary.
Tom is getting thinner and thinner.	Tom ngày càng gầy.
I'll put it behind me.	Tôi sẽ đặt nó sau lưng tôi.
I fear them more than I fear you.	Tôi sợ họ hơn tôi sợ bạn.
Tom is a virtuous man.	Tom là người có đạo đức.
Have you filed a complaint yet?	Bạn đã nộp đơn khiếu kiện chưa?
You know I wouldn't be stupid enough to do that, right?	Bạn biết rằng tôi sẽ không đủ ngu ngốc để làm điều đó, phải không?
I don't think I'm going to dance.	Tôi không nghĩ là mình sẽ nhảy.
You better go.	Tốt hơn là bạn nên đi.
He dances gracefully.	Anh ấy nhảy một cách duyên dáng.
Tom is fascinated by Mary.	Tom bị mê hoặc bởi Mary.
Looks like he believes what he says is true.	Có vẻ như anh ấy tin những gì mình nói là đúng.
Tom has been with an old friend since high school.	Tom đã ở với một người bạn cũ từ thời trung học.
It didn't rain all summer.	Cả mùa hè trời không mưa.
Tom will probably be at home on October 20.	Tom có ​​thể sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom is one of the most influential men in Australia.	Tom là một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất ở Úc.
I wouldn't be too surprised if you saw a snake.	Tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy một con rắn.
I really don't know how it works.	Tôi thực sự không biết nó hoạt động như thế nào.
Tom thinks Mary doesn't drive a car.	Tom nghĩ Mary không lái xe hơi.
Tom made a box out of scrap wood.	Tom đã làm một chiếc hộp từ gỗ vụn.
I just received your ninth letter.	Tôi vừa nhận được lá thư thứ chín của bạn.
Tom thinks I know Mary.	Tom nghĩ rằng tôi biết Mary.
I think Tom might come to Australia for Thanksgiving.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đến Úc vào Lễ Tạ ơn.
Mary is thinly equipped.	Mary được trang bị mỏng manh.
I never imagined I could hold a concert in Boston.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể tổ chức một buổi hòa nhạc ở Boston.
I should have known that Tom was going to do something we didn't want him to do.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ làm điều gì đó mà chúng tôi không muốn anh ấy làm.
Tom is not old enough to drive a car.	Tom chưa đủ tuổi để lái ô tô.
Tom is calm, but Mary is not.	Tom bình tĩnh, nhưng Mary thì không.
You cannot buy such ads.	Bạn không thể mua quảng cáo như vậy.
Tom did not stand beside Mary.	Tom không đứng cạnh Mary.
Do you know who Tom intends to do that with?	Bạn có biết Tom định làm điều đó với ai không?
Tom says he's sure Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary sẽ không thắng.
I don't think you know how to do it.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom and Mary walked for a while in silence.	Tom và Mary đi bộ một lúc trong im lặng.
I know Tom is cheating.	Tôi biết Tom đang lừa dối.
Do you think this could be Tom's handwriting?	Bạn có nghĩ đây có thể là chữ viết tay của Tom không?
This will go down in history as the greatest event that ever took place.	Điều này sẽ đi vào lịch sử như một sự kiện vĩ đại nhất từng diễn ra.
I don't think Tom should do it here.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó ở đây.
Tom thought I might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
I don't think Tom is here.	Tôi không nghĩ rằng Tom ở đây.
I think Tom is the one most likely to win the race.	Tôi nghĩ Tom là người có nhiều khả năng thắng cuộc đua nhất.
I don't think Tom is that crazy.	Tôi không nghĩ Tom lại điên cuồng như vậy.
Tom speaks French very well.	Tom nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom burned the house.	Tom đốt nhà.
I love the way Tom fried eggs.	Tôi thích cách Tom chiên trứng.
I always have fun when I come to Australia.	Tôi luôn có niềm vui khi tôi đến Úc.
Please give one of these to anyone who wants one.	Xin vui lòng đưa một trong số những thứ này cho bất cứ ai muốn một.
I don't worry about money.	Tôi không lo lắng về tiền bạc.
It's been three months since I moved to Boston.	Đã ba tháng kể từ khi tôi chuyển đến Boston.
No one had asked Tom that before.	Trước đây chưa ai hỏi Tom điều đó.
Near the temple there is a tall tree.	Gần chùa có một cây cao.
Tom realizes that Mary is not happy in Australia.	Tom nhận ra Mary không hạnh phúc khi ở Úc.
Tom can't find his hometown on the map.	Tom không thể tìm thấy quê hương của mình trên bản đồ.
Does anyone really think that Tom didn't kill Mary?	Có ai thực sự nghĩ rằng Tom không giết Mary không?
Tom doesn't like going to concerts.	Tom không thích đi xem hòa nhạc.
Tom is a very special person.	Tom là một người rất đặc biệt.
Tom is thinking about Mary.	Tom đang nghĩ về Mary.
I still haven't come home.	Tôi vẫn chưa về nhà.
Tom didn't do what he said he would.	Tom đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom says he will wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi.
You're too young to buy beer.	Bạn còn quá trẻ để mua bia.
Tom can be dangerous.	Tom có ​​thể nguy hiểm.
I prefer swimming in rivers and lakes than swimming in the ocean.	Tôi thích bơi ở sông hồ hơn bơi ở đại dương.
I suspect Tom and Mary are both allergic to peanuts.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều bị dị ứng với đậu phộng.
You were so thoughtful in doing that for me.	Bạn đã rất chu đáo khi làm điều đó cho tôi.
We'll be happy if Tom comes too.	Chúng tôi sẽ rất vui nếu Tom cũng đến.
What is his recovery outlook?	Triển vọng phục hồi của anh ấy là gì?
The world's first parking meter was installed in Oklahoma City in 1935.	Đồng hồ đỗ xe đầu tiên trên thế giới được lắp đặt tại thành phố Oklahoma vào năm 1935.
Tom was young and naive.	Tom còn trẻ và khờ khạo.
Tom and I disagree on that point.	Tom và tôi không đồng ý về điểm đó.
Are you going to do it next Monday?	Có phải thứ Hai tuần sau bạn sẽ làm điều đó?
I think Tom is unscrupulous.	Tôi nghĩ rằng Tom là người vô lương tâm.
I think Tom is the one who stole my wallet.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã lấy trộm ví của tôi.
How do you come up with all these ideas?	Làm thế nào để bạn nghĩ ra tất cả những ý tưởng này?
Everyone knows Tom doesn't want to live in Boston.	Mọi người đều biết Tom không muốn sống ở Boston.
She is used to sitting.	Cô ấy đã quen với việc ngồi.
That is of no use to me.	Điều đó không có ích gì đối với tôi.
They are too big.	Chúng quá lớn.
Tom told me that he saw someone kiss Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy ai đó hôn Mary.
I didn't know Tom couldn't drive.	Tôi không biết Tom không thể lái xe.
My teacher encouraged me to fulfill my ambitions.	Giáo viên của tôi đã khuyến khích tôi thực hiện những hoài bão của mình.
I look at my horoscope every day.	Tôi xem tử vi của mình mỗi ngày.
I am very happy to see you again.	Tôi rất vui khi gặp lại bạn.
I thought you said Tom was dead.	Tôi tưởng bạn nói Tom đã chết.
Tom combed his hair.	Tom chải tóc.
Tom doesn't need a blood transfusion.	Tom không cần truyền máu.
You don't even know what I want.	Bạn thậm chí không biết tôi muốn gì.
The days get shorter as winter approaches.	Ngày ngắn dần khi mùa đông đến gần.
The company was established in Japan.	Công ty được thành lập tại Nhật Bản.
Tom is likely to suffer.	Tom có ​​khả năng bị đau khổ.
Do you think it was Tom who did it?	Bạn có nghĩ rằng chính Tom đã làm điều đó?
My father had finished breakfast when I woke up this morning.	Cha tôi đã ăn sáng xong khi tôi thức dậy sáng nay.
I had a lot of friends while I was in Australia.	Tôi có rất nhiều bạn bè khi tôi ở Úc.
Even if I had enough money, I wouldn't buy it.	Ngay cả khi tôi có đủ tiền, tôi sẽ không mua nó.
Tom said he was very confused.	Tom nói rằng anh ấy rất bối rối.
Tom and I know Mary cried.	Tom và tôi biết Mary đã khóc.
Honestly, I'm curious myself.	Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng tò mò.
I couldn't see anyone until after lunch.	Tôi không thể gặp ai cho đến sau bữa trưa.
Tom didn't pay his bill.	Tom đã không thanh toán hóa đơn của mình.
Tom wrote Mary a text message, but then deleted it before sending it.	Tom đã viết cho Mary một tin nhắn văn bản, nhưng sau đó đã xóa nó trước khi gửi đi.
Tom said he planned to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó cho chúng tôi.
I need a pen, a notebook, etc.	Tôi cần bút, sổ ghi chép, v.v.
It is not a common injury.	Nó không phải là một chấn thương phổ biến.
Tom tried to put his arm around Mary.	Tom cố choàng tay qua Mary.
Tom builds a birdhouse in his spare time.	Tom làm chuồng chim khi rảnh rỗi.
Like I told you before, I don't want to do that to you.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không muốn làm điều đó với bạn.
I didn't know Tom was bored.	Tôi không biết Tom đã chán.
Tom is not my sister's son. 	Tom không phải là con trai của chị gái tôi.
It is my son.	Nó là con trai tôi.
Please cancel my order and refund.	Vui lòng hủy đơn hàng của tôi và hoàn lại tiền.
Tom grabbed the rope that was lowered from the helicopter.	Tom nắm lấy sợi dây được hạ xuống từ trực thăng.
That is the crux of the matter.	Đó là mấu chốt của vấn đề.
I don't think this is a coincidence.	Tôi không nghĩ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tom was almost shocked.	Tom gần như bị sốc.
If you need me, I'll be in my room.	Nếu bạn cần tôi, tôi sẽ ở trong phòng của tôi.
Tom quickly climbed the tree.	Tom nhanh chóng trèo lên cây.
I know it won't be that easy.	Tôi biết rằng nó sẽ không dễ dàng như vậy.
I know I said I would, but I can't do it today.	Tôi biết tôi đã nói tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không thể làm điều đó hôm nay.
I'm glad you agree with me.	Tôi rất vui vì bạn đồng ý với tôi.
Thankfully, I have a spare key.	Rất may, tôi có một chìa khóa dự phòng.
"Where have you been?" 	"Em đã ở đâu vậy?"
"I went to the dentist."	"Tôi đã đến nha sĩ."
Tom and John look like brothers.	Tom và John trông như anh em.
Mary wears a new dress for the party.	Mary mặc chiếc váy mới cho bữa tiệc.
The match did not take place.	Trận đấu đã không diễn ra.
It's hard for me to put my thoughts into words.	Thật khó để tôi diễn đạt những suy nghĩ của mình thành lời.
Tom fell off the chair.	Tom ngã khỏi ghế.
I will help Tom.	Tôi sẽ giúp Tom.
Tom just received a text message from Mary.	Tom vừa nhận được một tin nhắn văn bản từ Mary.
Tom shows up around 2:30.	Tom xuất hiện vào khoảng 2:30.
I will come on Monday unless you write otherwise.	Tôi sẽ đến vào thứ Hai trừ khi bạn viết điều ngược lại.
We don't need any help.	Chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
You better give it to me personally.	Tốt hơn bạn nên đưa nó cho cá nhân tôi.
The living room in my new house is very large.	Phòng khách trong ngôi nhà mới của tôi rất rộng.
It doesn't matter how much money you give me. 	Không quan trọng bạn cung cấp cho tôi bao nhiêu tiền.
I will not sell this to you.	Tôi sẽ không bán cái này cho bạn.
I'm not asking for details.	Tôi không hỏi chi tiết.
He must pay damages.	Anh ta phải trả tiền bồi thường thiệt hại.
Tom still hasn't finished all his homework.	Tom vẫn chưa hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình.
That day is still celebrated on the first Monday in October as Territory Day.	Ngày đó vẫn được tổ chức vào thứ Hai đầu tiên của tháng 10 với tên gọi Ngày Lãnh thổ.
I was going to do that the other day.	Tôi đã định làm điều đó vào ngày hôm kia.
I reserve.	Tôi bảo lưu.
Tom isn't very trustworthy, is he?	Tom không đáng tin lắm phải không?
Why are you always late to school?	Tại sao bạn luôn đi học muộn?
I was scared to talk to Tom.	Tôi sợ hãi khi nói chuyện với Tom.
He disappeared into a dark corner behind the shop.	Anh biến mất vào một góc tối phía sau cửa hàng.
I don't just watch TV.	Tôi không chỉ xem TV.
I think that's why Tom is here.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom lại ở đây.
I didn't know that Tom wouldn't have enough time to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't know what we did.	Tom không biết chúng tôi đã làm gì.
I know Tom will never forgive me for doing that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
Everyone wants to be recognized.	Mọi người đều muốn được công nhận.
Did Tom tell you when to arrive?	Tom có ​​nói với bạn khi nào đến không?
How did Tom get you to help him clean the garage?	Làm thế nào mà Tom có ​​được bạn giúp anh ấy dọn dẹp nhà để xe?
I don't know why he's crying.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại khóc.
It's not as easy as Tom thinks.	Nó không dễ dàng như Tom nghĩ.
Tom didn't want to invite Mary to the party.	Tom không muốn mời Mary đến bữa tiệc.
I don't think Tom has it in him.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nó trong người.
Tom's dog is very good.	Con chó của Tom rất ngoan.
Tom asked Mary a question she couldn't answer.	Tom hỏi Mary một câu hỏi mà cô ấy không thể trả lời.
Tom doesn't think our plan is very good.	Tom không nghĩ rằng kế hoạch của chúng tôi là rất tốt.
Tom seems to have finished.	Tom dường như đã hoàn thành.
Tom knows exactly what to do.	Tom biết chính xác những gì phải làm.
Tom won't let me do anything.	Tom không để tôi làm gì cả.
Octopus is a really smart animal.	Bạch tuộc là một loài động vật thực sự thông minh.
Did the guards see anything that night?	Đêm đó, lính canh có nhìn thấy gì không?
That's not the word I want to use.	Đó không phải là từ tôi muốn sử dụng.
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	Có lẽ Tom không biết chính xác mình phải làm gì.
Tom doesn't seem as stupid as Mary.	Tom không có vẻ ngốc nghếch như Mary.
I love hanging out with Tom.	Tôi thích đi chơi với Tom.
How did you know that I wanted to be in Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn ở Úc?
I'm not going to send Tom a Christmas card.	Tôi sẽ không gửi cho Tom một tấm thiệp Giáng sinh.
Tom is trying to figure out what we need to do.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì chúng ta cần làm.
Tom owns a cabin near a lake.	Tom sở hữu một cabin gần một cái hồ.
I hope that I am not interrupting anything.	Tôi hy vọng rằng tôi không làm gián đoạn bất cứ điều gì.
Tom was on television last week.	Tom đã lên truyền hình vào tuần trước.
I am still skeptical.	Tôi vẫn còn hoài nghi.
How long is your daily commute?	Thời gian đi làm hàng ngày của bạn là bao lâu?
Tom doesn't usually buy expensive clothes.	Tom không thường mua quần áo đắt tiền.
You said you love Tom.	Bạn đã nói rằng bạn yêu Tom.
Seals eat fish.	Hải cẩu ăn cá.
I have discovered a fatal error.	Tôi đã phát hiện ra một lỗi nghiêm trọng.
Where will you go during your vacation?	Bạn sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ của bạn?
Tom didn't know you were here.	Tom không biết bạn đã ở đây.
Tom is getting silly.	Tom đang trở nên ngớ ngẩn.
Tom bought Mary a pearl necklace.	Tom đã mua cho Mary một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai.
I was misquoted.	Tôi đã được trích dẫn sai.
I was moderately excited.	Tôi đã bị kích thích vừa phải.
Is there any chance for Tom to do that?	Có cơ hội nào để Tom làm điều đó không?
Tom wants to escape.	Tom muốn trốn thoát.
This is what experts call a very bad idea.	Đây là những gì các chuyên gia gọi là một ý tưởng rất tồi.
His oral agreement could mean nothing without a signed contract.	Thỏa thuận miệng của anh ta có thể không có nghĩa lý gì nếu không có hợp đồng đã ký.
When did you decide to allow Tom to do that?	Bạn quyết định cho phép Tom làm điều đó khi nào?
I'm sorry you couldn't stay.	Tôi xin lỗi vì bạn không thể ở lại.
The only problem is that Tom doesn't really like Mary very much.	Vấn đề duy nhất là Tom không thực sự thích Mary cho lắm.
What should Tom do?	Tom phải làm gì?
Tom refused to stop eating meat.	Tom không chịu ngừng ăn thịt.
I didn't know that Tom was in Boston last Monday.	Tôi không biết rằng Tom đã ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
I should have consulted my parents about this.	Lẽ ra tôi phải hỏi ý kiến ​​bố mẹ tôi về vấn đề này.
It took me a while to understand what she was trying to say.	Phải mất một lúc tôi mới hiểu cô ấy đang muốn nói gì.
Tom tried to calm Mary down.	Tom đã cố gắng làm Mary bình tĩnh lại.
A group of children are playing in the park.	Một nhóm trẻ em đang chơi trong công viên.
Tom opened the rope ladder and hung it out the window.	Tom mở thang dây và treo nó ra ngoài cửa sổ.
Do you know who is in charge?	Bạn có biết ai phụ trách không?
I'm not tall enough to get to the top shelf.	Tôi không đủ cao để lên đến kệ trên cùng.
Tom said that I am not like his brother.	Tom nói rằng tôi không giống anh trai mình.
I feel vindicated by the verdict.	Tôi cảm thấy được minh oan bởi phán quyết.
I just thought you were doing nothing.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn đang làm việc không có gì.
Tom cleans his garage.	Tom dọn dẹp nhà để xe của mình.
Tom and I often play pool.	Tom và tôi thường chơi bi-a.
We only have three slices of bread left.	Chúng tôi chỉ còn ba lát bánh mì.
Tom owns a house in Australia.	Tom sở hữu một ngôi nhà ở Úc.
Is that the guitar you bought from Tom?	Đó có phải là cây đàn mà bạn mua từ Tom không?
Tom was worried, but not Mary.	Tom lo lắng, nhưng Mary thì không.
I have burns on my fingers.	Tôi có vết bỏng trên ngón tay của tôi.
We still have plenty of time, but take a taxi just in case.	Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, nhưng hãy bắt taxi để đề phòng.
I am a good driver.	Tôi là một người lái xe tốt.
The last time I saw Tom was about a year ago.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là khoảng một năm trước.
Tom didn't tell you anything?	Tom không nói với bạn điều gì sao?
I had to make a speech on short notice.	Tôi đã phải thực hiện một bài phát biểu trong một thông báo ngắn.
I know that you don't like me anymore.	Tôi biết rằng bạn không còn thích tôi nữa.
I can do that if you want me to.	Tôi có thể làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
We're not too far from Boston.	Chúng tôi không quá xa Boston.
I cannot solve this problem.	Tôi không thể giải quyết vấn đề này.
Tom said Mary planned to do that.	Tom nói Mary đã lên kế hoạch làm điều đó.
Let's see if we can solve our own problems.	Hãy xem liệu chúng ta có thể tự giải quyết vấn đề của mình không.
Tom still might not do it.	Tom vẫn có thể không làm điều đó.
I asked Tom to stop flirting with my girlfriend.	Tôi yêu cầu Tom ngừng tán tỉnh bạn gái tôi.
If you have pain in your chest, consult your doctor immediately.	Nếu bạn bị đau ở ngực, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức.
I find it necessary to get up early every morning.	Tôi thấy cần phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng.
Tom is very cold.	Tom rất lạnh lùng.
I am a citizen of the world.	Tôi là công dân của thế giới.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
All you have to do is try your best.	Tất cả những gì bạn phải làm là cố gắng hết sức.
Tom seems really worried about that.	Tom có ​​vẻ thực sự lo lắng về điều đó.
Tom took an envelope out of his briefcase and gave it to Mary.	Tom lấy một phong bì ra khỏi cặp và đưa cho Mary.
Not sure about that.	Bạn không chắc lắm về điều đó.
I know you forged Tom's signature.	Tôi biết bạn đã giả mạo chữ ký của Tom.
Obviously Tom likes Mary.	Rõ ràng là Tom thích Mary.
Tom and I are similar in many ways.	Tom và tôi giống nhau về nhiều mặt.
Tom told me he didn't want to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đi.
I'm not here.	Tôi không ở đây.
Tom is bound to succeed.	Tom nhất định thành công.
I must have eaten something bad.	Chắc tôi đã ăn phải thứ gì đó không tốt.
Tom told me he was retired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
I am not seasick.	Tôi không say sóng.
Tom says he won't tell Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
Tom adopted Mary's idea.	Tom đã thông qua ý tưởng của Mary.
Tom failed.	Tom đã thất bại.
She was able to get into university thanks to a scholarship.	Cô đã có thể vào đại học nhờ học bổng.
I have seen it happen.	Tôi đã thấy nó xảy ra.
Tom assumed everyone knew he wouldn't do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom seemed surprised when Mary told him she wanted to do it.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy muốn làm điều đó.
Tom admits that he is very lonely.	Tom thừa nhận rằng anh rất cô đơn.
I think you'll find that interesting.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy điều đó thú vị.
Tom did not want Mary's pity.	Tom không muốn Mary thương hại.
This table is a bit low for me.	Bàn này hơi thấp đối với tôi.
Tom was made to do it.	Tom đã bị bắt làm điều đó.
Tom doesn't know Mary well.	Tom không biết rõ về Mary.
Tom doesn't know where he belongs.	Tom không biết mình thuộc về nơi nào.
What will Tom do this weekend?	Tom sẽ làm gì vào cuối tuần này?
That's some good advice.	Đó là một số lời khuyên tốt.
The police believe that Tom beat Mary to death.	Cảnh sát cho rằng Tom đã đánh Mary đến chết.
Tom says he will do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom is not a confrontational person.	Tom không phải là một người thích đối đầu.
I want Tom to meet my parents.	Tôi muốn Tom gặp bố mẹ tôi.
Tom is too conservative to do such things.	Tom quá bảo thủ khi làm những điều như vậy.
Tom is not wrong about that.	Tom không sai về điều đó.
Tom insists he has never done that.	Tom khẳng định anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
The ship blew its whistle and backed away from the dock.	Con tàu vang lên tiếng còi và lùi khỏi bến.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ Tom cố tình làm vậy.
I think I have the solution to all of our problems.	Tôi nghĩ rằng tôi có giải pháp cho tất cả các vấn đề của chúng tôi.
Japan seceded from the League of Nations in 1933.	Nhật Bản ly khai khỏi Hội Quốc Liên năm 1933.
I have never heard this term before.	Tôi chưa bao giờ nghe thuật ngữ này trước đây.
You don't want any of that.	Bạn không muốn bất kỳ phần nào trong số đó.
Tom seems busier than usual.	Tom có ​​vẻ bận rộn hơn bình thường.
He is very difficult to please.	Anh ấy rất khó để làm hài lòng.
Tom was fired from his job for stealing.	Tom đã bị sa thải khỏi công việc của mình vì ăn cắp.
What did Tom do while in Boston?	Tom đã làm gì khi ở Boston?
Tom will eat when he gets home.	Tom sẽ ăn khi về đến nhà.
I'm Tom's ex-husband.	Tôi là chồng cũ của Tom.
Alcohol helps digest food.	Rượu giúp tiêu hóa thức ăn.
I don't think I need to do anything today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
I don't think Tom would be willing to lend me his guitar.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng cho tôi mượn cây đàn của anh ấy.
The contestant made two wrong warm-ups.	Thí sinh đã thực hiện hai lần khởi động sai.
Are you good at farming?	Bạn có giỏi làm nông không?
Don't you have a phone?	Các bạn không có điện thoại à?
Tom didn't know why Mary wanted to see him.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn gặp anh ta.
We look forward to receiving your quotation as soon as possible.	Chúng tôi rất mong nhận được báo giá của bạn trong thời gian sớm nhất.
That won't solve these problems.	Điều đó sẽ không giải quyết những vấn đề này.
Tom is in the hot tub singing.	Tom đang ở trong bồn tắm nước nóng và hát.
I go tomorrow afternoon.	Chiều mai tôi đi.
I don't feel like doing this at all.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều này chút nào.
Tom is the same as always.	Tom vẫn như mọi khi.
You know Tom won't win, right?	Bạn biết Tom sẽ không thắng, phải không?
Tom is holding a fundraising event.	Tom đang tổ chức một sự kiện gây quỹ.
Tom looks a little crazy.	Tom trông hơi điên rồ.
Tom thinks he knows what Mary is doing.	Tom nghĩ anh ấy biết Mary đang làm gì.
I have never had a night like this.	Tôi chưa bao giờ có một đêm như thế này.
Will Tom be able to complete his mission?	Liệu Tom có ​​thể hoàn thành nhiệm vụ của mình?
Tom was not upset by this news.	Tom không hề buồn vì tin này.
Is it true that Tom is going to Boston?	Có đúng là Tom sẽ đến Boston không?
I gave Tom the night.	Tôi đã cho Tom nghỉ đêm.
I am still working in Australia.	Tôi vẫn đang làm việc ở Úc.
There is someone waiting for you in your office.	Có ai đó đang đợi bạn trong văn phòng của bạn.
Now that I know what to expect, I wouldn't be surprised.	Bây giờ tôi biết những gì sẽ xảy ra, tôi sẽ không ngạc nhiên.
Tom has what it takes to succeed.	Tom có ​​những gì cần thiết để thành công.
Tom needs to go.	Tom cần phải đi.
Tom has bad eyes.	Tom có ​​đôi mắt xấu.
I don't think I would do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một mình.
The only thing I ate all day was a banana.	Thứ duy nhất tôi đã ăn cả ngày chỉ là một quả chuối.
Tom is intrigued by what is happening.	Tom bị hấp dẫn bởi những gì đang xảy ra.
That kid wants to try on that blue shirt.	Đứa trẻ đó muốn mặc thử chiếc áo xanh đó.
No one invited Tom to the party.	Không ai mời Tom đến bữa tiệc.
There are three more things I need to buy.	Còn ba thứ nữa tôi cần mua.
I don't want to run to the station.	Tôi không muốn chạy đến nhà ga.
Don't interfere in things that are not your business.	Đừng can thiệp vào những việc không phải việc của bạn.
Why don't you come with us?	Tại sao bạn không đi với chúng tôi?
Did I ever tell you why I moved to Australia?	Tôi đã bao giờ cho bạn biết lý do tại sao tôi chuyển đến Úc chưa?
I want to talk to you about Tom.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về Tom.
I don't think we're going to do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm điều đó với Tom.
I expected Tom to do it, but he didn't.	Tôi đã mong đợi Tom làm điều đó, nhưng anh ấy đã không làm.
I don't know what you would tell Tom to do.	Tôi không biết bạn sẽ nói Tom phải làm gì.
Tom said that he wished that Mary wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm như vậy.
I am paralyzed.	Tôi bị liệt.
Tom can't read.	Tom không thể đọc.
One of us can help Tom.	Một người trong chúng tôi có thể giúp Tom.
Tom seemed ready to leave.	Tom có ​​vẻ như đã sẵn sàng rời đi.
I have been doing this for many years.	Tôi đã làm điều này trong nhiều năm.
I turned off the engine.	Tôi đã tắt động cơ.
Tom said he didn't think he could do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm điều đó một mình.
I know that this doesn't really matter.	Tôi biết rằng điều này không thực sự quan trọng.
I'm really tired of this.	Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi vì điều này.
Tom tells Mary that he will give her a car.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ tặng cô một chiếc xe hơi.
Tom is swimming.	Tom đang bơi.
I know that Tom actually did it.	Tôi biết rằng Tom thực sự đã làm điều đó.
Tom certainly did it alone.	Tom chắc chắn đã làm điều đó một mình.
The most dangerous thing Tom has ever tried is bungee jumping.	Điều nguy hiểm nhất mà Tom từng thử làm là nhảy bungee.
Aren't you afraid that you will be left behind?	Bạn không sợ rằng bạn sẽ bị bỏ lại phía sau sao?
Our tent is quite old. 	Căn lều của chúng tôi khá cũ.
I'll buy a new one before our next camping trip.	Tôi sẽ mua một cái mới trước chuyến đi cắm trại tiếp theo của chúng ta.
Do you agree with what Tom just said?	Bạn có đồng ý với những gì Tom vừa nói không?
Ask Tom when he will come to Boston.	Hỏi Tom khi nào anh ấy sẽ đến Boston.
Tom used to live in the same apartment block as I do now.	Tom đã từng sống trong cùng một khu chung cư với tôi bây giờ.
You don't need you to do that anymore, right?	Bạn không cần bạn phải làm điều đó nữa, phải không?
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ Tom nói thật.
I caught the boy running away from the class.	Tôi bắt gặp cậu bé trốn khỏi lớp.
Tom knows he shouldn't.	Tom biết anh ấy không nên làm vậy.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể thắng.
I don't feel like dancing right now.	Tôi không cảm thấy muốn khiêu vũ ngay bây giờ.
We're giving Tom a chance to do that.	Chúng tôi đang cho Tom một cơ hội để làm điều đó.
Tom said he had never heard of me.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghe nói về tôi.
Tom sells lemonade.	Tom bán nước chanh.
Tom had a very good night.	Tom đã có một đêm rất tốt.
This is not where it happened.	Đây không phải là nơi nó đã xảy ra.
That's the best opinion I've heard all week.	Đó là ý kiến ​​hay nhất mà tôi đã nghe cả tuần nay.
I still don't know how to do this.	Tôi vẫn không biết làm thế nào để làm điều này.
They don't hurt me.	Họ không làm tổn thương tôi.
I'll give Tom the good news.	Tôi sẽ báo tin tốt cho Tom.
I didn't know you would be here until Tom told me.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở đây cho đến khi Tom nói với tôi.
Tom is not wearing a red shirt.	Tom không mặc áo sơ mi đỏ.
I think Tom deserves a second chance.	Tôi nghĩ Tom xứng đáng có cơ hội thứ hai.
I've been here since Monday.	Tôi đã ở đây từ thứ Hai.
There is a pen between the apple and the book.	Có một cây bút giữa quả táo và cuốn sách.
I think I wasted my time here.	Tôi nghĩ rằng tôi đã lãng phí thời gian của mình ở đây.
I have never sung well.	Tôi chưa bao giờ hát hay.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
When was the last time you lost your key?	Lần cuối cùng bạn bị mất chìa khóa là khi nào?
Tom said Mary is probably still resentful.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn bực bội.
You're a better skier than me, aren't you?	Bạn là một vận động viên trượt tuyết giỏi hơn tôi, phải không?
Our landlord has lowered the rent.	Chủ nhà của chúng tôi đã hạ giá thuê.
Tom will sing another song if you ask him.	Tom sẽ hát một bài khác nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom looked pensive.	Tom có ​​vẻ trầm ngâm.
Tom told me that was not true.	Tom nói với tôi điều đó không đúng.
How will Tom come to Australia?	Tom sẽ đến Úc bằng cách nào?
Tom and Mary have to do it together.	Tom và Mary phải làm điều đó cùng nhau.
Police believe the driver fell asleep while driving.	Cảnh sát tin rằng tài xế đã ngủ gật khi lái xe.
Is Tom one of your brothers?	Tom có ​​phải là một trong những người anh em của bạn không?
Luckily for her, her husband arrived just in time.	Thật may mắn cho cô là chồng cô đã đến đúng lúc đó.
Tom wants to buy a necklace for Mary.	Tom muốn mua một chiếc vòng cổ cho Mary.
Letting Tom go is not an option.	Để Tom ra đi không phải là một lựa chọn.
A monkey ran out in front of our bus.	Một con khỉ chạy ra trước xe buýt của chúng tôi.
I don't really know much about Australia.	Tôi không thực sự biết nhiều về Úc.
I know that Tom is doing it too.	Tôi biết rằng Tom cũng đang làm điều đó.
There are still too many unanswered questions.	Vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Have a drink and listen to music.	Hãy uống một ly và nghe nhạc.
Can you make sure that Tom does his homework?	Bạn có thể chắc chắn rằng Tom làm bài tập về nhà của mình?
Come on, Tom, we don't have all day.	Thôi nào, Tom, chúng ta không có cả ngày.
Get Tom in there.	Đưa Tom vào đó.
I want to improve my pen grip.	Tôi muốn cải thiện khả năng cầm bút của mình.
Mary was on the cheerleading squad.	Mary có mặt trong đội cổ vũ.
You don't seem too satisfied.	Các bạn có vẻ không quá hài lòng.
Tom and Mary never saw each other again.	Tom và Mary không bao giờ gặp lại nhau.
I think I will have another chance to talk to you.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một cơ hội khác để nói chuyện với bạn.
You are the guest, just like me.	Bạn là khách, giống như tôi vậy.
I think Tom dated Mary once.	Tôi nghĩ Tom đã từng hẹn hò với Mary.
I think you are busy cleaning your house.	Tôi nghĩ bạn đang bận dọn dẹp nhà cửa của bạn.
Mary is much prettier than Alice.	Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
Tom is obsessed with money.	Tom bị ám ảnh bởi tiền bạc.
I won't go there anymore.	Tôi sẽ không đến đó nữa.
Right now, it's not raining.	Hiện tại, trời không mưa.
I cannot answer many questions at once.	Tôi không thể trả lời nhiều câu hỏi cùng một lúc.
Tom says he will think about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghĩ về nó.
We just want Tom back.	Chúng tôi chỉ muốn Tom trở lại.
I still can't remember what Tom told me to do.	Tôi vẫn không thể nhớ Tom đã bảo tôi làm gì.
I hope that I am not killed.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị giết.
We hate Tom.	Chúng tôi ghét Tom.
Tom donated $30,000 to charity last year.	Tom đã quyên góp 30.000 đô la cho tổ chức từ thiện vào năm ngoái.
It would be a good idea if I go.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu tôi đi.
Have you studied anthropology?	Bạn đã từng học về nhân học chưa?
Tom says that Mary is not well.	Tom nói rằng Mary không được khỏe.
I went to Europe by way of the United States.	Tôi đã đến Châu Âu bằng con đường đến Hoa Kỳ.
You need to allow Tom to go.	Bạn cần cho phép Tom đi.
I helped Tom move his desk to the other side of the room.	Tôi đã giúp Tom chuyển bàn của anh ấy sang phía bên kia của căn phòng.
We did a thorough background check.	Chúng tôi đã kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng.
Tom just kicked the bucket.	Tom vừa đá vào xô.
Tom said he and Mary almost always have dinner together.	Tom cho biết anh và Mary hầu như luôn ăn tối cùng nhau.
Tom has been located.	Tom đã được xác định vị trí.
Tom said that he kept asking Mary for help, but she just kept saying she wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy đã liên tục nhờ Mary giúp đỡ, nhưng cô ấy chỉ tiếp tục nói rằng cô ấy sẽ không làm.
Tom thinks everyone knows he's been in prison.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh đã từng ở tù.
Mary is a stubborn woman.	Mary là một người phụ nữ cứng đầu.
Tom is not the one to call the shots.	Tom không phải là người gọi các cú sút.
I get paid less than I thought.	Tôi được trả ít hơn tôi nghĩ.
Tom dropped out of running for mayor after pleading guilty to drunk driving.	Tom đã từ bỏ việc tranh cử thị trưởng sau khi nhận tội lái xe trong tình trạng say rượu.
I thought you said you wanted to do it alone.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
I'm drunk.	Tôi xỉn rồi.
Are you good at spotting opportunities?	Bạn có giỏi trong việc phát hiện cơ hội không?
I don't feel sad.	Tôi không cảm thấy buồn.
Would you mind putting these back where you received them?	Bạn có phiền đặt những thứ này trở lại nơi bạn nhận được không?
Tom and I are not serious.	Tom và tôi không nghiêm túc.
Do you think you can read this book?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đọc cuốn sách này?
I think Mary is the most beautiful woman I have ever seen.	Tôi nghĩ rằng Mary là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Has Tom ever told you a ghost story?	Tom đã bao giờ kể cho bạn nghe câu chuyện ma nào chưa?
I didn't study enough.	Tôi đã không học đủ.
Tom and I should both know better.	Tom và tôi đều nên biết rõ hơn.
Tom wrapped the package and tied it with string.	Tom gói gói và buộc nó bằng dây.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
Tom is going to put his house up for sale.	Tom sẽ rao bán ngôi nhà của mình.
Tom usually goes to bed around eleven o'clock.	Tom thường đi ngủ vào khoảng mười một giờ.
I have never owned property in Boston.	Tôi chưa bao giờ sở hữu tài sản ở Boston.
Tom refused to do what I asked him to do.	Tom từ chối làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom asked Mary to help him with his science project.	Tom đã nhờ Mary giúp anh ta với dự án khoa học của mình.
The protests have ended.	Các cuộc biểu tình đã kết thúc.
Tom suggested we speak French.	Tom đề nghị chúng tôi nói tiếng Pháp.
I'm older than you. 	Tôi lớn tuổi hơn bạn.
You must listen to me.	Bạn phải nghe tôi.
Tom told me he had to break up.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải chia tay.
Tom seemed reluctant.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng.
We speak the same language, don't we?	Chúng ta nói cùng một ngôn ngữ, phải không?
Tom probably won't win.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng.
I can't believe you've never heard of us.	Tôi không thể tin rằng bạn chưa bao giờ nghe nói về chúng tôi.
Tom asks Mary to stay with him until his parents come home.	Tom yêu cầu Mary ở lại với anh ta cho đến khi bố mẹ anh ta về nhà.
I like all the thumbs in the kitchen.	Tôi thích tất cả các ngón tay cái trong nhà bếp.
I will never help you again.	Tôi sẽ không bao giờ giúp bạn nữa.
Tom sat cross-legged on the floor in front of the TV.	Tom ngồi xếp bằng trên sàn trước TV.
We have been abandoned.	Chúng tôi đã bị bỏ rơi.
I'm heavier than you.	Tôi nặng hơn bạn.
Barrier technology has been brought up.	Kỹ thuật rào đón đã được đưa lên.
The film is about a boy named Tom.	Phim kể về một cậu bé tên Tom.
You should tell Tom to come early.	Bạn nên bảo Tom đến sớm.
What's in this stew?	Có gì trong món hầm này?
Tom said Mary was glad she got there early.	Tom nói Mary rất vui vì cô ấy đến đó sớm.
People like Tom usually give up after a few years.	Những người như Tom thường từ bỏ sau một vài năm.
Tom is probably not the one who did this.	Tom có ​​lẽ không phải là người đã làm điều này.
I can't believe it ended so quickly.	Tôi không thể tin rằng nó đã kết thúc nhanh chóng như vậy.
I didn't know Tom was such a talented singer.	Tôi không biết Tom là một ca sĩ tài năng như vậy.
Tom didn't know he was being watched.	Tom không biết rằng mình đang bị theo dõi.
Tom is not in the house.	Tom không ở trong nhà.
"I like traveling." 	"Tôi thích đi du lịch."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
Doing that probably wouldn't be dangerous.	Làm điều đó có lẽ sẽ không nguy hiểm.
What does that have to do with you?	Điều đó có liên quan gì đến bạn?
That doesn't really matter.	Điều đó không thực sự quan trọng.
We found a recipe for grandma's cookies.	Chúng tôi đã tìm thấy một công thức làm bánh quy của bà.
Tom doesn't want to go hunting.	Tom không muốn đi săn.
I know that Tom doesn't know why Mary doesn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary không làm vậy.
As time passed, the radioactivity decreased.	Thời gian trôi qua, độ phóng xạ giảm dần.
I don't want money.	Tôi không muốn tiền.
He doesn't want to be involved.	Anh ấy không muốn dính líu đến.
It's still too cold to wear shorts.	Vẫn còn lạnh quá để mặc quần đùi.
Tom goes jogging every day.	Tom đi chạy bộ mỗi ngày.
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary đang ở đâu.
Tom doesn't want Mary to know what happened.	Tom không muốn Mary biết chuyện gì đã xảy ra.
I wish I could think of a good answer.	Tôi ước tôi có thể nghĩ ra một câu trả lời hay.
We need Tom's permission.	Chúng tôi cần xin phép Tom.
I don't have time for my daughter.	Tôi không có thời gian cho con gái.
Tom brought his dog.	Tom mang theo con chó của mình.
Why can you write French so well, but you can't speak it?	Tại sao bạn có thể viết tiếng Pháp rất tốt, nhưng bạn không thể nói nó?
Tom noticed the ring on Mary's finger.	Tom để ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay của Mary.
Tom introduced his daughter to me.	Tom đã giới thiệu con gái của anh ấy với tôi.
Tom gave me some very good advice.	Tom đã cho tôi một số lời khuyên rất đúng đắn.
When I visit my hometown this summer, I find the city completely different from what it was ten years ago.	Khi tôi về thăm quê vào mùa hè này, tôi thấy thành phố khác hẳn với những gì đã có cách đây mười năm.
Tom was sleeping at the time.	Lúc đó Tom đang ngủ.
I spent all but thirty dollars of what my father gave me.	Tôi đã tiêu hết trừ ba mươi đô la số tiền mà cha tôi đã cho tôi.
Tom began to answer the question and then realized that it was a rhetorical question.	Tom bắt đầu trả lời câu hỏi và sau đó nhận ra rằng đó là một câu hỏi tu từ.
Tom will be in Australia for at least three months.	Tom sẽ ở Úc ít nhất ba tháng.
If the weather is bad, we won't go out for a walk.	Nếu thời tiết xấu, chúng tôi sẽ không ra ngoài đi dạo.
I was surprised that Tom didn't have to do the same thing as I had to.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi Tom không phải làm điều tương tự như tôi phải làm.
I have just decided to move to Australia.	Tôi vừa quyết định chuyển đến Úc.
Tom drowned.	Tom chết đuối.
I can not move.	Tôi không thể di chuyển.
Tom often visits us.	Tom thường ghé thăm chúng tôi.
Tom is depressed, but Mary is not.	Tom chán nản, nhưng Mary thì không.
Tom will win sooner or later.	Tom sẽ thắng sớm hay muộn.
Tom told me that he thought Mary was being sarcastic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang mỉa mai.
I don't know if Tom will come.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đến không.
Because yesterday it snowed heavily, the ground was very slippery. 	Bởi vì hôm qua tuyết rơi dày đặc, mặt đất rất trơn.
As soon as I stepped outside, I slipped and fell on my butt.	Khi vừa bước ra ngoài, tôi bị trượt chân và rơi xuống mông.
Tom said he didn't mean to be rude.	Tom nói rằng anh ấy không có ý thô lỗ.
I was able to do it without Tom's help.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
I didn't know that about Tom.	Tôi không biết điều đó về Tom.
Tom is a scary guy, isn't he?	Tom là một kẻ đáng sợ, phải không?
Tom didn't say where he was.	Tom không nói anh ấy đã ở đâu.
They still don't know who is responsible for Tom's death.	Họ vẫn chưa biết ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Tom.
It's only possible that he will eventually regain the ability to use his legs.	Chỉ có thể là cuối cùng anh ấy sẽ phục hồi khả năng sử dụng chân của mình.
I don't care about my score.	Tôi không quan tâm đến điểm số của mình.
I don't think I enjoy doing this as much as you seem.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích làm điều này nhiều như bạn có vẻ.
Tom told Mary about what he did.	Tom nói với Mary về những gì anh ấy đã làm.
I know Tom is not a Vietnam veteran.	Tôi biết Tom không phải là một cựu chiến binh Việt Nam.
I've made some great lasagna.	Tôi đã làm một số món lasagna tuyệt vời.
Let's take turns rowing.	Hãy lần lượt chèo thuyền.
Can Tom go home alone?	Tom có ​​thể về nhà một mình không?
I think Tom is speaking French.	Tôi nghĩ Tom đang nói tiếng Pháp.
You will never know unless you try.	Bạn sẽ không bao giờ biết trừ khi bạn thử.
You can't repair the damage?	Bạn không thể sửa chữa các thiệt hại?
Tom is looking out the window.	Tom đang nhìn ra cửa sổ.
You can't wear that.	Bạn không thể mặc cái đó.
You know how important that job is to Tom, don't you?	Bạn biết việc làm đó quan trọng như thế nào đối với Tom, phải không?
I had a place to live.	Tôi đã có một nơi để sống.
Tom comes to pick up Mary.	Tom đến đón Mary.
Tom's ship sank.	Con tàu Tom bị chìm.
I won't show you this.	Tôi sẽ không cho bạn thấy điều này.
It's not true that Tom ate my cat.	Chuyện Tom ăn thịt mèo của tôi là không có thật.
It's hard to raise a child that isn't your own.	Thật khó để nuôi dạy một đứa trẻ không phải của riêng bạn.
Right now, I'm talking about Tom.	Ngay bây giờ, tôi đang nói về Tom.
You're the only person I know other than me who'd rather live in a tent.	Bạn là người duy nhất tôi biết ngoài tôi thích sống trong lều hơn.
Tom talked to me in French.	Tom nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp.
Wooden toys are not selling as well as they used to be.	Đồ chơi bằng gỗ không còn bán chạy như trước nữa.
Tom is a timid person, isn't he?	Tom là một người rụt rè, phải không?
Tom said he thought I should study harder.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi nên học chăm chỉ hơn.
I could play golf now instead of doing this.	Tôi có thể chơi gôn ngay bây giờ thay vì làm việc này.
He is wearing a new coat.	Anh ấy đang mặc một chiếc áo khoác mới.
I was fascinated by that.	Tôi bị cuốn hút bởi điều đó.
Why don't you paint your bike blue?	Tại sao bạn không sơn xe đạp của bạn màu xanh?
Can someone get Tom a drink?	Ai đó có thể lấy cho Tom một ly không?
Tom thought Mary would be careless.	Tom nghĩ Mary sẽ bất cẩn.
It was difficult for me to understand what he was saying.	Thật là khó khăn cho tôi để hiểu những gì anh ta đang nói.
Tom never dated older women.	Tom không bao giờ hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi.
Do you have any mints?	Bạn có kẹo bạc hà nào không?
I think Tom is too shy to talk to you.	Tôi nghĩ rằng Tom quá nhút nhát để nói chuyện với bạn.
I don't think you need to tell Tom everything.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom mọi thứ.
I didn't know you were the one who wanted us to do that.	Tôi không biết bạn là người muốn chúng tôi làm điều đó.
Tom refuses to talk to anyone.	Tom từ chối nói chuyện với bất kỳ ai.
We'll leave it to Tom.	Chúng tôi sẽ để nó cho Tom.
It will only take three seconds.	Nó sẽ chỉ mất ba giây.
I don't think Tom will be as angry as you think.	Tôi nghĩ Tom sẽ không tức giận như bạn nghĩ đâu.
Do you have an opinion, Tom?	Bạn có ý kiến ​​không, Tom?
Tom is now confined to bed.	Tom bây giờ bị giới hạn trên giường.
Tom is a bit of a snob, isn't he?	Tom là một người hơi hợm hĩnh, phải không?
No one would have thought that Tom would die before Mary.	Không ai có thể ngờ rằng Tom lại chết trước Mary.
Tom lived here before moving to Boston.	Tom đã sống ở đây trước khi chuyển đến Boston.
Tom will probably be ready.	Tom có ​​thể sẽ sẵn sàng.
It was probably Tom.	Đó có lẽ là Tom.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó.
Tom told me I should eat more slowly.	Tom nói với tôi rằng tôi nên ăn chậm hơn.
Tom's mind is elsewhere.	Tâm trí của Tom đang ở nơi khác.
I need to clean my desk.	Tôi cần dọn dẹp bàn làm việc của mình.
Tom doesn't seem willing to help.	Tom dường như không sẵn lòng giúp đỡ.
I think Tom will lead you to the elevator.	Tôi nghĩ Tom sẽ dẫn bạn đến thang máy.
Tom still hangs out with Mary.	Tom vẫn đi chơi với Mary.
Tom wished he hadn't promised Mary that he would help.	Tom ước rằng anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ giúp.
We found Tom.	Chúng tôi đã tìm thấy Tom.
I have every reason to believe that he is innocent.	Tôi có mọi lý do để tin rằng anh ta vô tội.
I don't need support.	Tôi không cần hỗ trợ.
We're still sorting it out.	Chúng tôi vẫn đang phân loại nó ra.
He is not good at putting his thoughts into words.	Anh ấy không giỏi diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời.
While she was running after the naughty boy, one of her shoes slipped off.	Trong khi cô đang chạy theo cậu bé nghịch ngợm, một chiếc giày của cô đã bị tuột ra.
I'm starting to believe we can actually do this.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng tôi thực sự có thể làm được điều này.
I'm sorry, but I can't do that today.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó hôm nay.
You are the guest.	Bạn là khách.
Tom is the one who did this, right?	Tom là người đã làm điều này, phải không?
Tom thought Mary might not need to do that anymore.	Tom nghĩ Mary có thể không cần phải làm điều đó nữa.
I don't understand what could happen.	Tôi không hiểu chuyện gì có thể xảy ra.
Tom was listening to John and Mary's conversation.	Tom đã lắng nghe cuộc trò chuyện của John và Mary.
Tom tells Mary that he will help her with her homework.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ giúp cô ấy làm bài tập về nhà.
Tom has lost his savings.	Tom đã đánh mất tiền tiết kiệm của mình.
How many minutes will it take Tom to do it?	Tom sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
I know that Tom is alone in his room, reading a book.	Tôi biết rằng Tom đang ở một mình trong phòng, đọc sách.
I don't see that as a negative.	Tôi không thấy điều đó là tiêu cực.
I'm sure Tom doesn't want to be the next to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Tom is from our Boston office.	Tom đến từ văn phòng Boston của chúng tôi.
Tom has the ability to make that happen.	Tom có ​​khả năng biến điều đó thành hiện thực.
Tom didn't realize he was doing it the wrong way.	Tom không nhận ra rằng mình đã làm điều đó sai cách.
Understanding Japanese culture is a good thing.	Am hiểu về văn hóa Nhật Bản là một điều tốt.
I know that Tom was a little embarrassed.	Tôi biết rằng Tom đã hơi xấu hổ.
I am trying to do that.	Tôi đang cố gắng làm việc đó.
We need to know if Tom did or not.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom and Mary told me they thought John was stressed.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ nghĩ rằng John đang căng thẳng.
Tom looks a little suspicious.	Tom có ​​vẻ hơi nghi ngờ.
Tom will probably be motivated to do that.	Tom có ​​thể sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom will think this is really cool.	Tom sẽ nghĩ rằng điều này thực sự tuyệt vời.
Do you think Tom will really dance tonight?	Bạn có nghĩ rằng tối nay Tom sẽ thực sự khiêu vũ không?
I was very upset when Tom said that.	Tôi đã rất khó chịu khi Tom nói vậy.
Do you think Tom will see me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nhìn thấy tôi?
You talked on the phone for an hour.	Bạn đã nói chuyện điện thoại trong một giờ.
This is not debatable.	Điều này không có gì phải bàn cãi.
There's nothing in the fridge.	Không có gì trong tủ lạnh.
I have worked with a lot of people.	Tôi đã làm việc với rất nhiều người.
Tom didn't know what Mary was up to for dinner.	Tom không biết Mary định làm gì cho bữa tối.
I know he's the one who did it.	Tôi biết anh ấy là người đã làm điều đó.
I will drive to Boston tomorrow.	Tôi sẽ lái xe đến Boston vào ngày mai.
Why is the dog following Tom?	Tại sao con chó lại theo dõi Tom?
I want to see you tonight.	Tôi muốn gặp bạn tối nay.
I can't believe Tom is dead.	Tôi không thể tin rằng Tom đã chết.
Tom is no better.	Tom không khá hơn.
Tom said he was going to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston.
My mother is not strict, but my father is.	Mẹ tôi không nghiêm khắc lắm, nhưng bố tôi thì vậy.
I thought I would never see you come back to life.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy bạn sống lại.
We may never get the chance to do that.	Chúng ta có thể không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
We don't know how to use them.	Chúng tôi không biết cách sử dụng chúng.
Tom doesn't know much about baseball.	Tom không biết nhiều về bóng chày.
Tom was in Boston when Mary died.	Tom đã ở Boston khi Mary qua đời.
Tom is really scary.	Tom thực sự đáng sợ.
He made a request to return to the country.	Anh ta đưa ra yêu cầu về nước.
Your answer is unsatisfactory.	Câu trả lời của bạn không đạt yêu cầu.
Tom and John have been friends since high school.	Tom và John là bạn từ thời trung học.
Tom's shortcut to school involves jumping fences.	Con đường tắt đến trường của Tom liên quan đến việc nhảy hàng rào.
I haven't talked to you in a while.	Tôi đã không nói chuyện với bạn trong một thời gian.
Did you know that Tom plans to move to Boston?	Bạn có biết rằng Tom dự định chuyển đến Boston không?
My intuition says yes.	Trực giác của tôi nói có.
I checked the list.	Tôi đã kiểm tra danh sách.
Tom is a very jealous man.	Tom là một người đàn ông rất hay ghen.
Tom is cooking dinner for Mary.	Tom đang nấu bữa tối cho Mary.
Tom had other plans.	Tom đã có những kế hoạch khác.
The French and Indians won the Battle of Fort Duquesne.	Người Pháp và người da đỏ đã thắng trong trận Pháo đài Duquesne.
Tom said he knew he might have to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom's parents locked him in the basement for three months.	Cha mẹ của Tom đã nhốt anh ta trong tầng hầm trong ba tháng.
I can adapt.	Tôi thích nghi được.
Tom seems to be lying.	Tom dường như đang nói dối.
That title is extremely misleading.	Tiêu đề đó cực kỳ gây hiểu lầm.
Don't peek.	Đừng nhìn trộm.
The exact answer is not clear.	Câu trả lời chính xác không rõ ràng.
Why would Tom care about that?	Tại sao Tom lại quan tâm đến việc đó?
I didn't know Tom was going to do that.	Tôi không biết Tom đang định làm điều đó.
Let me know if there's anything I can do.	Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể làm gì.
Tom wasn't the one to tell me I had to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi phải làm vậy.
Tom wasn't where he said he would be.	Tom đã không ở nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
Warranty does not cover normal wear and tear.	Bảo hành không bao gồm hao mòn thông thường.
I want you to stay away from my daughter.	Tôi muốn anh tránh xa con gái tôi.
I am waiting for your help.	Tôi đang chờ sự trợ giúp của bạn.
Tom said he thought I would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ làm điều đó.
Tom was probably the one who scared Mary.	Tom có ​​lẽ là người khiến Mary sợ hãi.
I'm sure the last time we had a drought like this was in 1998.	Tôi chắc rằng lần cuối cùng chúng ta gặp hạn hán như thế này là vào năm 1998.
Maybe Tom doesn't go swimming now.	Có lẽ bây giờ Tom không đi bơi.
The hostages seem fine.	Các con tin có vẻ ổn.
I can't swim very well.	Tôi không biết bơi rất giỏi.
That's how Tom won.	Đó là cách mà Tom đã chiến thắng.
I don't think Tom will really win.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thực sự thắng.
Tom is leaving the house right now.	Tom đang rời khỏi nhà ngay bây giờ.
Tom will do it immediately.	Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Sometimes you scare me.	Đôi khi bạn làm tôi sợ.
Tom is pretty safe.	Tom khá an toàn.
I just found out.	Tôi vừa mới tìm ra.
Tom is not grieving.	Tom không đau buồn.
Do you believe eyewitness accounts?	Bạn có tin lời kể của nhân chứng không?
The US ambassador to Syria has left the country for security reasons.	Đại sứ Hoa Kỳ tại Syria đã rời đất nước vì lý do an ninh.
I don't think Tom is as selfish as everyone thinks.	Tôi không nghĩ rằng Tom ích kỷ như mọi người vẫn nghĩ.
What's the chance that Tom will actually win?	Cơ hội nào để Tom thực sự chiến thắng?
Italy is not an island.	Ý không phải là một hòn đảo.
Tom said we needed at least $300 to buy everything we needed.	Tom nói rằng chúng tôi cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ chúng tôi cần.
Tom is going to Boston next week on a business trip.	Tom sẽ đến Boston vào tuần tới trong một chuyến công tác.
I asked Tom about his new book.	Tôi hỏi Tom về cuốn sách mới của anh ấy.
Thanks for rescuing me.	Cảm ơn vì đã giải cứu tôi.
I know that Tom can do it if he really wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
Power and industrial output have stagnated for years, a fraction of what it was before 1990.	Sản lượng điện và công nghiệp đã đình trệ trong nhiều năm, chỉ bằng một phần nhỏ so với trước năm 1990.
We will also be able to raise cows and sheep.	Chúng tôi cũng sẽ có thể chăn nuôi bò và cừu.
Tom seems very calm.	Tom có ​​vẻ rất bình tĩnh.
Without water, we cannot live.	Nếu không có nước, chúng tôi không thể sống được.
Whether we succeed or not, we must do our best.	Dù thành công hay không, chúng ta phải nỗ lực hết mình.
Tom said he wished he could find a way to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom is really mad at me.	Tom thực sự giận tôi.
Tom has a housekeeper and a cook.	Tom có ​​một quản gia và một đầu bếp.
I didn't think it would happen.	Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Tom didn't know that I wanted to do it.	Tom không biết rằng tôi muốn làm điều đó.
What's the best concert you've ever been to?	Buổi hòa nhạc hay nhất mà bạn từng đến là gì?
I will be away for a few days.	Tôi sẽ đi xa vài ngày.
I usually don't have to work on Sundays.	Tôi thường không phải làm việc vào Chủ nhật.
Tom may not remember me, but I miss him.	Tom có ​​thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ anh ấy.
Tom never goes into caves.	Tom không bao giờ đi vào hang động.
I don't think Tom intended to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ý định làm điều đó.
It was one of the most important decisions I've ever had to make.	Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà tôi từng phải thực hiện.
Tom is happy and so am I.	Tom rất vui và tôi cũng vậy.
Tom needs to see me immediately.	Tom cần gặp tôi ngay lập tức.
Tom knows where Mary wants to go.	Tom biết Mary muốn đi đâu.
Tom says he doesn't care about Mary, but he always seems to be looking towards the room where she is.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến Mary, nhưng anh ấy dường như luôn nhìn về phía căn phòng nơi cô ấy đang ở.
I can't get warm enough.	Tôi không thể đủ ấm.
You don't want to discuss it?	Bạn không muốn thảo luận về nó?
I often play guitar on the front porch.	Tôi thường chơi guitar trước hiên nhà.
Is Tom sick?	Tom có ​​bị ốm không?
Miraculously, he led the whole herd of cows across the fierce river, unharmed.	Thật kỳ diệu, ông đã dẫn đường cho cả đoàn bò vượt qua dòng sông dữ dội, bình yên vô sự.
Do you have a sewing machine?	Bạn có một máy may?
The bird flapped its wings.	Con chim vỗ cánh bay.
Don't tell your mother that.	Đừng nói với mẹ bạn như vậy.
Tom's on the track team, isn't he?	Tom đang ở trong đội điền kinh, phải không?
Tom and Mary should never travel together.	Tom và Mary không bao giờ nên đi du lịch cùng nhau.
I robbed a convenience store with Tom.	Tôi đã cướp một cửa hàng tiện lợi với Tom.
Tom looks like he's committed.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã cam kết.
Maybe you should tell Tom why you don't want to do that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom tại sao bạn không muốn làm điều đó.
I am your big fan.	Tôi là fan ruột của bạn.
It is said that there is a treasure buried around here.	Người ta nói rằng có một kho báu được chôn cất xung quanh đây.
What we had to do was convince Tom to go.	Điều chúng tôi phải làm là thuyết phục Tom đi.
You were the last to do it, right?	Bạn là người cuối cùng làm điều đó, phải không?
I'm not joking about this.	Tôi không đùa về điều này.
Tom gave a bribe to the policeman.	Tom đã đưa hối lộ cho viên cảnh sát.
Don't let that bother you.	Đừng để điều đó làm phiền bạn.
I'll let Tom know.	Tôi sẽ cho Tom biết.
Tom doesn't go to this school anymore.	Tom không đến trường này nữa.
I didn't know Tom was going to quit.	Tôi không biết Tom định bỏ việc.
Why don't we buy some apples?	Tại sao chúng ta không mua một số táo?
We spent all our money.	Chúng tôi đã tiêu hết tiền của mình.
Tom is the son of one of my French teachers.	Tom là con trai của một giáo viên tiếng Pháp của tôi.
Tom spoke more slowly than Mary.	Tom nói chậm hơn Mary.
Tom had learned that Mary planned to stay in Boston for three more days.	Tom đã biết Mary dự định ở lại Boston ba ngày nữa.
Why don't you report this?	Tại sao bạn không báo cáo điều này?
I don't waste time.	Tôi không lãng phí thời gian.
Tom has a nice voice, doesn't he?	Tom có ​​một giọng hát hay, phải không?
I almost finished my homework.	Tôi gần như hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I can't be more specific than that.	Tôi không thể nói rõ hơn điều đó.
I know I shouldn't be here.	Tôi biết tôi không nên ở đây.
Leave Tom at home.	Để Tom ở nhà.
Tom let me sit next to him.	Tom để tôi ngồi cạnh anh ấy.
I don't think we can wait much longer.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể đợi lâu hơn nữa.
Tom says he wants to write a book.	Tom nói rằng anh ấy muốn viết một cuốn sách.
Tom looks tense.	Tom có ​​vẻ căng thẳng.
Some men cannot handle women in positions of power.	Một số người đàn ông không thể đảm đương với phụ nữ ở các vị trí quyền lực.
Tom will have to figure this out for himself.	Tom sẽ phải tự mình tìm ra điều này.
You're not Canadian, are you?	Bạn không phải là người Canada, phải không?
Tom has been studying French for about three years.	Tom đã học tiếng Pháp khoảng ba năm.
I should have told you about that sooner.	Tôi nên nói với bạn về điều đó sớm hơn.
Tom didn't get a chance to talk to Mary.	Tom không có cơ hội nói chuyện với Mary.
Tom doesn't want to be the first.	Tom không muốn là người đầu tiên.
Tom looked very disappointed.	Tom trông rất thất vọng.
Tom only showers once a week.	Tom chỉ tắm một lần một tuần.
I don't remember ever seeing Tom carrying a red bag.	Tôi không nhớ đã từng thấy Tom mang một chiếc túi màu đỏ.
Tom is not your nephew, is he?	Tom không phải là cháu trai của bạn, phải không?
Tom came to Boston because everyone else in his family came.	Tom đến Boston bởi vì mọi người khác trong gia đình anh ấy đã đến.
I like orange.	Tôi thích màu cam.
Tom was supposed to go home on Monday.	Tom lẽ ra phải về nhà vào thứ Hai.
Why is Tom always so unlucky?	Tại sao Tom luôn đen đủi như vậy?
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm vậy.
I know Tom won't have to stay in Boston all week.	Tôi biết Tom sẽ không phải ở lại Boston cả tuần.
Why does Tom want to be a pastor?	Tại sao Tom muốn trở thành mục sư?
I know who Tom gave his old bike to.	Tôi biết Tom đã tặng chiếc xe đạp cũ của mình cho ai.
Tom told me that he first met Mary in Boston when he was a teenager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy gặp Mary lần đầu tiên ở Boston khi anh ấy còn là một thiếu niên.
There are about thirty goldfish in our pond.	Có khoảng ba mươi con cá vàng trong ao của chúng tôi.
That will cost you a lot of money.	Điều đó sẽ khiến bạn tốn rất nhiều tiền.
I played trombone when I was young.	Tôi chơi trombone khi còn trẻ.
Tom needs to grow up.	Tom cần phải lớn lên.
I am in Australia this week.	Tôi đang ở Úc trong tuần này.
Tom was the first guy that Mary kissed.	Tom là chàng trai đầu tiên mà Mary hôn.
Do you know why Tom didn't win?	Bạn có biết tại sao Tom không thắng không?
Tom looks like he's in trouble.	Tom trông có vẻ như đang gặp rắc rối.
I don't think Tom will wait until tomorrow to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đợi đến ngày mai để làm điều đó.
I'll be there.	Tôi sẽ đến đó.
We can't ask Tom to sing.	Chúng tôi không thể yêu cầu Tom hát.
Have you chosen the songs you will play tonight?	Bạn đã chọn những bài hát bạn sẽ chơi tối nay chưa?
Most of the people I know can speak French.	Hầu hết những người tôi biết đều có thể nói tiếng Pháp.
Dates are rich in vitamins.	Quả chà là có nhiều vitamin.
Tom should probably tell Mary not to be afraid.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng đừng sợ hãi.
Tom can't even write his own name.	Tom thậm chí không thể viết tên của chính mình.
I don't mind lending you money.	Tôi không ngại cho bạn vay tiền.
I wish Tom wasn't here.	Tôi ước rằng Tom không có ở đây.
Tom says he has no plans to go back there again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch quay lại đó một lần nữa.
We didn't let Tom do that.	Chúng tôi đã không để Tom làm điều đó.
Where did Tom get that shirt?	Tom đã lấy chiếc áo đó ở đâu?
Can't you go to Australia with Tom?	Bạn không thể đi Úc với Tom?
Tom met a woman named Mary at a party he went to last month.	Tom đã gặp một người phụ nữ tên là Mary tại một bữa tiệc mà anh ấy đã đến vào tháng trước.
This is a picture of Tom wearing sunglasses.	Đây là hình Tom đeo kính râm.
I was also invited there.	Tôi cũng đã được mời đến đó.
I'm the only one scared.	Tôi là người duy nhất sợ hãi.
We think it's not fair.	Chúng tôi nghĩ rằng nó không công bằng.
You don't know I respect you?	Bạn không biết tôi tôn trọng bạn?
Tom doesn't like my friends.	Tom không thích bạn bè của tôi.
I'm joking, of course.	Tôi nói đùa, tất nhiên.
I am working in Boston.	Tôi đang làm việc ở Boston.
I don't go to the same school that Tom goes to.	Tôi không học cùng trường mà Tom học.
Tom didn't think Mary would be miserable doing it.	Tom không nghĩ Mary sẽ khổ sở khi làm điều đó.
Tom reached for the book, but it was out of reach.	Tom với lấy cuốn sách, nhưng nó nằm ngoài tầm với.
Have you ever been lost?	Bạn đã bao giờ bị lạc chưa?
Your problem is that you believe everything Tom says.	Vấn đề của bạn là bạn tin tất cả những gì Tom nói.
I can't buy a new bike.	Tôi không thể mua một chiếc xe đạp mới.
It is quite cost effective.	Nó khá hiệu quả về chi phí.
Tom said he knew that Mary might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó.
I met Tom three different times today.	Hôm nay tôi đã gặp Tom ba lần khác nhau.
Do you really want to stay for three more days?	Bạn có thực sự muốn ở lại thêm ba ngày nữa không?
I just found out that Tom has been kidnapped.	Tôi vừa phát hiện ra rằng Tom đã bị bắt cóc.
I didn't know Tom would tell us what to do.	Tôi không biết Tom sẽ nói cho chúng tôi biết phải làm gì.
I grabbed a golf club, thinking it might make a good weapon.	Tôi nắm lấy một cây gậy đánh gôn, nghĩ rằng nó có thể trở thành một vũ khí tốt.
I don't know everyone's names.	Tôi không biết tên của mọi người.
Tom hasn't eaten yet.	Tom vẫn chưa ăn.
He is a high school student.	Anh ấy là một học sinh trung học.
This is the car I was talking about the other day.	Đây là chiếc xe mà tôi đã nói đến ngày hôm trước.
My brother arranged everything for the party.	Anh trai tôi đã sắp xếp mọi thứ cho bữa tiệc.
Do you know where you are, Tom?	Bạn có biết bạn đang ở đâu không, Tom?
I think we timed it just right.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tính thời gian vừa phải.
Tom wants to tell Mary about what happened.	Tom muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Are there nuts in these macaroons?	Có hạt trong những chiếc bánh hạnh nhân này không?
I don't completely agree with you.	Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn.
Tom is no longer a child.	Tom không còn là một đứa trẻ nữa.
Does Tom really have one of those?	Tom có ​​thực sự có một trong số đó không?
The balloon slowly descends.	Khí cầu từ từ hạ xuống.
Tom can't sing very well.	Tom không thể hát rất hay.
I had just finished my homework when he came to visit me.	Tôi vừa hoàn thành bài tập về nhà thì anh ấy đến thăm tôi.
I didn't realize that Tom no longer lived in Australia.	Tôi không nhận ra rằng Tom không còn sống ở Úc nữa.
That's not what's happening here.	Đó không phải là những gì đang xảy ra ở đây.
Tom is just trying to buy time.	Tom chỉ đang cố câu giờ.
Tom and Mary are childhood friends.	Tom và Mary là bạn thời thơ ấu.
You are really good.	Bạn thực sự rất tốt.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom sợ hãi.
What a great slogan!	Thật là một khẩu hiệu tuyệt vời!
What's wrong with those?	Có gì sai với những cái đó?
I didn't know Tom was the one who did it for us.	Tôi không biết Tom là người đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is really competitive, isn't he?	Tom thực sự rất cạnh tranh, phải không?
Tom works for a large advertising agency in Boston.	Tom làm việc cho một công ty quảng cáo lớn ở Boston.
I want you to get me out of here.	Tôi muốn bạn đưa tôi ra khỏi đây.
I often receive letters from Tom.	Tôi thường nhận được thư từ Tom.
I can't be with Tom all day.	Tôi không thể ở bên Tom cả ngày.
Tom refused to settle down.	Tom từ chối ổn định.
That was not part of the original plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch ban đầu.
I was a bit worried.	Tôi hơi lo lắng.
Tom is the only person Mary can trust.	Tom là người duy nhất Mary có thể tin tưởng.
Tom slipped on the ice and injured his leg.	Tom trượt chân trên băng và bị thương ở chân.
Tom said he knew Mary might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không cần làm điều đó.
We all hope Tom gets well soon.	Tất cả chúng tôi đều hy vọng Tom sẽ sớm khỏe lại.
You were Tom's girlfriend when you were in high school, right?	Bạn là bạn gái của Tom khi bạn còn học trung học, phải không?
Why don't you have to be there by 2:30 like everyone else?	Tại sao bạn không cần phải có mặt ở đó trước 2:30 như những người khác?
What advantage does Tom have?	Tom có ​​lợi thế gì?
Do you remember to mail the letter I asked you to mail?	Bạn có nhớ gửi bức thư mà tôi đã yêu cầu bạn gửi qua đường bưu điện không?
Tom room with John.	Tom phòng với John.
Tom told us he wasn't allowed to help.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không được phép giúp đỡ.
Tom said eloquently.	Tom nói một cách hùng hồn.
Lack of sleep will make you do stupid things.	Thiếu ngủ sẽ khiến bạn làm những điều ngu ngốc.
Do you know what the weather forecast for tomorrow is?	Bạn có biết dự báo thời tiết cho ngày mai là gì không?
I broke Tom's jaw.	Tôi đã làm gãy quai hàm của Tom.
Tom said he is very busy right now.	Tom cho biết hiện tại anh ấy rất bận.
Tom says he doesn't trust Mary.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary.
Tom was trying to save some money.	Tom đã cố gắng tiết kiệm một ít tiền.
I know that Tom will be able to do it if he really needs to.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
Tom wasn't on time, but Mary was.	Tom không đúng giờ, nhưng Mary thì có.
Tom seemed to be expecting Mary to do something.	Tom dường như đang mong đợi Mary làm điều gì đó.
They are very proud to be students of that university.	Họ rất tự hào vì là sinh viên của trường đại học đó.
Tom works as a waiter.	Tom làm bồi bàn.
If you see any errors, please send a message.	Nếu bạn thấy bất kỳ sai sót, xin vui lòng gửi một tin nhắn.
Tom and Mary decided to eat together.	Tom và Mary đã quyết định đi ăn cùng nhau.
Tom told the police that he was being followed by three men.	Tom nói với cảnh sát rằng anh ta đã bị theo dõi bởi ba người đàn ông.
Do we really have to do this again?	Chúng ta có thực sự phải làm điều này một lần nữa?
Tom asked for a table near the window.	Tom yêu cầu một cái bàn gần cửa sổ.
I'm busy right now so I can't help you.	Giờ em bận nên không giúp được anh.
I want to know how you would do it.	Tôi muốn biết bạn sẽ làm điều đó như thế nào.
I have received your letter.	Tôi đã nhận được thư của bạn.
You will have to get up early tomorrow morning.	Bạn sẽ phải dậy sớm vào sáng mai.
Tom says that Mary is not very good at it.	Tom nói rằng Mary không giỏi lắm khi làm điều đó.
Many people wear green on St. Patrick's Day.	Nhiều người mặc màu xanh lá cây trong Ngày Thánh Patrick.
Does your carpet match your drapes?	Thảm của bạn có phù hợp với màn của bạn không?
What is the luckiest thing that has happened to you?	Điều may mắn nhất đã xảy ra với bạn là gì?
Tom went out to the balcony.	Tom đi ra ngoài ban công.
I'm just trying to do what's right.	Tôi chỉ đang cố gắng làm những gì đúng.
My wife's name is Mary and my son's name is John.	Vợ tôi tên là Mary và con trai tôi tên là John.
Tom was sitting in one corner of the room, and Mary was sitting in another.	Tom đang ngồi ở một góc phòng, và Mary đang ngồi ở góc khác.
The projector is not working.	Máy chiếu không hoạt động.
Tom says he doesn't believe you would do it for him.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom and I are not meant to be together.	Tom và tôi không có ý định ở bên nhau.
Do you usually shower before dinner or after dinner?	Bạn thường tắm trước khi ăn tối hay sau khi ăn tối?
You can't be here.	Bạn không thể ở đây.
Tom expects Mary to stay in Australia until Monday.	Tom mong Mary ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Tom has no plans to wait.	Tom không có kế hoạch chờ đợi.
Tom promised he would do it for Mary.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it when she gets older.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó khi cô ấy lớn hơn.
Tom probably won't do it on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào thứ Hai.
The store where Tom works is about to close.	Cửa hàng nơi Tom làm việc sắp ngừng kinh doanh.
Tom brought enough food for everyone.	Tom đã mang đủ thức ăn cho mọi người.
You sound like you're sad.	Bạn có vẻ như bạn đang buồn.
I am quite disappointed.	Tôi khá thất vọng.
Tom says he doesn't really expect you to help him.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi bạn giúp anh ấy.
You know Tom better than me.	Bạn biết Tom hơn tôi.
Why don't you solve it?	Tại sao bạn không giải quyết nó?
Tom really thinks I shouldn't do that.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi không nên làm như vậy.
Don't you still live on Park Street?	Không phải bạn vẫn sống trên Phố Park sao?
I have started writing a book.	Tôi đã bắt đầu viết một cuốn sách.
Do you think Tom and Mary will go dancing together?	Bạn có nghĩ Tom và Mary sẽ đi khiêu vũ cùng nhau không?
Tom bought three tickets to Australia.	Tom đã mua ba vé đến Úc.
Tom told me that he thought Mary was free.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary được tự do.
Trauma surgeons saved Tom's life.	Các bác sĩ phẫu thuật chấn thương đã cứu sống Tom.
Tom is a boy who loves to party.	Tom là một cậu bé thích tiệc tùng.
Tom appears to be unarmed.	Tom dường như không có vũ khí.
You don't care what happens?	Bạn không quan tâm những gì sẽ xảy ra?
I don't know what she's going to do.	Tôi không biết cô ấy định làm gì.
Which continent is the most populous in the world?	Châu lục nào đông dân nhất trên thế giới?
I don't believe anything Tom says.	Tôi không tin bất cứ điều gì Tom nói.
Tom is flexible, but Mary is not.	Tom là người linh hoạt, nhưng Mary thì không.
Tom said that he thought Mary would be very upset if he did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất khó chịu nếu anh ấy làm vậy.
We have a few minutes until the meeting begins.	Chúng ta còn vài phút nữa cho đến khi cuộc họp bắt đầu.
There may still be some food on the table.	Có thể vẫn còn một số thức ăn trên bàn.
If you are in a hurry, you can catch the next bus.	Nếu bạn gấp, bạn có thể bắt chuyến xe tiếp theo.
Tom and Mary keep their relationship hidden from their parents.	Tom và Mary giấu kín mối quan hệ của họ với cha mẹ.
I bet you still haven't figured out what this is.	Tôi cá rằng bạn vẫn chưa hình dung ra đây là gì.
That's all we have.	Đó là tất cả những gì chúng tôi có.
Is the W an upside down M or the M an upside down W?	Chữ W là chữ M lộn ngược hay chữ M là chữ W lộn ngược?
Tom doesn't have to decide right away.	Tom không cần phải quyết định ngay lập tức.
Tom is very good at making burgers.	Tom rất giỏi làm bánh mì kẹp thịt.
I do not lie you.	Tôi không nói dối bạn.
Tom should have kissed Mary.	Tom lẽ ra nên hôn Mary.
I hope you have a good time in Europe.	Tôi hy vọng bạn có một thời gian tốt ở Châu Âu.
Neither Tom nor Mary can drive.	Tom và Mary đều không biết lái xe.
Tom says he thinks Mary is sleeping.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ngủ.
We don't like doing things like that.	Chúng tôi không thích làm những việc như vậy.
The check has been paid to Tom.	Séc đã được trả cho Tom.
I know that you don't like being touched.	Tôi biết rằng bạn không thích bị chạm vào.
I can't believe Tom did that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm điều đó.
I don't know what to think anymore.	Tôi không biết phải nghĩ gì nữa.
I didn't do it as well as people expected of me.	Tôi đã không làm điều đó tốt như mọi người mong đợi ở tôi.
Tom is not currently studying French.	Tom hiện không học tiếng Pháp.
Tom doesn't play chess anymore.	Tom không chơi cờ nữa.
I don't think Tom is an alien.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người ngoài hành tinh.
I wonder if Tom really needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần làm điều đó không.
Tom thinks that Mary is destined for greater things.	Tom nghĩ rằng Mary được định sẵn cho những điều lớn lao hơn.
Tom may not be as happy as he looks.	Tom có ​​thể không hạnh phúc như vẻ ngoài của anh ấy.
Tom is a bit unusual in that he doesn't drink tea, coffee or beer.	Tom hơi khác thường ở chỗ anh ấy không uống trà, cà phê hay bia.
Tom gave me three reasons why he couldn't help.	Tom đã cho tôi ba lý do tại sao anh ấy không thể giúp đỡ.
Tom knew Mary loved him when she laughed at his terrible jokes.	Tom biết Mary đã yêu anh khi cô ấy cười vì những trò đùa khủng khiếp của anh.
I went to see Tom.	Tôi đến gặp Tom.
Detectives walk through the ruins of the factory.	Các thám tử đi qua đống đổ nát của nhà máy.
Africa is a continent, but Greenland is not.	Châu Phi là một lục địa, nhưng Greenland thì không.
Tom created the whole story.	Tom đã tạo ra toàn bộ câu chuyện.
Tom and I both love to play volleyball.	Tom và tôi đều thích chơi bóng chuyền.
You've run out of wine.	Bạn đã hết rượu rồi.
No one likes being questioned about their true motives.	Không ai thích bị nghi ngờ động cơ thực sự của mình.
That's more or less what I think.	Đó là ít nhiều những gì tôi nghĩ.
There have been allegations.	Đã có những cáo buộc.
Tom's troubles are not over yet.	Những rắc rối của Tom vẫn chưa kết thúc.
Tom says he thinks he'll be able to get home by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể về nhà trước 2:30.
This is your best hour.	Đây là giờ tốt nhất của bạn.
This is not the only exit.	Đây không phải là lối ra duy nhất.
Tom has no money to do it.	Tom không có tiền để làm điều đó.
I know what you're eating.	Tôi biết bạn đang ăn gì.
Don't let Tom find out.	Đừng để Tom phát hiện ra điều đó.
Tom did this carefully.	Tom đã cẩn thận làm điều này.
You are impressive.	Bạn thật ấn tượng.
I'm not sure you'll have enough time to do everything we ask you to do.	Tôi không chắc bạn sẽ có đủ thời gian để làm mọi việc mà chúng tôi yêu cầu bạn làm.
Put your shoes on. 	Mang giày vào.
We often go out to eat.	Chung ta hay ra ngoai ăn tôi.
Tom hasn't come home yet, has he?	Tom vẫn chưa về nhà phải không?
Tom became a chef.	Tom đã trở thành một đầu bếp.
The 1990s began with the Gulf War.	Những năm 1990 bắt đầu với Chiến tranh vùng Vịnh.
Who is Tom among those people?	Tom là ai trong số những người đó?
Could you please confirm the price by fax?	Bạn có thể vui lòng xác nhận giá bằng fax?
Is Tom rich?	Tom có ​​giàu không?
I tried to visit Tom.	Tôi đã cố gắng đi thăm Tom.
Tom didn't know Mary was engaged to John.	Tom không biết Mary đã đính hôn với John.
I have a son and a daughter. 	Tôi có một con trai và một con gái.
My son lives in Australia and my daughter lives in New Zealand.	Con trai tôi sống ở Úc và con gái tôi sống ở New Zealand.
Tom doesn't have to do that anymore.	Tom không cần phải làm vậy nữa.
Tom says Mary is curious.	Tom nói Mary có khả năng tò mò.
Tom didn't seem surprised when I told him where the party was going.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói cho anh ấy biết bữa tiệc sẽ diễn ra ở đâu.
He has a quick mind.	Anh ấy có một đầu óc nhanh nhẹn.
Whatever you do, don't let Tom drive.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom lái xe.
Tom says Mary doesn't care.	Tom nói rằng Mary không quan tâm.
There's nothing wrong with skipping breakfast from time to time.	Không có tội gì nếu bạn lâu lâu bỏ bữa sáng.
Tom thought that Mary wouldn't be excited about it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không hào hứng với điều đó.
I found this book enjoyable from start to finish.	Tôi thấy cuốn sách này thú vị từ đầu đến cuối.
Tom is wearing a lab coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm.
I couldn't understand what she said.	Tôi không thể hiểu những gì cô ấy nói.
Do you think you have been treated fairly?	Bạn có nghĩ rằng bạn đã được đối xử công bằng?
Tom probably won't succeed.	Tom có ​​lẽ sẽ không thành công.
Tom had a backache while shoveling snow.	Tom bị đau lưng khi xúc tuyết.
I was very busy all day.	Tôi đã rất bận rộn suốt cả ngày.
Tom bought a very expensive house on Park Street.	Tom đã mua một ngôi nhà rất đắt tiền trên Phố Park.
Tom told Mary that he was going to Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Boston.
You still haven't told Tom what you did, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom những gì bạn đã làm, phải không?
Do you really want to work at that company?	Bạn có thực sự muốn làm việc tại công ty đó không?
You think Tom wouldn't have to do that, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không phải làm điều đó, phải không?
Tom still didn't know what to do.	Tom vẫn không biết phải làm gì.
Tom is not older than me.	Tom không lớn hơn tôi.
I hope that's true.	Tôi hy vọng đó là sự thật.
You would ask them, right?	Bạn sẽ hỏi họ, phải không?
Tom was sitting in the dark thinking about what had happened.	Tom đang ngồi trong bóng tối suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
You are the problem.	Bạn là vấn đề.
Tom said he would try to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó cho tôi.
He always takes his time in everything he does.	Anh ấy luôn dành thời gian của mình trong mọi việc anh ấy làm.
I have one son and three nieces.	Tôi có một cháu trai và ba cháu gái.
I hope Tom knows what he's doing.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy đang làm gì.
Tom is a pretty good jazz saxophone player.	Tom là một người chơi saxophone jazz khá giỏi.
I should go to Australia.	Tôi nên đi Úc.
Tom borrowed a pair of pruning shears from Mary.	Tom đã mượn một cặp kéo cắt tỉa từ Mary.
Tom said that my parents probably wouldn't let me do it until I was eighteen.	Tom nói rằng cha mẹ tôi có thể sẽ không cho phép tôi làm điều đó cho đến khi tôi mười tám tuổi.
How long does it take to put the turban?	Thời gian đặt khăn xếp trong bao lâu?
Tom cracked nuts.	Tom bẻ các loại hạt.
"Where did Tom kiss Mary?" 	"Tom đã hôn Mary ở đâu?"
"In the garden."	"Trong vườn."
Sewing is manual work.	May vá là công việc thủ công.
I suspect Tom is still homeless.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn là người vô gia cư.
Join the parade.	Hãy tham gia cuộc diễu hành.
Tom is just a man.	Tom chỉ là một người đàn ông.
This morning I woke up an hour later than usual.	Sáng nay tôi dậy muộn hơn bình thường một tiếng đồng hồ.
Can't you help yourself, Tom?	Bạn không thể tự giúp mình được không, Tom?
I think that's a better idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt hơn.
The princess disguised herself as a simple shepherd girl.	Công chúa cải trang thành một cô gái chăn cừu giản dị.
Tom usually doesn't go to school.	Tom thường không đến trường.
I will propose to Mary.	Tôi sẽ cầu hôn Mary.
Tom and Mary took turns driving.	Tom và Mary thay phiên nhau lái xe.
Tom checked the doors to see if they were locked.	Tom kiểm tra các cánh cửa để xem chúng đã bị khóa chưa.
This is not easy for you, is it?	Điều này không hề dễ dàng đối với bạn, phải không?
I know Tom doesn't know that he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
It doesn't rain every day here, but here it rains a lot.	Ở đây không mưa mỗi ngày, nhưng ở đây mưa rất nhiều.
Tom backed up everything on the external hard drive.	Tom đã sao lưu mọi thứ trên ổ cứng ngoài.
She has to keep it in the waistband of her pants a little bit.	Cô ấy phải để trong eo quần của mình một chút.
Do you think Tom will be at the meeting today?	Bạn có nghĩ Tom sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay không?
Tom looks like he needs help.	Tom có ​​vẻ như anh ấy cần giúp đỡ.
I hope you can understand why I wouldn't do the same.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi sẽ không làm như vậy.
Tom would probably never forgive Mary.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary.
I majored in French.	Tôi học chuyên ngành tiếng Pháp.
Tom is quite arrogant.	Tom khá kiêu ngạo.
Tom is his name, I think.	Tom là tên của anh ấy, tôi nghĩ vậy.
Is Tom very sick?	Tom rất ốm phải không?
Does Tom think Mary is beautiful?	Tom có ​​nghĩ Mary đẹp không?
Tom is the one standing next to Mary in this photo.	Tom là người đứng cạnh Mary trong bức ảnh này.
It's wild.	Thật là hoang đường.
Tom says that Mary is satisfied.	Tom nói rằng Mary hài lòng.
Tom is going to propose to Mary tonight.	Tom sẽ cầu hôn Mary vào tối nay.
Maybe you can help me figure out what I need to know.	Có lẽ bạn có thể giúp tôi tìm ra những gì tôi cần biết.
Those antiques are fakes.	Những món đồ cổ đó là đồ giả.
I will write to you or I will call you next week.	Tôi sẽ viết thư cho bạn hoặc tôi sẽ gọi cho bạn vào tuần tới.
I waited for her for a long time.	Tôi đã đợi cô ấy rất lâu.
Maybe we can buy Tom a new one.	Có lẽ chúng ta có thể mua cho Tom một cái mới.
I'm not surprised Tom wants to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom muốn làm điều đó.
Tom realized that Mary was tired.	Tom nhận ra Mary mệt mỏi.
Do you want a room with a bath or shower?	Bạn muốn phòng có bồn tắm hay vòi sen?
Tom says he wants to go.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi.
I'm glad someone else got it.	Tôi rất vui vì đã có người khác lấy được nó.
Tom said he was really impressed.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất ấn tượng.
Tom has promised he won't smoke anymore.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không hút thuốc nữa.
We are collecting blankets for the homeless.	Chúng tôi đang thu thập chăn cho người vô gia cư.
Tom is buried in the cemetery next to the church he went to.	Tom được chôn cất tại nghĩa trang bên cạnh nhà thờ mà anh đến.
Tom bought himself a microscope.	Tom đã mua cho mình một chiếc kính hiển vi.
I bought this for Tom.	Tôi đã mua cái này cho Tom.
I'm not stupid, you know.	Tôi không ngốc, bạn biết đấy.
I didn't realize that Tom wouldn't be here today.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Tom knows that Mary is not from Australia.	Tom biết rằng Mary không đến từ Úc.
The boat began to encounter water and quickly sank.	Con thuyền bắt đầu gặp nước và nhanh chóng bị chìm.
Clear sky.	Bầu trời quang đãng.
Tom does not currently live in Australia.	Tom hiện không sống ở Úc.
Tom said I had to win.	Tom nói tôi phải thắng.
Perhaps now is not the time to do this.	Có lẽ bây giờ không phải là lúc để làm điều này.
Tom was like that.	Tom đã như vậy.
We had spicy rice with chicken feet and white mushrooms.	Chúng tôi đã ăn cơm cay với chân gà và nấm trắng.
Where was Tom arrested?	Tom bị bắt ở đâu?
Tom can read very well.	Tom có ​​thể đọc rất tốt.
I don't think Tom came to our rescue.	Tôi không nghĩ rằng Tom đến để giải cứu chúng ta.
I know Tom doesn't usually do that these days.	Tôi biết Tom không thường làm như vậy những ngày này.
Tom told us that he thought he could become a famous singer.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
There was nothing Tom could do about it at the time.	Tom không thể làm gì với nó vào thời điểm đó.
I'm pretty sure Tom is safe.	Tôi khá chắc rằng Tom vẫn an toàn.
I think Tom will be able to stay until Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể ở lại cho đến thứ Hai.
You need to tell us where we can find Tom.	Bạn cần cho chúng tôi biết nơi chúng tôi có thể tìm thấy Tom.
Tom and Mary still love each other.	Tom và Mary vẫn yêu nhau.
That's not the only reason why Tom needs to do so.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom cần làm như vậy.
Why don't we meet at the airport at 2:30?	Tại sao chúng ta không gặp nhau ở sân bay lúc 2:30?
Tom has resigned.	Tom đã từ chức.
Tom lost his job last month.	Tom đã mất việc vào tháng trước.
Tom is not as poor as most people think.	Tom không nghèo như hầu hết mọi người vẫn nghĩ.
How many concerts did you go to last year?	Bạn đã đi xem bao nhiêu buổi hòa nhạc trong năm ngoái?
Tom was in Australia at the time.	Lúc đó Tom đang ở Úc.
"Are you asleep, Tom?" 	"Em ngủ chưa, Tom?"
"No, I'm just resting my eyes for a bit."	"Không, tôi chỉ để mắt nghỉ ngơi một chút."
Tom doesn't have enough money to buy tickets.	Tom không có đủ tiền để mua vé.
I am missing one.	Tôi đang thiếu một cái.
Tom started smoking when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu hút thuốc khi mới mười ba tuổi.
Tom decided that it was finally time to do it.	Tom quyết định rằng cuối cùng đã đến lúc làm điều đó.
It's unbelievable how quickly time goes by.	Thật không thể tin được thời gian trôi nhanh như thế nào.
You are not old enough to drive.	Bạn chưa đủ tuổi lái xe.
Of course, you can do whatever you want.	Tất nhiên, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Why didn't Tom tell Mary to stay?	Tại sao Tom không bảo Mary ở lại?
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Orphans are required to act on their own.	Những đứa trẻ mồ côi được yêu cầu phải tự hành xử.
Don't tell me what I have to do.	Đừng nói với tôi những gì tôi phải làm.
You didn't miss much.	Bạn đã không bỏ lỡ nhiều.
I wouldn't do this for anyone.	Tôi sẽ không làm điều này cho bất kỳ ai.
I don't like your car.	Tôi không thích xe của bạn.
We just wanted to ask Tom a few questions.	Chúng tôi chỉ muốn hỏi Tom một vài câu hỏi.
I don't know if I'm a good father or not.	Tôi không biết mình có phải là một người cha tốt hay không.
Tobacco is an important part of the North Carolina economy.	Thuốc lá là một phần quan trọng của nền kinh tế Bắc Carolina.
Tom rarely exercises.	Tom hiếm khi tập thể dục.
Tom is gone.	Tom đã đi rồi.
I need a new USB cable for my mobile phone.	Tôi cần một cáp USB mới cho điện thoại di động của mình.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
It is four centimeters thick.	Nó dày bốn cm.
Tom comes home every day at 2:30.	Tom về nhà hàng ngày lúc 2:30.
It would be great if we could do it together.	Thật là tuyệt vời nếu chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau.
I am a management consultant.	Tôi là một nhà tư vấn quản lý.
Is there anyone here who isn't afraid of Tom?	Có ai ở đây không sợ Tom không?
You don't usually lie. 	Bạn không thường nói dối.
Why are you lying now?	Tại sao bạn lại nói dối bây giờ?
Your anger is much greater than your wisdom.	Sự tức giận của bạn lớn hơn nhiều so với trí tuệ của bạn.
I didn't know Tom was so tired.	Tôi không biết Tom đã rất mệt mỏi.
Tom says he thinks you said you don't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn nói rằng bạn không biết cách làm điều đó.
I think that wouldn't have happened if Tom had been there with us.	Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra nếu Tom ở đó với chúng tôi.
She does not visit me on Sunday but on Monday.	Cô ấy không đến thăm tôi vào Chủ nhật mà vào thứ Hai.
Money is a bit tight right now.	Hiện giờ tiền hơi eo hẹp.
Tom is part of a study group.	Tom là thành viên của một nhóm học tập.
Tom felt dizzy from the heat.	Tom cảm thấy chóng mặt vì nóng.
I don't know where Tom might be.	Tôi không biết Tom có ​​thể ở đâu.
Tom won't sit here.	Tom sẽ không ngồi đây.
Tom should have gone to Boston by now.	Tom lẽ ra đã đến Boston ngay bây giờ.
I will finish the work next week.	Tôi sẽ hoàn thành công việc vào tuần tới.
Tom shaved his head last summer.	Tom đã cạo đầu vào mùa hè năm ngoái.
Tom doesn't believe that Mary really wants to do it today.	Tom không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I know what you did.	Tôi biết bạn đã làm gì.
Tom spent nearly a decade in Boston.	Tom đã dành gần một thập kỷ ở Boston.
I know that you have a secret.	Tôi biết rằng bạn có một bí mật.
I tried to stop Tom from going there.	Tôi đã cố gắng ngăn cản Tom đến đó.
Tom is exaggerating, I think.	Tom đang phóng đại, tôi nghĩ vậy.
Tom has a notebook and pen ready.	Tom đã chuẩn bị sẵn sổ tay và bút.
Valentine's Day is celebrated all over the world.	Ngày lễ tình nhân được tổ chức trên toàn thế giới.
Tom owns a very large house on Park Street.	Tom sở hữu một ngôi nhà rất lớn trên Phố Park.
I suspect Tom and Mary are cheating.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang lừa dối.
I didn't mean to scare Tom.	Tôi không có ý làm Tom sợ.
Tom looked as if he was angry.	Tom trông như thể anh ấy đang tức giận.
Tom hired Mary to help.	Tom đã thuê Mary để giúp đỡ.
She advised him to go to the police station, but he was afraid.	Cô ấy khuyên anh nên đến đồn cảnh sát, nhưng anh sợ.
Did you know that Tom lived in Boston for three years?	Bạn có biết rằng Tom đã sống ở Boston trong ba năm không?
Tom didn't know when Mary did it.	Tom không biết Mary làm vậy khi nào.
I thought you said you liked Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn thích Tom.
I think Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
I can skate.	Tôi có thể trượt băng.
Tom was wearing a coat.	Tom đã mặc một chiếc áo khoác.
I think Tom has forgotten me now.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quên tôi bây giờ.
She doesn't want to go to church.	Cô ấy không muốn đến nhà thờ.
I think Tom is not tired.	Tôi nghĩ rằng Tom không mệt.
Neither Tom nor Mary was seriously injured.	Cả Tom và Mary đều không bị thương nặng.
Tom was in Boston, but Mary was not.	Tom đã ở Boston, nhưng Mary thì không.
Tom couldn't help but smile.	Tom không thể không mỉm cười.
Tom has never disrespected me.	Tom chưa bao giờ thiếu tôn trọng tôi.
Tom doesn't seem to be a student here anymore.	Tom dường như không còn là sinh viên ở đây nữa.
I had no hope of ironing so I bought fixed press clothes.	Tôi không có hy vọng gì về việc ủi quần áo nên tôi mua quần áo ép cố định.
Tom's father will chew Tom.	Cha của Tom sẽ nhai Tom.
Tom's ex-girlfriend is dating Mary's ex-boyfriend.	Bạn gái cũ của Tom đang hẹn hò với bạn trai cũ của Mary.
Tom changed his plans at the last minute and went to Boston instead.	Tom đã thay đổi kế hoạch của mình vào phút cuối và đến Boston để thay thế.
I thought you were happy.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đã được hạnh phúc.
Tom told Mary what she needed to buy.	Tom đã nói với Mary những gì cô ấy cần mua.
Tom says he doesn't know when Mary will come.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào Mary sẽ đến.
Tom has nothing to lose.	Tom không còn gì để mất.
Many employers won't do that.	Nhiều nhà tuyển dụng sẽ không làm điều đó.
I have been sick for three weeks.	Tôi đã bị ốm trong ba tuần.
The game is not interesting at all.	Trò chơi không thú vị chút nào.
It's really not that hard to do it, is it?	Nó thực sự không khó để làm điều đó, phải không?
Tom can say hello to us.	Tom có ​​thể nói xin chào với chúng tôi.
Tom returned to Boston empty-handed.	Tom trở về Boston tay trắng.
Tom cooks better than me.	Tom nấu ăn còn ngon hơn cả tôi.
I don't think I'll be friends with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ kết thân với Tom.
I hope Tom has enough time to do that.	Tôi hy vọng Tom có ​​đủ thời gian để làm điều đó.
Does Tom hang out a lot?	Tom có ​​đi chơi nhiều không?
Don't pretend you don't know.	Đừng giả vờ như bạn không biết.
We reached the museum after a ten minute walk.	Chúng tôi đến bảo tàng sau mười phút đi bộ.
Tom says he hopes Mary will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó sớm.
I think Tom is scary.	Tôi nghĩ rằng Tom thật đáng sợ.
Tom said Mary knew she might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I've only been in Australia for a year.	Tôi mới đến Úc một năm.
I think Tom doesn't like stew.	Tôi nghĩ Tom không thích món hầm.
Tom is pretending to be asleep.	Tom đang giả vờ ngủ.
You may have left.	Bạn có thể đã bỏ đi.
I gave a book to Tom.	Tôi đã đưa một cuốn sách cho Tom.
Well, what's wrong with that?	Chà, điều đó có gì sai?
Tom is a cyclist.	Tom là một người thích đi xe đạp.
Are there occasional earthquakes where you live?	Đôi khi có động đất ở nơi bạn sống không?
I'm not sure that's what both Tom and Mary want.	Tôi không chắc đó là những gì cả Tom và Mary muốn.
Books for people who wish they were somewhere else.	Sách dành cho những người mong muốn họ ở một nơi khác.
Tom may have left his car keys in Mary's room.	Tom có ​​thể đã để quên chìa khóa xe của mình trong phòng của Mary.
Wouldn't it be better if you did it here?	Sẽ không tốt hơn nếu bạn làm điều đó ở đây?
Tom's mailbox is full of postcards.	Hộp thư của Tom chứa đầy bưu thiếp.
Tom doesn't, but Mary does.	Tom thì không, nhưng Mary thì có.
Tom thanks everyone for waiting.	Tom cảm ơn mọi người đã chờ đợi.
"What do you want?" 	"Bạn muốn gì?"
"I want a dog."	"Tôi muốn một con chó."
Tom and I got married last winter.	Tom và tôi kết hôn vào mùa đông năm ngoái.
Tom wants me to go dance with Mary.	Tom muốn tôi đi khiêu vũ với Mary.
I wonder how much it costs to rent a rowing boat for three hours.	Tôi tự hỏi giá bao nhiêu để thuê một chiếc thuyền chèo trong ba giờ.
He went to bed as soon as he got home.	Anh ấy đã đi ngủ ngay khi anh ấy về đến nhà.
Does Tom have a history of heart disease?	Tom có ​​tiền sử bệnh tim không?
Did Tom tell you why he didn't come to your party?	Tom có ​​nói với bạn tại sao anh ấy không đến bữa tiệc của bạn không?
Can you tell me how to get to Tom's house?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến nhà của Tom?
How do I know that will happen?	Làm sao tôi biết điều đó sẽ xảy ra?
Tom took it very well.	Tom đã lấy nó rất tốt.
I really think it's better not to stay here too long.	Tôi thực sự nghĩ rằng tốt hơn là không nên ở đây quá lâu.
Tom believes that to be correct.	Tom tin rằng điều đó là chính xác.
Tom is incapable of sympathy.	Tom không có khả năng thông cảm.
They are not my friends.	Họ không phải là bạn của tôi.
I don't have time today. 	Hôm nay tôi không có thời gian.
I will go tomorrow.	Tôi sẽ đi vào ngày mai.
Tom speaks almost no French.	Tom hầu như không nói được tiếng Pháp nào.
That's something I've always taken for granted.	Đó là điều mà tôi luôn coi là đương nhiên.
Do we really want to walk to Tom's house?	Chúng ta có thực sự muốn đi bộ đến nhà Tom không?
I haven't told anyone in my class my real name.	Tôi chưa nói cho ai trong lớp biết tên thật của mình.
It will rain in the afternoon.	Trời sẽ mưa vào buổi chiều.
We don't want to lose you.	Chúng tôi không muốn mất bạn.
I haven't worked in years.	Tôi đã không làm việc trong nhiều năm.
It took Tom days to figure out the problem.	Tom đã mất nhiều ngày để tìm ra vấn đề.
I don't think we can survive on my salary alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tồn tại chỉ bằng tiền lương của tôi.
I know I shouldn't expect Tom to do that.	Tôi biết tôi không nên mong đợi Tom làm điều đó.
The car that Tom bought is a lemon.	Chiếc xe mà Tom mua là một quả chanh.
You will have to ask someone else.	Bạn sẽ phải hỏi người khác.
A fool and his money parted easily.	Một kẻ ngốc và tiền của anh ta dễ dàng chia tay.
Tom knew I had to do it.	Tom biết tôi phải làm điều đó.
I think Tom might like that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thích điều đó.
I am always true to my word.	Tôi luôn luôn đúng với lời nói của mình.
Words of wisdom are never spoken.	Những lời khôn ngoan không bao giờ được nói ra.
How do you usually have lunch with Tom?	Bạn thường ăn trưa với Tom như thế nào?
Give Tom a second chance.	Hãy cho Tom cơ hội thứ hai.
Tom did not think Mary was broken.	Tom không nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
Tom can't speak French and neither can I.	Tom không thể nói tiếng Pháp và tôi cũng vậy.
I have saved this bottle of wine for a special occasion.	Tôi đã để dành chai rượu này cho một dịp đặc biệt.
Tom woke up a little.	Tom tỉnh táo lên một chút.
Excuse me, is Tom here today?	Xin lỗi, Tom có ​​ở đây hôm nay không?
Tom says he thinks he might be the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
Please don't forget to login.	Xin đừng quên đăng nhập.
Tom's teacher told him to pay more attention to his punctuation.	Giáo viên của Tom bảo anh ấy phải chú ý nhiều hơn đến dấu câu của mình.
Tom had an out-of-body experience as a child.	Tom đã có một trải nghiệm ngoài cơ thể khi còn nhỏ.
Tom is going home on Monday.	Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom is a reasonable person, isn't he?	Tom là một người hợp lý, phải không?
He has a profound insight into human psychology.	Ông có một cái nhìn sâu sắc về tâm lý con người.
I don't know why Tom doesn't come here anymore.	Tôi không biết tại sao Tom không đến đây nữa.
Tom will be thirty in October.	Tom sẽ ba mươi vào tháng Mười.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
Escape from Tom.	Thoát khỏi Tom.
I don't think Tom will let me ride.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi cưỡi ngựa.
I am forever indebted to them.	Tôi mãi mãi mắc nợ họ.
In 1497, John Cabot discovered Canada.	Năm 1497, John Cabot khám phá Canada.
Tom inherited that from his mother.	Tom thừa hưởng điều đó từ mẹ của mình.
I don't mind that at all.	Tôi không bận tâm điều đó chút nào.
I don't want to go back to prison.	Tôi không muốn trở lại tù.
I'm not the one who wrote the song that Tom sang.	Tôi không phải là người viết bài hát mà Tom đã hát.
I arrived at the airport three hours before my flight was scheduled to depart.	Tôi đến sân bay ba giờ trước khi chuyến bay của tôi dự kiến ​​khởi hành.
We are really short on staff tonight.	Chúng tôi thực sự thiếu nhân viên tối nay.
There is a chance that it will work.	Có một cơ hội mà nó sẽ hoạt động.
I don't want to interfere in your personal life.	Tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bạn.
Tom was asleep.	Tom đã ngủ.
We should sort the student names in alphabetical order.	Chúng ta nên sắp xếp tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái.
He just wanted guns and ammunition.	Anh ta chỉ muốn có súng và đạn dược.
I think you like Tom.	Tôi nghĩ bạn thích Tom.
Tom's dog barked at me.	Con chó của Tom sủa tôi.
If Tom hadn't worked last weekend, he would have gone fishing.	Nếu cuối tuần trước Tom không làm việc thì anh ấy đã đi câu cá rồi.
Their dog is so aggressive that it keeps people away.	Con chó của họ hung dữ đến mức khiến mọi người tránh xa.
I feel extremely sorry for Tom.	Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Tom.
I don't think anyone can help me right now.	Tôi không nghĩ ai có thể giúp tôi lúc này.
Tom said he was afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sợ phải làm điều đó.
Do you remember what happened here in October 2013?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra ở đây vào tháng 10 năm 2013?
I dont want to disturb you.	Tôi không muốn làm phiền bạn.
I helped Tom do that.	Tôi đã giúp Tom làm điều đó.
Are there any youth hostels nearby?	Có nhà trọ thanh niên nào gần đây không?
I'm not in the mood for this.	Tôi không có tâm trạng cho điều này.
Tom was overcome with insecurity.	Tom đã vượt qua với sự bất an.
Tom can become violent.	Tom có ​​thể trở nên bạo lực.
Tom bought a new bicycle.	Tom đã mua một chiếc xe đạp mới.
Tom was filled with self-loathing.	Tom ngập tràn sự ghê tởm bản thân.
Tom and Mary were in Australia last year.	Tom và Mary đã ở Úc vào năm ngoái.
Can you manage those packages yourself?	Bạn có thể tự quản lý các gói đó không?
I wish that I had a chance to learn French.	Tôi ước rằng tôi có cơ hội học tiếng Pháp.
Tom saw Mary and John holding hands.	Tom thấy Mary và John nắm tay nhau.
Tom was the one who introduced me to my wife.	Tom là người đã giới thiệu tôi với vợ tôi.
Tom is probably not the heaviest person in the room.	Tom có ​​lẽ không phải là người nặng nhất trong phòng.
Tom is a small business owner.	Tom là một chủ doanh nghiệp nhỏ.
Do you know how much Tom's salary is now?	Bạn có biết lương của Tom bây giờ là bao nhiêu không?
I don't bake you a cake.	Tôi không nướng cho bạn một cái bánh.
Tom told me that he didn't think Mary was attractive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary hấp dẫn.
You are a butcher, right?	Bạn là một người bán thịt, phải không?
Tom had to wait for Mary for about three hours.	Tom đã phải đợi Mary khoảng ba giờ đồng hồ.
I crammed for my exam.	Tôi đã nhồi nhét cho kỳ thi của mình.
I've heard something about that, but I don't know if what I'm hearing is true.	Tôi đã nghe vài điều về điều đó, nhưng tôi không biết liệu những gì tôi nghe được có đúng không.
It is too late to close the barn door after the cattle are out.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi gia súc ra ngoài.
This is an illegal procedure.	Đây là một thủ tục bất hợp pháp.
Tom continued to look around.	Tom tiếp tục nhìn xung quanh.
Tom was asked to do it.	Tom đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom told me he was very shy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nhút nhát.
I don't want to be disturbed until ten o'clock.	Tôi không muốn bị quấy rầy cho đến mười giờ.
I'm not really busy.	Tôi không thực sự bận.
It won't take long.	Sẽ không mất nhiều thời gian.
Tom told me that he thought Mary would be angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ tức giận.
Tom didn't think Mary would be on time.	Tom không nghĩ Mary sẽ đúng giờ.
The perpetrators received a well-deserved punishment.	Những kẻ gây án đã phải nhận một hình phạt xứng đáng.
Tom wants to build another barn.	Tom muốn xây một nhà kho khác.
How was Tom's dinner party?	Bữa tiệc tối của Tom thế nào?
I'm not done with you.	Tôi không xong với bạn.
I looked back at Tom and grinned.	Tôi nhìn lại Tom và cười toe toét.
Was Tom doing it for the money?	Có phải Tom làm việc đó vì tiền không?
I think I'm a pretty good cook.	Tôi nghĩ tôi là một đầu bếp khá giỏi.
Tom swore he wouldn't.	Tom thề rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
We need to spend more time with our children.	Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn cho con cái.
Who do you usually go to the movies with?	Bạn thường đi xem phim với ai?
Tom left without saying a word.	Tom rời đi mà không nói một lời.
I don't know what's going on around here, but I'm going to find out.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh đây, nhưng tôi định tìm hiểu.
You think I'm wrong, don't you?	Bạn nghĩ tôi sai phải không?
I think I saw a UFO last night.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một UFO đêm qua.
Shut up, Tom.	Im miệng đi, Tom.
Both Tom and Mary looked back at John.	Cả Tom và Mary đều nhìn lại John.
I don't see any way to stop Tom from jumping.	Tôi không thấy có cách nào để ngăn Tom nhảy.
I'm not interested in having a boyfriend at this point.	Tôi không quan tâm đến việc có bạn trai vào thời điểm này.
Is Mr. Jackson one of your teachers?	Ông Jackson có phải là một trong những giáo viên của bạn không?
I'll see Tom later this afternoon.	Tôi sẽ gặp Tom sau chiều nay.
Tom thinks he is very cute.	Tom nghĩ rằng anh ấy rất dễ thương.
I don't know what else I can do.	Tôi không biết mình có thể làm gì khác.
I thought you said Tom is dangerous.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom nguy hiểm.
Tom asked Mary how she liked her new job.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy thích công việc mới như thế nào.
Tom doesn't seem very motivated.	Tom dường như không có động lực cho lắm.
Tom doesn't ride a motorbike anymore.	Tom không đi xe máy nữa.
Tom said he was very appreciative.	Tom nói rằng anh ấy rất cảm kích.
People are afraid of the strange and the unfamiliar.	Người ta sợ cái lạ và cái không quen.
Does Tom trust your judgment?	Tom có ​​tin tưởng vào phán đoán của bạn không?
Tom says he doesn't want to live anywhere else.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống ở bất cứ nơi nào khác.
I don't want Tom's help.	Tôi không muốn Tom giúp.
Everyone is entitled to their own opinion. 	Mọi người đều có quyền đối với ý kiến ​​riêng của mình.
However, sometimes it's better not to tell anyone what that opinion is.	Tuy nhiên, đôi khi tốt hơn là không nên nói cho ai biết ý kiến ​​đó là gì.
I think you've gone too far.	Tôi nghĩ bạn đã đi quá xa.
Tom was able to buy what he wanted.	Tom đã có thể mua những gì anh ấy muốn.
Do you want to know why Tom dropped out of school?	Bạn có muốn biết tại sao Tom nghỉ học không?
I'm afraid your request for a raise has been denied again.	Tôi e rằng yêu cầu tăng lương của bạn lại bị từ chối.
Will you help me make some bread?	Bạn sẽ giúp tôi làm một số bánh mì?
You are not safe.	Bạn không an toàn.
Are you sure you really want to be here?	Bạn có chắc là bạn thực sự muốn ở đây không?
Allow me to demonstrate my invention to you.	Cho phép tôi chứng minh phát minh của tôi với bạn.
Tom refuses to talk to Mary.	Tom từ chối nói chuyện với Mary.
I wonder why there weren't many people in the party.	Tôi tự hỏi tại sao không có nhiều người trong bữa tiệc.
Tom realizes that it won't be easy.	Tom nhận ra rằng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
Tom thinks that Mary is not busy.	Tom nghĩ rằng Mary không bận.
Tom doesn't have to come with me.	Tom không cần phải đi với tôi.
I don't believe I need to do that.	Tôi không tin rằng mình cần phải làm điều đó.
Tom has everything that he wants.	Tom có ​​mọi thứ mà anh ấy muốn.
Tom is a bit like his brother.	Tom hơi giống anh trai của mình.
Tom is sitting in his car in the parking lot.	Tom đang ngồi trong xe hơi của anh ấy ở bãi đậu xe.
I think it's important to realize that may not be the case.	Tôi nghĩ điều quan trọng là nhận ra điều đó có thể không xảy ra.
I know Tom knows why Mary continues to do it even though he has asked her not to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
I have to attend the reunion.	Tôi phải tham dự cuộc hội ngộ.
Everything would be better without you.	Mọi thứ sẽ tốt hơn khi không có bạn.
Where did Tom spend his holidays?	Tom đã dành những ngày nghỉ của mình ở đâu?
I don't want to go there again.	Tôi không muốn đến đó một lần nữa.
Tom does not attack you.	Tom không tấn công bạn.
Tom and Mary will never see each other again.	Tom và Mary sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
We won't let it happen again.	Chúng tôi sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.
Tom would be so proud.	Tom sẽ rất tự hào.
Tom cut the red wire.	Tom cắt dây màu đỏ.
Don't you know I used to live in Boston?	Bạn không biết tôi đã từng sống ở Boston sao?
There are twenty-two of us in all.	Có tất cả hai mươi hai người trong chúng ta.
Tom told me he would sort it out.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ phân loại nó ra.
I don't think Tom is as selfish as people think.	Tôi không nghĩ Tom ích kỷ như mọi người vẫn nghĩ.
You would ask Tom, wouldn't you?	Bạn sẽ hỏi Tom, phải không?
Do Tom and Mary go to the park together?	Tom và Mary có đi công viên cùng nhau không?
Tom tends to get angry when people disagree with him.	Tom có ​​xu hướng tức giận khi mọi người không đồng ý với mình.
The lid is so tight that I can't open it.	Cái nắp này quá chặt nên tôi không thể mở ra được.
I don't feel anything anymore.	Tôi không còn cảm giác gì nữa.
Tom is a young student.	Tom là một sinh viên trẻ.
Would you like to share an orange with me?	Các bạn có muốn chia sẻ một quả cam với tôi không?
We should ask Tom for help.	Chúng ta nên nhờ Tom giúp đỡ.
Tom climbed onto the top bunk.	Tom leo lên giường tầng trên cùng.
Tom said he wished he hadn't told Mary that.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary điều đó.
Which one does Tom think is good?	Tom nghĩ cái nào là tốt?
Come visit me when you feel better.	Hãy đến thăm tôi khi bạn cảm thấy khỏe hơn.
Do not be shy.	Đừng ngại.
I decided to do it on my own.	Tôi đã quyết định làm điều đó một mình.
It's not hard to find a pair of shoes that fit.	Không khó để tìm được một đôi giày vừa vặn.
I warned Tom about it.	Tôi đã cảnh báo Tom về điều đó.
You can't make Tom do it.	Bạn không thể bắt Tom làm điều đó.
I only heard three bells.	Tôi chỉ nghe thấy ba tiếng chuông.
Tom is not as heavy as Mary.	Tom không nặng như Mary.
They really don't know what they're doing.	Họ thực sự không biết họ đang làm gì.
Did you tell Tom that you know how to do it?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó?
I don't even know what happened.	Tôi thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra.
You don't want me to tell you why?	Bạn không muốn tôi nói cho bạn biết tại sao?
I won't let Tom sing.	Tôi sẽ không để Tom hát.
I politely laugh at all of Tom's jokes.	Tôi lịch sự cười trước tất cả những trò đùa của Tom.
Tell her I'm looking for the key.	Nói với cô ấy rằng tôi đang tìm chìa khóa.
Tom disagreed with Mary's behavior.	Tom không tán thành cách cư xử của Mary.
Tom wondered if Mary loved him as much as he loved her.	Tom tự hỏi liệu Mary có yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy không.
I know you haven't done that yet.	Tôi biết bạn chưa làm được điều đó.
I won't do it in a hurry.	Tôi sẽ không làm điều đó một cách vội vàng.
I'm going to Boston to see Tom next week.	Tôi sẽ đến Boston để gặp Tom vào tuần tới.
Tom never returned to Australia.	Tom không bao giờ trở lại Úc.
We did not achieve much.	Chúng tôi đã không đạt được nhiều thành tựu.
Tom had a good idea.	Tom đã nảy ra một ý tưởng hay.
If you don't want to do it, don't.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, đừng.
I think I'm starting to understand.	Tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu hiểu.
Tom is the one who taught me how to do it.	Tom là người đã dạy tôi cách làm điều đó.
Why didn't you tell us about this before?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi về điều này trước đây?
I won't wait much longer.	Tôi sẽ không đợi lâu nữa.
My parents will be invited to the school celebration.	Cha mẹ tôi sẽ được mời đến lễ kỷ niệm của trường.
Tom will need all the help he can get.	Tom sẽ cần mọi sự giúp đỡ mà anh ấy có thể nhận được.
How did Tom answer?	Tom đã trả lời như thế nào?
We moved from there.	Chúng tôi đã chuyển từ đó.
Tom and John fight.	Tom và John đánh nhau.
Tom throws me the ball.	Tom ném cho tôi quả bóng.
Tom poured himself a glass of milk.	Tom rót cho mình một ly sữa.
Tom is not as patient as Mary.	Tom không kiên nhẫn như Mary.
Tom does it much better than Mary.	Tom làm việc đó giỏi hơn Mary nhiều.
Tom says he's ready to help.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
This is not what I came for.	Đây không phải là điều tôi đến.
Tom will talk to Mary about it.	Tom sẽ nói chuyện với Mary về điều đó.
Can you tell me where the restroom is?	Bạn có thể cho tôi biết phòng vệ sinh ở đâu không?
You had your pleasure.	Bạn đã có niềm vui của bạn.
I don't think you should buy that car.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên mua chiếc xe đó.
Tom gave Mary the pencil.	Tom đưa cây bút chì cho Mary.
Tom reluctantly went.	Tom miễn cưỡng đi.
Tom is a pretty good teacher.	Tom là một giáo viên khá tốt.
I thought Tom would leave the book with Mary.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ rời cuốn sách với Mary.
Tom tells everyone that he heard some voices.	Tom nói với mọi người rằng anh đã nghe thấy một số giọng nói.
The moon landing was a monumental achievement.	Cuộc đổ bộ lên mặt trăng là một thành tựu hoành tráng.
Tom considered the matter carefully.	Tom đã xem xét vấn đề một cách cẩn thận.
We should read at least one book a month.	Chúng ta nên đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tháng.
Mixing with people at a party can be intimidating to shy people.	Hòa mình với mọi người trong một bữa tiệc có thể khiến những người nhút nhát khiếp sợ.
Tom said that he thought he would have to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải làm điều đó cho Mary.
Mary is a very lucky girl.	Mary là một cô gái rất may mắn.
I love my barbecue chicken wings.	Tôi thích món cánh gà sốt thịt nướng của mình.
Tom wants to get someone to do it for him.	Tom muốn nhờ ai đó làm điều đó cho anh ấy.
I'm sure you misunderstood.	Tôi chắc rằng bạn đã hiểu lầm.
Tom is the clingy type.	Tom là kiểu người đeo bám.
I think I saw a ghost in the woods.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một con ma trong rừng.
Tom did not give any explanation.	Tom không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
I also bought some food for Tom.	Tôi cũng mua một số thức ăn cho Tom.
Teachers have tried to keep students interested in current events.	Giáo viên đã cố gắng tạo hứng thú cho học sinh trong các sự kiện hiện tại.
Tom gave Mary more money.	Tom đã cho Mary nhiều tiền hơn.
What does that have to do with Tom?	Điều đó liên quan gì đến Tom?
Tom almost spilled his coffee.	Tom gần như làm đổ cà phê của mình.
What if Tom was still alive?	Nếu Tom còn sống thì sao?
For the farmer, the fruit is more important than the flower.	Đối với người nông dân, trái cây quan trọng hơn hoa.
Tom and Mary both giggled.	Tom và Mary đều cười khúc khích.
A very common type of elbow pain is called "tennis elbow" in English.	Một loại đau khuỷu tay rất phổ biến được gọi là "tennis elbow" trong tiếng Anh.
Tom and I worked together at the time.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau vào thời điểm đó.
These flowers are for Mary.	Những bông hoa này là dành cho Mary.
I wonder if Tom still thinks Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nghĩ Mary cần phải làm điều đó hay không.
I doubt Tom is right.	Tôi nghi ngờ Tom đúng.
I pay most of my bills on the first day of each month.	Tôi thanh toán hầu hết các hóa đơn của mình vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.
We lost track of them over half an hour ago.	Chúng tôi đã mất dấu họ hơn nửa giờ trước.
Tom knows what to do.	Tom biết phải làm gì.
What is your favorite music group?	Nhóm nhạc yêu thích của bạn là gì?
Are you telling me you're not busy?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không bận?
Tom would do it if he had more time.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn.
I don't need you to wait for me.	Tôi không cần bạn đợi tôi.
"I couldn't help it," she said, "I fell in love with him already."	"Tôi không thể làm khác được," cô nói, "Tôi đã yêu anh ấy rồi."
Why would someone like Tom buy that?	Tại sao một người như Tom lại mua cái đó?
Tom is scared to spend Christmas in the hospital.	Tom sợ hãi khi phải trải qua Giáng sinh trong bệnh viện.
Tom is not hard to find.	Tom không khó tìm.
I used to know a girl like that many years ago.	Tôi từng quen một cô gái như thế nhiều năm trước.
Tom bought a case of spicy fried chicken and a case of coleslaw.	Tom đã mua một thùng gà rán cay và một thùng xà lách trộn.
Tom turns out to be a spy.	Tom hóa ra là một điệp viên.
Tom continued to encourage Mary to do things her way.	Tom tiếp tục khuyến khích Mary làm mọi việc theo ý mình.
What did Tom ever do to you?	Tom đã từng làm gì bạn?
Tom needs to talk to his lawyer.	Tom cần nói chuyện với luật sư của anh ấy.
I'm a fan like everyone else.	Tôi là một người hâm mộ như bao người khác.
Tom says he likes the idea.	Tom nói rằng anh ấy thích ý tưởng này.
Tom has never dated Mary.	Tom chưa bao giờ hẹn hò với Mary.
I finished typing the report.	Tôi đã đánh máy xong báo cáo.
Tom jumped into his car and took off.	Tom nhảy vào xe của mình và cất cánh.
Tom wasn't cranky, but Mary was right.	Tom không cáu kỉnh, nhưng Mary thì đúng.
We'll just have to wait and see what happens.	Chúng ta sẽ chỉ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Can I get it before then?	Liệu tôi có thể lấy nó trước khi đó không?
I think Tom and John look better without a beard.	Tôi nghĩ rằng Tom và John trông đẹp hơn khi không có râu.
Are you going to tell me about Tom?	Bạn có định kể cho tôi nghe về Tom hay không?
We don't have time to do that yet.	Chúng tôi chưa có thời gian để làm điều đó.
Squirrel eats acorns.	Sóc ăn quả sồi.
There's no doubt in my mind Tom intended to do just that.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi Tom đã dự định làm điều đó.
Tom and Mary are both healthy.	Tom và Mary đều khỏe mạnh.
The house was clean and tidy.	Ngôi nhà đã được sạch sẽ và ngăn nắp.
The cat is purring.	Con mèo đang gừ gừ.
I'll put it back where it belongs when I'm done using it.	Tôi sẽ đặt nó trở lại nơi nó thuộc về sau khi tôi sử dụng xong.
It won't necessarily be easy.	Nó sẽ không nhất thiết là dễ dàng.
With your skills, I'm sure it won't be too difficult to find another job.	Với kỹ năng của bạn, tôi chắc rằng sẽ không quá khó để tìm một công việc khác.
What will you eat for dinner tonight?	Bạn sẽ ăn gì cho bữa tối nay?
I think you said you wanted to do it ASAP.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
I want to do it now before it gets dark.	Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ trước khi trời tối.
I didn't wait long before he came along.	Tôi đã không đợi lâu trước khi anh ấy đi cùng.
I see Tom having a drink at the bar.	Tôi thấy Tom đang uống đồ uống ở quán bar.
I had to get under the fence.	Tôi phải chui xuống hàng rào.
I didn't know Tom really wanted to do that.	Tôi không biết Tom thực sự muốn làm điều đó.
I speak French with Tom and Mary.	Tôi nói tiếng Pháp với Tom và Mary.
Where do you want to go during summer vacation?	Bạn muốn đi đâu trong kỳ nghỉ hè?
Tom says his schedule has changed.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy đã thay đổi.
I don't think we will have any chance of winning.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom says that he is an artist.	Tom nói rằng anh ấy là một nghệ sĩ.
Not a word about what Tom said was true.	Không một lời nào về những gì Tom nói là đúng.
There is a lot of dust in the air.	Có rất nhiều bụi trong không khí.
Tom has nowhere else to go.	Tom không còn nơi nào khác để đi.
He doesn't know how to deal with children.	Anh ta không biết làm thế nào để đối phó với trẻ em.
Tom made Mary scratch the back that he couldn't reach.	Tom đã khiến Mary gãi vào phần lưng mà anh ấy không thể với tới.
He is a lovely person.	Anh ấy là một người đáng yêu.
This dictionary is not mine.	Từ điển này không phải của tôi.
It's not nice to talk like that.	Thật không hay khi nói chuyện như vậy.
Are you planning to visit Boston in October?	Bạn có dự định đến Boston vào tháng 10 không?
Can I borrow your lighter?	Tôi có thể mượn bật lửa của bạn được không?
Tom studied in Australia.	Tom đã học ở Úc.
She asked about my parents' health when I met her the day before.	Cô ấy hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi khi tôi gặp cô ấy vào ngày hôm trước.
I got Tom drunk last night.	Tôi đã làm cho Tom say tối qua.
Tom seems very busy.	Tom có ​​vẻ rất bận.
Tom seems happier than usual.	Tom có ​​vẻ vui hơn bình thường.
I pushed Tom back to his room.	Tôi đẩy Tom trở lại phòng của anh ấy.
She is five years younger than me.	Cô ấy trẻ hơn tôi năm tuổi.
All three of us thought it was Tom who did it.	Cả ba chúng tôi đều nghĩ Tom là người đã làm điều đó.
The girl smiled brightly.	Cô gái tươi cười rạng rỡ.
We don't have food in the house.	Chúng tôi không có thức ăn trong nhà.
I don't have time to do everything that I need to do.	Tôi không có thời gian để làm mọi thứ mà tôi cần làm.
We need to strengthen the roof.	Chúng ta cần phải gia cố mái nhà.
Tom wants me to wait for Mary.	Tom muốn tôi đợi Mary.
Tom and Mary both know what happened.	Tom và Mary đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom doesn't want Mary to do it alone.	Tom không muốn Mary làm điều đó một mình.
Are you sure that's what Tom said?	Bạn có chắc đó là những gì Tom đã nói?
You are one of the friends.	Bạn là một trong những người bạn.
Why don't we try going to Boston this summer?	Tại sao chúng ta không thử đến Boston vào mùa hè này?
Tom tells Mary that he thinks she did something wrong, but she doesn't care what he thinks.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ cô đã làm sai, nhưng cô không quan tâm anh nghĩ gì.
Tom is only going to stay in Australia for a few days.	Tom chỉ định ở lại Úc trong vài ngày.
Tom is terminally ill, isn't he?	Tom bị bệnh nan y, phải không?
Tom thinks Mary may be lactose intolerant.	Tom cho rằng Mary có thể không dung nạp lactose.
Tom hopes he can win.	Tom hy vọng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom didn't want to know why Mary didn't.	Tom không muốn biết tại sao Mary không làm vậy.
Electrical appliance manufacturing company.	Công ty sản xuất đồ điện.
There is no fee for this service.	Không có phí cho dịch vụ này.
I don't want to play cards.	Tôi không muốn chơi bài.
Tom said Mary knew that John might have to do it today.	Tom nói Mary biết rằng John có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm glad I could help you.	Tôi rất vui vì tôi có thể giúp bạn.
The flashy people provoked him.	Những người hào nhoáng chọc tức anh ta.
Tom told me what to do.	Tom đã nói với tôi phải làm gì.
I think Tom is still busy.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn bận.
Tom and Mary sing a song each. 	Tom và Mary mỗi người hát một bài.
Now it's your turn.	Bây giờ đến lượt của bạn.
Don't know if Tom wants to go to Boston or not.	Không biết Tom có ​​muốn đến Boston hay không.
I don't think the gun is loaded, but you should still be very careful.	Tôi không nghĩ rằng súng đã được nạp đạn, nhưng bạn vẫn nên hết sức cẩn thận.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
I didn't like the way Tom did it.	Tôi không thích cách Tom đã làm như vậy.
You better do what Tom told you to do.	Tốt hơn là bạn nên làm những gì Tom đã bảo bạn làm.
What did the doctor say?	Bác sĩ nói gì?
I don't think doing it so easy.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó dễ dàng như vậy.
Give me the screwdriver.	Đưa tôi cái tuốc nơ vít.
I usually don't make mistakes.	Tôi thường không mắc sai lầm.
I know Tom is a really good student.	Tôi biết Tom là một học sinh thực sự tốt.
I lost my new fountain pen.	Tôi bị mất cây bút máy mới.
I'm thinking of doing that right now.	Tôi đang nghĩ đến việc làm điều đó ngay bây giờ.
I wanted Quim Monzó to sign my book, but I was embarrassed to ask.	Tôi muốn Quim Monzó ký vào cuốn sách của tôi, nhưng tôi rất xấu hổ khi yêu cầu.
Tom did something terrible.	Tom đã làm một điều gì đó khủng khiếp.
You don't really think Tom will let me drive, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ để tôi lái xe, phải không?
I know that Tom knows that Mary never did it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary chưa bao giờ làm điều đó.
I'm Tom's driver.	Tôi là tài xế của Tom.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
It's too far to walk to the station, so take the bus.	Đi bộ đến ga xa quá nên đi xe buýt thôi.
Tom is quite mean.	Tom khá xấu tính.
I want to know what's going on out there.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.
Tom needs a glass of water.	Tom cần một ly nước.
Tom told Mary that she should lie while she was in Boston.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên nói dối khi cô ấy ở Boston.
Tom hid behind the sofa.	Tom trốn sau ghế sofa.
Tom says his license has been suspended.	Tom nói rằng giấy phép của anh ấy đã bị đình chỉ.
I bet five dollars that he won't come.	Tôi đặt cược năm đô la rằng anh ta sẽ không đến.
Tom tells Mary that he has a lot of money.	Tom nói với Mary rằng anh ta có rất nhiều tiền.
Tom is the one who gave Mary my number.	Tom là người đã cho Mary số của tôi.
You're a thief, Tom.	Anh là một tên trộm, Tom.
Do you think that's all I need to do?	Bạn có nghĩ đó là tất cả những gì tôi cần làm?
Neither Tom nor Mary intended to do that.	Cả Tom và Mary đều không có ý định làm điều đó.
Eating delicious food is one of life's most intense and poignant pleasures.	Ăn những món ăn ngon là một trong những thú vui mãnh liệt và thấm thía nhất của cuộc đời.
Tom hates it when Mary asks him to explain the same thing more than once.	Tom ghét điều đó khi Mary yêu cầu anh giải thích điều tương tự nhiều hơn một lần.
I don't think I'll do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ở đây.
I always have a few beach towels in my car.	Tôi luôn có một vài chiếc khăn tắm biển trong xe hơi của mình.
It sounds like you're not very pleased with your stay here.	Có vẻ như bạn không hài lòng lắm khi ở đây.
I don't know how to use this.	Tôi không biết làm thế nào để sử dụng cái này.
Tom needs to learn how to deal with stress.	Tom cần học cách đối phó với căng thẳng.
Tom's dog loves to play find games.	Con chó của Tom thích chơi trò tìm kiếm.
The population of Japan is larger than that of New Zealand.	Dân số của Nhật Bản lớn hơn của New Zealand.
On a bad road like this, I can't do more than thirty kilometers an hour.	Trên một con đường xấu như thế này, tôi không thể làm quá ba mươi km một giờ.
I'm here to bring Tom home.	Tôi ở đây để đưa Tom về nhà.
Tom won't talk to anyone.	Tom sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai.
He did not keep his appointment.	Anh ấy đã không giữ lời hẹn.
Tom thinks Mary is having a good time.	Tom nghĩ rằng Mary đang rất vui.
When was the last time you were in Australia?	Lần cuối cùng bạn đến Úc là khi nào?
I don't think I've ever seen you so upset.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn khó chịu như vậy.
Tom needed to get it done yesterday.	Tom cần phải hoàn thành việc đó vào ngày hôm qua.
How would you feel in this situation if you were Tom?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào trong tình huống này nếu bạn là Tom?
I have to wait for Tom to pay me what he owes me before I can pay you back.	Tôi phải đợi Tom trả cho tôi số tiền mà anh ấy nợ tôi trước khi tôi có thể trả lại cho bạn.
Most living things in the sea are affected by pollution.	Hầu hết các sinh vật sống ở biển đều bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm.
Tom is in the backyard, playing with his kids.	Tom đang ở sân sau, chơi với lũ trẻ của mình.
My uncle made me who I am today.	Chú của tôi đã tạo nên tôi như ngày hôm nay.
Tom is kind of rude.	Tom là loại thô lỗ.
You are not easy to find.	Bạn không dễ tìm thấy.
At the end of the day, it doesn't matter.	Vào cuối ngày, nó không quan trọng.
Tom asked Mary how her father felt.	Tom hỏi Mary rằng cha cô ấy cảm thấy thế nào.
Tom believes that will happen.	Tom tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom would never accept that.	Tom sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Tom has been harassed before.	Tom đã từng bị quấy rối trước đây.
Tom says that Mary has no doubts.	Tom nói rằng Mary không nghi ngờ.
Tom didn't do it right away.	Tom đã không làm điều đó ngay lập tức.
Tom is in the house.	Tom ở trong nhà.
Tom shouldn't have come back here.	Tom không nên quay lại đây.
Tom said that Mary's dog bit him.	Tom nói rằng con chó của Mary đã cắn anh ta.
I don't think Tom does.	Tôi nghĩ Tom không làm vậy.
You shouldn't talk to Tom.	Bạn không nên nói chuyện với Tom.
I think you should tell Tom.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom.
Tom says he will help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp Mary.
I have to meet Tom at 2:30.	Tôi phải gặp Tom lúc 2:30.
I put it back in its place.	Tôi đặt nó trở lại vị trí của nó.
It will be a while before Tom gets here.	Sẽ mất một thời gian trước khi Tom đến đây.
I don't think Tom likes me very much.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích tôi cho lắm.
I don't really feel like eating Chinese food.	Tôi không thực sự cảm thấy thích ăn đồ ăn Trung Quốc.
Tom is not the first to come here.	Tom không phải là người đầu tiên đến đây.
She observed the children playing in the stream.	Cô quan sát những đứa trẻ đang chơi trong suối.
Tom is polite but aloof.	Tom lịch sự nhưng xa cách.
Tom is wearing a cheap suit.	Tom đang mặc một bộ đồ rẻ tiền.
Tom must not do it again.	Tom không được làm điều đó một lần nữa.
Tom did not appear at the hearing.	Tom không xuất hiện trong buổi điều trần.
Tom doesn't want to try anything new.	Tom không muốn thử bất cứ điều gì mới.
Do you think it will snow tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ có tuyết không?
Tom would be here if he knew he needed to come.	Tom sẽ ở đây nếu anh ấy biết mình cần phải đến.
My sister was grounded for coming home so late last night.	Chị gái tôi đã có căn cứ vì đã về nhà quá muộn vào đêm qua.
Tom is stupid, isn't he?	Tom rất ngốc phải không?
Tom said he didn't want to do that to us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom says Mary shouldn't try to do it alone.	Tom nói Mary không nên thử làm điều đó một mình.
By now you should know that Tom doesn't sing very well.	Bây giờ bạn nên biết rằng Tom không hát hay lắm.
I never thought Tom would make it this far.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ làm được điều đó xa đến như vậy.
Do you remember the name of the store where you bought it?	Bạn có nhớ tên cửa hàng mà bạn đã mua nó không?
Apparently, this is the only cake left in the shop.	Rõ ràng, đây là chiếc bánh duy nhất còn sót lại trong tiệm.
There are very few places to park in the city center, which is a serious problem.	Có rất ít nơi để đậu xe ở trung tâm thành phố, đó là một vấn đề nghiêm trọng.
It was hard for Tom to keep smiling.	Thật khó cho Tom để giữ nụ cười.
How much is the price of pineapple per kg?	Giá dứa bao nhiêu tiền một kg?
I can't tell anyone.	Tôi không được nói với ai cả.
Tom is punished by his father.	Tom bị cha mình trừng phạt.
Is Tom stupid?	Tom có ​​ngốc không?
Tom was reluctant to do it, but Mary did not.	Tom đã miễn cưỡng làm điều đó, nhưng Mary thì không.
I know I don't have enough time to do that.	Tôi biết mình không có đủ thời gian để làm điều đó.
Did Tom go to school?	Tom đã đi học chưa?
Apparently, Tom and I were wrong.	Rõ ràng, Tom và tôi đã sai.
I can sympathize with that.	Tôi có thể đồng cảm với điều đó.
Tom says that no one else is willing to help Mary.	Tom nói rằng không ai khác sẵn lòng giúp đỡ Mary.
I should prepay.	Tôi nên trả trước.
The only problem is that Tom might be dead.	Vấn đề duy nhất là Tom có ​​thể đã chết.
I know what's wrong with me.	Tôi biết tôi bị làm sao.
There's a chance that Tom won't make it.	Có khả năng Tom sẽ không làm được điều đó.
Tom said that Mary is going to Boston tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Boston vào ngày mai.
Tom couldn't see anyone on the ice.	Tom không thể nhìn thấy ai trên băng.
Tom said that he expected Mary to participate.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ tham gia.
Tom will tell you the truth.	Tom sẽ nói cho bạn biết sự thật.
How many times did Tom do that today?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần hôm nay?
Tom is not a cardiologist.	Tom không phải là bác sĩ tim mạch.
Tom is expecting Mary to come by herself.	Tom đang mong đợi Mary tự mình đến.
My parents made me practice the piano every day.	Bố mẹ bắt tôi tập đàn mỗi ngày.
Tom doesn't think it's quite fair.	Tom không nghĩ rằng nó khá công bằng.
I don't ask any more questions.	Tôi không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
Looks like the two of you had a problem yesterday.	Có vẻ như hai bạn đã có một vấn đề ngày hôm qua.
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì được.
Tom would only do it if he had to.	Tom sẽ chỉ làm điều đó nếu anh ấy phải làm.
Tom looks at his clipboard.	Tom nhìn vào khay nhớ tạm của mình.
I have a hunch that something might happen tonight.	Tôi có linh cảm rằng điều gì đó có thể sẽ xảy ra tối nay.
I wish you didn't yell at Tom all the time.	Tôi ước rằng bạn không phải lúc nào cũng la mắng Tom.
Tom's plan almost succeeded.	Kế hoạch của Tom gần như đã thành công.
Tom thinks there should be a limit to how much money his wife is allowed to spend.	Tom nghĩ rằng nên có giới hạn về số tiền mà vợ anh được phép tiêu.
Why don't you say you don't want to do that?	Tại sao bạn không nói rằng bạn không muốn làm điều đó?
It took me several hours to paint that room.	Tôi đã mất vài giờ để sơn căn phòng đó.
I hesitated to call Tom.	Tôi do dự khi gọi cho Tom.
Tom is just cheating, isn't he?	Tom chỉ đang lừa dối, phải không?
"Shall I get you a beer?" 	"Tôi lấy bia cho bạn nhé?"
"Do you have anything stronger?"	"Em có gì mạnh hơn không?"
Tom says he thinks his parents are going to get a divorce.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng cha mẹ anh ấy sẽ ly hôn.
I've seen Tom do it.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó.
I don't think Tom will be able to understand that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể hiểu được điều đó.
I can assure you that's not true.	Tôi có thể đảm bảo với bạn điều đó không đúng.
I cannot describe it in words.	Tôi không thể diễn tả thành lời.
Tom and Mary are both pretty conservative, aren't they?	Tom và Mary đều khá bảo thủ, phải không?
Tom said he would be happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom has an iPhone.	Tom có ​​một chiếc iPhone.
Tom's friends think he looks like John.	Bạn bè của Tom nghĩ rằng anh ấy trông giống John.
Tom died later in the hospital.	Tom chết sau đó trong bệnh viện.
I went to the airport to see Tom.	Tôi đến sân bay để gặp Tom.
Does Tom still have a dog?	Tom có ​​còn nuôi chó không?
Tom gave Mary some water.	Tom đưa cho Mary một ít nước.
You have to say it's so sweet.	Bạn phải nói điều đó thật ngọt ngào.
Tom still has a month left before graduation.	Tom vẫn còn một tháng nữa trước khi tốt nghiệp.
I called Tom twice.	Tôi đã gọi cho Tom hai lần.
You've made a pretty good impression on Tom.	Bạn đã tạo được ấn tượng khá tốt đối với Tom.
I can't do what I have to do.	Tôi không thể làm những gì tôi phải làm.
Tom says he will sign the contract.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ký hợp đồng.
Tom took off his reading glasses.	Tom tháo kính đọc sách.
There's nothing more to tell.	Không còn gì để kể nữa.
Tom is cute, isn't he?	Tom thật dễ thương, phải không?
Bears often scratch their backs against the bark of trees.	Gấu thường cào lưng vào vỏ cây.
Does Tom care if I don't?	Tom có ​​quan tâm nếu tôi không làm vậy không?
Tom is waiting at a bus stop.	Tom đang đợi ở một bến xe buýt.
What do you really want to buy but can't afford it?	Bạn thực sự muốn mua thứ gì nhưng không đủ tiền mua?
Since both Tom and I were sick, neither of us went to school.	Vì cả tôi và Tom đều bị ốm nên cả hai chúng tôi đều không đi học.
You shouldn't always believe what Tom says.	Bạn không nên luôn tin những gì Tom nói.
My credit card has been used up.	Thẻ tín dụng của tôi đã sử dụng hết.
Tom took a cup out of the cupboard.	Tom lấy một chiếc cốc ra khỏi tủ.
There is another cafe on the third floor.	Có một quán cà phê khác trên tầng ba.
You must think I'm stupid.	Chắc bạn nghĩ tôi ngu ngốc.
Tom left the refrigerator door open, so I closed it.	Tom để cửa tủ lạnh mở, vì vậy tôi đóng nó lại.
Mary wears a silver medallion around her neck.	Mary đeo mề đay bằng bạc quanh cổ.
My dog ​​doesn't bite.	Con chó của tôi không cắn.
Tom wondered what Mary was doing here.	Tom tự hỏi Mary đang làm gì ở đây.
Tom made fun of everyone there.	Tom đã chọc cười mọi người ở đó.
I want to go to Australia, but my father won't let me.	Tôi muốn đến Úc, nhưng cha tôi không cho phép.
Tom called and said he was coming.	Tom gọi và nói rằng anh ấy sẽ đến.
I knew Tom was going to ask Mary to do it.	Tôi biết Tom đang định yêu cầu Mary làm điều đó.
I don't think Tom will give you the key.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đưa cho bạn chìa khóa.
Tom put the tape into the music player.	Tom đưa đoạn băng vào máy nghe nhạc.
At the next intersection, turn right.	Tại giao lộ tiếp theo, rẽ phải.
I wonder who will be there.	Tôi tự hỏi ai sẽ ở đó.
Tom translated everything into French for me.	Tom đã dịch mọi thứ sang tiếng Pháp cho tôi.
Tom won't be gone for long.	Tom sẽ không đi lâu đâu.
Let's hope Tom is okay.	Hãy hy vọng Tom không sao.
We agreed to meet Tom.	Chúng tôi đã đồng ý gặp Tom.
I found out Tom speaks French very well.	Tôi phát hiện ra Tom nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom can't help us now.	Tom không thể giúp chúng tôi bây giờ.
I suggest you let Tom do what he wants to do.	Tôi đề nghị bạn để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
I'm not allowed to speak French in class.	Tôi quy định không được nói tiếng Pháp trong lớp học.
Tom tried not to think about what he had done.	Tom cố gắng không nghĩ về những gì mình đã làm.
I think Tom hates me.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét tôi.
No smoke without fire.	Không có khói mà không có lửa.
That's all Tom was talking about.	Đó là tất cả những gì Tom đã nói về.
Tom knows why Mary came to Australia.	Tom biết tại sao Mary đến Úc.
Why doesn't Tom move?	Tại sao Tom không di chuyển?
Why did Tom hang you?	Tại sao Tom lại treo cổ bạn?
I'm still mad at you.	Tôi vẫn còn giận bạn.
I know that Tom is not a good acrobat.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người nhào lộn giỏi.
Tom likes both Boston and Chicago.	Tom thích cả Boston và Chicago.
Tom is not poor.	Tom không phải là người nghèo.
Tom will kill himself.	Tom sẽ tự giết mình.
Tom can run much faster than me.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn tôi rất nhiều.
I know that Tom will be able to win.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom says it's not over yet.	Tom nói rằng nó vẫn chưa kết thúc.
Give Tom a chair.	Cho Tom một cái ghế.
Tom has already eaten.	Tom đã ăn rồi.
Our tour guide's name is Tom.	Tên hướng dẫn viên của chúng tôi là Tom.
Let me handle everything.	Hãy để tôi xử lý mọi thứ.
Tom was behind me.	Tom đã ở phía sau tôi.
Tom and Mary were too tired to shower and went to bed with their sink full of dirty dishes.	Tom và Mary đã quá mệt mỏi để tắm rửa và đi ngủ với bồn rửa đầy bát đĩa bẩn của họ.
Tom choked on his sandwich.	Tom mắc nghẹn vì miếng bánh mì kẹp của mình.
We asked him over the phone if he could get downstairs quickly.	Chúng tôi đã hỏi anh ta qua điện thoại nếu anh ta có thể xuống cầu thang nhanh chóng.
I don't know how to react.	Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Tom admitted he was very tired.	Tom thừa nhận anh ấy đã rất mệt.
Tom said he has some personal issues to deal with.	Tom cho biết anh ấy có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết.
I know Tom is upstairs, crying in his room.	Tôi biết Tom đang ở trên lầu, đang khóc trong phòng của anh ấy.
I watched Tom eating.	Tôi đã quan sát Tom đang ăn.
I have a feeling that Tom and Mary won't be married for long.	Tôi có cảm giác rằng Tom và Mary sẽ không kết hôn với nhau lâu.
Tom asked me what happened to Mary.	Tom hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với Mary.
Tom will do it his own way.	Tom sẽ làm theo cách của riêng mình.
Tom says that Mary thinks she should do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy nên làm điều đó một mình.
I can't help but wonder if he was on time.	Tôi không thể không tự hỏi liệu anh ấy có đến đúng giờ không.
Mary and her boyfriend often hang out with Tom and his girlfriend.	Mary và bạn trai thường xuyên đi chơi với Tom và bạn gái của anh ta.
Tom was clearly delighted to see Mary.	Tom rõ ràng là rất vui khi gặp Mary.
I returned the shirt because it was too small.	Tôi trả lại chiếc áo vì nó quá nhỏ.
Both Tom and Mary love spaghetti.	Cả Tom và Mary đều thích mì Ý.
Her hair was long to the floor.	Tóc cô dài đến sàn nhà.
Tom gave Mary the receipt and told her to put it in her purse.	Tom đưa cho Mary tờ biên lai và bảo cô ấy bỏ vào ví.
I can't find Tom.	Tôi không thể tìm ra Tom.
The crowd began to melt.	Đám đông bắt đầu tan.
Tom didn't know who he could trust anymore.	Tom không biết mình có thể tin ai được nữa.
Tom must have paid a lot of money for his house.	Tom chắc hẳn đã trả rất nhiều tiền cho ngôi nhà của mình.
Tom didn't know what to wear.	Tom không biết phải mặc gì.
Tom remodeled Mary's house.	Tom sửa sang lại nhà của Mary.
I know that Tom might want to do it today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
It will cost about 10,000 yen.	Nó sẽ có giá khoảng 10.000 yên.
It's not normal like this.	Nó không bình thường như thế này.
The weather forecast said it would rain this afternoon, but it wasn't.	Dự báo thời tiết cho biết chiều nay trời sẽ mưa, nhưng không phải vậy.
I don't like my job even when someone else is doing it.	Tôi không thích công việc ngay cả khi người khác đang làm việc đó.
Tom is happy that the school year is finally over.	Tom rất vui vì năm học cuối cùng cũng kết thúc.
Leave Tom alone, okay?	Để Tom yên, được không?
I have to stop procrastinating.	Tôi phải ngừng trì hoãn.
She was hospitalized for a week when her husband returned.	Cô đã nằm viện được một tuần thì chồng cô về.
Despite the heavy rain, he visits his friend in the hospital.	Bất chấp trời mưa to, anh đến thăm người bạn của mình trong bệnh viện.
Tom came here by bike today.	Hôm nay Tom đến đây bằng xe đạp.
Tom stayed in the bathroom for a long time.	Tom ở trong phòng tắm rất lâu.
Tom says he has no other choice.	Tom nói rằng anh không có lựa chọn nào khác.
Tom might not even know what to do.	Tom thậm chí có thể không biết phải làm gì.
Tom said he knew I might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết tôi có thể cần phải làm điều đó.
I wonder if Tom really asked Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự yêu cầu Mary làm điều đó hay không.
My family will love you.	Gia đình tôi sẽ yêu bạn.
Looks like Tom and Mary both gained a bit of weight.	Có vẻ như Tom và Mary đều tăng cân một chút.
I've always wanted to go to Australia.	Tôi luôn muốn đến Úc.
I hope Tom and Mary make it.	Tôi hy vọng Tom và Mary làm được điều đó.
I'm calling Tom right now.	Tôi đang gọi cho Tom ngay bây giờ.
The girl sitting by the window was Mary.	Cô gái ngồi bên cửa sổ là Mary.
Tom says Mary needs to try to do it herself.	Tom nói Mary cần phải cố gắng tự mình làm điều đó.
I am your best friend.	Tôi là bạn tốt nhất của bạn.
The two have been spending a lot of time together lately.	Gần đây hai người dành nhiều thời gian cho nhau.
Skydiving is not a fun idea for me.	Nhảy dù không phải là ý tưởng vui của tôi.
Thank you for cooking while I was sick in bed.	Cảm ơn bạn đã nấu ăn trong khi tôi ốm trên giường.
Tom could very well do that.	Tom rất có thể làm được điều đó.
I don't think you'll ever talk to me again.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ bao giờ nói chuyện với tôi một lần nữa.
Tom answered his phone on the second ring.	Tom trả lời điện thoại của anh ấy ở hồi chuông thứ hai.
I didn't do anything special.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt.
Stay calm no matter what Tom says.	Hãy bình tĩnh cho dù Tom có ​​nói gì đi nữa.
I hope Tom fast.	Tôi hy vọng Tom nhanh chóng.
I wouldn't say they were wrong.	Tôi sẽ không nói rằng họ đã sai.
There's no point in doing this anymore.	Không còn ích gì để làm điều này nữa.
Tom finally figured out what the problem was.	Tom cuối cùng đã tìm ra vấn đề là gì.
You will get used to it.	Bạn sẽ quen với nó.
Tom promised to call me before 2:30.	Tom hứa sẽ gọi cho tôi trước 2:30.
Tom loves the song even though the lyrics are in a language he doesn't understand.	Tom yêu thích bài hát mặc dù lời bài hát bằng thứ ngôn ngữ mà anh ấy không hiểu.
Tom sat next to Mary, waiting for her to wake up.	Tom ngồi cạnh Mary, đợi cô ấy thức dậy.
I'm sorry, I don't talk to people I don't know.	Tôi xin lỗi, tôi không nói chuyện với những người tôi không biết.
Why don't we go help Tom?	Tại sao chúng ta không đi giúp Tom?
There is not a single flaw in Tom's essay.	Không có một sai sót nào trong bài luận của Tom.
Tom didn't know Mary would win.	Tom không biết Mary sẽ thắng.
I look forward to doing it with you.	Tôi mong được làm điều đó với bạn.
Tom doesn't seem surprised that Mary has a motorcycle.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary có một chiếc mô tô.
Tom was too stunned to speak.	Tom quá choáng váng để nói.
The kids love to play with Tom.	Những đứa trẻ thích chơi với Tom.
Tom couldn't move the desk by himself.	Tom không thể tự mình di chuyển bàn làm việc.
I told Tom I was going to talk to Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ nói chuyện với Mary.
I have a lot of work to do before tomorrow.	Có rất nhiều việc tôi phải làm trước ngày mai.
Do you remember Tom?	Bạn có nhớ Tom?
I know you think it's important, but I don't.	Tôi biết bạn nghĩ nó quan trọng, nhưng tôi không.
I have never seen you in a dress before.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn mặc váy trước đây.
Tom finished his work immediately.	Tom đã hoàn thành công việc của mình ngay lập tức.
I ran into Tom by chance.	Tôi tình cờ gặp Tom.
I can understand why you don't like Tom.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn không thích Tom.
Both Tom and Mary found the class boring.	Cả Tom và Mary đều thấy lớp học thật buồn tẻ.
I can't do it as fast as Tom.	Tôi không thể làm điều đó nhanh như Tom.
Tom should have done it when he had the chance.	Tom lẽ ra nên làm điều đó khi anh ấy có cơ hội.
I trust Tom more than anyone.	Tôi tin tưởng Tom hơn bất cứ ai.
Tom was playing cards with Mary.	Tom đã chơi bài với Mary.
Tom taught me a few things.	Tom đã dạy tôi một vài điều.
What Tom saw surprised him.	Những gì Tom nhìn thấy đã khiến anh kinh ngạc.
Tom said he didn't want to eat at that restaurant.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ở nhà hàng đó.
There weren't any people on the pier.	Không có bất kỳ người nào trên bến tàu.
Tom said he's been trying to fix the air conditioner all day.	Tom cho biết anh ấy đã cố gắng sửa máy điều hòa cả ngày.
I hope Tom knows who needs to do it.	Tôi hy vọng Tom biết ai cần làm điều đó.
I can't find the car keys.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa xe.
I assume you know Tom.	Tôi cho rằng bạn biết Tom.
Don't go back on your promise.	Đừng quay lại lời hứa của bạn.
I play some string instruments.	Tôi chơi một số nhạc cụ dây.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc anh ấy phải làm.
I don't want to be cruel.	Tôi không muốn tàn nhẫn.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
I had a good time tonight.	Tôi đã có một thời gian vui vẻ tối nay.
We need to find alternatives.	Chúng tôi cần tìm các giải pháp thay thế.
I am grateful for your support.	Tôi biết ơn vì sự hỗ trợ của bạn.
Tom went back to his desk, sat down, and began to write.	Tom quay lại bàn làm việc, ngồi xuống và bắt đầu viết.
I don't think I know that woman there.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người phụ nữ đó ở đó.
I think Tom has to go to Boston.	Tôi nghĩ Tom phải đi Boston.
Tom is greedy, but Mary is not.	Tom thì tham lam, nhưng Mary thì không.
You are right where you belong.	Bạn đang ở đúng nơi bạn thuộc về.
I can't get you that dress.	Tôi không thể lấy cho bạn cái váy đó.
Can you think of any reason why we shouldn't?	Bạn có thể nghĩ ra lý do nào mà chúng ta không nên làm như vậy không?
Tom got out of the car and ran towards Mary.	Tom xuống xe và chạy về phía Mary.
Have you fed Tom anything yet?	Bạn đã cho Tom ăn uống gì chưa?
I am away from my children.	Tôi xa các con tôi.
Tom didn't go because Mary didn't go.	Tom không đi vì Mary không đi.
I know Tom doesn't want to do that to us.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
I advise your husband to get his overall health checked.	Tôi khuyên chồng bạn nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể.
I wish I could tell you all the details, but my boss told me no.	Tôi ước tôi có thể cho bạn biết tất cả các chi tiết, nhưng ông chủ của tôi đã nói với tôi là không.
It is not a cat. 	Nó không phải là một con mèo.
It's a dog.	Đó là một con chó.
Tom told me Mary decided to do it.	Tom nói với tôi Mary đã quyết định làm điều đó.
Tom lost three children in the bombing.	Tom đã mất ba đứa con trong vụ đánh bom.
Tom drinks some milk.	Tom uống một ít sữa.
If someone found out what I did, I would become the laughing stock of the school.	Nếu ai đó phát hiện ra tôi đã làm gì, tôi sẽ trở thành trò cười của trường.
Tom teaches French to my children.	Tom dạy tiếng Pháp cho các con tôi.
I'm sorry, but I have to go.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi.
Tom and I will do all we can to help.	Tom và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ.
How can I know that will happen?	Làm thế nào tôi có thể biết điều đó sẽ xảy ra?
Tom watched the fight from a safe distance.	Tom theo dõi cuộc chiến từ một khoảng cách an toàn.
Tom said he was exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã kiệt sức.
Everyone knows that Tom doesn't want to visit Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn đến thăm Úc.
It is not for sale.	Nó không phải để bán.
I hope Tom can teach me how to take care of myself.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể dạy tôi cách chăm sóc bản thân.
You should plan to come with us next time we go camping.	Bạn nên lên kế hoạch đi cùng chúng tôi vào lần tới khi chúng tôi đi cắm trại.
Tom poured some apple juice into the glass.	Tom đổ một ít nước táo vào ly.
It didn't take me long to do this.	Tôi không mất nhiều thời gian để làm điều này.
Tom is still in his room studying.	Tom vẫn đang ở trong phòng của mình để học.
What kind of drinks are you planning to drink at the party?	Bạn dự định uống loại đồ uống nào trong bữa tiệc?
I didn't know Tom was still a high school student.	Tôi không biết Tom vẫn còn là một học sinh trung học.
She suggested that I go to the store with him.	Cô ấy đề nghị tôi đến cửa hàng với anh ấy.
If it's too hard for you, don't worry about it.	Nếu bạn làm điều đó quá khó khăn, thì đừng lo lắng về điều đó.
Rotate the knob counter-clockwise.	Xoay núm ngược chiều kim đồng hồ.
At first, I mistook you for Tom.	Lúc đầu, tôi đã nhầm bạn với Tom.
I have withdrawn the offer.	Tôi đã rút lại lời đề nghị.
How many times do I need to repeat?	Tôi cần lặp lại bao nhiêu lần?
Ask Tom to do it by 2:30.	Hãy yêu cầu Tom làm điều đó trước 2:30.
We have to help Tom.	Chúng tôi phải giúp Tom.
You will soon understand.	Bạn sẽ sớm hiểu.
What I can say about the movie is that its effects are amazing and amazing.	Những gì tôi có thể nói về bộ phim là hiệu ứng của nó rất tuyệt vời và tuyệt vời.
Are you accusing Tom?	Bạn đang buộc tội Tom?
Does Tom have a son?	Tom có ​​con trai không?
Tom and Mary quit work at the same time.	Tom và Mary nghỉ làm cùng lúc.
I really don't know what this means.	Tôi thực sự không biết điều này có nghĩa là gì.
I thought Tom didn't want to do that.	Tôi đã nghĩ Tom không muốn làm điều đó.
Tom kept his doubts to himself.	Tom vẫn giữ sự nghi ngờ của mình cho riêng mình.
Tom said he is planning to stay in Australia next summer.	Tom cho biết anh đang có kế hoạch ở lại Úc vào mùa hè năm sau.
I don't think doing that is a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là một ý tưởng tồi.
Tom has yet to speak to the manager.	Tom vẫn chưa nói chuyện với người quản lý.
What kind of music do you think Tom likes?	Bạn nghĩ Tom thích loại nhạc nào?
It won't take long to do that.	Sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
You should hope that no one sees you doing it.	Bạn nên hy vọng rằng không ai nhìn thấy bạn làm điều đó.
I have been told that I am rude.	Tôi đã được nói rằng tôi thô lỗ.
Tom is moving to Boston next year.	Tom sẽ chuyển đến Boston vào năm tới.
What is that there?	Đó là thứ gì ở đó?
Tom looks a lot like his dad.	Tom trông rất giống bố của mình.
Tom and Mary seem very happy together.	Tom và Mary có vẻ rất hạnh phúc bên nhau.
Tom said he thinks he might have to do it alone.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom saw something different from the rest of us.	Tom đã thấy điều gì đó khác với những người còn lại trong chúng tôi.
This is the street I used to live on.	Đây là con phố tôi từng sống.
I cannot repair the computer.	Tôi không thể sửa chữa máy tính.
I am a minister.	Tôi là một bộ trưởng.
I don't have a printer.	Tôi không có máy in.
Do you think Tom knows where Mary learned French?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary học tiếng Pháp ở đâu không?
Where did Tom say it came from?	Tom nói nó đến từ đâu?
Tom said he didn't think he had to.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình phải làm như vậy.
Tom didn't study at all last weekend.	Cuối tuần trước Tom đã không học gì cả.
How would you feel if Tom told you he loved you?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu Tom nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn?
I know Tom is a different person now.	Tôi biết Tom bây giờ là một con người khác.
Now all is gone.	Bây giờ tất cả đã biến mất.
Tom planted roses in front of the house.	Tom đã trồng hoa hồng trước nhà.
Tom answers the phone.	Tom trả lời điện thoại.
We should wait for Tom.	Chúng ta nên đợi Tom.
Tom said he didn't do it on purpose.	Tom nói rằng anh ấy không cố ý làm vậy.
We provide blankets for the refugees.	Chúng tôi trang bị chăn cho những người tị nạn.
I will visit Japan again in the next few years.	Tôi sẽ đến thăm Nhật Bản một lần nữa trong vài năm tới.
I'm a little worried for you.	Tôi hơi lo lắng cho bạn.
The teacher sees someone copying the test.	Giáo viên nhìn thấy ai đó đang sao chép bài kiểm tra.
French is not only spoken in France.	Tiếng Pháp không chỉ được nói ở Pháp.
Tom didn't think Mary could live without him.	Tom không nghĩ Mary có thể sống thiếu anh ấy.
I don't think there's any chance Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào Tom sẽ để bạn làm điều đó.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm rất tốt.
I don't particularly mind.	Tôi đặc biệt không bận tâm.
Tom said he wished he hadn't tried it.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình đã không thử làm điều đó.
I want Tom to come to Boston with me.	Tôi muốn Tom đến Boston với tôi.
Tom is a day trader.	Tom là một nhà giao dịch hàng ngày.
Tom doesn't care what other people say about him.	Tom không quan tâm người khác nói gì về mình.
I'm not big enough.	Tôi không đủ lớn.
I'm not Mary's boyfriend.	Tôi không phải bạn trai của Mary.
I have been learning French since I was thirteen years old.	Tôi đã học tiếng Pháp từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom turned to the road to avoid hitting a deer.	Tom rẽ sang đường để tránh va phải một con nai.
I want to buy a house on Park Street.	Tôi muốn mua một căn nhà trên Phố Park.
He was always the first to complain.	Anh ấy luôn là người đầu tiên phàn nàn.
Tom is on the phone. 	Tom đang nghe điện thoại.
He wants to talk to you.	Anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
Tom says your snoring doesn't bother him at all.	Tom nói rằng tiếng ngáy của bạn không hề làm phiền anh ấy.
Tom doesn't seem as talented as Mary.	Tom dường như không tài năng bằng Mary.
Tom wondered who Mary had gotten the flowers from.	Tom tự hỏi Mary đã lấy những bông hoa từ ai.
Dew on grass leaves.	Sương đọng trên lá cỏ.
I feel like something is about to happen.	Tôi cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.
Tom has undergone three surgeries so far.	Tom đã trải qua ba cuộc phẫu thuật cho đến nay.
Tom goes to the cemetery to visit his mother's grave.	Tom đến nghĩa trang để thăm mộ mẹ mình.
Tom was afraid that Mary might eat his lunch if he left it on his desk.	Tom sợ rằng Mary có thể ăn bữa trưa của mình nếu anh ấy để nó trên bàn làm việc.
These are the drugs I use.	Đây là những loại thuốc tôi sử dụng.
Tom listens to the news on the shortwave radio.	Tom nghe tin tức trên đài phát sóng ngắn.
I just washed the car.	Tôi vừa rửa xe.
You're from Australia, aren't you?	Bạn đến từ Úc, phải không?
Tom and Mary are ready to go out.	Tom và Mary đã sẵn sàng để đi ra ngoài.
Tom should have been in Boston all summer.	Tom lẽ ra nên ở Boston cả mùa hè.
I know that Tom will be excused from doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ được miễn làm điều đó.
Tom and Mary both have daughters.	Tom và Mary đều có con gái.
Tom has finally arrived.	Tom cuối cùng đã đến.
Why shouldn't I stay in Australia?	Tại sao tôi không nên ở lại Úc?
We didn't waste our time.	Chúng tôi đã không lãng phí thời gian của chúng tôi.
You're a very lucky guy, aren't you?	Bạn là một chàng trai rất may mắn, phải không?
Tom says that Mary is likely to be absent.	Tom nói rằng Mary có khả năng vắng mặt.
Tom shaved his head with a straight blade razor.	Tom cạo đầu bằng dao cạo lưỡi thẳng.
I was both tired and hungry when I got home last night.	Tôi vừa mệt vừa đói khi về đến nhà vào đêm qua.
Be good and go to sleep.	Hãy ngoan và ngủ tiếp đi.
Tom doesn't take pictures.	Tom không chụp ảnh.
Tom calmly explained the situation.	Tom bình tĩnh giải thích tình hình.
Tom likes to play tennis, but I don't.	Tom thích chơi quần vợt, nhưng tôi thì không.
Tom couldn't finish college.	Tom không thể học hết đại học.
Tom could have done it without your help.	Tom lẽ ra có thể làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
I checked my watch and realized I was an hour early.	Tôi kiểm tra đồng hồ và nhận ra mình đã đến sớm một giờ.
Tom is looking through the telescope.	Tom đang nhìn qua kính viễn vọng.
I think Tom will love the gift you bought him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích món quà mà bạn mua cho anh ấy.
Tom says that Mary has been robbed before.	Tom nói rằng Mary đã bị cướp trước đây.
There is always someone to talk to.	Luôn luôn có ai đó nói chuyện.
He decided to go to New York alone.	Anh quyết định lên đường đến New York một mình.
I haven't tried doing it that way.	Tôi chưa thử làm theo cách đó.
I'm not sure what Tom is talking about.	Tôi không chắc Tom đang nói về điều gì.
I would like to book a table for four at six o'clock.	Tôi muốn đặt bàn cho bốn người lúc sáu giờ.
Tom is clearly prejudiced.	Tom rõ ràng là có thành kiến.
Since Mary gained weight during the winter, I thought there was a chance her swimsuit wouldn't fit her anymore.	Vì Mary đã tăng cân trong mùa đông, tôi nghĩ có khả năng bộ đồ bơi của cô ấy sẽ không vừa với cô ấy nữa.
I don't want Tom's apology.	Tôi không muốn lời xin lỗi của Tom.
I know Tom wants Mary to do it.	Tôi biết Tom muốn Mary làm điều đó.
You should tell Tom to be careful.	Bạn nên nói với Tom rằng hãy cẩn thận.
Does Tom help you wash the windows?	Tom có ​​giúp bạn rửa cửa sổ không?
Tom said he thought it would be dangerous for Mary to walk home by herself at night.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu Mary tự đi bộ về nhà vào ban đêm.
I have a very sad announcement.	Tôi có một thông báo rất buồn.
Tom says he's glad Mary can do it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary có thể làm được điều đó.
I met Tom at the library.	Tôi gặp Tom ở thư viện.
We have to make arrangements with them in advance.	Chúng ta phải sắp xếp trước với họ.
How did you find out Tom was the one who did it?	Làm thế nào bạn tìm ra Tom là người đã làm điều đó?
Tom went through the door.	Tom đã đi qua cửa.
The surgery was not painful at all.	Cuộc phẫu thuật không hề đau đớn.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom listened to Mary's story.	Tom đã lắng nghe câu chuyện của Mary.
How did Tom get so dirty?	Làm thế nào mà Tom lại trở nên bẩn thỉu như vậy?
Tom seemed very comfortable.	Tom dường như rất thoải mái.
Tom needs to go back home.	Tom cần trở về nhà.
Tom says he knows that's what Mary should do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary nên làm.
Tom goes to work by train.	Tom đi làm bằng tàu hỏa.
Tom says a solution needs to be found.	Tom nói rằng cần phải tìm ra giải pháp.
Tom bought Mary a birthday present.	Tom đã mua quà sinh nhật cho Mary.
I waited for him for an hour.	Tôi đã đợi anh ấy cả tiếng đồng hồ.
You don't have to pay for your lunch.	Bạn không cần phải trả tiền cho bữa trưa của mình.
I followed them for a long time.	Tôi đã theo đuổi họ trong một thời gian dài.
Tom asks Mary to help him with his French homework.	Tom nhờ Mary giúp anh ta làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp.
Tom and Mary didn't know that I would be here.	Tom và Mary không biết rằng tôi sẽ ở đây.
Why do you think Tom would do something like that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm điều gì đó như vậy?
Tom is too young to drive a car.	Tom còn quá nhỏ để lái ô tô.
I know Tom won't be able to do it as quickly as Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary.
Today is not your lucky day.	Hôm nay không phải là ngày may mắn của bạn.
Tom knows we're here.	Tom biết chúng ta đang ở đây.
Tom and Mary have difficulty understanding in French.	Tom và Mary gặp khó khăn trong việc hiểu bằng tiếng Pháp.
When I was young, I used to go hiking on weekends.	Khi tôi còn trẻ, tôi thường đi bộ đường dài vào cuối tuần.
Tom always carries his harmonica with him.	Tom luôn mang theo chiếc kèn harmonica bên mình.
I should have handled the situation differently.	Tôi nên xử lý tình huống theo cách khác.
Tom's room is quite small.	Phòng của Tom khá nhỏ.
Tom is getting married in October.	Tom sẽ kết hôn vào tháng 10.
I knew Tom would let Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom probably doesn't know he shouldn't do it.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy không nên làm điều đó.
She is only two years old, but she can already count to 100.	Cô ấy chỉ mới hai tuổi, nhưng cô ấy đã có thể đếm đến 100.
You don't believe Tom would do it, do you?	Bạn không tin rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
The Federal Republic of Germany was founded in 1949.	Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập năm 1949.
How do you know you wouldn't do the same thing as Tom did if you were in his position?	Làm sao bạn biết bạn sẽ không làm điều tương tự như Tom đã làm nếu bạn ở trong tư thế của anh ấy?
Who is your favorite DJ?	DJ yêu thích của bạn là ai?
I saw Tom do it yesterday.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó ngày hôm qua.
In case anything happens to me, I want you to take care of my children.	Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi muốn anh chăm sóc các con của tôi.
Tom lowered his gun.	Tom hạ súng xuống.
You shouldn't let Tom do that.	Bạn không nên để Tom làm điều đó.
Tom never told me he was married.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn.
Why is Tom angry with Mary?	Tại sao Tom lại giận Mary?
It is not good to eat too much.	Không tốt nếu ăn quá nhiều.
You don't think I know about that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi biết về điều đó, phải không?
I'm not going anywhere today.	Hôm nay tôi không đi đâu cả.
Tom couldn't help but be disappointed.	Tom không khỏi thất vọng.
Tom doesn't seem to know what Mary is doing.	Tom dường như không biết Mary đang làm gì.
I don't do all that much.	Tôi không làm tất cả nhiều như vậy.
Tom should ask Mary to do it for him.	Tom nên nhờ Mary làm điều đó cho anh ta.
Tom says he can't do anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì cả.
Tom didn't want to tell Mary anything.	Tom không muốn nói với Mary bất cứ điều gì.
Tom gave me a pamphlet.	Tom đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ.
Tom is a paramedic, not a doctor.	Tom là một nhân viên y tế, không phải bác sĩ.
Sometimes, even small mistakes can lead to a serious accident.	Đôi khi, ngay cả những sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Why don't we leave?	Tại sao chúng ta không rời đi?
Tom knew Mary wouldn't cry.	Tom biết Mary sẽ không khóc.
Don't give up if you fail.	Đừng bỏ cuộc nếu bạn thất bại.
Is there any chance that Tom will do it?	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
Tom doesn't want to be a doctor.	Tom không muốn trở thành bác sĩ.
How often do you use one when playing the guitar?	Bạn có thường sử dụng một cây đàn khi chơi guitar không?
I think Tom might know something.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể biết điều gì đó.
Tom is not much taller than Mary.	Tom không cao hơn Mary bao nhiêu.
When she was three years old, her father passed away.	Khi cô được ba tuổi, cha cô qua đời.
This item is in mint condition.	Mặt hàng này ở trong tình trạng bạc hà.
What kind of bait did you use to catch these fish?	Bạn đã sử dụng loại mồi gì để câu được những con cá này?
Tom can't say for sure when he'll be back.	Tom không thể nói chắc khi nào anh ấy sẽ trở lại.
Tom seemed eager to participate.	Tom có ​​vẻ háo hức tham gia.
Have you tasted the soup here?	Bạn đã nếm thử món súp ở đây chưa?
He's saving to go to college.	Anh ấy đang tiết kiệm để đi học đại học.
Give me some time to think again.	Hãy cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ lại.
Are any of you waiting for this man?	Có ai trong số các bạn chờ đợi người đàn ông này không?
Tom and Mary sit next to each other in class.	Tom và Mary ngồi cạnh nhau trong lớp.
Tom says I look so young.	Tom nói rằng tôi trông rất trẻ.
I don't want to look.	Tôi không muốn nhìn.
I want to know what happens if we do that.	Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi làm điều đó.
Tom still can't swim very well.	Tom vẫn không thể bơi rất tốt.
Tom gives Mary a calendar and she puts it on her fridge.	Tom đưa cho Mary một cuốn lịch và cô ấy đặt nó trên tủ lạnh của mình.
Who is your favorite superhero?	Siêu anh hùng yêu thích của bạn là ai?
I don't know with whom Tom is going to Boston.	Tôi không biết Tom sẽ đến Boston với ai.
Tom and Mary stayed in separate rooms.	Tom và Mary ở trong những phòng riêng biệt.
Tom won't tell Mary about it.	Tom sẽ không nói với Mary về điều đó.
This is also the hotel that I stayed at three years ago.	Đây cũng là khách sạn mà tôi đã ở ba năm trước.
Tom wants to be a carpenter, like his father.	Tom muốn trở thành một thợ mộc, giống như bố của mình.
Tom is the brightest kid in the class.	Tom là đứa trẻ sáng sủa nhất lớp.
Tom is here for the money.	Tom đến đây vì tiền.
Tom says he thinks Mary might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was never seen alive again.	Tom không bao giờ được nhìn thấy còn sống nữa.
A thief broke into Tom's house last night.	Một tên trộm đã đột nhập vào nhà Tom vào đêm qua.
There is so much to see and do in Boston.	Có rất nhiều điều để xem và làm ở Boston.
I don't think what we did made Tom angry.	Tôi không nghĩ những gì chúng tôi đã làm khiến Tom tức giận.
He's been divorced for 2 years now.	Anh ấy đã ly hôn được 2 năm rồi.
Tom will be the team leader.	Tom sẽ là trưởng nhóm.
Fragile glass.	Thủy tinh dễ vỡ.
Tom seems very lonely.	Tom dường như rất cô đơn.
I want everyone to be in my office in 20 minutes.	Tôi muốn mọi người có mặt trong văn phòng của tôi trong 20 phút nữa.
I came to surprise Tom.	Tôi đến để làm Tom ngạc nhiên.
I will definitely try to meet Tom.	Tôi chắc chắn sẽ cố gắng gặp Tom.
Tom also sometimes has lunch here.	Tom đôi khi cũng ăn trưa ở đây.
Tom was wounded in the war.	Tom bị thương trong chiến tranh.
I don't think Tom likes bowling.	Tôi không nghĩ Tom thích chơi bowling.
He dozed off.	Anh ta ngủ gật.
Exports of agricultural products, including fish, account for two-thirds of total exports.	Xuất khẩu nông sản, bao gồm cả cá, chiếm 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu.
I am not violent.	Tôi không bạo lực.
Tom will probably get annoyed if you do.	Tom có ​​thể sẽ trở nên khó chịu nếu bạn làm vậy.
You always criticize me.	Bạn luôn chỉ trích tôi.
Tom says Mary will probably do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom knows why Mary hit John.	Tom biết tại sao Mary lại đánh John.
The police have no grounds to hold Tom.	Cảnh sát không có căn cứ nào để giữ Tom.
I will ask them where they are going.	Tôi sẽ hỏi họ xem họ đang đi đâu.
I don't want this. 	Tôi không muốn điều này.
Please give it to someone else.	Hãy đưa nó cho người khác.
Does Tom know what your expectations are?	Tom có ​​biết mong đợi của bạn là gì không?
Where on earth did you meet Tom?	Bạn đã gặp Tom ở đâu trên trái đất?
I bet I'm not the only one who doesn't do my homework.	Tôi cá rằng tôi không phải là người duy nhất không làm bài tập về nhà.
Tom and I could have saved a lot of time just by doing it ourselves.	Tom và tôi có thể đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
We have no answer.	Chúng tôi không có câu trả lời.
You should apologize to your dad for not getting home in time for dinner.	Bạn nên xin lỗi bố vì đã không về nhà kịp để ăn tối.
You haven't shaved yet, have you?	Bạn vẫn chưa cạo râu, phải không?
Tom plays the piano and Mary sings.	Tom chơi piano và Mary hát.
Tom is very strict.	Tom rất nghiêm khắc.
Tom doesn't need to go back to Boston.	Tom không cần phải quay lại Boston.
You will never get away with this.	Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi điều này.
I can't attend the party because I'm sick.	Tôi không thể tham dự bữa tiệc vì tôi bị ốm.
Everyone except Tom knows he doesn't have to do it.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
I need Tom to know that.	Tôi cần Tom biết điều đó.
Tom sure knows how to entertain people.	Tom chắc chắn biết làm thế nào để giải trí mọi người.
Tom is a housemate.	Tom là một người bạn cùng nhà.
The World Health Organization says alcohol abuse is the third leading cause of death and disability in the world.	Tổ chức Y tế Thế giới cho biết lạm dụng rượu là nguyên nhân thứ ba gây tử vong và tàn tật trên thế giới.
I don't have to go.	Tôi không cần phải đi.
Tom wants to give Mary a bouquet of flowers.	Tom muốn tặng một bó hoa cho Mary.
Tom didn't tell us the truth.	Tom đã không nói với chúng tôi sự thật.
You are everything to me.	Bạn là tất cả đối với tôi.
I know Tom doesn't know why I can't do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không thể làm điều đó.
Tom is the oldest person in the room.	Tom là người lớn tuổi nhất trong phòng.
The man I spoke to on the bus said he had been to Australia three times.	Người đàn ông tôi nói chuyện trên xe buýt nói rằng anh ta đã đến Úc ba lần.
I have to pack my luggage.	Tôi phải đóng gói hành lý của mình.
That's exactly what I wanted to say.	Đó chính xác là những gì tôi muốn nói.
Always bend your knees when you lift something off the ground.	Luôn uốn cong đầu gối khi bạn nâng vật gì đó lên khỏi mặt đất.
I definitely want to visit Tom when I'm in Australia.	Tôi chắc chắn muốn đến thăm Tom khi tôi ở Úc.
Something isn't kosher here.	Có gì đó không phải là kosher ở đây.
I think you agree.	Tôi nghĩ rằng bạn đồng ý.
Tom looks great.	Tom trông rất tuyệt.
I don't particularly care what you think.	Tôi không đặc biệt quan tâm những gì bạn nghĩ.
Tom wasn't sure if Mary was joking.	Tom không chắc liệu Mary có đang nói đùa hay không.
I am an adult.	Tôi là một người lớn.
I'm cleaning the shelves.	Tôi đang lau kệ.
Did you know Tom and Mary are siblings?	Bạn có biết Tom và Mary là anh chị em không?
I know Tom is a bit old-fashioned.	Tôi biết Tom là một người hơi cổ hủ.
Tom lied to all of us.	Tom đã nói dối tất cả chúng ta.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
I want to stay here as long as possible.	Tôi muốn ở đây càng lâu càng tốt.
Let me show you some pictures of Tom when he was a kid.	Để tôi cho các bạn xem một số hình ảnh của Tom khi anh ấy còn bé.
I asked Tom not to do that again.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng làm vậy nữa.
You will wish you had a house of your own.	Bạn sẽ ước mình có một ngôi nhà của riêng mình.
Tom will be hard to beat.	Tom sẽ rất khó để đánh bại.
Why does Tom need that?	Tại sao Tom cần điều đó?
The boy with blue eyes is Tom.	Cậu bé có đôi mắt xanh là Tom.
Tom broke three dishes.	Tom đã phá vỡ ba món ăn.
I sat there in disbelief.	Tôi ngồi đó trong sự hoài nghi.
Will Tom do that to us?	Tom sẽ làm điều đó với chúng ta chứ?
Tom stopped by a while ago.	Tom đã ghé qua một lúc trước.
That would be unpredictable.	Điều đó sẽ không thể lường trước được.
Please tell me when I need to be there.	Hãy nói cho tôi biết thời gian tôi cần có mặt ở đó.
Take a look at what Tom has to offer.	Hãy xem những gì Tom đã cung cấp.
Tom wishes he had more time.	Tom ước gì anh ấy có nhiều thời gian hơn.
I can't afford to retire.	Tôi không đủ khả năng để nghỉ hưu.
He is an important man.	Anh ấy là một người đàn ông quan trọng.
Tom didn't want to waste any more time calculating how much time was wasted.	Tom không muốn mất thêm thời gian để tính toán xem đã lãng phí bao nhiêu thời gian.
Tom could have done it without your help.	Tom có ​​thể đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Tom may need assistance.	Tom có ​​thể cần hỗ trợ.
Tom knew Mary was hiding something.	Tom biết Mary đang che giấu điều gì đó.
Tom feels safe around Mary.	Tom cảm thấy an toàn khi ở bên Mary.
Authorities plan to emphasize services and innovation in the coming years.	Các nhà chức trách có kế hoạch nhấn mạnh các dịch vụ và sự đổi mới trong những năm tới.
Tom needs to be told he'll be here at 2:30 tomorrow.	Tom cần được thông báo là có mặt ở đây lúc 2:30 ngày mai.
One mile is about 1,600 meters.	Một dặm là khoảng 1.600 mét.
Tom catches the ball with one hand.	Tom bắt bóng bằng một tay.
Did you add Tom to the list?	Bạn đã thêm Tom vào danh sách?
It is worth a lot.	Đó là giá trị rất nhiều.
Tom wasn't in Boston last year.	Tom đã không ở Boston năm ngoái.
I think Tom will do it around 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào khoảng 2:30.
Everything went smoothly.	Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
I don't think Tom's performance is very good.	Tôi không nghĩ rằng màn trình diễn của Tom là rất tốt.
Tom's house is just a five-minute walk from here.	Nhà của Tom chỉ cách đây năm phút đi bộ.
Tom said that he thought Mary would be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi.
Tom said that he thought my plan would not work.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng kế hoạch của tôi sẽ không thành công.
I got distracted and lost all my time.	Tôi bị phân tâm và mất hết thời gian.
Now Tom writes much better than before.	Bây giờ Tom viết tốt hơn nhiều so với trước đây.
We can't find the tunnel.	Chúng tôi không thể tìm thấy đường hầm.
We were all in the room together for at least half an hour.	Tất cả chúng tôi đã ở trong phòng cùng nhau ít nhất nửa giờ.
I spent all morning writing letters.	Tôi đã dành cả buổi sáng để viết thư.
Why don't you give it to Tom?	Tại sao bạn không đưa nó cho Tom?
I know that I am ready to do it.	Tôi biết rằng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
I have a few things to say.	Tôi có vài điều muốn nói.
Tom has an older sister in Australia.	Tom có ​​một chị gái ở Úc.
Tom managed to do it without any help.	Tom đã xoay sở để làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
You won't change Tom's mind.	Bạn sẽ không thay đổi ý định của Tom.
Door is not locked.	Cửa không khóa.
Maybe Tom and I are just getting old.	Có lẽ tôi và Tom chỉ đang già đi.
Tell Tom what that means.	Nói cho Tom biết điều đó có nghĩa là gì.
Now he is almost as tall as his father.	Bây giờ anh ấy đã cao gần bằng bố anh ấy.
I think Tom is the only one in his family who can't swim.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất trong gia đình anh ấy không biết bơi.
Tom told me he would help me.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ giúp tôi.
You need to be there for Tom.	Bạn cần phải ở đó vì Tom.
Are you going to get rid of all of that?	Bạn có định loại bỏ tất cả những thứ đó không?
Tom says he knows where Mary hid the money she stole.	Tom nói rằng anh biết Mary đã cất giấu số tiền mà cô trộm được ở đâu.
Tom always takes care of us.	Tom luôn quan tâm đến chúng tôi.
I can't remember where I parked my car.	Tôi không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
I am being taken care of.	Tôi đang được chăm sóc.
I realized I didn't have enough time to do the things I had to do.	Tôi nhận ra mình không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
Do you want to know why I'm here?	Bạn có muốn biết tại sao tôi ở đây không?
Tom has stopped speaking French.	Tom đã ngừng nói tiếng Pháp.
Don't you know me?	Bạn không biết tôi sao?
I'm not sure I have enough time to finish this report.	Tôi không chắc mình có đủ thời gian để hoàn thành báo cáo này.
If you were here this wouldn't have happened.	Nếu bạn ở đây thì điều này đã không xảy ra.
This ticket entitles the person to bring a chocolate chip cookie.	Vé này cho phép người mang một chiếc bánh su sô cô la.
How did Tom get Mary to give him so much money?	Làm thế nào mà Tom có ​​được Mary cho anh ta nhiều tiền như vậy?
You don't leave me with much choice, do you?	Bạn không để lại cho tôi nhiều sự lựa chọn, phải không?
I think Tom is almost done for today.	Tôi nghĩ rằng Tom gần như đã hoàn thành cho ngày hôm nay.
I don't want to do that, but I don't have any choice.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
I can't believe Tom didn't have to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không phải làm điều đó.
No man received enough votes to win the nomination.	Không có người đàn ông nào nhận được đủ số phiếu bầu để giành được đề cử.
Tom is Mary's third husband.	Tom là người chồng thứ ba của Mary.
I've never seen you do that.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn làm điều đó.
Are you sure there's nothing left to drink?	Bạn có chắc là không còn gì để uống không?
I don't blame you because you hate me.	Tôi không trách vì bạn ghét tôi.
I was completely confused.	Tôi đã hoàn toàn bối rối.
I don't know Tom as much as I know Mary.	Tôi không biết Tom cũng như tôi biết Mary.
I think Tom wants to marry Mary.	Tôi nghĩ Tom muốn kết hôn với Mary.
Tom told me that he and Mary spent their summer vacation at the beach.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary đã trải qua kỳ nghỉ hè của họ ở bãi biển.
He hurriedly wrote down our names.	Anh ấy vội vàng viết ra tên của chúng tôi.
That is not acceptable.	Điều đó không thể chấp nhận được.
Save your energy. 	Tiết kiệm năng lượng của bạn.
You will need it later.	Bạn sẽ cần nó sau này.
You are a rude person.	Bạn là một người thô lỗ.
The reason I'm here is because I was asked to come.	Lý do tôi ở đây là vì tôi được yêu cầu đến.
Mary's dress caught everyone's attention.	Chiếc váy của Mary thu hút sự chú ý của mọi người.
Tom finds it hard to be objective.	Tom cảm thấy thật khó để khách quan.
I'm drawing lines here.	Tôi đang vẽ đường ở đây.
Why do you need a comb if you are bald?	Tại sao bạn cần một chiếc lược nếu bạn bị hói?
I didn't know you were such a good golfer.	Tôi không biết bạn là một người chơi gôn giỏi như vậy.
Tom said that he thought he would be able to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp Mary làm điều đó.
I didn't know Tom didn't have to do it alone.	Tôi không biết Tom không cần phải làm điều đó một mình.
You gave up trying to convince Tom to do it, didn't you?	Bạn đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
Tom will be able to do everything he has to do.	Tom sẽ có thể làm mọi thứ anh ấy phải làm.
Tom promised to make amends.	Tom đã hứa sẽ sửa đổi.
Is that the package you're sending your father?	Đó có phải là gói hàng mà bạn đang gửi cho cha mình không?
Tom was bothered by that.	Tom thấy phiền vì điều đó.
Why doesn't Tom drive there?	Tại sao Tom không lái xe đến đó?
He stopped to speak in cities along the way.	Ông đã dừng lại để phát biểu ở các thành phố trên đường đi.
Tom is on the phone.	Tom đang nghe điện thoại.
Tom was so worried he almost let out.	Tom lo lắng đến mức gần như phát ra.
They are really great.	Chúng thực sự rất tuyệt.
Tom put the ring on Mary's finger.	Tom đeo nhẫn vào ngón tay của Mary.
I don't need to call Tom.	Tôi không cần gọi cho Tom.
We are both grandfathers.	Chúng tôi đều là ông nội.
Tom has been accused of shooting an unarmed man.	Tom đã bị buộc tội bắn một người đàn ông không có vũ khí.
That's what I'm working on.	Đó là những gì tôi đang làm việc.
Both Tom and Mary sat down.	Cả Tom và Mary đều ngồi xuống.
Tom couldn't believe he had just won the lottery.	Tom không thể tin rằng mình vừa trúng số.
We must escape.	Chúng ta phải trốn thoát.
This is not my key.	Đây không phải là chìa khóa của tôi.
Tom said he wanted me to spend the summer in Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dành cả mùa hè ở Boston với anh ấy.
I didn't invite Tom to my party.	Tôi không mời Tom đến bữa tiệc của tôi.
I will try that.	Tôi sẽ thử điều đó.
The last time I saw Tom was in Boston.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là ở Boston.
That is of no use to me.	Điều đó không có ích gì đối với tôi.
Tom told me to think for myself.	Tom bảo tôi hãy tự suy nghĩ.
Japan launched a new invasion of China in July 1937.	Nhật Bản tiến hành một cuộc xâm lược mới vào Trung Quốc vào tháng 7 năm 1937.
I definitely know what Tom looks like.	Tôi chắc chắn biết Tom trông như thế nào.
Tom had his own room.	Tom đã có phòng cho riêng mình.
Fish and red wine don't go hand in hand.	Cá và rượu vang đỏ không đi đôi với nhau.
You'll be able to do it eventually, right?	Cuối cùng bạn sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
Who is nominated?	Ai được đề cử?
Tom didn't say who he was going to meet.	Tom không nói anh ấy định gặp ai.
Tom used to be a street musician.	Tom từng là một nhạc sĩ đường phố.
Tom called Mary's mother and asked her if Mary was allergic to anything.	Tom đã gọi cho mẹ của Mary và hỏi bà rằng Mary có bị dị ứng với thứ gì không.
The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.	Thủ tướng sẽ họp báo vào ngày mai.
Tom retired at the age of 65.	Tom nghỉ hưu ở tuổi 65.
Tom realized that he was no longer alone.	Tom nhận thức được rằng anh không còn cô đơn nữa.
My doctor is not interested.	Bác sĩ của tôi là không quan tâm.
Are you Tom Jackson by chance?	Bạn có phải là Tom Jackson tình cờ không?
I don't like all these folk songs.	Tôi không thích tất cả những bài dân ca này.
Did Tom say why he came to Boston?	Tom có ​​nói lý do tại sao anh ấy đến Boston không?
Tom couldn't contain his anger.	Tom không thể kìm nén sự tức giận của mình.
Tom is not as lazy as you think.	Tom không lười biếng như bạn nghĩ đâu.
I'm sorry I didn't do what you asked.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không làm những gì bạn yêu cầu.
Tom says he hopes that you won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
Bad weather prevented me from leaving.	Thời tiết xấu ngăn cản tôi ra đi.
Tom is ready now.	Tom đã sẵn sàng ngay bây giờ.
Let's bury the pit.	Hãy chôn cái hầm.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom took Mary out to dinner.	Tom đưa Mary đi ăn tối.
It doesn't stop there.	Nó không dừng lại ở đó.
Tom thinks I don't need to do so.	Tom nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy.
Tom couldn't convince Mary not to do it.	Tom không thể thuyết phục Mary không làm điều đó.
Tom counts the money.	Tom đếm số tiền.
I don't even know how old I am.	Tôi thậm chí không biết mình bao nhiêu tuổi.
Tom was the only one who didn't go yesterday.	Tom là người duy nhất không đi ngày hôm qua.
Tom is in worse trouble than I thought.	Tom đang gặp rắc rối tồi tệ hơn tôi nghĩ.
Tom will tell Mary where he thinks John has gone.	Tom sẽ nói cho Mary biết anh ấy nghĩ John đã đi đâu.
You don't know I was hoping Tom would do it?	Bạn không biết tôi đã hy vọng Tom sẽ làm điều đó?
I know Tom is illiterate.	Tôi biết Tom mù chữ.
Tom believes in conspiracy theories.	Tom tin vào các thuyết âm mưu.
Tom says it's part of the job.	Tom nói rằng đó là một phần của công việc.
I think Tom is going to the party with Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi dự tiệc với Mary.
Tom didn't participate, but Mary did.	Tom không tham gia, nhưng Mary thì có.
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang xảy ra.
Tom was excited about what was about to happen.	Tom rất vui mừng về những gì sắp xảy ra.
I'm pretty lazy.	Tôi khá lười biếng.
The show wasn't all great.	Buổi biểu diễn không phải là tất cả tuyệt vời.
Many farmers lost their farms.	Nhiều nông dân mất trang trại.
Do you think there's a chance that Tom will throw a party?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc?
Tom said Mary will probably retire by this time next year.	Tom cho biết Mary có thể sẽ nghỉ hưu vào thời điểm này vào năm sau.
Tom said he didn't think he would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng anh ấy sẽ thích làm điều đó.
I'm glad you stayed in Boston for three more days.	Tôi rất vui vì bạn đã ở lại Boston thêm ba ngày.
Tom was shocked by what he saw.	Tom đã bị sốc bởi những gì anh ta nhìn thấy.
I know poor Tom.	Tôi biết Tom nghèo.
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lo lắng.
I know that Tom is a guitar teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên dạy guitar.
We couldn't go to Boston last Christmas.	Chúng tôi không thể đến Boston vào Giáng sinh năm ngoái.
There will be trouble.	Sẽ có rắc rối.
Tom and Mary go to his place.	Tom và Mary đi đến chỗ của anh ta.
Tom seems to be a great kid.	Tom dường như là một đứa trẻ tuyệt vời.
Could you please fax me the application form?	Bạn vui lòng fax cho tôi đơn đăng ký được không?
Tom wants to come to Australia with me.	Tom muốn đến Úc với tôi.
Tom says I'm fat.	Tom nói rằng tôi béo.
Tom got his hands dirty.	Tom bị bẩn tay.
Tom says he doesn't know who did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết ai đã làm điều đó.
I think Tom might visit Boston next week.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đến thăm Boston vào tuần tới.
Last night I slept more than I usually do.	Đêm qua tôi ngủ nhiều hơn tôi thường làm.
Tom spends a lot of money on things he doesn't need.	Tom tiêu rất nhiều tiền vào những thứ mà anh ấy không cần.
His pants are shiny.	Chỗ quần của anh ấy sáng bóng.
I'm too tired to drive.	Tôi quá mệt để lái xe.
We had to get there by 2:30.	Chúng tôi phải đến đó trước 2:30.
Tom always wanted to be a teacher.	Tom luôn muốn trở thành một giáo viên.
Tom said Mary was likely panicking.	Tom cho biết Mary có khả năng bị hoảng sợ.
She poses for a drawing.	Cô ấy tạo dáng cho một bức vẽ.
I heard that he won't be in this country for a long time.	Tôi nghe nói rằng anh ấy sẽ không ở đất nước này trong một thời gian dài.
Tom is a pretty nice guy when you get to know him.	Tom là một người khá tốt khi bạn biết anh ấy.
Tom walked into the bathroom.	Tom bước vào phòng tắm.
He graduated with honors from a high school.	Anh tốt nghiệp loại xuất sắc tại một trường trung học phổ thông.
I think Mary wanted Tom to do it for her.	Tôi nghĩ Mary muốn Tom làm điều đó cho cô ấy.
How far can you go in three days without money?	Bạn có thể đi bao xa trong ba ngày mà không có tiền?
I thought you said I couldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi không thể làm điều đó.
I know that Tom is a very talented chess player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ rất tài năng.
Tom tells Mary that John is downstairs.	Tom nói với Mary rằng John đang ở tầng dưới.
I think there's more going on here than you think.	Tôi nghĩ có nhiều điều đang diễn ra ở đây hơn bạn nghĩ.
Tom had no way of knowing that this was going to happen.	Tom không có cách nào để biết rằng điều này sẽ xảy ra.
I don't wear socks, so my feet get cold.	Tôi không đi tất, vì vậy chân tôi bị lạnh.
I'm so glad you did.	Tôi rất vui vì bạn đã làm điều đó.
She is not only a housekeeper but also a teacher.	Cô ấy không chỉ làm việc nhà mà còn là một giáo viên.
Tom thinks Mary will come if she is invited.	Tom nghĩ Mary sẽ đến nếu cô ấy được mời.
I know you have enough time.	Tôi biết bạn có đủ thời gian.
She advised him to go to the hospital, but he did not follow her advice.	Cô khuyên anh đến bệnh viện, nhưng anh không làm theo lời khuyên của cô.
Tom is a good French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Mary showed me a picture of her husband.	Mary cho tôi xem một bức ảnh của chồng cô ấy.
Tom tried not to sneeze.	Tom cố gắng không hắt hơi.
If something sounds too good to be true, it probably is.	Nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có thể là như vậy.
Do you prefer subtitled or dubbed TV shows?	Bạn thích các chương trình truyền hình được phụ đề hay lồng tiếng?
Tom told me he was not an expert.	Tom nói với tôi anh ấy không phải là một chuyên gia.
Tom is very happy.	Tom đang rất hạnh phúc.
Doomsday is approaching.	Ngày tận thế đang đến gần.
Who told you that Tom should do the same?	Ai nói với bạn rằng Tom nên làm như vậy?
Give me three pieces of chalk.	Cho tôi ba miếng phấn.
Tom wasn't sure why Mary was late.	Tom không chắc tại sao Mary lại đến muộn.
Tom said it to be amusing.	Tom nói điều đó để gây cười.
Tom entered the apartment.	Tom vào trong căn hộ.
Tom never fails.	Tom không bao giờ thất bại.
They are just human.	Họ chỉ là con người.
Tom quietly got out of bed and went into the kitchen.	Tom lặng lẽ rời khỏi giường và đi vào bếp.
Dickens is a very good writer.	Dickens là một nhà văn rất giỏi.
He's sitting between Mary and Tom.	Anh ấy đang ngồi giữa Mary và Tom.
Tom bought a rose for Mary.	Tom đã mua một bông hồng cho Mary.
Tom avoids answering Mary's question.	Tom tránh trả lời câu hỏi của Mary.
Tom couldn't shake the feeling that someone was watching him.	Tom không thể lay chuyển được cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
Tom has no problem doing that.	Tom không có vấn đề gì khi làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will be able to do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết anh ấy không cần phải đến Boston.
I'm not ashamed of what I did.	Tôi không xấu hổ về những gì tôi đã làm.
Low vision is a disability for an athlete.	Thị lực kém là một khuyết tật đối với một vận động viên thể thao.
Tom needs new clothes.	Tom cần quần áo mới.
Tom loves to draw.	Tom thích vẽ.
I cannot do this work alone.	Tôi không thể làm công việc này một mình.
It was the Tom I wanted to meet.	Đó là Tom mà tôi muốn gặp.
I knew that Tom would know how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
They are hiding.	Họ đang trốn.
Does Tom eat a lot?	Tom có ​​ăn nhiều không?
This is the house where Tom grew up.	Đây là ngôi nhà mà Tom đã lớn lên.
I definitely hope that Tom wins.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng Tom sẽ thắng.
I asked Tom to cook dinner for us.	Tôi đã nhờ Tom nấu bữa tối cho chúng tôi.
Tom moved to Boston yesterday.	Tom đã chuyển đến Boston ngày hôm qua.
I wonder if Tom can understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp không.
While I was talking to one of the clowns, Tom was talking to another.	Trong khi tôi đang nói chuyện với một trong những chú hề, Tom đang nói chuyện với một người khác.
Why doesn't Tom help us?	Tại sao Tom không giúp chúng ta?
Tom did not open the window as we asked.	Tom không mở cửa sổ như chúng tôi yêu cầu.
You are in trouble with the teacher.	Bạn đang gặp rắc rối với giáo viên.
Tom jumped out of the car.	Tom nhảy ra khỏi xe.
Tom, can I come in here, please?	Tom, làm ơn vào đây được không?
Can you find me Tom's address?	Bạn có thể tìm cho tôi địa chỉ của Tom không?
I really don't know French well enough to teach it.	Tôi thực sự không biết tiếng Pháp đủ tốt để dạy nó.
Tom stood on the edge of the cliff, looking out at the sea.	Tom đứng trên mép vách đá, nhìn ra biển.
Tom crossed the line.	Tom đã vượt qua ranh giới.
How long does it take to get to Boston from Chicago by car?	Mất bao lâu để đi đến Boston từ Chicago bằng ô tô?
Tom has nothing to fear.	Tom không có gì phải sợ.
Tom and I talked softly.	Tom và tôi nói chuyện nhẹ nhàng.
I have so many other things that I want to do.	Tôi có rất nhiều thứ khác mà tôi muốn làm.
He commented that the economy is likely to get better.	Ông nhận xét rằng nền kinh tế có thể sẽ tốt hơn.
We were going home soon, but Tom asked us to stay a little longer.	Chúng tôi sẽ về nhà sớm, nhưng Tom yêu cầu chúng tôi ở lại lâu hơn một chút.
The division within the Labor Party was one of the factors that led to its defeat in the recent election.	Sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Lao động là một trong những yếu tố dẫn đến thất bại của đảng này tại cuộc bầu cử gần đây.
Don't forget to call Tom.	Đừng quên gọi cho Tom.
Memorizing the order of a deck is certainly not easy, but it's not impossible.	Ghi nhớ thứ tự của một bộ bài chắc chắn không dễ nhưng không phải là không thể.
Tom has only done half of his homework.	Tom mới chỉ làm được một nửa số bài tập của mình.
The meeting didn't last as long as I expected.	Cuộc gặp không kéo dài như tôi mong đợi.
Tom and John both married women much younger than them.	Tom và John đều kết hôn với những người phụ nữ trẻ hơn họ rất nhiều.
We were booed.	Chúng tôi đã bị la ó.
Tom goes home depressed.	Tom chán nản về nhà.
Neither Tom nor Mary had trouble sleeping.	Cả Tom và Mary đều không khó ngủ.
You can't teach old dogs new tricks.	Bạn không thể dạy những con chó cũ những mánh khóe mới.
Tom knows that the gun Mary is holding in her hand is not real.	Tom biết rằng khẩu súng mà Mary cầm trong tay không phải là thật.
It will take you some time to get used to wearing a wig.	Bạn sẽ mất một thời gian để làm quen với việc đội tóc giả.
Do you really think Tom is irresponsible?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người vô trách nhiệm?
Why don't we go back to the hotel?	Tại sao chúng ta không trở về khách sạn?
I don't want to hurt Tom's feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của Tom.
Tom promised never to do that again.	Tom đã hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
It will take at least an hour to complete this report.	Sẽ mất ít nhất một giờ nữa để viết xong báo cáo này.
Did Tom say he drank that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã uống cái đó không?
I know that Tom is afraid to walk through the woods at night.	Tôi biết rằng Tom sợ đi bộ qua rừng vào ban đêm.
Tom knows how to do it, right?	Tom biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
I don't think this will help anyone.	Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích cho bất kỳ ai.
Tom couldn't understand what was happening.	Tom không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Try to avoid bloodshed.	Hãy cố gắng tránh đổ máu.
Tom is a very busy person, isn't he?	Tom là một người rất bận rộn, phải không?
Is Tom's dad really famous?	Có thật là bố của Tom nổi tiếng không?
I think Tom went upstairs.	Tôi nghĩ rằng Tom đã lên lầu.
Tom has been a bus driver for three years.	Tom đã là một tài xế xe buýt trong ba năm.
The company will soon go bankrupt.	Công ty sẽ sớm phá sản.
Tom told me he was doing some secret work.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm một số công việc bí mật.
What are you counting?	Bạn đang đếm gì?
I am very impressed with Tom's work.	Tôi rất ấn tượng với công việc của Tom.
Tom is waiting for his test results.	Tom đang đợi kết quả xét nghiệm của mình.
I did not define myself.	Tôi đã không xác định chính mình.
I know Tom as a respected businessman.	Tôi biết Tom là một doanh nhân được kính trọng.
It was not Tom who suggested we visit the castle.	Tom không phải là người đề nghị chúng tôi đến thăm lâu đài.
I never dated Tom.	Tôi chưa bao giờ hẹn hò với Tom.
Tom really likes jazz, doesn't he?	Tom thực sự thích nhạc jazz, phải không?
Tom doesn't want to learn French anymore.	Tom không muốn học tiếng Pháp nữa.
She wants me to help her with her homework.	Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy làm bài tập.
Tom doesn't wear a hoodie.	Tom không mặc áo hoodie.
Why can't Tom find it?	Tại sao Tom không tìm thấy nó?
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
When I was a college student, I always pulled someone to practice all night before a test.	Khi tôi còn là một sinh viên đại học, tôi luôn kéo một người luyện tập cả đêm trước khi kiểm tra.
Aren't you going to buy me a drink?	Anh không định mua đồ uống cho em sao?
Tom will have for you everything you need.	Tom sẽ có cho bạn mọi thứ bạn cần.
I know that Tom did it alone.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó một mình.
You cannot buy this medicine without a prescription.	Bạn không thể mua thuốc này mà không có đơn thuốc.
I am not your mother.	Tôi không phải là mẹ của bạn.
Can you tell me what to do?	Bạn có thể cho tôi biết cần phải làm gì không?
Tom says he doesn't expect any help from Mary.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Mary.
Tom says he will do it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn.
I can't decide to buy one or the other.	Tôi không thể quyết định mua cái này hay cái kia.
What do you think about the way that Tom did so?	Bạn nghĩ gì về cách mà Tom đã làm như vậy?
I think Tom will be able to drive.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể lái xe.
Who will sing?	Ai sẽ hát?
I couldn't stop giggling.	Tôi không thể ngừng cười khúc khích.
I took off my shoes and threw them out the window.	Tôi cởi giày và ném ra ngoài cửa sổ.
You must learn to accept that failures are necessary markers on the road to success.	Anh phải học cách chấp nhận rằng những thất bại là những dấu mốc cần thiết trên con đường thành công.
Tom will probably be absent tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ vắng mặt vào ngày mai.
Neither Tom nor Mary have really good vocals.	Cả Tom và Mary đều không có giọng hát thực sự hay.
Tom always emails me jokes.	Tom luôn gửi email cho tôi những câu chuyện cười.
I asked Tom to tell me why he did it.	Tôi yêu cầu Tom cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom looks fine.	Tom trông ổn.
I love sailing.	Tôi thích chèo thuyền.
This morning I have to go to work later than usual.	Sáng nay tôi phải đi làm muộn hơn thường lệ.
Tom doesn't have any classes today.	Tom không có bất kỳ lớp học nào hôm nay.
I bought a new pair of sunglasses.	Tôi đã mua một cặp kính râm mới.
We wandered around the mall.	Chúng tôi lang thang khắp trung tâm mua sắm.
You have to be ready for anything.	Bạn phải sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
I will finish this work by 5 o'clock.	Tôi sẽ hoàn thành công việc này trước 5 giờ.
Tom knows John's wife.	Tom biết vợ của John.
Tom didn't tell us what happened.	Tom không cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
I can't play today.	Tôi không thể ra sân hôm nay.
Half a loaf is better than none.	Một nửa ổ bánh tốt hơn là không có.
Who does Tom usually do that with?	Tom thường làm điều đó với ai?
I don't think many people will come.	Tôi không nghĩ rằng nhiều người sẽ đến.
Tom and I often go for long walks together.	Tom và tôi thường đi dạo dài cùng nhau.
Tom is much friendlier than Mary.	Tom thân thiện hơn Mary nhiều.
Have you seen any pigeons?	Bạn có nhìn thấy con chim bồ câu nào không?
My phone is not working.	Điện thoại của tôi không hoạt động.
Tom relaxes a bit.	Tom thư giãn một chút.
There is a lot of evidence to consider.	Có rất nhiều bằng chứng để xem xét.
I don't think Tom has as much patience as you do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều kiên nhẫn như bạn.
I wish you didn't have to go.	Tôi ước gì bạn không phải đi.
Some of them are healthy, but others are not.	Một số người trong số họ khỏe mạnh, nhưng những người khác không khỏe mạnh.
I think you may need some help preparing for your wedding.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cần một số trợ giúp để chuẩn bị cho đám cưới của bạn.
Tom pushed Mary a little.	Tom đẩy Mary một chút.
It's not necessary.	Nó không cần thiết.
I didn't get enough sleep last night.	Tôi đã không ngủ đủ đêm qua.
You know how serious things are, right?	Bạn biết mọi thứ nghiêm trọng như thế nào, phải không?
The speaker should stand where everyone can see him.	Người nói nên đứng ở nơi mọi người có thể nhìn thấy anh ta.
It all depends on Tom.	Tất cả phụ thuộc vào Tom.
I wish there were more men like Tom.	Tôi ước rằng có nhiều người đàn ông như Tom hơn.
Tom is working three jobs.	Tom đang làm ba công việc.
I asked Mary to go out, but she refused me.	Tôi đã yêu cầu Mary đi chơi, nhưng cô ấy đã từ chối tôi.
Tom and Mary were very happy together.	Tom và Mary đã rất hạnh phúc bên nhau.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó với Tom.
I don't blame anyone else.	Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác.
I think Tom left Mary a month ago.	Tôi nghĩ Tom đã bỏ Mary một tháng trước.
Tom went to the hospital because he had a bad cold.	Tom đến bệnh viện vì anh ấy bị cảm nặng.
Tom is a sorcerer.	Tom là một thầy phù thủy.
I hope it's not too cold tomorrow.	Tôi hy vọng ngày mai trời không quá lạnh.
Tom asks Mary to find out where John is.	Tom yêu cầu Mary tìm xem John đang ở đâu.
Tom won't show up to try it out.	Tom sẽ không xuất hiện để dùng thử.
I don't think Tom will be able to walk in two or three days.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đi bộ trong hai hoặc ba ngày.
I asked Tom what he thought would happen.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy nghĩ điều gì sẽ xảy ra.
Tom and Mary have the same last name, but they are not related.	Tom và Mary có cùng họ, nhưng họ không liên quan đến nhau.
How did you find out Tom had to do it?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom phải làm điều đó?
Tom thinks I ate his piece of cake.	Tom nghĩ rằng tôi đã ăn miếng bánh của anh ấy.
I still don't know why Tom is here.	Tôi vẫn chưa biết tại sao Tom lại ở đây.
I went to the Jacksons.	Tôi đến nhà Jacksons.
I won't let Tom marry my sister.	Tôi sẽ không để Tom kết hôn với em gái tôi.
We have finished our work.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Tom has an aquarium.	Tom có ​​một bể cá.
I cannot open my mailbox.	Tôi không thể mở hộp thư của mình.
That's Tom's way. 	Đó là cách của Tom.
You cannot do anything about it.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì về nó.
It's likely he won't play on Friday.	Có khả năng anh ấy sẽ không thi đấu vào thứ Sáu.
I told Tom to buy a new computer.	Tôi bảo Tom mua một chiếc máy tính mới.
Tom isn't a car mechanic, is he?	Tom không phải là một thợ sửa xe, phải không?
Tom can go out.	Tom có ​​thể ra ngoài.
Tom is checking his mailbox.	Tom đang kiểm tra hộp thư của mình.
I want Tom to babysit for me.	Tôi muốn Tom trông con cho tôi.
Tom has had a rough few years.	Tom đã có một vài năm khó khăn.
I'm sorry I'm late, but I'm tied to a few things that I didn't take into account.	Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn, nhưng tôi bị ràng buộc với một số thứ mà tôi không tính đến.
Do you really think Tom is done?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã hoàn thành?
Tom crawled through the window.	Tom bò qua cửa sổ.
You are not allowed to do that.	Bạn không được phép làm điều đó.
I'm sure Tom is doing all he can.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang làm tất cả những gì có thể.
My father made me a model of a ship.	Cha tôi đã làm cho tôi một mô hình của một con tàu.
I know it's very unlikely that you want to date me, but I still need to ask at least once.	Tôi biết rất khó có khả năng bạn muốn hẹn hò với tôi, nhưng tôi vẫn cần hỏi ít nhất một lần.
If you don't want to go there, we won't go there.	Nếu bạn không muốn đến đó, thì chúng tôi sẽ không đến đó.
Something is definitely wrong.	Chắc chắn có gì đó không ổn.
I don't think Tom is outside.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở bên ngoài.
I'll be fine, won't I?	Tôi sẽ ổn, phải không?
Tom ran up the stairs.	Tom chạy lên các bậc thang.
Tom is not a good actor.	Tom không phải là một diễn viên giỏi.
Tom came up with an unimaginable story.	Tom đã nghĩ ra một câu chuyện không thể tưởng tượng được.
I don't think Tom did anything with it.	Tôi không nghĩ Tom đã làm bất cứ điều gì với nó.
Tom is cutting firewood.	Tom đang chặt củi.
Tom says his team will probably win.	Tom nói rằng đội của anh ấy có thể sẽ thắng.
I don't want anyone to know I'm here.	Tôi không muốn ai biết tôi đang ở đây.
Tom is not very well.	Tom không khỏe lắm.
He was dazzled by her beauty.	Anh bị vẻ đẹp của cô làm cho lóa mắt.
I'm going up the stairs.	Tôi đang đi lên cầu thang.
I think people are exaggerating.	Tôi nghĩ mọi người đã phóng đại.
Tom was reunited with his father.	Tom đã được đoàn tụ với cha của mình.
Please pass this on to Tom.	Vui lòng chuyển cái này đến tận tay Tom.
Tom didn't want to disappoint his father.	Tom không muốn làm cha mình thất vọng.
He didn't say a word to me.	Anh ấy không nói một lời nào với tôi.
I know it's better not to argue with my brother.	Tôi biết tốt hơn là không nên cãi nhau với anh trai mình.
You must have a license to do that.	Bạn phải có giấy phép để làm điều đó.
I think this will be helpful.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ có ích.
How big of a problem is plane lightning?	Sét đánh máy bay có vấn đề lớn như thế nào?
Tom is terribly funny.	Tom hài hước kinh khủng.
Mary is young enough to be your daughter.	Mary đủ trẻ để trở thành con gái của bạn.
I didn't know that Tom lived in Australia for three years.	Tôi không biết rằng Tom đã sống ở Úc ba năm.
Tom is playing basketball.	Tom đang chơi bóng rổ.
I told Tom I couldn't sing.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không thể hát.
Maybe we shouldn't leave early today.	Có lẽ hôm nay chúng ta không nên về sớm.
Tom got fatter.	Tom đã béo hơn.
Tom finally got what he wanted.	Tom cuối cùng đã có được những gì anh ấy muốn.
Tom says he wants to move to Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn chuyển đến Boston.
I think we bought almost everything we needed.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mua hầu hết mọi thứ chúng tôi cần.
Tom has a lot of opportunities.	Tom có ​​rất nhiều cơ hội.
I told Tom I could speak French even though I really couldn't.	Tôi nói với Tom rằng tôi có thể nói tiếng Pháp mặc dù tôi thực sự không thể.
He never fails to write to his mother every day.	Anh ấy không bao giờ không viết thư cho mẹ của mình mỗi ngày.
Don't you know Tom is lonely?	Bạn không biết Tom cô đơn sao?
Tom finally moved out of his parents' house.	Cuối cùng thì Tom cũng dọn ra khỏi nhà của bố mẹ mình.
There may be other options we haven't thought of yet.	Có thể có những lựa chọn khác mà chúng tôi chưa nghĩ ra.
Tom didn't treat Mary right.	Tom đã không đối xử đúng với Mary.
If I were you, I wouldn't hesitate.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không ngần ngại.
I'm not sure what Tom meant.	Tôi không chắc ý của Tom.
Tom wasted a lot of time.	Tom đã lãng phí rất nhiều thời gian.
Tom probably won't be back on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại vào thứ Hai.
Tom knew it was going to happen.	Tom biết trước điều đó sẽ xảy ra.
Australia wasn't cold when I got there.	Nước Úc không lạnh khi tôi đến đó.
The cement will set in a few hours.	Xi măng sẽ đông kết trong vài giờ.
Tom said that he thought Mary would be scared because of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom has to go home now.	Tom phải về nhà ngay bây giờ.
Soft and fluffy kittens.	Mèo con mềm và bông.
Tom doesn't like the smell.	Tom không thích mùi hôi.
I am impressed with how well you speak French.	Tôi ấn tượng với cách bạn nói tiếng Pháp tốt.
Can I call around 2:30?	Tôi có thể gọi vào khoảng 2:30 được không?
Who is Tom talking to?	Tom đang nói chuyện với ai?
Tom carried Mary's suitcase for her.	Tom xách va li của Mary cho cô ấy.
Tom said he thought he might be allowed to do that.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể được phép làm điều đó.
I just vomited.	Tôi chỉ nôn mửa.
Tom says he has no plans to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó nữa.
Tom eventually became the owner of the company.	Tom cuối cùng đã trở thành chủ sở hữu của công ty.
We have to talk privately.	Chúng ta phải nói chuyện riêng.
Tom needs a blanket.	Tom cần một cái chăn.
You dare not leave.	Bạn không dám rời đi.
Is Tom still looking for us?	Tom vẫn đang tìm chúng ta chứ?
I chased after Tom.	Tôi đuổi theo Tom.
She assumes responsibility for the project.	Cô đảm nhận trách nhiệm cho dự án.
Tom doesn't want to be in today's meeting.	Tom không muốn có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Yesterday Tom was drunk.	Hôm qua Tom say.
Tom won't be able to fix it himself.	Tom sẽ không thể tự mình sửa chữa nó.
This is the third longest river in the world.	Đây là con sông dài thứ ba trên thế giới.
Tom should discuss that with Mary.	Tom nên thảo luận điều đó với Mary.
Looks like Tom won the race.	Có vẻ như Tom đã thắng cuộc đua.
I'm reading The New York Times.	Tôi đang đọc Thời báo New York.
No one noticed that Tom wasn't there.	Không ai để ý rằng Tom không có ở đó.
Tom also helped Mary.	Tom cũng đã giúp Mary.
You know Tom better than anyone.	Bạn biết Tom hơn bất kỳ ai.
Tom is sitting at the back of the bus.	Tom đang ngồi ở phía sau xe buýt.
I know Tom really cares about you.	Tôi biết Tom thực sự quan tâm đến bạn.
Our teacher is going to America next month.	Giáo viên của chúng tôi sẽ đi Mỹ vào tháng tới.
Many factors must be considered.	Nhiều yếu tố phải được xem xét.
I think Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
I'm sorry you're sick.	Tôi xin lỗi vì bạn bị ốm.
Tom wants to do it.	Tom muốn làm điều đó.
Tom didn't want to tell you, but I told him he should.	Tom không muốn nói với bạn, nhưng tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy nên làm vậy.
Wash lettuce thoroughly before eating.	Hãy rửa kỹ rau diếp trước khi ăn.
She couldn't help but burst into tears.	Cô không kìm được mà bật khóc.
Tom was very sad when his grandmother passed away.	Tom rất buồn khi bà của anh qua đời.
Tom is not on campus.	Tom không ở trong khuôn viên trường.
Tom returned to Boston after a year.	Tom trở lại Boston sau một năm.
Tom will love it.	Tom sẽ thích nó.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
Tom did not go last.	Tom đã không đi sau cùng.
The ball bounced high.	Quả bóng bật lên cao.
I don't think Tom knows why I want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi muốn làm như vậy.
Tom had to say it.	Tom đã phải nói điều đó.
Tom did not participate.	Tom không tham gia.
Tom doesn't want pizza.	Tom không muốn có bánh pizza.
I hope to be home by 2:30.	Tôi hy vọng có thể về nhà trước 2:30.
Tom is retail.	Tom đang bán lẻ.
Tom says he won't sign the contract.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
Tom's computer is infected with a virus.	Máy tính của Tom bị nhiễm vi-rút.
Tom tries to win Mary's affection.	Tom cố gắng chiếm được tình cảm của Mary.
Few people live to be a hundred years old.	Ít người sống đến trăm tuổi.
I don't feel bad.	Tôi không cảm thấy tồi tệ.
Tom teaches music part-time.	Tom dạy nhạc bán thời gian.
I guarantee to arrive by 2:30.	Tôi đảm bảo sẽ đến nơi trước 2:30.
Tom's car ran out of gas.	Xe của Tom đã hết xăng.
Tom told me he thought Mary was enjoying herself.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang thích thú.
Tom built his son a house next to his own.	Tom đã xây cho con trai mình một ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà của riêng mình.
I will pay you what I owe you on payday.	Tôi sẽ trả cho bạn những gì tôi nợ bạn vào ngày lãnh lương.
I don't really like opera very much.	Tôi không thực sự thích opera cho lắm.
Tom was bitten by a horse.	Tom bị ngựa cắn.
Everything's gonna Be Alright. 	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Do not worried.	Đừng lo.
You're not Canadian, are you?	Bạn không phải là người Canada, phải không?
This smell is disgusting.	Mùi hôi này thật đáng ghét.
Ladies and gentlemen, please stand and sing the anthem of the Russian Federation performed by the Sretensky Monastery Choir.	Kính thưa quý vị và các bạn, xin hãy đứng hát quốc ca Liên bang Nga do Dàn hợp xướng Tu viện Sretensky biểu diễn.
The timing was almost perfect.	Thời điểm đó gần như hoàn hảo.
In the US, opioids cause more deaths than traffic accidents.	Ở Mỹ, opioid gây ra nhiều ca tử vong hơn tai nạn giao thông.
I wanted to let Tom know we were going to be late.	Tôi muốn cho Tom biết chúng tôi sẽ đến muộn.
You're the worst student in this class, aren't you?	Bạn là học sinh tệ nhất trong lớp này, phải không?
Tom took the photo.	Tom đã chụp ảnh.
Tom did not get off the train.	Tom đã không xuống tàu.
I think Tom is involved.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​liên quan.
I can't see the end.	Tôi không thể nhìn thấy kết thúc.
I wonder if Tom is doing well.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm tốt không.
Tom jumped over the shallow ditch.	Tom đã nhảy qua con mương cạn.
These are the tools you need to get the job done.	Đây là những công cụ mà bạn cần để thực hiện công việc.
I want everyone to know I'm sorry.	Tôi muốn mọi người biết tôi xin lỗi.
Tell Tom to meet me in the parking lot.	Bảo Tom gặp tôi ở bãi đậu xe.
Tom is a cute person, isn't he?	Tom là một người dễ thương, phải không?
Tom is not trying to be a hero.	Tom không cố gắng trở thành một anh hùng.
Everyone in the party is named Tom.	Mọi người trong bữa tiệc được đặt tên là Tom.
Mary came out of the bathroom with a towel on her.	Mary bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm trên người.
We invited 30 people to our party. 	Chúng tôi đã mời 30 người đến bữa tiệc của mình.
However, only 13 people came.	Tuy nhiên, chỉ có 13 người đến.
I suspect that Tom wasn't really going to Boston with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự định đến Boston với bạn.
Tom tells Mary that he wants her to stay in Australia with him.	Tom nói với Mary rằng anh muốn cô ở lại Úc với anh.
We haven't seen Tom in a long time.	Chúng tôi đã không gặp Tom trong một thời gian dài.
You were the one who fired Tom, weren't you?	Bạn là người đã sa thải Tom, phải không?
I don't want you to do that anymore.	Tôi không muốn bạn làm điều đó nữa.
Tom liked the way Mary danced.	Tom thích cách Mary nhảy.
Tom says he plans to do just that.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó.
Tom had dinner with his parents.	Tom đã ăn tối với bố mẹ.
It was a good day to go to the park.	Đó là một ngày tốt để đi đến công viên.
Have you heard of what happened to Tom this morning?	Bạn có nghe nói về những gì đã xảy ra với Tom sáng nay không?
I just wanted a few souvenirs to remember about this place.	Tôi chỉ muốn một vài món quà lưu niệm để nhớ về nơi này.
Tom's house is on the market.	Tom's house is on the market.
We couldn't find Tom anywhere.	Chúng tôi không thể tìm thấy Tom ở bất cứ đâu.
Mary went to dance school.	Mary đã đi học khiêu vũ.
Tom said that his father told him not to do that anymore.	Tom nói rằng cha anh ấy đã nói với anh ấy rằng đừng làm thế nữa.
I wrote Tom a letter.	Tôi đã viết cho Tom một bức thư.
Remember when we took the trip to Boston?	Còn nhớ khi chúng ta đi chuyến đi đến Boston không?
I have a question for you.	Tôi có một câu hỏi cho bạn.
How did you become such a good conservationist?	Làm thế nào bạn trở thành một nhà bảo tồn tốt như vậy?
Can you contact Tom?	Bạn có thể liên lạc với Tom không?
I wonder if Tom is going to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc hay không.
She was not shy to ask me a question.	Cô ấy không xấu hổ khi hỏi tôi một câu hỏi.
Tom is pretty sure he'll make it.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được điều đó.
Tom does this six days a week.	Tom làm điều này sáu ngày một tuần.
Tom lives in the forest.	Tom sống trong rừng.
Tom went paragliding.	Tom đã đi dù lượn.
I hope I'm not lost.	Tôi hy vọng tôi không bị lạc.
I think Tom is a few years older than me.	Tôi nghĩ Tom hơn tôi vài tuổi.
Tom was wrong.	Tom đã nhầm.
Where do you think Tom will live?	Bạn nghĩ Tom sẽ sống ở đâu?
Let's meet here again in 30 minutes.	Chúng ta hãy gặp lại ở đây sau 30 phút nữa.
Tom thinks he has to help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải giúp Mary.
I know that Tom doesn't know Mary doesn't do it often.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không thường xuyên làm vậy.
Tom fell asleep while Mary was telling him a bedtime story.	Tom ngủ quên trong khi Mary đang kể cho anh nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.
As far as I know, this is the only translation available.	Theo như tôi biết, đây là bản dịch duy nhất có sẵn.
No one is allowed to leave the room.	Không ai được phép ra khỏi phòng.
Tom is friends with Mary, right?	Tom là bạn với Mary, phải không?
I think Tom is not absent.	Tôi nghĩ rằng Tom không vắng mặt.
Nothing is good enough for Tom.	Không có gì là đủ tốt cho Tom.
Maybe it doesn't matter what we do.	Có lẽ nó không quan trọng chúng tôi làm gì.
Tom baked an apple pie.	Tom nướng một chiếc bánh táo.
That's the difference.	Đó là sự khác biệt.
Why don't we try to be more tolerant?	Tại sao chúng ta không cố gắng bao dung hơn?
Are you saying I'm wrong?	Bạn đang nói tôi sai?
Tom and his wife started fighting.	Tom và vợ bắt đầu đánh nhau.
I knelt down to get a better look at what was on the ground.	Tôi quỳ xuống để nhìn rõ hơn những gì trên mặt đất.
Tom wished that he would never ask Mary to do that.	Tom ước rằng anh sẽ không bao giờ yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom will succeed, won't he?	Tom sẽ thành công, phải không?
I can give you a discount.	Tôi có thể giảm giá cho bạn.
I must be angry.	Tôi phải tức giận.
I just arrived at the airport.	Tôi vừa đến sân bay.
Tom has left us.	Tom đã rời bỏ chúng ta.
Tom doesn't think Mary will do this job well.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm tốt công việc này.
Schools will be closed today due to weather.	Các trường học sẽ đóng cửa hôm nay do thời tiết.
I didn't have any regrets.	Tôi đã không có bất kỳ hối tiếc.
The child shouted loudly in his lungs.	Con nhỏ hét to cả phổi.
I was just going to ask you about that.	Tôi chỉ định hỏi bạn về điều đó.
When it comes to doing things, I love it.	Khi nói đến việc làm mọi thứ, tôi đều thích.
Tom says he's not Canadian.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người Canada.
Tom bought me a camera.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh cho tôi.
It's nothing, Tom.	Không có gì đâu, Tom.
I didn't get much sleep.	Tôi đã không được ngủ nhiều.
It's a pity that Tom won't be there.	Thật tiếc vì Tom sẽ không ở đó.
What do you think of my new hairstyle?	Bạn nghĩ gì về kiểu tóc mới của tôi?
Tom doesn't have many pictures of himself as a child.	Tom không có nhiều hình ảnh về mình khi còn nhỏ.
I don't care about your past.	Tôi không quan tâm đến quá khứ của bạn.
No less than 50 passengers perished.	Không ít hơn 50 hành khách thiệt mạng.
I'll stay here until Tom gets here.	Tôi sẽ ở đây cho đến khi Tom đến đây.
Tom seemed to be having a good time dancing with Mary.	Tom dường như đang vui vẻ khi khiêu vũ với Mary.
There is a scratch here. 	Có một vết xước ở đây.
Can you give me a discount?	Bạn có thể giảm giá cho tôi được không?
Tom says I should tell you.	Tom nói rằng tôi nên nói với bạn.
Tom and Mary didn't know I would be here.	Tom và Mary không biết tôi sẽ ở đây.
Obviously Tom doesn't want to buy it.	Rõ ràng là Tom không muốn mua nó.
I know that Tom isn't the only one who doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
It might be more interesting than you think.	Nó có thể sẽ thú vị hơn bạn nghĩ.
I just use my credit card whenever I need to pay for something.	Tôi chỉ sử dụng thẻ tín dụng bất cứ khi nào tôi cần thanh toán cho một thứ gì đó.
We'll have to measure the room before we buy the rug.	Chúng tôi sẽ phải đo phòng trước khi mua tấm thảm.
Tom couldn't help but smile lightly.	Tom không thể không cười nhẹ.
Tom reached into his sack and pulled out some coins.	Tom thò tay vào bao và rút ra một số đồng xu.
I don't have much time. 	Tôi không có nhiều thời gian.
Can you take care of it?	Bạn có thể chăm sóc nó?
You shouldn't do that at your age.	Bạn không nên làm điều đó ở tuổi của bạn.
Tom and Mary go to see the fireworks.	Tom và Mary đi xem pháo hoa.
Why don't you let me be the judge of that?	Tại sao bạn không để tôi làm người phán xét chuyện đó?
I have no carer in the world.	Tôi không có người chăm sóc trên thế giới.
My coffee was cold.	Cà phê của tôi đã nguội.
Tom opened the door just a crack to breathe in the fresh air.	Tom mở cửa chỉ một khe hở để hít thở không khí trong lành.
Tom is now taller than his father.	Tom hiện đã cao hơn bố của mình.
I was amazed at Tom's endurance.	Tôi rất ngạc nhiên về sức chịu đựng của Tom.
Let's hope that Tom doesn't know what we did.	Hãy hy vọng rằng Tom không biết những gì chúng ta đã làm.
That's all I know.	Đó là tất cả những gì tôi biết.
Tom and I will have to find Mary ourselves.	Tom và tôi sẽ phải tự đi tìm Mary.
I don't think Tom knows I love you.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi yêu bạn.
Tom is rich, but Mary is not.	Tom giàu có, nhưng Mary thì không.
I did my best to help Tom.	Tôi đã làm hết sức mình để giúp Tom.
Tom asked me to call him.	Tom yêu cầu tôi gọi cho anh ấy.
It makes no difference.	Nó không tạo ra sự khác biệt.
What is your grandmother's name?	Tên bà của bạn là gì?
Flying insects destroy billions of dollars of crops grown around the world each year.	Côn trùng bay phá hủy hàng tỷ đô la hoa màu được trồng trên khắp thế giới mỗi năm.
Everything Tom said is true.	Tất cả những gì Tom nói là sự thật.
Tom spends a lot of money buying things for Mary.	Tom dành rất nhiều tiền để mua đồ cho Mary.
I want people to know I'm not the one who did it.	Tôi muốn mọi người biết tôi không phải là người đã làm điều đó.
I'm sure Tom will write to you.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ viết thư cho bạn.
Do you think Tom is ready?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng?
I can't picture myself as a father.	Tôi không thể hình dung mình là một người cha.
Even what you say, I still think you are to blame.	Ngay cả những gì bạn nói, tôi vẫn nghĩ bạn đáng trách.
He gives me what I pay for.	Anh ta cho tôi tiền nào của nấy.
Neither Tom nor Mary was used to it.	Cả Tom và Mary đều không quen với việc đó.
I'm not really interested in buying anything.	Tôi không thực sự quan tâm đến việc mua bất cứ thứ gì.
The toys Tom made sold like cupcakes at the flea market last week.	Những món đồ chơi mà Tom làm đã bán chạy như bánh nướng ở chợ trời tuần trước.
I think Tom is eager to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom rất háo hức để làm điều đó.
I thought you said you wanted Tom to know that you really didn't want to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom biết rằng bạn thực sự không muốn làm điều đó.
If two people agree, either person is not needed.	Nếu hai người đồng ý, một trong hai người là không cần thiết.
Tom is still a child.	Tom vẫn là một đứa trẻ.
At that time, Tom and I were still awake.	Lúc đó, tôi và Tom vẫn còn thức.
Tom asked Mary to sit next to him.	Tom yêu cầu Mary ngồi cạnh anh ta.
Tom doesn't want that anymore.	Tom không muốn điều đó nữa.
Tom is very drunk.	Tom rất say.
Tom is here for the day, isn't he?	Tom ở đây trong ngày, phải không?
We'll have to find out, won't we?	Chúng ta sẽ phải tìm ra, phải không?
Tom rushed to the window and looked out.	Tom lao đến cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Tom is not very happy.	Tom không vui lắm.
By the time my father retired, he had been working for almost thirty years.	Đến khi bố tôi về hưu, ông ấy đã làm việc được gần ba mươi năm.
I'm sorry Tom had to leave so early.	Tôi xin lỗi vì Tom đã phải về sớm như vậy.
I would cry too if that happened to me.	Tôi cũng sẽ khóc nếu điều đó xảy ra với tôi.
This lemon is not ripe.	Quả chanh này không chín.
I don't need to buy this.	Tôi không cần phải mua cái này.
How long does it take to get from Boston to Chicago?	Mất bao lâu để đi từ Boston đến Chicago?
Tom finished the bottle by himself.	Tom tự mình uống hết chai rượu.
Tom entered the room, crying.	Tom vào phòng, khóc.
Tom is ready for that, I think.	Tom đã sẵn sàng cho điều đó, tôi nghĩ vậy.
Tom knows what Mary knows.	Tom biết những gì Mary biết.
I didn't do what you accused me of.	Tôi đã không làm những gì bạn đã buộc tội tôi.
The alarm clock is plugged into an electrical outlet.	Đồng hồ báo thức được cắm vào ổ điện.
I don't want to suffer for no reason.	Tôi không muốn đau khổ mà không có lý do.
Your article is good, except for a few errors.	Bài viết của bạn là tốt, ngoại trừ một vài lỗi.
Few treasures are worth more than a friend.	Ít có kho báu nào đáng giá bằng một người bạn.
I lost my mailbox key.	Tôi bị mất chìa khóa hộp thư.
I think you and I are staying in the same hotel.	Tôi nghĩ bạn và tôi đang ở cùng một khách sạn.
Tom didn't notice me.	Tom không để ý đến tôi.
I'm starting to regret hiring Tom.	Tôi bắt đầu hối hận khi thuê Tom.
Tom says he knows what Mary has to do.	Tom nói rằng anh biết Mary phải làm gì.
I don't understand your attitude.	Tôi không hiểu thái độ của bạn.
I had a few chances.	Tôi đã có một số cơ hội.
That's not what I want you to do.	Đó không phải là những gì tôi muốn bạn làm.
I don't know where it came from.	Tôi không biết nó đến từ đâu.
Tom has been drinking a lot lately.	Tom dạo này uống rượu rất nhiều.
I know that Tom doesn't know that he doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
You won't stand a chance.	Bạn sẽ không có cơ hội.
Tom is in the middle of the room.	Tom ở giữa phòng.
We'd better have a talk.	Tốt hơn chúng ta nên có một cuộc nói chuyện.
The doctor said he couldn't help Tom.	Bác sĩ nói rằng anh ấy không thể giúp Tom.
How can Tom afford it?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể mua được?
You may want to consider buying some new tires for your car.	Bạn có thể muốn cân nhắc mua một số lốp mới cho ô tô của mình.
There are some differences between British English and American English.	Có một số khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ.
Tom may be a little goofy, but he's not as stupid as you think.	Tom có ​​thể hơi ngốc nghếch, nhưng anh ấy không ngốc như bạn nghĩ đâu.
Looks like we haven't done anything fun since last October.	Có vẻ như chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì vui vẻ kể từ tháng 10 năm ngoái.
I doubt that Tom will want to dance.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn nhảy.
That problem doesn't seem serious.	Vấn đề đó có vẻ không nghiêm trọng.
You told Tom you wanted to come with us, right?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn muốn đi với chúng tôi, phải không?
I was wearing a flannel shirt.	Tôi đã mặc một chiếc áo sơ mi flannel.
Tom doesn't get along with most people in the office.	Tom không hòa đồng với hầu hết mọi người trong văn phòng.
We decided not to eat at that restaurant because the price was too high.	Chúng tôi quyết định không ăn ở nhà hàng đó vì giá quá cao.
Tom cares more than you think.	Tom quan tâm nhiều hơn bạn nghĩ.
Mary has no husband.	Mary không có chồng.
Tom is still learning, isn't he?	Tom vẫn đang học, phải không?
Tom will be at home today.	Tom sẽ ở nhà hôm nay.
I don't want to fight.	Tôi không muốn đánh nhau.
I don't feel like eating much.	Tôi không cảm thấy muốn ăn nhiều.
Tom said Mary knew he might not have to do it alone.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
It will be very difficult.	Nó sẽ rất khó khăn.
You're putting it on a bit thick.	Bạn đang đặt nó trên một chút dày.
You woke up very early this morning. 	Sáng nay bạn dậy rất sớm.
Do you have something to do?	Bạn có một cái gì đó để làm?
Tom knows a lot about baseball.	Tom biết rất nhiều về bóng chày.
I don't think Tom would be nervous doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ lo lắng khi làm điều đó.
I don't think you will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom probably slept well last night.	Tom có ​​lẽ đã ngủ ngon đêm qua.
Tom has a house with a swimming pool.	Tom có ​​một ngôi nhà với một hồ bơi.
I am always willing to help.	Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.
There are many things I want to learn.	Có rất nhiều điều tôi muốn học hỏi.
So far, we have lost three games.	Cho đến nay, chúng tôi đã thua ba trận.
Tom spent the morning cleaning the garage.	Tom đã dành cả buổi sáng để dọn dẹp nhà để xe.
Do you want me to come to Boston with you?	Bạn có muốn tôi đến Boston với bạn không?
I know I shouldn't be trying to do it alone.	Tôi biết tôi không nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom is older than Mary.	Tom lớn hơn Mary.
Tom said Mary was asleep when he got home.	Tom cho biết Mary đã ngủ khi anh về nhà.
I bet you passed your exam.	Tôi cá là bạn đã vượt qua kỳ thi của mình.
Try to remember what Tom said.	Cố gắng nhớ những gì Tom đã nói.
If you have ever been to Australia, you are welcome to stay with us.	Nếu bạn đã từng đến Úc, bạn được hoan nghênh ở lại với chúng tôi.
Tom says he wants to borrow some books.	Tom nói rằng anh ấy muốn mượn một vài cuốn sách.
She had coaxed him out of his dark mood.	Cô đã dỗ dành anh ra khỏi tâm trạng u tối của mình.
I think Tom knows more than he admits.	Tôi nghĩ rằng Tom biết nhiều hơn những gì anh ấy thừa nhận.
Tom said he followed the rules.	Tom nói rằng anh ấy đã tuân theo các quy tắc.
Tom is waiting for Mary in the lobby.	Tom đang đợi Mary ở sảnh.
Tom drank some water.	Tom uống một chút nước.
Tom and I need to be together.	Tom và tôi cần ở bên nhau.
Tom is organizing a hire strike.	Tom đang tổ chức một cuộc đình công thuê.
Tom might have been busy.	Tom có ​​thể đã bận.
Tom was probably scared to death.	Tom có ​​lẽ sợ chết khiếp.
Tom needs to borrow an umbrella.	Tom cần mượn một chiếc ô.
I don't think Tom knows who needs to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai cần làm điều đó.
What kind of music does Tom like to listen to?	Tom thích nghe loại nhạc nào?
Tom might be smarter than Mary.	Tom có ​​thể thông minh hơn Mary.
Tom doesn't know he shouldn't do it again.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom will get here on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến đây đúng giờ.
Tom asked us to bring a salad.	Tom đã yêu cầu chúng tôi mang theo một món salad.
The stalk is slightly larger than your little finger.	Cuống to hơn ngón tay út của bạn một chút.
Tom and I will always be friends.	Tom và tôi sẽ luôn là bạn của nhau.
Are you disobedient?	Bạn có không vâng lời?
Tom is the only one who understands me.	Tom là người duy nhất hiểu tôi.
I want to know when you plan to come here.	Tôi muốn biết khi nào bạn định đến đây.
No wonder Tom felt flustered.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom cảm thấy bối rối.
Tom is willing to pay up to $300.	Tom sẵn sàng trả tới 300 đô la.
Do you think Tom wants to do it now?	Bạn có nghĩ Tom muốn làm điều đó bây giờ không?
Tom informed me that it made him feel uncomfortable.	Tom thông báo với tôi rằng điều đó khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái.
Tom was too shaken to speak.	Tom quá run để nói.
I have something you want.	Tôi có một cái gì đó bạn muốn.
The courier arrived late.	Người chuyển phát nhanh đến muộn.
It's not something I was prepared for.	Đó không phải là thứ mà tôi đã chuẩn bị.
Tom told me he thought Mary was the last to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người cuối cùng làm điều đó.
Tom said Mary seemed busy.	Tom nói Mary có vẻ bận.
The band played the national anthem.	Ban nhạc đã chơi quốc ca.
What is happening at work?	Chuyện gì đang xảy ra tại nơi làm việc?
Tom was where he was supposed to be.	Tom đã ở nơi mà anh ấy phải ở.
Do you have time to have dinner with me tonight?	Bạn có thời gian để ăn tối với tôi tối nay?
Tom hopes Mary will get better.	Tom hy vọng Mary sẽ trở nên tốt hơn.
Tom will do anything to protect Mary.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Mary.
Why does Tom need that information?	Tại sao Tom cần thông tin đó?
Tom is a workaholic.	Tom là một người nghiện công việc.
Tom doesn't clean himself.	Tom không tự dọn dẹp.
We are interpreters.	Chúng tôi là thông dịch viên.
I don't like breathing in someone's smoke while at work.	Tôi không thích hít phải khói thuốc của ai đó khi đang làm việc.
We have been here for a few hours.	Chúng tôi đã ở đây được vài giờ.
I don't know who you are anymore.	Tôi không biết bạn là ai nữa.
Tom seemed impressed.	Tom dường như rất ấn tượng.
He hunts for his missing cat all day.	Anh ta săn lùng con mèo mất tích của mình cả ngày.
The boy has been absent from school for eight days.	Cậu bé đã nghỉ học tám ngày.
Tom is only interested in sports.	Tom chỉ quan tâm đến thể thao.
I think Tom is still hungry to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang khao khát làm được điều đó.
That won't happen for another three years or so.	Điều đó sẽ không xảy ra trong ba năm nữa hoặc lâu hơn.
I've been thinking about it all day.	Tôi đã suy nghĩ về nó cả ngày.
Tom is a good rapper.	Tom là một rapper giỏi.
I want 300 grams of this.	Tôi muốn 300 gram cái này.
I will not rewrite your article for you.	Tôi sẽ không viết lại bài báo của bạn cho bạn.
I didn't know Tom wanted Mary to do that.	Tôi không biết Tom muốn Mary làm điều đó.
No one expected him to run again.	Không ai ngờ anh lại được ứng cử.
I don't think about Tom.	Tôi không nghĩ về Tom.
She shaved her armpits.	Cô ấy cạo lông nách.
Tom likes cookies.	Tom thích bánh quy.
Tom decided to give up city life and live in the countryside.	Tom quyết định từ bỏ cuộc sống thành phố và sống ở nông thôn.
Maybe we can stay in Australia with Tom.	Có lẽ chúng ta có thể ở lại Úc với Tom.
Tom took care of my dog ​​for three weeks.	Tom đã chăm sóc con chó của tôi trong ba tuần.
Wait until Tom comes back.	Hãy đợi cho đến khi Tom trở lại.
Tom drinks craft beer.	Tom uống bia thủ công.
I think I'm a lovely guy.	Tôi nghĩ rằng tôi là một chàng trai đáng yêu.
Why don't you come to dinner?	Tại sao bạn không đến ăn tối?
Tom will do well.	Tom sẽ làm tốt.
Staphylococcal infections in the hospital pose a significant threat to the health of patients after surgery.	Nhiễm khuẩn tụ cầu trong bệnh viện đe dọa không nhỏ đến sức khỏe của bệnh nhân sau phẫu thuật.
They discovered Tom.	Họ phát hiện ra Tom.
How many cans of beer did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu lon bia?
Tom is optimistic, but Mary is not.	Tom lạc quan, nhưng Mary thì không.
Tom clung to the rails for support.	Tom bám vào thanh ray để được hỗ trợ.
Tom didn't kill anyone.	Tom không giết ai cả.
Did Tom say that he doesn't think we should?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không nghĩ chúng ta nên làm như vậy không?
Tom didn't know Mary was in Australia.	Tom không biết Mary đang ở Úc.
I know Tom will help Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
I really want to see my old flame again.	Tôi rất muốn gặp lại ngọn lửa ngày xưa của mình.
Tom happened to be on the same train as me.	Tom tình cờ đi cùng chuyến tàu với tôi.
I admit that I did that for a long time.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài.
As far as we know, Tom is guilty.	Trong chừng mực chúng ta biết, Tom có ​​tội.
Tom and I are not engaged yet.	Tom và tôi chưa đính hôn.
I didn't want to wait for Tom, but Mary said we should wait.	Tôi không muốn đợi Tom, nhưng Mary nói rằng chúng ta nên đợi.
That is a strange idea.	Đó là một ý tưởng kỳ lạ.
Tom wasn't the one to tell me how to do it.	Tom không phải là người nói với tôi cách làm điều đó.
I just wanted to tell Tom how much I appreciate his help.	Tôi chỉ muốn nói với Tom rằng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh ấy như thế nào.
The place where I bought it, my stove burned down.	Nơi tôi mua bếp của tôi bị cháy rụi.
Tom left his son a lot of money.	Tom đã để lại cho con trai mình rất nhiều tiền.
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom told Mary that I had doubts.	Tom nói với Mary rằng tôi đã nghi ngờ.
I thought you said you wanted me to buy that for you.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn tôi mua cái đó cho bạn.
He was about to leave when the phone rang.	Anh định đi ra ngoài thì điện thoại reo.
I couldn't sleep because of the noise.	Tôi không thể ngủ được vì tiếng ồn.
Tom wore a Santa hat at the Christmas party.	Tom đã đội một chiếc mũ của ông già Noel trong bữa tiệc Giáng sinh.
Tom is a person who doesn't get along.	Tom là người không hòa hợp.
I didn't listen to the radio.	Tôi đã không nghe đài.
Tom was the only Canadian I invited to my party.	Tom là người Canada duy nhất mà tôi mời đến bữa tiệc của mình.
Tom tried to change everything.	Tom đã cố gắng thay đổi mọi thứ.
Don't you think it would be safe to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ an toàn để làm điều đó?
Life is a funny thing.	Cuộc sống là một điều buồn cười.
Tom could go to jail.	Tom có ​​thể bị đi tù.
Tom wondered why Mary didn't do the same.	Tom tự hỏi tại sao Mary không làm như vậy.
Tom already knew all this.	Tom đã biết tất cả những điều này.
Tom seems to be angry.	Tom dường như đang tức giận.
Tom never actually agreed to do that.	Tom chưa bao giờ thực sự đồng ý làm điều đó.
Does Tom have anything left?	Tom có ​​còn gì không?
I cannot trust such a man.	Tôi không thể tin tưởng một người đàn ông như vậy.
Do you still tell Tom everything?	Bạn vẫn nói với Tom mọi thứ chứ?
I don't know how Tom does it.	Tôi không biết Tom làm điều đó như thế nào.
Tom wants to be able to play fiddle as well as Mary.	Tom muốn có thể chơi fiddle tốt như Mary.
I worry when Tom doesn't answer his phone.	Tôi lo lắng khi Tom không nghe điện thoại của anh ấy.
If Tom asks me to do it, I will.	Nếu Tom yêu cầu tôi làm điều đó, tôi sẽ làm.
If the universe is full of stars, why doesn't their light continuously illuminate the entire sky?	Nếu vũ trụ đầy sao, tại sao ánh sáng của chúng không liên tục thắp sáng toàn bộ bầu trời?
Should Tom really do it now?	Tom thực sự có nên làm điều đó ngay bây giờ không?
I am the one who lit the fire.	Tôi là người châm lửa.
Tom will probably forget to do that.	Tom có ​​thể sẽ quên làm điều đó.
Tom took the kids to the beach last weekend.	Tom đã đưa các con đi biển vào cuối tuần trước.
I didn't eat breakfast this morning.	Tôi đã không ăn sáng sáng nay.
Tom doesn't know all the rules.	Tom không biết tất cả các quy tắc.
Tom often goes to church.	Tom thường xuyên đến nhà thờ.
Tom is very big.	Tom rất lớn.
I think I can do it better than you.	Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
Tom didn't think Mary made it.	Tom không nghĩ Mary đã làm được điều đó.
I don't know anyone who doesn't like Christmas.	Tôi không biết ai không thích Giáng sinh.
I don't think Tom knew that Mary shouldn't have done that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary không nên làm như vậy.
Tom is completely naked.	Tom hoàn toàn khỏa thân.
We will not be paid extra for this.	Chúng tôi sẽ không được trả thêm tiền cho việc này.
Tom and I are neighbors.	Tom và tôi là hàng xóm của nhau.
Why don't we play football?	Tại sao chúng ta không chơi bóng đá?
Tom has a secret room in his house.	Tom có ​​một căn phòng bí mật trong ngôi nhà của mình.
Let me tell you what you are doing wrong.	Hãy để tôi nói cho bạn biết bạn đang làm gì sai.
I feel like I've been here before.	Tôi cảm thấy như tôi đã từng ở đây trước đây.
Tom and Mary looked at each other with concern.	Tom và Mary nhìn nhau với vẻ quan tâm.
Tom made fun of me.	Tom đã trêu đùa tôi.
Neither Tom nor Mary had many new friends.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều bạn mới.
Why don't you let Tom do it?	Tại sao bạn không để Tom làm điều đó?
Tom and Mary both seem to have lived in Boston.	Tom và Mary dường như đều đã sống ở Boston.
I think Tom is in his garden.	Tôi nghĩ Tom đang ở trong vườn của anh ấy.
What Tom said is incorrect.	Những gì Tom nói không chính xác.
Tom seemed to know what Mary needed to do.	Tom dường như biết Mary cần phải làm gì.
I would like to confirm my reservation for the 30th.	Tôi muốn xác nhận đặt chỗ của mình cho ngày 30.
Tom is in the hospital with a broken collarbone.	Tom đang nằm trong bệnh viện với một chiếc xương đòn bị gãy.
What should you do if you find a large spider in your bed?	Bạn nên làm gì nếu bạn tìm thấy một con nhện lớn trên giường của bạn?
Tom says Mary has to do it tomorrow.	Tom nói Mary phải làm điều đó vào ngày mai.
I don't eat desserts unless I make my own.	Tôi không ăn các món tráng miệng trừ khi tôi tự làm.
Tom became worried.	Tom trở nên lo lắng.
Were you with Tom when he broke his leg?	Bạn đã ở bên Tom khi anh ấy bị gãy chân?
Tom is not the type to hide things from his parents.	Tom không phải kiểu người giấu giếm chuyện với bố mẹ.
I'm fixing it right now.	Tôi đang sửa nó ngay bây giờ.
If I have enough time, I can do it.	Nếu tôi có đủ thời gian, tôi có thể làm điều đó.
He suddenly hung up while I was talking.	Anh ta đột ngột cúp máy khi tôi đang nói.
Tom is staying with a friend in Australia.	Tom đang ở với một người bạn ở Úc.
Tom bought a wig.	Tom đã mua một bộ tóc giả.
"Thank you for everything." 	"Cảm ơn vì tất cả."
"Nothing."	"Không có gì."
Tom might not be in such a hurry to do it as you think.	Tom có ​​thể không quá vội vàng để làm điều đó như bạn nghĩ.
What Tom likes best is the whiskey on the rock.	Thứ Tom thích nhất là rượu whisky trên đá.
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
Tom has never made it this far.	Tom chưa bao giờ làm được xa như vậy.
Tom doesn't think we did it right.	Tom không nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó đúng.
I wasn't organized enough.	Tôi đã không tổ chức đủ.
I asked Tom where he bought his boots.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã mua đôi ủng của mình ở đâu.
Tom did it yesterday.	Tom đã làm điều đó ngày hôm qua.
Do not dilute.	Đừng pha loãng.
When was the first time Tom kissed you?	Lần đầu tiên Tom hôn bạn là khi nào?
You and Tom still haven't talked?	Bạn và Tom vẫn chưa nói chuyện với nhau?
Tom says he will be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
You can talk to Tom if you want.	Bạn có thể nói chuyện với Tom nếu bạn muốn.
I think I was overcharged.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị tính phí quá mức.
I feel that something is wrong.	Tôi cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn.
Silence is golden, but not when trying to learn a foreign language.	Im lặng là vàng, nhưng không phải khi cố gắng học ngoại ngữ.
It's inexplicable to hunt people in vulnerable times to make a quick buck.	Không thể lý giải được việc săn người trong thời điểm dễ bị tổn thương để kiếm tiền nhanh chóng.
Tom is trustworthy, right?	Tom là đáng tin cậy, phải không?
Tom has to help us.	Tom phải giúp chúng tôi.
We need to talk about that ASAP.	Chúng ta cần nói về điều đó càng sớm càng tốt.
We're not as busy as Tom.	Chúng tôi không bận như Tom.
I'll buy that for Tom.	Tôi sẽ mua cái đó cho Tom.
Do you really think Tom is in Australia?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ở Úc?
Officers arrested three of the protesters.	Các sĩ quan đã bắt giữ ba trong số những người biểu tình.
Tom asked Mary if she wanted to go shopping.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn đi mua sắm không.
Tom put some tea cups on the table.	Tom đặt một số tách trà trên bàn.
You will regret not doing that.	Bạn sẽ rất tiếc vì đã không làm điều đó.
I hope Tom doesn't come.	Tôi hy vọng Tom không đến.
This call is free.	Cuộc gọi này là miễn phí.
We don't sing.	Chúng tôi không hát.
Tom is allowed to eat as much as he wants.	Tom được phép ăn bao nhiêu tùy thích.
We are proud parents of three children.	Chúng tôi là những bậc cha mẹ đáng tự hào của ba đứa con.
Tom's door is always locked.	Cửa của Tom luôn bị khóa.
Tom nodded vigorously.	Tom gật đầu lia lịa.
This is not something sold in stores.	Đây không phải là thứ được bán trong các cửa hàng.
Tom will never tell you what really happened.	Tom sẽ không bao giờ nói với bạn những gì thực sự đã xảy ra.
Tom is no longer a chef.	Tom không còn làm đầu bếp nữa.
Tom returned home from Australia last week.	Tom đã về nước từ Úc vào tuần trước.
You realize this, don't you?	Bạn nhận ra điều này, phải không?
We don't want any trouble, sir.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào, thưa ngài.
I didn't know Tom was that old.	Tôi không biết Tom đã già như vậy.
I think Tom is trustworthy.	Tôi nghĩ Tom là người đáng tin cậy.
Now I am in prison.	Bây giờ tôi đang ở trong tù.
I'll leave at 2:30.	Tôi sẽ đi lúc 2:30.
I don't know how to answer that.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời điều đó.
Empty trash can.	Thùng rác trống rỗng.
Blood gushed from Tom's face.	Máu chảy ra từ mặt Tom.
Tom volunteered to drive me home.	Tom đã tình nguyện chở tôi về nhà.
I officially freaked out.	Tôi chính thức phát hoảng.
Tom can do it again if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy muốn.
Tom is one of Mary's students.	Tom là một trong những học sinh của Mary.
I suspect Tom is hiding something from me.	Tôi nghi ngờ Tom đang giấu tôi điều gì đó.
Tom could have waited longer.	Tom có ​​thể đã đợi lâu hơn.
You are the one who suggested me to do this.	Bạn là người đã đề nghị tôi làm điều này.
Would you like me to pack you a lunch?	Bạn có muốn tôi gói cho bạn một bữa ăn trưa?
Tom says he can buy everything he needs for about $300.	Tom nói rằng anh ấy có thể mua mọi thứ mình cần với giá khoảng 300 đô la.
Everything is not clearly defined.	Mọi thứ không được xác định rõ ràng.
I don't have any cousins.	Tôi không có anh em họ hàng nào.
We have to find out what happened to Tom.	Chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Tom.
The second mission turned out to be much more difficult than the first.	Nhiệm vụ thứ hai hóa ra khó hơn nhiều so với nhiệm vụ đầu tiên.
The truth is we have plenty of time.	Sự thật là chúng tôi có nhiều thời gian.
I still hope to meet Tom.	Tôi vẫn hy vọng mình sẽ gặp Tom.
I get out of the way for Tom.	Tôi tránh đường cho Tom.
He won't even tell me his name.	Anh ấy thậm chí sẽ không nói cho tôi biết tên của anh ấy.
I researched it.	Tôi đã nghiên cứu nó.
Tom might be Canadian.	Tom có ​​thể là người Canada.
I think Tom looks like a teacher.	Tôi nghĩ Tom trông giống như một giáo viên.
Tom hummed along.	Tom ậm ừ theo.
Tom has work to do before he can go home.	Tom có ​​công việc cần phải làm trước khi anh ấy có thể về nhà.
Tom makes a living as a writer.	Tom kiếm sống bằng một nhà văn.
I plan to do that tomorrow.	Tôi dự định làm điều đó vào ngày mai.
I don't have much longer.	Tôi không còn bao lâu nữa.
I am worried and scared.	Tôi lo lắng và sợ hãi.
Tom said Mary didn't want to do that.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó.
Tom was still shaking.	Tom vẫn còn run.
Everything that can be done has been done.	Tất cả mọi thứ có thể được thực hiện đã được thực hiện.
Tom made a lot of money last year.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền vào năm ngoái.
Tom, we need to talk.	Tom, chúng ta cần nói chuyện.
Tom is not Mary's nephew. 	Tom không phải là cháu của Mary.
He is her nephew.	Anh ấy là cháu trai của cô ấy.
I don't want to shop today.	Hôm nay tôi không muốn mua sắm.
Should I tell her I like her or do I love her?	Tôi nên nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy hay tôi yêu cô ấy?
Tom has an idea with Mary.	Tom có ​​ý với Mary.
Tom did not have an answer to Mary's question.	Tom không có câu trả lời cho câu hỏi của Mary.
I will introduce you to Tom.	Tôi sẽ giới thiệu bạn với Tom.
I didn't show Tom the letter.	Tôi không cho Tom xem lá thư.
Tom tells Mary that he thinks John is not ashamed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không xấu hổ.
Tom can do it, but I doubt it.	Tom có ​​thể làm được điều đó, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom has told me that he is planning to stay where he is.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy đang lên kế hoạch ở lại nơi anh ấy đang ở.
Tom did not see Mary with John.	Tom không gặp Mary với John.
Tom said that he thought Mary was too slow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary quá chậm.
Why does it stink here?	Tại sao nó lại bốc mùi ở đây?
I would buy that car if I had the money.	Tôi sẽ mua chiếc xe đó nếu tôi có tiền.
I know Tom to be a good husband and a good father.	Tôi biết Tom là một người chồng tốt và một người cha tốt.
Mary is a good waitstaff.	Mary là một nhân viên phục vụ tốt.
What are some of the most useful things you own?	Một số điều hữu ích nhất mà bạn sở hữu là gì?
Tom won't let us do that.	Tom sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom has decided to become a helicopter pilot.	Tom đã quyết định trở thành một phi công trực thăng.
I know I gave you a hard time.	Tôi biết rằng tôi đã làm khó bạn.
Tom laughed.	Tom cười lớn.
I can't remember the last time I had dinner with Tom.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi ăn tối với Tom là khi nào.
You didn't know I was still planning on moving on, did you?	Bạn không biết tôi vẫn đang dự định tiếp tục, phải không?
Tom admits he often does.	Tom thừa nhận anh ấy thường làm vậy.
I debated whether to ask her about it.	Tôi đã tranh luận xem có nên hỏi cô ấy về điều đó hay không.
Tom will probably be irritated.	Tom có ​​thể sẽ bị kích thích.
Tom will come later, right?	Tom sẽ đến sau, phải không?
I'm getting ready.	Tôi chuẩn bị sẵn sàng.
How many more days do you think Tom will have to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó trong bao nhiêu ngày nữa?
I haven't eaten all day.	Tôi đã không ăn cả ngày.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Don't talk about yourself that way.	Đừng nói về bản thân theo cách đó.
Tom told me that he was planning to rob a bank.	Tom nói với tôi rằng anh ta đã lên kế hoạch cướp một ngân hàng.
Tom won't go there unless you go with him.	Tom sẽ không đến đó trừ khi bạn đi cùng anh ấy.
Tom is the only one who likes to do it.	Tom là người duy nhất thích làm điều đó.
What is your teacher's name?	Giáo viên của bạn tên gì?
She is knitting a sweater.	Cô ấy đang đan một chiếc áo len.
How long do you estimate Tom will take to do it?	Bạn ước tính Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom said he didn't plan to stay that long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu như vậy.
It doesn't seem to be able to do that.	Nó dường như không thể làm điều đó.
Actions speak louder than words.	Hành động tốt hơn lời nói.
Radiation is a big concern.	Bức xạ là một mối quan tâm lớn.
Tom doesn't want to stay in Australia.	Tom không muốn ở lại Úc.
I am not injured.	Tôi không bị thương.
Tom didn't realize the joke was his.	Tom không nhận ra trò đùa là của mình.
On Mondays, he's always at home.	Vào các ngày thứ Hai, anh ấy luôn ở nhà.
Tom is sure that he will be able to pass the exam today.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ có thể vượt qua kỳ thi hôm nay.
Tom is the county sheriff.	Tom là cảnh sát trưởng quận.
Tom has to go home at 2:30.	Tom phải về nhà lúc 2:30.
If he had followed my advice then he would be a rich man now.	Nếu lúc đó anh ấy nghe theo lời khuyên của tôi thì bây giờ anh ấy sẽ là một người giàu có.
Tom must be having a good time.	Tom chắc hẳn đang rất vui.
If I have time, I will do it.	Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ làm điều đó.
Tom will be starving when he gets home.	Tom sẽ bị bỏ đói khi về đến nhà.
Tom was reasonably successful.	Tom đã thành công một cách hợp lý.
He is not a brave man.	Anh ta không phải là một người đàn ông có bản lĩnh.
Tom is Mary's stepchild.	Tom là con riêng của Mary.
There are several reasons for this crash.	Có một số lý do cho vụ tai nạn này.
That won't help.	Điều đó sẽ không giúp ích gì.
You can't make someone like you.	Bạn không thể làm cho ai đó thích bạn.
Tom doesn't know her name.	Tom không biết tên cô ấy.
Tom says he doesn't remember meeting Mary at the party.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã gặp Mary ở bữa tiệc.
Tom is the one who planted these flowers.	Tom là người đã trồng những bông hoa này.
She was born in 1946, on August 19, in California.	Cô sinh năm 1946, vào ngày 19 tháng 8, tại California.
Tom is more of a cat-man than a dog-man.	Tom giống một người mèo hơn là một người chó.
The building is yellow-gray.	Tòa nhà có màu xám vàng.
If peace is not maintained by honor, then it is no longer peace.	Nếu hòa bình không được duy trì bằng danh dự, thì đó không còn là hòa bình nữa.
Do you want to start over?	Bạn có muốn bắt đầu lại không?
Tom told me he needed to do it.	Tom nói với tôi anh ấy cần phải làm điều đó.
I can't hear what Tom is saying.	Tôi không thể nghe Tom đang nói gì.
I'm not sure I can contact Tom.	Tôi không chắc mình có thể liên hệ với Tom.
Do you know kabuki?	Bạn có biết kabuki?
How do you change the filter?	Làm cách nào để bạn thay đổi bộ lọc?
You know a lot about Tom.	Bạn biết rất nhiều về Tom.
Tom won't be impressed.	Tom sẽ không ấn tượng đâu.
Tom is a graphic artist.	Tom là một nghệ sĩ đồ họa.
Tom said he didn't want to eat at that restaurant.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ở nhà hàng đó.
Tom, when are you coming to Boston?	Tom, khi nào anh đến Boston?
I don't think Tom will have time to do that with us today.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thời gian để làm điều đó với chúng ta ngày hôm nay.
Tom has always been a communist.	Tom luôn là một người cộng sản.
I'm surprised you're still single.	Tôi ngạc nhiên rằng bạn vẫn còn độc thân.
The value of health cannot be overestimated.	Giá trị của sức khỏe không thể được đánh giá quá cao.
You can't talk to me like this.	Bạn không thể nói chuyện với tôi như thế này.
I would be grateful if you did it for us.	Tôi rất biết ơn nếu bạn đã làm điều đó cho chúng tôi.
I'm sorry about what happened yesterday.	Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Eventually Tom will forgive you too.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ tha thứ cho bạn.
There is something here you should see.	Có một cái gì đó ở đây bạn nên xem.
Greet. 	Chào.
What's new?	Có gì mới?
We rarely see Tom.	Chúng tôi hiếm khi gặp Tom.
Has Tom been recruited yet?	Tom đã được tuyển dụng chưa?
You don't seem surprised when I tell you why we should.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn tại sao chúng ta nên làm như vậy.
You don't need to bring your own luggage.	Bạn không cần phải mang theo hành lý của mình.
That's bad news.	Đó là tin xấu.
Tom took out the trash can.	Tom lấy thùng rác ra.
That's why I never told you about what Tom did.	Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ nói với bạn về những gì Tom đã làm.
Looks like I was right when Tom didn't show up for the meeting.	Có vẻ như tôi đã đúng khi Tom không xuất hiện trong cuộc họp.
Don't forget to put out the fire.	Đừng quên dập lửa.
You are still growing.	Bạn vẫn đang phát triển.
I'm sure they were wrong.	Tôi chắc chắn rằng họ đã sai.
I'm sure Tom will be very surprised.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên.
I don't think Tom is overweight.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị thừa cân.
Tom said he didn't care if we stayed or left.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc chúng tôi ở lại hay rời đi.
Tom wasn't home when I called him.	Tom không có ở nhà khi tôi gọi cho anh ấy.
It's the computer he uses to write articles.	Đó là chiếc máy tính anh ấy dùng để viết bài.
Tom still uses the old dial phone.	Tom vẫn sử dụng điện thoại quay số cũ.
I'd rather kiss Tom than John.	Tôi muốn hôn Tom hơn là John.
I know that Tom didn't do it when he was supposed to.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó khi anh ấy đáng lẽ phải làm vậy.
Tom did everything right.	Tom đã làm mọi thứ đúng.
What do you think Tom will do?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm gì?
He doesn't know any better.	Anh ấy không biết gì tốt hơn.
This is the first time I have to wait this long.	Đây là lần đầu tiên tôi phải đợi lâu như vậy.
Tom asked Mary if she would marry him, and she said no.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy sẽ kết hôn với anh ta, và cô ấy nói không.
Where do you usually swim?	Bạn thường bơi ở đâu?
Tom should have enjoyed what was going on.	Tom lẽ ra phải thích thú với những gì đang diễn ra.
Are you saying you don't want to help us paint the ceiling?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn giúp chúng tôi sơn trần nhà?
Tom stayed in an old hotel in Boston.	Tom ở trong một khách sạn cũ ở Boston.
Tom later died at a hospital in Boston.	Tom sau đó đã chết tại một bệnh viện ở Boston.
I think Tom stopped dating Mary.	Tôi nghĩ Tom đã ngừng hẹn hò với Mary.
Tom will be out of the office until next Monday.	Tom sẽ vắng mặt ở văn phòng cho đến thứ Hai tuần sau.
I can't tell Tom the truth.	Tôi không thể nói cho Tom biết sự thật.
I am waiting for someone to help me.	Tôi đang chờ ai đó giúp tôi.
It is not properly tested.	Nó không được kiểm tra đúng cách.
They are still thinking about it.	Họ vẫn đang nghĩ về nó.
Tom has a great poker face.	Tom có ​​một khuôn mặt poker tuyệt vời.
She is very interested in music.	Cô ấy rất quan tâm đến âm nhạc.
How did you get Tom to talk to Mary?	Làm thế nào bạn có được Tom để nói chuyện với Mary?
I don't want Tom to find out the truth.	Tôi không muốn Tom tìm ra sự thật.
Tom thought that Mary might not be allowed to do it again.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
You're a lot older than Tom, aren't you?	Bạn già hơn Tom rất nhiều, phải không?
Tom does not accept Mary's invitation.	Tom không chấp nhận lời mời của Mary.
Tom opened a bakery on Park Street.	Tom mở một tiệm bánh trên phố Park.
I don't remember you saying anything about that.	Tôi không nhớ bạn đã nói bất cứ điều gì về điều đó.
We can't leave Tom here.	Chúng ta không thể để Tom ở đây.
I can do it, but I don't want to.	Tôi có thể làm được, nhưng tôi không muốn.
I don't think Tom should do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên làm vậy.
Tom insisted he was good at French, so I hired him to teach my children French, a mistake I now regret.	Tom khẳng định anh ấy giỏi tiếng Pháp, vì vậy tôi đã thuê anh ấy dạy tiếng Pháp cho các con tôi, một sai lầm mà giờ tôi rất hối hận.
Tom says Mary needs to do it today.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I invited Tom to lunch.	Tôi mời Tom đi ăn trưa.
I know that Tom is a better cook than I am.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
Will Tom be okay after this?	Tom sẽ ổn sau chuyện này chứ?
Tom won't have time to go there today.	Hôm nay Tom sẽ không có thời gian đến đó.
Tom knows about everything.	Tom biết về mọi thứ.
The only person who has a problem with this is you.	Người duy nhất có vấn đề với điều này là bạn.
Even Tom was intimidated by Mary.	Ngay cả Tom cũng bị Mary dọa dẫm.
I think I'm in love with Tom's ex-wife.	Tôi nghĩ tôi đang yêu vợ cũ của Tom.
I have found an apartment for you.	Tôi đã tìm thấy một căn hộ cho bạn.
Tom shares his lunch with Mary.	Tom chia sẻ bữa trưa của anh ấy với Mary.
I had a good time talking to Tom.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi nói chuyện với Tom.
He hurt himself in the match yesterday.	Anh ấy đã tự làm tổn thương mình trong trận đấu ngày hôm qua.
Tom still hasn't told us what he needs to do.	Tom vẫn chưa cho chúng tôi biết anh ấy cần phải làm gì.
Tom is not amused when he hangs out with Mary.	Tom không thú vị khi đi chơi với Mary.
I know we will be able to do it.	Tôi biết rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
I'm the one who has to make it happen.	Tôi là người phải làm cho nó xảy ra.
I know that Tom is a convicted arsonist.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ đốt phá bị kết án.
Am I the only one who can do that?	Tôi có phải là người duy nhất có thể làm điều đó?
This will be our secret.	Đây sẽ là bí mật của chúng tôi.
Is it true that Tom can't read or write?	Có thật là Tom không thể đọc hay viết?
I know that Tom is not a great basketball coach, but everyone on the team likes him.	Tôi biết rằng Tom không phải là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi, nhưng mọi người trong đội đều thích anh ấy.
Tonight is the only time I can do it.	Buổi tối hôm nay là lần duy nhất tôi có thể làm điều đó.
Do you think Tom will allow that to happen?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép điều đó xảy ra?
I wonder what made Tom think Mary didn't need to?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không cần làm vậy?
Tom said he wanted to meet up with some old friends while he was in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp gỡ một số người bạn cũ khi anh ấy ở Úc.
I know Tom is persistent.	Tôi biết Tom là người kiên trì.
Do you remember what I wore when we first met?	Bạn có nhớ tôi đã mặc gì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Don't forget to send letters.	Đừng quên gửi các bức thư.
Tom told me I was too bossy.	Tom nói với tôi rằng tôi đã quá hách dịch.
Have you ever wished you were a better person?	Bạn đã bao giờ ước mình trở thành một người tốt hơn chưa?
Did you know Tom will be in Australia all week?	Bạn có biết Tom sẽ ở Úc cả tuần không?
That's not how we usually do it.	Đó không phải là cách chúng tôi thường làm.
He didn't know what to do.	Anh ấy không biết mình phải làm gì.
She only had bitter memories of her time with them.	Cô chỉ có những ký ức cay đắng về quãng thời gian sống với họ.
Tom said that he is going on a business trip to Boston next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi công tác ở Boston vào tháng tới.
Tom gave Mary the knife.	Tom đưa cho Mary con dao.
There is no winner here.	Không có người chiến thắng ở đây.
It didn't take long for Tom to figure out how to do it.	Không mất nhiều thời gian để Tom tìm ra cách làm điều đó.
Tom patted his forehead.	Tom vỗ trán.
Maybe I will, and maybe I won't.	Có lẽ tôi sẽ đi, và có thể tôi sẽ không.
I don't know when Tom will show up.	Tôi không biết khi nào Tom sẽ xuất hiện.
Tom used to be an epidemiologist.	Tom từng là một nhà dịch tễ học.
Tom seems to be irresponsible.	Tom dường như là người vô trách nhiệm.
Are you sure it's Tom?	Bạn có chắc rằng đó là Tom?
Tom seems really happy to be here.	Tom dường như thực sự hạnh phúc khi ở đây.
This beautiful house is so expensive we can't afford it.	Ngôi nhà xinh đẹp này đắt đến mức chúng tôi không thể mua được.
Tom really didn't do it alone.	Tom thực sự đã không làm điều đó một mình.
Tom doesn't wear a red tie.	Tom không đeo cà vạt đỏ.
The governor issued a pardon a few hours before Tom was executed by lethal injection.	Thống đốc đã ban hành lệnh ân xá vài giờ trước khi Tom bị xử tử bằng cách tiêm thuốc gây chết người.
I don't mind that Tom will be there with his new girlfriend.	Tôi không bận tâm rằng Tom sẽ ở đó với bạn gái mới của anh ấy.
I really don't understand why Tom wouldn't do the same.	Tôi thực sự không hiểu tại sao Tom lại không làm như vậy.
Tom is watering the lawn, isn't he?	Tom đang tưới cỏ, phải không?
Tom was able to sell three paintings.	Tom đã có thể bán ba bức tranh.
Mary's phone was confiscated because she was caught texting during class.	Điện thoại của Mary bị tịch thu vì cô ấy bị bắt gặp nhắn tin trong giờ học.
Tom said Mary had been to Australia before.	Tom cho biết Mary đã từng đến Úc trước đây.
I have a lot to learn from you.	Tôi có rất nhiều điều để học hỏi từ bạn.
Tom bought a return ticket to Australia.	Tom đã mua một vé khứ hồi đến Úc.
Tom is drawing on the wall with white chalk.	Tom đang vẽ trên tường bằng phấn trắng.
Tom has great respect for Mary.	Tom rất tôn trọng Mary.
She is the most beautiful woman in the world.	Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
Tom wants to see the end of the movie.	Tom muốn xem phần cuối của bộ phim.
Tom is a dolphin trainer.	Tom là một người huấn luyện cá heo.
It must have been extremely painful.	Nó hẳn là vô cùng đau đớn.
I know Tom can do it if he wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.
I think Tom is a nice guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai tử tế.
Tom still goes to school.	Tom vẫn đi học.
Tom is the man in the blue tie.	Tom là người đàn ông đeo cà vạt xanh.
I can't decide where to go.	Tôi không thể quyết định đi đâu.
The thought is very disgusting to me.	Ý nghĩ rất ghê tởm đối với tôi.
I didn't know that Tom and Mary had ever worked together.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã từng làm việc cùng nhau.
Maybe I should check out Tom.	Có lẽ tôi nên kiểm tra Tom.
He tries to accumulate wealth.	Anh cố gắng tích lũy của cải.
He defected to the Soviet Union in the 1950s.	Ông đã đào thoát sang Liên Xô vào những năm 1950.
Tom admitted he was sick.	Tom thừa nhận mình bị ốm.
I don't like this kind of music.	Tôi không thích loại nhạc này.
Tom gets up early every Monday and goes to the park to meditate.	Tom dậy sớm vào thứ Hai hàng tuần và đến công viên để thiền.
Tom and Mary are both school children.	Tom và Mary đều là trẻ em đi học.
Tom ran to his room and hid under the bed.	Tom chạy về phòng và trốn dưới gầm giường.
I thought you would show me how to do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I didn't find it until last night.	Tôi đã không tìm thấy nó cho đến đêm qua.
Tom told me he didn't care what we did.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không quan tâm những gì chúng tôi đã làm.
Do you really want your own business?	Bạn có thực sự muốn kinh doanh riêng của mình không?
Tom may be right.	Tom có ​​thể đúng.
Work hard, or you will have to take the same course again next year.	Hãy làm việc chăm chỉ, nếu không bạn sẽ phải học lại khóa học tương tự vào năm sau.
He has good eyesight.	Anh ấy có thị lực tốt.
I don't visit Tom often.	Tôi không đến thăm Tom thường xuyên.
Tom won't talk to anyone.	Tom sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai.
About what time will Tom come back?	Khoảng mấy giờ thì Tom sẽ trở lại?
I should have paid Tom.	Đáng lẽ tôi phải trả tiền cho Tom.
All I wanted to do was get something to eat.	Tất cả những gì tôi muốn làm là kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom did better than me.	Tom đã làm tốt hơn tôi.
Did Tom tell anyone?	Tom có ​​nói với ai không?
No matter how busy I am, I always make time for my children.	Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn luôn dành thời gian cho các con.
I should have known Tom was going to do something we didn't want him to do.	Tôi nên biết Tom sẽ làm điều gì đó mà chúng tôi không muốn anh ấy làm.
They are shy.	Họ nhút nhát.
Tom and Mary have been invited to Boston.	Tom và Mary đã được mời đến Boston.
Tom did it whenever he could.	Tom đã làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy có thể.
I was one of thirty people who needed to do it.	Tôi là một trong ba mươi người cần làm điều đó.
I think Tom was the last to do it.	Tôi nghĩ Tom là người cuối cùng làm điều đó.
I know Tom knows I've never done that before.	Tôi biết Tom biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I wonder why Tom is so tired.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại mệt mỏi như vậy.
Tom says that Mary is able to do it faster than John.	Tom nói rằng Mary có khả năng làm việc đó nhanh hơn John.
I can't remember exactly Tom's words.	Tôi không thể nhớ chính xác những lời của Tom.
She always ends a conversation with a wave.	Cô ấy luôn kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái vẫy tay.
I've been waiting for you to say that.	Tôi đã chờ đợi bạn nói điều đó.
I think I have found the answer.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy câu trả lời.
Tom is still working hard.	Tom vẫn đang làm việc chăm chỉ.
No need to be afraid. 	Không cần phải sợ hãi.
He will not harm you.	Anh ấy sẽ không làm hại bạn.
These are not Tom's gloves.	Đây không phải là găng tay của Tom.
Tom is facing criminal charges.	Tom đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
I know Tom is likely to do it.	Tôi biết Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó.
Benign tumor.	Khối u lành tính.
Mary wears expensive jewelry.	Mary đeo trang sức đắt tiền.
Tom wants Mary to be with him forever.	Tom muốn Mary ở bên anh mãi mãi.
Tom said he would never quit that job.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ việc đó.
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
Tom didn't do anything to help Mary.	Tom đã không làm bất cứ điều gì để giúp Mary.
I was unable to open this door.	Tôi đã không thể mở cánh cửa này.
I don't need this job.	Tôi không cần công việc này.
I just don't care enough.	Tôi chỉ không quan tâm đủ.
Tom just hugged me.	Tom chỉ ôm tôi.
Tom carried the suitcase to the car and put it in the trunk.	Tom xách vali ra xe và cất vào cốp.
I won't work today.	Tôi sẽ không làm việc hôm nay.
They are playing together.	Họ đang chơi cùng nhau.
Well, that's another matter.	Chà, đó là một vấn đề khác.
They sued the government for damages.	Họ kiện chính phủ đòi bồi thường thiệt hại.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi khá chắc rằng mình có thể làm được điều đó.
I didn't think anyone could do this.	Tôi đã không nghĩ rằng bất cứ ai có thể làm điều này.
They must have been very tired.	Chắc hẳn họ đã rất mệt.
It was a cold day, wasn't it?	Đó là một ngày lạnh, phải không?
Tom says we should stop.	Tom nói rằng chúng ta nên dừng lại.
Tom did not think that he would have the opportunity to live in another country.	Tom không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội sống ở một đất nước khác.
Tom was starting to get bored.	Tom bắt đầu chán nản.
Tom suggested that I change the door lock.	Tom đề nghị tôi thay khóa cửa.
We took a tour of Boston.	Chúng tôi đã tham quan Boston.
Tom suddenly realized he was in danger.	Tom chợt nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.
Tom's wife is as crazy as he is.	Vợ của Tom cũng điên khùng như anh ấy.
I have done that quite a few times.	Tôi đã làm điều đó khá nhiều lần.
I look forward to hearing what Tom has to say.	Tôi mong được nghe những gì Tom nói.
Tom doesn't like doing his homework.	Tom không thích làm bài tập về nhà.
It's been too long since I've been here.	Đã quá lâu kể từ khi tôi ở đây.
Go ahead and do what you want to do.	Hãy tiếp tục và làm những gì bạn muốn làm.
I think Tom wants to be alone.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn ở một mình.
Tom clung to the handrail.	Tom bám vào tay vịn.
How many times do you think you've done that?	Bạn nghĩ mình đã làm điều đó bao nhiêu lần?
I went out with her for months.	Tôi đã đi chơi với cô ấy trong nhiều tháng.
Tom should have returned an hour ago.	Tom lẽ ra đã về một giờ trước.
I don't think we can do that today.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Maybe Tom will cry.	Có lẽ Tom sẽ khóc.
Who gave Tom so much money?	Ai đã cho Tom nhiều tiền như vậy?
Tom was cooked.	Tom đã nấu chín.
I think they will get married sooner or later.	Tôi nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ kết hôn.
It doesn't surprise you, does it?	Nó không làm bạn ngạc nhiên, phải không?
Did Tom do as Mary said he did?	Tom có ​​làm như cách Mary nói rằng anh ấy đã làm không?
Tom has more books than me.	Tom có ​​nhiều sách hơn tôi.
Tom is eating raspberries.	Tom đang ăn quả mâm xôi.
I should try this electric razor before buying it.	Tôi nên dùng thử dao cạo điện này trước khi mua nó.
No one came except Mary.	Không ai đến ngoại trừ Mary.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó?
Tom hopes that the police don't arrest Mary.	Tom hy vọng rằng cảnh sát không bắt Mary.
Tom was the one who showed me how.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách làm.
Mary was my girlfriend back then.	Mary là bạn gái của tôi hồi đó.
I thought it might be dangerous for Tom and me to do it ourselves.	Tôi nghĩ có thể nguy hiểm cho Tom và tôi nếu tự mình làm điều đó.
That's not what I intended to do.	Đó không phải là những gì tôi đã định làm.
Tom won't be happy to see you.	Tom sẽ không vui khi gặp bạn.
I've been trying to find Tom.	Tôi đã cố gắng tìm kiếm Tom.
Why is Tom suspended?	Tại sao Tom bị đình chỉ?
I saw a lot of Tom.	Tôi đã thấy rất nhiều Tom.
I think Tom wants us to help.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn chúng tôi giúp đỡ.
Why doesn't Tom like Mary?	Tại sao Tom không thích Mary?
Tom is a much better singer than me.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tell Tom what you think he should do.	Hãy nói cho Tom biết bạn nghĩ anh ấy nên làm gì.
Tom is my first choice.	Tom là sự lựa chọn đầu tiên của tôi.
Tom wishes he had enough money to retire.	Tom ước rằng mình có đủ tiền để nghỉ hưu.
I don't know what you want to say.	Tôi không biết bạn muốn nói gì.
I think Tom was once a member of our church.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng là một thành viên của nhà thờ của chúng tôi.
Tom said he wished he would eat more.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ ăn nhiều hơn.
Cancel all my appointments.	Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn của tôi.
We will have to do better than this.	Chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn điều này.
Since I was alone, I felt a bit lonely.	Vì tôi chỉ có một mình nên tôi cảm thấy hơi cô đơn.
I think Tom is pulling your leg.	Tôi nghĩ rằng Tom đang kéo chân bạn.
Have you been vaccinated?	Bạn đã được tiêm phòng chưa?
My charger is broken.	Bộ sạc của tôi bị hỏng.
Tom says who went to Australia with Mary?	Tom nói ai đã đi Úc với Mary?
Tom is probably not the best student in this class.	Tom có ​​lẽ không phải là học sinh giỏi nhất trong lớp này.
I don't like being locked in my little office every day.	Tôi không thích bị nhốt trong văn phòng nhỏ của mình mỗi ngày.
Tom asks Mary to go to the hospital to check on John.	Tom yêu cầu Mary đến bệnh viện để kiểm tra John.
I'm sick of being stuck at home.	Tôi phát ốm vì bị mắc kẹt ở nhà.
I shouldn't even be here.	Tôi thậm chí không nên ở đây.
Tom was not arrested.	Tom không bị bắt.
Why can't you come on Monday?	Tại sao bạn không thể đến vào thứ Hai?
You can't understand?	Bạn không thể hiểu được?
Chances are Tom won't.	Rất có thể Tom sẽ không làm vậy.
Tom is already there.	Tom đã đến đó rồi.
The papers say there was a big fire in Nagoya.	Các giấy tờ nói rằng đã có một đám cháy lớn ở Nagoya.
Tom said he didn't think Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
Tom doesn't want me to go to Boston.	Tom không muốn tôi đến Boston.
I know that Tom did it.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó.
Tom is really intense.	Tom thực sự rất mãnh liệt.
I think Tom should wait for me.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đợi tôi.
I don't know what Tom can do.	Tôi không biết Tom có ​​thể làm gì.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
It had a profound effect on me.	Nó đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.
Everyone listens to Tom's story.	Mọi người lắng nghe câu chuyện của Tom.
Would you like to join us for a drink then?	Bạn có muốn tham gia uống với chúng tôi sau đó không?
Tom didn't realize that he shouldn't have done it.	Tom không nhận ra rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom doesn't know Mary lives here.	Tom không biết Mary sống ở đây.
Tom will be on the same plane that I will be on.	Tom sẽ ở trên cùng chiếc máy bay mà tôi sẽ đi.
He buys pencils, notebooks, dictionaries, etc.	Anh ấy mua bút chì, sổ tay, từ điển, v.v.
I don't think you're still alive.	Tôi không nghĩ rằng bạn vẫn còn sống.
I know how strong Tom became.	Tôi biết Tom trở nên mạnh mẽ như thế nào.
Tom wants Mary to write him a letter of recommendation.	Tom muốn Mary viết thư giới thiệu cho anh ta.
Tom is confused.	Tom bối rối.
Tom says he's really glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn đã làm điều đó.
I don't think I'm ready for a relationship.	Tôi không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ.
Tom wants to work at the same hospital where Mary works.	Tom muốn làm việc tại cùng một bệnh viện nơi Mary làm việc.
Tom wanted to go early in the morning, but he overslept.	Tom muốn đi vào sáng sớm, nhưng anh đã ngủ quên.
Does Tom want to go today?	Tom có ​​muốn đi hôm nay không?
Let's go and see what's going on.	Hãy đi và xem những gì đang xảy ra.
Tom released his hand.	Tom thả tay ra.
I don't think Tom can do that very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó rất tốt.
Tom drank a lot.	Tom đã uống rất nhiều.
Can anyone tell me where Tom went?	Ai có thể cho tôi biết Tom đã đi đâu không?
I go to the library at least once a week.	Tôi đến thư viện ít nhất một lần một tuần.
My brother is holding a camera in his hand.	Anh trai tôi đang cầm một chiếc máy ảnh trên tay.
I think Tom might be hurt.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị thương.
I haven't seen them in years.	Tôi đã không nhìn thấy chúng trong nhiều năm.
I don't blame Tom for being mad at Mary.	Tôi không trách Tom vì đã giận Mary.
Tom realized that with a broken leg, it was very difficult to get back to camp.	Tom nhận ra rằng với một cái chân bị gãy, rất khó để trở lại trại.
We're buying food for Tom.	Chúng tôi đang mua thức ăn cho Tom.
We should play harder.	Chúng tôi nên chơi chăm chỉ hơn.
Tom taught me.	Tom đã dạy tôi.
You have no reason to fight.	Bạn không có lý do gì để chiến đấu.
Tom has a tendency to be stubborn sometimes.	Tom đôi khi có xu hướng cứng đầu.
I couldn't sleep last night.	Tôi không thể ngủ đêm qua.
Tom also has a three-bedroom house in Australia.	Tom cũng có một ngôi nhà ba phòng ngủ ở Úc.
Maybe Tom won't be in today's meeting.	Có thể Tom sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay.
Don't expect too much.	Đừng mong đợi quá nhiều.
Tom's dog is gone.	Con chó của Tom đã biến mất.
I will catch some Z.	Tôi sẽ bắt một số Z.
Some people think I'm Tom.	Một số người nghĩ rằng tôi là Tom.
Mary is Tom's biological mother.	Mary là mẹ ruột của Tom.
Tom and I walk to school together every morning.	Tom và tôi cùng nhau đi bộ đến trường vào mỗi buổi sáng.
I think Tom will let us do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Do you get along with your colleagues at work?	Bạn có hòa đồng với đồng nghiệp của mình tại nơi làm việc không?
I wouldn't say it doesn't matter.	Tôi sẽ không nói rằng nó không quan trọng.
Tom was just careful.	Tom chỉ cẩn thận.
Tom makes the best spaghetti in the world.	Tom làm món mì spaghetti ngon nhất thế giới.
Are you sure there's nothing else to drink?	Bạn có chắc là không có gì khác để uống không?
Tom might get hurt if he did.	Tom có ​​thể sẽ bị thương nếu làm như vậy.
I cannot do all this work alone.	Tôi không thể làm tất cả công việc này một mình.
I didn't know you weren't going to do it today.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has to leave early.	Tom phải về sớm.
If I have enough money, I can buy this camera.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi có thể mua chiếc máy ảnh này.
Something happened so I can't attend today's meeting.	Có chuyện gì xảy ra nên tôi không thể tham dự cuộc họp hôm nay.
That is worth discussing.	Đó là điều đáng bàn.
Tom told me he didn't want to eat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn ăn.
The frame of the house should be finished in a day or two.	Khung của ngôi nhà nên được hoàn thành trong một hoặc hai ngày.
Do not worried. 	Đừng lo.
Your secret is safe with me.	Bí mật của bạn an toàn với tôi.
You thought I wouldn't notice, right?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ không nhận thấy, phải không?
I still haven't paid all my bills.	Tôi vẫn chưa thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.
Tom has been in Boston since last Monday.	Tom đã ở Boston kể từ thứ Hai tuần trước.
I will never visit Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ đến thăm Tom nữa.
Tom asked me why I don't go to school on Monday.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không đến trường vào thứ Hai.
Tom is always great.	Tom luôn tuyệt vời.
Tom sympathizes, but Mary does not.	Tom thì thông cảm, nhưng Mary thì không.
I couldn't tell her from my sister.	Tôi không thể nói với cô ấy từ chị gái.
I wish you well in your future endeavors.	Tôi chúc bạn tốt trong những nỗ lực trong tương lai của bạn.
Tom is still at home, isn't he?	Tom vẫn ở nhà, phải không?
I told you once that you can't use my car this afternoon.	Tôi đã nói với bạn một lần rằng bạn không thể sử dụng xe của tôi chiều nay.
Tom is lucky he didn't lose his job.	Tom may mắn là anh ấy đã không bị mất việc.
Tom's class had a field trip last Monday.	Lớp của Tom đã có một chuyến đi thực tế vào thứ Hai tuần trước.
Who is the doctor who operated on Tom?	Bác sĩ đã phẫu thuật cho Tom là ai?
Tom came to like the house.	Tom đến thích ngôi nhà.
Who did Tom meet?	Tom đã gặp ai?
Last night, Tom went to bed before midnight.	Đêm qua, Tom đi ngủ trước nửa đêm.
It would be wise not to let Tom know your opinion of him.	Sẽ là khôn ngoan nếu không cho Tom biết ý kiến ​​của bạn về anh ấy.
This is the third time you have asked me this question.	Đây là lần thứ ba bạn hỏi tôi câu hỏi này.
Tom shot himself in the foot.	Tom tự bắn vào chân mình.
Tom promised to give me more time.	Tom đã hứa sẽ cho tôi thêm thời gian.
There are so many things at stake.	Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa.
They will be afraid.	Họ sẽ sợ.
I am writing another story.	Tôi đang viết một câu chuyện khác.
Tom throws some bread for his dog.	Tom ném một ít bánh mì cho con chó của mình.
Ask Tom to wait here.	Yêu cầu Tom đợi ở đây.
The results are nothing short of extraordinary.	Các kết quả không có gì là phi thường.
I thought about this for a long time.	Tôi đã nghĩ về điều này trong một thời gian dài.
Maybe Tom will know what to do.	Có lẽ Tom sẽ biết phải làm gì.
Tom probably wouldn't be able to do it as well as Mary.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể làm được điều đó tốt như Mary.
If I were you, I wouldn't sign that contract.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không ký hợp đồng đó.
I asked the student what his image of black people was.	Tôi hỏi cậu sinh viên đó hình ảnh gì về người da đen.
I don't know that Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi không biết rằng Tom không biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
You have avoided me.	Bạn đã tránh tôi.
Tom is a student majoring in education, right?	Tom là một sinh viên chuyên ngành giáo dục, phải không?
I think you can help us.	Tôi nghĩ bạn có thể giúp chúng tôi.
Where did Tom say he went?	Tom đã nói rằng anh ấy đã đi đâu?
No one dared to interrupt Tom.	Không ai dám ngắt lời Tom.
You really hurt Tom.	Bạn thực sự làm tổn thương Tom.
Tom lit the candle and then blew out the match.	Tom đốt nến và sau đó thổi tắt que diêm.
Tom got to the bus in time.	Tom đã đến kịp xe buýt.
I don't usually get the chance to leave early.	Tôi không thường có cơ hội về sớm.
Tom asks Mary to walk faster.	Tom yêu cầu Mary đi bộ nhanh hơn.
How many weeks does it take?	Mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
What does it mean?	Điều đó nghĩa là gì?
The room is illuminated with red lights.	Căn phòng được chiếu sáng bằng đèn đỏ.
Tom was right in front of Mary.	Tom ở ngay trước mặt Mary.
I think I'll talk to Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom told me he knew who Mary's grandfather was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết ông của Mary là ai.
It was the hardest thing I've ever done.	Đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm.
I'm sure you can take care of yourself.	Tôi chắc rằng bạn có thể tự lo cho mình.
Tom should still be in bed.	Tom vẫn nên ở trên giường.
I know that Tom knows that Mary rarely does that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary hiếm khi làm điều đó nữa.
We can get this done by 2:30.	Chúng ta có thể hoàn thành việc này trước 2:30.
Did you tell Tom that Mary called?	Bạn có nói với Tom rằng Mary đã gọi không?
Tom and Mary are gone.	Tom và Mary đã biến mất.
Tom is on a cruise.	Tom đang đi du thuyền.
I don't like working on weekends.	Tôi không thích làm việc vào cuối tuần.
Tom rode his horse on his bare back.	Tom cưỡi ngựa trên lưng trần.
It would be wise to do that.	Sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó.
I don't think anyone would consider Tom a handsome man.	Tôi không nghĩ ai đó sẽ coi Tom là một người đẹp trai.
I used to go for a walk before breakfast, but I don't anymore.	Tôi thường đi dạo trước khi ăn sáng, nhưng giờ tôi không còn nữa.
Everyone knows Tom lied.	Mọi người đều biết Tom đã nói dối.
How many drugs are you taking?	Bạn đang dùng bao nhiêu loại thuốc?
Tom thought that Mary was busy.	Tom nghĩ rằng Mary đã bận.
Tom is the class clown.	Tom là chú hề của lớp.
Obviously, you think I'm a beginner.	Rõ ràng, bạn nghĩ tôi là người mới bắt đầu.
Tom finally found the solution.	Tom cuối cùng đã tìm ra giải pháp.
I think Tom is expecting both of us.	Tôi nghĩ Tom đang mong đợi cả hai chúng tôi.
I will drive Tom to school.	Tôi sẽ chở Tom đến trường.
You're not the only one who knows what's going on, are you?	Bạn không phải là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?
I didn't like dogs when I was a kid.	Tôi không thích chó khi tôi còn là một đứa trẻ.
That coat is mine, not Tom's.	Chiếc áo khoác đó là của tôi, không phải của Tom.
Tom was not invited to the ribbon-cutting ceremony.	Tom không được mời tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành.
I live in the suburbs of Boston.	Tôi sống ở ngoại ô Boston.
I have wanted to tell you this for a long time.	Tôi đã muốn nói với bạn điều này trong một thời gian dài.
I've had enough Tom and Mary.	Tôi đã có đủ Tom và Mary.
Gray hair made her look older than her years.	Mái tóc hoa râm khiến cô trông già hơn tuổi.
Tom found the keys he thought he had lost.	Tom đã tìm thấy những chiếc chìa khóa mà anh ấy nghĩ rằng mình đã đánh mất.
I hope Tom doesn't do that.	Tôi hy vọng Tom không làm điều đó.
It's almost always less expensive to buy stuff from a wholesaler.	Việc mua đồ từ người bán buôn hầu như luôn ít tốn kém hơn.
Why was Tom fired?	Tại sao Tom bị sa thải?
He has placed his future on this unique opportunity.	Anh ấy đã đặt tương lai của mình vào cơ hội duy nhất này.
Tom says he thinks Mary is sleeping upstairs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ngủ trên lầu.
As long as there's no meat, anything is fine.	Miễn là không có thịt, cái gì cũng được.
Tom went to university to learn French.	Tom vào đại học để học tiếng Pháp.
Tom worries that Mary won't.	Tom lo lắng rằng Mary sẽ không làm vậy.
Tom jumps like a robot.	Tom nhảy như một con rô bốt.
It had never snowed this much before.	Trước đây, chưa bao giờ tuyết rơi nhiều như thế này.
Even though he thought he was helping us, he just stood in the way.	Dù nghĩ rằng anh ấy đang giúp chúng tôi nhưng anh ấy chỉ cản đường.
You thought I would do it for Tom, didn't you?	Bạn nghĩ tôi sẽ làm điều đó cho Tom, phải không?
Tom said that he thought Mary understood French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary hiểu tiếng Pháp.
If you can't explain something simply, you don't understand it well.	Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó một cách đơn giản, nghĩa là bạn không hiểu rõ về nó.
I will ruin your life.	Tôi sẽ hủy hoại cuộc sống của bạn.
I watched Tom carefully.	Tôi đã quan sát Tom cẩn thận.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
He's old enough to be her grandfather.	Anh ấy đủ tuổi để làm ông nội của cô ấy.
Tom seemed to know who that woman was.	Tom dường như biết người phụ nữ đó là ai.
Do you think Tom will ever come to Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bao giờ đến Úc?
No casualties have been reported.	Không có thương vong nào được báo cáo.
I'm looking for an old man.	Tôi đang tìm một ông già.
It would be great if you ate at a fancy restaurant for a change.	Sẽ rất tuyệt nếu bạn ăn ở một nhà hàng sang trọng để đổi món.
Tom never did anything to help.	Tom không bao giờ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
What exactly are you talking about, Tom?	Chính xác thì bạn đang nói gì vậy, Tom?
You are of no help.	Bạn không giúp được gì.
Tom was hoping to win.	Tom đã hy vọng giành chiến thắng.
Don't you know Tom is the one to do it?	Bạn không biết Tom là người phải làm điều đó sao?
I don't think Tom would mind if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu bạn làm vậy.
I hope that Tom will soon do that.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm làm được điều đó.
At first Tom didn't understand.	Lúc đầu Tom không hiểu.
Tom says he saw who crashed into Mary's car.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy ai đã đâm vào xe của Mary.
He writes to his parents every two months.	Anh ấy viết thư cho bố mẹ hai tháng một lần.
Tom is surrounded by a group of young girls.	Tom được bao quanh bởi một nhóm các cô gái trẻ.
Tom forgot to pick me up from school.	Tom quên đón tôi từ trường.
Tom was the only person in our class who really wanted to learn French.	Tom là người duy nhất trong lớp chúng tôi thực sự muốn học tiếng Pháp.
I thought Tom was crazy.	Tôi đã nghĩ rằng Tom bị điên.
Why don't you walk to the station with us?	Tại sao bạn không đi bộ đến nhà ga với chúng tôi?
That is the goal now.	Đó là mục tiêu bây giờ.
That is a good question. 	Đó là một câu hỏi hay.
I'm glad you asked it.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi nó.
Tom didn't tell me why he needed my help.	Tom không cho tôi biết tại sao anh ấy cần tôi giúp.
Tom doesn't know who Mary is.	Tom không biết Mary là ai.
I want to ask you how did you do it.	Tôi muốn hỏi bạn làm thế nào bạn đã làm điều đó.
Tom pretends that he doesn't see what's happening.	Tom giả vờ rằng anh ấy không nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Tom tried to say something, but Mary cut him off.	Tom cố nói điều gì đó, nhưng Mary đã cắt lời anh.
You know Tom doesn't understand French, right?	Bạn biết Tom không hiểu tiếng Pháp, phải không?
All thirty people on board died.	Tất cả ba mươi người trên tàu đều chết.
Tom spent the weekend cleaning out his garage.	Tom đã dành cả cuối tuần để dọn dẹp nhà để xe của mình.
I'm in Boston now.	Bây giờ tôi đang ở Boston.
You look a bit shabby.	Bạn trông có vẻ hơi phong trần.
Tom eats cereal for breakfast.	Tom ăn ngũ cốc vào bữa sáng.
Tom does not meditate at all.	Tom không thiền định gì cả.
Tom is the only person in the office who can do that.	Tom là người duy nhất trong văn phòng có thể làm được điều đó.
I just wanted to call you and let you know that I will be late.	Tôi chỉ muốn gọi cho bạn và cho bạn biết rằng tôi sẽ đến muộn.
It's hard to make anything out of this fog.	Thật khó để tạo ra bất cứ điều gì trong sương mù này.
Do you really think Tom would be stupid enough to do such a thing?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều như vậy không?
Tom told me that he speaks French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nói tiếng Pháp.
Tom doesn't seem as tense as Mary.	Tom dường như không căng thẳng như Mary.
Put it down somewhere.	Đặt nó xuống một nơi nào đó.
Tom was in jail.	Tom đã phải ngồi tù.
I hope that's not true.	Tôi hy vọng điều đó không đúng.
Does Tom really have to go?	Tom có ​​thực sự phải ra đi không?
Tom tried to sound disinterested.	Tom cố làm ra vẻ không quan tâm.
This is a great achievement.	Đây là một thành tích tuyệt vời.
It took months to learn how to do this.	Phải mất hàng tháng để học cách làm điều này.
Tom said that Mary looked like she was enjoying herself.	Tom nói rằng Mary trông giống như cô ấy đang tận hưởng.
Tom and I are going on a business trip to Boston.	Tom và tôi sẽ đi công tác ở Boston.
That's not a problem in this case.	Đó không phải là một vấn đề trong trường hợp này.
They are not all busy.	Họ không phải tất cả đều bận rộn.
Tom certainly didn't intend to do that.	Tom chắc chắn không định làm điều đó.
Tom turned on the flashlight.	Tom bật đèn pin.
You can do it now if you really want to.	Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn thực sự muốn.
Tom can't go to Mary's party.	Tom không thể đến bữa tiệc của Mary.
You're not scared, are you?	Bạn không sợ hãi, phải không?
Visitors should not feed the animals.	Du khách không nên cho động vật ăn.
Tom can do a lot of things.	Tom có ​​thể làm rất nhiều thứ.
I really don't understand what happened to her.	Tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra với cô ấy.
It's hard to please Tom.	Thật khó để làm hài lòng Tom.
Tom probably knew what Mary was up to.	Tom có ​​lẽ biết Mary định làm gì.
We have to attend that meeting whether we like it or not.	Chúng ta phải tham dự cuộc họp đó dù muốn hay không.
I don't think you want that.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn điều đó.
Tom says I'm the one who should tell Mary she shouldn't do that anymore.	Tom nói tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm như vậy nữa.
Tom and Mary go backpacking.	Tom và Mary đi du lịch ba lô.
I don't think I have enough money to buy everything I want.	Tôi không nghĩ mình có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn.
It's not butter. 	Đó không phải là bơ.
It's margarine.	Đó là bơ thực vật.
Tom always seems to be alone.	Tom dường như luôn ở một mình.
You are wrong about that.	Bạn sai về điều đó.
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không để Mary làm điều đó.
This is not what I planned.	Đây không phải là điều tôi đã lên kế hoạch.
Until yesterday, I had never seen Tom dance.	Cho đến hôm qua, tôi chưa bao giờ thấy Tom nhảy.
Bleeding isn't Tom's biggest problem.	Chảy máu không phải là vấn đề lớn nhất của Tom.
I'm just here to tell you what to expect.	Tôi chỉ ở đây để cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
I don't think it's anyone I know.	Tôi không nghĩ rằng đó là bất cứ ai tôi biết.
Tom said he would hurt me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm tổn thương tôi.
How many donuts did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu cái bánh rán?
I cleaned the carburetor.	Tôi đã làm sạch bộ chế hòa khí.
Tom is not alone there.	Tom không đơn độc ở đó.
Tom has come to cause trouble.	Tom đã đến để gây rắc rối.
Tom approached the policeman and asked for assistance.	Tom tiếp cận viên cảnh sát và yêu cầu hỗ trợ.
I don't think Tom is normal.	Tôi không nghĩ Tom bình thường.
Do you ever plan to return to Australia?	Bạn có bao giờ dự định quay lại Úc không?
Tom thinks I want him to help me do that.	Tom nghĩ tôi muốn anh ấy giúp tôi làm điều đó.
I think Tom did well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm tốt.
Tom didn't know where to go.	Tom không biết mình phải đi đâu.
How can you be so good at backgammon?	Làm thế nào mà bạn có thể chơi backgammon giỏi đến vậy?
The scientist was determined to continue his research.	Nhà khoa học kiên quyết tiếp tục nghiên cứu.
Don't make me slap you.	Đừng bắt tôi tát bạn.
Come in and have a cup of coffee.	Hãy vào đây và uống một tách cà phê.
Tom was not surprised that no one else was there.	Tom không ngạc nhiên khi không có ai khác ở đó.
Tom refuses to admit he made a mistake.	Tom không chịu thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
Tom has only one good eye.	Tom chỉ có một mắt tốt.
Does Tom need a doctor?	Tom có ​​cần bác sĩ không?
Hello, how are you?	Xin chào, bạn thế nào rồi?
Does Tom really need these?	Tom có ​​thực sự cần những thứ này không?
Concentration is a very simple thing.	Tập trung là một điều rất đơn giản.
We need to go to the bathroom, but we don't know how to say it in French.	Chúng tôi cần đi vệ sinh, nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để nói điều đó bằng tiếng Pháp.
Tom is doing it quickly.	Tom đang làm điều đó một cách nhanh chóng.
Tom was very depressed.	Tom đã rất chán nản.
Your plan does not match our policies.	Kế hoạch của bạn không phù hợp với chính sách của chúng tôi.
I don't know what else I need to do.	Tôi không biết mình cần phải làm gì khác.
I don't think what Tom said makes any sense.	Tôi không nghĩ những gì Tom nói có ý nghĩa gì.
Ahmad Shah Durrani unified the Pashtun tribes and founded Afghanistan in 1747.	Ahmad Shah Durrani đã thống nhất các bộ lạc Pashtun và thành lập Afghanistan vào năm 1747.
He married his high school sweetheart.	Anh kết hôn với người yêu thời trung học của mình.
I should be more careful.	Tôi nên kỹ lưỡng hơn.
We were unable to contact Tom in time.	Chúng tôi không thể liên lạc với Tom kịp thời.
I think Tom has left.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rời đi.
Tom wanted to kiss Mary, but he wasn't sure if she wanted him to.	Tom muốn hôn Mary, nhưng anh không chắc liệu cô có muốn anh hôn mình hay không.
There aren't many trees in my neighborhood.	Không có nhiều cây trong khu phố của tôi.
Tom, I want you to close your eyes.	Tom, tôi muốn anh nhắm mắt lại.
Tom pulled a lighter from his pocket.	Tom rút một chiếc bật lửa trong túi.
I think Tom has a lot of faith in Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​rất nhiều niềm tin vào Mary.
Tom is in love with Mary.	Tom đang yêu Mary.
Tom unplugged the lamp.	Tom rút phích cắm của đèn.
How many pieces of cake did Tom eat?	Tom đã ăn bao nhiêu miếng bánh?
Tom said that Mary thought she had to.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy phải làm như vậy.
Tom says that Mary wants to see the manager.	Tom nói rằng Mary muốn gặp người quản lý.
Tom said that no car passed him on the way here.	Tom nói rằng không có xe nào vượt qua anh ta trên đường đến đây.
Tom thinks you will be here tomorrow.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ ở đây vào ngày mai.
I wasn't there when it happened.	Tôi đã không ở đó khi nó xảy ra.
Tom invited Mary to his party, but he didn't invite me.	Tom đã mời Mary đến bữa tiệc của anh ấy, nhưng anh ấy không mời tôi.
Have you and Tom ever done that?	Bạn và Tom đã từng làm điều đó chưa?
Tom will take over after Mary retires.	Tom sẽ tiếp quản sau khi Mary nghỉ hưu.
Tom and I are in the garden.	Tom và tôi đang ở trong vườn.
I think Tom is your boyfriend.	Tôi nghĩ Tom là bạn trai của bạn.
It's your job to take care of them.	Đó là việc của bạn để chăm sóc chúng.
When did Tom hang up the washing machine?	Tom đã treo máy giặt khi nào?
I've always been pretty good at sports.	Tôi luôn chơi thể thao khá giỏi.
Tom resisted and smiled.	Tom chống lại và mỉm cười.
I'm Still In Love With You.	Tôi vẫn yêu bạn.
Would you please page Tom Jackson?	Bạn có vui lòng trang Tom Jackson?
Tom suddenly lost consciousness.	Tom đột nhiên bất tỉnh.
Tom goes out to get something to eat.	Tom đi ra ngoài để kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom thinks he's Mary's boyfriend, but Mary thinks he's just a friend.	Tom nghĩ anh ấy là bạn trai của Mary, nhưng Mary nghĩ anh ấy chỉ là bạn.
Tom is trapped in the basement.	Tom bị mắc kẹt trong tầng hầm.
The only thing that I know for sure is that I exist.	Điều duy nhất mà tôi biết chắc chắn là tôi tồn tại.
Tom is not always there.	Tom không phải lúc nào cũng ở đó.
Tom is being really careful not to spill his coffee.	Tom đang thực sự cẩn thận để không làm đổ cà phê của mình.
Tom doesn't need a break.	Tom không cần nghỉ ngơi.
Tom has lost weight.	Tom đã giảm cân.
Tom often comes to visit me.	Tom thường đến thăm tôi.
He eventually resigned as rector of the college.	Cuối cùng ông đã từ chức hiệu trưởng của trường cao đẳng.
It's not there.	Nó không có ở đó.
That's exactly what I'm planning to do.	Đó chính xác là những gì tôi đang định làm.
I can't tell you what I think.	Tôi không thể nói cho bạn biết những gì tôi nghĩ.
I'm pretty sure Tom lied to me.	Tôi khá chắc rằng Tom đã nói dối tôi.
Tom won't sign it.	Tom sẽ không ký nó.
Tom is highly respected in the community.	Tom rất được tôn trọng trong cộng đồng.
Did you tell Tom to take out the trash?	Bạn có bảo Tom đi đổ rác không?
I will stop ordering you around.	Tôi sẽ ngừng ra lệnh cho bạn xung quanh.
I don't think we need to do that this week.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó trong tuần này.
I know that Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Tom can play the piano better than anyone else I know.	Tom có ​​thể chơi piano tốt hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
He is very filial to his parents.	Anh rất hiếu thuận với cha mẹ.
Tom is not diabetic.	Tom không bị tiểu đường.
Take a step back and look at the bigger picture.	Lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh lớn hơn.
It's crazy to do that.	Thật là điên rồ khi làm điều đó.
I'm just an ordinary guy.	Tôi chỉ là một chàng trai bình thường.
I know Tom didn't do it on purpose.	Tôi biết Tom không cố ý làm vậy.
If you need my help to do it, just ask.	Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi để làm điều đó, chỉ cần hỏi.
Are you assuming I'm the one causing the problem?	Bạn đang cho rằng tôi là người gây ra vấn đề?
My sister and I sometimes go to the movies.	Tôi và chị gái thỉnh thoảng đi xem phim.
Tom used to be a soldier of a soldier.	Tom từng là lính của một người lính.
I feel like dancing whenever I listen to this song.	Tôi cảm thấy muốn nhảy bất cứ khi nào tôi nghe bài hát này.
Why does Tom have to go to Boston?	Tại sao Tom phải đến Boston?
Tom passed away on Monday.	Tom đã qua đời hôm thứ Hai.
Sit down. 	Ngồi xuống.
You are not allowed to stand up.	Bạn không được phép đứng lên.
Tom says Mary thinks John might be allowed to do it next weekend.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó vào cuối tuần tới.
You play tennis, don't you?	Bạn chơi quần vợt, phải không?
Tom is my husband's best friend.	Tom là bạn thân nhất của chồng tôi.
Some people seem to have trouble understanding Tom's French.	Một số người dường như khó hiểu tiếng Pháp của Tom.
Does Tom want something?	Tom có ​​muốn một cái gì đó không?
I wish I had met Tom.	Tôi ước tôi đã gặp Tom.
Tom sleeps in the barn.	Tom ngủ trong chuồng.
Do you believe in evolution?	Bạn có tin vào sự tiến hóa?
I think you are thirsty.	Tôi nghĩ rằng bạn đang khát.
That was not my mistake.	Đó không phải là sai lầm của tôi.
Tom shouldn't have told Mary about what John did.	Tom không nên nói với Mary về những gì John đã làm.
I want you to help Tom with his homework.	Tôi muốn bạn giúp Tom làm bài tập về nhà.
It will only take a moment to fill out this application.	Sẽ chỉ mất một chút thời gian để điền vào đơn đăng ký này.
I happened to be on the same bus ride as Tom.	Tôi tình cờ đi cùng chuyến xe với Tom.
Would you suggest that I don't do it today?	Bạn có đề nghị rằng tôi không làm điều đó ngày hôm nay?
Tom has tried almost everything.	Tom đã thử hầu hết mọi thứ.
Tom probably wouldn't be happy to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không vui khi làm điều đó.
Tom failed miserably.	Tom đã thất bại thảm hại.
Are you suggesting that you know more about this than I do?	Bạn có gợi ý rằng bạn biết nhiều về điều này hơn tôi không?
I know that Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm như vậy nữa.
Tom often writes letters to Mary.	Tom thường viết thư cho Mary.
Tom had only three dollars left in his wallet.	Tom chỉ còn ba đô la trong ví.
I know almost nothing about Tom.	Tôi hầu như không biết gì về Tom.
Tom tells Mary that he can help us today.	Tom nói với Mary rằng anh ấy có thể giúp chúng ta hôm nay.
Do not stop.	Đừng dừng lại.
They shouldn't trust Tom.	Họ không nên tin tưởng Tom.
Tom looks a bit drunk.	Tom có ​​vẻ hơi say.
Tom is very good at dealing with children.	Tom rất giỏi đối phó với trẻ em.
It will take some time to get used to this.	Sẽ mất một chút thời gian để làm quen với việc này.
You still haven't paid the rent.	Bạn vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
I won't be busy tomorrow.	Tôi sẽ không bận vào ngày mai.
Someone seems to have done it for us already.	Ai đó dường như đã làm điều đó cho chúng tôi rồi.
You wouldn't tell them, would you?	Bạn sẽ không nói với họ, phải không?
Tom is not dressed.	Tom không mặc quần áo.
I think neither of those things will happen.	Tôi nghĩ rằng cả hai điều đó sẽ không xảy ra.
I can't help Tom do that.	Tôi không thể giúp Tom làm điều đó.
Tom asked Mary to do it for him.	Tom đã nhờ Mary làm điều đó cho anh ta.
You don't seem to care.	Bạn dường như không quan tâm.
I asked Tom to do it three weeks ago, and he still hasn't.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó ba tuần trước, và anh ấy vẫn chưa làm.
You need to register for the event first.	Bạn cần đăng ký tham gia sự kiện trước.
It's not easy.	Nó không dễ dàng.
Tom says he doesn't usually win playing chess.	Tom nói rằng anh ấy không thường giành chiến thắng khi chơi cờ vua.
Why do you want Tom to do that?	Tại sao bạn muốn Tom làm điều đó?
I still don't trust Tom.	Tôi vẫn không tin tưởng Tom.
I can't betray Tom.	Tôi không thể phản bội Tom.
Tom is a terrible cook.	Tom là một đầu bếp kinh khủng.
Tom has a degree in finance.	Tom có ​​bằng tài chính.
I bet Tom wouldn't agree to do that.	Tôi cá rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết.
Since I didn't know what to say, I didn't say anything.	Vì tôi không biết phải nói gì, nên tôi không nói gì.
I'm sick of doing that.	Tôi phát ngán khi làm điều đó.
I have remarried.	Tôi đã tái hôn.
Tom is having a good day, isn't he?	Tom đang có một ngày tốt lành, phải không?
It's a bit disorienting.	Nó hơi mất phương hướng.
Women often manipulate men.	Phụ nữ thường thao túng đàn ông.
Tom has nothing else to do.	Tom không có gì khác để làm.
Tom didn't tell me his parents were getting a divorce.	Tom đã không nói với tôi rằng bố mẹ anh ấy sắp ly hôn.
I want you to tell Tom I won't be there.	Tôi muốn bạn nói với Tom rằng tôi sẽ không ở đó.
Tom has become very good at doing that.	Tom đã trở nên rất giỏi khi làm điều đó.
Tom says that he doesn't know Mary well.	Tom nói rằng anh ấy không biết rõ về Mary.
It cannot be a coincidence.	Nó không thể là một sự trùng hợp.
I have shopped here for many years.	Tôi đã mua sắm ở đây trong nhiều năm.
I'm not the one who told Tom he should learn French.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng anh ấy nên học tiếng Pháp.
I am not yet twenty years old.	Tôi chưa tròn hai mươi tuổi.
There are struggles.	Có những cuộc đấu tranh.
Tom said that he saw a ghost.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
Why do you not answer me?	Tại sao bạn không trả lời tôi?
If Tom did that, it wouldn't surprise me.	Nếu Tom làm điều đó, nó sẽ không làm tôi ngạc nhiên.
Tom reached into his pocket and pulled out the knife he had bought.	Tom thò tay vào túi và rút con dao đã mua.
Everyone who met Tom was sick.	Mọi người gặp Tom đều phát ốm.
Tom knows exactly what he needs.	Tom biết chính xác những gì anh ấy cần.
Tom says he thinks Mary is suspicious.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nghi ngờ.
Everyone wants to know why Tom quit his job.	Mọi người đều muốn biết tại sao Tom nghỉ việc.
I taught Tom how to cook.	Tôi đã dạy Tom cách nấu ăn.
Tom showed me his new baseball glove.	Tom cho tôi xem chiếc găng tay bóng chày mới của anh ấy.
We have sent out invitations to the party.	Chúng tôi đã gửi thư mời tham dự bữa tiệc.
I'm sorry for always bothering you.	Tôi xin lỗi vì đã luôn làm phiền bạn.
Do you think Tom did it well?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm điều đó tốt?
Tom is in love with you, isn't he?	Tom đang yêu bạn, phải không?
Tom is a very rude person.	Tom là một người rất thô lỗ.
Is Tom out there?	Tom có ​​ngoài đó không?
Recently, Tom has been sleepwalking.	Gần đây, Tom bị mộng du.
Tom doesn't know where Mary and John are.	Tom không biết Mary và John ở đâu.
I really don't think Tom would do that.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó.
You are a braggart.	Bạn là một người khoe khoang.
Tom says he wants to impress his girlfriend.	Tom nói rằng anh ấy muốn gây ấn tượng với bạn gái của mình.
I know that Tom saw Mary do it.	Tôi biết rằng Tom đã nhìn thấy Mary làm điều đó.
I'm sure Tom won't finish that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không hoàn thành việc đó.
She flatly refused to let him in.	Cô thẳng thừng không cho anh vào.
I know Tom won't do that again.	Tôi biết Tom sẽ không làm thế nữa.
We took advantage of the nice weather to play tennis.	Chúng tôi tranh thủ thời tiết đẹp để chơi tennis.
Tom can go swimming now if he wants.	Tom có ​​thể đi bơi ngay bây giờ nếu anh ấy muốn.
We don't mean to hurt you.	Chúng tôi không cố ý làm tổn thương bạn.
If the drain is clogged, use this.	Nếu cống bị tắc, hãy sử dụng cái này.
Tom skipped all his afternoon classes today.	Hôm nay Tom đã bỏ qua tất cả các buổi học buổi chiều của mình.
Tom has to do something this afternoon.	Tom phải làm gì đó vào chiều nay.
I always wear boots when it rains or snows.	Tôi luôn đi ủng khi trời mưa hoặc tuyết.
Tom wants Mary to take his picture.	Tom muốn Mary chụp ảnh của anh ấy.
I don't eat beef anymore.	Tôi không ăn thịt bò nữa.
Don't trust her because she always lies.	Đừng tin cô ấy vì cô ấy luôn nói dối.
I think Tom is trustworthy.	Tôi nghĩ Tom là người đáng tin cậy.
Tom is the one who warned me about this.	Tom là người đã cảnh báo tôi về điều này.
Tom is moving home, isn't he?	Tom đang chuyển về nhà, phải không?
Tom is fatter than me.	Tom béo hơn tôi.
I don't like loud music.	Tôi không thích âm nhạc ồn ào.
Tom says we are not allowed to do that anymore.	Tom nói rằng chúng tôi không được phép làm điều đó nữa.
Tom is upstairs resting.	Tom đang ở trên lầu nghỉ ngơi.
Which shirt did you buy, the blue one or the yellow one?	Bạn đã mua cái áo nào, cái màu xanh hay cái màu vàng?
How long do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó?
There is no truth to that rumor.	Không có sự thật cho tin đồn đó.
I can't think of anything.	Tôi không thể nghĩ ra điều gì.
Did you and Tom go to the party?	Bạn và Tom có ​​đến bữa tiệc không?
Tom took another drink.	Tom uống một ly khác.
Tom started plowing right after breakfast.	Tom bắt đầu cày ngay sau bữa sáng.
Tom won't go to Boston with me.	Tom sẽ không đi Boston với tôi.
Do you really want a cup of this coffee late at night?	Bạn có thực sự muốn một tách cà phê này vào đêm muộn?
Tom was just trying to help Mary.	Tom chỉ cố gắng giúp Mary.
Don't commit suicide.	Đừng tự sát.
How do you know that Tom used to do that?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã từng làm điều đó?
Tom looks desperate.	Tom có ​​vẻ tuyệt vọng.
The gates were open.	Các cánh cổng đã mở.
Tom looked down at his broken leg.	Tom nhìn xuống cái chân bị gãy của mình.
Tom texts Mary to let her know that he will be late for dinner.	Tom nhắn tin cho Mary để cô ấy biết rằng anh ấy sẽ đến muộn để ăn tối.
Tom is shy, but Mary is not.	Tom thì nhút nhát, nhưng Mary thì không.
Tom drowned in the ocean.	Tom chết đuối trong đại dương.
Do you think that's fair?	Bạn có nghĩ điều đó công bằng không?
Tom was very timid as a child.	Tom rất rụt rè khi còn nhỏ.
I took a holly branch, and stuffed it into my headband.	Tôi lấy một nhánh nhựa ruồi, và nhét nó vào chiếc băng đô của mình.
Why do you always talk to me in English? 	Tại sao bạn luôn nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh?
Is it because I'm a foreigner?	Có phải vì tôi là người nước ngoài?
Do you know anyone who has been to Australia?	Bạn có biết ai đã từng đến Úc không?
I met Tom in a French class at Harvard.	Tôi gặp Tom trong lớp học tiếng Pháp ở Harvard.
Tom will drive there.	Tom sẽ lái xe đến đó.
Mary says Tom is her boyfriend.	Mary nói Tom là bạn trai của cô ấy.
Tom will try to convince Mary to drive.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục Mary lái xe.
Tom deserves better.	Tom xứng đáng tốt hơn.
I am working hard to improve my French.	Tôi đang làm việc chăm chỉ để cải thiện tiếng Pháp của mình.
Tom and Mary were very noisy.	Tom và Mary đã rất ồn ào.
Looks like Tom is bad at multiplication.	Có vẻ như Tom rất tệ trong phép nhân.
I don't know if Tom will be the next to do it.	Tôi không biết Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I'm going to see a horror movie.	Tôi sẽ đi xem một bộ phim kinh dị.
You're the only one who can't do that, right?	Bạn là người duy nhất không thể làm điều đó, phải không?
He has two pencils. 	Anh ấy có hai cây bút chì.
One long and the other short.	Một cái dài và cái kia ngắn.
Tom used to sit with Mary.	Tom thường ngồi với Mary.
I told Tom who Mary wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary muốn làm điều đó là ai.
Best time of year to visit Australia?	Thời gian tốt nhất trong năm để đến thăm Úc?
Someone was here.	Ai đó đã ở đây.
I still don't know exactly when I should be there.	Tôi vẫn chưa biết chính xác khi nào tôi phải ở đó.
Apparently, Tom is going to a college in Boston.	Rõ ràng, Tom đang đi học một trường đại học ở Boston.
Tom seems to be drunk.	Tom dường như bị say.
That is all. 	Đó là tất cả.
No more.	Không còn nữa.
I know that Tom knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom bought two cowboy hats. 	Tom đã mua hai chiếc mũ cao bồi.
One for herself and one for Mary.	Một cho chính mình và một cho Mary.
Tom asked me to keep it a secret.	Tom yêu cầu tôi giữ bí mật.
Chances are Tom will buy a red car.	Rất có thể Tom sẽ mua chiếc xe hơi màu đỏ.
I refused to hug Tom.	Tôi từ chối ôm Tom.
Why don't we vote otherwise?	Tại sao chúng ta không bỏ phiếu khác?
I don't have an answer at the moment.	Tôi không có câu trả lời vào lúc này.
Tom and Mary are eating their sandwiches.	Tom và Mary đang ăn bánh mì kẹp của họ.
I looked around and saw that most of us were limping.	Tôi nhìn quanh và thấy hầu hết chúng tôi đều đi khập khiễng.
I think Tom sympathizes.	Tôi nghĩ Tom thông cảm.
Tom knows who Mary is going to Australia with.	Tom biết Mary sẽ đi Úc với ai.
This is something we will always have to deal with.	Đây là điều mà chúng tôi sẽ luôn phải giải quyết.
You should do everything Tom tells you to do.	Bạn nên làm tất cả những gì Tom bảo bạn làm.
Tom joked.	Tom đã đùa.
I haven't gone camping in a few years.	Đã vài năm rồi tôi chưa đi cắm trại.
I know a place where we can make some money.	Tôi biết một nơi mà chúng ta có thể kiếm được một số tiền.
I am just a simple farmer.	Tôi chỉ là một nông dân đơn giản.
Do you still think Tom should leave?	Bạn vẫn nghĩ Tom nên rời đi?
Tom says he doesn't know what to do with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm gì.
We have not been introduced yet.	Chúng tôi vẫn chưa được giới thiệu.
I'm sorry about that, Tom.	Tôi xin lỗi về điều đó, Tom.
I doubt I can do it, but I'll try.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể làm được điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Europe has now been reported to be completely free of new cases of the disease.	Châu Âu hiện đã được báo cáo là hoàn toàn không có ca mới mắc bệnh này.
Tom couldn't take off his gloves.	Tom không thể tháo găng tay ra.
What do you complain about this time?	Lần này bạn phàn nàn gì?
Tom came to Boston last summer and stayed with us for a few weeks.	Tom đến Boston vào mùa hè năm ngoái và ở với chúng tôi trong vài tuần.
I have changed my mind about going to Boston next month.	Tôi đã thay đổi ý định về việc đi Boston vào tháng tới.
I can't think of anything that would help.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể giúp ích.
Tom did not think that Mary would come today.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ đến hôm nay.
I think neither Tom nor Mary have ever been to Australia.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều chưa từng đến Úc.
You are too weak to do that.	Bạn quá yếu để làm điều đó.
I don't think Tom is going to Boston with Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến Boston với Mary.
The doctor put me on the bed.	Bác sĩ đã cho tôi nằm xuống giường.
What mischief did Tom do?	Tom đã làm trò nghịch ngợm gì vậy?
Tom is leaning against the fence.	Tom đang dựa vào hàng rào.
Some students had to miss school because of a cold.	Một số học sinh phải nghỉ học vì cảm lạnh.
Tom and Mary move to Boston.	Tom và Mary chuyển đến Boston.
Tom is in his backyard.	Tom đang ở sân sau của anh ấy.
I'll make sure Tom does what we ask him to do.	Tôi sẽ đảm bảo Tom làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
What will Tom say?	Tom sẽ nói gì?
Tom said it was too cold.	Tom nói rằng trời quá lạnh.
Tom wants to avoid Mary.	Tom muốn tránh Mary.
Tom lied to us about what he did.	Tom đã nói dối chúng tôi về những gì anh ấy đã làm.
I have never seen a cute cat like this before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo dễ thương như thế này trước đây.
I don't have the strength to lift the box by myself.	Tôi không đủ sức để tự mình nâng chiếc hộp lên.
Don't you believe?	Bạn không tin à?
No one helped us, not even Tom.	Không ai giúp chúng tôi, kể cả Tom.
This building was formerly a hotel.	Tòa nhà này trước đây là một khách sạn.
That's what I always say.	Đó là những gì tôi luôn nói.
Tom just wanted some answers.	Tom chỉ muốn một số câu trả lời.
Tom sometimes visits me when I'm in Australia.	Tom thỉnh thoảng đến thăm tôi khi tôi ở Úc.
Now it will be different.	Bây giờ sẽ khác.
I hope that you can wait for me.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể chờ đợi cho tôi.
I know that Tom doesn't know that we should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng ta nên làm điều đó.
Tom doesn't think Mary's French pronunciation is very good.	Tom không nghĩ rằng cách phát âm tiếng Pháp của Mary là rất tốt.
Tom bid Mary adieu.	Tom chào giá Mary adieu.
I think maybe Tom is almost home by now.	Tôi nghĩ bây giờ có lẽ Tom gần như đã về nhà.
You will have to ask someone else.	Bạn sẽ phải hỏi người khác.
I'm almost sure we can do it for you.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
You won't need that when you're going anywhere.	Bạn sẽ không cần điều đó khi bạn đang đi đâu.
We don't think it's cool.	Chúng tôi không nghĩ nó hay ho.
I think I had until 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi đã có cho đến 2:30.
I gave up trying to do that.	Tôi đã từ bỏ ý định làm điều đó.
Tom testified that he saw a man being eaten by a piranha.	Tom khai rằng anh đã nhìn thấy một người đàn ông bị cá piranha ăn thịt.
I wish I could swim as far as he can.	Tôi ước mình có thể bơi xa như anh ấy có thể.
Tom was the first to volunteer to help us.	Tom là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ chúng tôi.
Tom and Mary are both single parents.	Tom và Mary đều là cha mẹ đơn thân.
I don't think Tom remembered me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhớ ra tôi.
Tom probably won't cry.	Tom có ​​lẽ sẽ không khóc.
When Tom wakes up, he finds Mary gone.	Khi Tom tỉnh dậy, anh thấy Mary đã biến mất.
Tom is going too, right?	Tom cũng sẽ đi, phải không?
I was going to get this done, but I just can't manage.	Tôi định hoàn thành việc này, nhưng tôi không quản lý được.
I thought Tom would drop by to say hello.	Tôi nghĩ Tom sẽ ghé qua để chào.
Tom used to be my coach.	Tom từng là huấn luyện viên của tôi.
I have two cats. 	Tôi có hai con mèo.
One black and one white.	Một màu đen và một màu trắng.
Although Tom has a lot of money, he is not happy.	Mặc dù Tom có ​​rất nhiều tiền nhưng anh ấy không hạnh phúc.
Tom said he intends to take matters further.	Tom cho biết anh ấy có ý định đưa vấn đề đi xa hơn.
We would like to advise you on the following discounts.	Chúng tôi muốn tư vấn cho bạn về các mức giảm giá sau đây.
I should have talked to you about it first.	Tôi nên nói chuyện với bạn trước về nó.
I wouldn't even try to do that.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng làm điều đó.
I don't know why I was chosen to do that.	Tôi không biết tại sao tôi lại được chọn làm điều đó.
Tom doesn't talk about Mary. 	Tom không nói về Mary.
He's talking about Alice.	Anh ấy đang nói về Alice.
I don't know how expensive this will be, but I know it will cost us a lot.	Tôi không biết điều này sẽ đắt như thế nào, nhưng tôi biết nó sẽ khiến chúng tôi phải trả giá rất nhiều.
Tom convinced me that I was wrong.	Tom thuyết phục tôi rằng tôi đã sai.
Tom is fine, but Mary is not.	Tom thì ổn, nhưng Mary thì không.
There are three patients in the waiting room.	Có ba bệnh nhân trong phòng chờ.
I know that Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
I won't go today.	Tôi sẽ không đi hôm nay.
What happens if you swipe left?	Điều gì xảy ra nếu bạn vuốt sang trái?
Tom was the one who called.	Tom là người đã gọi.
I've never sung with a band before.	Tôi chưa bao giờ hát với một ban nhạc trước đây.
I think we should go find Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm Tom.
Police are reluctant to prosecute criminals in medical cases.	Cảnh sát miễn cưỡng truy cứu tội phạm trong các trường hợp y tế.
Tom worked as hard as everyone else.	Tom đã làm việc chăm chỉ như những người khác.
Tom says he thinks Mary doesn't like John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thích John.
Tom said he would teach me how to play chess.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dạy tôi cách chơi cờ vua.
I don't really understand that.	Tôi không thực sự hiểu điều đó.
Tom is going to Australia tomorrow.	Tom sẽ đến Úc vào ngày mai.
Tom doesn't know anyone who can do that.	Tom không biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom is shocked at Mary's rudeness.	Tom bị sốc trước sự thô lỗ của Mary.
I'm not the only one with kids.	Tôi không phải là người duy nhất có con.
Tom puts everything in a box.	Tom cất mọi thứ vào hộp.
You are completely normal.	Bạn hoàn toàn bình thường.
We have to find them.	Chúng ta phải tìm ra chúng.
I'm not in the mood to go out right now.	Tôi không có tâm trạng để đi ra ngoài ngay bây giờ.
That is my mission.	Đó là nhiệm vụ của tôi.
You do not need to hurry. 	Bạn không cần phải vội vàng.
Anyway, you got here too early.	Dù sao thì bạn cũng đã đến đây quá sớm.
Tom tried to be tough.	Tom cố tỏ ra cứng rắn.
Please visit us when you come this way.	Vui lòng ghé thăm chúng tôi khi bạn đến theo cách này.
Tom could hear Mary breathing heavily.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary thở nặng nhọc.
Tom is looking forward to his birthday party.	Tom đang mong chờ bữa tiệc sinh nhật của mình.
Tom is good at that, isn't he?	Tom rất giỏi khi làm điều đó, phải không?
Don't you see how absurd this is?	Bạn không thấy điều này là vô lý như thế nào?
I just told Tom to leave Mary alone.	Tôi chỉ nói với Tom để Mary yên.
Tom bent down and picked up the coin.	Tom cúi xuống và nhặt đồng xu.
Tom received a parking ticket yesterday afternoon.	Tom đã nhận được một vé đậu xe vào chiều hôm qua.
Is it true that Tom wants to live in Australia?	Có đúng là Tom muốn sống ở Úc không?
I have to shorten it.	Tôi phải rút ngắn nó.
There was not a single smile on Tom's face.	Không có một nụ cười nào trên khuôn mặt của Tom.
Tom will never leave.	Tom sẽ không bao giờ rời đi.
Tom spoke very quickly.	Tom nói rất nhanh.
Tom's dog sleeps in bed with him.	Con chó của Tom ngủ trên giường với anh ấy.
Tom really works hard.	Tom thực sự làm việc chăm chỉ.
I know that Tom is 100% right.	Tôi biết rằng Tom đúng 100%.
I invited Tom to Australia.	Tôi đã mời Tom đến Úc.
You know it's not the first time Tom has done that, right?	Bạn biết đó không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó, phải không?
Does Tom ever get tired?	Tom có ​​bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?
I am your sister.	Em là em gái của anh.
I wonder if Tom thinks you have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng bạn phải làm như vậy không.
I know that Tom is not a reckless young man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người trẻ tuổi liều lĩnh.
Tom wants to come to our party.	Tom muốn đến bữa tiệc của chúng tôi.
Can you verify that this message came from Tom?	Bạn có thể xác minh rằng tin nhắn này đến từ Tom không?
Tom has a lot of potential.	Tom có ​​rất nhiều tiềm năng.
I'm sure Tom hasn't forgotten his promise.	Tôi chắc rằng Tom vẫn chưa quên lời hứa của mình.
Tom has no idea what happened.	Tom không biết gì về những gì đã xảy ra.
You are not required to do that.	Bạn không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom wouldn't ask for your help if he could do it himself.	Tom sẽ không yêu cầu bạn giúp đỡ nếu anh ấy có thể tự mình làm điều đó.
Tom told me he was not satisfied.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hài lòng.
I'll buy Tom a pen.	Tôi sẽ mua cho Tom một cây bút.
Tom didn't know that Mary could understand French.	Tom không biết rằng Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
Tom had been in the bathroom for quite some time.	Tom đã ở trong phòng tắm một lúc khá lâu.
How did you get Tom to do it for you?	Làm thế nào bạn có được Tom để làm điều đó cho bạn?
I told Tom that I would help him reinstall Windows.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy cài đặt lại Windows.
Tom denied he was the one who did it.	Tom phủ nhận anh ta là người đã làm điều đó.
Mary is the only woman I have ever loved.	Mary là người phụ nữ duy nhất mà tôi từng yêu.
You are not even safe in your own home.	Bạn thậm chí không an toàn trong chính ngôi nhà của mình.
I missed something.	Tôi đã bỏ lỡ một cái gì đó.
There were three uniformed police officers at the crime scene.	Có ba cảnh sát mặc sắc phục tại hiện trường vụ án.
You can eat as much as you like.	Bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
The strong earthquake in Hokkaido caused widespread damage.	Trận động đất mạnh ở Hokkaido đã gây ra thiệt hại trên diện rộng.
Tom felt disgusted.	Tom thấy ghê tởm.
I'm pretty sure Tom can swim.	Tôi khá chắc rằng Tom biết bơi.
Tom has been in the hospital for three days.	Tom đã ở bệnh viện được ba ngày.
I want to buy a piggy bank for Tom.	Tôi muốn mua một con heo đất cho Tom.
Can I talk to you outside for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn bên ngoài một chút được không?
Tom doesn't look unhappy.	Tom không có vẻ gì là không vui.
Who does Tom remind you of?	Tom làm bạn nhớ đến ai?
Can you and Tom get inside?	Bạn và Tom có ​​thể vào trong không?
Tom's car is smaller than Mary's.	Xe của Tom nhỏ hơn của Mary.
You and I had a lot of fun together, didn't we?	Bạn và tôi đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau, phải không?
I finally convinced Tom to do it.	Cuối cùng tôi đã thuyết phục được Tom làm điều đó.
You don't have to help me do it.	Bạn không cần phải giúp tôi làm điều đó.
Tom told me about it.	Tom đã nói với tôi về nó.
She searched for her children, but found them nowhere.	Cô tìm kiếm những đứa con của mình, nhưng không tìm thấy chúng ở đâu.
Boys room on the right, girls room on the left.	Phòng con trai ở bên phải, phòng con gái bên trái.
You will laugh when you hear this.	Bạn sẽ bật cười khi nghe điều này.
I have a few questions to ask you.	Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom probably can't win.	Tom có ​​lẽ không thể thắng.
That's not what we want to do.	Đó không phải là điều chúng tôi muốn làm.
Aiding and abetting the enemy is considered treason.	Tiếp tay và tiếp tay cho kẻ thù bị coi là phản quốc.
One of the men asked me to show him the way to the train station.	Một trong những người đàn ông yêu cầu tôi chỉ cho anh ta đường đến ga xe lửa.
The bigger the better.	Càng to càng tốt.
Don't forget your sunglasses.	Đừng quên kính râm của bạn.
Tom washed all the clothes and hung them up to dry.	Tom đã giặt tất cả quần áo và treo nó lên cho khô.
Quite a few people were injured in the accident.	Khá nhiều người bị thương trong vụ tai nạn.
What is your Monday morning routine?	Thói quen sáng thứ Hai của bạn là gì?
Tom is a gentleman.	Tom là một quý ông.
Tom was the first guy I went out with.	Tom là chàng trai đầu tiên tôi đi chơi cùng.
Tom is wanted for murder.	Tom bị truy nã vì tội giết người.
Tom doesn't want Mary to go to Boston without him.	Tom không muốn Mary đến Boston mà không có anh ấy.
Tom let me know that he doesn't like to do that.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy không thích làm điều đó.
I got my hand stuck.	Tôi bị dính tay.
My train leaves Kyoto at six, and arrives in Tokyo at nine.	Chuyến tàu của tôi rời Kyoto lúc sáu giờ, và đến Tokyo lúc chín giờ.
The next step is to negotiate the terms of a peace treaty.	Bước tiếp theo là đàm phán các điều khoản của một hiệp ước hòa bình.
Tom always bites his nails.	Tom luôn cắn móng tay.
Tom should have pretended he didn't understand French.	Tom lẽ ra nên giả vờ như anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
We should try to get this done before Tom gets here.	Chúng ta nên cố gắng hoàn thành việc này trước khi Tom đến đây.
What has happened to you?	Điều gì đã xảy ra với bạn?
Tom will never let you sing.	Tom sẽ không bao giờ để bạn hát.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thích làm điều đó.
I don't know why Tom isn't here.	Tôi không biết lý do tại sao Tom không ở đây.
Are you sure you want to drive?	Bạn có chắc chắn muốn lái xe không?
I don't use salt in my cooking.	Tôi không sử dụng muối trong nấu ăn của mình.
I think Tom and I may have poisoned ourselves.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể đã đầu độc chính mình.
At first, I didn't notice that Tom was missing a finger on his left hand.	Lúc đầu, tôi không nhận thấy Tom bị thiếu một ngón tay trên bàn tay trái.
Tom tries to kick Mary.	Tom cố gắng đá Mary.
I get bored with the monotony of everyday life.	Tôi cảm thấy nhàm chán với sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày.
In Kyoto, there are many famous ancient buildings.	Ở Kyoto có rất nhiều công trình kiến ​​trúc cổ nổi tiếng.
I want to know why Tom wants to do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom's daughter was murdered.	Con gái của Tom đã bị sát hại.
Tom was angry, but Mary was not.	Tom rất tức giận, nhưng Mary thì không.
You still don't understand.	Bạn vẫn chưa hiểu.
What is your favorite historical movie?	Bộ phim lịch sử yêu thích của bạn là gì?
The company's stock price spiked yesterday.	Giá cổ phiếu của công ty đã tăng vọt vào ngày hôm qua.
Another victim is still in hospital.	Một nạn nhân khác vẫn đang nằm viện.
Everything she said was not true.	Mọi điều cô ấy nói đều không đúng sự thật.
That is a valid point.	Đó là một điểm hợp lệ.
Tom is a good shooter.	Tom là một người bắn tốt.
Tom really wanted a baloney sandwich.	Tom thực sự muốn một chiếc bánh sandwich baloney.
Tom left the hospital immediately.	Tom rời bệnh viện ngay lập tức.
Tom is like a son to me.	Tom giống như một người con trai đối với tôi.
I'm at Tom's place.	Tôi đang ở chỗ của Tom.
I think it will happen eventually.	Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra cuối cùng.
Tom is playing tennis this morning.	Tom đang chơi quần vợt sáng nay.
I hate the tie you're wearing.	Tôi ghét chiếc cà vạt bạn đang đeo.
Tom said that he thought Mary looked nervous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ lo lắng.
I think Tom would be very surprised if that happened.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
Are you dressed too warmly?	Bạn ăn mặc quá ấm phải không?
Tom is told that he should help Mary.	Tom được nói rằng anh ấy nên giúp Mary.
I really like peonies.	Tôi rất thích hoa mẫu đơn.
I've got a new roof placed over my house.	Tôi đã có một mái nhà mới được đặt trên ngôi nhà của tôi.
Tom had to be scared.	Tom đã phải sợ hãi.
I didn't know that you didn't want to do that to me.	Tôi không biết rằng bạn không muốn làm điều đó với tôi.
Don't want to see the list?	Bạn không muốn xem danh sách?
Tom has a loose tongue.	Tom có ​​một cái lưỡi lỏng lẻo.
Prisoners are not required to speak.	Tù nhân không bắt buộc phải nói.
How long has Tom been gone?	Tom đã đi bao lâu rồi?
Tom published another controversial book.	Tom đã xuất bản một cuốn sách gây tranh cãi khác.
I wonder what happened to Tom.	Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra với Tom.
What do you want more than anything else in the world?	Bạn muốn gì hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này?
When was the last time you saw Tom at school?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom ở trường là khi nào?
Do you ever go skiing with Tom?	Bạn có bao giờ đi trượt tuyết với Tom không?
I'm the only one here who can speak French.	Tôi là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
How does this relate to our topic?	Điều này liên quan đến chủ đề của chúng ta như thế nào?
You don't have to tell Tom to do it, do you?	Bạn không cần phải bảo Tom làm điều đó, phải không?
Tom arrived at the station at three o'clock.	Tom đến nhà ga lúc ba giờ.
Tom saved her from the fire.	Tom đã cứu cô ấy khỏi đám cháy.
I told Tom I wasn't going to Australia with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đi Úc với anh ấy.
Tom didn't know you were going to do that.	Tom không biết bạn đang định làm điều đó.
Without your help, I would have lost the game.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã thua trò chơi.
Tom spent last night in the emergency room.	Tom đã trải qua đêm qua trong phòng cấp cứu.
Yesterday's paper was on the kitchen table.	Tờ giấy ngày hôm qua ở trên bàn bếp.
Mary wears a rhinestone necklace and earrings.	Mary đeo một chiếc vòng cổ và hoa tai bằng rhinestone.
When you're done, get out of here.	Khi bạn hoàn thành, hãy ra khỏi đây.
I've always been interested in robots.	Tôi luôn quan tâm đến robot.
Tom doesn't like Mary's boyfriend.	Tom không thích bạn trai của Mary.
I hope you get a chance to spend time with your family soon.	Mong anh sớm có cơ hội sum vầy bên gia đình.
Tom is Mary's college sweetheart.	Tom là người yêu thời đại học của Mary.
No shoes that I bought last week.	Không có đôi giày mà tôi đã mua tuần trước.
I have to sit down. 	Tôi phải ngồi xuống.
I'm exhausted.	Tôi kiệt sức rồi.
I am quite disorganized.	Tôi khá vô tổ chức.
Tom is the most dangerous guy in Boston.	Tom là kẻ nguy hiểm nhất ở Boston.
Tom warned me not to say anything to Mary about the incident.	Tom đã cảnh báo tôi không được nói bất cứ điều gì với Mary về vụ việc.
Both Tom and Mary said that they might not go to school tomorrow.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ có thể không đến trường vào ngày mai.
I suspect Tom is dead.	Tôi nghi ngờ Tom đã qua đời.
Do you think it's fair to judge people by the company they keep?	Bạn có nghĩ rằng có công bằng khi đánh giá mọi người theo công ty mà họ giữ lại không?
Tom tried to catch the chicken.	Tom đã cố gắng bắt con gà.
I've decided to buy the Park Street home we reviewed last week.	Tôi đã quyết định mua căn nhà trên Phố Park mà chúng tôi đã xem xét vào tuần trước.
Tom knew Mary told everyone she wasn't going to Boston.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không đến Boston.
What makes all that noise?	Điều gì tạo ra tất cả tiếng ồn đó?
The students admired the new English teacher.	Các học sinh ngưỡng mộ giáo viên tiếng Anh mới.
I'm definitely not ready to do that.	Tôi chắc chắn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I warned Tom not to do that.	Tôi đã cảnh báo Tom đừng làm vậy.
Tom should be fascinated by that.	Tom nên bị mê hoặc bởi điều đó.
Tom begins to hate Mary.	Tom bắt đầu ghét Mary.
I thought you said you were exempt from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn được miễn làm điều đó.
Obviously Tom has to help Mary do it.	Rõ ràng là Tom phải giúp Mary làm điều đó.
He gets cold very easily.	Anh ấy rất dễ bị cảm lạnh.
Tom meets Mary on the way to school.	Tom gặp Mary trên đường đến trường.
What does Tom usually do on Mondays?	Tom thường làm gì vào thứ Hai?
Where did Tom learn to dance?	Tom đã học khiêu vũ ở đâu?
These are Tom's glasses, not mine.	Đây là kính của Tom, không phải của tôi.
Why should Tom care what happens?	Tại sao Tom lại quan tâm đến những gì sẽ xảy ra?
I waited for Tom all afternoon, but he didn't come.	Tôi đã đợi Tom cả buổi chiều, nhưng anh ấy không đến.
Don't forget you are spending my money.	Đừng quên bạn đang tiêu tiền của tôi.
These three beautiful girls are all my nieces.	Ba cô gái xinh đẹp này đều là cháu gái của tôi.
Numbers don't stick in your mind, images do.	Những con số không dính vào tâm trí bạn, hình ảnh thì có.
Isn't it time to leave?	Không phải đã đến lúc phải rời đi rồi sao?
There's no way we can get this done next Monday.	Không có cách nào chúng ta có thể hoàn thành việc này vào thứ Hai tới.
Tom has an appointment with his doctor on Monday.	Tom có ​​một cuộc hẹn với bác sĩ của anh ấy vào thứ Hai.
Tom needs to be there tonight.	Tom cần phải ở đó tối nay.
We want to help.	Chúng tôi muốn giúp đỡ.
Tom is very proud of his son.	Tom rất tự hào về con trai của mình.
I think Tom overreacted.	Tôi nghĩ Tom đã phản ứng thái quá.
The soldier refused to fire his rifle at the enemy.	Người lính từ chối bắn súng trường của mình vào kẻ thù.
We have been waiting for your arrival for hours.	Chúng tôi đã chờ bạn đến trong nhiều giờ.
I will never forget him as long as I live.	Tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy cho đến khi tôi còn sống.
Negotiations have failed.	Các cuộc đàm phán đã thất bại.
Tom was upset about something.	Tom đã buồn về điều gì đó.
How was the food at that restaurant?	Đồ ăn ở nhà hàng đó thế nào?
I wouldn't tell Tom about it if I were you.	Tôi sẽ không nói với Tom về điều đó nếu tôi là bạn.
This church has stained glass windows.	Nhà thờ này có cửa sổ kính màu.
Is Tom on the baseball team?	Tom có ​​trong đội bóng chày không?
Tom has hated me ever since.	Tom đã ghét tôi kể từ đó.
I hope to go to Boston.	Tôi hy vọng sẽ đến Boston.
Tom was the first to start laughing.	Tom là người đầu tiên bắt đầu cười.
My mother bought my brother a yellow umbrella.	Mẹ tôi mua cho em trai tôi một chiếc ô màu vàng.
I don't know what Tom's problem is.	Tôi không biết vấn đề của Tom là gì.
I don't really feel like laughing.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn cười.
Tom is a visionary.	Tom là một người có tầm nhìn xa.
I know Tom is a hard man to please.	Tôi biết Tom là một người khó lấy lòng.
I'm in Boston now. 	Bây giờ tôi đang ở Boston.
I will be here for three more days.	Tôi sẽ ở đây ba ngày nữa.
You don't ignore me.	Bạn đừng bỏ qua tôi.
I don't like being told when to go to sleep.	Tôi không thích bị nói đi ngủ khi nào.
You don't plan on taking pictures, do you?	Bạn không có kế hoạch chụp ảnh, phải không?
Tom eats a lot of popcorn.	Tom ăn rất nhiều bỏng ngô.
It really is Tom.	Đó thực sự là Tom.
The church is decorated with flowers for the wedding ceremony.	Nhà thờ được trang trí bằng hoa phục vụ lễ cưới.
I don't think Tom knows where Mary was born.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sinh ra ở đâu.
Who will be better than who?	Ai sẽ hơn ai?
I didn't expect anyone here.	Tôi đã không mong đợi bất cứ ai ở đây.
Tom wished Mary would laugh more often.	Tom ước Mary sẽ cười thường xuyên hơn.
This summer, I plan to read every book on these three shelves.	Mùa hè này, tôi dự định đọc mọi cuốn sách trên ba kệ này.
I stay at home all day instead of going to the movies.	Tôi ở nhà cả ngày thay vì đi xem phim.
She is satisfied with her new dress.	Cô ấy hài lòng với bộ váy mới của mình.
Tom is looking into the matter.	Tom đang xem xét vấn đề.
The company logo is light blue.	Logo của công ty có màu xanh lam nhạt.
I wonder how Tom came to Australia.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom đến Úc.
I don't know why Tom and Mary hate each other.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary lại ghét nhau.
I wish I hadn't married so young.	Tôi ước rằng tôi đã không kết hôn quá trẻ.
Tom didn't say who he was going with.	Tom không nói anh ấy định đi với ai.
There's nothing to argue about.	Không có gì để bàn cãi.
There's a lot going on right now.	Có rất nhiều điều đang xảy ra ngay bây giờ.
Tom is no longer an idle boy.	Tom không còn là một cậu bé nhàn rỗi nữa.
Tom is very lucky to have Mary working for him.	Tom rất may mắn khi có Mary làm việc cho anh ấy.
I don't think Tom always does that.	Tôi không nghĩ rằng Tom luôn làm như vậy.
Tom didn't even look through the papers.	Tom thậm chí còn không nhìn qua giấy tờ.
Tom tells Mary that he thinks John is innocent.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ John vô tội.
There's no way that could happen.	Không có khả năng điều đó xảy ra.
A tear ran down Tom's cheek.	Một giọt nước mắt chảy dài trên má Tom.
Who pays for gas?	Ai trả tiền xăng?
I know Tom was expecting me to do it.	Tôi biết Tom đã mong đợi tôi làm điều đó.
Tom realized Mary wasn't talking to him.	Tom nhận ra Mary không nói chuyện với anh.
Tom will drop by today.	Tom sẽ ghé qua hôm nay.
Tom always said that.	Tom luôn nói như vậy.
I want to live in a residential area, not downtown.	Tôi muốn sống trong một khu dân cư, không phải trung tâm thành phố.
I can't go to Australia this year.	Tôi không thể đến Úc trong năm nay.
This is getting tiresome.	Điều này đang trở nên mệt mỏi.
I'm here because I want to talk to Tom.	Tôi đến đây vì tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
It is difficult to catch fish without bait.	Thật khó để bắt cá mà không có mồi.
Tom couldn't understand what Mary was doing.	Tom không thể hiểu Mary đang làm gì.
I have never seen Tom so tense.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom căng thẳng như vậy.
That is a rhetorical question.	Đó là một câu hỏi tu từ.
Tom spoke loudly enough for everyone to hear.	Tom đã nói đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy.
The police used water cannons.	Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng.
I'm sure Tom will be back soon.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ trở lại sớm.
Tom has been appointed as manager.	Tom đã được bổ nhiệm làm quản lý.
Game time is set at 2:30pm.	Thời gian trò chơi được đặt là 2:30 chiều.
I'm going to do something else.	Tôi đang định làm một việc khác.
Tom went there with Mary.	Tom đã đến đó với Mary.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
They say you can't tell the difference between real butter and real butter.	Họ nói rằng bạn không thể phân biệt được đâu là bơ thật và bơ thật.
You were motivated to do that, right?	Bạn đã có động lực để làm điều đó, phải không?
I have finished studying.	Tôi đã học xong.
You can't make an omelette without breaking the eggs.	Bạn không thể làm món trứng tráng mà không làm vỡ trứng.
We objected.	Chúng tôi đã phản đối.
They do not oppose the project just because they are afraid of public opinion.	Họ không phản đối dự án chỉ vì họ sợ dư luận.
The management eventually gave in to the workers' demands and raised their wages.	Ban quản lý cuối cùng đã khuất phục trước yêu cầu của người lao động và tăng lương cho họ.
When I was little, our house seemed bigger than it is now.	Khi tôi còn nhỏ, ngôi nhà của chúng tôi dường như lớn hơn bây giờ.
I feel that I have a lot to offer.	Tôi cảm thấy rằng tôi có rất nhiều thứ để cung cấp.
I need to talk to Tom right now.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I just came to tell you that I am moving to Australia.	Tôi chỉ đến để nói với bạn rằng tôi sẽ chuyển đến Úc.
You can't let Tom behave like that.	Bạn không thể để Tom cư xử như vậy.
I sent a message to Tom.	Tôi đã gửi tin nhắn cho Tom.
Tom was just trying to get attention.	Tom chỉ cố gắng thu hút sự chú ý.
That possibility didn't come to my mind.	Khả năng đó đã không xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tom says he thinks Mary is here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở đây.
It's your bedtime.	Đó là giờ đi ngủ của bạn.
Today will be crowded everywhere.	Hôm nay sẽ đông đúc ở khắp mọi nơi.
Don't you wish you could come to Australia with us?	Bạn không ước bạn có thể đến Úc với chúng tôi?
Tom is good at French, isn't he?	Tom giỏi tiếng Pháp, phải không?
Tom is more optimistic.	Tom lạc quan hơn.
Tom begs for something to eat.	Tom cầu xin một cái gì đó để ăn.
Tom says that Mary is motivated to do it.	Tom nói rằng Mary có động lực để làm điều đó.
I don't want Tom to win.	Tôi không muốn Tom thắng.
Maybe Tom doesn't know how to get to my place.	Có lẽ Tom không biết làm cách nào để đến chỗ của tôi.
From the first time we met, I knew in my heart that we were going to get married.	Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết trong trái tim mình rằng chúng ta sẽ kết hôn.
We must try to do better.	Chúng ta phải cố gắng làm tốt hơn nữa.
Debris has been cleared.	Các mảnh vỡ đã được dọn sạch.
Tom went to the bank.	Tom đã vào ngân hàng.
Tom always wears a mask outdoors.	Tom luôn đeo mặt nạ ở ngoài trời.
He made her feel like he wanted her to leave.	Anh khiến cô có cảm giác muốn cô rời đi.
If it rains tomorrow, I will stay at home.	Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ ở nhà.
Light waves travel through space and a variety of materials.	Sóng ánh sáng truyền qua không gian và nhiều loại vật liệu khác nhau.
I wonder if Tom's parents will allow him to come with us.	Tôi tự hỏi liệu bố mẹ của Tom có ​​cho phép anh ấy đi cùng chúng tôi hay không.
Tom says he won't come with us because it's raining.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi với chúng tôi vì trời đang mưa.
There is a parrot in the birdcage.	Có một con vẹt trong lồng chim.
You don't see the pattern?	Bạn không thấy mô hình?
Tom told me he tried to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó.
I'm not sure how I got there.	Tôi không chắc bằng cách nào tôi đến đó.
Just what exactly do you want me to do?	Chỉ chính xác những gì bạn muốn tôi làm?
Tom is still skinny.	Tom vẫn gầy.
Tom forwarded the email he received from Mary to John.	Tom đã chuyển tiếp email mà anh ấy nhận được từ Mary tới John.
I thought I could do it without anyone's help.	Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó mà không cần ai giúp đỡ.
It's a 30-minute drive from here to there.	Từ đây đến đó mất 30 phút lái xe.
The atmosphere in this room is very stuffy.	Không khí trong phòng này rất ngột ngạt.
Why don't they do something about Tom?	Tại sao họ không làm gì đó với Tom?
I feel like I don't want to.	Tôi cảm thấy như tôi không muốn.
I love Mary.	Tôi yêu Mary.
Tom tried to sell his car, but no one would buy it.	Tom đã cố gắng bán chiếc xe của mình, nhưng sẽ không có ai mua nó.
You cannot give up.	Bạn không thể bỏ cuộc.
Tom asked me to pick up Mary at the airport.	Tom nhờ tôi đến đón Mary ở sân bay.
I didn't know what to say so I didn't say anything.	Tôi không biết phải nói gì nên tôi không nói gì.
I won't let you waste my time.	Tôi sẽ không để bạn lãng phí thời gian của tôi.
Tom said I looked startled.	Tom nói rằng tôi có vẻ giật mình.
I think I went to college with you.	Tôi nghĩ rằng tôi đã học đại học với bạn.
A person named Tom has left you a message.	Một người tên Tom đã để lại cho bạn một tin nhắn.
It's not too difficult for you to do that.	Không quá khó để bạn làm được điều đó.
It's not always this way.	Nó không phải lúc nào cũng theo cách này.
Tom hid it behind the door.	Tom giấu nó sau cánh cửa.
The three of us went to the airport.	Ba chúng tôi ra sân bay.
You can't get away from this.	Bạn không thể đi khỏi điều này.
If it's not broken, don't fix it.	Nếu nó không bị hỏng, đừng sửa nó.
Now where is all the money?	Bây giờ tất cả tiền ở đâu?
I don't think Tom is desperate.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang tuyệt vọng.
Navy officers wear white uniforms.	Các sĩ quan của hải quân mặc quân phục màu trắng.
I don't think Tom heard you knock on the door.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghe thấy bạn gõ cửa.
Will there be any famous musicians performing here tonight?	Sẽ có bất kỳ nhạc sĩ nổi tiếng biểu diễn ở đây tối nay?
Tom says more needs to be done.	Tom nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa.
Please don't tell anyone where I am.	Xin đừng nói cho ai biết tôi đang ở đâu.
Tom says he is doing well.	Tom nói rằng anh ấy đang làm tốt.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she should do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom has an urgent business trip to Boston.	Tom phải đi công tác gấp ở Boston.
I'm pretty sure Tom is in Boston right now.	Tôi khá chắc rằng Tom hiện đang ở Boston.
Tom will stay here and wait for Mary.	Tom sẽ ở lại đây và đợi Mary.
How many people do you think die from cancer each year?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người chết vì ung thư mỗi năm?
Soon it will be time for dinner.	Sẽ sớm đến giờ ăn tối.
Tom and I were the first to do it.	Tom và tôi là những người đầu tiên làm điều đó.
We'd better go, Tom.	Tốt hơn chúng ta nên đi, Tom.
Tom is likely to get rid of scot for free.	Tom có ​​khả năng được thoát khỏi scot miễn phí.
"May I use your dictionary?" 	"Tôi có thể sử dụng từ điển của bạn không?"
"Of course."	"Tất nhiên."
Tom told me he would keep me posted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ giữ cho tôi được đăng.
We are not busy.	Chúng tôi không bận.
Why do we need Tom here?	Tại sao chúng ta cần Tom ở đây?
What will happen to me?	Điều gì sẽ xảy ra với tôi?
That would do me well.	Điều đó sẽ làm tốt cho tôi.
You need to convince Tom.	Bạn cần thuyết phục Tom.
I will paint the fence tomorrow.	Tôi sẽ sơn hàng rào vào ngày mai.
Mary is a very intelligent girl, but very quiet.	Mary là một cô gái rất thông minh, nhưng rất ít nói.
"What would you like to drink?" 	"Bạn muốn uống gì?"
"A dry martini."	"Một ly martini khô."
Tom has done it many times.	Tom đã làm điều đó nhiều lần.
Tom should tell Mary not to be afraid.	Tom nên nói với Mary đừng sợ.
Tom learns that Mary used to be a teacher.	Tom biết rằng Mary từng là một giáo viên.
I always try to give people the benefit of the doubt.	Tôi luôn cố gắng mang lại cho mọi người lợi ích của sự nghi ngờ.
Do you really think we can do it without Tom's help?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom không?
I can't do everything that I want to do.	Tôi không thể làm mọi thứ mà tôi muốn làm.
Tom has a nasal voice.	Tom có ​​giọng mũi.
He collected twice as many stamps as I have.	Anh ấy đã sưu tập số tem nhiều gấp đôi số lượng tôi có.
I think it will be a good game.	Tôi nghĩ đó sẽ là một trò chơi hay.
I'm sure things will get better soon.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt hơn.
I have been to Australia more than once.	Tôi đã đến Úc hơn một lần.
Everyone could see her disappointment.	Mọi người đều thấy rõ sự thất vọng của cô.
I hope you're not planning to do that today.	Tôi hy vọng bạn không định làm điều đó ngày hôm nay.
I'm Japanese, but I don't live in Japan.	Tôi là người Nhật, nhưng tôi không sống ở Nhật.
Tom can't hit the ball straight.	Tom không thể đánh bóng thẳng.
I stayed in it for a long time.	Tôi ở trong đó lâu dài.
I think you will work hard.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm việc chăm chỉ.
Tom didn't do much.	Tom đã không làm được nhiều điều.
Tom isn't really that good at math, is he?	Tom không thực sự giỏi toán, phải không?
I don't think Tom should do it in the dark.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó trong bóng tối.
It is not possible to build a house in this area.	Không thể xây nhà trong khu vực này.
I'm not sure where I should pitch my tent.	Tôi không chắc mình nên dựng lều ở đâu.
That doesn't make me feel better.	Điều đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
I must have fainted.	Chắc tôi ngất rồi.
Tom doesn't have to do anything about that.	Tom không phải làm bất cứ điều gì về điều đó.
I thought you wanted me to handle it.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn tôi xử lý nó.
Tom wakes Mary every night.	Tom gọi Mary dậy mỗi đêm.
Why don't you do it yourself?	Tại sao bạn không tự mình làm điều đó?
Tom is going to college.	Tom sắp vào đại học.
Tom left a note.	Tom đã để lại một ghi chú.
Tom will likely remain in Australia on Christmas Day.	Tom có ​​thể sẽ vẫn ở Úc vào ngày Giáng sinh.
He passed on all his knowledge to his son.	Ông đã truyền tất cả kiến ​​thức của mình cho con trai mình.
I don't wear boots.	Tôi không mang ủng vào.
She must have been very beautiful when she was young.	Chắc hẳn khi còn trẻ cô ấy đã rất xinh đẹp.
I hope that you are telling the truth.	Tôi hy vọng rằng bạn đang nói sự thật.
Everyone but Tom was standing.	Mọi người trừ Tom đang đứng.
We don't have much time left.	Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Tom says he only does it about three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
I don't have time to delve into that topic right now.	Tôi không có thời gian để đi sâu vào chủ đề đó ngay bây giờ.
Tom says that Mary thinks she's the only one who knows how to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Are you and Tom enemies?	Bạn và Tom có ​​phải là kẻ thù không?
Perhaps today you can give us a few tips on how to use dictionaries.	Có lẽ hôm nay bạn có thể cho chúng tôi một vài mẹo nhỏ về cách sử dụng từ điển.
Tom said that he doesn't really know how to swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết bơi rất giỏi.
Tom is already a pretty good guitarist.	Tom đã là một tay guitar khá giỏi.
I'm sorry, I don't really remember.	Tôi xin lỗi, tôi không thực sự nhớ.
I'm not asking you, Tom.	Tôi không hỏi bạn, Tom.
I'm trying to learn some card tricks.	Tôi đang cố gắng học một số thủ thuật chơi bài.
I've heard a lot about that too.	Tôi cũng đã nghe rất nhiều về điều đó.
Tom will be back soon.	Tom sẽ trở lại không lâu nữa.
What Tom did was unbelievable.	Những gì Tom đã làm thật không thể tin được.
Tom's wife has been here for a while looking for him.	Vợ của Tom đã ở đây một thời gian để tìm kiếm anh ta.
I'll call Tom and I'll apologize.	Tôi sẽ gọi cho Tom và tôi sẽ xin lỗi.
I know Tom is a millionaire.	Tôi biết Tom là một triệu phú.
I will be disappointed if you don't do that.	Tôi sẽ thất vọng nếu bạn không làm điều đó.
I want you to go there with Tom.	Tôi muốn bạn đến đó với Tom.
Tom is taken away by the police.	Tom bị cảnh sát mang đi.
Tom is living a very difficult life.	Tom đang sống một cuộc sống rất khó khăn.
Do Tom and Mary know that you don't like them?	Tom và Mary có biết rằng bạn không thích họ không?
I disagree with your conclusion.	Tôi không đồng ý với kết luận của bạn.
Tom sleeps with his mouth open.	Tom ngủ với miệng mở.
Tom thought that Mary might not do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ không làm điều đó.
I didn't really do anything.	Tôi đã không thực sự làm bất cứ điều gì.
Tom lent me a large sum of money.	Tom đã cho tôi vay một khoản tiền lớn.
I may have had too much to drink last night.	Tôi có thể đã uống quá nhiều vào đêm qua.
Tom doesn't fix that.	Tom không sửa điều đó.
Tom and Mary put on their space suits.	Tom và Mary mặc bộ quần áo vũ trụ của họ vào.
Tom and Mary rode through the canyon.	Tom và Mary cưỡi ngựa qua hẻm núi.
It may not be necessary for us to attend that meeting.	Chúng tôi có thể không cần thiết phải tham dự cuộc họp đó.
I didn't really expect Tom to talk to Mary.	Tôi không thực sự mong đợi Tom sẽ nói chuyện với Mary.
What made Tom do that?	Điều gì đã khiến Tom làm điều đó?
I could do it, but I won't.	Tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi sẽ không làm.
Tom appeared from the darkness.	Tom xuất hiện từ trong bóng tối.
Tom started running.	Tom bắt đầu chạy.
I think you have a point.	Tôi cho rằng bạn có lý.
Tom studied French for three hours this morning.	Tom đã học tiếng Pháp trong ba giờ sáng nay.
Tom tells Mary that he is planning to help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang lên kế hoạch giúp đỡ.
You have always helped me.	Bạn đã luôn giúp đỡ tôi.
Tom usually smokes a cigar after lunch.	Tom thường hút một điếu xì gà sau bữa trưa.
Do you know who would do this?	Bạn có biết ai sẽ làm điều này không?
I don't think you will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
It was a real challenge for us going down the cliff on a rope.	Đó là một thử thách thực sự đối với chúng tôi khi đi xuống vách đá trên một sợi dây.
Tom told me he finished it by 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
You should use deodorant.	Bạn nên sử dụng chất khử mùi.
You think I won't find you?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ không tìm thấy bạn?
She is a cautious person.	Cô ấy là người thận trọng.
We haven't done one thing all day.	Chúng ta đã không làm một việc cả ngày.
Tom put the lid back on the paint can.	Tom đậy nắp lại lon sơn.
Tom tells everyone that he doesn't know Mary.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết Mary.
It is not safe to go out on your own after dark.	Sẽ không an toàn nếu bạn tự đi ra ngoài sau khi trời tối.
It's like shooting fish in a barrel.	Nó giống như bắn cá trong thùng.
I suspect Tom and Mary have both left Boston.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đã rời Boston.
Tom says he thinks Mary will need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cần phải làm điều đó.
You didn't even tell me Tom was dead.	Bạn thậm chí còn không nói với tôi rằng Tom đã chết.
I know Tom cheated.	Tôi biết Tom đã lừa dối.
You don't eat much. 	Bạn không ăn nhiều.
What's going on?	Chuyện gì vậy?
You have a job, don't you?	Bạn có một công việc, phải không?
Tom didn't have time to react.	Tom không có thời gian để phản ứng.
What is this town like?	Thị trấn này như thế nào?
You are really funny.	Bạn thực sự hài hước.
I'm so glad you're here.	Tôi rất vui vì bạn ở đây.
I don't want them to disappear.	Tôi không muốn họ biến mất.
Tom is the best coach in Boston.	Tom là huấn luyện viên giỏi nhất ở Boston.
In summer, the days are long and the nights are short.	Vào mùa hạ, ngày dài đêm ngắn.
Tom said he won't help us anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi nữa.
The estate was given to his daughter upon his death.	Gia sản đã được trao cho con gái ông khi ông qua đời.
Tom doesn't know what he's doing, does he?	Tom không biết anh ấy đang làm gì, phải không?
Everything is under control.	Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Tom still doesn't know I'm here.	Tom vẫn không biết tôi ở đây.
I hope Tom will be happy forever.	Tôi hy vọng Tom sẽ mãi mãi hạnh phúc.
I have never seen anything quite like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì tương tự như thế này trước đây.
Tom has found the place he was looking for.	Tom đã tìm thấy nơi mà anh ấy đang tìm kiếm.
That is not smart.	Đó không phải là thông minh.
Tom scolds his son for being lazy.	Tom mắng con trai là lười biếng.
I would buy a house if I had the money.	Tôi sẽ mua một ngôi nhà nếu tôi có tiền.
Now my income is double what it was two years ago.	Bây giờ thu nhập của tôi gấp đôi so với hai năm trước.
Tom was too far away to hear us.	Tom ở quá xa để có thể nghe thấy chúng tôi.
The phone is something that we cannot do without.	Điện thoại là thứ mà chúng ta không thể thiếu.
I want a scooter.	Tôi muốn một chiếc xe tay ga.
Tom is the person who inspired me to learn French.	Tom là người đã truyền cảm hứng cho tôi học tiếng Pháp.
What kind of music do you want us to play?	Bạn muốn chúng tôi chơi loại nhạc nào?
Tom is the only one who doesn't wear a tie.	Tom là người duy nhất không đeo cà vạt.
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.	Năm 1994, tình trạng thiếu nước và gạo ở Nhật Bản.
I will put these flowers in some water.	Tôi sẽ cho những bông hoa này vào một ít nước.
I think Tom is the only one who can do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom reluctantly went.	Tom miễn cưỡng đi.
I'm ready for tomorrow.	Tôi đã sẵn sàng cho ngày mai.
Do you want to learn a few useful French phrases?	Bạn có muốn học một vài cụm từ tiếng Pháp hữu ích không?
Tom rewarded his dog with a treat.	Tom đã thưởng cho con chó của mình một món ăn.
Tom wants to ask Mary a few questions.	Tom muốn hỏi Mary một vài câu hỏi.
Where did Tom go in such a hurry?	Tom đi đâu mà vội thế?
I left part of the meal.	Tôi đã để lại một phần của bữa ăn.
I think we learned a lot.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã học được rất nhiều điều.
Tom tells everyone that he is afraid.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ.
Tom suggests we wait a little longer.	Tom đề nghị chúng ta đợi thêm một thời gian nữa.
Life resembles a novel more often than life-like novels.	Cuộc sống giống với một cuốn tiểu thuyết thường xuyên hơn những cuốn tiểu thuyết giống với cuộc sống.
I have lived in Australia for a long time.	Tôi đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
Tell me where Tom is.	Cho tôi biết Tom đang ở đâu.
Tom will soon do that.	Tom sẽ sớm làm được điều đó.
I never missed school.	Tôi chưa bao giờ nghỉ học.
Why can't you believe that?	Tại sao bạn không thể tin điều đó?
Tom was desperate to win.	Tom đã rất khao khát chiến thắng.
I hope that happens soon.	Tôi mong rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
There must be something that I can do.	Phải có một cái gì đó mà tôi có thể làm.
Tom will be able to do it successfully.	Tom sẽ có thể làm điều đó thành công.
Why don't you believe me?	Tại sao bạn không tin tôi?
Tom says he will do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom doesn't seem as desperate as Mary.	Tom không có vẻ tuyệt vọng như Mary.
Are you going to give a speech tomorrow?	Bạn sẽ có một bài phát biểu vào ngày mai phải không?
What time does the sun set?	Mặt trời lặn lúc mấy giờ?
Did you tell Tom why you want him to do that?	Bạn có nói với Tom tại sao bạn muốn anh ấy làm như vậy không?
Tom was sick worried.	Tom đã bị ốm lo lắng.
Tom advised Mary to be on time.	Tom khuyên Mary nên đúng giờ.
Do you think Tom was really telling the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã thực sự nói sự thật?
Tom rejected me.	Tom đã từ chối tôi.
I'll tell you what I won't buy.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi sẽ không mua.
Tom is looking for a way out.	Tom đang tìm một lối thoát.
Tom goes to school five days a week.	Tom đi học năm ngày một tuần.
Tom is not a good violinist.	Tom không phải là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
Tom and Mary run away together.	Tom và Mary cùng nhau bỏ trốn.
I have no choice but to accept your suggestions.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các đề xuất của bạn.
Everyone except Tom has already eaten.	Mọi người trừ Tom đã ăn rồi.
Someone was following me.	Ai đó đã theo dõi tôi.
I knew that Tom didn't know why Mary needed to do this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary cần làm như vậy.
Two clowns slap each other.	Hai thằng hề tát nhau.
You made money from that, didn't you?	Bạn đã kiếm tiền từ đó, phải không?
Tom ran his fingers through his hair.	Tom lướt ngón tay qua tóc.
Tom doesn't like you that much either.	Tom cũng không thích bạn nhiều như vậy.
Don't get too carried away.	Đừng quá mang đi.
Don't have a train to catch?	Bạn không có một chuyến tàu để bắt?
He was caught in an ambush.	Anh ta đã bị bắt trong một cuộc phục kích.
Tom had hip surgery in 2013.	Tom đã phẫu thuật hông vào năm 2013.
He gave me all the money he had on him.	Anh ta đã cho tôi tất cả số tiền anh ta có trên người.
I hate ads.	Tôi ghét quảng cáo.
I don't think Tom will go to school today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom sẽ đến trường.
You shouldn't trust him.	Bạn không nên tin tưởng anh ta.
Give Tom everything he asks for.	Hãy cho Tom tất cả những gì anh ấy yêu cầu.
Tom did not do a very good job.	Tom đã không làm một công việc rất tốt.
If you could lend me some money, I would really appreciate it.	Nếu bạn có thể cho tôi vay một số tiền, tôi thực sự rất cảm kích.
Don't show this to Tom.	Đừng cho Tom xem cái này.
I think if Tom can do it, I can do it too.	Tôi nghĩ nếu Tom có ​​thể làm được, tôi cũng có thể làm được.
Tom said that he was very sure Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn Mary phải làm điều đó.
I don't see any connection between the two problems.	Tôi không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai vấn đề.
Tom said he was frustrated.	Tom nói rằng anh ấy đã nản lòng.
I want to talk to Tom about this.	Tôi muốn nói chuyện với Tom về vấn đề này.
I don't think I have a choice.	Tôi không nghĩ rằng tôi có một sự lựa chọn.
You voted, right?	Bạn đã bình chọn, phải không?
Tom is learning to ride a tricycle.	Tom đang học lái xe ba bánh.
I'm sure he's working for our company.	Tôi chắc chắn về việc anh ấy đang làm việc cho công ty của chúng tôi.
I haven't been able to do that in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa làm được điều đó.
I am falling behind.	Tôi đang tụt lại phía sau.
That strategy clearly didn't work.	Chiến lược đó rõ ràng đã không hiệu quả.
They are police.	Họ là cảnh sát.
Tom will be back the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mốt.
Tom lives with his uncle in Boston.	Tom sống với chú của mình ở Boston.
I know Tom will be here this afternoon.	Tôi biết Tom sẽ đến đây vào chiều nay.
I assume you're the Tom everyone told me about.	Tôi cho rằng bạn là Tom mà mọi người đã nói với tôi.
Tom rarely complains.	Tom hiếm khi phàn nàn.
Very few roads existed in North America at the time.	Rất ít con đường tồn tại ở Bắc Mỹ vào thời điểm đó.
Tom told me he would be back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở lại.
Specifications and prices are subject to change.	Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.
I think both Tom and Mary will be busy tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai cả Tom và Mary đều bận.
Tom drinks a lot.	Tom uống rất nhiều.
"Where should I sit?" 	"Tôi nên ngồi ở đâu?"
"Anywhere is fine."	"Bất cứ nơi nào cũng được."
Tom has a friend in Boston.	Tom có ​​một người bạn ở Boston.
Tom is hooked up to a gas mask.	Tom được nối với một mặt nạ phòng độc.
Tom should never have let Mary out of his sight.	Tom không bao giờ nên để Mary ra khỏi tầm mắt của anh ấy.
Tom wished he hadn't told Mary anything.	Tom ước gì anh đã không nói với Mary bất cứ điều gì.
Tom will be away for a week.	Tom sẽ đi vắng một tuần.
There aren't any flowers here.	Không có bất kỳ bông hoa nào ở đây.
Tom said he thought he had to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình phải làm vậy.
I'm sure there must be something I can do to help.	Tôi chắc chắn rằng phải có một cái gì đó tôi có thể làm để giúp đỡ.
They sweat.	Họ đổ mồ hôi.
He lost his sight in that accident.	Anh ấy đã bị mất thị lực trong vụ tai nạn đó.
What does Tom think about it?	Tom nghĩ gì về nó?
It's not related.	Nó không liên quan.
Tom has been teaching French for three years.	Tom đã dạy tiếng Pháp được ba năm.
Head over there, and wait for further instructions.	Đi qua đó, và chờ hướng dẫn thêm.
She is running errands.	Cô ấy đang đi làm việc vặt.
Tom accused Mary of stealing his money, but she denied it.	Tom đã buộc tội Mary ăn cắp tiền của anh ta, nhưng cô ấy phủ nhận điều đó.
I am calling to see if you would like to go to Australia with me next month.	Tôi đang gọi để xem liệu bạn có muốn đi Úc với tôi vào tháng tới hay không.
We all remember Tom's smile.	Tất cả chúng ta đều nhớ nụ cười của Tom.
Tom thinks you're in Boston.	Tom nghĩ rằng bạn đang ở Boston.
You seem quite preoccupied.	Bạn có vẻ khá bận tâm.
Tom was killed with a sword.	Tom đã bị giết bằng một thanh kiếm.
If you're not going to drink this, neither am I.	Nếu bạn không định uống cái này, tôi cũng sẽ không.
Treaty banning atomic bombs and hydrogen bombs.	Hiệp ước cấm bom nguyên tử và bom khinh khí.
Tom was too tired to even watch TV.	Tom đã quá mệt mỏi để thậm chí chỉ xem TV.
Tom seems really freaked out by that.	Tom có ​​vẻ thực sự hoảng sợ vì điều đó.
You told Tom to do this, didn't you?	Bạn đã bảo Tom làm điều này, phải không?
Tom said I don't have to go there unless I want to.	Tom nói rằng tôi không cần phải đến đó trừ khi tôi muốn.
I have a brother who lives in Boston.	Tôi có một người anh trai sống ở Boston.
Can you mute it a little bit?	Bạn có thể câm nó xuống một chút được không?
You don't want to know why I did it?	Bạn không muốn biết tại sao tôi đã làm điều đó?
Mary wears a simple white dress.	Mary mặc một chiếc váy trắng đơn giản.
Tom says he knows who Mary's husband is.	Tom nói rằng anh biết chồng của Mary là ai.
Tom is an angel in the snow.	Tom làm thiên thần trong tuyết.
Tom is a retired Air Force major.	Tom là một thiếu tá không quân đã nghỉ hưu.
Tom has been a warden for three years.	Tom đã là một cai ngục trong ba năm.
Tom weighs several pounds more than Mary.	Tom nặng hơn Mary vài pound.
How do you know you don't need to do that?	Làm thế nào bạn biết bạn không cần phải làm điều đó?
Tom wants to remind Mary of the meeting.	Tom muốn nhắc Mary về cuộc họp.
If you don't like one, I'll get you another one.	Nếu bạn không thích cái này, tôi sẽ lấy cho bạn cái khác.
I'm pretty sure that's not the case.	Tôi khá chắc chắn rằng không phải như vậy.
Tom is not a good plumber.	Tom không phải là một thợ sửa ống nước giỏi.
Why don't the three of us go to the beach?	Tại sao ba chúng ta không đi đến bãi biển?
Tom is cheating, isn't he?	Tom đang lừa dối, phải không?
Tom and Mary have three sons.	Tom và Mary có ba con trai.
I don't think Tom saw us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
I currently live in Australia, but I'm from New Zealand.	Tôi hiện đang sống ở Úc, nhưng tôi đến từ New Zealand.
Tom is ready to go.	Tom sẵn sàng đi.
Tom told me he plans to move on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có kế hoạch tiếp tục.
Tom is overreacting a bit.	Tom đang phản ứng thái quá một chút.
Tom says he is thinking about getting married.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc kết hôn.
Where is your shoe department?	Bộ phận giày của bạn ở đâu?
Tom got in the car and slammed the door.	Tom vào xe và đóng sập cửa lại.
Tom did not know where Mary was going this afternoon.	Tom không biết Mary sẽ đi đâu vào chiều nay.
Tom suggested to Mary that she should leave early.	Tom đề nghị với Mary rằng cô ấy nên về sớm.
Tom is not forced to do it.	Tom không bị buộc phải làm điều đó.
You can't help but believe me.	Bạn không thể không tin tôi.
I have a question for Tom.	Tôi có một câu hỏi cho Tom.
I don't know what I should do.	Tôi không biết mình nên làm thế.
Tom will never see Mary again.	Tom sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
Is it true that your girlfriend is Canadian?	Có đúng là bạn gái của bạn là người Canada không?
Tom knew that Mary could not afford to want to go dancing with him.	Tom biết rằng Mary không có khả năng muốn đi khiêu vũ với anh ta.
It would be great if we could get some new playground equipment.	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể nhận được một số thiết bị sân chơi mới.
Tom was no longer tempted to do it as before.	Tom không còn bị cám dỗ để làm điều đó như trước nữa.
That's what I wanted.	Đó là những gì tôi đã mong muốn.
You seem busier than me.	Bạn có vẻ bận rộn hơn tôi.
There is an abundant food supply.	Có nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào.
Tom often tells people that I am his wife.	Tom thường nói với mọi người rằng tôi là vợ của anh ấy.
Tom said he would do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
Thank you for always being there when I needed you.	Cảm ơn vì đã luôn ở bên khi tôi cần bạn.
What are you going to do with all of this?	Bạn sẽ làm gì với tất cả những thứ này?
I ran into Tom in Boston.	Tôi tình cờ gặp Tom ở Boston.
Tom asked me out.	Tom đã hẹn tôi đi chơi.
I want to come back here again next summer.	Tôi muốn quay lại đây một lần nữa vào mùa hè năm sau.
Tom hasn't been online for days.	Tom đã không trực tuyến trong nhiều ngày.
Tom says he feels fine.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy ổn.
The family is the most basic unit of society.	Gia đình là đơn vị cơ bản nhất của xã hội.
Tom might be waiting for us.	Tom có ​​thể đang đợi chúng ta.
Tom tried to eat everything on his plate, but he couldn't.	Tom đã cố gắng ăn tất cả mọi thứ trong đĩa của mình, nhưng anh ấy không thể.
Tom is not worried about you.	Tom không lo lắng về bạn.
Hey what happened?	Này, có chuyện gì vậy?
50% of a chimpanzee's diet is figs.	50% khẩu phần ăn của tinh tinh là quả sung.
It is not all complicated.	Nó không phải là tất cả phức tạp.
I'm starting to have a bad feeling about this.	Tôi bắt đầu có một cảm giác tồi tệ về điều này.
Tom can't find his passport.	Tom không thể tìm thấy hộ chiếu của mình.
It's all our money.	Đó là tất cả tiền của chúng tôi.
Not many people in this area can speak French.	Không có nhiều người trong khu vực này có thể nói tiếng Pháp.
Tom and I are the oldest.	Tom và tôi là những người lớn tuổi nhất.
I saw Tom in the mirror so I turned around and said hello.	Tôi nhìn thấy Tom trong gương nên tôi quay lại và chào.
I didn't tell anyone how I would do it.	Tôi không nói cho ai biết tôi sẽ làm điều đó như thế nào.
I think we should send Tom to a private school.	Tôi nghĩ chúng ta nên gửi Tom đến một trường tư thục.
Tom doesn't eat pizza because he doesn't like cheese.	Tom không ăn pizza vì anh ấy không thích phô mai.
I know exactly who Tom wants me to meet.	Tôi biết chính xác người mà Tom muốn tôi gặp.
Tom liked the way Mary did it.	Tom thích cách Mary làm điều đó.
You don't scare me, Tom.	Anh không làm tôi sợ đâu, Tom.
Tom was wrong.	Tom đã nhầm.
I swam two pool lengths.	Tôi đã bơi hai chiều dài hồ bơi.
There are beautiful flowers here and there in the garden.	Có hoa đẹp ở đây và ở đó trong vườn.
Tom did the right thing by going to the police.	Tom đã làm điều đúng đắn khi đến gặp cảnh sát.
The sun looks redder than usual.	Mặt trời có vẻ đỏ hơn bình thường.
Tom has a memory for photography.	Tom có ​​một trí nhớ về nhiếp ảnh.
Tom provides some other details.	Tom cung cấp một số chi tiết khác.
If we decide to hire you, you will receive a response from us.	Nếu chúng tôi quyết định thuê bạn, bạn sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi.
All freshmen are required to learn French.	Tất cả sinh viên năm nhất đều phải học tiếng Pháp.
There are many taxis in the city.	Có rất nhiều taxi trong thành phố.
You'd better stay away from Tom.	Tốt hơn hết là bạn nên tránh xa Tom.
Tom seems very impressed.	Tom có ​​vẻ rất ấn tượng.
I worked hard to feed my family.	Tôi đã làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình.
I will never forget having a good time with all of you.	Tôi sẽ không bao giờ quên có một khoảng thời gian vui vẻ với tất cả các bạn.
Tom hired Mary to take care of his kids.	Tom đã thuê Mary để chăm sóc những đứa trẻ của mình.
Let's see if we can come up with a better solution.	Hãy xem liệu chúng ta có thể đưa ra giải pháp tốt hơn không.
We hope that you understand the difficult situation we are facing.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn hiểu được hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi đang phải đối mặt.
Tom will be able to explain things to you much better than I can.	Tom sẽ có thể giải thích mọi thứ cho bạn tốt hơn nhiều so với khả năng của tôi.
The government has reconsidered its arms exports.	Chính phủ đã xem xét lại việc xuất khẩu vũ khí của mình.
I know Tom doesn't know he should do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy nên làm điều đó.
Tom's speech was not as long as Mary's.	Bài phát biểu của Tom không dài bằng bài phát biểu của Mary.
Tom needs to fill out a lot of forms.	Tom cần điền vào rất nhiều biểu mẫu.
That's the only reason I want to do it.	Đó là lý do duy nhất tôi muốn làm điều đó.
The weather forecast predicts a storm tomorrow.	Dự báo thời tiết cho rằng ngày mai sẽ có bão.
Tom is wearing a black tie.	Tom đang đeo một chiếc cà vạt đen.
You won't make it in time unless you run.	Bạn sẽ không đến kịp trừ khi bạn chạy.
I'm sure Tom will convince Mary to go to Australia with him.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thuyết phục được Mary đi Úc cùng anh ấy.
I thought Tom would be mad.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ nổi điên.
I don't want to meet him in a dark alley.	Tôi không muốn gặp anh ta trong một con hẻm tối.
He considered two alternative courses.	Anh ấy đã xem xét hai khóa học thay thế.
Tom was afraid that he might be deported.	Tom sợ rằng mình có thể bị trục xuất.
Tom talked to Mary last night.	Tom đã nói chuyện với Mary đêm qua.
Tom says he's been waiting for that to happen for a long time.	Tom nói rằng anh ấy đã chờ đợi điều đó xảy ra trong một thời gian dài.
I think it would be fun to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất vui khi làm điều đó.
Can't we have a drink?	Chúng ta không thể uống một ly được không?
Why don't we come to my house?	Tại sao chúng ta không đến nhà tôi?
Tom noticed that Mary began to eat more.	Tom nhận thấy Mary bắt đầu ăn nhiều hơn.
Tom has a lot of religious books, but he has never read them.	Tom có ​​rất nhiều sách tôn giáo, nhưng anh ấy chưa bao giờ đọc chúng.
Low-flying cranes signal warm weather.	Đàn sếu bay thấp báo hiệu thời tiết ấm áp.
I told Tom to stay here.	Tôi đã bảo Tom ở lại đây.
I thought about throwing it away, but decided to keep it.	Tôi đã nghĩ đến việc vứt bỏ nó, nhưng quyết định giữ nó lại.
Tom wants that to happen.	Tom muốn điều đó xảy ra.
Mary marveled at how exactly Tom felt how she felt.	Mary ngạc nhiên về cách Tom cảm nhận chính xác cảm giác của cô ấy.
Tom didn't do it on purpose.	Tom không cố ý làm vậy.
You are mine.	Bạn là của tôi.
I think overall, we're in good shape.	Tôi nghĩ rằng nhìn chung, chúng tôi đang có phong độ tốt.
Tom buried the stolen money in his backyard.	Tom đã chôn số tiền bị đánh cắp ở sân sau của mình.
I have set the alarm to go off in three hours.	Tôi đã đặt báo thức sẽ kêu sau ba giờ nữa.
Tom has been asked not to do it again.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
I don't think I should do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
Tom went out drinking after his wife left him.	Tom đã đi uống rượu sau khi vợ bỏ anh ta.
A selfish man thinks of nothing but his own feelings.	Một người đàn ông ích kỷ không nghĩ gì khác ngoài cảm xúc của chính mình.
What exactly does your job involve?	Chính xác thì công việc của bạn liên quan đến những gì?
Tom could get hurt if he did.	Tom có ​​thể bị thương nếu làm vậy.
There was a sudden change in plans.	Có một sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch.
Tom might have been distracted.	Tom có ​​thể đã bị phân tâm.
My mom usually gets up before my dad does.	Mẹ tôi thường dậy trước khi bố tôi làm.
I swim a lot better.	Tôi bơi giỏi hơn rất nhiều.
Tom is still a thirteen year old kid.	Tom vẫn là một đứa trẻ mười ba tuổi.
I am diabetic.	Tôi bị tiểu đường.
Tom's house has a small kitchen.	Nhà của Tom có ​​một căn bếp nhỏ.
I didn't tell Tom I had to do it.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi phải làm điều đó.
Tom doesn't like to ride the bus.	Tom không thích đi xe buýt.
Tom will play tennis tomorrow afternoon.	Tom sẽ chơi tennis vào chiều mai.
Did Tom do that?	Có phải Tom đã làm điều đó không?
I have a thesis to write.	Tôi có một luận án để viết.
Tom wears a straw hat and sunglasses.	Tom đội một chiếc mũ rơm và đeo kính râm.
Tom and Mary are tired of each other.	Tom và Mary đã chán nhau rồi.
Nothing unusual to report.	Không có gì bất thường để báo cáo.
I know that Tom doesn't know that he doesn't really need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không thực sự cần phải làm điều đó.
Tom is one of three people who can't do it.	Tom là một trong ba người không thể làm được điều đó.
Tom says that he is very serious.	Tom nói rằng anh ấy rất nghiêm túc.
I can tell you are angry.	Tôi có thể nói rằng bạn đang tức giận.
Lima, the capital of Peru, is located on the Pacific coast.	Lima, thủ đô của Peru, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương.
It took us half an hour to walk to school.	Chúng tôi mất nửa giờ để đi bộ đến trường.
Tom brought a book.	Tom mang theo một cuốn sách.
Tom didn't think he would get used to Thai food.	Tom không nghĩ rằng mình sẽ quen với đồ ăn Thái.
I didn't listen to what Tom said.	Tôi không nghe những gì Tom nói.
Tom was not in the mood to tell Mary the truth.	Tom không có tâm trí để nói với Mary sự thật.
Tom is Mary's lab partner.	Tom là đối tác trong phòng thí nghiệm của Mary.
I was not dressed appropriately.	Tôi đã không ăn mặc phù hợp.
Tom said he wished he hadn't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không để Mary lái xe.
I'm not ready to give up yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ.
Tom looked around carefully.	Tom nhìn quanh một cách cẩn thận.
The man pointed the gun at us with a hideous smile.	Người đàn ông chĩa súng về phía chúng tôi nở một nụ cười gớm ghiếc.
Maybe I'm not Tom's type.	Có lẽ tôi không phải là mẫu người của Tom.
Tom asks Mary to open the window.	Tom yêu cầu Mary mở cửa sổ.
The investigation has not yet been completed.	Cuộc điều tra vẫn chưa được hoàn thành.
Children today are not as strong as we are.	Trẻ em ngày nay không mạnh mẽ như chúng ta.
I doubt Tom will be carefree.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ vô tư.
I got here earlier than Tom.	Tôi đến đây sớm hơn Tom.
Tom said he didn't think Mary would have time to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có thể có thời gian để làm điều đó.
Tom is enjoying his life in Australia.	Tom đang tận hưởng cuộc sống của mình ở Úc.
Tom tells Mary that he thinks John is very hard working.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John rất chăm chỉ.
Tom and I don't talk to each other.	Tom và tôi không nói chuyện với nhau.
Same-sex marriage is legal here.	Hôn nhân đồng giới là hợp pháp ở đây.
I wonder what it would be like to be married to Tom.	Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu được kết hôn với Tom.
Tom said Mary was fat.	Tom nói Mary béo.
Tom got on the plane.	Tom đã lên máy bay.
"You speak French well." 	"Bạn nói tiếng Pháp tốt."
"I'm not as fluent as you."	"Ta không lưu loát như ngươi."
I haven't seen you in a while, so I thought I'd drop by and say hi.	Tôi đã không gặp bạn một thời gian, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua và nói lời chào.
Tom wants to graduate from college before the age of 24.	Tom muốn tốt nghiệp đại học trước khi 24 tuổi.
When was the last time you drank coffee from a paper cup?	Lần cuối cùng bạn uống cà phê bằng cốc giấy là khi nào?
It causes a problem, doesn't it?	Nó gây ra một vấn đề, phải không?
Tom is in a lot of pain.	Tom rất đau.
Tom parked the car behind the building.	Tom đậu xe phía sau tòa nhà.
Monday is the only day of the week Tom doesn't get home before 2:30.	Thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần Tom không về nhà trước 2:30.
Tom knows.	Tom biết.
He was trying to read a book written in French.	Anh đã cố gắng đọc một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp.
Maybe we can salvage some parts on this plane.	Có lẽ chúng ta có thể trục vớt một số bộ phận trên chiếc máy bay này.
I used to wear lipstick, but I don't anymore.	Tôi đã từng tô son, nhưng tôi không còn nữa.
Tom was arrested by the police three days later.	Tom bị cảnh sát bắt ba ngày sau đó.
We disobeyed Tom.	Chúng tôi không vâng lời Tom.
Tell Tom to let the dog out.	Bảo Tom thả con chó ra ngoài.
The jury has yet to reach a verdict.	Bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
It was just a rhetorical question.	Đó chỉ là một câu hỏi tu từ.
Tom also intends to leave.	Tom cũng có ý định rời đi.
Tom came here every Monday when he was a kid.	Tom đến đây vào thứ Hai hàng tuần khi anh ấy còn nhỏ.
I consulted my father about the plan.	Tôi đã tham khảo ý kiến ​​của cha tôi về kế hoạch.
You would never make it live here.	Bạn sẽ không bao giờ làm cho nó sống ở đây.
Tom immediately jumped into action.	Tom ngay lập tức lao vào hành động.
Maybe I can reason with Tom.	Có lẽ tôi có thể lý luận với Tom.
I don't think I could make up such a story even if I tried.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bịa ra một câu chuyện như vậy ngay cả khi tôi đã cố gắng.
The news cannot be the truth.	Tin tức không thể là sự thật.
Tom wants to tell Mary about John.	Tom muốn nói với Mary về John.
Tom said Mary thought he might want to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó một mình.
We will go when the rain stops.	Chúng tôi sẽ đi khi trời hết mưa.
There's no way out of here.	Không có đường ra khỏi đây.
I didn't have breakfast yesterday.	Tôi đã không ăn sáng ngày hôm qua.
It may not be as difficult to do as you think.	Nó có thể không khó thực hiện như bạn nghĩ.
I don't drink beer every day.	Tôi không uống bia mỗi ngày.
I don't think I'll be busy next week.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bận rộn vào tuần tới.
Alcoholism is incurable.	Nghiện rượu là vô phương cứu chữa.
We have what it takes.	Chúng tôi có những gì nó cần.
I have no results.	Tôi không có kết quả.
Tom offered me a beer, but I told him I don't drink beer.	Tom mời tôi một cốc bia, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không uống bia.
You will get them back.	Bạn sẽ lấy lại chúng.
Tom walked as fast as he could to catch up with Mary.	Tom bước nhanh nhất có thể để đuổi kịp Mary.
I know Tom will show you how if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
Tom and Mary talked to each other in concert.	Tom và Mary đã nói chuyện với nhau trong buổi hòa nhạc.
Tom emptied the container.	Tom đã làm trống thùng chứa.
Tom didn't tell anyone why they shouldn't.	Tom không nói cho ai biết tại sao họ không nên làm vậy.
You'll give it a shot, right?	Bạn sẽ cho nó một shot, phải không?
Tom will stay with Mary.	Tom sẽ ở với Mary.
Tom didn't touch me.	Tom không đụng tay vào tôi.
You are very serious.	Bạn đang rất nghiêm túc.
You are really kind to help me do that.	Bạn thực sự tốt bụng khi giúp tôi làm điều đó.
I have never forgotten that.	Tôi chưa bao giờ quên điều đó.
I really need to go outside and get some fresh air.	Tôi thực sự cần đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành.
Tom thought Mary was over forty.	Tom nghĩ Mary đã hơn bốn mươi.
I have dyed my hair for the past three years.	Tôi đã nhuộm tóc trong ba năm qua.
I wish we could both be there.	Tôi ước cả hai chúng ta có thể ở đó.
Tom didn't have to tell Mary to do it.	Tom không cần phải bảo Mary làm điều đó.
I hope you will like Tom.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích Tom.
Tom told me I don't need to talk to you.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải nói chuyện với bạn.
Sometimes history repeats itself.	Đôi khi lịch sử lặp lại chính nó.
It is not good.	Nó không tốt.
If it rains tomorrow, the game will be paused.	Nếu trời mưa vào ngày mai, trò chơi sẽ bị tạm dừng.
My mother's illness prevented me from attending the meeting.	Căn bệnh của mẹ tôi đã khiến tôi không thể đến dự cuộc họp.
Tom says he doesn't have time.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian.
Tom hasn't been to Boston in years.	Tom đã không đến Boston trong nhiều năm.
I suspect Tom and Mary are floundering.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang phân vân.
You seem to be mistaken.	Bạn có vẻ đã nhầm.
I want to get the book back from her.	Tôi muốn lấy lại cuốn sách từ cô ấy.
Tom doesn't know anyone here.	Tom không biết ai ở đây.
Tom broke his arm 3 weeks ago.	Tom bị gãy tay cách đây 3 tuần.
Do you think Tom will do it tonight?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó tối nay?
Someone named Tom wants to meet you.	Ai đó tên là Tom muốn gặp bạn.
They are in the car.	Họ đang ở trong xe.
I know I won't have enough time to do that.	Tôi biết rằng tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó.
I don't take Tom's books.	Tôi không lấy sách của Tom.
Everyone knows Tom is in Boston.	Mọi người đều biết Tom đang ở Boston.
Are you eccentric?	Bạn có lập dị không?
I cannot finish this work today.	Tôi không thể hoàn thành công việc này hôm nay.
Tom doesn't speak French.	Tom không nói được tiếng Pháp.
Maybe you don't know me as well as you think.	Có thể bạn không biết tôi tốt như bạn nghĩ.
Tom closed the shop early today.	Tom đã đóng cửa hàng sớm hôm nay.
Tom retired last year.	Tom đã nghỉ hưu vào năm ngoái.
Tom is driving.	Tom đang lái xe.
Tom plans to go on vacation next week.	Tom dự định sẽ đi nghỉ vào tuần tới.
Tom says Mary is retired.	Tom nói Mary đã nghỉ hưu.
I am not easily impressed.	Tôi không dễ bị ấn tượng.
I just wanted to remind you to call Tom.	Tôi chỉ muốn nhắc bạn gọi cho Tom.
Tom didn't damage his new shoes before the marathon, and suffered severe blistering on his feet.	Tom đã không làm hỏng đôi giày mới của mình trước cuộc đua marathon, và bị phồng rộp nặng ở chân.
I feel sure that Tom will do it.	Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom talked to Mary about it this morning.	Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó ngay sáng nay.
You should tell Tom that Mary is planning to join the team.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang có ý định gia nhập đội.
Tom is a pretty smart guy.	Tom là một chàng trai khá thông minh.
Tom asked Mary why she was so scared.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại sợ hãi như vậy.
Tom asked Mary for her phone number.	Tom hỏi Mary số điện thoại của cô ấy.
I'm in the parking lot waiting for you.	Tôi đang ở bãi đậu xe đợi bạn.
Do you think Tom won't make it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ không làm được không?
We'll start as soon as Tom arrives.	Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay khi Tom đến.
Tom and I both wear black coats.	Tom và tôi đều mặc áo khoác đen.
Tom may not like Mexican food.	Tom có ​​thể không thích đồ ăn Mexico.
Don't pretend you don't know what I'm talking about.	Đừng giả vờ như bạn không biết tôi đang nói gì.
Anyone can get it wrong.	Bất cứ ai cũng có thể nhận sai.
Tom was very upset.	Tom rất khó chịu.
LeBron James is one of the greatest basketball players of all time.	LeBron James là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại.
I think Tom is about three years older than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
That is the third time this has happened.	Đó là lần thứ ba điều này đã xảy ra.
I can't get to the skylight.	Tôi không thể đến được giếng trời.
Tom is very important to me.	Tom rất quan trọng đối với tôi.
He is a goalkeeper.	Anh ấy là một thủ môn.
Tom swims faster than Mary.	Tom bơi nhanh hơn Mary.
Tom is kind.	Tom tốt bụng.
We made Tom cry.	Chúng tôi đã làm cho Tom khóc.
I know what you are getting.	Tôi biết những gì bạn đang nhận được.
I think I know him, but I don't.	Tôi nghĩ rằng tôi biết anh ta, nhưng tôi không.
Tom's last girlfriend was Mary.	Bạn gái cuối cùng của Tom là Mary.
You haven't washed your hands yet, have you?	Bạn vẫn chưa rửa tay, phải không?
Linux can also be hacked.	Linux cũng có thể bị tấn công.
Tom said he cried for three days.	Tom nói rằng anh ấy đã khóc trong ba ngày.
How many guitar lessons have you had so far?	Bạn đã có bao nhiêu bài học guitar cho đến nay?
Tom has tattoos all over his body.	Tom có ​​những hình xăm trên khắp cơ thể.
Tom won't tell me how much he weighs.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ta nặng bao nhiêu.
Tom loves to play with puppets.	Tom thích chơi với những con rối.
Tom speaks French better than Mary.	Tom nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary.
I don't pay attention to what Tom is doing.	Tôi không chú ý đến những gì Tom đang làm.
Tom is always stubborn.	Tom luôn cứng đầu.
Tom is forgetful, but Mary is not.	Tom hay quên, nhưng Mary thì không.
Tom says it can take hours to do it.	Tom nói rằng có thể mất hàng giờ để làm điều đó.
We talked about going to Australia.	Chúng tôi đã nói về việc đi Úc.
Make sure you come back before dinner.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã trở lại trước khi ăn tối.
No one is there right now.	Không có ai ở đó ngay bây giờ.
My boss doesn't allow me to go to work early.	Sếp của tôi không cho phép tôi đi làm sớm.
Tom said he didn't think my plan would work.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ kế hoạch của tôi sẽ thành công.
Tom helps anyone who asks him for help.	Tom giúp bất kỳ ai yêu cầu anh ấy giúp đỡ.
I didn't know we had to do it this morning.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom tells everyone that he made it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã làm được điều đó.
Tom won't leave me alone.	Tom sẽ không để tôi một mình.
I'm pretty reluctant to do that right now.	Tôi khá miễn cưỡng làm điều đó ngay bây giờ.
Does Tom ever help you with your homework?	Tom có ​​bao giờ giúp bạn làm bài tập về nhà không?
Tom went crazy when he left.	Tom đã phát điên khi bỏ đi.
You should put things back where you found them.	Bạn nên đặt mọi thứ trở lại nơi bạn tìm thấy chúng.
How do you know that I have a dog?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi có một con chó?
Tom made me wait.	Tom đã bắt tôi phải đợi.
Victims do not need to testify.	Nạn nhân không cần phải làm chứng.
Both of Tom's brothers were arrested.	Cả hai anh em của Tom đều đã bị bắt.
They decided to close that factory.	Họ đã quyết định đóng cửa nhà máy đó.
I'm not sure if Tom knows how to do that.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​biết cách làm điều đó hay không.
Are you sure Tom winked at me?	Bạn có chắc Tom nháy mắt với tôi không?
I think Tom doesn't like the kind of music I play.	Tôi nghĩ Tom không thích loại nhạc mà tôi chơi.
Are you sure you want to stay here alone?	Bạn có chắc chắn muốn ở lại đây một mình không?
I didn't hear Tom come in.	Tôi không nghe thấy Tom bước vào.
There are different ways to get to Tom's house.	Có nhiều cách khác nhau để đến nhà của Tom.
I heard that he left town and moved east.	Tôi nghe nói rằng anh ấy đã rời thị trấn và di chuyển về phía đông.
They're keeping it under wraps.	Họ đang giữ kín nó.
Many children are barely clothed.	Nhiều đứa trẻ hầu như không mặc quần áo.
"Did you eat?" 	"Bạn ăn chưa?"
"Yes, I have."	"Vâng tôi có."
I can't believe I misplaced the party and registration information you sent me.	Tôi không thể tin được là tôi đã đặt nhầm thông tin về bữa tiệc và đăng ký mà bạn đã gửi cho tôi.
She is a kindest neighbor.	Cô ấy là một người hàng xóm tốt bụng nhất.
I am allergic to fish.	Tôi bị dị ứng với cá.
I think Tom might be thirsty.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang khát.
It took us ages to find out where Tom went.	Chúng tôi mất nhiều thời gian để tìm ra nơi Tom đã đi.
Tom finished his lunch.	Tom đã ăn xong bữa trưa của mình.
Tom will stay in Boston.	Tom sẽ ở lại Boston.
I won't need Tom's help tomorrow.	Tôi sẽ không cần sự giúp đỡ của Tom vào ngày mai.
Please don't ask us to do it.	Xin đừng yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
Who is the naughty boy who broke the window?	Ai là cậu bé nghịch ngợm đã làm vỡ cửa sổ?
Tom says that Mary is rarely late.	Tom nói rằng Mary hiếm khi đến muộn.
You have changed since I met you last year.	Bạn đã thay đổi kể từ khi tôi gặp bạn năm ngoái.
Don't you two have separate bank accounts?	Hai người không có tài khoản ngân hàng riêng sao?
I can't remember the last time I saw you.	Tôi không thể nhớ lần cuối tôi nhìn thấy bạn là khi nào.
Why don't you decide?	Tại sao bạn không quyết định?
Does Tom like your new shirt?	Tom có ​​thích chiếc áo sơ mi mới của bạn không?
All he has for him is his reliability.	Tất cả những gì anh ấy dành cho anh ấy là độ tin cậy của anh ấy.
Tom ate out.	Tom đã ăn ở ngoài.
I have not paid you yet.	Tôi vẫn chưa trả tiền cho bạn.
Please play it back to me after you finish recording.	Vui lòng phát lại cho tôi sau khi bạn ghi xong.
Tom will be off tomorrow.	Tom sẽ được nghỉ vào ngày mai.
Where's your jacket?	Áo khoác của bạn đâu?
I like canned fruit.	Tôi thích trái cây đóng hộp.
Tom's allegations are untrue.	Những cáo buộc của Tom là sai sự thật.
An adult nightingale can weigh up to 100 kg.	Một con chim sơn ca trưởng thành có thể nặng tới 100 kg.
I don't remember when or where I met him.	Tôi không nhớ mình đã gặp anh khi nào và ở đâu.
Tom wakes up in the hospital.	Tom tỉnh dậy trong bệnh viện.
Tom and Mary live close to each other.	Tom và Mary sống gần nhau.
Tom knows he has to do this.	Tom biết anh ấy phải làm điều này.
I didn't know that Tom would let Mary do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ để Mary làm điều đó.
Tom wasn't sure if he was right.	Tom không chắc mình có đúng không.
I hope that I can visit Boston before I die.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể đến thăm Boston trước khi chết.
I didn't do it myself.	Tôi đã không làm điều đó bản thân mình.
Tom tried to remember the last time he visited an art museum.	Tom cố nhớ lại lần cuối cùng anh đến thăm một viện bảo tàng nghệ thuật.
Tom knows how to drive.	Tom biết lái xe.
It's 2:30 already.	Đã 2:30 rồi.
Tom is a newbie.	Tom là một người mới.
I know that Tom is a librarian.	Tôi biết rằng Tom là một thủ thư.
Many people drive over the speed limit on this stretch of road.	Nhiều người chạy xe quá tốc độ cho phép trên đoạn đường này.
You don't even have to be there.	Bạn cũng không cần phải ở đó.
I would like that if you and I could spend more time together.	Tôi muốn điều đó nếu bạn và tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
You don't seem to smile anymore.	Bạn dường như không cười nữa.
Why do I buy flowers? 	Tại sao tôi mua hoa?
Why are you asking me such a question? 	Tại sao bạn lại hỏi tôi một câu hỏi như vậy?
I just bought them because I wanted to.	Tôi chỉ mua chúng vì tôi muốn.
Tom didn't really enjoy himself.	Tom không thực sự thích thú với bản thân.
I put the jelly in the fridge.	Tôi để thạch vào tủ lạnh.
Who is the man you are talking to?	Người đàn ông mà bạn đang nói chuyện là ai?
Tom told Mary all about it.	Tom đã nói với Mary tất cả về điều đó.
I'll keep looking for Tom.	Tôi sẽ tiếp tục tìm Tom.
I have to find Tom.	Tôi phải tìm Tom.
I couldn't believe my eyes.	Tôi không thể tin vào mắt mình.
It's so cold that I stay at home all day.	Trời lạnh thế này mà tôi ở nhà cả ngày.
Tom said he didn't want to talk about it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói về điều đó.
I don't think Tom made it up.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bịa ra.
You are egotistical.	Bạn tự cao tự đại.
Tom is a fly fisherman.	Tom là một người đánh cá bằng ruồi.
Tom says he wants to buy a horse.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một con ngựa.
Tom has decided that he will not stay here.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại đây.
Tom won't listen.	Tom sẽ không nghe lời.
He is a funny guy.	Anh ấy là một chàng trai vui tính.
What do you keep in this warehouse?	Bạn giữ gì trong nhà kho này?
Lincoln was elected President of the United States in 1860.	Lincoln được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ năm 1860.
The defense has requested bail.	Người bào chữa đã yêu cầu tại ngoại.
The thief disguised himself as an old woman.	Tên trộm cải trang thành một bà già.
You always said you wanted to live in Boston.	Bạn luôn nói rằng bạn muốn sống ở Boston.
Tom went down the hall to meet Mary.	Tom xuống sảnh để gặp Mary.
I think it's time for me to get a new job.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải kiếm một công việc mới.
I would be glad you didn't do that.	Tôi sẽ rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Don't go into the woods alone.	Đừng đi vào rừng một mình.
Living alone for the first time can be difficult.	Lần đầu tiên sống một mình có thể khó.
Tom is our little son.	Tom là con trai nhỏ của chúng tôi.
The company wants to hire 20 people.	Công ty muốn tuyển dụng 20 người.
It sucks when you leave.	Thật là tệ khi bạn rời đi.
There are not many furniture in my house.	Không có nhiều đồ đạc trong nhà của tôi.
Tom showed up the next morning.	Tom xuất hiện vào sáng hôm sau.
Tom is not old enough to get married.	Tom chưa đủ tuổi kết hôn.
I know Tom did it alone.	Tôi biết Tom đã làm điều đó một mình.
Put it in first and slowly release the clutch while giving it a little throttle.	Đặt nó vào trước và từ từ nhả ly hợp trong khi cho nó một chút ga.
Tom has been informed.	Tom đã được thông báo.
It is not very sweet.	Nó không phải là rất ngọt ngào.
Do you really think we should do this?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng tôi nên làm điều này?
Tom has dedicated his life to helping the poor.	Tom đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ người nghèo.
I think you should be able to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm điều đó.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
I'm not trying to replace Tom.	Tôi không cố gắng thay thế Tom.
I think Tom is glad that it happened.	Tôi nghĩ Tom rất vui vì điều đó đã xảy ra.
I bought something for Tom to drink.	Tôi mua thứ gì đó cho Tom uống.
These are very sophisticated devices.	Đây là những thiết bị rất tinh vi.
I am a twin.	Tôi là một cặp song sinh.
Tom asked me to talk to you.	Tom yêu cầu tôi nói chuyện với bạn.
Tom is pretty reliable, isn't he?	Tom khá đáng tin cậy, phải không?
Tom says he doesn't think he can do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm điều đó ngay bây giờ.
He hadn't eaten all day and was hungry.	Anh ấy đã không ăn gì cả ngày và đói.
Tom didn't return until after 2:30.	Tom đã không trở lại cho đến sau 2:30.
Tom asked permission to use the duplicator.	Tom đã xin phép sử dụng máy sao chép.
Three years later, overrun by the Soviet Union, Romania signed an armistice.	Ba năm sau, bị Liên Xô tràn qua, Romania đã ký một hiệp định đình chiến.
Did you really see Tom go into Mary's office?	Bạn có thực sự thấy Tom đi vào văn phòng của Mary không?
I have no alternatives.	Tôi không có lựa chọn thay thế.
I need a soldering iron.	Tôi cần một cái mỏ hàn.
Can you give me an address card for this hotel?	Bạn có thể cho tôi một thẻ ghi địa chỉ của khách sạn này được không?
Tighten the strap around the suitcase.	Thắt chặt dây đeo quanh vali.
I don't want to be caught talking to Tom.	Tôi không muốn bị bắt gặp nói chuyện với Tom.
When will Tom come?	Khi nào Tom sẽ đến?
I know that you are confused.	Tôi biết rằng bạn đang bối rối.
It looked like it was going to rain, but no.	Có vẻ như trời sắp mưa, nhưng không.
What is the best piece of advice someone has ever given you?	Lời khuyên tốt nhất mà ai đó đã từng cho bạn là gì?
Tom told me he would agree to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đồng ý làm điều đó.
I'm pretty sure we should get back there right away.	Tôi khá chắc rằng chúng ta nên quay lại đó ngay.
I'm not helpful.	Tôi không hữu ích.
I don't know why Tom is here.	Tôi không biết tại sao Tom lại ở đây.
Try to get here before Tom does.	Cố gắng đến đây trước khi Tom làm.
Tom has kept something with me.	Tom đã giữ một cái gì đó với tôi.
Tom wants to buy a drone.	Tom muốn mua một chiếc máy bay không người lái.
I want to go but I don't have time.	Tôi muốn đi nhưng tôi không có thời gian.
I told Tom that I don't think you can do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
She stands out for wearing a red ao dai.	Cô nổi bật vì diện áo dài đỏ.
I wonder if Tom would ever do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó không.
Tom had to do 100 hours of community service.	Tom đã phải thực hiện 100 giờ phục vụ cộng đồng.
Do you really think it would be difficult to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
Tom offered to give me money.	Tom đề nghị đưa tiền cho tôi.
Are Tom and Mary with you?	Tom và Mary có đi cùng bạn không?
I pay 30 euros for each visit to the dentist.	Tôi trả 30 euro cho mỗi lần đến gặp nha sĩ.
If something goes wrong, Tom will call.	Nếu có vấn đề gì xảy ra, Tom sẽ gọi.
I can assure you that you are wrong.	Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng bạn đã sai.
"I don't think Tom will do what we ask." 	"Tôi không nghĩ Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu."
"Yes me too."	"Ừ, tôi cũng vậy."
What exactly did Tom say?	Chính xác thì Tom đã nói gì?
If you don't want to come, you don't have to.	Nếu bạn không muốn đến, bạn không cần phải đến.
I hope that you will be happy here.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
That's what we hope to find out.	Đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra.
We hope that you will not do that.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I told Tom that I had nothing to offer him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không có gì để cung cấp cho anh ấy.
That is too expensive.	Đó là quá đắt.
Tom hid himself in the closet.	Tom giấu mình trong tủ.
I don't think I need to tell Tom that he needs to study harder.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom rằng anh ấy cần phải học tập chăm chỉ hơn.
Tom didn't want that at all.	Tom không muốn điều đó chút nào.
Tom said Mary knew he might not need to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
It was the first time I was alone with Tom.	Đó là lần đầu tiên tôi ở một mình với Tom.
The work is not close to being completed.	Công việc không gần được hoàn thành.
A true friend will act differently.	Một người bạn thực sự sẽ hành động khác.
I'm sure Tom will be obedient.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ngoan ngoãn.
Tom took a few pictures of Mary's parents.	Tom đã chụp một vài bức ảnh về bố mẹ của Mary.
Police say someone was pulling the strings behind the scenes.	Cảnh sát nói rằng có ai đó đang giật dây đằng sau hậu trường.
I admit that I did what Tom told me not to.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì Tom bảo tôi không được làm.
You should pay more attention in class.	Bạn nên chú ý nhiều hơn trong lớp học.
Tom could have told me.	Tom có ​​thể đã nói với tôi.
Tom ran a hand through his hair.	Tom đưa tay vuốt tóc.
I won't need you here tomorrow.	Tôi sẽ không cần bạn ở đây vào ngày mai.
The roses in the garden are in full bloom.	Những bông hồng trong vườn đang nở rộ.
Tom misses his wife.	Tom nhớ vợ.
I don't understand why you can't come with us.	Tôi không hiểu lý do gì khiến bạn không thể đi cùng chúng tôi.
Tom gives each student in the class a pencil.	Tom đưa cho mỗi học sinh trong lớp một cây bút chì.
I hope you will be able to sleep.	Tôi hy vọng bạn sẽ có thể ngủ.
Tom tried to drive us away.	Tom cố gắng xua đuổi chúng tôi.
He lives on the south side of the city.	Anh ấy sống ở phía nam của thành phố.
Politicians are not ashamed of taking bribes.	Chính trị gia không xấu hổ vì đã nhận hối lộ.
He is watching the Olympics.	Anh ấy đang xem Thế vận hội.
In 1971, Norway designated Bouvet Island and its adjacent territorial waters as a nature reserve.	Năm 1971, Na Uy chỉ định đảo Bouvet và vùng lãnh hải lân cận là khu bảo tồn thiên nhiên.
I suspect Tom did not visit Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đã không đến thăm Úc.
Tom says he's glad Mary didn't.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã không làm vậy.
Tom reached for his salt shaker.	Tom với lấy bình lắc muối của mình.
Tom carries a gun.	Tom mang theo một khẩu súng.
What do you not like about your family?	Bạn không thích điều gì ở gia đình mình?
This beach is also popular with surfers.	Bãi biển này cũng nổi tiếng với những người lướt sóng.
Tom acted like he didn't want to be seen with us.	Tom hành động như thể anh ấy không muốn được nhìn thấy với chúng tôi.
Tom swore that the drugs weren't his.	Tom đã thề rằng ma túy không phải của anh ấy.
I didn't know Tom was adopted.	Tôi không biết Tom đã được nhận nuôi.
You don't have to be very old to remember that fact.	Bạn không cần phải già lắm mới nhớ được sự kiện đó.
Tom dropped the box.	Tom làm rơi chiếc hộp.
Tom and Mary took sips of their drinks.	Tom và Mary nhấp từng ngụm đồ uống của họ.
The plane will arrive at ten o'clock.	Máy bay sẽ đến lúc mười giờ.
Tom was forced to sell his house.	Tom buộc phải bán căn nhà của mình.
Don't abuse the exclamation point.	Đừng lạm dụng dấu chấm than.
I won't go there anymore.	Tôi sẽ không đến đó nữa.
Welcome aboard.	Chào mừng bạn lên tàu.
Tom and I are not that close.	Tom và tôi không thân đến vậy.
Tom has been fired from several jobs.	Tom đã bị sa thải khỏi một số công việc.
Tom said Mary would probably finish it by 2:30.	Tom cho biết Mary có thể sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
He will arrive on June 24.	Anh ấy sẽ đến vào ngày 24 tháng 6.
Tom didn't finish his homework.	Tom đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I think I'll drop by and see how things go.	Tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua và xem mọi thứ diễn ra như thế nào.
Tom wants to be an astronomer.	Tom muốn trở thành một nhà thiên văn học.
Can't you hear what I say?	Bạn không nghe thấy tôi nói gì?
I'm sure you'll have enough time to do that before Tom gets here.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có đủ thời gian để làm điều đó trước khi Tom đến đây.
I hope that you are not starving.	Tôi hy vọng rằng bạn không chết đói.
I want to be a carpenter, like my dad.	Tôi muốn trở thành một thợ mộc, giống như bố tôi.
Will Tom not suspect?	Tom sẽ không nghi ngờ chứ?
Tom says he knows Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary muốn làm điều đó.
Tom is too shy to talk to anyone.	Tom quá nhút nhát để nói chuyện với bất kỳ ai.
I have no choice but to try it.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử làm điều đó.
I had a lot of opportunities.	Tôi đã có rất nhiều cơ hội.
The castle guards were armed with bows and arrows.	Các lính canh của lâu đài được trang bị cung tên.
I don't think Tom will be there.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đó.
I have high cholesterol.	Tôi bị cholesterol cao.
His name is Tom.	Tên anh ta là Tom.
I would never ask Tom that question.	Tôi sẽ không bao giờ hỏi Tom câu hỏi đó.
You are a good musician.	Bạn là một nhạc sĩ giỏi.
Tom says that Mary will be home by 2:30.	Tom nói rằng Mary sẽ trở về nhà trước 2:30.
Did Tom talk to anyone else?	Tom có ​​nói chuyện với ai khác không?
Tell Tom he needs to wear something nice to the party.	Nói với Tom rằng anh ấy cần mặc gì đó thật đẹp khi đến bữa tiệc.
I don't think Tom will help me with my homework.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom told me he has a trombone that he doesn't use anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một chiếc kèn trombone mà anh ấy không sử dụng nữa.
I'm also worried about Tom.	Tôi cũng lo lắng cho Tom.
Tom is doing it this morning.	Tom đang làm việc đó sáng nay.
We can't forget Tom.	Chúng ta không thể quên Tom.
What good is knowledge if you can't share it with others?	Kiến thức có ích gì nếu bạn không thể chia sẻ nó với người khác?
Tom hopes that Mary will pay the bill.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ thanh toán hóa đơn.
Tom hunts pheasants.	Tom đi săn chim trĩ.
I wish Tom and Mary to be happy.	Tôi ước Tom và Mary được hạnh phúc.
How do you know it's not in this room somewhere?	Làm sao bạn biết nó không ở trong phòng này ở đâu đó?
Tom realized he was in trouble.	Tom nhận ra mình đang gặp rắc rối.
Maybe Tom didn't know that it was Mary who did it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom told me he couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Is your name Tom?	Có phải tên bạn là Tom?
Tom doesn't want to hear about it.	Tom không muốn nghe về nó.
I want to thank everyone who helped me get this work done.	Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi hoàn thành công việc này.
Why did Tom leave?	Tại sao Tom lại rời đi?
The scorpion is dead.	Con bọ cạp đã chết.
No one will try anything.	Không ai sẽ thử bất cứ điều gì.
I told Tom why I came to Australia.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi đến Úc.
I'm too smart to be caught easily.	Tôi quá thông minh để bị bắt dễ dàng.
I am not your child.	Tôi không phải là con của bạn.
Tom is good at golf.	Tom chơi gôn giỏi.
Tom says that Mary won't be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không được phép làm điều đó.
Would you like to go for a walk?	Bạn có muốn đi dạo một chút không?
Why don't you ask Tom to leave?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom rời đi?
Tom took the car to the repair shop to have it checked.	Tom đã mang xe đến cửa hàng sửa chữa để kiểm tra.
It's an heirloom.	Đó là một vật gia truyền.
Tom crossed the threshold.	Tom bước qua ngưỡng cửa.
Tom is probably still heartbroken.	Tom có ​​lẽ vẫn còn đau lòng.
Tom will confirm that.	Tom sẽ xác nhận điều đó.
Who told you this news?	Ai đã nói với bạn tin này?
I told Tom why Mary needed to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary cần làm điều đó.
The meaning of this letter is unclear.	Ý nghĩa của bức thư này là không rõ ràng.
Tom tried to save Mary, but he couldn't.	Tom đã cố gắng cứu Mary, nhưng anh ấy không thể.
Tom called Mary.	Tom đã gọi cho Mary.
Tom could barely hear Mary's voice.	Tom hầu như không thể nghe thấy tiếng Mary.
I suppose Tom will do something about that.	Tôi cho rằng Tom sẽ làm điều gì đó về điều đó.
Tom usually sleeps in this room.	Tom thường ngủ trong phòng này.
I think it would be better if we don't do it today.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó ngày hôm nay.
I didn't like Tom then and I still don't.	Khi đó tôi không thích Tom và tôi vẫn không.
Tom was not punished for his crimes.	Tom không bị trừng phạt vì tội ác của mình.
Tom didn't tell anyone that he bought a diamond ring for Mary.	Tom không nói với ai rằng anh đã mua một chiếc nhẫn kim cương cho Mary.
Did you know that Tom is seeing someone else?	Bạn có biết rằng Tom đang gặp người khác không?
Tom and Mary seem to love each other.	Tom và Mary có vẻ yêu nhau.
I wonder if the weather will hold.	Tôi tự hỏi liệu thời tiết có giữ được hay không.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
Tom recommended this book.	Tom đã giới thiệu cuốn sách này.
Tom has found what he was looking for.	Tom đã tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
I'm bigger than you.	Tôi to hơn bạn.
What's wrong with the way I did it?	Có gì sai với cách tôi đã làm điều đó?
I learned that Tom has moved to Australia.	Tôi được biết rằng Tom đã chuyển đến Úc.
I know that Tom might not want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó nữa.
I think Tom will retire now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nghỉ hưu ngay bây giờ.
Tom says he will never leave early.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ về sớm.
I feel invincible.	Tôi cảm thấy mình là kẻ bất khả chiến bại.
I think we should go back to Boston.	Tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại Boston.
She is Brazilian.	Cô ấy là người Brazil.
Tom didn't like the house he inherited, so he sold it.	Tom không thích ngôi nhà mà anh ấy được thừa kế, vì vậy anh ấy đã bán nó.
"When to swim?" 	"Khi nào thì bơi?"
"I swim in July."	"Tôi bơi vào tháng bảy."
You are in good hands.	Bạn đang ở trong tay tốt.
I want to wait until Tom gets here.	Tôi muốn đợi cho đến khi Tom đến đây.
I didn't know Tom was capable of doing that.	Tôi không biết Tom có ​​khả năng làm điều đó.
Sooner or later, Tom will be fluent in French.	Không sớm thì muộn, Tom sẽ thành thạo tiếng Pháp.
That's what we're trying to figure out, Tom.	Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng tìm ra, Tom.
I'm busy. 	Tôi đang bận.
If that's not the case, I'll accept your invitation.	Nếu không phải như vậy, tôi sẽ chấp nhận lời mời của bạn.
Please return the book after you have read it.	Hãy trả lại tôi cuốn sách sau khi bạn đã đọc nó.
Tom told me that he thought Mary was conservative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người bảo thủ.
Wouldn't it be great if Tom quit doing it?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom bỏ làm việc đó phải không?
What Tom saw displeased him.	Những gì Tom nhìn thấy khiến anh không hài lòng.
Paris is one of the cities I visited last year.	Paris là một trong những thành phố tôi đã đến thăm vào năm ngoái.
Tom is constantly worried about money.	Tom liên tục lo lắng về tiền bạc.
Tom said that Mary threatened him with a knife.	Tom nói rằng Mary đã đe dọa anh ta bằng một con dao.
Tom said he ate too much.	Tom nói rằng anh ấy đã ăn quá nhiều.
Tom was surprised that no one else was there.	Tom rất ngạc nhiên khi không có ai khác ở đó.
My cat meows all day because it wants my attention.	Con mèo của tôi kêu suốt ngày vì nó muốn tôi chú ý.
Tom and Mary talked about what they were going to do.	Tom và Mary đã nói về những gì họ sẽ làm.
Tom says he won't wait for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi chúng ta.
I have started to screen my calls.	Tôi đã bắt đầu sàng lọc các cuộc gọi của mình.
Tom says he doesn't usually win playing chess.	Tom nói rằng anh ấy không thường giành chiến thắng khi chơi cờ vua.
He won't admit his fault.	Anh ấy sẽ không thừa nhận lỗi của mình.
Tom says he doesn't know where Mary went to school.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã đi học ở đâu.
Tom continued reading.	Tom tiếp tục đọc.
If you don't want to help Tom, I will.	Nếu bạn không muốn giúp Tom, tôi sẽ làm.
We live in harmony, like two trees with roots intertwined.	Chúng tôi sống hòa thuận, như hai cái cây có gốc đan vào nhau.
Our house is only three months away from completion.	Còn ba tháng nữa ngôi nhà của chúng tôi mới hoàn thành.
Tom is tall.	Tom cao.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
How long have you been alone with Tom?	Bạn đã ở một mình với Tom bao lâu?
I was offended.	Tôi đã bị xúc phạm.
Ask Tom what he will do.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy sẽ làm gì.
Tom felt like everything was happening at once.	Tom cảm thấy như mọi thứ đang xảy ra cùng một lúc.
Tom doesn't succeed, but that's not because he doesn't really try.	Tom không thành công, nhưng đó không phải là do anh ấy không thực sự cố gắng.
Have you ever heard of Tom Jackson?	Bạn đã bao giờ nghe nói về Tom Jackson?
We do not lose hope.	Chúng tôi không mất hy vọng.
Why are you so rude to Tom?	Tại sao bạn lại thô lỗ với Tom như vậy?
Tom didn't know Mary was dead.	Tom không biết Mary đã chết.
Tom didn't think he would make it.	Tom không nghĩ rằng mình sẽ làm được.
Money can not buy happiness. 	Tiền không mua được hạnh phúc.
However, it feels more comfortable to cry on the Maserati than on the bike.	Tuy nhiên, cảm giác thoải mái hơn khi khóc trên Maserati hơn là trên xe đạp.
You shouldn't have let Tom in.	Bạn không nên để Tom vào.
Tom feels taken advantage of.	Tom cảm thấy bị lợi dụng.
Tom is a saint.	Tom là một vị thánh.
I don't think we should tell anyone about this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với bất kỳ ai về điều này.
What did you do during the summer when you were a kid?	Bạn đã làm gì trong mùa hè khi bạn còn nhỏ?
What cheese do you like to eat when drinking wine?	Bạn thích ăn pho mát gì khi uống rượu vang?
Who is on duty?	Ai đang làm nhiệm vụ?
How many people do you think in the audience?	Bạn nghĩ có bao nhiêu người trong số khán giả?
All the girls seem to have fallen in love with Tom.	Tất cả các cô gái dường như đã yêu Tom.
Their deep love for each other is not obvious.	Tình yêu sâu đậm của họ dành cho nhau không rõ ràng.
Excuse me, but is this the right way to get to the subway station?	Xin lỗi, nhưng đây có phải là đường thích hợp để đến ga tàu điện ngầm không?
No one at the door.	Không có ai ở cửa.
That car was probably Tom's.	Chiếc xe đó có lẽ là của Tom.
Tom says he will take what he can get.	Tom nói rằng anh ấy sẽ lấy những gì anh ấy có thể nhận được.
Tom blushed and turned away.	Tom đỏ mặt và quay đi.
Tom showed me his room.	Tom cho tôi xem phòng của anh ấy.
I saw it all in a dream last night.	Tôi đã nhìn thấy tất cả trong một giấc mơ đêm qua.
It was a great tragedy for them to lose their only son.	Đó là một bi kịch lớn đối với họ khi mất đi đứa con trai duy nhất của mình.
You don't look very satisfied.	Trông bạn không hài lòng lắm.
We don't see this coming.	Chúng tôi không thấy điều này sắp xảy ra.
Tom still plays football.	Tom vẫn chơi bóng đá.
It will take more time to tell you how to do it than just going ahead and doing it yourself.	Sẽ mất nhiều thời gian hơn để cho bạn biết cách làm điều đó hơn là chỉ tiếp tục và tự mình làm.
I don't think this is the best time to ask for a promotion.	Tôi cho rằng đây không phải là thời điểm tốt nhất để yêu cầu thăng chức.
You are useless.	Bạn thật vô dụng.
We're here for Tom.	Chúng tôi ở đây vì Tom.
Tom clearly didn't expect us here.	Tom rõ ràng đã không mong đợi chúng tôi ở đây.
I don't want to tell him the truth.	Tôi không muốn nói cho anh ấy biết sự thật.
Tom didn't know that Mary would be so busy.	Tom không biết rằng Mary sẽ bận rộn như vậy.
You need to be back by 2:30.	Bạn cần quay lại trước 2:30.
Tom and Mary are currently discussing this issue.	Tom và Mary hiện đang thảo luận về vấn đề này.
She made arrangements to put him in a good hospital.	Cô đã sắp xếp để đưa anh ta vào một bệnh viện tốt.
Tom has nothing on.	Tom không có gì trên.
I think Tom is going to Australia.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc.
Tom was bullied at school.	Tom bị bắt nạt ở trường.
You need to go home and face the music.	Bạn cần phải về nhà và đối mặt với âm nhạc.
I think you should go early today.	Tôi nghĩ bạn nên đi sớm hôm nay.
Tom and Mary each have a bicycle.	Tom và Mary mỗi người có một chiếc xe đạp.
Tom can't handle it.	Tom không thể xử lý nó.
Tom and I went shopping together.	Tom và tôi đã đi mua sắm cùng nhau.
I hope we don't lose.	Tôi hy vọng chúng tôi không thua.
It was a shameful episode.	Đó là một tình tiết đáng xấu hổ.
I was an idiot for lending money to Tom.	Tôi là một tên ngốc khi cho Tom vay tiền.
I know Tom doesn't know Mary wants to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary muốn làm điều đó.
Tom told Mary he didn't have to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
In this country, any fool can be a governor, representative or senator.	Ở đất nước này, bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể là thống đốc, đại diện hoặc thượng nghị sĩ.
Tom's smile disappeared.	Nụ cười của Tom biến mất.
This is how I have always done it and I plan to continue doing it this way.	Đây là cách tôi luôn làm và tôi dự định sẽ tiếp tục làm theo cách này.
Mary pulled out her knitting needles and began to knit.	Mary rút kim đan ra và bắt đầu đan.
Tom stays in his room most of the time.	Tom ở trong phòng của mình hầu hết thời gian.
Well, that's all I have.	Chà, đó là tất cả những gì tôi có.
No one is too busy to find time to read.	Không ai bận đến mức không tìm được thời gian để đọc.
Tom doesn't seem to be as inquisitive as Mary.	Tom dường như không tọc mạch như Mary.
That is my only worry.	Đó là nỗi lo duy nhất của tôi.
There is a window on your left.	Có một cửa sổ bên trái của bạn.
I told Tom I wasn't hungry.	Tôi nói với Tom rằng tôi không đói.
I will go to the post office.	Tôi sẽ đến bưu điện.
I can not help it.	Tôi không thể giúp nó.
Tom doesn't want Mary's money.	Tom không muốn tiền của Mary.
Tom isn't the only one who doesn't know what to do.	Tom không phải là người duy nhất không biết phải làm gì.
I still remember the time you and I tried bungee jumping.	Tôi vẫn nhớ lần bạn và tôi thử nhảy bungee.
You're seeing that, aren't you?	Bạn đang thấy điều đó, phải không?
She included some dark chocolate on her Valentine's Day.	Cô ấy đã kèm theo một ít sô cô la đen trong lễ tình nhân của mình.
I certainly don't say that.	Tôi chắc chắn không nói điều đó.
My advice is to avoid Tom today.	Lời khuyên của tôi là tránh Tom ngày hôm nay.
Tom didn't show a smile.	Tom không nở một nụ cười.
I can't come today or tomorrow.	Hôm nay hay ngày mai tôi cũng không đến được.
I suspect that Tom has left Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã rời khỏi Úc.
Is it a lie when you say you love me?	Đó có phải là một lời nói dối khi bạn nói rằng bạn yêu tôi?
Tom is one of the friendliest guys I've ever met.	Tom là một trong những chàng trai thân thiện nhất mà tôi từng gặp.
Tom was a little worried.	Tom hơi lo lắng.
Tom is helping me do that too.	Tom cũng đang giúp tôi làm điều đó.
I definitely won't let you stay.	Tôi chắc chắn sẽ không để bạn ở lại.
You're the only one I know who can do that.	Bạn là người duy nhất tôi biết có thể làm được điều đó.
Did you tell Tom he shouldn't dance?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không nên nhảy?
What you want is not possible.	Những gì bạn muốn không thể thực hiện được.
Don't play baseball in the park.	Đừng chơi bóng chày trong công viên.
I advised him not to spend all his money on food.	Tôi đã khuyên anh ấy không nên tiêu hết tiền vào đồ ăn.
Why do we listen to Tom?	Tại sao chúng ta lại nghe Tom?
Tom told Mary that he was starving.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã bị bỏ đói.
I think Tom was suspicious.	Tôi nghĩ Tom đã nghi ngờ.
Is there any music that you don't like?	Có loại nhạc nào mà bạn không thích không?
Tom is a dancer.	Tom là một vũ công.
I'm not that strong.	Tôi không mạnh mẽ như vậy.
Both solutions are correct.	Cả hai giải pháp đều đúng.
Who is that boy running towards us?	Cậu bé đó là ai đang chạy về phía chúng ta?
I didn't know that you would do it today.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's car broke down.	Xe của Tom bị hỏng.
I'm not the only one who volunteered to help Tom do that.	Tôi không phải là người duy nhất tình nguyện giúp Tom làm điều đó.
Caffeine is a drug.	Caffeine là một loại thuốc.
Tom had an appointment.	Tom đã có một cuộc hẹn.
Tom was the first to arrive at the scene of the accident.	Tom là người đầu tiên đến hiện trường vụ tai nạn.
I want ice cream or shaved ice.	Tôi muốn ăn kem hoặc đá bào.
Tom held out his hand to Mary.	Tom chìa tay cho Mary.
I don't agree with that either, but rules are rules.	Tôi cũng không đồng ý với điều đó, nhưng quy tắc là quy tắc.
You cannot judge people by their looks.	Bạn không thể đánh giá mọi người bằng vẻ ngoài của họ.
Tom became very ill and almost died.	Tom trở nên ốm nặng và gần như chết.
Maybe you should listen to Tom.	Có lẽ bạn nên nghe Tom.
I hope Tom makes it.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom wrote the message himself.	Tom đã tự viết tin nhắn.
Tom woke up three hours later.	Tom thức dậy ba giờ sau đó.
Can you do me a favor and look after my baby tonight?	Bạn có thể giúp tôi một việc và trông con tôi tối nay được không?
Sorry, but I can't go with you.	Xin lỗi, nhưng tôi không thể đi cùng bạn.
Tom in his birthday suit.	Tom trong bộ đồ sinh nhật của anh ấy.
Tom washed two apples and gave one to Mary.	Tom rửa sạch hai quả táo và đưa một quả cho Mary.
I wish Tom had lied to Mary about it.	Tôi ước gì Tom đã nói dối Mary về điều đó.
Tom is standing on the stage.	Tom đang đứng trên sân khấu.
I have never had that problem before.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề đó trước đây.
I wasn't surprised when Tom told me he didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
We don't have much to lose.	Chúng tôi không có nhiều thứ để mất.
I will help my mother wash the dishes after dinner.	Tôi sẽ giúp mẹ tôi rửa bát sau bữa ăn tối.
Tom baked a cake for his girlfriend.	Tom nướng bánh cho bạn gái.
Tom said that he never officially learned French.	Tom nói rằng anh chưa bao giờ chính thức học tiếng Pháp.
Tom doesn't know you can't do that?	Tom không biết bạn không thể làm điều đó sao?
I don't even know what to say to Tom.	Tôi thậm chí không biết phải nói gì với Tom.
I am always willing to help.	Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.
I received a letter from Tom.	Tôi nhận được một lá thư từ Tom.
I can't believe Tom and Mary have been together for ten years.	Tôi không thể tin rằng Tom và Mary đã ở bên nhau được mười năm.
Tom is an asshole.	Tom là một thằng khốn.
I was undisciplined.	Tôi đã vô kỷ luật.
I want Tom to be happy.	Tôi muốn Tom vui vẻ.
You can't eat chicken? 	Bạn không thể ăn thịt gà?
How do you know if you never tried it?	Làm thế nào để bạn biết nếu bạn không bao giờ thử nó?
It was the boldest thing Tom had ever done.	Đó là điều táo bạo nhất mà Tom từng làm.
I decided to tell Tom what he needed to do.	Tôi đã quyết định nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
The truth is that Tom isn't really my brother.	Sự thật là Tom không thực sự là anh trai của tôi.
Tom said it was a good time to leave.	Tom nói rằng đó là thời điểm tốt để rời đi.
I won't take you back to Boston with me.	Tôi sẽ không đưa bạn trở lại Boston với tôi.
I want to tell Tom I'm sorry.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi xin lỗi.
It was easy for him to compose a good poem.	Thật dễ dàng để anh ấy sáng tác một bài thơ hay.
Mail order is a way to send money by mail.	Đặt hàng qua bưu điện là một cách để gửi tiền qua đường bưu điện.
Tom likes to watch sports.	Tom thích xem thể thao.
Tom can have nightmares about it.	Tom có ​​thể gặp ác mộng về điều đó.
I think Tom will have a hard time doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
It's worth ten times my annual salary.	Nó đáng giá gấp mười lần tiền lương hàng năm của tôi.
Tom doesn't want Mary to know the truth.	Tom không muốn Mary biết sự thật.
Don't know if Tom is at home or not.	Không biết Tom có ​​ở nhà hay không.
That politician put his foot in his mouth when he made those racist comments.	Chính trị gia đó đã đưa chân vào miệng khi anh ta đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc đó.
Tom says he's glad you did it for Mary.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Mary.
When the war started, Tom was still a child.	Khi chiến tranh bắt đầu, Tom còn là một đứa trẻ.
I didn't know that you were still living with your parents.	Tôi không biết rằng bạn vẫn đang sống với cha mẹ của bạn.
I want to take pictures of people.	Tôi muốn chụp ảnh của mọi người.
Tom thinks we should leave early.	Tom nghĩ chúng ta nên về sớm.
I'll be there around 2:30.	Tôi sẽ đến vào khoảng 2:30.
Is it true that Tom is one of your best friends?	Có đúng Tom là một trong những người bạn thân của bạn không?
Tom and Mary take turns walking the dog.	Tom và Mary thay nhau dắt chó đi dạo.
Tom said he spent the whole day looking for Mary.	Tom cho biết anh đã dành cả ngày để tìm Mary.
Tom said he knew both victims.	Tom nói rằng anh ta biết cả hai nạn nhân.
Don't tell Tom I work here.	Đừng nói với Tom rằng tôi làm việc ở đây.
I tried a soup made with shrimp.	Tôi đã thử một món súp làm từ tôm.
Tom's father is from Australia and his mother is from New Zealand.	Cha của Tom đến từ Úc và mẹ của anh đến từ New Zealand.
Tom is almost blind.	Tom gần như bị mù.
I'm afraid this is not a good time for me.	Tôi e rằng đây không phải là thời điểm tốt cho tôi.
Are Tom and Mary still living in Boston?	Tom và Mary có còn sống ở Boston không?
I bought this camera for 25,000 yen.	Tôi đã mua chiếc máy ảnh này với giá 25.000 yên.
Tom told me that he thought Mary was wrong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nhầm.
I don't live in Australia.	Tôi không sống ở Úc.
Tom was kicked out of the house without notice.	Tom bị đuổi ra khỏi nhà mà không cần thông báo.
Tom looked like he was losing patience.	Tom trông có vẻ như đang mất kiên nhẫn.
Do you think Tom saw us?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy chúng tôi?
I'm the only one who doesn't do that.	Tôi là người duy nhất không làm điều đó.
Tom learns that Mary went to a private school.	Tom biết rằng Mary đã đi học ở một trường tư thục.
Tom said who will attend his party?	Tom đã nói ai sẽ tham dự bữa tiệc của anh ấy?
It doesn't get easier than this.	Nó không dễ dàng hơn thế này.
I couldn't catch as many fish as I expected.	Tôi không thể bắt được nhiều cá như tôi mong đợi.
I doubt I'll get the chance to do that.	Tôi nghi ngờ mình sẽ có cơ hội để làm điều đó.
I think Tom was a little upset about that.	Tôi nghĩ Tom hơi buồn vì điều đó.
I don't think I will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó một mình.
Tom had a good idea.	Tom đã có một ý tưởng hay.
Tom has no prejudice, but Mary does.	Tom không có thành kiến, nhưng Mary thì có.
I don't live near you.	Tôi không sống gần bạn.
Tom knows how to play blues.	Tom biết chơi nhạc blues.
He tried to hide what was really going on.	Anh cố gắng che giấu những gì thực sự đang diễn ra.
He can't be sick.	Anh ấy không thể bị ốm.
Both me and Tom are right.	Cả tôi và Tom đều đúng.
I think Tom is still poor.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn nghèo.
Tom seems to be a good enough guy.	Tom dường như là một chàng trai đủ tốt.
I don't think I've done the job.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã hoàn thành công việc.
I can't tell my life what happened.	Tôi không thể cho cuộc sống của tôi biết điều gì đã xảy ra.
I know Tom has nothing to do with me.	Tôi biết Tom không liên quan đến tôi.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I want to stay here with you a little longer.	Tôi muốn ở đây với bạn lâu hơn một chút.
I don't have money, so I can't buy anything.	Tôi không có tiền, vì vậy tôi không thể mua bất cứ thứ gì.
I can prove I'm right.	Tôi có thể chứng minh tôi đúng.
Tom didn't think Mary would be jealous.	Tom không nghĩ Mary sẽ ghen.
Tom doesn't have a trash can.	Tom không có thùng rác.
That is not my goal.	Đó không phải là mục tiêu của tôi.
I will go home right now.	Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ.
Is Tom confused?	Tom có ​​bối rối không?
Tom says he hopes he doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không cần phải làm điều đó.
I hope that Tom hasn't given up hope.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không từ bỏ hy vọng.
Tom explains his position to Mary.	Tom giải thích vị trí của mình cho Mary.
All the players stood there with their arms crossed.	Tất cả các cầu thủ khoanh tay đứng đó.
Tom didn't know if Mary was good at it.	Tom không biết liệu Mary có giỏi làm điều đó hay không.
That's not just great, is it?	Điều đó không chỉ là tuyệt vời phải không?
I wish you had told me that a little earlier.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi điều đó sớm hơn một chút.
Why don't we continue?	Tại sao chúng ta không tiếp tục?
What is Tom doing with those?	Tom đang làm gì với những thứ đó?
Tom will never get my favor.	Tom sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của tôi.
It's the living room.	Đó là phòng khách.
Tom says it's all in our imagination.	Tom nói rằng tất cả đều nằm trong trí tưởng tượng của chúng tôi.
I've been here for many months.	Tôi đã ở đây nhiều tháng rồi.
Tom still speaks French, but he has forgotten a lot.	Tom vẫn nói tiếng Pháp, nhưng anh ấy đã quên rất nhiều.
The loss did not dampen his spirit.	Trận thua không làm tinh thần anh ấy suy sụp.
Tom and Mary talked for about three hours.	Tom và Mary đã nói chuyện trong khoảng ba giờ.
Something burrowed under our fence.	Một cái gì đó đào hang dưới hàng rào của chúng tôi.
There really aren't any challenges.	Thực sự không có bất kỳ thách thức nào.
He has an inferiority complex.	Anh ấy có một mặc cảm tự ti.
Tom and Mary are both healthy.	Tom và Mary đều khỏe mạnh.
Your replacement has been selected.	Người thay thế của bạn đã được chọn.
Don't be angry, okay?	Đừng tức giận, được không?
Tom is definitely greedy.	Tom chắc chắn là tham lam.
Isn't that what you just said?	Đó không phải là những gì bạn vừa nói?
She cherished his old love letters.	Cô nâng niu những bức thư tình cũ của anh.
You fear him.	Bạn sợ anh ta.
He's a bit sassy in the morning.	Anh ấy hơi ngổ ngáo vào buổi sáng.
This doesn't remind me of anything.	Điều này không nhắc nhở tôi về bất cứ điều gì.
You're wearing the ring Tom gave you, aren't you?	Bạn đang đeo chiếc nhẫn Tom tặng bạn, phải không?
You cannot have this dog.	Bạn không thể có con chó này.
Do you think you can get through this movie without falling asleep?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể vượt qua bộ phim này mà không bị ngủ gật không?
I think Tom will want this.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn cái này.
I am not selected.	Tôi không được lựa chọn.
I will go on Monday.	Tôi sẽ đi vào thứ Hai.
Mary is wearing a silver ring.	Mary đang đeo một chiếc nhẫn bạc.
Tom has a niece named Mary.	Tom có ​​một cháu gái tên là Mary.
I know Tom is alone.	Tôi biết Tom chỉ có một mình.
I think Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm điều đó.
Tom didn't hesitate.	Tom không do dự.
I know Tom won't like it here.	Tôi biết Tom sẽ không thích nó ở đây.
Tom thinks he can help Mary do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary làm điều đó.
The rebellion was quelled.	Cuộc nổi loạn bị dập tắt.
Tom is a deep sea diver.	Tom là một thợ lặn biển sâu.
I left three questions unanswered.	Tôi để lại ba câu hỏi chưa được trả lời.
Maybe Tom was wrong.	Có lẽ Tom đã nhầm.
Why don't we have dinner together?	Tại sao chúng ta không ăn tối cùng nhau?
Tom looked at us.	Tom nhìn chúng tôi.
Things could have ended badly.	Mọi thứ có thể đã kết thúc tồi tệ.
The teacher dismissed the class when the bell rang.	Giáo viên tan lớp khi chuông reo.
Tom didn't talk to us.	Tom đã không nói chuyện với chúng tôi.
It will have to be done sooner or later, you know.	Nó sẽ phải được thực hiện sớm hay muộn, bạn biết đấy.
Tom isn't the only one worried.	Tom không phải là người duy nhất lo lắng.
Tom wouldn't like to do that.	Tom sẽ không thích làm điều đó.
Tom did everything Mary told him to do.	Tom đã làm tất cả những gì Mary bảo anh ấy làm.
Tom reached for his phone.	Tom với lấy điện thoại của mình.
Do what you want. 	Làm những gì bạn muốn.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
Tom is John's barber.	Tom là thợ cắt tóc của John.
I will teach you how to do it next Monday.	Tôi sẽ dạy bạn cách làm điều đó vào thứ Hai tới.
Tom tried to live a normal life.	Tom đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường.
Tom will come with me.	Tom sẽ đi với tôi.
You should deal with it yourself.	Bạn nên tự giải quyết nó.
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
Get out of here.	Hãy ra khỏi đây.
Looks like Tom won't help us.	Có vẻ như Tom sẽ không giúp chúng ta.
I don't know why Tom can't go camping with us.	Tôi không biết lý do tại sao Tom không thể đi cắm trại với chúng tôi.
Tom is definitely not busy.	Tom chắc chắn không bận.
I assure Tom that it will do him no harm.	Tôi đảm bảo với Tom rằng điều đó sẽ không gây hại gì cho anh ấy.
Please update the correspondence there.	Hãy cập nhật thư từ đó.
We have known each other for a long time.	Chúng tôi đã biết nhau lâu rồi.
Sorry, things didn't go your way.	Xin lỗi, mọi thứ không như ý bạn.
I haven't been able to swim in a long time.	Đã lâu rồi tôi không được đi bơi.
Tom is a retired businessman.	Tom là một doanh nhân đã nghỉ hưu.
Tom tells everyone he's glad it's going to happen.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom ordered drinks for Mary and me.	Tom gọi đồ uống cho Mary và mình.
I know Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
The cake was crumpled by the juice jar.	Bánh bị vò nát bởi lọ nước trái cây.
I knew Tom was too young to do it on his own.	Tôi biết Tom còn quá trẻ để có thể tự mình làm điều đó.
You didn't pay.	Bạn đã không trả tiền.
Still want to know how we did it?	Bạn vẫn muốn biết chúng tôi đã làm điều đó như thế nào?
May I ask who is speaking?	Tôi có thể hỏi ai đang nói không?
Great Britain established a protectorate over the Solomon Islands in the 1890s.	Vương quốc Anh thành lập chính quyền bảo hộ đối với Quần đảo Solomon vào những năm 1890.
Tom should not compare his teacher with Hitler.	Tom không nên so sánh giáo viên của mình với Hitler.
I have received death threats.	Tôi đã nhận được những lời đe dọa về cái chết.
Tom contradicts Mary.	Tom mâu thuẫn với Mary.
Tom turned on the music.	Tom bật nhạc lên.
It's a pity that Tom can't come with us.	Thật tiếc khi Tom không thể đi cùng chúng tôi.
Tom was hanged for a murder he did not commit.	Tom bị treo cổ vì tội giết người mà anh ta không phạm tội.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn như vậy.
It's the ugliest thing I've ever seen.	Đó là điều xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
I can't believe it's so simple.	Tôi không thể tin rằng nó đơn giản như vậy.
I need to get past Tom.	Tôi cần vượt qua Tom.
Tom knows how to keep a secret.	Tom biết cách giữ bí mật.
Tom says he'll do it for free if no more than three hours.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó miễn phí nếu không quá ba giờ.
I wonder if Tom really needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần làm điều đó hay không.
Tom and I are going to Boston together.	Tom và tôi sẽ đến Boston cùng nhau.
Tom often visits his father's office.	Tom thường đến thăm văn phòng của cha mình.
Tom was the first person I met when I arrived in Australia.	Tom là người đầu tiên tôi gặp khi đến Úc.
It feels great to be back on the road again.	Cảm giác thật tuyệt khi được quay trở lại con đường một lần nữa.
You say you don't want to get your hands dirty.	Bạn nói rằng bạn không muốn làm bẩn tay.
Tom is clearly happy that he was chosen.	Tom rõ ràng là rất vui vì mình đã được chọn.
I wonder if Tom is still influential.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn ảnh hưởng không.
I don't think Tom is absent today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom vắng mặt.
I know Tom as a self-righteous person.	Tôi biết Tom là người tự đề cao.
Tom is not buried with Mary.	Tom không được chôn cùng Mary.
Tom told me that he thought Mary was being rude.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bất lịch sự.
Will Tom do that all day?	Tom sẽ làm điều đó cả ngày chứ?
I don't know who Tom's wife is.	Tôi không biết vợ của Tom là ai.
Tom is a lot older than me, isn't he?	Tom lớn hơn tôi rất nhiều, phải không?
Tom is expected to make a full recovery.	Tom dự kiến ​​sẽ bình phục hoàn toàn.
Tom painted that picture yesterday.	Tom đã vẽ bức tranh đó ngày hôm qua.
Tom drove all over town just to buy Mary a birthday cake.	Tom đã lái xe khắp thị trấn chỉ để mua cho Mary một chiếc bánh sinh nhật.
Sea level will rise.	Mực nước biển sẽ dâng cao.
Tom didn't say anything that I hadn't heard before.	Tom đã không nói bất cứ điều gì mà tôi chưa nghe thấy trước đây.
Now, don't panic.	Bây giờ, đừng hoảng sợ.
Waiting tables in Boston can be lucrative.	Bàn chờ ở Boston có thể sinh lợi.
I don't like to laugh.	Tôi không thích cười.
Tom says he hopes that Mary won't let John drive.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không để John lái xe.
Tom said that Mary thought John might not want to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó.
There's nothing left to do but leave.	Không còn gì để làm ngoài việc rời đi.
Tom thinks he will be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
I cannot be bothered.	Tôi không thể bị làm phiền.
I have PTSD.	Tôi bị PTSD.
Children wake up early in the morning to open presents at Christmas.	Trẻ em thức dậy từ sáng sớm để mở quà vào dịp Giáng sinh.
Tom just walked in.	Tom vừa bước vào.
Tom knows he can do it better.	Tom biết rằng anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn.
There's nothing wrong with renting.	Không có gì sai khi thuê.
Tom joked.	Tom nói đùa.
I'm sure Tom will hate this.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ghét điều này.
So funny.	Thật là buồn cười.
Why is no one asking questions?	Tại sao không có ai đặt câu hỏi?
Tom has been sick all winter.	Tom đã bị bệnh suốt mùa đông.
Tom says Mary doesn't think John did it alone.	Tom nói Mary không nghĩ John làm vậy một mình.
I know that Tom is a conscientious objector.	Tôi biết rằng Tom là một người phản đối tận tâm.
How long has Tom been saying that?	Tom đã nói điều đó bao lâu rồi?
Tom could be here for a long time.	Tom có ​​thể ở đây trong một thời gian dài.
I have suffered as much as you.	Tôi đã phải chịu đựng nhiều như bạn.
Tom sat there alone, waiting for Mary.	Tom ngồi đó một mình, đợi Mary.
The map Tom drew for me didn't help at all.	Bản đồ Tom vẽ cho tôi chẳng giúp ích được gì cả.
Tom is walking ahead of Mary.	Tom đang đi trước Mary.
I am offloading the task for you.	Tôi đang giảm bớt nhiệm vụ cho bạn.
I want to call you one of these days.	Tôi muốn gọi cho bạn một trong những ngày này.
Tom would never wait that long.	Tom sẽ không bao giờ đợi lâu như vậy.
Mary is the type of woman I like.	Mary là mẫu phụ nữ mà tôi thích.
Tom always gives me presents.	Tom luôn tặng quà cho tôi.
The police spent hours searching Tom's whereabouts, but they could not find the murder weapon.	Cảnh sát đã dành hàng giờ để tìm kiếm nơi ở của Tom, nhưng họ không thể tìm thấy vũ khí giết người.
Tom proposes a solution.	Tom đề xuất một giải pháp.
I think Tom and I would be very lonely if we went camping alone.	Tôi nghĩ Tom và tôi sẽ rất cô đơn nếu chúng tôi đi cắm trại một mình.
Please let me know when you arrive in Australia.	Vui lòng cho tôi biết khi nào bạn đến Úc.
Tom said that Mary thought John might not have to do that anymore.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom told Mary that I was motivated to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi có động lực để làm điều đó.
Tom told the police that I was the one who stole his bike.	Tom nói với cảnh sát rằng tôi là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
I still can't believe that Tom and I are getting married.	Tôi vẫn không thể tin rằng tôi và Tom sắp kết hôn.
I was caught showering on the way home.	Tôi đã bị bắt gặp đang tắm trên đường về nhà.
I play mediocre tennis.	Tôi chơi quần vợt tầm thường.
How many minutes did it take you to do it?	Bạn đã mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
I'm not the one to tell Tom that Mary doesn't like him.	Tôi không phải là người nói với Tom rằng Mary không thích anh ta.
Tom used to work in Boston.	Tom từng làm việc ở Boston.
Tom will be very frustrated.	Tom sẽ rất nản lòng.
Tom said it was an emergency.	Tom nói đó là trường hợp khẩn cấp.
Tom won't come, and neither will Mary.	Tom sẽ không đến, và Mary cũng không.
Tom will be very disappointed.	Tom sẽ rất thất vọng.
You can regret all you want, but that won't do you any good now.	Bạn có thể hối hận vì tất cả những gì bạn muốn, nhưng điều đó sẽ chẳng có ích gì cho bạn bây giờ.
I think we should keep an eye on Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên theo dõi Tom.
Tom and Mary open their Christmas presents.	Tom và Mary mở quà Giáng sinh của họ.
I looked at Tom's sketches.	Tôi đã xem các bản phác thảo của Tom.
Is that old car giving you any more trouble?	Chiếc xe cũ đó có mang lại cho bạn bất kỳ rắc rối nào nữa không?
That will be all for today.	Đó sẽ là tất cả cho ngày hôm nay.
Tom and I often play chess together.	Tom và tôi thường chơi cờ cùng nhau.
Tom is the champion.	Tom là nhà vô địch.
Do it, Tom.	Làm đi, Tom.
Looks like Tom is having a good time.	Có vẻ như Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't think it will be easy to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ dàng làm được điều đó.
He has good judgment for his age.	Anh ấy có khả năng phán đoán tốt đối với độ tuổi của mình.
This pencil is yours. 	Cây bút chì này là của bạn.
Mine is on the desk.	Của tôi ở trên bàn làm việc.
Tom has always been a good baseball player.	Tom luôn chơi bóng chày giỏi.
Tom could be arrested.	Tom có ​​thể bị bắt.
We hope to be able to do that next year.	Chúng tôi hy vọng có thể làm được điều đó trong năm tới.
Tom and I are not finished yet.	Tom và tôi vẫn chưa kết thúc.
I'm not surprised Tom didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không phải làm vậy.
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết lý do tại sao Tom lại làm như vậy.
If you cheat on me again, I will definitely not forgive you.	Nếu em lừa dối anh một lần nữa, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em.
I don't think Tom has done anything in this regard.	Tôi không nghĩ Tom đã làm bất cứ điều gì về vấn đề này.
What will you leave behind?	Bạn sẽ để lại gì?
Mary put some flowers in her hair.	Mary cài vài bông hoa lên tóc.
Which brand of toilet paper do you usually buy?	Bạn thường mua giấy vệ sinh của nhãn hiệu nào?
Did Tom tell you it was an emergency?	Tom có ​​nói với bạn đó là trường hợp khẩn cấp không?
I stood there looking at Tom, not knowing what to do.	Tôi đứng đó nhìn Tom, không biết phải làm thế nào.
Tom said he thought I was the only one who wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
I don't know what else to do.	Tôi không biết phải làm gì khác.
I pledge.	Tôi cam kết.
Tom kissed Mary last night.	Tom đã hôn Mary đêm qua.
I don't think it's very likely that Tom will be here today.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ ở đây hôm nay.
Tom is the person you should ask.	Tom là người bạn nên hỏi.
I wonder if that is true.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng không.
Why don't you go out and have a drink with Tom?	Tại sao bạn không đi ra ngoài và uống một ly với Tom?
It doesn't matter how Tom did it.	Không quan trọng Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom went to a conference in Boston last week.	Tom đã đi dự một hội nghị ở Boston vào tuần trước.
I need some money urgently.	Tôi cần gấp một số tiền.
I peel an apple.	Tôi gọt vỏ một quả táo.
Tom is not easygoing.	Tom không dễ dãi.
Now I'm pretty sure.	Bây giờ tôi khá chắc chắn.
Don't let what happened to Tom happen to you.	Đừng để những gì đã xảy ra với Tom xảy ra với bạn.
Tom said he didn't think Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
Why don't we take a taxi?	Tại sao chúng ta không bắt taxi?
When Tom explains things, I can usually understand what he is saying.	Khi Tom giải thích mọi thứ, tôi thường có thể hiểu những gì anh ấy đang nói.
A rail network soon spread across the country.	Một mạng lưới đường sắt sớm lan rộng trên toàn quốc.
My brother and I took turns cleaning our bedroom.	Tôi và anh trai thay phiên nhau dọn dẹp phòng ngủ của chúng tôi.
I know Tom doesn't know why I don't have to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không phải làm điều đó.
I am afraid I may not be able to complete this report on time.	Tôi e rằng tôi không thể hoàn thành báo cáo này đúng hạn.
We had to dig a pretty deep well to get water.	Chúng tôi phải đào một cái giếng khá sâu để lấy nước.
You don't have to worry about me.	Bạn không cần phải lo lắng về tôi.
I want to know what happens here this afternoon.	Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra ở đây vào chiều nay.
Tom told me not to waste his time watching TV.	Tom nói với tôi rằng đừng lãng phí thời gian của mình để xem TV.
I know Tom will do it again.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
I am ready to take that opportunity.	Tôi sẵn sàng nắm lấy cơ hội đó.
I told Tom Mary I wanted to borrow his mandolin.	Tôi nói với Tom Mary muốn mượn đàn mandolin của anh ấy.
Tom thinks he's a pretty good singer.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một ca sĩ khá giỏi.
Would you please pick me up at my hotel at 10:00am on Friday, July 11th?	Bạn có vui lòng đón tôi tại khách sạn vào lúc 10:00 sáng Thứ Sáu, ngày 11 tháng 7 không?
Tom probably doesn't know much about classical music.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về nhạc cổ điển.
Tom puts jalapeno peppers on his sandwich.	Tom đặt ớt jalapeno vào bánh sandwich của mình.
I'm not the only one who wants to do that.	Tôi không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
I don't think Tom knows why it happened.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao nó lại xảy ra.
Nepal is heavily dependent on remittances, which account for 30% of GDP.	Nepal phụ thuộc nhiều vào lượng kiều hối, chiếm tới 30% GDP.
Tom told me I don't need to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I want to say hello to Tom.	Tôi muốn gửi lời chào đến Tom.
I missed the train at 7:00.	Tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu lúc 7:00.
I think you will be interested.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm.
There is no other choice.	Không có sự lựa chọn nào khác.
Don't listen to gossip.	Đừng nghe những lời đàm tiếu.
I want everyone but Tom to leave, please.	Tôi muốn tất cả mọi người trừ Tom rời đi, làm ơn.
Tom says he thinks he might be the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom turned on the light switch.	Tom bật công tắc đèn.
I wonder what Tom is up to?	Tôi tự hỏi Tom định làm gì?
Everyone knows that Tom cannot speak French very well.	Mọi người đều biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom is old enough to drink now.	Bây giờ Tom đã đủ lớn để uống rượu.
Tom woke up because the dog was barking.	Tom thức giấc vì con chó đang sủa.
Tom says I made wrong choice.	Tom nói rằng tôi đã lựa chọn sai.
Why is Tom wearing that hat?	Tại sao Tom lại đội chiếc mũ đó?
Will Tom leave soon?	Tom sẽ rời đi sớm chứ?
Tom tells Mary not to do that anymore.	Tom bảo Mary đừng làm thế nữa.
Our store sells greeting cards for all occasions.	Cửa hàng của chúng tôi bán thiệp chúc mừng cho tất cả các dịp.
Gasoline prices affect us all in one way or another.	Giá xăng dầu ảnh hưởng đến tất cả chúng ta theo cách này hay cách khác.
I don't know how to thank you enough.	Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn bạn cho đủ.
This milk will not keep until tomorrow.	Sữa này sẽ không giữ được cho đến ngày mai.
Tom is snacking.	Tom đang ăn vặt.
Tom spent most of his life behind bars.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời của mình sau song sắt.
When do you think Tom will leave?	Bạn nghĩ Tom sẽ rời đi khi nào?
I think you agree with me.	Tôi nghĩ bạn đồng ý với tôi.
Tom says he hopes that Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom crept out of the room as quietly as possible.	Tom rón rén ra khỏi phòng một cách lặng lẽ nhất có thể.
Tom told me that he thought Mary had bought a new viola.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã mua một cây đàn viola mới.
I know that Tom can do it today if he wants to.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay nếu anh ấy muốn.
I don't think you need to tell Tom that you're intending to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom rằng bạn đang có ý định làm điều đó.
I'm glad I didn't lie to Tom about where I went.	Tôi rất vui vì tôi đã không nói dối Tom về nơi tôi đã đến.
I don't know why Tom wasn't there.	Tôi không biết tại sao Tom lại không ở đó.
Rwandan rebels are stepping up their offensive south as fighting continues in the capital, Kigali.	Phiến quân Rwandan đang đẩy mạnh cuộc tấn công về phía nam khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở thủ đô Kigali.
I need to be there by 2:30.	Tôi cần phải có mặt ở đó trước 2:30.
I didn't take my medication.	Tôi đã không dùng thuốc của mình.
Tom was the only one who didn't seem happy.	Tom là người duy nhất không có vẻ hạnh phúc.
Tom denied that it was Mary who asked him to do it.	Tom phủ nhận Mary là người yêu cầu anh làm điều đó.
Tom's three sons still live in Australia.	Ba con trai của Tom vẫn sống ở Úc.
Tom wants this to be a surprise.	Tom muốn điều này là một bất ngờ.
You don't know what it's like to lose your entire family in a war.	Bạn không biết nó như thế nào khi mất toàn bộ gia đình của bạn trong một cuộc chiến tranh.
Tom and Mary were wasting their time, as usual.	Tom và Mary đã lãng phí thời gian, như thường lệ.
With her help, my French improved little by little.	Với sự giúp đỡ của cô ấy, tiếng Pháp của tôi được cải thiện từng chút một.
I am thinking so too.	Tôi cũng đang nghĩ như vậy.
Tom goes to work by motorbike.	Tom đi làm bằng xe máy.
What is this vaccine for?	Vắc xin này để làm gì?
The Governor has compromised on this subject to a certain extent.	Thống đốc đã thỏa hiệp về chủ đề này ở một mức độ nhất định.
I know I don't have enough time to do what I have to do.	Tôi biết mình không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
Tom must have seen Mary do it.	Tom hẳn đã thấy Mary làm điều đó.
I'm sure Tom was too busy to come.	Tôi chắc rằng Tom quá bận để đến.
I thought Tom would be bored at the art museum, but he seems to really enjoy being there.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ cảm thấy buồn chán khi ở bảo tàng nghệ thuật, nhưng anh ấy có vẻ thực sự thích thú khi ở đó.
How long have you and Tom been dating?	Bạn và Tom đã hẹn hò với nhau bao lâu?
Tom said he was exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tom didn't care at all.	Tom không quan tâm chút nào.
He lost almost all the stamps he had collected.	Anh ta đã làm mất gần như tất cả những con tem mà anh ta đã sưu tầm được.
We invite you to come. 	Mời bạn đến.
I really want to meet you.	Tôi thực sự muốn gặp bạn.
I would have been happy if Tom had stayed.	Tôi đã có thể hạnh phúc nếu Tom ở lại.
I don't remember exactly, but I assume it was last Friday.	Tôi không nhớ chính xác, nhưng tôi cho rằng đó là thứ sáu tuần trước.
I guess it really depends on how far you want to go.	Tôi đoán nó thực sự phụ thuộc vào việc bạn muốn đi bao xa.
I wonder if they realize what they're up against.	Tôi tự hỏi liệu họ có nhận ra những gì họ đang chống lại.
Tom is dressed in black and wears a black ski mask.	Tom mặc đồ đen và đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen.
Tom fell.	Tom ngã xuống.
How do you know the police don't know what happened?	Làm sao bạn biết cảnh sát không biết chuyện gì đã xảy ra?
Does Tom like camping?	Tom có ​​thích cắm trại không?
Do you have something else to say?	Bạn có điều gì khác muốn nói không?
It's not easy being the worst member of a group.	Thật không dễ dàng để trở thành thành viên kém nhất trong một nhóm.
I didn't think I would lose that much weight.	Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không giảm được nhiều cân như vậy.
By the way, do you have any spare batteries?	Nhân tiện, bạn có bất kỳ pin dự phòng?
Tom was stabbed in Boston.	Tom bị đâm ở Boston.
There's definitely something we can do.	Chắc chắn có điều gì đó mà chúng tôi có thể làm được.
I have never felt so ashamed in my life.	Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy trong đời.
I won't let Tom do that anymore.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó nữa.
I hope we don't get in trouble.	Tôi hy vọng chúng ta không gặp rắc rối.
Don't you want me to keep it?	Bạn không muốn tôi giữ nó sao?
You have done very well so far.	Bạn đã làm rất tốt cho đến nay.
Tom was out of his shell.	Tom đã ra khỏi vỏ của mình.
The bass line is highly synchronized.	Dòng âm trầm có độ đồng bộ cao.
Your t-shirt will be dry soon.	Áo phông của bạn sẽ sớm khô.
What is the benefit of doing that?	Ích lợi khi làm điều đó là gì?
When was the last time you washed the dishes?	Lần cuối cùng bạn rửa bát là khi nào?
Can't you lower your voice?	Bạn không thể hạ giọng xuống?
Thanks for the invitation, but I can't go.	Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi không thể đi.
Did Tom hurt Mary?	Tom có ​​làm Mary bị thương không?
I saw a giant octopus while scuba diving yesterday.	Tôi đã nhìn thấy một con bạch tuộc khổng lồ khi lặn biển ngày hôm qua.
I want Tom to go and leave me alone.	Tôi muốn Tom ra đi và để tôi yên ổn.
You're the tallest here, aren't you?	Bạn là người cao nhất ở đây, phải không?
I need you to help me find Tom.	Tôi cần bạn giúp tôi tìm Tom.
I have a surprise for you, honey.	Anh có một điều bất ngờ cho em, em yêu.
Tom said that he thinks Mary loves swimming.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất thích bơi lội.
Tom was still sleeping when I left the house this morning.	Tom vẫn còn ngủ khi tôi ra khỏi nhà sáng nay.
You have been very good to me.	Bạn đã rất tốt với tôi.
They say never wake a sleepwalker.	Họ nói rằng đừng bao giờ đánh thức một người mộng du.
I think I'm going to Boston on Monday.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston vào thứ Hai.
Tom was elected chairman of the committee.	Tom được bầu làm chủ tịch của ủy ban.
I just know that Tom is not happy.	Tôi chỉ biết rằng Tom không hạnh phúc.
Apparently Tom was the one who had to tell Mary she needed to do it.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom looks indignant.	Tom có ​​vẻ phẫn nộ.
Tom likes ham and eggs.	Tom thích giăm bông và trứng.
There is wet paint on the door.	Có sơn ướt trên cửa.
I told Tom to hurry up.	Tôi bảo Tom hãy nhanh lên.
I'm Tom's new partner.	Tôi là đối tác mới của Tom.
They finished.	Họ đã hoàn thành.
Do not worried. 	Đừng lo.
I promise that I will do what you ask.	Tôi hứa rằng tôi sẽ làm những gì bạn yêu cầu.
What's in your bag?	Có gì trong túi của bạn?
He had to pawn his watch.	Anh ta đã phải cầm đồ chiếc đồng hồ của mình.
I want you to be there with Tom when he wakes up.	Tôi muốn bạn ở đó với Tom khi anh ấy thức dậy.
Tom paced back and forth in the hallway.	Tom đi đi lại lại trên hành lang.
Tom is one of my allies.	Tom là một trong những đồng minh của tôi.
Tom leaned back and smiled.	Tom ngả người ra sau và mỉm cười.
I haven't touched a piano in years.	Tôi đã không chạm vào một cây đàn piano trong nhiều năm.
We can't tell anyone that we did this.	Chúng tôi không thể nói với bất cứ ai rằng chúng tôi đã làm điều này.
Tom is a gymnast.	Tom là một vận động viên thể dục.
Tom is not hardworking.	Tom không chăm chỉ.
Tom was not surprised that Mary won.	Tom không ngạc nhiên khi Mary thắng giải.
Tom sat here for a while and then got up to leave.	Tom đã ngồi ở đây một lúc rồi đứng dậy rời đi.
What are you giggling about?	Bạn đang cười khúc khích về điều gì?
Call Tom now.	Gọi ngay cho Tom.
How did you find out Tom didn't have to do that?	Làm thế nào bạn phát hiện ra Tom không phải làm điều đó?
I don't know how long Tom will stay with us.	Tôi không biết Tom sẽ ở lại với chúng tôi bao lâu.
Tom heard someone coughing.	Tom nghe thấy ai đó đang ho.
Tom is a very important person in our town.	Tom là một người rất quan trọng trong thị trấn của chúng tôi.
I don't want to spend any more time in Boston.	Tôi không muốn dành thêm thời gian ở Boston.
Do not touch the stove.	Đừng chạm vào bếp.
Tom will obey.	Tom sẽ tuân theo.
I just wanted to tell you that I'm sorry.	Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi xin lỗi.
Tom knows that Mary is a professor.	Tom biết rằng Mary là một giáo sư.
Tom hasn't started seeing any customers.	Tom đã không bắt đầu gặp bất kỳ khách hàng nào.
Do you like to draw?	Bạn có thích vẽ không?
For some reason, she was really mad at me.	Vì lý do nào đó, cô ấy thực sự tức giận với tôi.
Would you go to Australia if given the chance?	Bạn có đi Úc nếu có cơ hội không?
Tom doesn't seem to be as diligent as Mary.	Tom dường như không siêng năng như Mary.
Sometimes it's too hot to go for a walk.	Đôi khi trời quá nóng để đi dạo.
They were determined to go by car despite the bad weather.	Họ quyết tâm đi ô tô bất chấp thời tiết xấu.
We ate at a small restaurant on Park Street.	Chúng tôi ăn ở một nhà hàng nhỏ trên phố Park.
Tom is not my friend anymore.	Tom không phải là bạn của tôi nữa.
We believe the majority of passengers on board are from Boston.	Chúng tôi tin rằng phần lớn hành khách trên tàu đến từ Boston.
Tom said he'd rather stay.	Tom nói rằng anh ấy muốn ở lại hơn.
How do we know if we did the right thing?	Làm thế nào chúng ta biết nếu chúng ta đã làm đúng?
Tom wasn't the only one who didn't help us.	Tom không phải là người duy nhất không giúp đỡ chúng tôi.
Where is the information desk?	Bàn thông tin ở đâu?
I know that Tom will do what we ask.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
That's what I fear.	Đó là điều tôi sợ.
I'm feeling terrible.	Tôi đang cảm thấy khủng khiếp.
So this is where you have come.	Vì vậy, đây là nơi bạn đã đến.
This doesn't seem to work.	Điều này có vẻ không hiệu quả.
They will be very happy together.	Họ sẽ rất hạnh phúc bên nhau.
Tom told me I was being too optimistic.	Tom nói với tôi rằng tôi đang quá lạc quan.
It didn't turn out as we had hoped.	Nó không diễn ra như chúng tôi đã hy vọng.
I don't think it will be difficult to do that.	Tôi không nghĩ sẽ khó làm được điều đó.
Tom folds his handkerchief.	Tom gấp chiếc khăn tay của mình.
I am thinking of recommending her position.	Tôi đang nghĩ đến việc đề nghị vị trí của cô ấy.
I don't completely agree.	Tôi không hoàn toàn đồng ý.
You are not in danger.	Bạn không gặp nguy hiểm.
I never had to complain.	Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn.
Do you have plans for New Year's Eve?	Bạn đã có kế hoạch cho đêm giao thừa?
I think Tom might not want to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
Can I borrow your garden hose?	Tôi có thể mượn vòi làm vườn của bạn được không?
I hope Tom doesn't go to jail.	Tôi hy vọng Tom không phải ngồi tù.
Tom hopes we can do it for Mary.	Tom hy vọng chúng ta có thể làm điều đó cho Mary.
I would have been late if Tom hadn't given me a ride.	Tôi đã đến muộn nếu Tom không cho tôi đi nhờ.
Tom says he needs to do it sometime today.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
Mary says she thinks Tom will be jealous.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ ghen tị.
Tom is gifted.	Tom có ​​năng khiếu.
Tom didn't know Mary was going to stay.	Tom không biết Mary định ở lại.
We are wasting ammunition.	Chúng ta đang lãng phí đạn dược.
Tom cooked dinner for us last night.	Tom đã nấu bữa tối cho chúng tôi tối qua.
I know that this will be difficult to do.	Tôi biết rằng điều này sẽ khó thực hiện.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
I'm sure Tom won't wait that long.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không đợi lâu như vậy.
They didn't give Tom a job.	Họ không cho Tom một công việc.
I bought this while I was in the US.	Tôi đã mua cái này khi tôi ở Hoa Kỳ.
I spend most of my time cleaning up after Tom.	Tôi dành phần lớn thời gian để dọn dẹp sau Tom.
Don't know if Tom is still poor.	Không biết Tom có ​​còn nghèo không nữa.
Tom and his friends walked towards the beach.	Tom và những người bạn của anh ấy đi về phía bãi biển.
Tom has always wanted to be a professional musician.	Tom luôn muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
We fill the hummingbird tray with nectar.	Chúng tôi đổ đầy mật hoa vào khay cho chim ruồi.
I'm not that good at tennis.	Tôi không giỏi quần vợt như vậy.
Tom will probably have to go to Boston next week.	Tom có ​​lẽ sẽ phải đi Boston vào tuần tới.
Do not touch me!	Đừng chạm vào tôi!
You really shouldn't do that.	Bạn thực sự không nên làm điều đó.
My grandmother told me the story of Cinderella.	Bà tôi kể cho tôi nghe câu chuyện về cô bé Lọ Lem.
Sometimes I wonder what you're thinking.	Đôi khi tôi tự hỏi bạn đang nghĩ gì.
I have to be in Boston for a meeting next Monday.	Tôi phải ở Boston cho một cuộc họp vào thứ Hai tới.
By now Tom had almost certainly kissed Mary.	Đến giờ thì Tom gần như chắc chắn đã hôn Mary.
How long are we going to be locked up here?	Chúng ta sẽ bị giam ở đây bao lâu nữa?
Tom shouldn't have left the window open.	Tom không nên để cửa sổ mở.
Tom stayed in Australia last year.	Tom đã ở lại Úc vào năm ngoái.
Arrange these names in alphabetical order.	Sắp xếp các tên này theo thứ tự bảng chữ cái.
Do not give candy to my child.	Đừng đưa kẹo cho con tôi.
Owls cannot be seen during the day.	Cú không thể nhìn thấy vào ban ngày.
Usually, I don't take a nap in the afternoon.	Thông thường, tôi không chợp mắt vào buổi chiều.
Tom died three hours after his wife did.	Tom đã chết ba giờ sau khi vợ anh ta làm vậy.
Ask Tom to come to Australia.	Yêu cầu Tom đến Úc.
That was harder to do than I expected.	Điều đó khó thực hiện hơn tôi mong đợi.
Tom said he wanted to talk to me after school.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với tôi sau giờ học.
Do you think Tom can get Mary to stop doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể khiến Mary ngừng làm điều đó không?
He is a good swimmer and also plays tennis well.	Anh ấy là một vận động viên bơi lội giỏi và cũng chơi quần vợt giỏi.
This sink is made of stainless steel.	Chậu rửa này được làm bằng thép không gỉ.
Don't want to visit Tom and Mary?	Bạn không muốn đến thăm Tom và Mary?
Tom is the bald type.	Tom là loại hói.
I bet Tom has never even been to Australia.	Tôi cá rằng Tom thậm chí chưa bao giờ đến Úc.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
You should know better.	Bạn nên biết rõ hơn.
Tom said Mary was always fun to talk to.	Tom cho biết Mary luôn vui vẻ khi nói chuyện cùng.
Tom goes to bed without brushing his teeth.	Tom đi ngủ mà không đánh răng.
Tom told me he knows the rules.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết các quy tắc.
I know I can do it if I try.	Tôi biết rằng tôi có thể làm được điều đó nếu tôi cố gắng.
Tom doesn't want to learn French.	Tom không muốn học tiếng Pháp.
I don't think I have to tell Tom to do it.	Tôi không nghĩ mình phải bảo Tom làm điều đó.
The fortress was already in enemy hands.	Pháo đài đã nằm trong tay kẻ thù.
We will not agree with that.	Chúng tôi sẽ không đồng ý với điều đó.
I don't have any ideas at the moment.	Tôi không có bất kỳ ý tưởng nào vào lúc này.
I had a hunch that I would never see Tom again.	Tôi đã linh cảm rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Maybe Tom would be willing to do that.	Có lẽ Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Writing a bad poem is easier than understanding a good one.	Viết một bài thơ dở dễ hơn hiểu một bài thơ hay.
Tom needs your support.	Tom cần sự hỗ trợ của bạn.
Tom was blinded by sunlight.	Tom đã bị mù bởi ánh sáng mặt trời.
Tom will get dizzy doing that.	Tom sẽ chóng mặt khi làm điều đó.
I will do almost anything Tom asks me to do.	Tôi sẽ làm hầu hết mọi thứ Tom yêu cầu tôi làm.
Tom and I are not ready to leave yet.	Tom và tôi vẫn chưa sẵn sàng rời đi.
Are you sure you and Tom have enough water?	Bạn có chắc là bạn và Tom có ​​đủ nước không?
Tom says he thinks Mary is awake.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã tỉnh.
I remember hugging you.	Tôi nhớ ôm em.
In California, most homes have wooden frames.	Ở California, hầu hết các ngôi nhà đều có khung bằng gỗ.
Tom should come with me.	Tom nên đi với tôi.
I don't think Tom will be in Boston next spring.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào mùa xuân tới.
We don't do anything anymore.	Chúng tôi không làm bất cứ điều gì nữa.
I fear for his life.	Tôi lo sợ cho cuộc sống của anh ấy.
I should do it when I get the chance.	Tôi nên làm điều đó khi tôi có cơ hội.
How do you know that I used to live in Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã từng sống ở Úc?
It doesn't seem to be working.	Nó dường như không hoạt động.
Maybe one day you will understand.	Có thể một ngày nào đó bạn sẽ hiểu.
I wonder if Tom knew what was going to happen.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết điều gì sẽ xảy ra hay không.
Tom came to Australia to see me.	Tom đã đến Úc để gặp tôi.
Tom might still not be excited about that.	Tom có ​​thể vẫn không hào hứng với điều đó.
Tom is lucky today.	Hôm nay Tom thật may mắn.
You are a very smart boy.	Bạn là một cậu bé rất thông minh.
Tom wanted me to go, but I refused.	Tom muốn tôi đi, nhưng tôi không chịu.
Don't forget the past.	Đừng quên quá khứ.
They insist they are innocent.	Họ khẳng định mình vô tội.
I think Tom won't be home tomorrow morning.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở nhà vào sáng mai.
There is no time for that now.	Không có thời gian cho việc đó bây giờ.
Where is the Australian Embassy?	Đại sứ quán Úc ở đâu?
Is Tom good?	Tom có ​​tốt không?
I didn't tell Tom about the accident.	Tôi không nói với Tom về vụ tai nạn.
Tom is one of three children.	Tom là một trong ba đứa trẻ.
I don't need this much.	Tôi không cần điều này nhiều.
Tom hasn't been around very much.	Tom đã không ở xung quanh rất nhiều.
You are quite stubborn.	Bạn khá cứng đầu.
Who told Tom he had to?	Ai đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm như vậy?
Tom would probably complain if this happened to him.	Tom có ​​thể sẽ phàn nàn nếu điều này xảy ra với anh ta.
Will you have a talk with Tom?	Bạn sẽ có một cuộc nói chuyện với Tom?
Tom can now do it alone.	Tom bây giờ có thể làm điều đó một mình.
Last night was a good chance to see the meteor shower.	Đêm qua là cơ hội tốt để xem mưa sao băng.
Tom is on the other side of this wall.	Tom đang ở phía bên kia của bức tường này.
Tom told me Mary was broken.	Tom nói với tôi Mary đã bị phá vỡ.
I cannot describe it.	Tôi không thể mô tả nó.
Tom usually puts things in the fridge as soon as he gets home from the supermarket.	Tom thường cất đồ vào tủ lạnh ngay khi đi siêu thị về.
Tom is happy, right?	Tom đang hạnh phúc, phải không?
She has a job with good prospects.	Cô ấy có một công việc với triển vọng tốt.
Tom will never leave Boston, will he?	Tom sẽ không bao giờ rời Boston, phải không?
I don't know where I should wait for her.	Tôi không biết mình nên đợi cô ấy ở đâu.
Tom says he has no plans to stay with us this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại với chúng tôi vào cuối tuần này.
All my friends like the same music as me.	Tất cả bạn bè của tôi đều thích thể loại âm nhạc giống tôi.
Tom has a meeting this afternoon.	Tom có ​​một cuộc họp chiều nay.
You are not very funny.	Bạn không hài hước cho lắm.
I just want to make sure you're there.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn sẽ ở đó.
I know Tom as a guy with a conscience.	Tôi biết Tom là một chàng trai có lương tâm.
Tom went home as soon as the show ended.	Tom về nhà ngay khi buổi biểu diễn kết thúc.
Tom doesn't like the way Mary dresses.	Tom không thích cách Mary ăn mặc.
I don't think it's dangerous to do that.	Tôi không nghĩ sẽ nguy hiểm nếu làm điều đó.
They were going to hang Tom.	Họ định treo cổ Tom.
I lived in Boston for three months.	Tôi đã sống ở Boston ba tháng.
Let's call a spade a spade.	Hãy gọi một cái thuổng là một cái thuổng.
Everything went very smoothly.	Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
Tom seemed a little confused.	Tom có ​​vẻ hơi khó hiểu.
That's a big deal, of course.	Đó là một vấn đề lớn, tất nhiên.
Tom thought it was a joke.	Tom nghĩ rằng đó là một trò đùa.
My flight has to arrive at 2:30pm.	Chuyến bay của tôi phải đến lúc 2:30 chiều.
I don't regret kissing Tom.	Tôi không hối hận khi hôn Tom.
Tom ran over and hugged his mom and dad.	Tom chạy đến và ôm lấy bố và mẹ của mình.
Tom is from another country, but I can't remember which country exactly.	Tom đến từ một quốc gia khác, nhưng tôi không thể nhớ chính xác quốc gia nào.
I have some pictures that I think you might want to see.	Tôi có một số hình ảnh mà tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn xem.
We better give the floor to Tom.	Tốt hơn chúng ta nên nhường sàn cho Tom.
I hate unfinished business.	Tôi ghét công việc kinh doanh dở dang.
Tom was a little too late.	Tom đã đến quá muộn một lúc.
Opportunity waits for no one.	Cơ hội không chờ đợi một ai.
I'm here to support Tom.	Tôi đến để ủng hộ Tom.
Tom picked up the glass of water and took a sip.	Tom cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.
I know that Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không nên làm như vậy.
It seems that every woman on the bus wears perfume.	Có vẻ như mọi phụ nữ trên xe buýt đều xức nước hoa.
Tom said he didn't think Mary had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
Tom drank a glass of milk and went back to bed.	Tom uống một cốc sữa và quay lại giường.
There are no atheists in the foxholes.	Không có người vô thần trong các hố cáo.
They debated other parts of the proposal.	Họ đã tranh luận về các phần khác của đề xuất.
Tom says Mary doesn't have a lawyer.	Tom nói Mary không có luật sư.
Tom leaves the house at 6:30.	Tom ra khỏi nhà lúc 6:30.
Tom understands a little French.	Tom hiểu một chút tiếng Pháp.
They stripped its bark.	Họ tước vỏ cây của nó.
I told Tom not to touch me.	Tôi đã nói với Tom đừng chạm vào tôi.
I'll wait until Tom gets here.	Tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom knows that there's no way he could have done it without help.	Tom biết rằng không thể nào anh ấy có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I wish that Tom would stop crying.	Tôi ước rằng Tom sẽ ngừng khóc.
I don't have enough experience.	Tôi không có đủ kinh nghiệm.
Some dolls are too expensive to buy.	Một số búp bê quá đắt để mua.
I want to kiss Mary.	Tôi muốn hôn Mary.
Tom knows nothing about the matter.	Tom không biết gì về vấn đề này.
I can't believe Tom did all this alone.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm tất cả những điều này một mình.
Please don't make the same mistake I did.	Xin đừng phạm sai lầm như tôi đã làm.
Tom is standing nearby.	Tom đang đứng gần đó.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom introduced himself to everyone in the room.	Tom giới thiệu bản thân với mọi người trong phòng.
Tom and I are going to Boston tomorrow.	Tom và tôi sẽ đến Boston vào ngày mai.
Tom's car has new tyres.	Xe của Tom có ​​lốp mới.
Tom isn't faster than me is he?	Tom không nhanh hơn tôi phải không?
Tom says you are learning French.	Tom nói rằng bạn đang học tiếng Pháp.
Tom can swim.	Tom biết bơi.
Tom wants to finish what he's doing before he goes home.	Tom muốn hoàn thành việc anh ấy đang làm trước khi về nhà.
You're almost done, aren't you?	Bạn sắp hoàn thành, phải không?
Trying to convince Tom to do it didn't help either.	Cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó cũng chẳng ích gì.
Aren't you going to hang out with Tom anymore?	Bạn không định đi chơi với Tom nữa sao?
They climbed the jagged rocks.	Họ trèo lên những tảng đá lởm chởm.
Tom should be glad he's not here in Boston.	Tom nên mừng vì anh ấy không ở đây ở Boston.
That's what I want to tell you.	Đó là những gì tôi muốn nói với bạn.
I don't think Tom should do it again.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một lần nữa.
I haven't had a nightmare in a long time.	Đã lâu rồi tôi không gặp ác mộng.
Something that is not kosher.	Một cái gì đó không phải là kosher.
There are no badgers in these forests.	Không có con lửng nào trong những khu rừng này.
I'm sorry I wasn't there yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không ở đó ngày hôm qua.
I haven't heard from him in five years.	Tôi đã không nghe thấy gì từ anh ta trong năm năm.
Tom was able to help us today.	Tom đã có thể giúp chúng tôi ngày hôm nay.
Thank you for helping me organize Tom's birthday party.	Cảm ơn bạn đã giúp tôi tổ chức tiệc sinh nhật của Tom.
Tom thinks he will be able to help us tomorrow.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp chúng ta vào ngày mai.
Tom really should do it now.	Tom thực sự nên làm điều đó ngay bây giờ.
Is this the key you are looking for?	Đây có phải là chìa khóa bạn đang tìm kiếm không?
Tom told us this morning that he and Mary are moving to Boston.	Tom nói với chúng tôi sáng nay rằng anh ấy và Mary sẽ chuyển đến Boston.
Is Tom not at home?	Tom không có nhà phải không?
Tom won't be able to babysit for us tonight.	Tom sẽ không thể trông trẻ cho chúng ta tối nay.
Can't we just ask Tom to go?	Chúng ta không thể yêu cầu Tom đi sao?
They say that Tom killed Mary.	Họ nói rằng Tom đã giết Mary.
Get your mind out of the gutter!	Có được tâm trí của bạn ra khỏi máng xối!
Tom will not be named.	Tom sẽ không nêu tên.
I unplugged the TV.	Tôi đã rút phích cắm của TV.
Tom said he thinks he can buy everything he needs for about $300.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể mua mọi thứ mình cần với giá khoảng 300 đô la.
I think Tom has calmed down.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bình tĩnh lại.
I was too tired to cycle back home.	Tôi quá mệt để đạp xe trở về nhà.
Tom isn't a bachelor, is he?	Tom không phải là một cử nhân, phải không?
ALRIGHT. 	ĐƯỢC RỒI.
I agree.	Tôi đồng ý.
Tom and Mary don't like the same movies.	Tom và Mary không thích những bộ phim giống nhau.
Tom won't take any chances.	Tom sẽ không chấp nhận bất kỳ cơ hội nào.
Tom usually goes to school at 7:30.	Tom thường đi học lúc 7 giờ 30 phút.
He will be happy to help you.	Anh ấy sẽ rất vui khi được giúp đỡ bạn.
Tom always speaks French to me.	Tom luôn nói tiếng Pháp với tôi.
I think Tom went to jail.	Tôi nghĩ Tom đã phải ngồi tù.
I can't believe you told Tom that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã nói với Tom như vậy.
It's not a big problem.	Nó không phải là một vấn đề lớn.
Tom sent Mary to Boston.	Tom đã gửi Mary đến Boston.
Tom looked down at what was in his hand.	Tom nhìn xuống thứ trong tay.
Tom said he should have stayed in Boston longer.	Tom nói lẽ ra anh ấy nên ở Boston lâu hơn.
I listened to part of Tom and Mary's conversation.	Tôi đã nghe một phần cuộc trò chuyện của Tom và Mary.
I'm disappointed that my friend isn't here.	Tôi thất vọng vì bạn tôi không có ở đây.
The attacker ran away.	Kẻ tấn công đã bỏ chạy.
Tom is too young to take care of himself.	Tom còn quá nhỏ để chăm sóc bản thân.
I'm not sarcastic.	Tôi không mỉa mai đâu.
While taking a nap, I had a strange dream.	Trong khi ngủ trưa, tôi có một giấc mơ kỳ lạ.
Don't work too hard.	Đừng làm việc quá sức.
I want Tom to know that he doesn't really have to do it.	Tôi muốn Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I heard a loud noise.	Tôi nghe thấy một tiếng ồn ào.
I know that Tom did it badly.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó không tốt.
Tom is out of prison.	Tom ra tù.
That is very unlikely to happen.	Điều đó rất khó xảy ra.
I didn't tell Tom what I wanted to do.	Tôi không nói cho Tom biết tôi muốn làm gì.
Can you pass by and make room for another person?	Bạn có thể lướt qua và nhường chỗ cho một người nữa không?
Can I get reinstated?	Tôi có được phục hồi không?
Because he didn't want to lose face, he turned down my offer of help.	Vì không muốn mất mặt nên anh đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của tôi.
Tom had never been to such a big city before.	Tom chưa bao giờ đến một thành phố lớn như vậy trước đây.
From now on, do it the way Tom suggested.	Ngay từ bây giờ, hãy làm theo cách mà Tom gợi ý.
I have returned to my village during summer vacation.	Tôi đã trở về làng của tôi trong kỳ nghỉ hè.
Neither Tom nor Mary knew how to do it.	Cả Tom và Mary đều không biết làm thế nào để làm điều đó.
I have to warn Tom.	Tôi phải cảnh báo Tom.
You certainly took a long time to do that.	Bạn chắc chắn đã mất nhiều thời gian để làm được điều đó.
Tom is very compassionate, isn't he?	Tom rất từ ​​bi, phải không?
I wonder why Tom is so cruel.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại độc ác như vậy.
The accident happened around 3 a.m. Sunday.	Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ chủ nhật.
I'm planning to do it alone.	Tôi đang định làm điều đó một mình.
Tom thought that Mary probably wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không làm điều đó.
The boys made fun of themselves by telling jokes to each other.	Các chàng trai tự gây cười bằng cách kể chuyện cười cho nhau.
As a rough estimate, I would say the work would take two weeks.	Theo một ước tính sơ bộ, tôi sẽ nói rằng công việc sẽ mất hai tuần.
Do you have a pocket knife for me to borrow?	Bạn có một con dao bỏ túi cho tôi mượn không?
Tom didn't know what Mary thought he should do.	Tom không biết Mary nghĩ anh nên làm gì.
Can Tom leave early?	Tom có ​​thể về sớm không?
I don't swim as well as I wish I could.	Tôi không bơi giỏi như tôi ước mình có thể.
Tom was fingerprinted by the police.	Tom đã được cảnh sát lấy dấu vân tay.
Tom suspects that Mary is lying.	Tom nghi ngờ rằng Mary đang nói dối.
I am learning several languages.	Tôi đang học một số ngôn ngữ.
Tom and Mary have been traveling around the world for a year.	Tom và Mary đã đi du lịch vòng quanh thế giới trong một năm.
Tom didn't get it done.	Tom đã không hoàn thành việc đó.
Both Tom and Mary slipped and fell as they were going down the stairs.	Cả Tom và Mary đều trượt và ngã khi họ đang đi xuống cầu thang.
I don't understand why we are the ones who have to do it.	Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại là những người phải làm điều đó.
I wasn't as prepared as I should be.	Tôi đã không chuẩn bị như tôi nên làm.
Tom won't turn thirty until October.	Tom sẽ không bước sang tuổi ba mươi cho đến tháng Mười.
Many people with diabetes don't know they have it.	Nhiều người mắc bệnh tiểu đường không biết mình mắc bệnh.
Has Tom reported it yet?	Tom đã báo cáo nó chưa?
Why don't you wink at Tom?	Tại sao bạn không nháy mắt với Tom?
Tom never gave me any answers.	Tom không bao giờ cho tôi bất kỳ câu trả lời nào.
Tom asked us if we wanted to do it with him.	Tom hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có muốn làm điều đó với anh ấy không.
Tom borrowed a pair of sunglasses from Mary.	Tom đã mượn một cặp kính râm từ Mary.
Tom says he knows he probably doesn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó.
Why don't you loosen up?	Tại sao bạn không nới lỏng?
I know Tom is not against it.	Tôi biết Tom không chống lại nó.
Mary rarely kissed her husband anymore.	Mary ít khi hôn chồng nữa.
"Ask Tom where Mary is." 	"Hỏi Tom xem Mary ở đâu."
"You think he knows?"	"Ngươi cho rằng hắn biết?"
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
Tom had to admit to himself that Mary was right.	Tom phải thừa nhận với bản thân rằng Mary đã đúng.
Tom is taking us home, isn't he?	Tom đang đưa chúng ta trở về nhà, phải không?
Tom tells Mary that he is intending to help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đang có ý định giúp đỡ.
I think both Tom and Mary are sober.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều tỉnh táo.
How much did you bid?	Bạn đã đấu giá bao nhiêu?
This is the cheapest store in town.	Đây là cửa hàng rẻ nhất trong thị trấn.
I don't know for sure who Tom's girlfriend is.	Tôi không biết chắc chắn bạn gái của Tom là ai.
You speak so softly I can barely hear you.	Bạn nói rất nhỏ tôi hầu như không thể nghe thấy bạn.
What about the upcoming repair?	Việc sửa chữa sắp tới như thế nào?
Tom went to the counter and ordered a cup of coffee and a donut.	Tom đến quầy và gọi một tách cà phê và một chiếc bánh rán.
I'm actually reading an article on how to focus.	Tôi thực sự đang đọc một bài báo về cách tập trung.
I think you don't want to go.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn đi.
Why can't Tom come to us?	Tại sao Tom không thể đến với chúng tôi?
Tom and Mary were married in October 2013.	Tom và Mary đã kết hôn vào tháng 10 năm 2013.
I bought a bottle of beer at the liquor store.	Tôi mua một chai bia ở cửa hàng rượu.
Tom was taken to the hospital.	Tom đã được đưa đến bệnh viện.
The judge told the jury not to discuss the case.	Thẩm phán nói với bồi thẩm đoàn không thảo luận về vụ án.
Tom spilled a cup of coffee on his keyboard.	Tom làm đổ một tách cà phê trên bàn phím của mình.
We found it impossible to convince Tom to help us.	Chúng tôi thấy không thể thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I don't think Tom will let me do that here.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó ở đây.
Tom was trying to find out the truth.	Tom đã cố gắng tìm ra sự thật.
I don't agree with the way Tom is doing it.	Tôi không tán thành cách mà Tom đang làm.
Tom was shaken, but Mary was not.	Tom đã bị rung động, nhưng Mary thì không.
You need a pair of dice to play this game.	Bạn cần một cặp xúc xắc để chơi trò chơi này.
Tom tells Mary that John probably won't be in Boston much longer.	Tom nói Mary biết rằng John có thể sẽ không ở Boston lâu hơn nữa.
You can pet my dog ​​if you want.	Bạn có thể nuôi con chó của tôi nếu bạn muốn.
I don't go out.	Tôi không ra ngoài.
Mr. Jackson is our homeroom teacher.	Thầy Jackson là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi.
I am not self-employed.	Tôi không tự kinh doanh.
I still don't have all the answers.	Tôi vẫn chưa có tất cả các câu trả lời.
Tom says he didn't know Mary wouldn't make it on time.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không làm điều đó đúng giờ.
"Where have you been?" 	"Em đã ở đâu vậy?"
"I went to the station to see off a friend."	"Tôi đã đến nhà ga để tiễn một người bạn."
Tom used to live across the country.	Tom từng sống ở bên kia đất nước.
Tom pretended to understand what the old man was saying.	Tom giả vờ hiểu những gì ông già đang nói.
I couldn't do everything I wanted.	Tôi đã không thể làm mọi thứ tôi muốn.
No matter what you say, I won't give up.	Dù bạn có nói gì đi nữa, tôi sẽ không bỏ cuộc.
Tom is a born athlete.	Tom là một vận động viên bẩm sinh.
You are so rude.	Bạn thật thô lỗ.
You told me how you feel.	Bạn đã nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào.
Fill her with regular. 	Làm đầy cô ấy với thường xuyên.
I will pay in cash.	Tôi sẽ trả bằng tiền mặt.
Both Tom and I were scared.	Cả tôi và Tom đều sợ hãi.
She started to annoy me.	Cô ấy bắt đầu làm phiền tôi.
I doubt that Tom has ever read a book from start to finish in his life.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã bao giờ đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối trong cuộc đời của mình.
I just wish you trusted me.	Tôi chỉ ước bạn tin tưởng tôi.
Why doesn't Tom help us escape?	Tại sao Tom không giúp chúng ta trốn thoát?
I have seen Mount Fuji.	Tôi đã nhìn thấy núi Phú Sĩ.
I don't have money to buy dictionaries with.	Tôi không có tiền để mua từ điển với.
You cannot measure happiness by money.	Bạn không thể đánh giá hạnh phúc bằng tiền bạc.
Tom had a headache last night.	Tom đã bị đau đầu vào đêm qua.
Tom wants Mary to drive him to the airport.	Tom muốn Mary chở anh đến sân bay.
You're also not very likely to succeed this time, are you?	Bạn cũng không có nhiều khả năng thành công lần này phải không?
Someone told me Tom now lives in Australia.	Có người nói với tôi Tom hiện sống ở Úc.
Tom says he can do everything he has to.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
I haven't finished my breakfast yet.	Tôi vẫn chưa ăn sáng xong.
Do you think anyone would care if I didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu tôi không làm như vậy không?
Do you know how old Mozart was when he died?	Bạn có biết Mozart bao nhiêu tuổi khi ông qua đời?
They won't give you anything.	Họ sẽ không cung cấp cho bạn bất cứ điều gì.
Tom rarely waits for anyone.	Tom rất ít khi đợi ai cả.
Tom says he doesn't need to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó bây giờ.
I will go to Australia next winter.	Tôi sẽ đi Úc vào mùa đông tới.
Tom did not do his job well.	Tom đã không làm tốt công việc của mình.
You don't think I would be tempted to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ bị cám dỗ để làm điều đó, phải không?
Tom forgot to lock the house.	Tom quên khóa nhà.
Tom is very worried about what might happen.	Tom rất lo lắng về những gì có thể xảy ra.
What makes you think Tom will cry?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ khóc?
Tom is pretty good.	Tom khá tốt.
Tom is sure that Mary didn't actually go to Australia last week.	Tom chắc chắn rằng Mary đã không thực sự đến Úc vào tuần trước.
I never criticized Tom.	Tôi chưa bao giờ chỉ trích Tom.
Tom noticed an envelope on Mary's desk.	Tom nhận thấy một phong bì trên bàn của Mary.
We gave Tom a reward.	Chúng tôi đã thưởng cho Tom.
I know that Tom is a very hard worker.	Tôi biết rằng Tom là một người làm việc rất chăm chỉ.
Tom says that Mary is not weak.	Tom nói rằng Mary không yếu đuối.
Tom told me to finish it by tomorrow.	Tom bảo tôi phải hoàn thành việc đó vào ngày mai.
You haven't finished the cookie yet, have you?	Bạn chưa ăn hết cái bánh quy phải không?
What does EC stand for?	EC là viết tắt của gì?
Tom told Mary how to do it, right?	Tom đã nói với Mary làm thế nào để làm điều đó, phải không?
I don't know if Tom is good at chess or not.	Tôi không biết Tom có ​​giỏi cờ hay không.
When I looked at her, she smiled at me.	Khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy mỉm cười với tôi.
Tom isn't afraid of Mary, is he?	Tom không sợ Mary phải không?
Tom was honest with Mary.	Tom đã thành thật với Mary.
Tom was one of thirty people asked to leave.	Tom là một trong ba mươi người được yêu cầu rời đi.
Tom said Mary wasn't sure if John wanted to do it.	Tom nói Mary không chắc liệu John có muốn làm điều đó hay không.
Tom and Mary rarely go out together.	Tom và Mary hiếm khi đi chơi cùng nhau.
Mary showed up at school in a beautiful dress.	Mary xuất hiện ở trường với một chiếc váy đẹp.
Tom tells us he doesn't like to do that.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy không thích làm điều đó.
I'm tired.	Tôi hơi mệt.
Has Tom ever been in trouble with the law?	Tom đã bao giờ gặp rắc rối với pháp luật chưa?
Tom may not be caught.	Tom có ​​thể không bị bắt.
Tom can do much better.	Tom có ​​thể làm tốt hơn nhiều.
That boy over there is probably Tom's brother.	Cậu bé đằng kia có lẽ là em trai của Tom.
Tom will come soon.	Tom sẽ đến sớm.
Tom has a 9 to 5 job.	Tom có ​​một công việc từ 9 đến 5.
On Fridays, I wear jeans to work.	Vào thứ Sáu, tôi mặc quần jean đi làm.
One way to learn a foreign language is to interact with native speakers of that language.	Một cách để học ngoại ngữ là tương tác với người bản ngữ nói ngôn ngữ đó.
Someone is missing.	Có ai đó đang mất tích.
That doesn't help them any.	Điều đó không giúp họ bất kỳ.
Tom is very sociable with his classmates.	Tom rất hòa đồng với các bạn cùng lớp.
Tell Tom he will have to work late today.	Nói với Tom hôm nay anh ấy sẽ phải làm việc muộn.
I don't like listening to the radio.	Tôi không thích nghe đài.
Tom is in the next room, explaining what happened.	Tom đang ở trong phòng bên cạnh, giải thích những gì đã xảy ra.
This pack is not heavy.	Gói này không nặng.
Tom will be cremated tomorrow.	Tom sẽ được hỏa táng vào ngày mai.
I'm fed up with this job.	Tôi chán ngấy công việc này.
You have a relationship with Tom, right?	Bạn có một mối quan hệ với Tom, phải không?
We're not too worried.	Chúng tôi không quá lo lắng.
Tom doesn't need to help Mary anymore.	Tom không cần giúp Mary nữa.
I suspect Tom and Mary are tense.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang căng thẳng.
Many parents worry that their children are not being provided with a basic understanding of numbers.	Nhiều bậc cha mẹ lo lắng rằng con cái của họ không được cung cấp những hiểu biết cơ bản về các con số.
How do you know they're not Canadian?	Làm sao bạn biết họ không phải là người Canada?
Don't forget to wash your hands.	Đừng quên rửa tay.
Tom must be thirsty.	Tom phải khát.
Tom will know what we need to do.	Tom sẽ biết chúng ta cần làm gì.
We don't hang out together as often as we used to.	Chúng tôi không đi chơi cùng nhau thường xuyên như trước nữa.
Berries are rich in minerals like potassium.	Quả mọng có nhiều khoáng chất như kali.
His bag is right here, so he can't go to school yet.	Cặp của nó ở ngay đây, nên nó chưa thể đi học được.
In how many days do you think Tom will do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm được điều đó trong bao nhiêu ngày nữa?
Tom thinks Mary won't be ready.	Tom nghĩ Mary sẽ không sẵn sàng.
I don't want you to blame yourself for the way things turned out.	Tôi không muốn bạn đổ lỗi cho bản thân về cách mà mọi thứ đã diễn ra.
Tom was pulled over by the police because one of his tail lights went out.	Tom đã bị cảnh sát kéo đến vì một trong những chiếc đèn đuôi của anh ta bị tắt.
Tom returned to Boston after three years in Chicago.	Tom trở lại Boston sau ba năm ở Chicago.
Tom is a braggart.	Tom là một người khoe khoang.
I don't have enough money to buy the guitar I want.	Tôi không có đủ tiền để mua cây đàn mà tôi muốn.
I told Tom I was fed up with him.	Tôi nói với Tom rằng tôi chán ngấy anh ta.
I think you are the most beautiful person I have ever met.	Tôi nghĩ anh là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.
I would do it if both Tom and Mary wanted to.	Tôi sẽ làm điều đó nếu cả Tom và Mary đều muốn.
Tom was attentive.	Tom đã chăm chú.
Tom will be back in Boston the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại Boston vào ngày mốt.
I tiptoed to the bedroom.	Tôi kiễng chân lên phòng ngủ.
We don't laugh.	Chúng tôi không cười.
You pulled the button too tight.	Bạn đã kéo nút quá chặt.
Tom seems to be depressed.	Tom có ​​vẻ như đang chán nản.
I remember giving Tom some money.	Tôi nhớ đã cho Tom một số tiền.
Tom is extremely smart.	Tom cực kỳ thông minh.
I told Tom it was okay for him to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy làm điều đó là được.
I wonder if Tom was actually talking to Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói chuyện với Mary không.
Tom says he knows you won't be able to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn sẽ không thể làm điều đó.
Tom has lived in Australia for a very long time.	Tom đã sống ở Úc trong một thời gian rất dài.
Tom was hit by a tranquilizer dart.	Tom bị trúng một phi tiêu thuốc an thần.
Please don't make me beg.	Xin đừng bắt tôi phải cầu xin.
I wasn't surprised when Tom showed up at my party because Mary told me he was coming.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom xuất hiện tại bữa tiệc của tôi vì Mary đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến.
I've always wanted to work for myself.	Tôi luôn muốn làm việc cho chính mình.
Tom scratched his head.	Tom gãi đầu.
I didn't know that you weren't happy here.	Tôi không biết rằng bạn đã không hạnh phúc ở đây.
Obviously Tom doesn't like girls.	Rõ ràng là Tom không thích con gái.
I can't believe Tom just suggested that.	Tôi không thể tin rằng Tom chỉ đề nghị như vậy.
Tom's quick thinking saved the day.	Tư duy nhanh nhạy của Tom đã cứu rỗi cả ngày.
I want to thank you for helping us win.	Tôi muốn cảm ơn các bạn đã giúp chúng tôi giành chiến thắng.
I heard you went out with Tom.	Tôi nghe nói bạn đã đi chơi với Tom.
I know Tom is as tall as Mary.	Tôi biết Tom cao bằng Mary.
Tom secretly recorded our conversation.	Tom đã bí mật ghi âm cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tom fell in love with a girl three years younger than him.	Tom đã yêu một cô gái nhỏ hơn anh ba tuổi.
Was Tom really back?	Tom đã thực sự trở lại?
All men and women in the company are well trained.	Mọi nam và nữ trong công ty đều được đào tạo bài bản.
What is your personality type?	Kiểu tính cách của bạn là gì?
You are the only one who can convince him.	Bạn là người duy nhất có thể thuyết phục anh ấy.
I think Tom will work with plumbing.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm việc với hệ thống ống nước.
What activities do you like to do in your free time?	Bạn thích làm những hoạt động gì trong thời gian rảnh?
I can't think of anything wrong with that.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì sai với điều đó.
We import many things from Australia.	Chúng tôi nhập khẩu nhiều thứ từ Úc.
Tom is looking forward to going shopping with Mary.	Tom rất mong được đi mua sắm với Mary.
When are we eating? 	Khi nào chúng ta đang ăn?
I'm hungry!	Tôi đói!
As a prank, some students released three goats into the school after painting the numbers 1, 2 and 4 on the faces of the goats. 	Để chơi khăm, một số học sinh thả ba con dê vào trong trường sau khi sơn các số 1, 2 và 4 trên các mặt của các con dê.
The teachers spent most of the day looking for goat number 3.	Các thầy cô đã dành phần lớn thời gian trong ngày để tìm kiếm con dê số 3.
The sidewalks are empty.	Các vỉa hè vắng tanh.
If you consider his age, then you cannot blame him for his actions.	Nếu bạn xem xét tuổi của anh ấy, thì bạn không thể trách anh ấy vì hành động của mình.
A thermometer is an instrument for measuring temperature.	Nhiệt kế là một dụng cụ để đo nhiệt độ.
It's a pineapple.	Đó là một quả dứa.
Tom probably didn't know that Mary wanted to do it again.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary muốn làm điều đó một lần nữa.
I think I could have done better.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã làm tốt hơn.
Tom drinks black coffee without sugar.	Tom uống cà phê đen không đường.
I don't know that Tom knows why he shouldn't.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao anh ấy không nên làm như vậy.
Tom wants to take pictures of everyone tomorrow.	Tom muốn chụp ảnh mọi người vào ngày mai.
Tom says he is not hungry anymore.	Tom nói rằng anh ấy không đói nữa.
I don't know why I did that.	Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy.
Tom has decided.	Tom đã quyết định.
Can't you give a little discount?	Bạn không thể giảm giá một chút?
You don't keep your promises.	Bạn không giữ lời hứa của mình.
I doubt if Tom will be at the beach today.	Tôi nghi ngờ liệu hôm nay Tom có ​​ở bãi biển không.
It must be cold for it to snow.	Trời phải lạnh mới có tuyết rơi.
Tom isn't coming back, is he?	Tom sẽ không trở lại, phải không?
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
Tom says he knows one of Mary's brothers.	Tom nói rằng anh ta biết một trong những người anh em của Mary.
I told you that Tom and Mary were telling the truth.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom và Mary đã nói sự thật.
Tom can speak French and English.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom tugged at the desk drawer and reached inside for the pistol.	Tom giật mạnh ngăn bàn và thò tay vào trong lấy khẩu súng lục.
Tom is proud of his team.	Tom tự hào về đội của mình.
I think I'm at the right place.	Tôi nghĩ rằng tôi đang ở đúng nơi.
Did they tell you about their plans for this evening?	Họ có nói gì với bạn về kế hoạch của họ cho buổi tối hôm nay không?
I hope we didn't wake you up.	Tôi hy vọng chúng tôi đã không đánh thức bạn.
Both of them were aware of what had happened.	Cả hai người họ đều nhận thức được những gì đã xảy ra.
I wish I hadn't lied to the police.	Tôi ước gì tôi đã không nói dối cảnh sát.
I wonder if Tom knows Mary needs to do it before noon.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary cần làm điều đó trước buổi trưa không.
I cannot work from home.	Tôi không thể làm việc ở nhà.
Tom is shouting at Mary.	Tom đang hét vào mặt Mary.
Tom caught a big fish.	Tom đã bắt được một con cá lớn.
Tom returned to his seat.	Tom quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Do you think Tom was telling us the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói thật với chúng tôi không?
I need to go to the pharmacy to buy some medicine for Tom.	Tôi cần đến hiệu thuốc để mua một ít thuốc cho Tom.
What is the name of this place?	Tên của địa điểm này là gì?
I don't play chess as often as before.	Tôi không chơi cờ thường xuyên như trước nữa.
I think Tom is not clear.	Tôi nghĩ rằng Tom không rõ ràng.
I couldn't get a definite answer from Tom.	Tôi không thể nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tom.
Let's have tea at 3:00.	Hãy uống trà vào lúc 3:00.
It was one of the weirdest things I've ever seen.	Đó là một trong những điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy.
Tom said he plans to do it on October 20.	Tom cho biết anh dự định làm điều đó vào ngày 20/10.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom is a great choice.	Tom là một sự lựa chọn tuyệt vời.
When was the last time Tom was in Australia?	Lần cuối cùng Tom ở Úc là khi nào?
I don't think Tom meant what he said.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói.
Tom and Mary live in the same house.	Tom và Mary sống chung một nhà.
Tom can't joke.	Tom không thể nói đùa.
Tom admitted that he was in trouble.	Tom thừa nhận rằng anh đã gặp rắc rối.
Are you the one who made the coffee this morning?	Bạn có phải là người đã pha cà phê sáng nay không?
You cannot live without water.	Bạn không thể sống mà không có nước.
Why can't I stay with you?	Tại sao tôi không thể ở lại với bạn?
Tom was lucky he wasn't killed.	Tom may mắn là anh ấy không bị giết.
Tom says he will have to reschedule.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phải lên lịch lại.
You lied to the police, didn't you?	Bạn đã nói dối cảnh sát, phải không?
I want to go hiking with Tom.	Tôi muốn đi leo núi với Tom.
Tom wishes to win.	Tom mong muốn chiến thắng.
Tom does not sit with Mary.	Tom không ngồi với Mary.
I can kill Tom.	Tôi có thể giết Tom.
That gave me goosebumps.	Điều đó khiến tôi nổi da gà.
Tom and Mary are in Tom's car.	Tom và Mary đang ở trong xe của Tom.
He convinces his daughter not to marry Tom.	Ông thuyết phục con gái mình đừng kết hôn với Tom.
I think Tom voted for me.	Tôi nghĩ Tom đã bình chọn cho tôi.
Who is Tom looking for?	Tom đang tìm ai?
You must stop doing this.	Bạn phải ngừng làm điều này.
Tom is usually much prettier than Mary.	Tom thường đẹp hơn Mary rất nhiều.
I didn't notice her walking out of the room.	Tôi không nhận thấy cô ấy đi ra khỏi phòng.
Tonga has reasonable basic infrastructure and well-developed social services.	Tonga có cơ sở hạ tầng cơ bản hợp lý và các dịch vụ xã hội phát triển tốt.
Tom doesn't know who Mary is.	Tom không biết Mary là ai.
It's not because Tom didn't try.	Đó không phải là vì Tom đã không cố gắng.
Where's your warrant?	Trát của bạn đâu?
I wish Tom did.	Tôi ước gì Tom đã làm được.
Tom is leaving, isn't he?	Tom đang muốn rời đi, phải không?
No matter how hard I try, I can't forget that kiss.	Dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể quên được nụ hôn đó.
We don't speak French at home.	Chúng tôi không nói tiếng Pháp ở nhà.
I'm so dirty.	Tôi bẩn lắm.
Tom sold the rest of his book.	Tom đã bán phần còn lại của cuốn sách của mình.
Tom doesn't contribute, does he?	Tom không đóng góp, phải không?
Don't pretend you're helping me.	Đừng giả vờ như bạn đang giúp đỡ tôi.
She's old enough to know better than to expect too much from her parents.	Cô ấy đủ lớn để biết rõ hơn là không nên kỳ vọng quá nhiều vào cha mẹ mình.
The same can be said about many others.	Điều tương tự cũng có thể được nói về nhiều người khác.
Tom didn't seem surprised when I told him Mary needed to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary cần phải làm điều đó.
Tom will be able to do what he wants to do.	Tom sẽ có thể làm những gì anh ấy muốn làm.
I live in the same apartment complex as Tom.	Tôi sống trong cùng một khu chung cư với Tom.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đáng tin cậy.
Tom finally figured out how to open the box.	Tom cuối cùng đã tìm ra cách mở chiếc hộp.
We still have a lot.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều.
Am I the only one seeing the humor in this?	Tôi có phải là người duy nhất nhìn thấy sự hài hước trong này không?
I am just a child.	Tôi chỉ là một đứa trẻ.
How do I know that will happen?	Làm sao tôi có thể biết được điều đó sẽ xảy ra?
The police tracked Tom down.	Cảnh sát đã lần ra Tom.
You are really gifted.	Bạn thực sự có năng khiếu.
Tom probably won't be back until October 20.	Tom có ​​thể sẽ không trở lại trước ngày 20 tháng 10.
I got pins and needles in my leg.	Tôi bị ghim và kim ở chân.
Tom seems sincere.	Tom có ​​vẻ chân thành.
I don't think Tom will let you do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Is it true that Tom and Mary are getting married?	Có đúng là Tom và Mary sắp kết hôn không?
I found Tom's secret hideout.	Tôi đã tìm ra nơi ẩn náu bí mật của Tom.
I'm sure Tom wouldn't stay up this late.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thức khuya thế này.
Tom does nothing but play all day.	Tom không làm gì ngoài việc chơi cả ngày.
Was Tom the one who told you where to park?	Tom có ​​phải là người đã cho bạn biết nơi đậu xe không?
I think Tom is stingy.	Tôi nghĩ Tom là người keo kiệt.
Tom lives near a bus stop.	Tom sống gần một bến xe buýt.
Tom considers Mary his girlfriend.	Tom coi Mary là bạn gái của anh ấy.
Tom drank something.	Tom đã uống gì đó.
Tom said he expected Mary to be there.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở đó.
Tom hopes he can visit Australia before he dies.	Tom hy vọng anh ấy có thể đến thăm Úc trước khi chết.
I want to be a plumber, like my father.	Tôi muốn trở thành một thợ sửa ống nước, giống như cha tôi.
Tom has to do it before he can go home.	Tom phải làm điều đó trước khi anh ấy có thể về nhà.
I will be able to help you today in a few hours.	Tôi sẽ có thể giúp bạn hôm nay trong vài giờ.
I just want what's right for me.	Tôi chỉ muốn những gì đúng là của tôi.
You have to admit that you were wrong.	Bạn phải thừa nhận rằng bạn đã sai.
Tom and Mary are talking in French.	Tom và Mary đang nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Take care of my dog ​​while I'm away.	Hãy chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng.
Tom doesn't love me. 	Tom không yêu tôi.
He fell in love with Mary.	Anh đã yêu Mary.
Mary wants to pierce her navel.	Mary muốn xỏ lỗ rốn.
My family needed money, so I started working when I was thirteen.	Gia đình tôi cần tiền, vì vậy tôi bắt đầu đi làm khi tôi mười ba tuổi.
That is not an easy question to answer.	Đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời.
Tom says he probably won't be home on October 20th.	Tom nói rằng có lẽ anh ấy sẽ không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
There are no children on the bus.	Không có trẻ em nào trên xe buýt.
Tom is obviously very embarrassed.	Tom rõ ràng là rất xấu hổ.
I have decided what I will do.	Tôi đã quyết định mình sẽ làm gì.
I can't get excited about anything anymore.	Tôi không thể hào hứng với bất cứ điều gì nữa.
I think Tom is a man of conscience.	Tôi nghĩ rằng Tom là người có lương tâm.
Tom is in the army.	Tom đang trong quân đội.
Tom said that he thought it wasn't going to happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom knows I'm lazy.	Tom biết tôi lười biếng.
Does anyone care if Tom doesn't?	Có ai quan tâm nếu Tom không làm vậy không?
Do you have a good point to make?	Bạn có một điểm phù hợp để thực hiện không?
How do we know that Tom won't do it again?	Làm thế nào để chúng ta biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa?
I don't doze off like everyone else.	Tôi không ngủ gật như những người khác.
Is Tom jealous?	Tom có ​​ghen không?
Tom has been in the basement all morning.	Tom đã ở dưới tầng hầm cả buổi sáng.
Tom assumed everyone knew what to do.	Tom cho rằng mọi người đều biết phải làm gì.
Tom says he may need to stay in the hospital for a few more days.	Tom nói rằng anh ấy có thể cần phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa.
There is a dictionary on the table.	Có một cuốn từ điển trên bàn.
Tom is back in Australia again.	Tom đã trở lại Úc một lần nữa.
Maybe you and I can do it together again.	Có lẽ bạn và tôi có thể làm điều đó cùng nhau một lần nữa.
Doesn't sound too serious.	Nghe có vẻ không quá nghiêm trọng.
Tom crossed his arms.	Tom khoanh tay.
I assume you want me to tell Tom what happened.	Tôi cho rằng bạn muốn tôi kể cho Tom những gì đã xảy ra.
Don't talk to me again.	Đừng nói lại với tôi.
Tom tells his boss that he needs to leave soon.	Tom nói với ông chủ của anh ấy rằng anh ấy cần phải đi sớm.
Do you think they will let us do that?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó?
This will not take much time.	Việc này sẽ không mất nhiều thời gian.
Tom is impatient, isn't he?	Tom đang thiếu kiên nhẫn, phải không?
They are coming together.	Họ đang đến với nhau.
Tom drove his sons to the swimming pool.	Tom chở các con trai đến bể bơi.
What's your deal with Tom?	Thỏa thuận của bạn với Tom là gì?
Geese are ferocious birds.	Ngỗng là loài chim hung dữ.
I'm not the one who painted that picture.	Tôi không phải là người đã vẽ bức tranh đó.
Today I am shopping in town as well as running errands for my grandmother.	Hôm nay tôi đang đi mua sắm trong thị trấn cũng như chạy việc vặt cho bà tôi.
They are awake.	Họ đang thức.
I think I need to do something different.	Tôi nghĩ rằng tôi cần phải làm một điều gì đó khác biệt.
Do you know much about Tom?	Bạn có biết nhiều về Tom?
Doing that will really make Tom happy.	Làm điều đó thực sự sẽ khiến Tom hạnh phúc.
Tom left his shoes on the shoe rack.	Tom để giày của mình trên giá giày.
That is rubbing.	Đó là sự chà xát.
I wish you quit doing what you're doing.	Tôi ước bạn bỏ làm những gì bạn đang làm.
Tom peeked around the corner.	Tom lén nhìn quanh góc.
Tom thanks Mary for her patience.	Tom cảm ơn Mary vì sự kiên nhẫn của cô ấy.
Tom didn't say so.	Tom đã không nói như vậy.
I know Tom is planning to do that.	Tôi biết Tom đang lên kế hoạch làm điều đó.
Tom screams that he needs help.	Tom hét lên rằng anh ấy cần giúp đỡ.
In 1964, Roger Miller agreed to record 16 songs. 	Năm 1964, Roger Miller đồng ý thu âm 16 bài hát.
One of those songs is "Dang Me." 	Một trong những bài hát đó là "Dang Me."
It became his first number one bestseller.	Nó đã trở thành kỷ lục bán chạy số một đầu tiên của anh ấy.
I wish I had a horse.	Tôi ước tôi có một con ngựa.
How do you know that will happen?	Làm sao bạn biết điều đó sẽ xảy ra?
I'm really angry about it.	Tôi thực sự tức giận về nó.
What you're doing worries me.	Những gì bạn đang làm khiến tôi lo lắng.
Tom always sleeps in class. 	Tom luôn ngủ trong lớp.
It seems that he goes to school just to catch up on his sleep.	Dường như anh ấy đến trường chỉ để bắt kịp giấc ngủ của mình.
Tom is lucky to have Mary here.	Tom thật may mắn khi có Mary ở đây.
I'm not usually that busy.	Tôi thường không bận rộn như vậy.
Tom is a broad-minded person.	Tom là người có đầu óc rộng rãi.
You are the only person I ever wanted to marry.	Bạn là người duy nhất tôi từng muốn kết hôn.
Tom hasn't shaved.	Tom chưa cạo râu.
I bet you didn't have to do that.	Tôi cá là bạn đã không phải làm điều đó.
The gorilla beats its chest.	Con khỉ đột đập ngực.
I think Tom was broken.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ.
Tom doesn't need any help.	Tom không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Could it be that I am wrong?	Có thể là tôi sai?
I went to the movie thinking it would be fun, but it left me with a bad taste in my mouth.	Tôi đi xem phim nghĩ rằng nó sẽ rất vui, nhưng nó để lại cho tôi một hương vị tồi tệ trong miệng.
Tom meets Mary in a bar.	Tom gặp Mary trong một quán bar.
Tom was able to buy everything he needed.	Tom đã có thể mua mọi thứ mà anh ấy cần.
That's what you don't understand.	Đó là những gì bạn không hiểu.
Where did you put all the spoons?	Bạn đã đặt tất cả các thìa ở đâu?
Tom tells everyone at school about what happened.	Tom nói với mọi người ở trường về những gì đã xảy ra.
If God does not exist, it is necessary to invent him.	Nếu Chúa không tồn tại, cần phải phát minh ra anh ta.
I bought him a glass of water to thank him for his help.	Tôi đã mua cho anh ấy một ly nước để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom's still in the house, isn't he?	Tom vẫn ở trong nhà, phải không?
I know that Tom rescued me.	Tôi biết rằng Tom đã giải cứu tôi.
Tom says you are busy.	Tom nói rằng bạn đang bận.
That shirt doesn't go with those pants.	Cái áo đó không đi với cái quần đó.
Don't send me notes anymore.	Đừng gửi cho tôi ghi chú nữa.
Tom doesn't know you can't swim?	Tom không biết là bạn không biết bơi sao?
That's not what I intended to do.	Đó không phải là những gì tôi định làm.
Tom will see you.	Tom sẽ gặp bạn.
Do you want to hear about what Tom did?	Bạn có muốn nghe về những gì Tom đã làm không?
I wonder why I feel lonely when it gets cold.	Tôi tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy cô đơn khi trời trở lạnh.
Tom assumed that Mary knew why John was in the hospital.	Tom cho rằng Mary biết tại sao John lại ở trong bệnh viện.
They are with me.	Họ đang ở với tôi.
Why can't you ask someone for directions?	Tại sao bạn không thể hỏi ai đó chỉ đường?
Tom found Mary a job not too far from where she lived.	Tom đã tìm cho Mary một công việc không quá xa nơi cô sống.
You should ask Mary out.	Bạn nên rủ Mary đi chơi.
Tom was amazed and fascinated by what he saw there.	Tom đã rất kinh ngạc và bị cuốn hút bởi những gì anh thấy ở đó.
I was not in Australia last winter.	Tôi đã không ở Úc vào mùa đông năm ngoái.
Tom lives in my building.	Tom sống trong tòa nhà của tôi.
Tom was in tears.	Tom đã rơi nước mắt.
Tom will be here on Thanksgiving.	Tom sẽ đến đây vào Lễ Tạ ơn.
Tom didn't know what Mary would have to do.	Tom không biết Mary sẽ phải làm gì.
Tom is a human rights lawyer.	Tom là một luật sư nhân quyền.
It was Tom who was arrested.	Tom là người đã bị bắt.
Tom gave Mary the money she asked for.	Tom đã đưa cho Mary số tiền mà cô ấy yêu cầu.
I know I'm a good basketball coach.	Tôi biết tôi là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
Tom wears blue jeans.	Tom mặc quần jean xanh.
Tom has no idea what happened.	Tom không biết gì về những gì đã xảy ra.
I think Tom will give Mary John's phone number.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho số điện thoại của Mary John.
Tom knows about this.	Tom biết về điều này.
I don't think Tom should be the captain of our team.	Tôi không nghĩ Tom nên là đội trưởng của đội chúng tôi.
Tom got you in trouble, didn't he?	Tom đã khiến bạn gặp rắc rối, phải không?
I think Tom can't understand French.	Tôi nghĩ Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom is shaving.	Tom đang cạo râu.
The girl's face turned even redder.	Mặt thiếu nữ càng đỏ hơn.
I know Tom is a very good acrobat.	Tôi biết Tom là một người nhào lộn rất giỏi.
Tom said he didn't remember asking me to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ đã yêu cầu tôi làm điều đó.
I don't want to miss the deadline.	Tôi không muốn bỏ lỡ thời hạn.
I wonder if you can help me do that.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể giúp tôi làm điều đó.
Tom tries to get Mary's attention.	Tom cố gắng thu hút sự chú ý của Mary.
Tom is a saxophonist.	Tom là một nghệ sĩ saxophone.
My sister's name is Mary.	Em gái tôi tên là Mary.
He didn't know what to say.	Anh không biết phải nói gì.
Tom is not protected.	Tom không được bảo vệ.
What is the name of the bar where Tom works?	Tên của quán bar nơi Tom làm việc là gì?
Is this Tom's car?	Đây có phải là xe của Tom không?
I know Tom doesn't know why you want me to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
We always have a meeting on the last Monday of the month.	Chúng tôi luôn có một cuộc họp vào thứ Hai cuối cùng của tháng.
Tom bought a camera and a tripod.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh và một giá ba chân.
Why not talk directly to Tom about it?	Tại sao không nói chuyện trực tiếp với Tom về nó?
Tom probably won't have to do that anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải làm như vậy nữa.
Tom's family moved around quite a bit when he was a kid.	Gia đình của Tom đã di chuyển xung quanh khá nhiều khi anh ấy còn nhỏ.
I don't like sitting next to Tom.	Tôi không thích ngồi cạnh Tom.
Tom throws an egg at Mary.	Tom ném một quả trứng vào Mary.
Tom can't ride a horse.	Tom không thể cưỡi ngựa.
I think Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm việc đó.
You don't even know why you're here.	Bạn thậm chí không biết tại sao bạn ở đây.
I'd like to speak to Tom privately.	Tôi muốn nói chuyện riêng với Tom.
I just don't want to catch your cold.	Tôi chỉ không muốn bị cảm lạnh của bạn.
Tom interrupted Mary.	Tom ngắt lời Mary.
I don't have time for this today.	Tôi không có thời gian cho việc này hôm nay.
I doubt Tom needs to do that.	Tôi nghi ngờ Tom cần phải làm điều đó.
That is completely justifiable.	Điều đó hoàn toàn chính đáng.
I paid for the ticket.	Tôi đã trả tiền vé.
Tom has boots.	Tom có ​​ủng.
Children who approach this rich literature through stories of great figures of the past will easily develop a love of history and a love of reading history.	Những đứa trẻ tiếp cận lĩnh vực văn học phong phú này thông qua những câu chuyện về các nhân vật vĩ đại trong quá khứ sẽ dễ dàng có được niềm yêu thích lịch sử và niềm yêu thích đọc lịch sử.
Tom hid the gold coins where he thought no one would find them.	Tom đã giấu những đồng tiền vàng ở nơi anh nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy chúng.
I'm pretty sure Tom wasn't the one who did it.	Tôi khẳng định Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom and Mary both wore thick winter coats.	Tom và Mary đều mặc áo khoác mùa đông dày.
I'm still waiting for someone to tell me what to do.	Tôi vẫn đang đợi ai đó cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom knows what he wants.	Tom biết anh ấy muốn gì.
Tom will be back at 2:30.	Tom sẽ trở về lúc 2:30.
The post office is not open yet.	Bưu điện vẫn chưa mở cửa.
Tom opened the office door and went in.	Tom mở cửa văn phòng và đi vào.
Mary makes her own perfume.	Mary làm nước hoa của riêng mình.
Tom doesn't play video games.	Tom không chơi trò chơi điện tử.
Tom definitely got the message.	Tom chắc chắn đã nhận được tin nhắn.
Insolent waiter.	Người phục vụ xấc xược.
We have decided to visit Boston.	Chúng tôi đã quyết định đến thăm Boston.
Tom says he's glad you can do it.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom is in the kitchen making coffee.	Tom đang trong bếp pha cà phê.
Tom never liked Mary.	Tom chưa bao giờ thích Mary.
I am ready now.	Tôi sẵn sàng ngay bây giờ.
Tom and Mary no longer sing together as much as they used to.	Tom và Mary không còn hát cùng nhau nhiều như trước nữa.
I think you want to go to the party with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn đi dự tiệc với Tom.
Our landlady reduced the rent.	Bà chủ nhà của chúng tôi đã giảm tiền thuê nhà.
We take care of Tom.	Chúng tôi chăm sóc Tom.
Tom wants to be able to play fiddle as well as Mary.	Tom muốn có thể chơi fiddle tốt như Mary.
You don't seem to be in too much of a hurry to do it.	Bạn dường như không quá vội vàng khi làm điều đó.
Tom says he will do it for you.	Tom nói anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn.
I hope that Tom will be fine.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ổn.
I can't decide if I should go to college or not.	Tôi không thể quyết định mình có nên học đại học hay không.
Tom doesn't know what kind of person Mary is.	Tom không biết Mary là người như thế nào.
Those things are not relevant.	Những điều đó không liên quan.
Tom had a similar experience.	Tom đã có một trải nghiệm tương tự.
I know Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
I'm pretty sure I don't have enough money to buy this.	Tôi khá chắc mình không có đủ tiền để mua cái này.
Tom said he watched that movie with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã xem bộ phim đó với Mary.
Tom and Mary are no longer alone.	Tom và Mary không còn cô đơn nữa.
Forget what happened.	Quên những gì đã xảy ra.
Tom walked back home.	Tom đi bộ trở về nhà.
I don't have to get up early tomorrow like I usually do.	Tôi không phải dậy sớm vào ngày mai như tôi thường làm.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó.
Tom doesn't believe doing that would be a good idea.	Tom không tin rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom's sideburns are longer than John's.	Tóc mai của Tom dài hơn của John.
I started to get jealous.	Tôi bắt đầu ghen tị.
I would be happy to help Tom.	Tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ Tom.
Tom is escorted out of the building.	Tom được hộ tống ra khỏi tòa nhà.
Laos holds the ASEAN chair in 2016.	Lào giữ chức chủ tịch ASEAN năm 2016.
Tom told me that he thinks Mary can't wait to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nóng lòng muốn làm điều đó.
I don't like to travel.	Tôi không thích đi du lịch.
Stop interfering.	Ngừng can thiệp.
I don't live near the beach anymore.	Tôi không sống gần bãi biển nữa.
We're not saying Tom is wrong.	Chúng tôi không nói Tom sai.
Tom was living in Australia when I first met him.	Tom đang sống ở Úc khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Tom thinks Mary will do it now.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm được điều đó ngay bây giờ.
Tom is a very talented photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia rất tài năng.
The three boys entered. 	Ba cậu bé bước vào.
I talked to the boy who seemed to be the oldest.	Tôi nói chuyện với cậu bé có vẻ là người lớn tuổi nhất.
I didn't know there was a bank near your house.	Tôi không biết có một ngân hàng gần nhà bạn.
Why don't you take over?	Tại sao bạn không tiếp quản?
Tom started to worry.	Tom bắt đầu lo lắng.
Why do people buy things they don't need?	Tại sao mọi người mua những thứ mà họ không cần?
I know I'm missing something. 	Tôi biết tôi đang thiếu một cái gì đó.
I just don't know what.	Tôi chỉ không biết những gì.
When you see Tom, you will understand.	Khi bạn nhìn thấy Tom, bạn sẽ hiểu.
Why don't we go to the movies tomorrow night?	Tại sao chúng ta không đi xem phim vào tối mai?
I don't have any other details.	Tôi không có bất kỳ chi tiết nào khác.
I am terribly busy because the deadline for the report is approaching.	Tôi bận kinh khủng vì thời hạn báo cáo đã gần kề.
Which of the two do you like more?	Bạn thích cuốn nào hơn trong hai cuốn?
I don't think we have enough money.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ tiền.
Tom will not deliver today.	Hôm nay Tom sẽ không giao hàng đâu.
It's a church.	Đó là một nhà thờ.
She came to Tokyo when she was eighteen years old.	Cô đến Tokyo khi cô mười tám tuổi.
You can have this. 	Bạn có thể có cái này.
It's yours to enjoy.	Đó là của bạn để tận hưởng.
I told Tom he didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế.
I was thinking of going to Boston again.	Tôi đã nghĩ đến việc đến Boston một lần nữa.
Tom will be in Boston all summer.	Tom sẽ ở Boston cả mùa hè.
Tom turned down three dinner invitations last week.	Tom đã từ chối ba lời mời ăn tối vào tuần trước.
Tom's comments ruffled a few hairs.	Những lời bình luận của Tom làm xù lông một vài sợi lông.
Tom told Mary what was about to happen.	Tom nói với Mary những gì sắp xảy ra.
Tom likes to talk about Mary.	Tom thích nói về Mary.
I know Tom doesn't know when you did that.	Tôi biết Tom không biết bạn đã làm điều đó khi nào.
What makes you think we would be interested?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chúng tôi sẽ quan tâm?
Tom kissed Mary.	Tom đã hôn Mary.
We adults should not destroy children's intelligence and creativity.	Người lớn chúng ta không nên hủy hoại năng lực thông minh và sáng tạo của trẻ em.
Tom didn't know why Mary was scared.	Tom không biết tại sao Mary lại sợ hãi.
I'm not sure about the second one.	Tôi không chắc về cái thứ hai.
We saw Tom talking to Mary.	Chúng tôi đã thấy Tom nói chuyện với Mary.
Tom took a trip with Mary.	Tom đã bắt một chuyến đi với Mary.
I hate alarm clocks.	Tôi ghét đồng hồ báo thức.
Do you keep in touch with Tom?	Bạn có giữ liên lạc với Tom không?
I do not expect guests.	Tôi không mong đợi khách.
Tom turned off the fountain.	Tom đã tắt vòi phun nước.
Tom and Mary are running a little slower than planned.	Tom và Mary đang chạy chậm hơn một chút so với kế hoạch.
The left turn signal light of the car is broken.	Đèn xi nhan bên trái của xe bị hỏng.
Tom looks tired. 	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
What is he doing?	Anh ấy đang làm gì vậy?
Nothing said before Tom would do it.	Không có gì nói trước khi Tom sẽ làm điều đó.
Tom says he's dog tired.	Tom nói rằng anh ấy mệt chó.
Do not breathe smoke.	Đừng hít phải khói thuốc.
Tom says he doesn't think that's what we should be doing.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ đó là những gì chúng ta nên làm.
That annoyed Tom.	Điều đó khiến Tom khó chịu.
I need to find out where Tom lives.	Tôi cần tìm nơi Tom sống.
Why don't you come to Boston?	Tại sao bạn không đến Boston?
I don't want to know why you don't like me.	Tôi không muốn biết tại sao bạn không thích tôi.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
We are having terrible weather.	Chúng tôi đang gặp thời tiết kinh khủng.
Tom says that there is still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom says he doesn't have to stay in the hospital.	Tom nói rằng anh ấy không phải ở lại bệnh viện.
Tom says he thinks he can do it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó trước 2:30.
It was strange that he should say such a thing.	Thật là lạ khi anh ta nên nói một điều như vậy.
Tom came to a similar conclusion.	Tom đã đi đến một kết luận tương tự.
I don't like to escalate.	Tôi không thích leo thang.
I invited Tom.	Tôi đã mời Tom.
Tom said that Mary was asked not to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó.
Someone called 911.	Ai đó đã gọi 911.
I think Tom will do it too.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom is a grumpy man.	Tom là một người đàn ông cộc cằn.
Almost ten o'clock. 	Gần mười giờ.
It's time we go to sleep.	Đã đến lúc chúng ta đi ngủ.
I think Tom is my friend.	Tôi nghĩ Tom là bạn của tôi.
Tom worked late last night.	Tom đã làm việc muộn vào đêm qua.
Tom never left Boston.	Tom chưa bao giờ rời Boston.
It's time to go for your annual health check.	Đã đến lúc bạn đi kiểm tra sức khỏe hàng năm.
I don't often make mistakes.	Tôi không thường mắc lỗi.
It is important that you learn to understand French.	Điều quan trọng là bạn phải học để hiểu tiếng Pháp.
As soon as we receive the answer, we will call you.	Ngay khi nhận được câu trả lời, chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn.
Tom told me that he thought Mary was careless.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bất cẩn.
I'm pretty sure I should do it.	Tôi rất chắc chắn rằng tôi nên làm điều đó.
Tom was the only one who thought that would happen.	Tom là người duy nhất nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom may not know where Mary went to school.	Tom có ​​thể không biết Mary đã đi học ở đâu.
Tom said Mary wasn't heartbroken.	Tom nói Mary không đau lòng.
Tom wants to be rich.	Tom muốn trở nên giàu có.
Tom didn't know Mary didn't understand French.	Tom không biết Mary không hiểu tiếng Pháp.
I will have to go soon.	Tôi sẽ phải đi sớm.
The government's decision has far-reaching implications.	Quyết định của chính phủ có ý nghĩa sâu rộng.
I consider Tom dangerous.	Tôi coi Tom là nguy hiểm.
Things like that only happen in movies.	Những điều như thế chỉ xảy ra trong phim.
Tom is scheduled to return on October 20.	Tom dự định sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
I want you to meet Tom.	Tôi muốn bạn gặp Tom.
Tom was very frustrated.	Tom đã rất nản lòng.
Tom would never lie to me.	Tom sẽ không bao giờ nói dối tôi.
I did not know that you are staying at this hotel.	Tôi không biết rằng bạn đang ở tại khách sạn này.
This is the best Indian restaurant I have ever eaten at.	Đây là nhà hàng Ấn Độ ngon nhất mà tôi từng ăn.
Tom decided he would help Mary.	Tom đã quyết định anh ấy sẽ giúp Mary.
All of these are made in Australia.	Tất cả những thứ này đều được sản xuất tại Úc.
The museum we were planning to visit was not far from here.	Bảo tàng mà chúng tôi dự định đến không xa đây lắm.
Tom says he was born in Boston.	Tom nói rằng anh ấy sinh ra ở Boston.
Tom might not be excited about that.	Tom có ​​thể không hào hứng với điều đó.
I was pretty sure Tom would be there, and he was.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ ở đó, và anh ấy đã ở đó.
Tom and Mary are both a bit busy.	Tom và Mary đều có một chút bận rộn.
I know Tom knows I shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết tôi không nên làm điều đó ở đây.
It will be very important whether we win the game or not.	Nó sẽ rất quan trọng cho dù chúng tôi có thắng trận hay không.
We will live here for a year next March.	Chúng tôi sẽ sống ở đây một năm vào tháng Ba năm sau.
I don't usually have weekends off.	Tôi không thường xuyên được nghỉ cuối tuần.
I doubt that Tom will do anything you ask him to do.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ta làm.
That strut is weak and needs reinforcement.	Thanh chống đó yếu và cần được gia cố.
I never needed anything from Tom.	Tôi chưa bao giờ cần bất cứ thứ gì từ Tom.
I'm afraid I'll catch a cold.	Tôi sợ tôi bị cảm lạnh.
Tom won't run away from me.	Tom sẽ không chạy trốn khỏi tôi.
Tom's idea that we go to Australia.	Ý tưởng của Tom rằng chúng tôi đến Úc.
Tom was bitten by a mad dog.	Tom bị chó điên cắn.
Do you know when Tom will be back?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ quay lại không?
Tom is a really good cook.	Tom là một đầu bếp thực sự giỏi.
What gift would you like to receive for Christmas?	Bạn muốn nhận được món quà nào trong dịp Giáng sinh?
That's what bothers me.	Đó là điều làm phiền tôi.
I just woke up.	Tôi vừa mới thức dậy.
Do you think Tom will try to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó?
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
Tom has done this before.	Tom đã làm điều này trước đây.
I know that Tom is the type of person who would do such things.	Tôi biết rằng Tom là kiểu người sẽ làm những việc như vậy.
I can't give you an answer today.	Tôi không thể cho bạn câu trả lời ngày hôm nay.
I'm so glad you can be here.	Tôi rất vui vì bạn có thể ở đây.
Tell Tom who is going there tomorrow.	Nói cho Tom biết ai sẽ đến đó vào ngày mai.
Tom's guardian angel always watches over him.	Thiên thần hộ mệnh của Tom luôn dõi theo anh ấy.
It feels like something is wrong.	Có cảm giác như có gì đó không ổn.
I told Tom not to leave the door open.	Tôi bảo Tom đừng để cửa mở.
Do you want to know how you will die?	Bạn có muốn biết mình sẽ chết như thế nào không?
Tom told me he didn't know how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I think we'll be safe here.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ an toàn ở đây.
Tom is getting married tomorrow.	Tom sẽ kết hôn vào ngày mai.
Both Tom and Mary wore seat belts.	Cả Tom và Mary đều thắt dây an toàn.
A full tank of gas can last me a week.	Một thùng xăng đầy có thể kéo dài cho tôi một tuần.
Tom says he's going to Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tuần tới.
He has a dual personality.	Anh ta có một nhân cách kép.
The last time that happened I didn't know what to do.	Lần cuối cùng điều đó xảy ra tôi không biết phải làm gì.
Tom is the one who allegedly wrote the ringtone.	Tom là người bị cáo buộc là người viết nhạc chuông.
Mary is as beautiful as Alice, I think.	Mary cũng đẹp như Alice, tôi nghĩ vậy.
Tom has never had a hip problem before.	Tom chưa bao giờ gặp vấn đề về hông trước đây.
It will probably be difficult to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để làm được điều đó.
I know that Tom didn't do what he was supposed to do.	Tôi biết rằng Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
He asked his sister to help him paint his room.	Anh ấy đã nhờ em gái của mình để giúp anh ấy sơn phòng của mình.
Does Tom know about the fund?	Tom có ​​biết về quỹ không?
You haven't aged a day.	Bạn chưa già đi một ngày.
I usually do that with Tom.	Tôi thường làm vậy với Tom.
I can't imagine you don't know her address.	Tôi không thể tưởng tượng bạn không biết địa chỉ của cô ấy.
I just bit into an apple with worms.	Tôi vừa cắn một quả táo bị sâu.
Tom finally decided to propose to Mary.	Tom cuối cùng đã quyết định cầu hôn Mary.
Tom has decided that he will not walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không đi bộ về nhà.
Tom was the only person in the room.	Tom là người duy nhất trong phòng.
Don't be an idiot.	Đừng là một tên ngốc.
I wasn't the one who warned Tom not to.	Tôi không phải là người đã cảnh báo Tom đừng làm vậy.
The company employs 500 workers.	Công ty sử dụng 500 công nhân.
I think Tom will help Mary do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Can you give Tom a message?	Bạn có thể cho Tom một tin nhắn được không?
Do not drive on the sidewalk.	Đừng lái xe trên vỉa hè.
She killed a hamster thinking it was a mouse.	Cô đã giết một con chuột hamster vì nghĩ rằng đó là một con chuột.
Tom and Mary have returned home.	Tom và Mary đã trở về nhà.
Tom is a terrible liar.	Tom là một kẻ nói dối khủng khiếp.
Tom was reprimanded by the principal.	Tom đã bị khiển trách bởi hiệu trưởng.
I want to know what kind of car Tom drives.	Tôi muốn biết Tom lái loại xe gì.
I didn't know Tom wanted to do that on October 20th.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
An infinitive without 'to' is called a bare infinitive.	Một nguyên thể không kèm theo 'to' được gọi là một nguyên thể trần.
For the first time, his army went into battle.	Lần đầu tiên, đội quân của ông ra trận.
I know that Tom and Mary didn't do it together.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã không làm điều đó cùng nhau.
Does Tom have any other instructions for you?	Tom có ​​hướng dẫn nào khác cho bạn không?
He never believes in paying more for something than is necessary.	Anh ta không bao giờ tin vào việc trả thêm tiền cho một thứ gì đó hơn mức cần thiết.
I didn't know Tom would do it outside.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó bên ngoài.
How could anyone not love Tom?	Làm sao có ai lại không yêu Tom?
Tom has to stop what he's doing.	Tom phải dừng việc anh ta đang làm.
Tom tells Mary that she should be more tolerant.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bao dung hơn.
Does anyone know of any remedies that might help?	Có ai biết về bất kỳ biện pháp khắc phục có thể giúp đỡ?
Tom told Mary not to drive too fast.	Tom nói với Mary đừng lái xe quá nhanh.
How did you find out Tom was the one who did it?	Làm thế nào bạn tìm ra Tom là người đã làm điều đó?
Aren't you willing to pay that much?	Bạn không sẵn sàng trả nhiều như vậy sao?
I think this is the first time Tom did it without help.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
Tom is scared walking through the forest at night.	Tom sợ hãi khi đi bộ qua rừng vào ban đêm.
Tom says he thinks dogs are better pets than cats.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chó là vật nuôi tốt hơn mèo.
When you needed help, I helped you, didn't I?	Khi bạn cần giúp đỡ, tôi đã giúp bạn, phải không?
I don't know how many times Tom has been to Boston.	Tôi không biết Tom đã đến Boston bao nhiêu lần.
I heard what Tom told you.	Tôi đã nghe những gì Tom nói với bạn.
I don't like my neighbors very much.	Tôi không thích những người hàng xóm của mình cho lắm.
Tom says he will ask Mary to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom stole your car.	Tom đã lấy trộm xe của bạn.
What time do you go to bed on Saturday night?	Bạn đi ngủ lúc mấy giờ tối thứ bảy?
I showed a check for $25 and gave it to the clerk.	Tôi đưa ra một tấm séc trị giá 25 đô la và đưa nó cho nhân viên bán hàng.
Tom said that he thought Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ phải làm điều đó.
The last time I drove a car was three years ago.	Lần cuối cùng tôi lái ô tô là cách đây ba năm.
Tom meets all of those requirements.	Tom đáp ứng tất cả các yêu cầu đó.
I was able to do it without any help.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom says he doesn't think Mary should do it outside.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm điều đó ở bên ngoài.
I suspect that Tom and Mary are cranky.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang cáu kỉnh.
Tom says he feels awkward.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy khó xử.
They look like the original.	Chúng trông giống như bản gốc.
The jacket is worn over the elbow.	Chiếc áo khoác đang mặc qua khuỷu tay.
Tom faced no serious opposition.	Tom không phải đối mặt với sự phản đối nghiêm trọng.
Can you bring Tom back?	Bạn có thể đưa Tom trở lại?
Tom likes oranges, doesn't he?	Tom thích cam, phải không?
The car lost control and plunged into the river.	Chiếc ô tô mất kiểm soát lao thẳng xuống sông.
I don't think Tom knows what Mary does for a living.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary làm gì để kiếm sống.
Tom was never reliable.	Tom không bao giờ đáng tin cậy.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
You love children, don't you?	Bạn yêu trẻ con, phải không?
I don't think we'll do it alone.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó một mình.
Tom tells Mary that her French is easy to understand.	Tom nói với Mary rằng tiếng Pháp của cô ấy rất dễ hiểu.
I knew that maybe Tom wouldn't want to do that anymore.	Tôi biết rằng có lẽ Tom sẽ không muốn làm điều đó nữa.
Tom came to my school.	Tom đã đến trường của tôi.
He reads before going to bed.	Anh ấy đọc trước khi đi ngủ.
I don't think we can take care of ourselves.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tự chăm sóc bản thân.
I suspect that Tom doesn't like Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thích Mary.
Isn't pizza here now?	Không phải bây giờ pizza có ở đây không?
If the delay was simply an oversight, would you please deal with it immediately?	Nếu sự chậm trễ chỉ đơn giản là một sự giám sát, bạn có vui lòng xử lý nó ngay lập tức không?
Tom can only speak a little French.	Tom chỉ biết nói một chút tiếng Pháp.
Tom passed his French test.	Tom đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Tom told me to mind my own business.	Tom nói với tôi rằng hãy để tâm đến việc riêng của tôi.
Tom didn't tell me why he was so busy.	Tom không nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại bận như vậy.
You are only as old as you feel.	Bạn chỉ già như bạn cảm thấy.
I'll talk to Tom about that today.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó hôm nay.
The colors clash with each other.	Những màu sắc xung đột với nhau.
Tom has big blue eyes.	Tom có ​​đôi mắt to màu xanh lam.
Did you water the flowers today?	Hôm nay bạn có tưới hoa không?
I gained back all the weight I lost last summer.	Tôi đã tăng trở lại tất cả số cân mà tôi đã giảm vào mùa hè năm ngoái.
Tom worked day and night trying to get that job done.	Tom đã làm việc cả ngày lẫn đêm để cố gắng hoàn thành công việc đó.
I'd rather be alone if you don't mind.	Tôi muốn ở một mình nếu bạn không phiền.
Just to warn you in advance, today's blog is no fun at all.	Chỉ để cảnh báo trước với bạn, blog hôm nay không có gì vui cả.
You are double beans.	Bạn đang đậu kép.
Tom says he hopes Mary gets home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
If you could go back in time, what year would you travel?	Nếu có thể quay ngược thời gian, bạn sẽ đi du lịch vào năm nào?
Tom drained Mary's cup.	Tom uống cạn cốc của Mary.
I don't know why I thought things would be different this time.	Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khác lần này.
He is a genuine aristocrat.	Anh ấy là một quý tộc chính hiệu.
Tom says you should be more careful.	Tom nói rằng bạn nên cẩn thận hơn.
Tom doesn't want Mary to do it alone.	Tom không muốn Mary làm điều đó một mình.
Tom noticed Mary leaving.	Tom nhận thấy Mary rời đi.
Tom knows he has to do it today.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom may not know that we are here.	Tom có ​​thể không biết rằng chúng tôi đang ở đây.
Tom is dangerous, isn't he?	Tom rất nguy hiểm, phải không?
I doubt that Tom and Mary agree with me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đồng ý với tôi.
I don't think we should take Tom with us.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đưa Tom đi cùng.
How much sugar do we actually consume?	Chúng ta thực sự tiêu thụ bao nhiêu đường?
Don't you know Tom doesn't want to be here today?	Bạn không biết Tom không muốn ở đây hôm nay sao?
Tom was too far away to hear what Mary was saying.	Tom ở quá xa để có thể nghe được những gì Mary đang nói.
I don't think it's Tom's fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của Tom.
The dent is very large.	Vết lõm rất lớn.
I don't think Tom is interested in sports.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến thể thao.
I couldn't stand the man who reeked of whiskey sitting next to me.	Tôi không thể chịu đựng được người đàn ông nồng nặc mùi rượu whisky ngồi bên cạnh mình.
Tom explains to Mary why he needs to buy a new car.	Tom giải thích cho Mary lý do tại sao anh ấy cần mua một chiếc xe hơi mới.
Tom doesn't eat lunch.	Tom không ăn trưa.
Failure to plan is planning failure.	Không lập kế hoạch là lập kế hoạch thất bại.
We haven't seen Tom since yesterday.	Chúng tôi đã không gặp Tom kể từ ngày hôm qua.
Tom shaves every day.	Tom cạo râu mỗi ngày.
Will you let Tom do it?	Bạn sẽ cho phép Tom làm điều đó chứ?
Luckily we were on an air-conditioned bus.	May mắn thay, chúng tôi đã ở trên một chiếc xe buýt có máy lạnh.
Tom built a tree house for his kids.	Tom đã xây một ngôi nhà trên cây cho những đứa trẻ của mình.
Tom sneezes.	Tom hắt hơi.
All three of Tom's grandsons live in Australia.	Cả ba cháu trai của Tom đều sống ở Úc.
The boy hung his head and said nothing.	Thằng nhỏ gục đầu không nói gì.
Tom said Mary was a flight attendant.	Tom nói Mary là một tiếp viên.
The caller hung up.	Người gọi đã cúp máy.
Tom says he met you.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp bạn.
Obviously you don't live here.	Rõ ràng là bạn không sống ở đây.
Tom said Mary is hoping to do just that.	Tom cho biết Mary đang hy vọng làm được điều đó.
Both Tom and Mary have to do it again.	Cả Tom và Mary đều phải làm điều đó một lần nữa.
Tom was looking for a new job.	Tom đã tìm kiếm một công việc mới.
Tom died last year from a heart attack.	Tom đã chết vào năm ngoái vì một cơn đau tim.
Tom tells Mary that John has decided not to do it.	Tom nói với Mary rằng John đã quyết định không làm điều đó.
It is not clear when and where Tom was born.	Không rõ Tom sinh ra khi nào và ở đâu.
Tom is not as fast as me.	Tom không nhanh như tôi.
Tom and Mary are really confused.	Tom và Mary thực sự rất bối rối.
Tom doesn't go barefoot, but Mary does.	Tom không đi chân trần, nhưng Mary thì có.
I have been asked for help.	Tôi đã được yêu cầu giúp đỡ.
Tom keeps texting Mary, but she doesn't reply.	Tom liên tục nhắn tin cho Mary, nhưng cô ấy không trả lời.
I don't know how or why it happened.	Tôi không biết làm thế nào hoặc tại sao nó xảy ra.
There will be another screening of this film in two hours.	Sẽ có một buổi chiếu khác của bộ phim này sau hai giờ nữa.
Tom stole all the money he could find.	Tom đã đánh cắp tất cả số tiền mà anh ta có thể tìm thấy.
What are Tom's children's names?	Tên các con của Tom là gì?
You don't have to tell me if you don't want to.	Bạn không cần phải nói với tôi nếu bạn không muốn.
I still have the umbrella that Tom lent me.	Tôi vẫn giữ chiếc ô mà Tom cho tôi mượn.
Tom calls me by my name.	Tom gọi tôi bằng tên của tôi.
That's why we divorced.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ly hôn.
Tom and I are really busy.	Tom và tôi thực sự rất bận.
I think I might not be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
Tom said that Mary was hesitant to do it.	Tom nói rằng Mary đã do dự khi làm điều đó.
I'm not in Boston now.	Tôi không phải ở Boston bây giờ.
Tom doesn't live far from the beach.	Tom không sống xa bãi biển.
Tom said he had to wait in line for three hours to buy these tickets.	Tom cho biết anh đã phải xếp hàng đợi ba tiếng đồng hồ để mua được những tấm vé này.
I don't know why Tom is late.	Tôi không biết tại sao Tom đến muộn.
Ambulances transported the injured to the nearest hospital.	Các xe cấp cứu đã chở những người bị thương đến bệnh viện gần nhất.
If my kids were young, I would buy one for them.	Nếu con tôi còn nhỏ, tôi sẽ mua một cái cho chúng.
My parents had finished eating when I got home.	Bố mẹ tôi đã ăn xong lúc tôi về nhà.
Tom folds the napkin.	Tom gấp khăn ăn.
I'm going to school.	Tôi đang đi học.
Is Tom really okay?	Tom có ​​thực sự ổn không?
Tom thinks Mary is crazy.	Tom nghĩ Mary bị điên.
I'm not sure that's appropriate.	Tôi không chắc rằng điều đó phù hợp.
I am going to Boston to attend a conference.	Tôi sẽ đến Boston để tham dự một hội nghị.
We need to spend the night at the hotel.	Chúng ta cần qua đêm tại khách sạn.
I heard that Tom was hospitalized.	Tôi nghe nói rằng Tom đã phải nhập viện.
I'm trying to understand why you don't want to live with us.	Tôi đang cố gắng hiểu tại sao bạn không muốn sống với chúng tôi.
Tom ruined my life.	Tom đã hủy hoại cuộc đời tôi.
Sorry, we do not accept credit cards.	Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận thẻ tín dụng.
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom ở đâu.
Tom died in the middle of the night.	Tom chết vào nửa đêm.
The peach is larger than the apricot.	Quả đào lớn hơn quả mơ.
Tom says he thinks you can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
That is very strange.	Điều đó rất kỳ lạ.
Did you know Tom doesn't like Mary?	Bạn có biết Tom không thích Mary?
Tom works at a store not too far from where he lives.	Tom làm việc tại một cửa hàng không quá xa nơi anh sống.
There are many clams lying on the beach.	Có rất nhiều trai nằm trên bãi biển.
I think Tom won't be impressed.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ấn tượng.
I don't know where Tom is going.	Tôi không biết Tom định đi đâu.
I know that Tom is suffering.	Tôi biết rằng Tom rất đau khổ.
Tom was very successful in Boston.	Tom đã rất thành công ở Boston.
We want to talk to you.	Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn.
To whom did Tom sell his cows?	Tom đã bán bò của mình cho ai?
I should have known better than to do that.	Tôi nên biết tốt hơn là làm điều đó.
What's good for you is good for me.	Điều gì tốt cho bạn là tốt cho tôi.
Tom and Mary got what they wanted.	Tom và Mary có những gì họ muốn.
All the houses on this street were built by the same people.	Tất cả những ngôi nhà trên con phố này đều được xây dựng bởi cùng một người dân.
Tom said that he dated three different women named Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã hẹn hò với ba người phụ nữ khác nhau tên là Mary.
Tom said he didn't think he would win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ thắng.
I didn't have to study yesterday.	Tôi không phải học ngày hôm qua.
Tom doesn't usually wear jeans.	Tom không thường mặc quần jean.
Tom seems busier than ever.	Tom dường như bận rộn hơn bao giờ hết.
I know Tom is a fast eater, so I eat as fast as I can, so we'll be done in about time.	Tôi biết Tom là một người ăn nhanh, vì vậy tôi ăn nhanh nhất có thể, vì vậy chúng tôi sẽ ăn xong vào khoảng thời gian.
When entering the tunnel, you need to turn on the headlights.	Khi đi vào đường hầm, bạn cần bật đèn pha.
This report does not appear to be exhaustive.	Báo cáo này dường như không đầy đủ.
Tom said that Mary knew John might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể được phép làm điều đó.
Let's hope that common sense will prevail.	Hãy hy vọng rằng lẽ thường sẽ thắng thế.
Tom is the first to wake up.	Tom là người thức dậy đầu tiên.
Tom has spent the past three years in Boston.	Tom đã dành ba năm qua ở Boston.
Tom is doing what he wants to do.	Tom đang làm những gì anh ấy muốn làm.
She always gets her hair done by a famous hairdresser.	Cô luôn được làm tóc bởi một thợ làm tóc nổi tiếng.
You should tell Tom that Mary wants to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom flashed a shy smile.	Tom nở một nụ cười ngượng nghịu.
I attended the conference.	Tôi đã tham dự hội thảo.
Tom made breakfast.	Tom đã làm bữa sáng.
You wouldn't expect Tom to do that, would you?	Bạn không mong đợi Tom làm điều đó, phải không?
Are you sure you know where Tom's house is?	Bạn có chắc mình biết nhà của Tom ở đâu không?
Tom worked overtime the day before yesterday.	Tom đã làm việc thêm giờ vào ngày hôm kia.
I don't think Tom will understand.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hiểu.
Tom at least speaks French like you.	Tom ít nhất cũng nói được tiếng Pháp như bạn.
I love the way Tom looks with bleached hair.	Tôi thích cách Tom trông với mái tóc được tẩy trắng.
They still haven't found a buyer for that house.	Họ vẫn chưa tìm được người mua căn nhà đó.
Tom told me he cried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã khóc.
I think you already know Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã biết Tom rồi.
Crystal clear water.	Nước trong như pha lê.
Rising oil production has supported average growth of more than 17% per year from 2004 to 2008.	Sản lượng dầu tăng đã hỗ trợ tăng trưởng trung bình hơn 17% mỗi năm từ năm 2004 đến năm 2008.
Tom has been here for three weeks.	Tom đã ở đây được ba tuần.
I will study.	Tôi sẽ học việc.
Tom has already cooked dinner.	Tom đã nấu bữa tối rồi.
Tom said he wasn't willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom has not been found yet.	Tom vẫn chưa được tìm thấy.
Tom says he will do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó hôm nay.
Let's go visit Tom.	Hãy đi thăm Tom.
Tom and Mary pick up a hitchhiker.	Tom và Mary đón một người quá giang.
When does Tom want me to come and help him with his homework?	Khi nào Tom muốn tôi đến và giúp anh ấy làm bài tập về nhà?
I'm glad I'm not the youngest here.	Tôi rất vui vì tôi không phải là người trẻ nhất ở đây.
Tom promised he wouldn't do that again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Do you remember what day of the week Blue Sky Sports is closed?	Bạn có nhớ Blue Sky Sports đóng cửa vào ngày nào trong tuần không?
I know Tom will be motivated to do it.	Tôi biết Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom doubts that Mary will call back.	Tom nghi ngờ rằng Mary sẽ gọi lại.
Tom is quite eloquent, isn't he?	Tom khá là hùng biện, phải không?
Tom asks Mary to cook dinner.	Tom nhờ Mary nấu bữa tối.
Don't be sentimental.	Đừng đa cảm.
Tickets are $30 per person.	Vé là $ 30 một người.
I don't send Tom wine.	Tôi không gửi rượu cho Tom.
I have requested a refund.	Tôi đã yêu cầu hoàn lại tiền.
So what do we do if Tom shows up?	Vậy chúng ta phải làm gì nếu Tom xuất hiện?
Don't blow your cool.	Đừng thổi bay sự mát mẻ của bạn.
I'm sure Tom that will happen.	Tôi chắc rằng Tom điều đó sẽ xảy ra.
We will not tolerate any looting.	Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động cướp bóc nào.
Has Tom ever been married?	Tom đã từng kết hôn chưa?
Tom folds the towels and puts them on the shelf.	Tom gấp khăn và đặt chúng lên kệ.
Tom said he would do it himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự làm.
Don't leave library books here.	Đừng để sách thư viện ở đây.
A heard loud banging from upstairs.	A nghe thấy tiếng đập mạnh từ trên lầu.
She's taller than me.	Cô ấy cao hơn tôi.
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
I'm ready to try my luck.	Tôi đã sẵn sàng để thử vận ​​may của mình.
Your car handles easily.	Ô tô của bạn xử lý dễ dàng.
I'll tell Tom where I went.	Tôi sẽ nói cho Tom biết tôi đã đi đâu.
We are not required to do that.	Chúng tôi không bắt buộc phải làm điều đó.
Neither Tom nor Mary had much time.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều thời gian.
Tom will take care of the kids.	Tom sẽ chăm sóc bọn trẻ.
Tom came and had dinner with us.	Tom đến và ăn tối với chúng tôi.
Tom majored in engineering at university.	Tom học chuyên ngành kỹ thuật ở trường đại học.
Tom has worked hard to keep his life on track.	Tom đã làm việc chăm chỉ để giữ cho cuộc sống của mình đi đúng hướng.
Why don't we go to Australia instead?	Thay vào đó, tại sao chúng ta không đến Úc?
Neither Tom nor Mary was in this room all morning.	Cả Tom và Mary đều không ở trong phòng này cả buổi sáng.
He took the job without thinking much.	Anh nhận công việc mà không cần suy nghĩ nhiều.
Tom will be alone.	Tom sẽ ở một mình.
If my house were a mansion, I would invite everyone I know to my birthday party.	Nếu nhà tôi là một biệt thự, tôi sẽ mời tất cả những người tôi biết đến dự tiệc sinh nhật của mình.
I did everything the way we agreed.	Tôi đã làm mọi thứ theo cách mà chúng tôi đã đồng ý.
I have leukemia.	Tôi bị bệnh bạch cầu.
That's not something to joke about.	Đó không phải là điều để đùa.
Tom has lost contact with Mary.	Tom đã mất liên lạc với Mary.
Tell Tom I only need three more hours.	Nói với Tom rằng tôi chỉ cần ba giờ nữa.
I was in Australia when Tom was arrested.	Tôi đã ở Úc khi Tom bị bắt.
It's increasingly easy to find native speaker audio files for almost any language you might want to learn.	Ngày càng dễ dàng tìm thấy các tệp âm thanh của người bản ngữ cho hầu hết mọi ngôn ngữ mà bạn có thể muốn học.
Tom must have missed the train he was supposed to get on.	Tom hẳn đã bỏ lỡ chuyến tàu mà anh ấy phải lên.
None of us will do anything to help you.	Không ai trong chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp bạn.
An old woman guided us through the castle.	Một bà già hướng dẫn chúng tôi đi qua lâu đài.
I wonder if Tom has to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phải làm như vậy hay không.
I need to know where Tom lives.	Tôi cần biết Tom sống ở đâu.
Please don't let me die.	Xin đừng để tôi chết.
Why was I asked to return to Australia?	Tại sao tôi được yêu cầu quay trở lại Úc?
Tom has let us down time and time again.	Tom đã khiến chúng tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Do you program anything yourself?	Bạn có tự lập trình gì không?
I know what time you said be there, but I couldn't be there at that time.	Tôi biết bạn nói có mặt ở đó lúc mấy giờ, nhưng tôi không thể ở đó vào lúc đó.
Tom has been dead for three years.	Tom đã chết ba năm.
I told them all about you.	Tôi đã nói với họ tất cả về bạn.
The rich get richer and the poor get poorer.	Những người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo càng nghèo hơn.
How far can you drive your car?	Bạn có thể lái chiếc xe của mình đi bao xa?
Nothing has to be like that just because it always has.	Không có gì phải như vậy chỉ vì nó luôn như vậy.
Stop, stop! 	Dừng lại, dừng lại!
The doctor told you not to lift anything heavy.	Bác sĩ nói bạn không được nhấc bất cứ thứ gì nặng.
I think Tom is incredible.	Tôi nghĩ rằng Tom là không thể tin được.
Tom can barely speak French.	Tom hầu như không thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom knows what Mary will do tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary sẽ làm gì vào ngày mai.
Tom didn't seem to understand why Mary wanted him to.	Tom dường như không hiểu tại sao Mary lại muốn anh làm vậy.
He is a writer and a statesman.	Ông là một nhà văn và một chính khách.
Tom doesn't do it very carefully.	Tom không làm điều đó rất cẩn thận.
Tom said he hoped Mary knew she had to do it by Monday.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó trước thứ Hai.
The company's profits are increasing.	Lợi nhuận của công ty ngày càng tăng.
I think Tom can fix this.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sửa lỗi này.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do everything John wants her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm tất cả những gì John muốn cô ấy làm.
I won't let Tom go to Australia.	Tôi sẽ không để Tom đi Úc.
You should pay attention to Tom.	Bạn nên chú ý đến Tom.
Tom said he was looking forward to coming to Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được đến Úc.
Where do you think I met Tom?	Bạn nghĩ tôi đã gặp Tom ở đâu?
I think it's safe to do that.	Tôi nghĩ sẽ an toàn khi làm điều đó.
Tom is famous all over the world.	Tom nổi tiếng khắp thế giới.
Tom will probably finish what he's working on by 2:30.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành những việc anh ấy đang làm vào lúc 2:30.
Does Tom know you're coming?	Tom có ​​biết bạn đang đến không?
Tom had an accident with his car the day after he bought it.	Tom đã bị tai nạn chiếc xe của anh ấy một ngày sau khi anh ấy mua nó.
Tom tells Mary that he thinks John is stressed.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang căng thẳng.
Does Tom ever tell you what to do?	Tom có ​​bao giờ bảo bạn phải làm gì không?
I wish that Tom could see Mary win the race.	Tôi ước rằng Tom có ​​thể nhìn thấy Mary chiến thắng trong cuộc đua.
That's a beautiful flower arrangement.	Đó là cách cắm hoa đẹp.
I make it a rule to wake up at six o'clock every morning.	Tôi quy định thức dậy lúc sáu giờ mỗi sáng.
I had enough time to do what I wanted to do.	Tôi đã có đủ thời gian để làm những gì tôi muốn làm.
Tom didn't tell me why I had to.	Tom không cho tôi biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I think Tom won't do it either.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ không làm điều đó.
I was allowed to play with the computer by my father.	Tôi được bố cho chơi máy vi tính.
Tom is a much better French speaker than I am.	Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn tôi rất nhiều.
I told Tom I wanted to go to Australia with him.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đi Úc với anh ấy.
I don't think this is Tom's umbrella.	Tôi không nghĩ rằng đây là chiếc ô của Tom.
I don't know anything about acting.	Tôi không biết gì về diễn xuất.
I know Tom as a college student.	Tôi biết Tom là sinh viên đại học.
I was trying to impress Tom.	Tôi đã cố gắng gây ấn tượng với Tom.
Tom says he doesn't want to go to school today.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến trường hôm nay.
We both need to diet.	Cả hai chúng tôi cần phải ăn kiêng.
Tom doesn't have to be at the meeting today.	Tom không cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Why didn't Tom tell us anything?	Tại sao Tom không nói với chúng tôi bất cứ điều gì?
Tom is not on the volleyball team.	Tom không thuộc đội bóng chuyền.
Can you honestly tell me you didn't know this was going to happen?	Bạn có thể thành thật nói với tôi rằng bạn không biết điều này sẽ xảy ra không?
I told everyone that I was moving to Boston.	Tôi đã nói với mọi người rằng tôi sẽ chuyển đến Boston.
You will find a way.	Bạn sẽ tìm thấy một cách.
Tom said that he was practicing.	Tom nói rằng anh ấy đang tập luyện.
Tom is a guitarist.	Tom là một nghệ sĩ guitar.
I was offered a job there, but I decided to decline.	Tôi đã được đề nghị một công việc ở đó, nhưng tôi quyết định từ chối.
Tom is swimming.	Tom đang bơi.
Please arrive at least fifteen minutes before the show begins.	Vui lòng đến đây ít nhất mười lăm phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Tom realized that I shouldn't have done that.	Tom nhận ra rằng tôi không nên làm như vậy.
Why don't we go camping together sometime?	Tại sao một lúc nào đó chúng ta không đi cắm trại cùng nhau?
I listened but heard nothing.	Tôi lắng nghe nhưng không nghe được gì.
I see no reason we need to wait until Tom gets here to start drinking.	Tôi thấy không có lý do gì chúng ta cần đợi cho đến khi Tom đến đây để bắt đầu uống rượu.
It made no sense at the time.	Nó không có ý nghĩa vào thời điểm đó.
I want to be able to walk down this street without worrying about getting shot.	Tôi muốn có thể đi bộ xuống con phố này mà không lo bị bắn.
I'm sure Tom will love it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích nó.
Tom says Mary is very busy.	Tom nói Mary rất bận.
Have you ever plow a field with a horse?	Bạn đã bao giờ cày ruộng bằng ngựa chưa?
Tom is a good cop.	Tom là một cảnh sát tốt.
Tom often sings in French.	Tom thường hát bằng tiếng Pháp.
I ran as fast as I could to catch up with Tom.	Tôi chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp Tom.
Are you two having fun while I'm away?	Hai người có vui vẻ trong khi tôi đi vắng không?
Mary's usual husband was arrested for drunk driving.	Chồng thông thường của Mary đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.
I am saving my money to buy a house.	Tôi đang tiết kiệm tiền của mình để mua một ngôi nhà.
I want to live in the same neighborhood where Tom lives.	Tôi muốn sống trong cùng một khu phố nơi Tom sống.
Tom is waiting for Mary to call.	Tom đang đợi Mary gọi.
I'll leave as soon as Tom gets here.	Tôi sẽ rời đi ngay khi Tom đến đây.
Something is wrong with my car.	Có gì đó không ổn với xe của tôi.
You're not afraid of death, are you?	Bạn không sợ chết, phải không?
Tom almost never cries.	Tom hầu như không bao giờ khóc.
I suppose it's clear to you now why we couldn't hire Tom.	Tôi cho rằng bây giờ bạn đã rõ lý do tại sao chúng tôi không thể thuê Tom.
How far is it from the airport to the hotel?	Nó là bao xa từ sân bay đến khách sạn?
You should have told me you weren't planning on going with us.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn không định đi với chúng tôi.
Tom told me he was very confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã rất bối rối.
I am begging you.	Tôi cầu xin bạn.
Tom wants to do it now.	Tom muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I want a girl like you.	Tôi muốn một cô gái như bạn.
I fear that they will arrest Tom.	Tôi sợ rằng họ sẽ bắt Tom.
I was born in 2013 in Boston, where I still live to this day.	Tôi sinh năm 2013 tại Boston, nơi tôi vẫn sống cho đến ngày nay.
I don't think Tom should eat that much junk food.	Tôi không nghĩ Tom nên ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
That sounds fair at first, but I don't think so.	Điều đó thoạt nghe có vẻ công bằng, nhưng tôi không nghĩ là như vậy.
You are our best player.	Bạn là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi.
I know Tom is a better swimmer than I am.	Tôi biết Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi.
Your consent is not required.	Sự chấp thuận của bạn không cần thiết.
I returned home after a two-year absence.	Tôi trở về nhà sau hai năm vắng bóng.
Tom wants to cooperate.	Tom muốn hợp tác.
Tom sometimes helps me with my math homework.	Tom đôi khi giúp tôi làm bài tập về nhà toán học.
Tom is just an ordinary teenage boy.	Tom chỉ là một cậu bé tuổi teen bình thường.
Tom is not used to eating Japanese food.	Tom không quen ăn đồ Nhật.
I wish I looked like Tom.	Tôi ước mình trông giống như Tom.
I'm not in good shape.	Tôi không có phong độ tốt.
If we repeat a lie over and over, it won't come true, but more and more people believe it.	Nếu chúng ta lặp đi lặp lại một lời nói dối, điều đó sẽ không trở thành sự thật, nhưng càng ngày càng có nhiều người tin vào điều đó.
What time do you think you can get here?	Bạn nghĩ bạn có thể đến đây vào khoảng mấy giờ?
You never seemed interested in helping us.	Bạn dường như không bao giờ quan tâm đến việc giúp đỡ chúng tôi.
Do not smoke in bed.	Đừng hút thuốc trên giường.
What are you staring at?	Bạn đang nhìn chằm chằm vào cái gì?
Doing that will not be good.	Làm điều đó sẽ không tốt.
Are you and Tom really that busy?	Bạn và Tom có ​​thực sự bận rộn như vậy không?
Tom broke Mary's expensive Hoa Minh vase.	Tom đã làm vỡ chiếc bình Hoa Minh đắt tiền của Mary.
I wanted to make sure I heard that correctly.	Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đã nghe điều đó một cách chính xác.
Tom's motorbike is noisy.	Xe máy của Tom ồn ào.
Tom said he's really excited to have moved to Boston.	Tom cho biết anh ấy thực sự vui mừng vì đã chuyển đến Boston.
Tom is thinking of moving so he can be closer to Mary.	Tom đang nghĩ đến việc chuyển đi để anh ấy sẽ gần Mary hơn.
I already forgave Tom.	Tôi đã tha thứ cho Tom rồi.
I wouldn't be able to finish the job without your help.	Tôi sẽ không thể hoàn thành công việc nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I thought that Tom would be the first to do it.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I'm surprised I didn't need to do the same thing as you have to.	Tôi ngạc nhiên là tôi không cần phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
Tom says he thinks it won't happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ điều đó sẽ không xảy ra.
I need something to open this crate.	Tôi cần thứ gì đó để mở cái thùng này.
I find that very disturbing.	Tôi thấy điều đó rất đáng lo ngại.
Tom skipped school.	Tom đã trốn học.
What was your favorite TV show when you were a kid?	Chương trình truyền hình yêu thích của bạn khi bạn còn nhỏ là gì?
How many more years will it take to get that done?	Phải mất bao nhiêu năm nữa để hoàn thành việc đó?
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom says he hopes you won't go home alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không về nhà một mình.
Tom was drunk again, wasn't he?	Tom lại say, phải không?
The meeting is held annually.	Cuộc họp được tổ chức hàng năm.
That's not my problem, Tom.	Đó không phải là vấn đề của tôi, Tom.
Tom should have worn a heavier coat.	Tom lẽ ra nên mặc một chiếc áo khoác nặng hơn.
Tom will be sentenced on Monday.	Tom sẽ bị kết án vào thứ Hai.
Tom told me to meet him at his house.	Tom bảo tôi gặp anh ấy ở nhà anh ấy.
Tom looks sleepy.	Tom trông buồn ngủ.
I tried everything I could to make that happen.	Tôi đã cố gắng mọi thứ có thể để biến điều đó thành hiện thực.
In all likelihood, this means war.	Trong tất cả các khả năng, điều này có nghĩa là chiến tranh.
I don't think I know the man who plays the drums.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người đàn ông chơi trống.
Baking a cake takes longer than frying an egg.	Nướng bánh mất nhiều thời gian hơn chiên trứng.
Tom is unlikely to lie to us again.	Tom không có khả năng nói dối chúng ta một lần nữa.
I was very nervous when the plane took off.	Tôi đã rất lo lắng khi máy bay cất cánh.
Tom is unlikely to help you much.	Tom không chắc sẽ giúp bạn nhiều.
Tom went as far as Boston by train.	Tom đã đi đến tận Boston bằng tàu hỏa.
Tom is deceiving himself.	Tom đang tự huyễn hoặc mình.
Tom might not make it to the party.	Tom có ​​thể không đến được bữa tiệc.
Show me what's in your hand.	Chỉ cho tôi những gì trong tay của bạn.
I can't go yet.	Tôi chưa đi được.
Tom would probably still be in Boston if he weren't in Chicago.	Tom có ​​lẽ sẽ vẫn ở Boston nếu anh ấy không phải ở Chicago.
Tom is simply lazy.	Tom chỉ đơn giản là lười biếng.
I think Boston is the only city that Tom intends to go to.	Tôi nghĩ Boston là thành phố duy nhất mà Tom định đến.
Tom had to rent a car.	Tom đã phải thuê một chiếc xe hơi.
Tom has done his job well.	Tom đã hoàn thành tốt công việc của mình.
Tom told me he didn't know what it was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết đó là gì.
Tom can speak French better than I can.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn tôi có thể.
I don't think I can afford this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đủ khả năng này.
I thought you said you would stop Tom from doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ ngăn Tom làm điều đó.
What do you want me to do?	Bạn muốn tôi làm gì?
Tom was very sure that Mary did it.	Tom rất chắc chắn rằng Mary đã làm điều đó.
Tom is a teacher here, right?	Tom là một giáo viên ở đây, phải không?
Tom has three of his friends with him.	Tom có ​​ba người bạn của mình với anh ta.
Travel is one of the better forms of education.	Du lịch là một trong những hình thức giáo dục tốt hơn.
After a thorough examination of Mary, the doctor found no physical reason for her condition, and concluded that the cause was mental illness.	Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng Mary, bác sĩ không tìm thấy lý do thể chất nào cho tình trạng của cô, và kết luận rằng nguyên nhân là do bệnh tâm thần.
I don't think it's a salvageable relationship.	Tôi không nghĩ đó là một mối quan hệ có thể cứu vãn được.
Tom is careless about money.	Tom là người bất cẩn về tiền bạc.
I disagree with what Tom just said.	Tôi không đồng ý với những gì Tom vừa nói.
I trust that Tom will do what is best.	Tôi tin tưởng rằng Tom sẽ làm những gì tốt nhất.
I guess that's just the way the cookie crumbled.	Tôi đoán đó chỉ là cách bánh quy bị vỡ vụn.
Tom arrived on time for the meeting.	Tom đến kịp giờ họp.
I will probably do that soon.	Tôi có thể sẽ làm điều đó sớm.
Tom said he was asked to leave.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu rời đi.
I wish I could visit Australia more often.	Tôi ước mình có thể đến thăm Úc thường xuyên hơn.
I think you will do it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
What are you bidding on?	Bạn đấu giá cái gì?
I will give this book back to Tom tomorrow.	Tôi sẽ tặng lại cuốn sách này cho Tom vào ngày mai.
Tom whispers his darkest secret to Mary.	Tom thì thầm bí mật đen tối nhất của mình với Mary.
Now we can't let Tom down.	Bây giờ chúng ta không thể để Tom thất vọng.
Why did Tom get on that bus?	Tại sao Tom lại lên xe buýt đó?
I know I'm not ready.	Tôi biết tôi chưa sẵn sàng.
My patience is about to run out.	Sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn kiệt.
I know you don't want to do it alone.	Tôi biết bạn không muốn làm điều đó một mình.
Tom was at my house yesterday.	Tom đã ở nhà tôi ngày hôm qua.
I hope Tom wins.	Tôi hy vọng Tom sẽ thắng.
Who will buy that for us?	Ai sẽ mua cái đó cho chúng tôi?
Why can't we use this room?	Tại sao chúng ta không thể sử dụng căn phòng này?
Tom and Mary carpool whenever they can.	Tom và Mary đi chung xe bất cứ khi nào họ có thể.
Tom said that I should have stayed in Australia for a few more days.	Tom nói rằng lẽ ra tôi nên ở lại Úc thêm vài ngày.
Tom went to teach.	Tom đã đi dạy.
I've known Tom all his life.	Tôi đã biết Tom suốt cuộc đời của anh ấy.
Tom has to do it for us.	Tom phải làm điều đó cho chúng tôi.
Sometimes it's probably better not to tell the truth.	Đôi khi có lẽ tốt hơn là không nên nói sự thật.
You should tell Tom that you don't intend to continue.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không định tiếp tục.
I felt it was necessary so I did.	Tôi cảm thấy điều đó là cần thiết nên tôi đã làm.
Tom wears blue jeans.	Tom mặc quần jean xanh.
I wanted to believe that Tom was happy.	Tôi muốn tin rằng Tom đã hạnh phúc.
What did Tom major in?	Tom đã học chuyên ngành gì?
I want Tom to buy me some eggs.	Tôi muốn Tom mua một vài quả trứng cho tôi.
Tell me what happened to Tom.	Nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với Tom.
Tom bought a new motorbike recently.	Tom đã mua một chiếc xe máy mới gần đây.
I didn't like doing this at first.	Tôi không thích làm điều này lúc đầu.
How much do you think Tom earns?	Bạn nghĩ Tom kiếm được bao nhiêu?
Why don't you give her some flowers?	Tại sao bạn không tặng cô ấy một vài bông hoa?
I don't know why Tom agreed to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại đồng ý làm điều đó.
Tom has absolutely no interest in art.	Tom hoàn toàn không có hứng thú với nghệ thuật.
I hope that tomorrow it will be sunny.	Tôi hy vọng rằng ngày mai trời sẽ nắng.
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
The contest was rigged.	Cuộc thi đã được gian lận.
Why doesn't Tom help you?	Tại sao Tom không giúp bạn?
Didn't I tell you that you don't have to worry about me?	Tôi đã không nói với bạn rằng bạn không cần phải lo lắng cho tôi?
Tom said that Mary was probably not scared.	Tom nói rằng Mary có lẽ không sợ hãi.
I wonder if Tom really knows why Mary isn't here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết tại sao Mary không ở đây không.
I wonder how many people will be at Tom's party.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người sẽ có mặt trong bữa tiệc của Tom.
Tom talks about Boston a lot.	Tom nói về Boston rất nhiều.
Tom knows nothing.	Tom không biết gì cả.
Is it true that you are going to Boston?	Có đúng là bạn sẽ đến Boston không?
Tom probably wants to go swimming.	Tom có ​​lẽ muốn đi bơi.
I don't know who will help Tom.	Tôi không biết ai sẽ giúp Tom.
Tom didn't hitchhike home.	Tom không quá giang về nhà.
You are too young for me.	Em còn quá nhỏ đối với anh.
What is the nationality of the person filming there?	Quốc tịch của người quay phim ở đó là gì?
Tom and Mary are expecting you.	Tom và Mary đang mong đợi bạn.
Tom is a seamstress, and Mary is a hairdresser.	Tom là thợ may, còn Mary là thợ làm tóc.
They have confirmed that it won't take more than two days.	Họ đã xác nhận rằng sẽ không mất quá hai ngày.
They are equipped to the teeth.	Họ được trang bị đến tận răng.
Why is Tom grumbling?	Tại sao Tom lại càu nhàu?
Tom's parents caught him trying to sneak out.	Cha mẹ của Tom bắt gặp anh ta đang cố gắng lẻn ra ngoài.
I'm not a screamer.	Tôi không phải là người hay la hét.
It took Tom three months to recover.	Tom phải mất ba tháng để hồi phục.
Am I much thinner than before?	Em gầy hơn xưa nhiều phải không?
You have been implicated.	Bạn đã bị liên lụy.
Who would have thought that one day Tom's small garage would turn into a company with millions of dollars in revenue?	Ai có thể ngờ rằng một ngày xưởng để xe nhỏ của Tom lại trở thành một công ty có doanh thu hàng triệu USD?
Tom can't hide from us anymore.	Tom không thể trốn chúng ta nữa.
Both Tom and Mary turned to see what was happening.	Cả Tom và Mary đều quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
I don't think anyone else wants to do it today.	Tôi không nghĩ có ai khác muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I really can't believe that.	Tôi thực sự không thể tin được điều đó.
I usually don't wear a watch.	Tôi thường không đeo đồng hồ.
I think Tom looks very shocked.	Tôi nghĩ rằng Tom trông rất sốc.
It is quite humid today.	Hôm nay trời khá ẩm.
Tom is the one who arranges everything.	Tom là người sắp xếp mọi thứ.
Tom doesn't know Mary is in love with him.	Tom không biết Mary đang yêu anh ta.
I am grateful for the vacation.	Tôi biết ơn vì những kỳ nghỉ.
I know Tom was barefoot.	Tôi biết Tom đã đi chân trần.
This is not a laughing matter.	Đây không phải là một vấn đề đáng cười.
I haven't heard that song in a long time.	Tôi đã không nghe bài hát đó trong một thời gian dài.
Does Tom being there make any difference?	Tom có ​​mặt ở đó có tạo ra sự khác biệt nào không?
I hope I'm doing the right thing.	Tôi hy vọng tôi đang làm điều đúng đắn.
I think Tom can help you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn.
I have to get to the station immediately.	Tôi phải đến nhà ga ngay lập tức.
She raised her head and looked at him.	Cô ngẩng đầu lên và nhìn anh.
Both Tom and Mary are dirty.	Cả Tom và Mary đều bẩn.
What do you want to do before you die?	Bạn muốn làm gì trước khi chết?
I feel like I'm ready for that.	Tôi cảm thấy như tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
Tom is at the mall.	Tom đang ở trung tâm mua sắm.
Tom didn't have to help us today, but he did.	Tom không phải giúp chúng ta ngày hôm nay, nhưng anh ấy đã làm.
Tom is playing in the front yard.	Tom đang chơi ở sân trước.
What is your friend's name?	Tên của bạn bạn là gì?
He was hit by a car and died instantly.	Anh ta bị một chiếc ô tô đâm và chết ngay lập tức.
Tom said Mary didn't look too busy.	Tom nói Mary trông không quá bận rộn.
I work as a salesperson.	Tôi làm việc như một nhân viên bán hàng.
I didn't know that Tom was planning to quit.	Tôi không biết rằng Tom đang có ý định nghỉ việc.
Tom went to a music festival.	Tom đã đến một lễ hội âm nhạc.
Tom seems to be a little busier than usual.	Tom dường như bận rộn hơn bình thường một chút.
Tom saw me do it.	Tom đã thấy tôi làm điều đó.
I'm so glad you're my friend.	Tôi rất vui vì bạn là bạn của tôi.
My jaw hurts.	Hàm của tôi bị đau.
We didn't do a thing.	Chúng tôi đã không làm một điều gì đó.
There was still a man buried under the rubble.	Vẫn còn một người đàn ông bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
The lights in the room are a bit dim.	Đèn trong phòng hơi mờ.
Tom knows that this is not good.	Tom biết rằng điều này là không tốt.
You know that Tom wants to help, right?	Bạn biết rằng Tom muốn giúp đỡ, phải không?
Tom is always happy to help.	Tom luôn sẵn lòng giúp đỡ.
He is considering the possibility of buying a house.	Anh ấy đang xem xét khả năng mua một ngôi nhà.
I told Tom to clean his room, but he didn't.	Tôi đã bảo Tom dọn phòng cho anh ấy, nhưng anh ấy không làm.
We cannot trust anyone now.	Chúng tôi không thể tin tưởng bất cứ ai bây giờ.
It never seems like there are enough hours in a day to get everything done.	Có vẻ như không bao giờ có đủ giờ trong một ngày để hoàn thành mọi việc.
I think Tom is obstinate.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cố chấp.
Tom and Mary have several grandchildren.	Tom và Mary có một số cháu.
Tom doesn't like to speak French.	Tom không thích nói tiếng Pháp.
Tom says he knows that Mary is the one who won.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary là người đã chiến thắng.
It's past my bedtime.	Đã qua giờ đi ngủ của tôi.
Did Tom talk about what happened?	Tom có ​​nói chuyện gì đã xảy ra không?
Tom threw cigarette butts out the car window.	Tom ném tàn thuốc ra ngoài cửa kính ô tô.
When do you think Tom will do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó khi nào?
Tom hopes that Mary will pass the exam.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ vượt qua kỳ thi.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
Tom is not a good player.	Tom không phải là một cầu thủ giỏi.
I told Tom about the problems we were having.	Tôi đã nói với Tom về những vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải.
It makes it hard to breathe.	Nó khiến bạn khó thở.
I didn't expect Tom to come.	Tôi không mong đợi Tom đến.
One day I will become a famous writer.	Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Tom rose to the rank of brigade before retiring from the army.	Tom đã thăng lên cấp bậc lữ đoàn trước khi từ giã quân đội.
Tom and I got into a fight.	Tom và tôi đã đánh nhau.
What they did made Tom cry.	Những gì họ đã làm khiến Tom phải khóc.
If you know the answer to this question, please let me know.	Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi này, xin vui lòng cho tôi biết.
This is not expensive.	Cái này không đắt.
Floods have done a lot of damage to crops.	Lũ lụt đã gây hại rất nhiều cho mùa màng.
There is a very nice Thai restaurant nearby.	Có một nhà hàng Thái rất đẹp gần đây.
There is a pair of cuffs on the bed.	Có một đôi còng trên giường.
Could you please tell Tom I need to see him?	Bạn có thể vui lòng nói với Tom rằng tôi cần gặp anh ấy không?
You are allowed to do that.	Bạn được phép làm điều đó.
Tom doesn't seem to know Mary did it.	Tom dường như không biết Mary đã làm điều đó.
Mary says she loves me, but I don't believe her.	Mary nói rằng cô ấy yêu tôi, nhưng tôi không tin cô ấy.
What do you want me to do for you?	Bạn muốn tôi làm gì cho bạn?
Tom thinks Mary is at the meeting today.	Tom nghĩ rằng Mary có mặt trong buổi họp hôm nay.
Tom has serious emotional problems.	Tom có ​​vấn đề về tình cảm nghiêm trọng.
I know that Tom is still in Boston.	Tôi biết rằng Tom vẫn ở Boston.
No one showed up at Tom's party.	Không có ai xuất hiện trong bữa tiệc của Tom.
Is the kitchen fully staffed?	Nhà bếp có đầy đủ nhân viên không?
Tom was the only one not invited.	Tom là người duy nhất không được mời.
Tom's parents own a grocery store.	Cha mẹ của Tom sở hữu một cửa hàng tạp hóa.
The only thing Tom does now is watch TV.	Điều duy nhất Tom làm hiện nay là xem TV.
Online banking is very convenient.	Ngân hàng trực tuyến rất tiện lợi.
Tom told Mary that he was exhausted.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tom's dog barks at everything.	Con chó của Tom sủa mọi thứ.
Tom started dating Mary last year.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary vào năm ngoái.
Sorry, Tom, I don't have time to talk.	Xin lỗi, Tom, tôi không có thời gian để nói chuyện.
Tom has found his dog.	Tom đã tìm thấy con chó của mình.
The bus bounced on the rough road.	Chiếc xe buýt xóc nảy trên con đường gồ ghề.
Tom blocked the door with some heavy crates.	Tom chặn cửa bằng một số thùng nặng.
Tom says he is not planning to buy anything.	Tom nói rằng anh ấy không định mua bất cứ thứ gì.
Tom can't read or write.	Tom không biết đọc và viết.
This is the lame type.	Đây là loại khập khiễng.
Tom had been in his room studying all afternoon.	Tom đã ở trong phòng của mình để học cả buổi chiều.
I'll leave Tom with you now.	Tôi sẽ để Tom với bạn ngay bây giờ.
Tom is quite careless.	Tom khá bất cẩn.
Tom said that Mary would love to do it.	Tom nói rằng Mary rất thích làm điều đó.
I want a tie to go with this suit.	Tôi muốn có một chiếc cà vạt để đi với bộ đồ này.
Tom says he doesn't like Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thích Mary.
I racked my brains for answers.	Tôi vắt óc tìm câu trả lời.
Do you think Tom is boring?	Bạn có nghĩ rằng Tom là nhàm chán?
Tom got on the boat with Mary.	Tom lên thuyền với Mary.
I asked Tom to help me clean up after the party.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi dọn dẹp sau bữa tiệc.
That's not my daughter.	Đó không phải là con gái tôi.
Tom drives to work every Monday.	Tom lái xe đi làm vào thứ Hai hàng tuần.
Tom dipped the biscuits in the milk.	Tom nhúng bánh quy vào sữa.
Tom modified Mary by taking her out to dinner.	Tom đã sửa đổi Mary bằng cách đưa cô ấy đi ăn tối.
Tom was extremely protective.	Tom đã cực kỳ bảo vệ.
I have not made a decision yet.	Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định.
Do you think Tom will be able to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó?
Tom loves listening to music from the eighties.	Tom thích nghe nhạc từ những năm tám mươi.
The hawk is a bird of prey.	Diều hâu là loài chim săn mồi.
Tom wants to be a pilot.	Tom muốn trở thành phi công.
Mary asked Tom if he thought she was beautiful.	Mary hỏi Tom liệu anh có nghĩ cô ấy xinh đẹp không.
I still hope that happens.	Tôi vẫn hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Tom taught Mary how to read lips.	Tom đã dạy Mary cách đọc môi.
The teacher said that he did not know the answer to my question.	Giáo viên nói rằng ông ấy không biết câu trả lời cho câu hỏi của tôi.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
I hope Tom dies in prison.	Tôi hy vọng Tom sẽ chết trong tù.
Tom has the same weight as me.	Tom có ​​cùng cân nặng với tôi.
Tom is really a good sport, isn't he?	Tom thực sự là một môn thể thao giỏi, phải không?
Tom shook his head wearily.	Tom lắc đầu ngán ngẩm.
Tom has to change his shirt.	Tom phải thay áo sơ mi.
I don't know exactly where I am.	Tôi không biết chính xác tôi đang ở đâu.
I can't go anywhere today.	Tôi không thể đi đâu ngày hôm nay.
Has anyone told Tom where he should park?	Có ai nói cho Tom biết anh ấy nên đậu xe ở đâu không?
You almost convinced me to stay an extra week.	Bạn đã gần như thuyết phục tôi ở lại thêm một tuần.
I see what you mean, Tom.	Tôi hiểu ý của bạn, Tom.
This is a good newspaper, isn't it?	Đây là một tờ báo hay, phải không?
I just hope Tom doesn't get too close.	Tôi chỉ mong Tom đừng đến quá gần.
Tom and Mary's house is very comfortable.	Ngôi nhà của Tom và Mary rất thoải mái.
You seem like you're in a good mood.	Bạn có vẻ như bạn đang có một tâm trạng tốt.
The road between here and Tom is pretty bad.	Con đường giữa đây và Tom khá tệ.
Tom chose to work alone.	Tom đã chọn đi làm một mình.
Tom broke his arm while playing football.	Tom bị gãy tay khi chơi bóng đá.
Tom caught the chicken.	Tom đã bắt được con gà.
It doesn't seem okay.	Nó có vẻ không ổn.
Tom finished his glass.	Tom uống cạn ly.
Tom looks very worried.	Tom có ​​vẻ rất lo lắng.
During a heated argument, Tom beat John.	Trong lúc tranh cãi nảy lửa, Tom đã đánh John.
Someone broke into Tom's house last night.	Ai đó đã đột nhập vào nhà của Tom đêm qua.
Maybe we can help Tom.	Có lẽ chúng ta có thể giúp Tom.
You guys stink.	Các người bốc mùi.
Tom is happy to talk to someone.	Tom rất vui khi được nói chuyện với ai đó.
He was accepted into the university.	Anh đã được nhận vào trường đại học.
Please don't be too greedy.	Xin đừng quá tham lam.
Tom could write his name at the age of three.	Tom có ​​thể viết tên của mình khi mới ba tuổi.
It doesn't seem appropriate.	Nó có vẻ không phù hợp.
We'd love to have Tom on our team.	Chúng tôi muốn có Tom trong nhóm của chúng tôi.
If I were you, I would help Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ giúp Tom.
Tom will go, won't he?	Tom sẽ đi, phải không?
I don't think it's easy to form your own opinion on an issue.	Tôi không nghĩ rằng thật dễ dàng để hình thành ý kiến ​​của riêng bạn về một vấn đề.
Tom doesn't give me time to think.	Tom không cho tôi thời gian để suy nghĩ.
Vacation is over.	Kỳ nghỉ đã kết thúc.
This phone has a rotary dial.	Điện thoại này có một mặt số quay.
I know that Tom is a better dancer than I am.	Tôi biết rằng Tom là một vũ công giỏi hơn tôi.
"Tom likes Mary." 	"Tom thích Mary."
"Yes, I know."	"Vâng, tôi biết."
Tom was a college student last year.	Tom là sinh viên đại học năm ngoái.
Why don't you just stay until now?	Tại sao bạn không chỉ ở lại cho đến bây giờ?
Tom and Mary are doing their homework.	Tom và Mary đang làm bài tập về nhà của họ.
Did Tom tell you anything about what happened?	Tom có ​​nói gì với bạn về những gì đã xảy ra không?
There's a musty smell here.	Ở đây có mùi mốc.
Tom is dying to find out what happened.	Tom sắp chết để biết chuyện gì đã xảy ra.
You have to make use of what you have.	Bạn phải tận dụng những gì bạn có.
Tom may not have a driver's license.	Tom có ​​thể không có bằng lái xe.
Tom has no role model.	Tom không có hình mẫu.
Tom broke up with Mary over text.	Tom đã chia tay Mary qua tin nhắn.
Tom spent the afternoon cleaning his place.	Tom đã dành cả buổi chiều để dọn dẹp chỗ ở của mình.
I want to sell everything in my garage.	Tôi muốn bán tất cả mọi thứ trong nhà để xe của tôi.
Tom thanks for our help.	Tom cảm ơn sự giúp đỡ của chúng tôi.
I didn't see anyone coming.	Tôi không thấy ai đã đến.
I hope Tom didn't give Mary my number.	Tôi hy vọng Tom đã không cho Mary số của tôi.
Tom is stuck.	Tom bị mắc kẹt.
Do you think there is a chance that will happen?	Bạn có nghĩ rằng có một cơ hội nào đó sẽ xảy ra không?
I don't know if I can wait that long.	Tôi không biết mình có thể đợi lâu như vậy không.
Tom has been blacklisted.	Tom đã được đưa vào danh sách đen.
What is Tom's sister's name?	Chị gái của Tom tên gì?
Tom will speak in Boston on October 20.	Tom sẽ phát biểu tại Boston vào ngày 20 tháng 10.
Don't say anything.	Đừng nói gì cả.
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
I heard what you said to Tom at school.	Tôi đã nghe những gì bạn nói với Tom ở trường.
Tom was paid three hundred dollars.	Tom đã được trả ba trăm đô la.
Tom doesn't have tickets for tonight's concert.	Tom không có vé cho buổi hòa nhạc tối nay.
Tom doesn't sleep.	Tom không ngủ.
Tom is winning the game.	Tom đang thắng trò chơi.
Tom is not timid, but neither is Mary.	Tom không rụt rè, nhưng Mary thì vậy.
I wish my wife wouldn't complain so much.	Tôi ước rằng vợ tôi sẽ không phàn nàn nhiều như vậy.
She is an open person.	Cô ấy là người cởi mở.
What we've been waiting for is finally here.	Những gì chúng tôi chờ đợi cuối cùng đã ở đây.
I'm your new roommate.	Tôi là bạn cùng phòng mới của bạn.
Tom won't be ready.	Tom sẽ không sẵn sàng.
I didn't tell Tom anything about the party.	Tôi không nói với Tom bất cứ điều gì về bữa tiệc.
We need to hire some cleaning staff.	Chúng tôi cần thuê một vài nhân viên vệ sinh.
Tom knows you can't take care of yourself.	Tom biết bạn không thể chăm sóc bản thân.
I know that Tom won't help Mary do that anymore.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó nữa.
I don't know Tom knows why he shouldn't.	Tôi không biết Tom biết tại sao anh ấy không nên làm vậy.
What's in the living room?	Có gì trong phòng khách?
Tom says he thinks Mary will need at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
I shouldn't be doing what I'm doing.	Tôi không nên làm những gì tôi đang làm.
Tom says he's looking forward to seeing you.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được gặp bạn.
Tom asked Mary what she wanted to eat.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn ăn gì.
Tom mentioned that he and Mary plan to go to Australia in October.	Tom đề cập rằng anh và Mary dự định đi Úc vào tháng 10.
Tom washes the lettuce.	Tom rửa sạch xà lách.
The Greeks landed on the Italian peninsula in the eighth century BC.	Người Hy Lạp đổ bộ lên bán đảo Ý vào thế kỷ thứ tám trước Công nguyên.
That is no surprise.	Điều đó không có gì ngạc nhiên.
Tom will never admit he is wrong even when he knows he is.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai ngay cả khi anh ấy biết rằng mình là như vậy.
You are on the wrong bus.	Bạn đang đi nhầm xe buýt.
Tom has the same rash as me.	Tom cũng bị phát ban giống như tôi.
Tom says he wants to live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở Boston.
I did not intend to stay in Australia for that long.	Tôi không có ý định ở lại Úc lâu như vậy.
Tom almost hoped he was wrong.	Tom gần như hy vọng mình đã sai.
Hard work beats natural talent.	Làm việc chăm chỉ đánh bại tài năng thiên bẩm.
I don't want Tom to buy me an expensive engagement ring.	Tôi không muốn Tom mua cho tôi một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền.
Wait. 	Chờ đợi.
Don `t go.	Đừng đi.
I don't know who Tom's girlfriend is.	Tôi không biết bạn gái của Tom là ai.
Tom liked the look of Mary.	Tom thích vẻ ngoài của Mary.
The success of the business surprised everyone.	Sự thành công của doanh nghiệp khiến mọi người kinh ngạc.
Why don't we do it tonight?	Tại sao chúng ta không làm điều đó tối nay?
Please do as you have been told.	Hãy làm theo cách bạn đã được yêu cầu.
I hope you bring sunscreen.	Tôi hy vọng bạn mang theo kem chống nắng.
Tom was careful.	Tom đã cẩn thận.
Tom promised he would go to Australia with Mary in October.	Tom hứa anh ấy sẽ đi Úc với Mary vào tháng 10.
They don't have to come.	Họ không cần phải đến.
I haven't had time to write a report yet.	Tôi chưa có thời gian để viết báo cáo.
Tom said he didn't have time to do that today.	Tom nói hôm nay anh ấy không có thời gian để làm việc đó.
I thought you said you would quit doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ bỏ làm điều đó.
I've been Tom's neighbor for three years.	Tôi là hàng xóm của Tom được ba năm.
I will do that tomorrow. 	Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I promise.	Tôi hứa.
I'm willing to do it for Tom.	Tôi sẵn sàng làm điều đó cho Tom.
You didn't go to school yesterday, did you?	Bạn đã không đến trường ngày hôm qua, phải không?
I think one of us should stay and help Tom.	Tôi nghĩ một trong hai chúng ta nên ở lại và giúp đỡ Tom.
I'm sure Tom won't be interested.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không hứng thú.
My plan is to go to Australia next summer.	Kế hoạch của tôi là đi Úc vào mùa hè năm sau.
I'm a bit overweight.	Tôi hơi thừa cân.
Tom was my neighbor when I lived in Boston.	Tom là hàng xóm của tôi khi tôi sống ở Boston.
I have been told that it is very dangerous to swim here.	Tôi được biết rằng rất nguy hiểm khi bơi ở đây.
We still don't know how much it will cost.	Chúng tôi vẫn chưa biết chi phí của nó là bao nhiêu.
Do you know what to do if there is a fire in the building?	Bạn có biết phải làm gì nếu có hỏa hoạn trong tòa nhà không?
Do you think you will go back to Australia?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ quay trở lại Úc không?
I don't think that's correct.	Tôi không nghĩ điều đó chính xác.
Admitting you have a problem is the first step.	Thừa nhận bạn có một vấn đề là bước đầu tiên.
That is always there.	Điều đó luôn ở đó.
Tom has immunity.	Tom có ​​khả năng miễn dịch.
I'm going to Boston with Tom.	Tôi sẽ đến Boston với Tom.
You look so radiant.	Trông bạn thật rạng rỡ.
Tom can't come out right now.	Tom không thể ra ngay bây giờ.
Water my garden while I'm away.	Hãy tưới vườn của tôi khi tôi đi vắng.
Tom says he had a disturbing dream last night.	Tom nói rằng anh đã có một giấc mơ đáng lo ngại vào đêm qua.
Tom says he appreciates that.	Tom nói rằng anh ấy đánh giá cao điều đó.
Tom said he had never seen Mary do that.	Tom cho biết anh chưa bao giờ thấy Mary làm điều đó.
I think you are a lot richer than most people think of you.	Tôi nghĩ bạn giàu hơn rất nhiều so với hầu hết mọi người nghĩ về bạn.
Tom is the one who usually drives the kids to school.	Tom là người thường chở lũ trẻ đi học.
I won't get a chance to do that.	Tôi sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
I know that Tom didn't get it done.	Tôi biết rằng Tom đã không hoàn thành việc đó.
You can't order around here.	Bạn không thể ra lệnh quanh đây.
I know that Tom and Mary went to Boston together.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã đến Boston cùng nhau.
Tom almost froze to death as he fell through the ice.	Tom gần như chết cóng khi rơi qua lớp băng.
Tom couldn't come because he was sick.	Tom không thể đến vì anh ấy bị ốm.
I wouldn't have been able to do it if Tom hadn't helped.	Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu Tom không giúp.
Tom doesn't think Mary is allowed to do that.	Tom không nghĩ Mary được phép làm điều đó.
Last night Tom was knocked down on his way home from work.	Tối qua Tom đã bị đánh gục trên đường đi làm về.
The king clearly took his constitutional role seriously.	Nhà vua rõ ràng đã coi trọng vai trò lập hiến của mình.
My alarm clock doesn't go off.	Đồng hồ báo thức của tôi không kêu.
I've been waiting for someone to do it all morning.	Tôi đã đợi ai đó làm điều đó cả buổi sáng.
Tom was the only one smiling.	Tom là người duy nhất cười.
Whatever happens between Tom and me is none of your business.	Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa Tom và tôi không phải là việc của anh.
Tom won't tell me how much he paid.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã trả bao nhiêu.
You are hideous.	Bạn thật gớm ghiếc.
This is why I hesitate to tell you.	Đây là lý do tại sao tôi ngại nói với bạn.
What is your favorite way to relax?	Cách thư giãn yêu thích của bạn là gì?
I can't keep Tom waiting any longer.	Tôi không thể để Tom đợi thêm nữa.
You and I have a lot to talk about.	Bạn và tôi có rất nhiều điều để nói.
Tom says he thinks Mary might do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ làm điều đó.
Tom told me that Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng Mary đã tỉnh.
We didn't deserve to win.	Chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng.
How are you, Tom?	Bạn có khỏe không, Tom?
I just want to crawl into bed and get some sleep.	Tôi chỉ muốn bò lên giường và ngủ một giấc.
I know that Tom is dead.	Tôi biết rằng Tom đã chết.
You could have stayed in Boston.	Bạn có thể đã ở lại Boston.
I have to organize my thoughts.	Tôi phải sắp xếp các suy nghĩ của mình.
I had a hard time understanding what Tom was trying to say.	Tôi đã rất khó hiểu những gì Tom đang cố gắng nói.
I know that eventually I will need to do it.	Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ cần phải làm điều đó.
So, what's your opinion?	Vậy, ý kiến ​​của bạn là gì?
Tom's face is dirty.	Mặt của Tom thật bẩn.
Tom doesn't think I can do it.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được.
Tom has a jacuzzi in his backyard.	Tom có ​​một bể sục ở sân sau của anh ấy.
Are you trying to argue with me?	Bạn đang cố cãi nhau với tôi à?
Hey Tom, what's going on?	Này Tom, có chuyện gì vậy?
I know Tom didn't know we could do that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi có thể làm điều đó.
Tom has three sons and a daughter.	Tom có ​​ba con trai và một con gái.
I wonder what Tom did here.	Tôi tự hỏi Tom đã làm gì ở đây.
I ate the stew we made a few days ago.	Tôi đã ăn món hầm mà chúng tôi đã làm cách đây vài ngày.
I'm glad you reminded me of the meeting.	Tôi rất vui vì bạn đã nhắc tôi về cuộc họp.
Tom doesn't like watching sports on TV.	Tom không thích xem thể thao trên TV.
Tom wouldn't like living in Boston.	Tom sẽ không thích sống ở Boston.
What really surprised me the most was that I was the only one who got fired.	Điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên nhất là tôi là người duy nhất bị sa thải.
Tom didn't know if Mary could do it.	Tom không biết liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
I don't forgive what Tom did.	Tôi không tha thứ cho những gì Tom đã làm.
Tom put the magazine back on the coffee table.	Tom đặt lại cuốn tạp chí trên bàn cà phê.
Tom knows someone named Mary.	Tom biết một người tên là Mary.
Taft didn't like it at all.	Taft không thích nó chút nào.
Did Tom tell you why?	Tom có ​​nói cho bạn biết tại sao không?
I admit I did what Tom asked me not to do.	Tôi thừa nhận tôi đã làm những gì Tom yêu cầu tôi không làm.
I really learned a lot from Tom.	Tôi thực sự đã học được nhiều điều từ Tom.
Play is fun. 	Chơi rất vui.
I wish you could be there.	Tôi ước gì bạn có thể ở đó.
Americans increasingly recognize the risks that climate change poses to their daily lives and livelihoods and are beginning to respond.	Người Mỹ ngày càng nhận ra những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra cho cuộc sống hàng ngày và sinh kế của họ và đang bắt đầu ứng phó.
You are prisoners.	Các bạn là tù nhân.
I should never have gone to Boston.	Tôi không bao giờ nên đến Boston.
If our last hitter doesn't take the home record, that team loses the game.	Nếu người đánh bóng cuối cùng của chúng tôi không đạt được thành tích về nhà, đội đó sẽ thua trò chơi.
What Tom said is not true.	Những gì Tom nói không đúng.
I'm not invited to parties anymore.	Tôi không được mời đến các bữa tiệc nữa.
I am very optimistic about the future.	Tôi rất lạc quan về tương lai.
You can easily get there by train or bus.	Bạn có thể dễ dàng đến đó bằng tàu hỏa hoặc xe buýt.
Tom is still the same, right?	Tom vẫn vậy, phải không?
Let's go mock Tom.	Hãy đi chế giễu Tom.
Tom should stay in Australia for a while.	Tom nên ở lại Úc một thời gian.
I'm afraid to go alone.	Tôi sợ đi một mình.
Would you like to spend the day with me?	Bạn có muốn dành cả ngày với tôi không?
I heard that you have moved.	Tôi nghe nói rằng bạn đã chuyển đi.
I can get you a glass of water if you like.	Tôi có thể lấy cho bạn một ly nước nếu bạn thích.
I just opened the door a little to let the air in.	Tôi chỉ mở cửa một chút để không khí vào.
You heard what Tom said last night, right?	Bạn đã nghe những gì Tom nói đêm qua, phải không?
Tom wished he had the courage to leave.	Tom ước gì anh có đủ can đảm để rời đi.
I am guilty.	Tôi có tội.
I don't think you need to tell Tom that you plan to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom rằng bạn dự định làm điều đó.
Didn't you just say you wouldn't do it?	Không phải bạn vừa nói rằng bạn sẽ không làm điều đó sao?
I think there's still a chance that Tom will be here on time.	Tôi nghĩ vẫn có khả năng Tom đến đây đúng giờ.
I don't like music like you.	Tôi không thích âm nhạc như bạn.
The last time I saw Tom, he was wearing a prison suit.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đã mặc một bộ đồ tù.
I don't want a job.	Tôi không muốn có việc làm.
I start work at nine o'clock.	Tôi bắt đầu công việc lúc chín giờ.
Talk to Tom.	Chuyển lời với Tom.
They killed three more hostages.	Họ giết thêm ba con tin.
Don't ask me for money.	Đừng đòi tôi tiền.
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không để Mary làm điều đó.
Tom is a pretty good swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
Tom is afraid of his wife's anger.	Tom sợ vợ giận.
Tom asked me to do something that I knew I shouldn't have done.	Tom yêu cầu tôi làm điều gì đó mà tôi biết rằng tôi không nên làm.
No one knows that Tom is not Canadian.	Không ai biết Tom không phải là người Canada.
Tom's condition is very worrying.	Tình trạng của Tom rất đáng lo ngại.
When was the last time you got a massage?	Lần cuối cùng bạn được mát-xa là khi nào?
I think Tom is not worried.	Tôi nghĩ Tom không lo lắng.
I don't know if Tom is Canadian or not.	Tôi không biết Tom có ​​phải là người Canada hay không.
Tom said that Mary might be troubled by what happened.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Tom is fine, isn't he?	Tom vẫn ổn, phải không?
Tom will be back now.	Tom sẽ trở lại ngay bây giờ.
Tom hoped that Mary wouldn't do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó.
White wall outside and green inside.	Bức tường màu trắng bên ngoài và màu xanh lá cây bên trong.
Tom will be here soon.	Tom sẽ đến đây sớm.
I don't want to eat anything.	Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì.
You have all day to do this.	Bạn có cả ngày để làm việc này.
Tom was afraid that would happen.	Tom sợ điều đó sẽ xảy ra.
Tom lives in a small town about 300 miles from Boston.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ cách Boston khoảng 300 dặm.
I wonder if Tom will mind watching our baby tomorrow night.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​phiền trông con của chúng tôi vào tối mai không.
Is it true that Tom doesn't speak French?	Có đúng là Tom không nói được tiếng Pháp không?
I have no clothes on.	Tôi không có quần áo trên người.
Tom was really scared about what might happen.	Tom thực sự sợ hãi về những gì có thể xảy ra.
I don't want to spend that much.	Tôi không muốn tiêu nhiều như vậy.
I think Tom did what he needed to do.	Tôi nghĩ Tom đã làm được những gì anh ấy cần làm.
Hi! 	Xin chào!
How are you?	Bạn khỏe không?
Tom won't be coming home soon.	Tom sẽ không về nhà sớm.
I don't think I'll go out today because it's quite cold.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ ra ngoài vì trời khá lạnh.
How do you think you did in the test?	Bạn nghĩ bạn đã làm như thế nào trong bài kiểm tra?
He is studying hard to not disappoint his parents.	Anh ấy đang học tập chăm chỉ để không phụ lòng của bố mẹ.
You did that three days ago, right?	Bạn đã làm điều đó ba ngày trước, phải không?
Tom's problems are far from over.	Vấn đề của Tom còn lâu mới kết thúc.
This does not satisfy me.	Điều này không làm tôi hài lòng.
Tom and Mary like the same food.	Tom và Mary thích cùng một loại thức ăn.
Tom and Mary were sitting next to each other on the couch.	Tom và Mary đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài.
Tom didn't have much luck.	Tom không gặp nhiều may mắn.
You will outnumber three to one.	Bạn sẽ đông hơn từ ba đến một.
What are you planning now?	Bây giờ bạn đang lên kế hoạch gì?
Tom should be given a chance.	Tom nên được cho một cơ hội.
I didn't tell you everything.	Tôi đã không nói với bạn tất cả mọi thứ.
None of Tom's clothes fit me.	Không có bộ quần áo nào của Tom vừa với tôi.
You don't wear clothes.	Bạn không mặc quần áo.
You should bring towels and a change of clothes.	Bạn nên mang theo khăn tắm và thay quần áo.
It's almost impossible to walk on that street.	Gần như không thể đi được trên con phố đó.
I wish I could get Tom to give it up.	Tôi ước tôi có thể khiến Tom từ bỏ việc đó.
Tom is hyperventilation.	Tom đang tăng thông khí.
We gave you credit for so much more.	Chúng tôi đã cho bạn tín dụng vì nhiều ý nghĩa hơn thế.
Tom says that Mary is not single.	Tom nói rằng Mary không độc thân.
Tom thought Mary wouldn't want to buy such a small car.	Tom nghĩ Mary sẽ không muốn mua một chiếc xe hơi nhỏ như vậy.
Tom encouraged Mary to write songs.	Tom khuyến khích Mary viết bài hát.
Now is a good time to buy a new car.	Bây giờ là thời điểm tốt để mua một chiếc ô tô mới.
Tell Tom I'm not interested in the car he's trying to sell.	Nói với Tom rằng tôi không quan tâm đến chiếc xe mà anh ấy đang cố bán.
I bought a Picasso.	Tôi đã mua một chiếc Picasso.
I hope that you have learned your lesson.	Tôi hy vọng rằng bạn đã học được bài học của mình.
I need to put on a new collar for my dog.	Tôi cần đeo một chiếc vòng cổ mới cho con chó của mình.
Tom has a nice bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp đẹp.
You won't have to do it alone.	Bạn sẽ không phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't do it the same way I do.	Tom không làm điều đó giống như cách tôi làm.
Tom doesn't look unhappy.	Tom không có vẻ gì là không vui.
Now they are alone.	Giờ họ chỉ có một mình.
That's not a smart thing to do.	Đó không phải là một điều thông minh để làm.
What do you think they are celebrating?	Bạn nghĩ họ đang ăn mừng điều gì?
The capital of Montenegro is Podgorica, once called Titograd.	Thủ đô của Montenegro là Podgorica, từng được gọi là Titograd.
Tom will be devastated.	Tom sẽ bị tàn phá rất nhiều.
You forgave Tom for doing that, right?	Bạn đã tha thứ cho Tom vì đã làm điều đó, phải không?
So what's the hurry now?	Vì vậy, những gì đang vội vàng bây giờ?
Tom puts a lot of sugar in his coffee.	Tom cho rất nhiều đường vào cà phê của mình.
Tom says he thinks he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể làm điều đó.
They are so scared that they cannot move an inch.	Họ sợ hãi đến mức không thể di chuyển được một phân.
An old man staggered after him.	Một ông già lảo đảo chạy theo.
Do you have the latest version of this software?	Bạn có phiên bản mới nhất của phần mềm này không?
Tom has had some success.	Tom đã có một số thành công.
Tom shouldn't have stopped so quickly.	Tom không nên dừng lại nhanh như vậy.
Tom is clearly homesick.	Tom rõ ràng là nhớ nhà.
Tom doesn't want me to stay.	Tom không muốn tôi ở lại.
You did what you needed to do.	Bạn đã làm những gì bạn cần làm.
Tom was stopped at the border.	Tom đã dừng lại ở biên giới.
I like pigs. 	Tôi thích lợn.
The dogs wait for us. 	Những con chó trông đợi chúng tôi.
Cats look down on us. 	Mèo nhìn xuống trên chúng ta.
Pigs treat us like equals.	Lợn đối xử với chúng ta như bình đẳng.
Tom said he was glad Mary didn't.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary không làm vậy.
My sister loves ballet.	Em gái tôi rất thích múa ba lê.
I don't think you need to tell Tom what needs to be done.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết những gì cần phải làm.
I think Tom is awake.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tỉnh.
Tom will call me around six o'clock.	Tom sẽ gọi cho tôi vào khoảng sáu giờ.
It would be nice if you could get here a little early.	Sẽ rất tốt nếu bạn có thể đến đây sớm một chút.
I know Tom knows we shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết chúng ta không nên làm điều đó ở đây.
I can't believe Tom is dead.	Tôi không thể tin rằng Tom đã chết.
Tom says he can't remember doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình đã làm điều đó.
Who said Tom could come in here?	Ai nói Tom có ​​thể vào đây?
Tom is in excellent physical condition.	Tom đang ở trong tình trạng thể chất tuyệt vời.
Red doesn't look good on Mary.	Màu đỏ trông không hợp với Mary.
Tom was waving at Mary.	Tom đang vẫy tay với Mary.
Tom got Mary some chocolate.	Tom lấy cho Mary một ít sô cô la.
That's what Tom and I are doing.	Đó là những gì Tom và tôi đang làm.
Tom still thinks that's all he needs to do?	Tom vẫn nghĩ đó là tất cả những gì anh ấy cần làm?
I don't know what made my legs so swollen.	Tôi không biết điều gì đã khiến chân tôi sưng lên như vậy.
It was hard for Tom to talk about that.	Thật khó cho Tom để nói về điều đó.
Tom told me he hoped Mary wouldn't be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
You must love Tom very much.	Bạn phải yêu Tom rất nhiều.
Tom started doing this three weeks ago.	Tom đã bắt đầu làm việc này cách đây ba tuần.
Tom is a better singer than you.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn bạn.
I look forward to your coming to Japan.	Tôi rất mong bạn đến Nhật Bản.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
There is no reason for him to be fired.	Không có lý do gì khiến anh ta phải bị sa thải.
I went in the direction my friend pointed out.	Tôi đã đi theo hướng mà bạn tôi đã chỉ ra.
Tom says he knows Mary can do it if she just puts her mind to it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó nếu cô ấy chỉ dành tâm trí cho nó.
Tom has lost at least 30 pounds.	Tom đã giảm ít nhất 30 pound.
Tom was taken to the emergency room.	Tom đã được đưa đến phòng cấp cứu.
Tom should go home now.	Tom nên về nhà ngay bây giờ.
Do you still work in Boston?	Bạn vẫn làm việc ở Boston à?
As long as we've come this far, we can keep going.	Chừng nào chúng tôi đã tiến xa đến mức này, thì chúng tôi cũng có thể tiếp tục.
Tom will probably let Mary win.	Tom có ​​thể sẽ để Mary thắng.
That brings up another point that I would like to discuss.	Điều đó đưa ra một điểm khác mà tôi muốn thảo luận.
What's your plan, Tom?	Kế hoạch của bạn là gì, Tom?
Who is not afraid?	Ai không sợ?
I'm waiting for a letter from Tom.	Tôi đang đợi thư từ Tom.
Tom told me he and Mary were just friends.	Tom nói với tôi anh ấy và Mary chỉ là bạn.
Tom seems to have succeeded.	Tom dường như đã thành công.
Why can't we do both?	Tại sao chúng ta không thể làm cả hai?
What things does Tom like?	Tom thích những thứ gì?
Tom hasn't done that before.	Tom đã không làm điều đó trước đây.
I think Tom won't know the answer.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không biết câu trả lời.
I have nothing to report.	Tôi không có gì để báo cáo.
Tom and I know Mary wants to do it tomorrow.	Tom và tôi biết Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
I think she will be successful in her business.	Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thành công trong công việc kinh doanh của mình.
Tom ate twice as much as Mary.	Tom ăn nhiều gấp đôi Mary.
Tom tells Mary that he won the race, even though he didn't.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã thắng cuộc đua, mặc dù anh ấy không.
Tom needs a change of scenery.	Tom cần thay đổi khung cảnh.
I did this for three years.	Tôi đã làm điều này trong ba năm.
Is this what Tom wants?	Đây có phải là thứ mà Tom muốn không?
That's not allowed, is it?	Điều đó không được phép, phải không?
Finding buffalo becomes difficult.	Việc tìm trâu trở nên khó khăn.
Tom has long had a crush on Mary.	Tom đã phải lòng Mary từ lâu.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom refused medical attention.	Tom từ chối chăm sóc y tế.
Tom says he thinks that will happen soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
I think Tom is still lonely.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn cô đơn.
We have what we need.	Chúng tôi có những gì chúng tôi cần.
The house is built of red bricks.	Ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ.
I'm pretty sure Tom wouldn't like that.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ không thích điều đó.
Tom is very violent.	Tom rất bạo lực.
The popularity of a website depends on its content.	Mức độ phổ biến của một trang web phụ thuộc vào nội dung của nó.
Tom said that Mary wasn't sure what to do.	Tom nói rằng Mary không chắc mình phải làm gì.
Tom will see you all at 2:30.	Tom sẽ gặp tất cả các bạn lúc 2:30.
Tom used to drink a lot before he met Mary.	Tom đã từng uống rất nhiều trước khi gặp Mary.
Loneliness and loneliness are not the same.	Cô đơn và cô đơn không giống nhau.
It was an inconvenience.	Đó là một sự bất tiện.
I'm sure you have much better things to do.	Tôi chắc rằng bạn có nhiều việc tốt hơn để làm.
I think I told everyone about that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với mọi người về điều đó.
Tom looks tired.	Tom trông có vẻ mệt mỏi.
Tom is sitting on the sofa.	Tom đang ngồi trên ghế sofa.
Tom said that he thought Mary wouldn't have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không phải làm vậy.
Tom says that Mary is likely still doing it.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn đang làm điều đó.
Do you think Tom knows where Mary did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết Mary đã làm điều đó ở đâu không?
My hat is newer than yours.	Mũ của tôi mới hơn mũ của bạn.
Tom was caught red-handed.	Tom bị bắt quả tang.
You couldn't be more correct.	Bạn không thể đúng hơn.
Tom doesn't like the house he lives in.	Tom không thích ngôi nhà mà anh ấy đang sống.
Tom probably doesn't know much about birds.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về các loài chim.
Tom says you are not very reliable.	Tom nói rằng bạn không đáng tin cậy lắm.
I know that Tom is afraid to go home.	Tôi biết rằng Tom rất sợ về nhà.
Tom is reprimanding Mary.	Tom đang khiển trách Mary.
I know Tom knows he shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó một mình.
I was wondering if you wanted to go out and get something to eat.	Tôi đang tự hỏi liệu bạn có muốn đi ra ngoài và kiếm thứ gì đó để ăn không.
Tom sent his son to a boarding school in Australia.	Tom đã gửi con trai của mình đến một trường nội trú ở Úc.
That task is not easy.	Nhiệm vụ đó không dễ dàng.
Tom may have forgotten us.	Tom có ​​thể đã quên chúng tôi.
You know Tom doesn't want to do that, right?	Bạn biết Tom không muốn làm điều đó, phải không?
Tom took a deep breath.	Tom hít thở sâu.
I am ready.	Tôi đã sẵn sàng.
Tom is very impatient to do that, isn't he?	Tom rất thiếu kiên nhẫn để làm điều đó, phải không?
I don't want Tom to talk to Mary.	Tôi không muốn Tom nói chuyện với Mary.
Tom thought he saw a pattern.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy một hình mẫu.
I don't think anyone told Tom what to do.	Tôi không nghĩ rằng có ai bảo Tom phải làm gì.
Tom and Mary can't wait to do it.	Tom và Mary rất nóng lòng muốn làm điều đó.
Tom just followed orders.	Tom chỉ làm theo lệnh.
I thought you said you were told not to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn được yêu cầu không làm điều đó.
You know Tom told Mary not to, right?	Bạn biết Tom đã bảo Mary đừng làm vậy, phải không?
Tom didn't tell anyone what he was up to.	Tom không nói cho ai biết anh định làm gì.
Are you going to talk to Tom?	Bạn định nói chuyện với Tom?
I know that Tom is making pasta for dinner.	Tôi biết rằng Tom đang làm món mỳ Ý cho bữa tối.
He sent me a letter saying that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.	Anh ta gửi cho tôi một lá thư với nội dung rằng trang trại gia cầm của anh ta sớm muộn gì cũng phá sản.
We should not look down on the poor.	Chúng ta không nên coi thường những người nghèo.
What I want is for Tom to admit that he did it.	Điều tôi muốn là Tom phải thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is not weak.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không yếu.
Tom couldn't sleep.	Tom không thể ngủ được.
You're talking about Tom again, aren't you?	Bạn đang nói về Tom một lần nữa, phải không?
Tom said he was in Boston that night.	Tom nói rằng anh ấy đã ở Boston vào đêm hôm đó.
Tom spoke to you in French, didn't he?	Tom đã nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp, phải không?
I think Tom knows what he's doing.	Tôi nghĩ rằng Tom biết anh ấy đang làm gì.
Tom opened the door wider.	Tom mở cửa rộng hơn.
If it weren't for his wife, he wouldn't have changed his job.	Nếu không phải vì vợ, anh đã không đổi nghề.
You have great self-control.	Bạn có khả năng tự chủ tuyệt vời.
Did you tell Tom about what happened?	Có phải bạn đã nói với Tom về những gì đã xảy ra không?
The participants accused him of carelessness.	Những người tham gia buộc tội anh ta về sự bất cẩn.
I don't know that Tom is unhappy.	Tôi không biết rằng Tom đang không vui.
I know what you are trying to do here.	Tôi biết bạn đang cố gắng làm gì ở đây.
I can't find my pen.	Tôi không thể tìm thấy cây viết của mình.
I want to be a diplomat.	Tôi muốn trở thành một nhà ngoại giao.
Why doesn't Tom help me anymore?	Tại sao Tom không giúp tôi nữa?
You are not very smart.	Bạn không thông minh cho lắm.
Tom tried his best not to hurt Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để không làm tổn thương Mary.
If I were you, I wouldn't go to Boston.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đến Boston.
I can't believe you're here.	Tôi không thể tin rằng bạn đang ở đây.
Let's hash it all out.	Hãy băm tất cả ra.
Tom has a license.	Tom có ​​giấy phép.
These things don't happen quickly.	Những điều này không xảy ra nhanh chóng.
You didn't visit Australia?	Bạn đã không đến thăm Úc?
Tom thinks Mary will be ready to do it on October 20.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Did Tom say where he met Mary?	Tom có ​​nói anh ấy đã gặp Mary ở đâu không?
Tom said he was extremely scared.	Tom nói rằng anh ấy vô cùng sợ hãi.
You said I wanted it.	Bạn đã nói rằng tôi muốn nó.
Tom was in Australia three months ago.	Tom đã ở Úc ba tháng trước.
Tom looked up at the ceiling.	Tom nhìn lên trần nhà.
I'm sorry it didn't work out.	Tôi xin lỗi vì nó không thành công.
I think Tom used to date Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng hẹn hò với Mary.
Tom reluctantly does what Mary asks him to do.	Tom miễn cưỡng làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Does Tom think it will rain?	Tom có ​​nghĩ trời sẽ mưa không?
You did your best.	Bạn đã làm hết sức mình.
Tom and I both missed the meeting yesterday.	Tom và tôi đều không đi dự cuộc họp ngày hôm qua.
No chance for Tom to get here on time.	Không có cơ hội để Tom đến đây đúng giờ.
Tom knows what that means.	Tom biết điều đó có nghĩa là gì.
An autopsy will be performed.	Khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện.
Tom locked himself in his bedroom.	Tom tự nhốt mình trong phòng ngủ.
You are the expert.	Bạn là chuyên gia.
This year Tom is living in Australia.	Năm nay Tom đang sống ở Úc.
I can't get that image out of my head.	Tôi không thể lấy hình ảnh đó ra khỏi đầu.
I have not been notified yet.	Tôi vẫn chưa được thông báo.
I don't think I've heard that word in a long time.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nghe từ đó trong một thời gian dài.
I can't say anything to Tom about that.	Tôi không thể nói gì với Tom về điều đó.
I want to hear more about Tom.	Tôi muốn nghe thêm về Tom.
You don't want to be a father?	Bạn không muốn trở thành một người cha?
Tom says you tried to kill Mary.	Tom nói rằng bạn đã cố giết Mary.
Tom thinks that Mary is not a born blonde.	Tom nghĩ rằng Mary không phải là một cô gái tóc vàng bẩm sinh.
Are you sure there's nothing left to eat?	Bạn có chắc là không còn gì để ăn không?
This has never happened to Tom.	Điều này chưa bao giờ xảy ra với Tom.
Tom is the chef at a restaurant in Boston.	Tom là bếp trưởng tại một nhà hàng ở Boston.
Tom looks terribly tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi kinh khủng.
Tom was the fastest runner out of the three of us.	Tom là người chạy nhanh nhất trong số ba chúng tôi.
You are the only one who can make me laugh.	Bạn là người duy nhất có thể làm cho tôi cười.
How did you convince Tom to help you?	Bạn đã thuyết phục Tom giúp bạn như thế nào?
I wouldn't do anything different.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khác biệt.
That shirt looks hideous.	Cái áo đó trông gớm ghiếc.
Chickpeas are the main ingredient in hummus.	Đậu gà là thành phần chính trong món hummus.
Tom still turned on the TV.	Tom vẫn bật TV.
Tom's feelings are hurt.	Cảm xúc của Tom bị tổn thương.
Tom says he won't do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
He abused his privileges.	Anh ta đã lạm dụng đặc quyền.
I used to be a singer in a heavy metal band.	Tôi từng là ca sĩ trong một ban nhạc heavy metal.
It's time for the kids to go to sleep.	Đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ.
We expect Tom to be here next Monday.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ ở đây vào thứ Hai tới.
I don't want to bring up the past.	Tôi không muốn khơi lại quá khứ.
We all hate Tom.	Tất cả chúng tôi đều ghét Tom.
I have not read that book.	Tôi chưa đọc cuốn sách đó.
Tom begins to love Mary.	Tom bắt đầu yêu Mary.
Minors are not allowed in.	Trẻ vị thành niên không được phép vào.
Did Tom try to kick you?	Tom có ​​cố đá bạn không?
You don't have to be in the hospital.	Bạn không cần phải ở trong bệnh viện.
There is a dog following us.	Có một con chó đang theo chúng tôi.
I'm almost always at home at night.	Tôi hầu như luôn ở nhà vào buổi tối.
Tom himself was ecstatic.	Bản thân Tom cũng ngây ngất.
Tom no longer majored in art.	Tom không theo học chuyên ngành nghệ thuật nữa.
Tom started looking at the problem as soon as Mary noticed it.	Tom bắt đầu xem xét vấn đề ngay khi Mary để ý đến nó.
Does Tom know that you can't do that?	Tom có ​​biết rằng bạn không thể làm điều đó?
Can't you come to Boston this year?	Bạn không thể đến Boston năm nay?
Why don't we forget this happened?	Tại sao chúng ta không quên điều này đã xảy ra?
Tom gives Mary a manila folder.	Tom đưa cho Mary một tập tài liệu manila.
I will ask Tom why he agreed to do that.	Tôi sẽ hỏi Tom tại sao anh ấy lại đồng ý làm điều đó.
Write a note to Tom to thank him.	Viết một lời nhắn cho Tom để cảm ơn anh ấy.
I almost forgot to pay my bills last month.	Tôi gần như đã quên thanh toán các hóa đơn của mình vào tháng trước.
Art is not a luxury, but a necessity.	Nghệ thuật không phải là một thứ xa xỉ, mà là một điều cần thiết.
Tom said he doesn't think Mary really wants to do it again.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is not bored, but Mary is not.	Tom không thấy chán, nhưng Mary thì không.
Tom and Mary have been married for a long time.	Tom và Mary đã kết hôn trong một thời gian dài.
Tom says he wants to help.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp đỡ.
Aren't you the one who baked this cake?	Bạn không phải là người đã nướng chiếc bánh này sao?
Today is not Tom's birthday.	Hôm nay không phải sinh nhật của Tom.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
He doesn't know it yet, but he's already dead.	Anh ấy vẫn chưa biết điều đó, nhưng anh ấy đã chết rồi.
The party is over. 	Bữa tiệc kết thúc.
You must go.	Bạn phải đi.
I'm not the only person in the room who knows that Tom hates Mary.	Tôi không phải là người duy nhất trong phòng biết rằng Tom ghét Mary.
The defendant is Tom's brother.	Bị cáo là anh trai của Tom.
I don't want to scare you.	Tôi không muốn làm bạn sợ.
I'm sure I've met him somewhere, but I don't remember who he is.	Tôi chắc rằng tôi đã gặp anh ta ở đâu đó, nhưng tôi không nhớ anh ta là ai.
The car stereo is not working.	Hệ thống âm thanh nổi trên xe hơi không hoạt động.
Where is the nearest pharmacy?	Hiệu thuốc gần nhất ở đâu?
I don't know which of you is crazier.	Tôi không biết bạn nào điên hơn.
I am not crazy.	Tôi không điên.
Tom says I have to be here for Mary.	Tom nói tôi phải ở đây vì Mary.
Excuse me, where is the elevator?	Xin lỗi, thang máy ở đâu?
My husband and I used to go hiking together.	Tôi và chồng đã từng cùng nhau đi leo núi.
The situation did not upset Tom.	Tình hình không làm Tom buồn.
Tom said that Mary thought he might not need to do it until October.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Tom had another surgery.	Tom đã có một cuộc phẫu thuật khác.
Tom doesn't seem tired tonight.	Tối nay Tom không có vẻ mệt mỏi.
I don't know how to do this.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều này.
That experience left a bad taste in my mouth.	Trải nghiệm đó để lại một hương vị tồi tệ trong miệng tôi.
It looks very festive.	Nó trông rất lễ hội.
Tom eats chocolate almost every day.	Tom ăn sô cô la hầu như mỗi ngày.
I hope that we can just ignore that and move on.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể bỏ qua điều đó và tiếp tục.
Tom is the owner of the store across the street.	Tom là người sở hữu cửa hàng bên kia đường.
Tom studies on the bus.	Tom học trên xe buýt.
There's nothing I can do.	Không có gì tôi có thể làm.
Tom learns that Mary is from Boston.	Tom biết rằng Mary đến từ Boston.
You are a true bookworm.	Bạn đúng là mọt sách.
I don't think that is the problem.	Tôi không nghĩ đó là vấn đề.
Tom finally bought a house in Australia.	Cuối cùng thì Tom cũng mua được một căn nhà ở Úc.
I'm so glad Tom agreed to do it.	Tôi rất vui vì Tom đã đồng ý làm điều đó.
I spent all my money on this, so I can't buy anything else.	Tôi đã tiêu hết tiền vào việc này, vì vậy tôi không thể mua bất cứ thứ gì khác.
Tom is not the only one who knows what happened to Mary.	Tom không phải là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
That's why I don't approve your plan.	Đó là lý do tại sao tôi không chấp thuận kế hoạch của bạn.
Tom says that Mary won't need to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
I don't think Tom is so resourceful.	Tôi không nghĩ Tom lại tháo vát như vậy.
Mary is folding laundry.	Mary đang gấp đồ giặt.
I could tell he was in low spirits by the look on his face.	Tôi có thể biết anh ấy đang có tinh thần thấp qua vẻ mặt của anh ấy.
I wouldn't do it for Tom.	Tôi sẽ không làm điều đó cho Tom.
Tom picked up one of the glass jars and threw it at Mary.	Tom nhặt một trong những chiếc lọ thủy tinh và ném nó về phía Mary.
Tom threw everything at Mary.	Tom đã ném mọi thứ vào Mary.
I know that Tom is very similar to Mary.	Tôi biết rằng Tom rất giống Mary.
I don't think Tom is still married to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn kết hôn với Mary.
We shouldn't do what Tom tells us not to do.	Chúng ta không nên làm những gì Tom bảo chúng ta không nên làm.
Tom and his wife moved to Boston.	Tom và vợ chuyển đến Boston.
Tom is swimming.	Tom đang bơi.
I'm here for an unrelated matter.	Tôi ở đây vì một vấn đề không liên quan.
There were a lot of handsome boys at the party.	Có rất nhiều chàng trai đẹp trai trong bữa tiệc.
Tom just offered to help us.	Tom chỉ đề nghị giúp chúng tôi.
Mary and Alice are both beautiful.	Mary và Alice đều đẹp.
What time is Tom supposed to be here?	Tom phải ở đây lúc mấy giờ?
Tom doesn't seem willing to do that.	Tom dường như không sẵn sàng làm điều đó.
You cannot apply this rule to every situation.	Bạn không thể áp dụng quy tắc này cho mọi trường hợp.
They dropped their uniforms at that school.	Họ đã bỏ đồng phục ở trường đó.
Tom is an extremist.	Tom là một người cực đoan.
Why doesn't anyone tell us the truth?	Tại sao không ai cho chúng tôi biết sự thật?
Tom has no friends in Australia.	Tom không có bạn bè ở Úc.
Tom looked as if he might start crying.	Tom trông như thể anh ấy có thể bắt đầu khóc.
I really don't have any questions.	Tôi thực sự không có bất kỳ câu hỏi.
Tom is standing next to you.	Tom đang đứng cạnh bạn.
Tom could only think of one thing he really wanted to do.	Tom chỉ có thể nghĩ đến một điều mà anh ấy thực sự muốn làm.
It does not come without a price.	Nó không đến mà không có giá.
Time for Tom to go home.	Đã đến lúc Tom phải về nhà.
We increased our offer by $3,000.	Chúng tôi đã tăng đề nghị của mình thêm 3.000 đô la.
Tom told me he never wanted to work for his father.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ muốn làm việc cho cha mình.
Tom said that he thought it wasn't going to happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom gave up his seat to an old man.	Tom nhường ghế cho một ông già.
I'm not smart enough to do that.	Tôi không đủ thông minh để làm điều đó.
Their relationship is deteriorating.	Mối quan hệ của họ đang xấu đi.
I did not find the problem.	Tôi không tìm thấy vấn đề.
Tom was not convinced.	Tom không bị thuyết phục.
We didn't find out about that until yesterday.	Chúng tôi đã không tìm hiểu về điều đó cho đến ngày hôm qua.
You want to know what I know, right?	Bạn muốn biết những gì tôi biết, phải không?
I cut the bread crust.	Tôi cắt vỏ bánh mì.
I thought you said Tom wouldn't go.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom sẽ không đi.
If I were you, I wouldn't do such a thing.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm một điều như vậy.
They kept us waiting outside for a long time.	Họ đã giữ chúng tôi đợi bên ngoài trong một thời gian dài.
He is almost always in the hospital.	Anh ấy hầu như luôn ở trong bệnh viện.
It takes me a long time in the morning to get ready for work.	Tôi mất rất nhiều thời gian vào buổi sáng để sẵn sàng đi làm.
It's not the same.	Nó không giống nhau.
Tom thinks you're good at French, but I know you're not.	Tom nghĩ bạn giỏi tiếng Pháp, nhưng tôi biết bạn không phải vậy.
Tom only does it because he has to.	Tom chỉ làm điều đó bởi vì anh ấy phải làm vậy.
Are you telling me Tom doesn't know how to speak French?	Bạn đang nói với tôi Tom không biết làm thế nào để nói tiếng Pháp?
The service in this hotel leaves a lot to be desired.	Các dịch vụ trong khách sạn này để lại rất nhiều để được mong muốn.
You and Tom were made to be together.	Bạn và Tom được tạo ra để ở bên nhau.
Tom tells Mary that he wants John to teach Alice how to drive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn John dạy Alice cách lái xe.
I feed my dog ​​meat at least once a week.	Tôi cho chó ăn thịt ít nhất một lần một tuần.
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm được điều đó.
What did Tom expect?	Tom đã mong đợi điều gì?
Tom says that Mary will probably win.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ thắng.
We don't have classes next week.	Chúng tôi không có lớp học vào tuần tới.
Don't you think you speak French better than me?	Bạn không nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn tôi?
Tom said he wanted to remain anonymous.	Tom nói rằng anh ấy muốn giấu tên.
Tell me why you think you can't trust me.	Hãy nói cho tôi biết tại sao bạn nghĩ rằng bạn không thể tin tưởng tôi.
How far is it to the station from here?	Nó là bao xa đến nhà ga từ đây?
It will be like a vacation.	Nó sẽ giống như một kỳ nghỉ.
Tom is looking for a pencil.	Tom đang tìm kiếm một cây bút chì.
I think it will be fine.	Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi.
Tom often lets me use his computer.	Tom thường cho tôi sử dụng máy tính của anh ấy.
Do you spend more time with your friends or with your family?	Bạn có dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè hay cho gia đình của bạn không?
She ran to Shinjuku.	Cô ấy chạy đến Shinjuku.
Tom is really heavy.	Tom thực sự rất nặng.
Those are unacceptable.	Đó là những điều không thể chấp nhận được.
There is a table in the corner of the room.	Có một cái bàn ở góc phòng.
Tom has three sons who became lawyers.	Tom có ​​ba người con trai đã trở thành luật sư.
How can you not get appreciated?	Làm thế nào bạn có thể nhận được không được đánh giá cao?
Tom is much faster than me.	Tom nhanh hơn tôi rất nhiều.
I still believe it will happen.	Tôi vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
I shouldn't have loaned my car to Tom.	Tôi không nên cho Tom mượn xe của tôi.
Tom has not read this book yet.	Tom vẫn chưa đọc cuốn sách này.
Someone has to stay here and take care of Tom.	Ai đó phải ở lại đây và chăm sóc Tom.
I feel tired after working all day on the farm.	Tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày ở trang trại.
Tom told Mary about everything that happened.	Tom nói với Mary về mọi thứ đã xảy ra.
I'm pretty full.	Tôi khá no.
I think you hate Tom as much as I do.	Tôi nghĩ bạn cũng ghét Tom nhiều như tôi.
I did this for a long time.	Tôi đã làm điều này trong một thời gian dài.
If you leave the window open, the rain will come in.	Nếu bạn để cửa sổ mở, mưa sẽ tràn vào.
Tom said Mary was the best French teacher he ever had.	Tom nói Mary là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất mà anh ấy từng có.
Luckily, I didn't have to go there alone.	May mắn thay, tôi không cần phải đến đó một mình.
I haven't turned off the computer yet.	Tôi vẫn chưa tắt máy tính.
I suspect that Tom is intending to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
I would be very grateful if you would do it for me.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn làm điều đó cho tôi.
I wrote five letters before going to bed.	Tôi đã viết năm lá thư trước khi đi ngủ.
Tom wipes the tabletop with a wet rag.	Tom lau mặt bàn bằng giẻ ướt.
Tom was asked not to do it.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom just wanted to show off.	Tom chỉ muốn thể hiện.
Tom says that he knows some things about Mary that we don't know yet.	Tom nói rằng anh ấy biết một số điều về Mary mà chúng ta chưa biết.
Tom and Mary announced their engagement yesterday.	Tom và Mary đã thông báo về việc đính hôn của họ vào ngày hôm qua.
I just learned something new about Tom.	Tôi vừa học được vài điều mới về Tom.
Tom won't be a problem.	Tom sẽ không thành vấn đề.
I assume that's what's happening.	Tôi cho rằng đó là những gì đang xảy ra.
I said I don't know who married Tom.	Tôi đã nói rằng tôi không biết ai đã lấy Tom.
I'll find out what's going on.	Tôi sẽ tìm hiểu những gì đang xảy ra.
Tom asked his teacher a few silly questions.	Tom hỏi giáo viên của mình một vài câu hỏi ngớ ngẩn.
There is usually not much traffic on this road.	Thường không có nhiều xe cộ qua lại trên con đường này.
I thought that you and I could be together in the future.	Em đã nghĩ sau này anh và em có thể đến được với nhau.
Tom lives with his father in Boston.	Tom sống với cha ở Boston.
Tom said he thought Mary was difficult to get along with.	Tom cho biết anh nghĩ rằng Mary rất khó hòa hợp.
We can't leave Boston until we've done this.	Chúng ta không thể rời Boston cho đến khi chúng ta hoàn thành công việc này.
I know that Tom is allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom được phép làm điều đó.
There's a group of men looking for Tom right now.	Có một nhóm đàn ông đang tìm Tom ngay lúc này.
Tom came to Boston for an important job.	Tom đến Boston vì một công việc quan trọng.
Tom doesn't need more than that.	Tom không cần nhiều hơn thế.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
Tom did not apologize to us.	Tom không xin lỗi chúng tôi.
I don't think I've ever heard Tom laugh.	Tôi không nghĩ mình đã từng nghe Tom cười.
I don't think Tom knows how to play chess.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chơi cờ.
We are the only ones who know how to combine to be safe.	Chúng tôi là những người duy nhất biết kết hợp để an toàn.
Tom didn't have to come here, but he did anyway.	Tom không cần phải đến đây, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã đến.
I want to talk to him about my future.	Tôi muốn nói chuyện với anh ấy về tương lai của mình.
Tom sleeps upstairs.	Tom ngủ trên gác.
Tom doesn't seem willing to go to the supermarket for his mother.	Tom dường như không sẵn lòng đi siêu thị cho mẹ.
I asked Tom a few questions in French.	Tôi hỏi Tom một vài câu hỏi bằng tiếng Pháp.
Mary is knitting a scarf for Tom.	Mary đang đan khăn cho Tom.
There's some weird stuff on the internet.	Có một số thứ kỳ lạ trên internet.
Tom won't tell Mary anything.	Tom sẽ không nói với Mary bất cứ điều gì.
That's pretty cool.	Điều đó khá tuyệt.
Tom is sitting in a wheelchair.	Tom đang ngồi trên xe lăn.
I still don't know where Tom is.	Tôi vẫn không biết Tom ở đâu.
I don't think Tom is satisfied.	Tôi không nghĩ Tom hài lòng.
What's in your office?	Có gì trong văn phòng của bạn?
Do not dry in the rain.	Không phơi dưới mưa.
I plan to work the rest of the summer.	Tôi dự định làm việc trong phần còn lại của mùa hè.
We have received a series of complaints recently.	Gần đây chúng tôi đã nhận được một loạt các khiếu nại.
Do you want to take a shower before going to bed?	Bạn có muốn tắm trước khi đi ngủ không?
Tom agreed to take Mary home.	Tom đã đồng ý đưa Mary về nhà.
I had a hunch that something pleasant was going to happen.	Tôi đã linh cảm một điều gì đó dễ chịu sẽ xảy ra.
Tom tells Mary that she has to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I'm not the one to tell Tom to leave.	Tôi không phải là người bảo Tom rời đi.
You can borrow my car whenever you want.	Bạn có thể mượn xe của tôi bất cứ khi nào bạn muốn.
I don't believe I did that.	Tôi không tin là tôi đã làm điều đó.
You are three centimeters taller than me.	Bạn cao hơn tôi ba cm.
The rule only applies to foreigners.	Quy tắc chỉ áp dụng cho người nước ngoài.
Tom knew he didn't have much time left to finish it.	Tom biết anh không còn nhiều thời gian để hoàn thành việc đó.
You must be here on time.	Bạn bắt buộc phải đến đây đúng giờ.
Maybe that's what I can help you with.	Có lẽ đó là điều tôi có thể giúp bạn.
I suggest you lie to Tom about where you were for the weekend.	Tôi đề nghị bạn nên nói dối Tom về nơi bạn đã ở vào cuối tuần.
Tom said that Mary was very reluctant to do it.	Tom nói rằng Mary rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom was a little skeptical.	Tom hơi nghi ngờ.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.
You cannot change your username.	Bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình.
No one but Tom did it.	Không ai ngoài Tom đã làm điều đó.
I won't tell Tom what I want to do.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết tôi muốn làm gì.
Tom fixed Mary's car.	Tom đã sửa xe của Mary.
Please don't follow me.	Xin đừng đi theo tôi.
Tom started whistling a tune.	Tom bắt đầu huýt sáo một giai điệu.
Tom's flight is delayed.	Chuyến bay của Tom bị hoãn.
I'll watch the news after dinner.	Tôi sẽ xem tin tức sau bữa tối.
For the most part, I like to watch all sports on TV.	Phần lớn, tôi thích xem tất cả các môn thể thao trên TV.
What makes you think Tom would enjoy doing that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó?
Tom rides his electric bike to work every day.	Tom đi xe đạp điện đi làm hàng ngày.
I won't let you screw this up.	Tôi sẽ không để bạn làm hỏng việc này.
Tom passed away late last month at the age of 30.	Tom đã qua đời vào cuối tháng trước ở tuổi 30.
People don't know good health wishes until it's gone.	Mọi người không biết lời chúc sức khỏe tốt cho đến khi mất đi.
Do you have heating pads?	Bạn có miếng đệm sưởi ấm không?
I can't remember why I came here.	Tôi không thể nhớ tại sao tôi đến đây.
I think Tom is ready.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng.
Tom denied knowing anything about their plans.	Tom phủ nhận không biết bất cứ điều gì về kế hoạch của họ.
That's how it all started.	Đó là cách tất cả bắt đầu.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Aren't you my friend?	Bạn không phải là bạn của tôi sao?
Tom glanced to the right and then left.	Tom liếc nhìn sang phải và sau đó rời đi.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
He didn't learn anything.	Anh ấy không học gì cả.
I think Tom understands that if he wants my help, all he needs to do is ask for it.	Tôi nghĩ rằng Tom hiểu rằng nếu anh ấy muốn tôi giúp đỡ, tất cả những gì anh ấy cần làm là yêu cầu nó.
That reminds me of something I need to do.	Điều đó nhắc nhở tôi về điều gì đó tôi cần phải làm.
The roads were very muddy because it rained during the night.	Các con đường rất lầy lội vì trời mưa trong đêm.
Tom is the only one without an alibi.	Tom là người duy nhất không có bằng chứng ngoại phạm.
Have you ever wondered why Tom doesn't like Mary?	Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Tom không thích Mary?
Tom is not my customer.	Tom không phải là khách hàng của tôi.
I don't watch TV anymore.	Tôi không xem TV nữa.
Tom said he wouldn't agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom says he needs to stay home.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ở nhà.
Tom says Mary won't come to the party tonight.	Tom nói Mary sẽ không đến bữa tiệc tối nay.
I know Tom won't be shocked.	Tôi biết Tom sẽ không bị sốc.
Tom said that his house was not damaged.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy không bị hư hại.
Tom called Mary and asked her to get a pizza on the way home.	Tom gọi cho Mary và yêu cầu cô ấy lấy một chiếc bánh pizza trên đường về nhà.
There seem to be very few people who can solve that problem.	Dường như có rất ít người có thể giải được bài toán đó.
I have never been as busy as I am right now.	Tôi chưa bao giờ bận rộn như lúc này.
Tom wears his keys on a necklace around his neck.	Tom đeo chìa khóa của mình trên một sợi dây chuyền đeo trên cổ.
Tom is proud of himself.	Tom tự hào về bản thân.
I'm thinking of Boston.	Tôi đang tính đến Boston.
We sneered.	Chúng tôi cười khẩy.
Tom brought Mary the money she asked for.	Tom đã mang cho Mary số tiền mà cô ấy đã yêu cầu.
Why does Tom need a hammer?	Tại sao Tom cần một cái búa?
We are very grateful to you for all the help you have given us.	Chúng tôi rất biết ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ mà bạn đã dành cho chúng tôi.
Tom is the one who taught me how to play poker.	Tom là người đã dạy tôi cách chơi poker.
Tom looks quite young.	Tom trông khá trẻ.
Mary is the most beautiful girl I have ever met.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.
I didn't know Tom was a relative of Mary.	Tôi không biết Tom là họ hàng của Mary.
Tom did not have time to go yesterday.	Tom không có thời gian để đi ngày hôm qua.
Tom asked for my help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
Do you think Tom will also come?	Bạn có nghĩ rằng Tom cũng sẽ đến?
I assume you know why I'm here.	Tôi cho rằng bạn biết tại sao tôi ở đây.
My father is fixing my broken bike.	Cha tôi đang sửa chiếc xe đạp bị hỏng của tôi.
You should spend more time studying.	Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học.
I don't think Tom knows that I'm Mary's brother.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi là anh trai của Mary.
Does Tom have to walk to school every day?	Tom có ​​phải đi bộ đến trường mỗi ngày không?
Tom was the one who drove the car.	Tom là người đã lái xe.
Why did you choose Tom?	Tại sao bạn chọn Tom?
I wouldn't try to do it alone.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó một mình.
I don't want Tom to find me.	Tôi không muốn Tom tìm thấy tôi.
Have you ever been treated for drug or alcohol abuse?	Bạn đã bao giờ được điều trị vì lạm dụng ma túy hoặc rượu chưa?
Try to see it from their point of view.	Hãy thử nhìn nhận điều đó từ quan điểm của họ.
I wish I didn't have to work tomorrow.	Tôi ước rằng tôi không phải làm việc vào ngày mai.
When I got there, there wasn't a single cake left.	Khi tôi đến đó, không còn một chiếc bánh nào nữa.
They came for Tom.	Họ đến vì Tom.
I think Tom should be able to do it without any help.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
It is not a pyramid scheme.	Nó không phải là một kế hoạch kim tự tháp.
I thank Mary for the help.	Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của Mary.
My father was going out when I got home.	Cha tôi đã định đi ra ngoài khi tôi về nhà.
Don't complain so much.	Đừng phàn nàn nhiều như vậy.
I helped Tom into the boat.	Tôi đã giúp Tom vào thuyền.
I have ordered already.	Tôi đã đặt hàng rồi.
I know you want to talk to Tom.	Tôi biết bạn muốn nói chuyện với Tom.
Tom is likely to be dropped from the team.	Tom có ​​khả năng bị loại khỏi đội.
Tom got in the car to go home.	Tom lên xe về nhà.
The room was completely dark so we couldn't see anything.	Căn phòng hoàn toàn tối nên chúng tôi không thể nhìn thấy gì.
Tom seems very cool.	Tom có ​​vẻ rất ngầu.
Tom didn't tell you to do that, did he?	Tom đã không bảo bạn làm điều đó, phải không?
Neither Tom nor Mary have very good memories.	Cả Tom và Mary đều không có trí nhớ rất tốt.
Tom didn't know Mary had to do it.	Tom không biết Mary phải làm điều đó.
The lion started to roar as we approached.	Con sư tử bắt đầu gầm khi chúng tôi đến gần.
Are you going to sell Tom your house?	Bạn có định bán Tom ngôi nhà của bạn không?
I assume Tom will be like the last time we saw him.	Tôi cho rằng Tom sẽ giống như lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy anh ấy.
We've been practicing long enough.	Chúng tôi đã luyện tập đủ lâu.
I think we'll all feel better when we get some sleep.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn khi chúng ta ngủ một chút.
Tom said Mary told him she was sick of doing it.	Tom cho biết Mary đã nói với anh rằng cô ấy phát ngán khi làm điều đó.
Tom is stronger than John.	Tom mạnh hơn John.
There's nothing left to eat.	Không còn gì để ăn nữa.
Tom's name is never mentioned.	Tên của Tom không bao giờ được nhắc đến.
Tom had a bad day.	Tom đã có một ngày tồi tệ.
Tom went inside the convenience store.	Tom đã vào bên trong cửa hàng tiện lợi.
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
It took me an hour to memorize the poem.	Tôi đã mất một giờ để học thuộc bài thơ.
Tom is at the inn.	Tom ở nhà trọ.
I'm sorry I didn't do it for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không làm điều đó cho bạn.
I think Tom is still confused.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn bối rối.
I plan to live in Australia for at least three years.	Tôi dự định sống ở Úc ít nhất ba năm.
I don't think Tom is serious.	Tôi không nghĩ Tom nghiêm túc.
Tom was left alone in the room.	Tom chỉ còn lại một mình trong phòng.
Eating healthy can help prevent heart disease.	Ăn uống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim.
We didn't set our priorities right.	Chúng tôi đã không thiết lập các ưu tiên của mình đúng.
When was the last time you kayaked?	Lần cuối cùng bạn chèo thuyền kayak là khi nào?
I could run into a lot of trouble doing this.	Tôi có thể gặp rất nhiều rắc rối khi làm điều này.
Tom found something.	Tom đã tìm thấy thứ gì đó.
I know that Tom is worried.	Tôi biết rằng Tom đang lo lắng.
The earthquake caused a powerful tsunami.	Trận động đất gây ra một cơn sóng thần cực mạnh.
Tom was speeding 50 when the police pulled him over.	Tom đã chạy quá tốc độ cho phép 50 khi cảnh sát kéo anh ta lại.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất hạnh phúc.
I've loved you longer than you realize.	Tôi đã yêu bạn lâu hơn bạn nhận ra.
Are you in Australia with Tom?	Bạn có ở Úc với Tom không?
I don't mean to discourage you.	Tôi không cố ý làm bạn nản lòng.
I think I should say something, but I don't know what to say.	Tôi nghĩ rằng tôi nên nói điều gì đó, nhưng tôi không biết phải nói gì.
Tom is working on his car, isn't he?	Tom đang làm việc trên chiếc xe của mình, phải không?
Tom heard shouting and screaming outside the window.	Tom nghe thấy tiếng la hét và la hét bên ngoài cửa sổ.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn không biết mình phải làm gì.
When we get home, it will be dark.	Khi chúng ta về đến nhà, trời sẽ tối.
I know Tom is strong enough to do it.	Tôi biết Tom đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
Tom is not good at reading between lines.	Tom không giỏi đọc giữa các dòng.
Tom entered his bedroom.	Tom bước vào phòng ngủ của mình.
Tom has to get there immediately.	Tom phải đến đó ngay lập tức.
She likes short skirts.	Cô ấy thích váy ngắn.
I heard Tom tap his feet to the music.	Tôi nghe thấy Tom gõ chân theo điệu nhạc.
I don't think Tom is mad.	Tôi không nghĩ Tom đang nổi điên.
Mary says she thinks Tom won't be surprised.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ không ngạc nhiên.
Tom wants to go to bed now.	Tom muốn đi ngủ ngay bây giờ.
I told Tom to handle it himself.	Tôi đã bảo Tom tự xử lý.
Tom ate an entire bag of peanuts.	Tom đã ăn hết cả túi đậu phộng.
Tom is waiting in the parking lot.	Tom đang đợi ở bãi đậu xe.
Tom probably won't be in Boston next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở Boston vào thứ Hai tới.
He's been to Portugal, not to mention Spain.	Anh ấy đã từng đến Bồ Đào Nha, chưa kể đến Tây Ban Nha.
I forgot to bring the book. 	Tôi quên mang sách.
It just slipped my mind.	Nó chỉ trượt tâm trí tôi.
I haven't been back to Australia since I got married.	Tôi đã không trở lại Úc kể từ khi tôi kết hôn.
I know Tom is a better bass player than Mary.	Tôi biết Tom là người chơi bass giỏi hơn Mary.
Tom and Mary got married last October.	Tom và Mary kết hôn vào tháng 10 năm ngoái.
Tom knew he shouldn't have said that.	Tom biết anh ấy không nên nói điều đó.
You have a great sense of humour.	Bạn có một khiếu hài hước tuyệt vời.
If he finds out, he will surely be furious.	Nếu anh ấy phát hiện ra, chắc chắn anh ấy sẽ rất tức giận.
I visited Paris, but I did not climb the Eiffel Tower, because I am afraid of heights.	Tôi đã đến thăm Paris, nhưng tôi không leo lên tháp Eiffel, vì tôi sợ độ cao.
How old were you when your family moved to Boston?	Bạn bao nhiêu tuổi khi gia đình bạn chuyển đến Boston?
Tom walked up the trail.	Tom đi bộ lên con đường mòn.
Tom says Mary doesn't look like her sister.	Tom nói Mary trông không giống chị gái của cô ấy.
Tom is still not a champion.	Tom vẫn không phải là nhà vô địch.
The only person who likes a crowded subway car is a pickpocket.	Người duy nhất thích một toa tàu điện ngầm đông đúc là một kẻ móc túi.
Tom reminds Mary that she should be more polite.	Tom nhắc Mary rằng cô ấy nên lịch sự hơn.
Why do birch trees have white bark?	Tại sao cây bạch dương có vỏ màu trắng?
Russia has 11 time zones.	Nga có 11 múi giờ.
We are committed to innovation.	Chúng tôi cam kết đổi mới.
Tom will injure himself if he is not careful.	Tom sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Tom thinks Mary might have to do it.	Tom nghĩ Mary có thể phải làm điều đó.
Tom said he would be very grateful if you could do it for him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể làm điều đó cho anh ấy.
Can't we just ask Tom to leave?	Chúng ta không thể yêu cầu Tom rời đi được không?
My salary is not as high as yours.	Lương của tôi không cao bằng của bạn.
The mountains are covered with snow all year round.	Núi quanh năm tuyết phủ.
Why are you trying to run away from me?	Tại sao bạn lại cố gắng chạy trốn khỏi tôi?
Tom would do it if he really wanted to.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
I have a sinus infection.	Tôi bị nhiễm trùng xoang.
"Who did that?" 	"Ai đã làm điều đó?"
"I did."	"Tôi đã làm."
I think Tom and I are safe for a while.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi được an toàn trong một thời gian.
Tom is a man of details.	Tom là một người thích tìm hiểu chi tiết.
Tom can credit that.	Tom có ​​thể ghi công cho điều đó.
Will Tom agree to go to Australia?	Tom có ​​đồng ý đi Úc không?
Tom doesn't think he's allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng anh ấy được phép làm điều đó.
Tom wrapped his coat around Mary's shoulders.	Tom quấn áo khoác của mình quanh vai Mary.
I'm the one who knows where Tom hid the diamond.	Tôi là người biết Tom giấu viên kim cương ở đâu.
Tom is an extrovert.	Tom là một người hướng ngoại.
I think Tom will go buy some blankets today.	Tôi nghĩ hôm nay Tom sẽ đi mua một số chăn.
I know that you don't like me much.	Tôi biết rằng bạn không thích tôi nhiều.
Tom doesn't want me to win.	Tom không muốn tôi thắng.
I suggest you go to the hospital with Tom.	Tôi đề nghị bạn đến bệnh viện với Tom.
Tom asked Mary if she wanted a drink.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn uống một ly.
It is true that he is rich, but he is a miser.	Đúng là anh ấy giàu, nhưng anh ấy là một người keo kiệt.
Tom is pleased with his success.	Tom hài lòng về thành công của mình.
Who is that woman dancing with Tom?	Người phụ nữ đó đang khiêu vũ với Tom là ai?
Don't you know Tom is going to dance with Mary?	Bạn không biết Tom sẽ đi khiêu vũ với Mary sao?
Tom is our best player.	Tom là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi.
I don't think Tom would deny that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phủ nhận điều đó.
I'm all of you.	Tôi là tất cả của bạn.
Tom says that Mary is probably still in Australia.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ở Úc.
I wonder what Tom is reading.	Tôi tự hỏi Tom đang đọc gì.
I'm Tom's best friend.	Tôi là bạn thân nhất của Tom.
Tom said he didn't think Mary really had to attend that meeting.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải tham gia cuộc họp đó.
Do you mind closing?	Bạn có phiền đóng cửa không?
Tom is fixing the latch.	Tom đang sửa chốt.
Tom didn't hit me.	Tom không đánh tôi.
Tom is in his tent, isn't he?	Tom đang ở trong lều của mình, phải không?
Does Tom really want Mary to do that?	Tom có ​​thực sự muốn Mary làm điều đó không?
Tom can do it if he tries.	Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
Tom will probably cry.	Tom có ​​lẽ sẽ khóc.
Tom is looking for the entrance.	Tom đang tìm kiếm lối vào.
I'm not even allowed to ask questions?	Tôi thậm chí không được phép đặt câu hỏi?
Tom doesn't have to go to jail.	Tom không phải ngồi tù.
Tom is getting weaker and weaker.	Tom ngày càng yếu đi.
Tom doesn't care if we disagree with him.	Tom không quan tâm nếu chúng tôi không đồng ý với anh ấy.
I really think this is the best way to do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để làm điều đó.
What will Tom do tomorrow?	Tom sẽ làm gì vào ngày mai?
I suspect Tom is lying.	Tôi nghi ngờ Tom đang nói dối.
Ask Tom if he can speak French.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có biết nói tiếng Pháp không.
Tom is a model student.	Tom là một học sinh gương mẫu.
You should do what they ask you to do.	Bạn nên làm những gì họ yêu cầu bạn làm.
Tom asked me to walk a little slower.	Tom yêu cầu tôi đi bộ chậm hơn một chút.
Tom is thinking about going to Boston.	Tom đang nghĩ về việc đi Boston.
People who talk about happiness often have sad eyes.	Những người nói về hạnh phúc thường có đôi mắt buồn.
I'm seeing a trend here.	Tôi đang nhìn thấy một xu hướng ở đây.
Tom didn't want to admit that he didn't know what to do.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh không biết phải làm gì.
It is not easy to teach French.	Không dễ để dạy tiếng Pháp.
I don't think you want that.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn điều đó.
Tom and Mary have finally reached their destination.	Tom và Mary cuối cùng đã đến đích.
I don't want to be like you.	Tôi không muốn giống như bạn.
I don't need much time.	Tôi không cần nhiều thời gian.
He is not safe.	Anh ấy không an toàn.
Tom works for a company that sells charcoal.	Tom làm việc cho một công ty bán than củi.
I thought I wouldn't do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó.
The girl lifted the heavy box with one hand.	Cô gái nâng chiếc hộp nặng bằng một tay.
Tom opened the front door and walked in.	Tom mở cửa trước và bước vào.
He's here to try to stir up trouble.	Anh ta đang ở đây để cố gắng khuấy động rắc rối.
Tom and Mary both looked pretty sick when I last saw them.	Tom và Mary đều trông khá ốm khi tôi nhìn thấy họ lần cuối.
Mary is a stay-at-home mom.	Mary là một bà mẹ ở nhà.
I'm pretty sure Tom would refuse to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
I didn't know Tom saw me do it.	Tôi không biết Tom đã nhìn thấy tôi làm điều đó.
We just have to keep doing what we're doing.	Chúng ta chỉ cần tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm.
Tom didn't seem to want to consider the possibility that he was wrong.	Tom dường như không muốn xem xét khả năng anh ta sai.
Tom didn't even offer Mary a cup of coffee.	Tom thậm chí còn không mời Mary một tách cà phê.
We did not wait.	Chúng tôi đã không chờ đợi.
Both Tom and I started laughing.	Cả tôi và Tom đều bắt đầu cười.
How long did it take you to decorate the room?	Bạn đã mất bao lâu để trang trí căn phòng?
Hit men are a popular theme for TV series.	Hit men là một chủ đề phổ biến cho các bộ phim truyền hình.
Tom is not just my boss. 	Tom không chỉ là sếp của tôi.
He is also my friend.	Anh ấy cũng là bạn của tôi.
I have a feeling of nausea today.	Tôi có một cảm giác buồn nôn hôm nay.
Tom doesn't have to go far.	Tom không cần phải đi xa.
Green slime flows out of the pipe.	Chất nhờn màu xanh lá cây chảy ra đường ống.
Where is the oil?	Dầu ở đâu?
Here. 	Ở đây.
I'll go get it.	Tôi sẽ đi lấy nó.
I'm sure Tom would agree.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đồng ý.
I haven't talked to Tom about it yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom arrived ten to fifteen minutes after Mary.	Tom đến đây sau Mary mười đến mười lăm phút.
I don't think Tom was satisfied with the results.	Tôi không nghĩ Tom hài lòng với kết quả.
That's easier than I thought.	Điều đó dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Tom says that Mary has always lived on Park Street.	Tom nói rằng Mary luôn sống trên Phố Park.
"How's the book you're writing coming out?" 	"Cuốn sách bạn đang viết sắp ra mắt thế nào?"
"It's slowly taking shape."	"Nó đang dần thành hình."
Isn't that what you're here to tell us?	Đó không phải là những gì bạn ở đây để nói với chúng tôi?
Tom is not a good bricklayer.	Tom không phải là một thợ nề giỏi.
We don't want to hurt them.	Chúng tôi không muốn làm tổn thương họ.
Do you know Tom's wife's name?	Bạn có biết tên vợ của Tom không?
We are currently experiencing some instability.	Chúng tôi hiện đang gặp một số bất ổn.
Is it okay if I stay here for a while?	Có ổn không nếu tôi ở lại đây một lúc?
You know Tom and I wouldn't do that, right?	Bạn biết Tom và tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom has gotten better at the clarinet since I last heard him play.	Tom đã chơi kèn clarinet tốt hơn kể từ lần cuối tôi nghe anh ấy chơi.
You have been deceived.	Bạn đã bị lừa dối.
Now I'm a soldier.	Bây giờ tôi là một người lính.
Not every law student can become a lawyer.	Không phải mọi sinh viên học luật đều có thể trở thành luật sư.
I try to clear things up, and this is the thank you I get?	Tôi cố gắng làm sáng tỏ mọi thứ, và đây là lời cảm ơn mà tôi nhận được?
Tom doesn't talk much, does he?	Tom không nói nhiều phải không?
My job is to help people solve their problems.	Công việc của tôi là giúp mọi người giải quyết vấn đề của họ.
Shouldn't I do that now?	Tôi không nên làm điều đó bây giờ?
Are you sure Tom didn't lie to us?	Bạn có chắc rằng Tom đã không nói dối chúng ta?
Tom told me I would never win again.	Tom nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ giành chiến thắng nữa.
I wonder what would happen to make you leave.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra để khiến bạn rời đi.
Tom is an amateur.	Tom là một tay nghiệp dư.
Tom almost never gets sick.	Tom hầu như không bao giờ bị ốm.
I'm not too picky.	Tôi không quá kén chọn.
Tom told me he wanted to be single.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn sống độc thân.
Tom says he doesn't have any desire to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ mong muốn nào để làm điều đó.
Tom said he doesn't plan on hunting anymore.	Tom cho biết anh ấy không định đi săn nữa.
I've been wanting to do that all day.	Tôi đã muốn làm điều đó cả ngày.
I thought it was a good book, but Tom thought otherwise.	Tôi đã nghĩ rằng đó là một cuốn sách hay, nhưng Tom lại nghĩ khác.
Come here at exactly six o'clock.	Hãy đến đây vào đúng sáu giờ.
You will soon adjust to this new life.	Bạn sẽ sớm thích nghi với cuộc sống mới này.
We may have to stay in Australia for a few weeks.	Chúng tôi có thể phải ở lại Úc trong vài tuần.
Tom died on a cold October night.	Tom qua đời vào một đêm lạnh giá của tháng Mười.
The high crime rate in any country is committed by young men in their teens and twenties.	Tỷ lệ tội phạm cao ở bất kỳ quốc gia nào là do nam thanh niên ở độ tuổi thiếu niên và đôi mươi gây ra.
I knew that Tom wouldn't either.	Tôi biết rằng Tom cũng sẽ không làm vậy.
Tom recently hired three more workers.	Tom gần đây đã thuê thêm ba công nhân.
Tom and Mary are new here.	Tom và Mary là người mới ở đây.
I want people to know that I'm not the one who did it.	Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không phải là người đã làm điều đó.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
I want to believe that Tom told us the truth.	Tôi muốn tin rằng Tom đã nói với chúng tôi sự thật.
I complained about that, but it didn't help.	Tôi đã phàn nàn về điều đó, nhưng nó không giúp ích gì.
I am under considerable stress.	Tôi đang bị căng thẳng đáng kể.
I traded a camera for a guitar.	Tôi đã đổi một chiếc máy ảnh cho một cây đàn guitar.
Tom leaned back to please Mary.	Tom cúi người về phía sau để làm hài lòng Mary.
Why are all the cabinets open?	Tại sao tất cả các tủ đều mở?
Is this what you are craving?	Đây có phải là những gì bạn đang khao khát?
I burst out laughing when I saw what Tom was doing.	Tôi phá lên cười khi thấy Tom đang làm gì.
Tom threw the ball to me, but I couldn't catch it.	Tom ném bóng cho tôi, nhưng tôi không thể bắt được.
I don't really think Tom wants to go.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom muốn đi.
He is a thrifty man.	Anh ấy là một người tiết kiệm.
Tom told me he was unemployed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang thất nghiệp.
Do you think Tom would mind if I did?	Bạn có nghĩ Tom sẽ phiền nếu tôi làm vậy không?
Tom wants to see the results.	Tom muốn xem kết quả.
Go check if Tom is home.	Đi kiểm tra xem Tom có ​​ở nhà không.
Tom won't eat.	Tom sẽ không ăn.
What is the difference between mandarin and mandarin?	Sự khác biệt giữa quýt và quýt là gì?
I asked Tom to buy that for you.	Tôi đã yêu cầu Tom mua cái đó cho bạn.
I'm poor, but I'm happy.	Tôi nghèo, nhưng tôi hạnh phúc.
Tom said I didn't seem worried.	Tom nói rằng tôi không có vẻ lo lắng.
Don't you order red wine?	Bạn không gọi rượu vang đỏ à?
Keosuvanh said floodwaters had destroyed 95% of houses in the village.	Keosuvanh cho biết nước lũ đã phá hủy 95% ngôi nhà trong làng.
Tom says that Mary knows he might not want to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không muốn làm điều đó một mình.
Tom will never come back here, will he?	Tom sẽ không bao giờ quay lại đây, phải không?
Tom will be flattered.	Tom sẽ được tâng bốc.
Tom says he thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom will eat those.	Tom sẽ ăn những thứ đó.
I hate interviews.	Tôi ghét phỏng vấn.
That night, Asem spoiled five dishes.	Đêm đó, Asem đã làm hỏng năm món ăn.
I wonder if Tom wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi không.
What's your favourite subject?	Môn học ưa thích của bạn là gì?
Monday to Friday are business days at this company.	Thứ Hai đến Thứ Sáu là ngày làm việc tại công ty này.
Mary rested her head on Tom's shoulder.	Mary gục đầu vào vai Tom.
Police found no signs of forced entry.	Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu cưỡng bức nhập cảnh.
What did Tom give you?	Tom đã cho bạn cái gì?
Tom betrayed his best friend.	Tom đã phản bội người bạn thân nhất của mình.
I don't think I need to do that.	Tôi nghĩ mình không cần thiết phải làm như vậy.
Maybe it's time to tell Tom.	Có lẽ đã đến lúc nói với Tom.
Tom is still sleeping, isn't he?	Tom vẫn đang ngủ, phải không?
Tom will stop doing it if you ask him to.	Tom sẽ ngừng làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy làm như vậy.
Tom cut the tree in front of the house.	Tom đã chặt cây trước cửa nhà.
Tom is acting as if nothing happened.	Tom đang hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.
Is it true that Tom went to Australia?	Có đúng là Tom đã đến Úc không?
Tom says that Mary thinks she might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
This is the hat I got from Tom.	Đây là cái mũ mà tôi nhận được từ Tom.
Tom went very fast.	Tom đã đi rất nhanh.
Tom says he knows Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Listen carefully to what Tom has to say.	Hãy lắng nghe cẩn thận những gì Tom nói.
No one knows that Tom is not happy here.	Không ai biết rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
A man will succeed to the same extent as he persists.	Một người đàn ông sẽ thành công ở mức độ tương tự như anh ta kiên trì.
Last week Tom missed school for a few days.	Tuần trước Tom đã nghỉ học một vài ngày.
Tom didn't know where he wanted to go.	Tom không biết mình muốn đi đâu.
Do you know how to say this in French?	Bạn có biết làm thế nào để nói điều này trong tiếng Pháp?
I fell in love with you from the moment I saw you.	Tôi đã yêu em ngay từ khi nhìn thấy em.
Tom is a good diplomat.	Tom là một nhà ngoại giao giỏi.
I want to talk to you for a minute.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trong một phút.
He was late for his appointment because of a traffic accident.	Anh ấy đã đến trễ cuộc hẹn vì một tai nạn giao thông.
I never had lunch with Tom.	Tôi chưa bao giờ ăn trưa với Tom.
I don't think doing it that way would be fair.	Tôi không nghĩ làm theo cách đó sẽ công bằng.
Tom won't be hard to beat.	Tom sẽ không khó để đánh bại.
What are Whigs called today?	Ngày nay Whigs được gọi là gì?
Tom goes to Boston every chance he gets.	Tom đến Boston mỗi khi có cơ hội.
Tom says it's pretty easy to do it.	Tom nói rằng nó khá dễ dàng để làm điều đó.
Since it's not the rainy season, there's no need for an umbrella.	Vì không phải mùa mưa nên không cần ô.
I don't know the performer, but finally know who she is.	Tôi không biết người biểu diễn, nhưng cuối cùng cũng biết cô ấy là ai.
You made me the happiest man in the world.	Bạn đã khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.
Tom tells Mary that he is not having any fun.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có chút vui vẻ nào.
Tom put eggs in his basket.	Tom bỏ trứng vào giỏ của mình.
The blind nurse is dedicated to taking care of the elderly.	Cô y tá mù tận tụy chăm sóc người già.
Tom's quarters are near the camp.	Khu của Tom ở gần trại.
Tom won't want to come with us.	Tom sẽ không muốn đi với chúng tôi.
I can't do it, but Tom can.	Tôi không thể làm điều đó, nhưng Tom có ​​thể.
I'm all mixed up.	Tất cả tôi đều bị trộn lẫn.
Tom took Mary's car keys from her hand.	Tom lấy chìa khóa xe của Mary khỏi tay cô ấy.
You spoiled Tom.	Bạn đã làm hỏng Tom.
Tom realized that he was likely to be late.	Tom nhận ra rằng anh ấy có khả năng đến muộn.
Don't want help with that?	Bạn không muốn giúp đỡ về điều đó?
Tom was clearly drunk.	Tom rõ ràng đã say.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
Tom told us that he thought it would be dangerous to do so.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
I was just as surprised as Tom.	Tôi cũng ngạc nhiên như Tom.
It doesn't matter if your answer is right or wrong.	Không quan trọng câu trả lời của bạn là đúng hay sai.
Tom appeared a moment later.	Tom xuất hiện một lúc sau.
I don't think Tom can handle it.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể xử lý nó.
I didn't know I would have to help Tom with his homework.	Tôi không biết mình sẽ phải giúp Tom làm bài tập về nhà.
I don't like making mistakes.	Tôi không thích phạm sai lầm.
Don't wait for Tom. 	Đừng đợi Tom.
Either way, he won't come.	Dù sao thì anh ấy cũng sẽ không đến.
I want to talk to Tom Jackson.	Tôi muốn nói chuyện với Tom Jackson.
I think Tom is overwhelmed.	Tôi nghĩ rằng Tom bị choáng ngợp.
Tom doesn't want to drive.	Tom không muốn lái xe.
It was a few minutes before three hours.	Đó là vài phút trước ba giờ.
I know Tom has to go to Boston.	Tôi biết Tom phải đi Boston.
Tom will have no trouble finding work.	Tom sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm việc làm.
I don't know why Tom wanted us to leave.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn chúng tôi rời đi.
I hope to see reindeer on my trip to Sweden.	Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy tuần lộc trong chuyến đi của tôi đến Thụy Điển.
I know Tom is afraid the police might arrest Mary.	Tôi biết Tom sợ cảnh sát có thể bắt Mary.
Tom does not know when Mary arrived in Australia.	Tom không biết Mary đến Úc khi nào.
I know him, but I don't know his name.	Tôi biết anh ta, nhưng tôi không biết tên anh ta.
Tom says he plans to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào thứ Hai.
Tom didn't think he could do it.	Tom không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I should never have let Tom go swimming alone.	Đáng lẽ tôi không bao giờ để Tom đi bơi một mình.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom was tired after working all day.	Tom đã mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày.
Do you mind if I don't do this?	Bạn có phiền nếu tôi không làm điều này?
When I think back on what I did, I feel pretty stupid.	Khi nghĩ lại những gì mình đã làm, tôi cảm thấy mình khá ngu ngốc.
You can vote by absentee voting.	Bạn có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu vắng mặt.
Tom doesn't seem to like reading comic books.	Tom dường như không thích đọc truyện tranh.
Can it be expressed in another way?	Nó có thể được diễn đạt theo cách khác không?
I am sure of his success.	Tôi chắc chắn về sự thành công của anh ấy.
Is it ok if I pay by check?	Có ổn không nếu tôi thanh toán bằng séc?
I don't think I could have done it without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
How can you not tell me that you are my father?	Làm thế nào bạn có thể không nói với tôi rằng bạn là cha của tôi?
I had less than an hour left to tell Tom my decision.	Tôi chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là phải nói cho Tom biết quyết định của mình.
I knew Tom before he was famous.	Tôi biết Tom trước khi anh ấy nổi tiếng.
I don't know anything about anything.	Tôi không biết bất cứ điều gì về bất cứ điều gì.
You shouldn't blame him for being late.	Bạn không nên trách anh ấy vì đã đến muộn.
I don't want to get hurt.	Tôi không muốn bị thương.
You know that Tom likes Mary.	Bạn biết rằng Tom thích Mary.
He always listens to the news on the radio.	Anh ấy luôn lắng nghe tin tức trên đài.
There was some wine left at the bottom of the glass.	Có một ít rượu còn lại dưới đáy ly.
Mary's husband told me that she was not at home.	Chồng của Mary nói với tôi rằng cô ấy không có ở nhà.
Tom eats more than Mary.	Tom ăn nhiều hơn Mary.
Tom reeked of alcohol.	Tom nồng nặc mùi rượu.
I can't understand how Tom could plan a surprise party without me knowing about it.	Tôi không thể hiểu làm thế nào Tom có ​​thể lên kế hoạch cho một bữa tiệc bất ngờ mà tôi không biết về nó.
I'm sorry, this is not for sale.	Tôi xin lỗi, đây không phải là để bán.
Tom loves snow.	Tom thích tuyết.
They trudged across the desert.	Họ đã lê bước trên sa mạc.
Please don't ask me any more questions.	Xin đừng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào nữa.
I hope that Tom won't do that.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom told Mary to do it as soon as possible.	Tom bảo Mary làm điều đó càng sớm càng tốt.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
It's quite gloomy.	Nó khá u ám.
Tom says Mary is probably still sarcastic.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn mỉa mai.
I'm probably not as tired as Tom.	Tôi có lẽ không mệt mỏi như Tom.
Tom has some friends in Australia.	Tom có ​​một số người bạn ở Úc.
This place was bombed during the war.	Nơi này đã bị ném bom trong chiến tranh.
Tom's house has three bedrooms upstairs.	Nhà của Tom có ​​ba phòng ngủ trên lầu.
We just didn't feel like dancing.	Chúng tôi chỉ cảm thấy không thích khiêu vũ.
Tom wanted to apologize to Mary, but he didn't know how.	Tom muốn xin lỗi Mary, nhưng anh không biết làm thế nào.
Does Tom know why Mary doesn't?	Tom có ​​biết tại sao Mary không làm vậy không?
Tom hired a general contractor.	Tom đã thuê một tổng thầu.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
You told me not to interrupt.	Bạn đã nói tôi không làm gián đoạn.
Neither Tom nor Mary played the clarinet.	Cả Tom và Mary đều không chơi kèn clarinet.
I'm bringing you in as a goalkeeper.	Tôi đang đưa bạn vào làm thủ môn.
I don't think Tom will be happy here.	Tôi nghĩ Tom sẽ không hạnh phúc ở đây.
Tom is stranded on an island.	Tom bị mắc kẹt trên một hòn đảo.
I don't know what to rely on.	Tôi không biết phải dựa vào cái gì.
Sorry, Tom, I don't want you involved.	Xin lỗi, Tom, tôi không muốn để anh tham gia.
Tom told the children to go to bed.	Tom bảo các con đi ngủ.
I'm pretty sure I'll be going to Boston in October.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ đến Boston vào tháng 10.
I doubt Tom would do something like that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều gì đó như vậy.
Tom never said he wanted to work for you.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy muốn làm việc cho bạn.
Tom is just an ordinary boy.	Tom chỉ là một cậu bé bình thường.
Tom had a heart attack while shoveling snow.	Tom bị đau tim khi đang xúc tuyết.
Is Tom not feeling well?	Tom không được khỏe à?
I couldn't go to school for three weeks.	Tôi đã không thể đến trường trong ba tuần.
Tom says he won't be able to help weed the garden today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể giúp làm cỏ khu vườn hôm nay.
Is this one of your drawings?	Đây có phải là một trong những bức vẽ của bạn?
Tom goes to the park to see Mary.	Tom đến công viên để gặp Mary.
Don't sit too close to the TV.	Đừng ngồi quá gần TV.
The rhyme scheme of the poem is very complicated.	Sơ đồ vần của bài thơ rất phức tạp.
Stick your tongue out and say "aah."	Lè lưỡi của bạn và nói "aah."
Tom should be in Australia for a few weeks.	Tom nên ở Úc vài tuần.
I cannot do everything for my child.	Tôi không thể làm tất cả mọi thứ cho con tôi.
That's a bit hard to believe.	Điều đó hơi khó tin.
Tom will not survive three years in prison.	Tom sẽ không sống sót sau ba năm tù.
Neither Tom nor Mary made a decision.	Cả Tom và Mary đều không đưa ra quyết định.
You don't think we can do it?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó?
I don't know if I'll go home tonight.	Tôi không biết liệu tôi có về nhà tối nay không.
We are not ready to go back to Australia.	Chúng tôi chưa sẵn sàng quay lại Úc.
I want to ask Tom to help me.	Tôi muốn nhờ Tom giúp tôi.
All precautions have been taken.	Mọi biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện.
It is essential that every member abide by these rules.	Điều cần thiết là mọi thành viên phải tuân thủ các quy tắc này.
Tom has no money on him.	Tom không có tiền trên người.
Police believe that Tom acted alone.	Cảnh sát cho rằng Tom đã hành động một mình.
Tom has a 13 year old sister.	Tom có ​​một em gái 13 tuổi.
I never trusted Tom and I never will.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng Tom và tôi sẽ không bao giờ.
I don't think doing that is much fun.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là nhiều niềm vui.
Tom doesn't need instructions.	Tom không cần hướng dẫn.
How can you judge like that?	Làm thế nào bạn có thể phán xét như vậy?
Tom noticed that his hands were not clean.	Tom nhận thấy tay mình không sạch sẽ.
Tom says his dad works in Australia.	Tom nói rằng bố anh ấy làm việc ở Úc.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom's plane just landed.	Máy bay của Tom vừa hạ cánh.
I'm not much busier than Tom.	Tôi không bận rộn hơn Tom nhiều.
Where can we rent bicycles?	Chúng tôi có thể thuê xe đạp ở đâu?
Tom does it faster than Mary.	Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
What do I do if I don't know what the teacher wants from me?	Tôi phải làm bài như thế nào nếu tôi không biết giáo viên muốn gì ở tôi?
Tom can handle this.	Tom có ​​thể xử lý việc này.
Where is the United Airlines counter?	Quầy của United Airlines ở đâu?
Both Tom and Mary began to cry.	Cả Tom và Mary đều bắt đầu khóc.
I think this is why you are here.	Tôi nghĩ đây là lý do tại sao bạn ở đây.
Tom is not a beekeeper.	Tom không phải là một người nuôi ong.
I don't think that will happen anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
I don't think we will be able to win.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng.
I'm pretty sure everything is fine.	Tôi khá chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn.
They won't swim.	Họ sẽ không bơi.
Are you saying you won't go to college?	Bạn đang nói rằng bạn sẽ không học đại học?
I don't want to have to hear Tom sing that song again.	Tôi không muốn phải nghe Tom hát lại bài hát đó.
Farmers who failed to pay their debts had to auction their land.	Nông dân không trả được nợ đã phải bán đấu giá đất của họ.
That's why I'm worried about you.	Đó là lý do tại sao tôi lo lắng cho bạn.
It was Tom who told Mary that her house had burned down.	Tom là người đã nói với Mary rằng ngôi nhà của cô đã bị cháy rụi.
I can't think who it is.	Tôi không thể nghĩ đó là ai.
It's very useful.	Nó rất bổ ích.
I wonder if Tom knew that Mary wanted to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary muốn làm điều đó không.
Tom is a single parent.	Tom là một phụ huynh đơn thân.
I have to do something that I don't want to do.	Tôi phải làm điều gì đó mà tôi không muốn làm.
I have already returned the book.	Tôi đã trả sách rồi.
I wonder if Tom ever told Mary about what we did that day.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm vào ngày hôm đó hay chưa.
How many hotels do you think there are in Boston?	Bạn nghĩ có bao nhiêu khách sạn ở Boston?
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa tỉnh lại.
Tom doesn't know that I wish he would leave.	Tom không biết rằng tôi ước gì anh ấy sẽ rời đi.
Tom says Mary won't be willing to help.	Tom nói Mary sẽ không sẵn lòng giúp đỡ.
I know that Tom knows that Mary doesn't want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không muốn làm điều đó nữa.
You cannot lift the piano.	Bạn không thể nhấc đàn lên.
She was the last person I expected to see that day.	Cô ấy là người cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp trong ngày hôm đó.
Tom has nothing to do with that mess.	Tom không liên quan gì đến mớ hỗn độn đó.
Tom says that Mary doesn't have to do it again.	Tom nói rằng Mary không phải làm điều đó một lần nữa.
Sorry! 	Xin lỗi!
There's nothing left.	Không còn gì cả.
Tom should be jealous.	Tom nên ghen tị.
You are imaginative, Tom.	Bạn là người giàu trí tưởng tượng, Tom.
Hope to see you again on the day of the reunion.	Hẹn gặp lại quý khách trong ngày hội ngộ.
I wasn't able to eat as much as I wanted.	Tôi đã không thể ăn nhiều như tôi muốn.
There's no room for anything else.	Không có chỗ cho bất cứ thứ gì khác.
He looks pretty dapper in a suit and tie.	Anh ấy trông khá bảnh bao trong bộ vest và cà vạt.
I hope Tom is forgiven for doing that.	Tôi hy vọng Tom được tha thứ vì đã làm điều đó.
Tom has contributed a lot to the company.	Tom đã đóng góp rất nhiều cho công ty.
Make sure you stick together so no one gets lost.	Hãy chắc chắn rằng bạn gắn bó với nhau để không ai bị lạc.
Do you still want to do it with us?	Bạn vẫn muốn làm điều đó với chúng tôi?
Do you know where Tom found the diamond?	Bạn có biết Tom đã tìm thấy viên kim cương ở đâu không?
What did you do while in Boston?	Bạn đã làm gì khi ở Boston?
Tom said he wanted a picture of me.	Tom nói rằng anh ấy muốn một bức ảnh của tôi.
Tom would be able to do it if he put his mind to it.	Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
Tom and Mary carry the wounded man to the curb.	Tom và Mary khiêng người đàn ông bị thương vào lề đường.
The fabric is bright red.	Vải có màu đỏ tươi.
I disconnected everything.	Tôi đã ngắt kết nối mọi thứ.
I think we'll have to do that.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải làm điều đó.
I cannot be satisfied with third place.	Tôi không thể hài lòng với vị trí thứ ba.
I told Tom you were going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đến Úc.
That half of the battle won't be easy.	Đó là một nửa của trận chiến sẽ không dễ dàng.
Tom explained it in detail, but I still don't get it.	Tom đã giải thích nó một cách chi tiết, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.
I cannot go any further.	Tôi không thể đi xa hơn nữa.
Tom hates country music.	Tom ghét nhạc đồng quê.
At that time, Tom was very thin.	Lúc đó Tom gầy hẳn đi.
I don't want to swim.	Tôi không muốn bơi.
I didn't know Tom was a clarinetist.	Tôi không biết Tom là một nghệ sĩ kèn clarinetist.
Tom has a desk and a bookcase in his room.	Tom có ​​một bàn làm việc và một tủ sách trong phòng của mình.
Tom was completely wet by the rain.	Tom bị mưa làm ướt hoàn toàn.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó vào sáng nay.
I'm pretty sure Tom will be there.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ ở đó.
Tom told me to load the gun.	Tom bảo tôi nạp súng vào.
I know why I have to do it.	Tôi biết tại sao tôi phải làm điều đó.
It's hard to teach people what they don't want to learn.	Thật khó để dạy mọi người những gì họ không muốn học.
Tom sat beside Mary.	Tom ngồi bên Mary.
What you see above the water is just the tip of the iceberg.	Những gì bạn nhìn thấy trên mặt nước chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
I don't think you should do it here.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó ở đây.
The cattle are marked with labels.	Những con gia súc được đánh dấu bằng nhãn hiệu.
Although I love bowling, I haven't gone bowling lately.	Mặc dù tôi rất thích chơi bowling, nhưng tôi đã không đi chơi bowling gần đây.
Tom won't let anyone help him.	Tom sẽ không để bất cứ ai giúp anh ta.
Tom has been a great consolation for me.	Tom đã là một niềm an ủi lớn đối với tôi.
I want to forget Tom.	Tôi muốn quên Tom.
He took out his wallet from his inner jacket pocket.	Anh lấy ra chiếc ví từ túi áo khoác bên trong của mình.
I know that Tom knows Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary cần phải làm điều đó.
The matter will be brought before the board tomorrow.	Vấn đề sẽ được đưa ra trước hội đồng quản trị vào ngày mai.
Tom has been in Boston for almost three years now.	Tom đã ở Boston gần ba năm nay.
Tom made Mary some chicken soup.	Tom đã làm cho Mary một ít súp gà.
If I were rich, I would buy a villa on the beach.	Giá như tôi giàu có, tôi sẽ mua một biệt thự trên bờ biển.
Tom never kayaked alone.	Tom không bao giờ chèo thuyền kayak một mình.
Do not panic.	Đừng hoảng sợ.
Tom says there is still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
I didn't know Tom would say that.	Tôi không biết Tom sẽ nói điều đó.
Tom was surprised to see Mary when he opened the door.	Tom ngạc nhiên khi thấy Mary khi anh mở cửa.
Tom predicted his own death.	Tom đã tiên đoán về cái chết của chính mình.
Tom will be even better next year.	Tom sẽ còn tốt hơn vào năm tới.
You still haven't finished your meal?	Bạn vẫn chưa hoàn thành bữa ăn của bạn?
Tom flushed the potion down the toilet.	Tom xả thuốc xuống bồn cầu.
Tom would be very upset if Mary didn't.	Tom sẽ rất khó chịu nếu Mary không làm vậy.
I'm trying to reduce my carbon footprint.	Tôi đang cố gắng giảm lượng khí thải carbon của mình.
Many trees were uprooted by the wind.	Nhiều cây cối bị gió quật bật gốc.
Tom's socks are brown.	Tất của Tom có ​​màu nâu.
God must love the rich, or He will not divide so much among the very few.	Đức Chúa Trời phải yêu những người giàu có, nếu không Ngài sẽ không chia quá nhiều cho rất ít người trong số họ.
I wonder if Tom can speak French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp hay không.
I know that Tom is absent-minded.	Tôi biết rằng Tom đang lơ đãng.
Tom did not dare to ask Mary directly.	Tom không dám hỏi trực tiếp Mary.
I gave my dad some flowers.	Tôi đã tặng bố tôi một số bông hoa.
I know Tom doesn't know that I don't want to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi không muốn làm điều đó.
I don't eat pie crust.	Tôi không ăn vỏ bánh.
The car broke down after half an hour of driving.	Chiếc xe bị hỏng sau nửa giờ lái xe.
Tom sold his car three weeks ago.	Tom đã bán chiếc xe của mình cách đây ba tuần.
Tom realized he was no longer needed.	Tom nhận ra mình không còn cần thiết nữa.
Tom stepped on the dog's tail and the dog turned around and bit him.	Tom giẫm lên đuôi con chó và con chó quay lại và cắn anh ta.
If you get stuck, you will have a lot of fun.	Nếu bạn gặp khó khăn, bạn sẽ có rất nhiều niềm vui.
Tom was honest.	Tom đã thành thật.
Don't look through the keyhole.	Đừng nhìn qua lỗ khóa.
Tom didn't think that Mary was happy that it was going to happen.	Tom không nghĩ rằng Mary vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom and Mary left the classroom together.	Tom và Mary cùng nhau rời khỏi lớp học.
I saw Tom go inside.	Tôi thấy Tom đi vào trong.
I will meet Tom there.	Tôi sẽ gặp Tom ở đó.
Have you forgotten all we did for you?	Bạn đã quên tất cả những gì chúng tôi đã làm cho bạn?
Tom heard a strange noise in the night.	Tom nghe thấy một tiếng động lạ trong đêm.
Tom told me that he thought Mary was drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary say.
Tom and I got married this winter.	Tom và tôi kết hôn vào mùa đông năm nay.
Our company wants to expand into a new market.	Công ty chúng tôi muốn mở rộng sang một thị trường mới.
I thought Tom would leave that part out.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ bỏ phần đó ra.
I'll tell Tom what he has to do.	Tôi sẽ nói cho Tom biết anh ấy phải làm gì.
Tom begs Mary not to leave.	Tom cầu xin Mary đừng rời đi.
I need a broom.	Tôi cần một cái chổi.
Scared Tom crossed the road.	Tom sợ hãi băng qua đường.
I think Tom is still cold.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn lạnh lùng.
I don't feel bored like Tom.	Tôi không cảm thấy buồn chán như Tom.
Tom seems to have begun to enjoy doing it.	Tom dường như đã bắt đầu thích làm điều đó.
How did Tom react when he saw Mary do that?	Tom phản ứng thế nào khi thấy Mary làm vậy?
Don't tell your parents again.	Đừng nói lại với cha mẹ của bạn.
Tom and Mary are paid the same.	Tom và Mary được trả như nhau.
Tom couldn't ask Mary to do it.	Tom không thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Finally Tom sat next to Mary.	Cuối cùng thì Tom ngồi cạnh Mary.
Tom didn't anticipate the problem.	Tom không lường trước được vấn đề.
Tom passed out in class.	Tom bất tỉnh trong lớp.
I don't think Tom is sincere.	Tôi không nghĩ rằng Tom chân thành.
Tom lied to me and so did Mary.	Tom đã nói dối tôi và Mary cũng vậy.
Tom thanks Mary for the bottle of wine she gave him.	Tom cảm ơn Mary vì chai rượu mà cô đã tặng anh.
What tools does a sculptor need?	Một nhà điêu khắc cần những công cụ gì?
I think it's great that you get that job.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn có được công việc đó.
Tom is not a poor man.	Tom không phải là một người nghèo.
Tom says he's grateful for the opportunity to do so.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn vì đã có cơ hội làm được điều đó.
We went to the airport to see Tom off.	Chúng tôi đến sân bay để tiễn Tom.
Tom is probably not as busy as you think.	Tom có ​​lẽ không bận như bạn nghĩ.
Tom can't get the job.	Tom không thể nhận được công việc.
Tom's cell phone vibrates on the table.	Điện thoại di động của Tom rung trên bàn.
Tom is not as busy as you think.	Tom không chắc bận như bạn nghĩ.
I got stuck in the mud.	Tôi bị mắc kẹt trong bùn.
Tom tells Mary that he thinks John is wrong.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã nhầm.
I think doing that would be a bad idea.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
That's not what we need.	Đó không phải là thứ chúng ta cần.
Tom is smarter than you think.	Tom thông minh hơn bạn nghĩ rất nhiều.
I think it will be interesting to see how much Tom can sell that painting for.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi xem Tom có ​​thể bán bức tranh đó với giá bao nhiêu.
Her father never let her go to town with his friends.	Cha cô không bao giờ để cô đến thị trấn với bạn bè của mình.
Tom was dazzled by Mary's handsomeness.	Tom đã bị lóa mắt bởi vẻ đẹp trai của Mary.
He resented her having an affair with his brother.	Anh bực bội vì cô cặp kè với anh trai anh.
When angry, count to four. 	Khi tức giận, hãy đếm đến bốn.
When very angry, swear.	Khi rất tức giận, hãy thề.
I don't feel like walking too fast.	Tôi không cảm thấy muốn đi bộ quá nhanh.
I don't think Tom knows what time the party will start.	Tôi không nghĩ Tom biết mấy giờ bữa tiệc sẽ bắt đầu.
I suddenly realized that I was the only man there.	Tôi chợt nhận ra rằng tôi là người đàn ông duy nhất ở đó.
Tom grew up speaking both French and English.	Tom lớn lên nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
The wall is not high enough to keep the dog out.	Bức tường không đủ cao để ngăn chó ra ngoài.
He exchanged his old car for a new one.	Anh ta đổi chiếc xe cũ của mình để lấy một chiếc mới.
I don't have any friends to talk to.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào để nói chuyện.
I know my French is not very good.	Tôi biết tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
You are a good customer.	Bạn là một khách hàng tốt.
Tom is about to lose his home.	Tom sắp mất nhà.
I wonder if Tom cares.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quan tâm không.
Tom wakes the kids up and tells them to get ready for school.	Tom đánh thức bọn trẻ và bảo chúng chuẩn bị đến trường.
I don't think I'm the only one who thinks what Tom is doing is wrong.	Tôi không nghĩ chỉ có tôi là người nghĩ những gì Tom đang làm là sai.
Why does Tom need to visit Boston?	Tại sao Tom cần đến thăm Boston?
I share a house with two of my friends.	Tôi ở chung nhà với hai người bạn của tôi.
We'll take a walk around the neighborhood.	Chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh khu phố.
Venice is one of the most romantic cities in the world.	Venice là một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới.
I know when someone is lying to me.	Tôi biết khi ai đó đang nói dối tôi.
I know Tom will show you how to do it.	Tôi biết Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom can barely pay the rent.	Tom hầu như không trả được tiền thuê nhà.
I will continue my work.	Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình.
Only Tom smiled.	Chỉ có Tom mỉm cười.
No one knows where Tom currently lives.	Không ai biết Tom hiện đang sống ở đâu.
Tom did poorly on the test.	Tom đã làm kém trong bài kiểm tra.
He took off his jacket because it was warm.	Anh cởi áo khoác ra vì nó ấm.
Patience conquers all.	Sự kiên nhẫn chinh phục tất cả.
I look forward to corresponding with you.	Tôi mong được tương ứng với bạn.
This needs to be rewritten.	Điều này cần được viết lại.
I would never have tried to do it without help.	Tôi sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom disappeared without saying a word.	Tom biến mất mà không nói một lời.
Tom decided not to move to Boston.	Tom quyết định không chuyển đến Boston.
I'm sure you'll make it in the end.	Tôi chắc rằng cuối cùng bạn sẽ làm được điều đó.
I'm so glad we came to Australia.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến Úc.
How does that relate to this topic?	Điều đó liên quan đến chủ đề này như thế nào?
I feel sorry for Tom.	Tôi cảm thấy tiếc cho Tom.
Something is wrong with Tom.	Có gì đó không ổn với Tom.
Tom seems lost.	Tom dường như bị lạc.
I don't think Tom would do this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều này.
If for some reason that happened, what would you do?	Nếu vì một lý do nào đó mà điều đó xảy ra, bạn sẽ làm gì?
My advice is don't tell Tom.	Lời khuyên của tôi là đừng nói với Tom.
Tom doesn't like Mary, but I like her.	Tom không thích Mary, nhưng tôi thích cô ấy.
Tom is not the difficult type.	Tom không phải là kiểu người khó tính.
Has Tom talked to you about it yet?	Tom đã nói chuyện với bạn về nó chưa?
Tom is holding a towel.	Tom đang cầm một chiếc khăn tắm.
Tom tells everyone that he is cold.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy lạnh lùng.
Tom bowed his head and prayed.	Tom cúi đầu và cầu nguyện.
This is a good book for anyone who wants to learn English.	Đây là một cuốn sách hay cho những ai có nhu cầu học tiếng Anh.
I think I wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó.
I looked out the back door and saw someone picking my flowers.	Tôi nhìn ra cửa sau và thấy ai đó đang hái hoa của tôi.
He gave the money to the salesman.	Anh ta đưa tiền cho nhân viên bán hàng.
I need your passport and three photos.	Tôi cần hộ chiếu của bạn và ba bức ảnh.
Yesterday Tom came home later than usual.	Hôm qua Tom về nhà muộn hơn thường lệ.
I don't think we can really say that one side is right and the other is wrong.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể nói rằng một bên đúng và một bên là sai.
I'm not too busy.	Tôi không quá bận.
Tom entered the password.	Tom đã nhập mật khẩu.
Don't expect this fine weather to last.	Đừng mong đợi thời tiết tốt này sẽ kéo dài.
I know that Tom and only Tom need to do it.	Tôi biết rằng Tom và chỉ Tom cần làm điều đó.
Tom was frustrated that he couldn't be of any help.	Tom thất vọng vì không thể giúp được gì.
Tom is never prepared.	Tom không bao giờ chuẩn bị.
Tom narrowly escaped death.	Tom đã thoát chết trong gang tấc.
I don't own either of those.	Tôi không sở hữu một trong những thứ đó.
Don't be afraid to make mistakes.	Đừng sợ mắc sai lầm.
I am used to this lifestyle.	Tôi đã quen với lối sống này.
Mary is the daughter of a carpenter.	Mary là con gái của một người thợ mộc.
It's no bigger than a soccer ball.	Nó không lớn hơn một quả bóng đá.
Man connecting two ropes.	Người đàn ông kết nối hai sợi dây.
I haven't eaten since breakfast.	Tôi đã không ăn kể từ bữa sáng.
Nothing is more important than friends.	Không có gì quan trọng hơn bạn bè.
I will probably go to Australia in the spring.	Tôi có thể sẽ đến Úc vào mùa xuân.
The teacher led the class to sing a song.	Cô giáo dẫn dắt cả lớp hát một bài hát.
Tom has been our PTA president for the past three years.	Tom đã là chủ tịch PTA của chúng tôi trong ba năm qua.
Tom and Mary talk about the weather.	Tom và Mary trò chuyện về thời tiết.
My suspension will end on October 20th.	Việc tạm ngưng của tôi sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10.
No one can guarantee that.	Không ai có thể đảm bảo điều đó.
Tom told me he was shy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nhút nhát.
Tom is a clumsy kid.	Tom là một đứa trẻ vụng về.
I know I'm safe.	Tôi biết tôi an toàn.
If you learn from the mistakes of others, you don't have to make as many mistakes.	Nếu bạn học được từ những sai lầm của người khác, bạn không cần phải mắc phải nhiều sai lầm như vậy.
We'll see who gets to the finish line first.	Chúng ta sẽ xem ai về đích trước.
Tom couldn't manage on his own.	Tom không thể tự xoay sở.
Tom says I'm a pig's head.	Tom nói tôi là đầu lợn.
The man at the door didn't say who he was.	Người đàn ông ở cửa không nói anh ta là ai.
Tom could tell from the look on Mary's face that she was delighted.	Tom có ​​thể nói với vẻ mặt của Mary rằng cô ấy rất vui mừng.
I can still smell Mary's perfume.	Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Mary.
I don't have everything I want, but I want everything I have.	Tôi không có mọi thứ tôi muốn, nhưng tôi muốn mọi thứ tôi có.
I don't think I passed the test.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã vượt qua bài kiểm tra.
It was hard to understand what Tom was trying to say.	Thật khó để hiểu những gì Tom đang cố gắng nói.
It is seven o'clock.	Bây giờ là bảy giờ.
Why don't you come tomorrow?	Ngày mai bạn không đến sao?
I think this translation is incorrect.	Tôi nghĩ bản dịch này không chính xác.
I could swear I saw Tom kiss Mary.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy Tom hôn Mary.
I didn't know you didn't want to do that to me.	Tôi không biết bạn không muốn làm điều đó với tôi.
The children were not the cause of the accident.	Những đứa trẻ không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn.
That is not possible with current technology.	Điều đó là không khả thi với công nghệ hiện tại.
I trust Tom.	Tôi tin tưởng Tom.
I don't know if Tom told Mary the truth.	Không biết Tom có ​​nói thật với Mary không.
Tom wanted to prove to himself that he could do it.	Tom muốn chứng minh với bản thân rằng anh có thể làm được.
I am a very lucky person.	Tôi là một người rất may mắn.
If it would be good for Tom to swim more often.	Nếu sẽ tốt cho Tom để bơi thường xuyên hơn.
Tom said he was eavesdropped three times.	Tom nói rằng anh ấy đã bị nghe trộm ba lần.
Why don't we go ahead and start the meeting?	Tại sao chúng ta không tiếp tục và bắt đầu cuộc họp?
Tom will probably never win.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ thắng.
I wish I could talk to Tom.	Tôi ước tôi có thể nói chuyện với Tom.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
We need to talk to Tom.	Chúng ta cần nói chuyện với Tom.
Don't start doing it.	Đừng bắt đầu làm điều đó.
You are trying.	Bạn đang cố gắng.
Tom and I both want a lot of kids.	Tom và tôi đều muốn có thật nhiều con.
Tom wants a cup of coffee.	Tom muốn uống một tách cà phê.
Some say that swearing helps relieve stress.	Một số người nói rằng chửi thề giúp giảm bớt căng thẳng.
It will be difficult for Tom.	Sẽ rất khó khăn với Tom.
I am happy about this.	Tôi vui mừng về điều này.
The best place to keep your shoes is near the door.	Nơi hợp lý nhất để giữ giày của bạn là gần cửa ra vào.
Tom said that he spent a lot of time with Mary.	Tom nói rằng anh đã dành nhiều thời gian cho Mary.
The judge fined Tom three thousand dollars.	Thẩm phán phạt Tom ba nghìn đô la.
Tom is a member of the committee.	Tom là một thành viên của ủy ban.
If I see you here again, I will kill you.	Nếu gặp lại anh ở đây, tôi sẽ giết anh.
Tom is feeling bored, isn't he?	Tom đang cảm thấy buồn chán, phải không?
Tom is alone, isn't he?	Tom chỉ có một mình, phải không?
I can't figure out how to open this suitcase.	Tôi không thể tìm ra cách mở chiếc vali này.
Tom was probably asleep.	Tom có ​​lẽ đã ngủ.
You still haven't said anything to Tom, have you?	Bạn vẫn chưa nói gì với Tom, phải không?
You've been teaching French for a few years in Australia, haven't you?	Bạn đã dạy tiếng Pháp một vài năm ở Úc, phải không?
Tom discovers Mary is stealing from the cashier.	Tom phát hiện ra Mary đang ăn trộm từ quầy thu ngân.
She totally annoys me whenever we play Scrabble.	Cô ấy hoàn toàn làm phiền tôi bất cứ khi nào chúng tôi chơi Scrabble.
I won't be there tonight.	Tôi sẽ không ở đó tối nay.
I need to see Tom sometime today.	Tôi cần gặp Tom vào lúc nào đó hôm nay.
Tom saved money to buy a car.	Tom đã tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi.
They find out Tom is a thief.	Họ phát hiện ra Tom là kẻ trộm.
Wear a scarf and stay warm.	Quàng khăn quàng cổ và giữ ấm.
Why can't you all be a little more like Tom?	Tại sao tất cả các bạn không thể giống Tom hơn một chút?
You will always be welcomed whenever you arrive.	Bạn sẽ luôn được chào đón bất cứ khi nào bạn đến.
No one can help me but Tom.	Không ai có thể giúp tôi ngoài Tom.
I don't think we have enough paint.	Tôi không nghĩ chúng ta có đủ sơn.
That is an assumption, not a fact.	Đó là một giả định, không phải là một sự thật.
I feel a little terrible.	Tôi cảm thấy hơi kinh khủng.
Tom needs to do it.	Tom cần phải làm việc đó.
I didn't know I would get hurt.	Tôi không biết mình sẽ bị thương.
Tom would probably tell Mary he wasn't tired.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không mệt.
Tom says he thinks Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom asks Mary to ask John why he wants to leave early.	Tom nhờ Mary hỏi John tại sao anh ấy lại muốn về sớm.
I have to admit that doing this is a good idea.	Tôi phải thừa nhận rằng làm điều này là một ý tưởng tốt.
Tom spent the summer with his grandparents.	Tom đã dành cả mùa hè với ông bà của mình.
The motor will stop when you press the button.	Động cơ sẽ dừng khi bạn nhấn nút.
It is often said that Japanese universities are difficult to get into, but graduating is easy.	Người ta thường nói đại học Nhật Bản khó vào, nhưng tốt nghiệp lại dễ.
Tom is clearly motivated to do that.	Tom rõ ràng là có động lực để làm điều đó.
Tom told me to call 911.	Tom bảo tôi gọi 911.
Tom certainly knows why Mary left town.	Tom chắc chắn biết tại sao Mary rời thị trấn.
The shirt that Tom was wearing was very wrinkled.	Chiếc áo sơ mi mà Tom đang mặc rất nhăn.
Any ideas on how we can make sure Tom stays until the job is done?	Bạn có bất kỳ ý tưởng nào về cách chúng tôi có thể đảm bảo Tom sẽ ở lại cho đến khi công việc hoàn thành không?
Am I interrupting something?	Tôi có đang làm gián đoạn điều gì đó không?
Tom has an unlisted phone number.	Tom có ​​một số điện thoại không công khai.
Tom is not happy here. 	Tom không vui ở đây.
Don't you see that?	Bạn không thấy điều đó sao?
Ask Tom to do it.	Yêu cầu Tom làm điều đó.
Don't be defensive.	Đừng phòng thủ.
Tom had a worried look on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt lo lắng.
Tom has been out of town since last Monday.	Tom đã ra khỏi thị trấn kể từ thứ Hai tuần trước.
Has anyone seen Tom do that?	Có ai thấy Tom làm vậy không?
I think Tom and Mary handled themselves well.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã tự xử lý tốt.
I wanted to go to Australia with Tom, but he said he didn't want to come with me.	Tôi muốn đến Úc với Tom, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn đi cùng tôi.
Tom is afraid you say no.	Tom sợ bạn nói không.
Not sure if Tom will come or not.	Không chắc liệu Tom có ​​đến hay không.
Tom ran into an old friend on his way home.	Tom tình cờ gặp một người bạn cũ trên đường về nhà.
There is a hole in your sock.	Có một lỗ trong tất của bạn.
When did Tom say he finished reading that book?	Tom nói rằng anh ấy đã đọc xong cuốn sách đó khi nào?
I couldn't bear to see Tom so unhappy.	Tôi không thể chịu được khi thấy Tom không vui như vậy.
You're not trying your best, are you?	Bạn đang không cố gắng hết sức mình phải không?
Tom must be worried.	Tom hẳn đang lo lắng.
You are not difficult to find.	Bạn không khó để tìm thấy.
Oh, sorry, I don't know.	Ồ, xin lỗi, tôi không biết.
Mary says she will never leave her husband.	Mary nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ bỏ chồng.
Why don't we try to find some shade?	Tại sao chúng ta không cố gắng tìm một số bóng râm?
Tom put his foot on the first step of the ladder.	Tom đặt chân lên bậc đầu tiên của thang.
Tom knows what to say.	Tom biết phải nói gì.
It will take Tom three hours to complete the work he is doing.	Tom sẽ mất ba giờ để hoàn thành công việc anh ấy đang làm.
I studied French every night.	Tôi đã học tiếng Pháp hàng đêm.
Tom will be very puzzled.	Tom sẽ rất phân vân.
How popular was it?	Nó đã phổ biến như thế nào?
Tom really doesn't know anything.	Tom thực sự không biết gì.
Tom bought a pair of polarized sunglasses.	Tom đã mua một cặp kính râm phân cực.
It's hard to believe that Tom really wants to go to Australia.	Thật khó tin là Tom thực sự muốn đến Úc.
I am responsible for this mistake.	Tôi là người chịu trách nhiệm về sai lầm này.
Tom is a slow walker, isn't he?	Tom là một người đi chậm, phải không?
Tom pointed to the door.	Tom chỉ vào cửa.
I don't know which version is the newer one.	Tôi không biết phiên bản nào là phiên bản mới hơn.
I think it would be a mistake not to attend today's meeting.	Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm nếu không tham dự cuộc họp hôm nay.
Tom said Mary knew that John might be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom thinks we can swim.	Tom nghĩ chúng ta có thể bơi.
No one got out alive.	Không ai sống sót ra khỏi đây.
It only took us three hours to get to Boston.	Chúng tôi chỉ mất ba giờ để đến Boston.
Tom never thought that Mary would say yes.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng Mary sẽ nói đồng ý.
Tom couldn't decide where to start.	Tom không thể quyết định bắt đầu từ đâu.
I can do it.	Tôi sẽ làm được.
Tom feels awkward.	Tom cảm thấy khó xử.
I think I know as much as you do.	Tôi nghĩ rằng tôi biết nhiều như bạn làm.
Tom didn't seem as tense as Mary.	Tom không có vẻ căng thẳng như Mary.
Tom made sure everything was set up correctly.	Tom đảm bảo rằng mọi thứ đã được thiết lập chính xác.
I will pay you back as soon as I get paid.	Tôi sẽ trả lại cho bạn ngay sau khi tôi được thanh toán.
I hope Tom comes to my party tonight.	Tôi hy vọng Tom đến bữa tiệc của tôi tối nay.
I think we'd better talk to Tom about this.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên nói chuyện với Tom về điều này.
I refused to discuss it with Tom.	Tôi từ chối thảo luận điều đó với Tom.
Tom said Mary knew he might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
What Tom really wants is a good friend he can talk to.	Điều mà Tom thực sự muốn là một người bạn tốt mà anh ấy có thể nói chuyện.
I promised Tom that I would do it tomorrow.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
As expected, Tom didn't get here on time.	Đúng như dự đoán, Tom đến đây không đúng giờ.
Do you really think Tom will be suspended?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ bị đình chỉ?
Tom told me he thought Mary was hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã bị thương.
I don't have money to buy anything.	Tôi không có tiền để mua bất cứ thứ gì.
Tom will be very sad if you leave.	Tom sẽ rất buồn nếu bạn rời đi.
Tom says we should travel together.	Tom nói rằng hai chúng ta nên đi du lịch cùng nhau.
I think you will talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ nói chuyện với Tom.
Tom couldn't think of what to give Mary for Christmas.	Tom không thể nghĩ mình nên tặng gì cho Mary vào dịp Giáng sinh.
I hope Tom can't hear us.	Tôi hy vọng Tom không thể nghe thấy chúng tôi.
Tom thinks that Mary killed John.	Tom nghĩ rằng Mary đã giết John.
I have decided not to live in Australia.	Tôi đã quyết định không sống ở Úc.
Tom is out in the hallway.	Tom đang ở ngoài hành lang.
I'm probably the only one here who has died.	Tôi có lẽ là người duy nhất ở đây đã chết.
This jambalaya is excellent!	Món jambalaya này thật xuất sắc!
Tom gave everything he had, but it wasn't enough.	Tom đã cho tất cả những gì anh ấy có, nhưng nó vẫn chưa đủ.
Tom is alive, but Mary is not.	Tom còn sống, nhưng Mary thì không.
I heard that Tom left.	Tôi nghe tin Tom rời đi.
Tom, Mary, John and Alice are all happy.	Tom, Mary, John và Alice đều hạnh phúc.
I don't want anyone to think that way.	Tôi không muốn ai nghĩ như vậy.
We oppose wage reductions.	Chúng tôi phản đối việc giảm lương.
I know Tom is a little taller than me.	Tôi biết Tom cao hơn tôi một chút.
I don't know the song that Tom wants me to sing.	Tôi không biết bài hát mà Tom muốn tôi hát.
I know Tom is a much faster driver than Mary.	Tôi biết Tom là người lái xe nhanh hơn Mary rất nhiều.
I'm pretty sure Tom wouldn't.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không làm vậy.
I want to leave these packages for a while.	Tôi muốn rời khỏi các gói này một thời gian.
Tom said Mary's dog bit him on the arm.	Tom cho biết con chó của Mary đã cắn vào tay anh.
I know how to swim, but I don't like it.	Tôi biết bơi, nhưng tôi không thích.
Please let me know how this needs to be done.	Xin vui lòng cho tôi biết điều này cần phải được thực hiện như thế nào.
Tom contradicts Mary all the time.	Tom mâu thuẫn với Mary mọi lúc.
The room was very gloomy.	Căn phòng rất u ám.
Tom will be here in about thirty minutes.	Tom sẽ đến đây trong khoảng ba mươi phút nữa.
I guarantee that Tom will never do that again.	Tôi đảm bảo rằng Tom sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom has psychological problems.	Tom có ​​vấn đề về tâm lý.
Everyone knows Tom doesn't like going to Boston.	Mọi người đều biết Tom không thích đến Boston.
Most of what Tom said is not true.	Hầu hết những gì Tom nói đều không đúng sự thật.
Tom is said to be very rich.	Tom được cho là rất giàu có.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't do it.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
I decided to write an answer as soon as I received the letter.	Tôi quyết định viết câu trả lời ngay khi nhận được thư.
Tom didn't know if Mary wanted to do it or not.	Tom không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
Mary has become very beautiful, hasn't she?	Mary đã trở nên rất xinh đẹp, phải không?
I am not your patient.	Tôi không phải là bệnh nhân của bạn.
When was the last time you stayed at a hotel?	Lần cuối cùng bạn ở khách sạn là khi nào?
Tom and I followed Mary and John down the road.	Tom và tôi đi theo Mary và John xuống con đường.
How long does it usually take to translate a movie?	Thường mất bao lâu để dịch một bộ phim?
Tom taught me everything I know.	Tom đã dạy tôi tất cả những gì tôi biết.
Is Tom watching?	Tom có ​​đang nhìn không?
Tom and Mary are disappointed in their son.	Tom và Mary thất vọng về con trai của họ.
Tom thinks that Mary has a car.	Tom nghĩ rằng Mary có một chiếc xe hơi.
No one knows where Tom currently lives.	Không ai biết Tom hiện đang sống ở đâu.
The new president wants to build an army.	Tổng thống mới muốn xây dựng quân đội.
We better talk.	Tốt hơn chúng ta nên nói chuyện.
I know Tom doesn't know who will do it for me.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho tôi.
This will increase efficiency by 20%.	Điều này sẽ tăng hiệu quả lên 20%.
Where do you think Tom wants to go on vacation?	Bạn nghĩ Tom muốn đi nghỉ hè ở đâu?
Tom is traveling alone.	Tom đang đi du lịch một mình.
Tom never confessed.	Tom chưa bao giờ thú nhận.
I hope that all of you can get through this.	Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn có thể vượt qua điều này.
Tom knew he was going to be fired.	Tom đã biết mình sẽ bị sa thải.
You are the worst student in this class.	Bạn là học sinh tệ nhất trong lớp này.
I don't want to scare you.	Tôi không muốn làm bạn sợ.
We blamed Tom.	Chúng tôi đã đổ lỗi cho Tom.
The waterfront is a beautiful area.	Bờ sông là một khu vực đẹp.
Tom is likely to travel to Australia next summer.	Tom có ​​thể sẽ đi du lịch Úc vào mùa hè năm sau.
Tom doesn't seem interested in what's going on.	Tom có ​​vẻ không thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom was very emotional.	Tom đã rất xúc động.
I don't think it's safe for you to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn cho bạn khi làm điều đó.
Tom wants to show Mary his grandfather's farm.	Tom muốn cho Mary xem trang trại của ông nội anh.
I know that Tom wants us to go swimming with Mary.	Tôi biết rằng Tom muốn chúng tôi đi bơi với Mary.
If you don't want to do that, you don't have to.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, bạn không cần phải làm vậy.
Tom really wants to sing with you.	Tom thực sự muốn hát với bạn.
This list is in alphabetical order.	Danh sách này theo thứ tự bảng chữ cái.
I want to learn how to ride a motorcycle.	Tôi muốn học cách lái xe mô tô.
I don't see any other option.	Tôi không thấy lựa chọn nào khác.
The rebellion lasted about two months.	Cuộc nổi loạn kéo dài khoảng hai tháng.
Tom says he hopes you won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
I did not receive even a single letter from you.	Tôi không nhận được dù chỉ một lá thư từ bạn.
Do not fight.	Đừng đánh nhau.
I don't think you have to do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải làm điều đó một lần nữa.
Tom is a very family oriented person.	Tom là một người rất hướng về gia đình.
I was ready to go.	Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi.
Tom is warming himself by the fire.	Tom đang tự sưởi ấm bên bếp lửa.
Tom has finished his housework.	Tom đã làm xong việc nhà của mình.
I need to buy a pair of pliers.	Tôi cần mua một cặp kìm.
Does this sound familiar?	Điều này nghe có vẻ quen thuộc?
It's not my day.	Đó không phải là ngày của tôi.
All you need to say is "yes" or "no".	Tất cả những gì bạn cần nói là "có" hoặc "không".
We return to Boston on October 20th.	Chúng tôi trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
Tom tells Mary that he will stay at John's place.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ ở lại chỗ của John.
Next Monday, Tom will be in the hospital for three months.	Thứ Hai tới, Tom sẽ phải ở bệnh viện trong ba tháng.
I think you will be fine.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ổn.
I know that Tom will probably do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he thinks there is no life on Mars.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có sự sống trên sao Hỏa.
Tom is very good at drawing pictures.	Tom rất giỏi trong việc vẽ tranh.
The best way to help us is to contribute in your native language.	Cách tốt nhất để giúp chúng tôi là đóng góp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
Tom put some old clothes in a box.	Tom cất một số quần áo cũ vào hộp.
I know Tom snores.	Tôi biết Tom ngáy.
Tom seemed surprised it worked.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên vì nó hoạt động.
When will Tom come home?	Khi nào Tom về nhà?
I know Tom is a little too young for me.	Tôi biết Tom còn hơi quá trẻ đối với tôi.
It probably won't be as fun as you think.	Nó có lẽ sẽ không vui như bạn nghĩ đâu.
Tom is just being cautious.	Tom chỉ đang thận trọng.
What is this, Tom?	Cái gì thế này, Tom?
I have three brothers. 	Tôi có ba anh em.
One lives in Japan and the other two live abroad.	Một người sống ở Nhật Bản và hai người còn lại sống ở nước ngoài.
I find it very difficult to do that.	Tôi thấy rằng rất khó để làm được điều đó.
Tom was able to help us.	Tom đã có thể giúp chúng tôi.
Tom hopes that Mary won't tell the truth.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không nói sự thật.
I think Tom should be able to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
I easy.	Tôi dễ dàng.
I would never have done it if Tom hadn't been there.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Tom không ở đó.
Tom was prepared to do it.	Tom đã chuẩn bị để làm điều đó.
I don't think Tom knew where Mary worked when she was in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi Mary làm việc khi cô ấy ở Boston.
Tom offered to help us.	Tom đã đề nghị giúp đỡ chúng tôi.
I know I will eventually make it.	Tôi biết cuối cùng tôi sẽ làm được điều đó.
Tom said that Mary told him she was sick of doing it.	Tom nói rằng Mary nói với anh ấy rằng cô ấy phát ngán khi làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to marry John.	Tom không muốn Mary kết hôn với John.
No one remembers where we parked the car.	Không ai nhớ chúng tôi đã đậu xe ở đâu.
I don't care what happens, I'll still tell your parents.	Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ nói với bố mẹ anh.
I don't think Tom knows why you want me to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm như vậy.
Mary says she thinks Tom will be cranky.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ cáu kỉnh.
I used to work in Australia, but I don't anymore.	Tôi đã từng làm việc ở Úc, nhưng tôi không còn nữa.
Food is scarce.	Thực phẩm khan hiếm.
Tom suffers from indigestion and heartburn from eating too much nutrient-rich food.	Tom bị khó tiêu và ợ chua khi ăn quá nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng.
I wonder if Tom really forgot to tell Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quên nói với Mary rằng đừng làm vậy không.
Tom did not stand.	Tom đã không đứng.
I have never killed or injured anyone.	Tôi chưa bao giờ giết người cũng như làm bị thương bất cứ ai.
I'm too young to die.	Tôi còn quá trẻ để chết.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
Tom is not the smartest.	Tom không phải là người thông minh nhất.
I do not allow my children to drink alcohol.	Tôi không cho phép các con tôi uống rượu.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do that.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó.
Tom has a picture of Mary in his wallet.	Tom có ​​một bức ảnh của Mary trong ví của mình.
I don't think Tom is boring.	Tôi không nghĩ Tom nhàm chán.
Tom is in the church.	Tom đang ở trong nhà thờ.
I don't think we should tell Tom we're going to Boston.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ đến Boston.
Tom and I drank three pints of beer together.	Tom và tôi cùng nhau uống ba bình bia.
Tom says he won't be here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đây vào ngày mai.
How far has Tom gone?	Tom đã đi bao xa?
Tom couldn't stop.	Tom không thể dừng lại.
Why would Tom want to do that?	Tại sao Tom muốn làm điều đó?
I was not honest with Tom.	Tôi đã không thành thật với Tom.
They made up for the loss.	Họ đã bù đắp cho sự mất mát.
I don't mean to rush you, but could you hurry up?	Tôi không có ý định thúc giục bạn, nhưng bạn có thể nhanh lên được không?
Tom was so sure he had to do it.	Tom rất chắc chắn rằng anh ấy phải làm điều đó.
Would you please close the door for me?	Bạn có vui lòng đóng cửa cho tôi không?
Tom and Mary sat at a small table in the garden and played chess.	Tom và Mary ngồi vào một chiếc bàn nhỏ trong vườn chơi cờ.
I know that Tom will be angry if you do it without him.	Tôi biết rằng Tom sẽ tức giận nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
If that accident happened in the city, it would cause a disaster.	Nếu tai nạn đó xảy ra trong thành phố, nó sẽ gây ra một thảm họa.
I don't need Tom's permission to do that.	Tôi không cần sự cho phép của Tom để làm điều đó.
Tom couldn't see anything.	Tom không thể nhìn thấy gì.
Tom could see Mary sitting with John.	Tom có ​​thể nhìn thấy Mary đang ngồi với John.
People living alone are not good at all.	Mọi người sống một mình thật không tốt chút nào.
I don't think it's anyone I know.	Tôi không nghĩ đó là bất cứ ai mà tôi biết.
Tom loves surfing.	Tom thích lướt sóng.
Maybe we should stop by and see Tom.	Có lẽ chúng ta nên ghé qua và gặp Tom.
I know that Tom can do it without any help.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom says he doesn't have an email address.	Tom nói rằng anh ấy không có địa chỉ email.
Both Tom and I are teachers.	Cả tôi và Tom đều là giáo viên.
Did you have a good time swimming and surfing?	Bạn đã có một thời gian vui vẻ khi bơi và lướt sóng?
I think we'll get off at the next station.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ xuống ở trạm tiếp theo.
Tom owes Mary a lot of money.	Tom nợ Mary rất nhiều tiền.
We can't predict what might happen.	Chúng tôi không thể đoán trước điều gì có thể xảy ra.
We have three adopted children and two biological children.	Chúng tôi có ba con nuôi và hai con ruột.
Tom's contract is for three years.	Hợp đồng của Tom là ba năm.
Tom is no longer a gang member.	Tom không còn là thành viên băng đảng nữa.
I know that Tom knows he has to do it today.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
I think it's Tom over there.	Tôi nghĩ đó là Tom ở đằng kia.
Tom stepped in front of me.	Tom bước tới trước mặt tôi.
Tom says that Mary intends to do it.	Tom nói rằng Mary có ý định làm điều đó.
Both Tom and Mary laughed.	Cả Tom và Mary đều cười.
Tom doesn't have to do anything he doesn't want to.	Tom không cần phải làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn.
I hope that Tom doesn't lose his voice.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị mất giọng.
I knew Tom would do something romantic.	Tôi biết Tom sẽ làm điều gì đó lãng mạn.
Tom looked agitated.	Tom tỏ ra kích động.
I almost caught Tom.	Tôi suýt bắt được Tom.
I got it working using my VPN.	Tôi đã làm cho nó hoạt động bằng cách sử dụng VPN của mình.
Where has Tom been hiding?	Tom đã trốn ở đâu?
That's just what I would suggest.	Đó chỉ là những gì tôi sẽ đề xuất.
Tom believes that Mary is dead.	Tom tin rằng Mary đã chết.
I don't want to hurt you. 	Tôi không muốn làm tổn thương bạn.
I wanna help you.	Tôi muốn giúp bạn.
We don't have much fun in Australia.	Chúng tôi không có nhiều niềm vui ở Úc.
Failure is not an option.	Thất bại không phải là một lựa chọn.
Tom is the right man for the job.	Tom là người phù hợp với công việc.
I didn't know I was going to get caught.	Tôi không biết mình sẽ bị bắt.
Tom spent most of the day doing just that.	Tom đã dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc đó.
Tom bought a new car for Mary.	Tom đã mua một chiếc xe hơi mới cho Mary.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ Tom khó chịu.
Don't be forced to say if you don't want to.	Đừng bắt buộc phải nói nếu bạn không muốn.
Tom has seen how you do it.	Tom đã thấy cách bạn làm điều đó.
I don't want to fight Tom.	Tôi không muốn đấu với Tom.
At that time Tom was married.	Lúc đó Tom đã kết hôn.
I was very happy.	Tôi đã rất hạnh phúc.
Tom has a lot of friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn bè.
We have never had a problem with Tom before.	Chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề với Tom trước đây.
I can't hide that from you.	Tôi không thể che giấu điều đó với bạn.
I went to Boston once.	Tôi đã đến Boston một lần.
Tom started working for us when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu làm việc cho chúng tôi khi mới mười ba tuổi.
Tom knew that I was ready.	Tom biết rằng tôi đã sẵn sàng.
Tom holds a pen in his hand.	Tom cầm một cây bút trên tay.
The decision was not a surprise.	Quyết định không phải là một bất ngờ.
She is a second-rate singer at best.	Cô ấy là một ca sĩ hạng hai tốt nhất.
I really want to kiss you. 	Tôi thực sự muốn hôn bạn.
Would you mind?	Bạn có phiền?
I think I'm going to Australia on Monday.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Úc vào thứ Hai.
I know Tom won't be allowed to do that tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm điều đó vào ngày mai.
Tom made it very clear that he didn't want to do that.	Tom đã nói rất rõ rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I love geography and history.	Tôi yêu địa lý và lịch sử.
I'll go with you.	Tôi sẽ đi với bạn.
Such claims are unproven.	Những tuyên bố như vậy là chưa được chứng minh.
Tom told me that he was afraid Mary might kill him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sợ Mary có thể giết anh ấy.
I wonder if I'm strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để làm điều đó không.
I tried to get past Tom.	Tôi đã cố gắng vượt qua Tom.
Tom and I are faster than you.	Tom và tôi nhanh hơn bạn.
Tom knew that sooner or later it would happen.	Tom biết rằng điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
I am very good at figuring things out.	Tôi rất giỏi trong việc tìm hiểu mọi thứ.
We want Tom to know he can come home.	Chúng tôi muốn Tom biết anh ấy có thể về nhà.
Tom and Mary have both lost a lot of weight, haven't they?	Tom và Mary đều đã giảm cân rất nhiều, phải không?
A team is only strong when it has the weakest member.	Một đội chỉ mạnh khi có thành viên yếu nhất.
He offered a tip as a sign of gratitude.	Anh ấy đã đưa ra một khoản tiền boa như một dấu hiệu của sự biết ơn.
I want to kill Tom before he kills me.	Tôi muốn giết Tom trước khi anh ta giết tôi.
I'm about to go bald.	Tôi sắp bị hói.
Tom and I are rivals.	Tom và tôi là đối thủ của nhau.
You're not a cop, are you?	Bạn không phải là cảnh sát, phải không?
Tom told me he wouldn't do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
Tom suggested that we postpone our trip.	Tom gợi ý rằng chúng tôi nên hoãn chuyến đi của mình.
Tom couldn't stand it.	Tom không thể chịu đựng được.
Come see me sometime.	Thỉnh thoảng hãy đến gặp tôi.
That boy over there is Tom's brother.	Cậu bé đằng kia là anh trai của Tom.
I'm almost certain Tom will ask Mary to the ball.	Tôi gần như chắc chắn Tom sẽ rủ Mary đến buổi dạ hội.
Tom knows how to make things.	Tom biết cách tạo ra mọi thứ.
No cameras or cell phones are allowed here.	Không có máy ảnh hoặc điện thoại di động được phép vào đây.
Tom didn't tell Mary he didn't want to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I assume that's what you want to do.	Tôi cho rằng đó là điều bạn muốn làm.
Tom will do it tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I open the map.	Tôi mở bản đồ.
The laundry that I hung on the clothesline for three days.	Đồ giặt mà tôi treo trên dây phơi trong ba ngày.
I hope that Tom won't win.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không thắng.
Mr. Jackson, what's your name?	Anh Jackson, tên anh là gì?
I think I should be able to do it on my own.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom was wearing a costume.	Tom đã mặc một bộ trang phục.
I know that Tom won't let you do that to him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không để bạn làm điều đó với anh ấy.
Tom doesn't leave me with any options.	Tom không để lại cho tôi bất kỳ lựa chọn nào.
She sorts the laundry before putting it in the washing machine.	Cô phân loại đồ giặt trước khi cho vào máy giặt.
A tonsillectomy is a very simple procedure.	Cắt amidan là một thủ thuật rất đơn giản.
I get angry all the time.	Tôi tức giận lúc nào không hay.
Tom works in an office.	Tom làm việc trong một văn phòng.
How much does it cost to make a t-shirt?	Làm áo thun đồng phục giá bao nhiêu?
You just have to believe Tom.	Bạn chỉ cần tin Tom.
Where did Tom find that strange thing?	Tom đã tìm thấy điều kỳ lạ đó ở đâu?
Let's hope Tom can be right.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể nói đúng.
Let's hope we can avoid this problem in the future.	Hãy hy vọng chúng ta có thể tránh được vấn đề này trong tương lai.
I never thought you would become a doctor.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ trở thành một bác sĩ.
Tom has a backache.	Tom bị đau lưng.
Let's hope Tom will have the sense not to do that.	Hãy hy vọng Tom sẽ có ý thức để không làm điều đó.
Tom has no classes.	Tom không có lớp học.
Tom asks Mary to visit him in prison.	Tom yêu cầu Mary đến thăm anh ta trong tù.
You can tell Tom yourself.	Bạn có thể tự nói với Tom.
What is your initials?	Tên viết tắt của bạn là gì?
I wonder if Tom really wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Úc với chúng tôi không.
Tom didn't know if Mary was telling the truth or not.	Tom không biết Mary có nói thật hay không.
Tom isn't the only one who doesn't like Mary.	Tom không phải là người duy nhất không thích Mary.
We all know that you are smart.	Tất cả chúng tôi đều biết rằng bạn thông minh.
It's a pity you weren't able to do that.	Thật tiếc vì bạn đã không thể làm điều đó.
Tom lives alone.	Tom sống một mình.
I'm still getting dressed.	Tôi vẫn đang mặc quần áo.
This is just one of the things that we found.	Đây chỉ là một trong những điều mà chúng tôi tìm thấy.
That's where we saw Tom last year.	Đó là nơi chúng ta đã thấy Tom vào năm ngoái.
It is now 2:30.	Bây giờ là 2:30.
Tom can't go to Boston next week.	Tom không thể đến Boston vào tuần tới.
Tom didn't intend to go alone.	Tom không định đi một mình.
The one who shot him was Sirhan Bishara Sirhan.	Người đã bắn anh ta là Sirhan Bishara Sirhan.
Tom has a rare disease.	Tom mắc một căn bệnh hiếm gặp.
Too bad Tom doesn't understand French very well.	Thật tệ là Tom không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
We should tell Tom the truth.	Chúng ta nên nói cho Tom biết sự thật.
I think you should write Tom a thank you.	Tôi nghĩ bạn nên viết cho Tom một lời cảm ơn.
Tom says he needs to find someone to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm ai đó để giúp anh ấy làm điều đó.
I didn't study enough for the test.	Tôi đã không học đủ cho bài kiểm tra.
He will come see me this afternoon.	Anh ấy sẽ đến gặp tôi chiều nay.
Tom has a business in Boston.	Tom có ​​một công việc kinh doanh ở Boston.
Don't forget to ask Tom to do it.	Đừng quên yêu cầu Tom làm điều đó.
I'm trying to figure out what you have to do.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì bạn phải làm.
You should not come back here.	Bạn không nên quay lại đây.
They did not want to assist him in this regard.	Họ không muốn hỗ trợ anh ta về vấn đề này.
Tom told me he did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom is the captain of the team.	Tom là đội trưởng của đội.
I don't want to give you my money.	Tôi không muốn đưa tiền của tôi cho bạn.
I should ask Tom for help.	Tôi nên nhờ Tom giúp.
Tom took the pistol out of its holster and placed it on the table.	Tom lấy khẩu súng lục ra khỏi bao da và đặt nó trên bàn.
I heard Tom mumbling something in French.	Tôi nghe thấy Tom lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Pháp.
Did I say don't call me Tom?	Tôi đã nói là đừng gọi tôi là Tom sao?
Do you mind if I make a few suggestions?	Bạn có phiền không nếu tôi đưa ra một vài gợi ý?
Tell Tom I feel fine.	Nói với Tom rằng tôi cảm thấy ổn.
Tom says that Mary is at home every Monday.	Tom nói rằng Mary ở nhà vào thứ Hai hàng tuần.
I know that Tom betrayed you.	Tôi biết rằng Tom đã phản bội bạn.
Tom can cooperate. 	Tom có ​​thể hợp tác.
I guess we'll find out soon.	Tôi đoán chúng ta sẽ sớm tìm ra.
This is a night I will never forget.	Đây là một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tom probably didn't do it yesterday.	Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó ngày hôm qua.
Where is the admissions office?	Văn phòng tuyển sinh ở đâu?
Tom is probably a little older than me.	Tom có ​​lẽ lớn hơn tôi một chút.
I highly doubt Tom will be optimistic.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ lạc quan.
Tom found the error.	Tom đã tìm ra lỗi.
Tom was far and far the best.	Tom đã xa và xa là tốt nhất.
Tom looked pleased.	Tom trông có vẻ hài lòng.
This cannot happen again.	Điều này không thể xảy ra một lần nữa.
I'm afraid I'm a bit out of shape.	Tôi sợ mình hơi mất dáng.
Tom works as a broadcaster on television.	Tom làm phát thanh viên trên truyền hình.
Tom has wanted to learn French for a long time.	Tom đã muốn học tiếng Pháp từ lâu.
Tom is a man with a free heart full of fire.	Tom là một người có trái tim tự do đầy máu lửa.
You cannot deny what Tom said is true.	Bạn không thể phủ nhận những gì Tom nói là đúng.
I didn't know that Tom did it when he was thirteen.	Tôi không biết rằng Tom đã làm điều đó khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom says Mary should do it when she has time.	Tom nói Mary nên làm điều đó khi cô ấy có thời gian.
Tom is at home.	Tom đang ở nhà.
I think you will deal with it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đối phó với nó.
Tom pushed Mary into the water.	Tom đẩy Mary xuống nước.
I don't think Tom knows what you're looking for.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn đang tìm gì.
Tom said that Mary knew that John might need to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể cần phải làm điều đó.
Tom checks his wallet to see how much money he has.	Tom kiểm tra ví của mình để xem anh ta có bao nhiêu tiền.
I know that I'm stubborn sometimes.	Tôi biết rằng tôi đôi khi cố chấp.
I don't know why Tom is so successful.	Tôi không biết tại sao Tom lại thành công như vậy.
I left Tom a note.	Tôi để lại cho Tom một ghi chú.
Tom has achieved his goal.	Tom đã đạt được mục tiêu của mình.
You have to have money to do it.	Bạn phải có tiền để làm điều đó.
Culturally, the two countries have a lot in common.	Về văn hóa, hai nước có rất nhiều điểm chung.
He will not harm you.	Anh ấy sẽ không làm hại bạn.
I will stay here with you, no problem.	Tôi sẽ ở lại đây với bạn, không có vấn đề gì.
I highly doubt that Tom will do it.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I don't think Tom is angry anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang tức giận nữa.
Tom and Mary are standing.	Tom và Mary đang đứng.
Tom arrived at the station late.	Tom đến nhà ga muộn.
Tom was taken advantage of by Mary.	Tom đã bị Mary lợi dụng.
I should have realized what the problem was.	Tôi lẽ ra phải nhận ra vấn đề là gì.
Tom said Mary was really having a hard time doing that.	Tom cho biết Mary đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
I think both Tom and Mary are over thirty.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều hơn ba mươi.
Tom said he would do it and he did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó và anh ấy đã làm.
Did you know that Tom doesn't like you?	Bạn có biết rằng Tom không thích bạn không?
Tom will be absent both today and tomorrow.	Tom sẽ vắng mặt cả hôm nay và ngày mai.
Tom seems really embarrassed.	Tom có ​​vẻ thực sự xấu hổ.
Tom cooperated.	Tom đã hợp tác.
The widow wears black.	Góa phụ mặc đồ đen.
I don't like the way Tom looks at me.	Tôi không thích cách Tom nhìn tôi.
They are bothering me.	Họ đang làm phiền tôi.
Where did Tom get that beautiful hat?	Tom đã lấy chiếc mũ tuyệt đẹp đó ở đâu?
I don't understand English at all.	Tôi không hiểu tiếng Anh chút nào.
Tom was later released.	Tom sau đó đã được trả tự do.
Tom said that Mary wanted to walk home.	Tom nói rằng Mary muốn đi bộ về nhà.
Did you talk to Tom last night?	Bạn có nói chuyện với Tom tối qua không?
There is no big difference.	Không có sự khác biệt lớn.
Tom is a very strong guy, isn't he?	Tom là một chàng trai rất mạnh mẽ, phải không?
I just don't want to die.	Tôi chỉ không muốn chết.
I want political asylum.	Tôi muốn tị nạn chính trị.
Tom is not a churchgoer.	Tom không phải là một người đi nhà thờ.
Tom says he thinks Mary might want to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó cho John.
Tom told me he wasn't sure.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc.
I don't think Tom is serious.	Tôi không nghĩ Tom nghiêm túc.
Tom finally finished it last night.	Tom cuối cùng đã hoàn thành việc đó vào tối ngày hôm qua.
Tom said quietly.	Tom nói nhỏ.
I hope Tom isn't desperate to do that.	Tôi hy vọng Tom không tuyệt vọng khi làm điều đó.
In 1950, the population of the United States was 150 million.	Năm 1950, dân số Hoa Kỳ là 150 triệu người.
When I have five hens, on average I will get three eggs per day.	Khi tôi có năm con gà mái, trung bình tôi sẽ nhận được ba quả trứng mỗi ngày.
Tom has grown older.	Tom đã lớn hơn.
Tom seemed very interested in everything that was going on.	Tom dường như rất quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra.
Tom says everyone will have to leave.	Tom nói rằng mọi người sẽ phải rời đi.
Let me know what you think needs to be done.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ cần phải làm gì.
I haven't gone swimming in a long time.	Tôi đã không đi bơi trong một thời gian dài.
The question is how to say no without sounding rude.	Câu hỏi là làm thế nào để nói không mà không nghe có vẻ thô lỗ.
I weigh 130 pounds.	Tôi nặng 130 pound.
Tom will want us to go.	Tom sẽ muốn chúng ta đi.
Tom knew I would have to be careful.	Tom biết tôi sẽ phải thận trọng.
Don't you have work today?	Hôm nay bạn không có việc à?
I don't like the way it is communicated.	Tôi không thích cách nó được truyền đạt.
I know Tom might not be allowed to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể không được phép làm điều đó.
What are you doing with Tom's credit card?	Bạn đang làm gì với thẻ tín dụng của Tom?
Don't tempt me.	Đừng cám dỗ tôi.
Tom promised Mary.	Tom đã hứa với Mary.
How much did you spend on Christmas gifts this year?	Bạn đã chi bao nhiêu cho những món quà Giáng sinh năm nay?
You know, Tom, I don't appreciate you hitting her after I specifically told you I was interested in her.	Bạn biết đấy, Tom, tôi không đánh giá cao việc bạn đánh cô ấy sau khi tôi nói cụ thể với bạn rằng tôi quan tâm đến cô ấy.
Automatic door lock.	Cửa tự động khóa.
Tom doesn't know why Mary isn't at school.	Tom không biết tại sao Mary không ở trường.
He asked my permission to use the phone.	Anh ấy đã xin phép tôi để sử dụng điện thoại.
I don't think Tom knows why Mary is afraid of his dog.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại sợ con chó của anh ấy.
I will not sleep in this room.	Tôi sẽ không ngủ trong phòng này.
This is not something that only everyone can do.	Đây không phải là điều mà chỉ ai cũng có thể làm được.
As a rule, we do not allow smoking.	Theo quy định, chúng tôi không cho phép hút thuốc.
I'm afraid it's quite complicated.	Tôi e rằng nó khá phức tạp.
I saw a car parked outside your house yesterday afternoon.	Tôi thấy một chiếc ô tô đậu bên ngoài nhà bạn vào chiều hôm qua.
Prime Minister paid an official visit to the White House.	Thủ tướng thăm chính thức Nhà Trắng.
There is one more place we need to stop.	Còn một nơi nữa chúng ta cần dừng lại.
Tom likes everyone and everyone likes him.	Tom thích mọi người và mọi người thích anh ấy.
I'm not here to argue.	Tôi không đến đây để tranh luận.
Tom told me that he thought Mary was single.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary độc thân.
Don't tell anyone about what we did.	Đừng nói với ai về những gì chúng tôi đã làm.
I shouldn't have refused.	Tôi không nên từ chối.
Tom doesn't seem to know who did it.	Tom dường như không biết ai đã làm điều đó.
You were the first girl I kissed.	Em là người con gái đầu tiên anh hôn.
Tom and I quickly became best friends.	Tom và tôi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.
How many hours a week do you spend learning French?	Bạn dành bao nhiêu giờ một tuần để học tiếng Pháp?
Tom is an idiot.	Tom là một tên ngốc.
Tom is certainly right when he says we should give the project more time.	Tom chắc chắn có lý khi nói rằng chúng ta nên để thêm thời gian để hoàn thành dự án.
You don't really think Tom is going to kill himself, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ tự sát, phải không?
I don't like walking home when it rains.	Tôi không thích đi bộ về nhà khi trời mưa.
Tom handed Mary the bill.	Tom đưa cho Mary tờ giấy bạc.
What if Tom is wrong?	Nếu Tom sai thì sao?
Tom seems quite pleased with himself.	Tom có ​​vẻ khá hài lòng với bản thân.
That's all most people know about it.	Đó là tất cả những gì mà hầu hết mọi người biết về điều này.
You don't seem surprised when I tell you why we have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn tại sao chúng ta phải làm như vậy.
Tom says he hopes Mary knows who she should ask to come to the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết người cô ấy nên yêu cầu đến bữa tiệc.
Things are usually not as bad as they seem at first.	Mọi thứ thường không tệ như lúc đầu.
Tom stretched a clothesline between two trees.	Tom giăng dây phơi quần áo giữa hai cái cây.
I will probably never be able to do that.	Tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I think Tom will make dinner for us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bữa tối cho chúng tôi.
Tom snores.	Tom ngáy.
Tom says he doesn't believe Mary would do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom is very tight on money.	Tom rất eo hẹp về tiền bạc.
Tom hugged Mary again.	Tom lại ôm Mary.
I don't want to be an outcast.	Tôi không muốn trở thành một kẻ bị ruồng bỏ.
Tom bought himself a new computer.	Tom đã mua cho mình một chiếc máy tính mới.
I'm pretty sure that didn't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó đã không xảy ra.
Tom used to do that to me.	Tom đã từng làm điều đó với tôi.
Do you think you can help me clean my room?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi dọn dẹp phòng của tôi?
Tom stopped crying and started smiling.	Tom ngừng khóc và bắt đầu mỉm cười.
I have to go see Tom.	Tôi phải đến gặp Tom.
Don't whistle anymore.	Đừng huýt sáo nữa.
Is Tom participating?	Tom có ​​tham gia không?
Both Tom and I were a bit confused.	Cả tôi và Tom đều hơi bối rối.
Pull your jacket up.	Kéo áo khoác lên.
How do you know that Tom will do what he says he will?	Làm thế nào để bạn biết rằng Tom sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm?
We lost all our money.	Chúng tôi đã mất tất cả tiền của chúng tôi.
Tom will do whatever it takes to get the job done on time.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc đúng hạn.
You don't seem to be as happy as Tom.	Bạn có vẻ không được hạnh phúc như Tom.
I knew that Tom knew Mary wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
This train ticket is non-exchangeable and non-refundable.	Vé tàu này không thể đổi và không hoàn lại.
I want to be Tom's roommate.	Tôi muốn trở thành bạn cùng phòng của Tom.
Don't touch that book.	Đừng chạm vào cuốn sách đó.
I don't have enough money to buy a house anywhere.	Tôi không có nơi nào đủ tiền để mua nhà.
Obviously you're upset.	Rõ ràng là bạn đang khó chịu.
Nice to meet you, Tom.	Rất vui được gặp anh, Tom.
Tom never had to thank Mary.	Tom không bao giờ phải cảm ơn Mary.
I kept some cash.	Tôi đã cất giữ một số tiền mặt.
We didn't go to Boston last Christmas.	Chúng tôi đã không đến Boston vào Giáng sinh năm ngoái.
Tom's garden is beautiful.	Khu vườn của Tom thật đẹp.
The name Tom did not ring the bell.	Tên Tom không rung chuông.
Tom applied for a scholarship.	Tom đã nộp đơn xin học bổng.
What is happening there?	Chuyện gì đang xảy ra ở đó?
Everyone says that the food at this restaurant is delicious.	Mọi người đều nói rằng đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon.
I guess after many beers Tom was probably very drunk.	Tôi đoán sau đó nhiều cốc bia Tom có ​​lẽ đã rất say.
Neither Tom nor Mary had enough time to do that.	Cả Tom và Mary đều không có đủ thời gian để làm điều đó.
I wish I had helped Tom at that time.	Tôi ước gì tôi đã giúp Tom vào lúc đó.
Mehmed Talat was assassinated in Berlin in 1921.	Mehmed Talat bị ám sát ở Berlin năm 1921.
It will take time to solve that problem.	Sẽ mất thời gian để giải quyết vấn đề đó.
Tom came to say goodbye to Mary.	Tom đến chào tạm biệt Mary.
Tom can't spell very well.	Tom không thể đánh vần rất tốt.
He has a lot of fear and doubt because people always fool him.	Anh ta có rất nhiều sợ hãi và nghi ngờ vì mọi người luôn đánh lừa anh ta.
Tom became very drunk.	Tom trở nên rất say.
Tom turns on the music.	Tom bật nhạc.
You are dirty.	Bạn bẩn thỉu.
Please let me know what you learned about that.	Vui lòng cho tôi biết bạn đã học được gì về điều đó.
My house has no garage.	Nhà tôi không có ga ra.
I wish you weren't always so busy.	Tôi ước gì bạn không phải lúc nào cũng bận rộn như vậy.
I asked Tom to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó.
The sensors did not detect anything out of the ordinary.	Các cảm biến không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường.
Tom went to work early yesterday.	Tom đã đi làm sớm vào ngày hôm qua.
You'll tell me, won't you?	Bạn sẽ nói với tôi, phải không?
Tom and Mary put down their cups.	Tom và Mary đặt cốc của họ xuống.
Tom is reading the contract right now.	Tom đang đọc bản hợp đồng ngay bây giờ.
I don't think Tom sold anything.	Tôi không nghĩ Tom đã bán được bất cứ thứ gì.
This dish is so much better than what Tom usually cooks.	Món này ngon hơn rất nhiều so với những món Tom thường nấu.
Tom and John both love Mary.	Tom và John đều yêu Mary.
I'm too busy to help you.	Tôi bận quá nên không giúp được gì cho bạn.
Tom might still be faster than Mary.	Tom có ​​thể vẫn nhanh hơn Mary.
Tom is considering his options.	Tom đang xem xét các lựa chọn của mình.
The vase that Tom gave me was made of glass.	Chiếc bình mà Tom tặng tôi được làm bằng thủy tinh.
Tom said he thought he might be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể được phép làm điều đó.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
You have to do something.	Bạn phải làm một cái gì đó.
Tom threw a piece of chalk at me.	Tom ném một mảnh phấn vào tôi.
You are not welcome in this house.	Bạn không được chào đón trong ngôi nhà này.
Tom is always bullied.	Tom luôn bị bắt nạt.
Tom asked for our advice.	Tom đã yêu cầu lời khuyên của chúng tôi.
I know that I'm better than this.	Tôi biết rằng tôi tốt hơn thế này.
I had to beg them to let me do it.	Tôi đã phải cầu xin họ cho phép tôi làm điều đó.
Tom went crazy.	Tom đã phát điên.
I think Tom hangs out with Mary too much.	Tôi nghĩ Tom đi chơi với Mary quá nhiều.
If you put in extra effort, you could have passed the entrance exam.	Nếu bạn nỗ lực hơn nữa, bạn đã có thể vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào.
That's not really a solution.	Đó thực sự không phải là một giải pháp.
Tom spends a lot of money on books.	Tom tiêu rất nhiều tiền vào sách.
Tom knows that I'm bored.	Tom biết rằng tôi đang buồn chán.
I don't think Tom would marry someone like Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ kết hôn với một người như Mary.
It's strange that Tom did it.	Thật kỳ lạ khi Tom đã làm điều đó.
Has anyone ever told you that you had a bad attitude?	Có ai đã bao giờ nói với bạn rằng bạn đã có một thái độ xấu?
Tom enjoyed what was going on.	Tom thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom is probably not too shy to do it.	Tom có ​​lẽ không quá ngại ngùng khi làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary sympathized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thông cảm.
I plan to go too.	Tôi cũng định đi.
You brought them here, didn't you?	Bạn đã đưa chúng đến đây, phải không?
Does Tom like it here?	Tom có ​​thích nó ở đây không?
Tom doesn't want you to hurt yourself.	Tom không muốn bạn làm tổn thương chính mình.
What kind of car does Tom drive?	Tom lái loại xe gì?
The railway line was built through the west.	Các tuyến đường sắt được xây dựng qua phía tây.
I won't get in your way.	Tôi sẽ không cản đường bạn.
Does Tom know we want him to come with us?	Tom có ​​biết chúng ta muốn anh ấy đi cùng chúng ta không?
Tom sat on a log, choosing his guitar.	Tom ngồi trên một khúc gỗ, chọn cây đàn của mình.
He has money, but he is not happy.	Anh ta có tiền, nhưng anh ta không hạnh phúc.
Tom talked to Mary about this.	Tom đã nói chuyện với Mary về vấn đề này.
We will have the results in a few hours.	Chúng ta sẽ có kết quả sau vài giờ.
I wish Tom good luck.	Tôi chúc Tom may mắn.
Tom disguised himself as a woman.	Tom đã cải trang thành phụ nữ.
Tom rebelled against the government.	Tom nổi loạn chống lại chính quyền.
You are your own from here on out.	Bạn là của riêng bạn từ đây trở đi.
Tom is dead.	Tom đã chết.
Tom was in charge of our travel arrangements.	Tom phụ trách thu xếp cho chuyến đi của chúng tôi.
I'm not the only one who thinks Tom shouldn't.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng Tom không nên làm như vậy.
Tom works in the house.	Tom làm việc trong nhà.
I didn't know that you could do it well.	Tôi đã không biết rằng bạn có thể làm điều đó tốt.
Tom bought this umbrella in Australia.	Tom đã mua chiếc ô này ở Úc.
This will make Tom worry about one more thing.	Điều này sẽ khiến Tom phải lo lắng thêm một điều nữa.
Tom knew there was no point in trying to convince Mary to do it.	Tom biết chẳng ích gì nếu cố thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom is doing a dangerous job.	Tom đang làm một công việc nguy hiểm.
Tom will have to go in there.	Tom sẽ phải vào đó.
When will the wedding come?	Bao giờ mới đến đám cưới nhỉ?
Does he have anything to do with the campaign?	Anh ta có liên quan gì đến chiến dịch không?
She felt her ring in her bag.	Cô cảm thấy trong túi xách có chiếc nhẫn của mình.
When I was a teenager, I used to visit my grandparents once a month.	Khi còn là một thiếu niên, tôi thường về thăm ông bà mỗi tháng một lần.
While I was reading a book in bed last night, I fell asleep when the light was on.	Trong khi tôi đang đọc sách trên giường đêm qua, tôi đã ngủ thiếp đi khi đèn được bật sáng.
I think Tom is here to watch us.	Tôi nghĩ rằng Tom ở đây để theo dõi chúng tôi.
So, what do you find interesting about dinosaurs?	Vậy, bạn thấy gì thú vị về loài khủng long?
Did you find any clues?	Bạn có tìm thấy bất kỳ manh mối nào không?
It was a revelation to me.	Đó là một sự mặc khải đối với tôi.
Tom entered the room and slammed the door.	Tom vào phòng và đóng sầm cửa lại.
This is not a trivial point.	Đây không phải là một điểm tầm thường.
Tom has a very good piano teacher.	Tom có ​​một giáo viên dạy piano rất giỏi.
Tom says he doesn't have any friends to play with.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ người bạn nào để chơi cùng.
Tom probably can't do that.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó.
They are short of money.	Họ đang thiếu tiền.
I thought Tom was going to die.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ chết.
Tom has a gold credit card.	Tom có ​​một thẻ tín dụng vàng.
I didn't know that you were planning to do that when you were in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở Boston.
Tom likes to do things his own way.	Tom thích làm mọi thứ theo cách riêng của mình.
I hope we don't interrupt anything important.	Tôi hy vọng chúng tôi không làm gián đoạn bất cứ điều gì quan trọng.
Police urged the crowd not to panic.	Cảnh sát kêu gọi đám đông không hoảng sợ.
Tom asks where Mary lives.	Tom hỏi Mary sống ở đâu.
Tom was disabled because of the accident.	Tom đã bị tàn tật vì tai nạn.
It's possible that Tom was wrong.	Có khả năng là Tom đã sai.
Tom had had a few large glasses of wine and was a bit drunk.	Tom đã uống một vài ly rượu lớn và hơi say.
I last saw Tom in Australia.	Lần cuối tôi nhìn thấy Tom ở Úc.
I followed Tom into the cave.	Tôi theo Tom vào hang.
Tom forgot to introduce Mary to John.	Tom quên giới thiệu Mary với John.
Glad to see you're still alive.	Thật vui khi thấy rằng bạn vẫn còn sống.
Tom can take us there.	Tom có ​​thể đưa chúng tôi đến đó.
Both of my brothers are older than me.	Cả hai anh trai của tôi đều lớn hơn tôi.
I stopped paying attention to Tom.	Tôi đã ngừng chú ý đến Tom.
Do you really think Tom can do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình?
Tom always treats me like a child.	Tom luôn đối xử với tôi như một đứa trẻ.
How long will Tom stay with you?	Tom sẽ ở với bạn bao lâu?
Why don't we have a party?	Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc?
I was hoping you would ask.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ hỏi.
Tom asked us to take care of his baby.	Tom yêu cầu chúng tôi chăm sóc con của anh ấy.
Tom didn't cry.	Tom đã không khóc.
Tom is likely to be stunned.	Tom có ​​khả năng bị choáng.
I just wanted to ask Tom a few more questions.	Tôi chỉ muốn hỏi Tom một vài câu hỏi nữa.
Tom doesn't seem to know about what happened.	Tom dường như không biết về những gì đã xảy ra.
I know that Tom doesn't know why I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không nên làm như vậy.
I saw Tom kill Mary.	Tôi đã thấy Tom giết Mary.
I thought I told you to solve this yourself.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để giải quyết việc này cho mình.
Tom didn't pick it up.	Tom đã không nhặt nó lên.
I felt like I couldn't breathe.	Tôi cảm thấy mình không thở được.
Can I use your lawn mower?	Tôi có thể sử dụng máy cắt cỏ của bạn không?
Tom says he doesn't know who that person is.	Tom nói rằng anh ấy không biết người đó là ai.
Tom is not a professional musician.	Tom không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
I'm sorry to interrupt, but we have a problem.	Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng chúng tôi gặp sự cố.
I have already voted.	Tôi đã bỏ phiếu rồi.
Tom's gun is on the ground.	Khẩu súng của Tom ở trên mặt đất.
Most people aren't that stupid.	Hầu hết mọi người không ngu ngốc đến vậy.
Remember that you are not alone.	Hãy nhớ rằng bạn không đơn độc.
If two men are always on the same page, then either of them is unnecessary.	Nếu hai người đàn ông luôn có cùng quan điểm, thì một trong hai người là không cần thiết.
The exhibition will be open to the public.	Triển lãm sẽ mở cửa cho công chúng.
Why don't we check with an expert?	Tại sao chúng ta không kiểm tra với một chuyên gia?
I know that Tom expects me to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom mong tôi giúp Mary làm điều đó.
Tom won't eat alone will he?	Tom sẽ không ăn một mình phải không?
Tom asked me who won.	Tom hỏi tôi ai đã thắng.
I wish I had called Tom yesterday.	Tôi ước gì tôi đã gọi cho Tom ngày hôm qua.
Tom taught himself to play the guitar.	Tom đã tự học chơi guitar.
Tom told the police that he had received death threats.	Tom nói với cảnh sát rằng anh ta đã nhận được những lời đe dọa giết người.
Tom did not agree to my suggestion.	Tom đã không đồng ý với đề nghị của tôi.
Why can't we get along?	Tại sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau?
Tom injured his knee when he fell.	Tom bị thương ở đầu gối khi ngã xuống.
I don't need a ride.	Tôi không cần đi nhờ.
Tom told me he wasn't in pain.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đau.
You have to do as Tom says.	Bạn phải làm như Tom nói.
Tom is just doing it.	Tom chỉ đang làm điều đó.
Tom likes to talk about art.	Tom thích nói về nghệ thuật.
I'm afraid I have to leave.	Tôi e rằng tôi phải rời đi.
The walls of Tom's room are plastered with posters.	Các bức tường trong phòng của Tom được dán đầy áp phích.
Tom doesn't have to pay for everything.	Tom không phải trả tiền cho mọi thứ.
I am closing.	Tôi đang đóng cửa.
Check the itinerary.	Kiểm tra hành trình.
Everyone talks about the weather, but nobody does anything about it.	Mọi người đều nói về thời tiết, nhưng không ai làm gì về nó.
Tom has lost weight.	Tom đã giảm cân.
I thought Tom was too weak to do that.	Tôi đã nghĩ Tom quá yếu để làm điều đó.
Tom and Mary are cardiologists.	Tom và Mary là bác sĩ tim mạch.
That's exactly what I'm trying to say.	Đó chính xác là những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom was not saved by a fireman. 	Tom đã không được cứu bởi một người lính cứu hỏa.
He was saved by a policeman.	Anh ta đã được cứu bởi một cảnh sát.
There is too much sugar in coffee.	Có quá nhiều đường trong cà phê.
Are you sure I can't help you?	Bạn có chắc tôi không thể giúp bạn?
Tom can't swim like he used to.	Tom không thể bơi như ngày xưa.
I saw Tom crying in his room.	Tôi thấy Tom đang khóc trong phòng của anh ấy.
Tom didn't know Mary was going to do it yesterday.	Tom không biết Mary đã định làm điều đó ngày hôm qua.
Tom won't be upset if you do.	Tom sẽ không khó chịu nếu bạn làm vậy.
They say to be wrong is human.	Họ nói để sai là con người.
We discussed that.	Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề đó.
I'm afraid to go into caves.	Tôi sợ đi vào hang động.
Tom will do it again.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
I won't give Tom a birthday present this year.	Tôi sẽ không tặng quà sinh nhật cho Tom năm nay.
Tom says he's ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Let me call my wife and tell her I won't be home for dinner.	Để tôi gọi cho vợ tôi và nói với cô ấy rằng tôi sẽ không về nhà ăn tối.
Tom has climbed to the top.	Tom đã leo lên đến đỉnh.
They thought about it for a while.	Họ đã suy nghĩ về nó một thời gian.
I'm in prison for a crime I didn't commit.	Tôi đang ở tù vì tội mà tôi không phạm.
Tom reversed the car and turned around.	Tom lùi xe và quay lại.
Do you know Tom is hungry?	Bạn có biết Tom đói không?
Don't want to tag along?	Bạn không muốn gắn thẻ cùng?
Tom knows he has some explaining to do.	Tom biết anh ấy có một số giải thích phải làm.
We arrived late to school because it was raining heavily.	Chúng tôi đến trường muộn vì trời mưa to.
Are you heavier than Tom?	Bạn có nặng hơn Tom không?
Tom seemed to want something more.	Tom dường như muốn một cái gì đó hơn nữa.
I have decided to return to Boston.	Tôi đã quyết định trở lại Boston.
Tom has turned off his cell phone.	Tom đã tắt điện thoại di động của mình.
What time does Tom have breakfast?	Tom ăn sáng lúc mấy giờ?
He convinces his daughter not to marry Tom.	Ông thuyết phục con gái mình đừng kết hôn với Tom.
Tom thinks he's set up.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã được sắp đặt.
I will go there by foot or by bike next time.	Tôi sẽ đến đó bằng cách đi bộ hoặc bằng xe đạp vào lần sau.
Tom can be faster.	Tom có ​​thể nhanh hơn.
Tom might not be the one who did it.	Tom có ​​thể không phải là người đã làm điều đó.
Did I wake Tom up?	Tôi đã đánh thức Tom chưa?
Tom didn't visit anyone.	Tom đã không đến thăm bất kỳ ai.
Do all Asians have black hair?	Có phải tất cả người châu Á đều có tóc đen?
Tom didn't get here until dark.	Tom đã không đến đây cho đến khi trời tối.
Everyone knows that Tom won't win.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không thắng.
You never say what you really think, do you?	Bạn không bao giờ nói những gì bạn thực sự nghĩ, phải không?
I know that Tom is involved.	Tôi biết rằng Tom có ​​liên quan.
Everything is becoming automated.	Mọi thứ đang trở nên tự động hóa.
Clean the barrel of this rifle.	Làm sạch nòng súng trường này.
Deciding what not to do is just as important as deciding what to do.	Quyết định những gì không nên làm cũng quan trọng như quyết định những gì phải làm.
I hope we didn't break any rules.	Tôi hy vọng chúng tôi đã không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
If I notice a problem, I will tell you.	Nếu tôi nhận thấy vấn đề, tôi sẽ nói với bạn.
Are you sure what we just saw is a monkey?	Bạn có chắc những gì chúng ta vừa thấy là một con khỉ không?
You're going to take this to the post office, right?	Bạn sẽ mang cái này đến bưu điện, phải không?
Tom is going to visit Australia.	Tom sẽ đến thăm Úc.
Tom knew that this was going to happen.	Tom biết rằng điều này sẽ xảy ra.
Tom is in prison.	Tom đang ở trong tù.
Tom won't be able to do it as quickly as Mary.	Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như Mary.
Tom tried doing the same thing.	Tom đã thử làm điều tương tự.
It's too smoky here for me.	Ở đây quá khói đối với tôi.
I am not xenophobic.	Tôi không bài ngoại.
What is Tom going to do in Boston?	Tom định làm gì ở Boston?
Now, I go to my room.	Bây giờ, tôi về phòng của mình.
Who told you that Tom wouldn't be able to do it alone?	Ai đã nói với bạn rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình?
Tom can't leave the house today.	Hôm nay Tom không thể ra khỏi nhà.
Tom tried very hard not to disappoint his parents' expectations.	Tom đã cố gắng rất nhiều để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ.
Tom seems to be an ambitious person.	Tom dường như là một người đầy tham vọng.
Tom spent all his time worrying about what Mary might think.	Tom đã dành toàn bộ thời gian để lo lắng về những gì Mary có thể nghĩ.
We're staying with Tom.	Chúng tôi đang ở với Tom.
I know that Tom is a pretty good driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe khá giỏi.
I wonder if Tom is going to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Úc hay không.
You must be tired of all of Tom's complaints.	Bạn phải mệt mỏi với tất cả những lời phàn nàn của Tom.
Tom will not visit Australia.	Tom sẽ không đến thăm Úc.
I had a hard time with his rude behavior.	Tôi gặp khó khăn với cách cư xử thô lỗ của anh ấy.
We both have driver's licenses.	Cả hai chúng tôi đều có bằng lái xe.
Tom was lucky that Mary helped him do that.	Tom thật may mắn khi Mary đã giúp anh làm điều đó.
Tom made a face.	Tom đã làm một khuôn mặt.
People display bright on infrared cameras because of their body heat.	Mọi người hiển thị sáng trên máy ảnh hồng ngoại vì nhiệt cơ thể của họ.
I don't want to stay here tonight.	Tôi không muốn ở lại đây đêm nay.
I didn't know that you could do that.	Tôi không biết rằng bạn có thể làm điều đó.
Tom will leave at 2:30.	Tom sẽ rời đi lúc 2:30.
Until then, Tom still did not calm down.	Mãi sau này Tom vẫn không bình tĩnh lại.
They don't miss a thing.	Họ không bỏ lỡ điều gì.
Tom was on his desk, wasn't he?	Tom đã ở trên bàn của anh ấy, phải không?
Tom knows Mary likes him.	Tom biết Mary thích anh ấy.
I don't want to drive Tom's old car.	Tôi không muốn lái chiếc xe cũ của Tom.
I'd be surprised if Tom didn't let you do that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom không để bạn làm điều đó.
Tom is not violent and he never gets into a fight with anyone.	Tom không bạo lực và anh ấy không bao giờ gây gổ với bất kỳ ai.
Tom has a small black dog.	Tom có ​​một con chó nhỏ màu đen.
You won't get there on time if you don't hurry.	Bạn sẽ không đến đó đúng giờ nếu bạn không nhanh chân.
I have worked all my life.	Tôi đã làm việc cả đời.
I don't think anyone else has noticed.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai khác đã nhận thấy.
Keep both your hands on the steering wheel.	Giữ cả hai tay của bạn trên vô lăng.
I know Tom is not a senior.	Tôi biết Tom không phải là học sinh năm cuối.
Here's what to expect.	Đây là những gì mong đợi.
A water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.	Một phân tử nước có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy.
Tom leaves the store.	Tom rời khỏi cửa hàng.
Tom will win in the end.	Tom sẽ giành chiến thắng cuối cùng.
If it is used properly, this tool will be a great help.	Nếu nó được sử dụng đúng cách, công cụ này sẽ là một trợ giúp đắc lực.
Tom drove the children to school.	Tom chở các con đi học.
What does Tom do for fun?	Tom làm gì để giải trí?
Tom is the smiling guy over there.	Tom là anh chàng đang mỉm cười ở đằng kia.
We often hear people say that the Japanese are good workers.	Chúng ta thường nghe người ta nói rằng người Nhật là những người lao động giỏi.
Does salmon bite?	Cá hồi có cắn không?
Is it possible that Tom went to Mary's house last night?	Có khả năng tối qua Tom đã đến nhà Mary không?
Tom says he doesn't really expect anyone to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi bất cứ ai làm điều đó.
Tom said that he didn't think Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm như vậy.
Tom is going grocery shopping.	Tom đang đi mua hàng tạp hóa.
There is a chance that Tom will cry.	Có khả năng Tom sẽ khóc.
Tom takes his daughter to work.	Tom đưa con gái đi làm.
I know that Tom doesn't like swimming.	Tôi biết rằng Tom không thích bơi lội.
I don't have to do anything I don't want to do.	Tôi không phải làm bất cứ điều gì tôi không muốn làm.
Have you ever seen Tom eat?	Bạn đã bao giờ thấy Tom ăn chưa?
I still hope that Tom makes it.	Tôi vẫn hy vọng rằng Tom sẽ làm được điều đó.
Don't throw rocks in the pool.	Đừng ném đá vào bể bơi.
How did you spend all the money I gave you?	Bạn đã tiêu hết số tiền mà tôi đưa cho bạn như thế nào?
I was hoping Tom wouldn't be here.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không ở đây.
When was the last time you played lacrosse?	Lần cuối cùng bạn chơi lacrosse là khi nào?
Tom scanned the document quickly.	Tom đã quét tài liệu một cách nhanh chóng.
Tom knew that I would be alone.	Tom biết rằng tôi sẽ ở một mình.
Tom wants to find out what Mary knows.	Tom muốn tìm hiểu những gì Mary biết.
Tom came home while it was still morning.	Tom về nhà khi trời còn sáng.
Although Tom is sick, he is swimming.	Mặc dù Tom bị ốm nhưng anh ấy đang bơi.
Have you ever seen a spider spinning its web?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con nhện quay mạng chưa?
What do you think the population of Australia is?	Bạn nghĩ dân số của Úc là bao nhiêu?
I never thought I could do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom almost froze to death when he fell into the lake.	Tom gần như chết cóng khi rơi xuống hồ.
Tom is probably eating right now.	Tom có ​​lẽ đang ăn ngay bây giờ.
I don't think I love you anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi yêu em nữa.
I think Tom was very grateful.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất biết ơn.
Tom has a new hat.	Tom có ​​một chiếc mũ mới.
The woman Tom is dating now is three years older than him.	Người phụ nữ mà Tom đang hẹn hò hiện nay hơn anh ba tuổi.
Tom moved to Boston with his wife just last month.	Tom đã chuyển đến Boston với vợ chỉ tháng trước.
You should be careful in choosing your friends.	Bạn nên cẩn thận trong việc lựa chọn bạn bè của mình.
So where is the problem?	Vậy vấn đề là ở đâu?
Tom wants to be the best.	Tom muốn trở thành người giỏi nhất.
I am three years older than my brother.	Tôi hơn anh trai tôi ba tuổi.
I want to know where Tom comes from.	Tôi muốn biết Tom đến từ đâu.
Tom always reads comic books.	Tom luôn đọc truyện tranh.
There's plenty of food left if you want some.	Còn rất nhiều thức ăn nếu bạn muốn một ít.
Do you have a nail file to lend me?	Bạn có cái giũa móng tay cho tôi mượn không?
I'm practicing my guitar.	Tôi đang luyện tập guitar của mình.
Tom really needs you.	Tom thực sự cần bạn.
Tom was sentenced to three years.	Tom đã bị kết án ba năm.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn đến Boston.
Don't you know it's impolite to ask a woman her age?	Bạn không biết là bất lịch sự khi hỏi một phụ nữ tuổi của cô ấy?
I don't need luck.	Tôi không cần may mắn.
Are you a feminist?	Bạn có phải là những người ủng hộ nữ quyền không?
I think Tom is still influential.	Tôi nghĩ Tom vẫn có ảnh hưởng.
I don't think I'll be allowed to do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó với Tom.
What is this?	Đây là gì?
I don't think Tom is annoying.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người khó chịu.
Tom must have forgotten us.	Tom chắc đã quên chúng tôi.
Tom told me he wanted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom won't need that.	Tom sẽ không cần điều đó.
Don't you wish you would go with Tom?	Bạn không ước bạn sẽ đi với Tom?
Was he married while in Germany?	Anh ấy đã kết hôn khi ở Đức?
Tickets are on sale to the public for $30.	Vé được bán cho công chúng với giá $ 30.
I know Tom has a girlfriend.	Tôi biết Tom đã có bạn gái.
We need to tell Tom about it now.	Chúng ta cần nói với Tom về điều đó ngay bây giờ.
Tom warned Mary what would happen if she didn't.	Tom đã cảnh báo Mary điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không làm vậy.
Tom stole my wallet.	Tom đã lấy trộm ví của tôi.
I came to talk to Tom.	Tôi đến để nói chuyện với Tom.
I know that you may not want to go.	Tôi biết rằng bạn có thể không muốn đi.
I don't think Tom will be in Australia next winter.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào mùa đông tới.
I don't care what happens tomorrow.	Tôi không quan tâm điều gì xảy ra vào ngày mai.
I doubt that Tom and Mary want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary muốn làm điều đó.
I haven't finished high school yet.	Tôi chưa học hết cấp ba.
Tom has nothing to do with that.	Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
You are just like everyone else.	Bạn cũng giống như những người khác.
Tom doesn't need to pay that much.	Tom không cần phải trả nhiều như vậy.
I spent the day with Tom.	Tôi đã dành cả ngày với Tom.
Should I wear black?	Tôi có nên mặc đồ đen không?
Tom is not a good kid.	Tom không phải là một đứa trẻ tốt.
Tom took over with flying colors.	Tom đã qua với màu sắc bay.
Tom heard gunfire.	Tom nghe thấy tiếng súng.
Tom hopes the video he just uploaded to YouTube will go viral.	Tom hy vọng video anh vừa tải lên YouTube sẽ được lan truyền mạnh mẽ.
I prefer to stay at home when it's cold because I can stay warm and wear whatever I want.	Tôi thích ở nhà hơn khi trời lạnh vì tôi có thể giữ ấm và mặc bất cứ thứ gì tôi muốn.
Tom is trying to figure out what he has to do.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì anh ấy phải làm.
How do you know Tom can do it?	Làm thế nào bạn biết Tom có ​​thể làm điều đó?
I heard that both Tom and Mary plan to retire in October.	Tôi nghe nói rằng cả Tom và Mary đều dự định nghỉ hưu vào tháng 10.
I bought this for you while I was in Australia.	Tôi đã mua cái này cho bạn khi tôi ở Úc.
Sorry if I startled you.	Xin lỗi nếu tôi làm bạn giật mình.
I know that Tom is an artist.	Tôi biết rằng Tom là một nghệ sĩ.
Kindergarten kids act better than Tom and his friends.	Trẻ em mẫu giáo hành động tốt hơn Tom và các bạn của anh ấy.
We associate Darwin's name with the theory of evolution.	Chúng tôi liên kết tên của Darwin với thuyết tiến hóa.
Tom knew who I was before I told him.	Tom biết tôi là ai trước khi tôi nói với anh ấy.
There is such a thing as modesty.	Có một điều như là sự đoan trang.
Tom and Mary are currently cleaning the area.	Tom và Mary hiện đang dọn dẹp khu vực này.
Tom needs to know that someone cares.	Tom cần biết rằng ai đó quan tâm.
A person with a BMI of 30 or more is considered obese.	Một người có chỉ số BMI từ 30 trở lên được coi là béo phì.
I doubt that Tom really had to do it yesterday morning.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
Everyone wondered why Tom was speaking in French.	Mọi người thắc mắc tại sao Tom lại phát biểu bằng tiếng Pháp.
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom said he was completely exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn toàn kiệt sức.
Your children are very obedient.	Con cái của bạn rất ngoan ngoãn.
I don't need to tell Tom how to do it.	Tôi không cần phải nói với Tom làm thế nào để làm điều đó.
Tom is always one step ahead of me.	Tom luôn đi trước tôi một bước.
Tom was born on a cold winter morning.	Tom chào đời vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá.
Tom is not ready to die.	Tom chưa sẵn sàng chết.
Tom told everyone that I didn't want to go.	Tom nói với mọi người rằng tôi không muốn đi.
You and I both know that's not true.	Bạn và tôi đều biết đó không phải là sự thật.
Tom already knows you are my best friend.	Tom đã biết bạn là bạn thân nhất của tôi.
Tom disappeared a year ago.	Tom đã biến mất một năm trước.
I don't think you mean that.	Tôi không nghĩ bạn có ý đó.
Why don't we see what we can do to help?	Tại sao chúng ta không thấy những gì chúng ta có thể làm để giúp đỡ?
I'm sure you're tired.	Tôi chắc rằng bạn đang mệt mỏi.
Tom tried to remember what Mary had told him.	Tom cố nhớ những gì Mary đã nói với anh.
I just don't know why.	Tôi chỉ không biết tại sao.
Don't know if Tom is really dangerous.	Không biết Tom có ​​thực sự nguy hiểm không.
Where did you say this happened?	Bạn đã nói điều này xảy ra ở đâu?
Where's dinner?	Bữa tối ở đâu?
Tom is waiting to pick up Mary.	Tom đang đợi để đón Mary.
I don't think it's a good idea either.	Tôi cũng không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I don't remember how to get back to the hotel.	Tôi không nhớ làm thế nào để trở lại khách sạn.
Tom says that he owes Mary a lot of money.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary rất nhiều tiền.
Tom said that Mary didn't seem tired at all.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là mệt mỏi.
Tom probably won't come tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến vào ngày mai.
Whoever lives by the sword will die by the sword.	Ai sống bởi gươm sẽ chết bởi gươm.
Tom says he wishes that you would.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ làm như vậy.
Tom has a new boss.	Tom có ​​một ông chủ mới.
They are about to begin.	Họ sắp bắt đầu.
Tom couldn't move.	Tom không thể di chuyển.
Who told you that you have to do it?	Ai đã nói với bạn rằng bạn phải làm điều đó?
There weren't many doctors back then.	Không có nhiều bác sĩ hồi đó.
Please tell me which railway to use from airport to city center.	Xin vui lòng cho tôi biết tuyến đường sắt nào để sử dụng từ sân bay đến trung tâm thành phố.
I wonder if it will snow tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai trời có tuyết rơi không.
I am very excited.	Tôi đang vô cùng thích thú.
Tom and Mary are very successful.	Tom và Mary rất thành công.
Tom has risked enough.	Tom đã mạo hiểm đủ.
You don't really need to lose weight, do you?	Bạn không thực sự cần phải giảm cân, phải không?
Can we get this done today?	Liệu chúng ta có thể hoàn thành việc này ngày hôm nay không?
Tom and Mary get married this spring.	Tom và Mary kết hôn vào mùa xuân này.
I assume you won't do that.	Tôi cho rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I think Tom won't regret doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không hối hận khi làm điều đó.
It is very interesting when I reread my old diary.	Thật là thú vị khi tôi đọc lại cuốn nhật ký cũ của mình.
I think you should know that I don't really like you very much.	Tôi nghĩ bạn nên biết rằng tôi không thực sự thích bạn cho lắm.
Tom couldn't take any chances.	Tom không thể tận dụng bất kỳ cơ hội nào.
Tom worked with us yesterday.	Tom đã làm việc với chúng tôi ngày hôm qua.
Tom must have been thirsty.	Tom đã phải khát.
Tom tells everyone he's interested in doing it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quan tâm đến việc làm đó.
My mother told me not to study hard.	Mẹ tôi bảo tôi đừng học hành chăm chỉ.
Tom opened the net door.	Tom mở cửa lưới.
Tomorrow afternoon I leave before 2:30.	Chiều mai tôi đi trước 2:30.
You're crying, aren't you?	Bạn đang khóc, phải không?
No one noticed that she was absent until the meeting was over.	Không ai để ý rằng cô ấy vắng mặt cho đến khi kết thúc cuộc họp.
Tom stepped off the scale.	Tom bước ra khỏi bàn cân.
Tom is not capable of doing that for you.	Tom không có khả năng làm điều đó cho bạn.
Don't tell me about Tom. 	Đừng nói với tôi về Tom.
We are on bad terms.	Chúng tôi đang có những điều khoản tồi tệ.
This is one of the best restaurants in the city.	Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất trong thành phố.
Tom is our oldest child.	Tom là đứa con lớn nhất của chúng tôi.
I know you are.	Tôi biết bạn đang có.
You and I both know that's not true.	Bạn và tôi đều biết đó không phải là sự thật.
Tom said yes.	Tom nói có.
How old were you when you learned to ride a bike?	Bạn học đi xe đạp bao nhiêu tuổi?
Why don't you try this?	Tại sao bạn không thử cái này?
It didn't quite work out that way.	Nó không hoàn toàn diễn ra theo cách đó.
Tom said Mary won't be eating with us today.	Tom nói hôm nay Mary sẽ không đi ăn với chúng ta.
Tom lights a candle.	Tom thắp một ngọn nến.
I hope Tom is not tired.	Tôi hy vọng Tom không mệt mỏi.
Tom is one of the referees.	Tom là một trong những trọng tài.
We are updating our Privacy Policy.	Chúng tôi đang cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình.
Tom wears an orange jumpsuit and has his hands cuffed in front of him.	Tom mặc một bộ đồ liền quần màu cam và hai tay bị còng trước mặt.
Tom and Mary both have black hair.	Tom và Mary đều có mái tóc đen.
Go to Tom's apartment and see what he's doing.	Hãy đến căn hộ của Tom và xem anh ấy đang làm gì.
The judge decided against the plaintiff.	Thẩm phán quyết định chống lại nguyên đơn.
I think you might want something cold to drink.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn một thứ gì đó lạnh để uống.
Do not step on broken glass.	Đừng dẫm lên mảnh kính vỡ.
Did I mention I'm crazy?	Tôi đã đề cập đến tôi điên?
I usually don't use bleach when washing clothes.	Tôi thường không dùng thuốc tẩy khi giặt quần áo.
Tom says he knows that Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
I think I know where Tom hid the keys.	Tôi nghĩ tôi biết Tom giấu chìa khóa ở đâu.
Can you tell me what took you to do that?	Bạn có thể cho tôi biết điều gì đã sở hữu bạn để làm điều đó?
Please let me know when dinner is ready.	Vui lòng cho tôi biết khi bữa tối đã sẵn sàng.
I've lived here all my life.	Tôi đã sống ở đây cả đời.
The train arrived on time, so we didn't have to wait at all.	Tàu đến đúng giờ, vì vậy chúng tôi không phải chờ đợi gì cả.
Tom told me that he thought Mary was heartbroken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất đau lòng.
Things quickly got much worse.	Mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Tom said his son is a good athlete.	Tom cho biết con trai anh là một vận động viên giỏi.
Tom is not really as rich as people think.	Tom không thực sự giàu có như mọi người vẫn nghĩ.
Will you speak French with Tom?	Bạn sẽ nói tiếng Pháp với Tom chứ?
Tom has never been to an art museum.	Tom chưa bao giờ đến bảo tàng nghệ thuật.
I am learning to swim.	Tôi đang học bơi.
I don't want Tom to buy me an expensive engagement ring.	Tôi không muốn Tom mua cho tôi một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền.
Tom and Mary said they wanted to start a family.	Tom và Mary cho biết họ muốn thành lập một gia đình.
Tom studied journalism.	Tom đã học báo chí.
Tom is ridiculous, isn't he?	Tom thật nực cười, phải không?
Tom is trying to scare you.	Tom đang cố làm bạn sợ.
Even though Tom is sick, he is still swimming.	Mặc dù Tom bị ốm, anh ấy vẫn đang bơi.
Tom and Mary have kissed more than once.	Tom và Mary đã hôn nhau hơn một lần.
I don't like sharing everything.	Tôi không thích chia sẻ mọi thứ.
Don't you know Tom is unhappy?	Bạn không biết Tom đang không vui sao?
Tom said he didn't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với chúng tôi.
I often do things the doctor tells me not to do.	Tôi thường làm những điều mà bác sĩ bảo tôi không nên làm.
Tom says he wants to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Boston.
Tom told me he was thinking of going to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang nghĩ đến việc đến Boston.
I understand how you want to come to the party, but I just can't let you go.	Tôi hiểu bạn muốn đến bữa tiệc như thế nào, nhưng tôi không thể để bạn đi.
Tom knows who did the graffiti on your garage door.	Tom biết ai là người đã vẽ bậy lên cửa nhà để xe của bạn.
I'm in a good mood.	Tôi đang trong tâm trạng tốt.
Tom is very interested in you.	Tom rất quan tâm đến bạn.
I have a few tickets in row 15.	Tôi có một vài vé ở hàng 15.
Tom did not appreciate what Mary did.	Tom không đánh giá cao những gì Mary đã làm.
Everyone seems to like Tom.	Mọi người có vẻ thích Tom.
Tom says that it looks like Mary is sleepy.	Tom nói rằng có vẻ như Mary đang buồn ngủ.
Tom says he is still hungry.	Tom nói rằng anh ấy vẫn đói.
Tom also likes to play tennis.	Tom cũng thích chơi quần vợt.
I know that Tom is not as old as the rest of the students in the class.	Tôi biết rằng Tom không già bằng những học sinh còn lại trong lớp.
Are you good at juggling?	Bạn có giỏi tung hứng không?
Tom makes everyone happy.	Tom làm cho mọi người vui vẻ.
Tom has been in Boston for three months.	Tom đã ở Boston được ba tháng.
We could stay in Boston for three more days.	Chúng tôi có thể ở lại Boston trong ba ngày nữa.
Tom is wearing a janitor's uniform.	Tom đang mặc đồng phục của người lao công.
Tom sat down on one of the couches.	Tom ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài.
How do you know Tom was born in Boston?	Làm sao bạn biết Tom sinh ra ở Boston?
I'll give you a day to think about it.	Tôi sẽ cho bạn một ngày để suy nghĩ về nó.
Tom loves money.	Tom yêu tiền.
Tom walks along the beach.	Tom đi dọc bờ biển.
Tom passed away in his sleep.	Tom đã qua đời trong giấc ngủ.
Hopefully, that will happen.	Hy vọng rằng, điều đó sẽ xảy ra.
Neither Tom nor Mary were supportive.	Cả Tom và Mary đều không ủng hộ.
I couldn't talk on the phone at that time.	Tôi không thể nói chuyện điện thoại vào thời điểm đó.
Tom said no one was arrested.	Tom cho biết không ai bị bắt.
I want to sit next to Tom.	Tôi muốn ngồi cạnh Tom.
Tom couldn't speak French when I first met him.	Tom không thể nói tiếng Pháp khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên.
Tom is not a gangster.	Tom không phải là một tay xã hội đen.
Tom and I are the ones who actually did it.	Tom và tôi là những người thực sự đã làm điều đó.
Tom won't be at school today.	Hôm nay Tom sẽ không ở trường.
You are too immature.	Các bạn còn quá non nớt.
It will be a lot more convincing if it comes from you.	Sẽ thuyết phục hơn rất nhiều nếu nó đến từ bạn.
Tom must have been tricked.	Tom chắc đã bị lừa.
The program does not allow changes at this time.	Chương trình không cho phép thay đổi tại thời điểm này.
Tom says that Mary doesn't think John did that to Alice.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John làm vậy với Alice.
I don't want Tom to see me coming.	Tôi không muốn Tom thấy tôi đến.
I had it.	Tôi đã có nó.
You love them, don't you?	Bạn yêu họ, phải không?
You have earned this.	Bạn đã kiếm được điều này.
I am very tired because I have been working all day.	Tôi rất mệt mỏi vì tôi đã làm việc cả ngày.
The ship sailed along the coast of Shikoku.	Con tàu đi dọc theo bờ biển Shikoku.
She has to study hard and catch up with everyone in the class.	Cô ấy phải học tập chăm chỉ và bắt kịp mọi người trong lớp.
Tom is not in the building.	Tom không ở trong tòa nhà.
It's for Tom and Mary.	Nó dành cho Tom và Mary.
The workers are on strike.	Các công nhân đang đình công.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể đợi lâu hơn nữa.
Tom says he can't remember things as well as he used to.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mọi thứ tốt như anh ấy đã từng.
Tom got out of the elevator and walked towards the exit.	Tom ra khỏi thang máy và đi về phía lối ra.
The area of ​​the factory is 1,000 square meters.	Diện tích của nhà máy là 1.000 mét vuông.
I don't know that you know that.	Tôi không biết rằng bạn biết điều đó.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn hay không.
Tom wants to fight.	Tom đang muốn đánh nhau.
I've seen you do that.	Tôi đã thấy bạn làm điều đó.
I thought you said you only do it once.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó một lần.
Actually, I disagree with you.	Thực ra, tôi không đồng ý với bạn.
I want to buy Tom a beer, but I think he is still too young to drink.	Tôi muốn mua cho Tom một ly bia, nhưng tôi nghĩ anh ấy vẫn còn quá nhỏ để uống.
Their efforts were unsuccessful.	Những nỗ lực của họ không thành công.
Tom encourages Mary to learn French.	Tom khuyến khích Mary học tiếng Pháp.
I'm pretty tough.	Tôi khá cứng rắn.
I don't think I could have moved this bookcase without help.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể di chuyển tủ sách này nếu không có sự giúp đỡ.
I need to know what might happen if we do that.	Tôi cần biết điều gì có thể xảy ra nếu chúng tôi làm điều đó.
Tom met his third wife at a gym.	Tom gặp người vợ thứ ba của mình tại một phòng tập thể dục.
School opens April 8.	Trường khai giảng ngày 8 tháng 4.
Who is taking care of your kids?	Ai đang chăm sóc những đứa trẻ của bạn?
There's definitely something out there.	Chắc chắn có thứ gì đó ở ngoài kia.
I don't patronize you.	Tôi không bảo trợ bạn.
He's the last person I want to see right now.	Anh ấy là người cuối cùng tôi muốn gặp lúc này.
I knew that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom says I could be wrong.	Tom nói rằng tôi có thể sai.
Tom has found another job.	Tom đã tìm được một công việc khác.
Tom says he might not win.	Tom nói rằng anh ấy có thể không thắng.
Tom says he doesn't believe you're actually considering doing that.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn thực sự đang cân nhắc làm điều đó.
I'm not trying to deceive.	Tôi không cố gắng đánh lừa.
I think you will have to deal with it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phải đối phó với nó.
Think about how you would feel if that happened to you.	Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra với bạn.
Lying to Tom was a big mistake.	Nói dối Tom là một sai lầm lớn.
Tom said that it was difficult for Mary to do that.	Tom nói rằng Mary rất khó làm điều đó.
A good coach is like the parents of the players.	Một huấn luyện viên giỏi giống như cha mẹ của các cầu thủ.
Please give me some latitude this time.	Vui lòng cho tôi một số vĩ độ lần này.
Tom should go to sleep.	Tom nên đi ngủ.
I will ask Tom to send you a copy.	Tôi sẽ yêu cầu Tom gửi cho bạn một bản sao.
I should have realized the truth a long time ago.	Lẽ ra tôi đã nhận ra sự thật từ lâu rồi.
Tom is loved by everyone.	Tom được mọi người quý mến.
I can't afford to buy a used car, much less a new car.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe cũ, ít hơn một chiếc xe mới.
Tom says he doesn't believe Mary and I really did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary và tôi thực sự làm điều đó một mình.
As cities grow, the air and water become dirtier.	Thành phố càng phát triển, không khí và nước càng trở nên bẩn hơn.
I'm drinking beer.	Tôi đang uống bia.
I think you will be tired.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ mệt mỏi.
Together they worked to put out the fire.	Họ đã cùng nhau làm việc để dập tắt đám cháy.
Tom called Mary a few more times, but she didn't answer.	Tom gọi cho Mary thêm vài lần nữa, nhưng cô ấy không nghe máy.
He has an excellent reputation for his high integrity.	Anh ấy có một danh tiếng tuyệt vời về tính chính trực cao của mình.
Tom says he finds it interesting.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thú vị.
You're still not strong enough to do that.	Bạn vẫn chưa đủ khỏe để làm điều đó.
Both Tom and Mary are French teachers.	Cả Tom và Mary đều là giáo viên tiếng Pháp.
Where would you advise me to set up my tent?	Bạn sẽ khuyên tôi dựng lều của mình ở đâu?
I plan to visit Boston next year.	Tôi dự định đến thăm Boston vào năm tới.
I think Tom can lend Mary some money.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cho Mary mượn một số tiền.
Tom works at a local prison.	Tom làm việc tại một nhà tù địa phương.
Is there any food that Tom can't eat?	Có thức ăn nào mà Tom không ăn được không?
Where would we be if everyone thought so?	Chúng ta sẽ ở đâu nếu mọi người đều nghĩ như vậy?
I have a house not too far from here.	Tôi có một ngôi nhà không quá xa đây.
Tom cannot teach French.	Tom không thể dạy tiếng Pháp.
Occasionally, I play tennis for fun.	Thỉnh thoảng, tôi chơi quần vợt để giải trí.
Tom has many enemies.	Tom có ​​nhiều kẻ thù.
Tom bought a brand new car.	Tom đã mua một chiếc xe hơi mới tinh.
Who doesn't want to be a successful person?	Ai mà không muốn trở thành một người thành công?
No chance for Tom to ask you to do that.	Không có cơ hội để Tom yêu cầu bạn làm điều đó.
Our school forbade us to go to the movies alone.	Trường chúng tôi cấm chúng tôi đi xem phim một mình.
Tom stayed with us for a few weeks.	Tom ở với chúng tôi trong vài tuần.
It's clearly not a crime.	Đó rõ ràng không phải là một tội ác.
We're investigating Tom's murder.	Chúng tôi đang điều tra vụ giết người của Tom.
I'll be home by 2:30.	Tôi sẽ về nhà trước 2:30.
I hope that Tom is not seriously injured.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị thương nặng.
I don't believe in miracles.	Tôi không tin vào phép màu.
I don't know where to park.	Tôi không biết phải đậu ở đâu.
We can't let Tom get away with it.	Chúng ta không thể để Tom thoát khỏi nó.
Tom has never gone camping.	Tom chưa bao giờ đi cắm trại.
Tom said that he swore to quit smoking.	Tom nói rằng anh ấy đã thề bỏ hút thuốc.
We're the only ones here who know that Tom can't do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom is very good at sports.	Tom rất giỏi thể thao.
Both Tom and Mary are full-time students.	Cả Tom và Mary đều là sinh viên toàn thời gian.
The moon is unusually bright tonight.	Đêm nay trăng sáng lạ thường.
Is that guy Tom?	Đó có phải là anh chàng Tom không?
Tom refused to join our team.	Tom đã từ chối tham gia đội của chúng tôi.
Tom managed to escape the fire.	Tom đã tìm cách thoát khỏi đám cháy.
We had a wonderful week.	Chúng tôi đã có một tuần tuyệt vời.
Tom has a secret that he has never told anyone.	Tom có ​​một bí mật mà anh ấy chưa bao giờ nói với ai.
I hope that doesn't happen again.	Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
This is how I mastered French.	Đây là cách tôi thành thạo tiếng Pháp.
Tom says he's willing to do whatever it takes.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.
That would be a smart thing to do.	Đó sẽ là một điều thông minh để làm.
I don't do that anymore.	Tôi không làm điều đó nữa.
Tom asked Mary if she was sleepy.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có buồn ngủ không.
Tom better not get drunk.	Tom tốt hơn là không nên say.
No one could answer Tom's question.	Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tom.
I'm going to play ball with Mohan.	Tôi sẽ đi chơi bóng với Mohan.
Tom did not notice that Mary was sitting alone.	Tom không để ý rằng Mary đang ngồi một mình.
In 1962, he ran for governor and was defeated.	Năm 1962, ông ra tranh cử thống đốc và bị thất bại.
Tom is really funny.	Tom thực sự rất hài hước.
We need to know where Tom is.	Chúng ta cần biết Tom đang ở đâu.
Tom stood by the gate, drinking from a water bottle.	Tom đứng bên cổng, uống từ một chai nước.
Tom continued to reload.	Tom vẫn tiếp tục nạp đạn.
This is the path that I told you about.	Đây là con đường mà tôi đã nói với bạn.
Tom was stripped to the waist.	Tom đã bị tước đến thắt lưng.
I don't leave them.	Tôi không bỏ chúng đi.
Of course, I will do it.	Tất nhiên, tôi sẽ làm điều đó.
Tom suggested we go to Boston together.	Tom đề nghị chúng tôi đến Boston cùng nhau.
I can't believe Tom needs to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom will probably be here all day.	Tom có ​​thể sẽ ở đây cả ngày.
I haven't finished that yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom was not paid as much as he expected to be paid.	Tom đã không được trả nhiều như anh ấy mong đợi được trả.
Does Tom go swimming?	Tom có ​​đi bơi không?
Mary really loves knitting.	Mary thực sự thích đan len.
Above all, you must take good care of yourself.	Hơn hết, bạn phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Tom says he doesn't know who Mary wants to do it with.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm điều đó với ai.
I have been trying to contact you all week.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn cả tuần.
I was afraid to leave Tom alone.	Tôi sợ phải để Tom một mình.
How do I know what to say to Tom? 	Làm sao tôi biết phải nói gì với Tom?
I have never talked to a boy before.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một cậu bé trước đây.
How bad is Tom's knee injury?	Vết thương đầu gối của Tom tồi tệ như thế nào?
Tom is one of the most beautiful kids I've ever taught.	Tom là một trong những đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng dạy.
I know Tom doesn't know that Mary has to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary phải làm điều đó.
Tom's condition is deteriorating.	Tình trạng của Tom đang xấu đi.
Tom baked some cookies for Mary.	Tom nướng một số bánh quy cho Mary.
Tom is still dozing off than I am.	Tom vẫn còn ngủ gật hơn tôi.
I used to play trombone.	Tôi đã từng chơi trombone.
How much time will you need to do that?	Bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
You should not leave the baby alone.	Bạn không nên để đứa bé một mình.
Tell Tom I'll be there tomorrow.	Nói với Tom rằng tôi sẽ đến đó vào ngày mai.
Most people will not be affected.	Hầu hết mọi người sẽ không bị ảnh hưởng.
Tom asks Mary if she knows what time John has to meet Alice.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết John phải gặp Alice vào lúc mấy giờ.
I don't know if I snore when I sleep.	Tôi không biết mình có ngáy khi ngủ không.
Tom has a lot of books.	Tom có ​​rất nhiều sách.
I'm not allowed to help Tom.	Tôi không được phép giúp Tom.
I was the one who told Tom not to do that.	Tôi là người đã nói với Tom đừng làm vậy.
Let's talk to Tom about that.	Hãy nói chuyện với Tom về điều đó.
That is not a simple answer.	Đó không phải là một câu trả lời đơn giản.
You should set a good example for your younger brother.	Bạn nên làm một tấm gương tốt cho em trai của bạn.
Tom wants to talk to Mary.	Tom muốn nói chuyện với Mary.
Tom is on the phone.	Tom đang nghe điện thoại.
Tom is standing outside.	Tom đang đứng bên ngoài.
Tom blinked again.	Tom lại chớp mắt.
Tom is eating a snack.	Tom đang ăn một bữa ăn nhẹ.
I think Tom didn't understand what he had to do.	Tôi nghĩ Tom đã không hiểu những gì anh ấy phải làm.
We have to consider the possibility that Tom might not want to do that.	Chúng tôi phải xem xét khả năng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
She resented the way she was treated.	Cô phẫn nộ với cách mà cô đã bị đối xử.
Are you sure it was Tom who taught Mary how to drive?	Bạn có chắc chính Tom là người đã dạy Mary cách lái xe?
I'm sure Tom will agree with me.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đồng ý với tôi.
Tom has an eye for detail.	Tom có ​​một con mắt để biết chi tiết.
Tom and Mary are working.	Tom và Mary đang làm việc.
I'm sure Tom was telling the truth.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nói sự thật.
"Do you like to travel?" 	"Bạn có thích đi du lịch?"
"Right."	"Đúng."
Tom didn't want to explain why he didn't join the meeting.	Tom không muốn giải thích lý do tại sao anh ấy không tham gia cuộc họp.
I currently live in Boston, but I plan to move back to Chicago before the end of next year.	Hiện tôi sống ở Boston, nhưng tôi dự định sẽ chuyển về Chicago trước cuối năm sau.
Tom is a very good student, isn't he?	Tom là một học sinh rất tốt, phải không?
That means Tom was right.	Điều đó có nghĩa là Tom đã đúng.
Tom thinks Mary is ready to do it.	Tom nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
I don't know much about fishing.	Tôi không biết nhiều về câu cá.
Tom and Mary talked for a while.	Tom và Mary đã nói chuyện một lúc.
How many months do you estimate Tom will take to do that?	Bạn ước tính Tom sẽ mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
Tom is greedy.	Tom thật tham lam.
Tom fell down the stairs and injured himself.	Tom bị ngã cầu thang và tự làm mình bị thương.
Tom did not cheat on the test.	Tom không gian lận trong bài kiểm tra.
I don't think Tom has to do it until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm điều đó cho đến ngày mai.
I think Tom will ask Mary a few questions.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hỏi Mary một vài câu hỏi.
I did it because I wanted to, not because I needed to.	Tôi đã làm điều đó vì tôi muốn, không phải vì tôi cần.
Everyone is afraid of Tom.	Mọi người đều sợ Tom.
How does Tom plan to do that?	Tom dự định làm điều đó như thế nào?
If you do that, you're doing exactly what they want you to do.	Nếu bạn làm được điều đó, bạn đang làm chính xác những gì họ muốn bạn làm.
Tom worked all day yesterday.	Tom đã làm việc cả ngày hôm qua.
I need to explain everything to Tom.	Tôi cần giải thích mọi thứ với Tom.
Okinawa is the southernmost island of Japan.	Okinawa là hòn đảo cực nam của Nhật Bản.
Tom said he would help us load the truck.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi xếp xe tải.
I'm not sure Tom knows when I want to do that.	Tôi không chắc rằng Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
I worked as Tom's assistant for three years.	Tôi đã làm trợ lý cho Tom ba năm.
Tom has to be here.	Tom phải ở đây.
I know Tom would love to do it with us.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó với chúng tôi.
Tom says he thinks Mary might have to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó cho John.
Tom said he wasn't sure what he should do.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình nên làm gì.
Tom likes Mary's accent when she speaks French.	Tom thích giọng của Mary khi cô ấy nói tiếng Pháp.
She continued to work.	Cô tiếp tục công việc.
I haven't seen my sister in years.	Tôi đã không gặp em gái tôi trong nhiều năm.
Tom asked Mary if she wanted to drive.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn lái xe.
I'm tourists.	Tôi là khách du lịch.
Tom seemed bothered.	Tom dường như bị làm phiền.
I'm probably not the only one who did that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
Why should I join the yacht club?	Tại sao tôi nên tham gia câu lạc bộ du thuyền?
I don't think Tom will be here until 2:30.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây cho đến 2:30.
Tom is just a kid.	Tom chỉ là một đứa trẻ.
I don't eat fruit.	Tôi không ăn trái cây.
I think it will be fun.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất vui.
I don't think Tom will do what we ask him to do.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
You really don't have to do that.	Bạn thực sự không cần phải làm điều đó.
I don't think it was the right decision.	Tôi không nghĩ đó là một quyết định đúng đắn.
Tom says he thinks Mary is tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang mệt mỏi.
They came up with a plan after a long discussion.	Họ đã đưa ra một kế hoạch sau một thời gian dài thảo luận.
How will I?	Tôi sẽ ra sao?
You already know the result, right?	Bạn đã biết kết quả rồi phải không?
Tom is overseas, isn't he?	Tom đang ở nước ngoài, phải không?
We met Tom.	Chúng tôi đã gặp Tom.
We'll be in Boston at this time tomorrow.	Chúng ta sẽ ở Boston vào thời điểm này vào ngày mai.
I believe we can make the necessary modifications tomorrow.	Tôi tin rằng chúng tôi có thể thực hiện những sửa đổi cần thiết vào ngày mai.
Don't think we're always serious.	Đừng nghĩ rằng chúng tôi luôn nghiêm túc.
You will be jealous.	Bạn sẽ ghen tị.
Tom won't find what he's looking for.	Tom sẽ không tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom suggested that I apply for a job.	Tom đề nghị tôi nộp đơn xin việc.
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm.
Tom didn't think Mary was suspicious.	Tom không nghĩ Mary đáng ngờ.
Tom has the ability to be jealous.	Tom có ​​khả năng ghen tị.
I didn't know Tom was good at French.	Tôi không biết Tom giỏi tiếng Pháp.
Tom already knew that he was going to be fired.	Tom đã biết rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
What I was looking for was right in front of my eyes.	Những gì tôi đang tìm kiếm đã ở ngay trước mắt tôi.
I don't know who I can trust.	Tôi không biết mình có thể tin ai.
It was clear that Tom and Mary did not like each other.	Rõ ràng là Tom và Mary không thích nhau.
I can't do two things at once.	Tôi không thể làm hai việc cùng một lúc.
Looks like Tom doesn't want to come with us.	Có vẻ như Tom không muốn đi cùng chúng tôi.
Will this fit in your bag?	Cái này sẽ vừa với túi xách của bạn chứ?
Mary was arrested after a drinking party for driving while intoxicated.	Mary bị bắt sau bữa tiệc rượu do lái xe trong lúc say.
Don't talk to that guy.	Đừng nói chuyện với gã đó.
I know that you don't do that.	Tôi biết rằng bạn không làm điều đó.
We haven't asked Tom yet.	Chúng tôi chưa hỏi Tom.
Tom says he won't be here until about 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến đây cho đến khoảng 2:30.
I can't close my eyes.	Tôi không thể nhắm mắt.
Tom loves teaching French.	Tom thích dạy tiếng Pháp.
There is no evidence that that happened.	Không có bằng chứng cho thấy điều đó đã xảy ra.
Do you think you're handsome?	Bạn có nghĩ mình đẹp trai không?
I was asked to do that.	Tôi đã được yêu cầu làm điều đó.
At least Tom had the courtesy to apologize.	Ít nhất thì Tom cũng có nhã ý để xin lỗi.
You don't really mean what you said, do you?	Bạn không thực sự có ý nghĩa như những gì bạn đã nói, phải không?
Tom told me he wanted to do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom didn't have the same chance as you and me.	Tom đã không có cơ hội như bạn và tôi.
Tom won't lie to you.	Tom sẽ không nói dối bạn.
I thought you said you would never let Tom drive.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom lái xe.
Don't give Tom anything.	Đừng cho Tom bất cứ thứ gì.
Tom likes to wear stripes.	Tom thích mặc đồ kẻ sọc.
I wonder if Tom is really lying.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đang nói dối hay không.
Aren't you the girl Tom used to date?	Bạn không phải là cô gái mà Tom đã từng hẹn hò?
What are these allusions?	Những lời bóng gió này là gì?
Tom says that Mary wants to have lunch with him.	Tom nói rằng Mary muốn ăn trưa với anh ta.
I asked Tom if he had a hangover.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có bị nôn nao không.
She ignored him, which proved unwise.	Cô phớt lờ anh ta, điều đó tỏ ra không khôn ngoan.
There was thunder, but no rain.	Trời có sấm, nhưng không có mưa.
I told Tom to learn French.	Tôi bảo Tom học tiếng Pháp.
You did everything correctly.	Bạn đã làm mọi thứ một cách chính xác.
I think Tom will do it if you ask him.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom is dancing with another girl.	Tom đang khiêu vũ với một cô gái khác.
Bodybuilders are called bodybuilders.	Những người tập thể hình được gọi là vận động viên thể hình.
I would do it again if Tom and Mary both wanted me.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu Tom và Mary đều muốn tôi.
I suspect Tom is still hungry.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn đói.
I want to stay in Boston for a while.	Tôi muốn ở lại Boston một thời gian.
How did Tom get that job?	Làm thế nào mà Tom có ​​được công việc đó?
Tom told me he wouldn't do that again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Are you sure Tom will come?	Bạn có chắc là Tom sẽ đến không?
This is not what Tom and I were looking for.	Đây không phải là thứ mà tôi và Tom đang tìm kiếm.
I should tell Mary that I love her.	Tôi nên nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy.
Tom says it's important that we be there tomorrow.	Tom nói điều quan trọng là chúng ta phải ở đó vào ngày mai.
I told Tom that I would help him clean the room.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy dọn phòng.
Tom told me not to talk to Mary anymore.	Tom bảo tôi đừng nói chuyện với Mary nữa.
Arithmetic deals with numbers.	Số học giao dịch với các con số.
Tom is staying at his birth parents' house.	Tom đang ở nhà bố mẹ đẻ.
What you intend to do can get you killed.	Những gì bạn định làm có thể khiến bạn bị giết.
I have not said anything.	Tôi chưa nói gì cả.
We started sailing towards the port.	Chúng tôi bắt đầu đi thuyền về hướng cảng.
Tom can tie his own tie.	Tom có ​​thể thắt cà vạt cho riêng mình.
OK. 	Được rồi.
I will take it.	Tôi sẽ lấy nó.
Why is Tom so famous?	Tại sao Tom lại nổi tiếng như vậy?
Tom knew Mary had told everyone she was going to Boston.	Tom biết Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ đến Boston.
I hope Tom didn't tell anyone I was here.	Tôi hy vọng Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng tôi đã ở đây.
She gave me a meaningful look.	Cô ấy đã cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý.
Tom doesn't want anyone to see him do it.	Tom không muốn ai nhìn thấy anh ấy làm điều đó.
I have to be there at 2:30.	Tôi phải có mặt lúc 2:30.
How much will it cost you to fly to Boston?	Bạn sẽ mất bao nhiêu tiền để bay đến Boston?
You don't know what happened?	Bạn không biết chuyện gì đã xảy ra?
Tom can play the trumpet.	Tom có ​​thể chơi kèn.
Tom opens the door and greets his guests.	Tom mở cửa và chào đón những vị khách của mình.
I cannot give you an immediate answer.	Tôi không thể cho bạn một câu trả lời ngay lập tức.
Tom bought this painting in Boston.	Tom đã mua bức tranh này ở Boston.
Tom feels happy.	Tom cảm thấy hạnh phúc.
I'm 99% sure.	Tôi chắc chắn 99%.
Tom can make you laugh.	Tom có ​​thể làm cho bạn cười.
Tom says he has nothing to say.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để nói.
I can run.	Tôi có thể chạy.
I've been doing some gardening lately.	Tôi đã làm một số công việc làm vườn gần đây.
I fell in love with her from the moment I met her.	Tôi đã yêu cô ấy ngay từ khi tôi gặp cô ấy.
I don't think I can fix this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sửa chữa điều này.
You look so bad. 	Trông bạn tệ quá.
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế?
I didn't know Tom was a veterinarian.	Tôi không biết Tom là bác sĩ thú y.
You can't just come in here and start giving orders to the people around you.	Bạn không thể chỉ vào đây và bắt đầu ra lệnh cho những người xung quanh.
Doing that means a lot to Tom.	Làm điều đó thật có ý nghĩa với Tom.
I have a pretty good idea why Tom is crying.	Tôi có một ý kiến ​​khá hay tại sao Tom lại khóc.
I think Tom has a lot of faith in Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​rất nhiều niềm tin vào Mary.
Tom finds it difficult to make friends with his classmates.	Tom cảm thấy khó kết bạn với các bạn cùng lớp của mình.
I can't think of anyone better suited for the job than Tom.	Tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp với công việc hơn Tom.
The post office is not far from your university.	Bưu điện không xa trường đại học của bạn.
Tom's door is unlocked.	Cửa của Tom không khóa.
What a terrible mistake to stay there for so long.	Thật là một sai lầm tồi tệ khi ở đó quá lâu.
I think Tom is afraid of snakes.	Tôi nghĩ Tom sợ rắn.
I don't think I can live in Boston again.	Tôi không nghĩ mình có thể sống ở Boston một lần nữa.
Now she is no longer alone.	Bây giờ cô ấy không còn cô đơn.
Candidates are preparing for the final round.	Các thí sinh đang chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng.
Tom could hear the sounds of people outside.	Tom có ​​thể nghe thấy âm thanh của những người bên ngoài.
I hope you will be ready by 2:30.	Tôi hy vọng bạn sẽ sẵn sàng trước 2:30.
That's not Tom's passport.	Đó không phải là hộ chiếu của Tom.
Why doesn't Tom tell the truth?	Tại sao Tom không nói sự thật?
Tom said he was willing to babysit our children.	Tom nói rằng anh ấy sẵn lòng trông trẻ cho các con của chúng tôi.
Tom wanted to throw you a surprise party, but I knew you were going to hate it, so I told him not to.	Tom muốn tổ chức cho bạn một bữa tiệc bất ngờ, nhưng tôi biết bạn sẽ ghét nó, vì vậy tôi đã nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
I just bought some hardcover.	Tôi vừa mua một số bìa cứng.
We don't talk about that anymore.	Chúng ta không nói về điều đó nữa.
Would you kiss Tom back?	Bạn có hôn lại Tom không?
How many invitations have you sent?	Bạn đã gửi bao nhiêu lời mời?
Tom doesn't know what love is.	Tom không biết thế nào là tình yêu.
I think you will appreciate what Tom has done for you.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đánh giá cao những gì Tom đã làm cho bạn.
You are like my ex-husband.	Bạn giống như chồng cũ của tôi.
She doesn't talk much, but once she does, she is very eloquent.	Cô ấy không nói nhiều, nhưng một khi cô ấy nói, cô ấy rất hùng hồn.
I don't think Tom knows what needs to be done.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì cần phải làm.
How disappointed do you think Tom would be if that didn't happen?	Bạn nghĩ Tom sẽ thất vọng như thế nào nếu điều đó không xảy ra?
Tom's signature is unreadable.	Chữ ký của Tom là không thể đọc được.
Tom is armed with a knife.	Tom được trang bị một con dao.
I am in a taxi.	Tôi đang ở trong một chiếc taxi.
We don't know anything.	Chúng tôi không biết gì cả.
That's the way Tom wanted.	Đó là cách mà Tom muốn.
I also care.	Tôi cũng quan tâm.
I drove past Tom on my way home.	Tôi lái xe ngang qua Tom trên đường về nhà.
Tom made some huge mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm rất lớn.
I'm not sure Tom will let anyone help him.	Tôi không chắc Tom sẽ để ai giúp anh ấy.
You can do it now, right?	Bạn có thể làm điều đó bây giờ, phải không?
I'm not sure I trust you anymore.	Tôi không chắc rằng tôi tin tưởng bạn nữa.
How much bandwidth will you save by just using the audio and the camera off?	Bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu băng thông khi chỉ sử dụng âm thanh và tắt máy ảnh?
We need to let Tom do it.	Chúng ta cần để Tom làm điều đó.
Tom lives about thirty minutes from the airport.	Tom sống cách sân bay khoảng ba mươi phút.
I hope it doesn't rain tomorrow.	Tôi hy vọng trời không mưa vào ngày mai.
Tom can remember the first day he met Mary.	Tom có ​​thể nhớ ngày đầu tiên anh gặp Mary.
Tom certainly can't expect to live with us.	Tom chắc chắn không thể mong đợi để sống với chúng tôi.
As far as I know, he's not lazy.	Theo như tôi biết, anh ấy không lười biếng.
I think Tom is still in prison.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang ở trong tù.
Tom decided to let me do it for him.	Tom quyết định để tôi làm điều đó cho anh ấy.
This package is not for you.	Gói này không dành cho bạn.
Tom didn't do his homework.	Tom đã không làm bài tập về nhà của mình.
I know Tom didn't know we wanted to do that.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi muốn làm điều đó.
Tom will eventually be caught.	Tom cuối cùng sẽ bị bắt.
Tom will probably be exhausted.	Tom có ​​thể sẽ kiệt sức.
It took me three hours to clean my house.	Tôi đã mất ba giờ để dọn dẹp nhà cửa của mình.
Tom and Mary say they will walk home.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ đi bộ về nhà.
I'm so glad you're enjoying this.	Tôi rất vui vì bạn đang tận hưởng điều này.
I suppose because we are brothers I can trust you.	Tôi cho rằng vì chúng ta là anh em nên tôi có thể tin tưởng bạn.
Tom learns more than me.	Tom học nhiều hơn tôi.
Tom and Mary have never met before.	Tom và Mary chưa bao giờ gặp nhau trước đây.
His illness prevented him from continuing his education.	Bệnh tật khiến anh không thể tiếp tục việc học của mình.
Tom is probably not scared.	Tom có ​​lẽ không sợ hãi.
I'm the only person here that Tom seems to trust.	Tôi là người duy nhất ở đây mà Tom có ​​vẻ tin tưởng.
Tom has until next month to complete that.	Tom có ​​cho đến tháng sau để hoàn thành việc đó.
We had to change trains at the next station.	Chúng tôi phải đổi tàu ở ga tiếp theo.
Tom's teeth creaked from the cold.	Răng của Tom kêu răng rắc vì lạnh.
What food do you want me to bring?	Bạn muốn tôi mang đồ ăn gì?
Tom can't know the answer to that.	Tom không thể biết câu trả lời cho điều đó.
Tom and Mary did not participate.	Tom và Mary không tham gia.
Find Tom and tell him to come here immediately.	Tìm Tom và bảo anh ta đến đây ngay lập tức.
Maybe we won't be able to do that.	Có thể là chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
How much does it cost to rent a bike?	Giá thuê một chiếc xe đạp là bao nhiêu?
Tom drove to Boston to attend a conference.	Tom lái xe đến Boston để tham dự một hội nghị.
Everyone in my family can ride a unicycle.	Mọi người trong gia đình tôi đều có thể đi xe đạp một bánh.
Tom is an adopted child.	Tom là con nuôi.
These shelves cannot hold that many books.	Những kệ này không thể chứa nhiều sách như vậy.
Tom and Mary have the same opinion.	Tom và Mary có cùng quan điểm.
Tom did it right after lunch.	Tom đã làm điều đó ngay sau bữa trưa.
Tom stayed out of the discussion.	Tom đứng ngoài cuộc tranh luận.
Tom and Mary were unable to do anything.	Tom và Mary đã không thể làm bất cứ điều gì.
Tom doesn't want Mary to call him all the time.	Tom không muốn Mary gọi cho anh ta mọi lúc.
It will be very bad.	Nó sẽ rất tệ.
Tom has a bump on his forehead.	Tom có ​​một vết sưng trên trán.
I wonder how long it will take to get to Australia.	Tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để đến Úc.
Do people still use webcams?	Mọi người vẫn sử dụng webcam chứ?
Do you think there's a chance that Tom will throw a party?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc?
Some superstitious people in America believe that if a black cat crosses your path, you will have bad luck.	Một số người mê tín ở Mỹ tin rằng nếu một con mèo đen băng qua đường của bạn, bạn sẽ gặp xui xẻo.
I'm afraid there's a small problem.	Tôi e rằng có một vấn đề nhỏ.
I'm not that busy.	Tôi không bận như vậy.
Tom spent three months in Australia.	Tom đã dành ba tháng ở Úc.
In 1950, North Korea invaded South Korea.	Năm 1950, Triều Tiên xâm lược Hàn Quốc.
I don't think you like that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích điều đó.
I want to thank Tom directly.	Tôi muốn trực tiếp cảm ơn Tom.
Tom is very unscrupulous, isn't he?	Tom rất vô lương tâm, phải không?
Why does Tom always have money problems?	Tại sao Tom luôn gặp vấn đề về tiền bạc?
Why is Tom so cranky?	Tại sao Tom lại cáu kỉnh như vậy?
Tom is helping me right now.	Tom đang giúp tôi ngay bây giờ.
Tom doesn't sound as impulsive as Mary.	Tom không có vẻ bốc đồng như Mary.
Many people know you.	Nhiều người biết bạn.
Tom bought a newspaper and read it on the train on his way to work.	Tom đã mua một tờ báo và đọc nó trên tàu trên đường đi làm.
I won't be at the office on Monday.	Tôi sẽ không ở văn phòng vào thứ Hai.
Tom said he thought I was dishonest.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi không thành thật.
Tom did not disappoint.	Tom không thất vọng.
How do you think I would do it?	Làm thế nào bạn nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó?
I don't have any other questions.	Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào khác.
Tom paid Mary to do it.	Tom đã trả tiền cho Mary để làm điều đó.
I cannot guarantee that will happen.	Tôi không thể đảm bảo điều đó sẽ xảy ra.
How long will it take us to get there?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến đó?
We could hear the whistle approaching.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng còi đến gần.
I know I should learn French.	Tôi biết tôi nên học tiếng Pháp.
Tom broke in.	Tom đột nhập.
I am so glad we were able to meet you.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể gặp bạn.
Mary is the only girl who says she likes to do it.	Mary là cô gái duy nhất nói rằng cô ấy thích làm điều đó.
That is not likely to happen anytime soon.	Điều đó không có khả năng xảy ra sớm.
I hope to try my hand at cheerleaders.	Tôi hy vọng sẽ thử sức với hoạt náo viên.
I have three times as many books as Tom.	Tôi có số sách nhiều gấp ba lần Tom.
Tom tells Mary what he intends to do.	Tom nói với Mary những gì anh ta định làm.
I'm used to this heat.	Tôi đã quen với cái nóng này.
The middle-aged man was charged with assault.	Người đàn ông trung niên bị buộc tội hành hung.
Tom will definitely come see us.	Tom chắc chắn sẽ đến gặp chúng tôi.
You are expected to win.	Bạn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng.
Tom is scared to talk.	Tom sợ hãi khi nói chuyện.
Tom told me he was sure it would happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
Tom forgot to set the alarm clock.	Tom quên cài đồng hồ báo thức.
I need a new computer.	Tôi cần một máy tính mới.
Tom says he wishes you wouldn't do it alone anymore.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm điều đó một mình nữa.
Do you think I didn't notice how you were looking at Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã không nhận thấy bạn đang nhìn Tom như thế nào?
I know Tom doesn't know how long it will take us to do that.	Tôi biết Tom không biết chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Customer satisfaction is our top concern.	Sự hài lòng của khách hàng là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.
Oral chewing is considered impolite.	Việc nhai bằng miệng được coi là bất lịch sự.
Let me go through that document.	Hãy để tôi xem qua tài liệu đó.
Tom seems to be fine.	Tom dường như không sao cả.
He is endowed with a sense of humour.	Anh ấy được trời phú cho một khiếu hài hước.
Tom and Mary went to Australia.	Tom và Mary đã đến Úc.
Tom and Mary barely knew each other.	Tom và Mary hầu như không biết nhau.
I know I shouldn't help Tom do it again.	Tôi biết tôi không nên giúp Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom never seems to get sick.	Tom dường như không bao giờ bị ốm.
I have to wait for Tom.	Tôi phải đợi Tom.
Tell Tom to call me tomorrow at 2:30 pm.	Bảo Tom ngày mai gọi cho tôi lúc 2:30 chiều.
I know Tom will forgive us.	Tôi biết Tom sẽ tha thứ cho chúng tôi.
Tom tells Mary that he has a lot of money.	Tom nói với Mary rằng anh ta có rất nhiều tiền.
This one can hold about 4 gallons.	Cái này có thể chứa khoảng 4 gallon.
Everyone is on vacation.	Mọi người đang đi nghỉ.
I know that Tom is much taller than me.	Tôi biết rằng Tom cao hơn tôi rất nhiều.
Tom doesn't want anyone to see him do it.	Tom không muốn bất cứ ai nhìn thấy anh ấy làm điều đó.
Tom is not as poor as most people think he is.	Tom không nghèo như hầu hết mọi người nghĩ về anh ấy.
I didn't think I would be so busy today.	Tôi không nghĩ hôm nay mình lại bận như vậy.
Tom is doing his homework in the library.	Tom đang làm bài tập trong thư viện.
Who came to see you?	Ai đến gặp bạn?
Tom said Mary would love to do that.	Tom nói Mary rất thích làm điều đó.
This is exactly where I want to go.	Đây chính xác là nơi tôi muốn đến.
The young policeman handcuffed Tom.	Viên cảnh sát trẻ đã còng tay Tom.
Tom is a tourist.	Tom là một khách du lịch.
Mount Fuji is a very beautiful mountain.	Núi Phú Sĩ là một ngọn núi rất đẹp.
Do you know a good specialty store that deals in herbs?	Bạn có biết một cửa hàng đặc sản tốt kinh doanh các loại thảo mộc?
The bear is quite tame and does not bite.	Con gấu khá thuần hóa và không cắn.
Tom lies all the time.	Tom nói dối mọi lúc.
Tom says he did it wrong.	Tom nói rằng anh ấy đã làm như vậy là sai.
Tom washes the car at least once a week.	Tom rửa xe ít nhất một lần một tuần.
I haven't met anyone I want to spend the rest of my life with.	Tôi chưa gặp bất kỳ ai mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình.
I don't like pizza anymore.	Tôi không thích pizza nữa.
Tom couldn't hear Mary.	Tom không thể nghe thấy Mary.
Tom's appeal was denied.	Kháng cáo của Tom đã bị từ chối.
Tom is not much shorter than me.	Tom không thấp hơn tôi nhiều.
I doubt that Tom really needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom realized that Mary had to leave.	Tom nhận ra rằng Mary phải rời đi.
We are just digging our own graves.	Chúng ta chỉ đang tự đào mồ chôn mình.
Let's assume that will happen.	Hãy giả sử điều đó sẽ xảy ra.
Today is Tom and Mary's wedding anniversary.	Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Tom và Mary.
I know that Tom is very afraid of the doctor.	Tôi biết rằng Tom rất sợ bác sĩ.
You look a bit young to be a professor.	Bạn trông hơi trẻ để trở thành một giáo sư.
Tom and Mary are not planning to sing together.	Tom và Mary không có kế hoạch hát cùng nhau.
When I got home, Tom was already asleep in front of the TV.	Khi tôi về đến nhà, Tom đã ngủ trước TV.
The cow is groaning.	Con bò đang rên rỉ.
I don't know where Tom works.	Tôi không biết Tom làm việc ở đâu.
I'm thinking of buying a house on Park Street.	Tôi đang nghĩ đến việc mua một căn nhà trên Phố Park.
I bet Tom was really happy.	Tôi cá là Tom đã thực sự hạnh phúc.
Why did Tom hang me?	Tại sao Tom lại treo cổ tôi?
What kind of backup plan do you have?	Bạn có loại kế hoạch dự phòng nào?
Tom doesn't seem bored.	Tom không có vẻ buồn chán.
Tom poked Mary in the eye with a stick.	Tom đã chọc vào mắt Mary bằng một cây gậy.
I don't think I could do it even if I tried.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó ngay cả khi tôi đã cố gắng.
Tom says he hopes to happen before retirement.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ xảy ra trước khi nghỉ hưu.
Tom has been accused of murdering Mary.	Tom đã bị buộc tội giết Mary.
I didn't even notice Tom was there.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy Tom đang ở đó.
Why are you staring at Tom?	Tại sao bạn nhìn chằm chằm vào Tom?
Tom married a rich girl from Australia.	Tom kết hôn với một cô gái giàu có từ Úc.
I'm pretty sure Tom likes me.	Tôi khá chắc rằng Tom thích tôi.
There is no shortage of opportunities.	Không thiếu cơ hội.
I have to make sure he's at home or not.	Tôi phải chắc chắn rằng anh ta có ở nhà hay không.
This mining needs to stop.	Việc khai thác này cần phải dừng lại.
You can take this book as long as you keep it clean.	Bạn có thể lấy cuốn sách này miễn là bạn giữ nó sạch sẽ.
Tom says that Mary could have done it.	Tom nói rằng Mary có thể đã làm điều đó.
I hope that Tom knows when he needs to do it.	Tôi hy vọng rằng Tom biết khi nào anh ấy cần làm điều đó.
His dog was named Popeye.	Chú chó của anh được anh đặt tên là Popeye.
You don't have to worry about Tom.	Bạn không cần phải lo lắng về Tom.
Is that a buffalo?	Đó có phải là một con trâu?
I did not read the report.	Tôi đã không đọc báo cáo.
He almost never gets sick because he is very careful about his health.	Anh ấy hầu như không bao giờ bị ốm vì anh ấy rất cẩn thận về sức khỏe của mình.
How long does it take to get to Boston from here?	Mất bao lâu để đi đến Boston từ đây?
Call Tom and ask what he thinks about this.	Gọi cho Tom và hỏi anh ấy nghĩ gì về điều này.
My daughter likes Tom.	Con gái tôi thích Tom.
Did you know that Tom and Mary both have homes on Park Street?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đều có nhà trên Phố Park không?
I'll let you know when Tom arrives.	Tôi sẽ cho bạn biết khi Tom đến.
I do not believe that is the truth.	Tôi không tin đó là sự thật.
The meeting probably won't last long.	Cuộc gặp gỡ có lẽ sẽ không kéo dài.
There's someone at the door.	Có ai đó ở cửa.
Tom should be here anytime.	Tom nên ở đây bất cứ lúc nào.
I think Tom might be interested.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể quan tâm.
I was a veterinarian during the Second World War.	Tôi là bác sĩ thú y trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
I don't think Tom will let us do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom thought that Mary would be interested.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm.
Why don't we sit in the front row?	Tại sao chúng ta không ngồi ở hàng ghế đầu?
Tom and Mary both pleaded not guilty.	Tom và Mary đều không nhận tội.
Tom found out the truth.	Tom đã tìm ra sự thật.
These days, everything I do is harmful to my health.	Những ngày này, mọi thứ tôi làm đều có hại cho sức khỏe của tôi.
I'm sure Tom would be shy.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ngại ngùng.
Tom seemed tempted to tell Mary the truth.	Tom dường như bị cám dỗ để nói cho Mary biết sự thật.
Tom says nothing has changed.	Tom nói rằng không có gì thay đổi.
I know that Tom really wants to do it.	Tôi biết rằng Tom đang rất muốn làm điều đó.
Tom has left the team.	Tom đã rời đội.
We have made a decision to increase production.	Chúng tôi đã đưa ra một quyết định để tăng sản lượng.
Tom said that Mary couldn't afford to do that to us on October 20th.	Tom nói rằng Mary không có khả năng làm điều đó với chúng tôi vào ngày 20 tháng 10.
I was very happy doing that.	Tôi đã rất vui khi làm điều đó.
Tom says he doesn't believe it actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó thực sự xảy ra.
I don't want this discussion.	Tôi không muốn có cuộc thảo luận này.
Tom doesn't have an eraser.	Tom không có cục tẩy.
We shouldn't be leaving early.	Chúng ta không nên về sớm nữa.
I don't know that you will come back.	Tôi không biết rằng bạn sẽ trở lại.
It's time for the government to do something about pollution.	Đã đến lúc chính phủ làm điều gì đó về ô nhiễm.
Due to fog, traffic was temporarily closed.	Do trời có sương mù nên giao thông tạm ngưng hoạt động.
How often do you borrow Tom's car?	Bạn có thường xuyên mượn xe của Tom không?
Tom said Mary was not at home when he visited her.	Tom nói Mary không ở nhà khi anh đến thăm cô ấy.
Tom thinks that Mary won't do it before 2:30.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó trước 2:30.
I don't want things to end up like this.	Tôi không muốn mọi thứ kết thúc như thế này.
Tom spends the day hanging out with some of his friends.	Tom dành cả ngày để đi chơi với một số người bạn của mình.
It doesn't matter to me.	Nó không quan trọng đối với tôi.
I told Tom that I am very jealous.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi rất kỵ.
Do you think I should tell Tom what you just told me?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên nói với Tom những gì bạn vừa nói với tôi không?
I hope there is no problem.	Tôi hy vọng không có vấn đề gì.
I'm so proud of you, Tom.	Tôi rất tự hào về bạn, Tom.
Tom didn't know where Mary was going to do it.	Tom không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
Tom and I did our best.	Tom và tôi đã cố gắng hết sức.
Tom and I had a heart-to-heart talk.	Tom và tôi đã có một cuộc nói chuyện chân tình.
Do you mind watching the kids until I get back?	Bạn có phiền trông chừng bọn trẻ cho đến khi tôi quay lại không?
I suspect that Tom will probably do it tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom refuses to help.	Tom từ chối giúp đỡ.
Tom still hasn't told me who did it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết ai đã làm điều đó.
The warmth of Tom's embrace soothed me.	Hơi ấm từ cái ôm của Tom xoa dịu tôi.
It would be better if Tom didn't.	Sẽ tốt hơn nếu Tom không làm vậy.
I told you what to do.	Tôi đã nói với bạn những gì phải làm.
I didn't expect Tom would do that.	Tôi không ngờ Tom sẽ làm được điều đó.
I think Tom went upstairs.	Tôi nghĩ Tom đã lên lầu.
I know Tom is tempted to do that.	Tôi biết Tom bị cám dỗ để làm điều đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'm a doctor.	Tôi là bác sĩ.
Tom is still waiting for permission.	Tom vẫn đang đợi sự cho phép.
Now, what does that mean?	Bây giờ, điều đó có nghĩa là gì?
Let someone else hire Tom.	Hãy để người khác thuê Tom.
Tom and his family visit us every summer.	Tom và gia đình anh ấy đến thăm chúng tôi vào mỗi mùa hè.
Tom did not study for the test.	Tom đã không học cho bài kiểm tra.
You seem very upset with Tom.	Bạn có vẻ rất khó chịu với Tom.
Is that Tom on the phone?	Đó có phải là Tom trên điện thoại?
When does it end?	Khi nào kết thúc?
Do you have any sunscreen?	Bạn có loại kem chống nắng nào không?
The only person I saw in the park was Tom.	Người duy nhất tôi thấy trong công viên là Tom.
I was here yesterday, but not Tom.	Tôi đã ở đây hôm qua, nhưng Tom thì không.
Don't you feel bad about what you did?	Bạn không cảm thấy tồi tệ về những gì bạn đã làm?
I thought you said you had a dog.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có một con chó.
They don't talk.	Họ không nói chuyện.
I don't think I should do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
Tom has trouble talking to beautiful women.	Tom gặp khó khăn khi nói chuyện với phụ nữ xinh đẹp.
I like seafood.	Tôi thích hải sản.
I know that Tom is not allergic to nuts.	Tôi biết rằng Tom không bị dị ứng với các loại hạt.
I won't make any decisions without talking to you first.	Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào nếu không nói chuyện với bạn trước.
I wonder if Tom can tell us where Mary is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể cho chúng tôi biết Mary đang ở đâu không.
Tom told me he had a knife.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một con dao.
Tom said I didn't sound completely convinced.	Tom nói tôi nghe có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục.
Tom is not a lawyer, is he?	Tom không phải là luật sư, phải không?
Tom can help.	Tom có ​​thể giúp.
Go before Tom meets you.	Đi trước khi Tom gặp bạn.
Tom didn't know what he did was against the law.	Tom không biết những gì anh ta đã làm là vi phạm pháp luật.
That is appropriate.	Đó là thích hợp.
I would like to borrow your camera to take pictures of Tom's new house.	Tôi muốn mượn máy ảnh của bạn để chụp ảnh ngôi nhà mới của Tom.
I don't want Tom to do that right now.	Tôi không muốn Tom làm điều đó ngay bây giờ.
Do you remember the first time I came here?	Bạn có nhớ lần đầu tiên tôi đến đây không?
Tom says he thinks Mary will be in Boston for three weeks.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở Boston trong ba tuần.
I think Tom and Mary are a beautiful couple.	Tôi nghĩ Tom và Mary là một cặp đẹp đôi.
I don't remember who said that.	Tôi không nhớ ai đã nói điều đó.
The path we are going to take is closed.	Con đường chúng ta sẽ đi đã bị đóng lại.
Both Tom and Mary were killed.	Cả Tom và Mary đều bị giết.
Tom must be joking.	Tom phải đùa.
Tom took his glasses out of his pocket and put them on.	Tom lấy kính ra khỏi túi và đeo vào.
Tom knows all the interesting spots in town.	Tom biết tất cả những điểm thú vị trong thị trấn.
Tom is a better driver than me.	Tom là một người lái xe tốt hơn tôi.
Tom is buried in an unmarked grave.	Tom được chôn cất trong một ngôi mộ không được đánh dấu.
Tom says he will just talk to you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với bạn.
Tom doesn't have time to do that today.	Hôm nay Tom không có thời gian để làm việc đó.
Tom wants to see the fight.	Tom muốn xem cuộc chiến.
Tom isn't very strict, but Mary is.	Tom không nghiêm khắc lắm, nhưng Mary thì như vậy.
Tom clung to me and wouldn't let go.	Tom bám chặt lấy tôi và không chịu buông ra.
I know Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi biết Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm điều đó.
Did Tom tell you that?	Tom có ​​nói với bạn điều đó không?
Tom will probably win the race.	Tom có ​​lẽ sẽ thắng cuộc đua.
Tom was found guilty of insider trading.	Tom bị kết tội giao dịch nội gián.
I know Tom doesn't know who would do that to you.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó với bạn.
Tom can't be alone.	Tom không thể ở một mình.
Tom doesn't know that I'm alive.	Tom không biết rằng tôi còn sống.
How do you know it's a real diamond?	Làm sao bạn biết đó là kim cương thật?
Ask Tom to do it for you.	Yêu cầu Tom làm điều đó cho bạn.
Tom assured Mary that he would not.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh sẽ không làm vậy.
I don't have much time so I just skimmed through the report.	Tôi không có nhiều thời gian nên tôi chỉ lướt nhanh qua báo cáo.
How good is Tom as a singer?	Tom là một ca sĩ giỏi như thế nào?
I fixed the radio for him.	Tôi đã sửa radio cho anh ấy.
Neither Tom nor Mary can play the clarinet.	Cả Tom và Mary đều không biết chơi kèn clarinet.
Tom knows something Mary doesn't.	Tom biết điều gì đó Mary không biết.
Tom will have to do better than this.	Tom sẽ phải làm tốt hơn thế này.
Maybe Tom won't do that anymore.	Có lẽ Tom sẽ không làm vậy nữa.
That's one thing I allowed Tom to do.	Đó là một điều tôi đã cho phép Tom làm.
Maybe Tom still doesn't really know how to do it.	Có lẽ Tom vẫn chưa thực sự biết cách làm điều đó.
Did Tom tell Mary what time she needs to be here tomorrow?	Tom có ​​nói với Mary mấy giờ cô ấy cần ở đây vào ngày mai không?
I can't be sure that Tom will come.	Tôi không thể chắc chắn rằng Tom sẽ đến.
Tom doesn't sound as pessimistic as Mary.	Tom không có vẻ bi quan như Mary.
Obviously Tom doesn't know how to do it.	Rõ ràng là Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom disappeared and was never seen again.	Tom biến mất và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Everyone except Tom says they feel fine.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều nói rằng họ cảm thấy ổn.
"I like you." 	"Tôi thích bạn."
"I like you, too."	"Tôi cũng thích bạn."
You are being too hard on yourself.	Bạn đang quá khó khăn với chính mình.
That cannot be cured.	Điều đó không thể chữa được.
Tom was standing aside.	Tom đang đứng sang một bên.
Tom thought Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
The train was detained because of a railway accident.	Đoàn tàu bị giữ lại vì tai nạn đường sắt.
I know you don't usually do that in the morning.	Tôi biết bạn không thường làm như vậy vào buổi sáng.
If you think Tom is Canadian, you are wrong.	Nếu bạn nghĩ Tom là người Canada thì bạn đã nhầm.
Tom lost a lot of blood.	Tom mất rất nhiều máu.
Tom heard a loud bang.	Tom nghe thấy một tiếng nổ lớn.
I am the one who did it.	Tôi là người đã làm điều đó.
Tom doesn't know who Mary decided to give her old guitar to.	Tom không biết Mary đã quyết định tặng cây đàn cũ của mình cho ai.
Did I ever tell you how I became a clown in the circus?	Tôi đã bao giờ nói với bạn rằng tôi đã trở thành một chú hề trong rạp xiếc như thế nào chưa?
Tom loves chicken wings.	Tom rất thích cánh gà.
Tom showed Mary a new way to do it.	Tom đã chỉ cho Mary một cách mới để làm điều đó.
Tom insisted that I pay the bill.	Tom khăng khăng đòi tôi thanh toán hóa đơn.
He is her distant relative.	Anh ấy là họ hàng xa của cô ấy.
I'm afraid I'm not a very good company.	Tôi e rằng tôi không phải là công ty tốt cho lắm.
I'm not the one who crashed the car.	Tôi không phải là người đâm xe.
I think Tom doesn't want to be alone.	Tôi nghĩ Tom không muốn ở một mình.
I just couldn't hold it any longer.	Tôi chỉ không thể giữ lâu hơn nữa.
I didn't hear barking.	Tôi không nghe thấy tiếng sủa.
Tom has a learning disability.	Tom bị khuyết tật học tập.
I didn't know that Tom would be in Australia this week.	Tôi không biết rằng Tom sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom hasn't bought what he needs yet.	Tom vẫn chưa mua những thứ anh ấy cần.
Tom put his finger to his lips.	Tom đặt ngón tay lên môi.
Does Tom still have the red sports car he used to drive?	Tom vẫn còn chiếc xe thể thao màu đỏ mà anh ấy từng lái chứ?
That's not exactly why you don't like Tom, is it?	Đó không hẳn là lý do tại sao bạn không thích Tom, phải không?
The news did not surprise Tom.	Tin tức không làm Tom ngạc nhiên.
Tom is the one who taught me how to ski.	Tom là người đã dạy tôi cách trượt tuyết.
What do you like to wear?	Bạn thích mặc kiểu gì?
Tom never let me give up.	Tom không bao giờ để tôi bỏ cuộc.
As is often the case with educated people, he preferred classical music to jazz.	Như thường thấy ở những người có học, anh ấy thích nhạc cổ điển hơn jazz.
Tom doesn't seem to be as happy as Mary.	Tom dường như không được hạnh phúc như Mary.
Tom says he doesn't plan on doing it alone.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một mình.
I have a few more questions that I would like to ask.	Tôi có một vài câu hỏi nữa mà tôi muốn hỏi.
When did you realize this?	Bạn đã nhận ra điều này khi nào?
Tom dressed casually.	Tom ăn mặc giản dị.
How can we make Tom stop doing that?	Làm thế nào chúng ta có thể làm cho Tom ngừng làm điều đó?
I cannot do this.	Tôi không thể làm điều này.
I'm sorry, I don't have change.	Tôi xin lỗi, tôi không có tiền lẻ.
I don't think Tom knew I was ever married to Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đã từng kết hôn với Mary.
Tom wants to live in the country.	Tom muốn sống ở đất nước.
Tom is not here on vacation. 	Tom không ở đây trong kỳ nghỉ.
He is on a business trip here.	Anh ấy đang đi công tác ở đây.
Tom loves chocolate ice cream.	Tom thích kem sô cô la.
Tom is determined to leave early.	Tom quyết tâm đi sớm.
Tom always seems to be texting Mary.	Tom dường như luôn nhắn tin cho Mary.
Tom says he asked himself the same question.	Tom nói rằng anh ấy đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
Tom and Mary were unable to help John.	Tom và Mary đã không thể giúp John.
Ford was poorly educated.	Ford được giáo dục kém.
Tom hasn't opened his shop yet.	Tom vẫn chưa mở cửa hàng của mình.
Tom says he thinks he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Why does Tom need it?	Tại sao Tom cần nó?
How do you know Tom will be here this week?	Làm sao bạn biết Tom sẽ ở đây trong tuần này?
Tom didn't come to the ball.	Tom đã không đến buổi dạ hội.
I not only borrowed money from Tom, but also borrowed money from his wife.	Tôi không chỉ vay tiền của Tom mà còn vay tiền của vợ anh ấy.
I don't know who that guy is.	Tôi không biết gã đó là ai.
Dinner is almost ready.	Bữa tối gần như đã sẵn sàng.
Who did Tom ask to help him do it?	Tom đã nhờ ai giúp anh ấy làm điều đó?
I'm not sure I understand what you're trying to say.	Tôi không chắc rằng tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng nói.
Tom doesn't think Mary is in Boston.	Tom không nghĩ Mary đang ở Boston.
Tom doesn't want to work with me.	Tom không muốn làm việc với tôi.
I have a lot of pictures of Tom.	Tôi có rất nhiều hình ảnh của Tom.
Tom met many other banjo players at the bluegrass festival.	Tom đã gặp nhiều người chơi banjo khác tại lễ hội bluegrass.
What did Tom study last night?	Tom đã học gì tối qua?
Tom put a kettle on the stove.	Tom đặt một ấm đun nước trên bếp.
I think it was Tom's idea.	Tôi nghĩ đó là ý tưởng của Tom.
Tom can stop doing that now.	Tom có ​​thể ngừng làm điều đó ngay bây giờ.
There is some water left at the bottom of the bottle.	Có một ít nước còn lại dưới đáy chai.
You have nothing to say, Tom?	Bạn không có gì để nói, Tom?
This morning I was on the phone with Tom.	Sáng nay tôi đã nói chuyện điện thoại với Tom.
That is a question often asked.	Đó là một câu hỏi thường được hỏi.
Tom is the only one who eats what I make.	Tom là người duy nhất ăn những gì tôi làm.
I thought Tom would never go.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không bao giờ đi.
Tom currently lives in Australia.	Tom hiện sống ở Úc.
Nickel is a five-cent coin.	Niken là đồng xu năm xu.
Tom needs to go to Boston.	Tom cần đi Boston.
I suddenly felt so lonely.	Tôi bỗng thấy cô đơn quá.
There are some limitations.	Có một số hạn chế.
Tom doesn't have any plans for the evening.	Tom không có bất kỳ kế hoạch nào cho buổi tối.
I suspect that's not true.	Tôi nghi ngờ điều đó không đúng.
Apparently Tom did it for us.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó cho chúng tôi.
The laundry is still damp.	Đồ giặt vẫn còn ẩm.
I can only speak French and a little English.	Tôi chỉ có thể nói tiếng Pháp và một chút tiếng Anh.
Tom returned to his writing business.	Tom quay lại với công việc viết lách của mình.
Did Tom take Mary to the hospital?	Tom có ​​đưa Mary đến bệnh viện không?
Tom has told me many things about you.	Tom đã nói với tôi rất nhiều điều về bạn.
Tom helped Mary unload the truck.	Tom đã giúp Mary dỡ hàng lên xe tải.
I have a lot on my mind.	Tôi có rất nhiều thứ trong đầu.
The wound has not yet healed.	Vết thương vẫn chưa lành.
Tom doesn't think he's ready to do it yet.	Tom chưa nghĩ rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is not the captain of the basketball team.	Tom không phải là đội trưởng của đội bóng rổ.
Mary often treats Tom quietly after they quarrel.	Mary thường đối xử im lặng với Tom sau khi họ cãi nhau.
Are we likely to be in Boston on Valentine's Day?	Chúng ta có khả năng ở Boston vào ngày lễ tình nhân không?
Tom will probably be tired when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ mệt khi về đến nhà.
Will Tom die?	Tom sẽ chết?
Tom was scared to speak in the meeting.	Tom sợ hãi khi phát biểu trong cuộc họp.
Tom is going the wrong way.	Tom đang đi sai đường.
We should familiarize ourselves with the facts.	Chúng ta nên làm quen với các sự kiện.
I wonder if you were ever really interested in me.	Tôi tự hỏi nếu bạn đã bao giờ thực sự quan tâm đến tôi.
I got lost. 	Tôi bị lạc.
Can you help me?	Bạn co thể giup tôi được không?
You will succeed if you try.	Bạn sẽ thành công nếu bạn cố gắng.
Tom has ruffled hair.	Tom có ​​mái tóc xù.
Where did you first meet Tom?	Bạn gặp Tom lần đầu ở đâu?
I often go to Tom's house.	Tôi thường đến nhà Tom.
I get three weeks of paid leave a year, plus five days of sick leave.	Tôi được nghỉ phép có lương ba tuần một năm, cộng với năm ngày nghỉ ốm.
I know that Tom won't do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
It's frustrating.	Thật là chán nản.
Why don't you step back?	Tại sao bạn không lùi lại?
Tom said the fire was not intentional.	Tom nói rằng vụ cháy không cố ý.
I always do it that way.	Tôi luôn làm theo cách đó.
It's very difficult for Tom to walk these days.	Những ngày này Tom đi lại rất khó khăn.
We have all agreed to meet here again next Monday.	Tất cả chúng tôi đã đồng ý gặp lại nhau ở đây vào thứ Hai tuần sau.
I would never ask you to do this if it didn't matter.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm điều này nếu nó không quan trọng.
I need a new wardrobe.	Tôi cần một tủ quần áo mới.
Tom decided that it was finally time to do what he promised he would do.	Tom quyết định rằng cuối cùng đã đến lúc thực hiện những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Do you think Tom would agree with this?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với điều này?
You hope that Tom won't do that, right?	Bạn hy vọng rằng Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom told me he thought Mary was careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã cẩn thận.
I've known Tom since we were kids.	Tôi biết Tom từ khi chúng tôi còn nhỏ.
I know you did the same to me, so don't mention it.	Tôi biết bạn cũng làm như vậy với tôi, vì vậy đừng đề cập đến nó.
Tom doesn't want Mary to be killed.	Tom không muốn Mary bị giết.
Tom and Mary were confused.	Tom và Mary bối rối.
Tom is not afraid to get dirty.	Tom không sợ bị bẩn.
Tom didn't go looking for Mary.	Tom không đi tìm Mary.
What do you say when you go out for coffee?	Bạn nói gì khi đi uống cà phê?
Tom does a lot of volunteer work.	Tom làm rất nhiều công việc tình nguyện.
Tom wants you immediately.	Tom muốn bạn ngay lập tức.
Promise me you'll make it.	Hãy hứa với tôi bạn sẽ làm được điều đó.
Tom does it no better than Mary.	Tom làm điều đó không giỏi hơn Mary.
I don't know him from Adam.	Tôi không biết anh ta từ Adam.
I don't have time to answer all the questions on the test.	Tôi không có thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra.
There will be enough food for everyone.	Sẽ có đủ thức ăn cho mọi người.
Garlic is used to improve the taste of food.	Tỏi được sử dụng để cải thiện mùi vị của thức ăn.
I don't need to explain anything to Tom.	Tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với Tom.
The stately residence of a government official was looted.	Dinh thự trang nghiêm của một quan chức chính phủ đã bị cướp phá.
I drank the wrong Tom's glass.	Tôi đã uống nhầm ly của Tom.
Tom considers himself lucky.	Tom tự cho mình là người may mắn.
Tom caught up with me.	Tom bắt kịp tôi.
A blood vessel burst inside his brain.	Một mạch máu vỡ ra bên trong não anh ta.
Tom and Mary stopped talking and turned to see who was there.	Tom và Mary ngừng nói và quay lại để xem ai ở đó.
I don't know which one I want.	Tôi không biết tôi muốn cái nào.
Tom is not one to make political statements.	Tom không phải là người đưa ra các tuyên bố chính trị.
I know that Tom is a janitor.	Tôi biết rằng Tom là một người lao công.
Potatoes are very versatile.	Khoai tây rất linh hoạt.
I was not able to convince Tom.	Tôi đã không thể thuyết phục Tom.
Tom is still too young to do it alone.	Tom vẫn còn quá nhỏ để làm điều đó một mình.
If you fail this class, you will not be able to graduate.	Nếu bạn trượt lớp này, bạn sẽ không thể tốt nghiệp.
I have been planning this trip for three months.	Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này trong ba tháng.
Who viewed my book?	Ai đã xem sách của tôi?
Tom walked towards his car.	Tom đi về phía xe của mình.
I know that Tom is not a barber.	Tôi biết rằng Tom không phải thợ cắt tóc.
Tom told me where he was going to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định làm điều đó ở đâu.
We both have work to do.	Cả hai chúng tôi đều có việc phải làm.
Tom doesn't know who you are.	Tom không biết bạn là ai.
I don't know what time Tom left the office.	Tôi không biết Tom rời văn phòng lúc mấy giờ.
Tom asked Mary if she had been to Australia yet.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy đã đến Úc chưa.
Tom did it to survive.	Tom đã làm điều đó để tồn tại.
Tom almost froze to death in the snow.	Tom gần như chết cóng trong tuyết.
Why don't you buy Tom a violin?	Tại sao bạn không mua cho Tom một cây vĩ cầm?
I'm always amazed at how he talks to girls.	Tôi luôn ngạc nhiên về cách anh ấy nói chuyện với các cô gái.
Tom saw Mary dancing with John.	Tom đã nhìn thấy Mary khiêu vũ với John.
Tom is living by mouth.	Tom đang sống bằng miệng.
Tom might like to do that.	Tom có ​​thể thích làm điều đó.
Tom has a bubbly personality.	Tom có ​​một tính cách sôi nổi.
Tom doesn't know if he has time to do that.	Tom không biết liệu anh ấy có thời gian để làm điều đó hay không.
You don't need to know about it.	Bạn không cần biết về điều đó.
Unfortunately, that didn't happen.	Thật không may, điều đó đã không xảy ra.
We talked to everyone.	Chúng tôi đã nói chuyện với tất cả mọi người.
He loves Mary.	Anh ấy yêu Mary.
Tom is convinced that Mary is the one who stole his bicycle.	Tom tin chắc rằng Mary là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
I know Tom as a very generous man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông rất hào phóng.
Tom says I'm the one who should tell Mary she should.	Tom nói tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Tom signed the divorce papers.	Tom đã ký giấy ly hôn.
This is the change.	Đây là sự thay đổi.
That is the reason for the problem.	Đó là lý do của vấn đề.
We're trying to track down Tom.	Chúng tôi đang cố gắng truy tìm Tom.
Tom doesn't have to stay if he doesn't want to.	Tom không cần phải ở lại nếu anh ấy không muốn.
They told me you were the one who saved my life.	Họ nói với tôi bạn là người đã cứu mạng tôi.
Tom promised to do it for me.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó cho tôi.
You shouldn't say things like that to him.	Bạn không nên nói những điều như thế với anh ta.
If you want something done right, do it yourself.	Nếu bạn muốn điều gì đó được thực hiện đúng, hãy tự mình làm điều đó.
Tom is also a teacher.	Tom cũng là một giáo viên.
There was nothing I could do at that time.	Tôi không thể làm gì được vào lúc đó.
We have to tell someone.	Chúng ta phải nói với ai đó.
I'm trying to stay out of trouble.	Tôi đang cố gắng tránh xa rắc rối.
Tom doesn't even know we're here.	Tom thậm chí không biết chúng ta đang ở đây.
Tom says he will never do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom definitely needs your help more than I do.	Tom chắc chắn cần sự giúp đỡ của bạn nhiều hơn tôi.
On the way to school, I met my friend Karlo walking.	Trên đường đến trường, tôi gặp anh bạn Karlo đang đi dạo.
Maybe Tom doesn't know I'm here.	Có thể Tom không biết tôi ở đây.
Tom and I are not related.	Tom và tôi không có quan hệ họ hàng với nhau.
I did exactly what I said I would.	Tôi đã làm đúng những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
You gave me good advice.	Bạn đã cho tôi lời khuyên tốt.
I didn't realize you felt so strongly about this.	Tôi không nhận ra rằng bạn cảm thấy rất mạnh mẽ về điều này.
I'm pretty sure Tom is worried.	Tôi khá chắc rằng Tom đang lo lắng.
Tom put his key on the small table near the front door.	Tom đặt chìa khóa của mình trên chiếc bàn nhỏ gần cửa trước.
I think we both know why I'm here.	Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết tại sao tôi ở đây.
Tom is not the sharpest knife in the drawer.	Tom không phải là con dao sắc bén nhất trong ngăn kéo.
Tom says he thinks he might be the only one who knows where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất biết Mary sống ở đâu.
Tom can remember the chords of the song, but can't remember all the lyrics.	Tom có ​​thể nhớ các hợp âm của bài hát, nhưng không thể nhớ tất cả lời bài hát.
No lights.	Không có đèn.
I had never heard Tom and Mary argue before.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom và Mary tranh luận trước đây.
Do not speak ill of others.	Đừng nói xấu người khác.
Corporate borrowing from financial institutions is increasing due to low interest rates.	Doanh nghiệp vay từ các tổ chức tài chính đang tăng lên do lãi suất thấp.
You went crazy.	Bạn đã phát điên.
Tom said that he always liked to play cards with Mary.	Tom nói rằng anh ấy luôn thích chơi bài với Mary.
What are some good ways to avoid snoring?	Một số cách tốt để tránh ngáy là gì?
We need to make sacrifices.	Chúng ta cần phải hy sinh.
Give it to my dog. 	Đưa nó cho con chó của tôi.
He will eat anything.	Anh ấy sẽ ăn bất cứ thứ gì.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại sớm.
Tom was married to a woman named Mary.	Tom đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Mary.
I don't doze off like everyone else.	Tôi không ngủ gật như những người khác.
When are you thinking of returning to the United States?	Khi nào bạn nghĩ đến việc trở lại Hoa Kỳ?
Tom didn't know what to do.	Tom không biết cần phải làm gì.
That's not true either.	Điều đó cũng không đúng.
Tom is not very scared.	Tom không sợ hãi lắm.
Tom says he thinks he can take care of himself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự lo cho bản thân.
Tom works in a popular way.	Tom làm việc theo kiểu ăn khách.
I know it will take a long time.	Tôi biết nó sẽ mất rất nhiều thời gian.
Let me congratulate you on your success.	Hãy để tôi chúc mừng thành công của bạn.
Tom says he hasn't seen either of them.	Tom nói rằng anh ấy chưa nhìn thấy một trong hai người.
Tom got into the elevator with Mary.	Tom vào thang máy với Mary.
Tom has lived all his life in Australia.	Tom đã sống cả đời ở Úc.
I don't know how much time we have.	Tôi không biết chúng ta có bao nhiêu thời gian.
Tom and Mary will be very happy.	Tom và Mary sẽ rất vui.
Tom has no caregiver in the world.	Tom không có người chăm sóc trên thế giới.
I didn't try to do it the way Tom said I should.	Tôi đã không thử làm điều đó theo cách Tom nói tôi nên làm.
Tom didn't read any of the messages Mary sent him.	Tom đã không đọc bất kỳ tin nhắn nào mà Mary gửi cho anh ta.
Notice is very deceiving.	Thông báo là rất lừa dối.
The upper arm and forearm are connected by a joint called the elbow.	Cánh tay trên và cẳng tay được nối với nhau bằng một khớp gọi là khuỷu tay.
Tom must be right.	Tom phải đúng.
I think we are going in the wrong direction.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi sai hướng.
She had just started reading a book when someone knocked on the door.	Cô ấy vừa mới bắt đầu đọc cuốn sách thì có ai đó gõ cửa.
Find out what Tom wants to do.	Tìm hiểu những gì Tom muốn làm.
After the inventory, there is a net balance of three hundred pesos.	Sau khi kiểm kê, có số dư ròng là ba trăm peso.
I contacted Tom.	Tôi đã liên hệ với Tom.
I don't think I'll have much fun doing it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
We may have to stay in Australia for a few weeks.	Chúng tôi có thể phải ở lại Úc trong vài tuần.
Tom said he thinks he won't be able to make it until October.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó cho đến tháng 10.
Not knowing what to say, I said nothing.	Không biết phải nói gì, tôi không nói gì.
Tom is on a business trip.	Tom đang đi công tác.
I know Tom doesn't know why you're doing it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
Tom finds Mary's phone on the floor.	Tom tìm thấy điện thoại của Mary trên sàn nhà.
The craftsmanship is extraordinary.	Các nghề thủ công là phi thường.
I lock the door every time I leave the room.	Tôi khóa cửa mỗi khi rời khỏi phòng.
You dress too warmly.	Bạn ăn mặc quá ấm.
I think you haven't done that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã không hoàn thành việc đó.
I think you're bleeding.	Tôi nghĩ bạn đang chảy máu.
I am so glad you will come.	Tôi rất vui vì bạn sẽ đến.
I know Tom will be faster than Mary.	Tôi biết Tom sẽ nhanh hơn Mary.
Don't talk about it anymore.	Đừng nói về nó nữa.
They say they are not afraid of smugglers.	Họ nói rằng họ không sợ những kẻ buôn lậu.
You don't really need to worry.	Bạn không thực sự cần phải lo lắng.
How long does it take to get to Boston from Chicago by bus?	Mất bao lâu để đi đến Boston từ Chicago bằng xe buýt?
I believe Tom committed suicide.	Tôi tin rằng Tom đã tự sát.
That boy over there with long black hair is Tom.	Cậu bé ở đằng kia với mái tóc đen dài là Tom.
I wonder if Tom has left or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời đi hay chưa.
We lived in Boston before moving to Australia.	Chúng tôi sống ở Boston trước khi chuyển đến Úc.
Tom needs a glass of water.	Tom cần một ly nước.
Tom did not make any comment on that.	Tom đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về điều đó.
Tom is very self-conscious.	Tom rất tự giác.
Tom seems to be sick.	Tom dường như bị ốm.
Tom has been my boyfriend for three years.	Tom đã là bạn trai của tôi được ba năm.
He didn't even have the grace to say sorry.	Anh ta thậm chí không có duyên để nói lời xin lỗi.
We know the identity of Tom's killer.	Chúng tôi biết danh tính của kẻ giết Tom.
That can't be Mary. 	Đó không thể là Mary.
Now she is at the hospital.	Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện.
I'm green with envy.	Tôi xanh vì ghen tị.
You can't accuse Tom of being narrow-minded.	Bạn không thể buộc tội Tom là người hẹp hòi.
Tom was sitting next to me.	Tom đã ngồi bên cạnh tôi.
Tom stayed in bed all morning, reading.	Tom ở trên giường cả buổi sáng, đọc sách.
I tried to cut my bangs myself, but I cut too much.	Tôi đã cố gắng tự cắt tóc mái của mình, nhưng tôi cắt quá nhiều.
Tom and I have worked together for a long time.	Tom và tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
Tom sometimes does it when he's tired.	Tom đôi khi làm điều đó khi anh ấy mệt mỏi.
I don't have to worry.	Tôi không phải lo lắng.
Tom is very good at reading maps.	Tom rất giỏi trong việc đọc bản đồ.
Tom says he owes Mary $300.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary 300 đô la.
Tom has to start all over again.	Tom phải bắt đầu lại từ đầu.
I'm sorry to have caused you so much trouble.	Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn quá nhiều rắc rối.
Tom's speech ended with a positive note.	Bài phát biểu của Tom kết thúc với một ghi nhận tích cực.
What is your favorite clothing item?	Mặt hàng quần áo yêu thích của bạn là gì?
I'm afraid I can't tell you that.	Tôi e rằng tôi không thể nói với bạn điều đó.
Tom is sad and lonely.	Tom buồn và cô đơn.
Go ahead and tell him if you want.	Hãy tiếp tục và nói với anh ấy nếu bạn muốn.
Why don't you tell me what you want to hear?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết những gì bạn muốn nghe?
If I knew what I was looking for, I would have found it sooner.	Nếu tôi biết những gì tôi đang tìm kiếm, tôi sẽ tìm thấy nó sớm hơn.
I've always wanted to have a child.	Tôi luôn muốn có một đứa con.
I know that Tom will not be a good teacher.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải là một giáo viên giỏi.
I am eating here.	Tôi đang ăn ở đây.
You can do whatever you want.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
I don't want to break up with you.	Tôi không muốn chia tay với anh.
I bought a pair of sunglasses for Tom.	Tôi đã mua một cặp kính râm cho Tom.
That's not the only reason I do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tôi làm điều đó.
Tom has only fifteen minutes to eat lunch.	Tom chỉ có mười lăm phút để ăn trưa.
Tom says that Mary is impatient.	Tom nói rằng Mary thiếu kiên nhẫn.
Tom drinks cognac.	Tom uống rượu cognac.
There are not many trees near my house.	Không có nhiều cây gần nhà tôi.
I don't know anyone who lives in Australia.	Tôi không biết ai sống ở Úc.
That obviously didn't work.	Điều đó rõ ràng đã không hoạt động.
Tom is at the party.	Tom đang ở bữa tiệc.
If there's anything I can do to help, just ask.	Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ, vui lòng chỉ cần hỏi.
Tom won't let me do that.	Tom không cho phép tôi làm điều đó.
Tom's family is not very big.	Gia đình của Tom không lớn lắm.
Who do you think is most likely to succeed?	Bạn nghĩ ai là người có khả năng thành công cao nhất?
I wonder if Tom wants to come to Australia with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn đến Úc với chúng tôi hay không.
I can show you how to solve that problem.	Tôi có thể chỉ cho bạn cách giải quyết vấn đề đó.
For a long time, Tom just sat there and listened.	Trong một thời gian dài, Tom chỉ ngồi đó và lắng nghe.
Tom lived in Australia about three years ago.	Tom sống ở Úc khoảng ba năm trước.
Tom always complains that he doesn't have enough free time.	Tom luôn phàn nàn rằng anh ấy không có đủ thời gian rảnh.
Do you know all of Tom's child names?	Bạn có biết tất cả các tên con của Tom không?
Have you baked a cake for tonight's party?	Bạn đã nướng bánh cho bữa tiệc tối nay chưa?
Tom knows how to get on Mary's good side.	Tom biết làm thế nào để có được mặt tốt của Mary.
I know that Tom is currently in Australia.	Tôi biết rằng Tom hiện đang ở Úc.
We had breakfast at noon.	Chúng tôi đã ăn sáng vào buổi trưa.
It's cruel.	Thật tàn nhẫn.
What do you say? 	Bạn nói gì?
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
That is my intention.	Đó là ý định của tôi.
Tom and Mary are madly in love.	Tom và Mary yêu nhau điên cuồng.
Tom and Mary are both good teachers, aren't they?	Tom và Mary đều là những giáo viên tốt, phải không?
She used to keep a diary, but she doesn't anymore.	Cô ấy thường viết nhật ký, nhưng cô ấy không còn nữa.
Ask Tom if he plans to do it today.	Hỏi Tom xem anh ấy có định làm điều đó hôm nay không.
It will take me about 20 minutes to get to the station by taxi.	Tôi sẽ mất khoảng 20 phút để đến ga bằng taxi.
Do you know Mary's boyfriend's name?	Bạn có biết tên bạn trai của Mary không?
Tom said Mary wouldn't want to do that.	Tom nói Mary sẽ không muốn làm điều đó.
That is not our problem.	Đó không phải là vấn đề của chúng tôi.
I have a toothache.	Tôi bị đau răng.
Tom is quite harmless.	Tom khá vô hại.
I know what Tom wants for his birthday.	Tôi biết Tom muốn gì cho ngày sinh nhật của mình.
Tom says he is looking for you.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm bạn.
Tom is under investigation.	Tom đang được điều tra.
I know Tom didn't really want to do that yesterday.	Tôi biết Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Police have not ruled out vandalism.	Cảnh sát đã không loại trừ việc phá hoại.
I get excited easily.	Tôi dễ bị kích động.
I don't have enough money to go to the concert.	Tôi không có đủ tiền để đi xem buổi hòa nhạc.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom was a homicide detective before retiring.	Tom là một thám tử giết người trước khi nghỉ hưu.
I want to be like Tom.	Tôi muốn giống như Tom.
He holds the rank of colonel.	Ông ta mang quân hàm đại tá.
Tom says Mary hopes that John will help her.	Tom nói Mary hy vọng rằng John sẽ giúp cô ấy.
I know that Tom is not afraid of Mary's dog.	Tôi biết rằng Tom không sợ con chó của Mary.
Tom is jealous of his neighbors.	Tom ghen tị với những người hàng xóm của mình.
I secretly hope that.	Tôi thầm mong điều đó.
Tom won't let Mary kiss him.	Tom sẽ không để Mary hôn anh ấy.
I don't have to tell Tom. 	Tôi không cần phải nói với Tom.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Tom says he's Canadian.	Tom nói rằng anh ấy là người Canada.
Almost anything you order online comes with shipping and handling fees.	Hầu hết mọi thứ bạn đặt hàng trực tuyến đều có phí vận chuyển và xử lý.
You annoy me.	Bạn làm phiền tôi.
Tom froze to death.	Tom đã chết cóng.
Tom is wearing long hair.	Tom đang để tóc dài.
I will ask you frankly. 	Tôi sẽ hỏi bạn thẳng thắn.
Who do you prefer, Tom or me?	Bạn thích ai hơn, Tom hay tôi?
Tom has decided to return home to Australia.	Tom đã quyết định trở về nhà ở Úc.
Tom said that he enjoyed the show.	Tom nói rằng anh ấy rất thích buổi biểu diễn.
Tom is drawing his rowing boat.	Tom đang vẽ chiếc thuyền chèo của mình.
Tom tried to catch the mouse.	Tom đã cố gắng bắt con chuột.
Sometimes I walk to work and sometimes cycle.	Đôi khi tôi đi bộ đến nơi làm việc và đôi khi đạp xe.
I promise I won't drink.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không uống rượu.
I knew that Tom would do it with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
You have three guesses.	Bạn có ba lần đoán.
I didn't know you weren't Canadian.	Tôi không biết bạn không phải là người Canada.
Do you think they will let us do that?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó?
Hurry up! 	Nhanh lên!
The ship is about to leave.	Chuyến tàu sắp rời bến.
The kids don't want to play with Tom.	Bọn trẻ không muốn chơi với Tom.
Tom said he expected Mary to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I wonder if Tom is there.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đó không.
I should have told Tom what he had to buy.	Tôi nên nói với Tom những gì anh ấy phải mua.
I don't think I'll get used to it.	Tôi không nghĩ mình sẽ quen với việc đó.
Tom and I get along very well.	Tom và tôi rất hợp nhau.
Tom remodels his house every ten years.	Tom sửa lại ngôi nhà của mình mười năm một lần.
Tom was robbed.	Tom bị cướp.
Tom is a bomb expert.	Tom là một chuyên gia về bom.
Tom is leaning against the church wall.	Tom đang dựa vào tường nhà thờ.
Why didn't you tell us we had to do it?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải làm điều đó?
Thank you very much for your hard work.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho công việc khó khăn của bạn.
This cave is full of bats.	Hang động này rất nhiều dơi.
Tom didn't have much to say.	Tom không có nhiều điều để nói.
Do you want to be my apprentice?	Bạn có muốn trở thành người học việc của tôi không?
I will not betray you.	Tôi sẽ không phản bội bạn.
It's a pencil, not a pen.	Đó là bút chì, không phải bút viết.
They fooled you.	Họ đã đánh lừa bạn.
Tom understood Mary's skepticism.	Tom hiểu sự hoài nghi của Mary.
I'll go see if Tom is here.	Tôi sẽ đi xem Tom có ​​ở đây không.
I will buy the same thing that Tom bought.	Tôi sẽ mua cùng một thứ mà Tom mua.
If there's anything I can do, let me know.	Nếu tôi có thể làm gì, hãy cho tôi biết.
Tom is afraid of death.	Tom sợ chết.
I think I convinced Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom watched.	Tom đã xem.
Tom is full of courage.	Tom đầy can đảm.
Everyone calm down.	Mọi người bình tĩnh lại.
Tom pestered Mary with questions.	Tom quấy rầy Mary bằng những câu hỏi.
Tom gave Mary what he hoped was a disarming smile.	Tom trao cho Mary những gì anh hy vọng là một nụ cười giải trừ vũ khí.
Let me tell Tom you're here.	Để tôi nói với Tom rằng bạn đang ở đây.
Tom took a deep breath and closed his eyes.	Tom hít thở sâu và nhắm mắt lại.
That's not really necessary anymore.	Điều đó không thực sự cần thiết nữa.
Let's find a good place to pitch our tent.	Hãy tìm một nơi tốt để dựng lều của chúng ta.
I don't like celery.	Tôi không thích cần tây.
Tom says he won't come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến.
I wonder if Tom is going to Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến Boston không.
I think Tom really believes that.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự tin điều đó.
That is not a coincidence.	Đó không phải là một sự tình cờ.
I believe you are trying to contact us.	Tôi tin rằng bạn đang cố gắng liên hệ với chúng tôi.
Tom is still in the bath.	Tom vẫn đang trong bồn tắm.
Tom was too insistent.	Tom đã quá khăng khăng.
I felt something crawling up my arm.	Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên trên cánh tay mình.
Tom doesn't seem too worried.	Tom có ​​vẻ không lo lắng lắm.
Tom and Mary fly to Boston.	Tom và Mary bay đến Boston.
I think Tom should be here by now.	Tôi nghĩ rằng Tom đáng lẽ phải ở đây vào lúc này.
Tom has to travel a lot because of his job.	Tom phải đi rất nhiều nơi vì công việc của mình.
Tom doesn't look like a teacher at all.	Tom không giống một giáo viên chút nào.
Aren't you worried about that?	Bạn không lo lắng về điều đó?
We don't have to prove anything to Tom.	Chúng tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với Tom.
Tom doesn't want to buy a present for Mary.	Tom không muốn mua quà cho Mary.
This bridge used to be a toll bridge.	Cây cầu này từng là cầu thu phí.
I'm sure Tom wouldn't eat that much?	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ăn nhiều như vậy?
Tom and I swim together at least three times a week.	Tom và tôi bơi cùng nhau ít nhất ba lần một tuần.
Don't tell me that again.	Đừng nói với tôi điều đó một lần nữa.
Tom doesn't know that I can't do it.	Tom không biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom fooled us all.	Tom đã đánh lừa tất cả chúng ta.
I don't need to say or do anything.	Tôi không cần phải nói hay làm bất cứ điều gì.
Tom knows that I'm lonely.	Tom biết rằng tôi cô đơn.
Tom has an extraordinary series of accomplishments.	Tom có ​​một loạt chiến tích phi thường.
I don't really think I need to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
The phone rang, waking Tom.	Điện thoại reo, đánh thức Tom.
I won't make you do this.	Tôi sẽ không bắt bạn làm điều này.
I just thought you might want to eat something.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn ăn một cái gì đó.
I have had similar experiences.	Tôi đã có những kinh nghiệm tương tự.
Tom is smiling.	Tom đang mỉm cười.
We need to find someone who can help us.	Chúng tôi cần tìm ai đó có thể giúp chúng tôi.
Is Tom lying?	Tom có ​​đang nói dối không?
Tom tells everyone Mary used to live in Australia.	Tom nói với mọi người Mary từng sống ở Úc.
One has many advantages over the other.	Cái này có nhiều ưu điểm hơn cái kia.
I know that Tom has no plans to do that anytime soon.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó sớm.
Tom is very impatient, isn't he?	Tom rất thiếu kiên nhẫn, phải không?
I know Tom will win.	Tôi biết Tom sẽ thắng.
Tom pulled out his telescope.	Tom rút kính viễn vọng của mình ra.
I doubt that Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
I think Tom was extremely scared.	Tôi nghĩ rằng Tom đã vô cùng sợ hãi.
OK. 	Được rồi.
It's an agreement.	Đó là một thỏa thuận.
Tom doesn't seem to trust anyone.	Tom dường như không tin tưởng bất cứ ai.
That's why you shouldn't do it.	Đó là lý do tại sao bạn không nên làm như vậy.
The new tunnel will link Britain and France.	Đường hầm mới sẽ nối Anh và Pháp.
There is not enough soup for everyone.	Không có đủ súp cho tất cả mọi người.
The fire started in Tom's bedroom.	Ngọn lửa bắt đầu từ phòng ngủ của Tom.
Tom usually comes home just in time for dinner.	Tom thường về nhà vừa kịp ăn tối.
Tom will no doubt do it.	Tom sẽ không nghi ngờ gì nữa khi làm điều đó.
Tom must be having a stroke.	Tom chắc đang bị đột quỵ.
Tom doesn't have as much energy as before.	Tom không còn nhiều năng lượng như trước nữa.
Tom didn't know whether to do it or not.	Tom không biết có nên làm điều đó hay không.
Tom says he has no insurance.	Tom nói rằng anh ấy không có bảo hiểm.
I want to do what Tom is doing.	Tôi muốn làm những gì Tom đang làm.
It's the one we want.	Đó là một trong những chúng tôi muốn.
Tom runs fast.	Tom chạy nhanh.
Why don't you talk to Tom?	Tại sao bạn không nói chuyện với Tom?
Tom had his eyes checked last week.	Tom đã đi kiểm tra mắt vào tuần trước.
Tom did his best to prevent his marriage from falling apart.	Tom đã làm hết sức mình để ngăn cuộc hôn nhân của mình tan vỡ.
It is important that you do it.	Điều quan trọng là bạn phải làm điều đó.
Tom is a selfish man, isn't he?	Tom là một người ích kỷ, phải không?
Did they say anything about what Tom did?	Họ có nói gì về những gì Tom đã làm không?
I don't think anyone else wants to do it today.	Tôi không nghĩ có ai khác muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Remember that Canadian guy named Tom Jackson?	Bạn có nhớ anh chàng người Canada tên Tom Jackson đó không?
It's been three years since I started learning French.	Đã ba năm kể từ khi tôi bắt đầu học tiếng Pháp.
Did you know that it's from Australia?	Bạn có biết rằng đó là từ Úc?
Tom thinks Mary is a good cook.	Tom nghĩ rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
I think it's not fair to Tom to criticize me for that coin.	Tôi nghĩ rằng thật không công bằng với Tom khi chỉ trích tôi vì đồng đó.
Tom, I want you to hear this.	Tom, tôi muốn anh nghe cái này.
I'm not going anywhere with Tom.	Tôi sẽ không đi đâu với Tom.
I will be here when you come back.	Tôi sẽ ở đây khi bạn quay lại.
Tom and Mary are still in the classroom.	Tom và Mary vẫn ở trong lớp học.
This is probably one of the most frequently asked questions we receive.	Đây có lẽ là một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được.
Tom doesn't want to try anything else.	Tom không muốn thử bất cứ điều gì khác.
Why would Tom buy such a hat?	Tại sao Tom lại mua một chiếc mũ như vậy?
What's wrong with my face?	Mặt tôi bị sao vậy?
I don't know what day I have to be here next week.	Tôi không biết tuần sau tôi phải ở đây vào ngày nào.
I want to say thank you for all your help.	Tôi muốn nói lời cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ của bạn.
We are not receiving visitors.	Chúng tôi không nhận được khách truy cập.
I don't think anyone wants to do that.	Tôi không nghĩ có ai muốn làm điều đó.
You don't have to go there.	Bạn không cần phải đến đó.
I am very interested in those stories.	Tôi rất quan tâm đến những câu chuyện đó.
Tom says he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom opened the door and the dog ran out.	Tom mở cửa và con chó chạy ra ngoài.
Tom was probably drunk when he crashed the car.	Tom có ​​lẽ đã say khi anh ấy đâm xe.
Tom and Mary go in different directions.	Tom và Mary đi theo các hướng khác nhau.
Can you take care of my dog ​​while I'm away?	Bạn có thể chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng không?
We apologize for the delay and apologize for any inconvenience it may have caused.	Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ và lấy làm tiếc về bất kỳ sự bất tiện nào mà nó có thể đã gây ra.
I'd like to know if you've heard from Tom.	Tôi muốn biết liệu bạn đã nghe tin từ Tom chưa.
When I'm done with my work, I'll call you.	Khi tôi hoàn thành công việc của mình, tôi sẽ gọi cho bạn.
Tom told me that he has diabetes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị tiểu đường.
Tom says Mary is not cold.	Tom nói Mary không lạnh.
Tom is wearing a beanie today.	Hôm nay Tom đội mũ len.
I don't have much money ready.	Tôi không có nhiều tiền sẵn sàng.
What drink do you not like?	Đồ uống nào bạn không thích?
Tom had some great ideas.	Tom đã có một số ý tưởng tuyệt vời.
No need to be upset.	Không cần phải tỏ ra khó chịu.
You shouldn't go.	Bạn không nên đi.
We watched Tom reload his gun.	Chúng tôi đã xem Tom nạp đạn cho khẩu súng của mình.
Tom seems to be narrow-minded.	Tom có ​​vẻ là người hẹp hòi.
I think Tom went to Australia.	Tôi nghĩ Tom đã đến Úc.
I can't let you go to Boston alone.	Tôi không thể để bạn đến Boston một mình.
I need an extension cord.	Tôi cần một dây nối dài.
Tom was strangled.	Tom đã bị bóp cổ.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
We stayed in a budget hotel in Boston.	Chúng tôi ở trong một khách sạn bình dân ở Boston.
I had only thirty dollars in my pocket at the time.	Lúc đó tôi chỉ có ba mươi đô la trong túi.
Maybe I can go to Australia with Tom.	Có lẽ tôi có thể đến Úc với Tom.
Tom is better.	Tom tốt hơn.
Heavy snow has blocked the roads.	Tuyết rơi dày đặc đã làm tắc nghẽn các con đường.
I can't do anything without help.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì mà không có sự giúp đỡ.
I'm not interested in dating.	Tôi không quan tâm đến việc hẹn hò.
Tom ruined my evening.	Tom làm hỏng buổi tối của tôi.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
Tom calls Mary to tell her that he thinks she probably shouldn't do what she's about to do.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy có lẽ không nên làm những gì cô ấy định làm.
Tom brought the box of books to the library.	Tom mang hộp sách đến thư viện.
When I was your age, I thought the same as you on this matter.	Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi cũng nghĩ như bạn về vấn đề này.
They had to suspend the trip due to heavy snowfall.	Họ đã phải tạm dừng chuyến đi do tuyết rơi dày đặc.
Tom says he doesn't know anything about Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Boston.
I live in Boston now, but I'm moving to Chicago next year.	Bây giờ tôi sống ở Boston, nhưng tôi sẽ chuyển đến Chicago vào năm tới.
Do you want Tom to be punished for what he did?	Bạn có muốn Tom bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm?
Since I used to live in Boston, I know the city quite well.	Vì tôi đã từng sống ở Boston, nên tôi biết khá rõ về thành phố đó.
Tom is the best banjo player I know.	Tom là người chơi banjo giỏi nhất mà tôi biết.
They are sunbathing around the pool.	Họ đang tắm nắng quanh hồ bơi.
Tom put on his glasses and started reading.	Tom đeo kính vào và bắt đầu đọc.
Tom was not surprised that Mary already knew what to do.	Tom không ngạc nhiên khi Mary đã biết phải làm gì.
Looks like Tom and Mary are getting married.	Có vẻ như Tom và Mary sắp kết hôn.
There's no doubt in my mind that it was Tom who did it.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí tôi Tom là người đã làm điều đó.
Tom may have time to help us.	Tom có ​​thể có thời gian để giúp chúng tôi.
Tom says he's done.	Tom nói rằng anh ấy đã làm xong.
To my surprise, I felt very safe.	Thật ngạc nhiên, tôi cảm thấy rất an toàn.
Both Tom and I can speak French.	Cả tôi và Tom đều có thể nói tiếng Pháp.
Tom is a zoologist.	Tom là một nhà động vật học.
Are you a little hard on Tom?	Bạn có hơi khó tính với Tom không?
I don't think Tom can teach French.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể dạy tiếng Pháp.
I am disgusted and disappointed.	Tôi ghê tởm và thất vọng.
Tom says he knows the area well.	Tom nói rằng anh ấy biết rõ về khu vực này.
I don't see any reason why I shouldn't go.	Tôi không thấy lý do gì khiến tôi không nên đi.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự chăm sóc bản thân hay không.
Who is the woman sitting next to Tom?	Người phụ nữ ngồi cạnh Tom là ai?
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
I know that you can do it if you try.	Tôi biết rằng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
I don't think that's entirely true.	Tôi không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng.
You are yawning.	Bạn đang ngáp.
I hope your parents will let us get married.	Tôi hy vọng bố mẹ anh sẽ cho chúng tôi kết hôn.
Tom can't remember where he left his wallet.	Tom không thể nhớ anh ấy đã để ví ở đâu.
I have never eaten a penguin.	Tôi chưa bao giờ ăn một con chim cánh cụt.
Tom put on a big smile as he said that.	Tom nở một nụ cười thật tươi khi nói điều đó.
Tom is sitting on a log, playing the guitar.	Tom đang ngồi trên một khúc gỗ, chơi guitar.
Why am I not on the list?	Tại sao tôi không có trong danh sách?
Tom not only speaks French but also English.	Tom không chỉ nói tiếng Pháp mà còn nói cả tiếng Anh.
I know Tom doesn't know why I planned to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại lên kế hoạch làm điều đó.
How do you know it will happen?	Làm thế nào bạn biết nó sẽ xảy ra?
Tom took me out.	Tom đưa tôi ra ngoài.
I wish I hadn't taken the bus.	Tôi ước rằng tôi đã không đi xe buýt.
You cannot handle another one.	Bạn không thể xử lý một cái khác.
I want to write a book about spiders in my area.	Tôi muốn viết một cuốn sách về loài nhện trong vùng của tôi.
Tom confessed to all three murders.	Tom đã thú nhận cả ba vụ giết người.
Can you sing the Canadian National Anthem?	Bạn có thể hát Quốc ca Canada không?
Tom said he could stay in Boston for a few months.	Tom cho biết anh ấy có thể ở lại Boston trong vài tháng.
Tom's parents returned a day early from their vacation.	Cha mẹ của Tom trở về sớm một ngày sau kỳ nghỉ của họ.
I have an extra ticket for tonight's concert. 	Tôi có thêm một vé cho buổi hòa nhạc tối nay.
How do you like it?	Bạn có thích nó không?
Tom says you do it up to you.	Tom nói bạn làm điều đó tùy thuộc vào bạn.
This castle is said to be haunted.	Lâu đài này được cho là bị ma ám.
Tom wanted to join in on his own.	Tom muốn tự mình tham gia.
I hope that Tom will rot in prison.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ thối rữa trong tù.
We were here for a few minutes.	Chúng tôi đã ở đây trong vài phút.
You must be fingerprinted.	Bạn phải được lấy dấu vân tay.
Tom and Mary got married at a young age.	Tom và Mary kết hôn khi còn trẻ.
Did Tom tell you where we should wait?	Tom có ​​nói cho bạn biết chúng ta nên đợi ở đâu không?
When she gets there, she'll be happy again.	Khi đến nơi, cô ấy sẽ vui vẻ trở lại.
I clean my room more often than Tom cleans his.	Tôi dọn phòng của mình thường xuyên hơn Tom dọn phòng của anh ấy.
Tom says he won't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì về nó.
Before crossing the street, look both left and right.	Trước khi băng qua đường, hãy nhìn cả trái và phải.
Tom has lived in Boston ever since.	Tom đã sống ở Boston kể từ đó.
This is the shortest route to the station.	Đây là con đường ngắn nhất đến nhà ga.
Tom said he's always been pretty good at sports.	Tom cho biết anh ấy luôn chơi thể thao khá giỏi.
I found myself wanting to do that.	Tôi thấy mình muốn làm điều đó.
I was hoping you could show me how to do this.	Tôi đã hy vọng bạn có thể chỉ cho tôi cách làm điều này.
Tom saw Mary's car pulled over.	Tom nhìn thấy xe của Mary đã tấp vào lề.
I'm the only one who can help Tom do that.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
Personally, I think it would be a mistake to hire Tom.	Cá nhân tôi nghĩ sẽ là một sai lầm nếu thuê Tom.
Tom's head was spinning.	Đầu Tom quay cuồng.
Tom will be released from prison next month.	Tom sẽ ra tù vào tháng tới.
I think Tom won't be difficult to get along with.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không khó để hòa hợp.
Tom says he probably won't be home on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
We don't have luxury time.	Chúng ta không có thời gian xa xỉ.
We need a pair of dice to play this game.	Chúng ta cần một cặp xúc xắc để chơi trò chơi này.
It is wise to bring your umbrella.	Thật là khôn ngoan khi bạn mang theo chiếc ô của mình.
I want to travel with you.	Tôi muốn đi du lịch với bạn.
I don't plan to go back to Boston until Christmas.	Tôi không định quay lại Boston cho đến Giáng sinh.
I don't remember having toys as a kid.	Tôi không nhớ có đồ chơi khi còn là một đứa trẻ.
I have appendicitis pain.	Tôi bị đau ruột thừa.
What is your best friend's name?	Tên bạn thân của bạn là gì?
I ignore the report.	Tôi bỏ qua báo cáo.
Tom built a time machine.	Tom đã chế tạo một cỗ máy thời gian.
I thought you didn't have a girlfriend.	Tôi đã nghĩ rằng bạn chưa có bạn gái.
If you had a million yen, what would you do with it?	Nếu bạn có một triệu yên, bạn sẽ làm gì với nó?
I finally understood what he meant.	Cuối cùng tôi hiểu ra ý của anh ấy là gì.
Tom's condition is unknown.	Tình trạng của Tom không rõ.
Tom has recently gained weight.	Tom gần đây đã tăng cân.
Genetic diversity is a good thing.	Đa dạng di truyền là một điều tốt.
He worked very hard to earn a lot of money.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền.
That will go very well in Australia.	Điều đó sẽ diễn ra rất tốt ở Úc.
Tom woke up feeling rather dull.	Tom thức dậy với cảm giác khá buồn tẻ.
Tom reported the incident to the police.	Tom đã trình báo vụ việc với cảnh sát.
Thank you for helping me stick to my diet.	Cảm ơn bạn đã giúp tôi tuân thủ chế độ ăn kiêng của mình.
Tom inspects the boat.	Tom kiểm tra con thuyền.
I'm the patrol leader.	Tôi là trưởng nhóm tuần tra.
Tom is my neighbor, but I rarely talk to him.	Tom là hàng xóm của tôi, nhưng tôi hiếm khi nói chuyện với anh ấy.
Tom will be married in three months.	Ba tháng nữa Tom sẽ kết hôn.
You will be surprised how many apples you can buy for two hundred dollars.	Bạn sẽ ngạc nhiên khi có thể mua được bao nhiêu quả táo với giá hai trăm đô la.
Looks like Tom and Mary have both lost a bit of weight.	Có vẻ như Tom và Mary đều đã giảm cân một chút.
I iron the handkerchief.	Tôi ủi chiếc khăn tay.
Tom spent a night in prison.	Tom đã trải qua một đêm trong tù.
Tom doesn't like winter.	Tom không thích mùa đông.
I didn't know Tom saw us.	Tôi không biết Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
I did not follow the correct procedure.	Tôi đã không làm theo đúng quy trình.
Kittens are so cute.	Mèo con thật dễ thương.
Are you still a golfer?	Bạn vẫn còn là một người chơi gôn?
I wonder if Tom has quit.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nghỉ việc chưa.
The Eiffel Tower is made of steel.	Tháp Eiffel được làm bằng thép.
Everyone but Tom laughed.	Mọi người trừ Tom đều cười.
If you find them boring, you don't have to.	Nếu bạn thấy chúng nhàm chán, bạn không cần phải làm điều đó.
Does Tom think he's the only one here who can speak French?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp không?
Tom gave Mary an expensive watch.	Tom đã tặng Mary một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tom looks very happy.	Tom trông có vẻ rất vui.
I thought that Tom wouldn't like to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
We are still waiting for an answer.	Chúng tôi vẫn đang chờ câu trả lời.
Tom said that Mary seemed hungry.	Tom nói rằng Mary có vẻ đói.
Tom saw Mary across the room and went to talk to her.	Tom nhìn thấy Mary qua phòng và đến nói chuyện với cô ấy.
Tom has lost too much blood.	Tom đã mất quá nhiều máu.
I know that Tom knows I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi muốn làm điều đó.
I don't know what will happen.	Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tom's paternal grandparents raised him.	Ông bà nội của Tom đã nuôi dưỡng anh ấy.
I did that all the time in high school.	Tôi đã làm điều đó tất cả thời gian ở trường trung học.
No one on the pier.	Không có ai trên bến tàu.
Tom didn't care, but I did.	Tom không quan tâm, nhưng tôi đã làm.
Ask the secretary to stock up on office supplies.	Hãy yêu cầu thư ký nhập kho đồ dùng văn phòng vào kho.
Do you think Tom will let you drive?	Bạn có nghĩ Tom sẽ để bạn lái xe không?
Neither Tom nor Mary was in prison.	Cả Tom và Mary đều không ở trong tù.
She cheers for her favorite horse.	Cô cổ vũ cho con ngựa yêu thích của mình.
Tom looked through the drawer to see if there was a pen he could use.	Tom nhìn qua ngăn kéo để xem có cây bút nào anh ấy có thể sử dụng không.
Tom doesn't make enough money to feed a woman like Mary.	Tom không kiếm đủ tiền để nuôi một người phụ nữ như Mary.
Tom seemed interested in what was going on.	Tom có ​​vẻ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom trusted Mary too much.	Tom đã quá tin tưởng Mary.
Tom loves to play the violin.	Tom thích chơi vĩ cầm.
I won't be late anymore.	Tôi sẽ không đến muộn nữa.
How long does Tom expect us to help Mary?	Tom mong chúng ta giúp Mary trong bao lâu?
Tom is always late to work.	Tom luôn đi làm muộn.
I don't know Tom, but I know his sister.	Tôi không biết Tom, nhưng tôi biết em gái của anh ấy.
Tom is unlikely to do it alone.	Tom không chắc sẽ làm điều đó một mình.
Tom says that people in Boston are terrible drivers.	Tom nói rằng những người ở Boston là những người lái xe tồi tệ.
What do you and Tom have in common?	Điểm chung của bạn và Tom là gì?
How many people do you have working for you?	Bạn có bao nhiêu người làm việc cho bạn?
I think Tom did a lot of that.	Tôi nghĩ Tom đã làm rất nhiều điều đó.
No matter how difficult it is, I won't let you.	Cho dù nó có khó khăn đến đâu, tôi sẽ không cho bạn.
Why doesn't Tom come to Boston?	Tại sao Tom không đến Boston?
I really need a massage.	Tôi thực sự cần mát xa.
She breathed a sigh of relief when she heard the good news.	Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết tin vui.
Can you lend me your car if you have one?	Bạn có thể cho tôi mượn xe của bạn nếu bạn có một chiếc được không?
I still haven't had a chance to see that movie.	Tôi vẫn chưa có cơ hội xem bộ phim đó.
I know what's going to happen.	Tôi biết điều gì sắp xảy ra.
I don't think Tom would do that again.	Tôi không nghĩ Tom lại làm như vậy nữa.
I got on the wrong bus.	Tôi lên nhầm xe buýt.
Breakfast is the most important meal of the day.	Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.
I don't think Tom has any incentive to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​động cơ để làm điều đó.
You are not allowed here.	Bạn không được phép ở đây.
Tom and Mary wrote an article together.	Tom và Mary đã viết một bài báo cùng nhau.
No one is punished for failure.	Không ai bị trừng phạt vì thất bại.
Do you like pears?	Bạn có thích lê không?
Tom opened the bag with a knife.	Tom mở túi bằng một con dao.
You are a lunatic.	Bạn là một kẻ mất trí.
I'm on a plane right now.	Tôi đang lên máy bay ngay bây giờ.
Tom likes to work hard.	Tom thích làm việc chăm chỉ.
Tom thinks his passport has been stolen.	Tom cho rằng hộ chiếu của mình đã bị đánh cắp.
Tom says he's been trying to fix the air conditioner all day.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng sửa máy điều hòa cả ngày.
I don't like the food here.	Tôi không thích đồ ăn ở đây.
Tom is still working as a French teacher, isn't he?	Tom vẫn đang làm giáo viên tiếng Pháp phải không?
I don't know anything about wrestling.	Tôi không biết gì về đấu vật.
Maybe you can put a good word for me.	Có lẽ bạn có thể đặt một từ tốt cho tôi.
Tom has landed on Mars.	Tom đã hạ cánh trên sao Hỏa.
That explains a lot of things.	Điều đó giải thích rất nhiều điều.
Tom did some interesting things.	Tom đã làm một số điều thú vị.
I don't let Tom talk.	Tôi không để Tom nói chuyện.
He cannot open the box.	Anh ấy không thể mở hộp.
Maybe we shouldn't change everything.	Có lẽ chúng ta không nên thay đổi mọi thứ.
Tom doesn't want people to know that he can't speak French well.	Tom không muốn mọi người biết rằng anh ấy không thể nói tốt tiếng Pháp.
Do you think Tom would be willing to help?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng giúp đỡ?
The boy fainted, but he arrived when we splashed water in his face.	Cậu bé ngất đi, nhưng cậu ta đã đến khi chúng tôi tạt nước vào mặt.
We don't know where they are.	Chúng tôi không biết họ đang ở đâu.
Why don't we go to Tom's?	Tại sao chúng ta không qua Tom's?
This is my driver's license.	Đây là bằng lái xe của tôi.
My son is a better student than I have ever been.	Con trai tôi là một học sinh giỏi hơn tôi bao giờ hết.
What did Tom say he expected us to do?	Tom đã nói rằng anh ấy mong đợi chúng ta làm gì?
This is not the right way.	Đây không phải là cách đúng đắn.
Tom is told that he will never do anything, and he is desperate to prove them wrong.	Tom được nói rằng anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì, và anh ta tuyệt vọng để chứng minh họ sai.
Tom admitted that he was very nervous.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã rất lo lắng.
Tom is someone I really admire.	Tom là người mà tôi thực sự ngưỡng mộ.
Tom says he's glad you're back.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã trở lại.
I did that for three and a half years.	Tôi đã làm điều đó trong ba năm rưỡi.
Tom hopes to be safe here.	Tom mong được an toàn ở đây.
Red hair often has freckles.	Tóc đỏ thường có tàn nhang.
We can't let Tom go.	Chúng ta không thể để Tom đi.
I don't mind doing that.	Tôi không ngại làm điều đó.
I think he's right.	Tôi nghĩ anh ấy đúng.
Tom is alone, isn't he?	Tom đang ở một mình, phải không?
I know that Tom doesn't have to do that.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
I was not at home most of the day.	Tôi đã không ở nhà hầu hết cả ngày.
Tom and Mary are sitting there.	Tom và Mary đang ngồi ở đó.
Tom doesn't seem satisfied with the results.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với kết quả.
Tom was the one who told me about Mary's accident.	Tom là người đã kể cho tôi nghe về tai nạn của Mary.
We'll help Tom.	Chúng tôi sẽ giúp Tom.
Tom is not satisfied at all with the way his house is painted.	Tom không hài lòng chút nào với cách sơn ngôi nhà của mình.
I didn't know that Tom was lying.	Tôi không biết rằng Tom đang nói dối.
Tom is too generous with his money.	Tom quá hào phóng với số tiền của mình.
You didn't know Tom was playing oboe?	Bạn không biết Tom đã chơi oboe?
We don't have you to do that anymore.	Chúng tôi không còn bạn để làm điều đó nữa.
Tom can still sing some songs for us tonight.	Tom vẫn có thể hát một vài bài hát cho chúng ta tối nay.
Tom's mother packed a picnic sandwich in the basket.	Mẹ của Tom gói bánh mì sandwich đi dã ngoại vào giỏ.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
I can only pay up to $100.	Tôi chỉ có thể trả tối đa 100 đô la.
I'm going to Boston in the fall.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa thu.
I suspect that Tom is Canadian.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người Canada.
Tom slept in the basement of his shop.	Tom đã ngủ trong tầng hầm của cửa hàng của mình.
I don't think Tom knows how much money Mary makes.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary kiếm được bao nhiêu tiền.
You don't know where Tom works, do you?	Bạn không biết Tom làm việc ở đâu, phải không?
Tom was the last to discover it.	Tom là người cuối cùng phát hiện ra nó.
Tom's wife was pregnant with their third child at the time.	Vợ của Tom đang mang thai đứa con thứ ba của họ vào thời điểm đó.
I always brush my coat when I get home.	Tôi luôn chải lông khi tôi về nhà.
Tom won't need to do that.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom is planning to go to every bar on this street.	Tom đang có kế hoạch đi đến mọi quán bar trên con phố này.
I don't think we should tell Tom what happened.	Tôi nghĩ chúng ta không nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
I'm quite willing to do anything for you.	Tôi khá sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho bạn.
Tom bought that car because his wife liked it.	Tom mua chiếc xe đó vì vợ anh ấy thích nó.
Looks like you're in a bad mood this morning.	Có vẻ như bạn đang có tâm trạng không tốt vào sáng nay.
I want inexpensive seats, if possible.	Tôi muốn chỗ ngồi rẻ tiền, nếu có thể.
Tom needs to stop pretending that he is who he is not.	Tom cần ngừng giả vờ rằng anh ấy là người mà anh ấy không phải.
Let Tom listen to what he wants.	Hãy để Tom lắng nghe những gì anh ấy muốn.
Tom thinks Mary needs to do it, but she doesn't really need to.	Tom nghĩ Mary cần phải làm điều đó, nhưng cô ấy không thực sự cần.
We definitely need to go back and see some more.	Chúng tôi chắc chắn cần phải quay lại và xem thêm một số.
I know that Tom is not capable of doing that.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm được điều đó.
Tom is trespassing.	Tom đang xâm phạm.
We need to tell Tom where his car is.	Chúng ta cần nói cho Tom biết chỗ để xe của anh ấy.
Tom says he thinks Mary might love John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể yêu John.
I want you to give me the old bike.	Tôi muốn bạn cho tôi chiếc xe đạp cũ.
Tom tried to ignore the problem.	Tom cố gắng phớt lờ vấn đề.
Tom spent the night in a small house near the lake.	Tom đã qua đêm trong căn nhà nhỏ gần hồ.
That is always a possibility.	Đó luôn là một khả năng.
I think what you just told me is not true.	Tôi nghĩ những gì bạn vừa nói với tôi không phải là sự thật.
If you are not careful, you can injure yourself.	Nếu không cẩn thận, bạn có thể tự làm mình bị thương.
I really like myself.	Tôi rất thích bản thân mình.
Tom is a journalist.	Tom là một nhà báo.
I'm really happy that Tom is here.	Tôi thực sự hạnh phúc khi Tom đã ở đây.
He gave me a bad time, as he always does.	Anh ấy cho tôi một khoảng thời gian tồi tệ, như anh ấy luôn làm.
Tom came to the party drunk.	Tom đến bữa tiệc đã say rồi.
Give Tom a tissue.	Đưa khăn giấy cho Tom.
Tom and Mary said they wanted to come to Boston with us.	Tom và Mary nói rằng họ muốn đến Boston với chúng tôi.
I don't think Tom knows what Mary does for a living.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary làm gì để kiếm sống.
Tom seems obstinate.	Tom dường như cố chấp.
I came to Australia when I was a kid.	Tôi đến Úc khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom said he was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom had buyers lined up.	Tom đã có người mua xếp hàng.
How did you convince Tom to help you?	Bạn đã thuyết phục Tom giúp bạn như thế nào?
We must take measures to protect against floods.	Chúng ta phải thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại lũ lụt.
Give me a piece there so I can try.	Đưa cho tôi một mảnh ở đó để tôi có thể thử.
Tom said he thought I didn't seem interested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ không quan tâm.
Tom is sitting on a log.	Tom đang ngồi trên một khúc gỗ.
Don't let children have their own way.	Đừng để trẻ có con đường riêng của chúng.
Stop Tom.	Dừng lại Tom.
Tom doesn't know what to do with all the money he finds.	Tom không biết phải làm gì với tất cả số tiền mà anh ta tìm được.
This chair needs a few more paint strokes.	Chiếc ghế này cần thêm một vài nét sơn.
I don't think Tom knows the man talking to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết người đàn ông đang nói chuyện với Mary.
I'm sorry I couldn't buy that for you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể mua cái đó cho bạn.
Tom says he thinks Mary may have to stay in Australia until Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải ở lại Úc cho đến thứ Hai.
Tom just didn't want to admit he was wrong.	Tom chỉ không muốn thừa nhận mình đã sai.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
I want to get to the hotel before it gets dark.	Tôi muốn đến khách sạn trước khi trời tối.
I don't care about that anymore.	Tôi không quan tâm đến điều đó nữa.
That is what makes it so difficult.	Đó là những gì làm cho nó rất khó khăn.
Tom has returned from Australia.	Tom đã trở về từ Úc.
Tom reported.	Tom đã báo cáo.
Tom kept doing it even though we asked him not to.	Tom tiếp tục làm điều đó mặc dù chúng tôi yêu cầu anh ấy không làm vậy.
Tom took a broom and started sweeping.	Tom cầm một cây chổi và bắt đầu quét.
Tom says he has never tried water skiing.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thử trượt nước.
It is not a loan.	Nó không phải là một khoản vay.
Tom seems to want me to fail.	Tom dường như muốn tôi thất bại.
I'm throwing in a towel.	Tôi đang ném vào khăn tắm.
You need to be proactive.	Bạn cần phải chủ động.
Tom asked me to give him money.	Tom yêu cầu tôi đưa tiền cho anh ta.
It smells like Tom.	Nó có mùi giống như Tom.
I did that, even though I didn't need to.	Tôi đã làm điều đó, mặc dù tôi không cần phải làm thế.
I'm the one who stole Mary's diamond ring.	Tôi là người đã đánh cắp chiếc nhẫn kim cương của Mary.
Tom had to spend the summer in Boston.	Tom phải dành cả mùa hè ở Boston.
Tom admitted that he didn't do what he promised he would.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
What will change?	Điều gì sẽ thay đổi?
Tom said he didn't think Mary would do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ làm như vậy.
I insist that Tom can swim.	Tôi khẳng định rằng Tom có ​​thể bơi.
I'm thinking about you too.	Tôi cũng đang nghĩ về bạn.
The astronauts were greeted with spontaneous applause.	Các phi hành gia đã được chào đón bằng những tràng pháo tay tự nhiên.
It's a pity he couldn't come.	Thật tiếc khi anh ấy không đến được.
I'm afraid that is wrong.	Tôi e rằng điều đó là sai.
Tom won't see Mary at 2:30.	Tom sẽ không gặp Mary lúc 2:30.
If I could speak French better, I could have gotten that job.	Nếu tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn, tôi có thể đã nhận được công việc đó.
How many times do I have to say I'm not married?	Tôi phải nói bao nhiêu lần tôi không kết hôn?
I can't imagine that's true.	Tôi không thể tưởng tượng đó là sự thật.
Why can't we be friends?	Tại sao chúng ta không thể là bạn?
Tom usually eats a soft boiled egg for breakfast.	Tom thường ăn một quả trứng luộc mềm vào bữa sáng.
There's nothing I wouldn't do for my family.	Không có gì tôi sẽ không làm cho gia đình của tôi.
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
Is there something else I need to take care of?	Có điều gì khác tôi cần phải chăm sóc?
I don't think Tom and Mary will do that.	Tôi không nghĩ Tom và Mary sẽ làm điều đó.
Is that the way to talk to your teacher?	Đó có phải là cách để nói chuyện với giáo viên của bạn?
Tom loves going to school.	Tom thích đi học.
Tom is playing a game.	Tom đang chơi trò chơi.
Tom told me that he thought Mary would be successful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thành công.
Don't sing that song anymore.	Đừng hát bài đó nữa.
I think you will find what you are looking for in the box there.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong chiếc hộp ở đó.
We had to rescue a skier who had been hit by a tree.	Chúng tôi phải giải cứu một vận động viên trượt tuyết bị đâm vào một cái cây.
Maybe it won't rain tomorrow.	Có lẽ ngày mai trời sẽ không mưa.
Do you want to say something to everyone here?	Bạn có muốn nói điều gì đó với mọi người ở đây không?
What type of website do you visit most often?	Loại trang web nào bạn thường xuyên truy cập nhất?
I'm not the only one with a camera.	Tôi không phải là người duy nhất có máy ảnh.
I see you're staring at Tom.	Tôi thấy bạn đang nhìn chằm chằm vào Tom.
My jacket has a hood, but I almost never use it.	Áo khoác của tôi có mũ trùm đầu, nhưng tôi hầu như không bao giờ sử dụng nó.
Tom clearly doesn't like doing that.	Tom rõ ràng không thích làm điều đó.
I think you said that nobody here can speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng không ai ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom has no money.	Tom không có tiền.
I'm not sure what time I should be there.	Tôi không chắc mình phải ở đó lúc mấy giờ.
Tom was so much better.	Tom đã tốt hơn rất nhiều.
I don't like chili that's too spicy.	Tôi không thích ớt quá cay.
I came across an article in the newspaper about your new project.	Tôi đã xem qua một bài báo trên báo về dự án mới của bạn.
I heard there are a lot of Japanese restaurants in Australia.	Tôi nghe nói có rất nhiều nhà hàng Nhật Bản ở Úc.
I don't want to try it.	Tôi không muốn thử nó.
Tom and Mary are not coming back.	Tom và Mary sẽ không quay lại.
Tom didn't think Mary would do that to John.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm vậy với John.
We wouldn't be able to do more than this.	Chúng tôi sẽ không thể làm nhiều hơn thế này.
I can't believe you didn't come.	Tôi không thể tin rằng bạn đã không đến.
I just hope we make it out alive.	Tôi chỉ hy vọng chúng tôi làm cho nó sống sót ra khỏi đây.
Which ISP do you use?	Bạn sử dụng ISP nào?
I eat an egg every morning.	Tôi ăn một quả trứng mỗi sáng.
Tom likes to play in the dirt.	Tom thích chơi trong bụi bẩn.
I'm shivering.	Tôi đang run rẩy.
Tom doesn't like air conditioning.	Tom không thích điều hòa nhiệt độ.
Tom started coughing.	Tom bắt đầu ho.
I've always wanted to read that book.	Tôi luôn muốn đọc cuốn sách đó.
This is my favorite guitar.	Đây là cây đàn mà tôi thích nhất.
I don't think there's any way Tom can do it.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
You're not lost, are you?	Bạn không bị lạc, phải không?
Tom says you've never done that.	Tom nói rằng bạn chưa bao giờ làm điều đó.
I know that Tom might not want to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một mình.
I know Tom will do it eventually.	Tôi biết Tom cuối cùng sẽ làm điều đó.
Tom has three sons and they all look a lot like him.	Tom có ​​ba người con trai và tất cả chúng đều trông rất giống anh ấy.
Tom can't cook well.	Tom không thể nấu ăn ngon.
Who will provide capital for the venture?	Ai sẽ cung cấp vốn cho liên doanh?
I have to finish this essay by tomorrow.	Tôi phải hoàn thành bài luận này vào ngày mai.
Tom will help us if he can.	Tom sẽ giúp chúng tôi nếu anh ấy có thể.
I can't believe you love me.	Tôi không thể tin rằng bạn yêu tôi.
I didn't know Tom told Mary he was going to do it.	Tôi không biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I know Tom will be the next to do it.	Tôi biết Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
We're home, Tom.	Chúng ta về nhà rồi, Tom.
I don't think it will rain tonight.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa tối nay.
Tom says that he is not very interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy không hứng thú lắm với thể thao.
I have been waiting for this for a long time.	Tôi đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.
She said that she must return before dawn.	Cô ấy nói rằng cô ấy phải trở lại trước khi bình minh.
Tom did not answer any of Mary's questions.	Tom không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Mary.
I'm trying to be optimistic.	Tôi đang cố gắng lạc quan.
Tom seems incompetent.	Tom có ​​vẻ bất tài.
They are not my big fans.	Họ không phải là người hâm mộ lớn của tôi.
That's Tom's hat.	Đó là mũ của Tom.
Everyone here knows that Tom speaks French very well.	Mọi người ở đây đều biết rằng Tom nói tiếng Pháp rất tốt.
I don't know where my shoes are.	Tôi không biết giày của mình ở đâu.
"Do you recognize this man?" 	"Cô có nhận ra người đàn ông này không?"
"No, I do not have."	"Không, tôi không có."
Tom is a democratic socialist.	Tom là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ.
Tom gave Mary a sad puppy face.	Tom đưa cho Mary một khuôn mặt cún con buồn bã.
School operating costs continue to rise.	Chi phí hoạt động của các trường tiếp tục tăng.
I think that's partly true.	Tôi nghĩ điều đó đúng một phần.
Nothing to eat.	Không có gì để ăn.
No one agrees with Tom.	Không ai đồng ý với Tom.
Tom told me he would do it too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
Tom wears a black t-shirt and designer jeans.	Tom mặc một chiếc áo phông đen và quần jean hàng hiệu.
People always tell me that I speak French very well.	Mọi người luôn nói với tôi rằng tôi nói tiếng Pháp rất tốt.
My hat is not new.	Mũ của tôi không phải là mới.
Didn't you get a postcard from Tom?	Bạn không nhận được bưu thiếp từ Tom à?
Tom says he thinks Mary doesn't like John very much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thích John cho lắm.
I know Tom is motivated to do that.	Tôi biết Tom có ​​động lực để làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was too young to drive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary còn quá nhỏ để lái xe.
I don't think Tom is as smart as Mary.	Tôi không nghĩ Tom thông minh như Mary.
Tom has been in love with Mary since they were both in elementary school together.	Tom đã yêu Mary từ khi cả hai còn học tiểu học cùng nhau.
Are you going to see Tom tomorrow?	Bạn có đi gặp Tom vào ngày mai không?
I didn't get much sleep.	Tôi đã không có nhiều giấc ngủ.
Do you want to marry Tom or not?	Bạn có muốn kết hôn với Tom hay không?
Tom might need help.	Tom có ​​thể cần giúp đỡ.
I took a picture of Tom.	Tôi đã chụp ảnh của Tom.
Tom says he regrets not doing it.	Tom nói rằng anh ấy hối hận vì đã không làm điều đó.
Tom is a bit of a loner, isn't he?	Tom là một người hơi cô độc, phải không?
It's as beautiful as you said.	Nó đẹp như bạn đã nói.
Do you expect me to believe you did this without any help?	Bạn có mong tôi tin rằng bạn đã làm điều này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Tom said Mary was likely finished eating.	Tom cho biết Mary có khả năng đã ăn xong.
Tom dated Mary when they were both teenagers.	Tom hẹn hò với Mary khi cả hai còn ở tuổi teen.
It won't be easy for you.	Nó sẽ không đơn giản cho bạn.
We abandoned the project because of lack of capital.	Chúng tôi từ bỏ dự án vì thiếu vốn.
Tom is said to be at home with Mary.	Tom được cho là đang ở nhà với Mary.
Tom doesn't know you can't eat nuts?	Tom không biết bạn không thể ăn các loại hạt sao?
Tom said he has no plans to resign.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch từ chức.
Tom was very sad because of what Mary did.	Tom đã rất buồn vì những gì Mary đã làm.
Neither Tom nor Mary have been taken to the hospital.	Cả Tom và Mary đều chưa được đưa đến bệnh viện.
What do you want to do while in Australia?	Bạn muốn làm gì khi ở Úc?
Tom didn't let Mary into his room.	Tom không cho Mary vào phòng của mình.
Do you think you'll be back before 2:30?	Bạn có nghĩ rằng mình sẽ quay lại trước 2:30 không?
I know why Tom is happy.	Tôi biết tại sao Tom lại hạnh phúc.
I really regret kissing Tom.	Tôi thực sự hối hận khi hôn Tom.
I didn't think Tom would be so timid.	Tôi không nghĩ Tom lại rụt rè như vậy.
Does Tom think that's fun?	Tom có ​​nghĩ điều đó vui không?
Tom will probably be here within an hour.	Tom có ​​thể sẽ ở đây trong vòng một giờ.
I think Tom might be jealous.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ghen tị.
I don't know who can do it and who can't.	Tôi không biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
I didn't know Tom was ready to go.	Tôi không biết Tom đã sẵn sàng ra đi.
Movies are a great diversion.	Phim ảnh là một sự chuyển hướng tuyệt vời.
Tom has helped many people quit smoking.	Tom đã giúp rất nhiều người bỏ thuốc lá.
Tom didn't tell me what to do.	Tom không nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Nobody likes Tom.	Không ai thích Tom.
My cat doesn't like to be petted.	Con mèo của tôi không thích được cưng nựng.
Tom doesn't even have an accent anymore.	Tom thậm chí còn không có trọng âm nữa.
I noticed him sitting with his back to the wall.	Tôi nhận thấy anh ấy đang ngồi dựa lưng vào tường.
Tom says he will do it in the next few days.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó trong vài ngày tới.
Why don't you tell Tom the truth?	Tại sao bạn không nói sự thật với Tom?
I want to help you get what you need.	Tôi muốn giúp bạn có được những gì bạn cần.
Tom is not where I told him to wait.	Tom không phải là nơi tôi bảo anh ấy đợi.
Tom is waiting for Mary on the porch.	Tom đang đợi Mary ở hiên nhà.
Right now, I'm not hungry.	Hiện giờ, tôi không đói.
That's my fiancé.	Đó là vợ sắp cưới của tôi.
We will roll out for it.	Chúng tôi sẽ tung ra cho nó.
Is that enough for you, Tom?	Đối với bạn như vậy có đủ không, Tom?
Tom will become a good doctor.	Tom sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.
I don't know why Tom did it, but he did.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy, nhưng anh ấy đã làm như vậy.
I don't have to worry anymore.	Tôi không phải lo lắng nữa.
I would appreciate it if you didn't mention this to anyone.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn không đề cập đến điều này với bất kỳ ai.
Tom is on the football team.	Tom đang ở trong đội bóng bầu dục.
I'm just another man.	Tôi chỉ là một người đàn ông khác.
How much homework do you have to do tonight?	Bạn phải làm bao nhiêu bài tập về nhà tối nay?
Tom's teacher called to say that Tom bullied some of his classmates.	Giáo viên của Tom đã gọi điện để nói rằng Tom đã bắt nạt một số bạn cùng lớp của mình.
I thought Tom was frustrated.	Tôi đã nghĩ rằng Tom đã nản lòng.
We really need to get this done right away.	Chúng tôi thực sự cần phải hoàn thành việc này ngay lập tức.
Everything is better now. 	Mọi thứ tốt hơn bây giờ.
Do not worried.	Đừng lo.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Who are you?	Bạn là ai?
Tom cooks his steak to perfection.	Tom nấu món bít tết của mình đến mức hoàn hảo.
Tom told me what he did.	Tom đã nói với tôi những gì anh ấy đã làm.
Tom promised that he wouldn't say anything.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì.
Two young people greet each other affectionately.	Hai bạn trẻ chào nhau trìu mến.
The pools were drained.	Các hồ bơi đã được thoát nước.
I can't find my left shoe.	Tôi không thể tìm thấy chiếc giày bên trái của mình.
Tell Tom, I'm sorry for making you late.	Nói với Tom, tôi xin lỗi vì đã khiến bạn đến muộn.
That's exactly what Tom did.	Đó chính xác là những gì Tom đã làm.
He urged me to go ahead.	Anh thúc tôi đi trước.
You know that you don't want to do that, right?	Bạn biết rằng bạn không muốn làm điều đó, phải không?
I think you want this.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn cái này.
You have changed more than I thought.	Bạn đã thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ.
Tom seemed extremely worried by this news.	Tom dường như vô cùng lo lắng trước tin tức này.
I wanted to do it, but Tom wouldn't let me.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng Tom không cho phép.
Tom isn't the only one who has to do it.	Tom không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Don't you know Tom won't win?	Bạn không biết Tom sẽ không thắng sao?
Tom said he thought he might not need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình có thể không cần phải làm như vậy nữa.
That's not the price they're asking for.	Đó không phải là giá mà họ đang yêu cầu.
It will be difficult to find someone to do it for you.	Sẽ rất khó để tìm ai đó làm điều đó cho bạn.
They will never give up.	Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Who was in charge of today's party?	Ai đã phụ trách bữa tiệc hôm nay?
Tom thought it would be safer to stay indoors.	Tom nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu ở trong nhà.
That's one of the reasons I did it.	Đó là một trong những lý do mà tôi đã làm điều đó.
Tom didn't seem surprised when I told him Mary didn't have to.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary không cần làm vậy.
I'm trying to be fair.	Tôi đang cố công bằng.
They expected that Jefferson would be re-elected.	Họ mong đợi rằng Jefferson sẽ tái đắc cử.
I have a brother the same age as you.	Tôi có một người anh bằng tuổi bạn.
Tom is in the kitchen making himself something to eat.	Tom đang ở trong bếp để tự chế biến thứ gì đó để ăn.
Tom tells Mary that she can eat whatever she wants.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có thể ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
I knew that Tom would be allowed to do whatever he wanted to do.	Tôi biết rằng Tom sẽ được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Tom attacks Mary with a dagger.	Tom tấn công Mary bằng một con dao găm.
I'm not sure I can be of that much help.	Tôi không chắc rằng mình có thể giúp được nhiều như vậy.
Can Tom find a job?	Tom có ​​thể tìm được việc làm không?
I have asked Tom many times not to do that.	Tôi đã yêu cầu Tom nhiều lần đừng làm vậy.
Tom saw Mary going into the woods.	Tom thấy Mary đang đi vào rừng.
I don't think you can make Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể khiến Tom làm được điều đó.
I'm sure it will all explode.	Tôi chắc rằng tất cả sẽ nổ tung.
It's not like Tom knew Mary.	Không có chuyện Tom biết Mary.
Tom saw a play at the new cinema.	Tom đã xem một vở kịch ở rạp chiếu phim mới.
I was the one who convinced Tom not to do that.	Tôi là người thuyết phục Tom đừng làm vậy.
Tom swore he wouldn't tell anyone our secret.	Tom đã thề rằng anh ấy không nói cho ai biết bí mật của chúng tôi.
We don't work for Tom.	Chúng tôi không làm việc cho Tom.
Can you believe it? 	Bạn có thể tin được không?
He's even lazier than me.	Anh ấy thậm chí còn lười hơn tôi.
Tom did something very bad.	Tom đã làm điều gì đó rất tồi tệ.
Tom says he hopes to change that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ thay đổi điều đó.
Tom is smarter than any other student in our class.	Tom thông minh hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp của chúng tôi.
Tom stayed late.	Tom ở lại muộn.
I am reading a lot.	Tôi đang đọc rất nhiều.
I think Tom is greedy.	Tôi nghĩ Tom thật tham lam.
Tom knows how to do it.	Tom biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't know where you come from, and neither does he.	Tôi không biết bạn đến từ đâu, và anh ấy cũng vậy.
Tom was adopted at the age of three.	Tom được nhận nuôi khi mới ba tuổi.
Tom says he knows he can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom cannot get along with his neighbors.	Tom không thể hòa đồng với những người hàng xóm của mình.
I think I'm better than Tom.	Tôi nghĩ tôi hơn Tom.
I haven't seen Tom in months.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều tháng.
She is a great talker.	Cô ấy là một người nói chuyện tuyệt vời.
Tom has enough money to buy the things Mary wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ Mary muốn.
Tom began to write.	Tom bắt đầu viết.
Our ship was not damaged in the battle.	Con tàu của chúng tôi không bị hư hại trong trận chiến.
I think it is very unlikely that you will do it alone.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng bạn sẽ làm được điều đó một mình.
I play bass guitar in a guitar orchestra.	Tôi chơi guitar bass trong một dàn nhạc guitar.
Tom says he has never seen a UFO.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy UFO.
Tom didn't realize he had to leave.	Tom không nhận ra rằng mình phải rời đi.
I think Tom is a much better player than you.	Tôi nghĩ Tom là người chơi giỏi hơn bạn rất nhiều.
I think Tom was a little tired.	Tôi nghĩ Tom đã hơi mệt.
Last month Tom told me he was planning to retire.	Tháng trước Tom nói với tôi rằng anh ấy định nghỉ hưu.
Tom hoped Mary knew she needed to do everything John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm mọi thứ mà John đã yêu cầu cô ấy làm.
I don't think Tom will listen to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lắng nghe bạn.
I don't think you need to tell Tom what Mary said she would do.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết những gì Mary nói rằng cô ấy sẽ làm.
Maybe you shouldn't eat that.	Có lẽ bạn không nên ăn món đó.
Tom did a very stupid thing.	Tom đã làm một điều vô cùng ngu ngốc.
Tom says Mary doesn't have to eat anything she doesn't want.	Tom nói Mary không cần phải ăn bất cứ thứ gì cô ấy không muốn.
Tom was disrespectful, but not Mary.	Tom tỏ ra thiếu tôn trọng, nhưng Mary thì không.
I thought you wouldn't be able to do that.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
Tom doesn't know much about Mary.	Tom không biết nhiều về Mary.
Tom has been a teacher here for three years.	Tom đã là giáo viên ở đây được ba năm.
I don't believe anyone would do that.	Tôi không tin có ai sẽ làm điều đó.
I noticed an open bottle of whiskey on the table.	Tôi nhận thấy một chai rượu whisky mở trên bàn.
Tom told Mary not to add sugar.	Tom bảo Mary đừng thêm đường.
Tom can't afford to go camping this summer.	Tom không có khả năng đi cắm trại vào mùa hè này.
Don't lose your patience.	Đừng mất kiên nhẫn của bạn.
I don't know and I don't care.	Tôi không biết và tôi không quan tâm.
I didn't speak French the first time you met me.	Tôi đã không nói tiếng Pháp lần đầu tiên bạn gặp tôi.
Tom is probably still using it.	Tom có ​​thể vẫn đang sử dụng nó.
He worked hard to make up for his inexperience.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm của mình.
Free advice is not always good advice.	Lời khuyên miễn phí không phải lúc nào cũng là lời khuyên tốt.
The drunk driver spent a night in jail.	Người lái xe say rượu đã phải ngồi tù một đêm.
I don't really have a cold.	Tôi không thực sự bị cảm lạnh.
Tom says he has $300,000 in his safe.	Tom nói rằng anh ta có 300.000 đô la trong két sắt của mình.
We stayed at the hotel that Tom recommended.	Chúng tôi ở khách sạn mà Tom giới thiệu.
I see Tom carrying a can of gas.	Tôi thấy Tom mang theo một lon xăng.
Tom is someone Mary once met.	Tom là người mà Mary đã từng gặp.
Tom and Mary are both responsible for it.	Tom và Mary đều phải chịu trách nhiệm về nó.
Tom looks really crazy.	Tom trông thực sự điên cuồng.
Marilyn Monroe died at the age of 36.	Marilyn Monroe qua đời khi mới 36 tuổi.
Tom has decided that he will sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ ký hợp đồng.
I know Tom is not the one to do that.	Tôi biết Tom không phải là người nên làm điều đó.
Why are we not allowed to do that?	Tại sao chúng ta không được phép làm điều đó?
Give me a bunch of parsley.	Cho tôi một mớ rau mùi tây.
Tom retired on October 20, 2013.	Tom nghỉ hưu vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I want to be a good friend to you.	Tôi muốn trở thành một người bạn tốt với bạn.
Tom has to decide today.	Tom phải quyết định ngày hôm nay.
I think I'm ready now.	Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng ngay bây giờ.
Tom couldn't stop that from happening.	Tom không thể ngăn điều đó xảy ra.
I worry for Tom's safety.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của Tom.
You are very kind to show me the way.	Bạn rất tốt khi chỉ đường cho tôi.
You don't really care about me.	Bạn không thực sự quan tâm đến tôi.
How do you know what to do when that happens?	Làm thế nào bạn biết phải làm gì khi điều đó xảy ra?
I doubt Tom agreed to do it for Mary.	Tôi nghi ngờ Tom đã đồng ý làm điều đó cho Mary.
I hope that you are not injured.	Tôi hy vọng rằng bạn không bị thương.
I know Tom told Mary he couldn't do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom is not allowed to see his father.	Tom không được phép gặp cha mình.
The toilet stinks.	Nhà tiêu bốc mùi hôi thối.
Looks like Tom is going crazy.	Có vẻ như Tom đang nổi điên.
I heard a strange sound in the dead of night.	Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trong đêm khuya.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom didn't know Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó.
If no one is here, just leave a message.	Nếu không có ai ở đây, chỉ cần để lại tin nhắn.
Tom doesn't seem to do anything.	Tom dường như không làm gì cả.
He mustered up his courage and proposed to her.	Anh lấy hết can đảm và cầu hôn cô.
This morning Tom woke Mary earlier than usual.	Sáng nay Tom đánh thức Mary sớm hơn thường lệ.
I think Mary is very beautiful.	Tôi nghĩ Mary rất đẹp.
In my opinion, it is better to change the policy.	Theo tôi, tốt hơn là nên thay đổi chính sách.
We invited Tom to our party.	Chúng tôi đã mời Tom đến bữa tiệc của chúng tôi.
That's not what Tom wants you to do.	Đó không phải là những gì Tom muốn bạn làm.
Tom started doing that a few weeks ago.	Tom đã bắt đầu làm điều đó cách đây vài tuần.
I'm afraid it's all a lie.	Tôi e rằng tất cả chỉ là dối trá.
I'm much heavier than Tom.	Tôi nặng hơn Tom rất nhiều.
There is a fresh coat of paint on the door.	Có một lớp sơn mới trên cánh cửa.
I didn't know that you wouldn't be there.	Tôi không biết rằng bạn sẽ không ở đó.
I told Tom not to scream.	Tôi đã nói với Tom đừng hét lên.
Tom celebrated his thirtieth birthday in Boston.	Tom tổ chức sinh nhật lần thứ ba mươi ở Boston.
Curtains and floor mats match well.	Rèm cửa và thảm trải sàn rất phù hợp.
Fast! 	Nhanh!
We need to hide the cookies before Tom comes home, or he'll eat them all!	Chúng ta cần giấu những chiếc bánh quy trước khi Tom về nhà, nếu không anh ấy sẽ ăn hết chúng!
Tom probably doesn't know where Mary learned French.	Tom có ​​lẽ không biết Mary học tiếng Pháp ở đâu.
I think Tom might be here today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở đây hôm nay.
You don't need anything?	Bạn không cần bất cứ điều gì?
Tom knows that Mary is very unlikely to do what she is trying to do.	Tom biết rằng Mary rất khó có thể làm được những gì cô ấy đang cố gắng làm.
Tom is a mountain biker.	Tom là một người đi xe đạp leo núi.
Tom couldn't stop crying.	Tom không thể ngừng khóc.
I want to retract my previous statement.	Tôi muốn rút lại tuyên bố trước đây của mình.
Tom says he doesn't want to be alone with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ở một mình với Mary.
I will do that tomorrow.	Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom likes walruses, while Mary likes seals.	Tom thích hải mã, trong khi Mary thích hải cẩu.
I think Tom will plant those flowers near the oak tree.	Tôi nghĩ Tom sẽ trồng những bông hoa đó gần cây sồi.
I may need to stay in Australia until twenty.	Tôi có thể cần phải ở lại Úc cho đến khi hai mươi.
I think you've been compensated for that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được đền bù cho điều đó.
I'm afraid he can't.	Tôi e rằng anh ấy không làm được.
Tom won't do it again, will he?	Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa, phải không?
I know Tom as a janitor.	Tôi biết Tom là một người gác cổng.
Tom planted a tree when Mary was born.	Tom đã trồng một cái cây khi Mary được sinh ra.
We still have many ways to go.	Chúng tôi vẫn còn nhiều cách để đi.
The house stands out for its unusual shape.	Ngôi nhà nổi bật vì hình dáng khác thường.
It was not immediately clear what happened.	Không rõ ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra.
That's my money. 	Đó là tiền của tôi.
I can do whatever I want with it.	Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nó.
How was Tom?	Tom đã như thế nào?
Drinking warm milk will help you fall asleep.	Uống sữa ấm sẽ giúp bạn dễ ngủ.
I have reviewed it.	Tôi đã xem xét lại nó.
Tom sat down and took off the rollerblading.	Tom ngồi xuống và tháo trượt patin.
Just because you can do something doesn't mean you should.	Chỉ vì bạn có thể làm điều gì đó không có nghĩa là bạn nên làm.
I never saw Tom eat anything.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom ăn bất cứ thứ gì.
Tom will figure out what to do.	Tom sẽ tìm ra những gì phải làm.
I'm not an expert.	Tôi không phải là chuyên gia.
Tom seemed absolutely certain of himself.	Tom dường như hoàn toàn chắc chắn về bản thân.
Tom will probably be happy to do it for you.	Tom có ​​thể sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
If Mary's mother had not interfered in their marriage, Tom and Mary could have remained together.	Nếu mẹ của Mary không can thiệp vào cuộc hôn nhân của họ, Tom và Mary có thể vẫn ở bên nhau.
Tom says he knows that Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể giành chiến thắng.
He begged the judge for mercy.	Anh ta cầu xin quan tòa thương xót.
Tom is not a celebrity.	Tom không phải là một người nổi tiếng.
Tom didn't know that Mary was the one who did it.	Tom không biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom agrees to meet Mary in front of the laundromat.	Tom đồng ý gặp Mary trước tiệm giặt là.
I'm sure it's not Tom's umbrella.	Tôi chắc đó không phải là chiếc ô của Tom.
Wait for Tom.	Chờ Tom.
Tom says he will take care of Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc Mary.
Tom went there to board Mary's plane.	Tom đến đó để đáp máy bay của Mary.
Tom must have known that Mary wouldn't want to sing.	Tom hẳn đã biết Mary sẽ không muốn hát.
I always thought you and Tom were married.	Tôi luôn nghĩ rằng bạn và Tom đã kết hôn.
I don't know what it's like to be poor.	Tôi không biết nghèo là như thế nào.
Tom is a middle school teacher.	Tom là một giáo viên cấp hai.
I was just minding my own business when Tom started yelling at me.	Tôi chỉ đang lo chuyện riêng của mình thì Tom bắt đầu quát mắng tôi.
I know that you are just trying to help and I appreciate that.	Tôi biết rằng bạn chỉ đang cố gắng giúp đỡ và tôi đánh giá cao điều đó.
How is your new teacher?	Giáo viên mới của bạn như thế nào?
Tom bought us tickets.	Tom đã mua vé cho chúng tôi.
I think you know I'm just joking.	Tôi nghĩ rằng bạn biết tôi chỉ đang đùa.
Tom said that Mary thought he might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom waited for Mary all afternoon.	Tom đã đợi Mary cả buổi chiều.
I know Tom is a terrible loser.	Tôi biết Tom là một kẻ thất bại tồi tệ.
Is that all you have to tell me?	Đó là tất cả những gì bạn phải nói với tôi?
Don't tell anyone what I just said.	Đừng nói với ai những gì tôi vừa nói.
Tom was the only one who didn't laugh at Mary's joke.	Tom là người duy nhất không cười trước trò đùa của Mary.
I didn't notice that my wallet was gone until I got home.	Tôi đã không nhận thấy rằng ví của tôi đã biến mất cho đến khi tôi về nhà.
You are a very strange person.	Bạn là một người rất kỳ lạ.
You don't just look like Tom, you look like him.	Bạn không chỉ giống Tom, bạn còn giống anh ấy.
Tom opened the refrigerator.	Tom mở tủ lạnh.
Tom is still learning French.	Tom vẫn học tiếng Pháp.
Tom needs to understand what happened.	Tom cần phải hiểu rõ những gì đã xảy ra.
You don't have to tell me what happened if you don't want to.	Bạn không cần phải nói với tôi về những gì đã xảy ra nếu bạn không muốn.
I don't know how to thank you.	Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn các bạn.
Can't you go faster?	Bạn không thể đi nhanh hơn?
I don't know Tom as well as I know you.	Tôi không biết Tom cũng như tôi biết bạn.
Even without makeup, she is still very beautiful.	Ngay cả khi không trang điểm, cô ấy vẫn rất xinh đẹp.
You cannot choose your parents.	Bạn không thể chọn cha mẹ của bạn.
Tom likes to talk about butterflies.	Tom thích nói về bướm.
I'm not a rush person.	Tôi không phải là người vội vàng.
Tom didn't seem to be aware that he needed to do it.	Tom dường như không nhận thức được rằng anh cần phải làm điều đó.
What is your favorite yogurt brand?	Nhãn hiệu sữa chua yêu thích của bạn là gì?
Tom is not the one who helped me do that.	Tom không phải là người đã giúp tôi làm điều đó.
Tom asks Mary to explain her answer.	Tom yêu cầu Mary giải thích câu trả lời của cô ấy.
I just hit my head on something.	Tôi vừa đập đầu vào một cái gì đó.
Tom says that Mary is very rich.	Tom nói rằng Mary rất giàu có.
Tom says he doesn't believe Mary can do it without some help.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ nào đó.
I think Tom doesn't drink.	Tôi nghĩ rằng Tom không uống rượu.
You don't want to tell Tom what happened?	Bạn không muốn nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra?
I know Tom will probably do it later.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm điều đó sau này.
Tom says all is fine.	Tom nói rằng tất cả đều ổn.
How long has Tom been crying?	Tom đã khóc bao lâu rồi?
You should at least call Tom and tell him you'll be late.	Ít nhất bạn nên gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn sẽ đến muộn.
I will be punished for what I did.	Tôi sẽ bị trừng phạt vì những gì tôi đã làm.
If we don't hit the road early, we'll be stuck in the morning rush hour.	Nếu chúng ta không lên đường sớm, chúng ta sẽ bị kẹt vào giờ cao điểm buổi sáng.
Tom said he didn't think Mary would cry.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ khóc.
I want to believe that to be true.	Tôi muốn tin điều đó là sự thật.
Keep us in the loop.	Giữ chúng tôi trong vòng lặp.
I did stupid things.	Tôi đã làm những điều ngu ngốc.
I think I can find Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy Tom.
Tom deserves all he has.	Tom xứng đáng với tất cả những gì anh ấy có được.
Tom says he's sorry for causing you trouble.	Tom nói anh ấy xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bạn.
I decided to try to do it on my own.	Tôi đã quyết định cố gắng làm điều đó một mình.
Tom has gained 13 pounds.	Tom đã tăng 13 pound.
Tom was too scared to walk home alone.	Tom sợ quá không dám đi bộ về nhà một mình.
You would do it if Tom asked you to, right?	Bạn sẽ làm điều đó nếu Tom yêu cầu bạn, phải không?
Tom told me he wouldn't help us do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Why did Tom faint?	Tại sao Tom lại ngất xỉu?
She is a witch.	Cô ấy là một phù thủy.
I was going to give him the documents, but I forgot.	Tôi đã định đưa tài liệu cho anh ta, nhưng tôi đã quên mất.
Tom thought that Mary would be jealous.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ghen tị.
Tom and Mary take their privacy seriously.	Tom và Mary coi trọng quyền riêng tư của họ.
Maybe we shouldn't eat anymore.	Có lẽ chúng ta không nên ăn nữa.
Tom enlisted in the army.	Tom lên đường nhập ngũ.
I wouldn't be surprised if Tom did.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom làm vậy.
Tom saw Mary still sleeping.	Tom thấy Mary vẫn đang ngủ.
Without your advice, I would not have been successful.	Nếu không nhờ lời khuyên của bạn, tôi đã không thể thành công.
Tom finished the ice cream in the freezer.	Tom đã hoàn thành món kem trong tủ đông.
Tom wants help.	Tom muốn được hỗ trợ.
I have read all your posts.	Tôi đã đọc tất cả các bài viết của bạn.
Tom didn't seem as excited as Mary.	Tom có ​​vẻ không hào hứng như Mary.
That's what happened last time.	Đó là những gì đã xảy ra lần trước.
She tore a hole in her shirt.	Cô ấy đã xé một lỗ trên áo của mình.
There's a chance Tom will be there.	Có khả năng Tom sẽ ở đó.
I can't find the light switch.	Tôi không thể tìm thấy công tắc đèn.
Tom said that he thought Mary might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom is crying.	Tom đang khóc.
Do you think you will need Tom's help?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cần sự giúp đỡ của Tom không?
Tom not only broke his leg, but also suffered severe burns.	Tom không chỉ bị gãy chân mà còn bị bỏng nặng.
I know Tom is the one who has to tell Mary she needs to do it.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom was afraid that people would laugh at him.	Tom sợ mọi người cười nhạo mình.
I'm sorry I woke you up.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đánh thức bạn.
Doesn't that break the law?	Điều đó không vi phạm pháp luật sao?
Tom was unable to prove his theory.	Tom đã không thể chứng minh lý thuyết của mình.
We communicate through gestures.	Chúng tôi giao tiếp thông qua cử chỉ.
In fact, his dad lives alone in New York for work.	Thực tế là bố anh ấy sống một mình ở New York vì công việc.
Let's go eat tonight. 	Tối nay đi ăn nhé.
I'm too tired to cook.	Tôi quá mệt để nấu ăn.
Tom wants to go, but he can't.	Tom muốn đi, nhưng anh ấy không thể.
Don't forget your money.	Đừng quên tiền của bạn.
Both Tom and Mary were here yesterday.	Cả Tom và Mary đều ở đây ngày hôm qua.
A lot of girls don't like Tom.	Rất nhiều cô gái không thích Tom.
It seemed strange that the door was open when I got home.	Có vẻ lạ là cửa đã mở khi tôi về đến nhà.
You used to smoke, right?	Bạn đã từng hút thuốc, phải không?
Tom says he thinks Mary is in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở Úc.
Tom and Mary are in the coffee shop.	Tom và Mary đang ở trong quán cà phê.
We did well.	Chúng tôi đã làm tốt.
Now the plane has arrived in Boston.	Bây giờ máy bay đã đến Boston.
That won't convince me.	Điều đó sẽ không thuyết phục tôi.
I have a degree in mechanical engineering.	Tôi có bằng kỹ sư cơ khí.
Tom couldn't shake the feeling that Mary was hiding something from him.	Tom không thể lay chuyển được cảm giác Mary đang giấu anh điều gì đó.
I'm not one to suggest doing it this way.	Tôi không phải là người đề nghị làm theo cách này.
We know that you are there.	Chúng tôi biết rằng bạn đang ở đó.
I love Mary's perfume.	Tôi yêu nước hoa của Mary.
I felt nausea.	Tôi cảm thấy buồn nôn.
I think it's probably unethical to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có lẽ là phi đạo đức khi làm điều đó.
Don't you want Tom to buy that for you?	Bạn không muốn Tom mua cái đó cho bạn sao?
Doesn't that just make you angry?	Điều đó không chỉ khiến bạn tức giận sao?
Tom has been accused of setting fire to one of the buildings he owns.	Tom đã bị buộc tội phóng hỏa một trong những tòa nhà mà anh ta sở hữu.
A bucket list is a list of things you want to do before you die.	Danh sách nhóm là danh sách những việc bạn muốn làm trước khi chết.
You were in Australia in 2013, weren't you?	Bạn đã ở Úc vào năm 2013, phải không?
I only started working when it started to rain.	Tôi chỉ bắt đầu làm việc khi trời bắt đầu mưa.
Tom feels very tired after sleeping for so long.	Tom cảm thấy rất mệt mỏi sau khi ngủ quá lâu.
I really should help Tom.	Tôi thực sự nên giúp Tom.
Tom can do what he wants.	Tom có ​​thể làm những gì anh ấy muốn.
Did Tom call you?	Tom có ​​gọi cho bạn không?
Isn't that a risk?	Đó không phải là rủi ro?
We don't want to scare Tom.	Chúng tôi không muốn làm Tom sợ.
We both lied to you.	Cả hai chúng tôi đều đã nói dối bạn.
Tom spent three nights with us.	Tom đã dành ba đêm với chúng tôi.
I told Tom all about you.	Tôi đã nói với Tom tất cả về bạn.
You have to let me in there.	Bạn phải để tôi vào đó.
I didn't tell Tom what could happen.	Tôi không nói với Tom điều gì có thể xảy ra.
Tom said that Mary would probably be gone by the time we got there.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
You can't tell Tom not to go.	Bạn không thể nói Tom đừng đi.
I will buy a pen for Tom.	Tôi sẽ mua một cây bút cho Tom.
Take precautions.	Hãy đề phòng.
Just by looking through the window, you can tell the house belongs to a hoarder.	Chỉ cần nhìn qua cửa sổ, bạn có thể biết ngôi nhà thuộc về một người tích trữ.
You will love it, trust me.	Bạn sẽ thích nó, tin tôi đi.
Tom told Mary that he was going.	Tom nói với Mary rằng anh ấy định đi.
It would be lonely here without Tom.	Ở đây sẽ rất cô đơn nếu không có Tom.
We can't let Tom have that diamond.	Chúng ta không thể để Tom có ​​viên kim cương đó.
The boy wasn't as bad as he thought.	Cậu bé không tệ như anh ta tưởng.
I'm sorry I woke you up.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đánh thức bạn.
Tom says he's glad Mary wasn't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary không bị thương.
Tom eats very quickly.	Tom ăn rất nhanh.
Tom baked Mary an apple pie.	Tom nướng cho Mary một chiếc bánh táo.
Skydiving is not a fun idea for me.	Nhảy dù không phải là ý tưởng vui của tôi.
Tom seemed reluctant.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng.
Tom didn't think it was possible that Mary was still at home.	Tom không nghĩ rằng có khả năng Mary vẫn ở nhà.
I know that Tom knows why you're doing it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
She's only known him for two weeks.	Cô ấy mới biết anh ta được hai tuần.
I think Tom wants to know.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn biết.
I don't think Tom would hesitate to do that.	Tôi không nghĩ Tom lại do dự khi làm điều đó.
Tom went straight home after the party.	Tom về thẳng nhà sau bữa tiệc.
I hope this isn't the last time we do this.	Tôi hy vọng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta làm điều này.
Maybe it's time for you to decide what you're going to do after Tom leaves.	Có lẽ đã đến lúc bạn quyết định mình sẽ làm gì sau khi Tom rời đi.
Tom said he plans to stay until Monday.	Tom cho biết anh ấy có kế hoạch ở lại cho đến thứ Hai.
Tom approached Mary.	Tom đến gần Mary.
Is Tom scared?	Tom có ​​sợ không?
How do you know Tom is not in Australia?	Làm sao bạn biết Tom không ở Úc?
Coolidge won the 1924 election with ease.	Coolidge đã thắng cuộc bầu cử năm 1924 một cách dễ dàng.
Tom didn't do it because he was sick.	Tom không làm vậy vì anh ấy bị ốm.
Mary is wearing a pink dress.	Mary đang mặc một chiếc váy màu hồng.
Tom has abused our trust.	Tom đã lạm dụng lòng tin của chúng tôi.
I will do all I can to make up for you.	Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho bạn.
I think that will work.	Tôi nghĩ điều đó sẽ hiệu quả.
My boyfriend refuses to use the microwave.	Bạn trai tôi từ chối sử dụng lò vi sóng.
Tom is blind in his right eye.	Tom bị mù mắt phải.
I know Tom didn't know you didn't do it.	Tôi biết Tom không biết bạn đã không làm điều đó.
Tom needs the truth.	Tom cần sự thật.
Tom couldn't understand why no one else wanted to go to the zoo.	Tom không thể hiểu tại sao không ai khác muốn đến sở thú.
I told Tom not to go out after dark.	Tôi đã nói với Tom đừng ra ngoài sau khi trời tối.
It is a touching story.	Đó là một câu chuyện cảm động.
Tom is quite fluent in French.	Tom thông thạo khá nhiều tiếng Pháp.
I'm not the only one who knows how to do this.	Tôi không phải là người duy nhất biết cách làm điều này.
Tom's mother is older than me.	Mẹ của Tom lớn tuổi hơn tôi.
You are old enough to take care of yourself.	Bạn đã đủ lớn để tự lo cho bản thân.
I wanted to try that new restaurant on Park Street.	Tôi muốn thử nhà hàng mới đó trên Phố Park.
Tom had to learn to walk again.	Tom lại phải học cách đi lại.
Tom still has all the letters that Mary sent him.	Tom vẫn còn giữ tất cả các bức thư mà Mary đã gửi cho anh ta.
It's likely I'll be the one to do it.	Có khả năng tôi sẽ là người phải làm điều đó.
The dog was crossing the street when a bus ran over it.	Chú chó đang băng qua đường thì bị một chiếc xe buýt cán qua.
I know Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
For all I know, he was born in Italy.	Đối với tất cả những gì tôi biết, anh ấy sinh ra ở Ý.
I have digestive problems.	Tôi có vấn đề về tiêu hóa.
Tom volunteered to go to Australia.	Tom tình nguyện đi Úc.
I'm not your girlfriend anymore.	Em không còn là bạn gái của anh nữa.
I don't want to sleep anymore.	Tôi không muốn ngủ nữa.
Tom wondered why that happened.	Tom tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra.
There's still one more question that you haven't answered yet.	Vẫn còn một câu hỏi nữa mà bạn chưa trả lời được.
Tom knew Mary had to do it.	Tom đã biết Mary phải làm điều đó.
Sitting next to each other on the bus.	Cùng ngồi cạnh nhau trên xe buýt.
You know how I feel about you, don't you?	Bạn biết tôi cảm thấy thế nào về bạn, phải không?
He recounted how he escaped.	Anh ta đã kể lại việc anh ta đã trốn thoát như thế nào.
They have been mining iron in this town for 350 years.	Họ đã khai thác sắt ở thị trấn này trong 350 năm.
He didn't even know that she was sick.	Anh thậm chí còn không biết rằng cô đang bị bệnh.
You need a celebration.	Bạn cần một lễ kỷ niệm.
I went to Boston in 2013.	Tôi đã đến Boston vào năm 2013.
Tonight I will have dinner with Tom and his family.	Tối nay tôi sẽ ăn tối với Tom và gia đình anh ấy.
You need to turn the door handle to the right.	Bạn cần xoay tay nắm cửa sang bên phải.
I start my day with a big cup of coffee.	Tôi bắt đầu ngày mới với một cốc cà phê lớn.
Tom says they won't let him do that anymore.	Tom nói rằng họ sẽ không cho phép anh ta làm điều đó nữa.
Strangely, I didn't feel any pain at all.	Thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả.
Tom says he has no plans to be there.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó.
I don't think they expected us to arrive so soon.	Tôi không nghĩ rằng họ mong đợi chúng tôi đến sớm như vậy.
Not only did Tom visit Boston, he also visited Chicago.	Tom không chỉ đến thăm Boston, anh ấy còn đến thăm cả Chicago.
There's something Tom wants to tell you.	Có điều gì đó mà Tom muốn nói với bạn.
Tom and I are planning to visit Australia together.	Tom và tôi đang lên kế hoạch đến thăm Úc cùng nhau.
What's the matter, Tom?	Có chuyện gì vậy, Tom?
Tom says he might not learn French anymore.	Tom nói rằng anh ấy có thể không học tiếng Pháp nữa.
Tom dropped his pencil.	Tom đánh rơi bút chì.
What if they are wrong?	Nếu họ sai thì sao?
Tom bought flowers for his mother for Mother's Day.	Tom đã mua hoa tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ.
I suspect Tom and Mary are just being sarcastic.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary chỉ đang mỉa mai.
I think you should do it.	Tôi nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
Tom didn't say why he did it.	Tom không nói tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I think Tom still has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn phải làm điều đó.
Tom remembers that Mary is very cute.	Tom nhớ rằng Mary rất dễ thương.
The bus was empty, except for an elderly woman.	Xe buýt vắng tanh, ngoại trừ một người phụ nữ lớn tuổi.
I can't disagree with Tom.	Tôi không thể không đồng ý với Tom.
A hip injury 3 years ago is the reason Tom limps.	Chấn thương hông cách đây 3 năm là lý do khiến Tom đi khập khiễng.
I hope I didn't interrupt anyone.	Tôi hy vọng tôi không làm gián đoạn bất cứ ai.
I didn't tell Tom I was going to wait until Monday to do it.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
It didn't take long for Tom to do it.	Tom không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom didn't go to college, did he?	Tom không học đại học phải không?
You don't seem to like me anymore.	Bạn dường như không còn thích tôi nữa.
I know I'm alone in this.	Tôi biết tôi chỉ có một mình trong việc này.
Tom threw a stone at the dog.	Tom ném một hòn đá vào con chó.
I'm afraid we have a bit of a problem.	Tôi e rằng chúng ta có một chút vấn đề.
Tom's ankle is broken.	Mắt cá chân của Tom bị gãy.
Tom notices everything.	Tom để ý mọi thứ.
Tom didn't think Mary would be ready.	Tom không nghĩ Mary sẽ sẵn sàng.
Tom and his family have moved to a new house.	Tom và gia đình đã chuyển đến một ngôi nhà mới.
Don't leave Tom alone for a minute.	Đừng để Tom một mình một phút nào.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật kinh tởm.
You have to call me tomorrow.	Bạn phải gọi cho tôi vào ngày mai.
Where did Tom put his umbrella?	Tom đã để ô ở đâu?
Somehow, I didn't feel like rushing. 	Bằng cách nào đó, tôi không cảm thấy muốn vội vàng.
I have enough time.	Tôi có đủ thời gian.
You didn't realize I knew how to do it, did you?	Bạn đã không nhận ra tôi biết cách làm điều đó, phải không?
I'll get some air.	Tôi sẽ lấy một chút không khí.
Tom says he wants to be a pharmacist.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một dược sĩ.
Tom is thinking about telling Mary that he loves her.	Tom đang nghĩ về việc nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
I know that you are still crazy.	Tôi biết rằng bạn vẫn còn điên.
Do you think you've grown up?	Bạn có nghĩ rằng bạn đã trưởng thành?
You should do what Tom says.	Bạn nên làm những gì Tom nói.
They are thirsty.	Họ khát.
I won't waste time waiting for Tom.	Tôi sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi Tom.
Tom will buy bread.	Tom sẽ mua bánh mì.
I didn't think Tom would be so happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui vẻ như vậy.
We will be signing a new lease next week.	Chúng tôi sẽ ký hợp đồng thuê mới vào tuần tới.
Tom said he thought he could do it for me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó cho tôi.
Tell Tom I'm not ready.	Nói với Tom rằng tôi chưa sẵn sàng.
Tom started to say something, and then changed his mind.	Tom bắt đầu nói điều gì đó, và sau đó đổi ý.
Jackson's men started leaving the next morning.	Người của Jackson bắt đầu rời đi vào sáng hôm sau.
I know that you gave Tom money.	Tôi biết rằng bạn đã cho Tom tiền.
I couldn't stay any longer.	Tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.
I told Tom I didn't think I could buy what I needed unless he lent me $30.	Tôi nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể mua những thứ mình cần trừ khi anh ấy cho tôi vay 30 đô la.
Why don't you ask Tom for help?	Tại sao bạn không nhờ Tom giúp?
Tom says he thinks there is no life on Mars.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có sự sống trên sao Hỏa.
Tom says he is at home.	Tom nói rằng anh ấy đang ở nhà.
We are not allowed to eat.	Chúng tôi không được phép ăn.
Tom is just himself.	Tom chỉ là chính mình.
I'm being frank with you.	Tôi đang thẳng thắn với bạn.
That's what I like about Boston.	Đó là điều tôi thích ở Boston.
You're not in trouble, are you?	Bạn không gặp rắc rối, phải không?
I assume you want to come.	Tôi cho rằng bạn muốn đến.
I don't think Tom will be here.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây.
That makes no sense to me.	Điều đó không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Tom is clearly doubtful.	Tom rõ ràng là nghi ngờ.
I don't think there is a market for that.	Tôi không nghĩ rằng có một thị trường cho điều đó.
I think it's just a metaphor.	Tôi nghĩ đó chỉ là một phép ẩn dụ.
I know that you are telling the truth.	Tôi biết rằng bạn đang nói sự thật.
I wonder if this is really worth doing.	Tôi tự hỏi liệu điều này có thực sự đáng làm hay không.
Aren't you happy we're here?	Bạn không vui vì chúng tôi ở đây?
Golf is not my cup of tea.	Golf không phải là tách trà của tôi.
You must be over 18 years old to drive.	Bạn phải trên 18 tuổi mới được lái xe.
How do lasers work?	Laser hoạt động như thế nào?
I still want to do it with Tom.	Tôi vẫn muốn làm điều đó với Tom.
Is there an easy way to get there without using toll roads?	Có cách nào dễ dàng đến đó mà không cần sử dụng đường thu phí không?
It is not a volunteer position.	Đó không phải là một vị trí tình nguyện.
Did Tom tell you how long it took him to do it?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy đã mất bao lâu để làm điều đó không?
I think I can fit you in my schedule.	Tôi nghĩ tôi có thể phù hợp với bạn trong lịch trình của tôi.
I promised Tom last week that I would do it.	Tôi đã hứa với Tom tuần trước là tôi sẽ làm điều đó.
He went to see her while she was staying in London.	Anh ấy đã đến gặp cô ấy khi cô ấy ở lại London.
I think Tom will not suspect.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không nghi ngờ.
Tom couldn't buy anything.	Tom không thể mua được bất cứ thứ gì.
Tom is short of money.	Tom đang thiếu tiền.
There is little chance of staying slim unless you follow a diet.	Có rất ít cơ hội để giữ được vóc dáng mảnh mai, trừ khi bạn áp dụng chế độ ăn kiêng.
You look like you're stuck.	Bạn trông giống như bạn đang bị mắc kẹt.
I am very grateful for what you did.	Tôi rất biết ơn những gì bạn đã làm.
Tom knows this city very well.	Tom biết rất rõ về thành phố này.
There will probably be a lot of opportunities for you to do that.	Có lẽ sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn làm được điều đó.
Tom gave me Mary's phone number.	Tom đã cho tôi số điện thoại của Mary.
Tom knows who they are.	Tom biết họ là ai.
Tom's leg was badly burned.	Chân của Tom bị bỏng nặng.
Tom's dog loves to get the balls.	Con chó của Tom thích lấy những quả bóng.
I met Tom in Australia last weekend.	Tôi đã gặp Tom ở Úc vào cuối tuần trước.
I am well aware of the risks.	Tôi nhận thức rõ rủi ro.
Tom and I were busy yesterday and couldn't go.	Tom và tôi hôm qua bận và không thể đi được.
I don't think Tom will be forgiven for doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được tha thứ cho việc làm đó.
You must go to bed.	Bạn phải đi ngủ.
This bike belongs to you, right?	Chiếc xe đạp này thuộc về bạn, phải không?
I don't think you can change it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thay đổi nó.
Tom knows that doing that is not a good idea.	Tom biết rằng làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom lent me all the money he had.	Tom đã cho tôi mượn tất cả số tiền anh ấy có.
Tom said he wished he could figure out how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước mình có thể tìm ra cách để làm điều đó.
There is an important link between these two.	Có một liên kết quan trọng giữa hai điều này.
Tom and Mary are best friends.	Tom và Mary là những người bạn tốt nhất của nhau.
Tom was still wearing his pajamas when I went to his house yesterday afternoon.	Tom vẫn mặc bộ đồ ngủ khi tôi đến nhà anh ấy vào chiều hôm qua.
Tom dropped out of college and became a truck driver.	Tom đã bỏ học đại học và trở thành một tài xế xe tải.
Tom grabbed Mary's fishing rod to help her pull the fish in.	Tom nắm lấy cần câu của Mary để giúp cô kéo con cá vào.
I can say that you want to go home.	Tôi có thể nói rằng bạn muốn về nhà.
I think Tom didn't win.	Tôi nghĩ Tom đã không thắng.
The car hit the railing and rolled down the hill.	Chiếc ô tô đâm vào lan can và lăn xuống đồi.
Your approach is much better than Tom's.	Cách làm của bạn tốt hơn nhiều so với cách làm của Tom.
I wouldn't help you even if I could.	Tôi sẽ không giúp bạn ngay cả khi tôi có thể.
Tom won't tell me anything.	Tom sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì.
I spent all day growing corn.	Tôi đã dành cả ngày để trồng ngô.
Do to others as you would do to them.	Làm với người khác như bạn sẽ làm với họ.
Do you have a hammer to lend me?	Bạn có cái búa cho tôi mượn không?
You can't expect me to do that.	Bạn không thể mong đợi tôi làm điều đó.
I am 25 years old.	Tôi 25 tuổi.
I'm not sure who I should give this to.	Tôi không chắc mình nên đưa cái này cho ai.
During a recession, people often only buy things they really need, like food.	Trong thời kỳ suy thoái, mọi người thường chỉ mua những thứ họ thực sự cần, như thực phẩm.
I think it will be a bit of a problem.	Tôi nghĩ nó sẽ có một chút vấn đề.
This year is hotter than last year.	Năm nay nóng hơn năm ngoái.
I doubt that Tom is capable of doing that today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has at least three gunshot wounds.	Tom có ​​ít nhất ba vết thương do đạn bắn.
You should have seen the look on Tom's face when I told him what happened.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi tôi nói với anh ấy về những gì đã xảy ra.
I'm not wearing that stupid outfit.	Tôi không mặc bộ trang phục ngu ngốc đó.
Tom lied about how much he weighed.	Tom đã nói dối về việc anh ta nặng bao nhiêu.
Do you think Tom is too young to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom còn nhỏ để làm điều đó không?
Tom doesn't care if Mary does her homework or not.	Tom không quan tâm Mary có làm bài tập về nhà hay không.
Tom decided to cut down on saturated fat.	Tom quyết định cắt giảm chất béo bão hòa.
I think Beethoven is the greatest composer that ever lived.	Tôi nghĩ Beethoven là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất từng sống.
He hadn't been to the office for five minutes before he told us what to do.	Anh ấy chưa đến văn phòng năm phút trước khi anh ấy bảo chúng tôi phải làm gì.
Tom tried to lend you a hand.	Tom đã cố gắng giúp bạn một tay.
When I first met Tom, he was only thirteen years old.	Lần đầu tiên tôi gặp Tom, anh ấy chỉ mới mười ba tuổi.
Tom works in a sawmill.	Tom làm việc trong một xưởng cưa.
Tom leaned out the window and waved.	Tom nhoài người ra ngoài cửa sổ và vẫy tay.
I have nothing to tell you.	Tôi không có gì để nói với bạn.
What do Tom and Mary do together?	Tom và Mary làm những việc gì cùng nhau?
Tom says Mary won't cry.	Tom nói Mary sẽ không khóc.
Three days later, Tom died.	Ba ngày sau, Tom chết.
I don't know that I shouldn't try to do it alone.	Tôi không biết rằng tôi không nên thử làm điều đó một mình.
I'll probably be the last to do it.	Tôi có lẽ sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
How long do you think it will take to reach our goal?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để đạt được mục tiêu của chúng ta?
I think Tom wants Mary's job.	Tôi nghĩ Tom muốn công việc của Mary.
I don't know why I need to do that.	Tôi không biết tại sao tôi cần phải làm điều đó.
Tom will probably be impressed.	Tom có ​​thể sẽ rất ấn tượng.
How long does it take to walk from here to your house?	Mất bao lâu để đi bộ từ đây đến nhà của bạn?
What do Tom's sisters do?	Các chị của Tom làm nghề gì?
He compared the clone to the original.	Anh ta so sánh bản nhái với bản gốc.
I hope Tom knows how to do that.	Tôi hy vọng Tom biết cách làm điều đó.
You are a difficult person to please.	Bạn là một người khó làm hài lòng.
If you feed a stray cat, they will keep coming back.	Nếu bạn cho mèo đi lạc ăn, chúng sẽ tiếp tục quay lại.
Let me handle Tom, OK?	Để tôi xử lý Tom, OK?
I knew that Tom would have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom says that John is his twin brother.	Tom nói rằng John là anh em sinh đôi của mình.
Who knows what we'll find in the attic?	Ai biết chúng ta sẽ tìm thấy gì trên gác mái?
There was no place for us to sit down.	Không có chỗ cho chúng tôi ngồi xuống.
A few days later, Tom found a new job.	Vài ngày sau, Tom tìm được công việc mới.
I want Tom to do it alone.	Tôi muốn Tom làm điều đó một mình.
Those who can't do it, teach.	Ai không làm được thì dạy.
Has Tom signed the contract yet?	Tom đã ký hợp đồng chưa?
Tom sat down again.	Tom lại ngồi xuống.
I guess I'm used to it.	Tôi đoán là tôi đã quen với nó.
Does Tom still play tennis?	Tom vẫn chơi quần vợt chứ?
I will never go back to Australia again.	Tôi sẽ không bao giờ trở lại Úc nữa.
Tom never goes out.	Tom không bao giờ ra ngoài.
I support Tom.	Tôi ủng hộ Tom.
Tom won't like this one bit.	Tom sẽ không thích điều này một chút.
I know that Tom knows who can and who can't.	Tôi biết rằng Tom biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Are you there, Tom?	Bạn có ở đó không, Tom?
I don't care who Tom gave this to.	Tôi không quan tâm Tom đưa cái này cho ai.
We need Tom's help.	Chúng ta cần Tom giúp đỡ.
That really sounds appealing.	Điều đó thực sự nghe hấp dẫn.
Tom is a skilled horseman.	Tom là một kỵ sĩ lão luyện.
Why is Tom helping me?	Tại sao Tom lại giúp tôi?
That was probably Tom's point of view.	Đó có lẽ là quan điểm của Tom.
Absolutely no chance of that happening.	Hoàn toàn không có cơ hội nào xảy ra.
Tom put the suitcase in the trunk of the car.	Tom cất va li vào cốp xe.
Tom is underage.	Tom chưa đủ tuổi.
Can you recommend a place to stay in Boston?	Bạn có thể giới thiệu một nơi để ở tại Boston?
I'm old enough to know better.	Tôi đủ lớn để biết rõ hơn.
Tom became seriously ill after eating the dinner that Mary had prepared for him.	Tom bị ốm nặng sau khi ăn bữa tối mà Mary đã chuẩn bị cho anh.
Provide water for the thirsty and food for the hungry.	Cung cấp nước cho người khát và thức ăn cho người đói.
Where does Tom need to do it?	Tom cần làm điều đó ở đâu?
I'm glad your team won the game.	Tôi rất vui vì đội của bạn đã thắng trò chơi.
That is for you to decide.	Đó là do bạn quyết định.
Tom has submitted his resignation.	Tom đã nộp đơn từ chức.
Why does Tom want to collaborate with us?	Tại sao Tom muốn cộng tác với chúng tôi?
I know Tom is not a pitcher. 	Tôi biết Tom không phải là người ném bóng.
I think he's the one who caught it.	Tôi nghĩ anh ấy là người bắt được.
Tom told me he has information about your son.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thông tin về con trai của bạn.
Tom fell asleep waiting for Mary.	Tom đã ngủ quên chờ Mary.
Tom ran down the hallway.	Tom chạy dọc hành lang.
Tom earned his doctorate in Boston.	Tom lấy bằng tiến sĩ ở Boston.
Tom asked to join.	Tom yêu cầu tham gia.
Tom asked me who taught me how to drive.	Tom hỏi tôi ai đã dạy tôi cách lái xe.
She has some cookies to keep her hunger at bay until dinner.	Cô ấy có một số bánh quy để giữ cơn đói cho đến bữa tối.
Tom is a bad driver.	Tom là một người lái xe tồi.
I don't think Tom realizes how long it took us to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận ra chúng ta đã mất bao lâu để làm điều đó.
Tom won't be here anytime soon.	Tom sẽ không đến đây sớm.
Tom really weighs a lot.	Tom thực sự nặng rất nhiều.
Tom doesn't seem serious at all.	Tom không có vẻ gì là nghiêm túc cả.
I think Tom didn't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom and John both became fathers when they were in their thirties.	Tom và John đều trở thành cha khi họ ngoài 30 tuổi.
Tom was very sure Mary wanted to do it.	Tom rất chắc chắn Mary muốn làm điều đó.
Tom will be taking a French class this semester.	Tom sẽ tham gia một lớp học tiếng Pháp trong học kỳ này.
I think Tom might be mad at me.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giận tôi.
Is the road wide enough for two-way traffic?	Đường có đủ rộng cho hai chiều lưu thông không?
Tom has too much common sense to do what Mary asks him to do.	Tom có ​​quá nhiều lẽ thường để làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom has been arrested three times this year.	Tom đã bị bắt ba lần trong năm nay.
Traffic has been halted.	Giao thông đã bị tạm dừng.
Tom seems to be in trouble.	Tom dường như đang gặp rắc rối.
Tom told us all about you.	Tom đã nói với chúng tôi tất cả về bạn.
We better not stay up too late tonight.	Tốt hơn là chúng ta không nên thức quá khuya vào tối nay.
It's probably a good thing that Tom didn't do it.	Đó có lẽ là một điều tốt mà Tom đã không làm điều đó.
I can't say anything more to you.	Tôi không thể nói gì hơn với bạn.
If you leave the house a little earlier, you will arrive on time.	Nếu bạn rời nhà sớm hơn một chút, bạn sẽ đến đúng giờ.
Tom was the only one who didn't sing.	Tom là người duy nhất không hát.
Hold me closer, Tom.	Giữ tôi gần hơn, Tom.
Can you think of a better way to do this?	Bạn có thể nghĩ ra cách tốt hơn để làm điều này không?
I convinced Tom not to do it today.	Tôi đã thuyết phục Tom không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that he thought Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom suggested we visit Boston.	Tom đề nghị chúng tôi đến thăm Boston.
I don't understand why we should do that.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta nên làm như vậy.
Tom knows all his neighbors.	Tom biết tất cả những người hàng xóm của mình.
Tom just wanted it to end as soon as possible.	Tom chỉ muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.
I don't know what to do.	Tôi không biết cần phải làm gì.
Tom was waiting at the gate.	Tom đã đợi ở cổng.
Tom said that he thought Mary would win.	Tom nói rằng anh đã cho rằng Mary sẽ thắng.
I remember what Tom was like.	Tôi nhớ Tom đã từng như thế nào.
The whole team sucks, but Tom is the worst of them all.	Cả đội đều tệ, nhưng Tom là người tệ nhất trong số họ.
Is Tom a French teacher?	Tom có ​​phải là giáo viên tiếng Pháp không?
Looks like you two had a problem in Australia.	Có vẻ như hai bạn đã gặp vấn đề ở Úc.
I know Tom is a very talented chess player.	Tôi biết Tom là một người chơi cờ rất tài năng.
Will you return this pen to me when you're done?	Bạn sẽ trả lại cây bút này cho tôi khi bạn làm xong chứ?
Communists under Vladimir Lenin came to power soon after and founded the Soviet Union.	Những người cộng sản dưới thời Vladimir Lenin đã lên nắm quyền ngay sau đó và thành lập Liên Xô.
Tom, come here quick!	Tom, đến đây nhanh lên!
This is a wake-up call for Tom.	Đây là một lời cảnh tỉnh cho Tom.
Tom pushed Mary off the diving board.	Tom đẩy Mary ra khỏi ván lặn.
That's why I'm not surprised.	Đó là lý do tại sao tôi không ngạc nhiên.
You asked Tom why he did that, right?	Bạn đã hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy, phải không?
This is my first time visiting Australia.	Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Úc.
Let's look at these issues one at a time.	Chúng ta hãy xem xét những vấn đề này tại một thời điểm.
I know that Tom can't do that.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom left the room.	Tom rời khỏi phòng.
I have a craving for fresh fruit.	Tôi có một cảm giác thèm ăn trái cây tươi.
I didn't know that Tom didn't do that anymore.	Tôi không biết rằng Tom đã không làm điều đó nữa.
Tom was my roommate last year.	Tom là bạn cùng phòng của tôi năm ngoái.
Tom will always remember you.	Tom sẽ luôn nhớ đến bạn.
We have two dogs. 	Chúng tôi có hai con chó.
One black and one white.	Một màu đen và một màu trắng.
I know that Tom went to Australia. 	Tôi biết rằng Tom đã đến Úc.
I wonder if Mary will go.	Tôi tự hỏi liệu Mary có đi không.
It was Tom that Mary wanted to talk to.	Đó là Tom mà Mary muốn nói chuyện.
Tom delivers pizza.	Tom giao pizza.
Tom has a lot of hobbies.	Tom có ​​rất nhiều sở thích.
The discovery of truth remains the sole goal of science.	Việc khám phá ra sự thật vẫn là mục tiêu duy nhất của khoa học.
I don't think Tom will be upset.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó chịu.
Tom likes both meat and fish.	Tom thích cả thịt và cá.
Why don't we see if we can help Tom?	Tại sao chúng ta không xem liệu chúng ta có thể giúp Tom không?
Why didn't you call earlier?	Tại sao bạn không gọi sớm hơn?
I think it's time for me to leave.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải ra đi.
Tom doesn't swim as often as Mary.	Tom không bơi thường xuyên như Mary.
I'm not used to getting up so early.	Tôi không quen dậy sớm như vậy.
Tom will be there in an hour.	Tom sẽ đến đó trong một giờ nữa.
I knew Tom knew Mary would do it for him.	Tôi biết Tom biết Mary sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom says he thinks you're stupid.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bạn thật ngu ngốc.
Tom doesn't think Mary is difficult to get along with.	Tom không nghĩ Mary khó hòa hợp.
Tom has always dreamed of being a father.	Tom luôn mơ ước được làm cha.
Tom thought that Mary wouldn't like to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
I advise you not to tell Tom about it.	Tôi khuyên bạn không nên nói với Tom về điều đó.
We can always try.	Chúng tôi luôn có thể cố gắng.
Tom Jackson was executed for treason.	Tom Jackson bị xử tử vì tội phản quốc.
Tom needs someone who speaks French to help him.	Tom cần ai đó nói tiếng Pháp để giúp anh ấy.
It's not known if Tom knows Mary doesn't speak French.	Không biết Tom có ​​biết Mary không nói được tiếng Pháp hay không.
I think Tom is just curious.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ tò mò.
Somehow, we made it home, even though we were very drunk.	Bằng cách nào đó, chúng tôi đã về được nhà, mặc dù chúng tôi rất say.
My first day at university was pretty boring.	Ngày đầu tiên của tôi ở trường đại học khá nhàm chán.
Tom says he knows he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
Tom told me he was frustrated.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nản lòng.
A storm is about to happen.	Một cơn bão sắp xảy ra.
I have had no cravings this summer.	Tôi đã không còn cảm giác thèm ăn trong mùa hè này.
I'm reading Tom's message.	Tôi đang đọc tin nhắn của Tom.
Aren't you happy, Tom?	Bạn không vui sao, Tom?
Tom was never in Boston.	Tom chưa bao giờ ở Boston.
What makes you think Tom is Mary's boyfriend?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom là bạn trai của Mary?
Prices skyrocketed like never before.	Giá tăng vọt chưa từng có.
Tom knows Mary won't eat spinach.	Tom biết Mary sẽ không ăn rau bina.
I should tell Tom I love him.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
I know that Tom is a dentist.	Tôi biết rằng Tom là một nha sĩ.
They get scared when they see ghosts.	Họ sợ hãi khi nhìn thấy bóng ma.
Tom loves sailing.	Tom thích chèo thuyền.
Tom didn't know if he should go to the party or not.	Tom không biết mình có nên đi dự tiệc hay không.
Tom knows what he's looking for.	Tom biết những gì anh ấy đang tìm kiếm.
My left arm is not very well.	Cánh tay trái của tôi không khỏe lắm.
I bet I'm not the only one who knows how to do this.	Tôi cá rằng tôi không phải là người duy nhất biết cách làm điều này.
Tom is not ambitious.	Tom không tham vọng.
He kept repeating the same recording over and over until I had to leave the room.	Anh ấy cứ lặp đi lặp lại cùng một bản thu âm cho đến khi tôi phải rời khỏi phòng.
Do you think there's a chance you could do it?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội bạn có thể làm được điều đó không?
Tom was tired and fell into a heavy sleep.	Tom mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Tom won't tell us anything about him.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về anh ấy.
Tom is weaving a rug.	Tom đang dệt một tấm thảm.
I'm still on duty.	Tôi vẫn đang làm nhiệm vụ.
Whatever you do, don't let Tom see you do it.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom thấy bạn làm điều đó.
I know that Tom is not a good French speaker.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi.
You are not ready for this.	Bạn chưa sẵn sàng cho việc này.
I think Tom is drinking beer or wine, but I don't really know.	Tôi nghĩ rằng Tom đang uống bia hoặc rượu, nhưng tôi không thực sự biết.
You only aggravate the situation.	Bạn chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.
Two months have passed since he went to France.	Đã hai tháng trôi qua kể từ khi anh ấy sang Pháp.
Mary fell in love with a boy from Boston.	Mary yêu một chàng trai đến từ Boston.
Tom joined the navy.	Tom đã gia nhập hải quân.
Did you see the look on Tom's face when Mary said that?	Bạn có thấy vẻ mặt của Tom khi Mary nói vậy không?
I really didn't want to tell Tom where I was.	Tôi thực sự không muốn nói cho Tom biết tôi đã ở đâu.
Tom tried to open the door, but it was locked.	Tom đã cố gắng mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
Tom says he doesn't need the money.	Tom nói rằng anh ấy không cần tiền.
This is ours, right?	Đây là của chúng ta, phải không?
I think you have wasted too much time watching TV.	Tôi nghĩ rằng bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian để xem TV.
Don't let them have me.	Đừng để họ có được tôi.
We saw a jet flying across the sky.	Chúng tôi nhìn thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua bầu trời.
Do I remind you of one of those friends you left behind?	Tôi có làm bạn nhớ đến một trong những người bạn đã bỏ lại phía sau không?
Last night, I was so tired that I fell asleep while turning on the TV.	Tối qua, tôi quá mệt mỏi nên đã lăn ra ngủ khi bật TV.
Tom needs your attention.	Tom cần sự chú ý của bạn.
It is true that Tom is very lucky.	Đúng là Tom rất may mắn.
I didn't make much money doing that.	Tôi đã không kiếm được nhiều tiền khi làm điều đó.
I know I'm not ready to do that yet.	Tôi biết tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể thắng.
In that regard, he and I disagree.	Về vấn đề đó, tôi và anh ấy không đồng ý.
That sounds hopeful.	Điều đó nghe có vẻ hy vọng.
Crab and shrimp are crustaceans.	Cua và tôm là động vật giáp xác.
Tom was amazed at how well Mary could speak French.	Tom rất ngạc nhiên về việc Mary có thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Tom treats me like a dog.	Tom đối xử với tôi như một con chó.
Tom says that no one can help Mary.	Tom nói rằng không ai có thể giúp Mary.
Don't know what Tom's reaction will be.	Không biết phản ứng của Tom sẽ như thế nào.
Parents want their children to have a good education.	Cha mẹ mong muốn con cái được học hành đến nơi đến chốn.
I'll take Tom away.	Tôi sẽ đưa Tom đi.
We still don't know how much it will all cost.	Chúng tôi vẫn chưa biết tất cả sẽ có giá bao nhiêu.
I don't think I deserve it.	Tôi không nghĩ rằng tôi xứng đáng được như vậy.
Tom was eager to know the results.	Tom rất nóng lòng muốn biết kết quả.
If you come with me, I'm sure you'll have a good time.	Nếu bạn đi cùng tôi, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom is just doing what he is told.	Tom chỉ đang làm những gì anh ấy được yêu cầu.
I'm not really that busy.	Tôi không thực sự bận rộn như vậy.
I didn't even know you were married.	Tôi thậm chí không biết bạn đã kết hôn.
Many parents think that it is very important for their children to learn to swim.	Nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc cho con học bơi là rất quan trọng.
I don't want to talk about it over the phone.	Tôi không muốn nói về điều đó qua điện thoại.
Tom has a heart problem.	Tom có ​​vấn đề về tim.
Tom called to say he wouldn't be at the meeting today.	Tom gọi để nói rằng anh ấy sẽ không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Thanks for your hospitality.	Cảm ơn vì lòng hiếu khách của bạn.
The books are covered with dust.	Những cuốn sách bị bám đầy bụi.
Tom says he gets tired of doing it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom is not going anywhere.	Tom sẽ không đi đâu cả.
This is everything I ever wanted.	Đây là tất cả mọi thứ tôi từng muốn.
I don't believe Tom.	Tôi không tin Tom.
Tom is too late to know who Mary is.	Tom đã quá muộn để biết Mary là ai.
Does Tom choose you much?	Tom có ​​chọn bạn nhiều không?
Why are you going on a picnic with Tom?	Tại sao bạn lại đi dã ngoại với Tom?
Tom and Mary used to live near John and Alice.	Tom và Mary từng sống gần John và Alice.
You all have to suffer.	Tất cả các bạn đều phải chịu đựng.
Tom is making a list of what he wants.	Tom đang lập danh sách những gì anh ấy muốn.
I really appreciate everything you've done for us.	Tôi thực sự đánh giá cao mọi thứ bạn đã làm cho chúng tôi.
I don't know that Tom knows where you intend to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết nơi bạn định làm điều đó.
Does anyone have anything nice to say about Tom?	Không ai có điều gì tốt đẹp để nói về Tom?
An investigation is underway.	Một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Tom handed over his paper.	Tom đưa tờ giấy của mình.
Tom wants his mother's approval.	Tom muốn mẹ anh ấy chấp thuận.
How much does Tom charge you for French lessons?	Tom tính phí bạn bao nhiêu cho các bài học tiếng Pháp?
Tom turned down the music.	Tom vặn nhỏ nhạc.
No one is immortal.	Không ai là bất tử.
Do not worried. 	Đừng lo.
Someone will come to our rescue.	Sẽ có người đến giải cứu chúng ta.
It doesn't take an hour.	Nó không mất một giờ.
If you could change one thing about yourself, what would it be?	Nếu bạn có thể thay đổi một điều về bản thân, đó sẽ là gì?
Tom is coming to dinner.	Tom sẽ đến ăn tối.
I'm stuck in Australia until the job is over.	Tôi đang mắc kẹt ở Úc cho đến khi công việc kết thúc.
I suspect Tom never did it alone.	Tôi nghi ngờ Tom chưa bao giờ làm điều đó một mình.
She arranges the buying and selling of homes in and around the Deal.	Cô ấy sắp xếp việc mua và bán nhà trong và xung quanh Deal.
I hope you will not expect immediate results.	Tôi hy vọng bạn sẽ không mong đợi kết quả ngay lập tức.
It is a very complex issue.	Đó là một vấn đề rất phức tạp.
I think you're probably right.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đúng.
My mother cannot drive a car.	Mẹ tôi không thể lái xe hơi.
I don't think Tom is qualified to be a teacher.	Tôi không nghĩ Tom không đủ khả năng để trở thành một giáo viên.
My condolences on your father's death.	Xin gửi lời chia buồn của tôi về cái chết của cha bạn.
Tom died in 2013 of liver failure.	Tom qua đời vào năm 2013 vì bệnh suy gan.
I haven't kissed my wife in a long time.	Lâu rồi tôi không hôn vợ.
I think I'll go back to Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ quay trở lại với Tom.
I have worn two pairs of shoes this year.	Tôi đã đi hai đôi giày trong năm nay.
I haven't eaten anything for the past three days.	Tôi đã không ăn gì trong ba ngày qua.
Do you believe everything Tom says?	Bạn có tin tất cả những gì Tom nói không?
I don't remember what to do.	Tôi không nhớ mình phải làm gì.
Tom's attitude made me angry.	Thái độ của Tom khiến tôi tức giận.
Tom seems to have trouble controlling his anger.	Tom dường như gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn tức giận của mình.
That's why Tom didn't win.	Đó là lý do mà Tom đã không chiến thắng.
We really appreciate everyone's help.	Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của mọi người.
I didn't know I was going to be fired.	Tôi không biết rằng mình sẽ bị sa thải.
Tom is a capable man.	Tom là người có năng lực.
I think Tom should sing.	Tôi nghĩ rằng Tom nên hát.
Tom gave a small speech.	Tom đã có một bài phát biểu nhỏ.
Tom cropped all the pictures he had of Mary.	Tom đã cắt tất cả những bức ảnh anh có về Mary.
Tom probably wouldn't be excused from doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không được miễn làm điều đó.
Tom couldn't tell the time until he was thirteen.	Tom không thể nói thời gian cho đến khi anh mười ba tuổi.
I don't think Tom will be in his office on Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào thứ Hai.
I just don't want you to do something you'll regret.	Tôi chỉ không muốn bạn làm điều gì đó mà bạn sẽ phải hối tiếc.
I just wanted to see what Tom's reaction would be.	Tôi chỉ muốn xem phản ứng của Tom sẽ như thế nào.
I was wondering when you would tell me about that.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn sẽ nói với tôi về điều đó.
Tom was simply in the wrong place at the wrong time.	Đơn giản là Tom đã ở sai nơi và sai thời điểm.
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
You don't have to stay home today.	Bạn không cần phải ở nhà ngày hôm nay.
I'm so glad I got the chance to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã có cơ hội để làm điều đó.
We don't want you here.	Chúng tôi không muốn bạn ở đây.
Tom may not have enough money to buy everything he wants.	Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy muốn.
Tom said he thought it would be better if I didn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không làm vậy.
These bananas are not very good.	Những quả chuối này không tốt cho lắm.
I'm pretty sure Tom did it just to annoy us.	Tôi khá chắc rằng Tom làm vậy chỉ để làm phiền chúng tôi.
How long is the stopover?	Thời gian dừng chân là bao lâu?
Tom probably won't be back tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại vào ngày mai.
Tom says he needs to use the bathroom.	Tom nói rằng anh ấy cần sử dụng phòng tắm.
Tom says he hopes Mary will be able to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể học cách làm điều đó.
Tom told me I shouldn't have waited any longer.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên đợi lâu hơn nữa.
Tom wants to fix it himself.	Tom muốn tự mình sửa chữa.
It was only a short bus ride from the city center to our hotel.	Chỉ mất một chuyến xe buýt ngắn từ trung tâm thành phố đến khách sạn của chúng tôi.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
Last year we had more snow than we had two years ago.	Năm ngoái, chúng tôi có nhiều tuyết hơn so với hai năm trước.
Apparently the stolen bike belongs to him.	Rõ ràng là chiếc xe đạp bị đánh cắp thuộc về anh ta.
Tom promised to do it today before he got home.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó hôm nay trước khi anh ấy về nhà.
Do you know the reason Tom was asked to do so?	Bạn có biết lý do Tom được yêu cầu làm như vậy không?
I don't speak French very well.	Tôi nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom waited patiently all day.	Tom đã kiên nhẫn chờ đợi cả ngày.
Tom and Mary were clearly in love.	Tom và Mary rõ ràng đã yêu nhau.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
Tom tells Mary to leave and never come back.	Tom nói với Mary rằng hãy ra đi và đừng bao giờ quay lại.
I know it won't happen again.	Tôi biết rằng nó sẽ không xảy ra nữa.
You don't think I'll be the last to do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ là người cuối cùng làm điều đó, phải không?
Tom and Mary are equal.	Tom và Mary đồng đều nhau.
Tom is not so sure.	Tom không chắc lắm.
I don't care what you are.	Tôi không quan tâm bạn là gì.
You can have as many cookies as you want.	Bạn có thể có bao nhiêu cookie tùy thích.
Tom wants to see Mary before she leaves.	Tom muốn gặp Mary trước khi cô ấy rời đi.
Tom died of pneumonia.	Tom chết vì bệnh viêm phổi.
I suspect Tom is just being sarcastic.	Tôi nghi ngờ Tom chỉ đang mỉa mai.
You're not the one getting hurt, are you?	Bạn không phải là người bị tổn thương, phải không?
Tom was ordered.	Tom đã được lệnh.
I don't usually wear ties.	Tôi không thường đeo cà vạt.
You shouldn't give up just because you don't have the talent.	Bạn không nên bỏ cuộc chỉ vì bạn không có tài năng.
Tom can stay until next Monday.	Tom có ​​thể ở lại cho đến thứ Hai tới.
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó.
Despite the language difficulty, we quickly became friends.	Bất chấp khó khăn về ngôn ngữ, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau.
Tom tells me what to do next.	Tom cho tôi biết phải làm gì tiếp theo.
Tom says that Mary is very talented.	Tom nói rằng Mary rất tài năng.
French is not as difficult to learn as many people think.	Tiếng Pháp không khó học như nhiều người nghĩ.
Tom thought he would be able to do it for me.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó cho tôi.
Did you figure out why Tom wanted to talk to Mary?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom muốn nói chuyện với Mary?
Tom was in line.	Tom đã xếp hàng.
What is Tom's favorite color?	Màu sắc yêu thích của Tom là gì?
Tom doesn't have to go with Mary.	Tom không cần phải đi với Mary.
Is Tom happy?	Tom có ​​hạnh phúc không?
Tom lives in an RV.	Tom sống trong một RV.
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể đi ngày hôm qua.
Tom is going to Boston and Chicago.	Tom sẽ đến Boston và Chicago.
Tom is standing by the fence.	Tom đang đứng bên hàng rào.
You just crossed the line.	Bạn vừa vượt qua ranh giới.
She always feeds the children before feeding the dog.	Cô luôn cho các con ăn trước khi cho chó ăn.
Nothing much to buy.	Không có gì nhiều để mua.
Tom says he thinks he'll be able to do it by October 20.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I see a lot of people in the park.	Tôi thấy rất nhiều người trong công viên.
Now that his father is dead, he owns the shop.	Bây giờ cha anh ấy đã chết, anh ấy sở hữu cửa hàng.
I'm sure Tom will be impressed.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất ấn tượng.
I probably won't be back home until next week.	Tôi có thể sẽ không trở về nhà cho đến tuần sau.
Tom has had that car for many years.	Tom đã có chiếc xe đó trong nhiều năm.
We haven't been to Boston yet.	Chúng tôi vẫn chưa đến Boston.
That was hard for you, wasn't it?	Điều đó thật khó khăn đối với bạn, phải không?
Tom wondered what Mary was up to.	Tom tự hỏi Mary định làm gì.
Who is responsible for the accident?	Ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn?
I know Tom will be the next to do it.	Tôi biết Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom says he won't be able to help us today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
I wonder if Tom is feeling all right.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cảm thấy ổn không.
You cannot buy trust.	Bạn không thể mua được niềm tin.
Tom says he hasn't joined any clubs yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.
I knew Tom would do what we asked.	Tôi biết Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
These tomatoes are better cooked than raw.	Loại cà chua này nấu chín ngon hơn ăn sống.
Maybe it would be better if Tom didn't.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Tom không làm vậy.
You cannot do anything.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì.
Tom shot Mary with a shotgun.	Tom đã bắn Mary bằng một khẩu súng ngắn.
Have you ever talked to Tom about this?	Bạn đã bao giờ nói chuyện với Tom về điều này chưa?
I could be here in Boston until Monday, I suppose.	Tôi có thể ở đây ở Boston cho đến thứ Hai, tôi cho là vậy.
Why is Tom in Australia?	Tại sao Tom lại ở Úc?
Tom and Mary are both doing well.	Tom và Mary đều đang làm tốt.
Tom asks Mary to stop it.	Tom yêu cầu Mary dừng việc đó lại.
Tom and Mary are drunk.	Tom và Mary say.
Let me give you some suggestions.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số gợi ý.
I don't think anyone is at home.	Tôi nghĩ không có ai ở nhà.
Tom comes here at least three times a week.	Tom đến đây ít nhất ba lần một tuần.
You don't seem to understand why you have to.	Bạn dường như không hiểu tại sao bạn phải làm như vậy.
Tom says he doesn't know why Mary came to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại đến Úc.
I want to know more about the accident that killed Tom.	Tôi muốn biết thêm về vụ tai nạn giết chết Tom.
She is not here.	Cô ấy không ở đây.
I know Tom is a careless driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe bất cẩn.
Better live rich than die rich.	Thà sống giàu, còn hơn chết giàu.
I didn't know Tom would get so mad.	Tôi không biết Tom sẽ nổi điên như vậy.
Tom asked me to stay away from Mary.	Tom yêu cầu tôi tránh xa Mary.
Good looks are an advantage.	Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
I am not pessimistic.	Tôi không bi quan.
Tom said he was busy today.	Tom nói hôm nay anh ấy bận.
Tom doesn't travel as much as Mary.	Tom không đi du lịch nhiều như Mary.
Are you sure Tom and Mary are married? 	Bạn có chắc Tom và Mary đã kết hôn?
I thought they were just colleagues.	Tôi đã nghĩ rằng họ chỉ là đồng nghiệp.
If you don't think the party will be fun then why are you planning to go there?	Nếu bạn không nghĩ rằng bữa tiệc sẽ vui vẻ thì tại sao bạn lại lên kế hoạch đến đó?
Tom used to be a better cook than Mary.	Tom từng là một đầu bếp giỏi hơn Mary.
Tom says he has a severe headache and needs to lie down.	Tom nói rằng anh ấy bị đau đầu dữ dội và cần phải nằm xuống.
How in the world did you know that was going to happen?	Làm thế nào trên thế giới mà bạn biết điều đó sẽ xảy ra?
I don't know how it works.	Tôi không biết nó hoạt động như thế nào.
I'm sure Tom won't force you to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ép bạn làm điều đó.
There is a time and place for everything. 	Có thời gian và địa điểm cho mọi thứ.
Now is neither the time nor the place.	Bây giờ không phải là thời gian cũng không phải là địa điểm.
I don't want any more checks.	Tôi không muốn bất kỳ cuộc kiểm tra nào nữa.
Tom was once married to a rich woman.	Tom từng kết hôn với một phụ nữ giàu có.
Tom admitted he couldn't believe it.	Tom thừa nhận anh ấy không thể tin được.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom promised me he would be careful.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ cẩn thận.
I doubt that Tom really needs to do it today.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he's not sure if Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có biết bơi hay không.
He was walking with a stick in his hand.	Anh ta đang đi với một cây gậy trên tay.
I would never have tried to do it without help.	Tôi sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
How about doing a bit of self-research before asking for help?	Làm thế nào về việc tự nghiên cứu một chút trước khi yêu cầu sự giúp đỡ?
Could you please be more silent? 	Bạn có thể vui lòng im lặng hơn được không?
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
Tom plans to move to Australia before the end of the month.	Tom dự định chuyển đến Úc trước cuối tháng.
This is the best tasting cheese I have ever eaten.	Đây là loại pho mát có vị ngon nhất mà tôi từng ăn.
Tom failed his driving test.	Tom đã trượt bài kiểm tra lái xe của mình.
That is a gamble.	Đó là một canh bạc.
Tom doesn't do much, does he?	Tom không làm gì nhiều phải không?
Where are our priorities?	Ưu tiên của chúng ta ở đâu?
Tom will be waiting in the lobby.	Tom sẽ đợi ở sảnh.
I can do it much better than Tom.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn nhiều so với Tom.
I didn't know Tom swam yesterday.	Tôi không biết Tom đã bơi ngày hôm qua.
13 children and 3 adults were injured in the accident.	13 trẻ em và 3 người lớn bị thương trong vụ tai nạn.
I don't believe we've officially met.	Tôi không tin là chúng ta đã chính thức gặp nhau.
Tom is quite reliable.	Tom khá đáng tin cậy.
You believe doing that would be a mistake, right?	Bạn tin rằng làm điều đó sẽ là một sai lầm, phải không?
That's not very good, is it?	Điều đó không tốt lắm phải không?
My mother makes bread and cookies on the weekends.	Mẹ tôi làm bánh mì và bánh quy vào cuối tuần.
Who told you Tom was in Australia?	Ai nói với bạn Tom đã ở Úc?
She is a good liar.	Cô ấy là một người nói dối tốt.
Tom is one of the friendliest people I know.	Tom là một trong những người thân thiện nhất mà tôi biết.
Most Americans don't have the money to own a car.	Hầu hết người Mỹ không có tiền để sở hữu một chiếc ô tô.
I know Tom can do it if he tries.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I want to go there as much as you do.	Tôi muốn đến đó nhiều như bạn làm.
It's a lot more expensive than I thought.	Nó đắt hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.
I don't think Tom would get mad if you did it without him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm điều đó mà không có anh ấy.
I think Tom looks annoyed.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vẻ khó chịu.
We decided that we would go in our car and they would take theirs.	Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ đi trong xe của chúng tôi và họ sẽ lấy của họ.
I have to carry Tom to bed.	Tôi phải bế Tom lên giường.
I was not optimistic.	Tôi đã không lạc quan.
Tom still hasn't told me who helped him do it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết ai đã giúp anh ấy làm điều đó.
Mary's favorite is skiing.	Mary thích nhất là trượt tuyết.
We have to keep working.	Chúng tôi phải tiếp tục làm việc.
I think it can be difficult to find a place to park.	Tôi nghĩ rằng có thể khó tìm được một nơi để đậu.
Tom is very unreliable.	Tom rất không đáng tin cậy.
I haven't been in Australia since October.	Tôi đã không ở Úc kể từ tháng Mười.
Neither Tom nor Mary ever spoke French to me.	Cả Tom và Mary đều chưa từng nói tiếng Pháp với tôi.
Tom hurried to the window.	Tom vội vã đến bên cửa sổ.
I am nobody of doormats.	Tôi không là ai của thảm chùi chân.
Tom really should buy one of those.	Tom thực sự nên mua một trong những cái đó.
Let's not play the blame game.	Chúng ta đừng chơi trò chơi đổ lỗi.
Nothing bothers Tom.	Không có gì làm phiền Tom.
Tom works for a small company.	Tom làm việc cho một công ty nhỏ.
Tom died after a brief illness.	Tom qua đời sau một trận ốm ngắn.
I just wanted to calm Tom down.	Tôi chỉ muốn giúp Tom bình tĩnh lại.
I can't tell jokes as well as Tom can.	Tôi không thể kể chuyện cười tốt như Tom có ​​thể.
Tom will lose everything.	Tom sẽ mất tất cả.
I don't think he has anything to do with this.	Tôi không nghĩ anh ấy có liên quan gì đến vấn đề này.
Tom was so angry that he went crazy like a madman.	Tom tức giận đến mức phát cuồng như một kẻ điên.
I don't know what I owe you.	Tôi không biết tôi nợ anh những gì.
Everyone loves Tom.	Mọi người đều yêu mến Tom.
Tom usually does his homework before dinner.	Tom thường làm bài tập về nhà trước bữa tối.
Tom tells Mary what he wants to eat.	Tom cho Mary biết anh ấy muốn ăn gì.
I know for sure Tom won't be there.	Tôi biết chắc chắn Tom sẽ không ở đó.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
Why don't you tell me you know how to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó?
When all you have is a hammer, all problems start to feel like nails.	Khi tất cả những gì bạn có là một cái búa, mọi vấn đề bắt đầu giống như đinh đóng cột.
Tom says someone stole his wallet.	Tom nói ai đó đã lấy trộm ví của anh ấy.
Attach this tag to your suitcase.	Đính kèm thẻ này vào vali của bạn.
I don't think it's worth the price you pay for it.	Tôi không nghĩ nó xứng đáng với cái giá mà bạn phải trả cho nó.
Tom listens to the radio whenever he drives.	Tom nghe đài bất cứ khi nào anh ấy lái xe.
Tom likes attention.	Tom thích sự chú ý.
Tom refuses to believe that Mary is dead.	Tom từ chối tin rằng Mary đã chết.
You don't need to discount. 	Bạn không cần phải giảm giá.
People will pay what you are asking for.	Mọi người sẽ trả những gì bạn đang yêu cầu.
I don't think Tom will be fired.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
Tom is a reliable man.	Tom là một người đàn ông đáng tin cậy.
I hope Tom will be punished.	Tôi hy vọng Tom sẽ bị trừng phạt.
Tom is not very bright.	Tom không sáng sủa lắm.
There is much more to learn.	Còn rất nhiều điều để học hỏi.
When must you return to Boston?	Khi nào bạn phải trở lại Boston?
Tom did it without saying anything.	Tom đã làm điều đó mà không nói bất cứ điều gì.
If the rest of us can survive, so can you.	Nếu phần còn lại của chúng ta có thể sống sót, thì bạn cũng có thể.
That's just what Tom and I will do.	Đó chỉ là những gì Tom và tôi sẽ làm.
I will never go to Boston.	Tôi sẽ không bao giờ đến Boston.
I don't think Tom knew Mary was up to it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đang có ý định làm điều đó.
We have to face the truth.	Chúng ta phải đối mặt với sự thật.
The death penalty has been practiced in many states of the United States.	Hình phạt tử hình đã được thực hiện ở nhiều bang của Hoa Kỳ.
What country do you think the man is from?	Bạn nghĩ người đàn ông đó đến từ đất nước nào?
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
Why is Tom scared?	Tại sao Tom lại sợ hãi?
Tom hopes to get the results by Monday.	Tom hy vọng sẽ nhận được kết quả vào thứ Hai.
Tom doesn't know where he will live next year.	Tom không biết anh ấy sẽ sống ở đâu vào năm tới.
Is there any ketchup left?	Còn lại sốt cà chua không?
I will go to the post office to buy stamps.	Tôi sẽ đến bưu điện để mua tem.
I wish I had spent more time training my dog ​​when he was still a puppy.	Tôi ước mình đã dành nhiều thời gian hơn để huấn luyện chú chó của mình khi nó vẫn còn là một chú chó con.
Tom said he wasn't sure if he could do it, but he said he would try.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được điều đó hay không, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cố gắng.
You are not the only one.	Bạn không phải là người duy nhất.
I spent all day thinking about Tom.	Tôi đã dành cả ngày để nghĩ về Tom.
Tom always seems busy, but never.	Tom luôn có vẻ bận rộn, nhưng không bao giờ như vậy.
Don't give up without a fight.	Đừng bỏ cuộc mà không chiến đấu.
Little does Tom know that Mary thinks he should invite John and Alice to their wedding.	Tom không biết rằng Mary nghĩ rằng anh nên mời John và Alice đến dự đám cưới của họ.
You told Tom you did it, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn đã làm điều đó, phải không?
I cannot print the handout because the printer is not working.	Tôi không thể in bản phát tay vì máy in không hoạt động.
Tom didn't think Mary would enjoy doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
This has been verified.	Điều này đã được xác minh.
Tom wants to spend more time with his children.	Tom muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
I've always hated this place.	Tôi luôn ghét nơi này.
From an objective point of view, his argument makes no sense.	Từ một quan điểm khách quan, lập luận của anh ta không hợp lý.
Tom says he hopes Mary knows she doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Why are taxis usually yellow?	Tại sao taxi thường có màu vàng?
Tom cannot continue cleaning after you.	Tom không thể tiếp tục dọn dẹp sau bạn.
Tom is very imaginative.	Tom rất giàu trí tưởng tượng.
You do not need to prepare a formal speech.	Bạn không cần phải chuẩn bị một bài phát biểu chính thức.
I understand that the museum is closed on Mondays.	Tôi hiểu rằng bảo tàng đóng cửa vào thứ Hai.
Tom owes Mary a lot.	Tom nợ Mary rất nhiều.
Have you ever dealt with an issue like this?	Bạn đã bao giờ xử lý một vấn đề như thế này chưa?
Tom has lost a lot.	Tom đã mất rất nhiều.
I was asked by the boss to do it today.	Tôi đã được ông chủ yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom will use his umbrella today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom sẽ sử dụng ô của mình.
Tom says he doesn't think you can win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể thắng.
I hope that you can come too.	Tôi hy vọng rằng bạn cũng có thể đến.
I'm trying to tell Tom that.	Tôi đang cố nói với Tom điều đó.
Tom is going to the park.	Tom đang đi đến công viên.
I can't drive anywhere because my car is in the shop.	Tôi không thể lái xe đi bất cứ đâu vì xe của tôi ở trong tiệm.
Tom is likely to get shot if not careful.	Tom có ​​khả năng bị bắn nếu không cẩn thận.
That's why Tom is being investigated.	Đó là lý do tại sao Tom đang bị điều tra.
Tom said tonight he will sing a song he wrote about you.	Tom nói tối nay anh ấy sẽ hát bài hát anh ấy viết về em.
Tom believes that Mary can take care of herself.	Tom tin rằng Mary có thể tự lo cho mình.
Everyone stayed in Boston except Tom.	Mọi người đều ở lại Boston ngoại trừ Tom.
Did you see Tom today?	Bạn có thấy Tom hôm nay không?
You are both missing the big picture.	Cả hai bạn đang bỏ lỡ bức tranh lớn.
Tom and Mary spent the evening talking about John's problems.	Tom và Mary đã dành cả buổi tối để nói về những vấn đề của John.
Is it okay if I go out and play?	Có ổn không nếu tôi đi ra ngoài và chơi?
Tom wants to be with Mary forever.	Tom muốn ở bên Mary mãi mãi.
I don't think Tom knew that Mary had to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary phải làm điều đó.
I really like Tom's company.	Tôi rất thích công ty của Tom.
I'm afraid Tom might come.	Tôi sợ Tom có ​​thể đến.
Tom said that doing that would be a good idea.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
I saw Tom off at the airport.	Tôi đã tiễn Tom ở sân bay.
I told Tom I didn't know how to play the saxophone.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết chơi saxophone.
Tom probably won't be here this afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây vào chiều nay.
Tom says he wants to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở Úc.
This is Tom, my brother.	Đây là Tom, anh trai của tôi.
Do you think Tom has a chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội chiến thắng?
I invited Tom to join us.	Tôi đã mời Tom tham gia cùng chúng tôi.
Tom continued to step on Mary's feet while they were dancing.	Tom tiếp tục giẫm lên chân của Mary trong khi họ đang khiêu vũ.
Tom is reading in the library.	Tom đang đọc trong thư viện.
That's what you want, isn't it?	Đó là những gì bạn muốn, phải không?
Tom is playing the drums.	Tom đang đánh trống.
I wrote to Tom from Australia.	Tôi đã viết thư cho Tom từ Úc.
Everything will become easier.	Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
You don't seem to like Tom very much.	Bạn có vẻ không thích Tom cho lắm.
Tom is drinking coffee.	Tom đang uống cà phê.
I have a butler.	Tôi có một người quản gia.
Did Tom say anything about this to you?	Tom có ​​nói gì về điều này với bạn không?
I wish I hadn't promised Tom that I would go to Boston with him.	Tôi ước rằng tôi đã không hứa với Tom rằng tôi sẽ đến Boston với anh ấy.
Tom told me that he thinks Mary is prettier than Alice.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary xinh hơn Alice.
You are a very selfish person.	Bạn là một người rất ích kỷ.
I've never told anyone that before.	Tôi chưa bao giờ nói với ai điều đó trước đây.
It would be great if you could do it for us.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is a welder.	Tom là một thợ hàn.
Tom would never let me do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.
I very much doubt that Tom will be scared.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ sợ hãi.
I know that Tom is a really nice person.	Tôi biết rằng Tom là một người thực sự tốt.
I don't want Tom to stop doing that.	Tôi không muốn Tom ngừng làm điều đó.
I'm here now.	Tôi ở đây bây giờ.
Tom says I don't have to go if I don't want to.	Tom nói tôi không cần phải đi nếu tôi không muốn.
I've had enough of this mess.	Tôi đã có đủ mớ hỗn độn này.
According to police, Tom was not the only one who broke into Mary's house.	Theo cảnh sát, Tom không phải là người duy nhất đột nhập vào nhà Mary.
I was not shot.	Tôi không bị bắn.
Tom never makes the same mistake twice.	Tom không bao giờ mắc cùng một sai lầm hai lần.
He is a bodybuilder.	Anh ấy là một vận động viên thể hình.
Tom has a good side and a bad side.	Tom có ​​mặt tốt và mặt xấu.
Tom asks Mary to go to lunch with him.	Tom nói Mary đi ăn trưa với anh ta.
Tom wants me to tell you to buy some loaves of bread on the way home.	Tom muốn tôi bảo bạn mua một vài ổ bánh mì trên đường về nhà.
The road is in a deplorable state.	Con đường đang ở trong tình trạng đáng trách.
I don't have any friends who play golf.	Tôi không có bất kỳ người bạn nào chơi gôn.
Don't be so angry.	Đừng tức giận như vậy.
Have you told Tom what he needs to know?	Bạn đã nói với Tom những gì anh ấy cần biết chưa?
I never heard that.	Tôi chưa bao giờ nghe điều đó.
He not only gave me advice but also money.	Anh ấy không chỉ cho tôi lời khuyên mà còn cả tiền bạc nữa.
Do not rush.	Đừng vội vàng.
Tom is likely to remain high.	Tom có ​​khả năng vẫn cao.
I think Tom won't be impressed by that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ấn tượng về điều đó.
What was the best gift you received for Christmas last year?	Món quà tuyệt vời nhất mà bạn nhận được vào Giáng sinh năm ngoái là gì?
Just looking at the food makes my mouth water.	Chỉ nhìn vào thức ăn thôi đã khiến tôi ứa nước miếng.
He has some income beyond his salary.	Anh ấy có một số thu nhập ngoài tiền lương của mình.
I don't want to do that to Tom.	Tôi không muốn làm điều đó với Tom.
What are you and Tom talking about?	Bạn và Tom đang nói chuyện gì vậy?
My legs ached after a long walk.	Chân tôi đau nhức sau chuyến đi bộ dài.
Tom was never my boyfriend.	Tom chưa bao giờ là bạn trai của tôi.
I asked Tom to show Mary how to do it.	Tôi yêu cầu Tom chỉ cho Mary cách làm điều đó.
How can Tom do it without help?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần sự trợ giúp?
I think Tom will try to kill Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ cố giết Mary.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Are you the legal owner?	Bạn có phải là chủ sở hữu hợp pháp?
Tom arrived early, as he was asked to.	Tom đến sớm, như anh ấy đã được yêu cầu.
Tom's skin is wet and cold.	Tom bị ướt da và bị lạnh.
Lincoln was elected President in 1860.	Lincoln được bầu làm Tổng thống năm 1860.
Do you think Tom might be suspicious?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể nghi ngờ?
Tom gave this apple to me.	Tom đã đưa quả táo này cho tôi.
Tom has finally found a job.	Tom cuối cùng đã tìm được việc làm.
I won't be able to pick up Tom at the airport.	Tôi sẽ không thể đón Tom ở sân bay.
I gave him three textbooks in exchange for his help.	Tôi đã đưa cho anh ấy ba cuốn sách giáo khoa để đổi lấy sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom is not a horse trainer.	Tom không phải là người huấn luyện ngựa.
I don't want to worry you.	Tôi không muốn làm bạn lo lắng.
Tom doesn't even have money to buy food for himself and his family.	Tom thậm chí không có tiền để mua thức ăn cho bản thân và gia đình.
This year is a lucky year for him.	Năm nay là một năm may mắn đối với anh ấy.
I can't believe Tom figured that out.	Tôi không thể tin rằng Tom đã tìm ra điều đó.
I like you very much, Tom.	Tôi thích bạn rất nhiều, Tom.
I don't think Tom will need to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cần phải làm điều đó.
You won't live forever.	Bạn sẽ không sống mãi mãi.
Were you there when Tom talked?	Bạn có ở đó khi Tom nói chuyện không?
An old man is as strong as an oak tree.	Người già khỏe mạnh như cây sồi.
He whispered sweet things into her ear.	Anh thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cô.
Double-click the icon.	Bấm đúp vào biểu tượng.
We better get it out of here.	Tốt hơn hết chúng ta nên đưa nó ra khỏi đây.
Tom seemed surprised by the invitation.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước lời mời.
What did Tom bring?	Tom đã mang theo những gì?
There are many other things we should do.	Có rất nhiều việc khác mà chúng ta nên làm.
Tom said he got out of the way.	Tom nói rằng anh ấy đã tránh ra khỏi con đường.
Tom wants us to know he did it.	Tom muốn chúng tôi biết anh ấy đã làm điều đó.
I'll ask Tom's permission to do it.	Tôi sẽ xin phép Tom để làm điều đó.
We need to clear the road debris.	Chúng ta cần dọn sạch các mảnh vụn trên đường.
Tom insisted on my help.	Tom nhấn mạnh vào sự giúp đỡ của tôi.
Tom doesn't seem very confident.	Tom có ​​vẻ không tự tin lắm.
Tom is trying so hard not to be seen.	Tom đang cố gắng rất nhiều để không bị nhìn thấy.
Tom doesn't wear a hat.	Tom không đội mũ.
I will try not to disturb you while you are studying.	Tôi sẽ cố gắng không làm phiền bạn khi bạn đang học.
I was appalled by her impolite behavior.	Tôi kinh hoàng vì cách cư xử thiếu lịch sự của cô ấy.
He didn't show any signs of life.	Anh ta không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Tom always seems to be playing games.	Tom dường như luôn chơi game.
I have no plans to rock the boat.	Tôi không có kế hoạch làm rung chuyển con thuyền.
Tom is currently in Australia.	Tom hiện đang ở Úc.
Is that good or bad for Tom?	Điều đó tốt hay xấu cho Tom?
Tom said that he thought Mary would be sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ buồn ngủ.
Tom is stupid.	Tom thật ngốc nghếch.
Looks like Tom is waiting for something.	Có vẻ như Tom đang chờ đợi điều gì đó.
Tom hummed to himself while washing the dishes.	Tom ậm ừ một mình trong khi rửa bát.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
Tom can leave if he wants to.	Tom có ​​thể rời đi nếu anh ấy muốn.
I am the only person in this office who is not afraid.	Tôi là người duy nhất trong văn phòng này không ai sợ hãi.
Tom says he doesn't have any specific plans.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.
I don't think you're crazy.	Tôi không nghĩ rằng bạn bị điên.
Tom may be worried.	Tom có ​​thể lo lắng.
Tom was taken to the police station for further questioning.	Tom đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn thêm.
I ended up eating something substantial.	Cuối cùng tôi đã ăn một thứ gì đó đáng kể.
Continue stirring until the solution becomes clear.	Tiếp tục khuấy cho đến khi dung dịch trở nên trong suốt.
Reading a lot of books is a good thing.	Đọc nhiều sách là một điều tốt.
Tom says he doesn't need to go anywhere.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải đi đâu cả.
I just couldn't open my eyes.	Tôi chỉ không thể mở mắt.
Tom says Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is not easy to talk to.	Tom không dễ nói chuyện.
Tom doesn't think he can do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom confessed to these crimes.	Tom đã thú nhận những tội ác này.
It's been three weeks since Tom went to work.	Đã ba tuần kể từ khi Tom đi làm.
I wish you didn't tell people that.	Tôi ước bạn đừng nói với mọi người điều đó.
Tom told me that you didn't tell me everything.	Tom nói với tôi rằng bạn đã không nói với tôi tất cả mọi thứ.
Tom sells flowers.	Tom bán hoa.
Tom's wife kicked him out.	Vợ của Tom đã đuổi anh ta ra ngoài.
Tom says Mary is not well.	Tom nói Mary không khỏe.
I don't know what Tom's father's name is.	Tôi không biết tên cha của Tom là gì.
I think Tom doesn't like it.	Tôi nghĩ rằng Tom không thích nó.
Tom did not know that Mary had returned from Boston.	Tom không biết rằng Mary đã trở về từ Boston.
I think Tom is a senior in high school.	Tôi nghĩ Tom là học sinh cuối cấp ba.
Maybe we can do it next week.	Có thể là chúng tôi có thể làm điều đó vào tuần tới.
He never touches alcohol.	Anh ấy không bao giờ động đến đồ uống có cồn.
I want to be a mathematician.	Tôi muốn trở thành một nhà toán học.
It was just something I read in a newspaper.	Nó chỉ là một cái gì đó tôi đọc trên một tờ báo.
You absolutely need to be present at the meeting.	Bạn hoàn toàn cần thiết phải có mặt tại cuộc họp.
I want to learn how to cook Italian food.	Tôi muốn học cách nấu món Ý.
You cannot quit smoking.	Bạn không thể bỏ thuốc lá.
I did not agree to help.	Tôi đã không đồng ý giúp đỡ.
Tom begged me to help him do it.	Tom cầu xin tôi giúp anh ấy làm điều đó.
I wonder if Tom is still undecided.	Tôi tự hỏi nếu Tom vẫn chưa quyết định.
He was kind enough to show me the way.	Anh ấy đủ tốt bụng để chỉ đường cho tôi.
In that case, I'll come.	Trong trường hợp đó, tôi sẽ đến.
Three others were singled out for special praise.	Ba người khác được chọn ra để khen ngợi đặc biệt.
I think Tom hasn't finished that yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
We are not the ones who robbed the bank.	Chúng tôi không phải là những người đã cướp ngân hàng.
What a great suggestion!	Thật là một gợi ý tuyệt vời!
Tom could be here anytime.	Tom có ​​thể ở đây bất cứ lúc nào.
I use a knife to sharpen my pencil.	Tôi dùng dao để mài bút chì.
Mother elephant bathing her baby in the river.	Voi mẹ tắm cho con dưới sông.
Tom attended a top private school.	Tom học tại một trường tư thục hàng đầu.
He is not at the office because he is in Osaka on a business trip.	Anh ấy không có mặt tại văn phòng vì anh ấy đang ở Osaka đi công tác.
I don't have much time left.	Tôi không còn nhiều thời gian nữa.
I didn't sleep.	Tôi đã không ngủ.
Where did Tom buy this guitar?	Tom đã mua cây đàn này ở đâu?
Tom found a snake in his tent.	Tom tìm thấy một con rắn trong lều của mình.
Tom is not very consistent.	Tom không kiên định lắm.
Tom will probably be distracted.	Tom có ​​thể sẽ bị phân tâm.
Today is warmer than yesterday.	Hôm nay ấm hơn hôm qua.
Would you like Tom to buy that for you?	Bạn có muốn Tom mua cái đó cho bạn không?
Tom is a joy to teach.	Tom là một niềm vui để giảng dạy.
Tom told Mary I was ready.	Tom nói với Mary rằng tôi đã sẵn sàng.
Tom knew Mary was up to it.	Tom đã biết Mary đang có ý định làm điều đó.
Tom entered his room.	Tom bước vào phòng của mình.
You will need a screwdriver.	Bạn sẽ cần một tuốc nơ vít.
Are you still pain free?	Bạn vẫn không đau phải không?
Why don't you talk to him?	Tại sao bạn không nói chuyện với anh ta?
These people are amateurs.	Những người này là nghiệp dư.
Tom thinks we're dead.	Tom nghĩ rằng chúng ta đã chết.
I still make a lot of mistakes in French, but people seem to be able to understand what I'm trying to say.	Tôi vẫn mắc rất nhiều lỗi trong tiếng Pháp, nhưng mọi người dường như có thể hiểu những gì tôi đang cố gắng nói.
Tom didn't know about this yet.	Tom chưa biết về điều này.
I'm used to this kind of work.	Tôi đã quen với loại công việc này.
Is there anyone who might want to hurt Tom?	Có ai có thể muốn làm tổn thương Tom không?
We are the only ones who will be there.	Chúng tôi là những người duy nhất sẽ ở đó.
I wish my wife was a good cook like yours.	Tôi ước vợ tôi nấu ăn giỏi như của bạn.
We depend on Tom to do it.	Chúng tôi phụ thuộc vào Tom để làm điều đó.
Tom is dating a woman named Mary.	Tom đang hẹn hò với một người phụ nữ tên là Mary.
No matter what you may say, you will not be trusted.	Bất kể bạn có thể nói, bạn sẽ không được tin tưởng.
Tom wants us back.	Tom muốn chúng ta quay lại.
I don't know what's wrong with Tom.	Tôi không biết Tom bị làm sao.
Tom doesn't know how to answer the question.	Tom không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi.
I don't feel completely comfortable.	Tôi không cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
This knot is about to come loose.	Nút thắt này sắp lỏng lẻo.
Tom called Mary this morning.	Tom đã gọi cho Mary sáng nay.
Tom helped us.	Tom đã giúp chúng tôi.
It took me 100 yen to send the letter.	Tôi mất 100 yên để gửi bức thư.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tom has a funny way of walking.	Tom có ​​một cách đi bộ hài hước.
I drew a mustache on Mary's picture.	Tôi đã vẽ một bộ ria mép trên bức tranh của Mary.
I did that for many years.	Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
He lives in a trailer park.	Anh ta sống trong một công viên xe kéo.
Tom seems happy and satisfied.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc và hài lòng.
Tom examined the photograph with a magnifying glass.	Tom đã xem xét bức ảnh bằng kính lúp.
Tom says he doesn't care.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm.
Tom may have left Boston already.	Tom có ​​thể đã rời Boston rồi.
He is looking at me.	Anh ấy đang nhìn tôi.
You are the most reckless person I have ever met.	Bạn là người thiếu cân nhắc nhất mà tôi từng gặp.
I know you're worried.	Tôi biết bạn đang lo lắng.
I wonder if Tom told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary đừng làm vậy không.
Tom thinks that Mary is going to work.	Tom nghĩ rằng Mary đang đi làm.
How do you know that Tom will do it?	Làm thế nào để bạn biết rằng Tom sẽ làm điều đó?
We don't have time to play.	Chúng tôi không có thời gian để chơi.
Your blood pressure is high.	Huyết áp của bạn cao.
You know, Tom, you need to be more assertive. 	Bạn biết đấy, Tom, bạn cần phải quyết đoán hơn nữa.
You can't keep leaning back towards the people you talk to.	Bạn không thể tiếp tục cúi người về phía sau đối với những người nói chuyện với bạn.
Everyone lies.	Mọi người đều nói dối.
I highly doubt that Tom will make it.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ làm được điều đó.
I don't want to share a room with anyone.	Tôi không muốn ở chung phòng với bất kỳ ai.
Don't let this happen again.	Đừng để điều này xảy ra một lần nữa.
Tom knows he no longer has to do that.	Tom biết anh ấy không còn phải làm điều đó nữa.
Tom and Mary both wore seat belts.	Tom và Mary đều thắt dây an toàn.
Will you sing with us?	Bạn sẽ hát với chúng tôi chứ?
You know Tom can't swim very well, right?	Bạn biết Tom không thể bơi rất giỏi, phải không?
Tom has nothing to do with the kidnapping.	Tom không liên quan gì đến vụ bắt cóc.
I do not mean that.	Tôi không có ý đó.
Tom said he was afraid Mary would laugh at him.	Tom nói rằng anh sợ Mary sẽ cười anh.
I heard that you already have a boyfriend.	Tôi nghe nói rằng bạn đã có bạn trai.
I know I can get caught.	Tôi biết tôi có thể bị bắt.
Don't do anything that could cause problems.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể gây ra sự cố.
Mary made a cake without her mother knowing.	Mary đã làm một chiếc bánh mà mẹ cô ấy không hề hay biết.
Tom is clearly not having a good time.	Tom rõ ràng là không có thời gian vui vẻ.
The police know who Tom is.	Cảnh sát biết Tom là ai.
I don't know how to play bongos.	Tôi không biết chơi bongos.
I know why Tom is angry with them.	Tôi biết lý do tại sao Tom lại tức giận với họ.
Tom does that often.	Tom thường xuyên làm điều đó.
Tom took a break from going to Boston.	Tom tạm dừng việc đi Boston.
Which side of the plate should the spoon be on?	Cái thìa phải ở phía nào của đĩa?
Tom was the one who helped us escape.	Tom là người đã giúp chúng tôi trốn thoát.
Tom told me he wouldn't be able to help me wax the floor today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể giúp tôi tẩy lông sàn nhà hôm nay.
Tom has been doing it for less than three years.	Tom đã làm điều đó chưa đầy ba năm.
I hope one day I will be able to do that.	Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Look what you did.	Nhìn những gì bạn đã làm.
Tom said Mary saw John do it.	Tom nói Mary đã thấy John làm điều đó.
I know that Tom is not a bully.	Tôi biết rằng Tom không phải là một kẻ bắt nạt.
Tom knows where it is.	Tom biết nó ở đâu.
I couldn't hold back my tears.	Tôi không thể kiềm chế được nước mắt của mình.
I don't like being told what to do.	Tôi không thích bị nói phải làm gì.
I can ask Tom for help.	Tôi có thể nhờ Tom giúp đỡ.
Tom fell off his horse.	Tom ngã ngựa.
I don't really care about flowers.	Tôi không quan tâm đến hoa cho lắm.
I'm still here.	Tôi vẫn ở đây.
What is Tom doing there?	Tom đang làm gì ở đó?
Tom said he didn't think Mary really needed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần thiết để làm điều đó.
I will try it again.	Tôi sẽ thử nó một lần nữa.
I'm living my dream right now.	Tôi đang sống trong giấc mơ của tôi ngay bây giờ.
Tom seems to be busier than Mary.	Tom dường như bận rộn hơn Mary.
Tom has plenty of time to get the job done.	Tom có ​​nhiều thời gian để hoàn thành công việc đó.
Tom hurried down the street.	Tom vội vã xuống phố.
I don't blame Tom for losing his temper.	Tôi không trách Tom vì đã mất bình tĩnh.
Tom stopped everything.	Tom đã dừng mọi thứ.
They won't let you do that.	Họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Chinese and Japanese are really difficult languages ​​to read.	Tiếng Trung và tiếng Nhật là những ngôn ngữ thực sự khó đọc.
Tom works for an Australian company.	Tom làm việc cho một công ty của Úc.
Tom wants to know how the story ends.	Tom muốn biết câu chuyện kết thúc như thế nào.
Tom probably won't be punished.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị trừng phạt.
Who will be our next president?	Ai sẽ là tổng thống tiếp theo của chúng tôi?
We were not fooled even for a second.	Chúng tôi đã không bị lừa dù chỉ một giây.
Tom wouldn't be able to survive on his own.	Tom sẽ không thể tự mình tồn tại.
Is the museum open every day?	Bảo tàng có mở cửa hàng ngày không?
Mary is also beautiful.	Mary cũng đẹp.
The habit of smoking is very difficult to break.	Thói quen hút thuốc rất khó bỏ.
You may have knocked on the door.	Bạn có thể đã gõ cửa.
Pay attention to what Tom is saying.	Chú ý đến những gì Tom đang nói.
I usually eat less than Tom.	Tôi thường ăn ít hơn Tom.
Tom came to my place a few nights ago.	Tom đến chỗ tôi vài đêm trước.
I think Tom wasn't impressed.	Tôi nghĩ Tom không ấn tượng.
I told you she's not here.	Tôi đã nói với bạn rằng cô ấy không có ở đây.
Tom told me Mary passed away on October 20.	Tom nói với tôi Mary qua đời vào ngày 20 tháng 10.
Aren't you bored?	Bạn không thấy chán sao?
I'm one of Tom's teammates.	Tôi là một trong những đồng đội của Tom.
I think it would be fun to try to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui nếu cố gắng làm điều đó.
Tom needs a father in his life.	Tom cần một người cha trong cuộc đời mình.
How often do you change your windshield wipers?	Bạn thay cần gạt nước kính chắn gió bao lâu một lần?
I didn't even know Tom wanted to do that.	Tôi thậm chí không biết Tom muốn làm điều đó.
Boston has grown rapidly over the past ten years.	Boston đã phát triển nhanh chóng trong mười năm qua.
What did Tom introduce?	Tom đã giới thiệu điều gì?
I don't know French that well.	Tôi không biết tiếng Pháp tốt như vậy.
I am a lawn mower.	Tôi là người cắt cỏ.
It is a great wine.	Đó là một loại rượu tuyệt vời.
Do you think you can do it before going home today?	Bạn có nghĩ mình có thể làm được điều đó trước khi về nhà hôm nay không?
Tom says that Boston is a nice place to live.	Tom nói rằng Boston là một nơi tốt đẹp để sống.
Don't stand next to me.	Đừng đứng cạnh tôi.
My dog ​​is always barking.	Con chó của tôi luôn sủa.
I can't afford to start doing that.	Tôi không có khả năng bắt đầu làm điều đó.
How can we know something happened to you?	Làm thế nào chúng tôi có thể biết một cái gì đó đã xảy ra với bạn?
Tom knows many French songs.	Tom biết nhiều bài hát tiếng Pháp.
I really doubt that Tom will finish that by 2:30.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Why is Tom always late?	Tại sao Tom luôn đến muộn?
Our troops penetrated the enemy's defenses.	Quân ta xuyên thủng hàng phòng ngự của địch.
It cools down a bit.	Nó nguội đi một chút.
I wonder if we can do anything to help.	Tôi tự hỏi nếu chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
You have already lost me.	Bạn đã mất tôi rồi.
I haven't eaten since breakfast and I'm very hungry.	Tôi đã không ăn kể từ bữa sáng và tôi rất đói.
Tom suddenly burst out laughing.	Tom đột nhiên phá lên cười.
Tom lived in Boston as a child.	Tom sống ở Boston khi còn nhỏ.
Tom doesn't seem to know exactly what he's doing.	Tom dường như không biết chính xác mình đang làm gì.
I was intending to fix that leak.	Tôi đã có ý định sửa chữa rò rỉ đó.
Tom doesn't want to leave Australia.	Tom không muốn rời Úc.
Tom is not wearing a blue jacket.	Tom không mặc áo khoác xanh.
I think a man is watching our apartment.	Tôi nghĩ rằng một người đàn ông đang xem căn hộ của chúng tôi.
I don't think Tom is ugly.	Tôi không nghĩ Tom xấu xí.
Don't weigh on it.	Đừng đè nặng lên.
I don't think you're tempted to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom has probably lost his mind.	Tom có ​​lẽ bị mất trí.
I cannot continue.	Tôi không thể tiếp tục.
Tom is not a picky eater, is he?	Tom không phải là một người ăn uống kén chọn, phải không?
I'm doing some spring cleaning.	Tôi đang làm một số công việc dọn dẹp vào mùa xuân.
He always spoke as if he were speaking before a public meeting.	Anh ta luôn nói như thể đang phát biểu trước một cuộc họp công khai.
Tom offered to take Mary home.	Tom đã đề nghị được đưa Mary về nhà.
I wonder what Tom can do that I can't.	Tôi tự hỏi Tom có ​​thể làm gì mà tôi không thể làm được.
I just received a call from Tom.	Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Tom.
I can't understand in French.	Tôi không thể hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom told me that I needed to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I don't have to tell Tom how to do his job.	Tôi không cần phải nói cho Tom biết cách thực hiện công việc của anh ấy.
Tom realizes that Mary doesn't like him.	Tom nhận ra rằng Mary không thích anh ta.
Experts say that the increase in coffee prices is mainly due to people's willingness to pay more.	Các chuyên gia cho rằng giá cà phê tăng chủ yếu do người dân sẵn sàng trả nhiều tiền hơn.
This could have been devastating.	Điều này có thể đã được tàn phá.
Would you like to stay here with us?	Bạn có muốn ở lại đây với chúng tôi không?
It's disappointing.	Thật là đáng thất vọng.
What turned Tom into a killer?	Điều gì đã biến Tom trở thành một kẻ giết người?
Tom was the first to help me.	Tom là người đầu tiên giúp tôi.
Tom and Mary want to keep their relationship a secret.	Tom và Mary muốn giữ bí mật về mối quan hệ của họ.
Tom picked up Mary and carried her in his arms.	Tom bế Mary lên và bế cô ấy trên tay.
I don't want to seem desperate.	Tôi không muốn có vẻ tuyệt vọng.
Tom was afraid that he was about to lose everything.	Tom sợ rằng mình sắp mất tất cả.
Tom did something terrible.	Tom đã làm một điều gì đó khủng khiếp.
Tom said he thinks we need to wait until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng tôi cần đợi đến 2:30.
Tom is willing to do it, but Mary says he doesn't have to.	Tom sẵn sàng làm điều đó, nhưng Mary nói rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom and I will do everything we can.	Tom và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Tom cut his toenails.	Tom cắt móng chân.
Tom reached for one of the books on the top shelf.	Tom với lấy một trong những cuốn sách trên kệ trên cùng.
Try it and let me know how it tastes.	Hãy thử nó và cho tôi biết nó có mùi vị như thế nào.
Tom opens the lion's cage.	Tom mở lồng sư tử.
You love them, don't you?	Bạn yêu họ, phải không?
I usually get up around six-thirty.	Tôi thường dậy vào khoảng sáu giờ rưỡi.
What exactly does Tom want to do?	Chính xác thì Tom muốn làm gì?
Tom is a tough guy.	Tom là một người cứng rắn.
I know that I may not be allowed to do that.	Tôi biết rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
I know what Tom likes to eat.	Tôi biết Tom thích ăn gì.
Tom sat down next to someone he didn't know.	Tom ngồi xuống bên cạnh một người mà anh không quen biết.
Tom sat on a log, drinking coffee from a tin cup.	Tom ngồi trên một khúc gỗ, uống cà phê trong cốc thiếc.
Tom says he is going camping next weekend.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi cắm trại vào cuối tuần tới.
We didn't see anyone in the park.	Chúng tôi không thấy ai trong công viên.
I know that Tom is not in Australia.	Tôi biết rằng Tom không ở Úc.
He hid his sadness behind a smile.	Anh giấu nỗi buồn của mình sau nụ cười.
Tom has no doubt as to why his boss wants to see him.	Tom không nghi ngờ gì về lý do tại sao ông chủ của anh ấy muốn gặp anh ấy.
Tom said that it was Mary who told him he shouldn't.	Tom nói rằng chính Mary đã nói với anh rằng anh không nên làm vậy.
I have to finish this.	Tôi phải hoàn thành việc này.
I don't care what you think.	Tôi không quan tâm đến những gì bạn nghĩ.
How long have you smoked?	Bạn hút thuốc bao lâu rồi?
Tom knew what Mary had said was true.	Tom biết những gì Mary đã nói là đúng.
Tom saw Mary talking to John.	Tom thấy Mary đang nói chuyện với John.
It's a pity you can't dance.	Thật tiếc khi bạn không biết nhảy.
Tom wasn't sure if he wanted Mary to stay or go.	Tom không chắc liệu anh ấy muốn Mary ở lại hay đi.
What do you expect Tom to buy?	Bạn mong đợi Tom mua gì?
I don't think Tom can play the trumpet.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể chơi kèn.
We can't go with you?	Chúng tôi không thể đi với bạn?
I don't think Tom should do it outside.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó bên ngoài.
Sakurajima volcano in Japan is one of the most active volcanoes in the world.	Núi lửa Sakurajima ở Nhật Bản là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
You will like it.	Bạn sẽ thích nó.
I haven't written anything in months.	Tôi đã không viết bất cứ điều gì trong nhiều tháng.
How do you know that Tom didn't do what he was supposed to do?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã không làm những gì anh ta phải làm?
Tom put the lid on the trash can.	Tom đậy nắp thùng rác lại.
Do not encourage Tom.	Đừng khuyến khích Tom.
Tom is doing laundry in the living room.	Tom đang ngồi giặt đồ gấp trong phòng khách.
Tom is still young at heart.	Tom vẫn còn trẻ trong tâm hồn.
Tom told me how the accident happened.	Tom kể cho tôi nghe tai nạn xảy ra như thế nào.
I don't want to catch a cold.	Tôi không muốn bị cảm lạnh.
We're doing this because there's nothing else we can do.	Chúng tôi đang làm điều này bởi vì chúng tôi không thể làm gì khác.
What Tom will do is unclear.	Những gì Tom sẽ làm là không rõ ràng.
I have decided where to live.	Tôi đã quyết định nơi để sống.
Tom closed his eyes.	Tom nhắm mắt lại.
I knew Tom was only a freshman, so I was surprised to see him hanging out with the seniors.	Tôi biết Tom chỉ là sinh viên năm nhất, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy đi chơi với các đàn anh.
How did Tom know we would be here?	Làm sao Tom biết được rằng chúng ta sẽ ở đây?
Tom will help Mary.	Tom sẽ giúp Mary.
I am free at the moment.	Tôi đang rảnh rỗi vào lúc này.
You don't have to trouble yourself.	Bạn không cần phải gặp rắc rối với chính mình.
Call an exterminator.	Gọi thợ diệt mối.
Tom is studying.	Tom đang học.
You must go home as soon as possible.	Bạn phải về nhà càng sớm càng tốt.
Tom doesn't have enough money to buy the things he wants to buy.	Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn mua.
Tom shouldn't have told Mary that.	Tom không nên nói với Mary điều đó.
Tom says he can go to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể đến Boston với Mary.
We often use gestures to convey simple messages.	Chúng ta thường sử dụng cử chỉ để truyền tải những thông điệp đơn giản.
Tom is not a good swimmer like Mary.	Tom không bơi giỏi như Mary.
Tom is going to bird watching next weekend.	Tom sẽ đi xem chim vào cuối tuần tới.
Does faith heal work?	Đức tin chữa bệnh có hiệu quả không?
I know that Tom is a bad student.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh tồi.
I'm not sure I'm ready for this.	Tôi không chắc mình đã sẵn sàng để làm điều này.
Don't worry about unimportant things.	Đừng lo lắng về những điều không quan trọng.
I am the one asking the question.	Tôi là người đặt câu hỏi.
I know that you expect us to do it.	Tôi biết rằng bạn mong đợi chúng tôi làm điều đó.
Tom is walking on the street.	Tom đang đi bộ trên phố.
Tom probably still doesn't know he has to do it today.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is a hypocrite.	Tom là một kẻ đạo đức giả.
Tom always wakes me up with a kiss.	Tom luôn đánh thức tôi bằng một nụ hôn.
It was hard for Tom to talk about what happened.	Thật khó cho Tom để nói về những gì đã xảy ra.
He passed on all his knowledge to his son.	Ông đã truyền tất cả kiến ​​thức của mình cho con trai mình.
I couldn't tell what color his shirt was because it was too dark outside.	Tôi không thể biết áo của anh ấy màu gì vì bên ngoài quá tối.
Tom gave me this tie.	Tom đưa chiếc cà vạt này cho tôi.
It was too late for us to do anything else.	Đã quá muộn để chúng tôi làm bất cứ điều gì khác.
That's it, now you've done it.	Đó, bây giờ bạn đã hoàn thành nó.
You don't think you want to work for us?	Bạn không nghĩ rằng bạn muốn làm việc cho chúng tôi?
I just found out that Tom did the same thing as Mary did.	Tôi vừa phát hiện ra rằng Tom đã làm điều tương tự như Mary đã làm.
You don't know who that is, do you?	Bạn không biết đó là ai, phải không?
I'm not sure we can get tickets tonight.	Tôi không chắc chúng ta có thể nhận được vé vào tối nay.
Tom told me he could hear something, but he wasn't sure what it was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể nghe thấy điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc đó là gì.
I think college will be a more interesting place.	Tôi nghĩ đại học sẽ là một nơi thú vị hơn.
Tom seems prejudiced.	Tom có ​​vẻ thành kiến.
Tom seems to be as busy as ever.	Tom dường như vẫn bận rộn như mọi khi.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Don't worry about me. 	Đừng lo lắng cho tôi.
I will be fine.	Tôi sẽ ổn thôi.
Tom goes to the same school as me.	Tom học cùng trường với tôi.
Tom told me he wasn't sure he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được điều đó.
When the summer is over, the days get shorter.	Khi mùa hè qua đi, ngày dài ngắn lại.
Tom turned on the light when he entered the room.	Tom bật đèn khi vào phòng.
Tom is a good boss.	Tom là một ông chủ tốt.
I have only read the first part of the book.	Tôi chỉ mới đọc phần đầu tiên của cuốn sách.
Tom escorted Mary out of the building.	Tom hộ tống Mary ra khỏi tòa nhà.
Tom was sentenced to life without the possibility of parole.	Tom đã bị kết án chung thân mà không có khả năng được ân xá.
Tom won't be able to do anything alone.	Tom sẽ không thể làm bất cứ điều gì một mình.
Tomorrow is our turn.	Ngày mai đến lượt chúng ta.
Tom was a heavy drinker before he met Mary.	Tom là một người nghiện rượu nặng trước khi anh gặp Mary.
Tom's dog is still just a puppy.	Con chó của Tom vẫn chỉ là một chú chó con.
I'm sick of listening to this song.	Tôi phát ngán khi nghe bài hát này.
Tom often forgets to turn off the lights.	Tom thường quên tắt đèn.
Can I talk to you outside for a minute?	Tôi có thể nói chuyện với bạn bên ngoài một phút không?
Won't you tell us what happened?	Bạn sẽ không nói cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra?
It's a beautiful rug.	Đó là một tấm thảm đẹp.
Promise me you won't hurt Tom.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm tổn thương Tom.
Tom and I are both healthy.	Tom và tôi đều khỏe mạnh.
I think badminton is more fun than tennis.	Tôi nghĩ cầu lông vui hơn quần vợt.
Tom was waiting for Mary in the lobby.	Tom đã đợi Mary ở sảnh.
Let me show you an easier way to do it.	Hãy để tôi chỉ cho bạn một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
I don't think I have enough time to do that today.	Tôi không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom and Mary are stranded on a deserted island.	Tom và Mary bị mắc kẹt trên một hoang đảo.
Tom didn't do it yesterday.	Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom and Mary's parents are friends.	Cha mẹ của Tom và Mary là bạn bè.
Tom is having a good time too.	Tom cũng đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom said he thought Mary might want to do it herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn tự mình làm điều đó.
I think you should tell Tom why you don't like him.	Tôi nghĩ bạn nên nói cho Tom biết lý do bạn không thích anh ấy.
I know that Tom doesn't know who should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai nên làm điều đó.
What's wrong with my decision?	Có gì sai với quyết định của tôi?
You are taking this too personally.	Bạn đang xem điều này quá cá nhân.
Speeding causes an accident.	Chạy quá tốc độ gây tai nạn.
I wonder if we can talk to Tom to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nói chuyện với Tom để làm điều đó không.
Why do you accuse me?	Tại sao bạn buộc tội tôi?
I do not have many friends.	Tôi không có nhiều bạn.
Tom told me that he thought Mary was chubby.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary mũm mĩm.
I'm used to doing things the way Tom wants me to.	Tôi đã quen với việc làm theo cách Tom muốn tôi làm.
Tom hasn't given Mary a birthday present since they were both thirteen.	Tom đã không tặng quà sinh nhật cho Mary kể từ khi cả hai đều mười ba tuổi.
Tom looks trapped.	Tom trông có vẻ như bị mắc kẹt.
Tom drank from the faucet.	Tom uống cạn từ vòi.
I wish I could tell you who they are.	Tôi ước tôi có thể cho bạn biết họ là ai.
Take Tom home.	Đưa Tom về nhà.
Tom hasn't finished that yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I'm addicted to lollipop.	Tôi nghiện kẹo mút.
I should never go early.	Tôi không bao giờ nên đi sớm.
You don't seem surprised.	Bạn không có vẻ ngạc nhiên.
Tom was scared to go into the cave alone.	Tom sợ hãi khi đi vào hang một mình.
I know that Tom is a reckless young man.	Tôi biết rằng Tom là một người trẻ tuổi liều lĩnh.
Tom seems trustworthy.	Tom có ​​vẻ đáng tin cậy.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm được điều đó.
Tom is our new French teacher.	Tom là giáo viên tiếng Pháp mới của chúng tôi.
I was in Boston the night Tom was murdered.	Tôi đã ở Boston vào đêm Tom bị sát hại.
I think I will never get the chance to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
You know I don't like this.	Bạn biết tôi không thích điều này.
We had to make difficult decisions.	Chúng tôi đã phải đưa ra những quyết định khó khăn.
Tom has agreed to join our group.	Tom đã đồng ý tham gia nhóm của chúng tôi.
Everything is grown locally.	Mọi thứ đều được trồng tại địa phương.
There's really no way we can win.	Thực sự không có cách nào để chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Tom did a lot of babysitting when he was a teenager.	Tom đã làm rất nhiều việc trông trẻ khi anh ấy còn là một thiếu niên.
I have not eaten dinner yet.	Tôi vẫn chưa ăn tối.
He understood that he could no longer work.	Anh hiểu ra rằng anh không thể làm việc được nữa.
Tom hopes Mary will be there.	Tom hy vọng Mary sẽ ở đó.
You didn't hurt anyone, did you?	Bạn đã không làm tổn thương ai, phải không?
There's a lot of difference between how men do it and how women do it.	Có rất nhiều sự khác biệt giữa cách đàn ông làm điều đó và cách phụ nữ làm điều đó.
She'll be back in less than ten minutes.	Cô ấy sẽ trở lại sau chưa đầy mười phút nữa.
Being assertive is the better part of being brave.	Quyết đoán là phần tốt hơn của dũng cảm.
You will have to do it again.	Bạn sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
Will Tom learn French with us tonight?	Tối nay Tom sẽ học tiếng Pháp với chúng ta chứ?
I don't think Tom knew Mary wouldn't be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom and I don't hang out together anymore.	Tom và tôi không còn đi chơi với nhau nữa.
I don't like being the one who has to milk cows all the time.	Tôi không thích là người luôn phải vắt sữa bò.
You may not agree with him, but at least he stands up for what he believes in.	Bạn có thể không đồng ý với anh ấy, nhưng ít nhất anh ấy đứng lên vì những gì mình tin tưởng.
Tom is the expert on this.	Tom là chuyên gia về điều này.
We are Boston natives.	Chúng tôi là người bản xứ Boston.
Don't know if Tom will do that today.	Không biết hôm nay Tom có ​​làm vậy không.
I think Tom must be in Boston.	Tôi nghĩ Tom phải ở Boston.
Tom realized how small he was compared to the other boys.	Tom nhận ra mình nhỏ bé như thế nào so với những cậu bé khác.
I don't want to come back here again.	Tôi không muốn quay lại đây lần nữa.
Tom could have seen us.	Tom có ​​thể đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom had no intention of going dancing with Mary.	Tom không có ý định đi khiêu vũ với Mary.
Tom never asked for help.	Tom không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom broke off his engagement with Mary.	Tom đã hủy hôn ước với Mary.
The suspects fled on foot.	Các nghi phạm đã đi bộ bỏ trốn.
I know I shouldn't do it, but I still do.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó, nhưng tôi vẫn làm.
I don't think I'll be able to hold back my anger anymore.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể kìm nén cơn tức giận của mình được nữa.
Who is that person working with Tom?	Người đó làm việc với Tom là ai?
Tom is a bit depressed these days.	Tom dạo này hơi chán nản.
Tom is hiding behind the curtain.	Tom đang trốn sau bức màn.
It was impolite for me to do that.	Thật là bất lịch sự đối với tôi khi làm điều đó.
It's past Tom's bedtime.	Đã qua giờ đi ngủ của Tom.
Tom and I might go camping together.	Tom và tôi có thể sẽ đi cắm trại cùng nhau.
Why don't you want to go to school today?	Tại sao bạn không muốn đi học hôm nay?
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
Write with a ballpoint pen.	Viết bằng bút bi.
Tom's score did not improve.	Điểm của Tom không được cải thiện.
Just because something isn't good for your enemy doesn't necessarily mean it's good for you.	Chỉ vì điều gì đó không tốt cho kẻ thù của bạn không nhất thiết có nghĩa là điều đó tốt cho bạn.
It's not always like that.	Nó không phải luôn luôn như vậy.
I don't want to do it without Tom's help.	Tôi không muốn làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom and Mary speak French very well.	Tom và Mary nói tiếng Pháp rất tốt.
I wish I had brought some snacks.	Tôi ước gì tôi đã mang theo một số đồ ăn nhẹ.
Tom says he doesn't want to talk to anyone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom cannot run far without the wind.	Tom không thể chạy xa mà không gặp gió.
You don't even know what it is.	Bạn thậm chí không biết nó là gì.
Tom is not calm.	Tom không bình tĩnh.
Tom thought that it would be dangerous for Mary to go alone.	Tom nghĩ rằng Mary đi một mình sẽ rất nguy hiểm.
I don't know anyone in the room.	Tôi không quen ai trong phòng.
Adventurers ventured inside the caves.	Các nhà thám hiểm đã mạo hiểm bên trong các hang động.
Why don't you tell that to Tom?	Tại sao bạn không nói điều đó với Tom?
Tom is the owner of the largest farm in these parts.	Tom là chủ sở hữu của trang trại lớn nhất trong những phần này.
I know that Tom will never forgive me for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
I know Tom better than you.	Tôi biết Tom hơn bạn.
Can Tom get us tickets?	Tom có ​​thể lấy vé cho chúng tôi không?
Tom doesn't want to talk about it.	Tom không muốn nói về nó.
I know Tom is not a good hockey player.	Tôi biết Tom không phải là một vận động viên khúc côn cầu giỏi.
Hey, where did Tom go?	Này, Tom đã đi đâu vậy?
We have just over 300 employees.	Chúng tôi chỉ có hơn 300 nhân viên.
Tom did his best to forget what happened.	Tom đã cố gắng hết sức để quên đi những gì đã xảy ra.
Tom said he had wanted to visit Australia for a long time.	Tom cho biết anh ấy đã muốn đến thăm Úc từ lâu.
Tom does not agree to do that.	Tom không đồng ý làm điều đó.
Tom fainted.	Tom bị ngất.
Tom was stoned.	Tom bị ném đá.
Tom said that Mary was thirsty.	Tom nói rằng Mary khát.
Tom was very angry about that.	Tom đã rất tức giận về điều đó.
The burgers here are delicious.	Bánh mì kẹp thịt ở đây rất ngon.
It is a completely different phenomenon.	Đó là một hiện tượng hoàn toàn khác.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm thế nữa.
There's nothing wrong with keeping quiet when there's nothing to say.	Không có gì sai khi giữ im lặng khi không có gì để nói.
I am willing to learn.	Tôi sẵn sàng học hỏi.
Tom is the only person I know who can't swim.	Tom là người duy nhất tôi biết không biết bơi.
Tom thinks he will enjoy the party.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ tận hưởng bữa tiệc.
Tom was watching a movie while Mary was cleaning the house.	Tom đã xem một bộ phim trong khi Mary đang dọn dẹp nhà cửa.
Tom says Mary is eating.	Tom nói Mary đang ăn.
I think you can catch a bus to Disneyland from here.	Tôi nghĩ bạn có thể bắt xe buýt đến Disneyland từ đây.
The heart itself is nothing more than a large, tough, skin-like muscle.	Bản thân trái tim không hơn không kém ngoài một khối cơ lớn, dai, giống như da.
Tom didn't work last weekend.	Cuối tuần trước Tom không làm việc.
It's unlikely that Tom would shed a tear if Mary was fired.	Không có khả năng Tom sẽ rơi nước mắt nếu Mary bị sa thải.
Who among us hasn't dreamed of that?	Ai trong chúng ta đã không mơ về điều đó?
I can't work in this temperature.	Tôi không thể làm việc trong nhiệt độ này.
I know Tom is unlikely to do that today.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is a fan.	Tom là một người hâm mộ.
This candlestick is very heavy.	Chân nến này rất nặng.
Tom told me he wanted to buy some loaves of bread.	Tom nói với tôi anh ấy muốn mua một vài ổ bánh mì.
Tom put on rubber gloves.	Tom đeo găng tay cao su vào.
I have never used a soldering iron.	Tôi chưa bao giờ sử dụng đèn hàn.
Tom should take Mary's advice.	Tom nên nghe theo lời khuyên của Mary.
Tom and Mary walk hand in hand.	Tom và Mary nắm tay nhau dạo phố.
Tom brushed the snow off his clothes.	Tom phủi tuyết trên quần áo của mình.
Tom fired Mary yesterday.	Tom đã sa thải Mary ngày hôm qua.
Tom's curiosity amused him even more.	Sự tò mò của Tom càng khiến anh ấy thích thú hơn.
Tom is a difficult person to talk to.	Tom là một người khó nói chuyện.
Tom will be back next week.	Tom sẽ trở lại vào tuần sau.
Can you tell us where you were at 2:30pm this afternoon?	Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn đã ở đâu vào lúc 2:30 chiều nay?
Pack your device.	Đóng gói thiết bị của bạn.
I know Tom already knows how to do it.	Tôi biết Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom and Mary talked for a while.	Tom và Mary đã nói chuyện một lúc.
I begged Tom for mercy.	Tôi cầu xin Tom thương xót.
Tom wants to apologize.	Tom muốn xin lỗi.
Tom told us that he loves skiing.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy thích trượt tuyết.
Tom told me that Mary had no hesitation in doing it.	Tom nói với tôi rằng Mary không do dự khi làm điều đó.
How many bricks should we buy?	Chúng ta nên mua bao nhiêu gạch?
I hope Tom serves time for the crimes he has committed.	Tôi hy vọng Tom phục vụ thời gian cho những tội ác mà anh ta đã gây ra.
Tom did not finish the race.	Tom đã không hoàn thành cuộc đua.
Tom will be frustrated.	Tom sẽ nản lòng.
I should know by now that I don't need Tom's help.	Bây giờ tôi nên biết là không cần nhờ Tom giúp đỡ.
Have you fastened your seat belt?	Bạn đã thắt dây an toàn chưa?
The teacher is not afraid to explain the problem again.	Cô giáo không ngại giải thích lại vấn đề.
Tom needs some flour.	Tom cần một ít bột mì.
The only thing you need to do is go there.	Điều duy nhất bạn cần làm là đến đó.
Tom doesn't want to come back.	Tom không muốn quay lại.
It is not until you go abroad that you realize how small Japan is.	Phải đến khi ra nước ngoài, bạn mới nhận ra nước Nhật nhỏ bé đến nhường nào.
Tom's old car has finally given up on ghosting.	Chiếc xe cũ của Tom cuối cùng cũng đã từ bỏ bóng ma.
I don't understand why I shouldn't sing.	Tôi không hiểu tại sao tôi không nên hát.
You didn't know Tom needed to do it alone, did you?	Bạn không biết Tom cần phải làm điều đó một mình, phải không?
He depends on his parents for his college tuition.	Anh ấy phụ thuộc vào cha mẹ của mình cho học phí đại học của mình.
Do you think that would be easy?	Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ dễ dàng?
Give Tom my greetings.	Cho Tom lời chào của tôi.
I don't need to know who did it.	Tôi không cần biết ai đã làm điều đó.
Give me a tissue.	Đưa tôi một chiếc khăn giấy.
I hate being bothered.	Tôi ghét bị phiền toái.
I would rather die free than live as a slave.	Tôi thà chết tự do còn hơn sống như một nô lệ.
Tom and Mary have not eaten yet.	Tom và Mary vẫn chưa ăn.
Tom could have killed both of us.	Tom có ​​thể đã giết cả hai chúng tôi.
This diet is full of vitamins.	Chế độ ăn uống này có đầy đủ các loại vitamin.
I would probably do it faster by myself.	Tôi có thể sẽ làm điều đó nhanh hơn một mình.
I don't want to spend my life there.	Tôi không muốn dành cả đời ở đó.
Tom only eats raw food.	Tom chỉ ăn thức ăn thô.
Tom didn't know why Mary was going to Boston.	Tom không biết tại sao Mary lại định đến Boston.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
Tom has been studying all morning.	Tom đã học cả buổi sáng.
Tom said Mary had only been in a canoe with him once.	Tom cho biết Mary mới chỉ đi ca nô với anh ta một lần.
I gave up trying to act professionally a long time ago.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng hành động chuyên nghiệp cách đây rất lâu.
Has Tom tried that?	Tom đã thử điều đó chưa?
Tom didn't want to do it that way.	Tom không muốn làm theo cách đó.
The more I think about it, the more it makes sense.	Tôi càng nghĩ về nó, nó càng có ý nghĩa.
We decided to postpone the meeting until next Sunday.	Chúng tôi quyết định hoãn cuộc họp cho đến Chủ nhật tới.
Is Tom a common name in Australia?	Tom có ​​phải là một cái tên phổ biến ở Úc không?
Tom has his daughter with him.	Tom có ​​con gái của mình với anh ta.
Tom couldn't close the door all the way.	Tom không thể đóng hết cửa được.
Today Tom turns thirteen years old.	Hôm nay Tom tròn mười ba tuổi.
Tom didn't bring a camera.	Tom không mang theo máy ảnh.
Does Tom think he'll be in Boston all summer?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ ở Boston cả mùa hè không?
Can you stop by the store on your way home and buy some milk?	Bạn có thể ghé qua cửa hàng trên đường về nhà và mua một ít sữa không?
Tom eats too much candy.	Tom ăn quá nhiều kẹo.
Horses are very susceptible to ghosts.	Ngựa rất dễ bị ma quái.
It's not dangerous there, is it?	Ở đó không nguy hiểm phải không?
I live in a small town.	Tôi đang sống trong một thị trấn nhỏ.
Tom was offended.	Tom đã bị xúc phạm.
Tom says he won't be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó nữa.
I will have to change.	Tôi sẽ phải thay đổi.
Has anyone done that yet?	Đã có ai làm điều đó chưa?
It was an informal meeting.	Đó là một cuộc họp không chính thức.
I did everything on my list.	Tôi đã làm mọi thứ trong danh sách của mình.
Tom really doesn't know the answer.	Tom thực sự không biết câu trả lời.
Who would want to do that?	Ai sẽ muốn làm điều đó?
Tom's doing it, isn't he?	Tom đang làm việc đó, phải không?
Tom says he's glad you can do it.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom tells everyone that he is ready.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Tom has a bad temper.	Tom có ​​một tính khí xấu.
You don't have to get up early tomorrow.	Bạn không cần phải dậy sớm vào ngày mai.
I'm trying to stop Tom.	Tôi đang cố ngăn Tom.
I remember you were in Australia for a short time.	Tôi nhớ rằng bạn đã ở Úc một thời gian ngắn.
Tom was attentive.	Tom đã chu đáo.
Tom loves tinkering with things because he believes there is always a better way.	Tom thích mày mò mọi thứ vì anh ấy tin rằng luôn có cách tốt hơn.
Why don't you lock the door?	Tại sao bạn không khóa cửa?
If Tom finds out I told you this, he will kill me.	Nếu Tom phát hiện ra tôi đã nói với bạn điều này, anh ta sẽ giết tôi.
Tom said that he would come to the party if invited.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến bữa tiệc nếu được mời.
Mary is kind to all.	Mary nhân từ đối với tất cả mọi người.
Don't take too long.	Đừng quá lâu.
Tom has been waiting for you to come here.	Tom đã đợi bạn đến đây.
Tom tried to speak, but no words came out.	Tom cố gắng nói, nhưng không có từ nào phát ra.
I changed my plan.	Tôi đã thay đổi kế hoạch của mình.
I don't know why Tom is absent.	Tôi không biết lý do tại sao Tom vắng mặt.
What does the kidnapper look like?	Kẻ bắt cóc trông như thế nào?
Tom says Mary is fine.	Tom nói rằng Mary vẫn ổn.
Tom looks cool no matter what he wears.	Tom trông rất ngầu cho dù anh ấy mặc gì.
Then Tom moved back to Australia.	Sau đó Tom chuyển về Úc.
Tom says he thinks Mary is in her room listening to music.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong phòng của cô ấy để nghe nhạc.
Tom is afraid of insects.	Tom sợ côn trùng.
Did Tom leave a message?	Tom có ​​để lại lời nhắn không?
I think you will do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm điều đó.
Tom didn't know what Mary wanted him to do.	Tom không biết Mary muốn anh ta làm gì.
It would be better to leave that to the experts.	Sẽ tốt hơn nếu để điều đó cho các chuyên gia.
I won't let anything happen to you.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
I don't think I know anyone in Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai ở Boston.
Tom parked the car in the vacant lot next to Mary's house.	Tom đậu xe ở bãi đất trống cạnh nhà Mary.
I really appreciate your offer to help me clean my garage.	Tôi thực sự đánh giá cao đề nghị của bạn để giúp tôi dọn dẹp nhà để xe của mình.
Tom was sure Mary knew she didn't have to.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy không cần phải làm điều đó.
A documentary has been made about Tom Jackson.	Một bộ phim tài liệu đã được thực hiện về Tom Jackson.
I don't want to be suspended.	Tôi không muốn bị đình chỉ.
Can you swim like Tom?	Bạn có thể bơi như Tom không?
You are very important to Tom.	Bạn rất quan trọng đối với Tom.
The Olympic-sized swimming pool is fifty meters long.	Bể bơi cỡ Olympic dài năm mươi mét.
Tom probably doesn't know why you want me to do that.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
Open your book to page 30.	Mở sách của bạn đến trang 30.
I hope Tom continues to do the same.	Tôi hy vọng Tom tiếp tục làm như vậy.
Tom probably didn't do it on purpose.	Tom có ​​lẽ không cố ý làm vậy.
Tom couldn't shake the feeling that something terrible was about to happen.	Tom không thể lay chuyển được cảm giác rằng một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Why did you wait so long to tell anyone about it?	Tại sao bạn đợi quá lâu để nói với bất cứ ai về nó?
Tom heard the creaking of the floorboards above.	Tom nghe thấy tiếng ván sàn kêu cót két phía trên.
I didn't go to school last month.	Tôi đã không đi học tháng trước.
Tom is not here with us.	Tom không ở đây với chúng tôi.
Tom told me that he thought Mary was attractive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật hấp dẫn.
Stay strong, don't be cowardly!	Cố lên, đừng hèn!
You seem surprised when Tom tells you that you have to do it.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng bạn phải làm điều đó.
Why don't we see what's in the box?	Tại sao chúng ta không thấy những gì trong hộp?
Tom is not in the greenhouse.	Tom không ở trong nhà kính.
How long does it take to go to the beach?	Đi biển mất bao lâu?
Brother Jackson said that he will give us a test tomorrow in his class.	Anh Jackson nói rằng anh ấy sẽ cho chúng tôi một bài kiểm tra vào ngày mai trong lớp của anh ấy.
This morning Tom came and proposed to my daughter.	Sáng nay Tom đến và ngỏ lời cầu hôn con gái tôi.
I think you don't know where Tom is.	Tôi nghĩ bạn không biết Tom ở đâu.
What is the building to the right of the water tower?	Tòa nhà bên phải của tháp nước là gì?
I will give birth next month.	Tôi sẽ sinh con vào tháng sau.
That's not helpful.	Điều đó không hữu ích.
Tom and Mary just went on the same trip.	Tom và Mary chỉ đi cùng chuyến đi.
I know that Tom doesn't know why we can't do it for Mary.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng ta không thể làm điều đó cho Mary.
Tom and I sat on a bench in the park and talked while we fed the pigeons.	Tom và tôi ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên và nói chuyện trong khi chúng tôi cho chim bồ câu ăn.
I came to feed Tom fish.	Tôi đến để cho Tom ăn cá.
Tom thinks Mary is in Australia, but she is actually in New Zealand.	Tom nghĩ Mary đang ở Úc, nhưng thực ra cô ấy đang ở New Zealand.
You will become better.	Bạn sẽ trở nên tốt hơn.
We have done our part.	Chúng tôi đã làm xong phần việc của mình.
I think I'm not good enough with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi không đủ tốt với Tom.
Why do you want Tom to do that?	Tại sao bạn muốn Tom làm điều đó?
The only person who can do this is Tom.	Người duy nhất có thể làm được điều này là Tom.
I hope that Tom is getting better.	Tôi hy vọng rằng Tom đang trở nên tốt hơn.
I suspect that Tom probably wouldn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể sẽ không muốn làm điều đó.
Tom will be gone by the time we get there.	Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
Don't try to figure out how fast you can go.	Đừng cố gắng tìm hiểu xem bạn có thể đi nhanh đến mức nào.
Tom is trying to calm Mary down.	Tom đang cố gắng làm Mary bình tĩnh lại.
I am having a wonderful time.	Tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom never thought Mary would kiss him.	Tom chưa bao giờ nghĩ Mary sẽ hôn anh.
I didn't think Tom would be so patient.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ kiên nhẫn như vậy.
What is Australia most famous for?	Úc nổi tiếng nhất về điều gì?
I didn't know that I was hurt.	Tôi không biết rằng tôi đã bị tổn thương.
Tom is really handsome, isn't he?	Tom thực sự rất đẹp trai, phải không?
Tom is not in the classroom. 	Tom không có trong lớp học.
I think he's in the gym.	Tôi nghĩ anh ấy đang ở trong phòng tập thể dục.
Even though it rained, they continued their outing.	Mặc dù trời mưa, họ vẫn tiếp tục chuyến đi chơi của mình.
Is it true that you called Tom last night?	Có thật là tối qua bạn đã gọi cho Tom không?
Tom loves to tell stories.	Tom thích kể chuyện.
I am very lonely here.	Tôi rất cô đơn ở đây.
I couldn't bear to deal with her anymore.	Tôi không thể chịu đựng được khi đối phó với cô ấy nữa.
Tom will never find out.	Tom sẽ không bao giờ phát hiện ra.
Tom doesn't look like a teacher, but he is.	Tom trông không giống một giáo viên, nhưng anh ấy là như vậy.
Tom and Mary walk on the beach in the moonlight.	Tom và Mary đi dạo trên bãi biển dưới ánh trăng.
Do both Tom and Mary still live in Boston?	Cả Tom và Mary vẫn sống ở Boston chứ?
How long have you been there?	Bạn đã ở đó bao lâu rồi?
Tom is too old.	Tom đã quá già.
Tom is the best blacksmith in town.	Tom là thợ rèn giỏi nhất trong thị trấn.
Tom told me he found something interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy một cái gì đó thú vị.
The price is cheap, but again, the quality is not very good.	Giá rẻ, nhưng nói lại thì chất lượng không tốt lắm.
I didn't think Tom would be so quiet.	Tôi không nghĩ Tom lại im lặng như vậy.
Tom is brave, isn't he?	Tom thật can đảm, phải không?
I think Tom is engaged.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đính hôn.
I don't think Tom has ever been to Australia.	Tôi không nghĩ Tom đã từng đến Úc.
I don't want to be a burden to anyone.	Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Tom can make some suggestions.	Tom có ​​thể đưa ra một số đề xuất.
Tom doesn't know what's in the box.	Tom không biết có gì trong hộp.
Tom used to play the piano at the club I used to go to.	Tom từng chơi piano ở câu lạc bộ mà tôi thường đến.
Tom knew Mary didn't have to do it.	Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
That is not realistic.	Điều đó không thực tế.
Tom should wash the car.	Tom nên rửa xe.
Why doesn't he call me anymore?	Tại sao anh ấy không gọi cho tôi nữa?
Tom wants to become a Canadian citizen.	Tom muốn trở thành công dân Canada.
Tom and Mary live in the largest house on the block.	Tom và Mary sống trong ngôi nhà lớn nhất trong khu nhà.
Tom lost his fishing rod.	Tom bị mất cần câu cá của mình.
Tom did the best he could.	Tom đã làm tốt nhất có thể.
Do you think Tom will do it?	Bạn có nghĩ Tom sẽ làm điều đó không?
Tom really likes Australia a lot.	Tom thực sự thích Úc rất nhiều.
None of my nieces have started school yet.	Chưa có cháu gái nào của tôi bắt đầu đi học.
Tom says he thinks Mary is busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang bận.
He's old enough to be her father.	Anh ấy đủ lớn để làm cha của cô ấy.
Don't pay attention to her whims.	Đừng để ý đến những ý tưởng bất chợt của cô ấy.
How about promoting me from just a friend to a boyfriend?	Làm thế nào về việc khuyến mại cho tôi từ chỉ là bạn bè thành bạn trai?
You have entered the wrong password.	Bạn đã nhập sai mật khẩu.
I wasn't able to stay until the end of the movie.	Tôi đã không thể ở lại cho đến khi kết thúc bộ phim.
That wouldn't be comfortable.	Điều đó sẽ không thoải mái.
Ask Tom if you don't believe me.	Hỏi Tom nếu bạn không tin tôi.
Tom calls Mary to tell her that he thinks she should go to Boston with John.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ cô ấy nên đến Boston với John.
Tom seems to come every week.	Tom dường như đến mỗi tuần.
Tom's house is on the south side of the island.	Nhà của Tom ở phía nam của hòn đảo.
Tom is taking care of that now.	Tom đang chăm sóc điều đó bây giờ.
I went through many difficulties.	Tôi đã trải qua nhiều khó khăn.
Tom wants to come with us to Boston.	Tom muốn đi cùng chúng tôi đến Boston.
Did Tom find Mary?	Tom có ​​tìm thấy Mary không?
Tom got divorced last summer.	Tom đã ly hôn vào mùa hè năm ngoái.
This door will not lock.	Cửa này sẽ không khóa.
Tom still hopes that Mary can win.	Tom vẫn hy vọng rằng Mary có thể giành chiến thắng.
I wonder if Tom knows where Mary's umbrella is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chiếc ô của Mary ở đâu hay không.
Please tell me again how long you expect me to be there.	Hãy nói lại cho tôi biết thời gian bạn mong đợi tôi ở đó.
A bat is no more a bird than a fish.	Một con dơi không phải là một con chim hơn một con cá.
Tom told me he didn't do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không làm điều đó.
We had lost all hope of being rescued.	Chúng tôi đã mất hết hy vọng được giải cứu.
Tom loves professional wrestling.	Tom yêu thích đấu vật chuyên nghiệp.
I had it with Tom.	Tôi đã có nó với Tom.
It's not nice to mock someone just because they're different.	Thật không hay khi chế nhạo ai đó chỉ vì họ khác biệt.
Tom gave me a book to read on the plane.	Tom đã đưa cho tôi một cuốn sách để đọc trên máy bay.
I don't want to get married until I'm at least thirty.	Tôi không muốn kết hôn cho đến khi tôi ít nhất ba mươi tuổi.
When he couldn't find a job, Tom began to feel hopeless.	Khi không tìm được việc làm, Tom bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Tom said that he thought Mary would be interested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ quan tâm.
I hope Tom isn't shy.	Tôi hy vọng Tom không nhút nhát.
How do you know Tom is safe?	Làm sao bạn biết Tom an toàn?
Tom says it won't be difficult to do it.	Tom nói rằng sẽ không khó để làm điều đó.
Tom wants to know when Mary comes home.	Tom muốn biết khi nào Mary về nhà.
You look like a guy who needs a friend.	Bạn trông giống như một chàng trai cần một người bạn.
Tom has enough time to do it before going home.	Tom có ​​đủ thời gian để làm điều đó trước khi về nhà.
Tom knows who Mary is.	Tom biết Mary là ai.
If Tom took Mary's advice, he succeeded.	Nếu Tom nhận được lời khuyên của Mary, anh ấy đã thành công.
Tom is a quick learner, isn't he?	Tom là một người học nhanh, phải không?
I do as I said.	Tôi làm như tôi đã nói.
You will hurt yourself.	Bạn sẽ làm tổn thương chính mình.
Tom stayed in Boston for three months.	Tom ở lại Boston trong ba tháng.
I'm a bad person.	Tôi là người tồi tệ.
You won't be allowed to do that anymore.	Bạn sẽ không được phép làm điều đó nữa.
Tom is my new best friend.	Tom là bạn thân mới của tôi.
How could anything exist here?	Làm thế nào mà bất cứ thứ gì có thể tồn tại ở đây?
I didn't wake up as early as this morning.	Tôi đã không thức dậy sớm như sáng nay.
Are you sure it's Tom you talked to, not his brother?	Bạn có chắc đó là Tom mà bạn đã nói chuyện, chứ không phải anh trai của anh ấy?
I'm not usually at home on Mondays.	Tôi không thường ở nhà vào thứ Hai.
I want to assure you that we have not forgotten you.	Tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi không quên bạn.
Tom and Mary both snore?	Tom và Mary đều ngáy?
I don't want anyone to find out where we buried the treasure.	Tôi không muốn bất cứ ai tìm thấy nơi chúng tôi đã chôn cất kho báu.
I'm angry with Tom.	Tôi tức giận với Tom.
Tom's story is even better.	Câu chuyện của Tom thậm chí còn hay hơn.
Neither Tom nor Mary has helped many people quit.	Cả Tom và Mary đều không giúp được nhiều người bỏ thuốc.
They expressed satisfaction with their lives.	Họ bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống của mình.
Tom and I don't go dancing anymore.	Tom và tôi không đi khiêu vũ nữa.
Tom bought a bouquet of roses for Mary.	Tom đã mua một bó hoa hồng cho Mary.
Tom says he doesn't know where he should park.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên đậu xe ở đâu.
I didn't know that you were here in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã ở đây ở Boston.
I don't think we need to do that.	Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải làm như vậy.
The problem is where to set up the tent.	Vấn đề là nơi dựng lều.
Why don't you call Tom?	Tại sao bạn không gọi cho Tom?
There is some cheese in the fridge.	Có một ít pho mát trong tủ lạnh.
I don't like confrontation.	Tôi không thích đối đầu.
Cheese and other dairy products disagree with me.	Phô mai và các sản phẩm từ sữa khác không đồng ý với tôi.
Can't you see I'm trying to help?	Bạn không thấy tôi đang cố giúp sao?
That massage feels good.	Mát xa đó cảm thấy tốt.
Tom was just scratched.	Tom chỉ bị xây xát.
I was wondering what happened to Tom.	Tôi đã tự hỏi điều gì đã xảy ra với Tom.
I have been waiting for you.	Tôi đã đợi bạn.
Tom wondered where Mary wanted him to park the car.	Tom tự hỏi Mary muốn anh ta đậu xe ở đâu.
Tom crouched down so as not to be seen.	Tom cúi xuống để không bị nhìn thấy.
He is a difficult person to deal with.	Anh ấy là một người khó đối phó.
I don't think Tom would be thrilled.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui mừng.
More women than men commit perjury.	Nhiều phụ nữ hơn nam giới phạm tội khai man.
He always lived in the past pleasures.	Anh ta luôn sống trong những thú vui của quá khứ.
Tom looked very annoyed.	Tom trông rất khó chịu.
I don't know how to explain this.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích điều này.
I don't need it either.	Tôi cũng không cần.
Tom almost always wears black.	Tom hầu như luôn mặc đồ đen.
What causes all the problems?	Điều gì gây ra tất cả các vấn đề?
Tom earns money babysitting.	Tom kiếm được tiền trông trẻ.
I don't like being controlled.	Tôi không thích bị kiểm soát.
Tom will be happy to see you again.	Tom sẽ rất vui khi gặp lại bạn.
Tom says he still gets text messages from Mary.	Tom nói rằng anh ấy vẫn nhận được tin nhắn văn bản từ Mary.
Tom told me that he thought Mary was curious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary tò mò.
When did Tom say he would come here?	Tom đã nói lúc nào anh ấy sẽ đến đây?
I hope you enjoy it as much as I do.	Tôi hy vọng bạn cũng thích thú như tôi.
The kids exchanged baseball cards.	Những đứa trẻ đổi thẻ bóng chày.
They will be out of class in forty minutes.	Họ sẽ ra khỏi lớp sau bốn mươi phút nữa.
I'm glad Tom made it home in a moment.	Tôi rất vui vì Tom đã làm được nó về nhà trong một khoảnh khắc.
You can do it if Tom helps you.	Bạn có thể làm được điều đó nếu Tom giúp bạn.
I think you have been asked not to do so again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được yêu cầu không làm như vậy một lần nữa.
I'm not the one to tell Tom that.	Tôi không phải là người nên nói với Tom điều đó.
I don't want you to think about it.	Tôi không muốn bạn nghĩ về nó.
I have three times as many books as you have.	Tôi có số sách nhiều gấp ba lần bạn có.
Tom passed away just a day after his 70th birthday.	Tom qua đời chỉ một ngày sau sinh nhật lần thứ 70 của mình.
Tom is shy and doesn't talk much.	Tom nhút nhát và không nói nhiều.
Tom doesn't want to move here.	Tom không muốn chuyển đến đây.
Tom said he was very grateful.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn.
I want to go where Tom is going.	Tôi muốn đến nơi Tom sẽ đến.
I suspect that Tom is still angry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn tức giận.
The meeting will need to be rescheduled.	Cuộc họp sẽ cần phải được lên lịch lại.
There are people here.	Có người ở đây.
We won't see each other again.	Chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
Tom doesn't look as bored as Mary.	Tom trông không buồn chán như Mary.
Tom wants to be a stuntman.	Tom muốn trở thành diễn viên đóng thế.
Will Tom do it for us?	Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta chứ?
We're looking for Tom's car.	Chúng tôi đang tìm xe của Tom.
If you are sick, stay home.	Nếu bạn bị ốm, hãy ở nhà.
Tom regrets agreeing to do that.	Tom hối hận vì đã đồng ý làm điều đó.
People can start falling in love when they choose, but they have no choice when it comes to ending love.	Mọi người có thể bắt đầu yêu khi họ lựa chọn, nhưng họ không có lựa chọn nào khác khi kết thúc tình yêu.
Tom was worried Mary wouldn't.	Tom lo lắng Mary sẽ không làm vậy.
Tom and Mary claim that they know why John did what he did.	Tom và Mary khẳng định rằng họ biết tại sao John lại làm như vậy.
I was the last to leave the office.	Tôi là người cuối cùng rời văn phòng.
Tom says he won't be visiting Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến thăm Boston.
You are much smarter than me.	Bạn thông minh hơn tôi nhiều.
They are refusing to work.	Họ đang từ chối làm việc.
Tom is in charge.	Tom là người phụ trách.
I hope I never need to do that again.	Tôi hy vọng tôi không bao giờ cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom has been summoned to court.	Tom đã được triệu tập đến tòa án.
When borrowing money, we have to agree on conditions.	Khi vay tiền, chúng tôi phải thỏa thuận các điều kiện.
When was the last time you saw Tom riding a unicycle?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy Tom đi xe đạp một bánh là khi nào?
Tom's testimony is very important.	Lời khai của Tom rất quan trọng.
Corporal punishment is banned in Sweden.	Hình phạt thân thể bị cấm ở Thụy Điển.
You two never talk to each other?	Hai người không bao giờ nói chuyện với nhau?
I know that Tom is a very strange person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất kỳ lạ.
Do you think I behaved inappropriately?	Bạn cho rằng tôi đã cư xử không đúng mực?
Tom said he couldn't understand how Mary managed to make so much money just working one day a week.	Tom nói rằng anh ấy không thể hiểu làm thế nào Mary xoay sở để kiếm được nhiều tiền chỉ làm việc một ngày một tuần.
I know that Tom is a scammer.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ lừa đảo.
Tom is extremely reliable.	Tom cực kỳ đáng tin cậy.
Tom realized that Mary had to do it.	Tom nhận ra rằng Mary phải làm điều đó.
Tom paid.	Tom đã trả tiền.
Mary shows Tom where she hides the diamonds.	Mary chỉ cho Tom nơi cô ấy giấu những viên kim cương.
Tom said he would do it if he knew he had to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy biết anh ấy phải làm vậy.
This is the best movie I have ever seen.	Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.
Tom is unreliable.	Tom không đáng tin cậy.
My mother always said that she would visit me soon.	Mẹ tôi luôn nói rằng bà ấy sẽ đến thăm tôi sớm.
They will tear down the old building in two days.	Họ sẽ phá bỏ tòa nhà cũ trong hai ngày nữa.
That's a bit extreme.	Đó là một chút cực đoan.
I don't know where to wait for her.	Tôi không biết phải đợi cô ấy ở đâu.
How stupid do you think Tom and I are?	Bạn nghĩ Tom và tôi ngu ngốc đến mức nào?
I am an imam.	Tôi là một imam.
You wouldn't do that, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó, phải không?
Do you understand what is written?	Bạn có hiểu những gì được viết?
I don't think Tom was ever happy here.	Tôi không nghĩ Tom đã từng hạnh phúc ở đây.
Tom heard Mary cough.	Tom nghe thấy tiếng Mary ho.
I did not order this.	Tôi đã không đặt hàng này.
Excessive politeness is annoying.	Lịch sự quá mức thật là khó chịu.
Tom returned a day earlier than expected.	Tom về sớm hơn dự kiến ​​một ngày.
Tom is very awkward and shy.	Tom rất khó xử và nhút nhát.
Are you dedicated?	Bạn có tận tâm không?
There were protests against the student government of Japanese universities in the 1960s.	Có những cuộc biểu tình chống lại chính phủ của sinh viên các trường đại học Nhật Bản vào những năm 1960.
Do you accept travelers checks?	Bạn có nhận séc du lịch không?
They are right outside.	Họ đang ở ngay bên ngoài.
Do you need any help, ma'am?	Bà có cần giúp gì không, thưa bà?
You don't think you will get away with this.	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ thoát khỏi điều này.
Tom is not immune is he?	Tom không được miễn dịch phải không?
Tom writes poetry.	Tom viết thơ.
Tom works long hours like me.	Tom làm việc nhiều giờ như tôi.
I think Tom hasn't done that yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa làm được điều đó.
I don't think Mary is as pretty as Alice.	Tôi không nghĩ Mary xinh như Alice.
Both Tom and I like you very much.	Cả Tom và tôi đều thích bạn rất nhiều.
I know Tom is a tennis player.	Tôi biết Tom là một vận động viên quần vợt.
Someone ransacked my room.	Ai đó đã lục soát phòng của tôi.
That's what we've always dreamed of.	Đó là những gì chúng tôi luôn mơ ước.
I haven't showered in a week.	Tôi đã không tắm trong một tuần.
I didn't realize that Tom was in pain.	Tôi không nhận ra rằng Tom đang đau.
I cannot plan this.	Tôi không thể lập kế hoạch này.
I still can't see it.	Tôi vẫn không thể nhìn thấy nó.
They will display many famous old paintings at the gallery.	Họ sẽ trưng bày nhiều bức tranh cổ nổi tiếng tại phòng tranh.
I know Tom shouldn't have done that.	Tôi biết Tom không nên làm điều đó.
I will be back here tonight.	Tôi sẽ trở lại đây tối nay.
Tom told me that he thought Mary was divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ly hôn.
Tom's room is unlocked.	Phòng của Tom đã được mở khóa.
Tom plans to hire someone who speaks French.	Tom dự định thuê một người nói tiếng Pháp.
Tom tried his best to help Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để giúp Mary.
I don't like to lie, but sometimes I think it's necessary.	Tôi không thích nói dối, nhưng đôi khi tôi nghĩ điều đó là cần thiết.
If you face north, then east is to your right.	Nếu bạn quay mặt về phía bắc, thì phía đông ở bên phải của bạn.
Tom and Mary own a business together.	Tom và Mary sở hữu một doanh nghiệp cùng nhau.
I thought you said you're done with Tom.	Tôi nghĩ bạn nói bạn đã xong việc với Tom.
We will have no problem.	Chúng tôi sẽ không có vấn đề.
I feel dizzy and nauseous.	Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
Good thing that didn't happen to us.	Thật tốt là điều đó đã không xảy ra với chúng tôi.
The noise of passing traffic kept me awake all night.	Tiếng ồn ào của xe cộ qua lại khiến tôi thao thức cả đêm.
Tom is very efficient.	Tom rất hiệu quả.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom không?
You can talk to another counselor if you want.	Bạn có thể nói chuyện với một cố vấn khác nếu bạn muốn.
I want to remodel my kitchen.	Tôi muốn sửa sang lại nhà bếp của mình.
Mary tried on several dresses.	Mary đã thử một số bộ váy.
Tom said that he thinks we should try to get there early.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta nên cố gắng đến đó sớm.
I don't blame you for being angry.	Tôi không trách bạn đã tức giận.
Cannot find Tom.	Không thể tìm thấy Tom.
I just finished breakfast.	Tôi vừa ăn sáng xong.
I don't think it will be difficult for you to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ khó làm được điều đó.
I know Tom is a warden.	Tôi biết Tom là một cai ngục.
Let's play another game of poker. 	Hãy chơi một ván bài poker khác.
I want a chance to get my money back.	Tôi muốn có cơ hội giành lại số tiền của mình.
Tom and Mary really thought they could do it.	Tom và Mary thực sự nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó.
Tom and Mary both need to be there tomorrow.	Tom và Mary đều cần phải có mặt ở đó vào ngày mai.
You don't think that's going to happen, do you?	Bạn không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, phải không?
Tom said that he doubted that Mary would win.	Tom nói rằng anh ấy nghi ngờ rằng Mary sẽ thắng.
Maybe Tom doesn't read novels.	Có lẽ Tom không đọc tiểu thuyết.
I see Tom talking to some children in the park.	Tôi thấy Tom đang nói chuyện với một số trẻ em trong công viên.
Tom can't see without glasses.	Tom không thể nhìn nếu không có kính.
He is worthless.	Anh ta vô giá trị.
Tom and I used to work for Mary.	Tom và tôi từng làm việc cho Mary.
Don't know if Tom is fine.	Không biết Tom có ​​khỏe không.
If the sun goes out, all living things will die.	Nếu mặt trời tắt, mọi sinh vật sẽ chết.
Tom is still too young.	Tom vẫn còn quá trẻ.
Tom always sits in the back.	Tom luôn ngồi ở phía sau.
Tom told me he wasn't going to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom refused to carry out the order.	Tom từ chối thực hiện mệnh lệnh.
Tom should have been in jail for a while.	Tom lẽ ra phải ngồi tù một chút.
Tom tells Mary that he or she has to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy hoặc cô ấy phải làm điều đó.
I know you wouldn't say yes.	Tôi biết bạn sẽ không nói có.
You should consult me ​​first.	Bạn nên hỏi ý kiến ​​tôi trước.
Tom says you don't have to do that.	Tom nói rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom is working at the new restaurant on Park Street.	Tom đang làm việc tại nhà hàng mới trên Phố Park.
Tom doesn't come back anymore. 	Tom không quay lại nữa.
Maybe he moved to another city.	Có lẽ anh ấy đã chuyển đến một thành phố khác.
The boy shyly muttered his name.	Cậu bé xấu hổ lẩm bẩm gọi tên mình.
It was a beautiful night for a swim, don't you think?	Đó là một đêm tuyệt đẹp để bơi, bạn có nghĩ vậy không?
I contributed.	Tôi đã đóng góp.
It's been a long winter.	Đã qua một mùa đông dài.
The salesman talked to my parents to buy an encyclopedia.	Người bán hàng đã nói chuyện với bố mẹ tôi để mua một bộ bách khoa toàn thư.
I don't think I need to help Tom anymore.	Tôi không nghĩ mình cần phải giúp Tom nữa.
They said he had been dead for two years.	Họ nói rằng anh ta đã chết được hai năm.
That's exactly what I did.	Đó chính xác là những gì tôi đã làm.
You're the only one who doesn't know how to do it.	Bạn là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
I know that Tom is intending to do just that.	Tôi biết rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Maybe that's what I can help you with.	Có lẽ đó là điều tôi có thể giúp bạn.
I'm pretty sure Tom will be on time.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ đúng giờ.
I couldn't understand Tom when he spoke French.	Tôi không thể hiểu Tom khi anh ấy nói tiếng Pháp.
I guess you'd better call a lawyer.	Tôi đoán tốt hơn bạn nên gọi một luật sư.
Neither Tom nor Mary had much to do.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều việc phải làm.
I will be attending a conference in Australia next month.	Tôi sẽ tham dự một hội nghị ở Úc vào tháng tới.
I will return you the CD in a week.	Tôi sẽ trả lại bạn đĩa CD trong một tuần.
I went shopping with Tom.	Tôi đã đi mua sắm với Tom.
Tom and Mary are talking about their plans.	Tom và Mary đang nói về kế hoạch của họ.
Tom has developed a new system for learning English.	Tom đã phát triển một hệ thống mới để học tiếng Anh.
I ate some of the cakes my mother baked, even though she told me not to.	Tôi đã ăn một ít bánh mà mẹ tôi nướng, mặc dù mẹ bảo tôi không nên làm như vậy.
A foreigner came to me and asked for money.	Một người nước ngoài đến gặp tôi và xin tiền.
How much insurance do you carry for your home?	Bạn mang bao nhiêu bảo hiểm cho ngôi nhà của mình?
Princess in disguise.	Công chúa cải trang thành trang.
Tom should have been home by the time he told Mary he was coming.	Tom lẽ ra phải về nhà vào thời điểm anh ấy nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến.
I will not discuss it further.	Tôi sẽ không thảo luận thêm về nó nữa.
How many calories do teenagers need?	Thanh thiếu niên cần bao nhiêu calo?
This is a refreshing change of pace.	Đây là một sự thay đổi nhịp độ mới mẻ.
It's not that far away.	Cách đó không xa lắm đâu.
She asked me to wake her up at six.	Cô ấy yêu cầu tôi đánh thức cô ấy lúc sáu giờ.
Tom looked down at the fuel gauge.	Tom nhìn xuống đồng hồ đo nhiên liệu.
Tom said that he thinks Mary will be done by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm xong việc đó trước 2:30.
Tom introduces his stepdaughter to Mary's stepdaughter.	Tom giới thiệu con riêng của mình với con gái riêng của Mary.
Tom is trying to scare us.	Tom đang cố làm chúng tôi sợ.
Tom regretted doing that.	Tom đã rất hối hận khi làm điều đó.
Tom will sleep on the couch.	Tom sẽ ngủ trên ghế dài.
Tom says he thinks Mary will do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Where is the bakery?	Tiệm bánh ở đâu?
I didn't know that Tom wouldn't enjoy doing that to Mary.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
Tom really thinks I don't want to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó.
Who is that girl waving to me?	Cô gái đó đang vẫy tay chào tôi là ai?
Who is helping your mother?	Ai đang giúp mẹ bạn?
I can't believe I'm talking to you about this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang nói chuyện với bạn về điều này.
What's the problem with that?	Vấn đề với điều đó là gì?
You'll need to be back before dark.	Bạn sẽ cần trở lại trước khi trời tối.
If you need a pencil, I can lend you one.	Nếu bạn cần một cây bút chì, tôi có thể cho bạn mượn một cái.
Tom and I are almost married.	Tom và tôi gần như kết hôn.
Nothing to see here. 	Không có gì để xem ở đây.
Let's go.	Đi nào.
Tom called the office.	Tom đã gọi đến văn phòng.
I can come back if you want me.	Tôi có thể quay lại nếu bạn muốn tôi.
I will do it in the morning.	Tôi sẽ làm điều đó vào buổi sáng.
I told the police that Tom tried to kill me.	Tôi đã nói với cảnh sát rằng Tom đã cố giết tôi.
I can't wait to see how things turn out.	Tôi nóng lòng muốn xem mọi thứ diễn ra như thế nào.
Tom had some rough years in Boston.	Tom đã có một số năm khó khăn ở Boston.
I know that Tom is not so lucky.	Tôi biết rằng Tom không may mắn cho lắm.
Every child opposes being treated like a child.	Mọi đứa trẻ đều phản đối việc được đối xử như một đứa trẻ.
I do not like going to school.	Tôi không thích đi học.
You shouldn't stay up so late.	Bạn không nên thức khuya như vậy.
This is the first time I've been away from my family for more than three weeks.	Đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình hơn ba tuần.
Tom fell asleep in front of the TV.	Tom ngủ gật trước TV.
I just can't go to Australia now.	Tôi chỉ không thể đến Úc bây giờ.
Tom is a smart kid.	Tom là một đứa trẻ thông minh.
Tom says he doesn't want to kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hôn Mary.
This article pokes fun at vegetarians.	Bài báo này chọc cười những người ăn chay.
Tom was arrested for being drunk and causing disorder.	Tom bị bắt vì say rượu và gây mất trật tự.
Tom says he has no money.	Tom nói rằng anh ấy không có tiền.
I wonder if it's okay to do that.	Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi làm điều đó.
It probably won't make any difference.	Có lẽ nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom was the only Canadian there.	Tom là người Canada duy nhất ở đó.
The construction of the highway will contribute to the growth of the suburban area.	Việc xây dựng đường cao tốc sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của khu vực ngoại ô.
What if they kill Tom?	Điều gì sẽ xảy ra nếu họ giết Tom?
Tom didn't get here until 2:30.	Tom đã không đến đây cho đến 2:30.
Tom didn't know it was Mary's birthday.	Tom không biết đó là sinh nhật của Mary.
I really hope.	Tôi rất hy vọng.
I bought it in 2013.	Tôi đã mua nó vào năm 2013.
Did Tom play any sports in high school?	Tom có ​​chơi bất kỳ môn thể thao nào ở trường trung học không?
Is not the time to buy now?	Không phải là lúc để mua bây giờ?
These shoes are big enough for you, right?	Đôi giày này đủ lớn cho bạn, phải không?
I already know why Tom did it.	Tôi đã biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
Tom didn't drink anything at the party last night.	Tom đã không uống bất cứ thứ gì trong bữa tiệc tối qua.
Tom didn't realize Mary wasn't having a good time.	Tom không nhận ra Mary không có thời gian vui vẻ.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ Tom đã làm rất tốt.
Do you love being pampered?	Bạn có thích được nuông chiều?
Tom will be back on Monday.	Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
This cider is unbelievable.	Rượu táo này thật không thể tin được.
Nothing will distract us.	Không có gì sẽ làm chúng ta mất tập trung.
I look forward to working with you again.	Tôi rất mong được làm việc với bạn một lần nữa.
I don't have enough money to pay for the meal.	Tôi không có đủ tiền để trả cho bữa ăn.
Tom and Mary have the same French teacher.	Tom và Mary có cùng một giáo viên tiếng Pháp.
You cannot fit a round pin into a square hole.	Bạn không thể lắp một chốt tròn vào một lỗ vuông.
Eleven, it should be clear in an hour or so.	Mười một, nó sẽ rõ ràng sau một giờ hoặc lâu hơn.
Tom robbed a bank.	Tom đã cướp một ngân hàng.
We have to talk to Tom about this.	Chúng ta phải nói chuyện với Tom về chuyện này.
That's your job, isn't it?	Đó là công việc của bạn, phải không?
The best thing you can do right now is get some sleep.	Điều tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là đi ngủ một chút.
Tom heard me sing.	Tom đã nghe tôi hát.
I don't know I shouldn't do it alone.	Tôi không biết mình không nên làm điều đó một mình.
Did you know that Tom can't speak French?	Bạn có biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp?
What does Tom want to talk to Mary about?	Tom muốn nói chuyện với Mary về điều gì?
I heard Tom scream.	Tôi nghe thấy Tom hét lên.
We haven't thought of everything yet.	Chúng tôi chưa nghĩ đến mọi thứ.
Why don't we do this another time?	Tại sao chúng ta không làm điều này vào lúc khác?
I think Tom went to Boston last month.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston vào tháng trước.
There are all kinds of people in the world.	Có tất cả các loại người trên thế giới.
Tom wanted to respond.	Tom muốn đáp lại.
He is British.	Anh ấy là người Anh.
Tom promised that he would return.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ trở lại.
I think that's what you want to do.	Tôi nghĩ rằng đó là những gì bạn muốn làm.
Trains run between Tokyo and Kagoshima.	Tàu chạy giữa Tokyo và Kagoshima.
Tom said that he thought it was very likely that Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ muốn làm điều đó.
Let's hope we don't have to do this again.	Hãy hy vọng rằng chúng ta không phải làm điều này một lần nữa.
Tom asked permission to leave the room.	Tom xin phép ra khỏi phòng.
These are the things I can't tell you.	Đây là những điều tôi không thể nói với bạn.
Tom didn't take off his socks.	Tom không cởi tất.
Tom could be in his office.	Tom có ​​thể ở trong văn phòng của anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was lazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary lười biếng.
Tom doesn't know much about me.	Tom không biết nhiều về tôi.
He got the job thanks to his father's connection.	Anh ấy có được công việc nhờ sự kết nối của cha mình.
Someone may have sent these messages.	Ai đó có thể đã gửi những tin nhắn này.
The fire broke out after the employees returned home.	Ngọn lửa bùng phát sau khi các nhân viên về nhà.
Nobody wants to know why are we here?	Không ai muốn biết tại sao chúng ta ở đây?
He picked up the rifle and aimed it at the target.	Anh ta nhặt khẩu súng trường và nhắm nó vào mục tiêu.
I couldn't stay any longer.	Tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.
There is no easy solution.	Không có giải pháp dễ dàng.
The police found a gun in Tom's locker.	Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trong tủ đồ của Tom.
Tom could barely keep his head above the water.	Tom hầu như không giữ được đầu trên mặt nước.
It only meets the requirements narrowly.	Nó chỉ đáp ứng các yêu cầu trong gang tấc.
There is no reason why you should do it.	Không có lý do tại sao bạn nên làm điều đó.
Tom is really a really nice guy.	Tom thực sự là một chàng trai thực sự tốt.
Cancer has spread to several organs.	Ung thư đã di căn đến một số cơ quan.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc.
I kissed Tom.	Tôi đã hôn Tom.
Warning Tom don't do it today.	Cảnh báo Tom không làm điều đó ngày hôm nay.
Frogs, toads, newts and salamanders are amphibians.	Ếch, cóc, sa giông và kỳ nhông là những động vật lưỡng cư.
If we win this lottery, we will live.	Nếu chúng tôi trúng xổ số này, chúng tôi sẽ được sống.
I was on the phone with Tom just five minutes ago.	Tôi đã nói chuyện điện thoại với Tom chỉ năm phút trước.
Don't be stubborn. 	Đừng cứng đầu.
You know you were wrong.	Bạn biết mình đã sai.
Tom had never thought of that before.	Tom chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây.
I don't regret what happened.	Tôi không hối hận về những gì đã xảy ra.
Go away. 	Đi chỗ khác.
I do not wanna see you.	Tôi không muốn nhìn thấy bạn.
It would be better if you go by train.	Sẽ tốt hơn nếu bạn đi bằng tàu hỏa.
There's no way Tom could have done that.	Không đời nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
The crew had to abandon the sinking ship.	Thủy thủ đoàn phải bỏ con tàu đang chìm.
The problem is not Tom.	Vấn đề không phải là Tom.
I made no changes.	Tôi không thực hiện thay đổi.
When did you start using contact lenses?	Bạn bắt đầu sử dụng kính áp tròng khi nào?
I go on a cruise once a year.	Tôi đi du thuyền mỗi năm một lần.
I still haven't paid the rent.	Tôi vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
Tom must be incorrect.	Tom phải không chính xác.
The six percent mortgage rate is becoming the current industry average.	Tỷ lệ thế chấp sáu phần trăm đang trở thành mức trung bình hiện tại của ngành.
Tom said he thought Mary could hardly cry.	Tom cho biết anh nghĩ Mary khó có thể khóc.
I don't have time to argue with you.	Tôi không có thời gian để tranh luận với bạn.
We have a lot of time.	Chúng tôi có rất nhiều thời gian.
Tom always complains about what Mary does.	Tom luôn phàn nàn về những gì Mary làm.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like dogs.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không thích chó.
Maybe Tom will lose.	Có lẽ Tom sẽ thua.
I didn't know that you were interested in art.	Tôi không biết rằng bạn quan tâm đến nghệ thuật.
I'm sorry I lost my temper.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mất bình tĩnh.
It doesn't bring me any satisfaction to prove you wrong.	Nó không mang lại cho tôi bất kỳ sự hài lòng để chứng minh bạn sai.
I imagine that's how I would do it.	Tôi tưởng tượng đó là cách tôi sẽ làm điều đó.
My parents don't allow me to do that.	Cha mẹ tôi không cho phép tôi làm điều đó.
I think Tom wants to cooperate.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn hợp tác.
News of his son's death was a huge shock.	Tin con trai qua đời là một cú sốc lớn.
Tom is sleeping upstairs, isn't he?	Tom đang ngủ trên gác, phải không?
I will stay up all night.	Tôi sẽ thức cả đêm.
I haven't spoken French in three years.	Tôi đã không nói tiếng Pháp trong ba năm.
Tom doesn't seem enthusiastic.	Tom có ​​vẻ không nhiệt tình.
Tom poured some milk into a bowl for his cat.	Tom đổ một ít sữa vào bát cho con mèo của mình.
No one can beat Tom.	Không ai có thể đánh bại Tom.
We meet at 2:30, as scheduled.	Chúng tôi gặp nhau lúc 2:30, như đã sắp xếp.
Tom wears very expensive clothes.	Tom mặc những bộ quần áo rất đắt tiền.
Tom lights a candle on the birthday cake.	Tom thắp nến trên bánh sinh nhật.
Tom's intentions were obvious.	Ý định của Tom đã quá rõ ràng.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy hay không.
Do you think Tom can take care of himself?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân?
You'd stop doing it if I asked you to, wouldn't you?	Bạn sẽ ngừng làm điều đó nếu tôi yêu cầu bạn, phải không?
I remember going to Boston when I was a kid.	Tôi nhớ đã đến Boston khi tôi còn là một đứa trẻ.
Sure enough, he did it himself.	Quả nhiên, anh ấy đã tự mình làm điều đó.
Tom said Mary had been robbed before.	Tom cho biết Mary đã từng bị cướp trước đây.
All of these vegetables are grown locally.	Tất cả những loại rau này đều được trồng tại địa phương.
Tom says he has the right to do that.	Tom nói rằng anh ấy có quyền làm điều đó.
It was my first time doing that.	Đó là lần đầu tiên tôi làm điều đó.
Why don't you polish these canvas shoes?	Tại sao bạn không đánh bóng đôi giày bằng vải này?
Tom says he won't have time to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was shot again.	Tom đã bị bắn một lần nữa.
Tom hoped Mary knew that she did what John thought she should do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy đã làm những gì John nghĩ rằng cô ấy nên làm.
Tom tells everyone that he is moving to Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh sẽ chuyển đến Boston.
Tom probably needs help.	Tom có ​​lẽ cần giúp đỡ.
You don't think Tom can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
Tom says he plans to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào ngày mai.
We have visited Boston a few times.	Chúng tôi đã đến thăm Boston một vài lần.
He could not answer their questions.	Anh ấy không thể trả lời câu hỏi của họ.
I'm not ready to get married.	Tôi chưa sẵn sàng để kết hôn.
All three of my brothers are currently somewhere in Australia.	Cả ba anh em của tôi hiện đang ở đâu đó ở Úc.
Tom asked me if I could swim.	Tom hỏi tôi có biết bơi không.
I don't think you will buy it.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ mua nó.
Tom stood with his back to the wall.	Tom đứng quay lưng vào tường.
I'm not friends with Tom anymore.	Tôi không còn là bạn với Tom nữa.
Tom says he probably won't do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó.
Tom and Mary both turned to see what was happening.	Tom và Mary đều quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom was beaten very badly.	Tom đã bị đánh đập rất nặng.
I have nothing in common with Tom.	Tôi không có điểm chung nào với Tom.
You got my vote.	Bạn đã có phiếu bầu của tôi.
The flowers cheered her up.	Những bông hoa đã cổ vũ cô ấy.
He is determined to keep a diary every day.	Anh quyết tâm ghi nhật ký mỗi ngày.
I don't like school very much.	Tôi không thích trường học cho lắm.
Tom gave his cat some catnip.	Tom đã cho con mèo của mình một ít catnip.
He's on another phone.	Anh ấy đang gọi điện thoại khác.
I won't be ready to do that until Monday.	Tôi sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho đến thứ Hai.
Help me get this luggage into the truck.	Giúp tôi lấy hành lý này vào xe tải.
When I got there, the dance had already started.	Khi tôi đến đó, điệu nhảy đã bắt đầu.
Tom grabbed Mary's elbow.	Tom nắm lấy cùi chỏ của Mary.
Looks like Tom already knew that.	Có vẻ như Tom đã biết điều đó.
Tom needs a smaller size.	Tom cần một kích thước nhỏ hơn.
Tom told me that you are very difficult to deal with.	Tom nói với tôi rằng bạn rất khó đối phó.
Tom said Mary thinks John might be asked to do that in the near future.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó trong tương lai gần.
Tom did not want to discuss the matter with Mary.	Tom không muốn thảo luận vấn đề với Mary.
Tom could be a professional baseball player.	Tom có ​​thể là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
I think even Tom can do it.	Tôi nghĩ ngay cả Tom cũng có thể làm được điều đó.
The house Tom built is very beautiful.	Ngôi nhà Tom xây rất đẹp.
I know Tom is Mary's brother, not her boyfriend.	Tôi biết Tom là anh trai của Mary, không phải bạn trai của cô ấy.
At that time Tom did not know how to write his own name.	Hồi đó Tom không biết viết tên riêng của mình.
This land is not ours.	Vùng đất này không phải của chúng ta.
Tom is out of town.	Tom đang ở ngoài thị trấn.
I think Tom might be dead.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã chết.
I know Tom is about our age.	Tôi biết Tom trạc tuổi chúng tôi.
Tom didn't know if Mary could understand French.	Tom không biết Mary có thể hiểu tiếng Pháp hay không.
Tom was unable to find what he was looking for.	Tom đã không thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
Tom may be the fastest in our class.	Tom có ​​thể chạy nhanh nhất trong lớp của chúng ta.
"Hi," said Tom sheepishly.	"Chào," Tom nói một cách ngượng ngùng.
Tom soon realized that there was nothing he could do to help.	Tom sớm nhận ra rằng anh không thể làm gì để giúp đỡ.
I was also very impressed by Tom.	Tôi cũng rất ấn tượng bởi Tom.
I don't think Tom is that weird.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại kỳ lạ như vậy.
Why didn't you tell me about that sooner?	Tại sao bạn không nói với tôi về điều đó sớm hơn?
What Tom thinks doesn't really matter.	Tom nghĩ gì không thực sự quan trọng.
What is Tom listening to?	Tom đang nghe gì?
I don't think we should start second guessing ourselves.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu tự đoán lần thứ hai.
Did Tom do anything wrong?	Tom có ​​làm gì sai không?
Tom and Mary seem to be in love.	Tom và Mary dường như đang yêu nhau.
Tom is buying a magazine to read on the plane.	Tom đang mua một cuốn tạp chí để đọc trên máy bay.
Tom should have told me about that sooner.	Tom nên nói với tôi về điều đó sớm hơn.
Tom is fooling himself.	Tom đang tự lừa mình.
He was not employed by the company for three years before becoming a director.	Anh ấy đã không được công ty tuyển dụng ba năm trước khi trở thành giám đốc.
When will Tom do it?	Khi nào Tom sẽ làm điều đó?
That is a troublesome problem.	Đó là một vấn đề rắc rối.
Tom is an inspiration.	Tom là một nguồn cảm hứng.
I don't think that's what people really think.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì mọi người thực sự nghĩ như vậy.
I am a very good chess player.	Tôi là một người chơi cờ rất giỏi.
Tom has been in Australia for too long.	Tom đã ở Úc quá lâu.
I postponed my trip to Boston.	Tôi đã hoãn chuyến đi đến Boston.
We need someone to cut the lawn for us.	Chúng ta cần nhờ ai đó cắt cỏ cho chúng ta.
Tom also tried to do this.	Tom cũng đã cố gắng làm điều này.
It's cheap, but otherwise it's not good.	Nó rẻ, nhưng mặt khác nó không tốt.
I suggest you let Tom handle this.	Tôi đề nghị bạn để Tom xử lý việc này.
It was a question that no one had asked me before.	Đó là một câu hỏi mà chưa ai từng hỏi tôi trước đây.
Tom was drunk like a skunk.	Tom say như một con chồn hôi.
If he really liked me, he would have called me last night.	Nếu anh ấy thực sự thích tôi, anh ấy đã gọi cho tôi đêm qua.
I know you'll love that.	Tôi biết bạn sẽ thích điều đó.
I believe I have to do it.	Tôi tin rằng tôi phải làm điều đó.
Tom is a talented musician.	Tom là một nhạc sĩ tài năng.
Tom thinks it's pretty good.	Tom nghĩ rằng nó khá tốt.
Tom and Mary are not busy.	Tom và Mary không bận.
I have never played football before.	Tôi chưa bao giờ chơi bóng đá trước đây.
Tom is not self-employed.	Tom không tự kinh doanh.
I don't think I know the girl talking to Tom.	Tôi không nghĩ mình biết cô gái đang nói chuyện với Tom.
Please move out the door.	Xin vui lòng di chuyển ra khỏi cửa.
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Why don't we admit that we were wrong?	Tại sao chúng ta không thừa nhận rằng chúng ta đã sai?
Tom seems to do it well.	Tom dường như làm điều đó tốt.
Tom is playing ball this afternoon.	Tom đang chơi bóng chiều nay.
I know you'll be waiting for us.	Tôi biết bạn sẽ đợi chúng tôi.
The temple was built two hundred years ago.	Ngôi đền được xây dựng cách đây hai trăm năm.
Don't think about going abroad this summer.	Đừng nghĩ đến việc đi nước ngoài vào mùa hè này.
Tom bought himself a new saxophone.	Tom đã mua cho mình một cây kèn saxophone mới.
Tom is trying to figure out what the problem is.	Tom đang cố gắng tìm ra vấn đề là gì.
I will be flying over the Pacific around this time tomorrow.	Tôi sẽ bay qua Thái Bình Dương vào khoảng thời gian này vào ngày mai.
What's so special about that?	Điều đó có gì đặc biệt?
I am playing golf.	Tôi đang chơi gôn.
Both Tom and Mary say they don't think they snore.	Cả Tom và Mary đều nói rằng họ không nghĩ rằng mình ngủ ngáy.
I don't understand what this means.	Tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì.
I know how to deal with kids like Tom.	Tôi biết cách đối phó với những đứa trẻ như Tom.
Mary never wears earrings.	Mary không bao giờ đeo hoa tai.
Tom says he can give Mary some money.	Tom nói rằng anh ấy có thể cho Mary một số tiền.
Tom is the son of a very famous lawyer.	Tom là con trai của một luật sư rất nổi tiếng.
I know Tom doesn't know why I don't.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không làm vậy.
We had no choice but to ask Tom to leave.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài yêu cầu Tom rời đi.
I was born in the same house as my grandfather.	Tôi sinh ra trong cùng một nhà với ông nội của tôi.
I have a pretty good idea Tom won't like my suggestion.	Tôi có một ý kiến ​​khá hay Tom sẽ không thích lời đề nghị của tôi.
Do you think Mary is cute?	Bạn có nghĩ Mary dễ thương không?
That mistake led to Tom being fired.	Sai lầm đó đã dẫn đến việc Tom bị sa thải.
I finally decided.	Cuối cùng tôi đã quyết định.
I think it will freeze tonight.	Tôi nghĩ nó sẽ đóng băng đêm nay.
If you really want a child, you should adopt.	Nếu bạn thực sự muốn có một đứa trẻ, bạn nên nhận con nuôi.
Tom might say something we don't want to hear.	Tom có ​​thể nói điều gì đó mà chúng tôi không muốn nghe.
Hurry in. 	Đi vào nhanh lên.
You will miss the bus.	Bạn sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt.
Tom was wearing a dress.	Tom đã mặc một chiếc váy.
Iker Casillas is the best goalkeeper in the world.	Iker Casillas là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.
I bet Tom will be able to show you how to do that.	Tôi cá là Tom sẽ có thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
For Tom it doesn't matter when the weather is bad.	Đối với Tom không thành vấn đề khi thời tiết xấu.
Tom was the first to raise money for us.	Tom là người đầu tiên quyên góp tiền cho chúng tôi.
I didn't know that Tom was still single.	Tôi không biết rằng Tom vẫn còn độc thân.
I promise to return this tape within a week.	Tôi hứa sẽ trả lại cuốn băng này trong vòng một tuần.
These clothes are both Tom's and mine.	Những bộ quần áo này đều là của Tom và của tôi.
Tom will be here on Monday morning.	Tom sẽ đến đây vào sáng thứ Hai.
I know that Tom might want to do it today.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom hopes to become a fashion designer.	Tom hy vọng sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang.
Tom went to Boston last weekend.	Tom đã đến Boston vào cuối tuần trước.
I'm sure Tom will come tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến vào ngày mai.
Tom let me do what I wanted.	Tom để tôi làm những gì tôi muốn.
Tom thinks Mary is worried.	Tom nghĩ Mary đang lo lắng.
He is an opera lover.	Anh ấy là một người yêu opera.
Tom looked like he was about to start crying.	Tom có ​​vẻ như sắp bắt đầu khóc.
Tom has been reported missing.	Tom đã được thông báo mất tích.
Switzerland is located between France, Italy, Austria and Germany.	Thụy Sĩ nằm giữa Pháp, Ý, Áo và Đức.
I don't like performing in front of other people.	Tôi không thích biểu diễn trước mặt người khác.
Are you sure it's Tom?	Bạn có chắc đó là Tom?
I wish Tom would wear the motorcycle helmet I gave him.	Tôi ước gì Tom sẽ đội chiếc mũ bảo hiểm xe máy mà tôi đã tặng cho anh ấy.
Everyone is listening to the chairman.	Mọi người đang lắng nghe chủ tọa.
I hope Tom doesn't show up.	Tôi hy vọng Tom không xuất hiện.
If I knew what was going to happen, I would get out of there.	Nếu tôi biết điều gì sắp xảy ra, tôi sẽ ra khỏi đó.
The picture is wonderful. 	Bức tranh thật tuyệt vời.
You must have seen it.	Bạn phải đã thấy nó.
You don't know I don't want to do that, do you?	Bạn không biết tôi không muốn làm điều đó, phải không?
Would you be willing to help us again next week?	Bạn có sẵn lòng giúp chúng tôi một lần nữa vào tuần tới không?
I liked Tom's first book better than the second.	Tôi thích cuốn sách đầu tiên của Tom hơn cuốn thứ hai.
That no one can accept.	Điều đó không ai có thể chấp nhận được.
I don't think I should go to Boston next week.	Tôi không nghĩ mình nên đến Boston vào tuần tới.
Tom is sitting on the couch.	Tom đang ngồi trên chiếc ghế dài.
Tom doesn't like you very much.	Tom không thích bạn cho lắm.
There is a cat on the porch.	Có một con mèo trên hiên nhà.
Tom still wants to hang out.	Tom vẫn muốn đi chơi.
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật kỳ lạ.
You lied to Tom and me.	Bạn đã nói dối Tom và tôi.
The battle at Belleau Wood lasted three weeks.	Trận chiến ở Belleau Wood kéo dài ba tuần.
Tom said it cost more than he expected.	Tom cho biết việc làm đó tốn nhiều tiền hơn anh ấy mong đợi.
How many more people do we need to hire?	Chúng ta cần thuê thêm bao nhiêu người nữa?
I think we're ready to close the deal.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để hoàn tất thỏa thuận.
You shouldn't even worry about that.	Bạn thậm chí không nên lo lắng về điều đó.
Tom doesn't like dogs at all.	Tom không thích chó chút nào.
Tom is sitting in the car.	Tom đang ngồi trong xe.
I just plan to do what I have to do.	Tôi chỉ dự định làm những gì tôi phải làm.
Both Tom and his wife grew up in Boston.	Cả Tom và vợ đều lớn lên ở Boston.
I don't really enjoy singing with Tom.	Tôi không thực sự thích hát với Tom.
I think Tom and Mary would both do it.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
I don't think we did it right.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó đúng.
Nothing else matters to Tom.	Không có gì khác quan trọng đối với Tom.
I asked Tom to stop doing what he was doing.	Tôi yêu cầu Tom ngừng làm những gì anh ấy đang làm.
Not a day goes by that we don't hear of an environmental problem.	Không một ngày nào trôi qua mà chúng ta không nghe thấy một vấn đề môi trường nào.
Tom came to deliver a box to us.	Tom đến để giao một cái hộp cho chúng tôi.
Tom is so romantic.	Tom thật lãng mạn.
I went swimming once today.	Hôm nay tôi đã đi bơi một lần rồi.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó.
Tom will be next.	Tom sẽ là người tiếp theo.
I don't think Tom would be afraid to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ làm điều đó.
Tom has nowhere to go.	Tom không có nơi nào để đi.
Getting this done on time is no easy feat.	Hoàn thành việc này đúng thời hạn không phải là điều dễ dàng.
I know that Tom should do it outside.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó bên ngoài.
I need a massage.	Tôi cần mát xa.
I assured Tom that I would never do that again.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I was invited to Boston.	Tôi đã được mời đến Boston.
I won't let you go back to Australia.	Tôi sẽ không để bạn quay lại Úc.
All the church bells rang.	Tất cả chuông nhà thờ cùng vang lên.
Tom earns half as much as Mary.	Tom kiếm được nhiều tiền bằng một nửa Mary.
We were unable to meet that deadline.	Chúng tôi không thể đáp ứng thời hạn đó.
Is Tom ready to start dating?	Tom đã sẵn sàng để bắt đầu hẹn hò chưa?
What does what happened last night have to do with what is happening today?	Những gì đã xảy ra đêm qua có liên quan gì đến những gì đang xảy ra ngày hôm nay?
The judgment is not entirely fair.	Sự phán xét không hoàn toàn công bằng.
You forgot to tie your shoelaces.	Bạn quên buộc dây giày.
A man needs to know when to walk away.	Một người đàn ông cần biết khi nào nên bỏ đi.
I don't seem to need to do that.	Tôi dường như không cần phải làm điều đó.
I've never worked with Tom.	Tôi chưa bao giờ làm việc với Tom.
Tom is sitting under the shade of a tree and reading a book.	Tom đang ngồi dưới bóng cây và đọc sách.
Tonight Tom looks tired.	Tối nay Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
I thought you were the chosen one to do it.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là người được chọn để làm điều đó.
Thai Air celebrates its 50th anniversary this year.	Thai Air kỷ niệm 50 năm thành lập năm nay.
I didn't do too well on my test.	Tôi đã không làm quá tốt trong bài kiểm tra của mình.
I know Tom isn't eager to do that.	Tôi biết Tom không háo hức làm điều đó.
I don't like anyone there and no one there likes me.	Tôi không thích bất cứ ai ở đó và không ai ở đó thích tôi.
Tom peeked out the window to see if it was safe to leave.	Tom lén nhìn ra ngoài cửa sổ để xem có an toàn để rời đi không.
Tom fell into the wrong crowd.	Tom đã rơi vào nhầm đám đông.
More than 30% of our students go on to university.	Hơn 30% học sinh của chúng tôi học tiếp lên đại học.
I'm too competitive.	Tôi quá cạnh tranh.
Tom greeted Mary with a passionate kiss.	Tom chào Mary bằng một nụ hôn nồng cháy.
Tom should never have tried to do that.	Tom không bao giờ nên cố gắng làm điều đó.
There is a perfectly good explanation.	Có một lời giải thích hoàn toàn tốt.
Tom is wearing a blue and white coat.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh và trắng.
Why don't you ask me what you really want to know?	Tại sao bạn không hỏi tôi những gì bạn thực sự muốn biết?
Tom seems very motivated.	Tom dường như rất có động lực.
I will do it anyway.	Tôi sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
She had barely started reading the book when someone knocked on the door.	Cô hầu như chưa bắt đầu đọc cuốn sách thì có người gõ cửa.
Tom found Mary's phone number in the contacts.	Tom tìm thấy số điện thoại của Mary trong danh bạ.
Tom is the oldest person in our class.	Tom là người lớn tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom wants information.	Tom muốn thông tin.
You are very sophisticated.	Bạn rất tinh vi.
Just follow Tom.	Chỉ cần làm theo Tom.
I won't pay for that.	Tôi sẽ không trả tiền cho điều đó.
Tom probably thinks I know the lyrics.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi biết lời bài hát đó.
Fortunately, Tom was there to help Mary.	May mắn thay, Tom đã ở đó để giúp Mary.
You are the only person I know in Australia.	Bạn là người duy nhất tôi biết ở Úc.
I do not cry.	Tôi không khóc.
That's not a risk I'm willing to take.	Đó không phải là rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận.
I think it's time we go home.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải về nhà.
Tom is cautiously optimistic.	Tom lạc quan một cách thận trọng.
I see Tom through the windshield.	Tôi nhìn thấy Tom qua kính chắn gió.
I'm gonna freeze to death out here.	Tôi sẽ chết cóng ở ngoài này.
I won't get there on time.	Tôi sẽ không đến đó đúng giờ.
Trying to convince Tom is no good.	Cố gắng thuyết phục Tom là không tốt.
Tom tried to get Mary to do the same.	Tom đã cố gắng để Mary làm điều tương tự.
What is the most disgusting food you have ever eaten?	Món ăn kinh tởm nhất mà bạn từng ăn là gì?
Tom always does it for us.	Tom luôn làm điều đó cho chúng tôi.
I've never wanted to be close to anyone before.	Tôi chưa bao giờ muốn gần gũi với bất cứ ai trước đây.
It's hers.	Đó là của cô ấy.
London is located on the River Thames.	London nằm trên sông Thames.
I had no doubt in my mind that Tom intended to do it.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng Tom đã định làm điều đó.
I waited for Tom to tell me what to do.	Tôi đợi Tom nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
I will be back in Australia the day after tomorrow.	Tôi sẽ trở lại Úc vào ngày mốt.
Tom will never let you win.	Tom sẽ không bao giờ để bạn thắng.
Let's discuss that with Tom first.	Hãy thảo luận điều đó với Tom trước.
I wonder if Tom ever asked Mary why she didn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy không làm như vậy chưa.
Ask yourself Tom.	Hãy tự hỏi Tom.
I begged Tom to help me.	Tôi cầu xin Tom giúp tôi.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
I took lessons from Tom.	Tôi đã học những bài học từ Tom.
Are you saying Tom doesn't need to do that?	Bạn đang nói Tom không cần phải làm điều đó?
Tom doesn't want to do that to you.	Tom không muốn làm điều đó với bạn.
You have to admit that you have a problem before anyone can help you.	Bạn phải thừa nhận rằng bạn có một vấn đề trước khi bất kỳ ai có thể giúp bạn.
I didn't know that you would do it yesterday.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
It was a disappointment.	Đó là một sự thất vọng.
Tom is also a beekeeper.	Tom cũng là một người nuôi ong.
Tom doesn't know why you want me to do that.	Tom không biết tại sao bạn muốn tôi làm điều đó.
This is a great pre-war whiskey.	Đây là một loại rượu whisky trước chiến tranh tuyệt vời.
You don't do it very well, do you?	Bạn làm điều đó không tốt lắm phải không?
There is not a soul living there.	Không có một linh hồn sống ở đó.
Tom is someone I think can help you.	Tom là người tôi nghĩ có thể giúp bạn.
That car was going very fast.	Chiếc ô tô đó đã chạy rất nhanh.
I just want to know that Tom is safe.	Tôi chỉ muốn biết rằng Tom vẫn an toàn.
Tom goes to the zoo with his children.	Tom đến sở thú với các con của mình.
Tom tried to do everything he needed to do.	Tom đã cố gắng làm mọi thứ anh ấy cần làm.
Tom said Mary wanted to do it.	Tom nói Mary muốn làm điều đó.
Mary is a very attractive girl.	Mary là một cô gái rất hấp dẫn.
Tom has yet to be blamed for the mess.	Tom vẫn chưa bị đổ lỗi cho vụ lộn xộn.
Tom and I don't get along.	Tom và tôi không hợp nhau.
Both of my dogs were injured in the earthquake.	Cả hai con chó của tôi đều bị thương trong trận động đất.
Tom is not qualified to teach French.	Tom không đủ trình độ để dạy tiếng Pháp.
We all know more than we think.	Tất cả chúng ta đều biết nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ.
There is a chance that Tom will come to Boston with us.	Có khả năng Tom sẽ đến Boston với chúng tôi.
Tom promised me he would do it for me.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom doesn't want to make any assumptions.	Tom không muốn đưa ra bất kỳ giả định nào.
I understand why Tom acted the way he did.	Tôi hiểu tại sao Tom lại hành động như vậy.
I think of you every time I see it.	Tôi nghĩ về bạn mỗi khi tôi nhìn thấy nó.
Tom was still looking out the window waiting for Mary.	Tom vẫn đang nhìn ra cửa sổ chờ Mary.
As I thought, today the contractor came back, begging for more time.	Đúng như tôi nghĩ, hôm nay chủ thầu quay lại, năn nỉ xin thêm thời gian.
I want to spend the rest of my life with Tom.	Tôi muốn dành phần đời còn lại của mình với Tom.
Tom won't do that if it rains.	Tom sẽ không làm vậy nếu trời mưa.
I have to admit I'm a bit stingy.	Tôi phải thừa nhận mình hơi keo kiệt.
Tom likes dogs more than people.	Tom thích chó hơn người.
Do you think Tom knows where Mary learned French?	Bạn có nghĩ Tom biết Mary học tiếng Pháp ở đâu không?
Tom says that Mary is probably still at home.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ở nhà.
Why is Tom yelling at Mary?	Tại sao Tom lại la mắng Mary?
Dry your hair if you don't want to catch a cold.	Lau khô tóc nếu bạn không muốn bị cảm lạnh.
Tom wants to see you before you leave.	Tom muốn gặp bạn trước khi bạn rời đi.
I knew that Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
I'm still worried.	Tôi vẫn còn lo lắng.
I have a coat, but I don't have a hat.	Tôi có áo khoác, nhưng tôi không có mũ.
Much can be learned by observing how a child interacts while playing with other children.	Có thể học được nhiều điều bằng cách quan sát cách một đứa trẻ tương tác khi chơi với những đứa trẻ khác.
I don't think Tom will be back until 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại cho đến 2:30.
Tom claims he tried to do just that.	Tom tuyên bố anh ấy đã cố gắng làm điều đó.
She celebrated her fifteenth birthday yesterday.	Cô ấy đã tổ chức sinh nhật lần thứ mười lăm của mình vào ngày hôm qua.
I know Tom is not a good student.	Tôi biết Tom không phải là một học sinh giỏi.
I need to renew my subscription.	Tôi cần phải gia hạn đăng ký của mình.
Do you really have enough money to buy everything you want?	Bạn có thực sự có đủ tiền để mua mọi thứ bạn muốn?
I don't think anyone suspects you're not Tom.	Tôi không nghĩ có ai nghi ngờ bạn không phải là Tom.
Can you think of any good solutions to this problem?	Bạn có thể nghĩ về bất kỳ giải pháp tốt cho vấn đề này?
I don't care what we do.	Tôi không quan tâm những gì chúng tôi làm.
You don't want to know why I hit Tom?	Bạn không muốn biết tại sao tôi đánh Tom?
Tom was really panicking.	Tom đã thực sự hoảng sợ.
I don't know what to do next.	Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Tom and Mary both live in Boston.	Tom và Mary đều sống ở Boston.
I think that won't be easy to do.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không dễ dàng thực hiện được.
I can't use that.	Tôi không thể sử dụng cái đó.
I don't think Tom knows how much money was stolen from the safe.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp từ két sắt.
Tom says he knows Mary might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
I just wanted to point out a few potential problems.	Tôi chỉ muốn chỉ ra một vài vấn đề tiềm ẩn.
I wonder why I can read and understand French so much easier than I can understand spoken French.	Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể đọc và hiểu tiếng Pháp dễ dàng hơn nhiều so với việc tôi có thể hiểu tiếng Pháp nói.
A trip to Hawaii will cost you around $200.	Một chuyến đi đến Hawaii sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 200 đô la.
A fool and his money soon parted.	Một kẻ ngốc và tiền của anh ta sớm chia tay.
Have you ever seen Tom without glasses?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy Tom mà không đeo kính chưa?
Tom offered me a beer, but I told him I didn't want one.	Tom mời tôi một ly bia, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn uống.
It would be wise to pay attention to details.	Sẽ là khôn ngoan nếu chú ý đến các chi tiết.
Tom didn't get a chance to express himself.	Tom không có cơ hội để thể hiện bản thân.
You have a tan.	Bạn có một làn da rám nắng.
Both of these horses were trained by Tom.	Cả hai con ngựa này đều được huấn luyện bởi Tom.
Tom said that he thought it would be a mistake to do so.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ là một sai lầm.
Tom can sing a few French songs.	Tom có ​​thể hát một vài bài hát tiếng Pháp.
Tom is accused of killing Mary.	Tom bị cáo buộc đã giết Mary.
How did you do in the test?	Bạn đã làm như thế nào trong bài kiểm tra?
My car needs a brake job.	Xe của tôi cần một công việc phanh.
Tom runs a hotel.	Tom điều hành một khách sạn.
He always goes to work at 8am.	Anh ấy luôn đi làm lúc 8 giờ sáng.
Tom told me Mary was always late.	Tom nói với tôi Mary luôn đến muộn.
I am grateful that you have approved this request.	Tôi rất biết ơn vì bạn đã chấp thuận yêu cầu này.
Tom will probably never find out.	Tom có ​​thể sẽ không bao giờ phát hiện ra.
Tom's time is precious.	Thời gian của Tom rất quý giá.
You are very patient.	Bạn rất kiên nhẫn.
Tom isn't looking at us, is he?	Tom không nhìn chúng ta phải không?
How is the weather?	Thời tiết như thế nào?
We need to find an antidote.	Chúng ta cần tìm một loại thuốc giải độc.
I could watch Tom play all day.	Tôi có thể xem Tom chơi cả ngày.
I am a creative guy.	Tôi là một chàng trai sáng tạo.
Police found the abandoned car three blocks from the bank.	Cảnh sát tìm thấy chiếc xe hơi bỏ hoang cách ngân hàng ba dãy nhà.
I can't help you with that today.	Tôi không thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was cleaning his gun when he accidentally shot him dead.	Tom đang lau súng thì anh ta vô tình bắn chết mình.
You don't seem to understand what's going on here.	Bạn dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I really don't feel like seeing Tom.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn nhìn thấy Tom.
The idea of ​​visiting a church makes me uncomfortable.	Ý tưởng đến thăm một nhà thờ khiến tôi không thoải mái.
You'd better hurry, or you won't get there before dark.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên, nếu không bạn sẽ không đến đó trước khi trời tối.
Why is Tom wearing a black suit?	Tại sao Tom lại mặc một bộ đồ đen?
I'm not used to that expression.	Tôi không quen với biểu hiện đó.
The situation at home is getting more and more uncomfortable every day.	Tình hình ở nhà mỗi ngày một khó chịu hơn.
Tom is good, but Mary is better.	Tom tốt, nhưng Mary còn tốt hơn.
I didn't know you were dating.	Tôi không biết bạn đang hẹn hò.
That secret cannot be kept forever.	Bí mật đó không thể giữ mãi được.
You should be able to get news from him tomorrow.	Bạn sẽ có thể nhận được tin tức từ anh ấy vào ngày mai.
The river originates in the Rocky Mountains.	Sông bắt nguồn từ dãy núi Rocky.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
She is not aware of her beauty.	Cô ấy không nhận thức được vẻ đẹp của mình.
I actually thought that Tom would suffocate to death.	Tôi thực sự đã nghĩ rằng Tom sẽ nghẹt thở cho đến chết.
Tom was not hooked.	Tom đã không bị cuốn hút.
Tom told me he had nothing to do with what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
I love competing with you.	Tôi thích cạnh tranh với bạn.
Tom is crying right now.	Tom đang khóc ngay lúc này.
You are the first to arrive.	Bạn là người đầu tiên đến.
I don't sign it.	Tôi không ký nó.
Tom wondered why Mary didn't like doing it.	Tom tự hỏi tại sao Mary không thích làm điều đó.
She is very handy with a needle.	Cô ấy rất tiện dụng với một cây kim.
She explained that she could not attend the meeting.	Cô ấy giải thích rằng cô ấy không thể tham dự cuộc họp.
Tom couldn't attend the meeting because he was sick.	Tom không thể tham dự cuộc họp vì anh ấy bị ốm.
Tom goes out to find Mary.	Tom ra ngoài tìm Mary.
I don't think you would ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
You seem surprised when Tom tells you he wants to do it.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I know Tom quite well.	Tôi biết Tom khá rõ.
I don't know where we will be next year.	Tôi không biết chúng ta sẽ ở đâu vào năm tới.
Tom said he would do it if he knew he had to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy biết mình phải làm vậy.
That's really not why you don't like Tom, is it?	Đó thực sự không phải là lý do tại sao bạn không thích Tom, phải không?
I want Tom to help me clean the garage.	Tôi muốn Tom giúp tôi dọn dẹp nhà để xe.
I have a passion for cello and piano.	Tôi có niềm yêu thích với cello và piano.
I haven't asked Tom.	Tôi chưa hỏi Tom.
Tom hates public speaking.	Tom ghét nói trước đám đông.
Why can't you be more like your sister?	Tại sao bạn không thể giống như chị gái của bạn hơn?
What is the most addictive game you have ever played?	Trò chơi gây nghiện nhất mà bạn từng chơi là gì?
Tom thinks he needs to help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải giúp Mary.
I don't think I need to tell Tom about our plan.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom về kế hoạch của chúng tôi.
I can't even walk my dog ​​anymore.	Tôi thậm chí không thể dắt con chó của mình đi dạo nữa.
Tom let go of the rope.	Tom buông sợi dây.
Tom told me good news.	Tom đã nói với tôi một tin tốt.
Let me take it out of your hands for you.	Hãy để tôi gỡ nó ra khỏi tay của bạn cho bạn.
Tom couldn't be more polite.	Tom không thể lịch sự hơn.
There are several ways to say this in French.	Có một số cách để nói điều này bằng tiếng Pháp.
I lent Tom my wrench to fix the car.	Tôi cho Tom mượn cờ lê của tôi để sửa xe.
Tom looked down at his feet.	Tom nhìn xuống chân mình.
Given enough time, he could have done a good job.	Nếu có đủ thời gian, anh ấy có thể đã hoàn thành công việc tốt.
Tom said that he thought Mary would be impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ rất ấn tượng.
Tom said he wished he hadn't bet on that horse.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không đặt cược vào con ngựa đó.
Tom was escorted out.	Tom đã được hộ tống ra ngoài.
Tom drove much faster than Mary drove.	Tom lái xe nhanh hơn nhiều so với Mary lái xe.
I can do it.	Tôi có thể làm được.
Tom and I are the ones who stole your money.	Tom và tôi là những người đã lấy trộm tiền của bạn.
Tom won't stay, will he?	Tom sẽ không ở lại, phải không?
I was feeling a bit light-headed.	Tôi đã cảm thấy một chút nhẹ đầu.
Tom says that Mary knows he wants to do it again.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy muốn làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom and Mary are siblings.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary là anh chị em.
Tom is not Mary's brother. 	Tom không phải là anh trai của Mary.
He is her cousin.	Anh ấy là anh họ của cô ấy.
There is a very cute girl on the train.	Có một cô gái rất dễ thương trên tàu.
Tom says he is doing great.	Tom nói rằng anh ấy đang làm rất tốt.
Tom doesn't know that Mary has a brother.	Tom không biết rằng Mary có một anh trai.
May I present this to you to show my appreciation?	Tôi có thể trình bày điều này với bạn để thể hiện sự cảm kích của tôi không?
Tom is a licensed real estate agent.	Tom là một đại lý bất động sản được cấp phép.
Tom is hesitant.	Tom đang do dự.
Don't know if Tom looks like his dad.	Không biết Tom có ​​giống bố không.
I'm hot.	Tôi nóng.
I am having trouble deciding.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc quyết định.
Tom wouldn't be mad if Mary didn't.	Tom sẽ không nổi điên nếu Mary không làm vậy.
I think only Japanese are workaholics.	Tôi nghĩ chỉ có người Nhật là những người nghiện công việc.
Tell Tom why.	Nói cho Tom biết tại sao.
We are proceeding as planned.	Chúng tôi đang tiến hành đúng kế hoạch.
Tom claims he had a second thought.	Tom tuyên bố anh ấy đã có suy nghĩ thứ hai.
Tom fell into a deep dreamless sleep.	Tom chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Tom says he won.	Tom nói rằng anh ấy đã thắng.
Tom says Mary won't do it.	Tom nói Mary sẽ không làm điều đó.
Tom helped us put out the fire.	Tom đã giúp chúng tôi dập tắt ngọn lửa.
Tom thought Mary was joking, but she was serious.	Tom nghĩ Mary đang nói đùa, nhưng cô ấy rất nghiêm túc.
Tom will be here the day after tomorrow.	Tom sẽ ở đây vào ngày mốt.
I will go and do it.	Tôi sẽ đi và làm điều đó.
It was clear that Tom wanted very much to do it.	Rõ ràng là Tom đã rất muốn làm điều đó.
You're not going to follow Tom alone, are you?	Bạn không định đi theo Tom một mình, phải không?
Tom's last year in Boston was 2013.	Năm cuối cùng của Tom ở Boston là năm 2013.
I was hoping Tom would be here.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ ở đây.
Tom probably thinks I'm not busy.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không bận.
We are good listeners.	Chúng tôi là những người biết lắng nghe.
Tom seemed reluctant.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng.
I'm sure Tom would be frustrated by that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nản lòng vì điều đó.
I'm too busy to spend time with you today.	Tôi quá bận để dành thời gian cho bạn hôm nay.
Tom doesn't know who stole his car.	Tom không biết ai đã lấy trộm xe của mình.
Tom will stay here.	Tom sẽ ở lại đây.
You need to put an end to this foolishness.	Bạn cần phải chấm dứt sự dại dột này.
Tom turned off his phone.	Tom đã tắt điện thoại của mình.
I didn't eat much for breakfast.	Tôi đã không ăn nhiều cho bữa sáng.
Tom has a very special way of doing it.	Tom có ​​một cách rất đặc biệt để làm điều đó.
He's not so stupid that he can't tell right from wrong.	Anh ấy không ngốc đến mức không thể phân biệt được đúng sai.
Can I borrow your lawn mower?	Tôi có thể mượn máy cắt cỏ của bạn không?
I wish you had told me about it sooner.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi về nó sớm hơn.
How can I find Tom?	Làm thế nào tôi có thể tìm thấy Tom?
I'm going to use the restroom.	Tôi sẽ đi sử dụng nhà vệ sinh.
Tom was taken prisoner.	Tom bị bắt làm tù binh.
Tom doesn't make coffee.	Tom không pha cà phê.
Tom told Mary that he was going to hang himself.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ treo cổ tự tử.
Tom is the one who suggested I buy this.	Tom là người đề nghị tôi mua cái này.
How many students are in your class today?	Hôm nay bạn có bao nhiêu học sinh trong lớp?
Tom is not sitting.	Tom không ngồi.
The Japanese attack brought the United States into the war.	Cuộc tấn công của Nhật Bản đã đưa Hoa Kỳ vào cuộc chiến.
Did you know Tom can speak French?	Bạn có biết Tom có ​​nói được tiếng Pháp không?
Hurry up. 	Nhanh lên.
You will be late for school.	Bạn sẽ đi học muộn.
Why don't you cut Tom a little lazy?	Tại sao bạn không cắt cho Tom một chút lười biếng?
I am really happy to be here.	Tôi thực sự hạnh phúc khi ở đây.
Some researchers believe that pigeons can detect Earth's magnetic field.	Một số nhà nghiên cứu tin rằng chim bồ câu có thể phát hiện ra từ trường của Trái đất.
It's a pity you couldn't come.	Thật tiếc khi bạn không thể đến.
Tom thinks Mary might not have won.	Tom nghĩ Mary có lẽ đã không thắng.
We didn't order anything.	Chúng tôi đã không đặt hàng bất cứ thứ gì.
I don't use the computer every day.	Tôi không sử dụng máy tính mỗi ngày.
I used to tell people that I could speak French.	Tôi từng nói với mọi người rằng tôi biết nói tiếng Pháp.
Tom took the coffee that Mary offered him.	Tom lấy ly cà phê mà Mary mời anh ta.
I still don't have enough money to buy a house.	Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua nhà.
Tom Jackson's real name is John Smith.	Tom Jackson tên thật là John Smith.
Tom went out on his bike.	Tom đã đi ra ngoài trên chiếc xe đạp của mình.
You're even prettier than Tom says.	Bạn thậm chí còn xinh hơn những gì Tom nói.
Tom said that he had never seen Mary in jeans.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary mặc quần jean.
Tom doesn't know how to relax and just enjoys life.	Tom không biết cách thư giãn và chỉ biết tận hưởng cuộc sống.
Tom noticed that the mailbox was open.	Tom nhận thấy rằng hộp thư đã mở.
Tom said he didn't know Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không phải làm điều đó.
I'll give you just one more chance to do it.	Tôi sẽ cho bạn chỉ một cơ hội nữa để làm điều đó.
I don't want to be like them.	Tôi không muốn trở nên giống như họ.
Tom is doing very, very well.	Tom đang làm rất, rất tốt.
Do not worried. 	Đừng lo.
I'm good at this.	Tôi giỏi cái này.
I agree with Tom.	Tôi đồng ý với Tom.
Tom would never hurt Mary.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương Mary.
Do you have any ideas what to do?	Bạn có bất kỳ ý tưởng nào cần phải làm không?
They didn't play tennis yesterday.	Họ đã không chơi quần vợt ngày hôm qua.
Tom didn't think Mary would come to Australia alone.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến Úc một mình.
Tom said Mary doesn't seem willing to do that.	Tom cho biết Mary dường như không sẵn sàng làm điều đó.
I think Tom got his driver's license.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có bằng lái xe của mình.
I don't drink rum.	Tôi không uống rượu rum.
Tom said he didn't have enough energy to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ năng lượng để làm điều đó ngày hôm nay.
I think Tom is three years older than Mary.	Tôi nghĩ Tom hơn Mary ba tuổi.
You warned Tom not to do that again, didn't you?	Bạn đã cảnh báo Tom đừng làm vậy nữa, phải không?
Tom is a bit on the heavy side.	Tom có ​​một chút về mặt nặng nề.
I don't think it's very likely that Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom knew he had to do something.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều gì đó.
Tom is always late to class.	Tom luôn đến lớp muộn.
How do we stop guys like Tom?	Làm thế nào để chúng ta ngăn chặn những kẻ như Tom?
My mother is making a cake for my father.	Mẹ tôi đang làm một chiếc bánh cho bố tôi.
Tom seems efficient.	Tom có ​​vẻ hiệu quả.
That's what I wanted to ask.	Đó là những gì tôi muốn hỏi.
Tom told me he didn't know why Mary left.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại bỏ đi.
Furthermore, even after the company briefing, we sometimes organize company tours.	Hơn nữa, ngay cả sau buổi giới thiệu thông tin về công ty, đôi khi chúng tôi cũng tổ chức các chuyến tham quan của công ty.
Don't know if Tom really said that.	Không biết Tom có ​​thực sự nói vậy không.
Your job is to help Tom do whatever needs to be done.	Công việc của bạn là giúp Tom làm bất cứ điều gì cần phải làm.
One of my favorite things about Boston is the people.	Một trong những điều yêu thích của tôi về Boston là con người.
We worked too hard.	Chúng tôi đã làm việc quá sức.
Tom has trouble keeping a job.	Tom gặp khó khăn trong việc giữ một công việc.
Tom thinks that Mary will be lonely.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cô đơn.
He is washing your car.	Anh ấy đang rửa xe cho bạn.
Tom won't find out.	Tom sẽ không phát hiện ra.
Tom is planning a divorce.	Tom đang có ý định ly hôn.
Tom is the new hire.	Tom là người mới thuê.
He was interviewed for the job, but couldn't get it.	Anh ấy đã được phỏng vấn cho công việc, nhưng không thể nhận được nó.
Tom tells Mary what John wants him to do.	Tom nói với Mary về những gì John muốn anh ta làm.
A girl named Mary says she is looking for you.	Một cô gái tên Mary nói rằng cô ấy đang tìm kiếm bạn.
Tom shouldn't be here alone.	Tom không nên ở đây một mình.
I don't think we'll have any problems raising the money we need.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì trong việc huy động số tiền mà chúng tôi cần.
Ask your mom if you can go out and play with us.	Hỏi mẹ bạn xem bạn có thể ra ngoài chơi với chúng tôi không.
I'm trying to cheer you up.	Tôi đang cố gắng để cổ vũ bạn.
At first, Tom seemed fine.	Lúc đầu, Tom có ​​vẻ ổn.
Tom asks for something to eat.	Tom yêu cầu một cái gì đó để ăn.
I can't recall anything else at the moment.	Tôi không thể nhớ lại bất cứ điều gì khác vào lúc này.
Most likely Tom will be punished for what he did.	Rất có thể Tom sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Now you should go to sleep.	Bây giờ bạn nên đi ngủ.
I won't ask them to leave.	Tôi sẽ không yêu cầu họ rời đi.
No one answered Tom.	Không ai trả lời Tom.
Tom doesn't seem to be as devoted as Mary.	Tom dường như không tận tâm như Mary.
I would be disappointed if Tom did.	Tôi sẽ thất vọng nếu Tom làm vậy.
Serve fish on that plate.	Phục vụ cá trên đĩa đó.
All of these won't fit in my suitcase.	Tất cả những thứ này sẽ không vừa với vali của tôi.
Tom still hasn't told Mary what he wants to do.	Tom vẫn chưa nói với Mary những gì anh ấy muốn làm.
We have to go there whether we like it or not.	Chúng ta phải đến đó dù muốn hay không.
Maybe Tom didn't see Mary.	Có lẽ Tom đã không nhìn thấy Mary.
I know Tom shouldn't be doing that here.	Tôi biết Tom không nên làm vậy ở đây.
I don't think you need to tell Tom why you should.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn cần làm như vậy.
There is no entertainment in the countryside.	Không có giải trí ở nông thôn.
Tom will never trust me.	Tom sẽ không bao giờ tin tưởng tôi.
Tom may still be nervous.	Tom có ​​thể vẫn còn lo lắng.
Tom said he wished Mary and I wouldn't go out after dark.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary và tôi sẽ không ra ngoài sau khi trời tối.
Tom was out of trouble.	Tom đã tránh khỏi rắc rối.
Write a poem with three four-line stanzas.	Viết một bài thơ với ba khổ thơ bốn dòng.
Sometimes I walk to work and sometimes I cycle.	Đôi khi tôi đi bộ đến nơi làm việc và đôi khi tôi đạp xe.
Do you think I should tell Tom everything?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên nói với Tom tất cả mọi thứ?
How many times a day do you do it?	Bạn làm điều đó bao nhiêu lần một ngày?
Baby sleeping in crib.	Em bé nằm ngủ trong nôi.
If you had to live on a deserted island and could only bring one book with you, which would you choose?	Nếu bạn phải đến sống trên một hòn đảo hoang vắng và chỉ có thể mang theo một cuốn sách bên mình, bạn sẽ chọn cuốn nào?
Tom promised he would do it.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom almost never comes here.	Tom hầu như không bao giờ đến đây.
Tom says he can't pay the rent this month.	Tom nói rằng anh ấy không thể trả tiền thuê nhà trong tháng này.
Tom's license has been revoked.	Giấy phép của Tom đã bị thu hồi.
The cake is in the oven and will be ready to go in about 10 minutes.	Bánh đang trong lò nướng và sẽ sẵn sàng để ra lò sau khoảng 10 phút nữa.
Tom says that Mary has never seen John's dog.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ nhìn thấy con chó của John.
Tom is eating breakfast alone in the kitchen.	Tom đang ăn sáng một mình trong bếp.
I think Tom can win.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể thắng.
I'm not in the mood.	Tôi không có tâm trạng.
I didn't expect this to happen.	Tôi đã không lường trước được điều này xảy ra.
I don't know if I can do that.	Tôi không biết liệu tôi có thể làm điều đó hay không.
You might be the last to see Tom.	Bạn có thể là người cuối cùng nhìn thấy Tom.
I plan to stay in Boston for a few more days.	Tôi định ở lại Boston vài ngày nữa.
Leave me alone or I'll call security.	Để tôi yên nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.
Maybe you should tell Tom that you can't do it without his help.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
I don't think Tom really understands.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự hiểu.
You must be here at 2:30.	Bạn phải ở đây lúc 2:30.
I don't think we should stay at this hotel.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở khách sạn này.
That's what I want to find out.	Đó là những gì tôi muốn tìm hiểu.
I'm sorry to hear that Tom is sick.	Tôi rất tiếc khi biết tin Tom bị ốm.
I think they're plotting something.	Tôi nghĩ họ đang âm mưu điều gì đó.
I will have time to help you later in the afternoon.	Tôi sẽ có thời gian để giúp bạn sau vào buổi chiều.
I have a thorn in my finger.	Tôi có một cái gai trong ngón tay của tôi.
Tom can save Mary if he tries.	Tom có ​​thể cứu Mary nếu anh ấy cố gắng.
We haven't seen Tom yet.	Chúng tôi chưa thấy Tom.
Tom sleeps in the car.	Tom ngủ trong xe.
You mean you don't find that weird?	Bạn có nghĩa là bạn không thấy điều đó kỳ lạ?
Tom inherited all of his father's property.	Tom được thừa kế toàn bộ tài sản của cha mình.
Tom tried to apologize to Mary.	Tom đã cố gắng xin lỗi Mary.
This is not Tom's problem.	Đây không phải là vấn đề của Tom.
Tom said that Mary thought she might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
One of the piano strings broke.	Một trong những dây đàn piano bị đứt.
Don't touch them.	Đừng chạm vào chúng.
Do you really think the fish doesn't feel pain?	Bạn có thực sự nghĩ rằng con cá không cảm thấy đau không?
I am wasting time.	Tôi đang lãng phí thời gian.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm điều đó.
Nothing will happen to you if you do what you said.	Sẽ không có gì xảy ra với bạn nếu bạn làm như những gì bạn đã nói.
Tom was very angry.	Tom rất tức giận.
This will not help.	Điều này sẽ không giúp ích gì.
I think the government to blame.	Tôi nghĩ rằng chính phủ để đổ lỗi.
I don't know if that's a good thing or a bad thing.	Tôi không biết đó là điều tốt hay điều xấu.
I don't think Tom does that often.	Tôi không nghĩ rằng Tom làm vậy thường xuyên.
Tom was probably the last to fall asleep.	Tom có ​​lẽ là người cuối cùng ngủ thiếp đi.
I don't think Tom would do this.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều này.
Tom couldn't believe Mary.	Tom không thể tin Mary.
Tom withdraws some money from the bank.	Tom rút một số tiền từ ngân hàng.
Tom's leaving, isn't he?	Tom sắp đi, phải không?
I finally found out where you were last night.	Cuối cùng tôi đã tìm ra nơi bạn ở đêm qua.
Tom has a lot to deal with.	Tom có ​​rất nhiều việc phải giải quyết.
We swim in the moonlight.	Chúng tôi bơi trong ánh trăng.
Tom ran to school, hoping he wouldn't be late.	Tom chạy đến trường, hy vọng rằng mình sẽ không đến muộn.
I can't believe that actually happened.	Tôi không thể tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
Someone could have come up with a better title than that.	Ai đó lẽ ra có thể nghĩ ra một tiêu đề hay hơn thế.
Tom is survived by three daughters.	Tom được sống sót bởi ba cô con gái.
I don't know where to catch the bus.	Tôi không biết bắt xe buýt ở đâu.
I appreciate the compliment.	Tôi đánh giá cao lời khen.
You have to do as I tell you.	Bạn phải làm như tôi nói với bạn.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
It will never happen again.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Here's a list of what you really need to buy.	Đây là danh sách những thứ bạn thực sự cần mua.
Mary refused to accept the commission that Tom sent her.	Mary từ chối nhận hoa hồng mà Tom gửi cho cô.
You should stay with Tom.	Bạn nên ở lại với Tom.
The students have a great gym at their disposal.	Các sinh viên có một phòng tập thể dục tuyệt vời theo ý của họ.
Why have you never told Tom about Mary?	Tại sao bạn chưa bao giờ nói với Tom về Mary?
They have endured many hardships.	Họ đã phải chịu đựng nhiều khó khăn.
Tom stood there and envied the other boys riding the tricycle.	Tom đứng đó và ghen tị với những cậu bé khác đang đi xe ba bánh.
I looked everywhere, but I couldn't find anything.	Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng tôi không tìm thấy gì cả.
Are you sure I can't help you?	Bạn có chắc là tôi không thể giúp gì cho bạn không?
Tom arrives in Australia on October 20.	Tom đến Úc vào ngày 20 tháng 10.
You won't be too casual about it if you're directly involved.	Bạn sẽ không quá bình thường về nó nếu bạn trực tiếp tham gia.
Well, what a vicious circle.	Chà, thật là một vòng luẩn quẩn.
Go with Tom.	Đi với Tom.
Tom is in a good mood.	Tom đang trong một tâm trạng vui vẻ.
Chances are she will win the game.	Cơ hội là cô ấy sẽ thắng trò chơi.
I just saw Tom driving away.	Tôi vừa thấy Tom lái xe đi.
Do not worried. 	Đừng lo.
There will be plenty to go around.	Sẽ có rất nhiều thứ để đi xung quanh.
That's what Tom wanted.	Đó là những gì Tom muốn.
Tom comes to see me sometimes.	Tom đến gặp tôi thỉnh thoảng.
Tom seems really confused.	Tom có ​​vẻ thực sự khó hiểu.
How do I change my cell phone ringtone?	Làm cách nào để thay đổi nhạc chuông điện thoại di động của tôi?
Don't let anyone in without Tom's advice.	Đừng để bất cứ ai vào đó nếu không có lời khuyên của Tom.
You can get there, but you'll need to be careful the whole time.	Bạn có thể đến đó, nhưng bạn sẽ cần phải cẩn thận trong toàn bộ thời gian.
I opened my sleeping bag and crawled in.	Tôi mở túi ngủ và chui vào.
The servings at this restaurant are generous.	Các phần ăn tại nhà hàng này rất hào phóng.
I prefer sitting in the back of the classroom.	Tôi thích ngồi ở phía sau lớp học hơn.
There's nothing wrong with daydreaming.	Không có gì sai khi mơ mộng.
Tom knows about that.	Tom biết về điều đó.
Tom realized that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	Tom nhận ra chiếc xe đậu trước nhà Mary là của John.
Tom did not pass.	Tom đã không vượt qua.
Tom motioned for Mary to sit down.	Tom ra hiệu cho Mary ngồi xuống.
Don't let the kids play with knives.	Đừng để bọn trẻ nghịch dao.
Tom wants to know if you'll be ready by 2:30.	Tom muốn biết liệu bạn có sẵn sàng trước 2:30 hay không.
I still have some work to do.	Tôi vẫn còn một số việc cần phải hoàn thành.
I told you it would be difficult to do.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ rất khó để làm.
The President abolished slavery.	Tổng thống bãi bỏ chế độ nô lệ.
Low temperature this morning is -1 degree. 	Nhiệt độ thấp sáng nay là -1 độ.
The temperature will only rise up to 7 degrees during the day. 	Nhiệt độ sẽ chỉ tăng lên đến 7 độ trong ngày.
Dress warmly when you go out.	Hãy ăn mặc ấm áp khi bạn ra ngoài.
That is a beautiful photo.	Đó là một bức ảnh đẹp.
This train will get you there in half the time.	Chuyến tàu này sẽ đưa bạn đến đó trong một nửa thời gian.
Tom is much younger than me.	Tom trẻ hơn tôi rất nhiều.
Tom loves to play poker with his friends.	Tom thích chơi poker với bạn bè của mình.
I gave the map to Tom.	Tôi đưa bản đồ cho Tom.
I was able to do it better this time.	Tôi đã có thể làm điều đó tốt hơn lần này.
Do you think I should go to Australia with Tom?	Bạn có nghĩ tôi nên đi Úc với Tom không?
Tom helps his mother wash the dishes.	Tom giúp mẹ rửa bát.
I came to say I'm sorry.	Tôi đến để nói rằng tôi xin lỗi.
Tom went to a classical music festival.	Tom đã đến một lễ hội âm nhạc cổ điển.
I have lost motivation.	Tôi đã mất động lực.
I don't want to cook tonight.	Tôi không muốn nấu ăn tối nay.
Tom said he thought he would be able to help Mary weed the garden today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giúp Mary làm cỏ khu vườn hôm nay.
Tom slipped the gun back into the waistband of his pants.	Tom lại đeo khẩu súng vào cạp quần.
I don't think Tom will ever do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lại làm như vậy nữa.
I think Tom looks like a teacher.	Tôi nghĩ rằng Tom trông giống như một giáo viên.
Do you think I'm boring?	Bạn có nghĩ rằng tôi nhàm chán?
Care should be taken.	Cần thận trọng.
I'd rather go to an art museum than a movie theater.	Tôi thà đến bảo tàng nghệ thuật hơn là đến rạp chiếu phim.
The bank lent her $500.	Ngân hàng đã cho cô vay 500 đô la.
Tom is not interesting, but Mary is.	Tom không thú vị, nhưng Mary thì có.
Tom has since retired.	Tom đã nghỉ hưu từ đó.
Mary doesn't usually wear a red dress, but she did wear one today.	Mary không thường xuyên mặc một chiếc váy đỏ, nhưng cô ấy đã mặc một chiếc váy hôm nay.
Tom wants to buy Mary a birthday present.	Tom muốn mua quà sinh nhật cho Mary.
You don't have to wear anything fancy.	Bạn không cần phải mặc bất cứ thứ gì cầu kỳ.
Tom and Mary got married when they were still very young.	Tom và Mary kết hôn khi họ vẫn còn rất trẻ.
Maybe Tom doesn't play tennis anymore.	Có lẽ Tom không chơi quần vợt nữa.
I'm no better at it than you.	Tôi không giỏi làm việc đó hơn bạn.
I don't think Tom is replaceable.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể thay thế được.
I do not have a car. 	Tôi không có xe hơi.
I usually just use Tom's.	Tôi thường chỉ sử dụng của Tom.
Many employees have had to quit due to budget cuts.	Nhiều nhân viên đã phải nghỉ việc do cắt giảm ngân sách.
Tom needs to find another way to make money.	Tom cần tìm một cách khác để kiếm tiền.
I think you'll keep Tom busy.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ để Tom bận rộn.
Tom still seems to have trouble doing that.	Tom dường như vẫn gặp khó khăn khi làm điều đó.
I know that Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
What you said left a deep impression on me.	Những gì bạn nói đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Tom died shortly after the accident.	Tom đã chết ngay sau vụ tai nạn.
Tom is not a good sculptor.	Tom không phải là một nhà điêu khắc giỏi.
I read the book that Tom was talking about.	Tôi đã đọc cuốn sách mà Tom đã nói về.
Tom heard the floorboards creak.	Tom nghe thấy tiếng ván sàn kêu cót két.
Tom doesn't want me to go shopping with Mary.	Tom không muốn tôi đi mua sắm với Mary.
Tom is three inches shorter than me.	Tom thấp hơn tôi ba inch.
I think Tom has my back.	Tôi nghĩ Tom đã chống lưng cho tôi.
I think the captain ordered you not to do that.	Tôi nghĩ rằng thuyền trưởng đã ra lệnh cho bạn không được làm điều đó.
I know Tom will be allowed to do whatever he wants to do.	Tôi biết Tom sẽ được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Christmas is celebrated on December 25.	Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12.
I'm not trying to make you feel guilty.	Tôi không cố làm cho bạn cảm thấy tội lỗi.
I know that Tom will ask people not to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu mọi người không làm điều đó.
Are you an optimist?	Bạn có phải là người lạc quan?
Tom knew that he had no other choice.	Tom biết rằng anh không có lựa chọn nào khác.
We don't really care when you do it, as long as it's done by next Monday.	Chúng tôi không thực sự quan tâm khi bạn làm điều đó, miễn là nó được hoàn thành trước thứ Hai tuần sau.
You should ask Tom those questions.	Bạn nên hỏi Tom những câu hỏi đó.
Tom is improving in French.	Tom đang tiến bộ trong tiếng Pháp.
Tom opened his desk drawer and pulled out a pencil.	Tom mở ngăn bàn và lấy ra một cây bút chì.
It was Tom who warned Mary not to do that.	Chính Tom là người đã cảnh báo Mary đừng làm vậy.
Does Tom think he will be able to do it alone?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình?
I didn't expect to be back here so soon.	Tôi không mong đợi được quay lại đây sớm như vậy.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
There's something I need to give you.	Có một thứ tôi cần đưa cho bạn.
There's nothing in the fridge except milk.	Không có gì trong tủ lạnh ngoại trừ sữa.
Tom is not the only person I know in Australia.	Tom không phải là người duy nhất tôi biết ở Úc.
Tom's father is not as old as Mary's father.	Cha của Tom không già bằng cha của Mary.
Tom can't help me.	Tom không thể giúp tôi.
Tom is waiting in the car, isn't he?	Tom đang đợi trong xe, phải không?
Tom and Mary both wish they were still single.	Tom và Mary đều ước rằng họ vẫn còn độc thân.
Tom didn't let Mary talk.	Tom không để Mary nói chuyện.
I don't need a plate.	Tôi không cần một cái đĩa.
It's simple right?	Thật đơn giản phải không?
Tom wants to see you.	Tom muốn gặp bạn.
Tom is silent.	Tom im lặng.
You have been trained.	Bạn đã được đào tạo.
Did you not go to university in Australia?	Bạn đã không đi học đại học ở Úc?
Tom got out of his truck to see what was lying on the side of the road.	Tom ra khỏi xe tải của mình để xem thứ gì đang nằm bên đường.
I like skateboarding.	Tôi thích trượt ván.
There is a bottle of wine on the table.	Có một chai rượu trên bàn.
Something must have happened in Boston.	Chắc hẳn điều gì đó đã xảy ra ở Boston.
Tom is on tour.	Tom đang đi lưu diễn.
I have to get out of here.	Tôi phải ra khỏi đây.
Tom is in danger of getting himself in trouble.	Tom đang có nguy cơ tự gặp rắc rối.
I don't think Tom was ever a bartender.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng là một bartender.
I think Tom snores louder than Mary.	Tôi nghĩ Tom ngáy to hơn Mary.
Tom could have gone to Australia.	Tom có ​​thể đã đi Úc.
How many times a year do you go to the dentist?	Bạn đi khám răng bao nhiêu lần một năm?
Tom didn't open the door, so I left.	Tom không mở cửa, vì vậy tôi rời đi.
I know that you don't know Tom.	Tôi biết rằng bạn không biết Tom.
Tom pours dry dog ​​food into his dog food dish.	Tom đổ thức ăn khô cho chó vào đĩa thức ăn cho chó của mình.
Tom doesn't seem very busy.	Tom có ​​vẻ không bận lắm.
Hurry up, or you will miss lunch.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ bữa trưa.
Tom has a problem.	Tom có ​​một vấn đề.
Tom is stupid, but not stupid.	Tom ngốc, nhưng không phải là ngốc.
That's not what I thought.	Đó không phải là những gì tôi nghĩ.
I don't think roses will bloom anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng hoa hồng sẽ nở sớm.
I was not surprised to see Tom at the concert.	Tôi không ngạc nhiên khi gặp Tom tại buổi hòa nhạc.
I provided Tom with everything he needed.	Tôi đã cung cấp cho Tom mọi thứ anh ấy cần.
I really don't have time to deal with this right now.	Tôi thực sự không có thời gian để giải quyết chuyện này ngay bây giờ.
It's best to go to bed now.	Tốt nhất là bạn nên đi ngủ ngay bây giờ.
Let me give you some ideas on how to rewrite this.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số ý tưởng về cách viết lại điều này.
I'm hungry because I didn't have lunch.	Tôi đói vì tôi đã không ăn trưa.
We were sunk.	Chúng tôi bị chìm.
Tom doesn't know what Mary's problem is.	Tom không biết vấn đề của Mary là gì.
The Pacific Ocean is the largest ocean in the world.	Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất trên thế giới.
Maybe Tom didn't see Mary.	Có thể là Tom đã không nhìn thấy Mary.
I borrowed money not only from Tom but also from his wife.	Tôi không chỉ vay tiền từ Tom mà còn từ vợ anh ấy.
You realistic.	Bạn thực tế.
I've always been suspicious of men like him.	Tôi luôn nghi ngờ những người đàn ông như anh ấy.
Tom tried to open the door.	Tom cố gắng mở cửa.
I'll go ask Tom.	Tôi sẽ đi hỏi Tom.
Obviously, Tom wouldn't do that.	Rõ ràng, Tom sẽ không làm điều đó.
Tom is clearly not having any fun.	Tom rõ ràng là không có bất kỳ niềm vui.
Tom was asleep in front of the TV when I got home.	Tom đã ngủ trước TV khi tôi về nhà.
It doesn't seem happy to me.	Nó có vẻ không vui đối với tôi.
Tom thinks Mary is Canadian.	Tom nghĩ rằng Mary là người Canada.
He is at his aunt's house.	Anh ở nhà dì.
I don't think Tom knew that Mary had to do it.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary phải làm điều đó.
I understand Tom's position.	Tôi hiểu vị trí của Tom.
I'll let Tom do it for Mary.	Tôi sẽ để Tom làm điều đó cho Mary.
Tom keeps his underwear in the bottom drawer.	Tom cất đồ lót của mình ở ngăn dưới cùng.
I hope I didn't say anything inappropriate.	Tôi hy vọng tôi đã không nói bất cứ điều gì không phù hợp.
That's not my real name.	Đó không phải là tên thật của tôi.
Tom looks normal to me.	Tom trông bình thường đối với tôi.
What were the reasons you did what you did?	Những lý do bạn đã làm những gì bạn đã làm là gì?
Tom goes fishing quite often.	Tom đi câu cá khá thường xuyên.
I have decided to buy the blue car.	Tôi đã quyết định mua chiếc xe màu xanh lam.
Do you think Tom will enjoy the concert?	Bạn có nghĩ Tom sẽ thích buổi hòa nhạc không?
Tom told me that his father was not at home.	Tom nói với tôi rằng bố anh ấy không có nhà.
She came up with an efficient way to make money using the Internet.	Cô ấy đã nghĩ ra một cách kiếm tiền hiệu quả bằng cách sử dụng Internet.
It's time to stand on your own two feet.	Đã đến lúc bạn tự đứng trên đôi chân của mình.
Tom knows there's a better way.	Tom biết có một cách tốt hơn.
Tom will be in Australia all summer.	Tom sẽ ở Úc cả mùa hè.
Go out to the porch.	Đi ra hiên.
"May I see your ticket?" 	"Tôi có thể xem vé của bạn không?"
"Yes it's here."	"Vâng nó đây."
My mother teaches flower arranging.	Mẹ tôi dạy cắm hoa.
Tom is a very good pitcher.	Tom là một người ném bóng rất giỏi.
I feel so much better than before.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
You look more like a teacher than a student.	Bạn trông giống một giáo viên hơn là một học sinh.
Tom died last Monday.	Tom đã chết vào thứ Hai tuần trước.
Tom doesn't want anyone to do it for him.	Tom không muốn ai đó làm điều đó cho mình.
The British captured the island in 1810, during the Napoleonic Wars.	Người Anh chiếm được hòn đảo này vào năm 1810, trong Chiến tranh Napoléon.
Tom doesn't scare me anymore.	Tom không làm tôi sợ nữa.
My watch is not as expensive as yours.	Đồng hồ của tôi không đắt bằng đồng hồ của bạn.
I don't think I will like it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích nó.
What outcome do you predict?	Bạn dự đoán kết quả nào?
Firefighters rushed into the burning house.	Những người lính cứu hỏa lao vào ngôi nhà đang cháy.
Tom invites Mary.	Tom mời Mary.
Tom didn't force us to answer.	Tom không ép chúng tôi trả lời.
Is Tom better today?	Hôm nay Tom có ​​khỏe hơn không?
That's not what I would do.	Đó không phải là những gì tôi sẽ làm.
I will take the job, provided that you help me.	Tôi sẽ nhận công việc, với điều kiện là bạn giúp tôi.
Maybe Tom saw something.	Có lẽ Tom đã nhìn thấy điều gì đó.
Are you telling me that Tom still doesn't know?	Bạn đang nói với tôi rằng Tom vẫn chưa biết?
I don't want my mother to know.	Tôi không muốn mẹ tôi biết.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be drunk.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ giả vờ say.
Tom was with us last night.	Tom đã ở với chúng tôi đêm qua.
I don't want to go anywhere today.	Hôm nay tôi không muốn đi đâu cả.
Tom doesn't really enjoy doing that.	Tom không thực sự thích làm điều đó.
That sounds very interesting, doesn't it?	Điều đó nghe có vẻ rất thú vị phải không?
I'm glad we didn't try to do it alone.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không cố gắng làm điều đó một mình.
I had to cancel my trip due to a strike.	Tôi đã phải hủy chuyến đi của mình vì lý do đình công.
Tom came to see me off.	Tom đến để tiễn tôi.
When it comes to exercise, even a short walk is better than nothing.	Khi nói đến tập thể dục, thậm chí đi bộ một quãng ngắn vẫn tốt hơn là không có gì.
Tom will remember.	Tom sẽ nhớ.
Let's make Tom eat his vegetables.	Hãy làm cho Tom ăn rau của mình.
Tom had heart problems.	Tom đã có vấn đề về tim.
Everyone is coming back.	Mọi người đang quay lại.
Tom felt a little uneasy walking down a deserted street in the middle of the night.	Tom cảm thấy hơi bất an khi đi trên con phố vắng vẻ vào lúc nửa đêm.
I think Tom will like it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích nó.
Tom is not in the room.	Tom không có trong phòng.
Tom will do it for Mary.	Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom was not at home when I went to see him.	Tom không ở nhà khi tôi đến gặp anh ấy.
It was a nasty joke.	Đó là một trò đùa khó chịu.
It's been a long time since we had such beautiful weather.	Lâu lắm rồi chúng ta mới có thời tiết đẹp như vậy.
Tom was kicked out of the meeting.	Tom bị đuổi khỏi cuộc họp.
Tom tried his best to convince Mary to stay.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary ở lại.
I think this is the way to do it.	Tôi nghĩ đây là cách nên làm.
He felt severe pain in his back and legs.	Anh cảm thấy đau dữ dội ở lưng và chân.
Tom wants to go, but he has work to do.	Tom muốn đi, nhưng anh ấy còn nhiều việc phải làm.
Since you're already here, why don't you make yourself useful?	Vì bạn đã ở đây, tại sao bạn không làm cho mình trở nên hữu ích?
I will ask Tom when he is expected to arrive.	Tôi sẽ hỏi Tom khi nào anh ấy dự kiến ​​sẽ đến.
That law was repealed in 2013.	Luật đó đã bị bãi bỏ vào năm 2013.
Tom explains this decision.	Tom giải thích về quyết định này.
I haven't seen anyone but you.	Tôi chưa thấy ai ngoài bạn.
Tom won't like what you did.	Tom sẽ không thích những gì bạn đã làm.
I didn't know that was a possibility.	Tôi không biết đó là một khả năng.
Why doesn't Tom make lunch?	Tại sao Tom không làm bữa trưa?
Tom began to fall asleep.	Tom bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tom doesn't make the bed.	Tom không dọn giường.
Tom wished he had a stamp collection as beautiful as Mary's.	Tom ước gì mình có một bộ sưu tập tem đẹp như của Mary.
Quite a few people have seen Tom do it.	Khá nhiều người đã thấy Tom làm điều đó.
The music stops suddenly.	Nhạc dừng đột ngột.
You used it too much.	Bạn đã sử dụng nó quá nhiều.
Tom will see me later.	Tom sẽ gặp tôi sau.
Tom seems happy to see me.	Tom có ​​vẻ rất vui khi gặp tôi.
Please let me know as soon as possible.	Xin vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt.
I'm crazy.	Tôi bị điên.
How often do you get headaches?	Bạn thường bị đau đầu như thế nào?
Tom said Mary thought he might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom asks Mary to come back tomorrow.	Tom yêu cầu Mary quay lại vào ngày mai.
Tom is worried that he might be late for the train.	Tom lo lắng rằng anh ấy có thể bị trễ tàu.
Why do you think Mary is an unusual girl?	Tại sao bạn nghĩ Mary là một cô gái khác thường?
You should ask Tom first.	Bạn nên hỏi Tom trước.
I know better than asking for more money.	Tôi biết tốt hơn là yêu cầu nhiều tiền hơn.
"Unfortunately, the sausages came apart while I was cooking them." 	"Thật không may, những chiếc xúc xích đã tách ra khi tôi đang đun chúng."
"No problem, Tom. They're still delicious."	"Không thành vấn đề, Tom. Chúng vẫn ngon."
"Thanks very much!" 	"Cảm ơn rất nhiều!"
"Welcome!"	"Hân hạnh!"
Tom believes that schools should teach children to obey authority.	Tom cho rằng trường học nên dạy trẻ em tuân theo quyền hạn.
When I got out of prison, the first thing I bought was an economy car.	Khi tôi ra tù, thứ đầu tiên tôi mua là một chiếc ô tô hạng phổ thông.
I'm glad I didn't do everything Tom asked me to do.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi phải làm.
You'd better not work too hard.	Tốt hơn là bạn không nên làm việc quá sức.
Tom would probably tell Mary that he would never do anything to hurt her.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm gì tổn thương cô ấy.
Tom says he's looking for volunteers.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm tình nguyện viên.
Tom is not as easy to get along as Mary.	Tom không dễ hòa đồng như Mary.
Don't feel bad.	Đừng cảm thấy tồi tệ.
Tom thinks Mary is listening, but she is not.	Tom nghĩ rằng Mary đang nghe, nhưng cô ấy không nghe.
I don't think I have the necessary experience for that job.	Tôi không nghĩ rằng tôi có kinh nghiệm cần thiết cho công việc đó.
Tom is not impatient like Mary.	Tom không thiếu kiên nhẫn như Mary.
Tom will appear on TV tonight.	Tom sẽ xuất hiện trên TV tối nay.
Tom said that he was very bored.	Tom nói rằng anh ấy rất buồn chán.
Tom wants to know why you didn't call him back.	Tom muốn biết tại sao bạn không gọi lại cho anh ấy.
Modern and efficient fast transportation system.	Hệ thống vận chuyển nhanh chóng hiện đại và hiệu quả.
I don't think Tom likes concerts.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích buổi hòa nhạc.
Neither Tom nor Mary has a nice car.	Cả Tom và Mary đều không có một chiếc xe hơi đẹp.
Today Tom wears a suit.	Hôm nay Tom mặc một bộ đồ.
Tom won't need much help.	Tom sẽ không cần nhiều sự giúp đỡ.
I think Tom can do it faster than Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
I would like to ask Tom how long he has lived in Australia.	Tôi muốn hỏi Tom rằng anh ấy đã sống ở Úc bao lâu.
I don't think you'll run into the same problems I did.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ gặp phải những vấn đề giống như tôi đã gặp phải.
Tom and Mary walk to school together every morning.	Tom và Mary cùng nhau đi bộ đến trường vào mỗi buổi sáng.
Look in your spam folder.	Tìm trong thư mục thư rác của bạn.
Do you want to know what I think is going on?	Bạn có muốn biết những gì tôi nghĩ đang diễn ra không?
Well, what did Tom say?	Chà, Tom đã nói gì?
Tom wants to stay with Mary.	Tom muốn ở với Mary.
Tom attended Catholic school.	Tom học trường Công giáo.
I will make a serious offer to him.	Tôi sẽ đưa ra lời đề nghị nghiêm túc với anh ấy.
This morning when I woke up, I had a headache.	Sáng nay khi thức dậy, tôi bị đau đầu.
Tom wasn't the only one to stay.	Tom không phải là người duy nhất định ở lại.
Tom has a really good voice.	Tom có ​​một giọng hát thực sự tốt.
Tom told Mary I wouldn't do that.	Tom nói với Mary rằng tôi sẽ không làm vậy.
Tom wouldn't have yelled at me if I hadn't been late.	Tom sẽ không la mắng tôi nếu tôi không đến muộn.
Everything was simpler back then.	Mọi thứ khi đó đơn giản hơn.
Tom drank a lot last night.	Tom đã uống rất nhiều đêm qua.
Tom didn't have any idea when Mary had to do it.	Tom không có bất kỳ ý tưởng nào khi Mary phải làm điều đó.
Did both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary đã làm điều đó chưa?
Tom didn't know why Mary asked him to do it.	Tom không biết tại sao Mary lại yêu cầu anh làm điều đó.
Tom said he only went camping three times.	Tom nói rằng anh ấy chỉ đi cắm trại ba lần.
The ground is very rocky.	Mặt đất rất nhiều đá.
Tom tried to sell his car.	Tom đã cố gắng bán chiếc xe của mình.
Get a bike. 	Nhận một chiếc xe đạp.
You won't regret it, if you live.	Bạn sẽ không hối tiếc, nếu bạn còn sống.
I really can't understand modern sculpture.	Tôi thực sự không thể hiểu được điêu khắc hiện đại.
Tom is having a hard time doing that.	Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom didn't give me as much money as he said he would.	Tom đã không đưa cho tôi nhiều tiền như anh ấy đã nói.
I think I have to meet Tom here at 2:30.	Tôi nghĩ rằng tôi phải gặp Tom ở đây lúc 2:30.
We can also ask Tom to come.	Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Tom đến.
Tom made potato salad for the party.	Tom làm salad khoai tây cho bữa tiệc.
Where will the party take place?	Bữa tiệc sẽ diễn ra ở đâu?
Tom turned on the light.	Tom bật đèn.
Tom's new play received a warm reception.	Vở kịch mới của Tom nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.
Tom knew something was going on.	Tom biết điều gì đó đang xảy ra.
When I finish my homework, I will go swimming.	Khi tôi hoàn thành bài tập về nhà, tôi sẽ đi bơi.
If Tom doesn't want to do it, maybe Mary will do it for us.	Nếu Tom không muốn làm điều đó, có lẽ Mary sẽ làm điều đó cho chúng ta.
They won't stand a chance.	Họ sẽ không có cơ hội.
Tom has two sisters.	Tom có ​​hai chị em gái.
Tom knows something that I don't.	Tom biết điều gì đó mà tôi không biết.
Everyone here knows we can't trust Tom.	Mọi người ở đây đều biết rằng chúng tôi không thể tin tưởng Tom.
Tom fired as soon as he saw me.	Tom đã sa thải ngay khi nhìn thấy tôi.
Why is Tom so happy?	Tại sao Tom lại hạnh phúc như vậy?
There is a chance we will win.	Có khả năng chúng tôi sẽ thắng.
This is where Tom usually does it.	Đây là nơi mà Tom thường làm điều đó.
Tom said he was very sorry.	Tom nói rằng anh ấy rất xin lỗi.
Tell Tom we're not going to his party.	Nói với Tom là chúng tôi không định đi dự tiệc của anh ấy.
You are so weird sometimes.	Đôi khi bạn thật kỳ lạ.
Tom likes to help people.	Tom thích giúp đỡ mọi người.
Do you have problems with what is suggested?	Bạn có vấn đề với những gì được đề xuất?
Tom says he will eat fruit.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ăn trái cây.
I could force you to do it, but I won't.	Tôi có thể buộc bạn làm điều đó, nhưng tôi sẽ không.
There are three pies left.	Còn lại ba miếng bánh nướng.
What will our future be like?	Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?
I know who is who.	Tôi biết ai là ai.
I don't think I can do everything I'm asked to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm mọi thứ mà tôi được yêu cầu.
I wouldn't dream of stopping right now.	Tôi sẽ không mơ dừng lại ngay bây giờ.
That really freaked Tom out.	Điều đó thực sự khiến Tom phát hoảng.
I don't know if it's important to you, but it's very important to me.	Tôi không biết nó có quan trọng với bạn không, nhưng nó rất quan trọng đối với tôi.
Tom is a perfect gentleman.	Tom là một quý ông hoàn hảo.
Don't you think that's a bit too expensive?	Bạn không nghĩ rằng đó là một chút quá đắt?
There was no reason for Tom to run away.	Không có lý do gì Tom lại bỏ chạy.
Hard to believe, she ordered a ham knuckle with sauerkraut.	Có vẻ khó tin, cô ấy gọi một đốt ngón tay giăm bông với dưa cải bắp.
I don't think Tom is interested in coming to Boston with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm đến việc đến Boston với chúng tôi.
Tom tells Mary that she doesn't have to sing.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không cần phải hát.
Most people think they are above average.	Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ trên mức trung bình.
Don't know if Tom is still tired.	Không biết Tom có ​​còn mệt không.
The conclusion is disappointing.	Kết luận thật đáng thất vọng.
Where have you kept yourself?	Bạn đã giữ mình ở đâu?
I wrote down her address so I don't forget.	Tôi đã ghi lại địa chỉ của cô ấy để không quên.
Who will you give Christmas gifts to this year?	Bạn sẽ tặng quà Giáng sinh năm nay cho ai?
Tom wants to see Mary.	Tom muốn gặp Mary.
Tom fell from a tree and broke his leg.	Tom ngã khỏi cây và gãy chân.
Mary tells Tom she can't drive.	Mary cho Tom biết cô ấy không biết lái xe.
I don't know if Tom is going to Boston on Monday.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đi Boston vào thứ Hai hay không.
Tom is carrying a black bag.	Tom đang mang một chiếc túi màu đen.
Tom often interrupts others.	Tom thường xuyên ngắt lời người khác.
Tom was convinced that Mary was the woman for him.	Tom tin chắc rằng Mary là người phụ nữ dành cho anh.
Mary looked back at him in surprise.	Mary ngạc nhiên nhìn lại anh.
Tom burned a hole in his coat.	Tom đốt một lỗ trên áo khoác.
Haiku is a type of poetry.	Haiku là một loại thơ.
The only thing Tom could do was wait.	Điều duy nhất Tom có ​​thể làm là chờ đợi.
Do you like chess?	Bạn có thích cờ vua không?
Can't you help us?	Bạn không thể giúp chúng tôi?
Tom didn't want to say anything.	Tom không muốn nói gì cả.
Tom and his father were both there.	Tom và cha của anh ấy đều ở đó.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
Tom told me he was ticklish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Tom followed Mary down the stairs.	Tom đi theo Mary xuống cầu thang.
She usually washes her hair before going to school.	Cô ấy thường gội đầu trước khi đến trường.
The conductor appeared on the stage.	Nhạc trưởng xuất hiện trên sân khấu.
The house looked like it was about to collapse at any moment.	Căn nhà tưởng chừng như sắp đổ sập bất cứ lúc nào.
I am majoring in sociology.	Tôi đang học chuyên ngành xã hội học.
Tom thinks he is different from the others.	Tom nghĩ rằng anh ấy khác với những người khác.
Tom wants to dance.	Tom muốn nhảy.
Tom chuckled and shook his head.	Tom cười khúc khích và lắc đầu.
Me and him are inseparable friends since college days.	Tôi và anh ấy là những người bạn không thể tách rời từ thời sinh viên.
Tom just got married.	Tom vừa mới kết hôn.
Go over and make room for Tom.	Đi qua và nhường chỗ cho Tom.
Tom says he has a job for me.	Tom nói rằng anh ấy có một công việc cho tôi.
Can you lend me your guitar to use tonight on stage?	Bạn có thể cho tôi mượn cây đàn của bạn để sử dụng tối nay trên sân khấu không?
I was born in a small town not too far from here.	Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ không quá xa nơi đây.
I was surprised that he lifted me up with ease.	Tôi ngạc nhiên vì anh ấy đã nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng.
Tom claims to be Canadian.	Tom tự nhận là người Canada.
Tom is injured.	Tom bị thương.
I think I'm ugly.	Tôi nghĩ tôi xấu xí.
Tom asks Mary to tell John what she needs to do.	Tom yêu cầu Mary nói cho John biết cô ấy cần phải làm gì.
I know Tom is stubborn.	Tôi biết Tom rất cố chấp.
How many hints did Tom give you?	Tom đã cho bạn bao nhiêu gợi ý?
Both Tom and I should have left early.	Cả tôi và Tom lẽ ra nên về sớm.
I hope it will work next time.	Tôi hy vọng nó sẽ hoạt động vào lần tới.
I have never been happier.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn.
Don't play games with me.	Đừng chơi trò chơi với tôi.
Tom is at the bar enjoying a drink.	Tom đang ở quán bar thưởng thức đồ uống.
Tom said that several people were injured.	Tom nói rằng một số người bị thương.
I think I'll talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom is the tallest boy in the class.	Tom là cậu bé cao nhất trong lớp.
What's the point of surviving when all the people you love are no longer here?	Sống sót có ích gì khi tất cả những người bạn yêu thương không còn ở đây nữa?
Tom hung three wet jeans on the clothesline.	Tom treo ba chiếc quần jean ướt lên dây phơi.
I can't pronounce that name.	Tôi không thể phát âm tên đó.
We need to stay after school and help clean up the classroom.	Chúng ta cần ở lại sau giờ học và giúp dọn dẹp lớp học.
Tom did not do what he was told.	Tom đã không làm những gì anh ta được bảo.
I never received a response from Tom.	Tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi từ Tom.
Can you help me by giving me a dollar?	Bạn có thể giúp tôi bằng cách cho tôi một đô la không?
Come on, Tom.	Cố lên, Tom.
Tom had red hair before going bald.	Tom có ​​mái tóc đỏ trước khi bị hói.
Looks like Tom is trying to kill Mary.	Có vẻ như Tom đang cố giết Mary.
Does Tom really love me?	Tom có ​​thực sự yêu tôi không?
I will finish reading this book on Tuesday.	Tôi sẽ đọc xong cuốn sách này vào thứ Ba.
Doesn't that change things?	Điều đó không thay đổi mọi thứ sao?
I know that Tom won't do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom says you asked him to do it.	Tom nói rằng bạn đã yêu cầu anh ấy làm điều đó.
If I were you, I would stay away from Tom.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tránh xa Tom.
I want to know how you got here.	Tôi muốn biết làm thế nào bạn đến được đây.
Tom didn't know that Mary wanted him to help her do it.	Tom không biết rằng Mary muốn anh giúp cô làm điều đó.
That is not likely to happen.	Điều đó không có khả năng xảy ra.
I don't even know why I did it.	Tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom absolutely loved it.	Tom hoàn toàn thích nó.
Tom hurried out of the building.	Tom vội vã ra khỏi tòa nhà.
I analyzed the data.	Tôi đã phân tích dữ liệu.
I feel emotionally drained.	Tôi cảm thấy cạn kiệt cảm xúc.
Everything is weird.	Mọi thứ thật kỳ cục.
I was afraid to go near Tom's dog because I was afraid it would bite me.	Tôi sợ đến gần con chó của Tom vì tôi sợ nó sẽ cắn tôi.
I'm surprised you disagree.	Tôi ngạc nhiên là bạn không đồng ý.
Tom becomes a cop.	Tom trở thành cảnh sát.
I wish there was an easy way to fix this.	Tôi ước có một cách dễ dàng để sửa lỗi này.
What prevented Tom from coming?	Điều gì đã ngăn cản Tom đến?
I know Tom doesn't know I don't want to do that.	Tôi biết Tom không biết tôi không muốn làm điều đó.
You know I don't believe you.	Bạn biết tôi không tin bạn.
Tom is always healthy.	Tom luôn khỏe mạnh.
At this point Tom is quite irritable.	Lúc này Tom khá cáu kỉnh.
Tom has a son who lives in Australia.	Tom có ​​một cậu con trai sống ở Úc.
Will you tell him about it when he gets home?	Bạn sẽ nói với anh ấy về điều đó khi anh ấy về nhà chứ?
I need diapers for my baby.	Tôi cần tã cho con tôi.
Tom is at a distinct disadvantage against a much younger opponent.	Tom gặp bất lợi rõ rệt trước đối thủ trẻ hơn nhiều.
In the evening, guests come full.	Chiều tối, khách đến đông đủ.
And now you want to perhaps learn about the less familiar traps?	Và bây giờ bạn muốn có lẽ học về những cái bẫy ít quen thuộc hơn?
This tree is the same age as that tree.	Cây này bằng tuổi cây kia.
Tom told me he thought Mary wasn't hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không bị thương.
Tom said that Mary was too impatient to do that.	Tom nói rằng Mary quá mất bình tĩnh để làm điều đó.
Work hard, otherwise you will fail.	Làm việc chăm chỉ, nếu không bạn sẽ thất bại.
It requires one hectare of land.	Nó đòi hỏi một ha đất.
You need a good microphone because we care about sound quality.	Bạn cần có một chiếc micro tốt vì chúng tôi quan tâm đến chất lượng âm thanh.
He ran to the station and caught the train.	Anh chạy ra ga và bắt tàu.
I don't know how to convince Tom to come with us.	Tôi không biết làm thế nào để thuyết phục Tom đi với chúng tôi.
Tom is drunk and angry.	Tom say và tức giận.
Tom didn't know where to sit.	Tom không biết ngồi ở đâu.
Where is your father now?	Cha của bạn bây giờ ở đâu?
You are responsible for everything that happened, right?	Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra, phải không?
Tom said it was very good.	Tom nói rằng nó rất tốt.
Tom is really mean.	Tom thực sự xấu tính.
I love raspberries.	Tôi yêu quả mâm xôi.
Tom believes he can prove it.	Tom tin rằng anh ấy có thể chứng minh điều đó.
I do not have a permanent residence.	Tôi không có hộ khẩu thường trú.
I tried to envision the rest of my life with you.	Tôi đã cố gắng hình dung phần còn lại của cuộc đời mình với bạn.
Tom says he knows you can win.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn có thể giành chiến thắng.
I hope our luck doesn't run out.	Tôi hy vọng may mắn của chúng tôi không hết.
I don't think Tom will give you the key.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đưa cho bạn chìa khóa.
Tom's friends all laughed at me.	Bạn bè của Tom đều cười nhạo tôi.
I don't like oat cookies.	Tôi không thích bánh quy yến mạch.
It would be wise to listen to Tom's suggestions.	Sẽ là khôn ngoan nếu lắng nghe những gợi ý của Tom.
Are you telling me Tom didn't do that?	Bạn đang nói với tôi Tom đã không làm điều đó?
Tom wants something to eat.	Tom muốn một cái gì đó để ăn.
Tom only did it once.	Tom chỉ làm điều đó một lần.
Tom loves Boston.	Tom rất thích Boston.
The heat makes me suffocated.	Cái nóng làm tôi ngột ngạt.
If you haven't tried the cake yet, you should. 	Nếu bạn chưa thử bánh, bạn nên.
It is really delicious.	Nó thực sự rất ngon.
I admit that I didn't do what Tom asked me to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom đã yêu cầu tôi làm.
Don't forget to invite Tom.	Đừng quên mời Tom.
We will never forget the day the storm damaged the crops.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà cơn bão làm hỏng mùa màng.
When was the last time you cleaned the kitchen?	Lần cuối cùng bạn lau nhà bếp là khi nào?
The sun has not yet risen.	Mặt trời vẫn chưa mọc.
Tom made me a new suit.	Tom đã làm cho tôi một bộ đồ mới.
I went to a concert yesterday with a friend.	Tôi đã đi dự một buổi hòa nhạc ngày hôm qua với một người bạn.
My mother had to mend my pants.	Mẹ tôi phải vá quần cho tôi.
This doesn't mean anything.	Điều này không có nghĩa gì cả.
Tom knows exactly how Mary feels.	Tom biết chính xác Mary cảm thấy thế nào.
Tom's still out there, isn't he?	Tom vẫn ở ngoài đó, phải không?
Tom can draw a perfect circle.	Tom có ​​thể vẽ một vòng tròn hoàn hảo.
I let Tom sit next to me.	Tôi để Tom ngồi cạnh tôi.
I don't know whether to accept or reject.	Tôi không biết nên chấp nhận hay từ chối.
Tom heard someone calling his name.	Tom nghe thấy ai đó gọi tên mình.
I wish I had the courage to do what Tom did.	Tôi ước mình có đủ can đảm để làm những gì Tom đã làm.
Neither Tom nor Mary has today.	Cả Tom và Mary đều không có ngày hôm nay.
Have you seen Tom yet?	Bạn đã thấy Tom chưa?
I'm not really mad at Tom.	Tôi không thực sự giận Tom.
You are bound to like it.	Bạn nhất định thích nó.
I'm pretty sure I won't be able to convince Tom to stop doing it.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
How long does it take Tom to get to Australia?	Tom mất bao lâu để đến Úc?
They still haven't paid me.	Họ vẫn chưa trả tiền cho tôi.
Bananas are a rich source of potassium.	Chuối là một nguồn cung cấp kali dồi dào.
Tom told me he wanted a lawyer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn có một luật sư.
Tom doesn't need to finish.	Tom không cần phải kết thúc.
Tom wasn't the only person Mary talked to.	Tom không phải là người duy nhất mà Mary nói chuyện.
Tom is not the only one to learn. 	Tom không phải là người duy nhất phải học.
I also have to learn.	Tôi cũng phải học.
I hope you don't intend to wear that to the party.	Tôi hy vọng bạn không định mặc như vậy đến bữa tiệc.
I'm in a great mood today.	Tôi đang ở trong một tâm trạng tuyệt vời ngày hôm nay.
I took a cup and filled it with coffee.	Tôi lấy một cốc và đổ đầy cà phê.
I have read all of these books.	Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách này.
Tom is going to Boston next summer.	Tom sẽ đến Boston vào mùa hè năm sau.
How long did Tom sleep?	Tom đã ngủ bao lâu?
Tom won't do that today.	Tom sẽ không làm điều đó hôm nay.
I know Tom is old.	Tôi biết Tom đã già.
We have raised three healthy children.	Chúng tôi đã nuôi dạy ba đứa trẻ khỏe mạnh.
I'm sure Tom will be delighted to hear that Mary is visiting.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi nghe tin Mary đến thăm.
Tom needs Mary.	Tom cần Mary.
Tom says that Mary is probably still heartbroken.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn đau lòng.
You sound like you're not enjoying yourself.	Bạn có vẻ như bạn không thích thú với chính mình.
Tom locked the door.	Tom đã khóa cửa.
Union representatives have remained tight-lipped about their negotiations with management.	Các đại diện của Liên minh vẫn kín tiếng về các cuộc đàm phán của họ với ban quản lý.
Tom admits he didn't do what he was supposed to do.	Tom thừa nhận anh ta đã không làm những gì anh ta phải làm.
I drink three or four cups of coffee a day.	Tôi uống ba hoặc bốn tách cà phê mỗi ngày.
That would be copyright infringement.	Đó sẽ là vi phạm bản quyền.
How does Tom like it?	Tom thích nó như thế nào?
You can't leave here.	Bạn không thể rời khỏi đây.
There is a phone in my room.	Có một chiếc điện thoại trong phòng của tôi.
There are some superficial reasons.	Có một số lý do bề ngoài.
Tom says that Mary is not angry.	Tom nói rằng Mary không tức giận.
Tom goes to Boston to help Mary.	Tom đến Boston để giúp Mary.
Dinner is usually not ready until six o'clock.	Bữa tối thường chưa sẵn sàng cho đến sáu giờ.
Tom is not a child.	Tom không phải là một đứa trẻ.
Tom told me he was very hot.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất nóng.
He was confused by the problem.	Anh ấy đã bị bối rối bởi vấn đề.
Tom thinks Mary might be interested.	Tom nghĩ Mary có thể quan tâm.
Why did you stab me?	Tại sao bạn lại đâm tôi?
She has contributed a lot to the company.	Cô ấy đã đóng góp nhiều cho công ty.
I hope that won't happen for a long time.	Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra trong một thời gian dài.
You are sociable.	Bạn là người hòa đồng.
I should know better than trust you again.	Tôi nên biết tốt hơn là tin tưởng bạn một lần nữa.
Becoming fluent in a foreign language requires a lot of practice.	Để trở nên thông thạo một ngoại ngữ đòi hỏi bạn phải luyện tập rất nhiều.
Tom and Mary were on the same flight.	Tom và Mary đã đi cùng chuyến bay.
Tom put his hand in his back pocket.	Tom đút tay vào túi sau.
How long are you going to sit there?	Bạn định ngồi đó bao lâu?
Can't believe his parents let him come here alone.	Không thể tin được là bố mẹ cậu lại để cậu đến đây một mình.
I thought Tom wouldn't win.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thắng.
Tom told me that he thinks Mary is bipolar.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người lưỡng cực.
I think Tom is polite.	Tôi nghĩ rằng Tom là người lịch sự.
Tom will also participate.	Tom cũng sẽ tham gia.
This silver set has been in my family for ages.	Bộ đồ bạc này đã có trong gia đình tôi từ bao đời nay.
The black angel spread his jet-black wings and flew into the sky.	Thiên thần đen dang rộng đôi cánh đen tuyền và bay lên trời.
You cannot come tomorrow.	Bạn không thể đến vào ngày mai.
Tom came to Australia for the first time when he was three years old.	Tom đến Úc lần đầu tiên khi anh ấy ba tuổi.
Tom wanted us to mount the TV on the wall.	Tom muốn chúng tôi gắn TV lên tường.
Tom didn't know Mary was going to do that.	Tom không biết Mary đang định làm điều đó.
Tom pointed the gun to his head.	Tom dí súng vào đầu.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom did a terrible job.	Tom đã làm một công việc tồi tệ.
I know that Tom is expecting you to do it for him.	Tôi biết rằng Tom đang mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom looks offended.	Tom có ​​vẻ bị xúc phạm.
Tom didn't think Mary would be scared by that.	Tom không nghĩ Mary sẽ sợ hãi vì điều đó.
Chances are the bill will be declined.	Rất có thể hóa đơn sẽ bị từ chối.
I know Tom wouldn't do that.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó.
You'd be better off without Tom.	Bạn sẽ tốt hơn nếu không có Tom.
Tom thinks he might need to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
What happened between you and Tom?	Chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và Tom?
I know Tom was a little intimidated by Mary.	Tôi biết Tom đã hơi bị Mary đe dọa.
I was not here at the time.	Tôi không có ở đây vào thời điểm đó.
Tom spent the night in an old hunting hut.	Tom đã qua đêm trong một căn lều săn bắn cũ.
No more fish.	Không còn cá nữa.
Tom said he's really excited to have moved to Australia.	Tom cho biết anh ấy thực sự vui mừng vì đã chuyển đến Úc.
With clear weather conditions, I'll go there.	Với điều kiện thời tiết rõ ràng, tôi sẽ đến đó.
That is not clear at all.	Điều đó không rõ ràng chút nào.
He divorced her after many unhappy years.	Anh ly hôn với cô sau nhiều năm không hạnh phúc.
Does Tom like to sing?	Tom có ​​thích hát không?
Tom didn't gain weight did he?	Tom không tăng cân phải không?
I feel sleepy.	Tôi rất buồn ngủ.
Do not worried. 	Đừng lo.
I can fix it.	Tôi có thể sửa nó.
I handed Tom a coffee mug with our company logo on it.	Tôi đưa cho Tom một cốc cà phê có logo của công ty chúng tôi.
Which of these glasses did you drink?	Bạn đã uống ly nào trong số những ly này?
You can have these three books that you want.	Bạn có thể có ba cuốn sách này mà bạn muốn.
Tom says he has no intention of doing it again.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó một lần nữa.
Tom just wants a cheese sandwich.	Tom chỉ muốn một chiếc bánh mì kẹp pho mát.
I am no one's slave.	Tôi không là nô lệ của ai cả.
The better players helped those who were not good at sports.	Những người chơi giỏi hơn đã giúp những người không giỏi thể thao.
There is a slight chance of recurrence.	Có một chút khả năng tái phát.
Tom may not come to Australia with me.	Tom có ​​thể không đến Úc với tôi.
The plumber used a variety of tools to fix our sink.	Thợ sửa ống nước đã sử dụng nhiều công cụ để sửa bồn rửa chén của chúng tôi.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
Let me see that book by Tom.	Hãy để tôi xem cuốn sách đó của Tom.
You will have to wait a while.	Bạn sẽ phải đợi một lúc.
Tom said he knew that Mary might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I know that there is still work to be done.	Tôi biết rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Do you have any dental problems?	Bạn có bất kỳ vấn đề răng miệng?
Tom stayed at this hotel for three weeks.	Tom ở khách sạn này trong ba tuần.
It's frustrating.	Thật là chán nản.
I think Tom currently lives in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom hiện đang sống ở Boston.
Tom wasn't the one to find me.	Tom không phải là người tìm thấy tôi.
Tom would never be able to do it alone.	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một mình.
This is completely meaningless.	Đây là điều hoàn toàn vô nghĩa.
You're unemployed, aren't you?	Bạn đang thất nghiệp, phải không?
Tom says he's not happy here in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây ở Boston.
I wonder if I can still do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có còn có thể làm điều đó không.
The policeman asked Tom to empty the bag.	Viên cảnh sát yêu cầu Tom làm rỗng túi.
Tom and I have come to an agreement.	Tom và tôi đã đi đến một thỏa thuận.
Tom is planning to write a book about Australia.	Tom đang có kế hoạch viết một cuốn sách về Australia.
I made a very interesting discovery.	Tôi đã có một khám phá rất thú vị.
What will Tom do with Mary?	Tom sẽ làm gì với Mary?
Tom is happy to talk to someone.	Tom rất vui khi được nói chuyện với ai đó.
Tom doesn't even consider himself a native French speaker.	Tom thậm chí không coi mình là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
I still don't like Tom.	Tôi vẫn không thích Tom.
I think Tom wanted Mary to do it for him.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom read the letter slowly.	Tom đọc lá thư một cách chậm rãi.
What is your most expensive wine?	Loại rượu đắt nhất của bạn là gì?
I know Tom can do it on his own if he tries.	Tôi biết Tom có ​​thể tự mình làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I suspect Tom and Mary are bored.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang buồn chán.
I don't think anyone else has noticed.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác đã nhận ra.
I like this painting, not because it is a masterpiece, but because it has charm.	Tôi thích bức tranh này, không phải vì nó là một kiệt tác, mà bởi vì nó có sức quyến rũ.
We are not done yet.	Chúng tôi chưa hoàn thành.
I don't think I want it.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn nó.
Tom says I look sleepy.	Tom nói rằng tôi trông buồn ngủ.
Tom doesn't want to study in Australia.	Tom không muốn học ở Úc.
Tom suggested that I steam the vegetables rather than boil them.	Tom gợi ý rằng tôi nên hấp rau hơn là luộc.
Tom admits that he doesn't want to do that.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Does Tom do yoga?	Tom có ​​tập yoga không?
Tom is an FBI agent.	Tom là một đặc vụ FBI.
Tom looks much younger than he really is.	Tom trông trẻ hơn nhiều so với thực tế.
Tom can keep a secret.	Tom có ​​thể giữ bí mật.
I think Tom is probably going to Australia in the fall.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ đến Úc vào mùa thu.
I know I said too much.	Tôi biết tôi đã nói quá nhiều.
Remember your promise, Tom.	Hãy nhớ lời hứa của bạn, Tom.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
Tom thinks Mary cooperates.	Tom nghĩ Mary hợp tác.
I think Tom is stingy.	Tôi nghĩ rằng Tom thật keo kiệt.
Now that you are an adult, you must not behave like a child.	Bây giờ bạn đã lớn, bạn không được cư xử như một đứa trẻ.
I highly doubt that Tom will be involved.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ tham gia.
Tom thinks maybe Mary hasn't made it yet.	Tom cho rằng có lẽ Mary vẫn chưa làm được điều đó.
Why would Tom want two copies?	Tại sao Tom lại muốn có hai bản sao?
Tom said Mary was hoping we would do it with her.	Tom nói Mary đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó với cô ấy.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
North Yemen became independent from the Ottoman Empire in 1918.	Bắc Yemen độc lập khỏi Đế chế Ottoman vào năm 1918.
Don't judge Tom too harshly.	Đừng đánh giá Tom quá khắt khe.
Tom thinks Mary will be at the meeting today.	Tom nghĩ Mary sẽ có mặt trong buổi họp hôm nay.
I don't have time to help you.	Tôi không có thời gian để giúp bạn.
I didn't know you were Tom's sister.	Tôi không biết bạn là em gái của Tom.
You will all be speaking fluent French soon.	Tất cả các bạn sẽ sớm nói tiếng Pháp trôi chảy.
You're a very curious guy, aren't you?	Bạn là một chàng trai rất tò mò, phải không?
I don't want to give you the wrong idea.	Tôi không muốn cung cấp cho bạn ý tưởng sai lầm.
Tom said he didn't know that Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom is not alone.	Tom không đơn độc.
I will stay here with Tom.	Tôi sẽ ở lại đây với Tom.
Tom and Mary are playing catch in the front yard.	Tom và Mary đang chơi trò đuổi bắt ở sân trước.
Tom went to the cinema with Mary.	Tom đã đến rạp chiếu phim với Mary.
I don't think Tom will be in Australia this week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc trong tuần này.
Tom's family moved to Australia in 2013.	Gia đình Tom chuyển đến Úc vào năm 2013.
Do you ever use cinnamon in your cooking?	Bạn có bao giờ sử dụng quế trong nấu ăn của mình không?
I don't feel safe in Boston.	Tôi không cảm thấy an toàn ở Boston.
Tom put his arm around Mary and kissed her.	Tom vòng tay qua Mary và hôn cô ấy.
I thought I could help Tom, but I couldn't.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp Tom, nhưng tôi không thể.
That still doesn't satisfy me.	Điều đó vẫn không làm tôi hài lòng.
That will probably be very difficult for us.	Điều đó có lẽ sẽ rất khó cho chúng tôi.
I don't have any problems with that.	Tôi không có bất kỳ vấn đề với điều đó.
The snowman hasn't melted yet.	Người tuyết vẫn chưa tan.
Tom says he didn't know Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary phải làm điều đó.
This image has been censored.	Hình ảnh này đã được kiểm duyệt.
I know that Tom is not strong enough to do that.	Tôi biết rằng Tom không đủ mạnh để làm điều đó.
This is not the end of the world.	Đây không phải là ngày tận thế.
There's no reason you can't stay a few more days, right?	Không có lý do gì mà bạn không thể ở lại thêm vài ngày nữa, phải không?
When was the last time you went out with Tom?	Lần cuối cùng bạn đi chơi với Tom là khi nào?
Tom could feel the heat of the pizza through the cardboard box.	Tom có ​​thể cảm nhận được sức nóng của chiếc bánh pizza qua hộp các tông.
Do you want me to help you clean your kitchen?	Bạn có muốn tôi giúp bạn dọn dẹp nhà bếp của bạn?
I'm not sure that's what Tom really wants to do.	Tôi không chắc đó là những gì Tom thực sự muốn làm.
You never know what will happen.	Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
I am very grateful to you for volunteering to help.	Tôi rất biết ơn bạn đã tình nguyện giúp đỡ.
Tom closed all the windows.	Tom đã đóng tất cả các cửa sổ.
Tom behaved inappropriately.	Tom đã cư xử không đúng mực.
I don't want Tom to come to Boston with us.	Tôi không muốn Tom đến Boston với chúng tôi.
That will change soon.	Điều đó sẽ sớm thay đổi.
Tom hopes he can win.	Tom hy vọng anh ấy có thể giành chiến thắng.
At least Tom knows where he stands.	Ít nhất thì Tom biết mình đang đứng ở đâu.
This line displays the longitude.	Dòng này hiển thị kinh độ.
I know that I am alone in this.	Tôi biết rằng tôi chỉ có một mình trong việc này.
They prefer a hotel near the airport.	Họ thích một khách sạn gần sân bay.
That is really lamentable.	Điều đó thật đáng than thở.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Sometimes I go by bus and sometimes by car.	Đôi khi tôi đi bằng xe buýt và đôi khi bằng ô tô.
Tom is an educated man.	Tom là một người đàn ông có học.
I have been in Australia for quite some time.	Tôi đã ở Úc khá lâu.
If you just spent a little more money, you could have bought a much better one.	Nếu bạn chỉ chi thêm một ít tiền, bạn đã có thể mua một cái tốt hơn nhiều.
I'm just a messenger.	Tôi chỉ là một người đưa tin.
Tom kept knocking on the door, but no one came.	Tom liên tục gõ cửa, nhưng không ai đến.
Tom realized that Mary wasn't paying attention to what he was saying.	Tom nhận ra Mary không chú ý đến những gì anh ta đang nói.
Tom has been quite busy.	Tom đã khá bận rộn.
I left Tom a gift.	Tôi đã để lại cho Tom một món quà.
Why don't we wait?	Tại sao chúng ta không chờ đợi?
She pulled down the curtain.	Cô kéo rèm xuống.
I won't be able to trick Tom again.	Tôi sẽ không thể lừa Tom một lần nữa.
I am the owner.	Tôi là chủ sở hữu.
We were here for hours.	Chúng tôi đã ở đây trong nhiều giờ.
I found this on the back seat of your car.	Tôi tìm thấy cái này trên ghế sau xe hơi của bạn.
Selling military secrets to your country's enemies is treason.	Bán bí mật quân sự cho kẻ thù của nước bạn là hành động phản quốc.
Find out everything on your own instead of having your parents or teachers tell you.	Hãy tự tìm hiểu mọi thứ thay vì nhờ cha mẹ hoặc giáo viên nói cho bạn biết.
Tom and Mary have only one child.	Tom và Mary chỉ có một đứa con.
Tom made it clear that he didn't want to come to Australia with us.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn đến Úc với chúng tôi.
"Let me go," Tom begged.	"Để tôi đi," Tom cầu xin.
It may be easier to get a long-term visa if your spouse is a citizen.	Có thể dễ dàng nhận được thị thực dài hạn hơn nếu vợ / chồng của bạn là công dân.
I have seen these pictures before.	Tôi đã xem những hình ảnh này trước đây.
Does Tom still think he's the only one here who can't speak French?	Có phải Tom vẫn nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất ở đây không thể nói tiếng Pháp?
Tom and I are flying to Australia tomorrow.	Tom và tôi sẽ bay đến Úc vào ngày mai.
Tom told me he knew who did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
I shouldn't have eaten that. 	Tôi không nên ăn cái đó.
I feel sick.	Tôi cảm thấy bệnh.
Is there a food you don't like?	Có món ăn nào mà bạn không thích không?
I don't want to go out tonight.	Tôi không muốn đi chơi tối nay.
My father-in-law is an engineer.	Bố chồng tôi là kỹ sư.
Tom says he doesn't want to help Mary with her homework.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom went to get us something to eat.	Tom đã đi lấy cho chúng tôi thứ gì đó để ăn.
I did everything I had to do.	Tôi đã làm mọi thứ tôi phải làm.
Very beautiful mahjong tiles.	Gạch mạt chược rất đẹp.
Your wishes are easy to fulfill.	Mong ước của bạn dễ dàng thực hiện.
Let me take you home.	Hãy để tôi đưa bạn về nhà.
I think Tom must have been kidnapped.	Tôi nghĩ chắc chắn Tom đã bị bắt cóc.
Tom walked out the door without saying goodbye.	Tom bước ra khỏi cửa mà không nói lời tạm biệt.
I like vanilla ice cream very much.	Tôi thích kem vani rất nhiều.
You will never beat me.	Bạn sẽ không bao giờ đánh bại tôi.
I hope they are still alive.	Tôi hy vọng họ còn sống.
I've seen the way you look at Tom.	Tôi đã thấy cách bạn nhìn Tom.
Why don't we go somewhere quiet and talk?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó yên tĩnh và nói chuyện?
I called Tom this afternoon.	Tôi đã gọi cho Tom chiều nay.
I am confused.	Tôi bối rối.
Voices coming from the jungle frightened the adventurers.	Những giọng nói phát ra từ rừng rậm khiến những nhà thám hiểm hoảng sợ.
Tom and Mary decide to go see a horror movie.	Tom và Mary quyết định đi xem một bộ phim kinh dị.
I watched Tom walk away.	Tôi nhìn Tom bước đi.
I'm sorry I didn't do what you asked.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không làm những gì bạn yêu cầu.
Any watch will do as long as it's cheap.	Bất kỳ chiếc đồng hồ nào cũng sẽ làm được miễn là nó rẻ.
You're the only woman I've ever truly loved.	Em là người phụ nữ duy nhất anh từng thực sự yêu.
Tom says he's very sure Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn Mary cần phải làm điều đó.
I was hoping you would help me.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ giúp tôi.
I don't think Tom knows how much it costs to get a visa.	Tôi không nghĩ Tom biết chi phí để có được thị thực là bao nhiêu.
Where do Tom and his family live?	Tom và gia đình đang sống ở đâu?
I don't know what I did was illegal.	Tôi không biết những gì tôi đã làm là không hợp pháp.
Tom was later released unharmed.	Tom sau đó đã được thả ra mà không hề hấn gì.
Tom tells everyone that he wants to be a barber.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn trở thành một thợ cắt tóc.
I don't think it will rain.	Tôi không nghĩ trời sẽ mưa.
Can you tell me now, so I don't have to go home tomorrow?	Anh có thể chỉ cho em biết bây giờ, để ngày mai em không phải về được không?
I don't think Tom knows Mary isn't very happy here.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không hạnh phúc lắm ở đây.
I left soon.	Tôi về sớm.
I visited Tom when I was in Boston.	Tôi đã đến thăm Tom khi tôi ở Boston.
Tom came here right after you left.	Tom đã đến đây ngay sau khi bạn rời đi.
By far, Tom is the best swimmer on the team.	Cho đến nay, Tom là người bơi giỏi nhất trong đội.
Tom asked me why I didn't try to do it by myself.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không thử làm điều đó một mình.
Obviously, we'll get a raise within two months.	Rõ ràng, chúng tôi sẽ được tăng lương trong vòng hai tháng.
What kind of music do you like to listen to?	Bạn thích nghe loại nhạc nào?
Looks like Tom had fun doing it.	Có vẻ như Tom đã rất vui khi làm điều đó.
I want to write to Tom.	Tôi muốn viết thư cho Tom.
Tom just kept driving.	Tom chỉ tiếp tục lái xe.
I didn't know that you knew how to speak French.	Tôi không biết rằng bạn biết cách nói tiếng Pháp.
There is no such place.	Không có nơi nào như vậy.
I reported the theft of my car to the police.	Tôi đã trình báo vụ trộm xe của mình với cảnh sát.
We are at a disadvantage here.	Chúng tôi gặp bất lợi ở đây.
Tom shouldn't have told Mary anything about his ex-girlfriends.	Tom không nên nói với Mary bất cứ điều gì về những người bạn gái cũ của anh ấy.
Why don't we meet tonight?	Tại sao chúng ta không gặp nhau tối nay?
I usually don't get along with Tom's girlfriends.	Tôi thường không hòa thuận với các bạn gái của Tom.
How do we get to the top of the tower?	Làm thế nào để chúng ta lên đến đỉnh tháp?
I don't think I will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.
He took pity on me and helped me.	Anh ấy thương hại tôi và giúp đỡ tôi.
It seems that Tom is incapable of solving the problem.	Có vẻ như Tom không có khả năng giải quyết vấn đề.
Tom's pulse is fast.	Tom của mạch nhanh.
This afternoon Tom will show us the document.	Chiều nay Tom sẽ cho chúng tôi xem tài liệu.
This is why I want Tom to go.	Đây là lý do tại sao tôi muốn Tom đi.
I don't think Tom is slow.	Tôi không nghĩ Tom chậm.
Tom took more bites than he could chew.	Tom đã cắn nhiều hơn những gì anh ấy có thể nhai.
The most valuable resource we have is time.	Nguồn tài nguyên quý giá nhất mà chúng ta có là thời gian.
Tom lives in a small town near Boston.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ gần Boston.
I wonder if Tom will come or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến hay không.
Cows graze peacefully.	Đàn bò gặm cỏ yên bình.
You can't make a living that way.	Bạn không thể kiếm sống bằng cách đó.
I wonder if Tom would.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy không.
I need Tom to translate something for me.	Tôi cần Tom dịch vài thứ cho tôi.
Tom didn't seem really happy to see us.	Tom dường như không thực sự vui mừng khi gặp chúng tôi.
I know you still love me.	Tôi biết bạn vẫn còn yêu tôi.
Tom sat down.	Tom ngồi xuống.
Tom took Mary back to her car.	Tom đưa Mary trở lại xe của cô ấy.
Tom didn't touch his food.	Tom đã không động vào thức ăn của mình.
We had to postpone the picnic because it was raining.	Chúng tôi phải hoãn chuyến dã ngoại vì trời mưa.
The only thing Tom ever did was complain.	Điều duy nhất Tom từng làm là phàn nàn.
Tom doesn't have to be home by 2:30.	Tom không cần phải về nhà trước 2:30.
What's wrong with reading comics?	Đọc truyện tranh có gì sai?
Why don't you do the same Tom's way?	Tại sao bạn không làm như vậy theo cách của Tom?
Tom is a giant.	Tom là một người khổng lồ.
Tom was too scared to do anything.	Tom quá kinh hãi để làm bất cứ điều gì.
Don't you come in?	Anh không vào à?
You will feel better immediately.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức.
Tom and Mary were wrong.	Tom và Mary đã nhầm.
When do you expect Tom to return?	Khi nào bạn mong đợi Tom trở lại?
Reflections can be seen in puddles.	Phản xạ có thể được nhìn thấy trong các vũng nước.
Tom has three dogs.	Tom có ​​ba con chó.
I'm afraid to interrupt.	Tôi sợ phải làm gián đoạn.
How good is Tom a skater?	Tom là một vận động viên trượt băng giỏi như thế nào?
I know that Tom knows we're the ones who have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết chúng tôi là những người phải làm điều đó.
I had fun walking along the river with Tom.	Tôi đã rất vui khi đi dạo dọc bờ sông với Tom.
Do you celebrate Christmas?	Bạn có ăn mừng Lễ Giáng Sinh không?
Shaving has cost you ten years.	Cạo râu đã khiến bạn mất đi mười năm.
We don't know those men.	Chúng tôi không biết những người đàn ông đó.
You will eventually understand why we have to do this.	Cuối cùng bạn sẽ hiểu lý do tại sao chúng tôi phải làm điều này.
My sister's hair is shoulder length.	Tóc em gái tôi dài đến vai.
Tell Tom he needs to get here soon.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần phải đến đây sớm.
I didn't think it would come like that.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đến như vậy.
I didn't know that I would have to do that.	Tôi không biết rằng tôi sẽ phải làm điều đó.
What you are suggesting is simply ridiculous.	Những gì bạn đang đề xuất chỉ đơn giản là vô lý.
I wonder what Tom really thinks.	Tôi tự hỏi Tom thực sự nghĩ gì.
These individual organizations come in different thicknesses.	Các tổ chức cá nhân này có độ dày khác nhau.
I don't think Tom is ambidextrous.	Tôi không nghĩ Tom thuận cả hai tay.
You don't know why Tom wants you to stop doing it.	Bạn không biết tại sao Tom lại muốn bạn ngừng làm điều đó.
I told you everything I could think of.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến.
I don't want to talk to Tom about work.	Tôi không muốn nói chuyện với Tom về công việc.
Hey Tom, can you give me a ride?	Này Tom, bạn có thể cho tôi đi nhờ không?
Tom is not capable of doing that.	Tom không có khả năng làm điều đó.
Tom didn't tell Mary why he needed more money.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy cần nhiều tiền hơn.
Tom just ignored Mary.	Tom chỉ phớt lờ Mary.
Tom and I did it together when we were kids.	Tom và tôi đã làm điều đó cùng nhau khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom tried to get Mary to help John.	Tom đã cố gắng để Mary giúp John.
Is there any chance he will win the election?	Có khả năng nào anh ấy sẽ thắng cử không?
I can speak French much better than Tom.	Tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn Tom nhiều.
Tom told Mary to work faster.	Tom bảo Mary làm việc nhanh hơn.
Tom didn't say when he planned to do it.	Tom không nói anh ấy định làm điều đó vào thời gian nào.
Mary is the girl on the left.	Mary là cô gái bên trái.
Where can I rent a furnished room?	Tôi có thể thuê một phòng được trang bị đồ đạc ở đâu?
That's not the deal we made.	Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi đã thực hiện.
Tom seems ready to do it.	Tom dường như đã sẵn sàng để làm điều đó.
I don't like him because he loses his temper easily.	Tôi không thích anh ấy vì anh ấy dễ mất bình tĩnh.
I was confused as to what to do with him. 	Tôi lúng túng không biết phải làm gì với anh ta.
He's so lazy.	Anh ấy thật lười biếng.
I haven't done that since I graduated from high school.	Tôi đã không làm điều đó kể từ khi tôi tốt nghiệp trung học.
Did you notice Tom leaving?	Bạn có nhận thấy Tom rời đi không?
Maybe it wasn't an accident.	Có lẽ đó không phải là một tai nạn.
I have learned to think like Tom thinks.	Tôi đã học cách suy nghĩ như Tom nghĩ.
It would be fun to go hiking with you.	Sẽ rất vui nếu được đi leo núi cùng bạn.
Tom lost a few teeth while playing hockey.	Tom bị mất một vài chiếc răng khi chơi khúc côn cầu.
Don't feel guilty about yourself. 	Đừng cảm thấy có lỗi với bản thân.
We are all on the same boat.	Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền.
Tom entered the house.	Tom bước vào nhà.
I really can't talk right now.	Tôi thực sự không thể nói chuyện ngay bây giờ.
Tom won't listen to a word I say.	Tom sẽ không nghe một lời tôi nói.
Happy New Year, Tom.	Năm mới vui vẻ, Tom.
Tom wouldn't tell Mary why he did what he did.	Tom sẽ không nói cho Mary biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
"Where are you?" 	"Bạn ở đâu?"
"In the garden."	"Trong vườn."
I know Tom is frustrated.	Tôi biết Tom thất vọng.
I told Tom we would help Mary.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ giúp Mary.
I told Tom everything I knew about it.	Tôi đã nói với Tom tất cả những gì tôi biết về điều đó.
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
You should not smoke here.	Bạn không nên hút thuốc ở đây.
"Is she reading a book?" 	"Có phải Cô ấy đang đọc sách?"
"Yes, it's her."	"Đúng, là cô ấy."
Didn't you know that Tom would be here this week?	Bạn không biết rằng Tom sẽ ở đây trong tuần này?
Tom has a tendency to misplace things.	Tom có ​​xu hướng để thất lạc mọi thứ.
Is it the fault of the vacuum cleaner that the room is dusty?	Có phải lỗi của máy hút bụi mà phòng bị bụi?
I'm pretty sure Tom will pass the exam today.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ vượt qua kỳ thi hôm nay.
I'm not sure that Tom is willing to help us.	Tôi không chắc rằng Tom sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
I suspect that Tom is still at home.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn ở nhà.
Tom and Mary say they haven't seen John since he and Alice divorced.	Tom và Mary nói rằng họ đã không gặp John kể từ khi anh ấy và Alice ly hôn.
I don't know where else to go.	Tôi không biết phải đi đâu khác.
Tom told me that he thought Mary was fair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary công bằng.
I love burgers.	Tôi yêu bánh mì kẹp thịt.
I don't know if I'm doing it right.	Tôi không biết mình đang làm như vậy có đúng không.
Tom is about to be kissed, but he doesn't know it.	Tom sắp được hôn, nhưng anh không biết điều đó.
Tom and Mary are friends of John.	Tom và Mary là bạn của John.
Will Tom change his mind?	Liệu Tom có ​​đổi ý?
These are the things Tom bought yesterday.	Đây là những thứ Tom đã mua ngày hôm qua.
Tom is very good at taking care of children.	Tom rất giỏi chăm sóc trẻ em.
You have to do it the way Tom told you to.	Bạn phải làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với bạn.
Don't leave Tom alone.	Đừng để Tom một mình.
He doesn't know how to joke.	Anh ấy không biết đùa.
Tom said he didn't think Mary had studied French for long.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary đã học tiếng Pháp lâu.
I believe Tom will do it.	Tôi tin rằng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom and Mary used to do it together often.	Tom và Mary đã từng thường xuyên làm điều đó cùng nhau.
Tom didn't help Mary.	Tom đã không giúp Mary.
We won't be leaving until Monday night.	Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến tối thứ Hai.
Tom says that Mary has been forgiven.	Tom nói rằng Mary đã được tha thứ.
I wish we could hear what Tom is saying.	Tôi ước chúng ta có thể nghe những gì Tom đang nói.
My life would be meaningless without you.	Cuộc sống của tôi sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có bạn.
There is a mouse in the garage.	Có một con chuột trong nhà để xe.
I think you won't like Australia.	Tôi nghĩ bạn sẽ không thích Úc.
You have no alibi for the date of the murder.	Bạn không có bằng chứng ngoại phạm cho ngày xảy ra án mạng.
In any case, you don't need to worry.	Trong mọi trường hợp, bạn không cần phải lo lắng.
I know that Tom is teasing.	Tôi biết rằng Tom đang trêu chọc.
Tom took the napkin and wiped Mary's chin.	Tom cầm khăn ăn và lau cằm cho Mary.
I don't want to live in my country anymore.	Tôi không muốn sống ở đất nước của mình nữa.
It will be difficult for Tom to win.	Sẽ rất khó để Tom giành chiến thắng.
Don't let Tom know you're scared.	Đừng để Tom biết bạn đang sợ hãi.
Thanks for your suggestion. 	Cảm ơn đề nghị của bạn.
I will think about it.	Tôi sẽ nghĩ về nó.
Tom won't last long.	Tom sẽ không tồn tại được lâu đâu.
Tom is very good at this.	Tom rất giỏi trong việc này.
Let Tom say it all.	Hãy để Tom nói tất cả.
Tom is doing all he can.	Tom đang làm tất cả những gì anh ấy có thể làm.
Tom didn't call.	Tom đã không gọi.
Tom doesn't mind doing it for you.	Tom không ngại làm điều đó cho bạn.
Tom's help is so great.	Tom giúp được như vậy là rất lớn.
This is my only child.	Đây là con riêng của tôi.
Tom thinks he's a good cook.	Tom nghĩ rằng anh ấy là một đầu bếp giỏi.
Tom may have committed suicide.	Tom có ​​thể đã tự tử.
Tom isn't the only boy invited to Mary's party.	Tom không phải là cậu bé duy nhất được mời đến bữa tiệc của Mary.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
That shouldn't be happening around here.	Điều đó không nên xảy ra quanh đây.
I knew that Tom would want to come with us.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
I should hire a lawyer.	Tôi nên thuê một luật sư.
Tom says he likes pizza.	Tom nói rằng anh ấy thích pizza.
Don't know if Tom wants to come to Boston with us.	Không biết Tom có ​​muốn đến Boston với chúng tôi không.
Tom asked Mary if he could borrow her stopwatch.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể mượn đồng hồ bấm giờ của cô ấy không.
There is a good restaurant on Park Street.	Có một nhà hàng tốt trên Phố Park.
How did you know that I would follow you here?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi sẽ theo bạn ở đây?
Will you join our conversation?	Bạn sẽ tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi chứ?
Tom is a farmer, right?	Tom là một nông dân, phải không?
I wrote a few songs in French.	Tôi đã viết một vài bài hát bằng tiếng Pháp.
I have some work to do.	Tôi có một số việc cần làm.
Nothing left to lose.	Không có gì để mất.
Tom says he wants to try to win.	Tom nói rằng anh ấy muốn cố gắng giành chiến thắng.
Let me know what you decided on Monday.	Hãy cho tôi biết những gì bạn đã quyết định vào thứ Hai.
Don't let anyone know that I'm here.	Đừng để ai biết rằng tôi đang ở đây.
A man's heart is as big as his fist.	Trái tim của một người đàn ông lớn bằng nắm tay của anh ta.
Tom was not born in Boston. 	Tom không sinh ra ở Boston.
He was born in Chicago.	Anh ấy sinh ra ở Chicago.
Tom knows that there can be only one action.	Tom biết rằng chỉ có thể có một hành động duy nhất.
Tom and Mary talk over coffee.	Tom và Mary nói chuyện cà phê.
It was the man who lent me his umbrella.	Đó là người đàn ông đã cho tôi mượn ô của anh ấy.
You don't completely trust us, do you?	Bạn không hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, phải không?
Tom joined the basketball team when he was in high school.	Tom đã tham gia đội bóng rổ khi anh ấy còn học trung học.
Tom seemed fine when I saw him.	Tom có ​​vẻ ổn khi tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom wants to play tennis on Monday.	Tom muốn chơi quần vợt vào thứ Hai.
I looked out the window.	Tôi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Why didn't they say something?	Tại sao họ không nói điều gì đó?
I would speak to you in French if I could.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp nếu tôi có thể.
The book was published in 1689.	Cuốn sách được xuất bản vào năm 1689.
I didn't know Tom wasn't at home.	Tôi không biết Tom không ở nhà.
We can't predict where Tom will be.	Chúng tôi không thể đoán được Tom sẽ ở đâu.
Tom shouldn't be late again.	Tom không nên đến muộn một lần nữa.
I heard Tom dropped out of school.	Tôi nghe nói Tom đã bỏ học.
Tom always wanted to play blues.	Tom luôn muốn chơi nhạc blues.
It will be over in a moment.	Nó sẽ kết thúc trong giây lát.
I don't panic.	Tôi không hoảng sợ.
Tom was alone in his office, writing reports.	Tom ở một mình trong văn phòng, viết báo cáo.
Tom is a man with a tough mind.	Tom là một người có đầu óc dẻo dai.
I don't think we're going anywhere.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ đi đến đâu.
I think Tom was just trying to apologize.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang cố xin lỗi.
I thought maybe Tom wouldn't have to.	Tôi nghĩ có lẽ Tom sẽ không phải làm vậy.
What causes the delay?	Điều gì gây ra sự chậm trễ?
I don't believe I can do that.	Tôi không tin là mình sẽ làm được điều đó.
I got off the train at the next station.	Tôi xuống tàu ở ga tiếp theo.
I think Tom is not as tall as his father.	Tôi nghĩ rằng Tom không cao bằng bố.
I need tissues right now.	Tôi cần khăn giấy ngay bây giờ.
I see you are shopping.	Tôi thấy bạn đang mua sắm.
Tom owns a lot of properties.	Tom sở hữu rất nhiều tài sản.
It would be better if we didn't do it.	Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó.
Tom was lucky that Mary helped him.	Tom may mắn là Mary đã giúp anh ta.
Tom told me he didn't want to do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Are you assuming I can't do it alone?	Bạn đang cho rằng tôi không thể làm điều đó một mình?
Tom is not a good gardener.	Tom không phải là một người làm vườn giỏi.
Tom rented a room in one of the most expensive hotels in Boston.	Tom thuê một căn phòng ở một trong những khách sạn đắt nhất ở Boston.
Tom knows how Mary died.	Tom biết Mary đã chết như thế nào.
Tom grows tomatoes in his garden every year.	Tom trồng cà chua trong vườn của mình hàng năm.
I've always lived on Park Street.	Tôi luôn sống trên Phố Park.
You don't know how to do it?	Bạn không biết làm thế nào để làm điều đó?
How many times do you plan to do that?	Bạn dự định làm điều đó bao nhiêu lần?
Tom was the only man Mary had ever talked to, aside from her father.	Tom là người đàn ông duy nhất mà Mary từng nói chuyện, ngoài cha cô.
Tom knew that I had to do it today.	Tom biết rằng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is growing bigger and stronger.	Tom ngày càng lớn và mạnh mẽ.
Is Tom coming today?	Hôm nay Tom có ​​đến không?
I'm not at home.	Tôi không có nhà.
You'd better ask Tom if he'd mind.	Tốt hơn hết bạn nên hỏi Tom xem anh ấy có phiền không.
I wish you could be here with me right now.	Tôi ước bạn có thể ở đây với tôi ngay bây giờ.
You may be injured if you do so in the way Tom suggested.	Bạn có thể bị thương nếu làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
Tom definitely seems like he's rich.	Tom chắc chắn có vẻ như anh ấy giàu có.
Tom gave Mary money to buy a ticket.	Tom đã cho Mary tiền để mua vé.
Doesn't that cause chaos?	Điều đó không gây ra hỗn loạn chứ?
Tom says he's willing to do this.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều này.
Tom expected Mary to sit with him.	Tom mong Mary ngồi với anh ta.
Tom tells everyone that Mary is a good cook.	Tom nói với mọi người rằng Mary là một đầu bếp giỏi.
No one knew Tom would do it.	Không ai biết Tom sẽ làm điều đó.
It's easier than I thought.	Làm điều đó dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Tom is watching the news on TV.	Tom đang xem tin tức trên TV.
My alarm clock didn't go off this morning, so I was late for school.	Đồng hồ báo thức của tôi không báo sáng nay, vì vậy tôi đã đến trường muộn.
I'm the only one who knows where Tom hides his valuables.	Tôi là người duy nhất biết Tom giấu những thứ có giá trị ở đâu.
Tom does it better than me.	Tom làm điều đó tốt hơn tôi.
Tom seems to be in good health.	Tom dường như có sức khỏe tốt.
Can I talk to you alone for a moment?	Tôi có thể nói chuyện một mình với bạn một lát được không?
Suddenly, I was unlucky.	Đột nhiên, tôi đen đủi.
Tom is cleaning the room, isn't he?	Tom đang dọn phòng, phải không?
Both Tom and Mary hated it.	Cả Tom và Mary đều ghét nó.
I already know the entire time table.	Tôi đã biết toàn bộ bảng cửu chương.
Aren't you going to the meeting?	Bạn không đi họp à?
I walked around aimlessly.	Tôi đi vòng quanh một cách vu vơ.
I saw the two of them having a good time.	Tôi thấy hai người rất vui vẻ.
Tom seems to have a new girlfriend.	Tom dường như có bạn gái mới.
I think it would be a mistake to lend Tom money.	Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm nếu cho Tom mượn tiền.
I also didn't find anything.	Tôi cũng không tìm thấy gì cả.
Everyone thought it was strange that he lived alone.	Mọi người đều nghĩ rằng thật kỳ lạ khi anh ấy sống một mình.
I think Tom is seeing someone else.	Tôi nghĩ Tom đang gặp người khác.
Tom looked at himself in the mirror.	Tom nhìn mình trong gương.
Tom couldn't tell Mary to leave the party.	Tom không thể nói Mary rời khỏi bữa tiệc.
I don't have the necessary skills for that job.	Tôi không có các kỹ năng cần thiết cho công việc đó.
When I got out, I breathed a sigh of relief.	Khi ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tom is a methamphetamine addict.	Tom là một người nghiện methamphetamine.
I don't want to risk my life.	Tôi không muốn mạo hiểm cuộc sống của mình.
I didn't say I would help Tom.	Tôi không nói tôi sẽ giúp Tom.
I don't like hot weather, so this heat really hit me.	Tôi không thích thời tiết nóng, vì vậy cái nóng này thực sự đến với tôi.
Tom is too busy to see you now.	Tom quá bận để gặp bạn bây giờ.
The tree is as tall as the roof.	Cây cao ngang nóc nhà.
They won't change.	Họ sẽ không thay đổi.
Tom suddenly fell silent.	Tom đột nhiên im lặng.
You will receive my full cooperation.	Bạn sẽ nhận được sự hợp tác đầy đủ của tôi.
I knew Tom would have to do it.	Tôi biết Tom sẽ phải làm điều đó.
I should have gone to the dentist last week.	Tôi nên đi khám răng vào tuần trước.
You don't think Tom intended to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​ý định làm điều đó, phải không?
It will be worthless.	Nó sẽ vô giá trị.
Tom can't control his dog.	Tom không thể kiểm soát con chó của mình.
Tom didn't believe Mary would do it.	Tom không tin Mary sẽ làm điều đó.
No wonder Tom got so angry.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom nổi giận như vậy.
Tom wished Mary would tell him where she was.	Tom ước gì Mary sẽ nói cho anh biết cô ấy đã ở đâu.
Tom is on leave.	Tom đang nghỉ việc.
I'm investigating a murder.	Tôi đang điều tra một vụ giết người.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will protect you.	Tôi sẽ bảo vệ bạn.
Tom pushed Mary.	Tom đẩy Mary.
Tom won't let anyone do that.	Tom sẽ không cho phép bất kỳ ai làm điều đó.
Tom and Mary are already asleep.	Tom và Mary đã ngủ rồi.
Cats are in heat two or three times a year.	Mèo động dục hai hoặc ba lần một năm.
Tom says he's good at baseball.	Tom nói rằng anh ấy giỏi bóng chày.
I wasn't surprised when Tom told me Mary didn't have to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary không cần làm vậy.
Tom should probably tell Mary why she should.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary tại sao cô ấy nên làm như vậy.
Tom has begun to spend more time with Mary.	Tom đã bắt đầu dành nhiều thời gian cho Mary.
Why don't you just let Tom know how you feel?	Tại sao bạn không chỉ cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào?
Tom must be ashamed.	Tom phải xấu hổ.
I don't think I can find the time to do that today.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom makes a pot of coffee.	Tom pha một bình cà phê.
My son surprised me by cleaning his room without being asked.	Con trai tôi đã làm tôi ngạc nhiên khi dọn dẹp phòng của nó mà không được yêu cầu.
I advised Tom not to do that too much.	Tôi đã khuyên Tom đừng làm vậy quá nhiều.
Tom would be too tired to do that.	Tom sẽ quá mệt để làm điều đó.
Free admission during the Christmas holiday.	Vào cửa miễn phí trong kỳ nghỉ Giáng sinh.
Tom is partly right, isn't he?	Tom đúng một phần, phải không?
Tom is starting to speak now.	Tom đang bắt đầu nói bây giờ.
I don't think I can help you.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn.
Tom said he left a note.	Tom nói rằng anh ấy đã để lại một ghi chú.
I just wish I had stopped Tom from doing such a stupid thing.	Tôi chỉ ước mình đã ngăn Tom làm một điều ngu ngốc như vậy.
Just because I'm quiet doesn't mean I don't have anything to say.	Chỉ vì tôi im lặng không có nghĩa là tôi không có gì để nói.
His book begins with a story about rural life.	Cuốn sách của ông bắt đầu bằng một câu chuyện về cuộc sống nông thôn.
I'm sorry I didn't let you do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không để bạn làm điều đó.
I don't read as many books as I used to.	Tôi không đọc nhiều sách như tôi đã từng.
I'm the one who cooks dinner.	Tôi là người nấu bữa tối.
Tom says he's looking forward to seeing you.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được gặp bạn.
I don't know if you still care.	Tôi không biết bạn vẫn quan tâm.
Tom died in 2013 of pneumonia.	Tom qua đời vào năm 2013 vì bệnh viêm phổi.
I don't like the way you look.	Tôi không thích cách bạn nhìn.
Tom told me that Mary tried to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã cố gắng làm điều đó.
She talks about people and things that interest her.	Cô ấy nói về những người và những thứ mà cô ấy quan tâm.
Tom had no idea that Mary would kiss him.	Tom không hề biết rằng Mary sẽ hôn anh.
That's what I want to try.	Đó là điều tôi muốn thử làm.
Tom drinks tequila and Mary drinks wine.	Tom uống rượu tequila và Mary uống rượu vang.
It will be difficult to find a replacement.	Sẽ rất khó để tìm một người thay thế.
Her days are numbered.	Ngày của cô ấy được đánh số.
Tom really loves Mary.	Tom thực sự yêu Mary.
He would still be alive if he had fastened his seat belt when the car crashed.	Anh ta sẽ vẫn còn sống nếu anh ta thắt dây an toàn khi xe gặp nạn.
I won't lose anything.	Tôi sẽ không mất gì cả.
Tom will do it for you.	Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I won the lottery.	Tôi đã trúng số.
Tom bought a pram for his daughter.	Tom đã mua một chiếc xe nôi cho con gái mình.
Tom doesn't seem to have won.	Tom dường như đã không thắng.
Tom is a recovering alcoholic.	Tom là một người nghiện rượu đang hồi phục.
I don't think Tom knows where he is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy ở đâu.
I am looking for a silver necklace.	Tôi đang tìm một chiếc vòng cổ bằng bạc.
I don't mind if it's hot.	Tôi không phiền nếu nó nóng.
Tom and I talked about it.	Tom và tôi đã nói về nó.
That hotel was established about 50 years ago.	Khách sạn đó được thành lập cách đây khoảng 50 năm.
Tom knows his rights.	Tom biết quyền của mình.
Tom thought the teacher gave him too much homework to complete in one day.	Tom nghĩ rằng giáo viên đã cho anh ta quá nhiều bài tập về nhà để hoàn thành trong một ngày.
Don't touch my bike.	Đừng chạm vào xe đạp của tôi.
I will check out this afternoon.	Tôi sẽ trả phòng chiều nay.
That will probably happen next week.	Điều đó có thể sẽ xảy ra vào tuần tới.
Tom sold Mary his car.	Tom đã bán cho Mary chiếc xe hơi của mình.
I can swim breaststroke but not backstroke.	Tôi có thể bơi ếch nhưng không bơi ngửa.
Tom gave Mary some last-minute instructions.	Tom đã đưa cho Mary một số hướng dẫn vào phút cuối.
No one blamed Tom for that.	Không ai trách Tom về điều đó.
I am on duty now.	Bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ.
I'm not used to this kind of heat.	Tôi không quen với loại nhiệt này.
It doesn't really matter.	Nó không thực sự quan trọng.
Tom couldn't tell Mary what happened.	Tom không thể nói cho Mary biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm sorry I forgot to call you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên gọi cho bạn.
Maybe Tom can tell us more.	Có lẽ Tom có ​​thể cho chúng tôi biết thêm.
I don't think that is relevant.	Tôi không nghĩ điều đó có liên quan.
Tom had a happy life.	Tom đã có một cuộc sống hạnh phúc.
That's not you, is it?	Đó không phải là bạn, phải không?
Hamlet by William Shakespeare.	Hamlet của William Shakespeare.
He wanted to flatter me.	Anh ta muốn tâng bốc tôi.
You know Tom is still planning on moving on, right?	Bạn biết Tom vẫn đang có kế hoạch tiếp tục, phải không?
I am still very active.	Tôi vẫn rất năng động.
I don't have a sofa at home.	Tôi không có ghế sofa ở nhà.
Don't listen to him.	Đừng nghe anh ta.
I wanted Tom to stay in Boston for a few days, but he said he had to go back to Chicago.	Tôi muốn Tom ở lại Boston vài ngày, nhưng anh ấy nói anh ấy phải quay lại Chicago.
Tom has been emailing me a lot lately.	Tom đã gửi email cho tôi rất nhiều gần đây.
I heard that Tom and Mary broke up.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã chia tay.
There have been many plane crashes recently.	Gần đây xảy ra rất nhiều vụ tai nạn máy bay.
Tom understands our system.	Tom hiểu hệ thống của chúng tôi.
Tom refused to leave.	Tom không chịu rời đi.
Tom loves going to the library.	Tom thích đến thư viện.
Tom loves to cook.	Tom thích nấu ăn.
I'm not quite myself today.	Hôm nay tôi không hoàn toàn là chính mình.
I ate already.	Tôi đã ăn xong rồi.
Tom's smile is contagious.	Nụ cười của Tom rất dễ lây lan.
Tom says he wants to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
Now I'm strong enough to do it.	Bây giờ tôi đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó.
It's just the way she likes it.	Đó chỉ là cách cô ấy thích nó.
Tom is moving out of town.	Tom đang chuyển ra khỏi thị trấn.
Tom handled it for me.	Tom đã xử lý nó cho tôi.
What does Tom want you to do?	Tom muốn bạn làm gì?
Tom may not be busy.	Tom có ​​thể không bận.
You don't do it the way I told you to.	Bạn không làm điều đó theo cách mà tôi đã nói với bạn.
Tom walked out of the store, carrying three packages.	Tom bước ra khỏi cửa hàng, mang theo ba gói hàng.
I planted various fruit trees on my property three years ago.	Tôi đã trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau trong khu đất của mình ba năm trước.
Tom never expected this to happen.	Tom không bao giờ mong đợi điều này xảy ra.
Why don't you tell me Mary is beautiful?	Tại sao bạn không nói với tôi Mary rất đẹp?
You can't stop me from saying what I mean.	Bạn không thể ngăn tôi nói những gì tôi định nói.
It is important not to lose sight of the original goals of the project.	Điều quan trọng là không để mất các mục tiêu ban đầu của dự án.
How do you know that Tom won't be here?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ không ở đây?
I can't eat that salad dressing.	Tôi không thể ăn nước sốt salad đó.
I won't deny that.	Tôi sẽ không phủ nhận điều đó.
Tom will stay out of trouble.	Tom sẽ tránh khỏi rắc rối.
Tom has no reason to be jealous.	Tom không có bất kỳ lý do gì để ghen tị.
Tom didn't believe he could do it.	Tom không tin mình có thể làm được điều đó.
He is very bad at making excuses.	Anh ta rất tệ trong việc ngụy biện.
How was the ballet?	Buổi ba lê thế nào?
We will keep doing this until someone asks us to stop.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này cho đến khi ai đó yêu cầu chúng tôi dừng lại.
I can't think of any reason not to go.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để không đi.
Tom took Mary to the library.	Tom đã đưa Mary đến thư viện.
Did Tom know that Mary would do it?	Tom có ​​biết rằng Mary sẽ làm điều đó không?
You must speak directly to Tom.	Bạn phải nói chuyện trực tiếp với Tom.
Not much more expensive to eat healthy.	Không đắt hơn nhiều để ăn uống lành mạnh.
Tom died over a year ago.	Tom đã chết cách đây hơn một năm.
It makes me think of Tom.	Nó khiến tôi nghĩ về Tom.
Tom gambled all he had.	Tom đã đánh bạc tất cả những gì anh ta có.
I hope I'm not hurt.	Tôi hy vọng tôi không bị thương.
I have a new boyfriend, but my ex-boyfriend doesn't know about it yet.	Tôi có bạn trai mới, nhưng bạn trai cũ của tôi chưa biết chuyện.
How many more years will it take Tom to do that?	Tom sẽ mất bao nhiêu năm nữa để làm được điều đó?
I am confused. 	Tôi bối rối.
What do I do now?	Tôi làm gì bây giờ?
What does Tom get in return?	Đổi lại Tom nhận được gì?
Tom fell off the swing and was injured.	Tom ngã khỏi xích đu và bị thương.
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
I can see the tower from where I stand.	Tôi có thể nhìn thấy tòa tháp từ nơi tôi đứng.
It was a window that Tom broke yesterday.	Đó là một cửa sổ mà Tom đã làm vỡ ngày hôm qua.
Did you invite Tom to the party?	Bạn có mời Tom đến bữa tiệc không?
Both Tom and Mary were nominated.	Cả Tom và Mary đều được đề cử.
Tom couldn't help but be angry with Mary.	Tom không thể không tức giận với Mary.
Tom says he thinks Mary isn't in her office.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ở trong văn phòng của cô ấy.
Be ruthless.	Hãy nhẫn tâm.
The problem was that Tom didn't do what he said he would.	Vấn đề là Tom đã không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom is a golfer.	Tom là một vận động viên chơi gôn.
This soup is fragrant.	Món súp này có mùi thơm.
Tom told me I don't need to do it again.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom can sit here if he wants to.	Tom có ​​thể ngồi đây nếu anh ấy muốn.
Tom arrived by car.	Tom đến bằng ô tô.
Tom did all he could to protect Mary.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ Mary.
That's why we need a little help.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cần một sự giúp đỡ nhỏ.
That doesn't seem to be Tom's style.	Đó có vẻ không phải là phong cách của Tom.
You must be very worried about what is going on.	Chắc hẳn bạn đang rất lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom tells Mary that he thinks John is thirsty.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang khát.
Tom says he feels homesick.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy nhớ nhà.
You made everything better.	Bạn đã làm cho mọi thứ tốt hơn.
Tom and Mary lived in Boston for a while.	Tom và Mary đã sống ở Boston một thời gian.
I will not exchange places with anyone.	Tôi sẽ không trao đổi địa điểm với bất kỳ ai.
He was kind enough to take me to the hospital.	Anh ấy đã tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện.
Already follow Tom. 	Bạn đã theo dõi Tom.
Why?	Tại sao?
What reason might have underpinned their latest decision?	Lý do nào có thể làm nền tảng cho quyết định mới nhất của họ?
There should have been a plan.	Đáng lẽ phải có một kế hoạch.
I'm so glad Tom is okay.	Tôi rất vui vì Tom không sao.
Pale ale is a low-alcohol beer.	Pale ale là một loại bia có nồng độ cồn thấp.
I know Tom knows why we did it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó một mình.
How was the meeting?	Cuộc hội ngộ như thế nào?
Tom went to a Halloween party last weekend.	Tom đã đến một bữa tiệc Halloween vào cuối tuần trước.
We have to go back to the lab.	Chúng ta phải quay lại phòng thí nghiệm.
Tom said he shouldn't have walked home alone.	Tom nói rằng lẽ ra anh ấy không nên đi bộ về nhà một mình.
How much of what I have written here do you understand?	Bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm những gì tôi đã viết ở đây?
I think Tom probably did it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ đã làm điều đó.
I don't know what Tom needs to do.	Tôi không biết Tom cần phải làm gì.
Does it have a distinguishing mark?	Nó có một dấu hiệu phân biệt?
Her skills as a teacher are based on her understanding of young people.	Kỹ năng của cô với tư cách là một giáo viên dựa trên sự hiểu biết của cô về những người trẻ tuổi.
Tom was caught trying to steal Mary's car.	Tom bị bắt khi cố ăn trộm xe của Mary.
Who does Tom go with?	Tom đi cùng ai?
Tom fell asleep during his exam.	Tom ngủ gật trong kỳ thi của mình.
Tom doesn't seem as lazy as Mary.	Tom không có vẻ lười biếng như Mary.
Tom says he won't be able to do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm sớm được.
I didn't see you in.	Tôi không thấy bạn vào.
Why don't you follow me?	Tại sao bạn không theo dõi tôi?
We have to stop Tom before he hurts himself.	Chúng ta phải ngăn Tom lại trước khi anh ta tự làm khổ mình.
Don't cry over spilled milk.	Đừng khóc vì sữa bị đổ.
There's a good chance that Tom will do it tomorrow.	Có một cơ hội tốt là Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom lives in a very quiet neighborhood.	Tom sống trong một khu phố rất yên tĩnh.
Why don't we ask Tom what we should do?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom chúng ta nên làm gì?
Tom is an artist just like his father.	Tom là một nghệ sĩ giống như cha của mình.
Tom scraped off the fish scales.	Tom cạo sạch vảy cá.
We couldn't see the white rabbit in the snow.	Chúng tôi không thể nhìn thấy con thỏ trắng trong tuyết.
All at once, the monk burst into laughter, breaking the solemn atmosphere.	Tất cả cùng một lúc, vị sư sãi phá lên cười phá tan bầu không khí trang nghiêm.
Your shoes are here. 	Giày của bạn ở đây.
Where is mine?	Của tôi ở đâu?
Tom knows where everyone is.	Tom biết mọi người đang ở đâu.
Tom is not sad.	Tom không buồn.
I won't bother you anymore.	Tôi sẽ không làm phiền bạn nữa.
I must admit that I am quite impressed.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi khá ấn tượng.
Tom is comfortable.	Tom thoải mái.
I think Tom can do it if he tries.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I don't think I can do this alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này một mình.
I will blow the living daylight out of you!	Tôi sẽ đánh bay ánh sáng ban ngày còn sống ra khỏi bạn!
Tom was bewildered.	Tom hoang mang.
It made Tom chuckle.	Nó khiến Tom cười khúc khích.
Tom is a lot smarter than he looks.	Tom thông minh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
Tom may lie to you.	Tom có ​​thể nói dối bạn.
Tom should never have had a dog.	Tom không bao giờ nên nuôi một con chó.
Give Tom more time.	Hãy cho Tom thêm thời gian.
You liked it before. 	Bạn đã thích nó trước đây.
Why don't you like it now?	Tại sao bạn không thích nó bây giờ?
Tom says that Mary is not good at doing that.	Tom nói rằng Mary không giỏi làm điều đó.
You have been of great help.	Bạn đã được một sự trợ giúp tuyệt vời.
You have to be realistic now.	Bạn phải thực tế ngay bây giờ.
I started unpacking as soon as I got to my room.	Tôi bắt đầu giải nén ngay khi về đến phòng.
Let me show you how to milk a goat.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách vắt sữa một con dê.
Where was Tom born?	Tom sinh ra ở đâu?
We have waited enough.	Chúng tôi đã chờ đợi đủ.
Tom has to tell the truth.	Tom phải nói sự thật.
I think we should leave.	Tôi nghĩ chúng ta nên rời đi.
I still can't do that.	Tôi vẫn không thể làm điều đó.
I should be learning French, but hanging out with friends is more fun.	Đáng lẽ tôi đang học tiếng Pháp, nhưng đi chơi với các bạn vui hơn.
Tom was wearing a nice suit.	Tom đã mặc một bộ đồ đẹp.
I'm waiting for Tom to get off the bus.	Tôi đang đợi Tom xuống xe.
Tom owes Mary three hundred dollars.	Tom nợ Mary ba trăm đô la.
Maybe I don't need to do this anymore.	Có lẽ tôi không cần phải làm điều này nữa.
Tom needs to move out of his parents' house.	Tom cần phải chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ mình.
I told Tom not to open the door.	Tôi đã bảo Tom đừng mở cửa.
I hope we never need to do that again.	Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ cần phải làm điều đó nữa.
We used a crate for a makeshift table.	Chúng tôi đã sử dụng một cái thùng cho một chiếc bàn tạm.
Tom told me he was very nervous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất lo lắng.
I think Tom is joking.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nói đùa.
Do you really think you can learn to speak French fluently in three months?	Bạn có thực sự nghĩ rằng mình có thể học nói tiếng Pháp trôi chảy trong ba tháng không?
Tom and Mary worry about that.	Tom và Mary lo lắng về điều đó.
Tom made up an excuse.	Tom bịa ra một cái cớ.
Return it to Tom.	Trả lại cho Tom.
Tom told me he couldn't speak French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom tells Mary that he is very happy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất vui.
There are leaks in the roof.	Có những chỗ dột trên mái nhà.
I didn't go fishing with Tom last weekend.	Tôi đã không đi câu cá với Tom vào cuối tuần trước.
Tom is the only one who doesn't do it correctly.	Tom là người duy nhất không làm điều đó một cách chính xác.
Tom and Mary know that John didn't do it.	Tom và Mary biết rằng John đã không làm điều đó.
Don't look so fierce.	Đừng trông dữ tợn như vậy.
I think we can all agree that's a bad idea.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tom has difficulty walking.	Tom đi lại khó khăn.
The only job Tom ever had is the one he has now.	Công việc duy nhất mà Tom từng có là công việc mà anh ấy có bây giờ.
Tom is the only boy Mary sees in the park.	Tom là cậu bé duy nhất mà Mary nhìn thấy trong công viên.
I think you should lie still until she forgives you.	Tôi nghĩ bạn nên nằm yên cho đến khi cô ấy tha thứ cho bạn.
Tom couldn't do anything.	Tom không thể làm gì cả.
I think it's Tom over there.	Tôi nghĩ đó là Tom ở đằng kia.
Tom is not a candidate.	Tom không phải là một ứng cử viên.
You are happy to hang out with.	Bạn rất vui khi đi chơi cùng.
I'm glad to hear that Tom is fine.	Tôi rất vui khi biết tin Tom vẫn khỏe.
It wasn't until I gave birth to my own child that I knew what mother's love was.	Mãi đến khi tự mình sinh con, tôi mới biết thế nào là tình yêu của mẹ.
Tom left with someone else.	Tom đã bỏ đi với người khác.
Tom says he thinks Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể tự lo cho mình.
I refresh myself by taking a hot shower.	Tôi làm mới mình bằng cách tắm nước nóng.
Tom says that everyone he knows can do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể làm được điều đó.
Tom said he would try to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó cho tôi.
I didn't do it the way Tom told me to.	Tôi đã không làm điều đó theo cách Tom bảo tôi làm.
Do you have a fever and sore throat?	Bạn có bị sốt và đau họng không?
I want to finish eating before Tom gets here.	Tôi muốn ăn xong trước khi Tom đến đây.
I'm pretty sure Tom has never seen anything like it.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ thấy điều gì như vậy.
I wish I could spend more time with my family.	Tôi ước rằng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình.
Tom told me he plans to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có kế hoạch làm điều đó.
I think Tom is your best friend.	Tôi nghĩ rằng Tom là bạn thân nhất của bạn.
I will drown if you don't save me.	Tôi sẽ chết đuối nếu bạn không cứu tôi.
All you have to do is follow my orders.	Tất cả những gì bạn phải làm là tuân theo mệnh lệnh của tôi.
Tom thinks it's too late to help Mary.	Tom nghĩ rằng đã quá muộn để giúp Mary.
Tom says he hopes that Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể tự chăm sóc cho mình.
I don't drink white wine anymore.	Tôi không uống rượu trắng nữa.
I was hoping to raise my kids in Boston.	Tôi đã hy vọng được nuôi dạy những đứa trẻ của mình ở Boston.
I will come to you in a moment.	Tôi sẽ đến với bạn trong giây lát.
I couldn't stop shivering.	Tôi không thể ngừng rùng mình.
I speak French as well as I speak English.	Tôi nói tiếng Pháp cũng như tôi nói tiếng Anh.
I don't think I ever knew what Tom did for a living.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng biết Tom làm gì để kiếm sống.
Where's your bike?	Xe đạp của bạn đâu?
Tom ordered Mary to do it.	Tom đã ra lệnh cho Mary làm điều đó.
Tom is featured in most of the photos in Mary's album.	Tom có ​​mặt trong hầu hết các bức ảnh trong album của Mary.
What kind of person do you think I am?	Bạn nghĩ tôi là người như thế nào?
Tom soon got used to life in Australia.	Tom sớm quen với cuộc sống ở Úc.
These apples are starting to spoil.	Những quả táo này đang bắt đầu hư hỏng.
I can't believe Tom did all this without any help.	Tôi không thể tin rằng Tom đã làm tất cả những điều này mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Platypuses are very shy animals.	Thú mỏ vịt là loài động vật rất nhút nhát.
Tom wasn't the only one crying.	Tom không phải là người duy nhất khóc.
Why don't you come to dinner?	Tại sao bạn không đến ăn tối?
Tom doesn't drink that milk.	Tom không uống sữa đó.
You don't talk to me that way.	Bạn không nói chuyện với tôi theo cách đó.
I just arrived in town.	Tôi mới đến thị trấn.
There's a chance Tom won't do it.	Có khả năng Tom sẽ không làm điều đó.
You didn't let Tom win, did you?	Bạn đã không để Tom thắng, phải không?
Tom didn't realize that he should have done it.	Tom đã không nhận ra rằng anh ấy nên làm điều đó.
I bought this book at the bookstore in front of the station.	Tôi mua cuốn sách này ở hiệu sách trước nhà ga.
She's not my sister, she's my wife.	Cô ấy không phải em gái tôi, cô ấy là vợ tôi.
I was the one who convinced Tom to learn how to do it.	Tôi là người thuyết phục Tom học cách làm điều đó.
I knew that Tom knew Mary had never done it before.	Tôi biết rằng Tom biết Mary chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom got out of the bathroom.	Tom ra khỏi phòng tắm.
He should have had allowances for his age.	Lẽ ra anh ta phải có những khoản phụ cấp cho độ tuổi của mình.
Tom said he thought Mary might not want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không muốn làm điều đó.
Tom and I are not ready yet.	Tom và tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tom was told he didn't have to do it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom said he hoped that Mary wouldn't be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không sợ làm điều đó.
Do you think Tom can win?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng?
I didn't shower yesterday.	Hôm qua tôi không tắm.
Tom had a chance to do it.	Tom đã có một cơ hội để làm điều đó.
I never got a chance to tell Tom that.	Tôi chưa bao giờ có cơ hội để nói với Tom điều đó.
Do you want the same things that Tom wants?	Bạn có muốn những thứ giống như Tom muốn không?
I doubt if Tom would if he were in your position.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​làm vậy không nếu anh ấy ở trong vị trí của bạn.
Do I have to dial the area code?	Tôi có phải quay số mã vùng không?
Tom visits Mary whenever he can.	Tom đến thăm Mary bất cứ khi nào anh ấy có thể.
I don't think Tom has what he wants.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​những gì anh ấy muốn.
Would you like a drink before dinner?	Bạn có muốn uống một ly trước khi ăn tối không?
It was an overt provocation.	Đó là một sự khiêu khích công khai.
Don't harass me anymore.	Đừng quấy rối tôi nữa.
Tom has never seen this place.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy nơi này.
Tom seems to be a busy man.	Tom dường như là một người đàn ông bận rộn.
Tom bought a pair of black leather shoes.	Tom mua một đôi giày da màu đen.
If you continue to violate the rules of the club, you will be disqualified.	Nếu bạn tiếp tục vi phạm các quy tắc của câu lạc bộ, bạn sẽ bị loại.
"What do you think I look like?" 	"Bạn nghĩ tôi trông như thế nào?"
"So beautiful."	"Rất đẹp."
Tom said that his house was damaged.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy đã bị hư hại.
Tom crawled out from under the table.	Tom bò ra từ gầm bàn.
Tom told Mary the good news.	Tom đã nói với Mary một tin tốt lành.
Tom says he doesn't think Mary actually did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự làm như vậy.
Tom was heartbroken when Mary told him she was leaving him.	Tom rất đau lòng khi Mary nói với anh rằng cô sẽ rời bỏ anh.
I thought you would never ask that question.	Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi đó.
We have to go there.	Chúng ta phải đến đó.
Go to your room and stay there until you're ready to confess.	Về phòng và ở đó cho đến khi bạn sẵn sàng thú nhận.
I think it would be a waste of time to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất lãng phí thời gian để làm điều đó.
Plastic surgery is not covered by most insurance plans.	Phẫu thuật thẩm mỹ không được bảo hiểm bởi hầu hết các chương trình bảo hiểm.
Tom asks Mary why she likes to do it.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy thích làm điều đó.
Tom will go there alone.	Tom sẽ đến đó một mình.
Tom wouldn't be surprised if Mary decided not to go.	Tom sẽ không ngạc nhiên nếu Mary quyết định không đi.
Tom told me that he thought Mary was rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary giàu có.
Why does Tom think doing that is a good idea?	Tại sao Tom nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay?
If it's Tom, we have a problem.	Nếu đó là Tom, chúng tôi có vấn đề.
Please let me know if you find any typos or missing words.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi chính tả hoặc thiếu từ nào.
Tom cleared his throat nervously.	Tom hắng giọng một cách lo lắng.
I received a very nice gift from Tom.	Tôi nhận được một món quà rất đẹp từ Tom.
Tom was really helpful to the team.	Tom đã thực sự giúp ích cho đội.
I don't want to miss my flight.	Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến bay.
Tom told me he wanted to win.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy muốn giành chiến thắng.
Tom has blood on his hands.	Tom có ​​máu trên tay.
I serve you.	Tôi phục vụ bạn.
Tom asked me to give Mary time to do it.	Tom yêu cầu tôi cho Mary thời gian để làm điều đó.
Tom said that Mary was going to Boston in the fall.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Boston vào mùa thu.
I don't have any pens.	Tôi không có bất kỳ cây viết nào.
Howling wind.	Gió hú.
The snow will melt when the sun comes out.	Tuyết sẽ tan khi mặt trời ló dạng.
Tom wouldn't have been able to do it without my help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom said Mary had to do it.	Tom nói Mary phải làm điều đó.
Is that the girl who asked you to take her picture?	Đó có phải là cô gái đã yêu cầu bạn chụp ảnh cô ấy không?
Tom was heartbroken.	Tom đã tan nát cõi lòng.
I don't earn more than you.	Tôi không kiếm được nhiều hơn bạn.
Tom is the only one who understands this.	Tom là người duy nhất hiểu điều này.
Do you think Tom has any chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ cơ hội chiến thắng nào không?
I still haven't told anyone what I want to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết tôi muốn làm gì.
Tom is in no hurry.	Tom không cần phải vội.
Steak and caviar are my favorites.	Bít tết và trứng cá muối là những món ăn yêu thích của tôi.
I haven't seen Tom since.	Tôi đã không gặp Tom kể từ đó.
Would you please reply as soon as you can?	Bạn vui lòng trả lời ngay khi bạn có thể?
I thought I could count on Tom.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng vào Tom.
Why don't we ask Tom what he thinks?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì?
You'd better write the letter immediately.	Tốt hơn bạn nên viết thư ngay lập tức.
Tom took off his glasses and placed them on the bedside table.	Tom tháo kính ra và đặt chúng trên bàn cạnh giường.
I'm sorry I wasn't able to do that for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể làm điều đó cho bạn.
I'll go with Tom.	Tôi sẽ đi với Tom.
I told Tom that you would enjoy doing it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ thích làm điều đó.
The last time I was in Boston was only for three days.	Lần cuối cùng tôi ở Boston chỉ trong ba ngày.
Tom doesn't go to Australia as often as he used to.	Tom không đến Úc thường xuyên như trước nữa.
I know I will be able to do it today.	Tôi biết tôi sẽ có thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom did not hear the rooster crowing.	Tom không nghe thấy tiếng gà trống gáy.
Tom has never driven a sports car.	Tom chưa bao giờ lái xe thể thao.
Tom says he's not tired.	Tom nói rằng anh ấy không mệt.
Tom said he felt uncomfortable.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy không thoải mái.
I was asked to do it before going home.	Tôi đã được yêu cầu làm điều đó trước khi về nhà.
Tom and Mary admire each other.	Tom và Mary ngưỡng mộ nhau.
I was not present at that meeting.	Tôi không có mặt trong cuộc họp đó.
Tom had to bow his head to get through the threshold.	Tom phải cúi đầu để chui qua ngưỡng cửa.
I suspect that Tom and Mary are sleeping.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang ngủ.
I don't know why it happened.	Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra.
Tom says he's in no hurry.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng.
I don't feel like taking a shower right now.	Tôi không cảm thấy muốn tắm ngay bây giờ.
Tom confessed everything.	Tom đã thú nhận mọi thứ.
I don't think Tom will be impressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ấn tượng.
I think Tom might want to learn how to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn học cách làm điều đó.
Tom is determined to win.	Tom quyết tâm giành chiến thắng.
"Don't do that." 	"Đừng làm vậy."
"Why shouldn't I?"	"Tại sao tôi không nên?"
I thought I would have heard gunfire if there were.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghe thấy tiếng súng nếu có.
Tom said that was great.	Tom nói rằng điều đó thật tuyệt.
You haven't forgotten yet, have you?	Bạn vẫn chưa quên, phải không?
Tom is the one who doesn't understand.	Tom là người không hiểu.
Tom doesn't think that's true.	Tom không nghĩ điều đó đúng.
Tom is carrying a white box.	Tom đang mang một chiếc hộp màu trắng.
Tom was silent for a long time.	Tom đã im lặng trong một thời gian dài.
Maybe she really won't be there?	Có lẽ cô ấy thực sự sẽ không ở đó?
Tom is probably still crying.	Tom có ​​lẽ vẫn đang khóc.
Do you think it might not be an accident?	Bạn có nghĩ rằng nó có thể không phải là một tai nạn?
Ethical people do not lie, cheat, or steal.	Người đạo đức không nói dối, gian lận, hay trộm cắp.
I love collecting old bottles.	Tôi thích sưu tập chai cũ.
I really wish you hadn't done that.	Tôi thực sự ước bạn đã không làm điều đó.
Tom hasn't been in Australia long.	Tom đã không ở Úc lâu.
Did you tell Tom about what you saw?	Bạn đã nói với Tom về những gì bạn đã thấy chưa?
Don't let him know her address.	Đừng để anh ấy biết địa chỉ của cô ấy.
Tom is fine for now.	Hiện tại Tom vẫn ổn.
We couldn't go out because of the storm.	Chúng tôi không thể ra ngoài vì bão.
Tom is a lousy driver.	Tom là một tài xế tệ hại.
I don't think I'm inaccessible.	Tôi không nghĩ rằng tôi không thể tiếp cận được.
I think Tom is not working today.	Tôi nghĩ hôm nay Tom không làm việc.
Please don't do that to Tom.	Xin đừng làm vậy với Tom.
I know I don't have enough money.	Tôi biết tôi không có đủ tiền.
It's sad that he's been sick for such a long time.	Thật đáng buồn khi anh ấy đã bị bệnh trong một thời gian dài như vậy.
Therapy is not effective.	Liệu pháp không hiệu quả.
Some grassroots movements have the true purpose of being windsurfing campaigns of the super-rich.	Một số phong trào cơ sở có mục đích thực sự là các chiến dịch lướt ván buồm của giới siêu giàu.
We had to put new locks on all the doors.	Chúng tôi phải gắn ổ khóa mới trên tất cả các cửa.
Tom loves reading comic books online.	Tom thích đọc truyện tranh trực tuyến.
Of course, I should have known this was going to happen.	Tất nhiên, tôi nên biết điều này sẽ xảy ra.
I don't think we should do this now.	Tôi nghĩ chúng ta không nên làm điều này ngay bây giờ.
The last bus had gone when I reached the bus stop.	Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi khi tôi đến bến xe buýt.
Tom heard some birds chirping.	Tom nghe thấy một số loài chim hót líu lo.
I brought you a gift.	Tôi đã mang cho bạn một món quà.
I told Tom I wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn làm điều đó.
I can't run as fast as Tom.	Tôi không thể chạy nhanh như Tom.
I think Tom was too stunned to answer.	Tôi nghĩ Tom đã quá choáng váng để trả lời.
I don't want to work with Tom.	Tôi không muốn làm việc với Tom.
I'm not sure what happened.	Tôi không chắc rằng có điều gì đã xảy ra.
Tom has great respect for his teacher.	Tom rất tôn trọng giáo viên của mình.
I know that Tom will be able to do it if you help him.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
I will go back to the office.	Tôi sẽ quay trở lại văn phòng.
Tom says he is married.	Tom nói rằng anh ấy đã kết hôn.
I doubt Tom really needs to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần phải làm điều đó.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
When Tom worked at the dairy farm, he had to get up at 5 a.m. every day to milk the cows.	Khi Tom làm việc ở trang trại bò sữa, anh ấy phải dậy lúc 5 giờ sáng hàng ngày để đi vắt sữa cho bò.
Tom faces many new challenges.	Tom phải đối mặt với nhiều thử thách mới.
He built them on an assembly line.	Anh ấy đã chế tạo chúng trên một dây chuyền lắp ráp.
Good salespeople are hard to find.	Nhân viên bán hàng giỏi rất khó tìm.
Tom lent me some books to read over the summer.	Tom đã cho tôi mượn một số cuốn sách để đọc trong mùa hè.
This report was written by Tom.	Báo cáo này được viết bởi Tom.
That issue is still unresolved.	Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết.
Tom goes swimming almost every day.	Tom hầu như đi bơi mỗi ngày.
If Tom wants to drive, let him.	Nếu Tom muốn lái xe, hãy để anh ta.
I know that Tom will love that.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích điều đó.
It will certainly be different.	Chắc chắn là nó sẽ khác.
In Hawaii, we can swim all year round.	Ở Hawaii, chúng ta có thể tắm biển quanh năm.
OK you are right.	OK bạn nói đúng.
I have crooked teeth.	Tôi có răng vẩu.
You really don't understand.	Bạn thực sự không hiểu.
According to this article, many tobacco companies have known nicotine is harmful, even since the 50s.	Theo bài báo này, nhiều công ty sản xuất thuốc lá đã biết nicotine có hại, thậm chí từ những năm 50.
Tom had never been to that part of Australia before.	Tom chưa bao giờ đến vùng đó của Úc trước đây.
I don't like people who don't like me.	Tôi không thích những người không thích tôi.
Tom used to steal apples from a neighbor's tree.	Tom từng ăn trộm táo trên cây của hàng xóm.
Tom says that Mary is from Boston.	Tom nói rằng Mary đến từ Boston.
Tom is preparing for a trip.	Tom đang chuẩn bị cho một chuyến đi.
I think Tom is still here.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn ở đây.
Tom is my hero.	Tom là anh hùng của tôi.
Tom put the gun down.	Tom đặt súng xuống.
Don't know if Tom really likes Australia.	Không biết Tom có ​​thực sự thích nước Úc không.
I jumped out of bed and ran outside, forgetting that I was naked.	Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy ra ngoài, quên mất rằng tôi đang khỏa thân.
You have to take into account the fact that she is sick.	Bạn phải tính đến thực tế là cô ấy bị ốm.
As long as you live in my house, you will follow my rules.	Miễn là bạn sống trong nhà của tôi, bạn sẽ tuân theo các quy tắc của tôi.
I will send you some money as soon as I can.	Tôi sẽ gửi cho bạn một số tiền ngay khi tôi có thể.
I thought you said someone would meet us.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng ai đó sẽ gặp chúng tôi.
Tom says he doesn't think you should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
Mary is Tom's first wife.	Mary là vợ đầu tiên của Tom.
Tom often seems confused.	Tom thường có vẻ bối rối.
What are we doing now?	Chúng ta đang làm gì bây giờ?
Tom is helping Mary with her homework.	Tom đang giúp Mary làm bài tập về nhà.
The crime rate in this area is higher than the national average.	Tỷ lệ tội phạm ở khu vực này cao hơn mức trung bình của cả nước.
Tom knew Mary needed to do it.	Tom biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom would probably be pleased.	Tom có ​​lẽ sẽ hài lòng.
I'm pretty sure Tom will never do that again.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Tell Tom how to get to Australia.	Cho Tom biết cách đến Úc.
I don't want to share my lunch with Tom.	Tôi không muốn chia sẻ bữa trưa của mình với Tom.
Tom walked quickly up the stairs.	Tom bước nhanh lên cầu thang.
I don't understand the words on the coin.	Tôi không hiểu những chữ trên mặt đồng tiền.
Do you think there's still a chance of that happening?	Bạn có nghĩ rằng vẫn còn cơ hội xảy ra không?
Tom is the project manager.	Tom là giám đốc dự án.
I think you should decline that offer.	Tôi nghĩ bạn nên từ chối lời đề nghị đó.
Tom jumped over the mud.	Tom nhảy qua vũng bùn.
I've said this a million times.	Tôi đã nói điều này hàng triệu lần.
I don't really understand how it works.	Tôi không thực sự hiểu nó hoạt động như thế nào.
I'm not ready, but Tom is.	Tôi chưa sẵn sàng, nhưng Tom thì có.
Tom will probably call later.	Tom có ​​thể sẽ gọi sau.
Oh, sorry, I didn't know that was illegal.	Ồ, xin lỗi, tôi không biết điều đó là bất hợp pháp.
The question is so difficult that no one can answer it.	Câu hỏi khó đến mức không ai có thể trả lời được.
Tom should probably tell Mary that he doesn't know how to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
I have a feeling that Tom is still here in Australia.	Tôi có cảm giác rằng Tom vẫn còn ở đây ở Úc.
I still don't want to do that.	Tôi vẫn không muốn làm điều đó.
Any. 	Nào.
You can do it.	Bạn có thể làm được.
It's getting dark. 	Trời sắp tối.
Please turn on the light.	Xin vui lòng bật đèn.
I know Tom is cruel.	Tôi biết Tom thật tàn nhẫn.
It makes no difference whether you want to do it or not.	Không có gì khác biệt cho dù bạn muốn làm điều đó hay không.
Tom says he knows he might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom put on a scarf and went outside.	Tom quàng khăn và đi ra ngoài.
Tom will be furious when he finds out.	Tom sẽ rất tức giận khi phát hiện ra.
You probably won't have to do that.	Có lẽ bạn sẽ không phải làm điều đó.
I was hoping you and I could do it together.	Tôi đã hy vọng bạn và tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
You couldn't do it very well, could you?	Bạn đã không thể làm điều đó rất tốt, phải không?
I didn't get any of the jobs I applied for.	Tôi đã không nhận được bất kỳ công việc mà tôi đã ứng tuyển.
No rain for three weeks.	Không có mưa trong ba tuần.
That is an impossibility.	Đó là một điều không thể.
I don't pretend.	Tôi không giả vờ.
Tom did that for a few years.	Tom đã làm điều đó trong một vài năm.
You did it against your will, didn't you?	Bạn đã làm điều đó trái với ý muốn của bạn, phải không?
You don't believe my judgment?	Bạn không tin vào phán đoán của tôi?
If you want to sell your old sofa, why not place an ad in the local newspaper?	Nếu bạn muốn bán chiếc ghế sofa cũ của mình, tại sao không đăng một quảng cáo trên tờ báo địa phương?
That's not what you promised.	Đó không phải là những gì bạn đã hứa.
Tom got on his motorbike and drove away.	Tom lên xe máy và lái đi.
You are a real player of the team.	Bạn là một cầu thủ thực sự của đội.
Tomorrow I will go to a Japanese restaurant with my sister and niece.	Ngày mai tôi sẽ đến một nhà hàng Nhật Bản với chị gái và cháu gái của tôi.
Tom is involved in everything.	Tom tham gia vào tất cả mọi thứ.
It will disappear.	Nó sẽ biến mất.
You really don't know how to drive, do you?	Bạn thực sự không biết lái xe, phải không?
I don't want you hanging around here.	Tôi không muốn bạn quanh quẩn ở đây.
I know that Tom knows Mary knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary biết cách làm điều đó.
Tom says he's glad you did it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó cho Mary.
I was in my teens when I first met Tom.	Tôi đang ở độ tuổi thiếu niên khi lần đầu tiên gặp Tom.
I suspect that Tom and Mary are afraid of you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sợ bạn.
Let's say at this point you're right.	Hãy nói vào lúc này rằng bạn đúng.
Tom put on his coat and left the house.	Tom mặc áo khoác và rời khỏi nhà.
I can't wait to check it out.	Tôi nóng lòng muốn kiểm tra nó.
Tom told me he was done.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hoàn thành.
I found a stray dog ​​on the way home. 	Tôi tìm thấy một con chó đi lạc trên đường về nhà.
Can I take it?	Tôi có thể đưa nó?
I didn't let Tom answer Mary's question.	Tôi không để Tom trả lời câu hỏi của Mary.
Tom was beaten very badly.	Tom đã bị đánh rất nặng.
We cannot start the meeting until we have enough quorums.	Chúng tôi không thể bắt đầu cuộc họp cho đến khi chúng tôi có đủ túc số.
Everyone in town is stunned by Tom's death.	Mọi người trong thị trấn đều choáng váng trước cái chết của Tom.
Tom asked me where I bought the belt.	Tom hỏi tôi mua thắt lưng ở đâu.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
No need for translation.	Không cần phiên dịch.
Why haven't you asked Tom?	Tại sao bạn chưa hỏi Tom?
That doesn't change anything.	Điều đó không thay đổi bất cứ điều gì.
Neither Tom nor Mary had trouble speaking French.	Cả Tom và Mary đều không gặp khó khăn khi nói tiếng Pháp.
Tom was sick for three days.	Tom bị ốm trong ba ngày.
I know why Tom did it.	Tôi biết tại sao Tom lại làm như vậy.
You never wash your dog?	Bạn không bao giờ rửa con chó của bạn?
When was the last time you used opiates?	Lần cuối cùng bạn sử dụng thuốc phiện là khi nào?
I think you want to see.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn xem.
Tom won't charge you a dime.	Tom sẽ không tính phí bạn một xu.
Tom has no political experience.	Tom không có kinh nghiệm chính trị.
You are rambling.	Bạn đang lan man.
Tom has lived in many places.	Tom đã sống ở nhiều nơi.
Did you read today's article?	Bạn đã đọc bài báo hôm nay chưa?
Maybe Tom was the one who stole Mary's necklace.	Có thể Tom là người đã lấy trộm chiếc vòng cổ của Mary.
Can you do it or can't you?	Bạn có thể làm điều đó hoặc không thể bạn?
I recently changed the brand of toothpaste.	Gần đây tôi đã thay đổi nhãn hiệu kem đánh răng.
I know that it is very difficult for anyone to know me.	Tôi biết rằng rất khó có ai biết tôi.
Both Tom and I are so proud of you.	Cả tôi và Tom đều rất tự hào về bạn.
Tom thinks I need to do it.	Tom nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom doesn't deal well with his father's death.	Tom không đối phó tốt với cái chết của cha mình.
Just as Americans love baseball, Britons love cricket.	Cũng như người Mỹ thích bóng chày, người Anh thích cricket.
Do you know if Tom is planning to go to Australia next winter?	Bạn có biết Tom có ​​dự định đi Úc vào mùa đông tới hay không?
Tom has amnesia.	Tom bị mất trí nhớ.
I frowned to myself.	Tôi cau mày với chính mình.
Tom is Amish.	Tom là Amish.
I'll probably finish that before lunch.	Tôi có thể sẽ hoàn thành việc đó trước bữa trưa.
Tom will sit in the back seat.	Tom sẽ ngồi ở ghế sau.
You'll have to ask Tom about that. 	Bạn sẽ phải hỏi Tom về điều đó.
I do not know.	Tôi không biết.
I hope that's not true.	Tôi hy vọng điều đó không đúng.
I don't recognize any of the people in the photo.	Tôi không nhận ra bất kỳ người nào trong ảnh.
I advised Tom not to eat shrimp.	Tôi đã khuyên Tom không nên ăn tôm.
That's not what I'm looking for.	Đó không phải là những gì tôi đang tìm kiếm.
I know that Tom is a good musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ giỏi.
Tom hasn't brushed his teeth yet.	Tom vẫn chưa đánh răng.
Tom sent me to get you.	Tom đã cử tôi đến để có được bạn.
Tom tried to sell all his old comic books.	Tom đã cố gắng bán tất cả những cuốn truyện tranh cũ của mình.
Tom is not able to eat much.	Tom không có khả năng ăn nhiều.
Tom thinks Mary is likely to get the job.	Tom nghĩ Mary có khả năng sẽ nhận được công việc.
I come home at 6:30.	Tôi trở về nhà lúc 6:30.
Tom said that Mary knew he might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I disagree.	Tôi không đồng ý.
Tom says someone stole his wallet.	Tom nói rằng ai đó đã lấy trộm ví của anh ấy.
Tom says he doesn't have the power to stop it.	Tom nói rằng anh ấy không có sức mạnh để ngăn chặn nó.
Tom is not going anywhere.	Tom không đi đâu cả.
Tom was the one who helped me the most.	Tom là người đã giúp đỡ tôi nhiều nhất.
When was the last time you went to the post office?	Lần cuối cùng bạn đến bưu điện là khi nào?
Tom doesn't seem convinced.	Tom dường như không bị thuyết phục.
I'll be with Tom all day tomorrow.	Tôi sẽ ở với Tom cả ngày mai.
Tom said he wanted to buy something to eat.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua thứ gì đó để ăn.
I don't need Tom's help anymore.	Tôi không cần Tom giúp nữa.
Tom said he wasn't sure that Mary wouldn't do it.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary sẽ không làm điều đó.
I don't think this ink stain can be removed.	Tôi không nghĩ là có thể tẩy được vết mực này.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm vậy.
We just rolled up our sleeves and got going.	Chúng tôi chỉ việc xắn tay áo và bắt đầu thực hiện.
Tom trusts Mary to do the right thing.	Tom tin tưởng Mary sẽ làm điều đúng đắn.
Most of what Tom said is correct.	Hầu hết những gì Tom nói đều đúng.
I know Tom is up and running.	Tôi biết Tom đang hoạt động.
I'm afraid of being put in the closet.	Tôi sợ bị cho vào tủ.
The purpose of the conclusion is to summarize the main points of the essay.	Mục đích của phần kết luận là tổng hợp những điểm chính của bài luận.
Promise me you'll never do that.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I'm as busy as a bee.	Tôi bận rộn như một con ong.
I'll come and see you at 2:30 on Monday.	Tôi sẽ đến và gặp bạn lúc 2:30 thứ Hai.
Tom swore he would never do that.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom lived in Australia until a few years ago.	Tom đã sống ở Úc cho đến vài năm trước.
Tom is playing tennis.	Tom đang chơi quần vợt.
Does Tom like to play baseball?	Tom có ​​thích chơi bóng chày không?
Tom doesn't know that Mary considers him an idiot.	Tom không biết rằng Mary coi anh ta là một tên ngốc.
Don't go out alone late at night.	Đừng đi chơi một mình vào đêm khuya.
Climbers reach the summit before dark.	Những người leo núi lên đến đỉnh trước khi trời tối.
There is an exception to every rule.	Có một ngoại lệ cho mọi quy tắc.
Do you think Tom would be willing to show me how to do that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ sẵn sàng chỉ cho tôi cách làm điều đó không?
Tom speaks French too fast for me to understand.	Tom nói tiếng Pháp quá nhanh để tôi hiểu.
We will welcome anyone who wants to come to the party.	Chúng tôi sẽ chào đón bất cứ ai muốn đến dự tiệc.
That's a good way to treat a friend!	Đó là một cách tốt để đối xử với một người bạn!
Even though he's gone, I still love him more than anything.	Dù anh ấy đã ra đi nhưng em vẫn yêu anh ấy hơn tất cả.
Tom asked Mary why she was spending so much time in Australia.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại dành nhiều thời gian ở Úc như vậy.
Next time don't talk too much.	Lần sau đừng nói nhiều nữa.
Is there anything else we need to do?	Có điều gì khác mà chúng ta cần làm không?
If you don't like it, don't eat it.	Nếu bạn không thích nó, đừng ăn nó.
Tom told Mary that he didn't have to.	Tom nói với Mary rằng anh không cần phải làm thế.
I think Tom used to love me.	Tôi nghĩ rằng Tom đã từng yêu tôi.
There's not much room in my place.	Không có nhiều chỗ ở chỗ của tôi.
Tom can buy Mary anything she wants.	Tom có ​​thể mua cho Mary bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
The store is closing soon and is offering everything at half price.	Cửa hàng sắp đóng cửa và đang cung cấp mọi thứ với giá một nửa.
I wish I could stay in Australia longer.	Tôi ước rằng tôi có thể ở lại Úc lâu hơn.
Who is your favorite teacher?	Ai là giáo viên yêu thích của bạn?
Tom didn't seem very angry.	Tom không có vẻ gì là rất tức giận.
Tom introduced me to a friend of his.	Tom đã giới thiệu tôi với một người bạn của anh ấy.
Tom wished he knew why Mary didn't like him.	Tom ước gì anh biết tại sao Mary không thích anh.
I would love to have dinner with Tom.	Tôi rất thích ăn tối với Tom.
I can't tell a frog from a toad.	Tôi không thể phân biệt một con ếch với một con cóc.
I have no money today.	Hôm nay tôi không có tiền.
Tom isn't the only celebrity here.	Tom không phải là người nổi tiếng duy nhất ở đây.
No place to hide?	Không có chỗ nào để trốn?
I dared not open my mouth.	Tôi không dám mở miệng.
I suspect Tom is still lonely.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn cô đơn.
Tom only cleans the room when his mother tells him to.	Tom chỉ dọn phòng khi mẹ bảo.
If he was in an average situation, his clothes would be chosen primarily for comfort.	Nếu anh ta ở trong hoàn cảnh trung bình, quần áo của anh ta sẽ được chọn chủ yếu để thoải mái.
It was not a deep wound. 	Đó không phải là một vết thương sâu.
It's just a scratch.	Nó chỉ là một vết xước.
If Tom doesn't come, what will you do?	Nếu Tom không đến, bạn sẽ làm gì?
I don't have a microwave.	Tôi không có lò vi sóng.
Tom said that Mary could have done it by now.	Tom nói rằng Mary có thể đã hoàn thành việc đó vào lúc này.
I warned you about Tom.	Tôi đã cảnh báo bạn về Tom.
Tom has managed to keep Mary from doing it.	Tom đã quản lý để giữ Mary không làm điều đó.
Tom says I look very nice.	Tom nói rằng tôi trông rất đẹp.
I shouldn't have told Tom about what Mary did.	Tôi không nên nói với Tom về những gì Mary đã làm.
I don't think Tom would have the guts to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có đủ can đảm để làm điều đó.
You know that's not true.	Bạn biết điều đó không đúng.
Tom skates pretty well, isn't he?	Tom trượt ván khá giỏi phải không?
Tom can lend us the money we need.	Tom có ​​thể cho chúng tôi vay số tiền chúng tôi cần.
It has too many downsides.	Nó có quá nhiều nhược điểm.
The economy is expanding after a period of decline.	Nền kinh tế đang mở rộng sau một thời gian suy giảm.
"Are you an only child?" 	"Con là con một?"
"No, I have two brothers and three sisters."	"Không, tôi có hai anh trai và ba chị gái."
I don't think that would be appropriate.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ phù hợp.
Tom is always fair.	Tom luôn công bằng.
The city is growing and growing.	Thành phố ngày càng phát triển và lớn mạnh.
Does Tom go alone?	Tom có ​​đi một mình không?
Tom is scratching his leg.	Tom đang gãi chân.
Apparently Tom was just pretending to be asleep.	Rõ ràng là Tom chỉ đang giả vờ ngủ.
Tom is asking for help.	Tom đang yêu cầu giúp đỡ.
I'm sure Tom will help us if he has time.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp chúng tôi nếu anh ấy có thời gian.
They arm themselves with rifles.	Họ tự trang bị súng trường.
I don't think Tom really has time to help.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có thời gian để giúp đỡ.
Tom is very upset with Mary.	Tom rất khó chịu với Mary.
I'm not sure where I should go.	Tôi không chắc mình nên đi đâu.
It's not good to complain.	Sẽ không tốt khi phàn nàn.
I'm not sure how to describe what happened.	Tôi không chắc làm thế nào để mô tả những gì đã xảy ra.
Tom is probably not in the building.	Tom có ​​lẽ không ở trong tòa nhà.
Tom is adapting.	Tom đang thích nghi.
Tom stole money from Mary's wallet.	Tom đã lấy trộm tiền từ ví của Mary.
However, Tom decided to take a risk.	Tuy nhiên, Tom quyết định mạo hiểm.
Tom was just trying to help me.	Tom chỉ cố gắng giúp tôi.
You're a very secretive person, aren't you?	Bạn là một người rất bí mật, phải không?
Tom didn't know if Mary was thirsty or not.	Tom không biết Mary có khát hay không.
Tom or I have to go.	Tom hoặc tôi phải đi.
I was chained to my desk all day.	Tôi bị xích vào bàn làm việc cả ngày.
Tom's room needs cleaning.	Phòng của Tom cần được dọn dẹp lại.
You are not allowed in this room.	Bạn không được phép vào phòng này.
Tom cannot forgive Mary for what she did.	Tom không thể tha thứ cho Mary vì những gì cô ấy đã làm.
I'm not sure, but I think Tom wants to do it.	Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ Tom muốn làm điều đó.
How long did you stay at the party last night?	Bạn đã ở lại bữa tiệc tối qua bao lâu?
Ninja Turtles is my favorite game.	Ninja Turtles là trò chơi yêu thích của tôi.
I learned a lot about Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều về Tom.
Tom and I might sing together.	Tom và tôi có thể sẽ hát cùng nhau.
Write down the medications you need on this piece of paper.	Viết ra những loại thuốc bạn cần vào mảnh giấy này.
Tom called to say he wouldn't be home for lunch.	Tom gọi để nói rằng anh ấy sẽ không ở nhà để ăn trưa.
I never thought I would see Tom do that again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy Tom làm điều đó một lần nữa.
Much of Guyana's growth in recent years has come from a spike in gold production.	Phần lớn sự tăng trưởng của Guyana trong những năm gần đây đến từ sản lượng vàng tăng đột biến.
Tom doesn't seem to know where to park.	Tom dường như không biết phải đậu ở đâu.
I tried.	Tôi đã thử.
Tom and Mary had a heated discussion about same-sex marriage.	Tom và Mary đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về hôn nhân đồng giới.
I helped Tom down the chair.	Tôi đã giúp Tom xuống ghế.
Mary baked some star cookies.	Mary nướng một số bánh quy hình ngôi sao.
Tom didn't mean that.	Tom không có ý đó.
Someone left a cart in front of the store.	Ai đó đã để lại một chiếc xe đẩy trước cửa hàng.
There is a hole in the floor.	Có một cái lỗ trên sàn nhà.
Tom shouldn't have eaten that.	Tom không nên ăn thứ đó.
Tom had been trying to hold on to Mary all afternoon.	Tom đã cố gắng níu kéo Mary suốt cả buổi chiều.
Most likely Tom will be in Boston for three months.	Rất có thể Tom sẽ ở Boston trong ba tháng.
Tom is signing documents.	Tom đang ký tài liệu.
I have tried but no success.	Tôi đã thử nhưng không thành công.
I got up and followed Tom.	Tôi đứng dậy và đi theo Tom.
I can't stand this pain.	Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau này.
The director reprimanded Tom.	Giám đốc khiển trách Tom.
What did you ask Tom to do?	Bạn đã yêu cầu Tom làm gì?
I wouldn't be surprised if Tom didn't.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom không làm vậy.
Tom couldn't go fishing with us yesterday.	Tom đã không thể đi câu cá với chúng tôi ngày hôm qua.
Looks like summer is finally here.	Có vẻ như mùa hè cuối cùng cũng đến rồi.
I was seriously injured.	Tôi bị thương nặng.
Tom stared blankly at the ceiling.	Tom thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Tom can be considered handsome.	Tom có ​​thể được coi là đẹp trai.
Knife wounds heal. 	Vết thương do dao làm lành.
Wounds are created out of nothing.	Các vết thương được tạo ra từ không.
The story of how Tom and Mary met is quite extraordinary.	Câu chuyện về cách Tom và Mary gặp nhau là khá phi thường.
I don't take any books from the library.	Tôi không lấy bất kỳ cuốn sách nào từ thư viện.
I don't swear by it.	Tôi không thề với nó.
I know Tom knows why Mary planned to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
Tom tried to ignore what was going on.	Tom cố gắng phớt lờ những gì đang diễn ra.
I think you and Tom are friends.	Tôi nghĩ bạn và Tom là bạn.
Tom was hit by a car in Boston last month.	Tom đã bị một chiếc xe hơi ở Boston đâm vào tháng trước.
Yesterday Tom didn't wear jeans.	Hôm qua Tom không mặc quần jean.
Tom was clearly agitated and distraught.	Tom rõ ràng là bị kích động và quẫn trí.
Tom asked Mary what she was doing.	Tom hỏi Mary cô ấy đang làm gì.
Tom could be wrong about this.	Tom có ​​thể sai về điều này.
Would you like to come to Australia with us?	Bạn có muốn đến Úc với chúng tôi không?
I'm in the attic.	Tôi đang ở trên gác mái.
Tom said he had a terrible experience in Boston.	Tom cho biết anh đã có một trải nghiệm khủng khiếp ở Boston.
Tom went up those stairs.	Tom đã đi lên những bậc thang đó.
The old man contributed a large amount of money to the poor.	Ông lão đã đóng góp một số tiền lớn cho người nghèo.
Both Tom and Mary can drive.	Cả Tom và Mary đều có thể lái xe.
Honesty is not always the best policy.	Trung thực không phải lúc nào cũng là chính sách tốt nhất.
They don't know what they're talking about.	Họ không biết họ đang nói về cái gì.
Maybe you should help Tom with his homework.	Có lẽ bạn nên giúp Tom làm bài tập về nhà.
I shouldn't have gone there alone.	Tôi không nên đến đó một mình.
All joined in chorus.	Tất cả đều hòa vào đồng ca.
Tom would never kill his daughter.	Tom sẽ không bao giờ giết con gái của mình.
I want a bank loan; 	Tôi muốn vay ngân hàng;
how do i go about that?	làm thế nào để tôi đi về điều đó?
Wherever a school closes, a prison opens.	Bất cứ nơi nào một trường học đóng cửa, một nhà tù sẽ mở ra.
Tom would be angry if Mary didn't.	Tom sẽ tức giận nếu Mary không làm vậy.
You're very shy, aren't you?	Bạn rất nhút nhát, phải không?
You are not authorized to do that.	Bạn không có thẩm quyền để làm điều đó.
I don't think I'll get hurt.	Tôi không nghĩ mình sẽ bị thương.
The sky is the limit.	Bầu trời là giới hạn.
Tom doesn't understand the rules of the game.	Tom không hiểu luật chơi.
I told Tom he had to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom is only three weeks older than Mary.	Tom chỉ hơn Mary ba tuần tuổi.
Have you ever parked your car on this street?	Bạn đã bao giờ đỗ xe trên đường này chưa?
Tom bought a new pair of gloves.	Tom đã mua một đôi găng tay mới.
When is dinner served?	Bữa tối được phục vụ khi nào?
Good luck finding a phone booth here.	Chúc may mắn tìm được một bốt điện thoại ở đây.
Tom wondered why Mary was angry.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại tức giận.
I am all in one concert dither.	Tôi là tất cả trong một hòa sắc về buổi hòa nhạc.
There are many jobs available in the computer industry.	Có rất nhiều công việc có sẵn trong ngành công nghiệp máy tính.
It will be quite an enjoyable experience for both of us.	Đó sẽ là một trải nghiệm khá thú vị cho cả hai chúng tôi.
Tom and I left together.	Tom và tôi rời đi cùng nhau.
You should do it with us.	Bạn nên làm điều đó với chúng tôi.
I wonder if Tom wants me to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn tôi làm điều đó hôm nay không.
Tom can't afford to allow Mary to do that.	Tom không có khả năng cho phép Mary làm điều đó.
His debts amounted to 100,000 yen.	Các khoản nợ của anh ta lên tới 100.000 yên.
It's strange that our friends aren't here.	Thật lạ là bạn bè của chúng tôi không có ở đây.
I will have dinner with Tom tomorrow.	Tôi sẽ ăn tối với Tom vào ngày mai.
Tom has gained weight.	Tom đã tăng cân.
Tom has no confidence.	Tom không có tự tin.
Tom is still crying.	Tom vẫn đang khóc.
Tom was too tired to continue working.	Tom đã quá mệt để tiếp tục làm việc.
When Tom and I were students, we used to study together.	Khi tôi và Tom còn là sinh viên, chúng tôi thường học cùng nhau.
Tom thought Mary wouldn't be able to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom took these pictures of me.	Tom đã chụp những bức ảnh này của tôi.
Tom is most likely doing it now.	Tom rất có thể đang làm điều đó bây giờ.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
Tom grew up in a wealthy family.	Tom lớn lên trong một gia đình giàu có.
I know I can do it in less than three hours.	Tôi biết tôi có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Tom is almost always at home on October 20.	Tom hầu như luôn ở nhà vào ngày 20/10.
Tom opened the bottle and poured each of us a glass.	Tom mở chai và rót cho mỗi chúng tôi một ly.
You can't really mean that.	Bạn không thể thực sự có nghĩa là như vậy.
Tom is a tough kid.	Tom là một đứa trẻ cứng rắn.
That's the whole problem.	Đó là toàn bộ vấn đề.
The last time I saw Tom, he was walking towards the parking lot.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đi về phía bãi đậu xe.
Tom says he didn't do what Mary said he did.	Tom nói rằng anh ấy không làm những gì Mary nói anh ấy đã làm.
You don't know what Tom did.	Bạn không biết Tom đã làm gì.
Tom said he would call me back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lại cho tôi.
What time was it when we entered the building?	Lúc chúng tôi bước vào tòa nhà là mấy giờ?
Don't you agree?	Bạn không đồng ý sao?
Tom often uses dating apps.	Tom thường sử dụng các ứng dụng hẹn hò.
I thought you said you saw Tom this morning.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã nhìn thấy Tom sáng nay.
Tom didn't think Mary would do it.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
Tom hands me a notebook full of his favorite recipes.	Tom đưa cho tôi cuốn sổ ghi đầy đủ các công thức nấu ăn yêu thích của anh ấy.
Tom threw a tomato at Mary.	Tom ném một quả cà chua vào Mary.
My yoga mat is blue and Tom's is green.	Thảm tập yoga của tôi có màu xanh lam và của Tom có ​​màu xanh lá cây.
I doubt Tom is determined to do it.	Tôi nghi ngờ Tom quyết tâm làm điều đó.
Tom and Mary have three beautiful children together.	Tom và Mary đã có với nhau ba đứa con xinh đẹp.
The kids would play for hours on the beach.	Những đứa trẻ sẽ chơi hàng giờ trên bãi biển.
No one can beat Tom at chess.	Không ai có thể đánh bại Tom ở môn cờ vua.
I think Tom understands now.	Tôi nghĩ bây giờ Tom đã hiểu.
Tom did not give Mary flowers.	Tom không tặng hoa cho Mary.
He got lost at Shinjuku station.	Anh ấy bị lạc đường ở ga Shinjuku.
It is doubtful whether Tom can do it.	Thật nghi ngờ liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
I don't have time for breakfast.	Tôi không có thời gian cho bữa sáng.
Gas is an important natural resource.	Khí đốt là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng.
Tom is walking the dog.	Tom đang dắt chó đi dạo.
I should have told Tom not to go to Australia.	Tôi nên nói với Tom đừng đến Úc.
I work as hard as Tom.	Tôi làm việc chăm chỉ như Tom.
It's hard for me to do that anymore.	Tôi rất khó làm điều đó nữa.
I love my blueberry and peanut butter muffins on my waffles.	Tôi thích bánh nướng xốp việt quất và bơ đậu phộng trên bánh quế của mình.
You're only allowed to do it once, right?	Bạn chỉ được phép làm điều đó một lần, phải không?
Tom doesn't care about your opinion.	Tom không quan tâm đến ý kiến ​​của bạn.
You know Tom wouldn't be able to do that, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó, phải không?
I don't count you.	Tôi không tính bạn.
When was the last time you ate pomegranate?	Lần cuối cùng bạn ăn lựu là khi nào?
If I had wings, I would fly to you.	Nếu tôi có đôi cánh, tôi sẽ bay đến với bạn.
Tom didn't do his homework by himself.	Tom đã không tự mình làm bài tập về nhà.
Tom says he is troubled by what happened.	Tom nói rằng anh ấy đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
That's not the response I was expecting.	Đó không phải là phản hồi mà tôi mong đợi.
Tom never forgave Mary for what she did.	Tom không bao giờ tha thứ cho Mary vì những gì cô ấy đã làm.
Tom was exhausted.	Tom đã kiệt sức.
Tom really enjoys watching basketball.	Tom thực sự thích xem bóng rổ.
Why don't you tell me what you want?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn muốn gì?
There are songs that I find despicable as a woman.	Có những bài hát mà tôi thấy hèn hạ khi là một người phụ nữ.
Don't you know that I used to teach French in Boston?	Bạn không biết rằng tôi đã từng dạy tiếng Pháp ở Boston?
I doubt that Tom would do it for Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom will love being in Australia.	Tom sẽ thích ở Úc.
Tom decides to run away.	Tom quyết định bỏ trốn.
You know I probably wouldn't be able to do that, right?	Bạn biết tôi có lẽ sẽ không thể làm được điều đó, phải không?
Tom is trying.	Tom đang thử.
There is no need to go to all that trouble.	Không cần thiết phải đi đến tất cả những rắc rối đó.
I'm not surprised that Tom didn't need to.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không cần làm vậy.
Who will buy food for the party?	Ai sẽ mua thức ăn cho bữa tiệc?
I don't want to do that at all.	Tôi không muốn làm điều đó chút nào.
Tom thinks Mary is very pretty.	Tom nghĩ Mary rất xinh.
Tom told me this.	Tom đã nói với tôi điều này.
You tried to convince Tom to give it up, didn't you?	Bạn đã cố gắng thuyết phục Tom từ bỏ việc đó, phải không?
I know that Tom is not a good chess player, but I think he is better than Mary.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chơi cờ giỏi, nhưng tôi nghĩ anh ấy giỏi hơn Mary.
We can't all be like Tom.	Tất cả chúng ta không thể giống như Tom.
Tom probably doesn't know why Mary hasn't left yet.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary vẫn chưa rời đi.
Tom will be scolded by his father.	Tom sẽ bị bố mắng.
Tom doesn't know what happened.	Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom has nothing to fear.	Tom không có gì phải sợ hãi.
After eating, you should take a nap.	Sau khi ăn xong, bạn nên ngủ một giấc.
I think you should let Tom know that you don't have to.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm như vậy.
You promised you would come.	Bạn đã hứa là bạn sẽ đến.
Tom hurt himself trying to do that.	Tom đã tự làm tổn thương mình khi cố gắng làm điều đó.
Tom seems busy, doesn't he?	Tom có ​​vẻ bận rộn, phải không?
Although I may not be happy, I will not commit suicide.	Mặc dù tôi có thể không vui, nhưng tôi sẽ không tự tử.
Tom put the bill in his pocket.	Tom bỏ tờ tiền vào túi.
This dress costs more than 40,000 yen.	Chiếc váy này có giá hơn 40.000 yên.
Tom asked a lot of questions, didn't he?	Tom đã hỏi rất nhiều câu hỏi, phải không?
Tom never lies.	Tom không bao giờ nói dối.
Tom knew I was drunk.	Tom biết tôi đã say.
Tom went on a date with Mary last Friday.	Tom đã hẹn hò với Mary vào thứ sáu tuần trước.
Tom was here a few minutes ago.	Tom đã ở đây vài phút trước.
Tom is wearing a tuxedo.	Tom đang mặc một bộ lễ phục.
Tom found a place to sit.	Tom đã tìm được một chỗ để ngồi.
If Tom and I don't hurry, we'll be late again.	Nếu Tom và tôi không nhanh, chúng tôi sẽ lại đến muộn.
Don't fall into Tom's trap.	Đừng rơi vào bẫy của Tom.
We went to the races.	Chúng tôi đã đi đến các cuộc đua.
You are a hypocrite.	Bạn là một kẻ đạo đức giả.
Tom and Mary agree.	Tom và Mary đồng ý.
Do you mind if we don't do that?	Bạn có phiền nếu chúng tôi không làm điều đó?
We can also go ahead and do it now.	Chúng tôi cũng có thể tiếp tục và làm điều đó ngay bây giờ.
You are a failure.	Bạn là một người thất bại.
Tom promised to give me what I needed.	Tom hứa sẽ cho tôi những gì tôi cần.
Someone must have made a mistake.	Chắc hẳn ai đó đã mắc phải sai lầm nào đó.
Tom says he doesn't know where Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
Tom likes his spaghetti a bit on the hard side.	Tom thích món mì spaghetti của mình một chút ở mặt cứng.
Tom goes swimming every chance he gets.	Tom đi bơi mỗi khi có cơ hội.
I'm glad you suggested this.	Tôi rất vui vì bạn đã gợi ý điều này.
Everyone is here except Tom.	Mọi người đều ở đây ngoại trừ Tom.
Tom said it was raining.	Tom nói rằng trời đang mưa.
Tom and Mary stared into each other's eyes.	Tom và Mary nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
Tom will help you if you ask him.	Tom sẽ giúp bạn nếu bạn hỏi anh ấy.
You should learn to defend yourself.	Bạn nên học cách tự vệ.
Tom knows many women.	Tom biết nhiều phụ nữ.
He couldn't even float let alone swim.	Anh ta thậm chí không thể nổi chứ đừng nói đến việc bơi lội.
Tom didn't know I could do it, so he asked Mary to do it.	Tom không biết rằng tôi có thể làm điều đó, vì vậy anh ấy đã yêu cầu Mary làm.
Tom and Mary probably drowned together.	Tom và Mary có lẽ đã chết đuối cùng nhau.
Who was Tom going to ask for help?	Tom đã định nhờ ai giúp đỡ?
I think it's time for me to get my eyes checked.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đi kiểm tra mắt.
I was just joking with Tom.	Tôi chỉ đang đùa giỡn với Tom.
Tom wants to learn how to drive a car.	Tom muốn học cách lái xe ô tô.
Tom is not very emotional.	Tom không tình cảm lắm.
Tom thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom took a lot of pictures during the party.	Tom đã chụp rất nhiều hình ảnh trong bữa tiệc.
I turned thirty.	Tôi bước sang tuổi ba mươi.
I don't think Tom will be back at 2:30.	Tôi không nghĩ Tom sẽ trở lại vào 2:30.
Tom hid the evidence.	Tom đã che giấu bằng chứng.
Tom Jackson was re-elected mayor in 2013.	Tom Jackson tái đắc cử thị trưởng năm 2013.
Let's go past the supermarket. 	Hãy đi ngang qua siêu thị.
I need to buy something.	Tôi cần mua một cái gì đó.
Ants work hard all summer.	Kiến làm việc chăm chỉ suốt mùa hè.
I don't read novels.	Tôi không đọc tiểu thuyết.
I don't know anything about Tom's work.	Tôi không biết gì về công việc của Tom.
I really enjoyed talking with you.	Tôi thực sự rất thích nói chuyện với bạn.
Tom is expected to arrive at 2:30.	Tom dự kiến ​​sẽ đến vào lúc 2:30.
No, it's not hot.	Không, nó không nóng.
Tom is not a player.	Tom không phải là một tay chơi.
I hope you're well.	Tôi hy vọng bạn ổn.
He left Kyushu.	Anh ấy đã rời đi Kyushu.
Who is that guy?	Anh chàng kia là ai?
Are you sure you want to give me this?	Bạn có chắc là bạn muốn cho tôi cái này không?
Ask Tom when he will be here.	Hỏi Tom khi nào anh ấy sẽ đến đây.
I wish I could talk to Tom.	Tôi ước tôi có thể nói chuyện với Tom.
All Tom really needed was to be alone.	Tất cả những gì Tom thực sự cần là được ở một mình.
She will not harm a fly.	Cô ấy sẽ không làm hại một con ruồi.
Tom is an accountant.	Tom là một kế toán.
I'm not sure I can do that.	Tôi không chắc rằng tôi có thể làm được điều đó.
I have a feeling I'm going to like this place.	Tôi có cảm giác mình sẽ thích nơi này.
There's nothing wrong with Tom.	Không có gì sai với Tom.
Tom will never come back here again.	Tom sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
I wish you never told me.	Tôi ước rằng bạn chưa bao giờ nói với tôi.
Tom and his brother met a huge setback because of who was left with what was in their mother's will.	Tom và anh trai của anh ấy đã gặp phải một thất bại lớn vì những người đã được để lại những gì trong di chúc của mẹ họ.
Tom retired from baseball in 2013.	Tom nghỉ thi đấu bóng chày vào năm 2013.
Tom ran to the train station.	Tom đã chạy đến tận ga xe lửa.
I think Tom would agree with me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý với tôi.
Tom is incapable of crying.	Tom không có khả năng khóc.
I wish you wouldn't call me Tom.	Tôi ước rằng bạn đừng gọi tôi là Tom.
I have been told that I am kind and compassionate.	Tôi đã được nói rằng tôi tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn.
Don't be deceived by appearance.	Đừng để bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài.
I'm not sure you'll come.	Tôi không chắc là bạn sẽ đến.
I think it's heartburn.	Tôi nghĩ rằng đó là chứng ợ nóng.
I wish you would call Tom.	Tôi ước bạn sẽ gọi cho Tom.
This movie isn't anything as exciting as that one.	Bộ phim này không phải là bất cứ điều gì thú vị như bộ phim đó.
Tom can't wait, can he?	Tom không có khả năng đợi, phải không?
Will you report everything honestly?	Bạn sẽ báo cáo mọi thứ một cách trung thực?
Tom hung his cap on a nail.	Tom treo chiếc mũ lưỡi trai của mình lên một chiếc đinh.
This car belongs to you, right?	Chiếc xe này thuộc về bạn, phải không?
Tom seems to have lost interest in sports.	Tom dường như không còn hứng thú với thể thao.
I don't like haggling.	Tôi không thích mặc cả.
How many times a week does the soccer team practice?	Đội bóng đá tập bao nhiêu lần một tuần?
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
Tom has a very close relationship with his mother.	Tom có ​​mối quan hệ rất thân thiết với mẹ của mình.
Tom wakes up with heartburn.	Tom thức dậy với chứng ợ chua.
Tom says Mary won't cry.	Tom nói rằng Mary sẽ không khóc.
How did you get your hands on the material?	Làm thế nào bạn có được bàn tay của bạn trên các tài liệu?
Tom told me a little secret about Mary.	Tom đã nói với tôi một bí mật nhỏ về Mary.
I never talked to Tom about it.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom về điều đó.
Never choose a new job just because you're jittery.	Đừng bao giờ chọn một công việc mới chỉ vì bạn đang bồn chồn.
Do you know for sure that those are real diamonds?	Bạn có biết chắc chắn rằng đó là những viên kim cương thật không?
I know that Tom won't be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó.
Does Tom want to sleep?	Tom có ​​muốn ngủ không?
I have to make a to-do list.	Tôi phải lập một danh sách những việc tôi cần làm.
Tom is one of Boston's best attorneys.	Tom là một trong những luật sư giỏi nhất của Boston.
Will you see Tom tomorrow?	Bạn có gặp Tom vào ngày mai không?
Tom already knows how to read.	Tom đã biết cách đọc.
When did Tom find out about this?	Tom phát hiện ra điều này khi nào?
What did Tom and Mary do in Australia?	Tom và Mary đã làm gì ở Úc?
Tom thinks he might not have to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
How lucky you were to have left when you did.	Thật là may mắn khi bạn đã rời đi khi bạn làm vậy.
Tom was unable to buy a car.	Tom đã không thể mua một chiếc xe hơi.
I have always considered myself lucky.	Tôi luôn coi mình là người may mắn.
I don't know what you expect me to do about that.	Tôi không biết bạn mong đợi tôi làm gì về điều đó.
Do you see patients on Saturday?	Bạn có gặp bệnh nhân vào thứ bảy không?
How did Tom help you help Mary?	Làm thế nào mà Tom giúp bạn giúp Mary?
I think we should get out of here ASAP.	Tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Can I have a double espresso?	Tôi có thể có một tách espresso đôi không?
Tom holds the rope.	Tom giữ sợi dây.
Come and sit next to Tom.	Đến và ngồi cạnh Tom.
I want to stop this rumor before it goes any further.	Tôi muốn dừng tin đồn này lại trước khi nó đi xa hơn.
It was a nice day, wasn't it? 	Đó là một ngày tốt đẹp, phải không?
Why not go out for a walk?	Tại sao không ra ngoài đi dạo?
I have never been alone before.	Tôi chưa bao giờ một mình trước đây.
Both Tom and Mary knew that was unlikely.	Cả Tom và Mary đều biết rằng điều đó khó có thể xảy ra.
Tom probably doesn't know how to play jazz.	Tom có ​​lẽ không biết chơi nhạc jazz.
Tom replaced Mary.	Tom thay thế Mary.
Tom tells Mary not to call him at work.	Tom nói với Mary đừng gọi anh ta ở nơi làm việc.
Acknowledging that there is a problem is the first step to fixing it.	Thừa nhận rằng có một vấn đề là bước đầu tiên để khắc phục sự cố.
They must have made a mistake.	Chắc họ đã mắc sai lầm.
I don't think we should see each other anymore.	Tôi không nghĩ chúng ta nên gặp nhau nữa.
I can't believe anything you say.	Tôi không thể tin bất cứ điều gì bạn nói.
I don't watch TV series.	Tôi không xem phim truyền hình dài tập.
There's nothing strange about it.	Không có gì lạ về nó.
I am also worried.	Tôi cũng lo lắng.
There is no reason why it cannot be done.	Không có lý do tại sao nó không thể được thực hiện.
Tom actually did it alone.	Tom thực sự đã làm điều đó một mình.
I've known Tom for several years.	Tôi đã biết Tom được vài năm.
I don't know where you are.	Tôi không biết bạn đang ở đâu.
Tom pointed at the screen.	Tom chỉ vào màn hình.
How many times will we do this?	Chúng ta sẽ làm điều này bao nhiêu lần?
Tom died in his sleep.	Tom chết trong giấc ngủ.
I don't think Tom knows he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom never did that again.	Tom không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom doesn't like asking for help.	Tom không thích yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom said that he wished that Mary and I would kill ourselves.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary và tôi sẽ tự xử.
Tom will probably be the last to arrive today.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng đến đây hôm nay.
Tom will be in prison for the rest of his life.	Tom sẽ phải ngồi tù cho phần còn lại của cuộc đời mình.
I don't think I have the willpower to do that.	Tôi không nghĩ mình có đủ ý chí để làm điều đó.
It took me a long time to do my homework last night.	Tôi đã mất nhiều thời gian để làm bài tập vào tối hôm qua.
Tell Tom it was a mistake.	Nói với Tom rằng đó là một sai lầm.
I don't know what to tell you.	Tôi không biết phải nói gì với bạn.
Who is applying this pressure?	Ai đang áp dụng áp lực này?
Tom says he's not willing to do that.	Tom nói rằng anh ấy không sẵn sàng làm điều đó.
Tom doesn't even have enough to buy a hamburger.	Tom thậm chí không có đủ để mua một chiếc bánh hamburger.
Tom asked Mary where she went to middle school.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã học ở đâu khi học trung học cơ sở.
I gave Tom what he wanted.	Tôi đã cho Tom những gì anh ấy muốn.
I don't think Tom will get the job.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhận được công việc.
I was wondering if I could have a minute with Tom.	Tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể có một phút với Tom không.
I used to pass by Tom's house almost every day.	Tôi thường đi ngang qua nhà Tom hầu như mỗi ngày.
I am not ambitious enough.	Tôi không đủ tham vọng.
You are not fooling me.	Bạn không lừa tôi.
I am going to.	Tôi đang đến.
The food doesn't look very appetizing.	Thức ăn trông không ngon miệng cho lắm.
I think we are well prepared.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị tốt.
I am sharpening a knife.	Tôi đang mài dao.
We all know how you feel about Tom.	Tất cả chúng tôi đều biết bạn cảm thấy thế nào về Tom.
Tom is not bipolar.	Tom không phải là người lưỡng cực.
Tom and Mary are both talking at the same time.	Tom và Mary đều đang nói chuyện cùng một lúc.
This kind of thing doesn't happen often.	Loại chuyện này không thường xuyên xảy ra.
Tom will die.	Tom sẽ chết.
Tom was the one who told me that Mary didn't like me.	Tom là người đã nói với tôi rằng Mary không thích tôi.
I know that Tom used to be a freelance journalist.	Tôi biết rằng Tom từng là một nhà báo tự do.
I didn't know you were waiting.	Tôi không biết bạn đang đợi.
I prefer my French class to my science class.	Tôi thích lớp học tiếng Pháp hơn lớp khoa học của tôi.
You think you're hot.	Bạn nghĩ bạn thật nóng bỏng.
You may find something you like in that store.	Bạn có thể tìm thấy một cái gì đó bạn thích trong cửa hàng đó.
I never said I wouldn't go.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ không đi.
Tom looks pretty tired.	Tom trông khá mệt mỏi.
It's not big enough.	Nó không đủ lớn.
I know you wouldn't do it before lunch.	Tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó trước bữa trưa.
Tom should be the boss.	Tom nên là ông chủ.
Tom doesn't want Mary to know he doesn't know what to do.	Tom không muốn Mary biết anh ấy không biết phải làm gì.
I want to make sure Tom is happy.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom hạnh phúc.
Tom promised Mary that he would never forget her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không bao giờ quên cô.
Tom and I sat side by side on the train.	Tom và tôi ngồi cạnh nhau trên tàu.
Don't believe anything they say.	Đừng tin bất cứ điều gì họ nói.
I know you've been to Boston.	Tôi biết bạn đã đến Boston.
You are a bit paranoid.	Bạn đang hơi hoang tưởng.
I think you've done that already.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hoàn thành việc đó rồi.
Do I need to repeat what Tom did last time?	Tôi có cần nhắc lại những gì Tom đã làm lần trước không?
How much yogurt did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu sữa chua?
Tom hit Mary, not me.	Tom đánh Mary, không phải tôi.
Never challenge someone who has nothing to lose.	Đừng bao giờ thách thức ai đó không có gì để mất.
Tom finds out that Mary is married.	Tom phát hiện ra rằng Mary đã kết hôn.
Tom says he thinks Mary is in the library.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở trong thư viện.
I told Tom I was going to buy him another skateboard.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ mua cho anh ấy một chiếc ván trượt khác.
Do you think Tom will get married?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ kết hôn?
I know you won't refuse to do it.	Tôi biết bạn sẽ không từ chối làm điều đó.
There is water in the classroom.	Có nước trong lớp học.
We didn't look long.	Chúng tôi đã không nhìn lâu lắm.
Don't lean on the door.	Đừng dựa vào cửa.
It is very unlikely that Tom will be fired.	Rất ít khả năng Tom sẽ bị sa thải.
I can't drive a car yet.	Tôi chưa thể lái xe ô tô.
I'm watching the news right now.	Tôi đang xem tin tức ngay bây giờ.
We can't tell anyone about this.	Chúng tôi không thể nói với ai về điều này.
I put it in a cardboard box.	Tôi đặt nó trong một hộp các tông.
Tom and Mary both work at night.	Tom và Mary đều làm việc vào ban đêm.
You can't do it, can you?	Bạn không thể làm điều đó, bạn có thể?
Can I have a timetable?	Tôi có thể có một thời gian biểu được không?
Tom fell in love with his secretary.	Tom đã yêu thư ký của mình.
We're not in Boston with Tom.	Chúng tôi không ở Boston với Tom.
Do they have a legitimate case?	Họ có một trường hợp hợp pháp?
Tom is afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng anh ấy có thể bị cho nghỉ việc.
The dress that Mary bought yesterday did not fit her.	Chiếc váy mà Mary mua hôm qua không vừa với cô ấy.
I suspect that both Tom and Mary have homes in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng cả Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
Nothing happened to Tom.	Không có gì xảy ra với Tom.
If you touch that wire, you will get a shock.	Nếu bạn chạm vào dây đó, bạn sẽ nhận được một cú sốc.
I didn't know Tom understood French.	Tôi không biết Tom hiểu tiếng Pháp.
I always wanted to know what was going on.	Tôi luôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
I told Tom to stay where he is.	Tôi đã bảo Tom ở lại chỗ anh ấy đang ở.
Tom and Mary both seem busy.	Tom và Mary đều có vẻ bận rộn.
You should follow Tom's example.	Bạn nên làm theo tấm gương của Tom.
Tom doesn't have to do that, right?	Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
I didn't know we had to do that with Tom.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó với Tom.
I'm just saying that you shouldn't trust Tom.	Tôi chỉ nói rằng bạn không nên tin tưởng Tom.
Tom and Mary both have to stay in Australia until October.	Tom và Mary đều phải ở lại Úc cho đến tháng 10.
You will be ruined.	Bạn sẽ bị hủy hoại.
Why don't we sit down?	Tại sao chúng ta không ngồi xuống?
Tom couldn't run any faster.	Tom không thể chạy nhanh hơn nữa.
Tom is watching the Olympics on TV.	Tom đang xem Thế vận hội trên TV.
It's surreal.	Thật là ly kỳ.
He was determined to go, so I decided to do my best to help him.	Anh ấy đã quyết tâm đi, vì vậy tôi quyết định làm hết sức mình để giúp anh ấy.
I'm not as determined to do that anymore.	Tôi không còn quyết tâm làm điều đó như trước nữa.
Tom didn't come home until dawn.	Tom đã không về nhà cho đến rạng sáng.
Who told you Tom would do it?	Ai nói với bạn Tom sẽ làm điều đó?
Did you know Tom has a son?	Bạn có biết Tom có ​​một cậu con trai?
What do you have in common with Tom?	Bạn có điểm gì chung với Tom?
Tom seems to be waiting for someone.	Tom dường như đang đợi ai đó.
The police have tracked down Paris.	Cảnh sát đã lần ra Paris.
Tom is still hungry, isn't he?	Tom vẫn đói, phải không?
Tom built the dog house himself.	Tom đã tự mình xây dựng chuồng chó.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Tom looks like a zombie.	Tom trông giống như một thây ma.
Tom won't answer my calls.	Tom sẽ không trả lời các cuộc gọi của tôi.
I know Tom is lying to us.	Tôi biết Tom đang nói dối chúng tôi.
You need to be more active in your work.	Bạn cần tích cực hơn trong công việc của mình.
I like pomegranate.	Tôi thích lựu.
Tom started bouncing around on the bed.	Tom bắt đầu tung tăng trên giường.
Tom could not understand why Mary refused to listen to him.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại từ chối nghe anh nói.
I went to the hospital to visit Tom, but I was not allowed to see him.	Tôi đến bệnh viện để thăm Tom, nhưng tôi không được phép gặp anh ấy.
Tom and Mary have decided to get married next month.	Tom và Mary đã quyết định kết hôn vào tháng tới.
My father gave up smoking and drinking.	Cha tôi đã từ bỏ hút thuốc và uống rượu.
Tom told me that he thought Mary would be worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lo lắng.
There are many dangers ahead.	Có rất nhiều nguy hiểm ở phía trước.
I guess I'm not that busy.	Tôi đoán tôi không bận rộn như vậy.
Don't assume you know about it.	Đừng để cho rằng bạn biết về điều đó.
I knew that Tom wouldn't want to go to Boston with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn đến Boston với Mary.
That won't fly with Tom.	Điều đó sẽ không bay với Tom.
Neither Tom nor Mary had tickets.	Cả Tom và Mary đều không có vé.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom was very mad.	Tom đã rất điên.
Tom is an alumnus.	Tom là một cựu sinh viên.
I have decided not to sue Tom.	Tôi đã quyết định không kiện Tom.
There is a table in the corner of the room.	Có một cái bàn ở một góc phòng.
I can't help you if I don't know where you are.	Tôi không thể giúp bạn nếu tôi không biết bạn đang ở đâu.
His new novel became a bestseller.	Cuốn tiểu thuyết mới của anh ấy đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất.
Your knife is rusty.	Con dao của bạn bị gỉ.
Tom grabbed the gun and ran outside.	Tom chộp lấy súng và chạy ra ngoài.
I wonder if Tom read my letter.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đọc lá thư của tôi không.
I knew that Tom wasn't the one who had to tell Mary not to.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
I could have died tonight.	Tôi có thể đã chết đêm nay.
Cambodia has appealed to the United Nations for help.	Campuchia đã kêu gọi Liên hợp quốc giúp đỡ.
Tom was behind bars for three years.	Tom đã ở sau song sắt trong ba năm.
They are absolutely certain.	Họ hoàn toàn chắc chắn.
I think you're being too hasty.	Tôi nghĩ bạn đang rất hấp tấp.
I can get you a horse and saddle.	Tôi có thể lấy cho bạn một con ngựa và yên ngựa.
That's really not where we need it.	Đó thực sự không phải là nơi chúng ta cần.
Tom says he doesn't have enough money to buy the things Mary wants him to buy.	Tom nói rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ mà Mary muốn anh mua.
You never trusted me, did you?	Bạn chưa bao giờ tin tưởng tôi, phải không?
Tom might have eaten something before coming here.	Tom có ​​thể đã ăn gì đó trước khi đến đây.
That's what football is.	Bóng đá là vậy đó.
Why don't we go to Australia with Tom?	Tại sao chúng ta không đi Úc với Tom?
Tom is taller than any other boy in the room.	Tom cao hơn bất kỳ cậu bé nào khác trong phòng.
Drain off excess water.	Xả hết nước thừa.
I didn't know you were sleeping.	Tôi không biết bạn đang ngủ.
Tom knows that Mary has told everyone that she is not going to Boston.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không đến Boston.
Tom felt homesick during his time in Boston.	Tom cảm thấy nhớ nhà trong thời gian ở Boston.
I doubt Tom can do it.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm được điều đó.
They have accumulated enough money to buy a gift for their mother.	Họ đã tích góp đủ tiền để mua một món quà cho mẹ của họ.
Tom thinks American women wear too much perfume.	Tom cho rằng phụ nữ Mỹ xức nước hoa quá nhiều.
Don't come here.	Đừng đến đây.
This is not what I want.	Đây không phải là điều tôi muốn.
Tom won't fight you.	Tom sẽ không đấu với bạn.
I know Tom doesn't know how long it will take to do that.	Tôi biết Tom không biết sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
I'll see Tom if he's not too late.	Tôi sẽ gặp Tom nếu anh ấy không đến quá muộn.
Tom thinks Mary won't be busy.	Tom nghĩ Mary sẽ không bận.
You should see the fire.	Bạn nên nhìn thấy ngọn lửa.
Do you remember where we first met?	Bạn có nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?
I don't think anyone would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự sẽ làm điều đó.
Tom won't tell Mary about what happened to him yesterday.	Tom sẽ không nói với Mary về những gì đã xảy ra với anh ấy ngày hôm qua.
I'm glad you like Tom.	Tôi rất vui vì bạn thích Tom.
Tom has gained a lot of weight recently.	Tom đã tăng cân rất nhiều trong thời gian gần đây.
I don't know how long it will last.	Tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
It would be a terrible mistake to do that.	Sẽ là một sai lầm tồi tệ nếu làm điều đó.
Tom denied that he hit Mary.	Tom phủ nhận việc anh ta đánh Mary.
His black coat blends into the darkness.	Chiếc áo khoác đen của anh hòa vào bóng tối.
You can't blame a girl for trying.	Bạn không thể trách một cô gái đã cố gắng.
Tom doesn't know if Mary is alive or dead.	Tom không biết Mary còn sống hay đã chết.
I suspect that Tom is still cold.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn lạnh lùng.
I can't call anyone right now.	Tôi không thể gọi cho ai ngay bây giờ.
You can give the book to anyone who wants it.	Bạn có thể đưa cuốn sách cho bất cứ ai muốn nó.
If you don't know something, don't pretend you do.	Nếu bạn không biết điều gì đó, đừng giả vờ như bạn biết.
Tom has said that he won't help Mary anymore.	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary nữa.
If I don't go to Boston for the conference, my boss will fire me.	Nếu tôi không đến Boston dự hội nghị, sếp của tôi sẽ sa thải tôi.
I am loyal.	Tôi trung thành.
I know that you want to help Tom, but please don't.	Tôi biết rằng bạn muốn giúp Tom, nhưng làm ơn đừng.
Please do not disturb.	Xin đừng làm phiền.
Did Tom tell the police what happened?	Tom có ​​nói với cảnh sát chuyện gì đã xảy ra không?
I am sleepy and can take a nap.	Tôi đang buồn ngủ và có thể ngủ một giấc.
I don't drive as fast as Tom.	Tôi không lái xe nhanh như Tom.
If I remember correctly, Tom's birthday is in October.	Nếu tôi nhớ không nhầm thì sinh nhật của Tom là vào tháng Mười.
Tom has decided that he will not tell Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói với Mary.
Tom told me I should eat more slowly.	Tom nói với tôi rằng tôi nên ăn chậm hơn.
We don't think that will happen.	Chúng tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I want three sugar cubes in milk.	Tôi muốn ba viên đường trong sữa.
What did Tom want to show me?	Tom đã muốn cho tôi xem điều gì?
You didn't learn much.	Bạn đã không học được nhiều.
You know how hard it would be to sell something like that, right?	Bạn biết nó sẽ khó khăn như thế nào để bán một cái gì đó như vậy, phải không?
I'm watching TV.	Tôi đang xem TV.
How free you are depends on how free you feel.	Bạn được tự do như thế nào tùy thuộc vào mức độ bạn cảm thấy tự do.
I'm not really happy with it.	Tôi không thực sự hài lòng về nó.
The only question is why did Tom do it.	Câu hỏi duy nhất là tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom hasn't been bitten by a snake yet.	Tom vẫn chưa bị rắn cắn.
Go and talk to her, Tom. 	Đi và nói chuyện với cô ấy, Tom.
What are you scared?	Bạn sợ cái gì?
Tom asked Mary if she knew John.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có biết John không.
I brought along some samples of my work.	Tôi đã mang theo một số mẫu tác phẩm của mình.
These shoes belong to Tom.	Đôi giày này là của Tom.
I don't care where I work as long as I can get a job.	Tôi không quan tâm tôi làm việc ở đâu miễn là tôi có thể kiếm được việc làm.
Tom knew that he was safe.	Tom biết rằng anh ấy đã an toàn.
I cautiously looked over the cliff.	Tôi thận trọng nhìn qua vách đá.
I think Tom is fine.	Tôi nghĩ Tom vẫn ổn.
I advertised my house in the newspaper.	Tôi đã quảng cáo ngôi nhà của mình trên báo.
He convinced his daughter to go to the party with him.	Ông thuyết phục con gái đi dự tiệc cùng mình.
Tom is paralyzed from a stroke.	Tom bị liệt do đột quỵ.
Tom and I were the only ones who wanted to do it.	Tom và tôi là những người duy nhất muốn làm điều đó.
I insist Tom didn't do it.	Tôi khẳng định Tom đã không làm điều đó.
I'm sick of this song.	Tôi phát ngán vì bài hát này.
Why do you think Tom is upset?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại khó chịu?
I don't really like the food that Tom makes.	Tôi không thực sự thích món ăn mà Tom làm.
I don't think Tom knew Mary wasn't happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không hạnh phúc.
You know that's where Tom sits, right?	Bạn biết đó là nơi Tom ngồi, phải không?
The knife we ​​used to cut the bread was very sharp.	Con dao chúng tôi sử dụng để cắt bánh mì rất sắc.
Unless you listen carefully, you will get in trouble later on.	Trừ khi bạn lắng nghe cẩn thận, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối sau này.
Tom reached into his pocket and pulled out an apple.	Tom thò tay vào túi và lấy ra một quả táo.
You will have a hard time.	Bạn sẽ có một thời gian khó khăn.
I want to earn retention while with you.	Tôi muốn kiếm tiền giữ chân khi ở với bạn.
Some soldiers have rifles with bayonets.	Một số binh sĩ có súng trường với lưỡi lê.
I don't have as much free time as you.	Tôi không có nhiều thời gian rảnh như bạn.
I assure you that I would do it if I could.	Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó nếu tôi có thể.
Tom's garden is much smaller than Mary's.	Khu vườn của Tom nhỏ hơn nhiều so với của Mary.
Don't spend money you don't have.	Đừng tiêu tiền mà bạn không có.
Tom says he has a lot of friends in Boston.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bạn bè ở Boston.
That's why you're still single.	Đó là lý do tại sao bạn vẫn độc thân.
Tom returned a few hours later.	Tom trở lại sau đó vài giờ.
I love chocolates, especially those with nuts.	Tôi thích sôcôla, đặc biệt là những loại có hạt.
We have to do something for Tom.	Chúng ta phải làm gì đó cho Tom.
"I miss you." 	"Tôi nhớ bạn."
"I miss you too."	"Tôi cũng nhớ bạn."
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
Do you happen to know the test date?	Bạn có tình cờ biết ngày thi không?
I didn't know you would do it on Monday.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I won't be here much longer.	Tôi sẽ không ở đây lâu hơn nữa.
You didn't wait that long.	Bạn đã không chờ đợi lâu như vậy.
What is your job description?	Mô tả công việc của bạn là gì?
Tom doesn't need to be told what to do.	Tom không cần phải được cho biết phải làm gì.
My ex's new girlfriend looks like a prisoner.	Bạn gái mới của người yêu cũ của tôi trông giống như tù nhân.
We welcome you to stay here with us.	Chúng tôi hoan nghênh bạn ở lại đây với chúng tôi.
Ask Tom if he is going to Australia.	Hỏi Tom xem anh ấy có đi Úc không.
Do you think Tom will let Mary win?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để Mary chiến thắng?
I don't want you to do it for me.	Tôi không muốn bạn làm điều đó cho tôi.
No one knows that you're here, so don't worry.	Không ai biết rằng bạn đang ở đây, vì vậy đừng lo lắng.
I don't think that's likely to happen.	Tôi không cho rằng có nhiều khả năng điều đó xảy ra.
There is an urgent need for action.	Có một nhu cầu hành động khẩn cấp.
Tom is waiting for me right now.	Tom đang đợi tôi ngay bây giờ.
Tom said that he wished Mary knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary biết cách làm điều đó.
Thanks for coming, Tom.	Cảm ơn vì đã đến, Tom.
I know that Tom will be waiting for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ đợi Mary.
Tom has no time.	Tom không có thời gian.
Tom says that Mary is not sure that John can do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng John có thể làm điều đó.
We love each other and that's all that matters.	Chúng tôi yêu nhau và đó là tất cả những gì quan trọng.
Tom has a six-figure salary.	Tom có ​​mức lương sáu con số.
I would appreciate any information you can send us.	Tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ thông tin nào bạn có thể gửi cho chúng tôi.
I think we should ask Tom how much sugar we need to make cookies.	Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi Tom rằng chúng ta cần bao nhiêu đường để làm bánh quy.
I didn't know Tom would get mad if you did.	Tôi không biết Tom sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom asks Mary for help.	Tom nhờ Mary giúp.
I know Tom would be surprised if Mary did.	Tôi biết Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu Mary làm vậy.
Please do not refuse.	Xin đừng từ chối.
I have a very bad earache.	Tôi bị đau tai rất nặng.
We were both shocked.	Cả hai chúng tôi đều bị sốc.
We don't sing.	Chúng tôi không hát.
Tom hasn't given up hope yet.	Tom vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
It would probably be safe to do that.	Có lẽ sẽ an toàn khi làm điều đó.
Tom would probably be worried.	Tom có ​​lẽ sẽ lo lắng.
What time does she arrive at Narita airport?	Cô ấy đến sân bay Narita lúc mấy giờ?
Tom thinks no one is at home.	Tom nghĩ rằng không có ai ở nhà.
Tom can't swim.	Tom không biết bơi.
Did Tom say where Mary went?	Tom có ​​nói Mary đã đi đâu không?
What brand of laundry detergent do you usually buy?	Bạn thường mua nước giặt của nhãn hiệu nào?
You will go crazy if you kiss Tom.	Bạn sẽ phát điên nếu hôn Tom.
If he was fluent in English, I would hire him.	Nếu anh ta thông thạo tiếng Anh, tôi sẽ thuê anh ta.
There was a park here when I was a kid.	Có một công viên ở đây khi tôi còn nhỏ.
Love alone is not enough for a successful international marriage.	Chỉ tình yêu thôi là không đủ cho một cuộc hôn nhân quốc tế thành công.
What does Tom usually do in the evening?	Tom thường làm gì vào buổi tối?
I don't want to buy it for you unless I'm sure you want it.	Tôi không muốn mua nó cho bạn trừ khi tôi chắc chắn rằng bạn muốn nó.
This is a pear.	Đây là một quả lê.
Looks like you're pretty good at it.	Có vẻ như bạn khá giỏi khi làm điều đó.
Tom was arrested for doing that.	Tom đã bị bắt vì làm điều đó.
Tom says he's sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary có thể làm được điều đó.
I have to learn some new songs.	Tôi phải học một số bài hát mới.
Here is a list of everything we need to buy.	Đây là danh sách mọi thứ chúng ta cần mua.
Tom is sorry that he caused you trouble.	Tom xin lỗi vì anh ấy đã gây rắc rối cho bạn.
I think Tom has relatives in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​họ hàng ở Úc.
Tom has returned to his farm.	Tom đã trở lại trang trại của mình.
Tom never comes home before dark.	Tom không bao giờ về nhà trước khi trời tối.
Tom asks us to be quiet.	Tom yêu cầu chúng ta im lặng.
I want you to go with Tom.	Tôi muốn bạn đi cùng Tom.
Tom is in heaven now.	Tom đang ở trên thiên đường bây giờ.
Tom is not at school.	Tom không ở trường.
Tom and I still keep in touch.	Tom và tôi vẫn giữ liên lạc.
Tom hasn't fed the dog yet.	Tom vẫn chưa cho chó ăn.
I should probably go to Tom's house and help him.	Tôi có lẽ nên đến nhà Tom và giúp anh ta.
Tom chews popcorn.	Tom nhai bỏng ngô.
You better get out of here.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây.
Tom can leave early if he wants to.	Tom có ​​thể về sớm nếu anh ấy muốn.
I no longer feel that way.	Tôi không còn cảm thấy như vậy nữa.
I'm working on Park Street now.	Bây giờ tôi đang làm việc trên Phố Park.
I don't think I will be able to solve this problem alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề này một mình.
You should let Tom know that you don't have to do it until next year.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm điều đó cho đến năm sau.
Tom did nothing.	Tom không làm gì cả.
That you made a mistake.	Đó là bạn đã phạm sai lầm.
Tom lives with his father.	Tom sống với bố.
I called Tom, but his line is busy.	Tôi đã gọi cho Tom, nhưng đường dây của anh ấy bận.
Tom is something else.	Tom là một cái gì đó khác.
I don't understand why she is so angry.	Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại tức giận như vậy.
I didn't want to do anything that would upset Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến Tom khó chịu.
Tom says he doesn't believe Mary would really want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary sẽ thực sự muốn làm điều đó.
Thank you for the update.	Cảm ơn bạn đã cập nhật.
Well, you can hardly blame Tom, right?	Chà, bạn khó có thể đổ lỗi cho Tom, phải không?
Tom had the opportunity to do that last week.	Tom đã có cơ hội làm điều đó vào tuần trước.
It would be disappointing if you did.	Sẽ thật thất vọng nếu bạn làm vậy.
I know Tom is not afraid of anyone.	Tôi biết Tom không sợ bất cứ ai.
It's Tom's fault and mine.	Đó là lỗi của Tom và của tôi.
I have finished dinner.	Tôi đã ăn tối xong.
Tom and Mary despise John.	Tom và Mary coi thường John.
Tom wasn't happy with the way I did it.	Tom không hài lòng với cách tôi làm điều đó.
I don't drink white wine very often.	Tôi không uống rượu vang trắng thường xuyên.
I don't know if Tom went swimming yesterday.	Không biết hôm qua Tom có ​​đi bơi không.
Tom is well deserved.	Tom rất xứng đáng.
What are you looking for?	Bạn đang tìm kiếm cái gì?
I'm sorry I forgot to wake you up.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên đánh thức bạn.
I don't know if anyone will be waiting for me.	Tôi không biết liệu có ai sẽ chờ đợi tôi không.
Let Tom know what you know.	Hãy cho Tom biết những gì bạn biết.
We punished Tom.	Chúng tôi đã trừng phạt Tom.
Tom did everything he had to do.	Tom đã làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
We want Tom to sing with us.	Chúng tôi muốn Tom hát với chúng tôi.
Tom spent a lot of time there.	Tom đã dành rất nhiều thời gian ở đó.
Tom is an excellent bridge player.	Tom là một người chơi cầu xuất sắc.
I'm in no hurry to do it.	Tôi không vội vàng để làm điều đó.
Tom couldn't contain himself.	Tom không thể kiềm chế bản thân.
Tom told me he thought Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thể làm điều đó.
I've been in love before.	Tôi đã từng yêu trước đây.
Tom gets paid much less than he expected.	Tom được trả ít hơn nhiều so với những gì anh ấy mong đợi.
Tom had never met Mary before.	Tom chưa bao giờ gặp Mary trước đây.
I just want you to know that I won't be able to come to your picnic.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi sẽ không thể đến buổi dã ngoại của bạn.
Tom is losing patience.	Tom đang mất kiên nhẫn.
I don't think Tom would mind.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền.
If that guitar wasn't too expensive, I could buy it.	Nếu cây đàn đó không quá đắt, tôi có thể mua nó.
I wish I hadn't been to Boston.	Tôi ước gì tôi đã không đến Boston.
That's not my style.	Đó không phải là phong cách của tôi.
I know Tom won't fail his French test.	Tôi biết Tom sẽ không trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Some of these rules should be repealed.	Một số quy tắc này nên được bãi bỏ.
I know that Tom is a respected psychologist.	Tôi biết rằng Tom là một nhà tâm lý học được kính trọng.
Tom was slightly injured.	Tom bị thương nhẹ.
Tom said he saw Mary crying this morning.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary khóc vào sáng nay.
That's not how we want you to do it.	Đó không phải là cách chúng tôi muốn bạn làm điều đó.
This chair is made from recycled materials.	Chiếc ghế này được làm từ vật liệu tái chế.
He's not as stupid as he seems.	Anh ấy không ngốc như vẻ bề ngoài.
She loves cakes.	Cô ấy thích bánh ngọt.
My right hand is numb.	Tay phải của tôi bị tê.
I know you will say that.	Tôi biết bạn sẽ nói điều đó.
Maybe you should come with us.	Có lẽ bạn nên đi với chúng tôi.
Tom is very smart, but he doesn't like his classes.	Tom rất thông minh, nhưng anh ấy không thích các lớp học của mình.
Tom and I are the ones who built this dog house.	Tom và tôi là những người đã xây dựng chuồng chó này.
I am proud of what our children have achieved.	Tôi tự hào về những gì con cái chúng ta đã đạt được.
I know Tom is dead.	Tôi biết Tom đã chết.
I wonder if Tom is married or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã kết hôn hay chưa.
I was not seriously injured.	Tôi không bị thương nặng.
Don't make me impatient.	Đừng làm tôi mất kiên nhẫn.
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
I really didn't want to go to work yesterday.	Tôi thực sự không muốn đi làm ngày hôm qua.
Tom and Mary are doing it wrong.	Tom và Mary đang làm điều đó sai.
Tomorrow is a day off so I don't have to get up early.	Ngày mai là ngày nghỉ nên tôi không cần phải dậy sớm.
Without the sun, we cannot live on earth.	Không có mặt trời, chúng ta không thể sống trên trái đất.
Why doesn't Tom want to go to Australia?	Tại sao Tom không muốn đến Úc?
Not everything Tom tells you is true.	Không phải tất cả những gì Tom nói với bạn đều đúng.
Why don't we play chess or something?	Tại sao chúng ta không chơi cờ vua hay gì đó?
Tom and I will be on the same plane.	Tom và tôi sẽ ở trên cùng một máy bay.
Tom says he already knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã biết cách làm điều đó.
Looks like Tom was telling the truth.	Có vẻ như Tom đã nói sự thật.
They adopted the orphan.	Họ nhận nuôi đứa trẻ mồ côi.
Tom looked at the tank.	Tom nhìn vào bể.
I didn't even try to do that.	Tôi thậm chí đã không cố gắng làm điều đó.
Tom is waiting in vain.	Tom đang chờ đợi trong vô vọng.
By the end of June, they were ready to vote.	Đến cuối tháng 6, họ đã sẵn sàng bỏ phiếu.
I really hope you are right.	Tôi thực sự hy vọng bạn đúng.
Tell Tom he has to do it soon.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó sớm.
Can anyone explain to me what's going on?	Ai có thể giải thích cho tôi những gì đang xảy ra?
That book is not mine.	Cuốn sách đó không phải của tôi.
I really hope I'm wrong.	Tôi thực sự hy vọng tôi sai.
Is Tom really in Australia?	Tom có ​​thực sự ở Úc không?
Apparently Tom was right.	Rõ ràng là Tom đã đúng.
Ambassador is back.	Đại sứ trở lại.
Tom is next on the list, right?	Tom là người tiếp theo trong danh sách, phải không?
I know that Tom is not a senior.	Tôi biết rằng Tom không phải là học sinh cuối cấp.
Tom must be interested in learning French.	Tom phải thích học tiếng Pháp.
Let us complicate things further.	Hãy để chúng tôi làm phức tạp mọi thứ hơn nữa.
Tom may not pass the test.	Tom có ​​thể không vượt qua bài kiểm tra.
I don't always do what I have to, but I try.	Không phải lúc nào tôi cũng làm những gì tôi phải làm, nhưng tôi cố gắng.
Tom said he was willing to do it for me.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
Tom needs to tell his parents about it.	Tom cần nói với bố mẹ về điều đó.
We talked all day.	Chúng tôi đã nói chuyện cả ngày.
Oh my God! 	Ôi trời ơi!
You are the last person I would expect to see in a situation like this.	Bạn là người cuối cùng mà tôi mong đợi sẽ gặp trong tình huống như thế này.
Tom would be a really good coach.	Tom sẽ là một huấn luyện viên thực sự tốt.
I'm thinking about that now.	Tôi đang nghĩ về điều đó bây giờ.
Tom knows that I am older than him.	Tom biết rằng tôi lớn tuổi hơn anh ấy.
Would you please speak more softly?	Bạn vui lòng nói chuyện nhẹ nhàng hơn?
Tom did not sit down.	Tom đã không ngồi xuống.
I kept it for ten minutes.	Tôi đã giữ được mười phút.
Tom says Mary doesn't speak French.	Tom nói Mary không nói được tiếng Pháp.
You cannot save the world alone.	Bạn không thể cứu thế giới một mình.
Do you think you can get it done by Monday?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể hoàn thành việc đó vào thứ Hai không?
I think Tom is awake.	Tôi nghĩ Tom đã tỉnh.
Tom is very bad at solving inversions.	Tom rất tệ trong việc giải các phép đảo ngữ.
How did Tom ever pass the background check?	Làm thế nào mà Tom đã từng vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch?
I know Tom doesn't want to do it, but I want him to do it anyway.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao tôi cũng muốn anh ấy làm điều đó.
"Have you sent the documents to Tom yet?" 	"Bạn đã gửi tài liệu cho Tom chưa?"
In fact, no, I haven't. 	Thực tế là, không, tôi chưa.
"	"
Mary is a very lucky woman.	Mary là một người phụ nữ rất may mắn.
It will be difficult to convince Tom to help.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom giúp đỡ.
Why are you protecting Tom?	Tại sao bạn lại bảo vệ Tom?
Tom was just pretending to care.	Tom chỉ đang giả vờ quan tâm.
Tom asked Mary if she could drive him home.	Tom hỏi Mary liệu cô có thể chở anh ta về nhà không.
Tom doesn't seem willing to do that.	Tom dường như không sẵn sàng làm điều đó.
I think Tom will be taller.	Tôi nghĩ Tom sẽ cao hơn.
Tom put his coffee cup on the picnic table.	Tom đặt cốc cà phê của mình lên bàn ăn ngoài trời.
I don't think they will do anything.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì.
Women like Tom and me.	Phụ nữ thích Tom và tôi.
Tom said he was wondering if Mary wanted to do that.	Tom cho biết anh đang băn khoăn không biết Mary có muốn làm điều đó hay không.
Tom giggled in a feminine way.	Tom cười khúc khích một cách đầy nữ tính.
Tom never threatened anyone.	Tom không bao giờ đe dọa bất cứ ai.
Tom and Mary both pretended like nothing happened.	Tom và Mary đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tom told me that he thought Mary was happy that it was going to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom goes to Boston to attend a conference.	Tom đến Boston để tham dự một hội nghị.
Apparently, Tom's death was a suicide.	Rõ ràng, cái chết của Tom là một vụ tự sát.
Tom has an older brother in Boston.	Tom có ​​một người anh trai ở Boston.
I did not cause a war.	Tôi đã không gây ra một cuộc chiến.
Does Tom know you're hanging out?	Tom có ​​biết bạn đang đi chơi không?
I'm sure Tom won't get mad.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không nổi điên.
Tom was too complacent.	Tom đã quá tự mãn.
Tom hasn't finished that yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I don't think anyone suspects you're not Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó nghi ngờ bạn không phải là Tom.
Do you still have the key to Tom's apartment?	Bạn vẫn còn chìa khóa căn hộ của Tom chứ?
Tom thinks that Mary will come if she is invited.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến nếu cô ấy được mời.
Tom told me he was dying.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sắp chết.
The sooner you start saving money for your retirement, the better off you'll be.	Bạn càng sớm bắt đầu tiết kiệm tiền cho thời gian nghỉ hưu của mình, thì bạn càng có cuộc sống khá giả.
I will do whatever I can to help Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Tom.
Tom gave the robbers everything they wanted.	Tom đã cho bọn cướp mọi thứ chúng muốn.
We can't live together forever.	Chúng ta không thể sống bên nhau mãi mãi.
Tom is lighting a candle with a match.	Tom đang thắp nến bằng que diêm.
I didn't tell that guy my name.	Tôi đã không nói cho anh chàng đó biết tên của tôi.
The Mississippi is the longest river in the United States.	Mississippi là con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.
Tom says that Mary really wants to do it with you.	Tom nói rằng Mary thực sự muốn làm điều đó với bạn.
I mentioned it to you before.	Tôi đã đề cập đến nó với bạn trước đây.
Tom knew he wouldn't be able to convince Mary to help him.	Tom biết rằng anh sẽ không thể thuyết phục Mary giúp anh.
Tom doesn't know much about art.	Tom không biết nhiều về nghệ thuật.
Tom did not know that Mary had moved to Australia.	Tom không biết rằng Mary đã chuyển đến Úc.
I don't mind drinking cold coffee.	Tôi không ngại uống cà phê lạnh.
Tom could be in Boston or Chicago.	Tom có ​​thể ở Boston hoặc Chicago.
It won't take you long to do that, will it?	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó phải không?
Tom told me that he thought Mary was pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary hài lòng.
I don't know what country those people are from.	Tôi không biết những người đó đến từ đất nước nào.
I think Tom will do it sooner or later.	Tôi nghĩ rằng sớm muộn gì Tom cũng làm được điều đó.
I don't know that there is anything else to do.	Tôi không biết rằng có bất cứ điều gì khác để làm.
Tom left without anyone noticing.	Tom bỏ đi mà không ai nhận ra.
Tom thinks Mary wants to go to Boston to see John.	Tom nghĩ Mary muốn đến Boston để gặp John.
Why did Tom do that?	Tại sao Tom lại làm vậy?
Tom is at a friend's house.	Tom đang ở nhà một người bạn.
Tom keeps telling everyone how rich he is.	Tom liên tục nói với mọi người rằng anh ấy giàu như thế nào.
When he was a boy, he would go to the beach every summer.	Khi còn là một cậu bé, anh ấy sẽ đi đến bờ biển vào mỗi mùa hè.
I will dance.	Tôi sẽ nhảy.
Tom spent thirty years in prison.	Tom đã phải ngồi tù ba mươi năm.
Tom shows up at the party with his new girlfriend.	Tom xuất hiện trong bữa tiệc với bạn gái mới.
There's not much we can do to help.	Chúng tôi không thể làm gì nhiều để giúp đỡ.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I don't have much time.	Tôi không có nhiều thời gian.
I'm sorry I won't be able to spend Christmas with you as I planned.	Tôi xin lỗi vì tôi sẽ không thể ở bên bạn vào Giáng sinh như tôi đã dự định.
Mary had never kissed a boy before she kissed Tom.	Mary chưa bao giờ hôn một cậu bé trước khi cô hôn Tom.
Tom loves swimming and so does Mary.	Tom thích bơi lội và Mary cũng vậy.
I'm warming up.	Tôi đang nóng lên.
Tom thought what Mary asked him to do was too risky.	Tom nghĩ những gì Mary yêu cầu anh ta làm là quá mạo hiểm.
Tom could not solve the problem.	Tom không thể giải quyết vấn đề.
Tom doesn't know what Mary is doing now.	Tom không biết Mary đang làm gì bây giờ.
I don't believe in aliens.	Tôi không tin vào người ngoài hành tinh.
I'm not afraid to go into caves.	Tôi không sợ đi vào hang động.
Tom did not know he was incapable of being punished.	Tom không biết mình không có khả năng bị trừng phạt.
I know that Tom can swim better than me.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bơi giỏi hơn tôi.
They don't seem to know French.	Họ dường như không biết tiếng Pháp.
Tom probably doesn't know much about classical music.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về nhạc cổ điển.
Tom looks horrible.	Tom trông thật kinh khủng.
I am reading a play.	Tôi đang đọc một vở kịch.
Tom often goes to the library by bicycle.	Tom thường đến thư viện bằng xe đạp.
I have many friends.	Tôi có rất nhiều bạn.
Tom says that he thinks Mary is jealous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary ghen tuông.
I think it will be a good year.	Tôi nghĩ đó sẽ là một năm tốt.
It's been a long time since I've been in a situation like this.	Lâu lắm rồi tôi mới rơi vào tình cảnh như thế này.
You know me enough to know that I wouldn't do something like that.	Bạn biết tôi đủ để biết rằng tôi sẽ không làm điều gì đó như vậy.
I'm thinking of changing majors.	Tôi đang nghĩ đến việc thay đổi chuyên ngành.
What Tom is wearing doesn't match.	Những gì Tom đang mặc không phù hợp.
Neither Tom nor Mary had to be in bed.	Cả Tom và Mary đều không phải ở trên giường.
I had to wait longer than I expected.	Tôi đã phải đợi lâu hơn tôi mong đợi.
Tom says that probably won't happen any time soon.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ không sớm xảy ra nữa.
I know that Tom is not in bed yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa ở trên giường.
He reached for the sugar cube on the table.	Anh đưa tay lấy viên đường trên bàn.
Tom won't be able to buy everything he needs.	Tom sẽ không thể mua mọi thứ mà anh ấy cần.
Is Tom's story true?	Câu chuyện của Tom có ​​thật không?
I should have done it yesterday.	Tôi nên làm điều đó ngày hôm qua.
I think Tom is the one who increased Mary's drink quantity.	Tôi nghĩ Tom là người đã tăng số lượng đồ uống của Mary.
Looks like you're fine.	Có vẻ như bạn ổn.
Tom decided to do it.	Tom đã quyết định làm điều đó.
Tom doesn't want to pay in cash.	Tom không muốn trả bằng tiền mặt.
How many months to do it?	Mất bao nhiêu tháng để làm điều đó?
Tom seems really interested.	Tom có ​​vẻ thực sự quan tâm.
Tom finds it hard to pretend to enjoy doing it.	Tom cảm thấy thật khó để giả vờ thích thú khi làm điều đó.
Tom told Mary that he was tempted to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã bị cám dỗ để làm điều đó.
I have visited Australia several times.	Tôi đã đến thăm Úc vài lần.
I suspect that Tom and Mary need to do it immediately.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary cần phải làm điều đó ngay lập tức.
What happened to me?	Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
Tom is always happy to help.	Tom luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Things like this don't happen in Boston.	Những điều như thế này không xảy ra ở Boston.
Is it possible that we will lose our jobs?	Có khả năng chúng ta bị mất việc làm không?
I suspect that Tom is wrong.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã sai.
Pandas are very smart.	Gấu trúc rất thông minh.
I wonder if Tom knows Mary can't do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary không thể làm điều đó hay không.
I know Tom is incapable of doing that.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó.
My back hurts.	Lưng tôi bị đau.
I thought that Tom wouldn't like to do that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
Tom was very careful.	Tom đã rất cẩn thận.
Tom's apartment could use a little bit of femininity.	Căn hộ của Tom có ​​thể sử dụng một chút nữ tính.
You don't know why Tom doesn't want Mary to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom không muốn Mary làm điều đó, phải không?
I don't think Tom knows how to stroke breasts.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách vuốt ngực.
We spent way too much time doing this.	Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để làm việc này.
There is a notable difference between the two.	Có sự khác biệt đáng chú ý giữa hai.
Today is the first time I see Tom smile.	Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy Tom cười.
Tom's lawn needs mowing.	Bãi cỏ của Tom cần cắt.
The doctor says that you will need a lot of rest.	Bác sĩ nói rằng bạn sẽ cần nghỉ ngơi nhiều.
Tom did not disappoint, but Mary did not.	Tom không thất vọng, nhưng Mary thì không.
He wrote away to get a sample.	Anh ấy đã viết đi để lấy mẫu.
Tom is very optimistic, isn't he?	Tom rất lạc quan, phải không?
How long does it take to get to the city center from here?	Mất bao lâu để đến trung tâm thành phố từ đây?
I think he's too young.	Tôi nghĩ anh ấy còn quá trẻ.
Tom is a very reasonable person.	Tom là một người rất hợp lý.
I think Tom is in the front yard.	Tôi nghĩ Tom đang ở sân trước.
Tom isn't afraid of anything, is he?	Tom không sợ bất cứ điều gì, phải không?
Sitting here waiting for Tom is not much fun.	Ngồi đây đợi Tom thì chẳng vui gì mấy.
Tom said I was irresponsible.	Tom nói rằng tôi đã vô trách nhiệm.
Why don't you go swimming?	Tại sao bạn không đi bơi?
Tom wasn't really angry.	Tom không thực sự tức giận.
Tom wears a green swimsuit.	Tom mặc một bộ áo tắm màu xanh lá cây.
Tom told Mary to study harder.	Tom bảo Mary phải học chăm chỉ hơn.
Well, you're not coming?	Chà, bạn không đến à?
I have a question.	Tôi có câu hỏi.
I still haven't been paid.	Tôi vẫn chưa được trả tiền.
I don't know what this sentence means.	Tôi không biết câu này nghĩa là gì.
You know what happened here, right?	Bạn biết những gì đã xảy ra ở đây, phải không?
The economy of the United States is the largest in the world.	Nền kinh tế của Hoa Kỳ là lớn nhất trên thế giới.
I have no plans to retire.	Tôi chưa có kế hoạch nghỉ hưu.
Tom swallows gum.	Tom nuốt kẹo cao su.
It was an eye-popping scene.	Đó là một cảnh nhức mắt.
It was a beautiful day and there were no clouds in the sky.	Đó là một ngày đẹp trời và không có mây trên bầu trời.
We all got together and bought Tom a gift certificate for his birthday.	Tất cả chúng tôi đã cùng nhau và mua cho Tom một phiếu quà tặng nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom won't be off tomorrow.	Tom sẽ không nghỉ vào ngày mai.
Tom is looking at Mary, isn't he?	Tom đang nhìn Mary, phải không?
Tom is busy running errands for his father.	Tom đang bận làm việc vặt cho bố.
Tom sold all his land and gave the money to charity.	Tom đã bán tất cả đất đai của mình và đưa tiền cho tổ chức từ thiện.
I think I'm a good manager.	Tôi nghĩ tôi là một nhà quản lý giỏi.
Tom said he thought he did the right thing.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình đã làm đúng.
That's not the deal.	Đó không phải là thỏa thuận.
Look at the sharks.	Hãy nhìn những con cá mập.
Here's what I've been waiting for.	Đây là những gì tôi đã chờ đợi.
Tom and Mary want some alone time.	Tom và Mary muốn có thời gian ở một mình.
Don't tell me you didn't do something.	Đừng nói với tôi rằng bạn đã không làm điều gì đó.
I wonder if we can really afford to buy Tom the painting he wants.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thực sự đủ tiền để mua cho Tom bức tranh mà anh ấy muốn không.
Tom has no motivation to learn French.	Tom không có động lực để học tiếng Pháp.
I think you said you did it three times.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó ba lần.
We cannot change our schedule now.	Chúng tôi không thể thay đổi lịch trình của mình bây giờ.
My car is at the shop, so I have to take the car to work today.	Xe mình đang ở quán nên hôm nay phải bắt xe đi làm.
I know that Tom won't do it until this afternoon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó cho đến chiều nay.
I never went back to coaching.	Tôi không bao giờ trở lại huấn luyện.
Why can't Tom leave?	Tại sao Tom không thể rời đi?
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm được điều đó.
I admire your determination to become fluent in French.	Tôi khâm phục quyết tâm thông thạo tiếng Pháp của bạn.
Tom continued to speak French.	Tom tiếp tục nói tiếng Pháp.
Tom is out of touch with reality.	Tom lạc lõng với thực tế.
You can't leave me here.	Bạn không thể bỏ tôi ở đây.
I think Tom is not at home.	Tôi nghĩ Tom không có ở nhà.
Tom is an optometrist.	Tom là một bác sĩ đo thị lực.
Do you think Mary will go out with me?	Bạn có nghĩ rằng Mary sẽ đi chơi với tôi không?
Let's go have a pint or two.	Hãy đi uống một hoặc hai pint.
One of my cousins ​​is coming to visit us next weekend.	Một trong những người anh em họ của tôi sẽ đến thăm chúng tôi vào cuối tuần tới.
Tom looked at the tip of his nose.	Tom nhìn vào chóp mũi của mình.
Tom doesn't want to speak French.	Tom không muốn nói tiếng Pháp.
I think it's time for me to abandon that plan.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải từ bỏ kế hoạch đó.
Tom still goes to work even though he has a cold.	Tom vẫn đi làm dù bị cảm.
Tom argued with Mary about how they should raise their children.	Tom đã tranh luận với Mary về việc họ nên nuôi dạy con cái như thế nào.
Don't let anyone tell you to go in there.	Đừng để bất cứ ai nói bạn vào đó.
I spent all day growing corn.	Tôi đã dành cả ngày để trồng ngô.
Tom never fully recovered from his injury.	Tom không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau chấn thương của mình.
I forgot to say goodbye to Tom.	Tôi quên nói lời tạm biệt với Tom.
Combine all the parts to form one piece.	Kết hợp tất cả các bộ phận để tạo thành một mảnh.
I hope that you are not planning to do that today.	Tôi hy vọng rằng bạn không định làm điều đó ngày hôm nay.
Tom needs to talk to Mary.	Tom cần nói chuyện với Mary.
I don't know anything anymore.	Tôi không biết gì nữa.
I never even told my husband.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nói với chồng tôi.
Tom just called to say he's taking the job.	Tom vừa gọi để nói rằng anh ấy sẽ nhận công việc.
I interpreted their silence as consent.	Tôi giải thích sự im lặng của họ là sự đồng ý.
I want Tom arrested.	Tôi muốn Tom bị bắt.
How often do Tom and Mary go to the dance?	Tom và Mary thường đi khiêu vũ như thế nào?
Tom doesn't want to brush his teeth.	Tom không muốn đánh răng.
I like that university, but it's too close to my house.	Tôi thích trường đại học đó, nhưng nó quá gần nhà tôi.
I can't think of anything I want to do.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì tôi muốn làm.
Have you ever wished that you could spend more time with your family?	Bạn đã bao giờ ước rằng mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình?
She's crazy.	Cô ấy điên rồi.
Tom says Mary doesn't care about it.	Tom nói Mary không quan tâm đến việc đó.
Tom did not let his guard down.	Tom đã không mất cảnh giác.
Tom seems fine with it.	Tom có ​​vẻ ổn với nó.
Tom is getting ready to drive right now.	Tom đang chuẩn bị lái xe ngay bây giờ.
We wouldn't be able to do it without them.	Chúng tôi sẽ không làm được nếu không có họ.
I can still remember the first time I met you.	Tôi vẫn có thể nhớ lần đầu tiên tôi gặp bạn.
We had to leave empty handed.	Chúng tôi đã phải ra về tay trắng.
I barely know Tom.	Tôi hầu như không biết Tom.
Tom wants to sell his three goats.	Tom muốn bán ba con dê của mình.
I was surprised when Tom told me why he had to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao anh ấy phải làm như vậy.
Tom wouldn't like it if Mary did.	Tom sẽ không thích nếu Mary làm như vậy.
Tom admits that he didn't do what Mary asked him to do.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã không làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Tom promised Mary that he would help her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ giúp cô ấy.
Tell me about your successes in business.	Hãy kể cho tôi nghe về những thành công của bạn trong kinh doanh.
Tom said Mary thought he might want to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể muốn làm điều đó.
I guess you already know the answer to that.	Tôi đoán bạn đã biết câu trả lời cho điều đó.
Tom says he wants to be a famous singer.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
How do I know who that man is?	Làm sao tôi biết người đàn ông đó là ai?
Tom knows that I didn't cry.	Tom biết rằng tôi đã không khóc.
Tom says he doesn't think Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể bơi.
I tried doing it a few times on my own before asking Tom for help.	Tôi đã thử làm điều đó vài lần một mình trước khi nhờ Tom giúp đỡ.
I didn't hear my name being called.	Tôi không nghe thấy tên mình được gọi.
I am the one who planted roses in our garden.	Tôi là người đã trồng hoa hồng trong khu vườn của chúng tôi.
Tom says he's not ready to do that yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is much busier than Mary.	Tom bận hơn Mary rất nhiều.
Tom is a fast driver.	Tom là một người lái xe nhanh.
A housewife has many duties in the house.	Một người nội trợ có nhiều nhiệm vụ trong nhà.
So how is it?	Vậy nó như thế nào?
Tom is quite obstinate.	Tom khá cố chấp.
Just give me a minute, and I'll do it for you.	Chỉ cần cho tôi một phút, và tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
Why wasn't Tom here yesterday?	Tại sao Tom không ở đây hôm qua?
Children won't understand that.	Trẻ em sẽ không hiểu điều đó.
Tom may already know the answer.	Tom có ​​thể đã biết câu trả lời.
I need someone to help me paint my house.	Tôi cần ai đó giúp tôi sơn nhà.
I don't want to get you into any trouble.	Tôi không muốn đưa bạn vào bất kỳ rắc rối nào.
We are trying to evaluate that.	Chúng tôi đang cố gắng đánh giá điều đó.
I'm glad someone was able to help you.	Tôi rất vui vì ai đó đã có thể giúp bạn.
I know Tom is a psychiatrist.	Tôi biết Tom là một bác sĩ tâm lý.
Tom lives in a small shack on the beach.	Tom sống trong một căn lều nhỏ trên bãi biển.
Tom worked hard all day, even though he was sick.	Tom đã làm việc chăm chỉ cả ngày, mặc dù anh ấy bị ốm.
Next year, the conference will be held in Boston.	Năm tới, hội nghị sẽ được tổ chức tại Boston.
Tom and Mary seem to get along very well.	Tom và Mary có vẻ rất hợp nhau.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Tom is a good cook like his father.	Tom là một đầu bếp giỏi như cha của anh ấy.
There is no medicine that can cure a disgruntled man.	Không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi một người đàn ông bất mãn.
This tradition is followed in most households.	Truyền thống này được tuân theo ở hầu hết các hộ gia đình.
I'm glad he passed the exam.	Tôi rất vui vì anh ấy đã vượt qua kỳ thi.
Tom is clearly lying.	Tom rõ ràng đang nói dối.
The climate is humid and warm.	Khí hậu ẩm và ấm.
Tom should be in his room.	Tom nên ở trong phòng của mình.
I think Tom might have been drunk.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã say.
Tom says he thinks Mary can't eat dairy products.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể ăn các sản phẩm từ sữa.
I don't believe half of what I've been told about you.	Tôi không tin một nửa những gì tôi đã được kể về bạn.
I don't like being told to clean my room.	Tôi không thích bị bảo phải dọn dẹp phòng của mình.
I know Tom can play the saxophone. 	Tôi biết Tom có ​​thể chơi saxophone.
Can you also play the saxophone?	Bạn cũng có thể chơi saxophone?
I'll keep working on it in the meantime.	Tôi sẽ tiếp tục làm việc với nó trong thời gian chờ đợi.
I wish there were more hours in a day.	Tôi ước có nhiều giờ hơn trong một ngày.
Tom said he knew he might not have to.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không phải làm như vậy.
You know I can't.	Bạn biết tôi không thể.
Do you have a landline phone?	Bạn có điện thoại cố định không?
Tom calls Mary and tells her he has to work late.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy phải làm việc muộn.
Why do you need a screwdriver?	Tại sao bạn cần một cái tuốc nơ vít?
Tom needs new shoes.	Tom cần đôi giày mới.
That's something Tom shouldn't be trying to do.	Đó là điều mà Tom không nên thử làm.
Tom says Mary just needs to relax.	Tom nói Mary chỉ cần thư giãn.
I think you might want something to drink.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn một thứ gì đó để uống.
Tom is a barber, right?	Tom là một thợ cắt tóc, phải không?
Tom is the best player by far.	Tom là cầu thủ xuất sắc nhất cho đến nay.
Tom quietly put on his clothes and crept out of the room.	Tom lặng lẽ mặc quần áo vào và rón rén bước ra khỏi phòng.
Tom is unlikely to be thirsty.	Tom không có khả năng bị khát.
I want to thank all of you for coming here today.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây ngày hôm nay.
I'm afraid to be alone.	Tôi sợ ở một mình.
Tom said that Mary was drunk.	Tom nói rằng Mary say.
Tom's demands are becoming more and more outrageous.	Những yêu cầu của Tom ngày càng trở nên thái quá.
Why shouldn't I buy it if I can afford it?	Tại sao tôi không nên mua nó nếu tôi có đủ khả năng?
Tom didn't have the courage to try again.	Tom không đủ can đảm để thử làm lại.
Tom says he thinks it's time for him to retire.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng đã đến lúc anh ấy nên nghỉ hưu.
What was life like in the sixties?	Cuộc sống vào những năm sáu mươi như thế nào?
This is the first time someone has done something like this.	Đây là lần đầu tiên có người làm điều như thế này.
Tom says there is still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
Tom assumes that Mary will pay her bills on time.	Tom cho rằng Mary sẽ thanh toán các hóa đơn của cô ấy đúng hạn.
Does Tom know we know?	Tom có ​​biết chúng ta biết không?
Tom woke up in a cold sweat.	Tom tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh.
He will be back within 3 hours.	Anh ấy sẽ trở lại trong vòng 3 giờ.
I can't wait to hug you again.	Tôi nóng lòng muốn được ôm em một lần nữa.
Tom didn't know how long he would need to stay in Boston.	Tom không biết anh ấy sẽ cần ở lại Boston bao lâu.
I wish I could change, but I can't.	Tôi ước mình có thể thay đổi, nhưng tôi không thể.
Tom can't do that either.	Tom cũng không thể làm điều đó.
You don't want to be late for practice.	Bạn không muốn bị trễ giờ tập.
Where is the nearest pharmacy?	Hiệu thuốc gần nhất ở đâu?
Tom is still thinking about whether he should go or not.	Tom vẫn đang suy nghĩ về việc mình có nên đi hay không.
Tom didn't seem as angry as Mary.	Tom không có vẻ tức giận như Mary.
How much is the annual membership fee?	Phí thành viên hàng năm là bao nhiêu?
I want to know where that voice came from.	Tôi muốn biết giọng nói đó đến từ đâu.
Please write your name at the bottom of this sheet.	Vui lòng viết tên của bạn ở dưới cùng của tờ giấy này.
I'm looking for my contact lenses.	Tôi đang tìm kính áp tròng của mình.
I know Tom is hiding something, but I don't know what.	Tôi biết Tom đang che giấu điều gì đó, nhưng tôi không biết điều gì.
I can't wait to get one.	Tôi không thể chờ đợi để có được một cái.
No costs were saved.	Không có chi phí đã được tiết kiệm.
Tom is tough on everyone.	Tom là người cứng rắn với tất cả mọi người.
I don't have as much free time as Tom.	Tôi không có nhiều thời gian rảnh như Tom.
Why should Tom want to help Mary?	Tại sao Tom nên muốn giúp Mary?
I will see Tom next Monday.	Tôi sẽ gặp Tom vào thứ Hai tới.
Unfinished tea set.	Bộ ấm trà chưa hoàn chỉnh.
Tom closed the curtain before changing clothes.	Tom đóng rèm trước khi thay quần áo.
Tom is a thirty year old bachelor.	Tom là một cử nhân ba mươi tuổi.
Everyone believed what Tom said.	Mọi người đều tin những gì Tom nói.
Tom walks 10,000 steps a day.	Tom đi bộ 10.000 bước mỗi ngày.
I think Tom is a failure.	Tôi nghĩ Tom là một kẻ thất bại.
What Tom did was disgusting.	Những gì Tom đã làm thật kinh tởm.
I can win if I'm lucky.	Tôi có thể thắng nếu tôi may mắn.
I do not want to lie.	Tôi không muốn nói dối.
Tom did not leave any witnesses.	Tom không để lại bất kỳ nhân chứng nào.
Tom told me that he enjoyed the concert.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích buổi hòa nhạc.
Tom is sitting in the corner alone.	Tom đang ngồi trong góc một mình.
Tom says he wants to continue working here.	Tom nói rằng anh ấy muốn tiếp tục làm việc ở đây.
Tom was able to buy almost anything on his shopping list.	Tom đã có thể mua hầu hết mọi thứ trong danh sách mua sắm của mình.
Tom says Mary hopes you do.	Tom nói rằng Mary hy vọng bạn làm điều đó.
Tom spent all the money his father left him.	Tom đã tiêu hết số tiền mà cha anh để lại cho anh.
Our teacher told us that we should try our best.	Giáo viên của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên cố gắng hết sức mình.
I know Tom is almost as tall as his father.	Tôi biết Tom cao gần bằng bố anh ấy.
I didn't know that you had a crush on me.	Tôi không biết rằng bạn đã từng phải lòng tôi.
Tom heard the car door slam shut.	Tom nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại.
Tom has won a free trip to Australia.	Tom đã giành được một chuyến đi miễn phí đến Úc.
Something may have been overlooked.	Một cái gì đó có thể đã bị bỏ qua.
Can you tell us what took you to do that?	Bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã sở hữu bạn để làm điều đó?
Where is Tom's house?	Nhà của Tom ở đâu?
I have no clue.	Tôi không có manh mối.
Tom tried to win the contest.	Tom đã cố gắng giành chiến thắng trong cuộc thi.
I'm here to rescue Tom.	Tôi ở đây để giải cứu Tom.
Why didn't you tell me Tom was going there?	Tại sao bạn không cho tôi biết Tom sẽ đến đó?
Things like this are becoming a daily occurrence.	Những chuyện như thế này đang trở thành chuyện thường ngày.
Tom left his house three hours ago, but he's still not here.	Tom đã rời khỏi nhà của anh ấy ba giờ trước, nhưng anh ấy vẫn không ở đây.
I have been very busy since I returned from abroad.	Tôi đã rất bận kể từ khi tôi trở về từ nước ngoài.
Tom came and started talking to me.	Tom đến và bắt đầu nói chuyện với tôi.
Do you really think it's safe to drink this water?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó an toàn để uống nước này?
Tom tried on my shoes.	Tom đã thử giày của tôi.
I will have my ears pierced.	Tôi sẽ bị xỏ lỗ tai.
If you look closely, you will see that the box has a false bottom.	Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy hộp có phần đáy giả.
Tom has a muscular physique.	Tom có ​​một vóc dáng vạm vỡ.
She will give her painting to anyone who wants it.	Cô ấy sẽ đưa bức tranh của mình cho bất cứ ai muốn nó.
I'm sorry you had to do this alone.	Tôi xin lỗi bạn đã phải làm điều này một mình.
I definitely hope Tom doesn't sing.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không hát.
Where is the fitting room?	Phòng thử đồ ở đâu?
I don't expect any help.	Tôi không mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I don't drink as much coffee as before.	Tôi không uống nhiều cà phê như trước nữa.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi.
Is Tom worried about his score?	Tom có ​​lo lắng về điểm số của mình không?
Don't swim.	Đừng bơi.
I think you will go to Boston by bus.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến Boston bằng xe buýt.
Tom survived a heart attack.	Tom sống sót sau cơn đau tim.
Recent studies show that this is not the case.	Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng không phải như vậy.
Tom says he needs to lose weight.	Tom nói rằng anh ấy cần giảm cân.
Looks like Tom doesn't know how to saddle a horse.	Có vẻ như Tom không biết cách đặt yên cho ngựa.
We have a flat screen TV in the office.	Chúng tôi có một TV màn hình phẳng trong văn phòng.
Tom couldn't decide if he should go or not.	Tom không thể quyết định xem mình có nên đi hay không.
He cannot buy a car.	Anh ấy không thể mua một chiếc xe hơi.
While you're at the supermarket, can you buy me some eggs?	Trong khi bạn đang ở siêu thị, bạn có thể mua một ít trứng cho tôi?
Galileo argued that the earth moves.	Galileo cho rằng trái đất chuyển động.
Mix red paint with blue paint.	Trộn sơn đỏ với sơn xanh.
I don't think it's very likely that Tom will drive to Boston by himself.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ tự mình lái xe đến Boston.
I think Tom is going to Harvard.	Tôi nghĩ Tom sẽ vào Harvard.
Not my birthday in a month.	Không phải sinh nhật của tôi trong một tháng nữa.
You are the only person I know who has ever visited Australia.	Bạn là người duy nhất tôi biết đã từng đến thăm Úc.
Tom tells Mary that he is Canadian.	Tom nói với Mary rằng anh ta là người Canada.
I don't really want to either.	Tôi cũng không thực sự muốn.
I have discovered.	Tôi đã khám phá ra.
It's not like you're crazy.	Nó không giống như bạn đang điên.
Tom realized he had made a mistake.	Tom nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Mary wiped her hands on her apron.	Mary lau tay trên tạp dề.
Do you know when Tom plans to do that?	Bạn có biết Tom dự định làm điều đó khi nào không?
Where did you and Tom first meet?	Bạn và Tom gặp nhau lần đầu ở đâu?
I couldn't wait any longer, so I left.	Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, vì vậy tôi đã rời đi.
I don't think Tom and Mary are done with that.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary đã làm xong việc đó.
Tom didn't make it in time.	Tom đã không đến kịp.
Please sit down, Tom.	Làm ơn ngồi đi, Tom.
Tom asks Mary to help him wash the car.	Tom nhờ Mary giúp anh rửa xe.
I can't tell you why I didn't do it.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao tôi không làm điều đó.
It cannot be done without you.	Nó không thể được thực hiện mà không có bạn.
Tom pays the change.	Tom trả tiền lẻ.
Tom gave Mary advice.	Tom đã cho Mary lời khuyên.
Tom says Australia is a great place to visit.	Tom nói rằng Úc là một nơi tuyệt vời để đến thăm.
How long will it really take to do it?	Nó thực sự sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom help me.	Tom giúp tôi với.
Tom led Mary to her door.	Tom dẫn Mary đến cửa nhà cô ấy.
We ran enough for one day.	Chúng tôi đã chạy đủ trong một ngày.
Did you know Tom isn't actually from Australia?	Bạn có biết Tom không thực sự đến từ Úc?
Tom said he would do anything for me.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi.
She knew better than to ask such a stupid question.	Cô biết tốt hơn là không nên hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Tom said he wanted to be the one to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành người làm điều đó.
The Swiss consume large amounts of beer.	Người Thụy Sĩ tiêu thụ một lượng lớn bia.
Both Tom and I trust Mary.	Cả tôi và Tom đều tin tưởng Mary.
Tom thinks Mary is upset.	Tom cho rằng Mary đang khó chịu.
The first time you meet people, you should be careful how close you are to them.	Lần đầu tiên gặp gỡ mọi người, bạn nên cẩn thận xem bạn đứng gần họ như thế nào.
Tom probably doesn't believe it.	Tom có ​​lẽ không tin điều đó.
Tom wasn't awake when Mary got home.	Tom không tỉnh táo khi Mary về nhà.
I don't think I'll have much fun doing it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
Try updating your browser and see if that fixes the problem.	Hãy thử cập nhật trình duyệt của bạn và xem cách đó có khắc phục được sự cố không.
Who is that?	Người đó là ai?
Tom faces three years if convicted.	Tom phải đối mặt với ba năm nếu bị kết án.
Tom thinks Mary is from Australia.	Tom nghĩ Mary đến từ Úc.
Tom hopes that Mary can help John.	Tom hy vọng rằng Mary có thể giúp John.
She went out to buy some things.	Cô ấy đi ra ngoài để mua một số thứ.
It's hard to get along with Tom.	Thật khó để hòa hợp với Tom.
I certainly wouldn't do it today.	Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is not the type to do something like that.	Tom không phải là kiểu người sẽ làm điều gì đó như vậy.
I think Tom needs to be told what happened.	Tôi nghĩ Tom cần được kể về những gì đã xảy ra.
Tom and Mary are on a diet.	Tom và Mary đang ăn kiêng.
I'm pretty sure Tom is rich.	Tôi khá chắc rằng Tom giàu có.
Tom doesn't see his brother very often.	Tom không thường xuyên gặp anh trai mình.
I know you will enjoy watching this movie.	Tôi biết bạn sẽ thích xem bộ phim này.
Tom works in a windowless office.	Tom làm việc trong một văn phòng không cửa sổ.
Although Mary is fat, she is quite pretty.	Mặc dù Mary béo nhưng cô ấy khá xinh.
Tom and Mary stay in the same hotel.	Tom và Mary ở cùng một khách sạn.
Are you sure this won't hurt?	Bạn có chắc điều này sẽ không gây tổn thương?
Tom's idea intrigued Mary.	Ý tưởng của Tom đã khiến Mary tò mò.
Maybe they're hungry.	Có lẽ họ đói.
I should study harder.	Tôi nên học chăm chỉ hơn.
Mary is a woman, not a girl.	Mary là một phụ nữ, không phải một cô gái.
Tom and Mary are both carpenters, aren't they?	Tom và Mary đều là thợ mộc, phải không?
I'll help Tom do it after dinner.	Tôi sẽ giúp Tom làm điều đó sau bữa tối.
He stayed up all night wondering why the deal went wrong.	Anh đã thức trắng đêm để tự hỏi tại sao thương vụ lại đi sai hướng.
Tom and I don't drink the same thing.	Tom và tôi không uống cùng một thứ.
We can't all be perfect.	Tất cả chúng ta không thể hoàn hảo.
Neither of us can be right.	Cả hai chúng ta đều không thể đúng.
I'm sure Tom misses you.	Tôi chắc rằng Tom nhớ bạn.
I have read Tom's poems. 	Tôi đã đọc những bài thơ của Tom.
Have you read them as well?	Bạn cũng đã đọc chúng chưa?
Tom didn't know what to say next.	Tom không biết phải nói gì tiếp theo.
I don't know that will happen.	Tôi không biết điều đó sẽ xảy ra.
I can't explain any of it.	Tôi không thể giải thích bất kỳ điều gì trong số đó.
Tom asked me if I could help him with his homework.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể giúp anh ấy làm bài tập về nhà không.
Tom felt he could make it to Boston.	Tom cảm thấy mình có thể đến được Boston.
I don't think Tom has to come tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom phải đến vào ngày mai.
Would you like to go to church with me?	Bạn có muốn đi nhà thờ với tôi không?
Much of what Pizzaro had heard about the Inca treasures was true.	Nhiều điều Pizzaro đã nghe về kho báu Inca là sự thật.
You like cats, don't you?	Bạn thích mèo, phải không?
Don't spend too much money.	Đừng tiêu quá nhiều tiền.
I always thought that Tom and Mary were a good couple.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom và Mary là một cặp đôi tốt.
Tom and I recently started dating.	Tom và tôi gần đây đã bắt đầu hẹn hò.
The artistic beauty of the garden is truly amazing.	Vẻ đẹp nghệ thuật của khu vườn thực sự đáng kinh ngạc.
If you really love me, you'll stay.	Nếu bạn thực sự yêu tôi, bạn sẽ ở lại.
Tom will do it later.	Tom sẽ làm điều đó sau này.
Tom gave the wrong package to the guy.	Tom đã đưa nhầm gói hàng cho anh chàng.
Tom is much smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
Do you still remember the name of your first teacher?	Bạn có còn nhớ tên người thầy đầu tiên của mình không?
We cannot claim this did not happen.	Chúng tôi không thể khẳng định điều này đã không xảy ra.
Tom is likely to be arrested.	Tom có ​​thể sẽ bị bắt.
That's why I left.	Đó là lý do tại sao tôi ra đi.
I wonder if Tom really speaks French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nói được tiếng Pháp không.
You don't like cheese?	Bạn không thích pho mát?
Mothers should keep their children from playing in the street.	Các bà mẹ nên giữ cho con mình không chơi ngoài đường.
Tom loves to hang out.	Tom rất thích đi chơi.
Tom told everyone he was broken.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
Tom will cry if he sees you do that.	Tom sẽ khóc nếu thấy bạn làm vậy.
Tom tells Mary why he can't win.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy không thể chiến thắng.
The Sioux tribe demanded that the government enforce the treaty.	Bộ tộc Sioux yêu cầu chính phủ thực thi hiệp ước.
Tom's mother sews the clothes that he wears.	Mẹ của Tom may quần áo mà anh ấy mặc.
They won't do that.	Họ sẽ không làm điều đó.
Tom is a retired teacher, right?	Tom là một giáo viên đã nghỉ hưu, phải không?
What did you do last night?	Bạn đã làm gì vào đêm qua?
I don't like that store.	Tôi không thích cửa hàng đó.
Tom's condition worsened.	Tình trạng của Tom trở nên tồi tệ hơn.
Tom burst into tears.	Tom bật khóc.
Tom said he wished he didn't argue with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không tranh cãi với Mary.
Tom chased away the flies.	Tom xua đuổi lũ ruồi.
I still haven't learned how to do that.	Tôi vẫn chưa học cách làm điều đó.
Doing that won't solve anything.	Làm điều đó sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì.
Tom's mother is very strict.	Mẹ của Tom rất nghiêm khắc.
He's not the coward he was ten years ago.	Anh ta không phải là kẻ hèn nhát như mười năm trước.
I don't think people have given up.	Tôi không nghĩ rằng mọi người đã bỏ cuộc.
I offered the job to Tom, but he said he didn't want to.	Tôi đã đề nghị công việc cho Tom, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn.
When did Tom buy this tennis racket?	Tom mua cây vợt tennis này khi nào?
No sport is as popular as football in America.	Không có môn thể thao nào phổ biến như bóng đá ở Mỹ.
I don't think that's why Tom isn't here.	Tôi không nghĩ đó là lý do Tom không có ở đây.
What will you do after you get home?	Bạn sẽ làm gì sau khi về đến nhà?
Tom likes to eat ice cream.	Tom thích ăn kem.
This pond has a lot of carp.	Ao này có rất nhiều cá chép.
Tom says he wants to help.	Tom nói rằng anh ấy muốn giúp đỡ.
Tom said he wasn't sure that Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary phải làm điều đó.
I'm pretty sure that wasn't what Tom meant.	Tôi khá chắc đó không phải là ý của Tom.
I heard Tom and Mary talking.	Tôi nghe thấy Tom và Mary nói chuyện.
In fact, he hardly ever complains about his college life.	Trên thực tế, anh ấy hầu như không bao giờ phàn nàn về cuộc sống đại học của mình.
If you translate from a second language into your native language, rather than vice versa, you will make fewer mistakes.	Nếu bạn dịch từ ngôn ngữ thứ hai sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, thay vì ngược lại, bạn sẽ ít mắc lỗi hơn.
Tom will probably be waiting for you.	Tom có ​​thể sẽ đợi bạn.
Tom wasn't the one to tell me I needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
I was a bit shocked by what Tom did.	Tôi hơi sốc vì những gì Tom đã làm.
Tom started speaking in French that I couldn't understand.	Tom bắt đầu nói bằng tiếng Pháp mà tôi không thể hiểu được.
I plan to buy a new car as soon as I have enough money.	Tôi dự định mua một chiếc ô tô mới ngay khi có đủ tiền.
Don't wait for me dinner.	Đừng đợi tôi bữa tối.
Tom was sure Mary knew he didn't want to do that.	Tom chắc rằng Mary biết anh không muốn làm điều đó.
Tom has all day to get the job done.	Tom có ​​cả ngày để hoàn thành công việc đó.
Tom renamed the file.	Tom đã đổi tên tệp.
Tom and Mary are a cute couple.	Tom và Mary là một cặp đôi dễ thương.
Don't know if Tom is dedicated.	Không biết Tom có ​​tận tâm không.
Tom knew that Mary would be drunk when he got home.	Tom biết rằng Mary sẽ say khi anh về đến nhà.
Tom likes the smell of clean laundry.	Tom thích mùi của đồ giặt sạch.
Tom spends a lot of time doing such things.	Tom dành nhiều thời gian để làm những việc như vậy.
Tom says Mary doesn't have to do that anymore.	Tom nói Mary không cần phải làm thế nữa.
Tom and Mary are always flirting with each other.	Tom và Mary luôn tán tỉnh nhau.
I saw Tom and Mary leave together.	Tôi thấy Tom và Mary rời đi cùng nhau.
My grandmother loves to weave.	Bà tôi thích dệt đồ.
I don't want to go there at all.	Tôi không muốn đến đó chút nào.
Tom told me that Mary was injured in a traffic accident.	Tom nói với tôi rằng Mary đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông.
If you don't want to help, just say so.	Nếu bạn không muốn giúp đỡ, chỉ cần nói như vậy.
Tom told us he wouldn't do it.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Mount Everest is the highest peak in the world.	Đỉnh Everest là đỉnh cao nhất trên thế giới.
Tom doesn't work.	Tom không làm việc.
I promise I won't tell anyone what you did.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết những gì bạn đã làm.
I know you love to travel, Tom.	Tôi biết bạn thích đi du lịch, Tom.
I wonder what Tom and Mary are up to.	Tôi tự hỏi Tom và Mary đang định làm gì.
Tom was kicked out of the band.	Tom bị đuổi khỏi ban nhạc.
I know Tom is not a brave man.	Tôi biết Tom không phải là một người dũng cảm.
How can you be sure you're not Tom?	Làm sao chắc chắn rằng bạn không phải là Tom?
Tom and Mary both looked shocked.	Tom và Mary đều trông rất sốc.
Tom caused many problems.	Tom đã gây ra nhiều vấn đề.
I don't think Tom knows how long he will be in the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ấy sẽ ở trong bệnh viện bao lâu.
I liked the way Tom and Mary did it.	Tôi thích cách Tom và Mary đã làm điều đó.
His trip will take him out of the office for a week.	Chuyến đi của anh ấy sẽ khiến anh ấy phải rời văn phòng trong một tuần.
Someone told me Tom has moved to Boston.	Có người nói với tôi Tom đã chuyển đến Boston.
Wait a minute. 	Chờ một chút.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
I have never been to this beach.	Tôi chưa bao giờ đến bãi biển này.
I don't have to put up with this noise.	Tôi không cần phải chịu đựng tiếng ồn này.
I think Tom left.	Tôi nghĩ Tom đã rời đi.
I think Tom is a good teacher.	Tôi nghĩ Tom là một giáo viên tốt.
Isn't that great?	Đó không phải là tuyệt vời?
I was arrested for stealing.	Tôi đã bị bắt vì ăn cắp.
I speak French more often now.	Tôi nói tiếng Pháp thường xuyên hơn bây giờ.
Tom did a lot of work.	Tom đã làm rất nhiều việc.
I think Tom will pass the test.	Tôi nghĩ Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
The runner had water poured over his head.	Người chạy bị dội nước lên đầu.
I think Tom most likely won't be here tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom rất có thể sẽ không ở đây vào ngày mai.
I can't believe Tom named his baby after you.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đặt tên con mình theo tên bạn.
I think Tom is the only Canadian on our team.	Tôi nghĩ Tom là người Canada duy nhất trong đội của chúng tôi.
Tom is the one who wants to do it.	Tom là người muốn làm điều đó.
Tom and Mary are sitting on the sofa as far apart as possible.	Tom và Mary đang ngồi trên ghế sofa càng xa nhau càng tốt.
Tom is much taller than I expected.	Tom cao hơn nhiều so với tôi mong đợi.
Tom doesn't seem to be busy.	Tom dường như không bận.
Tom said he would do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
Sometimes the hardest thing and the right thing are the same.	Đôi khi điều khó nhất và điều đúng đắn lại giống nhau.
The group is introducing some songs from their new album.	Nhóm đang giới thiệu một số bài hát trong album mới của họ.
Tom tends to lie a lot.	Tom có ​​xu hướng nói dối rất nhiều.
Tom got our permission.	Tom đã được sự cho phép của chúng tôi.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ Tom cần làm điều đó.
There's a coffee shop over there.	Có một quán cà phê ở đằng kia.
She is an expert typist.	Cô ấy là một chuyên gia đánh máy.
You're not the only thirty-something here. 	Bạn không phải là người duy nhất ba mươi tuổi ở đây.
So did Tom and Mary.	Tom và Mary cũng vậy.
She harbored the deserter.	Cô ấy đã chứa chấp kẻ đào ngũ.
Tom doesn't really like fish.	Tom không thực sự thích cá.
I am most dangerous at night.	Tôi nguy hiểm nhất vào ban đêm.
Canoeing downstream is much easier than rowing upstream.	Chèo xuồng xuôi dòng dễ hơn rất nhiều so với chèo ngược dòng.
Tom says what needs to be said in French.	Tom nói những gì cần nói bằng tiếng Pháp.
Don't let it go.	Đừng cho nó đi.
What are you doing tonight?	Bạn đang làm gì tối nay?
Tom really hurt Mary.	Tom thực sự đã làm tổn thương Mary.
Tom's leaving tomorrow night, isn't he?	Tom sẽ đi vào tối mai, phải không?
I don't know who Tom might have talked to.	Tôi không biết Tom có ​​thể đã nói chuyện với ai.
Tom said that he wished that Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary có thể làm được điều đó.
Don't want to learn French?	Bạn không muốn học tiếng Pháp?
Tom admits that he's not actually telepathic.	Tom thừa nhận rằng anh không thực sự ngoại cảm.
Tom is at his office, working on a project.	Tom đang ở văn phòng của anh ấy, làm việc trong một dự án.
It will be completed by the time you get here.	Nó sẽ được hoàn thành vào thời điểm bạn đến đây.
I think you are correct.	Tôi cho rằng bạn nói đúng.
Tom is going on a business trip to Boston next week.	Tom sẽ đi công tác ở Boston vào tuần tới.
I will ask Tom to join you.	Tôi sẽ yêu cầu Tom tham gia cùng bạn.
I've seen things that people wouldn't believe.	Tôi đã thấy những điều mà mọi người sẽ không tin.
Don't tell anyone where I'm going.	Đừng nói cho ai biết tôi đang đi đâu.
Tom didn't like Mary's suggestion.	Tom không thích gợi ý của Mary.
Why did they arrest Tom?	Tại sao họ bắt Tom?
I know that Tom is a strange child.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ kỳ lạ.
Tom doesn't often eat meat.	Tom không thường xuyên ăn thịt.
Tom's car is blue. 	Xe của Tom màu xanh lam.
Mary's car is red.	Xe của Mary màu đỏ.
I know Tom will do it. 	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
I can feel it in my bones.	Tôi có thể cảm thấy nó trong xương của tôi.
Tom and I broke up.	Tom và tôi đã chia tay.
Tom never said he was going to Australia with us.	Tom chưa bao giờ nói rằng anh ấy sẽ đi Úc với chúng tôi.
How do you really know Tom?	Bạn thực sự biết Tom như thế nào?
It is dangerous to do this acrobatics without a safety net.	Thật nguy hiểm nếu thực hiện màn nhào lộn này mà không có lưới an toàn.
I haven't opened it yet.	Tôi vẫn chưa mở nó ra.
The capital of India is New Delhi.	Thủ đô của Ấn Độ là New Delhi.
I will play tennis tonight.	Tôi sẽ chơi quần vợt vào tối nay.
It is not an error. 	Nó không phải là một lỗi.
It's an undocumented feature.	Đó là một tính năng không có giấy tờ.
Tom is a licensed healthcare professional.	Tom là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép.
Tom is very discreet.	Tom rất kín đáo.
Tom's 30th birthday is next Monday.	Sinh nhật lần thứ 30 của Tom là vào thứ Hai tới.
You better joke.	Tốt hơn là bạn nên đùa.
I'm pretty sure Tom can take care of himself.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể tự lo cho mình.
I had an explosion.	Tôi đã có một vụ nổ.
Did I spot an attitude problem?	Tôi có phát hiện ra vấn đề về thái độ không?
I'm sorry, Tom. 	Tôi xin lỗi, Tom.
I cannot do this.	Tôi không thể làm điều này.
What time does Tom leave work?	Tom nghỉ làm lúc mấy giờ?
Unlike some of us, Tom does it pretty well.	Không giống như một số người trong chúng ta, Tom làm việc đó khá giỏi.
I didn't realize the cost of living in Australia was so high.	Tôi không nhận ra rằng chi phí sinh hoạt ở Úc cao như vậy.
I want to be a linguist.	Tôi muốn trở thành một nhà ngôn ngữ học.
You already know all that I can't do that, right?	Bạn đã biết tất cả rằng tôi không thể làm điều đó, phải không?
It's three o'clock in Boston.	Bây giờ là ba giờ ở Boston.
You have been treated unfairly.	Bạn đã bị đối xử bất công.
It's the one we're looking for.	Đó là một trong những chúng tôi đang tìm kiếm.
Tom glared at Mary.	Tom lườm Mary.
Beat the other team without breaking a sweat.	Đánh bại đội khác không hề đổ mồ hôi.
You have to tell Tom what you want to do.	Bạn phải nói cho Tom biết bạn muốn làm gì.
Tom caught more fish than anyone else.	Tom bắt được nhiều cá hơn bất kỳ ai khác.
Tom was lucky it wasn't Monday.	Tom thật may mắn khi đó không phải là thứ Hai.
I'm not safe here.	Tôi không an toàn ở đây.
Tom doesn't want to be punished.	Tom không muốn bị trừng phạt.
You don't have to go inside. 	Bạn không cần phải vào trong.
You can pay at the pump.	Bạn có thể trả tiền tại máy bơm.
A dreary scene stretched for miles in all directions.	Một khung cảnh thê lương trải dài hàng dặm về mọi hướng.
Tom sat in the corner, talking to no one.	Tom ngồi trong góc, không nói chuyện với ai.
I want to be a medical staff.	Tôi muốn trở thành một nhân viên y tế.
Once a species goes extinct, it is gone forever.	Một khi một loài tuyệt chủng, nó sẽ biến mất vĩnh viễn.
Do you really think you should take advice from someone like Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn nên nghe lời khuyên từ một người như Tom không?
I never look at this picture without thinking of those happy days.	Tôi không bao giờ nhìn bức ảnh này mà không nghĩ đến những ngày hạnh phúc đó.
Tom is doing it.	Tom đang làm việc đó.
Tom doesn't get paid to do that.	Tom không được trả tiền để làm điều đó.
I want to sign up for the baseball team.	Tôi muốn đăng ký vào đội bóng chày.
I lost my house key.	Tôi bị mất chìa khóa nhà.
Please don't tell my wife.	Xin đừng nói với vợ tôi.
Tom warned Mary not to be overconfident.	Tom cảnh báo Mary đừng quá tự tin.
The bus turned out of control.	Chiếc xe buýt chuyển hướng ngoài tầm kiểm soát.
Tom is a single man.	Tom là một người đàn ông độc thân.
Tom has his grandfather's old typewriter in the attic.	Tom có ​​chiếc máy đánh chữ cũ của ông mình trên gác mái.
He said he wouldn't come in, but he did anyway.	Anh ấy nói anh ấy sẽ không vào, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã vào.
Tom is looking at some girls in bikinis.	Tom đang nhìn một số cô gái mặc bikini.
This is the letter Tom sent me.	Đây là bức thư Tom đã gửi cho tôi.
You shouldn't be here, right?	Bạn không nên ở đây, phải không?
Tom was lying face down on the bed.	Tom đang nằm úp mặt trên giường.
Tom's family visited him in the hospital.	Gia đình của Tom đã đến thăm anh trong bệnh viện.
Tom says he really doesn't know how to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó.
You know as well as I do that Tom hates Mary.	Bạn cũng như tôi biết rằng Tom ghét Mary.
Tom wanted to try something different.	Tom muốn thử một cái gì đó khác biệt.
They cannot see it.	Họ không thể nhìn thấy nó.
Tom didn't come here alone.	Tom không đến đây một mình.
Has Tom called yet?	Tom đã gọi chưa?
Tom wondered if Mary could eat pork.	Tom tự hỏi liệu Mary có thể ăn thịt lợn không.
Why would someone hide such a thing inside this cave?	Tại sao có người lại giấu một thứ như vậy bên trong hang động này?
The news that she got divorced was a big surprise.	Tin tức rằng cô ấy đã ly hôn là một bất ngờ lớn.
I betrayed you and Tom.	Tôi đã phản bội bạn và Tom.
Tom will miss his train if he doesn't hurry.	Tom sẽ lỡ chuyến tàu của mình nếu anh ấy không nhanh chân.
Tom doesn't take good care of his stuff.	Tom không chăm sóc tốt cho các công cụ của mình.
I know that Tom will win.	Tôi biết rằng Tom sẽ thắng.
Tom is not in the house.	Tom không ở trong nhà.
I did that a number of times.	Tôi đã làm điều đó một số lần.
Tom is back in the fight.	Tom đã trở lại trong cuộc chiến.
Tom assumed that Mary would be late.	Tom cho rằng Mary sẽ đến muộn.
I know that Tom is really conservative.	Tôi biết rằng Tom thực sự rất bảo thủ.
Tom is in-law'.	Tom đang ở rể '.
Tom doesn't say anything, but you can tell he's in a lot of pain.	Tom không nói gì, nhưng bạn có thể biết anh ấy đang rất đau.
I will never forget how nice you were to us.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn đã tốt với chúng tôi như thế nào.
Tom and Mary are in Boston with their children.	Tom và Mary đang ở Boston với các con của họ.
I won't be there.	Tôi sẽ không ở đó.
I understood her silence as a rejection.	Tôi hiểu sự im lặng của cô ấy là một sự từ chối.
I don't want to go on a picnic with Tom.	Tôi không muốn đi dã ngoại với Tom.
Tom could write his name at the age of three.	Tom có ​​thể viết tên của mình khi mới ba tuổi.
I don't need crutches anymore.	Tôi không cần nạng nữa.
Tom will buy something.	Tom sẽ mua một cái gì đó.
Tom is the one who made this video.	Tom là người đã thực hiện video này.
Tom still lives on Park Street, doesn't he?	Tom vẫn sống trên Phố Park, phải không?
I don't have much interest in outdoor sports.	Tôi không có nhiều hứng thú với các môn thể thao ngoài trời.
I am quite happy here.	Tôi khá hạnh phúc ở đây.
Tom and Mary announced their engagement.	Tom và Mary đã thông báo về việc đính hôn của họ.
Tom was my neighbor when I lived in Australia.	Tom là hàng xóm của tôi khi tôi sống ở Úc.
I think Tom needs to go there.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải đến đó.
I promised not to do it again.	Tôi đã hứa sẽ không làm điều đó một lần nữa.
I appreciate the effort you put into this project and I really appreciate it.	Tôi nhận thấy nỗ lực mà bạn đã bỏ ra cho dự án này và tôi thực sự đánh giá cao nó.
Did you really do what you said you did?	Bạn đã thực sự làm những gì bạn đã nói là bạn đã làm?
Tom doesn't drink green tea.	Tom không uống trà xanh.
Does Tom know that you can't swim?	Tom có ​​biết rằng bạn không biết bơi không?
Tell Tom what he should do.	Nói cho Tom biết anh ấy nên làm gì.
Tom told me he could do it.	Tom nói với tôi anh ấy có thể làm điều đó.
The confident man and his blonde call girl combined perfectly in teasing his mistress.	Người đàn ông tự tin và cô gái gọi tóc vàng của anh ta kết hợp hoàn hảo trong việc chọc tức bà chủ của anh ta.
We can't leave until Tom and Mary get here.	Chúng ta không thể rời đi cho đến khi Tom và Mary đến đây.
I didn't know that you would let Tom do it alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ để Tom làm điều đó một mình.
What you are doing is bothering me.	Những gì bạn đang làm đang làm phiền tôi.
Tom was made to do it against his will.	Tom đã được tạo ra để làm điều đó trái với ý muốn của mình.
Happy is the man who is satisfied with his lot.	Hạnh phúc là người đàn ông hài lòng với rất nhiều của mình.
Tom told me he didn't kiss Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hôn Mary.
Aging is a must. 	Già đi là điều bắt buộc.
Growing up is optional.	Lớn lên là không bắt buộc.
Tom flew to Boston to spend a few weeks with Mary.	Tom đã bay đến Boston để dành một vài tuần với Mary.
He also wants to know more about the trees.	Anh ấy cũng muốn biết thêm về những cái cây.
Tom felt helpless.	Tom cảm thấy bất lực.
Do you have a message for Tom?	Bạn có tin nhắn nào cho Tom không?
Tom and I went to lunch together a few times.	Tom và tôi đã đi ăn trưa cùng nhau vài lần.
Tom never even went upstairs.	Tom thậm chí chưa bao giờ lên lầu.
I know that Tom is a very talented kid.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ rất tài năng.
Tom suggested that the meeting be adjourned until next Monday.	Tom đề nghị rằng cuộc họp được hoãn lại cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom didn't tell Mary what he had to buy.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ta phải mua.
Tom thought I might not want to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không muốn làm điều đó một mình.
You can injure yourself if you are not careful.	Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Why don't we go for it?	Tại sao chúng ta không đi cho nó?
Tom says I look really happy.	Tom nói rằng tôi trông thực sự hạnh phúc.
"Whose headphones are these?" 	"Đây là tai nghe của ai?"
"They belong to Fatima."	"Chúng là của Fatima."
No one has received it yet.	Không ai nhận được nó được nêu ra.
I will teach you some karate.	Tôi sẽ dạy bạn một số karate.
Tom says he hopes that he can learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể học cách làm điều đó.
Tom started crying uncontrollably.	Tom bắt đầu khóc không kiểm soát.
Tom never told me about this.	Tom chưa bao giờ nói với tôi về điều này.
Tom vowed to do it.	Tom đã thề sẽ làm điều đó.
I think you'll figure it out for yourself.	Tôi nghĩ bạn sẽ tìm ra nó cho chính mình.
Pray for me, Tom.	Cầu nguyện cho tôi, Tom.
You are definitely the person for the job.	Bạn chắc chắn là người cho công việc.
I think Tom has seen too much.	Tôi nghĩ Tom đã nhìn thấy quá nhiều.
I did that every day when I was a high school student.	Tôi đã làm điều đó mỗi ngày khi tôi còn là một học sinh trung học.
Will you teach me how to play guitar?	Bạn sẽ dạy tôi làm thế nào để chơi guitar?
I almost never hug Tom again.	Tôi gần như không bao giờ ôm Tom nữa.
I know that I should do it while Tom is here.	Tôi biết rằng tôi nên làm điều đó khi Tom ở đây.
Tom couldn't decide what to order.	Tom không thể quyết định nên gọi món gì.
Tom visits us every day.	Tom đến thăm chúng tôi mỗi ngày.
I should have noticed that.	Tôi nên nhận thấy điều đó.
Tom and Mary both decided not to stay.	Tom và Mary đều quyết định không ở lại.
I don't need to talk to anyone else.	Tôi không cần phải nói chuyện với bất kỳ ai khác.
I think it would be dangerous for you to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm cho bạn nếu làm điều đó.
Tom has a drinking problem.	Tom có ​​một vấn đề về uống rượu.
Tom said he won't come with us because it's raining.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi cùng chúng tôi vì trời đang mưa.
I can't do it very well.	Tôi không thể làm điều đó rất tốt.
Please do not leave the window open.	Vui lòng không để cửa sổ mở.
I'm sorry for what happened to Tom.	Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Tom.
I don't really like picnics.	Tôi không thực sự thích dã ngoại.
Nothing is broken.	Không có gì bị hỏng.
I know that Tom is illiterate.	Tôi biết rằng Tom mù chữ.
I want to be able to speak French like a native.	Tôi muốn có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ.
Tom likes Boston very much.	Tom thích Boston rất nhiều.
Tom raised his glass to Mary.	Tom nâng ly của mình với Mary.
Tom said that Mary wasn't sure if John needed to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc liệu John có cần làm điều đó hay không.
You know what Tom would do, right?	Bạn biết Tom sẽ làm gì, phải không?
Tom was left in charge.	Tom được để lại phụ trách.
What makes you think I don't need to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi không cần phải làm điều đó?
If you have any trouble, just come to me.	Nếu bạn có bất kỳ khó khăn, chỉ cần đến với tôi.
Tom doesn't really understand how I feel.	Tom không thực sự hiểu cảm giác của tôi.
They explore the desert in search of buried treasure.	Họ khám phá sa mạc để tìm kiếm kho báu bị chôn vùi.
Tom's feet stink.	Chân của Tom bốc mùi.
What do you think they're going to do with all that money?	Bạn nghĩ họ định làm gì với ngần ấy tiền?
He got a cramp while swimming.	Anh ấy bị chuột rút khi đang bơi.
October is not far away.	Tháng 10 không còn xa nữa.
Because her parents are divorced, the girl has little contact with her father.	Vì bố mẹ ly hôn nên cô gái ít liên lạc với bố.
Tom paid no attention to Mary.	Tom không để ý đến Mary.
Tom would be really disappointed, wouldn't he?	Tom sẽ thực sự thất vọng, phải không?
Tom didn't want to admit that he could have been wrong.	Tom không muốn thừa nhận rằng anh ấy có thể đã sai.
Tom was not at work yesterday.	Tom không có mặt ở nơi làm việc ngày hôm qua.
I know that Tom couldn't have done it without help.	Tôi biết rằng Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
The time when such things could happen has passed.	Thời gian mà những điều như vậy có thể xảy ra đã qua.
I don't think Tom knows what you're up to.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn định làm gì.
Tom believes he should do it.	Tom tin rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom took care of our dog while we were away.	Tom đã chăm sóc con chó của chúng tôi khi chúng tôi đi vắng.
How long did it take you to get to the airport?	Bạn đã mất bao lâu để đến sân bay?
I don't want to do something I'll regret.	Tôi không muốn làm điều gì đó mà tôi sẽ hối hận.
We cannot understand her logic.	Chúng tôi không thể hiểu logic của cô ấy.
Tom wants to try skydiving.	Tom muốn thử nhảy dù.
Has anyone told you what's going on?	Có ai nói với bạn chuyện gì đang xảy ra không?
Tom didn't tell me when he was going to do it.	Tom đã không nói với tôi khi anh ấy định làm điều đó.
I bought Tom something to eat.	Tôi đã mua cho Tom một cái gì đó để ăn.
I want a water bed.	Tôi muốn một cái giường nước.
You should see Tom's face.	Bạn nên nhìn thấy khuôn mặt của Tom.
Is Tom going to learn French with us?	Tom có ​​định học tiếng Pháp với chúng tôi không?
Tom said he expects Mary to return to Boston on October 20.	Tom cho biết anh ấy mong Mary sẽ trở lại Boston vào ngày 20 tháng 10.
I don't know what Tom believes.	Tôi không biết Tom tin gì.
We wanted to stop doing that, but they wouldn't let us.	Chúng tôi muốn ngừng làm điều đó, nhưng họ không cho phép chúng tôi.
I haven't eaten there in a long time.	Tôi đã không ăn ở đó trong một thời gian dài.
Is Tom not happy?	Tom không vui phải không?
I don't think Tom would be jealous.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ghen tị.
Why don't you buy coffee?	Tại sao bạn không mua cà phê?
Tom never eats with his hands.	Tom không bao giờ ăn bằng tay.
I ate a nutritious breakfast.	Tôi đã ăn một bữa sáng bổ dưỡng.
Tom went to the bank to open a checking account.	Tom đã đến ngân hàng để mở một tài khoản séc.
Finland is only one country away from Japan.	Phần Lan chỉ cách Nhật Bản một quốc gia.
Never underestimate your audience.	Đừng bao giờ đánh giá thấp khán giả của bạn.
Why don't you say hello to your classmates?	Tại sao bạn không chào bạn cùng lớp?
I know Tom will tell you how to do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ cho bạn biết cách làm điều đó nếu bạn hỏi anh ấy.
Tom can be hot.	Tom có ​​thể nóng.
We have to put a pause on making a final decision until next week.	Chúng tôi phải tạm dừng việc đưa ra quyết định cuối cùng cho đến tuần sau.
Tom tells Mary how he feels about her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cảm thấy thế nào về cô ấy.
Tom says I shouldn't leave early.	Tom nói rằng tôi không nên về sớm.
We know you will come.	Chúng tôi biết bạn sẽ đến.
Tom helped Mary when she was injured.	Tom đã giúp Mary khi cô ấy bị thương.
Tom said he thought I looked lonely.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông cô đơn.
Tom will probably be gone by the time we get there.	Tom có ​​thể sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
I met Tom on my way to school this morning.	Tôi gặp Tom trên đường đến trường sáng nay.
This photo was taken by Tom.	Bức ảnh này được chụp bởi Tom.
Tom made an interesting point during the meeting.	Tom đã đưa ra một điểm thú vị trong cuộc họp.
Tom can't wait to see his family.	Tom rất nóng lòng muốn gặp gia đình mình.
Tom said everything he wanted to say.	Tom đã nói tất cả những gì anh ấy muốn nói.
I don't want to lose a chance.	Tôi không muốn mất một cơ hội.
Tom won't listen.	Tom sẽ không nghe lời.
I told Tom why I couldn't go.	Tôi đã nói với Tom lý do tại sao tôi không thể đi.
Tom believed everything Mary said.	Tom tin tất cả những gì Mary nói.
River overflowed because of heavy rain.	Nước sông tràn vì cơn mưa lớn.
Be careful so you don't get lost.	Hãy cẩn thận để bạn không bị lạc.
All react.	Tất cả đều phản ứng.
Is it legal to hunt kangaroos in Australia?	Săn chuột túi ở Úc có hợp pháp không?
I see you do not lose your contact.	Tôi thấy bạn không mất liên lạc của bạn.
Right now, we have bigger problems.	Ngay bây giờ, chúng tôi có những vấn đề lớn hơn.
I wish Tom didn't have a girlfriend.	Tôi ước gì Tom chưa có bạn gái.
I'm sorry, but he's not at home.	Tôi xin lỗi, nhưng anh ấy không có nhà.
I don't care about beer.	Tôi không quan tâm đến bia.
I am a pacifist.	Tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình.
Tom is here, isn't he?	Tom đang ở đây, phải không?
Tom tells Mary that he doesn't think John is excited.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ rằng John đang hào hứng.
We won't be able to last much longer.	Chúng ta sẽ không thể tồn tại lâu hơn nữa.
Tom said he didn't want to do it without Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó mà không có Mary.
I am having a very good meal at home.	Tôi đang có một bữa ăn rất ngon ở nhà.
Do you know where Tom could be?	Bạn có biết Tom có ​​thể ở đâu không?
I don't think Tom is awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom còn tỉnh.
I think Tom made us a better team.	Tôi nghĩ rằng Tom đã khiến chúng tôi trở thành một đội tốt hơn.
I want shoulder length hair.	Tôi muốn tóc dài ngang vai.
Tom still looks sleepy.	Tom trông vẫn còn buồn ngủ.
Tom says now is not the right time to do that.	Tom nói rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Tom probably shouldn't have done that.	Tom có ​​lẽ không nên làm điều đó.
You better look at this one.	Tốt hơn bạn nên nhìn vào cái này.
Tom stayed out of the discussion.	Tom đứng ngoài cuộc tranh luận.
I don't think things will end well.	Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp.
Tom's record is not very good.	Thành tích của Tom không tốt lắm.
I'm sure Tom will come to Boston.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đến Boston.
My sister doesn't like the taste of cheese.	Em gái tôi không thích vị của pho mát.
Tom said Mary knew he might be allowed to do it if she did it to him.	Tom nói Mary biết anh ấy có thể được phép làm điều đó nếu cô ấy làm điều đó với anh ấy.
I wonder what Tom is trying to find out.	Tôi tự hỏi Tom đang cố gắng tìm hiểu điều gì.
You don't have to do that either, right?	Bạn cũng không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom is very resourceful.	Tom rất tháo vát.
It seems like only yesterday, but it's been a long time.	Chuyện tưởng như chỉ mới hôm qua, nhưng đã lâu lắm rồi.
Tom took these pictures himself.	Tom đã tự chụp những bức ảnh này.
I said it to Tom's face.	Tôi nói điều đó vào mặt Tom.
Tom says he's not doing it for the money.	Tom nói rằng anh ấy không làm điều đó vì tiền.
Calm. 	Bình tĩnh.
I promise nothing bad will happen to you.	Tôi hứa sẽ không có gì xấu xảy ra với bạn.
I'm afraid of needles.	Tôi sợ kim tiêm.
Tom locked the door.	Tom đã khóa cửa.
Is Tom still in the pool?	Tom vẫn ở trong hồ bơi?
Tom is digging a hole in his backyard with the new shovel Mary gave him.	Tom đang đào một cái hố ở sân sau của mình với cái xẻng mới mà Mary đưa cho anh ta.
Tom might know what Mary's phone number is.	Tom có ​​thể biết số điện thoại của Mary là gì.
I don't really have to go with Tom, but I will.	Tôi không thực sự phải đi với Tom, nhưng tôi sẽ đi.
Tom hopes to visit Boston.	Tom hy vọng sẽ đến thăm Boston.
Tom just lives there.	Tom chỉ sống ở đó.
You should just tell me the truth.	Bạn nên chỉ nói cho tôi sự thật.
Tom deals with inside information.	Tom giao dịch bằng thông tin nội bộ.
Tom is out of danger.	Tom đã qua cơn nguy kịch.
Tom didn't seem prepared.	Tom dường như không chuẩn bị.
Tom tells everyone he's done.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã hoàn thành.
Tom and Mary worked together to solve the problem.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề.
I'm happy for Tom.	Tôi mừng cho Tom.
I think Tom is going to Australia on October 20th.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom says that he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm như vậy.
Who will go to the mall with you?	Ai sẽ đi đến trung tâm mua sắm với bạn?
The man dancing on stage is my uncle.	Người đàn ông đang nhảy trên sân khấu là chú của tôi.
I am going to Australia.	Tôi đang đi đến Úc.
I won't promise to do that.	Tôi sẽ không hứa làm điều đó.
Tom is a famous drummer.	Tom là một tay trống nổi tiếng.
We need to finish this work by tomorrow.	Chúng ta cần phải hoàn thành công việc này vào ngày mai.
He won't get away with it this time.	Anh ấy sẽ không thoát khỏi nó lần này.
Do we have to see Tom today?	Hôm nay chúng ta có phải gặp Tom không?
Tom confirmed it.	Tom đã xác nhận điều đó.
I promised Tom that I would do it with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó với anh ấy.
We are listening to Celtic music.	Chúng tôi đang nghe nhạc Celtic.
If we had arrived a few minutes earlier, we could have found somewhere to sit.	Nếu chúng tôi đến sớm hơn một vài phút, chúng tôi có thể tìm thấy một nơi nào đó để ngồi.
Why not consider Tom for the job?	Tại sao không xem xét Tom cho công việc?
I want to thank the lifeguard who saved me.	Tôi muốn cảm ơn nhân viên cứu hộ đã cứu tôi.
I don't have time to do what has to be done.	Tôi không có thời gian để làm những gì phải làm.
Tom comes to Australia two or three times a year.	Tom đến Úc hai hoặc ba lần một năm.
Tom said that he was very unlucky.	Tom nói rằng anh ấy rất đen đủi.
What Tom suggested caused a long discussion.	Những gì Tom gợi ý đã gây ra một cuộc thảo luận dài.
Tom sang with us.	Tom đã hát cùng chúng tôi.
I think you left with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã rời đi với Tom.
Come in. 	Vào đi.
Do not be shy.	Đừng ngại.
Tom told me he wouldn't do it until 2:30.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó cho đến 2:30.
I'll be here in a few hours.	Tôi sẽ ở đây trong vài giờ nữa.
We swam pretty fast.	Chúng tôi bơi khá nhanh.
I think it's not appropriate.	Tôi nghĩ rằng nó không thích hợp.
Tom does not need to fill out these forms.	Tom không cần phải điền vào các biểu mẫu này.
Tom's arm had to be amputated.	Cánh tay của Tom phải bị cắt cụt.
Tom won't buy that for us.	Tom sẽ không mua cái đó cho chúng tôi.
Tom is a control freak, isn't he?	Tom là một kẻ thích kiểm soát, phải không?
Doesn't Tom know he shouldn't?	Tom không biết mình không nên làm vậy sao?
I can't do anything about that.	Tôi không thể làm gì về điều đó.
Tom had some really traumatic memories.	Tom đã có một số ký ức thực sự đau buồn.
I couldn't understand why she didn't come.	Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy không đến.
Tom says he doesn't want to drink tonight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống rượu tối nay.
We have to go soon.	Chúng ta phải đi sớm.
We have plenty of time left.	Chúng ta còn rất nhiều thời gian.
I laughed at Tom, and he got mad.	Tôi cười nhạo Tom, và anh ấy nổi khùng lên.
Tom was not invited to Mary's birthday party.	Tom không được mời đến bữa tiệc sinh nhật của Mary.
Tom has a picture of a squirrel on his bedroom wall.	Tom có ​​một bức tranh của một con sóc trên tường phòng ngủ của mình.
Tom turned off the TV.	Tom tắt TV.
The scandal was an obstacle to his promotion.	Vụ bê bối là một trở ngại cho sự thăng tiến của anh ấy.
The article covers all events at the fair.	Bài báo bao gồm tất cả các sự kiện tại hội chợ.
Tom and Mary both ran to the window to see what was happening outside.	Tom và Mary đều chạy đến cửa sổ để xem những gì đang xảy ra bên ngoài.
Tom thinks you should watch this.	Tom nghĩ bạn nên xem cái này.
Tom probably doesn't know he has to be here tomorrow at 2:30.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy phải ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
They say that golf is very popular in Japan.	Họ nói rằng chơi gôn rất phổ biến ở Nhật Bản.
I decided to take matters into my own hands.	Tôi quyết định giải quyết vấn đề trong tay của chính mình.
Tom never apologized for what he did to us.	Tom chưa bao giờ xin lỗi về những gì anh ấy đã làm với chúng tôi.
Tom could never do that.	Tom không bao giờ có thể làm điều đó.
Tom will dance tonight.	Tom sẽ khiêu vũ tối nay.
We are trying to find someone who can speak French.	Chúng tôi đang cố gắng tìm ai đó có thể nói tiếng Pháp.
Do you really think Tom can take care of himself?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể tự chăm sóc bản thân?
I don't want to play chess with you.	Tôi không muốn chơi cờ với bạn.
Do you bet against Tom?	Bạn có đặt cược chống lại Tom không?
I don't think Tom knows where Mary learned to drive.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã học cách lái xe ở đâu.
It's not safe to do it that way.	Làm theo cách đó sẽ không an toàn.
I definitely hope Tom will do what he says he will.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
I don't think you should eat that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên ăn cái đó.
Tom didn't tell Mary right away.	Tom không nói với Mary ngay.
No where? 	No ở đâu?
I searched for hours.	Tôi đã tìm kiếm trong nhiều giờ.
Should Tom really eat now?	Tom thực sự có nên ăn ngay bây giờ không?
Tom says he wishes you wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Tom was sitting alone.	Tom đã ngồi một mình.
Tom felt relieved to hear that.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
You should not write your passwords down where others can see them.	Bạn không nên viết mật khẩu của mình xuống nơi người khác có thể nhìn thấy chúng.
Something is coming.	Có một cái gì đó đang đến.
I hope that Tom will pass his driving test.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
I thought you said you were in a hurry?	Tôi tưởng bạn nói bạn đang vội?
Tom says he can't wait any longer.	Tom nói rằng anh ấy không thể đợi thêm nữa.
You don't want these?	Bạn không muốn những thứ này?
Tom is my rival.	Tom là đối thủ của tôi.
Tom asked me why I thought learning French would be useful for my job.	Tom hỏi tôi tại sao tôi nghĩ rằng học tiếng Pháp sẽ có ích cho công việc của tôi.
Tom will probably win the race.	Tom có ​​thể sẽ thắng cuộc đua.
Tom will return to work on Monday.	Tom sẽ trở lại làm việc vào thứ Hai.
I know that Tom lied to us.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối chúng tôi.
I have been having strange dreams recently.	Tôi đã có những giấc mơ kỳ lạ gần đây.
I have a lot to offer.	Tôi có rất nhiều thứ để cung cấp.
Tom and Mary will both be fired if they don't.	Tom và Mary đều sẽ bị sa thải nếu họ không làm điều đó.
Tom and I shared a pitcher of beer.	Tom và tôi chia một bình bia.
Don't let Tom drink more than one glass of wine.	Đừng để Tom uống nhiều hơn một ly rượu.
How much income tax do you pay?	Bạn phải trả bao nhiêu thuế thu nhập?
I have one brother and two sisters.	Tôi có một anh trai và hai em gái.
Do you really think you can buy my friendship?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể mua được tình bạn của tôi?
You sound like you're nervous.	Bạn có vẻ như bạn đang lo lắng.
Tom says he knows he might need to do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Terms were signed between Japan, Germany, Great Britain and the United States.	Các điều khoản đã được ký kết giữa Nhật Bản, Đức, Anh và Hoa Kỳ.
Tom shows off his new cell phone.	Tom khoe chiếc điện thoại di động mới của mình.
I have only one lesson today.	Tôi chỉ có một bài học hôm nay.
Tom said that he will be at the meeting today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom never had a chance to try that.	Tom chưa bao giờ có cơ hội thử làm điều đó.
I don't like the way you laugh at her.	Tôi không thích cách bạn cười cô ấy.
Please reply by nodding or shaking your head.	Vui lòng trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu.
There is only one problem here.	Chỉ có một vấn đề ở đây.
Tom knows he should do it soon.	Tom biết anh ấy nên làm điều đó sớm.
I'm doing everything in my power to make sure Tom doesn't do it.	Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng Tom không làm điều đó.
Tom wasn't about to talk to anyone.	Tom không định nói chuyện với bất cứ ai.
Tom is having the same problem as me.	Tom đang gặp vấn đề giống tôi.
Tom is barely coping with his workload at the moment.	Tom hầu như không đối phó với khối lượng công việc của mình vào lúc này.
Chances are there will be snow.	Rất có thể trời sẽ có tuyết.
Tom's new book about Mary.	Cuốn sách mới của Tom viết về Mary.
My wife studied until 10 at night.	Vợ tôi học đến 10 giờ đêm.
I will protect Tom.	Tôi sẽ bảo vệ Tom.
Tom asked us to reconsider his plan.	Tom yêu cầu chúng tôi xem xét lại kế hoạch của anh ấy.
I want to ease Tom's pain.	Tôi muốn xoa dịu nỗi đau của Tom.
Tom had to admit that he was too tired to do anything else.	Tom phải thừa nhận rằng anh đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì khác.
I read the article that Tom wrote.	Tôi đã đọc bài báo mà Tom đã viết.
Tom will be a formidable opponent.	Tom sẽ là một đối thủ đáng gờm.
Tom likes to read English subtitles while watching movies in English.	Tom thích đọc phụ đề tiếng Anh trong khi xem phim bằng tiếng Anh.
"Whose?" 	"Của ai vậy?"
"It's mine."	"Nó là của tôi."
Maybe you should tell Tom.	Có lẽ bạn nên nói với Tom.
Tom has enough time to do everything that needs to be done.	Tom có ​​đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
I've always wanted to be a father.	Tôi luôn muốn trở thành một người cha.
Tom might be Canadian.	Tom có ​​thể là người Canada.
Tom does not allow Mary to eat candy.	Tom không cho phép Mary ăn kẹo.
Call me if you can't come.	Gọi cho tôi nếu bạn không thể đến.
Mary has a no-kiss rule on her first three dates, but this rule went through the window when she met Tom.	Mary có một quy tắc không được hôn trong ba lần hẹn hò đầu tiên, nhưng quy tắc này đã vượt qua cửa sổ khi cô gặp Tom.
I don't know how long it will take to do that.	Tôi không biết sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
I should have gone earlier.	Tôi nên đi sớm hơn.
Tom admitted he was the one who did it.	Tom thừa nhận anh là người đã làm điều đó.
The person sitting next to me started a conversation.	Người ngồi bên cạnh bắt chuyện với tôi.
We didn't expect much from Tom.	Chúng tôi không mong đợi nhiều ở Tom.
I don't think Tom has anything to do with that incident.	Tôi không nghĩ Tom có ​​liên quan đến vụ việc đó.
Are there any restaurants within walking distance?	Có nhà hàng nào trong khoảng cách đi bộ không?
Tom tried to give his money away.	Tom đã cố gắng cho tiền của mình đi.
I think Tom won't be here tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây vào ngày mai.
Tom wants to ask Mary to help him.	Tom muốn nhờ Mary giúp anh ta.
How many friends will you bring to my party?	Bạn sẽ đưa bao nhiêu người bạn đến bữa tiệc của tôi?
Do you know how to get to our place?	Bạn có biết làm thế nào để đến chỗ của chúng tôi?
I'm looking for Tom. 	Tôi đang tìm Tom.
Have you seen him yet?	Bạn đã nhìn thấy anh ta chưa?
May I see your birth certificate?	Tôi có thể xem giấy khai sinh của bạn được không?
He kept his sense of humor until the day he died.	Ông vẫn giữ khiếu hài hước của mình cho đến ngày ông mất.
You've worked with Tom before, haven't you?	Bạn đã làm việc với Tom trước đây, phải không?
Tom was very embarrassed.	Tom đã rất xấu hổ.
I'm trying to enjoy life.	Tôi đang cố gắng tận hưởng cuộc sống.
Tom's phone was tapped.	Điện thoại của Tom bị nghe trộm.
He went for a walk with her this morning.	Anh ấy đã đi dạo với cô ấy vào sáng nay.
What is your annual income?	Thu nhập hàng năm của bạn là bao nhiêu?
You are safer here.	Bạn an toàn hơn ở đây.
I know that Tom will pass the exam.	Tôi biết rằng Tom sẽ vượt qua kỳ thi.
I thought you said you didn't do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không làm điều đó.
Tom promised Mary that he would be more careful in the future.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
I lost all my friends.	Tôi đã mất tất cả bạn bè của mình.
Tom says he's always been pretty good at math.	Tom nói rằng anh ấy luôn học khá giỏi môn toán.
Tom hasn't seen Mary in over a year.	Tom đã không gặp Mary hơn một năm.
We followed Tom.	Chúng tôi đã theo dõi Tom.
Tom thought it would be a good idea to start a website that sells nothing but popcorn.	Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay khi bắt đầu một trang web không bán gì ngoài bỏng ngô.
That's what Tom has to do.	Đó là điều mà Tom phải làm.
Tom told Mary that I was afraid to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi sợ phải làm điều đó.
How did Tom react to that?	Tom đã phản ứng thế nào với điều đó?
What sport do you like to watch on TV?	Bạn thích xem môn thể thao nào trên TV?
Tom plays bagpipes.	Tom chơi kèn túi.
Tom said Mary was likely to be intoxicated.	Tom nói Mary có khả năng bị say.
Tom couldn't stop Mary from saying what she thought.	Tom không thể ngăn Mary nói những gì cô ấy nghĩ.
That is our last hope.	Đó là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Sugar dissolves in water.	Đường tan trong nước.
I have read it already.	Tôi đã đọc nó rồi.
Please don't buy me anything for my birthday.	Làm ơn đừng mua cho tôi bất cứ thứ gì cho ngày sinh nhật của tôi.
I think I'm happy with this.	Tôi nghĩ rằng tôi hạnh phúc với điều này.
Tom wants to keep the party as a surprise.	Tom muốn giữ bất ngờ cho bữa tiệc.
Tom wondered if honesty was really the best policy.	Tom tự hỏi liệu trung thực có thực sự là chính sách tốt nhất hay không.
Tom says he thinks he might need to do it on his own.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't know how to make a suggestion.	Tom không biết làm thế nào để đưa ra một gợi ý.
I know Tom as an architect, like his father.	Tôi biết Tom là một kiến ​​trúc sư, giống như cha anh ấy.
Could you give me a hand in the kitchen, please?	Làm ơn giúp tôi một tay vào bếp được không?
Is there something in particular that you would like to see?	Có điều gì đó đặc biệt mà bạn muốn xem không?
I would be grateful if you would do it for me.	Tôi rất biết ơn nếu bạn làm điều đó cho tôi.
Tom was fired for being rude to a customer.	Tom đã bị sa thải vì cư xử thô lỗ với khách hàng.
You were scared, weren't you?	Bạn đã sợ hãi, phải không?
The meeting should not last more than an hour.	Cuộc họp không nên kéo dài hơn một giờ.
Tom wondered if Mary was going to kiss him.	Tom tự hỏi liệu Mary có định hôn anh không.
I don't think Tom understands what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom blamed me for everything.	Tom đã đổ lỗi cho tôi về mọi thứ.
Results do not mean satisfaction.	Kết quả không có nghĩa là hài lòng.
This is not how I want this to end.	Đây không phải là cách tôi muốn chuyện này kết thúc.
I don't think Tom will tell the teacher that I haven't done my homework.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nói với giáo viên rằng tôi chưa làm bài tập về nhà.
Likely I will.	Có khả năng tôi sẽ làm điều đó.
How old is Tom's son?	Con trai của Tom bao nhiêu tuổi?
He couldn't be without alcohol even for a day.	Anh ấy không thể thiếu rượu dù chỉ một ngày.
Your license is still suspended, right?	Giấy phép của bạn vẫn bị treo, phải không?
He amused the kids by showing them some magic.	Anh ấy làm lũ trẻ thích thú bằng cách cho chúng xem một số phép thuật.
We got here just after 2:30.	Chúng tôi đến đây chỉ sau 2:30.
Tom is really serious about learning how to play banjo.	Tom thực sự nghiêm túc về việc học cách chơi banjo.
I'm so glad I went through that.	Tôi rất vui vì đã trải qua điều đó.
Is the station far?	Nhà ga có xa không?
Tom got exactly what he deserved.	Tom đã nhận được chính xác những gì anh ấy xứng đáng.
I wish Tom had never been here.	Tôi ước gì Tom chưa bao giờ đến đây.
Tom said that he thought Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc cần phải làm ngày hôm nay.
Tom hastily left.	Tom vội vã rời đi.
Tom will be released on Monday.	Tom sẽ được phát hành vào thứ Hai.
Can I do it with Tom?	Tôi có thể làm điều đó với Tom không?
It's good to be at home with family.	Thật tốt khi được ở nhà với gia đình.
I'm not surprised that I don't have to do the same thing as you have to.	Tôi không ngạc nhiên rằng tôi không phải làm điều tương tự như bạn phải làm.
We don't beat them.	Chúng tôi không đánh bại họ.
How dare you question my motives!	Sao bạn dám đặt câu hỏi về động cơ của tôi!
Instead of focusing on the ways we are different, focus on the ways we are alike.	Thay vì tập trung vào những cách chúng ta khác biệt, hãy tập trung vào những cách chúng ta giống nhau.
Who are you planning to go to Boston with?	Bạn dự định đến Boston với ai?
Do you like going to the bookstore?	Bạn có thích đi nhà sách không?
Tom doesn't want to kiss Mary, but she wants him.	Tom không muốn hôn Mary, nhưng cô ấy muốn anh ấy.
Do you have any ideas what could be wrong?	Bạn có bất kỳ ý tưởng những gì có thể là sai?
I think Tom will notice if anything is missing.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ để ý nếu thiếu bất cứ thứ gì.
Three years have passed since I was in Boston.	Ba năm đã trôi qua kể từ khi tôi ở Boston.
I barely had enough money to pay my bills last month.	Tôi hầu như không có đủ tiền để trả các hóa đơn của mình vào tháng trước.
All the students clapped their hands.	Tất cả học sinh đều vỗ tay.
The teacher assigned a three-page topic to the class on Friday.	Giáo viên đã giao một chủ đề dài ba trang cho lớp học hôm thứ Sáu.
It doesn't rain much around here.	Xung quanh đây trời không mưa nhiều.
What do you think Tom will say?	Bạn nghĩ Tom sẽ nói gì?
I don't think Tom's performance is very good.	Tôi không nghĩ rằng màn trình diễn của Tom là rất tốt.
It will take her at least two years to qualify for that position.	Cô ấy sẽ mất ít nhất hai năm để đủ điều kiện cho vị trí đó.
I don't think there would be a problem doing that.	Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì khi làm điều đó.
Tom had given up hope.	Tom đã hết hy vọng.
Tom's voice was barely audible.	Giọng của Tom khó có thể nghe được.
We ended up selling most of the stuff below cost.	Cuối cùng chúng tôi phải bán hầu hết những thứ dưới giá thành.
Fortunately, Tom was not injured.	May mắn thay, Tom không bị thương.
Let me know how I can serve you.	Hãy cho tôi biết làm thế nào tôi có thể phục vụ bạn.
It's easy to get lost on loose gravel.	Thật dễ dàng để lạc chân trên nền sỏi lỏng lẻo.
If Tom understood French, he would know what was going on.	Nếu Tom hiểu tiếng Pháp, anh ấy sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.
I talked to Tom when it happened.	Tôi đã nói chuyện với Tom khi nó xảy ra.
Let me tell you what makes me depressed.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe điều gì khiến tôi chán nản.
I can't wait until tomorrow.	Tôi không thể đợi đến ngày mai.
Tom didn't think Mary was confused.	Tom không nghĩ rằng Mary đang bối rối.
I like sauerkraut.	Tôi thích dưa cải bắp.
Tom is not the only one who knows what happened to Mary.	Tom không phải là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I only lost twice.	Tôi chỉ thua hai lần.
Tom is learning fast.	Tom đang học hỏi nhanh chóng.
Tom thought Mary wanted him to kiss her, but he wasn't sure so he didn't.	Tom nghĩ Mary muốn anh hôn cô, nhưng anh không chắc nên đã không làm.
Tom should have known better at his age.	Tom nên biết rõ hơn ở độ tuổi của mình.
Tom said he wanted to do the same thing I did in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều tương tự như tôi đã làm ở Úc.
I weigh about 60 kg.	Tôi nặng khoảng 60 kg.
I don't think Tom will allow Mary to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
This doesn't make much sense, does it?	Điều này không có nhiều ý nghĩa, phải không?
These overalls are very comfortable.	Những chiếc quần yếm này rất thoải mái.
Tom says he can't stand the noise anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể chịu đựng được tiếng ồn này nữa.
It's a great no fat.	Đó là một không có chất béo lớn.
Tom is smart enough to figure out what's wrong.	Tom đủ thông minh để tìm ra điều gì sai.
I really look forward to meeting you.	Tôi thực sự mong được gặp bạn.
I don't think Tom would do that to Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không làm vậy với Mary.
I know that Tom doesn't know that we shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng ta không nên làm điều đó.
Does Tom know we can't take care of ourselves?	Tom có ​​biết chúng ta không thể tự chăm sóc bản thân mình không?
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
I don't do it as often as I would like.	Tôi không làm điều đó thường xuyên như tôi muốn.
Why do you think Tom never wears red?	Bạn nghĩ tại sao Tom không bao giờ mặc đồ đỏ?
It took us only thirteen hours to get to Australia.	Chúng tôi chỉ mất mười ba giờ để đến Úc.
This is exactly what I expected.	Đây chính xác là những gì tôi mong đợi.
Tom wants the two of us to go to Australia with him on Monday.	Tom muốn hai chúng tôi đi Úc với anh ấy vào thứ Hai.
I'm not sure, but Tom might come.	Tôi không chắc, nhưng Tom có ​​thể đến.
We arrived at Viracopos at one o'clock in the morning.	Chúng tôi đến Viracopos lúc một giờ sáng.
We want to remodel our house.	Chúng tôi muốn sửa sang lại ngôi nhà của mình.
Tom's family is very traditional.	Gia đình của Tom rất truyền thống.
I'm not from Boston.	Tôi không đến từ Boston.
I called the doctor.	Tôi đã gọi bác sĩ.
You won't let me sleep, will you?	Bạn sẽ không để cho tôi ngủ, phải không?
You are the one who told me to do this.	Bạn là người đã bảo tôi làm điều này.
Tom is getting closer to the truth.	Tom đang tiến gần hơn đến sự thật.
Tom is an experienced sailor.	Tom là một thủy thủ giàu kinh nghiệm.
I thought you said you were glad you didn't.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Tom couldn't find the match, so he couldn't light the candle.	Tom không thể tìm thấy que diêm, vì vậy anh ấy không thể thắp nến.
I know that Tom told Mary he would do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Jump over the ditch.	Nhảy qua mương.
I love hanging out with Tom.	Tôi thích đi chơi với Tom.
What do you think we can do to help Tom?	Bạn nghĩ chúng tôi có thể làm gì để giúp Tom?
You don't have to tell Tom. 	Bạn không cần phải nói với Tom.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Tom doesn't come here often.	Tom không đến đây thường xuyên.
Tom talks quite a lot.	Tom nói khá nhiều.
We need to be more like Tom.	Chúng ta cần giống Tom hơn.
Tom drives a light truck.	Tom lái một chiếc xe tải nhẹ.
I've been humming that tune to myself all morning.	Tôi đã ngâm nga giai điệu đó với chính mình suốt buổi sáng.
I was tricked by Tom.	Tôi đã bị lừa bởi Tom.
Tom made quite a lot of money doing that.	Tom đã kiếm được khá nhiều tiền khi làm điều đó.
Tom pays the check.	Tom trả séc.
What is the fax machine number in this hotel?	Số máy fax trong khách sạn này là bao nhiêu?
I have never fought.	Tôi chưa bao giờ đánh nhau.
I only went there once.	Tôi chỉ đến đó một lần.
Tom says there's a reason for him to do it.	Tom nói rằng có lý do để anh ấy làm điều đó.
Tom eats rice every day.	Tom ăn cơm mỗi ngày.
Tom was embarrassed when his children didn't behave themselves in the park.	Tom đã rất xấu hổ khi các con của anh ấy không tự cư xử trong công viên.
Tom and Mary make friends with other kids in the neighborhood.	Tom và Mary kết bạn với những đứa trẻ khác trong khu phố.
Tom went to a university in Boston.	Tom đã đến một trường đại học ở Boston.
I can't think of any reason not to tell Tom what happened.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để không nói với Tom những gì đã xảy ra.
Tom is quite lazy, isn't he?	Tom khá lười phải không?
This word has a negative connotation.	Từ này mang hàm ý tiêu cực.
I am afraid of my mother.	Tôi sợ mẹ tôi.
Tom says he plans to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào thứ Hai.
When did Tom learn to make pizza?	Tom học làm bánh pizza khi nào?
Tom was somewhat worried.	Tom có ​​phần lo lắng.
I told Tom Mary didn't like him.	Tôi đã nói với Tom Mary không thích anh ta.
I don't think you're ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
That's when Tom walked in.	Đó là lúc Tom bước vào.
I want to give up.	Tôi đang muốn từ bỏ.
So many people died that the supplier of the tombstone was forced to hire new carvers.	Nhiều người đã chết đến nỗi nhà cung cấp bia mộ buộc phải thuê thợ chạm khắc mới.
That is the highlight.	Đó là điểm nhấn.
The flag has a hole in it from British artillery.	Lá cờ có lỗ thủng do đạn pháo của quân Anh.
I had a cup of coffee at the cafe.	Tôi đã uống một tách cà phê ở quán cà phê.
I am quite doubtful.	Tôi khá nghi ngờ.
Tom must have been very tired.	Tom chắc hẳn đã rất mệt.
I think Tom did it once.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó một lần.
I'm not good for you.	Tôi không tốt cho bạn.
I don't think any of these are important.	Tôi không nghĩ bất kỳ điều nào trong số này là quan trọng.
Albert Einstein received the Nobel Prize in 1921.	Albert Einstein nhận giải Nobel năm 1921.
I'm trying not to yawn.	Tôi đang cố gắng không ngáp.
I know that Tom will not resign.	Tôi biết rằng Tom sẽ không từ chức.
I know that Tom is poor.	Tôi biết rằng Tom nghèo.
Tom also joins the wrestling team.	Tom cũng tham gia đội đấu vật.
Tom said that Mary just finished eating.	Tom nói rằng Mary vừa ăn xong.
Tom hoped Mary would stay a few more days.	Tom hy vọng Mary sẽ ở lại vài ngày nữa.
What are the pros and cons of being young?	Ưu và nhược điểm của việc còn trẻ là gì?
Tom has three assistants.	Tom có ​​ba trợ lý.
Tom says he's not tired.	Tom nói rằng anh ấy không mệt.
I didn't know Tom was a good swimmer.	Tôi không biết Tom bơi giỏi.
Tom will have to work tomorrow.	Tom sẽ phải làm việc vào ngày mai.
That actor is pretty cool.	Diễn viên đó khá ham.
If you want that hat, I'll buy it for you.	Nếu bạn muốn chiếc mũ đó, tôi sẽ mua nó cho bạn.
You don't have to wait until the end.	Bạn không cần phải đợi cho đến khi kết thúc.
I know that Tom will fail his French test.	Tôi biết rằng Tom sẽ trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
You don't feel like doing that, do you?	Bạn không cảm thấy muốn làm điều đó, phải không?
Tom attended the party yesterday.	Tom đã tham dự bữa tiệc ngày hôm qua.
Many of the fish in my aquarium have died.	Nhiều cá trong bể nuôi của tôi đã chết.
He didn't say anything new.	Anh ấy không nói bất cứ điều gì mới.
I know a lot of people who don't speak French.	Tôi biết rất nhiều người không nói được tiếng Pháp.
Tom needs some money to get over him.	Tom cần một số tiền để vượt qua anh ta.
We should take off our shoes before entering the house.	Chúng ta nên cởi giày trước khi vào nhà.
The columns are made of reinforced concrete.	Các cột được làm bằng bê tông cốt thép.
Tom says that Mary is very afraid of snakes.	Tom nói rằng Mary rất sợ rắn.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
She walked up to him and asked what his name was.	Cô bước đến gần anh và hỏi anh tên gì.
I didn't mean to scream.	Tôi không cố ý la hét.
They are traitors.	Họ là những kẻ phản bội.
Tom said that Mary was sure he couldn't do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng anh ta không thể làm điều đó.
The dog will need to be fed once a day.	Con chó sẽ cần được cho ăn một lần một ngày.
Do you know where Tom went last summer?	Bạn có biết Tom đã đi đâu vào mùa hè năm ngoái không?
I know Tom wants us to go swimming with him.	Tôi biết Tom muốn chúng tôi đi bơi với anh ấy.
Did you know Tom lives in Boston?	Bạn có biết Tom sống ở Boston không?
Tom finished reading the book that Mary gave him yesterday.	Tom đã đọc xong cuốn sách mà Mary đưa cho anh ấy ngày hôm qua.
Tom wishes that he had a girlfriend.	Tom ước rằng anh ấy có một người bạn gái.
I am always generous with you.	Tôi luôn hào phóng với bạn.
Tom told me Mary said she didn't want to do that anymore.	Tom nói với tôi Mary nói rằng cô ấy không muốn làm điều đó nữa.
You really don't know that Tom doesn't like Mary?	Bạn thực sự không biết rằng Tom không thích Mary?
Tom accidentally put salt in his coffee instead of sugar.	Tom đã vô tình cho muối vào cà phê của mình thay vì đường.
The sample is not pure enough.	Mẫu không đủ tinh khiết.
Tom picked up the magazine.	Tom nhặt tạp chí lên.
I didn't know that Tom was living on Park Street.	Tôi không biết rằng Tom đang sống trên Phố Park.
Tom is really busy today.	Hôm nay Tom thực sự rất bận.
Tom said.	Tom nói.
Tom and I broke up one night last year in Boston.	Tom và tôi đã chia tay nhau vào một đêm năm ngoái ở Boston.
I knew I needed to do it when I was in Boston.	Tôi biết rằng tôi cần phải làm điều đó khi tôi ở Boston.
Who told you Tom wouldn't be able to do that?	Ai nói với bạn Tom sẽ không thể làm điều đó?
I'm the first person you've ever kissed, right?	Tôi là người đầu tiên bạn từng hôn, phải không?
I am willing to pay you a lot of money to do it.	Tôi sẵn sàng trả cho bạn rất nhiều tiền để làm điều đó.
I'll come at three if that's convenient for you.	Tôi sẽ đến lúc ba giờ nếu bạn thấy thuận tiện.
Why don't I drive you?	Tại sao tôi không lái xe cho bạn?
Did you wake Tom up?	Bạn có đánh thức Tom dậy không?
Tom fought with all his might.	Tom đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình.
Tom has disappeared.	Tom đã biến mất.
Tom never told anyone why he did what he did.	Tom chưa bao giờ nói với ai lý do tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom says he doesn't believe Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary có thể làm được điều đó.
I'm not sure what Tom wants me to do.	Tôi không chắc Tom muốn tôi làm gì.
Tom never loved me.	Tom chưa bao giờ yêu tôi.
I cannot have any more children.	Tôi không thể có thêm đứa con nào nữa.
Tom was unbelievable.	Tom thật không thể tin được.
This is what I've always wanted.	Đây là điều tôi luôn mong muốn.
Tom said I was ugly.	Tom nói rằng tôi thật xấu xí.
I woke up this morning with an unpleasant taste in my mouth.	Tôi thức dậy sáng nay với một mùi vị khó chịu trong miệng.
You'll never make it to Tom's party.	Bạn sẽ không bao giờ đến được bữa tiệc của Tom.
It's quite beautiful, isn't it?	Nó khá là đẹp, phải không?
Tom intends to go home right after lunch.	Tom định về nhà ngay sau bữa trưa.
The girl in the blue shirt is my daughter.	Cô gái mặc áo xanh là con gái tôi.
I discovered Tom's secret recipe.	Tôi đã khám phá ra công thức bí mật của Tom.
Tom doesn't want to be a voice actor.	Tom không muốn trở thành một diễn viên lồng tiếng.
I wish we hadn't been to Boston.	Tôi ước chúng tôi đã không đến Boston.
I admire how you always manage to avoid arguments.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn luôn xoay xở để tránh các cuộc tranh cãi.
I don't want him in trouble.	Tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối.
You can rely on Tom.	Bạn có thể dựa vào Tom.
Tom was on a business trip to Boston.	Tom đã đi công tác ở Boston.
This gives me hope.	Điều này làm cho tôi hy vọng.
I wonder why Tom is upset.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khó chịu.
Tom thinks Mary is related to me.	Tom nghĩ Mary có liên quan đến tôi.
I may not know much, but I do know that Tom doesn't know what he's talking about.	Tôi có thể không biết nhiều, nhưng tôi biết rằng Tom không biết anh ấy đang nói gì.
I'll ask Tom if he can swim.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy có biết bơi không.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom won't come, because I don't want him.	Tom sẽ không đến, bởi vì tôi không muốn anh ấy.
It will cost $300 to fix it.	Nó sẽ tốn 300 đô la để sửa nó.
I have been interested in rabbits ever since.	Tôi đã quan tâm đến thỏ kể từ đó.
What will be the motivation?	Động lực sẽ là gì?
I'm afraid we have a problem here.	Tôi e rằng chúng ta có một vấn đề ở đây.
I was angry with Tom.	Tôi đã giận Tom.
Tom says he has no intention of paying that bill.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định trả hóa đơn đó.
It is a difficult country to manage.	Đó là một quốc gia khó quản lý.
I asked Tom to help me find a place to stay.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi tìm một nơi để ở.
I can't believe you don't want butter on your popcorn.	Tôi không thể tin rằng bạn không muốn bơ trên bỏng ngô của bạn.
Tom doesn't carry a bag.	Tom không mang theo một chiếc túi.
Tom is not in line.	Tom không đứng trong hàng.
Tom went to the kitchen.	Tom vào bếp.
Tom zipped his leather jacket.	Tom kéo khóa áo khoác da của mình.
Don't you know that I used to live in Australia?	Bạn không biết rằng tôi đã từng sống ở Úc sao?
It's a pity you don't know how to do it.	Thật tiếc khi bạn không biết cách làm điều đó.
Don't blame me for this.	Đừng trách tôi về điều này.
I know that Tom is still homesick.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn nhớ nhà.
How can Tom do it without our help?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi?
Tom is not old enough to have a driver's license.	Tom chưa đủ tuổi để có bằng lái xe.
Tom left to go fishing just before dawn.	Tom rời đi để đi câu cá ngay trước bình minh.
Finally Tom came to Australia.	Cuối cùng thì Tom đã đến Úc.
I knew Tom would quit that job.	Tôi biết Tom sẽ bỏ việc đó.
Tom is back.	Tom đã trở lại.
Tom has a mild cold.	Tom bị cảm nhẹ.
I think you've been here long enough.	Tôi nghĩ bạn đã ở đây đủ lâu.
That's what we want to avoid.	Đó là điều chúng tôi muốn tránh.
I can't think of anything that would help.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể giúp ích.
When I told Tom that, he said nothing.	Khi tôi nói với Tom điều đó, anh ấy không nói gì cả.
So far I have never been abroad.	Cho đến nay tôi chưa từng ra nước ngoài.
Tom tells Mary that he is ready.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã sẵn sàng.
You haven't heard me say a word have you?	Bạn chưa nghe tôi nói từ nào phải không?
How long did it take you to write this book?	Bạn đã mất bao lâu để viết cuốn sách này?
I don't know who Tom is going camping with.	Tôi không biết Tom định đi cắm trại với ai.
It's quieter in the countryside than in the city.	Ở nông thôn yên tĩnh hơn ở thành phố.
I bought Tom a hot dog.	Tôi đã mua cho Tom một con xúc xích.
What is the total amount of the bill?	Tổng số tiền của hóa đơn là bao nhiêu?
Tom buys chicken.	Tom mua gà.
Our hamster was eaten by our cat.	Hamster của chúng tôi đã bị con mèo của chúng tôi ăn thịt.
Tom speaks French quite well.	Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
I hope you feel better before tomorrow's festival.	Tôi hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn trước lễ hội ngày mai.
According to Tom, we shouldn't do that.	Theo Tom, chúng ta không nên làm như vậy.
I don't give in.	Tôi không nhượng bộ.
I'm not as young as you think.	Tôi không còn trẻ như bạn nghĩ.
Tom saw Mary eating alone at the table near the window.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn một mình ở bàn gần cửa sổ.
Tom says he misses Mary very much.	Tom nói rằng anh ấy nhớ Mary rất nhiều.
I know you're not ready.	Tôi biết bạn chưa sẵn sàng.
I know Tom is a better cook than I am.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi hơn tôi.
I'm sure Tom won't be alone.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không đơn độc.
Tom doesn't know what he's doing is illegal.	Tom không biết những gì anh ta đang làm là bất hợp pháp.
Everyone calls him Tom.	Mọi người đều gọi anh ấy là Tom.
Before I do anything, I want to talk to Tom.	Trước khi làm bất cứ điều gì, tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom came yesterday.	Tom đã đến ngày hôm qua.
You can build a pinhole camera out of a shoebox.	Bạn có thể xây dựng một máy ảnh lỗ kim bằng hộp đựng giày.
I don't think Tom should go alone.	Tôi không nghĩ Tom nên đi một mình.
If you don't eat your veggies, you won't get any dessert.	Nếu bạn không ăn rau của mình, bạn sẽ không nhận được bất kỳ món tráng miệng nào.
We communicate by phone every day.	Chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi ngày.
Tom was on board.	Tom đã lên tàu.
Tom said he thought he knew the cause of the accident.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã biết nguyên nhân của vụ tai nạn.
Tom says he doesn't think Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thắng.
That's not how we did it.	Đó không phải là cách chúng tôi đã làm điều đó.
I don't think Tom knows anyone in Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết ai ở Boston.
I don't usually sleep that much.	Tôi thường không ngủ nhiều như vậy.
I don't want to jump into cold water.	Tôi không muốn nhảy xuống nước lạnh.
Tom would never tell me what to do.	Tom sẽ không bao giờ nói cho tôi biết phải làm gì.
His comments were short and to the point.	Nhận xét của anh ấy ngắn gọn và đúng trọng tâm.
Frustrated, Tom looked around the room.	Bực bội, Tom nhìn quanh phòng.
Are you sure we have enough food for everyone?	Bạn có chắc là chúng ta có đủ thức ăn cho mọi người không?
I thought I could do it without anyone's help.	Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm được mà không cần ai giúp đỡ.
Tom is becoming frustrated.	Tom đang trở nên thất vọng.
Tom declares he won.	Tom tuyên bố anh ấy đã thắng.
Tom answered the door in his pajamas.	Tom trả lời cửa trong bộ đồ ngủ.
I want you to talk to Tom.	Tôi muốn bạn nói chuyện với Tom.
Tom wants to get close to the action.	Tom muốn đến gần hành động.
You don't think Tom is behind what's happening now?	Bạn không nghĩ rằng Tom đứng đằng sau những gì đang xảy ra bây giờ?
I don't think Tom knows if Mary is happy or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết liệu Mary có hạnh phúc hay không.
The driver maintains a high speed.	Người lái xe duy trì tốc độ cao.
Wait here. 	Chờ ở đây.
I will be back shortly.	Tôi sẽ quay lại trong thời gian ngắn.
I was under tremendous pressure.	Tôi bị áp lực vô cùng.
Who is playing the piano in the living room?	Ai đang chơi piano trong phòng khách?
How many t-shirts do you have?	Bạn có bao nhiêu áo phông?
Tom is pretty bad.	Tom khá tệ.
We will notify Tom.	Chúng tôi sẽ thông báo cho Tom.
Tom took some pictures of his new car and sent them to Mary.	Tom đã chụp một số hình ảnh về chiếc xe hơi mới của mình và gửi chúng cho Mary.
Tom loves science fiction.	Tom thích khoa học viễn tưởng.
I don't like taking risks.	Tôi không thích chấp nhận rủi ro.
Tell Tom I'm sorry that happened.	Hãy nói với Tom rằng tôi rất tiếc vì điều đó đã xảy ra.
When I left, it didn't rain.	Khi tôi rời đi, trời không mưa.
George W. Bush was born in Connecticut in 1946.	George W. Bush sinh ra ở bang Connecticut vào năm 1946.
That is what we are hoping for.	Đó là những gì chúng tôi đang hy vọng.
I think Tom just needs a hug.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ cần một cái ôm.
Tom probably doesn't know that Mary hasn't done it yet.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary vẫn chưa làm điều đó.
Tom's parents arrested him for three days.	Cha mẹ của Tom đã bắt anh ta trong ba ngày.
My father died at the age of forty-nine.	Cha tôi mất năm bốn mươi chín tuổi.
Tom said he wanted to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng muốn làm điều đó.
Why does it matter if I don't do it?	Tại sao nó có vấn đề nếu tôi không làm điều đó?
Tom said that he was very hungry every day when he got home.	Tom nói rằng anh ấy rất đói mỗi ngày khi về đến nhà.
I wish you would smile.	Tôi ước bạn sẽ mỉm cười.
I don't like going to the hospital.	Tôi không thích đến bệnh viện.
I wonder if Tom is really lonely.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cô đơn không.
How dare you challenge me!	Sao anh dám thách thức tôi!
It does not exist.	Nó không tồn tại.
I'm not impressed.	Tôi không thấy ấn tượng gì.
This is the book that my teacher recommended to me.	Đây là cuốn sách mà giáo viên của tôi đã giới thiệu cho tôi.
Tom says I don't have to decide right away.	Tom nói rằng tôi không cần phải quyết định ngay lập tức.
I'm sure Tom won't refuse.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không từ chối.
Why doesn't anyone help me?	Tại sao không ai giúp tôi?
We talked to Tom.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom.
Are you going to tell Tom that you've been in prison?	Bạn có định nói với Tom rằng bạn đã từng ở trong tù không?
What are you going to do with Tom?	Bạn định làm gì với Tom?
I don't think we'll need to stay here much longer.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần ở đây lâu hơn nữa.
The following year, World War I broke out.	Năm sau, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.
Tom knew why Mary planned to do it.	Tom biết tại sao Mary lại lên kế hoạch làm điều đó.
You are not a good mechanic.	Bạn không phải là một thợ máy giỏi.
I don't want to go to Boston.	Tôi không muốn đến Boston.
I don't practice the piano often.	Tôi không tập đàn thường xuyên.
Tom didn't eat any of the donuts I bought him.	Tom đã không ăn bất kỳ chiếc bánh rán nào mà tôi mua cho anh ấy.
You have a real talent for this.	Bạn có một tài năng thực sự cho việc này.
Please do not forget.	Xin đừng quên.
Tom bought himself a red sports car.	Tom đã mua cho mình một chiếc ô tô thể thao màu đỏ.
Tom probably shouldn't have told Mary about the accident.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary về vụ tai nạn.
Tom hopes that Mary will forgive him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ tha thứ cho anh ta.
Tom's family moved around quite a bit when he was a kid.	Gia đình của Tom di chuyển xung quanh khá nhiều khi anh ấy còn nhỏ.
I think Tom should talk to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nói chuyện với Mary.
It's late. 	Thật là muộn.
I need to go to sleep now.	Tôi cần đi ngủ ngay bây giờ.
Why do you think Tom won't have to win?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ không phải thắng?
Tom and Mary participate in the cultural exchange program.	Tom và Mary tham gia chương trình giao lưu văn hóa.
I never saw Tom helping anyone.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom giúp đỡ ai cả.
We depend on foreign countries for our natural resources.	Chúng ta phụ thuộc vào các nước ngoài về tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.
Tom looks very sad.	Tom có ​​vẻ rất buồn.
He has more books than all the others combined.	Anh ấy có nhiều sách hơn tất cả những người khác gộp lại.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
We have our pride.	Chúng tôi có niềm tự hào của chúng tôi.
Tom didn't know why Mary was crying.	Tom không biết tại sao Mary lại khóc.
Tom will probably be arrested.	Tom có ​​lẽ sẽ bị bắt.
Tom and I were there too.	Tom và tôi cũng ở đó.
These are Tom's boots, not mine.	Đây là ủng của Tom, không phải của tôi.
Do you want me to go to Australia with you?	Bạn có muốn tôi đi Úc với bạn?
Tom really has a lot of friends.	Tom thực sự có rất nhiều bạn.
Did Tom promise to sing?	Tom đã hứa sẽ hát chưa?
You're going to Boston next week, right?	Bạn sẽ đến Boston vào tuần tới, phải không?
Tom resembles his mother.	Tom giống mẹ của mình.
I think maybe that's a good thing.	Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là một điều tốt.
I don't think Tom knows Mary doesn't like him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không thích anh ta.
Tom brought Mary a plate of cookies.	Tom mang cho Mary một đĩa bánh quy.
Tom bought a lot of bread.	Tom đã mua rất nhiều bánh mì.
Please help me distribute these pamphlets to visitors.	Xin hãy giúp tôi phân phát những cuốn sách nhỏ này cho khách tham quan.
It's hard to put the kids to sleep.	Thật khó để đưa bọn trẻ đi ngủ.
I talked to Tom about that yesterday.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó ngày hôm qua.
Tom was holding a bloody knife when the police burst into the room.	Tom đang cầm trên tay một con dao đẫm máu khi cảnh sát ập vào phòng.
Something you think everyone should do at least once in their life?	Một điều bạn nghĩ ai cũng nên làm ít nhất một lần trong đời?
Tom spends a lot of time playing football.	Tom dành nhiều thời gian để chơi bóng đá.
I think we are on the right track.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.
I don't think you should do it here.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó ở đây.
How did you come to a compromise?	Bạn đã làm cách nào để đạt được một thỏa hiệp?
Tom lives in a rural area.	Tom sống ở một vùng nông thôn.
Tom says that Mary is probably too young to do that.	Tom nói rằng Mary có lẽ còn quá nhỏ để làm điều đó.
Tom opened the sliding door.	Tom mở cánh cửa trượt.
Tom's parents are still alive.	Cha mẹ của Tom vẫn đang sống.
Tom put on his flashlight.	Tom đeo cái đèn nháy của mình vào.
Who is next in line?	Ai là người tiếp theo trong hàng?
Tom taught himself how to read lips.	Tom tự học cách đọc môi.
Having a lot of free time, I decided to learn French.	Có nhiều thời gian rảnh, tôi quyết định học tiếng Pháp.
Tom could do worse.	Tom có ​​thể làm tệ hơn.
Tom is at home for the weekend.	Tom ở nhà vào cuối tuần.
I knew Tom would tell Mary the truth.	Tôi biết Tom sẽ nói với Mary sự thật.
Tom sent Mary to work.	Tom đã cho Mary đi làm.
I never heard my mother sing a song.	Tôi chưa bao giờ nghe mẹ tôi hát một bài hát.
I hope everything will be fine in the end.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp cuối cùng.
Tom tells Mary that he doesn't think John is impressive.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John ấn tượng.
I won't miss it.	Tôi sẽ không bỏ lỡ nó.
I thought you said I had to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi phải làm điều đó.
I definitely don't have to do that.	Tôi chắc chắn không phải làm điều đó.
I'm just a concerned citizen.	Tôi chỉ là một công dân có liên quan.
Tom certainly deserves our gratitude.	Tom chắc chắn xứng đáng với lòng biết ơn của chúng tôi.
I hope Tom did it.	Tôi hy vọng Tom đã làm điều đó.
Criticize the actor's acting.	Chỉ trích về diễn xuất của nam diễn viên.
Tom gave Mary some roses.	Tom đã tặng Mary một số bông hồng.
Tom uses a stick to draw a circle in the sand.	Tom dùng que vẽ một vòng tròn trên cát.
Tom is the captain.	Tom là đội trưởng.
Tom is an old acquaintance of the family.	Tom là một người quen cũ của gia đình.
I have only just started.	Tôi chỉ mới bắt đầu.
I wouldn't care if Tom didn't do it.	Tôi sẽ không quan tâm nếu Tom không làm điều đó.
Why don't you stay with us?	Tại sao bạn không ở lại với chúng tôi?
The X axis is the horizontal axis and the Y axis is the vertical axis.	Trục X là trục hoành và trục Y là trục tung.
Tom is just tired.	Tom chỉ là mệt mỏi.
You don't seem to feel bored like Tom.	Bạn dường như không cảm thấy buồn chán như Tom.
I'm almost certain that won't happen today.	Tôi gần như chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom is the brown haired guy over there.	Tom là anh chàng tóc nâu ở đằng kia.
I can't even imagine what Tom went through.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được những gì Tom đã trải qua.
Hatred doesn't solve anything.	Hận thù không giải quyết được gì.
I'm sure Tom can sort that out.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể sắp xếp điều đó.
I have a friend who works with Tom.	Tôi có một người bạn làm việc với Tom.
Tom says Mary can't do it.	Tom nói rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
I should have parked the car somewhere else.	Tôi nên đậu xe ở một nơi khác.
It's not too late for you to change your mind.	Vẫn chưa muộn để bạn thay đổi suy nghĩ của mình.
Tom hid the bag of coins in a hollow log.	Tom giấu túi tiền xu trong một khúc gỗ rỗng.
Tom wanted Mary to stop staring at him.	Tom muốn Mary ngừng nhìn chằm chằm vào anh ta.
I don't think Tom is still willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
I want you to help me with my homework.	Tôi muốn bạn giúp tôi làm bài tập về nhà.
He opened the window to let fresh air in.	Anh mở cửa sổ để không khí trong lành vào.
Tom watched Mary and John play tennis.	Tom đã xem Mary và John chơi quần vợt.
How did you answer Tom?	Bạn đã trả lời Tom như thế nào?
He will be leaving Tokyo and going to Kansai in June.	Anh ấy sẽ rời Tokyo và đến Kansai vào tháng 6.
Tom tries up.	Tom cố gắng lên.
Tom told me he thought he could win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ mình có thể thắng.
I know Tom is not a good volleyball player.	Tôi biết Tom không phải là một cầu thủ bóng chuyền giỏi.
I don't want to do anything to upset Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
Tom loves diving.	Tom thích lặn.
Tom scolded me.	Tom đã mắng mỏ tôi.
I know that Tom is the one who did it.	Tôi biết rằng Tom là người đã làm điều đó.
I've seen the way you look at Tom.	Tôi đã thấy cách bạn nhìn Tom.
She patted her son's shoulder.	Cô vỗ vai con trai.
Tom should be able to do that too.	Tom cũng sẽ có thể làm được điều đó.
Don't hesitate to ask questions if you don't understand something.	Đừng ngần ngại đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu điều gì đó.
Tom was already sitting at the dining table in the dining room.	Tom đã ngồi vào bàn ăn trong phòng ăn.
Tom won't try to do it alone.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó một mình.
Tom said he wished he didn't drink like that.	Tom nói rằng anh ước gì mình không uống như vậy.
Why don't we do something?	Tại sao chúng ta không làm điều gì đó?
That doesn't sound too expensive.	Điều đó nghe có vẻ không quá đắt.
Tom can come today.	Tom có ​​thể đến hôm nay.
No one had the knowledge to tune this device like John did.	Không ai có đủ kiến ​​thức để điều chỉnh thiết bị này như John đã làm.
I think you missed the point.	Tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ điểm.
Tom probably didn't think of doing that.	Tom có ​​lẽ không nghĩ đến việc làm điều đó.
Tom wants me to do him a favor.	Tom muốn tôi làm giúp anh ta một việc.
Why do they want a hostage?	Tại sao họ muốn một con tin?
Mary said she was planning to visit her ex-boyfriend in Australia.	Mary cho biết cô đang có kế hoạch đến thăm bạn trai cũ ở Australia.
I am in excellent condition.	Tôi đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
Tom didn't know Mary thought he should.	Tom không biết Mary nghĩ anh ấy nên làm thế.
Tom is eager to go home.	Tom háo hức về nhà.
Tom woke up just before dawn this morning.	Tom đã thức dậy ngay trước bình minh sáng nay.
Nothing you do will stop me from doing it.	Không có gì bạn làm sẽ ngăn tôi làm điều đó.
Prove you're not a coward.	Chứng minh bạn không phải là một kẻ hèn nhát.
I'm sure you'll enjoy your new job.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích công việc mới của mình.
Under our agreement, you pay half.	Theo thỏa thuận của chúng tôi, bạn phải trả một nửa.
Tom saw his and Mary's names on the list.	Tom đã thấy tên của anh ấy và Mary trong danh sách.
I know Tom can do it without our help.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom told me he was tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị cám dỗ để làm điều đó.
We just couldn't find anything.	Chúng tôi chỉ không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
I'll tell Tom that.	Tôi sẽ nói với Tom điều đó.
Tom is very fussy.	Tom rất hay quấy khóc.
I did not enter the building.	Tôi đã không vào tòa nhà.
Tom says he wants to go home and have dinner with his wife.	Tom nói rằng anh ấy muốn về nhà và ăn tối với vợ.
Maybe it's not my fault.	Có lẽ đó không phải lỗi của tôi.
Are you sure Tom has to do the same?	Bạn có chắc Tom phải làm như vậy không?
I know that Tom is not going to dance with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đi khiêu vũ với Mary.
Tom wouldn't even think of doing it.	Tom thậm chí sẽ không nghĩ đến việc làm điều đó.
Ask Tom when he started learning French.	Hỏi Tom khi anh ấy bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom did not resign. 	Tom không từ chức.
He was fired.	Anh ấy đã bị sa thải.
Mary is wearing a fur coat.	Mary đang mặc một chiếc áo khoác lông thú.
Tom told me he hoped that Mary would be home on October 20.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom told me that he thought Mary was a noob.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là kẻ tọc mạch.
I know you're still mad at me.	Tôi biết bạn vẫn còn giận tôi.
Tom is not very spontaneous, is he?	Tom không phải là rất tự phát, phải không?
Strong winds have cut power lines in some places.	Gió mạnh đã làm đứt dây điện ở một số nơi.
That's the work we need to focus on first.	Đó là công việc chúng ta cần tập trung làm trước.
Tom won't buy that painting.	Tom sẽ không mua bức tranh đó.
Tom is not the one to suggest opening a bottle of wine.	Tom không phải là người đề nghị mở một chai rượu.
Tom depends on Mary.	Tom phụ thuộc vào Mary.
I think you really enjoyed doing it for Tom.	Tôi nghĩ bạn thực sự rất vui khi làm điều đó cho Tom.
Tom has just received an invitation.	Tom vừa được nhận một lời mời.
Tom had seen Mary first.	Tom đã nhìn thấy Mary trước.
Tom was the one who helped me find a place to live.	Tom là người đã giúp tôi tìm được nơi ở.
Tom says that Mary's dog is not as big as his dog.	Tom nói rằng con chó của Mary không lớn bằng con chó của anh ấy.
I'm not the one who asked you to come here.	Không phải tôi là người yêu cầu bạn đến đây.
Tom has found a nice apartment for Mary.	Tom đã tìm thấy một căn hộ đẹp cho Mary.
Tell Tom what he's doing wrong.	Nói cho Tom biết anh ấy đang làm gì sai.
Tom is easy to get along with.	Tom rất dễ hòa đồng.
Tom didn't know how lucky he was.	Tom không biết mình đã may mắn như thế nào.
Tom took care of them.	Tom đã chăm sóc chúng.
I think it's time for me to discuss the matter with her.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thảo luận vấn đề với cô ấy.
I thought you said you were asked to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom wasn't the only one who thought that would happen.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
She fastened the medal to her lapel with a pin.	Cô buộc chặt huy chương vào ve áo bằng một chiếc ghim.
Tom says he will come every month on the 20th.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến hàng tháng vào ngày 20.
I was not injured in the explosion.	Tôi không bị thương trong vụ nổ.
How much does this barbell weigh without extra weights?	Thanh tạ này nặng bao nhiêu mà không có thêm tạ?
We also think that Tom might have done it.	Chúng tôi cũng nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó.
Tom is not out of town.	Tom không ra khỏi thị trấn.
Tom said I should do it soon.	Tom nói rằng tôi nên làm điều đó sớm.
We have been in contact.	Chúng tôi đã liên hệ.
I want to know why you think I should.	Tôi muốn biết tại sao bạn nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
I am reading a novel.	Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết.
Tom says they didn't ask him for anything.	Tom nói rằng họ không yêu cầu anh ta bất cứ điều gì.
It's like Tom said it would be.	Nó giống như Tom đã nói nó sẽ như vậy.
I don't want to be an annoying person.	Tôi không muốn trở thành một người phiền phức.
Tom said Mary was going to see John in Boston.	Tom nói Mary sẽ đi gặp John ở Boston.
I don't know how you can keep eating it.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể tiếp tục ăn nó.
Tom was never arrested.	Tom chưa bao giờ bị bắt.
Do you think you will be quiet doing that?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ im lặng khi làm điều đó?
I wonder if you could tell me what should be done.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể cho tôi biết những gì nên làm.
You won't last long in the ring with Tom.	Bạn sẽ không tồn tại lâu trên võ đài với Tom.
Laws without punishment are like bells without knockers.	Luật không có hình phạt giống như chuông không có người gõ.
We need more medical care for babies.	Chúng tôi cần chăm sóc y tế nhiều hơn cho trẻ sơ sinh.
They are kissing.	Họ đang hôn nhau.
Despite repeated warnings, Tom did not stop doing it.	Bất chấp những lời cảnh báo nhiều lần, Tom vẫn không ngừng làm điều đó.
Many of these are Tom's.	Nhiều người trong số này là của Tom.
You should admit your failure.	Bạn nên thừa nhận thất bại của mình.
Tom said Mary was too busy to help us.	Tom nói Mary quá bận để giúp chúng tôi.
I'm sure Tom will visit Australia.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến thăm Úc.
Tell Tom I need to do it sometime this week.	Hãy nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
Tom said Mary went to Australia.	Tom nói Mary đã đi Úc.
Tom hates liars.	Tom ghét những kẻ nói dối.
Tom is on duty right now.	Tom đang làm nhiệm vụ ngay bây giờ.
I was late for work because I forgot to set the alarm.	Tôi đã đi làm muộn vì quên đặt báo thức.
I don't think there is any way to get rid of this problem.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào để thoát khỏi vấn đề này.
This is between me and Tom.	Đây là chuyện giữa tôi và Tom.
You should tell Tom you can't do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt bụng.
I don't think there's any chance of Tom forgetting to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom quên làm điều đó.
I am willing to document the protest nuclear tests.	Tôi sẵn sàng ghi lại những cuộc thử nghiệm hạt nhân phản đối.
Tom told me he was getting married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sắp kết hôn.
You think I did it on purpose, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi đã làm điều đó có chủ đích, phải không?
No one cares about anything I have to say.	Không ai quan tâm đến bất cứ điều gì tôi phải nói.
Tom didn't say a word to me all night.	Tom không nói một lời nào với tôi cả đêm.
Many people disagreed with the judge's decision.	Nhiều người không đồng tình với quyết định của thẩm phán.
Tom tells Mary that he is going to kill himself, but he doesn't have the courage to do so.	Tom nói với Mary rằng anh ta sẽ tự sát, nhưng anh ta không đủ can đảm để làm điều đó.
Tom got back in his car and drove off.	Tom trở lại xe của mình và lái đi.
Let's get out of here, Tom.	Ra khỏi đây thôi, Tom.
Tom has decided to return to Boston.	Tom đã quyết định trở lại Boston.
Tom is getting married, isn't he?	Tom sắp kết hôn, phải không?
Tom knelt down.	Tom quỳ xuống.
Tom is poorer than you think.	Tom nghèo hơn bạn nghĩ.
I know that Tom could have done it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
Tom is not a shy boy.	Tom không phải là một cậu bé nhút nhát.
We all want Tom to be happy.	Tất cả chúng ta đều muốn Tom được hạnh phúc.
What makes you think that will happen?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
I don't know how I feel.	Tôi không biết mình cảm thấy thế nào.
I bought this watch at an antique store.	Tôi đã mua chiếc đồng hồ này ở một cửa hàng đồ cổ.
I knew that Tom was going to tell Mary not to do that.	Tôi biết rằng Tom đang định nói với Mary đừng làm vậy.
Tom is terrible at this.	Tom rất tệ trong việc này.
What does an Airship look like?	Airship trông như thế nào?
I don't think I know that boy sitting over there.	Tôi không nghĩ là tôi biết cậu bé đang ngồi đằng kia.
Tom said he was walking home.	Tom nói rằng anh ấy đã đi bộ về nhà.
I annoyed the boy for his laziness.	Tôi khó chịu với cậu bé vì sự lười biếng.
You're the only Canadian in our school, aren't you?	Bạn là người Canada duy nhất trong trường của chúng tôi, phải không?
Tom said that Mary had never been to a Mexican restaurant.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ đến một nhà hàng Mexico.
Tom looked startled.	Tom có ​​vẻ giật mình.
The doctor advised me to exercise to keep fit.	Bác sĩ khuyên tôi nên tập thể dục thể thao để giữ dáng.
Time is the most valuable resource a person possesses.	Thời gian là tài nguyên quý giá nhất mà một người sở hữu.
We are not geniuses.	Chúng tôi không phải là thiên tài.
We probably won't be able to solve this problem alone.	Chúng tôi có lẽ sẽ không thể giải quyết vấn đề này một mình.
We have to work hard to fix this problem.	Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để khắc phục sự cố này.
That is no longer the case.	Điều đó không còn như vậy nữa.
You can't do anything else.	Bạn không thể làm gì khác.
I think they will never leave.	Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ rời đi.
I don't think Tom understood what he needed to do.	Tôi không nghĩ Tom đã hiểu những gì anh ấy cần làm.
Tom's trial will take place next Monday.	Phiên tòa xét xử Tom sẽ diễn ra vào thứ Hai tới.
There is a fountain in front of the station.	Có một đài phun nước ở phía trước của nhà ga.
I thought you knew Tom would be here today.	Tôi nghĩ rằng bạn biết Tom sẽ có mặt ở đây hôm nay.
We won't really need to say much.	Chúng tôi sẽ không thực sự cần phải nói nhiều.
You don't want Tom to win, do you?	Bạn không muốn Tom chiến thắng, phải không?
I'm sorry I forced you to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã buộc bạn phải làm điều đó.
Tom was shot down.	Tom đã bị bắn hạ.
You cannot buy this.	Bạn không thể mua cái này.
Tom had been hanging out in the bar with Mary all afternoon.	Tom đã đi chơi trong quán bar với Mary suốt buổi chiều.
I know that Tom would appreciate your help.	Tôi biết rằng Tom sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
With whom did Tom run away?	Tom đã bỏ trốn với ai?
Tom is the black sheep of the family.	Tom là chú cừu đen của gia đình.
My diary was stolen.	Nhật ký của tôi đã bị đánh cắp.
Tom walked across the hall to see what was going on.	Tom đi ngang qua sảnh để xem chuyện gì đang xảy ra.
The man fell to the floor.	Người đàn ông gục xuống sàn.
I'm looking for my father.	Tôi đang tìm cha tôi.
Let me know how you are feeling.	Hãy cho tôi biết bạn đang cảm thấy thế nào.
Boston is one of those cities that I really want to visit.	Boston là một trong những thành phố mà tôi thực sự muốn đến thăm.
They are difficult children.	Chúng là những đứa trẻ khó khăn.
I think you will be very happy here.	Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ rất hạnh phúc ở đây.
Why don't we all sing?	Tại sao tất cả chúng ta không hát?
I don't think Tom will be able to understand that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể hiểu được điều đó.
They felt he had no chance of winning the election.	Họ cảm thấy anh không có cơ hội thắng cử.
I hope it's as fun for you as it is for me.	Tôi hy vọng nó cũng vui cho bạn cũng như cho tôi.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không vui.
Tom lent me that DVD.	Tom cho tôi mượn đĩa DVD đó.
I can't read this. 	Tôi không thể đọc cái này.
Font is too small.	Phông chữ quá nhỏ.
It can be rebuilt.	Nó có thể được xây dựng lại.
This is completely unprecedented.	Đây là điều hoàn toàn chưa từng có.
Why is Tom asking you that?	Tại sao Tom lại hỏi bạn như vậy?
Tom says he wants to hear the truth.	Tom nói rằng anh ấy muốn nghe sự thật.
Who is your favorite broadcaster on CNN?	Phát thanh viên yêu thích của bạn trên CNN là ai?
Tom was furious about all of that.	Tom đã rất tức giận về tất cả những điều đó.
Tom says it was Mary who told him he had to do it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh phải làm điều đó.
I think your talents could be put to better use.	Tôi nghĩ rằng tài năng của bạn có thể được sử dụng tốt hơn.
Tom is a big loser, isn't he?	Tom là một kẻ thất bại nặng nề, phải không?
We've been to Boston already.	Chúng tôi đã đến Boston rồi.
Tom goes hiking every weekend.	Tom đi bộ đường dài vào mỗi cuối tuần.
If something happens about the missing child, the police will definitely let us know.	Nếu có điều gì đó xảy ra về đứa trẻ mất tích, cảnh sát chắc chắn sẽ cho chúng tôi biết.
They will all be fine.	Tất cả họ sẽ ổn.
Tom says he doesn't think Mary does that often.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy thường xuyên.
I'm not allowed to let you in there.	Tôi không được phép để bạn vào đó.
Can you ask Tom to call me back?	Bạn có thể yêu cầu Tom gọi lại cho tôi được không?
I am not asking you to change your opinion.	Tôi không yêu cầu bạn thay đổi quan điểm của bạn.
How can I make Tom stop snoring?	Làm thế nào tôi có thể làm cho Tom ngừng ngáy?
Tom still hasn't told me what to do.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tôi cần phải làm gì.
Tom completely disagrees.	Tom hoàn toàn không đồng ý.
We have the exclusive right to sell them.	Chúng tôi có độc quyền bán chúng.
Tom had to do it in October.	Tom đã phải làm điều đó vào tháng Mười.
Tom has our support.	Tom có ​​sự hỗ trợ của chúng tôi.
I don't want anyone to see me like this.	Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi như thế này.
Both Tom and Mary said they were too young to vote.	Cả Tom và Mary đều cho biết họ còn quá trẻ để bỏ phiếu.
I'm not really happy.	Tôi không thực sự vui vẻ.
I cannot open this door.	Tôi không thể mở được cánh cửa này.
Tom wants water.	Tom muốn nước.
Mary is much cuter than Alice.	Mary dễ thương hơn Alice rất nhiều.
I don't think Tom knows how you did it.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
I think Tom knows he has to give a speech today.	Tôi nghĩ rằng Tom biết anh ấy phải có một bài phát biểu hôm nay.
Do you think you won't win?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ không giành chiến thắng?
Tom is not trying to impress Mary.	Tom không cố gắng gây ấn tượng với Mary.
Tom will rent a car and drive around Australia.	Tom sẽ thuê một chiếc ô tô và lái vòng quanh nước Úc.
How do you tolerate this humidity?	Làm thế nào để bạn chịu được độ ẩm này?
Tom did not say what Mary was wearing.	Tom không nói Mary đang mặc gì.
The more money we have, the more we want.	Càng có nhiều tiền, chúng ta càng muốn nhiều hơn.
I will help you now.	Tôi sẽ giúp bạn bây giờ.
I hope that one of you has a car.	Tôi hy vọng rằng một trong số các bạn có một chiếc xe hơi.
Tom isn't afraid of cats, is he?	Tom không sợ mèo phải không?
I am very sorry that I have hurt you.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã làm tổn thương bạn.
I think you should be able to figure out how to do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom gets annoyed easily.	Tom dễ dàng khó chịu.
The bulb is not burned out. 	Bóng đèn không bị cháy.
It just wasn't screwed in properly.	Nó chỉ không được vặn vào đúng cách.
If you like, I can have Tom take care of that.	Nếu bạn thích, tôi có thể nhờ Tom lo việc đó.
Tom did not expect Mary to enjoy the party.	Tom không mong đợi Mary sẽ tận hưởng bữa tiệc.
If he trained harder then, he will be healthier now.	Nếu lúc đó anh ấy tập luyện chăm chỉ hơn thì bây giờ anh ấy sẽ khỏe mạnh hơn.
Tom has a difficult relationship with his father.	Tom có ​​một mối quan hệ khó khăn với cha mình.
Tom says he feels a bit stupid.	Tom nói rằng anh cảm thấy mình hơi ngu ngốc.
Tom is really embarrassed and worried.	Tom thực sự rất xấu hổ và lo lắng.
Tom could get hurt if he did.	Tom có ​​thể bị thương nếu làm vậy.
You are a good team.	Bạn là một đội tốt.
Tom's arrogance makes it impossible for you to work with him.	Sự kiêu ngạo của Tom khiến bạn không thể làm việc với anh ta.
Tom did something stupid.	Tom đã làm điều gì đó ngu ngốc.
Tom is allergic to my perfume.	Tom bị dị ứng với nước hoa của tôi.
Tom deserves to be punished.	Tom xứng đáng bị trừng phạt.
I can't wait to tell Tom the good news.	Tôi nóng lòng muốn báo tin vui cho Tom.
Instead of taking the elevator, let's take the stairs.	Thay vì đi thang máy, chúng ta hãy đi cầu thang bộ.
I don't know if this restaurant has paella.	Không biết nhà hàng này có cơm thập cẩm không.
How can Tom say no?	Làm sao Tom có ​​thể nói không?
Tom said it took him three hours to drive here.	Tom cho biết anh đã mất ba giờ để lái xe đến đây.
I know we won't be able to do it today.	Tôi biết chúng tôi sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
You don't have to worry about that happening.	Bạn không cần phải lo lắng về điều đó xảy ra.
Tom made an appointment to see Mary the next day.	Tom hẹn gặp Mary vào ngày hôm sau.
I don't want Tom to know that I spent a night in prison.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi đã trải qua một đêm trong tù.
Tom would still be alive if he was more careful.	Tom sẽ vẫn sống nếu anh ấy cẩn thận hơn.
Tom snatched the book from Mary.	Tom giật lấy cuốn sách từ Mary.
I studied all week for that puzzle.	Tôi đã học cả tuần cho câu đố đó.
Tom didn't talk to me.	Tom đã không nói chuyện với tôi.
Tom got everything wrong.	Tom đã sai mọi thứ.
How is that even possible?	Làm thế nào mà thậm chí có thể?
I don't want to buy a car.	Tôi không muốn mua một chiếc xe hơi.
I can't afford to eat out often.	Tôi không có khả năng đi ăn ngoài thường xuyên.
Can you pass me the mashed potatoes?	Bạn có thể chuyển cho tôi khoai tây nghiền được không?
Tom is going to Boston, isn't he?	Tom đang đi đến Boston, phải không?
I'm pretty sure Tom didn't know Mary wouldn't do it.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết Mary sẽ không làm điều đó.
My brother is in the same business as him.	Anh trai tôi kinh doanh cùng ngành nghề với anh.
You sound like you're nervous.	Bạn có vẻ như bạn đang lo lắng.
I don't want to give Tom anything more until he feels better.	Tôi không muốn cho Tom ăn thêm bất cứ thứ gì cho đến khi anh ấy cảm thấy tốt hơn.
Tom is not the type of person I would want to date my daughter.	Tom không phải là mẫu người mà tôi muốn hẹn hò với con gái mình.
I had never met Tom before today.	Tôi chưa bao giờ gặp Tom trước ngày hôm nay.
Tom said he wasn't very interested in it.	Tom nói rằng anh ấy không hứng thú lắm với việc đó.
Tom is alone in his cell.	Tom ở một mình trong phòng giam của mình.
Mary left her wallet at home.	Mary để quên ví ở nhà.
This is not a good time for me.	Đây không phải là thời điểm tốt cho tôi.
I didn't expect to see you here.	Tôi không mong đợi để gặp bạn ở đây.
Both are good.	Cả hai đều tốt.
Tom didn't watch a basketball game on TV.	Tom đã không xem một trận bóng rổ trên TV.
Tom says he hasn't learned French yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa học tiếng Pháp.
I'll deal with Tom.	Tôi sẽ giải quyết với Tom.
Make sure you tell Tom that.	Hãy chắc chắn rằng bạn nói với Tom điều đó.
What powder is this?	Đây là bột gì?
I will never believe that.	Tôi sẽ không bao giờ tin điều đó.
Tom is also worried.	Tom cũng lo lắng.
Tom made up his mind immediately.	Tom quyết định ngay lập tức.
Tom says I look serious.	Tom nói rằng tôi trông nghiêm túc.
I usually have lunch with Tom.	Tôi thường ăn trưa với Tom.
Tom is probably doing it.	Tom có ​​lẽ đang làm điều đó.
Tom and I were the only ones who didn't have enough to eat.	Tom và tôi là những người duy nhất không đủ ăn.
I am an orthodontist.	Tôi là một bác sĩ chỉnh nha.
She bought a chick.	Cô ấy đã mua một con gà con.
I don't think I've ever seen you so busy.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bạn bận rộn như vậy.
How do I know that you are telling the truth?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn đang nói sự thật?
I knew Tom knew Mary was up to it.	Tôi biết Tom biết Mary đang định làm điều đó.
I wonder if I really have to do this.	Tôi tự hỏi nếu tôi thực sự phải làm điều này.
I think I need to ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ tôi cần hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
We got married in Boston in 2013.	Chúng tôi đã kết hôn ở Boston vào năm 2013.
Do you want to know who donated the money?	Bạn có muốn biết ai đã quyên góp tiền không?
Tom told Mary what she had to do.	Tom nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Tom did what he had to do.	Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
Give Tom a drink.	Cho Tom một ly.
How do you feel about what is happening to Tom?	Bạn cảm thấy thế nào về những gì đang xảy ra với Tom?
You won't recognize Tom anymore.	Bạn sẽ không nhận ra Tom nữa.
Don't judge people by what they wear.	Đừng đánh giá mọi người bằng những gì họ mặc.
I don't think Tom knows why Mary is ignoring him.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại phớt lờ anh ấy.
I still go to Australia at least once a month.	Tôi vẫn đến Úc ít nhất mỗi tháng một lần.
Tom says Mary is doing it right now.	Tom nói rằng Mary đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom was drunk.	Tom đã say.
Tom says that Mary doesn't seem happy with him.	Tom nói rằng Mary không có vẻ hạnh phúc với anh ta.
Tom will stop you.	Tom sẽ ngăn bạn lại.
I don't know why Tom hates me.	Tôi không biết tại sao Tom lại ghét tôi.
How did Tom get there?	Làm thế nào Tom đến đó?
Tom doesn't eat chocolate.	Tom không ăn sô cô la.
Maybe I should tell Tom the truth.	Có lẽ tôi nên nói cho Tom biết sự thật.
Our time was not wasted.	Thời gian của chúng tôi đã không bị lãng phí.
Tom doesn't want to make the same mistake as Mary did.	Tom không muốn mắc phải sai lầm như Mary đã mắc phải.
You don't really think that Tom did it on purpose, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó có chủ ý, phải không?
With no one else to say, the meeting was over.	Không ai có gì để nói nữa, cuộc họp đã kết thúc.
Looks like both Tom and Mary gained a bit of weight.	Có vẻ như cả Tom và Mary đều tăng cân một chút.
I don't know Tom and I shouldn't have done it alone.	Tôi không biết Tom và tôi không nên làm điều đó một mình.
The description is not very clear.	Mô tả không rõ ràng lắm.
Obviously you are in a lot of pain.	Rõ ràng là bạn đang rất đau.
Tom could be a witness.	Tom có ​​thể là một nhân chứng.
Tom is having lunch.	Tom đang ăn trưa.
Has anyone ever told you that you snore while you sleep?	Có ai đã từng nói với bạn rằng bạn ngáy khi ngủ chưa?
Tom drinks less than Mary.	Tom uống ít hơn Mary.
If you don't think the party will be fun then why are you planning to go there?	Nếu bạn không nghĩ rằng bữa tiệc sẽ vui vẻ thì tại sao bạn lại lên kế hoạch đến đó?
The problem is that Tom doesn't get along with Mary.	Vấn đề là Tom không hòa hợp với Mary.
The soap dispenser is electronic.	Bộ phân phối xà phòng là điện tử.
I know what Tom wrote.	Tôi biết những gì Tom đã viết.
Tom is probably scared.	Tom có ​​lẽ đang sợ hãi.
I don't have enough money to buy a second house.	Tôi không có đủ tiền để mua một ngôi nhà thứ hai.
Tom seems to be the only one not here.	Tom dường như là người duy nhất không có ở đây.
I have had a mild sore throat since this morning. 	Tôi đã bị đau họng nhẹ từ sáng nay.
I wonder if I have a cold.	Tôi tự hỏi liệu mình có bị cảm lạnh không.
Tom looked through the scope on his rifle.	Tom nhìn qua ống ngắm trên khẩu súng trường của mình.
Today will be a big day.	Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại.
How long did it take you to get to school today?	Bạn đã mất bao lâu để đến trường hôm nay?
I told Tom that I was not interested in discussing my problems with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không quan tâm đến việc thảo luận các vấn đề của tôi với anh ấy.
I don't think anyone will help you.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ giúp bạn.
Tom says he wants to change his plans.	Tom nói rằng anh ấy muốn thay đổi kế hoạch của mình.
I am your servant.	Tôi là người phục vụ của bạn.
Tom asks to wake up early tomorrow.	Tom yêu cầu được thức dậy sớm vào ngày mai.
You may not like what you discover.	Bạn có thể không thích những gì bạn khám phá ra.
I know that Tom can force you to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
Tom has yet to be briefed on the situation.	Tom vẫn chưa được thông báo ngắn gọn về tình hình.
Tom and I have a deal.	Tom và tôi có một thỏa thuận.
I don't like it when people do that.	Tôi không thích khi mọi người làm như vậy.
As a rule, I like people who deal with these kinds of problems directly with the people involved.	Theo quy định, tôi thích những người giải quyết các vấn đề kiểu này trực tiếp với những người có liên quan.
I could barely hold back my tears.	Tôi gần như không thể cầm được nước mắt của mình.
Mount Everest is the highest mountain in the world.	Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới.
I still haven't seen that movie.	Tôi vẫn chưa xem bộ phim đó.
Tom is facing financial problems.	Tom đang phải đối mặt với vấn đề tài chính.
You wouldn't be able to tell Tom not to do it.	Bạn sẽ không thể nói Tom đừng làm điều đó.
He is a leading authority in his field.	Anh ấy là người có thẩm quyền hàng đầu trong lĩnh vực của mình.
We will probably never know why Tom committed suicide.	Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết tại sao Tom lại tự sát.
Tom always asks the same questions.	Tom luôn hỏi những câu hỏi tương tự.
I have only read a few of these books.	Tôi chỉ đọc một vài cuốn sách trong số này.
Tom told me that he wanted to visit Mary in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Boston.
I don't want to be just OK.	Tôi không muốn chỉ là OK.
Tom told me that he thought Mary played the violin when she was little.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chơi violin khi cô ấy còn nhỏ.
Nixon ran for president in 1960.	Nixon đã tranh cử tổng thống vào năm 1960.
Tom looked stunned.	Tom có ​​vẻ choáng váng.
Tom was walking very fast when he ran off the road.	Tom đã đi rất nhanh khi anh ta chạy khỏi đường.
Tom is breastfeeding the baby.	Tom đang cho em bé bú.
We searched everywhere for Tom.	Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi cho Tom.
Thank you for taking the time to chat with us.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi.
Tom doesn't live very far from the city center.	Tom không sống xa trung tâm thành phố lắm.
Tom told me he thought he wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
I have to come back here next Monday.	Tôi phải trở lại đây vào thứ Hai tới.
Tom will tell us sooner or later.	Tom sẽ cho chúng tôi biết sớm hay muộn.
She decided to marry him even though her parents didn't want to.	Cô quyết định lấy anh dù bố mẹ cô không muốn.
I don't care about him.	Tôi không quan tâm đến anh ta.
Tom took care of our kids whenever we were out of town.	Tom đã trông trẻ con của chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi ra khỏi thị trấn.
I don't think I want to buy any of Tom's paintings.	Tôi không nghĩ rằng mình muốn mua bất kỳ bức tranh nào của Tom.
I don't know if Tom understands.	Không biết Tom có ​​hiểu không.
Tom has a love-hate relationship with his job.	Tom có ​​một mối quan hệ yêu-ghét với công việc của mình.
Tom could be in Australia next Monday.	Tom có ​​thể ở Úc vào thứ Hai tới.
I'm getting ready.	Tôi chuẩn bị sẵn sàng.
Tom didn't know if Mary wanted to stay or go.	Tom không biết Mary muốn ở lại hay đi.
I think Tom was the last to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tom says he will return it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trả lại nó.
The big ugly tree spoils the beauty of the house.	Cái cây to xấu xí làm mất mỹ quan của ngôi nhà.
Tom could care less.	Tom có ​​thể quan tâm ít hơn.
Tom said I shouldn't bother him so much.	Tom nói tôi không nên làm phiền anh ấy nhiều như vậy.
It's powdered sugar.	Đó là đường bột.
I received an email from Tom yesterday, but I have not replied.	Tôi nhận được email từ Tom ngày hôm qua, nhưng tôi chưa trả lời.
It is an agricultural area.	Đó là một khu vực nông nghiệp.
Tom said he knew Mary would want to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ muốn đến Úc với chúng tôi.
I don't really want to think about it.	Tôi không thực sự muốn nghĩ về nó.
I have decided to go on a diet.	Tôi đã quyết định ăn kiêng.
I am sending you a picture of my family.	Tôi đang gửi cho bạn một bức ảnh của gia đình tôi.
Tom doesn't like being the one to always wash the dishes.	Tom không thích là người luôn phải rửa bát.
It's easy to do that.	Thật dễ dàng để làm điều đó.
You shouldn't allow Tom to do that.	Bạn không nên cho phép Tom làm điều đó.
You never laugh?	Bạn không bao giờ cười?
I know Tom doesn't know how long it will take to do that.	Tôi biết Tom không biết sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
What kind of person do you think I am?	Bạn nghĩ tôi là người như thế nào?
I didn't think Tom would be so angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tức giận như vậy.
Shouldn't we wait a little longer?	Chúng ta không nên đợi lâu hơn một chút sao?
Tom argued with Mary.	Tom đã tranh cãi với Mary.
I didn't know that Tom wanted Mary to do that.	Tôi không biết rằng Tom muốn Mary làm điều đó.
They were offended by his lies.	Họ đã bị xúc phạm bởi những lời nói dối của anh ta.
I went on vacation, and my tree is still alive.	Tôi đã đi nghỉ, và cây của tôi vẫn còn sống.
I still don't know what will happen next.	Tôi vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom suddenly stopped laughing.	Tom đột nhiên ngừng cười.
I know Tom and I can take care of ourselves.	Tôi biết Tom và tôi có thể tự lo cho mình.
Tom is unlikely to be the first to do it.	Tom không có khả năng là người đầu tiên làm điều đó.
I don't think Tom would mind if you did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền nếu bạn làm vậy.
Tom is too scared to do it now.	Tom quá sợ để làm điều đó bây giờ.
Why do you think Tom shouldn't do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom không nên làm vậy?
Do it, Tom.	Làm đi, Tom.
I was also really surprised.	Tôi cũng thực sự ngạc nhiên.
I can't do it in this temperature.	Tôi không thể làm điều đó trong nhiệt độ này.
I still haven't done what I have to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì tôi phải làm.
They are not here.	Họ không có ở đây.
Tom went to visit his sister in Boston.	Tom đi thăm em gái ở Boston.
I will not tolerate this type of behavior anymore.	Tôi sẽ không dung thứ cho loại hành vi này nữa.
I know Tom could be punished for doing so.	Tôi biết Tom có ​​thể bị trừng phạt nếu làm vậy.
You are not looking at the big picture.	Bạn không nhìn vào bức tranh lớn.
I can't say that to my dad.	Tôi không thể nói điều đó với bố tôi.
I'm not rich and I don't really want to be.	Tôi không giàu và tôi không thực sự muốn trở thành.
I buy tape.	Tôi mua băng.
A house without books is like a room without windows.	Một ngôi nhà không có sách cũng giống như một căn phòng không có cửa sổ.
Tom told Mary that she wouldn't be allowed to do that.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
Tom was waiting for the bus.	Tom đã đợi xe buýt.
I have published three books.	Tôi đã xuất bản ba cuốn sách.
Motivation is an important factor.	Động lực là một yếu tố quan trọng.
Is there any chance you will return to Australia this year?	Có cơ hội nào bạn sẽ quay lại Úc trong năm nay không?
Tom realized that Mary probably didn't know what was going on.	Tom nhận ra Mary có lẽ không biết chuyện gì đang xảy ra.
I pick up Tom from school.	Tôi đón Tom ở trường.
The boy swimming is my brother.	Cậu bé đang bơi là em trai của tôi.
No one knows when such custom existed.	Không ai biết phong tục như vậy có từ bao giờ.
I should probably tell Tom I'm going to Australia.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi sẽ đi Úc.
Tom will stay here with us.	Tom sẽ ở lại đây với chúng tôi.
Tom voted against you.	Tom đã bỏ phiếu chống lại bạn.
Tom says he's going to Boston in October.	Tom nói anh ấy sẽ đến Boston vào tháng 10.
Buddhism originated in India.	Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ.
That won't happen until October 20.	Điều đó sẽ không xảy ra cho đến ngày 20 tháng 10.
Tom and Mary are leaving for Australia early tomorrow morning.	Tom và Mary sẽ đi Úc vào sáng sớm ngày mai.
Tom was also scared.	Tom cũng sợ hãi.
I know that Tom is almost deaf.	Tôi biết rằng Tom gần như bị điếc.
There's no way I can get this done tomorrow.	Không có cách nào tôi có thể hoàn thành việc này vào ngày mai.
Tom is showing Mary the new saxophone he just bought.	Tom đang cho Mary xem chiếc kèn saxophone mới mà anh ấy vừa mua.
Tom usually has classes on Mondays.	Tom thường cắt lớp vào thứ Hai.
Stop it, Tom. 	Dừng lại, Tom.
It's not funny anymore.	Nó không còn buồn cười nữa.
Tom says you are good at chess.	Tom nói rằng bạn giỏi cờ vua.
Tom is out for revenge.	Tom đã ra ngoài để trả thù.
Hang around after the party and help me clean up.	Hãy loanh quanh sau bữa tiệc và giúp tôi dọn dẹp.
Hippos live in water.	Hà mã sống ở nước.
I wonder if Tom is right.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đúng hay không.
Tom seems to be a psychic.	Tom dường như là một nhà ngoại cảm.
I don't think there are any people I know in Boston.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ người nào tôi biết ở Boston.
Do you think Tom really did that?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự đã làm điều đó?
You have nothing to apologize for.	Bạn không có gì để xin lỗi.
Tom and I are fishing buddies.	Tom và tôi là bạn câu cá.
I can't give up on that.	Tôi không thể từ bỏ điều đó.
Tom wished he knew how to make Mary happy.	Tom ước gì anh biết cách làm cho Mary hạnh phúc.
I thought Tom would be different.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ khác.
Tom has been avoiding Mary all week.	Tom đã tránh mặt Mary cả tuần nay.
Tom does it when he's tired.	Tom làm điều đó khi anh ấy mệt mỏi.
I can pass the test. 	Tôi có thể vượt qua bài kiểm tra.
I know I can.	Tôi biết tôi có thể.
I think it's time to wake Tom.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải đánh thức Tom.
I don't really like horror movies.	Tôi không thực sự thích phim kinh dị.
Tom said he wanted to do something different.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm một điều gì đó khác biệt.
That is a legitimate question.	Đó là một câu hỏi chính đáng.
Some of my favorite pieces of clothing are ready-to-wear.	Một số bộ quần áo tôi thích nhất là quần áo may sẵn.
There were no schools for the deaf at that time.	Không có trường học cho người khiếm thính vào thời điểm đó.
Is Catnip Safe for Kittens?	Catnip có an toàn cho mèo con không?
I was shocked when Tom told me what he did.	Tôi đã bị sốc khi Tom nói với tôi những gì anh ấy đã làm.
I know Tom is not a very classy guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai quá sang trọng.
Tom attended a party last night.	Tom đã tham dự một bữa tiệc tối qua.
Do you feel that this lawsuit is frivolous?	Bạn có cảm thấy rằng vụ kiện này là phù phiếm?
Tom often emails me jokes.	Tom thường gửi email cho tôi những câu chuyện cười.
You look so much better than me.	Bạn trông đẹp hơn tôi rất nhiều.
You don't have to eat that.	Bạn không cần phải ăn cái đó.
Tom really wanted to do it.	Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom died later at the hospital.	Tom chết sau đó tại bệnh viện.
I want to make sure we don't make the same mistake that Tom did.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải sai lầm tương tự như Tom đã làm.
I know that Tom will find us.	Tôi biết rằng Tom sẽ tìm thấy chúng tôi.
Tom is another person we should invite to our wedding.	Tom là một người khác mà chúng ta nên mời đến dự đám cưới của mình.
I knew Tom would ask Mary to help him do it.	Tôi biết Tom sẽ nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
If you come to my house before I come, have a drink yourself.	Nếu bạn đến nhà tôi trước khi tôi đến, hãy tự uống một ly.
Tom finished his coffee and asked to refill it.	Tom uống hết cà phê và yêu cầu rót đầy lại.
Tom doesn't like his teacher.	Tom không thích giáo viên của mình.
Do you think this plan is far-fetched?	Bạn có nghĩ rằng kế hoạch này là viển vông?
I came close to participating in a crime.	Tôi đến gần để tham gia vào một tội ác.
Tom died with a gun in his hand.	Tom chết với khẩu súng trên tay.
Tom knows that he will win.	Tom biết rằng anh ấy sẽ thắng.
They are waiting for you.	Họ đang đợi bạn.
Why does Tom want a car?	Tại sao Tom muốn một chiếc xe hơi?
Tom usually takes the bus home on Mondays.	Tom thường bắt xe buýt về nhà vào thứ Hai.
I am an observer.	Tôi là một người quan sát.
Isn't it neat?	Nó không phải là nó gọn gàng?
Tom is not about to resign.	Tom không định từ chức.
Tom was drugged.	Tom đã bị đánh thuốc mê.
What would Tom say about that?	Tom sẽ nói gì về điều đó?
I'll check on the kids.	Tôi sẽ kiểm tra bọn trẻ.
I don't think Tom is still awake.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh.
Tom hands Mary a cup of coffee.	Tom đưa cho Mary một cốc cà phê.
I want you and Tom to do it together.	Tôi muốn bạn và Tom làm điều đó cùng nhau.
Do you think Tom has enough money to buy that kind of car?	Bạn nghĩ Tom có ​​đủ tiền để mua loại xe đó không?
Tom doesn't wash the car.	Tom không rửa xe.
Did you know that Tom likes to do that?	Bạn có biết rằng Tom thích làm điều đó không?
I think Tom is much friendlier than Mary.	Tôi nghĩ Tom thân thiện hơn Mary rất nhiều.
Tom says Mary shouldn't stay at the party for so long.	Tom nói Mary không nên ở lại bữa tiệc lâu như vậy.
A man who is his own lawyer has a foolishness for his client.	Một người đàn ông là luật sư của chính mình có một sự ngu ngốc cho thân chủ của mình.
Tom can change.	Tom có ​​thể thay đổi.
That student is Tom.	Học sinh đó là Tom.
Tom will sleep when we get home.	Tom sẽ ngủ khi chúng ta về nhà.
I am alone here.	Tôi chỉ có một mình ở đây.
I think Tom would freak out about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ phát hoảng vì điều đó.
We did it.	Chúng tôi đã làm nó.
Tom bought three packs of ink for his printer.	Tom đã mua ba gói mực cho máy in của mình.
Tom is a very noisy child.	Tom là một đứa trẻ rất ồn ào.
Tom hasn't given up yet.	Tom vẫn chưa bỏ cuộc.
I think Tom can convince Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom gave Mary a diamond bracelet on their wedding anniversary.	Tom đã tặng Mary một chiếc vòng tay kim cương nhân kỷ niệm ngày cưới của họ.
Tom is a very intelligent young man.	Tom là một thanh niên rất thông minh.
Tom is not younger than me.	Tom không trẻ bằng tôi.
I think Tom will enjoy what's going on.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom didn't seem as interested in it as Mary.	Tom dường như không hứng thú với việc đó như Mary.
I could have done that.	Tôi có thể đã làm điều đó.
Keep your dog chained to a tree stump.	Giữ con chó của bạn bị xích vào gốc cây.
It's not unusual to see Tom here.	Không có gì lạ khi thấy Tom ở đây.
Remember we have a meeting on October 20 at 2:30.	Hãy nhớ rằng chúng ta có một cuộc họp vào ngày 20 tháng 10 lúc 2:30.
Tom should never have been promoted.	Tom không bao giờ nên được thăng chức.
Tom just graduated from college and is having a hard time finding a job.	Tom mới tốt nghiệp đại học và đang gặp khó khăn khi tìm việc làm.
How many professional musicians do you think are in Boston?	Bạn nghĩ có bao nhiêu nhạc sĩ chuyên nghiệp ở Boston?
I'm not as tall as you.	Tôi không cao bằng bạn.
Tom told me he wasn't sure what he should do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc mình nên làm gì.
I should probably tell Tom I'm busy.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi đang bận.
This job does not meet our requirements.	Công việc này không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
You should have told me a long time ago.	Đáng lẽ bạn phải nói với tôi từ rất lâu rồi.
It will be completed tomorrow night.	Nó sẽ được hoàn thành vào tối mai.
I haven't been to Australia since Tom died.	Tôi đã không đến Úc kể từ khi Tom chết.
I'm sure you'll like it.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó.
I doubt Tom is still married.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn kết hôn.
Tom is a despicable human being.	Tom là một con người đáng khinh.
Tom looked down at his seat.	Tom nhìn xuống chỗ ngồi của mình.
How long do you think you can stay here?	Bạn nghĩ bạn có thể ở đây bao lâu?
Cowboys surround the herd.	Những chàng cao bồi vây quanh đàn.
I decided to do that instead.	Tôi đã quyết định làm điều đó thay thế.
Tom didn't get enough sleep.	Tom không ngủ đủ giấc.
How much does Tom earn?	Tom kiếm được bao nhiêu?
News of their marriage spread throughout the village.	Tin tức về cuộc hôn nhân của họ lan truyền khắp làng.
Are you not satisfied?	Bạn không hài lòng sao?
I think Tom can do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom grabbed a weapon.	Tom chộp lấy một vũ khí.
Tom asked Mary many questions about Boston.	Tom đã hỏi Mary rất nhiều câu hỏi về Boston.
I really can't deal with that right now, OK?	Tôi thực sự không thể đối phó với điều đó ngay bây giờ, OK?
I feel obliged to help.	Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
I broke my promise to Tom.	Tôi đã không giữ lời hứa với Tom.
I'm pretty sure Tom would do it.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ làm điều đó.
Do you really think I'll forget you?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ quên bạn?
Tom can't afford to bury Mary.	Tom không đủ tiền để chôn cất Mary.
They don't belong in it.	Họ không thuộc về trong đó.
Tom also drives a diesel engine.	Tom cũng lái động cơ diesel.
The man driving the bus is my best friend.	Người đàn ông lái xe buýt là bạn thân nhất của tôi.
Tom was early for his appointment.	Tom đã đến sớm cho cuộc hẹn của anh ấy.
I made a picnic lunch for us.	Tôi đã làm bữa trưa dã ngoại cho chúng tôi.
I'm not sure if I should buy it or not.	Tôi không chắc liệu mình có nên mua nó hay không.
I know Tom as a very active guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất năng động.
It makes me smile every time I see this photo.	Nó làm cho tôi mỉm cười mỗi khi tôi nhìn thấy bức ảnh này.
I want to have lunch with you, but I have to take my son to the hospital.	Tôi muốn ăn trưa với bạn, nhưng tôi phải đưa con trai tôi đến bệnh viện.
I didn't do that yesterday. 	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I didn't do it the other day either.	Tôi cũng không làm điều đó vào ngày hôm kia.
It is not planned in advance.	Nó không được lên kế hoạch trước.
I heard Tom is sick.	Tôi nghe nói Tom bị ốm.
Tom said that he thought Mary was interested in doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary quan tâm đến việc làm đó.
Tom and I have three children.	Tom và tôi có ba đứa con.
Tom didn't know it would happen anytime soon.	Tom không biết điều đó sẽ sớm xảy ra.
I finally talked Tom lent me his bike.	Cuối cùng tôi đã nói chuyện Tom cho tôi mượn xe đạp của anh ấy.
Tom wakes up at 7:00.	Tom thức dậy lúc 7:00.
I didn't know that Tom was one of your students.	Tôi không biết rằng Tom là một trong những học sinh của bạn.
The local beers are excellent.	Các loại bia địa phương là tuyệt vời.
Tell me you understand, Tom.	Nói với tôi là bạn hiểu, Tom.
You should finish that by 2:30.	Bạn sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom didn't realize we could do it.	Tom không nhận ra rằng chúng tôi có thể làm điều đó.
Tom is a selfish man.	Tom là một kẻ ích kỷ.
I definitely agree with that.	Tôi chắc chắn đồng ý với điều đó.
I know what you're going through.	Tôi biết những gì bạn đang trải qua.
That's not the main reason Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom nên làm như vậy.
Does Tom want to get out of here?	Tom có ​​muốn rời khỏi đây không?
Tom killed a tiger.	Tom đã giết một con hổ.
No one insults you.	Không ai xúc phạm bạn.
I feel like I overdressed because everyone else was wearing jeans.	Tôi cảm thấy mình đã ăn mặc hơi quá vì những người khác đều mặc quần jean.
How much money do you hope to raise this year?	Bạn hy vọng sẽ huy động được bao nhiêu tiền trong năm nay?
I think Tom and Mary are both smart.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều thông minh.
Tom had no food or water for three days.	Tom không có thức ăn hay nước uống trong ba ngày.
This week I had three midterm exams.	Tuần này tôi đã có ba kỳ thi giữa kỳ.
He was heavily in debt, had to part with the house.	Anh nợ nần chồng chất, phải chia tay nhà cửa.
Tom said the cookies that Mary baked tasted horrible.	Tom cho biết những chiếc bánh quy mà Mary nướng có vị rất kinh khủng.
I told Tom that I would help him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy.
I heard he's been sick since last month.	Tôi nghe nói anh ấy bị ốm từ tháng trước.
I'll talk to Tom myself.	Tôi sẽ tự nói chuyện với Tom.
Tom may be desperate.	Tom có ​​thể tuyệt vọng.
Tom drew himself in a corner.	Tom tự vẽ mình vào một góc.
Tom voted for Mary.	Tom đã bình chọn cho Mary.
May I ask why you are calling?	Tôi có thể hỏi tại sao bạn lại gọi không?
What Tom told us turned out to be true.	Những gì Tom nói với chúng tôi hóa ra là sự thật.
I helped Tom decide where to hang the picture.	Tôi đã giúp Tom quyết định nơi treo bức tranh.
The ship's guidance system is computer controlled.	Hệ thống hướng dẫn của con tàu này được điều khiển bằng máy tính.
I don't think Tom would really do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó một mình.
Tom doesn't want to live in Australia.	Tom không muốn sống ở Úc.
That song stuck in my head for a while.	Bài hát đó đã bị mắc kẹt trong đầu tôi một thời gian.
Tom thinks Mary is the first.	Tom nghĩ rằng Mary là người đầu tiên.
Tom wants to learn to swim.	Tom muốn học bơi.
I don't know what Tom is reading.	Tôi không biết Tom đang đọc gì.
Who does Tom think will win?	Tom nghĩ ai sẽ thắng?
Tom is really hungry.	Tom thực sự đói.
We have some issues that must be resolved.	Chúng tôi có một số vấn đề phải được giải quyết.
You think I'm lying, don't you?	Bạn nghĩ tôi đang nói dối, phải không?
Tom didn't tell Mary why he wanted to go.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy muốn đi.
Tom still doesn't need to do that, right?	Tom vẫn không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom is divorced.	Tom đã ly hôn.
Tom says that he will never teach French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ dạy tiếng Pháp.
I know where Tom went.	Tôi biết Tom đã đi đâu.
Why are there so many skunks around here?	Tại sao có rất nhiều chồn hôi quanh đây?
Tom says he's not sure.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn.
You can't give that to Tom.	Bạn không thể cho Tom điều đó.
Tom used to be very strange.	Tom đã từng rất kỳ lạ.
What are you whispering for?	Bạn đang thì thầm để làm gì?
I don't have as many of these as I would like.	Tôi không có nhiều thứ này như tôi muốn.
Tom says he hasn't figured it all out yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa tìm ra tất cả.
I handed the umbrella back to Tom.	Tôi đưa lại chiếc ô cho Tom.
Tom isn't ready yet, is he?	Tom vẫn chưa sẵn sàng, phải không?
The doorbell rang while I was taking a shower.	Chuông cửa vang lên khi tôi đang tắm.
He doesn't eat anything but fruit.	Anh ấy không ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ trái cây.
Tom told me he was going to Boston next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tuần tới.
Tom and Mary really like Australia.	Tom và Mary thực sự thích Úc.
I promise you I will be there to help you.	Tôi hứa với bạn tôi sẽ ở đó để giúp bạn.
Why can't I be the one you kiss?	Tại sao tôi không thể là người mà bạn hôn?
Tom said that life is made by you.	Tom nói rằng cuộc sống là do bạn tạo ra.
The map Tom drew for me was not very good.	Bản đồ Tom vẽ cho tôi không tốt lắm.
Tom spends three hours a day at the gym.	Tom dành ba giờ mỗi ngày tại phòng tập thể dục.
What's the worst nightmare you've ever had?	Cơn ác mộng tồi tệ nhất mà bạn từng gặp phải là gì?
We didn't even know what time we had to get there.	Chúng tôi thậm chí còn không biết mình phải đến đó lúc mấy giờ.
I know how to make Tom talk.	Tôi biết cách làm cho Tom nói chuyện.
That kind of complicates things.	Đó là loại phức tạp mọi thứ.
I don't think Tom would ever think of doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
They recognized her as the best doctor in the city.	Họ nhận cô ấy là bác sĩ giỏi nhất của thành phố.
Tom says Mary doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng Mary không muốn làm điều đó nữa.
I wouldn't argue with Tom if I were you.	Tôi sẽ không tranh luận với Tom nếu tôi là bạn.
Tom says he won't do it unless I help him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy trừ khi tôi giúp anh ấy.
Tom will be happy to hear you're going there.	Tom sẽ rất vui khi biết bạn sẽ đến đó.
To see if Tom is awake.	Để xem Tom có ​​tỉnh không.
No need for violence.	Không cần bạo lực.
Please do not use them.	Hãy không sử dụng chúng.
That's why Tom and I were late.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom đến muộn.
Tom tried to get Mary's suitcase, but it was too heavy.	Tom đã cố gắng lấy chiếc vali của Mary, nhưng nó quá nặng.
I knew that Tom would do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
I cooperated with my sister in cleaning the room.	Tôi đã hợp tác với chị gái của tôi trong việc dọn dẹp phòng.
Tom will be very disappointed if you don't.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không làm vậy.
Did you tell Tom he shouldn't leave early?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không nên về sớm không?
Tom is confused by Mary's odd behavior.	Tom cảm thấy bối rối trước hành vi kỳ quặc của Mary.
What do you mean Tom isn't in his room?	Ý bạn là gì Tom không có trong phòng của anh ấy?
You'd better see your dentist immediately.	Tốt hơn bạn nên đến gặp nha sĩ ngay lập tức.
Is Tom capable of doing that?	Tom có ​​khả năng làm điều đó không?
Tom told me he was very difficult to understand.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất khó hiểu.
Who doesn't know what gravity is?	Ai không biết trọng lực là gì?
Tom knows Australia.	Tom biết nước Úc.
Tom has until 2:30 to finish writing the report.	Tom có ​​đến 2:30 để viết xong báo cáo.
They arrested Tom and handed him over to the police.	Họ bắt Tom và giao anh cho cảnh sát.
I'm glad we were able to swim.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể bơi.
Tom can't sing high A.	Tom không thể hát A cao.
It's not too late to tell Tom that you love him.	Không quá muộn để nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
Tom won't drop by today.	Tom sẽ không ghé qua hôm nay.
Tom has something for the whole family.	Tom có ​​một cái gì đó cho cả gia đình.
I considered everything.	Tôi đã cân nhắc mọi thứ.
Tom should have said it in French.	Tom lẽ ra phải nói điều đó bằng tiếng Pháp.
Why don't you believe Tom when he says he's busy?	Tại sao bạn không tin Tom khi anh ấy nói rằng anh ấy đang bận?
Tom made me cry.	Tom đã làm tôi khóc.
It was an ancient language that no one could read.	Đó là một ngôn ngữ cổ xưa mà không ai có thể đọc được.
Tom removed one of his gloves.	Tom tháo một trong những chiếc găng tay của mình.
Tom didn't want Mary to find out.	Tom không muốn Mary phát hiện ra.
I first heard about it from Tom.	Lần đầu tiên tôi nghe về nó từ Tom.
That's exactly what they want us to do.	Đó chính xác là những gì họ muốn chúng tôi làm.
You should consult your teacher.	Bạn nên hỏi ý kiến ​​của giáo viên.
Tom had a plan to do just that.	Tom đã có kế hoạch làm điều đó.
I know where they are going.	Tôi biết họ đang đi đâu.
Tom always carries a gun.	Tom luôn mang theo súng.
We harassed Tom.	Chúng tôi đã quấy rối Tom.
Tom tells Mary that he thinks John is not in Boston.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ở Boston.
Pricing has yet to be announced.	Giá cả vẫn chưa được công bố.
I know you never want to see me again.	Tôi biết bạn không bao giờ muốn gặp lại tôi.
No one saw Tom leave.	Không ai thấy Tom rời đi.
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom said that he left early because his wife called and had some emergency at home.	Tom nói rằng anh ấy về sớm vì vợ anh ấy đã gọi điện và có một số trường hợp khẩn cấp ở nhà.
Tom still needs a place to stay?	Tom vẫn cần một nơi để ở?
I have been asked to forward this message to you.	Tôi đã được yêu cầu chuyển tiếp tin nhắn này cho bạn.
Tom is a self-taught chess player.	Tom là một người chơi cờ vua tự học.
I don't think Tom knows if Mary is tired or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có mệt hay không.
Tom is busy again.	Tom lại bận.
I want to buy a car, but I don't have enough money to pay upfront.	Tôi muốn mua một chiếc ô tô, nhưng tôi không có đủ tiền để trả trước.
There is a new survey.	Có một cuộc khảo sát mới.
I have no faith.	Tôi không có tín ngưỡng.
Tom was too scared to tell Mary the truth.	Tom đã quá sợ hãi để nói với Mary sự thật.
Does Tom really need to go to Boston?	Tom có ​​thực sự cần đến Boston không?
I'm not surprised by Tom's behavior.	Tôi không ngạc nhiên về cách cư xử của Tom.
I knew that Tom wouldn't be pleased with the outcome.	Tôi biết rằng Tom sẽ không hài lòng với kết quả.
Tom lives three miles east of here.	Tom sống cách đây ba dặm về phía đông.
Mary doesn't want Tom to know about John.	Mary không muốn Tom biết về John.
You may not even notice any difference.	Bạn thậm chí có thể không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
Tom is the youngest of my three children.	Tom là con út trong ba người con của tôi.
My grandfather retired because he was old.	Ông tôi đã nghỉ hưu vì ông đã lớn tuổi.
Wild animals are on the verge of dying out.	Động vật hoang dã đang trên đà chết dần chết mòn.
Tom was probably more scared than Mary.	Tom có ​​lẽ sợ hãi hơn Mary.
Tom has decided that he will not sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
Tom put a lot of money aside.	Tom đã bỏ rất nhiều tiền sang một bên.
I've known Tom for almost ten years.	Tôi đã biết Tom gần mười năm.
Would you suggest that to Tom?	Bạn có gợi ý điều đó cho Tom không?
According to some scholars, a major earthquake can happen at any time.	Theo một số học giả, một trận động đất lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tom said he thought I might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
Do you have a tape measure I can borrow?	Bạn có thước dây cho tôi mượn không?
I am amazed at how often tourists ask me that question.	Tôi ngạc nhiên về mức độ thường xuyên mà khách du lịch hỏi tôi câu hỏi đó.
You've got one now, right?	Bạn đã có một bây giờ, phải không?
Tom did not know where Mary intended to stay in Australia.	Tom không biết Mary dự định ở lại Úc ở đâu.
Tom finally found out where the treasure was hidden.	Tom cuối cùng cũng tìm ra nơi cất giấu kho báu.
Tom is much happier since he changed jobs.	Tom hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi anh ấy thay đổi công việc.
I try not to eat too much junk food.	Tôi cố gắng không ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Tom was on the right track.	Tom đã đi đúng hướng.
The corner store might sell what you're looking for.	Cửa hàng ở góc phố có thể bán những thứ bạn đang tìm kiếm.
I advised Tom not to give up.	Tôi đã khuyên Tom không nên bỏ cuộc.
What time did Tom say he wanted to get there?	Tom đã nói rằng anh ấy muốn đến đó lúc mấy giờ?
Tom will visit Mary in Australia next month.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Úc vào tháng tới.
Tom is going there with Mary.	Tom sẽ đến đó với Mary.
Tom has no credibility at all.	Tom không có tín nhiệm gì cả.
Tom doesn't like to watch war movies.	Tom không thích xem phim chiến tranh.
As the figure approaches, we can see it's Tom.	Khi hình đó đến gần, chúng ta có thể thấy đó là Tom.
I'm brave.	Tôi dũng cảm.
Tom says he is enjoying life in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang tận hưởng cuộc sống ở Boston.
Tom never had a chance to learn French.	Tom chưa bao giờ có cơ hội học tiếng Pháp.
The girl closed her eyes and listened to the pastor.	Cô gái nhắm mắt lắng nghe mục sư.
I want to visit the ruins of Athens.	Tôi muốn đến thăm tàn tích của Athens.
Tom started dating Mary about three months ago.	Tom bắt đầu hẹn hò với Mary khoảng ba tháng trước.
I'm not sure if Tom can speak French.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp hay không.
Tom told me the boy talking to Mary was John.	Tom nói với tôi cậu bé nói chuyện với Mary là John.
How did you know that Tom was here?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã ở đây?
It won't be fair.	Nó sẽ không công bằng.
This is a book on modern English usage.	Đây là một cuốn sách về cách sử dụng tiếng Anh hiện đại.
Put a lump of sugar in my coffee.	Hãy cho một cục đường vào cà phê của tôi.
Or Uong co is responsible.	Hay Uông co trach nhiệm.
I need to get back to Australia ASAP.	Tôi cần trở lại Úc càng sớm càng tốt.
Tom told Mary John could win.	Tom nói với Mary John có thể thắng.
Tom looked in the rearview mirror.	Tom nhìn vào gương chiếu hậu.
He was the first actor I met in my life.	Anh ấy là diễn viên đầu tiên tôi gặp trong đời.
Some of the books that he has are English novels.	Một số cuốn sách mà anh ấy có là tiểu thuyết tiếng Anh.
He used to sit for hours without saying a word.	Anh ấy thường ngồi hàng giờ mà không nói một lời nào.
Tom closed his eyes and fell asleep.	Tom nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
It will never complete unless you do it yourself.	Nó sẽ không bao giờ hoàn thành trừ khi bạn tự làm.
Tom needs some new clothes.	Tom cần một số quần áo mới.
Tom does not have a political agenda.	Tom không có một chương trình nghị sự chính trị.
I don't think I deserve to be punished.	Tôi không nghĩ mình đáng bị trừng phạt.
Tom won't forget that, will he?	Tom sẽ không quên điều đó, phải không?
Tom lived a sheltered life.	Tom đã sống một cuộc sống được che chở.
I think Tom can't play banjo.	Tôi nghĩ Tom không thể chơi banjo.
Show me the warrant.	Cho tôi xem trát.
Tom was beaten to death with a bulldozer tire.	Tom bị đánh chết bằng lốp xe ủi.
Can Tom and I do it ourselves?	Tôi và Tom có ​​thể tự mình làm được không?
Tom went straight to bed when he got home.	Tom đi thẳng lên giường khi về đến nhà.
Tom decided to buy a new computer.	Tom quyết định mua một chiếc máy tính mới.
It would be nice if I had a car.	Thật tuyệt nếu tôi có một chiếc xe hơi.
I suspect Tom never did that.	Tôi nghi ngờ Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I just wanted to let you know how I feel.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết cảm giác của tôi.
She sat there quietly with tears in her eyes.	Cô lặng lẽ ngồi đó với đôi mắt ngấn lệ.
I doubt something like that upsets Tom.	Tôi nghi ngờ điều gì đó như thế có làm Tom buồn không.
I know Tom doesn't really like doing it alone.	Tôi biết Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom was only in Boston for three weeks.	Tom chỉ ở Boston trong ba tuần.
Eating so much sugar is not healthy.	Ăn nhiều đường như vậy không có lợi cho sức khỏe.
There is no other choice.	Không có lựa chọn nào khác.
I've actually never done it alone.	Tôi thực sự chưa bao giờ làm điều đó một mình.
It's insulting.	Thật là xúc phạm.
Tom tries to guess Mary's weight.	Tom cố gắng đoán cân nặng của Mary.
I can't wait to see Tom.	Tôi nóng lòng muốn gặp Tom.
Tom is listed in stable condition.	Tom được liệt kê trong tình trạng ổn định.
What is your favorite family recipe?	Công thức gia đình yêu thích của bạn là gì?
Tom was embarrassed when he was told that he had drunk over Mary's mother at the party.	Tom đã rất xấu hổ khi được cho biết rằng anh đã say xỉn vượt qua mẹ của Mary tại bữa tiệc.
Deadline is today at 2:30.	Hạn chót là hôm nay lúc 2:30.
I just went to the station to see my uncle off.	Tôi vừa ra ga để tiễn bác tôi.
I want to do everything I can to help Tom.	Tôi muốn làm mọi thứ có thể để giúp Tom.
It's raining. 	Trời đang mưa.
You can also stay at home.	Bạn cũng có thể ở nhà.
Tom and Mary don't get along.	Tom và Mary không hợp nhau.
Tom says it's too late to do that now.	Tom nói bây giờ là quá muộn để làm điều đó.
I don't think that will happen until tomorrow.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra cho đến ngày mai.
The person told me that the mall closes at 9:00 pm. 	Người nói với tôi rằng trung tâm mua sắm đóng cửa lúc 9:00 tối.
sent.	đã sai.
Please don't leave me alone.	Làm ơn đừng để tôi một mình.
I don't want to have children and I don't want to get married.	Tôi không muốn có con và không muốn kết hôn.
Does Tom need company?	Tom có ​​cần bầu bạn không?
I wear contact lenses.	Tôi có đeo kính áp tròng.
None of Tom's friends know that Tom is in the hospital.	Không ai trong số bạn bè của Tom biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
It is not a perfect system.	Nó không phải là một hệ thống hoàn hảo.
I have more problems than I can handle right now.	Tôi có nhiều vấn đề hơn tôi có thể xử lý ngay bây giờ.
We are ready to give in.	Chúng tôi đã sẵn sàng nhượng bộ.
She didn't show up to the party yesterday.	Cô ấy đã không xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm qua.
I think you bought the ticket.	Tôi nghĩ bạn đã mua vé.
Tom said that he thought Mary would be embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ xấu hổ.
I doubt Tom really needs to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự cần làm điều đó một mình.
Tom and I go to church together every Sunday.	Tom và tôi đến nhà thờ cùng nhau vào mỗi Chủ nhật.
I'm sure Tom had to borrow money to pay the rent.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã phải vay tiền để trả tiền thuê nhà.
Tom is still scared, isn't he?	Tom vẫn sợ, phải không?
Tom seemed to have been smiling all day yesterday.	Tom dường như đã mỉm cười cả ngày hôm qua.
I've been waiting for this to happen for a long time.	Tôi đã chờ đợi điều này xảy ra trong một thời gian dài.
These tables will go on sale this week.	Những chiếc bàn này sẽ được rao bán trong tuần này.
Tom and his girlfriend often hang out with Mary and her boyfriend.	Tom và bạn gái thường xuyên đi chơi với Mary và bạn trai của cô ấy.
Can Tom drive?	Tom có ​​thể lái xe không?
I'll see that when you meet her at the party.	Tôi sẽ thấy điều đó khi bạn gặp cô ấy tại bữa tiệc.
I am the person I am supposed to be.	Tôi là người mà tôi phải trở thành.
Tom was in a brotherhood.	Tom đã ở trong tình anh em.
Tom will not fly to Australia.	Tom sẽ không bay đến Úc.
I don't want to know what's in it.	Tôi không muốn biết có gì trong đó.
Everyone has secrets.	Mọi người đều có bí mật.
Tom will drink all day if you let him.	Tom sẽ uống cả ngày nếu bạn để anh ấy.
Tom will never get away with it, will he?	Tom sẽ không bao giờ thoát khỏi nó, phải không?
I look forward to visiting bookstores in America.	Tôi mong được đi tham quan các hiệu sách ở Mỹ.
Tom says he has nowhere to go.	Tom nói rằng anh ấy không có nơi nào để đi.
Tom and Mary smiled at each other.	Tom và Mary mỉm cười với nhau.
Tom said he didn't think Mary would do that often.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary lại làm như vậy thường xuyên.
You will have wrinkles.	Bạn sẽ có nếp nhăn.
We must be imagining things.	Chúng ta phải đang tưởng tượng mọi thứ.
I would like to thank you for accepting my invitation.	Tôi muốn cảm ơn bạn đã chấp nhận lời mời của tôi.
I don't really feel like going out.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn đi ra ngoài.
In fact, that's what he wished for.	Thực ra, đó là điều anh ấy mong ước.
Tom came out of the bedroom in his pajamas and fuzzy slippers.	Tom bước ra khỏi phòng ngủ với bộ đồ ngủ và đôi dép lê mờ ảo.
Tom doesn't want Mary to know that he can't do it.	Tom không muốn Mary biết rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I befriended her during my stay in London.	Tôi đã kết bạn với cô ấy trong thời gian ở London.
There is no cure for death.	Không có thuốc chữa cho cái chết.
Tom made himself a cup of coffee.	Tom tự pha cho mình một tách cà phê.
Tom has something to say.	Tom có ​​điều gì đó muốn nói.
Tom must be hot.	Tom phải nóng.
I think Tom is smarter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn Mary.
I don't have alcohol.	Tôi không có rượu.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy hay không.
Tom still kisses his wife goodbye.	Tom vẫn hôn tạm biệt vợ.
I am not a good dancer.	Tôi không phải là một vũ công giỏi.
Every time I go to him, he is studying.	Lần nào tôi đến chỗ anh ấy cũng là lúc anh ấy đang học.
Tom doesn't know any details.	Tom không biết bất kỳ chi tiết nào.
Tom died just as he was trying to say something to Mary.	Tom chết ngay khi anh ấy đang cố gắng nói điều gì đó với Mary.
Finally Tom decided to try jumping over the stream.	Cuối cùng Tom quyết định thử nhảy qua suối.
We can also start without Tom.	Chúng ta cũng có thể bắt đầu mà không có Tom.
Tom won't be on time if he doesn't run.	Tom sẽ không đến đúng giờ nếu anh ấy không chạy.
Tom is unlikely to be promoted next week.	Tom không chắc sẽ được thăng chức vào tuần tới.
Tom says he's always been pretty good at sports.	Tom nói rằng anh ấy luôn chơi thể thao khá giỏi.
Where did Tom hide my money?	Tom đã giấu tiền của tôi ở đâu?
I'm not wrong yet.	Tôi vẫn chưa sai.
I don't know why Tom needs to borrow thirty dollars.	Tôi không biết tại sao Tom cần vay ba mươi đô la.
The man turned out to be a private detective.	Người đàn ông hóa ra là một thám tử tư.
This should be a fixable problem.	Đây phải là một vấn đề có thể khắc phục được.
That play was a huge success.	Vở kịch đó đã thành công rực rỡ.
Tom is annoyed that no one thanked him.	Tom khó chịu vì không ai cảm ơn anh ấy.
I didn't know Tom loved me.	Tôi không biết Tom đã yêu tôi.
I'm starting to believe that Tom can do it.	Tôi bắt đầu tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Now he is reading a novel.	Bây giờ anh ấy đang đọc một cuốn tiểu thuyết.
I don't like dirty jokes.	Tôi không thích những trò đùa bẩn thỉu.
I really hate the way Tom makes spaghetti.	Tôi thực sự ghét cách Tom làm mì Ý.
I just started learning French so I'm not very good at it.	Tôi mới bắt đầu học tiếng Pháp nên tôi chưa giỏi lắm.
Tom has no reason to be jealous.	Tom không có lý do gì để ghen tị.
Tom hid everything from me.	Tom đã giấu tôi mọi thứ.
I laughed when I read Tom's letter.	Tôi đã bật cười khi đọc bức thư của Tom.
I have been writing since two hours without a break.	Tôi đã viết từ hai giờ không nghỉ.
I know Tom as a very fast swimmer.	Tôi biết Tom là người bơi rất nhanh.
I will bathe the dog.	Tôi sẽ tắm cho con chó.
I don't think I should do that.	Tôi không nghĩ mình nên làm như vậy.
Tom is probably dead.	Tom có ​​lẽ đã chết.
I can do it without any help.	Tôi có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom has invited some of his friends to his party.	Tom đã mời một số bạn bè của mình đến bữa tiệc của mình.
I don't know what happened when I passed out.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh.
There may be more delays.	Có thể có nhiều sự chậm trễ hơn.
If smokers were not allowed to smoke, they would be anxious and irritable.	Nếu những người hút thuốc không được hút thuốc, họ sẽ lo lắng và cáu kỉnh.
I know Tom can do it if he needs to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy cần.
I don't want to be here.	Tôi không muốn ở đây.
I tried to avoid Tom.	Tôi đã cố gắng tránh Tom.
Tom sounded like a shiver.	Tom nghe như rùng mình.
Tom should quit talking.	Tom nên bỏ nói chuyện.
Thread the string through the loop and tie it back.	Luồn dây qua vòng và buộc lại.
Almost all of Tom's friends are famous.	Hầu như tất cả bạn bè của Tom đều nổi tiếng.
Tom wanted to know who Mary was going with.	Tom muốn biết Mary định đi với ai.
Tom is the injured one.	Tom là người bị thương.
Tom filed his complaint with the manager.	Tom đã nộp đơn khiếu nại của mình với người quản lý.
I don't know what Tom wants to do.	Tôi không biết Tom muốn làm gì.
I'm too short.	Tôi quá lùn.
Tom might not want to have dinner.	Tom có ​​thể không muốn ăn tối.
I don't have cash, but I do have a credit card.	Tôi không có tiền mặt, nhưng tôi có thẻ tín dụng.
We found nothing.	Chúng tôi không tìm thấy gì cả.
Tom still hasn't been told he needs to do it.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom filled out the paperwork.	Tom điền vào các thủ tục giấy tờ.
Tom said he didn't have time to read the newspaper this morning.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để đọc báo sáng nay.
I come from the city.	Tôi đến từ thành phố.
Tom ate a sandwich at his desk.	Tom đã ăn một chiếc bánh sandwich tại bàn làm việc của mình.
Tom won't go swimming today.	Hôm nay Tom sẽ không đi bơi nữa.
Tom asked us to do this quietly.	Tom yêu cầu chúng tôi làm điều này một cách lặng lẽ.
That would be very funny.	Điều đó sẽ rất buồn cười.
Do you think I have a chance to get that job?	Bạn có nghĩ rằng tôi có cơ hội nhận được công việc đó không?
I am doing now.	Tôi đang làm bây giờ.
I got here before Tom came.	Tôi đến đây trước khi Tom đến.
I don't believe Tom will do it.	Tôi không tin Tom sẽ làm được.
I'll meet Tom at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom lúc 2:30.
Let's hope that doesn't happen.	Hãy hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
Why don't we get on the bus?	Tại sao chúng ta không lên xe buýt?
Tom looks hopeful.	Tom có ​​vẻ hy vọng.
Tom arrives at Mary's apartment at 2:30.	Tom đến căn hộ của Mary lúc 2:30.
Tom should talk to Mary about this.	Tom nên nói chuyện với Mary về vấn đề này.
I really enjoy spending time with you.	Tôi thực sự thích dành thời gian với bạn.
Tom doesn't tell me his secret.	Tom không cho tôi biết bí mật của anh ấy.
That's what we did after lunch.	Đó là những gì chúng tôi đã làm sau bữa trưa.
Tom wondered why Mary was there.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại ở đó.
You will also be able to do that.	Bạn cũng sẽ có thể làm được điều đó.
Tom used to ski a lot.	Tom đã từng trượt tuyết rất nhiều.
I don't have the best idea of ​​what you're talking about.	Tôi không có khái niệm tuyệt vời nhất về những gì bạn đang nói.
I am a very patient person.	Tôi là một người rất kiên nhẫn.
I want to live in Boston or Chicago.	Tôi muốn sống ở Boston hoặc Chicago.
Tom is quite ambitious, isn't he?	Tom khá tham vọng, phải không?
Do you think anyone would object if we did?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ phản đối nếu chúng tôi làm như vậy không?
Tom told me he was immune to that disease.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã miễn dịch với căn bệnh đó.
Are you saying Tom was right?	Bạn đang nói Tom đã đúng?
If you eat a little less, you will lose a few pounds.	Nếu bạn ăn ít hơn một chút, bạn sẽ giảm được vài cân.
I want you to bring Tom.	Tôi muốn bạn mang theo Tom.
What I am about to tell you actually happened.	Những gì tôi sắp nói với bạn thực sự đã xảy ra.
I never thought that Tom would want to come with us.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi.
Tom became curious.	Tom trở nên tò mò.
I told Tom I knew what to do.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đã biết phải làm gì.
Tom thinks he has plenty of time to catch the plane, but he can only do it with the skin of his teeth.	Tom nghĩ rằng anh ấy có nhiều thời gian để bắt máy bay, nhưng anh ấy chỉ làm được điều đó bằng da răng.
Your sister can't swim well, can she?	Em gái của bạn không thể bơi giỏi, phải không?
I don't think anyone is satisfied.	Tôi không nghĩ có ai hài lòng.
You will ruin this.	Bạn sẽ làm hỏng việc này.
Tom is your uncle.	Tom là chú của bạn.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa về nhà.
Tom and Mary are playing cards in the next room.	Tom và Mary đang chơi bài trong phòng bên cạnh.
Tom doesn't speak French, and neither do I.	Tom không nói được tiếng Pháp, và tôi cũng vậy.
Tom said no one else was willing to help Mary.	Tom cho biết không ai khác sẵn lòng giúp Mary.
Tom and Mary both admit they are lonely.	Tom và Mary đều thừa nhận họ rất cô đơn.
How long does it take to get to the station?	Mất bao lâu để đến nhà ga?
I don't mind hot or cold.	Tôi không ngại nóng hay lạnh.
I think Tom had to do it alone.	Tôi nghĩ Tom đã phải làm điều đó một mình.
I still haven't said anything.	Tôi vẫn chưa nói gì.
Tom wished he would never step foot in Mary's house.	Tom ước gì anh sẽ không bao giờ bước chân vào nhà Mary.
Everyone laughed except Tom.	Mọi người đều cười trừ Tom.
You don't think you can do it for us?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho chúng tôi?
Do you really think Tom is unsafe?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không an toàn?
Tom can always answer all questions.	Tom luôn có thể trả lời tất cả các câu hỏi.
At that time Tom was still a rookie.	Lúc đó Tom vẫn còn là một tân binh.
You're the only person who ever really liked Tom.	Bạn là người duy nhất từng thực sự thích Tom.
I know that Tom is a child with special needs.	Tôi biết rằng Tom là một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt.
I don't think Tom knows what happened to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đã xảy ra với Mary.
I don't think Tom has time to help you today.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thời gian để giúp bạn hôm nay.
Don't think I'll let you do it.	Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để bạn làm điều đó.
In Japan, there are many hot springs.	Ở Nhật Bản, có rất nhiều suối nước nóng.
Tom didn't tell anyone why they had to.	Tom không nói cho ai biết tại sao họ phải làm như vậy.
I'm intrigued by what's going on.	Tôi bị hấp dẫn bởi những gì đang xảy ra.
Tom loves to ride horses.	Tom thích cưỡi ngựa.
I don't want you to talk to Tom.	Tôi không muốn bạn nói chuyện với Tom.
I won't ask Tom to help me do that.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom giúp tôi làm điều đó.
I shouldn't talk about it.	Tôi không nên nói về nó.
Tom said that he thought it was very likely that Mary would be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ đến muộn.
You don't seem to be very busy today.	Hôm nay bạn có vẻ không bận lắm.
Tom wouldn't be very happy if Mary did.	Tom sẽ không vui lắm nếu Mary làm vậy.
Do you want to know what your problem is?	Bạn có muốn biết vấn đề của bạn là gì không?
I know Tom lives on Park Street, but I'm not sure exactly where.	Tôi biết Tom sống trên Phố Park, nhưng tôi không chắc chính xác ở đâu.
I'm afraid we have a problem here.	Tôi e rằng chúng ta có một vấn đề ở đây.
Both entrances to the room are guarded.	Cả hai lối vào phòng đều có bảo vệ.
Tom isn't really as busy as he says he is.	Tom không thực sự bận rộn như anh ấy nói.
Tom said no one else was there.	Tom nói không có ai khác ở đó.
You don't seem to want to do that.	Bạn dường như không muốn làm điều đó.
I don't want to have any more children.	Tôi không muốn sinh thêm con nữa.
I haven't seen Tom in a while.	Tôi đã không gặp Tom trong một thời gian.
I went to the fridge to get myself another beer.	Tôi đi đến tủ lạnh để lấy cho mình một cốc bia khác.
You should do it when you get the chance.	Bạn nên làm điều đó khi bạn có cơ hội.
Tom won't go hiking alone.	Tom sẽ không đi bộ đường dài một mình.
Just because you haven't heard the word before doesn't mean it doesn't exist.	Chỉ vì bạn chưa từng nghe từ đó trước đây không có nghĩa là nó không tồn tại.
Tom entered the room with a glass of orange juice.	Tom vào phòng với một ly nước cam.
We haven't seen each other in such a long time.	Chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài như vậy.
You should give Tom more time.	Bạn nên cho Tom thêm thời gian.
They are of no use to me.	Chúng không có ích gì đối với tôi.
Why do not you go?	Tại sao bạn không đi?
It is very difficult to express one's thoughts in English.	Rất khó để diễn đạt suy nghĩ của một người bằng tiếng Anh.
I don't think you should ask Tom to do that.	Tôi nghĩ bạn không nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Who is your favorite child actor?	Diễn viên nhí yêu thích của bạn là ai?
Blow up these balloons for me.	Hãy thổi những quả bóng bay này lên cho tôi.
What is Tom's dog name?	Tên con chó của Tom là gì?
Thank you for always being there when I needed you.	Cảm ơn vì đã luôn ở bên khi tôi cần bạn.
There should be plenty of time to do that.	Nên có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom says he has to walk home.	Tom nói rằng anh ấy phải đi bộ về nhà.
Tom and Mary looked at each other and then back at John.	Tom và Mary nhìn nhau rồi lại nhìn John.
Tom is someone who likes to win.	Tom là người thích chiến thắng.
I had an inspiration.	Tôi đã có một nguồn cảm hứng.
He had to wait until I brought him some warm milk.	Anh ấy phải đợi cho đến khi tôi mang cho anh ấy một ít sữa ấm.
Tom, Mary, John and Alice are sitting around the table, playing cards.	Tom, Mary, John và Alice đang ngồi quanh bàn, chơi bài.
I am not satisfied at all with the results.	Tôi không hài lòng chút nào với kết quả.
We don't have that.	Chúng tôi không có điều đó.
When it comes to creativity, there are no winners or losers. 	Khi nói đến sự sáng tạo, không có kẻ thắng người thua.
At least, that's what they say.	Ít nhất, đó là những gì họ nói.
I don't think I'll get a chance to do that.	Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội làm điều đó.
There are more than seven thousand languages ​​in the world.	Có hơn bảy nghìn ngôn ngữ trên thế giới.
Tom was with Mary all morning.	Tom đã ở bên Mary suốt buổi sáng.
They think they can manipulate us.	Họ nghĩ rằng họ có thể thao túng chúng tôi.
They welcomed us warmly.	Họ chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt.
As soon as the new teacher entered the classroom, the students started clapping.	Ngay khi giáo viên mới bước vào lớp, học sinh đã bắt đầu vỗ tay.
I'm very sorry for bothering you.	Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
Tom is now 13 years old.	Tom hiện đã 13 tuổi.
Tom took ballet classes.	Tom tham gia các lớp học múa ba lê.
Tom said Mary was not present at the meeting.	Tom nói Mary không có mặt tại cuộc họp.
Don't lose your temper.	Đừng mất bình tĩnh.
I think that is not possible.	Tôi nghĩ rằng điều đó là không thể.
I know that Tom knows why we don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng ta không cần phải làm như vậy.
I know Tom knows why Mary doesn't.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Is Tom nice to Mary?	Tom có ​​tốt với Mary không?
It won't be long before I try again.	Còn lâu nữa tôi mới thử làm lại.
Tom wants us to think he's happy.	Tom muốn chúng tôi nghĩ rằng anh ấy hạnh phúc.
Tom's inability to be unfair.	Tom không có khả năng là không công bằng.
Is Tom looking for something?	Có phải Tom đang tìm kiếm thứ gì đó không?
I have never felt so unhappy.	Tôi chưa bao giờ thấy bất hạnh như vậy.
No one asked Tom.	Không ai hỏi Tom.
Tom left his footprints on the wet cement.	Tom để lại dấu chân của mình trên nền xi măng ướt.
Tom and I are really good friends.	Tom và tôi thực sự là bạn tốt.
Who eats more, you or Tom?	Ai ăn nhiều hơn, bạn hay Tom?
Tom said Mary knew she might need to do it with John today.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể cần phải làm điều đó với John hôm nay.
Is that man harassing you?	Người đàn ông đó có quấy rối bạn không?
Tom pretends to be a doctor.	Tom giả làm bác sĩ.
Tom is not naughty.	Tom không nghịch ngợm.
She was the last woman I expected to see.	Cô ấy là người phụ nữ cuối cùng mà tôi mong đợi được gặp.
He decided to transfer his business to his son.	Ông đã quyết định chuyển giao công việc kinh doanh của mình cho con trai mình.
She dresses neatly.	Cô ấy ăn mặc gọn gàng.
I paid for it.	Tôi đã trả tiền cho nó.
I refused to do that.	Tôi đã từ chối làm điều đó.
I don't think they will come back.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ quay trở lại.
He is standing in front of the door.	Anh ấy đang đứng trước cửa.
All of Tom's children became doctors.	Tất cả các con của Tom đều trở thành bác sĩ.
Tom and Mary don't want to leave.	Tom và Mary không muốn rời đi.
How can Tom do that to me?	Làm thế nào Tom có ​​thể làm điều đó với tôi?
Let me tell you what happens if you don't start behaving with yourself.	Hãy để tôi cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không bắt đầu cư xử với chính mình.
I can't understand why she doesn't love me anymore.	Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy không yêu tôi nữa.
Looks like Tom was able to get what he wanted.	Có vẻ như Tom đã có thể có được những gì anh ấy muốn.
You're a bit cocky, aren't you?	Bạn hơi tự phụ, phải không?
This fish has a lot of small bones in it.	Con cá này có rất nhiều xương nhỏ trong đó.
Tom did not open the letter he received from Mary.	Tom đã không mở lá thư anh ấy nhận được từ Mary.
Our school is on the other side of the station.	Trường học của chúng tôi ở phía bên kia của nhà ga.
This article is more interesting than the previous one.	Bài báo này thú vị hơn bài trước.
Tom won't win, will he?	Tom sẽ không thắng, phải không?
Tom realized what he had to do.	Tom nhận ra mình phải làm gì.
Tom is not suffering.	Tom không đau khổ.
I can't talk about this right now.	Tôi không thể nói về điều này ngay bây giờ.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
We have increased the weight.	Chúng tôi đã tăng trọng lượng.
It is excessive.	Nó là quá mức.
Tom has to stay late and work overtime.	Tom phải ở lại muộn và làm thêm giờ.
What I want to drink is white wine, not red wine.	Thứ tôi muốn uống là rượu vang trắng, không phải rượu vang đỏ.
Tom said that he thought Mary was very beautiful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất xinh đẹp.
What I want is for you to help me escape.	Điều tôi muốn là bạn giúp tôi trốn thoát.
Tom can come live with us.	Tom có ​​thể đến sống với chúng tôi.
Tell me why you don't want to do that.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn không muốn làm điều đó.
Tom is a forensic pathologist.	Tom là một nhà nghiên cứu bệnh học pháp y.
Tom earns three hundred dollars an hour.	Tom kiếm được ba trăm đô la một giờ.
There is some milk in the small cup.	Có một ít sữa trong cốc nhỏ.
I don't think Tom is sleepy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang buồn ngủ.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
You don't need to know who told me.	Bạn không cần biết ai đã nói với tôi.
Tom really wants to learn French.	Tom thực sự muốn học tiếng Pháp.
Tom becomes Mary's business partner.	Tom trở thành đối tác kinh doanh của Mary.
When I'm in Tokyo, I eat sushi every day.	Khi tôi ở Tokyo, tôi ăn sushi mỗi ngày.
Tom told me to come closer.	Tom bảo tôi đến gần hơn.
Tom and Mary's vacation turns into a nightmare.	Kỳ nghỉ của Tom và Mary trở thành một cơn ác mộng.
How are things between you and Tom?	Mọi thứ giữa bạn và Tom thế nào?
Tom will get out of jail before Mary does.	Tom sẽ ra khỏi tù trước khi Mary làm.
This is one of our top priorities.	Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Tom doesn't know he shouldn't do it anymore.	Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó nữa.
I want to find a reasonably priced restaurant.	Tôi muốn tìm một nhà hàng giá cả hợp lý.
Tom is not hot.	Tom không nóng.
I don't think Tom is being sincere.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang chân thành.
He was unable to work for many years.	Anh ấy đã không thể làm việc trong nhiều năm.
I think we will surprise you.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm bạn ngạc nhiên.
Tom doesn't like to talk about his problems.	Tom không thích nói về những vấn đề của mình.
I think Tom kissed Mary for the first time yesterday.	Tôi nghĩ Tom đã hôn Mary lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tom was afraid that he might be deported.	Tom sợ rằng mình có thể bị trục xuất.
It would be better if you went to bed immediately.	Sẽ tốt hơn nếu bạn đi ngủ ngay lập tức.
Tom pictured himself lying on the beach.	Tom hình dung mình đang nằm trên bãi biển.
That is a good starting point.	Đó là một điểm khởi đầu tốt.
I wonder if Tom really taught me French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự dạy tôi tiếng Pháp không.
I drink a glass of milk before going to bed.	Tôi uống một ly sữa trước khi đi ngủ.
Tom wants his son to become a doctor.	Tom muốn con trai mình trở thành bác sĩ.
I realized that I was an adult when I started to listen to my parents' advice.	Tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành khi bắt đầu nghe theo lời khuyên của bố mẹ.
I have more than what I dreamed of.	Tôi có nhiều hơn những gì tôi mơ ước.
Tom is clearly a beginner.	Tom rõ ràng là một người mới bắt đầu.
I know that Tom used to work as a voice actor.	Tôi biết rằng Tom đã từng làm việc với tư cách là một diễn viên lồng tiếng.
I just hope Tom is okay.	Tôi chỉ hy vọng Tom không sao.
Tom has to learn Japanese because he is going to Japan next year.	Tom phải học tiếng Nhật vì anh ấy sẽ đến Nhật Bản vào năm tới.
Tom put three hundred dollars on the table.	Tom đặt ba trăm đô la trên bàn.
That was all he couldn't laugh at.	Đó là tất cả những gì anh không thể cười.
Tom is a worthy opponent.	Tom là một đối thủ xứng đáng.
Tom grew up on a farm in Australia.	Tom lớn lên trong một trang trại ở Úc.
Tom laughed at the misunderstanding.	Tom bật cười vì sự hiểu lầm.
I should have done that a long time ago.	Tôi đã nên làm điều đó từ lâu rồi.
I haven't talked about this in a long time.	Tôi đã không nói về điều này trong một thời gian dài.
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
Tom got the highest score in today's test.	Tom đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra hôm nay.
Tom is writing a letter.	Tom đang viết thư.
I don't think Tom will get it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhận được nó.
She asked him if he knew where I lived.	Cô ấy hỏi anh ấy liệu anh ấy có biết nơi tôi sống không.
I didn't expect the test to be so easy.	Tôi không ngờ rằng bài kiểm tra lại dễ dàng như vậy.
I don't think I'll be in Australia next week.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở Úc vào tuần tới.
I think it's time for you to tell me the truth.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải nói cho tôi biết sự thật.
I haven't done that in a long time.	Tôi đã không làm điều đó trong một thời gian dài.
I forgot my medicine.	Tôi quên thuốc của tôi.
I was eating an apple when Tom called me.	Tôi đang ăn một quả táo thì Tom gọi điện cho tôi.
Tom may be incorrect.	Tom có ​​thể là không chính xác.
I wonder if Tom wants to buy one of those.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn mua một trong những thứ đó hay không.
Tom never told me he used to live in Boston.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy từng sống ở Boston.
You can sing with us if you want.	Bạn có thể hát với chúng tôi nếu bạn muốn.
I left a message.	Tôi đã để lại một tin nhắn.
I didn't realize that what you were doing was helping me.	Tôi không nhận ra rằng những gì bạn đang làm đang giúp tôi.
I think Tom lives in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom sống ở Boston.
Someone has to help Tom.	Ai đó phải giúp Tom.
Tom doesn't know where Mary lives.	Tom không biết Mary sống ở đâu.
Tom probably won't be the one to come.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải là người đến.
I kept looking for my keys even though I didn't really expect to find them.	Tôi tiếp tục tìm chìa khóa của mình mặc dù tôi không thực sự mong đợi sẽ tìm thấy chúng.
I just don't understand what goes through the minds of forum trolls.	Tôi chỉ không hiểu những gì đi qua tâm trí của những người troll diễn đàn.
I know that Tom doesn't know why I need to do this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi cần làm như vậy.
Mary is a beautiful girl, but has a bad personality.	Mary là một cô gái xinh đẹp, nhưng có một tính cách xấu.
I know that Tom doesn't know that he's not allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
I told you that Tom told the truth.	Tôi đã nói với bạn rằng Tom đã nói sự thật.
Tom asked Mary's father for permission to marry her.	Tom đã xin phép cha của Mary để kết hôn với cô ấy.
He's an asshole.	Anh ta là một thằng khốn.
Tom probably doesn't win often.	Tom có ​​lẽ không thường xuyên giành chiến thắng.
Tom says he learned to swim before he learned to walk.	Tom nói rằng anh ấy đã học bơi trước khi học đi bộ.
Tom knows exactly how Mary feels.	Tom biết chính xác Mary cảm thấy thế nào.
Tom also knows French.	Tom cũng biết tiếng Pháp.
I can't afford $40 for a book!	Tôi không thể mua được $ 40 cho một cuốn sách!
That's not the response I was expecting.	Đó không phải là phản hồi mà tôi mong đợi.
Tom's cell phone fell out of his pocket and into the pool as he leaned over to check the water level.	Điện thoại di động của Tom rơi ra khỏi túi và rơi xuống hồ bơi khi anh nghiêng người để kiểm tra mực nước.
I can't really see anything from where I am.	Tôi thực sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ nơi tôi đang ở.
Tom suggested we visit that museum.	Tom đề nghị chúng tôi đến thăm viện bảo tàng đó.
I don't remember too much.	Tôi không nhớ quá nhiều.
It's an old American custom.	Đó là một phong tục cũ của người Mỹ.
Tom will probably be the first to do it.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I really can't do anything more.	Tôi thực sự không thể làm gì hơn được nữa.
She had promised her father that she would be there in time for lunch.	Cô ấy đã hứa với cha mình sẽ đến kịp giờ ăn trưa.
Tom couldn't take it any longer.	Tom không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tom never saw Mary again after that.	Tom không bao giờ gặp lại Mary sau đó.
Tom said he thought Mary might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm vậy.
I was busy at that time.	Lúc đó tôi đang bận.
Tom won't help me clean my room.	Tom sẽ không giúp tôi dọn phòng.
Tom and Mary fell in love from the moment their eyes met.	Tom và Mary yêu nhau ngay từ khi ánh mắt họ chạm nhau.
The house is small but big enough for us.	Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đủ rộng cho chúng tôi.
Tom wears a high-visibility vest and a hard hat.	Tom mặc một chiếc áo gi lê có tầm nhìn cao và đội một chiếc mũ cứng.
Will you take us for a drive next Sunday?	Bạn sẽ đưa chúng tôi lái xe vào Chủ nhật tới chứ?
I can't believe I'm telling you this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang nói với bạn điều này.
Tom has done that all his life.	Tom đã làm điều đó cả đời.
Tom is really funny.	Tom thực sự rất hài hước.
I know that Tom won't be able to do it for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó cho tôi.
You're greedy, aren't you?	Bạn tham lam, phải không?
Tom didn't even know I was here.	Tom thậm chí không biết tôi đã ở đây.
Tom tells Mary that she should stop eating at fast food restaurants.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng ăn ở các nhà hàng thức ăn nhanh.
I am named after my grandmother.	Tôi được đặt tên theo bà của tôi.
I don't want to go dancing with Tom.	Tôi không muốn đi khiêu vũ với Tom.
Tom, can I see you for a moment?	Tom, tôi có thể gặp bạn một chút được không?
You are on probation.	Bạn đang thử việc.
When he left this place, it was a complete mess.	Khi anh ta rời khỏi nơi này, nó hoàn toàn lộn xộn.
I want you to stay in Boston until October 20th.	Tôi muốn bạn ở lại Boston cho đến ngày 20 tháng 10.
Tom is not fooled.	Tom không bị lừa.
I can't talk to Tom right now.	Tôi không thể nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I don't think Tom needs a bodyguard.	Tôi không nghĩ rằng Tom cần một vệ sĩ.
If you're going to have a party, count me in.	Nếu bạn định có một bữa tiệc, hãy tính tôi vào.
Tom didn't like sushi the first time he tried it.	Tom không thích sushi ngay lần đầu tiên ăn thử.
I will tell Tom that he has nothing to worry about.	Tôi sẽ nói với Tom rằng anh ấy không có gì phải lo lắng.
Tom pretends that he doesn't know what to do.	Tom giả vờ rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Have you heard about Tom and Mary breaking up?	Bạn có nghe nói về việc Tom và Mary chia tay nhau không?
You don't want someone to go with you?	Bạn không muốn ai đó đi cùng bạn?
The police have arrested the person who killed the girl.	Cảnh sát đã bắt được kẻ đã sát hại cô gái.
The Indians were not happy with the deal.	Người Ấn Độ không hài lòng với thỏa thuận này.
If you fail this class, you will have to retake the exam next year.	Nếu bạn trượt lớp này, bạn sẽ phải thi lại vào năm sau.
Tom says he forgave Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã tha thứ cho Mary.
If I had been there, I wouldn't have allowed Tom to do it.	Nếu tôi ở đó, tôi đã không cho phép Tom làm điều đó.
Tom knocked on the door, but there was no answer.	Tom gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.
I wish we didn't have to do that.	Tôi ước chúng tôi không phải làm điều đó.
I hope that Tom is not sick.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị ốm.
Croatia is a country located in the southeast of Europe.	Croatia là một quốc gia nằm ở phía đông nam của Châu Âu.
I think you should ask Tom what he thinks.	Tôi nghĩ bạn nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
We waited for the bus, but it was more than 30 minutes late, so we caught a taxi.	Chúng tôi đợi xe buýt, nhưng đã trễ hơn 30 phút, vì vậy chúng tôi đã bắt được một chiếc taxi.
Tom only plays bagpipes when Mary is not at home.	Tom chỉ chơi kèn túi khi Mary không có ở nhà.
Tom's dog had puppies yesterday.	Con chó của Tom đã có chó con vào ngày hôm qua.
Tom asks Mary to teach him how to boil an egg in the microwave.	Tom yêu cầu Mary dạy anh ta cách luộc một quả trứng trong lò vi sóng.
I don't know how long I will be in Australia.	Tôi không biết mình sẽ ở Úc bao lâu.
That's not a lie.	Đó không phải là lời nói dối.
He was so busy that he sent his son instead of going by himself.	Anh ấy bận đến mức gửi con trai thay vì tự đi.
What should I buy for Tom for Christmas?	Tôi nên mua gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
My right turn signal is not working.	Đèn xi nhan bên phải của tôi không hoạt động.
I just don't have time.	Tôi chỉ không có thời gian.
Tom is the scary type, isn't he?	Tom là loại đáng sợ, phải không?
Tom won't let me help him.	Tom sẽ không để tôi giúp anh ấy.
Sometimes it has snowfall even in April around here.	Đôi khi, nó có tuyết rơi ngay cả vào tháng 4 xung quanh đây.
I don't think Tom would do such a thing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm một điều như vậy.
I told Tom not to come back.	Tôi đã nói với Tom đừng quay lại.
I suspect Tom and Mary knew that something was up.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary biết rằng có điều gì đó đang xảy ra.
Tom is someone I really enjoy hanging out with.	Tom là người mà tôi thực sự thích đi chơi cùng.
Something funny happened to me on the way home.	Một điều gì đó buồn cười đã xảy ra với tôi trên đường về nhà.
Tom has nothing left to prove.	Tom không còn gì để chứng minh.
Tom did his best to calm everyone down.	Tom đã cố gắng hết sức để mọi người bình tĩnh lại.
Two scoops of ice cream in a cone, please.	Làm ơn cho tôi hai muỗng kem trong hình nón.
I think you'll want to know that Tom has found a job.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ muốn biết rằng Tom đã tìm được việc làm.
Tom cleans the car.	Tom dọn dẹp xe.
You don't like raw fish, do you?	Bạn không thích cá sống, phải không?
Most people can't tell the Jackson twins apart.	Hầu hết mọi người đều không thể phân biệt được cặp song sinh Jackson.
She cherishes the precious memories of her childhood.	Cô nâng niu những kỷ niệm quý giá của tuổi thơ.
Tom should go to bed early tonight because he has a test tomorrow.	Tối nay Tom nên đi ngủ sớm vì ngày mai anh ấy có bài kiểm tra.
Not necessarily meticulous.	Không nhất thiết phải tỉ mỉ.
Tom seems to be an honest man.	Tom có ​​vẻ là một người đàn ông trung thực.
Tom asked Mary if she understood what she needed to do.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có hiểu mình cần làm gì không.
I know that Tom knows that Mary knows she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
It was just a toy.	Đó chỉ là một món đồ chơi.
I am feeling lonely.	Tôi đang cảm thấy cô đơn.
I am in the car.	Tôi đang ở trong xe ôtô.
It might not be Tom's business.	Nó có thể không phải là việc của Tom.
Does Tom speak French to you?	Tom có ​​nói tiếng Pháp với bạn không?
Tom is almost certainly right.	Tom gần như chắc chắn đúng.
My palm is wet.	Lòng bàn tay tôi ẩm ướt.
Tom will appeal the ruling.	Tom sẽ kháng cáo phán quyết.
Tom said that Mary often left early.	Tom cho biết Mary thường đi sớm về muộn.
Does Tom know why we're here?	Tom có ​​biết tại sao chúng ta ở đây không?
Tom has just finished writing a 300-page treatise on demographics.	Tom vừa viết xong một chuyên luận dài 300 trang về nhân khẩu học.
I'm not in the mood to tell Tom the truth.	Tôi không có tâm tư để nói cho Tom biết sự thật.
You shouldn't be sleeping on the porch here.	Anh không nên ngủ ngoài hiên ở đây.
The new venture is funded by a group of entrepreneurs.	Liên doanh mới được tài trợ bởi một nhóm doanh nhân.
I'm sorry, but I have a plan.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có kế hoạch.
He wasn't even there.	Anh ấy thậm chí còn không ở đó.
Did you hear about what happened here yesterday afternoon?	Bạn đã nghe về những gì đã xảy ra ở đây vào chiều hôm qua chưa?
I'm pretty sure we didn't do anything that we shouldn't have done.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không nên làm.
I didn't realize that Tom wouldn't be able to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom seems to have left Australia.	Tom dường như đã rời khỏi Úc.
Tom saw someone unloading wooden boxes from a truck.	Tom nhìn thấy ai đó đang dỡ các hộp gỗ từ một chiếc xe tải.
If you don't want to reply, you don't have to.	Nếu bạn không muốn trả lời, bạn không cần phải trả lời.
I wonder if Tom is still committed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn cam kết không.
Neither of us wanted to go, but you or your wife had to.	Không ai trong chúng tôi muốn đi, nhưng bạn hoặc vợ bạn phải đi.
I had to turn around to avoid hitting the dog.	Tôi phải xoay người để tránh va vào con chó.
Tom loves homework.	Tom thích bài tập.
Tom told Mary what she wanted to know.	Tom nói với Mary những gì cô ấy muốn biết.
I don't think Tom is retired.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nghỉ hưu.
I am very impressed.	Tôi rất ấn tượng.
They caught up with us half an hour later.	Họ bắt kịp chúng tôi nửa giờ sau đó.
We put all our hopes in Tom.	Chúng tôi đặt tất cả hy vọng của mình vào Tom.
I will be back later this year.	Tôi sẽ trở lại vào cuối năm nay.
Tom eats a lot of Chinese food.	Tom ăn rất nhiều đồ ăn Trung Quốc.
Have you finished reading the book I lent you the other day?	Bạn đã đọc xong cuốn sách hôm trước tôi cho bạn mượn chưa?
I think Tom and Mary are talking about John.	Tôi nghĩ Tom và Mary đang nói về John.
I don't like swimming.	Tôi không thích bơi lội.
Time for news on Channel 79.	Đã đến lúc tin tức trên Kênh 79.
We hope this is not what it seems.	Chúng tôi hy vọng đây không phải là những gì nó có vẻ.
I didn't do it very well.	Tôi đã không làm điều đó rất tốt.
I have two sisters. 	Tôi có hai chị em gái.
Both of them have families.	Cả hai người đều đã có gia đình.
Do you know why Tom and Mary argued?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary lại tranh cãi không?
It's great isn't it?	Thật tuyệt vời phải không?
It was a magical time.	Đó là một khoảng thời gian kỳ diệu.
Thanks for voting for me.	Cảm ơn vì đã bình chọn cho tôi.
I'm really surprised Tom isn't here.	Tôi thực sự ngạc nhiên khi Tom không có ở đây.
You were the one who told me I shouldn't have done that, weren't you?	Bạn là người đã nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy, phải không?
That's why we can't leave the house.	Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể ra khỏi nhà.
Tom read the manual.	Tom đọc sách hướng dẫn.
I don't know how to surf so well.	Tôi không biết làm thế nào để lướt rất tốt.
Do you know why Tom has to do that?	Bạn có biết tại sao Tom phải làm như vậy không?
There are many things that we need to consider.	Có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải xem xét.
How much do we have to pay to get in?	Chúng tôi phải trả bao nhiêu để vào được?
The idea that money can buy everything is wrong.	Ý tưởng rằng tiền có thể mua được mọi thứ là sai lầm.
Whether we go hiking or not depends on the weather.	Chúng ta có đi bộ đường dài hay không phụ thuộc vào thời tiết.
Looks like you don't want to go.	Có vẻ như bạn không muốn đi.
Sales tax is not included.	Thuế bán hàng không được bao gồm.
Tom is the one who killed Mary.	Tom là người đã giết Mary.
Help me move the table away from the wall.	Giúp tôi di chuyển cái bàn ra khỏi bức tường.
I don't think Tom will sing with us tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hát với chúng tôi vào ngày mai.
This is not difficult.	Điều này không khó.
Tom says he needs to do it ASAP.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
I'm not ready to stop.	Tôi chưa sẵn sàng để dừng lại.
I don't believe in magic.	Tôi không tin vào ma thuật.
Tom says I can sit anywhere I like.	Tom nói rằng tôi có thể ngồi ở bất cứ đâu tôi thích.
I didn't know Tom was going to the party last week.	Tôi không biết Tom sẽ tham dự bữa tiệc tuần trước.
Tom told me to watch out for you.	Tom đã nói với tôi để trông chừng cho bạn.
Who usually drinks more beer, you or Tom?	Ai thường uống nhiều bia hơn, bạn hay Tom?
You can't do anything right, can you?	Bạn không thể làm bất cứ điều gì đúng, bạn có thể?
Tom has played the harmonica for most of his life.	Tom đã chơi kèn harmonica trong phần lớn cuộc đời của mình.
I want to have my dictionary at my fingertips.	Tôi muốn có từ điển của mình trong tầm tay.
No one told Tom what he had to do.	Không ai nói cho Tom biết anh ta phải làm gì.
Tom and I sometimes play badminton together.	Tom và tôi thỉnh thoảng chơi cầu lông cùng nhau.
You are completely delusional.	Bạn hoàn toàn ảo tưởng.
I wish my grandfather was alive to see it.	Tôi ước rằng ông tôi còn sống để chứng kiến ​​điều đó.
Tom and Mary are not going to Boston.	Tom và Mary sẽ không đến Boston.
What were you doing when I called this morning?	Bạn đã làm gì khi tôi gọi vào sáng nay?
We are sure it was not an accident.	Chúng tôi chắc chắn rằng đó không phải là một tai nạn.
I know Tom had to do it.	Tôi biết Tom đã phải làm điều đó.
He always talks about his old childhood memories.	Anh ấy luôn kể về những kỷ niệm cũ thời thơ ấu của mình.
Tom asked us if we had any questions.	Tom hỏi chúng tôi nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào.
Tom finally went to Harvard.	Tom cuối cùng đã đến Harvard.
No one knows who is responsible.	Không ai biết ai là người chịu trách nhiệm.
I think Tom wants to retire.	Tôi nghĩ Tom muốn nghỉ hưu.
Isn't that a miracle?	Đó không phải là điều kỳ diệu phải không?
Tom received the news calmly.	Tom nhận tin một cách bình tĩnh.
Tom is not completely deaf.	Tom không hoàn toàn bị điếc.
Tom looked down the hallway.	Tom nhìn xuống hành lang.
I know why Tom is hungry.	Tôi biết tại sao Tom đói.
I really doubt that Tom will be there.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ ở đó.
Tom waited for more than three hours.	Tom đã đợi hơn ba giờ đồng hồ.
I'm not sure Boston is where I want to be.	Tôi không chắc Boston là nơi tôi muốn đến.
It tastes like bread, but it's not.	Nó có vị giống như bánh mì, nhưng nó không phải.
Don't get in trouble.	Đừng gặp rắc rối.
I know Tom knows when I need to do it.	Tôi biết Tom biết khi nào tôi cần làm điều đó.
Tofu can be used as a substitute for meat.	Đậu phụ có thể được dùng để thay thế cho thịt.
Tom asked Mary why she needed to stay in Boston until Monday.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy cần ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Tom asked me to do it alone.	Tom đã yêu cầu tôi làm điều đó một mình.
I wonder if Tom will mind helping us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​phiền giúp chúng ta hay không.
Tom made a few mistakes on the test.	Tom đã mắc một vài lỗi trong bài kiểm tra.
Tom isn't the only one who thinks it's a bad idea.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tom has moved halfway around the world.	Tom đã di chuyển nửa vòng trái đất.
It is very difficult for beginners who like to windsurf.	Rất khó cho những người mới bắt đầu thích lướt ván.
He usually meditates in the morning.	Anh ấy thường ngồi thiền vào buổi sáng.
I'm just an ordinary guy.	Tôi chỉ là một chàng trai bình thường.
Why bother having kids if you're not spending time with them?	Tại sao phải bận tâm đến việc có con nếu bạn không dành thời gian cho chúng?
Tom was raised by his older sister after their parents died in an accident.	Tom được chị gái nuôi dưỡng sau khi bố mẹ họ qua đời trong một vụ tai nạn.
Tom said he was too old to go hiking.	Tom nói rằng anh ấy đã quá già để đi leo núi.
Tom fell off the ladder and broke both arms.	Tom bị ngã khỏi thang và gãy cả hai tay.
Tom is in the living room, watching sports on TV.	Tom đang ở trong phòng khách, xem thể thao trên TV.
I dropped my pen.	Tôi đã đánh rơi bút.
Tom grows all the vegetables that he eats.	Tom trồng tất cả các loại rau mà anh ấy ăn.
Tom lives in his own world.	Tom sống trong thế giới của riêng mình.
Tom plays the violin.	Tom chơi violin.
I feel sad today.	Hôm nay tôi cảm thấy buồn.
Tom has no grudge.	Tom không có ác cảm.
At first Tom refused.	Lúc đầu Tom từ chối.
Tom did the unthinkable.	Tom đã làm điều không thể tưởng tượng được.
You don't know Tom did it?	Bạn không biết Tom đã làm điều đó?
That's why Tom didn't do the same.	Đó là lý do tại sao Tom không làm như vậy.
I searched everywhere, but I couldn't find it.	Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng tôi không tìm thấy nó.
Tom didn't want to see that.	Tom không muốn thấy điều đó.
Why don't you tell Tom what you want for Christmas?	Tại sao bạn không nói cho Tom biết bạn muốn gì cho Giáng sinh?
Tom really wanted to go last night.	Tom thực sự muốn đi vào tối hôm qua.
Tom was too scared to do anything.	Tom quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Tom swims in the pond behind the house almost every day.	Tom bơi trong ao sau nhà hầu như mỗi ngày.
I know who Tom talked to.	Tôi biết Tom đã nói chuyện với ai.
I have no hope.	Tôi không có hi vọng.
I want to leave it to you to do.	Tôi muốn để nó cho bạn làm gì.
Tom's parents love me.	Cha mẹ của Tom yêu tôi.
What do you think Tom is up to?	Bạn nghĩ Tom định làm gì?
Mary is very attractive.	Mary rất hấp dẫn.
My fingers are too fat to fit in these gloves.	Ngón tay của tôi quá béo để có thể nhét vào đôi găng tay này.
Tom has a tattoo of a snake on his back.	Tom có ​​hình xăm một con rắn trên lưng.
Everyone knows you're lying.	Mọi người đều biết bạn đang nói dối.
Tom taught us some new things.	Tom đã dạy chúng tôi một số thứ mới.
I don't know who Tom gave that to.	Tôi không biết Tom đã đưa cái đó cho ai.
I don't know that you're feeling so bad.	Tôi không biết rằng bạn đang cảm thấy rất tệ.
I'm glad to hear you say that.	Tôi rất vui khi nghe bạn nói điều đó.
I'm ready to get started.	Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu.
Tom crossed his fingers and made a wish.	Tom đan chéo ngón tay và thực hiện một điều ước.
We have no more money.	Chúng tôi không còn tiền nữa.
It's weird.	Thật kỳ quặc.
It's simple. 	Nó đơn giản.
Just ask anyone.	Chỉ cần hỏi bất kỳ ai.
Tom is moving into a new house next weekend.	Tom sẽ chuyển đến ngôi nhà mới vào cuối tuần tới.
Tom wants to help you.	Tom muốn giúp bạn.
Seize the opportunity.	Nắm lấy cơ hội.
Please explain.	Xin hãy giải thích.
Tom is probably not exaggerating.	Tom có ​​lẽ không ngoa.
I am the extrovert type.	Tôi thuộc tuýp người hướng ngoại.
Get Tom out of here.	Đưa Tom đi khỏi đây.
Have you seen Tom's new bike?	Bạn đã thấy chiếc xe đạp mới của Tom chưa?
Now you are going too far.	Bây giờ bạn đang đi quá xa.
Tom knew he wouldn't be famous.	Tom biết mình sẽ không nổi tiếng.
Do you have something to read?	Bạn có cái gì đó để đọc?
I dreamed about this day.	Tôi đã mơ về ngày này.
I doubt Tom has the courage to stand up for what he believes in.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​đủ can đảm để đứng lên vì những gì anh ấy tin tưởng.
I don't want to go to the hospital.	Tôi không muốn đến bệnh viện.
Tom didn't go to the dance.	Tom đã không đi khiêu vũ.
We weren't as eager to get there as Tom and Mary seemed.	Chúng tôi không háo hức đến đó như Tom và Mary dường như.
I don't know what Tom expected me to do.	Tôi không biết Tom mong tôi làm gì.
We couldn't find the cave we were looking for.	Chúng tôi không thể tìm thấy hang động mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Tom smoked the whole time.	Tom đã hút thuốc suốt thời gian đó.
My whole family is from Boston.	Cả gia đình tôi từ Boston.
Tom kept humming, despite me asking him to stop.	Tom cứ ậm ừ, mặc cho tôi yêu cầu anh ta dừng lại.
Tom is jealous of Mary for stealing the limelight.	Tom ghen tị với Mary vì đã đánh cắp ánh đèn sân khấu.
Tom might be here, but I haven't seen him yet.	Tom có ​​thể ở đây, nhưng tôi chưa thấy anh ấy.
How trustworthy do you think Tom is?	Bạn nghĩ Tom đáng tin cậy đến mức nào?
Tom thinks pretty highly of you.	Tom nghĩ khá cao về bạn.
Do not surprise.	Đừng ngạc nhiên.
Computers can do calculations very quickly.	Máy tính có thể tính toán rất nhanh.
I'm taking Tom to school in Boston.	Tôi đang đưa Tom đi học ở Boston.
Tom was involved, but Mary was not.	Tom đã tham gia, nhưng Mary thì không.
I read an interesting article by Tom Jackson about that.	Tôi đã đọc một bài báo thú vị của Tom Jackson về điều đó.
I'm not tempted to do it like I used to.	Tôi không bị cám dỗ để làm điều đó như tôi đã từng.
I can hear jackals.	Tôi có thể nghe thấy tiếng chó rừng.
You don't understand what Tom is saying?	Bạn không hiểu Tom đang nói gì?
We will support Tom.	Chúng tôi sẽ hỗ trợ Tom.
This medicine does not have any side effects.	Thuốc này không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
I know that Tom is a pretty good hitter.	Tôi biết rằng Tom là một tay đánh bóng khá giỏi.
Tom is a third grader, right?	Tom là học sinh lớp ba, phải không?
I don't find it very special.	Tôi không thấy nó đặc biệt lắm.
It was already dark when Tom got home.	Khi Tom về đến nhà thì trời đã tối.
Tom has been playing outside all day.	Tom đã chơi bên ngoài cả ngày.
I am not related to you.	Tôi không liên quan đến bạn.
Looks like Tom was crying.	Có vẻ như Tom đã khóc.
Tom was in the hospital for three weeks.	Tom ở trong bệnh viện trong ba tuần.
Tom advised Mary to go there.	Tom khuyên Mary đến đó.
What time did Tom go to bed last night?	Tối qua Tom đi ngủ lúc mấy giờ?
Tom tries to explain to Mary how to solve the puzzle.	Tom cố gắng giải thích cho Mary cách giải câu đố.
I'm not sure what Tom is trying to say.	Tôi không chắc Tom đang muốn nói gì.
Tom has already fed the dog.	Tom đã cho con chó ăn rồi.
I can't see myself ever doing that.	Tôi không thể thấy mình đã từng làm điều đó.
Tom is in a predicament not knowing who to vote for in the election.	Tom đang trong tình trạng khó khăn không biết nên bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử.
Tom is satisfied with his car.	Tom hài lòng với chiếc xe của mình.
I'm not a lawyer.	Tôi không phải là luật sư.
Tom says he told you.	Tom nói rằng anh ấy đã nói với bạn.
Tom ate three pieces of cake.	Tom đã ăn ba miếng bánh.
We all feel sorry for Tom.	Tất cả chúng tôi đều cảm thấy tiếc cho Tom.
Tom knows Mary is Canadian.	Tom biết Mary là người Canada.
Meals were not to my taste.	Các bữa ăn không hợp khẩu vị của tôi.
Tom is leaving this afternoon.	Tom sẽ đi chiều nay.
I also want to go to Australia like Tom.	Tôi cũng muốn đến Úc giống như Tom.
I hope you do as well as Tom did.	Tôi mong bạn cũng làm được như Tom đã làm.
It's more fun to sing with other people.	Thật là thú vị hơn khi hát với người khác.
I can't detect any patterns.	Tôi không thể phát hiện bất kỳ mẫu nào.
You can't force us to do that.	Bạn không thể buộc chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't want to leave.	Tom không muốn rời đi.
I didn't know Tom wouldn't do it.	Tôi không biết Tom sẽ không làm điều đó.
I don't know who he is.	Tôi không biết anh ta là ai.
I'm not finished yet.	Tôi vẫn chưa kết thúc.
I'm not sure what Tom wants me to do.	Tôi không chắc Tom muốn tôi làm gì.
It is getting frustrating.	Nó đang trở nên bực bội.
That's not too much to ask, is it?	Đó không phải là quá nhiều để hỏi, phải không?
Tom doesn't know how to solve this problem.	Tom không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
He's been off work for a week.	Anh ấy đã nghỉ làm một tuần rồi.
I'm just being realistic.	Tôi chỉ đang thực tế.
Tom watched Mary work.	Tom đã quan sát Mary làm việc.
You have no idea how tired I am.	Bạn không biết tôi đã mệt mỏi như thế nào đâu.
Tom played a prank on Mary.	Tom đã chơi khăm Mary.
You should stay in Australia with Tom.	Bạn nên ở lại Úc với Tom.
Tom found a suitcase full of money behind the library.	Tom tìm thấy một chiếc vali đầy tiền phía sau thư viện.
Tom acted like he didn't hear anything.	Tom làm như không nghe thấy gì.
I have no plans for my immediate future.	Tôi không có kế hoạch cho tương lai trước mắt của mình.
Tom should do it now.	Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
He armed himself with all the facts before asking questions at the meeting.	Anh ta trang bị cho mình tất cả các sự kiện trước khi đặt câu hỏi tại cuộc họp.
Never use my computer again.	Đừng bao giờ sử dụng máy tính của tôi nữa.
Tom said that he thought Mary would be tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ mệt mỏi.
Tom says Mary is not alone.	Tom nói Mary không đơn độc.
No appointment is required.	Không có cuộc hẹn nào là cần thiết.
I'm not from here.	Tôi không đến từ đây.
Have you lived in Boston for a long time?	Bạn đã sống ở Boston trong một thời gian dài?
You'd better come see it in person.	Tốt hơn bạn nên đến gặp trực tiếp.
Tom says he found something.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó.
I want to go to a concert with you.	Tôi muốn đi xem hòa nhạc với bạn.
I wonder if I will ever see Tom again.	Tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi gặp lại Tom không.
I need to know everything you know about Tom.	Tôi cần biết mọi thứ mà bạn biết về Tom.
I don't think Tom knows what I bought yesterday.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì tôi đã mua ngày hôm qua.
I hope we don't have to sell our house.	Tôi hy vọng chúng tôi không phải bán nhà của mình.
The boy who plays the saxophone is Tom.	Cậu bé chơi saxophone là Tom.
I don't recall asking for your advice.	Tôi không nhớ lại việc yêu cầu lời khuyên của bạn.
Tom doesn't know what to do with all this.	Tom không biết phải làm gì với tất cả những thứ này.
Did you know Tom doesn't like to do that?	Bạn có biết Tom không thích làm điều đó?
I really don't think Tom is going.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom sẽ đi.
Why does Tom go to the party and I don't?	Tại sao Tom đi dự tiệc còn tôi thì không?
It is the specialty of the house.	Đó là đặc sản của ngôi nhà.
I know that Tom is a member of a gang.	Tôi biết rằng Tom là thành viên của một băng đảng.
I remember when corporal punishment was allowed in schools.	Tôi nhớ khi trừng phạt thân thể được cho phép trong trường học.
I hope Tom is wrong.	Tôi hy vọng Tom đã sai.
Tom had hoped Mary would help him.	Tom đã hy vọng Mary sẽ giúp anh ta.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm điều đó.
The babysitter tries to sing the baby to sleep.	Cô trông trẻ cố gắng hát cho trẻ ngủ.
I am satisfied with everything.	Tôi hài lòng với mọi thứ.
Tom won't stand a chance.	Tom sẽ không có cơ hội.
Tom says he is not available.	Tom nói rằng anh ấy không rảnh.
You told Tom I didn't like doing that, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không thích làm điều đó, phải không?
That's how it was back then.	Đó là cách nó đã được trở lại sau đó.
Broken radar.	Radar bị hỏng.
Did you know Tom and Mary often go out to eat together?	Bạn có biết Tom và Mary thường đi ăn cùng nhau không?
It was not a happy occasion.	Đó không phải là một dịp vui.
Could you please let me know when it is convenient for us to meet?	Bạn vui lòng cho tôi biết khi nào thuận tiện để chúng ta gặp nhau được không?
People change. 	Con người thay đổi.
There's not much you can do about it.	Bạn không thể làm gì nhiều về nó.
I wonder if Tom had told Mary she shouldn't have.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Tom told me he wouldn't marry me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không lấy tôi.
Let's take a picture of us together.	Hãy cùng nhau chụp cho mẹ một bức ảnh của chúng ta nhé.
We hate Tom.	Chúng tôi ghét Tom.
It doesn't cost anything, but it takes time.	Nó không tốn bất cứ chi phí nào, nhưng nó cần thời gian.
I had to start supporting myself when I was thirteen.	Tôi phải bắt đầu tự nuôi mình khi tôi mười ba tuổi.
It's weird.	Nó thật kỳ cục.
Tom is not the first to be fired.	Tom không phải là người đầu tiên bị sa thải.
How much knowledge do I need to run a business?	Tôi cần bao nhiêu kiến ​​thức để điều hành một doanh nghiệp?
Tom looked a little distracted.	Tom trông hơi mất tập trung.
Tom's background is in accounting.	Nền tảng của Tom là về kế toán.
I know that Tom knows that he should do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó.
Is it correct to say that the Quran is the bible of the Muslims?	Có chính xác khi nói rằng Kinh Qur'an là kinh thánh của người Hồi giáo?
I still haven't had dinner tonight.	Tối nay tôi vẫn chưa ăn tối.
Are you telling me that there is more?	Bạn đang nói với tôi rằng có nhiều hơn nữa?
Tom seems like he's not good.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không tốt.
Tom wasn't here when I got home.	Tom không có ở đây khi tôi về nhà.
Tom might think you don't like Mary.	Tom có ​​thể nghĩ rằng bạn không thích Mary.
Tom sat on the couch.	Tom ngồi trên chiếc ghế dài.
Let's hope Tom can swim.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể bơi.
Why doesn't anyone do anything?	Tại sao không ai làm gì cả?
This is my first time seeing snow.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết.
Tom just got out of prison.	Tom vừa mới ra tù.
Set yourself short-term goals and reward yourself as you achieve each one.	Đặt cho mình những mục tiêu ngắn hạn và tự thưởng cho mình khi bạn đạt được từng mục tiêu.
It doesn't matter to me.	Nó không quan trọng đối với tôi.
Tom was burned to death.	Tom đã bị chết cháy.
Tom handled the situation very well.	Tom đã xử lý tình huống rất tốt.
Sorry, but I have a lot of work to do right now.	Xin lỗi, nhưng tôi có nhiều việc phải làm vào lúc này.
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
One of the policewomen was holding a baby.	Một trong những nữ cảnh sát đang bế đứa bé.
I don't find this interesting either.	Tôi cũng không thấy điều này thú vị.
I usually listen to soft music to relax.	Tôi thường nghe nhạc nhẹ nhàng để thư giãn.
I feel happiest when I run.	Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được chạy.
Tom fell asleep while reading.	Tom ngủ gật trong khi đọc.
I know that Tom will forget to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ quên làm điều đó.
Tom is at the club today.	Tom ở câu lạc bộ hôm nay.
I'm not sure I want to learn French.	Tôi không chắc mình muốn học tiếng Pháp.
Tom should have done much better.	Tom lẽ ra phải làm tốt hơn nhiều.
Tom seems like he's conscious.	Tom có ​​vẻ như anh ấy có ý thức.
I know Tom knows why Mary did that on Monday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy vào thứ Hai.
I am watering the garden.	Tôi đang tưới vườn.
Drink some coffee. 	Uống một chút cà phê.
I think it's really nice.	Tôi nghĩ rằng nó thực sự tốt đẹp.
I arrived late because I was stuck in traffic.	Tôi đến muộn vì tôi bị kẹt xe.
They treated me so rudely that I suddenly lost it.	Họ đối xử thô lỗ với tôi đến nỗi tôi đột nhiên mất nó.
Tom says that he hopes that you will help him with his homework.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom told me that he thought Mary was difficult to get along with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất khó hòa hợp.
Tom is a fast driver, isn't he?	Tom là một người lái xe nhanh, phải không?
Dreams often don't come true, don't they?	Những giấc mơ thường không thành hiện thực, phải không?
Tom said he expected Mary to stay in Australia until October.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Úc cho đến tháng 10.
I couldn't open my eyes.	Tôi không thể mở mắt.
No one is afraid of Tom.	Không ai sợ Tom.
Both Tom and Mary have cars.	Cả Tom và Mary đều có ô tô.
Tom was just teasing.	Tom chỉ đang trêu chọc thôi.
I got to the theater early to get a good seat.	Tôi đến rạp từ sớm để có chỗ ngồi tốt.
Tom couldn't remember where he was that night.	Tom không thể nhớ mình đã ở đâu vào đêm đó.
I haven't finished this yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc này.
Tom suggested a few places where I could stay.	Tom gợi ý một vài nơi mà tôi có thể ở lại.
I have a crush on Tom.	Tôi phải lòng Tom.
Why didn't you tell me you were going to Boston?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn dự định đến Boston?
Tom hasn't eaten at a restaurant since he lost his job.	Tom đã không ăn ở nhà hàng kể từ khi anh ấy bị mất việc làm.
Tom will return to Boston next Monday.	Tom sẽ trở lại Boston vào thứ Hai tới.
Tom sat quietly next to Mary.	Tom lặng lẽ ngồi cạnh Mary.
How can I get my dog ​​to stop barking all the time?	Làm thế nào tôi có thể khiến con chó của tôi ngừng sủa mọi lúc?
Tom takes very good care of himself.	Tom chăm sóc bản thân rất tốt.
Maybe Tom wants you to do it for him.	Có lẽ Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
I wonder why Tom is so confused.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bối rối như vậy.
Tom wouldn't be angry if Mary did.	Tom sẽ không tức giận nếu Mary làm vậy.
The police have reason to suspect Tom.	Cảnh sát có lý do để nghi ngờ Tom.
I'll bring Tom dinner.	Tôi sẽ mang bữa tối cho Tom.
I am lost here.	Tôi lạc lõng ở đây.
I'm not very good at French. 	Tôi không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
Can we switch to English?	Chúng ta có thể chuyển sang tiếng Anh không?
I am eating rice now.	Bây giờ tôi đang ăn cơm.
You're not alone.	Bạn không cô đơn.
I know that will be difficult.	Tôi biết rằng điều đó sẽ khó khăn.
Tom reached for the hammer.	Tom với lấy cái búa.
You should encourage Tom to try again.	Bạn nên khuyến khích Tom thử lại.
Tom feels bored at home alone.	Tom cảm thấy buồn chán khi ở nhà một mình.
Someone gave Tom a car.	Ai đó đã cho Tom một chiếc xe hơi.
I look forward to hunting with my father.	Tôi mong muốn được đi săn với bố tôi.
Tom doesn't remember his parents ever hitting him.	Tom không nhớ bố mẹ đã từng đánh mình bao giờ.
Tom won't go back there again.	Tom sẽ không quay lại đó nữa.
That's the worst passport photo I've ever seen.	Đó là bức ảnh hộ chiếu tồi tệ nhất mà tôi từng thấy.
Tom and Mary were sitting in the back.	Tom và Mary đang ngồi ở phía sau.
Tom and I had a bad opinion of each other for a long time.	Tom và tôi đã có quan điểm xấu với nhau trong một thời gian dài.
Do not smoke while on duty.	Không hút thuốc khi đang làm nhiệm vụ.
Tom is wearing boots.	Tom đang đi ủng.
I don't think it's very likely that tomorrow Tom will help us do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể ngày mai Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I didn't think I should do it alone.	Tôi đã nghĩ rằng không nên làm điều đó một mình.
Tom is a dog walker.	Tom là một người dắt chó đi dạo.
I'm glad you passed the exam.	Tôi rất vui vì bạn đã vượt qua kỳ thi.
I've never actually seen a real cow.	Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một con bò thật.
I should probably tell Tom he should do it ASAP.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
You wouldn't go to such a party, would you?	Bạn sẽ không đến bữa tiệc như vậy, phải không?
Tom is too young to do that, right?	Tom còn quá trẻ để làm điều đó, phải không?
Tom would never laugh at something like that.	Tom sẽ không bao giờ cười một cái gì đó như thế.
Tom says he doesn't want to do it now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó bây giờ.
We will miss Tom immensely.	Chúng tôi sẽ nhớ Tom vô cùng.
I went there with Tom.	Tôi đi cùng Tom ở đó.
Timing is perfect.	Thời gian là hoàn hảo.
Don't stay out too late.	Đừng ở ngoài quá muộn.
Tom asked Mary where she was going to meet John.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy định gặp John ở đâu.
Tom asks Mary to sell him the guitar she got from her grandfather, but she doesn't want to sell it.	Tom yêu cầu Mary bán cho anh ta cây đàn guitar mà cô đã nhận được từ ông nội của mình, nhưng cô ấy không muốn bán nó.
Tom told me that he had seen a book about Australia from the local library.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xem một cuốn sách về Australia từ thư viện địa phương.
I don't think Tom knows where Mary went to school.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đã đi học ở đâu.
Tom never admits he's wrong even when he knows he's wrong.	Tom không bao giờ thừa nhận mình sai ngay cả khi anh ấy biết mình sai.
Tom got drunk and became very talkative.	Tom say xỉn và trở nên rất hay nói.
When was the last time you wore a dress?	Lần cuối cùng bạn mặc váy là khi nào?
I think you have a problem, Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn có một vấn đề, Tom.
I wonder why Tom resigned.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại từ chức.
My sister doesn't say "hello."	Em gái tôi không nói "xin chào."
Wow, that's interesting!	Wow, thật là thú vị!
I know you may not have done what you were supposed to do.	Tôi biết bạn có thể đã không làm những gì bạn phải làm.
The lawn needs to be mowed.	Bãi cỏ cần được cắt.
Tom didn't mention why he was late.	Tom đã không đề cập đến lý do tại sao anh ấy đến muộn.
Tom is talking to Mary.	Tom đang trò chuyện với Mary.
I think it was Tom who had to tell Mary not to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary đừng làm thế nữa.
We need Tom's help immediately.	Chúng tôi cần giúp Tom ngay lập tức.
Tom didn't eat anything until he got home.	Tom không ăn gì cho đến khi về đến nhà.
Tom says he thinks he might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
I knew that Tom wouldn't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I have to say I'm disgusting.	Tôi phải nói rằng tôi kinh tởm.
Don't touch me and don't talk to me.	Đừng chạm vào tôi và đừng nói chuyện với tôi.
Tom also went to Australia.	Tom cũng đã đến Úc.
I think my head is about to explode.	Tôi nghĩ đầu mình sắp nổ tung.
Will Tom accept our marriage proposal?	Tom sẽ chấp nhận lời cầu hôn của chúng tôi chứ?
Tom was supposed to help Mary, but he didn't.	Tom đáng lẽ phải giúp Mary, nhưng anh ấy đã không làm.
I feel like I'm in a dream.	Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ.
It takes courage to do what Tom did.	Cần có can đảm để làm những gì Tom đã làm.
I know Tom will kiss Mary.	Tôi biết Tom sẽ hôn Mary.
Tom patted his forehead with his palm.	Tom dùng lòng bàn tay vỗ vào trán mình.
I will go to Australia with you.	Tôi sẽ đi Úc với bạn.
When was the last time you spent time with Tom?	Lần cuối cùng bạn dành thời gian cho Tom là khi nào?
Tom is a strong young man.	Tom là một thanh niên mạnh mẽ.
Tom got it from his mother.	Tom nhận được điều đó từ mẹ của mình.
I worry about my parents back home.	Tôi lo lắng cho bố mẹ tôi ở quê nhà.
Tom says he hopes Mary wins.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ thắng.
Tom can't find his passport.	Tom không thể tìm thấy hộ chiếu của mình.
Tom misses his dog.	Tom nhớ con chó của mình.
Murder is not the answer.	Giết người không phải là câu trả lời.
Tom is big for his age.	Tom lớn so với tuổi của anh ấy.
Thomas Edison invented the electric light bulb.	Thomas Edison đã phát minh ra bóng đèn điện.
Tom asked Mary if he could borrow her tape measure.	Tom hỏi Mary nếu anh ta có thể mượn thước cuộn của cô ấy.
Tom replied to Mary's text with an emoji.	Tom đã trả lời tin nhắn của Mary bằng một biểu tượng cảm xúc.
I agree with everything Tom said in the meeting.	Tôi đồng ý với tất cả những gì Tom nói trong cuộc họp.
Tom comes here quite often.	Tom đến đây khá thường xuyên.
How is your son?	Con trai bạn thế nào?
Tom fell in love with a girl he met in Boston.	Tom đã yêu một cô gái mà anh gặp ở Boston.
Tom thought Mary wouldn't be nervous about doing that.	Tom nghĩ Mary sẽ không lo lắng khi làm điều đó.
Tom hurts Mary's feelings.	Tom làm tổn thương tình cảm của Mary.
Tom, Mary and John share the cost of the party.	Tom, Mary và John chia sẻ chi phí của bữa tiệc.
Tom will not leave his children behind.	Tom sẽ không bỏ lại các con của mình.
I don't think I'll be there today.	Tôi không nghĩ mình sẽ đến đó hôm nay.
Have you asked a babysitter?	Bạn đã nhờ người trông trẻ chưa?
It is a controversial theory.	Đó là một lý thuyết gây tranh cãi.
I think that's why Tom did it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom is not deaf.	Tom không bị điếc.
I am a drifter.	Tôi là một kẻ trôi dạt.
Tom and Mary move into their new home.	Tom và Mary chuyển đến ngôi nhà mới của họ.
Tom will always be here for you.	Tom sẽ luôn ở đây vì bạn.
Neither Tom nor Mary has anything to do with that.	Cả Tom và Mary đều không liên quan gì đến điều đó.
Tom doesn't think Mary will do what you said she did.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm những gì bạn đã nói là cô ấy đã làm.
I didn't even know Tom was in the hospital.	Tôi thậm chí còn không biết Tom đang ở trong bệnh viện.
Why did Tom come to Australia?	Tại sao Tom đến Úc?
Tom is making tea.	Tom đang pha trà.
I don't think you will.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm được.
Looks like Tom doesn't want to come in.	Có vẻ như Tom không muốn vào.
Tom needs to do this.	Tom cần phải làm điều này.
We hope you will be happy here.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hạnh phúc ở đây.
Tom coughed violently.	Tom ho dữ dội.
Tom is on the same bus that I'm on.	Tom đang ở trên cùng chuyến xe buýt mà tôi đang đi.
Tom is busy right now. 	Lúc này Tom đang bận.
May I help you?	Tôi có thể giúp gì cho bạn?
Tom sat on the table.	Tom ngồi trên bàn.
Tom has more homework than me.	Tom có ​​nhiều bài tập về nhà hơn tôi.
Do you know what Tom will do next year?	Bạn có biết Tom sẽ làm gì trong năm tới không?
Tom doesn't have enough money to buy the computer he wants.	Tom không có đủ tiền để mua chiếc máy tính mà anh ấy muốn.
I don't think I should do this.	Tôi nghĩ tôi không nên làm điều này.
His mother breathed a sigh of relief.	Mẹ anh thở phào nhẹ nhõm.
I told Tom to lose weight.	Tôi bảo Tom giảm cân đi.
How did you know I would ask you for that?	Làm thế nào bạn biết tôi sẽ yêu cầu bạn cho điều đó?
Tom said nothing about going to Boston.	Tom không nói gì về việc đi Boston.
I have finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
He can run as fast as any other boy.	Anh ấy có thể chạy nhanh như bao cậu bé khác.
It is intact.	Nó còn nguyên vẹn.
I just wish it wasn't so expensive.	Tôi chỉ ước nó không đắt như vậy.
I suggest you do it tomorrow instead of today.	Tôi đề nghị bạn làm điều đó vào ngày mai thay vì hôm nay.
Tom was fired at the end of October.	Tom bị sa thải vào cuối tháng 10.
You have hurt me.	Bạn đã làm tổn thương tôi.
I heard Boston is a very expensive place to live.	Tôi nghe nói Boston là một nơi rất đắt đỏ để sống.
That must be Tom's girlfriend.	Đó phải là bạn gái của Tom.
I want you only when you are not there.	Tôi muốn bạn chỉ khi bạn không có ở đó.
There is nothing more despicable than respect based on fear.	Không có gì đáng khinh hơn sự tôn trọng dựa trên sự sợ hãi.
Tom didn't know that what he did was wrong.	Tom không biết rằng những gì anh ấy đã làm là sai.
I'm not sure if I really want that to happen.	Tôi không chắc liệu mình có thực sự muốn điều đó xảy ra hay không.
What language does Tom usually speak?	Tom thường nói ngôn ngữ nào?
Tom liked it immediately.	Tom thích nó ngay lập tức.
Who taught Tom how to ski?	Ai đã dạy Tom cách trượt tuyết?
I didn't get a chance to tell Tom to do it.	Tôi không có cơ hội để nói với Tom làm điều đó.
I did not speak up.	Tôi không lên tiếng.
Do you really think you will win?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn sẽ giành chiến thắng?
I will replace Tom.	Tôi sẽ thay thế Tom.
I know Tom knows who will do it.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó.
Your input is welcomed.	Đầu vào của bạn được hoan nghênh.
It was a kind of ghost in the cave.	Đó là một loại ma quái trong hang động.
Coral reefs attract a variety of beautiful marine life.	Các rạn san hô thu hút nhiều loại sinh vật biển tuyệt đẹp.
I wonder if Tom can swim.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết bơi hay không.
I know that Tom is the same weight as you.	Tôi biết rằng Tom có ​​cùng cân nặng với bạn.
Who directed that movie?	Ai đã đạo diễn bộ phim đó?
Tom is still not completely convinced.	Tom vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục.
Tom says he wants to tell you how to do it, but Mary tells him he shouldn't.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói với bạn làm thế nào để làm điều đó, nhưng Mary bảo anh ấy không nên.
I'm the one who usually does this.	Tôi là người thường làm việc này.
We have to work harder.	Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn.
I want to know when you come to Australia.	Tôi muốn biết khi nào bạn đến Úc.
Tom wondered why his dog was growling.	Tom tự hỏi tại sao con chó của anh ấy lại gầm gừ.
Can you tell us if Tom passed the driving test?	Bạn có thể cho chúng tôi biết Tom đã vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe hay không?
At that time Tom was bedridden.	Lúc đó Tom đã nằm liệt giường.
Tom says he wishes you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm như vậy.
I think there's still a chance that will happen.	Tôi nghĩ rằng vẫn có cơ hội điều đó xảy ra.
Tom was caught on fire in one of the school buildings.	Tom đã bị bắt lửa đốt một trong những tòa nhà của trường học.
Tom thinks he would be a good basketball coach.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
Tom and Mary went white water rafting.	Tom và Mary đã đi bè trên mặt nước trắng.
How do I get it out?	Làm thế nào tôi phải lấy nó ra?
We both know Tom is the one who did it.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom là người đã làm điều đó.
He took a deep breath before entering his boss's office.	Anh hít thở sâu trước khi bước vào văn phòng của sếp.
You will soon be able to ski well.	Bạn sẽ sớm có thể trượt tuyết tốt.
I am very hungry.	Tôi rất đói.
I hope that Tom is not too upset.	Tôi hy vọng rằng Tom không quá khó chịu.
Tom says he will do it soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm làm điều đó.
When do you want to go to the library?	Khi nào bạn muốn đến thư viện?
If you have any questions please ask me.	Nếu có thắc mắc gì xin cứ hỏi tôi.
I think the jokes that Tom tells are funnier than the ones Mary tells.	Tôi nghĩ những câu chuyện cười mà Tom kể hài hước hơn những câu Mary kể.
Tom is not a farmer, is he?	Tom không phải là một nông dân, phải không?
Tom is quite cooperative.	Tom khá hợp tác.
I'm here at Tom's request.	Tôi ở đây theo yêu cầu của Tom.
This shirt fits me perfectly.	Chiếc áo này hoàn toàn phù hợp với tôi.
The only person who can do this is Tom.	Người duy nhất có thể làm được điều này là Tom.
He studies harder than any other student in the class.	Anh ấy học chăm chỉ hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
Tom is not very good at it.	Tom không giỏi lắm khi làm điều đó.
The teacher gave us ten math problems to work on.	Giáo viên đã giao cho chúng tôi mười bài toán để làm bài tập.
There was something about the situation that made Tom feel very uneasy.	Có điều gì đó về tình hình khiến Tom cảm thấy rất bất an.
Tom doesn't want to do it for free.	Tom không muốn làm điều đó miễn phí.
I think you shouldn't do that to Tom.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó với Tom.
He added that he doesn't believe it.	Anh ấy nói thêm rằng anh ấy không tin điều đó.
Tom was able to change that.	Tom đã có thể thay đổi điều đó.
Tom soon realized that trying to convince Mary to stay was futile.	Tom sớm nhận ra rằng cố thuyết phục Mary ở lại là vô ích.
He flies a kite with his son.	Anh thả diều cùng con trai.
Tom lost his mind.	Tom mất trí.
I still need to know what's in that room.	Tôi vẫn cần biết có gì trong căn phòng đó.
Tom is a true gentleman.	Tom là một quý ông đích thực.
Tom is very emotional.	Tom rất dễ xúc động.
Do you subscribe to any magazines?	Bạn có đăng ký tạp chí nào không?
I've seen Tom do some great things.	Tôi đã thấy Tom làm một số điều tuyệt vời.
We'll stay open if we have anything left to sell.	Chúng tôi sẽ vẫn mở cửa nếu chúng tôi còn bất cứ thứ gì để bán.
Tom bribed the police.	Tom đã hối lộ cảnh sát.
What time are you going to wake Tom up?	Bạn định đánh thức Tom lúc mấy giờ?
Tom insists he acted in self-defence.	Tom khẳng định anh đã hành động để tự vệ.
I can't say anything about that.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì về điều đó.
Tom is the worst.	Tom là người tồi tệ nhất.
Tom and I went to see Mary off to the airport.	Tom và tôi đến tiễn Mary ra sân bay.
I think this tie will go well with that shirt.	Tôi nghĩ rằng chiếc cà vạt này sẽ rất hợp với chiếc áo sơ mi đó.
Tom is not obligated to do so.	Tom không bắt buộc phải làm như vậy.
Tom doesn't have a ticket.	Tom không có vé.
I don't think you should go to Australia.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên đến Úc.
Are you sure you want to sell your house?	Bạn có chắc chắn muốn bán ngôi nhà của mình không?
Tom didn't tell his friends that he was going to Australia.	Tom đã không nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Úc.
For the first time in ages, I slept late.	Lần đầu tiên trong các lứa tuổi, tôi ngủ muộn.
Tom died childless.	Tom chết không con.
Tom is the defending champion.	Tom là nhà đương kim vô địch.
Tom wouldn't be angry if Mary did.	Tom sẽ không tức giận nếu Mary làm vậy.
Tom cried for help but no one heard.	Tom kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.
Tom did it for justice.	Tom đã làm điều đó vì công lý.
Tom has been working in Boston for a long time.	Tom đã làm việc ở Boston một thời gian dài.
There's no way I'd do that.	Không đời nào tôi làm điều đó.
I know Tom's dad, but I don't know Tom.	Tôi biết bố của Tom, nhưng tôi không biết Tom.
We don't have a lot of rain this summer.	Chúng tôi không gặp nhiều mưa vào mùa hè này.
Tom told me his mother never loved him.	Tom nói với tôi mẹ anh ấy không bao giờ yêu anh ấy.
Tom is determined to kill Mary.	Tom quyết tâm giết Mary.
Nothing changed what happened.	Không có gì thay đổi những gì đã xảy ra.
When Tom works outside in the winter, he usually wears long pants.	Khi Tom làm việc bên ngoài vào mùa đông, anh ấy thường mặc quần dài.
Find Tom.	Tìm Tom.
Tom likes to jog after work.	Tom thích chạy bộ sau giờ làm việc.
I was thinking about leaving.	Tôi đã nghĩ về việc rời đi.
It was a completely baseless rumor.	Đó là một tin đồn hoàn toàn vô căn cứ.
Tom wants to talk to Mary.	Tom muốn nói chuyện với Mary.
Tom got in the car and drove away.	Tom lên xe và lái đi.
I'm not too hasty.	Tôi không quá vội vàng.
I don't think it's very likely that Tom will do that.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ làm điều đó.
No money.	Không còn tiền.
Tom gives Mary some friendly advice.	Tom đưa ra cho Mary một số lời khuyên thân thiện.
As soon as I felt the train start to move, I opened my book and started reading.	Ngay khi tôi cảm thấy đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tôi mở cuốn sách của mình và bắt đầu đọc.
Tom and Mary will be fine.	Tom và Mary sẽ ổn thôi.
I don't know how to deal with it.	Tôi không biết làm thế nào để đối phó với nó.
I told Tom he needed to calm down.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy cần bình tĩnh.
After Tom replanted the trees, he watered them.	Sau khi Tom trồng lại cây, anh ấy đã tưới nước cho chúng.
Why don't you let me decide?	Tại sao bạn không để tôi quyết định?
I don't know if Tom ever regretted leaving Mary.	Không biết Tom có ​​bao giờ hối hận khi rời bỏ Mary không.
Being stubborn won't help you.	Bướng bỉnh sẽ không giúp được gì cho bạn.
Tom was fast asleep when the phone rang.	Tom đang ngủ say thì điện thoại reo.
Tom gives some money to the clerk.	Tom đưa một số tiền cho nhân viên bán hàng.
I was hungry and so I went to a restaurant.	Tôi đói và vì vậy tôi đã đi đến một nhà hàng.
This tree is dead. 	Cây này đã chết.
It needs to be cut down.	Nó cần phải được cắt giảm.
I don't think Tom has to work anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm việc nữa.
Do you feel lucky every morning?	Bạn có cảm thấy may mắn vào mỗi buổi sáng không?
I can't meet you at the airport.	Tôi không thể gặp bạn ở sân bay.
I'm sick of cod pie.	Tôi chán ăn bánh cá tuyết.
Why don't we go visit Tom in Boston?	Tại sao chúng ta không đi thăm Tom ở Boston?
You're hurting me, Tom.	Anh đang làm tổn thương em, Tom.
Republicans were defeated in many states.	Đảng Cộng hòa đã bị đánh bại ở nhiều bang.
Tom hasn't visited Australia in over a year.	Đã hơn một năm Tom chưa đến thăm Úc.
Tom says that he thinks Mary is not at home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không có ở nhà.
Tom picked up the baby and he immediately stopped crying.	Tom bế em bé lên và em ấy ngay lập tức nín khóc.
I have nowhere to sit.	Tôi không có chỗ nào để ngồi.
Tom heard the door open and close in the attic.	Tom nghe thấy tiếng cửa đóng mở trên gác mái.
An incident similar to this one also occurred last year.	Một sự cố tương tự như sự cố này cũng đã xảy ra vào năm ngoái.
I wonder if Tom would insist we do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom sẽ khăng khăng chúng tôi làm điều đó.
Tom doesn't seem to know who Mary is.	Tom dường như không biết Mary là ai.
I'm sure you already know the processes.	Tôi chắc rằng bạn đã biết các quy trình.
Tom told me Mary passed away on Monday.	Tom nói với tôi Mary qua đời vào thứ Hai.
Tom is much shorter than you.	Tom thấp hơn bạn rất nhiều.
I didn't choose it.	Tôi đã không chọn nó.
I don't know what else will happen.	Tôi không biết điều gì khác sẽ xảy ra.
He makes a rule to go to bed at 11 o'clock.	Anh ấy đưa ra quy tắc đi ngủ lúc 11 giờ.
Which wine goes well with Brie?	Rượu nào hợp với Brie?
This book is out of date.	Cuốn sách này đã quá hạn.
I'm sure you'll miss Australia.	Tôi chắc rằng bạn sẽ nhớ Úc.
Tom wants to stay at home.	Tom muốn ở nhà.
I don't think Tom has any friends in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ người bạn nào ở Boston.
Tom can't start the lawn mower.	Tom không thể khởi động máy cắt cỏ.
Some believe in UFOs and others do not.	Một số tin vào UFO và những người khác thì không.
Do not answer questions marked with an X.	Không trả lời các câu hỏi được đánh dấu X.
I think Tom and Mary had a fight.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã đánh nhau.
You have to help us clean the house tomorrow.	Bạn phải giúp chúng tôi lau nhà vào ngày mai.
These things should not be rushed.	Những việc này không nên vội vàng.
I've done quite a bit of work.	Tôi đã hoàn thành khá nhiều việc.
I'd like to help Tom if I can.	Tôi muốn giúp Tom nếu tôi có thể.
I think Tom will be very happy with the results.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui với kết quả.
Tom hands Mary a paper bag.	Tom đưa cho Mary một túi giấy.
Why does Tom need to go to Boston?	Tại sao Tom cần đến Boston?
I have never loved anyone.	Tôi chưa bao giờ yêu ai.
There was a man with a gun standing at the door.	Có một người đàn ông với khẩu súng trong tay đang đứng ở cửa.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ như đang thất vọng.
I want to know why I need to do that.	Tôi muốn biết tại sao tôi cần làm điều đó.
Tom doesn't have time to jog every morning.	Tom không có thời gian để chạy bộ mỗi sáng.
Tom and Mary are no longer friends.	Tom và Mary không còn là bạn nữa.
I tried to make Tom laugh.	Tôi cố làm cho Tom cười.
I don't think Tom is a bad boy.	Tôi không nghĩ rằng Tom là một cậu bé hư.
Can you tell me anything about what happened to Tom?	Bạn có thể cho tôi biết bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra với Tom?
In the end, Tom will succeed.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ thành công.
I don't know why Tom didn't accept my invitation.	Tôi không biết tại sao Tom không nhận lời mời của tôi.
Tom can help.	Tom có ​​thể giúp.
Have you heard of Tom's resignation?	Bạn có nghe nói về việc từ chức của Tom không?
Tom is unlikely to know where Mary lives.	Tom không có khả năng biết Mary sống ở đâu.
Tom and Mary waved to each other as they crossed the street opposite each other.	Tom và Mary vẫy tay chào nhau khi họ đi qua hai bên đường đối diện nhau.
I didn't tell Tom why I wanted him to.	Tôi không nói cho Tom biết tại sao tôi lại muốn anh ấy làm như vậy.
I'm sure Tom will love the cookies you bake.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích những chiếc bánh quy bạn nướng.
I say that's enough.	Tôi nói vậy là đủ.
He is a terrible loser.	Anh ấy là một kẻ thất bại tồi tệ.
I want to know what Tom thinks.	Tôi muốn biết Tom nghĩ gì.
You cannot do two things at the same time.	Bạn không thể làm hai việc cùng một lúc.
I wonder if Tom thinks we need to do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta cần làm như vậy không.
Tom never intended to do that.	Tom chưa bao giờ có ý định làm điều đó.
I usually carry a clipboard.	Tôi thường mang theo một cái bìa kẹp hồ sơ.
Tom stuck for me.	Tom bế tắc cho tôi.
You'd better not consider a raise.	Tốt hơn là bạn không nên tính đến việc tăng lương.
Tom is not stupid.	Tom không ngốc.
Tom finds it very difficult to please Mary.	Tom cảm thấy rất khó để làm hài lòng Mary.
Tom apologizes to Mary for his rudeness.	Tom xin lỗi Mary vì sự thô lỗ của mình.
You don't understand the problem.	Bạn không hiểu vấn đề.
Let's put an end to all this arguing.	Hãy chấm dứt mọi chuyện cãi vã này.
It will be dark when we land in Boston.	Trời sẽ tối khi chúng ta hạ cánh xuống Boston.
I feel what's happening.	Tôi cảm nhận được những gì đang xảy ra.
I'm not joking, though.	Tôi không nói đùa, mặc dù vậy.
Did Tom really expect Mary to win?	Tom có ​​thực sự mong đợi Mary chiến thắng?
Just tell Tom what you want.	Chỉ cần nói với Tom những gì bạn muốn.
Keep your shirt neat.	Giữ áo sơ mi của bạn được gọn gàng.
I don't want to bother the patient.	Tôi không muốn làm phiền bệnh nhân.
It would be difficult to convince Tom not to do that.	Sẽ rất khó để thuyết phục Tom không làm điều đó.
I don't think Tom knows Mary didn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã không làm điều đó.
You don't think you'll be happy here?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc ở đây?
I don't deny that I made a mistake.	Tôi không phủ nhận mình đã mắc sai lầm.
Tom waited until the door closed before he started talking.	Tom đợi cho đến khi cửa đóng lại rồi mới bắt đầu nói.
I think Tom cares about Mary.	Tôi nghĩ Tom quan tâm đến Mary.
That's what's about to happen.	Đó là những gì sắp xảy ra.
Now you are free to use.	Bây giờ bạn có thể tự do sử dụng.
I haven't seen Tom in over three years.	Tôi đã không gặp Tom hơn ba năm.
I'm in bad trouble.	Tôi đang gặp rắc rối tồi tệ.
I told Tom everything I knew.	Tôi đã nói với Tom tất cả những gì tôi biết.
Guilt pervades.	Cảm giác tội lỗi bao trùm.
They are better educated, healthier and wealthier than their parents' generation of their age.	Họ được giáo dục tốt hơn, khỏe mạnh hơn và giàu có hơn so với thế hệ cha mẹ của họ ở tuổi của họ.
Tom understood what Mary was thinking.	Tom hiểu Mary đang nghĩ gì.
Since when did you start having trouble with Tom?	Bạn bắt đầu gặp rắc rối với Tom từ khi nào?
I never see this picture without thinking of my dad.	Tôi không bao giờ nhìn thấy bức tranh này mà không nghĩ đến bố tôi.
The factory where Tom used to work has been closed.	Nhà máy nơi Tom từng làm việc đã bị đóng cửa.
Tom said he felt like eating steak.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn ăn bít tết.
Tom can't go to Australia either.	Tom cũng không thể đến Úc.
I'm sorry I said such bad things about you and Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói những điều tồi tệ như vậy về bạn và Tom.
I know that Tom doesn't know why I don't like doing it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
Will Tom really leave today?	Tom thực sự sẽ rời đi ngày hôm nay?
Tom drove us everywhere.	Tom đã lái xe đưa chúng tôi đi khắp nơi.
I don't know if Tom is sick or not.	Không biết có phải Tom bị ốm không.
Arriving late is always better than not showing up at all.	Đến muộn luôn tốt hơn là không xuất hiện ở tất cả.
They will play baseball after school.	Họ sẽ chơi bóng chày sau giờ học.
That is not the end of it.	Đó không phải là kết thúc của nó.
Tom says we shouldn't leave until 2:30.	Tom nói chúng ta không nên rời đi cho đến 2:30.
I'll be back when I'm ready.	Tôi sẽ quay lại khi tôi sẵn sàng.
Promise me you won't do it until I get back.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó cho đến khi tôi quay lại.
Tom is currently at a retirement home.	Tom hiện đang ở nhà hưu trí.
Seatbelt.	Thắt dây an toàn.
It was clear that Tom was determined to do it.	Rõ ràng là Tom đã quyết tâm làm điều đó.
I think I heard some voices in the next room.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy một số giọng nói trong phòng bên cạnh.
We should have a search party.	Chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc tìm kiếm.
Tom is in charge.	Tom là người phụ trách.
All of my children go to school in Boston.	Tất cả các con tôi đều đi học ở Boston.
I have unsubscribed from my newspaper.	Tôi đã hủy đăng ký báo của mình.
Sorry, I'm very busy.	Xin lỗi, tôi rất bận.
I don't want to cause you any problems.	Tôi không muốn gây ra cho bạn bất kỳ vấn đề nào.
That's what we should be doing this week.	Đó là điều chúng ta nên làm trong tuần này.
Tom is very emotional when he meets Mary.	Tom rất xúc động khi gặp Mary.
I couldn't go out because it was raining.	Tôi không thể ra ngoài vì trời mưa.
Do you know who stole Tom's laptop?	Bạn có biết ai đã lấy trộm máy tính xách tay của Tom không?
What do you eat on Christmas day?	Bạn ăn món gì vào ngày lễ Giáng sinh?
Tom shouted at Mary.	Tom hét vào mặt Mary.
I think Tom is still homesick.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn nhớ nhà.
I don't know where my French textbook is.	Tôi không biết sách giáo khoa tiếng Pháp của tôi ở đâu.
Good morning. 	Buổi sáng tốt lành.
We have good weather today.	Chúng tôi có thời tiết tốt hôm nay.
Both Tom's father and mother are from Australia.	Cả bố và mẹ của Tom đều đến từ Úc.
No more alcohol.	Không còn rượu nữa.
Tom is not with me now.	Tom không ở với tôi bây giờ.
How soon do you think Tom will be here?	Bạn nghĩ Tom sẽ đến đây sớm bao lâu?
I will lose everything.	Tôi sẽ mất tất cả.
There is room to grow.	Có chỗ để phát triển.
Tom lives with his aunt.	Tom sống với dì của mình.
Look at this photo of Tom.	Hãy nhìn bức ảnh này của Tom.
Tom says he wants to have breakfast in bed.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn sáng trên giường.
Who told you that Tom is going to Australia?	Ai nói với bạn rằng Tom sẽ đến Úc?
I'm afraid I have no other choice.	Tôi e rằng tôi không còn lựa chọn nào khác.
I look forward to receiving your favorable reply.	Tôi mong nhận được câu trả lời thuận lợi của bạn.
I won't just wait around and see what happens.	Tôi sẽ không chỉ đợi xung quanh và xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom's father was a preacher.	Cha của Tom là một nhà thuyết giáo.
Tom says he understands why Mary might not want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary có thể không muốn làm điều đó.
How did Tom get into that mess?	Làm thế nào mà Tom lại vướng vào mớ hỗn độn đó?
Tom doesn't seem happy to see you.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp bạn.
I picked up Tom from school.	Tôi đón Tom từ trường.
Tom did well.	Tom đã làm tốt.
You don't really understand Tom, do you?	Bạn không thực sự hiểu Tom, phải không?
Tom's mind seemed to be on other things.	Tâm trí của Tom dường như đang hướng về những thứ khác.
Tom changed a few words on the report and sent it back.	Tom đã thay đổi một vài từ trên báo cáo và gửi lại.
I'm glad you asked Tom for advice.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi Tom một lời khuyên.
Tom knew that Mary was wrong.	Tom biết rằng Mary đã sai.
I agreed to let Tom do it.	Tôi đã đồng ý để Tom làm điều đó.
Tom is wearing an ugly shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo xấu xí.
Which bottle of wine do you think tastes better?	Bạn nghĩ chai rượu nào ngon hơn?
The last time I saw Tom, he looked busy.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy trông có vẻ bận rộn.
Do you think Tom knows what happened?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đã xảy ra không?
I won't leave you, Tom.	Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu, Tom.
Tom and Mary exchange gifts every Christmas.	Tom và Mary trao đổi quà vào mỗi dịp Giáng sinh.
You promised that you would always love me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ luôn yêu tôi.
Tom hopes he can stay in Boston until next October.	Tom hy vọng anh ấy có thể ở lại Boston cho đến tháng 10 tới.
You cannot buy these anywhere else.	Bạn không thể mua những thứ này ở bất kỳ nơi nào khác.
Do you want me to help you move the sofa?	Bạn có muốn tôi giúp bạn di chuyển ghế sofa?
Tom can't afford to do it now.	Tom không đủ khả năng để làm điều đó bây giờ.
Tom is mentally incompetent.	Tom là người kém cỏi về mặt tinh thần.
I am satisfied with my salary.	Tôi hài lòng với mức lương của mình.
I saw everything I wanted to see in Boston.	Tôi đã thấy mọi thứ tôi muốn thấy ở Boston.
I didn't know that you would be there.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở đó.
I don't think Tom needed to do that yesterday morning.	Tôi không nghĩ Tom cần làm điều đó vào sáng hôm qua.
This winter we got less snow than we expected.	Mùa đông năm nay chúng tôi có ít tuyết hơn chúng tôi mong đợi.
Tom weighs three kilograms more than me.	Tom nặng hơn tôi ba ký.
How long does it take to get to Boston?	Mất bao lâu để đến Boston?
We know what Tom went through.	Chúng tôi biết những gì Tom đã trải qua.
Tom looked intoxicated.	Tom trông say sưa.
Critics gave little thought to the play.	Các nhà phê bình ít nghĩ về vở kịch.
Tom thinks I'm being serious.	Tom nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc.
I go to help my friends.	Tôi đi để giúp bạn bè của tôi.
Tom said it was harder than he expected.	Tom cho biết để làm được điều đó khó hơn anh mong đợi.
It's strange that that didn't happen.	Thật kỳ lạ là điều đó đã không xảy ra.
Tom came with food and drinks.	Tom đến với đồ ăn và thức uống.
What do you plan to do after this is over?	Bạn dự định làm gì sau khi việc này kết thúc?
Tom says he thinks Mary is not hungry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không đói.
Tom told me he decided not to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định không làm điều đó.
Tom suddenly wanted to see Mary.	Tom đột nhiên muốn gặp Mary.
Tom thought it was Mary at the door, but it was someone else.	Tom nghĩ rằng đó là Mary ở cửa, nhưng đó là một người khác.
Why don't you play something for me?	Tại sao bạn không chơi một cái gì đó cho tôi?
That is not very difficult.	Điều đó không khó lắm.
Tom is the only one who can help you do that.	Tom là người duy nhất có thể giúp bạn làm điều đó.
I have no intention of buying any of them.	Tôi không có ý định mua bất kỳ cái nào trong số đó.
How should we proceed?	Chúng ta nên tiến hành như thế nào?
Tom's parents live three miles away from him.	Cha mẹ của Tom sống cách anh ta ba dặm.
That's all I can tell you.	Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn.
If you don't tell Tom, I will.	Nếu bạn không nói với Tom, tôi sẽ làm.
People usually don't tell jokes at funerals.	Mọi người thường không kể chuyện cười trong đám tang.
Tom is ready.	Tom đã sẵn sàng.
Tom went upstairs very quietly.	Tom đi lên lầu một cách rất yên lặng.
I won't make it to your party.	Tôi sẽ không đến được bữa tiệc của bạn.
Now I'm officially freaking out.	Bây giờ tôi chính thức phát hoảng.
He is working a lot.	Anh ấy đang phải làm việc rất nhiều.
Tom and Mary often worry about money.	Tom và Mary thường lo lắng về tiền bạc.
Is this not the right thing to do?	Đây không phải là điều phải làm sao?
I need to figure out how to do that.	Tôi cần phải tìm ra cách để làm điều đó.
Tom says he thinks he should learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên học cách làm điều đó.
The doctor will be here as soon as possible.	Bác sĩ sẽ đến đây ngay khi có thể.
You know where it is, don't you?	Bạn biết nó ở đâu, phải không?
Tom looked at the picture.	Tom nhìn vào bức tranh.
I'll be back in less than five minutes.	Tôi sẽ quay lại sau chưa đầy năm phút.
Tom is trustworthy, but Mary is not.	Tom là người đáng tin cậy, nhưng Mary thì không.
I'm not allowed in that room.	Tôi không được phép vào phòng đó.
Tom says he doesn't know where Mary went to kindergarten.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã đi học mẫu giáo ở đâu.
Tom lives alone in a small house in the woods.	Tom sống một mình trong một căn nhà nhỏ trong rừng.
Tom can't do it.	Tom không thể làm được.
You can judge people by the company they hold.	Bạn có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
Tom should tell Mary he'll be there tomorrow at 2:30.	Tom nên nói với Mary sẽ có mặt ở đó vào ngày mai lúc 2:30.
I teach history at the biggest high school in town.	Tôi dạy lịch sử tại trường trung học lớn nhất trong thị trấn.
Tom fixed the door.	Tom đã sửa cửa.
Tell Tom I need to get home by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng tôi cần về nhà trước 2:30.
I am using a wireless headset.	Tôi đang sử dụng tai nghe không dây.
Mary studied ballet.	Mary học múa ba lê.
Tom has family in Australia.	Tom có ​​gia đình ở Úc.
The moon is the only satellite of the earth.	Mặt trăng là vệ tinh duy nhất của trái đất.
Tom walked towards the far wall.	Tom đi về phía bức tường xa.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Boston.
I love Tom's cooking.	Tôi thích nấu ăn của Tom.
How long do you have to stay in Boston?	Bạn phải ở lại Boston bao lâu?
I was afraid I spilled the coffee on the tablecloth.	Tôi sợ mình làm đổ cà phê ra khăn trải bàn.
Tom knew Mary wouldn't even consider helping.	Tom biết Mary thậm chí sẽ không cân nhắc đến việc giúp đỡ.
Is there any chance for you to do that?	Có cơ hội nào để bạn làm điều đó không?
Tom never told Mary where he hid the stolen diamonds.	Tom không bao giờ nói với Mary nơi anh ta giấu những viên kim cương bị đánh cắp.
Tom said who gave him that?	Tom nói ai đã cho anh ta cái đó?
GPS stands for "Global Positioning System".	GPS có nghĩa là "Hệ thống Định vị Toàn cầu".
Does Tom have a lawyer?	Tom có ​​luật sư không?
Tom says he doesn't think Mary really needs to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm như vậy nữa.
Tom is at the bus stop, waiting for Mary.	Tom đang ở trạm xe buýt, đợi Mary.
Tom went to work.	Tom đã đi làm.
The job of a driver is not as easy as it seems.	Công việc của một người lái xe không hề dễ dàng như vẻ ngoài của nó.
Tom died less than a week after Mary passed away.	Tom qua đời chưa đầy một tuần sau khi Mary qua đời.
Tom begins to suspect Mary is planning a surprise birthday party.	Tom bắt đầu nghi ngờ Mary đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.
Tom is loving every minute of it.	Tom đang yêu từng phút của nó.
Is that what you told Tom?	Đó có phải là những gì bạn đã nói với Tom?
How many cups of tea do you drink per day?	Bạn uống bao nhiêu tách trà mỗi ngày?
We should do that.	Chúng ta nên làm điều đó.
I am a beginner in French.	Tôi là người mới bắt đầu học tiếng Pháp.
I have so much to tell you that I don't know where to start.	Tôi có quá nhiều điều muốn nói với bạn mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tom always has a crush on you.	Tom luôn luôn phải lòng bạn.
I thought that Tom didn't have a dog.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không có một con chó.
Tom almost never waits for anyone.	Tom hầu như không bao giờ đợi ai cả.
Tom says he doesn't have enough money to buy a house.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua một ngôi nhà.
Tom sent me home.	Tom đã gửi tôi về nhà.
I think it's time for me to close the window.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đóng cửa sổ.
Tom probably still doesn't do it.	Tom có ​​lẽ vẫn không làm điều đó.
I think you don't know how to do it.	Tôi nghĩ bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
I think Tom will have to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó.
I don't really understand the difference between the two.	Tôi không thực sự hiểu sự khác biệt giữa hai.
You should not burn garbage here.	Bạn không nên đốt rác ở đây.
The architecture in this part of the city is ugly.	Kiến trúc ở khu vực này của thành phố thật xấu xí.
Tom looks like a motorcycle gang member.	Tom trông giống như một thành viên băng đảng mô tô.
I asked Tom if he thought Mary could do the same.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có nghĩ Mary có thể làm như vậy không.
I hope you are not injured.	Tôi hy vọng bạn không bị thương.
Tom can't go to college.	Tom không thể học đại học.
When she has a headache, the slightest noise bothers her.	Khi cô ấy bị đau đầu, một tiếng ồn nhỏ nhất cũng khiến cô ấy khó chịu.
Tom says Mary is very busy.	Tom nói Mary rất bận.
He cuts the sheep.	Anh ta cắt con cừu.
I don't want to harm you.	Tôi không muốn làm hại bạn.
Tom had to bite the bullet.	Tom đã phải cắn viên đạn.
I'm staying at a hotel in Boston right now.	Tôi đang ở một khách sạn ở Boston ngay bây giờ.
What Tom said is wrong.	Những gì Tom nói là sai.
Tom told us he didn't think he was going to win.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không nghĩ mình sẽ thắng.
Tom can't work today.	Tom không thể làm việc hôm nay.
We had to call a locksmith.	Chúng tôi đã phải gọi một thợ khóa.
They won't even listen to you.	Họ thậm chí sẽ không lắng nghe bạn.
I don't want to be seen talking to you.	Tôi không muốn bị nhìn thấy đang nói chuyện với bạn.
It's not paper.	Đó không phải là giấy.
I always try to avoid situations like this.	Tôi luôn cố gắng tránh những tình huống như thế này.
Tom says he's pretty sure you'll do it.	Tom nói rằng anh ấy khá chắc chắn rằng bạn sẽ làm điều đó.
I am a teacher here.	Tôi là một giáo viên ở đây.
Even I don't like fighting.	Ngay cả tôi cũng không thích đánh nhau.
Tom became rich overnight.	Tom trở nên giàu có chỉ sau một đêm.
Tom wasn't sure what to do.	Tom không chắc mình phải làm gì.
Tom and I want to be alone.	Tom và tôi muốn được ở một mình.
I would definitely go there tomorrow if I were you.	Tôi chắc chắn sẽ đến đó vào ngày mai nếu tôi là bạn.
I wake up at three o'clock.	Tôi thức dậy lúc ba giờ.
Tom says he is not eligible to vote.	Tom nói rằng anh ấy không đủ tư cách để bỏ phiếu.
Tom got out of the tub and dried himself with a towel.	Tom ra khỏi bồn tắm và dùng khăn lau khô người.
Cod needs to be dried.	Cá tuyết cần được làm khô.
I trust Tom.	Tôi tin tưởng Tom.
Your house is much bigger than mine.	Ngôi nhà của bạn lớn hơn của tôi rất nhiều.
Tom wants to know how you did it.	Tom muốn biết bạn đã làm điều đó như thế nào.
I'm not sure how I feel right now.	Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào lúc này.
I'm not sure I want to go to Australia.	Tôi không chắc mình muốn đến Úc.
I think it would be a good idea to do that.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng tốt để làm điều đó.
This is what I need to give you.	Đây là thứ tôi cần cung cấp cho bạn.
Tom tripped over a tree root.	Tom vấp phải một rễ cây.
I have several tattoos.	Tôi có một vài hình xăm.
He is a good young man.	Anh ấy là một thanh niên tốt.
All attempts to rescue Tom have failed.	Mọi nỗ lực giải cứu Tom đều thất bại.
Tom and Mary want to go for a walk together.	Tom và Mary muốn đi dạo cùng nhau.
Tom can still swim.	Tom vẫn có thể bơi.
Don't deny the truth.	Đừng phủ nhận sự thật.
Tom was escorted out of the room.	Tom được hộ tống ra khỏi phòng.
I am a mechanical engineer.	Tôi là một kỹ sư cơ khí.
I tell you because I worry about you.	Tôi nói với bạn vì tôi lo lắng cho bạn.
Tom says he thinks Mary is downstairs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở dưới nhà.
Not all boys laugh at Tom.	Không phải tất cả các chàng trai đều cười nhạo Tom.
Tom was standing on the bridge, whistling to a tune.	Tom đang đứng trên cầu, huýt sáo theo một giai điệu.
I didn't realize that Tom didn't know French.	Tôi không nhận ra rằng Tom không biết tiếng Pháp.
Is Tom coming home?	Tom có ​​về nhà không?
I have to stay in Boston until next Monday.	Tôi phải ở lại Boston cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom is still mad at Mary, isn't he?	Tom vẫn còn giận Mary, phải không?
You don't want to try it?	Bạn không muốn thử nó?
Tom hides in the tool shed.	Tom trốn trong nhà kho dụng cụ.
Who kissed Tom?	Ai đã hôn Tom?
Tom said Mary paid for the ticket herself.	Tom cho biết Mary đã tự trả tiền vé.
Do you think it's fair to judge people by the company they keep?	Bạn có nghĩ rằng có công bằng khi đánh giá mọi người theo công ty mà họ giữ lại không?
What is that terrible sound?	Âm thanh khủng khiếp đó là gì?
I think Tom has had enough.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chịu đựng đủ rồi.
Tom wanted to thank Mary for the help.	Tom muốn cảm ơn sự giúp đỡ của Mary.
I'm just living from day to day.	Tôi chỉ đang sống từ ngày này qua ngày khác.
It is sold at hardware stores.	Đó là bán tại các cửa hàng phần cứng.
She got married at the age of twenty-five.	Cô kết hôn năm hai mươi lăm tuổi.
There's nothing I can tell you.	Không có gì tôi có thể nói với bạn.
Don't drink too much, OK?	Đừng uống nhiều, OK?
I didn't know that Tom didn't want me there.	Tôi không biết rằng Tom không muốn tôi ở đó.
This is a gun. 	Đây là một khẩu súng.
I hope you are not afraid to use it.	Tôi hy vọng bạn không sợ khi sử dụng nó.
Tom has the right idea.	Tom có ​​ý tưởng đúng.
Tom doesn't want to go to Australia.	Tom không muốn đến Úc.
This box weighs a ton. 	Hộp này nặng một tấn.
What's inside?	Có gì bên trong?
You don't want to go back home?	Bạn không muốn trở về nhà?
Why don't we get something to eat first?	Tại sao chúng ta không kiếm thứ gì đó để ăn trước?
Tom was sentenced to life in prison.	Tom bị kết án chung thân.
You have to help me save Tom.	Bạn phải giúp tôi cứu Tom.
I think everyone is scared.	Tôi nghĩ mọi người đều sợ hãi.
I told Tom that Mary is not here.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary không có ở đây.
Tom doesn't mind.	Tom không bận tâm.
I don't think cell phones can cause cancer.	Tôi không nghĩ rằng điện thoại di động có thể gây ung thư.
I will not give money to Tom.	Tôi sẽ không đưa tiền cho Tom.
I'm here to talk about Tom.	Tôi ở đây để nói về Tom.
Tom heats up a can of ravioli for dinner.	Tom hâm nóng một lon ravioli cho bữa tối.
I wonder why Tom left.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bỏ đi.
I never want to go there again.	Tôi không bao giờ muốn đến đó một lần nữa.
Mary wears a red dress.	Mary mặc một chiếc váy màu đỏ.
Tom said he would appreciate it if you didn't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đánh giá cao nếu bạn không làm như vậy một lần nữa.
What was the last thing Tom said?	Điều cuối cùng Tom nói là gì?
Tom has to help Mary.	Tom phải giúp Mary.
Tom goes back to the burning house to get Mary.	Tom quay trở lại ngôi nhà đang cháy để lấy Mary.
You can't hide from me.	Bạn không thể trốn tránh tôi.
I want you to tell me why you did it.	Tôi muốn bạn cho tôi biết tại sao bạn lại làm như vậy.
I really have no choice.	Tôi thực sự không có sự lựa chọn.
I don't want to take pictures.	Tôi không muốn chụp ảnh.
Tom was really shocked.	Tom thực sự bị sốc.
As far as I know, she hasn't departed yet.	Theo như tôi biết, cô ấy vẫn chưa khởi hành.
Tom painted that picture of Mary.	Tom đã vẽ bức tranh đó của Mary.
Tom had to agree.	Tom phải đồng ý.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
I have a large family that I have to support.	Tôi có một gia đình lớn mà tôi phải hỗ trợ.
Tom doesn't trust anyone else to do it.	Tom không tin tưởng bất cứ ai khác làm điều đó.
Tom has a lot of friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn.
What do you fear?	Bạn sợ điều gì?
It's not clear who did it.	Không rõ ai đã làm điều đó.
Who's with you?	Ai đi với bạn?
I still haven't done what you said I should do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn nói tôi nên làm.
How long will it take to make the modifications?	Sẽ mất bao lâu để thực hiện các sửa đổi?
It's my favorite French word.	Đó là từ tiếng Pháp yêu thích của tôi.
Tom should probably tell Mary he's going to Australia.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
I wonder if Tom is embarrassed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​xấu hổ không.
I think that would embarrass Tom.	Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến Tom xấu hổ.
I didn't tell Tom that Mary was here.	Tôi không nói với Tom rằng Mary đã ở đây.
Tom says he's willing to try something new.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng thử một cái gì đó mới.
Tom drives a red truck.	Tom lái một chiếc xe tải màu đỏ.
Tom is the only one who does it.	Tom là người duy nhất làm điều đó.
Tom wants to start his own business.	Tom muốn bắt đầu kinh doanh của riêng mình.
Is skating on this lake safe?	Trượt băng trên hồ này có an toàn không?
Tom thinks Mary is at work.	Tom nghĩ Mary đang đi làm.
Not good for watering plants in direct sunlight.	Không tốt cho việc tưới cây dưới ánh nắng trực tiếp.
I don't have time to do all the things that need to be done.	Tôi không có thời gian để làm tất cả những việc cần phải làm.
I don't take no for an answer.	Tôi không lấy không cho một câu trả lời.
I frowned at Tom.	Tôi cau mày với Tom.
Those who don't want to go don't need to go.	Ai không muốn đi thì không cần đi.
I haven't seen Tom this happy in a long time.	Lâu rồi tôi không thấy Tom hạnh phúc như thế này.
I don't think I'm the only one worried about Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người duy nhất lo lắng cho Tom.
Tom laughed.	Tom bật cười.
We'll have to wait for Tom.	Chúng ta sẽ phải đợi Tom.
I wish Tom had come last night.	Tôi ước gì Tom đã đến vào đêm qua.
That is a very serious accusation.	Đó là một lời buộc tội rất nghiêm trọng.
That sounds pretty promising, doesn't it?	Điều đó nghe có vẻ khá hứa hẹn, phải không?
As far as I know, she's a complete stranger.	Theo như tôi biết, cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ.
How many hours do you plan to work next week?	Bạn dự định làm việc bao nhiêu giờ vào tuần tới?
Tom is a much faster driver than Mary.	Tom là người lái xe nhanh hơn Mary rất nhiều.
Tom looks like he's not very happy.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không vui lắm.
We studied French in high school.	Chúng tôi học tiếng Pháp ở trường trung học.
I broke my promise to help Tom.	Tôi đã không giữ lời hứa giúp Tom.
They give him money.	Họ cung cấp tiền cho anh ta.
Tom stabbed his wife to death.	Tom đâm chết vợ.
They bravely faced danger.	Họ đã dũng cảm đối mặt với nguy hiểm.
Why don't you come after work for dinner?	Tại sao bạn không đến sau giờ làm việc để ăn tối?
Tom is Mary's protector.	Tom là người bảo vệ của Mary.
Tom was supposed to be there yesterday.	Tom đáng lẽ phải ở đó ngày hôm qua.
Tom will love Boston.	Tom sẽ yêu Boston.
As long as you stay in my house, you have to live by my rules.	Miễn là bạn ở trong nhà của tôi, bạn phải sống theo quy tắc của tôi.
Tom will probably be disappointed.	Tom có ​​thể sẽ thất vọng.
Tom was too crazy to continue working.	Tom đã quá điên để tiếp tục làm việc.
I know that Tom didn't know that we wanted to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi muốn làm điều đó.
Is that what Tom wants?	Đó có phải là những gì Tom muốn?
Let me explain it with a diagram.	Hãy để tôi giải thích nó bằng một sơ đồ.
What's the best piece of advice anyone has ever given you?	Lời khuyên tốt nhất mà bất kỳ ai đã từng cho bạn là gì?
We both wore jackets inside and out.	Cả hai chúng tôi đều mặc áo khoác từ trong ra ngoài.
I don't think Tom would believe it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tin điều đó.
If I were there, I would suggest doing something else.	Nếu tôi ở đó, tôi sẽ đề nghị làm điều gì đó khác.
Tom says he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom hasn't been here much.	Tom đã không ở đây nhiều.
You are just getting started.	Bạn chỉ mới bắt đầu.
What makes you think Tom did this?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đã làm điều này?
I don't know why I have to.	Tôi không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
I plan to do the same thing as Tom.	Tôi dự định làm điều tương tự như Tom.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó.
In the fall, many birds head south.	Vào mùa thu, nhiều loài chim hướng về phía nam.
Tom said he would wait and see.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chờ xem.
We should give Tom a raise.	Chúng ta nên tăng lương cho Tom.
Tom seems to enjoy doing that.	Tom có ​​vẻ thích làm điều đó.
I'm not surprised that Tom didn't.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm vậy.
I was the one who suggested it.	Tôi là người gợi ý điều đó.
That's what I'm thinking.	Đó là những gì tôi đang nghĩ.
Tom says he won't die.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không chết.
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom says he doesn't want to go swimming with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi bơi với Mary.
What prevents you from doing research?	Điều gì ngăn cản bạn làm nghiên cứu?
Did Tom ask you to go to Boston with Mary?	Tom có ​​rủ bạn đi Boston với Mary không?
Can you tell Tom from his twin brother?	Bạn có thể nói với Tom từ người anh em song sinh của anh ấy không?
I managed to find a parking spot right in front of the building.	Tôi xoay sở để tìm được một chỗ đậu xe ngay trước tòa nhà.
I thought Tom was dead.	Tôi tưởng Tom đã chết.
I assume you don't want to play tennis with us this afternoon.	Tôi cho rằng bạn không muốn chơi tennis với chúng tôi chiều nay.
I am thinking of going to Australia with my wife next month.	Tôi đang nghĩ đến việc đến Úc với vợ tôi vào tháng tới.
I know Tom knows who would do it for Mary.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó cho Mary.
I think Tom really can't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự không thể làm điều đó.
I am more beautiful than you.	Tôi đẹp hơn bạn.
How many more hours will it take to get it done?	Phải mất bao nhiêu giờ nữa để hoàn thành việc đó?
I didn't see or hear anything.	Tôi không nhìn thấy hay nghe thấy gì cả.
Tom was the only one who didn't look happy.	Tom là người duy nhất trông không được hạnh phúc.
Tom doesn't have to go there unless he wants to.	Tom không cần phải đến đó trừ khi anh ấy muốn.
Tom knows the risk when he volunteers.	Tom biết rủi ro khi anh tình nguyện.
You know I don't like doing that.	Bạn biết tôi không thích làm điều đó.
Tom said he was very sure Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn Mary muốn làm điều đó.
He was discharged from the army.	Anh xuất ngũ.
Tom won't hear about it.	Tom sẽ không nghe về nó.
Tom will be invited, but I don't think he will.	Tom sẽ được mời, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ đến.
How long has Tom been a cardiologist?	Tom đã là bác sĩ tim mạch bao lâu rồi?
I know Tom knows I'm up to it.	Tôi biết Tom biết tôi đang có ý định làm điều đó.
Tom has no criminal record.	Tom không có tiền án.
He is considered the greatest writer of the day.	Ông được coi là nhà văn vĩ đại nhất trong ngày.
Not sure if Tom really knows why Mary isn't here.	Không biết Tom có ​​thực sự biết tại sao Mary không ở đây không.
They hide in the cellar.	Họ trốn trong hầm.
Tom has no siblings.	Tom không có anh chị em nào.
What do you think I should say?	Bạn nghĩ tôi nên nói gì?
Tom plays the flute.	Tom thổi sáo.
Tom did not properly fill out the form.	Tom đã không điền đúng cách vào biểu mẫu.
Tom walked to the window.	Tom bước đến cửa sổ.
Tom will need your help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn.
It's possible that Tom knows the answer.	Có khả năng Tom biết câu trả lời.
Even I haven't done it yet.	Ngay cả tôi vẫn chưa làm được.
"Did Tom really come to the presentation or not?" 	"Tom có ​​thực sự đến buổi thuyết trình hay không?"
"I don't think it's him. I don't see him."	"Tôi không nghĩ là anh ấy. Tôi không nhìn thấy anh ấy."
I had a very difficult year.	Tôi đã có một năm rất khó khăn.
It would make sense to laugh.	Nó sẽ có ý nghĩa để cười.
I don't think Tom is cute.	Tôi không nghĩ rằng Tom dễ thương.
Tom showed me it can be done.	Tom đã cho tôi thấy nó có thể được thực hiện.
I doubt that Tom and Mary did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã làm điều đó.
The problem is we don't have the money.	Vấn đề là chúng tôi không có tiền.
Tom went on vacation.	Tom đã đi nghỉ.
I thought I might want to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể muốn làm điều đó.
Don't want to try something new?	Bạn không muốn thử một cái gì đó mới?
Tom has done it many times before.	Tom đã làm điều đó nhiều lần trước đây.
Don't tell Tom and Mary.	Đừng nói với Tom và Mary.
I suspect that Tom and Mary are not currently in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary hiện không ở Úc.
Tom told me he had to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
I hope you can get it done by 2:30.	Tôi hy vọng bạn có thể hoàn thành công việc đó trước 2:30.
I wouldn't do that again if I were you.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa nếu tôi là bạn.
Tom says that Mary wants some money.	Tom nói rằng Mary muốn một số tiền.
I don't think Tom has any friends.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào.
Tom has a big mansion.	Tom có ​​một dinh thự lớn.
Tom can also drive a car.	Tom cũng có thể lái ô tô.
Tom and Mary sat together on a bench.	Tom và Mary ngồi cùng nhau trên băng ghế.
Do you think it will work?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ hoạt động?
You're not that old either.	Bạn cũng không già như vậy.
There is a math test tomorrow.	Có một bài kiểm tra toán vào ngày mai.
Tom goes back to Boston.	Tom quay trở lại Boston.
Tom is dating someone, right?	Tom đang hẹn hò với ai đó, phải không?
If you had a warning label, what would you say?	Nếu bạn có nhãn cảnh báo, bạn sẽ nói gì?
Tom lied between his teeth, didn't he?	Tom đã nói dối trong kẽ răng, phải không?
Don't forget your water bottle.	Đừng quên chai nước của bạn.
You'll get there in time, as long as you don't miss the train.	Bạn sẽ đến đó kịp thời, miễn là bạn không bị lỡ chuyến tàu.
Tom had a really worried expression on his face.	Tom có ​​một vẻ mặt thực sự lo lắng.
Written in easy-to-understand English, the book is suitable for beginners.	Được viết bằng tiếng Anh dễ hiểu, cuốn sách phù hợp cho người mới bắt đầu.
I confirm Tom is the one who stole my watch.	Tôi khẳng định Tom là người đã lấy trộm đồng hồ của tôi.
That is not reasonable.	Điều đó không hợp lý.
Tom asked us to go camping with him.	Tom yêu cầu chúng tôi đi cắm trại với anh ấy.
I want things to not work permanently.	Tôi muốn mọi thứ không hoạt động cố định.
It would be a terrible mistake to let Tom do that.	Sẽ là một sai lầm tồi tệ nếu để Tom làm điều đó.
I don't think this is the right time to discuss this.	Tôi không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để thảo luận về vấn đề này.
Mary is not wearing a blue dress.	Mary không mặc một chiếc váy màu xanh lam.
Tom and Mary appear in the strangest of places.	Tom và Mary xuất hiện ở những nơi kỳ lạ nhất.
I didn't expect it to cost so much.	Tôi không ngờ nó có giá cao như vậy.
Tom is not comfortable.	Tom không thoải mái.
Tom says he doesn't know much about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết nhiều về Mary.
Tom should probably do it soon.	Tom có ​​lẽ nên làm điều đó sớm.
They set up tents on the beach.	Họ dựng lều trên bãi biển.
I want to learn French from a native speaker.	Tôi muốn học tiếng Pháp từ một người bản xứ.
I've actually never been to Australia.	Tôi thực sự chưa bao giờ đến Úc.
I'm disappointed he's not here.	Tôi thất vọng vì anh ấy không có ở đây.
You start to worry about me.	Bạn bắt đầu lo lắng cho tôi.
This song is too hard for me.	Bản nhạc này quá khó đối với tôi.
I don't think I'd be happy doing that.	Tôi không nghĩ mình sẽ vui khi làm điều đó.
I don't really understand football.	Tôi không thực sự hiểu về bóng đá.
I can't read without glasses.	Tôi không thể đọc nếu không có kính.
Tom and Mary are innocent.	Tom và Mary vô tội.
Do you want to know why I lied to Tom?	Bạn có muốn biết tại sao tôi lại nói dối Tom không?
I am asking you for your opinion.	Tôi đang hỏi bạn cho ý kiến ​​của bạn.
You didn't think I would do it that long, did you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó lâu như vậy, phải không?
I think you will be happy about that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc về điều đó.
There's nothing there.	Không có cái gì ở đó.
I wonder what Tom is in trouble about.	Tôi tự hỏi Tom đang gặp rắc rối về điều gì.
We begged Tom not to go there.	Chúng tôi đã cầu xin Tom đừng đến đó.
I've been listening to jazz music all morning.	Tôi đã nghe nhạc jazz cả buổi sáng.
Tom doesn't seem to care what Mary is saying.	Tom dường như không quan tâm đến những gì Mary đang nói.
Would you give this to Tom?	Bạn có đưa cái này cho Tom không?
Tom might be missing Mary now.	Tom có ​​thể đang nhớ Mary bây giờ.
She is trusted by everyone, isn't she?	Cô ấy được mọi người tin tưởng, phải không?
That's not a cat.	Đó không phải là một con mèo.
Tom doesn't like any of his teachers.	Tom không thích bất kỳ giáo viên nào của mình.
They have no beard, no hair and no eyebrows.	Họ không có râu, không có tóc và không có lông mày.
That is not a good thing.	Đó không phải là một điều tốt.
Can you hang the picture on the wall?	Bạn có thể treo bức tranh lên tường được không?
A foreign language cannot be mastered in a year or so.	Một ngoại ngữ không thể thành thạo trong một năm hoặc lâu hơn.
Tom was the one who told me he shouldn't.	Tom là người nói với tôi rằng anh ấy không nên làm vậy.
I want to know what happened to the gun that Tom gave you.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với khẩu súng mà Tom đưa cho bạn.
This is an old forest.	Đây là một khu rừng già.
Tom definitely got better at doing that.	Tom chắc chắn đã trở nên tốt hơn khi làm điều đó.
I know Tom would be tempted to do that.	Tôi biết Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
We need to mail this document to Tom.	Chúng tôi cần gửi cho Tom tài liệu này qua đường bưu điện.
How many towels do you have?	Bạn có bao nhiêu chiếc khăn?
Tom knows who I am.	Tom biết tôi là ai.
She turned around and saw someone watching her.	Cô quay lại và thấy ai đó đang theo dõi mình.
Tom said he would do it if I wanted him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu tôi muốn anh ấy.
We need to make sure Tom knows.	Chúng ta cần chắc chắn rằng Tom biết.
Tom will do his best.	Tom sẽ cố gắng hết sức.
Tom does it at least once a day.	Tom làm điều đó ít nhất một lần một ngày.
Tom is half the age of Mary.	Tom bằng nửa tuổi Mary.
Tom is the one who found Mary.	Tom là người đã tìm thấy Mary.
Looks like Tom is in Boston.	Có vẻ như Tom đang ở Boston.
Construction of the new airport will begin in October.	Công việc xây dựng sân bay mới sẽ bắt đầu vào tháng 10.
Wipe the window clean with a damp cloth.	Lau sạch cửa sổ bằng khăn ẩm.
Tom was the first to submit his homework.	Tom là người đầu tiên nộp bài tập về nhà.
That's not good enough for you.	Điều đó không đủ tốt cho bạn.
They don't know what is happening to them.	Họ không biết điều gì đang xảy ra với họ.
I think Tom is eating right now.	Tôi nghĩ Tom đang ăn ngay bây giờ.
I don't want to go in.	Tôi không muốn vào.
Then the engine suddenly stopped.	Sau đó động cơ đột ngột chết máy.
Tom was offended by what Mary said.	Tom đã bị xúc phạm bởi những gì Mary nói.
I want to talk to you about what happened.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra.
Tom looked at Mary coldly.	Tom nhìn Mary một cách lạnh lùng.
Can I park my scooter here?	Tôi có thể đậu xe tay ga của mình ở đây không?
I wouldn't handle it that way.	Tôi sẽ không xử lý nó theo cách đó.
Tom didn't know Mary was married.	Tom không biết Mary đã kết hôn.
Is there something you want to ask me?	Có điều gì bạn muốn hỏi tôi?
Tom did not ask how Mary died.	Tom không hỏi Mary chết như thế nào.
I want you to know that I'm here to help if you need me.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn cần tôi.
I do not deny having said that.	Tôi không phủ nhận đã nói điều đó.
I hope you are well rested.	Tôi hy vọng bạn được nghỉ ngơi tốt.
What Tom says is often irrelevant.	Những gì Tom nói thường không liên quan.
Do you know anything about his past life?	Bạn có biết bất cứ điều gì liên quan đến tiền kiếp của anh ấy không?
Tom is a self-employed plumber.	Tom là một thợ sửa ống nước tự kinh doanh.
Tom has too many enemies.	Tom có ​​quá nhiều kẻ thù.
I think we have enough money.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có đủ tiền.
Tom arrived just as I was about to go home.	Tom đến đúng lúc tôi sắp về nhà.
What are you laughing about?	Bạn đang cười về điều gì?
We can't let Tom stay.	Chúng ta không thể để Tom ở lại.
I told you we would make a good team.	Tôi đã nói với bạn rằng chúng ta sẽ tạo nên một đội tốt.
I miss Tom.	Tôi nhớ Tom.
What exactly do you want to do with this money?	Chính xác thì bạn muốn làm gì với số tiền này?
I certainly don't wait.	Tôi chắc chắn không chờ đợi.
It's not Christmas.	Đó không phải là Giáng sinh.
I wonder if he won both races.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có giành chiến thắng trong cả hai cuộc đua hay không.
I think Tom will be here today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Everyone knew that she was self-aggrandizing.	Mọi người đều biết rằng cô ấy đã được tự đề cao.
Tom didn't realize what was happening.	Tom không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
This is my first time eating here.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây.
I think you went to your room to sleep.	Tôi nghĩ rằng bạn đã vào phòng của bạn để ngủ.
Tom drinks beer every day.	Tom uống bia mỗi ngày.
I heard that Tom might be going to Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom có ​​thể sẽ đến Úc.
I'll be here until 2:30.	Tôi sẽ ở đây đến 2:30.
Tom doesn't have any details.	Tom không có bất kỳ chi tiết nào.
Tom is not in his place.	Tom không có ở chỗ của mình.
We will do our best to deliver everything by next Monday.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao mọi thứ trước thứ Hai tuần sau.
Tom was supposed to protect Mary.	Tom lẽ ra phải bảo vệ Mary.
I deposited money at the bank today.	Tôi đã gửi tiền tại ngân hàng ngày hôm nay.
I have parked here many times and no one has complained.	Tôi đã đậu xe ở đây nhiều lần và không ai phàn nàn.
That kid almost ran over when the truck backed up.	Đứa trẻ đó gần như đã chạy qua khi chiếc xe tải lùi lại.
Tom knew Mary was dead.	Tom biết Mary đã chết.
Wouldn't it be better if Tom talked to Mary privately?	Sẽ tốt hơn nếu Tom nói chuyện riêng với Mary phải không?
I'm sure the weather will be fine tomorrow.	Tôi chắc chắn thời tiết sẽ tốt vào ngày mai.
You should do it the day before.	Bạn nên làm điều đó vào ngày hôm trước.
Education should not be aimed at passing a test.	Giáo dục không nên nhằm mục đích vượt qua một bài kiểm tra.
I guess that's why Tom did it.	Tôi đoán đó là lý do tại sao Tom làm vậy.
I suggest we slow down a bit this time around.	Tôi đề nghị chúng ta nên làm chậm hơn một chút trong thời gian này.
Never rub your eyes when your hands are dirty.	Không bao giờ dụi mắt khi tay bẩn.
Let me check it out.	Hãy để tôi kiểm tra nó.
I bought a complex security system for my house.	Tôi đã mua một hệ thống an ninh phức tạp cho ngôi nhà của mình.
I know it's not normal.	Tôi biết nó không bình thường.
Tom couldn't understand what Mary was saying.	Tom không thể hiểu Mary đang nói gì.
I don't really like to play chess, but Tom loves to play.	Tôi không thực sự thích chơi cờ, nhưng Tom rất thích chơi.
Tom needs rest.	Tom cần nghỉ ngơi.
Tom says he is not sick.	Tom nói rằng anh ấy không bị ốm.
Tom said he thought he might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
I know you are afraid of heights.	Tôi biết bạn sợ độ cao.
What is Anthropology?	Nhân học là gì?
Tom and I met in Boston when we were both college students.	Tom và tôi quen nhau ở Boston khi cả hai còn là sinh viên đại học.
You believe me, don't you?	Bạn tin tôi, phải không?
Tom really enjoyed himself.	Tom thực sự rất thích thú.
How many years have you been a student here?	Bạn là sinh viên ở đây bao nhiêu năm rồi?
Tom told me I was the one he wanted to talk to.	Tom nói với tôi rằng tôi là người anh ấy muốn nói chuyện.
Tom has very little experience.	Tom có ​​rất ít kinh nghiệm.
Tom has a cousin who is a doctor.	Tom có ​​một người anh họ là bác sĩ.
Tom prefers animals to people.	Tom thích động vật hơn người.
Tom heard Mary and John talking about him.	Tom đã nghe Mary và John nói về anh ta.
Don't you know I don't have a driver's license?	Bạn không biết tôi không có bằng lái xe sao?
Tom told me that he thought Mary was responsible for the accident.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn.
Tom is completely deaf.	Tom hoàn toàn bị điếc.
I'm boiling some soup on the stove for you.	Tôi đang đun một ít súp trên bếp cho bạn.
I hope that you enjoy your stay in Boston.	Tôi hy vọng rằng bạn tận hưởng kỳ nghỉ của bạn ở Boston.
How long do you think Tom will be in Boston?	Bạn nghĩ Tom sẽ ở Boston bao lâu?
She's a beauty queen, admittedly, but she has her faults.	Cô ấy là một hoa hậu, phải thừa nhận, nhưng cô ấy có lỗi của mình.
Tom hasn't cleaned his gun for a long time.	Tom đã lâu không lau súng.
I usually only wash my hair once a week.	Tôi thường chỉ gội đầu mỗi tuần một lần.
Tom is not here yet.	Tom vẫn chưa ở đây.
Tom doesn't answer his phone.	Tom không trả lời điện thoại của anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang tức giận.
Don't make this personal.	Đừng biến điều này thành cá nhân.
She grew up in the harsh environment of New York City.	Cô lớn lên trong môi trường khắc nghiệt của thành phố New York.
Judging by the swelling, the man must have been bitten by a snake.	Đánh giá về vết sưng tấy, người đàn ông chắc chắn đã bị rắn cắn.
It is very unlikely that Tom will want to come.	Rất ít khả năng Tom sẽ muốn đến.
I don't like the way Tom makes the stew.	Tôi không thích cách Tom làm món hầm.
A terrible battle took place at Kasserine in western Tunisia.	Một trận chiến khủng khiếp đã diễn ra tại Kasserine ở phía tây Tunisia.
Tom says we can do it.	Tom nói rằng chúng ta có thể làm điều đó.
Is it okay if I don't do it tomorrow?	Có ổn không nếu tôi không làm điều đó vào ngày mai?
I believe that but not always.	Tôi tin điều đó nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Tom is still quite busy.	Tom vẫn khá bận rộn.
The residents burned their own houses as the enemy approached.	Các cư dân đã đốt nhà riêng của họ khi kẻ thù đến gần.
I'm not sure I can convince Tom.	Tôi không chắc rằng mình có thể thuyết phục được Tom.
You better wake up before the boss comes back.	Tốt hơn hết bạn nên tỉnh táo trước khi ông chủ quay lại.
Tom cautiously pushed open the door and entered the room.	Tom thận trọng đẩy cửa bước vào phòng.
I asked Tom how much he wanted to be paid.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy muốn được trả bao nhiêu.
I need to get the kids to school.	Tôi cần đưa bọn trẻ đến trường.
I don't think anyone will like Tom.	Tôi không nghĩ có ai sẽ thích Tom.
Tom and I are twins.	Tom và tôi là anh em sinh đôi.
I think Tom told us everything we needed to know.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần biết.
By the time I was your age, I had been working for three years.	Vào thời điểm tôi bằng tuổi bạn, tôi đã làm việc được ba năm.
I know that Tom is very angry.	Tôi biết rằng Tom rất tức giận.
Tom put down his fork and pushed his chair back.	Tom đặt nĩa xuống và đẩy ghế về phía sau.
I won't do your job for you.	Tôi sẽ không làm công việc của bạn cho bạn.
I think what you just told me is incorrect.	Tôi nghĩ những gì bạn vừa nói với tôi là không chính xác.
Not much traffic.	Không có nhiều lưu lượng truy cập.
Tom won't stay long.	Tom sẽ không ở lại lâu đâu.
I think Tom is married.	Tôi nghĩ Tom đã kết hôn.
You're very good at chess, aren't you?	Bạn rất giỏi cờ vua, phải không?
Tom says Mary hopes you win.	Tom nói rằng Mary hy vọng bạn giành chiến thắng.
Mountains look better from a distance.	Núi nhìn tốt hơn khi nhìn từ xa.
Tom is always honest.	Tom luôn trung thực.
I do not agree to meet Tom.	Tôi không đồng ý gặp Tom.
Your anger is understandable.	Sự tức giận của bạn là điều dễ hiểu.
Don't cause trouble.	Đừng gây rắc rối.
Tom spent three weeks in Australia last month.	Tom đã dành ba tuần ở Úc vào tháng trước.
I know that Tom knows why we did it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó một mình.
Tom plays with his kids.	Tom chơi với những đứa trẻ của mình.
Read it and cry.	Đọc nó và khóc.
I'm buying you a new one.	Tôi đang mua cho bạn một cái mới.
I am not a football fan.	Tôi không phải là một fan hâm mộ bóng đá.
Don't make things worse.	Đừng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
Tom must not be left behind.	Tom không được bỏ lại phía sau.
I think Tom has to be here by now.	Tôi nghĩ Tom đã phải ở đây vào lúc này.
I realized that Tom could finish it by 2:30.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
I hope I can pay my taxes on time this year.	Tôi hy vọng tôi có thể nộp thuế đúng hạn trong năm nay.
Tom knows that a lot of people agree with Mary.	Tom biết rằng có rất nhiều người đồng ý với Mary.
Why shouldn't we go to Boston?	Tại sao chúng ta không nên đến Boston?
Tom says he doesn't really feel like doing it today.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
I was gasping for breath.	Tôi đã thở hổn hển.
Who does Tom usually sail with?	Tom thường đi thuyền với ai?
Tom lives in Boston now, doesn't he?	Tom hiện đang sống ở Boston, phải không?
I think you are late.	Tôi nghĩ bạn đến muộn.
Tom spends a lot of his free time studying French.	Tom dành nhiều thời gian rảnh rỗi để học tiếng Pháp.
Alcohol helps with digestion.	Rượu giúp tiêu hóa.
We could not have asked for a better French teacher than Tom.	Chúng tôi không thể yêu cầu một giáo viên tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Tom says Mary is lonely.	Tom nói Mary cô đơn.
Yes.	Đúng là như vậy.
Everyone has calmed down.	Mọi người đã bình tĩnh lại.
Everyone but Tom listened attentively.	Mọi người trừ Tom chăm chú lắng nghe.
I am thinking of going to Boston with my wife next month.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Boston với vợ tôi vào tháng tới.
I wouldn't tell Tom the truth if I were you.	Tôi sẽ không nói cho Tom biết sự thật nếu tôi là bạn.
Tom says that Mary knows that she may not need to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't work there.	Tom không làm việc ở đó.
Tom knew Mary probably couldn't win.	Tom biết Mary có lẽ không thể thắng.
When was the last time you made a cake?	Lần cuối cùng bạn làm bánh là khi nào?
I don't know what it feels like to be in love.	Tôi không biết cảm giác khi yêu là như thế nào.
Tom's plan worked.	Kế hoạch của Tom đã thành công.
I'll be on TV.	Tôi sẽ lên TV.
Mary said today she will buy a painting from Tom.	Mary nói hôm nay cô ấy sẽ mua một bức tranh từ Tom.
Tom says he still does it a lot.	Tom nói rằng anh ấy vẫn làm điều đó rất nhiều.
I told you it wouldn't work.	Tôi đã nói với các bạn rằng nó sẽ không hoạt động.
I got to know Tom very well.	Tôi đã biết rất rõ về Tom.
I won't tell you why.	Tôi sẽ không cho bạn biết lý do.
How will Tom deal with that?	Tom sẽ đối phó với điều đó như thế nào?
Tom's apartment is in the same building as Mary's.	Căn hộ của Tom ở cùng tòa nhà với Mary's.
Tom wouldn't be stupid enough to do that.	Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó.
How long will it take?	Nó sẽ mất bao lâu?
Tom says that Mary knows that John may not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom thinks Mary is in Boston, but she is actually in Chicago.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Boston, nhưng cô ấy thực sự đang ở Chicago.
Tom would make Mary very happy if he did.	Tom sẽ khiến Mary rất vui nếu anh ấy làm điều đó.
This year has had a good apple harvest.	Năm nay đã có một vụ thu hoạch táo tốt.
Tom has become a successful businessman.	Tom đã trở thành một doanh nhân thành đạt.
These two years are completely meaningless. 	Hai năm này hoàn toàn vô nghĩa.
It seems to me that I haven't matured a bit since I entered university.	Đối với tôi, dường như tôi vẫn chưa trưởng thành một chút nào kể từ khi tôi vào trường đại học.
I'm afraid of the stage.	Tôi sợ sân khấu.
Tom is not taller than Mary, and neither is John.	Tom không cao hơn Mary, và John cũng không.
The absurdity of the situation is almost comical.	Sự vô lý của tình huống gần như là hài hước.
I want to sell everything in this room.	Tôi muốn bán tất cả những gì có trong căn phòng này.
Tom said that he thought Mary might be scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sợ hãi.
I know that Tom doesn't know who will do it for me.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó cho tôi.
I'm sure this will cause you more problems, but it can't be avoided.	Tôi chắc rằng điều này sẽ gây ra thêm vấn đề cho bạn, nhưng không thể tránh được.
Where did Tom take off his shoes?	Tom đã cởi giày ở đâu?
Tom is a bit pessimistic, isn't he?	Tom hơi bi quan phải không?
I know that Tom knows that I did it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi đã làm điều đó.
Tom looks like he always does.	Tom trông giống như anh ấy luôn làm.
You will never believe what happened today.	Bạn sẽ không bao giờ tin những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Tom showed me how to copy files.	Tom đã chỉ cho tôi cách sao chép tệp.
I have found everything I need.	Tôi đã tìm thấy mọi thứ tôi cần.
Sharpen those knives.	Hãy mài những con dao đó.
You are a good bassist.	Bạn là một tay bass giỏi.
Tom doesn't seem as unfriendly as Mary.	Tom không có vẻ không thân thiện như Mary.
This train is fully automatic.	Chuyến tàu này hoàn toàn tự động.
We don't understand it either.	Chúng tôi cũng không hiểu nó.
I wonder what else I could learn from Tom.	Tôi tự hỏi tôi có thể học được gì khác từ Tom.
Tom said Mary knew that John might need to do it alone.	Tom nói Mary biết rằng John có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom looks innocent.	Tom trông vô tội.
I'm not a native speaker, but even I can say that Tom's French is pretty bad.	Tôi không phải là người bản ngữ, nhưng thậm chí tôi có thể nói rằng tiếng Pháp của Tom khá tệ.
I don't really enjoy doing it as much as I used to.	Tôi không thực sự thích làm điều đó nhiều như trước đây.
How do you think this revolution is going?	Bạn nghĩ cuộc cách mạng này đang diễn ra như thế nào?
Tom wants to learn how to defend himself.	Tom muốn học cách tự vệ.
You probably won't like this book.	Có khả năng bạn sẽ không thích cuốn sách này.
Tom got the job done quickly.	Tom đã hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
Tom has a black bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp màu đen.
I feel fine.	Tôi cảm thấy ổn.
He's in the brass band.	Anh ấy thuộc ban nhạc kèn đồng.
Tom and Mary are now engaged.	Tom và Mary hiện đã đính hôn.
Tom joined the choir.	Tom tham gia dàn hợp xướng.
Tom didn't know that Mary was staring at him.	Tom không biết rằng Mary đang nhìn chằm chằm vào anh.
That's what I like.	Đó là những gì tôi thích.
Don't go out. 	Đừng đi ra ngoài.
It's raining.	Trời đang mưa.
In how many years do you think you'll be able to do that?	Bạn nghĩ mình sẽ làm được điều đó trong bao nhiêu năm nữa?
A large house is not necessarily comfortable to live in.	Nhà rộng chưa chắc đã thoải mái để ở.
Tom and Mary were both born in Australia and they grew up there.	Tom và Mary đều sinh ra ở Úc và họ lớn lên ở đó.
You should only believe about half of what Tom says.	Bạn chỉ nên tin khoảng một nửa những gì Tom nói.
I am quite old.	Tôi khá già.
It is you who should be worried.	Bạn mới là người nên lo lắng.
Tom remained a single person until his death.	Tom vẫn là một người độc thân cho đến khi qua đời.
You can still swim pretty well, right?	Bạn vẫn có thể bơi khá tốt, phải không?
I'll be home when you get there.	Tôi sẽ về nhà khi bạn đến đó.
Tom didn't do it for me, but for himself.	Tom không làm điều đó cho tôi, mà cho chính anh ấy.
Tom went to Mary's party without being invited.	Tom đến dự bữa tiệc của Mary dù không được mời.
Not that Tom has to do it. 	Không phải Tom phải làm điều đó.
I'm here.	Tôi đây.
Tom shows himself to be a person of bad character.	Tom cho thấy mình là một người có tính cách xấu.
I heard my name called twice in the darkness.	Tôi nghe thấy tên mình được gọi hai lần trong bóng tối.
She asks him not to quit because they are poor and need money.	Cô yêu cầu anh đừng bỏ việc vì họ nghèo và cần tiền.
Who burned Tom's cabin?	Ai đã đốt cháy cabin của Tom?
I'm starting to come up with ideas.	Tôi đang bắt đầu lên ý tưởng.
I don't think Tom is still sober.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn còn tỉnh táo.
I have only just started.	Tôi chỉ mới bắt đầu.
Tom is really sad.	Tom thực sự rất buồn.
Tom attended community college.	Tom đã học đại học cộng đồng.
Does it have anything to do with Tom?	Nó có liên quan gì đến Tom không?
I would never try to do something like that without someone's help.	Tôi sẽ không bao giờ cố gắng làm điều gì đó như vậy mà không có sự giúp đỡ của ai đó.
I think there's a ghost in our attic.	Tôi nghĩ rằng có một con ma trên gác mái của chúng tôi.
We are good listeners.	Chúng tôi rất biết lắng nghe.
Tom had a hangover from drinking too much.	Tom nôn nao vì uống quá nhiều.
Tom reminds me a lot of John.	Tom gợi cho tôi rất nhiều về John.
She's not the liar type.	Cô ấy không phải kiểu nói dối.
Tom has a friend whose mother is a veterinarian.	Tom có ​​một người bạn có mẹ là bác sĩ thú y.
Bluefin tuna can live up to 40 years.	Cá ngừ vây xanh có thể sống tới 40 năm.
Tom did nothing but complain.	Tom không làm gì khác ngoài phàn nàn.
I have a lot of pictures on my computer.	Tôi có rất nhiều hình ảnh trên máy tính của tôi.
You have to do it yourself, right?	Bạn phải tự mình làm điều đó, phải không?
That was a question I asked myself.	Đó là một câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình.
You can always count on him in any emergency.	Bạn luôn có thể tin tưởng vào anh ấy trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.
Is it true that Tom won't be at the meeting tomorrow morning?	Có thật là Tom sẽ không có mặt trong cuộc họp vào sáng mai?
Tom is doing great.	Tom đang làm rất tốt.
He held the baby in his arms warmly.	Anh ôm con vào lòng một cách ấm áp.
Tom poked his finger through the hole in the wall.	Tom chọc ngón tay lên qua lỗ trên tường.
Tom says he needs something to eat.	Tom nói rằng anh ấy cần một cái gì đó để ăn.
When it comes to tennis, she is second to none.	Khi nói đến quần vợt, cô ấy không ai sánh kịp.
Tom is really nice to me.	Tom thực sự tốt với tôi.
I don't think you will come.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến.
Why is Tom always here?	Tại sao Tom luôn ở đây?
Tom won't listen to anything I say.	Tom sẽ không nghe bất cứ điều gì tôi nói.
I'm so glad to hear about it.	Tôi rất mừng khi được nghe về nó.
Tom is with me.	Tom ở với tôi.
He has a pension to live on.	Anh ấy có một khoản lương hưu để sống.
I came to pick up Tom.	Tôi đến đón Tom.
Tom is ready to know more.	Tom đã sẵn sàng để biết thêm.
I want to climb Mount Fuji again.	Tôi muốn leo lên núi Phú Sĩ một lần nữa.
I told you things I never told anyone else.	Tôi đã nói với bạn những điều mà tôi chưa bao giờ nói với ai khác.
Tom said that he thought Mary was not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không vui vẻ gì.
They don't seem to approve of the plan.	Họ dường như không tán thành kế hoạch.
Tom wants ice cream.	Tom muốn ăn kem.
Mary opened the lipstick cap.	Mary mở nắp son môi.
I'm feverish in bed.	Tôi đang sốt trên giường.
Tom says that's not what he wants to do.	Tom nói đó không phải là điều anh ấy muốn làm.
Shouldn't we tell the truth?	Chúng ta không phải nói sự thật sao?
Tom knows that Mary is married.	Tom biết rằng Mary đã có chồng.
Where are we going, Tom?	Mình đi đâu vậy Tom?
There is no meat in the refrigerator.	Không có thịt trong tủ lạnh.
I trust Tom to keep his word.	Tôi tin tưởng Tom sẽ giữ lời hứa.
I have a meeting with Tom tomorrow afternoon.	Tôi có một cuộc gặp với Tom vào chiều mai.
Tom says he doesn't know what Mary looks like.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary trông như thế nào.
Our new store will open in a few weeks.	Cửa hàng mới của chúng tôi sẽ mở trong vài tuần nữa.
Don't forget to do it, OK?	Đừng quên làm điều đó, OK?
I took more medicine than I was allowed to.	Tôi đã uống nhiều thuốc hơn tôi được phép.
Tom visits us.	Tom ghé thăm chúng tôi.
Tom is very sophisticated.	Tom rất tinh vi.
Tom will have to do it soon.	Tom sẽ phải làm điều đó sớm thôi.
It's exciting.	Thật phấn khích.
There was a huge traffic jam in downtown Kyoto.	Có một vụ tắc đường rất lớn ở trung tâm thành phố Kyoto.
Apparently Tom agreed to do it.	Rõ ràng là Tom đã đồng ý làm điều đó.
Tom finally did what he promised he would do.	Tom cuối cùng đã làm được những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom was momentarily disoriented.	Tom thoáng chốc mất phương hướng.
Do you like ginger beer?	Bạn có thích bia gừng không?
Why don't we give Tom more time?	Tại sao chúng ta không cho Tom thêm thời gian?
Tom decided that he would never try to do that again.	Tom quyết định rằng anh ấy sẽ không bao giờ thử làm điều đó nữa.
Are there any direct flights between Boston and Sydney?	Có chuyến bay thẳng nào giữa Boston và Sydney không?
Tom needs to buy a new belt.	Tom cần mua một chiếc thắt lưng mới.
Do you think Tom is okay?	Bạn có nghĩ rằng Tom ổn không?
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
You are not paying attention.	Bạn không chú ý.
As soon as the school bell rang, the teacher entered the classroom.	Ngay khi tiếng chuông tan học, cô giáo bước vào lớp.
Tom and John fought side by side.	Tom và John đã chiến đấu bên nhau.
Tom doesn't do anything I want him to do.	Tom không làm bất cứ điều gì tôi muốn anh ấy làm.
Everyone knows Tom doesn't like going to Boston.	Mọi người đều biết Tom không thích đến Boston.
Tom shouldn't have told Mary about it.	Tom không nên nói với Mary về điều đó.
At first, I had trouble understanding people when they spoke too quickly.	Lúc đầu, tôi gặp khó khăn trong việc hiểu mọi người khi họ nói quá nhanh.
"Have you seen my camera yet?" 	"Bạn đã xem máy ảnh của tôi chưa?"
"You can leave it in your car."	"Bạn có thể để nó trong xe của bạn."
Tom will be back this week.	Tom sẽ trở lại trong tuần này.
Tom said that Boston is really cold now.	Tom nói rằng Boston bây giờ thực sự lạnh.
There are shackles around Tom's ankles.	Có những chiếc cùm quanh mắt cá chân của Tom.
You should at least pretend that you're happy.	Ít nhất bạn nên giả vờ rằng bạn đang hạnh phúc.
I think Tom and Mary are both tired.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều mệt mỏi.
There aren't any children here.	Không có bất kỳ trẻ em nào ở đây.
Here is a pen for you to use.	Đây là một cây bút để bạn sử dụng.
Tom is more likely to be the first one there.	Tom có ​​nhiều khả năng là người đầu tiên ở đó.
You should let Tom know that you can take care of yourself.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể tự lo cho mình.
I am very happy to meet you.	Tôi rất vui khi gặp các bạn.
Tom laughed at Mary's idea.	Tom bật cười trước ý tưởng của Mary.
I was asked not to do it alone.	Tôi đã được yêu cầu không được làm điều đó một mình.
I know Tom didn't do this.	Tôi biết Tom đã không làm điều này.
What do you recommend I do to get in shape?	Bạn khuyên tôi nên làm gì để lấy lại vóc dáng?
I won't do that to you.	Tôi sẽ không làm điều đó với bạn.
It's a big country, Tom.	Đó là một đất nước rộng lớn, Tom.
What do you like to do when it's hot?	Bạn thích làm gì khi trời nóng?
Tom has a daughter who is married to an Australian.	Tom có ​​một cô con gái đã kết hôn với một người Úc.
Tom enlisted in the army.	Tom nhập ngũ.
It wasn't until the next morning that we learned that Tom had been killed.	Mãi đến sáng hôm sau, chúng tôi mới biết rằng Tom đã bị giết.
Why is Tom still there?	Tại sao Tom vẫn ở đó?
Tom warned me about you.	Tom đã cảnh báo tôi về bạn.
Tom wants me to work with Mary.	Tom muốn tôi làm việc với Mary.
I just want what's best for you.	Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho bạn.
I can't go to Boston next week.	Tôi không thể đến Boston vào tuần tới.
I didn't see him again after that.	Tôi đã không gặp lại anh ấy sau đó.
Tom loves climbing.	Tom thích leo núi.
Tom doesn't want to tell us how he and Mary met.	Tom không muốn cho chúng tôi biết anh ấy và Mary đã gặp nhau như thế nào.
I was pulled over by the police for speeding.	Tôi đã bị cảnh sát kéo xe vì chạy quá tốc độ.
They had a club.	Họ đã có câu lạc bộ.
Tom always lies.	Tom luôn nói dối.
Tom can be upset.	Tom có ​​thể khó chịu.
What is the name of the company where Tom works?	Tên công ty nơi Tom làm việc là gì?
What I did is unforgivable.	Những gì tôi đã làm là không thể tha thứ.
Tom said he wanted me to go to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi đến Úc với Mary.
Tom wouldn't go shopping without Mary.	Tom sẽ không đi mua sắm nếu không có Mary.
Tom has decided to start learning French.	Tom đã quyết định bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom said that Mary thought he might have to do it today.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
You will expect us around 2:30.	Bạn sẽ mong đợi chúng tôi khoảng 2:30.
Mary is a perfect housewife.	Mary là một bà nội trợ hoàn hảo.
Tom still doesn't know why Mary doesn't want to do it.	Tom vẫn không biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom is a very rude man.	Tom là một người đàn ông rất thô lỗ.
Tom became editor-in-chief.	Tom trở thành tổng biên tập.
Tom is the culprit.	Tom là thủ phạm.
The sudden resignation of the chairman caused the company to wobble. 	Việc chủ tịch đột ngột từ chức đã khiến công ty chao đảo.
What must we do now?	Chúng ta phải làm gì bây giờ?
A big explosion followed.	Một vụ nổ lớn sau đó.
Tom and Mary are hugging.	Tom và Mary đang ôm nhau.
Why doesn't Tom want to go swimming today?	Tại sao Tom không muốn đi bơi hôm nay?
The dog bared its fangs and growled as I approached the gate.	Con chó nhe nanh và gầm gừ khi tôi đến gần cổng.
Tom said that he thought Mary might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom followed suit.	Tom làm theo.
Tom helped Mary with her homework.	Tom đã giúp Mary làm bài tập về nhà của cô ấy.
Tom claims he acted in self-defence.	Tom tuyên bố anh ta đã hành động để tự vệ.
How many of your high school teachers' names can you remember?	Bạn có thể nhớ được bao nhiêu tên giáo viên trung học của mình?
I want to know how long it will take.	Tôi muốn biết sẽ mất bao lâu.
Young children often have short attention spans.	Trẻ nhỏ thường có khoảng thời gian chú ý ngắn.
Tom is not what he was thirty years ago.	Tom không phải là anh ấy ba mươi năm trước.
The kids were completely drenched.	Những đứa trẻ đã hoàn toàn ướt đẫm.
Tomorrow will be hotter.	Ngày mai sẽ nóng hơn.
That must be love.	Đó hẳn là tình yêu.
When he got home, he immediately started preparing the meal.	Về đến nhà, anh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị bữa ăn.
Tom has been studying French for a long time.	Tom đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài.
I have never sung this song before.	Tôi chưa bao giờ hát bài này trước đây.
Tom doesn't want to see me.	Tom không muốn gặp tôi.
He visits me every time he goes to Tokyo.	Anh ấy đến thăm tôi mỗi khi anh ấy lên Tokyo.
Tom made unrelated choices.	Tom đã có những lựa chọn không liên quan gì.
I know Tom won't tell Mary.	Tôi biết Tom sẽ không nói với Mary.
I should probably say something.	Tôi có lẽ nên nói điều gì đó.
I wonder if I can really do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu tôi thực sự có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
Tom will be tickled when he sees you.	Tom sẽ thấy nhột nhạt khi nhìn thấy bạn.
Don't tell your mother what you saw here.	Đừng nói với mẹ của bạn những gì bạn đã thấy ở đây.
Tom says everyone just needs to relax.	Tom nói rằng mọi người chỉ cần thư giãn.
How do you know Tom is the one who did it?	Làm sao bạn biết Tom là người đã làm điều đó?
Tom is driving without a license.	Tom đang lái xe mà không có bằng lái.
Tom was too drunk to do that now.	Tom đã quá say để làm điều đó bây giờ.
I have seen Tom.	Tôi đã thấy Tom.
I know that Tom is a very bad driver.	Tôi biết rằng Tom là một người lái xe rất tệ.
I know Tom won't finish it by 2:30.	Tôi biết Tom sẽ không hoàn thành việc đó trước 2:30.
Do you think I don't know what's going on?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết những gì đang xảy ra?
How do I know which one I should choose?	Làm cách nào để biết tôi nên chọn cái nào?
Tom wants to be a carpenter.	Tom muốn trở thành thợ mộc.
Tom said Mary agreed to do it.	Tom cho biết Mary đã đồng ý làm điều đó.
I didn't know it would matter.	Tôi không biết nó sẽ quan trọng.
Tom really thinks he has to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom doesn't want to be touched by anyone.	Tom không muốn bị ai chạm vào.
How many kilos have you lost?	Bạn đã giảm được bao nhiêu kg?
You should hug Tom.	Bạn nên ôm Tom.
Tom is the owner of the company.	Tom là chủ sở hữu của công ty.
I have seen you with Tom.	Tôi đã nhìn thấy bạn với Tom.
Tom and Mary want to go for a walk on the beach together.	Tom và Mary muốn cùng nhau đi dạo trên bãi biển.
Tom won't miss you.	Tom sẽ không nhớ bạn.
I've always hated singing.	Tôi luôn ghét ca hát.
Neptune is dark, cold and very windy.	Sao Hải Vương tối, lạnh và rất gió.
Tom is the one for me.	Tom là người dành cho tôi.
I heard that Tom is planning to move to Boston.	Tôi nghe nói rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Boston.
Tom doesn't think Mary is having fun.	Tom không nghĩ rằng Mary đang vui vẻ.
Check it out, Tom.	Kiểm tra nó đi, Tom.
I don't think anyone has ever done this before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng làm điều này trước đây.
The man standing over there by the bookcase has a commemorative photo.	Người đàn ông đứng đằng kia cạnh tủ sách có một bức ảnh kỷ niệm.
I think it will rain tomorrow.	Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.
Tom made the difference.	Tom đã tạo ra sự khác biệt.
Tom and Mary say they will be a little late.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ đến muộn một chút.
I don't think Tom can get the job done alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể hoàn thành công việc một mình.
Six o'clock would suit me well.	Sáu giờ sẽ rất hợp với tôi.
I don't think you know anything.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết bất cứ điều gì.
Tom decided to buy a motorcycle.	Tom đã quyết định mua một chiếc mô tô.
I will die for Tom.	Tôi sẽ chết vì Tom.
Let's see if we can get in touch with Tom.	Để xem chúng ta có thể liên lạc với Tom không.
We need answers.	Chúng tôi cần nhận được câu trả lời.
Tom will not beat you.	Tom sẽ không đánh bại bạn.
I cannot get it to work.	Tôi không thể làm cho nó hoạt động.
I am related to Tom.	Tôi có quan hệ họ hàng với Tom.
Tom is proud to be a soldier.	Tom tự hào là một người lính.
How many deaf workers did you employ?	Bạn đã tuyển dụng bao nhiêu công nhân khiếm thính?
Tom expected nothing from Mary.	Tom không mong đợi gì từ Mary.
Tom probably shouldn't have done it alone.	Tom có ​​lẽ không nên làm điều đó một mình.
What took so long?	Làm gì mất nhiều thời gian như vậy?
I sometimes do things for Tom.	Tôi thỉnh thoảng làm một số việc cho Tom.
I want to learn French with native speakers.	Tôi muốn học tiếng Pháp với người bản xứ.
Tom is an alcoholic, and so is Mary.	Tom là một người nghiện rượu, và Mary cũng vậy.
I need help stamping these envelopes.	Tôi cần giúp dán tem vào những phong bì này.
Tom ate the same amount as Mary did.	Tom đã ăn một lượng tương tự như Mary đã làm.
Tom did not follow the instructions of the stage.	Tom đã không tuân theo chỉ dẫn của sân khấu.
I didn't know that Tom would be able to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Will you return to Italy next year?	Bạn có trở lại Ý vào năm tới không?
Tom is enchanted, but Mary is not.	Tom bị mê hoặc, nhưng Mary thì không.
Tom has to figure out what's right for him.	Tom phải tìm ra điều gì phù hợp với anh ta.
I will buy some bread tomorrow.	Tôi sẽ mua một ít bánh mì vào ngày mai.
I will find them.	Tôi sẽ tìm chúng.
A car with a dented fender drove past.	Một chiếc ô tô bị móp chắn bùn lái qua.
I hope nothing is wrong.	Tôi hy vọng không có gì sai.
Tea helps with digestion.	Trà giúp tiêu hóa.
You should eat something this morning.	Bạn nên ăn gì đó sáng nay.
I know Tom wouldn't have done it if he didn't know how.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không biết cách.
Tom seems to be conservative.	Tom có ​​vẻ là người bảo thủ.
Tom doesn't like living alone.	Tom không thích sống một mình.
Informing you, this is a ladies room, not a men's room.	Thông tin cho bạn, đây là phòng nữ, không phải phòng nam.
Are these Tom's shoes?	Đây có phải là giày của Tom không?
I hope we are not treated unfairly.	Tôi hy vọng chúng ta không bị đối xử bất công.
Where did Tom and Mary go for their honeymoon?	Tom và Mary đã đi đâu cho tuần trăng mật của họ?
Tom used to work there.	Tom đã từng làm việc ở đó.
Why are you always so cranky?	Tại sao bạn luôn cáu kỉnh như vậy?
What are you good at?	Bạn có giỏi gì không?
Tom says that Mary will definitely win.	Tom nói rằng Mary chắc chắn sẽ thắng.
I think Tom would say so.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói vậy.
Tom lost his father when he was only three years old.	Tom mồ côi cha khi mới ba tuổi.
I don't think Tom would deny that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phủ nhận điều đó.
I'm not sure Tom will ever be happy.	Tôi không chắc Tom sẽ hạnh phúc bao giờ.
Tom is a scoundrel with no conscience.	Tom là một tên vô lại không có lương tâm.
Helicopters can take off and land straight up and down.	Máy bay trực thăng có thể cất cánh và hạ cánh thẳng lên xuống.
Why don't you wear anything?	Tại sao bạn không mặc gì?
The doctors did everything to save Tom.	Các bác sĩ đã làm mọi cách để cứu Tom.
We will not give you anything.	Chúng tôi sẽ không cung cấp cho bạn bất cứ điều gì.
No matter how much we might want to do it, we won't be allowed to do it.	Cho dù chúng ta có thể muốn làm điều đó đến mức nào, chúng ta sẽ không được phép làm điều đó.
Why don't we plant some persimmons here?	Tại sao chúng ta không trồng một vài cây hồng ở đây?
Tom just took a sip of wine and said nothing.	Tom chỉ nhấp một ngụm rượu và không nói gì.
Tom doesn't look like his brother at all, does he?	Tom không giống anh trai mình chút nào, phải không?
I know Tom is the one who has to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
I don't have time to do what I want to do.	Tôi không có thời gian để làm những gì tôi muốn làm.
By now you should know that I cannot speak French very well.	Bây giờ bạn nên biết rằng tôi không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Did you buy me a ticket while you were there?	Bạn có mua cho tôi một vé khi bạn đang ở đó không?
Tom tried to stay calm.	Tom cố gắng bình tĩnh.
It's frustrating.	Thật là chán nản.
You are just the person I want to meet.	Bạn chỉ là người mà tôi muốn gặp.
Tom is in danger of failing this class.	Tom có ​​nguy cơ trượt lớp này.
Tom told me he thought Mary did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
Tom said that most likely Mary was wrong.	Tom nói rằng rất có thể Mary đã nhầm.
Tom won't do that.	Tom sẽ không làm điều đó.
Tom was struck by lightning three times.	Tom đã bị sét đánh ba lần.
Tom has been convicted of first degree murder.	Tom đã bị kết tội giết người cấp độ một.
These keys belong to Tom.	Những chiếc chìa khóa này là của Tom.
It is completely unnecessary.	Nó hoàn toàn không cần thiết.
Boston is Tom's favorite city.	Boston là thành phố yêu thích của Tom.
Tom is not the one who helped me do that.	Tom không phải là người đã giúp tôi làm điều đó.
Tom is at home today.	Hôm nay Tom ở nhà.
Did you know Tom doesn't like to do that?	Bạn có biết Tom không thích làm điều đó không?
Tom couldn't believe that Mary thought it was possible to put John in charge.	Tom không thể tin rằng Mary nghĩ rằng có thể để John chịu trách nhiệm.
Tom is great for lending you his umbrella.	Tom thật tuyệt khi cho bạn mượn ô của anh ấy.
Chances are Tom will be chosen.	Rất có thể Tom sẽ được chọn.
I know that Tom probably can't do it faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
The last time I went to Australia was in October.	Lần cuối cùng tôi đến Úc là vào tháng Mười.
I don't think Tom knows that I love Mary.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng tôi yêu Mary.
I know that Tom is not ready to do that.	Tôi biết rằng Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
Some said they would shoot him if he didn't leave.	Một số nói rằng sẽ bắn anh ta nếu anh ta không rời đi.
We have been working on it.	Chúng tôi đã và đang làm việc về nó.
Tom says he's looking forward to retiring.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được nghỉ hưu.
You should start with books you can easily understand.	Bạn nên bắt đầu với những cuốn sách bạn có thể dễ hiểu.
Tom often drinks cognac.	Tom thường uống rượu cognac.
You shouldn't let Tom drive.	Bạn không nên để Tom lái xe.
Tom will arrive around noon.	Tom sẽ đến vào khoảng trưa.
Tom drove slowly down the street.	Tom lái xe chầm chậm xuống phố.
I hope you don't intend to do that.	Tôi hy vọng bạn không định làm điều đó.
You never dust this place?	Bạn không bao giờ phủ bụi nơi này?
Is lemon juice good?	Nước chanh có tốt không?
Tom is the only one still there.	Tom là người duy nhất vẫn còn ở đó.
Tom does it almost every day at 2:30.	Tom hầu như làm điều đó mỗi ngày vào lúc 2:30.
We didn't pose correctly.	Chúng tôi đã không tạo dáng chính xác.
I'm trying to figure out why the engine won't start.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao động cơ không nổ máy.
Are you going to Australia next month?	Bạn có định đến Úc vào tháng tới không?
I handed the bag back to Tom.	Tôi đưa lại cái túi cho Tom.
A truck crashed behind Tom's car.	Một chiếc xe tải đã đâm sau xe của Tom.
How many times a month do you visit your grandparents?	Bạn về thăm ông bà bao nhiêu lần một tháng?
Tom said he wanted to know why Mary didn't do what she said she would.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao Mary không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
Why does Tom want to stay?	Tại sao Tom muốn ở lại?
Tom should be able to do that, I think.	Tom sẽ có thể làm được điều đó, tôi nghĩ vậy.
I met Tom on a train when we were both in our thirties.	Tôi gặp Tom trên một chuyến tàu khi cả hai chúng tôi đều ngoài ba mươi.
Do not worried. 	Đừng lo.
You can do it.	Bạn sẽ làm được.
It was not a happy experience.	Đó không phải là một trải nghiệm hạnh phúc.
I doubt if Tom will be in Boston next Monday.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ở Boston vào thứ Hai tới không.
He is exactly what you are looking for.	Anh ấy chính xác là người bạn đang tìm kiếm.
Tom has been our family doctor for a long time.	Tom đã là bác sĩ gia đình của chúng tôi trong một thời gian dài.
You don't work from home do you?	Bạn không làm việc ở nhà phải không?
Tom arrived early.	Tom đến sớm.
Through genetic engineering, corn can produce its own pesticides.	Thông qua kỹ thuật di truyền, ngô có thể tự sản xuất thuốc trừ sâu.
We plan to stay in Boston for a few days.	Chúng tôi dự định ở lại Boston trong vài ngày.
Have you seen the fireworks display on New Year's Eve?	Bạn đã xem màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa chưa?
Tom told me he wanted to come with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi cùng chúng tôi.
I'll tell Tom about that next time I talk to him.	Tôi sẽ nói với Tom về điều đó vào lần tới khi tôi nói chuyện với anh ấy.
Tom has been waiting in line since noon.	Tom đã xếp hàng đợi từ trưa.
What is my doctor's name?	Tên bác sĩ của tôi là gì?
Both me and Tom were there.	Cả tôi và Tom đều ở đó.
I hope it's insignificant.	Tôi hy vọng nó không đáng kể.
Tom was expecting something completely different.	Tom đã mong đợi một điều gì đó hoàn toàn khác.
We only have tea.	Chúng tôi chỉ có trà.
I am a history teacher.	Tôi là một giáo viên lịch sử.
Tom will never find out who did it.	Tom sẽ không bao giờ tìm ra ai đã làm điều đó.
Tom and Mary often go for walks together.	Tom và Mary thường đi dạo cùng nhau.
Some people think that it is difficult for native English speakers to learn Chinese, but I disagree.	Một số người nghĩ rằng người bản ngữ nói tiếng Anh rất khó học tiếng Trung, nhưng tôi không đồng ý.
I don't want to show Tom how to do it.	Tôi không muốn chỉ cho Tom cách làm điều đó.
It's nice to see Tom do that.	Thật vui khi Tom làm được điều đó.
Tom left the door open.	Tom để ngỏ cửa.
I think we'll buy the house we looked at last week.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mua căn nhà mà chúng tôi đã xem xét vào tuần trước.
Did you know that Tom didn't get paid for doing that?	Bạn có biết rằng Tom đã không được trả tiền khi làm điều đó?
Stress can have a huge negative impact on your health.	Căng thẳng có thể có tác động tiêu cực rất lớn đến sức khỏe của bạn.
I think it's the right thing to do.	Tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn phải làm.
Did Tom ever tell you why we're so close?	Tom có ​​bao giờ nói cho bạn biết tại sao chúng ta lại thân thiết như vậy không?
Tom waited for Mary to answer.	Tom đợi Mary trả lời.
The police believe that Tom beat Mary to death.	Cảnh sát cho rằng Tom đã đánh Mary đến chết.
What makes you think I'm going to Australia with Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ đến Úc với Tom?
That's not a good idea.	Đó không phải là một ý kiến ​​hay.
He is checking his cell phone.	Anh ấy đang kiểm tra điện thoại di động của mình.
I don't need to tell Tom what happened.	Tôi không cần phải nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom is not as angry as I am.	Tom không tức giận như tôi.
Tom said he didn't know if he had time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có thời gian để làm điều đó hay không.
I don't think Tom needs to do that today.	Tôi không nghĩ Tom cần làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he knows he might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
I always thought that Tom and Mary were married.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
Do you really think this is a good idea?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt?
Tom has reached camp safely.	Tom đã đến trại an toàn.
I would never have done it if Tom wasn't there.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Tom không có ở đó.
Did Tom do much today?	Hôm nay Tom có ​​làm được nhiều không?
I think you went to Harvard.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đến Harvard.
There is a half-eaten pizza on the table.	Có một cái bánh pizza ăn dở trên bàn.
Tom can stay with us.	Tom có ​​thể ở lại với chúng tôi.
I didn't know Tom spoke French.	Tôi không biết Tom nói tiếng Pháp.
It's a small school. 	Đó là một trường học nhỏ.
Everyone knows everyone.	Mọi người đều biết mọi người.
Tom can draw as well as Mary can.	Tom có ​​thể vẽ tốt như Mary có thể.
I have learned from my mistake.	Tôi đã học được từ sai lầm của mình.
Tom said that he wished Mary would eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ ăn thức ăn lành mạnh hơn.
You will regret this.	Bạn sẽ hối hận vì điều này.
I didn't really see what happened.	Tôi không thực sự thấy những gì đã xảy ra.
I'll wait here until Tom comes back.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom trở lại.
Tom is over thirty years old, but he is still financially dependent on his parents.	Tom đã hơn ba mươi tuổi, nhưng anh ấy vẫn phụ thuộc tài chính vào cha mẹ.
Those things usually take a lot of time.	Những thứ đó thường mất rất nhiều thời gian.
Tom was very happy that Mary came.	Tom rất vui vì Mary đến.
Tom knew I was impressed.	Tom biết tôi đã rất ấn tượng.
Can't you see I'm busy?	Bạn không thấy tôi đang bận sao?
Tom thinks Mary might know the answer.	Tom nghĩ Mary có thể biết câu trả lời.
Tom finds out that Mary stole from the cash register.	Tom phát hiện ra rằng Mary đã ăn trộm từ máy tính tiền.
It's much harder to do than I thought.	Làm điều đó khó hơn nhiều so với tôi nghĩ.
As far as I know, what you do in your spare time is your own business, as long as it doesn't affect your work.	Theo tôi được biết thì việc bạn làm lúc rảnh rỗi là việc riêng của bạn, miễn là không ảnh hưởng đến công việc của bạn.
Tom should go home now.	Tom nên về nhà ngay bây giờ.
My afternoon is very busy.	Buổi chiều của tôi rất bận rộn.
I think it's time we buy a new car.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên mua một chiếc ô tô mới.
Tom has been cleared of misconduct.	Tom đã được xóa bỏ hành vi sai trái.
Can you tell me anything about Tom?	Bạn có thể cho tôi biết bất cứ điều gì về Tom?
Tom guesses how much Mary weighs.	Tom đoán xem Mary nặng bao nhiêu.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
We should understand each other a little better.	Chúng ta nên hiểu nhau hơn một chút.
I want to go back to the park where we first met.	Tôi muốn quay lại công viên nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Tom sat in the third row.	Tom ngồi ở hàng ghế thứ ba.
Tom and Mary are not alone.	Tom và Mary không đơn độc.
It will take you a few weeks to get used to wearing a wig.	Bạn sẽ mất vài tuần để làm quen với việc đội tóc giả.
Tom was surprised at Mary's reaction.	Tom ngạc nhiên trước phản ứng của Mary.
You look a little red.	Trông bạn hơi đỏ mặt.
Tom smiled briefly.	Tom thoáng mỉm cười.
Tom, Mary, John and Alice all laughed.	Tom, Mary, John và Alice đều cười.
I think Tom is a good teacher.	Tôi nghĩ rằng Tom là một giáo viên tốt.
Tom never peels an apple before eating.	Tom không bao giờ gọt táo trước khi ăn.
Just whose side are you on?	Chỉ cần bạn đứng về phía ai?
You don't have to do that now.	Bạn không cần phải làm điều đó bây giờ.
Tom was slashed in a street fight.	Tom bị chém trong một vụ đánh nhau trên đường phố.
I know money is hidden around here somewhere.	Tôi biết tiền được giấu quanh đây ở đâu đó.
Last year was quite a difficult year for us.	Năm ngoái là một năm khá khó khăn đối với chúng tôi.
That's really not the point, is it?	Đó thực sự không phải là vấn đề, phải không?
Tom told me he was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang bối rối.
Even Linux can be hacked.	Ngay cả Linux cũng có thể bị tấn công.
Tom is almost as tall as his father.	Tom cao gần bằng bố của mình.
I'm not sure where I should go.	Tôi không chắc mình nên đi đâu.
Tom says it has nothing to do with him.	Tom nói rằng điều đó không liên quan đến anh ta.
Tom is having a party.	Tom đang có một bữa tiệc.
There is a patrol looking for skiers who may have been buried in the avalanche.	Có một đội tuần tra đang tìm kiếm những người trượt tuyết có thể đã bị chôn vùi trong trận tuyết lở.
Tom gave his passport to the man at the gate.	Tom đưa hộ chiếu của mình cho người đàn ông ở cổng.
Tom says that Mary is not ambidextrous.	Tom nói rằng Mary không thuận cả hai tay.
Tom stretched out his legs.	Tom duỗi chân ra.
I've seen Tom do some really cool things.	Tôi đã thấy Tom làm một số điều thực sự tuyệt vời.
Tell Tom not to come home until after 2:30.	Hãy nói với Tom đừng về nhà cho đến sau 2:30.
Tom isn't worried, is he?	Tom không lo lắng phải không?
Tom needs to do it sometime this week.	Tom cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó trong tuần này.
Tom is addicted to slot machines.	Tom nghiện máy đánh bạc.
I've almost done what needed to be done.	Tôi gần như đã làm xong những việc cần phải làm.
Where are all your things?	Tất cả những thứ của bạn ở đâu?
Tom did exactly what he wanted to do.	Tom đã làm chính xác những gì anh ấy muốn làm.
Is this Tom's stick?	Đây có phải là cây gậy của Tom không?
I won't lose sleep over it.	Tôi sẽ không mất ngủ vì nó.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
His failure to tell me the truth caused an accident.	Việc anh ấy không nói cho tôi biết sự thật đã gây ra một tai nạn.
Tom called me on the evening of the 20th.	Tom gọi cho tôi vào tối ngày 20.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Does Tom snore?	Tom có ​​ngáy không?
Tom told me that he thinks his house is haunted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ ngôi nhà của mình bị ma ám.
Where is the compass?	La bàn ở đâu?
Tom used to love climbing.	Tom từng thích leo núi.
We got up early so we could see the sunrise.	Chúng tôi dậy sớm để có thể nhìn thấy mặt trời mọc.
Tom is putting pen in pencil case.	Tom đang đặt bút vào hộp bút chì.
Authorities have made several arrests.	Các nhà chức trách đã thực hiện một số vụ bắt giữ.
Why did Tom come to Boston?	Tại sao Tom đến Boston?
Tom arrived around 2:30.	Tom đến vào khoảng 2:30.
He was 12 years old when he came to live with us.	Anh ấy 12 tuổi khi anh ấy đến sống với chúng tôi.
Tom bought a camera for three hundred dollars.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh với giá ba trăm đô la.
I'm not the one who actually did it.	Tôi không phải là người thực sự đã làm điều đó.
Tom and Mary took turns driving the car.	Tom và Mary thay nhau điều khiển xe.
Tom talks to Mary every day.	Tom nói chuyện với Mary mỗi ngày.
Did you say anything about this to Tom?	Bạn đã nói gì về điều này với Tom chưa?
Tom has every right to make that decision.	Tom có ​​mọi quyền để đưa ra quyết định đó.
Mary was wearing a beautiful dress.	Mary đã mặc một chiếc váy đẹp.
Do you think Tom has a chance to be elected class president?	Bạn có nghĩ Tom có ​​cơ hội được bầu làm lớp trưởng không?
Tom got on the bus to Boston.	Tom lên xe buýt đến Boston.
Such an economic program would help the rich at the expense of the poor.	Một chương trình kinh tế như vậy sẽ giúp đỡ người giàu với chi phí của người nghèo.
Many voters will likely stay home if this storm gets much worse.	Nhiều cử tri có thể sẽ ở nhà nếu cơn bão này trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Tom really wanted to believe that Mary was innocent.	Tom thực sự muốn tin rằng Mary vô tội.
I'm terrible with kids.	Tôi kinh khủng với lũ trẻ.
I don't want another drink.	Tôi không muốn uống thêm một ly nào nữa.
I do not know. 	Tôi không biết.
Why don't you ask Tom?	Tại sao bạn không hỏi Tom?
I don't see anyone on the street.	Tôi không thấy ai trên đường phố.
Tom checked to make sure he had his ticket and passport.	Tom đã kiểm tra để đảm bảo rằng anh ấy có vé và hộ chiếu của mình.
Tom said that Mary didn't think doing it would be dangerous.	Tom nói rằng Mary không nghĩ rằng làm điều đó sẽ nguy hiểm.
I suspect that Tom is happy with his new job.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang hạnh phúc với công việc mới của mình.
Tom said he didn't want to come with us.	Tom đã nói rằng anh ấy không muốn đi với chúng tôi.
What have you been doing in the last three hours?	Bạn đã làm gì trong ba giờ qua?
I got cold feet and decided not to go.	Tôi lạnh chân và quyết định không đi.
Most of his income is used to pay rent.	Phần lớn thu nhập của anh ta dùng để trả tiền thuê nhà.
They didn't heed the warning.	Họ không để ý đến lời cảnh báo.
You don't know that I'm the one who has to do it, do you?	Bạn không biết rằng tôi là người phải làm điều đó, phải không?
The two riders sped past me, and quickly disappeared into the distance.	Hai tay đua phóng nhanh qua tôi, và nhanh chóng biến mất ở phía xa.
Tom probably needs to work next weekend.	Tom có ​​lẽ cần phải làm việc vào cuối tuần tới.
Mary smiled at me yesterday.	Mary đã mỉm cười với tôi ngày hôm qua.
Let me see Tom.	Để tôi gặp Tom.
I think Tom was impressed by what he saw.	Tôi nghĩ Tom đã bị ấn tượng bởi những gì anh ấy nhìn thấy.
I think Tom is half the age of Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom bằng một nửa tuổi Mary.
We couldn't find out who paid all of our bills.	Chúng tôi không thể tìm ra ai đã thanh toán tất cả các hóa đơn cho chúng tôi.
I will talk to you about it.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn về nó.
Tom still hates Mary.	Tom vẫn ghét Mary.
Is it wrong to buy things made by slaves?	Mua đồ do nô lệ làm có sai không?
I met Tom.	Tôi đã gặp Tom.
Do you think it will make any difference?	Bạn có cho rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt nào không?
I still have some questions to ask you.	Tôi vẫn còn một số câu hỏi cần hỏi bạn.
I don't like Tom doing that.	Tôi không thích Tom làm vậy.
You always say you will take out the trash, but you never do.	Bạn luôn nói rằng bạn sẽ đổ rác, nhưng bạn không bao giờ làm vậy.
I will do that immediately.	Tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Tom went out to buy food.	Tom đã đi ra ngoài để mua thức ăn.
Tom says he's going to Boston next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Let's go skiing this afternoon.	Chiều nay chúng ta hãy đi trượt tuyết.
Tom never returned to Boston.	Tom chưa bao giờ trở lại Boston.
She paints every day no matter how busy she is.	Cô ấy vẽ mỗi ngày bất kể cô ấy bận rộn như thế nào.
I doubt that Tom misses you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom nhớ bạn.
Tom says he can make any woman fall in love with him.	Tom nói rằng anh ấy có thể khiến bất kỳ phụ nữ nào yêu anh ấy.
Don't count on Tom to help you.	Đừng trông chờ vào Tom để giúp bạn.
Tom plays guitar about three hours a day.	Tom chơi guitar khoảng ba giờ một ngày.
Did you know that Tom was in Australia last year?	Bạn có biết rằng Tom đã ở Úc vào năm ngoái không?
Tom says he won't wait for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đợi Mary.
My sister looks a lot like my mother.	Em gái tôi trông rất giống mẹ tôi.
I can tell you that didn't happen.	Tôi có thể nói với bạn rằng điều đó đã không xảy ra.
I don't like hot tubs.	Tôi không thích bồn tắm nước nóng.
With a little hesitation, Tom got into the car and pulled a stack of money from his coat pocket.	Với một chút do dự, Tom bước lên xe và rút một xấp tiền từ túi áo khoác của mình.
Tom wasn't the only one to help.	Tom không phải là người duy nhất đến giúp.
It is believed that he was a brave soldier.	Người ta tin rằng anh ta là một người lính dũng cảm.
Tom has poor hand-eye coordination.	Tom có ​​khả năng phối hợp tay và mắt kém.
I won't stop.	Tôi sẽ không dừng lại.
Tom's bike was stolen last week.	Xe đạp của Tom đã bị đánh cắp vào tuần trước.
I am tired. 	Tôi mệt.
I will lie down.	Tôi sẽ nằm xuống.
I suspect Tom and Mary are not in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không ở Úc.
You have to endure all this noise.	Bạn phải chịu đựng tất cả những tiếng ồn này.
In South America, there are many traces of Indian culture.	Ở Nam Mỹ, có nhiều dấu vết của văn hóa Ấn Độ.
At least there's no doubt about that.	Ít nhất thì không có nghi ngờ gì về điều đó.
Tom says he has no plans to do that this week.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
I will never leave you again.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn nữa.
Both Tom and Mary were unwell, so they went home.	Cả Tom và Mary đều không được khỏe, vì vậy họ đã về nhà.
Tom asked permission to stay late.	Tom xin phép ở lại muộn.
Tom found these on the porch.	Tom tìm thấy những thứ này ở hiên nhà.
Tom and Mary had a fight.	Tom và Mary đã đánh nhau.
I don't think Tom is unsafe.	Tôi không nghĩ rằng Tom không an toàn.
We have two boats.	Chúng tôi có hai chiếc thuyền.
Tom couldn't believe Mary.	Tom không thể tin được Mary.
I finished my homework before my mother got home.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà trước khi mẹ tôi về nhà.
I can't wait to get married.	Tôi nóng lòng muốn kết hôn.
Tom said that Mary didn't look particularly worried.	Tom nói rằng Mary trông không đặc biệt lo lắng.
Did you tell Tom about this?	Bạn đã nói gì với Tom về điều này chưa?
Are you sure you want to be here alone?	Bạn có chắc chắn muốn ở đây một mình không?
Tom joined our group.	Tom đã tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom has a violent temper.	Tom có ​​một tính khí bạo lực.
I listened to Tom.	Tôi đã lắng nghe Tom.
Tom got home at 2:30.	Tom về đến nhà lúc 2:30.
I don't believe in astrology.	Tôi không tin vào chiêm tinh học.
Tom is satisfied with the work Mary has done.	Tom hài lòng với công việc Mary đã làm.
I don't do anything about it.	Tôi không làm bất cứ điều gì về nó.
You remind me how I used to be.	Bạn nhắc tôi nhớ tôi đã từng như thế nào.
Tom says he does it a lot.	Tom nói rằng anh ấy làm điều đó rất nhiều.
Tom sees something in the store that he wants to buy.	Tom nhìn thấy thứ gì đó trong cửa hàng mà anh ấy muốn mua.
What do you want me to do with this piece of string?	Bạn muốn tôi làm gì với đoạn dây này?
Tom flips the channels.	Tom lật các kênh.
Did Tom really lie to me about that?	Tom có ​​thực sự nói dối tôi về điều đó không?
There must have been a tacit understanding between them.	Chắc hẳn đã có một sự hiểu biết ngầm giữa họ.
It was a nice day to go to the beach.	Đó là một ngày tốt đẹp để đi đến bãi biển.
How long have you and Tom been together?	Bạn và Tom đã bên nhau bao lâu?
Some of my friends can speak French very well.	Một số bạn bè của tôi có thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom assumed that Mary was careless.	Tom cho rằng Mary đã bất cẩn.
Tom needs a ride.	Tom cần một chuyến đi.
We don't know all the facts yet.	Chúng tôi chưa biết tất cả sự thật.
Tom says he will always love Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ luôn yêu Mary.
We don't have to do that.	Chúng tôi không cần thiết phải làm điều đó.
Tom probably won't come.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến.
I'm pretty confident I can do it.	Tôi khá tự tin rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom was drenched.	Tom ướt sũng.
Tom is Mary's only son, isn't he?	Tom là con trai duy nhất của Mary, phải không?
Why do you want to buy a canoe?	Tại sao bạn muốn mua một chiếc ca nô?
He entered the bank in the disguise of a guard.	Anh ta đi vào ngân hàng trong sự cải trang của một người bảo vệ.
You're so stubborn.	Mày thật cứng đầu.
I know Tom is waiting for Mary.	Tôi biết Tom đang đợi Mary.
Why did Tom ask Mary to do it for him?	Tại sao Tom lại yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta?
Don't be afraid to stand up for what's right.	Đừng ngại đứng lên vì những gì đúng đắn.
I didn't know Tom did it on purpose.	Tôi không biết Tom cố tình làm vậy.
Who told you I can't swim?	Ai nói với bạn là tôi không biết bơi?
Politicians always tell us that better times are coming.	Các chính trị gia luôn nói với chúng ta rằng thời đại tốt hơn đang đến gần.
Tom said Mary thought she might be asked to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
Tom clearly didn't want to be there.	Tom rõ ràng không muốn ở đó.
I believe Tom is happy.	Tôi tin rằng Tom đang hạnh phúc.
I doubt Tom wants to do that.	Tôi nghi ngờ Tom muốn làm điều đó.
You are too drunk to drive.	Bạn quá say để lái xe.
How can we save Tom?	Làm thế nào chúng ta có thể cứu Tom?
There was another explosion.	Có một vụ nổ khác.
Tom was asleep when we got home.	Tom đã ngủ khi chúng tôi về nhà.
Tom couldn't resist Mary's sad look.	Tom không thể cưỡng lại cái nhìn buồn bã của Mary.
Tom doesn't care if we help him or not.	Tom không quan tâm chúng tôi có giúp anh ấy hay không.
That would be too much.	Đó sẽ là quá nhiều.
Tom built his house from shipping containers.	Tom đã xây dựng ngôi nhà của mình từ những chiếc container vận chuyển.
Tom will be able to win.	Tom sẽ có thể giành chiến thắng.
How the hell can you do such a thing?	Làm thế quái nào bạn có thể làm một điều như vậy?
Tom is the best cameraman in Boston.	Tom là người quay tốt nhất ở Boston.
Our website is offline for scheduled maintenance.	Trang web của chúng tôi đang ngoại tuyến để bảo trì theo lịch trình.
I think Tom is too aggressive.	Tôi nghĩ rằng Tom quá hung hăng.
Tom is actually not my brother.	Tom thực ra không phải là anh trai của tôi.
Tom is always one step ahead of me.	Tom luôn đi trước tôi một bước.
We need a large amount of money for this project.	Chúng tôi cần một số tiền lớn cho dự án này.
Tom hasn't been missing for very long.	Tom đã không mất tích rất lâu.
I don't have anything else to do, so I thought I'd drop by.	Tôi không có việc gì khác để làm, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua.
I think I hurt Tom's feelings.	Tôi nghĩ tôi đã làm tổn thương cảm xúc của Tom.
We both know Tom wasn't the one who did it.	Cả hai chúng tôi đều biết Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom wondered if Mary knew about what John had done.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết về những gì John đã làm không.
Tom became a soldier.	Tom đã trở thành một người lính.
Tom took an IQ test.	Tom đã làm bài kiểm tra IQ.
You must raise your hand if you want to speak in the meeting.	Bạn phải giơ tay nếu bạn muốn phát biểu trong cuộc họp.
I want Tom to meet me at the station.	Tôi muốn Tom gặp tôi ở nhà ga.
Tom had a protein shake.	Tom đã uống một ly protein lắc.
Will you see Tom tomorrow?	Bạn sẽ gặp Tom vào ngày mai chứ?
Tom thinks Mary and I have to do it alone.	Tom nghĩ Mary và tôi phải làm điều đó một mình.
Tom did not see the dog.	Tom không nhìn thấy con chó.
I don't know how much I owe you.	Tôi không biết tôi nợ bạn bao nhiêu.
We all know Tom didn't do it.	Tất cả chúng ta đều biết Tom đã không làm điều đó.
We usually eat with knives, forks and spoons.	Chúng ta thường ăn bằng dao, nĩa và thìa.
I don't think that's funny.	Tôi không nghĩ điều đó thật buồn cười.
Tom absorbed everything very quickly.	Tom tiếp thu mọi thứ rất nhanh.
Tom, there's something I want to give you.	Tom, có một thứ tôi muốn đưa cho anh.
Now you are starting to get it.	Bây giờ bạn đang bắt đầu có được nó.
Do you mind if I ask you a few questions?	Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi?
Tom was unable to convince Mary to return home.	Tom đã không thể thuyết phục Mary trở về nhà.
Give Tom this copy.	Đưa cho Tom bản sao này.
I'm not sure you realize how important Tom is to me.	Tôi không chắc rằng bạn nhận ra Tom quan trọng như thế nào đối với tôi.
I will be by your side every step of the way.	Tôi sẽ luôn bên cạnh bạn trên mỗi bước đường.
I didn't realize how long this would take.	Tôi không nhận ra điều này sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Tom started to hate us.	Tom bắt đầu ghét chúng tôi.
Tom went to work early today.	Hôm nay Tom đi làm sớm.
Tom cleared the plate from the table.	Tom dọn đĩa ra khỏi bàn.
Tom wants a tattoo on his chest.	Tom muốn có một hình xăm trên ngực của mình.
Apparently it was Tom who had to tell Mary that she should.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
I hope that Tom will come to Australia with you.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến Úc với bạn.
I will go to America this summer.	Tôi sẽ đi Mỹ vào mùa hè này.
How does Tom get so much money?	Làm thế nào mà Tom lại có được nhiều tiền như vậy?
I'm going high.	Tôi đang lên cao.
That is an unfounded statement.	Đó là một tuyên bố không có cơ sở.
I can't do it as well as most people can.	Tôi không thể làm điều đó tốt như hầu hết mọi người có thể.
Tom is not good to me.	Tom không tốt với tôi.
Tom doesn't want to talk about this anymore.	Tom không muốn nói về điều này nữa.
The elevator door didn't open.	Cửa thang máy không mở.
No one knows that except Tom.	Không ai biết điều đó ngoại trừ Tom.
We have no reason to believe the price will be increased.	Chúng tôi không có lý do gì để tin rằng giá sẽ được tăng lên.
Tom said he thought he sprained his ankle.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng mình bị bong gân mắt cá chân.
I lived in Boston for only about three months.	Tôi sống ở Boston chỉ khoảng ba tháng.
Very little time left.	Thời gian còn lại rất ít.
Tom was not the last to leave.	Tom không phải là người cuối cùng rời đi.
I will be arriving around tomorrow afternoon, so please stop by.	Tôi sẽ đến vào khoảng chiều mai, vì vậy xin vui lòng ghé qua.
I still haven't passed.	Tôi vẫn chưa thông qua.
I'm afraid I don't understand what you are saying.	Tôi sợ tôi không hiểu những gì bạn đang nói.
I don't listen to music while driving.	Tôi không nghe nhạc khi đang lái xe.
Tom kisses Mary goodbye.	Tom hôn tạm biệt Mary.
Tom was really excited.	Tom thực sự rất vui mừng.
I don't think Tom is shy.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhút nhát.
Something bad happened to Tom.	Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Tom.
Tom is one of my ex-boyfriends.	Tom là một trong những người bạn trai cũ của tôi.
Tom found me a taxi.	Tom tìm cho tôi một chiếc taxi.
Tom seemed convinced that Mary wanted to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng Mary muốn làm điều đó.
Have you heard of Tom's accident?	Bạn có nghe nói về tai nạn của Tom không?
Tom asked Mary a question she really didn't want to answer.	Tom hỏi Mary một câu hỏi mà cô thực sự không muốn trả lời.
Tom wondered why nobody did it anymore.	Tom tự hỏi tại sao không ai làm điều đó nữa.
Tom is not dizzy.	Tom không bị chóng mặt.
You just can't get good help these days.	Bạn chỉ không thể nhận được sự giúp đỡ tốt trong những ngày này.
If it weren't for his advice, she wouldn't have flown to London.	Nếu không nhờ lời khuyên của anh, cô đã không bay đến London.
Tom didn't think anyone would do it.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ làm điều đó.
I don't want to be associated with Tom.	Tôi không muốn liên quan đến Tom.
Tom needs to change the way he does it.	Tom cần phải thay đổi cách anh ấy làm điều đó.
I know that Tom is still in his room, studying.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang ở trong phòng của anh ấy, đang học.
Tom is humble.	Tom khiêm tốn.
She majored in French literature.	Cô học chuyên ngành văn học Pháp.
Tom wears a leather jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác da.
More often than not, she had to come in person.	Thường xuyên hơn không, cô phải trực tiếp đến.
Tom always sings out of tune.	Tom luôn hát không đúng giai điệu.
I don't think Tom can do it alone.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Let's wait until Tom gets here before we unpack.	Hãy đợi cho đến khi Tom đến đây trước khi chúng ta mở gói hàng.
The right thing to do is to free Tom.	Điều đúng đắn cần làm là trả tự do cho Tom.
He was elected to the Senate in the last election.	Ông đã được bầu vào Thượng viện trong cuộc bầu cử vừa qua.
I wonder if Tom would ever do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ làm điều đó không.
Tom fired the third shot.	Tom bắn phát thứ ba.
Tom wants to buy something else.	Tom muốn mua thứ khác.
He is an eccentric.	Anh ấy là một người lập dị.
I don't think Tom was hesitant to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã do dự khi làm điều đó.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom likes to play sports.	Tom thích chơi thể thao.
Call Tom and tell him.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy.
You have nothing else to do?	Bạn không có việc khác để làm?
Tom has been told not to do that anymore.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Tom probably wouldn't agree.	Tom có ​​lẽ sẽ không đồng ý.
Tom didn't make any noise.	Tom đã không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
Why didn't you tell me you were going to Boston?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn dự định đến Boston?
Tom disappeared.	Tom biến mất.
Don't go home.	Đừng về nhà.
Tom told me he thought Mary was ambidextrous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thuận cả hai tay.
You are in a lot of trouble.	Bạn đang gặp rất nhiều rắc rối.
I don't think Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
I hope you had a good time in Australia.	Tôi hy vọng bạn đã có một thời gian tốt ở Úc.
I know that Tom and Mary both agreed to do it.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã đồng ý làm điều đó.
Tom hates living in Australia.	Tom ghét sống ở Úc.
Neither Tom nor Mary did yesterday.	Cả Tom và Mary đều không làm vậy ngày hôm qua.
Do you really think you can control Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát Tom?
Even Tom looked annoyed.	Ngay cả Tom cũng tỏ vẻ khó chịu.
I waited for Tom all morning, but he didn't show up.	Tôi đã đợi Tom cả buổi sáng, nhưng anh ấy không xuất hiện.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm điều đó nữa.
I hope Tom never finds out.	Tôi hy vọng Tom không bao giờ phát hiện ra.
I knew Tom would do it for Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
All Tom wants to do is swim.	Tất cả những gì Tom muốn làm là bơi.
We hope that Tom is not seriously injured.	Chúng tôi hy vọng rằng Tom không bị thương nặng.
Can I get another book instead of this one?	Tôi có thể lấy một cuốn sách khác thay cho cuốn sách này được không?
Tom asked me which one I liked the most among my children. 	Tom hỏi tôi thích đứa con nào nhất trong số những đứa con của tôi.
I told him I liked them all equally.	Tôi nói với anh ấy rằng tôi thích tất cả chúng như nhau.
When did Tom get divorced?	Tom ly hôn khi nào?
One of the kids is studying, but the others are playing.	Một trong những đứa trẻ đang học, nhưng những đứa khác đang chơi.
Tom wanted to go to Boston last weekend.	Tom đã muốn đến Boston vào cuối tuần trước.
Tom is not breathing.	Tom không thở.
I have a message for Tom.	Tôi có một tin nhắn cho Tom.
I will leave my trip if the weather is not bad.	Tôi sẽ rời khỏi chuyến đi của mình nếu thời tiết không xấu.
Did Tom find his ball in the closet?	Tom đã tìm quả bóng của mình trong tủ quần áo chưa?
Do you think Tom is still drunk?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn say?
I am very impressed.	Tôi rất ấn tượng.
I was feeling weak.	Tôi đã cảm thấy yếu ớt.
Tom has decided to go to Boston next summer.	Tom đã quyết định đi Boston vào mùa hè năm sau.
I'm bad at tennis.	Tôi kém tennis.
I will go to Australia this fall.	Tôi sẽ đi Úc vào mùa thu này.
Tom says he doesn't want to have a party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có một bữa tiệc.
Tom quietly left.	Tom lặng lẽ rời đi.
Let's take advantage of what we can.	Hãy tận dụng những gì chúng ta có thể.
Tom says I'm incompetent.	Tom nói rằng tôi bất tài.
It will happen, but not soon.	Nó sẽ xảy ra, nhưng không phải là sớm.
I took Tom to my favorite restaurant in Boston.	Tôi đưa Tom đến nhà hàng yêu thích của tôi ở Boston.
I wouldn't want to miss this.	Tôi sẽ không muốn bỏ lỡ điều này.
I'm sick and tired of these arguments.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì những cuộc cãi vã này.
Tom decided that he wouldn't do it.	Tom quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I know that you will love this book.	Tôi biết rằng bạn sẽ thích cuốn sách này.
Both Tom and Mary see you.	Cả Tom và Mary đều nhìn thấy bạn.
Tom said that Mary was probably still very hungry.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn rất đói.
Tom said he thinks he can do it with his help.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó nếu được anh ấy giúp đỡ.
You are worrying.	Bạn đang lo lắng.
There's no doubt that Tom will do it for us.	Không nghi ngờ gì rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng ta.
It won't take much time.	Nó sẽ không mất nhiều thời gian.
You have three hours.	Bạn có ba giờ.
I feel as if my life has been shortened.	Tôi cảm thấy như thể cuộc sống của tôi đã bị rút ngắn.
What kind of feedback did you get?	Bạn đã nhận được loại phản hồi nào?
I minimized the window.	Tôi đã thu nhỏ cửa sổ.
You can catch a glimpse of Mount Fuji from the train window.	Bạn có thể nhìn thoáng qua Núi Phú Sĩ từ cửa sổ tàu.
We were only planning to stay there for three days.	Chúng tôi chỉ dự định ở đó trong ba ngày.
You don't seem old to me.	Bạn dường như không già đối với tôi.
It is not a brawl.	Nó không phải là một cuộc ẩu đả.
I wanna help you.	Tôi muốn giúp bạn.
Tom went to the bathroom and closed the door.	Tom vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Tom has to do it on October 20th.	Tom phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom tried to convince Mary to start learning French.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary bắt đầu học tiếng Pháp.
California is the 31st state admitted to the United States.	California là tiểu bang thứ 31 được kết nạp vào Hoa Kỳ.
Tom used to work with Mary.	Tom từng làm việc với Mary.
I wonder if Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp chúng tôi hay không.
Tom didn't seem worried at all.	Tom không có vẻ gì là lo lắng.
Tom is having second thoughts on that.	Tom đang có suy nghĩ thứ hai về điều đó.
I know Tom is afraid of me.	Tôi biết Tom sợ tôi.
Tom has some work to do.	Tom có ​​một số việc cần làm.
We just don't have the time.	Chỉ là chúng ta không có thời gian.
I know that Tom knows why Mary doesn't want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Tom is probably still faster than Mary.	Tom có ​​lẽ vẫn nhanh hơn Mary.
I've met that man before, but I can't remember his name.	Tôi đã gặp người đàn ông đó trước đây, nhưng tôi không thể nhớ tên anh ta.
Depending on the convention used, the number of continents can vary from five to seven.	Tùy thuộc vào quy ước được sử dụng, số lượng lục địa có thể thay đổi từ năm đến bảy.
Show Tom your bruise.	Cho Tom thấy vết bầm của bạn.
Have you ever encountered this type of problem before?	Bạn đã bao giờ gặp phải loại vấn đề này trước đây chưa?
I don't know where you have to go.	Tôi không biết bạn phải đi đâu.
I still don't have enough money to buy the motorbike that I want to buy.	Tôi vẫn chưa có đủ tiền để mua chiếc xe máy mà tôi muốn mua.
This is Tom's coat. 	Đây là áo khoác của Tom.
Why is it here?	Tại sao nó lại ở đây?
I think Tom should do it.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó.
I know Tom will do it soon.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó sớm thôi.
There are clothes scattered everywhere.	Có quần áo vương vãi khắp nơi.
Tom can't have that.	Tom không thể có điều đó.
Tom has a good guitar.	Tom có ​​một cây đàn tốt.
The band playing tonight is from Australia.	Ban nhạc chơi tối nay đến từ Úc.
Tom is just looking for attention.	Tom chỉ đang tìm kiếm sự chú ý.
Tom was injured when he fell.	Tom bị thương khi ngã xuống.
He walks slowly so the kids can follow.	Anh ấy đi chậm để lũ trẻ có thể đi theo.
Their styles are different.	Phong cách của họ khác nhau.
Tom looks restless.	Tom có ​​vẻ bồn chồn.
Someone should talk to him and tell him what's up.	Ai đó nên nói chuyện với anh ta và cho anh ta biết những gì là gì.
Don't laugh Tom.	Đừng cười Tom.
I'm sorry, I can't do that.	Tôi xin lỗi, tôi không thể làm điều đó.
It's not something I think I can do.	Đó không phải là điều mà tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được.
I have already tried.	Tôi đã thử rồi.
I have no intention of getting caught.	Tôi không có ý định bị bắt.
Tom is rarely late.	Tom hiếm khi đến muộn.
Tom's bag is packed.	Túi của Tom đã được đóng gói.
This is my first time eating this ice cream.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn loại kem này.
I don't think Tom ever did that.	Tôi không nghĩ Tom đã từng làm điều đó.
I wonder what Tom will do with his old motorbike.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì với chiếc xe máy cũ của mình.
Chrysanthemum flowers are fragrant.	Hoa cúc có mùi thơm.
There is a small hut near the river.	Có một túp lều nhỏ gần sông.
Tom probably couldn't tell Mary to do it.	Tom có ​​lẽ không thể nói Mary làm điều đó.
Tom is very generous with everyone.	Tom rất hào phóng với tất cả mọi người.
The soup is boiling on the stove and the bread is cooking in the oven.	Súp đang sôi trên bếp và bánh mì đang nấu trong lò.
I'm saving money for a car.	Tôi đang tiết kiệm tiền cho một chiếc xe hơi.
Don't forget to extinguish your cigarette.	Đừng quên dập tắt điếu thuốc của bạn.
At that time Tom was very busy.	Lúc đó Tom rất bận.
Tom expects Mary to go to lunch with him.	Tom mong Mary đi ăn trưa với anh ta.
Participants under the age of 16 require parental consent.	Người tham gia dưới 16 tuổi cần có sự đồng ý của phụ huynh.
Do you still keep in touch with Tom?	Bạn vẫn giữ liên lạc với Tom chứ?
Tom couldn't look at the picture without crying.	Tom không thể nhìn vào bức ảnh mà không rơi nước mắt.
I know that Tom knows why Mary continues to do so.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
It sounds like you are very scared.	Có vẻ như bạn đang rất sợ hãi.
Tom says I'm not complicated.	Tom nói rằng tôi không phức tạp.
I didn't order any fruit.	Tôi đã không gọi bất kỳ trái cây nào.
Tom is not comfortable.	Tom không thoải mái.
Tom will find a way to do it.	Tom sẽ tìm ra cách để làm điều đó.
Tom jumped out of his seat.	Tom nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
Better a cat's head than a lion's tail.	Tốt hơn là đầu của một con mèo hơn đuôi của một con sư tử.
Who told you Tom speaks French?	Ai nói với bạn Tom nói tiếng Pháp?
English is spoken in many countries around the world.	Tiếng Anh được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới.
Tom answered carefully.	Tom trả lời cẩn thận.
They're still in Tennessee.	Họ vẫn ở Tennessee.
The road zigzags up a steep slope.	Con đường ngoằn ngoèo lên dốc cao.
Looks like I'm the only one who has to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
I will see my uncle tomorrow.	Tôi sẽ gặp bác tôi vào ngày mai.
Why did Tom refuse to sing the song Mary requested?	Tại sao Tom lại từ chối hát bài hát mà Mary yêu cầu?
I can't see the stage from this seat.	Tôi không thể nhìn thấy sân khấu từ chỗ ngồi này.
Maybe it's best not to talk to Tom.	Có lẽ tốt nhất là không nên nói chuyện với Tom.
This is where Tom and Mary live.	Đây là nơi Tom và Mary sống.
I wonder if Tom really wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn nhảy không.
I'm a lousy dancer.	Tôi là một vũ công tệ hại.
Tom has been doing that since he got home.	Tom đã làm điều đó kể từ khi anh ấy về nhà.
I am just a child.	Tôi chỉ là một đứa trẻ.
Tom may have been a teacher.	Tom có ​​thể đã từng là giáo viên.
Tom never told Mary how much he loved her.	Tom chưa bao giờ nói với Mary rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào.
Mary is wearing the dress you bought her.	Mary đang mặc chiếc váy bạn mua cho cô ấy.
I don't care who does this.	Tôi không quan tâm ai làm điều này.
I really don't know much about you.	Tôi thực sự không biết nhiều về bạn.
Tom has a lot of students.	Tom có ​​rất nhiều học sinh.
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể làm điều đó.
I have to admit that at first, I didn't think I wanted to do this.	Tôi phải thừa nhận rằng lúc đầu, tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều này.
I couldn't help but feel jealous.	Tôi không khỏi cảm thấy ghen tị.
The country imports nearly all of its natural gas and petroleum products supplies.	Nước này nhập khẩu gần như tất cả các nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ cần thiết.
Tom and I probably won't travel together.	Tom và tôi có lẽ sẽ không đi du lịch cùng nhau.
We have a job for Tom.	Chúng tôi có việc cho Tom.
I didn't mean to hurt Tom.	Tôi không cố ý làm tổn thương Tom.
Tom wasn't the first to tell me that.	Tom không phải là người đầu tiên nói với tôi điều đó.
I'm going to a cocktail party tomorrow.	Tôi sẽ đi dự tiệc cocktail vào ngày mai.
Tom was stoned.	Tom đã bị ném đá.
Tom has the ability to know what he has to do.	Tom có ​​khả năng biết những gì anh ấy phải làm.
Do you understand what Tom is trying to say?	Bạn có hiểu Tom đang cố nói gì không?
I think it will be easier.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn.
Who told you Tom is going to Boston?	Ai nói với bạn Tom sẽ đến Boston?
These books are not intended for children.	Những cuốn sách này không dành cho trẻ em.
I think I gave Tom the wrong key.	Tôi nghĩ tôi đã đưa nhầm chìa khóa cho Tom.
I'm not someone who wants to get here early.	Tôi không phải là người muốn đến đây sớm.
I never told anyone about this.	Tôi chưa bao giờ nói với ai về điều này.
I know where you are.	Tôi biết bạn đang ở đâu.
I know that Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom loves to be a celebrity.	Tom thích trở thành một người nổi tiếng.
Tom said he wished he hadn't eaten it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không ăn món đó.
I cannot go to Australia this winter.	Tôi không thể đi Úc vào mùa đông này.
Tom stopped going to church after his wife died.	Tom đã ngừng đến nhà thờ sau khi vợ anh qua đời.
I don't see any problem.	Tôi không thấy có vấn đề gì.
Tom said he heard Mary scream.	Tom nói rằng anh đã nghe thấy tiếng Mary hét lên.
I work in an outpatient clinic.	Tôi làm việc trong một phòng khám ngoại trú.
I wonder if Tom had told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is the only survivor of the accident.	Tom là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
Tom decided it was better not to do it.	Tom quyết định tốt hơn là không nên làm điều đó.
I'm sure Tom has a good side.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​một mặt tốt.
What is your favorite ZZ Top song?	Bài hát ZZ Top yêu thích của bạn là gì?
Tom was here, but he left.	Tom đã ở đây, nhưng anh ấy đã rời đi.
It's not as hard to do as I thought it would be.	Nó không quá khó để làm như tôi nghĩ.
I still don't know who I'm going to vote for.	Tôi vẫn không biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai.
I'm not jealous.	Tôi không ghen tị.
I know that Tom will do it faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
I didn't dare do that.	Tôi đã không dám làm điều đó.
Tom probably won't do it next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào tuần tới.
We should get up earlier.	Chúng ta nên dậy sớm hơn.
I don't want to disappoint you.	Tôi không muốn làm bạn thất vọng.
He was first elected to the Senate in 1984.	Ông lần đầu tiên được bầu vào Thượng viện vào năm 1984.
Tom realized that with a broken leg, it would be difficult to get back to camp.	Tom nhận ra rằng với một cái chân bị gãy, sẽ rất khó để trở lại trại.
Anyway, I don't really want to hang out.	Dù sao thì tôi cũng không thực sự muốn đi chơi.
They were trapped in a blizzard.	Họ đã bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết.
Tom knew Mary would be angry if he did.	Tom biết Mary sẽ tức giận nếu anh ta làm vậy.
Tom and I have been working on this project for the past three months.	Tom và tôi đã làm việc trong dự án này trong ba tháng qua.
Tom rewrote the passage.	Tom đã viết lại đoạn văn.
If this shirt fits me, it should also fit you.	Nếu chiếc áo này vừa với tôi, thì nó cũng phải vừa với bạn.
Do you really think Tom is scary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là đáng sợ?
That's where I grew up.	Đó là nơi tôi lớn lên.
I have reduced the amount of meat I eat.	Tôi đã giảm lượng thịt ăn.
I don't think Tom will notice that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nhận thấy điều đó.
Tom asked me which team I was cheering for.	Tom hỏi tôi rằng tôi đang cổ vũ cho đội nào.
I know Tom knows why I have to.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Did Tom say he had to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy phải làm thế không?
Tom didn't think that Mary would forget to tell John what time the meeting would start.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ quên nói với John mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom is still waiting for Mary.	Tom vẫn đang đợi Mary.
Don't let them tell you you're crazy.	Đừng để họ nói với bạn rằng bạn bị điên.
Tom always drinks tea in the morning.	Tom luôn uống trà vào buổi sáng.
We can't lose you, Tom.	Chúng tôi không thể để mất anh, Tom.
I want to go with you, but I really can't.	Tôi muốn đi với bạn, nhưng tôi thực sự không thể.
Tom told Mary John couldn't do it.	Tom nói với Mary John không thể làm điều đó.
Tom has no willpower.	Tom không có ý chí sức mạnh.
Tom will save us, won't he?	Tom sẽ cứu chúng ta, phải không?
Tom says he's really glad you can do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì bạn có thể làm được điều đó.
Tom is completing your order.	Tom đang hoàn thành đơn đặt hàng của bạn.
I suspect Tom and Mary are cranky.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang cáu kỉnh.
Tom says he likes my hair.	Tom nói rằng anh ấy thích mái tóc của tôi.
Now Tom can rest in peace.	Bây giờ Tom có ​​thể yên nghỉ.
Tom is in the living room.	Tom đang ở trong phòng khách.
We discussed different topics.	Chúng tôi đã thảo luận về các chủ đề khác nhau.
I have a method.	Tôi có phương pháp.
Like a house of cards, Tom's dreams and plans fell around him.	Giống như một ngôi nhà của những tấm thẻ, những ước mơ và kế hoạch của Tom đổ ập xuống xung quanh anh.
I don't think I really have to do it for Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó vì Tom.
I should have asked Tom to do it for me.	Tôi nên yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
I'm not going swimming with Tom this afternoon.	Tôi sẽ không đi bơi với Tom chiều nay.
Tom told us all a story.	Tom đã kể cho tất cả chúng ta một câu chuyện.
Without water, the flowers wither.	Không có nước, hoa héo úa.
I know that you must have been scared.	Tôi biết rằng bạn chắc hẳn đã rất sợ hãi.
I asked Tom what he thought.	Tôi hỏi Tom anh ấy nghĩ gì.
Tom won't listen.	Tom sẽ không lắng nghe.
Tom said that he had fun learning French.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi học tiếng Pháp.
You should slap Tom.	Bạn nên tát Tom.
No prior experience required.	Không cần kinh nghiệm trước.
We're not trying to kill Tom.	Chúng tôi không cố giết Tom.
Tom gave his dog to Mary.	Tom đã đưa con chó của mình cho Mary.
Tom has been a good friend of mine for many years.	Tom đã là một người bạn tốt của tôi trong nhiều năm.
I want Tom to cooperate.	Tôi muốn Tom hợp tác.
I guess we shouldn't do this.	Tôi đoán chúng ta không nên làm điều này.
I should come.	Tôi nên đến.
All my ex-girlfriends live in Australia.	Tất cả bạn gái cũ của tôi đều sống ở Úc.
Tom lied.	Tom đã nói dối.
I don't know where I left my cell phone.	Tôi không biết mình đã để điện thoại di động ở đâu.
This is my last chance for you.	Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho bạn.
I think Tom has been to Australia at least once.	Tôi nghĩ Tom đã đến Úc ít nhất một lần.
Tom is not a coach.	Tom không phải là huấn luyện viên.
Tom tells Mary why doing that is a bad idea.	Tom nói với Mary tại sao làm điều đó là một ý kiến ​​tồi.
I have a knife.	Tôi có một con dao.
You can come see me whenever it is convenient for you.	Bạn có thể đến gặp tôi bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn.
Tom is giving a concert later this month.	Tom sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc vào cuối tháng này.
Tom said he didn't think it would be difficult.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm điều đó sẽ khó.
Tom recognized Mary as soon as she walked through the door.	Tom nhận ra Mary ngay khi cô bước qua cửa.
They tie shoelaces.	Họ buộc dây giày.
Tom will talk to Mary about it when he gets here.	Tom sẽ nói chuyện với Mary về điều đó khi anh ấy đến đây.
Tom helped Mary out of the boat.	Tom đã giúp Mary ra khỏi thuyền.
That is a reasonable concern.	Đó là một mối quan tâm hợp lý.
Tom asked Mary if she could do it.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thể làm điều đó.
This is public domain content.	Đây là nội dung thuộc phạm vi công cộng.
We need to be very careful.	Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận.
Tom washes his lenses with warm soapy water and dries them on a cloth.	Tom rửa tròng kính của mình bằng nước xà phòng ấm và lau khô chúng trên một miếng vải.
I need to warn Tom.	Tôi cần cảnh báo Tom.
Have you ever made rhubarb jam?	Bạn đã bao giờ làm mứt đại hoàng chưa?
I didn't sleep a night last night.	Tôi đã không ngủ một đêm qua.
I don't have time to get involved in politics.	Tôi không có thời gian để tham gia vào hoạt động chính trị.
Tom couldn't be much different from us.	Tom không thể khác nhiều so với chúng ta.
Tom writhed in pain as he hugged his knees to his chest.	Tom vặn vẹo trong đau đớn khi ôm đầu gối vào ngực mình.
Put this coat on the hanger.	Đặt chiếc áo khoác này vào giá treo.
How many years did Tom live in Boston?	Tom đã sống bao nhiêu năm ở Boston?
I don't think Tom can hear us.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi.
I think Tom won't mind.	Tôi nghĩ Tom sẽ không phiền.
Is Tom feeling better today?	Hôm nay Tom có ​​cảm thấy tốt hơn không?
I didn't eat breakfast this morning.	Tôi đã không ăn sáng sáng nay.
Tom says I'm beautiful.	Tom nói rằng tôi đẹp.
Tom was seen on October 20 in Boston.	Tom được nhìn thấy vào ngày 20 tháng 10 ở Boston.
All will not be like this.	Tất cả sẽ không như thế này.
Tom will cover you.	Tom sẽ che cho bạn.
She is my classmate.	Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi.
Tom didn't see what had happened.	Tom không thấy chuyện gì đã xảy ra.
Everyone assumes that Tom is Canadian.	Mọi người đều cho rằng Tom là người Canada.
A conservative is not always a reactionary.	Một người bảo thủ không phải lúc nào cũng là một người phản động.
We are begging for forgiveness.	Chúng tôi đang cầu xin sự tha thứ.
Tom says he is feeling thirsty.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy khát.
I'll make you a drink.	Tôi sẽ pha cho bạn một ly.
I don't think it will be any problem.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là bất kỳ vấn đề.
Many people plan to come to Boston with us.	Nhiều người dự định đến Boston với chúng tôi.
We cannot determine that.	Chúng tôi không thể xác định điều đó.
It didn't take long for Tom to realize that he was not welcome there.	Tom không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mình không được chào đón ở đó.
Mary is the prettiest girl in Tom's party.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong bữa tiệc của Tom.
It just doesn't feel right.	Nó chỉ cảm thấy không ổn.
Tom is one of our top engineers.	Tom là một trong những kỹ sư hàng đầu của chúng tôi.
Tom didn't even talk to me.	Tom thậm chí không nói chuyện với tôi.
Tom has a lot to live for.	Tom có ​​rất nhiều điều để sống.
Tom's blood pressure is too high.	Huyết áp của Tom quá cao.
Tom is also very talented in music.	Tom cũng rất tài năng về âm nhạc.
I feel like I'm about to lose my mind.	Tôi cảm thấy như mình sắp mất trí.
I've always wanted to see Australia.	Tôi luôn muốn nhìn thấy nước Úc.
Tom said that his parents let him do what he wanted.	Tom nói rằng bố mẹ để anh ấy làm những gì anh ấy muốn.
I want Tom back.	Tôi muốn Tom quay lại.
We will be studying at the University of San Francisco in September.	Chúng tôi sẽ học tại Đại học San Francisco vào tháng 9.
Tom seems harmless.	Tom dường như vô hại.
Tom will be safe here with me.	Tom sẽ an toàn ở đây với tôi.
Tom is clearly out of his mind.	Tom rõ ràng là mất trí.
Within a week, most of Europe was in a state of war.	Trong vòng một tuần, hầu hết châu Âu rơi vào tình trạng chiến tranh.
Looks like you're not too interested.	Có vẻ như bạn không quá hứng thú.
Tom pretends he's not there.	Tom giả vờ như anh ấy không có ở đó.
No matter what he says, I will never trust him again.	Dù anh ấy có nói gì đi nữa, tôi sẽ không bao giờ tin anh ấy nữa.
That's not bad either.	Điều đó cũng không tệ.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
I'm sure we can, but not immediately.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể làm được, nhưng không phải ngay lập tức.
I know why Tom is learning French.	Tôi biết tại sao Tom lại học tiếng Pháp.
Why don't you get something to drink?	Tại sao bạn không kiếm thứ gì đó để uống?
This product has been discontinued due to low sales.	Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất do doanh số bán hàng thấp.
I will go to Australia next.	Tôi sẽ đi Úc tiếp theo.
You're satisfied, aren't you?	Bạn hài lòng, phải không?
Tom's classmates are being silly.	Các bạn cùng lớp của Tom đang ngốc nghếch.
Tom is not here yet.	Tom vẫn chưa ở đây.
Mary is super hot.	Mary là siêu nóng bỏng.
Tom speaks French in front of the crowd.	Tom nói tiếng Pháp trước đám đông.
Why don't we hang out?	Tại sao chúng ta không đi chơi?
Tom told me that he thought Mary had to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary phải làm vậy.
I don't want him to touch me.	Tôi không muốn anh ấy chạm vào tôi.
I've had enough.	Tôi đã có đủ.
Did Tom get up early this morning?	Sáng nay Tom có ​​dậy sớm không?
I don't go gliding as much as I used to.	Tôi không còn đi lượn nhiều như trước nữa.
Tom dreamed that Mary had abandoned him.	Tom mơ thấy Mary đã bỏ rơi anh.
Can you lend me one of your hammers?	Bạn có thể cho tôi mượn một trong những cái búa của bạn được không?
I let Tom down.	Tôi làm Tom thất vọng.
Tom was the only one who didn't volunteer to help.	Tom là người duy nhất không tình nguyện giúp đỡ.
Tom said something to Mary that made her cry.	Tom đã nói điều gì đó với Mary khiến cô ấy khóc.
"Next time, let's go to the movies." 	"Lần sau đi xem phim nhé."
"What makes you think there will be a next time?"	"Điều gì khiến bạn nghĩ rằng sẽ có lần sau?"
America's war with Spain is over.	Cuộc chiến của Mỹ với Tây Ban Nha đã kết thúc.
Tom hasn't eaten all day.	Tom đã không ăn cả ngày.
You lose your mind if you think that's actually going to happen.	Bạn mất trí nếu bạn nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra.
I can't imagine shooting myself.	Tôi không thể tưởng tượng được việc bắn chính mình.
Come out with me and look at the constellations.	Hãy ra ngoài với tôi và nhìn vào các chòm sao.
I should have seen that coming.	Tôi nên thấy rằng điều đó đang đến.
How did you know I would say yes?	Làm sao bạn biết tôi sẽ nói có?
I don't think Tom shot.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bắn.
Tom has very neat handwriting.	Tom có ​​nét chữ rất gọn gàng.
I can't stand being here much longer. 	Tôi không thể chịu đựng được ở đây lâu hơn nữa.
I need a change of scenery.	Tôi cần một sự thay đổi cảnh quan.
That's one reason why I will never do it again.	Đó là một lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom wants to follow in his father's footsteps.	Tom muốn tiếp bước cha mình.
We weren't even in Australia at the time.	Chúng tôi thậm chí còn không ở Úc vào thời điểm đó.
Jack wasn't there.	Jack không có ở đó.
Tom's team is the worst team in the league.	Đội của Tom là đội tệ nhất trong giải đấu.
Tom had a crush on Mary when he was in middle school.	Tom đã phải lòng Mary khi anh còn học trung học cơ sở.
Tom says he can't do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó vào ngày mai.
I thought putting the keys under the rug was a good idea, but it's not.	Tôi nghĩ đặt chìa khóa dưới tấm thảm là một ý kiến ​​hay, nhưng không phải vậy.
Tom changed his plans.	Tom đã thay đổi kế hoạch.
People think that Tom is really the outsider.	Mọi người nghĩ rằng Tom thực sự là người đứng ngoài cuộc.
Maybe Tom saw Mary.	Có lẽ Tom đã nhìn thấy Mary.
Tom said he thought he was too drunk to do it.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng mình đã quá say để làm điều đó.
I don't think we should even consider buying a new car at the time.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thậm chí nên cân nhắc việc mua một chiếc ô tô mới vào thời điểm đó.
Maybe you can suggest something that we can do tomorrow.	Có lẽ bạn có thể đề xuất điều gì đó mà chúng ta có thể làm vào ngày mai.
That's a very creative way to do it.	Đó là một cách rất sáng tạo để làm điều đó.
Tom is lucky to have Mary here to help him with that.	Tom thật may mắn khi có Mary ở đây để giúp anh làm điều đó.
Several tourists were injured in the accident.	Một số du khách bị thương trong vụ tai nạn.
Tell Tom I want to see him right away.	Nói với Tom rằng tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức.
I won't tell anyone what he told me. 	Tôi sẽ không nói cho ai biết những gì anh ấy đã nói với tôi.
That is secret.	Đó là bí mật.
Tom called to tell Mary he was going to be late.	Tom gọi điện để nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Maybe Tom won't get mad.	Có lẽ Tom sẽ không nổi điên.
I don't swim much anymore.	Tôi không còn bơi nhiều nữa.
Tom said that he thought there was a chance that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ làm điều đó.
I didn't know you were a French teacher.	Tôi không biết bạn là giáo viên tiếng Pháp.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn không.
The dog day after day waits for its owner to return.	Con chó ngày này qua ngày khác chờ đợi chủ nhân của nó trở về.
Tom quickly ran out of breath.	Tom nhanh chóng hết hơi.
Tom ate a piece of garlic bread.	Tom đã ăn một miếng bánh mì tỏi.
Tom doesn't seem eager to do it.	Tom dường như không háo hức làm điều đó.
Look this. 	Nhìn này.
What do you think of it?	Bạn nghĩ gì về nó?
Tom did all the work.	Tom đã làm tất cả các công việc.
Do not say like that.	Đừng nói như vậy.
Tom has been president for three years.	Tom đã là chủ tịch được ba năm.
I've done some terrible things in my life.	Tôi đã làm một số điều khủng khiếp trong cuộc đời mình.
Tom says he doesn't feel like a hero.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mình là một anh hùng.
If you press the button, the curtains will automatically open.	Nếu bạn nhấn nút, rèm cửa sẽ tự động mở ra.
My boyfriend works at a language school and loves it.	Bạn trai tôi làm việc tại một trường chuyên ngữ và rất yêu nó.
I'm not trying to kill Tom.	Tôi không cố giết Tom.
This TV show looks very interesting.	Chương trình truyền hình này có vẻ rất thú vị.
A lot can happen between now and then.	Rất nhiều điều có thể xảy ra giữa bây giờ và sau đó.
Tom thinks Mary won't like John.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích John.
The Brandenburg Gate is one of the most famous landmarks in Germany.	Cổng Brandenburg là một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở Đức.
The recent test drilling for oil could pave the way for the development of the energy industry.	Việc khoan thử nghiệm gần đây để lấy dầu có thể mở đường cho sự phát triển của ngành năng lượng.
Tom probably didn't intend to do that.	Tom có ​​lẽ không định làm điều đó.
Tom almost never goes out late at night.	Tom hầu như không bao giờ đi chơi khuya.
I didn't buy everything Tom asked me to buy.	Tôi đã không mua mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
Do you want to hear this story or not?	Bạn có muốn nghe câu chuyện này hay không?
Tom sighed heavily.	Tom thở dài thườn thượt.
Ask Tom if he knows how to proceed.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có biết cách tiếp tục như thế nào không.
I want to find out who broke the window.	Tôi muốn tìm xem ai đã phá vỡ cửa sổ.
I can hear cats scratching at the window.	Tôi có thể nghe thấy tiếng mèo cào ở cửa sổ.
Hot selling products such as hotcakes.	Các sản phẩm bán chạy như bánh hotcakes.
I don't remember your password.	Tôi không nhớ mật khẩu của bạn.
That is a very good question.	Đó là một câu hỏi rất hay.
Our headquarters are in Australia.	Trụ sở chính của chúng tôi ở Úc.
I think you can do it better.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó tốt hơn.
I happened to be out when the call came in.	Tôi tình cờ ra ngoài khi cuộc gọi đến.
We don't break up.	Chúng tôi không chia tay.
Looks like Tom and I are on the same boat.	Có vẻ như tôi và Tom đang ở trên cùng một con thuyền.
Tom has been here since last Monday.	Tom đã ở đây từ thứ Hai tuần trước.
Tom told me that he thought Mary was very sharp.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất sắc sảo.
Tom ate an ice cream sandwich.	Tom đã ăn một chiếc bánh mì kẹp kem.
I don't think I can wear something like that to work.	Tôi không nghĩ mình có thể mặc một cái gì đó như vậy để đi làm.
I knelt down to tie my shoelaces.	Tôi quỳ xuống để buộc dây giày.
Tom's friends convinced him to stay.	Bạn bè của Tom đã thuyết phục anh ta ở lại.
Help me find my contact lenses.	Giúp tôi tìm kính áp tròng của tôi.
You will not regret this.	Bạn sẽ không hối tiếc về điều này.
Don't you know there are ways to do this?	Bạn không biết có nhiều cách để làm điều này?
They are perfect for each other.	Họ hoàn hảo cho nhau.
In many areas, food is scarce and people are starving.	Ở nhiều vùng, lương thực ít ỏi và người dân đói khổ.
I am a klutz.	Tôi là một klutz.
Why don't we go tomorrow morning?	Tại sao chúng ta không đi vào sáng mai?
I don't think Tom should ask Mary to do that.	Tôi nghĩ Tom không nên yêu cầu Mary làm điều đó.
I don't think Tom knew Mary was Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary là người Canada.
I'm afraid we can't make up for the lost points.	Tôi e rằng chúng ta không thể bù đắp cho những điểm đã mất.
Tom is a fast runner.	Tom là một người chạy nhanh.
Tom has yet to decide on a major.	Tom vẫn chưa quyết định về chuyên ngành.
Tom was hoping he could win.	Tom đã hy vọng mình có thể giành chiến thắng.
Looks like Tom and Mary both lost a few pounds.	Có vẻ như Tom và Mary đều giảm được vài cân.
Tom and Mary were able to help each other.	Tom và Mary đã có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Tom doesn't realize he's making everyone nervous.	Tom không nhận ra rằng anh ấy đang làm mọi người lo lắng.
I think Tom is a really nice guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai thực sự tốt.
You need a car if you live in the suburbs.	Bạn cần một chiếc ô tô nếu bạn sống ở ngoại ô.
Tom has to go on a business trip to Australia.	Tom phải đi công tác ở Úc.
I said I don't want to do that to Tom.	Tôi đã nói rằng tôi không muốn làm điều đó với Tom.
Tom swims in his clothes.	Tom bơi trong bộ quần áo của mình.
Tom thinks Mary is the one who did it.	Tom nghĩ rằng Mary là người đã làm điều đó.
When I was a kid, I almost never ate fruit.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi hầu như không bao giờ ăn trái cây.
We can still learn a lot from Tom.	Chúng ta vẫn có thể học hỏi được nhiều điều từ Tom.
The time will come when you will understand this.	Sẽ đến lúc bạn hiểu được điều này.
I don't have a regular job.	Tôi không có một công việc thường xuyên.
Tom is not as handsome as he used to be.	Tom không còn đẹp trai như xưa.
Tom and Mary even always wear the same color clothes.	Tom và Mary thậm chí luôn mặc quần áo cùng màu.
He left his team because he couldn't get along with the manager.	Anh ấy rời đội của mình vì không thể hòa hợp với người quản lý.
This vehicle does not have air conditioning.	Xe này không có máy lạnh.
You must be bold!	Bạn phải mạnh dạn!
Tom left his driver's license at home.	Tom để quên bằng lái xe ở nhà.
I'm not saying that's wrong.	Tôi không nói điều đó sai.
Everyone but Tom did it.	Tất cả mọi người trừ Tom đã làm điều đó.
Tom has terrible handwriting.	Tom có ​​chữ viết tay khủng khiếp.
You are turning red.	Bạn đang chuyển sang màu đỏ.
How tall is Tom?	Tom cao bao nhiêu?
Tom drove all night to get to Boston in time for John and Mary's wedding.	Tom đã lái xe suốt đêm để đến Boston kịp cho đám cưới của John và Mary.
Tom looked just as excited as Mary.	Tom trông cũng hào hứng như Mary.
Tom was stabbed three times.	Tom đã bị đâm ba lần.
Tom is expecting Mary to come home soon.	Tom đang mong Mary về nhà sớm.
I don't think there's any chance Tom will believe it.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào Tom sẽ tin điều đó.
Ask Tom when he comes home.	Hãy hỏi Tom khi nào anh ấy trở về nhà.
Tom now faces another dilemma.	Tom bây giờ phải đối mặt với một tình huống khó xử khác.
Tom didn't tell me anything.	Tom đã không nói với tôi bất cứ điều gì.
Tom was finally acquitted.	Tom cuối cùng đã được trắng án.
Tom stole all the cash in the safe.	Tom đã lấy trộm tất cả tiền mặt trong két sắt.
Tom and the rest of the team are celebrating.	Tom và những người còn lại trong đội đang ăn mừng.
Tom is also the author of three novels.	Tom cũng là tác giả của ba cuốn tiểu thuyết.
Tom has a party two or three times a year.	Tom có ​​một bữa tiệc hai hoặc ba lần một năm.
I don't need to worry about that.	Tôi không cần phải lo lắng về điều đó.
I know that Tom knows that I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
If you want to get yourself a new hat, go ahead and get one.	Nếu bạn muốn có cho mình một chiếc mũ mới, hãy tiếp tục và lấy một chiếc.
Don't ask me about my private life.	Đừng hỏi tôi về cuộc sống riêng tư của tôi.
I always thought Tom and Mary were a good couple.	Tôi luôn nghĩ Tom và Mary là một cặp đôi tốt.
It's not difficult to do that.	Không khó để làm điều đó.
I'm glad you didn't lie.	Tôi rất vui vì bạn đã không nói dối.
I used to live near Tom.	Tôi đã từng sống gần Tom.
Look at that boy swimming.	Hãy nhìn cậu bé đang bơi đó.
With enough motivation, who knows what Tom is capable of doing?	Với đủ động lực, ai biết được Tom có ​​khả năng làm được những gì?
Tom and I argue quite often.	Tom và tôi cãi nhau khá thường xuyên.
We haven't even discussed it yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa thảo luận về điều đó.
I don't think I'll ever be able to learn how to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể học cách làm điều đó.
It would probably be dangerous to do it alone.	Có lẽ sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó một mình.
I have never tried this before.	Tôi chưa từng thử món này bao giờ.
Tom will be really pleased.	Tom sẽ thực sự hài lòng.
Tom is jealous.	Tom có ​​tính hay ghen.
I think those are achievable goals.	Tôi nghĩ rằng đó là những mục tiêu có thể đạt được.
May I ask where are you going?	Tôi có thể hỏi bạn đang đi đâu?
Worrying is like paying off a debt you don't have.	Lo lắng cũng giống như trả một món nợ mà bạn không mắc.
Don't let Tom hit you.	Đừng để Tom đánh bạn.
Tom has to go to Australia the day after tomorrow.	Tom phải đi Úc vào ngày mốt.
Tom thinks that if he had done it earlier, he could have avoided a lot of problems.	Tom nghĩ rằng nếu anh ấy làm điều đó sớm hơn, anh ấy có thể tránh được rất nhiều vấn đề.
Did Tom say anything about us?	Tom có ​​nói gì về chúng tôi không?
I generally disagree with Tom.	Tôi thường không đồng ý với Tom.
Tom asks Mary to give a speech.	Tom yêu cầu Mary đọc diễn văn.
Tom said that he saw a ghost.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một con ma.
I wonder if Tom ever asked Mary why she did what she did.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy chưa.
I'm not willing to do that, no matter how much you pay me.	Tôi không sẵn sàng làm điều đó, bất kể bạn trả cho tôi bao nhiêu.
I think that decision should be made by Tom.	Tôi nghĩ quyết định đó nên do Tom đưa ra.
We have taken your name off the list.	Chúng tôi đã đưa tên bạn ra khỏi danh sách.
You need to return to the office.	Bạn cần trở lại văn phòng.
The police arrested a suspect for questioning.	Cảnh sát đã bắt một nghi phạm để thẩm vấn.
I'm ready to go back to Australia.	Tôi đã sẵn sàng để trở lại Úc.
What is your main goal?	Mục tiêu chính của bạn là gì?
I don't study as much as before.	Tôi không học nhiều như trước nữa.
You are quite thin.	Bạn khá gầy.
I think Tom was too trusting.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quá tin tưởng.
Tom could have been in Australia last month.	Tom có ​​thể đã ở Úc vào tháng trước.
Tom and Mary's children have grown up.	Con của Tom và Mary đã trưởng thành.
Why don't you bring your umbrella?	Tại sao bạn không mang theo ô của bạn?
Tom doesn't hate Mary, but he doesn't really like her either.	Tom không ghét Mary, nhưng anh ấy cũng không thực sự thích cô ấy.
I forgot to tell Tom I'm going to be in Boston this week.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi sẽ ở Boston tuần này.
I don't think Tom knows exactly how much it costs to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác chi phí để làm điều đó là bao nhiêu.
I find myself doing things that I thought I would never do.	Tôi thấy mình đang làm những điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm.
Tom says he has no plans to go to Mary's concert.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch đến buổi hòa nhạc của Mary.
I have never seen Tom so happy.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hạnh phúc như vậy.
There are too many people on this island.	Có quá nhiều người trên hòn đảo này.
Tom hid the gold coins where he thought no one would find them.	Tom đã giấu những đồng tiền vàng ở nơi anh nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy chúng.
This is not a trap.	Đây không phải là một cái bẫy.
Tom stopped protesting.	Tom ngừng phản đối.
I shouldn't have agreed to help Tom.	Tôi không nên đồng ý giúp Tom.
Tom told me he would look into it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ xem xét nó.
Tom doesn't really do that, does he?	Tom không thực sự làm điều đó, phải không?
You have willpower.	Bạn có sức mạnh ý chí.
I don't think I need to worry about that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải lo lắng về điều đó.
Tom doesn't think he gets the job done.	Tom không nghĩ rằng anh ấy hoàn thành công việc.
Tom knows Mary told John to ask Alice to do it.	Tom biết Mary đã nói với John để yêu cầu Alice làm điều đó.
Tom probably thought I could help you this afternoon.	Tom có ​​lẽ nghĩ tôi có thể giúp bạn chiều nay.
I just don't know how to do it.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để làm điều đó.
I think Tom's plan is a good one.	Tôi nghĩ kế hoạch của Tom là một kế hoạch tốt.
Tom lay in bed until almost noon.	Tom nằm trên giường đến gần trưa.
I don't remember Tom's last name.	Tôi không nhớ họ của Tom.
Why does Tom lie about his age?	Tại sao Tom lại nói dối về tuổi của mình?
Tom never mentioned Mary.	Tom không bao giờ đề cập đến Mary.
What does Tom need?	Tom cần gì?
You will not get any arguments from me.	Bạn sẽ không nhận được bất kỳ tranh luận nào từ tôi.
I didn't think anyone could fix this watch.	Tôi đã không nghĩ rằng bất cứ ai có thể sửa chữa đồng hồ này.
Tom has also written many articles for us.	Tom cũng đã viết nhiều bài báo cho chúng tôi.
I don't remember what I did yesterday.	Tôi không nhớ mình đã làm gì ngày hôm qua.
Tom did not know that Mary planned to stay in Australia for three more days.	Tom không biết Mary dự định ở lại Úc thêm ba ngày nữa.
Tom arrived thirty minutes early.	Tom đến sớm ba mươi phút.
Tom felt very uncomfortable about the whole thing.	Tom cảm thấy rất khó chịu về toàn bộ sự việc.
I hope Tom isn't happy that it's going to happen.	Tôi hy vọng Tom không vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom is quite active.	Tom khá năng động.
Tom can't afford to buy everything he needs.	Tom không đủ khả năng mua mọi thứ anh ấy cần.
I just wanted to say I'm sorry.	Tôi chỉ muốn nói tôi xin lỗi.
Tom thought Mary would be interested.	Tom nghĩ Mary sẽ quan tâm.
Tom is probably still thirsty.	Tom có ​​lẽ vẫn còn khát.
I'm afraid this will hurt.	Tôi sợ điều này sẽ làm tổn thương.
You are not allowed to do that.	Bạn không được phép làm điều đó.
Tom says that Mary cannot win.	Tom nói rằng Mary không thể chiến thắng.
They rushed to the scene of the traffic accident.	Họ vội vã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Tom and Mary enjoy being together.	Tom và Mary thích ở bên nhau.
Tom carried Mary's suitcase up to the living room.	Tom xách va li của Mary lên phòng khách.
His novel is beyond my comprehension.	Cuốn tiểu thuyết của anh ấy nằm ngoài khả năng hiểu của tôi.
Tom said that he has never had a girlfriend.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ có bạn gái.
Tom will probably accept your offer.	Tom có ​​thể sẽ chấp nhận lời đề nghị của bạn.
She is a night owl.	Cô ấy là một con cú đêm.
Oranges have a lot of vitamins.	Cam có rất nhiều vitamin.
Tom bought some mosquito nets from China to give to friends.	Tom đã mua một số màn chống muỗi xuất xứ Trung Quốc để tặng bạn bè.
They are horrible.	Họ thật thảm hại.
Despite all his setbacks, he remains an optimist.	Bất chấp tất cả những thất bại của mình, anh ấy vẫn là một người lạc quan.
I fear they will arrest Tom.	Tôi sợ họ sẽ bắt Tom.
I'm glad you returned safely.	Tôi rất vui vì bạn đã trở về an toàn.
I think you're in Australia with Tom.	Tôi nghĩ bạn đang ở Úc với Tom.
I am looking for a better deal.	Tôi đang tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn.
Tom knows that I'm in Boston.	Tom biết rằng tôi đang ở Boston.
I won't warn you again.	Tôi sẽ không cảnh báo bạn một lần nữa.
Tell Tom I didn't win.	Hãy nói với Tom rằng tôi đã không thắng.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
Don't let Tom drink beer.	Đừng để Tom uống bia.
How does Tom know?	Làm sao Tom biết được?
I cannot understand it.	Tôi không thể hiểu nó.
When Tom didn't show up for work on Monday, we all started to worry.	Khi Tom không đến làm việc vào thứ Hai, tất cả chúng tôi bắt đầu lo lắng.
Tom knew he had to do it soon.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó sớm.
You really can't shoot your dog, can you?	Bạn thực sự không thể bắn con chó của bạn, bạn có thể?
You can't buy that judge.	Bạn không thể mua thẩm phán đó.
Do not leave the room without closing the window.	Đừng rời khỏi phòng mà không đóng cửa sổ.
Mary wears a patterned dress.	Mary mặc một chiếc váy hoa văn.
I can't find anything wrong with you.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai với bạn.
I know Tom will never do that again.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Today, I saw a starling.	Hôm nay, tôi đã nhìn thấy một con chim sáo đá.
Tom probably won't be home on Monday.	Tom có ​​thể sẽ không về nhà vào thứ Hai.
Who knows where Tom was born?	Ai biết Tom sinh ra ở đâu?
They take on students like Tom.	Họ nhận những sinh viên như Tom.
Tom knew they were watching him.	Tom biết họ đang theo dõi anh ấy.
You're thinking the same, aren't you?	Bạn cũng đang nghĩ như vậy, phải không?
He pulled out a book about the history of coins.	Anh ta lấy ra một cuốn sách về lịch sử của tiền xu.
Tom seems to know the truth.	Tom dường như đã biết sự thật.
Tom and Mary are both older than you.	Tom và Mary đều lớn hơn bạn.
Tom can't convince Mary to help him.	Tom không thể thuyết phục Mary giúp anh ta.
Are you sure there is no meat in this soup?	Bạn có chắc là không có thịt trong món súp này không?
Tom says I'm too involved personally.	Tom nói rằng tôi quá tham gia vào cá nhân.
Tom is not feeling well.	Tom cảm thấy không khỏe.
I'm so glad it's over.	Tôi rất vui vì nó đã kết thúc.
Tom said he immediately called the police.	Tom nói rằng anh ta ngay lập tức gọi cảnh sát.
Tom told me he thought Mary would want to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
All I had in my pocket was a bus ticket and thirty dollars.	Tất cả những gì tôi có trong túi là một vé xe buýt và ba mươi đô la.
Tom isn't shy, but neither is Mary.	Tom không nhút nhát, nhưng Mary thì vậy.
Tom is never where he is supposed to be.	Tom không bao giờ ở nơi mà anh ấy phải ở.
Why can't I go?	Tại sao tôi không thể đi?
That is not a coincidence.	Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tom has some more bad news.	Tom có ​​thêm một số tin xấu.
Nice.	Đẹp đấy.
What kind of software does Tom usually use?	Tom thường sử dụng loại phần mềm nào?
Tom left a message on Mary's phone.	Tom đã để lại tin nhắn trên điện thoại của Mary.
Tom is back after a year.	Tom đã trở lại sau một năm.
I came for Tom.	Tôi đến vì Tom.
I'm sure you'll enjoy the party.	Tôi chắc rằng bạn sẽ rất thích thú với bữa tiệc.
The children tried to catch the snowflakes on their tongues.	Những đứa trẻ cố gắng hứng những bông tuyết trên lưỡi của chúng.
I don't know what I did wrong.	Tôi không biết mình đã làm sai điều gì đó.
Don't want to know what's going on?	Bạn không muốn biết chuyện gì đang xảy ra?
Tom flosses his teeth several times a week.	Tom xỉa răng vài lần một tuần.
Why don't you tell me you don't like doing this?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thích làm điều này?
His fever gradually subsided.	Cơn sốt của anh ấy giảm dần.
I don't know about you, but I starve.	Tôi không biết về bạn, nhưng tôi chết đói.
Tom has a good knowledge of French.	Tom có ​​kiến ​​thức tốt về tiếng Pháp.
We are complete opposites.	Chúng tôi hoàn toàn đối lập nhau.
I don't think there's any harm in telling you what happened.	Tôi không nghĩ rằng có hại gì khi nói với bạn những gì đã xảy ra.
Tom is not a rational guy.	Tom không phải là một chàng trai lý trí.
Lunch is usually on deck.	Bữa trưa thường là trên boong.
I hope that Tom doesn't go to Australia next week.	Tôi hy vọng rằng Tom không đi Úc vào tuần tới.
Who told you Tom wouldn't know how to do it?	Ai nói với bạn Tom sẽ không biết làm điều đó?
Tom has been grounded for three days.	Tom đã được tiếp đất trong ba ngày.
I know it's hard to find anyone willing to help me.	Tôi biết rất khó có ai sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Tom would be very eager to do that.	Tom sẽ rất nóng lòng làm điều đó.
What are you doing today?	Bạn đang làm gì hôm nay?
Can we really expect Tom to cooperate with us?	Chúng ta có thể thực sự mong đợi Tom hợp tác với chúng ta không?
Girls aren't afraid, but boys are.	Các cô gái không sợ, nhưng các chàng trai thì có.
I never played tennis with Tom.	Tôi chưa bao giờ chơi quần vợt với Tom.
The moment I heard footsteps, I knew who it was.	Ngay lúc tôi nghe thấy tiếng bước chân, tôi đã biết đó là ai.
Tom still hasn't answered.	Tom vẫn chưa trả lời.
Tom looks scared.	Tom trông có vẻ như đang sợ hãi.
The world is waiting for you.	Thế giới đang chờ đợi bạn.
Tom did not attempt to answer.	Tom đã không cố gắng trả lời.
Greet. 	Chào.
If I'm not mistaken, you guys are our new neighbors, aren't you?	Nếu tôi không nhầm thì các bạn là hàng xóm mới của chúng ta phải không?
Tom might be downstairs.	Tom có ​​thể đang ở tầng dưới.
Tom has no plans to learn French.	Tom không có kế hoạch học tiếng Pháp.
What is the assistant's name?	Tên trợ lý là gì?
I'm too old to do that.	Tôi quá già để làm điều đó.
Don't be quick to judge.	Đừng vội phán xét.
Tom and I are going ice skating this afternoon.	Tom và tôi định đi trượt băng vào chiều nay.
I'll understand if you don't want to go there with me.	Tôi sẽ hiểu nếu bạn không muốn đến đó với tôi.
Tom won't be back until 2:30.	Tom sẽ không trở lại cho đến 2:30.
You know Tom shouldn't do that, right?	Bạn biết Tom không nên làm điều đó, phải không?
That is consideration.	Đó là sự cân nhắc.
Tom never realized how beautiful Mary really was.	Tom chưa bao giờ nhận ra Mary thực sự xinh đẹp như thế nào.
A more experienced attorney will handle the case differently.	Một luật sư có kinh nghiệm hơn sẽ giải quyết vụ việc theo một cách khác.
Tom says his conscience is clear.	Tom nói rằng lương tâm của anh ấy rất rõ ràng.
I hope Tom will be here before lunch.	Tôi mong Tom sẽ ở đây trước bữa trưa.
I think I can do it better than you.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
I left the theater before the fire broke out.	Tôi rời rạp trước khi ngọn lửa bùng lên.
Where did Tom go?	Tom đã đi đâu?
You're almost as tall as Tom, aren't you?	Bạn cao gần bằng Tom, phải không?
Do you think you can convince Tom to volunteer to do it?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom tình nguyện làm điều đó không?
Come visit us next winter.	Hãy đến thăm chúng tôi vào mùa đông tới.
Tom does not speak French or English.	Tom không nói tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tom might even go back to Boston.	Tom thậm chí có thể quay trở lại Boston.
Tom was determined to continue.	Tom quyết tâm tiếp tục.
There's something you don't seem to understand.	Có điều gì đó bạn dường như không hiểu.
Tom asked Mary if she knew when John's birthday was.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết sinh nhật của John là khi nào không.
Do you really think Tom is dangerous?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom nguy hiểm không?
I didn't raise my hand.	Tôi không giơ tay.
Well, I wouldn't pay that much.	Chà, tôi sẽ không trả nhiều như vậy.
They didn't listen.	Họ không nghe.
You must grasp it with both hands.	Bạn phải nắm lấy nó bằng cả hai tay.
Why don't you tell us you need help?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết bạn cần giúp đỡ?
She have not married.	Cô ấy chưa kết hôn.
I think about all the times we used to play together as children.	Tôi nghĩ về tất cả những lần chúng tôi từng chơi với nhau khi còn nhỏ.
Tom and Mary are pretty miserable, aren't they?	Tom và Mary khá đau khổ, phải không?
Nothing can stop Tom.	Không có gì ngăn cản được Tom.
Tom says Mary can do it too.	Tom nói Mary cũng có thể làm được điều đó.
Tom needs some money to buy some food.	Tom cần một số tiền để mua một số thức ăn.
You can't find a gift for, Tom.	Bạn không thể tìm thấy một món quà cho, Tom.
I wish we had more people to choose from.	Tôi ước chúng tôi có nhiều người hơn để lựa chọn.
Tom doesn't even have a pencil.	Tom thậm chí không có bút chì.
Both of your rear tires look a bit low.	Cả hai lốp sau của bạn trông hơi thấp.
Tom will probably be punished for what he did.	Tom có ​​thể sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Let's not argue about that here.	Chúng ta đừng tranh luận về điều đó ở đây.
Didn't that happen last month?	Không phải tháng trước điều đó đã xảy ra sao?
We often eat unhealthy foods without even knowing it.	Chúng ta thường ăn những thực phẩm có hại cho sức khỏe mà không hề hay biết.
Do you think I would be here if I weren't?	Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ ở đây nếu tôi không phải như vậy không?
Tom was unable to convince Mary to drive.	Tom đã không thể thuyết phục Mary lái xe.
I never met Tom.	Tôi chưa bao giờ gặp Tom.
She was muttering to herself.	Cô ấy đang lẩm bẩm một mình.
I wish I could come with you, but I'm not sure if I can.	Tôi ước tôi có thể đi cùng bạn, nhưng tôi không chắc liệu tôi có thể không.
How do you get kids concerned about personal safety?	Làm thế nào để bạn có được trẻ em quan tâm đến an toàn cá nhân?
Tom escaped thanks to his teeth.	Tom đã trốn thoát nhờ lớp da răng của mình.
Tom is in the library.	Tom đang ở trong thư viện.
Do you think anyone would care if I did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó không?
Tom came to Boston with me.	Tom đã đến Boston với tôi.
Tom is talking louder than he needs to.	Tom đang nói to hơn anh ấy cần.
Tom used a knife to cut the rope.	Tom dùng dao để cắt sợi dây.
Tom gave Mary a passionate kiss.	Tom trao cho Mary một nụ hôn nồng cháy.
What will Tom do on Monday?	Tom sẽ làm gì vào thứ Hai?
When I first met Tom, he was just a teenager.	Khi tôi gặp Tom lần đầu, anh ấy mới chỉ là một thiếu niên.
Tom shouldn't have tried to sing that song.	Tom không nên thử hát bài hát đó.
Tom refused to lend me.	Tom từ chối cho tôi vay.
I don't want to drive.	Tôi không muốn lái xe.
I don't think you forgot to tell Tom what he had to do.	Tôi không nghĩ rằng bạn quên nói với Tom những gì anh ấy phải làm.
Tom says he doesn't want to wear John's old clothes.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mặc quần áo cũ của John.
Tom doesn't want to miss the bus.	Tom không muốn bị lỡ chuyến xe buýt.
I think Tom is in excellent condition.	Tôi nghĩ Tom đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
Tom tried to help me.	Tom đã cố gắng giúp tôi.
I am a student, not a teacher.	Tôi là sinh viên, không phải giáo viên.
You don't seem like you're having much fun.	Bạn không có vẻ gì là bạn đang có nhiều niềm vui.
Tom has been here almost all afternoon.	Tom đã ở đây gần như cả buổi chiều.
Tom and Mary argue with each other all the time.	Tom và Mary tranh cãi với nhau mọi lúc.
They can't stop me.	Họ không thể ngăn cản tôi.
I'm pretty sure it was Tom who did this.	Tôi khá chắc rằng chính Tom đã làm điều này.
Tom said he knew we wouldn't win.	Tom nói rằng anh ấy biết chúng tôi sẽ không thể thắng.
Tom will be in charge of Mary's shift.	Tom sẽ phụ trách ca trực của Mary.
Tom went down to the bomb shelter.	Tom đi xuống hầm tránh bom.
I'm not that old.	Tôi không già như vậy.
Mary is hoping Tom will kiss her.	Mary đang hy vọng Tom sẽ hôn cô ấy.
Tom thought that Mary would actually do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thực sự làm điều đó.
Do women have Adam's apples too?	Phụ nữ cũng có quả táo của Adam chứ?
I don't think Tom should leave as soon as he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên rời đi sớm như anh ấy đã làm.
I have never lacked confidence.	Tôi chưa bao giờ thiếu tự tin.
I don't think we really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự cần làm điều đó.
Tom was in the county jail.	Tom đã ở trong nhà tù quận.
Where did you get the money to buy that dress?	Bạn lấy đâu ra tiền để mua chiếc váy đó?
Tom climbed the ladder slowly and hesitantly, afraid of falling.	Tom leo lên thang một cách chậm rãi và ngập ngừng, sợ bị ngã.
I was never afraid to do it.	Tôi chưa bao giờ sợ làm điều đó.
Tom took his picture.	Tom đã chụp ảnh của mình.
Tom says he thinks he will be able to do it with some help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó nếu có sự giúp đỡ nào đó.
I don't think it will be cold tomorrow.	Tôi không nghĩ ngày mai trời sẽ lạnh.
I don't think I will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó một mình.
I want to go see Tom.	Tôi muốn đi gặp Tom.
Can I borrow a pen? 	Tôi có thể mượn một cái bút không?
Mine just ran out.	Của tôi vừa hết mực.
This dog belongs to no one.	Con chó này không phải của ai cả.
I hope I'm wrong.	Tôi hy vọng tôi sai.
She is at 9 pm.	Cô ấy vào lúc 9 giờ tối.
I think Tom will like this.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích điều này.
I wrote down all the numbers up to 31.	Tôi đã viết ra tất cả các số có đến 31.
Is there anything you want to say to Tom?	Có điều gì bạn muốn nói với Tom không?
Please don't forget to do that.	Xin đừng quên làm điều đó.
Tom and his cousin did business together.	Tom và anh họ của anh ấy đã kinh doanh cùng nhau.
Tom says he thinks Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể bơi.
He is licensed as a pharmacist.	Anh ta được cấp phép như một dược sĩ.
I took a book from the shelf and gave it to Tom.	Tôi lấy một cuốn sách trên kệ và đưa cho Tom.
It's not fair to you.	Nó không công bằng cho bạn.
I think I'm going crazy.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phát điên.
Tom went upstairs.	Tom lên gác xép.
That is the gamble you take.	Đó là canh bạc bạn tham gia.
You don't think you're older than Tom?	Bạn không nghĩ rằng bạn lớn hơn Tom?
Tom goes to work at 5:00.	Tom đi làm lúc 5:00.
I don't want to call Tom.	Tôi không muốn gọi cho Tom.
Tom often refuses to eat what his mother makes him.	Tom thường không chịu ăn những gì mẹ làm cho.
I didn't tell Tom I was enchanted.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi đã bị mê hoặc.
I really don't know what to buy.	Tôi thực sự không biết mình nên mua gì.
She realized that math was her weakest subject.	Cô nhận ra rằng môn toán là môn học cô yếu nhất.
I sent an email to Tom.	Tôi đã gửi một email cho Tom.
What makes you think it will work?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả?
I have a frog in my throat.	Tôi có một con ếch trong cổ họng của tôi.
Tom was nice enough to do it for me.	Tom đã đủ tốt để làm điều đó cho tôi.
Tom doesn't look very pleased with me.	Tom trông không hài lòng với tôi cho lắm.
We have no contact with Tom.	Chúng tôi không liên lạc với Tom.
Tom and Mary are absent today.	Hôm nay Tom và Mary vắng mặt.
You are quite welcome.	Bạn khá được chào đón.
Tom also gets up early.	Tom cũng dậy sớm.
The weather this year is not very typical.	Thời tiết năm nay không điển hình lắm.
Tom is carrying a backpack.	Tom đang mang một chiếc ba lô.
Mary is now a woman.	Mary bây giờ là một phụ nữ.
Tom and Mary are not always right.	Tom và Mary không phải lúc nào cũng đúng.
How do I know that I need this?	Làm sao tôi biết rằng tôi cần cái này?
Tom never drinks coffee at the end of the day.	Tom không bao giờ uống cà phê vào cuối ngày.
Tom's parents are immigrants.	Cha mẹ của Tom là người nhập cư.
Tom thinks he has found the answer.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã tìm ra câu trả lời.
It won't be difficult to find someone to do it for you.	Sẽ không khó để tìm một người làm điều đó cho bạn.
She doesn't know what she really wants.	Cô ấy không biết mình thực sự muốn gì.
I am realistic.	Tôi thực tế.
My vet recommended that my dog ​​eat meat.	Bác sĩ thú y của tôi đã đề nghị nên cho con chó của tôi ăn thịt.
Tell Tom you don't need it.	Nói với Tom rằng bạn không cần nó.
Tom is a rich man.	Tom là một người giàu có.
Tom has to do something else.	Tom phải làm một cái gì đó khác.
Tom broke into Mary's house and stole her jewelry.	Tom đã đột nhập vào nhà Mary và lấy trộm đồ trang sức của cô.
My shoes need to be addressed.	Giày của tôi cần phải được giải quyết.
Tom only said that because Mary was there.	Tom chỉ nói vậy bởi vì Mary đã ở đó.
I don't want to do it, but I will.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi sẽ làm thế nào.
My French is not good enough to explain the problem.	Tiếng Pháp của tôi không đủ tốt để giải thích vấn đề.
Tom is a member of our crew.	Tom là một thành viên của phi hành đoàn của chúng tôi.
I decided not to do that to you.	Tôi đã quyết định không làm điều đó với bạn.
We could not have done this without your help.	Chúng tôi không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I was wondering if I could ask you a question.	Tôi đã tự hỏi nếu tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi.
Tom needs to start standing up for himself.	Tom cần bắt đầu đứng lên cho chính mình.
They don't want it.	Họ không muốn nó.
I bought a one way ticket to Australia.	Tôi đã mua vé một chiều đến Úc.
You parked your car in my space.	Bạn đã đậu xe trong không gian của tôi.
I wouldn't miss that for anything.	Tôi sẽ không bỏ lỡ điều đó cho bất cứ điều gì.
This is one of the most beautiful places on the planet.	Đây là một trong những nơi đẹp nhất hành tinh.
Tom convinces Mary to buy him an expensive watch.	Tom thuyết phục Mary mua cho anh ta một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tom died peacefully in his sleep.	Tom chết một cách bình yên trong giấc ngủ.
I'll be asked to do it again, I'm sure.	Tôi sẽ được yêu cầu làm điều đó một lần nữa, tôi chắc chắn.
I don't think Mary will be happy living with her mother-in-law.	Tôi không nghĩ Mary sẽ hạnh phúc khi sống với mẹ chồng.
You can swim much better than Tom.	Bạn có thể bơi tốt hơn nhiều so với Tom.
Tom is an evil killer.	Tom là một kẻ giết người độc ác.
I've had this since I was thirteen.	Tôi đã có cái này từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom works from early morning until late at night.	Tom làm việc từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.
I see Tom smoking a cigarette.	Tôi thấy Tom đang hút thuốc.
Tom says he wants to know if you are planning to go to Australia with him next weekend.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu bạn có dự định đi Úc với anh ấy vào cuối tuần tới hay không.
Tom doesn't talk to me often.	Tom không thường nói chuyện với tôi.
That's not what I heard.	Đó không phải là những gì tôi đã nghe.
Tom tells Mary that he won't go without her.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không đi nếu không có cô ấy.
I'm in the band.	Tôi ở trong ban nhạc.
I doubt that Tom would be stupid enough to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó.
Tom saw Mary boarding the train.	Tom đã nhìn thấy Mary lên tàu.
Tom thinks he won't survive.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không sống sót.
There is so much to learn.	Có quá nhiều thứ để học.
Tom will try and stop me.	Tom sẽ cố gắng và ngăn cản tôi.
Tom admitted that it was a stupid idea.	Tom thừa nhận rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc.
Tom shouldn't have come back here.	Tom không nên quay lại đây.
I refused to stay at home and went out for a walk.	Tôi từ chối ở nhà và đi ra ngoài đi dạo.
Don't be too hard on yourself.	Đừng quá khắt khe với bản thân.
It won't take long.	Sẽ không mất nhiều thời gian.
I know that you have seen some terrible things.	Tôi biết rằng bạn đã thấy một số điều khủng khiếp.
A teacher should never mock a student who makes a mistake.	Một giáo viên không bao giờ được chế giễu một học sinh mắc lỗi.
Tom is looking for his parents.	Tom đang tìm kiếm cha mẹ của mình.
That's not what we were talking about.	Đó không phải là điều mà chúng tôi đã từng nói đến.
Who told you you don't have to do that?	Ai đã nói với bạn rằng bạn không cần phải làm điều đó?
That's what I'm hoping for.	Đó là những gì tôi đang hy vọng.
Tom and Mary name their dog Cookie.	Tom và Mary đặt tên cho con chó của họ là Cookie.
I don't think Tom cares.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm.
All Tom needs is money.	Tất cả những gì Tom cần là tiền.
Tom says he doesn't have a car.	Tom nói rằng anh ấy không có xe hơi.
I can't do anything tonight.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì tối nay.
Tom comes from a rival gang.	Tom đến từ một băng đảng đối thủ.
I found the broom, but where is the broom?	Tôi đã tìm thấy cái chổi, nhưng cái chổi quét rác ở đâu?
People all over the world are getting fatter.	Mọi người trên khắp thế giới ngày càng béo hơn.
I think Tom deserves it.	Tôi nghĩ rằng Tom xứng đáng với điều đó.
Apparently it was Tom who had to tell Mary not to do that anymore.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary đừng làm thế nữa.
I was not able to do that.	Tôi đã không thể làm điều đó.
I didn't know that Tom and Mary worked together.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đã làm việc cùng nhau.
I don't understand why Tom is angry.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại tức giận.
You should tell Tom that.	Bạn nên nói với Tom điều đó.
I see Tom every three months.	Tôi gặp Tom ba tháng một lần.
Are you following me?	Bạn đang theo dõi tôi?
Tom speaks French more fluently than Mary.	Tom nói tiếng Pháp trôi chảy hơn Mary.
I just received another text from Tom.	Tôi vừa nhận được một tin nhắn khác từ Tom.
How many minutes will it take to do it?	Sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tell me what's going on here.	Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Tom is the perfect man for the job.	Tom là người hoàn hảo cho công việc.
Tom said he didn't want to see that movie.	Tom nói rằng anh ấy không muốn xem bộ phim đó.
I got the impression that Tom and Mary wanted to adopt a baby girl.	Tôi có ấn tượng rằng Tom và Mary muốn nhận nuôi một bé gái.
Tom and I have known each other for many years.	Tom và tôi đã biết nhau nhiều năm.
He is our teacher and someone we should respect.	Anh ấy là người thầy của chúng tôi và là người mà chúng tôi nên tôn trọng.
We still don't know the side effects of the drug.	Chúng tôi vẫn chưa biết tác dụng phụ của thuốc.
I have never visited Boston.	Tôi chưa bao giờ đến thăm Boston.
Tom paid Mary to babysit for him.	Tom đã trả tiền cho Mary để trông con cho anh ta.
Do you think you can do it alone?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình?
I am busy with my homework.	Tôi đang bận với bài tập về nhà của tôi.
Tom was called into the principal's office.	Tom được gọi vào văn phòng hiệu trưởng.
How long are you going to keep me waiting here?	Bạn định giữ tôi đợi ở đây bao lâu nữa?
I am very lucky to have friends who care about me.	Tôi rất may mắn khi có những người bạn quan tâm đến mình.
Tom is a DJ, right?	Tom là một DJ, phải không?
I don't want Tom to go to Boston.	Tôi không muốn Tom đến Boston.
I think you like this idea.	Tôi nghĩ rằng bạn thích ý tưởng này.
I think we'll make it in time if we don't get stuck in traffic.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến kịp nếu không bị kẹt xe.
I bet Tom is still in Boston.	Tôi cá là Tom vẫn ở Boston.
I don't leave the door unlocked.	Tôi không để cửa không khóa.
I am looking for reasonably priced accommodation.	Tôi đang tìm kiếm chỗ ở giá cả hợp lý.
Why do you allow Tom to win?	Tại sao bạn cho phép Tom chiến thắng?
Tom doesn't swim as much as Mary.	Tom không bơi nhiều như Mary.
I'm going camping with Tom.	Tôi sẽ đi cắm trại với Tom.
I am trying to quit smoking.	Tôi đang cố gắng bỏ thuốc lá.
Tom was very worried about that.	Tom rất lo lắng về điều đó.
They walked towards Tom.	Họ đi về phía Tom.
I'm sorry you had to do that.	Tôi xin lỗi vì bạn đã phải làm điều đó.
Tom never spoke to Mary.	Tom không bao giờ nói chuyện với Mary.
Tom gave Mary his business card.	Tom đưa cho Mary danh thiếp của mình.
Tom used to live upstairs.	Tom từng sống trên lầu.
Mary is a bridesmaid at Tom and Alice's wedding.	Mary làm phù dâu trong đám cưới của Tom và Alice.
I'm not as angry about this as Tom seems to be.	Tôi không tức giận về điều này như Tom dường như.
When did you come to Australia with Tom?	Bạn đã đến Úc khi nào với Tom?
Don't confuse Austria with Australia.	Đừng nhầm lẫn Áo với Úc.
I know that Tom knew that Mary had to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary đã phải làm điều đó.
Tom is always nice to others.	Tom luôn tốt với người khác.
Tom runs to Mary's house to help her.	Tom chạy đến nhà Mary để giúp cô ấy.
Tom reminded Mary to be more polite.	Tom nhắc Mary phải lịch sự hơn.
Tom was not charged with anything.	Tom không bị buộc tội gì cả.
Tom stole from his own children.	Tom đã ăn cắp của chính những đứa con của mình.
When Tom sees Mary and John together, he wonders if they are an item.	Khi Tom nhìn thấy Mary và John cùng nhau, anh ấy tự hỏi liệu họ có phải là một món đồ không.
I'm sure Tom will be there.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ở đó.
You are terribly silent today.	Hôm nay bạn im lặng kinh khủng.
We will not be teaching French here next year.	Chúng tôi sẽ không dạy tiếng Pháp ở đây vào năm tới.
Tom doesn't care who did it.	Tom không cần biết ai đã làm điều đó.
I think it would be better to do this in a different way.	Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu làm điều này theo cách khác.
I lost faith in that doctor.	Tôi đã mất niềm tin vào bác sĩ đó.
We're doing all we can to make sure that doesn't happen again.	Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo điều đó không xảy ra nữa.
Tom is not in his bed.	Tom không ở trên giường của anh ấy.
Tom has a nosebleed and has blood stains on his shirt.	Tom bị chảy máu mũi và có vết máu trên áo.
Tom has a lot on his plate.	Tom có ​​rất nhiều thứ trên đĩa của mình.
Tom and I were the ones who found Mary.	Tom và tôi là những người đã tìm thấy Mary.
She befriended Tom at the party.	Cô ấy đã kết bạn với Tom trong bữa tiệc.
No one knows that Tom is in Boston.	Không ai biết rằng Tom đang ở Boston.
We haven't seen them for over half an hour.	Chúng tôi đã không nhìn thấy họ trong hơn nửa giờ.
It's not just a game.	Nó không chỉ là một trò chơi.
If something happened last night, I think I heard it.	Nếu điều gì đó đã xảy ra vào đêm qua, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy nó.
I'm just showing off.	Tôi chỉ khoe thôi.
Don't eat my food when I go.	Đừng ăn thức ăn của tôi khi tôi đi.
Tom said he saw Mary early this morning.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary vào sáng sớm nay.
Tom has never lived in Boston.	Tom chưa bao giờ sống ở Boston.
What did Tom wish?	Tom đã ước gì?
Tom is selling his car.	Tom đang bán chiếc xe hơi của mình.
I can't understand why he doesn't tell the truth.	Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy không nói sự thật.
No one said it didn't exist.	Không ai nói rằng nó không tồn tại.
Maybe Tom came here when he was young.	Có thể Tom đã đến đây khi anh ấy còn trẻ.
Tom wants to know more about Mary's family.	Tom muốn biết thêm về gia đình của Mary.
Tom is taller than me.	Tom cao hơn tôi.
I'm going to Tom's to learn French with him.	Tôi sẽ qua Tom's để học tiếng Pháp với anh ấy.
I don't think you need to tell Tom you're going to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
I started walking.	Tôi bắt đầu đi lại.
He is with us until the beginning of this month.	Anh ấy ở với chúng tôi cho đến đầu tháng này.
Tom bought a watermelon.	Tom đã mua một quả dưa hấu.
He is big and strong.	Anh ấy to lớn và mạnh mẽ.
Tom is still not as famous as Mary.	Tom vẫn chưa nổi tiếng như Mary.
I know Tom wouldn't mind doing it if you did it to him.	Tôi biết Tom sẽ không ngại làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
Tom promised to show me how to do it.	Tom hứa sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I have decided to start studying harder.	Tôi đã quyết định bắt đầu học chăm chỉ hơn.
How long has Tom been in Boston?	Tom đã ở Boston bao lâu?
Mary promised her mother that she would help her mother more often.	Mary đã hứa với mẹ rằng cô ấy sẽ giúp đỡ mẹ thường xuyên hơn.
Doing everything together is not healthy.	Làm mọi thứ cùng nhau không có lợi cho sức khỏe.
Tom has started dating someone else.	Tom đã bắt đầu hẹn hò với người khác.
Where did you have breakfast?	Bạn đã ăn sáng ở đâu?
Why does Tom want my old car?	Tại sao Tom muốn chiếc xe cũ của tôi?
That song is copyrighted.	Bài hát đó đã được đăng ký bản quyền.
I can't believe you're doing this to me.	Tôi không thể tin rằng bạn đang làm điều này với tôi.
I'm Tom's good friend.	Tôi là bạn tốt của Tom.
I don't mind sharing a room with Tom.	Tôi không ngại ở chung phòng với Tom.
What is your preferred language?	Ngôn ngữ ưa thích của bạn là gì?
Tom told me he was jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy ghen tuông.
Tom wants to go out to get something to eat.	Tom muốn đi ra ngoài để kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom turned to the man beside him and asked him what time it was.	Tom quay sang người đàn ông bên cạnh và hỏi anh ta mấy giờ rồi.
I don't think Tom is a very good leader.	Tôi không nghĩ Tom là một nhà lãnh đạo quá giỏi.
I know I'll have to do it eventually if no one else does.	Tôi biết cuối cùng tôi sẽ phải làm điều đó nếu không ai khác làm.
Tom said he didn't really have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
As soon as Tom went to see Mary alone, he began to kiss her.	Ngay sau khi Tom đến gặp Mary một mình, anh bắt đầu hôn cô.
Tom told me what you said.	Tom đã nói với tôi những gì bạn đã nói.
I'm not sure where my keys are.	Tôi không chắc chìa khóa của mình ở đâu.
How many people are in the waiting room?	Có bao nhiêu người đang ở trong phòng chờ?
My pudding looks weird to me.	Bánh pudding của tôi trông thật lạ đối với tôi.
I can't lie like this anymore.	Tôi không thể nói dối như thế này nữa.
Tom took a beer from the fridge.	Tom lấy một lon bia trong tủ lạnh.
I wasn't surprised to see Tom there.	Tôi không ngạc nhiên khi thấy Tom ở đó.
Just tell me this won't get me sent to jail.	Chỉ cần nói với tôi rằng điều này sẽ không khiến tôi bị tống vào tù.
Looks like you're not worried.	Có vẻ như bạn không lo lắng.
Tom's parents told him not to.	Cha mẹ của Tom đã nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
God loves those who can control their anger and forgive careless mistakes.	Chúa yêu những ai có thể kiềm chế cơn giận và tha thứ cho những sơ suất vô ý.
This is Tom, my assistant.	Đây là Tom, trợ lý của tôi.
Does anyone know where Tom went?	Có ai biết Tom đã đi đâu không?
You don't owe anyone.	Bạn không nợ ai cả.
Tom was wearing a ring.	Tom đã đeo một chiếc nhẫn.
Tom plays tennis.	Tom chơi quần vợt.
Now I realize that I misunderstood what Tom said.	Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã hiểu sai những gì Tom nói.
Tom hopes to return to Australia.	Tom hy vọng sẽ trở lại Úc.
Tom knows what's up.	Tom biết có chuyện gì.
Of course, I haven't eaten anything since this morning.	Quả nhiên là tôi chưa ăn gì từ sáng nay.
I want Tom to know that I don't really want to do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi không thực sự muốn làm điều đó.
We need to get Tom to the hospital immediately.	Chúng ta cần đưa Tom đến bệnh viện ngay lập tức.
Mary has very beautiful long hair.	Mary có mái tóc dài rất đẹp.
There must be a faster way to do this.	Phải có một cách nhanh hơn để làm điều này.
I suppose Tom will have dinner with us tonight.	Tôi cho rằng tối nay Tom sẽ ăn tối với chúng ta.
You're not really going, are you?	Bạn không thực sự định đi, phải không?
Tom holds a glass full of wine in his left hand.	Tom cầm một ly đầy rượu trên tay trái.
Tom is the expedition leader.	Tom là trưởng đoàn thám hiểm.
I know Tom doesn't swim as well as Mary.	Tôi biết Tom không bơi giỏi như Mary.
Thank you for reporting the problem.	Cảm ơn bạn đã báo cáo sự cố.
Would you like to join us for a drink later?	Bạn có muốn cùng chúng tôi uống một ly sau không?
This is the village where I spent my childhood.	Đây là ngôi làng mà tôi đã trải qua thời thơ ấu của mình.
Tom didn't tell me to do anything I didn't want to do.	Tom đã không nói tôi làm bất cứ điều gì tôi chưa muốn làm.
I hope I don't die alone.	Tôi hy vọng tôi không chết một mình.
Tom finds Mary's diary and reads the last three pages.	Tom tìm thấy cuốn nhật ký của Mary và đọc ba trang cuối cùng.
I swear I didn't know Tom would.	Tôi thề là tôi không biết Tom sẽ làm vậy.
Tom didn't even break a sweat.	Tom thậm chí không đổ một giọt mồ hôi.
Tom said Mary is good at French.	Tom nói Mary giỏi tiếng Pháp.
Her taste in clothes is quite different from mine.	Sở thích về quần áo của cô ấy khá khác biệt so với tôi.
Because of the thick fog, we could barely see the road ahead.	Vì sương mù dày đặc, chúng tôi hầu như không thể nhìn thấy con đường trước mặt.
Tom was the only one who saw anything.	Tom là người duy nhất nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tom says he doesn't have much free time.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều thời gian rảnh.
Could Tom be the one who did it?	Tom có ​​thể là người đã làm điều đó?
Things around here haven't been the same since Tom left.	Mọi thứ xung quanh đây đã không còn như vậy kể từ khi Tom rời đi.
Tom is not going to Australia.	Tom không định đi Úc.
Vampires drink blood.	Ma cà rồng uống máu.
This has been the trend for the past twenty years.	Đây là xu hướng trong hai mươi năm qua.
Tom and Mary sat near the fire.	Tom và Mary ngồi gần đống lửa.
Frankly, I don't want to work with him.	Nói thẳng ra, tôi không muốn làm việc với anh ấy.
The job will take a minimum of ten days.	Công việc sẽ mất tối thiểu mười ngày.
Tom is a doctor now, right?	Tom bây giờ là một bác sĩ, phải không?
You stay where you are, Tom.	Bạn ở yên vị trí của bạn, Tom.
I don't know the people there.	Tôi không biết những người ở đó.
Tom looks younger than Mary.	Tom trông trẻ hơn Mary.
Tom had never realized how attractive Mary was before.	Tom chưa bao giờ nhận ra Mary hấp dẫn như thế nào trước đây.
I had to trust the captain with my life.	Tôi đã phải tin tưởng vào đội trưởng với mạng sống của mình.
Make sure the gas is turned off.	Đảm bảo rằng khí đã được tắt.
Tom eats less than Mary.	Tom ăn ít hơn Mary.
So, what's your secret?	Vậy, bí mật của bạn là gì?
We don't want Tom to get hurt.	Chúng tôi không muốn Tom bị thương.
Tom is one of my better students.	Tom là một trong những học sinh giỏi hơn của tôi.
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.	Những người không nhớ quá khứ bị lên án để lặp lại nó.
We don't have much time for lunch.	Chúng tôi không có nhiều thời gian cho bữa trưa.
What Tom said is true.	Những gì Tom nói là đúng.
I don't know what else I can do to help.	Tôi không biết tôi có thể làm gì hơn để giúp đỡ.
She is an intern.	Cô ấy là một thực tập sinh.
Tom says that Mary thinks he might not want to do it until things cool down.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó cho đến khi mọi chuyện trở nên nguội lạnh.
I just need to talk to Tom.	Tôi chỉ cần nói chuyện với Tom.
Tom was not consulted.	Tom không được hỏi ý kiến.
No one other than Tom would consider taking that job.	Không có ai khác ngoài Tom sẽ cân nhắc nhận công việc đó.
Tom spent several hours in the library.	Tom đã dành vài giờ trong thư viện.
Ozone in the stratosphere absorbs ultraviolet radiation.	Ôzôn trong tầng bình lưu hấp thụ bức xạ cực tím.
I never talked to Tom.	Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom.
Tom knows our system.	Tom biết hệ thống của chúng tôi.
Tom told Mary that he wouldn't mind if she did.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không phiền nếu cô ấy làm vậy.
What's in the agenda?	Có gì trong chương trình làm việc?
Can't you understand that it's not possible?	Bạn không thể hiểu rằng điều đó là không thể?
I don't think Tom really needs to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó một mình.
He complained that he couldn't find a job.	Anh ấy phàn nàn rằng anh ấy không thể tìm được việc làm.
Tom will be able to find a job easily.	Tom sẽ có thể tìm được một công việc dễ dàng.
Is there any chance that Tom will be late?	Có khả năng Tom sẽ đến muộn không?
You should tell Tom that you need to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn cần phải làm điều đó.
I'm thinking about learning Korean this semester.	Tôi đang nghĩ về việc học tiếng Hàn trong học kỳ này.
Tom often disagrees with me.	Tom thường không đồng ý với tôi.
I have never met anyone who knows as much about Australian history as Tom.	Tôi chưa từng gặp ai biết nhiều về lịch sử Úc như Tom.
"How much money does Tom make?" 	"Tom kiếm được bao nhiêu tiền?"
"How can I know?"	"Sao tôi biết được?"
Tom's attention remained focused on Mary.	Sự chú ý của Tom vẫn tập trung vào Mary.
I know you will stay.	Tôi biết bạn sẽ ở lại.
When his dog died, he cried his heart out.	Khi con chó của anh ấy chết, anh ấy đã khóc hết mình.
You were not Tom's girlfriend?	Bạn không từng là bạn gái của Tom?
I will keep this letter.	Tôi sẽ giữ lá thư này.
All the money in the locker was stolen.	Toàn bộ số tiền trong tủ đã bị đánh cắp.
Tom is being held captive somewhere.	Tom đang bị giam giữ ở đâu đó.
Tom is standing behind the curtain.	Tom đang đứng sau bức màn.
We have a complication here.	Chúng tôi có một sự phức tạp ở đây.
I doubt Tom got what he wanted.	Tôi nghi ngờ Tom đã có được những gì anh ấy muốn.
If I remember correctly, it was a song that Tom sang at Mary's wedding.	Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là bài hát mà Tom đã hát trong đám cưới của Mary.
Tom says he thinks Mary is innocent.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vô tội.
Tom is a columnist.	Tom là một nhà báo chuyên mục.
Tom already knows what my opinion is.	Tom đã biết ý kiến ​​của tôi là gì.
Tom absolutely loves Mary.	Tom hoàn toàn yêu Mary.
Tom is an amputee.	Tom là một người bị cụt hai tay.
I wonder who is knocking on our door at this time of night.	Tôi tự hỏi ai đang gõ cửa nhà chúng tôi vào thời điểm này trong đêm.
You can't kick around me anymore.	Bạn không thể đá xung quanh tôi nữa.
Isn't it time for dinner yet?	Chưa đến giờ ăn tối sao?
Tom and Mary both have the same problem.	Tom và Mary đều có cùng một vấn đề.
You know I'm the only one who can do that, right?	Bạn biết tôi là người duy nhất có thể làm điều đó, phải không?
You are a despicable person.	Bạn là một người đáng khinh.
Germany was once an ally of Italy.	Đức từng là đồng minh của Ý.
Did you even know Tom can play the trumpet?	Bạn thậm chí có biết Tom có ​​thể chơi kèn?
Tom told me he thought Mary was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị điên.
Tom still does it every day.	Tom vẫn làm điều đó hàng ngày.
Tom didn't bring me books.	Tom không mang sách cho tôi.
I love westerners.	Tôi yêu người phương tây.
Tom didn't listen to me.	Tom không nghe lời tôi.
This collar is too tight.	Cổ áo này quá chật.
Tom finally agreed to help us do it.	Tom cuối cùng đã đồng ý giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom says that he thinks Mary will probably win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ thắng.
Tom can do anything.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì.
You live across the street, don't you?	Bạn sống ở bên kia đường, phải không?
I know that Tom was meant to do that.	Tôi biết rằng Tom đã có ý định làm điều đó.
I don't think I deserve it.	Tôi nghĩ mình không xứng đáng.
Where does Tom sing?	Tom hát ở đâu?
Can I have a doggy bag, please?	Làm ơn cho tôi một cái túi doggy được không?
Does Tom do this more often than you?	Tom có ​​làm điều này thường xuyên hơn bạn không?
Aren't you glad you didn't have to go to Boston?	Bạn không vui vì bạn không phải đến Boston sao?
Quesadillas are tortillas with cheese.	Quesadillas là bánh ngô với pho mát.
I will need details.	Tôi sẽ cần thông tin chi tiết.
Tom doesn't trust Mary with his children.	Tom không tin tưởng Mary với các con của mình.
We panicked a bit.	Chúng tôi hoảng sợ một chút.
Why don't you go to Boston for the weekend?	Tại sao bạn không đến Boston vào cuối tuần?
Tom heard Mary scream.	Tom nghe thấy tiếng Mary hét lên.
What's inside the box?	Có gì bên trong hộp?
What exactly are we supposed to do?	Chính xác thì chúng ta phải làm gì?
"Can I get a text message?" 	"Tôi có thể nhận một tin nhắn không?"
"No thanks."	"Không cám ơn."
Tom ate my dessert.	Tom đã ăn món tráng miệng của tôi.
Tom and his staff are preparing for a meeting.	Tom và nhân viên của anh ấy đang chuẩn bị cho cuộc họp.
Tom offers Mary more coffee.	Tom mời Mary thêm cà phê.
Tom said that Mary seemed disappointed.	Tom nói rằng Mary có vẻ thất vọng.
Tom took a direct flight to Boston.	Tom đã đáp chuyến bay thẳng đến Boston.
Tom was finally convicted.	Tom cuối cùng đã bị kết án.
I don't want to see Tom get hurt.	Tôi không muốn thấy Tom bị thương.
The man you just saw is a great musician.	Người đàn ông bạn vừa thấy là một nhạc sĩ tuyệt vời.
I'm just trying to survive.	Tôi chỉ đang cố gắng để tồn tại.
I'm going to class.	Tôi sắp vào lớp.
This is not Tom's hat.	Đây không phải là mũ của Tom.
Tom thinks Mary will be in Australia for three weeks.	Tom nghĩ Mary sẽ ở Úc trong ba tuần.
A doctor who happened to be present performed first aid at the scene of the accident.	Một bác sĩ tình cờ có mặt đã tiến hành sơ cứu tại hiện trường vụ tai nạn.
Both of Tom's parents are teachers.	Cả cha mẹ của Tom đều là giáo viên.
It's a beautiful dress you're wearing.	Đó là một chiếc váy đẹp bạn đang mặc.
I couldn't be more delighted.	Tôi không thể vui mừng hơn.
Their apples are not as good as ours.	Táo của họ không ngon như táo của chúng ta.
How do you know Tom will do it?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ làm điều đó?
Tom tells Mary that she should go upstairs.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên lên lầu.
Tom said he didn't think Mary would do that often.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary lại làm như vậy thường xuyên.
I taught Tom how to sing my favorite song.	Tôi đã dạy Tom cách hát bài hát yêu thích của tôi.
Please review the script.	Vui lòng xem lại kịch bản.
I arrived at the bus station with only a few minutes to spare.	Tôi đến bến xe buýt chỉ với vài phút rảnh rỗi.
I know Tom should wait until we get there to do it.	Tôi biết Tom nên đợi cho đến khi chúng ta đến đó để làm điều đó.
Tom was arrested for speeding.	Tom đã bị bắt vì chạy quá tốc độ.
Tom knows that we know it.	Tom biết rằng chúng tôi biết điều đó.
Tom said he heard three gunshots that night.	Tom cho biết anh đã nghe thấy ba tiếng súng đêm đó.
Tom is likely to be devastated.	Tom có ​​thể sẽ bị tàn phá.
I'm glad Tom survived that.	Tôi rất vui vì Tom đã sống sót sau điều đó.
I think Tom saw me.	Tôi nghĩ Tom đã nhìn thấy tôi.
Tom has come to your place, right?	Tom đã đến chỗ của bạn, phải không?
Tom and I are both worried.	Tom và tôi đều lo lắng.
Has anyone told Tom what time he has to be here?	Có ai nói cho Tom biết anh ấy phải ở đây lúc mấy giờ không?
I haven't done that in three months.	Tôi đã không làm điều đó trong ba tháng.
What Tom asked for was a piece of paper.	Thứ mà Tom yêu cầu là một tờ giấy.
Whether we go on the trip or not depends on the weather.	Việc chúng ta có đi trên chuyến đi hay không còn phụ thuộc vào thời tiết.
Tom kept saying he didn't know what to do.	Tom liên tục nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
Don't know if Tom is tickled.	Không biết Tom có ​​bị nhột không.
You are too young to drive a car.	Bạn còn quá trẻ để lái một chiếc xe hơi.
Mary's wedding dress is very beautiful.	Váy cưới của Mary rất đẹp.
There weren't any cats there.	Không có bất kỳ con mèo nào ở đó.
I am yawning because I feel sleepy.	Tôi đang ngáp vì tôi cảm thấy buồn ngủ.
Why am I not invited?	Tại sao tôi không được mời?
I didn't ask you that.	Tôi không hỏi bạn điều đó.
Tom weighs three hundred pounds.	Tom nặng ba trăm pound.
I'll have Tom call you back.	Tôi sẽ nhờ Tom gọi lại cho bạn.
Tom is in a mischievous mood.	Tom đang có một tâm trạng tinh nghịch.
For long drives, a sedan will be more comfortable than a pickup.	Đối với những chuyến lái dài, một chiếc sedan sẽ thoải mái hơn một chiếc xe bán tải.
The reason Tom didn't do it was because Mary asked him not to.	Lý do mà Tom không làm vậy là vì Mary yêu cầu anh ta không làm vậy.
Nothing Tom said was true.	Không có gì Tom nói là đúng.
I forgot to stamp it before mailing it.	Tôi đã quên dán tem trước khi gửi thư qua đường bưu điện.
I don't want to go to Tom's party.	Tôi không muốn đến bữa tiệc của Tom.
It was hot so I wanted to eat something cold.	Trời nóng nên tôi muốn ăn gì đó lạnh.
Mary and her boyfriend were here together this morning.	Mary và bạn trai của cô ấy đã ở đây cùng nhau sáng nay.
Tom is not very handsome.	Tom không đẹp trai cho lắm.
Looks like Tom and Mary are sick.	Có vẻ như Tom và Mary bị ốm.
Tom's real name is not Tom.	Tên thật của Tom không phải là Tom.
I am grateful for what you did.	Tôi biết ơn những gì bạn đã làm.
Tom says Mary is hoping to do just that.	Tom nói Mary đang hy vọng làm được điều đó.
She took her gold.	Cô ấy đã cầm đồ vàng của mình.
Tom didn't do it quickly.	Tom đã không làm điều đó nhanh chóng.
She will have to delay her studies because she lost her job.	Cô ấy sẽ phải trì hoãn việc học của mình vì cô ấy bị mất việc làm.
Tom looked surprised when I told him I had to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng tôi phải làm vậy.
Maybe Tom was right.	Có lẽ Tom đã đúng.
Tom is still just a kid, so let's just forgive him.	Tom vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì vậy chúng ta hãy tha thứ cho anh ấy.
I think everyone has an idea of ​​Tom's abilities.	Tôi nghĩ rằng mọi người đều có ý tưởng về khả năng của Tom.
Tom went on a date with Mary last night.	Tom đã hẹn hò với Mary đêm qua.
Tom is so heartless.	Tom thật vô lương tâm.
You can enjoy, just don't get too hung up on it.	Bạn có thể thưởng thức, chỉ cần đừng quá ham mê.
Tom is surprised when Mary shows up.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary xuất hiện.
Tom plans to live in Boston for over a year.	Tom dự định sống ở Boston trong hơn một năm.
What can I do to protect myself if someone breaks into my home?	Tôi có thể làm gì để bảo vệ mình nếu ai đó đột nhập vào nhà tôi?
Tom has been drawing for as long as I can remember.	Tom đã vẽ từ lâu như tôi có thể nhớ được.
After the suggestion you gave me, I was able to solve the problem.	Sau gợi ý mà bạn cho tôi, tôi đã có thể giải quyết vấn đề.
I don't think I would be able to move this bookcase without a little help.	Tôi không nghĩ mình có thể di chuyển tủ sách này nếu không có một chút giúp đỡ.
You are always sure of yourself.	Bạn luôn chắc chắn về bản thân.
Tom was in prison.	Tom đã ở trong tù.
I can't remember ever meeting her.	Tôi không thể nhớ đã từng gặp cô ấy.
I think you're the one who broke it.	Tôi nghĩ bạn là người đã phá vỡ nó.
Tom says he knows that's what he has to do.	Tom nói rằng anh ấy biết đó là những gì anh ấy phải làm.
Tom is bleeding internally.	Tom đang chảy máu trong.
He acted like a madman.	Anh ta đã hành động như một kẻ điên.
What you are looking for is not too difficult to find.	Những gì bạn đang tìm kiếm không quá khó để tìm thấy.
Tom is not at home today.	Hôm nay Tom không phải ở nhà.
Tom didn't want to tell Mary, but he did.	Tom không muốn nói với Mary, nhưng anh ấy đã làm.
Tom already knew that Mary would do it.	Tom đã biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
I'm afraid you must be mistaken.	Tôi e rằng bạn phải nhầm lẫn.
I won't do the same.	Tôi sẽ không làm điều tương tự.
Mary thinks she can change Tom.	Mary nghĩ rằng cô ấy có thể thay đổi Tom.
Tom thinks that Mary loves him.	Tom nghĩ rằng Mary yêu anh.
Is this a compliment?	Đây có phải là một lời khen không?
I don't think you can eat that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ăn cái đó.
Tom is an excellent skier, isn't he?	Tom là một vận động viên trượt tuyết xuất sắc, phải không?
Tom stepped out onto the porch.	Tom bước ra hiên nhà.
You will be able to see the difference very easily.	Bạn sẽ có thể thấy sự khác biệt rất dễ dàng.
Tom is especially handsome.	Tom đặc biệt đẹp trai.
Many children at this school are malnourished.	Nhiều trẻ em ở trường này bị suy dinh dưỡng.
We have proven it works.	Chúng tôi đã chứng minh rằng nó hoạt động.
Tom said Mary was very reluctant to do it for John.	Tom cho biết Mary rất miễn cưỡng khi làm điều đó cho John.
We can't go to Boston now.	Chúng tôi không thể đến Boston bây giờ.
Looking at his face, you can tell that he is upset.	Nhìn vào khuôn mặt của anh ấy, bạn có thể biết rằng anh ấy đang khó chịu.
I know Tom knows who would do that to him.	Tôi biết Tom biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
I know Tom is a tough guy to say no to.	Tôi biết Tom là một người khó từ chối.
Japan is very different now than it was twenty years ago.	Nhật Bản bây giờ rất khác so với hai mươi năm trước.
I suspect that Tom and Mary are jealous.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang ghen tị.
Tom was in the hospital for three days.	Tom ở trong bệnh viện trong ba ngày.
It can be a bit frustrating at times.	Đôi khi nó có thể hơi bực bội.
Well, what do you want to do, Tom?	Chà, bạn muốn làm gì, Tom?
I promised Tom that I would choose lunch.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ chọn bữa trưa.
I think Tom thinks I think so.	Tôi nghĩ Tom nghĩ rằng tôi nghĩ thế.
Do you know why Tom doesn't drink?	Bạn có biết tại sao Tom không uống rượu không?
Tom can't do anything else right now.	Tom không thể làm bất cứ điều gì khác ngay bây giờ.
Tom opens the door and tells Mary John is not at home.	Tom mở cửa và nói với Mary John không có nhà.
I know that Tom is a picky eater.	Tôi biết rằng Tom là một người kén ăn.
As soon as Tom picked up the phone, he answered.	Ngay khi Tom nghe máy, anh ấy đã trả lời.
Tom was not busy at the time.	Lúc đó Tom không bận.
Tom runs barefoot in the snow.	Tom chạy chân trần trên tuyết.
Good to have you here.	Thật tốt khi bạn ở đây.
Tom is very judgmental.	Tom rất hay phán xét.
My toes are numb.	Các ngón chân của tôi tê cứng.
I know you're writing a book.	Tôi biết bạn đang viết một cuốn sách.
Tom got up.	Tom bật dậy.
I don't think there's any reason why Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ rằng có lý do gì khiến Tom cần phải làm như vậy.
Tom is messing things up.	Tom đang làm mọi thứ rối tung lên.
I know Tom won't hit Mary.	Tôi biết Tom sẽ không đánh Mary.
Do not laugh at me.	Đừng cười tôi.
Tom didn't even kiss Mary.	Tom thậm chí không hôn Mary.
I know that Tom is delusional.	Tôi biết rằng Tom đang bị ảo tưởng.
Tom has arrived.	Tom đã đến rồi.
Tom didn't understand that at all.	Tom không hiểu điều đó chút nào.
I'm glad you succeeded.	Tôi rất vui vì bạn đã thành công.
Fish are cold-blooded animals.	Cá là loài động vật máu lạnh.
Tom threw the baseball to Mary and she caught it.	Tom ném quả bóng chày cho Mary và cô ấy đã bắt được nó.
Forget about Tom and me.	Quên Tom và tôi đi.
You don't have to speak so loudly.	Bạn không cần phải nói lớn như vậy.
I don't remember you being careless.	Tôi không nhớ là bạn đã bất cẩn.
I don't know what to do with all the stuff Tom left at my place.	Tôi không biết phải làm gì với tất cả những thứ Tom để lại ở chỗ của tôi.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I don't want you to leave too soon.	Tôi không muốn bạn rời đi quá sớm.
That was a big mistake, wasn't it?	Đó là một sai lầm lớn, phải không?
I'm sure Tom won't be confused if you explain to him better.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bối rối nếu bạn giải thích cho anh ấy hiểu rõ hơn.
I really like the red sports car.	Tôi thực sự thích xe thể thao màu đỏ.
Tom says he doesn't want to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm như vậy nữa.
Tom is engaged.	Tom đã đính hôn.
I didn't tell Tom I was coming.	Tôi không cho Tom biết tôi sẽ đến.
Tom said Mary is likely to remain difficult to get along with.	Tom cho biết Mary có khả năng vẫn khó hòa hợp.
Yes, you are quite right.	Vâng, bạn khá đúng.
This is Tom's first time seeing the Golden Gate Bridge.	Đây là lần đầu tiên Tom nhìn thấy Cầu Cổng Vàng.
Tom says he can't help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể giúp Mary làm điều đó.
Tom quickly got bored.	Tom nhanh chóng chán.
Tom spent three hundred dollars on clothes last month.	Tom đã chi ba trăm đô la cho quần áo vào tháng trước.
Tom said Mary would probably be afraid to do it.	Tom nói Mary có lẽ sẽ sợ làm điều đó.
There were seven cases of unsold wine in the cellar.	Có bảy trường hợp rượu không bán được trong hầm.
Tom sat still in the chair.	Tom ngồi yên trên ghế.
Tom says he's confident about success.	Tom nói rằng anh ấy tự tin về sự thành công.
Tom is convinced that he will be happier if he moves to Boston.	Tom tin chắc rằng anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu chuyển đến Boston.
Tom is wearing a hat, isn't he?	Tom đang đội một chiếc mũ, phải không?
Tom goes to bed at the same time every night.	Tom đi ngủ vào cùng một giờ mỗi đêm.
I am quite interested in philosophy.	Tôi khá quan tâm đến triết học.
Tom is going to every bar on this street.	Tom đang định đến mọi quán bar trên con phố này.
How did Tom react to the attack?	Tom đã phản ứng với cuộc tấn công như thế nào?
I couldn't stand any longer.	Tôi không thể đứng lâu hơn nữa.
I don't understand how things got so bad.	Tôi không hiểu làm thế nào mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy.
Tom said he didn't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với chúng tôi.
Elves have pointed ears.	Yêu tinh có đôi tai nhọn.
Never say that again.	Đừng bao giờ nói điều đó một lần nữa.
Tom says he wants to be a mechanic.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở thành một thợ cơ khí.
Miserable morning, isn't it?	Buổi sáng khốn khổ phải không?
My book must be somewhere in the room.	Cuốn sách của tôi phải ở đâu đó trong phòng.
Tom is confused.	Tom bối rối.
Everything looks terrible.	Mọi thứ trông thật tồi tệ.
I'm not sure I want the job.	Tôi không chắc mình muốn công việc.
Tom did what he should do.	Tom đã làm những gì anh ấy nên làm.
You should tell Tom you're sorry.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn xin lỗi.
I'm not sure if Tom can do that.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
You are a very lucky woman.	Bạn là một người phụ nữ rất may mắn.
I am incapable of changing my opinion.	Tôi không có khả năng thay đổi quan điểm của mình.
Tom has always had problems with authority figures.	Tom luôn gặp vấn đề với những nhân vật có thẩm quyền.
There is a hissing sound of steam.	Có tiếng rít của hơi nước.
Continue reading from where you left off.	Tiếp tục đọc từ nơi bạn đã dừng lại.
Tom is absent from school.	Tom được nghỉ học.
I am expecting you.	Tôi đang mong đợi bạn.
Tom gave Mary a tight hug and a kiss.	Tom đã ôm Mary một cái thật chặt và một nụ hôn.
Is it true that Tom and Mary are dating?	Có đúng là Tom và Mary đang hẹn hò không?
Do you want me to continue to be friends with Tom and Mary?	Bạn có muốn tôi tiếp tục bầu bạn với Tom và Mary không?
Tom usually wears blue.	Tom thường mặc đồ màu xanh.
I want a steak with a baked potato.	Tôi muốn một miếng bít tết với một củ khoai tây nướng.
Tom fought a battle.	Tom đánh một trận.
I told Tom why I had to.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom doesn't think Mary will come soon.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến sớm.
You know that Tom loves you, right?	Bạn biết rằng Tom yêu bạn, phải không?
Tom doesn't like being the one responsible for doing it.	Tom không thích là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
Tom remained in the car while Mary was at the supermarket.	Tom vẫn ngồi trong xe trong khi Mary ở siêu thị.
Don't pick your nose.	Đừng ngoáy mũi.
Tom was defeated within an inch of his life.	Tom đã bị đánh bại trong vòng một inch của cuộc đời mình.
Tom said he thought Mary was planning to go to Australia with him.	Tom cho biết anh nghĩ Mary đang có ý định đi Úc với anh.
Tom said that Mary might not be impressed.	Tom nói rằng Mary có thể không ấn tượng.
I have one brother and one sister.	Tôi có một anh trai và một em gái.
I have never met those people.	Tôi chưa bao giờ gặp những người đó.
Tom said he was dying to see Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất chết khi được gặp Mary.
Please don't leave me with Tom.	Xin đừng bỏ tôi với Tom.
Tom doesn't like being treated like a child.	Tom không thích bị đối xử như một đứa trẻ.
That is the life Tom has chosen for himself.	Đó là cuộc sống mà Tom đã chọn cho mình.
You could have seen a lot worse.	Bạn có thể đã thấy tồi tệ hơn rất nhiều.
What is Tom doing with it?	Tom đang làm gì với nó?
How could Tom not understand that?	Làm sao Tom có ​​thể không hiểu điều đó?
I am very glad that you like my apartment.	Tôi rất vui vì bạn thích căn hộ của tôi.
The audience stopped clapping.	Khán giả ngừng vỗ tay.
I doubt that Tom will be absent.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ vắng mặt.
Tom says he doesn't think Mary should do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy nữa.
Neither Tom nor Mary have anything better to do right now.	Cả Tom và Mary đều không có gì tốt hơn để làm ngay bây giờ.
Tom is sure that you like Mary.	Tom chắc chắn rằng bạn thích Mary.
We will probably continue reading this book until the end of the year.	Chúng tôi có thể sẽ tiếp tục đọc cuốn sách này cho đến cuối năm.
Tom will be an hour late.	Tom sẽ đến muộn một giờ.
Tom is so irregular that he can't run around the block without ventilation.	Tom quá bất thường đến mức anh ấy không thể chạy một vòng quanh khu nhà mà không cần thông gió.
Do you think you can keep up with us?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể theo kịp chúng tôi?
You cannot judge a book by its cover.	Bạn không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.
Did Tom draw this?	Tom có ​​vẽ cái này không?
Tom didn't want Mary to see him handcuffed.	Tom không muốn Mary nhìn thấy anh ta bị còng tay.
Father! 	Bố!
Mommy! 	Mẹ!
I have some great news for you!	Tôi có một số tin tức tuyệt vời cho bạn!
After the game, Tom went back to the dressing room without telling anyone.	Sau trận đấu, Tom quay trở lại phòng thay đồ mà không nói với ai.
I wouldn't be a good engineer.	Tôi sẽ không phải là một kỹ sư giỏi.
Tom lied to the police officers.	Tom đã nói dối các nhân viên cảnh sát.
He is the head of marketing.	Anh ấy là trưởng phòng tiếp thị.
It is very difficult to swim upstream.	Rất khó để bơi ngược dòng.
Tom and Mary work in the same department.	Tom và Mary làm việc trong cùng một bộ phận.
I want to do what's best for both of us.	Tôi muốn làm những gì tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
Is there a curfew?	Có giới nghiêm không?
Before I could say anything, Tom was already out the door.	Tôi chưa kịp nói gì thì Tom đã bước ra khỏi cửa.
Tom did it correctly.	Tom đã làm điều đó một cách chính xác.
Tom checked out three books from the library.	Tom đã kiểm tra ba cuốn sách từ thư viện.
I warn you not to do it again.	Tôi cảnh báo bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
Do you happen to know where Tom went?	Bạn có tình cờ biết Tom đã đi đâu không?
Honestly, I don't really like you.	Thành thật mà nói, tôi không thích bạn cho lắm.
Tom says he can wait.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi.
Tom didn't think Mary was nervous about doing that.	Tom không nghĩ Mary lo lắng khi làm điều đó.
I don't want to clean my room.	Tôi không muốn dọn phòng của mình.
Tom saw what Mary was doing.	Tom đã thấy những gì Mary đang làm.
After kissing Mary, Tom leaves for work.	Sau khi hôn Mary, Tom rời đi làm.
Do you have many friends who don't eat meat?	Bạn có nhiều người bạn không ăn thịt?
I don't know who Tom married.	Tôi không biết Tom đã kết hôn với ai.
Don't break it.	Đừng phá vỡ nó.
Tom was born in Boston.	Tom sinh ra ở Boston.
I don't think I'll be in the meeting today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom goes Christmas shopping.	Tom đi mua sắm Giáng sinh.
I can't be of any help.	Tôi không thể giúp được gì.
Tom said there was blood on the kitchen floor.	Tom nói có máu trên sàn bếp.
I'm Tom's girlfriend.	Tôi là bạn gái của Tom.
Tom says that Mary is strange.	Tom nói rằng Mary thật kỳ lạ.
Tom will do it when he has time.	Tom sẽ làm điều đó khi anh ấy có thời gian.
I won't be here tonight.	Tôi sẽ không ở đây tối nay.
Tom says that Mary is probably still shy.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn nhút nhát.
You're still going to help Tom, aren't you?	Bạn vẫn định giúp Tom, phải không?
They should not be allowed out.	Chúng không nên được phép ra ngoài.
Tom is in a bad mood, isn't he?	Tom đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, phải không?
I've never really seen it.	Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó.
I can hear the sadness in your voice.	Tôi có thể nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của bạn.
Do you want to hang out at my place?	Bạn có muốn đi chơi ở chỗ của tôi không?
I don't think that's a good theory.	Tôi không nghĩ đó là một lý thuyết hay.
I'm actually quite tired.	Tôi thực sự khá mệt mỏi.
Did you tell Tom what he needed to know?	Bạn đã nói với Tom những gì anh ấy cần biết?
Tom can speak French better than you.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn bạn.
It's not difficult to do that.	Không khó để làm điều đó.
Tom couldn't disagree.	Tom không thể không đồng ý.
Tom said that he thinks it will most likely rain.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể trời sẽ mưa.
The boy is clinging to his mother.	Cậu bé đang bám mẹ.
He could not distinguish cherry trees from plum trees, but he could name them in twelve languages.	Anh ta không thể phân biệt cây anh đào với cây mận, nhưng anh ta có thể gọi tên chúng bằng mười hai thứ tiếng.
Tom would be a good teacher.	Tom sẽ là một giáo viên tốt.
It will be time off work before you finish that work.	Sẽ là thời gian nghỉ việc trước khi bạn hoàn thành công việc đó.
I don't think Tom is going to Boston with Mary next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đi Boston với Mary vào tuần tới.
I made Tom smile.	Tôi đã làm cho Tom mỉm cười.
You should tell Tom that Mary is not going to stay.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định ở lại.
Tom didn't come home last night.	Tom đã không về nhà tối qua.
I'm not in the mood to joke.	Tôi không có tâm trạng để nói đùa.
Tom is probably still angry.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa hết giận.
I want Tom to do it for me too.	Tôi cũng muốn Tom làm điều đó cho tôi.
Is it believable?	Nó có đáng tin không?
Tom is interfering with Mary's plans.	Tom đang can thiệp vào kế hoạch của Mary.
I have seen similar claims.	Tôi đã thấy những tuyên bố tương tự.
Why don't we take turns driving?	Tại sao chúng ta không thay phiên nhau lái xe?
Catch him!	Bắt lấy anh ta!
Why doesn't Tom leave?	Tại sao Tom không rời đi?
Tom would probably enjoy doing that.	Tom có ​​thể sẽ thích làm điều đó.
Tom is still outside, isn't he?	Tom vẫn ở bên ngoài, phải không?
Tom said Mary would do it alone.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó một mình.
I think Tom agrees with me on this.	Tôi nghĩ rằng Tom đồng ý với tôi về điều này.
My car is not yellow.	Xe của tôi không có màu vàng.
Tom doesn't like taking risks, but Mary does.	Tom không thích mạo hiểm, nhưng Mary thì có.
I know that you like what Tom has given you.	Tôi biết rằng bạn thích những gì Tom đã cho bạn.
I want Tom to stay.	Tôi muốn Tom ở lại.
I have never bought jewelry.	Tôi chưa bao giờ mua đồ trang sức.
Is this Tom's umbrella?	Đây có phải là chiếc ô của Tom không?
Tom asked Mary what she thought she needed.	Tom hỏi Mary cô ấy nghĩ cô ấy cần gì.
You know Tom is still planning to join the team, right?	Bạn biết Tom vẫn đang có ý định gia nhập đội, phải không?
I know the word.	Tôi biết chữ.
Your shoes are wet. 	Giày của bạn bị ướt.
Place them near the fire.	Đặt chúng gần lửa.
I think Tom went to Boston.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston.
Tom is thirty years old, but he looks much older.	Tom đã ba mươi tuổi, nhưng trông anh ấy già hơn rất nhiều.
Tom told Mary what he ate.	Tom nói với Mary những gì anh ấy đã ăn.
Tom wears a blue jacket.	Tom mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam.
Tom heard the dog barking.	Tom nghe thấy tiếng chó sủa.
Tom collects antiques.	Tom sưu tầm đồ cổ.
Air is for men, and water is for fish.	Không khí là đối với đàn ông, còn nước là cá.
Tom is probably stuck in traffic.	Tom có ​​lẽ đang bị kẹt xe.
Tom hasn't asked Mary to do it yet.	Tom vẫn chưa yêu cầu Mary làm điều đó.
Why does Tom want to go back to Australia?	Tại sao Tom muốn quay lại Úc?
Tom doesn't want to sit alone.	Tom không muốn ngồi một mình.
That was not part of the plan.	Đó không phải là một phần của kế hoạch.
Tell Tom to come see me here immediately.	Bảo Tom đến gặp tôi ở đây ngay lập tức.
Tom doesn't use wash water. 	Tom không sử dụng nước rửa.
He only uses shampoo.	Anh ấy chỉ dùng dầu gội đầu.
Tom and Mary are looking for each other.	Tom và Mary đang tìm kiếm nhau.
Tom changed his clothes.	Tom đã thay quần áo.
Obviously Tom doesn't like doing that.	Rõ ràng là Tom không thích làm điều đó.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Tom worked all day.	Tom đã làm việc cả ngày.
Tom picked flowers for Mary.	Tom hái hoa cho Mary.
Tom told me he tried to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó.
I appreciate Tom's help.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của Tom.
I don't want to walk.	Tôi không muốn đi bộ.
Tom seems to be in a very good mood today.	Tom dường như có tâm trạng rất tốt hôm nay.
I asked Tom not to do it here.	Tôi đã yêu cầu Tom không làm điều đó ở đây.
Tom deserves the award.	Tom xứng đáng với giải thưởng.
Tom had hoped he could cheer up Mary.	Tom đã hy vọng anh ấy có thể làm Mary vui lên.
I have no malice towards you.	Tôi không có ác ý với bạn.
You are a good presenter.	Bạn là một người thuyết trình giỏi.
I don't think Tom would be surprised if I did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
Looks like Tom is drowning.	Có vẻ như Tom đang chết đuối.
You are testing my patience.	Bạn đang kiểm tra sự kiên nhẫn của tôi.
I suggest that we forget our differences and try to cooperate.	Tôi đề nghị chúng ta hãy quên đi sự khác biệt của mình và cố gắng hợp tác.
We have another one.	Chúng tôi có một cái khác.
That question is difficult to answer.	Câu hỏi đó thật khó trả lời.
Neither Tom nor Mary donated any money to us.	Cả Tom và Mary đều không quyên góp bất kỳ khoản tiền nào cho chúng tôi.
Tom made Mary some toys.	Tom đã làm cho Mary một số đồ chơi.
I changed Tom's mind.	Tôi đã thay đổi suy nghĩ của Tom.
I don't understand what this phrase means.	Tôi không hiểu cụm từ này có nghĩa là gì.
I was unable to finish my lunch.	Tôi đã không thể hoàn thành bữa trưa của mình.
I know Tom doesn't know who would do it.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó.
Someone must have made a mistake.	Chắc hẳn ai đó đã mắc phải sai lầm nào đó.
Tom says he thinks Mary might have to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó với John.
Stock market trends are extremely confusing.	Xu hướng thị trường chứng khoán là cực kỳ khó hiểu.
Tom still talks more than ever.	Tom vẫn nói nhiều hơn bao giờ hết.
Tom is getting ready for school.	Tom chuẩn bị đến trường.
Place the peas in the sauce pan with a large butter and a little water.	Cho đậu Hà Lan vào chảo sốt với một miếng bơ lớn và một ít nước.
You don't seem to understand what's going on.	Bạn dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Did you see anyone other than Tom last night?	Bạn có thấy ai khác ngoài Tom đêm qua không?
Tom says he knows he might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
This is one of the pictures that Tom did.	Đây là một trong những bức tranh mà Tom đã vẽ.
Tom didn't know Mary was married.	Tom không biết Mary đã kết hôn.
Tell me what you did and I'll tell you who you are.	Hãy nói cho tôi biết bạn đã làm gì và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai.
Are you saying that Tom can't understand French at all?	Bạn đang nói rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp chút nào?
I didn't know Tom could speak French so fluently.	Tôi không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy.
Tom says he probably won't do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm điều đó.
I didn't know Tom was mad.	Tôi không biết Tom đã nổi điên.
Tom rolled up his pants and waded into the ankle-deep water.	Tom xắn quần và lội xuống nước sâu đến mắt cá chân.
I don't think you'll like this movie.	Tôi không nghĩ bạn sẽ thích bộ phim này.
If you don't work, you shouldn't eat.	Nếu bạn không làm việc, bạn không nên ăn.
Are you sure you don't want to come to Australia?	Bạn có chắc là bạn không muốn đến Úc không?
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom can write well.	Tom có ​​thể viết tốt.
Tom believes that the earth is flat.	Tom tin rằng trái đất là phẳng.
They are indecisive. 	Họ thiếu quyết đoán.
They don't know what they want.	Họ không biết họ muốn gì.
I have something on the stove.	Tôi có một cái gì đó trên bếp.
I will have the opportunity to do that.	Tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó.
They told us not to bother Tom.	Họ bảo chúng tôi đừng làm phiền Tom.
I don't want to run.	Tôi không muốn chạy.
My sister has been studying in her room since this morning.	Em gái tôi đã học trong phòng của cô ấy từ sáng nay.
Tom quickly looked up.	Tom nhanh chóng nhìn lên.
I am not a good musician.	Tôi không phải là một nhạc sĩ giỏi.
I heard Tom was married to a very rich woman.	Tôi nghe nói Tom đã kết hôn với một người phụ nữ rất giàu có.
I don't play computer games.	Tôi không chơi trò chơi máy tính.
Officer Tom Jackson made the arrest.	Cảnh sát Tom Jackson đã thực hiện vụ bắt giữ.
Tom said many things.	Tom đã nói rất nhiều điều.
Tom wondered why Mary dropped out of school.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại bỏ học.
Surprisingly he turned out to be a thief.	Đáng ngạc nhiên là anh ta hóa ra là một tên trộm.
Tom had some points to settle with Mary.	Tom đã có một số điểm để giải quyết với Mary.
What makes you think doing that would be a good idea?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay?
Tom has never been here before.	Tom chưa bao giờ đến đây trước đây.
He had a minor surgery on his left leg.	Anh ấy đã có một cuộc phẫu thuật nhỏ ở chân trái của mình.
I have no objection to Tom going to Boston with Mary.	Tôi không phản đối việc Tom đến Boston với Mary.
Tom has to help me this afternoon.	Tom phải giúp tôi chiều nay.
Do not make me scared.	Bạn đừng làm tôi sợ.
You are a good chess player.	Bạn là một người chơi cờ giỏi.
I don't think Tom would do that to Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó với Mary.
I know that it will be very easy to do that.	Tôi biết rằng nó sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
I don't have many opportunities to talk with native speakers.	Tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện với người bản xứ.
She's about to be 35.	Cô ấy sắp 35.
To be frank, I don't like your hairstyle.	Nói thẳng ra, tôi không thích kiểu tóc của bạn.
Tom had an idea.	Tom đã có một ý tưởng.
Which side did you choose?	Bạn đã chọn bên nào?
Tom says he definitely won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa.
I went to Tom's funeral.	Tôi đã đến dự đám tang của Tom.
She promised me that she would clean my room.	Cô ấy hứa với tôi rằng cô ấy sẽ dọn phòng cho tôi.
I don't think I need to do that until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó cho đến ngày mai.
Tom eventually moved to Boston.	Tom cuối cùng chuyển đến Boston.
Tom looked like he was relaxed.	Tom trông có vẻ như được thư giãn.
The soldiers started shooting at something.	Những người lính bắt đầu bắn vào một cái gì đó.
I think Tom is the only one who wants to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Would you mind taking care of my dog ​​next weekend?	Bạn có phiền chăm sóc con chó của tôi vào cuối tuần tới không?
Tom pretended he didn't see me.	Tom giả vờ như anh ấy không nhìn thấy tôi.
Can you close the door on the way out?	Bạn có thể đóng cửa trên đường đi ra ngoài?
Tom won't teach French anymore.	Tom sẽ không dạy tiếng Pháp nữa.
Are you good at writing songs?	Bạn có giỏi viết bài hát không?
I probably shouldn't have told Tom I didn't mean to do that.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi không có ý định làm điều đó.
Tom is taller than his father.	Tom cao hơn bố của mình.
He told me about his love life.	Anh tâm sự với tôi về mối tình của anh.
Tom and I have decided to go to Australia together next year.	Tom và tôi đã quyết định đi Úc cùng nhau vào năm tới.
I envy Tom's composing ability.	Tôi ghen tị với khả năng sáng tác của Tom.
Tom can do it better than me.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
I could feel my heart pounding.	Tôi có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Tom wants to pay later.	Tom muốn trả sau.
Listen, I won't tell you again.	Nghe này, tôi sẽ không nói với bạn một lần nữa.
I shouldn't doubt you.	Tôi không nên nghi ngờ bạn.
I both hate and love Tom.	Tôi vừa ghét vừa yêu Tom.
Tom doesn't love anyone.	Tom không yêu ai cả.
You can wait a little longer if you want me to.	Bạn có thể đợi lâu hơn một chút nếu bạn muốn tôi.
Tom says he is proud of his children.	Tom nói rằng anh ấy tự hào về các con của mình.
Tom leaves the library at 2:30.	Tom rời thư viện lúc 2:30.
Tom tried to tell me not to get married.	Tom đã cố gắng nói với tôi rằng đừng kết hôn.
Tom wouldn't tell me what time Mary's train would arrive.	Tom sẽ không cho tôi biết mấy giờ xe lửa của Mary sẽ đến.
There are no doors on this side of the building.	Không có cửa ở phía bên này của tòa nhà.
We need everyone to work harder to spread happiness.	Chúng tôi cần mọi người nỗ lực hơn nữa để lan tỏa hạnh phúc.
Admission is free for members and guests.	Vào cửa miễn phí cho các thành viên và khách.
I judged you too quickly. 	Tôi đã đánh giá bạn quá nhanh.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
Tom has decided that he will not say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói đồng ý.
I don't think Tom will understand it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hiểu nó.
I have to edit the report.	Tôi phải chỉnh sửa báo cáo.
Tom didn't know Mary would be there.	Tom không biết Mary sẽ ở đó.
You must submit your report by the end of this week.	Bạn phải nộp báo cáo vào cuối tuần này.
If my mother was still alive, she would help me.	Nếu mẹ tôi vẫn còn sống, bà sẽ giúp tôi.
Shoppers stand in a line.	Những người mua sắm đứng thành một hàng.
I should have let Tom win.	Tôi nên để Tom thắng.
Tom cooks well.	Tom nấu ăn ngon.
I thought I told you to handle this yourself.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bảo bạn tự xử lý việc này.
Tom hanged himself yesterday.	Tom đã treo cổ tự tử ngày hôm qua.
Tom is on the board of directors.	Tom ở trong ban giám đốc.
You don't believe I did it on purpose, do you?	Bạn không tin rằng tôi đã cố ý làm điều đó, phải không?
Tom is willing to try new things.	Tom sẵn sàng thử những điều mới.
You seem to shoot as good as your father.	Bạn dường như bắn giỏi như cha của bạn.
Tom stole my sandwich.	Tom đã ăn trộm bánh sandwich của tôi.
It didn't cost as much as I expected.	Nó không tốn nhiều tiền như tôi mong đợi.
Tom tore his shirt on a nail.	Tom đã xé áo sơ mi của mình trên một chiếc đinh.
Tom is divorced and has no children.	Tom đã ly hôn và không có con.
Accident due to his carelessness.	Tai nạn do sự bất cẩn của anh ta.
You should return home the day after tomorrow.	Bạn nên trở về nhà vào ngày mốt.
Tom won't be coming home today.	Tom sẽ không về nhà hôm nay.
Tom says he doesn't believe Mary really does her homework.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự làm bài tập về nhà của mình.
I think Tom and I are going to have a very good time.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
I can see Tom tomorrow.	Tôi có thể gặp Tom vào ngày mai.
People are leaving the countryside and moving to the cities.	Mọi người đang rời bỏ các vùng nông thôn và chuyển đến các thành phố.
Tom is afraid to talk to Mary.	Tom sợ nói chuyện với Mary.
I didn't know that Tom was sick.	Tôi không biết rằng Tom bị ốm.
Tom will be disappointed.	Tom sẽ thất vọng.
Tom decides to stay until Mary comes home.	Tom quyết định ở lại cho đến khi Mary về nhà.
This is my first time visiting Boston.	Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Boston.
Tom has a blister on his hand.	Tom bị phồng rộp trên tay.
I think I have a right to know who did it.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền biết ai đã làm điều đó.
Who do you want to go to Australia with?	Bạn muốn đến Úc với ai?
Tom killed at least three people.	Tom đã giết ít nhất ba người.
I decided not to do it today.	Tôi đã quyết định không làm điều đó ngày hôm nay.
I have an intro.	Tôi có một đoạn giới thiệu.
This is Tom's favorite show.	Đây là chương trình yêu thích của Tom.
I know Tom has nothing to do with this.	Tôi biết Tom không liên quan gì đến chuyện này.
Tom was only partially successful.	Tom chỉ thành công một phần.
Are you sure you want to say that to Tom?	Bạn có chắc chắn muốn nói điều đó với Tom không?
Tom says he can give you what you want.	Tom nói rằng anh ấy có thể mang lại cho bạn những gì bạn muốn.
How long do you estimate it will take to do that?	Bạn ước tính sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
Do Steroids Really Kill People?	Steroid có thực sự giết người không?
Don't talk to Tom.	Đừng nói chuyện với Tom.
Tom told me he would be careful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cẩn thận.
Tom has already decided what he will eat.	Tom đã quyết định mình sẽ ăn gì.
You told me you would help.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ giúp.
Tom has some great stories.	Tom có ​​một số câu chuyện tuyệt vời.
There are questions that no one knows the answer to.	Có những câu hỏi mà không ai biết câu trả lời.
I don't think Tom expects you to do that.	Tôi không nghĩ Tom mong bạn làm điều đó.
I didn't ask Tom where he went.	Tôi không hỏi Tom anh ấy đã đi đâu.
Tom saw Mary picking up things on the floor.	Tom nhìn thấy Mary đang nhặt đồ đạc trên sàn.
Tom blushed again.	Tom lại đỏ mặt.
I can do it for you.	Tôi có thể làm điều đó cho bạn.
Tom called to say he wasn't coming to work today.	Tom gọi để nói rằng anh ấy không đến làm việc hôm nay.
Tom should have lunch now.	Tom nên ăn trưa bây giờ.
I don't think Tom is very reliable.	Tôi không nghĩ Tom đáng tin cậy lắm.
Tom is sitting on the floor.	Tom đang ngồi trên sàn nhà.
We shouldn't do this.	Chúng ta không nên làm điều này.
You know you shouldn't do that, right?	Bạn biết bạn không nên làm điều đó, phải không?
Tom sure knows a lot about trees.	Tom chắc chắn biết rất nhiều về cây cối.
Now is the time to apply.	Bây giờ là lúc để áp dụng.
I think Tom is going on a road trip.	Tôi nghĩ Tom sẽ đi du ngoạn trên đường.
But I don't think it's strange at all.	Nhưng tôi không nghĩ nó lạ chút nào.
Tom is meeting another woman.	Tom đang gặp một người phụ nữ khác.
I can't drive like this.	Tôi không thể lái xe như thế này.
These are probably worth at least three hundred dollars.	Những thứ này có lẽ trị giá ít nhất là ba trăm đô la.
I don't like brightly colored clothes.	Tôi không thích quần áo sáng màu.
Tom may not cry.	Tom có ​​thể không khóc.
They don't like cats.	Họ không thích mèo.
Can I use your car for a bit?	Tôi có thể sử dụng xe của bạn một chút không?
Not being tall is not a disadvantage.	Không cao không phải là một bất lợi.
Tom said Mary wanted him to do it for her.	Tom nói Mary muốn anh ấy làm điều đó cho cô ấy.
Tom is very good at cooking Chinese food.	Tom rất giỏi nấu món ăn Trung Quốc.
I waited for Tom to say sorry, but he didn't.	Tôi đã đợi Tom nói lời xin lỗi, nhưng anh ấy không làm thế.
There are very few colleges that train women.	Có rất ít trường cao đẳng đào tạo phụ nữ.
It was one of the stupidest things I've ever done.	Đó là một trong những điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.
We just talked to Tom.	Chúng tôi vừa nói với Tom.
I don't like you going there alone.	Tôi không thích bạn đến đó một mình.
Tom says he didn't mean to hurt you.	Tom nói anh ấy không cố ý làm tổn thương bạn.
The world does not end on the day the cult leader predicts it will.	Thế giới không kết thúc vào ngày mà nhà lãnh đạo giáo phái dự đoán nó sẽ xảy ra.
Tom must have really wanted to do that.	Tom hẳn đã thực sự muốn làm điều đó.
Tom is still not angry.	Tom vẫn không tức giận.
Tom's future is bright.	Tương lai của Tom thật tươi sáng.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
Lately Tom is no longer himself.	Gần đây Tom không còn là chính mình.
Tom certainly doesn't look like he's over eighty.	Tom chắc chắn không giống như anh ấy hơn tám mươi.
Tom was gone that whole day.	Tom đã đi cả ngày hôm đó.
You will have to do it without my help.	Bạn sẽ phải làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của tôi.
You have much better things to do.	Bạn có nhiều việc tốt hơn để làm.
Everything is going well for Tom.	Mọi việc diễn ra tốt đẹp đối với Tom.
I heard Tom can sing very well.	Tôi nghe nói Tom có ​​thể hát rất hay.
Tom is having a hard time finding work.	Tom đang gặp khó khăn khi tìm việc làm.
Recently, Tom has been very worried about his future.	Gần đây, Tom đã rất lo lắng về tương lai của mình.
Tom said he hopes to return on October 20.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
These shoes are not big enough for me.	Đôi giày này không đủ lớn đối với tôi.
I'd be happy to help you if I can.	Tôi rất vui được giúp bạn nếu tôi có thể.
Can you explain how Tom died?	Bạn có thể giải thích Tom chết như thế nào không?
Tom kissed my mouth.	Tom hôn lên miệng tôi.
I think Tom knows what is at stake.	Tôi nghĩ rằng Tom biết những gì đang bị đe dọa.
You're not alone, Tom.	Bạn không đơn độc, Tom.
Don't make fun of Tom.	Đừng giễu cợt Tom.
I know Tom doesn't know I should do it.	Tôi biết Tom không biết tôi nên làm điều đó.
I don't expect you to understand it.	Tôi không mong bạn hiểu nó.
I am very angry with you.	Tôi rất tức giận với bạn.
Where is the scouring pad?	Miếng cọ rửa ở đâu?
Tom replied with a thumbs up.	Tom đáp lại bằng một ngón tay cái thích.
Tom might want to come to Australia with you.	Tom có ​​thể muốn đến Úc với bạn.
What is your favorite slang expression?	Biểu thức tiếng lóng yêu thích của bạn là gì?
Tom probably ate a ham sandwich.	Tom có ​​lẽ đã ăn một chiếc bánh sandwich giăm bông.
This is what Tom wants to happen.	Đây là những gì Tom muốn xảy ra.
What a cranky person!	Thật là một người cáu kỉnh!
Will Tom live?	Tom sẽ sống chứ?
Tom will never forgive Mary for the trick she played with him.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho Mary vì trò lừa cô đã chơi với anh ta.
Tom is the only one who knows the truth.	Tom là người duy nhất biết sự thật.
Tom is a basket.	Tom là một cái rổ.
Don't hang her like that in public.	Đừng treo cổ cô ấy như thế ở nơi công cộng.
I had trouble finding Tom's house.	Tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà của Tom.
I burned all the letters that you wrote to me.	Tôi đã đốt tất cả những bức thư mà bạn đã viết cho tôi.
I didn't realize Tom had left.	Tôi không nhận ra Tom đã rời đi.
Did you know Tom was in Boston last year?	Bạn có biết Tom đã ở Boston vào năm ngoái không?
I know Tom will be back.	Tôi biết Tom sẽ trở lại.
Tom has trouble accepting Mary's love.	Tom gặp khó khăn khi chấp nhận tình yêu của Mary.
Tom doesn't make as much money as he claims.	Tom không kiếm được nhiều tiền như những gì anh ấy nói.
Tom entered the restaurant.	Tom bước vào nhà hàng.
You are lucky to find a good wife.	Anh có may mắn tìm được một người vợ tốt.
I think you should come stay at my place.	Tôi nghĩ bạn nên đến ở tại chỗ của tôi.
Tom was found unresponsive at his home.	Tom được tìm thấy không phản ứng tại nhà riêng.
Tom is still not an adult.	Tom vẫn chưa phải là người lớn.
Money isn't everything, but if you don't have money, you won't be able to do anything.	Tiền không phải là tất cả, nhưng nếu bạn không có tiền, bạn sẽ không thể làm được gì cả.
Tell Tom it's broken.	Hãy nói với Tom rằng nó bị hỏng.
Tom posted a lewd photo of himself on social media.	Tom đã đăng một bức ảnh dâm dục của mình lên mạng xã hội.
Where is everything?	Mọi thứ ở đâu?
So, how was your high school reunion?	Vì vậy, cuộc hội ngộ cấp ba của bạn như thế nào?
Tom is on pause.	Tom đang tạm ngừng.
I told Tom to get some rest.	Tôi đã nói với Tom hãy nghỉ ngơi một chút.
Tom is wearing John's pajamas.	Tom đang mặc bộ đồ ngủ của John.
Tom has low self-esteem.	Tom có ​​lòng tự trọng thấp.
It took me over two hours to translate a few pages of English.	Tôi đã mất hơn hai giờ để dịch một vài trang tiếng Anh.
His speeches were well received by audiences across the country.	Các bài phát biểu của ông đã được đông đảo khán giả cả nước đón nhận.
I don't know much French.	Tôi không biết nhiều tiếng Pháp.
I didn't want to catch a cold, so I didn't go out.	Tôi không muốn bị cảm lạnh, vì vậy tôi đã không ra ngoài.
I never imagined that I would win for a moment.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ thắng trong một khoảnh khắc nào đó.
The published price does not include labor costs.	Giá công bố chưa bao gồm phí nhân công.
Paved road.	Đường trải nhựa.
Why is Tom clinging?	Tại sao Tom lại bám vào?
I wish I could be in Australia right now.	Tôi ước tôi có thể ở Úc ngay bây giờ.
Tom will handle it.	Tom sẽ xử lý nó.
Tom has at least three hundred books.	Tom có ​​ít nhất ba trăm cuốn sách.
I'm sure Tom will think we should help Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ chúng ta nên giúp Mary.
Tom should be able to finish it.	Tom sẽ có thể hoàn thành nó.
I won't let Tom do that to you.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó với bạn.
Tom wishes he didn't need glasses.	Tom ước rằng mình không cần đeo kính.
Tom said he was sleepy.	Tom nói rằng anh ấy đã buồn ngủ.
Tom is always very busy, isn't he?	Tom luôn rất bận, phải không?
Maybe you shouldn't tell Tom.	Có lẽ bạn không nên nói với Tom.
The cost of repairing broken windows will not be included in your salary.	Chi phí sửa cửa sổ bị hỏng sẽ không tính vào tiền lương của bạn.
What did Tom tell you that he wanted to buy?	Tom đã nói gì với bạn rằng anh ấy muốn mua?
I have a feeling something is wrong.	Tôi có cảm giác có gì đó không ổn.
Mary did not receive the flowers that Tom sent her.	Mary đã không nhận được những bông hoa mà Tom đã gửi cho cô ấy.
Tom didn't think doing that would be a good idea.	Tom không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng hay.
Tom arrived a week ago.	Tom đã đến một tuần trước.
It would be great if we could do that.	Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm được điều đó.
I've been to Boston not too long ago.	Tôi đến Boston chưa lâu.
I hope that you did not forget to invite Tom.	Tôi hy vọng rằng bạn không quên mời Tom.
Tom and Mary are both careless, aren't they?	Tom và Mary đều bất cẩn, phải không?
Mary is quite beautiful.	Mary khá đẹp.
Tom was the one who got hit.	Tom là người bị đánh.
Tom is the team's best scorer.	Tom là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của đội.
I think Tom is afraid of my dog.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ con chó của tôi.
I wish you wouldn't make such a fuss.	Tôi ước bạn sẽ không làm ồn ào như vậy.
Tom doesn't think they'll let you do that.	Tom không nghĩ rằng họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom is incapable of trusting Mary.	Tom không có khả năng tin tưởng Mary.
Tom said that it was Mary who borrowed his sunglasses.	Tom nói rằng chính Mary đã mượn kính râm của anh ấy.
Tom said that he was trying to cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm Mary vui lên.
Don't you know Tom and Mary used to sing together?	Bạn không biết Tom và Mary thường hát cùng nhau sao?
Deliveries will continue as usual.	Việc giao hàng sẽ tiếp tục như bình thường.
Go to an all-you-can-eat restaurant.	Hãy đi đến một nhà hàng ăn thỏa sức.
I think that number should be 30,000.	Tôi nghĩ con số đó phải là 30.000.
You are the quietest woman I know.	Em là người phụ nữ trầm lặng nhất mà anh biết.
Tom watched Mary with concern.	Tom quan sát Mary với vẻ quan tâm.
There's no point in going there now. 	Không có ích gì để đi đến đó bây giờ.
I'm sure they're closed.	Tôi chắc chắn rằng họ đã đóng cửa.
I know Tom is a rebel.	Tôi biết Tom là một kẻ nổi loạn.
Tom decided that he didn't really enjoy staying here.	Tom quyết định rằng anh ấy không thực sự thích ở lại đây.
I was close to Tom.	Tôi đã thân với Tom.
Is Mary beautiful?	Mary có đẹp không?
Tom was supposed to wait until Monday to get back to Australia.	Tom đáng lẽ phải đợi đến thứ Hai để quay lại Úc.
Tom doesn't want to be in Australia.	Tom không muốn ở Úc.
This is the future.	Đây là tương lai.
I don't think Tom was careful enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đủ cẩn thận.
I don't know why Tom didn't do what I asked him to do.	Tôi không biết tại sao Tom không làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom and Mary must be worried.	Tom và Mary phải lo lắng.
Don't get in my way.	Đừng cản đường tôi.
You were asked to do that, right?	Bạn đã được yêu cầu làm điều đó, phải không?
Tom says he knows he can't do it as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy biết mình không thể làm điều đó tốt như Mary.
I have to tell Tom and everyone.	Tôi phải nói với Tom và mọi người.
I hope I am not mistaken.	Tôi hy vọng tôi không bị nhầm lẫn.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that at school.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó ở trường.
Tom stood up again.	Tom lại đứng lên.
We want to go to Australia and New Zealand.	Chúng tôi muốn đến Úc và New Zealand.
Wolves do not usually attack people.	Sói thường không tấn công người.
I swim very badly.	Tôi bơi rất tệ.
Vote for Tom.	Bình chọn cho Tom.
Should I let Tom kiss me?	Tôi có nên để Tom hôn tôi không?
I shouldn't have fired Tom.	Tôi không nên sa thải Tom.
I know Tom as a guy you can rely on.	Tôi biết Tom là một chàng trai mà bạn có thể dựa vào.
I didn't know that Tom knew how to do that very well.	Tôi không biết rằng Tom biết cách làm điều đó rất tốt.
Tom says it won't end well.	Tom nói rằng nó sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Tom must have been hallucinating.	Tom hẳn đã bị ảo giác.
The best hairdressers are gay.	Những người làm tóc tốt nhất là người đồng tính.
Tom and Mary know they will be punished.	Tom và Mary biết họ sẽ bị trừng phạt.
Without a doubt, Tom did it.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đã làm điều đó.
We have never been to Australia.	Chúng tôi chưa bao giờ đến Úc.
Tom doesn't know what's going to happen around here.	Tom không biết điều gì sẽ xảy ra xung quanh đây.
Tom has been right so far.	Tom đã đúng cho đến nay.
spoiled Tom.	Tom hư hỏng.
I want it so much if you stay.	Tôi muốn nó rất nhiều nếu bạn ở lại.
I won't tell anyone that you did it.	Tôi sẽ không nói với ai rằng bạn đã làm điều đó.
Tom and Mary both know they don't belong here.	Tom và Mary đều biết rằng họ không thuộc về nơi này.
We went to the park with Tom.	Chúng tôi đã đến công viên với Tom.
Tom turned to look at Mary.	Tom quay lại nhìn Mary.
Interestingly, right?	Thật thú vị phải không?
Tom will probably make it.	Tom có ​​lẽ sẽ làm được điều đó.
I suspect this is intentional.	Tôi nghi ngờ điều này là cố ý.
I came to warn you not to do that.	Tôi đến để cảnh báo bạn không nên làm điều đó.
Tom should never have let Mary drive.	Tom không bao giờ nên để Mary lái xe.
I don't think Tom really meant what he said to Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự có ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói với Mary.
Do you really think Tom is color blind?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị mù màu?
Tom doesn't really want to do that.	Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Tom wasn't the one who gave me this guitar.	Tom không phải là người đưa cho tôi cây đàn này.
Will Tom do it?	Tom sẽ làm điều đó chứ?
Beginners should learn to speak English first.	Người mới bắt đầu nên học nói tiếng Anh trước.
They were in that room with me all night.	Họ đã ở trong phòng đó với tôi suốt đêm.
Tom is staying with a client.	Tom đang ở với một khách hàng.
Did no one notice?	Không ai để ý à?
Tom has cold feet and decides not to ask Mary to dance.	Tom bị lạnh chân và quyết định không rủ Mary đi khiêu vũ.
I don't think my French is very good.	Tôi không nghĩ rằng tiếng Pháp của tôi là rất tốt.
Can you write cursive?	Bạn có thể viết chữ thảo không?
I have no plans to stay.	Tôi không có kế hoạch ở lại.
You owe me thirty dollars.	Bạn nợ tôi ba mươi đô la.
Can someone tell me why Tom isn't here?	Ai đó có thể cho tôi biết tại sao Tom không ở đây không?
Tom and Mary remained friends after the breakup.	Tom và Mary vẫn là bạn sau khi chia tay.
Tom has decided that he won't buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không mua một cái.
Some of my students submit their homework early.	Một số học sinh của tôi nộp bài tập về nhà sớm.
What makes you think I'm hiding something?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi đang che giấu điều gì đó?
Please don't tell Tom where Mary went.	Xin đừng nói cho Tom biết Mary đã đi đâu.
Tom escapes trauma.	Tom thoát khỏi chấn thương.
Tom can make you cry.	Tom có ​​thể khiến bạn khóc.
I have to write down his address before I forget it.	Tôi phải viết ra địa chỉ của anh ta trước khi tôi quên nó.
Poaching is illegal.	Săn trộm là bất hợp pháp.
Tom doesn't need a stick.	Tom không cần gậy.
Tom loves going to concerts.	Tom thích đi xem hòa nhạc.
Can you tell me where the nearest bus stop is?	Bạn có thể cho tôi biết bến xe buýt gần nhất ở đâu không?
I also enjoyed working with you.	Tôi cũng rất thích làm việc với bạn.
You should not come alone.	Bạn không nên đến một mình.
All you need to do is just sit there and listen.	Tất cả những gì bạn cần làm là chỉ cần ngồi đó và lắng nghe.
You shouldn't go there.	Bạn không nên đến đó.
Who do you think will be elected president of the United States?	Bạn nghĩ ai sẽ được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ?
You might be the only one who can't do that.	Bạn có thể là người duy nhất không thể làm điều đó.
Tom didn't have an umbrella, so I lent him mine.	Tom không có ô, vì vậy tôi đã cho anh ấy mượn ô của tôi.
She found herself a boyfriend.	Cô ấy đã tìm được cho mình một người bạn trai.
I couldn't do it, so Tom did it for me.	Tôi đã không thể làm điều đó, vì vậy Tom đã làm điều đó cho tôi.
I bet Tom didn't get here on time.	Tôi cá là Tom không đến đây đúng giờ.
I didn't see any dogs in the park.	Tôi không thấy bất kỳ con chó nào trong công viên.
Everyone knows Tom did it.	Mọi người đều biết Tom đã làm điều đó.
I shouldn't be worried.	Tôi không nên lo lắng.
That being the case, he has very little to say.	Đó là trường hợp, anh ấy có rất ít điều để nói.
Tom is a much better driver than Mary.	Tom là một người lái xe giỏi hơn Mary rất nhiều.
Tom is going to Australia to see me.	Tom sẽ đến Úc để gặp tôi.
Tom should wait until Mary gets here to do it.	Tom nên đợi cho đến khi Mary đến đây để làm điều đó.
I don't regret anything.	Tôi không hối tiếc điều gì.
I love you and I don't want anything bad to happen to you.	Anh yêu em và anh không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với em.
It is likely to rain today.	Có khả năng hôm nay trời sẽ mưa.
Tom has no friends here.	Tom không có bạn bè ở đây.
You can't go where I'm going.	Bạn không thể đi nơi tôi đang đi.
I don't think Tom was angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã tức giận.
They washed their hands.	Họ đã rửa tay.
Tom doesn't seem to know what he's doing is illegal.	Tom dường như không biết những gì anh ta đang làm là bất hợp pháp.
Tom opens the medicine cabinet, looks for aspirin.	Tom mở tủ thuốc, tìm aspirin.
Where is the blanket?	Chăn ở đâu?
I am also disappointed.	Tôi cũng thất vọng.
Tom is as smart as anyone else in the class.	Tom thông minh như bất kỳ ai khác trong lớp.
I know Tom doesn't know who did that to Mary.	Tôi biết Tom không biết ai đã làm điều đó với Mary.
Tom is going to Boston next month.	Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
Tom can relate to that.	Tom có ​​thể liên quan đến điều đó.
I hit Tom.	Tôi đâm vào Tom.
What's in here, Tom?	Có gì trong đây, Tom?
Tom has been scheduled for a checkup.	Tom đã được lên lịch kiểm tra sức khỏe.
I think Tom really enjoyed himself.	Tôi nghĩ Tom thực sự rất thích bản thân.
Tom told us a good joke.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cười hay.
I don't want to be a lawyer.	Tôi không muốn trở thành luật sư.
What time do you think we should get up tomorrow morning?	Tom nghĩ chúng ta nên dậy lúc mấy giờ vào sáng mai?
Tom is the only one who knows about this.	Tom là người duy nhất biết về điều này.
Tom took off his cowboy hat and wiped the sweat from his forehead.	Tom cởi chiếc mũ cao bồi và lau mồ hôi trên trán.
I'm as happy as a clam.	Tôi mừng như ngao.
It doesn't matter what you graduated from college.	Tất cả những gì bạn tốt nghiệp đại học không quan trọng.
We had a lot of fun today.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ngày hôm nay.
If you don't know, ask.	Nếu bạn không biết, hãy hỏi.
If you heard her speak English, you would never guess that she is not a native speaker.	Nếu bạn nghe cô ấy nói tiếng Anh, bạn sẽ không bao giờ đoán được rằng cô ấy không phải là người bản xứ.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
Tom doesn't seem very busy.	Tom có ​​vẻ không bận lắm.
Did I tell you how beautiful you look tonight?	Tôi đã nói với bạn rằng bạn trông đẹp như thế nào tối nay?
Tom watched a cooking show.	Tom đã xem một chương trình nấu ăn.
I know that Tom is a good father.	Tôi biết rằng Tom là một người cha tốt.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
Tom really doesn't know how to do it very well.	Tom thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó rất tốt.
You can't pretend it didn't happen.	Bạn không thể giả vờ rằng nó đã không xảy ra.
It took me several hours to iron all your shirts.	Tôi đã mất vài giờ để ủi tất cả những chiếc áo sơ mi của bạn.
Tom was not injured as much as Mary.	Tom không bị thương nhiều như Mary.
Was Tom there?	Tom đã ở đó chưa?
Tom was very nervous before the race.	Tom rất hồi hộp trước cuộc đua.
I lost a sock.	Tôi bị mất một chiếc tất.
Tom probably went to Boston.	Tom có ​​lẽ đã đến Boston.
Tom is checking his messages.	Tom đang kiểm tra tin nhắn của mình.
I don't want to speak.	Tôi không muốn phát biểu.
Tom knew that Mary could hardly want to stop doing it.	Tom biết rằng Mary khó có thể muốn ngừng làm điều đó.
I think the guys are handling this very well.	Tôi nghĩ rằng các chàng trai đang xử lý điều này rất tốt.
It is said that the rural landscape of Japan has changed a lot.	Người ta nói rằng cảnh quan nông thôn của Nhật Bản đã thay đổi rất nhiều.
I don't think Tom would be skeptical.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hoài nghi.
I'll see Tom at 2:30 tomorrow.	Tôi sẽ gặp Tom lúc 2:30 ngày mai.
I won't sell it.	Tôi sẽ không bán nó.
Why does Tom want to hurt me?	Tại sao Tom lại muốn làm tổn thương tôi?
Tom doesn't seem to be as reluctant to do it as Mary does.	Tom dường như không miễn cưỡng làm điều đó như Mary.
Tom doesn't like going to the dentist.	Tom không thích đến nha sĩ.
Right after graduating from college, I joined the army.	Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã nhập ngũ.
Tom sat on the sofa next to Mary.	Tom ngồi trên ghế sofa bên cạnh Mary.
Nothing I say matters.	Không có gì tôi nói quan trọng.
You should not lend money to Tom.	Bạn không nên cho Tom mượn tiền.
Tom's house has a large garden.	Nhà của Tom có ​​một khu vườn rộng.
I haven't paid anything yet.	Tôi chưa phải trả bất cứ thứ gì.
Tom did not stay.	Tom không ở lại.
Tom earns a lot.	Tom kiếm được rất nhiều.
Tom might be crying right now.	Tom có ​​thể đang khóc ngay bây giờ.
Tom wants to see the world.	Tom muốn nhìn ra thế giới.
Tom vomited in the hall.	Tom nôn mửa trong hội trường.
I think what Tom has done is great.	Tôi nghĩ những gì Tom đã làm là tuyệt vời.
I really enjoyed talking with Tom.	Tôi thực sự thích nói chuyện với Tom.
Tom says his stomach still hurts.	Tom nói rằng bụng anh ấy vẫn còn đau.
Tom advised Mary not to drive too fast in the school zone.	Tom khuyên Mary không nên lái xe quá nhanh trong khu vực trường học.
Let's assume Tom is right.	Hãy giả sử Tom đúng.
Tom must sign this document.	Tom phải ký vào tài liệu này.
The door slammed shut with a bang.	Cánh cửa đóng sầm lại kèm theo một tiếng nổ.
They cannot be stopped.	Họ không thể bị dừng lại.
Tom says he doesn't want to go to school today.	Tom nói hôm nay anh ấy không muốn đến trường.
Are you not a romantic?	Bạn không phải là người lãng mạn?
We will listen to what Tom has to say.	Chúng tôi sẽ lắng nghe những gì Tom nói.
A man cannot escape his past.	Một người đàn ông không thể thoát khỏi quá khứ của mình.
Tom will gladly do it.	Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Santa Ana lived in exile in Cuba.	Santa Ana đã sống lưu vong ở Cuba.
Tom hasn't called me in a while.	Tom đã lâu không gọi điện cho tôi.
Tom is on medical leave.	Tom đang trong thời gian nghỉ chữa bệnh.
Tom showed up when we least expected it.	Tom xuất hiện khi chúng tôi ít mong đợi nhất.
I won't help Tom anymore.	Tôi sẽ không giúp Tom nữa.
Tom probably wasn't worried about Mary.	Tom có ​​lẽ không lo lắng về Mary.
Whose binoculars are these?	Cái ống nhòm này của ai?
I could make you do it, but I won't.	Tôi có thể bắt bạn làm điều đó, nhưng tôi sẽ không.
Tom said Mary probably won't have lunch with us.	Tom nói Mary có lẽ sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
Do not talk to me.	Đừng nói chuyện với tôi.
I hope you pass the exam today.	Tôi hy vọng bạn vượt qua kỳ thi ngày hôm nay.
I know you like it.	Tôi biết bạn thích nó.
You can keep glasses on the nightstand.	Bạn có thể để kính trên tủ đầu giường.
Never give up tomorrow what you can do today.	Đừng bao giờ bỏ qua ngày mai những gì bạn có thể làm ngày hôm nay.
If you can't sleep, try counting sheep.	Nếu bạn không thể ngủ, hãy thử đếm cừu.
I really don't speak French very well.	Tôi thực sự nói tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom didn't want to go there alone.	Tom không muốn đến đó một mình.
Tom is afraid of you.	Tom sợ bạn.
The leaves are taking on a golden yellow color.	Những chiếc lá đang mang một màu vàng vàng.
I found that completely shocking.	Tôi thấy điều đó hoàn toàn gây sốc.
The jet has 500 passengers on board.	Máy bay phản lực có 500 hành khách trên khoang.
I don't like getting up so early in the morning.	Tôi không thích dậy sớm như vậy vào buổi sáng.
I'll do it myself if I have more time.	Tôi sẽ tự mình làm điều đó nếu tôi có thêm thời gian.
Why don't we wait until October?	Tại sao chúng ta không đợi đến tháng 10?
I hurt my knee while playing football.	Tôi bị đau đầu gối khi chơi bóng đá.
It's possible that someone helped Tom build this dog house.	Có khả năng ai đó đã giúp Tom xây dựng chuồng chó này.
I will live in Boston.	Tôi sẽ sống ở Boston.
Tom is the guy who went skiing with Mary.	Tom là anh chàng đã đi trượt tuyết với Mary.
May I trouble you to pass me the pepper?	Tôi có thể làm phiền bạn để chuyển cho tôi hạt tiêu được không?
That is a very rude question.	Đó là một câu hỏi rất thô lỗ.
Tom was shot dead.	Tom đã bị bắn chết.
Make sure your seat belt is on right before moving on to the next step.	Đảm bảo rằng dây an toàn của bạn được bật ngay trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
Tom was telling the truth, I'm pretty sure.	Tom đã nói sự thật, tôi khá chắc chắn.
He has a wife and two young children to support.	Anh ta có vợ và hai con nhỏ để chu cấp.
Please support Tom.	Hãy ủng hộ Tom.
Tom stood alone under the big clock in the deserted train station.	Tom đứng một mình dưới chiếc đồng hồ lớn ở ga tàu vắng vẻ.
Who is sitting next to you in this picture?	Ai đang ngồi cạnh bạn trong bức tranh này?
Who is saying that?	Ai đang nói vậy?
I think Tom should be able to figure out how to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom did not know that Mary was studying French with John.	Tom không biết Mary đang học tiếng Pháp với John.
I think you said that Tom would win.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng Tom sẽ thắng.
I think Tom wouldn't be happy if he knew what was going on.	Tôi nghĩ Tom sẽ không vui nếu anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
Lithuania is a member of the European Union.	Lithuania là một thành viên của Liên minh Châu Âu.
I don't really care.	Tôi không thực sự quan tâm.
Tom is interested in ancient Egyptian history.	Tom quan tâm đến lịch sử Ai Cập cổ đại.
Will Tom come here?	Tom sẽ đến đây chứ?
Tom's downstairs, isn't he?	Tom đang ở tầng dưới, phải không?
I heard that Tom didn't wait very long.	Tôi nghe nói rằng Tom đã không đợi lâu lắm.
Tom had a series of tests after suffering some bouts of vertigo.	Tom đã có một loạt các bài kiểm tra sau khi bị một số cơn chóng mặt.
Tom was my first saxophone teacher.	Tom là giáo viên dạy saxophone đầu tiên của tôi.
This is a profound problem.	Đây là một vấn đề sâu sắc.
Tom said he was really sure he had to do it.	Tom nói rằng anh thực sự chắc chắn rằng anh phải làm điều đó.
I have nothing to eat.	Tôi không có gì để ăn.
Tom skipped school three times in a row.	Tom đã trốn học ba lần liên tiếp.
I have never seen anything like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Tom is the cook.	Tom là người nấu ăn.
He seems to have lost a lot of weight these days.	Có vẻ như dạo này anh ấy gầy đi nhiều.
The policeman wrote Tom a ticket.	Viên cảnh sát viết cho Tom một tấm vé.
I don't think we can do it without everyone's help.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.
Tom still just wanted to lie in bed.	Tom vẫn chỉ muốn nằm trên giường.
I know that you may need to do it on your own.	Tôi biết rằng bạn có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom didn't tell us how big your house is.	Tom đã không cho chúng tôi biết ngôi nhà của bạn lớn như thế nào.
We need to find a way to stop Tom.	Chúng ta cần tìm cách ngăn chặn Tom.
You won't like it.	Bạn sẽ không thích nó.
Tom is reading a book of short stories.	Tom đang đọc một cuốn truyện ngắn.
Why do people like to swing on swings?	Tại sao mọi người thích đu trên xích đu?
I don't know the truth.	Tôi không biết sự thật.
Reptiles are more closely related to mammals than amphibians.	Bò sát có quan hệ họ hàng gần với động vật có vú hơn là lưỡng cư.
Tom told me he planned to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định sẽ đi.
That's how I know her.	Đó là cách tôi biết cô ấy.
I can't go to Boston this summer.	Tôi không thể đến Boston vào mùa hè này.
We may need to live in Australia for several years.	Chúng tôi có thể cần phải sống ở Úc trong vài năm.
I'm here for the money.	Tôi ở đây vì tiền.
Tom said he found something under the couch.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó dưới chiếc ghế dài.
Tom planted this tree the day Mary was born.	Tom đã trồng cây này vào ngày Mary được sinh ra.
I would do it if Tom allowed me.	Tôi sẽ làm điều đó nếu Tom cho phép tôi.
Technology by itself is meaningless unless it serves humanity.	Công nghệ tự nó là vô nghĩa trừ khi nó phục vụ nhân loại.
Tom knows that eventually he will have to tell Mary the truth.	Tom biết rằng cuối cùng anh ấy sẽ phải nói cho Mary biết sự thật.
I don't know why Tom is so angry.	Tôi không biết tại sao Tom lại tức giận như vậy.
Why isn't Tom here today?	Tại sao Tom không ở đây hôm nay?
Maybe I shouldn't have told Tom to do it.	Có lẽ tôi không nên bảo Tom làm điều đó.
Tom has helped a lot of people in this town.	Tom đã giúp đỡ rất nhiều người trong thị trấn này.
I'm just trying to comfort you.	Tôi chỉ đang cố gắng an ủi bạn.
Is bread really fat?	Bánh mì có thực sự béo?
I didn't know that Tom was asleep.	Tôi không biết rằng Tom đã ngủ.
Tom says you're smart.	Tom nói rằng bạn thông minh.
It took me two hours to memorize this verse.	Tôi đã mất hai giờ để học thuộc câu này.
Who else went with Tom?	Ai khác đã đi với Tom?
I already registered.	Tôi đã đăng ký.
Tom drives the old car his grandfather gave him.	Tom lái chiếc xe cũ mà ông nội đã tặng.
Tom says he won't mind.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phiền.
Do you know what Tom is up to?	Bạn có biết Tom định làm gì không?
Tom spits out poison.	Tom phun ra chất độc.
Tom says he thinks Mary needs to eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
Tom says he likes the idea.	Tom nói rằng anh ấy thích ý tưởng này.
Tom doesn't give Mary flowers anymore.	Tom không tặng hoa cho Mary nữa.
Tom thinks some of his friends might do the same.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm như vậy.
Is that the key you are looking for?	Đó có phải là chìa khóa bạn đang tìm kiếm?
We can buy a hot lunch.	Chúng tôi có thể mua bữa trưa nóng.
I think it's too late to do that.	Tôi nghĩ rằng đã quá muộn để làm điều đó.
I'm always right.	Tôi luôn luôn đúng.
Tom abandoned me.	Tom đã bỏ rơi tôi.
I learned French, remember?	Tôi đã học tiếng Pháp, nhớ không?
Aside from its cost, the plan is a good one.	Ngoài chi phí của nó, kế hoạch là một kế hoạch tốt.
Why do you think it was Tom who stole your oboe?	Bạn nghĩ tại sao chính Tom mới là người lấy trộm oboe của bạn?
Mary is now a grandmother.	Mary giờ đã là bà ngoại.
I think we'll ask Tom to help us do that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhờ Tom giúp chúng tôi làm điều đó.
I go to school at 7 pm.	Tôi đi học lúc 7 giờ.
Tom hadn't done anything like this before.	Tom đã không làm gì như thế này trước đây.
Tom always asks me to lend him money.	Tom luôn yêu cầu tôi cho anh ấy vay tiền.
Tom was really able to win?	Tom đã thực sự có thể giành chiến thắng?
Tom said that Mary's dog attacked him.	Tom nói rằng con chó của Mary đã tấn công anh ta.
Tom is probably doing it now.	Tom có ​​lẽ đang làm điều đó bây giờ.
I think I can help Tom do that.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp Tom làm điều đó.
We only have half a tank of gas left.	Chúng tôi chỉ còn một nửa bình xăng.
Tom is about to lose his job.	Tom sắp mất việc.
I can't stand this noise anymore.	Tôi không thể chịu được sự ồn ào này nữa.
Tom is afraid to go out at night.	Tom sợ ra ngoài vào ban đêm.
I don't talk to Tom very often.	Tôi không nói chuyện với Tom thường xuyên.
Tom sneaks out of the house.	Tom lẻn ra khỏi nhà.
I don't think we should do so the way you are suggesting.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy theo cách bạn đang đề xuất.
No one wants Tom here.	Không ai muốn Tom ở đây.
We should get more firewood.	Chúng ta nên kiếm thêm củi.
I got my first job when I was thirteen.	Tôi có công việc đầu tiên khi tôi mười ba tuổi.
It's not like the world will end if Tom is gone.	Nó không phải là thế giới sẽ kết thúc nếu Tom ra đi.
Does Tom like it?	Tom có ​​thích nó không?
Tom bought an expensive Christmas present for himself.	Tom đã mua một món quà Giáng sinh đắt tiền cho mình.
Maybe I'll ask Tom to do it for us.	Có lẽ tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
You should do that.	Bạn nên làm điều đó.
Why don't we wait until tonight?	Tại sao chúng ta không đợi đến tối nay?
Tom and Mary are not married.	Tom và Mary không kết hôn.
I don't want to hurt anyone.	Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.
Tom is the oldest person in the room.	Tom là người lớn tuổi nhất trong phòng.
The exhibition is well worth a visit.	Triển lãm rất đáng để tham quan.
You should read a lot of books when you are young.	Bạn nên đọc nhiều sách khi còn trẻ.
Tom knew it would be difficult to convince Mary that she was too old to drive.	Tom biết sẽ rất khó để thuyết phục Mary rằng cô ấy quá già để lái xe.
I am looking for books to help me learn French.	Tôi đang tìm sách để giúp tôi học tiếng Pháp.
It was even better than I had imagined.	Nó thậm chí còn tốt hơn những gì tôi đã tưởng tượng.
Tom says he hopes to do just that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ làm được điều đó.
Will this set a good precedent or a bad precedent?	Điều này sẽ đặt ra một tiền lệ tốt hay một tiền lệ xấu?
Tom said he didn't think it was possible.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ có thể làm được điều đó.
Tom said that it was Mary who stole his lunch.	Tom nói rằng chính Mary đã lấy trộm bữa trưa của anh ấy.
Tom is only five years old, but he already knows how to read.	Tom mới năm tuổi, nhưng anh ấy đã biết đọc.
Tom really thinks he can get away with that.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể thoát khỏi điều đó.
I do as little as possible to get through.	Tôi làm ít nhất có thể để vượt qua.
Tom rolled onto the bed.	Tom lăn ra giường.
We won't have any problems, will we?	Chúng ta sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, phải không?
I won't tell anyone. 	Tôi sẽ không nói với ai cả.
I promise.	Tôi hứa.
This won't solve anything.	Điều này sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì.
I am quite unlucky.	Tôi khá đen đủi.
I will show you something great.	Tôi sẽ cho bạn thấy một cái gì đó tuyệt vời.
That can't be good for your health, can it?	Điều đó không thể tốt cho sức khỏe của bạn, phải không?
Tom was the only friend Mary had in Boston.	Tom là người bạn duy nhất mà Mary có ở Boston.
Tom used to do that, but he doesn't anymore.	Tom đã từng làm điều đó, nhưng anh ấy không còn nữa.
I don't think I need anyone's permission to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều đó.
Would you help me if I asked you to?	Bạn có giúp tôi không nếu tôi yêu cầu bạn?
Was Tom at home yesterday?	Hôm qua Tom có ​​ở nhà không?
Our economy is going through a stressful time.	Nền kinh tế của chúng ta đang trải qua một thời kỳ căng thẳng.
I hope Tom is not seriously injured.	Tôi hy vọng Tom không bị thương nặng.
Tom has been very nice to me.	Tom đã rất tốt với tôi.
Tom will never win, will he?	Tom sẽ không bao giờ chiến thắng, phải không?
You will get injured if you are not careful.	Bạn sẽ bị thương nếu không cẩn thận.
Did you tell Tom where you went?	Bạn đã nói cho Tom biết bạn đã đi đâu chưa?
I have recharged my phone.	Tôi đã sạc lại điện thoại của mình.
I'm not willing to do what Tom asks me to do.	Tôi không sẵn sàng làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
We couldn't see anything.	Chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả.
We cannot afford to buy all the things we want.	Chúng ta không có khả năng mua tất cả những thứ chúng ta muốn.
People always seem to want to discuss their problems with me.	Mọi người dường như luôn muốn thảo luận những vấn đề của họ với tôi.
Tom knew it was dangerous.	Tom biết nó rất nguy hiểm.
It doesn't look very happy, does it?	Nó trông không vui lắm, phải không?
I apologize for what happened here.	Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra ở đây.
The more I see it, the more I want it.	Tôi càng nhìn thấy nó, tôi càng muốn có nó.
I don't think we need that.	Tôi không nghĩ chúng ta cần điều đó.
I was not in class yesterday.	Tôi đã không ở trong lớp ngày hôm qua.
We came up with a lot of ideas, but none of them were good.	Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều ý tưởng, nhưng không có ý tưởng nào là tốt cả.
I asked Tom a few questions.	Tôi hỏi Tom một vài câu hỏi.
You should not do this.	Bạn không nên làm điều này.
Everyone but Tom knows he doesn't have to go to Boston.	Mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải đến Boston.
Tom tells Mary that he thinks John is not right.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không đúng.
I didn't know Tom was a twin.	Tôi không biết Tom là một cặp song sinh.
Is Tom going to do it today?	Tom có ​​định làm điều đó hôm nay không?
Do you see anything that needs to be fixed?	Bạn có thấy bất cứ điều gì cần phải được sửa chữa?
Tom gave up his chair to the old woman.	Tom nhường ghế cho bà già.
Obviously I don't get it enough.	Rõ ràng là tôi không nhận ra đủ.
Tom wishes he could speak French as well as Mary.	Tom ước rằng anh ấy có thể nói tiếng Pháp tốt như Mary.
I wasn't careful, and now I have sunburn all over my body.	Tôi đã không cẩn thận, và bây giờ tôi bị cháy nắng khắp người.
I'm ready for Tom.	Tôi đã sẵn sàng cho Tom.
Tom doesn't want Mary dead.	Tom không muốn Mary chết.
Tom and Mary are ambidextrous.	Tom và Mary thuận cả hai tay.
Now is not really the time.	Bây giờ không thực sự là lúc.
The spaceship landed perfectly.	Con tàu vũ trụ đã hạ cánh hoàn hảo.
Tom doesn't seem to take it personally.	Tom dường như không nhận nó một cách cá nhân.
Tom has left you a message.	Tom đã để lại cho bạn một tin nhắn.
Only three race horses.	Chỉ có ba con ngựa đua.
Tom doesn't drive that car often.	Tom không thường xuyên lái chiếc xe đó.
What's wrong with that?	Có gì sai với điều đó?
Tom hates Australia.	Tom ghét nước Úc.
Tom is good at all subjects except French.	Tom học tốt mọi môn ngoại trừ tiếng Pháp.
I have never been so humiliated in all my life.	Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy trong suốt cuộc đời mình.
When he was young, he was the talk of the town.	Khi còn trẻ, anh ấy là chủ đề bàn tán của thị trấn.
Tom says he doesn't like baseball.	Tom nói rằng anh ấy không thích bóng chày.
I'll tell Tom what I know.	Tôi sẽ nói cho Tom những gì tôi biết.
I don't count on anyone's help.	Tôi không trông chờ vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom leaves that to you.	Tom để đó cho bạn.
I don't think that is the problem.	Tôi không nghĩ đó là vấn đề.
Tom didn't realize I had to do it.	Tom không nhận ra tôi phải làm điều đó.
Does Mary have a boyfriend?	Mary có bạn trai chưa?
I know Tom will be arrested sooner or later.	Tôi biết sớm muộn gì Tom cũng sẽ bị bắt.
Tom can be excused from doing that.	Tom có ​​thể được miễn làm điều đó.
Tom borrowed mine.	Tom đã mượn của tôi.
Tom finished the race.	Tom đã hoàn thành cuộc đua.
I didn't tell Tom why we didn't want to do it.	Tôi không nói với Tom tại sao chúng tôi không muốn làm điều đó.
People always say that when you kiss a frog it turns into a prince, but I've never seen that happen.	Mọi người luôn nói rằng khi bạn hôn một con ếch, nó sẽ biến thành hoàng tử, nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra.
I don't want to fall behind my class.	Tôi không muốn bị tụt lại phía sau lớp của mình.
Why don't you try one?	Tại sao bạn không thử một cái?
You really think I'm the one who stole your bike?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi là người đã lấy trộm xe đạp của bạn?
Is this not nice?	Điều này không phải là tốt đẹp?
Don't rely too much on others.	Đừng quá dựa dẫm vào người khác.
She couldn't take her eyes off him.	Cô không thể rời mắt khỏi anh.
Tom and Mary both knew what to do.	Tom và Mary đều biết cần phải làm gì.
You really should break up with Tom.	Bạn thực sự nên chia tay với Tom.
You don't want to have to do it again, do you?	Bạn không muốn phải làm điều đó một lần nữa, phải không?
There is a birch tree in our garden, but it is dead.	Có một cây bạch dương trong vườn của chúng tôi, nhưng nó đã chết.
Tom said that Mary was wrong.	Tom nói rằng Mary đã nhầm.
Tom did not say when he would return.	Tom không nói khi nào anh ấy sẽ trở lại.
Tom bought some groceries on his way home from work.	Tom mua một số hàng tạp hóa trên đường đi làm về.
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không được vui.
We do not promise anything.	Chúng tôi không hứa hẹn gì cả.
Tom never said a word.	Tom không bao giờ nói một lời.
I think you want to be a dancer.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn trở thành một vũ công.
All participants will receive a t-shirt.	Tất cả những người tham gia sẽ nhận được một áo phông.
He acts like a lunatic.	Anh ta hành động như một kẻ mất trí.
We have lost all our funding.	Chúng tôi đã mất tất cả tiền tài trợ của mình.
We enjoyed watching the parade.	Chúng tôi rất thích xem cuộc diễu hành.
Tom gave me 300 dollars.	Tom đã cho tôi 300 đô la.
I gave Tom some books to read.	Tôi đã đưa cho Tom một số cuốn sách để đọc.
My wife's parents did not come to our wedding.	Bố mẹ vợ tôi không đến dự đám cưới của chúng tôi.
I can't believe Tom is dead.	Tôi không thể tin rằng Tom đã chết.
I was awakened suddenly at dawn.	Tôi bị đánh thức đột ngột vào lúc bình minh.
It's saddening.	Thật là đau lòng.
Tom parked in the driveway right behind Mary's car.	Tom đỗ xe ở đường lái xe ngay sau xe của Mary.
Even Tom doesn't know the truth.	Ngay cả Tom cũng không biết sự thật.
Tom told me he thought Mary would be cautious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thận trọng.
I need to know everything there is to know about Tom.	Tôi cần biết mọi thứ cần biết về Tom.
You are a skinny kid.	Bạn là một đứa trẻ gầy còm.
I know that Tom can still do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn có thể làm được điều đó.
You will not be able to escape from this prison.	Bạn sẽ không thể thoát khỏi nhà tù này.
I heard you are selling your car. 	Tôi nghe nói bạn đang bán chiếc xe của bạn.
How do you want it?	Anh muốn nó thế nào?
Give me the shovel.	Đưa cho tôi cái xẻng.
I can't remember the last time I saw Tom.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là khi nào.
If I have time, I can go shopping this afternoon.	Nếu có thời gian, tôi có thể đi mua sắm chiều nay.
There have been two murders this month.	Có hai vụ giết người trong tháng này.
They caught the robbers empty-handed.	Họ đã bắt được những tên cướp trắng tay.
You will have to jack up the car.	Bạn sẽ phải kích xe lên.
Don't wake him up.	Đừng đánh thức anh ta.
Obviously Tom didn't want to sing.	Rõ ràng là Tom không muốn hát.
Tom will be at the meeting today.	Tom sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom realized that Mary wanted to do it.	Tom nhận ra rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom never fails to send a birthday present to his father.	Tom không bao giờ không gửi một món quà sinh nhật cho cha mình.
I never had a problem with Tom.	Tôi chưa bao giờ có vấn đề với Tom.
You get stuck no matter what you do.	Bạn bị mắc kẹt cho dù bạn làm gì.
What happened to innovation?	Điều gì đã từng xảy ra với sự đổi mới?
Better not be Tom.	Tốt hơn không phải là Tom.
I know that Tom is not a baseball fan.	Tôi biết rằng Tom không phải là một fan hâm mộ bóng chày.
Mary baked three dozen cookies for Tom's party.	Mary đã nướng ba tá bánh quy cho bữa tiệc của Tom.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó.
Tom seemed a little annoyed.	Tom có ​​vẻ hơi khó chịu.
Tom says he's always wanted to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy luôn muốn đến Boston.
It happened exactly the way Tom said.	Nó đã xảy ra đúng như cách Tom đã nói.
Tom hardly ever complains about anything.	Tom hầu như không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì.
I like long stories with unexpected endings.	Tôi thích những câu chuyện dài với kết thúc bất ngờ.
I don't know where Tom learned French.	Tôi không biết Tom học tiếng Pháp ở đâu.
I don't like being criticized.	Tôi không thích bị chỉ trích.
That problem seemed to still be on Tom's mind.	Vấn đề đó dường như vẫn còn trong tâm trí của Tom.
So what's the next move?	Vậy động thái tiếp theo là gì?
Introduce me to your friend Tom.	Giới thiệu tôi với bạn của bạn Tom.
You are a very handsome man.	Bạn là một người đàn ông rất đẹp trai.
I hope Tom can figure out how to do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom looked really uncomfortable.	Tom trông thực sự không thoải mái.
Tom would make a good teacher.	Tom sẽ làm một giáo viên tốt.
Aren't you Tom's lawyer?	Bạn không phải là luật sư của Tom?
I should have let Tom do it.	Tôi nên để Tom làm điều đó.
He doesn't want me to go, but I do.	Anh ấy không muốn tôi đi, nhưng tôi có ý muốn.
That's not useful information.	Đó không phải là một thông tin hữu ích.
Tom is an artist, but Mary is not.	Tom là một nghệ sĩ, nhưng Mary thì không.
Tom tried one of Mary's cookies.	Tom đã thử một trong những chiếc bánh quy của Mary.
Tom abruptly resigned.	Tom đột ngột từ chức.
How can you tell if that's true?	Làm thế nào bạn có thể biết điều đó có đúng không?
We are not young.	Chúng tôi không còn trẻ.
They are collecting donations for the church.	Họ đang thu thập các khoản đóng góp cho nhà thờ.
He has a habit of going for a walk before breakfast.	Anh ấy có thói quen đi dạo trước khi ăn sáng.
Tom, what's your problem?	Tom, vấn đề của bạn là gì?
You are old.	Bạn già rồi.
Tom will receive a prize.	Tom sẽ nhận được một giải thưởng.
I won't put up with that anymore.	Tôi sẽ không chịu đựng điều đó nữa.
All of our plates and bowls are white.	Tất cả đĩa và bát của chúng tôi đều có màu trắng.
Tom says that Mary is ready to help you.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng giúp đỡ bạn.
You don't seem very pleased.	Bạn có vẻ không hài lòng cho lắm.
Tom wasn't the one to tell me I didn't have to.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I don't want to be a farmer like my father.	Tôi không muốn trở thành một nông dân như cha tôi.
Tom stood alone.	Tom đứng một mình.
I don't know that you don't need to do that.	Tôi không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom works for a computer company.	Tom làm việc cho một công ty máy tính.
School ends at half past three.	Trường học kết thúc lúc ba giờ rưỡi.
Tom is sure that Mary doesn't know how to drive a car.	Tom chắc rằng Mary không biết lái xe hơi.
I don't do that anymore.	Tôi không làm như vậy nữa.
I can't imagine dating anyone else.	Tôi không thể tưởng tượng được hẹn hò với bất kỳ ai khác.
Do you think Tom was the one who taught Mary how to do that?	Bạn có nghĩ Tom là người đã dạy Mary cách làm điều đó không?
That's what I hate doing.	Đó là điều tôi ghét làm.
At that time Tom was still a child.	Khi đó Tom vẫn còn là một đứa trẻ.
I want Tom to read me a story.	Tôi muốn Tom đọc cho tôi một câu chuyện.
How many mistakes did Tom make?	Tom đã mắc bao nhiêu lỗi?
Tom stood in the corner alone.	Tom đứng trong góc một mình.
I don't care what they say.	Tôi không quan tâm những gì họ nói.
Tom doesn't miss home, but so does Mary.	Tom không nhớ nhà, nhưng Mary thì thế.
I want to see you again before I leave for Europe.	Tôi muốn gặp lại bạn trước khi lên đường sang Châu Âu.
I never imagined that I would feel this way about you.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng tôi sẽ cảm thấy như vậy về bạn.
Today, we know that this is not true.	Ngày nay, chúng ta biết rằng điều này không đúng.
Tom said he thought he wouldn't enjoy skin diving with Mary.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích lặn da với Mary.
Both Tom and I are attorneys.	Cả tôi và Tom đều là luật sư.
We don't get along.	Chúng tôi không hòa thuận với nhau.
Tom gets up early every day.	Tom dậy sớm mỗi ngày.
Tom looks a little embarrassed.	Tom có ​​vẻ hơi xấu hổ.
Tom goes for a walk every morning with his dog.	Tom đi dạo mỗi sáng với chú chó của mình.
Tom and Mary didn't know that I would be here today.	Tom và Mary không biết rằng tôi sẽ ở đây hôm nay.
That's all changed.	Đó là tất cả đã thay đổi.
Our car is pretty old, but so is theirs.	Xe của chúng tôi đã khá cũ, nhưng của họ cũng vậy.
Has Tom told you anything about that?	Tom đã nói gì với bạn về điều đó chưa?
Tom thinks some of his friends might do the same.	Tom nghĩ rằng một số bạn bè của anh ấy có thể làm như vậy.
Tom is obviously richer than me.	Tom rõ ràng là giàu hơn tôi.
What do you want to be when you grow up?	Bạn muốn làm gì khi lớn lên?
Don't know if Tom wants to sing.	Không biết Tom có ​​muốn hát không.
You are a very important person to me.	Bạn là một người rất quan trọng đối với tôi.
The broken suitcase is the one I bought in Australia.	Cái va li bị hỏng là cái mà tôi mua ở Úc.
You still don't have enough experience.	Bạn vẫn chưa có đủ kinh nghiệm.
Tom didn't seem to care if Mary did or not.	Tom dường như không quan tâm đến việc Mary có làm vậy hay không.
You don't think I want to do that right now, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ, phải không?
Select a category.	Chọn một danh mục.
It wouldn't be long before Tom realized he had made a mistake.	Sẽ không lâu nữa Tom nhận ra mình đã mắc sai lầm.
I will tell you what happened.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì đã xảy ra.
Tom is very sad that he was not invited to Mary's party.	Tom rất buồn vì không được mời đến bữa tiệc của Mary.
It doesn't really affect me.	Nó không thực sự ảnh hưởng đến tôi.
If you eat any cake, I will whip it for you.	Nếu bạn ăn bánh nào, tôi sẽ quất cho bạn.
Tom is not my favorite.	Tom không phải là người yêu thích của tôi.
I suppose I can wait a little longer.	Tôi cho rằng tôi có thể đợi thêm một chút nữa.
Tom tells Mary that he is worried.	Tom nói với Mary rằng anh ấy lo lắng.
I didn't know that Tom could do it alone.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
Tom and I both studied French.	Tom và tôi đều đã học tiếng Pháp.
I miss you. 	Tôi nhớ bạn.
I need to see you. 	Tôi cần gặp bạn.
Can I pass?	Tôi có thể qua được không?
Tom is not willing to do what we want him to do.	Tom không sẵn sàng làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
I think Tom is too young to really love.	Tôi nghĩ rằng Tom còn quá trẻ để thực sự yêu.
Tom and Mary went to a music festival.	Tom và Mary đã đến một lễ hội âm nhạc.
Tom has a short fuse.	Tom có ​​một cầu chì ngắn.
You're fired.	Bạn bị sa thải.
Neither Tom nor Mary were asked to do it.	Cả Tom và Mary đều không được yêu cầu làm điều đó.
I want to have lunch with Tom today.	Tôi muốn ăn trưa với Tom hôm nay.
Tom is a good friend of ours.	Tom là một người bạn tốt của chúng tôi.
When does Tom wake up?	Tom thức dậy khi nào?
In Tokyo, cherry blossoms are in full bloom.	Ở Tokyo, hoa anh đào đang nở rộ.
You really should visit Boston.	Bạn thực sự nên đến thăm Boston.
I know Tom can tell you who did it.	Tôi biết Tom có ​​thể cho bạn biết ai đã làm điều đó.
Tom has caught a fish.	Tom đã bắt được một con cá.
Do not open your umbrella in the hall.	Đừng mở ô của bạn trong hội trường.
Willingness to take responsibility is a sign of maturity.	Sẵn sàng chịu trách nhiệm là một dấu hiệu của sự trưởng thành.
I hope Tom and Mary don't eat all the ice cream.	Tôi hy vọng Tom và Mary không ăn hết kem.
Tom is one of my wives.	Tom là một trong những người vợ của tôi.
What are you doing here?	Bạn đang làm gì ở đây?
Do you really think Tom will be late?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn?
Tom's fever has subsided.	Cơn sốt của Tom đã giảm bớt.
I'm so glad I didn't do that.	Tôi rất vui vì tôi đã không làm điều đó.
You do not know where Tom lives?	Bạn không biết Tom sống ở đâu?
I can't make myself to do it.	Tôi không thể làm cho mình để làm điều đó.
Tom can eat whatever he wants.	Tom có ​​thể ăn bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom doesn't know that Mary is in love with him.	Tom không biết rằng Mary đang yêu anh.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom seems to enjoy spending time with Mary.	Tom có ​​vẻ thích dành thời gian với Mary.
I think Tom will be surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom was seriously hurt.	Tom đã bị tổn thương nghiêm trọng.
I don't want to deal with Tom.	Tôi không muốn đối phó với Tom.
Tom seems irresponsible.	Tom có ​​vẻ vô trách nhiệm.
Tom should do it more often.	Tom nên làm điều đó thường xuyên hơn.
You are losing precious time.	Bạn đang mất thời gian quý báu.
We all knew that sooner or later it would happen.	Tất cả chúng tôi đều biết rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra.
Tom found a spoon.	Tom tìm thấy một cái thìa.
Tom is not really sleepy.	Tom không thực sự buồn ngủ.
Are you sure Tom doesn't live here?	Bạn có chắc rằng Tom không sống ở đây?
Tom saw everything that happened.	Tom đã nhìn thấy mọi thứ đã xảy ra.
Tom says he knows he might not be able to win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không thể giành chiến thắng.
I agree with Tom one hundred percent.	Tôi đồng ý với Tom một trăm phần trăm.
Tom didn't think Mary was done with it.	Tom không nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
Did you know that Tom is learning French?	Bạn có biết rằng Tom đang học tiếng Pháp không?
I'm sorry I haven't called you in a while.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi cho bạn trong một thời gian.
Tom will probably be fine.	Tom có ​​thể sẽ ổn.
You told me you know how to do it.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
I know Tom used to be a cop.	Tôi biết Tom từng là cảnh sát.
Tom and Mary know John did it.	Tom và Mary biết John đã làm điều đó.
Tom and Mary are both very unlucky, aren't they?	Tom và Mary đều rất xui xẻo, phải không?
Tom drove into a lamp post.	Tom lái xe vào một cột đèn.
You simply don't love me.	Đơn giản là bạn không yêu tôi.
Tom is trying to figure out how much money he owes.	Tom đang cố gắng tính xem anh ta nợ bao nhiêu tiền.
Tom doesn't know his classmates well.	Tom không biết rõ về các bạn cùng lớp của mình.
Tom is having a hard time.	Tom đang gặp khó khăn.
Tom quieted the dogs.	Tom khiến lũ chó yên lặng.
Home is not a place. 	Nhà không phải là một nơi.
It is a feeling.	Đó là một cảm giác.
Do you really think Tom was nervous?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã lo lắng?
Tom was lying face down in the sand.	Tom đang nằm úp mặt trên cát.
Tom works in Silicon Valley.	Tom làm việc ở Thung lũng Silicon.
I do basically the same thing as Tom.	Về cơ bản tôi cũng làm điều tương tự như Tom.
It's beautiful here, but I don't want to live here.	Ở đây rất đẹp, nhưng tôi không muốn sống ở đây.
He openly confessed his mistake.	Anh ấy đã công khai thú nhận lỗi lầm của mình.
Tom probably doesn't mind.	Tom có ​​lẽ không bận tâm.
Oranges are not as cheap as bananas.	Cam không rẻ như chuối.
You should come.	Bạn nên đến.
Tom couldn't sleep because the neighbor's dog barked all night.	Tom không ngủ được vì con chó nhà hàng xóm sủa suốt đêm.
I won't bite you.	Tôi sẽ không cắn bạn.
His opinion is not worth listening to.	Ý kiến ​​của anh ấy không đáng để lắng nghe.
That's what I want to ask.	Đó là điều tôi muốn hỏi.
The more things change, the more they remain unchanged.	Mọi thứ càng thay đổi, chúng càng không thay đổi.
I memorized everything.	Tôi đã ghi nhớ tất cả mọi thứ.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I won't even try.	Tôi thậm chí sẽ không thử.
TV remote control not working.	Điều khiển từ xa của TV không hoạt động.
Tom is going to have surgery right now.	Tom sẽ đi phẫu thuật ngay bây giờ.
I planted a pine tree.	Tôi đã trồng một cây thông.
I think this has something to do with the problem we had last week.	Tôi nghĩ điều này có liên quan đến vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải vào tuần trước.
Tom is ready for the party.	Tom đã sẵn sàng cho bữa tiệc.
Tom left his dog outside.	Tom để con chó của mình ở bên ngoài.
Tom tries to keep his explanation simple.	Tom cố gắng giữ cho lời giải thích của mình đơn giản.
I'll see Tom tonight.	Tôi sẽ gặp Tom vào tối nay.
I see Tom spiked Mary's drink.	Tôi thấy Tom đã tăng đột biến đồ uống của Mary.
You don't have to tell me what to do. 	Bạn không cần phải nói cho tôi biết phải làm gì.
I knew.	Tôi đã biết.
Put your hand in your pocket.	Cho tay vào túi.
Tom often walks to school.	Tom thường đi bộ đến trường.
I know this must be very difficult for you.	Tôi biết điều này phải rất khó khăn cho bạn.
I told Tom that you already know.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã biết.
You should really get this agreement in writing.	Bạn thực sự nên nhận thỏa thuận này bằng văn bản.
Tom enjoyed himself at the party.	Tom rất thích bản thân trong bữa tiệc.
Are there any zebras in the zoo that you went to last month?	Có con ngựa vằn nào trong sở thú mà bạn đã đến vào tháng trước không?
For more information, see page 16.	Để biết thêm thông tin, hãy xem trang 16.
I know your time is precious, but can I ask you a question?	Tôi biết thời gian của bạn là quý giá, nhưng tôi có thể hỏi bạn một câu được không?
Tom doesn't like going out after dark.	Tom không thích ra ngoài sau khi trời tối.
Does Tom like green tea?	Tom có ​​thích trà xanh không?
I would be very grateful if you could do that.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể làm được điều đó.
"I think we should clean the carburetor." 	"Tôi nghĩ chúng ta nên làm sạch bộ chế hòa khí."
"I tried that."	"Tôi đã thử điều đó."
Now I realize why I shouldn't have done that.	Bây giờ tôi nhận ra tại sao tôi không nên làm điều đó.
I really can't do much.	Tôi thực sự không làm được gì nhiều.
Tom looks tense.	Tom có ​​vẻ căng thẳng.
I didn't know Tom would be jealous.	Tôi không biết Tom sẽ ghen.
Tom is determined to kiss Mary.	Tom quyết tâm hôn Mary.
Tom made the most of his spare time.	Tom đã tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi của mình.
You said you would take me with you.	Bạn đã nói rằng bạn sẽ đưa tôi với bạn.
It couldn't get any worse.	Nó không thể trở nên tồi tệ hơn.
I don't think I can afford a car like Tom's.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể mua được một chiếc xe hơi như của Tom.
I didn't know that you would do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
I don't know why Tom had to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại phải làm như vậy.
Tom did it without my knowledge.	Tom đã làm điều đó mà tôi không biết.
Tom could see that Mary was shocked.	Tom có ​​thể thấy rằng Mary đã bị sốc.
I hope I don't get shot.	Tôi hy vọng tôi không bị bắn.
As he grows older, he learns to put things in his perspective.	Khi lớn lên, anh ấy học cách đặt mọi thứ theo quan điểm của mình.
I'm sure Tom will be grumpy.	Tôi chắc rằng Tom sẽ gắt gỏng.
Tom says he will kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hôn Mary.
I wonder if I'm safe.	Tôi tự hỏi liệu tôi có an toàn không.
The paparazzi surrounded both sides on the red carpet.	Các tay săn ảnh vây kín cả hai bên trên thảm đỏ.
She is very good at haggling the price down.	Cô ấy rất giỏi trong việc mặc cả giá xuống.
Tom might have to do it.	Tom có ​​thể phải làm điều đó.
I know Tom isn't a kid anymore.	Tôi biết Tom không còn là một đứa trẻ nữa.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể giành chiến thắng.
Tom feels bored.	Tom cảm thấy buồn chán.
This robot can hold an egg without breaking it.	Robot này có thể giữ một quả trứng mà không làm vỡ nó.
It's not far from here.	Nó không xa đây lắm.
He is a man of noble birth.	Anh ấy là một người xuất thân cao quý.
Tom says he's ready to go.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng ra đi.
The trouble with you is that you talk too much.	Rắc rối với bạn là bạn nói quá nhiều.
Looks like Tom was offended by what Mary said.	Có vẻ như Tom đã bị xúc phạm bởi những gì Mary nói.
Participation is voluntary and free.	Việc tham gia là tự nguyện và miễn phí.
I assure you Tom will be waiting for us.	Tôi khẳng định Tom sẽ đợi chúng ta.
Tom cannot afford to fly to Boston.	Tom không có khả năng bay đến Boston.
Tom doesn't seem happy about that.	Tom có ​​vẻ không hài lòng về điều đó.
Tom ran inside.	Tom chạy vào trong.
I think pizza is something you want to eat.	Tôi nghĩ pizza là thứ bạn muốn ăn.
I didn't know it was a mistake.	Tôi không biết đó là một sai lầm.
Why don't we go up the stairs?	Tại sao chúng ta không lên cầu thang?
Tom said he had a terrible experience in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã có một trải nghiệm khủng khiếp ở Boston.
We'd better avoid it.	Tốt hơn chúng ta nên tránh ra.
Tom says that Mary needs to try to do it herself.	Tom nói rằng Mary cần phải cố gắng tự mình làm điều đó.
It is not official.	Nó không phải là chính thức.
I assume Tom told you what time he was due to arrive.	Tôi cho rằng Tom đã nói cho bạn biết anh ấy dự định đến lúc mấy giờ.
We need to make sure that what Tom tells us is the truth.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng những gì Tom nói với chúng tôi là sự thật.
Thinkable.	Có thể tưởng tượng được.
I think Tom finished that by 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
Tom and Mary are planning to stay together.	Tom và Mary đang có kế hoạch ở cùng nhau.
I think Tom would be a good name for our son.	Tôi nghĩ Tom sẽ là một cái tên hay cho con trai chúng tôi.
Does Tom know how Mary feels about him?	Tom có ​​biết Mary cảm thấy thế nào về anh ấy không?
I know that Tom won't do it before Monday.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó trước thứ Hai.
Tom still working?	Tom vẫn làm việc?
Mary is wearing the dress you bought her.	Mary đang mặc chiếc váy mà bạn đã mua cho cô ấy.
Tom hid behind the bushes.	Tom trốn sau bụi cây.
Tom said he didn't know Mary could speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
I dare not do that again.	Tôi không dám làm điều đó một lần nữa.
You had faith.	Bạn đã có lòng tin.
I washed it.	Tôi đã rửa sạch.
I'm not on the same bus as Tom.	Tôi không đi cùng chuyến xe buýt với Tom.
I lied every time Tom asked me about Mary.	Tôi đã nói dối mỗi khi Tom hỏi tôi về Mary.
Tom realizes that Mary doesn't love him as much as he loves her.	Tom nhận ra rằng Mary không yêu anh nhiều như anh yêu cô.
Tom asked me if I loved him.	Tom hỏi tôi có yêu anh ấy không.
Tom and Mary are very dedicated parents.	Tom và Mary là những bậc cha mẹ rất tận tâm.
Tom did it, didn't he?	Tom đã làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary will be able to win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể giành chiến thắng.
When was the last time you took the subway?	Lần cuối cùng bạn đi tàu điện ngầm là khi nào?
Tom is a typical workaholic.	Tom là một người nghiện công việc điển hình.
Tom fell to the ground.	Tom ngã xuống đất.
My name is not really Tom.	Tên tôi không thực sự là Tom.
That's quite helpful.	Điều đó khá hữu ích.
Tom looked startled for a moment.	Tom giật mình nhìn một lúc.
We all looked out the window to see what was going on.	Tất cả chúng tôi đều nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom said that he thought there was no chance for Mary to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không có cơ hội để Mary làm điều đó một mình.
If you want to help, why don't you call Tom?	Nếu bạn muốn giúp đỡ, tại sao bạn không gọi cho Tom?
Tom looks great.	Tom trông thật tuyệt.
Tom says he really enjoys his new job.	Tom nói rằng anh ấy thực sự thích công việc mới của mình.
Both Tom and Mary are adults.	Cả Tom và Mary đều đã trưởng thành.
We cannot do everything.	Chúng tôi không thể làm tất cả mọi thứ.
Tom has been good to me.	Tom đã tốt với tôi.
Tom tells Mary that she doesn't have to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Some people argue that there are too many lawyers in this country.	Một số người cho rằng có quá nhiều luật sư ở đất nước này.
Tom has enough sense to stay out of trouble.	Tom có ​​đủ ý thức để tránh khỏi rắc rối.
He has two cats, one white and one black.	Anh ta có hai con mèo, một con trắng và một con đen.
Tom is leaving tomorrow, isn't he?	Ngày mai Tom sẽ đi, phải không?
The driver of the car that hit Tom was drunk.	Người lái chiếc ô tô đâm Tom đã say rượu.
I hope Tom and I don't intrude.	Tôi hy vọng Tom và tôi không xâm nhập.
Cleaning rain gutters is never fun.	Làm sạch rãnh nước mưa không bao giờ là thú vị.
I wonder if Tom thinks Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary cần phải làm điều đó hay không.
What he did was an outrage.	Những gì anh ta đã làm là một sự phẫn nộ.
Go straight down this street and turn right at the third light.	Đi thẳng xuống đường này và rẽ phải ở đèn thứ ba.
Tom says Mary plans to do it tomorrow.	Tom nói Mary dự định làm điều đó vào ngày mai.
How about holding a debate on women's rights?	Làm thế nào về việc tổ chức một cuộc tranh luận về quyền của phụ nữ?
Someone must have stolen your watch.	Ai đó chắc chắn đã đánh cắp đồng hồ của bạn.
I helped Tom up the stairs.	Tôi đã giúp Tom lên cầu thang.
Tom barely said anything.	Tom hầu như không nói gì.
Tom bought three big bags of dog food.	Tom đã mua ba túi lớn thức ăn cho chó.
I think you are trying too hard.	Tôi nghĩ rằng bạn đang cố gắng quá nhiều.
Tom has been with us for about three years.	Tom đã làm việc cho chúng tôi trong khoảng ba năm.
Everyone is in bed.	Mọi người đều trên giường.
Tom feels ignored by Mary.	Tom cảm thấy bị Mary phớt lờ.
Tom must be thirsty.	Tom phải khát.
Tom is coming, isn't he?	Tom đang đến, phải không?
I would have done it if someone had shown me how.	Tôi đã có thể làm điều đó nếu ai đó đã chỉ cho tôi cách.
Tom promised he would do it tomorrow.	Tom đã hứa anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I thought you said you would never try to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom is not a successful businessman.	Tom không phải là một doanh nhân thành đạt.
Tom is waiting outside, isn't he?	Tom đang đợi bên ngoài, phải không?
I should expect that.	Tôi nên mong đợi điều đó.
Do you hear bagpipes?	Bạn có nghe thấy tiếng kèn túi không?
I think Tom is guilty.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​tội.
Mary is a good girl, except that she talks too much.	Mary là một cô gái tốt, ngoại trừ việc cô ấy nói quá nhiều.
I've been gone for a few weeks.	Tôi đã đi được vài tuần.
The insurgents made a barricade all over the road.	Những người nổi dậy đã làm một chướng ngại vật trên khắp con đường.
Tom was very disobedient.	Tom đã rất không vâng lời.
If you did what you had to do, there shouldn't be any problems.	Nếu bạn đã làm những gì bạn phải làm, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.
I hope that Tom hasn't finished his milk yet.	Tôi hy vọng rằng Tom vẫn chưa uống hết sữa.
Tom loves playing with his dogs.	Tom thích chơi với những con chó của mình.
I'm sorry, but I can't hear you.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nghe thấy bạn.
Tom is very involved in that matter.	Tom liên quan rất nhiều đến vấn đề đó.
"What's going on in the cave? I'm curious." 	"Chuyện gì đang xảy ra trong hang động? Tôi rất tò mò."
"I have no idea."	"Tôi không có ý kiến."
Tom said that Mary knew she might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom forgot to put on his underwear today.	Hôm nay Tom quên mặc quần lót.
Tom is not good at talking to people.	Tom không giỏi nói chuyện với mọi người.
Tom and Mary had planned to do it together.	Tom và Mary đã dự định làm điều đó cùng nhau.
I was too stupid to do that.	Tôi quá ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom expressed his doubts.	Tom bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
Tom and I both laughed.	Tom và tôi đều cười.
I regret I didn't do this sooner.	Tôi hối hận vì tôi đã không làm điều này sớm hơn.
Tom called his agent.	Tom đã gọi cho người đại diện của anh ấy.
Tom's idea.	Ý của Tom.
That's the spirit.	Đó là tinh thần.
You shouldn't play baseball here.	Bạn không nên chơi bóng chày ở đây.
Ever since he was a boy, Tom knew he wanted to be a policeman.	Ngay từ khi còn là một cậu bé, Tom đã biết mình muốn trở thành một cảnh sát.
Tom is still studying.	Tom vẫn đang học.
I wonder what made Tom do that.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom làm như vậy.
I don't understand what Tom is trying to say.	Tôi không hiểu Tom đang muốn nói gì.
Looks like Tom has a lot on his mind today.	Có vẻ như hôm nay Tom có ​​rất nhiều thứ trong đầu.
Tom is as strong as a civet.	Tom khỏe như cầy tơ.
Tom is not happy to be around.	Tom không vui khi ở bên cạnh.
I don't want to argue.	Tôi không muốn tranh luận.
Who will drive?	Ai sẽ lái xe?
Do you really think Tom is better than me?	Bạn có thực sự nghĩ Tom giỏi hơn tôi không?
Tom can certainly take care of himself.	Tom chắc chắn có thể tự chăm sóc bản thân.
When Tom sang, tears ran down his cheeks.	Khi Tom hát, nước mắt chảy dài trên má.
Tom is going to college.	Tom sẽ đi học đại học.
Tom is a little worried about you.	Tom có ​​một chút lo lắng về bạn.
Tom's parents never visited Tom while he was in the hospital.	Cha mẹ của Tom không bao giờ đến thăm Tom khi anh ấy nằm trong bệnh viện.
Tom ducked behind the door.	Tom chui ra sau cánh cửa.
They are preparing a meal for us.	Họ đang chuẩn bị một bữa ăn cho chúng ta.
I guess you don't need new tires yet.	Tôi đoán bạn chưa cần lốp mới.
Every language is equally precious and dear to its speakers.	Mọi ngôn ngữ đều quý giá và thân yêu như nhau đối với người nói.
Tom said he thought I might be allowed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể được phép làm điều đó.
As he was leaving the hotel, he was shot.	Khi đang rời khách sạn, anh ta bị bắn.
Everyone knows Tom can speak French well.	Mọi người đều biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt.
The Czech Republic joined NATO in 1999 and the European Union in 2004.	Cộng hòa Séc gia nhập NATO năm 1999 và Liên minh châu Âu năm 2004.
Tom always seems to be late.	Tom dường như luôn luôn đến muộn.
Who tripped you?	Ai đã vấp ngã bạn?
I don't speak any French.	Tôi không nói được tiếng Pháp nào cả.
Tom usually sleeps on his back.	Tom thường nằm ngửa khi ngủ.
Tom says that probably won't happen again.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra nữa.
Tom is taller than any other kid in the class.	Tom cao hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác trong lớp.
Tom wants his son to live in Australia.	Tom muốn con trai mình sống ở Úc.
Tom has to be at the meeting this afternoon.	Tom phải có mặt trong cuộc họp chiều nay.
I offered to help Tom, but he said he didn't need any help.	Tôi đã đề nghị giúp đỡ Tom, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I don't think there's any way I can help.	Tôi không nghĩ có cách nào tôi có thể giúp được.
Tom paid for all the pizzas.	Tom đã trả tiền cho tất cả những chiếc pizza.
I'll give you three guesses.	Tôi sẽ cho bạn ba lần đoán.
I haven't heard from anyone.	Tôi chưa nghe ai cả.
During her time in Japan, she often visited Kyoto.	Trong thời gian ở Nhật, cô thường đến thăm Kyoto.
You will feel proud.	Bạn sẽ cảm thấy tự hào.
Tom is going to Mary's birthday party tomorrow, isn't he?	Ngày mai Tom sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Mary, phải không?
Tom walked into the kitchen, carrying a grocery bag.	Tom bước vào bếp, mang theo một túi hàng tạp hóa.
That's not scary.	Điều đó không đáng sợ.
The authorities hid the truth from the public.	Các nhà chức trách đã che giấu sự thật với công chúng.
Tom seems very strange today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ rất lạ.
Do you understand each permission that has been explained to you?	Bạn có hiểu từng quyền đã được giải thích cho bạn không?
You better get on with it.	Tốt hơn bạn nên tiếp tục với nó.
He hangs around with the wrong group of kids.	Anh ta quanh quẩn với một nhóm trẻ sai trái.
We had a lot of fun together.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau.
Tom got into a taxi outside the station.	Tom lên taxi bên ngoài nhà ga.
You are too late.	Bạn đến muộn quá.
The last guy I went out for a drink made me pay the bill.	Anh chàng cuối cùng tôi đi uống rượu đã bắt tôi phải trả hóa đơn.
Tom forgot to tell Mary what time the concert started.	Tom quên nói với Mary mấy giờ buổi hòa nhạc bắt đầu.
Are you right-handed?	Bạn thuận tay phải?
This is not enough, but better than nothing.	Điều này là không đủ, nhưng còn hơn không.
I don't know why we are so busy.	Tôi không biết tại sao chúng tôi rất bận rộn.
Tom was in charge of arranging for our trip to Boston.	Tom phụ trách sắp xếp mọi việc cho chuyến đi của chúng tôi đến Boston.
Does Tom need an elevator?	Tom có ​​cần thang máy không?
Tom did not say when he would return.	Tom không nói khi nào anh ấy sẽ trở lại.
You have a rash.	Bạn đã bị phát ban.
Tom is washing the car.	Tom đang rửa xe.
Tom was still waiting for Mary in the lobby.	Tom vẫn đang đợi Mary ở sảnh.
I know that Tom doesn't know that I can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không thể làm điều đó.
I want to see you before I go to Australia.	Tôi muốn gặp bạn trước khi tôi đi Úc.
Tom would never agree to do that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
I thought you said you wouldn't come today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến hôm nay.
Tom says he will buy that for you.	Tom nói anh ấy sẽ mua cái đó cho bạn.
It is not good to force our ideas on others.	Thật không tốt khi ép buộc ý tưởng của chúng ta vào người khác.
I forgot that you don't like pizza.	Tôi quên rằng bạn không thích pizza.
Since Tom didn't win, he was depressed.	Vì Tom không thắng nên anh ấy chán nản.
He gave the barking dog an evil kick.	Anh ta cho con chó sủa một cú đá ác độc.
Tom thinks Mary will get bored.	Tom nghĩ Mary sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom helped me up.	Tom đã giúp tôi đứng dậy.
I tripped over a tree root and fell.	Tôi vấp phải một rễ cây và bị ngã.
What's left to lose?	Còn gì để mất?
How is Tom going to do that?	Tom định làm điều đó như thế nào?
I can't take the risk.	Tôi không thể mạo hiểm.
Tom is just doing what he has to do.	Tom chỉ đang làm những gì anh ấy phải làm.
Did you meet many interesting people at the party?	Bạn có gặp nhiều người thú vị trong bữa tiệc không?
I need to call Tom back.	Tôi cần gọi lại cho Tom.
I have been laid off.	Tôi đã bị cho nghỉ việc.
This is the best book I have ever read.	Đây là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc.
What is the population of this island?	Dân số của hòn đảo này là bao nhiêu?
Tom is living alone, right?	Tom đang sống một mình, phải không?
I think you should let Tom know that you can't do it next week.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó vào tuần tới.
Tom needs to know Mary won't do that.	Tom cần biết Mary sẽ không làm điều đó.
I don't know where Tom bought his car.	Tôi không biết Tom đã mua xe của anh ấy ở đâu.
This is Tom's wife.	Đây là vợ của Tom.
A lot of people don't know how to do it.	Rất nhiều người không biết làm thế nào để làm điều đó.
We should plan for this.	Chúng ta nên lập kế hoạch cho việc này.
Tom grabbed a chair and sat down.	Tom nắm lấy một chiếc ghế và ngồi xuống.
What makes you think that Tom is not the one who did it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không phải là người đã làm điều đó?
Tom had prepared the dinner himself.	Tom đã tự tay chuẩn bị bữa tối.
Tom doesn't seem to understand the purpose of the project.	Tom dường như không hiểu mục đích của dự án.
I bought three black spools and one white spool.	Tôi đã mua ba ống chỉ đen và một ống chỉ trắng.
Tom spoke quickly.	Tom nói nhanh.
Let us know if anyone else enters the theater.	Hãy cho chúng tôi biết nếu có ai khác vào rạp.
In 2013, Tom was living in Australia.	Vào năm 2013, Tom đang sống ở Úc.
Tom wants to know who Mary's boyfriend is.	Tom muốn biết bạn trai của Mary là ai.
I will help.	Tôi sẽ giúp.
I have found a quick and easy way to make money.	Tôi đã tìm thấy một cách nhanh chóng và dễ dàng để kiếm tiền.
I don't know what happened after that.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
I wonder when Tom will graduate.	Tôi tự hỏi khi nào Tom sẽ tốt nghiệp.
I knew that Tom didn't know why Mary wanted me to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn tôi làm như vậy.
Tom left his gloves in the car.	Tom để quên găng tay trong xe.
Noes has it.	Noes có nó.
I know that Tom is not a good chess player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chơi cờ giỏi.
It was Tom's decision to stay.	Đó là quyết định của Tom ở lại.
I won't be more than two or three hours.	Tôi sẽ không quá hai hoặc ba giờ.
Is this your first time flying a kite?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn thả diều?
Tom told me he might cry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ khóc.
One of Tom's legs was amputated.	Một chân của Tom đã bị cắt cụt.
I don't like living in Australia.	Tôi không thích sống ở Úc.
I don't know where I will be next year.	Tôi không biết mình sẽ ở đâu vào năm sau.
Tom seems lost.	Tom dường như bị lạc.
Tom said that Mary thought he might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom began to wonder from whom did Mary learn French.	Tom bắt đầu tự hỏi Mary đã học tiếng Pháp từ ai.
Tom waited three hours, but no one came to pick him up.	Tom đã đợi ba tiếng đồng hồ, nhưng không ai đến đón.
Tom said he didn't want to come to Australia with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với chúng tôi.
How about stopping the car and taking a break?	Làm thế nào về việc dừng xe và nghỉ ngơi?
Tom needs to lose weight.	Tom cần giảm cân.
That's the part that I don't quite understand.	Đó là phần mà tôi không hiểu lắm.
I took off my sweater because it was warmer.	Tôi cởi áo len vì nó ấm hơn.
No weather was harsh enough to keep him indoors.	Không có thời tiết nào đủ khắc nghiệt để giữ anh ta ở trong nhà.
He kept telling the same story over and over.	Anh ta cứ kể đi kể lại cùng một câu chuyện.
Tom was stabbed in the arm.	Tom bị đâm vào tay.
Tom has lost 30 kg.	Tom đã giảm được 30 ký.
Tom can't change that.	Tom không thể thay đổi điều đó.
Tom always surprises me.	Tom luôn làm tôi ngạc nhiên.
You might get fired if you do it that way.	Bạn có thể sẽ bị sa thải nếu làm theo cách đó.
Their confusion is understandable.	Sự nhầm lẫn của họ là điều dễ hiểu.
That's why he gets up early.	Đó là lý do tại sao anh ấy dậy sớm.
Tom doesn't seem to have a good time talking to Mary.	Tom dường như không có thời gian nói chuyện vui vẻ với Mary.
Nothing is really guaranteed.	Không có gì thực sự được đảm bảo.
I used to work in a bank when I lived in London.	Tôi từng làm việc trong một ngân hàng khi tôi sống ở London.
I'm glad you're happy.	Tôi rất vui vì bạn đang hạnh phúc.
I don't believe Tom can do it alone.	Tôi không tin rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
It takes a lot of courage to do that.	Cần rất nhiều can đảm để làm được điều đó.
Do you have Tom's agency number?	Bạn có số cơ quan của Tom không?
Tom is the only person I can trust.	Tom là người duy nhất mà tôi có thể tin cậy.
Looks like Tom is scared.	Có vẻ như Tom đang sợ.
The two seem to know each other.	Hai người dường như đã biết nhau.
He has served as a congressman and senator.	Ông đã từng là một nghị sĩ và thượng nghị sĩ.
I haven't heard from Tom in a long time.	Đã lâu rồi tôi không được nghe tin từ Tom.
I don't think Tom knows how strong you are.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn mạnh mẽ như thế nào.
I'm lucky I was able to do that.	Tôi may mắn vì tôi đã có thể làm được điều đó.
Tom asked me how I lost my hearing.	Tom hỏi tôi làm thế nào mà tôi bị mất thính giác.
The island is located five kilometers from the coast.	Hòn đảo nằm cách xa bờ biển năm km.
I know that Tom knows he shouldn't do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy nữa.
He went to school even though he was unwell.	Anh ấy đã đến trường mặc dù anh ấy không khỏe.
Tom and I were the only ones who had to do it.	Tom và tôi là những người duy nhất phải làm điều đó.
Tom told me that he is proud of his children's achievements.	Tom nói với tôi rằng anh ấy tự hào về thành tích của các con mình.
I will attend the conference.	Tôi sẽ tham dự hội nghị.
You didn't tell anyone about what we did, did you?	Bạn đã không nói với ai về những gì chúng tôi đã làm, phải không?
Tom's death is believed to be a suicide.	Cái chết của Tom được cho là một vụ tự sát.
Maybe they are you.	Có lẽ họ là bạn.
I don't want us to be seen together.	Tôi không muốn chúng ta được nhìn thấy cùng nhau.
I hope Tom didn't win.	Tôi hy vọng Tom đã không thắng.
Tom says he will come home for dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ về nhà ăn tối.
Tom is studying in the library.	Tom đang học trong thư viện.
Tom respects Mary.	Tom tôn trọng Mary.
Tom and Mary both did pretty well on the test yesterday.	Tom và Mary đều làm bài khá tốt trong bài kiểm tra hôm qua.
He informed me of the changes in the plan.	Anh ấy đã thông báo cho tôi về những thay đổi trong kế hoạch.
Your shoes are not the right size.	Giày của bạn không đúng kích cỡ.
Tom doesn't think Mary does that often.	Tom không nghĩ Mary làm vậy thường xuyên.
My mother insisted that I should not go out after dark.	Mẹ tôi nhấn mạnh rằng tôi không nên ra ngoài sau khi trời tối.
Tom lives alone in a small house in the woods.	Tom sống một mình trong một căn nhà nhỏ trong rừng.
Humans are different from other animals in that they can talk and laugh.	Con người khác với các loài động vật khác ở chỗ chúng có thể nói và cười.
I have a mother asking you to help me.	Anh có má nhờ em giúp với.
There are three cows in the barn.	Có ba con bò trong chuồng.
Don't tell me Tom was drunk.	Đừng nói với tôi rằng Tom đã say.
You bought an expensive coat, didn't you?	Bạn đã mua một chiếc áo khoác đắt tiền, phải không?
Tom was trying to deceive me.	Tom đã cố gắng lừa dối tôi.
Tom is motivated to do that, right?	Tom có ​​động lực để làm điều đó, phải không?
Tom asked me if I liked Australia.	Tom hỏi tôi có thích nước Úc hay không.
Tom seemed quite relieved.	Tom có ​​vẻ khá nhẹ nhõm.
He hasn't eaten all day and is very hungry.	Anh ấy đã không ăn cả ngày và rất đói.
He went from house to house asking for donations.	Anh ta đi từ nhà này sang nhà khác để yêu cầu đóng góp.
This is the worst hamburger I have ever eaten.	Đây là chiếc bánh hamburger tệ nhất mà tôi từng ăn.
Tom loves Mary, but she doesn't like him at all.	Tom yêu Mary, nhưng cô ấy không thích anh ta chút nào.
My swimsuit is very tight.	Áo tắm của tôi rất chật.
You are being arrested.	Bạn đang bị bắt.
The evidence confirms that.	Các bằng chứng xác nhận điều đó.
Tom won't like it here.	Tom sẽ không thích nó ở đây.
You are not responsible for what happened?	Bạn không chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra?
Tom thought it was a joke and was surprised that no one laughed.	Tom nghĩ rằng đó là một trò đùa và rất ngạc nhiên khi không ai cười.
Both Tom and I had the flu.	Cả tôi và Tom đều bị cúm.
How many times a day do you shower?	Bạn tắm bao nhiêu lần một ngày?
It is clear that Tom and Mary have strong feelings for each other.	Rõ ràng là Tom và Mary có tình cảm mãnh liệt với nhau.
Tom sleeps 8 hours a day.	Tom ngủ 8 tiếng một ngày.
Aren't you friends with Tom?	Bạn không phải là bạn của Tom sao?
Tom just did that a few minutes ago.	Tom vừa mới làm điều đó vài phút trước.
Atlanta, Georgia has one of the busiest airports in the world.	Atlanta, Georgia có một trong những sân bay bận rộn nhất trên thế giới.
I don't want to live where I work.	Tôi không muốn sống ở nơi tôi làm việc.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó được.
Both sisters are blonde.	Cả hai chị em đều tóc vàng.
I didn't know Tom and Mary had been playing with their feet under the table all this time.	Tôi không biết Tom và Mary đã chơi xỏ chân vào gầm bàn suốt thời gian qua.
Both Tom and I are music majors.	Cả tôi và Tom đều là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
He's worried we'll lose our way.	Anh ấy lo lắng chúng ta sẽ lạc đường.
Tom must be at least thirty years old.	Tom phải ít nhất ba mươi tuổi.
My boss is a Canadian man in his thirties.	Sếp của tôi là một người đàn ông Canada khoảng ba mươi tuổi.
I don't think I have what you are looking for.	Tôi không nghĩ rằng tôi có những gì bạn đang tìm kiếm.
I have to check and see what the contract says.	Tôi phải kiểm tra và xem những gì hợp đồng nói.
Promise me you won't do it again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
Your phone is something you can't do without.	Điện thoại là thứ bạn không thể thiếu.
Tom doesn't seem to be in a hurry.	Tom không có vẻ gì là vội vàng.
Tom and I are both good swimmers.	Tom và tôi đều bơi giỏi.
He interfered with my work.	Anh ấy đã cản trở tôi trong công việc.
Tom knew that I wouldn't do that.	Tom biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I wonder why Tom didn't warn me?	Tôi tự hỏi tại sao Tom không cảnh báo tôi?
Tom is a good kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ tốt bụng, phải không?
The kids don't play ball in the park.	Bọn trẻ không chơi bóng trong công viên.
There is candle wax on the table near the candle.	Có sáp nến trên bàn gần cây nến.
I can't stay here forever.	Tôi không thể ở đây mãi mãi.
Are you early?	Bạn đến sớm phải không?
Tom is a sensitive child and cries easily.	Tom là một đứa trẻ nhạy cảm và rất dễ khóc.
That would be suicide.	Đó sẽ là tự sát.
Tom got up to go.	Tom đứng dậy để đi.
I don't know where I should be.	Tôi không biết mình nên ở đâu.
By digitizing your photo collection, you can store thousands of photos on a small flash drive.	Bằng cách số hóa bộ sưu tập ảnh của mình, bạn có thể lưu giữ hàng nghìn bức ảnh trên một ổ đĩa flash nhỏ.
I think he will be happy to see you.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom says he hopes he can go swimming this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể đi bơi vào chiều nay.
Tom is a carpenter.	Tom là một thợ mộc.
Don't feel bad about what happened to Tom.	Đừng cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra với Tom.
Tom says he needs to find someone to help him.	Tom nói rằng anh ấy cần tìm một ai đó để giúp anh ấy.
Did you receive the package that I sent you?	Bạn đã nhận được gói mà tôi đã gửi cho bạn?
I don't think Tom knew what Mary wanted with the money her father gave her.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary muốn mua gì bằng số tiền mà cha cô ấy đã đưa cho cô ấy.
Do you think I'm strong enough?	Bạn có nghĩ rằng tôi đủ mạnh mẽ?
I am having a difficult week.	Tôi đang có một tuần khó khăn.
Will Tom agree?	Tom sẽ đồng ý chứ?
Tom will help us do that.	Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is drinking with Mary.	Tom đang đi uống rượu với Mary.
Many in Britain would like to see the monarchy's overt subsidies abolished.	Nhiều người ở Anh muốn thấy sự bao cấp công khai của chế độ quân chủ bị bãi bỏ.
I couldn't tell if any of the cars belonged to Tom.	Tôi không thể biết có chiếc xe nào là của Tom hay không.
Stop comparing yourself to others.	Dừng so sánh bản thân với người khác đi.
There's nothing wrong with you.	Không có gì sai với bạn.
Tom thought that would not be possible.	Tom nghĩ rằng điều đó sẽ không thể thực hiện được.
Tom didn't think Mary would be bored.	Tom không nghĩ Mary sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom and Mary are spoiled children.	Tom và Mary là những đứa trẻ hư hỏng.
I'm fatter than Tom.	Tôi béo hơn Tom.
Your mileage may vary.	Số dặm của bạn có thể thay đổi.
I think Tom was born in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom sinh ra ở Úc.
He is currently looking for a bigger house to live in.	Hiện anh ấy đang tìm một ngôi nhà lớn hơn để ở.
Tom carefully watched Mary's reaction.	Tom cẩn thận theo dõi phản ứng của Mary.
I think Tom is doing it too.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng đang làm điều đó.
Tom will be in Australia for three weeks.	Tom sẽ ở Úc trong ba tuần.
These flowers bloom overnight.	Những bông hoa này nở qua đêm.
I can't drive faster than this.	Tôi không thể lái xe nhanh hơn thế này.
I'm sure Tom can swim.	Tôi chắc rằng Tom biết bơi.
Tom says he thinks Mary is happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang hạnh phúc.
I heard that Tom plans to do it tomorrow.	Tôi nghe nói rằng Tom dự định làm điều đó vào ngày mai.
I hope Tom doesn't go to jail.	Tôi hy vọng Tom không phải ngồi tù.
I don't think Tom cares who his party is.	Tôi không nghĩ rằng Tom quan tâm ai đến bữa tiệc của anh ấy.
I had half a mind to throw in the towel.	Tôi đã có nửa tâm trí để ném vào khăn tắm.
I'm not surprised Tom didn't need to do that to us.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không cần làm điều đó với chúng tôi.
I'm learning French.	Tôi đang học tiếng Pháp.
I don't know what Tom bought.	Tôi không biết Tom đã mua gì.
We are waiting for Tom to finish what we asked him to do.	Chúng tôi đang đợi Tom làm xong những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
It is doubtful whether they can swim.	Người ta nghi ngờ liệu chúng có biết bơi hay không.
Tom and Mary are expecting their first child.	Tom và Mary đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ.
We really hope another war doesn't break out.	Chúng tôi thực sự hy vọng một cuộc chiến khác sẽ không nổ ra.
Tom burned his palate and bit into the pizza.	Tom đốt cháy vòm miệng và cắn vào miếng bánh pizza.
Tom nodded vigorously.	Tom gật đầu lia lịa.
I'm ready now, Tom.	Bây giờ tôi đã sẵn sàng, Tom.
Enter your username.	Nhập tên người dùng của bạn.
Tom gave his son something to play with.	Tom đã cho con trai mình một thứ gì đó để chơi cùng.
Tom looked around at the mess.	Tom nhìn xung quanh đống hỗn độn.
Tom told me he doesn't eat meat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không ăn thịt.
I really am the flattering type.	Tôi thực sự là loại tâng bốc.
I'm a wine picker.	Tôi là người chọn rượu.
Tom hit his elbow when he fell.	Tom đã đánh vào cùi chỏ của mình khi anh ấy bị ngã.
I don't have any problems at all.	Tôi không có bất kỳ vấn đề nào cả.
I don't like riding a motorbike in the rain.	Tôi không thích đi xe máy dưới trời mưa.
I told Tom where he could park.	Tôi đã nói với Tom nơi anh ấy có thể đậu xe.
Tom doesn't need money to have a good time.	Tom không cần tiền để có một khoảng thời gian vui vẻ.
I can't prove that Tom did it.	Tôi không thể chứng minh rằng Tom đã làm điều đó.
Tom is trying his best.	Tom đang cố gắng hết sức có thể.
Tom soon realizes that he has been tricked.	Tom sớm nhận ra rằng mình đã bị lừa.
Tom married a Canadian girl.	Tom kết hôn với một cô gái Canada.
I know you don't speak French.	Tôi biết bạn không nói tiếng Pháp.
Tom just left.	Tom vừa đi.
You should let Tom know that you probably will.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể sẽ làm điều đó.
There's nothing left to do.	Không còn gì để làm.
That won't help me.	Điều đó sẽ không giúp tôi.
Tom said that he wished that Mary wouldn't go out after dark.	Tom nói rằng anh ước rằng Mary sẽ không đi ra ngoài sau khi trời tối.
Tom has postponed his trip to Australia.	Tom đã hoãn chuyến đi đến Úc.
My shoelaces were untied as I was walking down the street.	Dây giày của tôi đã được cởi ra khi tôi đang đi bộ xuống phố.
I really can't dance.	Tôi thực sự không biết nhảy.
What will you do with Tom?	Bạn sẽ làm gì với Tom?
Tom likes you, you know.	Tom thích bạn, bạn biết đấy.
Tomorrow is October 20.	Ngày mai là ngày 20 tháng 10.
Tom wears a coat and hat.	Tom mặc áo khoác và đội mũ.
We didn't know what to do, so we asked for help.	Chúng tôi không biết phải làm gì, vì vậy chúng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom was only thirteen years old when his parents died.	Tom chỉ mới mười ba tuổi khi cha mẹ anh qua đời.
You should come with me to Tom's house.	Bạn nên đi với tôi đến nhà của Tom.
Tom didn't tell his mother what he did.	Tom đã không nói với mẹ anh ấy những gì anh ấy đã làm.
Tom has lived in Australia since 2013.	Tom đã sống ở Úc từ năm 2013.
Who will compensate the damage?	Ai sẽ bồi thường thiệt hại?
Your comment offended Tom.	Nhận xét của bạn đã xúc phạm Tom.
It's on Tom.	Đó là vào Tom.
I don't think it will happen.	Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra.
I don't like to do it when it's raining.	Tôi không thích làm điều đó khi trời mưa.
Tom didn't wait for you.	Tom đã không đợi bạn.
Mary is as pretty as her sister.	Mary xinh như em gái của cô ấy.
Tom isn't great.	Tom không tuyệt.
In my dreams, I am not me.	Trong giấc mơ của tôi, tôi không phải là tôi.
I think this machine is in need of repair.	Tôi nghĩ rằng máy này đang cần sửa chữa.
I'm on the way.	Tôi đang trên đường.
Why doesn't anyone stop me?	Tại sao không ai ngăn cản tôi?
I wouldn't talk to Tom anymore if I were you.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom nữa nếu tôi là bạn.
The board of directors will discuss the proposal next Tuesday.	Ban giám đốc sẽ thảo luận về đề xuất này vào thứ Ba tới.
Tom told me that he is very flexible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất linh hoạt.
I've never seen that happen before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước đây.
I didn't know Tom then.	Khi đó tôi không biết Tom.
Tom always comes home late.	Tom luôn về nhà muộn.
Did you tell Tom he had to?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm như vậy không?
Tom doesn't want to live here.	Tom không muốn sống ở đây.
Is Tom's house new?	Nhà của Tom có ​​mới không?
Tom wants to quit smoking.	Tom muốn bỏ thuốc lá.
Looks like I lost my key.	Có vẻ như tôi đã làm mất chìa khóa của mình.
Tom said that he thought Mary looked nervous doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
He is never wrong to make some comments about the way she dresses.	Anh ấy không bao giờ sai khi đưa ra một số nhận xét về cách cô ấy ăn mặc.
Everyone knows that Tom did it.	Mọi người đều biết rằng Tom đã làm điều đó.
I want Tom to wait for Mary.	Tôi muốn Tom đợi Mary.
I wonder how Tom got wet.	Tôi tự hỏi làm thế nào mà Tom lại bị ướt.
Tom will probably tell you some untrue things.	Tom có ​​thể sẽ nói với bạn một số điều không đúng sự thật.
Tom should tell Mary that he wants to do it.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I don't know when Tom knew Mary wanted to do that.	Tôi không biết Tom biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
He tried to be brave when he was held hostage.	Anh ta cố tỏ ra dũng cảm khi bị bắt làm con tin.
What if Tom wasn't there?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không ở đó?
Why don't we bake a birthday cake?	Tại sao chúng ta không nướng một chiếc bánh sinh nhật?
We need to let Tom know what our expectations are.	Chúng tôi cần cho Tom biết kỳ vọng của chúng tôi là gì.
Tom often plays guitar with Mary.	Tom thường chơi guitar với Mary.
Tom poured tea into the teacup.	Tom rót trà vào tách trà.
Tom obeyed Mary.	Tom vâng lời Mary.
Did Tom do anything?	Tom có ​​làm gì không?
I'll help if Tom wants me.	Tôi sẽ giúp nếu Tom muốn tôi.
I don't think Tom is having fun.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang vui vẻ.
I would never have been able to do this without your help.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom saw the smile on Mary's face.	Tom nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Mary.
You don't think I should, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi nên làm như vậy, phải không?
Tom was stupid enough to believe what Mary told him.	Tom đã ngu ngốc đến mức tin những gì Mary nói với anh ta.
I know that Tom didn't know Mary did it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary đã làm điều đó.
Tom will cooperate.	Tom sẽ hợp tác.
Tom returns to Boston to stay with Mary.	Tom trở lại Boston để ở với Mary.
You will embarrass Tom.	Bạn sẽ xấu hổ Tom.
My parents died when I was quite young.	Cha mẹ tôi mất khi tôi còn khá nhỏ.
Stop crying.	Đừng khóc nữa.
I know Tom doesn't know why you don't do the same.	Tôi biết Tom không biết tại sao bạn không làm như vậy.
That is a curse.	Đó là một lời nguyền.
Tom is not jealous.	Tom không ghen tị.
Tom said that could be happening soon.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ sớm xảy ra.
I will be able to do that for you.	Tôi sẽ có thể làm điều đó cho bạn.
We are not doing as well as we should.	Chúng tôi không làm tốt như chúng tôi nên làm.
Tom says that Mary is sure that John will do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John sẽ làm điều đó.
That was probably what influenced their decision.	Đó có lẽ là điều đã ảnh hưởng đến quyết định của họ.
I don't think we'll need Tom's help.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom came back from the kitchen with two cups of coffee and sat down next to Mary.	Tom trở lại từ bếp với hai cốc cà phê và ngồi xuống cạnh Mary.
I was born in Boston, but grew up in Chicago.	Tôi sinh ra ở Boston, nhưng lớn lên ở Chicago.
Tom explained it to Mary in French.	Tom giải thích điều đó với Mary bằng tiếng Pháp.
Tom and his friends went skiing today.	Tom và bạn bè của anh ấy đã đi trượt tuyết hôm nay.
Why don't we get rid of all of this?	Tại sao chúng ta không loại bỏ tất cả những thứ này?
Tom came to Boston alone.	Tom đến Boston một mình.
It wasn't the worst that happened.	Đó không phải là điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Who will do that?	Ai sẽ làm điều đó?
My father doesn't allow me to go to the movies alone.	Cha tôi không cho phép tôi đi xem phim một mình.
I think you're just jealous.	Tôi nghĩ bạn chỉ đang ghen tị thôi.
As I was about to leave the house, I received a phone call from her.	Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, tôi nhận được điện thoại từ cô ấy.
Tom goes straight home after school.	Tom về thẳng nhà sau khi tan học.
Carelessness can lead to a serious accident.	Bất cẩn có thể dẫn đến một tai nạn nghiêm trọng.
I didn't wait ten minutes before Mary arrived.	Tôi đã không đợi mười phút trước khi Mary đến.
She won't let him in.	Cô ấy sẽ không cho anh ta vào.
Tom probably won't lie to you anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói dối bạn nữa.
Your income is twice as big as mine.	Thu nhập của bạn lớn gấp đôi của tôi.
I'm sorry I couldn't be here for you like I was supposed to be.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể ở đây vì bạn như tôi đáng lẽ phải ở đây.
I don't know where you are going.	Tôi không biết bạn đang đi đâu.
I've never had a problem with it.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với nó.
I want to go to Austria to study music.	Tôi muốn đến Áo để học nhạc.
Those clouds look ominous.	Những đám mây đó trông thật đáng ngại.
Today we have a meeting with Tom.	Hôm nay chúng ta có cuộc gặp với Tom.
I think you will really like it.	Tôi nghĩ rằng bạn thực sự sẽ thích nó.
Tom just came down the stairs.	Tom vừa xuống cầu thang.
Tom doesn't live here right now.	Tom hiện không sống ở đây.
I don't think we should hang around.	Tôi không nghĩ chúng ta nên lượn lờ.
I know that Tom doesn't know any other way to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết cách nào khác để làm điều đó.
This is a domestic product.	Đây là sản phẩm trong nước.
I'm not sure I'll be here on Monday.	Tôi không chắc sẽ ở đây vào thứ Hai.
Tom started to take off his shoes.	Tom bắt đầu cởi giày.
We need to renew our passport.	Chúng tôi cần gia hạn hộ chiếu của mình.
Tom still hasn't stopped crying.	Tom vẫn chưa ngừng khóc.
I think Tom doesn't want to do that.	Tôi nghĩ Tom không muốn làm điều đó.
Mary is my type of woman.	Mary là kiểu phụ nữ của tôi.
Tom couldn't believe it.	Tom không thể tin được.
Please do not allow children to play with knives.	Xin vui lòng không cho phép trẻ em chơi với dao.
Tom is at his desk.	Tom đang ở bàn làm việc.
I doubt that I will be fired even if I do.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ bị sa thải ngay cả khi tôi làm điều đó.
I'm not asking you to wait for me.	Tôi không yêu cầu bạn đợi tôi.
Tom showed Mary the documents.	Tom cho Mary xem các tài liệu.
Tom put the cake on a plate.	Tom đặt bánh ra đĩa.
Do you think Tom really wants to do it that way?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm theo cách đó không?
The whole family lives there in a messy apartment.	Cả gia đình sống ở đó trong một căn hộ lộn xộn.
I've had some bad luck.	Tôi đã gặp một số xui xẻo.
I have nothing else to say.	Tôi không có gì khác để nói.
Tom was there, but he didn't help us.	Tom đã ở đó, nhưng anh ấy không giúp chúng tôi.
This is for Tom.	Đây là cho Tom.
Tom will be here when you come back.	Tom sẽ ở đây khi bạn quay lại.
That's not part of my job.	Đó không phải là một phần công việc của tôi.
I am very proud when my son won first place in the competition.	Tôi rất tự hào khi con trai tôi đạt giải nhất cuộc thi.
Tom asked how much it cost.	Tom hỏi nó giá bao nhiêu.
The hotel where we stayed last year recently.	Khách sạn nơi chúng tôi ở năm ngoái gần đây.
If I have time, I can go shopping this afternoon.	Nếu có thời gian, tôi có thể đi mua sắm chiều nay.
Tom won't be visiting Boston.	Tom sẽ không đến thăm Boston.
Tom allows Mary to do what she wants to do.	Tom cho phép Mary làm những gì cô ấy muốn làm.
Tom doesn't understand how it works.	Tom không hiểu nó hoạt động như thế nào.
Tom has his ears pierced.	Tom bị xỏ lỗ tai.
The book is located to the left of the cup.	Cuốn sách nằm ở bên trái của cốc.
Tom was sitting across from Mary.	Tom đang ngồi đối diện với Mary.
Tom kissed my cheek.	Tom hôn lên má tôi.
I wonder if Tom got here on time.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đến đây đúng giờ không.
Tom won three races in a row.	Tom đã thắng ba cuộc đua liên tiếp.
Tom can't buy what he wants because he doesn't have enough money.	Tom không thể mua những thứ anh ấy muốn vì anh ấy không có đủ tiền.
There is nothing more you can do here.	Bạn không thể làm gì hơn ở đây.
Tom and Mary do their homework together after school.	Tom và Mary làm bài tập về nhà cùng nhau sau giờ học.
Tom knows that he shouldn't eat peanuts.	Tom biết rằng anh ấy không nên ăn đậu phộng.
Some people describe Tom as a cross between Robin Hood and Zorro.	Một số người mô tả Tom là con lai giữa Robin Hood và Zorro.
There is little chance of reaching an agreement.	Có rất ít khả năng đạt được một thỏa thuận.
I'm sick of it.	Tôi phát ngán vì nó.
Tom knows that he cannot afford to fail.	Tom biết rằng anh ấy không thể để thất bại.
Tom is in the clubhouse.	Tom đang ở trong nhà câu lạc bộ.
I found Tom a seat.	Tôi đã tìm cho Tom một chỗ ngồi.
Can you pick me up at three?	Bạn có thể đón tôi lúc ba giờ không?
Tom wasn't sure if he could.	Tom không chắc mình có làm được hay không.
I know that you don't love me.	Tôi biết rằng bạn không yêu tôi.
Tom spent most of his life in prison.	Tom đã dành phần lớn cuộc đời mình trong tù.
I will make myself scarce again.	Tôi sẽ làm cho bản thân trở nên khan hiếm một lần nữa.
Tom says he feels a bit nervous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi lo lắng.
I don't watch TV as much as you do.	Tôi không xem TV nhiều như bạn.
I can't see it clearly.	Tôi không thể nhìn thấy nó rõ ràng.
The peasant class revolted to use the courtyards and clubs.	Giai cấp nông dân nổi dậy sử dụng những chiếc sân và câu lạc bộ.
Tom is not old enough to get a driver's license.	Tom chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
Tom tried to tell everyone how to do it.	Tom đã cố gắng nói cho mọi người biết cách làm điều đó.
Tom said he thought he might need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó.
I think Tom is a brave man.	Tôi nghĩ Tom là người can đảm.
Tom carefully backed away from the edge of the cliff.	Tom cẩn thận lùi lại từ mép vách đá.
Tom did business in the city.	Tom đã kinh doanh trong thành phố.
Tom promised Mary that he would come pick her up at 2:30.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ đến đón cô ấy lúc 2:30.
What are some things that Tom can do that you cannot?	Một số điều mà Tom có ​​thể làm mà bạn không thể là gì?
Clown makes funny face.	Chú hề làm mặt buồn cười.
Tom can join our group.	Tom có ​​thể tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom doesn't watch much TV these days.	Ngày nay Tom không xem TV nhiều.
It is difficult for foreigners to get used to Japanese food.	Người nước ngoài khó làm quen với đồ ăn Nhật.
Tom says he feels cheated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị lừa.
Tom tore the contract.	Tom xé hợp đồng.
Breakfast is served at eight o'clock.	Bữa sáng được phục vụ lúc tám giờ.
I will be writing to your teacher asking for your absence.	Tôi sẽ gửi thư cho giáo viên của bạn để xin phép bạn vắng mặt.
You should also make one.	Bạn cũng nên làm một cái.
Tom told me he doesn't want to do anything with you.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì với bạn.
Yesterday Tom came home from work later than usual.	Hôm qua Tom đi làm về muộn hơn thường lệ.
Tom's report leaves much to be desired.	Báo cáo của Tom để lại nhiều điều mong muốn.
Tom is not unmarried, but Mary is.	Tom không phải là chưa lập gia đình, nhưng Mary thì có.
I can't remember Tom's phone number.	Tôi không thể nhớ số điện thoại của Tom.
Tom has a bank account in the Cayman Islands.	Tom có ​​một tài khoản ngân hàng ở Quần đảo Cayman.
Tom is alone in his room.	Tom ở một mình trong phòng của mình.
Both Tom and Mary are old enough to know better.	Cả Tom và Mary đều đủ lớn để biết rõ hơn.
I asked Tom for help.	Tôi đã nhờ Tom giúp đỡ.
How well do you think Tom did?	Bạn nghĩ Tom đã làm tốt như thế nào?
Tom wasn't there to say hello to Mary.	Tom không có ở đó để chào Mary.
Please tell me how to get to the airport.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến sân bay.
Tom should be done now.	Tom nên được thực hiện ngay bây giờ.
I wanted Tom to ask Mary if she was going to come to Boston with us.	Tôi muốn Tom hỏi Mary xem cô ấy có định đến Boston với chúng tôi không.
I don't think you tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã cố gắng đủ nhiều.
Tom has listed a lot of reasons why we should do so.	Tom đã liệt kê rất nhiều lý do tại sao chúng ta nên làm như vậy.
I don't like it when Tom gets mad at me.	Tôi không thích khi Tom giận tôi.
Tom spent too much money.	Tom đã tiêu quá nhiều tiền.
I want to know who donated the money.	Tôi muốn biết ai đã quyên góp tiền.
Let me know when you get that report from Tom.	Hãy cho tôi biết khi bạn nhận được báo cáo đó từ Tom.
Mary's boyfriend is much younger than her.	Bạn trai của Mary trẻ hơn cô rất nhiều.
He was said to be very poor when he was young.	Anh ta được cho là rất nghèo khi còn trẻ.
It means a lot to Tom if you help him learn a little French.	Sẽ rất có ý nghĩa với Tom nếu bạn giúp anh ấy học một chút tiếng Pháp.
I believe Tom expects too much from us.	Tôi tin rằng Tom mong đợi quá nhiều từ chúng tôi.
What's up? 	Có chuyện gì vậy?
You look pale.	Bạn trông nhợt nhạt.
The dance is quite funny.	Điệu nhảy khá vui nhộn.
Tom is still very immature.	Tom còn rất non nớt.
I may not be allowed to do that anymore.	Tôi có thể không được phép làm điều đó nữa.
We won't be able to return to Australia until next Monday.	Chúng tôi sẽ không thể trở lại Úc cho đến thứ Hai tới.
Tom went to Boston.	Tom đã đến Boston.
Do psychiatrists need a psychologist?	Bác sĩ tâm thần có cần bác sĩ tâm lý không?
She almost never does what she says she will.	Cô ấy hầu như không bao giờ làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
Were both Tom and Mary in Australia last week?	Cả Tom và Mary có ở Úc vào tuần trước không?
Tom did that for a long time.	Tom đã làm điều đó trong một thời gian dài.
The bombs are detonated by remote control.	Các quả bom được kích nổ bằng điều khiển từ xa.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm như vậy.
Tom will have your job.	Tom sẽ có công việc của bạn.
Tom likes to watch action movies.	Tom thích xem phim hành động.
You didn't know that Tom didn't have time to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom không có thời gian để làm điều đó, phải không?
Tom is wearing a black hat today.	Hôm nay Tom đội một chiếc mũ đen.
I hired a math tutor for Tom.	Tôi đã thuê một gia sư toán cho Tom.
I said that Tom likes to work on his own.	Tôi nói rằng Tom thích tự mình làm việc.
Things can't go on forever, don't.	Những thứ không thể tiếp diễn mãi mãi, đừng.
I never understood why Tom liked Mary so much.	Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao Tom lại thích Mary đến vậy.
Tom has a boat.	Tom có ​​một chiếc thuyền.
Maybe Tom and I were both wrong.	Có lẽ tôi và Tom đều nhầm.
Tom would make a good spy.	Tom sẽ làm một điệp viên giỏi.
Tom said that Mary was not afraid.	Tom nói rằng Mary không hề sợ hãi.
You will never find what you are looking for here.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đây.
Everyone knows that Tom doesn't want to live in Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn sống ở Úc.
I don't think anyone noticed what we did.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì chúng tôi đã làm.
Tom didn't sleep well last night.	Tối qua Tom không ngủ ngon lắm.
Tom said he plans to go to Boston next summer.	Tom cho biết anh dự định đến Boston vào mùa hè năm sau.
I'll try to do it before 2:30.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó trước 2:30.
Tom wants to be a doctor, just like his father.	Tom muốn trở thành bác sĩ, giống như cha mình.
Tom will do that another time.	Tom sẽ làm điều đó vào lúc khác.
Tom says he likes to do it.	Tom nói rằng anh ấy thích làm điều đó.
Severe underemployment is also affecting illegal foreign workers.	Tình trạng thiếu việc làm trầm trọng cũng đang ảnh hưởng đến những người lao động nước ngoài bất hợp pháp.
I'm so glad you finally told me.	Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã nói với tôi.
I am very patient.	Tôi rất kiên nhẫn.
Are you young enough to do that?	Bạn có phải trẻ để làm được điều đó?
Tom said he might not do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể không làm điều đó.
I don't usually eat breakfast because I want to sleep as late as possible.	Tôi không thường ăn sáng bởi vì tôi muốn ngủ càng muộn càng tốt.
Tom is an expert in cooking.	Tom là một chuyên gia về nấu ăn.
Tom would never have to do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ phải làm điều đó, phải không?
Antoine Louis invented the guillotine, however, it is named after Dr. Joseph-Ignace Guillotin.	Antoine Louis đã phát minh ra máy chém, tuy nhiên, nó được đặt theo tên của Tiến sĩ Joseph-Ignace Guillotin.
Tell Tom I'm swimming.	Nói với Tom rằng tôi đang bơi.
Is Tom bigger than me?	Tom lớn hơn tôi phải không?
He's hiding in the closet.	Anh ấy đang trốn trong tủ quần áo.
I promise it won't happen again.	Tôi hứa điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I think we can help Tom.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp Tom.
Tom hurt himself trying to do that.	Tom đã tự làm tổn thương chính mình khi cố gắng làm điều đó.
Tom is fluent in several languages, but for his work, he only translates into his native language.	Tom nói thông thạo một số ngôn ngữ, nhưng đối với công việc của mình, anh ấy chỉ dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
Why is Tom limping?	Tại sao Tom lại đi khập khiễng?
You are cautious.	Bạn thận trọng.
Do you know how much Tom weighs?	Bạn có biết Tom nặng bao nhiêu không?
I'm too tired to do that now.	Tôi quá mệt mỏi để làm điều đó bây giờ.
Tom is smarter than you think.	Tom thông minh hơn bạn nghĩ.
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được phép làm điều đó một mình.
Why shouldn't Tom go to Boston?	Tại sao Tom không nên đến Boston?
Tom says Mary doesn't think John will do the same tomorrow.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm như vậy vào ngày mai.
Tom lost his favorite teddy bear.	Tom bị mất con gấu bông yêu thích của mình.
I don't see anyone driving.	Tôi không thấy ai đang lái xe.
Tom is being very unfair, isn't he?	Tom đang rất bất công, phải không?
Tom said he didn't want to sit next to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi cạnh Mary.
The knives are covered with rust.	Những con dao được bao phủ bởi lớp gỉ.
What is bad for your enemy is not always good for you.	Điều gì xấu cho kẻ thù của bạn không phải lúc nào cũng tốt cho bạn.
Mary is on maternity leave.	Mary nghỉ sinh.
Tom kicks the ball with his left foot but writes with his right hand.	Tom đá bóng bằng chân trái nhưng viết bằng tay phải.
Tom said he is planning to do it in Australia next summer.	Tom cho biết anh đang lên kế hoạch thực hiện điều đó tại Úc vào mùa hè năm sau.
If you're poor, you can't buy it.	Đã nghèo thì không mua được.
Thank you for allowing me.	Cảm ơn bạn đã cho phép tôi.
I always tell Tom the truth.	Tôi luôn nói với Tom sự thật.
Tom just finished that.	Tom vừa làm xong việc đó.
There is a group of children playing in the park.	Có một nhóm trẻ em đang chơi trong công viên.
Tom was denied pardon.	Tom đã bị từ chối ân xá.
Tom said he didn't think Mary needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary cần làm điều đó.
Tom was exhausted when he got home, so he went to bed early.	Tom đã kiệt sức khi về đến nhà, vì vậy anh ấy đã đi ngủ sớm.
Tom has a problem at home.	Tom có ​​một vấn đề ở nhà.
The crowd started cheering.	Đám đông bắt đầu hò reo.
You're not really lying to Tom, are you?	Bạn không thực sự nói dối Tom, phải không?
Tom is a rather difficult person to impress.	Tom là một người khá khó gây ấn tượng.
I had a dream about Tom last night.	Tôi đã có một giấc mơ về Tom đêm qua.
The fire broke out on the second floor of the hospital.	Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 2 của bệnh viện.
Looks like you're wearing my shoes.	Có vẻ như bạn đang đi giày của tôi.
I know Tom can get killed if he tries to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể bị giết nếu anh ta cố gắng làm điều đó.
Don't spoil the mood.	Đừng làm hỏng tâm trạng.
I found a note on my door from Tom.	Tôi tìm thấy một ghi chú trên cửa của tôi từ Tom.
His horse ran in the Derby.	Con ngựa của anh ấy đã chạy trong trận Derby.
Tom comes to the party dressed as a pirate.	Tom đến dự tiệc trong trang phục như một tên cướp biển.
Sorry, I didn't see you standing there.	Xin lỗi, tôi không thấy bạn đứng đó.
Tom wondered what happened to Mary.	Tom tự hỏi điều gì đã xảy ra với Mary.
Tom wears reading glasses.	Tom đeo kính đọc sách.
Tom doesn't like to do that.	Tom không thích làm điều đó.
If you're not ready, we can wait.	Nếu bạn chưa sẵn sàng, chúng tôi có thể đợi.
He's not young anymore.	Anh ấy không còn trẻ nữa.
Tom plays hockey on the same team as John.	Tom chơi khúc côn cầu cùng đội với John.
Tom can't afford to go to the concert.	Tom không đủ khả năng để đi xem buổi hòa nhạc.
That's not what I did.	Đó không phải là những gì tôi đã làm.
I don't think Tom will do it anytime soon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó sớm.
I don't think Tom is the type to do that.	Tôi không nghĩ Tom là kiểu người sẽ làm như vậy.
I don't think Tom will be alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở một mình.
Tom doesn't seem very smart.	Tom có ​​vẻ không thông minh cho lắm.
Tom convinces Mary to stay in Boston.	Tom thuyết phục Mary ở lại Boston.
I'm afraid this job is too much for you.	Tôi e rằng công việc này là quá sức với bạn.
Tom helps people in financial difficulty.	Tom giúp đỡ những người gặp khó khăn về tài chính.
I'm not the one to suggest we do this.	Tôi không phải là người đề nghị chúng tôi làm điều này.
He completely lost it.	Anh ấy đã hoàn toàn mất nó.
I'm not with Tom.	Tôi không ở với Tom.
I have trouble breathing.	Tôi khó thở.
I think you should cooperate with Tom again.	Tôi nghĩ bạn nên hợp tác với Tom một lần nữa.
It's an inexpensive monitor.	Đó là một màn hình rẻ tiền.
Tom doesn't seem convinced that he needs to do it.	Tom dường như không bị thuyết phục rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom graduated the same year as Mary.	Tom tốt nghiệp cùng năm với Mary.
Is it malignant?	Nó có phải là ác tính không?
You must be starving now after your long walk.	Chắc bây giờ bạn đang chết đói sau chuyến đi bộ dài của mình.
I don't want to be there.	Tôi không muốn ở đó.
Tom told me that he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đúng.
I won't laugh.	Tôi sẽ không cười.
We are tempting fate.	Chúng ta đang cám dỗ số phận.
Tom often comes to see me.	Tom thường đến gặp tôi.
When I was thirteen, my father bought me a fishing boat of his own.	Khi tôi mười ba tuổi, cha tôi đã mua cho tôi một chiếc thuyền đánh cá của riêng mình.
I should buy more food.	Tôi nên mua nhiều thức ăn hơn.
Tom just does what he has to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy phải làm.
Tom is not a gunsmith.	Tom không phải là một thợ làm súng.
We should at least consider Tom's suggestion.	Ít nhất chúng ta nên xem xét đề nghị của Tom.
Tom will help you if you ask.	Tom sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu.
You say that Tom is busy.	Bạn nói rằng Tom đang bận.
Tom said that's where he put it.	Tom nói đó là nơi anh ấy đặt nó.
I can't believe Tom said that with a straight face.	Tôi không thể tin được Tom nói điều đó với một khuôn mặt thẳng thắn.
Tom didn't even introduce himself.	Tom thậm chí còn không giới thiệu về bản thân.
Tom says he didn't tell Mary she shouldn't.	Tom nói không phải anh ta nói với Mary rằng cô không nên làm vậy.
The instructions are not clear.	Các hướng dẫn không rõ ràng.
Tom can play tennis very well.	Tom có ​​thể chơi quần vợt rất giỏi.
Are you sure you don't want to come to Australia?	Bạn có chắc rằng không muốn đến Úc không?
Tom and Mary often study together.	Tom và Mary thường học cùng nhau.
Tom cleaned the beach.	Tom đã làm sạch bãi biển.
You'd better wait for the next bus.	Tốt hơn hết bạn nên đợi chuyến xe buýt tiếp theo.
Tom doesn't have that ability.	Tom không có khả năng đó.
There are many countries and many cultures on Earth.	Có nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa trên Trái đất.
Have you started decorating yet?	Bạn đã bắt đầu trang trí chưa?
Tom wasn't too pleased.	Tom không quá hài lòng.
I forgot to tell Tom that I needed to find another job.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi cần tìm một công việc khác.
Tom doesn't want to buy anything for Mary's birthday.	Tom không muốn mua bất cứ thứ gì cho sinh nhật của Mary.
Looks like I'm the only one who needs to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom never even left the house.	Tom thậm chí không bao giờ ra khỏi nhà.
I've always been interested in Tom.	Tôi luôn quan tâm đến Tom.
The schedule is printed on pink paper.	Lịch trình được in trên giấy màu hồng.
Tom told me where to put my suitcase.	Tom cho tôi biết nơi để vali của tôi.
Tom says he can't swim well.	Tom nói rằng anh ấy không thể bơi giỏi.
Tom drinks quite a lot.	Tom uống khá nhiều.
I'm not the jealous type.	Tôi không phải kiểu người hay ghen.
Tom never talks much.	Tom không bao giờ nói nhiều.
I know Tom won't say no.	Tôi biết Tom sẽ không nói không.
Broccoli is one of the best vegetables for you.	Bông cải xanh là một trong những loại rau tốt nhất cho bạn.
Tom doesn't drink at all.	Tom không hề uống rượu.
Classes will resume on Monday.	Các lớp học sẽ tiếp tục vào thứ Hai.
You should smile, Tom.	Bạn nên mỉm cười, Tom.
I wonder if Tom is still safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn an toàn không.
I was the only one there who knew Tom wasn't happy.	Tôi là người duy nhất ở đó biết Tom không hạnh phúc.
Tom said he felt extremely humiliated.	Tom nói rằng anh cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Tom is younger than you might think.	Tom trẻ hơn bạn có thể nghĩ.
I guess Tom will never get over that.	Tôi đoán Tom sẽ không bao giờ vượt qua được điều đó.
Tom says he knows Mary can do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể làm điều đó vào thứ Hai.
I know that Tom doesn't know that you don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom says he hopes Mary will come to his concert.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ đến buổi hòa nhạc của anh ấy.
I had a very enjoyable time here.	Tôi đã có một thời gian rất thú vị ở đây.
Don't you know Tom doesn't understand French?	Bạn không biết Tom không hiểu tiếng Pháp sao?
I cut a few trees for Tom.	Tôi đã chặt một vài cây cho Tom.
Do you know how many Canadians live in Australia?	Bạn có biết có bao nhiêu người Canada sống ở Úc không?
We had to postpone the meeting due to a traffic accident.	Chúng tôi phải hoãn cuộc họp do tai nạn giao thông.
Tom will do as you suggested.	Tom sẽ làm như bạn đề xuất.
How did you get that scar on your cheek?	Làm thế nào mà bạn có được vết sẹo đó trên má của bạn?
I am eating cucumber.	Tôi đang ăn dưa chuột.
Why don't you wear some clothes?	Tại sao bạn không mặc một số quần áo?
Tom moved to Australia in October.	Tom chuyển đến Úc vào tháng 10.
Tom was the one who helped me get out of prison.	Tom là người đã giúp tôi thoát khỏi cảnh tù tội.
I'm not looking for a relationship.	Tôi không tìm kiếm mối quan hệ.
Tom says that Mary needs at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng Mary cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Tom said he was happy to be asked to do it.	Tom nói rằng anh rất vui khi được yêu cầu làm điều đó.
Has Tom been arrested?	Tom có ​​bị bắt không?
Tom is a third year student.	Tom là sinh viên năm thứ ba.
This is the best team I have ever played against.	Đây là đội tốt nhất mà tôi từng thi đấu.
I like stir-fried vegetables.	Tôi thích rau xào.
I wouldn't let Tom do that if I were you.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó nếu tôi là bạn.
Tom is gone.	Tom đi rồi.
I have been trying to contact Tom for a month.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom trong một tháng.
Tom pushed his plate away.	Tom đẩy đĩa của mình ra.
That's not the only reason I want to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tôi muốn làm điều đó.
She is happiest when she is playing the piano.	Cô ấy hạnh phúc nhất khi được chơi piano.
Tom and Mary had a daughter together in 2013.	Tom và Mary đã có với nhau một cô con gái vào năm 2013.
I'm as cool as a cucumber.	Tôi tuyệt như một quả dưa chuột.
Tom just smiled at me.	Tom chỉ cười với tôi.
You will soon get used to the cold weather.	Bạn sẽ sớm quen với thời tiết lạnh giá.
I wonder if we are strong enough to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đủ mạnh để làm điều đó hay không.
Yesterday was very cold so I put on a hat.	Hôm qua rất lạnh nên tôi đội mũ.
The moment I saw him, I knew he was mad at me.	Ngay lúc tôi nhìn thấy anh ấy, tôi biết anh ấy đang giận tôi.
He didn't go there.	Anh ấy không đến đó.
I don't like Tom going out with Mary.	Tôi không thích việc Tom đi chơi với Mary.
I don't think Tom knows why we can't do it for him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
How's Tom's health?	Sức khỏe của Tom thế nào?
Tom said he didn't want to eat anything.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn bất cứ thứ gì.
Tom hasn't woken up yet.	Tom vẫn chưa dậy.
Tom will do it, but maybe not today.	Tom sẽ làm điều đó, nhưng có lẽ không phải hôm nay.
Do you want to go to prison for the rest of your life?	Bạn có muốn đi tù đến hết đời không?
Tom wasn't here last night.	Tom đã không ở đây đêm qua.
I think Tom is sure that's what Mary is supposed to do.	Tôi nghĩ Tom chắc chắn đó là những gì Mary phải làm.
Why don't you tell us you speak French?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết bạn biết nói tiếng Pháp?
It's all Tom's.	Tất cả là của Tom.
I think Tom is still sleeping.	Tôi nghĩ Tom vẫn đang ngủ.
We don't plan to sing together.	Chúng tôi không có kế hoạch hát cùng nhau.
I've never seen anyone like Tom before.	Tôi chưa từng thấy ai như Tom trước đây.
Is Tom still out in the cold?	Tom vẫn ở ngoài trời lạnh à?
Tom goes to his room.	Tom về phòng.
I am not afraid of death, but death.	Tôi không sợ cái chết mà là cái chết.
I think it's safe for you to do it alone.	Tôi nghĩ sẽ an toàn cho bạn nếu làm điều đó một mình.
I knew that Tom wouldn't make Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bắt Mary làm điều đó.
Tom won't be able to solve his problems alone.	Tom sẽ không thể giải quyết vấn đề của mình một mình.
"When does the bus arrive?" 	"Bao lâu thì xe buýt đến?"
"In five minutes."	"Trong năm phút."
You won't finish today if you just sit there.	Bạn sẽ không hoàn thành ngày hôm nay nếu bạn chỉ ngồi đó.
Tom built a bookcase.	Tom đã xây dựng một tủ sách.
You're not the only one who can't do that.	Bạn không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
Tom and I don't speak French at home.	Tom và tôi không nói tiếng Pháp ở nhà.
You'll do that later, right?	Bạn sẽ làm điều đó sau, phải không?
I think it's important that we get this done by Monday.	Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải hoàn thành việc này trước thứ Hai.
Why doesn't he stop smoking?	Tại sao anh ta không ngừng hút thuốc?
I thought you said you were going to work today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ đi làm hôm nay.
Tom said he also thinks it could happen in Australia.	Tom cho biết anh ấy cũng nghĩ điều đó có thể xảy ra ở Úc.
Tom filled his wagon with coal.	Tom chất đầy than lên toa xe của mình.
Tom's parents died when he was thirteen years old.	Cha mẹ của Tom qua đời khi anh mười ba tuổi.
Tom is sitting on the porch reading a book.	Tom đang ngồi trên hiên nhà và đọc sách.
I wanted to know why you weren't here to help us yesterday.	Tôi muốn biết tại sao bạn không ở đây để giúp chúng tôi ngày hôm qua.
Tom is a dangerous driver.	Tom là một người lái xe nguy hiểm.
Why doesn't anything work?	Tại sao bất cứ điều gì không hoạt động?
This is not a difficult problem.	Đây không phải là một vấn đề nan giải.
Tom knows all there is to know about growing vegetables.	Tom biết tất cả những gì cần biết về việc trồng rau.
How many children have you seen in the park?	Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu đứa trẻ trong công viên?
Tom said he knew he might not need to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không cần phải làm điều đó.
Prices vary by location.	Giá cả khác nhau tùy theo địa điểm.
You can't go public with that.	Bạn không thể công khai với điều đó.
You should tell Tom not to waste time convincing Mary to do it.	Bạn nên nói với Tom đừng lãng phí thời gian để thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom speaks French as well as you guys.	Tom nói tiếng Pháp tốt như các bạn.
That's where we'll go.	Đó là nơi chúng ta sẽ đi.
Tom wondered why Mary wasn't in her room to study.	Tom tự hỏi tại sao Mary không ở trong phòng của cô ấy để học.
Tom heard noises in the next room.	Tom nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh.
I know how hard Tom worked.	Tôi biết Tom đã làm việc chăm chỉ như thế nào.
Did you buy that tractor?	Bạn đã mua máy kéo đó?
I hope that all of you will be friends with me.	Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ làm bạn với tôi.
Tom made an exception.	Tom đã tạo ra một ngoại lệ.
Tom will definitely be dropped from the team.	Tom chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội.
Tom wanted to know with whom Mary was going to Boston.	Tom muốn biết Mary sẽ đến Boston với ai.
It smells like you're baking bread.	Nó có mùi giống như bạn đang nướng bánh mì.
In our conversation, he mentioned his youth.	Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ấy nhắc đến tuổi trẻ của mình.
I can't bear to see you anymore.	Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em nữa.
Don't read too much into this.	Đừng đọc quá nhiều vào điều này.
I want to see Tom do it.	Tôi muốn thấy Tom làm điều đó.
I didn't sign anything.	Tôi không ký gì cả.
It's been five years since I came to Tokyo.	Đã năm năm kể từ khi tôi đến Tokyo.
I asked Tom if he had ever kissed a girl.	Tôi hỏi Tom đã bao giờ hôn một cô gái chưa.
There is nothing here to be jealous of.	Không có gì ở đây để ghen tị.
It is very slow.	Nó rất chậm.
I had to get up very early this morning.	Tôi đã phải dậy rất sớm vào sáng nay.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
The Jacksons are waiting.	Các Jacksons đang đợi.
I'm pretty sure Tom is bilingual.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom là người song ngữ.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
Tom was playing bridge.	Tom đã chơi cầu.
Don't let them see us.	Đừng để họ nhìn thấy chúng ta.
The company where Tom works is losing money.	Công ty nơi Tom làm việc đang thua lỗ.
Mary pressed her nose to the window.	Mary áp mũi vào cửa sổ.
Tom is 30 years old.	Tom 30 tuổi.
Tom is in a meeting.	Tom đang ở trong cuộc họp.
Don't come to me now with that. 	Đừng đến với tôi bây giờ với điều đó.
You should say something when it happens initially.	Bạn nên nói điều gì đó khi nó xảy ra ban đầu.
I wish there was something else we could do.	Tôi ước có một cái gì đó khác mà chúng tôi có thể làm.
You didn't really come here just to do that, did you?	Bạn không thực sự đến đây chỉ để làm điều đó, phải không?
I also have something to say.	Tôi cũng có vài điều muốn nói.
If my boy hadn't been killed in a traffic accident, he would be a college student by now.	Nếu cậu bé của tôi không bị tai nạn giao thông thiệt mạng thì bây giờ cậu ấy đã là một sinh viên đại học.
My heart is still pounding.	Tim tôi vẫn đập thình thịch.
What is the name of the next stop?	Tên điểm dừng tiếp theo là gì?
Tom was in the wrong place and at the wrong time.	Tom đã ở sai nơi và sai thời điểm.
I'm really glad to hear that.	Tôi thực sự vui mừng khi nghe điều đó.
I couldn't come because it was raining heavily.	Tôi không thể đến vì trời mưa to.
There's still some room in the closet.	Vẫn còn một số chỗ trong tủ quần áo.
You're old enough to do it alone, right?	Bạn đủ lớn để làm điều đó một mình, phải không?
I told her I would be home by nine o'clock.	Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ trở về nhà trước chín giờ.
He has made great progress in speaking Mandarin.	Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều trong việc nói tiếng phổ thông.
We have some issues that need to be resolved.	Chúng tôi có một số vấn đề cần được giải quyết.
Tom and Mary almost never argue.	Tom và Mary gần như không bao giờ tranh cãi.
Is Tom a good kisser?	Tom có ​​phải là một người hôn giỏi không?
I know that Tom is a much better singer than I am.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi hơn tôi rất nhiều.
How long will Tom be in Australia?	Tom sẽ ở Úc bao lâu?
I'm fine if you take that book.	Tôi không sao cả nếu bạn lấy cuốn sách đó.
Tom says he's done.	Tom nói rằng anh ấy đã hoàn thành.
Tom seems to be in pain.	Tom có ​​vẻ như đang bị đau.
Why did you stay with Tom?	Tại sao bạn ở lại với Tom?
Tom has been missing for three days.	Tom đã mất tích ba ngày.
I didn't get an invite to Tom's party.	Tôi không nhận được lời mời đến bữa tiệc của Tom.
Tom volunteers to be the designated driver.	Tom tình nguyện làm tài xế được chỉ định.
These sunglasses don't belong to you, do they?	Những chiếc kính râm này không thuộc về bạn, phải không?
That's why Tom shouted.	Đó là lý do tại sao Tom hét lên.
Tom seems to have forgotten my name.	Tom dường như đã quên tên tôi.
Tom lost his temper.	Tom mất bình tĩnh.
Do you have feelings for Tom?	Bạn có tình cảm với Tom không?
I have a suggestion for you.	Tôi có một đề xuất cho bạn.
Tom moved to Australia in 2013.	Tom chuyển đến Úc vào năm 2013.
Tom is a very light sleeper.	Tom là một người ngủ rất nhẹ.
Tom needs a bigger room.	Tom cần một căn phòng lớn hơn.
We searched.	Chúng tôi đã tìm kiếm.
What Tom did was not all that creative.	Những gì Tom đã làm không phải là tất cả những gì sáng tạo.
Do not rush to my account.	Đừng vội vàng vào tài khoản của tôi.
I emailed Tom his homework.	Tôi đã gửi email cho Tom bài tập về nhà của anh ấy.
You are not afraid.	Bạn không sợ hãi.
I feel restless.	Tôi có cảm giác bồn chồn.
At that time Tom was my boyfriend.	Lúc đó Tom là bạn trai của tôi.
My great-grandparents speak French.	Ông bà cố của tôi nói tiếng Pháp.
Tom says he thinks you will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
Tom must be terrified.	Tom phải khiếp sợ.
They don't seem happy.	Họ có vẻ không vui.
Tom has told me that he is intending to do just that.	Tom đã cho tôi biết rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
Tom says I don't look like I'm having a good time.	Tom nói rằng tôi trông không có vẻ như đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
I don't really think I need to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó.
I want to do that, but unfortunately I don't have time.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tiếc là tôi không có thời gian.
Tom jumped into the river and started swimming.	Tom nhảy sông và bắt đầu bơi.
Tom is dead, but not Mary.	Tom đã mất, nhưng Mary thì không.
Tom was unsuccessful.	Tom đã không thành công.
There are many children whose mothers work.	Có nhiều trẻ em có mẹ đi làm.
Tom's health has recently taken a step forward and two steps back.	Tình hình sức khỏe của Tom gần đây đã tiến một bước và lùi hai bước.
Tom thought that Mary might be late.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ đến muộn.
Tom sneaked out of the house at night.	Tom đã lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm.
I am really happy.	Tôi thực sự hạnh phúc.
Her feelings for him were reciprocated.	Tình cảm của cô dành cho anh đã được đáp lại.
Tom isn't the only one who knows how to combine safes.	Tom không phải là người duy nhất biết cách kết hợp của két sắt.
Has Tom been to Boston?	Tom đã từng đến Boston chưa?
I don't think it will be easy.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng.
I wonder if Tom is really here today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở đây hôm nay không.
Tom and Mary are husband and wife.	Tom và Mary là vợ chồng.
Tom made a documentary about Australia.	Tom đã làm một bộ phim tài liệu về Australia.
Tom entered the room a few minutes after Mary.	Tom vào phòng sau Mary vài phút.
Tom says he thinks Mary is done with it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm xong việc đó.
I wish I could figure out how to turn off comments on my blog.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách tắt nhận xét trên blog của mình.
Now is the time to get this program on the road.	Bây giờ là lúc để có được chương trình này trên đường.
What will it be replaced with?	Nó sẽ được thay thế bằng gì?
I don't have time to study for the exam.	Tôi không có thời gian để ôn thi.
I think Tom will be objective.	Tôi nghĩ Tom sẽ khách quan.
I don't know how to get to Tom's.	Tôi không biết làm thế nào để đến được Tom's.
I'm tired of standing up.	Tôi mệt mỏi khi đứng lên.
Tom won't be the first in our family to visit Australia.	Tom sẽ không phải là người đầu tiên trong gia đình chúng tôi đến thăm Úc.
Someone is standing in front of the gate.	Ai đó đang đứng trước cổng.
I meant to do that, but I forgot.	Tôi có ý định làm điều đó, nhưng tôi đã quên.
Tom criticizes Mary.	Tom chỉ trích Mary.
I'm not really trying to convince Tom to do anything.	Tôi không thực sự cố gắng thuyết phục Tom làm bất cứ điều gì.
Tom was sleeping when Mary got home.	Tom đang ngủ khi Mary về đến nhà.
Neither Tom nor Mary offered to help.	Cả Tom và Mary đều không đề nghị giúp đỡ.
I called everyone.	Tôi đã gọi cho mọi người.
I know Tom will be excused from doing that.	Tôi biết Tom sẽ được miễn làm điều đó.
Why did you break up with your last boyfriend?	Tại sao bạn lại chia tay với người bạn trai cuối cùng của mình?
I didn't know that you were planning to do that when you were in Boston.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở Boston.
Now you are my prisoner.	Bây giờ bạn là tù nhân của tôi.
Don't read books in a dark place.	Đừng đọc sách ở một nơi tối tăm.
Do you think Tom has a chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​cơ hội chiến thắng?
Tom is heavily in debt.	Tom đang nợ nần chồng chất.
I want to know why Tom shouldn't do that.	Tôi muốn biết tại sao Tom không nên làm vậy.
Why don't we try it again?	Tại sao chúng ta không thử làm điều đó một lần nữa?
Tom, where are we?	Tom, chúng ta đang ở đâu?
Suddenly Tom started to cry.	Đột nhiên Tom bắt đầu khóc.
I don't think Tom will be able to tell Mary to do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể nói với Mary làm điều đó.
I don't think I can do it now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó bây giờ.
Tom does not get along with his stepfather.	Tom không hòa thuận với cha dượng của mình.
Tom's parents were both born in Australia.	Cha mẹ của Tom đều sinh ra ở Úc.
Tom bought a used car.	Tom mua một chiếc xe cũ.
You misread what I wrote.	Bạn đã đọc sai những gì tôi đã viết.
Tom plays the cello better than Mary.	Tom chơi cello giỏi hơn Mary.
I dragged a person all night preparing for the exam.	Tôi kéo một người cả đêm chuẩn bị cho kỳ thi.
You're not really going, are you?	Bạn không thực sự đi, phải không?
Tom says he thinks Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
I'll see if I can help Tom do that.	Tôi sẽ xem liệu tôi có thể giúp Tom làm điều đó không.
We cannot control all of that.	Chúng tôi không thể kiểm soát tất cả những điều đó.
Meanwhile, you can get some sleep.	Trong khi đó, bạn có thể ngủ một chút.
Tom is clearly trying to cheer me up.	Tom rõ ràng đang cố gắng làm tôi vui lên.
Tom waited alone.	Tom đã đợi một mình.
Tom closed the car door.	Tom đóng cửa xe lại.
Tom doesn't know who wants to do that.	Tom không biết ai muốn làm điều đó.
I can't be sure what Tom wants.	Tôi không thể chắc chắn Tom muốn gì.
Tom has stood up for what is right.	Tom đã đứng lên cho những gì là đúng.
I should do that.	Tôi nên làm điều đó.
Does Tom want it?	Tom có ​​muốn nó không?
I brought mine. 	Tôi đã mang theo của tôi.
Do you bring yours?	Bạn có mang theo của bạn không?
Tom smiled knowingly.	Tom mỉm cười đầy hiểu biết.
Tom doesn't want to talk about his feelings.	Tom không muốn nói về cảm xúc của mình.
How can I let that happen?	Làm thế nào tôi có thể để điều đó xảy ra?
Tom decided to go back and relax.	Tom quyết định quay trở lại và thư giãn.
I hope he will come up with a new and good idea.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ đưa ra một ý tưởng mới và hay.
That's not normal.	Điều đó không bình thường.
Tom told me that he hoped that Mary would be discreet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ kín đáo.
I haven't heard from Tom in over a year.	Tôi đã không nhận được tin tức từ Tom trong hơn một năm.
Tom loves you all.	Tom yêu tất cả các bạn.
Tom is impulsive and self-centered.	Tom là người bốc đồng và tự cho mình là trung tâm.
What is the next schedule?	Lịch trình tiếp theo là gì?
Tom didn't think Mary would be worried.	Tom không nghĩ Mary sẽ lo lắng.
Tom left his PE bag again.	Tom lại để quên túi PE của mình.
Tom has done that all his life.	Tom đã làm điều đó trong suốt cuộc đời của mình.
Tom is a realist.	Tom là một người theo chủ nghĩa hiện thực.
I wonder why Tom told me not to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại bảo tôi đừng làm vậy.
I'm sure the police will catch the robber in the end.	Tôi chắc chắn rằng cuối cùng cảnh sát sẽ bắt được tên cướp.
I never see this picture without remembering my childhood.	Tôi không bao giờ nhìn thấy bức ảnh này mà không nhớ về tuổi thơ của mình.
Where is your good half?	Đâu là một nửa tốt của bạn?
Tom still wants to do it with Mary.	Tom vẫn muốn làm điều đó với Mary.
Tom didn't really listen.	Tom đã không thực sự lắng nghe.
I have not counted how many times you have helped me.	Tôi đã không đếm được bạn đã giúp tôi bao nhiêu lần.
I just wanted to say that I am very grateful for your help.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của các bạn.
Tom said Mary was the one responsible for what happened.	Tom cho biết Mary là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I don't think Tom was expecting you to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mong đợi bạn làm điều đó.
Tom tells me that he does 30 push-ups every morning.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực hiện 30 lần chống đẩy mỗi sáng.
I know that Tom has no intention of doing that.	Tôi biết rằng Tom không có ý định làm điều đó.
Tom and Mary don't like each other.	Tom và Mary không thích nhau.
Tom needs to find somewhere to live.	Tom cần tìm một nơi nào đó để sống.
This is what you are looking for.	Đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom allowed Mary to kiss him.	Tom cho phép Mary hôn anh.
The age difference between Tom and Mary is about three years.	Chênh lệch tuổi tác giữa Tom và Mary là khoảng ba năm.
Is it purely coincidental?	Có phải hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
There is a chance that Tom will do it.	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
I should refuse to go to Boston.	Tôi nên từ chối đến Boston.
My car won't start.	Xe của tôi không nổ máy.
Tom looks like a teenager, but he's actually over thirty.	Tom trông giống như một thiếu niên, nhưng thực ra anh ấy đã hơn ba mươi.
It was impossible for the boy to swim across the river.	Cậu bé bơi qua sông đó là điều không thể.
I suspect Tom and Mary are both over thirty.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều trên ba mươi.
Tom finds it very difficult to stay angry.	Tom cảm thấy rất khó để tiếp tục tức giận.
Have you eaten anything Tom cooked?	Bạn đã ăn gì Tom nấu chưa?
I told Tom I wouldn't pay for that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không trả tiền cho điều đó.
Tom loves what he does.	Tom yêu những gì anh ấy làm.
Tom will stay here, won't he?	Tom sẽ ở lại đây, phải không?
Tom is not athletic, but Mary is.	Tom không thể thao, nhưng Mary thì có.
We are biologists.	Chúng tôi là nhà sinh vật học.
I'll help Tom do it tomorrow.	Tôi sẽ giúp Tom làm điều đó vào ngày mai.
I told Tom I didn't need to anymore.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm thế nữa.
Tom promised me he wouldn't come here again.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ không đến đây nữa.
Why are you waving the flag?	Tại sao bạn lại vẫy cờ?
Do you think Tom was murdered?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã bị sát hại?
Tom reminds Mary that she shouldn't do that.	Tom nhắc Mary rằng cô ấy không nên làm như vậy.
Tom is your guitar teacher, right?	Tom là giáo viên dạy guitar của bạn, phải không?
I can't have dinner with Tom.	Tôi không thể ăn tối với Tom.
The map that Tom drew for me didn't help at all.	Bản đồ mà Tom vẽ cho tôi chẳng giúp ích được gì cả.
You're the only girl I know who can do that.	Em là cô gái duy nhất mà anh biết có thể làm được điều đó.
Tom should come to Australia with me.	Tom nên đến Úc với tôi.
Alcohol is Tom's drug of choice.	Rượu là loại thuốc Tom lựa chọn.
Let me see your driver's license.	Hãy để tôi xem bằng lái xe của bạn.
I've got you.	Tôi đã có bạn.
I can solve a lot of trouble on my own just by doing it myself.	Tôi có thể tự mình giải quyết rất nhiều rắc rối chỉ bằng cách tự mình làm điều đó.
This is not easy.	Điều này không dễ dàng.
Tom and Mary have a bad relationship.	Tom và Mary có mối quan hệ không tốt.
Do you remember what Tom looked like before plastic surgery?	Bạn có nhớ Tom trông như thế nào trước khi phẫu thuật thẩm mỹ?
There was a crowd of students waiting in front of the library.	Có một đám đông sinh viên đang đợi trước thư viện.
Tom has a lot of hobbies.	Tom có ​​rất nhiều sở thích.
When we were in high school, Tom and I used to hang out a lot.	Khi chúng tôi còn học trung học, Tom và tôi thường đi chơi với nhau rất nhiều.
Tom and I were once married.	Tom và tôi đã từng kết hôn với nhau.
I want you to find Tom for me.	Tôi muốn bạn tìm Tom cho tôi.
There is one important thing that you need to know.	Có một điều quan trọng mà bạn cần biết.
There is a chance that she will come.	Có khả năng là cô ấy sẽ đến.
Tom can be here by 2:30.	Tom có ​​thể có mặt ở đây trước 2:30.
It was suffocatingly hot.	Nó nóng đến ngột ngạt.
Tom was drenched.	Tom ướt sũng.
We do not exclude anyone.	Chúng tôi không loại trừ bất kỳ ai.
Tom says Mary is sorry for what she did.	Tom nói Mary rất tiếc vì những gì cô ấy đã làm.
I should call you.	Tôi nên gọi cho bạn.
I will be living in Boston with my grandparents next year.	Tôi sẽ sống ở Boston với ông bà của tôi vào năm tới.
Tom says he doesn't believe Mary would really want to do that.	Tom nói rằng anh không tin Mary sẽ thực sự muốn làm điều đó.
I have a meeting with the director in a few minutes.	Tôi có cuộc họp với giám đốc trong vài phút nữa.
You will be responsible.	Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm.
Tom is not more likely to be asleep.	Tom không có nhiều khả năng đang ngủ.
Tom is happy that Mary agrees with him.	Tom rất vui khi Mary đồng ý với anh ta.
You must be yourself.	Bạn phải là chính mình.
Tom would have done it himself if he knew how.	Tom sẽ tự mình làm điều đó nếu anh ấy biết cách.
"Do you want to buy it?" 	"Bạn có muốn mua nó không?"
"Right."	"Đúng."
I have a backache.	Tôi bị đau lưng.
Don't do anything hasty.	Đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp.
I don't want a birthday party.	Tôi không muốn một bữa tiệc sinh nhật.
If there's a problem, Tom will say something.	Nếu có vấn đề, Tom sẽ nói gì đó.
I know Tom tried to do that.	Tôi biết Tom đã cố gắng làm điều đó.
I don't like what you're doing right now.	Tôi không thích những gì bạn đang làm ngay bây giờ.
So you don't come?	Vì vậy, bạn không đến?
Tom and I often go hiking together.	Tom và tôi thường đi bộ đường dài cùng nhau.
Apparently Tom was reluctant to do so.	Rõ ràng là Tom đã miễn cưỡng làm điều đó.
We leave class early today.	Hôm nay chúng ta tan lớp sớm.
There is a bit of red in the eastern sky.	Có một chút màu đỏ trên bầu trời phía đông.
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
I don't think Tom has the legs to stand on.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​chân để đứng vững.
I am also from Boston.	Tôi cũng đến từ Boston.
Tom was glad that Mary came.	Tom rất vui vì Mary đã đến.
I know that Tom is a messy person.	Tôi biết rằng Tom là một người bừa bộn.
The only way to know if you can do it is to try.	Cách duy nhất để biết liệu bạn có thể làm được điều đó hay không là thử.
I don't see the connection.	Tôi không thấy kết nối.
Evenings in Hawaii are beautiful.	Buổi tối ở Hawaii thật đẹp.
Do not worry.	Bạn không cần phải lo lắng.
I can't go to the movies.	Tôi không thể đi xem phim.
Tom was hoping to catch a big fish.	Tom đã hy vọng bắt được một con cá lớn.
Tom is really tired of this.	Tom thực sự cảm thấy mệt mỏi vì điều này.
He showed me the draft of his new play.	Anh ấy cho tôi xem bản thảo vở kịch mới của anh ấy.
It is clear that Tom still believes that Mary will marry him.	Rõ ràng là Tom vẫn tin rằng Mary sẽ kết hôn với anh ta.
Halloween is only a week away.	Halloween chỉ còn một tuần nữa.
Neither Tom nor Mary had yet started learning French.	Cả Tom và Mary đều chưa bắt đầu học tiếng Pháp.
He is very reasonable when he refuses to bribe.	Anh ta rất hợp lý khi từ chối hối lộ.
Why don't we go see Tom right now?	Tại sao chúng ta không đi gặp Tom ngay bây giờ?
I know Tom will be arrested sooner or later.	Tôi biết sớm muộn gì Tom cũng sẽ bị bắt.
Tom never misses school.	Tom chưa bao giờ nghỉ học.
I don't think Tom is the killer.	Tôi không nghĩ Tom là kẻ giết người.
Let me tell you what I will do for you.	Để tôi nói cho bạn biết tôi sẽ làm gì cho bạn.
Don't exaggerate.	Đừng phóng đại.
Tom isn't the one to tell me he shouldn't.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy không nên làm vậy.
I think you've been a cop for too long.	Tôi nghĩ bạn đã làm cảnh sát quá lâu.
I've heard enough.	Tôi đã nghe đủ rồi.
Tom was three years old when his sister was born.	Tom được ba tuổi khi em gái anh được sinh ra.
I am also very pleased to meet you.	Tôi cũng rất vui khi gặp bạn.
I will be in Boston until October 20th.	Tôi sẽ ở Boston cho đến ngày 20 tháng 10.
Cars have changed our lives.	Ô tô đã thay đổi cuộc sống của chúng ta.
I just can't describe the feeling.	Tôi chỉ không thể mô tả cảm giác.
Tom said he thinks he can do it by October 20.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể làm được điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom tried to get under the fence.	Tom cố gắng chui xuống hàng rào.
Tom told me he didn't like Mary's dress.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích chiếc váy của Mary.
I want my children to learn to speak French.	Tôi muốn các con tôi học nói tiếng Pháp.
Tom's hands are dirty.	Tay của Tom bị bẩn.
It was a bit frustrating.	Đó là một chút nản lòng.
I might need to lie to Tom about that.	Tôi có thể cần phải nói dối Tom về điều đó.
There's no word for that in French.	Không có từ nào cho điều đó trong tiếng Pháp.
There will be more than three hundred guests.	Sẽ có hơn ba trăm khách.
What seems to be the cause of the trouble?	Điều gì dường như là nguyên nhân của rắc rối?
My glasses are on my nightstand.	Kính của tôi ở trên tủ đầu giường của tôi.
Humans, whether they realize it or not, are constantly searching for happiness.	Con người, dù có nhận ra hay không, vẫn không ngừng tìm kiếm hạnh phúc.
I'm afraid we don't have any left.	Tôi e rằng chúng ta không còn lại chút nào.
Why are you not sleepy?	Tại sao bạn không buồn ngủ?
I can't believe Tom knows sign language.	Tôi không thể tin rằng Tom biết ngôn ngữ ký hiệu.
Do you think Tom and Mary will get along?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ hợp nhau không?
Old age creeps into us unnoticed.	Tuổi già len lỏi vào chúng ta mà không được chú ý.
I hope you don't have to stay in Boston all month.	Tôi hy vọng bạn không phải ở lại Boston cả tháng.
Tom and I have known each other for a long time.	Tom và tôi đã biết nhau rất lâu.
I am as confused as you.	Tôi cũng bối rối như bạn.
It would be very difficult for me to do that.	Sẽ rất khó cho tôi để làm điều đó.
Tom was born in Australia, but now he lives in New Zealand.	Tom sinh ra ở Úc, nhưng hiện anh sống ở New Zealand.
Tom is sleeping.	Tom đang nằm ngủ.
I had dinner with Tom.	Tôi đã ăn tối với Tom.
Tom said he was not handcuffed.	Tom nói rằng anh ấy không bị còng tay.
Do you sell bread here?	Ở đây có bán bánh mì không?
Tom is not as arrogant as before.	Tom không còn kiêu ngạo như trước nữa.
You will never be able to sell it for that price.	Bạn sẽ không bao giờ có thể bán nó với giá đó.
I don't want Tom to go to Australia with Mary.	Tôi không muốn Tom đến Úc với Mary.
Tom is a true lover killer.	Tom đúng là một kẻ giết người yêu.
Tom didn't know how long he slept.	Tom không biết mình đã ngủ bao lâu.
I don't think Tom needs to do that either.	Tôi cũng không nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
I hate the taste of ginger.	Tôi ghét vị của gừng.
He's very honest, so we can count on him.	Anh ấy rất trung thực, vì vậy chúng tôi có thể tin tưởng vào anh ấy.
I can never watch this movie without being moved.	Tôi không bao giờ có thể xem bộ phim này mà không bị xúc động.
Tom must have been here earlier.	Tom chắc đã ở đây sớm hơn.
Tom can do as he likes.	Tom có ​​thể làm như anh ấy thích.
I will help Tom paint his garage.	Tôi sẽ giúp Tom sơn nhà để xe của anh ấy.
Who is that cute guy?	Anh chàng dễ thương đó là ai?
It's my responsibility.	Đó là trách nhiệm của tôi.
Tom stayed up all night, watching videos.	Tom đã thức cả đêm, xem video.
Tom doesn't have as much free time as Mary.	Tom không có nhiều thời gian rảnh như Mary.
Tom definitely needs to buy one of those.	Tom chắc chắn cần mua một trong những thứ đó.
He's the heaviest of all of us.	Anh ấy là người nặng nhất trong tất cả chúng ta.
"You're gorgeous." 	"Bạn trông thật duyên dáng."
"Why do people say that? I'm not."	"Tại sao mọi người lại nói như vậy? Tôi không phải."
Do you think Tom can handle the situation?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể xử lý tình huống?
There is another mistake here.	Có một sai lầm khác ở đây.
Can you take me with you on the plane?	Bạn có thể đưa tôi với bạn trên máy bay?
I want to have dinner with you.	Tôi muốn ăn tối với bạn.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
Tom will be forced to make a choice.	Tom sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn.
What is Tom doing this weekend?	Tom làm gì vào cuối tuần này?
Only one other president has ever been impeached.	Chỉ có một tổng thống khác đã từng bị luận tội.
They ran past Tom.	Họ chạy ngang qua Tom.
Tom says he's too young to drink.	Tom nói rằng anh ấy còn quá trẻ để uống rượu.
If you help me with my English, I will help you with your Japanese.	Nếu bạn giúp tôi với tiếng Anh của tôi, tôi sẽ giúp bạn với tiếng Nhật của bạn.
I don't want any of my friends to know that I couldn't do it.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng tôi đã không thể làm được điều đó.
I drove Tom home.	Tôi chở Tom về nhà.
Have you been to Disneyland?	Bạn đã từng đến Disneyland chưa?
Tom fills the tank.	Tom làm đầy bể.
I doubt that Tom is right.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đúng.
When are you going to tell Tom?	Khi nào bạn định nói với Tom?
If you want something to eat, you'll have to get it yourself.	Nếu bạn muốn ăn gì đó, bạn sẽ phải tự lấy.
Tom will be awake in an hour.	Tom sẽ thức trong một giờ nữa.
Tom is still there.	Tom vẫn ở đó.
Tom is friendly with everyone.	Tom thân thiện với tất cả mọi người.
I don't know who Tom's boss is.	Tôi không biết ông chủ của Tom là ai.
Tom told me that he thought Mary was fair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary công bằng.
Tom was the one who taught Mary French.	Tom là người đã dạy Mary tiếng Pháp.
I don't think Tom knows who he can trust.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết người mà anh ấy có thể tin tưởng.
Tom held out his hand for more.	Tom chìa tay ra để biết thêm.
Nobody knows Tom didn't do it.	Không ai biết Tom đã không làm điều đó.
Tom had a good time doing it.	Tom đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
Don't know if Tom is still hungry.	Không biết Tom có ​​còn đói không.
Not taking care of his health, he falls ill.	Không cẩn thận sức khỏe của mình, anh ấy đổ bệnh.
Do you think Tom will find anything?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tìm thấy bất cứ điều gì?
Tom is making excuses.	Tom đang bào chữa.
Tom clearly doesn't want to do that.	Tom rõ ràng không muốn làm điều đó.
They are all children.	Chúng đều là trẻ em.
I used to walk to school when I was your age.	Tôi đã từng đi bộ đến trường khi tôi bằng tuổi bạn.
Water flows downhill.	Nước chảy xuống dốc.
I don't like what we have become.	Tôi không thích những gì chúng tôi đã trở thành.
Tom had been sitting there the whole time.	Tom đã ngồi ở đó suốt thời gian qua.
Tom was barely awake.	Tom hầu như không tỉnh táo.
Will you listen to me for a few minutes?	Bạn sẽ lắng nghe tôi trong vài phút chứ?
At 8:10 am this morning, Mary gave birth to a set of healthy triplets.	Vào lúc 8 giờ 10 phút sáng nay, Mary đã sinh ra một cặp sinh ba khỏe mạnh.
Tom says he can't walk without a cane.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi lại nếu không có gậy.
Tom is the only one who doesn't wear a vest.	Tom là người duy nhất không mặc vest.
Tom doesn't know you're not going to stay.	Tom không biết bạn không định ở lại.
Tom needs Mary to take care of him.	Tom cần Mary chăm sóc cho anh ta.
Tom runs a landscaping business.	Tom điều hành một doanh nghiệp cảnh quan.
How dare you come into my house and act like you own the place?	Sao anh dám vào nhà tôi và hành động như thể anh làm chủ nơi này?
Who knows, maybe you and I can do it together in the future.	Biết đâu sau này anh và em có thể cùng nhau làm điều đó.
Tom laughed and left the room.	Tom bật cười ra khỏi phòng.
Tom doesn't like it when I ask him questions.	Tom không thích khi tôi đặt câu hỏi cho anh ấy.
Tom said Mary wasn't fit enough to go hiking with us.	Tom nói Mary không đủ thể trạng để đi leo núi cùng chúng tôi.
Tom guessed wrong.	Tom đã đoán sai.
I don't remember Tom ever being wrong.	Tôi không nhớ Tom đã từng sai bao giờ.
Tom says he doesn't know where Mary wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn làm điều đó ở đâu.
Tom needs to stop harassing Mary.	Tom cần ngừng quấy rối Mary.
You can't keep spending money like this.	Bạn không thể tiếp tục tiêu tiền như thế này.
I can't see any stars in the sky.	Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời.
Tom didn't tell Mary he didn't know how to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I hope Tom will do the right thing.	Tôi hy vọng Tom sẽ làm điều đúng đắn.
Tom was a heavy smoker all his life.	Tom là một người nghiện thuốc lá nặng trong suốt cuộc đời của mình.
Tom is making plans for the weekend.	Tom đang lập kế hoạch cho cuối tuần.
Tom told me that Mary would be very stressed.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ rất căng thẳng.
You wouldn't give a kid a gun, would you?	Bạn sẽ không cho một đứa trẻ một khẩu súng, phải không?
Tom didn't yawn.	Tom không ngáp.
My father had me change the tires of his car.	Cha tôi đã cho tôi thay lốp xe ô tô của ông ấy.
I hope you become famous.	Tôi hy vọng bạn trở nên nổi tiếng.
You will only shame yourself.	Bạn sẽ chỉ xấu hổ cho chính mình.
Tom told you already, didn't he?	Tom đã nói với bạn rồi phải không?
Tom struggles with this concept.	Tom đấu tranh với khái niệm này.
I will go to Australia this spring.	Tôi sẽ đi Úc vào mùa xuân này.
I guess I was too busy.	Tôi đoán tôi đã quá bận rộn.
Tom says he will kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hôn Mary.
I visited Tom last week.	Tôi đã đến thăm Tom vào tuần trước.
Tom asked Mary if she liked Thai food.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy có thích đồ ăn Thái không.
Tom said that Mary went to the movies with him last week.	Tom nói rằng Mary đã đi xem phim với anh ta vào tuần trước.
Maybe you shouldn't tempt fate.	Có lẽ bạn không nên cám dỗ số phận.
After Tom broke up with Mary, he joined the army.	Sau khi Tom chia tay Mary, anh gia nhập quân đội.
Tom is a child with special needs.	Tom là một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
Don't waste your time watching TV.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để xem TV.
Tom hopes Mary will do it.	Tom hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
What foods are you good at cooking?	Bạn giỏi nấu những loại thức ăn nào?
Does Tom like sailing?	Tom có ​​thích chèo thuyền không?
Even after I protested it all, she went home.	Ngay cả sau khi tôi phản đối tất cả, cô ấy đã về nhà.
The driver told us to be careful when getting off the bus.	Người lái xe dặn chúng tôi phải cẩn thận khi xuống xe.
Tom didn't even try to defend himself.	Tom thậm chí không cố gắng tự vệ.
I don't think you'll know Tom's phone number.	Tôi không cho là bạn sẽ biết số điện thoại của Tom.
Tom thinks Mary will be there.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đó.
I waste a lot of time daydreaming.	Tôi lãng phí rất nhiều thời gian để mơ mộng.
Tom knows he can't afford to fail.	Tom biết anh ấy không thể để thất bại.
I cannot get this to work.	Tôi không thể làm cho việc này hoạt động.
Tom said three of the boys were brothers.	Tom cho biết ba trong số những cậu bé đó là anh em.
Tom still does it as often as he can.	Tom vẫn làm điều đó thường xuyên nhất có thể.
Tom will probably wake up.	Tom có ​​lẽ sẽ dậy.
Tom isn't from here is he?	Tom không đến từ đây phải không?
I hope I don't catch a cold.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị cảm lạnh.
I'm really sorry I wasn't able to help.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã không thể giúp đỡ.
Tom has his own problems.	Tom có ​​vấn đề của riêng mình.
Tom helped us do that.	Tom đã giúp chúng tôi làm điều đó.
That's not what we think.	Đó không phải là những gì chúng tôi nghĩ đến.
Tom is done, but Mary is not.	Tom đã xong, nhưng Mary thì không.
You are not to blame.	Bạn không đáng trách.
You are not here.	Bạn không ở đây.
Tom gave me his old one.	Tom đưa cho tôi cái cũ của anh ấy.
Tom shouldn't go alone.	Tom không nên đi một mình.
We have decided to divorce.	Chúng tôi đã quyết định ly hôn.
Tom bought some books for me.	Tom đã mua một số cuốn sách cho tôi.
The Chairman did not rule out the possibility of a disagreement.	Chủ tọa không loại trừ khả năng xảy ra bất đồng.
Tom has been invited to Australia.	Tom đã được mời đến Úc.
I'm not here for work.	Tôi không ở đây vì công việc.
Tom thinks Mary made a mistake.	Tom nghĩ rằng Mary đã mắc sai lầm.
Tom says he will win.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thắng.
I wonder what Tom bought.	Tôi tự hỏi Tom đã mua những gì.
When the dog saw me, it wagged its tail.	Khi con chó nhìn thấy tôi, nó vẫy đuôi.
Tom wanted something better than that.	Tom muốn điều gì đó tốt hơn thế.
That surprises you, doesn't it?	Điều đó làm bạn ngạc nhiên, phải không?
I know Tom knows why I plan to do it next weekend.	Tôi biết Tom biết lý do tại sao tôi dự định làm điều đó vào cuối tuần tới.
I couldn't hear a word.	Tôi không thể nghe thấy một từ nào.
I knew that Tom was a gun owner, but I didn't know he had that many guns.	Tôi biết rằng Tom là một chủ sở hữu súng, nhưng tôi không biết anh ta có nhiều súng như vậy.
Tom pretends not to understand French.	Tom giả vờ không hiểu tiếng Pháp.
Tom brews his own beer at home.	Tom tự nấu bia ở nhà.
I never told Tom that I wanted to go to Harvard.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom rằng tôi muốn vào Harvard.
Tom wanted to know who Mary was going with.	Tom muốn biết Mary định đi cùng ai.
Tom is not wearing a mask.	Tom không đeo mặt nạ.
I've been thinking a lot about you lately.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bạn gần đây.
Tom couldn't think of a quick return.	Tom không thể nghĩ về một sự trở lại nhanh chóng.
Tom made some cookies for his children.	Tom đã làm một số bánh quy cho các con của mình.
I did not receive even a single letter from her.	Tôi không nhận được dù chỉ một lá thư từ cô ấy.
Tom says I don't seem confident.	Tom nói rằng tôi có vẻ không tự tin.
Tom's friends know Tom is having money problems.	Bạn bè của Tom biết Tom đang gặp vấn đề về tiền bạc.
What do you think I should do?	Bạn nghĩ tôi nên làm gì?
Tom sat at the table reading the report.	Tom ngồi vào bàn đọc báo cáo.
I'm sure we haven't done anything that we shouldn't have done.	Tôi chắc rằng chúng ta đã không làm bất cứ điều gì mà chúng ta không nên làm.
Tom and Mary are both facing the same way.	Tom và Mary đều đang đối mặt với cùng một cách.
I don't know anything about that either.	Tôi cũng không biết gì về điều đó.
Tom and Mary are no longer babies.	Tom và Mary không còn là trẻ sơ sinh nữa.
Sulfur is used to make matches.	Lưu huỳnh được dùng để làm diêm.
That's not why I'm telling you this.	Đó không phải là lý do tại sao tôi nói với bạn điều này.
Tom is innocent.	Tom vô tội.
Tom did not return it.	Tom đã không trả lại nó.
I think Tom will be very happy with the result.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui với kết quả đạt được.
Tom tied Mary's hands behind her back.	Tom trói tay Mary sau lưng.
I don't think I need to tell Tom why I did it.	Tôi không nghĩ mình cần phải nói cho Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I hope everything goes well.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Tom is still texting on his phone.	Tom vẫn đang nhắn tin trên điện thoại của mình.
Tom didn't seem sure.	Tom dường như không chắc chắn.
How many times per day does the bus run?	Xe buýt chạy bao nhiêu lần mỗi ngày?
Tom has tested negative for COVID-19.	Tom đã xét nghiệm âm tính với COVID-19.
At that time, I still didn't know what we had to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết chúng tôi phải làm gì.
I go to the beach almost every weekend in the summer.	Tôi đi biển hầu như mỗi cuối tuần vào mùa hè.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she wouldn't be allowed to do that.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I'm sorry I missed your show.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ buổi biểu diễn của bạn.
Let me tell you something about Tom that you may not have known.	Hãy để tôi kể cho bạn một vài điều về Tom mà bạn có thể chưa biết.
Have you finished wrapping the gift yet?	Bạn đã gói quà xong chưa?
That's never happened to you before, has it?	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với bạn trước đây, phải không?
I hope you don't change your mind.	Tôi hy vọng bạn không thay đổi ý định của bạn.
Tom is not a good choice.	Tom không phải là một lựa chọn tốt.
A job is not merely a means to earn a living.	Một công việc không chỉ đơn thuần là một phương tiện để kiếm sống.
Tom saved himself.	Tom đã tự cứu mình.
Tom knows we can't do that very well.	Tom biết chúng tôi không thể làm điều đó rất tốt.
I can't wake you up.	Tôi không thể đánh thức bạn.
They know the importance of protecting the earth.	Họ biết tầm quan trọng của việc bảo vệ trái đất.
I am very witty.	Tôi rất hóm hỉnh.
Tom couldn't get away with Mary.	Tom không thể dứt ra được với Mary.
I know Tom doesn't know where he's supposed to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy phải làm điều đó ở đâu.
I want to ask you about Tom.	Tôi muốn hỏi bạn về Tom.
We decided to stay indoors because it was raining.	Chúng tôi quyết định ở trong nhà vì trời mưa.
Going completely offline is impractical for most people.	Hoàn toàn ngoại tuyến là không thực tế đối với hầu hết mọi người.
I want to know how tall Tom is.	Tôi muốn biết Tom cao bao nhiêu.
What is Australia's tallest building?	Tòa nhà cao nhất của Úc là gì?
Tom was sitting on the floor, crying.	Tom đang ngồi trên sàn nhà, khóc.
In two years, the size of the company more than doubled.	Trong hai năm, quy mô của công ty đã tăng hơn gấp đôi.
Stir until smooth.	Khuấy đều cho đến khi mịn.
I don't think Tom wants to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó nữa.
I'm sure Tom knows that Mary is in the hospital.	Tôi chắc rằng Tom biết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
We got to the theater early to get a good seat.	Chúng tôi đến rạp từ sớm để có chỗ ngồi tốt.
I think Tom has never been to Australia.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ đến Úc.
Why don't you explain it all to Tom?	Tại sao bạn không giải thích tất cả cho Tom?
Tom returned to his office.	Tom trở lại văn phòng của mình.
Why would you lend money to someone like him?	Tại sao bạn lại cho một người như anh ta vay tiền?
Tom wants to be different.	Tom muốn trở nên khác biệt.
Tom is educated.	Tom được giáo dục.
Tom is not very slow.	Tom không chậm lắm.
I'm just telling you what I've heard.	Tôi chỉ nói với bạn những gì tôi đã nghe.
Perhaps Tom would agree.	Có lẽ Tom sẽ đồng ý.
Tom gave Mary a drink.	Tom đưa cho Mary một ly.
Tom didn't even say goodbye.	Tom thậm chí không nói lời tạm biệt.
Tom has hired himself an assistant.	Tom đã thuê cho mình một trợ lý.
Tom asked Mary why she was mad.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại nổi điên.
I'm surprised Tom didn't hear anything.	Tôi ngạc nhiên là Tom không nghe thấy gì cả.
Tom and Mary already know that John is in prison.	Tom và Mary đã biết rằng John đang ở trong tù.
I don't have any questions.	Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào.
I am a firefighter.	Tôi là một người lính cứu hoả.
Tom wanted Mary to ask John if he was planning to go to Australia with them.	Tom muốn Mary hỏi John xem anh có dự định đi Úc với họ không.
Aren't you good at math?	Bạn không giỏi toán à?
I think that's exactly what Tom is expecting you to do.	Tôi nghĩ đó chính xác là những gì Tom đang mong đợi bạn làm.
If you would like a room closer to the Convention Center, please contact us.	Nếu bạn muốn có một phòng gần Trung tâm Hội nghị hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tom says he thinks Mary won't be here today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không ở đây hôm nay.
I think you are a genius.	Tôi nghĩ bạn là một thiên tài.
You don't have to wait until the end.	Bạn không cần phải đợi cho đến khi kết thúc.
What is Tom's favorite movie?	Bộ phim yêu thích của Tom là gì?
Tom was quite helpful.	Tom đã khá hữu ích.
The future scares me a lot.	Tương lai khiến tôi sợ hãi rất nhiều.
What position does Tom play?	Tom chơi ở vị trí nào?
I was surprised when Tom told me he didn't want to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I don't think we'll have enough time to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ thời gian để làm điều đó.
I think your hypothesis is correct.	Tôi nghĩ rằng giả thuyết của bạn đã đúng.
What are its harmful effects?	Tác hại của nó là gì?
Tom said he wouldn't try to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cố gắng làm điều đó.
Why don't you wear a jacket if you're cold?	Tại sao bạn không mặc áo khoác nếu bạn đang lạnh?
Hitler led Germany into the war.	Hitler đã dẫn dắt nước Đức tham chiến.
How long has it been since you heard from him?	Đã bao lâu rồi bạn không nghe tin từ anh ấy?
I don't think Tom wants to have lunch with us.	Tôi không nghĩ Tom muốn ăn trưa với chúng tôi.
Tom didn't think Mary would be tired.	Tom không nghĩ Mary sẽ mệt.
Tom has decided to become a teacher.	Tom đã quyết định trở thành một giáo viên.
Students protested against unfair exams.	Học sinh phản đối kỳ thi không công bằng.
He has established a new home in Jamaica.	Anh ấy đã thành lập một ngôi nhà mới ở Jamaica.
Hey, if that's what you want to do, I wouldn't say no.	Này, nếu đó là những gì bạn muốn làm, tôi sẽ không nói không.
I don't think Tom has the confidence to do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​đủ tự tin để làm điều đó.
Tom didn't know that Mary could speak French.	Tom không biết rằng Mary biết nói tiếng Pháp.
Did Tom tell you what he wanted to do?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy muốn làm gì không?
I will tell Tom that you asked about him.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã hỏi về anh ấy.
I like ketchup.	Tôi thích sốt cà chua.
You forgot to tie your shoelaces.	Bạn đã quên buộc dây giày của mình.
Tom says Mary doesn't want to do it today.	Tom nói Mary không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom threw it in the trash.	Tom đã ném nó vào thùng rác.
It is quite brutal.	Nó khá là tàn khốc.
Tom waited half an hour and then left.	Tom đợi nửa tiếng rồi rời đi.
Tom will try it again next year.	Tom sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào năm sau.
Tom is not as picky as before.	Tom không còn cầu kỳ như trước nữa.
Don't take Tom's word for it.	Đừng lấy lời của Tom cho nó.
Do you walk to school every day?	Bạn có đi bộ đến trường hàng ngày không?
Are you the one who told Tom to help us?	Bạn có phải là người đã nói Tom giúp chúng tôi không?
I can show you an easier way to do it.	Tôi có thể chỉ cho bạn một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
Why don't we talk about this when I get home?	Tại sao chúng ta không nói về điều này khi tôi về nhà?
I usually don't talk much about this.	Tôi thường không nói nhiều về điều này.
Tom likes to read books.	Tom thích đọc sách.
Tom is doing great, isn't he?	Tom đang làm rất tốt, phải không?
I think Tom will be here today.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây hôm nay.
We discussed the matter from an educational point of view.	Chúng tôi đã thảo luận vấn đề trên quan điểm giáo dục.
The problem is really urgent.	Vấn đề đang thực sự cấp bách.
I have been playing the piano since I was a little boy.	Tôi đã chơi piano từ khi còn là một cậu bé.
Her book is famous not only in the UK but also in Japan.	Cuốn sách của cô không chỉ nổi tiếng ở Anh mà còn ở Nhật Bản.
Tom says he's sorry he broke his promise.	Tom nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã thất hứa.
Tom said he was very emotional.	Tom nói rằng anh ấy rất xúc động.
I don't think Tom can really do that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự có thể làm được điều đó.
I think Tom might have to do it this week.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể phải làm điều đó trong tuần này.
How does Tom like the gift you gave him?	Tom thích món quà mà bạn tặng như thế nào?
Tom gave an agitated speech in a dilapidated old factory.	Tom đã có một bài phát biểu đầy kích động trong một nhà máy cũ xiêu vẹo.
Some dairy farmers turn on soothing music to their cows while they are being milked, because relaxed, contented cows produce more milk.	Một số nông dân chăn nuôi bò sữa bật nhạc êm dịu cho bò của họ khi chúng đang được vắt sữa, vì những con bò thoải mái, mãn nguyện sẽ cho nhiều sữa hơn.
I'm very good with Tom.	Tôi rất tốt với Tom.
Tom works outside.	Tom làm việc bên ngoài.
Not only his son but also his daughter is famous.	Không chỉ con trai ông mà con gái ông cũng nổi tiếng.
OK. 	Được rồi.
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
What did you promise Tom that you would buy him?	Bạn đã hứa với Tom rằng bạn sẽ mua gì cho anh ấy?
Tom is your boss.	Tom là sếp của bạn.
Tom will never be able to keep this a secret.	Tom sẽ không bao giờ có thể giữ bí mật điều này.
Tom doesn't know who Mary's parents are.	Tom không biết cha mẹ của Mary là ai.
Tom probably won't do it again.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó một lần nữa.
What Tom intends to do is unclear.	Những gì Tom dự định làm là không rõ ràng.
I agreed to ask Tom to do it.	Tôi đã đồng ý yêu cầu Tom làm điều đó.
The wreck will stay in its original position, the final resting place of the sailors.	Xác tàu sẽ ở nguyên vị trí cũ, là nơi an nghỉ cuối cùng của các thủy thủ.
Tom realized that doing that would be very difficult.	Tom nhận ra rằng làm điều đó sẽ rất khó khăn.
Do you have experience working at a restaurant?	Bạn đã có kinh nghiệm làm việc tại một nhà hàng?
It's hard to win four games in a row.	Thật khó để thắng bốn trận liên tiếp.
The man was loading a moving truck by himself.	Người đàn ông đang tự mình chất lên chiếc xe tải đang di chuyển.
Tom is lost in the desert.	Tom bị lạc trong sa mạc.
Tom owes us an explanation.	Tom nợ chúng tôi một lời giải thích.
I'm glad Tom didn't agree to do that.	Tôi rất vui vì Tom đã không đồng ý làm điều đó.
The newspaper reported that there was friction between the two sides.	Tờ báo đưa tin giữa hai bên có xích mích.
Once a beggar, always a beggar.	Đã từng là kẻ ăn mày, luôn luôn là kẻ ăn mày.
As I've told you before, I'm not going to be at the meeting this afternoon.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không định có mặt tại cuộc họp chiều nay.
There are many different races in the world.	Có rất nhiều chủng tộc khác nhau trên thế giới.
Tom speaks several languages.	Tom nói một số ngôn ngữ.
Does Tom really think Mary is a good cook?	Tom có ​​thực sự nghĩ Mary là một đầu bếp giỏi không?
Tom is still doing his homework.	Tom vẫn đang làm bài tập về nhà của mình.
You are a real good man.	Bạn là một người đàn ông tốt thực sự.
Tom was in Australia all summer.	Tom đã ở Úc cả mùa hè.
You don't think Tom is telling the truth?	Bạn không nghĩ rằng Tom đang nói sự thật?
Does Tom often travel for work?	Tom có ​​thường xuyên đi công tác không?
Tom would never sanction this.	Tom sẽ không bao giờ xử phạt điều này.
I'll go out after I rest for a while.	Tôi sẽ ra ngoài sau khi tôi nghỉ ngơi một lúc.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
Tom was trying to predict the future.	Tom đã cố gắng dự đoán tương lai.
Tom usually eats in the kitchen.	Tom thường ăn trong bếp.
Taking moonshine can cause blindness.	Uống moonshine có thể gây mù.
It was Tom who stabbed Mary.	Chính Tom là người đã đâm Mary.
Sporadic insurgency campaigns continued throughout 2006 and 2007.	Các chiến dịch nổi dậy lẻ tẻ tiếp tục trong suốt năm 2006 và 2007.
Tom believes that Mary killed John.	Tom tin rằng Mary đã giết John.
Tom says that Mary is discouraged.	Tom nói rằng Mary không được khuyến khích.
Why doesn't Tom go fishing anymore?	Tại sao Tom không đi câu cá nữa?
Tom and Mary are worried.	Tom và Mary lo lắng.
I made a compromise with Tom.	Tôi đã thỏa hiệp với Tom.
Tom raised his arm.	Tom giơ cánh tay lên.
Tom couldn't hear us.	Tom không thể nghe thấy chúng tôi.
Tom needs to be more specific.	Tom cần phải cụ thể hơn.
You should not act selfishly.	Bạn không nên hành động ích kỷ.
Tom said that he left his keys at home.	Tom nói rằng anh ấy đã để quên chìa khóa ở nhà.
I don't take it. 	Tôi không lấy nó.
You can check my bag.	Bạn có thể kiểm tra túi của tôi.
How long do you think it will take me to do that?	Bạn nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
I wonder why Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom cần làm như vậy.
Tom knew it was a lie.	Tom biết đó là một lời nói dối.
I know that Tom is not a good wrestler.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đô vật giỏi.
Tom doesn't speak a word of French.	Tom không nói được một từ tiếng Pháp nào.
Tom came to live with us after his father passed away.	Tom đến sống với chúng tôi sau khi bố anh ấy qua đời.
I don't know how long it will take Tom to do that.	Tôi không biết Tom sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I can't help feeling that if we got to know each other better, we'd be friends.	Tôi không thể không cảm thấy rằng nếu chúng tôi hiểu nhau hơn, chúng tôi đã là bạn.
You should send Tom a nice gift.	Bạn nên gửi cho Tom một món quà đẹp.
Tom should be punished for what he did.	Tom nên bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Tom says he will call you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho bạn.
Don't talk to me like that.	Đừng nói với tôi như vậy.
Tom says we should practice more.	Tom nói chúng ta nên tập luyện nhiều hơn.
Tom won't sleep much tonight.	Tom sẽ không ngủ nhiều đêm nay.
Tom died of tuberculosis.	Tom chết vì bệnh lao.
I have to go back to Boston.	Tôi phải quay lại Boston.
We agonize over the decision to do that.	Chúng tôi đau đớn về quyết định làm điều đó.
Tom was shot.	Tom bị bắn.
Tom and I are not planning to travel together.	Tom và tôi không có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
Doesn't Mary look great in that dress?	Trông Mary không tuyệt trong bộ váy đó sao?
Making that much money in such a short time is not so easy.	Kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn không dễ dàng như vậy.
Tom went surfing with Mary.	Tom đã đi lướt sóng với Mary.
No one is allowed to see Tom until Monday.	Không ai được phép gặp Tom cho đến thứ Hai.
Tom is currently in prison.	Tom hiện đang ở trong tù.
Both Tom and Mary were very tired.	Cả Tom và Mary đều rất mệt mỏi.
Tom takes care of Mary's dog when she's out of town.	Tom chăm sóc con chó của Mary khi cô ấy ra khỏi thị trấn.
Tom says that Mary is a good driver.	Tom nói rằng Mary là một tài xế tốt.
I didn't know you did that.	Tôi không biết bạn đã làm điều đó.
I hope this debate is not over.	Tôi hy vọng cuộc tranh luận này không kết thúc.
I found a box full of chocolates in the kitchen cupboard.	Tôi tìm thấy một hộp đầy sôcôla trong tủ bếp.
They dream of a day when they will earn money.	Họ mơ về một ngày mà họ sẽ kiếm được tiền.
I thought Tom would drive me to the airport.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chở tôi đến sân bay.
Tom was unable to make us laugh.	Tom đã không thể làm cho chúng tôi cười.
Are we asking too much of Tom?	Chúng ta đang yêu cầu quá nhiều ở Tom?
I don't think Tom knows what to do either.	Tôi không nghĩ rằng Tom cũng biết phải làm gì.
You can't stop me.	Bạn không thể ngăn cản tôi.
I think Tom might be a bit too picky.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hơi quá kén chọn.
I think Tom will be home on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom says that Mary is likely still outside.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn đang ở bên ngoài.
I was boxed.	Tôi đã được đóng hộp.
Where will Tom sleep?	Tom sẽ ngủ ở đâu?
I know you have another place you need to go.	Tôi biết bạn có một nơi khác mà bạn cần đến.
I just think that's sad.	Tôi chỉ nghĩ điều đó thật buồn.
I don't think Tom really has to.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm như vậy.
I wonder why Tom has to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom phải làm như vậy.
We'll talk to Tom on Monday.	Chúng ta sẽ nói chuyện với Tom vào thứ Hai.
I'm not going to spend the rest of my life in prison.	Tôi sẽ không dành phần đời còn lại của mình trong tù.
I don't like working.	Tôi không thích làm việc.
I don't have anyone traveling with me.	Tôi không có bất kỳ ai đi du lịch với tôi.
I'm pretty sure Tom didn't do anything he didn't need to do.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm bất cứ điều gì anh ấy không cần làm.
Tom is a very good bricklayer.	Tom là một thợ nề rất giỏi.
Tom said he was afraid he would be late.	Tom nói rằng anh ấy sợ mình sẽ đến muộn.
Tom sat at the bar with Mary.	Tom ngồi ở quán bar với Mary.
I don't think we really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự phải làm điều đó.
Tom is amazing.	Tom thật đáng kinh ngạc.
Tom didn't realize Mary didn't like him.	Tom không nhận ra Mary không thích anh ta.
The organization advertised on TV for volunteers.	Tổ chức này đã quảng cáo trên TV cho các tình nguyện viên.
I lent Tom a flashlight.	Tôi đã cho Tom mượn một chiếc đèn pin.
It was unplugged.	Nó đã được rút phích cắm.
Tom said he might visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đến thăm Úc.
Now I know why I should go early.	Bây giờ tôi biết tại sao tôi nên đi sớm.
I hope that this time Tom can get out of jail.	Tôi hy vọng rằng lần này Tom có ​​thể thoát khỏi án tù.
Apparently, Tom was late because of a traffic jam on Rt. 	Rõ ràng, Tom đã đến muộn vì có tắc đường trên đường Rt.
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Tom cried.	Tom đã khóc.
This doesn't cost too much.	Điều này không tốn quá nhiều.
I asked Tom to clean the room.	Tôi nhờ Tom dọn phòng.
Tom tells Mary that he thinks John is upstairs.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang ở trên lầu.
Tom didn't realize that Mary was talking to him.	Tom không nhận ra rằng Mary đang nói chuyện với anh ta.
You should make the most of this rare opportunity to showcase your talents.	Bạn nên tận dụng tối đa cơ hội hiếm có này để chứng tỏ tài năng của mình.
I want to change my wet clothes into something dry.	Tôi muốn thay quần áo ướt thành một thứ gì đó khô ráo.
Tom did what he had to do.	Tom đã làm những gì anh ấy phải làm.
I won't change anything.	Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
This is not yours.	Cái này không giống của bạn.
Tom helped me fix my watch.	Tom đã giúp tôi sửa đồng hồ.
I like to play chess, but I don't play it often.	Tôi thích chơi cờ vua, nhưng tôi không chơi nó thường xuyên.
You didn't know I was the one who did it, did you?	Bạn không biết tôi là người đã làm điều đó, phải không?
Who are you going to invite to your wedding?	Bạn định mời ai đến dự đám cưới của mình?
Do you think I don't know what that is?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết đó là gì không?
I wish I could stop thinking about Tom.	Tôi ước gì tôi có thể ngừng nghĩ về Tom.
Tom asked if we could do it ourselves.	Tom hỏi liệu chúng tôi có tự mình làm điều đó không.
Tom still doesn't know I'm not very happy about that.	Tom vẫn chưa biết tôi không hài lòng lắm về điều đó.
He is wearing sunglasses.	Anh ấy đang đeo kính râm.
Why don't you try taking care of your own business?	Tại sao bạn không thử quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình?
Tom is a little younger than me.	Tom trẻ hơn tôi một chút.
I didn't know Tom was younger than you.	Tôi không biết Tom trẻ hơn bạn.
Where were you at 2:30 p.m. Monday?	Bạn đã ở đâu vào lúc 2:30 chiều Thứ Hai?
The kidnappers gagged Tom and locked him in a closet.	Những kẻ bắt cóc bịt miệng Tom và nhốt anh trong tủ.
Tom is quite obstinate.	Tom khá cố chấp.
Tom has dirty hands.	Tom có ​​bàn tay bẩn.
Where is your truck?	Xe tải của bạn đâu?
I don't go to school by bus.	Tôi không đi học bằng xe buýt.
Can't you discount it a bit?	Bạn không thể giảm giá nó một chút?
Confidentiality is important.	Bí mật là quan trọng.
I'm not trying to fool anyone.	Tôi không cố gắng đánh lừa bất cứ ai.
The problem is that he doesn't have a penny in his pocket.	Vấn đề là anh ta không có một xu dính túi.
Tom told me that he wants to have his tattoo removed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn xóa hình xăm của mình.
The weather is not only cold but also humid.	Thời tiết không chỉ lạnh mà còn ẩm ướt.
I don't want to drink any more apple juice.	Tôi không muốn uống thêm nước táo nữa.
Let Tom know I'll be late.	Hãy cho Tom biết tôi sẽ đến muộn.
Tom wondered how long he should wait for Mary.	Tom tự hỏi anh nên đợi Mary bao lâu.
That is not the important thing.	Đó không phải là điều quan trọng.
I wish I never had to do that again.	Tôi ước mình không bao giờ phải làm như vậy nữa.
Tom told me you are the person to talk to.	Tom nói với tôi bạn là người để nói chuyện.
That's the ugliest baby I've ever seen.	Đó là đứa bé xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
I should probably tell Tom not to do that anymore.	Tôi có lẽ nên bảo Tom đừng làm thế nữa.
We should talk to Tom directly.	Chúng ta nên nói chuyện trực tiếp với Tom.
Tom thinks that's a good solution.	Tom nghĩ rằng đó là một giải pháp tốt.
I know that Tom doesn't want me to do that.	Tôi biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom texted Mary.	Tom đã nhắn tin cho Mary.
Don't know if it's Tom.	Không biết đó có phải là Tom không.
Tom will miss the kids.	Tom sẽ nhớ bọn trẻ.
I'm pretty sure Tom can see me.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể nhìn thấy tôi.
Tom was reluctant to go there.	Tom đã miễn cưỡng đến đó.
My bike needs repair.	Xe đạp của tôi cần sửa chữa.
I think Tom was invited to the party.	Tôi nghĩ Tom đã được mời đến bữa tiệc.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
Tom sat on the doorstep.	Tom ngồi trên bậc cửa.
Tom doesn't like bright lights.	Tom không thích đèn sáng.
You are stronger than Tom.	Bạn mạnh hơn Tom.
Any orders you place with us will be processed quickly.	Bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi sẽ được xử lý nhanh chóng.
Tom wants to be with me.	Tom muốn ở bên tôi.
Tom is an introvert.	Tom là người hướng nội.
It doesn't matter what I like.	Tôi thích gì không quan trọng.
They dig through wet mud and clay.	Họ đào qua bùn và đất sét ướt.
What Tom told us about Mary is not true.	Những gì Tom nói với chúng tôi về Mary là không đúng sự thật.
By now Tom had most likely kissed Mary.	Đến giờ Tom rất có thể đã hôn Mary.
Tom fears for his safety.	Tom lo sợ cho sự an toàn của mình.
I think there was a mistake.	Tôi nghĩ rằng đã có một sai lầm.
You can stay here as long as you don't make any noise.	Bạn có thể ở lại đây miễn là bạn không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
I always play with my brother.	Tôi luôn chơi với anh trai mình.
Tom doesn't know how to play golf.	Tom không biết chơi gôn.
Tom needs help right now.	Tom cần giúp đỡ ngay bây giờ.
This time you won't be alone.	Lần này bạn sẽ không đơn độc.
Tom's parents are both murderers.	Cha mẹ của Tom đều là những kẻ giết người.
You've got a visitor.	Bạn đã có một khách truy cập.
Tom was scolded by his parents.	Tom bị bố mẹ mắng.
I promised Tom I would be there by 2:30.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ có mặt ở đó trước 2:30.
When did Tom say he wanted to do it?	Tom đã nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào lúc nào?
As you go higher, the air becomes thinner.	Khi bạn đi lên cao hơn, không khí trở nên loãng hơn.
This booklet has all the information you need.	Tập sách nhỏ này có tất cả thông tin bạn cần.
Tom attached the string to the kite.	Tom gắn dây vào con diều.
Did Tom tell Mary who was coming to the party?	Tom có ​​nói với Mary ai sẽ đến bữa tiệc không?
Tell Tom that he has to do it.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy bắt buộc phải làm điều đó.
I don't like fishing as much as before.	Tôi không thích câu cá nhiều như trước nữa.
Tom rarely comes home on Mondays.	Tom hiếm khi về nhà vào thứ Hai.
You are very diligent.	Bạn rất siêng năng.
As a child, I spent a lot of time playing on our rooftop.	Khi còn nhỏ, tôi đã dành rất nhiều thời gian để chơi trên sân thượng của chúng tôi.
Tom likes to do it himself.	Tom thích tự mình làm điều đó.
The island's economy depends on the fishing industry.	Nền kinh tế của hòn đảo phụ thuộc vào ngành đánh bắt cá.
I know Tom is a much better drummer than I am.	Tôi biết Tom là một tay trống giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tom did all of that.	Tom đã làm tất cả những điều đó.
I know that Tom won't want to do it tomorrow.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó vào ngày mai.
I can not see it.	Tôi không thể nhìn thấy nó.
Tom clearly needs someone to help him.	Tom rõ ràng là cần ai đó giúp anh ta.
I heard you are a poker player.	Tôi nghe nói bạn là một người chơi poker.
I don't want to be in Tom's skin.	Tôi không muốn ở trong làn da của Tom.
It's not something I can miss.	Nó không phải là thứ mà tôi có thể bỏ lỡ.
Seeing the dog, the cat ran away.	Nhìn thấy con chó, con mèo bỏ chạy.
I'm sorry for dragging you out of bed so early in the morning.	Tôi xin lỗi vì đã lôi bạn ra khỏi giường vào sáng sớm như vậy.
Tom started to light the candles on the table.	Tom bắt đầu thắp sáng những ngọn nến trên bàn.
The police are investigating his connection to the criminals.	Cảnh sát đang điều tra mối liên hệ của anh ta với bọn tội phạm.
I did not anticipate that this would happen.	Tôi đã không lường trước rằng điều này sẽ xảy ra.
Where on earth do you think you are going?	Bạn nghĩ bạn đang đi đâu trên trái đất?
Gold has a similar color to brass.	Vàng có màu tương tự như đồng thau.
This isn't the first time you've been late.	Đây không phải là lần đầu tiên bạn đến muộn.
If I see Tom, I'll tell him you're looking for him.	Nếu tôi thấy Tom, tôi sẽ nói với anh ấy rằng bạn đang tìm anh ấy.
I don't show it to anyone.	Tôi không cho ai xem.
Well, at least she didn't get wet.	Chà, ít nhất thì cô ấy đã không bị ướt.
I think Tom probably didn't really understand the question.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ không thực sự hiểu câu hỏi.
Now I'm not afraid anymore.	Bây giờ tôi không sợ nữa.
Tom was not convinced.	Tom không bị thuyết phục.
What makes you think we haven't done it yet?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chúng tôi chưa làm được điều đó?
They say that's how it happened.	Họ nói đó là cách nó xảy ra.
I think Tom and only Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom và chỉ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
Tom collects swords.	Tom thu thập kiếm.
Tom walked towards the door.	Tom đi về phía cửa.
Tom told me he wanted me to buy some loaves of bread.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi mua một vài ổ bánh mì.
That is useful information.	Đó là một thông tin hữu ích.
Tom hasn't come home yet.	Tom vẫn chưa trở về nhà.
I've met her before, but I can't book her.	Tôi đã gặp cô ấy trước đây, nhưng tôi không thể đặt cô ấy.
Tom thinks you're cute, but he's too shy to say anything.	Tom nghĩ rằng bạn dễ thương, nhưng anh ấy quá nhút nhát để nói bất cứ điều gì.
Tom said he thought Mary needed to do it as soon as possible.	Tom cho biết anh nghĩ Mary cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Does Tom know who did that?	Tom có ​​biết ai đã làm điều đó không?
Is there something you've been wanting to do recently but haven't been able to?	Có điều gì bạn muốn làm gần đây nhưng chưa thể làm không?
Tom, get ready for school.	Tom, chuẩn bị đến trường.
Looks like Tom is waiting for someone.	Có vẻ như Tom đang đợi ai đó.
You should tell Tom Mary needs to do it.	Bạn nên nói với Tom Mary cần phải làm điều đó.
I don't think I can move to Boston.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể chuyển đến Boston.
Tom and Mary ate a six-course meal together.	Tom và Mary đã ăn một bữa sáu món cùng nhau.
Tom filled both glasses with wine.	Tom rót đầy rượu vào cả hai ly.
Tom doesn't like anyone and no one likes him either.	Tom không thích ai và cũng không ai thích anh ấy.
Hippos are very aggressive and unpredictable.	Hà mã rất hung dữ và khó đoán.
Tom invited Mary in.	Tom mời Mary vào.
I did that for over three hours yesterday.	Tôi đã làm điều đó trong hơn ba giờ ngày hôm qua.
I got a text from Tom saying he will be late.	Tôi nhận được tin nhắn từ Tom nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Forget. 	Quên đi.
It's too risky.	Nó quá rủi ro.
I think Tom will be here soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây không lâu nữa.
Tom is really a good friend.	Tom thực sự là một người bạn tốt.
At most, he makes $50 a week.	Nhiều nhất, anh ấy kiếm được 50 đô la một tuần.
I ran into an old friend in the park.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ trong công viên.
Have you seen Tom anywhere?	Bạn đã thấy Tom ở đâu chưa?
I couldn't answer any of Tom's questions.	Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Tom.
The usual Tom is very reliable and his absence from the meeting is inexplicable.	Tom bình thường rất đáng tin cậy và sự vắng mặt của anh ta trong cuộc họp là không thể giải thích được.
Tom didn't win the race, ruining his perfect record.	Tom đã không giành chiến thắng trong cuộc đua, phá hỏng kỷ lục hoàn hảo của anh ấy.
Tom kept pacing back and forth.	Tom tiếp tục đi đi lại lại.
Don't expect any miracles.	Đừng mong đợi bất kỳ phép màu nào.
I don't think you will be able to win.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom says he will be back next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào thứ Hai tới.
We put too much trust in our intuition.	Chúng ta đặt quá nhiều niềm tin vào trực giác của mình.
I have never said this to anyone before.	Tôi chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai trước đây.
Please leave me alone. 	Làm ơn hãy để tôi một mình đi.
I want to think.	Tôi muốn nghĩ.
I don't think Tom will come back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quay lại.
You are very boring.	Bạn đang rất nhàm chán.
Mary wants to have her navel pierced.	Mary muốn được xỏ lỗ rốn.
You are an adventurer.	Bạn là người thích phiêu lưu.
Nice day, isn't it? 	Một ngày tốt đẹp, phải không?
Why not go out for a walk?	Tại sao không ra ngoài đi dạo?
I like this house. 	Tôi thích ngôi nhà này.
It is quite spacious.	Nó khá rộng rãi.
Tom was late, as always.	Tom đến muộn, như mọi khi.
I don't think Tom would agree.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý.
Tom celebrated his thirtieth birthday with Mary.	Tom đã tổ chức sinh nhật lần thứ ba mươi với Mary.
Tom is not the first to help Mary.	Tom không phải là người đầu tiên giúp Mary.
Tom said he didn't want to go out drinking with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi uống rượu với chúng tôi.
I know I shouldn't eat this, but I think I will.	Tôi biết tôi không nên ăn cái này, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm.
Tom will only stay here for three nights.	Tom sẽ chỉ ở đây ba đêm.
You are free to travel anywhere you like.	Bạn có thể tự do đi du lịch bất cứ nơi nào bạn thích.
Did you tell Tom you were joking?	Bạn có nói với Tom rằng bạn đang nói đùa không?
Tom says he knows why you did it.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao bạn lại làm như vậy.
I think Tom is too young to date.	Tôi nghĩ Tom còn quá trẻ để hẹn hò.
Tom stepped right into Mary's trap.	Tom bước ngay vào bẫy của Mary.
Tom didn't call me last night.	Tom đã không gọi cho tôi đêm qua.
Tom is not an artist.	Tom không phải là một nghệ sĩ.
Someone will have to help Tom.	Ai đó sẽ phải giúp Tom.
Someone is waiting for you outside.	Có ai đó đang đợi bạn bên ngoài.
Tom is a good fighter.	Tom là một chiến binh giỏi.
Tom hopes to become a doctor.	Tom hy vọng sẽ trở thành một bác sĩ.
It's a wonderful thing.	Đó là một điều tuyệt vời.
Tom spent several hours talking to Mary.	Tom đã dành vài giờ để nói chuyện với Mary.
Tom's heart is no longer in it.	Trái tim của Tom không còn ở trong đó nữa.
Tom is up.	Tom dậy rồi.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom and I watched the sunrise together.	Tom và tôi đã cùng nhau ngắm bình minh.
Tom said he had never seen that happen before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước đây.
Tom did not expect Mary to win.	Tom không mong đợi Mary sẽ thắng.
Tom said he wasn't scared at all.	Tom nói rằng anh ấy không hề kinh hãi.
Tom waited in the park while Mary went shopping.	Tom đợi trong công viên trong khi Mary đi mua sắm.
There is not much hope that Tom will succeed.	Không có nhiều hy vọng rằng Tom sẽ thành công.
Tom finished the bottle by himself.	Tom đã uống hết chai rượu một mình.
I got cold from exposure to night dew.	Tôi bị lạnh vì tiếp xúc với sương đêm.
Lie down, or you will be shot.	Nằm xuống, nếu không bạn sẽ bị bắn.
I want to do it as often as possible while still being able to.	Tôi muốn làm điều đó thường xuyên nhất có thể trong khi vẫn có thể.
The warranty on my computer expired one day before my computer died.	Bảo hành trên máy tính của tôi hết hạn một ngày trước khi máy tính của tôi bị chết.
Tom finds it hard to be fair.	Tom cảm thấy thật khó để giữ được sự công bằng.
Tom was clearly happy that it happened.	Tom rõ ràng là rất vui vì điều đó đã xảy ra.
She won't be able to come here tomorrow.	Cô ấy sẽ không thể đến đây vào ngày mai.
I am not satisfied with the way the painters paint my office.	Tôi không hài lòng với cách các họa sĩ vẽ văn phòng của tôi.
You need to improve your kissing technique.	Bạn cần cải thiện kỹ thuật hôn của mình.
Tom wants me to talk to Mary about her behavior.	Tom muốn tôi nói chuyện với Mary về hành vi của cô ấy.
Tom pretends he doesn't know what's going on.	Tom giả vờ như anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom says that Mary is in doubt.	Tom nói rằng Mary đang nghi ngờ.
I was with Tom the night he died.	Tôi đã ở bên Tom vào đêm anh ấy chết.
Tom doesn't need to be in today's meeting.	Tom không cần tham gia cuộc họp hôm nay.
Everyone who knows me knows I don't speak French.	Những người biết tôi đều biết tôi không nói được tiếng Pháp.
I haven't eaten since this morning.	Tôi đã không ăn từ sáng nay.
I'm busy.	Tôi bận rồi.
I am growing beans in my garden.	Tôi đang trồng đậu trong vườn của mình.
Tom is sitting at the table.	Tom đang ngồi trên bàn.
In the morning, I was woken up by the phone.	Vào buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi điện thoại.
I am definitely impressed.	Tôi chắc chắn rất ấn tượng.
I'm afraid Tom won't be able to come.	Tôi sợ Tom sẽ không thể đến.
I'll drive Tom to the station.	Tôi sẽ chở Tom đến nhà ga.
I think Tom and Mary would agree.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ đồng ý.
I just want to stretch my legs.	Tôi chỉ muốn duỗi chân của tôi.
I want to know why Tom is not happy.	Tôi muốn biết tại sao Tom không hạnh phúc.
When Tom entered the room, everyone switched to French.	Khi Tom bước vào phòng, mọi người chuyển sang tiếng Pháp.
Tom has a nice camera.	Tom có ​​một chiếc máy ảnh đẹp.
I won't waste any more time trying to fix that.	Tôi sẽ không lãng phí thêm thời gian để cố gắng khắc phục điều đó.
I think Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I hope they don't ask me to rewrite this.	Tôi hy vọng họ không yêu cầu tôi viết lại điều này.
Sometimes I walk to school, but Tom never walks.	Đôi khi tôi đi bộ đến trường, nhưng Tom không bao giờ đi bộ.
I will major in French at university.	Tôi sẽ học chuyên ngành tiếng Pháp ở trường đại học.
Did you read comic books when you were a kid?	Bạn đã đọc truyện tranh khi bạn còn là một đứa trẻ?
Tom finished what he was doing and then came to talk to us.	Tom hoàn thành việc anh ấy đang làm và sau đó đến nói chuyện với chúng tôi.
Tom asked Mary about her job in Australia.	Tom hỏi Mary về công việc của cô ấy ở Úc.
The albatross flies so high that it can hardly be seen by the human eye.	Chim hải âu bay cao đến nỗi mắt người khó có thể nhìn thấy được.
Many foreigners also come to Japan to learn Japanese.	Nhiều người nước ngoài cũng đến Nhật Bản để học tiếng Nhật.
Tom has been told that he should leave.	Tom đã được nói rằng anh ấy nên rời đi.
It is not polite to refuse to accept their gift.	Sẽ không lịch sự nếu từ chối nhận món quà của họ.
Tom retired ten years ago, but is now trying to make a comeback.	Tom đã nghỉ hưu cách đây mười năm, nhưng hiện đang cố gắng trở lại.
Tom seems to be over 30 years old.	Tom dường như đã ngoài 30 tuổi.
Tom cut his own chopped carrots.	Tom tự cắt cà rốt cắt nhỏ.
Why don't I stay with Tom?	Tại sao tôi không ở lại với Tom?
Tom started the engine.	Tom nổ máy.
I can't gather my thoughts.	Tôi không thể thu thập suy nghĩ của mình.
Tom sat alone.	Tom ngồi một mình.
I didn't know Tom at the time.	Tôi không biết Tom vào thời điểm đó.
Do you think men and women can just be friends?	Bạn có nghĩ rằng đàn ông và phụ nữ có thể chỉ là bạn?
Tom picked up the box and tried to open it.	Tom nhặt chiếc hộp lên và cố gắng mở nó ra.
My grandfather collects books.	Ông tôi sưu tập sách.
I'm not too worried.	Tôi không quá lo lắng.
You can't just go here and start out policy.	Bạn không thể chỉ vào đây và bắt đầu ra chính sách.
I tried Buddhist meditation once, but I fell asleep in the middle of the session.	Tôi đã thử thiền Phật giáo một lần, nhưng tôi ngủ quên giữa buổi.
I'm here to stop Tom from doing something stupid.	Tôi đến đây để ngăn Tom làm điều gì đó ngu ngốc.
This is the file.	Đây là tệp.
Mary's son gave her flowers.	Con trai của Mary đã tặng hoa cho cô.
Tom won't go out with us today.	Hôm nay Tom sẽ không đi chơi với chúng ta.
I'm not saying I'm from Boston.	Tôi không nói rằng tôi đến từ Boston.
Tom is practicing his speech in front of a mirror.	Tom đang thực hành bài phát biểu của mình trước gương.
Do you know where tomorrow's meeting will take place?	Bạn có biết cuộc gặp gỡ ngày mai sẽ diễn ra ở đâu không?
I'll try to find out who did it.	Tôi sẽ cố gắng tìm ra ai đã làm điều đó.
Tom had surgery on his right leg.	Tom đã phải phẫu thuật chân phải.
We have some pressing issues to deal with.	Chúng tôi có một số vấn đề cấp bách cần giải quyết.
This rope is solid, isn't it?	Sợi dây này chắc chắn, phải không?
Tom went instead of his father.	Tom đã đi thay vì bố của anh ấy.
Please don't sing with me.	Xin đừng hát với tôi.
Your trip to Australia must be a lot of fun.	Chuyến đi đến Úc của bạn hẳn là rất nhiều niềm vui.
I do not know what that is.	Tôi không biết đó là gì.
Can anyone explain to me what's going on?	Bất cứ ai có thể giải thích cho tôi những gì đang xảy ra?
Tom is upstairs right now with Mary.	Tom đang ở trên lầu ngay bây giờ với Mary.
Nice to meet you, Tom.	Rất vui được gặp anh, Tom.
You don't put a finger on Tom's money.	Bạn không đặt một ngón tay vào tiền của Tom.
Tom never complains about his job.	Tom không bao giờ phàn nàn về công việc của mình.
This boat is not seaworthy.	Con thuyền này không đủ khả năng đi biển.
Tom is almost always at home on Mondays.	Tom hầu như luôn ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Tom shouldn't be drinking that.	Tom không nên uống thứ đó.
Aren't you contradicting yourself?	Không phải bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình sao?
I don't think Tom could have done it without our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
If it snows in the mountains, it's cold in the valleys.	Nếu tuyết rơi trên núi, lạnh giá dưới thung lũng.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở lại Úc trong bao lâu?
Maybe Tom didn't know that it was Mary who did it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
I think we should go to Australia next spring.	Tôi nghĩ chúng ta nên đến Úc vào mùa xuân tới.
Is Tom right?	Tom có ​​đúng không?
I told Tom how well Mary learned to play the guitar.	Tôi nói với Tom rằng Mary đã học chơi guitar giỏi như thế nào.
I knew Tom wouldn't want to come with us.	Tôi biết Tom sẽ không muốn đi cùng chúng tôi.
I think it's unlikely that Tom will make it.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
There are people who live contented lives without ever learning a foreign language.	Có những người sống cuộc sống mãn nguyện mà không bao giờ học ngoại ngữ.
The way Tom and Mary met is quite interesting.	Cách Tom và Mary gặp nhau khá thú vị.
This is Tom's signature dish.	Đây là món ăn đặc trưng của Tom.
Tom will be back home in Australia the day after tomorrow.	Tom sẽ trở về nhà ở Úc vào ngày mốt.
Maybe you should tell Tom you won't.	Có lẽ bạn nên nói với Tom rằng bạn sẽ không làm vậy.
Tom's wife left him.	Vợ của Tom đã bỏ anh ta.
How many cups of coffee do you drink a day?	Bạn uống bao nhiêu tách cà phê một ngày?
After her husband died, she raised four children alone.	Sau khi chồng qua đời, bà một mình nuôi nấng 4 đứa con.
You are about to be a mother.	Bạn sắp làm mẹ.
Dioxin is very dangerous.	Dioxin rất nguy hiểm.
I'm not sure I really know how to do it correctly.	Tôi không chắc rằng tôi thực sự biết cách làm điều đó một cách chính xác.
Mary is not the woman she used to be.	Mary không phải là người phụ nữ mà cô ấy từng là.
Submit the manuscript after the manuscript has paid off. 	Gửi bản thảo sau khi bản thảo đã được đền đáp.
A magazine finally published my work.	Một tạp chí cuối cùng đã xuất bản tác phẩm của tôi.
Bring it in, Tom.	Mang nó vào, Tom.
I am allergic to neoprene.	Tôi bị dị ứng với cao su tổng hợp.
I did very well.	Tôi đã làm rất tốt.
I knew that Tom would be able to convince Mary to do it if he tried.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I was surprised to hear Tom sing.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe Tom hát.
I think Tom has serious problems at home.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​vấn đề nghiêm trọng ở nhà.
I think Tom is still undefeated.	Tôi nghĩ Tom vẫn là kẻ bất bại.
You are a reckless driver.	Bạn là một người lái xe liều lĩnh.
I think it can be important to talk to Tom.	Tôi nghĩ việc nói chuyện với Tom có ​​thể rất quan trọng.
Maybe Tom should see a doctor.	Có lẽ Tom nên đi khám.
Do not worried. 	Đừng lo.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tom has several tattoos.	Tom có ​​một số hình xăm.
Tom and Mary told us they wouldn't fight anymore.	Tom và Mary nói với chúng tôi rằng họ sẽ không đánh nhau nữa.
We're friends, aren't we?	Chúng ta là bạn, phải không?
We were expecting that you will succeed this time.	Chúng tôi đã mong đợi rằng bạn sẽ thành công lần này.
The truth is I don't love you anymore.	Sự thật là em không còn yêu anh nữa.
You should tell me you know Tom.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn biết Tom.
Tom stole money from his mother's wallet.	Tom đã ăn trộm tiền từ ví của mẹ mình.
I will practice driving.	Tôi sẽ tập lái xe.
Tom and Mary may have gone home alone.	Tom và Mary có thể đã về nhà một mình.
Tom is very fond of Mary.	Tom rất thích Mary.
I think Tom is worried.	Tôi nghĩ Tom lo lắng.
Tom doesn't work with Mary.	Tom không làm việc với Mary.
Do you have to be good looking to be a studio musician?	Bạn có phải giỏi nhìn để trở thành một nhạc công phòng thu không?
Tom is buying a suit.	Tom đang mua một bộ đồ.
Tom says he will help Mary do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary làm điều đó.
We have sent out 50 copies of the invitation.	Chúng tôi đã gửi đi 50 bản sao của lời mời.
Who bought that hat for Tom?	Ai đã mua chiếc mũ đó cho Tom?
Tom graduated from Harvard.	Tom tốt nghiệp Harvard.
The difference between you and me is that I'm really interested in trying to do the right thing.	Sự khác biệt giữa bạn và tôi là tôi thực sự quan tâm đến việc cố gắng làm điều đúng đắn.
Tom's wife is from Boston.	Vợ của Tom đến từ Boston.
What will Tom do if Mary doesn't show up?	Tom sẽ làm gì nếu Mary không xuất hiện?
Tom told me that he and Mary are still married.	Tom nói với tôi rằng anh ấy và Mary vẫn kết hôn.
A lot of what Tom said is not true.	Rất nhiều điều Tom nói không đúng sự thật.
Tom said he was a bit behind schedule.	Tom nói rằng anh ấy đã hơi chậm so với kế hoạch.
Can you still see Tom?	Bạn vẫn có thể nhìn thấy Tom?
Tom started doing that three years ago.	Tom đã bắt đầu làm điều đó ba năm trước.
I hope you know the last thing I want to do is go there without your permission.	Tôi hy vọng rằng bạn biết điều cuối cùng tôi muốn làm là đến đó mà không có sự cho phép của bạn.
This dog house was built very cheaply.	Chuồng chó này được xây dựng rất rẻ.
Tom really likes Mary, doesn't he?	Tom thực sự thích Mary, phải không?
Aren't you going swimming today?	Hôm nay bạn không đi bơi à?
We really don't have time.	Chúng tôi thực sự không có thời gian.
There may be some scarring.	Có thể có một số vết sẹo.
That's something none of us can do.	Đó là điều mà không ai trong chúng tôi có thể làm được.
Tom can't do it.	Tom không thể làm được.
I want Tom to go get me something to eat.	Tôi muốn Tom đi lấy cho tôi thứ gì đó để ăn.
I know that Tom was early.	Tôi biết rằng Tom đã sớm.
Do you expect me to do it without your help?	Bạn có mong đợi tôi làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn?
Tom thinks Mary is still in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn ở Boston.
Tom says he thinks Mary might do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể sẽ làm điều đó.
Tom said that he thought Mary looked depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary trông có vẻ chán nản.
Tom did not open the gift that Mary gave him.	Tom đã không mở món quà mà Mary đưa cho anh ta.
Tom is still not good at swimming, is he?	Tom vẫn bơi không giỏi phải không?
I don't know what that means, Tom.	Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, Tom.
This is the picture that Tom drew.	Đây là bức tranh mà Tom đã vẽ.
You have a beautiful smile.	Bạn có một nụ cười đẹp.
Tom is not an ordinary person.	Tom không phải là một người bình thường.
Tom reached out and took Mary's hand.	Tom với tay và nắm lấy tay Mary.
Don't call him Tom.	Đừng gọi anh ấy là Tom.
Tom played some square dance tunes on his fiddle for us.	Tom đã chơi một số giai điệu nhảy vuông trên chiếc đàn fiddle của anh ấy cho chúng tôi nghe.
The pain she suffered while being tortured was unimaginable.	Nỗi đau mà cô ấy phải chịu trong khi bị tra tấn là không thể tưởng tượng được.
I don't know what I'm doing.	Tôi không biết mình đang làm gì.
I don't think Tom will do that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
He often quotes Shakespeare.	Anh ấy thường trích dẫn Shakespeare.
Tom tells everyone that he doesn't speak French.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết nói tiếng Pháp.
Tom can do a lot better than that.	Tom có ​​thể làm tốt hơn thế rất nhiều.
I had a little problem changing the oil filter.	Tôi gặp một chút vấn đề khi thay bộ lọc dầu.
Tom deserves to be enjoyed.	Tom xứng đáng được thưởng thức.
Everything is covered with snow to the point of being visible to the naked eye.	Tất cả mọi thứ đều bị tuyết bao phủ đến mức mắt thường có thể nhìn thấy.
Tom said Mary thought he might not have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom said that Mary would probably still be confused.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ vẫn còn bối rối.
Tom says Mary wants to walk home.	Tom nói Mary muốn đi bộ về nhà.
Tom told me that you like going to concerts.	Tom nói với tôi rằng bạn thích đi xem hòa nhạc.
Tom's computer froze.	Máy tính của Tom bị đóng băng.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
Tom had never danced slowly with a girl before.	Tom chưa bao giờ nhảy chậm với một cô gái trước đây.
Nothing great has been achieved by playing it safe.	Không có gì tuyệt vời đã đạt được bằng cách chơi nó an toàn.
Why can't I do that too?	Tại sao tôi cũng không thể làm điều đó?
Tom probably didn't know if Mary needed to do it or not.	Tom có ​​lẽ không biết liệu Mary có cần làm điều đó hay không.
You are the most interesting person I have ever met.	Bạn là người thú vị nhất mà tôi từng gặp.
Tom answered no to both questions.	Tom trả lời không cho cả hai câu hỏi.
I don't think Tom knows why I don't like Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi không thích Mary.
You don't think Tom would want to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó, phải không?
Tom might have done something stupid.	Tom có ​​thể đã làm điều gì đó ngu ngốc.
I don't think we have to stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải ở lại đây lâu hơn nữa.
I promised Tom.	Tôi đã hứa với Tom.
You would have to be crazy to do something like that.	Bạn sẽ phải thật điên rồ khi làm điều gì đó như vậy.
Tom should have been with us yesterday.	Tom lẽ ra đã ở với chúng tôi ngày hôm qua.
It was the biggest pothole I've ever seen.	Đó là ổ gà lớn nhất mà tôi từng thấy.
I did thirty push-ups.	Tôi đã thực hiện ba mươi lần chống đẩy.
The road is full of potholes.	Con đường đầy ổ gà.
Tom and his friends went down to the river on a rubber raft.	Tom và những người bạn của mình đã xuống sông trên một chiếc bè cao su.
Tom says that Mary needs at least $300 to buy everything she needs.	Tom nói rằng Mary cần ít nhất 300 đô la để mua mọi thứ cô ấy cần.
Tom has become predictable.	Tom đã trở nên có thể đoán trước được.
Tom certainly wasn't panicking.	Tom chắc chắn không hề hoảng hốt.
I am a really simple guy.	Tôi là một chàng trai thực sự đơn giản.
Tom asked me if I would leave early.	Tom hỏi tôi liệu tôi có về sớm không.
I know that's not possible.	Tôi biết điều đó là không thể.
We got wet.	Chúng tôi bị ướt.
Tom probably tried doing that.	Tom có ​​lẽ đã thử làm điều đó.
This is completely unfair.	Điều này là hoàn toàn không công bằng.
There are parts of Boston that I've never been to.	Có những phần của Boston mà tôi chưa từng đến.
I thought you said you wanted to do it ASAP.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.
Did Tom finish the cake?	Tom đã ăn hết cái bánh chưa?
That's not much, is it?	Đó không phải là nhiều, phải không?
Tom needs help tying his shoelaces.	Tom cần giúp buộc dây giày.
What are the alternatives?	Các lựa chọn thay thế là gì?
Tom admits he stole the treasure.	Tom thừa nhận mình đã đánh cắp kho báu.
"What day is today?" 	"Hôm nay là thứ mấy?"
"Today is Wednesday."	"Hôm nay là thứ tư."
Why do people think it's a good idea?	Tại sao mọi người lại nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay?
Tom doesn't really speak much French.	Tom không thực sự nói được nhiều tiếng Pháp.
The Confederacy won the Battle of Chancellorsville.	Miền Nam đã thắng trong trận Chancellorsville.
Tom is not that tall.	Tom không cao như vậy.
Tom should be invited.	Tom nên được mời.
I like your optimism.	Tôi thích sự lạc quan của bạn.
Tom says you should be careful.	Tom nói rằng bạn nên cẩn thận.
What happened to Tom can happen to you.	Điều gì đã xảy ra với Tom có ​​thể xảy ra với bạn.
I happened to be in Boston at that time.	Tôi tình cờ đến Boston vào thời điểm đó.
Did you know that it took Tom over three hours to do it?	Bạn có biết rằng Tom đã mất hơn ba giờ đồng hồ để làm được điều đó không?
Tom read the message and smiled.	Tom đọc tin nhắn và mỉm cười.
Tom is currently serving a life sentence.	Tom hiện đang thụ án chung thân.
I helped Tom out.	Tôi đã giúp Tom ra ngoài.
Tom plays tuba.	Tom chơi tuba.
We didn't know that you were planning to do that.	Chúng tôi không biết rằng bạn đang dự định làm điều đó.
Tom is certainly very confident in his abilities.	Tom chắc chắn rất tự tin vào khả năng của mình.
Do I need to keep this in the fridge?	Tôi có cần giữ cái này trong tủ lạnh không?
Tom found some empty beer cans in his backyard.	Tom tìm thấy một số lon bia rỗng trong sân sau của mình.
You didn't give Tom anything, did you?	Bạn đã không cho Tom bất cứ điều gì, phải không?
Tom is seriously deadly.	Tom nghiêm trọng chết người.
Tom, I understand that you have already started doing that.	Tom, tôi hiểu rằng bạn đã bắt đầu làm điều đó.
I want to do something special for Tom.	Tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt cho Tom.
The post office is located just off the main street.	Bưu điện nằm ngay gần đường phố chính.
I think Tom and Mary will do it today.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ làm điều đó hôm nay.
I'll catch a ride back with Tom.	Tôi sẽ bắt một chuyến xe trở lại với Tom.
It takes a special kind of person to do this job.	Cần một loại người đặc biệt để làm công việc này.
Why do you think I act like this?	Bạn nghĩ tại sao tôi lại hành động như thế này?
Tom is afraid of dogs, isn't he?	Tom sợ chó, phải không?
That's exactly how it happened three years ago.	Đó chính xác là cách nó đã xảy ra ba năm trước.
I felt like I was going to faint.	Tôi cảm thấy mình sắp ngất đi.
Tom could tell that Mary was bored.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đang buồn chán.
Tom will probably help us today.	Tom có ​​lẽ sẽ giúp chúng ta ngày hôm nay.
I heard the creaking of the doorknob.	Tôi nghe thấy tiếng lắc lư của tay nắm cửa.
Tom's school books are very expensive.	Sách học của Tom có ​​giá rất cao.
Tom bought Mary some food.	Tom đã mua cho Mary một ít đồ ăn.
To my knowledge, she is still unmarried.	Theo hiểu biết của tôi, cô ấy vẫn chưa kết hôn.
Tom will never allow Mary to do that again.	Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó nữa.
Tom is afraid of something.	Tom sợ hãi điều gì đó.
Tom seemed to know what he had to do.	Tom dường như biết mình phải làm gì.
I don't care who gave it to you.	Tôi không cần biết ai đã đưa cái đó cho bạn.
He doesn't have any friends.	Anh ấy không có bất kỳ người bạn nào.
Tom is an editor.	Tom là một nhân viên chỉnh sửa.
What do you think Tom is talking about?	Bạn nghĩ Tom đang nói về điều gì?
Tom doesn't want you to know that he really doesn't want to do that.	Tom không muốn bạn biết rằng anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
Tom didn't know when Mary would come.	Tom không biết khi nào Mary sẽ đến.
Tom is definitely very friendly.	Tom chắc chắn rất thân thiện.
I'm watching a movie right now.	Tôi đang xem một bộ phim ngay bây giờ.
Why does Tom like Mary so much?	Tại sao Tom lại thích Mary đến vậy?
It was probably Tom's girlfriend.	Đó có lẽ là bạn gái của Tom.
Tom seemed hesitant to kiss Mary.	Tom có ​​vẻ do dự khi hôn Mary.
We have finished our homework.	Chúng tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Did Tom tell you he was the one who did this?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy là người đã làm điều này không?
He fought in America's war against Mexico.	Anh ấy đã chiến đấu trong cuộc chiến của Mỹ chống lại Mexico.
Tom swore he would never do that to anyone.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai.
I want to show it to Tom as soon as possible.	Tôi muốn cho Tom xem càng sớm càng tốt.
Tom says he doesn't plan to stay here much longer.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây lâu hơn nữa.
Tom wants a model train for Christmas.	Tom muốn có một chiếc xe lửa mô hình cho Giáng sinh.
Tom was very young and didn't really understand what was going on.	Tom còn rất nhỏ và không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom and I are going on a business trip to Australia.	Tom và tôi sẽ đi công tác ở Úc.
Tom is an archaeologist, right?	Tom là một nhà khảo cổ học, phải không?
Tom fell down an elevator shaft.	Tom rơi xuống một trục thang máy.
Tom wrote down a to-do list.	Tom đã viết ra một danh sách những việc chúng ta cần làm.
We haven't seen you in a while.	Chúng tôi đã không gặp bạn trong một thời gian.
No need to tell Tom about this.	Không cần phải nói với Tom về điều này.
The index tags must be sorted.	Các thẻ chỉ mục phải được sắp xếp.
I am forbidden to do that.	Tôi bị cấm làm điều đó.
Why did you let Tom go?	Tại sao bạn lại để Tom ra đi?
Try not to let the noise drive you crazy.	Cố gắng đừng để tiếng ồn làm bạn phát điên.
Sure enough, she's my sister.	Quả nhiên, cô ấy là em gái tôi.
I hope you are convinced.	Tôi hy vọng bạn bị thuyết phục.
That guitar is too expensive for me.	Cây đàn đó quá đắt đối với tôi.
Tom told me he thought Mary would be the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom wasn't confused by that.	Tom không hề bối rối vì điều đó.
I have a t-shirt just like yours.	Tôi có một chiếc áo phông giống như của bạn.
My guitar is in the trunk of Tom's car.	Cây đàn của tôi ở trong thùng xe của Tom.
She knows she doesn't have any other choice.	Cô ấy biết mình không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
Without air and water, we would not be able to live.	Nếu không có không khí và nước, chúng ta sẽ không thể sống.
Tom wrote all of his hit songs for Mary.	Tom đã viết tất cả các bài hát thành công của anh ấy cho Mary.
I chose the most unlucky time to visit Tom.	Tôi đã chọn một thời điểm không may mắn nhất để đến thăm Tom.
Tom wants to learn to swim.	Tom muốn học bơi.
Tom let out a long breath.	Tom thở ra một hơi dài.
Maybe Tom wants to buy that.	Có lẽ Tom muốn mua cái đó.
Do you have problems getting all your work done?	Bạn có gặp vấn đề gì khi hoàn thành tất cả công việc của mình không?
I know it will be very difficult.	Tôi biết nó sẽ rất khó khăn.
Tom got a dream job.	Tom đã có được một công việc đáng mơ ước.
Tom advised me not to go there alone.	Tom khuyên tôi không nên đến đó một mình.
I'm used to my own life.	Tôi đã quen với cuộc sống của riêng mình.
Today's weather forecast was correct.	Dự báo thời tiết hôm nay đã đúng.
Tom wasn't the one to try it.	Tom không phải là người thử việc đó.
Tom is only three years older than us.	Tom chỉ hơn chúng tôi ba tuổi.
That's just one of the reasons I don't like Tom.	Đó chỉ là một trong những lý do tôi không thích Tom.
I never told Tom or anyone else what happened that day.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom hay bất cứ ai khác về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
The ambulance will be here soon.	Xe cấp cứu sẽ sớm tới đây.
Tom was ferocious.	Tom tỏ ra hung dữ.
Tom says he doesn't remember what happened that night.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ những gì đã xảy ra đêm đó.
I think Tom doesn't know Mary speaks French.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết Mary nói tiếng Pháp.
Tom is not a member of our crew.	Tom không phải là thành viên của phi hành đoàn của chúng tôi.
Let me verify that.	Hãy để tôi xác minh điều đó.
I assume you asked Tom to tell Mary what the situation was.	Tôi giả sử bạn đã yêu cầu Tom nói cho Mary biết tình hình là gì.
Why are there fire trucks in front of our building?	Tại sao có xe cứu hỏa ở phía trước của tòa nhà của chúng tôi?
I brought something for you.	Tôi đã mang một cái gì đó cho bạn.
Mary wants to meet the right man.	Mary muốn gặp đúng người đàn ông.
They used to believe Tom.	Họ đã từng tin Tom.
I don't want to be as crooked as Tom.	Tôi không muốn quanh co như Tom.
I see Tom sitting in the third row.	Tôi thấy Tom đang ngồi ở hàng ghế thứ ba.
I wish you could tell me what really happened.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết những gì thực sự đã xảy ra.
I don't believe I helped.	Tôi không tin là tôi đã giúp.
I should do what I was told.	Tôi nên làm những gì tôi đã được yêu cầu.
This stretch of river is too shallow for canoes.	Đoạn sông này quá nông đối với ca nô.
It took me a little longer than usual to fall asleep.	Tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút để đi vào giấc ngủ.
The dressmaker took Mary's measurements.	Người thợ may váy đã lấy số đo của Mary.
Tom had better act together.	Tốt hơn hết Tom nên diễn cùng nhau.
You can sing with us if you want.	Bạn có thể hát với chúng tôi nếu bạn muốn.
Tom accepts a bargain.	Tom chấp nhận một món hời.
Mary wears a beautiful dress.	Mary mặc một chiếc váy đẹp.
Tom bought Mary an expensive necklace.	Tom đã mua cho Mary một chiếc vòng cổ đắt tiền.
Mary is the only girl that Tom really loves.	Mary là cô gái duy nhất mà Tom thực sự yêu.
Tom does things that I don't like.	Tom làm những việc mà tôi không thích.
You don't have much, do you?	Bạn không có nhiều, phải không?
Tom's hair has fallen out.	Tóc của Tom đã rụng hết.
We ate until we couldn't eat any more.	Chúng tôi đã ăn cho đến khi không thể ăn thêm được nữa.
I think Tom can do it if you help him.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Tom can adapt.	Tom có ​​thể thích nghi.
Did Tom tell you that he is learning French?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy đang học tiếng Pháp không?
I doubt that we will be able to do that today.	Tôi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
A thick fog covered the countryside.	Một làn sương mù dày đặc bao phủ khắp vùng quê.
I am confident that I can do it.	Tôi tự tin rằng tôi có thể làm được điều đó.
I truly believe that Tom is not lying.	Tôi thực sự tin rằng Tom không nói dối.
Tom looked surprised Mary didn't know what to do.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên Mary không biết phải làm gì.
Well, that's a tough question.	Chà, đó là một câu hỏi khó.
I think Tom is docile.	Tôi nghĩ rằng Tom ngoan ngoãn.
You are a good soldier.	Bạn là một người lính tốt.
I assume Tom understands French.	Tôi cho rằng Tom hiểu tiếng Pháp.
Tom thinks so too, doesn't he?	Tom cũng nghĩ vậy phải không?
I wonder if Tom really wants me to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn tôi làm điều đó ngày hôm nay hay không.
I can't read French.	Tôi không đọc được tiếng Pháp.
I know that Tom is the only one who doesn't want to do that.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
That's a lot of food.	Đó là rất nhiều thức ăn.
It was starting to get dark.	Trời bắt đầu nhá nhem tối.
Both Tom and Mary make mistakes.	Cả Tom và Mary đều mắc sai lầm.
Tom seems to want to help Mary.	Tom dường như muốn giúp Mary.
Tom said he would take some pictures.	Tom nói anh ấy sẽ chụp vài bức ảnh.
Is there any difference between your idea and hers?	Có sự khác biệt nào giữa ý tưởng của bạn và ý tưởng của cô ấy không?
Tom says he knows who Mary's husband is.	Tom nói rằng anh biết chồng của Mary là ai.
Don't be such a party breaker.	Đừng trở thành một kẻ thích phá đảng như vậy.
Right now, I'm choosing some suitable clothes to wear on vacation.	Hiện giờ, tôi đang chọn một số quần áo phù hợp để mặc trong kỳ nghỉ.
I'm tired of slogans.	Tôi mệt mỏi với những khẩu hiệu.
Tom doesn't know what could happen?	Tom không biết điều gì có thể xảy ra?
Tom just smiled back.	Tom chỉ cười đáp lại.
I wonder why Tom is so happy that it's going to happen.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Honestly, I don't think you have what it takes to be a teacher.	Thành thật mà nói, tôi không nghĩ bạn có những gì cần thiết để trở thành một giáo viên.
Why do you have to apologise? 	Tại sao bạn lại xin lỗi?
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
I won't let Tom go to Australia alone.	Tôi sẽ không để Tom đi Úc một mình.
What happens if Tom dies?	Điều gì xảy ra nếu Tom chết?
Tom won't stop doing it.	Tom sẽ không ngừng làm điều đó.
Hand washing is recommended to prevent the spread of infectious diseases such as coronavirus.	Nên rửa tay để ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như coronavirus.
Do you know why spring rolls are called spring rolls?	Bạn có biết tại sao chả giò lại được gọi là chả giò không?
Three children are playing homemade musical instruments.	Ba đứa trẻ đang chơi nhạc cụ tự chế.
I wonder if Tom would have stayed in Boston last summer.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở lại Boston vào mùa hè năm ngoái không.
Tom and Mary were settled for three months.	Tom và Mary đã ổn định trong ba tháng.
Is there a place in Europe that you would like to visit?	Có nơi nào ở Châu Âu mà bạn muốn đến thăm không?
Tom is not a gang member, is he?	Tom không phải là thành viên băng đảng, phải không?
Tom said: “I will never understand women.	Tom nói: “Tôi sẽ không bao giờ hiểu được phụ nữ.
I think Tom has returned from Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trở về từ Úc.
That's not for Tom.	Đó không phải là dành cho Tom.
I don't think we should let Tom go out with Mary anymore.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom đi chơi với Mary nữa.
I can't believe I was so stupid.	Tôi không thể tin được là tôi đã ngu ngốc đến vậy.
You're on pretty shaky ground, Tom.	Bạn đang ở trên một mặt đất khá lung lay, Tom.
I hope others will join us in our efforts.	Tôi hy vọng những người khác sẽ tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực của chúng tôi.
I know I don't have many options.	Tôi biết rằng tôi không có nhiều lựa chọn.
Tom said that Mary was offended.	Tom nói rằng Mary đã bị xúc phạm.
Tom will probably tell Mary that he's busy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
Do you know how long Tom will be in Australia?	Bạn có biết Tom sẽ ở Úc bao lâu không?
I met Tom in Boston.	Tôi đã gặp Tom ở Boston.
After blizzards and hurricanes, many cities saw an explosion of children.	Sau bão tuyết và cuồng phong, nhiều thành phố chứng kiến ​​sự bùng nổ của trẻ nhỏ.
I have decided to replace the shutters.	Tôi đã quyết định thay thế cửa chớp.
Tom knows he's in trouble now.	Tom biết bây giờ anh ấy đang gặp rắc rối.
Tom believes that all men are equal.	Tom tin rằng tất cả đàn ông đều bình đẳng.
Tom promised to wait for us.	Tom hứa sẽ đợi chúng ta.
I don't think Tom is happy.	Tôi không nghĩ Tom hạnh phúc.
Tom says this is good for health.	Tom nói rằng điều này là tốt cho sức khỏe.
I'm not surprised Tom didn't.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không làm vậy.
I will ask Mary.	Tôi sẽ hỏi Mary.
Do you really think it's boring to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng thật chán nản khi làm điều đó?
I apologize for not replying sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không trả lời sớm hơn.
You must adjust the clock. 	Bạn phải điều chỉnh đồng hồ.
It's slow.	Nó chậm.
Tom says he thinks Mary probably won't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ không thắng.
I bet you're busy.	Tôi cá là bạn đang bận.
Tom is the third child of John and Mary.	Tom là con thứ ba của John và Mary.
Tom and Mary's house is a mess.	Nhà của Tom và Mary rất lộn xộn.
Tom rarely does his homework in the kitchen.	Tom hiếm khi làm bài tập trong nhà bếp.
We have a garden in front of our house.	Chúng tôi có một khu vườn ở phía trước của ngôi nhà của chúng tôi.
I'm drinking beer.	Tôi đang uống bia.
I doubt that Tom knows where Mary lives.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết Mary sống ở đâu.
I hope Tom doesn't die.	Tôi hy vọng Tom không chết.
I would rather stay home and knit.	Tôi thà ở nhà và đan lát.
I wonder what Tom thinks.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ gì.
Tom was so tired that he fell asleep on the sofa before Mary made him a sandwich.	Tom quá mệt mỏi nên ngủ gục trên ghế sofa trước khi Mary làm cho anh một chiếc bánh mì sandwich.
I don't like watching sports on TV.	Tôi không thích xem thể thao trên TV.
There is a strange story about an Englishman.	Có một câu chuyện kỳ ​​lạ về một người Anh.
I haven't felt this happy in a long time.	Đã lâu rồi tôi không cảm thấy hạnh phúc như thế này.
I asked where Tom was.	Tôi hỏi Tom ở đâu.
Tom likes to read books.	Tom thích đọc sách.
By the way, I have something to say to you.	Nhân tiện, tôi có vài điều muốn nói với bạn.
I doubt that Tom actually plans to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
We should find out the time of Tom's funeral.	Chúng ta nên tìm hiểu thời gian đám tang của Tom.
I was shocked when I witnessed the traffic accident.	Tôi bị sốc nặng khi chứng kiến ​​vụ tai nạn giao thông.
This is my first time eating store-bought cookies.	Đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh quy mua ở cửa hàng.
Tom has to do this now.	Tom phải làm điều này ngay bây giờ.
Who does Tom have dinner with?	Tom ăn tối với ai?
Who told Tom to hug Mary?	Ai bảo Tom ôm Mary?
Tom does it better than anyone else.	Tom làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác.
Let's see first.	Hãy xem trước.
I told Tom it was a bad idea.	Tôi đã nói với Tom rằng đó là một ý kiến ​​tồi.
You don't want to do it with Tom?	Bạn không muốn làm điều đó với Tom?
It cannot be done.	Nó không thể được thực hiện.
Just tell Tom the truth.	Chỉ cần nói với Tom sự thật.
That's not what I want to do.	Đó không phải là điều mà tôi muốn làm.
They don't see it as a problem.	Họ không coi đó là một vấn đề.
Tom was diagnosed with ASD.	Tom được chẩn đoán mắc chứng ASD.
Tom could hear someone moving in the adjoining room.	Tom có ​​thể nghe thấy ai đó đang di chuyển trong phòng liền kề.
This is everything I need.	Đây là mọi thứ tôi cần.
Has your opinion of Tom changed?	Ý kiến ​​của bạn về Tom có ​​thay đổi không?
We hope that it doesn't rain tomorrow.	Chúng tôi hy vọng rằng trời không mưa vào ngày mai.
Tom was very attentive.	Tom đã rất chu đáo.
The prison is heavily guarded.	Nhà tù được canh gác nghiêm ngặt.
Tom is trying his best not to cry.	Tom đang cố gắng hết sức để không khóc.
I have searched everywhere for you.	Tôi đã tìm kiếm khắp nơi cho bạn.
I think you're going to Boston.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến Boston.
I hope I don't get kicked out of school.	Tôi hy vọng tôi không bị đuổi khỏi trường.
Tom went to university in Australia.	Tom đã đi học đại học ở Úc.
I was told that Tom doesn't have to do that.	Tôi đã nói rằng Tom không cần phải làm điều đó.
I'm sure Tom wouldn't be here if he didn't think this meeting was important.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở đây nếu anh ấy không nghĩ cuộc gặp này là quan trọng.
Tom should stay with us for a few days.	Tom nên ở với chúng tôi vài ngày.
I want people to know that I'm not a killer.	Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không phải là một kẻ giết người.
His customers dwindled after the new supermarket opened.	Khách hàng của anh ấy giảm dần sau khi siêu thị mới mở cửa hoạt động.
It was a nice thing that Tom did.	Đó là một điều tốt đẹp mà Tom đã làm.
Tell me what I should do.	Nói cho tôi biết tôi nên làm gì.
I can't even drive a golf cart.	Tôi thậm chí không thể lái xe golf.
Tom says he wants to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn sống ở Úc.
I don't really realize much.	Tôi không thực sự nhận ra nhiều.
Neither Tom nor Mary did what the others did.	Cả Tom và Mary đều không làm được những gì mà những người khác đã làm.
I don't like that dog.	Tôi không thích con chó đó.
Tom said he was willing to help us do that.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp chúng tôi làm điều đó.
On December 27, 1923, the crown prince was shot and killed by Daisuke Namba.	Vào ngày 27 tháng 12 năm 1923, thái tử bị Daisuke Namba bắn chết.
I cannot disclose any information about the informant.	Tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người cung cấp thông tin.
I don't think Tom would do such a thing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm một điều như vậy.
Tom ran up the stairs three steps at once.	Tom chạy lên cầu thang ba bước cùng một lúc.
Don't be so noisy.	Đừng ồn ào như vậy.
Have you been told where the meeting will take place?	Bạn đã được cho biết cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu chưa?
Tom said he was three months behind on alimony.	Tom nói rằng anh ta đã chậm hơn ba tháng đối với tiền cấp dưỡng.
Some runners drink water while they are running.	Một số người chạy bộ uống nước khi họ đang chạy.
What is this dog's name?	Tên con chó này là gì?
This highway is not bike friendly.	Đường cao tốc này không thân thiện với xe đạp.
I have heard this song somewhere before.	Tôi đã nghe bài hát này ở đâu đó trước đây.
Tom has nothing else to do.	Tom không có gì khác để làm.
Tom put the key in his pocket.	Tom cất chìa khóa vào túi.
Tom didn't know Mary could do it without any help.	Tom không biết Mary có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom expected the worst.	Tom mong đợi điều tồi tệ nhất.
Do you care if Tom doesn't do it?	Bạn có quan tâm nếu Tom không làm điều đó?
Tom is not the one to tell me that he should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy nên làm như vậy.
"Can I go with you?" 	"Tôi có thể đi với bạn?"
"Of course."	"Tất nhiên."
Tom told me that he hoped that Mary would be cautious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thận trọng.
Tom is the lead investigator.	Tom là điều tra viên chính.
Try to be brief.	Cố gắng ngắn gọn.
I don't do it every day.	Tôi không làm điều đó mỗi ngày.
Tom is actually almost thirty.	Tom thực sự đã gần ba mươi.
Can you tell what kind of apple this is?	Bạn có thể cho biết đây là loại táo gì không?
You want to come to Australia with us, don't you?	Bạn muốn đến Úc với chúng tôi, phải không?
Tom is always online, isn't he?	Tom luôn trực tuyến, phải không?
It just confuses me.	Nó chỉ làm rối trí tôi.
Sorry to bother you, but can you help me?	Xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng bạn có thể giúp tôi được không?
Tom says that Mary plays the piano pretty well.	Tom nói rằng Mary chơi piano khá giỏi.
I don't think Tom will be in Australia next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào tuần tới.
Tom's main problem is that he has no sense of humour.	Vấn đề chính của Tom là anh ấy không có khiếu hài hước.
Tom did his best to forget his troubles.	Tom đã cố gắng hết sức để quên đi những rắc rối của mình.
I don't understand why we have to meet here.	Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải gặp nhau ở đây.
Tell Tom I already know how to get to his place.	Nói với Tom rằng tôi đã biết cách đến chỗ của anh ấy.
What would you do if Tom asked you to do it?	Bạn sẽ làm gì nếu Tom yêu cầu bạn làm điều đó?
I have some checks for Tom to sign.	Tôi có một số séc để Tom ký.
Do you like going to baseball games?	Bạn có thích đi xem các trận đấu bóng chày không?
Tom climbed Mount Fuji a few years ago.	Tom đã leo núi Phú Sĩ vài năm trước.
Tom thinks Mary is very impressive.	Tom nghĩ rằng Mary rất ấn tượng.
Tom ran back to the truck to get a screwdriver.	Tom chạy trở lại xe tải để lấy một cái tuốc nơ vít.
I'm sorry about that.	Tôi rất tiếc về điều đó.
If I had enough money, I could have bought it.	Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã có thể mua nó.
There has been a large increase in trade between the United States and China.	Đã có sự gia tăng lớn trong thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Tom still doesn't know where Mary went.	Tom vẫn không biết Mary đã đi đâu.
A limo has just been towed outside.	Một chiếc xe limo vừa được kéo lên bên ngoài.
Tom stepped out of the hut.	Tom bước ra khỏi túp lều.
I know that Tom is at his office doing the paperwork.	Tôi biết rằng Tom đang ở văn phòng của anh ấy để làm thủ tục giấy tờ.
I have been a biologist for over thirty years.	Tôi đã là một nhà sinh vật học trong hơn ba mươi năm.
Let's walk to the other side of the island.	Chúng ta hãy đi bộ sang phía bên kia của hòn đảo.
Tom won't be back.	Tom sẽ không trở lại.
He lied to me. 	Anh ấy đã nói dối tôi.
That's why I'm mad at him.	Đó là lý do tại sao tôi giận anh ấy.
I have to speak French more often now.	Tôi phải nói tiếng Pháp thường xuyên hơn bây giờ.
I read a few more chapters before going to bed.	Tôi đọc thêm một vài chương trước khi đi ngủ.
I haven't had Mexican food in a long time.	Đã lâu rồi tôi không được ăn món Mexico.
I think Tom and Mary would make a nice couple.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ là một cặp đẹp đôi.
Tom says you can't come.	Tom nói rằng bạn không thể đến.
I didn't know Mary was your ex-wife.	Tôi không biết Mary là vợ cũ của anh.
Empty folder.	Thư mục trống.
I want to know if Tom knows how to do it.	Tôi muốn biết nếu Tom biết cách làm điều đó.
Tom thinks we can't do that.	Tom nghĩ rằng chúng ta không thể làm điều đó.
I did the best I could to convince Tom.	Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để thuyết phục Tom.
Tom sat on the living room floor.	Tom ngồi trên sàn phòng khách.
Tom is remarkable.	Tom thật đáng chú ý.
I think that is the best option.	Tôi nghĩ đó là phương án tốt nhất.
I've been drinking a lot of coffee lately.	Tôi đã uống rất nhiều cà phê gần đây.
Please don't make me sing.	Xin đừng bắt tôi hát.
I am very lucky to be alive.	Tôi rất may mắn khi còn sống.
You didn't tell me Tom was busy.	Bạn đã không nói với tôi rằng Tom đang bận.
I always tell Tom the same things.	Tôi luôn nói với Tom những điều tương tự.
That won't take more than thirty minutes.	Điều đó sẽ không mất quá ba mươi phút.
There are only 24 hours in a day.	Chỉ có 24 giờ trong một ngày.
To make a long story short, things went well.	Để làm cho một câu chuyện dài ngắn, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.
I'm glad we didn't have to do that.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không phải làm điều đó.
Tom doesn't have to let me go.	Tom không cần phải để tôi đi.
Mary grabbed her purse and headed for the door.	Mary chộp lấy ví và đi ra cửa.
Tom drank three times as much as Mary drank.	Tom uống nhiều gấp ba lần Mary uống.
I know I have to pay my rent on the first of every month.	Tôi biết mình phải trả tiền thuê nhà vào ngày đầu tiên hàng tháng.
Tom promised he would be there, but he never showed up.	Tom đã hứa anh ấy sẽ ở đó, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
Tom had been waiting for Mary to come home all afternoon.	Tom đã đợi Mary về nhà cả buổi chiều.
I'm the only one here with experience doing this.	Tôi là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm làm việc này.
I haven't talked to everyone yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với mọi người.
Slavery was legal in the new Republic of Texas.	Chế độ nô lệ là hợp pháp ở Cộng hòa Texas mới.
Tom is usually the last to finish his meal.	Tom thường là người ăn xong cuối cùng.
I don't think Tom will like my friends.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích bạn bè của tôi.
I let Tom sit in the back.	Tôi đã để Tom ngồi ở phía sau.
Tom is very generous, isn't he?	Tom rất hào phóng, phải không?
I'll take you home.	Tôi sẽ đưa bạn về nhà.
The ceremony will take place on October 20.	Lễ viếng sẽ diễn ra vào ngày 20/10.
It felt like we had been walking for hours.	Cảm giác như chúng tôi đã đi bộ hàng giờ đồng hồ.
That's not how I do it.	Đó không phải là cách tôi làm điều đó.
I certainly wouldn't want to be seen with Tom.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn được nhìn thấy với Tom.
How many kg has Tom lost so far?	Đến nay Tom đã giảm được bao nhiêu kg?
Tom would be very interested in acquiring such a guitar.	Tom sẽ rất quan tâm đến việc có được một cây đàn như thế.
Tom never talked to me.	Tom không bao giờ nói chuyện với tôi.
It took me three months to read all those books.	Tôi đã mất ba tháng để đọc hết những cuốn sách đó.
Tom spends a lot of time on his own.	Tom dành nhiều thời gian cho riêng mình.
I hope that is true.	Tôi hy vọng rằng đó là sự thật.
Tom told me some strange things.	Tom nói với tôi một số điều kỳ lạ.
I know Tom knows who did that to Mary.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó với Mary.
We have a lot to sort out.	Chúng tôi có rất nhiều thứ để sắp xếp.
We know that Tom won't do it.	Chúng tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
How often do you eat at an expensive restaurant?	Bạn thường ăn ở nhà hàng đắt tiền như thế nào?
I know that Tom used to be a history teacher.	Tôi biết rằng Tom từng là một giáo viên lịch sử.
I can't be in two places at the same time.	Tôi không thể ở hai nơi cùng một lúc.
Tom hoped Mary knew she needed to do what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
There is another possibility.	Có một khả năng khác.
How was Tom persuaded to join?	Tom bị thuyết phục tham gia như thế nào?
That girl is Tom's daughter.	Cô gái đó là con gái của Tom.
I'm still upset about it.	Tôi vẫn còn khó chịu về nó.
Tom took off his pants.	Tom cởi quần.
Tom is better than the rest of us.	Tom tốt hơn phần còn lại của chúng tôi.
Tom is wearing a shirt that doesn't fit him.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi không vừa với anh ta.
Congratulations Tom.	Hãy chúc mừng Tom.
Tom has no respect for anything or anyone.	Tom không tôn trọng bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai.
Tom invited me.	Tom mời tôi.
Tom knows how Mary did it.	Tom biết Mary đã làm điều đó như thế nào.
We have been studying French for three years.	Chúng tôi đã học tiếng Pháp được ba năm.
Will you dine with us?	Bạn sẽ dùng bữa với chúng tôi chứ?
We have several people working on it.	Chúng tôi có một số người đang làm việc trên nó.
How can we prevent this kind of thing from happening again?	Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn loại chuyện này xảy ra một lần nữa?
Tom says his schedule is likely to change.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy có thể sẽ thay đổi.
If you could afford any car, which one would you buy?	Nếu bạn có đủ khả năng để mua bất kỳ chiếc ô tô nào, bạn sẽ mua chiếc nào?
Tom told me that he thinks it will snow all day.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng trời sẽ có tuyết suốt cả ngày.
Tom has a gun in his right hand.	Tom có ​​một khẩu súng trong tay phải.
Tom was shot three times in the back.	Tom bị bắn ba phát vào lưng.
Tom helped an old woman cross the street.	Tom đã giúp một bà lão qua đường.
I understand Tom's point.	Tôi hiểu quan điểm của Tom.
Why is there a picture of Tom on your desk?	Tại sao lại có hình Tom trên bàn làm việc của bạn?
Tom tried to convince Mary to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom has a serious dandruff problem.	Tom có ​​một vấn đề nghiêm trọng về gàu.
Tom says he will take care of it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc nó.
Tom doesn't have enough money to buy a motorized wheelchair.	Tom không có đủ tiền để mua một chiếc xe lăn có động cơ.
Looks like Tom won't be here tomorrow.	Có vẻ như ngày mai Tom sẽ không ở đây.
Why don't you dance?	Tại sao bạn không nhảy?
Tom has trouble making friends.	Tom gặp khó khăn khi kết bạn.
I ran out of food.	Tôi đã hết thức ăn.
Tom has money problems.	Tom có ​​vấn đề về tiền bạc.
If you don't want to talk about it, that's okay.	Nếu bạn không muốn nói về nó, không sao cả.
Tom speaks French which is not his native language.	Tom nói tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy.
Work hard and you will succeed.	Làm việc chăm chỉ và bạn sẽ thành công.
How can you justify your behavior?	Làm thế nào bạn có thể biện minh cho hành vi của mình?
You are not Canadian.	Bạn không phải là người Canada.
Compared to you, I'm just a beginner in this game.	So với bạn, tôi chỉ là người mới bắt đầu trò chơi này.
Tom and I went fishing together last weekend.	Tom và tôi đã cùng nhau đi câu cá vào cuối tuần trước.
The majority of large Japanese companies depend on exports.	Phần lớn các công ty lớn của Nhật Bản phụ thuộc vào xuất khẩu.
You have to get out of here right now.	Bạn phải ra khỏi đây ngay bây giờ.
I can't go back to the way it was.	Tôi không thể trở lại như cũ.
Tom said he wished Mary hadn't convinced him to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng Mary đã không thuyết phục anh làm điều đó.
Tom says he hopes he gets home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
Have you decided where you will celebrate your birthday?	Bạn đã quyết định nơi bạn sẽ tổ chức sinh nhật của mình chưa?
I'm thinking about something else.	Tôi đang nghĩ về một thứ khác.
Tom is the only one who doesn't do it right.	Tom là người duy nhất không làm điều đó đúng.
I want to be there the day that happens.	Tôi muốn ở đó vào ngày điều đó xảy ra.
Does Tom really live in Boston?	Tom có ​​thực sự sống ở Boston không?
Why don't we let Tom do it?	Tại sao chúng ta không để Tom làm điều đó?
I don't think Tom did that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
I always listen to podcasts on the train.	Tôi luôn nghe podcast trên tàu.
I did that only a few times.	Tôi đã làm điều đó chỉ một vài lần.
Tom and Mary were kissing when I walked in.	Tom và Mary đang hôn nhau khi tôi bước vào.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự biết cách làm điều đó.
They will arrest you.	Họ sẽ bắt bạn.
Tom says he speaks French.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp.
All Tom cares about is himself.	Tất cả những gì Tom quan tâm là chính mình.
Tom filled the hole with concrete.	Tom lấp lỗ bằng bê tông.
How do you know Tom is going to Australia with Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đi Úc với Mary?
I wasn't surprised when Tom told me Mary had to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi Mary phải làm điều đó.
She didn't force him for an explanation.	Cô ấy không ép anh ta một lời giải thích.
Let me sit here and watch TV, OK?	Hãy để tôi ngồi đây và xem TV, OK?
You seem surprised that Tom didn't do that.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom không làm được điều đó.
What kind of insects do you have around here?	Bạn có những loại côn trùng nào xung quanh đây?
Tom returned to the living room.	Tom trở lại phòng khách.
Tom cannot survive.	Tom không thể sống sót.
That toilet brush belongs in the bathroom, not in the kitchen.	Bàn chải nhà vệ sinh đó thuộc về phòng tắm, không phải trong nhà bếp.
When you come back, I won't be here.	Khi bạn quay lại, tôi sẽ không ở đây.
He wakes up early.	Anh ấy thức dậy sớm.
Get to the theater early to get a good seat.	Hãy đến rạp sớm để có chỗ ngồi tốt nhé.
That doesn't change anything.	Điều đó không thay đổi bất cứ điều gì.
I should have learned French when I had the chance.	Lẽ ra tôi nên học tiếng Pháp khi có cơ hội.
Don't say anything without thinking.	Đừng nói bất cứ điều gì mà không suy nghĩ.
I don't know if I have time to do that.	Tôi không biết nếu tôi có thời gian để làm điều đó.
I know you're going through a lot right now.	Tôi biết bây giờ bạn đang phải trải qua rất nhiều điều.
You are never satisfied.	Bạn không bao giờ hài lòng.
Don't tell me you care.	Đừng nói với tôi rằng bạn quan tâm.
I have a little work to do.	Tôi có một việc nhỏ phải làm.
I was expecting to find Tom here.	Tôi đã mong đợi để tìm thấy Tom ở đây.
Tom said he thought Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
sly Tom.	Tom ranh ma.
My head ached.	Đầu tôi nhức nhối.
You are a great help.	Bạn là một sự trợ giúp tuyệt vời.
Tom said that he thought Mary wasn't angry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không tức giận.
I asked Tom to do it for us.	Tôi đã nhờ Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom has enlisted.	Tom đã nhập ngũ.
I think Tom is in love with Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom đang yêu Mary.
Is there any chance Tom will resign?	Có cơ hội nào Tom sẽ từ chức không?
He is well built.	Anh ấy được xây dựng tốt.
I bet Tom will do it.	Tôi cá là Tom sẽ làm được điều đó.
I don't know if Tom would have done it without help.	Tôi không biết Tom sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom will not resign.	Tom sẽ không từ chức.
Tom doesn't know what will happen to him.	Tom không biết điều gì sẽ xảy ra với anh ấy.
Tom can swim quite well.	Tom có ​​thể bơi khá tốt.
I drank a lot of coffee today.	Hôm nay tôi đã uống rất nhiều cà phê.
I have never eaten horse meat.	Tôi chưa bao giờ ăn thịt ngựa.
I think you should let Tom know that you can't do that.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom is wearing a dark blue suit.	Tom đang mặc một bộ đồ màu xanh đậm.
Well, that won't happen.	Chà, điều đó sẽ không xảy ra.
Please don't make me do it again.	Xin đừng bắt tôi làm điều đó một lần nữa.
What you are doing is wrong.	Những gì bạn đang làm là sai.
Tom told me he was overweight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị thừa cân.
Tom messed everything up.	Tom đã làm mọi thứ rối tung lên.
I'm not as old as Tom.	Tôi không già như Tom.
He is rich, but his brother is poor.	Anh ấy giàu, nhưng anh trai anh ấy lại nghèo.
You bet I'm angry.	Bạn cá là tôi đang tức giận.
That would be great.	Đó sẽ là tuyệt vời.
Tom is smart enough not to tell Mary what he really thinks about her new hairstyle.	Tom đủ thông minh để không nói cho Mary biết anh thực sự nghĩ gì về kiểu tóc mới của cô.
I don't expect anything bad to happen.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì xấu xảy ra.
How long will it take you to hang the clothes?	Bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để treo quần áo lên?
Tom must be very tired after working all day in the hot sun.	Tom chắc hẳn rất mệt sau khi làm việc cả ngày dưới trời nắng gắt.
Tom likes this kind of music.	Tom thích thể loại âm nhạc này.
It's not always easy.	Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng.
I will help Tom.	Tôi sẽ giúp Tom.
Tom has gained a lot of weight.	Tom đã tăng cân rất nhiều.
You are not a millionaire.	Bạn không phải là một triệu phú.
He claims to be a socialist, and he has two houses and a Rolls Royce.	Anh ta tự nhận là một người theo chủ nghĩa xã hội, và anh ta có hai ngôi nhà và một chiếc Rolls Royce.
I go to the office by car every day.	Tôi đến văn phòng bằng ô tô mỗi ngày.
Tom told Mary the absolute truth.	Tom đã nói với Mary sự thật tuyệt đối.
A black bird is nesting in the fence.	Một con chim đen đang làm tổ trong hàng rào.
How do you know the same won't happen again?	Làm sao bạn biết điều tương tự sẽ không xảy ra nữa?
Any man who wears hair is afraid of a windy day.	Bất cứ người đàn ông nào đội tóc cũng sợ một ngày gió.
They are talking over a cup of coffee in a cafe.	Họ đang nói chuyện bên tách cà phê trong quán cà phê.
It's so soft.	Thật mềm mại.
He declines her request for a day off.	Anh từ chối yêu cầu của cô cho một ngày nghỉ.
I am expecting a letter from her.	Tôi đang mong đợi một lá thư từ cô ấy.
Tom couldn't believe that Mary had agreed to go on a date with him.	Tom không thể tin rằng Mary đã đồng ý hẹn hò với anh ta.
I hope Tom will be in Boston all next week.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở Boston cả tuần tới.
I'm overreacting.	Tôi đang phản ứng thái quá.
Maybe the only person here who wants to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây muốn làm điều đó là Tom.
Tom is leaning against the wall.	Tom đang dựa vào tường.
Tom stood motionless, listening attentively.	Tom đứng bất động, chú ý lắng nghe.
Tom told Mary John could do it.	Tom nói với Mary John có thể làm điều đó.
The celebration is still going on.	Lễ kỷ niệm vẫn đang diễn ra.
I know that Tom is a very generous person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất hào phóng.
Tom says he thinks he might need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
He apologized to us for breaking his promise.	Anh ấy xin lỗi chúng tôi vì đã thất hứa.
Now finding a job will not be easy at all.	Bây giờ tìm được việc làm sẽ không dễ dàng chút nào.
I'm afraid of bats.	Tôi sợ dơi.
Mary's husband told me that she was not at home.	Chồng của Mary nói với tôi rằng cô ấy không có ở nhà.
I already ironed my pants.	Tôi đã ủi quần rồi.
Tom spent a lot of time doing that yesterday.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
Tom has only one pair of socks and they have holes in them.	Tom chỉ có một đôi tất và chúng bị thủng lỗ.
I have real feelings for you.	Tôi có tình cảm thực sự với bạn.
I'm sorry I didn't help you with anything.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không giúp bạn bất cứ điều gì.
Tom is patient.	Tom kiên nhẫn.
They were all drunk, except Tom.	Tất cả họ đều say, ngoại trừ Tom.
I get paid a lot of money to do that.	Tôi được trả rất nhiều tiền để làm điều đó.
I think it was Tom who did this.	Tôi nghĩ chính Tom là người đã làm điều này.
Tom would probably be excused from doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ được miễn làm điều đó.
He doesn't have a dry sense of humour.	Anh ấy không có khiếu hài hước khô khan.
I know that Tom is absent because he is ill.	Tôi biết rằng Tom vắng mặt vì anh ấy bị ốm.
The colonists traded with the natives for furs.	Những người thực dân đã trao đổi với người bản địa để lấy lông thú.
I don't think this is working.	Tôi không nghĩ rằng điều này đang hoạt động.
I want Tom to know what's going on.	Tôi muốn Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom cried out in pain.	Tom kêu đau.
Our train was delayed due to heavy snowfall.	Chuyến tàu của chúng tôi bị hoãn do tuyết rơi dày đặc.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm điều đó.
He couldn't stop her.	Anh ấy không thể ngăn cản cô ấy.
I am incarcerated.	Tôi đang bị giam giữ.
I have to go.	Tôi phải đi đây.
I'm sure Tom is done.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã hoàn thành.
I don't see Tom on Monday.	Tôi không gặp Tom vào thứ Hai.
Tom received a birthday card from Mary.	Tom đã nhận được một tấm thiệp sinh nhật từ Mary.
Tom can help you with that.	Tom có ​​thể giúp bạn điều đó.
I think Tom will not like Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích Mary.
Tom started pretty quickly.	Tom bắt đầu khá nhanh.
I'm not the first to come here today.	Tôi không phải là người đầu tiên đến đây ngày hôm nay.
I know I can't throw the ball well.	Tôi biết mình không thể ném bóng tốt.
I know Tom is almost always home on Mondays.	Tôi biết Tom hầu như luôn ở nhà vào thứ Hai.
You are about three days late.	Bạn đã muộn khoảng ba ngày.
Tom will be in Boston by 2:30.	Tom sẽ có mặt ở Boston trước 2:30.
Tom carefully opened the envelope.	Tom thận trọng mở phong bì.
This man is harassing me.	Người đàn ông này đang quấy rối tôi.
I know Tom doesn't know why Mary would do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom was playing football.	Tom đã chơi bóng đá.
Tom's French has improved a lot since last year.	Tiếng Pháp của Tom đã cải thiện rất nhiều kể từ năm ngoái.
I can't play golf.	Tôi không thể chơi gôn.
We haven't talked since then.	Chúng tôi đã không nói chuyện kể từ đó.
I am bossy.	Tôi đang hách dịch.
I am smarter than you.	Tôi thông minh hơn bạn.
Tom poured himself some cereal.	Tom đổ cho mình một ít ngũ cốc.
Tom has started to gain weight.	Tom đã bắt đầu tăng cân.
I don't mind about that.	Tôi không bận tâm về điều đó.
Tom is likely to die this week.	Tom có ​​khả năng chết trong tuần này.
You'd better be silent.	Tốt hơn là bạn nên im lặng.
It's a pity we couldn't stay.	Thật tiếc khi chúng tôi không thể ở lại.
I don't want to hurt Tom.	Tôi không muốn làm tổn thương Tom.
Have you packed a first aid kit?	Bạn đã gói một bộ sơ cứu chưa?
Tom helped me put things in perspective.	Tom đã giúp tôi đặt mọi thứ theo quan điểm.
The day I met you, my life changed.	Ngày mà anh gặp em, cuộc đời anh đã thay đổi.
I know that Tom is a dreamer.	Tôi biết rằng Tom là một người mơ mộng.
I know that Tom is a social addict.	Tôi biết rằng Tom là một người nghiện xã giao.
How many midterm exams do you have?	Bạn có bao nhiêu bài kiểm tra giữa kỳ?
You don't have to come.	Bạn không cần phải đến.
I'm trying not to make Tom mad.	Tôi đang cố gắng không làm Tom nổi điên.
Tom says he thinks he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I haven't done anything in a while.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì trong một thời gian.
Tom likes to sing in the shower.	Tom thích hát trong lúc tắm.
Tom needs attention.	Tom cần chú ý.
Tom asked me to tell him a story.	Tom yêu cầu tôi kể cho anh ấy một câu chuyện.
I don't think Tom lives in Australia anymore.	Tôi không nghĩ Tom sống ở Úc nữa.
I knew that Tom would want to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Don't go out of your way.	Đừng đi ra khỏi con đường của bạn.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó.
We want Tom to stay put.	Chúng tôi muốn Tom ở yên.
Tom says he thinks he might be the only one who knows where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất biết nơi Mary sống.
Tom was surprised to see Mary.	Tom ngạc nhiên khi thấy Mary.
I don't see that happening anymore.	Tôi không thấy điều đó xảy ra nữa.
I knew that Tom would have to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Their lyrics are all in French.	Lời bài hát của họ đều bằng tiếng Pháp.
I do not want to grow up.	Tôi không muốn lớn lên.
Tom reached for the bag in the back seat.	Tom với lấy chiếc túi ở băng ghế sau.
Tom tells everyone Mary is adopted.	Tom nói với mọi người Mary là con nuôi.
Tom thinks you can do it.	Tom nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
I'll give you a raise if it's up to me.	Tôi sẽ tăng lương cho bạn nếu điều đó tùy thuộc vào tôi.
Tom said he didn't want to sing with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn hát với chúng tôi.
Tom was standing near the trophy box.	Tom đang đứng gần hộp đựng cúp.
I don't want to buy presents for Tom. 	Tôi không muốn mua quà cho Tom.
I want to do something for him.	Tôi muốn làm cho anh ấy một cái gì đó.
I am alone again.	Tôi lại một mình một lần nữa.
I don't remember it.	Tôi không nhớ nó.
Tom has always been nice to me and my friends.	Tom luôn tốt với tôi và bạn bè của tôi.
You must always wear your seat belt while in a car.	Bạn phải luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên xe hơi.
You have to call Tom, right?	Bạn phải gọi cho Tom, phải không?
What did Tom say?	Tom đã nói gì thế này?
You are missing points.	Bạn đang thiếu điểm.
Tom loves ghost stories.	Tom thích những câu chuyện ma.
I could object, but I didn't.	Tôi có thể phản đối, nhưng tôi đã không.
Tom thinks he's better than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn bất kỳ ai khác.
Aren't you going to attend the meeting?	Bạn không định tham dự cuộc họp à?
Tom is also very cool.	Tom cũng rất ngầu.
You look like an accountant.	Bạn trông giống như một kế toán.
Tom said that he hoped that Mary would be willing to do it for him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ sẵn lòng làm điều đó cho anh ấy.
Tom just wants us to be quiet.	Tom chỉ muốn chúng ta im lặng.
Tom's feelings are not reciprocated.	Tình cảm của Tom không được đáp lại.
That's why I didn't do it.	Đó là lý do tại sao tôi đã không làm điều đó.
I'll meet Tom at 2:30 at the main gate.	Tôi sẽ gặp Tom lúc 2:30 tại cổng chính.
Who told you I wouldn't do that?	Ai đã nói với bạn là tôi sẽ không làm điều đó?
You are very intelligent.	Bạn rất thông minh.
Tom is the only person I can talk to.	Tom là người duy nhất tôi có thể nói chuyện.
Tom did not like Mary's advice.	Tom không thích lời khuyên của Mary.
I offered Tom some money, but he didn't accept it.	Tôi đã đề nghị Tom một số tiền, nhưng anh ấy không nhận.
I can't see anything without glasses.	Tôi không thể nhìn thấy gì nếu không có kính.
I know that Tom knows why Mary doesn't do it on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm vậy vào thứ Hai.
There is a missing piece in this puzzle.	Có một mảnh bị thiếu trong câu đố này.
Let's sync our clock.	Hãy đồng bộ hóa đồng hồ của chúng tôi.
Tom opened the crate with a crowbar and pulled out a stick of dynamite.	Tom mở cái thùng bằng xà beng và lấy ra một que thuốc nổ.
The test was easier than I thought.	Bài kiểm tra dễ hơn tôi nghĩ.
I doubt that Tom is still unbeatable.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn chưa thể đánh bại.
I want to help Tom.	Tôi muốn giúp Tom.
I don't give anything away.	Tôi không cho đi bất cứ thứ gì.
Why doesn't Tom believe you?	Tại sao Tom không tin bạn?
The top of this tree is level with the fence.	Đỉnh của cây này ngang bằng với hàng rào.
Tom lent me some of his tools.	Tom cho tôi mượn một số dụng cụ của anh ấy.
I thought Tom wouldn't win.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thắng.
I think we should leave early.	Tôi nghĩ chúng ta nên về sớm.
I noticed that Tom was talking to Mary.	Tôi nhận thấy rằng Tom đang nói chuyện với Mary.
Even chocolate contains vitamins.	Ngay cả sô cô la cũng chứa vitamin.
He will be able to do the job soon.	Anh ấy sẽ có thể làm công việc sớm.
Don't know if this restaurant has Chilean wine or not.	Không biết nhà hàng này có rượu Chile hay không.
I'll have to think about that a little longer.	Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều đó lâu hơn một chút.
Tom didn't return until 2:30.	Tom đã không trở lại cho đến 2:30.
Do not say like that.	Đừng nói như vậy.
I don't break the law.	Tôi không phạm luật.
You can talk, right?	Bạn có thể nói chuyện, phải không?
The past few years have been difficult for Tom.	Những năm vừa qua thật khó khăn đối với Tom.
Tom didn't know where Mary wanted to live.	Tom không biết Mary muốn sống ở đâu.
I haven't had lunch yet.	Tôi vẫn chưa ăn trưa.
The librarian told us to keep quiet.	Thủ thư bảo chúng tôi giữ im lặng.
Tom said that Mary knew John might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom hung his key on the hook.	Tom treo chìa khóa của mình lên móc.
I don't think Tom knew Mary couldn't speak French.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary không thể nói tiếng Pháp.
Tom says he wants to buy a fishing rod.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc cần câu cá.
Don't give Tom what he wants.	Đừng cho Tom những gì anh ấy muốn.
I know that you can't do it very well.	Tôi biết rằng bạn không thể làm điều đó rất tốt.
Tom should have invited Mary.	Tom lẽ ra nên mời Mary.
Tom, Mary, John and Alice all think Boston is a good place to live.	Tom, Mary, John và Alice đều nghĩ rằng Boston là một nơi tốt để sống.
I couldn't meet him at the station because my car ran out of gas.	Tôi không thể gặp anh ấy ở nhà ga vì xe tôi hết xăng.
He kept calling me, and I really didn't want to talk to him.	Anh ấy liên tục gọi điện cho tôi, và tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh ấy.
I know that Tom was born in Boston.	Tôi biết rằng Tom sinh ra ở Boston.
He is not a man discouraged by a single failure.	Anh ấy không phải là một người đàn ông nản lòng vì một thất bại duy nhất.
I just need to know that you're fine.	Tôi chỉ cần biết rằng bạn vẫn ổn.
Tom bought me a dog.	Tom đã mua cho tôi một con chó.
I suppose we need to leave early if we want to get home before dark.	Tôi cho rằng chúng ta cần phải đi sớm nếu chúng ta muốn về nhà trước khi trời tối.
Tom is the one who taught me to play this song.	Tom là người đã dạy tôi chơi bài hát này.
Tom is the loser.	Tom là người thua cuộc.
Tom just took off.	Tom vừa mới cất cánh.
I know Tom is a tough kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ cứng rắn.
I suspect that Tom knew Mary couldn't understand French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom won't hear you.	Tom sẽ không nghe thấy bạn.
I didn't know it would hurt so much.	Tôi không biết rằng nó sẽ đau rất nhiều.
That's not good for business.	Điều đó không tốt cho việc kinh doanh.
I got acquainted with the executive director.	Tôi đã làm quen với giám đốc điều hành.
I assume that's what you want to do.	Tôi cho rằng đó là những gì bạn muốn làm.
Tom picked up a stick and started drawing a map on the ground.	Tom nhặt một cây gậy và bắt đầu vẽ bản đồ trên mặt đất.
We won't have enough time to do that before Tom gets here.	Chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó trước khi Tom đến đây.
I don't think you're awake.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã thức.
Use a spoon to flip the patties.	Dùng thìa lật miếng chả.
Video is grainy.	Video bị nhiễu hạt.
If you don't have this book, you can buy it.	Nếu bạn chưa có cuốn sách này, bạn có thể mua nó.
Do you think Tom will be here tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai?
Tom feels he has done his duty.	Tom cảm thấy mình đã làm xong nhiệm vụ của mình.
Tom spent a lot of time at home.	Tom đã dành rất nhiều thời gian ở nhà.
Tom received no reply from Mary.	Tom không nhận được hồi âm từ Mary.
Tom has three friends who are Canadian.	Tom có ​​ba người bạn là người Canada.
Tom often forgets to lock the door.	Tom thường xuyên quên khóa cửa.
This was my first time, so I was a bit nervous.	Đây là lần đầu tiên của tôi, vì vậy tôi hơi lo lắng.
How do I know that you won't do it again?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa?
Tom will spend the weekend at Mary's ranch.	Tom sẽ dành cuối tuần ở trang trại của Mary.
Tom is sure everyone has seen him.	Tom chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy anh ấy.
Unfortunately, I cannot help them.	Thật không may, tôi không thể giúp họ.
That's all Tom seems to have.	Đó là tất cả những gì Tom dường như có.
She wept bitterly.	Cô ấy khóc lóc thảm thiết.
I can't buy a car.	Tôi không thể mua một chiếc xe hơi.
Tom quietly entered the baby's room.	Tom lặng lẽ vào phòng em bé.
I don't eat as much as Tom.	Tôi không ăn nhiều như Tom.
That doesn't answer my question.	Điều đó không trả lời câu hỏi của tôi.
Fish are cold-blooded.	Cá là loài máu lạnh.
Tom will take over my job while I'm away.	Tom sẽ tiếp quản công việc của tôi khi tôi đi vắng.
I know that's not true.	Tôi biết rằng đó không phải là sự thật.
Don't stand too close.	Đừng đứng quá gần.
Tom and Mary spent all their savings to buy a house.	Tom và Mary dốc hết tiền tiết kiệm để mua nhà.
Tom and I plan to do it together.	Tom và tôi dự định làm điều đó cùng nhau.
Tom must have had a reason.	Tom chắc chắn phải có lý do.
I don't want to fight about this anymore.	Tôi không muốn đấu tranh về điều này nữa.
Tom walks to the supermarket.	Tom đi bộ đến siêu thị.
Tom is doing something.	Tom đang làm gì đó.
Both Tom and Mary have seen that movie.	Cả Tom và Mary đều đã xem bộ phim đó.
I didn't feel threatened at all.	Tôi không hề cảm thấy bị đe dọa.
Tom ordered large fries.	Tom gọi món khoai tây chiên lớn.
Tom said he wouldn't agree to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom said he didn't think Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó.
She is my greatest friend. 	Cô ấy là bạn lớn nhất của tôi.
I've known her since kindergarten.	Tôi biết cô ấy từ khi học ở trường mẫu giáo.
I met Tom when I was in Australia.	Tôi đã gặp Tom khi tôi ở Úc.
I wish you wouldn't say such things about me.	Tôi ước gì bạn sẽ không nói những điều như vậy về tôi.
I will cook for you if you want me.	Tôi sẽ nấu cho bạn nếu bạn muốn tôi.
I took precautions.	Tôi đã đề phòng.
You don't know when Tom will come, do you?	Bạn không biết khi nào Tom sẽ đến, phải không?
Tom said he wanted to buy my truck.	Tom nói anh ấy muốn mua chiếc xe tải của tôi.
I need to talk to Tom right now.	Tôi cần nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
Poverty alleviation is a problem facing governments around the world.	Xóa đói giảm nghèo là một vấn đề khiến các chính phủ trên thế giới phải đối mặt.
Tom said Mary thought John might have to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó.
Tom is a dwarf.	Tom là một người lùn.
Tom certainly knows that what he is doing is illegal.	Tom chắc chắn biết rằng những gì anh ta đang làm là bất hợp pháp.
Tom heard a voice.	Tom nghe thấy một giọng nói.
Tom is warranted.	Tom được trát.
Tom wants to go hunting.	Tom muốn đi săn.
I have three beautiful nieces.	Tôi có ba cô cháu gái xinh đẹp.
Our fighters fly an average of 430 sorties a day.	Các máy bay chiến đấu của chúng tôi thực hiện trung bình 430 phi vụ một ngày.
You are also a student, right?	Bạn cũng là sinh viên, phải không?
This will never happen again. 	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
You are my answer.	Bạn là câu trả lời của tôi.
Tom told me Mary had a new boyfriend.	Tom nói với tôi Mary đã có bạn trai mới.
The doctor told me that I should swim at least three times a week.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi nên bơi ít nhất ba lần một tuần.
I think that's enough.	Tôi nghĩ vậy là đủ.
Does Tom really want Mary to dance with him?	Tom có ​​thực sự muốn Mary khiêu vũ với anh ấy không?
Greta Garbo is a Swedish actress.	Greta Garbo là một nữ diễn viên người Thụy Điển.
I know Tom will be there.	Tôi biết Tom sẽ đến đó.
Can you help me install this software?	Bạn có thể giúp tôi cài đặt phần mềm này được không?
Tom tells everyone that he is depressed.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy bị trầm cảm.
I am going to the supermarket.	Tôi đang đi đến siêu thị.
Tom should do it alone.	Tom nên làm điều đó một mình.
Muscles are made up of hundreds of thin fibers.	Cơ bắp được cấu tạo từ hàng trăm sợi mảnh.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
You know that's an important part of it.	Bạn biết rằng đó là một phần quan trọng của nó.
Tom doesn't know where to start.	Tom không biết bắt đầu từ đâu.
I'm sure Tom will be very confused.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất khó hiểu.
I love football.	Tôi hâm mộ bóng đá.
I don't think it's very funny.	Tôi không nghĩ rằng nó rất buồn cười.
Tom tried to think of an excuse.	Tom cố gắng nghĩ ra một cái cớ.
Tom thinks he will have all the time he needs.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có tất cả thời gian anh ấy cần.
Post office is closed.	Bưu điện đã đóng cửa.
Tom got mad at us.	Tom đã nổi giận với chúng tôi.
You will be able to do it if you put your mind to it.	Bạn sẽ có thể làm được điều đó nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
Tom and Mary said they wanted to come to Boston with us.	Tom và Mary nói rằng họ muốn đến Boston với chúng tôi.
What are your plans for tonight?	Kế hoạch của bạn cho tối nay là gì?
Tom was not my first boyfriend.	Tom không phải là bạn trai đầu tiên của tôi.
Don't talk to me that way.	Đừng nói với tôi theo cách đó.
I don't have any good reference books on hand.	Tôi không có bất kỳ cuốn sách tham khảo hay nào trong tay.
Tom was here with me that evening.	Tom đã ở đây với tôi vào buổi tối hôm đó.
I can't hide my feelings from Tom anymore.	Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình với Tom nữa.
I may have to help Tom.	Tôi có thể phải giúp Tom.
I am thinking of visiting you one of these days.	Tôi đang nghĩ đến việc thăm bạn một trong những ngày này.
Do you have a rough idea of ​​how long it will take?	Bạn có biết sơ bộ về thời gian sẽ mất bao lâu không?
Tom told me to ask everyone.	Tom bảo tôi hãy hỏi mọi người.
Candy is delicious, but wine is faster.	Kẹo rất ngon, nhưng rượu nhanh hơn.
Is Tom at school today?	Hôm nay Tom có ​​ở trường không?
I didn't know I was adopted until I was thirteen.	Tôi không biết mình đã được nhận làm con nuôi cho đến khi tôi mười ba tuổi.
Do you think Tom will teach my children French?	Bạn có nghĩ Tom sẽ dạy tiếng Pháp cho các con của tôi không?
I wouldn't say that around Tom if I were you.	Tôi sẽ không nói điều đó xung quanh Tom nếu tôi là bạn.
How many classes do you usually have on Mondays?	Bạn thường có bao nhiêu lớp học vào các ngày Thứ Hai?
I don't think Tom is embarrassed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang xấu hổ.
Tom is a pretty good skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
I'm always bad at initiating conversations.	Tôi luôn tệ khi bắt đầu các cuộc trò chuyện.
Can you do me a favor, Tom?	Bạn có thể giúp tôi một việc không, Tom?
Tom divorced Mary after the children graduated from college.	Tom ly hôn với Mary sau khi các con tốt nghiệp đại học.
Has Tom finished the book yet?	Tom đã hoàn thành cuốn sách chưa?
You'll be glad you didn't.	Bạn sẽ rất vui vì bạn đã không làm điều đó.
Tom says he will probably go shopping with Mary on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đi mua sắm với Mary vào thứ Hai.
The kind of information we need is not always available.	Loại thông tin chúng ta cần không phải lúc nào cũng có sẵn.
She is always at the bottom of the class.	Cô ấy luôn đứng cuối lớp.
Tom has the same taste in music as I do.	Tom có ​​sở thích âm nhạc giống như tôi.
Now Tom is too delirious to do that.	Bây giờ Tom quá si mê để làm điều đó.
We don't have many visitors around here.	Chúng tôi không có nhiều du khách xung quanh đây.
Would you like to eat some somewhere?	Bạn có muốn ăn một chút ở đâu đó không?
Tom may need to wait a little longer.	Tom có ​​thể cần phải đợi lâu hơn một chút.
You should definitely tell Tom the truth.	Bạn chắc chắn nên nói cho Tom biết sự thật.
Tom won't answer me.	Tom sẽ không trả lời tôi.
How many hours has it been since you ate something.	Đã bao nhiêu giờ rồi bạn chưa ăn một thứ gì đó.
All thanks to Tom.	Tất cả là nhờ Tom.
How do we know Tom is telling the truth?	Làm sao chúng ta biết Tom nói thật?
Drinks make Tom sick.	Đồ uống khiến Tom phát ốm.
That is still an open question.	Đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
You could have killed me, but you didn't.	Bạn có thể đã giết tôi, nhưng bạn đã không.
That's one of the reasons I did it.	Đó là một trong những lý do tôi đã làm điều đó.
I won't need these.	Tôi sẽ không cần những thứ này.
This is the key to my office.	Đây là chìa khóa vào văn phòng của tôi.
No one else will help Tom.	Không ai khác sẽ giúp Tom.
Get out of stagnation.	Thoát khỏi tình trạng đình trệ.
Tom can't do that now.	Tom không thể làm điều đó bây giờ.
Tom felt a little scared.	Tom cảm thấy hơi sợ hãi.
Done.	Đã xong.
Tom isn't the only man at the company that Mary respects.	Tom không phải là người đàn ông duy nhất ở công ty mà Mary tôn trọng.
Tom goes to church every Sunday.	Tom đến nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần.
Where does Tom teach French?	Tom dạy tiếng Pháp ở đâu?
As I approached, the truck passed me.	Tôi đến gần thì bị xe tải chạy qua.
We have these.	Chúng tôi có những thứ này.
Tom can barely wait to see his children again.	Tom gần như không thể chờ đợi để gặp lại các con của mình.
I found Tom a French teacher.	Tôi đã tìm thấy Tom một giáo viên tiếng Pháp.
The bus driver was not injured.	Người lái xe buýt không bị thương.
Tom didn't give me a chance to explain what I meant.	Tom không cho tôi cơ hội để giải thích ý tôi.
Are you sure you want to do it alone?	Bạn có chắc chắn muốn làm điều đó một mình?
That's why I trust you.	Đó là lý do tại sao tôi tin tưởng bạn.
Tom has received many letters from Mary.	Tom đã nhận được rất nhiều thư từ Mary.
What did you tell Tom about me?	Bạn đã nói gì với Tom về tôi?
I see Tom's name on the cover.	Tôi thấy tên của Tom trên trang bìa.
Don't be so lazy.	Đừng lười biếng như vậy.
Tom is very outspoken.	Tom rất bộc trực.
Tom was not absent, but Mary was.	Tom không vắng mặt, nhưng Mary thì có.
Tom told Mary that he wanted to learn French.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
I don't want Tom with us.	Tôi không muốn Tom đi cùng chúng tôi.
Tom did it his own way.	Tom đã làm theo cách của riêng mình.
Most films are written and directed by men.	Hầu hết các bộ phim đều do nam giới viết kịch bản và đạo diễn.
You won't hurt Tom, will you?	Bạn sẽ không làm tổn thương Tom, bạn sẽ?
I didn't know that you were drunk.	Tôi không biết rằng bạn đã say.
Tom was on his way to the library when I ran into him.	Tom đang trên đường đến thư viện thì tôi tình cờ gặp anh ấy.
Tom didn't sleep last night.	Tom đã không ngủ đêm qua.
Tom goes out to buy groceries.	Tom đi ra ngoài để mua hàng tạp hóa.
I don't think Tom knows why you would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
I did my homework on the bus on the way home.	Tôi đã làm bài tập về nhà trên xe buýt trên đường về nhà.
Tom doesn't have to go there himself.	Tom không cần phải tự mình đến đó.
You could have called and told me you were going to be late.	Bạn có thể đã gọi và cho tôi biết rằng bạn sẽ đến muộn.
I am playing football.	Tôi đang chơi bóng đá.
Tom says no one is awake.	Tom nói rằng không ai còn thức.
See this firsthand.	Hãy tận mắt chứng kiến ​​điều này.
From now on, I will be here for you.	Từ bây giờ, tôi sẽ ở đây vì bạn.
That's what you told Tom, I'm pretty sure.	Đó là những gì bạn đã nói với Tom, tôi khá chắc chắn.
Tom felt like an animal in a cage.	Tom cảm thấy mình giống như một con vật bị nhốt trong lồng.
I see Tom almost every day.	Tôi gặp Tom hầu như mỗi ngày.
I explained the process to Tom.	Tôi đã giải thích quá trình này cho Tom.
Have you decided where to go yet?	Bạn đã quyết định mình sẽ đi đâu chưa?
Tom was almost hit by a car.	Tom suýt bị ô tô đâm.
Tom bowed to me as he passed.	Tom cúi đầu chào tôi khi anh ấy đi ngang qua.
Tom told me he would be fair.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ công bằng.
Tom wasn't sure Mary had to do it.	Tom không chắc Mary phải làm điều đó.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
Did you tell Tom what you told me?	Bạn đã nói với Tom những gì bạn đã nói với tôi?
I saw him at the station a few days ago.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy ở nhà ga vài ngày trước.
Do you think Tom is the one who stole it?	Bạn có nghĩ rằng Tom là người đã lấy trộm nó?
I think Tom might be telling the truth.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang nói sự thật.
We didn't take it with us.	Chúng tôi đã không mang nó với chúng tôi.
I have already started teaching my son to surf.	Tôi đã bắt đầu dạy con mình lướt sóng.
They shot down two enemy planes during the raid.	Họ đã bắn rơi hai máy bay địch trong cuộc tập kích.
Tom arranged that.	Tom đã sắp xếp điều đó.
I won't be able to finish it unless I get some help.	Tôi sẽ không thể hoàn thành nó trừ khi tôi nhận được một số trợ giúp.
Where is the money I gave you?	Tiền tôi đã đưa cho bạn đâu?
I know Tom is a good salesman. 	Tôi biết Tom là một người bán hàng giỏi.
That's why I hired him.	Đó là lý do tại sao tôi thuê anh ta.
Bigamy has too many wives. 	Bigamy có quá nhiều vợ.
So is monogamy.	Chế độ một vợ một chồng cũng vậy.
Tom deleted all the pictures from his phone.	Tom đã xóa tất cả hình ảnh khỏi điện thoại của mình.
We woke up early and started cleaning the house.	Chúng tôi dậy sớm và bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
I haven't really said yet.	Tôi chưa thực sự nói chưa.
Tom wants to see Mary.	Tom muốn gặp Mary.
I don't understand why I shouldn't do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi không nên làm điều đó.
Tom knows why Mary decided not to go on a picnic with John.	Tom biết tại sao Mary quyết định không đi dã ngoại với John.
Tom is one of the famous people here.	Tom là một trong những người nổi tiếng ở đây.
Don't make me wait so long.	Đừng bắt tôi phải đợi lâu như vậy.
Make sure Tom doesn't see you.	Đảm bảo rằng Tom không nhìn thấy bạn.
I don't know how many cousins ​​Tom has.	Tôi không biết Tom có ​​bao nhiêu anh em họ.
No kind of bullying is OK.	Không có loại bắt nạt nào là OK.
Do you have a pair of gloves?	Bạn có một đôi găng tay?
That's what we need to tell Tom.	Đó là những gì chúng ta cần nói với Tom.
I know you want it to happen as much as I do.	Tôi biết bạn muốn nó xảy ra nhiều như tôi.
Tom's team suffered a crushing defeat.	Đội của Tom đã phải chịu một thất bại nặng nề.
You know Tom didn't mean to do that, right?	Bạn biết Tom không có ý định làm điều đó, phải không?
Everything is still dark for me.	Tất cả vẫn còn mờ mịt đối với tôi.
You won't be able to convince Tom to do it.	Bạn sẽ không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Do you still have lunch with Tom?	Bạn vẫn ăn trưa với Tom chứ?
I don't approve of what Tom did.	Tôi không tán thành những gì Tom đã làm.
I emailed Tom.	Tôi đã gửi email cho Tom.
Tom was probably the one who broke the window.	Tom có ​​lẽ là người đã làm vỡ cửa sổ.
Do you think Tom has suffered a lot?	Bạn có nghĩ Tom đã phải chịu đựng nhiều không?
Isn't there anything you can do?	Không có bất cứ điều gì bạn có thể làm?
Tom shouldn't be trying.	Tom không nên cố gắng.
I don't think we'll find out who did it.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
Don't you know that Tom is planning to move to Boston?	Bạn không biết rằng Tom đang có ý định chuyển đến Boston?
Tom will listen to you.	Tom sẽ lắng nghe bạn.
Does Tom tell you what to do with all his stuff?	Tom có ​​nói cho bạn biết phải làm gì với tất cả những thứ của anh ấy không?
Where is the screwdriver?	Cái tuốc nơ vít ở đâu?
They don't want you to use it.	Họ không muốn bạn sử dụng nó.
I have a feeling you would be a very good father.	Tôi có cảm giác bạn sẽ là một người cha rất tốt.
Tom said that he thought Mary might want to walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn đi bộ về nhà một mình.
I don't think Tom will stop doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngừng làm điều đó.
I've been told I need your permission to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi cần sự cho phép của bạn để làm điều đó.
Tom wants to practice French.	Tom muốn luyện tiếng Pháp.
Why are you biting your nails?	Tại sao bạn lại cắn móng tay của bạn?
I'm sure Tom won't lend me his car.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không cho tôi mượn xe của anh ấy.
We spent hours trying to find a solution to the problem.	Chúng tôi đã dành hàng giờ để cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề.
There are many stories that I never told you.	Có rất nhiều câu chuyện mà tôi chưa bao giờ kể cho bạn nghe.
I wouldn't believe that happened.	Tôi sẽ không tin vào điều đó xảy ra.
Adding a little pepper won't hurt.	Thêm một chút hạt tiêu sẽ không hại.
I think you will buy that car.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ mua chiếc xe đó.
Tom better not do it.	Tom tốt hơn là không nên làm điều đó.
Do you know who that woman is?	Bạn có biết người phụ nữ đó là ai không?
Tom says he thinks Mary is crazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị điên.
I hope Tom wins.	Tôi hy vọng Tom sẽ thắng.
Don't you know Tom lives in Boston?	Bạn không biết Tom sống ở Boston à?
I won't let Tom do that to you.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó với bạn.
She rarely goes to the movies alone.	Cô ấy hiếm khi đi xem phim một mình.
Tom currently holds the school record for the 100-yard run.	Tom hiện đang giữ kỷ lục của trường về cú chạy 100 yard.
I want coffee, toast and jelly.	Tôi muốn cà phê, bánh mì nướng và thạch.
Tom couldn't keep his mouth shut about his dad coming home.	Tom không thể giữ miệng về việc bố anh ấy sắp về nhà.
I still haven't talked to my wife about it.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với vợ tôi về điều đó.
Tom was by my side.	Tom đã ở bên cạnh tôi.
The teacher does not let the students ask any questions.	Giáo viên không để học sinh hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Tom is stuck in Boston because of the snow.	Tom bị mắc kẹt ở Boston vì tuyết.
Tom said Mary is likely to have a cold.	Tom nói Mary có khả năng bị lạnh.
It's a bit personal.	Đó là một chút cá nhân.
Tom is going through his clothes, looking for something clean.	Tom đang xem xét quần áo của mình, tìm kiếm thứ gì đó sạch sẽ.
Tom hasn't come to work for three weeks.	Tom đã không đến làm việc trong ba tuần.
Tom could have been there.	Tom có ​​thể đã ở đó.
Tom is in the lead.	Tom đứng đầu.
Tom is about to be promoted.	Tom sắp được thăng chức.
I can not hear you. 	Tôi không thể nghe thấy bạn.
Let me call you back.	Để tôi gọi lại cho bạn.
I just turned off my computer.	Tôi vừa tắt máy tính của mình.
The bystanders worried Tom.	Những người ngoài cuộc khiến Tom lo lắng.
I know that Tom is a socialist.	Tôi biết rằng Tom là một người theo chủ nghĩa xã hội.
I have a map.	Tôi có bản đồ.
Tom spent more money on that painting than he should have.	Tom đã chi nhiều tiền hơn cho bức tranh đó so với những gì anh ấy nên có.
Walking every day is good for your health.	Đi bộ mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe của bạn.
Tom says he is having second thoughts.	Tom nói rằng anh ấy đang có những suy nghĩ thứ hai.
I saw my mother busy ironing some shirts.	Tôi thấy mẹ đang bận ủi vài chiếc áo sơ mi.
I think Tom tried to do that.	Tôi nghĩ Tom đã cố gắng làm điều đó.
Tom says that Mary is leaving tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẽ đi vào ngày mai.
I wonder if Tom likes Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Mary hay không.
Can you look at me, Tom?	Bạn có thể nhìn tôi, Tom?
Tom is going to Australia next year.	Tom sẽ đến Úc vào năm tới.
Tom has a point there.	Tom có ​​một điểm ở đó.
I wish you better with Tom.	Tôi muốn bạn tốt hơn với Tom.
Tom can say "I can only speak French" in thirty languages.	Tom có ​​thể nói "Tôi chỉ có thể nói tiếng Pháp" bằng ba mươi thứ tiếng.
Tom never seems to feel cold the way I do.	Tom dường như không bao giờ cảm thấy lạnh như cách tôi làm.
How much do you think this suitcase weighs?	Bạn nghĩ chiếc vali này nặng bao nhiêu?
I just assumed that Mary was Tom's girlfriend.	Tôi chỉ cho rằng Mary là bạn gái của Tom.
Tom is really nice.	Tom thực sự rất tốt.
Tom will be very happy.	Tom sẽ rất hạnh phúc.
Tom might have said something first.	Tom có ​​thể đã nói điều gì đó trước.
After everything Tom has been through, you would think he would be discouraged.	Sau tất cả những gì Tom đã trải qua, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy sẽ nản lòng.
Tom says he doesn't mind doing it.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó.
I think Tom is likely to be late.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng đến muộn.
Tom was caught cheating on an exam and expelled from school.	Tom bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi và bị đuổi học.
I'm not sure when Tom will leave.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ rời đi.
Tom is definitely not very helpful.	Tom chắc chắn không hữu ích lắm.
Voter turnout exceeded expectations.	Số cử tri đi bầu vượt quá mong đợi.
You were careless to forget your bag.	Bạn đã bất cẩn để quên túi xách của mình.
I plan to finish my homework by now.	Tôi dự định sẽ hoàn thành bài tập về nhà của mình vào lúc này.
I don't think Tom can understand French.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
I'm really sorry about last night.	Tôi thực sự xin lỗi về đêm qua.
Tom has never taught French before.	Tom chưa bao giờ dạy tiếng Pháp trước đây.
They cannot do that.	Họ không thể làm điều đó.
Even the most carefully executed plans often lead to failure.	Ngay cả những kế hoạch được thực hiện cẩn thận nhất cũng thường dẫn đến thất bại.
Tom told me he did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom decided what to do.	Tom đã quyết định phải làm gì.
Tom hoped Mary knew she did everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm tất cả những gì John bảo cô ấy làm.
I don't think I have any choice.	Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào.
There is a hidden door in the library.	Có một cánh cửa ẩn trong thư viện.
I know Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I suspect that Tom is stressed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang căng thẳng.
Tom was afraid to say no.	Tom sợ phải nói không.
I can't believe you're actually selling that rubbish for such a high price.	Tôi không thể tin được rằng bạn thực sự bán thứ rác rưởi đó với giá cao như vậy.
Have you asked Tom about that?	Bạn đã hỏi Tom về điều đó chưa?
Tom didn't even try to help us.	Tom thậm chí còn không cố gắng giúp chúng tôi.
Do you really think that's what Tom would give Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là những gì Tom sẽ cho Mary không?
Tom soon realized something was wrong.	Tom sớm nhận ra điều gì đó không ổn.
I took Tom to my house.	Tôi đưa Tom về nhà tôi.
Tom knows what I did.	Tom biết tôi đã làm gì.
This is a life-sized statue.	Đây là một bức tượng có kích thước như người thật.
You will be notified.	Bạn sẽ được thông báo.
Talk to Tom and find out what he thinks.	Hãy nói chuyện với Tom và tìm hiểu xem anh ấy nghĩ gì.
Tom said that he expected Mary to be at his party.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
I didn't even know that you spoke French.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn nói tiếng Pháp.
That's just what I was thinking about.	Đó chỉ là những gì tôi đã nghĩ về.
The Emperor prayed for the souls of the dead.	Hoàng đế cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
Zugspitze is Germany's highest mountain.	Zugspitze là ngọn núi cao nhất của Đức.
I don't think Tom would worry about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng về điều đó.
I'm sorry that I hurt you.	Tôi xin lỗi mà tôi làm tổn thương bạn.
I think Tom was right.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đúng.
We may have underestimated Tom's abilities.	Chúng tôi có thể đã đánh giá thấp khả năng của Tom.
You are really making progress.	Bạn đang thực sự tiến bộ.
I really don't think there's anything to worry about.	Tôi thực sự không nghĩ rằng có điều gì phải lo lắng.
Tom can do it and so can I.	Tom có ​​thể làm được điều đó và tôi cũng vậy.
I know that Tom won't be allowed to do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
I'm sorry if I made you uncomfortable.	Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm cho bạn khó chịu.
My first car didn't have power steering.	Chiếc xe đầu tiên của tôi không có trợ lực lái.
I have learned my lesson.	Tôi đã học được bài học của mình.
You must gain Tom's trust first.	Bạn phải đạt được sự tin tưởng của Tom trước.
We will have a two-week vacation.	Chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ hai tuần.
Tom says I should ask him to do it for me.	Tom nói rằng tôi nên yêu cầu anh ấy làm điều đó cho tôi.
I have no signal.	Tôi không có tín hiệu.
I told Tom to do it.	Tôi đã nói Tom làm điều đó.
I forgot to ask him what his name is.	Tôi quên hỏi anh ta tên anh ta là gì.
Tom never mentioned that he was married.	Tom chưa bao giờ đề cập đến việc anh ấy đã kết hôn.
I think this is Tom and Mary's motorbike.	Tôi nghĩ đây là xe máy của Tom và Mary.
I have visited Boston twice.	Tôi đã đến thăm Boston hai lần.
I don't know what Tom does these days.	Tôi không biết Tom làm gì ngày nay.
You look as if you have seen a ghost.	Bạn trông như thể bạn đã nhìn thấy một con ma.
Tom says that Mary is unlikely to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc sẽ làm điều đó.
I do not see it.	Tôi không thấy nó.
I saw Tom's father.	Tôi đã thấy bố của Tom.
This reminds me of a girl I used to know.	Điều này làm tôi nhớ đến một cô gái mà tôi từng quen.
Tom wrote a letter to Mary this morning.	Tom đã viết một bức thư cho Mary sáng nay.
I will keep your secret.	Tôi sẽ giữ bí mật của bạn.
Have you ever dug a hole as deep as this one?	Bạn đã bao giờ đào một cái hố sâu như cái này chưa?
I would go to bed early tonight if I were you.	Tôi sẽ đi ngủ sớm tối nay nếu tôi là bạn.
I still have nightmares about Tom.	Tôi vẫn gặp ác mộng về Tom.
Tom asked me not to park in his driveway.	Tom yêu cầu tôi không đậu xe trên đường lái xe của anh ấy.
I can't think of a place I'd rather be than in Australia.	Tôi không thể nghĩ ra nơi nào mà tôi muốn ở hơn là ở Úc.
I think Tom went to Boston when he was young.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đến Boston khi anh ấy còn trẻ.
I told Tom I grew up in Australia, even though I actually grew up in New Zealand.	Tôi nói với Tom rằng tôi lớn lên ở Úc, mặc dù tôi thực sự lớn lên ở New Zealand.
I didn't know Tom was looking for me.	Tôi không biết Tom đang tìm tôi.
Tom wasn't sure Mary could take care of herself.	Tom không chắc Mary có thể tự chăm sóc bản thân.
Do you feel resentment towards your parents?	Bạn có thấy oán hận cha mẹ mình không?
Tom shouldn't have gone.	Tom không nên đi.
Tom is a bad manager.	Tom là một người quản lý tồi.
I live near Tom.	Tôi ở gần Tom.
I started enjoying myself.	Tôi bắt đầu thích thú với bản thân.
Tom is traveling on a tight budget.	Tom đang đi du lịch với ngân sách eo hẹp.
There are 43 prefectures in Japan.	Có 43 tỉnh ở Nhật Bản.
Tom and I are Canadian.	Tom và tôi là người Canada.
Tom stepped onto the scale.	Tom bước lên bàn cân.
I know that Tom is not very happy here.	Tôi biết rằng Tom không được hạnh phúc cho lắm ở đây.
Mary tells everyone that she is Tom's wife.	Mary nói với mọi người rằng cô ấy là vợ của Tom.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
I'm sorry I had to lie to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải nói dối bạn.
Tom is still not convinced.	Tom vẫn chưa bị thuyết phục.
Tom says he wants to forget Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn quên Mary.
Tom says you hit him in the head.	Tom nói rằng bạn đã đánh anh ấy vào đầu.
Tom should probably tell Mary that he wants to quit.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
Tom loves playing with my dog.	Tom thích chơi với con chó của tôi.
You are not allowed to hunt in the national parks.	Bạn không được phép săn bắn trong các công viên quốc gia.
Tom doesn't think they'll let you do that.	Tom không nghĩ rằng họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom says don't talk to you.	Tom nói đừng nói chuyện với bạn.
I think it will be very hot today.	Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ rất nóng.
Tom says he did it the wrong way.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
Tom told Mary not to go out at night alone.	Tom nói với Mary không được đi ra ngoài vào buổi tối một mình.
I think Tom is desperate to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tuyệt vọng để làm điều đó.
Would you like to go dance with me on Saturday night?	Bạn có muốn đi khiêu vũ với tôi vào tối thứ bảy không?
Looks like Tom doesn't miss you.	Có vẻ như Tom không nhớ bạn.
Tom rode into town.	Tom cưỡi ngựa vào thị trấn.
Does Tom have a lot of money?	Tom có ​​nhiều tiền không?
Do you think I'm happy about this?	Bạn có nghĩ rằng tôi hài lòng về điều này?
I'm not used to being told that.	Tôi không quen bị nói như vậy.
Even though you are far away, I still love you passionately.	Dù anh có đi xa em vẫn yêu anh say đắm.
Don't believe what Tom says.	Đừng tin những gì Tom nói.
Last night there was a party at Tom's house.	Tối qua có một bữa tiệc ở nhà Tom.
Now Tom has enough money to buy the guitar he wants to buy.	Bây giờ Tom đã có đủ tiền để mua cây đàn mà anh ấy muốn mua.
You don't seem to like anything.	Bạn dường như không thích bất cứ điều gì.
Tell Tom about what you did the night before.	Kể cho Tom nghe về những gì bạn đã làm vào đêm hôm trước.
Of course, Tom will help us.	Tất nhiên, Tom sẽ giúp chúng ta.
We were here for three hours.	Chúng tôi đã ở đây trong ba giờ.
Tom is moving to Boston later this month.	Tom sẽ chuyển đến Boston vào cuối tháng này.
Don't know if Tom wakes up.	Không biết Tom có ​​dậy không.
I can't remember how to say "Thank you" in German.	Tôi không thể nhớ cách nói "Cảm ơn" bằng tiếng Đức.
When was the last time you went for a checkup?	Lần cuối cùng bạn đi kiểm tra sức khỏe là khi nào?
Tom won't let me kiss him.	Tom sẽ không để tôi hôn anh ấy.
Where's my popcorn?	Bắp rang bơ của tôi đâu?
No one saw Tom for a while.	Không ai nhìn thấy Tom trong một thời gian.
I don't know if Tom is still awake.	Không biết Tom còn dậy không.
Tom inspired Mary to work harder.	Tom đã truyền cảm hứng để Mary tập luyện chăm chỉ hơn.
I need your help, Tom.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn, Tom.
We really hope to buy a fishing boat.	Chúng tôi thực sự hy vọng sẽ mua được một chiếc thuyền đánh cá.
I know Tom would never do that.	Tôi biết Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
Do you want me to tell you what happened?	Bạn có muốn tôi kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra không?
Tom seems to be a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một người tốt bụng.
How many trees on your property are fruit trees?	Có bao nhiêu cây trong khu đất của bạn là cây ăn quả?
Tom told us he was coming.	Tom cho chúng tôi biết anh ấy đã đến.
Both Tom and I love to do it.	Cả tôi và Tom đều thích làm điều đó.
You will be paid a two-week severance pay.	Bạn sẽ được trả tiền thôi việc hai tuần.
Tom is having dinner.	Tom đang ăn tối.
Why don't we put this on hold until next week?	Tại sao chúng ta không tạm dừng việc này cho đến tuần sau?
I really like donuts.	Tôi thực sự thích bánh rán.
I don't think it would be possible without help.	Tôi không nghĩ có thể làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp.
Tom says he hopes that you can do it with him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó với anh ấy.
We played catch at the park near our house on Sunday.	Chúng tôi chơi trò bắt bóng ở công viên gần nhà vào Chủ nhật.
Metro fares will be raised as of April 1, 1999.	Giá vé tàu điện ngầm sẽ được nâng lên kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1999.
I agree with Tom and Mary's suggestion.	Tôi đồng ý với đề xuất của Tom và Mary.
Now that's funny.	Bây giờ điều đó thật buồn cười.
Tom still hasn't said what he's up to.	Tom vẫn chưa nói anh ấy định làm gì.
I don't know why my boss chose me to come to Boston.	Tôi không biết tại sao ông chủ của tôi lại chọn tôi đến Boston.
Have you ever wished you could spend more time with your family?	Bạn đã bao giờ muốn có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình?
Are you going to eat it with a spoon or fork?	Bạn định ăn nó bằng thìa hay nĩa?
Please give Tom my best.	Xin hãy cho Tom những gì tốt nhất của tôi.
She threw me grapes and I tried to catch them with my mouth.	Cô ấy ném cho tôi những quả nho và tôi cố gắng bắt chúng bằng miệng.
I don't think I know anyone in Boston.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai ở Boston.
Tom has another idea.	Tom có ​​một ý tưởng khác.
Not knowing what to say, Tom said nothing.	Không biết phải nói gì, Tom không nói gì.
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
I think it would be stupid to do that.	Tôi nghĩ sẽ thật ngu ngốc nếu làm điều đó.
We couldn't find the key anywhere.	Chúng tôi không thể tìm thấy chìa khóa ở bất cứ đâu.
I regret wasting so much time.	Tôi hối hận vì đã lãng phí rất nhiều thời gian.
We can't believe it happened.	Chúng tôi không thể tin vào điều đó xảy ra.
I don't really understand it.	Tôi không thực sự hiểu nó.
Tom still has the backpack his father gave him.	Tom vẫn còn giữ chiếc ba lô mà cha anh đã cho.
I'm sure we didn't do anything wrong.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì sai trái.
Maybe Tom is stupid.	Có lẽ Tom thật ngốc.
How did Tom know that Mary would do it?	Làm thế nào Tom biết rằng Mary sẽ làm điều đó?
Tom goes home for the summer.	Tom về nhà nghỉ hè.
The mic is yours.	Mic là của bạn.
I don't know anything about their plans.	Tôi không biết gì về kế hoạch của họ.
He suppressed his anger.	Anh kìm nén cơn tức giận của mình.
Look at the donut, and not the hole.	Hãy quan sát chiếc bánh rán, và không phải cái lỗ.
I think Tom can still do it better.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn có thể làm điều đó tốt hơn.
Tom is an excellent first fighter.	Tom là một chiến binh đầu tiên xuất sắc.
I wasn't even here.	Tôi thậm chí đã không ở đây.
Tom and his friends cycled to the pool.	Tom và những người bạn của mình đã đạp xe đến bể bơi.
Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.	Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay chưa rửa.
I know Tom is a little preoccupied right now.	Tôi biết lúc này Tom có ​​chút bận tâm.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom lets Mary know that he doesn't like doing it.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Mary said that she would wear a white dress.	Mary nói rằng cô ấy sẽ mặc một chiếc váy trắng.
Tom bought everything we asked for.	Tom đã mua mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu.
I bet Tom won't win.	Tôi cá là Tom sẽ không thắng.
He wrote a book on porcelain.	Ông đã viết một cuốn sách về đồ sứ.
Tom bought a gift for his daughter.	Tom đã mua một món quà cho con gái của mình.
I know that Tom knows why I have to.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Love does not die.	Tình yêu không chết.
The soldier is decorated for his brave act.	Người lính được trang trí cho hành động dũng cảm của mình.
We will have to make some very difficult choices.	Chúng tôi sẽ phải đưa ra một số lựa chọn rất khó khăn.
Tom didn't think Mary was drunk.	Tom không nghĩ Mary say.
Tom doesn't want to work outside.	Tom không muốn làm việc bên ngoài.
Tom is watching us.	Tom đang theo dõi chúng tôi.
Water freezes at 0°C.	Nước đóng băng ở 0 ° C.
Tom arrived at Mary's house in the middle of the afternoon.	Tom đến nhà Mary vào giữa buổi chiều.
Your things are in one of the boxes there.	Những thứ của bạn ở một trong những hộp ở đó.
I don't care what Tom is doing.	Tôi không quan tâm Tom đang làm gì.
I see you've made a few modifications.	Tôi thấy bạn đã thực hiện một vài sửa đổi.
Tom doesn't go to Boston very often.	Tom không đến Boston thường xuyên.
I so alone.	Tôi cô đơn quá.
Tom told me his father was very rich.	Tom nói với tôi cha anh ấy rất giàu.
I usually go shopping at the supermarket near my house.	Tôi thường đi mua sắm ở siêu thị gần nhà.
Tom hands Mary an envelope filled with cash.	Tom đưa cho Mary một phong bì chứa đầy tiền mặt.
I wish Tom could be there.	Tôi ước gì Tom có ​​thể ở đó.
I suspect Tom is being irritated.	Tôi nghi ngờ Tom đang bị kích thích.
I don't think I've heard that joke before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe câu nói đùa đó trước đây.
Tom knows that the police are looking for him.	Tom biết rằng cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
Drink more water.	Uống nhiều nước hơn.
Tom squeezed my hand.	Tom nắm chặt tay tôi.
I still think we should help Tom.	Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên giúp Tom.
Tom showed Mary a tour of Boston.	Tom đã cho Mary xem một vòng quanh Boston.
She advised him to take the first train in the morning.	Cô ấy khuyên anh nên bắt chuyến tàu đầu tiên vào buổi sáng.
Don't do anything he asks.	Đừng làm bất cứ điều gì anh ấy yêu cầu.
Just be quiet for a minute, and I'll explain what happened.	Chỉ cần im lặng một phút, và tôi sẽ giải thích những gì đã xảy ra.
You were scared, weren't you?	Bạn đã sợ hãi, phải không?
I dated Mary.	Tôi đã hẹn hò với Mary.
Tom watched Mary disappear into the crowd.	Tom nhìn Mary biến mất trong đám đông.
Why don't we discuss this later?	Tại sao chúng ta không thảo luận điều này sau?
Finally, Tom will tell me everything.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện.
When did Tom come to Australia?	Tom đã đến Úc khi nào?
I plan to stay in Australia with Tom.	Tôi định ở lại Úc với Tom.
Tom asked if I had a girlfriend.	Tom hỏi tôi đã có bạn gái chưa.
That's a question none of us can answer.	Đó là một câu hỏi mà không ai trong chúng tôi có thể trả lời.
It would be safe for Tom to do that.	Sẽ an toàn cho Tom nếu làm điều đó.
I thought you said you wanted me to buy that for you.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn tôi mua cái đó cho bạn.
That's all Tom and I are trying to do.	Đó là tất cả những gì Tom và tôi đang cố gắng làm.
Tom is definitely not as famous as he used to be.	Tom chắc chắn không còn nổi tiếng như trước đây.
I don't like this beach.	Tôi không thích bãi biển này.
Tom told me that he is very jealous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất kỵ.
Don't you know Tom was a professional baseball player?	Bạn không biết Tom từng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp?
I like spoons.	Tôi thích thìa.
The bird uses its beak to pick up a tree branch and fly back to the nest.	Con chim dùng mỏ nhặt cành cây và bay về tổ.
It was clear that Tom was exhausted.	Rõ ràng là Tom đã kiệt sức.
I told Tom that was just what we needed.	Tôi đã nói với Tom rằng đó chỉ là những gì chúng tôi cần.
Tom became a French teacher after graduating from university.	Tom trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp sau khi tốt nghiệp đại học.
I'm not going to explain that to you now.	Tôi sẽ không giải thích điều đó với bạn bây giờ.
I've been an athlete all my life.	Tôi đã là một vận động viên cả đời.
We'd better be back before dark.	Tốt hơn chúng ta nên quay lại trước khi trời tối.
Evaporation from oceans, lakes and rivers makes up 90% of the water in the air.	Bốc hơi từ đại dương, hồ và sông tạo ra 90% lượng nước trong không khí.
Tom often plays tennis with Mary after school.	Tom thường chơi tennis với Mary sau giờ học.
I won't try and stop you.	Tôi sẽ không cố gắng và ngăn cản bạn.
Tom asked Mary some questions that she couldn't answer.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi mà cô ấy không thể trả lời.
The book you are looking for is on my desk.	Cuốn sách bạn đang tìm kiếm ở trên bàn của tôi.
Tom thinks he's better than anyone else.	Tom nghĩ rằng anh ấy tốt hơn bất kỳ ai khác.
You may have forgotten about it already.	Bạn có thể đã quên về nó rồi.
You're sick. 	Bạn ốm.
You have to rest.	Bạn phải nghỉ ngơi.
I stay at the boarding house.	Tôi ở nhà trọ.
It's not big enough.	Nó không đủ lớn.
I think it would be fun to try to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu cố gắng làm điều đó.
Yes, I made a mistake.	Vâng, tôi đã mắc sai lầm.
That is something else that we need to consider.	Đó là một cái gì đó khác mà chúng tôi cần phải xem xét.
It was easy to find Tom's house.	Thật dễ dàng để tìm thấy nhà của Tom.
No one wants to talk to you anymore, right?	Không ai muốn nói chuyện với bạn nữa, phải không?
I find your response to be completely understandable.	Tôi thấy phản ứng của bạn là hoàn toàn có thể hiểu được.
We don't have time to argue about this.	Chúng tôi không có thời gian để tranh luận về điều này.
I feel sympathy for Tom.	Tôi cảm thấy thông cảm cho Tom.
What is the cash limit on this card?	Hạn mức tiền mặt trên thẻ này là bao nhiêu?
Neither Tom nor Mary stayed long.	Cả Tom và Mary đều không ở đây lâu.
Tom knew Mary wasn't going to do that.	Tom biết Mary không định làm điều đó.
You must wear a costume.	Bạn phải mặc một bộ trang phục.
I'm not sure I can win.	Tôi không chắc mình có thể thắng.
Thread the needle for me, please.	Xin hãy xâu kim cho tôi.
Tom would never let me drive.	Tom sẽ không bao giờ để tôi lái xe.
The man sitting over there is a famous singer.	Người đàn ông ngồi đằng kia là một ca sĩ nổi tiếng.
I am looking for a way out.	Tôi đang tìm một lối thoát.
I don't plan to stay here long.	Tôi không định ở đây lâu.
Why is everyone hugging Tom?	Tại sao mọi người lại ôm Tom?
Tom is mentally unbalanced.	Tom không cân bằng về mặt tinh thần.
Do you think Tom still wants to do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn muốn làm điều đó?
Tom was found lying face down in a pool of blood.	Tom được tìm thấy nằm úp mặt trên vũng máu.
The only dish my wife knows how to cook is pasta.	Món duy nhất mà vợ tôi biết nấu là mì Ý.
The train station is very close to the hotel.	Ga xe lửa rất gần khách sạn.
Tom tried to contact Mary.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary.
I think that is the best answer.	Tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất.
In the end, The Giants made it to the knockout round.	Cuối cùng thì The Giants đã lọt vào vòng loại trực tiếp.
Tom knew that I was surprised.	Tom biết rằng tôi đã rất ngạc nhiên.
Tom said that he had seen Mary earlier.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary sớm hơn.
You are very good at finding bargains.	Bạn rất giỏi trong việc tìm kiếm những món hời.
They made Oshin work from morning to night.	Họ bắt Oshin làm việc từ sáng đến tối.
Her skin is whiter than snow.	Da cô ấy trắng hơn tuyết.
Tom said that he expected Mary to participate.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary tham gia.
I owe no allegiance to any country.	Tôi không nợ lòng trung thành với quốc gia nào.
I'm so grateful.	Tôi rất biết ơn.
Tom was not impressed by what he saw.	Tom không bị ấn tượng bởi những gì anh ta nhìn thấy.
This is not what you are looking for?	Đây không phải là những gì bạn đang tìm kiếm?
The basements were flooded.	Các tầng hầm bị ngập nước.
There doesn't seem to be anything wrong with Tom.	Có vẻ như không có gì sai với Tom.
They are still together.	Họ vẫn ở bên nhau.
Tom is a pilot.	Tom là một phi công.
Tom should cancel the meeting.	Tom nên hủy cuộc họp.
Tom has nothing.	Tom không có gì cả.
I suspect Tom is at home.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở nhà.
Tom thanks all of us.	Tom cảm ơn tất cả chúng tôi.
Why is your name not on the list?	Tại sao tên của bạn không có trong danh sách?
Tom said Mary didn't look impressed.	Tom nói Mary trông không ấn tượng.
There's something about this bookstore that makes people want to come back again.	Có điều gì đó ở hiệu sách này khiến mọi người muốn quay lại lần nữa.
You should not drink this water.	Bạn không nên uống nước này.
How can you bear to wear such a thick coat on such a hot day?	Làm thế nào bạn có thể chịu được mặc một chiếc áo khoác dày như vậy trong một ngày nóng bức như vậy?
I never heard Tom complain about work.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom phàn nàn về công việc.
Was it your first time riding a horse?	Đó có phải là lần đầu tiên bạn cưỡi ngựa?
I don't know what time it is.	Tôi không biết giờ là gì.
I hope that I am not mistaken.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị nhầm lẫn.
Tom was better today.	Hôm nay Tom đã tốt hơn.
Tom wasn't sure he had to do it again.	Tom không chắc mình phải làm điều đó một lần nữa.
How often does Tom meet Mary?	Tom thường gặp Mary như thế nào?
Tom says he has no vices.	Tom nói rằng anh ta không có tệ nạn.
Tom doesn't want to fight.	Tom không muốn chiến đấu.
Why weren't you at the meeting last week?	Tại sao bạn không có mặt trong cuộc họp tuần trước?
Do you have insomnia?	Bạn có bị mất ngủ không?
We need to know what Tom knows.	Chúng ta cần biết những gì Tom biết.
Tom is our last hope.	Tom là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Tom did it just for the thrill.	Tom làm điều đó chỉ vì cảm giác hồi hộp.
Are you still going to let Tom leave?	Bạn vẫn định để Tom rời đi?
I suspect Tom and Mary were surprised to see John.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã rất ngạc nhiên khi thấy John.
Tom said I looked worried.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ lo lắng.
That's really not how we do things here.	Đó thực sự không phải là cách chúng tôi làm mọi thứ ở đây.
I'm not as easily impressed as you are.	Tôi không dễ bị ấn tượng như bạn.
That's not what I heard.	Đó không phải là những gì tôi đã nghe.
You should have done it yesterday.	Bạn nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom made a paper airplane.	Tom đã làm một chiếc máy bay bằng giấy.
I like glossy paper.	Tôi thích giấy bóng.
One advantage of old age is that you no longer covet all the things you couldn't buy when you were young.	Một lợi thế của tuổi già là bạn không còn ham muốn tất cả những thứ mà bạn không thể mua khi còn trẻ.
I do not know what to do now.	Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Tom says he plays the tape recorder.	Tom nói rằng anh ấy chơi máy ghi âm.
Tom is clearly suffering from something.	Tom rõ ràng là đang đau khổ vì điều gì đó.
What does Tom really think of Mary?	Tom thực sự nghĩ gì về Mary?
The family enjoys watching murder mysteries together.	Gia đình thích xem những bí ẩn giết người cùng nhau.
Tom seems very happy and cheerful.	Tom có ​​vẻ rất hạnh phúc và vui vẻ.
Bring your umbrella in case it rains.	Hãy mang ô của bạn trong trường hợp trời mưa.
I expect Tom to do it on Monday.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Tom said that Mary thought John might have to.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể phải làm vậy.
Tom is crazy.	Tom điên rồi.
I don't think I should say anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói bất cứ điều gì.
Tom can't be here.	Tom không thể ở đây.
Tom spoke very quickly.	Tom nói rất nhanh.
I tried to protect you from this.	Tôi đã cố gắng bảo vệ bạn khỏi điều này.
I advised Tom not to do that.	Tôi đã khuyên Tom không nên làm vậy.
There is no physical connection.	Không có kết nối hữu hình.
Tom knew that I was right.	Tom biết rằng tôi đã đúng.
Tom gave me enough soap to last a lifetime.	Tom đã cho tôi đủ xà phòng để tồn tại suốt đời.
I didn't really cry.	Tôi đã không thực sự khóc.
We just sold our car.	Chúng tôi vừa bán chiếc xe của mình.
Tom shaves.	Tom cạo râu.
He is a cheerful young man.	Anh ấy là một thanh niên vui vẻ.
Great show, right?	Chương trình tuyệt vời, phải không?
I don't think you're done.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã hoàn thành.
My parents would never let me go to Boston alone.	Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ để tôi đến Boston một mình.
Tom says Mary doesn't need to do that anymore.	Tom nói Mary không cần phải làm như vậy nữa.
I know Tom is not a good boss.	Tôi biết Tom không phải là một ông chủ tốt.
I know that Tom is a pretty good jazz saxophone player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi saxophone jazz khá giỏi.
Why don't you do what you have to do?	Tại sao bạn không làm những gì bạn phải làm?
Tom is not as happy as before.	Tom không còn hạnh phúc như trước nữa.
I hope I can get my old job back.	Tôi hy vọng tôi có thể lấy lại công việc cũ của mình.
Tom found himself in a predicament.	Tom thấy mình đang ở trong một tình thế ngặt nghèo.
Tom is the only one who doesn't wear a tie.	Tom là người duy nhất không đeo cà vạt.
I don't think you can convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom said how much money he would lend me if I needed it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cho tôi vay bao nhiêu tiền nếu tôi cần.
Tom is in the county jail.	Tom đang ở trong nhà tù của quận.
Tom just wants to party all the time.	Tom chỉ muốn tiệc tùng mọi lúc.
Is it okay if I drink all of this?	Có ổn không nếu tôi uống tất cả những thứ này?
What's strange about that?	Có gì lạ về điều đó?
I know this is a gamble.	Tôi biết đây là một canh bạc.
The salesman aggressively urged me to sign the contract immediately.	Người bán hàng hùng hổ thúc giục tôi ký hợp đồng ngay.
Tom was confused by the announcement.	Tom đã bị bối rối trước thông báo.
Tom tried to help Mary.	Tom đã cố gắng giúp Mary.
You know how to contact me if you need me.	Bạn biết cách liên hệ với tôi nếu bạn cần tôi.
Tom checked on Mary.	Tom đã kiểm tra Mary.
Tom and Mary are at one of the tables at the back of the restaurant.	Tom và Mary đang ở một trong những chiếc bàn ở phía sau nhà hàng.
I told Tom he was in trouble.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy đang gặp rắc rối.
Tom has lived here all his life.	Tom đã sống ở đây cả đời.
I passed the town hall on my way to the station.	Tôi đi qua tòa thị chính trên đường đến nhà ga.
Tom shot his chicken killing dog.	Tom đã bắn con chó giết gà của mình.
Tom and I had a nice chat.	Tom và tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ.
What is the opposite of "cold"?	Đối lập với "lạnh" là gì?
When are you going to talk to Tom about it?	Khi nào bạn sẽ nói chuyện với Tom về điều đó?
Tom will attend our wedding.	Tom sẽ tham dự đám cưới của chúng tôi.
"Mary." 	"Mary."
"What?" 	"Gì?"
"You have a boyfriend yet?" 	"Bạn có bạn trai chưa?"
"Why do you ask?"	"Ngươi hỏi tại sao?"
Tom and Mary live in a small two-bedroom house on a quiet street.	Tom và Mary sống trong một ngôi nhà nhỏ hai phòng ngủ trên một con phố yên tĩnh.
Tom says he doesn't want to drive.	Tom nói rằng anh ấy không muốn lái xe.
That is no longer true.	Điều đó không còn đúng nữa.
Can color blindness be cured?	Bệnh mù màu có chữa khỏi được không?
Tom fired his pistol.	Tom bắn súng lục của mình.
There's no way Tom can save enough money in a year to buy a house.	Không đời nào Tom có ​​thể tiết kiệm đủ tiền trong một năm để mua nhà.
Do you think there's a chance that Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
This hotel has a gym and swimming pool.	Khách sạn này có phòng tập thể dục và hồ bơi.
Tom thinks he should say something, but he doesn't know what to say.	Tom nghĩ anh ấy nên nói gì đó, nhưng anh ấy không biết phải nói gì.
All Tom wanted to do was talk.	Tất cả những gì Tom muốn làm là nói chuyện.
How do you know which bus Tom is going to take?	Làm sao bạn biết Tom sẽ đi xe buýt nào?
I don't like your friends.	Tôi không thích bạn bè của bạn.
Tom died last Monday night.	Tom đã chết vào tối thứ Hai tuần trước.
Tom will do it now.	Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
It will be very difficult for you to do that.	Sẽ rất khó để bạn làm được điều đó.
Tom refused to do it for us.	Tom đã từ chối làm điều đó cho chúng tôi.
Unfortunately, I do not share your opinion.	Thật không may, tôi không chia sẻ ý kiến ​​của bạn.
Shouldn't you be resting?	Bạn không nên nghỉ ngơi sao?
You are as tall as your father.	Bạn cao bằng bố của bạn.
Tom doesn't really need to do it today.	Tom không thực sự cần làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he was going to stay at home all day.	Tom nói rằng anh ấy định ở nhà cả ngày.
Tom was a little surprised when Mary said she wouldn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
How many minutes does it really take?	Thực sự mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tom doesn't seem to care.	Tom có ​​vẻ như không quan tâm.
I think you said you wanted to know why Tom needed to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom cần làm điều đó.
Tom is a volunteer.	Tom là một tình nguyện viên.
I can read English, but I can't speak it.	Tôi có thể đọc tiếng Anh, nhưng tôi không thể nói nó.
I think this is the best Chinese restaurant in Boston.	Tôi nghĩ đây là nhà hàng Trung Quốc tốt nhất ở Boston.
Tom's dog started growling at Mary.	Con chó của Tom bắt đầu gầm gừ với Mary.
I take care of my children better than you.	Tôi chăm sóc con cái tốt hơn bạn.
Tom is not a smoker.	Tom không phải là người hút thuốc.
Who else knows about Tom?	Ai khác biết về Tom?
Get closer and you'll be able to see better.	Hãy đến gần hơn và bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ hơn.
You must be alert.	Bạn phải cảnh giác.
I am ready to accept responsibility for what happened.	Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
It shouldn't be like this.	Nó không nên như thế này.
Tom wasn't depressed, but so was Mary.	Tom không chán nản, nhưng Mary thì như vậy.
Tom hasn't talked to Mary since her birthday.	Tom đã không nói chuyện với Mary kể từ ngày sinh nhật của cô ấy.
I thought you said Tom should do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom nên làm điều đó.
Tom said he didn't think Mary really had to attend that meeting.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự phải tham gia cuộc họp đó.
Tom and Mary don't kiss as much as they used to.	Tom và Mary không hôn nhau nhiều như trước nữa.
I told her what he was doing in her room.	Tôi nói với cô ấy những gì anh ấy đang làm trong phòng của cô ấy.
I wonder if I will ever laugh again.	Tôi tự hỏi liệu mình có bao giờ cười nữa không.
I know I might not have to do that.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó.
Tom likes spicy food.	Tom thích đồ ăn cay.
Shut up and do what you said.	Im đi và làm những gì bạn đã nói.
Please indicate which action you will take.	Vui lòng cho biết bạn sẽ thực hiện hành động nào.
Mary did not drink alcohol while pregnant.	Mary không hề uống rượu khi đang mang thai.
Tom and Mary discussed their future plans.	Tom và Mary đã thảo luận về kế hoạch tương lai của họ.
You can't let Tom get away with that.	Bạn không thể để Tom thoát khỏi điều đó.
I wish I could find a way to convince Tom to stay.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách để thuyết phục Tom ở lại.
Are you sure this is where we have to go?	Bạn có chắc đây là nơi chúng ta phải đến không?
This is one of my favorite chapters.	Đây là một trong những chương yêu thích của tôi.
Tom said he wanted us to visit him.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi đến thăm anh ấy.
This bag is big and heavy.	Cái cặp này to và nặng.
Tom couldn't believe that no one laughed at his jokes.	Tom không thể tin rằng không ai cười trước những trò đùa của mình.
I don't usually go out to eat.	Tôi không thường xuyên đi ăn ngoài.
Let me help you choose which dress to wear.	Hãy để tôi giúp bạn chọn chiếc váy nào để mặc.
I eat almost nothing.	Tôi hầu như không ăn gì.
Tom studies chemistry.	Tom học hóa học.
Tom was scared as he walked through the woods.	Tom sợ hãi khi bước qua rừng.
Both Tom and Mary talked in their sleep.	Cả Tom và Mary đều nói chuyện trong giấc ngủ của họ.
Tom says he has no intention of doing it again.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định làm điều đó một lần nữa.
"What if I miss the deadline?" 	"Nếu tôi bỏ lỡ thời hạn thì sao?"
"I bet he'll get mad at you!"	"Tôi cá là anh ta sẽ nổi điên với bạn!"
Tom sat on the floor surrounded by his children and grandchildren.	Tom ngồi trên sàn được bao quanh bởi các con và cháu của mình.
Tom can do it as well as Mary.	Tom cũng có thể làm được điều đó như Mary.
Tom encouraged me to come to Australia.	Tom khuyến khích tôi đến Úc.
Tom thinks I'm exaggerating.	Tom nghĩ tôi đang phóng đại.
Do you really want to know if Tom likes you?	Bạn có thực sự muốn biết Tom có ​​thích bạn không?
I think you should come with me.	Tôi nghĩ bạn nên đi với tôi.
How did you know that I wanted to do it today?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn làm điều đó ngày hôm nay?
Tom and Mary don't want to eat in the same place.	Tom và Mary không muốn ăn cùng một chỗ.
Where's your boyfriend?	Bạn trai của bạn đâu?
We can't just abandon Tom just when he needs our help.	Chúng ta không thể bỏ rơi Tom chỉ khi anh ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta.
No one is too busy to find time to read.	Không ai bận đến mức không tìm được thời gian để đọc.
Tom is a kind man.	Tom là một người đàn ông tốt bụng.
Students are happy, but teachers are not.	Học sinh hạnh phúc, nhưng giáo viên thì không.
This seems unlikely.	Điều này dường như không thể xảy ra.
I don't own a car.	Tôi không sở hữu một chiếc xe hơi.
Tom did not back down.	Tom đã không lùi bước.
It's a pain reliever.	Đó là thuốc giảm đau.
It's not done like this.	Nó không được thực hiện như thế này.
What medicines do you usually bring with you when you travel?	Bạn thường mang theo những loại thuốc nào khi đi du lịch?
Tom doesn't have as much patience as I do.	Tom không có nhiều kiên nhẫn như tôi.
The exhibition was very impressive.	Buổi triển lãm rất ấn tượng.
Tom is not an interpreter.	Tom không phải là một thông dịch viên.
Tom insulted me in public.	Tom đã xúc phạm tôi ở nơi công cộng.
It was Tom who came up with this idea.	Chính Tom là người đã nghĩ ra ý tưởng này.
Tom and I are married.	Tom và tôi đã kết hôn.
Tom showed Mary the poem he had written.	Tom cho Mary xem bài thơ anh đã viết.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
I imagine Tom will be in the final.	Tôi tưởng tượng Tom sẽ vào chung kết.
They are always in debt.	Họ luôn nợ nần chồng chất.
What high school did Tom attend?	Tom đã học trường trung học nào?
Tom appreciated the gift Mary had given him.	Tom đánh giá cao món quà mà Mary đã tặng anh.
She could have been beautiful when she was young.	Cô ấy có thể đã xinh đẹp khi cô ấy còn trẻ.
You don't seem scared.	Bạn không có vẻ sợ hãi.
Draw an outline of Boston on this map with a red pencil.	Vẽ phác thảo Boston trên bản đồ này bằng bút chì màu đỏ.
I could have refused to do it, but I didn't.	Tôi có thể đã từ chối làm điều đó, nhưng tôi đã không làm.
Tom says Mary has to do it with John.	Tom nói Mary phải làm điều đó với John.
There are many places to visit in Boston.	Có rất nhiều nơi để tham quan ở Boston.
So, did Tom tell you anything else?	Vậy, Tom còn nói gì với bạn nữa không?
Tom is on a diet, trying to lose weight.	Tom đang ăn kiêng, cố gắng giảm cân.
I have been thinking about that.	Tôi đã suy nghĩ về điều đó.
Tom's voice began to crack.	Giọng của Tom bắt đầu vỡ ra.
Tom said he didn't think he could eat a cockroach.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể ăn một con gián.
I know that Tom is a stand-up guy.	Tôi biết rằng Tom là một người thích đứng lên.
Over time, Tom and Mary became close friends.	Theo thời gian, Tom và Mary trở thành bạn thân của nhau.
Tom reluctantly did what Mary asked.	Tom miễn cưỡng làm theo những gì Mary yêu cầu.
Who lives in Boston?	Ai đang sống ở Boston?
I uploaded three videos to YouTube today.	Tôi đã tải ba video lên YouTube hôm nay.
I'm pretty sure Tom is just stalling for time.	Tôi khá chắc rằng Tom chỉ đang trì hoãn thời gian.
Tom did it voluntarily.	Tom đã làm điều đó một cách tự nguyện.
Tom asked his father if he could go to the movies.	Tom hỏi bố rằng anh có thể đi xem phim không.
You should never make major life decisions while still being emotional.	Bạn không bao giờ nên đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời khi còn cảm xúc.
I invited Tom to my party.	Tôi đã mời Tom đến bữa tiệc của tôi.
I am making changes.	Tôi đang thực hiện các thay đổi.
Tom asked me if I missed Mary.	Tom hỏi tôi có nhớ Mary không.
I don't know how to use it.	Tôi không biết làm thế nào để sử dụng nó.
We still need to talk to Tom.	Chúng tôi vẫn cần nói chuyện với Tom.
I can't understand how Tom can do that.	Tôi không thể hiểu làm thế nào Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom did not know that Mary was engaged.	Tom không biết rằng Mary đã đính hôn.
If I knew him better, I would tell him the truth.	Nếu tôi biết anh ấy tốt hơn, tôi sẽ nói cho anh ấy biết sự thật.
What a fun place to live!	Thật là một nơi thú vị để sống!
What makes you think that Tom can't do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không thể làm điều đó?
Do you like parsley?	Bạn có thích mùi tây không?
Tom practiced very hard every day.	Tom đã luyện tập rất chăm chỉ mỗi ngày.
Mary wants to marry an ambitious man.	Mary muốn kết hôn với một người đàn ông có tham vọng.
I don't have any proof of that.	Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về điều đó.
Tom isn't here with you?	Tom không ở đây với bạn à?
Tom will come pick you up tomorrow.	Tom sẽ đến đón bạn vào ngày mai.
I thought you said that Tom doesn't live in Boston anymore.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom không sống ở Boston nữa.
He appeals to our emotions.	Anh ấy lôi cuốn cảm xúc của chúng tôi.
I do not remember.	Tôi không nhớ.
I'm afraid I can't help you with that.	Tôi e rằng tôi không thể giúp bạn làm điều đó.
I don't want you to scream.	Tôi không muốn bạn hét lên.
Tom has a headache.	Tom bị đau đầu.
I don't think Tom knows anything about fishing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết gì về câu cá.
I think it's time for you to go home.	Tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải về nhà.
There must be a way to solve this.	Phải có một cách để giải quyết điều này.
You wouldn't do it alone, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó một mình, phải không?
That's not the only reason I do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tôi làm điều đó.
Tom will come to help the children.	Tom sẽ đến để giúp đỡ bọn trẻ.
Do Tom and I have to pay for everything?	Tôi và Tom có ​​phải trả tiền cho mọi thứ không?
I thought that Tom was just a musician.	Tôi đã nghĩ rằng Tom chỉ là một nhạc sĩ.
I know that Tom is a pretty good soccer player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ đá bóng khá giỏi.
Tom tells Mary that she needs to get rid of such stubbornness.	Tom nói với Mary rằng cô ấy cần phải bỏ tính cứng đầu như vậy.
Are you dizzy?	Bạn có bị chóng mặt không?
Tom has done this before, I can tell.	Tom đã làm điều này trước đây, tôi có thể nói.
Tom should have finished it by now.	Tom lẽ ra đã hoàn thành nó ngay bây giờ.
Tom is leading the charge.	Tom đang dẫn đầu cuộc phụ trách.
I won't go alone.	Tôi sẽ không đi một mình.
Who are you working for?	Bạn đang làm việc cho ai?
Tom does this every day.	Tom làm điều này hàng ngày.
It will be a great occasion.	Đó sẽ là một dịp trọng đại.
Do you judge people by the company they hold?	Bạn có đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ?
I can't just do one thing at a time.	Tôi không thể chỉ làm một việc cùng một lúc.
I wish I could convince Tom to do it.	Tôi ước tôi có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
You will never change, Tom.	Anh sẽ không bao giờ thay đổi, Tom.
It will be very hot.	Nó sẽ rất nóng.
Tom didn't know how long it would take Mary to do it.	Tom không biết Mary sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Children are not naturally obedient children than they are naturally obedient.	Trẻ em không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn một cách tự nhiên hơn là chúng ngoan ngoãn một cách tự nhiên.
Tom says you went camping last weekend.	Tom nói rằng bạn đã đi cắm trại vào cuối tuần trước.
Tom came to Australia three years ago.	Tom đến Úc ba năm trước.
All of these are handmade.	Tất cả những thứ này đều được làm thủ công.
The baby has been crying for a long time.	Bé đã khóc từ lâu.
Not necessarily for Tom.	Không nhất thiết phải như vậy đối với Tom.
Will you give me this?	Bạn sẽ cho tôi cái này?
Tom is looking at a picture of Mary.	Tom đang nhìn vào một bức ảnh của Mary.
Tom will probably stay in Boston until Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I am a true philosopher.	Tôi là một triết gia thực tâm.
Multiple votes are illegal.	Nhiều phiếu bầu là bất hợp pháp.
Tom is looking for someone who can babysit Monday night.	Tom đang tìm một người có thể trông con vào tối thứ Hai.
I suspect that Tom didn't go to Boston last week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không đến Boston vào tuần trước.
Do you really think Tom is influential?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​ảnh hưởng?
Don't come back too soon.	Đừng quay lại quá sớm.
It's something that doesn't happen much.	Đó là điều không xảy ra nhiều.
I want to make sure you tell them that.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn đã nói với họ điều đó.
Tom told me not to lie.	Tom bảo tôi không được nói dối.
Tom will be waiting for us.	Tom sẽ đợi chúng ta.
Tom told me he didn't really want to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự muốn đến Úc.
She tells him that she doesn't love him.	Cô nói với anh rằng cô không yêu anh.
Tom decided to donate his body to medical science.	Tom quyết định hiến tặng cơ thể của mình cho khoa học y tế.
We may not be in Boston for as long as we planned.	Chúng tôi có thể không ở lại Boston lâu như dự định.
I know that Tom shouldn't have done that.	Tôi biết rằng Tom không nên làm vậy.
I won't talk to you anymore.	Tôi sẽ không nói chuyện với bạn nữa.
This is not effective.	Điều này là không hiệu quả.
Tom says he loves this time of year.	Tom nói rằng anh ấy thích thời điểm này trong năm.
Tom says he hopes you can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể giành chiến thắng.
The most important thing now is Tom's health.	Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của Tom.
He wore a dark suit at the meeting.	Anh ta mặc một bộ vest tối màu tại cuộc họp.
I think you look so beautiful in that dress.	Tôi nghĩ rằng bạn trông thật đẹp trong chiếc váy đó.
Tom put his books in his bag.	Tom cất sách vào cặp sách.
I don't want to get hurt.	Tôi không muốn bị thương.
I wish Tom would resign.	Tôi ước gì Tom sẽ từ chức.
Just pray I'm right.	Chỉ cầu nguyện tôi đúng.
Tom was pulled over.	Tom bị kéo qua.
The boy hugged the puppy to his chest.	Cậu bé ôm chặt chú chó con vào ngực.
Tom won't tell me what happened to Mary.	Tom sẽ không nói với tôi về những gì đã xảy ra với Mary.
What if I never brush my teeth?	Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ đánh răng?
Tom and John are fighting in the alley behind the bar.	Tom và John đang đánh nhau trong con hẻm phía sau quán bar.
Tom asked me what I wanted for my birthday.	Tom hỏi tôi muốn gì cho ngày sinh nhật của mình.
Sometimes I still think about how things could have turned out.	Đôi khi tôi vẫn nghĩ về việc mọi thứ có thể diễn ra như thế nào.
If we're going to get this done by Monday, we shouldn't waste time.	Nếu chúng ta sẽ hoàn thành việc này vào thứ Hai, chúng ta không nên lãng phí thời gian.
Tom is an idiot, isn't he?	Tom là một thằng ngốc, phải không?
Tom says he doesn't think he has enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó.
I'm not the only one who wants to do that.	Tôi không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
They are completely guilty of something.	Họ hoàn toàn có tội với điều gì đó.
The last time Tom won.	Lần cuối cùng Tom đã thắng.
Tom is still at your office.	Tom vẫn ở văn phòng của bạn.
Tom warned me not to do that again.	Tom đã cảnh báo tôi đừng làm vậy nữa.
I don't think Tom can't afford to be a teacher.	Tôi không nghĩ rằng Tom không đủ khả năng để trở thành một giáo viên.
I do not testify.	Tôi không làm chứng.
Last I saw you were not wearing a uniform.	Lần cuối tôi nhìn thấy bạn đã không mặc đồng phục.
Tom wasn't the one to teach me how to water ski.	Tom không phải là người dạy tôi cách trượt nước.
What would I do without Tom?	Tôi sẽ làm gì nếu không có Tom?
Why don't you ask Tom that?	Tại sao bạn không hỏi Tom điều đó?
I don't know that we shouldn't have done it without Tom.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó nếu không có Tom.
Tom asked Mary a few questions, but she didn't answer any of them.	Tom hỏi Mary một số câu hỏi, nhưng cô ấy không trả lời bất kỳ câu nào.
Tom often wears blue sandals around the house.	Tom thường đi dép màu xanh da trời quanh nhà.
Tom is no different from us, is he?	Tom không khác chúng ta, phải không?
I promise it won't happen again.	Tôi hứa rằng nó sẽ không xảy ra nữa.
Actually, I did that.	Trên thực tế, tôi đã làm điều đó.
Tom doesn't complain about that.	Tom không phàn nàn về điều đó.
Do you want to go to the movies or something?	Bạn có muốn đi xem phim hay gì đó không?
We will not bite.	Chúng tôi sẽ không cắn.
The whole neighborhood unites to clean up the park.	Cả xóm cùng đoàn kết dọn dẹp công viên.
Tom will always be there.	Tom sẽ luôn ở đó.
I don't like what Tom did more than you.	Tôi không thích những gì Tom đã làm hơn bạn.
Tom doesn't want to eat or drink anything.	Tom không muốn ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.
Parents will be invited to the school celebration.	Phụ huynh sẽ được mời đến lễ kỷ niệm của trường.
Don't you think it's impossible to finish this before five o'clock?	Bạn có nghĩ rằng không thể hoàn thành việc này trước năm giờ không?
You never seem to have money on you.	Bạn dường như không bao giờ có tiền trên người.
I spent $100 today.	Tôi đã chi 100 đô la hôm nay.
Tom rarely sings in French.	Tom rất ít khi hát bằng tiếng Pháp.
It will take me at least three hours to do my homework tonight.	Tôi sẽ mất ít nhất ba giờ để làm bài tập về nhà tối nay.
Tom credits my idea.	Tom đã ghi công cho ý tưởng của tôi.
Tom and Mary were not seen.	Tom và Mary đã không được nhìn thấy.
When do you think the best time to do that is?	Bạn nghĩ thời điểm tốt nhất để làm điều đó là khi nào?
The group is made up of teachers and students.	Nhóm được tạo thành từ các giáo viên và học sinh.
We will still do it if you want.	Chúng tôi sẽ vẫn làm điều đó nếu bạn muốn.
I'm scared to do that.	Tôi sợ hãi khi làm điều đó.
What is this drink called?	Thức uống này gọi là gì?
I don't want to make the same mistakes again.	Tôi không muốn mắc phải những sai lầm tương tự một lần nữa.
Tom told me that he thinks Mary is biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thiên vị.
Mary likes both Tom and John.	Mary thích cả Tom và John.
That still haunts me.	Điều đó vẫn ám ảnh tôi.
Tom is working to change that.	Tom đang làm việc để thay đổi điều đó.
Tom runs extremely well.	Tom chạy cực kỳ tốt.
I believe I shouldn't do that.	Tôi tin rằng tôi không nên làm điều đó.
Anger is a defense mechanism.	Giận dữ là một cơ chế tự vệ.
That is our criterion.	Đó là tiêu chí của chúng tôi.
Tom is determined to learn French.	Tom quyết tâm học tiếng Pháp.
Tom says he thinks he forgot to lock the door.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy quên khóa cửa.
I don't think Tom is lying.	Tôi không nghĩ Tom đang nói dối.
I'm offering Tom a job.	Tôi đang mời Tom một công việc.
Does Tom know you've done that before?	Tom có ​​biết bạn đã làm điều đó trước đây không?
I don't think Tom will remember me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhớ đến tôi.
Tom wants you to know that he really wants to do it.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy thực sự muốn làm điều đó.
Can Tom stay with you while he recovers from his injury?	Tom có ​​thể ở lại với bạn trong khi anh ấy bình phục chấn thương không?
We know we can't give up.	Chúng tôi biết chúng tôi không thể từ bỏ.
Do you think there's a chance Tom will be there?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội Tom sẽ ở đó?
You don't mind my stay, do you?	Bạn không phiền việc ở lại của tôi, phải không?
I can't tie a good knot.	Tôi không thể thắt một nút tốt.
Tom agreed to go see a consultant.	Tom đã đồng ý đi gặp chuyên gia tư vấn.
Tom, your food is getting cold.	Tom, đồ ăn của anh sắp nguội rồi.
We ended up hiring a replacement for Tom.	Cuối cùng chúng tôi cũng đã thuê một người thay thế Tom.
Tom likes Mary, and so do I.	Tom thích Mary, và tôi cũng vậy.
It was Tom who told me you were sick.	Chính Tom đã nói với tôi rằng bạn bị ốm.
We had a good time at a cafe.	Chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ tại một quán cà phê.
Tom left out a few small details.	Tom đã bỏ qua một vài chi tiết nhỏ.
Leave me alone! 	Để tôi yên!
I'm not your wife anymore.	Em không còn là vợ anh nữa.
Tom said that he thought the shoes were too expensive.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ đôi giày đó quá đắt.
Tom is playing poker with some of his friends.	Tom đang chơi poker với một số người bạn của mình.
I don't really do what I have to do.	Tôi không thực sự làm những gì tôi phải làm.
I feel like the luckiest man on earth.	Tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất.
Tom is doing it wrong.	Tom đang làm điều đó sai.
What do you not like about my idea?	Bạn không thích điều gì về ý tưởng của tôi?
I don't think Tom had anything to do with what happened.	Tôi không nghĩ Tom có ​​liên quan gì đến những gì đã xảy ra.
Tom has completed his apprenticeship.	Tom đã hoàn thành quá trình học việc của mình.
Deep down Tom is a good guy.	Trong sâu thẳm Tom là một chàng trai tốt.
You will love Australia.	Bạn sẽ thích Úc.
Tom helped Mary wash the dishes.	Tom đã giúp Mary rửa bát.
Comfort Tom.	An ủi Tom.
That's the patriotic thing to do.	Đó là điều yêu nước phải làm.
I see no reason to complain.	Tôi không thấy có lý do gì để phàn nàn.
Well, if you're not going to drink this, neither am I.	Chà, nếu bạn không định uống thứ này, thì tôi cũng không.
Tom won't let anyone do that.	Tom sẽ không để bất cứ ai làm điều đó.
This is your coffee.	Đây là cà phê của bạn.
Tom shaved his head.	Tom cạo đầu.
There is a small chance that he will succeed.	Có một cơ hội nhỏ là anh ta sẽ thành công.
I won't go if Tom goes.	Tôi sẽ không đi nếu Tom đi.
Are you not ready to do that?	Bạn chưa sẵn sàng để làm điều đó?
Tom and Mary are happy to be together again.	Tom và Mary rất vui khi được ở bên nhau một lần nữa.
I am a patriot.	Tôi là một người yêu nước.
Tom will accept.	Tom sẽ chấp nhận.
Don't cut it too short at the front.	Đừng cắt nó quá ngắn ở phía trước.
Tom slowly walked down the alley.	Tom chậm rãi đi xuống con hẻm.
I still have some things to give Tom.	Tôi vẫn còn một số thứ muốn đưa cho Tom.
Tom seems very happy to be here.	Tom dường như rất hạnh phúc khi ở đây.
Tom worked day and night.	Tom đã làm việc cả ngày lẫn đêm.
There is a big black truck parked in your driveway.	Có một chiếc xe tải lớn màu đen đang đậu trên đường lái xe của bạn.
Tom is currently a freshman at Harvard.	Tom hiện là sinh viên năm nhất tại Harvard.
Tom probably knows nothing about Australia.	Tom có ​​lẽ không biết gì về nước Úc.
What is your deal?	Thỏa thuận của bạn là gì?
Tom doesn't want to change.	Tom không muốn thay đổi.
Tom asks Mary not to do that anymore.	Tom yêu cầu Mary đừng làm vậy nữa.
Did you ask Tom if he wanted to come with us?	Bạn đã hỏi Tom rằng anh ấy có muốn đi với chúng tôi không?
I'm on my way home.	Tôi đang trên đường về nhà.
I have read all the comments.	Tôi đã đọc tất cả các bình luận.
Tom told me he won't be in Australia next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ở Úc vào tuần tới.
This is an annoying problem.	Đây là một vấn đề khó chịu.
Luckily, I cut the red wire instead of the green wire.	May mắn thay, tôi đã cắt dây màu đỏ thay vì dây màu xanh lá cây.
Dad and I go fishing sometimes.	Cha và tôi thỉnh thoảng đi câu cá.
Tom said nothing to Mary.	Tom không nói gì với Mary.
Tom will play baseball tomorrow.	Tom sẽ chơi bóng chày vào ngày mai.
Don't hate yourself.	Đừng ghét bản thân.
That's why I say forget it.	Đó là lý do tại sao tôi nói hãy quên nó đi.
Tom is a wrestler.	Tom là một đô vật.
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ nó quan trọng.
Tom earns about three hundred dollars a day.	Tom kiếm được khoảng ba trăm đô la một ngày.
Tom wanted to sleep late, but couldn't.	Tom muốn ngủ muộn, nhưng không thể.
Why does Tom learn French?	Tại sao Tom học tiếng Pháp?
I know that Tom didn't know he had to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
Tom and I often go out to eat together.	Tom và tôi thường đi ăn cùng nhau.
Good listeners are good learners.	Người nghe tốt là người học tốt.
We trusted Tom.	Chúng tôi đã tin tưởng Tom.
We don't even think about it.	Chúng tôi thậm chí không nghĩ về điều đó.
Both Tom and Mary need new shoes.	Cả Tom và Mary đều cần đôi giày mới.
I don't like when people invade my personal space by standing too close to me.	Tôi không thích khi mọi người xâm phạm không gian cá nhân của tôi bằng cách đứng quá gần tôi.
Tom says he's coming tomorrow, but I doubt he'll actually show up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai, nhưng tôi nghi ngờ anh ấy sẽ thực sự xuất hiện.
Tom said that Mary was really drunk.	Tom nói rằng Mary đã thực sự say.
I didn't hear the door open.	Tôi không nghe thấy tiếng mở cửa.
Tom doesn't know Mary is John's ex-wife.	Tom không biết Mary là vợ cũ của John.
I guess Tom thought it was too late to visit.	Tôi đoán Tom nghĩ rằng đã quá muộn để đến thăm.
I'm getting fatter from eating a lot of sweets.	Tôi ngày càng béo lên vì ăn nhiều đồ ngọt.
When I reached my teens, all four of my grandparents were no longer alive.	Khi tôi đến tuổi thiếu niên, cả bốn ông bà của tôi đều không còn sống nữa.
He is sleeping like a baby.	Anh ấy đang ngủ như một đứa trẻ.
Does the umbrella you find belong to Tom?	Chiếc ô bạn tìm thấy có thuộc về Tom không?
Even if it's not true, it's still pretty clever.	Ngay cả khi nó không đúng, nó vẫn khá thông minh.
Tom wants to feed the birds.	Tom muốn cho chim ăn.
Tom is a creative thinker.	Tom là một nhà tư tưởng sáng tạo.
I don't think Tom can speak French that well.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom told me he thought Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã tỉnh.
I've been waiting all day for someone to come help me.	Tôi đã đợi cả ngày để ai đó đến giúp tôi.
How can we de-escalate the conflict?	Làm thế nào chúng ta có thể giảm leo thang xung đột?
Tom was wearing nothing but his underwear.	Tom không mặc gì ngoài quần lót.
Tom thinks Mary is dead.	Tom nghĩ rằng Mary đã chết.
I don't think I will retire.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nghỉ hưu.
The book is now ready for publication.	Cuốn sách hiện đã sẵn sàng để xuất bản.
I'm pretty sure I won't be able to change Tom's mind.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ không thể thay đổi quyết định của Tom.
Tom will probably be here in about thirty minutes.	Tom có ​​thể sẽ ở đây trong khoảng ba mươi phút nữa.
How often do you think we should do this?	Bạn nghĩ chúng ta nên làm điều này bao lâu một lần?
I want to let Tom know that he is not alone.	Tôi muốn cho Tom biết rằng anh ấy không đơn độc.
I don't want to hear about it again.	Tôi không muốn nghe về nó một lần nữa.
I know Tom is much younger than Mary.	Tôi biết Tom trẻ hơn Mary rất nhiều.
Tom says it's another way.	Tom nói rằng đó là một cách khác.
I waited quite a while.	Tôi đã chờ đợi khá lâu.
Tom says he doesn't think Mary is busy.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary bận.
There is no reason to change this.	Không có lý do gì để thay đổi điều này.
What Tom told Mary is not true.	Những gì Tom nói với Mary không phải là sự thật.
In my opinion, that is very important.	Theo tôi, điều đó rất quan trọng.
Didn't I ask you not to sing?	Không phải tôi đã yêu cầu bạn không hát sao?
Tom says he needs more sleep.	Tom nói rằng anh ấy cần ngủ nhiều hơn.
He's a good boy so I like him.	Anh ấy là một cậu bé tốt nên tôi thích anh ấy.
Tom doesn't let anyone help him.	Tom không để ai giúp anh ta.
I don't expect anything bad to happen.	Tôi không mong đợi điều gì tồi tệ xảy ra.
You didn't know that Tom wasn't supposed to help Mary do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom không được giúp Mary làm điều đó, phải không?
I acted like an idiot.	Tôi đã hành động như một tên ngốc.
It is a beautiful picture.	Đó là một bức tranh đẹp.
Tom took care of the injured bird back to health.	Tom đã chăm sóc chú chim bị thương trở lại khỏe mạnh.
Tom is still taking drugs.	Tom vẫn dùng ma túy.
Can you convince Tom to help us?	Bạn có thể thuyết phục Tom giúp chúng tôi không?
Tom is going to the movies.	Tom sẽ đi xem phim.
I'm used to doing it in the dark.	Tôi đã quen với việc đó trong bóng tối.
Tom could hear Mary screaming.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary hét.
When did that happen?	Khi nào điều đó xảy ra?
I think Tom can accomplish whatever he decides to do.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể hoàn thành bất cứ điều gì anh ấy quyết định làm.
The mist gradually rose.	Màn sương dần dần bay lên.
I pretended to believe what Tom told me.	Tôi giả vờ tin những gì Tom nói với tôi.
Tom was the only one drinking tea.	Tom là người duy nhất uống trà.
I know I should wait, but I don't want to.	Tôi biết rằng tôi nên chờ đợi, nhưng tôi không muốn.
I know Tom is a little younger than me.	Tôi biết Tom trẻ hơn tôi một chút.
Tom rarely talks to us anymore.	Tom hiếm khi nói chuyện với chúng tôi nữa.
Tom has to do it even though he doesn't want to.	Tom phải làm điều đó mặc dù anh ấy không muốn.
Tom asked me to do it for a few days.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó trong vài ngày.
I have always been proud of my family.	Tôi luôn tự hào về gia đình của mình.
The door was closed, but it didn't lock.	Cánh cửa đã đóng, nhưng nó không khóa.
You are not interesting.	Bạn không thú vị.
Tom won't tell Mary what he wants to eat.	Tom sẽ không nói cho Mary biết anh ấy muốn ăn gì.
Tom helped water and weed the garden.	Tom đã giúp tưới nước và làm cỏ khu vườn.
I don't think Tom would be prepared to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ chuẩn bị để làm điều đó.
Tom wants me to do it today.	Tom muốn tôi làm điều đó ngày hôm nay.
Tom says he doesn't want to speak French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói tiếng Pháp.
Maybe you should learn how to use a gun.	Có lẽ bạn nên học cách sử dụng súng.
Are you the one who told Tom to do it?	Bạn có phải là người đã bảo Tom làm điều đó?
Tom can use chopsticks, but he prefers eating with a fork.	Tom có ​​thể dùng đũa, nhưng anh ấy thích ăn bằng nĩa hơn.
Tom seemed scared to do it.	Tom dường như sợ hãi khi làm điều đó.
Tom and Mary have the same job.	Tom và Mary có cùng một công việc.
I thought you said you wanted Tom to do that to you.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó với bạn.
Tom said he wished he wasn't late.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không đến muộn.
I'm doing a good job, right?	Tôi đang làm một công việc tốt, phải không?
You may have to wait a long time.	Bạn có thể phải đợi trong một thời gian dài.
Tom says Mary won't win.	Tom nói rằng Mary sẽ không thắng.
At that time Tom didn't like beer.	Lúc đó Tom không thích bia.
I don't have any Canadian friends.	Tôi không có bất kỳ người bạn Canada nào.
Don't look at it.	Đừng nhìn vào nó.
I assume you are Canadian.	Tôi cho rằng bạn là người Canada.
The tires of this car don't have enough air.	Lốp của chiếc xe này không có đủ không khí.
Tom was killed by a bear.	Tom đã bị giết bởi một con gấu.
Tom might be ready.	Tom có ​​thể đã sẵn sàng.
We helped Tom.	Chúng tôi đã giúp Tom.
You should not sell your house.	Bạn không nên bán ngôi nhà của mình.
Let Tom do it alone.	Hãy để Tom làm điều đó một mình.
I know that Tom doesn't mind trying to do it.	Tôi biết rằng Tom không ngại cố gắng làm điều đó.
Tom has a goat.	Tom có ​​dê.
Looks like Tom is about to cry.	Có vẻ như Tom sắp khóc.
Tom just sat there.	Tom chỉ ngồi đó.
Tom put the kids to bed.	Tom đưa bọn trẻ đi ngủ.
Tom is not weird.	Tom không kỳ lạ.
You were told not to do it alone, right?	Bạn đã được yêu cầu không được làm điều đó một mình, phải không?
His house is across the street.	Nhà anh ta ở phía đối diện đường.
Are you sticking to your plan?	Bạn có đang bám sát kế hoạch của mình không?
Tom should be willing to do it.	Tom nên sẵn sàng làm điều đó.
There are our buses.	Có xe buýt của chúng tôi.
Don't know if Tom will do it today or not.	Không biết hôm nay Tom có ​​làm vậy hay không.
We should sit with Tom.	Chúng ta nên ngồi với Tom.
We have no choice but to do it like this.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như thế này.
My daughter was born prematurely.	Con gái tôi sinh non.
He is still on the payroll of the company.	Anh ấy vẫn thuộc biên chế của công ty.
Tom was surprised that Mary didn't know what to do.	Tom ngạc nhiên vì Mary không biết phải làm gì.
I think you lied to me.	Tôi nghĩ bạn đã nói dối tôi.
I don't know where you learned these things.	Tôi không biết bạn học những điều này ở đâu.
Tom doesn't need anything else.	Tom không cần bất cứ thứ gì khác.
You have changed so much that I didn't recognize you at first.	Bạn đã thay đổi nhiều đến mức tôi không nhận ra bạn lúc đầu.
Tom died when he was seventy years old.	Tom qua đời khi ông bảy mươi tuổi.
Tom tells Mary that he thinks John is doing it right now.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang làm điều đó ngay bây giờ.
I heard a strange sound coming from the room above.	Tôi nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ căn phòng trên.
Admit defeat, Tom.	Thừa nhận thất bại, Tom.
Tom is moving to Australia next year.	Tom sẽ chuyển đến Úc vào năm tới.
It was the most painful thing in my life.	Đó là điều đau đớn nhất trong cuộc đời tôi.
Tom doesn't care about that.	Tom không quan tâm đến việc đó.
Tom records his ideas in a notebook.	Tom ghi lại những ý tưởng của mình vào sổ tay.
I certainly wouldn't kiss Tom.	Tôi chắc chắn sẽ không hôn Tom.
I don't think Tom knows why I would want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi lại muốn làm như vậy.
Please give Tom my apologies.	Xin cho Tom lời xin lỗi của tôi.
I'm ready for work.	Tôi đang sẵn sàng cho công việc.
The umbrella that Tom is carrying is not his.	Chiếc ô mà Tom đang mang không phải của anh ấy.
I'm eager to die.	Tôi nóng lòng muốn chết.
I asked Tom why he wanted this.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy muốn điều này.
Former pop stars are just plain old ladies in their 40s.	Các cựu ngôi sao nhạc pop chỉ là những bà già đơn thuần ở tuổi 40.
I know Tom would be happy to help us do that.	Tôi biết Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom just talked about you.	Tom vừa nói về bạn.
Tom knew Mary was leaving early.	Tom đã biết Mary đi sớm.
Tom and I go to the same school.	Tom và tôi học cùng trường.
What is the great mystery?	Bí ẩn lớn là gì?
Why didn't you bring your hat today?	Tại sao bạn không mang theo mũ của bạn hôm nay?
Thunder is scary.	Sấm sét thật đáng sợ.
I want to try to do that.	Tôi muốn cố gắng làm điều đó.
I wonder if Tom really did it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó một mình không.
Whenever I get on the subway, I put my wallet in my front pocket.	Bất cứ khi nào tôi lên tàu điện ngầm, tôi đều để ví vào túi trước.
Tom wasn't sure he could do it.	Tom không chắc mình có thể làm được điều đó.
I was very scared.	Tôi rất hoảng sợ.
Tom says he knows Mary is having a good time in Boston.	Tom nói rằng anh biết Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
The fall of the Berlin Wall was indeed a momentous occasion.	Bức tường Berlin sụp đổ thực sự là một dịp trọng đại.
You're not allowed to do that, are you?	Bạn không được phép làm điều đó, phải không?
Plants do not grow in this land.	Cây không mọc ở đất này.
Will Tom do it or not?	Tom sẽ làm điều đó hay không?
Who do you think is younger, Tom or Mary?	Bạn nghĩ ai trẻ hơn, Tom hay Mary?
Tom doesn't sound like a native.	Tom nghe không giống người bản xứ.
I think you should ask Tom to stop doing that.	Tôi nghĩ bạn nên yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
I'm sorry to interrupt you while you're talking.	Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn bạn khi bạn đang nói chuyện.
Does Tom do it every day?	Tom có ​​làm điều đó mỗi ngày không?
I think you shouldn't eat so much junk food.	Tôi nghĩ bạn không nên ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
I've always wanted to know how you and I are related.	Tôi luôn muốn biết bạn và tôi có quan hệ như thế nào.
Tom said that Mary was asked not to do it again.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó một lần nữa.
You must be Tom.	Bạn phải là Tom.
Mr. Jackson is in class with his students.	Ông Jackson đang trong lớp học với các học sinh của mình.
Tom smiled.	Tom mỉm cười.
That should solve the problem, won't it?	Điều đó sẽ giải quyết được vấn đề, phải không?
I am resting my eyes closed.	Tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tom's car is dirty.	Xe của Tom bị bẩn.
Don't tell me you don't talk to Tom.	Đừng nói với tôi rằng bạn không nói chuyện với Tom.
Tom wants to try to help Mary.	Tom muốn thử giúp Mary.
I've said enough.	Tôi đã nói đủ rồi.
Tom knows that everything Mary is saying is the truth.	Tom biết rằng tất cả những gì Mary đang nói là sự thật.
Tom told me he felt bad about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy tồi tệ về điều đó.
Tom is wearing the hat that Mary gave him.	Tom đang đội chiếc mũ mà Mary đã đưa cho anh ấy.
There are trees on both sides of the road.	Hai bên đường có hàng cây.
I don't seem to be myself these days.	Tôi dường như không còn là chính mình những ngày này.
Why don't we walk to the bookstore?	Tại sao chúng ta không đi bộ đến hiệu sách?
Tom was sure Mary would do it.	Tom tin chắc Mary sẽ làm được điều đó.
Tom hopes Mary won't find out what happened.	Tom hy vọng Mary sẽ không phát hiện ra những gì đã xảy ra.
Do you really think Tom and Mary were nervous?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom và Mary đã lo lắng không?
Tom is a hero in my book.	Tom là một anh hùng trong cuốn sách của tôi.
I don't want to help.	Tôi không muốn giúp.
This book is much more useful than that one.	Cuốn sách này hữu ích hơn nhiều so với cuốn sách đó.
We can do it mid-afternoon.	Chúng ta có thể làm nó vào giữa buổi chiều.
I think Tom was drunk.	Tôi nghĩ Tom đã say.
What are some foods you usually eat with a spoon?	Một số loại thức ăn bạn thường ăn bằng thìa là gì?
Tom told me Mary baked a cake for him.	Tom nói với tôi Mary đã nướng một chiếc bánh cho anh ấy.
Everyone who worked on that project became millionaires.	Tất cả những người làm việc trong dự án đó đều trở thành triệu phú.
I don't believe in paying for services I don't use.	Tôi không tin vào việc trả tiền cho những dịch vụ mà tôi không sử dụng.
Don't bother Tom about this.	Đừng làm phiền Tom về điều này.
Are you sure you don't want to stay here and wait for us?	Bạn có chắc là bạn không muốn ở lại đây và đợi chúng tôi không?
Tom was whispering something to Mary.	Tom đang thì thầm điều gì đó với Mary.
Tom sat by the window, looking outside.	Tom ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Did Tom drive Mary home?	Tom có ​​chở Mary về nhà không?
That will happen soon.	Điều đó sẽ sớm xảy ra thôi.
Didn't your parents give you anything?	Bố mẹ bạn không cho bạn cái gì sao?
Does Tom have to stay at home today?	Hôm nay Tom có ​​phải ở nhà nữa không?
You have to try, Tom.	Bạn phải cố gắng, Tom.
I will get up early tomorrow morning.	Tôi sẽ dậy sớm vào sáng mai.
Tom said, "I'll do it tomorrow."	Tom nói, "Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai."
Tom, is that you?	Tom, có phải bạn không?
Tom's suitcase is missing.	Chiếc vali của Tom bị mất tích.
I wonder what made Tom think Mary didn't?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không làm vậy?
It seems the victim tried to write the killer's name in her own blood.	Có vẻ như nạn nhân đã cố gắng viết tên kẻ sát nhân bằng máu của chính mình.
Tom took off his glasses and rubbed his eyes.	Tom bỏ kính ra và dụi mắt.
I was surprised because Tom didn't know how to do it.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
There is no one to help us.	Không có ai để giúp chúng tôi.
I know that Tom wants to be a kindergarten teacher.	Tôi biết rằng Tom muốn trở thành một giáo viên mẫu giáo.
I don't like the way Tom treats my dog.	Tôi không thích cách Tom đối xử với con chó của tôi.
Do you really believe that Tom will do it?	Bạn có thực sự tin rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom is not a perfectionist.	Tom không phải là người cầu toàn.
Tom was paid under the table.	Tom đã được trả tiền dưới bàn.
I don't want to drive Tom's old car.	Tôi không muốn lái chiếc xe cũ của Tom.
It is two o'clock in the afternoon.	Bây giờ là hai giờ chiều.
Neither Tom nor Mary has a boat.	Cả Tom và Mary đều không có thuyền.
Is it okay if I park my scooter here?	Có được không nếu tôi đậu xe tay ga của mình ở đây?
Tom really did it brilliantly.	Tom thực sự đã làm điều đó một cách xuất sắc.
I am not your servant.	Tôi không phải là người hầu của anh.
Did Tom come to Boston too?	Tom cũng đến Boston à?
Madison gave an emotional speech to Congress.	Madison đã có một bài phát biểu đầy xúc động trước Quốc hội.
Tom spoke to the waiter in French.	Tom nói chuyện với người phục vụ bằng tiếng Pháp.
Tom thinks he knows best.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết rõ nhất.
Tom can be a man of few words.	Tom có ​​thể là một người ít nói chuyện.
Did Tom tell you what he did?	Tom có ​​nói cho bạn biết anh ấy đã làm gì không?
Tom said that he thought the room was too cold.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ căn phòng quá lạnh.
Tom wants to make sure that doesn't happen to Mary.	Tom muốn đảm bảo rằng điều đó không xảy ra với Mary.
I know you won't wait for me.	Tôi biết bạn sẽ không đợi tôi.
I don't think Tom knows you're here.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn ở đây.
I didn't know that Tom would change his mind.	Tôi không biết rằng Tom sẽ đổi ý.
Wait a minute, I'll give you a ride.	Chờ một chút anh sẽ cho em đi nhờ.
The store owner was killed in the robbery.	Chủ cửa hàng đã thiệt mạng trong vụ cướp.
Tom continues to look at you. 	Tom tiếp tục nhìn bạn.
You didn't notice?	Bạn không nhận thấy?
Tom says his schedule is likely to change.	Tom nói rằng lịch trình của anh ấy có thể sẽ thay đổi.
Tom probably thinks I'm a vegetarian.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi là một người ăn chay.
Lightning flashed in the sky.	Tia chớp lóe lên trên bầu trời.
Tom said that he thought Mary agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã đồng ý làm điều đó.
The hedgehog snorts and curls into a ball.	Nhím con khịt mũi và cuộn tròn thành một quả bóng.
Does Tom come to Australia often?	Tom có ​​đến Úc thường xuyên không?
The last house is where Tom lives.	Ngôi nhà cuối cùng là nơi ở của Tom.
I don't have time to help you today.	Tôi không có thời gian để giúp bạn hôm nay.
That was his catchphrase.	Đó là câu cửa miệng của anh ấy.
He didn't even look at me.	Anh ấy thậm chí không nhìn tôi.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
Remember why you are here.	Hãy nhớ lý do tại sao bạn ở đây.
Tom is not the first to do that.	Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
They are your opponents.	Họ là đối thủ của bạn.
Maybe tomorrow it will snow.	Có lẽ ngày mai trời sẽ có tuyết.
Why is Tom dressed like that?	Tại sao Tom lại ăn mặc như vậy?
Do you read a lot?	Bạn đọc nhiều phải không?
We searched for Tom in the entire store and found him in the toy department.	Chúng tôi đã tìm kiếm Tom trong toàn bộ cửa hàng và tìm thấy anh ấy trong bộ phận bán đồ chơi.
Tom told me he was busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang bận.
I invited my friends to dinner.	Tôi đã mời bạn bè của mình đi ăn tối.
I used to live in a mountain area.	Tôi đã từng sống ở một vùng núi.
Tom has a big brother.	Tom có ​​một người anh trai lớn.
Tom is planning to move house again.	Tom đang có kế hoạch chuyển nhà một lần nữa.
Step one is to determine if it's really what needs to be done.	Bước một là xác định xem đó có phải là việc thực sự cần phải làm hay không.
It was the best Tom could do.	Đó là điều tốt nhất Tom có ​​thể làm.
I put a few slices of bread in the toaster.	Tôi cho một vài lát bánh mì vào máy nướng bánh mì.
No one was there.	Không có ai ở đó.
I will study harder next semester.	Tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn vào học kỳ tới.
Have you seen the new car that Tom bought?	Bạn đã nhìn thấy chiếc xe mới mà Tom mua chưa?
I advised Tom not to buy a used car.	Tôi đã khuyên Tom không nên mua xe cũ.
I want you guys to do me a favor.	Tôi muốn các bạn giúp tôi một việc.
What took you so long?	Mọi người làm gì lâu vậy?
You should not drink this coffee late at night.	Bạn không nên uống cà phê này vào đêm muộn.
Tom massaged Mary's feet every night.	Tom mát xa chân cho Mary mỗi đêm.
I don't think Tom will understand that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hiểu điều đó.
We are reporters.	Chúng tôi là phóng viên.
I want you to meet a friend of mine.	Tôi muốn bạn gặp một người bạn của tôi.
Normal people don't act like that.	Những người bình thường không hành động như vậy.
Does Tom still want to see me?	Tom có ​​còn muốn gặp tôi không?
Tom invites Mary to dinner.	Tom mời Mary đến ăn tối.
Don't scare me like that!	Đừng làm tôi sợ như vậy!
They are idiots.	Họ là những kẻ ngốc.
That movie didn't do well in Japan.	Bộ phim đó không thành công ở Nhật Bản.
That's not the main reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom phải làm vậy.
I'm not sure I understand.	Tôi không chắc rằng tôi hiểu.
What time does the next train to Boston leave?	Chuyến tàu tiếp theo đến Boston khởi hành lúc mấy giờ?
I'm sure Tom would be supportive.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ủng hộ.
I like the glasses you are wearing.	Tôi thích cặp kính mà bạn đang đeo.
Tom finds that his vacation is over too quickly.	Tom thấy rằng kỳ nghỉ của anh ấy kết thúc quá nhanh.
This would be a good place to pitch our tent.	Đây sẽ là một nơi tốt để dựng lều của chúng tôi.
I know that Tom was confused by that.	Tôi biết rằng Tom đã bối rối vì điều đó.
Boston was voted the most livable place in America.	Boston được bình chọn là nơi đáng sống nhất ở Mỹ.
We can be on time if we go a little faster.	Chúng ta có thể đến đúng giờ nếu chúng ta đi nhanh hơn một chút.
I expect Tom to do it.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm được điều đó.
Do both Tom and Mary have keys to your apartment?	Cả Tom và Mary đều có chìa khóa vào căn hộ của bạn?
As the figure approached, we saw that it was Tom.	Khi bóng người đến gần, chúng tôi thấy đó là Tom.
I don't want you to think about it anymore.	Tôi không muốn bạn nghĩ về điều đó nữa.
Tom and I made ourselves as comfortable as possible.	Tom và tôi đã tạo cho mình sự thoải mái nhất có thể.
I am ready to fight.	Tôi sẵn sàng chiến đấu.
This bike is mine, not Tom's.	Chiếc xe đạp này là của tôi, không phải của Tom.
I can swim across the river.	Tôi có thể bơi qua sông.
You will soon speak French like a native.	Bạn sẽ sớm nói tiếng Pháp như người bản xứ.
Tell Tom to come here early.	Bảo Tom đến đây sớm.
You won't have that problem.	Bạn sẽ không gặp vấn đề đó.
I will meet him at five o'clock at the station.	Tôi sẽ gặp anh ấy lúc năm giờ tại nhà ga.
Tom should have arrived by now.	Tom lẽ ra đã đến ngay bây giờ.
I don't think it will rain tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa.
I think Tom and Mary are dating.	Tôi nghĩ Tom và Mary đang hẹn hò.
That is my opinion.	Đó là quan điểm của tôi.
I don't think there is any way I can do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào tôi có thể làm điều đó.
I think you are just wasting time.	Tôi nghĩ rằng bạn chỉ đang lãng phí thời gian.
Tom plays the guitar very well.	Tom chơi guitar rất giỏi.
I may be away for a few days.	Tôi có thể đi vắng trong một vài ngày.
Maybe we should stay here and help Tom.	Có lẽ chúng ta nên ở lại đây và giúp Tom.
Tom is the only one in our family who doesn't have a driver's license.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi không có bằng lái xe.
I can't remember the last time I watched a basketball game.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi xem một trận bóng rổ là khi nào.
It doesn't look like Tom and I are doing anything.	Nó không giống như Tom và tôi đang làm bất cứ điều gì.
Tom probably won't be pleased.	Tom có ​​thể sẽ không hài lòng.
I doubt that Tom and Mary need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không cần phải làm điều đó.
Tom has nothing to do with Mary's disappearance.	Tom không liên quan gì đến sự biến mất của Mary.
Tom took a selfie and sent it to Mary.	Tom đã chụp một bức ảnh tự sướng và gửi nó cho Mary.
Tom bought a shirt for me.	Tom đã mua một chiếc áo sơ mi cho tôi.
What do you not like about school?	Bạn không thích điều gì ở trường?
Tom said he wanted those.	Tom nói rằng anh ấy muốn những thứ đó.
This is what Tom said he wanted.	Đây là những gì Tom nói rằng anh ấy muốn.
Tom tells Mary why John left.	Tom nói với Mary tại sao John lại rời đi.
You know that Tom told Mary he couldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó, phải không?
Did your whole family come to Boston with you?	Cả gia đình bạn đã đến Boston với bạn?
She is an intelligent young woman.	Cô ấy là một phụ nữ trẻ thông minh.
Tom said Mary didn't seem happy.	Tom nói Mary có vẻ không vui.
I am honored to work with Tom.	Tôi rất vinh dự được làm việc với Tom.
You love doing that, don't you?	Bạn thích làm điều đó, phải không?
New buildings are being built here, there and everywhere.	Các tòa nhà mới đang được xây dựng ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi.
I think Tom speaks French well.	Tôi nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp giỏi.
Quite a few students failed to complete their assignments.	Khá nhiều học sinh không hoàn thành được bài tập của mình.
Could you please explain the meaning of this sentence to me?	Bạn vui lòng giải thích ý nghĩa của câu này cho tôi được không?
Tom plugged a fork into an electrical outlet.	Tom cắm một cái nĩa vào ổ điện.
Which of you is Tom's attorney?	Ai trong số các bạn là luật sư của Tom?
I wonder if Tom wants that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn điều đó không.
Show Tom who is my boss.	Cho Tom xem ai là ông chủ của tôi.
How long does it take for an ambulance to arrive?	Mất bao lâu để xe cấp cứu đến?
Why do we care what Tom will do?	Tại sao chúng ta quan tâm đến những gì Tom sẽ làm?
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom sure has a lot of problems.	Tom chắc chắn có rất nhiều vấn đề.
I think a lot of you have been taken advantage of.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều bạn đã bị lợi dụng.
Tom won't look at it.	Tom sẽ không nhìn vào nó.
My father used to drink beer, but now he drinks sake.	Cha tôi thường uống bia, nhưng bây giờ ông đã uống rượu sake.
Tom did a pretty good job.	Tom đã làm khá tốt.
Tom is often pessimistic and Mary is often optimistic.	Tom thường bi quan và Mary thường lạc quan.
Tom vacuums his bedroom.	Tom hút bụi phòng ngủ của mình.
I think Tom will probably do that later.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ làm điều đó sau này.
Unlike my brother, I can't swim.	Không giống như anh trai tôi, tôi không biết bơi.
When did Tom and Mary start hanging out together?	Tom và Mary bắt đầu đi chơi với nhau khi nào?
I don't remember that conversation.	Tôi không nhớ cuộc trò chuyện đó.
Tom wasn't sure he had to.	Tom không chắc mình phải làm điều đó.
I wonder if Tom can help me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp tôi hay không.
Tom doesn't love Mary, does he?	Tom không yêu Mary, phải không?
Tom says he wants to kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn hôn Mary.
We graduated from Harvard.	Chúng tôi đã tốt nghiệp Harvard.
Tom told me he would do whatever was necessary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
I study three extra hours a day just to catch up.	Tôi học thêm ba giờ mỗi ngày chỉ để bắt kịp.
Tom probably can't do that.	Tom có ​​lẽ không thể làm được điều đó.
Tom agreed to help us paint the house.	Tom đã đồng ý giúp chúng tôi sơn nhà.
Tom went swimming.	Tom đã đi bơi.
Tom landed a big salmon.	Tom hạ cánh một con cá hồi lớn.
Is everything satisfied?	Mọi thứ có hài lòng không?
Trying to convince Tom would be a waste of time.	Cố gắng thuyết phục Tom sẽ rất lãng phí thời gian.
As soon as I saw him, I knew he was angry.	Ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi biết anh ấy đang tức giận.
I think Tom is still single.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn độc thân.
Tom was too tired to help you do that today.	Tom đã quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has all the emotions.	Tom có ​​tất cả cảm xúc.
I know Tom is not hard to win.	Tôi biết Tom không khó để giành chiến thắng.
Maybe I shouldn't say anything.	Có lẽ tôi không nên nói gì cả.
Tom is only three and a half years old.	Tom mới ba tuổi rưỡi.
Why do you want to change shifts?	Tại sao bạn muốn thay đổi ca làm việc?
Do you want me to say I'm sorry?	Bạn có muốn tôi nói tôi xin lỗi không?
Tom and Mary are very close.	Tom và Mary rất thân với nhau.
I'm so sorry Tom left.	Tôi rất tiếc vì Tom đã rời đi.
I don't know how to eat with chopsticks.	Tôi không biết ăn bằng đũa.
We have a big job today.	Hôm nay chúng ta có một công việc lớn.
I think Tom has lost his mind.	Tôi nghĩ Tom đã mất trí.
I think I was the one who suggested it.	Tôi nghĩ tôi là người đã gợi ý điều đó.
I couldn't find it in my local supermarket, but I found it for sale online.	Tôi không thể tìm thấy nó trong siêu thị địa phương của mình, nhưng tôi thấy nó được bán trực tuyến.
We both know this isn't real.	Cả hai chúng tôi đều biết điều này không có thật.
There is no more oxygen in the tank.	Không còn oxy trong bình nữa.
There is nothing more vivid than a picture.	Không có gì sống động hơn một bức tranh.
Tom hasn't finished high school yet.	Tom chưa học hết cấp ba.
She was as thin as a rail.	Cô gầy như đường ray.
I don't have any other alternative.	Tôi không có bất kỳ sự thay thế nào khác.
I wonder if Tom likes Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Boston không.
I cannot contact him.	Tôi không thể liên lạc với anh ta.
I don't think Tom is the kind of person who would do such things.	Tôi không nghĩ rằng Tom là loại người sẽ làm những điều như vậy.
Tom ate all the bacon.	Tom đã ăn hết thịt xông khói.
You're not a parent, are you?	Bạn không phải là cha mẹ, phải không?
Tom promised me he wouldn't do it again.	Tom đã hứa với tôi sẽ không tái phạm.
Do you think I lost my mind?	Bạn có nghĩ tôi mất trí không?
I should train Tom myself.	Tôi nên tự đào tạo Tom.
Excuse me. 	Xin lỗi cho tôi hỏi.
Can I go through?	Tôi có thể đi qua được không?
This is not my idea.	Đây không phải là ý tưởng của tôi.
Tom fell and scraped his knee on a rock.	Tom ngã xuống và bị trầy da đầu gối trên một tảng đá.
Do you want to go to the beach with Tom?	Bạn có muốn đi biển với Tom không?
Tom hasn't shaved yet.	Tom vẫn chưa cạo râu.
The Himalayas are higher than the Alps.	Dãy Himalaya cao hơn dãy Alps.
Why should anyone care what Tom thinks?	Tại sao mọi người lại quan tâm đến những gì Tom nghĩ?
I'm not mad at all of you.	Tôi không giận tất cả các bạn.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
I feel stupid trying to help Tom with his homework.	Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi cố gắng giúp Tom làm bài tập.
Tom and I should probably sing together.	Tom và tôi có lẽ nên hát cùng nhau.
That's a really good point.	Đó là một điểm thực sự tốt.
Tom tried to commit suicide.	Tom đã cố gắng tự tử.
Looks like Tom's dad is a lawyer.	Có vẻ như bố của Tom là một luật sư.
I need to borrow some money to buy medicine for my mother.	Tôi cần vay một số tiền để mua thuốc cho mẹ.
Will Tom admit it?	Tom sẽ thừa nhận điều đó chứ?
I didn't realize you had you.	Tôi không nhận ra bạn có bạn.
It was clear from the outset that this was a terrorist attack.	Rõ ràng ngay từ đầu đây là một cuộc tấn công khủng bố.
Tom is sure that he is doing the right thing.	Tom chắc chắn rằng anh ấy đang làm điều đúng đắn.
Nothing else to eat.	Không có gì khác để ăn.
I'm not a liar.	Tôi không phải là kẻ nói dối.
Unanswered questions still?	Những câu hỏi chưa được trả lời vẫn còn?
Tom's grandmother raised him.	Bà của Tom đã nuôi nấng anh ta.
Tom wanted Mary to do it yesterday.	Tom muốn Mary làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is very interested in baseball.	Tom rất quan tâm đến bóng chày.
No one tells you where the meeting will take place, right?	Không ai nói cho bạn biết cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu, phải không?
Give it to Tom.	Hãy đưa nó cho Tom.
There are a lot of things we still need to buy.	Có rất nhiều thứ chúng tôi vẫn cần mua.
Looks like Tom is frustrated.	Có vẻ như Tom đang thất vọng.
Tom didn't want to discuss it.	Tom không muốn thảo luận về nó.
Tom makes an interesting point.	Tom đưa ra một điểm thú vị.
Don't you think that's a bit disgusting?	Bạn có nghĩ điều đó hơi ghê tởm không?
Tom doesn't know that Mary lives here.	Tom không biết rằng Mary sống ở đây.
Tom had hoped he and Mary could go out together.	Tom đã hy vọng anh và Mary có thể đi chơi cùng nhau.
Police say that Tom was killed with bulldozer tires.	Cảnh sát nói rằng Tom đã bị giết bằng lốp xe ủi.
I told Tom I thought we could do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom will probably be safe.	Tom có ​​thể sẽ được an toàn.
Don't leave me, Tom.	Đừng bỏ tôi, Tom.
I guess the laundry won't be done tonight.	Tôi đoán rằng việc giặt giũ sẽ không được hoàn thành vào tối nay.
Tom looks different.	Tom có ​​vẻ khác.
Thank you for clearing up the misunderstanding.	Cảm ơn bạn đã giải tỏa hiểu lầm.
At the beginning of their relationship, everything seemed to be going well.	Khi bắt đầu mối quan hệ của họ, mọi thứ dường như tốt đẹp.
I suspect Tom and Mary know something is going on.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary biết điều gì đó đang xảy ra.
I'm almost certain of that.	Tôi gần như chắc chắn về điều đó.
No one wants to dance with Tom.	Không ai muốn khiêu vũ với Tom.
Ammonia is commonly found in cleaning products.	Amoniac thường được tìm thấy trong các sản phẩm tẩy rửa.
This is Tom's phone number.	Đây là số điện thoại của Tom.
I don't mean to imply that you are an idiot.	Tôi không có ý ám chỉ rằng bạn là một tên ngốc.
I thought you would let me stay here.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ để tôi ở lại đây.
That is a big job.	Đó là một công việc lớn.
Tom competes in ski races.	Tom thi đấu trong các cuộc đua trượt tuyết.
Tom says he will try to stop Mary from doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng ngăn Mary không làm điều đó.
Tom can't do it every day.	Tom không thể làm điều đó mỗi ngày.
How does Tom know Mary is from Australia?	Làm sao Tom biết Mary đến từ Úc?
Everyone is a critic.	Mọi người đều là một nhà phê bình.
It wouldn't be the same here without you.	Ở đây sẽ không giống như vậy nếu không có bạn.
Tom hit Mary black and blue.	Tom đánh Mary đen và xanh.
I still trust Tom.	Tôi vẫn tin tưởng Tom.
Tom already knows who wants to do it.	Tom đã biết ai muốn làm điều đó.
Tom treats Mary differently.	Tom đối xử khác với Mary.
Tom says he is not happy here.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây.
You may get injured if you do it that way.	Bạn có thể sẽ bị thương nếu làm theo cách đó.
I like to travel in the summer.	Tôi thích đi du lịch vào mùa hè.
Tom went there too.	Tom cũng đến đó.
You should never go to Australia.	Bạn không bao giờ nên đến Úc.
I know Tom is a dissenting old man, but we still need to help him.	Tôi biết Tom là một ông già bất đồng, nhưng chúng tôi vẫn cần giúp anh ấy.
Tom is a perfectionist.	Tom là người cầu toàn.
How come you are always late to school?	Làm thế nào mà bạn luôn luôn đi học muộn?
I am studying to be a translator or interpreter.	Tôi đang học để trở thành một biên dịch viên hoặc thông dịch viên.
Looks like Tom was involved.	Có vẻ như Tom đã tham gia.
Tom says you deserve another chance.	Tom nói rằng bạn xứng đáng có một cơ hội khác.
Tom thinks he knows who actually did it.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết ai thực sự đã làm điều đó.
Tom wears socks.	Tom đi tất.
I think it was Tom who wanted to do that.	Tôi nghĩ rằng chính Tom là người muốn làm điều đó.
The last thing I want to do is waste time.	Điều cuối cùng tôi muốn làm là lãng phí thời gian.
Tom is going to Boston next Monday.	Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
An old man talked to me on the street.	Một ông già nói chuyện với tôi trên đường phố.
Is it true that Tom was born in Australia?	Có đúng là Tom sinh ra ở Úc không?
Don't know if Tom knows what we have to do.	Không biết Tom có ​​biết chúng ta phải làm gì không.
That distinction may not matter.	Sự phân biệt đó có thể không quan trọng.
I can't spend the rest of my life with Tom.	Tôi không thể dành phần đời còn lại của mình để sống với Tom.
Have you fought with Tom yet?	Bạn đã đánh nhau với Tom chưa?
Tom said it was Mary who told him to do it.	Tom cho biết chính Mary là người đã bảo anh làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary really did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm điều đó một mình.
I never got over Tom.	Tôi không bao giờ vượt qua được Tom.
Why can't we be nice to each other?	Tại sao chúng ta không thể tốt với nhau?
The taxi suddenly turned left.	Chiếc taxi đột ngột rẽ trái.
Are you sure you don't want to ask Tom for help?	Bạn có chắc là không muốn nhờ Tom giúp không?
You will have fun.	Bạn sẽ có niềm vui.
Do you and Tom have an argument?	Bạn và Tom có ​​cãi nhau không?
Tom has been talking to Mary for the past three hours.	Tom đã nói chuyện với Mary trong ba giờ qua.
Tom says he needs to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần học cách làm điều đó.
Tom is pretty shy, isn't he?	Tom khá nhút nhát, phải không?
Tom already knows too much.	Tom đã biết quá nhiều.
Tom lost 3 pounds in the first week of the diet.	Tom đã giảm được 3 cân trong tuần đầu tiên ăn kiêng.
I would never feed my dog ​​commercial dog food.	Tôi sẽ không bao giờ cho chó ăn thức ăn thương mại dành cho chó của tôi.
Tom must have lied.	Tom chắc chắn đã nói dối.
Tom won't go back there again.	Tom sẽ không quay lại đó nữa.
Tom is the sole heir.	Tom là người thừa kế duy nhất.
I think Tom doesn't want to do it alone.	Tôi nghĩ Tom không muốn làm điều đó một mình.
Does Tom think I believe that's true?	Tom nghĩ rằng tôi tin điều đó có đúng không?
I think you said you heard a dog barking.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn nghe thấy một con chó sủa.
I don't think I did as well as the teacher expected.	Tôi không nghĩ mình đã làm tốt như giáo viên mong đợi.
Tom says he doesn't want to go to jail.	Tom nói rằng anh ấy không muốn phải ngồi tù.
I'm as hungry as a horse.	Tôi đói như một con ngựa.
I know that you are not ready to deal with this.	Tôi biết rằng bạn chưa sẵn sàng để đối phó với điều này.
Tom admits that he stole Mary's jewelry.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã lấy trộm đồ trang sức của Mary.
Tom died three months ago.	Tom đã chết cách đây ba tháng.
Tom is completely normal.	Tom hoàn toàn bình thường.
Tom said Mary was going to Boston with him.	Tom nói Mary sẽ đến Boston với anh ta.
I know that Tom is a farmer.	Tôi biết rằng Tom là một nông dân.
You danced wonderfully tonight.	Bạn đã khiêu vũ tuyệt vời đêm nay.
Tom didn't know he had to do it.	Tom không biết anh ấy phải làm điều đó.
Do you know how tall Tom is?	Bạn có biết Tom cao bao nhiêu không?
Have you seen the plunger?	Bạn đã thấy pít tông chưa?
How did Tom know about our plan?	Làm thế nào Tom biết về kế hoạch của chúng tôi?
I can't find the word I'm looking for in the dictionary.	Tôi không thể tìm thấy từ tôi đang tìm kiếm trong từ điển.
At that time Tom was always arguing with his parents.	Hồi đó Tom luôn cãi nhau với bố mẹ.
He is the one who touched me.	Anh ấy là người đã khiến tôi cảm động.
I'm only three blocks away.	Tôi chỉ cách ba dãy nhà.
I don't want a big birthday party.	Tôi không muốn một bữa tiệc sinh nhật lớn.
Tom wants me back in Boston.	Tom muốn tôi quay lại Boston.
Tom laughed when Mary said that.	Tom bật cười khi Mary nói vậy.
Tom wants to get some sleep.	Tom muốn ngủ một chút.
Buddhist monks shave their heads.	Các nhà sư Phật giáo cạo trọc đầu.
Tom doesn't need to speak. 	Tom không cần phải nói.
Mary had finished speaking.	Mary đã nói hết lời.
No manuals available.	Không có sách hướng dẫn.
You don't seem to like doing it.	Bạn dường như không thích làm điều đó.
Tom looks like a sumo wrestler.	Tom trông giống như một đô vật sumo.
I'd like to see you.	Tôi rất muốn gặp bạn.
Tom applied for a job as an English teacher.	Tom đã nộp đơn xin việc làm giáo viên tiếng Anh.
Tom party hard.	Tom tiệc tùng khó khăn.
Tom offered our help.	Tom đã đề nghị chúng tôi giúp đỡ.
Mary said Tom wouldn't eat the dessert she made.	Mary nói Tom sẽ không ăn món tráng miệng mà cô ấy làm.
Tom said he could give us everything we needed.	Tom nói rằng anh ấy có thể cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần.
I haven't seen Tom for almost a year.	Đã gần một năm rồi tôi không gặp Tom.
I tried to do that, but couldn't.	Tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng không thể.
I know I shouldn't have told Tom he needed to do it.	Tôi biết rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom is not a neuroscientist.	Tom không phải là một nhà thần kinh học.
I will see Tom this afternoon.	Tôi sẽ gặp Tom chiều nay.
Let's go find Tom.	Hãy đi tìm Tom.
Tom asked me where I was going.	Tom hỏi tôi rằng tôi sẽ đi đâu.
What would you suggest for me to get Tom on his birthday?	Bạn sẽ gợi ý điều gì để tôi nhận Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
It is simply not healthy.	Nó chỉ đơn giản là không lành mạnh.
They were not afraid.	Họ không hề sợ hãi.
You should submit your semester applications by the end of April.	Bạn nên nộp hồ sơ học kỳ vào cuối tháng Tư.
It was one of the worst things that ever happened to me.	Đó là một trong những điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi.
The day will surely come when your dreams come true.	Chắc chắn sẽ đến ngày ước mơ của bạn trở thành hiện thực.
I haven't been to Australia in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa đến Úc.
I know that Tom knows why Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm điều đó một mình.
I took a look at Tom's wallet.	Tôi đã xem qua ví của Tom.
Tom knew Mary wouldn't be ready when he got to her house.	Tom biết Mary sẽ không sẵn sàng khi anh đến nhà cô.
I'm doing the same thing Tom is doing.	Tôi đang làm điều tương tự như Tom đang làm.
Tom sleeps in the basement.	Tom ngủ dưới tầng hầm.
I warned Tom once, but he didn't listen.	Tôi đã cảnh báo Tom một lần, nhưng anh ấy không nghe.
Tom is reading a book in his room.	Tom đang đọc sách trong phòng của anh ấy.
It is not easy.	Nó không phải là dễ dàng.
Tom said Mary sounded unconvincing.	Tom nói Mary nghe có vẻ không thuyết phục.
There is no shortcut to success.	Không có đường tắt dẫn đến thành công.
He is a university student.	Anh ấy là sinh viên đại học.
He has been staying at that hotel for the past five days.	Anh ấy đã ở khách sạn đó trong năm ngày qua.
The police surrounded Tom.	Cảnh sát đã bao vây Tom.
What do you expect Tom to say?	Bạn mong đợi Tom sẽ nói gì?
Honesty is paramount.	Trung thực là điều tối quan trọng.
Get up early and you'll be there in time.	Hãy dậy sớm và bạn sẽ có mặt kịp thời.
Tom injured himself doing that.	Tom đã tự làm mình bị thương khi làm điều đó.
He can cook it out, but he can't take it.	Anh ấy có thể nấu nó ra, nhưng anh ấy không thể lấy nó.
Tom said Mary only did it about three times.	Tom cho biết Mary chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
Why didn't you tell me you already knew Tom?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã biết Tom?
Tom won't believe it.	Tom sẽ không tin điều đó.
I don't have your address.	Tôi không có địa chỉ của bạn.
Did you spend all the money Tom gave you?	Bạn đã tiêu hết số tiền mà Tom đưa cho bạn chưa?
The meeting will last at least three hours.	Cuộc họp sẽ kéo dài ít nhất ba giờ.
I see Tom climbing the scaffolding.	Tôi thấy Tom đang trèo lên giàn giáo.
Why didn't you tell us there was a witness?	Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng có một nhân chứng?
All the cool kids sit in the back of the school bus.	Tất cả những đứa trẻ mát mẻ ngồi ở phía sau xe buýt trường học.
I have not received a response from Tom.	Tôi chưa nhận được phản hồi từ Tom.
It's curious.	Thật là tò mò.
I love puppies.	Tôi yêu những chú chó con.
Millions of wild animals live in Alaska.	Hàng triệu động vật hoang dã sống ở Alaska.
I'm still Mary's boyfriend, I think.	Tôi vẫn là bạn trai của Mary, tôi nghĩ vậy.
I don't think there is life on Mars.	Tôi không nghĩ rằng có sự sống trên sao Hỏa.
Tom talked to Mary all night.	Tom đã nói chuyện với Mary suốt đêm.
I'm not brave enough to do that.	Tôi không đủ can đảm để làm điều đó.
Tom thought that Mary and I would not enjoy camping alone.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi sẽ không thích cắm trại một mình.
Tom wants some extra money.	Tom muốn thêm một số tiền.
Tom was there for me.	Tom đã ở đó vì tôi.
The riots spread throughout the city.	Cuộc bạo động lan rộng khắp thành phố.
We don't go to Australia as often as we used to.	Chúng tôi không đến Úc thường xuyên như trước đây.
Tom couldn't help but laugh when he saw Mary trying to juggle some balls.	Tom khó có thể nhịn cười khi thấy Mary cố gắng tung hứng một số quả bóng.
Tom tries to push Mary into the pool.	Tom cố gắng đẩy Mary xuống hồ bơi.
I don't want to play this game.	Tôi không muốn chơi trò chơi này.
We don't work for Tom.	Chúng tôi không làm việc cho Tom.
I always drop things.	Tôi luôn làm rơi mọi thứ.
I tricked you and Tom.	Tôi đã lừa bạn và Tom.
I suspect that Tom is intending to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang có ý định làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will come soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đến sớm.
Tom took care of us.	Tom chăm sóc chúng tôi.
Tom has joined our project.	Tom đã tham gia vào dự án của chúng tôi.
This is the only way to get rid of Tom.	Đây là cách duy nhất để thoát khỏi Tom.
Tom died in the break room.	Tom chết trong phòng nghỉ.
It's not clear where we're going to do that.	Không rõ chúng tôi sẽ làm điều đó ở đâu.
Tom has a small vocabulary.	Tom có ​​một vốn từ vựng nhỏ.
A lady friend of ours took a trip to a small town last week.	Một người bạn phụ nữ của chúng tôi đã có một chuyến đi đến một thị trấn nhỏ vào tuần trước.
Does Tom ever sleep?	Tom có ​​bao giờ ngủ không?
Look at the gauge.	Nhìn vào máy đo.
Tom looks like a real monster.	Tom trông giống như một con quái vật thực sự.
Tom was surprised to hear the news.	Tom đã kinh ngạc khi biết tin.
Tom makes everyone happy.	Tom làm cho mọi người vui vẻ.
Go to sleep, Tom. 	Ngủ đi, Tom.
You need to wake up early tomorrow morning.	Bạn cần phải thức dậy sớm vào sáng mai.
I don't have time to talk to you anymore.	Tôi không còn thời gian để nói chuyện với anh nữa.
I have very good hand-eye coordination.	Tôi có sự phối hợp giữa tay và mắt rất tốt.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó.
I don't have to go, but you do.	Tôi không cần phải đi, nhưng bạn thì có.
How many flights to Boston do you offer a day?	Bạn cung cấp bao nhiêu chuyến bay đến Boston một ngày?
Tom doesn't like to be touched.	Tom không thích bị chạm vào.
Tom was quite drunk at this point.	Lúc này Tom khá say.
I have learned to expect the unexpected.	Tôi đã học cách mong đợi điều bất ngờ.
Tom told me he wanted to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Boston.
Relax. 	Thư giãn.
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
Eye-catching.	Mãn nhãn.
I'll give this to Tom.	Tôi sẽ đưa cái này cho Tom.
Tom has seen her.	Tom đã nhìn thấy cô ấy.
I won't go with them.	Tôi sẽ không đi với họ.
Tom is a smart kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ thông minh, phải không?
I will make up for lost time by working as hard as I can.	Tôi sẽ bù đắp khoảng thời gian đã mất bằng cách làm việc chăm chỉ nhất có thể.
I'm sure Tom is honest.	Tôi chắc chắn rằng Tom thành thật.
I'm afraid I can't decide right away.	Tôi e rằng tôi không thể quyết định ngay lập tức.
Tom decides that he will have to help Mary buy some groceries.	Tom quyết định rằng anh sẽ phải giúp Mary mua một số cửa hàng tạp hóa.
Tom said that I looked very angry.	Tom nói rằng tôi trông rất tức giận.
Tom bought this camera for himself, not his wife.	Tom mua chiếc máy ảnh này cho chính mình chứ không phải cho vợ.
Tom says he thinks Mary hasn't finished it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom was sentenced to probation and community service.	Tom bị kết án quản chế và phục vụ cộng đồng.
I'm almost done. 	Tôi sắp xong rồi.
Just give me a minute.	Chỉ cần cho tôi một phút.
Is Tom ever late?	Tom có ​​bao giờ đến muộn không?
Did Tom say I won't come?	Tom có ​​nói rằng tôi sẽ không đến không?
When I bent down to look at the fish, my phone fell out of my pocket and into the water.	Khi tôi cúi xuống nhìn con cá, điện thoại của tôi rơi ra khỏi túi và xuống nước.
Tom will arrive in Boston at 2:30.	Tom sẽ đến Boston lúc 2:30.
We have this in our pocket.	Chúng tôi có cái này trong túi.
There are very few mistakes in his English.	Có rất ít lỗi trong tiếng Anh của anh ấy.
Tom owns two houses and a boat.	Tom sở hữu hai ngôi nhà và một chiếc thuyền.
Tom has created a robot.	Tom đã tạo ra một con rô bốt.
We should pay Tom more.	Chúng ta nên trả cho Tom nhiều hơn.
I forced Tom to admit that he made a mistake.	Tôi buộc Tom phải thừa nhận rằng anh ấy đã mắc sai lầm.
He doesn't understand what you say.	Anh ấy không hiểu những gì bạn nói.
He is a student of this university.	Anh ấy là sinh viên của trường đại học này.
Tom wants Mary to stay, but I don't think she will.	Tom muốn Mary ở lại, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy.
Tom and Mary had an argument and now Mary is crying.	Tom và Mary đã có một cuộc tranh cãi và bây giờ Mary đang khóc.
Chinese and Japanese are very difficult languages ​​to read.	Tiếng Trung và tiếng Nhật là những ngôn ngữ rất khó đọc.
I know that I'm stingy.	Tôi biết rằng tôi keo kiệt.
Why don't you go see Tom?	Tại sao bạn không đi gặp Tom?
When you ask a question, you expect an answer.	Khi bạn đặt ra một câu hỏi, bạn mong đợi một câu trả lời.
Tom says he wants to buy a skateboard.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một chiếc ván trượt.
These stairs are a bit slippery, so be careful.	Những cầu thang này hơi trơn, vì vậy hãy cẩn thận.
I know what to do.	Tôi biết mình phải làm gì.
I don't know how to eat sushi with chopsticks.	Tôi không biết ăn sushi bằng đũa.
I want to know if you are ready by 2:30.	Tôi muốn biết liệu bạn có sẵn sàng trước 2:30 hay không.
Tom deserves more than he gets paid.	Tom xứng đáng được trả nhiều hơn những gì anh ấy được trả.
Tom said he couldn't explain.	Tom nói rằng anh ấy không thể giải thích.
You have hurt me a lot.	Bạn đã làm tổn thương tôi rất nhiều.
I told Tom what was happening.	Tôi đã nói với Tom những gì đang xảy ra.
I think Tom is cheating.	Tôi nghĩ rằng Tom đang lừa dối.
I hope Tom knows that he did what Mary told him to do.	Tôi hy vọng Tom biết rằng anh ấy đã làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
I don't have a receptionist.	Tôi không có lễ tân.
My car is parked in front of your car.	Xe của tôi đang đậu trước xe của bạn.
I've never shot a gun.	Tôi chưa bao giờ bắn súng.
What really bothered Tom?	Điều gì thực sự khiến Tom bận tâm?
I think Tom is disturbed.	Tôi nghĩ Tom bị quấy rầy.
Tom doesn't know Mary.	Tom không biết Mary.
We don't need it yet.	Chúng tôi chưa cần nó.
Tom won the championship last year.	Tom đã giành chức vô địch năm ngoái.
Why are those people climbing to the roof?	Tại sao những người đó lại leo lên mái nhà?
Tom knows that I am an optimist.	Tom biết rằng tôi là người lạc quan.
How long have Tom and Mary been together?	Tom và Mary đã ở bên nhau lâu chưa?
I don't think anyone can do that.	Tôi không nghĩ ai có thể làm được điều đó.
Mary is beautiful and smart.	Mary xinh đẹp và thông minh.
Please don't put ketchup on my sausage.	Xin đừng cho sốt cà chua vào xúc xích của tôi.
Tom was polite.	Tom đã lịch sự.
Tom says he's glad you weren't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn không bị thương.
Tom Jackson is no longer with us.	Tom Jackson không còn ở với chúng tôi nữa.
I think Tom will pass the test.	Tôi nghĩ Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra.
I know Tom is a much better driver than you are.	Tôi biết Tom là một người lái xe giỏi hơn bạn rất nhiều.
Tom had a quick answer.	Tom đã có một câu trả lời nhanh chóng.
Mary helped her mother cook.	Mary đã giúp mẹ cô ấy nấu ăn.
Tom was born in Boston and he grew up in Boston.	Tom sinh ra ở Boston và anh lớn lên ở Boston.
I do not want to go home.	Tôi không muốn về nhà.
I can do it tomorrow afternoon.	Tôi có thể làm điều đó vào chiều mai.
Ask Tom if he can teach French.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể dạy tiếng Pháp không.
I think it might be faulty.	Tôi nghĩ rằng nó có thể bị lỗi.
Tom says he has to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
I don't know if Tom knows anyone who can do that.	Tôi không biết Tom biết ai có thể làm được điều đó.
Tom is not barefoot.	Tom không đi chân trần.
Tom deserves to be punished.	Tom xứng đáng bị trừng phạt.
You are the main responsible person.	Bạn là người chịu trách nhiệm chính.
Tom won the International Chopin Piano Competition.	Tom đã giành chiến thắng trong cuộc thi piano Chopin quốc tế.
Tom accepts the nomination for class president.	Tom chấp nhận đề cử cho chức vụ lớp trưởng.
Tom told Mary an amazing story.	Tom đã kể cho Mary nghe một câu chuyện đáng kinh ngạc.
I really don't want to play tennis with Tom.	Tôi thực sự không muốn chơi quần vợt với Tom.
He's not ready for that.	Anh ấy chưa sẵn sàng cho việc đó.
Tom said that he thought it would be difficult for Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ khó làm điều đó.
I have never felt so hot.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy.
I'm glad to see Tom there.	Tôi rất vui khi thấy Tom ở đó.
I hate smokers in non-smoking areas.	Tôi ghét những người hút thuốc ở những khu vực cấm hút thuốc.
The best way to know a foreign country is to go there yourself.	Cách tốt nhất để biết một đất nước xa lạ là tự mình đến đó.
Tom doesn't get paid to do that.	Tom không được trả tiền để làm điều đó.
I don't think we have to stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải ở lại đây lâu hơn nữa.
We had leftovers for lunch.	Chúng tôi đã có thức ăn thừa cho bữa trưa.
Tom admits he did it.	Tom thừa nhận anh ấy đã làm điều đó.
I have many questions to ask you.	Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
Tom sings well.	Tom hát hay.
Tom would never do what you accused him of doing.	Tom sẽ không bao giờ làm những gì bạn đã buộc tội anh ấy làm.
Where did Tom learn to speak French?	Tom đã học nói tiếng Pháp ở đâu?
Do we have to go back?	Chúng ta có phải quay lại không?
Tom won't eat anything.	Tom sẽ không ăn bất cứ thứ gì.
I guess I'm not that busy.	Tôi đoán tôi không bận như vậy.
Tom had a hunch that Mary had spent all day reading comic books.	Tom có ​​linh cảm rằng Mary đã dành cả ngày để đọc truyện tranh.
I'm pretty sure Tom did it just to annoy us.	Tôi khá chắc rằng Tom làm vậy chỉ để làm phiền chúng tôi.
You are disturbing the neighbors.	Bạn đang làm phiền hàng xóm.
Tom died against it.	Tom đã chết chống lại nó.
You will get a hot meal there.	Bạn sẽ nhận được một bữa ăn nóng ở đó.
This is the first time I've seen you do that.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn làm như vậy.
She is what we call a bookworm.	Cô ấy là những gì chúng tôi gọi là một con mọt sách.
Are you proud of the person you have become?	Bạn có tự hào về con người bạn đã trở thành?
Tom blamed himself for what happened to Mary.	Tom tự trách mình về những gì đã xảy ra với Mary.
Barbershop opposite the bank.	Tiệm hớt tóc đối diện ngân hàng.
You missed your ten hours.	Bạn đã bỏ lỡ mười giờ của bạn.
The situation that Tom describes actually happened once in Australia.	Tình huống mà Tom mô tả thực tế đã xảy ra một lần ở Úc.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom làm được điều đó.
Tom told me that he thought Mary was amused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thích thú.
I think Tom saw it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy nó.
We had a great time by the beach.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian huy hoàng bên bờ biển.
I know where I'm going.	Tôi biết mình đang đi đâu.
I think Tom currently lives in Australia.	Tôi nghĩ Tom hiện đang sống ở Úc.
Tom shouldn't know you're here.	Tom không nên biết bạn đang ở đây.
Tom is very interested in American history.	Tom rất quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.
You know Tom and Mary don't get along, right?	Bạn biết Tom và Mary không hợp nhau, phải không?
I don't think I did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Tom is dressed up as Santa Claus.	Tom được hóa trang thành ông già Noel.
Tom shows Mary an old newspaper.	Tom cho Mary xem một tờ báo cũ.
Tom is very determined.	Tom rất quyết tâm.
Do you like macaroni and cheese?	Bạn có thích mì ống và pho mát không?
Tom can do it on his own if he tries.	Tom có ​​thể tự mình làm điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I'm glad you agreed to help us.	Tôi rất vui vì bạn đã đồng ý giúp chúng tôi.
Mentioning someone's race is not racist.	Đề cập đến chủng tộc của ai đó không phải là phân biệt chủng tộc.
Crows are intelligent birds.	Quạ là loài chim thông minh.
Tom is not allowed to do what he did.	Tom không được phép làm những gì anh ấy đã làm.
I've been here for a while, but nothing has changed.	Tôi đã ở đây một thời gian, nhưng không có gì thay đổi.
I'm sure Tom will be tired when he gets home.	Tôi chắc rằng Tom sẽ mệt khi về đến nhà.
Tom resumed clearing the table.	Tom lại tiếp tục dọn bàn.
Now she loves him more than before.	Bây giờ cô ấy yêu anh nhiều hơn trước đây.
Tom was the only Canadian in the room.	Tom là người Canada duy nhất trong phòng.
Tom has a definite advantage.	Tom có ​​một lợi thế nhất định.
I haven't really thought about it yet.	Tôi vẫn chưa thực sự nghĩ về nó.
I told Tom you were coming.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đến.
Tom is grateful to his father.	Tom biết ơn cha mình.
Capitalize your name.	Viết hoa tên của bạn.
Don't bother doing it yet.	Đừng bận tâm làm điều đó được nêu ra.
How much discount did they give you?	Họ đã giảm giá bao nhiêu cho bạn?
He was busy, but he took the time to take me around the city.	Anh ấy bận, nhưng anh ấy đã dành thời gian để đưa tôi đi khắp thành phố.
Tom scolded Mary a lot.	Tom la mắng Mary rất nhiều.
Tom says that's not likely to happen anymore.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra nữa.
I want to send a telegram.	Tôi muốn gửi một bức điện.
Tom has been avoiding me like a plague since he borrowed my car.	Tom luôn tránh mặt tôi như một bệnh dịch kể từ khi anh ấy mượn xe của tôi.
I know that Tom doesn't know when Mary did it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary đã làm điều đó khi nào.
Do you think Tom will get into Harvard?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ vào được Harvard?
Tom should wait.	Tom nên đợi.
I'm new to this team.	Tôi mới vào đội này.
Tom tried to do that.	Tom đã cố gắng làm điều đó.
Tom and I have never done this before.	Tom và tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Never test the water depth with both feet.	Không bao giờ kiểm tra độ sâu của nước bằng cả hai chân.
I don't know if anyone else is awake.	Tôi không biết có ai khác đang thức.
Tom fell in love with a girl three years younger than him.	Tom đã yêu một cô gái nhỏ hơn anh ba tuổi.
I don't think I should tell Tom to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom để làm điều đó một lần nữa.
I plan to do it tomorrow for the first time in three years.	Tôi dự định làm điều đó vào ngày mai lần đầu tiên sau ba năm.
Tom is about to start doing that.	Tom sắp bắt đầu làm điều đó.
Tom needs to make sure that Mary knows what she has to do.	Tom cần đảm bảo rằng Mary biết những gì cô ấy phải làm.
Tom put on his coat.	Tom mặc áo khoác vào.
I'm stuck at my job.	Tôi đang mắc kẹt trong công việc của mình.
She always wears fashionable clothes.	Cô ấy luôn mặc những bộ quần áo thời trang.
I don't think anyone can survive like that.	Tôi không nghĩ có ai có thể sống sót như vậy.
This time tomorrow, I'm going home.	Giờ này ngày mai, tôi sẽ trở về nhà.
I think I will eventually understand.	Tôi nghĩ cuối cùng tôi sẽ hiểu.
There's something behind us.	Có điều gì đó đằng sau chúng ta.
I don't think Tom has what it takes to be a teacher.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​những gì cần thiết để trở thành một giáo viên.
Tom must be here somewhere.	Tom phải ở đây ở đâu đó.
It is not about reducing costs.	Nó không phải là để giảm chi phí.
No more butter.	Không còn bơ nữa.
I have played this song before.	Tôi đã chơi bản nhạc này trước đây.
This is all the food we have left.	Đây là tất cả thức ăn mà chúng tôi còn lại.
He left the last page blank.	Anh ấy để trống trang cuối cùng.
That's my pencil.	Đó là bút chì của tôi.
Looks like you're sleeping.	Có vẻ như bạn đang ngủ.
Why don't you go get a haircut?	Tại sao bạn không đi cắt tóc?
I know that Tom would be a good partner.	Tôi biết rằng Tom sẽ là một đối tác tốt.
Lack of sleep increases the risk of heart attack.	Thiếu ngủ làm tăng nguy cơ đau tim.
Tom is not fat like me.	Tom không béo như tôi.
It's a pile of trash.	Đó là một đống rác.
Tom might want to do it with you.	Tom có ​​thể muốn làm điều đó với bạn.
Tom is a moderator.	Tom là một người điều hành.
Let's keep doing this for as long as we can.	Hãy tiếp tục làm điều này miễn là chúng ta có thể.
Tom has yet to be accused of doing it.	Tom vẫn chưa bị buộc tội làm điều đó.
Would you like this to happen to you?	Bạn có muốn điều này xảy ra với bạn không?
Laughter is the shortest distance between two people.	Tiếng cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người.
You have to tell Tom not to do that.	Bạn phải nói với Tom đừng làm vậy.
Tom followed Mary.	Tom theo sau Mary.
I have no more headaches.	Tôi không còn đau đầu nữa.
Don't you think that's a bit silly?	Bạn có nghĩ điều đó hơi ngớ ngẩn không?
The first thing you usually want to do is check the oil level.	Điều đầu tiên bạn thường muốn làm là kiểm tra mức dầu.
Tom currently owns three cars.	Tom hiện sở hữu ba chiếc xe.
I will figure this out eventually.	Tôi sẽ tìm ra điều này cuối cùng.
Tom tried to talk to his father to buy him a car.	Tom đã cố gắng nói chuyện với cha mình để mua cho anh ta một chiếc xe hơi.
Don't leave without us.	Đừng rời đi mà không có chúng tôi.
Tom reads his book report to the whole class.	Tom đọc báo cáo về cuốn sách của mình cho cả lớp.
Tom walks faster than Mary.	Tom đi nhanh hơn Mary.
Tom doesn't expect me to help him.	Tom không mong đợi tôi giúp anh ấy.
I think Tom hasn't decided yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa quyết định.
Tom was the one who was supposed to go to Australia.	Tom là người đáng lẽ phải đến Úc.
I spent the weekend with Tom.	Tôi đã dành cuối tuần với Tom.
Tom still has a long way to go.	Tom vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
I think it is highly unlikely that Tom will face criminal charges.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Tom told me he was going there.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến đó.
Tom says he is very lucky.	Tom nói rằng anh ấy rất may mắn.
I won't go unless you go.	Tôi sẽ không đi trừ khi bạn đi.
I'm sorry, but there's no other way.	Tôi xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác.
I have never done anything impulsive.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bốc đồng.
I know that Tom is not happy.	Tôi biết rằng Tom không hạnh phúc.
We spent almost all day cleaning the garage.	Chúng tôi đã dành gần như cả ngày để dọn dẹp nhà để xe.
Tom couldn't stay in Boston as long as he wanted to.	Tom không thể ở lại Boston lâu như anh ấy muốn.
Let your mind wander.	Hãy để tâm trí của bạn đi lang thang.
How old were you when you got your first bike?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn có chiếc xe đạp đầu tiên của mình?
You really change your mind often, don't you?	Bạn thực sự thay đổi quan điểm của mình thường xuyên, phải không?
I don't think Mary looks like a mother.	Tôi không nghĩ Mary trông giống một người mẹ.
President Richard Nixon and first lady Pat Nixon plant trees on the South Lawn of the White House.	Tổng thống Richard Nixon và đệ nhất phu nhân Pat Nixon trồng cây trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
I hope that I have a chance to come to Australia.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội đến Úc.
I suspect Tom is alone.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở một mình.
Both girls cough at the same time.	Cả hai cô gái đều ho cùng một lúc.
Tom says he believes Mary.	Tom nói rằng anh ấy tin Mary.
Do not surprise.	Đừng ngạc nhiên.
I think Tom and Mary will be able to do that.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tom said it was too risky to go there alone.	Tom nói rằng quá mạo hiểm nếu đến đó một mình.
I promised Tom I would go fishing with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đi câu cá với anh ấy.
I know that Tom is a crooked cop.	Tôi biết rằng Tom là một cảnh sát quanh co.
I know you didn't do it for me.	Tôi biết bạn đã không làm điều đó cho tôi.
I don't like the way she talks to me.	Tôi không thích cách cô ấy nói với tôi.
Did you know that it's from Boston?	Bạn có biết rằng đó là từ Boston?
I'm not hungry.	Tôi không đói.
Tom's parents were disappointed that he couldn't get into Harvard.	Cha mẹ của Tom thất vọng vì anh không thể vào được Harvard.
Tom would agree to that.	Tom sẽ đồng ý với điều đó.
Tom chooses to live with his father instead of his mother.	Tom chọn sống với bố thay vì mẹ.
Does Tom know anything about that?	Tom có ​​biết gì về điều đó không?
Of course, we'll blame Tom.	Tất nhiên, chúng tôi sẽ đổ lỗi cho Tom.
They are on pins and needles.	Chúng ở trên ghim và kim.
That's a huge commitment.	Đó là một cam kết rất lớn.
Tom showed me what we had to do.	Tom chỉ cho tôi biết chúng tôi phải làm gì.
Does Tom like Indian food?	Tom có ​​thích đồ ăn Ấn Độ không?
I will do it the way you taught me.	Tôi sẽ làm theo cách mà bạn đã dạy tôi.
This video game is very realistic.	Trò chơi điện tử này rất thực tế.
Things may never be the same again.	Mọi thứ có thể không bao giờ giống nhau nữa.
I will miss Tom.	Tôi sẽ nhớ Tom.
We are thinking of adding another bedroom to the house.	Chúng tôi đang nghĩ đến việc thêm một phòng ngủ khác vào ngôi nhà.
Tom said he had a great time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Boston.
Where do you like to hang out with your friends?	Bạn thích đi chơi với bạn bè ở đâu?
He was the last man to do it.	Anh ấy là người đàn ông cuối cùng làm điều đó.
Tom wrote the song that I just sang.	Tom đã viết bài hát mà tôi vừa hát.
I think Tom hasn't left yet.	Tôi nghĩ Tom vẫn chưa rời đi.
Tom said Mary was pessimistic.	Tom nói Mary bi quan.
I don't know if Tom is there or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​ở đó hay không.
How much will you give me?	Bạn sẽ cho tôi bao nhiêu?
Tom says he can wait.	Tom nói rằng anh ấy có thể đợi.
Mary is a title wife.	Mary là một người vợ danh hiệu.
I know that Tom knows that Mary probably doesn't want to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ không muốn làm điều đó nữa.
This is the address.	Đây là địa chỉ.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Tom and Mary had to cancel their trip to Australia.	Tom và Mary đã phải hủy bỏ chuyến đi đến Úc.
Last year Tom went to Australia a lot.	Năm ngoái Tom đã đến Úc rất nhiều.
I want to review it again in more detail.	Tôi muốn xem lại nó một lần nữa chi tiết hơn.
I was dumbfounded.	Tôi chết lặng.
You cannot smoke here.	Bạn không thể hút thuốc ở đây.
I still have a lot of work to do before I go home.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi về nhà.
Tom was extremely happy.	Tom đã vô cùng hạnh phúc.
Tom is a big baseball fan.	Tom là một người hâm mộ bóng chày lớn.
Tom is a witness.	Tom là một nhân chứng.
I don't like that Tom is dating Mary.	Tôi không thích việc Tom hẹn hò với Mary.
Tom sat on the side of the bed and pulled on his socks.	Tom ngồi ở bên giường và kéo tất.
There's a reason people hate Tom.	Có một lý do mà mọi người ghét Tom.
These girls, who are my students, came to see me.	Những cô gái này, là học sinh của tôi, đã đến gặp tôi.
Tom witnessed the murder.	Tom đã chứng kiến ​​vụ giết người.
I like what Tom said.	Tôi thích những gì Tom nói.
It's okay to treat 'five minutes' as a noun phrase, isn't it?	Không sao khi coi 'năm phút' là một cụm danh từ, phải không?
Would you like to do that later?	Bạn có muốn làm điều đó sau này không?
I don't think you have to be here.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải ở đây.
Are you sure Tom is ready to do that?	Bạn có chắc Tom đã sẵn sàng làm điều đó?
Tom said that he gave Mary a book.	Tom nói rằng anh đã đưa cho Mary một cuốn sách.
It's a fun looking car.	Đó là một chiếc xe trông vui nhộn.
I don't think Tom will tell you how to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
I don't have that much time left.	Tôi không còn nhiều thời gian như vậy nữa.
Tom chose me.	Tom chọn tôi.
Tom bought a book for me.	Tom đã mua một cuốn sách cho tôi.
Both Tom and Mary were here.	Cả Tom và Mary đều đã ở đây.
I know that Tom is a locksmith.	Tôi biết rằng Tom là một thợ khóa.
I have to disassemble this motor.	Tôi phải tháo rời động cơ này.
There are many things I don't quite understand.	Có nhiều điều tôi chưa hiểu rõ lắm.
The owner owes the construction workers a few months' salary.	Ông chủ nợ công nhân xây dựng mấy tháng lương.
I had another argument with Tom.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi khác với Tom.
Why don't you do what I ask you to do?	Tại sao bạn không làm những gì tôi yêu cầu bạn làm?
Tom is a successful businessman.	Tom là một doanh nhân thành đạt.
I don't remember Tom's uncle's name.	Tôi không nhớ tên chú của Tom.
Tom is completely safe here.	Tom hoàn toàn an toàn ở đây.
Tom thinks you can't win.	Tom nghĩ rằng bạn không thể chiến thắng.
The class was so noisy that I couldn't hear my name being called.	Lớp học ồn ào đến mức tôi không nghe thấy tên mình được gọi.
I didn't try to do too much.	Tôi đã không cố gắng làm quá nhiều.
You say one thing, but you do the exact opposite.	Bạn nói một điều, nhưng bạn làm hoàn toàn ngược lại.
Tom is someone we can trust.	Tom là người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Tom wrapped a towel around his waist.	Tom quấn khăn quanh eo.
Tom is an extraordinary basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ phi thường.
I don't earn much.	Tôi không kiếm được nhiều.
Is it true that Boston is a very expensive city?	Có đúng Boston là một thành phố rất đắt đỏ không?
It's not cheating if you don't get caught.	Nó không gian lận nếu bạn không bị bắt.
Tom is the one who has to do this.	Tom là người phải làm điều này.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
I'm good with Tom.	Tôi tốt với Tom.
Tom has nothing to say, so he leaves.	Tom không có gì để nói, vì vậy anh ấy rời đi.
The entrance is on the other side of the building.	Lối vào nằm ở phía bên kia của tòa nhà.
Tom says he wants to be like his father.	Tom nói rằng anh ấy muốn giống như cha mình.
Does Tom wash dishes at home?	Tom có ​​rửa bát ở nhà không?
The two sides negotiated for many days.	Hai bên thương lượng nhiều ngày.
I told Tom I was cold.	Tôi nói với Tom rằng tôi bị lạnh.
Tom doesn't seem to be confident.	Tom dường như không được tự tin.
Tom was scared to do it.	Tom sợ hãi khi làm điều đó.
Don't waste time trying to fix it.	Đừng lãng phí thời gian để cố gắng sửa chữa nó.
Tom met Mary's parents.	Tom đã gặp bố mẹ của Mary.
What is your favorite type of sushi?	Loại sushi yêu thích của bạn là gì?
I know that means a lot to you.	Tôi biết rằng điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với bạn.
I suspect that Tom and Mary are scared of each other.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang sợ hãi nhau.
Tom wondered who might be next.	Tom tự hỏi ai có thể là người tiếp theo.
Tom headed for the exit.	Tom hướng đến lối ra.
Can you tell me when Tom will be back?	Bạn có thể cho tôi biết khi nào Tom sẽ trở lại không?
I know Tom is restless.	Tôi biết Tom đang bồn chồn.
He was pale because he was sick.	Anh ấy xanh xao vì ốm.
I'll get Tom for you.	Tôi sẽ lấy Tom cho bạn.
Tom told me he thought Mary was doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang làm điều đó.
I don't think we're welcome here anymore.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được chào đón ở đây nữa.
Tom talks a lot, doesn't he?	Tom nói khá nhiều phải không?
Tom can go to the zoo with Mary next weekend.	Tom có ​​thể đến sở thú với Mary vào cuối tuần tới.
I'm about to lose everything.	Tôi sắp mất tất cả.
Will Tom wait for us?	Tom sẽ đợi chúng ta chứ?
Tom said he had a mild cold.	Tom nói rằng anh ấy bị cảm nhẹ.
Tom took the candle from Mary and blew it out.	Tom lấy cây nến từ Mary và thổi tắt.
You are motivated to do that, right?	Bạn có động lực để làm điều đó, phải không?
This is my first time locking the door.	Đây là lần đầu tiên tôi khóa cửa.
We sat around the campfire toasting marshmallows.	Chúng tôi ngồi quanh đống lửa trại nướng kẹo dẻo.
That's what I want you to do.	Đó là những gì tôi muốn bạn làm.
They are very capable.	Họ rất có khả năng.
I can't believe Tom really wanted to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom did it wrong, so I showed him how to do it.	Tom đã làm sai, vì vậy tôi đã chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
Tom is about to be fired.	Tom sắp bị sa thải.
Tom was only half joking.	Tom chỉ nửa đùa nửa thật.
Tom didn't think anyone would do it.	Tom không nghĩ rằng có ai đó sẽ làm điều đó.
I don't think Tom noticed we were there.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận thấy chúng tôi đang ở đó.
This crowd reminds me of the streets of Tokyo.	Đám đông này làm tôi nhớ đến những con phố của Tokyo.
Nothing works.	Không có gì hoạt động.
No one can blame you for falling in love with Tom.	Không ai có thể trách bạn vì đã yêu Tom.
I know why Tom doesn't like doing that.	Tôi biết tại sao Tom không thích làm điều đó.
I don't know that Tom knows why I did it alone.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao tôi lại làm điều đó một mình.
Do you know all these fellows?	Bạn có biết tất cả những nghiên cứu sinh này không?
I felt the same way when I first saw Japan from an airplane.	Tôi cũng cảm thấy như vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Bản từ trên máy bay.
Tom didn't tell Mary why he wanted to do it.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Has Tom gone to Boston?	Tom đã đi Boston chưa?
I don't think Tom knows where Mary is going.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ đi đâu.
Tom held out his hand.	Tom chìa tay ra.
Most people would probably choose not to do that.	Hầu hết mọi người có thể sẽ chọn không làm điều đó.
Both of those girls were named Mary.	Cả hai cô gái đó đều tên là Mary.
Do I need to transfer?	Tôi có cần phải chuyển khoản không?
I do not smoke.	Tôi không hút thuốc lá.
Are you going to help Tom?	Bạn có định giúp Tom không?
Tom is afraid of death.	Tom sợ chết.
Does Tom know where you bought it?	Tom có ​​biết bạn đã mua nó ở đâu không?
This will be very helpful.	Điều này sẽ rất hữu ích.
They go through customs in São Paulo.	Họ đi qua hải quan ở São Paulo.
Just let me know who's next.	Chỉ cần cho tôi biết ai là người tiếp theo.
The hotel he is staying at is downtown.	Khách sạn anh ấy đang ở là trung tâm thành phố.
Tom may have to teach French.	Tom có ​​thể phải dạy tiếng Pháp.
Do you know the boy next door?	Bạn có biết cậu bé bên cạnh không?
I'm sorry I mentioned it.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đề cập đến nó.
I shouldn't be in Boston.	Tôi không nên ở Boston.
I wonder why Tom didn't do what he said he would.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom went to work earlier than usual.	Tom đi làm sớm hơn thường lệ.
Tom became a little nervous when Mary didn't come when she said she would.	Tom trở nên hơi lo lắng khi Mary không đến khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến.
Row me to the other side of the river.	Chèo tôi sang bờ bên kia sông.
I go to work by bus and train.	Tôi đi làm bằng xe buýt và xe lửa.
I hope you are careful.	Tôi hy vọng bạn cẩn thận.
They cannot avoid the traffic.	Họ không thể tránh được giao thông.
Tell me what you think we have to do.	Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ chúng ta phải làm gì.
Tom and I hate each other.	Tom và tôi ghét nhau.
We have underestimated you.	Chúng tôi đã đánh giá thấp bạn.
I didn't get here until 2:30 am.	Tôi đã không đến đây cho đến 2:30 sáng.
I'm really glad I did it.	Tôi thực sự vui mừng vì tôi đã làm điều đó.
I thought you said you would stay until 2:30.	Tôi nghĩ bạn nói bạn sẽ ở lại đến 2:30.
I'm free until 2:30 this afternoon.	Tôi rảnh đến 2:30 chiều nay.
The kids jump on the trampoline.	Những đứa trẻ nhảy trên tấm bạt lò xo.
Looks like Tom is about to do just that.	Có vẻ như Tom đang định làm điều đó.
I'm about to finish the report.	Tôi sắp hoàn thành báo cáo.
Tom says he appreciates you there.	Tom nói rằng anh ấy đánh giá cao bạn ở đó.
I'm pretty sure Tom doesn't believe us.	Tôi khá chắc rằng Tom không tin chúng tôi.
Who is the loser in this war?	Ai là người thua cuộc trong cuộc chiến này?
Tom opened the envelope.	Tom mở phong bì.
Tom is riding a bicycle.	Tom đang đi xe đạp.
Why do you do everything at the last minute?	Tại sao bạn làm mọi thứ vào phút cuối cùng?
Tom and Mary go ice skating on a frozen pond.	Tom và Mary đi trượt băng trên cái ao đóng băng.
Tom is eager to go to Boston.	Tom háo hức đến Boston.
That is a legitimate concern.	Đó là một mối quan tâm chính đáng.
Tom ran across the highway.	Tom chạy băng qua đường cao tốc.
They defied the king's laws.	Họ bất chấp luật pháp của nhà vua.
Tom said that he thought Mary would be cranky.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ cáu kỉnh.
I would never have done it if Tom had asked me not to.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi không làm vậy.
Now Tom is very thin.	Bây giờ Tom gầy hẳn đi.
I don't have much money to spend.	Tôi không có nhiều tiền để tiêu.
We can't wait for Tom.	Chúng tôi không thể chờ đợi cho Tom.
I have heard that women spend more on shoes than men.	Tôi đã nghe nói rằng phụ nữ chi tiêu cho giày nhiều hơn nam giới.
Tom said his house was not damaged by the storm.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh ấy không bị hư hại do bão.
All Tom needs is rest.	Tất cả những gì Tom cần là nghỉ ngơi.
I have work to do.	Tôi có việc cần làm.
Tom wants to know when you come.	Tom muốn biết khi nào bạn đến.
Tom deliberately gave Mary the wrong book.	Tom đã cố tình đưa cho Mary nhầm cuốn sách.
I think Tom will do it tonight.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó tối nay.
Those dogs won't stop barking.	Những con chó đó sẽ không ngừng sủa.
This is your plan all the time, right?	Đây là kế hoạch của bạn suốt thời gian qua, phải không?
Tom never speaks unless talked to.	Tom không bao giờ nói trừ khi được nói chuyện với.
I don't think Tom would want to go out drinking with us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đi uống rượu với chúng tôi.
Your brother said that you went to Paris.	Anh trai của bạn nói rằng bạn đã đến Paris.
When the wind blew, the old oak leaves rustled and the branches creaked.	Khi trời nổi gió, những chiếc lá sồi già xào xạc và những cành cây kêu cót két.
It was Tom who stole Mary's bicycle.	Chính Tom đã lấy trộm xe đạp của Mary.
Tom plans to stay in Australia until October 20.	Tom dự định sẽ ở lại Úc cho đến ngày 20/10.
Who is that woman dancing with Tom?	Người phụ nữ đang khiêu vũ với Tom đó là ai?
That doesn't sound good.	Điều đó nghe có vẻ không tốt.
Tom is quite knowledgeable.	Tom khá sành sỏi.
I guess that Tom will need to do that.	Tôi đoán rằng Tom sẽ cần phải làm điều đó.
I was teased about my weight when I was growing up.	Tôi đã bị trêu chọc về cân nặng của mình khi tôi lớn lên.
Tom has already done that.	Tom đã làm xong việc đó rồi.
Tom has been following us around.	Tom đã theo dõi chúng tôi xung quanh.
Tom knew Mary no longer had to do that.	Tom biết Mary không còn phải làm điều đó nữa.
I don't think you mean that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có nghĩa là như vậy.
I thought I was Tom's best friend.	Tôi đã nghĩ rằng tôi là bạn thân nhất của Tom.
Tom is usually a lot more popular than I am.	Tom thường nổi tiếng hơn tôi rất nhiều.
Tom said that Mary was so bright.	Tom nói rằng Mary thật tươi sáng.
Tom doesn't like taking risks.	Tom không thích chấp nhận rủi ro.
I will be here tomorrow.	Tôi sẽ ở đây vào ngày mai.
Would you eat the last cookie on your plate if someone else was watching?	Bạn có ăn chiếc bánh quy cuối cùng trên đĩa nếu người khác đang xem không?
Don't take all day to do this.	Đừng mất cả ngày để làm việc này.
You can't speak French, can you?	Bạn không thể nói tiếng Pháp, bạn có thể?
Today, we are selling for 25% less than our usual price.	Hôm nay, chúng tôi đang bán với giá thấp hơn 25% so với giá thông thường của chúng tôi.
It's not too complicated.	Nó không quá phức tạp.
Tom wished he was someone else.	Tom ước mình là một người khác.
I recently met Tom.	Gần đây tôi đã gặp Tom.
Tom will probably do it tomorrow too.	Tom có ​​lẽ cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom still doesn't sing very well.	Tom vẫn hát không hay lắm.
I guess you haven't cleaned the house yet.	Tôi đoán là bạn chưa dọn dẹp nhà cửa.
We don't have to worry about that anymore.	Chúng tôi không phải lo lắng về điều đó nữa.
She enjoyed herself at the party yesterday.	Cô ấy rất thích bản thân mình trong bữa tiệc ngày hôm qua.
His grandmother can't see, can she?	Bà của anh ấy không thể nhìn thấy, phải không?
That's not what I promised to do.	Đó không phải là những gì tôi đã hứa sẽ làm.
Tom always seems to complain.	Tom dường như luôn phàn nàn.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Aren't you a cop?	Bạn không phải là cảnh sát sao?
I arrived late because of traffic jam.	Tôi đến muộn vì bị kẹt xe.
Tom was bitten by a rattlesnake.	Tom bị rắn đuôi chuông cắn.
I know that Tom doesn't know Mary should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary nên làm điều đó.
They all turned and stared at Tom.	Tất cả đều quay lại và nhìn chằm chằm vào Tom.
I know you won't be in Boston next week.	Tôi biết rằng bạn sẽ không ở Boston vào tuần tới.
I'm sure Tom is still waiting for us.	Tôi chắc rằng Tom vẫn đang đợi chúng ta.
Tom died of a heroin overdose.	Tom chết vì dùng quá liều heroin.
I'd like to meet you two in my office. 	Tôi muốn gặp hai người trong văn phòng của tôi.
The current.	Hiện nay.
I really want Tom near me.	Tôi thực sự muốn Tom ở gần tôi.
Lincoln was assassinated in 1865.	Lincoln bị ám sát năm 1865.
Tom spent the night alone.	Tom đã qua đêm một mình.
I thought it wouldn't rain today.	Tôi đã nghĩ rằng hôm nay trời sẽ không mưa.
I know Tom doesn't know I shouldn't.	Tôi biết Tom không biết tôi không nên làm vậy.
I didn't feel like I was watching a movie.	Tôi không cảm thấy như đang xem một bộ phim.
There is a label on the vial.	Có nhãn trên lọ.
Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Mary is an intelligent woman.	Mary là một phụ nữ thông minh.
The restaurant will reopen under new management.	Nhà hàng sẽ mở cửa trở lại dưới sự quản lý mới.
Tom says Mary is the best swimmer he has ever swam with.	Tom nói Mary là vận động viên bơi lội giỏi nhất mà anh ấy từng bơi cùng.
They surrendered to the Allies.	Họ đã đầu hàng quân Đồng minh.
There were some muddy footprints on the floor.	Có một số dấu chân lầy lội trên sàn nhà.
I know Tom is afraid of ghosts.	Tôi biết Tom rất sợ ma.
I don't usually wear makeup.	Tôi không thường trang điểm.
I wanted to take your advice, but it was too late.	Tôi muốn nhận lời khuyên của bạn, nhưng đã quá muộn.
I don't like apples.	Tôi không thích táo.
You are so lucky to find such a good job.	Bạn thật may mắn khi tìm được một công việc tốt như vậy.
Tell Tom what you have in mind.	Nói với Tom những gì bạn có trong đầu.
I have never swam in this lake.	Tôi chưa bao giờ bơi trong hồ này.
You do not need to apologize. 	Bạn không cần phải xin lỗi.
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
Tom and Mary sat across from each other.	Tom và Mary ngồi đối diện nhau.
Where did Tom suggest we go?	Tom đã đề nghị chúng ta đi đâu?
Tom says he feels extremely guilty.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy vô cùng tội lỗi.
I think Tom wants to be the last to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn là người cuối cùng làm điều đó.
There is nothing unusual about this.	Không có gì bất thường về điều này.
I was shocked by Tom's answer.	Tôi đã bị sốc trước câu trả lời của Tom.
I know Tom is a huge baseball fan.	Tôi biết Tom là một người hâm mộ bóng chày rất lớn.
How much more do you think it will cost?	Bạn nghĩ nó sẽ tốn thêm bao nhiêu?
The shelves are empty.	Các kệ trống rỗng.
We have come up with a win-win solution.	Chúng tôi đã đưa ra một giải pháp đôi bên cùng có lợi.
I don't know why Tom is absent today.	Tôi không biết tại sao hôm nay Tom lại vắng mặt.
I said something that I shouldn't have.	Tôi đã nói điều gì đó mà tôi không nên có.
Bathroom downstairs.	Phòng vệ sinh ở tầng dưới.
I'm trying to figure out why that happens.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
When you finish reading the book, I want to borrow it.	Khi bạn đọc xong cuốn sách, tôi muốn mượn nó.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Tom is here again.	Tom lại đến đây.
Tom says he understands why Mary might not want to do that.	Tom nói rằng anh ấy hiểu tại sao Mary có thể không muốn làm điều đó.
Things have been pretty tough for Tom lately.	Mọi thứ gần đây khá khó khăn đối với Tom.
Can I get the broken pieces of crockery in the wooden crate?	Tôi có thể lấy những mảnh sành sứ vỡ ra trong thùng gỗ được không?
Tom isn't the only one Mary doesn't get along with.	Tom không phải là người duy nhất Mary không hòa hợp.
Tom hasn't returned to work yet.	Tom vẫn chưa trở lại làm việc.
You don't look happy at all.	Trông bạn không hề hạnh phúc.
Tom tries to keep himself busy so he doesn't think about the bad things that are happening.	Tom cố gắng giữ cho mình bận rộn để không nghĩ đến những điều tồi tệ đang xảy ra.
I don't feel disappointed at all.	Tôi không cảm thấy thất vọng chút nào.
Tom tried to stay calm.	Tom cố gắng giữ bình tĩnh.
Don't drink water.	Đừng uống nước.
Tom said that Mary was not tired.	Tom nói rằng Mary không mệt.
It won't take long to do the job.	Sẽ không mất nhiều thời gian để làm công việc đó.
Tom will probably tell Mary that he's busy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
I didn't drink alcohol.	Tôi đã không uống rượu.
I'm the only one who can help you do that.	Tôi là người duy nhất có thể giúp bạn làm điều đó.
You're not really going to join the army, are you?	Bạn không thực sự sẽ tham gia quân đội, phải không?
There is a kernel of truth in what Tom is saying.	Có một hạt nhân của sự thật trong những gì Tom đang nói.
Tom thought that Mary might not be busy in the morning.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ không bận vào buổi sáng.
Can Tom read?	Tom có ​​biết đọc không?
I wasn't about to do it until Tom asked me to.	Tôi không định làm điều đó cho đến khi Tom yêu cầu tôi.
Does Tom hear everything you say?	Tom có ​​nghe tất cả những gì bạn nói không?
The officer fired a warning shot into the air.	Viên cảnh sát bắn một phát súng cảnh cáo vào không trung.
You're not going to sleep, are you?	Bạn sẽ không đi ngủ, phải không?
I know that Tom and Mary have both left Australia.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã rời khỏi Úc.
Why don't you get some sleep?	Sao bạn không ngủ một chút?
You will hardly notice it.	Bạn sẽ khó nhận thấy nó.
I know Tom will be back soon.	Tôi biết Tom sẽ trở lại sớm.
Tom has a chicken farm.	Tom có ​​một trang trại gà.
Why does Tom want to leave today?	Tại sao Tom muốn rời đi hôm nay?
Does Tom sound like a woman's name to you?	Tom có ​​giống tên phụ nữ đối với bạn không?
Can you meet me at 2:30 p.m. Monday?	Bạn có thể gặp tôi lúc 2:30 chiều thứ Hai được không?
Tom says he's getting a divorce.	Tom nói rằng anh ấy sắp ly hôn.
Some TV shows are interesting, and others are not.	Một số chương trình truyền hình thú vị, và một số chương trình khác thì không.
What makes this sound?	Điều gì tạo ra âm thanh này?
Tom says I look very confident.	Tom nói rằng tôi trông rất tự tin.
Tom lay down on the bed.	Tom nằm xuống giường.
Tom has been suspended without pay.	Tom đã bị đình chỉ mà không được trả lương.
Tom should probably tell Mary what she has to do.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Tom is very related to Mary.	Tom rất quan hệ với Mary.
We are not worried about that.	Chúng tôi không lo lắng về điều đó.
I am proud to say that I know Tom.	Tôi tự hào nói rằng tôi biết Tom.
A client wants to know who the head of the honcho is.	Một khách hàng muốn biết người đứng đầu honcho là ai.
I was exhausted from taking care of so many children.	Tôi đã kiệt sức vì phải chăm sóc quá nhiều đứa trẻ.
I won't fight you.	Tôi sẽ không chiến đấu với bạn.
Will you and Tom join us?	Bạn và Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
I know that Tom is not a good painter.	Tôi biết rằng Tom không phải là một họa sĩ giỏi.
Who is fasting?	Ai đang nhịn ăn?
Tom the cat hissed at Mary.	Mèo Tom rít lên với Mary.
I agreed to leave.	Tôi đã đồng ý rời đi.
They are not good.	Chúng không tốt.
The apple temporarily quenched my hunger.	Quả táo tạm thời xoa dịu cơn đói của tôi.
Tom died a few hours later.	Tom chết sau đó vài giờ.
My sister likes Tom.	Em gái tôi thích Tom.
Why don't you tell us about Tom?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết về Tom?
Tom says he's happy to do it for you.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Tell Tom I want to talk to him.	Nói với Tom rằng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
I'm probably not the only one who did that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
Tom doesn't seem to understand.	Tom dường như không hiểu.
Tom won't wait for me.	Tom sẽ không đợi tôi.
I am not allowed to enter the store.	Tôi không được phép vào cửa hàng.
What a pity to stay indoors on a day like this.	Thật tiếc khi ở trong nhà vào một ngày như thế này.
Tom seems shady to you?	Tom có ​​vẻ lờ mờ với bạn?
Tom agrees that he will pay half the rent.	Tom đồng ý rằng anh ta sẽ trả một nửa tiền thuê.
Tom went to the sink and poured the rest of his drink down the drain.	Tom đi đến bồn rửa và đổ phần đồ uống còn lại của mình xuống cống.
Tom didn't break the rules.	Tom đã không vi phạm các quy tắc.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
Tom is moving to a new house.	Tom đang chuyển đến một ngôi nhà mới.
Tom will probably pass the test.	Tom có ​​lẽ sẽ vượt qua bài kiểm tra.
I'll see Tom in an hour.	Tôi sẽ gặp Tom sau một giờ nữa.
Tom told me that he hoped that Mary would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ủng hộ.
It is a phenomenon.	Đó là một hiện tượng.
Would you be happier with Tom?	Bạn sẽ hạnh phúc hơn với Tom?
I was prepared.	Tôi đã chuẩn bị.
I learned how to do it just last week.	Tôi đã học cách làm điều đó chỉ tuần trước.
I should probably tell Tom why I don't want to do that.	Tôi có lẽ nên nói với Tom tại sao tôi không muốn làm điều đó.
Tom looked at Mary with hatred.	Tom nhìn Mary với vẻ căm thù.
I think Tom won't be confused by that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bối rối vì điều đó.
Someone I don't know called me yesterday.	Ai đó mà tôi không biết đã gọi cho tôi ngày hôm qua.
Tom was sick.	Tom đã bị ốm.
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
Tom said that he wished he could play banjo as well as Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể chơi banjo tốt như Mary.
I need to know I can count on you.	Tôi cần biết tôi có thể tin tưởng vào bạn.
I prefer no salt to too much.	Tôi thích không có muối hơn là quá nhiều.
Tom opened the door and stepped inside.	Tom mở cửa và bước vào trong.
I'm pretty sure Tom knows my name.	Tôi khá chắc rằng Tom biết tên tôi.
Tom is unable to catch up with the other students after he emerges from his coma.	Tom không thể bắt kịp các học sinh khác sau khi anh ta thoát khỏi trạng thái hôn mê.
Tom and Mary arrived in a carriage.	Tom và Mary đến bằng một chiếc xe ngựa.
Tom also learns French.	Tom cũng học tiếng Pháp.
Tom didn't tell anyone else who he was.	Tom không nói cho ai khác biết anh ta là ai.
Tom expected to be paid more.	Tom mong đợi được trả nhiều tiền hơn.
I don't think Tom would care if I did or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc tôi có làm vậy hay không.
I imagine Tom wasn't serious about that.	Tôi tưởng tượng Tom không nghiêm túc về điều đó.
I get the impression that you're not telling the truth.	Tôi có ấn tượng rằng bạn không nói sự thật.
Tom is panicking.	Tom đang hoảng sợ.
You cannot imagine how happy I was.	Bạn không thể tưởng tượng tôi đã hạnh phúc như thế nào.
This is my first time writing a letter in French.	Đây là lần đầu tiên tôi viết một bức thư bằng tiếng Pháp.
It's not something I'm familiar with.	Nó không phải là thứ mà tôi quen thuộc.
Font is too small.	Phông chữ quá nhỏ.
I won't make the same mistake as last time.	Tôi sẽ không phạm phải sai lầm như lần trước.
Tom is lucky he was able to do that.	Tom thật may mắn vì anh ấy đã có thể làm được điều đó.
Honestly, I didn't think that movie was very interesting.	Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng bộ phim đó rất thú vị.
I thought it would be hard to do.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ khó thực hiện.
Don't repeat what I told you to anyone.	Đừng lặp lại những gì tôi đã nói với bạn với bất kỳ ai.
I am very rich.	Tôi rất giàu.
Most people haven't joined yet.	Hầu hết mọi người chưa tham gia.
I don't do that anymore.	Tôi không làm thế nữa.
The roads are narrow in this town.	Đường sá chật hẹp trong thị trấn này.
Some people say I'm annoying.	Một số người nói tôi phiền phức.
Her mother will undergo major surgery next week.	Mẹ cô ấy sẽ trải qua một cuộc đại phẫu vào tuần tới.
I cannot believe what you are saying.	Tôi không thể tin được những gì bạn đang nói.
You may want to stay away from Tom.	Bạn có thể muốn tránh xa Tom.
Tom recognized the sound.	Tom nhận ra âm thanh.
I'm having a hard time concentrating.	Tôi đang rất khó tập trung.
Tom says that Mary is likely to remain pessimistic.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn còn bi quan.
I don't owe anyone.	Tôi không nợ ai cả.
I don't think you care about that.	Tôi không nghĩ rằng bạn quan tâm đến việc đó.
Tom said Mary was robbed more than three times.	Tom cho biết Mary đã bị cướp hơn ba lần.
We still don't know what will happen next.	Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I'm sorry you didn't sleep well.	Tôi xin lỗi bạn ngủ không ngon.
I want to find out what kind of music Tom likes.	Tôi muốn tìm hiểu loại nhạc mà Tom thích.
Tom thinks the answer is no.	Tom cho rằng câu trả lời là không.
Tom has three surviving children.	Tom có ​​ba người con còn sống.
The old man loaded his mule into bags full of sand.	Ông già chất đầy con la của mình vào những túi đầy cát.
Almost no water in the bucket.	Hầu như không có nước trong xô.
I wonder if Tom's parents will allow him to come with us.	Tôi tự hỏi liệu bố mẹ của Tom có ​​cho phép anh ấy đi cùng chúng tôi hay không.
Tom drank a glass from the fountain.	Tom uống một ly từ đài phun nước.
I guess Tom really has to go.	Tôi đoán Tom thực sự phải đi.
I floss every day.	Tôi dùng chỉ nha khoa mỗi ngày.
To see him, you will take him to flirt.	Để nhìn anh ấy, bạn sẽ đưa anh ấy đi tán gái.
Tom was crossing the bridge when he was struck by lightning.	Tom đang băng qua cầu thì bị sét đánh.
Tom didn't care about the inconvenience he caused Mary.	Tom không quan tâm đến sự bất tiện mà anh đã gây ra cho Mary.
Don't lose your sense of humour.	Đừng đánh mất khiếu hài hước của bạn.
I think Tom lives in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom sống ở Úc.
Tom and Mary don't get along?	Tom và Mary không hợp nhau sao?
"Are you a teacher?" 	"Cô là giáo viên?"
"Yes I."	"Vâng là tôi."
There are three empty wine bottles on the table.	Có ba chai rượu rỗng trên bàn.
I don't have any rooms for rent.	Tôi không có phòng nào cho thuê.
Tom is still too far away.	Tom vẫn còn quá xa.
I don't think you're jealous.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ghen tị.
Tom and Mary sat on a park bench and talked for hours.	Tom và Mary ngồi trên ghế đá công viên và nói chuyện hàng giờ đồng hồ.
How many hours per day does the average Canadian spend watching TV?	Người Canada trung bình dành bao nhiêu giờ mỗi ngày để xem TV?
He's the ambassador to Haiti.	Anh ấy là đại sứ ở Haiti.
I am on duty.	Tôi đang làm nhiệm vụ.
What is Tom's girlfriend's name?	Bạn gái của Tom tên là gì?
I should probably go see Tom.	Tôi có lẽ nên đi gặp Tom.
You cannot judge Tom by conventional standards.	Bạn không thể đánh giá Tom bằng những tiêu chuẩn thông thường.
Tom told me he would never come back here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom cannot locate the Danube on the map.	Tom không thể định vị sông Danube trên bản đồ.
That's not what I thought.	Đó không phải là những gì tôi nghĩ.
Do you know why Tom did that?	Bạn có biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
I think I might be interested in purchasing one of your antique chairs.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể quan tâm đến việc mua một trong những chiếc ghế cổ của bạn.
Tom is not selfish, but Mary is.	Tom không ích kỷ, nhưng Mary thì có.
Tom stood drinking at the bar.	Tom đứng uống nước ở quầy bar.
Do you really think Tom is cold?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom lạnh lùng?
I am very positive about this.	Tôi rất tích cực về điều này.
Is that relevant?	Điều đó có liên quan không?
In 1917, Europe was at war.	Năm 1917, châu Âu xảy ra chiến tranh.
Tom behaves like a child.	Tom cư xử như một đứa trẻ.
Tom said Mary thought she might have to do it this morning.	Tom cho biết Mary nghĩ cô ấy có thể phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom received a call from Mary last night.	Tom đã nhận được một cuộc gọi từ Mary đêm qua.
What changes of government occurred in AD 604?	Những thay đổi nào của chính phủ xảy ra vào năm 604 SCN?
Tom seemed surprised when Mary said she wouldn't.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
Tom says he knows Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thắng.
Tom always seems to be in a hurry.	Tom dường như luôn luôn vội vàng.
You have to let me do this.	Bạn phải để tôi làm điều này.
I think Boston is bigger than Chicago, but I'm not sure.	Tôi nghĩ Boston lớn hơn Chicago, nhưng tôi không chắc.
It's hard for me to admit that I need help.	Thật khó để tôi thừa nhận rằng tôi cần được giúp đỡ.
Tom often buys clothes online.	Tom thường mua quần áo trực tuyến.
"I'm shopping. Would you like to come?" 	"Tôi đang đi mua sắm. Bạn có muốn đến không?"
"Sure!"	"Chắc chắn rồi!"
I know Tom is not a nice kid.	Tôi biết Tom không phải là một đứa trẻ tốt bụng.
I shouldn't have agreed to help Tom with his work.	Đáng lẽ tôi không nên đồng ý giúp Tom trong công việc của anh ấy.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi được nữa.
You cannot say that.	Bạn không thể nói điều đó.
Tom was never a teacher.	Tom chưa bao giờ là một giáo viên.
Tom didn't move his engine.	Tom không cử động cơ.
I am in good health.	Tôi đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt.
Tom is too young to do this.	Tom còn quá trẻ để làm việc này.
Tom is not exactly a model student.	Tom không hẳn là một học sinh gương mẫu.
Tom says he's not sure Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary có thể bơi.
I'm not much more likely to get fired for doing that.	Tôi không có nhiều khả năng bị sa thải vì làm điều đó.
I didn't know you were still planning to do that.	Tôi không biết bạn vẫn đang dự định làm điều đó.
I'm not saying you're wrong.	Tôi không nói rằng bạn sai.
If Tom messes up again, he'll be fired.	Nếu Tom lại gây rối một lần nữa, anh ấy sẽ bị sa thải.
You should be a pharmacist.	Bạn nên là một dược sĩ.
I'll probably get that done by 2:30.	Tôi có thể sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
I will be finished soon.	Tôi sẽ được hoàn thành sớm.
I asked Tom to teach me French.	Tôi yêu cầu Tom dạy tôi tiếng Pháp.
Who taught Tom to drive?	Ai dạy Tom lái xe?
That is a terrible idea.	Đó là một ý tưởng khủng khiếp.
Tom seems like he's tempted to do it.	Tom có ​​vẻ như anh ấy bị cám dỗ để làm điều đó.
We hired a company to get rid of insects under our house.	Chúng tôi đã thuê một công ty để diệt trừ côn trùng dưới nhà của chúng tôi.
Does Tom have a learning disability?	Tom có ​​bị khuyết tật học tập không?
Many people have encouraged me to fulfill my ambitions.	Nhiều người đã động viên tôi thực hiện những tham vọng của mình.
Tom Jackson's first book wasn't bad either.	Cuốn sách đầu tiên của Tom Jackson cũng không tệ.
I always speak French with Tom.	Tôi luôn nói tiếng Pháp với Tom.
Tom probably won't be scared.	Tom có ​​thể sẽ không sợ hãi.
He earns money by delivering newspapers.	Anh ta kiếm được tiền bằng cách giao báo.
Tom said he left a message.	Tom nói rằng anh ấy đã để lại một tin nhắn.
Tom won't let anyone speak French.	Tom sẽ không để bất kỳ ai nói tiếng Pháp.
We will investigate the issue and resolve it as we see fit.	Chúng tôi sẽ điều tra vấn đề và giải quyết khi chúng tôi thấy phù hợp.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Does Tom have plans to go abroad?	Tom có ​​kế hoạch đi nước ngoài không?
Let Tom take a look at it.	Hãy để Tom xem qua nó.
I stay at home most of the day.	Tôi ở nhà hầu hết thời gian trong ngày.
When Tom left, I told him he would come back.	Khi Tom đi, tôi nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ quay lại.
You don't speak French, do you?	Bạn không biết nói tiếng Pháp, phải không?
She likes soft colors.	Cô ấy thích những màu sắc dịu.
"Let's go swimming." 	"Đi bơi thôi."
"I want to, but I can't swim."	"Tôi muốn, nhưng tôi không biết bơi."
We are letting them go first.	Chúng tôi đang cho họ đi trước.
I would love that.	Tôi sẽ thích điều đó.
Sometimes love is not enough.	Đôi khi tình yêu là không đủ.
Take care of your health, so you rarely get sick.	Cẩn thận về sức khỏe nên ít khi ốm đau.
This is a serious step backwards.	Đây là một bước lùi nghiêm trọng.
Tom's family is very conservative.	Gia đình của Tom rất bảo thủ.
Actually, I'm happy to leave.	Thực ra, tôi rất vui khi được ra đi.
I don't think Tom knows much about sailing.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về chèo thuyền.
I know that Tom could be in trouble if he did.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể gặp rắc rối nếu làm vậy.
Tom was shot by a firing squad.	Tom đã bị bắn bởi một đội xử bắn.
I won't take the risk.	Tôi sẽ không mạo hiểm đâu.
I lied to you and Tom.	Tôi đã nói dối bạn và Tom.
I know Tom doesn't know why I have to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi phải làm điều đó một mình.
Are you sure you're fine?	Bạn có chắc là bạn ổn không?
I have to help Tom.	Tôi phải giúp Tom.
Do you know anyone who can do it for us?	Bạn có biết ai có thể làm điều đó cho chúng tôi không?
I wonder why Tom is so depressed.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại chán nản như vậy.
I wonder if Tom has another one.	Tôi tự hỏi nếu Tom có ​​một cái khác.
I shouldn't have gone to the beach without Tom.	Tôi không nên đi biển nếu không có Tom.
I wonder if Tom can swim as well as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể bơi giỏi như Mary không.
Tom and his family have just moved to Boston.	Tom và gia đình vừa chuyển đến Boston.
Tom and Mary's marriage lasted only three years.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary chỉ kéo dài ba năm.
I don't think Tom will be in Australia for long.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở Úc lâu đâu.
Tom doesn't have to decide today.	Tom không phải quyết định ngày hôm nay.
I was just wondering what it feels like to be punched in the stomach.	Tôi chỉ đang tự hỏi cảm giác như thế nào khi bị đấm vào bụng.
I just do what you tell me.	Tôi chỉ làm những gì bạn nói với tôi.
I thought Tom would stay home, but he didn't.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ ở nhà, nhưng anh ấy đã không.
So what is your decision?	Vì vậy, quyết định của bạn là gì?
The magazine's latest issue will be out next Monday.	Số mới nhất của tạp chí sẽ ra mắt vào thứ Hai tuần sau.
His way of speaking annoyed me.	Cách nói của anh ấy làm tôi khó chịu.
The girl over there is Mary.	Cô gái đứng đằng kia là Mary.
Tom can still be annoying.	Tom có ​​thể vẫn còn gây phiền nhiễu.
Don't hesitate to ask me for help.	Đừng ngần ngại nhờ tôi giúp đỡ.
Tom will decide.	Tom sẽ quyết định.
The more a man knows, the more he discovers his ignorance.	Một người đàn ông càng biết nhiều, anh ta càng phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình.
I know you're avoiding me.	Tôi biết bạn đang tránh tôi.
You might be the only one who knows how to do it.	Bạn có thể là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I don't want him to grow up too fast.	Tôi không muốn con lớn quá nhanh.
Both Tom and Mary asked me to help them write love letters.	Cả Tom và Mary đều nhờ tôi giúp họ viết thư tình.
Tom did that last year.	Tom đã làm điều đó vào năm ngoái.
Our team can easily beat your team in the first match.	Đội của chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại đội bạn trong trận đấu đầu tiên.
Tom said Mary knew John might not need to do it alone.	Tom nói Mary biết John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
She visited him on October 20.	Cô đến thăm anh vào ngày 20/10.
I thought I told you not to cause trouble.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn là đừng gây rắc rối.
I think Tom has no interest in climbing.	Tôi nghĩ rằng Tom không có hứng thú với việc leo núi.
I have a general idea of ​​what he means.	Tôi có một ý tưởng chung về ý của anh ấy.
You don't need to wash the car. 	Bạn không cần phải rửa xe.
Tom has already washed it.	Tom đã rửa sạch nó rồi.
Tom banged on the door.	Tom đập cửa.
Will 9 o'clock be ok?	9 giờ sẽ ổn chứ?
Tom has a plan to do just that.	Tom có ​​kế hoạch để làm điều đó.
Tom is unlikely to be reluctant to do that.	Tom không có khả năng miễn cưỡng làm điều đó.
Looks like Tom knows that Mary didn't do it.	Có vẻ như Tom biết rằng Mary đã không làm điều đó.
I think Tom is so fanciful.	Tôi nghĩ Tom thật viển vông.
I want you to have another look at this.	Tôi muốn bạn có một cái nhìn khác về điều này.
I don't understand why you changed your mind.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại thay đổi quyết định.
Tom is probably not in the building.	Tom có ​​lẽ không ở trong tòa nhà.
Tom is not here yet.	Tom vẫn chưa ở đây.
You know, I'm not going to live forever.	Bạn biết đấy, tôi sẽ không sống mãi mãi.
I met Tom a few times.	Tôi đã gặp Tom vài lần.
Tom is studying at this university.	Tom đang học tại trường đại học này.
Tom wants to say hello.	Tom muốn chào sân.
Is 1 considered a prime number?	1 có được coi là số nguyên tố không?
I lost my car keys.	Tôi bị mất chìa khóa xe.
Tom already knew Mary wanted to do it.	Tom đã biết Mary muốn làm điều đó.
Tom thinks that's not fair.	Tom nghĩ rằng điều đó thật không công bằng.
Tom believes he is right.	Tom tin rằng anh ấy đúng.
We can still take on Tom on his offer.	Chúng tôi vẫn có thể tiếp nhận Tom theo lời đề nghị của anh ấy.
The boy was about to drown when his father came to save him.	Cậu bé sắp chết đuối khi được bố đến cứu.
Tom hurried to catch up with Mary.	Tom vội vã bắt kịp Mary.
I waited as long as I could.	Tôi đã đợi lâu nhất có thể.
Tom and Mary got married right after high school.	Tom và Mary kết hôn ngay sau khi học trung học.
Tom is trying really hard, isn't he?	Tom đang rất cố gắng, phải không?
Tom told me he didn't like living in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích sống ở Boston.
Nothing I've been doing lately seems to be right. 	Không có gì tôi làm gần đây dường như trở nên đúng đắn.
I am losing confidence in myself.	Tôi đang mất tự tin vào bản thân.
I think Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
How do you know that's not true?	Làm sao bạn biết điều đó không đúng?
Tom and Mary had so much fun.	Tom và Mary đã có rất nhiều niềm vui.
Seen through a telescope, the planets take on a whole new look.	Nhìn qua kính viễn vọng, các hành tinh mang một diện mạo hoàn toàn mới.
Tom told me that Mary was not alone.	Tom nói với tôi rằng Mary không cô đơn.
Tom often wins in arguments.	Tom thường thắng trong các cuộc tranh luận.
I know what Tom needs.	Tôi biết Tom cần gì.
I don't understand why she doesn't love me anymore.	Tôi không hiểu tại sao cô ấy không còn yêu tôi nữa.
Tom has good intentions.	Tom có ​​ý định tốt.
Tom cut himself with a sharp knife.	Tom tự cắt mình bằng một con dao sắc bén.
I'm really sorry, but I seem to have misplaced your scarf.	Tôi thực sự xin lỗi, nhưng dường như tôi đã đặt nhầm chiếc khăn quàng cổ của bạn.
I want to spend my life with Tom.	Tôi muốn dành cả cuộc đời của mình với Tom.
How can I sleep knowing you're in the next room?	Làm sao tôi có thể ngủ được khi biết bạn đang ở phòng bên cạnh?
Tom lay motionless on the bed.	Tom nằm bất động trên giường.
We're the only ones here who know that Tom won't do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom helped me a lot.	Tom đã giúp tôi rất nhiều.
My mother wakes up the earliest in my family.	Mẹ dậy sớm nhất trong gia đình tôi.
Tom discovers that Mary is not actually from Boston.	Tom phát hiện ra rằng Mary không thực sự đến từ Boston.
The guy who cooked our dinner was very fat.	Anh chàng nấu bữa tối của chúng tôi rất béo.
Tom will drive Mary to the airport.	Tom sẽ chở Mary đến sân bay.
I don't know if Tom is still difficult.	Không biết Tom có ​​còn khó tính không nữa.
Tom won't make it in time.	Tom sẽ không đến kịp.
This is not the first time this has happened to us.	Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra với chúng tôi.
You are just a little homesick.	Bạn chỉ là một chút nhớ nhà.
Tom took a sip of water from his canteen.	Tom uống một ngụm nước từ căng tin của mình.
I was hoping Tom wouldn't do it.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không làm điều đó.
Tom entered the corner too quickly and landed in the ditch.	Tom vào góc quá nhanh và hạ cánh xuống mương.
You are bothering us.	Bạn đang làm phiền chúng tôi.
At that time Tom was not on duty.	Lúc đó Tom không có nhiệm vụ.
Does Tom still like jazz music?	Tom có ​​còn thích nhạc jazz không?
I would give these dogs away to anyone who likes dogs.	Tôi sẽ tặng những con chó này cho bất kỳ ai thích chó.
My wife thinks I'm crazy.	Vợ tôi cho rằng tôi bị điên.
Tom recorded as a solo artist.	Tom đã thu âm với tư cách là một nghệ sĩ solo.
You are sitting in my seat.	Bạn đang ngồi vào chỗ của tôi.
I tried to hug Tom, but he pushed me away.	Tôi cố gắng ôm Tom, nhưng anh ấy đã đẩy tôi ra.
Tom doesn't want to stop doing what he's doing.	Tom không muốn ngừng làm những gì anh ấy đang làm.
Tom will never forget what happened today.	Tom sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Tom is not the one to help me with my homework.	Tom không phải là người giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom undressed in front of the mirror.	Tom cởi đồ trước gương.
I really doubt that Tom would care about that.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ quan tâm đến việc đó.
I can't stop thinking about Tom.	Tôi không thể ngừng nghĩ về Tom.
We still have work to do.	Chúng tôi vẫn còn việc phải làm.
Tom is not as conceited as before.	Tom không còn tự phụ như trước nữa.
Tom will probably help a bit.	Tom có ​​lẽ sẽ giúp một chút.
Tom didn't know Mary needed to do it alone.	Tom không biết Mary cần phải làm điều đó một mình.
These headphones do not work.	Những chiếc tai nghe này không hoạt động.
I have to lend Tom money so he can pay the rent.	Tôi phải cho Tom vay tiền để anh ấy có thể trả tiền thuê nhà.
I don't like the way Tom cooks vegetables.	Tôi không thích cách Tom nấu rau.
You should see the movie last night.	Bạn nên xem bộ phim tối qua.
You stepped on my feet.	Bạn đã giẫm lên chân tôi.
This is sunflower oil.	Đây là dầu hướng dương.
A man must know when to walk away.	Một người đàn ông phải biết khi nào nên bỏ đi.
I forgot a lot of French.	Tôi đã quên rất nhiều tiếng Pháp.
Tom said that he thought Mary would be nervous doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
He stayed at a hotel for a few days.	Anh ta ở một khách sạn trong vài ngày.
What kind of food do you not like to eat?	Loại thức ăn nào bạn không thích ăn?
Is Tom really going to Boston?	Tom thực sự sẽ đến Boston?
Tom has a flair for drama.	Tom có ​​một sự tinh tế cho sự kịch tính.
About 80% of the population is engaged in agriculture.	Khoảng 80% dân số làm nông nghiệp.
Don't grumble.	Đừng càu nhàu.
I ordered two teas and three coffees.	Tôi gọi hai loại trà và ba loại cà phê.
How many blankets do you usually use?	Bạn thường sử dụng bao nhiêu chiếc chăn?
Tom turned off the engine.	Tom tắt động cơ.
It is not all that it is addressed.	Nó không phải là tất cả những gì nó được giải quyết.
I don't know which one to buy.	Tôi không biết cái nào để mua.
We need to remind Tom to do that.	Chúng tôi cần nhắc Tom làm điều đó.
Who does Tom have to do it with?	Tom phải làm điều đó với ai?
What do you think Tom did in Australia?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì ở Úc?
I will find you.	Tôi sẽ tìm được bạn.
Do you think Tom would be obligated to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có nghĩa vụ phải làm điều đó?
Thorough preparation for a job interview increases your chances of getting a job.	Chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc phỏng vấn xin việc làm tăng cơ hội nhận được việc làm.
I don't mind the cold, but I can't stand the heat.	Tôi không ngại cái lạnh, nhưng tôi không thể chịu được nhiệt.
I didn't know you were still single.	Tôi không biết bạn vẫn còn độc thân.
Tom says he thinks Mary is wrong.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã nhầm.
Tom should go out and have some fun.	Tom nên đi ra ngoài và vui chơi một chút.
I don't know how I'm going to make it through today.	Tôi không biết mình sẽ làm thế nào để vượt qua ngày hôm nay.
Tom's friend's name is Mary.	Bạn của Tom tên là Mary.
I'm pretty sure Tom wants to do that with us.	Tôi khá chắc rằng Tom muốn làm điều đó với chúng tôi.
Everyone responded with encouragement.	Mọi người đáp lại động viên.
Tom is a victim of stray gunfire.	Tom là một nạn nhân của tiếng súng lạc.
It's hard isn't it?	Thật khó phải không?
Tom prefers Australia to any other place he has lived.	Tom thích Úc hơn bất kỳ nơi nào khác mà anh ấy đã sống.
I asked Tom how much he paid for his new car.	Tôi hỏi Tom anh ấy đã trả bao nhiêu cho chiếc xe mới của mình.
I think that Tom and I will be lonely if we go camping alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi sẽ cô đơn nếu chúng tôi đi cắm trại một mình.
I'm still far from home.	Tôi vẫn còn xa nhà.
When do you think that will happen?	Khi nào bạn nghĩ điều đó sẽ xảy ra?
Tom loves Mary.	Tom yêu mến Mary.
I know Tom can't play guitar.	Tôi biết Tom không thể chơi guitar.
My sister gave me an iPhone, but I don't know how to use it.	Chị gái tôi đã cho tôi một chiếc iPhone, nhưng tôi không biết sử dụng nó.
They installed a vending machine at work.	Họ đã lắp đặt một máy bán hàng tự động tại nơi làm việc.
Tom has never been to Boston.	Tom chưa bao giờ đến Boston.
Tom told me he was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bối rối.
I know Tom knows I can't do that.	Tôi biết Tom biết tôi không thể làm điều đó.
Tom thinks that Africa is a country.	Tom nghĩ rằng Châu Phi là một quốc gia.
Show me a picture of Tom.	Cho tôi xem hình của Tom.
We are all experts here.	Tất cả chúng tôi đều là chuyên gia ở đây.
Let me think again, and I'll let you know later.	Hãy để tôi suy nghĩ lại, và tôi sẽ cho bạn biết sau.
Tom didn't tell me this was his.	Tom đã không nói với tôi đây là của anh ấy.
I know that Tom knows why you're doing it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
How many hours do you think it took Tom to draw this picture?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu giờ để vẽ bức tranh này?
Did you guys go to Tom's for Thanksgiving?	Các bạn có đến Tom's cho Lễ Tạ ơn không?
It's time for lunch, isn't it?	Đã đến giờ ăn trưa rồi phải không?
Tom didn't have much to say.	Tom không có nhiều điều để nói.
Among other things, perseverance is necessary for success.	Trong số những điều khác, sự kiên trì là cần thiết để thành công.
Tom is not allowed into Mary's hospital room.	Tom không được phép vào phòng bệnh của Mary.
I'm still not very good at cooking.	Tôi vẫn không giỏi nấu ăn lắm.
I can't believe I'm here.	Tôi không thể tin rằng tôi đang ở đây.
I am thirty years old today.	Hôm nay tôi ba mươi tuổi.
I don't know when Tom arrived in Boston.	Tôi không biết Tom đến Boston khi nào.
I'm sure we will be very happy here.	Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ rất hạnh phúc ở đây.
Tom got up from the couch and walked to the door.	Tom đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và bước ra cửa.
Tom was baptized.	Tom đã được rửa tội.
Tom doesn't know you're joking.	Tom không biết bạn đang nói đùa.
Is it just me or is everyone else cold?	Là chỉ có tôi hay mọi người khác cũng lạnh lùng?
Tom is quite funny, isn't he?	Tom khá hài hước phải không?
Tom didn't know Mary had moved to Boston.	Tom không biết Mary đã chuyển đến Boston.
Tom hides in the bathroom.	Tom trốn trong phòng tắm.
We're about a hundred miles from Boston now.	Bây giờ chúng ta cách Boston khoảng một trăm dặm.
Maybe I won't have to do that anymore.	Có lẽ tôi sẽ không phải làm như vậy nữa.
When choosing a wheel, you should know what you want and why you want it.	Khi chọn một bánh xe, bạn nên biết bạn muốn gì và tại sao bạn muốn nó.
I'm just looking for my friends.	Tôi chỉ đang tìm kiếm những người bạn của tôi.
I am not an only child.	Tôi không phải là con một.
I would have done it if I had known I needed to.	Tôi đã làm điều đó nếu tôi biết tôi cần phải làm vậy.
Tom didn't seem scared at all.	Tom không có vẻ gì là sợ hãi.
Let's hope you're right.	Hãy hy vọng rằng bạn đúng.
I cannot thank you enough for your kindness.	Tôi không thể cảm ơn đủ cho lòng tốt của bạn.
That's exactly what I'm doing.	Đó chính xác là những gì tôi đang làm.
Tom and Mary are immature.	Tom và Mary chưa trưởng thành.
Tom promised Mary he wouldn't do it.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I have never seen Tom.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tom.
Tom is not at home right now.	Tom không có nhà ngay bây giờ.
Tell me why you are here.	Hãy cho tôi biết tại sao bạn ở đây.
That's what happened today.	Đó là những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Tom won today.	Hôm nay Tom đã thắng.
Tom will no longer have this job.	Tom sẽ không còn công việc này nữa.
Tom is a fluent Japanese speaker.	Tom là một người nói thông thạo tiếng Nhật.
I wonder if Tom is really crazy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị điên hay không.
Tom won't talk to anyone but you.	Tom sẽ không nói chuyện với bất cứ ai ngoài bạn.
Tom is expected to do it again on October 20.	Tom dự kiến ​​sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày 20 tháng 10.
Tom doesn't believe he can do it alone.	Tom không tin rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
You talk about Tom too much.	Bạn nói về Tom quá nhiều.
Tom wished it could last forever.	Tom ước gì nó có thể tồn tại mãi mãi.
I think it will be difficult to find a good place to live in Boston.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm được một nơi ở tốt để sống ở Boston.
You are a very good driver.	Bạn là một người lái xe rất tốt.
Not even a speck of dust on the table.	Thậm chí không có một hạt bụi trên bàn.
I don't think doing that will be worth our time.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ có giá trị thời gian của chúng tôi.
Tom is too bossy.	Tom quá hách dịch.
Did Tom really come to Boston?	Tom có ​​thực sự đến Boston không?
Do you really think Tom passed?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã vượt qua?
Tom is definitely from Boston.	Tom chắc chắn đến từ Boston.
It is difficult for the returnees to integrate with that class.	Thật khó cho những người trở về hòa nhập với tầng lớp đó.
You don't know how much I miss you.	Bạn không biết tôi nhớ bạn nhiều như thế nào.
I am not injured.	Tôi không bị thương.
Tom got off the train at the wrong station.	Tom xuống tàu nhầm ga.
I have never forgotten you.	Tôi chưa bao giờ quên bạn.
Don't throw it away.	Đừng vứt nó đi.
That is not a new complaint.	Đó không phải là một lời phàn nàn mới.
I know Tom will help me do it.	Tôi biết Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
You will die if Tom doesn't save you.	Bạn sẽ chết nếu Tom không cứu bạn.
I'm sure Tom would agree to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom didn't notice how Mary was dressed.	Tom không để ý Mary ăn mặc như thế nào.
They summoned Tom.	Họ đã triệu hồi Tom.
Go to fly a kite.	Đi thả diều.
Tom is coming home.	Tom đang trở về nhà.
The food that fell from the helicopter was what kept us alive.	Thức ăn rơi xuống từ trực thăng là thứ giúp chúng tôi sống sót.
She often writes letters to her son.	Cô ấy thường xuyên viết thư cho con trai mình.
Tom and his friends play poker almost every Friday night.	Tom và bạn bè của anh ấy chơi poker hầu như vào mỗi tối thứ Sáu.
French is one of the languages ​​that Tom knows.	Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ mà Tom biết.
Tell Tom not to do it alone.	Hãy nói với Tom đừng làm điều đó một mình.
I tried to move on with my life.	Tôi đã cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình.
Tom lost his sight.	Tom bị mất thị lực.
The shoes are made from some soft material that looks like leather.	Đôi giày được làm từ một số chất liệu mềm trông giống như da.
I know that you are a friend of Tom's family.	Tôi biết rằng bạn là một người bạn của gia đình Tom.
Tom probably shouldn't have stayed that long.	Tom có ​​lẽ không nên ở lại lâu như vậy.
Tom is one of the guys on my basketball team.	Tom là một trong những chàng trai trong đội bóng rổ của tôi.
In Japan, people legally become adults at the age of twenty.	Ở Nhật Bản, mọi người trở thành người lớn một cách hợp pháp ở tuổi hai mươi.
Tom is hungry.	Tom đang đói.
We would look?	Chúng ta sẽ ra sao?
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn ổn.
UK is an abbreviation for Great Britain.	UK là tên viết tắt của Vương quốc Anh.
I laugh a lot when I'm with Tom.	Tôi cười rất nhiều khi ở bên Tom.
I know that you used to live in Boston.	Tôi biết rằng bạn đã từng sống ở Boston.
We usually have our main meal of the day in the evening.	Chúng tôi thường dùng bữa chính trong ngày vào buổi tối.
Tom comes to Australia every other Christmas.	Tom đến Úc vào mỗi dịp Giáng sinh khác.
Does Tom really want me to do that?	Tom có ​​thực sự muốn tôi làm điều đó không?
Tom is always eavesdropping.	Tom luôn nghe trộm.
Why can't Tom go now?	Tại sao Tom không thể đi bây giờ?
Tom hopes that he will not be demoted.	Tom hy vọng rằng anh ta sẽ không bị giáng chức.
It was tough, but Tom didn't complain.	Điều đó thật khó khăn, nhưng Tom không phàn nàn.
I advised Tom to do it before he went back to Boston.	Tôi đã khuyên Tom làm điều đó trước khi anh ấy quay trở lại Boston.
I don't want your stuff.	Tôi không muốn đồ của bạn.
I didn't take a nap this afternoon like I usually do.	Chiều nay tôi không chợp mắt như tôi thường làm.
Jazz music uses the notes that Bach used.	Nhạc Jazz sử dụng các nốt nhạc mà Bach đã sử dụng.
I rode around the country.	Tôi cưỡi ngựa đi khắp đất nước.
I don't think Tom will be in Boston next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Boston vào tuần tới.
I wouldn't be able to do anything for Tom.	Tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì cho Tom.
I said yes.	Tôi đã nói có.
Tom is extremely pessimistic.	Tom vô cùng bi quan.
Strictly speaking, that's not correct.	Nói một cách chính xác, điều đó không chính xác.
I was driving and saw you turned on the lights.	Tôi đang lái xe và thấy bạn đã bật đèn.
That's how I did it.	Đó là cách tôi đã làm điều đó.
Please do not cry.	Xin đừng khóc.
I hope that we can find some good bargains.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể tìm thấy một số món hời tốt.
Tom will be determined to make it happen.	Tom sẽ quyết tâm thực hiện điều đó.
Don't you know Tom used to do that?	Bạn không biết Tom đã từng làm như vậy sao?
I cannot continue to live the way I have lived.	Tôi không thể tiếp tục sống theo cách mà tôi đã sống.
The police asked Tom to describe the intruder.	Cảnh sát yêu cầu Tom mô tả kẻ đột nhập.
You don't think you can fix this?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể sửa chữa điều này?
Tom was the only one who didn't eat.	Tom là người duy nhất không ăn.
Tom doesn't seem to have any problems.	Tom dường như không gặp vấn đề gì.
Not all the jokes Tom tells us are funny.	Không phải tất cả những câu chuyện cười mà Tom kể cho chúng tôi đều hài hước.
Tom thought that Mary would do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó một mình.
I don't understand why I have to do that.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải làm như vậy.
I'll ask him where he went last Sunday.	Tôi sẽ hỏi anh ấy xem anh ấy đã đi đâu vào Chủ nhật tuần trước.
Tom is one of the survivors.	Tom là một trong những người sống sót.
I don't usually drink coffee in the evening.	Tôi không thường uống cà phê vào buổi tối.
Men are not so different from women.	Đàn ông không quá khác biệt so với phụ nữ.
If you ever hurt Tom, I will hurt you.	Nếu bạn từng làm tổn thương Tom, tôi sẽ làm tổn thương bạn.
I won't be here long.	Tôi sẽ không ở đây lâu.
Tom decided to go to Boston.	Tom quyết định đến Boston.
Tom flipped through the magazine on the coffee table.	Tom lướt qua cuốn tạp chí trên bàn cà phê.
Please do not boil the eggs too thoroughly.	Vui lòng không luộc trứng quá kỹ.
I knew that Tom would show Mary how to do it even though he said he wouldn't.	Tôi biết rằng Tom sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không làm.
I don't think Tom will be upset about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không buồn vì điều đó.
What was Tom screaming about?	Tom đã la hét về điều gì?
Tom can do hundreds of push-ups.	Tom có ​​thể thực hiện hàng trăm lần chống đẩy.
Life is short, so don't waste your time doing things you don't like.	Cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy đừng lãng phí thời gian của bạn để làm những điều bạn không thích.
Tom was not the first to leave the house.	Tom không phải là người đầu tiên ra khỏi nhà.
Tom made tea for Mary.	Tom pha trà cho Mary.
Tom doesn't seem to know that what he's doing is against the law.	Tom dường như không biết rằng những gì anh ta đang làm là vi phạm pháp luật.
Tom looks very happy.	Tom trông có vẻ rất vui.
Why do we want to help Tom?	Tại sao chúng tôi muốn giúp Tom?
The novelist collected material for his work.	Tiểu thuyết gia đã thu thập tài liệu cho tác phẩm của mình.
Tom let Mary know that he didn't want to do that.	Tom cho Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I don't know who that man is.	Tôi không biết người đàn ông đó là ai.
Tom substituted margarine for butter.	Tom đã thay bơ thực vật cho bơ.
If I had known about his illness, I would have visited him in the hospital.	Nếu tôi biết về bệnh tình của anh ấy, tôi đã đến thăm anh ấy trong bệnh viện.
This meeting is not over yet.	Cuộc họp này vẫn chưa kết thúc.
That has happened to me before.	Điều đó đã xảy ra với tôi trước đây.
Tom moved off the cliff.	Tom di chuyển khỏi mỏm đá.
I don't think I'll let Tom do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép Tom làm điều đó.
Tom already knew what it was.	Tom đã biết nó là gì.
I wonder if someone can help us.	Tôi tự hỏi nếu có ai đó có thể giúp chúng tôi.
I can't come to your birthday party.	Tôi không thể đến dự tiệc sinh nhật của bạn.
I spend a lot of time listening to music.	Tôi dành nhiều thời gian để nghe nhạc.
Tom rides his bike to school.	Tom đi xe đạp đến trường.
We are completely dependent on Tom's help.	Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Tom.
Mary knitted a sweater for Tom.	Mary đan áo len cho Tom.
Tom is afraid of the dark.	Tom sợ bóng tối.
You're not the only one here who can't speak French, are you?	Bạn không phải là người duy nhất ở đây không thể nói tiếng Pháp, phải không?
I'm quite busy now.	Bây giờ tôi khá bận.
Is it true that Tom won't come to our party?	Có thật là Tom sẽ không đến bữa tiệc của chúng ta không?
Making friends is easy when you're young.	Kết bạn rất dễ dàng khi bạn còn trẻ.
Now we don't want to eat.	Bây giờ chúng tôi không muốn ăn.
Tom will be on the same plane that I will be on.	Tom sẽ ở trên cùng chiếc máy bay mà tôi sẽ đi.
Tom came to visit us last night.	Tom đến thăm chúng tôi đêm qua.
Tom told us where he spent his spring break.	Tom đã cho chúng tôi biết nơi anh ấy đã trải qua kỳ nghỉ mùa xuân của mình.
They tried torture.	Họ đã thử tra tấn.
Tom hopes Mary will come home for Christmas.	Tom hy vọng Mary sẽ trở về nhà vào dịp Giáng sinh.
I know that Tom is enthusiastic about it.	Tôi biết rằng Tom rất nhiệt tình về điều đó.
Tom says Mary won't win.	Tom nói Mary sẽ không thắng.
We don't think so.	Chúng tôi không nghĩ vậy.
You won't feel anything.	Bạn sẽ không cảm thấy gì.
Why don't we talk first on Monday?	Tại sao chúng ta không nói chuyện đầu tiên vào thứ Hai?
Tom looked like he was about to cry.	Tom trông như sắp khóc.
That's why Tom stayed with us.	Đó là lý do tại sao Tom ở lại với chúng tôi.
When did you tell Tom that?	Bạn đã nói với Tom điều đó khi nào?
Boston is better than Chicago.	Boston tốt hơn Chicago.
I don't know when Tom came to Australia.	Tôi không biết Tom đã đến Úc khi nào.
You don't get paid to go there, do you?	Bạn không được trả tiền để đến đó, phải không?
The doctor advised me not to eat too much.	Bác sĩ khuyên tôi không nên ăn quá nhiều.
Tom was in the elevator when he felt the earthquake.	Tom đang ở trong thang máy khi anh cảm thấy động đất.
I think Tom will want it back.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn nó trở lại.
You're the only one here who thinks Tom is a nice guy.	Bạn là người duy nhất ở đây nghĩ Tom là một chàng trai tốt.
The jury has yet to make a decision.	Bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra quyết định.
Tom is not with me.	Tom không ở với tôi.
You are a real pain.	Bạn là một nỗi đau thực sự.
Tom said that Mary was sick all week.	Tom nói rằng Mary bị ốm cả tuần nay.
That will make my father happy.	Điều đó sẽ làm cho cha tôi hạnh phúc.
Tom still does it pretty well.	Tom vẫn làm được điều đó khá tốt.
Everyone here except Tom lives in Boston.	Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tom đều sống ở Boston.
There used to be an art museum in this neighborhood.	Đã từng có một bảo tàng nghệ thuật trong khu phố này.
Tom had three people with him.	Tom đã có ba người với anh ta.
Tom says he's not convinced.	Tom nói rằng anh ấy không bị thuyết phục.
I highly doubt Tom will be the next to do it.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom lived in this building.	Tom đã sống trong tòa nhà này.
I think Tom was the first to do it.	Tôi nghĩ Tom là người đầu tiên làm điều đó.
The storm has gradually subsided.	Cơn bão đã dần nguôi ngoai.
You should see the look on Tom's face when he sees Mary and John kissing.	Bạn nên thấy vẻ mặt của Tom khi anh ấy nhìn thấy Mary và John hôn nhau.
We do it a few times a day.	Chúng tôi làm điều đó một vài lần một ngày.
Tom said that Mary thought he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
You will ruin your eyesight if you play games all the time.	Bạn sẽ phá hỏng thị lực của mình nếu lúc nào cũng chơi game.
I thought it might be a good idea for us to get together and talk about it.	Tôi nghĩ có thể là một ý kiến ​​hay để chúng tôi gặp nhau và nói về nó.
Tom is a humble man, isn't he?	Tom là một người khiêm tốn, phải không?
I was not afraid to tell Tom about what had happened.	Tôi không sợ hãi khi nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom is wearing white socks.	Tom đang đi tất trắng.
I need some time to think about it.	Tôi cần một chút thời gian để suy ngẫm về nó.
Tom thinks that Mary will die an old maid.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ chết một người giúp việc già.
My grandfather lived to be ninety-nine years old.	Ông tôi sống đến chín mươi chín tuổi.
Can't get Tom to listen.	Không thể bắt Tom lắng nghe.
There's something I need to say.	Có điều gì đó mà tôi cần phải nói.
I don't go out with Tom.	Tôi không đi chơi với Tom.
I think Tom is trying to trick us.	Tôi nghĩ Tom đang cố lừa chúng tôi.
Tom has been appointed captain of the team.	Tom đã được chỉ định là đội trưởng của đội.
Tom tried to be normal.	Tom cố tỏ ra bình thường.
I don't like his frivolous personality.	Tôi không thích tính cách nông nổi của anh ấy.
Tom told Mary not to put any sugar in his coffee.	Tom nói với Mary không được cho bất kỳ đường nào vào cà phê của anh ấy.
Why is Tom waking up at this time of night?	Tại sao Tom lại thức dậy vào lúc này trong đêm?
This is the safest place I know.	Đây là nơi an toàn nhất mà tôi biết.
There may be a problem with Tom.	Có thể có vấn đề với Tom.
I miss Tom.	Tôi nhớ Tom.
Tom says he knows he can win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể giành chiến thắng.
Tom says he thinks it could happen in Boston, too.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng nó cũng có thể xảy ra ở Boston.
I'll ask Tom to show me how to do that.	Tôi sẽ nhờ Tom chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I can't believe I forgot about this.	Tôi không thể tin được là tôi đã quên chuyện này.
He stopped breathing because he ran.	Anh ấy đã tắt thở vì anh ấy đã chạy.
Tom told me he thought Mary was confused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang bối rối.
My parents never punished me for anything I did.	Cha mẹ tôi không bao giờ trừng phạt tôi vì bất cứ điều gì tôi đã làm.
We are sure of Tom's honesty.	Chúng tôi chắc chắn về sự trung thực của Tom.
What do you like to do in your free time?	Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?
Tom tugged at the rope.	Tom giật mạnh sợi dây.
If you have something to say, say it in my face.	Nếu bạn có điều gì đó để nói, hãy nói điều đó vào mặt tôi.
I wouldn't be surprised if Tom didn't come to Boston.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom không đến Boston.
Tom goes to school.	Tom đi học.
Only Tom is good to me.	Chỉ có Tom là tốt với tôi.
Please do not mention this to anyone.	Vui lòng không đề cập điều này với bất kỳ ai.
I don't eat vegetables that I don't grow myself.	Tôi không ăn rau mà tôi không tự trồng.
Tom made the most of his meager income.	Tom đã tận dụng tối đa thu nhập ít ỏi của mình.
Tom says that Mary is at school.	Tom nói rằng Mary đang ở trường.
I don't know if Tom is still living in Boston.	Tôi không biết liệu Tom có ​​còn sống ở Boston hay không.
Tom cooked lunch for me.	Tom đã nấu bữa trưa cho tôi.
I gave Tom permission to do what he wanted to do.	Tôi đã cho phép Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom said that Mary was very convincing.	Tom nói rằng Mary rất thuyết phục.
Tom, don't tease your brother! 	Tom, đừng chọc ghẹo anh trai của bạn!
You wouldn't like it if he did that to you, would you?	Bạn sẽ không thích nếu anh ấy làm như vậy với bạn, phải không?
You were the first to mention it.	Bạn là người đầu tiên đề cập đến điều đó.
Tom sent me a link.	Tom đã gửi cho tôi một liên kết.
Someone needs to tell Tom to do it.	Ai đó cần phải nói với Tom để làm điều đó.
Tom's technique is quite good.	Kỹ thuật của Tom khá tốt.
Are you going to leave Tom?	Bạn định bỏ Tom?
Can't I get in?	Tôi không vào được à?
Tom's parents often speak French to each other.	Cha mẹ của Tom thường nói tiếng Pháp với nhau.
I would like to discuss this with my wife before making a decision.	Tôi muốn thảo luận điều này với vợ tôi trước khi đưa ra quyết định.
It is two miles from here to the park.	Nó là hai dặm từ đây đến công viên.
Tom decided to go on a diet and lose weight.	Tom quyết định ăn kiêng và giảm cân.
I don't know why Tom wanted me to go to Boston with Mary.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi đến Boston với Mary.
My parents and I moved to Australia when I was three.	Cha mẹ tôi và tôi chuyển đến Úc khi tôi lên ba.
Tom tells Mary that he is not sleepy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không buồn ngủ.
May I ask what are you doing?	Tôi có thể hỏi bạn đang làm gì?
Tom was mad.	Tom đã nổi điên.
We are stunt actors.	Chúng tôi là diễn viên đóng thế.
Obviously he was wrong.	Rõ ràng là anh ấy đã sai.
Tom ordered a large serving of fries.	Tom gọi một suất lớn khoai tây chiên.
It is really shameful.	Nó thực sự là đáng xấu hổ.
Tom used to work in an office on Park Street.	Tom từng làm việc trong một văn phòng trên Phố Park.
Jefferson was a happy president in the early days of 1801.	Jefferson là một tổng thống hạnh phúc trong những ngày đầu năm 1801.
Tom says he's glad you were able to do it while you were in Australia.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể làm được điều đó khi bạn ở Úc.
At school, Tom ignored me and pretended he didn't know me.	Ở trường, Tom phớt lờ tôi và giả vờ rằng anh ấy không biết tôi.
I'm not completely prepared for this.	Tôi không hoàn toàn chuẩn bị cho điều này.
I learned a lot from talking to Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều khi nói chuyện với Tom.
Tom eventually moved to Australia.	Tom cuối cùng đã chuyển đến Úc.
It will take me a long time to finish this.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành việc này.
Tom and Mary enjoy their work.	Tom và Mary thích công việc của họ.
I don't do such things anymore.	Tôi không làm những việc như vậy nữa.
Tom tries to open the window.	Tom cố gắng mở cửa sổ.
I haven't seen Tom since Halloween.	Tôi đã không gặp Tom kể từ Halloween.
Tom did not understand the joke that Mary told.	Tom không hiểu trò đùa mà Mary kể.
Tom the cat does not respond to catnip.	Mèo Tom không phản ứng với catnip.
I think Tom would be scared by that.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ hãi vì điều đó.
I've been doing better lately.	Tôi đã làm tốt hơn trong thời gian gần đây.
I'm not good at parallel parking.	Tôi không giỏi đỗ xe song song.
Tom did what I asked him to do.	Tom đã làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
I'm glad I'm not the only one wearing a vest.	Tôi rất vui vì tôi không phải là người duy nhất mặc vest.
He did not hesitate to tell his wife the truth.	Anh không ngần ngại nói cho vợ biết sự thật.
Tom ran after Mary.	Tom chạy theo Mary.
I really wish you wouldn't.	Tôi thực sự ước bạn sẽ không làm như vậy.
I feel bad because I still haven't paid you.	Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi vẫn chưa trả tiền cho bạn.
The majority voted for Tom.	Đa số bình chọn cho Tom.
Tom said he thought I might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
Tom slept only a few hours.	Tom chỉ ngủ được vài giờ.
Tom will hurt you.	Tom sẽ làm tổn thương bạn.
Tom didn't say what he wanted.	Tom không nói rõ anh ấy muốn gì.
We thank you for your guidance.	Chúng tôi cảm ơn bạn đã hướng dẫn của bạn.
The whole world yearns for peace.	Cả thế giới khao khát hòa bình.
The only person who doesn't seem to understand is you.	Người duy nhất dường như không hiểu là bạn.
I don't think Tom knows how many hours it will take him to drive to Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết anh ta sẽ mất bao nhiêu giờ để lái xe đến Boston.
Tom wants to buy a boat, sailboat or motorboat.	Tom muốn mua một chiếc thuyền, thuyền buồm hoặc thuyền máy.
I know that Tom is very self-aware.	Tôi biết rằng Tom rất tự giác.
Do you want me to tell Tom that?	Bạn có muốn tôi nói với Tom điều đó không?
Mary applied some lipstick.	Mary thoa một ít son môi.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
There is a time to learn and a time to apply what you have learned.	Có thời gian để học và thời gian để áp dụng những gì bạn đã học.
What is the problem today?	Vấn đề hôm nay là gì?
Tom will leave the company at the end of this year.	Tom sẽ rời công ty vào cuối năm nay.
There is nothing to forgive.	Không có gì để tha thứ.
Tom is studying in the library.	Tom đang học trong thư viện.
Chances are Tom will know how to do it.	Rất có thể Tom sẽ biết cách làm điều đó.
Tom is planning a surprise birthday party for Mary.	Tom đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Mary.
Tom can't remember where he hid the money.	Tom không thể nhớ mình đã giấu tiền ở đâu.
Tom thinks it must be hot outside.	Tom nghĩ rằng nó phải được nóng bên ngoài.
I know that Tom is someone who doesn't like stuffiness.	Tôi biết rằng Tom là người không thích sự ngột ngạt.
Tom wants to see you.	Tom muốn gặp bạn.
Do you think Tom is still cold?	Bạn nghĩ Tom vẫn lạnh lùng?
Tom is a potato farmer.	Tom là một nông dân trồng khoai tây.
Tom spent Christmas with his family.	Tom đã trải qua Giáng sinh với gia đình của mình.
I just wanted to say that I'm glad you're here.	Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui vì bạn ở đây.
The place of the accident is about three kilometers from the airport.	Nơi xảy ra vụ tai nạn cách sân bay khoảng ba km.
This vicious circle must be broken.	Vòng luẩn quẩn này phải được phá vỡ.
Tom told me that I should quit smoking.	Tom nói với tôi rằng tôi nên bỏ thuốc lá.
Tom tried to stop me from doing that.	Tom đã cố gắng ngăn tôi làm điều đó.
Tom patiently waited for Mary to arrive.	Tom kiên nhẫn đợi Mary đến.
You never go to sleep?	Bạn chưa bao giờ đi ngủ?
Things don't look good.	Mọi thứ có vẻ không tốt.
Expensive braces.	Niềng răng đắt tiền.
I don't have an appointment.	Tôi không có một cuộc hẹn.
I'll call Tom back later.	Tôi sẽ gọi lại cho Tom sau.
Tom didn't seem to appreciate our gift.	Tom dường như không đánh giá cao món quà của chúng tôi.
The driver was very attached to his old car.	Người tài xế vô cùng lưu luyến chiếc xe cũ của mình.
You don't seem to know that Tom is doing it.	Bạn dường như không biết rằng Tom đang làm điều đó.
I didn't know Tom didn't want to do that to Mary.	Tôi không biết Tom không muốn làm điều đó với Mary.
I don't really want to do that to Tom.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó với Tom.
Where does Tom want to take you?	Tom muốn đưa bạn đi đâu?
Does Tom need to be here tomorrow?	Tom có ​​cần phải ở đây vào ngày mai không?
Tom will be in Australia next month.	Tom sẽ ở Úc vào tháng tới.
I saw Tom at the supermarket this morning.	Tôi thấy Tom ở siêu thị sáng nay.
Tom also went to Australia.	Tom cũng đến Úc.
You don't have to do it, but it would be better if you did.	Bạn không cần phải làm điều đó, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn làm vậy.
Tom told me that he thinks Mary still needs to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn cần phải làm điều đó.
I don't like to see animals being treated cruelly.	Tôi không thích nhìn thấy động vật bị đối xử tàn nhẫn.
My parents didn't let me drive until I was twenty.	Bố mẹ tôi không cho tôi lái xe cho đến khi tôi hai mươi tuổi.
Tom loves to ride motorbikes.	Tom thích lái mô tô.
Tom is getting tired.	Tom đang trở nên mệt mỏi.
I should take that more seriously.	Tôi nên xem xét điều đó nghiêm túc hơn.
Tom got lucky.	Tom đã gặp may.
Tom's parents never let him play with toys.	Cha mẹ của Tom không bao giờ để anh chơi với đồ chơi.
My New Year's resolution is to learn how to play the ocarina.	Quyết tâm trong năm mới của tôi là học cách chơi ocarina.
Tom stood alone.	Tom đứng một mình.
You know you can't do it here.	Bạn biết bạn không thể làm điều đó ở đây.
Clint Eastwood was elected mayor of Carmel.	Clint Eastwood được bầu làm thị trưởng Carmel.
Do you think you can do it for me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi?
Tom hired a very good lawyer.	Tom đã thuê một luật sư rất giỏi.
I knew Tom when I lived in Boston.	Tôi biết Tom khi tôi sống ở Boston.
I think Tom knew about that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết về điều đó.
Tom returned with a shotgun.	Tom quay lại với một khẩu súng ngắn.
Tom was given a ticket.	Tom đã được trao một vé.
I can't play the piano.	Tôi không thể chơi piano.
Soldiers wearing helmets.	Những người lính đội mũ sắt.
I want you to wait in the lobby with Tom.	Tôi muốn bạn đợi ở sảnh với Tom.
They are the ones who defeated Tom.	Họ là những người đã đánh bại Tom.
I was dead tired from walking all day.	Tôi đã chết mệt vì đi lại cả ngày.
To our surprise, Tom came to our party with Mary.	Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, Tom đã đến bữa tiệc của chúng tôi với Mary.
Tom said he could help us.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
It's almost six o'clock.	Đã gần sáu giờ.
I'm not just your wife. 	Em không chỉ là vợ anh.
You are my best friend.	Bạn là người bạn thân nhất của tôi.
Tom says more research is needed.	Tom nói rằng cần phải nghiên cứu thêm.
Tom couldn't speak French when he first met Mary.	Tom không thể nói tiếng Pháp khi anh ấy gặp Mary lần đầu tiên.
Tom fell to the floor.	Tom gục xuống sàn.
Why don't we try again?	Tại sao chúng ta không thử làm lại?
I am charging my phone.	Tôi đang sạc điện thoại.
The doctor told me not to eat too much.	Bác sĩ dặn tôi không nên ăn quá nhiều.
Can I see that shirt, please?	Làm ơn cho tôi xem cái áo đó được không?
Tom is very heroic.	Tom rất anh hùng.
This is the kind of thing that you have to take into account.	Đây là loại điều mà bạn phải tính đến.
She's not in the mood.	Cô ấy không có tâm trạng.
I feel pretty good.	Tôi cảm thấy khá tốt.
I have to go to Australia the day after tomorrow.	Tôi phải đi Úc vào ngày mốt.
Tom convinces himself that he did nothing wrong.	Tom thuyết phục bản thân rằng anh không làm gì sai.
We have nothing to eat.	Chúng tôi không có gì để ăn.
They cleaned up the mess already.	Họ đã dọn dẹp đống lộn xộn rồi.
What do you think I should do about this?	Bạn nghĩ tôi nên làm gì về điều này?
Even though he was exhausted, he still had to keep working.	Dù đã kiệt sức nhưng anh vẫn phải tiếp tục làm việc.
I'm pretty sure I haven't done what I should have done.	Tôi khá chắc rằng mình chưa làm hết những gì đáng lẽ phải làm.
Tom recovered physically but not emotionally.	Tom đã hồi phục về thể chất nhưng không phải về mặt cảm xúc.
These are the gloves that Tom bought for me.	Đây là đôi găng tay mà Tom đã mua cho tôi.
We wonder how Tom does it.	Chúng tôi tự hỏi làm thế nào Tom làm điều đó.
I love exotic foods.	Tôi thích những món ăn kỳ lạ.
Tom says he can't remember his French teacher's name.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ tên giáo viên tiếng Pháp của mình.
How do you deal with writer's block?	Làm thế nào để bạn đối phó với khối của nhà văn?
What is something you will never do again?	Điều gì bạn sẽ không bao giờ làm nữa là gì?
Because my mother was sick, I couldn't go to the concert.	Vì mẹ tôi bị ốm nên tôi không thể đến xem buổi hòa nhạc.
Tom is old enough to do it.	Tom đủ lớn để làm điều đó.
There is a call for you. 	Có một cuộc gọi cho bạn.
That's Tom.	Đó là Tom.
He said he was hungry, and then he added that he was also thirsty.	Anh ấy nói anh ấy đói, và sau đó anh ấy nói thêm rằng anh ấy cũng khát.
Tom gave Mary some homemade cookies.	Tom đã đưa cho Mary một số bánh quy tự làm.
We don't really like our jobs.	Chúng tôi không thực sự thích công việc của mình.
Mining accounts for a large proportion of output.	Khai thác chiếm tỷ trọng lớn về sản lượng.
Tom said he would help me do it if I wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi làm điều đó nếu tôi muốn anh ấy.
Tom checks his phone.	Tom kiểm tra điện thoại của mình.
I am looking for a manager.	Tôi đang tìm người quản lý.
Both Tom and Mary turned to watch.	Cả Tom và Mary đều quay lại xem.
Tom is considerably shorter and heavier than Mary.	Tom thấp hơn và nặng hơn Mary đáng kể.
We talked to Tom about it.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom về nó.
Is there any chance for Tom to win?	Có cơ hội nào để Tom giành chiến thắng không?
Sugar dissolves in hot water.	Đường tan trong nước nóng.
He had been reading for two hours when she walked in.	Anh đã đọc được hai tiếng khi cô bước vào.
He was supposed to arrive at twelve o'clock in the afternoon, but was stuck in traffic for several hours.	Đáng lẽ anh chàng phải đến lúc mười hai giờ trưa, nhưng lại bị kẹt xe mấy tiếng đồng hồ.
I know Tom is competitive.	Tôi biết Tom là người cạnh tranh.
Tom doesn't know what he did wrong.	Tom không biết mình đã làm gì sai.
You do not understand?	Bạn không hiểu sao?
Tom is suspected of murder.	Tom bị tình nghi vì tội giết người.
Someone somewhere must have said that.	Ai đó ở đâu đó chắc hẳn đã nói điều đó.
I saw you driving past my house this morning.	Tôi thấy bạn lái xe qua nhà tôi sáng nay.
I know that Tom will do it for me.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Perhaps there is a completely innocent explanation.	Có lẽ có một lời giải thích hoàn toàn vô tội.
Tom looks through the list to see if his name is there.	Tom xem qua danh sách để xem tên của anh ấy có ở đó không.
What can you tell us about Tom?	Bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì về Tom?
Mary is a mother, isn't she?	Mary là một người mẹ, phải không?
Did you go to Australia with Tom?	Bạn đã đi đến Úc với Tom?
Tom hasn't eaten for three days.	Tom đã không ăn trong ba ngày.
Tom argues with Mary about money.	Tom tranh luận với Mary về tiền bạc.
Tom's father is older than Mary's.	Cha của Tom lớn hơn Mary's.
I don't think you are lying.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nói dối.
We all encourage Tom to do it.	Tất cả chúng tôi đều khuyến khích Tom làm điều đó.
It was a simple time.	Đó là một thời gian đơn giản.
You swore that you would.	Bạn đã thề rằng bạn sẽ làm được.
Take an umbrella. 	Lấy một chiếc ô.
Maybe it will rain.	Có thể sẽ mưa.
Tom decided to spend his holiday in Australia this year.	Tom quyết định dành kỳ nghỉ của mình ở Úc trong năm nay.
It was stipulated that we should have a month off every year.	Người ta quy định rằng chúng tôi nên được nghỉ một tháng mỗi năm.
I really learned a lot from you.	Tôi thực sự đã học được rất nhiều điều từ bạn.
I suspect that Tom is still mad.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn điên.
This is the end of the world as we know it.	Đây là ngày tận thế như chúng ta biết.
I still haven't eaten today.	Hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì.
I don't think Tom really enjoys doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự thích làm điều đó.
Tom doesn't play poker.	Tom không chơi poker.
I wonder who Tom is talking to.	Tôi tự hỏi Tom đang nói chuyện với ai.
I want Tom to win the election.	Tôi muốn Tom thắng cuộc bầu cử.
Tom will make a good teacher.	Tom sẽ trở thành một giáo viên tốt.
Tom is always good.	Tom luôn tốt.
I don't know how we're going to prevent that from happening again.	Tôi không biết chúng ta sẽ làm thế nào để ngăn điều đó xảy ra một lần nữa.
I'm sure Tom will do well.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm tốt.
The people who live here know how to do it.	Những người sống ở đây biết làm thế nào để làm điều đó.
We can catch Tom if we try.	Chúng ta có thể bắt được Tom nếu chúng ta cố gắng.
Tom hasn't done that yet.	Tom vẫn chưa làm điều đó.
Do you have a child you haven't told me about?	Bạn có đứa con nào mà bạn chưa kể cho tôi nghe không?
I cannot open the door.	Tôi không thể mở được cửa.
Tom wouldn't do something like that.	Tom sẽ không làm điều gì đó như vậy.
Tom is very approachable.	Tom rất dễ tiếp cận.
Tom has written many magazine articles about whales.	Tom đã viết nhiều bài báo trên tạp chí về cá voi.
Tom often goes to Boston.	Tom thường xuyên đến Boston.
Only milk in the fridge.	Chỉ có sữa trong tủ lạnh.
I drank a lot of coffee today.	Hôm nay tôi đã uống rất nhiều cà phê.
I'm sure it will be fine.	Tôi chắc rằng nó sẽ ổn thôi.
I have to use the restroom.	Tôi phải dùng phòng vệ sinh.
It was a bad time.	Đó là thời gian kém.
I thought Tom was going to die.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ chết.
I'm a bit baffled.	Tôi hơi ngớ ngấn.
Don't tell Tom. 	Đừng nói với Tom.
I don't want to worry him.	Tôi không muốn làm anh ấy lo lắng.
People often lie about what they did on the weekend, so their friends won't realize how boring they really are.	Mọi người thường nói dối về những gì họ đã làm vào cuối tuần, vì vậy bạn bè của họ sẽ không nhận ra rằng họ thực sự nhàm chán như thế nào.
I think you might be in Australia this week.	Tôi nghĩ bạn có thể ở Úc trong tuần này.
Tom is an idiot.	Tom là một tên ngốc.
I'm looking for my gloves.	Tôi đang tìm găng tay của mình.
Tom wants to get out of prison.	Tom muốn ra khỏi tù.
Coffee stains are very difficult to remove.	Vết cà phê rất khó tẩy.
What does Tom do?	Tom làm nghề gì?
I don't often go out late at night.	Tôi không thường xuyên đi chơi khuya.
Now Tom is busy preparing dinner.	Bây giờ Tom đang bận chuẩn bị bữa tối.
Tom means we are not harmful.	Tom có ​​nghĩa là chúng tôi không có hại.
Tom's locker isn't too far from Mary's.	Tủ đựng đồ của Tom không quá xa so với Mary's.
I haven't thought about that in a long time.	Tôi đã không nghĩ về điều đó trong một thời gian dài.
Write at least 250 words.	Viết ít nhất 250 từ.
Tom met us yesterday.	Tom đã gặp chúng tôi hôm qua.
Give me a reason why I should help you.	Hãy cho tôi một lý do tại sao tôi nên giúp bạn.
I hope that Tom doesn't suspect anything.	Tôi hy vọng rằng Tom không nghi ngờ bất cứ điều gì.
I had to be quiet to make sure I didn't wake Tom.	Tôi phải im lặng để chắc chắn rằng tôi không đánh thức Tom.
This is really not a good time.	Đây thực sự không phải là thời điểm tốt.
Tom said he was willing to help us paint the fence.	Tom nói anh ấy sẵn lòng giúp chúng tôi sơn hàng rào.
Did Tom say anything to you?	Tom có ​​nói gì với bạn không?
I'm not the one who found Tom's keys.	Tôi không phải là người tìm thấy chìa khóa của Tom.
The terrorist threat has damaged the lead in the Winter Olympics.	Mối đe dọa khủng bố đã làm hỏng vị trí dẫn đầu Thế vận hội Mùa đông.
Is Tom going to play guitar tonight?	Tom có ​​định chơi guitar tối nay không?
For all his possessions, he is not very satisfied.	Đối với tất cả của cải của mình, anh ta không hài lòng lắm.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
Biology encompasses many of the life sciences.	Sinh học bao gồm nhiều ngành khoa học đời sống.
I think you have a meeting at 2:30.	Tôi nghĩ bạn có một cuộc họp lúc 2:30.
Despite the heavy traffic, I managed to get to the airport on time.	Bất chấp giao thông đông đúc, tôi đã cố gắng đến sân bay kịp giờ.
I haven't even finished high school yet.	Tôi thậm chí còn chưa học hết cấp ba.
Tom works in construction.	Tom làm việc trong lĩnh vực xây dựng.
Try not to spend too much time complaining about the things you can't change.	Cố gắng đừng dành quá nhiều thời gian để phàn nàn về những điều bạn không thể thay đổi.
I want to talk to Tom alone.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một mình.
Tom and I speak French together.	Tom và tôi nói tiếng Pháp với nhau.
I don't care what she eats.	Tôi không quan tâm cô ấy ăn gì.
Tom stuffed the handkerchief in his pocket.	Tom nhét chiếc khăn tay vào túi.
Her composition is very good, except for a few typos.	Phần sáng tác của cô ấy rất tốt, ngoại trừ một vài lỗi chính tả.
I don't think we should do that until next month.	Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó cho đến tháng sau.
I knew that Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Why does Tom look so upset?	Tại sao Tom lại trông khó chịu như vậy?
I probably shouldn't have asked Tom that question.	Tôi có lẽ không nên hỏi Tom câu hỏi đó.
Tom needs a job.	Tom cần một công việc.
Did you fix the scanner?	Bạn đã sửa máy quét?
Tom said he didn't want to sit with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi với Mary.
Tom said he thought he was the only one who wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình là người duy nhất muốn làm điều đó.
I told Tom to help us.	Tôi đã nói Tom giúp chúng tôi.
Tom has a very nice voice.	Tom có ​​một giọng hát rất hay.
You and Tom both need to do it.	Cả bạn và Tom đều cần phải làm điều đó.
The villagers thought he was very generous.	Dân làng cho rằng ông rất hào phóng.
You don't have to tell Tom.	Bạn không cần phải nói với Tom.
Tom says he doesn't want to retire.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giải nghệ.
I think you are a good leader.	Tôi nghĩ rằng bạn là một nhà lãnh đạo tốt.
Why didn't you tell me that Tom was working here?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom đang làm việc ở đây?
He was guilty of five murders.	Anh ta đã phạm tội năm vụ giết người.
Are you still upset about that?	Bạn vẫn còn khó chịu về điều đó?
I sent a message to Tom.	Tôi đã gửi tin nhắn cho Tom.
Do you think Tom will sell me one of his paintings?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ bán cho tôi một trong những bức tranh của anh ấy không?
Tom tries to sleep on the plane.	Tom tìm cách ngủ trên máy bay.
We won't be able to do that.	Chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom and Mary are the losers.	Tom và Mary là những người thua cuộc.
Tom is in the kitchen right now.	Tom đang ở trong bếp ngay bây giờ.
I think this dictionary is useful for beginners.	Tôi nghĩ từ điển này hữu ích cho người mới bắt đầu.
Learning phrases is a step towards sounding like a native.	Học các cụm từ là một bước để phát âm như người bản ngữ.
Don't come out here.	Đừng ra đây.
Tom punched the wall with his fist.	Tom dùng tay đấm vào tường.
Tom began to sink.	Tom bắt đầu chìm xuống.
Tom could have used the help.	Tom có ​​thể đã sử dụng sự giúp đỡ.
Did you know that Tom didn't get paid for doing that?	Bạn có biết rằng Tom đã không được trả tiền khi làm điều đó?
In Japan, we drive on the left side of the road.	Ở Nhật, chúng tôi lái xe bên trái đường.
I know Tom is not a good guitarist.	Tôi biết Tom không phải là một tay guitar giỏi.
Telescope sales have increased during the COVID-19 pandemic.	Doanh số bán kính thiên văn đã tăng trong đại dịch COVID-19.
Tom is better than Mary at everything.	Tom giỏi hơn Mary ở mọi thứ.
I know that Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
Tom wanted to leave in a bright light.	Tom muốn ra đi trong ánh hào quang rực rỡ.
Tom had to dig his car out of the snow.	Tom đã phải đào chiếc xe của mình ra khỏi tuyết.
I regretted it as soon as I said it.	Tôi đã hối hận ngay khi tôi nói ra điều đó.
We don't need any more.	Chúng tôi không cần thêm nữa.
I bet you would say that to all the girls.	Tôi cá là bạn sẽ nói điều đó với tất cả các cô gái.
Americans like football the same way the Japanese like baseball.	Người Mỹ thích bóng đá giống như cách người Nhật thích bóng chày.
Tom thinks Mary is cute, but he's too shy to say anything to her.	Tom nghĩ Mary rất dễ thương, nhưng anh ấy quá ngại ngùng để nói bất cứ điều gì với cô ấy.
Tom didn't know that Mary wasn't the one who did it.	Tom không biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
I didn't know you were at home.	Tôi không biết bạn đã ở nhà.
I didn't do it very quickly, did I?	Tôi đã không làm điều đó rất nhanh, phải không?
I hope that you already know what to do.	Tôi hy vọng rằng bạn đã biết phải làm gì.
I'm sure Tom has done it.	Tôi khẳng định Tom đã làm được điều đó.
Is that really Tom's job?	Đó thực sự là công việc của Tom?
My score hasn't improved much.	Điểm của tôi không được cải thiện nhiều.
Tom and I fought about everything.	Tom và tôi đã đấu tranh về mọi thứ.
Tom says that Mary is crazy.	Tom nói rằng Mary bị điên.
Tom cooks quite well.	Tom nấu ăn khá giỏi.
Tom finally confessed.	Tom cuối cùng đã thú nhận.
Do you think Tom killed Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã giết Mary?
I think doing that could take about three hours.	Tôi nghĩ làm điều đó có thể mất khoảng ba giờ.
Tom put two slices of bread in the toaster.	Tom cho hai lát bánh mì vào máy nướng bánh mì.
Tom thinks that the place where he puts his gold coins is the perfect hiding place. 	Tom nghĩ rằng nơi anh ta đặt những đồng tiền vàng của mình là nơi cất giấu hoàn hảo.
However, he was wrong.	Tuy nhiên, anh đã nhầm.
I found Tom.	Tôi đã tìm thấy Tom.
Tom and Mary took turns driving.	Tom và Mary thay phiên nhau lái xe.
Tom and Mary both said that they don't study French anymore.	Tom và Mary đều nói rằng họ không học tiếng Pháp nữa.
The Battle of Gettysburg lasted three days.	Trận Gettysburg kéo dài ba ngày.
Are you good at public speaking?	Bạn có giỏi thuyết trình trước đám đông không?
Tom likes this idea.	Tom thích ý tưởng này.
Tom is leaving next week.	Tom sẽ đi vào tuần tới.
Current data are inconclusive.	Dữ liệu hiện tại là không thể kết luận.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
I wish I had enough money to travel around the world.	Tôi ước mình có đủ tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới.
I forgot to remind Tom about his dentist appointment.	Tôi quên nhắc Tom về cuộc hẹn với nha sĩ của anh ấy.
We apologized to Tom.	Chúng tôi đã xin lỗi Tom.
Tom never gave us a chance.	Tom không bao giờ cho chúng tôi một cơ hội.
Neither Tom nor Mary was punished.	Cả Tom và Mary đều không bị trừng phạt.
You're not a dentist, are you?	Bạn không phải là một nha sĩ, phải không?
The war is not fair.	Cuộc chiến không công bằng.
Tom has some good ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng hay.
Tom knows that Mary told John not to.	Tom biết rằng Mary đã nói với John đừng làm vậy.
I grew up in a small town where everyone knew everyone.	Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều quen biết mọi người.
Does Tom agree with this?	Tom có ​​đồng ý với điều này không?
I know Tom won't do that anymore.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó nữa.
Tom was killed.	Tom đã bị giết.
I know that Tom can't stop himself from doing it.	Tôi biết rằng Tom không thể ngăn mình làm điều đó.
He goes swimming in the lake every morning.	Anh ấy đi bơi trong hồ mỗi sáng.
I knew Tom would be the first to do it.	Tôi biết Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom wants to know where you have been.	Tom muốn biết bạn đã ở đâu.
I'm afraid that won't happen.	Tôi e rằng điều đó sẽ không xảy ra.
I could tell you I love you, but I would lie.	Tôi có thể nói với bạn rằng tôi yêu bạn, nhưng tôi sẽ nói dối.
Tom was wrong.	Tom đã sai.
When are you planning to buy a new computer?	Khi nào bạn định mua một chiếc máy tính mới?
We come to you, Tom.	Chúng tôi đến với bạn, Tom.
I think Tom is at school.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trường.
Tom usually takes an hour's nap after lunch.	Tom thường chợp mắt một giờ sau bữa trưa.
We need to find some way across this river.	Chúng ta cần tìm cách nào đó qua sông này.
That could be the biggest mistake you'll ever make.	Đó có thể là sai lầm lớn nhất mà bạn từng mắc phải.
My parents are strict with me.	Bố mẹ tôi đều nghiêm khắc với tôi.
Tom ate potatoes, but he didn't eat carrots.	Tom đã ăn khoai tây, nhưng anh ấy không ăn cà rốt.
Tom says Mary wants John to do it alone.	Tom nói Mary muốn John làm điều đó một mình.
You've seen us do that, haven't you?	Bạn đã thấy chúng tôi làm điều đó, phải không?
Let's sit with Tom.	Hãy ngồi với Tom.
Tom doesn't answer his phone.	Tom không trả lời điện thoại của anh ấy.
How fast did Tom run?	Tom đã chạy nhanh như thế nào?
This fruit is edible.	Quả này có thể ăn được.
Police took some pictures of the scene of the accident.	Cảnh sát đã chụp một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn.
I am giving you a chance to be happy.	Tôi đang cho bạn cơ hội để được hạnh phúc.
An olive branch represents peace.	Một cành ô liu tượng trưng cho hòa bình.
After getting out of the bathroom, Tom wiped the mist on the mirror and shaved.	Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tom lau lớp sương mù trên gương và cạo râu.
Tom won't let Mary tease John.	Tom sẽ không để Mary trêu chọc John.
You will get through this.	Bạn sẽ vượt qua được điều này.
Tom has been here for a while.	Tom đã ở đây một thời gian.
Tom has to buy them abroad.	Tom phải mua chúng ở nước ngoài.
My dog ​​won't stop snoring.	Con chó của tôi sẽ không ngừng ngáy.
We will protect Tom.	Chúng tôi sẽ bảo vệ Tom.
Tom can't hide the truth anymore.	Tom không thể che giấu sự thật nữa.
He was fired for being negligent.	Anh ta đã bị sa thải vì làm việc chểnh mảng.
Tom is probably in Boston now.	Bây giờ Tom có ​​lẽ đang ở Boston.
I know that Tom is also a student.	Tôi biết rằng Tom cũng là một sinh viên.
You have to stop Tom.	Bạn phải ngăn Tom lại.
You should tell Tom that he has to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Don't interpret their silence as obedience.	Đừng giải thích sự im lặng của họ là sự vâng lời.
Tom has no patience at all.	Tom không có chút kiên nhẫn nào.
How many hours did you spend helping Tom with his homework?	Bạn đã dành bao nhiêu giờ để giúp Tom làm bài tập về nhà?
Tom doesn't need surgery anymore.	Tom không cần phẫu thuật nữa.
Tom held up the bottle to see how much wine was left.	Tom giơ chai rượu lên để xem còn lại bao nhiêu rượu.
There is a park in the middle of the city.	Có một công viên ở giữa thành phố.
Tom has a surprise for you.	Tom có ​​một điều bất ngờ cho bạn.
Tom got mixed up with some really bad people.	Tom đã lẫn lộn với một số người thực sự xấu.
Tom has lived here since 2013.	Tom đã sống ở đây từ năm 2013.
Let's eat ice cream now. 	Bây giờ ăn kem thôi nào.
It will melt.	Nó sẽ tan chảy.
I'm not the strong swimmer I used to be.	Tôi không còn là một vận động viên bơi lội mạnh mẽ như trước nữa.
That's not someone I want to talk to.	Đó không phải là người tôi muốn nói chuyện.
I don't think I've ever heard Tom complain about anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghe Tom phàn nàn về bất cứ điều gì.
No one knows where Tom is.	Không ai biết Tom ở đâu.
It's cold outside now.	Bây giờ bên ngoài trời lạnh.
Honestly, it's hard for me to understand why you would want to go there.	Thành thật mà nói, thật khó cho tôi để hiểu tại sao bạn muốn đến đó.
I play the accordion.	Tôi chơi đàn accordion.
I will not speak to a soul.	Tôi sẽ không nói với một linh hồn.
Do you know what Tom bought?	Bạn có biết Tom đã mua gì không?
Tom said he paid $300 in advance.	Tom cho biết anh đã trả trước 300 đô la.
I see that Tom is scared.	Tôi thấy rằng Tom đang sợ hãi.
Please do not forget to stamp the letters that I have sent you in the mail.	Xin đừng quên đóng dấu vào những bức thư mà tôi đã gửi cho bạn qua đường bưu điện.
You're the one who said you wanted to talk.	Bạn là người đã nói rằng bạn muốn nói chuyện.
I don't think Tom has much experience doing that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều kinh nghiệm làm việc đó.
You know that Tom is still planning to do that, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn đang dự định làm điều đó, phải không?
The last time we met, Tom called me a liar.	Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, Tom đã gọi tôi là kẻ nói dối.
I am taking a week off.	Tôi đang nghỉ một tuần.
Tom watched Mary intently.	Tom chăm chú theo dõi Mary.
Tom is studying in his room.	Tom đang học trong phòng của anh ấy.
I think you should call Tom.	Tôi nghĩ bạn nên gọi cho Tom.
You are not responsible.	Bạn không chịu trách nhiệm.
Tom has no choice but to obey orders.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh.
Tom seems ready.	Tom dường như đã sẵn sàng.
Tom crouched behind a tree.	Tom cúi xuống sau một cái cây.
We can't do anything but wait.	Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
We better call it a day.	Tốt hơn chúng ta nên gọi nó là một ngày.
I hope Tom helps me with my homework tonight.	Tôi hy vọng Tom giúp tôi làm bài tập về nhà tối nay.
Without a doubt, Tom loves to do it.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom thích làm điều đó.
Tom is very good at his job.	Tom rất giỏi trong công việc của mình.
Is it a crime to encourage someone to commit suicide?	Khuyến khích ai đó tự sát có phải là tội không?
Obviously Tom wouldn't do that.	Rõ ràng là Tom sẽ không làm điều đó.
I had to do it before 2:30.	Tôi đã phải làm điều đó trước 2:30.
How stupid of me to keep doing this.	Tôi thật ngu ngốc khi tiếp tục làm điều này.
It was the scariest movie I've ever seen.	Đó là bộ phim đáng sợ nhất mà tôi từng xem.
Don't whine like a child.	Đừng than vãn như một đứa trẻ.
Tom finally confessed.	Tom cuối cùng đã thú nhận.
Adopting a low-calorie diet will increase your life expectancy.	Áp dụng một chế độ ăn uống ít calo sẽ tăng tuổi thọ của bạn.
That's absolutely true, Tom.	Điều đó hoàn toàn đúng, Tom.
I think Tom will have to help Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ phải giúp Mary.
I don't feel very good about this.	Tôi không cảm thấy tốt lắm về điều này.
Tom asked Mary many times to open the window.	Tom đã yêu cầu Mary nhiều lần để mở cửa sổ.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
Let's not argue about that now. 	Bây giờ chúng ta đừng tranh luận về điều đó.
We have bigger problems.	Chúng tôi có những vấn đề lớn hơn.
Tom fell in love with Mary the first time he saw her.	Tom đã yêu Mary ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy.
I didn't go to Australia last year.	Tôi đã không đến Úc vào năm ngoái.
Tom didn't expect Mary to be there.	Tom không ngờ Mary sẽ ở đó.
Tom was on the same bus ride as me.	Tom đã đi cùng chuyến xe buýt với tôi.
I know that Tom knows he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
Have you ever gone to soak a skinny person?	Bạn có bao giờ đi ngâm người gầy không?
We don't need people like that on our team.	Chúng tôi không cần những người như vậy trong đội của mình.
It will end soon.	Nó sẽ sớm kết thúc.
The bird did not return.	Con chim đã không trở lại.
Tom's walls are covered with images of Mary.	Các bức tường của Tom được bao phủ bởi hình ảnh của Mary.
Tom is running out of options.	Tom sắp hết lựa chọn.
Tom had never seen Mary so unhappy before.	Tom chưa bao giờ thấy Mary bất hạnh như vậy trước đây.
It was our dog that got lost, not Tom's.	Đó là con chó của chúng tôi bị lạc, không phải của Tom.
You're not going to Australia this summer are you?	Bạn không định đến Úc vào mùa hè này phải không?
I intend to discuss that matter with Tom.	Tôi định thảo luận vấn đề đó với Tom.
Tom is the oldest boy in his kindergarten class, because his birthday is right after the end of school.	Tom là cậu bé lớn nhất trong lớp mẫu giáo của nó, vì sinh nhật của nó là ngay sau ngày kết thúc nhập học.
Tom seems to be in a hurry.	Tom dường như đang rất vội vàng.
Tom can do it better than anyone else I know.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
We talked about how we should handle the situation.	Chúng tôi đã nói về cách chúng tôi nên xử lý tình huống.
Tom studied all night.	Tom đã học cả đêm.
Tom came here this morning to help Mary.	Tom đến đây sáng nay để giúp Mary.
Tom, tell me your email address.	Tom, cho tôi biết địa chỉ email của bạn.
Tom is very cold.	Tom rất lạnh.
We noticed Tom sitting alone under a tree.	Chúng tôi nhận thấy Tom đang ngồi một mình dưới gốc cây.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ Tom sẽ sợ.
Tom was sure Mary needed to do it.	Tom chắc chắn Mary cần phải làm điều đó.
Tom doesn't want anyone to know he's going to do it.	Tom không muốn ai biết anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom sold everything he had.	Tom đã bán tất cả những gì anh ấy có.
What the fortune teller said yesterday was nothing to worry about.	Những gì mà thầy bói nói hôm qua không có gì đáng lo ngại.
I'm not really surprised.	Tôi không thực sự ngạc nhiên.
I know that Tom is very impatient to do that.	Tôi biết rằng Tom rất thiếu kiên nhẫn để làm điều đó.
Tom and Mary got married when they were very young.	Tom và Mary kết hôn khi họ còn rất trẻ.
Tom asked Mary for her number.	Tom hỏi Mary cho số của cô ấy.
Do you really think Tom is guilty?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​tội?
Three men are waiting for you on the porch.	Ba người đàn ông đang đợi bạn ở hiên nhà.
Tom's car is well kept and in excellent condition.	Xe của Tom được giữ gìn cẩn thận và trong tình trạng tuyệt vời.
He gave an address to the whole country on TV.	Anh ấy đã đưa ra một địa chỉ cho cả nước trên TV.
I will do that tomorrow.	Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I think you are asking too much for this hat.	Tôi nghĩ rằng bạn đang yêu cầu quá nhiều cho chiếc mũ này.
Tom's French is not as good as Mary's French.	Tiếng Pháp của Tom không tốt bằng tiếng Pháp của Mary.
How did Tom's interview go?	Cuộc phỏng vấn của Tom diễn ra như thế nào?
I'm so sorry I couldn't see you tonight.	Tôi rất tiếc vì tôi không thể gặp bạn đêm nay.
Tom bought a fruit basket for Mary.	Tom đã mua một giỏ trái cây cho Mary.
I don't want to be too harsh on you.	Tôi không muốn quá khắt khe với bạn.
Tom told me to meet him at the restaurant next to the hotel.	Tom bảo tôi gặp anh ấy ở nhà hàng cạnh khách sạn.
Tom was caught stealing toilet paper from a public restroom.	Tom bị bắt quả tang ăn trộm giấy vệ sinh từ một nhà vệ sinh công cộng.
That's not what I asked.	Đó không phải là những gì tôi đã hỏi.
Why does Tom want to find us?	Tại sao Tom muốn tìm chúng ta?
Tom still might have a chance.	Tom vẫn có thể có cơ hội.
Tom is sitting in the driver's seat.	Tom đang ngồi trên ghế lái.
I am selling my boat.	Tôi đang bán chiếc thuyền của mình.
When was the last time you broke glass?	Lần cuối cùng bạn làm vỡ kính là khi nào?
I can't eat strawberries.	Tôi không thể ăn dâu tây.
Tom told me that he liked the movie.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bộ phim.
Tom was Mary's boyfriend during high school.	Tom là bạn trai của Mary suốt thời trung học.
Tom drew a self-portrait and gave it to Mary.	Tom đã vẽ một bức chân dung tự họa và đưa nó cho Mary.
Tom didn't really do what he said he would.	Tom đã không thực sự làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Why don't we assume that will happen?	Tại sao chúng ta không cho rằng điều đó sẽ xảy ra?
I want to say I'm sorry.	Tôi muốn nói tôi xin lỗi.
Tom didn't know why I did that.	Tom không biết tại sao tôi lại làm như vậy.
He's the last person I want to go skiing with.	Anh ấy là người cuối cùng tôi muốn đi trượt tuyết cùng.
Tom begs Mary not to go.	Tom cầu xin Mary đừng đi.
I don't know anyone who thinks Tom can do it.	Tôi không biết ai nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom wished he hadn't promised Mary that he would come to Boston with her.	Tom ước gì anh đã không hứa với Mary rằng anh sẽ đến Boston với cô ấy.
Tom is a citizen of the United States.	Tom là một công dân của Hoa Kỳ.
When you are in trouble, you can count on me.	Khi bạn gặp khó khăn, bạn có thể tin tưởng vào tôi.
Tom runs a department store in Boston.	Tom quản lý một cửa hàng bách hóa ở Boston.
Tom really thought Mary shouldn't have done that.	Tom thực sự nghĩ Mary không nên làm vậy.
Why don't you take it home?	Tại sao bạn không mang nó về nhà?
I know that Tom knows when Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
I've never seen Tom drunk before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom say trước đây.
Tom says he wishes you knew how to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn biết cách làm điều đó.
You are getting some bad habits from us.	Bạn đang mắc phải một số thói quen xấu từ chúng tôi.
I shot Tom in self-defense.	Tôi đã bắn Tom để tự vệ.
I'm sure Tom will be pessimistic.	Tôi chắc rằng Tom sẽ bi quan.
I don't know what's going on there.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.
Tom starts a conversation with a stranger.	Tom bắt chuyện với một người lạ.
Please don't bother about lunch because I'm not hungry.	Xin đừng bận tâm về bữa trưa vì tôi không đói.
I am thinking about visiting my friend next year.	Tôi đang nghĩ về việc đến thăm bạn tôi vào năm tới.
Tom knows his stuff.	Tom biết công cụ của mình.
What would you do if you won a million dollars?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn thắng một triệu đô la?
I'm not sure if it's a boy or a girl.	Tôi không chắc đó là con trai hay con gái.
I'm just doing what I have to do.	Tôi chỉ đang làm những gì tôi phải làm.
Tom slammed the bathroom door shut.	Tom đóng sầm cửa phòng tắm lại.
You will let me go.	Bạn sẽ cho tôi đi.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
I don't think there are any excuses for his behaviour. 	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lời bào chữa nào cho hành vi của anh ấy.
At the same time, we should listen to what he has to say.	Đồng thời, chúng ta nên lắng nghe những gì anh ấy nói.
I can prove Tom lied.	Tôi có thể chứng minh Tom đã nói dối.
Hey, that's mine.	Này, đó là của tôi.
I told Tom he is not welcome here.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không được chào đón ở đây.
We helped Tom.	Chúng tôi đã giúp đỡ Tom.
Tom just stared at Mary and said nothing.	Tom chỉ nhìn Mary chằm chằm và không nói gì.
If you turn left, you will see a white building.	Nếu bạn rẽ sang trái, bạn sẽ thấy một tòa nhà màu trắng.
I don't think I want it.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn nó.
Tom says he doesn't need any more volunteers.	Tom nói rằng anh ấy không cần thêm bất kỳ tình nguyện viên nào nữa.
Her hair doesn't look dyed.	Tóc của cô ấy trông không được nhuộm.
The problem is too difficult for us to solve without help.	Vấn đề quá khó để chúng tôi giải quyết mà không có sự trợ giúp.
I have never been better.	Tôi chưa bao giờ tốt hơn.
Three men are protecting Tom.	Ba người đàn ông đang bảo vệ Tom.
Tom says you have the final say.	Tom nói rằng bạn có tiếng nói cuối cùng.
Tom pitied Mary.	Tom thương hại Mary.
Have you ever killed a sheep?	Bạn đã từng giết một con cừu chưa?
I don't think we should take that risk.	Tôi không nghĩ chúng ta nên mạo hiểm như vậy.
Men like to look masculine.	Đàn ông thích trông nam tính.
They talked over coffee for more than two hours.	Họ nói chuyện cà phê trong hơn hai giờ.
I miss you and Tom.	Tôi nhớ bạn và Tom.
Tom is not funny.	Tom không hài hước.
Tom didn't know what Mary wanted him to do.	Tom không biết Mary muốn anh ta làm gì.
Tom did not like the job of a messenger boy.	Tom không thích công việc của một cậu bé đưa tin.
I have no problem communicating in French.	Tôi không gặp vấn đề gì khi giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Tom is likely to leave soon, right?	Tom có ​​khả năng sẽ đi sớm, phải không?
Tom needs help right now.	Tom cần giúp đỡ ngay bây giờ.
That news surprised him as much as I did.	Tin tức đó làm anh ấy ngạc nhiên không kém gì tôi.
I tested that.	Tôi đã thử nghiệm điều đó.
Tom sleeps with the window open, even in winter.	Tom ngủ khi mở cửa sổ, ngay cả trong mùa đông.
I know Tom is a lot like us.	Tôi biết Tom rất giống chúng tôi.
Tom said that I looked very miserable.	Tom nói rằng tôi trông rất đau khổ.
Tom spends most of his time studying French.	Tom dành phần lớn thời gian để học tiếng Pháp.
I don't know how Tom did it.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
How does hail form?	Mưa đá hình thành như thế nào?
I can't forget all the problems we had the last time Tom visited us.	Tôi không thể quên tất cả những vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải lần trước Tom đến thăm chúng tôi.
I feel like I'm on to something.	Tôi cảm thấy như mình đang gặp phải một điều gì đó.
You seem to be very happy today.	Có vẻ như bạn đang rất hạnh phúc trong ngày hôm nay.
Tom has enough money to buy everything he needs.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
I'm trying to figure out how it happened.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem nó đã xảy ra như thế nào.
Tom swims as fast as Mary.	Tom bơi nhanh như Mary.
I know that can't really happen.	Tôi biết rằng điều đó thực sự không thể xảy ra.
Perhaps there is a completely innocent explanation.	Có lẽ có một lời giải thích hoàn toàn vô tội.
Tom will need to do it sooner or later.	Tom sẽ cần phải làm điều đó sớm hay muộn.
We are designers.	Chúng tôi là nhà thiết kế.
Spices like cloves come from the Spice Islands.	Các loại gia vị như đinh hương đến từ Quần đảo Spice.
I would like to introduce you to my friend here.	Tôi muốn giới thiệu bạn với bạn của tôi ở đây.
I can't pay now.	Tôi không có khả năng thanh toán bây giờ.
Tom doesn't tell anyone what his last name is.	Tom không nói cho ai biết họ của mình là gì.
I'm not as young as you.	Tôi không còn trẻ như bạn.
Tom came to school very late this morning.	Sáng nay Tom đến trường rất muộn.
Tom is replaced by Mary.	Tom được thay thế bởi Mary.
I wonder if Tom told Mary she didn't have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay không.
I don't think Tom is autistic.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị tự kỷ.
I'm used to that kind of thing happening.	Tôi đã quen với kiểu xảy ra như vậy.
When I was your age, Pluto was a planet.	Khi tôi bằng tuổi bạn, sao Diêm Vương là một hành tinh.
Tell Tom to come to my office immediately.	Bảo Tom đến văn phòng của tôi ngay lập tức.
For example, the cones of the jackfruit pine do not readily open to release the seeds until they are subjected to great heat.	Ví dụ, các nón của cây thông mít không dễ dàng mở ra để giải phóng hạt cho đến khi chúng chịu nhiệt độ lớn.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm như vậy.
Tom's parents believe him.	Cha mẹ của Tom tin anh ta.
Tom must have had a good time doing it.	Tom hẳn đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
"I only have two boyfriends." 	"Tôi chỉ có hai người bạn trai."
"Oh, I have two boyfriends right now."	"Ồ, tôi có hai người bạn trai ngay bây giờ."
Tom was roughed up by thugs.	Tom đã bị thô bạo bởi những kẻ lưu manh.
I love professional wrestling.	Tôi thích đấu vật chuyên nghiệp.
Julius Caesar was a Roman emperor.	Julius Caesar là một hoàng đế La Mã.
Tom lives alone in Australia.	Tom sống một mình ở Úc.
I want to forget what happened, but I can't.	Tôi muốn quên đi những gì đã xảy ra, nhưng tôi không thể.
Tom says he doesn't want to work outside.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm việc bên ngoài.
Tom told me he was sure that would happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
I know that both Tom and Mary want to do it.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
I don't like that either.	Tôi cũng không thích điều đó.
It must have rained in the night.	Chắc trời mưa trong đêm.
It's good that Tom can come help.	Thật tốt khi Tom có ​​thể đến giúp.
I don't think I'm tall enough to get to the top shelf.	Tôi không nghĩ mình đủ cao để lên đến kệ trên cùng.
Tom and Mary are great together.	Tom và Mary rất tuyệt khi ở bên nhau.
Tom and Mary both had to do it.	Tom và Mary đều phải làm điều đó.
I'll wait here until Tom gets here.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom đến đây.
Tom gave Mary the flashlight.	Tom đưa đèn pin cho Mary.
You know I don't like to lie.	Bạn biết tôi không thích nói dối.
Tom doesn't know how to properly treat his employees.	Tom không biết cách đối xử đúng mực với nhân viên của mình.
There is only one logical explanation for this.	Chỉ có một lời giải thích hợp lý cho điều này.
I am interested in oriental ceramics.	Tôi quan tâm đến đồ gốm phương Đông.
Tom can do it better than me.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi.
I didn't do much yesterday.	Tôi đã không làm gì nhiều ngày hôm qua.
That's not the only thing Tom wants.	Đó không phải là điều duy nhất mà Tom muốn.
If you want to have at least three fresh eggs a day, how many hens do you need?	Nếu bạn muốn có ít nhất ba quả trứng tươi mỗi ngày thì bạn cần bao nhiêu con gà mái?
I will be in Boston next week.	Tôi sẽ ở Boston vào tuần tới.
Tom would probably be afraid to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ sợ làm điều đó.
I can't believe that actually happened.	Tôi không thể tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra.
The Jacksons family moved to Australia.	Gia đình Jacksons chuyển đến Úc.
You have butter.	Bạn có món bơ.
Tom plugged in the TV.	Tom đã cắm TV.
Taking a group of kids to the library is no problem.	Đưa một nhóm trẻ em đến thư viện không có vấn đề gì.
Why is Tom so quiet today?	Sao hôm nay Tom im lặng thế?
Tom is managing well.	Tom đang quản lý tốt.
It's no use trying to convince him.	Cố gắng thuyết phục anh ta cũng chẳng ích gì.
It doesn't rain often here, but when it does, it rains heavily.	Ở đây không thường xuyên mưa, nhưng khi trời mưa thì mưa rất lớn.
Tom thinks he's better at French than he really is.	Tom nghĩ rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp hơn thực tế.
I stopped worrying about it.	Tôi đã ngừng lo lắng về nó.
It's good to have an umbrella with you.	Thật tốt khi bạn có ô bên mình.
I was worried that Tom would get lost.	Tôi lo rằng Tom sẽ bị lạc.
We want to get to know Tom.	Chúng tôi muốn làm quen với Tom.
Why do you think Tom is so reluctant to eat what Mary makes?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại miễn cưỡng ăn những gì Mary làm?
You missed out a bit.	Bạn đã bỏ lỡ một chút.
Don't you think it's great?	Bạn không nghĩ rằng nó tuyệt vời?
Tom didn't seem to respond.	Tom dường như không phản hồi.
I see Tom quite often.	Tôi gặp Tom khá thường xuyên.
We wonder if the eggs will hatch.	Chúng tôi tự hỏi liệu những quả trứng có nở không.
It's pitiful isn't it?	Thật đáng thương phải không?
It's not easy for them to decide which movie to watch.	Không dễ để họ quyết định xem bộ phim nào.
I don't understand anything you just said.	Tôi không hiểu bất cứ điều gì bạn vừa nói.
Don't act like you know everything.	Đừng làm như bạn biết tất cả mọi thứ.
You can be quite helpful when you want to.	Bạn có thể khá hữu ích khi bạn muốn.
Tom thought that Mary would be able to convince John to stop doing it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
I'm not surprised that Tom does it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom làm điều đó.
I talk to customers.	Tôi trò chuyện với khách.
How do you think it will turn out?	Bạn nghĩ nó sẽ diễn ra như thế nào?
I have had many opportunities to do that.	Tôi đã có nhiều cơ hội để làm điều đó.
Tom will definitely do it.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó.
There must be someone else up here.	Phải có người khác ở trên này.
It's disgusting!	Kinh quá!
There is no hope for this country.	Không có hy vọng cho đất nước này.
Tom is having trouble with his parents.	Tom đang gặp rắc rối với cha mẹ của mình.
Tom didn't mean to go, but Mary did.	Tom không định đi, nhưng Mary thì có.
Tom did something like that to me too.	Tom cũng đã làm điều gì đó như vậy với tôi.
What is it to you, Tom?	Nó là gì với bạn, Tom?
It's not just here that this happens. 	Nó không chỉ ở đây mà điều này xảy ra.
This happens almost everywhere.	Điều này xảy ra hầu như ở khắp mọi nơi.
Drunk driving is a serious problem.	Lái xe trong tình trạng say rượu là một vấn đề nghiêm trọng.
I plan to leave as soon as I finish this beer.	Tôi dự định sẽ rời đi ngay sau khi uống xong cốc bia này.
What Tom suggested is reasonable.	Những gì Tom đề nghị là hợp lý.
Tom looks very nice.	Tom trông rất đẹp.
Tom wants to be a veterinarian.	Tom muốn trở thành một bác sĩ thú y.
Tom said that he is not used to this type of food.	Tom nói rằng anh ấy không quen với loại thức ăn này.
This is not what we asked for.	Đây không phải là những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom said he wished he wasn't late.	Tom nói rằng anh ước mình không đến muộn.
I like the way Tom thinks.	Tôi thích cách Tom nghĩ.
What is your favorite time of day?	Thời gian yêu thích của bạn trong ngày là gì?
Tom is bored with our pants.	Tom đang chán cái quần của chúng ta.
Tom must have been awake by then.	Lúc đó Tom chắc hẳn đã thức.
I don't need to know all the details.	Tôi không cần phải biết tất cả các chi tiết.
It was a shame when you left.	Thật là xấu hổ khi bạn rời đi.
You told me Tom was sick in bed. 	Bạn nói với tôi Tom bị ốm trên giường.
Why is he here?	Tại sao anh ta lại ở đây?
Now we don't have to decide where to meet.	Bây giờ chúng ta không phải quyết định gặp nhau ở đâu.
Tom is almost always at home on Mondays.	Tom hầu như luôn ở nhà vào thứ Hai.
Tom is not the one to take care of that.	Tom không phải là người lo việc đó.
Tom quietly left.	Tom lặng lẽ rời đi.
The only person here who doesn't have to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây không phải làm điều đó là Tom.
I didn't see Tom coming.	Tôi không thấy Tom đến.
How did they manage to keep this secret for so long?	Làm thế nào mà họ quản lý để giữ bí mật này trong một thời gian dài?
This is a lot harder than I thought.	Điều này khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Maybe Tom didn't know Mary was the one who did it.	Có lẽ Tom không biết Mary là người đã làm điều đó.
I am very confident that it is achievable.	Tôi rất tự tin rằng điều đó có thể đạt được.
I think Tom will not be alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không cô đơn.
I am excited about returning to Australia.	Tôi vui mừng về việc trở lại Úc.
You're smarter than Tom, aren't you?	Bạn thông minh hơn Tom, phải không?
I really think I want to be a minister's wife when I grow up.	Tôi thực sự nghĩ rằng tôi muốn trở thành vợ của một bộ trưởng khi tôi lớn lên.
I know Tom won't do it until this afternoon.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó cho đến chiều nay.
Did you ask Tom if he thinks he can do it?	Bạn đã hỏi Tom rằng liệu anh ấy có nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó không?
I shouldn't insist on doing it.	Tôi không nên khăng khăng làm điều đó.
Tom and I often play pool.	Tom và tôi thường chơi bi-a.
I'm sorry about your mother.	Tôi xin lỗi về mẹ của bạn.
Tom gave Mary some practical advice.	Tom đã cho Mary một số lời khuyên thiết thực.
I want to apologize to you for calling you a slut in front of your girlfriend.	Tôi muốn xin lỗi bạn vì đã gọi bạn là đồ đểu cáng trước mặt bạn gái của bạn.
I keep bumping into things.	Tôi tiếp tục va chạm vào mọi thứ.
Are you still not afraid?	Bạn vẫn không sợ sao?
I don't think I'll come tomorrow as early as today.	Tôi không nghĩ ngày mai mình sẽ đến sớm như hôm nay.
Tom and I have been good friends since we were little.	Tom và tôi là bạn tốt của nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ.
That's how I do it too.	Đó cũng là cách tôi làm.
Tom isn't here, but Mary is.	Tom không có ở đây, nhưng Mary thì có.
Tom and Mary were both sitting cross-legged on the floor.	Tom và Mary đều đang ngồi xếp bằng trên sàn.
Tom told me that you are retired.	Tom nói với tôi rằng bạn đã nghỉ hưu.
Tom is immunocompromised.	Tom bị suy giảm miễn dịch.
Is Tom an actor?	Tom có ​​phải là một diễn viên không?
I can't keep Tom waiting.	Tôi không thể để Tom đợi.
I don't think Tom is old enough to do that.	Tôi không nghĩ Tom đủ lớn để làm điều đó.
Tom goes to school in Boston.	Tom đi học ở Boston.
I think Tom is about three years younger than Mary.	Tôi nghĩ Tom nhỏ hơn Mary khoảng ba tuổi.
Can you go get my tools from the store?	Bạn có thể đi lấy dụng cụ của tôi từ cửa hàng không?
Tom is considered a celebrity.	Tom được coi là một người nổi tiếng.
A camel can drink up to a hundred liters of water.	Một con lạc đà có thể uống tới một trăm lít nước.
Tom thinks that Mary is probably at the canteen, having lunch.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đang ở căng tin, ăn trưa.
I do proofreading.	Tôi đảm nhận công việc hiệu đính.
Tom says he can prove that Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy có thể chứng minh rằng Mary đã làm điều đó.
Tom left Australia the next day.	Tom rời Úc vào ngày hôm sau.
The door is locked for what?	Cửa bị khóa để làm gì?
I know Tom has the ability to do it tomorrow.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó vào ngày mai.
Does Tom think he doesn't need to?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm như vậy không?
This flashlight is fading.	Đèn pin này đang mờ dần.
I think Tom is finally asleep.	Tôi nghĩ Tom cuối cùng cũng đã ngủ.
I called to say I wanted to see him.	Tôi gọi điện thoại để nói rằng tôi muốn gặp anh ấy.
I don't like spending time in the garden.	Tôi không thích dành thời gian trong vườn.
I'm sorry I was a big disappointment to you.	Tôi xin lỗi vì tôi là một thất vọng lớn đối với bạn.
I can't believe Tom named his baby after you.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đặt tên con mình theo tên bạn.
Tom told me he wouldn't help us do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Don't forget to pay the bill.	Đừng quên thanh toán hóa đơn.
Tom lives alone.	Tom sống một mình.
Don't you feel guilty?	Bạn không cảm thấy tội lỗi?
Does Tom have a gun?	Tom có ​​súng không?
Time to wake up Tom.	Đã đến lúc đánh thức Tom.
Is this a good time to buy tech stocks?	Đây có phải là thời điểm tốt để mua cổ phiếu công nghệ?
Tom said that Mary didn't seem angry at all.	Tom nói rằng Mary không có vẻ gì là tức giận.
It can rain, so bring an umbrella.	Trời có thể mưa, vì vậy hãy mang theo ô.
Tom took a long time to decide where to park his car.	Tom mất nhiều thời gian để quyết định nơi để xe của mình.
Do you know where your child is?	Bạn có biết con bạn đang ở đâu không?
Can't find your key?	Bạn không thể tìm thấy chìa khóa của mình?
I don't have time for all of this.	Tôi không có thời gian cho tất cả những điều này.
Tom is crazy, isn't he?	Tom đang điên, phải không?
Tom loves seafood.	Tom thích hải sản.
Tom's middle name is John.	Tên đệm của Tom là John.
Tom said he wished he hadn't given Mary any money.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
Tom was the one who blew the balloon up.	Tom là người đã thổi bóng bay lên.
Tom is here with Mary.	Tom ở đây với Mary.
Don't tease the dogs.	Đừng trêu những con chó.
Tom and Mary were playing board games with their friends.	Tom và Mary đã chơi trò chơi board với bạn bè của họ.
Tom is a family oriented person.	Tom là một người luôn hướng về gia đình.
Maybe Tom won't finish on time.	Có lẽ Tom sẽ không hoàn thành đúng hạn.
I don't really care what happened.	Tôi không thực sự quan tâm những gì đã xảy ra.
Tom says Mary is probably still shy.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn ngại ngùng.
I don't know that I need to do it again.	Tôi không biết rằng tôi cần phải làm điều đó một lần nữa.
Someone tried to shoot Tom.	Ai đó đã cố gắng bắn Tom.
Tom had never met anyone like Mary before.	Tom chưa từng gặp ai như Mary trước đây.
Why are you scared to talk to him?	Tại sao bạn lại sợ hãi khi nói chuyện với anh ấy?
Tom will always love Mary.	Tom sẽ luôn yêu Mary.
That's not ours.	Cái đó không phải của chúng ta.
See what you are made of.	Hãy xem bạn được làm bằng gì.
Tom does it every morning.	Tom làm điều đó mỗi sáng.
Everything is falling into place for Tom.	Mọi thứ đang rơi vào đúng vị trí của Tom.
I thought you said you wouldn't smoke anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không hút thuốc nữa.
Just stay there, Tom.	Cứ ở yên đó, Tom.
Tom says he thinks you wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ không làm như vậy.
I'm waiting for Tom to go.	Tôi đang đợi Tom đi.
Tom started doing that three years ago.	Tom đã bắt đầu làm điều đó ba năm trước.
He regretted neglecting his studies during his school days.	Anh hối hận vì đã bỏ bê việc học của mình trong những ngày còn đi học.
Tom met Mary while on holiday in Australia.	Tom gặp Mary khi đi nghỉ ở Úc.
Tom won't complain.	Tom sẽ không phàn nàn.
I'm sorry I went to Boston.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến Boston.
Tom wasn't on the back porch, but he was just a moment ago.	Tom không có ở hiên sau, nhưng anh ấy đã ở đó chỉ một lúc trước.
I'm so glad I watched the match.	Tôi rất vui vì tôi đã xem trận đấu.
We marveled at the boy's eloquence.	Chúng tôi ngạc nhiên trước tài hùng biện của cậu bé.
Tom says he doesn't think Mary did it on purpose.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary cố tình làm vậy.
I don't want to see Tom.	Tôi không muốn gặp Tom.
Is there any chance that will happen?	Có khả năng điều đó sẽ xảy ra không?
He felt a lighter in his pocket.	Anh cảm thấy trong túi mình có chiếc bật lửa.
How close are you with Tom?	Bạn thân với Tom như thế nào?
I just want to go home safe and sound.	Tôi chỉ muốn về nhà an toàn và bình yên.
Tom worked here for a while.	Tom đã làm việc ở đây một thời gian.
Why don't I have a boyfriend?	Tại sao tôi không có bạn trai?
I went to Tom's place, but he wasn't there.	Tôi đến chỗ của Tom, nhưng anh ấy không có ở đó.
Tom could be the next victim.	Tom có ​​thể là nạn nhân tiếp theo.
Tom should know better than trust Mary.	Tom nên biết tốt hơn là tin Mary.
Tom says he's not ready to leave.	Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng rời đi.
You are the type of guitarist that I love to sing with.	Bạn là kiểu nghệ sĩ guitar mà tôi thích hát cùng.
I keep my diary on the bedside table.	Tôi giữ nhật ký của mình trên bàn cạnh giường.
Tom still hasn't paid last month's rent.	Tom vẫn chưa trả tiền thuê nhà tháng trước.
I'm sure it's not difficult to do that.	Tôi chắc rằng không khó để làm điều đó.
I don't think Tom would like it if Mary did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nếu Mary làm như vậy.
Tom closed his eyes, wincing in pain.	Tom nhắm mắt lại, nhăn mặt vì đau.
Tom was jailed for abuse allegations.	Tom đã bị bỏ tù vì những cáo buộc ngược đãi.
This is my sister, Mary.	Đây là em gái của tôi, Mary.
"I'm hungry." 	"Tôi đói."
"Me too."	"Tôi cũng vậy."
What did Tom do for you this time?	Tom đã làm gì cho bạn lần này?
Tom says Mary doesn't look like she's unhappy.	Tom nói Mary không có vẻ gì là cô ấy không vui.
I'm going to Australia in a few months.	Tôi sẽ đi Úc trong một vài tháng.
Tom doesn't often have lunch with his wife.	Tom không thường xuyên ăn trưa với vợ.
Wait for Tom and me.	Chờ Tom và tôi.
Tom said he was offered $3,000.	Tom cho biết anh đã được đề nghị 3.000 đô la.
Tom is the person I want to talk to now.	Tom là người tôi muốn nói chuyện bây giờ.
When Tom gets here, we can start.	Khi Tom đến đây, chúng ta có thể bắt đầu.
Tom's pants are too long.	Quần của Tom quá dài.
Tom was here yesterday.	Tom đã đến đây hôm qua.
I dive into the pool.	Tôi lặn xuống hồ bơi.
I didn't learn much.	Tôi đã không học được nhiều.
Tom is the guy with the beard.	Tom là anh chàng có bộ râu quai nón.
That happiness won't last.	Hạnh phúc đó sẽ không kéo dài.
Why don't you come to Boston with Tom?	Tại sao bạn không đến Boston với Tom?
Tom dropped his phone and broke it.	Tom làm rơi điện thoại và làm vỡ nó.
I don't think you're guilty.	Tôi không nghĩ bạn có tội.
What did Tom do this morning?	Tom đã làm gì sáng nay?
Tell Tom I'm not going to Boston with him.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston với anh ấy.
I especially want to thank our record sales team.	Tôi đặc biệt muốn cảm ơn đội bán hàng kỷ lục của chúng tôi.
Tom talked to Mary about it.	Tom đã nói chuyện với Mary về nó.
You think I do it at least once a day, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi làm điều đó ít nhất một lần một ngày, phải không?
I'm not jealous of your life at all.	Tôi không ghen tị với cuộc sống của bạn chút nào.
Can you let Tom know?	Bạn có thể cho Tom biết được không?
I'm used to staying up late.	Tôi đã quen với việc thức khuya.
I don't think I know anyone who can speak French.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất kỳ ai có thể nói tiếng Pháp.
Tom went to school yesterday.	Tom đã đi học ngày hôm qua.
Tom knows that he will never be able to do it.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom shot Mary with a pistol.	Tom bắn Mary bằng một khẩu súng lục.
Tom wondered with whom Mary had gone to Australia.	Tom tự hỏi Mary đã đi Úc với ai.
Tom finally told me what I needed to do.	Tom cuối cùng đã nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.
Now that you're the boss, you need to learn how to behave like a different person.	Bây giờ bạn là sếp, bạn cần học cách cư xử như một người khác.
Why is Tom afraid to swim in this river?	Tại sao Tom lại sợ bơi ở con sông này?
Tom owns a 13-acre farm.	Tom sở hữu một trang trại rộng 13 mẫu Anh.
American politics is interesting to follow, especially during the presidential election.	Chính trị Mỹ rất thú vị để theo dõi, đặc biệt là trong cuộc bầu cử tổng thống.
Tom could be seriously injured.	Tom có ​​thể bị thương nặng.
Why do they want Tom to do that?	Tại sao họ muốn Tom làm điều đó?
When we started in 2008, we wrote down a list of people we wanted to hire, then went out and hired them.	Khi chúng tôi bắt đầu vào năm 2008, chúng tôi đã viết ra danh sách những người mà chúng tôi muốn thuê, sau đó đi ra ngoài và thuê họ.
I doubt Tom and Mary don't do it now.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không làm điều đó bây giờ.
I don't think we'll be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom said he wished he could do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom is paid by the hour.	Tom được trả lương theo giờ.
Why don't we go tomorrow?	Tại sao chúng ta không đi vào ngày mai?
I hope that Tom backs down.	Tôi hy vọng rằng Tom lùi bước.
We are not doctors.	Chúng tôi không phải là bác sĩ.
I know that Tom is going to sleep.	Tôi biết rằng Tom sắp ngủ.
Tom says he doesn't feel threatened.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy bị đe dọa.
Think globally but act locally.	Suy nghĩ toàn cầu nhưng hành động cục bộ.
Did Tom give a reason?	Tom có ​​đưa ra lý do không?
The longer we wait, the less chance we have of finding Tom.	Chúng ta càng đợi lâu, chúng ta càng có ít cơ hội tìm thấy Tom.
Tom is drinking tequila.	Tom đang uống rượu tequila.
Tom and I watch a lot of the same shows.	Tom và tôi xem rất nhiều chương trình giống nhau.
It won't take you long to do it.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
This scandal will probably ruin your chances of being elected.	Vụ bê bối này có thể sẽ hủy hoại cơ hội đắc cử của bạn.
Tom goes to school by scooter.	Tom đi học bằng xe tay ga.
Tom will be surprised if you don't.	Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn không làm vậy.
Tom is a very good gardener.	Tom là một người làm vườn rất giỏi.
I'm not surprised Tom is late.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom đến muộn.
Tom is hard to talk to, isn't he?	Tom rất khó nói chuyện, phải không?
Tom told me that he thought Mary was rich.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary giàu có.
I didn't get any help from anyone, so I gave up.	Tôi đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, vì vậy tôi đã bỏ cuộc.
Tom wouldn't mind if Mary did.	Tom sẽ không phiền nếu Mary làm vậy.
Tom is only thirteen years old, but he looks much older.	Tom chỉ mới mười ba tuổi, nhưng trông anh ấy già hơn rất nhiều.
I don't have a good relationship with Tom.	Tôi không có mối quan hệ tốt với Tom.
Tom hangs his coat in the closet.	Tom treo áo khoác của mình vào tủ.
I hope Tom knows what not to do.	Tôi hy vọng Tom biết những gì không nên làm.
Since you don't believe me, look it up yourself.	Vì bạn không tin tôi, hãy tự tìm kiếm.
In 2013, Tom was a student in Boston.	Năm 2013, Tom là một sinh viên ở Boston.
Tom is afraid of what might happen to him and his family.	Tom sợ những gì có thể xảy ra với anh và gia đình anh.
Tom loves math.	Tom yêu toán học.
A commercial plane allegedly violated military airspace.	Một máy bay thương mại bị cáo buộc đã vi phạm không phận quân sự.
Everyone considers the limits of their own vision to be the limits of the world.	Mọi người đều coi giới hạn của tầm nhìn của chính mình là giới hạn của thế giới.
Did Tom tell you about it?	Tom có ​​nói với bạn về nó không?
Tom and I don't know each other well.	Tom và tôi không biết rõ về nhau.
He is at the post office sending a package to a friend.	Anh ấy đang ở bưu điện gửi một gói hàng cho một người bạn.
I think Tom might be interested.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể quan tâm.
You made me feel so much better.	Bạn đã làm cho tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Is that all you have to say?	Đó là tất cả những gì bạn phải nói?
I know that Tom is smarter than many people think.	Tôi biết rằng Tom thông minh hơn nhiều người nghĩ.
You didn't know that Tom needed to do it alone, did you?	Bạn không biết rằng Tom cần phải làm điều đó một mình, phải không?
It has cooled.	Nó đã nguội.
Tom will be thirty in March.	Tom sẽ ba mươi vào tháng Ba.
I did it again.	Tôi đã làm điều đó một lần nữa.
I like fencing.	Tôi thích đấu kiếm.
Why did Tom go there?	Tại sao Tom lại đến đó?
I don't know Tom knows why I would do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi lại định làm vậy.
This flower is yellow, and all other flowers are blue.	Hoa này có màu vàng, và tất cả các hoa khác đều có màu xanh lam.
I am considering this option.	Tôi đang cân nhắc lựa chọn này.
Tom still doesn't know much.	Tom vẫn chưa biết nhiều.
Tom has been very nice to me.	Tom đã rất tốt với tôi.
The weather is good, and the sea is getting warmer.	Thời tiết tốt, và biển đang trở nên ấm hơn.
Mary wants to be an actress.	Mary muốn trở thành một nữ diễn viên.
Tom seems to be delaying time.	Tom dường như đang trì hoãn thời gian.
Tom put the dirty dishes in the sink.	Tom đặt bát đĩa bẩn vào bồn rửa.
It is an honor to have the king visit our city.	Thật vinh dự khi được nhà vua đến thăm thành phố của chúng tôi.
The farmer keeps his tractor in the barn.	Người nông dân giữ máy kéo của mình trong chuồng.
I think Tom can swim pretty well.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bơi khá tốt.
Please don't make me do that.	Xin đừng bắt tôi làm điều đó.
I didn't intend to stay that long.	Tôi đã không có ý định ở lại lâu như vậy.
I can't do it until after 2:30.	Tôi không thể làm điều đó cho đến sau 2:30.
Tom is not upset for nothing.	Tom không buồn vì không có gì.
Tom didn't go to the library.	Tom đã không đến thư viện.
The new law stripped citizens of their liberties.	Luật mới đã tước quyền tự do của công dân.
Karim has an important role in the film.	Karim có một vai trò quan trọng trong bộ phim.
I hope that Tom is grateful.	Tôi hy vọng rằng Tom biết ơn.
Tom stood with his back to the building.	Tom đứng quay lưng về phía tòa nhà.
You cannot drink seawater because it is too salty.	Bạn không thể uống nước biển vì nó quá mặn.
Tom will show you how to do that.	Tom sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom is not as patient as he used to be.	Tom không còn kiên nhẫn như trước nữa.
Tom talked to me about Mary.	Tom đã nói chuyện với tôi về Mary.
I believe he said his name was Tom.	Tôi tin rằng anh ấy nói tên anh ấy là Tom.
You know I can't be in Boston next week.	Bạn biết tôi không thể ở Boston vào tuần tới.
I know that Tom is a very selfish person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất ích kỷ.
Tom went to a convenience store to buy some milk.	Tom đến một cửa hàng tiện lợi để mua một ít sữa.
I don't think Tom would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Am I the only one who thinks this is not true?	Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng điều này không đúng không?
I thought you said that Tom did it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom đã làm điều đó.
I am starting over.	Tôi đang bắt đầu lại.
Tom has repainted his house.	Tom đã sơn lại ngôi nhà của mình.
Why does no one believe us?	Tại sao không ai tin chúng tôi?
We ran out of coffee.	Chúng tôi đã hết cà phê.
Visiting Tom was a mistake.	Đến thăm Tom là một sai lầm.
Hide money somewhere Tom won't find.	Giấu tiền ở đâu đó Tom sẽ không tìm thấy.
Tom couldn't understand enough.	Tom không thể hiểu đủ.
This is the best seafood restaurant in this area.	Đây là nhà hàng hải sản ngon nhất trong khu vực này.
Tom doesn't seem too tired.	Tom không có vẻ gì là quá mệt mỏi.
My uncle did not die of natural causes.	Chú tôi không chết vì nguyên nhân tự nhiên.
I feel stressed and agitated when there is so much to do.	Tôi cảm thấy căng thẳng và kích động khi có quá nhiều việc phải làm.
Tom didn't do what I wanted him to do.	Tom đã không làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
Did you know there's another Tom Jackson at this school?	Bạn có biết có một Tom Jackson khác ở trường này không?
Tom is still alive, but barely.	Tom vẫn còn sống, nhưng vừa đủ.
If you don't mind, I'd like to go with you.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn đi cùng bạn.
I don't know if Tom can do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm điều đó hay không.
Tom is very generous with his time.	Tom rất hào phóng với thời gian của mình.
Maybe Tom should be here with Mary.	Có lẽ Tom nên ở đây với Mary.
I'll keep that if you don't mind.	Tôi sẽ giữ điều đó nếu bạn không phiền.
I'm not really fluent, but my French is good enough to make me understand.	Tôi không thực sự trôi chảy, nhưng tiếng Pháp của tôi đủ tốt để khiến tôi hiểu.
Tom knows who is in his house.	Tom biết ai đang ở trong nhà mình.
Tom doesn't like first person shooter games.	Tom không thích trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất.
Tom told me that he thinks Mary is an optimist.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người lạc quan.
Tom wears his hair down to his shoulders.	Tom để tóc dài đến vai.
Tom wants to talk to me.	Tom muốn nói chuyện với tôi.
I didn't know you were here too.	Tôi không biết bạn cũng ở đây.
Tom got bad marks in French.	Tom bị điểm kém tiếng Pháp.
First my car broke down and then I got robbed, like I was cursed or something.	Đầu tiên xe của tôi bị hỏng và sau đó tôi bị cướp, giống như tôi bị nguyền rủa hay gì đó.
Did Tom ask you about it?	Tom có ​​hỏi bạn về điều đó không?
Do you think these glasses look good on me?	Bạn có nghĩ rằng những chiếc kính này trông hợp với tôi không?
Tom saw Mary's footprints in the mud.	Tom đã nhìn thấy dấu chân của Mary trên bùn.
I know that Tom is a silly boy.	Tôi biết rằng Tom là một cậu bé ngốc nghếch.
If I have time, I will go with you.	Nếu có thời gian, tôi sẽ đi với bạn.
Tom is not afraid of cats.	Tom không sợ mèo.
Tom certainly impressed my parents.	Tom chắc chắn đã gây ấn tượng với bố mẹ tôi.
Tom bought me a lottery ticket.	Tom đã mua vé số cho tôi.
Turn off the TV for a bit. 	Tắt TV một chút.
I'm trying to sleep.	Tôi đang cố đi ngủ.
It rains every day Tom and I are in Australia.	Trời mưa mỗi ngày Tom và tôi ở Úc.
Tom said he would look into it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhìn vào nó.
Tom had to stay in bed for three months.	Tom đã phải nằm trên giường trong ba tháng.
I'm glad you're well.	Tôi rất vui vì bạn vẫn khỏe.
Tom prunes the tree.	Tom cắt tỉa cây.
I don't have any real friends.	Tôi không có bất kỳ người bạn thực sự nào.
If I had three more dollars, I could have paid the bill.	Nếu tôi có thêm ba đô la, tôi có thể đã trả được hóa đơn.
I asked Tom about his mother.	Tôi hỏi Tom về mẹ của anh ấy.
Tom would do it if he had the chance.	Tom sẽ làm điều đó nếu anh ấy có cơ hội.
Tom says he knows what that is like.	Tom nói rằng anh ấy biết điều đó là như thế nào.
I know Tom doesn't know he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
I'm curious why they removed my name from the list.	Tôi tò mò muốn biết tại sao họ lại xóa tên tôi khỏi danh sách.
The new birth policy aims to achieve zero population growth.	Chính sách khai sinh mới nhằm đạt được mức tăng trưởng dân số bằng không.
I don't remember how this movie ended.	Tôi không nhớ bộ phim này kết thúc như thế nào.
Tom doesn't want to come yesterday.	Tom không muốn đến ngày hôm qua.
Tom smiled back at Mary.	Tom mỉm cười đáp lại Mary.
Tom knew Mary wouldn't be able to do it.	Tom biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
I will make soup.	Tôi sẽ nấu súp.
I'm not allowed to do anything.	Tôi không được phép làm bất cứ điều gì.
Tom says he's been wanting to do that for a long time.	Tom nói rằng anh ấy đã muốn làm điều đó trong một thời gian dài.
How's the situation?	Tình hình thế nào?
I can't get along with him.	Tôi không thể hòa hợp với anh ấy.
I am very active.	Tôi rất năng động.
This is the best pizza I have ever eaten.	Đây là chiếc bánh pizza ngon nhất mà tôi từng ăn.
Tom is probably going to be depressed.	Tom có ​​lẽ sẽ bị trầm cảm.
Today I will bake a peach pie.	Hôm nay tôi sẽ nướng một chiếc bánh đào.
This is not what we expected.	Đây không phải là những gì chúng tôi mong đợi.
I would have won if I hadn't tripped.	Tôi đã thắng nếu không vấp ngã.
I think Tom won't do it anytime soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm điều đó sớm.
Who did Tom invite?	Tom đã mời ai?
They are calling for money to help the refugees.	Họ đang kêu gọi tiền để giúp đỡ những người tị nạn.
Do you think Tom would agree to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó?
Here is a message for Tom.	Đây là một tin nhắn cho Tom.
Tom got a part-time job to help pay for his school fees.	Tom đã kiếm được một công việc bán thời gian để giúp trang trải học phí của mình.
I think Tom wants to be in Australia right now.	Tôi nghĩ Tom muốn ở Úc ngay bây giờ.
I know Tom is a really smart guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai thực sự thông minh.
Tom is from Australia.	Tom đến từ Úc.
I thought I told you to go to bed.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn là đã đi ngủ rồi.
I visit Tom every other weekend.	Tôi đến thăm Tom vào mỗi cuối tuần khác.
Did Tom give you something to give me?	Tom đã cho bạn một cái gì đó để đưa cho tôi?
I'm not the one who helped Tom do it.	Tôi không phải là người đã giúp Tom làm điều đó.
I will go to Boston if given the chance.	Tôi sẽ đến Boston nếu có cơ hội.
Good morning. 	Buổi sáng tốt lành.
It's time to wake up.	Đến giờ dậy rồi.
"Why didn't you tell me?" 	"Tại sao anh không nói cho em biết?"
"You never asked."	"Bạn không bao giờ hỏi."
Tom heard a noise behind him.	Tom nghe thấy tiếng động sau lưng.
Tom lives in a small house on Park Street.	Tom sống trong một ngôi nhà nhỏ trên phố Park.
Tom let me choose the songs we play tonight.	Tom để tôi chọn những bài hát chúng tôi chơi tối nay.
They want to make amends.	Họ muốn sửa đổi.
Tom was never willing to help us before.	Tom chưa bao giờ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trước đây.
Theoretically, Tom could do it.	Về mặt lý thuyết, Tom có ​​thể làm được.
I want to find an apartment near the school.	Tôi muốn tìm một căn hộ gần trường.
The dipping sauce needs more chili.	Nước chấm cần thêm ớt.
Tom is rude.	Tom thật thô lỗ.
Tom was still in Boston at this time last year.	Tom vẫn ở Boston vào thời điểm này năm ngoái.
Tom believes that nothing bad can happen to him.	Tom tin rằng không có điều gì tồi tệ có thể xảy ra với anh ấy.
I hope the day will soon come when we can travel to the moon.	Tôi hy vọng sẽ sớm đến ngày chúng ta có thể du hành lên mặt trăng.
I think I made it clear how I feel about Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ cảm xúc của mình về Tom.
My mother is overprotective.	Mẹ tôi bảo vệ quá mức.
Tom wouldn't agree to do that.	Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom is going to buy a new bicycle.	Tom định mua một chiếc xe đạp mới.
Do you know who was on the ballot?	Bạn có biết ai có trong lá phiếu không?
Tom said that Mary was very careless.	Tom nói rằng Mary đã rất bất cẩn.
Tom is a pleasant person.	Tom là người dễ chịu.
Don't hang up for me.	Đừng treo máy cho tôi.
Tom and Mary broke up last October.	Tom và Mary chia tay vào tháng 10 năm ngoái.
I haven't seen Tom for three days.	Tôi đã không gặp Tom ba ngày rồi.
What's up with Boston?	Có chuyện gì với Boston?
Tom says he is sleepy.	Tom nói rằng anh ấy đang buồn ngủ.
Why don't we buy one for Tom?	Tại sao chúng ta không mua một cái cho Tom?
How did you know Tom was here?	Làm sao bạn biết Tom đã ở đây?
Maybe Tom didn't know Mary wanted to do it.	Có lẽ Tom không biết Mary muốn làm điều đó.
Tom swore he didn't cry.	Tom đã thề rằng anh ấy không khóc.
I am interested in math.	Tôi quan tâm đến toán học.
Cucumbers are green.	Dưa chuột có màu xanh.
How did you find someone to teach you French?	Làm thế nào bạn tìm được người dạy tiếng Pháp cho bạn?
Tom says he knows who Mary's ex-husband is.	Tom nói rằng anh biết chồng cũ của Mary là ai.
He tested the house for durability before buying it.	Anh ấy đã kiểm tra độ bền của ngôi nhà trước khi mua nó.
I don't think Tom is busy today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom bận.
I don't think Tom knows where Mary goes to school.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đi học ở đâu.
Tom is attentive.	Tom đang chăm chú.
Are you saying that right?	Bạn có nói điều đó đúng không?
Those notebooks are mine.	Những cuốn sổ đó là của tôi.
Tom doesn't have any women in his life.	Tom không có bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời mình.
I guess I don't understand what you are trying to say.	Tôi đoán tôi không hiểu những gì bạn đang cố gắng nói.
Tom really should talk to Mary about that.	Tom thực sự nên nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom has admitted his mistake.	Tom đã thừa nhận sai lầm của mình.
I cannot use this.	Tôi không thể sử dụng cái này.
Tom can't play guitar.	Tom không thể chơi guitar.
Tom says he thinks Mary is still sober.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn còn tỉnh táo.
Tom died three months after his wife did.	Tom qua đời ba tháng sau khi vợ anh ta làm vậy.
Tom said that he must speak French.	Tom nói rằng anh ấy phải nói tiếng Pháp.
Bad weather, right?	Thời tiết xấu, phải không?
Promise me you won't laugh.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không cười.
Where can we buy what we need?	Chúng ta có thể mua những thứ chúng ta cần ở đâu?
Did you tell Tom he could stay here?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy có thể ở lại đây?
There is always a first.	Luôn luôn có một lần đầu tiên.
Do you think there is a chance for you to do it tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội để bạn làm điều đó vào ngày mai không?
You already explained that.	Bạn đã giải thích điều đó rồi.
You don't have to be too strong.	Bạn không cần phải quá mạnh mẽ.
Tom had a really hard time doing that.	Tom đã có một thời gian thực sự khó khăn để làm điều đó.
I know Tom will most likely do it.	Tôi biết Tom rất có thể sẽ làm được điều đó.
We walked along a boulevard lined with soaring poplars.	Chúng tôi đi dọc theo một đại lộ có hàng dương cao vút.
Tom is sitting in the car, listening to the radio.	Tom đang ngồi trong xe hơi, nghe đài.
Tom is not a good man.	Tom không phải là một người đàn ông tốt.
I don't really care.	Tôi không quan tâm lắm.
Tom is not interested in politics.	Tom không quan tâm đến chính trị.
I need you to drive me to the station.	Tôi cần anh chở tôi đến nhà ga.
Maybe Tom forgot.	Có lẽ Tom đã quên.
I don't have anyone to take Tom with.	Tôi không có ai để Tom đi cùng.
I won't eat anything.	Tôi sẽ không ăn gì cả.
I did not know that you were so tired.	Tôi không biết rằng bạn đã rất mệt mỏi.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is traumatized.	Tom bị chấn thương.
Tom wants a lot of money.	Tom muốn có nhiều tiền.
Tom does it very well.	Tom làm điều đó rất tốt.
You are very noisy.	Bạn rất ồn ào.
I told Tom Mary what kind of person she was.	Tôi đã nói với Tom Mary là người như thế nào.
I'm sure I can convince Tom to donate some money.	Tôi chắc rằng tôi có thể thuyết phục Tom quyên góp một số tiền.
Tom is still sick, isn't he?	Tom vẫn bị bệnh, phải không?
It took every bit of courage for Tom to admit that he had made it.	Tom phải mất từng chút can đảm để thừa nhận rằng anh đã làm được điều đó.
Tom is at an age where he should be able to go to the bathroom on his own.	Tom đã ở độ tuổi mà lẽ ra cậu ấy có thể tự đi vệ sinh.
Tom himself was among the injured.	Bản thân Tom cũng nằm trong số những người bị thương.
The girl in white was his fiancée.	Cô gái mặc đồ trắng là vợ sắp cưới của anh.
Tom paid my attorney.	Tom đã trả tiền cho luật sư của tôi.
Toronto used to be called Fort York.	Toronto từng được gọi là Fort York.
I could be the first to do it if I wanted to.	Tôi có thể là người đầu tiên làm điều đó nếu tôi muốn.
Obviously there is a problem.	Rõ ràng là có một vấn đề.
It would have been great if you had come here earlier.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn đến đây sớm hơn.
Where is the data stored?	Dữ liệu được lưu trữ ở đâu?
I didn't talk to everyone.	Tôi đã không nói chuyện với tất cả mọi người.
I felt my phone vibrate and pulled it out of my pocket.	Tôi cảm thấy điện thoại của mình rung lên và rút nó ra khỏi túi.
Tom rode his bike home.	Tom đạp xe về nhà.
At this rate, we won't get this done by the end of the day.	Với tốc độ này, chúng tôi sẽ không hoàn thành việc này vào cuối ngày.
Tom says he will still be here at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ vẫn ở đây lúc 2:30.
Tom's friends know he can't speak French.	Bạn bè của Tom biết anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
The place is full of spiders.	Nơi đó đầy nhện.
I have to go to work at one-fifteen.	Tôi phải đi làm lúc một giờ mười lăm phút.
I graduated from Harvard.	Tôi tốt nghiệp Harvard.
Tom spends most of his time reading books.	Tom dành phần lớn thời gian để đọc sách.
Tom is unlikely to want that.	Tom không có khả năng muốn điều đó.
Tom sent a postcard to Mary.	Tom đã gửi một tấm bưu thiếp cho Mary.
I don't want to be you.	Tôi không muốn trở thành bạn.
Tom doesn't like the blackboard.	Tom không thích bảng đen.
Tom tried to make time to visit Mary while he was in Australia.	Tom đã cố gắng dành thời gian để đến thăm Mary khi anh ấy ở Úc.
Once upon a time, there was a beautiful princess.	Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp.
Do you think Tom is good at it?	Bạn có nghĩ Tom giỏi làm việc đó không?
I hope that I can finish in the top 10.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể hoàn thành trong top 10.
Tom has completely deceived us.	Tom đã hoàn toàn lừa dối chúng tôi.
Tom just found out that he has to move to Boston.	Tom vừa phát hiện ra rằng anh ấy phải chuyển đến Boston.
Tom took off his tie and started unbuttoning his shirt.	Tom cởi cà vạt và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Late. 	Đã muộn.
Let's go back in.	Hãy quay vào.
I don't have time to read the report.	Tôi không có thời gian để đọc báo cáo.
He's not perfect.	Anh ấy không hoàn hảo.
Tom is a professional killer.	Tom là một kẻ giết người chuyên nghiệp.
Do you think you can go swimming today?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đi bơi hôm nay không?
I can go running with Tom this afternoon.	Chiều nay tôi có thể đi chạy với Tom.
I don't know who those people are.	Tôi không biết những người đó là ai.
Tom had a bad week.	Tom đã có một tuần tồi tệ.
I don't think anyone wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai muốn làm điều đó.
I didn't expect Tom to speak French so well.	Tôi không ngờ Tom lại có thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
I've been really busy with my graduate thesis lately.	Gần đây tôi thực sự rất bận rộn với luận văn tốt nghiệp của mình.
I want to know how many candies Tom has eaten.	Tôi muốn biết Tom đã ăn bao nhiêu viên kẹo.
We were never anywhere more than three weeks.	Chúng tôi không bao giờ ở bất cứ đâu quá ba tuần.
Tom will try to stop me for sure.	Tom sẽ cố gắng ngăn cản tôi cho chắc chắn.
How long has Tom been here?	Tom đã ở đây lâu chưa?
Tom wants to marry Mary and John's daughter.	Tom muốn kết hôn với Mary và con gái của John.
Tom knows that he can't make everyone happy.	Tom biết rằng anh ấy không thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc.
All Tom has for breakfast is a banana and some milk.	Tất cả những gì Tom có ​​cho bữa sáng là một quả chuối và một ít sữa.
I don't think Tom is normal.	Tôi không nghĩ rằng Tom là bình thường.
Tom is trying to find a solution to the problem.	Tom đang cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Tom cleans toilets for a living.	Tom dọn dẹp nhà vệ sinh để kiếm sống.
You can speak English at most hotels anywhere in the world.	Bạn có thể sử dụng tiếng Anh tại hầu hết các khách sạn ở mọi nơi trên thế giới.
I'm sorry I waited so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đợi quá lâu.
I told you to stay away from my daughter.	Tôi đã nói với bạn rằng hãy tránh xa con gái tôi.
I think Tom is very angry.	Tôi nghĩ rằng Tom đang rất tức giận.
I have too much on my mind these days.	Tôi có quá nhiều thứ trong đầu những ngày này.
You need to enjoy yourself and have fun for once.	Bạn cần phải tận hưởng bản thân và vui vẻ một lần.
I want to talk to Tom, not to you.	Tôi muốn nói chuyện với Tom, không phải với bạn.
Tom is not handsome.	Tom không đẹp trai.
I wonder if Tom is still rich.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn giàu có không.
I heard the doorbell.	Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.
I was surprised at how tired I was.	Tôi ngạc nhiên về mức độ mệt mỏi của tôi.
His behavior says a lot about his upbringing.	Hành vi của anh ấy nói lên rất nhiều điều về quá trình nuôi dạy của anh ấy.
I don't think Tom will be ready.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng.
I advised Tom to accept the offer.	Tôi đã khuyên Tom nên chấp nhận lời đề nghị.
I used the new corkscrew that Tom gave me to open the bottle of wine Mary gave me.	Tôi dùng cái vặn nút chai mới mà Tom đưa cho tôi để mở chai rượu mà Mary đưa cho tôi.
There's no one named Tom around.	Không có ai tên Tom quanh đây.
Is Mary prettier than me?	Mary có xinh hơn tôi không?
I think I found something that you might want to see.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một cái gì đó mà bạn có thể muốn xem.
My teacher told me to read as much as possible.	Giáo viên của tôi bảo tôi đọc càng nhiều càng tốt.
I think you should take Tom to the hospital.	Tôi nghĩ bạn nên đưa Tom đến bệnh viện.
That was just the reaction I was hoping for.	Đó chỉ là phản ứng mà tôi đã hy vọng.
I don't think I'll let Tom do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ để Tom làm điều đó một mình.
Tom needs time to do it.	Tom cần thời gian để làm điều đó.
I can tell that Tom was in a lot of pain.	Tôi có thể nói rằng Tom đã rất đau đớn.
Tom almost never wears a tie.	Tom hầu như không bao giờ đeo cà vạt.
The President is often accompanied by his wife when going abroad.	Tổng thống thường được phu nhân tháp tùng khi ra nước ngoài.
What kind of flowers does Tom want to grow?	Tom muốn trồng những loại hoa gì?
I had many conversations with Tom.	Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với Tom.
I'm not talking about just me.	Tôi không nói về chỉ tôi.
I thought maybe no one else would agree with me.	Tôi nghĩ rằng có lẽ không ai khác sẽ đồng ý với tôi.
I am watching TV at the moment.	Tôi đang xem TV vào lúc này.
Tom won't tell me his middle name.	Tom sẽ không cho tôi biết tên đệm của anh ấy.
I paid Tom in cash.	Tôi đã trả cho Tom bằng tiền mặt.
I need to get rid of all this trash.	Tôi cần phải loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
Tom will forgive you. 	Tom sẽ tha thứ cho bạn.
Just explain everything to him.	Chỉ cần giải thích mọi thứ cho anh ta.
I don't spend enough time with my family.	Tôi không dành đủ thời gian cho gia đình.
Sandstone is a sedimentary rock.	Đá sa thạch là một loại đá trầm tích.
Do you think Tom is a good driver?	Bạn có nghĩ Tom là một người lái xe giỏi?
I see my reflection in the window.	Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ.
Tom is really doing that, isn't he?	Tom thực sự đang làm điều đó, phải không?
I was planning a party for Tom.	Tôi đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc cho Tom.
Tom and I were best friends for many years.	Tom và tôi là bạn thân trong nhiều năm.
I keep my money in a hole behind the painting in my bedroom.	Tôi giữ tiền của mình trong một cái lỗ sau bức tranh trong phòng ngủ của tôi.
I know that Tom is not a violin teacher. 	Tôi biết rằng Tom không phải là một giáo viên dạy đàn vĩ cầm.
He can't even play the violin.	Anh ấy thậm chí không thể chơi violin.
You say that's not true?	Bạn nói điều đó không đúng?
Tom missed a lot of lessons because he was sick.	Tom đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học vì anh ấy bị ốm.
Tom won't be able to do that tomorrow.	Tom sẽ không thể làm được điều đó vào ngày mai.
That's what Tom wanted to do.	Đó là điều mà Tom muốn làm.
What is the price per night including all fees?	Giá một đêm bao gồm tất cả các khoản phí là bao nhiêu?
Tom and I both kept quiet.	Tom và tôi đều giữ im lặng.
How old were you when you first fell in love?	Bạn yêu lần đầu tiên bao nhiêu tuổi?
I used to look up to him, but not anymore.	Tôi đã từng nhìn lên anh ấy, nhưng không còn nữa.
Don't talk about this in front of the kids.	Đừng nói chuyện này trước mặt bọn trẻ.
Tom doesn't need a coach.	Tom không cần huấn luyện viên.
Tom says Mary is willing to do it for him.	Tom nói Mary sẵn sàng làm điều đó cho anh ta.
Could you please tell me a little bit about Tom?	Bạn vui lòng cho tôi biết một chút về Tom?
Tom is very competitive.	Tom rất cạnh tranh.
At least, he seems like a bad guy.	Ít nhất, anh ấy có vẻ là một người xấu.
I'm afraid I can't help you.	Tôi e rằng tôi không thể giúp bạn.
I would ask Tom for help if I were you.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp nếu tôi là bạn.
Tom died soon after.	Tom chết ngay sau đó.
Tom had the opportunity to do it, but he decided not to.	Tom đã có cơ hội để làm điều đó, nhưng anh ấy quyết định không làm vậy.
How long does it take you to get home from my house?	Bạn mất bao lâu để về nhà từ nhà tôi?
Tom looked pale.	Tom trông nhợt nhạt.
Tom is considered very reliable.	Tom được coi là rất đáng tin cậy.
I'm so sorry to hear you feel the same way.	Tôi rất tiếc khi biết bạn cảm thấy như vậy.
Tom is not often invited to parties.	Tom không thường xuyên được mời đến các bữa tiệc.
I'm not as old as you think.	Tôi không già như bạn nghĩ.
Where did you leave my coat?	Bạn đã để áo khoác của tôi ở đâu?
Can Tom sleep in my room?	Tom có ​​thể ngủ trong phòng của tôi không?
If you do it, I have to do it too.	Nếu bạn làm điều đó, tôi cũng phải làm.
Tom wants Mary to help him in the garden.	Tom muốn Mary giúp anh ta trong vườn.
Tom is very attractive.	Tom rất hấp dẫn.
Tom promises he will return the money.	Tom hứa anh ấy sẽ trả lại tiền.
I won't give in to his level.	Tôi sẽ không khuất phục trước trình độ của anh ấy.
Maybe Tom will give us a ride.	Có lẽ Tom sẽ cho chúng ta một chuyến đi.
It's strange. 	Thật là lạ.
I could swear I locked this door.	Tôi có thể thề rằng tôi đã khóa cánh cửa này.
I think you said you were tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom wants to go too?	Tom cũng muốn đi chứ?
Tom is weird, but not Mary.	Tom thì lạ, nhưng Mary thì không.
He started swearing.	Anh ta bắt đầu chửi thề.
What is your favorite type of restaurant to go to?	Loại nhà hàng yêu thích của bạn để đến là gì?
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Tom said he didn't know that Mary didn't speak French well.	Tom nói rằng anh không biết rằng Mary không nói được tiếng Pháp tốt.
Tom is a prison guard.	Tom là một lính canh nhà tù.
It's just a small step backwards.	Đó chỉ là một bước lùi nhỏ.
Tom wondered if Mary could be persuaded to teach his children French.	Tom tự hỏi liệu Mary có thể bị thuyết phục dạy tiếng Pháp cho các con anh không.
I know that Tom is restless.	Tôi biết rằng Tom đang bồn chồn.
I wish there was something I could do to help.	Tôi ước có điều gì đó mà tôi có thể làm để giúp đỡ.
This ballad is thirty lines long.	Bản ballad này dài ba mươi câu.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
There is only one store that sells this book.	Chỉ có một cửa hàng bán cuốn sách này.
Tom Jackson is not his real name.	Tom Jackson không phải tên thật của anh ấy.
It took me a while to find what I was looking for.	Tôi đã mất một thời gian để tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
They say that red wine is better with meat than white wine.	Họ nói rằng rượu vang đỏ tốt với thịt hơn rượu trắng.
I am not implying anything.	Tôi không ám chỉ bất cứ điều gì.
I think Tom is still scared.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn sợ hãi.
It is important to complete your ballot.	Điều quan trọng là phải hoàn thành lá phiếu của bạn.
Why don't you have one?	Tại sao bạn không có cái nào?
Tom doesn't have to do it every day.	Tom không phải làm điều đó mỗi ngày.
Tom shows Mary the letter he received from John.	Tom đưa cho Mary xem bức thư mà anh ta nhận được từ John.
I don't run away.	Tôi không chạy trốn.
Tom is the brains of our company.	Tom là bộ não của công ty chúng tôi.
I didn't think the price would be this high.	Tôi không nghĩ rằng giá sẽ ở mức cao như thế này.
I know that Tom is still sitting in his car, waiting for Mary.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang ngồi trong xe của anh ấy, đợi Mary.
Tom has a very fair complexion and burns easily in the sun.	Tom có ​​nước da rất trắng và dễ bị bỏng dưới ánh nắng mặt trời.
Why don't you give me money?	Tại sao bạn không cho tôi tiền?
Why do you want to meet Tom?	Tại sao bạn muốn gặp Tom?
Tom doesn't do that.	Tom không làm điều đó.
Mary hopes Tom will ask her out.	Mary hy vọng Tom sẽ rủ cô ấy đi chơi.
What you say is not very polite.	Những gì bạn nói không được lịch sự cho lắm.
Tom arrived a day earlier than we expected.	Tom đến sớm hơn chúng tôi dự kiến ​​một ngày.
The reasons Tom gave for doing that weren't very good.	Những lý do Tom đưa ra để làm điều đó không tốt lắm.
You are one of the most amazing people I know.	Bạn là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi biết.
What is a vampire?	Ma cà rồng là gì?
She is old enough to know the truth.	Cô ấy đủ lớn để biết sự thật.
Tom has some things to tell you.	Tom có ​​một số điều muốn nói với bạn.
I know Tom is impatient.	Tôi biết Tom đang thiếu kiên nhẫn.
Tom had a tantrum.	Tom đã nổi cơn tam bành.
This is a story about Tom.	Đây là một câu chuyện về Tom.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom didn't think Mary would be scared.	Tom không nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
Four surgeons worked on Tom's wound.	Bốn bác sĩ phẫu thuật đã làm việc với vết thương của Tom.
I know Tom doesn't want to be there.	Tôi biết Tom không muốn ở đó.
Tom disappeared after school.	Tom biến mất sau giờ học.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một mình.
Tom is having a problem here.	Tom đang gặp vấn đề ở đây.
I admit that I don't know what to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi không biết phải làm gì.
Why does Tom have to do that?	Tại sao Tom phải làm như vậy?
Tom forgot to bring a flashlight.	Tom quên mang theo đèn pin.
Tom did something he shouldn't have done.	Tom đã làm một việc mà lẽ ra anh ấy không nên làm.
Tom broke both arms.	Tom bị gãy cả hai tay.
We don't want to get burned.	Chúng tôi không muốn bị bỏng.
Our new neighbors are not as noisy as our old neighbors.	Những người hàng xóm mới của chúng ta không ồn ào như những người hàng xóm cũ của chúng ta.
Tom said he wouldn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không muốn làm điều đó một mình.
This book will give you a clear idea of ​​the American way of life.	Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng rõ ràng về lối sống của người Mỹ.
I know that Tom is afraid of us.	Tôi biết rằng Tom sợ chúng tôi.
Do you think it will freeze tonight?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ đóng băng đêm nay?
What Tom said may be true.	Những gì Tom nói có thể đúng.
I am tired from the long walk.	Tôi mệt mỏi vì chuyến đi bộ dài.
She was happy to be introduced to him at the party.	Cô rất vui khi được giới thiệu với anh trong bữa tiệc.
Why don't we see how things work out?	Tại sao chúng ta không thấy mọi thứ diễn ra như thế nào?
I won't talk about it.	Tôi sẽ không nói về nó.
Tom is not swimming today.	Hôm nay Tom không bơi.
I put the key back where I found it.	Tôi đặt lại chìa khóa nơi tôi tìm thấy nó.
Did you know Tom doesn't have to do that?	Bạn có biết Tom không cần phải làm điều đó không?
Tom says he doesn't have anything he has to do.	Tom nói rằng anh ấy không có bất cứ điều gì anh ấy phải làm.
I'm not sure I need to do that.	Tôi không chắc mình cần phải làm điều đó.
Jackson's health was never really good.	Sức khỏe của Jackson chưa bao giờ thực sự tốt.
Do you mind if we don't do it today?	Bạn có phiền không nếu chúng tôi không làm điều đó ngày hôm nay?
I think it would be wise to wait a little longer.	Tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu đợi thêm một thời gian nữa.
Tom and Mary danced all night.	Tom và Mary đã khiêu vũ suốt đêm.
I wonder why Tom is naked.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại khỏa thân.
Mary is in the kitchen, cleaning.	Mary đang ở trong bếp, dọn dẹp.
Tom is very famous.	Tom rất nổi tiếng.
Tom wasn't sure what to expect from Mary.	Tom không chắc những gì mong đợi từ Mary.
Tom is the engineer in charge.	Tom là kỹ sư phụ trách.
The children began to run and jump on the couch.	Những đứa trẻ bắt đầu tung tăng chạy nhảy trên chiếc ghế dài.
I don't want to stop doing what I'm doing.	Tôi không muốn ngừng làm những gì tôi đang làm.
Tom was angry again.	Tom lại tức giận.
They filed the case in court.	Họ đã đệ trình vụ việc lên tòa án.
I didn't know that you were here too.	Tôi không biết rằng bạn cũng ở đây.
I thought Tom could win.	Tôi đã nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Tom will be forced to leave.	Tom sẽ buộc phải rời đi.
Tom was the only one who didn't have enough money for the trip.	Tom là người duy nhất không có đủ tiền cho chuyến đi.
This time we will try to do it a different way.	Lần này chúng tôi sẽ thử làm theo một cách khác.
You should visit Tom when you are in Australia.	Bạn nên đến thăm Tom khi bạn ở Úc.
Tom will be here.	Tom sẽ ở đây.
I wonder what her mind is.	Tôi tự hỏi tâm trí của cô ấy là gì.
Tom expected Mary to disagree with him, but she did not.	Tom mong Mary không đồng ý với anh ta, nhưng cô ấy đã không làm vậy.
I don't think you will do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một mình.
I think Tom did it himself last Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã tự mình làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
She will only come to my birthday party if you come too.	Cô ấy sẽ chỉ đến bữa tiệc sinh nhật của tôi nếu bạn cũng đến.
I am working on it right now.	Tôi đang làm việc với nó ngay bây giờ.
If I told you, I would have to kill you.	Nếu tôi nói với anh, tôi sẽ phải giết anh.
There's no more time.	Không còn thời gian nữa.
How could anyone in their mind do that?	Làm thế nào mà bất cứ ai trong tâm trí của họ có thể làm điều đó?
Your advice is always very helpful to me.	Lời khuyên của bạn luôn rất hữu ích đối với tôi.
I don't move anything.	Tôi không di chuyển bất cứ thứ gì.
It would be difficult to determine what was causing the problem.	Sẽ rất khó để xác định điều gì đã gây ra sự cố.
Don't tell Tom anything about us.	Đừng nói với Tom bất cứ điều gì về chúng tôi.
I didn't know that Tom lived in the dormitory.	Tôi không biết rằng Tom sống trong ký túc xá.
I hope Tom can teach Mary how to do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
How will the standards be enforced?	Các tiêu chuẩn sẽ được thực thi như thế nào?
I don't need Tom's help.	Tôi không cần Tom giúp.
I think you might know Tom's phone number.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể biết số điện thoại của Tom.
Tom and I have become good friends.	Tom và tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
There is often a fine line between confidence and arrogance.	Thường có một ranh giới nhỏ giữa sự tự tin và sự kiêu ngạo.
I know Tom wants you to do it for him.	Tôi biết Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
I don't know where my mother is.	Tôi không biết mẹ tôi ở đâu.
During the day I swim and at night I play music with my friends.	Ban ngày tôi bơi và ban đêm tôi chơi nhạc với bạn bè.
I have not read it.	Tôi chưa đọc nó.
Have you had any success recently?	Gần đây bạn có thành công gì không?
What time will Tom arrive?	Tom sẽ đến lúc mấy giờ?
Even if you wash it, the color won't wash out.	Ngay cả khi bạn giặt nó, màu sắc sẽ không bị trôi ra ngoài.
Tom asked Mary what she was going to cook for dinner.	Tom hỏi Mary cô ấy định nấu món gì cho bữa tối.
This is the book Tom bought me.	Đây là cuốn sách Tom đã mua cho tôi.
Tom drove to the store and bought three cans of bug spray.	Tom lái xe đến cửa hàng và mua ba lon thuốc xịt côn trùng.
Tom is reading a comic book.	Tom đang đọc một cuốn truyện tranh.
You are very kind to lend me an umbrella.	Bạn rất tốt khi cho tôi mượn ô.
This may be your last chance to buy one of these.	Đây có thể là cơ hội cuối cùng để bạn mua một trong những thứ này.
You have been in Australia for too long.	Bạn đã ở Úc quá lâu.
Tom left the band in 2013.	Tom rời ban nhạc vào năm 2013.
Did you attend Tom and Mary's wedding?	Bạn có dự đám cưới của Tom và Mary không?
It was once thought that the earth was flat.	Người ta từng nghĩ rằng trái đất là phẳng.
I still don't know who needs to do that.	Tôi vẫn chưa biết ai cần làm điều đó.
Tom still doesn't know where I live.	Tom vẫn không biết tôi sống ở đâu.
Is there any chance Tom will do it?	Có cơ hội nào Tom sẽ làm điều đó không?
Tom is not in his office.	Tom không có trong văn phòng của anh ấy.
I don't want to wait any longer than necessary.	Tôi không muốn đợi lâu hơn mức cần thiết.
Who is your favorite Canadian author?	Tác giả Canada yêu thích của bạn là ai?
I was surprised to find out that she was dead.	Tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng cô ấy đã chết.
Why are you limping?	Tại sao bạn lại đi khập khiễng?
I think it's urgent.	Tôi nghĩ đó là điều khẩn cấp.
I know that Tom knows how long it will take to do that.	Tôi biết rằng Tom biết sẽ mất bao lâu để làm được điều đó.
You are in trouble.	Bạn đang gặp rắc rối.
I think that's terrible.	Tôi nghĩ điều đó thật kinh khủng.
Tom should never have walked through the park alone late at night.	Tom lẽ ra không bao giờ đi bộ qua công viên một mình vào buổi tối muộn.
I can't understand how different the weather is here.	Tôi không thể hiểu được thời tiết ở đây khác biệt như thế nào.
I know that you used to live in Boston.	Tôi biết rằng bạn đã từng sống ở Boston.
Tom is probably still lost.	Tom có ​​lẽ vẫn đang bị lạc.
Lincoln ordered that all slaves in the country be freed.	Lincoln ra lệnh rằng tất cả nô lệ trong nước phải được trả tự do.
I didn't think Tom would be so generous.	Tôi không nghĩ Tom lại hào phóng như vậy.
There was a small leak on the roof.	Có một vết rò rỉ nhỏ trên mái nhà.
Tom may be here soon.	Tom có ​​thể đến đây sớm.
Tom says he doesn't have time to do that now.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để làm điều đó bây giờ.
Tom doesn't know half of it.	Tom không biết một nửa của nó.
That's what Tom and I are here to find out.	Đó là những gì Tom và tôi ở đây để tìm hiểu.
Tom is not a good boss because he has trouble assigning tasks to others.	Tom không phải là một ông chủ tốt vì anh ấy gặp khó khăn khi giao nhiệm vụ cho người khác.
He had known some of them before the war.	Anh đã biết một số người trong số họ trước chiến tranh.
Tom had never done anything like this before.	Tom chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
It seemed obvious to me that the plan needed a few revisions.	Đối với tôi, dường như rõ ràng là kế hoạch cần một vài lần sửa đổi.
Bunk beds are a way to save space.	Giường tầng là một cách để tiết kiệm diện tích.
History may be repeating itself.	Lịch sử có thể đang lặp lại chính nó.
I don't think you should buy that car.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên mua chiếc xe đó.
Root beer is considered a classic American carbonated soft drink.	Bia gốc được coi là một loại nước ngọt có ga cổ điển của Mỹ.
She knows ten times more English words than I do.	Cô ấy biết nhiều từ tiếng Anh gấp mười lần tôi.
Tom is a great admirer of you.	Tom là một người ngưỡng mộ tuyệt vời của bạn.
Someone told me I shouldn't trust you.	Ai đó đã nói với tôi rằng tôi không nên tin tưởng bạn.
He attributes his success to his hard work.	Anh ấy cho rằng thành công của mình là nhờ làm việc chăm chỉ.
Tom should be in Boston for a few weeks.	Tom nên ở Boston vài tuần.
The receiver is not working.	Máy thu hình không hoạt động.
One of the best ways to help us is to translate from a foreign language you know into your native or primary language.	Một trong những cách tốt nhất để giúp chúng tôi là dịch từ ngôn ngữ nước ngoài mà bạn biết sang ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ chính của bạn.
Tom told me he was hesitant to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy do dự khi làm điều đó.
Tom probably won't get caught.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị bắt.
I don't think Tom is breaking any laws.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang vi phạm bất kỳ luật nào.
The search team discovered him lying at the foot of a cliff.	Nhóm tìm kiếm phát hiện anh ta nằm dưới chân một vách đá.
Don't sit in the back.	Đừng ngồi ở phía sau.
Tom says he knows he might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể được yêu cầu làm điều đó.
Tom doesn't know when Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó khi nào.
Tom hopes Mary won't find out what happened.	Tom hy vọng Mary sẽ không phát hiện ra những gì đã xảy ra.
Tom says he is fine.	Tom nói rằng anh ấy ổn.
I don't think anyone can do better than you.	Tôi không nghĩ có ai có thể làm tốt hơn bạn.
I have a weak bladder.	Tôi bị yếu bàng quang.
I know you will learn a lot.	Tôi biết bạn sẽ học được rất nhiều.
I have leg cramps.	Tôi bị chuột rút ở chân.
Tom had to do it on October 20th.	Tom đã phải làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom and I were the only survivors of the accident.	Tom và tôi là những người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
Tom said that his house was damaged in the storm.	Tom nói rằng ngôi nhà của anh đã bị hư hại trong trận bão.
I'm not as optimistic as you.	Tôi không lạc quan như bạn.
Except for Tom, everyone in the family can speak French.	Ngoại trừ Tom, mọi người trong gia đình đều có thể nói tiếng Pháp.
You think Tom wouldn't really do it, right?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom doesn't have a savings account.	Tom không có tài khoản tiết kiệm.
I thought Tom and Mary were twins.	Tôi đã nghĩ rằng Tom và Mary là anh em sinh đôi.
Will my premium increase?	Phí bảo hiểm của tôi có tăng không?
I don't think Tom can do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nữa.
Tom said it was difficult to choose.	Tom nói rằng rất khó để lựa chọn.
How long does it take to do that?	Mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
Tom studied hard, didn't he?	Tom đã học hành chăm chỉ, phải không?
Tom says he thinks he'll be able to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó vào thứ Hai.
Tom doesn't think this is a coincidence.	Tom không nghĩ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
That's all I want to say.	Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
Tom had a bicycle accident.	Tom bị tai nạn xe đạp.
Tom wants to go to Australia with me.	Tom muốn đi Úc với tôi.
Open the hatch.	Mở cửa sập.
I won't be home tomorrow night.	Tôi sẽ không ở nhà vào tối mai.
Tom was released from prison last week.	Tom đã được ra tù vào tuần trước.
Who do you think will win?	Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?
That's not what I meant.	Đó không phải là những gì tôi muốn nói.
Mary is a fox.	Mary là một con cáo.
You are not invincible.	Bạn không phải là bất khả chiến bại.
You know Tom likes beer.	Bạn biết Tom thích bia.
Tom often spends his free time reading novels.	Tom thường dành thời gian rảnh để đọc tiểu thuyết.
India is the seventh largest country in the world.	Ấn Độ là quốc gia lớn thứ bảy trên thế giới.
I know Tom is a racist.	Tôi biết Tom là một kẻ phân biệt chủng tộc.
When did Tom graduate?	Tom tốt nghiệp khi nào?
I didn't think I would like you that much.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích bạn nhiều như vậy.
Tom thinks Mary can't break the record.	Tom cho rằng Mary không thể phá kỷ lục.
Tom did not sit and wait.	Tom không ngồi đợi.
I didn't even have to ask Tom to do it for me. 	Tôi thậm chí không cần phải yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
He just did it.	Anh ấy chỉ làm điều đó.
This book is too big to fit in my pocket.	Cuốn sách này quá lớn để bỏ vừa túi của tôi.
I know that Tom might be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
We had to find a way to narrow down the list.	Chúng tôi phải tìm cách thu hẹp danh sách.
Why are you pretending that you don't know me?	Tại sao bạn lại giả vờ rằng bạn không biết tôi?
Tom said he thought I might not win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể sẽ không thắng.
Tom is planning to study abroad next year.	Tom đang có kế hoạch đi du học vào năm sau.
Three hundred dollars is not enough.	Ba trăm đô la là không đủ.
Tom is used to cooking for himself.	Tom đã quen với việc tự nấu ăn.
Tom was sentenced to five months in prison.	Tom bị kết án năm tháng tù giam.
Tom says he will never try to do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ thử làm điều đó nữa.
Did Tom tell you I wasn't coming?	Có phải Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ không đến không?
Tomorrow I will give my old guitar to Tom.	Ngày mai tôi sẽ đưa cây đàn cũ của mình cho Tom.
I saw Tom swimming across the river.	Tôi thấy Tom bơi qua sông.
I don't care if you stay or not.	Tôi không quan tâm bạn có ở lại hay không.
Tom thinks he knows everything.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết tất cả mọi thứ.
Cookie is not a good name for a dog.	Cookie không phải là một cái tên hay cho một con chó.
Tom couldn't live much longer.	Tom không thể sống lâu hơn nữa.
There's my team.	Có đội của tôi.
Take me back to the office. 	Đưa tôi trở lại văn phòng.
I forgot my phone.	Tôi đã quên điện thoại của tôi.
Tom doesn't think he can do it now.	Tom không nghĩ bây giờ anh ấy có thể làm được điều đó.
They cannot borrow capital to maintain their business.	Họ không thể vay vốn để duy trì hoạt động kinh doanh của mình.
Tom says he knows he might have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Tom was extremely pale.	Tom vô cùng nhợt nhạt.
I ordered us some drinks.	Tôi đã gọi cho chúng tôi một số đồ uống.
I know Tom knows that Mary almost never does it again.	Tôi biết Tom biết rằng Mary hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
I'm not sure I believe you.	Tôi không chắc rằng tôi tin bạn.
Tom is an efficient salesman.	Tom là một người bán hàng hiệu quả.
Each of us shared three hundred dollars.	Mỗi người trong chúng tôi được chia ba trăm đô la.
Looks like I won't get a break.	Có vẻ như tôi sẽ không được nghỉ ngơi.
I don't know who has your car right now.	Tôi không biết ai có xe của bạn ngay bây giờ.
Tom lent Mary some money.	Tom đã cho Mary vay một số tiền.
I don't think I could forgive Tom if he did to me.	Tôi không nghĩ mình có thể tha thứ cho Tom nếu anh ấy làm vậy với tôi.
I think Tom is smarter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn Mary.
Tom needs to learn to control himself.	Tom cần học cách kiểm soát bản thân.
I think Tom killed Mary.	Tôi nghĩ Tom đã giết Mary.
Maybe Tom made it.	Có lẽ Tom đã làm được điều đó.
Tom never spoke to me again.	Tom không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Tom says it won't take long to do that.	Tom nói rằng sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
His brother works for a trading company.	Anh trai của anh ấy làm việc cho một công ty thương mại.
Come closer so I can see your face.	Hãy đến gần hơn để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn.
Did you have to tell Tom he didn't have to?	Có phải bạn đã phải nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó không?
I didn't do anything.	Tôi đã không làm gì cả.
Tom has to do it now.	Tom phải làm điều đó ngay bây giờ.
Just don't disappear.	Chỉ cần đừng biến mất.
I wouldn't worry too much about that.	Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về điều đó.
Tom is not an outdoor person.	Tom không phải là người thích hoạt động ngoài trời.
How are you at home?	Bạn đang ở nhà thế nào?
You don't have to come here every day.	Bạn không cần phải đến đây mỗi ngày.
Tom wants you to do it so he doesn't have to do it himself.	Tom muốn bạn làm điều đó để anh ấy không phải tự làm.
There's someone here.	Có ai đó ở đây.
I was invited to a masquerade party.	Tôi đã được mời đến một bữa tiệc hóa trang.
Tom was very sick.	Tom đã rất ốm yếu.
Tom wasn't here earlier.	Tom đã không ở đây sớm hơn.
I broke my leg when I was a kid.	Tôi bị gãy chân khi tôi còn nhỏ.
We have to give Tom a chance.	Chúng ta phải cho Tom một cơ hội.
I'm not a killer.	Tôi không phải kẻ giết người.
I wish I could speak French as well as I speak English.	Tôi ước tôi có thể nói tiếng Pháp cũng như tôi nói tiếng Anh.
I can't find any reference to it.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu tham khảo nào về nó.
Tom wasn't the only one in the pool.	Tom không phải là người duy nhất trong hồ bơi.
That's not Tom in this photo.	Đó không phải là Tom trong bức ảnh này.
I will see Tom tomorrow.	Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai.
Tom will probably also attend the conference.	Tom có ​​thể cũng sẽ tham dự hội nghị.
Tom really respects you.	Tom thực sự tôn trọng bạn.
I don't think Tom is upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang khó chịu.
Tom doesn't want to stay at home.	Tom không muốn ở nhà.
I have no one to let Tom go with.	Tôi không có ai để để Tom đi cùng.
I do not have children.	Tôi không có con.
If Tom is not careful, he will break that.	Nếu Tom không cẩn thận, anh ấy sẽ phá vỡ điều đó.
We comfort each other.	Chúng tôi an ủi nhau.
I think you said you did it three times.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó ba lần.
We took our dog to the vet.	Chúng tôi đã đưa con chó của mình đến bác sĩ thú y.
Take your time. 	Hãy dành thời gian của bạn.
It is not urgent.	Nó không phải là khẩn cấp.
Tom wasn't the one who did this, was he?	Tom không phải là người đã làm điều này, phải không?
Tom said he was very happy when Mary returned from Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi Mary trở về từ Boston.
Tom likes to listen to the radio.	Tom thích nghe đài.
Ask Tom what he wants.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy muốn gì.
I hope that Tom is happy that it happens.	Tôi hy vọng rằng Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
I don't think you have that problem.	Tôi không nghĩ rằng bạn có vấn đề đó.
Don't let Tom ruin your life.	Đừng để Tom làm hỏng cuộc sống của bạn.
I gave Tom the map.	Tôi đưa cho Tom bản đồ.
That made Tom very sick.	Điều đó khiến Tom rất ốm.
Mary is really cute.	Mary thực sự rất dễ thương.
They are defenseless.	Chúng không có khả năng tự vệ.
We all know what Tom did.	Tất cả chúng ta đều biết những gì Tom đã làm.
I know that I have been very lucky.	Tôi biết rằng tôi đã rất may mắn.
Do you think there is any chance that Tom can do that?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom có ​​thể làm được điều đó không?
That's enough for now.	Vậy là đủ cho bây giờ.
Give me a chance to prove it to you.	Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh điều đó với bạn.
Tom probably won't be in Australia until next spring.	Tom có ​​thể sẽ không đến Úc cho đến mùa xuân năm sau.
I did exactly what I promised.	Tôi đã làm đúng những gì tôi đã hứa.
I hope I gave you enough money to buy everything you need.	Tôi hy vọng tôi đã cho bạn đủ tiền để mua mọi thứ bạn cần.
You will be too busy to do that.	Bạn sẽ quá bận rộn để làm điều đó.
Tom helped you today, didn't he?	Tom đã giúp bạn hôm nay, phải không?
I wonder why Tom left so early.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đi sớm như vậy.
That was the answer Tom expected Mary to give.	Đó là câu trả lời mà Tom mong Mary đưa ra.
Tom will never be able to walk again.	Tom sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa.
What Tom said is true.	Những gì Tom nói là sự thật.
I am not a quitter.	Tôi không phải là một kẻ bỏ cuộc.
Tom stopped singing.	Tom ngừng hát.
Mastering a foreign language doesn't mean it's easy.	Thông thạo một ngoại ngữ không có nghĩa là dễ dàng.
I have to draw the line somewhere.	Tôi phải vẽ đường ở đâu đó.
I thought you said you could legally drive a bus.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn có thể lái xe buýt một cách hợp pháp.
We have to recognize some slack.	Chúng ta phải nhận ra một số sự chùng xuống.
Tom is likely to become frustrated.	Tom có ​​thể sẽ trở nên thất vọng.
Norway's domestic electricity production relies almost entirely on hydroelectricity.	Sản xuất điện trong nước của Na Uy hầu như dựa hoàn toàn vào thủy điện.
Tom took a picture of the old camera with his new camera.	Tom đã chụp ảnh chiếc máy ảnh cũ bằng chiếc máy ảnh mới của mình.
Tom knows not to do it here.	Tom biết không nên làm điều đó ở đây.
He is very skeptical.	Anh ấy rất đa nghi.
When I was thirteen years old, someone told me that I was very good at French.	Khi tôi mười ba tuổi, có người nói với tôi rằng tôi rất giỏi tiếng Pháp.
My house is next to the bus stop.	Nhà tôi ở cạnh bến xe buýt.
I think Tom doesn't love me anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không còn yêu tôi nữa.
I trust Tom with his life.	Tôi tin tưởng Tom với cuộc sống của mình.
Tom doesn't speak much French.	Tom không nói nhiều tiếng Pháp.
Everyone but Tom knows that he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải đến Boston.
I ended up doing something I wish I hadn't done.	Cuối cùng tôi đã làm một việc mà tôi ước mình đã không làm.
I told Tom I didn't know what to do.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết phải làm gì.
Tom bought a pound of cheese.	Tom đã mua một pound pho mát.
We didn't have a chance.	Chúng tôi đã không có cơ hội.
What did you prepare?	Bạn đã chuẩn bị những gì?
What are other conditions?	Điều kiện khác là gì?
This pair of sunglasses belongs to Tom.	Cặp kính râm này thuộc về Tom.
Tom could barely walk.	Tom gần như không thể đi được.
I know that Tom is afraid to go out at night.	Tôi biết rằng Tom sợ ra ngoài vào ban đêm.
No one tells you where the meeting will take place, right?	Không ai nói cho bạn biết cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu, phải không?
He is open and trustworthy.	Anh ấy cởi mở và đáng tin cậy.
I never liked you much.	Tôi chưa bao giờ thích bạn nhiều.
Tom is married to a Canadian citizen.	Tom đã kết hôn với một công dân Canada.
Scientists are slowly putting together the mechanics of the aging process.	Các nhà khoa học đang từ từ ghép lại cơ chế của quá trình lão hóa.
Tom looks like a weightlifter.	Tom trông giống như một vận động viên nâng tạ.
Tom had his wisdom tooth extracted.	Tom đã bị nhổ răng khôn.
The Cabinet Minister has submitted his resignation.	Bộ trưởng Nội các đã nộp đơn từ chức.
Tom says Mary will win.	Tom nói Mary sẽ thắng.
I know that you can't do it today.	Tôi biết rằng bạn không thể làm điều đó ngày hôm nay.
The important thing in life is not where you are right now, but where you are going.	Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là hiện tại bạn đang ở đâu, mà là hướng đi của bạn.
Tom doesn't need to wash the car. 	Tom không cần phải rửa xe.
Mary washed it already.	Mary đã rửa nó rồi.
I don't open the door for Tom.	Tôi không mở cửa cho Tom.
Tom needs your help right now.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ.
Tom ate three sandwiches for lunch.	Tom đã ăn ba chiếc bánh mì cho bữa trưa.
I don't have anyone else I can ask.	Tôi không có ai khác mà tôi có thể hỏi.
I don't think we'll see Tom again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại Tom.
Did Tom return the pen to you?	Tom có ​​trả lại bút cho bạn không?
I didn't know that I had to help Tom do it.	Tôi không biết rằng tôi phải giúp Tom làm điều đó.
No one can be one hundred percent objective.	Không ai có thể khách quan một trăm phần trăm.
Tom says he doesn't want to tell Mary about what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
You should tell Tom what happened.	Bạn nên nói với Tom những gì đã xảy ra.
That's not what I expected to happen.	Đó không phải là điều tôi mong đợi sẽ xảy ra.
Is Tom angry?	Tom đang tức giận phải không?
I don't know if it takes a long time.	Tôi không biết có mất nhiều thời gian không.
Looks like you can use a new suit.	Có vẻ như bạn có thể sử dụng một bộ đồ mới.
I'm just trying to figure that out.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra điều đó.
I hope that I am not punished.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị trừng phạt.
Tom says he just needs a few more minutes.	Tom nói rằng anh ấy chỉ cần thêm vài phút nữa.
Tom is very busy at work and can't have time off until next week.	Tom rất bận rộn trong công việc và không thể có thời gian nghỉ cho đến tuần sau.
Tom did not mention why he was late.	Tom không đề cập đến lý do anh ấy đến muộn.
Did you tell Tom I'm not going to be here?	Bạn có nói với Tom rằng tôi không định ở đây không?
I thought my parents would be proud of me.	Tôi đã nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ tự hào về tôi.
Tom wears an old tweed suit.	Tom mặc một bộ đồ vải tuýt cũ.
Tom didn't have to wait long.	Tom không phải đợi lâu.
"My father doesn't drink." 	"Ba tôi không uống rượu."
"Neither mine."	"Của tôi cũng không."
My car was stolen. 	Xe của tôi đã bị lấy trộm.
It's no longer where I parked it.	Nó không còn là nơi tôi đã đậu nó nữa.
Tom is sitting with Mary in the cafe.	Tom đang ngồi với Mary trong quán cà phê.
I don't think of myself as a material person.	Tôi không nghĩ mình là người vật chất.
I'm sure you will understand.	Tôi chắc rằng bạn sẽ hiểu ra.
You have the right to do that.	Bạn có quyền làm điều đó.
The new model will go on sale in November.	Model mới sẽ được bán ra thị trường vào tháng 11.
The only book Tom reads was the Bible.	Cuốn sách duy nhất Tom đọc là Kinh thánh.
It is the child who learns the poems well by heart.	Đó là đứa trẻ học tốt các bài thơ thuộc lòng.
If I'm busy, I might be late.	Nếu tôi bận thì tôi có thể đến muộn.
I don't think we can meet again.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể gặp nhau nữa.
I want to know how many times you have been to Australia.	Tôi muốn biết bạn đã đến Úc bao nhiêu lần.
The problem is how to raise funds.	Vấn đề là làm thế nào để gây quỹ.
Do I need to explain this to Tom?	Tôi có cần giải thích điều này với Tom không?
Tom told me he was over thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã hơn ba mươi.
I wonder why she didn't tell him about it.	Tôi tự hỏi tại sao cô ấy không nói với anh ấy về điều đó.
I asked Tom to wait for Mary.	Tôi yêu cầu Tom đợi Mary.
I wondered if Tom knew Mary was with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đang đi cùng chúng tôi không.
I am always on time.	Tôi luôn đúng giờ.
Pigeon feathers are white.	Lông của chim bồ câu có màu trắng.
Tom lives a few blocks away.	Tom sống cách đây vài dãy nhà.
In the early days of American history, black people lived in slavery.	Trong những ngày đầu của lịch sử Hoa Kỳ, người da đen sống trong chế độ nô lệ.
Tom, can you take over for me?	Tom, bạn có thể tiếp quản cho tôi được không?
Tom said he would do it for me.	Tom nói anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
I was scratching my knee.	Tôi đã gãi đầu gối của mình.
Tom won't go into specifics.	Tom sẽ không đi vào chi tiết cụ thể.
Tom has had a day off.	Tom đã được nghỉ một ngày.
It's not Tom who has to do it. 	Không phải Tom là người phải làm điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
Why don't you come to my place after school?	Tại sao bạn không đến chỗ của tôi sau khi tan học?
No more cream.	Không còn kem.
I just wanted to give you a little history about our project.	Tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một chút lịch sử về dự án của chúng tôi.
Now there is not enough time to eat.	Bây giờ không có đủ thời gian để ăn.
I think Tom loves Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom yêu Mary.
I am a junior high school student.	Tôi là một học sinh trung học cơ sở.
Admission is free, but donations are welcome.	Vào cửa miễn phí nhưng mọi sự đóng góp đều được chào đón.
Tom said Mary thought she was the only one who needed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất cần làm điều đó.
Do you really think this is what I want?	Bạn có thực sự nghĩ rằng đây là những gì tôi muốn?
Tom thanks Mary for her patience and support.	Tom cảm ơn Mary vì sự kiên nhẫn và hỗ trợ của cô ấy.
We did not find any bombs.	Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ quả bom nào.
I don't think anyone really knows the real me.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự biết con người thật của tôi.
Tom is not like what you say.	Tom không giống như những gì bạn nói.
Tom doesn't like hot food.	Tom không thích đồ ăn nóng.
Tom was right.	Tom đã đúng.
Mastering a foreign language requires a lot of hard work.	Thành thạo một ngoại ngữ đòi hỏi rất nhiều chăm chỉ.
Tom admitted that he hit Mary.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã đánh Mary.
Tom returned the book he borrowed from the library last week.	Tom đã trả lại cuốn sách mà anh ấy đã mượn từ thư viện vào tuần trước.
Tom gave me exactly what I asked for.	Tom đã cho tôi chính xác những gì tôi yêu cầu.
Does that seem foreign to you?	Điều đó có vẻ xa lạ với bạn phải không?
Why don't you get yourself something to drink in the fridge?	Tại sao bạn không lấy cho mình một cái gì đó để uống trong tủ lạnh?
Tom is not a good man.	Tom không phải là một người đàn ông tốt.
Most of the people I know live in Boston.	Hầu hết những người tôi biết sống ở Boston.
I doubt that Tom will lie to you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ nói dối bạn.
Tom says he wants to be buried here.	Tom nói rằng anh ấy muốn được chôn cất ở đây.
Tom spent the day with his three sons.	Tom đã dành cả ngày với ba cậu con trai của mình.
Tom was in the game.	Tom đã tham gia trò chơi.
Red is often used in signs or warnings to indicate undesirable actions or states.	Màu đỏ thường được sử dụng trong các biển báo hoặc cảnh báo để biểu thị các hành động hoặc trạng thái không mong muốn.
Tom doesn't really need to be there.	Tom không thực sự cần thiết phải ở đó.
How often does Tom do that?	Tom có ​​thường xuyên làm điều đó không?
I know Mary is very pretty, but she's not very smart.	Tôi biết Mary rất xinh, nhưng cô ấy không thông minh lắm.
Tom broke up with Mary.	Tom đã chia tay với Mary.
Tom is very efficient.	Tom là rất hiệu quả.
You know Tom said he would do it, right?	Bạn biết Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
The date of publication of the book coincides with the author's date of birth.	Thời điểm xuất bản cuốn sách trùng với ngày sinh của tác giả.
The baby needs a diaper change.	Em bé cần được thay tã.
Tom needs another blanket.	Tom cần một cái chăn khác.
If the child needs to eat, cook something healthy for him.	Nếu đứa trẻ cần ăn, hãy nấu món gì đó lành mạnh cho nó.
I'm so glad Tom was in Australia with us.	Tôi rất vui vì Tom đã ở Úc với chúng tôi.
I can't make myself to do it.	Tôi không thể làm cho mình để làm điều đó.
You are just like a little puppy.	Bạn chỉ giống như một con chó con nhỏ.
Tom isn't spying on us, is he?	Tom không theo dõi chúng ta phải không?
We go down the narrow path in a single file.	Chúng tôi đi xuống con đường hẹp trong một tệp duy nhất.
We agonized over it for weeks.	Chúng tôi đã đau khổ về điều đó trong nhiều tuần.
I doubt Tom will tell Mary who did it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói cho Mary biết ai đã làm điều đó.
Tom has left his family.	Tom đã rời xa gia đình.
The whole world is going crazy.	Cả thế giới đang phát điên.
Tom told me that it was Mary who organized the party.	Tom nói với tôi rằng chính Mary là người đã tổ chức bữa tiệc.
I won't do everything you ask me to do.	Tôi sẽ không làm tất cả những gì bạn yêu cầu tôi làm.
Tom pressed the button and waited.	Tom nhấn nút và chờ đợi.
I knew that Tom would be happy to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
I am very interested in work.	Tôi rất quan tâm đến công việc.
Tom is not very observant.	Tom không tinh ý lắm.
I was crushed the night before.	Tôi đã bị nghiền nát vào đêm hôm trước.
Tom turns on the car radio.	Tom bật radio trên xe hơi.
Tom thinks that Mary is not getting enough sleep.	Tom cho rằng Mary không ngủ đủ giấc.
Tom tries to convince himself that he did the right thing.	Tom cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh ấy đã làm đúng.
Maybe you should tell Tom that.	Có lẽ bạn nên nói với Tom điều đó.
I'm not surprised to see Tom do that.	Tôi không ngạc nhiên khi thấy Tom làm điều đó.
I have a meeting with Tom today.	Tôi có một cuộc họp với Tom hôm nay.
Everything is tidy.	Mọi thứ đều ngăn nắp.
Tom cannot forgive Mary for killing his parents.	Tom không thể tha thứ cho Mary vì đã giết cha mẹ mình.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
How many hours do you think it took Tom to do it?	Bạn nghĩ Tom đã mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
It has been almost 30 years since the war ended.	Đã gần 30 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc.
Tom won't be late, will he?	Tom sẽ không đến muộn, phải không?
Don't let Tom use my bike.	Đừng để Tom sử dụng xe đạp của tôi.
He is so cruel.	Anh thật ác độc.
We have a big job to do.	Chúng tôi có một công việc lớn phải làm.
Some people think pizza is an open sandwich, but I'm not sure I agree.	Một số người cho rằng bánh pizza là một loại bánh sandwich mở, nhưng tôi không chắc mình đồng ý.
Tomorrow is my day off and I plan to go to bed.	Ngày mai là ngày nghỉ của tôi và tôi định đi ngủ.
Tom loves puns.	Tom thích chơi chữ.
It's been a long time since I told you I loved you.	Đã lâu rồi anh không nói với em rằng anh yêu em.
Tom has moved to a new place.	Tom đã chuyển đến một nơi ở mới.
Tom lost patience with his children.	Tom mất kiên nhẫn với các con của mình.
Tom says we have to start somewhere.	Tom nói rằng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó.
Tom can speak French almost as well as you and I can.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp gần như tốt như bạn và tôi có thể.
I think you said you wanted to do that last week.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó vào tuần trước.
Tom is not that cute.	Tom không dễ thương như vậy.
We take a detour.	Chúng tôi đi đường vòng.
Tom lives three blocks away.	Tom sống cách đây ba dãy nhà.
Everyone is jealous of you.	Mọi người đều ghen tị với bạn.
I am looking for someone who can speak French.	Tôi đang tìm một người có thể nói tiếng Pháp.
I can't imagine anyone would be surprised if Tom and Mary got married.	Tôi không thể tưởng tượng có ai đó sẽ ngạc nhiên nếu Tom và Mary kết hôn.
I like my daughter-in-law.	Tôi thích con dâu của tôi.
Tom managed to get hold of Mary's phone.	Tom đã cố gắng giữ được điện thoại của Mary.
I am as old as you.	Tôi cũng già như bạn.
You know that has to be done today, right?	Bạn biết rằng điều đó phải được hoàn thành ngay hôm nay, phải không?
Tom won't let me quit.	Tom sẽ không để tôi nghỉ việc.
Tom said he would help us.	Tom nói anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
That's not fair.	Điều đó không công bằng.
I don't think we should take Tom with us.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đưa Tom đi cùng.
That's Tom's problem.	Đó là vấn đề của Tom.
She just made a phone call.	Cô ấy vừa gọi điện thoại vừa rồi.
She scowled at the rude salesman.	Cô quắc mắt nhìn người bán hàng thô lỗ.
Tom says he thinks it's more likely that Mary won't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Banks open at 9am and close at 3pm.	Ngân hàng mở cửa lúc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 3 giờ chiều.
You wouldn't go like that, would you?	Bạn sẽ không đi như vậy, phải không?
I don't think Tom is incompetent.	Tôi không nghĩ rằng Tom bất tài.
Tom has studied French for at least three years.	Tom đã học tiếng Pháp ít nhất ba năm.
I think that guy is Tom.	Tôi nghĩ anh chàng đó là Tom.
Any oysters now?	Giờ có hàu không?
I just received a text from Tom.	Tôi vừa nhận được tin nhắn từ Tom.
Tom has a lot to tell you.	Tom có ​​rất nhiều điều muốn nói với bạn.
Tom is wearing a blue swimsuit.	Tom đang mặc một bộ áo tắm màu xanh lam.
I get a monthly allowance of 50,000 yen.	Tôi được trợ cấp hàng tháng là 50 nghìn yên.
Tom doesn't want to leave early.	Tom không muốn về sớm.
I'm not sure what Tom meant.	Tôi không chắc Tom muốn nói gì.
I don't like this weather.	Tôi không thích thời tiết này.
Tom could not have written this letter himself.	Tom không thể tự mình viết bức thư này.
You took all the fun out of it.	Bạn đã tận hưởng tất cả niềm vui từ nó.
Tom doesn't seem to know that Mary is lying.	Tom dường như không biết Mary đang nói dối.
We need to hire more people like Tom.	Chúng tôi cần tuyển thêm những người như Tom.
Tom is not a good driving instructor.	Tom không phải là một người hướng dẫn lái xe giỏi.
Tom thinks he's dying.	Tom nghĩ rằng anh ấy sắp chết.
I was hoping to see Tom in Australia.	Tôi đã hy vọng gặp Tom ở Úc.
Tom never takes me to dinner.	Tom không bao giờ đưa tôi đi ăn tối.
I postponed my date because I had to be late for work.	Tôi đã hoãn buổi hẹn hò của mình vì tôi phải đi làm muộn.
Tom became very rich.	Tom trở nên rất giàu có.
This is where Tom's car was parked.	Đây là nơi xe của Tom đã đậu.
I'm going to your party, but I'm not sure about Tom.	Tôi sẽ đến dự bữa tiệc của bạn, nhưng tôi không chắc về Tom.
Tom says he is doing great.	Tom nói rằng anh ấy đang làm rất tốt.
That child looked like he was about to cry.	Đứa trẻ đó trông như thể nó sắp khóc.
Tom stripped off his dirty clothes and threw them in the washing machine.	Tom lột sạch quần áo bẩn của mình và ném vào máy giặt.
Tom told me that he thought Mary was naive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật ngây thơ.
Tom smiled smugly.	Tom mỉm cười tự mãn.
Name a Christmas song you never hear on the radio.	Đặt tên cho một bài hát Giáng sinh mà bạn không bao giờ nghe thấy trên radio.
Tom is not as frugal as before.	Tom không còn tiết kiệm như trước nữa.
We won't hear from Tom.	Chúng tôi sẽ không nghe tin từ Tom.
These are sunglasses I bought in Boston.	Đây là cặp kính râm tôi mua ở Boston.
Tom told me Mary plays the piano very well, but I didn't really believe him until I heard her play.	Tom nói với tôi Mary chơi piano rất giỏi, nhưng tôi không thực sự tin anh ấy cho đến khi tôi nghe cô ấy chơi.
I don't think you will have to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ phải làm điều đó.
Why is Tom so sad?	Tại sao Tom lại buồn như vậy?
Tom and I are friends.	Tom và tôi là bạn.
Don't do it alone.	Đừng làm điều đó một mình.
Tom strongly objected to us doing that.	Tom phản đối mạnh mẽ việc chúng tôi làm điều đó.
They ambushed us.	Họ phục kích chúng tôi.
You don't want to sing?	Bạn không muốn hát?
Coffee has a pleasant aroma.	Cà phê có mùi thơm dễ chịu.
You won't believe what I've heard.	Bạn sẽ không tin những gì tôi đã nghe.
I won't make you do anything you don't want to.	Tôi sẽ không bắt bạn làm bất cứ điều gì bạn không muốn.
Let's start with what we talked about yesterday.	Hãy bắt đầu với những gì chúng ta đã nói về ngày hôm qua.
Tom, are you a dog person or a cat person?	Tom, bạn là người chó hay người một con mèo?
I don't think I need to go.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đi.
We have a lot of children's books in the library.	Chúng tôi có rất nhiều sách dành cho trẻ em trong thư viện.
Tom is just like you.	Tom cũng giống như bạn.
Do you want to go out or stay at home? 	Bạn muốn đi chơi hay ở nhà?
I am alright.	Tôi không sao cả.
Tom did not graduate from Harvard.	Tom không tốt nghiệp Harvard.
I'm sure Tom would agree.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đồng ý.
The room is dimly lit.	Căn phòng thiếu sáng.
I know that Tom won't do that again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm thế nữa.
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích làm điều đó.
One of the men over there is Tom's father.	Một trong những người đàn ông đằng kia là cha của Tom.
Would you like to talk to Tom?	Bạn có muốn nói chuyện với Tom không?
Can you tell Tom what to do?	Bạn có thể cho Tom biết phải làm gì không?
Have you ever played backgammon with Tom?	Bạn đã bao giờ chơi backgammon với Tom chưa?
They are required to work eight hours a day.	Họ được yêu cầu làm việc tám giờ mỗi ngày.
Tom is the only person I know who drinks imported beer.	Tom là người duy nhất tôi biết uống bia nhập khẩu.
Tom told me that I don't spend enough time with my family.	Tom nói với tôi rằng tôi không dành đủ thời gian cho gia đình.
What can we do to prevent that from happening again?	Chúng ta có thể làm gì để điều đó không xảy ra lần nữa?
Tom will visit me tonight.	Tom sẽ đến thăm tôi tối nay.
Tom was unlucky, but Mary was.	Tom không may mắn, nhưng Mary thì có.
Are you sure Tom can do it?	Bạn có chắc Tom làm được không?
I don't think Tom would mind buying that for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi mua thứ đó cho bạn.
Tom is ordered to leave, but he refuses.	Tom được lệnh phải rời đi, nhưng anh ta từ chối.
Tom says he needs to do it sometime today.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
Tom just retired.	Tom vừa nghỉ hưu.
That's not what you said last night.	Đó không phải là những gì bạn đã nói đêm qua.
Tom was able to buy enough food for everyone.	Tom đã có thể mua đủ thức ăn cho mọi người.
Tom said he wants to find an apartment near where he works.	Tom cho biết anh muốn tìm một căn hộ gần nơi anh làm việc.
Why don't you come tonight?	Tại sao bạn không đến tối nay?
Do not ask me. 	Đừng hỏi tôi.
Ask Tom.	Hỏi Tom.
It's been a pretty long year for Tom.	Đó là một năm khá dài đối với Tom.
This house is uninhabited.	Ngôi nhà này không có người ở.
Tom rescued the cat from the fire.	Tom đã giải cứu con mèo khỏi ngọn lửa.
Tom won't tell us what really happened.	Tom sẽ không cho chúng ta biết điều gì đã thực sự xảy ra.
I am completely dissatisfied with my current income.	Tôi hoàn toàn không hài lòng với thu nhập hiện tại của mình.
Tom has talent.	Tom có ​​tài năng.
Tom put down his book and went swimming.	Tom đặt sách xuống và đi bơi.
No one will lose their job because of this.	Không ai sẽ mất việc vì điều này.
Tom will love being in Boston.	Tom sẽ thích ở Boston.
Tom will need some help.	Tom sẽ cần một số giúp đỡ.
We eat pizza and beer.	Chúng tôi ăn pizza và bia.
Zebra and giraffe found at a zoo.	Ngựa vằn và hươu cao cổ được tìm thấy tại một vườn thú.
She will be happy if you come see her in person.	Cô ấy sẽ rất vui nếu bạn đến gặp cô ấy trực tiếp.
Calcium is absent from his diet.	Canxi vắng mặt trong chế độ ăn uống của anh ấy.
Tom is a pretty close friend.	Tom là một người bạn khá thân.
Today we have a kanji spelling test.	Hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra chính tả chữ Hán.
It's not Tom's fault that you got caught.	Bạn bị bắt không phải lỗi của Tom.
I'm really proud to hear that.	Tôi thực sự tự hào khi nghe điều đó.
I didn't do what you said I did.	Tôi đã không làm những gì bạn nói tôi đã làm.
Tom put his passport in his pocket.	Tom cất hộ chiếu vào túi.
I don't have to help anyone today.	Tôi không phải giúp ai ngày hôm nay.
Everyone has weaknesses.	Ai cũng có điểm yếu.
Tom doesn't want to do anything.	Tom không muốn làm bất cứ điều gì.
It took me a long time to recover from pneumonia.	Tôi đã mất một thời gian dài để hồi phục sau khi bị viêm phổi.
I hope you can take care of yourself.	Tôi hy vọng bạn có thể tự chăm sóc cho mình.
Tom said that Mary thought he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
It was too late to stop Tom.	Đã quá muộn để ngăn Tom lại.
I'm not going to start doing that today.	Tôi sẽ không bắt đầu làm điều đó ngày hôm nay.
I can't come to the office today.	Tôi không thể đến văn phòng hôm nay.
She did not give me my money back.	Cô ấy không trả lại tiền cho tôi.
I won't be teaching French here next year.	Tôi sẽ không dạy tiếng Pháp ở đây vào năm tới.
You don't seem to understand why Tom can't do the same.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom không được làm như vậy.
This is not what I expected to happen.	Đây không phải là điều tôi mong đợi sẽ xảy ra.
It was because of you that Tom decided to go home early.	Đó là vì bạn mà Tom quyết định về nhà sớm.
I am good for now.	Tôi tốt cho bây giờ.
I think Tom likes me.	Tôi nghĩ Tom thích tôi.
Tell Tom you want to go camping with us.	Nói với Tom rằng bạn muốn đi cắm trại với chúng tôi.
What did Tom eat?	Tom đã ăn gì?
Did Tom really think that Mary and I could take care of ourselves?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng Mary và tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình không?
You are making a stupid mistake.	Bạn đang mắc một sai lầm ngu ngốc.
Tom hates cooking.	Tom ghét nấu ăn.
My sister hit the jackpot.	Em gái tôi trúng số độc đắc.
Tom doesn't seem to be aware of what Mary has done.	Tom dường như không nhận thức được những gì Mary đã làm.
Tom is in the cell.	Tom đang ở trong phòng giam.
Do you think Tom has a drug problem?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​vấn đề về ma túy?
I hope something bad doesn't happen.	Tôi hy vọng điều gì đó tồi tệ không xảy ra.
Tom escaped.	Tom đã trốn.
The last time our family met was three Christmases ago.	Lần cuối cùng gia đình chúng tôi gặp nhau là cách đây ba Christmases.
Don't apologize anymore.	Đừng xin lỗi nữa.
Tom never called.	Tom không bao giờ gọi.
A small border dispute turns into a major international incident.	Một cuộc tranh chấp biên giới nhỏ trở thành một sự cố quốc tế lớn.
You have ice cream, right?	Bạn có kem, phải không?
Do you think we convinced Tom to do it?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó?
Tom locked his dog in the garage.	Tom đã nhốt con chó của mình trong nhà để xe.
Tom and Mary are devout Catholics.	Tom và Mary là những người Công giáo sùng đạo.
Tom and Mary were meant to be together.	Tom và Mary đã dự định ở cùng nhau.
He is the so-called fighter for justice.	Anh ta là người được gọi là người đấu tranh cho công lý.
You can't imagine how tired I am.	Bạn không thể tưởng tượng được tôi mệt mỏi như thế nào.
Tom wants Mary to have lunch with him.	Tom muốn Mary ăn trưa với anh ta.
We might have to do that.	Chúng tôi có thể sẽ phải làm điều đó.
By now you should realize that you can't beat me.	Bây giờ bạn nên nhận ra rằng bạn không thể đánh bại tôi.
They accused the president of not caring about the common man.	Họ buộc tội tổng thống không quan tâm đến người bình thường.
Tom and Mary both speak French fluently.	Tom và Mary đều nói tiếng Pháp trôi chảy.
What are you waiting for?	Bạn đang chờ đợi điều gì?
Is something wrong with Tom?	Có gì đó không ổn với Tom?
Tom doesn't have a toothbrush, so he has to buy one.	Tom không có bàn chải đánh răng, vì vậy anh ấy phải mua một cái.
Frankly speaking, I think Tom is a good boss.	Nói thẳng ra, tôi nghĩ Tom là một ông chủ tốt.
Tom filtered the water.	Tom lọc lấy nước.
Tom doesn't need to show me anything.	Tom không cần phải cho tôi xem bất cứ thứ gì.
You are in no position to tell me what to do.	Bạn không có tư cách để nói cho tôi biết phải làm gì.
Tom sounds a lot like his dad.	Tom nghe rất giống bố của mình.
It wouldn't be a good idea to do that.	Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay khi làm điều đó.
Tom says he still hasn't decided what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định những gì cần phải làm.
Tom founded a company recently.	Tom đã thành lập một công ty gần đây.
He lives in a cozy little house.	Anh ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng.
We shouldn't do that.	Chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom says he will ask Mary to leave.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary rời đi.
Tom and his son worked together.	Tom và con trai của anh ấy đã làm việc cùng nhau.
How many weeks will it take to do that?	Sẽ mất bao nhiêu tuần để làm điều đó?
I had a lot of fun here in Boston.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây ở Boston.
I wonder if Tom can really tell Mary to help us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể nói Mary giúp chúng tôi vào ngày mai không.
This is non-negotiable.	Điều này là không thể thương lượng.
You actually look much better.	Bạn thực sự trông tốt hơn nhiều.
Tom says he doesn't want to go out.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ra ngoài.
How much will you have to pay?	Bạn sẽ phải trả giá bao nhiêu?
What time does the next train to Boston leave?	Chuyến tàu tiếp theo đến Boston khởi hành lúc mấy giờ?
The problem is that I don't remember where I parked my car.	Vấn đề là tôi không nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
You know Tom is still planning to move to Boston, right?	Bạn biết Tom vẫn đang có kế hoạch chuyển đến Boston, phải không?
Tom wants Mary to come with him.	Tom muốn Mary đi cùng.
You cannot make what happened.	Bạn không thể biến những gì đã xảy ra biến mất.
Tom says he knows Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary cần phải làm điều đó.
Tom learned tennis.	Tom đã học quần vợt.
You never wanted to do that?	Bạn chưa bao giờ muốn làm điều đó?
Tom was wearing a short-sleeved shirt when I saw him earlier today.	Tom đã mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay khi tôi nhìn thấy anh ấy sớm hơn hôm nay.
You are not a killer and neither am I.	Bạn không phải là một kẻ giết người và tôi cũng vậy.
Tom looks a little stressed.	Tom có ​​vẻ hơi căng thẳng.
Tom spent the whole day packing hay.	Tom đã dành cả ngày để đóng gói cỏ khô.
Can I try on these shoes?	Tôi có thể thử đôi giày này được không?
Tom feels his work is meaningful.	Tom cảm thấy công việc của mình thật ý nghĩa.
Did you meet anyone new at the party last night?	Bạn có gặp ai mới trong bữa tiệc tối qua không?
Tom licked the spoon.	Tom liếm chiếc thìa.
How do you know Tom is not a native speaker?	Làm sao bạn biết Tom không phải là người bản ngữ?
I must admit that you are right.	Tôi phải thừa nhận rằng bạn đúng.
I'm in big trouble.	Tôi đang gặp rắc rối lớn.
Tom didn't know Mary could understand French.	Tom không biết Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
How much more will it cost to finish our house?	Sẽ tốn thêm bao nhiêu tiền để xây xong ngôi nhà của chúng tôi?
That's what saved me.	Đó là những gì đã cứu tôi.
I don't go out.	Tôi không đi ra ngoài.
When was the last time you dreamed about Tom?	Lần cuối cùng bạn mơ về Tom là khi nào?
We cannot rule out the possibility that Tom was murdered.	Chúng ta không thể loại trừ khả năng Tom đã bị sát hại.
I showed Tom my new guitar.	Tôi đã cho Tom xem cây đàn mới của tôi.
I don't know about this.	Tôi không biết về điều này.
Children sometimes misbehave.	Trẻ em đôi khi cư xử sai.
We have to get Tom out of here.	Chúng ta phải đưa Tom ra khỏi đây.
Tom let the dog out in the yard.	Tom thả rông chó ngoài sân.
Tom says he thinks he can do it on October 20.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình có thể làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Would you like to go to the movies with us?	Bạn có muốn đi xem phim với chúng tôi không?
Did I not anticipate this?	Tôi đã không lường trước được điều này?
Tom said he wished he didn't hit his son so hard.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đánh con trai mình quá mạnh.
I will come to Boston with you if my parents allow me.	Tôi sẽ đến Boston với bạn nếu cha mẹ tôi cho phép tôi.
I am on duty.	Tôi đang làm nhiệm vụ.
Tom may not know why Mary is not here.	Tom có ​​thể không biết tại sao Mary không ở đây.
Tom has no idea how many of his students need help.	Tom không biết có bao nhiêu học sinh của mình cần giúp đỡ.
Can both you and Tom do it?	Cả bạn và Tom đều có thể làm được điều đó chứ?
Tom is really childish.	Tom thật là trẻ con.
It took us three hours to paint the fence.	Chúng tôi mất ba giờ để sơn hàng rào.
I'm so happy, I feel like I can fly.	Tôi rất hạnh phúc, tôi cảm thấy như tôi có thể bay.
Tom has a stupid smile on his face.	Tom có ​​một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt của mình.
Tom kicks.	Tom đá.
Tom won't forgive me.	Tom sẽ không tha thứ cho tôi.
I'm not sure that Tom really loves me.	Tôi không chắc rằng Tom thực sự yêu tôi.
Tom is an easy person to hate.	Tom là một người dễ ghét.
I know Tom should have done it yesterday.	Tôi biết Tom nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tell Tom if you will come or not.	Nói cho Tom biết bạn sẽ đến hay không.
It's no use trying to convince Tom to help you.	Cố gắng thuyết phục Tom giúp bạn cũng chẳng ích gì.
Tom wanted to know why Mary wanted to do that.	Tom muốn biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
Tom lied to protect himself.	Tom đã nói dối để bảo vệ bản thân.
People wonder why.	Người ta tự hỏi tại sao.
I can't stand your whining anymore.	Tôi không thể chịu đựng được những lời than vãn của bạn nữa.
Tom probably won't go there again.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến đó nữa.
What should I do in a situation like this?	Tôi nên làm gì trong tình huống như thế này?
Tom was found dead in the front seat of the car.	Tom được tìm thấy đã chết trên ghế trước của xe hơi.
It's getting cold here.	Ở đây lạnh dần.
Did Tom explain why he was angry?	Tom có ​​giải thích lý do tại sao anh ấy tức giận không?
Tom was excited about the challenge.	Tom rất hào hứng với thử thách.
We don't have time to clean the whole house.	Chúng tôi không có thời gian để dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà.
We will not fail.	Chúng tôi sẽ không thất bại.
That was the only problem with Tom.	Đó là vấn đề duy nhất với Tom.
I know Tom does that sometimes.	Tôi biết Tom đôi khi làm như vậy.
Tom lived there for many years.	Tom đã sống ở đó nhiều năm.
The only place Tom has ever been is Boston.	Nơi duy nhất mà Tom từng đến là Boston.
No need to call Tom.	Không cần thiết phải gọi cho Tom.
It becomes cooler.	Nó trở nên mát hơn.
Let's talk about what needs to be done today.	Hãy nói về những gì cần phải làm trong ngày hôm nay.
It's not easy sharing your secrets.	Thật không dễ dàng khi chia sẻ bí mật của bạn.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
The doctor warned me to stay away from alcohol.	Bác sĩ cảnh báo tôi tránh xa rượu.
Tom did not know how to answer Mary's question.	Tom không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi của Mary.
Tom apologized to me for being late.	Tom xin lỗi tôi vì đã đến muộn.
We all miss Tom very much.	Tất cả chúng tôi đều nhớ Tom rất nhiều.
Tom played a trick on Mary.	Tom đã chơi một trò lừa gạt Mary.
Tom wants advice.	Tom muốn lời khuyên.
I didn't know that you could cook so well.	Tôi không biết rằng bạn có thể nấu ăn ngon như vậy.
Tom tells Mary that she has been forgiven.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đã được tha thứ.
Tom has to go by the time we get there.	Tom phải đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
Tom says I should never do that.	Tom nói rằng tôi không bao giờ nên làm điều đó.
Father sat at the head of the table.	Cha ngồi đầu bàn.
Do you believe that good always triumphs over evil?	Bạn có tin rằng cái thiện luôn chiến thắng cái ác không?
I want everything back to the way it was.	Tôi muốn mọi thứ trở lại như cũ.
Tom is focusing on his career.	Tom đang tập trung vào sự nghiệp của mình.
Tom was the one who suggested we try this way.	Tom là người đã gợi ý chúng tôi thử theo cách này.
You can't win all the time.	Bạn không thể chiến thắng mọi lúc.
In Massachusetts, a man is not allowed to marry his wife's grandmother.	Ở Massachusetts, một người đàn ông không được phép kết hôn với bà của vợ mình.
Tom is not there yet.	Tom vẫn chưa ở đó.
Tom hopes to pass the exam.	Tom hy vọng sẽ vượt qua kỳ thi.
I think Tom probably won't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
I never thought that creating an iPad app would be so difficult.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc tạo một ứng dụng iPad lại khó đến vậy.
Tom is not a chef.	Tom không phải là đầu bếp.
Tom won't let us sing.	Tom không cho chúng tôi hát.
Both made statements.	Cả hai đều đưa ra các tuyên bố.
We spent a lot of time together.	Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nhau.
You like to drive, don't you?	Bạn thích lái xe, phải không?
The ongoing fighting within the new nation is disrupting what remains of the economy.	Các cuộc giao tranh tiếp diễn trong nội bộ quốc gia mới đang phá vỡ những gì còn lại của nền kinh tế.
Would you mind giving me a hand in moving this table?	Bạn có phiền giúp tôi một tay di chuyển cái bàn này không?
Tom never told me why he didn't win.	Tom chưa bao giờ nói với tôi tại sao anh ấy không thắng.
You won't find it in there.	Bạn sẽ không tìm thấy nó trong đó.
Why don't you stop?	Tại sao bạn không dừng lại?
I suspect that Tom and Mary are planning to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang lên kế hoạch làm điều đó.
Even if I were rich, I wouldn't give Tom money.	Ngay cả khi tôi giàu có, tôi sẽ không đưa tiền cho Tom.
Tom wouldn't want to do that.	Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I don't care that Tom didn't do what I asked him to do.	Tôi không quan tâm rằng Tom đã không làm những gì tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom is a troublesome child.	Tom là một đứa trẻ rắc rối.
"Have you done that already?" 	"Bạn đã làm điều đó rồi?"
"No, not yet."	"Chưa, chưa."
I don't like swimming laps.	Tôi không thích các vòng bơi.
Tom doesn't get bored, does he?	Tom không cảm thấy buồn chán, phải không?
Honestly, I forgot all your questions.	Nói thật là tôi quên hết những thắc mắc của bạn.
Tom won't wait much longer.	Tom sẽ không đợi lâu nữa.
Tom and Mary never liked each other.	Tom và Mary chưa bao giờ thích nhau.
"I'm moving to Boston next week." 	"Tôi sẽ chuyển đến Boston vào tuần tới."
"I missed you already."	"Tôi đã nhớ bạn rồi."
Tom did exactly what Mary told him to do.	Tom đã làm đúng như những gì Mary bảo anh ấy làm.
I plan to help Tom with his experiment.	Tôi dự định giúp Tom với thử nghiệm của anh ấy.
This bus goes to Matsuyama station, right?	Xe buýt này đi đến ga Matsuyama, phải không?
I wonder what is the minimum wage in Australia.	Tôi tự hỏi mức lương tối thiểu ở Úc là bao nhiêu.
Tom spent a lot of time trying to learn how to play the French trumpet.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng học cách chơi kèn của Pháp.
I know Tom and Mary are both single.	Tôi biết Tom và Mary đều độc thân.
Tom has just returned from a three-day camping trip.	Tom vừa trở về sau chuyến đi cắm trại ba ngày.
Tom went fishing.	Tom đã đi câu cá.
Most of them cannot read and write.	Hầu hết các em đều không biết đọc và viết.
Tom pulls the trigger.	Tom bóp cò.
Tom hasn't spoken to me since the accident.	Tom đã không nói chuyện với tôi kể từ khi bị tai nạn.
I will bring my sister to pick you up at the station.	Tôi sẽ đưa chị gái tôi đến đón bạn tại nhà ga.
Tom says he plans to go to Australia this winter.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi Úc vào mùa đông này.
Tom seems willing to negotiate.	Tom dường như sẵn sàng thương lượng.
If you give him an inch, he will go a mile.	Nếu bạn cho anh ta một inch, anh ta sẽ đi một dặm.
This house is leaning to one side.	Ngôi nhà này đang nghiêng về một bên.
Tom says that Mary is delusional.	Tom nói rằng Mary bị ảo tưởng.
You seemed surprised when Tom told me I didn't have to.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
It's not very likely that Tom will be there.	Không có nhiều khả năng Tom sẽ ở đó.
Tom is weird, isn't he?	Tom thật kỳ lạ, phải không?
Tom doesn't seem too happy.	Tom có ​​vẻ không quá vui.
I don't want to learn French.	Tôi không muốn học tiếng Pháp.
Tom shaves every morning.	Tom cạo râu mỗi sáng.
Does Tom know where Mary was born?	Tom có ​​biết Mary sinh ra ở đâu không?
That was the first time I helped Tom do that.	Đó là lần đầu tiên tôi giúp Tom làm điều đó.
You said you didn't understand.	Bạn đã nói rằng bạn không hiểu.
Yeast makes the dough rise.	Men làm cho bột nhào nổi lên.
What makes you think I need to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó?
They don't understand your joke.	Họ không hiểu trò đùa của bạn.
"Whose shoes are these?" 	"Đôi giày này của ai?"
"To Tom."	"Gửi Tom."
Haven't we seen Tom before?	Chúng ta chưa gặp Tom bao giờ à?
Tom bought too much bread.	Tom đã mua quá nhiều bánh mì.
Is Tom older than you?	Tom có ​​nhiều tuổi hơn bạn không?
This meeting is a waste of time. 	Cuộc họp này thật lãng phí thời gian.
People are just talking in vague theoretical terms.	Mọi người chỉ đang nói những thuật ngữ lý thuyết mơ hồ.
Summer is over.	Mùa hè đã qua.
I definitely won't be using this again.	Tôi chắc chắn sẽ không sử dụng cái này một lần nữa.
The status of a doctor is very high in this community.	Vị thế của một bác sĩ là rất cao trong cộng đồng này.
I don't remember what Tom did.	Tôi không nhớ Tom đã làm gì.
You can also return it to Tom.	Bạn cũng có thể trả lại nó cho Tom.
Has Tom decided to go yet?	Tom đã quyết định đi chưa?
Why hasn't Tom come yet?	Tại sao Tom vẫn chưa đến?
I have a three bedroom house in Australia.	Tôi có một ngôi nhà ba phòng ngủ ở Úc.
I think it's the right thing to do.	Tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn để làm.
Tom and Mary often go for walks together.	Tom và Mary thường đi dạo cùng nhau.
I almost finished Tom's cup.	Tôi gần như uống cạn cốc của Tom.
Do you think Tom can still do it for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn có thể làm điều đó cho chúng ta?
Tom won't cook for you.	Tom sẽ không nấu ăn cho bạn.
Since Tom has some free time, he decides to go swimming.	Vì Tom có ​​một chút thời gian rảnh rỗi, anh ấy quyết định đi bơi.
Tom and Mary watch fireworks together.	Tom và Mary cùng nhau xem pháo hoa.
Do you think you will need more time?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cần thêm thời gian?
I've been away from home for a long time.	Tôi xa nhà đã lâu.
Don't forget to tell our porter.	Đừng quên nói với người khuân vác hành lý của chúng tôi.
I don't think I would enjoy doing it with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó với Tom.
Tom can skate, right?	Tom có ​​thể trượt băng, phải không?
I don't think Tom really needs to do that again.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó một lần nữa.
Comb your hair.	Chải tóc của bạn.
Tom took out a notebook.	Tom lấy ra một cuốn sổ.
I am in a good mood today.	Tôi đang ở trong một tâm trạng tốt hôm nay.
Tom wiped his mouth with the towel Mary gave him.	Tom lau miệng bằng chiếc khăn mà Mary đưa cho anh.
Tom did not turn off the light.	Tom không tắt đèn.
I still wonder why Tom didn't win.	Tôi vẫn thắc mắc tại sao Tom không thắng.
Tom is a young man.	Tom là một chàng trai trẻ.
She can always call her parents when she is in trouble.	Lúc nào cô ấy cũng có thể gọi điện cho bố mẹ khi cô ấy đang trong cơn khó khăn.
I don't think you will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom doesn't expect you to do it for him.	Tom không mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
That is my only concern.	Đó là mối quan tâm duy nhất của tôi.
That mistake could cost Tom his job.	Sai lầm đó có thể khiến Tom phải trả giá bằng công việc của mình.
There were only three boys in the room.	Chỉ có ba cậu bé trong phòng.
How much do you do to mow the lawn?	Bạn làm bao nhiêu để cắt cỏ?
I really don't know how this is going to turn out.	Tôi thực sự không biết điều này sẽ diễn ra như thế nào.
Tom must be cold.	Tom phải lạnh lùng.
I think Tom is very serious.	Tôi nghĩ Tom rất nghiêm túc.
I tried so hard to be silent.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để im lặng.
Tom lied to everyone.	Tom đã lừa dối tất cả.
Tom is not a carpenter.	Tom không phải là một thợ mộc.
I knew I had to do something different.	Tôi biết rằng tôi phải làm một điều gì đó khác biệt.
Tom didn't speak to me for several days.	Tom đã không nói chuyện với tôi trong vài ngày.
Tom gave me a ride to the airport.	Tom đã cho tôi một chuyến xe đến sân bay.
I don't think Tom would mind helping you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi giúp bạn.
Tom didn't think Mary would enjoy doing that.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích làm điều đó.
I found someone to do it for us.	Tôi đã tìm được ai đó làm điều đó cho chúng tôi.
We need to finish this project ASAP.	Chúng tôi cần hoàn thành dự án này càng sớm càng tốt.
Tom wouldn't have been able to do it without Mary's help.	Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
Tom just kept quiet.	Tom chỉ im lặng.
That's mine. 	Đó là của tôi.
I don't know where he is.	Tôi không biết anh ta ở đâu.
Tom has to be here for a week.	Tom phải ở đây trong một tuần.
Tom may be a little slow, but he's not stupid.	Tom có ​​thể hơi chậm, nhưng anh ấy không ngốc.
I didn't know that you were expecting me to do that to Tom.	Tôi không biết rằng bạn đã mong đợi tôi làm điều đó với Tom.
Tom asked if he was obligated to do that.	Tom hỏi liệu anh ta có bắt buộc phải làm điều đó không.
I remember Tom promised us that he would do it.	Tôi nhớ Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I don't agree with him.	Tôi không đồng ý với anh ta.
Tom has prepared lunch.	Tom đã chuẩn bị bữa trưa.
Tom's house was destroyed by a storm.	Ngôi nhà của Tom đã bị phá hủy bởi một cơn bão.
It sounds like you're trying not to yawn.	Có vẻ như bạn đang cố gắng không ngáp.
Tom has been very busy at work.	Tom đã rất bận rộn trong công việc.
At least we know Tom can swim.	Ít nhất chúng tôi biết Tom có ​​thể bơi.
I don't think Tom knows how to get to my location.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách đến được vị trí của tôi.
Was Tom the one who wrote that?	Tom có ​​phải là người đã viết điều đó không?
Tom was blamed for the mess.	Tom đã bị đổ lỗi cho sự lộn xộn.
Tom is older than Mary's father.	Tom lớn hơn bố của Mary.
Tom is also sleeping.	Tom cũng đang ngủ.
I'm not sure if my translation is correct.	Tôi không chắc mình dịch như vậy có đúng không.
Tom is ready for you.	Tom đã sẵn sàng cho bạn.
I doubt that Tom actually did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự đã làm điều đó.
Tom has a friend who lives in Boston.	Tom có ​​một người bạn sống ở Boston.
I had to play the guitar pretty well before I gave up on it.	Tôi phải chơi guitar khá giỏi trước khi từ bỏ nó.
Why is everyone always talking about Tom?	Tại sao mọi người luôn nói về Tom?
We apologize that we kept you waiting.	Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi đã để bạn phải chờ đợi.
Tom woke up a few minutes before the alarm went off.	Tom thức dậy vài phút trước khi chuông báo thức reo.
Does Tom look scared?	Trông Tom có ​​sợ hãi không?
Drinking this will make you feel so much better.	Uống thứ này sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Everyone describes Tom as a saint.	Mọi người đều mô tả Tom như một vị thánh.
Tom was afraid that people might laugh at him.	Tom sợ mọi người có thể cười nhạo mình.
I don't think Tom knows why Mary would want to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
I'm sure Tom wants to go.	Tôi chắc chắn rằng Tom muốn đi.
Tom didn't go back there.	Tom đã không quay lại đó.
Tom says that I am a bad influence.	Tom nói rằng tôi là một người có ảnh hưởng xấu.
"Will both you and Tom be here tomorrow?" 	"Cả bạn và Tom sẽ ở đây vào ngày mai chứ?"
"I would, but not Tom."	"Tôi sẽ như vậy, nhưng Tom thì không."
Tom will take care of Mary.	Tom sẽ chăm sóc Mary.
Tom left something behind.	Tom đã để lại một thứ gì đó.
You don't need to worry about that.	Bạn không cần phải lo lắng về điều đó.
Tom is quadriplegic.	Tom bị liệt tứ chi.
Tom knew that he was wrong.	Tom biết rằng anh ấy đã bị sai.
Tom said that doing it was fun.	Tom nói rằng làm điều đó rất vui.
How long have you worked with Tom?	Bạn đã làm việc với Tom bao lâu?
Tom allowed Mary to go home early.	Tom cho phép Mary về nhà sớm.
I don't care why Tom doesn't win.	Tôi không quan tâm tại sao Tom không thắng.
Is Tom really going to Australia without Mary?	Tom có ​​thực sự sẽ đến Úc mà không có Mary?
Tom must have been very busy.	Tom chắc chắn đã rất bận.
I was one of thirty people asked to do it.	Tôi là một trong ba mươi người được yêu cầu làm điều đó.
Let Tom do whatever he wants to do.	Hãy để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I will go to the United States three times if I go there again.	Tôi sẽ đến Hoa Kỳ ba lần nếu tôi đến đó một lần nữa.
That's interesting, isn't it?	Điều đó thật thú vị, phải không?
It is absurd to believe that young children can outrun the police.	Thật vô lý khi tin rằng trẻ nhỏ có thể chạy nhanh hơn cảnh sát.
Tom said he thought Mary made it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm được điều đó.
Tom wants to come with us.	Tom muốn đi với chúng tôi.
What did Tom take out of the crate?	Cái gì mà Tom lấy ra từ cái hòm?
My father wouldn't let me go to Australia.	Cha tôi không cho tôi đi Úc.
I know that what I did was really stupid.	Tôi biết rằng những gì tôi đã làm là thực sự ngu ngốc.
Our mission is to rebuild the wall.	Nhiệm vụ của chúng ta là xây lại bức tường.
I don't stop by your house because I don't have time.	Tôi không ghé qua nhà bạn vì tôi không có thời gian.
I haven't bought everything I need yet.	Tôi vẫn chưa mua mọi thứ tôi cần.
I wonder if Tom remembers me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhớ tôi không.
We cannot know when the shipment will arrive.	Chúng tôi không thể biết khi nào lô hàng sẽ đến nơi.
Did Tom know you could do it?	Tom có ​​biết bạn có thể làm được điều đó không?
Bad weather prevented our ship from arriving on time.	Thời tiết xấu đã ngăn cản con tàu của chúng tôi đến đúng giờ.
Tom was lucky enough to find a job.	Tom đã may mắn tìm được một công việc.
Are both Tom and Mary awake?	Cả Tom và Mary vẫn thức chứ?
That book is full of factual flaws.	Cuốn sách đó có đầy những sai sót thực tế.
Tom was laughing hysterically.	Tom đang cười một cách cuồng loạn.
I don't think I can swim across this river.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bơi qua con sông này.
He is sitting next to his brother.	Anh đang ngồi cạnh em mình.
The police couldn't find the right person.	Cảnh sát đã không tìm được đúng người.
Tom took Mary's hand and squeezed it.	Tom nắm lấy tay Mary và siết chặt nó.
Please come here between two and three o'clock this afternoon.	Xin hãy đến đây trong khoảng từ hai đến ba giờ chiều nay.
Tom won't even talk to me.	Tom thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi.
That's why I'm disappointed.	Đó là lý do tại sao tôi thất vọng.
Tom doesn't want to play tennis with Mary.	Tom không muốn chơi quần vợt với Mary.
Tom says he thinks Mary is the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom doesn't have enough money to buy a present for Mary.	Tom không có đủ tiền để mua quà cho Mary.
How far will we continue in this direction before admitting we've lost our way?	Chúng ta sẽ tiếp tục đi theo hướng này bao xa trước khi thừa nhận mình đã lạc lối?
More than 95% of Titan's atmosphere is nitrogen.	Hơn 95% bầu khí quyển của Titan là nitơ.
Tom has trouble locating Mary.	Tom gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của Mary.
Tom and Mary are both doctors, right?	Tom và Mary đều là bác sĩ, phải không?
I have to sell my car, even though I don't want to.	Tôi phải bán chiếc xe của mình, mặc dù tôi không muốn.
I can't do the job for a week.	Tôi không thể thực hiện công việc trong một tuần.
That's what Tom and I are believing in.	Đó là điều mà Tom và tôi đang tin tưởng.
You're still not afraid of dogs, are you?	Bạn vẫn không sợ chó, phải không?
I am truly saddened by this news.	Tôi thực sự đau buồn vì tin tức này.
Tom won't be able to find a good job.	Tom sẽ không thể tìm được một công việc tốt.
I'm not sure when Tom will return from Australia.	Tôi không chắc khi nào Tom trở về từ Úc.
I know that Tom and Mary are hiding something.	Tôi biết rằng Tom và Mary đang che giấu điều gì đó.
I don't think I have any regrets.	Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ hối tiếc.
We are all music majors.	Tất cả chúng tôi đều là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
Give that book to whoever wants it.	Đưa cuốn sách đó cho bất cứ ai muốn nó.
Tom certainly doesn't hate Mary.	Tom chắc chắn không ghét Mary.
I guess that will do.	Tôi đoán điều đó sẽ làm được.
Tom let the ashes from his cigarette fall on my expensive rug.	Tom để tro tàn từ điếu thuốc của anh ấy rơi trên tấm thảm đắt tiền của tôi.
Tom was not the last to see Mary alive.	Tom không phải là người cuối cùng nhìn thấy Mary còn sống.
The frame still has to be sanded.	Khung vẫn phải được chà nhám.
Tom tells Mary why he needs her to do it.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy cần cô ấy làm điều đó.
Tom and I can always tell each other everything.	Tom và tôi luôn có thể kể cho nhau nghe mọi thứ.
Tom is organized, but Mary is not.	Tom là người có tổ chức, nhưng Mary thì không.
Fuel gauge is empty.	Đồng hồ đo nhiên liệu đang trống.
Tom was polite to us.	Tom đã lịch sự với chúng tôi.
Tom said it wasn't as hard to do as he expected.	Tom nói rằng không khó để làm được điều đó như anh ấy mong đợi.
Tom said he has no plans to stay single for the rest of his life.	Tom cho biết anh ấy không có kế hoạch sống độc thân cả đời.
You didn't do it on purpose, did you?	Bạn không cố ý làm điều đó, phải không?
"What do you want?" 	"Bạn muốn gì?"
"I want a dog."	"Tôi muốn một con chó."
Tom says he knows that Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
Call Tom and tell him what time you'll be there.	Gọi cho Tom và nói cho anh ấy biết mấy giờ bạn sẽ đến đó.
They don't want you.	Họ không muốn bạn.
I like to write poetry like you.	Tôi cũng thích làm thơ như bạn.
I'm ugly.	Tôi xấu.
Don't leave anyone in this room.	Đừng để bất cứ ai trong phòng này.
Tom came to talk to me last Monday.	Tom đến nói chuyện với tôi vào thứ Hai tuần trước.
What do you think is the most popular sport in the world?	Bạn nghĩ môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới là gì?
Tom became a doctor.	Tom đã trở thành một bác sĩ.
Tom and I both want to go to Boston with Mary.	Tom và tôi đều muốn đến Boston với Mary.
That guy could be one of Tom's brothers.	Anh chàng đó có thể là một trong những người anh em của Tom.
I want Tom there.	Tôi muốn Tom ở đó.
He guessed the answer with great accuracy.	Anh ấy đoán câu trả lời với độ chính xác cao.
Can you put it in your shopping bag for me?	Bạn có thể bỏ nó vào túi mua hàng cho tôi được không?
Tom said that Mary only tried it once.	Tom nói rằng Mary chỉ thử làm điều đó một lần.
Alpacas are incredibly friendly and sociable.	Alpacas vô cùng thân thiện và hòa đồng.
Tom spent thirty years in prison.	Tom đã phải ngồi tù ba mươi năm.
Tom said that Mary was motivated to do it.	Tom nói rằng Mary đã có động lực để làm điều đó.
Tom is wearing a tuxedo.	Tom đang mặc một bộ lễ phục.
Tom is expected to come home soon.	Tom dự kiến ​​sẽ về nhà sớm.
Tom is cleaning his rifle.	Tom đang lau khẩu súng trường của mình.
What key would you play that song with?	Bạn sẽ chơi bài hát đó bằng phím nào?
Tom was self-aware.	Tom đã tự ý thức.
Tom is having a rough week, isn't he?	Tom đang có một tuần khó khăn, phải không?
Tom says he knows that Mary may not be obligated to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
There are some roses in a vase on the table.	Có một số bông hồng trong một cái bình trên bàn.
What is the most populous country in the world?	Quốc gia đông dân nhất thế giới là gì?
Which city do you prefer, Boston or Chicago?	Bạn thích thành phố nào hơn, Boston hay Chicago?
How old were your children when you moved to Boston?	Các con của bạn bao nhiêu tuổi khi bạn chuyển đến Boston?
Tom says it's fine.	Tom nói rằng nó ổn.
Tom said that he thought Mary wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I am your best friend. 	Tôi là bạn tốt nhất của bạn.
You can tell me.	Bạn có thể nói với tôi.
Do you put ketchup on eggs?	Bạn có cho sốt cà chua vào trứng không?
I decided to quit my job at the end of the month.	Tôi quyết định nghỉ việc vào cuối tháng.
Tom will be here for a while.	Tom sẽ ở đây một thời gian.
Tom can win this time.	Tom có ​​thể thắng lần này.
Tom was caught trying to steal jewelry.	Tom bị bắt khi cố ăn trộm đồ trang sức.
There's a very good chance I'll be there tomorrow.	Có một cơ hội rất tốt là tôi sẽ đến đó vào ngày mai.
If people weren't such idiots, maybe we would all be better off.	Nếu mọi người không phải là những kẻ ngốc như vậy, có lẽ tất cả chúng ta sẽ tốt hơn.
I don't think Tom knows whether to do it or not.	Tôi không nghĩ Tom biết có nên làm điều đó hay không.
Tom answered the questions correctly.	Tom đã trả lời các câu hỏi một cách chính xác.
Since Tom and I were both sick, we didn't go.	Vì cả tôi và Tom đều bị ốm nên chúng tôi không đi.
Tom will be waiting for you when you get there.	Tom sẽ đợi bạn khi bạn đến đó.
They both love the same girl.	Cả hai đều yêu cùng một cô gái.
He is straightforward and easy to talk to.	Anh ấy là người thẳng thắn và dễ nói chuyện.
I don't like being photographed.	Tôi không thích bị chụp ảnh.
I don't know if Tom is allowed to do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​được phép làm điều đó hay không.
Tom helped his friends find a place to stay.	Tom đã giúp bạn bè của mình tìm một nơi ở.
Mary is a very good woman.	Mary là một người phụ nữ rất tốt.
Do you think you will come to Boston again?	Bạn có nghĩ mình sẽ đến Boston lần nữa không?
Tom doesn't seem like a nice guy at first.	Ban đầu Tom không có vẻ là một chàng trai tốt.
One of my ex-girlfriends is currently dating my younger brother.	Một trong những người bạn gái cũ của tôi hiện đang hẹn hò với em trai tôi.
Tom said that Mary looked tired.	Tom nói rằng Mary trông có vẻ mệt mỏi.
I think Tom is the same height as you.	Tôi nghĩ Tom có ​​cùng chiều cao với bạn.
Tom will need our help.	Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Have you ever visited the office where your father works?	Bạn đã bao giờ đến thăm văn phòng nơi bố bạn làm việc chưa?
Tom thought that Mary wouldn't be mad at him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không giận anh.
Tom says he's from Boston.	Tom nói rằng anh ấy đến từ Boston.
Where did you and Tom meet?	Bạn và Tom đã gặp nhau ở đâu?
Call me if I can do anything.	Gọi cho tôi nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Tom watches the meteor shower.	Tom ngắm mưa sao băng.
Tom is writing at his desk.	Tom đang viết ở bàn làm việc.
I'm pretty sure Tom wouldn't believe it.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không tin điều đó.
What is needed is practice.	Điều cần thiết là thực hành.
Tom was armed to the teeth.	Tom đã được trang bị đến tận răng.
Tom doesn't deserve to be punished.	Tom không đáng bị trừng phạt.
I suspect Tom and Mary are both rich.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều giàu có.
Tom admits that he is cold.	Tom thừa nhận rằng anh ấy lạnh lùng.
Don't sit there.	Đừng ngồi đó.
I'm glad you asked me for some advice.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi tôi một lời khuyên.
Tom and Mary kiss on the stairs.	Tom và Mary hôn nhau ở cầu thang.
This will only take a minute of your time.	Điều này sẽ chỉ mất một phút thời gian của bạn.
How did you learn to speak French so well?	Làm thế nào bạn học cách nói tiếng Pháp tốt như vậy?
Tom told Mary John wouldn't cry.	Tom nói với Mary John sẽ không khóc.
Good evening. 	Chào buổi tối.
How many people are in your party?	Có bao nhiêu người trong bữa tiệc của bạn?
Tom told me that he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã sợ hãi.
You don't often see things like this.	Bạn không thường xuyên nhìn thấy những thứ như thế này.
Both Tom and I live and work in Boston.	Cả tôi và Tom đều sống và làm việc ở Boston.
Tom goes to a restaurant where he eats about three times a week.	Tom vào nhà hàng nơi anh ăn khoảng ba lần một tuần.
I'm the one who needs to talk to Tom.	Tôi là người cần nói chuyện với Tom.
Some shop owners shot at looters.	Một số chủ cửa hàng đã bắn vào những kẻ cướp bóc.
I think both Tom and Mary are capable of that.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều có khả năng làm được điều đó.
Don't blame yourself for what happened. 	Đừng tự trách bản thân về những gì đã xảy ra.
It's not your fault.	Đó không phải lỗi của bạn.
If I'm going to do it, I have to do it soon.	Nếu tôi định làm điều đó, tôi phải làm điều đó sớm.
Tom knows he shouldn't be singing this late at night.	Tom biết rằng anh ấy không nên hát điều này vào đêm muộn.
Neither Tom nor Mary was expelled from school.	Cả Tom và Mary đều không bị đuổi khỏi trường.
Do you have a shovel I can borrow?	Bạn có cái xẻng cho tôi mượn không?
Tom will win, I think.	Tom sẽ thắng, tôi nghĩ vậy.
Tom is not Mary's friend.	Tom không phải là bạn của Mary.
Are you sure you want to come?	Bạn có chắc chắn muốn đến không?
He's about to accept the offer, but think about it more carefully.	Anh ấy định chấp nhận lời đề nghị, nhưng hãy nghĩ kỹ hơn về nó.
It makes no sense to do that.	Nó không có ý nghĩa gì khi làm điều đó.
I have filled the glass.	Tôi đã đổ đầy ly.
Who hid my sling?	Ai đã giấu dây treo của tôi?
Tom lives in his parents' garage.	Tom sống trong nhà để xe của bố mẹ.
There is no waiting time.	Không có thời gian chờ đợi.
I think Tom is still living in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang sống ở Úc.
Tom whispered.	Tom thì thầm.
That's all for now, folks.	Đó là tất cả cho bây giờ, folks.
Tom promised he would call as soon as he arrived.	Tom hứa anh ấy sẽ gọi ngay khi anh ấy đến.
By far, Tom is the smartest student in our class.	Cho đến nay, Tom là học sinh thông minh nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom said that he thought Mary would be right.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có lý.
Without your encouragement, I would have given up on this plan.	Nếu không có sự động viên của bạn, tôi đã từ bỏ kế hoạch này.
Tom wants to take another round of the course.	Tom muốn đi một vòng nữa quanh khóa học.
I tried to cheer up Tom.	Tôi đã cố gắng làm Tom vui lên.
Tom texted me thirty minutes ago.	Tom đã nhắn tin cho tôi ba mươi phút trước.
Tom is a better carpenter than his father.	Tom là một thợ mộc giỏi hơn cha mình.
Tom is reading a book.	Tom đang đọc sách.
Tom says he will help load the truck.	Tom nói anh ấy sẽ giúp tải chiếc xe tải.
Open door. 	Mở cửa.
That's Tom.	Đó là Tom.
I haven't drank milk since I was a teenager.	Tôi đã không uống sữa kể từ khi tôi còn là một thiếu niên.
Tom looks worried.	Tom có ​​vẻ lo lắng.
Tom shook his head incredulously.	Tom lắc đầu hoài nghi.
Tom says he doesn't know where Mary went.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã đi đâu.
Tom has built a lot of birdhouses.	Tom đã xây dựng rất nhiều nhà nuôi chim.
Tom should be here after lunch.	Tom nên ở đây sau bữa trưa.
The interview is scheduled for 10:00 a.m. tomorrow.	Cuộc phỏng vấn dự kiến ​​vào 10:00 sáng ngày mai.
Tom told me he was happy that it was going to happen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom angrily pushed Mary away.	Tom tức giận đẩy Mary ra.
Tom is expected to testify.	Tom được cho là sẽ làm chứng.
Tom still hasn't replied to my email.	Tom vẫn chưa trả lời email của tôi.
How many people attended?	Có bao nhiêu người đã tham dự?
Tom likes to gossip.	Tom thích buôn chuyện.
I think I have enough time to take the train to Boston.	Tôi nghĩ tôi có đủ thời gian để đi tàu đến Boston.
I don't really want to go to Boston with Tom.	Tôi không thực sự muốn đến Boston với Tom.
If the weather permits, I will go tomorrow.	Nếu thời tiết cho phép, tôi sẽ đi vào ngày mai.
I think Tom can do it today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I wonder if there's a chance Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu có cơ hội Tom sẽ giúp chúng tôi hay không.
We wanted a house with an ocean view.	Chúng tôi muốn một ngôi nhà có tầm nhìn ra đại dương.
Tom says he doesn't know anyone in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết bất kỳ ai ở Boston.
Tom likes to challenge himself.	Tom thích thử thách bản thân.
Tom drew himself into a corner.	Tom đã tự vẽ mình vào một góc.
Tom will be later.	Tom sẽ ở sau.
I don't think Tom has too many friends.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​quá nhiều bạn.
How did a nice guy like you end up in such a mess?	Làm thế nào mà một chàng trai tốt như bạn lại gặp phải tình trạng lộn xộn như thế này?
Tom is at church, isn't he?	Tom đang ở nhà thờ, phải không?
I haven't seen or heard from Tom since then.	Tôi không gặp hay nghe tin gì về Tom kể từ đó.
It is 7:50 am.	Bây giờ là 7:50 sáng.
I let Tom know that I was not satisfied with his performance.	Tôi đã cho Tom biết rằng tôi không hài lòng với màn trình diễn của anh ấy.
I cannot emphasize that enough.	Tôi không thể nhấn mạnh điều đó đủ.
This stone is too heavy for me to move.	Hòn đá này quá nặng để tôi có thể di chuyển.
Tom said he wanted to join our band.	Tom nói rằng anh ấy muốn tham gia ban nhạc của chúng tôi.
Tom seems to have agreed to do it.	Tom dường như đã đồng ý làm điều đó.
I wouldn't ask Tom to do it for me.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
I wish Tom would stay in Australia until Christmas.	Tôi ước gì Tom sẽ ở lại Úc cho đến Giáng sinh.
Tom won't be the only one there.	Tom sẽ không phải là người duy nhất ở đó.
Tom doesn't need to buy anything.	Tom không cần mua bất cứ thứ gì.
Tom and Mary were walking on the street together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi dạo trên phố.
You want this, don't you?	Bạn muốn điều này, phải không?
I feel hot and sticky.	Tôi cảm thấy nóng và nhớp nháp.
I wanted to ask Tom about that.	Tôi muốn tự hỏi Tom về điều đó.
Tom will stay in Australia until mid-October.	Tom sẽ ở lại Úc cho đến giữa tháng 10.
I didn't know Tom would do it immediately.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó ngay lập tức.
Tom is my best worker.	Tom là công nhân tốt nhất của tôi.
Everyone in the party was captivated by her elegance.	Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều bị quyến rũ bởi vẻ thanh lịch của cô.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
I think you should be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ được phép làm điều đó.
Tom must have forgotten the key.	Tom chắc đã quên chìa khóa.
We have been observing this plant closely for a few weeks.	Chúng tôi đã quan sát cây này chặt chẽ trong một vài tuần.
I know Tom is not a beginner.	Tôi biết Tom không phải là người mới bắt đầu.
I don't think I'll ever be allowed to do that again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom doesn't want to be there.	Tom không muốn ở đó.
I don't usually do things like this.	Tôi không thường làm những việc như thế này.
Tom is allergic to cats.	Tom bị dị ứng với mèo.
The nurses were very nice to me.	Các y tá rất tốt với tôi.
Tom couldn't hear us.	Tom không thể nghe thấy chúng tôi.
Tom says he hopes Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm điều đó.
I plan to throw a big party to welcome Tom home.	Tôi định tổ chức một bữa tiệc lớn để chào đón Tom trở về nhà.
Tom said he and Mary often have lunch together.	Tom cho biết anh và Mary thường ăn trưa cùng nhau.
You've been in a coma for three years, Tom.	Anh đã hôn mê 3 năm rồi, Tom.
Tom hates it when Mary does it.	Tom ghét nó khi Mary làm điều đó.
Tom sold the guitar his father gave him.	Tom đã bán cây đàn mà cha anh đã tặng cho anh.
I don't find this funny at all.	Tôi không thấy điều này buồn cười chút nào.
I think it is impossible for him to solve the problem.	Tôi nghĩ rằng không thể để anh ấy giải quyết vấn đề.
Tom is extremely disorganized.	Tom cực kỳ vô tổ chức.
You are the tallest woman I know.	Bạn là người phụ nữ cao nhất mà tôi biết.
I can't afford a lawyer.	Tôi không đủ tiền thuê luật sư.
I think I'm about to faint.	Tôi nghĩ tôi sắp ngất.
How long will he stay in Japan?	Anh ấy sẽ ở lại Nhật Bản trong bao lâu?
Tom pulled an envelope from his coat pocket.	Tom rút một phong bì từ túi áo khoác của mình.
Tom has a lot of history books.	Tom có ​​rất nhiều sách lịch sử.
I think Tom doesn't remember me.	Tôi nghĩ rằng Tom không nhớ tôi.
Tom doesn't seem stupid like Mary.	Tom không có vẻ ngu ngốc như Mary.
Tom, can't you be serious?	Tom, anh không nghiêm túc được chứ?
I'm going to take a nap.	Tôi sẽ đi ngủ trưa.
I wish that someone would do it for me.	Tôi ước rằng ai đó sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
Tom is missing a finger.	Tom bị thiếu một ngón tay.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
Suddenly they all started laughing.	Đột nhiên tất cả họ bắt đầu cười.
I am in dire need of help.	Tôi đang rất cần sự giúp đỡ.
The drug must be taken every six hours.	Thuốc phải được thực hiện sau mỗi sáu giờ.
Stop by Tom's house and talk to him.	Hãy ghé qua nhà Tom và nói chuyện với anh ấy.
I'll drive him home then.	Tôi sẽ chở anh ấy về nhà sau đó.
I am surrounded by people who are better than me.	Xung quanh tôi là những người giỏi hơn tôi.
Tom wants to be successful.	Tom muốn thành công.
I'm not here soon.	Tôi không ở đây sớm.
Tom is living proof that you don't have to have a brain to be successful.	Tom là bằng chứng sống cho thấy bạn không cần phải có khối óc để thành công.
Because he was tired, he came earlier than usual.	Vì mệt nên anh ấy đến sớm hơn mọi khi.
Tom took a breath and then started swimming underwater.	Tom hít một hơi và sau đó bắt đầu bơi dưới nước.
OK, we have a deal.	OK, chúng tôi có một thỏa thuận.
Both Tom and Mary are older than you.	Cả Tom và Mary đều lớn tuổi hơn bạn.
In 1397, Norway was incorporated into an alliance with Denmark that lasted more than four centuries.	Năm 1397, Na Uy được hòa nhập vào một liên minh với Đan Mạch kéo dài hơn bốn thế kỷ.
Tom is clearly the aggressor.	Tom rõ ràng là kẻ gây hấn.
He asked me if I was happy or not.	Anh ấy hỏi tôi có hạnh phúc hay không.
Who told Tom not to kiss Mary?	Ai bảo Tom không được hôn Mary?
Tom knew what Mary meant.	Tom biết ý của Mary.
I am having a nice time.	Tôi đang có một thời gian tốt đẹp.
Tom has my driver's license.	Tom có ​​bằng lái xe của tôi.
I think Tom understood everything.	Tôi nghĩ Tom đã hiểu mọi thứ.
Did you know Tom is currently in Boston?	Bạn có biết Tom hiện đang ở Boston không?
Tom heard the dog growl.	Tom nghe thấy tiếng chó gầm gừ.
The main valve is turned off.	Van chính bị tắt.
Tom is eating.	Tom đang ăn.
Tom sometimes goes out to eat with Mary.	Tom đôi khi đi ăn ngoài với Mary.
Tom was confused and scared.	Tom bối rối và sợ hãi.
Tom says I don't have to decide right away.	Tom nói rằng tôi không cần phải quyết định ngay lập tức.
How long are you planning to stay in Boston?	Bạn dự định ở Boston bao lâu nữa?
Please sit on the terrace.	Hãy ngồi trên sân thượng.
Tom tells everyone that he is retired.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nghỉ hưu.
I'm just really happy.	Tôi chỉ thực sự hạnh phúc.
Show me your prescription.	Hãy cho tôi xem đơn thuốc của bạn.
You are a very naughty boy.	Bạn là một cậu bé rất nghịch ngợm.
This is impossible.	Điều này là không thể.
I met a former student of mine while I was in Boston.	Tôi đã gặp một học sinh cũ của mình khi tôi ở Boston.
I don't know where Tom and Mary met.	Tôi không biết Tom và Mary đã gặp nhau ở đâu.
I'm winning.	Tôi đang thắng.
Tom tells Mary to keep quiet.	Tom bảo Mary hãy giữ im lặng.
You are a father now.	Bây giờ bạn đã là một người cha.
My first guitar was given to me by my father.	Cây đàn đầu tiên của tôi là do cha tôi tặng.
This river is not polluted.	Con sông này không bị ô nhiễm.
We have to clear the snow on the roof.	Chúng ta phải dọn tuyết trên mái nhà.
You still don't like Boston, do you?	Bạn vẫn không thích Boston, phải không?
Tom tells everyone that he is scared.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ hãi.
I should call the police and arrest you.	Tôi nên gọi cảnh sát và bắt bạn.
There are so many things that I don't understand.	Có quá nhiều điều mà tôi không hiểu.
Tom told Mary that John was out with Alice.	Tom nói với Mary rằng John đã ở bên ngoài với Alice.
Do you have a list of participants?	Bạn có danh sách những người tham gia?
You will see a lot of people there.	Bạn sẽ thấy rất nhiều người ở đó.
We don't understand anything.	Chúng tôi không hiểu gì cả.
I don't usually stay up late.	Tôi không thường thức khuya.
Tom will most likely be the first to come home.	Tom rất có thể sẽ là người đầu tiên về nhà.
Tom shouldn't have done it in the first place.	Tom không nên làm điều đó ngay từ đầu.
Tom said Mary rarely does that.	Tom cho biết Mary hiếm khi làm điều đó.
I haven't bought Tom a Christmas present yet.	Tôi vẫn chưa mua quà Giáng sinh cho Tom.
Isn't this the first time that's happened?	Đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra sao?
Tom says he thinks Mary is outside.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở bên ngoài.
Tom will start next week.	Tom sẽ bắt đầu vào tuần tới.
That seemed to really freak Tom out.	Điều đó dường như thực sự làm Tom phát hoảng.
He ate a very large dinner. 	Anh ấy đã ăn một bữa tối rất lớn.
He must be hungry.	Chắc anh ấy đói rồi.
Built-in bookshelf.	Giá sách được tích hợp sẵn.
I'm so glad you called me.	Tôi rất vui vì bạn đã gọi cho tôi.
Pack our suitcases and get ready to go.	Hãy đóng gói vali của chúng ta và sẵn sàng lên đường.
Tom will arrive within an hour.	Tom sẽ đến trong vòng một giờ.
Tom finally fell asleep again.	Tom cuối cùng đã ngủ trở lại.
If you don't like it here, leave.	Nếu bạn không thích nó ở đây, hãy rời đi.
We have to tell Tom before he hears from anyone else.	Chúng ta phải nói với Tom trước khi anh ấy nghe được điều đó từ người khác.
Neither Tom nor Mary gained weight.	Cả Tom và Mary đều không tăng cân.
Tom can't afford to buy everything he needs.	Tom không đủ khả năng mua mọi thứ anh ấy cần.
Tom won't be here that long.	Tom sẽ không ở đây lâu như vậy.
I asked Tom about the recipe, but he said it was a secret.	Tôi hỏi Tom về công thức, nhưng anh ấy nói đó là một bí mật.
Tom became a father in October.	Tom lên chức bố vào tháng 10.
Tom knows what cancer is like.	Tom biết ung thư là như thế nào.
Did I tell you I have my own office?	Tôi đã nói với bạn rằng tôi có văn phòng của riêng mình?
I want you to tell me how to do this.	Tôi muốn bạn cho tôi biết làm thế nào để làm điều này.
I know Tom is a few weeks behind schedule.	Tôi biết Tom bị chậm vài tuần so với kế hoạch.
That is quite normal.	Đó là điều khá bình thường.
I'm not afraid to lose.	Tôi không sợ bị mất.
I hope Tom comes home soon.	Tôi hy vọng Tom sớm trở về nhà.
Tom gave me a shirt.	Tom đã cho tôi một chiếc áo sơ mi.
I thought you said we were going there today.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng ta sẽ đến đó ngày hôm nay.
I will be interning at a local company.	Tôi sẽ thực tập tại một công ty địa phương.
Tom arrived shortly after Mary left.	Tom đến ngay sau khi Mary rời đi.
Tom returns to the scene of the accident.	Tom trở lại hiện trường vụ tai nạn.
I can't get more information from Tom.	Tôi không thể lấy thêm thông tin từ Tom.
Tom is still tied.	Tom vẫn bị trói.
It rained after being dry for weeks.	Trời mưa sau khi khô ráo trong nhiều tuần.
Before, Tom didn't like red wine, but now he drinks it almost every day.	Trước đây Tom không thích rượu vang đỏ, nhưng bây giờ anh ấy uống nó gần như mỗi ngày.
Tom was not well.	Tom đã không được khỏe.
I'm sure Tom will be there.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ở đó.
Looks like Tom has gained some weight.	Có vẻ như Tom đã tăng cân một chút.
Tom is good at soccer.	Tom đá bóng giỏi.
I know a lot of people who can't ride a bike.	Tôi biết rất nhiều người không thể đi xe đạp.
I admit that I didn't do what Tom told me I had to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
Don't do that, Tom.	Đừng làm vậy, Tom.
When the sky cleared, the kids started playing baseball again.	Khi trời quang mây tạnh, lũ trẻ lại bắt đầu chơi bóng chày.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
My father wouldn't let me go to Boston.	Cha tôi không cho tôi đến Boston.
Why can't I tell?	Tại sao tôi không được nói?
Tom believes that Mary has psychic abilities.	Tom tin rằng Mary có khả năng ngoại cảm.
I'll pick up Tom at the station at 2:30.	Tôi sẽ đón Tom ở nhà ga lúc 2:30.
I have transplanted it into a larger flowerpot.	Tôi đã cấy nó vào một lọ hoa lớn hơn.
Will you help me decorate the room?	Bạn sẽ giúp tôi trang trí căn phòng?
I didn't know Tom would be so happy to do that.	Tôi không biết Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom weeds the garden.	Tom làm cỏ khu vườn.
Tom fought for his life.	Tom đã chiến đấu cho cuộc sống của mình.
I don't think Tom is sure that's what Mary needs to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là điều Mary cần làm.
Tom ate everything that I hid.	Tom đã ăn tất cả mọi thứ mà tôi đã cất giấu.
I'm not the one to go.	Tôi không phải là người nên đi.
I am waiting for an answer.	Tôi đang chờ đợi một câu trả lời.
Tom can be tickled.	Tom có ​​thể bị nhột.
There's someone in the backyard.	Có ai đó ở sân sau.
Why do people leave?	Tại sao mọi người rời đi?
Tom started daydreaming again.	Tom lại bắt đầu mơ mộng.
Life is not like that.	Cuộc sống không phải như vậy.
Nikita Khrushchev at the height of his power.	Nikita Khrushchev ở đỉnh cao quyền lực của mình.
Tom studied architecture at a university in Australia.	Tom học kiến ​​trúc tại một trường đại học ở Úc.
That is an insult.	Đó là một sự xúc phạm.
I wish that you would stay in Australia for a few more weeks.	Tôi ước rằng bạn sẽ ở lại Úc vài tuần nữa.
Tom used to trust us.	Tom đã từng tin tưởng chúng tôi.
Aren't you one of Tom's students?	Bạn không phải là một trong những học sinh của Tom?
Tom was thinking about it.	Tom đã suy nghĩ về nó.
We will not accept this.	Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều này.
If I don't do it, someone else will.	Nếu tôi không làm điều đó, thì người khác sẽ làm.
What is your favorite comfort food?	Thức ăn thoải mái yêu thích của bạn là gì?
I don't want to turn on the news.	Tôi không muốn bật tin tức.
I couldn't help but smile when I saw it.	Tôi không thể không cười khi tôi nhìn thấy nó.
Tom doesn't seem to understand.	Tom dường như không hiểu.
Tom didn't know if Mary would come or not.	Tom không biết liệu Mary có đến hay không.
Tom says that he owes Mary $300.	Tom nói rằng anh ta nợ Mary 300 đô la.
Tom was very drunk and poured his heart out for the bartender.	Tom đã rất say và trút hết trái tim của mình cho người phục vụ rượu.
I know that Tom hasn't done it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will come soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ đến sớm.
You don't have to pretend to be tough.	Bạn không cần phải giả vờ cứng rắn.
I'm sorry I let you down.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn thất vọng.
It's Tom's favorite expression.	Đó là biểu cảm yêu thích của Tom.
I won't do that next time.	Tôi sẽ không làm như vậy lần sau.
I'm afraid we have a little problem here.	Tôi e rằng chúng ta có một vấn đề nhỏ ở đây.
Tom said he would do what we asked.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
I had a nice evening.	Tôi đã có một buổi tối vui vẻ.
Tom declined to be interviewed.	Tom đã từ chối phỏng vấn.
Tom gets paid more than he deserves.	Tom được trả nhiều hơn những gì anh ấy xứng đáng.
We usually don't get the chance to leave early.	Chúng tôi thường không có cơ hội về sớm.
I'm afraid you've run out of options.	Tôi e rằng bạn đã hết lựa chọn.
Tom has a very busy schedule.	Tom có ​​một lịch trình rất bận rộn.
I have been doing this for the past three years.	Tôi đã làm điều này trong ba năm qua.
There is a lot of pollen in the air.	Có rất nhiều phấn hoa trong không khí.
I tried to contact Tom.	Tôi đã cố gắng liên lạc với Tom.
Tom couldn't count to ten until he was three years old.	Tom không thể đếm đến mười cho đến khi được ba tuổi.
That would not be good for health.	Điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe.
When does Tom expect us to get there?	Khi nào Tom mong chúng ta đến đó?
That is another story.	Đó là một câu chuyện khác.
You should tell Tom what to do.	Bạn nên nói với Tom những gì phải làm.
Turn left at the stop sign, and you'll see the post office on your right.	Rẽ trái tại biển báo dừng, và bạn sẽ thấy bưu điện ở bên phải của mình.
Tom is very sorry.	Tom rất xin lỗi.
He will be paid a small amount.	Anh ta sẽ được trả một số tiền nhỏ.
I have to figure this out myself.	Tôi phải tự mình tìm ra điều này.
I think Tom thought I was thinking too much.	Tôi nghĩ rằng Tom nghĩ rằng tôi đã nghĩ quá nhiều.
You said you would give me your answer today.	Bạn nói rằng bạn sẽ cho tôi câu trả lời của bạn ngày hôm nay.
Brave people feel fear, but that doesn't stop them.	Những người dũng cảm cảm thấy sợ hãi, nhưng điều đó không ngăn cản họ.
I think it might be unethical to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là phi đạo đức khi làm điều đó.
Tom didn't get a chance to visit Mary while he was in Australia.	Tom đã không có cơ hội đến thăm Mary khi anh ấy ở Úc.
Tom said he would think about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nghĩ về điều đó.
I agree with Tom on this.	Tôi đồng ý với Tom về điều này.
What we need is just a little more time.	Những gì chúng ta cần chỉ là thêm một chút thời gian.
Simplicity is a virtue.	Đơn giản là một đức tính tốt.
I know Tom is scared.	Tôi biết Tom sợ.
Something happened to Tom.	Có điều gì đó đã xảy ra với Tom.
I was told not to do that.	Tôi đã được bảo là đừng làm vậy.
Tom was sitting alone at the kitchen table when Mary came in.	Tom đang ngồi một mình ở bàn bếp thì Mary bước vào.
Come on. 	Đến đây.
I want to show you something.	Mình muốn cho cậu xem cái này.
Tom is probably not really sleepy.	Tom có ​​lẽ không thực sự buồn ngủ.
Before going home, I have a few drinks to relax.	Trước khi về nhà, tôi uống một vài ly để thư giãn.
Tom is not very hungry so he does not eat much.	Tom không đói lắm nên anh ấy không ăn nhiều.
I don't think my French is very good.	Tôi không nghĩ rằng tiếng Pháp của tôi là rất tốt.
No one is following us.	Không ai theo dõi chúng tôi.
It's ludicrous.	Thật là lố bịch.
He's younger than me.	Anh ấy trẻ hơn tôi.
I hope that you can help me.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể giúp tôi.
Just grateful you don't have our problems.	Chỉ cần biết ơn bạn không có vấn đề của chúng tôi.
The reason my parents don't like my boyfriend is because he doesn't have a job.	Lý do bố mẹ em không thích bạn trai em là vì anh ấy không có việc làm.
Tom says he plans to major in chemistry.	Tom nói rằng anh ấy dự định học chuyên ngành hóa học.
I will need a wig.	Tôi sẽ cần một bộ tóc giả.
Tom was attacked by one of the guard dogs.	Tom đã bị tấn công bởi một trong những con chó bảo vệ.
Tom said he didn't think the cold bothered Mary.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng cái lạnh làm phiền Mary.
Tom startled.	Tom giật mình.
What kind of cake should I order for your birthday?	Tôi nên đặt loại bánh nào cho ngày sinh nhật của bạn?
Maybe I should tell Tom what happened.	Có lẽ tôi nên nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
We are not allowed to do that.	Chúng tôi không được phép làm điều đó.
It was a wise decision.	Đó là một quyết định sáng suốt.
I think I have found the right man for me.	Tôi nghĩ mình đã tìm được người đàn ông phù hợp với mình.
I'll stay. 	Tôi sẽ ở lại.
You may need my help.	Bạn có thể cần sự giúp đỡ của tôi.
I don't think anything will change.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì sẽ thay đổi.
I don't like spicy food.	Tôi không thích ăn cay.
No one saw Tom and me.	Không ai nhìn thấy Tom và tôi.
I take history more seriously than I do French.	Tôi học lịch sử nghiêm túc hơn tôi học tiếng Pháp.
I told Tom he was a coward.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ta là một kẻ hèn nhát.
The house I grew up in was demolished last week.	Ngôi nhà tôi lớn lên đã bị phá bỏ vào tuần trước.
I know that Tom is a little nervous.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút lo lắng.
I think Tom is much friendlier than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thân thiện hơn Mary nhiều.
Tom doesn't like to sing.	Tom không thích hát.
I lost the watch my father gave me.	Tôi làm mất chiếc đồng hồ mà cha tôi đã tặng.
Tom is an excellent actor.	Tom là một diễn viên xuất sắc.
We don't know for sure.	Chúng tôi không biết chắc chắn.
I wonder if Tom did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom doesn't do it that way.	Tom không làm như vậy theo cách đó.
I know that Tom and Mary have both passed away.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã qua đời.
Finally, on January 8, the British attacked.	Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 1, quân Anh tấn công.
I don't want you to put yourself at risk.	Tôi không muốn bạn tự đặt mình vào rủi ro.
These questions are timely.	Những câu hỏi này là kịp thời.
Fish, amphibians and reptiles are cold-blooded animals.	Cá, lưỡng cư và bò sát là những động vật máu lạnh.
The secret of her beauty is her naturalness.	Bí mật của vẻ đẹp của cô ấy là sự tự nhiên của cô ấy.
Get me a ticket for the seven o'clock show, please.	Làm ơn cho tôi một vé cho buổi biểu diễn bảy giờ.
Tom may not know the truth yet.	Tom có ​​thể chưa biết sự thật.
Recently, Tom has had his fair share of problems.	Gần đây, Tom đã có những chia sẻ công bằng về các vấn đề của mình.
Beer sold by pint.	Bia được bán bởi pint.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
I think Tom is still married.	Tôi nghĩ Tom vẫn kết hôn.
I swear to you I will never do it again.	Tôi thề với bạn là tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Tom is the oldest student in our class.	Tom là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom says he won't hit Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đánh Mary.
Tom helped me with my homework.	Tom đã giúp tôi làm bài tập về nhà.
We are slow walkers.	Chúng tôi là những người đi bộ chậm.
Tom and Mary's house is a mess.	Ngôi nhà của Tom và Mary rất lộn xộn.
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes and perform other household chores.	Robot của bạn sẽ chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp, rửa bát và thực hiện các công việc gia đình khác.
Tom and I have no one but ourselves to blame.	Tom và tôi không có ai khác ngoài chính mình để đổ lỗi.
What is the first question that comes to your mind?	Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là gì?
Millions of people in the United States are unemployed.	Hàng triệu người ở Hoa Kỳ đang thất nghiệp.
There's a message for me, right?	Có một tin nhắn cho tôi, phải không?
I really want to go to the party, but I can't.	Tôi thực sự muốn đến bữa tiệc, nhưng tôi không thể.
Tom says he doesn't like weddings.	Tom nói rằng anh ấy không thích đám cưới.
Tom is filling out a form.	Tom đang điền vào một mẫu đơn.
If I had gone a little earlier, I would have caught the last train.	Nếu tôi đi sớm hơn một chút, tôi đã bắt được chuyến tàu cuối cùng.
I know someone who can play bassoon.	Tôi biết một người có thể chơi bassoon.
Don't read my diary.	Đừng đọc nhật ký của tôi.
Tom doesn't look happy at all.	Tom trông không vui vẻ gì cả.
Tom tries to be as fast as he can.	Tom cố gắng nhanh nhất có thể.
I feel quite tired.	Tôi cảm thấy khá mệt mỏi.
You are not very hospitable.	Bạn không hiếu khách cho lắm.
He unloaded the goods.	Anh ta dỡ hàng xuống xe.
I've always wanted to own my own business.	Tôi luôn muốn làm chủ công việc kinh doanh của riêng mình.
Tom is a professional wrestler.	Tom là một đô vật chuyên nghiệp.
We have worked hard on this.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ về điều này.
There are hundreds of people running in the street.	Có hàng trăm người đang chạy trên đường phố.
Mothers tend to hold their babies on the left side.	Người mẹ có xu hướng bế con bên trái.
I worry about my mother's health.	Tôi lo lắng cho sức khỏe của mẹ.
How old was Tom when he started walking?	Tom bao nhiêu tuổi khi anh ấy bắt đầu đi bộ?
We have made a lot of innovations.	Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều đổi mới.
Tom doesn't have to tell me what to do.	Tom không cần phải nói cho tôi biết phải làm gì.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
Tom is not here. 	Tom không có ở đây.
Do you know where he is?	Bạn có biết anh ấy ở đâu không?
The warehouse is empty.	Nhà kho trống trơn.
Tom doesn't mind what people say about Mary.	Tom không bận tâm đến những gì mọi người nói về Mary.
Neither Tom nor Mary was told to go home.	Cả Tom và Mary đều không được thông báo về nhà.
Tom said Mary is probably still depressed.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn đang bị trầm cảm.
Children grow up amazingly fast.	Trẻ em lớn lên nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc.
Tom is proud of his ponytail.	Tom tự hào về mái tóc đuôi ngựa của mình.
I'm not sure if I want to go to Australia.	Tôi không chắc liệu mình có muốn đến Úc hay không.
Why are you not done yet?	Tại sao bạn vẫn chưa hoàn thành?
Tom ran into Mary at the supermarket.	Tom tình cờ gặp Mary ở siêu thị.
Tom regrets skipping school.	Tom hối hận vì đã trốn học.
I'm too sick to do that now.	Tôi quá ốm để làm điều đó bây giờ.
I don't know that you shouldn't do that.	Tôi không biết rằng bạn không nên làm điều đó.
Tom can't stop talking about you.	Tom không thể ngừng nói về bạn.
Tom doesn't want Mary to know where he lives.	Tom không muốn Mary biết anh ấy sống ở đâu.
Doing that is very tiring.	Làm điều đó rất mệt mỏi.
Both smiled.	Cả hai đều mỉm cười.
Tom seems like a really nice guy.	Tom có ​​vẻ như là một người thực sự tốt.
Don't move until I get back.	Đừng di chuyển cho đến khi tôi quay lại.
Tom knew Mary wouldn't be able to get home before 2:30.	Tom biết Mary sẽ không thể về nhà trước 2:30.
When I was a kid, I believed in Santa Claus.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi tin vào ông già Noel.
Tom won't tell me how much he paid for his new computer.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã trả bao nhiêu cho chiếc máy tính mới của mình.
I can't really talk about it now.	Tôi thực sự không thể nói về nó bây giờ.
I've done enough.	Tôi đã làm đủ rồi.
Both Tom and Mary were sentenced to death.	Cả Tom và Mary đều bị kết án tử hình.
I will do whatever I can to convince you that we should get back together.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để thuyết phục bạn rằng chúng ta nên quay lại với nhau.
Tom looks uncomfortable.	Tom có ​​vẻ không thoải mái.
What Tom tells us is not likely to be true.	Những gì Tom nói với chúng tôi không có nhiều khả năng là sự thật.
I know Tom didn't visit Australia.	Tôi biết Tom đã không đến thăm Úc.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
Do you think the book I gave you was very useful?	Bạn có nghĩ rằng cuốn sách tôi tặng bạn rất hữu ích không?
Who will help us get this done?	Ai sẽ giúp chúng tôi hoàn thành việc này?
Don't cry before you get hurt.	Đừng khóc trước khi bạn bị tổn thương.
Tom doesn't know how Mary does it.	Tom không biết Mary làm thế nào để làm được điều đó.
Tom was waiting for this to happen.	Tom đã chờ đợi điều này xảy ra.
We checked with Tom.	Chúng tôi đã kiểm tra với Tom.
Tom enjoyed himself another ice cream.	Tom đã tự thưởng thức một món kem khác.
"Is he going swimming tomorrow?" 	"Ngày mai anh ấy có đi bơi không?"
"Yes, that's him."	"Đúng, chính là hắn."
Can't see the stars during the day.	Không thể nhìn thấy các ngôi sao vào ban ngày.
Looks like Tom will come early today.	Có vẻ như hôm nay Tom sẽ đến sớm.
Tom switched to French.	Tom chuyển sang tiếng Pháp.
Tell me we didn't fail.	Hãy nói với tôi rằng chúng tôi đã không thất bại.
You guys are the best friends I've ever had.	Các bạn là những người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
I don't think Tom knows what Mary did last night.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì Mary đã làm đêm qua.
Tom and Mary stared at the stars.	Tom và Mary nhìn chằm chằm vào các vì sao.
They were speechless.	Họ không nói nên lời.
Tom and Mary are getting better.	Tom và Mary đang trở nên tốt hơn.
How long does it take you to get there by bus?	Bạn mất bao lâu để đến đó bằng xe buýt?
Tom usually waits for me.	Tom thường đợi tôi.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó.
I know that I might not have to do that to Tom.	Tôi biết rằng tôi có thể không phải làm điều đó với Tom.
Tom gives Mary a list of all the victims.	Tom đưa cho Mary một danh sách tất cả các nạn nhân.
That is unavoidable.	Đó là điều khó tránh khỏi.
Because he is old, he has also become weak.	Bởi vì anh ấy đã già, anh ấy cũng đã trở nên yếu ớt.
He beat us out.	Anh ta đã đánh chúng tôi ra ngoài.
Tom never took formal singing lessons.	Tom chưa bao giờ học hát chính thức.
What would you do if you lost your job?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn bị mất việc?
Tom really enjoys being a teacher.	Tom thực sự thích trở thành một giáo viên.
I know that Tom is obnoxious.	Tôi biết rằng Tom thật đáng ghét.
If you really want to learn how to do it, you'll have to spend a lot of time studying and practicing.	Nếu bạn thực sự muốn học cách làm điều đó, bạn sẽ phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và thực hành.
Tom lives in a beautiful apartment.	Tom sống trong một căn hộ xinh đẹp.
I haven't seen that movie in a while.	Tôi đã không xem bộ phim đó trong một thời gian.
You should not use someone else's toothbrush.	Bạn không nên sử dụng bàn chải đánh răng của người khác.
Instead of going on his own, he sent his brother in his place.	Thay vì tự mình đi, anh ấy đã gửi anh trai của mình vào thế chỗ của mình.
Tom thinks that Mary is still outside.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn đang ở bên ngoài.
We should just tell Tom he can't do it.	Chúng ta chỉ nên nói với Tom rằng anh ấy không thể làm điều đó.
Tom has deposited some money in the bank.	Tom đã gửi một số tiền vào ngân hàng.
I don't think Tom would care if I did it without him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu tôi làm điều đó mà không có anh ấy.
That law is no longer enforced.	Luật đó không còn được thực thi nữa.
Tom wants it.	Tom muốn nó.
Apparently it was Tom who had to tell Mary that she didn't have to.	Rõ ràng Tom là người phải nói với Mary rằng cô không cần phải làm vậy.
Tom told me he had the information I wanted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thông tin mà tôi muốn.
I feel like I'm intrusive.	Tôi cảm thấy như tôi đang xâm nhập.
Indian ink creates an interesting pattern when used as a dye.	Mực Ấn Độ tạo ra một hoa văn thú vị khi được sử dụng làm thuốc nhuộm.
Tom is eager to help Mary out.	Tom rất mong muốn giúp Mary ra ngoài.
Why don't we give Tom some space?	Tại sao chúng ta không cho Tom một chút không gian?
Tom has a sore throat.	Tom bị đau họng.
How much are those glasses?	Những chiếc kính đó bao nhiêu?
You are very elegant.	Bạn rất thanh lịch.
That's what we do here.	Đó là những gì chúng tôi làm ở đây.
Tom did quite well at school.	Tom học khá tốt ở trường.
I have been retired for over thirty years.	Tôi đã nghỉ hưu hơn ba mươi năm.
Tom is probably going to eat now.	Tom có ​​thể sẽ ăn ngay bây giờ.
Tom is our closest and dearest friend.	Tom là người bạn gần gũi và thân yêu nhất của chúng tôi.
I have seen this.	Tôi đã thấy điều này.
I don't like hanging out with Tom.	Tôi không thích đi chơi với Tom.
The young man held out his hand and I shook it.	Người thanh niên đưa tay ra và tôi bắt nó.
I am interested in learning French.	Tôi quan tâm đến việc học tiếng Pháp.
I think it's a bit silly for me to worry about such a thing.	Tôi nghĩ rằng thật hơi ngớ ngẩn khi tôi lo lắng về một thứ như vậy.
Tom probably won't eat at all.	Tom có ​​lẽ sẽ không ăn gì cả.
Does Tom live around here?	Tom có ​​sống quanh đây không?
I don't think this stain will come out.	Tôi không nghĩ rằng vết bẩn này sẽ ra ngoài.
You don't know Tom, do you?	Bạn không biết Tom, phải không?
I couldn't do what I had to do.	Tôi đã không thể làm những gì tôi phải làm.
Who will be with your children when you are out working?	Ai sẽ ở với con bạn khi bạn ra ngoài làm việc?
I think I told you that before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn điều đó trước đây.
Tom couldn't make Mary understand what he meant.	Tom không thể làm cho Mary hiểu được ý của anh ta.
I wonder if Tom likes Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Úc không.
Mom told me that I'd better not go out in such bad weather.	Mẹ nói với tôi rằng tốt hơn hết tôi không nên ra ngoài trong thời tiết xấu như vậy.
I never spoke French with Tom.	Tôi không bao giờ nói tiếng Pháp với Tom.
Tom is just lazy.	Tom chỉ lười biếng.
Will you take care of my dog ​​while I'm gone?	Bạn sẽ chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi?
Tom was already a pretty good swimmer.	Tom đã là một vận động viên bơi lội khá giỏi.
Promise me you won't tell anyone.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với bất cứ ai.
Tom said he never thought about it.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
I know that Tom doesn't want to do it, but I want him to do it anyway.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng muốn anh ấy làm điều đó.
Tom, why don't you wear a shirt?	Tom, tại sao bạn không mặc áo sơ mi?
Someone is calling you.	Ai đó đang gọi cho bạn.
There's a new restaurant on Park Street.	Có một nhà hàng mới trên Phố Park.
I want Tom to be honest with me.	Tôi muốn Tom thành thật với tôi.
Tom certainly won't like it.	Tom chắc chắn sẽ không thích nó.
Help me find somewhere where I can stay.	Giúp tôi tìm một nơi nào đó mà tôi có thể ở lại.
You're the one who told me not to.	Bạn là người đã nói với tôi rằng đừng làm vậy.
I have decided to accept the job I have been offered.	Tôi đã quyết định chấp nhận công việc mà tôi đã được đề nghị.
Tom can't do that anymore.	Tom không thể làm điều đó nữa.
My car is parked next to Tom's.	Xe của tôi đang đậu bên cạnh Tom's.
I can't wait to see it.	Tôi nóng lòng muốn xem nó.
You won't have to do it alone.	Bạn sẽ không phải làm điều đó một mình.
Tom meditates.	Tom thiền định.
Tom claims he accidentally shot Mary.	Tom tuyên bố anh ta đã vô tình bắn Mary.
I don't think I can stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ngăn Tom làm điều đó.
I hope Tom and I don't bother you.	Tôi hy vọng Tom và tôi không làm phiền bạn.
Tom thinks Mary won't be sober when he gets home.	Tom nghĩ Mary sẽ không tỉnh táo khi anh ấy về nhà.
What makes you think it was Tom who did this?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chính Tom là người đã làm điều này?
Can you justify that?	Bạn có thể biện minh cho điều đó?
I don't think you're the kind of person who would do that.	Tôi không nghĩ bạn là loại người sẽ làm như vậy.
Fort Moultrie had less than seventy soldiers.	Pháo đài Moultrie có ít hơn bảy mươi binh lính.
I don't think you have a choice.	Tôi không nghĩ rằng bạn có một sự lựa chọn.
Tom hasn't seen this video yet.	Tom vẫn chưa xem video này.
Tom refused to let me help him do it.	Tom từ chối để tôi giúp anh ấy làm điều đó.
We might have a hard time doing that.	Chúng tôi có thể sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Thanks for watching Tom.	Cảm ơn đã xem Tom.
You have to stop Tom from doing it.	Bạn phải ngăn Tom làm điều đó.
Tom is hardly a child.	Tom hầu như không phải là một đứa trẻ.
I have a feeling that I've answered this before.	Tôi có cảm giác rằng tôi đã trả lời điều này trước đây.
I think you should not do it today.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom tricked us.	Tom đã lừa chúng tôi.
I didn't know Tom wanted me to do it for him.	Tôi không biết Tom muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
I cannot make decisions on my own.	Tôi không thể tự mình đưa ra quyết định.
There is not enough time to do that.	Không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom and Mary finished their meal and went to the living room to watch TV.	Tom và Mary dùng bữa xong rồi vào phòng khách xem TV.
I have a feeling you will like this restaurant.	Tôi có cảm giác bạn sẽ thích nhà hàng này.
I didn't know Tom would have to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
The government relies on foreign sources of funding for a large part of its fiscal budget.	Chính phủ dựa vào các nguồn tài trợ nước ngoài cho một phần lớn ngân sách tài khóa của mình.
The climb was tough.	Cuộc leo núi thật vất vả.
Tom stayed in Australia for a few weeks.	Tom ở lại Úc vài tuần.
I've been working with Tom for three months.	Tôi đã làm việc với Tom được ba tháng.
I heard Tom and Mary are going to Boston.	Tôi nghe nói Tom và Mary sẽ đến Boston.
I don't have enough time to do the things that need to be done.	Tôi không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
Tom was late to the meeting this afternoon.	Tom đã đến muộn buổi họp chiều nay.
I wish you didn't talk about Tom.	Tôi ước bạn đừng nói về Tom.
Did Tom ever do your homework for you?	Tom đã bao giờ làm bài tập về nhà cho bạn chưa?
I don't think I can do it any better than you can.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn có thể.
Tom is not as old as you think.	Tom không già như bạn nghĩ.
Should I give this to Tom?	Tôi có nên cho Tom cái này không?
Tom told me that this morning.	Tom đã nói với tôi điều đó vào sáng nay.
Tom is too stupid to do that.	Tom quá ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom says he needs money so he can buy something to eat.	Tom nói rằng anh ấy cần tiền để có thể mua thứ gì đó để ăn.
I wonder if Tom knows that he is overweight.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng anh ấy thừa cân không.
Tom stole your money.	Tom đã lấy trộm tiền của bạn.
Tom said he wished he hadn't given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không tặng hoa cho Mary.
Tom will be back on October 20.	Tom sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Do you have heartburn?	Bạn có bị ợ chua?
Tom asked for seafood.	Tom yêu cầu hải sản.
Tom just left a while ago.	Tom vừa mới rời đi một thời gian trước.
Tom destroyed Mary's sand castle with one quick kick.	Tom đã phá hủy lâu đài cát của Mary chỉ bằng một cú đá nhanh.
You are the best thing that ever happened to me.	Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh.
I think I've always loved Mary.	Tôi nghĩ rằng tôi đã luôn yêu Mary.
Tom cooked for me.	Tom đã nấu cho tôi.
Tom washes his hair without shampoo.	Tom gội đầu mà không cần dùng dầu gội.
Tom knows everyone's name.	Tom biết tên của mọi người.
Tom is someone you can rely on.	Tom là người bạn có thể dựa vào.
I'm glad we agree.	Tôi rất vui vì chúng tôi đồng ý.
Tom will come to Boston with us if he has time.	Tom sẽ đến Boston với chúng tôi nếu anh ấy có thời gian.
I don't think Tom knows there's still work to be done.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết vẫn còn việc phải làm.
I seem to have lost my mind.	Tôi dường như đã mất đầu óc suy nghĩ.
Tom is bothering me.	Tom đang làm phiền tôi.
A little compassion can go a long way.	Một chút lòng trắc ẩn có thể đi một chặng đường dài.
Tom said he enjoyed the video.	Tom nói rằng anh ấy rất thích video đó.
Does Tom's house have a basement?	Nhà của Tom có ​​tầng hầm không?
I didn't mean to bother you.	Tôi không cố ý làm phiền bạn.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Some people are kind and others are not.	Một số người tốt bụng và những người khác thì không tử tế.
The reception in the cellar was really bad.	Lễ tân trong hầm thực sự rất tệ.
Are crabs and clams considered fish?	Cua và ngao có được coi là cá không?
Now we should hear from Tom.	Bây giờ chúng ta nên nghe tin từ Tom.
Climate affects the growth of trees and plants.	Khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cối và thực vật.
I couldn't understand what Tom was trying to say.	Tôi không thể hiểu Tom đang cố nói gì.
If I take a plane one more time, I will fly five times.	Nếu tôi đi máy bay thêm một lần nữa, tôi sẽ đi máy bay năm lần.
Tell Tom you are too busy to help him.	Nói với Tom rằng bạn quá bận để giúp anh ấy.
A bicycle will rust if you leave it in the rain.	Một chiếc xe đạp sẽ bị gỉ nếu bạn để nó dưới trời mưa.
We have to give them a chance.	Chúng ta phải cho họ một cơ hội.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang sợ hãi.
It would probably be very cheap for you to do that.	Nó có lẽ sẽ rất rẻ cho bạn để làm điều đó.
The battery on my mobile phone is running low.	Pin trên điện thoại di động của tôi sắp hết.
Tom stood in front of the mirror, staring at himself.	Tom đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
It's a bold question, but it's one you should ask.	Đó là một câu hỏi táo bạo, nhưng đó là một câu hỏi bạn nên hỏi.
Tom said he's really excited to have moved to Australia.	Tom cho biết anh ấy thực sự vui mừng vì đã chuyển đến Úc.
Tom was unable to impress anyone.	Tom đã không thể gây ấn tượng với bất kỳ ai.
You can't leave it at the airport.	Bạn không thể để nó ở sân bay.
Scan the deck.	Quét bộ bài.
It is a cruel act to lock children in their rooms.	Đó là một hành động tàn nhẫn khi nhốt trẻ em trong phòng của chúng.
I don't think Tom will still be downstairs.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẽ ở dưới nhà.
I know Tom was shocked.	Tôi biết Tom đã bị sốc.
The Spanish recaptured the island in 1633 but continued to be harassed by the Dutch.	Người Tây Ban Nha chiếm lại hòn đảo vào năm 1633 nhưng tiếp tục bị người Hà Lan quấy rối.
Tom said he thought I should.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi nên làm vậy.
I'm ashamed of the whole thing.	Tôi xấu hổ về toàn bộ sự việc.
I wonder if Tom did it or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm điều đó hay chưa.
I don't know why Tom didn't.	Tôi không biết tại sao Tom lại không làm vậy.
I'm not that kind of girl.	Tôi không phải loại con gái như vậy.
I just want to stay with Tom.	Tôi chỉ muốn ở lại với Tom.
Rumors spread like wildfire.	Tin đồn lan nhanh như cháy rừng.
That's a big loss for you, isn't it?	Đó là một mất mát lớn đối với bạn, phải không?
It's not true Tom died in the hospital. 	Đó không phải là sự thật Tom đã chết trong bệnh viện.
He died at home.	Anh ấy chết tại nhà.
What does Tom want you to do?	Tom muốn bạn làm gì?
Tom even did better than we expected.	Tom thậm chí còn làm tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi.
Tom is a good guy to have around.	Tom là một chàng trai tốt để có xung quanh.
I know that you are not capable of doing that.	Tôi biết rằng bạn không có khả năng làm điều đó.
I have a lot of second hand books for sale, all at affordable prices.	Tôi có rất nhiều sách cũ cần bán, tất cả đều có giá cả phải chăng.
Do you think it is possible to do it today?	Bạn có nghĩ rằng có thể làm được điều đó ngày hôm nay không?
Make sure the meeting room is clean.	Hãy đảm bảo rằng phòng họp sạch sẽ.
Why won't Tom come tonight?	Tại sao tối nay Tom không đến?
Why don't we rest for a while?	Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi một lúc?
Tom says he thinks Mary won't eat much.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không ăn nhiều.
Tom told me you are looking for a babysitter.	Tom nói với tôi rằng bạn đang tìm một người giữ trẻ.
Tom is now legally blind.	Tom bây giờ bị mù về mặt pháp lý.
I see no need to do that.	Tôi thấy tôi không cần thiết phải làm điều đó.
Tom hates parents who don't control their whining children.	Tom ghét những bậc cha mẹ không kiểm soát những đứa con nhõng nhẽo của họ.
Tom did not light a candle.	Tom không thắp nến.
I know Tom does it well.	Tôi biết Tom làm tốt điều đó.
Why do not you help me?	Tại sao bạn không giúp tôi?
We couldn't have succeeded without Tom.	Chúng ta không thể thành công nếu không có Tom.
I know Tom is still reluctant to do that.	Tôi biết Tom vẫn còn miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom will pay for Mary's ticket.	Tom sẽ trả tiền vé cho Mary.
I couldn't find anything that I wanted to eat.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì mà tôi muốn ăn.
Tom is not a drug addict.	Tom không phải là một kẻ nghiện ngập.
When I hear this song, I think of Tom.	Khi tôi nghe bài hát này, tôi nghĩ đến Tom.
I need to deal with that on my own.	Tôi cần phải đối phó với điều đó một mình.
Can you make Tom laugh?	Bạn có thể khiến Tom cười không?
Do you get along with your mother-in-law?	Bạn có hòa thuận với mẹ chồng không?
Madonna is known to every high school student in Japan.	Madonna được mọi học sinh trung học ở Nhật Bản biết đến.
So what's all about this?	Vì vậy, tất cả những gì về điều này?
You were there for me when I needed you.	Bạn đã ở đó cho tôi khi tôi cần bạn.
Do you really think it would be wrong to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ là sai lầm khi làm điều đó?
I don't think we can solve this on our own.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tự giải quyết vấn đề này.
Tom has yet to be punished for doing it.	Tom vẫn chưa bị trừng phạt vì làm điều đó.
Did Tom say we need to do that?	Tom có ​​nói rằng chúng ta cần làm điều đó không?
An onion a day helps repel mosquitoes.	Một củ hành tây mỗi ngày giúp đuổi muỗi.
I wish I had a voice like Tom's.	Tôi ước mình có một giọng nói như của Tom.
Do you want me to come pick you up after work?	Bạn có muốn tôi đến đón bạn sau giờ làm việc?
Tom and Mary are just snapping.	Tom và Mary chỉ đang chụp choẹt.
I don't think Tom knows much about Boston.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về Boston.
I think Tom wants to know that you're not going to do that.	Tôi nghĩ Tom muốn biết rằng bạn không định làm điều đó.
Tom thought it was a good idea.	Tom nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I'm going to my mother's house for Christmas.	Tôi sẽ về nhà mẹ tôi vào lễ Giáng sinh.
No one here can do that.	Không ai ở đây có thể làm điều đó.
I think Tom doesn't like baseball.	Tôi nghĩ Tom không thích bóng chày.
Is there anything else we need to talk about?	Có điều gì khác chúng ta cần nói về không?
I am one step closer to my goal.	Tôi đang tiến gần hơn một bước tới mục tiêu của mình.
Tom isn't happy with this, is he?	Tom không hài lòng với điều này phải không?
Tom couldn't take Mary with him.	Tom không thể đưa Mary đi cùng.
Tom didn't have to wait long.	Tom không cần đợi lâu.
Where is my mother?	Mẹ đâu rồi?
Tom said Mary knew he might have to do it over and over again.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó nhiều lần nữa.
You can count to ten when you're two years old.	Bạn có thể đếm đến mười khi bạn hai tuổi.
Tom watched Mary leave.	Tom nhìn Mary rời đi.
I'll meet Tom at the bus stop a little before 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom ở trạm xe buýt một chút trước 2:30.
I was hoping Tom wouldn't ask me to help him.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không yêu cầu tôi giúp anh ấy.
Tom believes he needs to do it.	Tom tin rằng anh cần phải làm điều đó.
I wouldn't even try telling Tom to do it.	Tôi thậm chí sẽ không thử nói Tom làm điều đó.
I don't think I like what Tom is doing right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích những gì Tom đang làm lúc này.
I don't think it ever worked.	Tôi không nghĩ rằng nó đã từng hoạt động.
Tom plans to stay in Australia for three weeks.	Tom dự định ở lại Úc trong ba tuần.
Didn't you know that Tom and Mary wrote a novel together?	Bạn không biết rằng Tom và Mary đã viết một cuốn tiểu thuyết cùng nhau?
Tom reads the morning newspaper.	Tom đọc tờ báo buổi sáng.
I don't think we should say anything about that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói bất cứ điều gì về điều đó.
Tom couldn't stay away.	Tom không thể tránh xa.
Tom doesn't want to go to school.	Tom không muốn đến trường.
Tom said that Mary was not friendly.	Tom nói rằng Mary không thân thiện.
I don't think Tom would be interested in doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không quan tâm đến việc làm đó.
I'll see you at 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn lúc 2:30.
Tom probably wouldn't want to do it alone.	Tom có ​​thể sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I'm counting how many people there are.	Tôi đang đếm xem có bao nhiêu người.
Tom said he wished he didn't eat so much.	Tom nói rằng anh ước gì mình không ăn nhiều như vậy.
There's no point in asking me for money.	Không có ích gì khi yêu cầu tôi tiền.
Tom doesn't seem to care about me.	Tom dường như không quan tâm đến tôi.
I have been in Boston for many years.	Tôi đã ở Boston nhiều năm.
Tom has been on the run since 2013.	Tom đã bỏ trốn từ năm 2013.
Tom was out.	Tom đã ra ngoài.
Is there anything you want to tell me, Tom?	Có điều gì bạn muốn nói với tôi không, Tom?
Tom helped Mary with her homework.	Tom đã giúp Mary làm bài tập về nhà của cô ấy.
Tom does it because he likes Mary.	Tom làm vậy vì anh ấy thích Mary.
I know Tom is tired of doing that.	Tôi biết Tom rất mệt mỏi khi làm điều đó.
I will do that later.	Tôi sẽ làm điều đó sau.
I wish my legs weren't in so much pain.	Tôi ước chân của tôi không bị đau nhiều như vậy.
We certainly don't need to do that.	Chúng tôi chắc chắn không cần phải làm điều đó.
Granted, Tom is a good carpenter.	Được cho là, Tom là một thợ mộc giỏi.
Tom has a lot of things that he has to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ mà anh ấy phải mua.
Tom might have been the one who told Mary about it.	Tom có ​​thể là người đã nói với Mary về điều đó.
We haven't done that together in a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không làm điều đó cùng nhau.
Did Tom do it for you?	Tom đã làm điều đó cho bạn?
That's not what Tom did.	Đó không phải là những gì Tom đã làm.
Tom has decided that he will not try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng trốn thoát.
I was hoping Tom wouldn't want to do that.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
There is a grease stain.	Có một vết dầu mỡ.
It wouldn't be fun to do that.	Làm điều đó sẽ không vui lắm đâu.
They will come find me.	Họ sẽ đến tìm tôi.
Tom rowed Mary to the other side of the lake.	Tom chèo thuyền Mary đến bờ bên kia của hồ.
What do these dots represent on the map?	Những chấm này thể hiện điều gì trên bản đồ?
Tom told me he thought Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng.
I thought I told you not to come here.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn là đừng đến đây.
Tom said he would quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ làm việc đó.
Your microphone is on.	Micrô của bạn đang bật.
Salmon is my favorite fish to eat.	Cá hồi là loại cá tôi thích ăn.
Tom returns the books he borrowed from the library.	Tom trả lại những cuốn sách mà anh ấy đã mượn từ thư viện.
I'm the only one who can't do that.	Tôi là người duy nhất không làm được điều đó.
Tom is the one who caused the accident.	Tom là người đã gây ra vụ tai nạn.
Tom will take a few hours to get here.	Tom sẽ mất vài giờ để đến đây.
Tom sometimes slashes his customers.	Tom đôi khi chặt chém khách hàng của mình.
Where are you going to put all of this?	Bạn định đặt tất cả những thứ này ở đâu?
I had my thirtieth birthday last week.	Tôi đã có sinh nhật thứ ba mươi của mình vào tuần trước.
You told us you wouldn't do it.	Bạn đã nói với chúng tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom suggested that I write to Mary.	Tom đề nghị tôi viết thư cho Mary.
Tom was having a really hard time.	Tom đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn.
I think Tom is literate.	Tôi nghĩ rằng Tom biết chữ.
Did Tom really try to commit suicide?	Tom đã thực sự cố gắng tự tử?
Tom and Mary have both done it again.	Tom và Mary đều đã làm điều đó một lần nữa.
I think Tom made it.	Tôi nghĩ Tom đã làm được.
I don't want to do anything with them.	Tôi không muốn làm gì với họ.
I know I won't be able to do it.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom says he thinks Mary is in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở Úc.
I'm taking Tom with me.	Tôi đang dẫn Tom với tôi.
Tom and Mary don't get along.	Tom và Mary không hợp nhau.
Poor Japanese immigrants are willing to work for low wages.	Những người nhập cư Nhật Bản nghèo sẵn sàng làm việc với mức lương thấp.
Tom didn't have to tell me what happened, but he did.	Tom không cần phải nói với tôi về những gì đã xảy ra, nhưng anh ấy đã làm.
Tom has a big promotion.	Tom có ​​một chương trình khuyến mãi lớn.
I said I didn't hear anything.	Tôi nói tôi không nghe thấy gì cả.
That is not my question.	Đó không phải là câu hỏi của tôi.
Tom did not have the necessary skills to do the job.	Tom không có những kỹ năng cần thiết để làm công việc đó.
Tom hits the ball very hard.	Tom đánh bóng rất mạnh.
Tom seemed frustrated.	Tom dường như đã nản lòng.
I am learning to drive.	Tôi đang học lái xe.
I met Tom on the way home yesterday.	Tôi đã gặp Tom trên đường về nhà ngày hôm qua.
Is that a compliment?	Đó có phải là một lời khen không?
Do you know how to make a fire with only sticks?	Bạn có biết làm thế nào để nhóm lửa chỉ bằng những thanh củi?
Now Tom is almost thirty.	Bây giờ Tom đã gần ba mươi.
You won't faint, will you?	Bạn sẽ không ngất, phải không?
Maybe we can cooperate.	Có lẽ chúng ta có thể hợp tác.
Tom thought that Mary was the first to do it.	Tom nghĩ rằng Mary là người đầu tiên làm điều đó.
Tom was the only one on the ship when it sank.	Tom là người duy nhất trên con tàu khi nó bị chìm.
Tom plans to major in biology.	Tom dự định học chuyên ngành sinh học.
I'm Leo.	Tôi là Leo.
Don't admit anything.	Đừng thừa nhận bất cứ điều gì.
I'm trying to figure out why Tom left early.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Tom về sớm.
We should give Tom another chance.	Chúng ta nên cho Tom một cơ hội khác.
I don't want to wake the kids.	Tôi không muốn đánh thức bọn trẻ.
Tom did everything Mary said he did.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói anh ấy đã làm.
I only did it because I was forced to.	Tôi chỉ làm điều đó bởi vì tôi bị ép buộc.
Tom sings out of tune.	Tom hát không đúng giai điệu.
I wish I could see you.	Tôi ước tôi có thể nhìn thấy bạn.
Is that really Tom?	Đó thực sự là Tom?
We have to make it happen.	Chúng ta phải làm cho nó xảy ra.
Tom's silence made Mary even more angry.	Sự im lặng của Tom khiến Mary càng tức giận hơn.
Tom is the only person Mary can trust.	Tom là người duy nhất Mary có thể tin tưởng.
Tom will pay me back next week.	Tom sẽ trả lại cho tôi vào tuần tới.
I wouldn't go to Boston without you.	Tôi sẽ không đến Boston mà không có bạn.
I certainly hope it's not true.	Tôi chắc chắn hy vọng nó không phải là sự thật.
I'll take Tom.	Tôi sẽ đưa Tom.
Tom is not allowed in.	Tom không được phép vào trong.
Please shuffle the cards.	Vui lòng xáo trộn các thẻ.
If I had to do it, I'd do it now.	Nếu tôi phải làm điều đó, tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
You are lucky because Tom is your friend.	Bạn thật may mắn vì Tom là bạn của bạn.
Tom says he doesn't think doing it is a good idea.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
Stop! 	Dừng lại!
Thieves!	Đồ ăn trộm!
I don't think Tom likes hiking.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích đi bộ đường dài.
It's almost too easy, isn't it?	Nó gần như quá dễ dàng, phải không?
Tom poured the rest of the beer into the sink.	Tom đổ phần bia còn lại vào bồn rửa.
I can't accept this, Tom.	Tôi không thể chấp nhận điều này, Tom.
Tom already knows Mary hates him, right?	Tom đã biết Mary ghét anh ta, phải không?
Tom usually carries a bottle of water with him.	Tom thường mang theo một chai nước bên mình.
We must intervene.	Chúng ta phải can thiệp.
Tom met Mary.	Tom đã gặp Mary.
Tom is our bass player.	Tom là người chơi bass của chúng tôi.
I didn't agree to help Tom do that.	Tôi đã không đồng ý giúp Tom làm điều đó.
Tom ran after Mary to stop her.	Tom đã chạy theo Mary để ngăn cô ấy lại.
Tom doesn't remember turning off the lights.	Tom không nhớ đã tắt đèn.
Tom thought Mary might be late.	Tom nghĩ Mary có lẽ sẽ đến muộn.
Tom wiped his phone clean.	Tom đã lau sạch điện thoại của mình.
England is proud of her poets.	Nước Anh tự hào về các nhà thơ của cô.
I think you miss.	Tôi nghĩ rằng bạn bỏ lỡ.
Tom tells Mary that he doesn't think John is downstairs.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John ở dưới nhà.
Tom and Mary don't want to do it together.	Tom và Mary không muốn làm điều đó cùng nhau.
Tom told me he needed some money.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần một số tiền.
I know Tom as a pretty good French speaker.	Tôi biết Tom là một người nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom is focusing on the game of chess.	Tom đang tập trung vào trò chơi cờ vua.
Drink this. 	Uống cái này.
It will make you feel better.	Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
The spider rotates into a web.	Con nhện xoay thành một mạng lưới.
Just because you can, doesn't mean you should.	Chỉ vì bạn có thể, không có nghĩa là bạn nên làm.
Tom is lying about his weight.	Tom đang nói dối về cân nặng của mình.
Tom tried to cut his own hair.	Tom đã cố gắng cắt tóc của chính mình.
I understand what you are trying to tell me.	Tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng nói với tôi.
I don't need any help.	Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
We'll be out of here in a few minutes.	Chúng tôi sẽ ra khỏi đây trong vài phút nữa.
Tom said that Mary would definitely do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn sẽ làm điều đó.
Tom is loved by his teammates.	Tom được đồng đội quý mến.
He drained a glass of wine.	Anh ta uống cạn một ly rượu.
Tom did not admit anything to the police.	Tom không thừa nhận bất cứ điều gì với cảnh sát.
Tom still thinks he will be able to do it alone?	Tom vẫn nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình?
What's the dumbest thing you've ever seen Tom do?	Điều ngu ngốc nhất mà bạn từng thấy Tom làm là gì?
We want you to take command of this unified force.	Chúng tôi muốn bạn nắm quyền chỉ huy lực lượng thống nhất này.
What is the plan for tomorrow?	Kế hoạch cho ngày mai là gì?
I know you will do a great job.	Tôi biết bạn sẽ làm một công việc tuyệt vời.
I was hoping for something a little more useful.	Tôi đã hy vọng một cái gì đó hữu ích hơn một chút.
How much does car repair cost?	Chi phí sửa xe là bao nhiêu?
Tom can't attend the party because he's sick.	Tom không thể tham dự bữa tiệc vì anh ấy bị ốm.
This rug is made without the use of child labor.	Tấm thảm này được làm mà không sử dụng lao động trẻ em.
I wonder if Tom knows the combination with this safe.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết sự kết hợp với chiếc két sắt này hay không.
Tom is happy that his team won.	Tom rất vui vì đội của anh ấy đã chiến thắng.
It's a bit wobbly.	Nó hơi lung lay.
Tom can drive now.	Tom có ​​thể lái xe ngay bây giờ.
You really are a flirt.	Bạn đúng là một kẻ tán tỉnh.
Tom is on a strict diet.	Tom đang ăn kiêng nghiêm ngặt.
Tom doesn't like Boston and neither do I.	Tom không thích Boston và tôi cũng vậy.
What did you talk to Tom about?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều gì?
I am the problem solver.	Tôi là người xử lý vấn đề.
I think Tom is desperate.	Tôi nghĩ Tom đang tuyệt vọng.
Tom wants to know why Mary doesn't love him.	Tom muốn biết tại sao Mary không yêu anh.
Give me a minute with Tom.	Cho tôi một phút với Tom.
I don't think Tom will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể làm được điều đó một mình.
That is entirely up to Tom.	Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Tom.
We want to know what happened to Tom.	Chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Maybe Tom should leave early.	Có lẽ Tom nên về sớm.
Tom says that he is bored with his job.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy nhàm chán với công việc của mình.
Do you know what Tom's last name is?	Bạn có biết họ của Tom là gì không?
Tom says you are meeting him for lunch.	Tom nói rằng bạn đang gặp anh ấy để ăn trưa.
Tell Tom to let the dog in.	Bảo Tom cho con chó vào.
Review carefully. 	Xem xét kĩ lưỡng.
I will show you how it is done.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó được thực hiện.
I want to throw a party for Tom.	Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc cho Tom.
I have decided that I will return to Australia alone.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ trở lại Úc một mình.
I can't seem to do anything today.	Tôi dường như không thể làm bất cứ điều gì ngay hôm nay.
Your friends, Tom and Mary, haven't returned yet.	Bạn bè của bạn, Tom và Mary, vẫn chưa trở về.
Do they sell notebooks at that store?	Họ có bán sổ tay ở cửa hàng đó không?
Everyone's score goes up.	Điểm số của mọi người đều tăng lên.
She loves to play the koto.	Cô ấy rất thích chơi đàn koto.
The trouble with you, Tom, is that you never listen to what other people have to say.	Rắc rối với bạn, Tom, là bạn không bao giờ lắng nghe những gì người khác nói.
I lost my watch, so I had to buy a new one.	Tôi bị mất đồng hồ, vì vậy tôi phải mua một cái mới.
I didn't know Tom would do that.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó.
Tom ran down the hill.	Tom chạy xuống đồi.
Tom called the police and waited for them to arrive.	Tom đã gọi cảnh sát và đợi họ đến.
The baby has begun to crawl.	Em bé đã bắt đầu biết bò.
It was Tom who drove us home last night.	Chính Tom đã chở chúng tôi về nhà tối qua.
I will send you a copy of that painting as soon as possible.	Tôi sẽ gửi cho bạn một bản sao của bức tranh đó càng sớm càng tốt.
I don't think we can do anything.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được gì.
I look forward to seeing Tom again in Boston.	Tôi mong được gặp lại Tom ở Boston.
How often do you remind Tom to do something?	Bạn có thường xuyên nhắc Tom làm công việc gì không?
Tom has style.	Tom có ​​phong cách.
Why is Tom here?	Tại sao Tom lại ở đây?
He was so tired that he couldn't walk.	Anh ấy mệt đến mức không thể đi được.
I'm sorry I couldn't help you today.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp bạn hôm nay.
Take back what you said.	Rút lại những gì bạn đã nói.
Tom is good at public speaking.	Tom giỏi thuyết trình trước đám đông.
I didn't know that Tom wanted to do it again.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
Tom used to be the best swimmer here.	Tom từng là vận động viên bơi lội giỏi nhất ở đây.
Tom is completely wrong.	Tom hoàn toàn sai.
I don't want to watch it all again.	Tôi không muốn xem lại tất cả một lần nữa.
I shouldn't have let you do that.	Tôi không nên để bạn làm điều đó.
Tom told me to believe in yourself.	Tom nói với tôi rằng hãy tin vào bản thân mình.
Tom says he hopes that Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary thích làm điều đó.
Tom doesn't blame Mary.	Tom không trách Mary.
At any rate, it will be a good experience for you.	Ở mức độ nào, đó sẽ là một trải nghiệm tốt cho bạn.
Tom thinks he can pull one really fast.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể kéo một cái thật nhanh.
I will buy that for you.	Tôi sẽ mua cái đó cho bạn.
I hope Tom isn't heartbroken.	Tôi hy vọng Tom không đau lòng.
Tom looks at old photos.	Tom nhìn những bức ảnh cũ.
If you work for us, you will earn three times what you earn now.	Nếu bạn làm việc cho chúng tôi, bạn sẽ kiếm được gấp ba lần những gì bạn kiếm được bây giờ.
Why don't we wait for Tom?	Tại sao chúng ta không đợi Tom?
If you eat nothing but ice cream, you will get a stomachache.	Nếu bạn không ăn gì ngoài kem, bạn sẽ bị đau bụng.
This typewriter has been used a lot.	Máy đánh chữ này đã được sử dụng rất nhiều.
Go and tell Tom to get ready to go.	Đi và bảo Tom chuẩn bị đi.
I won't have time to do that today.	Tôi sẽ không có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
If there's anything you need, just ask.	Nếu có bất cứ điều gì bạn cần, chỉ cần hỏi.
Tom spends most of his time alone.	Tom dành phần lớn thời gian cho riêng mình.
I know that Tom is not a good painter.	Tôi biết rằng Tom không phải là một họa sĩ giỏi.
Tom did his homework in French.	Tom đã làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp.
I think I heard Tom's voice.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của Tom.
Tom doesn't know what's in store for him.	Tom không biết có gì trong cửa hàng cho anh ấy.
I wish Tom would spend more time at home.	Tôi ước gì Tom sẽ dành nhiều thời gian hơn ở nhà.
Tom is not the easiest person to live with.	Tom không phải là người dễ sống nhất.
We all know Tom wasn't here yesterday.	Tất cả chúng ta đều biết Tom không có ở đây ngày hôm qua.
I have to go home and do my homework.	Tôi phải về nhà và làm bài tập.
Tom probably knows how to do it.	Tom có ​​thể biết cách làm điều đó.
A stapler is useful for sticking papers together.	Một chiếc kim bấm rất hữu ích để gắn các giấy tờ lại với nhau.
As soon as Tom opened the bag, he knew it wasn't his.	Ngay khi Tom mở chiếc túi ra, anh ấy đã biết nó không phải của mình.
Tom talked to Mary about his experiences.	Tom đã nói chuyện với Mary về những trải nghiệm của anh ấy.
Have you finished writing the song you were working on?	Bạn đã viết xong bài hát mà bạn đang làm chưa?
Last Monday was a holiday, so banks were closed.	Thứ Hai tuần trước là ngày nghỉ nên các ngân hàng đều đóng cửa.
Octopuses and squid are not the only animals with tentacles.	Bạch tuộc và mực không phải là những động vật duy nhất có xúc tu.
You should have finished it long ago.	Bạn nên hoàn thành nó từ lâu.
Maybe Tom can help you wash the car.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn rửa xe.
I think I could have done better.	Tôi nghĩ tôi có thể đã làm tốt hơn.
Of course, that's what Tom is suggesting.	Tất nhiên, đó là những gì Tom đang gợi ý.
Tom is an archaeologist, right?	Tom là một nhà khảo cổ học, phải không?
I don't usually buy things online.	Tôi không thường mua đồ trực tuyến.
Tom arranges his schedule to Mary's.	Tom sắp xếp lịch trình của mình đến Mary's.
Tom and Mary seem to be in some kind of trouble.	Tom và Mary dường như đang gặp rắc rối nào đó.
Two-dollar bills are rare in the United States.	Các tờ tiền hai đô la rất hiếm ở Hoa Kỳ.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom eats many meals on paper plates.	Tom ăn nhiều bữa trên đĩa giấy.
Tom has barely spoken to me for the past three weeks.	Tom hầu như không nói gì với tôi trong ba tuần qua.
Tom's teacher urged him to study harder.	Giáo viên của Tom đã thúc giục anh học tập chăm chỉ hơn.
Tom said he would drive Mary home.	Tom nói anh ấy sẽ chở Mary về nhà.
Tom became a dancer.	Tom đã trở thành một vũ công.
Tom and Mary adopt two children whose parents were killed by a suicide bomber.	Tom và Mary nhận nuôi hai đứa trẻ có cha mẹ đã bị giết bởi một kẻ đánh bom liều chết.
Where have you been, Tom?	Bạn đã ở đâu, Tom?
Tom was very thin as a child.	Tom rất gầy khi còn bé.
Both Tom and I are very happy to be in Australia.	Cả tôi và Tom đều rất vui khi ở Úc.
Tom is currently participating in major tournaments.	Tom hiện đang tham gia các giải đấu lớn.
I thought I would never be able to catch up with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể bắt kịp Tom.
I want Tom to do it with us.	Tôi muốn Tom làm điều đó với chúng tôi.
Tom is not a smart person.	Tom không phải là một người thông minh.
Tom is not at Mary's house now.	Tom không ở nhà Mary bây giờ.
Three workers on the truck were killed in the accident.	Ba công nhân trên xe tải thiệt mạng trong vụ tai nạn.
You don't have to be ashamed.	Bạn không cần phải xấu hổ.
Tom refuses to heed Mary's advice.	Tom từ chối nghe theo lời khuyên của Mary.
It would be a bad idea to go up there.	Sẽ là một ý tưởng tồi nếu đi lên đó.
I have changed my mind to go out and stay at home.	Tôi đã thay đổi ý định đi ra ngoài và ở nhà.
I wonder if you can help me solve the problem.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể giúp tôi giải quyết vấn đề.
I think I have a fever.	Tôi nghĩ tôi đã bị sốt.
Tom said there are currently 300 employees here.	Tom cho biết hiện có 300 nhân viên ở đây.
Tom looked at the dog and shivered.	Tom nhìn con chó và rùng mình.
Tom did it to survive.	Tom đã làm điều đó để tồn tại.
Tom is driving back to Boston and will be there by 2:30.	Tom đang lái xe trở lại Boston và sẽ có mặt ở đó trước 2:30.
I doubt Tom would agree to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
That's what happens when you're not careful.	Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn không cẩn thận.
Tom has no chance of winning.	Tom không có cơ hội chiến thắng.
I haven't told Tom about it yet.	Tôi vẫn chưa nói với Tom về điều đó.
The meeting took a lot longer than I expected.	Cuộc họp kéo dài hơn rất nhiều so với tôi mong đợi.
Tom must be used to this by now.	Tom chắc đã quen với việc này rồi.
Tom was spoiled.	Tom đã hư hỏng.
I would like you to translate this letter into French.	Tôi muốn bạn dịch bức thư này sang tiếng Pháp.
I don't think Tom will let me drive his new sports car.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi lái chiếc xe thể thao mới của anh ấy.
Tom doesn't seem to want his mother to go to the supermarket.	Tom dường như không muốn mẹ đi siêu thị.
Tom will probably be suspended.	Tom có ​​thể sẽ bị đình chỉ.
My wife has had it for me since I forgot her birthday.	Vợ tôi đã có nó cho tôi kể từ khi tôi quên sinh nhật của cô ấy.
I'm disappointed that my friends aren't here.	Tôi thất vọng vì bạn bè của tôi không có ở đây.
It's not like it just happened.	Nó không giống như nó vừa xảy ra.
You didn't tell anyone I was here, did you?	Bạn đã không nói với bất kỳ ai rằng tôi đã ở đây, phải không?
Tom says that Mary is jealous.	Tom nói rằng Mary ghen tuông.
I'm still reluctant to do it for you.	Tôi vẫn miễn cưỡng làm điều đó cho bạn.
Tom wasn't the only one on time.	Tom không phải là người duy nhất đến đúng giờ.
The problem confused Tom.	Vấn đề khiến Tom bối rối.
What does that have to do with anything?	Điều đó có liên quan gì?
Tom doesn't want to go home.	Tom không muốn về nhà.
He was not satisfied at all with the results.	Anh ấy không hài lòng chút nào với kết quả.
Tom stayed with me for three weeks.	Tom ở lại chỗ tôi trong ba tuần.
Tom is learning to figure skate with a world famous figure skater.	Tom đang học trượt băng nghệ thuật với một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng thế giới.
I know Tom is agitated.	Tôi biết Tom đang bị kích động.
Tom is often confused with his brother.	Tom thường bị nhầm lẫn với anh trai của mình.
Tom has been unemployed for three months.	Tom đã thất nghiệp trong ba tháng.
I will write about what I did last winter.	Tôi sẽ viết về những gì tôi đã làm vào mùa đông năm ngoái.
Tom doesn't know that Mary is in town.	Tom không biết rằng Mary đang ở trong thị trấn.
Tom is injured in an accident at work.	Tom bị thương trong một tai nạn tại nơi làm việc.
None of us can drive.	Không ai trong chúng tôi có thể lái xe.
Tom begins to suspect that Mary is lying to him.	Tom bắt đầu nghi ngờ rằng Mary đang nói dối anh.
Here's what I told you.	Đây là những gì tôi đã nói với bạn.
Can you talk to Tom?	Bạn có thể nói chuyện với Tom?
That's Tom's niece.	Đó là cháu gái của Tom.
I haven't practiced my French in a long time.	Tôi đã không thực hành tiếng Pháp của mình trong một thời gian dài.
Tom looked a bit stunned.	Tom có ​​vẻ hơi sững sờ.
People saw him as a no-brainer.	Mọi người đã coi anh ta như một kẻ không ra gì.
I think Tom and Mary are both tired.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều mệt mỏi.
Tom tried to convince us to do it.	Tom đã cố gắng thuyết phục chúng tôi làm điều đó.
He's had some very good results lately.	Anh ấy đã có một số kết quả rất tốt gần đây.
Maybe it will be difficult for Tom to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom làm được điều đó.
I think Tom will stay in Boston until Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Money can't buy love.	Tiền không mua được tình yêu.
Everything's fine. 	Mọi thứ đều ổn.
Do not worried.	Đừng lo.
Wishing you and your family a very happy holiday.	Kính chúc Quý khách và gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ.
Tom helps Mary, but she doesn't help him.	Tom giúp Mary, nhưng cô ấy không giúp anh ta.
I hope Tom isn't confused by that.	Tôi hy vọng Tom không bị bối rối bởi điều đó.
Tom told me that he is an artist.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là một nghệ sĩ.
I know Tom isn't ready yet.	Tôi biết Tom vẫn chưa sẵn sàng.
Tom told me that he first met Mary in Boston when he was a teenager.	Tom nói với tôi rằng anh ấy gặp Mary lần đầu tiên ở Boston khi anh ấy còn là một thiếu niên.
Where do you think all these people come from?	Bạn nghĩ rằng tất cả những người này đến từ đâu?
Squeeze out your sponge after each use.	Vắt sạch miếng bọt biển của bạn sau mỗi lần sử dụng.
It is said that the Japanese are nice to those they know, but rather cold to those they don't.	Người ta nói rằng người Nhật tốt với những người họ biết, nhưng khá lạnh lùng với những người họ không.
I didn't expect that at all.	Tôi đã không mong đợi điều đó ở tất cả.
Tom disagreed with Mary on that point.	Tom không đồng ý với Mary về điểm đó.
I'm going to Australia with Tom tomorrow.	Tôi sẽ đi Úc với Tom vào ngày mai.
Tom ate half of the pie himself.	Tom đã tự mình ăn một nửa chiếc bánh.
It doesn't have to be.	Nó không nhất thiết phải như vậy.
Does Tom need to do it today?	Tom có ​​cần phải làm điều đó ngày hôm nay không?
I don't think this is as funny as you think.	Tôi không nghĩ rằng điều này là buồn cười như bạn nghĩ.
I am fully aware of that.	Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó.
Tom took the key out of his pocket and gave it to Mary.	Tom lấy chìa khóa trong túi ra và đưa cho Mary.
I know you won't have to stay in Australia as long as you think you should.	Tôi biết rằng bạn sẽ không phải ở lại Úc lâu như bạn nghĩ rằng bạn phải ở lại.
I don't know who's taking pictures.	Tôi không biết ai đó đang chụp ảnh.
Neither Tom nor Mary resigned.	Cả Tom và Mary đều không từ chức.
His absence complicates matters further.	Sự vắng mặt của anh ấy làm phức tạp thêm vấn đề.
Tom reminds me of my ex-husband.	Tom làm tôi nhớ đến chồng cũ của mình.
Tom cowered in fear.	Tom co rúm người lại vì sợ hãi.
I wonder where Tom learned French.	Tôi tự hỏi Tom đã học tiếng Pháp ở đâu.
Tom was injured trying to break up the fight.	Tom bị thương khi cố gắng chia tay cuộc chiến.
You should keep it a secret.	Bạn nên giữ bí mật.
We can stay in Australia for three more days.	Chúng tôi có thể ở lại Úc trong ba ngày nữa.
Tom says he doesn't want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
I was in Australia when Tom was murdered.	Tôi đã ở Úc khi Tom bị sát hại.
I doubt that Tom will be able to tell Mary to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Is that Tom's sister?	Đó có phải là em gái của Tom không?
Tom is going to Australia in October.	Tom sẽ đến Úc vào tháng 10.
I'm going to buy a new saxophone.	Tôi sẽ mua một cây kèn saxophone mới.
I know Tom is used to getting up early.	Tôi biết Tom đã quen với việc dậy sớm.
Tom took a bath last night.	Tom đã đi tắm đêm qua.
It is often said that the best way to learn a foreign language is to learn from native speakers.	Người ta thường nói cách tốt nhất để học ngoại ngữ là học từ người bản ngữ.
Can you give me the newspaper on the table?	Bạn có thể đưa tôi tờ báo trên bàn được không?
Tom knew Mary would be at home, cooking.	Tom biết Mary sẽ ở nhà, nấu ăn.
Tom says he feels scared.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy sợ hãi.
You have to wait until there is a free seat.	Bạn phải đợi cho đến khi có chỗ ngồi miễn phí.
Can you give me a minute with Tom?	Bạn có thể cho tôi một phút với Tom được không?
I know nothing about classical music.	Tôi không biết gì về âm nhạc cổ điển.
Tom needs to do it faster next time.	Tom cần làm điều đó nhanh hơn vào lần sau.
Tom soon realizes that he needs to help Mary.	Tom sớm nhận ra rằng anh cần phải giúp Mary.
If it weren't for your raincoat, I'd be drenched in bones.	Nếu không có áo mưa của anh, tôi đã ướt đẫm xương.
The important thing is to do what I already believe in.	Điều quan trọng là làm những gì tôi đã tin tưởng.
Tom started to get mad.	Tom bắt đầu nổi điên.
Yesterday the weather was not very nice.	Hôm qua thời tiết không đẹp lắm.
Tom offers to help Mary pay for a babysitter.	Tom đề nghị giúp Mary trả tiền cho một người trông trẻ.
I am facing a difficult problem.	Tôi đang đối mặt với một vấn đề khó khăn.
Tom is trying on shoes.	Tom đang thử giày.
I asked Tom if he had any unmarried sisters.	Tôi hỏi Tom có ​​chị nào chưa lập gia đình không.
I told Tom to go to the hospital.	Tôi bảo Tom đến bệnh viện.
We are perfectionists.	Chúng tôi là những người cầu toàn.
Tom has a mission today, right?	Hôm nay Tom có ​​nhiệm vụ phải không?
Anyone who wants to join our club is welcome.	Ai muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi sẽ được chào đón.
Tom has trouble getting along with other people.	Tom gặp khó khăn khi hòa nhập với những người khác.
Tom convinces Mary to make him a sandwich.	Tom thuyết phục Mary làm cho anh ta một chiếc bánh sandwich.
Tom and Mary are great.	Tom và Mary rất tuyệt.
Tom is married to a woman who grew up in Australia.	Tom đã kết hôn với một phụ nữ lớn lên ở Úc.
We know they will be good.	Chúng tôi biết chúng sẽ tốt.
Tom broke his promise.	Tom đã thất hứa.
I woke up early this morning so I was more tired than usual.	Sáng nay tôi dậy sớm nên mệt hơn mọi ngày.
Last night my daughter didn't come home until half past one.	Đêm qua con gái tôi đã không về nhà cho đến một giờ rưỡi.
I know I may need to do it on my own.	Tôi biết tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
It's hard for me to do it alone.	Thật khó cho tôi để làm điều đó một mình.
I don't think Tom has ever skinned a wolf.	Tôi không nghĩ Tom đã từng lột da một con sói.
That was the first time I saw Tom dance.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom nhảy.
If you don't have something nice to say, be quiet.	Nếu bạn không có điều gì hay ho để nói, hãy im lặng.
I'm not sure I can.	Tôi không chắc mình có thể làm được.
Tom has more friends than Mary.	Tom có ​​nhiều bạn hơn Mary.
I know Tom is not a good painter.	Tôi biết Tom không phải là một họa sĩ giỏi.
Tom fixed the broken chair.	Tom đã sửa chiếc ghế bị hỏng.
Tom knows that this is true.	Tom biết rằng điều này là đúng.
Tom seems to have really gotten away with it.	Tom dường như đã thực sự thoát khỏi nó.
I think Tom will be back next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại vào tuần tới.
I would ask Tom for help if I were you.	Tôi sẽ nhờ Tom giúp đỡ nếu tôi là bạn.
I don't know how many cups of sugar to add.	Tôi không biết phải thêm bao nhiêu cốc đường.
Why are 14,000 soldiers missing?	Tại sao 14.000 binh sĩ bị mất tích?
Tom may be back tomorrow.	Tom có ​​thể trở lại vào ngày mai.
Tom says he doesn't feel tired.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy mệt mỏi.
I'm pretty sure Tom didn't know I was going to be here.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết tôi sẽ ở đây.
I don't know how to milk a goat.	Tôi không biết cách vắt sữa dê.
They will come find Tom.	Họ sẽ đến tìm Tom.
I want to do all that Tom did.	Tôi muốn làm tất cả những gì Tom đã làm.
Montana borders Canada.	Montana giáp với Canada.
Tom won three races in a row.	Tom đã thắng ba cuộc đua liên tiếp.
Tom had dinner last night at my house.	Tom đã ăn tối qua ở nhà tôi.
Don't tell Tom I'm in jail.	Đừng nói với Tom rằng tôi đang ở trong tù.
Just act like nothing happened.	Cứ hành động như không có chuyện gì xảy ra.
I don't like you at all.	Tôi không thích bạn chút nào.
Tom was forced to continue alone.	Tom buộc phải tiếp tục một mình.
Tom said that Mary seemed confused.	Tom nói rằng Mary có vẻ đang bối rối.
I wish I was a good driver like Tom.	Tôi ước mình là người lái xe giỏi như Tom.
Tom was the only one who didn't sleep.	Tom là người duy nhất không ngủ.
Tom says there is no time to lose.	Tom nói rằng không có thời gian để mất.
Is it true that Tom changed his name?	Có đúng là Tom đã đổi tên?
I don't want to talk about my past.	Tôi không muốn nói về quá khứ của mình.
He was afraid of what was about to happen.	Anh ấy lo sợ về những gì sắp xảy ra.
Tom says he's not very cold.	Tom nói rằng anh ấy không lạnh lắm.
Tom gives Mary some chocolate.	Tom đưa cho Mary một ít sô cô la.
That word describes it perfectly.	Từ đó mô tả nó một cách hoàn hảo.
Tom and Mary both have brown hair.	Tom và Mary đều có mái tóc màu nâu.
Tom hasn't eaten anything since this morning.	Tom đã không ăn bất cứ thứ gì từ sáng nay.
Tom said Mary was cold.	Tom nói Mary lạnh lùng.
Tom told me that he thought Mary was very sharp.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất sắc sảo.
Tom couldn't have done it without help.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom doesn't have to be there.	Tom không cần phải ở đó.
Tom says he has no regrets about what happened.	Tom nói rằng anh ấy không hối hận về những gì đã xảy ra.
I'm so glad Tom brought it home in a production.	Tôi rất vui vì Tom đã mang nó về nhà trong một tác phẩm.
Be sure to get a receipt when you deliver the package.	Hãy chắc chắn để có được một biên lai khi bạn giao gói hàng.
I want you to call me as soon as possible.	Tôi muốn bạn gọi cho tôi càng sớm càng tốt.
Never mind.	Đừng bận tâm.
Tom won't eat until Mary comes home.	Tom sẽ không ăn cho đến khi Mary về nhà.
You will be so glad you did.	Bạn sẽ rất vui vì bạn đã làm điều đó.
You know we don't have much time right now.	Bạn biết chúng tôi không có nhiều thời gian ngay bây giờ.
I want to be able to understand why people think the way they do.	Tôi muốn có thể hiểu tại sao mọi người lại nghĩ theo cách họ làm.
The food isn't good, but at least it's cheap.	Thức ăn không ngon, nhưng ít nhất nó cũng rẻ.
Tom is not an electrical engineer.	Tom không phải là một kỹ sư điện.
Tom said he wasn't sure he wanted to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình muốn làm điều đó.
Tom asked for my address.	Tom hỏi địa chỉ của tôi.
I wonder if Tom can really help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự giúp được chúng tôi không.
I spent most of my time with Tom while I was in Boston.	Tôi đã dành phần lớn thời gian cho Tom khi tôi ở Boston.
I need to be in Australia for the weekend.	Tôi cần phải có mặt ở Úc vào cuối tuần.
Tom sleeps in the basement of his shop.	Tom ngủ trong tầng hầm của cửa hàng của mình.
October 20, 2014 is a Monday.	Ngày 20 tháng 10 năm 2014 là một ngày thứ Hai.
What more could Tom do?	Tom có ​​thể làm gì hơn?
I don't play tennis that well.	Tôi không chơi quần vợt giỏi như vậy.
I assume you will pay me in cash.	Tôi cho rằng bạn sẽ trả cho tôi bằng tiền mặt.
Tom should not walk in the park alone at night.	Tom không nên đi dạo trong công viên một mình vào ban đêm.
I don't think it's cold.	Tôi không nghĩ rằng nó lạnh.
Contributions are encouraged.	Đóng góp được khuyến khích.
Tom entered through the window.	Tom bước vào qua cửa sổ.
I think Tom should be warned.	Tôi nghĩ Tom nên được cảnh báo.
What is the probability that Tom will be caught?	Khả năng Tom sẽ bị bắt là bao nhiêu?
Aren't you the one who has to tell Tom not to?	Chẳng phải bạn là người phải bảo Tom đừng làm vậy sao?
I cannot open the document.	Tôi không thể mở tài liệu.
We have to make sure we get there on time.	Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đến đó đúng giờ.
I don't think anyone has tried doing it that way before.	Tôi không nghĩ có ai đã thử làm theo cách đó trước đây.
Tom said Mary wouldn't want to do that.	Tom nói Mary sẽ không muốn làm điều đó.
He shouldn't be petty.	Anh ta không nên để bị vặt vãnh.
The magicians trick the audience into believing that they have special powers.	Các ảo thuật gia lừa khán giả tin rằng họ có sức mạnh đặc biệt.
I don't know who that man is.	Tôi không biết người đàn ông đó là ai.
I can't really discuss that.	Tôi thực sự không thể thảo luận về điều đó.
Tom says he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom hopes to become a teacher.	Tom hy vọng sẽ trở thành một giáo viên.
I know that Tom doesn't know that you should do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn nên làm điều đó.
I think Tom said that Mary is from Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng Mary đến từ Úc.
Tom missed his stop.	Tom đã bỏ lỡ điểm dừng của mình.
Tom will be out for a while.	Tom sẽ ra ngoài một thời gian.
I am not like you.	Tôi không giống như bạn.
Tom is taller than anyone else in his department.	Tom cao hơn bất kỳ ai khác trong bộ phận của mình.
Tom doesn't seem very happy.	Tom có ​​vẻ không vui lắm.
Tom was quite insistent.	Tom đã khá khăng khăng.
Tell Tom you want him to go.	Nói với Tom rằng bạn muốn anh ấy đi.
Tom is not jealous.	Tom không ghen tị.
Tom says he is safe.	Tom nói rằng anh ấy đã an toàn.
Tom tells Mary that he will never leave her.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy.
Tom got a raise today.	Hôm nay Tom được tăng lương.
Tom is not very good.	Tom không giỏi lắm.
Would $300 help?	$ 300 có giúp được không?
Will I do it again? 	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa?
No I do not think so.	Không, tôi không nghĩ vậy.
Tom said he wasn't going to be here all day.	Tom nói rằng anh ấy không định ở đây cả ngày.
Tom is not as old as Mary.	Tom không già bằng Mary.
I will go the day after tomorrow.	Tôi sẽ đi vào ngày mốt.
Tom says he is much happier now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy đã hạnh phúc hơn rất nhiều.
How do we know that's true?	Làm sao chúng ta biết đó là sự thật?
We don't want to make anyone mad.	Chúng tôi không muốn làm cho ai đó nổi điên.
Tom would never admit that he was wrong, would he?	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình sai, phải không?
I wonder if Tom can help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi hay không.
Tom knew that Mary was over thirty years old.	Tom biết rằng Mary đã hơn ba mươi tuổi.
I'm doing this for your own good.	Tôi đang làm điều này vì lợi ích của riêng bạn.
Tom is really smart.	Tom thực sự rất thông minh.
Let's buy a bicycle for Tom.	Hãy mua một chiếc xe đạp cho Tom.
If we leave him, he will bleed to death.	Nếu chúng ta bỏ anh ta, anh ta sẽ chảy máu cho đến chết.
The boy took off his clothes and put on his pajamas.	Chàng trai cởi bỏ quần áo và mặc bộ đồ ngủ.
Tom won't have time to help you today.	Tom sẽ không có thời gian để giúp bạn hôm nay.
I have never been to Boston by bus.	Tôi chưa bao giờ đến Boston bằng xe buýt.
I don't believe Tom would actually do it.	Tôi không tin rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
We ran out of gas on the way there.	Chúng tôi đã hết xăng trên đường đến đó.
Does Tom still pay alimony?	Tom vẫn trả tiền cấp dưỡng chứ?
Tom was very skeptical.	Tom rất nghi ngờ.
Now I am playing volleyball.	Bây giờ tôi đang chơi bóng chuyền.
We have to wait until Tom gets here.	Chúng ta phải đợi cho đến khi Tom đến đây.
Would you like to see the school where Tom graduated?	Bạn có muốn xem ngôi trường nơi Tom đã tốt nghiệp không?
Tom speaks French quite well.	Tom nói tiếng Pháp khá tốt.
Tom says he will find Mary.	Tom nói anh ấy sẽ tìm Mary.
Tom is not the one who did it wrong.	Tom không phải là người đã làm điều đó sai.
Some musicians drink alcohol on stage.	Một số nhạc sĩ uống rượu trên sân khấu.
I'm sure someone will do it for Tom.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ làm điều đó cho Tom.
It's not likely to rain tomorrow.	Ngày mai trời không có nhiều khả năng mưa.
I wonder if Tom insists I do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​khăng khăng tôi làm điều đó hay không.
Tom said he wanted to do it, but he wasn't allowed.	Tom nói muốn làm điều đó, nhưng anh ấy không được phép.
Please don't text me anymore.	Làm ơn đừng nhắn tin cho tôi nữa.
Tom doesn't want to go anywhere.	Tom không muốn đi đâu cả.
Tom might be the only one to do that.	Tom có ​​thể là người duy nhất làm được điều đó.
I know that Tom is not going to Boston.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đến Boston.
I think we should go to Australia next autumn.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến Úc vào mùa thu tới.
It is important for the elderly to stay strong.	Điều quan trọng là người già phải luôn mạnh mẽ.
I asked Tom if he really wanted to do that.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có thực sự muốn làm điều đó không.
I'm still the boss.	Tôi vẫn là ông chủ.
You are not out of the woods yet.	Bạn vẫn chưa ra khỏi rừng.
I can't believe you really want to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự muốn làm điều đó.
Tom holds his hat in his hand.	Tom cầm trên tay chiếc mũ của mình.
Tom just does what he can.	Tom chỉ làm những gì anh ấy có thể.
Don't let your stinky hand get away from me.	Đừng để bàn tay hôi thối của bạn ra khỏi tôi.
You will have to do it sooner or later.	Bạn sẽ phải làm điều đó sớm hay muộn.
He has a habit of getting up early.	Anh có thói quen dậy sớm.
Do you think that man over there is Tom?	Bạn có cho rằng người đàn ông đằng kia là Tom?
Tom is one of those smart cookies.	Tom là một trong những cookie thông minh.
He became an orphan when he was 10 years old.	Anh trở thành trẻ mồ côi khi mới 10 tuổi.
I felt something crawling on my arm.	Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên cánh tay mình.
You should not drive too fast.	Bạn không nên lái xe quá nhanh.
Price includes shipping fee.	Giá đã bao gồm phí vận chuyển.
Tom and Mary will do it together.	Tom và Mary sẽ làm điều đó cùng nhau.
Now, that's a shame.	Bây giờ, điều đó thật đáng xấu hổ.
Tom might be in Boston right now.	Tom có ​​thể đang ở Boston ngay bây giờ.
We flew from New York to St. 	Chúng tôi bay từ New York đến St.
Louis by flight to Chicago.	Louis bằng đường bay Chicago.
Neither Tom nor Mary had anything to do right now.	Cả Tom và Mary đều không có việc gì phải làm lúc này.
Unfortunately, I'm not smart enough to do that.	Thật không may, tôi không đủ thông minh để làm điều đó.
Tom has finally gone.	Tom cuối cùng đã đi.
Why is Tom so grumpy today?	Tại sao hôm nay Tom lại gắt gỏng như vậy?
Tom doesn't want to come.	Tom không muốn đến.
Doing that doesn't make me happy.	Làm điều đó không làm cho tôi hạnh phúc.
It is a painful topic.	Đó là một chủ đề nhức nhối.
You will feel better after a cup of tea.	Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau một tách trà.
Tom tells Mary that he plans to stay in Boston until October.	Tom nói với Mary rằng anh ta dự định ở lại Boston cho đến tháng Mười.
I will do all I can to make up for it.	Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp nó.
You won't have to do anything if you get there early.	Bạn sẽ không phải làm gì nếu đến đó sớm.
Your opinion does not match.	Ý kiến ​​của bạn không phù hợp.
Tom and I wanted some alone time.	Tom và tôi muốn có một chút thời gian cho riêng mình.
Looks like you're enjoying the party.	Có vẻ như bạn đang tận hưởng bữa tiệc.
Tom has to stay in Australia for an extra week.	Tom phải ở lại Úc thêm một tuần.
She is a drama queen.	Cô ấy là một nữ hoàng phim truyền hình.
I can't write French, but I can read it.	Tôi không thể viết tiếng Pháp, nhưng tôi có thể đọc nó.
Tom pointed to a tree in the neighbor's yard.	Tom chỉ tay vào cái cây trong sân nhà hàng xóm.
Tom didn't want to take such a risk.	Tom không muốn mạo hiểm như vậy.
Tom wanted Mary to tell him why she did what she did.	Tom muốn Mary nói cho anh biết lý do tại sao cô ấy đã làm những gì cô ấy đã làm.
I can't believe this is actually happening to me.	Tôi không thể tin rằng điều này thực sự đang xảy ra với tôi.
I wonder if Tom will do the same again.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm như vậy nữa không.
Tom doesn't talk to anyone.	Tom không nói chuyện với bất kỳ ai.
I did it wrong, didn't I?	Tôi đã làm điều đó không đúng, phải không?
You have no self-respect.	Bạn không có lòng tự trọng.
Tom misses me.	Tom nhớ tôi.
All right.	Tất cả đều đúng.
I heard that you want to learn how to speak French.	Tôi nghe nói rằng bạn muốn học cách nói tiếng Pháp.
I have no sympathy for Tom.	Tôi không có thiện cảm với Tom.
So, what do you want to talk to me about?	Vậy, bạn muốn nói chuyện với tôi về điều gì?
Hurry up. 	Nhanh lên.
I don't want to miss the train.	Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến tàu.
Tom wants you to show Mary how to do it.	Tom muốn bạn chỉ cho Mary cách làm điều đó.
You shouldn't be walking around town dressed like that.	Bạn không nên đi dạo quanh thị trấn với trang phục như vậy.
I was able to do it without anyone's help.	Tôi đã có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
Tom stood still with his eyes closed.	Tom đứng im nhắm mắt.
She likes to dress in a classic style.	Cô ấy thích ăn mặc theo phong cách cổ điển.
Tom bought a house with a beautiful view of the sea.	Tom đã mua một ngôi nhà có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển.
Tom said Mary might come to Boston with him.	Tom nói Mary có thể sẽ đến Boston với anh ta.
Money won't buy you happiness.	Tiền sẽ không mua được hạnh phúc cho bạn.
I doubt Tom will do anything you ask him to do.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
I would like a single room with a bath for two nights.	Tôi muốn có một phòng đơn có bồn tắm trong hai đêm.
Tom looks irritable.	Tom có ​​vẻ cáu kỉnh.
Tom described the person he saw to the police.	Tom mô tả người anh ta nhìn thấy cho cảnh sát.
If you do that, it will cause problems.	Nếu bạn làm điều đó, nó sẽ gây ra vấn đề.
I can't help but wonder if Tom got here on time.	Tôi không khỏi tự hỏi liệu Tom có ​​đến đây đúng giờ không.
I'm not sure if I should try to convince Tom.	Tôi không chắc liệu mình có nên cố gắng thuyết phục Tom hay không.
What you're doing is hurting more than helping.	Những gì bạn đang làm gây tổn thương nhiều hơn là giúp đỡ.
Tom is not in Australia.	Tom không ở Úc.
Tom denied that he was the one who asked Mary to do it.	Tom phủ nhận rằng anh ta là người yêu cầu Mary làm điều đó.
By now Tom was probably used to it.	Đến giờ thì Tom có ​​lẽ đã quen.
Tom went to jail.	Tom đã vào tù.
Can I leave my luggage here and go out?	Tôi có thể để hành lý của mình ở đây và đi ra ngoài được không?
That's not really the problem, is it?	Đó không thực sự là vấn đề, phải không?
Have you had a chance to talk to Tom?	Bạn đã có cơ hội nói chuyện với Tom chưa?
I don't like talking about certain things.	Tôi không thích nói về những điều nhất định.
Tom has tried many times to do that.	Tom đã nhiều lần cố gắng làm điều đó.
Tom has flaws.	Tom có ​​sai sót.
Will Tom come?	Tom có ​​đến không?
Tom says that's very uncommon.	Tom nói rằng điều đó rất không phổ biến.
Look, Tom is on TV.	Nhìn kìa, Tom đang ở trên TV.
I think Tom would be very happy about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất vui vì điều đó.
I apologize for the inconvenience.	Tôi xin lỗi vì sự bất tiện.
Why would Tom help us?	Tại sao Tom sẽ giúp chúng tôi?
Tom didn't tell me you were beautiful.	Tom đã không nói với tôi rằng bạn rất đẹp.
Don't add fuel to the fire.	Đừng đổ thêm dầu vào lửa.
Tom learned to ride a horse last summer.	Tom đã học cách cưỡi ngựa vào mùa hè năm ngoái.
Tom flinched involuntarily.	Tom bất giác nao núng.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Hospital food is not very good.	Thức ăn ở bệnh viện không ngon lắm.
You don't have to stand up.	Bạn không cần phải đứng lên.
Tom was drinking, but he wasn't drunk.	Tom đã uống rượu, nhưng anh ấy không say.
Tom said he couldn't find what he was looking for.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
That's our car.	Đó là xe của chúng tôi.
I think I made it clear how I feel about Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ cảm xúc của mình về Tom.
Tom and Mary seem pretty happy together.	Tom và Mary có vẻ khá hạnh phúc bên nhau.
Some people can't forget their first love.	Có ai đó không quên được mối tình đầu của mình.
Tom is tall, but Mary is not.	Tom cao, nhưng Mary thì không.
Tom owns a restaurant on Park Street.	Tom sở hữu một nhà hàng trên Phố Park.
Are you sure you don't want to go shopping with us?	Bạn có chắc là bạn không muốn đi mua sắm với chúng tôi không?
Let's throw Tom off the cliff.	Hãy ném Tom ra khỏi vách đá.
Tom has lost a considerable amount of money.	Tom đã mất một số tiền đáng kể.
You should not speak ill of others behind their backs.	Bạn không nên nói xấu người khác sau lưng họ.
Why are you happy that it will happen?	Tại sao bạn vui vì điều đó sẽ xảy ra?
I know I said I would, but I can't do it today.	Tôi biết tôi đã nói rằng tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không thể làm điều đó hôm nay.
Tom put the box down on the table.	Tom đặt chiếc hộp xuống bàn.
I soon realized that we wouldn't have been able to do it without Tom's help.	Tôi sớm nhận ra rằng chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I think it would be better if Tom stayed here with us.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Tom ở lại đây với chúng tôi.
Looks like Tom doesn't have any chance of winning.	Có vẻ như Tom không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Tom wasted no time.	Tom không lãng phí thời gian.
It's part of our game plan.	Đó là một phần trong kế hoạch trò chơi của chúng tôi.
Life isn't fair, is it?	Cuộc sống không công bằng phải không?
Buy two bottles of olive oil when you go to the grocery store.	Mua hai chai dầu ô liu khi bạn đến cửa hàng tạp hóa.
I know Tom isn't the only one to do that.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Was Tom the one who suggested you do it?	Tom có ​​phải là người đề nghị bạn làm điều đó?
Tom put on the ham sandwich that Mary made for him.	Tom quàng chiếc bánh sandwich giăm bông mà Mary đã làm cho anh.
Tom will explain.	Tom sẽ giải thích.
That doesn't surprise me in the slightest.	Điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào.
I know that Tom went to Boston. 	Tôi biết rằng Tom đã đến Boston.
I wonder if Mary will go.	Tôi tự hỏi liệu Mary có đi không.
Tom doesn't wear black.	Tom không mặc đồ đen.
Tom deserves more than that.	Tom xứng đáng được nhiều hơn thế.
I was surprised when Tom agreed to Mary's request.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom đồng ý với yêu cầu của Mary.
Did you know Tom was in prison?	Bạn có biết Tom đã từng ngồi tù không?
Tom is a waste.	Tom thật lãng phí.
I don't mind at all.	Tôi không thấy phiền chút nào.
Tom will stay in Boston until October.	Tom sẽ ở lại Boston cho đến tháng 10.
I don't think anyone will like Tom.	Tôi không nghĩ ai đó sẽ thích Tom.
Bed has not been cleaned.	Giường chưa được dọn dẹp.
It's your funeral.	Đó là đám tang của bạn.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể thắng.
I don't understand Tom's anger.	Tôi không hiểu sự tức giận của Tom.
Yesterday Tom had to ride a horse.	Hôm qua Tom phải cưỡi ngựa.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
I think it's a good idea and we should do as Tom suggests.	Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay và chúng ta nên làm như Tom gợi ý.
I know Tom is the same weight as you.	Tôi biết Tom có ​​cùng cân nặng với bạn.
I think Tom and I can take care of ourselves if we try.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể tự chăm sóc bản thân nếu chúng tôi cố gắng.
What does this victory mean?	Chiến thắng này có ý nghĩa gì?
Why don't you come and spend Christmas with us?	Tại sao bạn không đến và trải qua Giáng sinh với chúng tôi?
How can you distinguish a good watermelon from a bad watermelon?	Làm thế nào bạn có thể phân biệt một quả dưa hấu ngon và một quả dưa hấu xấu?
If Tom had had more time, he could have done a better job.	Nếu Tom có ​​nhiều thời gian hơn, anh ấy có thể đã hoàn thành công việc tốt hơn.
Tom told me he thought Mary made it clear.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã nói rõ.
Tom was the one who convinced Mary to stop doing it.	Tom là người thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
It is not an easy job.	Đó không phải là một công việc dễ dàng.
Don't forget Tom will need your help to do that.	Đừng quên Tom sẽ cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.
Tom stopped shaking.	Tom ngừng run.
Tom invited me to stay at his house for a few weeks in Boston.	Tom mời tôi ở lại nhà anh ấy vài tuần ở Boston.
We shouldn't do anything.	Chúng ta không nên làm gì cả.
I will not move out.	Tôi sẽ không chuyển ra ngoài.
We've got it.	Chúng tôi đã có nó.
When was the last time Tom drove a truck?	Lần cuối cùng Tom lái xe tải là khi nào?
No more salad oil.	Không còn dầu salad.
Is it impossible to live to 150?	Có phải là không thể sống đến 150?
Tom doesn't seem to care that Mary doesn't do what he asks her to do.	Tom dường như không quan tâm rằng Mary không làm những gì anh ta yêu cầu cô ấy làm.
Tom told us to run.	Tom bảo chúng tôi chạy đi.
Tom says he thinks Mary can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể làm điều đó.
Tom thinks I love him.	Tom nghĩ rằng tôi yêu anh ấy.
Did you go abroad for leisure or business?	Bạn đã đi nước ngoài để giải trí hay đi công tác?
"Tom, did you go to school today?" 	"Tom, hôm nay bạn có đi học không?"
"No, classes were canceled because of the storm."	"Không, các lớp học đã bị hủy bỏ vì bão."
Tom loves listening to Mary sing.	Tom thích nghe Mary hát.
It was common knowledge in every village.	Đó là kiến ​​thức phổ biến ở mỗi làng.
Can you tell Tom why you don't want him to do that?	Bạn có thể cho Tom biết tại sao bạn không muốn anh ấy làm điều đó?
Tom knocks on my door at midnight.	Tom gõ cửa nhà tôi vào lúc nửa đêm.
Tom is not with his girlfriend.	Tom không đi cùng bạn gái.
Tom told Mary that he couldn't do what she asked him to do.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không thể làm những gì cô ấy yêu cầu anh ấy làm.
What is your favorite hairstyle?	Kiểu tóc yêu thích của bạn là gì?
Tom has a really good sense of balance.	Tom có ​​một cảm giác thăng bằng thực sự tốt.
Tom slowly walked around the room.	Tom chậm rãi đi quanh phòng.
Tom warned me about that.	Tom đã cảnh báo tôi về điều đó.
Tom has lived in Australia all his life.	Tom đã sống ở Úc cả đời.
Tom asked Mary to shine his shoes.	Tom nhờ Mary đánh giày cho anh ấy.
Did Tom and Mary ever work together?	Tom và Mary đã bao giờ làm việc cùng nhau chưa?
Tom is likely to cooperate.	Tom có ​​thể sẽ hợp tác.
I take it for granted that you will attend the meeting.	Tôi cho rằng bạn sẽ tham dự cuộc họp là điều hiển nhiên.
Tom worked as a farmer.	Tom đã làm việc như một nông dân.
She loves her son dearly.	Cô ấy yêu con trai mình tha thiết.
Tom is acting like everything is normal.	Tom đang hành động như mọi thứ vẫn bình thường.
Tom's death was a homicide.	Cái chết của Tom là một vụ giết người.
Please don't force me to eat that.	Xin đừng ép tôi ăn cái đó.
It's more realistic that way.	Nó thực tế hơn theo cách đó.
Tom and Mary have a second home.	Tom và Mary có một ngôi nhà thứ hai.
I don't like working alone.	Tôi không thích làm việc một mình.
I could stay in Australia for a night or two.	Tôi có thể ở lại Úc một hoặc hai đêm.
Tom told me he hoped Mary would be the first to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Why don't we play baseball?	Tại sao chúng ta không chơi bóng chày?
I think Tom is the one who has to tell Mary that she has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I know Tom will be able to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom lives on the third floor of this apartment building.	Tom sống trên tầng ba của tòa nhà chung cư này.
All I'm saying is be careful.	Tất cả những gì tôi đang nói là hãy cẩn thận.
Tom said he didn't think it was a good idea to let Mary do it.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng việc để Mary làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I'll go home and take a shower.	Tôi sẽ về nhà và tắm.
Tom hasn't been here since.	Tom đã không ở đây kể từ đó.
I think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố ý.
Tom announced his decision on Monday.	Tom đã công bố quyết định của mình hôm thứ Hai.
I don't expect that to happen.	Tôi không mong điều đó xảy ra.
There's someone at the front door who wants to thank you.	Có ai đó ở cửa trước muốn cảm ơn bạn.
Tom has dangerous friends.	Tom có ​​những người bạn nguy hiểm.
There was a long line in front of the vending machine.	Có một hàng dài trước máy bán hàng tự động.
I wonder if Tom would do it for me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm điều đó cho tôi hay không.
Tom picked up a rock and threw it at the dog.	Tom nhặt một tảng đá và ném nó vào con chó.
Where is the best place to catch fish?	Nơi nào tốt nhất để bắt cá?
Tom said Mary was tempted to eat the last piece of cake, but left it for him.	Tom cho biết Mary đã bị cám dỗ để ăn miếng bánh cuối cùng, nhưng đã để lại cho anh ta.
Tom usually doesn't do what he promises.	Tom thường không làm những gì anh ấy hứa.
We have to get Tom to the hospital.	Chúng ta phải đưa Tom đến bệnh viện.
Your mother must have been very beautiful when she was young.	Mẹ của bạn hẳn đã rất xinh đẹp khi bà còn trẻ.
I have found a new person.	Tôi đã tìm thấy một người mới.
I have to help Tom clean his room.	Tôi phải giúp Tom dọn dẹp phòng của anh ấy.
Tom would probably be disgusted.	Tom có ​​lẽ sẽ ghê tởm.
Tom looks around for something he can use to defend himself.	Tom nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó mà anh ấy có thể sử dụng để tự vệ.
Tom is a perfectionist, isn't he?	Tom là một người cầu toàn, phải không?
Tom says Mary won't cry.	Tom nói rằng Mary sẽ không khóc.
Tom got through the window and opened the door from the inside.	Tom chui qua cửa sổ và mở cửa từ bên trong.
You wouldn't really get rid of your classic car, would you?	Bạn sẽ không thực sự loại bỏ chiếc xe cổ điển của mình, phải không?
There are two explanations.	Có hai cách giải thích.
I'm a bit busy here.	Tôi hơi bận ở đây.
Tom worked with Mary for three years.	Tom đã làm việc cùng với Mary trong ba năm.
Tom is Mary's new boyfriend, isn't he?	Tom là bạn trai mới của Mary, phải không?
I have a special surprise for you.	Tôi có một bất ngờ đặc biệt cho bạn.
Tom is trying on a pair of shoes.	Tom đang thử một đôi giày.
Are you sure you don't want me to go with you?	Bạn có chắc rằng bạn không muốn tôi đi với bạn?
Tom really seems to like Mary.	Tom thực sự có vẻ thích Mary.
Tom doesn't work for me anymore.	Tom không làm việc cho tôi nữa.
Tom told me he lost his textbook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm mất sách giáo khoa của mình.
I don't think I'll get caught.	Tôi không nghĩ là mình sẽ bị bắt.
Tom is a stoic.	Tom là người khắc kỷ.
The doctor operating on the patient.	Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.
Tom says he doesn't know what Mary wants him to do.	Tom nói rằng anh không biết Mary muốn anh làm gì.
You seem unhappy with our decision.	Bạn có vẻ không hài lòng với quyết định của chúng tôi.
Tom knows a lot about animals.	Tom biết rất nhiều về động vật.
I hope Tom knows how lucky he is.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy đã may mắn như thế nào.
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.	Mọi người ở khắp mọi nơi khao khát những nhà lãnh đạo công cộng cống hiến cho hòa bình thế giới.
Tom is sure Mary should do it.	Tom chắc chắn Mary nên làm điều đó.
I didn't know I was older than Tom.	Tôi không biết mình lớn hơn Tom.
I'll call you as soon as I get to the station.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến nhà ga.
Tom is not a good sculptor.	Tom không phải là một nhà điêu khắc giỏi.
For some reason, people have been avoiding me like the plague since I returned from India.	Vì lý do nào đó, mọi người đã tránh tôi như bệnh dịch kể từ khi tôi trở về từ Ấn Độ.
Do you have any toys that Tom can play with?	Bạn có đồ chơi nào mà Tom có ​​thể chơi cùng không?
Tom doesn't carry much luggage on trips.	Tom không mang nhiều hành lý trong các chuyến đi.
Tom doesn't flirt.	Tom không tán tỉnh.
I'm in the process of doing that right now.	Tôi đang trong quá trình làm điều đó ngay bây giờ.
I think his comments are relevant.	Tôi nghĩ ý kiến ​​của anh ấy có liên quan.
Tom can do it pretty well.	Tom có ​​thể làm điều đó khá tốt.
That's not what I meant.	Đó không phải là những gì tôi muốn nói.
Tom is the youngest there.	Tom là cậu út ở đó.
I'm still mad at her.	Tôi vẫn còn giận cô ấy.
How much do voters really care?	Mức độ thực sự quan tâm của cử tri là bao nhiêu?
When was the last time you asked someone for help?	Lần cuối cùng bạn nhờ ai đó giúp đỡ là khi nào?
Tom did not expect to see Mary again.	Tom không mong đợi gặp lại Mary.
He got home just before five o'clock.	Anh ấy về đến nhà ngay trước năm giờ.
I'm not really worried.	Tôi không thực sự lo lắng.
I won't dance, so don't ask me.	Tôi sẽ không nhảy, vì vậy đừng hỏi tôi.
Tom thinks you're cute.	Tom nghĩ rằng bạn thật dễ thương.
Did you really increase the amount of orange juice?	Bạn đã thực sự tăng lượng nước cam?
Was Tom here yesterday?	Hôm qua Tom có ​​đến đây không?
Tom asked me if I wanted to go to Australia with him.	Tom hỏi tôi có muốn đi Úc với anh ấy không.
Everyone knows that you are lying.	Mọi người đều biết rằng bạn đang nói dối.
Tom couldn't believe that Mary was being serious.	Tom không thể tin rằng Mary đang nghiêm túc.
Can you remember the first word you learned in French?	Bạn có thể nhớ từ đầu tiên bạn học bằng tiếng Pháp không?
Everyone hugged Tom.	Mọi người ôm chầm lấy Tom.
Tom did a lot of work for us.	Tom đã làm rất nhiều việc cho chúng tôi.
The movie will start before we get there.	Bộ phim sẽ bắt đầu trước khi chúng ta đến đó.
I looked around at my colleagues.	Tôi nhìn đồng nghiệp xung quanh.
Are you sure it's Tom?	Bạn có chắc đó là Tom?
Popularity has nothing to do with it.	Mức độ phổ biến không liên quan gì đến nó.
I heard Tom is a pretty good French speaker.	Tôi nghe nói Tom là một người nói tiếng Pháp khá giỏi.
I heard Tom snap his fingers.	Tôi nghe thấy Tom búng tay.
I am an accountant.	Tôi là một nhân viên kế toán.
I think Tom already knows.	Tôi nghĩ Tom biết rồi.
Tom is getting used to his new job.	Tom đang làm quen với công việc mới của mình.
Tom called Mary back the next day.	Tom gọi lại cho Mary vào ngày hôm sau.
I think you don't have one.	Tôi nghĩ rằng bạn không có một.
I don't know if it's because it's late or it's raining but there's no one around.	Không biết là do muộn giờ hay do trời mưa mà xung quanh không có ai.
I really don't know much about Tom.	Tôi thực sự không biết nhiều về Tom.
Tom wishes he could speak French.	Tom ước gì anh ấy có thể nói tiếng Pháp.
Tom is more likely to be late.	Tom có ​​nhiều khả năng đến muộn.
Tom went out with Mary a lot.	Tom đã đi chơi với Mary rất nhiều.
Some people get pleasure from watching horror movies.	Một số người có được niềm vui khi xem phim kinh dị.
When I was young, people always told me I was ugly.	Khi tôi còn trẻ, mọi người luôn nói với tôi rằng tôi xấu xí.
Tom has many friends at work.	Tom có ​​nhiều bạn bè tại nơi làm việc.
Tom used to be a taxi driver in Boston.	Tom từng là tài xế taxi ở Boston.
Tom says he has enough money to buy a house.	Tom nói rằng anh ấy có đủ tiền để mua một ngôi nhà.
I don't know who was there.	Tôi không biết ai đã ở đó.
I don't care where Tom goes.	Tôi không quan tâm Tom đi đâu.
I think I should be able to deal with that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể đối phó với điều đó.
Cold weather. 	Trời lạnh.
It's stupid not to bring your jacket.	Thật là ngu ngốc khi bạn không mang theo áo khoác của mình.
Tom tore us apart.	Tom đã xé xác chúng tôi.
I'm glad you got home safely.	Tôi rất vui vì bạn đã về nhà an toàn.
Tom's boss told him his performance left a lot to be desired.	Ông chủ của Tom nói với anh ấy rằng màn trình diễn của anh ấy để lại rất nhiều điều đáng mong đợi.
Can't you let me be your friend?	Bạn không thể để tôi làm bạn với bạn?
We got a call from Tom about three hours ago.	Chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ Tom khoảng ba giờ trước.
I have to be in Australia next Monday for an important meeting.	Tôi phải có mặt ở Úc vào thứ Hai tới để tham dự một cuộc họp quan trọng.
Tom says that Mary is probably still outside.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ở bên ngoài.
A family shouldn't spend all their money keeping someone alive on a machine.	Một gia đình không nên tiêu hết tiền của mình để giữ một người nào đó sống sót trên một cỗ máy.
Tom would probably go crazy.	Tom có ​​thể sẽ điên cuồng.
I know Tom can do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
I have a son who is a drummer.	Tôi có một đứa con trai là một tay trống.
Tom will do it, I'm sure.	Tom sẽ làm điều đó, tôi chắc chắn.
Tom can't come to my party.	Tom không thể đến bữa tiệc của tôi.
I don't want to know how you know that.	Tôi không muốn biết làm thế nào bạn biết điều đó.
I'm sure Tom won't be surprised.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ngạc nhiên.
It was not Sunday that she came to visit me, but Monday.	Không phải chủ nhật mà cô ấy đến thăm tôi mà là thứ hai.
Tom couldn't let Mary do it alone.	Tom không thể để Mary làm điều đó một mình.
Tom calls her Mary even though that's not really her name.	Tom gọi cô ấy là Mary mặc dù đó không thực sự là tên của cô ấy.
Tom was unsuccessful in the attempt.	Tom đã không thành công trong nỗ lực.
Come at 2:30 tomorrow.	Hãy đến vào lúc 2:30 ngày mai.
I'm not good at keeping secrets.	Tôi không giỏi giữ bí mật.
I will need it again.	Tôi sẽ cần nó một lần nữa.
Tom is staying with a group of his friends.	Tom đang ở với một nhóm bạn của anh ấy.
Tom can't use them.	Tom không thể sử dụng chúng.
I can't believe that Tom and I are actually married.	Tôi không thể tin rằng tôi và Tom thực sự đã kết hôn.
I can't remember what happened after that.	Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó.
Tom doesn't have the confidence to do that.	Tom không có đủ tự tin để làm điều đó.
I didn't wait for Tom and went to find Mary myself.	Tôi không đợi Tom và tự mình đi tìm Mary.
Tom was always sure of himself.	Tom luôn tỏ ra chắc chắn về bản thân.
I think Tom was in.	Tôi nghĩ Tom đã tham gia.
There seems to be only one way out of here.	Dường như chỉ có một con đường thoát khỏi đây.
Both Tom and Mary are very picky eaters.	Cả Tom và Mary đều rất kén ăn.
I'll spend whatever it needs.	Tôi sẽ tiêu bất cứ thứ gì nó cần.
I don't hate it.	Tôi không ghét nó.
I am very interested in astronomy.	Tôi rất quan tâm đến thiên văn học.
The nurse removed Tom's bandages.	Y tá tháo băng cho Tom.
I can't remember why I did that.	Tôi không thể nhớ tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom had fun playing cards with Mary.	Tom đã chơi bài vui vẻ với Mary.
Tom is living alone in a hut on the beach.	Tom đang sống một mình trong một túp lều trên bãi biển.
Tom looks like he's relaxing.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang thư giãn.
Do you really think Tom was unhappy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã không hài lòng?
Tom goes to the library.	Tom vào thư viện.
A new trial date has not been set.	Ngày dùng thử mới chưa được đặt.
Tom has several acres not far from here.	Tom có ​​vài mẫu đất không xa đây.
Why did you slap Tom?	Tại sao bạn lại tát Tom?
Don't take any chances.	Đừng có bất kỳ cơ hội nào.
Tom and Mary are both professional musicians.	Tom và Mary đều là những nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Tom couldn't go to college because he didn't have enough money.	Tom không thể học đại học vì không có đủ tiền.
Why don't you have to go to Australia?	Tại sao bạn không cần phải đến Úc?
Tom says he doesn't want to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp Mary làm điều đó.
Tom was in Boston in October.	Tom đã ở Boston vào tháng Mười.
I am not familiar with the customs of this country.	Tôi không quen với phong tục của đất nước này.
Tom was sitting alone at his own table eating the most expensive meal the restaurant served.	Tom đang ngồi một mình trên bàn riêng ăn bữa ăn đắt tiền nhất mà nhà hàng phục vụ.
I can't get Tom to do that.	Tôi không thể bắt Tom làm điều đó.
Do you think Tom did it?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm điều đó?
Mary is a young woman with a free spirit.	Mary là một phụ nữ trẻ có tinh thần tự do.
I am a person who loves to read biographies.	Tôi là một người thích đọc tiểu sử.
Tom is preparing for an important event.	Tom đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Boston with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn đến Boston với anh ấy.
I'm not anyone's girlfriend.	Tôi không phải là bạn gái của ai cả.
I've heard from Tom that Mary won't do that anymore.	Tôi đã nghe tin từ Tom rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom didn't know what Mary was like after she graduated from high school.	Tom không biết Mary ra sao sau khi cô ấy tốt nghiệp trung học.
At first, the local cowboys laughed at him.	Lúc đầu, những cao bồi địa phương cười nhạo anh ta.
My mother wakes up early in the morning.	Mẹ tôi dậy sớm nhất vào mỗi buổi sáng.
Tom is afraid people will judge him.	Tom sợ mọi người sẽ đánh giá mình.
I know Tom doesn't know who would do that to him.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom said he didn't sleep well last night.	Tom nói đêm qua anh ấy không ngủ ngon.
Tom says he hopes to return in October.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào tháng 10.
It's usually not that busy.	Nó thường không bận rộn như vậy.
Tom didn't come home last night.	Tom đã không về nhà vào đêm qua.
You will recognize Tom.	Bạn sẽ nhận ra Tom.
Do you remember what happened last year at this time?	Bạn có nhớ những gì đã xảy ra năm ngoái vào thời điểm này?
Since Tom can't drive me, I'll take the bus to the airport.	Vì Tom không thể chở tôi nên tôi sẽ bắt xe buýt đến sân bay.
I haven't heard from him since he's late.	Tôi không nghe tin gì từ anh ấy về muộn.
I don't meet many people.	Tôi không gặp nhiều người.
The witch turned Tom into a frog.	Phù thủy đã biến Tom thành một con ếch.
That is completely wrong.	Điều đó hoàn toàn sai.
I told everyone that Tom would be here by 2:30.	Tôi đã nói với mọi người rằng Tom sẽ ở đây trước 2:30.
Tom is sniffling.	Tom đang sụt sịt.
I think it can't hurt.	Tôi nghĩ rằng nó không thể làm tổn thương.
I think Tom is home.	Tôi nghĩ Tom đã về nhà.
I'm going to Boston this summer.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa hè này.
It really isn't that difficult.	Nó thực sự không phải là khó khăn.
I'm not surprised that Tom is scared.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom sợ.
Do you know where Tom left the key?	Bạn có biết Tom để chìa khóa ở đâu không?
Tom says he definitely won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ không làm thế nữa.
I know that you have to work today.	Tôi biết rằng bạn phải làm việc hôm nay.
I don't have lunch with Tom.	Tôi không ăn trưa với Tom.
Don't know if Tom is waiting for us.	Không biết Tom có ​​đợi chúng ta không.
Tom asked me not to do it.	Tom đã yêu cầu tôi không làm điều đó.
Tom and I told our new classmates a little bit about ourselves.	Tom và tôi đã kể cho các bạn học mới nghe một chút về bản thân.
Tom said Mary would do it too.	Tom nói Mary cũng sẽ làm điều đó.
Tom handled it well.	Tom đã xử lý tốt.
When did you find out that Tom can't legally drive?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không thể lái xe hợp pháp khi nào?
Did Tom say he was going to Australia with anyone?	Tom có ​​nói anh ấy sẽ đi Úc với ai không?
Tom asked me if I would mind doing it for him.	Tom hỏi tôi liệu tôi có phiền làm điều đó cho anh ấy không.
You don't have to be discouraged because you're not a genius.	Bạn không cần phải nản lòng vì bạn không phải là một thiên tài.
I didn't promise anyone anything.	Tôi đã không hứa với ai bất cứ điều gì.
These are Tom's boots.	Đây là đôi ủng của Tom.
It's not easy for you, is it?	Nó không phải là dễ dàng cho bạn, phải không?
I think Tom told us the truth.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nói với chúng tôi sự thật.
I know Tom won't let you do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Tom says you need my help.	Tom nói rằng bạn cần sự giúp đỡ của tôi.
Tom says he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
I don't want to fight.	Tôi không muốn đánh nhau.
Tom said he was exhausted.	Tom nói rằng anh ấy đã kiệt sức.
Tom says he thinks Mary might not have to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
Will Tom graduate this year?	Tom sẽ tốt nghiệp năm nay chứ?
Tom is rumored to be dating Mary.	Tom bị đồn hẹn hò với Mary.
He patted me on the shoulder.	Anh ấy vỗ vào vai tôi.
I don't think Tom would be willing to lend us his car.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng cho chúng tôi mượn xe của anh ấy.
Tom never told me about it.	Tom chưa bao giờ nói với tôi về điều đó.
Tom talked to Mary about the robbery.	Tom đã nói chuyện với Mary về vụ cướp.
If you need to do it, then do it.	Nếu bạn cần phải làm điều đó, thì hãy làm điều đó.
Tom peered over the edge.	Tom chăm chú nhìn qua mép.
It seems to me that I have it all.	Đối với tôi dường như tôi có tất cả.
Tom takes the dog to the beach.	Tom dắt chó đi tắm biển.
The flood was the greatest disaster they had ever encountered.	Trận lụt là thảm họa lớn nhất mà họ từng gặp phải.
Aren't you going to finish your dinner?	Bạn không định ăn tối xong à?
I have never told this to anyone.	Tôi chưa bao giờ nói điều này với bất cứ ai.
Wouldn't you do it yesterday?	Bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm qua?
Tom must have been depressed.	Tom hẳn đã bị trầm cảm.
I have a package here for Tom Jackson.	Tôi có một gói ở đây cho Tom Jackson.
Aren't you alone now?	Không phải bây giờ bạn đang ở một mình sao?
That's not all that happened.	Đó không phải là tất cả những gì đã xảy ra.
Tom borrowed my car.	Tom mượn xe của tôi.
I know that Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
What will Tom do?	Tom sẽ làm gì?
I think you and Tom are going to Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn và Tom sẽ đến Boston.
Tom is very decisive.	Tom rất quyết đoán.
Tom said that Mary knew she could be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Are you and Tom dating?	Bạn và Tom đang hẹn hò?
It will also help create jobs.	Nó cũng sẽ giúp tạo ra việc làm.
Tom wrapped presents so beautifully that no one wanted to open them.	Tom gói quà đẹp đến mức không ai muốn mở.
I tried my best to get them to stop arguing.	Tôi đã cố gắng hết sức để họ ngừng cãi vã.
Do you understand what I'm saying?	Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?
I don't intend to change that.	Tôi không định thay đổi điều đó.
We know Tom did his best.	Chúng tôi biết Tom đã làm hết sức mình.
There's nothing you can do to help me.	Bạn không thể làm gì để giúp tôi.
You have to take into account the fact that he is so young.	Bạn phải tính đến thực tế là anh ta còn quá trẻ.
Tom prefers to walk.	Tom thích đi bộ hơn.
You shouldn't say things like that when you have children.	Bạn không nên nói những điều như thế khi có trẻ con.
You're the only one who wants to do that, right?	Bạn là người duy nhất muốn làm điều đó, phải không?
Tom really looks like a doctor.	Tom thực sự trông giống như một bác sĩ.
Tom has turned on all the lights.	Tom đã bật tất cả các đèn.
Tom doesn't seem to recognize me.	Tom dường như không nhận ra tôi.
I think Tom doesn't, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom không làm vậy, nhưng tôi không chắc.
Mount Fuji is four times higher than Mount Rokko.	Núi Phú Sĩ cao gấp bốn lần Núi Rokko.
These windows are not clean.	Các cửa sổ này không sạch.
Tom didn't listen to anyone.	Tom không nghe ai cả.
Is there something you haven't told me?	Có điều gì bạn chưa nói với tôi?
Maybe we shouldn't have stayed that long.	Có lẽ chúng ta không nên ở lại lâu như vậy.
I know Tom would be happy if you did.	Tôi biết Tom sẽ rất vui nếu bạn làm như vậy.
He graduated with honors from Harvard University.	Anh tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Harvard.
It will take me about three hours to do it.	Tôi sẽ mất khoảng ba giờ để làm điều đó.
You may not be able to do that anymore.	Bạn có thể không làm được điều đó nữa.
We've learned that's OK.	Chúng tôi đã học được rằng điều đó là OK.
He won't make it to the meeting in time.	Anh ấy sẽ không đến kịp cuộc họp.
Tom thought that Mary would be right.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có lý.
I invited him to the party and he accepted.	Tôi đã mời anh ấy đến bữa tiệc và anh ấy đã nhận lời.
Both Tom and I love sailing.	Cả tôi và Tom đều thích chèo thuyền.
Tom has already quit his job.	Tom đã nghỉ việc rồi.
Tom stood up and introduced himself to everyone in the room.	Tom đứng dậy và giới thiệu bản thân với mọi người trong phòng.
Tom says he hopes Mary won't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom and Mary both know John is innocent.	Tom và Mary đều biết John vô tội.
Tom told me that he thought Mary was smart.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật thông minh.
Tom has to go back to Australia.	Tom phải trở lại Úc.
I don't think Tom should tell Mary to do that.	Tôi nghĩ Tom không nên bảo Mary làm điều đó.
You've got paint on you.	Bạn đã có sơn trên bạn.
I sent a message to Tom.	Tôi đã gửi một tin nhắn cho Tom.
Tom says he wishes you wouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm điều đó một mình.
You make me sick, Tom.	Anh làm tôi phát ốm, Tom.
Tom won't tell me about it.	Tom sẽ không nói với tôi về điều đó.
Tom told me I was overconfident.	Tom nói với tôi rằng tôi quá tự tin.
I know that Tom is much stronger than Mary.	Tôi biết rằng Tom mạnh hơn Mary rất nhiều.
I probably shouldn't do anything like that today.	Tôi có lẽ không nên làm bất cứ điều gì như vậy ngày hôm nay.
Tom is not as active as Mary.	Tom không năng động như Mary.
A larger company bought Tom's company.	Một công ty lớn hơn đã mua lại công ty của Tom.
Tom couldn't stand Mary.	Tom không thể chịu được Mary.
You don't know I have to do it?	Bạn không biết tôi phải làm điều đó?
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
Tom is riding for a fall.	Tom đang cưỡi ngựa cho một cú ngã.
I know that Tom could have done it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó.
She is a blonde.	Cô ấy là một cô gái tóc vàng.
You are witty.	Bạn hóm hỉnh.
We had a good time at the cafe.	Chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ tại quán cà phê.
If you don't mix the flour and water properly, all will be lumpy.	Nếu bạn không trộn bột và nước đúng cách, tất cả sẽ bị vón cục.
Tom likes coffee with a lot of sugar.	Tom thích cà phê có nhiều đường.
Tom told me he thought Mary was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã kiệt sức.
Tom and Mary were both there for me.	Tom và Mary đều ở đó vì tôi.
I don't think Tom is done with that.	Tôi nghĩ Tom chưa làm xong việc đó.
She came to Los Angeles with the purpose of learning dance.	Cô đến Los Angeles với mục đích học khiêu vũ.
Tom believes that Mary made a big mistake by selling her father's Stradivarius.	Tom tin rằng Mary đã mắc sai lầm lớn khi bán Stradivarius của cha mình.
I know that you are a coward.	Tôi biết rằng bạn là một kẻ hèn nhát.
The men are trying to catch the crocodile.	Những người đàn ông đang cố gắng bắt cá sấu.
Don't pretend that nothing is wrong.	Đừng giả vờ rằng không có gì sai.
Does Tom still speak French better than Mary?	Tom vẫn nói tiếng Pháp tốt hơn Mary chứ?
You are a mean man.	Bạn là một người đàn ông xấu tính.
You are really smart.	Bạn thực sự thông minh.
You can learn a few things from Tom.	Bạn có thể học một vài điều từ Tom.
Tom still has a lot of work to do.	Tom còn rất nhiều việc phải làm.
Tom knows nothing about parenting.	Tom không biết gì về việc nuôi dạy con cái.
Tom is a tree hugger.	Tom là một người ôm cây.
I know Tom is not a history teacher. 	Tôi biết Tom không phải là giáo viên lịch sử.
I think he teaches science.	Tôi nghĩ anh ấy dạy khoa học.
I know that Tom knows he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy cần phải làm điều đó.
You're still not ready to go, are you?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để đi, phải không?
It was a kind of chaos.	Đó là một loại hỗn loạn.
I don't like modern jazz.	Tôi không thích nhạc jazz hiện đại.
Tom said yesterday Mary didn't want to go.	Tom nói hôm qua Mary không muốn đi.
I wish I could figure out how to install this software.	Tôi ước tôi có thể tìm ra cách cài đặt phần mềm này.
Tom should have told Mary.	Tom lẽ ra nên nói với Mary.
You're not afraid of snakes, are you?	Bạn không sợ rắn, phải không?
Tom isn't a warden, is he?	Tom không phải là cai ngục, phải không?
I am allergic to dogs.	Tôi dị ứng với chó.
Tom is three thousand dollars in debt.	Tom đang mắc nợ ba nghìn đô la.
Tom paid for Mary.	Tom đã trả tiền cho Mary.
Tom can barely wait to see the kids again.	Tom gần như không thể chờ đợi để gặp lại bọn trẻ.
Tom said Mary might still be hungry.	Tom cho biết Mary có thể vẫn còn đói.
We need to figure out what needs to be done.	Chúng ta cần tìm ra những gì cần phải làm.
She was able to solve the problem in ten minutes.	Cô ấy đã có thể giải quyết vấn đề trong mười phút.
Tom does it all.	Tom làm tất cả.
I didn't realize that you knew Tom.	Tôi không nhận ra rằng bạn biết Tom.
Tom's wife is always at home with the kids.	Vợ của Tom luôn ở nhà với lũ trẻ.
Tom lunged at me in a fit of rage.	Tom đã lao vào tôi trong cơn thịnh nộ.
I do not understand what you mean.	Tôi không hiểu ý của bạn là gì.
I think I won't go to work today.	Tôi nghĩ tôi sẽ không đi làm hôm nay.
I'm not in the mood to go to a party.	Tôi không có tâm trạng để đi dự tiệc.
I can't picture myself as a dancer.	Tôi không thể hình dung mình là một vũ công.
Tom doesn't know anything about Boston.	Tom không biết gì về Boston.
Is there any chance for Tom to do it now?	Có cơ hội nào để Tom làm điều đó bây giờ không?
Hitler and his allies won battle after battle.	Hitler và các đồng minh đã thắng trận này đến trận khác.
Tom knows me well enough to know that I wouldn't.	Tom biết tôi đủ rõ để biết rằng tôi sẽ không làm như vậy.
Tom would probably be delighted.	Tom có ​​thể sẽ rất vui mừng.
I haven't heard from Tom in weeks.	Tôi đã không nghe tin gì từ Tom trong nhiều tuần.
Tom made his fortune in real estate.	Tom kiếm được tài sản của mình trong lĩnh vực bất động sản.
I know Tom is here because I heard he arrived a few minutes ago.	Tôi biết Tom đang ở đây vì tôi nghe nói anh ấy đến vài phút trước.
Tom is the class president.	Tom là lớp trưởng.
Tom and Mary say that they are not ready to get married.	Tom và Mary nói rằng họ chưa sẵn sàng để kết hôn.
I know what you're going to ask.	Tôi biết bạn sẽ hỏi gì.
You are an extremely beautiful young woman.	Bạn là một phụ nữ trẻ cực kỳ xinh đẹp.
Do you think I'm funny?	Bạn có nghĩ rằng tôi buồn cười không?
I know you will come back sooner or later.	Tôi biết bạn sẽ quay lại sớm hay muộn.
I think Tom wanted something to write with.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn một cái gì đó để viết cùng.
Tom did all he could.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy có thể làm.
I don't object to you doing that to Tom.	Tôi không phản đối việc bạn làm điều đó với Tom.
My father beat us with a thick leather belt.	Cha tôi đã đánh chúng tôi bằng một chiếc thắt lưng da dày.
I just want you to know that I support you.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi ủng hộ bạn.
Tom's horse is much faster than mine.	Con ngựa của Tom nhanh hơn của tôi rất nhiều.
The castle is said to date back to the 11th century.	Người ta nói rằng lâu đài có từ thế kỷ 11.
Tom is my friend.	Tom là bạn của tôi.
I thought Tom would say hello.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói xin chào.
I can help you chart the course, but you have to make the journey on your own.	Tôi có thể giúp bạn lập biểu đồ cho khóa học, nhưng bạn phải tự mình thực hiện cuộc hành trình.
We won't need that until Monday.	Chúng tôi sẽ không cần điều đó cho đến thứ Hai.
The town square turns into a public market once a week.	Quảng trường thành phố biến thành chợ công cộng mỗi tuần một lần.
If it bothers you too much, file a complaint.	Nếu nó làm phiền bạn quá nhiều, hãy gửi đơn khiếu nại.
Tom started making his way towards the exit.	Tom bắt đầu tìm đường về phía lối ra.
I really like playing baseball.	Tôi thực sự thích chơi bóng chày.
Who is the girl I see you talking to?	Cô gái mà tôi thấy bạn đang nói chuyện với ai?
Tom said that Mary wasn't sure what to do.	Tom nói rằng Mary không chắc mình cần phải làm gì.
Tom didn't seem sad at all.	Tom không có vẻ gì là buồn.
He fully realized that he was the cause of the accident.	Anh hoàn toàn nhận ra rằng anh là nguyên nhân của vụ tai nạn.
Your timing is perfect.	Thời gian của bạn là hoàn hảo.
Tom may not be tired.	Tom có ​​thể không mệt.
He likes nightclubs.	Anh ấy thích hộp đêm.
I get tired of doing this.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm việc này.
Tom missed the train by three minutes.	Tom đã lỡ chuyến tàu ba phút.
Tom thinks the answer is yes.	Tom cho rằng câu trả lời là có.
Tom couldn't believe that Mary had actually kissed him.	Tom không thể tin rằng Mary đã thực sự hôn anh.
I am only here to observe.	Tôi chỉ ở đây để quan sát.
Tom would probably never do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Our head of department was a man named Tom Jackson.	Trưởng bộ phận của chúng tôi là một người đàn ông tên là Tom Jackson.
I know that Tom is very picky.	Tôi biết rằng Tom rất kén chọn.
The brass band members looked very happy.	Các thành viên ban nhạc kèn đồng trông rất vui vẻ.
Some people are afraid of Tom.	Một số người sợ Tom.
The girl had to give up the idea of ​​becoming a singer.	Cô gái đã phải từ bỏ ý định trở thành ca sĩ.
I don't think Tom knows exactly how that happened.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào.
Tom thinks that the food that Mary makes is often too spicy.	Tom cho rằng thức ăn mà Mary làm thường quá cay.
Tom is expected to arrive on Monday.	Tom dự kiến ​​sẽ đến vào thứ Hai.
Tom feels great.	Tom cảm thấy tuyệt vời.
Mary wears all white, except for a pink ribbon in her hair.	Mary mặc toàn bộ trang phục màu trắng, ngoại trừ một dải ruy băng màu hồng trên tóc.
I don't know if they still live there.	Tôi không biết liệu họ có còn sống ở đó không.
It's cold today.	Hôm nay lạnh.
Tom is a faster runner than Mary.	Tom là người chạy nhanh hơn Mary.
Tom's annual salary has remained the same for the past three years.	Lương hàng năm của Tom vẫn giữ nguyên trong ba năm qua.
Tom is the only person I know who is a vegetarian.	Tom là người duy nhất tôi biết ăn chay.
We have nothing in common.	Chúng tôi không có điểm chung.
I thought you said you would never do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I haven't stayed in Australia as long as Tom.	Tôi đã không ở lại Úc lâu như Tom.
It will be nice.	Nó sẽ tốt đẹp.
Tom doesn't look desperate.	Tom không có vẻ gì là tuyệt vọng.
He hit the ball out of bounds.	Anh ấy đánh bóng ra ngoài biên.
I wish I hadn't invited Tom to the party.	Tôi ước gì tôi đã không mời Tom đến bữa tiệc.
The reason Tom and Mary looked worried was that one of their children was having surgery.	Lý do khiến Tom và Mary trông lo lắng là một trong những đứa con của họ đang phải phẫu thuật.
I was hoping that you would do it for me.	Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
How do you find time to wash clothes?	Làm thế nào để bạn tìm thấy thời gian để giặt quần áo?
Tom is a mastermind.	Tom là một kẻ chủ mưu.
There used to be a jukebox there.	Đã từng có một máy hát tự động ở đó.
I can't believe it's time to go home.	Tôi không thể tin rằng đã đến lúc phải về nhà.
You will be very happy with the way things turn out.	Bạn sẽ rất hạnh phúc với cách mọi thứ diễn ra.
I am the one to do it.	Tôi là người làm điều đó.
I'm pretty good at first aid.	Tôi sơ cứu khá giỏi.
Tom will want to know more about what happened.	Tom sẽ muốn biết thêm về những gì đã xảy ra.
I have gained three kilograms.	Tôi đã tăng được ba kg.
I have about 5,000 yen.	Tôi có khoảng 5.000 yên.
I think I've accomplished a lot of that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành rất nhiều điều đó.
What I want is for you to listen to what I have to say.	Điều tôi muốn là bạn lắng nghe những gì tôi nói.
We need your help, Tom.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn, Tom.
When you buy something, you have to pay for it.	Khi bạn mua một cái gì đó, bạn phải trả tiền cho nó.
Tom will do whatever he can to help Mary.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Mary.
I thought you said you wanted to be the first to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom will buy Mary anything she wants.	Tom sẽ mua cho Mary bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
Tom, who will you spend Christmas with?	Tom, bạn sẽ đón Giáng sinh với ai?
It's really surreal.	Nó thực sự siêu thực.
I'm sure Tom will be back.	Tôi chắc rằng Tom sẽ trở lại.
Obviously Tom did it better than me.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó tốt hơn tôi.
I can't talk to my dad without losing my temper.	Tôi không thể nói chuyện với cha mà không mất bình tĩnh.
If you ask Tom, he will help.	Nếu bạn hỏi Tom, anh ấy sẽ giúp.
Tom says that Mary shouldn't stay so long.	Tom nói rằng Mary không nên ở lại lâu như vậy.
I didn't know you were here in Australia.	Tôi không biết bạn đã ở đây ở Úc.
Tom has a blister on his hand.	Tom bị phồng rộp trên tay.
Have you decided where you are going next summer?	Bạn đã quyết định mình sẽ đi đâu vào mùa hè tới chưa?
Tom was raised in a conservative family.	Tom được lớn lên trong một gia đình bảo thủ.
I didn't know that Tom thought it would be a good idea to help Mary do it.	Tôi không biết rằng Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu giúp Mary làm điều đó.
It rained continuously for three days.	Trời mưa liên tục trong ba ngày.
Just tell Tom what we found out.	Chỉ cần nói với Tom những gì chúng tôi đã tìm ra.
How was it ignored?	Làm thế nào mà nó bị bỏ qua?
How long will it take us to get to the beach?	Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến bãi biển?
Every time Tom shows up, it rains.	Mỗi khi Tom xuất hiện, trời mưa.
Tom is making coffee.	Tom đang pha cà phê.
Tom and Mary haven't seen this yet.	Tom và Mary chưa thấy điều này.
Who is behind all of this?	Ai đứng sau tất cả những điều này?
We should keep every school open and every teacher in our jobs.	Chúng ta nên giữ cho mọi trường học cởi mở và mọi giáo viên trong công việc của mình.
What does it represent?	Nó đại diện cho cái gì?
Looks like Tom and Mary are arguing.	Có vẻ như Tom và Mary đang tranh cãi.
Tom showed himself.	Tom đã thể hiện mình.
You will not die today.	Bạn sẽ không chết ngày hôm nay.
Tom did everything to stop Mary from doing that.	Tom đã làm mọi cách để ngăn Mary làm điều đó.
Tom received a lot of attention.	Tom đã nhận được rất nhiều sự chú ý.
Too ticklish.	Nhột quá.
Tom said some terrible things to Mary.	Tom đã nói một số điều khủng khiếp với Mary.
Tom thinks he's the best actor in the world.	Tom nghĩ rằng anh ấy là diễn viên xuất sắc nhất trên thế giới.
Tom tells everyone that he has been abducted by aliens.	Tom nói với mọi người rằng anh đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
I have been a teacher for a long time.	Tôi đã là một giáo viên một thời gian dài.
You are losing your hair.	Bạn đang rụng tóc.
We cannot help you anymore.	Chúng tôi không thể giúp bạn nữa.
You are just like us.	Bạn cũng giống như chúng tôi.
Tom pretends to be scared.	Tom giả vờ sợ hãi.
I don't get many requests for that song.	Tôi không nhận được nhiều yêu cầu cho bài hát đó.
I definitely want a refund.	Tôi chắc chắn muốn được hoàn lại tiền.
I know Tom is not a nice guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai dễ mến.
Tom has blue eyes.	Tom có ​​đôi mắt xanh.
Thank you for everything you've done for us.	Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
I know that Tom is not good at cooking.	Tôi biết rằng Tom không giỏi nấu ăn.
Tom thought what Mary said was stupid.	Tom nghĩ rằng những gì Mary nói là ngu ngốc.
I was the only one there who didn't know Tom wanted to do it.	Tôi là người duy nhất ở đó không biết Tom muốn làm điều đó.
There is a barrier ahead.	Có một rào cản phía trước.
Tom didn't hurt anyone.	Tom không làm hại ai cả.
Better not to do it today.	Tốt hơn là không nên làm điều đó ngày hôm nay.
Somehow, I can't picture Tom working as a bartender.	Bằng cách nào đó, tôi không thể hình dung Tom đang làm việc như một người pha chế rượu.
It was an understandable accusation.	Đó là một lời buộc tội dễ hiểu.
I think Tom will do it this afternoon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
You should get it done by 2:30.	Bạn nên hoàn thành việc đó trước 2:30.
Where did Tom find an ugly hat?	Tom đã tìm thấy một chiếc mũ xấu xí ở đâu?
Tom might be surprised.	Tom có ​​thể sẽ ngạc nhiên.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.	Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai điều: sự thiếu hiểu biết và sự tự tin.
Tom said Mary was difficult to get along with.	Tom cho biết Mary rất khó hòa hợp.
I think I have solved that problem.	Tôi nghĩ rằng tôi đã giải quyết được vấn đề đó.
Tom did not do well.	Tom không làm tốt.
Tom and Mary were the ones who did it.	Tom và Mary là những người đã làm điều đó.
That's Tom's job.	Đó là công việc của Tom.
Tom spends all day studying.	Tom dành cả ngày để học.
The boxes are gifts. 	Các hộp là quà tặng.
What do they contain?	Chúng chứa những gì?
I don't think it would be difficult to convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom gave Mary some extra money.	Tom đã cho Mary thêm một số tiền.
Tom walked towards the door.	Tom đi về phía cửa.
You might be the only person here who can speak French.	Bạn có thể là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom knows what I want to buy.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi muốn mua gì.
I don't think Tom will be in his office last Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào thứ Hai tuần trước.
You are a good dancer.	Bạn là một vũ công giỏi.
Whatever happens, don't open that door.	Dù có chuyện gì xảy ra, đừng mở cánh cửa đó.
I know that Tom is working for Mary.	Tôi biết rằng Tom đang làm việc cho Mary.
If the weather is good tomorrow, let's have a picnic.	Nếu thời tiết tốt vào ngày mai, chúng ta hãy đi dã ngoại.
Tom says he's glad Mary finally graduated.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary cuối cùng đã tốt nghiệp.
Do you think Tom and Mary will get married?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn?
Tom barely caught the bus.	Tom gần như không bắt được xe buýt.
Tom and I are not the only ones who think this way.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất nghĩ theo cách này.
We need to find Tom before Mary arrives.	Chúng ta cần tìm Tom trước khi Mary đến.
I hope that Tom is not overconfident.	Tôi hy vọng rằng Tom không quá tự tin.
I'm not afraid of the police.	Tôi không sợ cảnh sát.
Tom did not go into detail.	Tom không đi vào chi tiết.
Tom didn't tell anyone he'd thought about doing it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đã nghĩ về việc làm đó.
Tom tells us that he needs to do it.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom looks like he's done it.	Tom trông có vẻ như anh ấy đã làm được điều đó.
Tom was probably caught.	Tom có ​​lẽ đã bị bắt.
They don't seem to understand that concept.	Họ dường như không hiểu khái niệm đó.
It's just a photo I downloaded from the Internet.	Nó chỉ là một bức ảnh tôi tải xuống từ Internet.
It is up to you to apply for the job.	Nó là vào bạn để áp dụng cho công việc.
Tom looked at the box.	Tom nhìn vào chiếc hộp.
Tom is painting his fence.	Tom đang sơn hàng rào của mình.
Tom keeps an extra pair of shoes in the trunk of his car.	Tom giữ thêm một đôi giày trong cốp xe hơi của mình.
I knew I shouldn't have done it, but I did it anyway.	Tôi biết rằng tôi không nên làm điều đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.
I didn't know you could play the cello.	Tôi không biết bạn biết chơi cello.
Tom showed interest in this plan.	Tom tỏ ra thích thú với kế hoạch này.
Tom is not a guitarist, is he?	Tom không phải là một nghệ sĩ guitar, phải không?
Tom has traveled around the world.	Tom đã đi du lịch vòng quanh thế giới.
The movie is not as funny as the book.	Bộ phim không hài hước như cuốn sách.
He made his son attend the meeting on his behalf.	Ông đã bắt con trai mình tham dự cuộc họp thay cho mình.
I'm sure Tom would be disgusted.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ghê tởm.
I'm afraid to be alone at night.	Tôi sợ ở một mình vào ban đêm.
I'm not sure Tom is here.	Tôi không chắc Tom đang ở đây.
Tom told me that he thought Mary was still underage.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
Tom is too pessimistic.	Tom quá bi quan.
Many of our employees cycle to work.	Rất nhiều nhân viên của chúng tôi đạp xe đi làm.
Tom is not in this picture.	Tom không có trong bức tranh này.
Tom has overcome many obstacles.	Tom đã vượt qua rất nhiều trở ngại.
I won't try to stop you.	Tôi sẽ không cố gắng ngăn cản bạn.
Tom and I are having a baby.	Tom và tôi đang có một em bé.
Tom doesn't look as young as Mary.	Tom trông không trẻ bằng Mary.
Tom didn't let me say anything.	Tom không để tôi nói gì cả.
Tom tells Mary that he knows how to eat with chopsticks.	Tom nói với Mary rằng anh biết cách ăn bằng đũa.
Tom couldn't help noticing that Mary was smiling at him.	Tom không thể không nhận thấy rằng Mary đang mỉm cười với anh.
Tell me what Tom and I are doing here.	Nói cho tôi biết Tom và tôi đang làm gì ở đây.
You can probably do it on your own.	Bạn có thể sẽ làm được điều đó một mình.
Tom is likely to remain in jail.	Tom có ​​khả năng vẫn phải ngồi tù.
What was the last book you read just for fun?	Cuốn sách cuối cùng bạn đọc chỉ để giải trí là gì?
I have been married for three years.	Tôi đã kết hôn được ba năm.
I hope the economy recovers soon.	Tôi hy vọng nền kinh tế sớm phục hồi.
I wonder if Tom told Mary to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary làm điều đó không.
I did nothing interesting today.	Tôi đã không làm gì thú vị ngày hôm nay.
Your advice doesn't help us at all.	Lời khuyên của bạn không giúp ích gì cho chúng tôi cả.
Tom led Mary to the door and she left.	Tom dẫn Mary đến cửa và cô ấy rời đi.
Who's in that car?	Ai trong xe đó?
The United States does not have a trade treaty with Britain.	Hoa Kỳ không có hiệp ước thương mại nào với Anh.
No one hugs Tom.	Không ai ôm Tom.
I don't think Tom knows how to tie a shoelace.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách thắt dây giày.
I want to do it with Tom.	Tôi muốn làm điều đó với Tom.
Tom's opinion on that is the same as mine.	Ý kiến ​​của Tom về điều đó cũng giống như ý kiến ​​của tôi.
Tom and I didn't do it together yesterday.	Tom và tôi đã không làm điều đó cùng nhau ngày hôm qua.
There are very few cars on this road.	Có rất ít xe ô tô lưu thông trên con đường này.
Tom will probably be fine.	Tom có ​​lẽ sẽ ổn.
Tom likes to go for a walk alone.	Tom thích đi dạo một mình.
Tom won't get mad.	Tom sẽ không nổi điên đâu.
Tom promised me that he would do it for me.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom knows where he can find me.	Tom biết anh ấy có thể tìm tôi ở đâu.
We have to analyze that.	Chúng ta phải phân tích điều đó.
Tom thought that Mary might cry.	Tom nghĩ rằng Mary có thể sẽ khóc.
I watched cartoons with Tom after dinner.	Tôi đã xem phim hoạt hình với Tom sau bữa tối.
Tom and Mary both went to Boston when they were children.	Tom và Mary đều đến Boston khi họ còn nhỏ.
He worked very hard to do his job well.	Anh ấy đã rất nỗ lực để làm tốt công việc của mình.
I didn't go to school last week.	Tôi đã không đến trường vào tuần trước.
He will arrive at the airport at 9 am.	Anh ấy sẽ đến sân bay lúc 9 giờ sáng.
You don't want Tom to do that, do you?	Bạn không muốn Tom làm điều đó, phải không?
The prison is overcrowded.	Nhà tù quá đông.
Union soldiers fought back fiercely.	Các chiến sĩ Liên minh chống trả quyết liệt.
The rest doesn't matter.	Phần còn lại không thành vấn đề.
This is not how we should do it.	Đây không phải là cách chúng ta nên làm.
I don't want any of my friends to know that I can't do it.	Tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Let's tackle this from a different angle.	Hãy giải quyết vấn đề này từ một góc độ khác.
Tom hasn't lived in Boston since 2013.	Tom đã không sống ở Boston kể từ năm 2013.
I don't know how that could happen.	Tôi không biết làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra.
Do you think Tom can come soon?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể đến sớm?
I'm not sure I can trust you.	Tôi không chắc rằng tôi có thể tin tưởng bạn.
When there's nothing left to do, what do you do?	Khi không còn gì để làm, bạn sẽ làm gì?
Tom forwarded the email he received from Mary to John.	Tom đã chuyển tiếp email mà anh ấy nhận được từ Mary cho John.
You don't know what this means?	Bạn không biết điều này có nghĩa là gì?
Tom went to see Mary the following Friday.	Tom đến gặp Mary vào thứ sáu tuần sau.
Tom and Mary did not look at each other.	Tom và Mary không nhìn nhau.
Tom couldn't stand it.	Tom không thể chịu đựng được.
Why can't we have pizza?	Tại sao chúng ta không thể có bánh pizza?
Tom was short of money.	Tom đã thiếu tiền.
Tom is pretty romantic, isn't he?	Tom khá lãng mạn, phải không?
They are very excited about it.	Họ rất vui mừng về nó.
I don't think I should do that to Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó với Tom.
Tom has a severe headache.	Tom bị đau đầu dữ dội.
I don't see the light change.	Tôi không thấy ánh sáng thay đổi.
Tom is a bit pessimistic.	Tom hơi bi quan.
Tom is difficult to be around.	Tom rất khó ở bên cạnh.
Tom is not a veterinarian.	Tom không phải là bác sĩ thú y.
She looked at me sadly.	Cô ấy buồn bã nhìn tôi.
I asked Tom to unlock the door.	Tôi yêu cầu Tom mở khóa cửa.
Tom doesn't seem to want anything else.	Tom dường như không muốn bất cứ điều gì khác.
That is not strange.	Điều đó không có gì lạ.
Tom is stroking his dog.	Tom đang vuốt ve chú chó của mình.
Both women grinned.	Cả hai người phụ nữ đều cười toe toét.
Tom dives into the water.	Tom lặn xuống nước.
Tom and Mary used to argue all the time.	Tom và Mary đã từng tranh cãi mọi lúc.
I was unable to pay all of my bills last month.	Tôi đã không thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình vào tháng trước.
I thought about Tom a lot.	Tôi đã nghĩ về Tom rất nhiều.
I know it wasn't an accident.	Tôi biết rằng đó không phải là một tai nạn.
He told me he wanted to be a scientist.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành một nhà khoa học.
It won't make much of a difference whether you go today or tomorrow.	Nó sẽ không tạo ra nhiều khác biệt cho dù bạn đi hôm nay hay ngày mai.
Please don't touch Tom.	Xin đừng chạm vào Tom.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần làm điều đó vào sáng nay.
Tom said he didn't think Mary would let him drive.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ để anh lái xe.
Tom was diagnosed with autism.	Tom được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.
I like to play the viola.	Tôi thích chơi viola.
Do you really think Tom is not happy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không hạnh phúc?
You will eventually think of something else.	Cuối cùng bạn sẽ nghĩ về một cái gì đó khác.
Tom plays poker with his friends every Friday night.	Tom chơi poker với bạn bè của mình vào mỗi tối thứ sáu.
I'm not in a hurry.	Tôi không vội vàng.
It's like I'm in a trance.	Nó giống như tôi đang trong một cơn mê.
You didn't know that Tom couldn't do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom không thể làm điều đó, phải không?
Tom motioned for Mary to follow him.	Tom ra hiệu cho Mary đi theo anh ta.
I am a cyclist.	Tôi là một người đi xe đạp.
They claim it's true.	Họ khẳng định đó là sự thật.
Tom and Mary want to be together.	Tom và Mary muốn ở bên nhau.
I'm sure Tom wouldn't be mad at Mary without good reason.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không giận Mary nếu không có lý do chính đáng.
Tom is a very kind man.	Tom là một người đàn ông rất tốt bụng.
Well, you sure have a lot to offer, Tom.	Chà, bạn chắc chắn có rất nhiều thứ để cung cấp, Tom.
Tom was with his uncle in Boston.	Tom đã ở với chú của mình ở Boston.
Tom and I don't travel together very often.	Tom và tôi không mấy khi đi du lịch cùng nhau.
My parents forbade me to see Tom again.	Bố mẹ cấm tôi gặp lại Tom.
Tom went to see the newly completed hotel.	Tom đi xem khách sạn mới hoàn thành.
Where does Tom come from?	Tom đến từ đâu?
Tom bet Mary thirty dollars that John wouldn't do it.	Tom cá với Mary ba mươi đô la rằng John sẽ không làm điều đó.
He arrived earlier than the bus departed.	Anh ấy đến sớm hơn chuyến xe khởi hành.
I've never gone camping.	Tôi chưa bao giờ đi cắm trại.
We are screenwriters.	Chúng tôi là nhà biên kịch.
I don't think Tom knows where Mary bought the dress she was wearing.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary mua chiếc váy mà cô ấy đang mặc ở đâu.
He said he was innocent, but they sent him to jail.	Anh ta nói rằng anh ta vô tội, nhưng họ đã tống anh ta vào tù.
Tom is very good at making milkshakes.	Tom rất giỏi trong việc pha sữa lắc.
Tom didn't mean to hurt Mary.	Tom không cố ý làm tổn thương Mary.
The chairman cut me short.	Chủ tọa cắt ngắn cho tôi.
I have severe stomach pain.	Tôi bị đau bụng dữ dội.
Tom tells everyone he feels ticklish.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy thấy nhột nhột.
I am the owner of this restaurant.	Tôi là chủ của nhà hàng này.
I know I'm being photographed.	Tôi biết tôi đang bị chụp ảnh.
I think you are doing it wrong.	Tôi nghĩ rằng bạn đang làm điều đó sai.
Tell Tom what you will do.	Nói cho Tom biết bạn sẽ làm gì.
I want to know how much it will cost me to come to Boston with you.	Tôi muốn biết tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền để đến Boston với bạn.
I'll ask Tom about it.	Tôi sẽ hỏi Tom về nó.
What is your expertise?	Chuyên môn của bạn là gì?
Tom advised me to start doing that.	Tom đã khuyên tôi nên bắt đầu làm điều đó.
I don't play cards.	Tôi không chơi bài.
I guess you can help me.	Tôi đoán bạn có thể giúp tôi.
Tom didn't seem as restless as Mary.	Tom không có vẻ bồn chồn như Mary.
Tom was very surprised.	Tom đã rất ngạc nhiên.
Tom looks around for something he can use as a weapon.	Tom nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó mà anh ấy có thể sử dụng làm vũ khí.
Will you tell Tom what he needs to do or do you want me to tell him?	Bạn sẽ nói với Tom những gì anh ấy cần làm hay bạn muốn tôi nói với anh ấy?
I cannot find my hotel address.	Tôi không thể tìm thấy địa chỉ khách sạn của tôi.
I don't usually walk anywhere.	Tôi thường không đi bộ ở bất cứ đâu.
I hope Tom understands.	Tôi mong Tom thông cảm.
I can't live with that kind of stress.	Tôi không thể sống với loại căng thẳng đó.
I go to drink coffee.	Tôi đi uống cà phê.
I think Tom is from Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đến từ Boston.
How many houses did Tom hit?	Tom đã đánh bao nhiêu ngôi nhà?
Where do you think Tom will be tomorrow?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ ở đâu vào ngày mai?
Tom asked Mary if she knew what kind of hotel John was staying at.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy biết John đã ở loại khách sạn nào.
Tom says he's glad you won.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã thắng.
I think Tom is unmarried.	Tôi nghĩ Tom chưa lập gia đình.
Tom said Mary knew that John might not be obligated to do that.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom was arrested in Boston three days ago.	Tom bị bắt ở Boston ba ngày trước.
I don't think Tom will like Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích Boston.
I hope that Tom will stay at school.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ ở lại trường.
Why don't we wait another 5 minutes?	Tại sao chúng ta không đợi thêm 5 phút nữa?
Tom assumed everyone knew Mary would do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết Mary sẽ làm điều đó.
I didn't start thinking I would go into show business.	Tôi đã không bắt đầu nghĩ rằng tôi sẽ đi vào kinh doanh chương trình.
Tom didn't know what Mary would do.	Tom không biết Mary sẽ làm gì.
When did Tom say that?	Tom đã nói điều đó khi nào?
The coach made us run three more laps.	Huấn luyện viên bắt chúng tôi chạy thêm ba vòng.
Tom doesn't deserve it.	Tom không xứng đáng với điều đó.
Don't throw it away.	Đừng vứt nó đi.
I don't drink tea.	Tôi không uống trà.
Tom doesn't think Mary wants to do that.	Tom không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
Tom, Mary and I often walk to school together.	Tom, Mary và tôi thường đi bộ đến trường cùng nhau.
I called Tom every day for the last week.	Tôi đã gọi cho Tom mỗi ngày trong tuần trước.
I wonder who will help us.	Tôi tự hỏi ai sẽ giúp chúng tôi.
Tom and I are like brothers.	Tom và tôi giống như anh em.
Would it be okay if I took your picture?	Sẽ ổn nếu tôi chụp ảnh của bạn?
I knew that Tom would really enjoy doing it.	Tôi biết rằng Tom sẽ thực sự thích làm điều đó.
I think Tom might be in Boston right now.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đang ở Boston ngay bây giờ.
You should cut the grass.	Bạn nên cắt cỏ.
Tom is already a celebrity.	Tom đã là một người nổi tiếng.
You shouldn't be here, right?	Bạn không nên ở đây, phải không?
I feel like I won the lottery.	Tôi cảm thấy như mình đã trúng số.
Tom won't explain that to Mary.	Tom sẽ không giải thích điều đó với Mary.
I think Tom can do better if he tries harder.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm tốt hơn nếu anh ấy cố gắng hơn nữa.
Tom has a jealous wife.	Tom có ​​một người vợ hay ghen.
Tom kept an eye on Mary.	Tom để mắt đến Mary.
I come right here.	Tôi đến ngay đây.
Tom was in severe pain.	Tom bị đau nặng.
I'm on vacation.	Tôi đang nghỉ.
Tom bought Mary a diamond necklace.	Tom đã mua cho Mary một chiếc vòng cổ kim cương.
Tom is positive, right?	Tom là tích cực, phải không?
Tom and Mary both have to go tomorrow.	Tom và Mary đều phải đi vào ngày mai.
Tom is so gentle.	Tom thật nhẹ nhàng.
Tom is not wearing a shirt.	Tom không mặc áo sơ mi.
We picked up a hitchhiker on our way to Boston.	Chúng tôi đón một người quá giang trên đường đến Boston.
I forgot to buy a present for Tom.	Tôi quên mua quà cho Tom.
Did you know Tom owns a motorcycle?	Bạn có biết Tom sở hữu một chiếc mô tô không?
He has the potential to win the championship.	Anh ấy có khả năng giành chức vô địch.
Tom only eats vegetables that he grows himself.	Tom chỉ ăn rau mà anh ấy tự trồng.
An autopsy revealed that Tom had been strangled.	Khám nghiệm tử thi cho thấy Tom đã bị bóp cổ.
Tom will be here for three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần.
Tom tells everyone that he is jealous.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy ghen tị.
Tom still hasn't found his passport.	Tom vẫn chưa tìm thấy hộ chiếu của mình.
Tom is not going anywhere.	Tom không đi đâu cả.
I know that Tom doesn't want to do that to me.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó với tôi.
I never go out.	Tôi chưa bao giờ đi ra ngoài.
I assume you have read my report.	Tôi cho rằng bạn đã đọc báo cáo của tôi.
Are you still not cold?	Em vẫn không lạnh à?
No one but Tom left early.	Không ai ngoài Tom về sớm.
I don't think this will be an issue anymore.	Tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một vấn đề nữa.
You haven't done it yet, have you?	Bạn vẫn chưa làm được điều đó, phải không?
It happened in 2013.	Nó xảy ra vào năm 2013.
I wonder if Tom has actually done that.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã thực sự làm được điều đó chưa.
Tom informed Mary.	Tom đã báo tin cho Mary.
I don't think Tom will refuse to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không từ chối làm điều đó.
Tom won't leave.	Tom sẽ không bỏ đi.
I always do that when I'm in Boston.	Tôi luôn làm điều đó khi tôi ở Boston.
Tom is quite sympathetic.	Tom khá thông cảm.
I told Tom not to date Mary.	Tôi đã nói với Tom đừng hẹn hò với Mary.
Tom has been to Australia many times.	Tom đã đến Úc nhiều lần.
Tom is worried about his children's health.	Tom lo lắng về sức khỏe của các con mình.
Tom did it and so did I.	Tom đã làm điều đó và tôi cũng vậy.
I can't say I'm satisfied.	Tôi không thể nói là tôi hài lòng.
Tom didn't have to work last Monday.	Tom không phải làm việc vào thứ Hai tuần trước.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
He didn't give me anything to eat.	Anh ấy không cho tôi ăn gì cả.
I have to take Tom to the doctor.	Tôi phải đưa Tom đến bác sĩ.
Tom is a character, right?	Tom là một nhân vật, phải không?
What would you say to convince him to buy one?	Bạn sẽ nói gì để thuyết phục anh ấy mua một chiếc?
Tom hasn't done enough damage yet?	Tom vẫn chưa gây đủ sát thương à?
It would be great if you could come too.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn cũng có thể đến.
Tom isn't really nervous, is he?	Tom không thực sự lo lắng, phải không?
Breakfast is a light meal.	Bữa sáng là một bữa ăn nhẹ.
Tom and Mary are eating on the porch.	Tom và Mary đang ăn trên hiên.
Americans may consider shy people less competent than non-shy people.	Người Mỹ có thể coi những người nhút nhát kém năng lực hơn những người không nhút nhát.
"Why is Tom at home?" 	"Tại sao Tom lại ở nhà?"
"He's at home because he's sick."	"Anh ấy đang ở nhà vì anh ấy bị ốm."
I skipped two of my tests.	Tôi đã bỏ qua hai bài kiểm tra của mình.
I don't think I can eat this.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn cái này.
I have to teach Tom that.	Tôi phải dạy Tom điều đó.
I'm naked right now.	Tôi đang khỏa thân ngay bây giờ.
If I had known sooner, I might have done something about it.	Nếu tôi biết sớm hơn, tôi có thể đã làm điều gì đó về nó.
I don't think that would bother Tom too much.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến Tom quá bận tâm.
Is there anything else you'd like to do?	Có điều gì khác bạn muốn làm không?
I don't know what I did to make Tom so angry.	Tôi không biết mình đã làm gì khiến Tom tức giận như vậy.
I really don't want you to do that.	Tôi thực sự không muốn bạn làm điều đó.
I have a feeling that you won't like the gift Tom received for you.	Tôi có cảm giác rằng bạn sẽ không thích món quà mà Tom nhận được cho bạn.
Tom is a singer-songwriter.	Tom là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ.
We could have done it alone.	Chúng tôi có thể đã làm điều đó một mình.
Tom bought Mary a flower.	Tom đã mua cho Mary một bông hoa.
Mary asks for a raise from her boss.	Mary yêu cầu tăng lương từ ông chủ của cô ấy.
Tom will be here until noon.	Tom sẽ ở đây cho đến trưa.
Tom might do it again eventually.	Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa cuối cùng.
Tom has never hit me before.	Tom chưa bao giờ đánh tôi trước đây.
Tom said Mary didn't think John was gone yesterday.	Tom nói Mary không nghĩ John đã đi hôm qua.
I think Tom hates the way I sing.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét cách tôi hát.
The Tokyo Stock Exchange recorded an unprecedented decline.	Thị trường chứng khoán Tokyo ghi nhận mức giảm chưa từng có.
We have been deceived.	Chúng tôi đã bị lừa dối.
I'm sure that's not what you want to do.	Tôi chắc rằng đó không phải là điều bạn muốn làm.
I think Tom was exhausted.	Tôi nghĩ rằng Tom đã kiệt sức.
I know Tom knows that Mary won't be able to do that.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Will Tom learn French with us?	Tom sẽ học tiếng Pháp với chúng tôi chứ?
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom knocked again.	Tom lại gõ cửa.
That's the kind of car I want to drive.	Đó là loại xe tôi muốn lái.
Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain.	Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một cách vô ích.
You will thank me for this one day.	Bạn sẽ cảm ơn tôi vì điều này một ngày nào đó.
Tom can do the same.	Tom cũng có thể làm như vậy.
We had to make a few adjustments.	Chúng tôi đã phải thực hiện một vài điều chỉnh.
You know I don't like Tom.	Bạn biết tôi không thích Tom.
Tom doesn't like surprises.	Tom không thích bất ngờ.
You don't think you will be able to solve the problem on your own?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề một mình?
Maybe Tom wanted to try talking to Mary about it.	Có lẽ Tom muốn thử nói với Mary về việc đó.
We need to tell Tom what to do.	Chúng ta cần nói cho Tom biết phải làm gì.
Looks like Tom doesn't like you very much.	Có vẻ như Tom không thích bạn cho lắm.
Tom drives a very old car.	Tom lái một chiếc xe rất cũ.
How many songs did Tom write with Mary?	Tom đã viết bao nhiêu bài hát với Mary?
He has been trying to contact you for weeks.	Anh ấy đã cố gắng liên lạc với bạn trong nhiều tuần.
You are very impressed.	Bạn rất ấn tượng.
I don't want to talk about what happened.	Tôi không muốn nói về những gì đã xảy ra.
You don't have to stay here if you don't want to.	Bạn không cần phải ở lại đây nếu bạn không muốn.
I couldn't find a thing.	Tôi không thể tìm thấy một thứ.
The President abolished slavery.	Tổng thống đã bãi bỏ chế độ nô lệ.
Tom did not send Mary any pictures.	Tom đã không gửi cho Mary bất kỳ hình ảnh nào.
I'm sorry I didn't understand what you said.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không hiểu những gì bạn nói.
I don't want to talk about it, OK?	Tôi không muốn nói về nó, OK?
You are going too fast.	Bạn đang đi quá nhanh.
Tom brought this from Boston.	Tom đã mang cái này từ Boston.
Don't be stupid.	Đừng ngu dốt.
Tom said he wanted me to show him how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
Tom moved the bag from one shoulder to the other.	Tom chuyển túi từ vai này sang vai kia.
We should use electric blankets tonight.	Tối nay chúng ta nên dùng chăn điện.
I heard that Tom and Mary are getting divorced.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary sắp ly hôn.
We will contact you if we have any further questions.	Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu chúng tôi có thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Do you think I don't speak French?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết nói tiếng Pháp?
I would never kiss Tom.	Tôi sẽ không bao giờ hôn Tom.
Tom says that some things will never change.	Tom nói rằng một số điều sẽ không bao giờ thay đổi.
If you want, I will cook for you.	Nếu bạn muốn, tôi sẽ nấu cho bạn.
You will want to see this.	Bạn sẽ muốn xem cái này.
I wouldn't be happy if I had to.	Tôi sẽ không vui nếu tôi phải làm điều đó.
Mother is not my mother.	Mẹ không phải là mẹ của con.
I just asked if I could borrow the book.	Tôi chỉ hỏi tôi có thể mượn cuốn sách không.
Tom and Mary both know why I'm here.	Tom và Mary đều biết tại sao tôi ở đây.
I have almost enough money to buy everything I need.	Tôi gần như đã có đủ tiền để mua mọi thứ mình cần.
I hope you know.	Tôi hy vọng bạn biết.
Is it true that the Nile is the longest river in the world?	Có đúng là sông Nile là con sông dài nhất thế giới?
All children are potential geniuses.	Tất cả trẻ em đều là những thiên tài tiềm năng.
Would you ask me this if I were a man?	Bạn có hỏi tôi câu này nếu tôi là đàn ông không?
I see that Tom is smiling.	Tôi thấy rằng Tom đang cười.
Tom asked me to buy a dozen eggs on the way home from work.	Tom nhờ tôi mua một tá trứng trên đường đi làm về.
I don't take it into account.	Tôi không tính đến nó.
Tom will never know it was you who told me.	Tom sẽ không bao giờ biết chính bạn là người đã nói với tôi.
Tom said he would help us if we wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi nếu chúng tôi muốn anh ấy.
Tom invites Mary to lunch.	Tom mời Mary đi ăn trưa.
Tom shouted.	Tom hét lớn.
Tom continued cleaning.	Tom tiếp tục dọn dẹp.
Every time he goes to Tokyo, he never wakes me up.	Mỗi khi anh ấy lên Tokyo, anh ấy không bao giờ gọi tôi dậy.
Tom did everything wrong.	Tom đã làm mọi thứ sai.
I guess I should know.	Tôi đoán tôi nên biết.
I have no mortgage.	Tôi không có thế chấp.
I don't seem to be going anywhere.	Tôi dường như không đi đâu cả.
I told Tom everything I knew.	Tôi đã nói với Tom tất cả những gì tôi biết.
Tom is positive.	Tom là tích cực.
Tom will do it with us.	Tom sẽ làm điều đó với chúng tôi.
Tom was caught breaking into Mary's house.	Tom bị bắt quả tang đột nhập vào nhà Mary.
Tom and I won't be able to see each other for a while.	Tom và tôi sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian.
Why was Tom transferred?	Tại sao Tom được chuyển đi?
I did not expect something like that.	Tôi không mong đợi một cái gì đó như vậy.
Why don't you stop me?	Tại sao bạn không ngăn cản tôi?
It was you who told Tom, wasn't it?	Chính bạn là người đã nói với Tom, phải không?
Tom was forced to sleep while working.	Tom bị bắt ngủ khi đang làm việc.
Tom always tries to get Mary to do things for him.	Tom luôn cố gắng để Mary làm mọi việc cho anh ta.
Tom was very angry with his son.	Tom đã rất tức giận với con trai mình.
Tom seems to have lost his passport.	Tom dường như bị mất hộ chiếu.
I don't want to live with you anymore.	Tôi không muốn sống với anh nữa.
It would be nice if you did it for me.	Sẽ thật tốt nếu bạn làm điều đó cho tôi.
That's not part of the deal.	Đó không phải là một phần của thỏa thuận.
Is Mary a real blonde?	Mary có phải là một cô gái tóc vàng thật không?
Tom wants everyone to get along.	Tom muốn mọi người hòa thuận.
I barely left the house when it started to rain heavily.	Tôi hầu như không rời khỏi nhà khi trời bắt đầu mưa lớn.
Do not worry.	Bạn không cần phải lo lắng.
I wish I studied harder when I was younger.	Tôi ước gì mình học chăm chỉ hơn khi còn trẻ.
Tom looks terribly sleepy.	Tom có ​​vẻ buồn ngủ kinh khủng.
I have severe stomach pain.	Tôi bị đau bụng dữ dội.
Well, this is not a pleasant surprise.	Chà, đây không phải là một bất ngờ thú vị.
Tom joined the army at the age of eighteen.	Tom gia nhập quân đội khi mới mười tám tuổi.
Tom doesn't want to go to the park.	Tom không muốn đến công viên.
Why should we do what Tom says we should do?	Tại sao chúng ta nên làm những gì Tom nói chúng ta nên làm?
Tom is not going to buy a new computer.	Tom sẽ không mua một máy tính mới.
I think you might want to read it.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn đọc nó.
I'm trying to remember how it works.	Tôi đang cố nhớ cách thức hoạt động của nó.
I am not afraid of terrorists.	Tôi không sợ bọn khủng bố.
Why do I get the feeling you don't like Tom very much?	Tại sao tôi có cảm giác bạn không thích Tom cho lắm?
I knew it was going to be like this.	Tôi biết rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
Tom is one of them.	Tom là một trong số đó.
Tom assumed that Mary wouldn't be able to convince John to stop doing it.	Tom cho rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
Tom had an amazing stroke of luck.	Tom đã có một sự may mắn đáng kinh ngạc.
Tom doesn't seem to understand what's going on here.	Tom dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
We know too little about Tom.	Chúng tôi biết quá ít về Tom.
You just made it up, didn't you?	Bạn vừa mới bịa ra, phải không?
Sickness and hunger go hand in hand.	Bệnh tật và đói kém đi đôi với nhau.
Tom is a senior in high school.	Tom là học sinh năm cuối trung học.
We see a dim light in the distance.	Chúng tôi nhìn thấy một ánh sáng mờ mờ ở phía xa.
Why does Tom want to see us?	Tại sao Tom muốn gặp chúng tôi?
There is food in the refrigerator.	Có thức ăn trong tủ lạnh.
What is your priority?	Ưu tiên của bạn là gì?
Tom doesn't want to do that either.	Tom cũng không muốn làm điều đó.
You are very kind to say so.	Bạn rất tốt khi nói như vậy.
I hope Tom doesn't tell anyone what we did.	Tôi hy vọng Tom không nói với ai về những gì chúng tôi đã làm.
I'm not the only one who failed the test.	Tôi không phải là người duy nhất trượt bài kiểm tra.
It was frenzied.	Thật là cuồng loạn.
At the time, it seemed like the right thing to do.	Vào thời điểm đó, có vẻ như đây là điều đúng đắn cần làm.
I cannot afford to be caught.	Tôi không có khả năng bị bắt.
We shouldn't be fighting each other.	Chúng ta không nên chiến đấu với nhau.
Tom was fired on October 20.	Tom bị sa thải vào ngày 20 tháng 10.
Tom won't admit that the mistake is his fault.	Tom sẽ không thừa nhận rằng sai lầm là lỗi của anh ấy.
Tom has to decide for himself.	Tom phải tự quyết định.
Smoking is not allowed here.	Không được phép hút thuốc ở đây.
I know Tom doesn't have to do it alone.	Tôi biết Tom không cần phải làm điều đó một mình.
How will Tom get in?	Tom sẽ vào bằng cách nào?
I'm sure everything will be fine.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tom didn't do anything about it.	Tom đã không làm bất cứ điều gì về nó.
Tom and Mary share many interests.	Tom và Mary có chung nhiều sở thích.
Tom's French teacher called his mother to let her know that Tom had skipped his French class several times.	Giáo viên tiếng Pháp của Tom đã gọi cho mẹ anh để thông báo cho bà biết rằng Tom đã bỏ qua lớp tiếng Pháp của mình nhiều lần.
I am defending myself.	Tôi đang tự bảo vệ mình.
I don't usually take the bus to work, but yesterday it rained so I didn't want to walk.	Tôi không thường đi xe buýt đến nơi làm việc, nhưng hôm qua trời mưa nên tôi không muốn đi bộ.
I know Tom will tell you how to do it if you ask him.	Tôi biết Tom sẽ cho bạn biết cách làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I think Tom is very good.	Tôi nghĩ Tom rất tốt.
At the foot of the mountain there is an old castle.	Dưới chân núi có một lâu đài cổ.
I don't care what happens anymore.	Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra nữa.
Ebola is one of the most virulent viruses known to man.	Ebola là một trong những loại virus độc nhất mà con người biết đến.
Tom wears a blue shirt and blue jeans.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi xanh và quần jean xanh.
Tom's French is almost perfect.	Tiếng Pháp của Tom gần như hoàn hảo.
I have parked here many times.	Tôi đã đậu xe ở đây nhiều lần.
I understand Tom is leaving Australia tonight.	Tôi hiểu Tom sẽ rời Úc vào tối nay.
Just because he's good, doesn't mean he's wise.	Chỉ vì anh ấy tốt, không có nghĩa là anh ấy khôn ngoan.
Is Tom eating?	Tom đang ăn phải không?
The teacher compared my poem with one of his.	Giáo viên đã so sánh bài thơ của tôi với một bài của ông ấy.
I wasn't going to sing that song, but Tom asked me to, so I did.	Tôi sẽ không hát bài hát đó, nhưng Tom đã yêu cầu tôi, vì vậy tôi đã làm.
Tom said it was his favorite movie.	Tom nói đó là bộ phim yêu thích của anh ấy.
Tom has seen a bear.	Tom đã nhìn thấy một con gấu.
This restaurant is owned by Tom.	Nhà hàng này thuộc sở hữu của Tom.
My daughter held on to the sleeve of my coat and wouldn't let me go.	Con gái tôi giữ chặt tay áo khoác của tôi và không cho tôi đi.
I haven't come up with anything yet.	Tôi vẫn chưa nghĩ ra bất cứ điều gì.
No other casualties have been reported.	Không có thương vong khác đã được báo cáo.
How is Tom a good chess player?	Tom là một người chơi cờ giỏi như thế nào?
Tom is just trying to protect you.	Tom chỉ cố gắng bảo vệ bạn.
Tom can read.	Tom có ​​thể đọc.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
You don't have to do it alone.	Bạn không cần phải làm điều đó một mình.
That's what we have to deal with.	Đó là điều chúng ta phải giải quyết.
I think Tom wouldn't want any help.	Tôi nghĩ Tom sẽ không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom wears a modified fishing jacket to keep all of his conditioning in when he performs on stage.	Tom mặc một chiếc áo khoác đánh cá đã được sửa đổi để giữ tất cả các điều hòa của anh ấy khi anh ấy biểu diễn trên sân khấu.
Tom doesn't cheat, does he?	Tom không lừa dối, phải không?
I couldn't eat anything because I felt sick to my stomach.	Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì vì tôi cảm thấy đau bụng.
He is very slow to make friends with anyone.	Anh ấy rất chậm kết bạn với bất kỳ ai.
Are you sure?	Bạn có chắc không?
Did you ever show Tom that letter?	Bạn đã bao giờ cho Tom xem lá thư đó chưa?
Tom hoped Mary knew she shouldn't do what John asked her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm những gì John đã yêu cầu cô ấy làm.
I have a round bald spot on my head.	Tôi có một vết hói tròn trên đầu.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
Make sure your seat belt is fastened.	Hãy chắc chắn rằng dây an toàn của bạn đã được thắt chặt.
Communicating more on the matter and face to face helps everyone.	Giao tiếp nhiều hơn vào vấn đề và trực tiếp sẽ giúp ích cho mọi người.
Tom won't show up tonight.	Tom sẽ không xuất hiện tối nay.
Is it true that you can't swim?	Có thật là bạn không biết bơi?
I think doing that will take up most of my time.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ chiếm phần lớn thời gian của tôi.
Tom will go whether Mary goes or not.	Tom sẽ đi cho dù Mary có đi hay không.
Tom knows what he has to do to make Mary happy.	Tom biết mình phải làm gì để Mary hạnh phúc.
The woman sitting between Tom and Mary is my mother.	Người phụ nữ đang ngồi giữa Tom và Mary là mẹ tôi.
It's hard to figure out what Tom wants.	Thật khó để tìm ra những gì Tom muốn.
It beautiful right?	Nó đẹp, phải không?
I know that Tom is a pretty good skater.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt băng khá giỏi.
We probably won't leave at the same time.	Chúng tôi có thể sẽ không rời đi cùng một lúc.
Do not sign the document until you have read it.	Đừng ký vào tài liệu cho đến khi bạn đã đọc nó.
I feel it's not safe there either.	Tôi cảm thấy nó cũng không an toàn ở đó.
I'll show you what I have so far.	Tôi sẽ cho bạn thấy những gì tôi có cho đến nay.
Tom may already know the answer, but he doesn't say anything.	Tom có ​​thể đã biết câu trả lời, nhưng anh ấy không nói gì cả.
How many birthday parties did you go to in the last year?	Bạn đã đi bao nhiêu bữa tiệc sinh nhật trong năm ngoái?
I just wanted to ask you a few questions.	Tôi chỉ muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.
Has Tom been arrested?	Tom có ​​bị bắt không?
Tom had not eaten all day and was hungry.	Tom đã không ăn gì cả ngày và đói.
Tom is a delicate man.	Tom là một người tinh tế.
Tom will do whatever we want him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
I can't understand anything foreigners say.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì mà người nước ngoài nói.
I know Tom doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó.
Tom rides his motorbike to church.	Tom đi xe máy đến nhà thờ.
Tom wasn't the first person to talk to me this morning.	Tom không phải là người đầu tiên nói chuyện với tôi sáng nay.
I don't blush!	Tôi không đỏ mặt!
I won the lottery.	Tôi thắng sổ số.
That doesn't seem to be what we need.	Đó dường như không phải là những gì chúng tôi cần.
I don't think I have any more duplicates.	Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ bản sao nào nữa.
Mary is one of the most beautiful girls I know.	Mary là một trong những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi biết.
I'm very happy to meet Tom.	Tôi rất vui khi gặp Tom.
I usually have lunch with Tom two or three times a week.	Tôi thường ăn trưa với Tom hai hoặc ba lần một tuần.
You don't have to do what Tom tells you to do.	Bạn không cần phải làm những gì Tom bảo bạn phải làm.
I've only met Tom once, but she seems like a nice guy.	Tôi mới gặp Tom một lần, nhưng cô ấy có vẻ là một chàng trai tốt.
Tom is optimistic.	Tom lạc quan.
I would have won if I hadn't sprained my ankle.	Tôi đã thắng nếu không bị bong gân cổ chân.
Tom wrote down his phone number for me.	Tom đã ghi lại số điện thoại của anh ấy cho tôi.
Tom doesn't think that's the right thing to do.	Tom không nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm.
Trust your instincts.	Tin vào bản năng của bạn.
I didn't tell the police my real name.	Tôi đã không nói với cảnh sát tên thật của mình.
I'm pretty sure Tom did nothing wrong.	Tôi khá chắc rằng Tom không làm gì sai.
Tom has work to do this afternoon.	Tom có ​​việc cần làm chiều nay.
I don't think they like me.	Tôi không nghĩ rằng họ thích tôi.
Tom looks at his card.	Tom nhìn vào thẻ của mình.
This one is for you, Tom.	Cái này dành cho bạn, Tom.
We'd better forget about it.	Tốt hơn chúng ta nên quên nó đi.
Tom found it hard to stay awake.	Tom cảm thấy khó có thể tỉnh táo.
Tom has not been executed yet.	Tom vẫn chưa bị hành quyết.
That's exactly what I told Tom.	Đó chính xác là những gì tôi đã nói với Tom.
I know that Tom is not a very patient man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
Don't ever let me hear you talk to me like that again.	Đừng bao giờ để con nghe thấy mẹ nói chuyện với mẹ như thế nữa.
What time will Tom arrive?	Tom sẽ đến lúc mấy giờ?
It's the biggest watch I've ever seen.	Đó là chiếc đồng hồ lớn nhất mà tôi từng thấy.
You are no longer a mere child.	Bạn không còn là một đứa trẻ đơn thuần.
He's always smiling.	Anh ấy luôn cười.
Tom doesn't blame Mary for what happened.	Tom không đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra.
Tom says he hopes Mary will help him.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ giúp anh ấy.
From personal experience, I know that any encounter with him will leave a bad taste in your mouth.	Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết rằng bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với anh ta sẽ để lại một hương vị tồi tệ trong miệng bạn.
Tom tells Mary he loves her and then hangs up.	Tom nói với Mary rằng anh yêu cô ấy và sau đó cúp máy.
I showed Tom pictures I had taken in Boston.	Tôi đã cho Tom xem những bức ảnh tôi đã chụp ở Boston.
I gave Tom the afternoon off.	Tôi đã cho Tom nghỉ buổi chiều.
Tom must be crazy.	Tom chắc là bị điên rồi.
My sister drew a picture of a snowman.	Em gái tôi vẽ một bức tranh về người tuyết.
Tom is driving Mary's car this week.	Tom đang lái xe của Mary trong tuần này.
I'm going to Tom's party.	Tôi định đi dự tiệc của Tom.
How do you protect your computer from viruses?	Làm thế nào để bạn bảo vệ máy tính của bạn khỏi vi rút?
She furnished the room beautifully.	Cô ấy trang bị nội thất đẹp cho căn phòng.
Tom says that Mary doesn't sound optimistic.	Tom nói rằng Mary nghe có vẻ không lạc quan.
I came up with a good idea.	Tôi đã nghĩ ra một ý tưởng hay.
Tom is very picky, isn't he?	Tom rất kén chọn phải không?
Tom may still be in Boston.	Tom có ​​thể vẫn ở Boston.
Tom has some blood stains on his clothes.	Tom có ​​một số vết máu trên quần áo của mình.
Tom says he will probably win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ thắng.
Apparently Tom was waiting for someone.	Rõ ràng là Tom đang đợi ai đó.
The judge asks the jury to reach a verdict.	Thẩm phán yêu cầu bồi thẩm đoàn đạt được phán quyết.
Tom is a nosy, isn't he?	Tom là kẻ tọc mạch, phải không?
Why is everyone hugging Tom?	Tại sao mọi người lại ôm Tom?
Tom seems much younger than Mary.	Tom có ​​vẻ trẻ hơn Mary nhiều.
Tom says he doesn't know why Mary would do that.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại định làm như vậy.
Tom ducked under the table.	Tom chui xuống gầm bàn.
I shouldn't have let you drive.	Tôi không nên để bạn lái xe.
If it weren't for the climate, I'd love to be here.	Nếu không phải vì khí hậu, tôi rất muốn ở đây.
Tom filled the bottle with water.	Tom đổ đầy nước vào chai.
We need someone with some experience in administration.	Chúng tôi cần một người có một số kinh nghiệm trong quản trị.
Although I followed the instructions, things did not go well.	Mặc dù tôi đã làm theo hướng dẫn nhưng mọi việc không suôn sẻ.
Tom is off tonight.	Tối nay Tom được nghỉ.
It seems necessary for you to come again tomorrow.	Nó có vẻ cần thiết cho bạn để đến một lần nữa vào ngày mai.
I don't have time to re-read my report.	Tôi không có thời gian để đọc lại báo cáo của mình.
They accepted the proposal.	Họ đã chấp nhận đề xuất.
Did I tell you about the time Tom went to Boston?	Tôi đã bao giờ kể cho bạn nghe về thời gian Tom đến Boston chưa?
Tom participated in a United Nations modeling convention.	Tom đã tham gia một hội nghị người mẫu của Liên Hợp Quốc.
Obviously Tom was very upset.	Rõ ràng là Tom đã rất buồn.
Tom couldn't do what Mary said.	Tom không thể làm được những gì Mary đã nói.
Is Tom still sleeping?	Tom vẫn ngủ à?
Tom shouted at Mary in French.	Tom hét vào mặt Mary bằng tiếng Pháp.
Tom has a webcam, but he rarely uses it.	Tom có ​​một webcam, nhưng anh ấy hiếm khi sử dụng nó.
You will do better at it the more you do it.	Bạn sẽ làm tốt hơn nó khi bạn làm nó nhiều hơn.
She is not prettier than her mother.	Cô ấy không xinh hơn mẹ cô ấy.
We had a very Merry Christmas with Tom and his family.	Chúng tôi đã có một Giáng sinh rất vui vẻ với Tom và gia đình của anh ấy.
I have yet to speak to the manager.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với người quản lý.
Tom paints the wall pink.	Tom sơn tường màu hồng.
Tom will work tonight.	Tom sẽ làm việc tối nay.
Tom used to be a professional dog trainer.	Tom từng là một huấn luyện viên chó chuyên nghiệp.
Do you want chocolate ice cream, strawberry ice cream or vanilla ice cream?	Bạn muốn kem sô cô la, kem dâu tây hay kem vani?
I don't think Tom is hungry.	Tôi không nghĩ rằng Tom đói.
Tom is in the water.	Tom ở trong nước.
We never spoke to Tom.	Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tom.
I look forward to seeing you when you arrive.	Tôi rất mong được gặp bạn khi bạn đến.
Tom says you are willing to help.	Tom nói rằng bạn sẵn sàng giúp đỡ.
Do you think Tom will let me do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó?
How can you tell if it helps or not?	Làm thế nào bạn có thể biết nếu nó giúp đỡ hay không?
Tom said that Mary thought it wouldn't be dangerous.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng làm vậy sẽ không nguy hiểm.
Maybe we can stay in Boston with Tom.	Có lẽ chúng ta có thể ở lại Boston với Tom.
Scientists have yet to find a cure for cancer.	Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách chữa khỏi bệnh ung thư.
Let me talk to Tom first.	Hãy để tôi nói chuyện với Tom trước.
How would you feel if you lost $30,000?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu mất 30.000 đô la?
Tom tells Mary that he has a cold.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bị cảm lạnh.
Do you see Tom often?	Bạn có gặp Tom thường xuyên không?
Tom was surprised when Mary remembered what he had told her.	Tom ngạc nhiên khi Mary nhớ lại những gì anh đã nói với cô.
Gamblers love to take risks.	Con bạc thích chấp nhận rủi ro.
Is Tom not dead yet?	Tom chưa chết à?
Tom and Mary love antique furniture.	Tom và Mary thích đồ nội thất cổ.
Tom is irreplaceable, right?	Tom là không thể thay thế, phải không?
Right now, I suggest you focus on completing this report.	Ngay bây giờ, tôi đề nghị bạn tập trung hoàn thành báo cáo này.
Simpler sentences are easier to translate.	Các câu đơn giản hơn sẽ dễ dịch hơn.
It's hard to believe, isn't it?	Thật khó tin phải không?
Tom doesn't like teachers.	Tom không thích giáo viên.
I loaded the dishes into the dishwasher.	Tôi đã tải các món ăn vào máy rửa bát.
Tom decided it was time to sleep.	Tom quyết định đã đến giờ đi ngủ.
Doing that was easy for Tom.	Làm điều đó thật dễ dàng đối với Tom.
I want to buy another one just like this one.	Tôi muốn mua một cái khác giống như cái này.
Tom eventually pleaded guilty.	Tom cuối cùng đã nhận tội.
I don't believe a word Tom said.	Tôi không tin một lời Tom đã nói.
All the children are sitting in a circle on the floor.	Tất cả bọn trẻ đang ngồi thành vòng tròn trên sàn.
What is the capital of Iowa?	Thủ đô của Iowa là gì?
Tom is still in the cave.	Tom vẫn ở trong hang.
Mary looks like her mother, but she has a different personality.	Mary trông giống mẹ cô ấy, nhưng cô ấy có một tính cách khác.
That shouldn't happen at all.	Điều đó hoàn toàn không nên xảy ra.
I don't want to be her messenger.	Tôi không muốn trở thành người tung tin cho cô ấy.
I don't grow celery in my garden.	Tôi không trồng cần tây trong vườn của mình.
I don't have time to talk to you.	Tôi không còn thời gian để nói chuyện với bạn.
Tom certainly didn't look amused.	Tom chắc chắn không có vẻ gì là thích thú.
Cold methane is what gives Uranus its blue color.	Khí mêtan lạnh là nguyên nhân tạo ra màu xanh lam của sao Thiên Vương.
Tom says he thinks Mary isn't crazy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không điên.
Tom says he might be the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
Good morning Baby.	Chào buổi sáng, con yêu.
Tom comes from a wealthy family in Boston.	Tom đến từ một gia đình giàu có ở Boston.
Tom admired Mary.	Tom ngưỡng mộ Mary.
Tom bought a chocolate bar.	Tom đã mua một thanh sô cô la.
I don't think Tom really meant anything.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn nói gì.
Tom did not forget to flush the toilet.	Tom không quên xả bồn cầu.
We look forward to the early resolution of the case.	Chúng tôi mong đợi sự giải quyết sớm của vụ việc.
Earthquakes can happen without warning.	Động đất có thể xảy ra mà không cần cảnh báo trước.
I told Tom I would definitely come.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi chắc chắn sẽ đến.
Do you think I've got something to do with that?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã có một cái gì đó để làm với điều đó?
Tom rowed across the lake in an old wooden boat.	Tom chèo thuyền qua hồ trên một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ.
We made a banner.	Chúng tôi đã làm một biểu ngữ.
Tom can't figure out how to export a JPEG file.	Tom không thể tìm ra cách xuất tệp JPEG.
I would rather do something different.	Tôi sẽ thích làm một cái gì đó khác hơn.
Tom is our drummer.	Tom là tay trống của chúng tôi.
I don't like the color of my room.	Tôi không thích màu sắc của căn phòng của tôi.
I told Tom about what I did over the summer.	Tôi đã nói với Tom về những gì tôi đã làm trong mùa hè.
I am sitting here.	Tôi đang ngồi ở đây.
She calculates faster than any other student.	Cô ấy tính toán nhanh hơn bất kỳ học sinh nào khác.
Tom cut a picture of Mary out of the magazine.	Tom đã cắt hình của Mary ra khỏi tạp chí.
Tom watched the Super Bowl.	Tom đã xem Super Bowl.
I'm out of town.	Tôi đang ra khỏi thị trấn.
You are too smart for your own good.	Bạn quá thông minh vì lợi ích của bạn.
I shouldn't have invited Tom to the party.	Tôi không nên mời Tom đến bữa tiệc.
This chart is misleading.	Biểu đồ này là sai lệch.
I know that you are crazy.	Tôi biết rằng bạn đang điên.
Tom knows that Mary doesn't really want to win.	Tom biết rằng Mary không thực sự muốn chiến thắng.
May I ask why are you doing this?	Tôi có thể hỏi tại sao bạn làm điều này?
Tom has a wide chest.	Tom có ​​một bộ ngực rộng.
Tom has never owned property in Boston.	Tom chưa bao giờ sở hữu tài sản ở Boston.
Many students compete to get into the best universities.	Nhiều học sinh cạnh tranh để vào được các trường đại học tốt nhất.
Tom has heard Mary say that she loves John.	Tom đã nghe Mary nói rằng cô ấy yêu John.
Does Tom ever get tired?	Tom có ​​bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?
Tom succeeds, but Mary does not.	Tom thành công, nhưng Mary thì không.
Tom had his appendix removed.	Tom đã được cắt bỏ ruột thừa.
Don't lose what you're doing.	Đừng đánh mất những gì bạn đang làm.
Mary is giving birth.	Mary đang sinh con.
I felt the need to do something different today.	Tôi cảm thấy cần phải làm điều gì đó khác biệt ngày hôm nay.
That is what we are believing.	Đó là những gì chúng tôi đang tin tưởng.
Let's start cleaning.	Hãy bắt đầu thu dọn.
In short, Tom.	Nói ngắn gọn đi, Tom.
I know Tom is a bit cocky.	Tôi biết Tom hơi tự phụ.
Tom thinks I'm the only one who wants to do that.	Tom nghĩ tôi là người duy nhất muốn làm điều đó.
We had trouble there.	Chúng tôi đã gặp rắc rối ở đó.
I gave her a bouquet of roses in return for her hospitality.	Tôi đã tặng một bó hoa hồng cho cô ấy để đáp lại lòng hiếu khách của cô ấy.
Running a farm is not easy.	Điều hành một trang trại không phải là dễ dàng.
That won't happen, will it?	Điều đó sẽ không xảy ra, phải không?
I have to find out where Tom lives.	Tôi phải tìm xem Tom sống ở đâu.
How do you know that I'm not the one who did it?	Làm thế nào để bạn biết rằng tôi không phải là người đã làm điều đó?
Does Tom still look sad?	Trông Tom có ​​còn buồn không?
That's exactly what I had to do.	Đó chính xác là những gì tôi phải làm.
Tom is better than any other player on the team.	Tom giỏi hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội.
Do you mind that I'm much older than you?	Bạn có phiền rằng tôi già hơn bạn nhiều không?
There are a number of motorbikes parked in front.	Có một số xe máy đậu phía trước.
Does Tom still go to the same school as you?	Tom có ​​còn học cùng trường với bạn không?
Tom is probably not exaggerating.	Tom có ​​lẽ không ngoa.
Tom is in the garage or in his bedroom.	Tom đang ở trong ga ra hoặc trong phòng ngủ của anh ấy.
I don't think I want to marry Tom.	Tôi không nghĩ mình muốn kết hôn với Tom.
Mary sat on the beach and thought about all the happy times she shared with Tom.	Mary ngồi trên bãi biển và nghĩ về tất cả những khoảng thời gian hạnh phúc mà cô đã chia sẻ với Tom.
I have a hard time believing that Tom did it.	Tôi rất khó tin rằng Tom đã làm điều đó.
I have read the report.	Tôi đã đọc báo cáo.
That is easily explained.	Điều đó dễ dàng giải thích.
Tom often cries when he is drunk.	Tom thường khóc khi say.
I never spoke to Tom again.	Tôi không bao giờ nói chuyện với Tom nữa.
Tom asked me where the parking was.	Tom hỏi tôi bãi đậu xe ở đâu.
Did Tom say anything about that to you?	Tom có ​​nói gì về điều đó với bạn không?
That's the only way we'll find out what happened.	Đó là cách duy nhất chúng ta sẽ tìm ra những gì đã xảy ra.
How often does that happen at this time of year?	Bao lâu thì điều đó xảy ra vào thời điểm này trong năm?
Tom doesn't know how things turned out this way.	Tom không biết làm thế nào mà mọi thứ lại diễn ra theo cách này.
How many years have you been driving this car?	Bạn đã lái chiếc xe này bao nhiêu năm rồi?
He is so cute.	Anh ấy rất dễ thương.
I didn't do my job well.	Tôi đã không làm tốt công việc của mình.
Tom was not raised by an aunt. 	Tom không được nuôi dưỡng bởi một người cô.
He was raised by his grandmother.	Anh được bà ngoại nuôi dưỡng.
She has an uncle who works in a bank.	Cô ấy có một người chú làm việc trong một ngân hàng.
You will feel the pain immediately.	Bạn sẽ cảm thấy cơn đau ngay lập tức.
I will kill that scoundrel.	Tôi sẽ giết tên vô lại đó.
Don't you know that Tom is coming to Boston next October?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Boston vào tháng 10 tới?
Tom told me he's been skydiving since he was sixteen.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhảy dù từ năm mười sáu tuổi.
Tom and Mary will see each other as much as possible.	Tom và Mary sẽ gặp nhau nhiều nhất có thể.
I was thinking of going to visit Tom.	Tôi đã nghĩ đến việc đi thăm Tom.
Tom was the first to tell me that.	Tom là người đầu tiên nói với tôi điều đó.
Do you really think Tom is telling the truth?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang nói thật không?
I've been waiting for six hours and it's still not my turn.	Tôi đã đợi từ sáu giờ mà vẫn chưa đến lượt.
If something happens to me, give this to Tom.	Nếu có gì xảy ra với tôi, hãy đưa cái này cho Tom.
Let's invite Tom and Mary to dinner tonight.	Tối nay hãy rủ Tom và Mary đi ăn tối nhé.
Tom chews tobacco.	Tom nhai thuốc lá.
It takes 10 minutes to walk to the station.	Mất 10 phút để đi bộ đến ga.
I don't think I have many options.	Tôi không nghĩ rằng tôi có nhiều lựa chọn.
Tom is not very likely to find what he is looking for.	Tom không có nhiều khả năng tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm.
I think Mary is too young to have her ears pierced.	Tôi nghĩ Mary còn quá nhỏ để xỏ lỗ tai.
It was an assassination.	Đó là một vụ ám sát.
You have changed, Tom.	Bạn đã thay đổi, Tom.
Tom drove his children to soccer practice.	Tom chở các con đi tập bóng đá.
I know how to swim, but I don't like swimming in rivers.	Tôi biết bơi, nhưng tôi không thích bơi ở sông.
Tom says he's willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
Even today Tom gets up early.	Ngay cả hôm nay Tom cũng dậy sớm.
Is this your first time doing this?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn làm điều này?
Mary put her phone in her purse.	Mary cất điện thoại vào ví.
That's all I care about.	Đó là tất cả những gì tôi quan tâm.
I hope Tom will go swimming with us yesterday.	Tôi mong Tom sẽ đi bơi với chúng tôi ngày hôm qua.
Tom has a strange expression on his face.	Tom có ​​một biểu hiện kỳ ​​lạ trên khuôn mặt của mình.
You mean you really can't swim?	Ý bạn là bạn thực sự không biết bơi?
Tom feels a little under the weather today.	Tom cảm thấy một chút dưới thời tiết hôm nay.
Now we have more than we ever had.	Bây giờ chúng tôi có nhiều hơn chúng tôi đã từng có.
I love doing things with Tom.	Tôi thích làm mọi thứ với Tom.
Tom is almost done.	Tom gần hoàn thành.
Actions speak louder than words, but not nearly as often.	Hành động lớn hơn lời nói, nhưng gần như không thường xuyên.
Today Tom is still his normal self.	Hôm nay Tom vẫn là con người bình thường của anh ấy.
Although the work is difficult, Tom still wants to do it.	Công việc tuy khó khăn nhưng Tom vẫn muốn làm.
Aren't you going to get on the bus?	Bạn không định lên xe buýt sao?
I stopped working for Tom three years ago.	Tôi đã ngừng làm việc cho Tom ba năm trước.
We can also walk and wait for the next bus.	Chúng ta cũng có thể đi bộ và đợi chuyến xe buýt tiếp theo.
Tom said I should have asked Mary to do it for me.	Tom nói lẽ ra tôi nên nhờ Mary làm điều đó cho tôi.
Tom is a fool if he believes that story.	Tom là một kẻ ngốc nếu anh ta tin vào câu chuyện đó.
How many times do I have to ask you to put things in the basket?	Tôi phải yêu cầu bạn bỏ đồ vào giỏ bao nhiêu lần?
Tom will believe anything.	Tom sẽ tin bất cứ điều gì.
Tom staunchly opposes the plan.	Tom kiên quyết phản đối kế hoạch.
It's a catchy tune.	Đó là một giai điệu hấp dẫn.
That is a very comforting thought.	Đó là một suy nghĩ rất an ủi.
I will never forget something like that.	Tôi sẽ không bao giờ quên điều gì đó như thế.
I remember asking Tom to do it.	Tôi nhớ đã yêu cầu Tom làm điều đó.
I was threatened.	Tôi đã bị đe dọa.
Why do you never talk about the past?	Tại sao bạn không bao giờ nói về quá khứ?
What did Tom do with all his money?	Tom đã làm gì với tất cả số tiền của mình?
Tom thinks the world is getting worse all the time.	Tom nghĩ rằng thế giới đang trở nên tồi tệ hơn mọi lúc.
Tom won the lottery.	Tom đã trúng số.
In 2015, Serbia's GDP was 27.5% lower than in 1989.	Năm 2015, GDP của Serbia thấp hơn 27,5% so với năm 1989.
Tom should have offered to help Mary, but he didn't.	Tom lẽ ra nên đề nghị giúp Mary, nhưng anh ấy đã không làm.
Unfortunately, I didn't have time to study for the exam, so I failed.	Tiếc là tôi không có thời gian ôn thi nên đã trượt.
Tom promised to do it.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó.
I thought you said you wanted to do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn làm điều đó một mình.
Does Tom want something to eat?	Tom có ​​muốn ăn gì không?
I did not know that you would appear.	Tôi không biết rằng bạn sẽ xuất hiện.
Hunger prompted the boy to steal money from the cashier.	Cái đói đã thôi thúc cậu bé ăn trộm tiền trong quầy thu ngân.
Tom cares.	Tom quan tâm.
Both Tom and Mary are in their thirties.	Cả Tom và Mary đều đã ngoài 30 tuổi.
Tom told me that Mary was tired.	Tom nói với tôi rằng Mary mệt mỏi.
I doubt if Tom would be unfair.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ không công bằng.
Tom and Mary are back together.	Tom và Mary đã trở lại với nhau.
I don't believe Tom will do it.	Tôi không tin Tom sẽ làm được điều đó.
Did you ask Tom why he left?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy lại rời đi không?
Tom knew that Mary couldn't do it.	Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó.
I don't know what you are getting here.	Tôi không biết bạn đang nhận được gì ở đây.
You know Tom won't be able to do it as fast as Mary, right?	Bạn biết Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary, phải không?
Tom goes to bed early.	Tom đi ngủ sớm.
I think she is angry and will leave.	Tôi nghĩ cô ấy giận và sẽ bỏ đi.
Tom spends all day cleaning the house.	Tom dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa.
I know that Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Scream all you want. 	La hét tất cả những gì bạn muốn.
No one will hear you.	Không ai sẽ nghe thấy bạn.
The men put on their coats.	Những người đàn ông đã mặc áo khoác vào.
If you do this, you will regret it for life.	Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ hối hận suốt đời.
Tom could have won if he wanted to.	Tom có ​​thể đã thắng nếu anh ấy muốn.
Tom couldn't understand why Mary was so angry.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại tức giận như vậy.
I thought I could go to Boston last week, but I was sick and in bed all week.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến Boston vào tuần trước, nhưng tôi bị ốm và nằm trên giường cả tuần.
Where's Tom's stuff?	Đồ của Tom đâu?
I don't think doing that is fun.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó là vui.
If you don't do it, someone else will.	Nếu bạn không làm điều đó, người khác sẽ làm.
I will go home right now.	Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ.
Tom said he wanted to know when we would come and help him.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến và giúp anh ấy.
I'm still trying to figure out why that happens.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
If I told you how it's done, would you?	Nếu tôi nói cho bạn biết nó được thực hiện như thế nào, bạn sẽ làm chứ?
We have lost our jobs.	Chúng tôi đã mất việc làm.
Can you see the bridge from where you are?	Bạn có thể nhìn thấy cây cầu từ nơi bạn đang ở?
Tom will not be executed.	Tom sẽ không bị xử tử.
There's no way I'd watch that kind of movie.	Không đời nào tôi xem loại phim đó.
You should never do that.	Bạn không bao giờ nên làm điều đó.
Tom made the decision for us.	Tom đã đưa ra quyết định cho chúng tôi.
I will study biology.	Tôi sẽ nghiên cứu sinh học.
We asked Tom if he would help us paint the house.	Chúng tôi hỏi Tom liệu anh ấy có giúp chúng tôi sơn nhà không.
I can't believe how stupid you were.	Tôi không thể tin được rằng bạn đã ngu ngốc như thế nào.
This is not allowed.	Điều này không được phép.
Tom will be here for three years.	Tom sẽ ở đây trong ba năm.
I didn't know that Tom would get in trouble for doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ gặp rắc rối vì làm điều đó.
I don't usually study French.	Tôi không thường học tiếng Pháp.
I think Tom might ask Mary to dance.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể rủ Mary đi khiêu vũ.
Apparently my bare feet annoy him more than anything else.	Rõ ràng đôi chân trần của tôi làm phiền anh ta hơn bất cứ điều gì khác.
He had grown tired of being an advocate for the devil and now agreed to every idea they suggested, no matter how stupid.	Anh đã cảm thấy mệt mỏi với việc trở thành người biện hộ cho ma quỷ và giờ đồng ý với mọi ý tưởng mà chúng đề xuất, bất kể ngu ngốc đến mức nào.
Tom is on the back porch.	Tom đang ở hiên sau.
Tom can be reasoned with.	Tom có ​​thể được lý luận với.
Tom regretted stopping.	Tom hối hận vì đã dừng lại.
The prince was imprisoned in the castle for three years.	Hoàng tử bị giam giữ trong lâu đài trong ba năm.
Tom and Mary both stood still for a moment.	Tom và Mary đều đứng lặng trong giây lát.
I'll be with Tom if you need me.	Tôi sẽ ở bên Tom nếu bạn cần tôi.
Tom cares about Mary.	Tom quan tâm đến Mary.
Turmeric gives foods a deep yellow color.	Củ nghệ tạo cho thực phẩm một màu vàng đậm.
Tom asked whose coat it was and I told him it was mine.	Tom hỏi nó là áo khoác của ai và tôi nói với anh ấy rằng nó là của tôi.
Tom didn't seem to be in too much of a hurry.	Tom dường như không quá vội vàng.
There is dust on all the furniture.	Có bụi trên tất cả các đồ đạc.
Tom says he thinks he might be the only one who knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất biết những gì Mary muốn làm.
I don't expect to be appointed president.	Tôi không mong đợi được bổ nhiệm làm chủ tịch.
Tom told me that Mary was on a diet.	Tom nói với tôi rằng Mary đang ăn kiêng.
Tom bought us some bread.	Tom đã mua cho chúng tôi một số bánh mì.
I don't care about anyone else.	Tôi không quan tâm đến bất kỳ ai khác.
I heard someone calling my name in the crowd.	Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình trong đám đông.
I think we will be in Australia now.	Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng tôi sẽ ở Úc.
What did you do in Australia while you were there?	Bạn đã làm gì ở Úc khi bạn ở đó?
He is seeking re-election.	Anh ấy đang tìm cách tái đắc cử.
Tom looked bewildered.	Tom có ​​vẻ hoang mang.
Did you see the way Tom looked at Mary?	Bạn có thấy cách Tom nhìn Mary không?
Tom will win this game.	Tom sẽ thắng trò chơi này.
Tom is superstitious so he doesn't want to go to a job interview on Friday the 13th.	Tom rất mê tín nên anh ấy không muốn đi phỏng vấn xin việc vào thứ 6 ngày 13.
We do not teach French.	Chúng tôi không dạy tiếng Pháp.
Why didn't you tell me you were going to Australia?	Tại sao bạn không cho tôi biết bạn sẽ đi Úc?
Are there any good movies showing this week?	Có bộ phim hay nào được chiếu trong tuần này không?
Tom found Mary's umbrella behind the sofa.	Tom tìm thấy chiếc ô của Mary sau ghế sofa.
Tom will never finish the job he started.	Tom sẽ không bao giờ hoàn thành công việc mà anh ấy đã bắt đầu.
My dad is free on Mondays.	Bố tôi rảnh vào thứ Hai.
Tom is the one to do it.	Tom là người làm điều đó.
Tom questions the virus.	Tom đặt câu hỏi về virus.
I called the police and reported that my car was stolen.	Tôi đã gọi cảnh sát và báo rằng chiếc xe của tôi đã bị đánh cắp.
I think you will understand why we need to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu tại sao chúng ta cần làm điều đó.
Tom says he doesn't really enjoy working in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự thích làm việc ở Úc.
Since it was very cold, we were able to skate.	Vì trời rất lạnh nên chúng tôi có thể trượt băng.
I told Tom everything I could think of.	Tôi đã nói với Tom tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến.
In 1683, the Turks besieged Vienna for the second time.	Năm 1683, quân Thổ Nhĩ Kỳ bao vây Vienna lần thứ hai.
Tom trusted him.	Tom đã tin tưởng anh ấy.
Tom will answer your questions.	Tom sẽ trả lời câu hỏi của bạn.
Tom did a good job of it.	Tom đã làm tốt công việc đó.
I don't think Tom will be impressed by what you've done.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị ấn tượng bởi những gì bạn đã làm.
I admit that I did what I shouldn't have done.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì tôi không nên làm.
The company's profit in the first quarter improved strongly.	Lợi nhuận của công ty trong quý đầu tiên được cải thiện mạnh mẽ.
I knew that Tom would want it.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn nó.
A gardener was called in to design the garden.	Một người làm vườn đã được gọi đến để thiết kế khu vườn.
I will do whatever I can to make it right.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để làm cho nó đúng.
I could have met you at the airport if you had told me what time you would be arriving.	Tôi có thể đã gặp bạn ở sân bay nếu bạn cho tôi biết bạn sẽ đến lúc mấy giờ.
Tom is a caring person.	Tom là người chu đáo.
Can you pull over? 	Bạn có thể tấp vào lề?
I will be sick.	Tôi sẽ bị bệnh.
Look! 	Nhìn!
There is a cat in the kitchen.	Có một con mèo trong nhà bếp.
These clothes are dirty and need to be washed.	Những bộ quần áo này bị bẩn và cần được giặt sạch.
Tom will despair.	Tom sẽ tuyệt vọng.
There is a small problem.	Có một vấn đề nhỏ.
I know Tom knows that I need to do it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi cần phải làm điều đó.
I think Tom will be fired.	Tôi nghĩ Tom sẽ bị sa thải.
Tom has some money in his pocket.	Tom có ​​một số tiền trong túi.
Tom doesn't usually do this kind of thing.	Tom không thường làm kiểu này.
That's not a question I usually get.	Đó không phải là một câu hỏi mà tôi thường nhận được.
Hot.	Nóng quá.
Tom found a dead body in the woods.	Tom tìm thấy một xác chết trong rừng.
Meals include dessert as well as soft drinks.	Bữa ăn bao gồm món tráng miệng cũng như nước giải khát.
Tom always beat me for money.	Tom luôn đánh tôi vì tiền.
Tom held the rope for dear life.	Tom đã giữ lấy sợi dây cho cuộc sống thân yêu.
This type of shoe is suitable for sliding on wet ground.	Loại giày này thích hợp để trượt trên mặt đất ẩm ướt.
If you do, you'll look pretty stupid.	Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ trông khá ngu ngốc.
I doubt that Tom will admit he was wrong.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thừa nhận mình đã sai.
Tom told me he liked it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích nó.
I think Tom is frustrated.	Tôi nghĩ rằng Tom đang thất vọng.
You think you're funny, don't you?	Bạn nghĩ bạn hài hước, phải không?
Looks like I don't have much to lose.	Có vẻ như tôi không có nhiều thứ để mất.
Tom seems to be drunk.	Tom dường như bị say.
It won't be as easy as you think.	Nó sẽ không dễ thực hiện như bạn nghĩ.
I don't know if Tom is still depressed.	Không biết Tom có ​​còn chán nản nữa không.
I haven't cooked the eggs yet.	Tôi vẫn chưa nấu chín trứng.
Everyone was indignant.	Mọi người đều phẫn nộ.
I don't think I want to do that at all.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó chút nào.
Shouldn't we go back now?	Bây giờ chúng ta không nên quay lại sao?
Tom has called you.	Tom đã gọi cho bạn.
Where is the leak?	Rò rỉ ở đâu?
I take it for granted that he will keep his word.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ giữ lời.
I'm leaving one night earlier than planned.	Tôi sẽ đi sớm hơn một đêm so với dự định.
Tom is a pretty good student.	Tom là một học sinh khá giỏi.
Sometimes I run into Tom at the club.	Đôi khi tôi tình cờ gặp Tom ở câu lạc bộ.
You better do it quickly.	Tốt hơn là bạn nên làm điều đó nhanh chóng.
Tom says he needs to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy cần học cách làm điều đó.
Don't enter my room.	Đừng vào phòng tôi.
All three of these are Tom's.	Cả ba cái này đều là của Tom.
Tom is not sure if Mary will come tomorrow.	Tom không chắc liệu Mary có đến vào ngày mai hay không.
Good thing that didn't happen to us.	Thật tốt là điều đó đã không xảy ra với chúng tôi.
I had a bad cough so I took bitter medicine.	Tôi bị ho nặng nên đã uống thuốc đắng.
Tom is a very easy guy.	Tom là một chàng trai rất dễ tính.
This is not the only key.	Đây không phải là chìa khóa duy nhất.
Tom said he learned a lot from Mary.	Tom cho biết anh đã học được rất nhiều điều từ Mary.
Tom cautiously reached into the hole in the wall.	Tom thận trọng thò tay vào lỗ trên tường.
Tom says he knows he might need to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó vào thứ Hai.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
I know Tom won't be happy if you do.	Tôi biết Tom sẽ không vui nếu bạn làm vậy.
Tom thinks Mary cares.	Tom nghĩ Mary quan tâm.
What is your favorite recipe?	Công thức yêu thích của bạn là gì?
We have to find Tom before he does something stupid.	Chúng ta phải tìm ra Tom trước khi anh ta làm điều gì đó ngu ngốc.
We have never seen any of them.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ cái nào trong số đó.
I'm afraid I can't help you.	Tôi sợ tôi không thể giúp bạn.
Tom probably did it last Monday.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó vào thứ Hai tuần trước.
Their car passed us.	Xe của họ đã vượt qua chúng tôi.
The bridge is under maintenance.	Cây cầu đang được bảo trì.
I just told Tom he doesn't have to help me on Monday.	Tôi vừa nói với Tom rằng anh ấy không phải giúp tôi vào thứ Hai.
Tom needs to stay in the hospital for at least three weeks.	Tom cần phải ở lại bệnh viện ít nhất ba tuần.
Can you make sashimi from the fish I just caught?	Bạn có thể làm sashimi từ con cá mà tôi vừa bắt được không?
I should take Tom home.	Tôi nên đưa Tom về nhà.
I shouldn't do that. 	Tôi không nên làm điều đó.
It was wrong.	Nó đã sai.
Tom starts school next year.	Tom bắt đầu đi học vào năm sau.
I have never seen an old car like this in such good condition.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe cũ như thế này trong tình trạng tốt.
I think I got over that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã vượt qua điều đó.
If you don't understand, ask.	Nếu bạn không hiểu, hãy hỏi.
Tom couldn't make Mary do anything.	Tom không thể bắt Mary làm bất cứ điều gì.
You must follow those rules.	Bạn phải tuân theo những quy tắc đó.
Maybe Tom doesn't know that Mary knows how to do it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary biết cách làm điều đó.
Tom asked Mary if she needed to do it.	Tom hỏi Mary có cần làm điều đó không.
Tom looked at Mary and John too.	Tom nhìn Mary và John cũng vậy.
You weren't even there.	Bạn thậm chí đã không ở đó.
The person who did that was not me.	Người đã làm điều đó không phải là tôi.
Tom and Mary were wrong.	Tom và Mary đã sai.
Without your help, I would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi đã thất bại.
I'm healthy.	Tôi khỏe mạnh.
Tom swore he would never do that.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom wants to be a concurrent interpreter.	Tom muốn trở thành một thông dịch viên đồng thời.
Tom really doesn't have to worry.	Tom thực sự không phải lo lắng.
Tom won't tell Mary why he's come to Boston.	Tom sẽ không nói với Mary tại sao anh ấy lại đến Boston.
I don't want you to use my computer.	Tôi không muốn bạn sử dụng máy tính của tôi.
Tom doesn't know his grandfather well.	Tom không biết rõ về ông của mình.
I don't know who did this.	Tôi không biết ai đã làm điều này.
Tom will be the one to do it.	Tom sẽ là người thực hiện điều đó.
I think we'll have a very good time.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
How much did you pay for lunch?	Bạn đã phải trả bao nhiêu cho bữa trưa?
Where have you been? We were just about to call the police.	Bạn đã ở đâu Chúng tôi vừa định gọi cảnh sát.
I asked Tom why he wanted to come to Australia.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy muốn đến Úc.
You shouldn't speak so loudly.	Bạn không nên nói to như vậy.
Tom pulled Mary's hand.	Tom kéo tay Mary.
Tom and I don't often do it together.	Tom và tôi không thường xuyên làm điều đó cùng nhau.
Tom seems competent.	Tom có ​​vẻ có năng lực.
That's not how I did it.	Đó không phải là cách tôi đã làm điều đó.
Tom always helps me.	Tom luôn giúp đỡ tôi.
Why don't we have lunch here?	Tại sao chúng ta không ăn trưa ở đây?
Tom and Mary are both short, aren't they?	Tom và Mary đều lùn, phải không?
People mispronounce my name.	Mọi người phát âm sai tên tôi.
Would you like to see where Tom is buried?	Bạn có muốn xem nơi chôn cất Tom không?
Tom told me that he thought Mary was unfriendly.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thân thiện.
The city is not as busy as it used to be.	Thành phố này không còn quá bận rộn như trước đây.
Tom needs to find an apartment not too far from where he works.	Tom cần tìm một căn hộ không quá xa nơi anh ấy làm việc.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Your behavior is shameful.	Hành vi của bạn là đáng hổ thẹn.
I'm trying to figure out what's open and what's not.	Tôi đang cố gắng tìm ra những gì đang mở và những gì không.
You don't know me at all?	Bạn không biết tôi chút nào?
Tom usually wears a wetsuit when he goes surfing.	Tom thường mặc một bộ đồ lặn khi đi lướt sóng.
Tom would probably tell Mary he wouldn't do it again.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
You look a bit young to be a lawyer.	Bạn trông hơi trẻ để trở thành một luật sư.
I hope Tom knows he needs to do it.	Tôi hy vọng Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I didn't know that Tom owned a gun.	Tôi không biết rằng Tom sở hữu một khẩu súng.
Tom wants to know your opinion.	Tom muốn biết ý kiến ​​của bạn.
I didn't always have friends like Tom.	Tôi không phải lúc nào cũng có những người bạn như Tom.
Tom knew about our secret plan.	Tom đã biết về kế hoạch bí mật của chúng tôi.
I know that you will never forgive Tom.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho Tom.
Tom was bullied when he was in elementary school.	Tom từng bị bắt nạt khi còn học tiểu học.
Tom is the person I want to talk to.	Tom là người tôi muốn nói chuyện.
You didn't expect me to help you, did you?	Bạn không mong đợi tôi giúp bạn, phải không?
The hero died at the end of the book.	Người anh hùng đã chết ở cuối cuốn sách.
Tom plugged in the vacuum cleaner and started vacuuming the room.	Tom cắm máy hút bụi và bắt đầu hút bụi trong phòng.
Tom told me that I needed to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I wonder if it would be OK to do that.	Tôi tự hỏi nếu nó sẽ được OK để làm điều đó.
A string of catastrophic failures frustrated us.	Một chuỗi thất bại thảm hại khiến chúng tôi nản lòng.
I'll send you a PDF of my presentation later.	Tôi sẽ gửi cho bạn bản PDF của bài thuyết trình của tôi sau.
That won't be difficult.	Điều đó sẽ không khó đâu.
Tom is easy to handle.	Tom rất dễ xử lý.
Tom plans to do it alone.	Tom dự định làm điều đó một mình.
I know that Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
I think you have another place to stay.	Tôi nghĩ rằng bạn có một nơi khác để ở.
Tom shouldn't be doing that here.	Tom không nên làm điều đó ở đây.
Does Tom like to swim?	Tom có ​​thích bơi không?
Tom draws well.	Tom vẽ tốt.
I think I can get to the airport on time if I'm speeding a bit.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến sân bay đúng giờ nếu tôi lái xe quá tốc độ cho phép một chút.
Tom has yet to be punished for doing it.	Tom vẫn chưa bị trừng phạt vì làm điều đó.
I know something you don't know.	Tôi biết một cái gì đó bạn không biết.
Tom thinks he can help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giúp Mary.
I don't know what we would do without you.	Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì nếu không có bạn.
What will you do tomorrow?	Bạn sẽ làm gì vào ngày mai?
Many people attended Tom's funeral.	Có rất nhiều người đến dự đám tang của Tom.
Tom is Mary's husband's best friend.	Tom là bạn thân nhất của chồng Mary.
Tom said he would be able to do it, but he couldn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó, nhưng anh ấy đã không thể.
The rescue team couldn't find Tom.	Đội cứu hộ không tìm thấy Tom.
I don't think that will happen until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra cho đến ngày mai.
Tom asked Mary if he could do it.	Tom hỏi Mary nếu anh ta có thể làm điều đó.
I didn't kiss Tom yesterday.	Tôi đã không hôn Tom ngày hôm qua.
Tom has a motorcycle.	Tom có ​​một chiếc mô tô.
I shouldn't have gone to Boston with Tom.	Tôi không nên đi Boston với Tom.
I was able to sleep for about three hours on the plane.	Tôi đã có thể ngủ khoảng ba giờ trên máy bay.
Tom wanted Mary to leave immediately.	Tom muốn Mary rời đi ngay lập tức.
I think it would be great if you read this book.	Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu bạn đọc cuốn sách này.
People can be judged by the company they hold.	Mọi người có thể được đánh giá bởi công ty mà họ giữ.
Tom has decided not to stay until Monday.	Tom đã quyết định không ở lại cho đến thứ Hai.
I don't know how long I will need to stay in Boston.	Tôi không biết mình sẽ cần ở lại Boston bao lâu.
Tom and Mary both shouted as loud as they could.	Tom và Mary đều hét to hết mức có thể.
I don't want you to wake him up.	Tôi không muốn bạn đánh thức anh ta.
Tom and Mary were too tired to work anymore.	Tom và Mary đã quá mệt mỏi để làm việc nữa.
Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.	Mona Lisa được vẽ bởi Leonardo da Vinci.
I know Tom knows why Mary has to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm vậy.
We didn't beat them all year.	Chúng tôi đã không đánh bại họ cả năm.
Tom and Mary are at the mall, shopping.	Tom và Mary đang ở trung tâm mua sắm, mua sắm.
If you don't mind my question, who did this?	Nếu bạn không bận tâm đến câu hỏi của tôi, ai đã làm điều này?
Tom is afraid of heights.	Tom sợ độ cao.
I think Tom blamed me for what happened.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đổ lỗi cho tôi về những gì đã xảy ra.
I will complain to the manager.	Tôi sẽ khiếu nại với người quản lý.
It's not necessary.	Nó không cần thiết.
I heard that Tom doesn't live in Australia anymore.	Tôi nghe nói rằng Tom không sống ở Úc nữa.
You think I really want to do that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi thực sự muốn làm điều đó, phải không?
That's not what I intend to do.	Đó không phải là điều tôi định làm.
I lied to you all this time, didn't I?	Em đã nói dối anh suốt thời gian qua phải không?
Tom says Mary is not good at cooking.	Tom nói Mary không giỏi nấu ăn.
I know Tom is a good musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ giỏi.
We have to get Tom out of here.	Chúng ta phải đưa Tom ra khỏi đây.
Tom burst into tears.	Tom bật khóc.
Tom said he thought I looked tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông có vẻ mệt mỏi.
Tom always does this.	Tom luôn làm điều này.
I will do the job to the best of my ability.	Tôi sẽ làm công việc với tất cả khả năng của mình.
I know that sounds silly, but it's true.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đó là sự thật.
Tom felt the need to explain.	Tom cảm thấy cần phải giải thích.
Tom gave Mary some advice on how to pass multiple choice tests.	Tom đã cho Mary một số lời khuyên về cách vượt qua các bài kiểm tra trắc nghiệm.
Tom and Mary have the same hair color.	Tom và Mary có màu tóc giống nhau.
It's not something anyone should be ashamed of.	Đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng phải xấu hổ.
Please leave the door open on your way.	Vui lòng để cửa mở trên con đường của bạn.
I miss you and Tom.	Tôi nhớ bạn và Tom.
Tom is too old to do that anymore.	Tom đã quá già để làm điều đó nữa.
Tom is so lucky.	Tom thật may mắn.
When was the last time you climbed a tree?	Lần cuối cùng bạn trèo cây là khi nào?
Should I try waking Tom up?	Tôi có nên thử đánh thức Tom không?
Turtle lays eggs in the sand.	Rùa đẻ trứng trên cát.
I think Tom might be in Boston right now.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Boston ngay bây giờ.
Tom told me he was heartbroken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất đau lòng.
You told Tom I didn't do that, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không làm điều đó, phải không?
Please don't just stand there.	Xin đừng chỉ đứng đó.
The results are by no means satisfied.	Các kết quả không có nghĩa là hài lòng.
Are you happy now, Tom?	Bây giờ bạn có hạnh phúc không, Tom?
Tom really enjoyed the party.	Tom thực sự rất thích bữa tiệc.
What exactly did you say to Tom?	Chính xác thì bạn đã nói gì với Tom?
I don't think you have a choice.	Tôi không nghĩ rằng bạn có một sự lựa chọn.
A man with a gun told Tom to get in the car.	Một người đàn ông cầm súng bảo Tom lên xe.
I'm sorry, sir, but a jacket and tie are required.	Tôi xin lỗi, thưa ông, nhưng cần phải có áo khoác và cà vạt.
We don't know what caused it.	Chúng tôi không biết điều gì đã gây ra điều đó.
Neither Tom nor Mary looked impressed.	Cả Tom và Mary đều không có vẻ gì là ấn tượng.
How did we not know that this would happen?	Làm thế nào chúng ta không biết rằng điều này sẽ xảy ra?
I don't feel safe anywhere.	Tôi không cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu.
I hope you will call back.	Tôi hy vọng bạn sẽ gọi lại.
I'll have to get used to that.	Tôi sẽ phải làm quen với việc đó.
Tom turned up the volume.	Tom tăng âm lượng.
Tom can be extremely dangerous.	Tom có ​​thể cực kỳ nguy hiểm.
Tom is an environmentalist.	Tom là một nhà bảo vệ môi trường.
Tom will probably do it soon.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó sớm.
After everyone left, Tom opened the letter.	Sau khi mọi người rời đi, Tom mở lá thư.
You can go, but remember our agreement.	Bạn có thể đi, nhưng hãy nhớ thỏa thuận của chúng tôi.
Tom was able to get what he needed.	Tom đã có thể có được những gì anh ấy cần.
I know that Tom is a good person.	Tôi biết rằng Tom là một người tốt.
I wonder if Tom is really trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đáng tin cậy hay không.
Tom was not very pleased with the interruption.	Tom không hài lòng lắm khi bị gián đoạn.
I love winning awards.	Tôi thích giành được giải thưởng.
Tom was struggling to keep up with his classmates.	Tom đã phải vật lộn để theo kịp các bạn cùng lớp.
In the real world, that doesn't matter.	Trong thế giới thực, điều đó không quan trọng.
Aren't you looking for a job?	Không phải bạn đang tìm việc làm à?
Tom didn't feel like working this morning.	Tom không cảm thấy muốn làm việc sáng nay.
He's too confident.	Anh ấy quá tự tin.
Tom closed his eyes and shook his head.	Tom nhắm mắt và lắc đầu.
Are you willing to work more than forty hours a week?	Bạn có sẵn sàng làm việc hơn bốn mươi giờ một tuần không?
My mother bought me this toy when I was 8 years old.	Mẹ tôi đã mua cho tôi món đồ chơi này khi tôi 8 tuổi.
An army marched on its belly.	Một đội quân hành quân trên bụng của nó.
Tom said Mary didn't think John would cry.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ khóc.
Tom takes his girlfriend out on a Monday night.	Tom đưa bạn gái đi chơi vào tối thứ Hai.
Tom realizes that you shouldn't do that.	Tom nhận ra rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom thinks I love him.	Tom nghĩ rằng tôi yêu anh ấy.
How long do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
When I returned, I discovered my car was missing.	Khi quay lại, tôi phát hiện xe mình bị mất tích.
Tom drove to the hospital.	Tom lái xe đến bệnh viện.
I just wish it hadn't happened the way it did.	Tôi chỉ ước nó đã không xảy ra theo cách nó đã làm.
Tom and Mary can't agree on which movie to watch.	Tom và Mary không thể thống nhất xem nên xem phim nào.
Has the jury reached a verdict yet?	Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết chưa?
I am not the one who started the war.	Tôi không phải là người bắt đầu cuộc chiến.
It is one man's job.	Đó là công việc của một người.
Tom does it no faster than Mary.	Tom làm điều đó không nhanh hơn Mary.
Both Tom and Mary are in very bad form.	Cả Tom và Mary đều có phong độ rất tệ.
Tom warned Mary to stay away from his house.	Tom đã cảnh báo Mary tránh xa ngôi nhà của anh ta.
Tom bet Mary thirty dollars that John will do it.	Tom đặt cược với Mary ba mươi đô la rằng John sẽ làm điều đó.
I don't think Tom is sleeping.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ngủ.
Tom told me to do whatever I wanted.	Tom bảo tôi muốn làm gì thì làm.
Tom is a very shy boy.	Tom là một cậu bé rất nhút nhát.
I wonder if Tom ever asked Mary why she didn't?	Tôi tự hỏi liệu Tom đã bao giờ hỏi Mary tại sao cô ấy không làm như vậy chưa?
Tom saw dirty footprints on the white carpet.	Tom nhìn thấy những dấu chân bẩn trên tấm thảm trắng.
You'd better make a reservation in advance.	Tốt hơn bạn nên đặt chỗ trước.
Target audience is mainly business people.	Đối tượng chủ yếu là doanh nhân.
Tom is a good friend of mine.	Tom là một người bạn tốt của tôi.
I don't know if Tom is scared.	Không biết Tom có ​​sợ không.
Tom doubts Mary can swim.	Tom nghi ngờ Mary có thể bơi.
You didn't know Tom didn't have to do that, right?	Bạn không biết Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Do you still keep the notes I gave you?	Bạn vẫn còn giữ các ghi chú tôi đã cho bạn?
Tom knew something bad could happen.	Tom biết điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.
Tom didn't think it was right for Mary to do so.	Tom không nghĩ Mary làm vậy là đúng.
Unfortunately.	Thật không may.
Tom had never even heard of that band at the time.	Tom thậm chí chưa bao giờ nghe nói về ban nhạc đó vào thời điểm đó.
Tom rarely gets here on time.	Tom hiếm khi đến đây đúng giờ.
Tom finds a picture of Mary on John's phone.	Tom tìm thấy một bức ảnh của Mary trên điện thoại của John.
Did you know Tom was not happy?	Bạn có biết Tom đã không hạnh phúc?
Someone gave Tom a car.	Ai đó đã cho Tom một chiếc xe hơi.
I think there's more going on here than you think.	Tôi nghĩ rằng có nhiều điều đang diễn ra ở đây hơn bạn nghĩ.
I heard Tom broke his shoulder.	Tôi nghe nói Tom bị gãy vai.
Tom promised not to come back soon.	Tom đã hứa sẽ không về sớm.
Let me see if I can fix it for you.	Hãy để tôi xem nếu tôi có thể sửa chữa nó cho bạn.
Tom's dog wants to go outside.	Con chó của Tom muốn đi ra ngoài.
Tom didn't do it correctly.	Tom đã không làm điều đó một cách chính xác.
Tom hasn't seen Mary since October.	Tom đã không gặp Mary kể từ tháng Mười.
Tom said Mary never had lunch with him.	Tom cho biết Mary chưa bao giờ ăn trưa với anh ta.
Tom looks like a monkey.	Tom trông giống như một con khỉ.
Water source broken due to earthquake.	Nguồn nước vỡ do động đất.
Tom can stay at home if we want.	Tom có ​​thể ở nhà nếu chúng tôi muốn.
Tom cooks better than me.	Tom nấu ăn giỏi hơn tôi.
Tom has one wish.	Tom có ​​một điều ước.
You don't even notice.	Bạn thậm chí không chú ý.
My secret ingredient is pumpkin.	Thành phần bí mật của tôi là bí ngô.
Why doesn't Tom hug Mary?	Tại sao Tom không ôm Mary?
We can't go into that right now.	Chúng ta không thể đi sâu vào đó bây giờ.
Tom owns a 30,000 square foot home.	Tom sở hữu một ngôi nhà rộng 30.000 foot vuông.
I want to buy a car, but I can't afford it.	Tôi muốn mua một chiếc ô tô, nhưng tôi không đủ khả năng.
Tom told me that he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đúng.
That's the reason I do it.	Đó là lý do tôi làm như vậy.
If you're busy, I'd be happy to help.	Nếu bạn bận, tôi rất sẵn lòng trợ giúp.
I want you to treat me a little better from now on.	Tôi muốn anh đối xử với tôi tốt hơn một chút từ bây giờ.
Tom and Mary exchanged phone numbers.	Tom và Mary đã trao đổi số điện thoại.
Tom says you are in Australia.	Tom nói rằng bạn đang ở Úc.
Tom has ridden his motorcycle all over America.	Tom đã lái chiếc mô tô của mình trên khắp nước Mỹ.
No matter how hard Tom tried to forget Mary, he couldn't.	Tom cố gắng quên Mary đến mức nào thì anh cũng không thể.
Tom called the office three times.	Tom đã gọi đến văn phòng ba lần.
Tom says he doesn't think it's worth the risk.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng điều đó là đáng để mạo hiểm.
Maybe Tom is feeling embarrassed.	Có lẽ Tom đang cảm thấy xấu hổ.
I'm sorry to say I don't remember your name.	Tôi xin lỗi phải nói rằng tôi không nhớ tên của bạn.
I think Tom is old.	Tôi nghĩ Tom đã già.
We'll ask Tom.	Chúng tôi sẽ hỏi Tom.
I don't deserve to go to college.	Tôi không xứng đáng được học đại học.
Tom doesn't have to tell me why because I already know.	Tom không cần phải nói cho tôi biết tại sao vì tôi đã biết.
I really hope Tom Jackson doesn't get elected.	Tôi thực sự hy vọng Tom Jackson không trúng cử.
Don't call me while I'm at the office.	Đừng gọi cho tôi khi tôi đang ở văn phòng.
We need to find Tom immediately.	Chúng ta cần tìm Tom ngay lập tức.
Tom wants to meet everyone.	Tom muốn gặp tất cả mọi người.
I think Tom is calm.	Tôi nghĩ Tom bình tĩnh.
Does Tom still have a job?	Tom vẫn còn việc làm chứ?
If you need money, then why don't you get a job?	Nếu bạn cần tiền, vậy tại sao bạn không kiếm việc làm?
I don't want to turn back.	Tôi không muốn trở mình.
Tom is seriously injured in a superlight plane crash.	Tom bị thương nặng trong một vụ tai nạn bay siêu nhẹ.
I should have come here sooner.	Tôi nên đến đây sớm hơn.
Tom can tell Mary about it.	Tom có ​​thể nói với Mary về việc đó.
Tom is now my assistant.	Tom bây giờ là trợ lý của tôi.
Tom doesn't like me at all.	Tom không thích tôi chút nào.
This music is from the 40s.	Nhạc này có từ những năm 40.
In life, there are more important things than work.	Trong cuộc sống, có nhiều thứ quan trọng hơn công việc.
Keep an eye on my suitcase while I buy tickets.	Để mắt đến vali của tôi trong khi tôi mua vé.
I can't ski.	Tôi không thể trượt tuyết.
Tom looks a lot like his dad.	Tom trông rất giống bố của mình.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it alone.	Tom cho biết anh không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
From now on, I'll say what I'm thinking.	Từ bây giờ, tôi sẽ nói những gì tôi đang nghĩ.
I'm not going to wait for Tom.	Tôi không định đợi Tom.
Tom knows what's best for us.	Tom biết điều gì tốt nhất cho chúng ta.
Tom told me that Mary was not suspicious.	Tom nói với tôi rằng Mary không đáng ngờ.
Tom's arms wrapped around Mary's waist.	Hai tay Tom vòng qua eo Mary.
The remote forests turn out to be great places for rage.	Những khu rừng hẻo lánh hóa ra lại là những nơi tuyệt vời cho những cơn thịnh nộ.
Tom had another seizure this afternoon.	Tom đã có một cơn động kinh khác vào chiều nay.
Tom's mother is a very good cook.	Mẹ của Tom là một đầu bếp rất giỏi.
Without your advice, I would have been robbed of my bag.	Nếu không có lời khuyên của bạn, tôi đã có thể bị cướp túi của tôi.
We should practice what we preach.	Chúng ta nên thực hành những gì chúng ta giảng.
Playing the harp is not easy.	Chơi đàn hạc không dễ dàng.
I learned to drive a car when I was eighteen years old and got a driver's license.	Tôi học lái xe ô tô khi tôi mười tám tuổi và có bằng lái xe.
I suspected that Tom might not have enough money to buy everything he wants.	Tôi đã nghi ngờ rằng Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy muốn.
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be disabled.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ bị tật nguyền.
On appeal, Tom argued that his initial plea was forced and involuntary.	Khi kháng cáo, Tom cho rằng lời nhận tội ban đầu của anh là bị ép buộc và không tự nguyện.
Do you know how much Tom gets paid to do that?	Bạn có biết Tom được trả bao nhiêu để làm điều đó không?
Everyone ignored Tom.	Mọi người đều phớt lờ Tom.
Tom is wearing his uniform.	Tom đang mặc đồng phục của anh ấy.
You don't have to take Tom's advice if you don't want to.	Bạn không cần thiết phải nghe lời khuyên của Tom nếu bạn không muốn.
Tom and Mary were both in Boston at the same time.	Tom và Mary đều ở Boston cùng lúc.
Tom is always with Mary.	Tom luôn bên Mary.
I miss Tom so much.	Tôi nhớ Tom rất nhiều.
Tom saw everyone laughing and wondered what was going on.	Tom thấy mọi người cười và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
There's a chance that Tom won't know how to do it.	Có khả năng Tom sẽ không biết cách làm điều đó.
You are the last person I expect to see here.	Bạn là người cuối cùng tôi mong đợi để nhìn thấy ở đây.
I've checked and rechecked, so I don't think there are any errors on that report.	Tôi đã kiểm tra và kiểm tra lại, vì vậy tôi không nghĩ rằng có bất kỳ sai sót nào trên bản báo cáo đó.
I was about to turn down his offer of help.	Tôi định từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh ấy.
Is Tom as smart as Mary?	Tom có ​​thông minh như Mary không?
Tom is just an average looking guy.	Tom chỉ là một chàng trai có ngoại hình trung bình.
Tom was fast asleep when Mary entered the room.	Tom đã ngủ say khi Mary bước vào phòng.
I don't have a fever.	Tôi không bị sốt.
Mary went shopping comfortably after earning some money.	Mary đã đi mua sắm thoải mái sau khi kiếm được một số tiền.
After killing Tom, Mary escapes through the window.	Sau khi giết Tom, Mary trốn thoát qua cửa sổ.
You still don't want to do that, do you?	Bạn vẫn không muốn làm điều đó, phải không?
Tom needs to get a high paying job.	Tom cần kiếm một công việc lương cao.
I don't feel appreciated.	Tôi không cảm thấy được đánh giá cao.
Tom is afraid of lung cancer.	Tom sợ mắc bệnh ung thư phổi.
Tom wasn't told he didn't have to do it.	Tom đã không được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
It's not good to wake up so early all the time.	Thật không tốt khi thức dậy sớm như vậy mọi lúc.
Tom soon finds himself alone.	Tom sớm nhận ra mình chỉ có một mình.
Tom was very bad.	Tom đã rất tệ.
Tom looks a lot older than he really is.	Tom trông già hơn rất nhiều so với thực tế.
I just wanted to let you know that I cannot attend the meeting this afternoon.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi không thể tham dự cuộc họp chiều nay.
I just want to know that I'm right.	Tôi chỉ muốn biết rằng tôi đúng.
That's what Tom wanted to know.	Đó là những gì Tom muốn biết.
What does Tom have to do with any of these?	Tom phải làm gì với bất kỳ điều gì trong số này?
You're not the only one who doesn't do that.	Bạn không phải là người duy nhất không làm điều đó.
Tom and Mary can finish each other's sentences.	Tom và Mary có thể kết thúc câu của nhau.
Tom is not like the other boys I know.	Tom không giống như những cậu bé khác mà tôi biết.
Is the auditorium crowded?	Khán phòng có đông không?
At least my mom was with me long enough to see me graduate from middle school.	Ít nhất thì mẹ tôi cũng đã ở bên cạnh tôi đủ lâu để thấy tôi tốt nghiệp trung học cơ sở.
I recently moved to Boston.	Gần đây tôi đã chuyển đến Boston.
I used to drink a lot of cola, but now I only drink water.	Tôi đã từng uống rất nhiều cola, nhưng bây giờ tôi chỉ uống nước.
We will send you to Australia to work in our office there.	Chúng tôi sẽ cử bạn đến Úc để làm việc tại văn phòng của chúng tôi ở đó.
I'm not sure Tom knows when I want to do that.	Tôi không chắc Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
We always get a lot of complaints this time of year.	Chúng tôi luôn nhận được rất nhiều lời phàn nàn vào thời điểm này trong năm.
I never trusted him and I never will.	Tôi chưa bao giờ tin tưởng anh ấy và tôi sẽ không bao giờ.
Tom says he doesn't know Mary can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không biết bơi.
Tom needs to visit Boston next summer.	Tom cần đến thăm Boston vào mùa hè tới.
Tom appeared unwilling to help.	Tom tỏ ra không sẵn lòng giúp đỡ.
We still haven't told Tom what happened.	Chúng tôi vẫn chưa nói với Tom về những gì đã xảy ra.
We offer 10% cash discount.	Chúng tôi giảm giá 10% cho tiền mặt.
I know that Tom usually does it alone.	Tôi biết rằng Tom thường làm điều đó một mình.
Can't you see Tom doesn't care?	Bạn không thể thấy Tom không quan tâm?
Tom stayed with our family for a while.	Tom ở với gia đình chúng tôi một thời gian.
I will prepare for Tom.	Tôi sẽ chuẩn bị cho Tom.
I will come on October 20th.	Tôi sẽ đến vào ngày 20 tháng 10.
Tom must know where Mary is.	Tom nhất định phải biết Mary ở đâu.
I'm glad Tom will be fine.	Tôi rất vui vì Tom sẽ ổn.
We find Tom unconscious in his room.	Chúng tôi tìm thấy Tom bất tỉnh trong phòng của anh ấy.
She doesn't pay me.	Cô ấy không trả tiền cho tôi.
I'm not going to show Tom how to do it.	Tôi sẽ không chỉ cho Tom cách làm điều đó.
I wish you gave me something to do.	Tôi ước bạn cho tôi một cái gì đó để làm.
I hope I'm not a nuisance.	Tôi hy vọng tôi không phải là một người làm phiền.
Tom knows that he is partly at fault.	Tom biết rằng anh ấy có một phần lỗi.
We will fly back to Australia on the 20th.	Chúng tôi sẽ bay trở lại Úc vào ngày 20.
You will always be welcome here.	Bạn sẽ luôn được chào đón ở đây.
Tom may be a little late.	Tom có ​​thể đến muộn một chút.
Tom didn't know that I could speak French.	Tom không biết rằng tôi có thể nói tiếng Pháp.
Have you been to Australia before?	Bạn đã từng đến Úc rồi phải không?
She said they don't get that much discount.	Cô ấy nói rằng họ không được giảm giá nhiều như vậy.
Hi everyone, I'm Tom.	Xin chào mọi người, tôi là Tom.
Tom hasn't done that recently.	Tom đã không làm điều đó gần đây.
Tom said he thought he might not be allowed to do it at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
My uncle has a large family to support.	Chú tôi có một gia đình lớn để chu cấp.
They are more than friends.	Họ còn hơn cả những người bạn.
Tom told me he didn't know what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết mình cần phải làm gì.
I know Tom is studying.	Tôi biết Tom đang học.
Tom and Mary are not alone.	Tom và Mary không phải là một mình.
Tom often feeds cats in the kitchen.	Tom thường cho mèo ăn trong bếp.
Tom, Mary, John and Alice are all lunatics.	Tom, Mary, John và Alice đều là những kẻ điên rồ.
They're talking.	Họ đang nói chuyện.
They are too close.	Chúng ở quá gần.
Business leaders blamed Roosevelt.	Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đổ lỗi cho Roosevelt.
I don't like it when you get mad.	Tôi không thích khi bạn nổi điên.
Excuse me, what's the name of this place?	Xin lỗi, tên nơi này là gì?
Tom is living in the past.	Tom đang sống trong quá khứ.
They tortured the prisoner first and then killed him.	Họ tra tấn người tù trước và sau đó giết anh ta.
I can't open the box.	Tôi không thể mở hộp.
Tom can go home too.	Tom cũng có thể về nhà.
I hope Tom will like Boston.	Tôi hy vọng Tom sẽ thích Boston.
Tom's pants fell.	Quần của Tom tụt xuống.
Tom said that he used to teach French.	Tom nói rằng anh ấy từng dạy tiếng Pháp.
Tom said he thought I didn't seem interested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ không quan tâm.
Have you ever been tested for HIV?	Bạn đã bao giờ xét nghiệm HIV chưa?
Tom told me that he thought Mary had to do the same.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary phải làm như vậy.
Tom thinks that Mary will be here tomorrow.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đây vào ngày mai.
It will be a long journey.	Đó sẽ là một cuộc hành trình dài.
What did Tom say this time?	Tom đã nói gì lần này?
Don't walk away while I'm talking to you.	Đừng bỏ đi khi tôi đang nói chuyện với bạn.
I'm not really from here.	Tôi không thực sự đến từ đây.
I'll ask Tom to have lunch with me.	Tôi sẽ rủ Tom đi ăn trưa với tôi.
Tom seems to have a fever.	Tom dường như bị sốt.
Can you pass me the maple syrup?	Bạn có thể chuyển cho tôi xi-rô cây phong được không?
I met a woman who knew Tom.	Tôi đã gặp một người phụ nữ biết Tom.
Tom wondered why Mary was so late.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại đến muộn như vậy.
Tom spent a lot of time in Australia.	Tom đã dành nhiều thời gian ở Úc.
Mary denied stealing the money.	Mary phủ nhận đã lấy trộm tiền.
Tom doesn't have to do anything.	Tom không phải làm gì cả.
Tom rarely does what Mary does.	Tom hiếm khi làm những gì Mary làm.
Tom is in a committed relationship.	Tom đang ở trong một mối quan hệ cam kết.
I don't know what's going on in there.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong đó.
He is proud to have graduated from the University of Tokyo.	Anh ấy tự hào vì đã tốt nghiệp Đại học Tokyo.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it alone.	Tom cho biết anh không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom was not raised in Boston.	Tom không được lớn lên ở Boston.
Tom says he's trying to be careful.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng cẩn thận.
He graduated from university at the age of 22.	Anh tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi.
Tom and Mary have been dating for three years.	Tom và Mary đã hẹn hò được ba năm.
Our apple tree is in bloom.	Cây táo của chúng ta đang nở hoa.
I don't want to discuss this anymore.	Tôi không muốn thảo luận về điều này nữa.
Tom said that Mary was too tired to do that.	Tom nói rằng Mary đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
Tom told me that he saw Mary tonight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary tối nay.
I told Tom I wanted to live on Park Street.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn sống trên Phố Park.
Cats love to bask in the sun.	Mèo thích tắm nắng.
Why don't you just say so?	Tại sao bạn không chỉ nói như vậy?
I had no trouble finding Tom's house.	Tôi không gặp khó khăn gì khi tìm đến nhà của Tom.
Tom didn't even notice I was there.	Tom thậm chí còn không nhận thấy tôi đã ở đó.
I think Tom is right.	Tôi nghĩ Tom đang có lý.
I will be here for a few days.	Tôi sẽ ở đây vài ngày.
Both Tom and Mary have known how to do it since they were three.	Cả Tom và Mary đều biết cách làm điều đó kể từ khi họ lên ba.
Tom was the only one who seemed happy.	Tom là người duy nhất có vẻ vui vẻ.
I won't buy you another drink until you say sorry.	Tôi sẽ không mua cho bạn đồ uống khác cho đến khi bạn nói lời xin lỗi.
Tom told me he wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó.
When was the last time you celebrated Christmas with the whole family?	Lần cuối cùng bạn đón Giáng sinh với cả gia đình là khi nào?
If anyone could do it, it would be Tom.	Nếu ai đó có thể làm được điều đó, đó sẽ là Tom.
I think I'm the only one who doesn't like Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất không thích Tom.
I am very grateful to my friends for all their help.	Tôi rất biết ơn bạn bè của tôi vì tất cả sự giúp đỡ của họ.
It wouldn't be nice to do that to Tom.	Sẽ không tốt đẹp gì nếu làm điều đó với Tom.
It is likely that I will go to Boston next year.	Có khả năng tôi sẽ đến Boston vào năm tới.
Tom's speech was not as boring as Mary's.	Bài phát biểu của Tom không nhàm chán như của Mary.
Please tell everyone I'm sorry.	Xin hãy nói với mọi người rằng tôi xin lỗi.
Why don't we go take a look?	Tại sao chúng ta không đi xem một chút?
I assume you know about Tom's problem.	Tôi cho rằng bạn biết về vấn đề của Tom.
I don't care what you eat.	Tôi không quan tâm bạn ăn gì.
This is Mary's husband.	Đây là chồng của Mary.
Both Tom and Mary will do it.	Cả Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
Tom thought that Mary would be happy to see him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất vui khi gặp anh.
I wonder if I can do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều đó hay không.
Cable is broken.	Cáp bị đứt.
Tom has no close friends to talk to.	Tom không có bạn thân nào để nói chuyện cùng.
There was a car accident recently, right?	Có một vụ tai nạn xe hơi gần đây, phải không?
Tom knew he had to keep working.	Tom biết anh ấy phải tiếp tục làm việc.
I didn't know that you were still in middle school.	Tôi không biết rằng bạn vẫn còn đang học trung học cơ sở.
You should be right about this.	Bạn nên đúng về điều này.
Tom, share with your brother.	Tom, chia sẻ với anh trai của bạn.
You don't really mean that, do you?	Bạn không thực sự có ý đó, phải không?
Greet. 	Chào.
That's not fair.	Điều đó không công bằng.
Tom was alone at home with Mary.	Tom ở nhà một mình với Mary.
Tom couldn't stand Mary's behavior any longer.	Tom không thể chịu đựng được hành vi của Mary nữa.
Tom's proposal was not accepted.	Đề xuất của Tom không được chấp nhận.
I don't feel tired.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi.
Tom says he wants to learn French.	Tom nói rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom is disappointed.	Tom thất vọng.
I grew up in Boston, but I have lived most of my adult life in Chicago.	Tôi lớn lên ở Boston, nhưng tôi đã sống phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình ở Chicago.
Tom has been doing it for too long.	Tom đã làm điều đó quá lâu.
Tom is not at home much.	Tom không ở nhà nhiều.
Tom has at least as many stamps as I have.	Tom có ​​ít nhất bao nhiêu con tem như tôi có.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
I didn't notice Tom doing that.	Tôi không nhận thấy Tom đang làm điều đó.
I think that is a possibility.	Tôi nghĩ đó là một khả năng.
I used to read three or four books a week.	Tôi đã từng đọc ba hoặc bốn cuốn sách một tuần.
I must be confused about that.	Tôi phải bối rối về điều đó.
Tom is out on the porch, talking to his friends.	Tom đang ở ngoài hiên, nói chuyện với bạn bè.
I don't plan to go back there again.	Tôi không định quay lại đó lần nữa.
I also noticed Tom.	Tôi cũng để ý đến Tom.
What else would you like to see in Australia?	Bạn muốn xem gì khác ở Úc?
You know who that is, don't you?	Bạn biết đó là ai, phải không?
I was not at home yesterday.	Tôi đã không ở nhà ngày hôm qua.
Tom lives in the same village as Mary.	Tom sống cùng làng với Mary.
I will pay for this.	Tôi sẽ trả tiền cho việc này.
Don't you know it can do that?	Bạn không biết nó có thể làm được điều đó?
I'm sure Tom will be forgiven.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ được tha thứ.
Give Tom some room here.	Cho Tom một số phòng ở đây.
I helped Tom get into the taxi.	Tôi đã giúp Tom vào taxi.
Don't forget that we could never have done this without Tom's help.	Đừng quên rằng chúng ta không bao giờ có thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom doesn't want the party to end.	Tom không muốn bữa tiệc kết thúc.
Tom helps anyone who asks him for help.	Tom giúp bất cứ ai yêu cầu anh ấy giúp đỡ.
We don't have many options.	Chúng tôi không có nhiều lựa chọn.
I didn't go there, and neither did Tom.	Tôi đã không đến đó, và Tom cũng vậy.
Tom started asking Mary where she had been.	Tom bắt đầu hỏi Mary về nơi cô ấy đã ở.
Tom made a list of what he wanted.	Tom đã lập một danh sách những gì anh ấy muốn.
The crowd cheered with delight.	Đám đông reo hò thích thú.
Why don't you stay in Australia for an extra week?	Tại sao bạn không ở lại Úc thêm một tuần?
How long do you think we can stay in power?	Bạn nghĩ chúng ta có thể nắm quyền trong bao lâu?
Tom was very excited to see Mary again.	Tom rất háo hức được gặp lại Mary.
Every weekend, Tom goes home to his birth parents.	Cuối tuần nào cũng vậy, Tom về nhà bố mẹ đẻ.
No need to threaten.	Không cần phải đe dọa.
Tom said he will help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
I'm glad someone was able to help you.	Tôi rất vui vì ai đó đã có thể giúp bạn.
That's one of the reasons I haven't been to Boston.	Đó là một trong những lý do tôi chưa đến Boston.
That's not what I just heard.	Đó không phải là những gì tôi vừa nghe.
Pianist that is known for his technique.	Nghệ sĩ piano đó được biết đến với kỹ thuật của mình.
Tom said he thinks he can do it on October 20.	Tom cho biết anh ấy nghĩ mình có thể làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
The suspect has been hiding in the mountains for three weeks.	Kẻ tình nghi đã lẩn trốn trên núi trong ba tuần.
I'm sure it's Tom's fault.	Tôi chắc chắn đó là lỗi của Tom.
Simple as that.	Đơn giản vậy thôi.
I'm not selfish.	Tôi không ích kỷ.
I'm afraid to look.	Tôi sợ nhìn.
Tom can be persuaded when he wants to.	Tom có ​​thể bị thuyết phục khi anh ấy muốn.
Tom will have enough time to do it.	Tom sẽ có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom divorced his first wife more than fifteen years ago.	Tom đã ly hôn với người vợ đầu tiên của mình hơn mười lăm năm trước.
I wonder if Tom made it.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã làm được điều đó chưa.
I hope you don't become that kind of person.	Tôi hy vọng bạn không trở thành loại người như vậy.
Tom cut the ribbon with scissors.	Tom dùng kéo cắt ruy-băng.
I don't know how much more of these temperatures I can take.	Tôi không biết mình có thể chịu thêm bao nhiêu nhiệt độ này nữa.
Each continent has a booth at the fair.	Mỗi châu lục có một gian hàng tại hội chợ.
Tomorrow Tom won't come.	Ngày mai Tom sẽ không đến.
You want to talk, don't you?	Bạn muốn nói chuyện, phải không?
Who is Tom going with?	Tom định đi với ai?
Don't make this harder than necessary.	Đừng làm cho việc này khó hơn mức cần thiết.
I need to warn Tom about something.	Tôi cần phải cảnh báo Tom về điều gì đó.
I just try to do the best I can.	Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể.
Tom looks scared.	Tom có ​​vẻ sợ hãi.
Tom and Mary were both a little confused.	Tom và Mary đều hơi bối rối.
Tom's hometown is Boston.	Quê hương của Tom là Boston.
Tom has published three books.	Tom đã xuất bản ba cuốn sách.
I almost died of shame.	Tôi suýt chết vì xấu hổ.
He raises horses and cattle.	Anh ấy chăn nuôi ngựa và gia súc.
Tom seemed to be fascinated by what was going on.	Tom dường như bị cuốn hút bởi những gì đang diễn ra.
I do what's best for my country.	Tôi làm những gì tốt nhất cho đất nước của tôi.
I need here.	Tôi cần ở đây.
Tom is afraid to trust anyone.	Tom sợ phải tin tưởng bất cứ ai.
The dog pulls the leash.	Con chó kéo dây xích.
Tom says he can do it in a few hours.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó trong vài giờ.
I can't see exactly what's going on.	Tôi không thể nhìn thấy chính xác những gì đang xảy ra.
You really don't know Tom doesn't like Mary?	Bạn thực sự không biết Tom không thích Mary?
Tom will be very tired after doing that.	Tom sẽ rất mệt sau khi làm điều đó.
It seems his sister is a good cook.	Có vẻ như em gái anh ấy là một người nấu ăn ngon.
Tom lives on the west side of Boston.	Tom sống ở phía tây của Boston.
Thanks for the advice, Tom.	Cảm ơn vì lời khuyên, Tom.
We had a great party last night.	Chúng tôi đã có một bữa tiệc sôi động đêm qua.
I wonder if Tom is still unemployed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn thất nghiệp không.
I'm really tired today.	Hôm nay tôi rất mệt.
I am in the city.	Tôi đang ở thành phố.
It was a lie in bold print.	Đó là một lời nói dối được in đậm.
Tom said he acted in self-defence.	Tom nói rằng anh ấy đã hành động để tự vệ.
I'm lonely sometimes on weekends.	Tôi đôi khi cô đơn vào cuối tuần.
Tom came down from the attic, carrying a cardboard box.	Tom bước xuống từ gác xép, mang theo một chiếc hộp các tông.
Tom is going to be a good lawyer.	Tom sẽ trở thành một luật sư giỏi.
You have to walk a long way to get there.	Bạn phải đi bộ một quãng đường dài để đến được đó.
Ask Tom about his dog.	Hỏi Tom về con chó của anh ấy.
This is where Tom used to work.	Đây là nơi Tom từng làm việc.
He is more than 80 kg.	Anh ấy hơn 80 kg.
Tom says he thinks Mary is outside waiting for you.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở bên ngoài đợi bạn.
Tom was one of three finalists.	Tom là một trong ba người lọt vào vòng chung kết.
Tom will never forget to do it.	Tom sẽ không bao giờ quên làm điều đó.
Aren't you going to stay there for a while?	Bạn không định ở đó một thời gian sao?
Tom does nothing but watch TV all day.	Tom không làm gì ngoài việc xem TV cả ngày.
You should do that.	Bạn nên làm điều đó.
I'll be home at 2:30.	Tôi sẽ về nhà lúc 2:30.
I'm not like the man I used to be.	Tôi không giống với người đàn ông mà tôi đã từng.
I know Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Because of the storm, the ship could not leave the harbor.	Vì cơn bão, con tàu không thể rời bến cảng.
There used to be a bookstore around that corner.	Đã từng có một hiệu sách ở góc đó.
I assume it's Tom's wife.	Tôi cho rằng đó là vợ của Tom.
My friend's father is a famous novelist.	Cha của bạn tôi là một tiểu thuyết gia nổi tiếng.
I beat Tom to death.	Tôi đã đánh Tom đến chết.
Tom didn't do it after all.	Tom đã không làm điều đó sau tất cả.
Tom took everything from us.	Tom đã lấy mọi thứ của chúng tôi.
If you stay home tonight, you will be safe.	Nếu bạn ở nhà tối nay, bạn sẽ được an toàn.
Tom told me he changed his plans.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã thay đổi kế hoạch của mình.
It is a beautiful dress.	Đó là một chiếc váy đẹp.
Tom just stared.	Tom chỉ nhìn chằm chằm.
I had no choice but to accept the offer.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị.
I'm meeting Tom for breakfast.	Tôi đang gặp Tom để ăn sáng.
That's not how I see it.	Đó không phải là cách tôi thấy.
Both of Mary's ex-husbands live in Australia.	Cả hai người chồng cũ của Mary đều sống ở Úc.
Please be on time. 	Làm ơn đúng giờ.
If you are late, we will leave without you.	Nếu bạn đến muộn, chúng tôi sẽ rời đi mà không có bạn.
You don't seem as upset as Tom.	Bạn có vẻ không khó chịu như Tom.
Tom doesn't think we need to do it today.	Tom không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is at the hospital.	Tom đang ở bệnh viện.
Tom believes it won't come that way.	Tom tin rằng nó sẽ không đến như vậy.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom never went to the hospital.	Tom không bao giờ đến bệnh viện.
Tom says he thinks Mary needs to do it before she leaves.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó trước khi cô ấy rời đi.
We must be alert to dangers.	Chúng ta phải cảnh giác với những nguy hiểm.
Tom wants ice cream.	Tom muốn ăn kem.
Uncertainty about the weather has clearly affected the character of Britons.	Sự không chắc chắn về thời tiết đã ảnh hưởng rõ ràng đến tính cách của người Anh.
Tom seems to be alone.	Tom dường như chỉ có một mình.
Tom's favorite music is heavy metal.	Loại nhạc yêu thích của Tom là heavy metal.
The studio is very small, there is no place to hide.	Trường quay rất nhỏ, không có chỗ để trốn.
I really need to catch the first train tomorrow morning.	Tôi thực sự cần bắt chuyến tàu đầu tiên vào sáng mai.
Tom said that he thought the room was too hot.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá nóng.
I don't think I've seen anyone try it before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất kỳ ai thử nó trước đây.
Did Tom know that you want to buy a new computer?	Tom có ​​biết rằng bạn muốn mua một chiếc máy tính mới không?
I'm being extra careful not to get in Tom's way.	Tôi đang hết sức cẩn thận để không cản đường Tom.
We are seniors.	Chúng tôi là những người cao niên.
They are very nosy.	Họ rất tọc mạch.
Tom says I seem busy.	Tom nói rằng tôi có vẻ bận rộn.
How many glasses of milk did you drink last week?	Bạn đã uống bao nhiêu ly sữa vào tuần trước?
The reason that happens to you is because you are not careful.	Sở dĩ điều đó xảy ra với bạn là do bạn không cẩn thận.
I asked Tom for help.	Tôi đã nhờ Tom giúp đỡ.
The boy has bad teeth because he accidentally did not brush his teeth.	Cậu bé có hàm răng xấu vì sơ ý không đánh răng.
I don't really like doing that anymore.	Tôi không thực sự thích làm điều đó nữa.
Tom said he didn't hear anyone screaming.	Tom nói rằng anh ấy không nghe thấy ai la hét.
This is what keeps Tom going.	Đây là điều giúp Tom tiếp tục.
I know that Tom is a talkative person.	Tôi biết rằng Tom là một người nói nhiều.
Tom doesn't know you have a dog.	Tom không biết bạn có một con chó.
If the weather permits, we will go hiking tomorrow.	Nếu thời tiết cho phép, chúng ta sẽ đi bộ đường dài vào ngày mai.
Tom wakes up the next morning and goes to school.	Tom thức dậy vào sáng hôm sau và đến trường.
You cannot learn a language without making mistakes.	Bạn không thể học một ngôn ngữ mà không mắc lỗi.
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she needs to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is preparing dinner.	Tom đang chuẩn bị bữa tối.
Tom is a neat person.	Tom là một người ngăn nắp.
Tom looked very bored during the lecture.	Tom trông rất buồn chán trong suốt bài giảng.
That's what I wish.	Đó là những gì tôi ước.
You can't address me like that.	Bạn không thể xưng hô với tôi như vậy.
He said he would let us know later about the results of the autopsy.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cho chúng tôi biết sau về kết quả khám nghiệm.
Tom is not upset about what Mary did.	Tom không buồn vì những gì Mary đã làm.
Tom came to Boston three years ago.	Tom đến Boston ba năm trước.
We had to walk all the way to the station.	Chúng tôi phải đi bộ đến tận nhà ga.
Tom fainted continuously.	Tom ngất xỉu liên tục.
Tom opened a new restaurant, but it was unprofitable for the first twelve months.	Tom đã mở một nhà hàng mới, nhưng nó không thu được lợi nhuận trong mười hai tháng đầu tiên.
Did Tom tell you about the fire?	Tom có ​​kể cho bạn nghe về vụ cháy không?
Why don't we wait until Monday?	Tại sao chúng ta không đợi đến thứ Hai?
Tom will change his mind again.	Tom sẽ thay đổi quyết định một lần nữa.
I can not hear you. 	Tôi không thể nghe thấy bạn.
Music is too loud.	Nhạc quá lớn.
The old man was accompanied by his grandson.	Ông cụ được cháu ngoại tháp tùng.
Tom thinks Mary won't be the last to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom called Mary after he called John.	Tom đã gọi cho Mary sau khi anh ấy gọi cho John.
I hope that I don't die alone.	Tôi hy vọng rằng tôi không chết một mình.
Only a few people agree with Tom.	Chỉ có một số người đồng ý với Tom.
It was recommended.	Nó đã được khuyến khích.
Tom didn't tell Mary what she should buy.	Tom đã không nói với Mary những gì cô ấy nên mua.
Tom said that Mary was told not to do it anymore.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Will Tom be okay?	Tom sẽ ổn chứ?
Tom's car is in the garage.	Xe của Tom ở trong ga ra.
Tom says he will do it someday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào một ngày nào đó.
Is there anything you would like to add to what I just said?	Có điều gì bạn muốn thêm vào những gì tôi vừa nói không?
Do you always do everything you're told?	Bạn có luôn làm tất cả những gì bạn được bảo không?
Tom died of a broken heart.	Tom chết vì trái tim tan vỡ.
I'm just getting started.	Tôi chỉ đang khởi động.
Having done it with Tom before, I knew he wouldn't be able to do it well.	Đã từng làm điều đó với Tom trước đây, tôi biết anh ấy sẽ không thể làm tốt được.
I really don't have a job.	Tôi thực sự không có việc làm.
A helicopter landed on an open field.	Một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống.
She quickly adjusted to her new job.	Cô ấy đã nhanh chóng điều chỉnh công việc mới của mình.
Tom comes here three or four times a month.	Tom đến đây ba hoặc bốn lần một tháng.
Why is Tom skeptical?	Tại sao Tom lại hoài nghi?
Tom wasn't about to let Mary kiss him.	Tom không định để Mary hôn anh.
I don't think Tom will have a hard time getting along with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ khó hòa hợp với bạn.
Tom said it was what he didn't do that angered the coach.	Tom cho biết chính những gì anh ấy không làm đã khiến huấn luyện viên tức giận.
How old do you think that tree is?	Bạn nghĩ cái cây đó bao nhiêu tuổi?
The treatment prolongs the exacerbation.	Việc điều trị kéo dài cơn hấp hối.
Tom will not receive any gifts.	Tom sẽ không nhận được bất kỳ món quà nào.
The premise was wrong.	Tiền đề đã sai.
Tom seemed a little shaken.	Tom có ​​vẻ hơi run.
Tom complained about the room being too small.	Tom phàn nàn về căn phòng quá nhỏ.
Tom is one of the best golfers in the world.	Tom là một trong những người chơi golf giỏi nhất thế giới.
You don't have to move to Boston.	Bạn không cần phải chuyển đến Boston.
What an inspirational speaker!	Thật là một diễn giả đầy cảm hứng!
I want to make sure Tom is safe.	Tôi muốn đảm bảo rằng Tom được an toàn.
Tom thinks we can do it.	Tom nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
What is your favorite French word?	Từ tiếng Pháp yêu thích của bạn là gì?
I passed by your house about 10 last night.	Tôi đi ngang qua nhà bạn khoảng 10 đêm qua.
Tom thinks I'm in Boston now.	Tom nghĩ rằng bây giờ tôi đang ở Boston.
Language is one of the most important inventions of mankind.	Ngôn ngữ là một trong những phát minh quan trọng nhất của loài người.
You can't afford to buy that, can you?	Bạn không có khả năng mua cái đó, phải không?
Do you really need to do that?	Bạn có thực sự cần thiết để làm điều đó không?
They will never change.	Chúng sẽ không bao giờ thay đổi.
He did not make public what he discovered there.	Anh ấy không công khai những gì anh ấy đã khám phá được ở đó.
The room was empty except for a shabby bed.	Căn phòng trống rỗng ngoại trừ một chiếc giường tồi tàn.
Tom didn't see much of Mary.	Tom không nhìn thấy nhiều về Mary.
I hope you didn't agree to do that.	Tôi hy vọng bạn đã không đồng ý làm điều đó.
Tom must have thought you were dead.	Tom chắc đã nghĩ rằng bạn đã chết.
Mary is a single mother of three children.	Mary là một bà mẹ đơn thân của ba đứa con.
Tom doesn't want Mary's help.	Tom không muốn sự giúp đỡ của Mary.
People can't stay here.	Mọi người không thể ở lại đây.
Tom checked his phone to see if Mary had texted him.	Tom kiểm tra điện thoại của mình để xem Mary đã nhắn tin cho anh chưa.
I'm afraid Tom will get lost.	Tôi sợ Tom sẽ bị lạc.
Tom made me swear not to tell Mary what he did.	Tom bắt tôi thề sẽ không nói với Mary về những gì anh ta đã làm.
Tom wouldn't be happy if we made him do it.	Tom sẽ không vui nếu chúng tôi bắt anh ấy làm điều đó.
Do you want to know who Tom did it with?	Bạn có muốn biết Tom đã làm điều đó với ai không?
Tom is ready to do it.	Tom đã sẵn sàng làm điều đó.
She is an avid reader.	Cô ấy là một người ham đọc sách.
Tom is not afraid to do it anymore.	Tom không sợ làm điều đó nữa.
Can anyone really replace Tom?	Có ai thực sự có thể thay thế Tom không?
Why isn't Tom here?	Tại sao Tom không ở đây?
I'm starting to suspect that Tom is the one who did this.	Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Tom là người đã làm điều này.
Tom doesn't care what you do.	Tom không quan tâm bạn làm gì.
Tom will stay, won't he?	Tom sẽ ở lại, phải không?
Tom did not object to our leaving.	Tom không phản đối việc chúng tôi rời đi.
Remember this is not a game.	Hãy nhớ rằng đây không phải là một trò chơi.
Let me check, and I'll get back to you.	Hãy để tôi kiểm tra, và tôi sẽ liên hệ lại với bạn.
“Love” and “hate” are opposites of each other.	“Yêu” và “ghét” đối lập nhau.
We have to submit an essay by Wednesday.	Chúng tôi phải nộp một bài luận trước thứ Tư.
I knew that Tom didn't know why I was going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại định làm điều đó.
I don't really like talking about Tom.	Tôi không thực sự thích nói về Tom.
Tom was able to do everything he promised he would do.	Tom đã có thể làm mọi thứ mà anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
We're not exactly sure what we're supposed to do.	Chúng tôi không chắc chắn chính xác những gì chúng tôi phải làm.
Tom would certainly agree.	Tom chắc chắn sẽ đồng ý.
Is Tom still alive?	Tom vẫn sống chứ?
Tom is a hustler.	Tom là một người hối hả.
I will call him to come and help me.	Tôi sẽ gọi anh ấy đến và giúp tôi.
Tom taught Mary how to eat with chopsticks.	Tom đã dạy Mary cách ăn bằng đũa.
Tom loves architecture more than anything else in the world.	Tom yêu kiến ​​trúc hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới.
I don't need to leave.	Tôi không cần phải rời đi.
I talked to him about it on the phone.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy về nó qua điện thoại.
I have never seen you look happier.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn trông hạnh phúc hơn.
Don't make any decisions tonight.	Đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào tối nay.
Don't go too far.	Đừng đi quá đà.
Tom was born in the same house where he died.	Tom được sinh ra trong cùng một ngôi nhà mà anh ấy đã chết.
Tom told you what to do, didn't he?	Tom đã bảo bạn phải làm gì, phải không?
I can't concentrate for long.	Tôi không thể tập trung lâu.
Tom seemed impressed by how well Mary was able to do it.	Tom có ​​vẻ ấn tượng bởi Mary đã có thể làm điều đó tốt như thế nào.
Tom thinks he would be a good basketball coach.	Tom nghĩ anh ấy sẽ là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
Tom is not as good a guitar player as I thought.	Tom không phải là một người chơi guitar giỏi như tôi nghĩ.
It's not nice that your friend has to wait like this.	Thật không hay khi bạn của bạn phải chờ đợi như thế này.
My boss told me to rewrite the report.	Sếp của tôi bảo tôi viết lại báo cáo.
Looks like I don't need to do that.	Có vẻ như tôi không cần phải làm điều đó.
Tom had a very difficult childhood.	Tom đã có một tuổi thơ rất khó khăn.
Tell Tom what Mary was wearing.	Nói cho Tom biết Mary đã mặc gì.
That's why we oppose it.	Đó là lý do tại sao chúng tôi phản đối nó.
Would you like to play with us, Tom?	Bạn có muốn chơi với chúng tôi không, Tom?
If you want to know why Tom did this, you should ask him.	Nếu bạn muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy, bạn nên hỏi anh ấy.
Tom sent money to help Mary pay for her mother's surgery.	Tom đã gửi tiền để giúp Mary chi trả cho ca phẫu thuật của mẹ cô.
Who told Tom he can use my umbrella?	Ai nói với Tom rằng anh ấy có thể sử dụng ô của tôi?
Tom plans to work all summer.	Tom dự định làm việc cả mùa hè.
Tom is really good at tennis.	Tom thực sự giỏi quần vợt.
Is that a hickey on your neck?	Đó có phải là một con hickey trên cổ của bạn?
I can't leave you there alone.	Tôi không thể để bạn ở đó một mình.
I know Tom wouldn't want me to do that.	Tôi biết Tom sẽ không muốn tôi làm điều đó.
I know Tom is your friend, but I still don't like him.	Tôi biết Tom là bạn của anh, nhưng tôi vẫn không thích anh ấy.
Hanging out with Tom is fun.	Đi chơi với Tom rất vui.
Tom will not leave anything to his grandchildren.	Tom sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho các cháu của mình.
I had some custard pudding for an afternoon snack.	Tôi đã có một ít bánh pudding sữa trứng cho một bữa ăn nhẹ buổi chiều.
Tom is a night owl.	Tom là một con cú đêm.
Tom doesn't need our help.	Tom không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I hope that Tom Jackson doesn't get elected.	Tôi hy vọng rằng Tom Jackson không trúng cử.
I think Tom can do it if he really needs to.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
Tom needs to know someone who cares.	Tom cần biết ai đó quan tâm.
I wrote three letters.	Tôi đã viết ba lá thư.
Recently Tom has been acting strange.	Gần đây Tom có ​​những hành động kỳ lạ.
I won't go until you tell me what I want to know.	Tôi sẽ không đi cho đến khi bạn nói cho tôi biết những gì tôi muốn biết.
Who did Tom play tennis with?	Tom đã chơi quần vợt với ai?
Tom will be good at it.	Tom sẽ giỏi nó.
The first lute was invented during the Qin Dynasty.	Cây đàn đầu tiên được phát minh dưới triều đại nhà Tần.
I can distinguish good from bad.	Tôi có thể phân biệt tốt và xấu.
Don't be late for school anymore.	Đừng đi học muộn nữa.
Tom is better than Mary.	Tom tốt hơn Mary.
Tom blamed me for his mistakes.	Tom đã đổ lỗi cho tôi vì những sai lầm của anh ấy.
Tom doesn't seem to care about anything.	Tom dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Tom was paid to do it.	Tom đã được trả tiền để làm điều đó.
Tom has decided that he will not sign the contract.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ký hợp đồng.
All of them are the same.	Tất cả chúng đều giống nhau.
Tom said that he thought Mary would be cranky.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cáu kỉnh.
Tom is not stubborn.	Tom không cứng đầu.
We stopped the game because it was raining.	Chúng tôi đã ngừng trò chơi vì trời mưa.
The method that Tom used seems to be more effective.	Phương pháp mà Tom sử dụng có vẻ hiệu quả hơn.
Did you ask Tom if he thinks he can do it on his own?	Bạn đã hỏi Tom rằng liệu anh ấy có nghĩ rằng anh ấy có thể tự mình làm được điều đó không?
I immediately ran downstairs to see what was happening.	Tôi lập tức chạy xuống nhà để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom always does what Mary does.	Tom luôn làm những điều Mary làm.
Does Tom know I'm not very good at swimming?	Tom có ​​biết tôi bơi không giỏi lắm không?
How is school?	Trường học thế nào?
Tom gave Mary his kidney.	Tom đã cho Mary quả thận của anh ấy.
Please don't tell anyone that I did that.	Xin đừng nói với ai rằng tôi đã làm điều đó.
The addition is correct, but there is an error in your subtraction.	Phép cộng là đúng, nhưng có một lỗi trong phép trừ của bạn.
I want to know when you get here.	Tôi muốn biết khi nào bạn đến đây.
All I need is a little more time?	Tất cả những gì tôi cần là thêm một chút thời gian?
I know that Tom doesn't know why I want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi muốn làm như vậy.
Tom tipped his hat to Mary.	Tom ngả mũ trước Mary.
Tom thought there was something Mary wasn't telling him.	Tom nghĩ có điều gì đó Mary không nói với anh ấy.
How much is the bus fare?	Giá vé xe buýt là bao nhiêu?
Tomorrow will be very busy.	Ngày mai sẽ rất bận rộn.
This old car is yours if you want it.	Chiếc xe cũ này là của bạn nếu bạn muốn nó.
If you need to talk to someone, call me anytime you want.	Nếu bạn cần nói chuyện với ai đó, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
It's hard to believe that Tom really wants to go to Australia.	Thật khó tin rằng Tom thực sự muốn đến Úc.
Tom usually comes here on Mondays.	Tom thường đến đây vào các ngày thứ Hai.
Tom didn't know Mary couldn't do it.	Tom không biết Mary không thể làm điều đó.
We had long discussions with Tom.	Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận dài với Tom.
Tom thinks Mary is awake.	Tom nghĩ rằng Mary đã tỉnh.
Tom had been waiting for Mary in front of the library all morning.	Tom đã đợi Mary trước thư viện suốt buổi sáng.
Tom's smile was heartwarming.	Nụ cười của Tom thật ấm lòng.
I wonder if Tom is being sarcastic.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang bị mỉa mai hay không.
Tom plays with his friends online.	Tom chơi với bạn bè của mình trực tuyến.
The more I think about it, the angrier I get.	Càng nghĩ về điều đó, tôi càng tức giận.
I made a few friends here.	Tôi đã có một vài người bạn ở đây.
They were there with some other motive she still didn't know about.	Họ ở đó với một số động cơ khác mà cô vẫn chưa biết về nó.
I don't think there's any reason we have to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì chúng tôi phải làm điều đó.
I think Tom should buy a present for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom nên mua một món quà cho Mary.
Without a doubt, the time has come for me to rise to the top.	Không còn nghi ngờ gì nữa, thời điểm đó đã đến để tôi vươn lên dẫn đầu.
I don't like to eat fish with lots of bones.	Tôi không thích ăn cá nhiều xương.
Both Tom and Mary are good cooks.	Cả Tom và Mary đều là những đầu bếp giỏi.
I want to show you something in the office.	Tôi muốn cho bạn xem một cái gì đó trong văn phòng.
Please don't hurt me anymore.	Xin đừng làm tổn thương tôi nữa.
Tom says he thinks Mary might have to do it for John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải làm điều đó cho John.
Are you still not in college?	Bạn vẫn chưa học đại học à?
Tom pushed with all his might.	Tom dùng hết sức đẩy.
You should not sign a confession.	Bạn không nên ký một lời thú tội.
I did it the same way as Tom.	Tôi đã làm điều đó theo cách giống như Tom.
Don't look down on a man just because he's poorly dressed.	Đừng khinh thường một người đàn ông chỉ vì anh ta ăn mặc kém.
I'll teach you how to do it on Monday.	Tôi sẽ dạy bạn cách làm điều đó vào thứ Hai.
Tom knew Mary wasn't very hungry.	Tom biết Mary không đói lắm.
Tom and I are not good at French.	Tom và tôi không giỏi tiếng Pháp.
I don't think Tom will actually eat that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thực sự ăn món đó.
I was completely dumbfounded.	Tôi hoàn toàn chết lặng.
Can't you see what's going on?	Bạn không thể thấy những gì đang xảy ra?
That really has nothing to do with me.	Điều đó thực sự không liên quan đến tôi.
Everything will be great as soon as Tom gets here.	Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời ngay khi Tom đến đây.
I would be grateful to you if you could do it for me.	Tôi sẽ biết ơn bạn nếu bạn có thể làm điều đó cho tôi.
The creek was frozen.	Con lạch đã bị đóng băng.
The problem is we don't have enough money.	Vấn đề là chúng tôi không có đủ tiền.
I just arrived. 	Tôi vừa mới đến.
I haven't even unpacked my suitcase yet.	Tôi thậm chí còn chưa mở gói vali của mình.
You should obviously do that.	Bạn rõ ràng nên làm điều đó.
Tom knows that he shouldn't trust Mary.	Tom biết rằng anh không nên tin Mary.
Tom told Mary that he was bored.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cảm thấy buồn chán.
Can't we just start from the beginning?	Chúng ta không thể bắt đầu ngay từ đầu?
I didn't think Tom would be so busy today.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom lại bận rộn như vậy.
I am Tom's mother.	Tôi là mẹ của Tom.
He is from Geneva.	Anh ấy đến từ Geneva.
I don't think Tom is as strange as Mary said.	Tôi không nghĩ Tom lạ lùng như Mary đã nói.
Tom thinks that the car Mary is driving is not safe.	Tom nghĩ rằng chiếc xe mà Mary đang lái không an toàn.
You might want to think about this a little longer.	Bạn có thể muốn nghĩ về điều này lâu hơn một chút.
I have to go back to work.	Tôi phải quay lại làm việc.
Which tank is leaking?	Bể nào bị rò rỉ?
Tom loves to gamble.	Tom rất thích đánh bạc.
Mr. Jackson's first name was never mentioned.	Tên đầu tiên của ông Jackson không bao giờ được nhắc đến.
I want to finish what I'm doing before I go home.	Tôi muốn hoàn thành công việc đang làm trước khi về nhà.
Tom must love to go for a walk. 	Tom phải thích đi dạo.
Every time I see him, he is going somewhere.	Mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đang đi đâu đó.
Did Tom say anything about why he didn't arrive on time?	Tom có ​​nói gì về lý do tại sao anh ấy không đến đúng giờ không?
Tom should have been forgiven.	Tom lẽ ra đã được tha thứ.
I would be in Australia right now if I could.	Tôi sẽ ở Úc ngay bây giờ nếu tôi có thể.
Was Tom the one who taught you how to do that?	Tom có ​​phải là người đã dạy bạn cách làm điều đó không?
Tom has some paint on his shoe.	Tom có ​​một ít sơn trên giày của mình.
I want to help Tom, but I don't know how.	Tôi muốn giúp Tom, nhưng tôi không biết làm thế nào.
I decided to side with him against the others.	Tôi quyết định đứng về phía anh ấy chống lại những người khác.
I had to prove to Tom that I could do it.	Tôi phải chứng minh với Tom rằng tôi có thể làm được.
Tom says he can't do anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm được gì cả.
I haven't given Tom the money yet.	Tôi vẫn chưa đưa tiền cho Tom.
I couldn't find a place to park.	Tôi không thể tìm thấy một nơi để đậu xe.
I think it was the one who told me to leave.	Tôi nghĩ đó là người đã bảo tôi rời đi.
I am thirty years old.	Tôi ba mươi tuổi.
Tom was warned by his father not to do it.	Tom đã được cảnh báo bởi cha mình là không được làm điều đó.
No, I don't go out.	Không, tôi không đi chơi.
I think Tom doesn't want me to do that.	Tôi nghĩ Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom said he wished he didn't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ước rằng anh không phải làm điều đó một mình.
Tom wants to have a lot of children.	Tom muốn có rất nhiều con.
I know Tom doesn't know who did it for us.	Tôi biết Tom không biết ai đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom wondered what happened.	Tom tự hỏi điều gì đã xảy ra.
I never believed that.	Tôi chưa bao giờ tin điều đó.
I think Tom got tired of doing that.	Tôi nghĩ Tom đã cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
I'll ask Tom.	Tôi sẽ hỏi Tom.
Tom would be glad he didn't.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã không làm điều đó.
Tom thinks Mary has a driver's license.	Tom nghĩ Mary đã có bằng lái xe.
I'll tell Tom tomorrow.	Tôi sẽ nói với Tom vào ngày mai.
We gave Tom more time to do it.	Chúng tôi đã cho Tom nhiều thời gian hơn để làm điều đó.
Tom couldn't help but fall asleep.	Tom không thể không chìm vào giấc ngủ.
I'm going to hitchhike to Boston.	Tôi định đi nhờ xe đến Boston.
He can't wait for his brother to meet you.	Anh ấy nóng lòng muốn anh trai gặp bạn.
Do you think you can catch up with me?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể bắt kịp với tôi?
Tom was the last to finish his meal.	Tom là người cuối cùng ăn xong.
I think you said you've seen people do that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã thấy mọi người làm điều đó.
I know that Tom is unlikely to do that today.	Tôi biết rằng Tom không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
Tom refuses to eat spinach.	Tom từ chối ăn rau chân vịt.
I'm looking for a perfume.	Tôi đang tìm một loại nước hoa.
Tom wants to adopt a dog.	Tom muốn nuôi một con chó.
I have not applied for a visa yet.	Tôi vẫn chưa nộp đơn xin thị thực.
I think Tom can really do it.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự có thể làm điều đó.
Tom is clearly a truck driver.	Tom rõ ràng là một tài xế xe tải.
Why are you not prepared?	Tại sao bạn không chuẩn bị?
You can eat to your heart's content.	Bạn có thể ăn uống thỏa thích.
You spend too much time in the bathroom in the morning.	Bạn dành quá nhiều thời gian trong phòng tắm vào buổi sáng.
They want to overthrow the communist government of Fidel Castro.	Họ muốn lật đổ chính phủ cộng sản của Fidel Castro.
I'm not sure if I should press the red button or the blue button.	Tôi không chắc mình nên nhấn nút màu đỏ hay nút màu xanh lam.
You should tell Tom to stay away from Mary.	Bạn nên bảo Tom tránh xa Mary.
Tom hopes that Mary will not find out the truth.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không tìm ra sự thật.
Tom just glanced at the headlines.	Tom chỉ nhìn lướt qua các tiêu đề.
I am the tallest person in the class.	Tôi là người cao nhất trong lớp.
I don't care at all.	Tôi không quan tâm chút nào.
The office where my father works is near the station.	Văn phòng nơi bố tôi làm việc gần nhà ga.
I'm sure we didn't do anything that we shouldn't have.	Tôi chắc chắn rằng chúng ta đã không làm bất cứ điều gì mà chúng ta không nên có.
Picked me up at 2:30 in front of the main gate.	Đón tôi 2h30 trước cổng chính.
Tom is not tanned. 	Tom không bị rám nắng.
He got burned.	Anh ấy bị bỏng.
Tom stepped out from behind his desk.	Tom bước ra từ sau bàn làm việc của mình.
Stratford-on-Avon, where Shakespeare was born, is visited by many tourists every year.	Stratford-on-Avon, nơi Shakespeare sinh ra, được rất nhiều khách du lịch đến thăm hàng năm.
Tom feels very tired.	Tom cảm thấy rất mệt mỏi.
I should have told Tom not to believe what Mary said.	Tôi nên nói với Tom đừng tin những gì Mary nói.
Tom, Mary, John and Alice all plan to go to the same university.	Tom, Mary, John và Alice đều dự định học cùng trường đại học.
Tom is likely to be supportive.	Tom có ​​thể sẽ ủng hộ.
I will do what I should have done yesterday.	Tôi sẽ làm những gì tôi nên làm ngày hôm qua.
It's touching.	Thật là cảm động.
I will come up with a plan.	Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch.
I think the train will be here soon.	Tôi nghĩ rằng chuyến tàu sẽ sớm đến đây.
Tom told me he thought Mary was unfair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã không công bằng.
I told Tom that I wanted to learn French.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn học tiếng Pháp.
I don't care who you are.	Tôi không quan tâm bạn là ai.
You didn't think I would notice, did you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ nhận thấy, phải không?
Tom and Mary are now friends.	Tom và Mary bây giờ là bạn bè.
Maybe Tom wants to do it.	Có lẽ Tom muốn làm điều đó.
You are a very attractive woman.	Bạn là một người phụ nữ rất hấp dẫn.
I have not played this game before.	Tôi chưa chơi trò chơi này trước đây.
When did you first meet Tom?	Lần đầu tiên bạn gặp Tom là khi nào?
Why did Tom decide to stay?	Tại sao Tom quyết định ở lại?
It is likely that Tom will arrive by taxi.	Có khả năng Tom sẽ đến bằng taxi.
Tom has decided.	Tom đã quyết định.
Tom also came to the party.	Tom cũng đến bữa tiệc.
Can I do that?	Liệu tôi có thể làm được điều đó không?
There are many department stores and supermarkets in Shinjuku.	Có rất nhiều cửa hàng bách hóa và siêu thị ở Shinjuku.
I usually drink coffee in the morning before going to work.	Tôi thường uống cà phê vào buổi sáng trước khi đi làm.
Tom told me he had never been to a funeral.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến một đám tang.
I will return to Australia next summer.	Tôi sẽ trở lại Úc vào mùa hè năm sau.
You don't mind doing that, do you?	Bạn không phiền khi làm điều đó, phải không?
I assume you are hungry.	Tôi cho rằng bạn đang đói.
I want to know where I can buy something to eat around here.	Tôi muốn biết nơi tôi có thể mua thứ gì đó để ăn quanh đây.
That is not very important.	Điều đó không quan trọng lắm.
I can't see a thing without my glasses.	Tôi không thể nhìn thấy một thứ mà không có kính của tôi.
I still haven't read the text from Tom.	Tôi vẫn chưa đọc tin nhắn từ Tom.
I know I can do it better.	Tôi biết tôi có thể làm điều đó tốt hơn.
How do you know Tom won't kiss Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không hôn Mary?
I won't tell you my address.	Tôi sẽ không cho bạn biết địa chỉ của tôi.
Tom has been told that he has to leave.	Tom đã được thông báo rằng anh ấy phải rời đi.
I don't know why Tom has to do that.	Tôi không biết tại sao Tom phải làm như vậy.
No one wants to do it, but we all have to.	Không ai muốn làm điều đó, nhưng ai trong chúng ta cũng phải làm.
Something new is happening here.	Có một cái gì đó mới đang xảy ra ở đây.
I'm not surprised Tom had to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom phải làm điều đó.
Birds can fly thousands of miles and return to the same place every year.	Các loài chim có thể bay xa hàng nghìn dặm và trở về cùng một nơi hàng năm.
Has Tom told you anything about where he works?	Tom có ​​nói gì với bạn về nơi anh ấy làm việc không?
Tom said he didn't think you would do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Where did this doodad go?	Doodad này đi đâu?
I will discuss the matter with Tom.	Tôi sẽ thảo luận vấn đề với Tom.
Tom said he didn't want to spend a lot of time doing that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn dành nhiều thời gian để làm điều đó.
Lighten up.	Làm sáng lên.
We may need to go to Boston next month.	Chúng tôi có thể cần đến Boston vào tháng tới.
Where do you think Tom will do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó ở đâu?
The seventh chord consists of four notes.	Hợp âm thứ bảy bao gồm bốn nốt.
You couldn't teach Tom how to do that, could you?	Bạn đã không thể dạy Tom cách làm điều đó, phải không?
Power drove Tom crazy.	Quyền lực đã khiến Tom phát điên.
Tom is swimming with his children in the pool.	Tom đang bơi cùng các con trong hồ bơi.
You don't know the whole story.	Bạn không biết toàn bộ câu chuyện.
That water pipe is leaking.	Đường ống nước đó bị rò rỉ.
He's not afraid to lie.	Anh ấy không ngại nói dối.
Tom has enough money to buy everything he wants.	Tom có ​​đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy muốn.
That's not the important thing.	Đó không phải là điều quan trọng.
When we had a family quarrel, my husband always sided with his mother instead of me.	Khi chúng tôi xảy ra cãi vã trong gia đình, chồng tôi luôn đứng về phía mẹ anh ấy thay vì tôi.
So, how is it?	Vậy, nó thế nào rồi?
Tom is trying to pry open the door.	Tom đang cố gắng cạy cửa.
I can't focus on anything.	Tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Tom tells Mary that she should resign.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên từ chức.
Are you and Tom both baseball fans?	Bạn và Tom đều là người hâm mộ bóng chày?
Tom is about to leave.	Tom chuẩn bị rời đi.
Her dress is blue with white polka dots.	Chiếc váy của cô có màu xanh lam với chấm bi trắng.
Turn off the alarm.	Tắt báo thức.
Dial 110 at the same time.	Quay số 110 cùng một lúc.
We don't want to know.	Chúng tôi không muốn biết.
I thought you said you would do it on Monday.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
Leave Tom alone.	Hãy để Tom yên.
What do you think of Tom's nose ring?	Bạn nghĩ gì về vòng mũi của Tom?
These suitcases belong to Tom and Mary.	Những chiếc vali này là của Tom và Mary.
I think Tom got out of the hospital.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ra khỏi bệnh viện.
Tom is a baseball player, right?	Tom là một cầu thủ bóng chày, phải không?
She doesn't think so.	Cô ấy không nghĩ vậy.
"My mother usually stays at home and reads books on weekends." 	"Mẹ tôi thường ở nhà và đọc sách vào cuối tuần."
"What does your father do?" 	"Ba của bạn làm nghề gì?"
"He often goes fishing."	"Anh ấy thường đi câu cá."
I don't feel like working today.	Tôi không cảm thấy muốn làm việc ngày hôm nay.
Tom must be doing something right.	Tom hẳn đang làm điều gì đó đúng đắn.
We do not need to attend the meeting.	Chúng tôi không cần thiết phải tham dự cuộc họp.
I don't think Tom knows what he should do.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy nên làm gì.
Tom has concerns about everything.	Tom có ​​mối quan tâm về mọi thứ.
We're still trying to figure out what to do.	Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm ra những gì cần làm.
Tom said he and Mary couldn't come to our party.	Tom nói rằng anh ấy và Mary không thể đến bữa tiệc của chúng tôi.
I can't believe I've ever seen this show.	Tôi không thể tin rằng tôi đã từng xem chương trình này.
Everyone thought Tom stayed in Australia.	Mọi người đều nghĩ Tom ở lại Úc.
I spent three weeks on this project.	Tôi đã dành ba tuần cho dự án này.
Tom called Mary over to ask her what she thought of the tie he was about to buy.	Tom gọi Mary đến để hỏi cô ấy nghĩ gì về chiếc cà vạt mà anh ấy định mua.
Tom thought Mary would be discouraged.	Tom nghĩ Mary sẽ nản lòng.
I saw the old man feeding the dog chicken bones.	Tôi thấy ông già cho chó ăn xương gà.
Tom and I are not divorced.	Tom và tôi chưa ly hôn.
Tom really enjoys riding motorbikes.	Tom thực sự thích đi xe máy.
Our prices are significantly higher than current market prices.	Giá của chúng tôi cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại.
Any flower will do as long as it is red.	Bất kỳ bông hoa nào cũng được miễn là nó có màu đỏ.
We would like to see the results of the test.	Chúng tôi muốn xem kết quả của thử nghiệm.
Tom is listening, isn't he?	Tom đang nghe, phải không?
Tom doesn't call anymore.	Tom không gọi nữa.
I lost my screwdriver.	Tôi bị mất tuốc nơ vít.
He took the video to a local TV station.	Anh ấy đã đưa video đến một đài truyền hình địa phương.
Tom's parents say they won't let him come to Australia alone.	Cha mẹ của Tom nói rằng họ sẽ không để anh đến Úc một mình.
We're a team, aren't we?	Chúng ta là một đội, phải không?
This is something we need to work on together.	Đây là điều mà chúng ta cần phải làm việc cùng nhau.
You're really creative, aren't you?	Bạn thực sự sáng tạo, phải không?
I don't like hospitals.	Tôi không thích bệnh viện.
I offended you.	Tôi đã xúc phạm bạn.
Tom thinks Mary is scared.	Tom nghĩ Mary đang sợ hãi.
We were supposed to stay in Australia until Monday.	Đáng lẽ chúng tôi phải ở lại Úc cho đến thứ Hai.
His carelessness leads to an accident.	Sự bất cẩn của anh ấy dẫn đến tai nạn.
Someone stole Tom's guitar.	Ai đó đã đánh cắp cây đàn của Tom.
I don't know any of them.	Tôi không biết ai trong số họ.
Tom and Mary were drinking.	Tom và Mary đã uống rượu.
The police are investigating Tom.	Cảnh sát đang điều tra Tom.
Tom returned to Boston last October.	Tom đã trở lại Boston vào tháng 10 năm ngoái.
It's electrification.	Đó là điện khí.
We will leave at dawn.	Chúng ta sẽ rời đi vào rạng sáng.
Tom doesn't swim, does he?	Tom không bơi phải không?
I don't think Tom would want to do that to us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó với chúng tôi.
Don't call him an idiot.	Đừng gọi anh ấy là đồ ngốc.
Tom didn't mean to offend anyone.	Tom không có ý xúc phạm bất kỳ ai.
I don't think Tom is thirsty.	Tôi không nghĩ rằng Tom khát.
I think I'm done.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành.
I want to send a message to my friend Tom.	Tôi muốn gửi một tin nhắn cho Tom, bạn của tôi.
I do not know him.	Tôi không biết anh ta.
I don't know how I can do it again.	Tôi không biết làm thế nào tôi có thể làm điều đó một lần nữa.
My phone is not working.	Điện thoại của tôi không hoạt động.
I have been waiting for your reply.	Tôi đã chờ đợi câu trả lời của bạn.
Tom soon realizes that no one will help him.	Tom sớm nhận ra rằng sẽ không có ai giúp đỡ anh.
Tom is a teenager.	Tom đang ở tuổi vị thành niên.
I hope Tom will go to Australia.	Tôi mong Tom sẽ đi Úc.
Tom has a picture that he wants to show us.	Tom có ​​một bức tranh mà anh ấy muốn cho chúng ta xem.
Tom drove Mary home from work.	Tom chở Mary đi làm về.
Those people are political allies and will help each other.	Những người đó là đồng minh chính trị và sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
Tom doesn't remember where he left his passport.	Tom không nhớ mình đã để hộ chiếu ở đâu.
I have a room at a hotel near the beach.	Tôi có một phòng tại một khách sạn gần bãi biển.
Tom won't talk.	Tom sẽ không nói chuyện đâu.
Tom is not the one who wrote this story.	Tom không phải là người viết câu chuyện này.
I can understand why you don't like Tom.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn không thích Tom.
You never seem angry, even though I know you are sometimes.	Bạn không bao giờ có vẻ tức giận, mặc dù tôi biết đôi khi bạn cũng vậy.
I was interrupted by Tom.	Tôi đã bị ngắt lời bởi Tom.
You can have an extra cookie if you want.	Bạn có thể có thêm một cookie nếu muốn.
Tom says he hates studying.	Tom nói rằng anh ấy ghét học.
My advice is to leave as soon as possible.	Lời khuyên của tôi là hãy rời đi càng sớm càng tốt.
I am not asking you for your opinion.	Tôi không hỏi bạn cho ý kiến ​​của bạn.
I know what Tom is up to.	Tôi biết Tom định làm gì.
Tom showed us a picture of his mother.	Tom cho chúng tôi xem một bức ảnh của mẹ anh ấy.
Is there really no snake in Ireland?	Có thật là không có bất kỳ con rắn nào ở Ireland?
I know that Tom is a much faster driver than Mary.	Tôi biết rằng Tom là người lái xe nhanh hơn Mary rất nhiều.
I didn't mean to tempt you.	Tôi không cố ý để cám dỗ bạn.
It's too bad.	Thật quá tệ.
Tom started singing, and we all sang along.	Tom bắt đầu hát, và tất cả chúng tôi đều hát theo.
I am not afraid of failure.	Tôi không sợ thất bại.
Tom says that Mary is determined to do it.	Tom nói rằng Mary quyết tâm làm điều đó.
Does Tom study French every day?	Tom có ​​học tiếng Pháp mỗi ngày không?
Tom is quite cunning.	Tom khá xảo quyệt.
Will you answer all my questions honestly?	Bạn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của tôi một cách trung thực?
Tom said that he thought Mary was very handsome.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary rất đẹp trai.
I know Tom might be interested in doing that with us.	Tôi biết Tom có ​​thể quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
I highly doubt that Tom will do it.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I won't tell anyone about this.	Tôi sẽ không nói với ai về điều này.
Tom admitted that what Mary said was true.	Tom thừa nhận rằng những gì Mary nói là đúng.
Tom hopes that Mary will do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom and Mary say they know they should do it alone.	Tom và Mary nói rằng họ biết rằng họ nên làm điều đó một mình.
The video that Tom uploaded the day before went viral.	Video mà Tom tải lên vào ngày hôm trước đã lan truyền mạnh mẽ.
Tom says he knows that Mary may be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I think I will be there.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở đó.
I looked for my cup, but couldn't find it.	Tôi tìm cốc của mình, nhưng không tìm thấy nó.
Why don't we postpone the meeting until next Monday?	Tại sao chúng ta không hoãn cuộc họp đến thứ Hai tuần sau?
Tom and Mary are both awake.	Tom và Mary đều tỉnh.
She still hasn't heard the news.	Cô ấy vẫn chưa nghe tin tức.
Tom can be killed if he tries to do that.	Tom có ​​thể bị giết nếu anh ta cố gắng làm điều đó.
Tom told me he didn't know why Mary didn't do what she had to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết tại sao Mary không làm những gì cô ấy phải làm.
I want to be able to speak French more fluently.	Tôi muốn có thể nói tiếng Pháp trôi chảy hơn.
Tom won't sue you.	Tom sẽ không kiện bạn.
Tom asked Mary what she wanted.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn gì.
I went through the crowd of people.	Tôi đã đi qua đám đông của mọi người.
Tom still didn't know why he had to.	Tom vẫn không biết tại sao mình phải làm như vậy.
What are people talking about?	Mọi người đang nói về cái gì vậy?
Any time will do so as long as after six hours.	Bất kỳ thời gian nào cũng sẽ làm như vậy miễn là sau sáu giờ.
We are a peace-loving nation.	Chúng tôi là một quốc gia yêu chuộng hòa bình.
I don't think Tom is hiding.	Tôi không nghĩ Tom đang trốn.
The car broke down on the way to the airport.	Xe bị hỏng trên đường đến sân bay.
I have no plans to go back there again.	Tôi không có kế hoạch quay lại đó một lần nữa.
That's not a teacher from your school?	Đó không phải là một giáo viên từ trường của bạn?
Tom doesn't speak French either.	Tom cũng không nói được tiếng Pháp.
I'm not the only person in the room who knows Tom hates Mary.	Tôi không phải là người duy nhất trong phòng biết Tom ghét Mary.
My neighbor's dog won't eat dry dog ​​food.	Con chó của nhà hàng xóm của tôi sẽ không ăn thức ăn khô cho chó.
Tom is a good storyteller.	Tom là một người kể chuyện giỏi.
You never let me do what I wanted to do.	Bạn không bao giờ để tôi làm những gì tôi muốn làm.
The book that Tom lent me was interesting.	Cuốn sách mà Tom cho tôi mượn thật thú vị.
Tom has never been a law-abiding citizen.	Tom chưa bao giờ là một công dân tuân thủ luật pháp.
This cannot wait.	Điều này không thể chờ đợi.
Tom noticed that Mary was talking to John.	Tom nhận thấy rằng Mary đang nói chuyện với John.
Tom showed Mary around the house.	Tom chỉ cho Mary đi quanh nhà.
I think Tom is okay.	Tôi nghĩ Tom không sao cả.
Tom told me that he thought Mary would be late.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ đến muộn.
I was very happy until Tom came here.	Tôi đã rất vui cho đến khi Tom đến đây.
How many kilos do you think I need to lose?	Bạn nghĩ tôi cần giảm bao nhiêu kg?
Tom didn't know if Mary could do it or not.	Tom không biết Mary có thể làm điều đó hay không.
Can this dog swim?	Con chó này có biết bơi không?
I don't drink coffee.	Tôi không uống cà phê.
It's not like you didn't see this coming.	Nó không giống như bạn không thấy điều này sắp xảy ra.
The driver accelerates his car.	Người lái xe tăng tốc xe của mình.
Tom did not find Mary amusing.	Tom không thấy Mary buồn cười.
The video you uploaded yesterday has gone viral.	Video bạn tải lên ngày hôm qua đã lan truyền mạnh mẽ.
Never bother yourself.	Đừng bao giờ tự làm phiền mình.
Tom wished he hadn't gone to the party.	Tom ước gì mình không đi dự tiệc.
Tom said he didn't think Mary really had to go yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải đi vào sáng hôm qua.
The silence in the library was disturbed by the ringing of cell phones.	Sự im lặng trong thư viện bị xáo trộn bởi tiếng chuông điện thoại di động.
It's not in the house.	Nó không ở trong nhà.
Tom was expecting me to help him.	Tom đã mong đợi tôi giúp anh ấy.
Men's restroom on the first floor.	Nhà vệ sinh nam ở tầng một.
I'm sure that's what Tom wants.	Tôi chắc chắn đó là những gì Tom muốn.
Jobs are scarce.	Việc làm khan hiếm.
Tom moved to Boston in 2001 and lived there until 2010.	Tom đến Boston vào năm 2001 và sống ở đây cho đến năm 2010.
I think you are like your mother.	Tôi nghĩ rằng bạn giống mẹ của bạn.
I know Tom will help Mary.	Tôi biết Tom sẽ giúp Mary.
Tom says he has no incentive to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có động cơ để làm điều đó.
Tom says Mary doesn't do it now.	Tom nói rằng Mary không làm điều đó bây giờ.
I doubt Tom will have any problems doing that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì khi làm điều đó.
I doubt that Tom will be fired for doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Do you have time to go over this afternoon?	Bạn có thời gian để đi qua chiều nay?
You are late, as usual.	Bạn đến muộn, như thường lệ.
You were stupid to think that you could challenge me.	Em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em có thể thách thức anh.
What is a lightning rod?	Cột thu lôi là gì?
Under the contract, you can get three days of mourning for your uncle, but only one day for your grandchildren.	Theo hợp đồng, bạn có thể được nghỉ ba ngày để tang cho chú bạn, nhưng chỉ một ngày cho cháu của bạn.
You can't let Tom stay here.	Bạn không thể để Tom ở lại đây.
Both Tom and Mary are in the hospital.	Cả Tom và Mary đều đang ở trong bệnh viện.
I don't really enjoy watching golf.	Tôi không thực sự thích xem gôn.
I never thought she loved me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy yêu tôi.
You never know what life might throw your way.	Bạn không bao giờ biết cuộc sống có thể ném theo cách của bạn.
I don't think Tom is hungry.	Tôi không nghĩ rằng Tom đói.
I know that Tom told Mary he would do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
What is the nature of the relationship between Tom and Mary?	Bản chất của mối quan hệ giữa Tom và Mary là gì?
You can't believe anything he says.	Bạn không thể tin bất cứ điều gì anh ấy nói.
Not sure what color Tom will paint his office.	Không biết Tom sẽ sơn văn phòng của mình màu gì.
I couldn't do anything at that time.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì vào thời điểm đó.
Both Tom and I love old movies.	Cả tôi và Tom đều thích những bộ phim cũ.
Tom, come and sit with me.	Tom, lại đây và ngồi với tôi.
Tom laughed at my suggestion.	Tom bật cười trước lời đề nghị của tôi.
Tom probably won't come tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không đến vào ngày mai.
I will separate.	Tôi sẽ tách ra.
Tom is picky, but Mary is not.	Tom thì kén chọn, nhưng Mary thì không.
I only have four toes on my left foot.	Tôi chỉ có bốn ngón chân trên bàn chân trái.
Every beginning is difficult.	Mọi sự khởi đầu đều khó khăn.
Tom seems to have worked in Boston.	Tom dường như đã từng làm việc ở Boston.
You are biased.	Bạn thiên vị.
Tom will probably want to do it again.	Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is in a hurry to catch the bus.	Tom đang vội vàng để bắt xe buýt.
Tom tells Mary that he has no intention of doing that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có ý định làm điều đó.
Tom is usually the last to submit his homework.	Tom thường là người cuối cùng nộp bài tập về nhà.
Tom said he wanted to see if he could do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn xem liệu mình có thể làm được điều đó không.
I think the one standing next to Mary is Tom.	Tôi nghĩ người đứng cạnh Mary là Tom.
Has Tom eaten yet?	Tom đã ăn chưa?
Tom is trying to rest.	Tom đang cố gắng nghỉ ngơi.
Tom is trying to open the door.	Tom đang cố gắng mở cửa.
You have to go there, even if you don't want to.	Bạn phải đến đó, ngay cả khi bạn không muốn.
The drain is clogged again.	Cống lại bị tắc.
Tom said he was very confused.	Tom nói rằng anh ấy rất bối rối.
You and I don't think alike.	Bạn và tôi không nghĩ giống nhau.
People like Tom don't belong here.	Những người như Tom không thuộc về nơi đây.
Tom wants a tattoo on his chest.	Tom muốn có một hình xăm trên ngực của mình.
We want a man who knows what the score is.	Chúng tôi muốn một người đàn ông biết tỷ số là bao nhiêu.
I don't think you will understand what I say.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ hiểu những gì tôi nói.
I didn't grow up doing things like this.	Tôi đã không lớn lên để làm những việc như thế này.
You can injure yourself if you are not careful.	Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
I think Tom and Mary were in love.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã yêu nhau.
Tom says he thinks Mary hasn't made it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn chưa làm được điều đó.
Tom said Mary was told not to do it.	Tom cho biết Mary được yêu cầu không được làm điều đó.
Tom is often late to school.	Tom thường xuyên đi học muộn.
You are like your brother.	Bạn giống như anh trai của bạn.
Why does Tom feel lonely?	Tại sao Tom lại cảm thấy cô đơn?
Tom hasn't changed the light bulb in his room yet.	Tom vẫn chưa thay bóng đèn trong phòng của mình.
We all laughed hysterically.	Tất cả chúng tôi đều cười điên cuồng.
He is brighter than them.	Anh ấy sáng sủa hơn họ.
I wonder if Tom is telling the truth.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói sự thật hay không.
Tom runs faster than me.	Tom chạy nhanh hơn tôi.
Tom removed the ring from his finger.	Tom tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.
Tom is going home tomorrow.	Tom sẽ về nhà vào ngày mai.
We will not leave this island as long as we live.	Chúng ta sẽ không rời khỏi hòn đảo này nếu còn sống.
I am very happy for the two of you.	Tôi rất mừng cho hai người.
Tom wants to visit us tomorrow.	Tom muốn đến thăm chúng tôi vào ngày mai.
Tom says he thinks he needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom said he was very unhappy.	Tom nói rằng anh ấy rất không vui.
They kept talking even though I asked them to stop.	Họ vẫn tiếp tục nói chuyện mặc dù tôi đã yêu cầu họ dừng lại.
Tom knows I'm angry.	Tom biết tôi rất tức giận.
I'm not sure how I did that.	Tôi không chắc mình đã làm điều đó như thế nào.
Do you do anything special for New Year's Eve?	Bạn có làm gì đặc biệt cho đêm giao thừa không?
Do you know where Tom went?	Bạn có biết Tom đã đi đâu không?
Tom will probably want to do that.	Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
Tom is not going to Australia.	Tom sẽ không đi Úc.
I don't think Tom is good enough for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ tốt với bạn.
As far as I know, I have no family in Boston.	Theo những gì tôi biết, tôi không có gia đình nào ở Boston.
I told Tom I wanted him to quit.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy nghỉ việc.
Tom waited thirty minutes.	Tom đã đợi ba mươi phút.
Don't be ashamed of yourself.	Đừng xấu hổ về bản thân.
They are students.	Họ là học sinh.
We will not win.	Chúng tôi sẽ không thắng.
I ordered Tom to do it for me.	Tôi đã ra lệnh cho Tom làm điều đó cho tôi.
Tom doesn't have to go anywhere.	Tom không cần phải đi đâu cả.
It doesn't seem right.	Nó có vẻ không đúng.
I know Tom doesn't have the strength to do that anymore.	Tôi biết Tom không còn đủ sức để làm điều đó nữa.
I think I'm a good cook.	Tôi nghĩ tôi là một đầu bếp giỏi.
Tom was completely exhausted.	Tom đã hoàn toàn kiệt sức.
You should tell Tom your name is Mary.	Bạn nên nói với Tom tên của bạn là Mary.
Of course, you are free to go.	Tất nhiên, bạn có thể tự do đi.
You are stronger than the rest of us.	Bạn mạnh mẽ hơn phần còn lại của chúng tôi.
You're the only one here who likes Tom.	Bạn là người duy nhất ở đây thích Tom.
Tom has three cars in his garage.	Tom có ​​ba chiếc ô tô trong nhà để xe của mình.
Does Tom want to hang out?	Tom có ​​muốn đi chơi không?
I don't remember where I was.	Tôi không nhớ tôi đã ở đâu.
I don't know if it's good or not.	Tôi không biết liệu nó có tốt hay không.
The body adapts to stress.	Cơ thể thích ứng với căng thẳng.
Tom thinks you're dealing with it.	Tom nghĩ rằng bạn đang đối phó với nó.
I want to better understand what the meaning of life is.	Tôi muốn hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống là gì.
Tom may be thirsty.	Tom có ​​thể khát.
This is probably not a good idea.	Đây có lẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
As usual, the physics teacher was late to class.	Như thường lệ, giáo viên vật lý đến lớp muộn.
More than 934,000 tourists, mainly from the United States, visited the archipelago in 2008.	Hơn 934.000 khách du lịch, chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, đã đến thăm quần đảo vào năm 2008.
You will definitely win.	Chắc chắn bạn sẽ thắng.
I don't worry about comparisons.	Tôi không lo lắng về sự so sánh.
Are you miserable?	Khổ lắm anh nhỉ?
Tom has returned home from Boston.	Tom đã trở về nhà từ Boston.
Tom thought it through.	Tom đã nghĩ kỹ rồi.
In 1949, Norway renounced its neutral status and became a member of NATO.	Năm 1949, Na Uy từ bỏ vị thế trung lập và trở thành thành viên của NATO.
My attorney is talking to the prosecutor.	Luật sư của tôi đang nói chuyện với công tố viên.
Tom thinks doing that might not be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể không phải là một ý kiến ​​tồi.
Tom says he wants to go home and have dinner with his wife.	Tom nói rằng anh ấy muốn về nhà và ăn tối với vợ.
Tom's father is my brother.	Cha của Tom là anh trai của tôi.
We live in the vicinity of the school.	Chúng tôi sống trong vùng lân cận của trường.
Let's keep building airplanes.	Hãy tiếp tục chế tạo máy bay.
Tom's car has bumper stickers.	Xe của Tom được dán cản.
I know that Tom knows that you shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
Tom never giggled.	Tom không bao giờ cười khúc khích.
I want to make sure you're safe.	Tôi muốn đảm bảo rằng bạn an toàn.
Can you do everything that you need to do?	Bạn có thể làm mọi thứ mà bạn cần làm không?
Inhaling these fumes can harm your lungs.	Hít phải những khói này có thể gây hại cho phổi của bạn.
In addition, we had to pay an additional ten thousand yen.	Ngoài ra chúng tôi còn phải trả thêm mười nghìn yên.
I think skiing is a lot more fun than skating.	Tôi nghĩ trượt tuyết vui hơn trượt băng rất nhiều.
I won't take that chance.	Tôi sẽ không nắm lấy cơ hội đó.
Tom isn't really motivated, is he?	Tom không thực sự có động lực, phải không?
I don't see you being of much help here.	Tôi không thấy bạn giúp được gì nhiều ở đây.
Tom says he will probably go shopping with Mary on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đi mua sắm với Mary vào thứ Hai.
I think you are wasting your time.	Tôi nghĩ bạn đang lãng phí thời gian của mình.
Once Tom started talking, it was very difficult to stop him.	Một khi Tom bắt đầu nói, rất khó để ngăn anh ta lại.
Will I have to awaken some feeling into you?	Tôi sẽ phải đánh thức một số cảm giác vào bạn?
I think Tom will let me go.	Tôi nghĩ Tom sẽ để tôi đi.
What I want is a good cup of tea.	Thứ tôi muốn là một tách trà ngon.
He tries to end the argument.	Anh ta cố gắng kết thúc cuộc tranh cãi.
Can you repeat that using simpler words?	Bạn có thể lặp lại điều đó bằng cách sử dụng những từ đơn giản hơn không?
Tom says he will never do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I think I'm doing something wrong.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm điều gì đó sai trái.
Tom tried to help me.	Tom đã cố gắng giúp tôi.
I don't quite believe you're right.	Tôi không hoàn toàn tin rằng bạn đúng.
I'm trying to be realistic here.	Tôi đang cố gắng thực tế ở đây.
I can understand everything Tom said.	Tôi có thể hiểu tất cả những gì Tom nói.
Would you please stay?	Bạn có vui lòng ở lại không?
Tom doesn't eat as much as I do.	Tom không ăn nhiều như tôi.
Tom told me he found something.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó.
It won't be difficult for us to do that.	Sẽ không khó để chúng tôi làm được điều đó.
Tom got dressed in the bathroom.	Tom đã mặc quần áo vào phòng tắm.
I want to do it, but I don't have enough time.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi không có đủ thời gian.
Tom doesn't know who Mary's father is.	Tom không biết cha của Mary là ai.
I'm so glad that happened.	Tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
You don't think Tom suspects anything, do you?	Bạn không nghĩ Tom nghi ngờ bất cứ điều gì, phải không?
I asked Tom not to do that.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng làm vậy.
My doctor said the hives could be caused by the dish soap I was using.	Bác sĩ của tôi nói rằng nổi mề đay có thể là do xà phòng rửa bát tôi đang dùng.
We have never been disappointed.	Chúng tôi chưa bao giờ thất vọng.
Tom doesn't want Mary to go to Australia.	Tom không muốn Mary đến Úc.
What is the most delicious food you have ever eaten?	Món ngon nhất mà bạn từng ăn là gì?
Tom doesn't think Mary is the one who stole his bike.	Tom không nghĩ Mary là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
Tom walked back to his dorm by himself.	Tom tự mình đi bộ về ký túc xá của mình.
We may go to Australia next month to visit Tom.	Chúng tôi có thể đến Úc vào tháng tới để thăm Tom.
Tom won't be back until next weekend.	Tom sẽ không trở lại cho đến cuối tuần sau.
I fell asleep and dreamed that I was dead.	Tôi ngủ gật và mơ thấy mình đã chết.
My mother's religion helped her accept my father's death.	Tôn giáo của mẹ tôi đã giúp bà chấp nhận cái chết của cha tôi.
I wonder why so many people were in the park this afternoon.	Tôi tự hỏi tại sao nhiều người đã có mặt trong công viên chiều nay.
Human trafficking is a serious problem.	Buôn người là một vấn đề nghiêm trọng.
Tom is afraid of spiders.	Tom sợ nhện.
Tom fell in love with his therapist.	Tom đã yêu bác sĩ trị liệu của mình.
Tom is a common name, right?	Tom là một tên thông thường, phải không?
Why are you so excitable?	Tại sao bạn rất dễ bị kích động?
I think it's best for me to stay here for a while.	Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên ở lại đây một thời gian.
I don't know Tom as well as Mary.	Tôi không biết Tom cũng như Mary.
He is building a network of acquaintances outside of his office.	Anh ấy đang xây dựng một mạng lưới những người quen bên ngoài văn phòng của mình.
I think Tom goes to Australia at least once a year.	Tôi nghĩ Tom đến Úc ít nhất mỗi năm một lần.
Tom is a legend.	Tom là một huyền thoại.
I didn't realize I had to do it.	Tôi đã không nhận ra mình phải làm điều đó.
Look at that boy and dog running over there.	Nhìn cậu bé và con chó đang chạy đằng kia.
I thought you went and left me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đã đi và rời bỏ tôi.
Tom is the party organizer.	Tom là người tổ chức bữa tiệc.
Tom didn't look exhausted.	Tom không có vẻ gì là kiệt sức.
Even though I speak French, they don't understand.	Mặc dù tôi nói tiếng Pháp, họ không hiểu.
I know that Tom and only Tom want to do it.	Tôi biết rằng Tom và chỉ Tom muốn làm điều đó.
Tom says he's going to get drunk tonight.	Tom nói rằng anh ấy định uống say tối nay.
Who stole my battery charger?	Ai đã lấy trộm bộ sạc pin của tôi?
I just looked around.	Tôi chỉ nhìn xung quanh.
In his spare time, Tom enjoys playing soccer, hanging out with friends and listening to music.	Khi rảnh rỗi, Tom thích đá bóng, đi chơi với bạn bè và nghe nhạc.
Can you lend me some money? 	Bạn có thể cho tôi mượn một số tiền được không?
I am short of cash at the moment.	Tôi đang thiếu tiền mặt vào lúc này.
Tom will try to convince you to stay a few more days.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục bạn ở lại vài ngày nữa.
I know that Tom is a good chess player.	Tôi biết rằng Tom là một người chơi cờ giỏi.
We will take good care of Tom.	Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tom.
What was I wearing at that time? 	Tôi đang mặc gì lúc đó?
Do you remember?	Bạn có nhớ?
Tom continued walking along the shore.	Tom tiếp tục đi dọc theo bờ biển.
Tom told Mary a story.	Tom kể cho Mary nghe một câu chuyện.
I told Tom it was a mistake.	Tôi đã nói với Tom đó là một sai lầm.
There aren't too many shops around here.	Không có quá nhiều cửa hàng xung quanh đây.
Flowers need to be sent to where?	Hoa cần gửi đến đâu?
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
It was another person.	Đó là một người khác.
I hope you are not doing this the wrong way.	Tôi hy vọng bạn không làm điều này một cách sai lầm.
What did Tom invent?	Tom đã phát minh ra gì?
Tom is afraid of being caught.	Tom sợ bị bắt.
No one can run faster than Tom can.	Không ai có thể chạy nhanh hơn Tom có ​​thể.
I can't play the French trumpet, but Tom can.	Tôi không thể chơi kèn kiểu Pháp, nhưng Tom thì có thể.
Tom doesn't want to give anything away.	Tom không muốn cho đi bất cứ thứ gì.
His real name is Tom.	Tên thật của anh ấy là Tom.
A lot of things still need to change.	Rất nhiều thứ vẫn cần phải thay đổi.
I know Tom won't care if you do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không quan tâm nếu bạn làm điều đó một mình.
At 8 o'clock she still hadn't come down.	Đến 8h cô ấy vẫn chưa xuống.
I think there are too many lawyers in Boston.	Tôi nghĩ rằng có quá nhiều luật sư ở Boston.
I met Tom before you were born.	Tôi đã gặp Tom trước khi bạn được sinh ra.
Did you get a dog when you were growing up?	Bạn có nuôi một con chó khi bạn lớn lên không?
Tom said that he is also planning.	Tom nói rằng anh ấy cũng đang lên kế hoạch.
I think you're trying to make me angry.	Tôi nghĩ bạn đang cố làm cho tôi tức giận.
Is there anyone here who isn't afraid of Tom?	Có ai ở đây không sợ Tom không?
I know Tom is a traitor.	Tôi biết Tom là kẻ phản bội.
Tom pretends not to understand French.	Tom giả vờ không hiểu tiếng Pháp.
I can't believe Tom ate all of that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã ăn tất cả những thứ đó.
Tom never doubted you.	Tom không bao giờ nghi ngờ bạn.
Tom didn't know it was impossible, so he tried doing it.	Tom không biết điều đó là không thể, vì vậy anh ấy đã thử làm điều đó.
I don't want to get you in trouble.	Tôi không muốn làm cho bạn gặp rắc rối.
No one seems to have a motive for the murder.	Dường như không ai có động cơ cho vụ giết người.
Divorce rates may soon reach highs.	Tỷ lệ ly hôn có thể sớm đạt đến mức cao.
Tom is homeless.	Tom là người vô gia cư.
I promised Tom I would go shopping with him.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ đi mua sắm với anh ấy.
Tom's gamble paid off.	Canh bạc của Tom đã được đền đáp.
Tom had hoped that Mary might consider having dinner with him.	Tom đã hy vọng rằng Mary có thể cân nhắc ăn tối với anh ta.
Tom told me he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I don't know Tom knows who did it.	Tôi không biết Tom biết ai đã làm điều đó.
You're a billionaire, aren't you?	Bạn là một tỷ phú, phải không?
Tom watched Mary for weeks.	Tom đã theo dõi Mary trong nhiều tuần.
You are right about one thing.	Bạn đúng về một điều.
I once went out with a guy named Tom.	Tôi đã từng đi chơi với một anh chàng tên Tom.
It is no exaggeration to say that he is a genius.	Không quá lời khi nói rằng anh ấy là một thiên tài.
Let me braid your hair.	Để tôi tết tóc cho bạn.
Admitting you are wrong is very important to you.	Việc thừa nhận mình sai là rất quan trọng đối với bạn.
Drinks are served in coconut shells.	Đồ uống được phục vụ trong gáo dừa.
Tom and Mary go to church together.	Tom và Mary cùng nhau đi nhà thờ.
Tom stared blankly at Mary.	Tom ngây người nhìn Mary.
You will be completely safe.	Bạn sẽ được an toàn tuyệt đối.
I assume Tom told you I was going to be here.	Tôi cho rằng Tom đã nói với bạn rằng tôi sẽ ở đây.
How long do you think Tom can hold his breath?	Bạn nghĩ Tom có ​​thể nín thở được bao lâu?
I know you haven't done it yet.	Tôi biết rằng bạn vẫn chưa làm được.
Tom doesn't want to spend Valentine's Day alone.	Tom không muốn trải qua ngày lễ tình nhân một mình.
Do you have any plans for summer vacation yet?	Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa?
Tom tells everyone that he sympathizes.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy thông cảm.
We might be in Boston the day after tomorrow.	Chúng tôi có thể ở Boston vào ngày mốt.
I thought the guy had a gun, so I shot him.	Tôi nghĩ rằng tên đó có súng, vì vậy tôi đã bắn hắn.
It is not so easy for us.	Nó không phải là quá dễ dàng cho chúng tôi.
I will not be silent.	Tôi sẽ không im lặng.
The prisoners threatened a hunger strike.	Các tù nhân đe dọa tuyệt thực.
I think you said you wanted to know why Tom needed to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết tại sao Tom cần làm như vậy.
I think Tom will pass his driving test.	Tôi nghĩ Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
Tom asked Mary what she wanted him to say.	Tom hỏi Mary cô ấy muốn anh ấy nói gì.
I don't compare Tom to Mary.	Tôi không so sánh Tom với Mary.
Tom is very anxious to please everyone.	Tom rất lo lắng để làm hài lòng tất cả mọi người.
I think I'll surprise Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm Tom ngạc nhiên.
Tom decides to go ahead so that Mary has her way.	Tom quyết định đi trước để Mary có con đường của cô ấy.
It's hard to believe that Tom didn't know that Mary was in love with him.	Thật khó để tin rằng Tom đã không biết rằng Mary đang yêu anh ta.
We don't wait for our turn.	Chúng tôi không đợi đến lượt mình.
Tom may need some assistance.	Tom có ​​thể cần một số hỗ trợ.
Tom didn't know where Mary was going to do it.	Tom không biết Mary định làm điều đó ở đâu.
You don't believe I can do it, do you?	Bạn không tin tôi có thể làm được điều đó, phải không?
Maybe Tom doesn't know what he did wrong.	Có lẽ Tom không biết mình đã làm gì là sai.
Tom and Mary pretend they don't know each other.	Tom và Mary giả vờ như họ không biết nhau.
Tom will be home soon.	Tom sẽ về nhà sớm.
Why didn't you tell me Tom wouldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom sẽ không làm điều đó?
I hate Tom's hat. 	Tôi ghét cái mũ của Tom.
I also hate his sunglasses.	Tôi cũng ghét kính râm của anh ấy.
If you see Tom and Mary, don't forget to ask them how their baby is doing.	Nếu bạn nhìn thấy Tom và Mary, đừng quên hỏi họ tình hình của con họ như thế nào.
Tom is about 6 meters tall.	Tom cao khoảng 6 mét.
I may have been injured.	Tôi có thể đã bị thương.
I think Tom and Mary are done.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã hoàn thành.
Tom works with power tools.	Tom làm việc với các công cụ điện.
Tom said he didn't feel anything.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy gì cả.
Tom at the end of the line.	Tom ở cuối dòng.
Tom has not yet changed his mind and is unlikely to change it.	Tom vẫn chưa thay đổi quyết định và không có nhiều khả năng sẽ thay đổi nó.
I couldn't resist the urge to clap.	Tôi không thể cưỡng lại ý muốn vỗ tay.
Peanuts are not nuts.	Đậu phộng không phải là loại hạt.
Tom says he didn't know that Mary would end up doing it.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary cuối cùng sẽ làm điều đó.
I am very happy to know you.	Tôi rất vui vì được biết bạn.
I know Tom longer than you have.	Tôi biết Tom lâu hơn bạn có.
Tom works in our Boston office.	Tom làm việc tại văn phòng Boston của chúng tôi.
I didn't worry about it too much.	Tôi đã không lo lắng về nó quá nhiều.
I heard Tom is back with his ex.	Tôi nghe nói Tom đã quay lại với người yêu cũ.
Tom texted me.	Tom đã nhắn tin cho tôi.
It cannot be repaired.	Nó không thể được sửa chữa.
You don't need to know why I did it.	Bạn không cần biết tại sao tôi lại làm như vậy.
Tom told me he used to live in Australia.	Tom nói với tôi anh ấy từng sống ở Úc.
You are the only one who can do what needs to be done.	Bạn là người duy nhất có thể làm những gì cần phải làm.
I think Tom will be able to swim better than that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể bơi tốt hơn thế.
How many years have you been a taxi driver?	Bạn đã là một tài xế taxi được bao nhiêu năm?
You should brush your teeth.	Bạn nên đánh răng.
I doubt Tom will exalt himself.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ tự đề cao.
We shouldn't do it again.	Chúng ta không nên làm điều đó một lần nữa.
I'm curious which one of you will win.	Tôi tò mò không biết ai trong số các bạn sẽ thắng.
The box is not empty.	Hộp không trống.
Tom swung his cane and made a run home.	Tom vung gậy và đánh một đường chạy về nhà.
Tom goes to work every day except Sunday.	Tom đi làm hàng ngày trừ chủ nhật.
Tom doesn't need to worry about me.	Tom không cần phải lo lắng về tôi.
Tom lives near you, doesn't he?	Tom sống gần bạn, phải không?
I had to remind Tom to do it.	Tôi đã phải nhắc Tom làm điều đó.
Tom says he doesn't want to work outside.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm việc bên ngoài.
Tom looks optimistic.	Tom có ​​vẻ lạc quan.
Both Tom and I know that.	Cả tôi và Tom đều biết điều đó.
Where is the coffee?	Cà phê ở đâu?
Tom said that Mary knew she might not need to do it.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không cần phải làm điều đó.
My English teacher recommended me to read these books.	Giáo viên tiếng Anh của tôi khuyên tôi nên đọc những cuốn sách này.
Tom doesn't seem as sincere as Mary.	Tom dường như không chân thành như Mary.
I don't need your protection.	Tôi không cần sự bảo vệ của bạn.
Tom said he will take care of me.	Tom nói anh ấy sẽ chăm sóc tôi.
I'm so glad you decided to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định làm điều đó.
Tom never had a dog.	Tom không bao giờ có một con chó.
Tom and I are now divorced.	Tom và tôi hiện đã ly hôn.
Why don't you ask for help?	Tại sao bạn không yêu cầu sự giúp đỡ?
You don't know everything.	Bạn không biết tất cả mọi thứ.
I don't need a private driver.	Tôi không cần tài xế riêng.
Do you think Tom talked to Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã nói chuyện với Mary?
Tom and Mary drank a bottle of wine together.	Tom và Mary đã uống một chai rượu cùng nhau.
Tom and Mary used to live in the apartment below John and Alice.	Tom và Mary từng sống trong căn hộ bên dưới John và Alice.
Tom thinks that Mary won't be home on Monday.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
Tom said Mary looked like she was enjoying the party.	Tom cho biết Mary trông có vẻ như đang tận hưởng bữa tiệc.
Tom is a formidable opponent.	Tom là một đối thủ đáng gờm.
Tom hasn't been to French class for three weeks.	Tom đã không đến lớp tiếng Pháp trong ba tuần.
I will see you later.	Tôi sẽ gặp bạn sau.
I guess some things won't change.	Tôi đoán một số điều sẽ không thay đổi.
I don't know why the picnic was cancelled.	Tôi không biết tại sao chuyến dã ngoại bị hủy bỏ.
Can you give me a ride to the station?	Bạn có thể cho tôi một chuyến xe đến bến được không?
That's all I have to say.	Đó là tất cả những gì tôi phải nói.
Tom spends more time with Mary than John.	Tom dành nhiều thời gian cho Mary hơn John.
Tom doesn't eat peaches. 	Tom không ăn đào.
He is eating plums.	Anh ấy đang ăn mận.
Let's see if we can help Tom.	Hãy xem nếu chúng ta có thể giúp Tom.
I will save you and Tom.	Tôi sẽ cứu bạn và Tom.
I'm not interested in detective stories at all.	Tôi không hứng thú với truyện trinh thám chút nào.
I wasn't popular in high school.	Tôi không nổi tiếng ở trường trung học.
Tom says that everyone he knows has done it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã làm điều đó.
For children, this is a book often read by adults.	Dành cho trẻ em, đây là cuốn sách thường được người lớn đọc.
Tom's clothes are soaked.	Quần áo của Tom ướt sũng.
Tom saw no reason for him to go.	Tom không thấy lý do gì khiến anh ấy phải đi.
Tom and I were very good friends when we were in elementary school.	Tom và tôi là những người bạn rất tốt khi chúng tôi còn học tiểu học.
It was a complete waste of time.	Đó là một sự lãng phí thời gian hoàn toàn.
Tom is honest and expects others to be honest too.	Tom trung thực và mong người khác cũng trung thực.
I'm not obligated to do that.	Tôi không bắt buộc phải làm điều đó.
I don't think Tom knows all the details yet.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tất cả các chi tiết được nêu ra.
That is quite optimistic.	Điều đó khá lạc quan.
My father hinted that our summer trip was arranged.	Cha tôi ám chỉ chuyến đi mùa hè của chúng tôi đã được sắp xếp.
Both of Tom's brothers were injured.	Cả hai anh em của Tom đều bị thương.
I don't think Tom has a full-time job.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​một công việc toàn thời gian.
I found a job in Australia.	Tôi đã tìm được một công việc ở Úc.
Tom threw the letter into the fireplace.	Tom ném bức thư vào lò sưởi.
Tom has no one to take care of him but me.	Tom không có ai chăm sóc anh ấy ngoài tôi.
Tom said that Mary lied.	Tom nói rằng Mary đã nói dối.
Don't you know that you don't have to do that?	Bạn không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó?
I am the one who will have to do it.	Tôi là người sẽ phải làm điều đó.
Stop filming.	Ngừng quay phim.
Tom was the one who helped us the day before.	Tom là người đã giúp chúng tôi ngày hôm trước.
What is that scar?	Vết sẹo đó là gì?
I think what Tom did was cute.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom đã làm thật dễ thương.
As a child, Tom liked to hide in the closet.	Khi còn nhỏ, Tom thích trốn trong tủ.
Does the room have air conditioning?	Phòng có máy lạnh không?
It wasn't there before.	Nó không có ở đó trước đây.
The company had to let many of its employees go.	Công ty đã phải cho nhiều nhân viên của mình ra đi.
It's frustrating.	Thật là bực bội.
I knew that Tom wouldn't enjoy doing it as much as he thought.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó nhiều như anh ấy nghĩ.
What is your favorite color for carpet?	Màu sắc yêu thích của bạn cho thảm là gì?
Tom didn't come home until last night.	Tom đã không về nhà cho đến tối hôm qua.
This road will lead you to the center of town.	Con đường này sẽ dẫn bạn đến trung tâm thị trấn.
Tom has been very busy.	Tom đã rất bận rộn.
Neither Tom nor Mary could tell the truth.	Cả Tom và Mary đều không thể nói sự thật.
Tom and Mary are pushing ahead.	Tom và Mary đang vượt lên phía trước.
Do you think we should let Tom do it?	Bạn có nghĩ chúng ta nên để Tom làm điều đó không?
You are not a little paranoid?	Bạn không phải là một chút hoang tưởng?
It is not a dog.	Nó không phải là một con chó.
Tom made sure everything was set up properly.	Tom đảm bảo rằng mọi thứ đã được thiết lập đúng.
Tom is installing new software.	Tom đang cài đặt phần mềm mới.
Tom is doing it because Mary told him.	Tom đang làm điều đó bởi vì Mary đã nói với anh ấy.
You'll never guess who Tom brought with him.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được Tom đã mang theo ai.
I discussed it with Tom.	Tôi đã thảo luận về nó với Tom.
Tom still hasn't told me why he has to.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
I couldn't help but mock him.	Tôi không thể không chế giễu anh ấy.
I hope I don't have to live in Australia for more than a year.	Tôi hy vọng mình không phải sống ở Úc hơn một năm.
It is possible that Tom is outside near the pool.	Có khả năng Tom đang ở bên ngoài gần hồ bơi.
Thieves break into the bank at night.	Những tên trộm đột nhập ngân hàng vào ban đêm.
Tom is drunk.	Tom đang say.
Isn't that a lot?	Đó không phải là rất nhiều?
I forgot to bring something to write on.	Tôi đã quên mang theo thứ gì đó để viết.
Tom studies much harder than before.	Tom học hành chăm chỉ hơn nhiều so với trước đây.
Tom didn't eat everything Mary made for him.	Tom đã không ăn tất cả những gì Mary làm cho anh ta.
Tom is still willing to do it for Mary.	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó cho Mary.
Children around here don't have many opportunities to swim.	Trẻ em quanh đây không có nhiều cơ hội để bơi lội.
Tom was not ready for what was to come.	Tom chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
I think Tom will probably go tomorrow.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ đi vào ngày mai.
Tom is in trouble because he lost his passport.	Tom gặp rắc rối vì bị mất hộ chiếu.
Don't wait until the last minute.	Đừng đợi đến phút cuối cùng.
Do you have any relatives living in other countries?	Bạn có người thân nào sống ở các nước khác không?
Industrial activities focus on processing agricultural products.	Hoạt động công nghiệp tập trung vào chế biến hàng nông sản.
I was beaten.	Tôi bị đánh.
Don't hit Tom anymore.	Đừng đánh Tom nữa.
I know that Tom doesn't know why you need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn cần phải làm điều đó một mình.
I think you can do this by yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm điều này một mình.
Tom is not very picky.	Tom không kén chọn lắm.
Is Tom a good worker?	Tom có ​​phải là một công nhân tốt không?
Tom says it's not his problem.	Tom nói rằng đó không phải là vấn đề của anh ấy.
I'd say we're going to have rain for sure.	Tôi muốn nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ có mưa.
I was the last one to take my turn in my test.	Tôi là người cuối cùng đến lượt trong bài kiểm tra của mình.
Tom admits he was tempted to do it.	Tom thừa nhận anh đã bị cám dỗ để làm điều đó.
What makes Tom mad is not what you say, but how you say it.	Điều khiến Tom nổi điên không phải là những gì bạn nói, mà là cách bạn nói.
Chicken is overcooked.	Gà chín quá.
Tom wasn't always there with me.	Tom không phải lúc nào cũng ở đó với tôi.
We need to stop Tom from doing that again.	Chúng ta cần ngăn Tom làm điều đó một lần nữa.
Just what do you want me to find out?	Chỉ cần bạn muốn tôi tìm hiểu điều gì?
Tom said Mary thought she might not need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó.
I don't think that actually happened.	Tôi không nghĩ rằng điều đó thực sự xảy ra.
I'm here for the card game.	Tôi ở đây vì trò chơi bài.
Tom inherited a lot of money when his parents died.	Tom được thừa kế rất nhiều tiền khi cha mẹ anh qua đời.
I didn't expect Tom to do that.	Tôi không mong đợi Tom làm điều đó.
Do you think Tom will be here long?	Bạn có nghĩ Tom sẽ ở đây lâu không?
I think Tom is smarter than that.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn thế.
There's some work I have to do.	Có một số việc tôi phải làm.
Tom said Mary knew that John might want to do it today.	Tom nói Mary biết rằng John có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Are you still mad at Tom?	Bạn vẫn còn giận Tom sao?
I know that Tom did it on purpose.	Tôi biết rằng Tom đã cố ý làm điều đó.
Tom did well here.	Tom đã làm tốt ở đây.
I need to buy a stapler and some other office supplies.	Tôi cần mua một cái bấm kim và một số đồ dùng văn phòng khác.
Tom is not a hero.	Tom không phải là một anh hùng.
I wonder if Tom is relieved.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhẹ nhõm hay không.
You wouldn't go to the party dressed like that, would you?	Bạn sẽ không đến bữa tiệc mà ăn mặc như vậy, phải không?
Tom says he's glad he did.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã làm được điều đó.
My work is meaningless.	Công việc của tôi là vô nghĩa.
Tom's car isn't as old as ours.	Xe của Tom không cũ bằng xe của chúng ta.
I don't want Tom to see this.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy điều này.
How are you going to stop Tom from doing that?	Bạn định ngăn Tom làm điều đó như thế nào?
What do you think they're saying to Tom?	Bạn nghĩ họ đang nói gì với Tom?
Whatever you may say, you will not be believed.	Bất cứ điều gì bạn có thể nói, bạn sẽ không được tin tưởng.
Tom was given a medical emergency.	Tom đã được cấp cứu y tế.
I don't believe what Tom tells me.	Tôi không tin những gì Tom nói với tôi.
I'm doing better than my neighbors.	Tôi đang làm tốt hơn những người hàng xóm của tôi.
Tom admits he's been doing it for a long time.	Tom thừa nhận anh đã làm điều đó trong một thời gian dài.
Tom says that he thinks Mary hates John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary ghét John.
I still don't understand anything.	Tôi vẫn không hiểu gì cả.
Know how to make the most of what life has to offer.	Hãy biết cách tận hưởng tốt nhất những gì cuộc sống trao cho bạn.
That's a bit alarming.	Đó là một chút đáng báo động.
Who else was involved in the robbery?	Ai khác đã tham gia vào vụ cướp?
I'm stable.	Tôi ổn định.
Tom had never laughed so much.	Tom chưa bao giờ cười nhiều như vậy.
Tom promised me that he would come to my party.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ đến bữa tiệc của tôi.
I asked Tom to help me move the piano.	Tôi đã nhờ Tom giúp tôi di chuyển cây đàn piano.
Tom couldn't believe that Mary was actually going on a date with him this Friday night.	Tom không thể tin được rằng Mary thực sự sẽ hẹn hò với anh ta vào tối thứ sáu này.
I don't usually go to school by bus.	Tôi không thường đi học bằng xe buýt.
That is also good.	Điều đó cũng tốt.
I know Tom wanted to do it yesterday, but he was busy so he couldn't.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó ngày hôm qua, nhưng anh ấy bận nên không thể.
Tom and I went to the party together.	Tom và tôi đã đến bữa tiệc cùng nhau.
I met a friend I hadn't seen in three years.	Tôi gặp một người bạn mà tôi đã không gặp trong ba năm.
Tom wasn't surprised that Mary didn't know what to do.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không biết phải làm gì.
I think you should buy yourself some new clothes.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một số quần áo mới.
Going to Boston is one of the things Tom wants to do next year.	Tới Boston là một trong những điều Tom muốn làm trong năm tới.
I don't know with whom Tom is going to Boston.	Tôi không biết Tom sẽ đến Boston với ai.
Tom says he hopes he can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I know that Tom is a good drummer, but I don't like him, so let's not ask him to join our band.	Tôi biết rằng Tom là một tay trống giỏi, nhưng tôi không thích anh ấy, vì vậy chúng ta đừng đề nghị anh ấy tham gia ban nhạc của chúng ta.
How much younger is Tom than Mary?	Tom nhỏ hơn Mary bao nhiêu tuổi?
How good is Tom as a dancer?	Tom là một vũ công giỏi như thế nào?
Tom has an older sister, Mary, and two younger sisters, but I can't remember their names.	Tom có ​​một chị gái, Mary và hai em gái, nhưng tôi không thể nhớ tên của họ.
Tom is three inches taller than me.	Tom cao hơn tôi ba inch.
I changed my profile picture.	Tôi đã thay đổi ảnh hồ sơ của mình.
I think you've done that.	Tôi nghĩ bạn đã hoàn thành điều đó.
Tom told me he really didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
Don't get too close to the edge.	Đừng đến quá gần mép.
Your dog needs to be walked at least once a day.	Con chó của bạn cần được đi dạo ít nhất một lần mỗi ngày.
Tom does not have a good relationship with his family.	Tom không có mối quan hệ tốt với gia đình.
We all understand the stakes.	Tất cả chúng tôi đều hiểu các cổ phần.
Tom probably won't be handcuffed.	Tom có ​​lẽ sẽ không bị còng tay.
Tom's daughter's boyfriend is Canadian.	Bạn trai của con gái Tom là người Canada.
He was paralyzed with fear.	Anh tê liệt vì sợ hãi.
I'm sure you'll make a good impression.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt.
This logo is really ugly.	Logo này thực sự xấu xí.
Tom lives in a small town where everyone knows everything about everyone.	Tom sống ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết mọi thứ về mọi người.
Tom has no reason not to trust Mary.	Tom không có lý do gì để không tin tưởng Mary.
I need to go to the bank to get some money.	Tôi cần đến ngân hàng để lấy một số tiền.
Tom left a message for Mary.	Tom đã để lại lời nhắn cho Mary.
You've got the rhythm.	Bạn đã có nhịp điệu.
Tom's job is to stop them from doing that.	Nhiệm vụ của Tom là ngăn họ làm điều đó.
I want to know what I need to buy for the party.	Tôi muốn biết tôi cần mua những gì cho bữa tiệc.
Tom and Mary are not cold.	Tom và Mary không lạnh lùng.
Tom is going to have a hard time.	Tom sẽ có một khoảng thời gian khó khăn.
You are becoming absurd.	Bạn đang trở nên vô lý.
Tom says he thinks Mary is planning to go to Boston with him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang lên kế hoạch đến Boston với anh ấy.
I'm not trying to make you feel bad.	Tôi không cố làm cho bạn cảm thấy tồi tệ.
It's not our job to spy on Tom.	Việc của chúng tôi không phải là theo dõi Tom.
Tom reads a book.	Tom đọc một cuốn sách.
Tell me about something you wish you could do, but don't think you have the time or money to do?	Hãy kể cho tôi nghe về điều gì đó mà bạn ước mình có thể làm được, nhưng bạn không nghĩ rằng mình có thời gian hoặc tiền bạc để làm?
I will be back in a moment.	Tôi sẽ trở lại trong giây lát.
Tom must be a good teacher.	Tom phải là một giáo viên tốt.
Tom got home just before it started to rain.	Tom về nhà ngay trước khi trời bắt đầu mưa.
Tom wanted to drive, but because he was drunk, Mary didn't let him.	Tom muốn lái xe, nhưng vì anh ta say nên Mary không cho anh ta.
Tom has visited Boston three times.	Tom đã đến thăm Boston ba lần.
Tom wants to learn how to play tango.	Tom muốn học cách chơi tango.
I'm sure Tom will cooperate.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hợp tác.
It may not be as difficult to do as Tom said.	Có thể không khó để làm được điều đó như Tom đã nói.
I don't want to trouble you anymore.	Tôi không muốn gây rắc rối cho bạn nữa.
Neither Tom nor Mary said anything.	Cả Tom và Mary đều không nói gì.
Tom's problem is not over yet.	Vấn đề của Tom vẫn chưa kết thúc.
Tom carried Mary's suitcase to the car.	Tom đã xách vali của Mary ra xe.
I apologize for interrupting you.	Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn bạn.
Tom tells his roommate about his escape plan.	Tom nói với bạn cùng phòng về kế hoạch bỏ trốn của mình.
You will be impressed.	Bạn sẽ ấn tượng.
The events of the summer of 1972 set the stage for the eventual downfall of President Nixon.	Các sự kiện vào mùa hè năm 1972 đã đặt ra bối cảnh cho sự sụp đổ cuối cùng của Tổng thống Nixon.
Tom says he doesn't want to make you do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bắt bạn làm điều đó.
I'm not the one you should be asking.	Tôi không phải là người bạn nên hỏi.
Tom doesn't know who is watching him.	Tom không biết ai đang theo dõi mình.
I just want to be able to save a little money.	Tôi chỉ muốn có thể tiết kiệm một ít tiền.
I don't always do it this way.	Không phải lúc nào tôi cũng làm theo cách này.
You're not worried, are you?	Bạn không lo lắng, phải không?
The students applauded.	Các sinh viên vỗ tay tán thưởng.
I am proud to be your son.	Tôi tự hào là con trai của bạn.
Actually, I don't like Tom.	Thực ra, tôi không thích Tom.
Don't stop now.	Đừng dừng lại ngay bây giờ.
I don't think Tom will see us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nhìn thấy chúng tôi.
Tom is always with me.	Tom luôn ở bên tôi.
They are orphans.	Họ là những đứa trẻ mồ côi.
Tom and Mary told me they planned to get married.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ dự định kết hôn.
You go with me.	Bạn đi với tôi.
Tom said he was in no hurry to leave.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng rời đi.
Tom says the report is false.	Tom nói rằng báo cáo là sai.
Tom collects picture postcards.	Tom sưu tầm bưu thiếp hình ảnh.
You have a lot of problems, don't you?	Bạn có rất nhiều vấn đề, phải không?
The business is growing rapidly and we are trying to fulfill the orders.	Công việc kinh doanh đang phát triển nhanh chóng và chúng tôi đang cố gắng thực hiện các đơn đặt hàng.
They're waiting for Tom.	Họ đang đợi Tom.
Tom is not in the car.	Tom không có trong xe.
I have a lot of passwords to remember.	Tôi có rất nhiều mật khẩu cần nhớ.
I don't think Tom will like it.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó.
I have a hunch that something good is about to happen.	Tôi có linh cảm rằng một điều gì đó tốt lành sắp xảy ra.
Tom is not responsible.	Tom không phải chịu trách nhiệm.
Did you pay someone to write this for you?	Bạn đã trả tiền cho ai đó để viết cái này cho bạn?
Tom doesn't know how to properly treat his employees.	Tom không biết cách đối xử đúng mực với nhân viên của mình.
I don't think Tom knows much about classical music.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về nhạc cổ điển.
I feel that I have done it before.	Tôi cảm thấy rằng tôi đã làm điều đó trước đây.
We don't lose everything.	Chúng tôi không mất tất cả.
I think you can tell me what I want to know.	Tôi nghĩ bạn có thể cho tôi biết những gì tôi muốn biết.
Who is talking to Tom?	Ai đang nói chuyện với Tom?
Tom is the shy type.	Tom là loại nhút nhát.
I found my father's diary that he kept for 30 years.	Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của cha tôi mà ông ấy đã lưu giữ trong 30 năm.
I don't know how to express my gratitude.	Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
I'm not sure Tom needs to do that.	Tôi không chắc Tom cần làm điều đó.
That's the best part.	Đó là phần tốt nhất.
Tom was arrested immediately.	Tom bị bắt ngay lập tức.
Tom felt terrible.	Tom cảm thấy thật kinh khủng.
Is that not good enough?	Như vậy chưa đủ tốt sao?
You didn't tell me Tom was very rich.	Bạn đã không nói với tôi Tom rất giàu có.
You should let Tom know you can't do it today.	Bạn nên cho Tom biết bạn không thể làm điều đó ngày hôm nay.
I think Tom will be able to do it if he tries.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy cố gắng.
I will do what I said.	Tôi sẽ làm những gì tôi đã nói.
I doubt if Tom will doubt.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ nghi ngờ.
To make a reservation, call 202-555-0132.	Để đặt chỗ, hãy gọi số 202-555-0132.
I don't really endorse gambling.	Tôi không thực sự tán thành cờ bạc.
It's dinner time.	Đến giờ ăn tối rồi.
I wish I could make up for the lost time.	Tôi ước mình có thể bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
I love this floral arrangement.	Tôi thích sự sắp xếp hoa này.
I know Tom is a farmer.	Tôi biết Tom là một nông dân.
I thought you said you regret doing it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn hối hận khi làm điều đó.
That's not an appropriate thing to say.	Đó không phải là một điều thích hợp để nói.
I thought it was a good idea at the time.	Tôi nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay vào thời điểm đó.
Tom is not tone deaf, is he?	Tom không phải là người điếc giọng điệu, phải không?
Tom couldn't help himself.	Tom không thể tự giúp mình.
You think I'll stop doing that, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ ngừng làm điều đó, phải không?
She was sunbathing at the time.	Lúc đó cô đang tắm nắng.
Does that sound weird to you?	Điều đó có vẻ kỳ lạ đối với bạn?
Here is a box of chocolates for you.	Đây là một hộp sôcôla cho bạn.
I have sprained my ankle a few times.	Tôi đã bị bong gân mắt cá chân vài lần.
Tom was rescued after being trapped in the mountains for six days.	Tom đã được giải cứu sau sáu ngày bị mắc kẹt trên núi.
I'm happy to say we were able to do that.	Tôi rất vui khi nói rằng chúng tôi đã có thể làm được điều đó.
That really doesn't matter.	Điều đó thực sự không quan trọng.
I thought you said you couldn't buy a truck.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thể mua một chiếc xe tải.
Tom will give you everything you need.	Tom sẽ cho bạn mọi thứ bạn cần.
How did Tom know that would happen?	Làm sao Tom biết điều đó sẽ xảy ra?
It was utter devastation.	Đó là sự tàn phá hoàn toàn.
I think Tom is efficient.	Tôi nghĩ rằng Tom là hiệu quả.
Do you think Tom is in trouble?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang gặp rắc rối?
Tom is still a bachelor, right?	Tom vẫn là một cử nhân, phải không?
We don't bring anything.	Chúng tôi không mang theo bất cứ thứ gì.
Tom decided not to talk about the war.	Tom quyết định không nói về chiến tranh.
I knew that Tom would be the one to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ là người phải làm điều đó.
We have plastered.	Chúng tôi đã trát.
I think Tom did well.	Tôi nghĩ Tom đã làm tốt.
We got there before Tom did.	Chúng tôi đến đó trước khi Tom làm.
This watch belongs to your grandfather.	Chiếc đồng hồ này là của ông nội bạn.
It is doubtful whether we can actually sell our old car.	Thật nghi ngờ liệu chúng ta có thể thực sự bán chiếc xe cũ của mình hay không.
Tom is the type of person who likes to argue just for the sake of arguing.	Tom là kiểu người thích tranh luận chỉ vì mục đích tranh luận.
This is the first time I see Tom smile.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tom cười.
Tom needs open heart surgery.	Tom cần phẫu thuật tim mở.
I talk to Tom in French every day.	Tôi nói chuyện với Tom bằng tiếng Pháp mỗi ngày.
Do I need a ticket?	Tôi có cần một vé không?
We've been through it before.	Chúng tôi đã trải qua nó trước đây.
Tom died without any heirs.	Tom đã chết mà không có bất kỳ người thừa kế nào.
Tom said it wasn't fun at all.	Tom nói rằng điều đó không vui chút nào.
I know how you will react.	Tôi biết bạn sẽ phản ứng như thế nào.
I'm getting a cat.	Tôi đang nhận một con mèo.
Tom did not seem surprised by Mary's request.	Tom dường như không ngạc nhiên trước yêu cầu của Mary.
I'm sure he will come.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ đến.
What is Tom's store name?	Tên cửa hàng của Tom là gì?
Shouldn't we go find Tom?	Chúng ta không nên đi tìm Tom sao?
Tom is locked in a room with no windows.	Tom bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ.
Tom often says stupid things at inappropriate times.	Tom thường nói những điều ngu ngốc vào những thời điểm không thích hợp.
I thought you said you didn't care.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không quan tâm.
I know that Tom probably won't do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó.
I didn't know you owned that much land.	Tôi không biết bạn sở hữu nhiều đất như vậy.
Tom gave some milk to the cat.	Tom đã cho một ít sữa cho con mèo.
I'm painting the house.	Tôi đang sơn nhà.
Tom dozed off.	Tom ngủ chập chờn.
Tom saw Mary's scowl.	Tom nhìn thấy nét mặt cau có của Mary.
Tom and Mary have known each other since kindergarten.	Tom và Mary quen nhau từ khi học mẫu giáo.
Why is Tom scared to talk to Mary?	Tại sao Tom sợ hãi khi nói chuyện với Mary?
Does anyone really care what Tom does?	Có ai thực sự quan tâm đến những gì Tom làm không?
Mary's pretty cute, isn't she?	Mary khá dễ thương phải không?
I don't understand why I have to do that.	Tôi không hiểu tại sao mình phải làm như vậy.
Tango lives with a boy in a small village.	Tango sống với một cậu bé trong một ngôi làng nhỏ.
Tom told me that he thought Mary was ambidextrous.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thuận cả hai tay.
It doesn't matter how Tom did.	Tom đã làm như thế nào không quan trọng.
She answered him with cold politeness.	Cô trả lời anh với vẻ lịch sự lạnh lùng.
Today is not Christmas.	Hôm nay không phải Giáng sinh.
Tom won't take my calls.	Tom sẽ không nhận cuộc gọi của tôi.
Can you find out if Tom speaks French?	Bạn có thể tìm hiểu xem Tom có ​​nói tiếng Pháp không?
I won't give it any thought.	Tôi sẽ không cho nó bất kỳ suy nghĩ.
Tom expressed his condolences.	Tom bày tỏ sự chia buồn của mình.
Why doesn't Tom want to stay?	Tại sao Tom không muốn ở lại?
I like both Tom and Mary.	Tôi thích cả Tom và Mary.
Does Tom get along with others?	Tom có ​​hòa thuận với những người khác không?
Tom may be under thirty.	Tom có ​​thể dưới ba mươi.
Tom drinks at least three cups of coffee a day.	Tom uống ít nhất ba tách cà phê mỗi ngày.
I couldn't answer any of the questions on the test.	Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong bài kiểm tra.
I'm not good at multitasking.	Tôi không giỏi đa nhiệm.
You look apprehensive.	Bạn trông có vẻ e ngại.
I don't think that works.	Tôi không nghĩ rằng điều đó hiệu quả.
Put the knife and fork back in the cupboard.	Đặt lại dao và nĩa vào tủ.
The house was raided by the police.	Căn nhà bị cảnh sát đột kích.
Tom is no longer afraid.	Tom không còn sợ hãi nữa.
It's nice that you send me such a nice gift.	Thật là tốt khi bạn gửi cho tôi một món quà tốt đẹp như vậy.
I know that Tom did it when he was thirteen.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó khi anh ấy mười ba tuổi.
Tom usually goes to the movies on Friday nights.	Tom thường đi xem phim vào tối thứ sáu.
You are not like your brother.	Bạn không giống anh trai của bạn.
We must take all possible precautions.	Chúng ta phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể.
There are some good reasons why you shouldn't do it.	Có một số lý do chính đáng tại sao bạn không nên làm điều đó.
I will continue to work here for as long as I can.	Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đây miễn là tôi có thể.
I thought you said you didn't know what to do.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không biết phải làm gì.
Tom was fired.	Tom đã bị sa thải.
I'd better talk to Tom.	Tốt hơn là tôi nên nói chuyện với Tom.
I think Tom plays bassoon just like Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom chơi bassoon cũng giống như Mary.
Don't read that book. 	Đừng đọc cuốn sách đó.
Read this.	Đọc cái này.
Today Tom is working hard.	Hôm nay Tom đang làm việc chăm chỉ.
Don't pout anymore.	Đừng bĩu môi nữa.
Taking a watch apart is easier than putting them back together.	Việc tháo rời một chiếc đồng hồ sẽ dễ dàng hơn so với việc lắp chúng lại với nhau.
Tom left his dirty clothes lying all over the house.	Tom để quần áo bẩn của mình nằm la liệt khắp nhà.
It's hard to create anything in a fog like this.	Thật khó để tạo ra bất cứ điều gì trong sương mù như thế này.
Tom and Mary were fenced in the room.	Tom và Mary đã rào lại trong phòng.
It only took Tom three minutes to solve the problem.	Tom chỉ mất ba phút để giải quyết vấn đề.
I think Tom would be here today if he knew Mary was coming.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở đây hôm nay nếu anh ấy biết Mary sẽ đến đây.
Should we intervene?	Chúng ta có nên can thiệp không?
Tom told me he was cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lạnh.
I can't help the way I feel.	Tôi không thể giúp đỡ theo cách tôi cảm thấy.
Tom is always in a good mood.	Tom luôn có tâm trạng vui vẻ.
The little girl was deeply moved by the sad story of the old man and burst into tears.	Cô bé vô cùng xúc động trước câu chuyện thương tâm của ông lão đã bật khóc.
Tom tries to figure out what Mary is doing.	Tom cố gắng tìm hiểu xem Mary đang làm gì.
I don't think I can do it any better than Tom can.	Tôi không nghĩ mình có thể làm điều đó tốt hơn Tom có ​​thể làm được.
You know Tom didn't do it alone, right?	Bạn biết Tom đã không làm điều đó một mình, phải không?
Tom said he thought I was the right person for the job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người phù hợp với công việc.
I really can't leave right now.	Tôi thực sự không thể rời đi ngay bây giờ.
Tom asks Mary to drive him to the amusement park.	Tom yêu cầu Mary chở anh ta đến công viên giải trí.
Don't tell me Tom didn't tell you.	Đừng nói với tôi Tom đã không nói với bạn.
They provide water to the village.	Họ cung cấp nước cho làng.
I don't think Tom will care about that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không quan tâm đến việc đó.
Tom told me he was moving to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang chuyển đến Boston.
I'm pretty worried about Tom.	Tôi khá lo lắng cho Tom.
I don't need to buy it.	Tôi không cần phải mua nó.
I don't want another girlfriend. 	Tôi không muốn có bạn gái khác.
I want you.	Tôi muốn bạn.
I wonder if Tom's friends will help him.	Tôi tự hỏi liệu bạn bè của Tom có ​​giúp anh ta không.
You didn't know Tom was going to Boston this week?	Bạn không biết Tom sẽ đến Boston tuần này?
They will be here soon.	Họ sẽ sớm ở đây thôi.
Tom didn't think I would notice that he wasn't there.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ nhận ra rằng anh ấy không có ở đó.
Tom said he learned something new.	Tom nói rằng anh ấy đã học được một điều gì đó mới.
What are memes?	Meme là gì?
Tom tells Mary that he thinks John did not.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã không làm như vậy.
Tom gets a promotion at work.	Tom được thăng chức trong công việc.
Tom is a scholar.	Tom là một học giả.
You really pay too much for that.	Bạn thực sự phải trả quá nhiều cho điều đó.
Unlock the door.	Mở khóa cửa.
Tom didn't pay us anything.	Tom không trả cho chúng tôi bất cứ thứ gì.
Tom seemed a bit distracted.	Tom có ​​vẻ hơi mất tập trung.
I really don't understand why.	Tôi thực sự không hiểu tại sao.
I'm sure they'll come back to us.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ quay lại với chúng tôi.
Tom suddenly realized that he loved Mary.	Tom chợt nhận ra rằng anh yêu Mary.
Tom got married at the age of thirty.	Tom kết hôn ở tuổi ba mươi.
Tom says Mary won't let him do that.	Tom nói Mary sẽ không để anh ta làm điều đó.
Tom really seemed interested in what I had to say to him.	Tom thực sự có vẻ quan tâm đến những gì tôi đã nói với anh ấy.
Light pollution prevents a third of people on Earth from seeing the Milky Way.	Ô nhiễm ánh sáng ngăn cản một phần ba số người trên Trái đất nhìn thấy Dải Ngân hà.
When I got to the hotel it was already dark.	Khi tôi đến khách sạn thì trời đã tối.
No Tom with you?	Không có Tom với bạn?
Tom, you've lost control.	Tom, bạn đã mất kiểm soát.
Press the brake pedal to turn on the brake light.	Nhấn bàn đạp phanh để bật đèn phanh.
Tom seems impatient.	Tom có ​​vẻ mất kiên nhẫn.
I don't think Tom knows where Mary bought the dress she was wearing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary mua chiếc váy cô ấy đang mặc ở đâu.
Tom has a bright future ahead of him.	Tom có ​​một tương lai tươi sáng phía trước.
Mother Teresa is a Catholic nun living and working in Calcutta, India.	Mẹ Teresa là một nữ tu Công giáo sống và làm việc tại Calcutta, Ấn Độ.
Tom leaned back and closed his eyes.	Tom ngả người ra sau và nhắm mắt lại.
We understand the need for learning.	Chúng tôi hiểu sự cần thiết của việc học tập.
I ran out of money and couldn't buy everything I needed.	Tôi hết tiền và không thể mua mọi thứ tôi cần.
Who didn't come?	Ai đã không đến?
Does Tom still work here?	Tom vẫn làm việc ở đây chứ?
You know that's not true.	Bạn biết điều đó không đúng.
Are you contagious?	Bạn có bị lây không?
I can't wait to do it again.	Tôi không thể chờ đợi để làm điều đó một lần nữa.
You live in a rich country and don't know what it's like to be hungry.	Bạn sống ở một đất nước giàu có và không biết cảm giác đói là như thế nào.
You should let Tom tell you the joke he told me yesterday.	Bạn nên để Tom kể cho bạn nghe câu chuyện cười mà anh ấy đã nói với tôi ngày hôm qua.
I'm afraid to try it.	Tôi sợ phải thử làm điều đó.
Tom never seemed to know what to say.	Tom dường như không bao giờ biết phải nói gì.
Tom is too weak to lift himself.	Tom quá yếu để tự nâng mình lên.
Tom definitely won't swim.	Tom chắc chắn sẽ không bơi.
I heard from Tom that Mary couldn't do that.	Tôi đã nghe từ Tom rằng Mary không thể làm điều đó.
I don't think Tom knows what he should do.	Tôi không nghĩ Tom biết mình nên làm gì.
I haven't felt this good in a while.	Tôi đã không cảm thấy điều này tốt trong một thời gian.
I thought you said you weren't attracted to Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không bị thu hút bởi Tom.
Poland joined NATO in 1999 and the EU in 2004.	Ba Lan gia nhập NATO năm 1999 và EU năm 2004.
Tom said that I don't look like my mother at all.	Tom nói rằng tôi không giống mẹ cho lắm.
I know that Tom graduated from Harvard.	Tôi biết rằng Tom đã tốt nghiệp Harvard.
I know that Tom is not a bartender.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người pha chế rượu.
I would like you to arrange a meeting.	Tôi muốn bạn sắp xếp một cuộc họp.
Tom plans to move.	Tom dự định chuyển đi.
Tom sleeps later than usual.	Tom ngủ muộn hơn bình thường.
I like both Tom and Mary, but I think Tom is the nicer of the two.	Tôi thích cả Tom và Mary, nhưng tôi nghĩ Tom là người đẹp hơn trong hai người.
It was an unusually warm day.	Đó là một ngày ấm áp lạ thường.
Tom couldn't have done it without you.	Tom không thể làm được điều đó nếu không có bạn.
Tom says that Mary may still be suffering.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn đau khổ.
I was going to go with Tom, but I'm too busy.	Tôi định đi với Tom, nhưng tôi bận quá.
Tom is a very good drummer.	Tom là một tay trống rất giỏi.
I don't think Tom knows anyone who does that.	Tôi không nghĩ Tom biết bất kỳ ai làm điều đó.
I don't need to do it alone.	Tôi không cần phải làm điều đó một mình.
He was top in the clouds in class.	Anh ấy đã đầu trên mây trong lớp.
I don't think I can afford to buy a car right now.	Tôi không nghĩ rằng mình có đủ khả năng để mua một chiếc ô tô bây giờ.
I haven't finished reading that book yet.	Tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách đó.
Things like this are a penny a dozen.	Những thứ như thế này là một xu một tá.
It's not something I'm very good at.	Đó không phải là thứ mà tôi rất giỏi.
I can gladly do it for you.	Tôi có thể sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Is that what Tom wants to do?	Đó có phải là điều mà Tom muốn làm?
You are a regular customer here, right?	Bạn là khách hàng quen thuộc ở đây, phải không?
Your camera is half the size of mine.	Máy ảnh của bạn chỉ bằng một nửa kích thước của tôi.
Tom had never seen a chimpanzee before.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy một con tinh tinh trước đây.
Tom's apartment looks great after he re-carpeted it.	Căn hộ của Tom trông rất tuyệt sau khi anh ấy trải thảm lại.
Tom knew it was going to happen.	Tom biết điều đó sẽ xảy ra.
That is not a wise idea.	Đó không phải là một ý tưởng sáng suốt.
There can only be one explanation.	Chỉ có thể có một cách giải thích.
Tom has gone through quite a few challenges.	Tom đã trải qua khá nhiều thử thách.
Last week, I underwent LASIK, an eye surgery to correct my vision.	Tuần trước, tôi đã trải qua LASIK, một cuộc phẫu thuật mắt để điều chỉnh thị lực của tôi.
I think Tom and Mary said they weren't going to get married.	Tôi nghĩ Tom và Mary nói rằng họ sẽ không kết hôn.
Tom paused for a moment.	Tom dừng lại trong giây lát.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
That's what we're trying to figure out.	Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng tìm ra.
I know I might not have to do it again.	Tôi biết tôi có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Look what happened to Tom.	Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với Tom.
I didn't say anything in the meeting.	Tôi đã không nói bất cứ điều gì trong cuộc họp.
You can exchange your truck for a tractor.	Bạn có thể đổi chiếc xe tải của mình để lấy một chiếc máy kéo.
The general ordered Tom to kill his dog.	Vị tướng đã ra lệnh cho Tom giết con chó của mình.
Tom is not the only victim.	Tom không phải là nạn nhân duy nhất.
But that's not true.	Nhưng điều đó không đúng.
Tom quit his job as a long-distance truck driver so he could spend more time with his family.	Tom đã bỏ nghề tài xế xe tải đường dài để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
I know Tom would love to do it.	Tôi biết Tom sẽ thích làm điều đó.
I need your introduction.	Tôi cần lời giới thiệu của bạn.
You know I didn't know this was going to happen.	Bạn biết tôi không biết điều này sẽ xảy ra.
Tom looked out the window.	Tom nhìn ra cửa sổ.
These are the fish that I told you about.	Đây là những con cá mà tôi đã nói với bạn.
There will be no merge.	Sẽ không có sự hợp nhất.
Are you ready to help Tom?	Bạn có sẵn sàng giúp đỡ Tom không?
I want to impress Tom.	Tôi muốn gây ấn tượng với Tom.
When did you move in with Tom?	Khi nào bạn chuyển đến với Tom?
Tom didn't really pay attention to Mary.	Tom không thực sự chú ý đến Mary.
I miss Tom's bachelor party.	Tôi nhớ bữa tiệc độc thân của Tom.
I didn't know you didn't understand French.	Tôi không biết bạn không hiểu tiếng Pháp.
It is not known if Tom knows Mary's phone number.	Không biết Tom có ​​biết số điện thoại của Mary không.
This university was founded in 1843.	Trường đại học này được thành lập vào năm 1843.
I can't pronounce this word.	Tôi không thể phát âm từ này.
I'm surprised Tom wasn't there.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có ở đó.
Tom had to leave Mary at home alone.	Tom phải để Mary ở nhà một mình.
Tell us more about what you did while in Australia.	Hãy cho chúng tôi biết thêm về những gì bạn đã làm khi ở Úc.
Tom can say good night in three languages.	Tom có ​​thể nói chúc ngủ ngon bằng ba thứ tiếng.
Tom signed up for singing lessons.	Tom đã đăng ký học hát.
Tom usually plays golf two or three times a week.	Tom thường chơi gôn hai hoặc ba lần một tuần.
Choose a job you love, and you'll never have to work a day in your life.	Hãy chọn một công việc bạn yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời.
What if Tom hurt Mary?	Nếu Tom làm tổn thương Mary thì sao?
Tom got dressed.	Tom đã mặc quần áo.
Tom doesn't believe I did it.	Tom không tin là tôi đã làm điều đó.
Tom is bigger than me.	Tom lớn hơn tôi.
Tom spent the weekend at our place.	Tom đã dành cuối tuần ở chỗ của chúng tôi.
I wonder if I can really do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi thực sự có thể làm điều đó.
Tom didn't notice.	Tom không chú ý.
Do your parents have a camcorder?	Bố mẹ bạn có máy quay phim không?
Tom says he doesn't believe Mary actually planned to do that.	Tom nói rằng anh không tin rằng Mary thực sự lên kế hoạch làm điều đó.
Tom wants to know why Mary is not happy.	Tom muốn biết tại sao Mary không hạnh phúc.
Do you think Tom is a bit too young to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom hơi quá trẻ để làm điều đó không?
Tom is buying his son some toys.	Tom đang mua cho con mình một số đồ chơi.
I know Tom is not a good basketball coach.	Tôi biết Tom không phải là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
There are certain expressions that are now only used ironically.	Có một số cách diễn đạt bây giờ chỉ được sử dụng một cách mỉa mai.
Tom asked to borrow Mary.	Tom hỏi vay Mary.
I know it's not as easy as it looks.	Tôi biết nó không dễ dàng như vẻ ngoài của nó.
Stir until butter is melted.	Khuấy đều cho đến khi bơ tan chảy.
I knew Tom would do it with Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Tom will do what Mary tells him to do.	Tom sẽ làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
I am the chief engineer.	Tôi là kỹ sư trưởng.
I want to go to Paris to study art.	Tôi muốn đến Paris để học nghệ thuật.
What are the three most frequently performed operas in the world?	Ba vở opera được biểu diễn thường xuyên nhất trên thế giới là gì?
Tom pleaded guilty to armed robbery.	Tom đã nhận tội cướp có vũ trang.
Tom can't find his hat.	Tom không thể tìm thấy mũ của mình.
Make sure Tom doesn't do that.	Hãy chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
I didn't know it was possible.	Tôi đã không biết nó là có thể.
The storm rattled the shutters.	Cơn bão làm rung các cửa chớp.
There may be loopholes.	Có thể có sơ hở.
I lived here for three weeks.	Tôi đã sống ở đây ba tuần.
No one saw Tom?	Không ai nhìn thấy Tom?
Pour boiling water over the tea bag.	Đổ nước sôi lên túi trà.
I apologize that I was unable to attend the meeting yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
I just ran into one of my former students.	Tôi vừa tình cờ gặp một trong những học sinh cũ của mình.
Tom asked me if I knew how to get to Mary's house.	Tom hỏi tôi liệu tôi có biết cách đến nhà Mary không.
The briefing will begin now.	Cuộc họp giao ban sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Tom is going home on Monday.	Tom sẽ về nhà vào thứ Hai.
Tom didn't let me say a word.	Tom không để tôi nói một lời.
It is better to attack than to let yourself be attacked.	Tốt hơn là nên tấn công hơn là để bản thân bị tấn công.
Don't you feel stupid now?	Bây giờ bạn không cảm thấy mình ngu ngốc sao?
Can you pick up Tom?	Bạn có thể đón Tom?
I don't have to do anything I want to do today.	Tôi không phải làm bất cứ điều gì tôi muốn làm ngày hôm nay.
When Tom did, everyone laughed.	Khi Tom làm vậy, mọi người đã cười.
As you say, French is difficult.	Như bạn nói, tiếng Pháp rất khó.
Tom really wants to do it again.	Tom thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Commanding officers lead troops into enemy territory.	Sĩ quan chỉ huy dẫn quân vào lãnh thổ của kẻ thù.
It can happen, but very unlikely.	Điều đó có thể xảy ra nhưng rất khó xảy ra.
You didn't know that Tom and I weren't allowed to do it alone, did you?	Bạn không biết rằng Tom và tôi không được phép làm điều đó một mình, phải không?
There might be other people in the cave.	Có thể có người khác trong hang động.
The other people in the room were all about my age.	Những người khác trong phòng đều gần bằng tuổi tôi.
Is it true that you called Tom last night?	Có thật là tối qua bạn đã gọi cho Tom không?
Are you curious?	Bạn đang tò mò phải không?
Tom drove down the street where Mary lived, hoping to see her.	Tom lái xe trên con phố Mary đang sống, hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy.
I will stop there.	Tôi sẽ dừng lại ở đó.
Tom could have gone camping with you if you had let him know that you were going.	Tom có ​​thể đã đi cắm trại với bạn nếu bạn cho anh ấy biết rằng bạn sẽ đi.
"Tom will probably be late." 	"Tom có ​​thể sẽ đến muộn."
"I think so too."	"Tôi cũng nghĩ thế."
Police have cordoned off the area and conducted a thorough search for the fugitive.	Cảnh sát đã khoanh vùng khỏi khu vực và tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng kẻ chạy trốn.
I don't think Tom knows where his keys are.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chìa khóa của mình ở đâu.
The man in the black coat seemed to be talking to the woman in the red scarf.	Người đàn ông mặc áo khoác đen dường như đang nói chuyện với người phụ nữ quàng khăn đỏ.
Say hello to Tom for me.	Hãy gửi lời chào đến Tom cho tôi.
Tom tells Mary that he wants to visit Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn đến thăm Úc.
I know that Tom is a bit paranoid.	Tôi biết rằng Tom hơi hoang tưởng.
Tom wants to buy a cheaper car.	Tom muốn mua một chiếc xe hơi rẻ hơn.
Tell Tom to meet us there at 2:30.	Bảo Tom gặp chúng tôi ở đó lúc 2:30.
We can't predict how Tom will feel.	Chúng tôi không thể đoán được Tom sẽ cảm thấy thế nào.
Why hasn't the bus left yet?	Tại sao xe buýt vẫn chưa rời đi?
Mary has an appointment with a hairdresser.	Mary có một cuộc hẹn với một tiệm làm tóc.
We're lucky, aren't we?	Chúng ta may mắn, phải không?
Tom asks Mary to come to his house after work.	Tom yêu cầu Mary đến nhà anh sau giờ làm việc.
I can't stay here long, and neither can you.	Tôi không thể ở đây lâu, và bạn cũng vậy.
Tom is unlikely to win.	Tom không chắc sẽ thắng.
Right now, we have to find out what happened.	Ngay bây giờ, chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Tom did not know how to answer Mary.	Tom không biết trả lời Mary như thế nào.
Tom gave Mary a friendly smile.	Tom nở một nụ cười thân thiện với Mary.
I'm shorter than Tom.	Tôi thấp hơn Tom.
I know that Tom is very pleased.	Tôi biết rằng Tom rất hài lòng.
You can't make me do anything I don't want to do.	Bạn không thể bắt tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn làm.
If you want me to do it, just tell me.	Nếu bạn muốn tôi làm điều đó, chỉ cần nói với tôi.
This morning Tom is often grumpy.	Sáng nay Tom thường gắt gỏng.
I don't like Tom's sense of humor and he doesn't like my personality either.	Tôi không thích tính hài hước của Tom và anh ấy cũng không thích tính cách của tôi.
I found the sunglasses I thought I lost.	Tôi đã tìm thấy chiếc kính râm mà tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất.
After polishing his shoes, Tom brushed his teeth and combed his hair.	Sau khi đánh bóng giày, Tom đánh răng và chải tóc.
Tom played the oboe and Mary and him played the piano.	Tom chơi oboe và Mary cùng anh chơi piano.
I am an educated person.	Tôi là một người có học.
I looked out the window, but I didn't see anyone.	Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi không thấy ai cả.
These are Tom's friends.	Đây là những người bạn của Tom.
I'll go see if I can find some food.	Tôi sẽ đi xem nếu tôi có thể tìm thấy một số thức ăn.
In the event of an emergency, call 119.	Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi số 119.
Tom has curly black hair.	Tom có ​​mái tóc đen xoăn.
Please come see me whenever it is convenient for you.	Vui lòng đến gặp tôi bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn.
I think Tom is just looking for a bit of attention.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ đang tìm kiếm sự chú ý một chút.
At the end of class, the teacher said: "That's enough for today".	Cuối buổi học, cô giáo nói: "Hôm nay thế là đủ".
Today is Monday, so I will do what I usually do on Monday.	Hôm nay là thứ Hai, vì vậy tôi sẽ làm những gì tôi thường làm vào thứ Hai.
I just got punished.	Tôi vừa bị trừng phạt.
My uncle brought us a new TV.	Chú tôi đã mang một chiếc TV mới cho chúng tôi.
Tom is a responsible adult.	Tom là một người lớn có trách nhiệm.
Every foreigner who visits Japan says the prices here are too high.	Mọi người nước ngoài đến thăm Nhật Bản đều nói rằng giá cả ở đây quá cao.
I don't remember you asked me to dance.	Tôi không nhớ bạn đã yêu cầu tôi khiêu vũ.
I thought nothing could go wrong, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ rằng không có gì có thể xảy ra sai, nhưng tôi đã sai.
Tom would never marry someone like Mary.	Tom sẽ không bao giờ kết hôn với một người như Mary.
Tom and Mary are very close.	Tom và Mary rất thân thiết.
I doubt that Tom is determined to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom quyết tâm làm điều đó.
I always take it for granted that you will be there for me.	Tôi luôn coi đó là điều hiển nhiên rằng bạn sẽ ở đó vì tôi.
You can't threaten me.	Bạn không thể đe dọa tôi.
Why don't we do it first on Monday?	Tại sao chúng ta không làm điều đó đầu tiên vào thứ Hai?
How do I know you won't try to kill me?	Làm sao tôi biết anh sẽ không cố giết tôi?
Tom said he thought I might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
What should Tom and I look for?	Tom và tôi phải tìm kiếm cái gì?
Tom wants Mary to play a song for him on the piano.	Tom muốn Mary chơi một bài hát cho anh ấy trên piano.
You are docile.	Bạn ngoan ngoãn.
Where's my ticket?	Vé của tôi đâu?
I haven't gone swimming for a long time.	Đã lâu rồi tôi không đi bơi.
Tom doesn't have to go if he doesn't want to.	Tom không cần phải đi nếu anh ấy không muốn.
Tom works for a famous company.	Tom làm việc cho một công ty nổi tiếng.
Tom will be able to do everything we ask him to do.	Tom sẽ có thể làm mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
There is very little medical staff can do for Tom.	Có rất ít nhân viên y tế có thể làm cho Tom.
This is a question I should have asked before.	Đây là một câu hỏi mà tôi nên hỏi trước đây.
The house where my father was born was right around the corner.	Ngôi nhà nơi cha tôi sinh ra nằm ngay góc phố.
You can't expect me to do it for you.	Bạn không thể mong đợi tôi làm điều đó cho bạn.
When is the party?	Khi nào là bữa tiệc?
I've never seen Tom so mad.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom nổi điên như vậy.
I guess I'm a bit curious.	Tôi đoán tôi hơi tò mò.
Tom is the type of person I want to marry.	Tom là mẫu người mà tôi muốn kết hôn.
Tom says he thinks he can do it with some help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó nếu có sự giúp đỡ nào đó.
Tom almost never wears green.	Tom hầu như không bao giờ mặc màu xanh lá cây.
Student protests in Paris in 1968.	Sinh viên biểu tình ở Paris năm 1968.
Looks like Tom was about to leave.	Có vẻ như Tom đã chuẩn bị rời đi.
Do not jump.	Đừng nhảy.
All you have to do is fill out this form.	Tất cả những gì bạn phải làm là điền vào biểu mẫu này.
I know Tom is someone who doesn't like stuffiness.	Tôi biết Tom là người không thích sự ngột ngạt.
How confident are you that the bailout bill will stabilize the economy?	Làm thế nào để bạn tự tin rằng dự luật cứu trợ sẽ ổn định nền kinh tế?
I like haggling.	Tôi thích mặc cả.
Tom hands me a notebook with a blue cover.	Tom đưa cho tôi một cuốn sổ có bìa màu xanh.
I know that doing this may seem dangerous to you.	Tôi biết rằng làm điều này có vẻ nguy hiểm cho bạn.
Tom is currently in a stable condition.	Tom hiện đang trong tình trạng ổn định.
Just do what Tom tells you to do.	Chỉ cần làm tất cả những gì Tom bảo bạn phải làm.
Tom and Mary live in Boston with their dad.	Tom và Mary sống ở Boston với bố của họ.
Don't you understand how serious this is?	Bạn không hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?
You have much better things to do with your time.	Bạn có nhiều việc tốt hơn để làm với thời gian của mình.
Tom promised that he would do it.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom's body was never recovered.	Cơ thể của Tom không bao giờ được phục hồi.
Maybe Tom lied to us?	Có thể Tom đã nói dối chúng ta?
I will flip you for it.	Tôi sẽ lật bạn cho nó.
I'll let you talk to Tom.	Tôi sẽ để bạn nói chuyện với Tom.
Tom was so calm.	Tom thật thản nhiên.
There was a conference last month.	Có một đại hội vào tháng trước.
Where are the showers?	Những cơn mưa rào ở đâu?
You deserve to be congratulated.	Bạn xứng đáng được chúc mừng.
Everyone here except Tom lived in Boston.	Mọi người ở đây trừ Tom đã sống ở Boston.
Tom taught himself how to ski.	Tom đã tự học cách trượt tuyết.
Who will take us to the airport?	Ai sẽ đưa chúng tôi đến sân bay?
How are you and your wife, now the birds have flown out of the cage?	Vợ chồng bạn thế nào rồi, giờ chim đã bay hết chuồng rồi?
Tom told me I didn't have to.	Tom nói với tôi rằng tôi không cần thiết phải làm điều đó.
Tom says he hopes that Mary doesn't have to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary không phải làm điều đó.
I hope I get a chance to see Tom when I'm in Boston.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội gặp Tom khi tôi ở Boston.
Tom says that he is not capable of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng làm điều đó.
Tom believed in magic as a boy.	Tom tin vào phép thuật khi còn là một cậu bé.
I know Tom doesn't want to do that here.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó ở đây.
I remember Tom promised us that he would do it.	Tôi nhớ Tom đã hứa với chúng tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
This hotel features an indoor pool.	Khách sạn này có hồ bơi trong nhà.
He is deaf, but can read lips.	Anh ta bị điếc, nhưng biết đọc môi.
What are some differences between American English and British English?	Một số khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh là gì?
They say that Tom did it.	Họ nói rằng Tom đã làm điều đó.
We cannot rule out the possibility that Tom was the one who stole Mary's pearl necklace.	Chúng ta không thể loại trừ khả năng Tom chính là người đã đánh cắp chiếc vòng ngọc trai của Mary.
I don't think I offended anyone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã xúc phạm bất kỳ ai.
Tom didn't think Mary cared about that.	Tom không nghĩ Mary quan tâm đến việc đó.
Tom has saved many lives.	Tom đã cứu nhiều mạng người.
We have become quite fond of each other.	Chúng tôi đã trở nên khá yêu mến nhau.
Mary doesn't care about me that way.	Mary không quan tâm đến tôi theo cách đó.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom will get through this.	Tom sẽ vượt qua được điều này.
Since I have not received a reply yet, I was wondering if it is possible that my message was never delivered to you.	Vì tôi chưa nhận được câu trả lời, tôi đã tự hỏi liệu có thể thư của tôi không bao giờ được gửi đến bạn.
Cross out some T's and dot some I's.	Hãy gạch ngang một số chữ T và chấm một số chữ I.
Bring more money because you never know how much you might need.	Mang theo nhiều tiền hơn vì bạn không bao giờ biết mình có thể cần bao nhiêu.
Tom is just guessing.	Tom chỉ đang đoán.
She is two years older than me.	Cô ấy hơn tôi hai tuổi.
Tom was diagnosed with blood cancer on October 20, 2013.	Tom được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào ngày 20/10/2013.
Tom will return to Boston after lunch.	Tom sẽ trở về Boston sau bữa trưa.
Tom flashed a fake smile.	Tom nở một nụ cười giả tạo.
Tom picked an apple from the tree.	Tom hái một quả táo trên cây.
Tom is very afraid of dogs.	Tom rất sợ chó.
I can't believe I kissed you.	Tôi không thể tin rằng tôi đã hôn bạn.
I know that Tom is busy.	Tôi biết rằng Tom đang bận.
Rumors that they were going to get married spread instantly.	Tin đồn rằng họ sẽ kết hôn lan ra ngay lập tức.
Tom canceled his trip.	Tom đã hủy chuyến đi của mình.
I can't remember the last time I drank with a girl.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi uống rượu với một cô gái.
What will they do to save Tom?	Họ sẽ làm gì để cứu Tom?
Tom is a head taller than Mary.	Tom cao hơn Mary một cái đầu.
Tom doesn't wear socks so his feet are cold.	Tom không đi tất nên chân anh ấy lạnh.
You made Tom unhappy.	Bạn đã làm cho Tom không vui.
I asked Tom why he did that.	Tôi hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm vậy.
Tom almost never hugs Mary again.	Tom hầu như không bao giờ ôm Mary nữa.
I don't think it's that easy.	Tôi không nghĩ làm điều đó dễ dàng như vậy.
I'm afraid that's true.	Tôi e rằng đó là sự thật.
My income has dropped 10 percent.	Thu nhập của tôi đã giảm 10 phần trăm.
Do you know what kind of tree this is?	Bạn có biết đây là loại cây gì không?
Don't forget that Tom was in prison.	Đừng quên rằng Tom đã từng ở tù.
I doubt if Tom is in trouble because of what happened.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​gặp rắc rối vì những gì đã xảy ra không.
There is a curtain on the door.	Có một tấm màn che cửa.
He ran so that he would get there on time.	Anh ấy đã chạy để anh ấy sẽ đến đó đúng giờ.
Tom is probably buying bus tickets right now.	Tom có ​​lẽ đang mua vé xe buýt ngay bây giờ.
I am here for personal reasons.	Tôi ở đây vì lý do cá nhân.
Do you think Tom will let me do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để tôi làm điều đó?
Apparently, Tom still hadn't told Mary what had happened.	Rõ ràng, Tom vẫn chưa nói với Mary chuyện gì đã xảy ra.
Tom has found his car keys.	Tom đã tìm thấy chìa khóa xe hơi của mình.
Tom just got back from Boston.	Tom vừa trở về từ Boston.
Tom is already a senior citizen.	Tom đã là một công dân cao cấp.
She didn't tell me her secret.	Cô ấy không nói cho tôi biết bí mật của cô ấy.
He is a doctor and also a novelist.	Anh ấy là một bác sĩ và cũng là một tiểu thuyết gia.
That's not how we did it.	Đó không phải là cách chúng tôi đã làm điều đó.
Tom is a really nice person.	Tom là một người thực sự tốt.
Tom passed out.	Tom bất tỉnh.
I don't know how to answer.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời.
Tom did not die naturally.	Tom không chết tự nhiên.
I didn't know we had to do it today.	Tôi không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
A lot of people are not happy.	Rất nhiều người không hạnh phúc.
Tom drinks a smoothie.	Tom uống một ly sinh tố.
No one knows what happened to Tom.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Tom said that he wished he hadn't hit Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đánh Mary.
Tom goes to church almost every Sunday.	Tom đến nhà thờ hầu như vào chủ nhật hàng tuần.
No one is allowed to see Tom now.	Không ai được phép nhìn thấy Tom bây giờ.
I did it without anyone's help.	Tôi đã làm điều đó mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
Tom wants to go and so do I.	Tom muốn đi và tôi cũng vậy.
Don't you know Tom owns a scooter?	Bạn không biết Tom sở hữu một chiếc xe tay ga?
That's what we're looking at.	Đó là điều mà chúng tôi đang xem xét.
I didn't think much of it.	Tôi đã không nghĩ nhiều về nó.
Tom isn't the only one to drink.	Tom không phải là người duy nhất uống rượu.
I get paid to help you.	Tôi được trả tiền để giúp bạn.
Tom will put his dog to bed.	Tom sẽ đưa con chó của mình đi ngủ.
They will walk there in half an hour.	Họ sẽ đi bộ đến đó trong nửa giờ.
I thought I told you not to sing so late at night.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng đừng hát vào đêm khuya như vậy.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't have time to do that now, but I should have some time tomorrow morning.	Tôi không có thời gian để làm việc đó bây giờ, nhưng tôi nên có chút thời gian vào sáng mai.
I don't like to visit big cities.	Tôi không thích đến thăm các thành phố lớn.
Tom says he is not going.	Tom nói rằng anh ấy không định đi.
Obviously Tom couldn't have done it without help.	Rõ ràng là Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Do you still hang out with Tom as much as you used to?	Bạn có còn đi chơi với Tom nhiều như trước đây không?
Is that not your job?	Đó không phải là công việc của bạn?
I didn't know that Tom shouldn't have done that.	Tôi không biết rằng Tom không nên làm điều đó.
I hope Tom knows when he needs to do it.	Tôi hy vọng Tom biết khi nào anh ấy cần làm điều đó.
I told Tom the truth.	Tôi đã nói sự thật với Tom.
I'm looking for an old woman.	Tôi đang tìm một bà già.
Tom likes to play chess more than me.	Tom thích chơi cờ vua hơn tôi.
We hope that we get enough donations to build a library here.	Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi nhận được đủ số tiền quyên góp để xây dựng một thư viện ở đây.
Tom tested the new device.	Tom đã thử nghiệm thiết bị mới.
Tom asked me not to leave early.	Tom đã yêu cầu tôi không về sớm.
I am a happy man.	Tôi là một người đàn ông hạnh phúc.
Does Tom like horses?	Tom có ​​thích ngựa không?
I don't think Tom knows why Mary is crying.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại khóc.
Tom was annoyed.	Tom đã khó chịu.
My father goes for a walk every morning.	Bố tôi đi dạo mỗi sáng.
Tom is always very polite.	Tom luôn rất lịch sự.
I think Tom will win.	Tôi nghĩ Tom sẽ thắng.
Tom doesn't want to do this.	Tom không muốn làm điều này.
That name means nothing to me.	Cái tên đó không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Tom couldn't believe that Mary wouldn't do anything.	Tom không thể tin rằng Mary sẽ không làm gì cả.
I didn't know Tom would do it so well.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó tốt như vậy.
I will send a commission.	Tôi sẽ gửi hoa hồng.
Tom has as many stamps as I do.	Tom có ​​nhiều tem như tôi.
Tom is currently in Australia or in New Zealand.	Tom hiện đang ở Úc hoặc ở New Zealand.
I want Tom at home with the kids.	Tôi muốn Tom ở nhà với lũ trẻ.
Mary has always been a good girl.	Mary luôn là một cô gái tốt.
Your jacket and tie don't go together.	Áo khoác và cà vạt của bạn không đi cùng nhau.
Tom says he thinks Mary might have to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó với John.
I should have told Tom he needed to do it.	Tôi nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom is a terrible driver.	Tom là một người lái xe kinh khủng.
Tom denied that he talked to Mary about it.	Tom phủ nhận rằng anh đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom says he doesn't want to talk about Mary.	Tom nói rằng anh không muốn nói về Mary.
Tom can solve that problem.	Tom có ​​thể giải quyết vấn đề đó.
Tom doesn't wear a tuxedo.	Tom không mặc lễ phục.
Tom says he wants to study abroad.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi du học.
"One way or round trip?" 	"Một chiều hay khứ hồi?"
"One way, please."	"Một đường, làm ơn."
Why do you need crowbar?	Tại sao bạn cần xà beng?
I had to drop something in Tom's office.	Tôi đã phải bỏ một thứ gì đó ở văn phòng của Tom.
Tom is an unrepentant sinner.	Tom là một tội nhân không ăn năn.
Tom never learned how to do that.	Tom chưa bao giờ học cách làm điều đó.
What's difficult?	Có gì khó?
Do you have anything ready to eat?	Bạn có gì sẵn sàng để ăn không?
I know Tom is not very athletic.	Tôi biết Tom không thể thao cho lắm.
Tom is an interesting guy, isn't he?	Tom là một chàng trai thú vị, phải không?
That's how the story ends.	Đó là cách mà câu chuyện kết thúc.
He doesn't want to eat that.	Anh ấy không muốn ăn thứ đó.
If I could, I would live here all year round.	Nếu có thể, tôi sẽ sống ở đây quanh năm.
Can you recommend a cheap restaurant?	Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng rẻ tiền không?
I don't get a raise.	Tôi không được tăng lương.
I told Tom we wouldn't do that.	Tôi đã nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom leaned his bicycle against a tree.	Tom dựa xe đạp vào gốc cây.
What is stopping you?	Điều gì đang ngăn cản bạn?
Do you get a lot of snow in Boston?	Bạn có nhận được nhiều tuyết ở Boston không?
I don't want to say anything about that now.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì về điều đó bây giờ.
I am on vacation this week.	Tôi đang đi nghỉ tuần này.
Tom allowed the police to search his car.	Tom cho phép cảnh sát khám xét xe của anh ta.
The coffee in this restaurant is not very good.	Cà phê ở nhà hàng này không ngon lắm.
We have to do that.	Chúng tôi phải làm điều đó.
Tom needs someone with whom he can discuss his problems.	Tom cần một người mà anh ấy có thể thảo luận những vấn đề của mình.
Tom is a lot like me at his age.	Tom rất giống tôi ở tuổi của anh ấy.
How do you know Tom?	Làm thế nào để bạn biết Tom?
Tom will try to do that.	Tom sẽ thử làm điều đó.
Tom's wallet is almost empty.	Ví của Tom gần như trống rỗng.
Tom is going to Boston.	Tom sẽ đến Boston.
I am no longer a teacher.	Tôi không còn là giáo viên nữa.
They say the use of force should only be used as a last resort.	Họ nói rằng việc sử dụng vũ lực chỉ nên được sử dụng như một lựa chọn cuối cùng.
I told Tom I wasn't allowed to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không được phép làm điều đó.
I thought you said you didn't like fishing.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không thích câu cá.
Tom doesn't want to talk about his wife's death.	Tom không muốn nói về cái chết của vợ mình.
Tom isn't mad at Mary, is he?	Tom không giận Mary phải không?
Is Tom really happy here?	Tom có ​​thực sự hạnh phúc ở đây không?
Win or lose, you should give your best in the match.	Dù thắng hay thua, bạn cũng nên nỗ lực hết mình trong trận đấu.
I think Tom doesn't like climbing.	Tôi nghĩ Tom không thích leo núi.
Tom didn't think that would happen.	Tom không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
I don't think Tom likes swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bơi lội.
Tom probably won't do it for you.	Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó cho bạn.
I checked my watch and realized I was an hour early.	Tôi kiểm tra đồng hồ và nhận ra rằng tôi đã đến sớm một giờ.
Are you the one who told Tom about this?	Bạn có phải là người đã nói với Tom về điều này?
Tom's hair is longer than Mary's.	Tóc của Tom dài hơn của Mary.
Do not use too much pepper.	Không sử dụng quá nhiều tiêu.
I know that you think it's important, but I don't.	Tôi biết rằng bạn nghĩ nó quan trọng, nhưng tôi thì không.
I know that Tom is one of Mary's friends.	Tôi biết rằng Tom là một trong những người bạn của Mary.
The clock is still ticking.	Đồng hồ vẫn đang tích tắc.
You haven't lived in Australia as long as I have.	Bạn đã không sống ở Úc lâu như tôi có.
I can hear Tom taking a shower.	Tôi có thể nghe thấy Tom đang tắm.
Tom and Mary plan to get married in the spring.	Tom và Mary dự định kết hôn vào mùa xuân.
When was the last time you showered?	Lần cuối cùng bạn tắm là khi nào?
Looks like you underestimated me.	Có vẻ như bạn đã đánh giá thấp tôi.
Tom and Mary both wanted to do it.	Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Tom is a stubborn man.	Tom là một người ngoan cố.
I think that is possible.	Tôi cho rằng điều đó có thể.
He is very thorough about everything.	Anh ấy rất kỹ lưỡng về mọi thứ.
I am surpassing myself.	Tôi đang vượt lên chính mình.
Tom was afraid to say no.	Tom sợ phải nói không.
Tom and Mary kept their voices down so their neighbors couldn't hear them.	Tom và Mary giữ giọng nói của họ để hàng xóm của họ không nghe thấy.
Tom wanted to be near Mary.	Tom muốn ở gần Mary.
Tom put our old computer in the cellar.	Tom đặt máy tính cũ của chúng tôi trong hầm.
It dawned on me that maybe we didn't have enough money.	Tôi chợt nhận ra rằng có lẽ chúng tôi không có đủ tiền.
Tom won't talk to you.	Tom sẽ không nói chuyện với bạn.
How does Tom know Mary won't be here?	Làm sao Tom biết Mary sẽ không ở đây?
She couldn't hold back her laughter.	Cô không thể kìm được tiếng cười của mình.
We need a concerted effort.	Chúng tôi cần một nỗ lực phối hợp.
Who does Tom climb with?	Tom leo với ai?
It's unbelievable, isn't it?	Thật không thể tin được phải không?
I'm still very worried.	Tôi vẫn rất lo lắng.
Tom was arrested as soon as he boarded the plane.	Tom bị bắt ngay khi vừa lên máy bay.
I don't think you noticed that I wasn't there.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận thấy rằng tôi không có ở đó.
Try opening it with this.	Hãy thử mở nó bằng cái này.
I'm afraid you won't remember me.	Tôi sợ bạn sẽ không nhớ tôi.
Tom gritted his teeth in his sleep.	Tom nghiến răng trong giấc ngủ.
Tom is a very kind-hearted person.	Tom là một người rất giàu lòng nhân ái.
Tom sat beside Mary and opened the photo album.	Tom ngồi bên cạnh Mary và mở album ảnh.
Tom made it clear that he didn't want to do that.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
I think I will go to Australia next month.	Tôi nghĩ tôi sẽ đi Úc vào tháng sau.
If you hurry, you can catch the bus.	Nếu bạn nhanh chân, bạn có thể bắt được xe buýt.
Tom's parents laid the foundation for him.	Cha mẹ của Tom đã làm nền tảng cho anh ta.
Tom kisses Mary.	Tom hôn Mary.
What time did Tom leave?	Tom đã rời đi lúc mấy giờ?
I think I already love you.	Tôi nghĩ tôi đã yêu bạn rồi.
Messy kids room.	Phòng trẻ em bừa bộn.
You didn't do it as well as I thought you would.	Bạn đã không làm điều đó tốt như tôi nghĩ bạn sẽ làm.
Tom was in bed.	Tom đã ở trên giường.
Tom said that he wished Mary wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm như vậy.
There is a mix.	Có một sự pha trộn.
Is Tom not at home?	Tom không ở nhà phải không?
Are you hungry? 	Bạn đã đói chưa?
You should eat more for lunch.	Bạn nên ăn nhiều hơn cho bữa trưa.
Tom should see a psychologist.	Tom nên gặp bác sĩ tâm lý.
Tom looks pretty goofy.	Tom trông khá ngốc nghếch.
How is that motivating?	Đó là động lực thúc đẩy như thế nào?
You wouldn't really do that, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Tom doesn't think Mary's plan is feasible.	Tom không nghĩ kế hoạch của Mary là khả thi.
I see Tom spray painting something on the wall.	Tôi thấy Tom đang phun sơn một thứ gì đó lên tường.
The water is 38 degrees.	Nước là 38 độ.
Tom should look into this.	Tom nên nhìn vào điều này.
Tom thinks Mary is crazy.	Tom nghĩ rằng Mary bị điên.
No one knows how long Tom was there.	Không ai biết Tom đã ở đó bao lâu.
You are not the only one with a car.	Bạn không phải là người duy nhất có xe hơi.
Tom was not treated fairly.	Tom đã không được đối xử công bằng.
We are not prepared.	Chúng tôi không chuẩn bị.
Tom came to Australia for the first time 3 years ago.	Tom đến Úc lần đầu tiên cách đây 3 năm.
That's not a pencil.	Đó không phải là một cây bút chì.
Can you do it, Tom?	Bạn có thể làm điều đó, Tom?
Tom is a doctor, right?	Tom là bác sĩ, phải không?
I was going to talk to Tom about that.	Tôi định nói chuyện với Tom về điều đó.
What did you slap me for?	Bạn đã tát tôi để làm gì?
I want you to know that you can stop worrying.	Tôi muốn bạn biết rằng bạn có thể ngừng lo lắng.
Tom had to peel the potatoes.	Tom đã phải gọt vỏ khoai tây.
Tom is looking at me.	Tom đang nhìn tôi.
I am not the one who wrote that message.	Tôi không phải là người viết tin nhắn đó.
I know Tom isn't the only one who has to do it.	Tôi biết Tom không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom put some money in Mary's hand.	Tom dúi vào tay Mary một số tiền.
I think you should try to convince Tom not to do that.	Tôi nghĩ bạn nên cố gắng thuyết phục Tom đừng làm vậy.
Maybe this belongs to Tom.	Có lẽ cái này thuộc về Tom.
Tom says he's been cleaning the house all day.	Tom nói rằng anh ấy đã dọn dẹp nhà cả ngày.
I didn't know that Tom didn't really want to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó một mình.
This is not toilet paper.	Đây không phải là giấy vệ sinh.
I bought them snacks.	Tôi đã mua đồ ăn nhẹ cho họ.
It's not as expensive as I expected.	Nó không đắt như tôi mong đợi.
Of course, I'd rather win than lose, but I wouldn't mind much if I lost.	Tất nhiên, tôi muốn thắng hơn là thua, nhưng tôi sẽ không bận tâm nhiều nếu tôi thua.
I wonder if Tom actually went to Australia.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đến Úc hay không.
Tom looked up at the sky.	Tom nhìn lên bầu trời.
I made you some cupcakes.	Tôi đã làm cho bạn một số bánh nướng nhỏ.
You will never see Tom again.	Bạn sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Tom was tortured by the police.	Tom đã bị tra tấn bởi cảnh sát.
Tom could be charged with perjury.	Tom có ​​thể bị buộc tội khai man.
I need some time to relax.	Tôi cần một chút thời gian để thư giãn.
Tom is big and strong.	Tom lớn và khỏe.
I know that you are worried.	Tôi biết rằng bạn đang lo lắng.
I am the eldest daughter.	Tôi là con gái lớn.
Do you still ride a bike with Tom?	Bạn vẫn đi xe đạp với Tom chứ?
I think Tom needs a little help.	Tôi nghĩ rằng Tom cần giúp đỡ một chút.
We did everything we could to save the boy.	Chúng tôi đã làm mọi cách để cứu cậu bé.
Tom says he thinks Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom hopes the problem will resolve itself.	Tom hy vọng vấn đề sẽ tự giải quyết.
If you don't leave, I'll hit my dogs with you.	Nếu bạn không rời đi, tôi sẽ đánh đàn chó của tôi với bạn.
How do they know how to make bombs?	Làm thế nào họ biết làm thế nào để tạo ra bom?
Tom doesn't care how it's done as long as it's done.	Tom không quan tâm nó đã hoàn thành như thế nào miễn là nó đã hoàn thành.
What Tom is doing is a detriment to the community.	Những gì Tom đang làm là một điều bất lợi cho cộng đồng.
I'm giving Tom one last chance.	Tôi đang cho Tom một cơ hội cuối cùng.
Tom put his arm around Mary's waist.	Tom choàng tay qua eo Mary.
Tom and I can sing together.	Tom và tôi có thể hát cùng nhau.
Tom played you like a violin.	Tom đã chơi bạn như một cây vĩ cầm.
It was not until evening that the sound of the cannon was silent.	Mãi đến tối, tiếng đại bác mới im bặt.
Please press this button immediately in case of emergency.	Vui lòng nhấn nút này ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp.
You have been warned about this.	Bạn đã được cảnh báo về điều này.
I can tell Tom doesn't trust Mary.	Tôi có thể nói với Tom không tin Mary.
Tom and I haven't talked in years.	Tom và tôi đã không nói chuyện trong nhiều năm.
I didn't sharpen Tom's pencil even though he asked me to.	Tôi đã không mài bút chì của Tom mặc dù anh ấy đã yêu cầu tôi.
Someone in front of me was arguing with the inspector so that I could pass unhindered.	Ai đó trước mặt tôi đang tranh cãi với thanh tra để tôi có thể vượt qua mà không bị cản trở.
The pigs are not in the barn.	Những con lợn không ở trong chuồng.
The Steve Miller band released a new album in June 2010.	Ban nhạc Steve Miller đã phát hành một album mới vào tháng 6 năm 2010.
I can't waste a single yen.	Tôi không thể lãng phí một yên nào.
You look surprised. 	Bạn tỏ ra ngạc nhiên.
What you expected?	Những gì bạn đã mong đợi?
We have not found a solution yet.	Chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp.
Tom says he doesn't want to wait for you.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đợi bạn.
Do you think Tom would still be willing to do it for us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ vẫn sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi?
Do not worried. 	Đừng lo.
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
I can't remember who I am.	Tôi không thể nhớ tôi là ai.
I would be very grateful to you if you could teach me to do it.	Tôi rất biết ơn bạn nếu bạn có thể dạy tôi làm điều đó.
It will be interesting to see how these men survived.	Thật là thú vị khi xem những người đàn ông này sống sót như thế nào.
Don't let Tom read this.	Đừng để Tom đọc cái này.
Our stock price has dropped by 30%.	Giá cổ phiếu của chúng tôi đã giảm 30%.
Don't smoke here.	Đừng hút thuốc ở đây.
Tom is off to a good start.	Tom đã có một khởi đầu tốt.
I can't do it better than you can.	Tôi không thể làm điều đó tốt hơn bạn có thể.
I know that Tom will be happy if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất vui nếu bạn làm như vậy.
I probably won't walk home today.	Chắc hôm nay tôi sẽ không đi bộ về nhà.
Mary probably knows that I like her.	Mary có lẽ biết rằng tôi thích cô ấy.
Tom told Mary he was grateful for all of our help.	Tom nói với Mary rằng anh ấy rất biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom has decided to resign.	Tom đã quyết định từ chức.
Do you know how much money you spend a month on food?	Bạn có biết mình tiêu bao nhiêu tiền một tháng cho thực phẩm không?
I wanted to drive, but Tom wouldn't let me.	Tôi muốn lái xe, nhưng Tom không cho phép.
I didn't expect Tom to agree with me, but he did.	Tôi không mong đợi Tom đồng ý với tôi, nhưng anh ấy đã làm.
The Rhine is the longest river in Germany.	Sông Rhine là con sông dài nhất ở Đức.
Tom now has a plan.	Tom bây giờ có một kế hoạch.
I'm used to this kind of work.	Tôi đã quen với loại công việc này.
I have a hazy memory of what Tom looked like.	Tôi có một trí nhớ mơ hồ về Tom trông như thế nào.
Tom probably couldn't do it alone.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó một mình.
Can you rub my back?	Bạn có thể xoa lưng cho tôi được không?
I want you to meet an old friend of mine.	Tôi muốn bạn gặp một người bạn cũ của tôi.
Tom is a better swimmer than me.	Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn tôi.
Tom came to Australia right after graduating from high school.	Tom đến Úc ngay sau khi tốt nghiệp trung học.
Tom quietly approached.	Tom lặng lẽ tiến lại gần.
Tom has an overactive imagination.	Tom có ​​trí tưởng tượng hoạt động quá mức.
I fear that Tom may have lost his way.	Tôi sợ rằng Tom có ​​thể đã lạc đường.
Did you know that Tom saw you do it?	Bạn có biết rằng Tom đã nhìn thấy bạn làm điều đó?
Everyone in the room said nothing.	Mọi người trong phòng không nói gì.
Tom cat fights with cat Mary.	Mèo Tom đánh nhau với mèo Mary.
You still haven't solved this problem, have you?	Bạn vẫn chưa giải quyết được vấn đề này, phải không?
Tom doesn't leave me with much of a choice.	Tom không để lại cho tôi nhiều sự lựa chọn.
I don't think there will be any problems.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề.
I'm not sure anyone would buy one of these.	Tôi không chắc ai đó sẽ mua một cái trong số này.
Tom refused to sign his name.	Tom từ chối ký tên của mình.
Don't you know that Tom can't drive?	Bạn không biết rằng Tom không thể lái xe?
Go see if Tom is in the room.	Đi xem Tom có ​​ở trong phòng không.
Why doesn't Tom want to help you?	Tại sao Tom không muốn giúp bạn?
You look exactly like Tom.	Bạn trông giống hệt Tom.
Tomorrow there will be no clouds.	Ngày mai sẽ không có mây.
There is a chance I may be in Australia next month.	Có khả năng tôi có thể ở Úc vào tháng tới.
I'm not blind.	Tôi không mù.
Tom called customer service to complain.	Tom đã gọi cho dịch vụ khách hàng để phàn nàn.
Tom was quite shaken.	Tom đã khá run.
I just want to get this paragraph right.	Tôi chỉ muốn làm cho đúng đoạn này.
Reading is a habit that, once acquired, never goes away.	Đọc sách là một loại thói quen mà một khi đã có sẽ không bao giờ mất đi.
Tom didn't come last night.	Tom đã không đến vào tối hôm qua.
Tom wasn't sure he was doing it right.	Tom không chắc rằng mình đang làm đúng.
Other than a few windows, there was no major damage.	Ngoài một số ô cửa sổ, không có thiệt hại lớn.
Tom pulled out his driver's license and gave it to the officer.	Tom rút bằng lái xe của mình ra và đưa cho viên cảnh sát.
We haven't been to Boston in a long time.	Chúng tôi đã không đến Boston trong một thời gian dài.
I'm not saying I'm not free.	Tôi không nói rằng tôi không rảnh.
Tom is not good at basic arithmetic.	Tom không giỏi số học cơ bản.
Tom waved his hand.	Tom vẫy tay.
It sounds delicious.	Nghe ngon đấy.
I agree with what you say to some extent.	Tôi đồng ý với những gì bạn nói ở một mức độ nào đó.
I don't believe in spells and spells.	Tôi không tin vào bùa chú và bùa chú.
Does Tom need my help?	Tom có ​​cần tôi giúp không?
Now it's up to Tom.	Bây giờ là tùy thuộc vào Tom.
You don't have to go with Tom.	Bạn không cần phải đi với Tom.
Tom bought three bottles of grape juice.	Tom đã mua ba chai nước ép nho.
Tom said that he thought Mary would like the movie.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ thích bộ phim.
Tom is the only one here who is allowed to do that.	Tom là người duy nhất ở đây được phép làm điều đó.
Tom spoke his mind.	Tom nói ra suy nghĩ của mình.
I don't think anything bad will happen.	Tôi không nghĩ bất cứ điều gì tồi tệ sẽ xảy ra.
There are many ways to remedy this situation.	Có nhiều cách để khắc phục tình trạng trên.
Tom said he was at home the night of the murder.	Tom nói rằng anh ta đã ở nhà vào đêm xảy ra án mạng.
Why is everyone clapping?	Tại sao mọi người đều vỗ tay?
Why don't you go home for lunch?	Tại sao bạn không về nhà ăn trưa?
I learned how to do that just last month.	Tôi đã học cách làm điều đó chỉ vào tháng trước.
Tom will probably succeed.	Tom có ​​lẽ sẽ thành công.
Tom won't help you, you know.	Tom sẽ không giúp bạn đâu, bạn biết đấy.
He wouldn't let me drive his car.	Anh ta không cho phép tôi lái xe của anh ta.
Tom and I solved our problem.	Tom và tôi đã giải quyết vấn đề của chúng tôi.
I haven't told anyone else yet.	Tôi vẫn chưa nói với ai khác.
Tom doesn't know how to ask the right question.	Tom không biết làm thế nào để đặt câu hỏi đúng.
You are the one who chose the war.	Bạn là người đã chọn cuộc chiến.
Tom tries to hide his fear.	Tom cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình.
Tom was the first to help Mary.	Tom là người đầu tiên giúp Mary.
Tom did it better than I expected.	Tom đã làm điều đó tốt hơn tôi mong đợi.
When Mary turned, she saw Tom pointing a gun at her.	Khi Mary quay lại, cô thấy Tom đang chĩa súng vào cô.
No need to worry about the cost.	Không cần phải lo lắng về kinh phí.
I'm starting to agree with you.	Tôi bắt đầu đồng ý với bạn.
Tom told me he was not afraid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ.
Tom is almost the same age as Mary.	Tom gần bằng tuổi Mary.
I think it's time we stopped doing this.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta ngừng làm việc này.
This climate does not agree with me.	Khí hậu này không đồng ý với tôi.
Tom cannot control his children.	Tom không thể kiểm soát các con của mình.
I think Tom will cry.	Tôi nghĩ Tom sẽ khóc.
Tom's TV has a notch.	TV của Tom có ​​tai thỏ.
Tom still hasn't promised me he'll do it.	Tom vẫn chưa hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Events are closely linked.	Các sự kiện được liên kết chặt chẽ với nhau.
Tom told me that he thinks it won't rain today.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng hôm nay trời sẽ không mưa.
I doubt if Tom will let me drive.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​để tôi lái xe không.
We better check it out.	Tốt hơn chúng ta nên kiểm tra nó.
Tom is happy with the way things are going.	Tom hạnh phúc với cách mọi thứ diễn ra.
Tom is a good salesman, isn't he?	Tom là một người bán hàng giỏi, phải không?
Tom has been practicing all morning.	Tom đã tập đàn suốt buổi sáng.
Wait a minute.	Hãy chờ một chút.
You better tell me if you did something wrong.	Tốt hơn hết bạn nên nói cho tôi biết nếu bạn đã làm sai điều gì đó.
Tom is very smart.	Tom rất thông minh.
I heard you kissed Tom.	Tôi nghe nói bạn đã hôn Tom.
Do you like surprises?	Bạn có thích bất ngờ không?
Tom's teacher said that he thinks Tom needs glasses.	Giáo viên của Tom nói rằng ông ấy nghĩ Tom cần đeo kính.
Tom said he thought I might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Do you think Tom will like this?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích điều này không?
Tom and I want to talk to you.	Tom và tôi muốn nói chuyện với bạn.
Tom very often does it after dinner.	Tom rất thường xuyên làm điều đó sau bữa tối.
Tom is going to college.	Tom sắp đi học đại học.
I'll deal with it as soon as I can.	Tôi sẽ xử lý nó ngay khi tôi có thể.
You shouldn't marry me.	Bạn không nên kết hôn với tôi.
Tom will probably tell Mary that he intends to do that.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
Some things are not important.	Một số điều không quan trọng.
I rushed to catch the first train.	Tôi vội vã để bắt chuyến tàu đầu tiên.
Look for Tom.	Hãy tìm Tom.
Tom has denied the allegation.	Tom đã phủ nhận cáo buộc.
Why don't we take a look?	Tại sao chúng ta không xem qua?
Newborn babies don't have the ability to talk, so they just scream until they get what they want.	Trẻ sơ sinh không có khả năng nói, vì vậy nó chỉ la hét cho đến khi nó đạt được điều nó muốn.
I'll be free after 2:30.	Tôi sẽ rảnh sau 2:30.
Maybe Tom did this.	Có lẽ Tom đã làm điều này.
This will not be forgiven.	Điều này sẽ không được tha thứ.
It's not as scary doing it as you think.	Sẽ không đáng sợ khi làm điều đó như bạn nghĩ.
Tom promised Mary that he would try it again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
I cannot burden Tom in that regard.	Tôi không thể tạo gánh nặng cho Tom về vấn đề đó.
Why do people eat sauerkraut?	Tại sao mọi người lại ăn bắp cải muối?
No matter how hard you try, you won't be able to get it done in a day.	Dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng sẽ không thể hoàn thành việc đó trong một ngày.
Tom is quite active for his age.	Tom khá hiếu động so với lứa tuổi của mình.
I didn't know that you used to live in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã từng sống ở Úc.
Was Mother Teresa a good woman?	Mẹ Teresa có phải là một người phụ nữ tốt không?
Tom is not a happy man.	Tom không phải là một người đàn ông hạnh phúc.
Tom will come pick me up after school.	Tom sẽ đến đón tôi sau giờ học.
I will go back to the hostel.	Tôi sẽ quay trở lại ký túc xá.
Tom and Mary are in the same gang.	Tom và Mary ở cùng một băng nhóm.
I should never have let you do this.	Tôi không bao giờ nên để bạn làm điều này.
I won't make you dinner.	Tôi sẽ không làm bữa tối cho bạn.
Can you recommend a reasonably priced bed and breakfast?	Bạn có thể giới thiệu một giường và bữa sáng giá hợp lý không?
Tom is very smart.	Tom tỏ ra rất thông minh.
Tom knows I can't speak French.	Tom biết tôi không thể nói tiếng Pháp.
I promise you I will take care of Tom.	Tôi hứa với bạn tôi sẽ chăm sóc Tom.
Someone is waiting in your office.	Có ai đó đang đợi trong văn phòng của bạn.
I know that Tom doesn't know I can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi không thể làm điều đó.
I don't think we'll find out who did it.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra ai đã làm điều đó.
What I need is not money, but your advice.	Thứ tôi cần không phải là tiền, mà là lời khuyên của bạn.
Don't sit on the sofa.	Đừng ngồi xuống ghế sofa.
I don't want Tom to come to your office.	Tôi không muốn Tom đến văn phòng của bạn.
Tom did not know where Mary had parked the car.	Tom không biết Mary đã đậu xe ở đâu.
I wonder if Tom thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta phải làm như vậy không.
Tom is a pretty good manager.	Tom là một người quản lý khá tốt.
I know Tom is a bit old.	Tôi biết Tom hơi già.
How is Tom different?	Tom khác biệt như thế nào?
I spent a lot of money to remodel my house.	Tôi đã tốn rất nhiều tiền để tu sửa lại ngôi nhà của mình.
It wouldn't be easy to do without a lot of help.	Sẽ không dễ dàng để làm được điều đó nếu không có nhiều sự trợ giúp.
Has it ever occurred to you that I might want to stay in Australia for a few more days?	Có bao giờ điều đó xảy ra với bạn rằng tôi có thể muốn ở lại Úc thêm vài ngày không?
Are you a new nanny?	Bạn có phải là bảo mẫu mới?
Tom got out of the car and opened the gate.	Tom ra khỏi xe và mở cổng.
Tom won't be able to do that.	Tom sẽ không thể làm điều đó.
I promise I won't do that.	Tôi hứa tôi sẽ không làm điều đó.
Did you know Tom and Mary are dating?	Bạn có biết Tom và Mary đang hẹn hò không?
I have never received such an insulting letter before.	Tôi chưa bao giờ nhận được một lá thư lăng mạ như vậy trước đây.
I asked Tom not to tell Mary.	Tôi yêu cầu Tom đừng nói với Mary.
I'm so sorry I got home so late.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã về nhà quá muộn.
I never do anything without asking Tom first.	Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không hỏi Tom trước.
Having failed several times, he tried again.	Đã mấy lần thất bại, anh cố gắng làm lại.
Have the preparations for tomorrow been completed?	Các công việc chuẩn bị cho ngày mai đã hoàn tất chưa?
I stumbled across this problem while I was working on something else.	Tôi tình cờ gặp vấn đề này khi tôi đang làm việc khác.
No need to worry about that.	Không cần phải lo lắng về điều đó.
Is the device still usable?	Máy đó còn sử dụng được không?
Please don't make me do anything else.	Xin đừng bắt tôi làm bất cứ điều gì khác.
Tom went to Boston alone.	Tom đã đến Boston một mình.
I don't want to tell her about it.	Tôi không muốn nói với cô ấy về điều đó.
You can see from his chin a lot like his father.	Bạn có thể thấy từ chiếc cằm của anh ấy rất giống cha mình.
I wonder if Tom really meant what he said.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn nói những gì anh ấy nói hay không.
Tom had a pretty good job until he was fired.	Tom đã có một công việc khá tốt cho đến khi anh ấy bị cho thôi việc.
Tom is playing in the backyard.	Tom đang chơi ở sân sau.
The lodge is made of roughly hewn logs.	Nhà nghỉ được làm bằng những khúc gỗ được đẽo thô.
Tom says he's shy.	Tom nói rằng anh ấy nhút nhát.
Tom never even noticed Mary.	Tom thậm chí không bao giờ để ý đến Mary.
Tom is the only boy in the class.	Tom là cậu bé duy nhất trong cả lớp.
Tom will probably tell Mary that he doesn't know how to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't eaten so much.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không ăn nhiều như vậy.
I think Tom will probably spend the rest of his life in prison.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ phải ngồi tù phần đời còn lại.
Mary has long black hair and brown eyes.	Mary có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu.
A few minutes walk brought me to the park.	Một vài phút đi bộ đưa tôi đến công viên.
I'm tired of all your nagging.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả những lời cằn nhằn của bạn.
Tom denied any involvement in the affair.	Tom phủ nhận có dính líu đến vụ ngoại tình.
People like Tom and me.	Những người như Tom và tôi.
Tom is an exceptional French teacher.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp đặc biệt.
I can't believe Tom is getting married.	Tôi không thể tin rằng Tom sắp kết hôn.
Let's cancel our picnic. 	Hãy hủy bỏ chuyến dã ngoại của chúng ta.
It's too cold today.	Hôm nay trời lạnh quá.
I guess Tom didn't see me.	Tôi đoán Tom đã không nhìn thấy tôi.
Tom is a promising young man.	Tom là một chàng trai trẻ đầy triển vọng.
Tom was not enthusiastic.	Tom không nhiệt tình.
Tom died at his home in Australia.	Tom qua đời tại nhà riêng ở Úc.
Tom didn't understand anything we were saying.	Tom không hiểu bất cứ điều gì chúng tôi đang nói.
Tom didn't pay me as much as he said he would.	Tom đã không trả cho tôi nhiều như anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trả.
Both Tom and I work at night.	Cả tôi và Tom đều làm việc vào ban đêm.
No one cares what Tom is trying to sell.	Không ai quan tâm đến những gì Tom đang cố gắng bán.
I don't think I should be here today.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên ở đây ngày hôm nay.
Tom expressed some skepticism.	Tom bày tỏ một số hoài nghi.
I already drank coffee.	Tôi đã uống cà phê rồi.
Tom threw the apple core at Mary.	Tom ném lõi táo vào Mary.
I know Tom is a better teacher than Mary.	Tôi biết Tom là một giáo viên tốt hơn Mary.
That's one way of doing it.	Đó là một cách làm việc đó.
We talked to Tom.	Chúng tôi đã nói chuyện với Tom.
You know what you have to do now.	Bạn biết bạn phải làm gì bây giờ.
Tom became very disgusted.	Tom trở nên rất kinh tởm.
That's all we want.	Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn.
Tom still wondered.	Tom vẫn phân vân.
Tom didn't tell anyone they had to do it.	Tom đã không nói với bất cứ ai rằng họ phải làm điều đó.
Tom said he would do it for us if we asked him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi nếu chúng tôi yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom may come soon.	Tom có ​​thể đến sớm.
I'm afraid you'll have to go directly.	Tôi e rằng bạn sẽ phải trực tiếp đi.
Tom went there for me.	Tom đã đến đó cho tôi.
You know who Tom is, don't you?	Bạn biết Tom là ai, phải không?
What's wrong with having a little fun?	Có gì sai khi có một chút niềm vui?
I hope that you don't make the same mistake as Tom.	Tôi hy vọng rằng bạn không mắc phải sai lầm như Tom.
Tom says he's here to support you.	Tom nói anh ấy ở đây để hỗ trợ bạn.
Tom wasn't able to do that until he was thirty years old.	Tom đã không thể làm điều đó cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom is making breakfast now.	Tom đang làm bữa sáng bây giờ.
I don't think you should get married.	Tôi nghĩ bạn không nên kết hôn.
I suppose we'd better have dinner.	Tôi cho rằng tốt hơn chúng ta nên ăn tối.
Tom still doesn't have a girlfriend.	Tom vẫn chưa có bạn gái.
Tom had an older sister who died when she was three.	Tom có ​​một người chị gái đã chết khi cô ấy lên ba.
The artistic beauty of the garden is truly breathtaking.	Vẻ đẹp nghệ thuật của khu vườn thực sự rất ngoạn mục.
Tom will win again, I'm pretty sure.	Tom sẽ lại giành chiến thắng, tôi khá chắc chắn.
Tom wants to eat with us.	Tom muốn ăn với chúng tôi.
Tom can't find his class.	Tom không thể tìm thấy lớp học của mình.
The man who visits you doesn't say who he is.	Người đàn ông đến thăm bạn không nói anh ta là ai.
Tom may not know where Mary lives.	Tom có ​​thể không biết Mary sống ở đâu.
Tom needs more time.	Tom cần thêm thời gian.
I am Capricorn.	Tôi là Ma Kết.
Tom wants to travel and see the world.	Tom muốn đi du lịch và ngắm nhìn thế giới.
Tom promised Mary that he would buy her the earrings she wanted.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ mua cho cô ấy đôi bông tai mà cô ấy muốn.
You don't have to be here until 2:30.	Bạn không cần phải ở đây cho đến 2:30.
Well, what's up now?	Chà, có chuyện gì bây giờ?
I should be there with you.	Tôi nên ở đó với bạn.
Now I'm at my uncle's house.	Bây giờ tôi đang ở nhà của chú tôi.
Tom tells Mary that she shouldn't.	Tom nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I wonder if Tom is finished or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã kết thúc hay chưa.
It would be a mistake not to do what Tom asks you to do.	Sẽ là một sai lầm nếu không làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
I don't believe in keeping my feelings callous.	Tôi không tin vào việc giữ tình cảm của mình bị chai sạn.
Tom is really annoying.	Tom thực sự rất khó chịu.
Tom wants you to do it for Mary.	Tom muốn bạn làm điều đó cho Mary.
Do you want me to tell you what that is?	Bạn có muốn tôi nói cho bạn biết đó là gì không?
Although Tom begged Mary not to go, she left with the children and went to live with her mother.	Mặc dù Tom cầu xin Mary đừng đi, cô ấy đã bỏ đi cùng lũ trẻ và đến sống với mẹ mình.
Tom made the kids laugh.	Tom đã làm cho lũ trẻ cười.
Tom says the matter is urgent.	Tom nói rằng vấn đề là khẩn cấp.
Didn't your parents teach you manners?	Cha mẹ bạn không dạy bạn cách cư xử sao?
Tom has to work on Monday.	Tom phải làm việc vào thứ Hai.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Tom doesn't have time to talk to you now.	Tom không có thời gian để nói chuyện với bạn bây giờ.
Do not open your umbrella in the lobby.	Đừng mở ô của bạn trong sảnh đợi.
I thought I would never see Tom again.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Tom and Mary opened the deck chairs.	Tom và Mary mở những chiếc ghế xếp.
Do you know where we can get one of those?	Bạn có biết nơi chúng tôi có thể lấy một trong những thứ đó không?
Tom is a very good friend, but he is not my boyfriend.	Tom là một người bạn rất thân, nhưng anh ấy không phải là bạn trai của tôi.
Tom has forgotten you already.	Tom đã quên bạn rồi.
We have a problem to solve.	Chúng tôi có một vấn đề cần giải quyết.
Oranges have a lot of vitamins.	Trong cam có rất nhiều vitamin.
That phone number never existed.	Số điện thoại đó không bao giờ tồn tại.
Tom says the accident was not his fault.	Tom nói rằng tai nạn không phải lỗi của anh ấy.
I went to the same kindergarten as Tom.	Tôi học cùng trường mẫu giáo với Tom.
I am definitely looking forward to it.	Tôi chắc chắn đang mong chờ nó.
You don't need to worry about that anymore.	Bạn không cần phải lo lắng về điều đó nữa.
Tom doesn't seem very busy, does he?	Tom có ​​vẻ không bận lắm, phải không?
I don't think Tom will use this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sử dụng cái này.
I'm not as confident as I used to be.	Tôi không còn tự tin như trước nữa.
Tell me what you know about Tom.	Hãy cho tôi biết những gì bạn biết về Tom.
It is not uncommon for a divorced couple to remarry a few years after their first divorce.	Không có gì lạ khi một cặp vợ chồng đã ly hôn kết hôn lại với nhau vài năm sau cuộc ly hôn đầu tiên của họ.
Mary is more attractive than Alice.	Mary hấp dẫn hơn Alice.
The birds in the cage are canaries.	Những con chim trong lồng là chim hoàng yến.
I think you've lived in Boston for too long.	Tôi nghĩ bạn đã sống ở Boston quá lâu.
Tom is clearly homeless.	Tom rõ ràng là người vô gia cư.
Tom plans to stay with us when he gets to Boston.	Tom dự định ở lại với chúng tôi khi anh ấy đến Boston.
Tom says he feels vulnerable.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy dễ bị tổn thương.
I do not want to work.	Tôi không muốn làm việc.
They will not disappear.	Họ sẽ không biến mất.
Tom is resting.	Tom đang nghỉ ngơi.
I suppose I could have waited longer.	Tôi cho rằng tôi có thể đã đợi lâu hơn.
It was Tom who made Mary do it.	Chính Tom đã khiến Mary làm điều đó.
Mr. Jackson caught Tom drinking on the school grounds.	Ông Jackson bắt gặp Tom đang uống rượu trong khuôn viên trường học.
I couldn't go back to sleep.	Tôi không thể ngủ lại được.
Tom was found alive.	Tom được tìm thấy còn sống.
Tom says he will remodel his house.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sửa sang lại ngôi nhà của mình.
Tom says he will never hurt anyone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
You are the shortest guy in our class.	Bạn là chàng trai thấp nhất trong lớp của chúng tôi.
It's shiny.	Nó sáng bóng.
See if you can cheer up Tom.	Hãy thử xem bạn có thể làm Tom vui lên không.
I own 30 acres of land about 3 miles from the city.	Tôi sở hữu 30 mẫu đất cách thành phố khoảng 3 dặm.
This shows that they have listened to the needs of their customers.	Điều này cho thấy họ đã lắng nghe nhu cầu của khách hàng.
They are very nice to Tom.	Họ rất tốt với Tom.
What are some books that you think all your friends might have read?	Một số cuốn sách mà bạn nghĩ rằng tất cả bạn bè của bạn có thể đã đọc là gì?
Tom did not understand what Mary said.	Tom không hiểu Mary nói gì.
Cats can climb trees, but dogs cannot.	Mèo có thể trèo cây, nhưng chó thì không.
I know that Tom knows I shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không nên làm điều đó ở đây.
Do you know what kind of package it is?	Bạn có biết đó là loại gói nào không?
I have two cats, one black and one white.	Tôi có hai con mèo, một con đen và một con trắng.
I'm going crazy.	Tôi phát điên mất.
Tom usually does this kind of thing very quickly.	Tom thường làm loại việc này rất nhanh.
I love that dedication.	Tôi thích sự cống hiến đó.
Our team did not make it to the knockout stages this year.	Đội của chúng tôi đã không lọt vào vòng loại trực tiếp năm nay.
Thank you for all your kindness.	Cảm ơn bạn vì tất cả lòng tốt của bạn.
Look both left and right before crossing the street.	Nhìn cả trái và phải trước khi băng qua đường.
Tom told Mary everything he knew about what happened.	Tom nói với Mary tất cả những gì anh biết về những gì đã xảy ra.
What is your favorite board game?	Trò chơi hội đồng yêu thích của bạn là gì?
Tom has been to Boston a few times.	Tom đã đến Boston một vài lần.
It may end up being impossible, but at least we can try to do it.	Nó có thể kết thúc là không thể làm được, nhưng ít nhất chúng ta có thể thử làm điều đó.
I asked Tom where he went to school.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đã đi học ở đâu.
I think you are interested in Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn quan tâm đến Tom.
I don't know why Tom doesn't want to come to Boston with me.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn đến Boston với tôi.
I usually don't put sugar in my tea.	Tôi thường không cho đường vào trà của mình.
I know Tom is looking at me.	Tôi biết Tom đang nhìn tôi.
Who invented the castanets?	Ai đã phát minh ra các castanets?
Tom said that Mary was willing to babysit us.	Tom nói rằng Mary sẵn lòng trông trẻ chúng tôi.
I'm sure Tom wouldn't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không làm điều đó.
In 2008, Delta and Northwest airlines merged to form the largest airline in the world.	Năm 2008, các hãng hàng không Delta và Northwest hợp nhất để tạo thành hãng hàng không lớn nhất thế giới.
I think Tom will not enjoy traveling with me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích đi du lịch với tôi.
This is not a good time.	Đây không phải là thời điểm tốt.
I think you probably won't be able to do that.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ không thể làm được điều đó.
Tom always makes such witty remarks.	Tom luôn đưa ra những nhận xét dí dỏm như vậy.
Tom is married to a teacher.	Tom đã kết hôn với một giáo viên.
Tom said he wanted to take a nap.	Tom nói anh ấy muốn ngủ một giấc.
Tom died very young.	Tom chết rất trẻ.
I don't have enough time to do that before Tom gets here.	Tôi không có đủ thời gian để làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Don't let anyone hear you say that again.	Đừng để ai nghe thấy bạn nói điều đó một lần nữa.
I didn't do it alone.	Tôi đã không làm điều đó một mình.
Tom advised Mary where she should visit.	Tom đã tư vấn cho Mary nơi cô ấy nên đến thăm.
Tom stole my bag.	Tom đã lấy trộm túi của tôi.
I don't want to hear any more excuses.	Tôi không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào nữa.
English is a German language.	Tiếng Anh là một ngôn ngữ Đức.
I know Tom knows Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
There's no reason to complain.	Không có lý do gì để phàn nàn.
You did not answer my question.	Bạn không trả lời câu hỏi của tôi.
I think Tom will ask people not to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu mọi người không làm điều đó.
These are not ideal conditions.	Đây không phải là những điều kiện lý tưởng.
We don't need any more money.	Chúng tôi không cần thêm tiền nữa.
Tom doesn't want to play golf with Mary's dad.	Tom không muốn chơi gôn với bố của Mary.
I worry about Tom's safety.	Tôi lo lắng về sự an toàn của Tom.
You can stay in Australia for as long as you like.	Bạn có thể ở lại Úc bao lâu tùy thích.
What's in it for me?	Có gì trong đó cho tôi?
Do you think Tom will come?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến không?
Tom did not receive any messages.	Tom đã không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.
Why don't you do it now?	Tại sao bạn không làm điều đó ngay bây giờ?
Tom is sick and so is Mary.	Tom bị ốm và Mary cũng vậy.
I'm not the one to make Tom cry.	Tôi không phải là người khiến Tom khóc.
I think Tom plans to start doing that tomorrow.	Tôi nghĩ Tom có ​​kế hoạch bắt đầu làm điều đó vào ngày mai.
Tom promised.	Tom đã hứa.
I don't think you can convince Tom to give it up.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thuyết phục Tom từ bỏ việc đó.
The sun does not shine at night.	Mặt trời không chiếu vào ban đêm.
Tom said he thought he didn't need to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I doubt Tom has the confidence to do that.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​đủ tự tin để làm điều đó.
I won't be able to do that today.	Tôi sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't seem complicated.	Tom có ​​vẻ không phức tạp.
Tom crept out of the room.	Tom rón rén ra khỏi phòng.
I didn't think Tom would be so stingy.	Tôi không nghĩ Tom lại keo kiệt như vậy.
I think Tom is very stubborn.	Tôi nghĩ rằng Tom rất cứng đầu.
You already ate a piece of cake, right?	Bạn đã ăn một miếng bánh rồi phải không?
There's a chance that Tom won't know what to do.	Có khả năng Tom sẽ không biết phải làm gì.
Tom was charged with arson.	Tom bị buộc tội đốt phá.
I don't believe it will rain tomorrow.	Tôi không tin là ngày mai trời sẽ mưa.
Tom will probably be the first to leave.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên rời đi.
I can hear Tom playing his banjo.	Tôi có thể nghe thấy Tom chơi banjo của anh ấy.
I gritted my teeth.	Tôi nghiến răng.
Tom says Mary will have lunch with him.	Tom nói Mary sẽ ăn trưa với anh ta.
Tom did it for Mary, not for me.	Tom đã làm điều đó cho Mary, không phải cho tôi.
I looked back and smiled at Tom.	Tôi nhìn lại và mỉm cười với Tom.
I am an islander.	Tôi là một người dân trên đảo.
I know that Tom used to live in Australia.	Tôi biết rằng Tom đã từng sống ở Úc.
Tom wants to move to Boston.	Tom muốn chuyển đến Boston.
I need urgent work.	Tôi đang cần việc gấp.
I told Tom who Mary studied French with.	Tôi nói cho Tom biết Mary học tiếng Pháp với ai.
I know that Tom will be faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ nhanh hơn Mary.
Find out what Tom knows.	Tìm hiểu những gì Tom biết.
I ate about half and left the rest on my plate.	Tôi đã ăn khoảng một nửa và để phần còn lại trên đĩa của mình.
We have a responsibility to protect you from now on.	Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ bạn từ bây giờ.
She doesn't listen to any music.	Cô ấy không nghe nhạc gì cả.
I know that job is not easy.	Tôi biết rằng công việc đó không hề dễ dàng.
I thought that book was very difficult to read.	Tôi nghĩ rằng cuốn sách đó rất khó đọc.
I wouldn't even consider doing that.	Tôi thậm chí sẽ không xem xét làm điều đó.
Tom bought Mary a clock to hang on her wall.	Tom đã mua cho Mary một chiếc đồng hồ để treo trên tường của cô ấy.
Tom died in the accident.	Tom đã chết trong vụ tai nạn.
Tom did not attempt to enter the room.	Tom đã không cố gắng vào phòng.
Tell Tom what this means.	Nói cho Tom biết điều này có nghĩa là gì.
I really want to get to know you better.	Tôi thực sự muốn hiểu rõ hơn về bạn.
Tom seemed eager to impress me.	Tom có ​​vẻ háo hức muốn gây ấn tượng với tôi.
I think Tom likes it.	Tôi nghĩ rằng Tom thích nó.
Maybe I can let Tom take care of that for you.	Có lẽ tôi có thể để Tom lo việc đó cho bạn.
I apologized to Tom.	Tôi đã xin lỗi Tom.
They asked Tom to resign.	Họ yêu cầu Tom từ chức.
I know Tom is confused.	Tôi biết Tom đang bối rối.
I am no better than anyone else.	Tôi không tốt hơn bất cứ ai khác.
Why do you put so much sugar in your tea?	Tại sao bạn lại cho nhiều đường vào trà của bạn?
He always hides his intentions.	Anh ta luôn che giấu những dự định của mình.
I didn't know Tom was married before.	Tôi không biết Tom đã kết hôn trước đây.
I didn't know Tom didn't need to do that to us.	Tôi không biết Tom không cần làm điều đó với chúng tôi.
Do you know what PKO stands for?	Bạn có biết PKO là viết tắt của gì không?
Why would Tom do it if he didn't have to?	Tại sao Tom lại làm điều đó nếu anh ấy không cần phải làm vậy?
Tom is worried.	Tom lo lắng.
Tom didn't want to tell Mary why he did what he did.	Tom không muốn nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I arrived in Australia three days before Tom.	Tôi đến Úc ba ngày trước Tom.
Tom said it was something he wanted to buy.	Tom nói đó là thứ anh ấy muốn mua.
Tom couldn't get Mary to change her mind.	Tom không thể khiến Mary thay đổi ý định.
The food at that restaurant wasn't as good as I thought it would be.	Đồ ăn ở nhà hàng đó không ngon như tôi nghĩ.
You already have that right.	Bạn đã có quyền đó.
I'll let Tom see it.	Tôi sẽ để Tom xem nó.
Time for me to talk to Tom.	Đã đến lúc tôi nói chuyện với Tom.
Tom said that he actually saw a ghost.	Tom nói rằng anh ấy thực sự nhìn thấy một con ma.
Tom drove Mary everywhere.	Tom chở Mary đi khắp nơi.
Tom is upstairs getting dressed.	Tom đang trên lầu mặc quần áo.
"Whose pens are these?" 	"Đây là những cây bút của ai?"
"They're Tom's."	"Chúng là của Tom."
You can play an instrument, right?	Bạn có thể chơi một nhạc cụ, phải không?
Tom was very good about it.	Tom đã rất tốt về nó.
Would you return Tom's books?	Bạn có trả lại sách của Tom không?
Tom was even more worried.	Tom càng lo lắng hơn.
Tom told me that he thought Mary was charming.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật quyến rũ.
Stop lying.	Hãy ngừng nói dối.
That is a risk that you must accept.	Đó là một rủi ro mà bạn phải chấp nhận.
I know Tom is a designer, but I don't know what he designs.	Tôi biết Tom là một nhà thiết kế, nhưng tôi không biết anh ấy thiết kế những thứ gì.
I'm not allowed to tell Tom what's going on.	Tôi không được phép nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
I had the theme song stuck in my head all day.	Tôi đã mắc kẹt bài hát chủ đề trong đầu cả ngày.
Tom owes Mary $300.	Tom nợ Mary 300 đô la.
Tom sold me his old refrigerator.	Tom đã bán cho tôi chiếc tủ lạnh cũ của anh ấy.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
I think I have a compartment.	Tôi nghĩ rằng tôi có một khoang.
Tom has been in Australia for many years.	Tom đã ở Úc nhiều năm.
Tom got out of the truck and closed the door.	Tom ra khỏi xe tải và đóng cửa lại.
Tom just sat there staring into space.	Tom chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào không gian.
I should go warn Tom.	Tôi nên đi cảnh báo Tom.
Let's make sure we have enough food for everyone.	Hãy đảm bảo rằng chúng tôi có đủ thức ăn cho mọi người.
I am ready for anything.	Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
Tom thinks that Mary will want to eat Mexican food for dinner.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ muốn ăn đồ ăn Mexico cho bữa tối.
Tom always causes problems.	Tom luôn gây ra vấn đề.
I felt completely lost among those connoisseurs.	Tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng giữa những người sành sỏi đó.
He is also a salesman.	Anh ấy cũng là một nhân viên bán hàng.
You have lovely eyes, don't you?	Bạn có một đôi mắt đáng yêu, phải không?
Aren't you busy tomorrow afternoon?	Chiều mai bạn không bận à?
Tom has a lot of credit card debt.	Tom có ​​rất nhiều nợ thẻ tín dụng.
Tom will certainly help.	Tom chắc chắn sẽ giúp.
Tom can have what you want.	Tom có ​​thể có những gì bạn muốn.
Tom says he won't forget that night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quên đêm đó.
I have decided to grow a beard.	Tôi đã quyết định để râu.
Tom is not happy about this.	Tom không hài lòng về điều này.
Tom pretended not to hear Mary and John whispering.	Tom giả vờ không nghe thấy Mary và John thì thầm.
He looked up at the ceiling for a long moment.	Anh nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
I began to believe that we would never convince Tom that he was wrong.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
That's why I'm a bachelor.	Đó là lý do tại sao tôi là một cử nhân.
I know Tom has a house in Australia.	Tôi biết Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc.
I told Tom who Mary thought was the prettiest in the class.	Tôi đã nói với Tom rằng Mary nghĩ ai là người đẹp nhất trong lớp.
I know I don't have enough time to do that this afternoon.	Tôi biết tôi không có đủ thời gian để làm điều đó vào chiều nay.
Tom went one step further.	Tom đã tiến thêm một bước nữa.
I caught him when I entered the room.	Tôi bắt gặp anh ta khi tôi bước vào phòng.
We still have a long way to go before our goal is reached.	Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt được mục tiêu.
I opened the door and saw two boys standing next to each other.	Tôi mở cửa và thấy hai người con trai đang đứng cạnh nhau.
Tom doesn't fit that group.	Tom không phù hợp với nhóm đó.
Gross National Product is not the same as Net Gross National Product.	Tổng sản phẩm quốc dân không giống với Tổng sản phẩm quốc dân ròng.
You will be great.	Bạn sẽ rất tuyệt.
Tom still does it very well.	Tom vẫn làm được điều đó rất tốt.
They were chasing Tom.	Họ đã đuổi theo Tom.
Tom always seemed tense.	Tom luôn có vẻ căng thẳng.
How can you understand what I'm going through?	Làm thế nào bạn có thể hiểu những gì tôi đang trải qua?
Do you want me to go there with you?	Bạn có muốn tôi đến đó với bạn không?
Tom will definitely try to do that.	Tom chắc chắn sẽ cố gắng làm điều đó.
What did Tom want to eat?	Tom đã muốn ăn gì?
I have no ties to Tom.	Tôi không có ràng buộc với Tom.
I'm really happy that Tom can do that.	Tôi thực sự rất vui vì Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom can't speak French without making mistakes.	Tom không thể nói tiếng Pháp nếu không mắc lỗi.
I don't think we should talk about that right now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói về điều đó ngay bây giờ.
We can't blame Tom.	Chúng ta không thể đổ lỗi cho Tom.
Tom thought Mary would want to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ muốn làm điều đó.
I want it as soon as possible.	Tôi muốn nó càng sớm càng tốt.
Tom was hurt by what Mary said.	Tom đã bị tổn thương bởi những gì Mary nói.
They don't sell what you want here.	Họ không bán những gì bạn muốn ở đây.
I need to find a way to get inside.	Tôi cần tìm cách vào bên trong.
Looks like you've gained a bit of weight.	Có vẻ như bạn đã tăng cân một chút.
I don't think Tom will let me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom takes medicine to treat high blood pressure.	Tom uống thuốc điều trị cao huyết áp.
Tom hasn't eaten anything for the past 36 hours.	Tom đã không ăn bất cứ thứ gì trong 36 giờ qua.
Tom is an extrovert, isn't he?	Tom là một người hướng ngoại, phải không?
Tom is aware of the risks involved.	Tom nhận thức được những rủi ro liên quan.
Does Tom have a pink shirt?	Tom có ​​áo sơ mi màu hồng không?
I don't want to do it the way Tom suggested.	Tôi không muốn làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
Tom is the reason Mary moved to Australia.	Tom là lý do Mary chuyển đến Úc.
Tom seems innocent.	Tom có ​​vẻ vô tội.
I think Tom will be very miserable.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất đau khổ.
I can't remember how to do it.	Tôi không thể nhớ làm thế nào để làm điều đó.
Yesterday Tom wore khaki pants.	Hôm qua Tom mặc quần kaki.
Tom slept the whole time.	Tom đã ngủ suốt thời gian đó.
They drove the carriage.	Họ đã lái xe ngựa.
You are very flexible.	Bạn rất linh hoạt.
Tom should never have been pardoned.	Tom lẽ ra không bao giờ được ân xá.
Those who live in town don't know the pleasures of country life.	Những người sống trong thị trấn không biết những thú vui của cuộc sống đồng quê.
Are Tom and Mary cousins?	Tom và Mary có phải là anh em họ không?
I think I know as much as you do.	Tôi nghĩ rằng tôi cũng biết nhiều như bạn.
This is not what you are looking for?	Đây không phải là những gì bạn đang tìm kiếm?
I don't want any excuses.	Tôi không muốn có bất kỳ lời bào chữa nào.
I know Tom is not a bachelor.	Tôi biết Tom không phải là một cử nhân.
You are more famous than you think.	Bạn nổi tiếng hơn bạn nghĩ.
You're not sure Tom has to do that, are you?	Bạn không chắc Tom phải làm điều đó, phải không?
I know that Tom won't be able to do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một lần nữa.
I welcome your intentions.	Tôi hoan nghênh ý định của bạn.
I don't remember asking you to do that.	Tôi không nhớ đã yêu cầu bạn làm điều đó.
I can't understand what I have to do.	Tôi không thể hiểu mình phải làm gì.
Do you think it will continue like this?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục như vậy không?
I know how much you love Tom.	Tôi biết bạn yêu Tom nhiều như thế nào.
Please report to the briefing room.	Hãy báo cáo với phòng họp giao ban.
Tom does things that I cannot do.	Tom làm những điều mà tôi không thể làm.
Tom slept in the car while Mary was driving.	Tom ngủ trong xe khi Mary đang lái xe.
Tom wondered where Mary spent her summer vacation.	Tom tự hỏi Mary đã trải qua kỳ nghỉ hè ở đâu.
Don't come near me.	Đừng đến gần tôi.
I don't think Tom will like this place.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nơi này.
I want you to wear the new hat I bought you.	Tôi muốn bạn đội chiếc mũ mới mà tôi đã mua cho bạn.
Here is a clue.	Đây là một manh mối.
I don't think Tom would be interested in buying any of these books.	Tôi nghĩ Tom sẽ không quan tâm đến việc mua bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
Everything becomes automatic.	Mọi thứ đều trở nên tự động.
I can't go with you. 	Tôi không thể đi với bạn.
I have a meeting.	Tôi có một cuộc họp.
Tom spends hours in his room painting.	Tom dành hàng giờ trong phòng để vẽ tranh.
An injustice has been corrected.	Một sự bất công đã được sửa chữa.
Tom sympathizes, but Mary does not.	Tom thông cảm, nhưng Mary thì không.
I don't like Tom as much as I like Mary.	Tôi không thích Tom nhiều như tôi thích Mary.
I want to know what happens next.	Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I fear that you will have to learn to live with the pain.	Tôi sợ rằng bạn sẽ phải học cách sống chung với nỗi đau.
I don't think anyone knows that yet.	Tôi không nghĩ rằng có ai biết điều đó được nêu ra.
Tom gave Mary a black eye.	Tom đánh mắt đen cho Mary.
Tom doesn't actually live in Boston anymore.	Tom không thực sự sống ở Boston nữa.
Tom says he doesn't have enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom lives near the park.	Tom sống gần công viên.
Tom will deny everything.	Tom sẽ phủ nhận mọi thứ.
Tom went to the kitchen to get something to nibble on.	Tom vào bếp lấy thứ gì đó để nhấm nháp.
I know that Tom lied to me.	Tôi biết rằng Tom đã nói dối tôi.
I don't believe Tom has to do that.	Tôi không tin rằng Tom phải làm điều đó.
Tom usually gets up before dawn.	Tom thường dậy trước bình minh.
I'm not the only person in the room who knows that Tom has been arrested.	Tôi không phải là người duy nhất trong phòng biết rằng Tom đã bị bắt.
Tom probably couldn't do it alone.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó một mình.
Do you think she will reach the top of the mountain?	Bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ lên đến đỉnh núi?
I don't eat rice anymore.	Tôi không ăn cơm nữa.
She studied hard so as not to fail the entrance exam.	Cô học hành chăm chỉ để không bị trượt kỳ thi tuyển sinh.
I think Tom is very curious.	Tôi nghĩ Tom rất tò mò.
He doesn't listen to music.	Anh ấy không nghe nhạc.
How many loaves of bread do you think you bought last year?	Bạn nghĩ bạn đã mua bao nhiêu ổ bánh mì vào năm ngoái?
Tom hasn't had dinner yet.	Tom vẫn chưa ăn tối.
Tom told me he didn't have time to eat.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian để ăn.
Cyberbullying is rampant on social media and many teenagers attempt or commit suicide as a result of it.	Bắt nạt trên mạng đang lan tràn trên mạng xã hội và nhiều thanh thiếu niên cố gắng hoặc tự sát do hậu quả của nó.
I think Tom has lost his mind.	Tôi nghĩ rằng Tom bị mất trí.
Everyone lost money.	Mọi người đều mất tiền.
Tom asks Mary to drive him home.	Tom yêu cầu Mary chở anh ta về nhà.
Right now, that's not the plan.	Hiện tại, đó không phải là kế hoạch.
Tom ran to the village for help.	Tom đã chạy đến ngôi làng để được giúp đỡ.
Why did Tom come back so early?	Tại sao Tom về sớm như vậy?
Tom is still single.	Tom vẫn độc thân.
We'll try to figure out why Tom doesn't do the same.	Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Tom không làm như vậy.
Tom is a coward and always has been.	Tom là một kẻ hèn nhát và luôn luôn như vậy.
Tom is very sure Mary should do it.	Tom rất chắc chắn Mary nên làm điều đó.
I don't have everything I want yet.	Tôi chưa có mọi thứ tôi muốn.
I think we need to go back to Australia.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần quay trở lại Úc.
We have been expecting you.	Chúng tôi đã mong đợi bạn.
May I trouble you for a cup of coffee?	Tôi có thể làm phiền bạn cho một tách cà phê?
Tom seemed to be in a hurry to go home.	Tom dường như đang vội về nhà.
No one helped Tom, but he never complained.	Không ai giúp đỡ Tom, nhưng anh ấy không bao giờ phàn nàn.
Thank you so much for doing it for me.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm điều đó cho tôi.
We did that a lot when we were kids.	Chúng tôi đã làm điều đó rất nhiều khi chúng tôi còn nhỏ.
Most likely Tom was the one who did it.	Rất có thể Tom là người đã làm điều đó.
I'm sure Tom would be happy to do it for you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
What is it worth to you?	Nó có giá trị gì đối với bạn?
Tom wants me to talk to you.	Tom muốn tôi nói chuyện với bạn.
He decided not to use much energy in his daily life.	Anh quyết định không sử dụng nhiều năng lượng trong cuộc sống hàng ngày của mình.
You are being too pessimistic.	Bạn đang quá bi quan.
Why don't we go out on the porch?	Tại sao chúng ta không ra ngoài hiên?
Lincoln was a good politician and a smart lawyer.	Lincoln là một chính trị gia giỏi và một luật sư thông minh.
Do you think people are ready for real democracy?	Bạn có nghĩ rằng mọi người đã sẵn sàng cho nền dân chủ thực sự?
I have a friend who works at that store.	Tôi có một người bạn làm việc ở cửa hàng đó.
I don't want to drink tea.	Tôi không muốn uống trà.
I have never seen anything like it in my country.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như nó ở đất nước của tôi.
Tom and I used to be best friends.	Tom và tôi từng là bạn thân của nhau.
I plan to get in touch with Tom by phone tomorrow and ask him to help us.	Tôi dự định sẽ liên lạc với Tom qua điện thoại vào ngày mai và nhờ anh ấy giúp chúng tôi.
Tom turned off the water.	Tom tắt nước.
Tom has other things he needs to do.	Tom có ​​những việc khác mà anh ấy cần phải làm.
I hope they catch the shooter.	Tôi hy vọng họ bắt được kẻ bắn súng.
Tom blamed himself for Mary's death.	Tom đã tự trách mình về cái chết của Mary.
Tom is supposed to go to Australia on Monday.	Tom được cho là sẽ đi Úc vào thứ Hai.
I'll see if I can find something to eat.	Tôi sẽ xem nếu tôi có thể tìm thấy một cái gì đó để ăn.
Can you tell Tom something for me?	Bạn có thể nói với Tom một điều gì đó cho tôi được không?
I don't think we should even consider buying a new car at this point.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên xem xét việc mua một chiếc xe mới vào thời điểm này.
Tom said he will help us do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
The children are flying kites.	Những đứa trẻ đang thả diều.
I hadn't thought of something like this happening.	Tôi đã không nghĩ về một cái gì đó như thế này xảy ra.
I can't stand that noise much longer.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn đó lâu hơn nữa.
Tom looks tempted to do it.	Tom trông như bị cám dỗ để làm điều đó.
I heard Tom and Mary are getting married.	Tôi nghe nói Tom và Mary sắp kết hôn.
I know that Tom doesn't really know what he's doing.	Tôi biết rằng Tom không thực sự biết anh ấy đang làm gì.
Maybe Tom doesn't want you to worry.	Có lẽ Tom không muốn bạn lo lắng.
The lake is deepest at this point.	Hồ sâu nhất tại điểm này.
Don't you know that I'm your boss?	Bạn không biết rằng tôi là sếp của bạn?
Call 110 now.	Gọi 110 ngay bây giờ.
Is Tom the only one who needs to do it?	Tom có ​​phải là người duy nhất cần làm điều đó?
Tom and Mary are disappointed.	Tom và Mary thất vọng.
It would be difficult to get them to give us a discount.	Sẽ rất khó để khiến họ giảm giá cho chúng tôi.
Tom says he won't do it unless I help him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy trừ khi tôi giúp anh ấy.
We have three problems that we need to deal with today.	Chúng tôi có ba vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết ngày hôm nay.
I almost always ignore Tom's advice.	Tôi hầu như luôn phớt lờ lời khuyên của Tom.
Tom is very excited about the concert.	Tom rất hào hứng với buổi hòa nhạc.
I try to visit Tom whenever I can.	Tôi cố gắng đến thăm Tom bất cứ khi nào tôi có thể.
Tom is off to a great start.	Tom đã có một khởi đầu tuyệt vời.
Are you sure Tom did it?	Bạn có chắc rằng Tom đã làm điều đó?
Tom will tell us.	Tom sẽ cho chúng tôi biết.
Let's address these issues at a time.	Hãy giải quyết những vấn đề này tại một thời điểm.
Their party won the most votes in the election.	Đảng của họ giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử.
Come on in the show, Tom.	Hãy tham gia chương trình, Tom.
Tom tells Mary not to blame herself for what happened.	Tom nói với Mary đừng tự trách mình về những gì đã xảy ra.
Tom admits that's the real reason he does it.	Tom thừa nhận rằng đó là lý do thực sự mà anh ấy làm vậy.
I went to my father about the subsidy increase.	Tôi đến gặp cha tôi về việc tăng trợ cấp.
The feud is over.	Mối thù đã kết thúc.
Why can't someone help us?	Tại sao ai đó không giúp chúng tôi?
I completely agree with his definition of friendship.	Tôi hoàn toàn đồng ý với định nghĩa của anh ấy về tình bạn.
Tom hopes that Mary's dog will like him.	Tom hy vọng rằng con chó của Mary sẽ thích anh ta.
It doesn't seem to be enough.	Có vẻ như không đủ.
Did you ask Tom?	Bạn đã hỏi Tom?
There is a castle in the background of the picture.	Có một lâu đài trong nền của bức tranh.
I think Tom should give Mary another chance.	Tôi nghĩ rằng Tom nên cho Mary một cơ hội khác.
I caught a glimpse of the wrestler as he hurried out of the arena.	Tôi thoáng nhìn thấy đô vật khi anh ta vội vã rời nhà thi đấu.
Do you have to stay in Boston as long as Tom does?	Bạn có phải ở lại Boston lâu như Tom không?
I don't really feel that way.	Tôi không thực sự cảm thấy như vậy.
Tom will understand this eventually.	Tom sẽ hiểu điều này cuối cùng.
Have you and Tom enjoyed pizza yet?	Bạn và Tom đã thưởng thức pizza chưa?
How much interest do you get on your savings account?	Bạn nhận được bao nhiêu tiền lãi trên tài khoản tiết kiệm của mình?
Don't fool yourself.	Đừng tự lừa mình.
That's what everyone is talking about.	Đó là những gì mọi người đang nói về.
Tom didn't smile much anymore.	Tom không còn cười nhiều nữa.
I don't really think you agree.	Tôi không thực sự nghĩ rằng bạn đồng ý.
Tom didn't want to go to Boston last week.	Tom không muốn đến Boston vào tuần trước.
Tom likes it.	Tom thích nó.
I know that Tom doesn't do that much.	Tôi biết rằng Tom không làm nhiều như vậy.
I didn't need to do it yesterday.	Tôi không cần phải làm điều đó ngày hôm qua.
Do you want me to braid your hair?	Bạn có muốn tôi tết tóc cho bạn không?
These clothes don't fit me.	Những bộ quần áo này không vừa với tôi.
If you were on the ball, this wouldn't have happened.	Nếu bạn ở trên bóng, điều này đã không xảy ra.
Tom is a bit fat.	Tom hơi mập.
Tom said his home is only about three miles from the school where he works.	Tom cho biết nhà anh chỉ cách trường học nơi anh làm việc khoảng ba dặm.
Tom would probably tell Mary not to be so loud.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary đừng ồn ào như vậy.
If you don't have one, I'll give you one.	Nếu bạn chưa có, tôi sẽ cho bạn một cái.
Tom went to a nearby convenience store to buy something to eat.	Tom đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một cái gì đó để ăn.
Tom attended the same university as Mary.	Tom học cùng trường đại học với Mary.
How long does it take you to shower?	Bạn mất bao lâu để tắm?
Tom couldn't remember what Mary told him.	Tom không thể nhớ những gì Mary đã nói với anh ta.
I know Tom would let Mary do it alone if she was a little older.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình nếu cô ấy lớn hơn một chút.
Tom says he doesn't remember where he parked his car.	Tom nói rằng anh không nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
Tom is the only one in the class.	Tom là người duy nhất trong lớp học.
Tom is a quirky character.	Tom là một nhân vật kỳ quặc.
Are you a beginner?	Bạn là người mới bắt đầu?
When Tom was in college, he kept a diary in French.	Khi Tom còn học đại học, anh ấy đã viết nhật ký bằng tiếng Pháp.
It was her kind to show me the way.	Đó là loại của cô ấy để chỉ đường cho tôi.
Tom is not in Boston now.	Tom không ở Boston bây giờ.
Tom tries to argue with Mary.	Tom cố gắng tranh luận với Mary.
You love that house, don't you?	Bạn yêu ngôi nhà đó, phải không?
What did Tom and I come here for?	Tom và tôi đến đây để làm gì?
Tom showed Mary something.	Tom đã cho Mary xem thứ gì đó.
His promise cannot be relied upon.	Lời hứa của anh ấy không thể dựa vào.
Neither Tom nor I have done that.	Tom và tôi đều chưa làm được điều đó.
Tom wanted to do it himself, but I begged him not to.	Tom muốn tự mình làm điều đó, nhưng tôi cầu xin anh ấy đừng làm vậy.
It is difficult.	Khó đấy.
Tom doesn't mind sleeping on the floor.	Tom không ngại ngủ trên sàn nhà.
Tom holds hands.	Tom nắm tay.
I'm sure Tom will love it if you do.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích nó nếu bạn làm như vậy.
The robber was never caught.	Tên cướp không bao giờ bị bắt.
I don't think Tom is in doubt.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nghi ngờ.
Tom said he was looking forward to visiting us.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được đến thăm chúng tôi.
It was very difficult to convince Tom to change his mind.	Rất khó để thuyết phục Tom thay đổi ý định.
Tell Tom he shouldn't.	Nói với Tom rằng anh ấy không nên làm vậy.
Tom said Mary was not prepared.	Tom nói Mary không chuẩn bị.
Tom told me he wanted a dog.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn có một con chó.
Why don't you quit what you're doing and go out for a walk?	Tại sao bạn không bỏ việc đang làm và ra ngoài đi dạo?
I hope Tom knows he did what Mary told him to do.	Tôi hy vọng Tom biết anh ấy đã làm những gì Mary bảo anh ấy làm.
We are very lenient with Tom.	Chúng tôi rất khoan dung với Tom.
I think Tom is hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom đói.
I am happy to help.	Tôi rất vui khi được giúp đỡ.
Tom is always at home, isn't he?	Tom luôn ở nhà, phải không?
Tom attacked Mary with a pair of scissors.	Tom đã tấn công Mary bằng một chiếc kéo.
I think Tom might be fired.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị sa thải.
You are good at what you do.	Bạn giỏi những gì bạn làm.
I may be stubborn, but I'm not as stubborn as Tom.	Tôi có thể bướng bỉnh, nhưng tôi không cứng đầu như Tom.
I don't usually do it on Mondays.	Tôi không thường làm điều đó vào thứ Hai.
Even though my friend is vegetarian, I didn't tell him that the soup had some meat in it.	Mặc dù bạn tôi ăn chay, tôi đã không nói với anh ấy rằng món súp có một ít thịt.
Try it inside. 	Thử ngay bên trong.
That's your size.	Đó là kích thước của bạn.
As long as you're thinking about the pros and cons of a relationship, you can't call it love.	Miễn là bạn đang suy nghĩ về những ưu và khuyết điểm của một mối quan hệ, bạn không thể gọi nó là tình yêu.
Tom seems happy to have Mary there.	Tom có ​​vẻ rất vui khi có Mary ở đó.
Tom used to drink too much.	Tom đã từng uống quá nhiều.
I should have been in Boston last Monday.	Đáng lẽ, tôi đã ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
I cannot afford to send my child to college.	Tôi không có khả năng cho con đi học đại học.
That's what Tom wants us to do.	Đó là những gì Tom muốn chúng tôi làm.
I don't know what Tom promised.	Tôi không biết Tom đã hứa những gì.
I met Tom on Friday the 13th.	Tôi gặp Tom vào thứ sáu ngày 13.
We should have done this sooner.	Chúng ta nên làm điều này sớm hơn.
Currently he is living with his friend.	Hiện tại anh ấy đang sống với người bạn của mình.
Tom had no alibi on the night of the murder.	Tom không có chứng cứ ngoại phạm vào đêm xảy ra án mạng.
As long as you keep quiet, you can stay here.	Chỉ cần bạn giữ im lặng, bạn có thể ở lại đây.
Tom is smart, but Mary is not.	Tom thông minh, nhưng Mary thì không.
Tom will ask Mary not to do it.	Tom sẽ yêu cầu Mary không làm điều đó.
I can't leave until you get here.	Tôi không thể rời đi cho đến khi bạn đến đây.
As long as they are still negotiating, there is still hope.	Miễn là họ vẫn còn thương lượng, vẫn còn hy vọng.
Tom bought a necklace for Mary.	Tom đã mua một chiếc vòng cổ cho Mary.
Tom is not a traitor.	Tom không phải là kẻ phản bội.
Don't do this.	Đừng làm điều này.
Tom went fishing the other day.	Tom đã đi câu cá vào ngày hôm kia.
Tom insists he never even spoke to Mary.	Tom khẳng định anh ấy thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Mary.
It's not like Tom to hold a grudge.	Nó không giống như Tom để giữ một mối hận thù.
How do you know Tom is there?	Làm sao bạn biết Tom ở đó?
Tom's garden is smaller than Mary's.	Khu vườn của Tom nhỏ hơn của Mary.
The public praised Roosevelt's reform efforts.	Công chúng ca ngợi những nỗ lực cải cách của Roosevelt.
It's a topic that's not often discussed.	Đó là một chủ đề không thường được thảo luận.
I know where Tom left his umbrella.	Tôi biết Tom đã để chiếc ô của mình ở đâu.
We won't force anyone to do that.	Chúng tôi sẽ không ép buộc bất cứ ai làm điều đó.
Tom and Mary ran to Boston and got married after knowing each other for only a few weeks.	Tom và Mary chạy đến Boston và kết hôn sau khi biết nhau chỉ vài tuần.
I wish I could help Tom.	Tôi ước rằng tôi có thể giúp được Tom.
How do you know Tom has to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom phải làm điều đó?
I think you will be a really good coach.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ là một huấn luyện viên thực sự tốt.
Tom took a trip across Australia.	Tom đã có một chuyến đi xuyên Úc.
I have never been in a traffic accident.	Tôi chưa từng bị tai nạn giao thông.
At first, I couldn't swim by myself.	Lúc đầu, tôi không thể tự bơi.
Tom took everything out of the suitcase and put it on the bed.	Tom lấy mọi thứ ra khỏi vali và đặt lên giường.
I think I will be able to do it if Tom helps me.	Tôi nghĩ tôi sẽ có thể làm được điều đó nếu Tom giúp tôi.
Tom doesn't seem to want a discount.	Tom dường như không muốn giảm giá.
This room is twelve feet twenty-four feet wide.	Căn phòng này rộng mười hai bộ hai mươi bốn bộ.
That's not me.	Đó không phải là tôi.
The only language Tom can speak is French.	Ngôn ngữ duy nhất Tom có ​​thể nói là tiếng Pháp.
Tom is starting to lose his hair.	Tom đang bắt đầu rụng tóc.
Tom doesn't seem to be a rich man.	Tom dường như không phải là người giàu có.
Tom will put the eggs in the refrigerator.	Tom sẽ cho trứng vào tủ lạnh.
I'll stop by your place on the way home.	Tôi sẽ ghé qua chỗ của bạn trên đường về nhà.
My parents are not very happy.	Bố mẹ tôi không vui lắm.
I didn't expect you to get here so soon.	Tôi không mong đợi bạn đến đây sớm như vậy.
I hope to return to Australia next year.	Tôi hy vọng sẽ trở lại Úc vào năm sau.
You don't think Tom can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó, phải không?
Tom asked Mary to sit quietly.	Tom yêu cầu Mary ngồi yên lặng.
I doubt that Tom will win both races.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thắng cả hai cuộc đua.
Tom knows that tomorrow could be very hot.	Tom biết rằng ngày mai có thể rất nóng.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I know that you won't be busy all day tomorrow.	Tôi biết rằng bạn sẽ không bận rộn cả ngày vào ngày mai.
They hugged each other lovingly.	Họ ôm nhau một cách âu yếm.
Tom sold the car he stole to an undercover cop.	Tom đã bán chiếc xe mà anh ta trộm được cho một cảnh sát chìm.
They couldn't tell us what to do.	Họ không thể cho chúng tôi biết phải làm gì.
Do you think you can be here before 2:30?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể ở đây trước 2:30 không?
Why don't we stop by Tom's house?	Tại sao chúng ta không ghé qua nhà của Tom?
Tell Tom I did nothing wrong.	Hãy nói với Tom rằng tôi không làm gì sai.
Why don't we ride on Mondays?	Tại sao chúng ta không cưỡi ngựa vào thứ Hai?
Sometimes I get the impression that we'll never reach an agreement.	Đôi khi tôi có ấn tượng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đạt được thỏa thuận.
I want to find Tom just like you.	Tôi cũng muốn tìm Tom như bạn vậy.
Our preacher preaches the same sermon every Christmas.	Nhà thuyết giáo của chúng tôi giảng cùng một bài giảng vào mỗi dịp Giáng sinh.
I know Tom is a few inches taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary vài inch.
Tom couldn't stand up straight anymore.	Tom không thể đứng thẳng được nữa.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
They won't stop.	Họ sẽ không dừng lại.
It's not as wet today as it was yesterday.	Hôm nay trời không ẩm ướt như hôm qua.
I wish Tom was here now.	Tôi ước gì Tom ở đây bây giờ.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
How do helicopters fly?	Làm thế nào để máy bay trực thăng bay?
How many churches do you think there are in Australia?	Bạn nghĩ có bao nhiêu nhà thờ ở Úc?
Tom asked if Mary was there.	Tom hỏi liệu Mary có ở đó không.
I look up words in my dictionary.	Tôi tra cứu các từ trong từ điển của mình.
Honestly, I don't like Tom very much.	Thành thật mà nói, tôi không thích Tom cho lắm.
Unsatisfactory results.	Kết quả không khả quan.
All I know is that Tom is lying.	Tất cả những gì tôi biết là Tom đang nói dối.
You look tired, so you should go to bed early.	Trông bạn có vẻ mệt mỏi, vì vậy bạn nên đi ngủ sớm.
Tom told me he thought he couldn't win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình không thể thắng.
Tom is not biased.	Tom không thiên vị.
I'm not very worried.	Tôi không lo lắng lắm.
Tom was arrested the same day as me.	Tom bị bắt cùng ngày với tôi.
I told Tom I couldn't work because I was sick.	Tôi nói với Tom rằng tôi không thể làm việc vì tôi bị ốm.
Tajikistan became a member of the WTO in March 2013.	Tajikistan trở thành thành viên của WTO vào tháng 3 năm 2013.
Tom was so nice to our kids.	Tom rất tốt với lũ trẻ của chúng tôi.
Tom certainly doesn't speak French as well as Mary.	Tom chắc chắn không nói tiếng Pháp tốt như Mary.
Tom has lived in Japan for many years, but he still cannot speak Japanese well.	Tom đã sống ở Nhật Bản nhiều năm, nhưng anh ấy vẫn không thể nói tiếng Nhật tốt.
If I hadn't had your cooperation, I wouldn't have been able to get the job done in time.	Nếu tôi không có sự hợp tác của bạn, tôi không thể hoàn thành công việc kịp thời.
They seem unstoppable.	Họ dường như không thể ngăn cản.
Tom gave Mary half an apple.	Tom đã cho Mary một nửa quả táo.
How many bowls of soup did you eat?	Bạn đã ăn bao nhiêu bát canh?
I picked up my pencil and started writing.	Tôi cầm bút chì lên và bắt đầu viết.
Do you want to go out for a drink?	Bạn có muốn ra ngoài uống nước không?
I really think Tom would do it.	Tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom lives in a very large mansion.	Tom sống trong một biệt thự rất lớn.
Our right wing is under attack.	Cánh phải của chúng tôi đang bị tấn công.
The dye is injected into the patient's arm vein.	Thuốc nhuộm được tiêm vào tĩnh mạch cánh tay của bệnh nhân.
I'll ask Tom to do it for us.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Now Tom has experience.	Bây giờ Tom đã có kinh nghiệm.
Tom didn't notice anything suspicious.	Tom không nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ.
Tom doesn't make much money.	Tom không kiếm được nhiều tiền.
Tom is not the one to bring you these flowers.	Tom không phải là người mang những bông hoa này cho bạn.
I know Tom as a hopeless romantic.	Tôi biết Tom là một người lãng mạn vô vọng.
Many people believe that acupuncture can cure diseases.	Nhiều người tin rằng châm cứu có thể chữa khỏi bệnh.
They are enjoying themselves.	Họ đang tận hưởng chính mình.
Wouldn't it be better if Tom didn't?	Sẽ tốt hơn nếu Tom không làm vậy phải không?
Please give this package to Tom when you see him.	Vui lòng đưa gói này cho Tom khi bạn nhìn thấy anh ấy.
Is everything to your liking?	Có phải mọi thứ theo ý thích của bạn?
Tom made a pilgrimage.	Tom đã thực hiện một cuộc hành hương.
Tom certainly doesn't seem to be in a hurry.	Tom chắc chắn không có vẻ gì là vội vàng.
Apparently Tom was going with Mary.	Rõ ràng là Tom đang đi với Mary.
I must respect Tom's wishes.	Tôi phải tôn trọng mong muốn của Tom.
It just doesn't seem right.	Nó chỉ có vẻ không ổn.
I want to make sure that doesn't happen again.	Tôi muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
I'm the only one here who really knows Tom.	Tôi là người duy nhất ở đây thực sự biết Tom.
In 1860, Lincoln was elected President of the United States.	Năm 1860, Lincoln được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ.
Where did you send Tom?	Bạn đã gửi Tom ở đâu?
Tom approached the snarling dog.	Tom tiến lại gần con chó đang gầm gừ.
The dog chews the ball.	Con chó nhai quả bóng.
Tom tried to explain what was going on.	Tom cố gắng giải thích chuyện gì đang xảy ra.
Do you know which barbershop Tom usually goes to?	Bạn có biết Tom thường đến tiệm hớt tóc nào không?
Tom said he plans to do that on Monday.	Tom cho biết anh ấy có kế hoạch làm điều đó vào thứ Hai.
Tom told me he just ate.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vừa mới ăn.
The professor who invented it is entitled to a fair remuneration from the university.	Giáo sư phát minh ra nó có quyền được nhận thù lao hợp lý từ trường đại học.
Tom says he hasn't decided what he's going to do yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa quyết định mình sẽ làm gì.
Tom doesn't like to take the subway at rush hour.	Tom không thích đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm.
You should tell Tom what to do.	Bạn nên nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom seems very angry.	Tom có ​​vẻ rất tức giận.
Did you see Tom while you were in Australia?	Bạn có gặp Tom khi bạn ở Úc không?
This is a great feature.	Đây là một tính năng tuyệt vời.
I can't find the money that Tom has hidden.	Tôi không thể tìm thấy số tiền mà Tom đã giấu.
You will find someone.	Bạn sẽ tìm thấy ai đó.
I don't think Tom would mind.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận tâm.
I don't really want to go with you.	Tôi không thực sự muốn đi với bạn.
Even if you don't like this dish, you must eat it.	Dù không thích món này nhưng bạn nhất định phải ăn.
Tom can run pretty fast.	Tom có ​​thể chạy khá nhanh.
I will definitely go see Tom.	Tôi chắc chắn sẽ đi gặp Tom.
I hope he will be able to come! 	Tôi hy vọng anh ấy sẽ có thể đến!
I want to meet him.	Tôi muốn gặp anh ấy.
We want you to come to Boston and stay with us next summer.	Chúng tôi muốn bạn đến Boston và ở lại với chúng tôi vào mùa hè tới.
I don't want Tom to stay up late.	Tôi không muốn Tom thức khuya.
Tom is the sheriff.	Tom là cảnh sát trưởng.
You have already paid.	Bạn đã thanh toán rồi.
His mother did not teach him anything.	Mẹ anh không dạy anh bất cứ điều gì.
Would you please help Tom do that?	Bạn có vui lòng giúp Tom làm điều đó không?
I think you know that I like you very much.	Tôi nghĩ bạn biết rằng tôi thích bạn rất nhiều.
We have small and large portions.	Chúng tôi có các phần nhỏ và lớn.
Tom knows what we have to do.	Tom biết chúng ta phải làm gì.
Tom hopes that we can do it for Mary.	Tom hy vọng rằng chúng ta có thể làm điều đó cho Mary.
You will stay with Tom and me.	Bạn sẽ ở với Tom và tôi.
Looks like Tom wants to be a teacher.	Có vẻ như Tom muốn trở thành một giáo viên.
Tom had never mentioned this to me before.	Tom chưa bao giờ đề cập đến điều này với tôi trước đây.
Tom arrived early, but Mary did not.	Tom đến sớm, nhưng Mary thì không.
Tom was arrested.	Tom đã bị bắt.
Tom said that Mary never had lunch with him.	Tom nói rằng Mary chưa bao giờ ăn trưa với anh ta.
You tried to convince Tom to do that, didn't you?	Bạn đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
Tom and Mary are usually on time, aren't they?	Tom và Mary đều thường đúng giờ, phải không?
I knew I would eventually have to tell Tom what happened.	Tôi biết cuối cùng tôi sẽ phải nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom says he knows he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
I don't think Tom will help Mary do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom is taking over.	Tom đang tiếp quản.
Tom has no problem with that.	Tom không có vấn đề với điều đó.
Tom says Mary is done.	Tom nói rằng Mary đã xong.
Why can't you get a job?	Tại sao bạn không kiếm được việc làm?
If you don't come to me, I will come to you.	Nếu bạn không đến với tôi, tôi sẽ đến với bạn.
Tom would be able to do it if he really wanted to.	Tom sẽ có thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
I don't want to hear that word.	Tôi không muốn nghe từ đó.
I will explain to Tom.	Tôi sẽ giải thích cho Tom.
I'm reading that book right now.	Tôi đang đọc cuốn sách đó ngay bây giờ.
Tom was unable to defend himself.	Tom đã không thể tự vệ.
I don't like Tom's friends.	Tôi không thích bạn bè của Tom.
Tom's forehead touches mine.	Trán của Tom chạm vào trán tôi.
Those sneakers are ugly.	Đôi giày thể thao đó thật xấu xí.
The clothes you washed this morning have not yet dried.	Quần áo bạn giặt sáng nay vẫn chưa khô.
I'll send Tom some money.	Tôi sẽ gửi cho Tom một số tiền.
You made that clear.	Bạn đã làm rõ điều đó.
He watched a basketball game on TV last night.	Anh ấy đã xem một trận bóng rổ trên TV đêm qua.
We are taking precautions to make sure no one is injured.	Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo không ai bị thương.
It will be easier to get a visa to work as a medical professional.	Sẽ dễ dàng hơn để có được thị thực làm việc với tư cách là một chuyên gia y tế.
Tom didn't say anything about you.	Tom đã không nói bất cứ điều gì về bạn.
I had a great time while I was in Boston.	Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi tôi ở Boston.
We need to take the necessary precautions to ensure we are safe from bear attacks.	Chúng ta cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo chúng ta an toàn trước các cuộc tấn công của gấu.
Tom doesn't mind eating after the kids have finished.	Tom không ngại ăn sau khi bọn trẻ ăn xong.
Do you know if Tom was involved?	Bạn có biết nếu Tom đã tham gia?
I'm sorry I couldn't do the job.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm được công việc.
I'm not sure what we can do about that.	Tôi không chắc chúng ta có thể làm gì về điều đó.
Rats reproduce rapidly.	Chuột sinh sản nhanh chóng.
I think you are great.	Tôi nghĩ bạn rất tuyệt.
Tom said he thought I was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó.
Tom will be thirteen years old next month.	Tom sẽ mười ba tuổi vào tháng tới.
I have not read this book yet.	Tôi vẫn chưa đọc cuốn sách này.
Tom did that for three years.	Tom đã làm điều đó trong ba năm.
Tom has started learning French for fun.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp để giải trí.
Tom always said that the best way to ruin a good cup of coffee is to put cream and sugar in it.	Tom luôn nói rằng cách tốt nhất để làm hỏng một tách cà phê ngon là cho kem và đường vào đó.
Would you like to have a picnic with me?	Bạn có muốn đi dã ngoại với tôi không?
I bet Tom will be able to tell you where Mary lives.	Tôi cá là Tom sẽ có thể cho bạn biết Mary sống ở đâu.
I go home to sleep.	Tôi về nhà đi ngủ.
Do you really think Tom is sick?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bị bệnh?
The cat is basking in the sun.	Con mèo đang phơi mình dưới nắng.
Tom made that very clear.	Tom đã nói rõ điều đó.
I usually get home by 2:30.	Tôi thường về nhà trước 2:30.
I bet the rate won't drop.	Tôi cá rằng tỷ lệ sẽ không giảm.
I don't speak French very often.	Tôi không nói tiếng Pháp thường xuyên.
This well water is not drinkable.	Nước giếng này không uống được.
Tom says he has nothing to do.	Tom nói rằng anh ấy không có việc gì phải làm.
Tom wants Mary to help him with his homework.	Tom muốn Mary giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
I'm not sure I want that.	Tôi không chắc rằng tôi muốn điều đó.
Tom thinks he is God's gift to women.	Tom nghĩ rằng anh ấy là món quà của Chúa dành cho phụ nữ.
Tom is smart, isn't he?	Tom thật thông minh, phải không?
This is the dictionary I was looking for.	Đây là cuốn từ điển mà tôi đang tìm kiếm.
Tom told me that he thought Mary was enjoying what was going on.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
I have wavy hair.	Tôi có mái tóc gợn sóng.
Now I'm old enough to do it.	Bây giờ tôi đã đủ lớn để làm điều đó.
You can do this, I tell you.	Bạn có thể làm điều này, tôi nói với bạn.
I told Tom I would do my best.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ cố gắng hết sức.
They don't have a warehouse.	Họ không có nhà kho.
I think you are a good cook.	Tôi nghĩ bạn là một đầu bếp giỏi.
You don't like doing that, do you?	Bạn không thích làm điều đó, phải không?
Tom tries to forget what happened.	Tom cố gắng quên đi những gì đã xảy ra.
The kids didn't like the movie.	Bọn trẻ không thích bộ phim.
Tom said he had no problem with me doing it.	Tom nói rằng anh ấy không có vấn đề gì với tôi khi làm điều đó.
I don't need Tom's money.	Tôi không cần tiền của Tom.
Tom will be here in an hour.	Tom sẽ đến đây trong vòng một giờ nữa.
How long have you been at Tom's?	Bạn đã ở Tom's bao lâu?
I will have a chance to do it the day after tomorrow.	Tôi sẽ có cơ hội làm điều đó vào ngày mốt.
I don't think Tom knows what's in this box.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì trong hộp này.
I suspect that Tom was disappointed with the results.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã thất vọng với kết quả.
I'm pretty sure Tom currently lives in Boston.	Tôi khá chắc rằng Tom hiện đang sống ở Boston.
It will take me about three minutes.	Tôi sẽ mất khoảng ba phút.
I will do that now.	Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
Does Tom approve?	Tom có ​​chấp thuận không?
Mary kicked the cake.	Mary đá bánh.
Tom is really busy.	Tom thực sự rất bận.
I will not tolerate your mistakes again.	Tôi sẽ không dung thứ cho những sai lầm của bạn một lần nữa.
Tom and Mary got engaged in October.	Tom và Mary đính hôn vào tháng 10.
Did you know Tom is moving to Boston?	Bạn có biết Tom sẽ chuyển đến Boston không?
Tom cat scratched Mary's hand.	Mèo Tom cào vào tay Mary.
Tom didn't think Mary would do that to him.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó với anh ta.
We need to convince Tom to come.	Chúng ta cần thuyết phục Tom đến.
Tom must have been wrong.	Tom chắc đã nhầm.
Are you still politically active?	Bạn vẫn hoạt động chính trị sao?
Tom is not our captain.	Tom không phải là đội trưởng của chúng tôi.
Tom knows that playing with scissors is dangerous.	Tom biết rằng chơi với kéo rất nguy hiểm.
I've been drawing all my life.	Tôi đã vẽ tất cả cuộc đời của tôi.
The doctor told me that I should eat less.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi nên ăn ít đi.
Tom was in Australia.	Tom đã ở Úc.
Do not wake the cat.	Đừng đánh thức con mèo.
Where does Tom actually work?	Tom thực sự làm việc ở đâu?
Do you really think you could finish that bottle by yourself?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể uống hết chai rượu đó một mình?
Why don't you join us at our table?	Tại sao bạn không tham gia cùng chúng tôi tại bàn của chúng tôi?
In 1984, Coke began using high-fructose corn syrup as an alternative to sugar.	Năm 1984, Coke bắt đầu sử dụng xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao thay thế cho đường.
Tom says that's not the only reason why Mary shouldn't do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến Mary không nên làm vậy.
More than half of the class did not do their homework.	Hơn một nửa lớp không làm bài tập về nhà.
The lights were on in every house on this street, except Tom's.	Đèn sáng ở mọi ngôi nhà trên con phố này, ngoại trừ nhà của Tom.
It is undeniably the best method.	Không thể phủ nhận đó là phương pháp tốt nhất.
The crocodile caught the gnu trap when it tried to cross the river.	Con cá sấu mắc bẫy gnu khi nó cố gắng băng qua sông.
Tom bought three pounds of bananas.	Tom đã mua ba cân chuối.
It's eleven o'clock. 	Đã mười một giờ.
It's time for you to stay in bed.	Đã đến lúc bạn ở trên giường.
Tom looked unimpressed.	Tom trông không ấn tượng.
Tom admitted that he was broken.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
We're sorry we couldn't help.	Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể trợ giúp.
I think Tom is trying to hide something.	Tôi nghĩ Tom đang cố che giấu điều gì đó.
Tom says he knows it's time to leave.	Tom nói rằng anh ấy biết đã đến lúc phải ra đi.
The sailors were drunk.	Các thủy thủ say khướt.
It's comforting.	Thật là an ủi.
Are you going to stay here long?	Bạn có định ở đây lâu không?
Is this Tom's child?	Đây có phải là con của Tom không?
My brother was threatened by someone brandishing a gun.	Anh trai tôi đã bị đe dọa bởi một người nào đó vung súng.
Tom is eating there.	Tom đang ăn ở đó.
Tom says I'm the one who should tell Mary she shouldn't do that anymore.	Tom nói tôi là người nên nói với Mary rằng cô ấy không nên làm thế nữa.
Tom stopped talking.	Tom ngừng nói.
The dancer's graceful movements captivated the audience.	Động tác uyển chuyển của vũ công khiến khán giả mê mẩn.
I don't want to watch movies, so I read books.	Tôi không muốn xem phim, vì vậy tôi đọc sách.
I have rewritten the report.	Tôi đã viết lại báo cáo.
Tom has arrived.	Tom đã đến.
Don't act like a fool.	Đừng hành động như một kẻ ngốc.
His parents were too poor to send their son to college.	Cha mẹ anh quá nghèo nên không thể cho con trai đi học đại học.
The older you get, the less sleep you need.	Càng lớn tuổi, bạn càng cần ngủ ít hơn.
You should let Tom help you.	Bạn nên để Tom giúp bạn.
That's not my son.	Đó không phải là con trai tôi.
I know this is not easy for you.	Tôi biết điều này không dễ dàng đối với bạn.
I can't wait to graduate.	Tôi nóng lòng muốn tốt nghiệp.
I know you are working part time.	Tôi biết bạn đang làm việc bán thời gian.
After working all day, just sit in the hot tub to feel comfortable.	Sau khi làm việc cả ngày, chỉ cần ngồi trong bồn tắm nước nóng là cảm thấy thoải mái.
Tom said Mary was alone.	Tom nói Mary chỉ có một mình.
Tom doesn't seem as assertive as Mary.	Tom dường như không quyết đoán như Mary.
There can be no doubt that anything will be done here today.	Có thể nghi ngờ rằng bất cứ điều gì sẽ được thực hiện ở đây ngày hôm nay.
Tom was able to do it on the third try.	Tom đã có thể làm được trong lần thử thứ ba.
We have a big problem.	Chúng tôi có một vấn đề lớn.
It's not what you say, but what you do that matters.	Nó không phải là những gì bạn nói, nhưng những gì bạn làm mới quan trọng.
I know that Tom knows you don't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết bạn không thực sự phải làm điều đó.
I want to let Tom know that I still love him.	Tôi muốn cho Tom biết rằng tôi vẫn yêu anh ấy.
I don't know about Tom, but I'm not happy with this.	Tôi không biết về Tom, nhưng tôi không hài lòng với điều này.
Things go awry for Tom.	Mọi thứ trở nên tồi tệ với Tom.
I need to have a serious talk with Nikolai Alekseyevich.	Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với Nikolai Alekseyevich.
I know Tom doesn't know that Mary won't be able to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
I don't want to do this to you.	Tôi không muốn làm điều này với bạn.
The prognosis is dire.	Tiên lượng là thảm khốc.
Tom taught Mary how to play the piano.	Tom đã dạy Mary cách chơi piano.
The difference is significant.	Sự khác biệt là đáng kể.
Are you sure you will meet Tom today?	Bạn có chắc mình sẽ gặp Tom hôm nay không?
Tom was able to do everything he had to.	Tom đã có thể làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
Tom always remembers to say thank you.	Tom luôn nhớ nói lời cảm ơn.
I am a family friend.	Tôi là một người bạn của gia đình.
Tom told me that he thought Mary was hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đói.
Tom tried to hide his anxiety.	Tom cố gắng che giấu sự lo lắng của mình.
Tom hasn't changed much.	Tom không thay đổi nhiều.
You didn't happen to catch his name, did you?	Bạn đã không tình cờ bắt được tên của anh ấy, phải không?
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm điều đó nữa.
I didn't know Tom would have time to do that.	Tôi không biết Tom sẽ có thời gian để làm điều đó.
I feel like I've been betrayed.	Tôi cảm thấy như mình bị phản bội.
Tom loves Mary and Mary loves him.	Tom yêu Mary và Mary yêu anh.
Tom doesn't want to eat worms even though they have a lot of protein.	Tom không muốn ăn giun mặc dù chúng có nhiều protein.
Tell me what you gave Tom.	Nói cho tôi biết bạn đã cho Tom những gì.
Tom stayed for a few days.	Tom ở lại vài ngày.
I don't think I'm ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
I'll call Tom at 2:30.	Tôi sẽ gọi cho Tom lúc 2:30.
Tom says he hopes he can go swimming tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể đi bơi vào ngày mai.
I'm afraid my field of vision has narrowed.	Tôi e rằng lĩnh vực thị giác của tôi đã bị thu hẹp.
Here is what I am doing.	Đây là những gì tôi đang làm.
I never went skiing with Tom again.	Tôi không bao giờ đi trượt tuyết với Tom nữa.
This is not correct.	Điều này không đúng.
Do you think Tom would do it that way?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm theo cách đó không?
I know that this is the first time this has happened to you.	Tôi biết rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với bạn.
I know Tom knows you know how to do it.	Tôi biết Tom biết bạn biết cách làm điều đó.
We will notify you when your order arrives.	Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi đơn đặt hàng của bạn đến nơi.
Are you sure you don't want to stay for dinner?	Bạn có chắc là bạn không muốn ở lại ăn tối không?
I have good news for you.	Tôi có tin tốt cho bạn.
Tom won't be able to answer those questions.	Tom sẽ không thể trả lời những câu hỏi đó.
I hope Tom sees this.	Tôi hy vọng Tom nhìn thấy điều này.
Tom often walks around the house in his underwear.	Tom thường đi dạo quanh nhà trong bộ đồ lót.
Immediately she began to scream in a shrill voice.	Ngay lập tức cô ấy bắt đầu hét lên bằng một giọng chói tai.
Tom was on the same train as me.	Tom đã ở trên cùng chuyến tàu với tôi.
I did the same thing in 2013.	Tôi đã làm điều tương tự vào năm 2013.
They may have killed you.	Họ có thể đã giết bạn.
Tom looks lonely.	Tom trông cô đơn.
People say I'm a chip off the old block.	Mọi người nói rằng tôi là một con chip khỏi khối cũ.
Tom shouldn't be fired.	Tom không nên bị sa thải.
What are you doing with this?	Bạn đang làm gì với cái này?
Tom used to play guitar.	Tom từng chơi guitar.
You are stuck.	Bạn đang bị mắc kẹt.
Tom says he found something.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó.
Tom revealed the truth.	Tom đã tiết lộ sự thật.
I think Tom is expecting both of us.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mong đợi cả hai chúng tôi.
I was congratulated by Tom.	Tôi đã được chúc mừng bởi Tom.
I'm really happy that I came here with you.	Tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã đến đây với bạn.
Tom is showing Mary his newly bought saxophone.	Tom đang cho Mary xem chiếc kèn saxophone mới mua.
I ate something earlier tonight that was not to my liking.	Tôi đã ăn một cái gì đó sớm hơn vào tối nay mà không vừa ý với tôi.
Why is Tom waiting?	Tại sao Tom lại đợi?
She looks indifferent but deep down she is very content.	Trông cô ấy có vẻ thờ ơ nhưng trong sâu thẳm cô ấy rất hài lòng.
He is acting on his own.	Anh ấy đang tự mình hành động.
You have been fired.	Bạn đã bị sa thải.
Tom knows that something bad is about to happen.	Tom biết rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
I want to do it now while it's still light.	Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ khi trời vẫn còn sáng.
Tom will thank us.	Tom sẽ cảm ơn chúng tôi.
Tom isn't the only one who thinks that early on is a good idea.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ đến đó sớm là một ý kiến ​​hay.
Tom hasn't slept yet, right?	Tom vẫn chưa ngủ đúng không?
Tom has no criminal record.	Tom không có tiền án tiền sự.
Do not bite more than you can chew.	Đừng cắn nhiều hơn những gì bạn có thể nhai.
You are as attractive as Mary.	Bạn cũng hấp dẫn như Mary.
Did you notice how nervous Tom looks?	Bạn có nhận thấy Tom trông lo lắng như thế nào không?
Tom is a winner.	Tom là một người chiến thắng.
What are you babbling about?	bạn đang lảm nhảm cái gì thế?
Don't you think I'm attractive?	Bạn không nghĩ tôi hấp dẫn sao?
Are you going to let Tom do it?	Bạn có định để Tom làm điều đó không?
We can't predict where Tom will be.	Chúng tôi không thể đoán được Tom sẽ ở đâu.
Tom thought that Mary would be heartbroken.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất đau lòng.
Tom is wearing long pants.	Tom đang mặc quần dài.
I am the administrator of the property of Tom Jackson.	Tôi là người điều hành tài sản của Tom Jackson.
I don't think Tom can play chess.	Tôi không nghĩ Tom biết chơi cờ.
You are about to die.	Bạn sắp chết.
She arrived just as we were starting our meal.	Cô ấy đến ngay khi chúng tôi đang bắt đầu bữa ăn của mình.
I know that Tom won't do it unless you do it to him.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn làm điều đó với anh ấy.
Why does Tom want to kill us?	Tại sao Tom muốn giết chúng ta?
Tom and Mary are both ambitious, right?	Tom và Mary đều có tham vọng, phải không?
I want to tell Tom something.	Tôi muốn nói với Tom điều gì đó.
Tom is becoming suspicious.	Tom đang trở nên nghi ngờ.
Tom doesn't eat breakfast.	Tom không ăn sáng.
I don't think Tom is being very honest.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang rất trung thực.
Tom was worried about what Mary would say.	Tom lo lắng về những gì Mary sẽ nói.
Tom's wife left him three months ago.	Vợ của Tom đã bỏ anh ta ba tháng trước.
Tom has a rich uncle.	Tom có ​​một người chú giàu có.
What does Tom owe you?	Tom nợ bạn những gì?
Tom says I can sit anywhere I like.	Tom nói rằng tôi có thể ngồi bất cứ nơi nào tôi thích.
I need to get hold of Tom.	Tôi cần nắm lấy Tom.
He acquired a large fortune.	Anh ta có được một khối tài sản lớn.
They will announce the winner tomorrow.	Họ sẽ công bố người chiến thắng vào ngày mai.
I told Tom to go to Australia.	Tôi bảo Tom đến Úc.
Don't expect a coherent answer.	Đừng mong đợi một câu trả lời mạch lạc.
Tom and Mary are lucky to be still alive.	Tom và Mary may mắn vẫn còn sống.
Tom didn't notice that Mary wasn't wearing the ring he had given her.	Tom không nhận thấy rằng Mary không đeo chiếc nhẫn mà anh ta đã tặng cho cô ấy.
Maybe you can talk to Tom about that.	Có lẽ bạn có thể nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom will stay with us for three days.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi trong ba ngày.
Is this recyclable?	Cái này có thể tái chế được không?
Tom is not strong enough to lift the box by himself.	Tom không đủ khỏe để tự mình nâng chiếc hộp lên.
I couldn't sleep on the bus.	Tôi đã không thể ngủ trên xe buýt.
Tom doesn't think Mary is the kind of person who would do that.	Tom không nghĩ Mary là loại người sẽ làm điều đó.
I have the right to answer.	Tôi có quyền trả lời.
Murderous gangsters.	Xã hội đen giết người.
They loaded the truck with emergency supplies for the earthquake victims.	Họ chất lên xe tải những vật dụng khẩn cấp cho các nạn nhân trận động đất.
No one has seen Tom in a while.	Không ai đã nhìn thấy Tom trong một thời gian.
Tom is not as good as he thinks.	Tom không tốt như anh ấy nghĩ.
Tom will laugh when he sees this.	Tom sẽ bật cười khi nhìn thấy điều này.
I expect Tom to wait.	Tôi mong Tom đợi.
I love skiing.	Tôi thích trượt tuyết.
Are you stronger than Tom?	Bạn mạnh hơn Tom phải không?
I forgot where I left my passport.	Tôi đã quên nơi tôi để hộ chiếu của mình.
That's what brothers are for each other.	Đó là những gì anh em dành cho nhau.
He weighs 70 kg.	Anh ta nặng 70 kg.
Tom was shot in the back.	Tom bị bắn vào lưng.
Tom was very upset by the situation.	Tom đã rất buồn trước tình hình này.
Everyone was excited about it.	Mọi người đều náo nhiệt về.
Tom plays the piano by ear quite well.	Tom chơi piano bằng tai khá giỏi.
Tom has already had lunch.	Tom đã ăn trưa rồi.
Tom will go.	Tom sẽ đi.
I wonder if Tom can do it himself.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể tự mình làm điều đó hay không.
Tom has repeatedly denied wrongdoing.	Tom đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái.
Did you smoke in the pantry again?	Bạn đã hút thuốc trong phòng đựng thức ăn một lần nữa?
I don't like taking care of the garden.	Tôi không thích chăm sóc khu vườn.
Tom washes his hands several times an hour.	Tom rửa tay nhiều lần trong một giờ.
Tom says he is not going anywhere.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu cả.
The information that Tom gave us was amazing.	Thông tin mà Tom cung cấp cho chúng tôi thật đáng kinh ngạc.
I don't know a word of French.	Tôi không biết một từ tiếng Pháp.
I will go to Australia next Monday.	Tôi sẽ đi Úc vào thứ Hai tới.
If I call Tom after midnight, he gets mad.	Nếu tôi gọi cho Tom sau nửa đêm, anh ấy sẽ nổi điên.
There is no way to know.	Không có cách nào để biết.
Tom comes home dirty.	Tom về nhà bẩn thỉu.
I know I can replace.	Tôi biết tôi có thể thay thế.
I know that most people here don't like fishing.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây không thích câu cá.
Why did you lie to Tom?	Tại sao bạn lại nói dối Tom?
If you are a welder, we have the job for you.	Nếu bạn là một thợ hàn, chúng tôi có công việc cho bạn.
The room was empty for a long time.	Căn phòng trống đã lâu.
Tom is not afraid of spiders.	Tom không sợ nhện.
Mary doesn't wear lipstick.	Mary không tô son.
He is not a novelist like a poet.	Ông ấy không phải là một nhà tiểu thuyết như một nhà thơ.
Tom and I looked at each other.	Tom và tôi nhìn nhau.
Thanks for the invitation, Tom.	Cảm ơn vì lời mời, Tom.
You can do anything, right?	Bạn có thể làm bất cứ điều gì, phải không?
I admit that I was the one who did it.	Tôi thừa nhận rằng tôi là người đã làm điều đó.
More and more people are aware of the dangers of smoking.	Ngày càng có nhiều người nhận thức được sự nguy hiểm của việc hút thuốc.
I don't think Tom knew what Mary expected him to do.	Tôi không nghĩ Tom biết những gì Mary mong đợi anh ta làm.
I study English very hard every day, but I don't learn much.	Tôi học tiếng Anh rất chăm chỉ mỗi ngày, nhưng tôi không học được nhiều.
Is that why you came?	Đó là lý do tại sao bạn đến?
Tom and Mary want to adopt.	Tom và Mary muốn nhận con nuôi.
I got to the theater early so I could get a good seat.	Tôi đến rạp từ sớm để có thể có được một chỗ ngồi tốt.
Tom is a weird kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ kỳ lạ, phải không?
Both Tom and I are tired.	Cả tôi và Tom đều mệt mỏi.
I can't stand to see good food go to waste.	Tôi không thể chịu được khi thấy thức ăn ngon bị lãng phí.
Tom could have won if he had tried a little harder.	Tom đã có thể thắng nếu anh ấy cố gắng hơn một chút.
Tom doesn't want to cause any problems.	Tom không muốn gây ra bất kỳ vấn đề gì.
I hope you are doing what I told you.	Tôi hy vọng bạn đang làm những gì tôi đã nói với bạn.
It's a rather strange looking bracelet you're wearing.	Đó là một chiếc vòng tay trông khá lạ mà bạn đang đeo.
It looks like rain. 	Nó trông như mưa.
Clean the chain.	Giặt sạch dây chuyền.
Tom and Mary worked hard.	Tom và Mary đã làm việc chăm chỉ.
There was ice on the sidewalk and it was slippery.	Có băng trên vỉa hè và trơn trượt.
I watched Tom.	Tôi đã xem Tom.
Tom admits he stole Mary's bicycle.	Tom thừa nhận anh ta đã lấy trộm xe đạp của Mary.
I doubt that Tom will admit that he doesn't know how to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ thừa nhận rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary not to.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
Tom says he thinks Mary is downstairs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở dưới nhà.
I never thought about photographing what the garden would look like before we started weeding.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chụp ảnh khu vườn trông như thế nào trước khi chúng tôi bắt đầu nhổ cỏ.
Tom leaned in and kissed Mary on the cheek.	Tom nghiêng người và hôn lên má Mary.
Tom says Mary is probably still outside.	Tom nói Mary có lẽ vẫn đang ở bên ngoài.
Please keep this secret from him.	Hãy che giấu bí mật này với anh ta.
I don't want to buy a new piano.	Tôi không muốn mua một cây đàn piano mới.
He quickly scanned my manuscript.	Anh ấy nhanh chóng quét bản thảo của tôi.
Tom seems to be a happy kid.	Tom dường như là một đứa trẻ hạnh phúc.
Tom had to be helped in court.	Tom đã phải được giúp đỡ tại tòa án.
Tom kept Mary waiting for a long time.	Tom đã giữ Mary đợi trong một thời gian dài.
Maybe Tom was wrong.	Có lẽ Tom đã nhầm.
Tom resigned after being arrested.	Tom đã từ chức sau khi bị bắt.
I think Tom has been unjustly accused.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị buộc tội oan.
Tom didn't seem surprised when I told him Mary wanted to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy Mary muốn làm điều đó.
My hobbies are karate and calligraphy.	Sở thích của tôi là karate và thư pháp.
Tom has tried to contact you.	Tom đã cố gắng liên lạc với bạn.
I used to be a heroin addict.	Tôi từng là một con nghiện heroin.
Tom wants to help you.	Tom muốn giúp bạn.
Do you think it will rain this afternoon?	Bạn có nghĩ chiều nay trời sẽ mưa không?
Do you think Tom wants to go by himself?	Bạn có nghĩ Tom muốn tự mình đi không?
Three halves are six quarters.	Ba nửa là sáu phần tư.
Surely you know who Tom is.	Chắc chắn bạn biết Tom là ai.
I have a nicer car than Tom.	Tôi có một chiếc xe đẹp hơn Tom.
It's been almost three hours.	Đã gần ba giờ.
Tom carries a broom.	Tom mang theo một cây chổi.
Tom blamed everyone, except himself.	Tom đã đổ lỗi cho tất cả mọi người, ngoại trừ chính mình.
Why don't you hug me anymore?	Sao anh không ôm em nữa?
That's what we all look forward to.	Đó là điều mà tất cả chúng tôi đều mong đợi.
Blown by the strong wind, the fire spread in all directions.	Bị gió thổi mạnh, ngọn lửa lan ra mọi hướng.
Tom died a few weeks ago.	Tom đã chết cách đây vài tuần.
Tom is definitely an old man.	Tom chắc chắn là một ông già.
I wish you would consider joining our group.	Tôi ước bạn cân nhắc tham gia nhóm của chúng tôi.
Tom says he will try to do it asap.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó càng sớm càng tốt.
Mary left her husband.	Mary bỏ chồng.
Tom became an actor.	Tom đã trở thành một diễn viên.
The doctor told me I just had to learn to live with the pain.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi chỉ phải học cách sống chung với nỗi đau.
The referee stops the game.	Trọng tài cho dừng trận đấu.
This candle is not white.	Ngọn nến này không có màu trắng.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
Do you mind if I take my shirt off?	Bạn có phiền nếu tôi cởi áo ra không?
Don't you think this is too risky?	Bạn không nghĩ rằng điều này là quá rủi ro?
It doesn't matter whose fault it is.	Không quan trọng đó là lỗi của ai.
The police have arrested the person they believe killed Tom.	Cảnh sát đã bắt người mà họ cho rằng đã giết Tom.
I sent Tom a picture of my dog.	Tôi đã gửi cho Tom một bức ảnh về con chó của tôi.
I have never had much money.	Tôi chưa bao giờ có nhiều tiền.
In the meantime, why don't you tell me what happened?	Trong khi chờ đợi, tại sao bạn không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?
It took me a long time to fall asleep.	Tôi mất một thời gian dài để chìm vào giấc ngủ.
I don't think you're ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
He made a trolley wheel.	Anh ta đã làm một cái bánh xe đẩy.
I think we were polite.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã lịch sự.
I think Tom knows what needs to be done.	Tôi nghĩ Tom biết những gì cần phải làm.
What is Tom eating?	Tom đang ăn gì?
When I was little, I used to climb trees a lot.	Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng leo cây rất nhiều.
I just told Tom that we are so glad to have you here.	Tôi chỉ nói với Tom rằng chúng tôi rất vui khi có bạn ở đây.
Tom is going to be deaf, isn't he?	Tom sắp bị điếc, phải không?
You must accept the king of Spain as your leader.	Bạn phải chấp nhận nhà vua của Tây Ban Nha làm lãnh đạo của bạn.
I think Tom is stupid.	Tôi nghĩ Tom thật ngu ngốc.
Tom used to be outspoken.	Tom đã từng thẳng thắn.
It's not clear why Tom did it.	Không rõ tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom is very rude to everyone.	Tom rất thô lỗ với mọi người.
Tom and Mary passed.	Tom và Mary đã vượt qua.
I know that Tom knows that he is the one to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy là người phải làm điều đó.
A fund has been launched to establish a memorial to the deceased man.	Một quỹ đã được phát động để thiết lập một tượng đài tưởng nhớ người đàn ông đã chết.
This is not what it looks like.	Đây không phải là những gì nó trông như thế này.
Don't drink tap water.	Đừng uống nước máy.
Movie theaters are increasingly losing revenue due to internet piracy.	Các rạp chiếu phim ngày càng thất thu do nạn vi phạm bản quyền internet.
I'm healthy.	Tôi khỏe mạnh.
Tom ate more than me.	Tom đã ăn nhiều hơn tôi.
I can't go there today.	Tôi không thể đến đó hôm nay.
Have you talked to Tom about this?	Bạn đã nói chuyện với Tom về điều này chưa?
Tom has to do this even if he doesn't want to.	Tom phải làm điều này ngay cả khi anh ấy không muốn.
Many people around here don't understand French.	Nhiều người xung quanh đây không hiểu tiếng Pháp.
Tom won't help Mary.	Tom sẽ không giúp Mary.
He says he goes hiking every morning.	Anh ấy nói rằng anh ấy đi bộ đường dài vào mỗi buổi sáng.
Let's reconsider the problem.	Hãy xem xét lại vấn đề.
I think you're out looking for Tom.	Tôi nghĩ bạn đang ra ngoài tìm kiếm Tom.
How much cash do you usually have?	Bạn thường có bao nhiêu tiền mặt?
I hope Tom lets me do what I want.	Tôi hy vọng Tom cho phép tôi làm những gì tôi muốn.
I don't want to talk about work.	Tôi không muốn nói về công việc.
Does Tom watch TV?	Tom có ​​xem TV không?
They are not stupid.	Họ không ngu ngốc.
She was given life.	Cô ấy đã bị ban cho cuộc sống.
Why don't we go jogging?	Tại sao chúng ta không đi chạy bộ?
Tom asked me if I loved Mary.	Tom hỏi tôi có yêu Mary không.
I don't think I did that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó.
Tom was almost run over by a truck.	Tom suýt bị xe tải cán qua.
I'm sending an e-mail to follow up on our phone conversation this morning.	Tôi đang gửi e-mail để theo dõi cuộc trò chuyện qua điện thoại của chúng ta sáng nay.
I don't think we should do it the way Tom told us to.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy theo cách mà Tom đã nói với chúng ta.
I won't give up on you.	Tôi sẽ không từ bỏ bạn.
Tom speaks French more fluently than Mary.	Tom nói tiếng Pháp trôi chảy hơn Mary.
Tom didn't let Mary sing.	Tom không để Mary hát.
I'm glad you and Tom get along.	Tôi rất vui vì bạn và Tom hợp nhau.
Do you think Tom would mind if I didn't?	Bạn có nghĩ Tom sẽ phiền nếu tôi không làm vậy không?
The store where I work is not open on Mondays.	Cửa hàng nơi tôi làm việc không mở cửa vào thứ Hai.
Tom brought me a cup of tea.	Tom mang một tách trà đến cho tôi.
I don't think it's possible that Tom will tell us the truth about what happened.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ nói cho chúng tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra.
Tom is old enough to be Mary's grandfather.	Tom đủ lớn để trở thành ông nội của Mary.
Tom's computer is hacked.	Máy tính của Tom bị tấn công.
"Are you saying you don't want me to call?" 	"Em đang nói không muốn anh gọi điện?"
"No, not at all. Call me anytime."	"Không, không hề. Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
I think Tom doesn't realize how charming he is.	Tôi nghĩ Tom không nhận ra anh ấy quyến rũ như thế nào.
Apparently Tom has no proof.	Rõ ràng là Tom không có bằng chứng.
Don't ask me to help Tom.	Đừng nhờ tôi giúp Tom.
Why don't we go bowling?	Tại sao chúng ta không đi chơi bowling?
I will buy a book for Tom.	Tôi sẽ mua một cuốn sách cho Tom.
Police have not ruled out suicide.	Cảnh sát không loại trừ trường hợp tự sát.
Tom said that he thought Mary would be impressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất ấn tượng.
The Moon is the only natural satellite of the Earth.	Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất.
Do you think I can trust Tom?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng Tom?
Tom really doesn't believe that, does he?	Tom thực sự không tin điều đó, phải không?
How do you think I learned to speak French?	Bạn nghĩ tôi đã học nói tiếng Pháp như thế nào?
Tom didn't seem confused at all.	Tom không có vẻ gì là bối rối.
We have to find out what's in the box.	Chúng tôi phải tìm ra những gì trong hộp.
After discussing with my father, I decided to change careers.	Sau khi bàn bạc với bố, tôi quyết định đổi nghề.
As far as I know, Tom and Mary are still married.	Theo những gì tôi biết, Tom và Mary vẫn kết hôn.
Tom will be with you in just a minute.	Tom sẽ có mặt với bạn chỉ trong một phút nữa.
I wish Tom could actually do that.	Tôi ước rằng Tom thực sự có thể làm được điều đó.
Are you trying to exclude me?	Bạn đang cố gắng loại trừ tôi?
I am no longer a child.	Tôi không còn là một đứa trẻ.
It is easy to miss this kind of mistake.	Rất dễ bỏ sót loại sai lầm này.
I don't think Tom has ever had a girlfriend.	Tôi không nghĩ Tom đã từng có bạn gái.
Tom says he needs some sleep.	Tom nói anh ấy cần ngủ một chút.
I want to make sure you don't have a problem.	Tôi muốn đảm bảo rằng bạn không gặp vấn đề.
This is a scary place.	Đây là một nơi đáng sợ.
It's not as hard to do as I thought.	Nó không khó để làm điều đó như tôi nghĩ.
I didn't know that at the time.	Tôi không biết điều đó vào thời điểm đó.
You won't be able to help us.	Bạn sẽ không thể giúp chúng tôi.
Baskets are used for different things.	Giỏ được sử dụng cho những thứ khác nhau.
If the bus driver had had a gun, things might have been different.	Nếu tài xế xe buýt có súng, mọi chuyện có thể đã khác.
Tom made a mess.	Tom đã làm cho một mớ hỗn độn.
Tom sang the song as loud as he could.	Tom hát bài hát lớn hết mức có thể.
Tom will listen to you.	Tom sẽ nghe bạn.
Tom's Bible reading group shut down after a few months due to lack of interest.	Nhóm đọc Kinh thánh của Tom ngừng hoạt động sau một vài tháng vì thiếu sự quan tâm.
Tom said with his mouth.	Tom nói với miệng của mình.
Tom has lived in Boston all his life.	Tom đã sống ở Boston cả đời.
That's what I think.	Đó là những gì tôi nghĩ.
I think Tom injured himself.	Tôi nghĩ Tom đã tự làm mình bị thương.
Does it bother you if people smoke in your home?	Nó có làm phiền bạn nếu mọi người hút thuốc trong nhà của bạn?
All we could do was wait for the police to arrive.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đợi cảnh sát đến.
This shirt doesn't fit me anymore.	Cái áo này không vừa với tôi nữa.
Tom says he hopes Mary will help him with his homework.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
I asked Tom to show us how to do it.	Tôi đã yêu cầu Tom chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
I'll tell Tom you said it.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã nói điều đó.
Let me tell you about a girl I met yesterday.	Để tôi kể cho bạn nghe về một cô gái mà tôi đã gặp ngày hôm qua.
I went to the station to see my uncle off.	Tôi đã đến nhà ga để tiễn bác tôi.
Tom is now out of critical condition.	Tom hiện đã qua cơn nguy kịch.
Tom must have been rich once.	Tom hẳn đã từng giàu có một thời.
Tom is usually a little cranky in the morning.	Tom thường cáu kỉnh một chút vào buổi sáng.
Tom discovered the truth too late.	Tom đã phát hiện ra sự thật quá muộn.
I know that Tom knows Mary should do it alone.	Tôi biết rằng Tom biết Mary nên làm điều đó một mình.
Tom must have lied to us.	Tom chắc đã nói dối chúng tôi.
Tom is afraid of the prospect of failure.	Tom sợ viễn cảnh thất bại.
It is a great honor to be asked to speak.	Đó là một vinh dự lớn khi được yêu cầu phát biểu.
Do you have any dishes suitable for vegetarians?	Bạn có món ăn nào phù hợp với người ăn chay không?
Messing with Tom was a big mistake.	Lộn xộn với Tom là một sai lầm lớn.
Don't you know Tom knows Mary?	Bạn không biết Tom biết Mary sao?
Tom will not be allowed to drive.	Tom sẽ không được phép lái xe.
You've got your license, right?	Bạn đã có giấy phép của bạn, phải không?
There is only one way out.	Chỉ có một lối thoát.
I'm not on Tom's side.	Tôi không đứng về phía Tom.
I shouldn't have told Tom that Mary was coming.	Tôi không nên nói với Tom rằng Mary sẽ đến.
You don't have to participate at all if you don't want to.	Bạn không cần phải tham gia chút nào nếu bạn không muốn.
What exactly did Tom die for?	Chính xác thì Tom đã chết vì điều gì?
We are currently living in Tom's house.	Hiện chúng tôi đang sống trong nhà của Tom.
Tom told me he was planning to go swimming this afternoon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi bơi vào chiều nay.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Tom is not a good person.	Tom không phải là một người tốt.
That's a big weight to my mind.	Đó là một trọng lượng lớn đối với tâm trí của tôi.
Tom asked us what we thought Mary wanted to do.	Tom hỏi chúng tôi rằng chúng tôi nghĩ Mary muốn làm gì.
Tom was the one who suggested I do it.	Tom là người đề nghị tôi làm điều đó.
I know I will regret this.	Tôi biết rằng tôi sẽ hối hận vì điều này.
She had to do it even if she didn't want to.	Cô phải làm điều đó dù không muốn.
I cannot use it.	Tôi không thể sử dụng nó.
I still don't trust Tom that much.	Tôi vẫn không tin tưởng Tom đến vậy.
All you need to do is trust each other.	Tất cả những gì bạn cần làm là tin tưởng lẫn nhau.
Tom tried to explain why it would be a waste of time.	Tom đã cố gắng giải thích tại sao nó sẽ là một sự lãng phí thời gian.
Tom bought a flower for Mary.	Tom đã mua một bông hoa cho Mary.
Tom said Mary was glad he did it.	Tom nói Mary rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
I closed the door so they couldn't hear us.	Tôi đóng cửa để họ không nghe thấy chúng tôi.
As soon as Tom got home, he took a shower.	Ngay sau khi Tom về đến nhà, anh ấy đã đi tắm.
Tom and Mary got married last spring.	Tom và Mary kết hôn vào mùa xuân năm ngoái.
"Tom has a new job." 	"Tom có ​​một công việc mới."
"What's the job?"	"Công việc gì thế?"
Tom told me Mary was his cousin.	Tom nói với tôi Mary là em họ của anh ấy.
It was not my intention to do that.	Đó không phải là ý định của tôi để làm điều đó.
This is our fault, isn't it?	Đây là lỗi của chúng tôi, phải không?
Tom is not as talented as you.	Tom không tài năng như bạn.
Tom tells Mary that he doesn't think John is exhausted.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ rằng John đã kiệt sức.
I don't think anyone else noticed.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác nhận ra.
There's no way I can do it alone.	Không đời nào tôi có thể làm được điều đó một mình.
Tom and I often tell jokes to each other.	Tom và tôi thường kể chuyện cười cho nhau nghe.
Tom did not tell Mary anything about his plan.	Tom đã không nói với Mary bất cứ điều gì về kế hoạch của mình.
Tom is holding a vase.	Tom đang cầm một cái bình.
I'm sure I'll miss Tom.	Tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ Tom.
Did you like your teacher when you were in middle school?	Bạn có thích giáo viên của bạn khi bạn còn ở trường trung học cơ sở?
I hope you know, I'm an FBI agent.	Mong bạn biết đấy, tôi là đặc vụ FBI.
I see a red car and a white car. 	Tôi nhìn thấy một chiếc ô tô màu đỏ và một chiếc màu trắng.
The red one looks better than the white one.	Chiếc màu đỏ trông đẹp hơn chiếc màu trắng.
I think Tom and Mary both feel tickled.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều cảm thấy nhột nhạt.
Call me first will you die?	Gọi cho tôi trước có chết không?
The police promised Tom that they would find his daughter.	Cảnh sát đã hứa với Tom rằng họ sẽ tìm con gái của anh ta.
Tom and I have been friends ever since.	Tom và tôi đã là bạn của nhau kể từ đó.
Tom is making a copy.	Tom đang tạo một bản sao.
I don't think Tom was upset.	Tôi không nghĩ Tom đã khó chịu.
I'm a bit busy.	Tôi hơi bận chút.
He was the first person to float in space.	Ông là người đầu tiên bay lơ lửng trong không gian.
I don't know any of Tom's teachers.	Tôi không biết bất kỳ giáo viên nào của Tom là ai.
How do you know that Tom doesn't have enough money to buy the things he needs to buy?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần mua?
Tom is writing a book, but he has yet to decide on a title for it.	Tom đang viết một cuốn sách, nhưng anh ấy vẫn chưa quyết định tiêu đề cho nó.
Maybe Tom isn't as stupid as he looks.	Có lẽ Tom không ngốc nghếch như vẻ ngoài của anh ấy.
The company has laid off hundreds of workers due to financial problems.	Công ty đã sa thải hàng trăm công nhân do các vấn đề tài chính.
We always try to take our customers' likes and dislikes into account.	Chúng tôi luôn cố gắng tính đến lượt thích và không thích của khách hàng.
You're a lot older than Tom, aren't you?	Bạn lớn hơn Tom rất nhiều, phải không?
Tom cares a lot about his reputation.	Tom quan tâm rất nhiều đến danh tiếng của mình.
I think I did a good job.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm một công việc tốt.
I had time to practice.	Tôi đã có thời gian để luyện tập.
Learn all you can about Tom.	Tìm hiểu tất cả những gì bạn có thể về Tom.
Tom knows that Mary doesn't want to go to Boston.	Tom biết rằng Mary không muốn đến Boston.
I can't count the number of times this has happened to me.	Tôi không thể đếm được số lần điều này đã xảy ra với tôi.
The train was delayed due to heavy snowfall.	Chuyến tàu bị hoãn do tuyết rơi dày.
My sister got married in her teens.	Em gái tôi lấy chồng ở tuổi thiếu niên.
Tom doesn't want to sell it.	Tom không muốn bán nó.
Tom lay wounded on the ground.	Tom nằm bị thương trên mặt đất.
What did I misspelled?	Tôi đã viết sai chính tả cái gì?
Tom came to Australia in the hope of finding a job.	Tom đến Úc với hy vọng tìm được việc làm.
Tom and I arrived first.	Tom và tôi đến trước.
Tom is now a father.	Tom bây giờ đã là một người cha.
Tom told me he thought Mary had diabetes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị tiểu đường.
I'm glad I was able to assist you last week.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể hỗ trợ bạn vào tuần trước.
Tom was like a brother to Mary.	Tom đã như một người anh em với Mary.
I know Tom won't teach me how to do that.	Tôi biết Tom sẽ không dạy tôi cách làm điều đó.
They were standing still with their eyes wide open.	Họ đang đứng yên với đôi mắt mở to.
Tom was in Boston to visit his parents last weekend.	Tom đã ở Boston để thăm cha mẹ của mình vào cuối tuần trước.
That's why we need to protest.	Đó là lý do tại sao chúng ta cần phản đối.
Maybe I'd better go see what happened.	Có lẽ tốt hơn tôi nên đi xem chuyện gì đã xảy ra.
No one in Tom's family attended the wedding.	Không có ai trong gia đình Tom tham dự đám cưới.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
We have been friends for more than thirty years.	Chúng tôi đã là bạn trong hơn ba mươi năm.
Can an elephant sneeze?	Một con voi có thể hắt hơi?
I know Tom will let you do it.	Tôi biết Tom sẽ để bạn làm điều đó.
Tom wanted to apologize to Mary for doing that.	Tom muốn xin lỗi Mary vì đã làm điều đó.
Do you really think Tom will be deported?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ bị trục xuất?
Tom has started to lose his hair.	Tom đã bắt đầu rụng tóc.
Three of the protesters were injured.	Ba trong số những người biểu tình đã bị thương.
Do you guys never fight?	Các bạn không bao giờ đánh nhau à?
Isn't Tom okay?	Tom không ổn phải không?
Can I get a refund now?	Tôi có thể nhận được tiền hoàn lại bây giờ không?
Tom is not a student is he?	Tom không phải là sinh viên phải không?
What time does your watch say it is?	Đồng hồ của bạn nói bây giờ là mấy giờ?
Tom says he knows Mary will need to pay more than she expected.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ cần phải trả nhiều hơn những gì cô ấy mong đợi.
I'm sure Tom won't be the first to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom told me he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Tom was very rude to me.	Tom đã rất thô lỗ với tôi.
If you don't start right away, you'll be late.	Nếu bạn không bắt đầu ngay lập tức, bạn sẽ bị muộn.
Tom says he will probably do it today.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó hôm nay.
Tom is a neuroscientist.	Tom là một nhà khoa học thần kinh.
I am a fairy princess.	Tôi là công chúa cổ tích.
I'm pretty sure Tom didn't know I was going to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi sẽ làm điều đó.
You say Nessie is an imaginary creature, but I think she exists.	Bạn nói Nessie là một sinh vật tưởng tượng, nhưng tôi nghĩ cô ấy tồn tại.
Tom smiled at the bus driver.	Tom mỉm cười với người tài xế xe buýt.
Tom is busy and cannot help us now.	Tom đang bận và không thể giúp chúng tôi bây giờ.
Last spring we didn't have much rain.	Mùa xuân năm ngoái chúng tôi không có mưa nhiều.
Try to be cautious.	Cố gắng thận trọng.
I think he was mad at me because I didn't help him build the house.	Tôi nghĩ anh ấy giận tôi vì tôi không giúp anh ấy xây nhà.
Tom leaves no milk for his brothers.	Tom không để lại sữa cho các anh trai của mình.
Some marriages don't last long.	Một số cuộc hôn nhân không kéo dài lâu.
How far is the funeral home from the cemetery?	Nhà tang lễ cách nghĩa trang bao xa?
Tom tends to be undisciplined at times.	Đôi khi Tom có ​​xu hướng vô kỷ luật.
Why do you think things will work for the time being?	Tại sao bạn nghĩ rằng mọi thứ sẽ hoạt động trong thời gian này?
I do not understand the question.	Tôi không hiểu câu hỏi.
Do you know which restaurant Tom went to?	Bạn có biết Tom đã đến nhà hàng nào không?
Who is waiting for us?	Ai đang đợi chúng ta?
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom said that he thought I was dishonest.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi không thành thật.
I think Tom said he was intending to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
Tom lost his umbrella.	Tom làm mất chiếc ô của mình.
You decided not to go, didn't you?	Bạn đã quyết định không đi, phải không?
I think Tom made the right decision.	Tôi nghĩ Tom đã có một quyết định đúng đắn.
Tom is a good guitarist.	Tom là một tay guitar giỏi.
Tom said Mary was glad she could do it.	Tom nói Mary rất vui vì cô ấy có thể làm được điều đó.
Tom is probably a little heavier than me.	Tom có ​​lẽ nặng hơn tôi một chút.
Tom looked to the left.	Tom nhìn sang trái.
Tom is still doing it, I think.	Tom vẫn đang làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
Tom said that he and Mary went to Australia last winter.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã đến Úc vào mùa đông năm ngoái.
What you're doing doesn't bother me.	Những gì bạn đang làm không làm phiền tôi.
Tom says he is not feeling well.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy khỏe.
I wouldn't give up if I were you.	Tôi sẽ không từ bỏ nếu tôi là bạn.
I don't think this helps.	Tôi không nghĩ điều này giúp ích được gì.
I'm really angry.	Tôi thực sự tức giận.
He has donated a lot of money to charity.	Anh ấy đã đóng góp rất nhiều tiền cho quỹ từ thiện.
There's a fishing lodge near Boston that I go to often.	Có một nhà nghỉ câu cá gần Boston mà tôi thường đến.
Tom told me he thought Mary would be worried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ lo lắng.
Tom bowed his head.	Tom cúi đầu.
I thought you left.	Tôi nghĩ rằng bạn đã rời đi.
This is not a good place to talk.	Đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện.
I still haven't finished everything that needs to be done.	Tôi vẫn chưa hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
I don't care if you like me or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn thích tôi hay không.
Tom would never allow Mary to do that.	Tom sẽ không bao giờ cho phép Mary làm điều đó.
Tom can get the job done.	Tom có ​​thể hoàn thành công việc.
Tom turned away from the window.	Tom quay đi khỏi cửa sổ.
When did Tom swim?	Tom đã bơi khi nào?
Are Tom and Mary together?	Tom và Mary có ở cùng nhau không?
Will you still be here when I come back?	Liệu bạn có còn ở đây khi tôi quay lại không?
This machine makes 100 copies a minute.	Máy này tạo ra 100 bản sao một phút.
I don't take the train.	Tôi không đi tàu.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom wrote it down.	Tom đã viết nó ra.
I have been injured before.	Tôi đã bị thương trước đây.
What do you usually do when you come to Boston?	Bạn thường làm gì khi đến Boston?
Tom buried Mary in a shallow grave.	Tom chôn Mary trong ngôi mộ nông.
You've always loved taking me on a trip, haven't you?	Bạn luôn thích đưa tôi đi du lịch, phải không?
Tom said he thought he could help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Ribbons do not match the dress.	Ruy băng không phù hợp với trang phục.
Tom pressed the right button.	Tom đã bấm đúng nút.
Tom rarely talks about his problems.	Tom hiếm khi nói về những vấn đề của mình.
I need to learn to control myself and focus.	Tôi cần học cách kiểm soát bản thân và tập trung.
It is very difficult to get a taxi in this city.	Rất khó bắt taxi ở thành phố này.
I don't think anyone would agree to do that.	Tôi không nghĩ có ai đồng ý làm điều đó.
Tom was tracking the deer.	Tom đã theo dõi con nai.
I'm still sick.	Tôi vẵn còn ốm.
One of the names on the list is mine.	Một trong những cái tên trong danh sách là của tôi.
If the mountain does not come to Mohammed, then Mohammed has to go to the mountain.	Nếu ngọn núi không đến với Mohammed, thì Mohammed phải đi đến ngọn núi.
I don't think you need to tell Tom why you went to Australia last month.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn đi Úc vào tháng trước.
They will consider.	Họ sẽ xem xét.
Tom told me that he will come with you to pick up Mary at the airport.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cùng bạn đến đón Mary ở sân bay.
Tom won't lie to me.	Tom sẽ không nói dối tôi.
I heard a helicopter fly overhead.	Tôi nghe thấy một chiếc trực thăng bay trên đầu.
Tom fell off the car.	Tom bị ngã xe.
I never sang with Tom.	Tôi không bao giờ hát với Tom.
Are you surprised Tom did that?	Bạn có ngạc nhiên không Tom đã làm điều đó?
I knew that Tom wouldn't make Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bắt Mary làm điều đó.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
We are newlyweds.	Chúng tôi là những cặp vợ chồng mới cưới.
Tom is bilingual.	Tom là người song ngữ.
Living in a town is different from living in the countryside.	Sống ở thị trấn khác hẳn với sống ở nông thôn.
I'm very angry with Tom.	Tôi rất giận Tom.
I'm pretty sure I'll be there.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ ở đó.
Tom probably won't be in Boston next month.	Tom có ​​thể sẽ không ở Boston vào tháng tới.
I'm not good at this.	Tôi không giỏi trong việc này.
I wonder if Tom has thought of that.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã nghĩ đến điều đó hay chưa.
I'm sorry I lost my temper.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mất bình tĩnh.
Tom doesn't know where to go to buy tickets to Mary's concert.	Tom không biết phải đi đâu để mua vé cho buổi hòa nhạc của Mary.
Mr. Jackson appears to be out at the moment.	Ông Jackson dường như đã ra ngoài vào lúc này.
The driver who caused the accident has had his license suspended.	Tài xế gây tai nạn đã bị treo bằng lái.
This is my first time doing this.	Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này.
I don't think she really cares.	Tôi không nghĩ cô ấy quan tâm lắm.
I've given Tom the benefit of the doubt too many times.	Tôi đã cho Tom lợi ích của sự nghi ngờ quá nhiều lần.
Tom says he doesn't plan to go there again.	Tom nói rằng anh ấy không định đến đó lần nữa.
Tom said he was in no hurry to leave.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng rời đi.
What do you think Tom did?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì?
Tom is the one making the rules here.	Tom là người đưa ra các quy tắc ở đây.
I wonder how many people born in the 19th century are still living.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người sinh ra ở thế kỷ 19 vẫn đang sống.
Do you still believe Tom is innocent?	Bạn vẫn tin Tom vô tội?
Tom got the free ticket.	Tom đã nhận vé miễn phí.
He just doesn't measure.	Anh ấy chỉ không đo lường.
I spoke to Tom last week.	Tôi đã nói chuyện với Tom tuần trước.
Tom is the boss when Mary is not at home.	Tom là ông chủ khi Mary không có nhà.
Tom fell asleep in class and started snoring.	Tom ngủ gật trong lớp và bắt đầu ngáy.
Tom says he will never kiss Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ hôn Mary.
Tom didn't know where Mary would be.	Tom không biết Mary sẽ ở đâu.
Tom said he only did it once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó một lần.
Tom introduced himself in French.	Tom giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp.
Your friends seem anxious to leave.	Bạn bè của bạn có vẻ lo lắng rời đi.
Both Tom and Mary wish they were still single.	Cả Tom và Mary đều ước rằng họ vẫn còn độc thân.
It doesn't matter where we are.	Không quan trọng chúng ta đang ở đâu.
You never thought you would have to do it again, did you?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ phải làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom made a very serious mistake.	Tom đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng.
Tom laughed again.	Tom lại cười.
The guitar is so expensive that I can't afford it.	Cây đàn đắt đến mức tôi không thể mua được.
You sound like you're not feeling very well.	Bạn có vẻ như bạn đang cảm thấy không được tốt lắm.
How many books do you have in your bag?	Bạn có bao nhiêu cuốn sách trong cặp của bạn?
We have three children, three dogs and three cats.	Chúng tôi có ba đứa con, ba con chó và ba con mèo.
I forgot Tom's address.	Tôi quên địa chỉ của Tom.
Tom waited for Mary for hours.	Tom đã đợi Mary hàng giờ đồng hồ.
Put everything you don't want in this box, and I'll clean it up for you.	Bỏ tất cả những thứ bạn không muốn vào chiếc hộp này, và tôi sẽ dọn nó cho bạn.
Don't let Tom move.	Đừng để Tom di chuyển.
Tom told me that he thought Mary was disgusting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật kinh tởm.
Don't be a bad girl.	Đừng là một cô gái xấu.
Tom lives in luxury with his money.	Tom sống xa hoa với tiền của mình.
I did not see a ghost.	Tôi không nhìn thấy một con ma.
I don't quite believe what Tom said is true.	Tôi không hoàn toàn tin rằng những gì Tom nói là đúng.
Consider before you take the leap.	Xem xét trước khi bạn bước nhảy vọt.
I have been writing letters all day.	Tôi đã viết thư suốt cả ngày.
We usually eat at six o'clock.	Chúng tôi thường ăn lúc sáu giờ.
We have a responsibility to do whatever we can to help them.	Chúng tôi có trách nhiệm làm bất cứ điều gì có thể để giúp họ.
I think it's very likely that Tom won't know Mary.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ không biết Mary.
He put the key on the table as usual.	Anh đặt chìa khóa lên bàn như thường lệ.
Grab your skates and go ice skating.	Lấy giày trượt của bạn và đi trượt băng.
We won't care.	Chúng tôi sẽ không quan tâm.
Tom could hear voices in the next room.	Tom có ​​thể nghe thấy giọng nói ở phòng bên cạnh.
Giraffes can reach leaves that other animals cannot.	Hươu cao cổ có thể vươn tới những chiếc lá mà các loài động vật khác không thể.
Several corporate executives are out of town to attend a conference.	Một số giám đốc điều hành của công ty đang ở ngoài thị trấn để tham dự một hội nghị.
I was hungry by the time the plane took off.	Tôi đã đói vào lúc máy bay cất cánh.
I want to know how many cakes Tom ate.	Tôi muốn biết Tom đã ăn bao nhiêu cái bánh.
Tom scribbled something on a piece of paper.	Tom viết nguệch ngoạc điều gì đó trên một tờ giấy.
Tom threw the plastic bag away.	Tom ném chiếc túi nhựa đi.
He didn't trust his brother enough to confide in him.	Anh không đủ tin tưởng anh trai mình để tâm sự cùng anh.
Tom doesn't really stay awake all night, does he?	Tom không thực sự định thức cả đêm, phải không?
I think I will try again.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thử lại.
How many flights to Osaka do you offer a day?	Bạn cung cấp bao nhiêu chuyến bay đến Osaka một ngày?
Tom was clearly stoned.	Tom rõ ràng là bị ném đá.
Ethical leadership is more powerful than any weapon.	Lãnh đạo đạo đức có sức mạnh hơn bất kỳ vũ khí nào.
I better go before Tom gets here.	Tốt hơn là tôi nên đi trước khi Tom đến đây.
Tom could tell why Mary had to.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom and I usually work together on Mondays.	Tom và tôi thường làm việc cùng nhau vào thứ Hai.
We learned that Tom wanted to drop out of school.	Chúng tôi được biết Tom muốn bỏ học.
Tom used to be a famous singer.	Tom từng là một ca sĩ nổi tiếng.
Tom is anarchist.	Tom đang vô chính phủ.
Tom will be eaten by his father.	Tom sẽ bị bố nhai mất.
I'm surprised that Tom doesn't need to do the same thing that I need to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không cần phải làm điều tương tự mà tôi cần làm.
Tom is not like the other boys.	Tom không giống như những cậu bé khác.
I didn't order them.	Tôi đã không đặt hàng chúng.
Tom has been of great help to me.	Tom đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Will Tom drive to Boston by himself?	Tom sẽ tự mình lái xe đến Boston chứ?
I have a daughter who goes to school with Tom.	Tôi có một đứa con gái đi học với Tom.
Tom can do it today.	Tom có ​​thể làm điều đó hôm nay.
I'll do it if you don't mind.	Tôi sẽ làm điều đó nếu bạn không phiền.
I am trying to find a solution.	Tôi đang cố gắng tìm ra một giải pháp.
I know Tom is a witty man.	Tôi biết Tom là người hóm hỉnh.
Tell Tom I'll be late.	Nói với Tom là tôi sẽ đến muộn.
We can't go to the party.	Chúng tôi không thể đến bữa tiệc.
Tom can speak French better than English.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn tiếng Anh.
Tom says he will need to think about that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cần phải suy nghĩ về điều đó.
Tom knows I can't speak French well.	Tom biết tôi không thể nói tiếng Pháp tốt.
"Which are your books?" 	"Đó là những cuốn sách của bạn?"
"No they do not."	"Không, họ không."
Tom won't be the winner.	Tom sẽ không phải là người chiến thắng.
I should have stayed and helped you clean up.	Đáng lẽ tôi nên ở lại và giúp bạn dọn dẹp.
Tom has treated me fairly.	Tom đã đối xử công bằng với tôi.
Tom and Mary don't plan to do it together.	Tom và Mary không có kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
I didn't expect Tom to be here on time.	Tôi không mong đợi Tom đến đây đúng giờ.
Tom has good reason to be worried.	Tom có ​​lý do chính đáng để lo lắng.
They don't look too busy, do they?	Họ trông không quá bận rộn, phải không?
Even though it's Monday, Tom is still here.	Mặc dù hôm nay là thứ Hai, Tom vẫn ở đây.
I wonder what Tom was until now.	Tôi tự hỏi Tom là gì cho đến bây giờ.
Tom goes to vocational school.	Tom đến trường dạy nghề.
Tom admitted that he forged the check.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã làm giả tờ séc.
Tom and I both lived on Park Street.	Tom và tôi đều từng sống trên Phố Park.
Let's hope Tom can take care of Mary.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể chăm sóc cho Mary.
Tom blamed Mary for the problem.	Tom đổ lỗi cho Mary về vấn đề này.
Tom likes ice cream.	Tom thích kem.
I don't want a fancy, fancy wedding.	Tôi không muốn một đám cưới hoành tráng, cầu kỳ.
Tom knew I wasn't very happy about that.	Tom đã biết tôi không hài lòng lắm về điều đó.
Thank you. 	Cảm ơn bạn.
I'm really happy to hear that from you.	Tôi thực sự hạnh phúc khi nghe điều đó từ bạn.
I will not be an old maid.	Tôi sẽ không phải là một người giúp việc cũ.
Tom had to tell Mary John was coming.	Tom đã phải nói với Mary John sẽ đến.
It was the coldest inauguration day in the nation's history.	Đó là ngày nhậm chức lạnh nhất trong lịch sử quốc gia.
I could hear Tom shouting at someone.	Tôi có thể nghe thấy Tom hét vào mặt ai đó.
I told Tom I didn't know where Mary lived.	Tôi nói với Tom rằng tôi không biết Mary sống ở đâu.
I glanced at the clock and knew what time it was.	Tôi liếc nhìn đồng hồ và biết mấy giờ rồi.
Tom says he doesn't know what Mary needs to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary cần phải làm gì.
I can go with Tom.	Tôi có thể đi với Tom.
Footnotes at the bottom of the page.	Phần chú thích ở cuối trang.
You will love the movie we went to see.	Bạn sẽ rất thích bộ phim mà chúng tôi đã đi xem.
Not everyone agrees with Tom.	Không phải ai cũng đồng ý với Tom.
Tom sat in the corner of the table to tie his shoelaces.	Tom ngồi vào góc bàn để buộc dây giày.
Tom learns that Mary told John that she saw Alice kissing another man.	Tom biết rằng Mary đã nói với John rằng cô ấy nhìn thấy Alice hôn một người đàn ông khác.
Mary no longer loves her husband.	Mary không còn yêu chồng nữa.
It's hard to distinguish you from your brother.	Thật khó để phân biệt bạn với anh trai của bạn.
Falling in love is fun, but it can be a little scary.	Yêu là thú vị, nhưng nó có thể hơi đáng sợ.
Tom has very good judgment.	Tom có ​​óc phán đoán rất tốt.
You should do all you can to help your neighbors.	Bạn nên làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người hàng xóm của bạn.
I think you know we need to do that.	Tôi nghĩ bạn biết chúng ta cần phải làm điều đó.
I enjoy watching the children play.	Tôi rất vui khi nhìn những đứa trẻ chơi đùa.
Tom told me I was wasting my time.	Tom nói với tôi rằng tôi đã lãng phí thời gian của mình.
There are rich people here.	Có những người giàu có ở đây.
Tom might not have done it.	Tom có ​​thể đã không làm điều đó.
Tom looked me straight in the eye.	Tom nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tom finally understood what he had done wrong.	Cuối cùng thì Tom cũng hiểu ra rằng mình đã làm gì sai.
I decided to go there.	Tôi đã quyết định đến đó.
How many times did Tom win?	Tom đã thắng bao nhiêu lần?
I don't feel particularly hungry.	Tôi không cảm thấy đói đặc biệt.
Wisdom teeth usually erupt after you are 17 years old.	Răng khôn thường mọc sau khi bạn 17 tuổi.
That's not the main reason why Tom should do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom nên làm như vậy.
Tom doesn't think Mary knows what she's doing.	Tom không nghĩ Mary biết cô ấy đang làm gì.
How is this color?	Màu này thế nào?
Tom interrupted our conversation.	Tom đã xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
I shouldn't try to do it alone.	Tôi không nên cố gắng làm điều đó một mình.
There is no end in sight.	Không có kết thúc trong tầm nhìn.
You don't think I should do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó, phải không?
Tom donated money to the Red Cross to help earthquake survivors.	Tom đã quyên góp tiền cho Hội Chữ thập đỏ để giúp đỡ những người sống sót sau trận động đất.
Tom made a big mistake.	Tom đã mắc một sai lầm lớn.
Tom's dog is really cute.	Con chó của Tom thực sự rất dễ thương.
I am very flexible.	Tôi rất linh hoạt.
Tom pulled out a pistol and fired.	Tom rút súng lục và bắn.
I know that Tom used to do it pretty well.	Tôi biết rằng Tom đã từng làm việc đó khá giỏi.
I don't think Tom should.	Tôi không nghĩ Tom nên làm vậy.
Tom gained weight over the winter.	Tom đã tăng cân trong mùa đông.
I am an idealist.	Tôi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng.
I know Tom doesn't know how to do that very well.	Tôi biết Tom không biết cách làm điều đó rất tốt.
I wondered what Tom was up to.	Tôi tự hỏi Tom định làm gì.
I lay in bed because I didn't feel well.	Tôi nằm trên giường vì cảm thấy không được khỏe.
He has a high average batting stats.	Anh ấy có chỉ số đánh bóng trung bình cao.
Tom keeps everything to himself.	Tom giữ mọi thứ cho riêng mình.
I want to ask you a few questions.	Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.
Tom said he is completely self-taught.	Tom cho biết anh ấy hoàn toàn tự học.
Tom won't tell us anything we don't already know.	Tom sẽ không nói với chúng ta bất cứ điều gì chúng ta chưa biết.
You should do it the way Tom suggested.	Bạn nên làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
I don't think I can get through all this work before five o'clock.	Tôi không nghĩ mình có thể vượt qua tất cả công việc này trước năm giờ.
When Mary was a child, her family was very poor.	Khi Mary còn là một đứa trẻ, gia đình cô ấy rất nghèo.
Tom is an eccentric.	Tom là người lập dị.
Global climate changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.	Những thay đổi khí hậu toàn cầu có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.
Tom says you won't do that.	Tom nói rằng bạn sẽ không làm điều đó.
I started to respect Tom.	Tôi bắt đầu tôn trọng Tom.
I think Tom will be careful.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cẩn thận.
We are in no hurry to do it.	Chúng tôi không vội vàng để làm điều đó.
I have been studying since 2:30.	Tôi đã học từ 2:30.
Tom never told me why he did that.	Tom chưa bao giờ nói với tôi tại sao anh ấy lại làm như vậy.
As he got older, he became more obstinate.	Khi lớn hơn, anh ấy trở nên cố chấp hơn.
Tell me where you plan to live after graduation.	Cho tôi biết bạn dự định sống ở đâu sau khi tốt nghiệp.
The teacher will call us when he is ready.	Giáo viên sẽ gọi cho chúng tôi khi ông ấy sẵn sàng.
You are the only one who can protect them.	Bạn là người duy nhất có thể bảo vệ họ.
I think Tom will be pretty mad when he finds out that the painting he bought is a fake.	Tôi nghĩ Tom sẽ khá điên tiết khi phát hiện ra bức tranh mình mua là tranh giả.
We want you here.	Chúng tôi muốn có bạn ở đây.
Tom takes his dog with him.	Tom dắt theo chú chó của mình.
Did you notice what kind of watch Tom is wearing?	Bạn có để ý xem Tom đang đeo loại đồng hồ nào không?
Can you wrap that gift for me?	Bạn có thể gói quà đó cho tôi không?
I want you all to do your best.	Tôi muốn tất cả các bạn cố gắng hết sức mình.
Tom tells Mary that he doesn't think John is the last to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không phải là người cuối cùng làm điều đó.
Tom says he won't forget that night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không quên đêm đó.
Tom wasn't sure Mary didn't know she had to do it.	Tom không chắc Mary không biết cô ấy phải làm điều đó.
Tom will be back in Australia tomorrow night.	Tom sẽ trở lại Úc vào tối mai.
Tom is a guy.	Tom là một chàng trai.
Tom did it in the end.	Tom đã làm điều đó cuối cùng.
Tom said he wouldn't be able to come with us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể đi cùng chúng tôi.
Tom shouted at Mary.	Tom hét vào mặt Mary.
I said nothing more.	Tôi không nói gì nữa.
I didn't hear what Tom said.	Tôi không nghe Tom nói gì.
Tom tells Mary either he or she will have to do it.	Tom nói với Mary hoặc anh ấy hoặc cô ấy sẽ phải làm điều đó.
I promised to take Tom around town.	Tôi đã hứa sẽ dẫn Tom đi khắp thị trấn.
Just tell me you're fine.	Chỉ cần nói với tôi rằng bạn ổn.
Tom works with religious devotion.	Tom làm việc với lòng sùng kính tôn giáo.
He arranged his schedule to suit me.	Anh ấy đã sắp xếp lịch trình của mình cho phù hợp với tôi.
Tom may need a new home.	Tom có ​​thể cần một ngôi nhà mới.
Tom explained the situation to Mary.	Tom giải thích hoàn cảnh cho Mary.
The helicopter took Tom to the hospital.	Trực thăng đưa Tom đến bệnh viện.
Possibly toxic fumes.	Có thể có khói độc.
Tom fell asleep during the exam.	Tom ngủ gật trong kỳ thi.
Tom put his arm around me.	Tom vòng tay ôm tôi.
I am not paranoid.	Tôi không bị hoang tưởng.
I didn't notice that Tom was having a hard time doing that.	Tôi không nhận thấy Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
Tom has a family to support.	Tom có ​​một gia đình để hỗ trợ.
If I had the money, I would buy that for you.	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua cái đó cho bạn.
Tom says he is feeling tired.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi.
Tom suddenly disappears and no one knows where he is.	Tom đột nhiên biến mất và không ai biết anh ta ở đâu.
Why don't you let me drive your car?	Tại sao bạn không để tôi lái xe của bạn?
Tom told me he would be ready soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ sớm sẵn sàng.
I bought some postcards to send to my friends in Australia.	Tôi đã mua một số bưu thiếp để gửi cho bạn bè của tôi ở Úc.
Tom is undisciplined.	Tom vô kỷ luật.
Tom seemed very pleased with himself.	Tom dường như rất hài lòng với bản thân.
I know Tom doesn't like me much.	Tôi biết Tom không thích tôi nhiều.
Tom is rich enough to do whatever he wants to do.	Tom đủ giàu để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I wonder if we can talk Tom donate some money.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nói chuyện Tom quyên góp một số tiền không.
Tom went this morning without finishing his breakfast.	Tom đã đi sáng nay mà không ăn sáng xong.
I think it's time for me to speak up.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải lên tiếng.
Tom doesn't care.	Tom không quan tâm.
Tom assumed everyone knew Mary would do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom and I think alike.	Tom và tôi nghĩ giống nhau.
It was one of the best decisions I've ever made.	Đó là một trong những quyết định tốt nhất mà tôi từng đưa ra.
Tom refilled his glass again.	Tom lại rót đầy ly của mình.
I won't sing today.	Tôi sẽ không hát hôm nay.
Tom gets angry with the kids.	Tom nổi giận với lũ trẻ.
I will be back on the 20th.	Tôi sẽ quay lại vào ngày 20.
Neither Tom nor Mary spoke French.	Cả Tom và Mary đều không nói được tiếng Pháp.
Thanks to this book, I learned some interesting facts about this insect.	Nhờ cuốn sách này, tôi đã biết được một số sự thật thú vị về loài côn trùng này.
Tom said he didn't know Mary wanted to move to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary muốn chuyển đến Úc.
Tom didn't know Mary had to do it today.	Tom không biết Mary phải làm điều đó hôm nay.
We turned left at the corner and drove north.	Chúng tôi rẽ trái ở góc đường và lái xe về phía bắc.
Tom said that he thought Mary was good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary giỏi nói tiếng Pháp.
Tom won't go to jail.	Tom sẽ không vào tù.
I removed the comma.	Tôi đã xóa dấu phẩy.
Tom doesn't seem to know much about that.	Tom dường như không biết nhiều về điều đó.
The government has not taken appropriate measures to prevent the infection from spreading.	Chính phủ đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự lây nhiễm lan rộng.
Tom will tell us what we need to know.	Tom sẽ cho chúng ta biết những gì chúng ta cần biết.
Tom never thought Mary would do such a thing.	Tom chưa bao giờ nghĩ Mary sẽ làm như vậy.
I had it with this stupid job.	Tôi đã có nó với công việc ngu ngốc này.
Do you always speak French with Tom?	Bạn có luôn nói tiếng Pháp với Tom không?
He is Austrian.	Anh ấy là người Áo.
Tom is much richer than me.	Tom giàu hơn tôi rất nhiều.
We waited a long time, but the bus never came.	Chúng tôi đã đợi rất lâu, nhưng xe buýt không bao giờ đến.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom drove across the bridge.	Tom lái xe qua cầu.
Tom had to help me on Monday.	Tom đã phải giúp tôi vào thứ Hai.
I have no reason not to trust Tom.	Tôi không có lý do gì để không tin tưởng Tom.
Tom doesn't seem to want any help.	Tom dường như không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I'm telling the truth.	Tôi nói thật đấy.
How much time do you think it will take Tom to finish his homework?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình?
Tom had a share of the profits.	Tom đã có một phần lợi nhuận.
Tom says he did all of that.	Tom nói rằng anh ấy đã làm tất cả những điều đó.
I have found you a job.	Tôi đã tìm được cho bạn một công việc.
We wandered the streets until morning.	Chúng tôi lang thang trên phố cho đến sáng.
Do you want to eat?	Bạn có muốn ăn không?
Tom and his wife plan to go to Boston next month.	Tom và vợ dự định đến Boston vào tháng tới.
Tom is a man of few words, isn't he?	Tom là một người ít nói, phải không?
I need a new bandage.	Tôi cần một miếng băng mới.
That's their job.	Đó là việc của họ.
I think Tom will be pleased.	Tôi nghĩ Tom sẽ hài lòng.
He doesn't have a head for numbers.	Anh ta không có một cái đầu cho những con số.
Tom will spend Christmas Eve with his family.	Tom sẽ trải qua đêm Giáng sinh với gia đình của mình.
I just had a little fun.	Tôi chỉ có một chút vui vẻ.
We have been cheated.	Chúng tôi đã bị lừa.
You can't do it alone, can you?	Bạn không thể làm điều đó một mình, bạn có thể?
Tom said he thought I was too loud.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đã quá ồn ào.
Tom said he wanted to borrow my car.	Tom nói anh ấy muốn mượn xe của tôi.
I didn't think you would drink so early in the day.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ uống sớm như vậy trong ngày.
Tom's first language is French.	Ngôn ngữ đầu tiên của Tom là tiếng Pháp.
You like to watch TV, don't you?	Bạn thích xem TV, phải không?
I just need a minute alone with Tom.	Tôi chỉ cần một phút ở một mình với Tom.
It will be quite difficult for Tom.	Nó sẽ khá khó khăn cho Tom.
Tom must have practiced that a lot.	Tom hẳn đã thực hành điều đó rất nhiều.
Has anyone told Tom what he needs to do?	Có ai nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì không?
I can't get it out of my head.	Tôi không thể lấy nó ra khỏi đầu mình.
There's not much else to add.	Không có nhiều thứ khác để thêm vào.
I don't want you here and watching you suffer.	Anh không muốn em ở đây và nhìn em đau khổ.
Tom was quite cranky this morning.	Sáng nay Tom khá cáu kỉnh.
I hope I can manage to make both ends.	Tôi hy vọng tôi có thể xoay sở để làm cho cả hai kết thúc.
It was dark and I couldn't see anything.	Trời tối và tôi không thể nhìn thấy gì.
I'm used to living alone.	Tôi đã quen với việc sống một mình.
Tom says he doesn't want to get into a screaming match.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tham gia vào một trận đấu la hét.
Tom is unlikely to be confused.	Tom không có khả năng bị nhầm lẫn.
We couldn't find our way out.	Chúng tôi không thể tìm thấy lối thoát của mình.
My hens lay very large brown eggs.	Gà mái của tôi đẻ những quả trứng màu nâu rất lớn.
We also need to look at Tom's plan.	Chúng tôi cũng cần xem xét kế hoạch của Tom.
I think it's really important that we do that today.	Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là chúng tôi làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom was quite annoyed.	Tom khá khó chịu.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
Why are kittens so cute?	Tại sao mèo con lại dễ thương như vậy?
I have always admired you.	Tôi luôn ngưỡng mộ bạn.
Tom said he thought I was the right person for the job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người phù hợp với công việc.
Why didn't you mention this before?	Tại sao bạn không đề cập đến điều này trước đây?
Tom failed horribly.	Tom đã thất bại một cách khủng khiếp.
Where is the fire?	Lửa ở đâu?
Tom said you were too busy to help us.	Tom nói rằng bạn quá bận để giúp chúng tôi.
Tom says Mary knows he doesn't want to do that to John today.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó với John ngày hôm nay.
Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	Tom có ​​thể sẽ dành phần đời còn lại của mình sau song sắt.
I know that Tom knows why we did it alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó một mình.
Tom should be the one to do it.	Tom nên là người làm điều đó.
Tom still can't write his own name.	Tom vẫn chưa thể viết tên của chính mình.
Tom had to do it alone.	Tom đã phải làm điều đó một mình.
You didn't know Tom would do it today, did you?	Bạn không biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Judging by his appearance, he must be a rich man.	Đánh giá về ngoại hình, anh ta hẳn là một người giàu có.
I think this is the first time that Tom and I have done it alone.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi và Tom làm điều đó một mình.
He released his report in September 2000.	Ông đưa ra báo cáo của mình vào tháng 9 năm 2000.
That is not cheap.	Đó không phải là rẻ.
We have no plans to replace Tom after he retires.	Chúng tôi không có kế hoạch thay thế Tom sau khi anh ấy giải nghệ.
I'm a little taller than you.	Tôi cao hơn bạn một chút.
Tom, do you still love me?	Tom, anh có còn yêu em không?
I know that Tom is very obedient.	Tôi biết rằng Tom rất ngoan ngoãn.
He is stronger than me.	Anh ấy mạnh hơn tôi.
I don't think Tom would be surprised if Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên nếu Mary làm như vậy.
Tom looked everywhere for his keys, but couldn't find them.	Tom đã tìm khắp nơi để tìm chìa khóa của mình, nhưng không thể tìm thấy chúng.
French was so difficult that I thought I didn't want to learn it.	Tiếng Pháp khó quá nên tôi nghĩ mình không muốn học.
That is not my decision.	Đó không phải là quyết định của tôi.
That's not why Tom and I are here.	Đó không phải là lý do tại sao Tom và tôi ở đây.
I am extroverted.	Tôi hướng ngoại.
Do you walk your dog every day?	Bạn có dắt chó đi dạo mỗi ngày không?
That's what I want to see.	Đó là những gì tôi muốn thấy.
Tom always speaks French to me.	Tom luôn nói tiếng Pháp với tôi.
I found a pair of gloves under the chair.	Tôi tìm thấy một đôi găng tay dưới ghế.
I don't really sing like that.	Tôi không thực sự hát như vậy.
I don't want to sit with you.	Tôi không muốn ngồi với bạn.
Tom knows what's really going on.	Tom biết điều gì đang thực sự xảy ra.
Tom said he had a good time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I should probably tell Tom I'm going to Boston.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi sẽ đi Boston.
Tom told me he wouldn't agree to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó.
I don't know that you don't need to do that.	Tôi không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
No one likes a tattered story.	Không ai thích một câu chuyện tả tơi.
Tom brought a gift for Mary.	Tom đã mang một món quà cho Mary.
I didn't know that you hated Tom.	Tôi không biết rằng bạn ghét Tom.
Tom was not welcome in our house.	Tom không được chào đón trong nhà của chúng tôi.
Tom knows what he should do.	Tom biết anh ấy nên làm gì.
Salmon lay eggs in fresh water.	Cá hồi đẻ trứng trong nước ngọt.
Everyone will have to participate to save the environment.	Mọi người sẽ phải tham gia để cứu môi trường.
I can talk to Tom about this.	Tôi có thể nói với Tom về điều này.
Why do I want to come to Boston with you?	Tại sao tôi muốn đến Boston với bạn?
I'm sorry that Tom thinks so.	Tôi xin lỗi vì Tom nghĩ như vậy.
I wrote to Tom last month.	Tôi đã viết thư cho Tom vào tháng trước.
Tom will do it for his children.	Tom sẽ làm điều đó cho các con của mình.
Tom seems to enjoy doing it, but Mary doesn't.	Tom có ​​vẻ thích làm điều đó, nhưng Mary thì không.
Mary isn't pretty, but Alice is.	Mary không xinh, nhưng Alice thì có.
Tom is Mary's new boyfriend.	Tom là bạn trai mới của Mary.
It will take a long time to clean up this mess.	Sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp đống lộn xộn này.
Tom wouldn't know the difference.	Tom sẽ không biết sự khác biệt.
He lives in the suburbs of London.	Anh ấy sống ở ngoại ô London.
I have done this many times.	Tôi đã làm điều này nhiều lần.
What will you eat for dinner tonight?	Bạn sẽ ăn gì cho bữa tối nay?
Tom coached our team.	Tom đã huấn luyện đội của chúng tôi.
She applied for admission.	Cô ấy đã làm đơn xin nhập học.
Tom did it when Mary was here.	Tom đã làm điều đó khi Mary ở đây.
Do you know Tom?	Bạn có biết Tom?
I wonder where Tom learned French.	Tôi tự hỏi Tom đã học tiếng Pháp ở đâu.
Tom finally managed to get rid of Mary.	Tom cuối cùng đã tìm cách thoát khỏi Mary.
That's just impossible.	Đó chỉ là điều không thể.
Tom is one of them.	Tom là một trong số họ.
I am a boxer.	Tôi là một võ sĩ quyền anh.
During the year of studying abroad, Tom's French improved rapidly.	Trong năm du học, tiếng Pháp của Tom tiến bộ nhanh chóng.
I don't like getting hurt.	Tôi không thích bị thương.
The financial situation is getting worse week by week.	Tình hình tài chính đang trở nên tồi tệ hơn qua từng tuần.
It doesn't matter for you to know.	Điều đó không quan trọng để bạn biết.
I know Tom will probably need to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ cần phải làm điều đó.
Tom can't open the lid.	Tom không thể mở nắp.
Does Tom really think that Mary likes to eat with him?	Tom có ​​thực sự nghĩ rằng Mary thích ăn cùng anh ấy không?
I don't think there's any point in trying to convince Tom.	Tôi nghĩ rằng không có ích gì khi cố gắng thuyết phục Tom.
Tom was not used to this kind of cold weather.	Tom không quen với kiểu thời tiết lạnh giá này.
I don't like your voice.	Tôi không thích giọng nói của bạn.
No one will kiss you.	Không ai sẽ hôn bạn.
Don't do it today, OK?	Đừng làm điều đó ngay hôm nay, OK?
Tom did nothing wrong.	Tom không làm gì sai cả.
Tom burned his neighbor's house.	Tom đốt nhà hàng xóm của mình.
Natural dyes hold their color better over the years than man-made dyes.	Thuốc nhuộm tự nhiên giữ màu đẹp hơn theo năm tháng so với thuốc nhuộm nhân tạo.
Tom can only speak in short sentences.	Tom chỉ có thể nói những câu ngắn.
I don't want to go to the bank.	Tôi không muốn đến ngân hàng.
Tom and Mary must be very hungry.	Tom và Mary phải rất đói.
I may not be able to do it today.	Tôi có thể không làm được điều đó ngày hôm nay.
I was wondering about that.	Tôi đã tự hỏi về điều đó.
Tom told me he thought Mary was amusing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang gây cười.
He said, "Long time, my friends," and left us.	Anh ấy nói, "Rất lâu, các bạn của tôi," và rời khỏi chúng tôi.
Tom was surprised to see how well Mary did.	Tom ngạc nhiên khi thấy Mary làm tốt như thế nào.
What else will you and Tom do?	Bạn và Tom sẽ làm gì nữa?
I told Tom I don't think you can do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom was in a bad mood for the rest of the day.	Tom có ​​tâm trạng tồi tệ trong phần còn lại của ngày.
If you've been stuck around, you'll have a lot of fun.	Nếu bạn đã gặp khó khăn xung quanh, bạn sẽ có rất nhiều niềm vui.
Don't know if Tom is still handsome.	Không biết Tom có ​​còn đẹp trai không.
Tom says he has to go home early.	Tom nói rằng anh ấy phải về nhà sớm.
I am a commoner.	Tôi là dân thường.
The old man was sitting on the sofa reading a book about art.	Ông lão đang ngồi trên ghế sofa đọc một cuốn sách về nghệ thuật.
Why do not you go home?	Tại sao bạn không về nhà?
I take Tom to school.	Tôi đưa Tom đến trường.
Come in quickly.	Vào nhanh đi.
I'm sorry I even tried.	Tôi xin lỗi vì tôi thậm chí đã cố gắng.
Tom's wife is still alive.	Vợ của Tom vẫn còn sống.
Tom is likely to get cold.	Tom có ​​khả năng bị lạnh.
Tom won't let us help him.	Tom sẽ không cho phép chúng tôi giúp anh ấy.
Tom has never eaten Thai food.	Tom chưa bao giờ ăn đồ Thái.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi nghĩ Tom không cần phải làm vậy.
Tom needs a blood transfusion.	Tom cần được truyền máu.
I don't give them anything.	Tôi không cho họ bất cứ thứ gì.
Don't sit on that bench. 	Đừng ngồi trên băng ghế đó.
It is just painted.	Nó chỉ được sơn.
The question is how did Tom do it.	Câu hỏi đặt ra là Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom is a university professor.	Tom là một giáo sư đại học.
I have a job to do.	Tôi có một việc phải làm.
Tom and I still haven't graduated from high school.	Tom và tôi vẫn chưa tốt nghiệp trung học.
Lots of boys running in the park.	Rất nhiều cậu bé đang chạy trong công viên.
We beat them 5-4.	Chúng tôi đánh bại họ với tỷ số 5-4.
We can't leave until Tom gets here.	Chúng ta không thể rời đi cho đến khi Tom đến đây.
Tom realized that we didn't want to do that.	Tom nhận ra rằng chúng tôi không muốn làm điều đó.
That dog barks at strangers.	Con chó đó sủa người lạ.
We couldn't let Tom know we were coming.	Chúng tôi không thể cho Tom biết chúng tôi đang đến.
Tom said that Mary was asked to do so many times.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm như vậy nhiều lần.
Mary puts some toasted pecans in her salad.	Mary cho một ít hồ đào nướng vào món salad của cô ấy.
We will wait until 2:30.	Chúng tôi sẽ đợi đến 2:30.
It smelled like something burning.	Nó có mùi như một cái gì đó đang cháy.
Tom continued to work.	Tom tiếp tục làm việc.
Tom does it quite often.	Tom làm điều đó khá thường xuyên.
I'm not sure what else I should do.	Tôi không chắc mình nên làm gì khác.
Excuse me, but will you tell me where to change trains?	Xin lỗi, nhưng bạn sẽ cho tôi biết nơi đổi tàu?
I feed the dog right before dinner.	Tôi cho chó ăn ngay trước khi ăn tối.
Tom is very irritable today.	Hôm nay Tom rất cáu kỉnh.
I don't know that I shouldn't do that.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm như vậy.
You should wear a helmet when riding a motorbike.	Bạn nên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
I don't drink much.	Tôi không uống nhiều.
I have grown.	Tôi đã trưởng thành.
When you step through the gate, you will see the garden.	Khi bạn bước qua cổng, bạn sẽ thấy khu vườn.
Tom said that Mary thought John might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể được phép làm điều đó.
It was uncomfortable.	Thật là khó chịu.
I don't think I'm ready to leave.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng ra đi.
He said it doesn't matter if we stay or leave.	Anh ấy nói rằng chúng tôi ở lại hay rời đi không quan trọng.
I have trouble sleeping.	Tôi khó ngủ.
I'm pretty sure Tom never kissed Mary.	Tôi khá chắc chắn Tom chưa bao giờ hôn Mary.
Tom said he thought we could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Why don't you call Tom and see if he wants to come over for dinner?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và xem anh ấy có muốn đến ăn tối không?
There are not many customers in the restaurant.	Không có nhiều khách hàng trong nhà hàng.
Tom said everyone was very drunk.	Tom cho biết mọi người đều rất say.
I see Tom sitting alone.	Tôi thấy Tom đang ngồi một mình.
The article on Buddhism revived my interest in Eastern religions.	Bài báo về Phật giáo đã làm sống lại mối quan tâm của tôi đối với các tôn giáo Phương Đông.
Don't you read the newspaper?	Bạn không đọc báo à?
I can hear the wind blowing.	Tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi.
I think you will be different.	Tôi nghĩ bạn sẽ khác.
Re-read the paper before submitting it.	Đọc lại bài báo trước khi giao nộp.
I don't see it that way.	Tôi không nhìn nó theo cách đó.
I don't think Tom committed suicide.	Tôi không nghĩ Tom đã tự sát.
Tom won't buy ice cream.	Tom sẽ không mua kem.
Maybe Tom can do something to help.	Có lẽ Tom có ​​thể làm gì đó để giúp đỡ.
I can't tell you what we did yesterday.	Tôi không thể nói với bạn những gì chúng tôi đã làm ngày hôm qua.
I will quit my job for my health.	Tôi sẽ nghỉ việc vì sức khỏe của tôi.
It will only take thirty minutes to do it.	Sẽ chỉ mất ba mươi phút để làm điều đó.
I'm sorry, I can't help you.	Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp bạn.
Tom says Mary is likely to be suspicious.	Tom nói Mary có khả năng nghi ngờ.
Don't you think this hat looks good on me?	Bạn không nghĩ rằng chiếc mũ này trông đẹp với tôi?
Tom says he doesn't want to have a party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn có một bữa tiệc.
I have a calendar hanging on the wall behind my desk.	Tôi có một cuốn lịch treo trên tường sau bàn làm việc.
Why do Muslims take burial so seriously?	Tại sao người Hồi giáo lại coi trọng việc chôn cất như vậy?
Tom is usually the first to volunteer.	Tom thường là người đầu tiên xung phong.
I know that Tom will do it before we get there.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó trước khi chúng ta đến đó.
I don't think Tom is the right person for the job.	Tôi nghĩ Tom không phải là người phù hợp với công việc.
If you want to lose weight, the best thing to do is to eat right and be active.	Nếu bạn muốn giảm cân, thì điều tốt nhất cần làm là ăn uống hợp lý và vận động nhiều.
Tom was beside himself.	Tom đã ở bên cạnh chính mình.
Why exactly does Tom need to do that?	Chính xác thì tại sao Tom cần làm điều đó?
I want to see Tom at 2:30.	Tôi muốn gặp Tom lúc 2:30.
You do not know that you are being fired?	Bạn không biết rằng bạn đang bị sa thải?
How should we assess the threat?	Chúng ta nên đánh giá mối đe dọa như thế nào?
Tom made me a happy dinner.	Tom đã làm cho tôi một bữa tối vui vẻ.
I like sports, but Tom doesn't.	Tôi thích thể thao, nhưng Tom thì không.
We have enjoyed our stay here.	Chúng tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ của chúng tôi ở đây.
I don't think I have to.	Tôi không nghĩ mình phải làm như vậy.
Tom loves to watch birds fly.	Tom thích xem chim bay.
I will make Tom pay you what he owes you.	Tôi sẽ bắt Tom trả cho bạn những gì anh ta nợ bạn.
Tom thinks that Mary won't be the first to do that.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom and Mary are almost done.	Tom và Mary đã gần hoàn thành.
I will bring my sister when I come next time.	Tôi sẽ mang theo em gái tôi khi tôi đến lần sau.
Tom has only seen people do it in movies.	Tom chỉ thấy mọi người làm điều đó trong phim.
Does your sister know how to play the piano?	Em gái của bạn có biết chơi piano không?
Tom realizes that he barely has enough time to do everything that needs to be done.	Tom nhận ra rằng anh hầu như không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Mary is wearing the dress she bought yesterday.	Mary đang mặc chiếc váy cô ấy mua hôm qua.
I am very excited.	Tôi rất phấn khích.
It's a bit spooky here.	Ở đây hơi ma quái.
Tom's body was badly decomposed.	Thi thể của Tom đã bị phân hủy nặng.
We were asked to do that.	Chúng tôi đã được yêu cầu làm điều đó.
They were not able to catch me.	Họ không có khả năng bắt được tôi.
Do you think you are better than me?	Bạn có nghĩ rằng bạn tốt hơn tôi?
I hope that tomorrow is not so bad.	Tôi hy vọng rằng ngày mai không quá tệ.
Tom realized that Mary wanted to leave.	Tom nhận ra Mary muốn rời đi.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to go to Australia.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải đến Úc.
I'm not sure what that means.	Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì.
I have to take Tom home.	Tôi phải đưa Tom về nhà.
Tom needs to change his lifestyle.	Tom cần thay đổi lối sống của mình.
Come on. 	Đến đây.
I need to tell you something.	Tôi cần nói với bạn vài điều.
Tom seems very good.	Tom có ​​vẻ rất tốt.
Tom knows that Mary told everyone she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Tom went out with Mary and her friends.	Tom đã đi chơi với Mary và bạn bè của cô ấy.
You will not lose a dime.	Bạn sẽ không mất một xu nào.
I'm sorry that's how you feel.	Tôi xin lỗi đó là cảm giác của bạn.
My problem is that I don't trust you.	Vấn đề của tôi là tôi không tin tưởng bạn.
What's in front of you?	Có gì ở phía trước của bạn?
I'm not even sure you know that.	Tôi thậm chí không chắc bạn biết điều đó.
If you think Tom is still in Boston, you're wrong.	Nếu bạn nghĩ Tom vẫn ở Boston thì bạn đã nhầm.
He didn't go, and neither did I.	Anh ấy không đi, và tôi cũng vậy.
The only person here who can't swim is Tom.	Người duy nhất ở đây không biết bơi là Tom.
You don't change.	Bạn không thay đổi.
Tell Tom he should wear a helmet.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy nên đội mũ bảo hiểm.
Tom hands Mary a cup.	Tom đưa cho Mary một chiếc cốc.
I know Tom is not a good coach.	Tôi biết Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
Tom asks Mary to let him go.	Tom yêu cầu Mary để anh ta đi.
Tom was partly wrong.	Tom đã sai một phần.
I know that Tom told Mary he couldn't do it.	Tôi biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I know that Tom can be killed if he tries to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể bị giết nếu anh ta cố gắng làm điều đó.
Tom tells Mary to try to stay calm.	Tom nói với Mary hãy cố gắng giữ bình tĩnh.
We agreed not to talk about it.	Chúng tôi đã đồng ý sẽ không nói về vấn đề đó.
I don't think you have many options.	Tôi không nghĩ rằng bạn có nhiều lựa chọn.
Tom swims better than me.	Tom bơi giỏi hơn tôi.
You are useless.	Bạn vô dụng.
I don't think Tom should do the same.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm như vậy.
Tom ran down the alley.	Tom chạy xuống con hẻm.
I suppose we could ask Tom to do it.	Tôi cho rằng chúng ta có thể yêu cầu Tom làm điều đó.
I think both Tom and Mary would do that.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều sẽ làm điều đó.
Tom wasn't confused, but Mary was.	Tom không bối rối, nhưng Mary thì có.
We're doing this for Tom.	Chúng tôi đang làm điều này cho Tom.
Tom has a severe allergy to nuts.	Tom bị dị ứng nghiêm trọng với các loại hạt.
I have allowed my children to do that many times.	Tôi đã cho phép các con tôi làm điều đó nhiều lần.
No wonder Tom feels below par.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom cảm thấy dưới mức ngang bằng.
I think Tom should exercise more.	Tôi nghĩ rằng Tom nên tập thể dục nhiều hơn.
Tom said he was asked to speak.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu phát biểu.
You will be back, right?	Bạn sẽ trở lại, phải không?
Ask Tom to report to me immediately.	Yêu cầu Tom báo cáo cho tôi ngay lập tức.
Tom doesn't seem to really understand how to run meetings.	Tom dường như không thực sự hiểu cách điều hành các cuộc họp.
Tom expected me to help Mary do it.	Tom mong tôi giúp Mary làm điều đó.
I hope that Tom will come.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến.
When I was young, I thought I could do anything.	Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Are you sure Tom was at school today?	Bạn có chắc Tom đã ở trường hôm nay?
What we don't know?	Những gì chúng ta không biết?
He got his success both through hard work and luck.	Anh ấy có được thành công cả nhờ làm việc chăm chỉ và may mắn.
Tom was mad.	Tom đã nổi điên.
Why is Tom avoiding me?	Tại sao Tom lại tránh mặt tôi?
Tom said he thought I might not be allowed to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể không được phép làm điều đó trong tuần này.
I know Tom is a healthy man.	Tôi biết Tom là một người khỏe mạnh.
Tom lied about what he did.	Tom đã nói dối về những gì anh ấy đã làm.
My father has been in the hospital for two months.	Bố tôi đã vào bệnh viện được hai tháng.
Opinions may differ on that.	Các ý kiến ​​có thể khác nhau về điều đó.
Tom asked me to pay for it.	Tom yêu cầu tôi trả tiền cho nó.
Tom is trying to find another job.	Tom đang cố gắng tìm một công việc khác.
I don't know with whom Tom wants to go to Boston.	Tôi không biết Tom muốn đến Boston với ai.
I want to make sure there won't be any problems.	Tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì.
Tom assures us he'll get it done by Monday.	Tom đảm bảo với chúng tôi rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó trước thứ Hai.
Tom is still planning to join the team.	Tom vẫn đang lên kế hoạch gia nhập đội.
Tom teaches Mary how to swear in French.	Tom dạy Mary cách thề bằng tiếng Pháp.
I couldn't do it last week because I was sick.	Tôi không thể làm điều đó vào tuần trước vì tôi bị ốm.
Tom says he is very tired.	Tom nói rằng anh ấy đang rất mệt.
Tom doesn't do it well enough.	Tom làm điều đó không đủ tốt.
This is a picture of me when I was thirteen years old.	Đây là hình ảnh của tôi khi tôi mười ba tuổi.
Tom will not accept these gifts.	Tom sẽ không nhận những món quà này.
Tom is friends with both Mary and John.	Tom là bạn của cả Mary và John.
I'm surprised that Tom is still alive.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom vẫn còn sống.
Tell Tom that this is hopeless.	Nói với Tom rằng điều này là vô vọng.
I have never seen this much money at once before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế này cùng một lúc trước đây.
Tom and Mary are both planning to come to your party.	Tom và Mary đều dự định đến bữa tiệc của bạn.
Miracles happen every day.	Phép lạ xảy ra hàng ngày.
Tom was killed by a stray bullet.	Tom đã bị giết bởi một viên đạn lạc.
You may not like Tom.	Bạn có thể không thích Tom.
Tom said that Mary might have been drunk.	Tom nói rằng Mary có thể đã say.
I tried to talk to Tom.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom.
Tom tends to exaggerate a lot.	Tom có ​​xu hướng phóng đại rất nhiều.
You don't want to swim today?	Bạn không muốn bơi hôm nay?
Tom suddenly felt shy.	Tom đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.
Tom was amazed at how well Mary could swim.	Tom rất ngạc nhiên về việc Mary có thể bơi giỏi như thế nào.
Tom told me he was at school.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang ở trường.
Tom will do anything to keep Mary happy.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho Mary hạnh phúc.
No wonder Tom resigned.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom từ chức.
Tom is a guy that I lived with for three months.	Tom là một chàng trai mà tôi đã sống cùng trong ba tháng.
Tom has no time to change.	Tom không có thời gian để thay đổi.
Tom is his own biggest fan.	Tom là người hâm mộ lớn nhất của riêng anh ấy.
Tom and I have always been friends.	Tom và tôi luôn là bạn của nhau.
That money is not yours.	Tiền đó không phải của bạn.
He had to be hospitalized for surgery.	Anh ấy đã phải nhập viện để phẫu thuật.
We are waiting to hear from Tom.	Chúng tôi đang chờ tin từ Tom.
You better go.	Tốt hơn là bạn nên đi.
We don't want to scare the child.	Chúng tôi không muốn làm đứa trẻ sợ hãi.
This medicine is very good for headaches.	Thuốc này rất tốt cho chứng đau đầu.
I don't know what we can do.	Tôi không biết chúng ta có thể làm gì.
I think Tom will enjoy the party.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ tận hưởng bữa tiệc.
Tom never tried to do that.	Tom chưa bao giờ thử làm điều đó.
Tom couldn't have done any better.	Tom sẽ không thể làm tốt hơn được nữa.
I still need to mow the lawn.	Tôi vẫn cần cắt cỏ.
Tom is a free man.	Tom là một người tự do.
I didn't tell Tom that I had never been to Boston before.	Tôi không nói với Tom rằng tôi chưa bao giờ đến Boston trước đây.
Tom knows that Mary is throwing a party.	Tom biết rằng Mary đang tổ chức một bữa tiệc.
I took Tom to Boston with me.	Tôi đã đưa Tom đến Boston với tôi.
I don't see it happening anytime soon.	Tôi không thấy nó xảy ra sớm.
I don't want to hear about it anymore.	Tôi không muốn nghe về nó nữa.
That is one of the possible explanations.	Đó là một trong những cách giải thích khả thi.
Tom says he never wants to do that again.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom became scared.	Tom trở nên sợ hãi.
Tom wants to visit Australia.	Tom muốn đến thăm Úc.
Tom couldn't help but be impressed by Mary's bravery.	Tom không khỏi ấn tượng trước sự dũng cảm của Mary.
Maybe Tom doesn't know that I'm here.	Có thể Tom không biết rằng tôi đang ở đây.
Tom forgot to write his name on the test paper.	Tom quên viết tên mình trên tờ giấy kiểm tra.
Tom wants to get high scores.	Tom muốn đạt điểm cao.
Looks like you did a pretty good job.	Có vẻ như bạn đã làm một công việc khá tốt.
Did you really see Tom helping Mary?	Bạn có thực sự thấy Tom giúp Mary không?
You must swallow the pill.	Bạn phải nuốt viên thuốc.
Mary is wearing a shower cap.	Mary đang đội mũ tắm.
I need Tom for a while.	Tôi cần Tom một lúc.
In 2004, Korea's GDP exceeded one trillion dollars.	Năm 2004, GDP của Hàn Quốc đã vượt một nghìn tỷ đô la.
Tom is probably not in his room yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở trong phòng của mình.
Latvia regained its independence in 1991 after the dissolution of the Soviet Union.	Latvia tái lập nền độc lập vào năm 1991 sau khi Liên Xô tan rã.
Do you think I can use my phone in the shower?	Bạn có nghĩ rằng tôi có thể sử dụng điện thoại của mình trong lúc tắm không?
Your behavior has brought disgrace to our family.	Hành vi của bạn đã mang lại sự ô nhục cho gia đình chúng tôi.
I think Tom said he was from Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy đến từ Úc.
I will stop you two.	Tôi sẽ ngăn hai người lại.
I know that's not a good idea.	Tôi biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I like this slogan.	Tôi thích khẩu hiệu này.
This isn't the first time they've done it.	Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều đó.
I tried to convince Tom.	Tôi đã cố gắng thuyết phục Tom.
You have a plan, don't you?	Bạn có một kế hoạch, phải không?
Do you like curry?	Bạn có thích cà ri?
Do not eat for at least three hours.	Không ăn trong ít nhất ba giờ.
I wonder if I should really tell Tom what I just did.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự nên nói với Tom những gì tôi vừa làm không.
Tom and Mary are here for the same reason.	Tom và Mary ở đây vì lý do tương tự.
You will have to practice it.	Bạn sẽ phải thực hành nó.
Tom kisses Mary. 	Tom hôn Mary.
He also kissed Alice.	Anh cũng hôn Alice.
I can help if you let me know that you need help.	Tôi có thể giúp được nếu bạn cho tôi biết rằng bạn cần giúp đỡ.
I believe that's all I need.	Tôi tin rằng đó là tất cả những gì tôi cần.
Only some of us know how to do it.	Chỉ một số người trong chúng ta biết cách làm điều đó.
Tom told me he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
I don't think Tom was impressed.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ấn tượng.
Don't eat all the figs. 	Đừng ăn tất cả các quả sung.
Leave some for your sister.	Để lại một ít cho em gái của bạn.
Let me congratulate you on your graduation.	Hãy để tôi chúc mừng bạn tốt nghiệp của bạn.
Do you think Tom is still worried?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn lo lắng?
Tom suspects that his girlfriend is cheating on him.	Tom nghi ngờ rằng bạn gái đang lừa dối anh.
Tom has yet to repay the loan.	Tom vẫn chưa trả lại khoản vay.
Free time is a top priority for working parents.	Thời gian rảnh rỗi là ưu tiên hàng đầu đối với các bậc cha mẹ đang đi làm.
Tom thought I might not be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó.
What is Tom's face in the story?	Mặt của Tom trong câu chuyện là gì?
I have tried doing that already.	Tôi đã thử làm điều đó rồi.
I will buy Tom the horse that he always bothers me with.	Tôi sẽ mua cho Tom con ngựa mà anh ấy luôn làm phiền tôi.
Tom went fishing yesterday.	Tom đã đi câu cá hôm qua.
I know Tom is a good diver.	Tôi biết Tom là một thợ lặn giỏi.
I don't know what Tom did, but it worked.	Tôi không biết Tom đã làm gì, nhưng nó có hiệu quả.
How did Tom get there?	Làm thế nào mà Tom đạt được điều đó ở đó?
Tom doesn't know the first thing about fishing.	Tom không biết điều đầu tiên về câu cá.
Tom pulled out a gun.	Tom rút súng.
Tom spent hours looking at the fish in the tank.	Tom đã dành hàng giờ để ngắm nhìn những con cá trong bể.
She cremated him against his will.	Cô đã hỏa táng anh ta trái với mong muốn của anh ta.
I don't mean to be rude, but you can do a much better job.	Tôi không có ý thô lỗ, nhưng bạn có thể làm một công việc tốt hơn nhiều.
I can usually tell when someone is hiding something from me.	Tôi thường có thể biết khi ai đó đang giấu tôi điều gì đó.
I don't think we'll need to stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần ở đây lâu hơn nữa.
Don't ask me what it is.	Đừng hỏi tôi đó là gì.
Is it okay if I tie my boat to your dock?	Có ổn không nếu tôi buộc thuyền của mình vào bến tàu của bạn?
Tom didn't know I had to do it.	Tom không biết tôi phải làm điều đó.
We both need to diet.	Cả hai chúng tôi cần phải ăn kiêng.
Tom doesn't like sleeping in a hammock.	Tom không thích ngủ trên võng.
I want to know where my food comes from.	Tôi muốn biết thực phẩm của tôi đến từ đâu.
The two spent the night apart after their boat capsized in cold waters.	Hai người đã qua đêm xa nhau sau khi thuyền của họ bị lật trong vùng nước lạnh.
I like the dress Mary is wearing.	Tôi thích chiếc váy Mary đang mặc.
Macaroni and cheese is Tom's favorite food.	Macaroni và pho mát là món ăn yêu thích của Tom.
We have some canned food.	Chúng tôi có một số thức ăn đóng hộp.
Tom won't come. 	Tom sẽ không đến.
He's too busy.	Anh ấy bận quá.
Tom won't lend me his car.	Tom sẽ không cho tôi mượn xe của anh ấy.
You don't know how well you have it.	Bạn không biết bạn có nó tốt như thế nào.
Tom did not enter the room immediately.	Tom không vào phòng ngay.
Tom walks into the bank.	Tom bước vào ngân hàng.
Tom and I hardly ever do anything together.	Tom và tôi hầu như không bao giờ làm bất cứ điều gì cùng nhau.
Tom doesn't try his best.	Tom không cố gắng hết sức.
Tom is as smooth as an eel.	Tom trơn như lươn.
I'll tell Tom why Mary doesn't want to go to Boston.	Tôi sẽ nói cho Tom biết tại sao Mary không muốn đến Boston.
Tom is the one who always causes trouble.	Tom là người luôn gây ra rắc rối.
Tom can ski as well as Mary.	Tom có ​​thể trượt tuyết tốt như Mary.
I believe Tom will be acquitted.	Tôi tin rằng Tom sẽ được trắng án.
You shouldn't do that, right?	Bạn không nên làm điều đó, phải không?
No one knows you are here.	Không ai biết bạn đang ở đây.
In short, Tom was wrong.	Tóm lại, Tom đã sai.
Tom doesn't seem to be as productive as Mary.	Tom dường như không làm việc hiệu quả như Mary.
The noise is barely audible.	Tiếng ồn hầu như không nghe thấy.
It can be tiring.	Nó có thể là mệt mỏi.
I don't know any of the people there.	Tôi không biết ai trong số những người ở đó.
This is the perfect place for an ambush.	Đây là nơi hoàn hảo cho một cuộc phục kích.
I was thinking I might not need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể không cần phải làm điều đó.
Tom thinks Mary is having lunch in the canteen.	Tom nghĩ Mary đang ăn trưa trong căng tin.
Tom scored the winning goal in the game.	Tom đã ghi bàn thắng trong trò chơi.
I don't think you're being reasonable.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang hợp lý.
I just installed new tires.	Tôi vừa mới lắp lốp xe mới.
I'm glad Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui vì Tom không bị thương.
I think it will be a nice day.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một ngày tốt đẹp.
You should let Tom know Mary won't be here today.	Bạn nên cho Tom biết hôm nay Mary sẽ không ở đây.
The press conference turned out to be not an event at all.	Cuộc họp báo hóa ra không phải là một sự kiện.
Guess who Tom's caseworker is?	Đoán xem nhân viên phụ trách của Tom là ai?
Tom was motivated.	Tom đã được thúc đẩy.
It all happened so fast, I really can't explain it.	Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi thực sự không thể giải thích được.
Tom insisted that I go there with Mary.	Tom khăng khăng rằng tôi đến đó với Mary.
I'm sorry I called you a liar.	Tôi xin lỗi vì tôi đã gọi bạn là kẻ nói dối.
He was cleaning his rifle.	Anh ta đang lau khẩu súng trường của mình.
I don't think Tom's speech is boring.	Tôi không nghĩ bài phát biểu của Tom là nhàm chán.
I just don't understand why it happened.	Tôi chỉ không hiểu tại sao nó lại xảy ra.
I'm the only one allowed to do this.	Tôi là người duy nhất được phép làm điều này.
Why don't we try?	Tại sao chúng ta không thử?
He hurriedly continued to make up for lost time.	Anh vội vàng tiếp tục để bù lại khoảng thời gian đã mất.
Where is the nearest pub?	Quán rượu gần nhất ở đâu?
You must have seen the exhibition.	Bạn phải đã xem triển lãm.
Everyone was happy that Tom was caught.	Mọi người đều vui mừng vì Tom đã bị bắt.
Tom says that it doesn't look like Mary is having a good time.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom didn't care about Mary at all.	Tom không quan tâm đến Mary chút nào.
Tom was sitting at his desk the last time I saw him.	Tom đã ngồi ở bàn làm việc lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom got a splinter on his finger.	Tom bị một chiếc dằm vào ngón tay.
Tom said he thought Mary wouldn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Help me wax my car.	Giúp tôi tẩy lông xe.
Tom's birthday is in October and mine is in November.	Sinh nhật của Tom vào tháng 10 và của tôi là vào tháng 11.
No one remembers Tom.	Không ai nhớ Tom.
We could hear dogs barking in the distance.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa ở đằng xa.
If I had known Tom would be here, I wouldn't have come.	Nếu tôi biết Tom sẽ ở đây, tôi đã không đến.
Tom poured a glass of orange juice from the pitcher.	Tom rót một ly nước cam từ bình đựng.
I think you don't know how to do it.	Tôi nghĩ bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
I never got involved with Mary.	Tôi chưa bao giờ dính líu đến Mary.
You know it's a lie.	Bạn biết đó là một lời nói dối.
Tom knows that he has to explain some of the work to be done.	Tom biết rằng anh ấy phải giải thích một số việc phải làm.
Tom thinks I ate his piece of cake.	Tom nghĩ rằng tôi đã ăn miếng bánh của anh ấy.
Tom is on a tight budget, right?	Tom đang có ngân sách eo hẹp, phải không?
This is not what I paid for.	Đây không phải là những gì tôi đã trả tiền.
It took an hour to get there, at least.	Phải mất một giờ để đến đó, ít nhất.
You're not really going to ask Mary to dance, are you?	Bạn không thực sự định rủ Mary đi khiêu vũ, phải không?
Whatever Tom says, I will do it my own way.	Dù Tom có ​​nói gì đi nữa, tôi sẽ làm theo cách của riêng mình.
It would be unethical if I told you that.	Sẽ là phi đạo đức nếu tôi nói với bạn điều đó.
Tom gets paid thirty dollars an hour.	Tom được trả ba mươi đô la một giờ.
Tom used to never drink milk.	Tom đã từng không bao giờ uống sữa.
Slope road.	Con đường dốc.
Finally Tom fell asleep.	Cuối cùng thì Tom cũng chìm vào giấc ngủ.
How long did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao lâu để làm điều đó?
If you don't hurry, we won't be on time.	Nếu bạn không nhanh chân, chúng tôi sẽ không đến đúng giờ.
Tom and Mary have been friends since school.	Tom và Mary là bạn của nhau từ khi còn đi học.
Tom is a redhead.	Tom là một người tóc đỏ.
Does Tom really want to be left alone?	Tom có ​​thực sự muốn được ở một mình không?
You know where to find me if you need me.	Bạn biết nơi để tìm tôi nếu bạn cần tôi.
Does Tom think he will stay in Boston for long?	Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy sẽ ở lại Boston lâu không?
Tom can injure himself.	Tom có ​​thể tự làm mình bị thương.
Tom doesn't look very healthy.	Tom trông không được khỏe mạnh cho lắm.
Tom thinks Mary will be late.	Tom nghĩ Mary sẽ đến muộn.
I'm surprised this didn't come up sooner.	Tôi ngạc nhiên là điều này không xuất hiện sớm hơn.
Tom was full of surprises.	Tom đầy bất ngờ.
You are like a magnet.	Bạn giống như một nam châm.
I don't think it's very likely that Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ giúp chúng ta.
Police acted immediately in response to the riot.	Cảnh sát đã hành động ngay lập tức để đối phó với vụ bạo loạn.
Tom ran into downtown Mary yesterday.	Tom đã chạy vào trung tâm thành phố Mary ngày hôm qua.
Tom had a piece of chocolate cake for dessert.	Tom đã có một miếng bánh sô cô la để tráng miệng.
I don't think Tom knows how much time he will need to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't have to do it, but we do.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng chúng tôi có.
I probably won't do it when I'm in Australia.	Tôi có lẽ sẽ không làm điều đó khi tôi ở Úc.
Tom pulled some money out of his pocket.	Tom rút một số tiền trong túi ra.
Tom is likely to be arrested this afternoon.	Tom có ​​thể sẽ bị bắt vào chiều nay.
Let's learn more about Tom.	Hãy cùng tìm hiểu thêm về Tom.
Why is Tom so nice to me all of a sudden?	Tại sao tự dưng Tom lại tốt với tôi như vậy?
Who is stronger, you or me?	Ai mạnh hơn, bạn hay tôi?
He swallowed the detergent by mistake.	Anh ấy đã nuốt nhầm chất tẩy rửa.
He grabbed the pickpocket by the neck.	Anh ta tóm cổ kẻ móc túi.
This book is more interesting than that one.	Cuốn sách này thú vị hơn cuốn sách đó.
First, I can't go. 	Đầu tiên, tôi không thể đi.
Second, I wouldn't go even if I could.	Thứ hai, tôi sẽ không đi ngay cả khi tôi có thể.
We don't do it that way anymore.	Chúng tôi không làm theo cách đó nữa.
Who is the new girl?	Ai là cô gái mới?
You cannot do this alone.	Bạn không thể làm điều này một mình.
Can I iron these clothes?	Tôi có thể ủi những bộ quần áo này không?
I don't know what Tom did.	Tôi không biết Tom đã làm gì.
You never thought I would do it again, did you?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa, phải không?
I'm sorry I made you cry yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm bạn khóc ngày hôm qua.
I just want to pass this in one paragraph.	Tôi chỉ muốn vượt qua điều này trong một đoạn.
I have been told that I snore.	Tôi đã được nói rằng tôi ngáy.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
I am doing what I have to do.	Tôi đang làm những gì tôi phải làm.
Tom was stabbed yesterday.	Tom bị đâm hôm qua.
I go to concerts as often as possible.	Tôi đến các buổi hòa nhạc thường xuyên nhất có thể.
Tom will fight back.	Tom sẽ đánh trả.
Tom asks Mary to pay the bill for him.	Tom yêu cầu Mary thanh toán hóa đơn cho anh ta.
Will Tom confess?	Tom có ​​thú nhận không?
Would you stop what's happening if you could?	Bạn sẽ dừng những gì đang xảy ra nếu bạn có thể?
Do not be crazy.	Đừng điên.
How is Tom today?	Hôm nay Tom bị làm sao vậy?
I don't think Tom was unfair.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã không công bằng.
I think Tom will ask Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
The talk lasted half an hour longer than expected.	Buổi nói chuyện kéo dài hơn nửa giờ so với dự kiến.
Tom and I often go hiking together.	Tôi và Tom thường đi leo núi cùng nhau.
One day, I met Tom in Boston.	Một ngày nọ, tôi gặp Tom ở Boston.
Tom doesn't believe anything Mary tells him.	Tom không tin bất cứ điều gì Mary nói với anh ta.
Tom shows Mary his passport.	Tom cho Mary xem hộ chiếu của anh ấy.
We received this chair for nothing because the woman next to us no longer needed it.	Chúng tôi nhận được chiếc ghế này chẳng để làm gì vì người phụ nữ bên cạnh không cần nó nữa.
He entered the classroom with his coat on.	Anh bước vào lớp với chiếc áo khoác ngoài.
I am by nature an optimist.	Bản chất tôi là một người lạc quan.
That's what sisters are for.	Đó là những gì chị em dành cho.
What is your favorite type of cake?	Loại bánh yêu thích của bạn là gì?
Tom wants to do something.	Tom muốn làm điều gì đó.
Tom is not amused.	Tom không có gì vui.
Tom doesn't lie.	Tom không nói dối.
Tom made a mistake, but I know he won't admit it.	Tom đã phạm sai lầm, nhưng tôi biết rằng anh ấy sẽ không thừa nhận điều đó.
Both Tom and Mary were tense.	Cả Tom và Mary đều căng thẳng.
The system is outdated.	Hệ thống đã lỗi thời.
I know that Tom knows that Mary probably doesn't have to anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ không phải làm như vậy nữa.
Tell me that didn't happen.	Hãy nói với tôi rằng điều đó đã không xảy ra.
Tom knows that Mary is happy.	Tom biết rằng Mary đang hạnh phúc.
I think it's about time we come to an agreement.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi đi đến một thỏa thuận.
The new President is a warm and friendly man.	Tổng thống mới là một người đàn ông ấm áp và thân thiện.
Tom is not reassured.	Tom không yên tâm.
What generated the idea?	Điều gì đã tạo nên ý tưởng?
Tom asks Mary to help him.	Tom nói Mary giúp anh ta.
Tom wants to know if you are free tonight.	Tom muốn biết liệu bạn có rảnh tối nay không.
Tom is new in town.	Tom là người mới trong thị trấn.
Tom is not an adult.	Tom không phải là một người lớn.
Tom promised not to mess things up.	Tom hứa sẽ không làm hỏng việc.
Tom never smiles.	Tom không bao giờ cười.
"These are your books?" 	"Đây là những cuốn sách của bạn?"
"No, they're not my books."	"Không, chúng không phải sách của tôi."
I'm sure Tom will be very happy.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui.
Tom's car was sold for scrap.	Xe của Tom đã được bán để làm phế liệu.
Will you let me in or not?	Bạn có cho tôi vào hay không?
It is easy for me to solve the problem.	Nó là dễ dàng cho tôi để giải quyết vấn đề.
Tom has been lying to you the whole time.	Tom đã nói dối bạn suốt thời gian qua.
Tom catches the flying saucer with one hand.	Tom bắt đĩa bay bằng một tay.
If you don't have other plans, go have dinner together.	Nếu bạn không có kế hoạch khác, hãy đi ăn tối cùng nhau.
The ship ran aground and stuck.	Tàu mắc cạn và mắc kẹt.
Tom knew this was coming.	Tom biết điều này sẽ đến.
There are several cars on the street.	Có một số xe hơi trên đường phố.
Looks like I'm the only one here who can speak French.	Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây biết nói tiếng Pháp.
You will do it next Monday, right?	Bạn sẽ làm điều đó vào thứ Hai tới, phải không?
I had a most enjoyable time.	Tôi đã có một thời gian thú vị nhất.
Will no one say congratulations?	Sẽ không có ai nói lời chúc mừng sao?
We really don't know where we are.	Chúng tôi thực sự không biết mình đang ở đâu.
I wish I hadn't eaten the sandwich Tom made for me.	Tôi ước rằng tôi đã không ăn bánh sandwich mà Tom làm cho tôi.
Tom is my biggest inspiration.	Tom là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi.
Tom never succeeds.	Tom không bao giờ thành công.
There's no way back.	Không có cách quay lại đâu.
How do you know Tom will be there?	Làm sao bạn biết Tom sẽ ở đó?
It will go well!	Nó sẽ diễn ra tốt đẹp!
Tom doesn't seem very confident.	Tom có ​​vẻ không tự tin lắm.
Tom whistled through his teeth.	Tom huýt sáo qua kẽ răng.
Tom did more than we asked for.	Tom đã làm được nhiều hơn những gì chúng tôi yêu cầu.
Neither Tom nor Mary has long hair.	Cả Tom và Mary đều không để tóc dài.
Tom's fingers are really long.	Các ngón tay của Tom thực sự dài.
What makes you think Tom won't come?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không đến?
A truck rammed several children at a bus stop and one of them died.	Một chiếc xe tải đã tông vào một số trẻ em tại một trạm xe buýt và một trong số họ đã tử vong.
Tom might want to walk home with you.	Tom có ​​thể muốn đi bộ về nhà với bạn.
We don't often see ducks around here.	Chúng tôi không thường thấy vịt quanh đây.
Maybe Tom won't.	Có thể là Tom sẽ không làm vậy.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it alone.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom seems incompetent.	Tom dường như không đủ năng lực.
You shouldn't be allowed to do that.	Bạn không nên được phép làm điều đó.
Tom wouldn't be here tonight if he didn't have to be.	Tom sẽ không ở đây tối nay nếu anh ấy không cần phải có mặt.
Tom's computer is in his car.	Máy tính của Tom ở trong ô tô của anh ấy.
I will hug Tom.	Tôi sẽ ôm Tom.
I hope that Tom will pass the test.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
I know Tom wants to see you.	Tôi biết Tom muốn gặp bạn.
Tom just got back from the hospital.	Tom vừa từ bệnh viện về.
Tom thinks that I always put myself in danger.	Tom nghĩ rằng tôi luôn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.
Tom gave his key to the servant.	Tom đưa chìa khóa của mình cho người hầu.
Tom knows Mary lied to him.	Tom biết Mary đã nói dối anh.
Tom and Mary have been working together for the past week.	Tom và Mary đã làm việc cùng nhau cả tuần trước.
Tom doesn't like oysters.	Tom không thích hàu.
I heard you say Tom don't sing.	Tôi nghe bạn nói Tom đừng hát.
We can't just sit around and do nothing.	Chúng ta không thể chỉ ngồi một chỗ và không làm gì cả.
Tom and Mary did a wonderful job raising John.	Tom và Mary đã làm một công việc tuyệt vời trong việc nuôi dạy John.
"Do you speak French?" 	"Bạn có nói tiếng Pháp không?"
"No, I'm not."	"Không, e là không có."
The actress angrily tore off her contract.	Nữ diễn viên tức giận xé bỏ hợp đồng của mình.
I won't see you again.	Tôi sẽ không gặp anh nữa.
I've never seen one of these before.	Tôi chưa bao giờ thấy một trong những cái này trước đây.
I want everyone to know about what happened here.	Tôi muốn mọi người biết về những gì đã xảy ra ở đây.
It's not like I really want to go to Boston.	Nó không giống như tôi thực sự muốn đến Boston.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
Stop doing what you're doing for a few minutes and watch this.	Ngừng làm những gì bạn đang làm trong vài phút và xem điều này.
Suicide is not an option.	Tự tử không phải là một lựa chọn.
Is Tom in Australia?	Tom có ​​ở Úc không?
I've seen this kind of thing before.	Tôi đã nhìn thấy loại điều này trước đây.
Maybe Tom was trying to tell me something.	Có lẽ Tom đang muốn nói với tôi điều gì đó.
The police arrested the thief.	Các cảnh sát đã bắt giữ tên trộm.
You don't understand what's going on.	Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom said that Mary thought he might not want to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó.
Tom did not call the police.	Tom đã không gọi cảnh sát.
Tom shouted for help.	Tom hét lên để được giúp đỡ.
Tom decides to tell Mary that he loves her.	Tom quyết định nói với Mary rằng anh yêu cô.
You should do as Tom says.	Bạn nên làm như Tom nói.
Tom doesn't know when Mary will show up.	Tom không biết khi nào Mary sẽ xuất hiện.
Give me the metal bucket of oil.	Đưa cho tôi cái xô kim loại đựng dầu.
Tom was not surprised that Mary won the contest.	Tom không ngạc nhiên khi Mary thắng cuộc thi.
Tom felt a little scared.	Tom cảm thấy hơi sợ hãi.
I don't think I really need to do it for Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần làm điều đó cho Tom.
At this moment, Tom was too nervous to think straight.	Lúc này Tom quá căng thẳng, không thể nghĩ thẳng được.
Tom didn't offer to help me.	Tom đã không đề nghị giúp tôi.
I'm sure Tom will like you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích bạn.
I'm going to work during spring break.	Tôi sẽ đi làm trong kỳ nghỉ xuân.
Maybe Tom would agree to do it.	Có lẽ Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom was not subpoenaed.	Tom không bị trát đòi hầu tòa.
I'm probably not the only one who did that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất đã làm điều đó.
I probably won't watch this.	Tôi có lẽ sẽ không xem cái này.
Tom is a boy's name and Mary is a girl's name.	Tom là tên con trai và Mary là tên con gái.
We gave Tom what he wanted.	Chúng tôi đã cho Tom những gì anh ấy muốn.
Isn't that ours?	Đó không phải là của chúng ta sao?
We have to cross a bridge to get to Tom's house.	Chúng ta phải băng qua một cây cầu để đến nhà của Tom.
I think Tom will be able to help Mary do it tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
Are you sure you want to sit in the back of the bus?	Bạn có chắc chắn muốn ngồi ở phía sau xe buýt không?
I avoided talking to Tom.	Tôi đã tránh nói chuyện với Tom.
Tom said he wished he didn't play chess with Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không chơi cờ với Mary.
Tom said he doesn't usually lock his car.	Tom cho biết anh ấy không thường khóa xe của mình.
I bet he's not telling the truth.	Tôi cá là anh ấy không nói sự thật.
I sat down next to Tom and he poured me a drink.	Tôi ngồi xuống cạnh Tom và anh ấy rót cho tôi một ly.
Tom always has dinner with his family.	Tom luôn ăn tối với gia đình.
Have you ever bought a lottery ticket?	Bạn có bao giờ mua vé xổ số không?
Tom needs to go to the bank.	Tom cần đến ngân hàng.
I wish Tom stayed a little longer.	Tôi muốn Tom ở lại lâu hơn một chút.
Tom would never sanction this.	Tom sẽ không bao giờ xử phạt điều này.
I don't care too much about hot food.	Tôi không quan tâm quá nhiều đến đồ ăn nóng.
Tom saw the bus.	Tom đã nhìn thấy xe buýt.
I hope we don't starve.	Tôi hy vọng chúng ta không chết đói.
Who doesn't want to look young and glamorous?	Ai mà không muốn trông trẻ trung và quyến rũ?
It is one of the most influential novels of the past 30 years.	Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết có ảnh hưởng nhất trong 30 năm qua.
I know you're not an idiot.	Tôi biết bạn không phải là một tên ngốc.
If he died tomorrow, what in the world would you do?	Nếu ngày mai anh ấy chết, bạn sẽ làm gì trên thế giới này?
Tom says he needs to talk to you.	Tom nói rằng anh ấy cần nói chuyện với bạn.
We didn't have to wait too long.	Chúng tôi đã không phải chờ đợi quá lâu.
I didn't do what Tom asked me to do.	Tôi đã không làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
The floor is very slippery.	Sàn nhà rất trơn.
I met Tom's family and they seemed to like me.	Tôi đã gặp gia đình của Tom và họ có vẻ thích tôi.
Tom told me not to leave early.	Tom bảo tôi đừng về sớm.
I don't think I should show Tom how to do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên chỉ cho Tom cách làm điều đó.
Tom is a good musician.	Tom là một nhạc sĩ giỏi.
I wonder if Tom had told Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
There are bananas, apples, pears and oranges in the fruit basket.	Có chuối, táo, lê và cam trong giỏ trái cây.
Tom and Mary come from the same part of the country.	Tom và Mary đến từ cùng một vùng của đất nước.
I may not have to do it until October.	Tôi có thể không phải làm điều đó cho đến tháng Mười.
Reminds me, it's been over 30 years since that incident.	Làm tôi nhớ lại, đã hơn 30 năm kể từ sự cố đó.
I did everything Tom asked me to do.	Tôi đã làm tất cả những gì Tom yêu cầu tôi làm.
Tom is someone I usually hang out with.	Tom là người mà tôi thường đi chơi cùng.
I think Tom will be cold.	Tôi nghĩ Tom sẽ lạnh.
Hi! 	Xin chào!
What's new?	Có gì mới?
At first I thought it was a stupid idea, but in the end I realized it was a good idea.	Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng cuối cùng tôi nhận ra đó là một ý tưởng hay.
Once I learned what to listen to, I came to appreciate modern jazz.	Một khi tôi học được những gì để nghe, tôi đã đánh giá cao nhạc jazz hiện đại.
Tom is facing a life sentence.	Tom đang phải đối mặt với án chung thân.
The British defeated the French in North America in 1763.	Người Anh đánh bại người Pháp ở Bắc Mỹ vào năm 1763.
You're a helpful man to be around, Tom.	Anh là một người đàn ông hữu ích khi ở bên, Tom.
I didn't know Tom was still going to do that.	Tôi không biết Tom vẫn định làm điều đó.
I think Tom didn't do all he should do.	Tôi nghĩ Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy nên làm.
That was not the response I was hoping for.	Đó không phải là phản hồi mà tôi đã hy vọng.
Tom didn't get a chance to say goodbye to Mary.	Tom không có cơ hội để nói lời tạm biệt với Mary.
Congratulations on becoming a grandpa, Tom!	Chúc mừng bạn đã trở thành ông ngoại, Tom!
I didn't call Tom like I promised I would.	Tôi đã không gọi cho Tom như tôi đã hứa rằng tôi sẽ làm.
Many college students don't have much money.	Nhiều sinh viên đại học không có nhiều tiền.
He won the election when he opposed the tax increase.	Anh ta đã thành công trong cuộc bầu cử khi phản đối việc tăng thuế.
We set up an obstacle course.	Chúng tôi thiết lập một khóa học vượt chướng ngại vật.
Tom said he enjoyed the meal that Mary prepared for him.	Tom cho biết anh rất thích bữa ăn mà Mary đã chuẩn bị cho anh.
Would you please open the door for me?	Bạn có vui lòng mở cửa cho tôi không?
We have come a long way to join you.	Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để tham gia cùng bạn.
Tom was probably the one who did this.	Tom có ​​lẽ là người đã làm điều này.
We wouldn't have any problems if the traffic wasn't too heavy.	Chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì nếu giao thông không quá đông.
I hope Tom doesn't tell Mary what we did.	Tôi hy vọng Tom không nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Sit down here and tell me all about it.	Ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe tất cả về nó.
Tom got pretty good grades.	Tom được điểm khá tốt.
How do you sleep at night after all you've done?	Làm thế nào để bạn ngủ vào ban đêm sau khi tất cả những gì bạn đã làm?
Tom was arrested for driving without a license.	Tom bị bắt khi lái xe mà không có bằng lái.
Both Tom and I love Australia.	Cả tôi và Tom đều thích nước Úc.
I hope Tom will come see me.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến gặp tôi.
I know that you don't want Tom to wear your clothes, but all of his is wet.	Tôi biết rằng bạn không muốn Tom mặc quần áo của bạn, nhưng tất cả của anh ấy đều ướt.
Tom wasn't willing to do that, but Mary was.	Tom không sẵn lòng làm điều đó, nhưng Mary thì có.
I don't listen to my parents.	Tôi không nghe lời bố mẹ.
Never forget what I'm about to tell you.	Đừng bao giờ quên những gì tôi sắp nói với bạn.
Tom will be back from Australia next week.	Tom sẽ trở về từ Úc vào tuần tới.
They are investigating a crime.	Họ đang điều tra một tội ác.
Tom has anger problems.	Tom có ​​vấn đề về tức giận.
Tom says he will be ready to go when you get here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sẵn sàng đi khi bạn đến đây.
Tom will do well.	Tom sẽ làm tốt.
Will it be okay if I do that?	Sẽ ổn thôi nếu tôi làm như vậy?
Tom already apologized for that.	Tom đã xin lỗi vì điều đó rồi.
I don't think Tom is confused.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang bối rối.
Tom poured milk into a bowl.	Tom đổ sữa ra bát.
Tom says that Mary is not troubled by what happened.	Tom nói rằng Mary không gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
I'm afraid I won't be able to do that.	Tôi e rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
I'm not surprised that Tom doesn't know how to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không biết làm điều đó.
We drink at least three liters of water every day.	Chúng ta uống ít nhất ba lít nước mỗi ngày.
Tom moved slowly.	Tom di chuyển chậm rãi.
I don't understand the meaning of the question.	Tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi.
Does Tom like Thai food?	Tom có ​​thích đồ ăn Thái không?
The request became a hot political issue during the presidential campaign.	Yêu cầu trở thành một vấn đề chính trị nóng bỏng trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
You are very organized.	Bạn rất có tổ chức.
Tom doesn't seem too old to me.	Tom dường như không quá già đối với tôi.
I can't pretend anymore.	Tôi không thể giả vờ nữa.
Tom makes no sense at all.	Tom không có ý nghĩa gì cả.
He sat for a long time, listening to the sound of the wind.	Anh ngồi thật lâu, lắng nghe tiếng gió.
I won a free trip to Australia.	Tôi đã giành được một chuyến đi miễn phí đến Úc.
This is not an easy job.	Đây không phải là một công việc dễ dàng.
Tom says he hopes Mary will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom is not very sick.	Tom không ốm lắm.
Tom is a very good acrobat.	Tom là một người nhào lộn rất giỏi.
Tom looks so much better.	Tom trông đẹp hơn rất nhiều.
I have a step brother.	Tôi có một người anh kế.
Tom is loved by his classmates, teachers and friends.	Tom được các bạn cùng lớp, giáo viên và bạn bè quý mến.
I don't know that we shouldn't be sitting here.	Tôi không biết rằng chúng ta không nên ngồi ở đây.
I need a pen. 	Tôi cần một cây bút.
Can I borrow one?	Tôi có thể mượn một cái được không?
You have done a great job on interior decoration.	Bạn đã hoàn thành một công việc tuyệt vời về trang trí nội thất.
I heard Tom crying in his room.	Tôi nghe thấy tiếng Tom khóc trong phòng anh ấy.
Tom sees Mary flirting with John.	Tom nhìn thấy Mary tán tỉnh John.
How many symphonies did Beethoven write?	Beethoven đã viết bao nhiêu bản giao hưởng?
Tom and Mary will take care of you while I'm gone.	Tom và Mary sẽ chăm sóc bạn khi tôi đi.
You don't think Tom should see a doctor?	Bạn không nghĩ Tom nên đi khám bác sĩ?
I can't find my wallet.	Tôi không thể tìm thấy ví của mình.
Tom asked Mary what she thought he should do.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy nghĩ anh nên làm gì.
Tom didn't really do it.	Tom đã không thực sự làm điều đó.
Tom needs to buy another car.	Tom cần mua một chiếc xe hơi khác.
You are a troublemaker.	Bạn là một kẻ gây rối.
Are you going to spend all of this money?	Bạn có định tiêu hết số tiền này không?
You framed me.	Bạn đã đóng khung tôi.
Tom wants to be a better husband.	Tom muốn trở thành một người chồng tốt hơn.
Tom pulled a small notebook from his pocket.	Tom lôi một cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra.
Tom says you are very reliable.	Tom nói rằng bạn rất đáng tin cậy.
Tom says he's lonely.	Tom nói rằng anh ấy cô đơn.
Tom is hiding something from us.	Tom đang giấu chúng tôi điều gì đó.
Tom didn't know if Mary was a good skier or not.	Tom không biết Mary có trượt tuyết giỏi hay không.
I will do that as soon as I can.	Tôi sẽ làm điều đó ngay khi tôi có thể.
Tom probably doesn't know that I'm not Canadian.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi không phải là người Canada.
You are just deceiving yourself.	Bạn chỉ đang lừa dối chính mình.
Tom opened his backpack and took out his computer.	Tom mở ba lô và lấy máy tính ra.
Tom can't go home today.	Tom không thể về nhà hôm nay.
The largest English dictionary with more than 450,000 words.	Từ điển tiếng Anh lớn nhất có hơn 450.000 từ.
Tom tells everyone that he will decide not to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sẽ quyết định không làm điều đó.
Tom is not Canadian.	Tom không phải là người Canada.
Life is very different for Tom.	Cuộc sống rất khác đối với Tom.
Tom bought an expensive toy for his young son, after which he spent hours playing with the box he carried.	Tom đã mua một món đồ chơi đắt tiền cho cậu con trai nhỏ của mình, sau đó cậu bé đã dành hàng giờ để chơi với chiếc hộp mà nó mang theo.
Tom is coming behind us.	Tom đang tiến tới phía sau chúng ta.
I haven't taken out the trash yet.	Tôi chưa đổ rác.
Tom knew it was time to leave.	Tom biết đã đến lúc phải ra đi.
Of the three of us, only Tom wanted to do it.	Trong ba chúng tôi, chỉ có Tom muốn làm điều đó.
Do you think they will let us do that?	Bạn có nghĩ rằng họ sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó?
Tom used to sit for hours doing nothing.	Tom thường ngồi hàng giờ không làm gì cả.
Tom got here first.	Tom đến đây trước.
I'm afraid we have a problem here.	Tôi e rằng chúng ta có một vấn đề ở đây.
Tom is so rude.	Tom thật bất lịch sự.
Tom says he wants to go to Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc.
I know that Tom will be there tonight.	Tôi biết rằng Tom sẽ ở đó tối nay.
I know Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi biết Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
I think Tom stole from us.	Tôi nghĩ Tom đã ăn cắp của chúng tôi.
How could anyone vote for someone like that but me.	Làm sao ai có thể bỏ phiếu cho một người như thế ngoài tôi.
How many suicides do you think there are per year in Japan?	Bạn nghĩ có bao nhiêu vụ tự tử mỗi năm ở Nhật Bản?
There's nothing wrong.	Không có gì sai.
Tom is the only one alive.	Tom là người duy nhất còn sống.
I often hear about you.	Tôi thường nghe về bạn.
I don't think doing that would be a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Perhaps this is not an issue.	Có lẽ đây không phải là một vấn đề.
Tom quietly tiptoed out of the room.	Tom lặng lẽ nhón gót ra khỏi phòng.
I don't think Tom will come back.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại.
I'd like to come along if you don't mind.	Tôi muốn đi cùng nếu bạn không phiền.
Tom, come out.	Tom, ra đây.
Tom put the ice cream in the freezer.	Tom để kem vào ngăn đá.
Tom was pulled over by the police.	Tom đã bị cảnh sát kéo qua.
I think Tom unplugged the toaster.	Tôi nghĩ Tom đã rút phích cắm của máy nướng bánh mì.
He needs discipline.	Anh ấy cần kỷ luật.
Tom will probably enjoy looking at your photos.	Tom có ​​thể sẽ thích thú khi xem những bức ảnh của bạn.
We tried it your way last time and it didn't work.	Chúng tôi đã thử nó theo cách của bạn lần trước và nó không hoạt động.
I used to go to the beach every summer when I was little.	Tôi thường đi biển vào mỗi mùa hè khi tôi còn nhỏ.
Tom and I are waiting for Mary.	Tom và tôi đang đợi Mary.
Thank you for clarifying.	Cảm ơn bạn đã làm rõ.
Tom said he was willing to help me do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp tôi làm điều đó.
I think Tom has been doing that.	Tôi nghĩ Tom đã và đang làm điều đó.
I haven't been to Boston.	Tôi chưa đến Boston.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Don't you know Tom and I were once married?	Bạn không biết Tom và tôi đã từng kết hôn với nhau sao?
Tom says he doesn't really know how to surf very well.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết cách lướt sóng rất tốt.
Tom auditioned for a role.	Tom đã thử vai cho một vai diễn.
Today I will be here until 2:30, but tomorrow I will only be here until noon.	Hôm nay tôi sẽ ở đây cho đến 2:30, nhưng ngày mai tôi sẽ chỉ ở đây cho đến trưa.
Tom is calm under pressure.	Tom bình tĩnh trước áp lực.
The plans are yet to be finalized.	Các kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện.
What makes you think Tom has never been to Australia?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom chưa bao giờ đến Úc?
Tom had one lung removed.	Tom đã bị cắt bỏ một bên phổi.
Each player on the team has his own club.	Mỗi cầu thủ trong đội đều có gậy của riêng mình.
I admit that I did.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm điều đó.
I don't think there's a doctor here.	Tôi không nghĩ rằng có một bác sĩ ở đây.
If you promise to be back by 2:30, you can go.	Nếu bạn hứa sẽ quay lại trước 2:30, bạn có thể đi.
Tom says that Mary isn't the only one who doesn't like to do it.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất không thích làm điều đó.
Tom wants to learn French.	Tom muốn học tiếng Pháp.
Tom is dying.	Tom sắp chết.
Don't you know that Tom is going to Boston with Mary?	Bạn không biết rằng Tom sẽ đến Boston với Mary?
Tom returned to his 13-year-old self.	Tom trở lại với chính mình 13 tuổi.
Many people around the world do not have access to good quality water.	Nhiều người trên thế giới không được tiếp cận với nguồn nước chất lượng tốt.
You have to believe that.	Bạn phải tin điều đó.
There's someone in the hall.	Có ai đó trong hội trường.
You didn't find anything, did you?	Bạn không tìm thấy bất cứ điều gì, phải không?
I took a picture of the picture on the opposite wall.	Tôi chụp lại bức tranh trên bức tường đối diện.
We brought enough food to feed everyone.	Chúng tôi đã mang đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người.
Could you please turn off the radio for me?	Bạn vui lòng tắt radio giùm tôi được không?
Tom is more qualified than me.	Tom có ​​trình độ hơn tôi.
It was quiz night.	Đó là đêm đố vui.
What happened here is truly horrifying.	Những gì xảy ra ở đây thực sự kinh hoàng.
Tom says I look very pleased.	Tom nói rằng tôi trông rất hài lòng.
Tom said that Mary thought John might need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể cần phải làm điều đó một mình.
I assume you will wait.	Tôi cho rằng bạn sẽ đợi.
I should stay in Boston.	Tôi nên ở lại Boston.
Tom tells Mary that he thinks John does it no faster than Alice.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John làm việc đó không nhanh hơn Alice.
Tom will be here for at least three more years.	Tom sẽ ở đây ít nhất ba năm nữa.
Tom tells everyone that he doesn't know Mary.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết Mary.
Can we see Tom now?	Bây giờ chúng ta có thể gặp Tom không?
Tom needs to change.	Tom cần phải thay đổi.
Tom and Mary both grew up in Boston.	Tom và Mary đều lớn lên ở Boston.
Aren't you going to walk?	Bạn không định đi bộ sao?
Tom and Mary looked at each other angrily.	Tom và Mary nhìn nhau đầy giận dữ.
Tom thanked me already.	Tom đã cảm ơn tôi rồi.
I wonder if Tom can do it without any help.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không.
You're pretty good at French, aren't you?	Bạn khá giỏi tiếng Pháp, phải không?
How do you avoid getting sweat in your eyes?	Làm thế nào để bạn tránh bị mồ hôi vào mắt?
Tom blamed Mary for the failure of the project.	Tom đổ lỗi cho Mary về sự thất bại của dự án.
I wasn't able to buy what I had to buy.	Tôi đã không thể mua những gì tôi phải mua.
Has anyone ever told you what really happened that day?	Có ai đã từng nói với bạn những gì thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó?
Tom sat across from Mary.	Tom ngồi đối diện với Mary.
Tom finds it difficult to be on time.	Tom cảm thấy thật khó để đúng giờ.
What will happen on Monday?	Điều gì sẽ xảy ra vào thứ Hai?
Tom is coming home tomorrow.	Tom sẽ trở về nhà vào ngày mai.
Tom wears a V-neck t-shirt.	Tom mặc một chiếc áo phông cổ chữ V.
Tom is a pretty good golfer.	Tom là một tay chơi gôn khá giỏi.
I know that Tom doesn't know that I don't usually do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không thường làm như vậy.
Have you decided where you're going to do it?	Bạn đã quyết định nơi bạn sẽ làm điều đó chưa?
I decided to study medicine.	Tôi đã quyết định học y khoa.
You can't really expect to get better at French if you don't study.	Bạn không thể thực sự mong đợi để trở nên giỏi tiếng Pháp hơn nếu bạn không học.
Tom hasn't told me why he did it.	Tom chưa nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom tried to convince Mary to quit smoking.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary bỏ thuốc lá.
By nature, she is an inquisitive person.	Bản chất cô ấy là người ham học hỏi.
I'm glad Tom got home safely.	Tôi rất vui vì Tom đã về nhà an toàn.
We'll have a picnic inside if the weather doesn't improve.	Chúng tôi sẽ tổ chức buổi dã ngoại bên trong nếu thời tiết không cải thiện.
Tom should have been fine doing it alone.	Tom lẽ ra sẽ ổn khi làm điều đó một mình.
I can't keep up with Tom.	Tôi không thể bắt kịp Tom.
How much money do you think Tom has in the bank?	Bạn nghĩ Tom có ​​bao nhiêu tiền trong ngân hàng?
Looks like Tom and Mary both wanted to do it.	Có vẻ như Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
Tom didn't know who Mary intended to stay with in Boston.	Tom không biết Mary định ở với ai ở Boston.
Did Tom really agree to do that?	Tom có ​​thực sự đồng ý làm điều đó không?
Tom is not my customer.	Tom không phải là khách hàng của tôi.
There was a decapitated body on the coroner's desk.	Có một thi thể bị chặt đầu trên bàn của nhân viên điều tra.
Tom became a priest in 2013.	Tom trở thành linh mục vào năm 2013.
Ask Tom to explain it.	Hãy yêu cầu Tom giải thích nó.
Tom is not as polite as before.	Tom không còn lịch sự như trước nữa.
I don't know that Tom knows anyone who has done that.	Tôi không biết rằng Tom biết bất cứ ai đã làm điều đó.
Tom will not be promoted.	Tom sẽ không được thăng chức.
I'm almost thirty years old and still single.	Tôi đã gần ba mươi tuổi và vẫn còn độc thân.
Tom refused to give it to me.	Tom từ chối đưa nó cho tôi.
Tom wouldn't be surprised.	Tom sẽ không ngạc nhiên.
I wish I remembered buying Mary flowers.	Tôi ước gì tôi nhớ mua hoa Mary.
Is Tom done yet?	Tom đã hoàn thành chưa?
The crystals sparkled in the sunlight.	Những viên pha lê lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
That's the woman I'm in love with.	Đó là người phụ nữ tôi đang yêu.
Tom just continued to laugh.	Tom chỉ tiếp tục cười.
Tom is having a bad day.	Tom đang có một ngày tồi tệ.
The days Tom doesn't go to school, he learns at home.	Những ngày Tom không đến trường, anh ấy học ở nhà.
You're not offended, are you?	Bạn không bị xúc phạm, phải không?
Tom is not like the rest of us.	Tom không giống như những người còn lại trong chúng ta.
It was Tom who introduced Mary for the job.	Tom là người đã giới thiệu Mary cho công việc.
I don't trust Tom.	Tôi không tin tưởng Tom.
You don't have to please everyone all the time.	Bạn không nhất thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người mọi lúc.
I think Tom might be the one who did this.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là người đã làm điều này.
Do you guys know who Tom is?	Các bạn có biết Tom là ai không?
I practiced a lot to do that.	Tôi đã thực hành rất nhiều để làm điều đó.
Tom suddenly stopped talking to me.	Tom đột nhiên ngừng nói chuyện với tôi.
Does Tom have a backpack?	Tom có ​​ba lô không?
I was the one who bandaged Tom's arm.	Tôi là người đã băng bó cánh tay cho Tom.
I never overslept.	Tôi không bao giờ ngủ quên.
Tom was watching TV.	Tom đã xem TV.
You seem convinced that Tom has to do it.	Bạn có vẻ bị thuyết phục rằng Tom phải làm điều đó.
Tom told me he was full.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ăn no.
I don't like the movie.	Tôi không thích bộ phim.
I should have agreed to ask Tom to do it.	Tôi nên đồng ý yêu cầu Tom làm điều đó.
I know Tom as a horse trainer.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên ngựa.
I know Tom doesn't know that you can't do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom was the first to enter the room.	Tom là người đầu tiên bước vào phòng.
Wasn't it yesterday that you did it?	Không phải là ngày hôm qua mà bạn đã làm điều đó?
Tom wears casual clothes.	Tom mặc quần áo bình thường.
On November 7, they reached the Pacific Ocean.	Vào ngày 7 tháng 11, họ đến Thái Bình Dương.
Tom said that Mary thought he might not be obligated to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ta có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
I think this is the first time Tom does it.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
I don't let them know.	Tôi không cho họ biết.
Tom can do it better than I can.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Chances are Tom has gone home.	Rất có thể Tom đã về nhà.
How much do you think it will cost?	Bạn nghĩ nó sẽ tốn bao nhiêu tiền?
Tom knows what's up.	Tom biết có chuyện gì.
I won't touch it.	Tôi sẽ không chạm vào nó.
Tom didn't complain about it.	Tom đã không phàn nàn về điều đó.
He was driving through a land mine and his jeep blew up.	Anh ta lái xe qua một mỏ đất và chiếc xe jeep của anh ta nổ tung.
Don't Tom and Mary often play chess together?	Tom và Mary không thường chơi cờ cùng nhau sao?
Competition is getting fiercer.	Cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Tom would hurt himself if he wasn't a little more careful.	Tom sẽ tự làm mình bị thương nếu anh ấy không cẩn thận hơn một chút.
Tom didn't seem surprised that Mary didn't.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary không làm vậy.
Tom holds a pencil behind his ear.	Tom kẹp bút chì sau tai.
Why is Tom impressed?	Tại sao Tom lại ấn tượng?
Shirts can be found in menswear.	Sơ mi có thể được tìm thấy trong bộ trang phục nam giới.
Casualties are inevitable.	Thương vong là không thể tránh khỏi.
The wedding cake was not very good.	Bánh cưới không ngon lắm.
Tom feels passionate about this.	Tom cảm thấy say mê về điều này.
You should memorize as many English words as possible.	Bạn nên ghi nhớ càng nhiều từ tiếng Anh càng tốt.
Tom thanks his predecessor.	Tom cảm ơn người tiền nhiệm của mình.
Did you tell Tom he doesn't need to do that?	Có phải bạn đã nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó không?
We should give Tom a chance to do that.	Chúng ta nên cho Tom một cơ hội để làm điều đó.
Have you decided who you will hire?	Bạn đã quyết định người bạn sẽ thuê chưa?
You guys are stupid.	Các người là những kẻ ngu ngốc.
Tom must not be disturbed.	Tom không được quấy rầy.
Tom says we should go earlier.	Tom nói rằng chúng ta nên đi sớm hơn.
You need to go with Tom now.	Bạn cần phải đi với Tom ngay bây giờ.
Neither Tom nor Mary was in prison for very long.	Cả Tom và Mary đều không ở trong tù quá lâu.
Tom was kind enough to lend me the money I needed.	Tom đã đủ tốt để cho tôi vay số tiền tôi cần.
Why don't you reply to my email?	Tại sao bạn không trả lời email của tôi?
Tom and I were also present.	Tom và tôi cũng có mặt.
My new car is more fuel efficient than my old car.	Xe mới của tôi tiết kiệm xăng hơn xe cũ.
Tom is still too young to drive.	Tom vẫn còn quá nhỏ để lái xe.
Tom usually wears jeans.	Tom thường mặc quần jean.
Tom arrived three o'clock early.	Tom đến sớm ba giờ.
It's not delicious, is it?	Nó không ngon phải không?
Does Tom like his job?	Tom có ​​thích công việc của mình không?
I think you've been to Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đến Boston.
Tom asked Mary to drive.	Tom nhờ Mary lái xe.
Tom resisted the urge to scream.	Tom chống lại sự thôi thúc để hét lên.
Tom danced with Mary first and then with Alice.	Tom đã khiêu vũ với Mary trước và sau đó là với Alice.
Tom doesn't use Facebook.	Tom không sử dụng Facebook.
Why don't you answer your dad?	Tại sao bạn không trả lời bố của bạn?
Tom is about to be fired, isn't he?	Tom sắp bị sa thải, phải không?
I'm worried about you.	Tôi lo cho bạn.
That's what I think too.	Đó cũng là những gì tôi nghĩ.
Tom asks Mary to turn off the computer and start making dinner.	Tom yêu cầu Mary tắt máy tính và bắt đầu làm bữa tối.
Tom was extremely upset.	Tom vô cùng khó chịu.
I'm buying food for Tom's birthday party.	Tôi đang mua đồ ăn cho bữa tiệc sinh nhật của Tom.
Tom would be very sorry for doing that.	Tom sẽ rất xin lỗi vì đã làm điều đó.
How did Tom know about that?	Làm sao Tom biết về điều đó?
Even though it's against company policy, Tom and Mary still kiss and hug every time they see each other.	Mặc dù điều đó trái với chính sách của công ty, Tom và Mary vẫn hôn và ôm mỗi khi họ gặp nhau.
Tom wasn't taller than me when we were thirteen.	Tom không cao hơn tôi khi chúng tôi mười ba tuổi.
Tom is not positive that Mary was the one who did it.	Tom không tích cực rằng Mary là người đã làm điều đó.
You may think your comment is innocuous, but I find it very offensive.	Bạn có thể nghĩ rằng bình luận của bạn là vô thưởng vô phạt, nhưng tôi thấy nó rất phản cảm.
Tom wants to learn how to read.	Tom muốn học cách đọc.
It will probably take you more than three hours to complete.	Có thể bạn sẽ mất hơn ba giờ để hoàn thành việc đó.
Tom will love being in Australia.	Tom sẽ thích ở Úc.
He is trespassing on our private property.	Anh ta đang xâm phạm tài sản riêng của chúng tôi.
Tom would never agree to that.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó.
Tom owns a farm.	Tom sở hữu một trang trại.
This is the hottest summer we've had in thirty years.	Đây là mùa hè nóng nhất mà chúng ta đã có trong ba mươi năm.
I will sing a cappella at a friend's wedding.	Tôi sẽ hát một cappella trong lễ cưới của một người bạn.
Tom moved closer to see what was happening.	Tom tiến lại gần hơn để xem chuyện gì đang xảy ra.
I have no food to eat.	Tôi không có thức ăn để ăn.
I don't remember anything about them.	Tôi không nhớ gì về họ.
We don't want all the prisoners to escape, do we?	Chúng ta không muốn tất cả các tù nhân trốn thoát, phải không?
Who thought it?	Ai đã nghĩ nó?
Tom is not ready to compete.	Tom chưa sẵn sàng để thi đấu.
We lost track of Tom in the crowd.	Chúng tôi đã mất dấu Tom trong đám đông.
I don't think Tom wants to see you again.	Tôi không nghĩ Tom muốn gặp lại bạn.
Tom was not in our group.	Tom không ở trong nhóm của chúng tôi.
What is your favorite open source software?	Phần mềm nguồn mở yêu thích của bạn là gì?
I really hope you learned your lesson.	Tôi thực sự hy vọng bạn đã học được bài học của mình.
Tom wants to hide money from his ex-wife.	Tom muốn giấu tiền với vợ cũ.
Where does the theft take place?	Việc ăn cắp diễn ra ở đâu?
How long do you think it will take us to get to Boston by car?	Bạn nghĩ chúng ta sẽ mất bao lâu để đến Boston bằng ô tô?
I think Tom had a really good year.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một năm thực sự tốt.
It didn't really happen the way Tom said it would.	Nó không thực sự xảy ra theo cách mà Tom đã nói.
Tom can be pessimistic.	Tom có ​​thể bi quan.
I'm sure Tom wouldn't be angry if you did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không tức giận nếu bạn làm vậy.
Tom doesn't seem to want to do that.	Tom dường như không muốn làm điều đó.
You are not allowed to touch that switch.	Bạn không được phép chạm vào công tắc đó.
I think Tom will really like this.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự sẽ thích điều này.
Time for Tom to come.	Đã đến lúc Tom đến.
I told you never to talk to me again.	Tôi đã nói với bạn là đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
We both trembled.	Cả hai chúng tôi đều run.
Tom is very realistic.	Tom rất thực tế.
We know that Tom was shot. 	Chúng tôi biết rằng Tom đã bị bắn.
That's all we know.	Đó là tất cả những gì chúng tôi biết.
Tom won't drive there.	Tom sẽ không lái xe đến đó.
Tom asked me to leave the door unlocked.	Tom yêu cầu tôi để cửa không khóa.
How often do you have snow on the ground on Christmas Day where you live?	Bạn có thường có tuyết rơi trên mặt đất vào ngày Giáng sinh nơi bạn sống không?
Tom works for a trading company in Australia.	Tom làm việc cho một công ty thương mại ở Úc.
You are scaring me.	Bạn đang làm tôi sợ hãi.
I wonder if Tom knew that Mary couldn't do it.	Tôi tự hỏi nếu Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom objected to that opinion.	Tom phản đối ý kiến ​​đó.
I'm not married anymore.	Tôi không còn kết hôn nữa.
I'm too drunk to do that now.	Tôi quá say để làm điều đó bây giờ.
What can I do to sound more like a native speaker?	Tôi có thể làm gì để nghe giống người bản ngữ hơn?
He doesn't care about my advice.	Anh ta không quan tâm đến lời khuyên của tôi.
It is not written in French.	Nó không được viết bằng tiếng Pháp.
Tom says his team will probably win.	Tom nói rằng đội của anh ấy có thể sẽ thắng.
Let me introduce Tom to you.	Để tôi giới thiệu Tom với bạn.
I doubt if Tom is single.	Tôi nghi ngờ nếu Tom còn độc thân.
Today the weather is good.	Hôm nay thời tiết tốt.
I know Tom is a good friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn tốt của bạn.
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
Tom will help Mary do that, I think.	Tom sẽ giúp Mary làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
Would it be okay if we didn't do it?	Sẽ ổn nếu chúng tôi không làm điều đó?
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
I decided to stay a few more days.	Tôi quyết định ở lại vài ngày nữa.
Tom wondered what songs Mary was going to sing.	Tom tự hỏi Mary định hát những bài hát nào.
You have done enough.	Bạn đã làm đủ.
I went to the beach last weekend with Tom.	Tôi đã đi biển cuối tuần trước với Tom.
What is your university name?	Tên trường đại học của bạn là gì?
Tom continues to do it.	Tom tiếp tục làm việc đó.
The moon has no atmosphere.	Mặt trăng không có bầu khí quyển.
Tom is not behind me.	Tom không ngồi sau tôi.
Why don't you show someone the way?	Tại sao bạn không chỉ đường cho ai đó?
I'm sure I will miss Australia.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ Úc.
Tom spent hours fixing the radio.	Tom đã dành hàng giờ để sửa radio.
Over the past few decades, Thailand has significantly reduced poverty.	Trong vài thập kỷ qua, Thái Lan đã giảm nghèo đáng kể.
You don't know how to fix it?	Bạn không biết làm thế nào để khắc phục nó?
I wonder if I really need to do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự cần thiết để làm điều đó không.
Tom didn't call me.	Tom không gọi cho tôi.
Tom ran past Mary.	Tom chạy ngang qua Mary.
Those who know me know that I am Catholic.	Những người biết tôi đều biết rằng tôi là người Công giáo.
Tom said he was happy to help.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi được giúp đỡ.
Tom doesn't even remember my birthday.	Tom thậm chí còn không nhớ sinh nhật của tôi.
I have not sleep yet.	Tôi chưa ngủ.
I know that Tom won't do it this afternoon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó vào chiều nay.
Where is the person who helped you do this?	Người đã giúp bạn làm việc này đâu?
Tom says he doesn't remember who did it.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ ai đã làm điều đó.
I already told you that.	Tôi đã nói với bạn điều đó rồi.
That is a mistake that most beginners make.	Đó là một sai lầm mà hầu hết những người mới bắt đầu đều mắc phải.
Tom is kind and kind, but determined.	Tom nhân hậu và tốt bụng, nhưng quyết đoán.
Tom stood on the scale.	Tom đứng trên bàn cân.
Tell Tom I'll see him soon.	Nói với Tom tôi sẽ gặp anh ấy sớm.
Tom is my only one.	Tom là người duy nhất của tôi.
I didn't know Tom would let Mary do it again.	Tôi không biết Tom sẽ để Mary làm điều đó một lần nữa.
This lake is one of the deepest in the country.	Hồ này là một trong những hồ sâu nhất cả nước.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một mình.
Try to make sure that Tom doesn't do something stupid.	Cố gắng đảm bảo rằng Tom không làm điều gì đó ngu ngốc.
Even if you're not hungry, you should eat something.	Ngay cả khi bạn không đói, bạn cũng nên ăn một chút gì đó.
I don't always tell the truth.	Không phải lúc nào tôi cũng nói sự thật.
Tom and I are planning to travel together.	Tom và tôi đang lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
Tom was on the phone with Mary when John entered the room.	Tom đang nói chuyện điện thoại với Mary khi John bước vào phòng.
I'm going to sleep.	Tôi sẽ đi ngủ.
Tom bent down to tie his shoelaces.	Tom cúi người buộc dây giày.
Tom should never have been elected.	Tom không bao giờ nên được bầu.
Tom will retire at this time next year.	Tom sẽ nghỉ hưu vào thời điểm này vào năm sau.
Tom turned his head.	Tom quay đầu lại.
I don't understand why Tom would want to go back to Boston after all that.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại muốn quay trở lại Boston sau tất cả những điều đó.
The only person Tom knows here is me.	Người duy nhất Tom biết ở đây là tôi.
Apparently, Tom is still alive.	Rõ ràng, Tom vẫn còn sống.
I cannot unlock this.	Tôi không thể mở khóa này.
She will be a beauty queen when she grows up.	Cô ấy sẽ là một hoa hậu khi lớn lên.
Tom says he doesn't think Mary has a driver's license.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có bằng lái xe.
Tom has been sitting behind that table for too long.	Tom đã ngồi sau chiếc bàn đó quá lâu.
Tom and Mary both teach French.	Tom và Mary đều dạy tiếng Pháp.
You only have a few months left.	Bạn chỉ còn vài tháng nữa.
I play oboe.	Tôi chơi oboe.
I know that Tom will soon do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ sớm làm điều đó.
Tom answered all the questions.	Tom đã trả lời tất cả các câu hỏi.
I don't want to confuse Tom.	Tôi không muốn làm Tom nhầm lẫn.
You cannot let this situation discourage you.	Bạn không thể để tình trạng này làm bạn thất vọng.
That adds a new dimension to our problem.	Điều đó thêm một khía cạnh mới cho vấn đề của chúng tôi.
Tom killed Mary and then committed suicide.	Tom đã giết Mary và sau đó tự sát.
We did our best to help Tom.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp Tom.
I suspect that you don't need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I thought you said you knew Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn biết Tom.
She is a sophomore.	Cô ấy là sinh viên năm thứ hai.
Tom got up and walked around the room.	Tom đứng dậy và đi quanh phòng.
Tom says he doesn't want to go out with Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi chơi với Mary nữa.
Tom suggested we go fishing tomorrow.	Tom đề nghị chúng ta đi câu cá vào ngày mai.
I'm pretty sure my new cricket bat is unbreakable.	Tôi khá chắc chắn rằng cây gậy cricket mới của tôi là không thể phá vỡ.
Tom knew exactly what to say.	Tom biết chính xác phải nói gì.
How many more forks do we need?	Chúng ta cần thêm bao nhiêu nĩa nữa?
Now I feel pretty good.	Bây giờ tôi cảm thấy khá tốt.
Tom will work from home tomorrow.	Tom sẽ làm việc ở nhà vào ngày mai.
You don't have to sound like a native to be understood.	Bạn không cần phải nghe như người bản xứ để được hiểu.
Tom says he knows you can't do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn không thể làm điều đó.
I won't be able to pick up Tom at the airport.	Tôi sẽ không thể đón Tom ở sân bay.
I'm pretty hungry.	Tôi khá đói.
You are looking at me in a way that scares me.	Bạn đang nhìn tôi theo cách khiến tôi sợ hãi.
Did you know that Tom is planning to do that?	Bạn có biết rằng Tom đang lên kế hoạch làm điều đó không?
I don't think you need to tell Tom that you're intending to do that.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom rằng bạn đang có ý định làm điều đó.
Are you saying you killed Tom?	Bạn đang nói rằng bạn đã giết Tom?
Tom still hasn't given me what I asked for.	Tom vẫn chưa cho tôi những gì tôi yêu cầu.
This is the person I was talking about the other day.	Đây là người mà tôi đã nói về ngày hôm trước.
I told him to work hard and he will succeed.	Tôi đã nói với anh ấy rằng hãy làm việc chăm chỉ và anh ấy sẽ thành công.
Tom probably won't do it on Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào thứ Hai.
We'll be late to the concert if we don't hurry.	Chúng tôi sẽ đến muộn buổi hòa nhạc nếu chúng tôi không nhanh chóng.
When will Tom come back from Australia?	Khi nào Tom về từ Úc?
If it weren't for my family, I would have given up this job.	Nếu không vì gia đình, tôi sẽ từ bỏ công việc này.
I want Tom to know I don't hate him.	Tôi muốn Tom biết tôi không ghét anh ấy.
Tom wants to know why you do it.	Tom muốn biết lý do tại sao bạn làm như vậy.
I am finally thinking of starting my own company.	Cuối cùng thì tôi cũng đang nghĩ đến việc thành lập công ty của riêng mình.
I don't want anything Tom gives me.	Tôi không muốn bất kỳ thứ nào Tom đưa cho tôi.
Does Tom have a mate?	Tom có ​​bạn tình không?
Tom won't tell me who gave him those binoculars.	Tom sẽ không nói cho tôi biết ai đã cho anh ta cái ống nhòm đó.
Tom ran off the road.	Tom đã chạy khỏi đường.
Tom is giving his speech.	Tom đang thực hiện bài phát biểu của mình.
Tom said you were driving while drunk.	Tom nói rằng bạn đã lái xe trong tình trạng say rượu.
I told myself that I loved you.	Tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi đã yêu em.
Tom usually doesn't speak French.	Tom thường không nói tiếng Pháp.
Tom can go fishing alone.	Tom có ​​thể đi câu cá một mình.
I am working on it now.	Tôi đang làm việc trên nó bây giờ.
I never saw Tom helping his father.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom giúp cha mình.
Tom is very fond of Mary.	Tom rất thích Mary.
Tom was not pleased.	Tom không bằng lòng.
Tears welled up in Tom's eyes.	Nước mắt Tom trào ra.
I know Tom didn't do it alone.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó một mình.
Tom is still alive, isn't he?	Tom vẫn còn sống, phải không?
Can Tom do it without any help?	Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
I don't think Tom is so picky.	Tôi không nghĩ Tom lại kén chọn như vậy.
Tom told me he thought Mary would be busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bận.
Tom tells Mary that he doesn't think John is ready.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom will give us what we need.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
Tom told me he would be here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ở đây.
The last thing Tom wanted to do was see Mary.	Điều cuối cùng Tom muốn làm là gặp Mary.
It is not wise to delay everything.	Sẽ không khôn ngoan nếu trì hoãn mọi thứ.
I just heard from Tom.	Tôi vừa nghe tin từ Tom.
I think you're being unfair.	Tôi nghĩ rằng bạn đang không công bằng.
Tom doesn't want to be a singer.	Tom không muốn trở thành ca sĩ.
Just pretend I'm not here.	Cứ giả vờ như tôi không có ở đây.
I'm afraid we're stuck here.	Tôi e rằng chúng ta đang mắc kẹt ở đây.
I assume you wouldn't want to do that.	Tôi cho rằng bạn sẽ không muốn làm điều đó.
Mary's maiden name is Jackson.	Tên thời con gái của Mary là Jackson.
Current legislation requires that women be employed equally with men.	Luật pháp hiện nay yêu cầu phụ nữ phải được tuyển dụng bình đẳng với nam giới.
Tom was not invited to his sister's wedding.	Tom không được mời đến dự đám cưới của em gái mình.
Tom is crazy to do that.	Tom thật điên rồ khi làm điều đó.
Why do we have to wear underwear?	Tại sao chúng ta phải mặc đồ lót?
I don't think that's the reason.	Tôi không nghĩ đó là lý do.
I'd say it can be done.	Tôi muốn nói rằng nó có thể được thực hiện.
I can't send my son away.	Tôi không thể đuổi con trai tôi đi.
I've had three cups of coffee already.	Tôi đã uống ba tách cà phê rồi.
Tom and Mary are both out of prison.	Tom và Mary đều đã mãn hạn tù.
I heard that Tom did it.	Tôi nghe nói rằng Tom đã làm điều đó.
Tom says he knows he might have to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó vào thứ Hai.
I know Tom will be doing it in Boston last week.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần trước.
That's not how I want to do it.	Đó không phải là cách tôi muốn làm điều đó.
I don't think Tom should do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không nên làm vậy.
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
Tom rarely watches TV.	Tom hiếm khi xem TV.
Unfortunately, I have no say in this matter.	Thật không may, tôi không có tiếng nói trong vấn đề này.
Tom walked in without greeting me.	Tom bước vào mà không chào tôi.
Did Tom know we wanted him to come with us?	Tom có ​​biết chúng tôi muốn anh ấy đi cùng chúng tôi không?
Tom told me he thought he had a good chance of winning.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng.
Tom is the only one here with me.	Tom là người duy nhất ở đây với tôi.
Tom knows you didn't do it for him.	Tom biết bạn đã không làm điều đó cho anh ấy.
I've been trying to hold you back for the past two hours.	Tôi đã cố gắng níu kéo bạn trong hai giờ qua.
Tom drives the way Mary taught him to drive.	Tom lái xe theo cách Mary dạy anh ta lái xe.
It's not something I need to buy.	Đó không phải là thứ tôi cần mua.
These are the books that I want to buy.	Đây là những cuốn sách mà tôi muốn mua.
My car is not very reliable. 	Xe của tôi không đáng tin cậy lắm.
I am thinking of buying a new one.	Tôi đang nghĩ đến việc mua một cái mới.
I know that Tom is a good hockey player.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên khúc côn cầu giỏi.
Tom is eating cereal.	Tom đang ăn ngũ cốc.
Tom has been playing all day.	Tom đã chơi cả ngày.
Mary always keeps her laptop with her.	Mary luôn giữ máy tính xách tay của mình bên mình.
This is a very hard mattress.	Đây là một tấm nệm rất cứng.
Can you speak a little more quietly, please? 	Bạn có thể vui lòng nói nhỏ hơn được không?
I'm hungover.	Tôi đang nôn nao.
It just doesn't fit the need.	Nó chỉ không phù hợp với nhu cầu.
I have heard all your excuses.	Tôi đã nghe tất cả những lời bào chữa của bạn.
Tom said he never agreed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ đồng ý làm điều đó.
Before visiting him, you should make sure he is at home.	Trước khi đến thăm anh ấy, bạn nên chắc chắn rằng anh ấy đang ở nhà.
I don't know what color Tom's bike is.	Tôi không biết xe đạp của Tom màu gì.
Tom died three days after arriving in Boston.	Tom chết ba ngày sau khi đến Boston.
Tom came out of the collision unharmed.	Tom thoát ra khỏi vụ va chạm mà không hề hấn gì.
I'm not flirting.	Tôi không tán tỉnh.
Tom and Mary went to trick or treat their friends.	Tom và Mary đã đi lừa hoặc đối xử với bạn bè của họ.
Tom will be awake in an hour.	Tom sẽ thức trong một giờ nữa.
You don't sound too surprised.	Bạn không có vẻ quá ngạc nhiên.
Tom became very nervous.	Tom trở nên rất lo lắng.
Tom didn't know Mary won.	Tom không biết Mary đã thắng.
Tom wants to rent a new place.	Tom muốn thuê một nơi mới.
Tom has nothing to say.	Tom không có gì để nói.
Leave some cream for the rest of us.	Để lại một ít kem cho phần còn lại của chúng tôi.
Tom has no money.	Tom không có tiền.
Tom hasn't coached in three years.	Tom đã không huấn luyện trong ba năm.
Tom doesn't like any sport.	Tom không thích bất kỳ môn thể thao nào.
Tom loves to read, but he doesn't like romance novels.	Tom thích đọc, nhưng anh ấy không thích tiểu thuyết lãng mạn.
I'll tell you something about Boston that you probably didn't know.	Tôi sẽ cho bạn biết một số điều về Boston mà có thể bạn chưa biết.
Tom received a phone call from Mary early this morning.	Tom đã nhận được một cuộc điện thoại từ Mary vào sáng sớm nay.
Tom can't come today because he's sick.	Tom không thể đến hôm nay vì anh ấy bị ốm.
I don't think Tom will be busy this afternoon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bận chiều nay.
What's the matter, honey?	Có chuyện gì vậy cưng?
Isn't that just an urban legend?	Đó không phải chỉ là một truyền thuyết thành thị sao?
Neither Tom nor Mary has any antiques.	Cả Tom và Mary đều không có bất kỳ món đồ cổ nào.
He is jealous of all his friends.	Anh ấy ghen tị với tất cả bạn bè của mình.
I've always wanted to learn how to ride a horse.	Tôi luôn muốn học cách cưỡi ngựa.
Tom was the only one caught.	Tom là người duy nhất bị bắt.
I think what Tom did was stupid.	Tôi nghĩ những gì Tom đã làm là ngu ngốc.
This is the dog house Tom built.	Đây là chuồng chó Tom xây.
Why don't we find somewhere else to hide?	Tại sao chúng ta không tìm một nơi nào khác để trốn?
We'll sit with Tom.	Chúng tôi sẽ ngồi với Tom.
Ecology is the study of living things around us.	Sinh thái học là nghiên cứu về các sinh vật sống xung quanh chúng ta.
Don't ask me such difficult questions.	Đừng hỏi tôi những câu hỏi khó như vậy.
I will become an engineer.	Tôi sẽ trở thành một kỹ sư.
Tom is a grief counselor.	Tom là một cố vấn đau buồn.
Tokyo is bigger than any other city in Japan.	Tokyo lớn hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Nhật Bản.
Both Tom and I love to play golf.	Cả tôi và Tom đều thích chơi gôn.
Tom ignored.	Tom làm ngơ.
I know that Tom is a very good skater.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt băng rất giỏi.
We need to get back to basics.	Chúng ta cần quay lại những điều cơ bản.
Are you sure you can find your way home?	Bạn có chắc chắn rằng bạn có thể tìm thấy đường về nhà?
Will I show you the city?	Tôi sẽ chỉ cho bạn thành phố?
I was surprised when Tom said he was planning to go to Australia.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy đang có kế hoạch đi Úc.
I plan to study in Australia for three years.	Tôi dự định đi du học Úc trong ba năm.
I suspect that Tom and Mary are still not ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom got stuck when his car sped out into the middle of nowhere.	Tom đã bị mắc kẹt khi chiếc xe của anh ấy lao ra giữa hư không.
I wish he wrote more often.	Tôi muốn anh ấy viết thường xuyên hơn.
You're wondering why Tom did that, right?	Bạn đang thắc mắc tại sao Tom lại làm như vậy, phải không?
You have to cut down on extra expenses to be able to live within your means.	Bạn phải cắt giảm các chi phí phụ để có thể sống trong khả năng của mình.
Tom's handwriting is difficult to read.	Chữ viết tay của Tom rất khó đọc.
Who does Tom like?	Tom thích ai?
I wonder if we can do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể làm được điều đó không.
Tom has a great personality.	Tom có ​​một nhân cách tuyệt vời.
I read for an hour when the light went out.	Tôi đã đọc được một giờ thì đèn tắt.
I can't stop thinking about that.	Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Tom fell into oblivion.	Tom rơi vào quên lãng.
Don't pretend you don't know what I'm talking about.	Đừng giả vờ rằng bạn không biết tôi đang nói về điều gì.
Which contemporary author do you like?	Bạn thích tác giả đương đại nào?
Tom shared his plan with me.	Tom đã chia sẻ kế hoạch của anh ấy với tôi.
I am not an eloquent person.	Tôi không phải là người có tài hùng biện.
Tom decided to buy Mary a fur coat.	Tom quyết định mua cho Mary một chiếc áo khoác lông thú.
We won't let Tom die.	Chúng tôi sẽ không để Tom chết.
Tom says he is the one responsible for what happened.	Tom nói rằng anh ấy là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Didn't I tell you about this before?	Tôi đã không nói với bạn về điều này trước đây sao?
Maybe that's why Tom told us.	Có lẽ đó là lý do tại sao Tom nói với chúng tôi.
I'm not deaf.	Tôi không điếc.
Tom and Mary both graduated from the same university.	Tom và Mary đều tốt nghiệp cùng một trường đại học.
Tom said he was very worried about me.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng cho tôi.
That doesn't really make much sense.	Điều đó thực sự không có nhiều ý nghĩa.
How do I know you won't steal them?	Làm thế nào để tôi biết bạn sẽ không ăn cắp chúng?
Tom sleeps on the concrete floor.	Tom ngủ trên sàn bê tông.
Tom wanted to tell Mary where he hid the gold coins, but John told him not to.	Tom muốn nói cho Mary biết nơi anh ta giấu những đồng tiền vàng, nhưng John bảo anh ta đừng làm vậy.
Tom will work on it, won't he?	Tom sẽ làm việc với nó, phải không?
You didn't realize that Tom didn't know how to do that, did you?	Bạn đã không nhận ra rằng Tom không biết cách làm điều đó, phải không?
When Tom was a kid, he used to be pretty good at basketball.	Khi Tom còn nhỏ, anh ấy từng chơi bóng rổ khá giỏi.
Everyone knows that he likes her and vice versa.	Mọi người đều biết rằng anh ấy thích cô ấy và ngược lại.
We know what you are capable of.	Chúng tôi biết bạn có khả năng gì.
Electric vehicles can be recharged at home.	Xe điện có thể được sạc lại tại nhà.
Tom's feet are numb.	Chân của Tom tê cóng.
I'm trying my best to forget what we did that day.	Tôi đang cố gắng hết sức để quên đi những gì chúng tôi đã làm ngày hôm đó.
Tom looked tired when he got home.	Tom trông có vẻ mệt mỏi khi về đến nhà.
Tom is an extremely wise man.	Tom là một người đàn ông cực kỳ sáng suốt.
To make matters worse, he doesn't even consciously disturb his neighbours.	Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, anh ta thậm chí không có ý thức làm phiền hàng xóm của mình.
Tom did everything he thought Mary would want him to do.	Tom đã làm tất cả những gì anh ấy nghĩ Mary sẽ muốn anh ấy làm.
I don't want you to hurt Tom.	Tôi không muốn bạn làm tổn thương Tom.
Tom won't be here.	Tom sẽ không ở đây.
Tom completed the distance in three hours.	Tom đã hoàn thành quãng đường trong ba giờ.
I'm not needed here.	Tôi không cần thiết ở đây.
I promised Tom I would never do that again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.
I know that Tom is a senior.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh cuối cấp.
Tom and Mary are finally married.	Tom và Mary cuối cùng đã kết hôn.
Do you want to know where you made a mistake?	Bạn có muốn biết bạn đã mắc lỗi ở đâu không?
I don't want to drink beer tonight.	Tôi không muốn uống bia tối nay.
Tom looks young.	Tom trông còn trẻ.
I think it won't even be a topic.	Tôi nghĩ rằng nó thậm chí sẽ không phải là một chủ đề.
The only one who did that was Tom.	Người duy nhất làm điều đó là Tom.
I want to see it.	Tôi muốn nhìn thấy nó.
Tom seemed adamant.	Tom có ​​vẻ kiên quyết.
Tom should do it again.	Tom nên làm điều đó một lần nữa.
It is unknown whether Tom will attend Mary's party tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​tham dự bữa tiệc của Mary hay không.
I have been here for three weeks.	Tôi đã ở đây được ba tuần.
Tom has invested a lot of money in stocks.	Tom đã đầu tư rất nhiều tiền vào cổ phiếu.
I know what confused Tom.	Tôi biết điều gì đã khiến Tom bối rối.
I wasn't surprised when Tom told me what he did.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi những gì anh ấy đã làm.
Tom died in his apartment.	Tom đã chết trong căn hộ của mình.
Tom could be fired.	Tom có ​​thể bị sa thải.
None of us can do it alone.	Không ai trong chúng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom hopes that Mary is not banished.	Tom hy vọng rằng Mary không bị trục xuất.
Tom said that he thinks tomorrow will be a sunny day.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
You can just ask for it and it will be given to you.	Bạn chỉ có thể yêu cầu nó và nó sẽ được đưa cho bạn.
Tom changed his story.	Tom đã thay đổi câu chuyện của mình.
Don't just come to me without calling first.	Đừng chỉ đến chỗ tôi mà không gọi điện trước.
Tom writes badly.	Tom viết rất tệ.
Why did Tom come to the station?	Tại sao Tom lại đến nhà ga?
I don't like that name.	Tôi không thích cái tên đó.
Tom said he didn't think Mary would like that movie.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ thích bộ phim đó.
Tom tries to discredit Mary.	Tom cố gắng làm mất uy tín của Mary.
Tom is speaking French.	Tom đang nói tiếng Pháp.
We'll probably have a hard time doing that.	Chúng tôi có lẽ sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
I'm not the one who taught Tom how to do it.	Tôi không phải là người đã dạy Tom cách làm điều đó.
Tom is the only guy I know from Australia.	Tom là chàng trai duy nhất tôi biết đến từ Úc.
I know why Tom is angry with Mary.	Tôi biết lý do tại sao Tom lại tức giận với Mary.
Tom formed a garage band called The Squirrels.	Tom thành lập một ban nhạc ga-ra có tên là The Squirrels.
Tom said he was very comfortable.	Tom nói rằng anh ấy rất thoải mái.
Tom doesn't sneeze.	Tom không hắt hơi.
I asked Tom if I could sing with him.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể hát với anh ấy không.
I packed my luggage.	Tôi đã đóng gói hành lý của mình.
I still want Tom's approval.	Tôi vẫn muốn Tom chấp thuận.
I am bored and restless.	Tôi buồn chán và bồn chồn.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
Tom is the only one from Australia.	Tom là người duy nhất đến từ Úc.
You are so delusional.	Bạn thật viển vông.
This meal is enough for three people.	Bữa ăn này đủ cho ba người.
Tom didn't know Mary back then.	Tom không biết Mary hồi đó.
Tom was able to understand himself in French.	Tom đã có thể hiểu mình bằng tiếng Pháp.
I know you're not stupid.	Tôi biết bạn không ngu ngốc.
I know that Tom wants to know that you are planning to do just that.	Tôi biết rằng Tom muốn biết rằng bạn đang dự định làm điều đó.
I'm afraid it doesn't work that way.	Tôi e rằng nó không hoạt động theo cách đó.
Tom doesn't want Mary to drive.	Tom không muốn Mary lái xe.
Don't you think it would be smart to do that?	Bạn không nghĩ rằng nó sẽ là thông minh để làm điều đó?
I'm about to finish.	Tôi sắp hoàn thành.
I know you won't like doing that.	Tôi biết bạn sẽ không thích làm điều đó.
I didn't know Tom wanted to do it again.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
I have never been robbed before.	Tôi chưa bao giờ bị cướp trước đây.
I put some cookies on the table and the kids ate them right away.	Tôi đặt một số bánh quy trên bàn và bọn trẻ ăn chúng ngay lập tức.
I don't want to spend all day doing that.	Tôi không muốn dành cả ngày để làm điều đó.
Tom is going crazy.	Tom đang phát điên.
Tom didn't say a word to me.	Tom không nói một lời nào với tôi.
I'm not really that thirsty.	Tôi không thực sự khát như vậy.
Tom seems to be happy again.	Tom dường như đã vui vẻ trở lại.
I know Tom didn't know we were the ones who did it.	Tôi biết Tom không biết chúng tôi là những người đã làm điều đó.
Tom said he was going too.	Tom nói rằng anh ấy cũng định đi.
We don't wear boots.	Chúng tôi không mang ủng vào.
Tom used to ask me a lot of questions about Australia.	Tom đã từng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về nước Úc.
I didn't know Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
I happen to know that Tom cannot speak French.	Tôi tình cờ biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
I blame Tom's friends.	Tôi đổ lỗi cho bạn bè của Tom.
I used to work with Tom.	Tôi đã từng làm việc với Tom.
Where's my tip?	Tiền boa của tôi đâu?
Do you think that's what Tom wants to do?	Bạn có nghĩ đó là những gì Tom muốn làm?
I'm not sure when Tom will come to Boston.	Tôi không chắc khi nào Tom sẽ đến Boston.
Both Tom and Mary are therapists.	Cả Tom và Mary đều là nhà trị liệu.
It's hard to believe that Tom actually did it.	Thật khó tin rằng Tom thực sự đã làm được điều đó.
Tom took a picture of his new car and sent it to Mary.	Tom đã chụp một bức ảnh về chiếc xe hơi mới của mình và gửi nó cho Mary.
Tom loves teaching French.	Tom thích dạy tiếng Pháp.
I'm sure Tom wants to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy.
The cat clung to her skirt.	Con mèo bám vào váy của cô.
Tom said the plan wasn't good enough.	Tom nói rằng kế hoạch đó không đủ tốt.
Tom is too young to retire, right?	Tom còn quá trẻ để nghỉ hưu, phải không?
As soon as he was left alone, he opened the letter.	Ngay khi chỉ còn lại một mình, anh ta mở lá thư ra.
Tom says he's not allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó nữa.
Now my dad doesn't read books.	Bây giờ bố tôi không đọc sách.
Tom went cuckoo.	Tom đã đi cúc cu.
Let's find out what Tom needs us to do.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom cần chúng ta làm gì.
Sorry to bother you.	Xin lỗi đã làm phiền bạn.
Tom has seen the doctor.	Tom đã gặp bác sĩ.
You dare not touch anything.	Bạn không dám chạm vào bất cứ thứ gì.
The unlimited edition of this book is close to 1,500 pages.	Phiên bản không giới hạn của cuốn sách này gần 1.500 trang.
I suspect Tom knows Mary's phone number.	Tôi nghi ngờ Tom biết số điện thoại của Mary.
Tom talked to Mary.	Tom đã nói chuyện với Mary.
Tom is just as hardworking as the rest of the group.	Tom cũng chăm chỉ như những người khác trong nhóm.
Tom was very lucky.	Tom đã rất may mắn.
You are a terrible dancer.	Bạn là một vũ công khủng khiếp.
I don't think it was Tom who did it.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom said he thought we needed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó một mình.
I don't have to be rich.	Tôi không cần phải giàu có.
Tom said he wanted to show what he did to Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn thể hiện những gì anh ấy đã làm với Mary.
Tom wants to write Mary a song for her birthday.	Tom muốn viết cho Mary một bài hát nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom is not my patient.	Tom không phải là bệnh nhân của tôi.
Tom and Mary both live in suburban Boston.	Tom và Mary đều sống ở ngoại ô Boston.
He gave me a bouquet of flowers.	Anh ấy tặng tôi một bó hoa.
I think Tom didn't do it by mistake.	Tôi nghĩ Tom không làm vậy do nhầm lẫn.
I have to go to the men's room.	Tôi phải vào phòng nam.
I think Tom has a headache.	Tôi nghĩ rằng Tom bị đau đầu.
Foreign investment and EU funding have aided in the transition.	Đầu tư nước ngoài và tài trợ của EU đã hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi.
I think Tom makes no sense.	Tôi nghĩ Tom không có ý nghĩa gì.
Five squared is twenty-five.	Năm bình phương là hai mươi lăm.
You have messed everything up.	Bạn đã làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn.
Do you have more than three pairs of shoes?	Bạn có nhiều hơn ba đôi giày?
I don't think I can hold out much longer.	Tôi không nghĩ mình có thể giữ được lâu hơn nữa.
I'm not very interested in learning how to do that.	Tôi không quan tâm lắm đến việc học cách làm điều đó.
I might be the only one alive who knows why Tom did what he did.	Tôi có thể là người duy nhất còn sống biết tại sao Tom lại làm như vậy.
No one noticed that Tom wasn't at the party.	Không ai để ý rằng Tom không có mặt tại bữa tiệc.
Tom says he needs to stay home.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ở nhà.
Tom is my friend.	Tom là bạn của tôi.
I don't know how I injured my leg.	Tôi không biết mình bị thương ở chân như thế nào.
Tom doesn't know how many of them need help.	Tom không biết có bao nhiêu người trong số họ cần giúp đỡ.
Tom doesn't look too happy.	Tom trông không quá hạnh phúc.
That's why we're going.	Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ đi.
As soon as you receive the painted wall, you can go home.	Ngay sau khi bạn nhận được bức tường sơn, bạn có thể về nhà.
Tom is not as fat as he used to be.	Tom không béo lùn như trước nữa.
Tom continued to drive.	Tom tiếp tục lái xe.
Are you sure it was Tom who told Mary to do it?	Bạn có chắc chính Tom đã bảo Mary làm điều đó?
Tom needs your help to do it.	Tom cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.
Tom is not as helpful as Mary.	Tom không hữu ích như Mary.
It was the best tea I've ever had.	Đó là loại trà ngon nhất mà tôi từng uống.
Life begins when you are forty.	Cuộc sống bắt đầu khi bạn bốn mươi.
Tom was waiting for Mary at home.	Tom đã đợi Mary ở nhà.
What did Tom do up there?	Tom đã làm gì trên đó?
Tom doesn't live too far from the station.	Tom không sống quá xa nhà ga.
Tom is back in prison.	Tom đã trở lại nhà tù.
You like your job, don't you?	Bạn thích công việc của mình, phải không?
Tom traded his camera for a guitar.	Tom đã đổi chiếc máy ảnh của mình để lấy một cây đàn guitar.
I wouldn't do it for a million dollars.	Tôi sẽ không làm điều đó với giá một triệu đô la.
I haven't seen one of those in Boston.	Tôi chưa thấy một trong những cái đó ở Boston.
I think Tom is the one to do it.	Tôi nghĩ Tom là người phải làm điều đó.
I can't make it out.	Tôi không thể làm cho nó ra.
Tom said it's ok to eat now.	Tom nói bây giờ ăn được rồi.
Tom told Mary not to go there alone.	Tom nói với Mary đừng đến đó một mình.
Don't you know Tom doesn't need a visa?	Bạn không biết Tom không cần thị thực sao?
Tom says that Mary is planning alone.	Tom nói rằng Mary đang lên kế hoạch một mình.
Is that unreasonable?	Điều đó có bất hợp lý không?
Tom didn't know Mary had been in prison.	Tom không biết Mary đã từng ở tù.
Tom told me he had seen that movie.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã xem bộ phim đó.
Where's my bow?	Cung của tôi đâu?
Tom got paid yesterday for doing it.	Tom đã được trả tiền vào ngày hôm qua vì đã làm điều đó.
Raspberries are expensive in winter.	Quả mâm xôi đắt hàng vào mùa đông.
I don't think we should do it the way Tom suggested.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
Don't you know I'm from Boston?	Bạn không biết tôi đến từ Boston?
Mary is gorgeous.	Mary thật lộng lẫy.
Tom talks to Mary in French.	Tom nói chuyện với Mary bằng tiếng Pháp.
The boy shouted for help, but couldn't make himself heard.	Cậu bé hét lên để được giúp đỡ, nhưng không thể làm cho mình nghe thấy.
Tom is moving to Boston this summer.	Tom sẽ chuyển đến Boston vào mùa hè này.
We should help each other in time of need.	Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau trong lúc cần thiết.
I don't earn as much as you.	Tôi không kiếm được nhiều như bạn.
Tom should have been guilty.	Tom đáng lẽ phải có tội.
I don't speak much French.	Tôi không nói được nhiều tiếng Pháp.
Not everyone is successful in life.	Không phải ai cũng thành công trong cuộc sống.
Mary is on maternity leave.	Mary đang trong thời gian nghỉ sinh.
I used one of my old shirts as a mop.	Tôi đã sử dụng một trong những chiếc áo sơ mi cũ của mình làm giẻ lau.
Where did you leave Tom?	Bạn để lại Tom ở đâu?
Please don't interrupt me. 	Xin đừng ngắt lời tôi.
Let me finish what I am saying.	Hãy để tôi nói hết những gì tôi đang nói.
I hope we win the championship.	Tôi hy vọng chúng tôi giành chức vô địch.
Tom realizes that Mary lied to him.	Tom nhận ra Mary đã nói dối anh.
Tom doesn't seem to be the one to give orders.	Tom dường như không phải là người ra lệnh.
I don't want to drink this.	Tôi không muốn uống cái này.
Tom tells Mary that he thinks John is out.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã ra ngoài.
I thought we wouldn't see each other today.	Tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau ngày hôm nay.
I don't want to lose you as a customer.	Tôi không muốn mất bạn với tư cách là một khách hàng.
I'm glad Tom was able to win.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể giành chiến thắng.
Doesn't sound like much.	Nghe có vẻ không nhiều.
Someone told me that Tom currently lives in Australia.	Có người nói với tôi rằng Tom hiện đang sống ở Úc.
What makes you think Tom is the one who stole your money?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom là người đã lấy trộm tiền của bạn?
They still haven't done that.	Họ vẫn chưa làm được điều đó.
Tom says he knows that Mary can't eat chestnuts.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể ăn hạt dẻ.
I think it might not be fun to do it.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không thú vị để làm điều đó.
I thought Tom would get drunk, but he wasn't.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ say, nhưng không phải vậy.
Tom asked how long I had lived in Boston.	Tom hỏi tôi đã sống ở Boston bao lâu.
I will not forget this.	Tôi sẽ không quên điều này.
Tom may be worried.	Tom có ​​thể lo lắng.
That's rude.	Thật là thô lỗ.
When was Tom fired?	Tom bị sa thải khi nào?
How often do you hear from Tom?	Bạn có thường xuyên nghe tin từ Tom không?
Tom was killed in an accident three years ago.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn ba năm trước.
Tom isn't very likely to want to do that, is he?	Tom không có nhiều khả năng muốn làm điều đó, phải không?
Have you ever met Tom's parents?	Bạn đã bao giờ gặp bố mẹ của Tom chưa?
Tom would probably allow Mary to do it.	Tom có ​​lẽ sẽ cho phép Mary làm điều đó.
Tom is clearly drunk.	Tom rõ ràng là say.
We cannot overestimate the value of health.	Chúng ta không thể đánh giá quá cao giá trị của sức khỏe.
Tom will probably be self-conscious.	Tom có ​​thể sẽ tự ý thức.
Tom took the opportunity to go to Boston.	Tom đã chớp lấy cơ hội đến Boston.
It was not until Tom was 30 years old that he learned he was adopted.	Mãi đến khi Tom 30 tuổi, anh mới biết mình được nhận làm con nuôi.
None of Tom's friends know where he lives.	Không ai trong số bạn bè của Tom biết anh ấy sống ở đâu.
Sooner or later it will stop snowing.	Sớm muộn gì trời cũng sẽ ngừng tuyết.
Tom and I apologized to each other.	Tom và tôi đã xin lỗi nhau.
Tom admitted that he didn't do what we asked him to do.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I'm parking across the street.	Tôi đang đậu xe bên kia đường.
Tom doesn't get paid.	Tom không được trả tiền.
Do you think Tom will help me do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó?
Tom seemed very eager to do it.	Tom dường như rất háo hức để làm điều đó.
I'm not sure you'll like this.	Tôi không chắc bạn sẽ thích điều này.
I remember when you could buy three of these for a dollar.	Tôi nhớ khi nào bạn có thể mua ba cái này với giá một đô la.
What is the fare on the bus?	Giá vé trên xe buýt là bao nhiêu?
Will you do it alone?	Bạn sẽ làm điều đó một mình?
I think you want to help me.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn giúp tôi.
Tom won't be home for 20 minutes.	Tom sẽ không ở nhà trong 20 phút nữa.
I'm sure Tom is grateful for all you've done.	Tôi chắc chắn rằng Tom rất biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm.
Tom goes to the hospital by taxi.	Tom đến bệnh viện bằng taxi.
I don't want any more surprises.	Tôi không muốn bất ngờ nữa.
Tom is a member of a secret society.	Tom là thành viên của một hội kín.
Wouldn't this get you in trouble?	Điều này sẽ không làm cho bạn gặp rắc rối?
Tom is a bit dumb.	Tom hơi ngọng.
Tom will be back from Boston this week or next.	Tom sẽ trở về từ Boston trong tuần này hoặc tuần sau.
I think Tom is unpredictable.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể đoán trước được.
Tom has contributed a lot of money to this hospital.	Tom đã đóng góp rất nhiều tiền cho bệnh viện này.
He became more and more famous as a critic.	Ông ngày càng trở nên nổi tiếng hơn với vai trò là một nhà phê bình.
I heard you yourself are quite busy.	Tôi nghe nói bản thân bạn cũng khá bận rộn.
I don't know if Tom can do it alone.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm điều đó một mình hay không.
Tom is one of three boys who need to do it.	Tom là một trong ba chàng trai cần làm điều đó.
Tom knows Mary is in the hospital.	Tom biết Mary đang ở trong bệnh viện.
I know someone looking for a French teacher.	Tôi biết ai đó đang tìm một giáo viên tiếng Pháp.
Tom doesn't want to learn French.	Tom không muốn học tiếng Pháp.
I can't with the stuff on the top shelf.	Tôi không thể với những thứ trên kệ trên cùng.
She is in the rose garden.	Cô ấy đang ở trong vườn trồng hoa hồng.
You know that Tom has to do it, right?	Bạn biết rằng Tom phải làm điều đó, phải không?
We don't have time for this now.	Bây giờ chúng tôi không có thời gian cho việc này.
I'm embarrass.	Tôi xấu hổ.
Why don't you feel tired?	Tại sao bạn không thấy mệt mỏi?
Still not enough.	Vẫn chưa đủ.
Tom is going to Harvard.	Tom sẽ đến Harvard.
I wonder what Tom is doing here.	Tôi tự hỏi Tom đang làm gì ở đây.
Tom got in the truck and drove away.	Tom lên xe tải và lái đi.
We don't have root beer.	Chúng tôi không có bia gốc.
You can't do it tomorrow, can you?	Bạn không thể làm điều đó vào ngày mai, bạn có thể?
Tom whispered to the men around him.	Tom nói nhỏ với những người đàn ông xung quanh mình.
Tom doesn't seem willing to tell us what happened.	Tom dường như không sẵn sàng cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra.
I haven't seen you guys in a while.	Tôi đã không gặp các bạn trong một thời gian.
Tom says you were never caught.	Tom nói rằng bạn chưa bao giờ bị bắt.
Tom says he has no plans to stay with us this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại với chúng tôi vào cuối tuần này.
Tom did not give up.	Tom không bỏ cuộc.
What is a pendulum?	Con lắc là gì?
I already rang the bell.	Tôi đã rung chuông rồi.
I don't care where we do it as long as we don't do it here.	Tôi không quan tâm chúng ta làm điều đó ở đâu miễn là chúng ta không làm điều đó ở đây.
I'll tell him about it when he comes next time.	Tôi sẽ nói với anh ấy về điều đó khi anh ấy đến lần sau.
That's not the only thing Tom wants.	Đó không phải là điều duy nhất mà Tom muốn.
It's not what you say, it's how you say it.	Điều bạn nói không quan trọng mà là cách bạn nói.
My assistant is a thirty year old Canadian man.	Trợ lý của tôi là một người đàn ông Canada ba mươi tuổi.
His grades were always better than mine, even though he didn't study much.	Điểm của anh ấy luôn tốt hơn tôi, mặc dù anh ấy không học nhiều.
Honestly, I don't remember what I said yesterday.	Nói thật là tôi không nhớ mình đã nói gì ngày hôm qua.
Tom is disabled.	Tom bị vô hiệu hóa.
You want me to go, don't you?	Bạn muốn tôi đi, phải không?
Do you really think Tom is here?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đang ở đây?
We're not asking you to do anything that we wouldn't do ourselves.	Chúng tôi không yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì mà chính chúng tôi sẽ không làm.
Both defendants claim to be innocent.	Cả hai bị cáo đều cho rằng mình vô tội.
I should have only cared about my own business.	Tôi đáng lẽ chỉ nên quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình.
I'm going to Boston next weekend.	Tôi sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
Tom says he's not worried about it.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng về điều đó.
The first thing Tom does every day when he gets home is turn on the TV.	Điều đầu tiên Tom làm mỗi ngày khi về nhà là bật TV lên.
Tom says he wishes you could do that.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn có thể làm điều đó.
Tom sliced ​​tomatoes.	Tom cắt lát cà chua.
Why did Tom give Mary that?	Tại sao Tom lại cho Mary như vậy?
Where on earth did you find Tom?	Bạn đã tìm thấy Tom ở đâu trên trái đất?
How did Tom explain that?	Tom đã giải thích điều đó như thế nào?
I knew that Tom wouldn't be willing to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom has no conscience.	Tom không có lương tâm.
Why do you think Tom doesn't live in Australia anymore?	Bạn nghĩ tại sao Tom không sống ở Úc nữa?
Tom knows that he should do it, but he doesn't want to.	Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó, nhưng anh ấy không muốn.
How long does it take you to wash your hair?	Bạn mất bao lâu để gội đầu?
I thought you said I had to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói tôi phải làm điều đó.
If you need a job, come see me.	Nếu bạn cần một công việc, hãy đến gặp tôi.
Tom goes to the library at least once a month.	Tom đến thư viện ít nhất một lần một tháng.
Tom is not a racist.	Tom không phải là người phân biệt chủng tộc.
Tom is still waiting for an answer.	Tom vẫn đang đợi câu trả lời.
Tom guided me to the theater.	Tom hướng dẫn tôi đến nhà hát.
This book didn't get the attention it deserved.	Cuốn sách này đã không nhận được sự chú ý mà nó xứng đáng.
Tom was not as surprised as Mary.	Tom không ngạc nhiên như Mary.
I can't keep track of our family budget.	Tôi không thể theo dõi ngân sách gia đình của chúng tôi.
You don't like these rules, do you?	Bạn không thích những quy tắc này, phải không?
Tom will do it tomorrow too, I think.	Tom cũng sẽ làm điều đó vào ngày mai, tôi nghĩ vậy.
Tom said he was wondering if Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy đang tự hỏi liệu Mary có thể làm điều đó hay không.
Tom moved from Australia to New Zealand.	Tom chuyển từ Úc đến New Zealand.
I do not love you.	Tôi không yêu anh.
Let me tell you a few things you need to know.	Hãy để tôi cho bạn biết một số điều bạn cần biết.
They will not refund my ticket.	Họ sẽ không hoàn lại tiền vé của tôi.
When was the last time you went to Boston?	Lần cuối cùng bạn đến Boston là khi nào?
Tom said that Mary thought he might not have to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I'm not in.	Tôi không ở trong.
Does Tom like classical music?	Tom có ​​thích nhạc cổ điển không?
The jury found Tom guilty of murder.	Bồi thẩm đoàn kết luận Tom phạm tội giết người.
Is this Tom and Mary's?	Đây có phải là của Tom và Mary không?
Tom doesn't like any of my suggestions.	Tom không thích bất kỳ đề xuất nào của tôi.
Tom said he wanted to come early.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến sớm.
Things didn't turn out the way Tom expected.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà Tom mong đợi.
I don't know why you have a problem with me.	Tôi không biết tại sao bạn có một vấn đề với tôi.
I can understand Tom's decision.	Tôi có thể hiểu quyết định của Tom.
He is always short of cash.	Anh ấy luôn thiếu tiền mặt.
This miso soup is too hot to drink.	Súp miso này quá nóng để uống.
Tom is the type of person who never gives up.	Tom là kiểu người không bao giờ bỏ cuộc.
Tom referred you for the job.	Tom đã giới thiệu bạn cho công việc.
I suspect that Tom and Mary like jazz.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary thích nhạc jazz.
It doesn't matter to me if Tom comes here or not.	Đối với tôi không quan trọng Tom có ​​đến đây hay không.
I think I will never get the chance to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
This is not very spicy.	Đây không phải là rất cay.
The train left on time.	Chuyến tàu đã khởi hành đúng giờ.
Tom has twice as many stamps as Mary.	Tom có ​​số tem nhiều gấp đôi Mary.
I did that a lot when I was in Boston.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều khi tôi ở Boston.
How do you know I grew up in Australia?	Làm sao bạn biết tôi lớn lên ở Úc?
You are not in any danger.	Bạn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
If you need help, give me a call.	Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi.
Tom is ready to do it now.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom couldn't help but wonder if it was a dream.	Tom không khỏi tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ hay không.
How much money did they reinvest in the community?	Họ đã tái đầu tư bao nhiêu tiền cho cộng đồng?
I don't think Tom really wants that.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn điều đó.
Tom must be scared.	Tom phải sợ hãi.
Did you tell Tom about your plan?	Bạn đã nói với Tom về kế hoạch của bạn?
Tom seems to be a tolerant person.	Tom có ​​vẻ là người khoan dung.
I may have a chance to do that soon.	Tôi có thể có cơ hội để làm điều đó sớm.
Tom called me about thirty minutes ago and said he was on his way.	Tom đã gọi cho tôi khoảng ba mươi phút trước và nói rằng anh ấy đang trên đường đến.
Mary became a nun and opened an orphanage.	Mary trở thành một nữ tu và mở trại trẻ mồ côi.
I am surprised that Tom has the courage to do that.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom có ​​dũng khí để làm điều đó.
I'm fed up of it all.	Tôi chán ngấy tất cả.
I know that Tom is not a popular kid at his school.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đứa trẻ nổi tiếng ở trường của mình.
Why does Tom hate us?	Tại sao Tom ghét chúng ta?
Tom shouldn't have done it that way.	Tom không nên làm theo cách đó.
Tom will do it first thing in the morning.	Tom sẽ làm điều đó đầu tiên vào buổi sáng.
Tom wasn't really happy about what happened.	Tom không thực sự hài lòng về những gì đã xảy ra.
Tom was unable to get Mary to do anything.	Tom đã không thể bắt Mary làm bất cứ điều gì.
Tom asked Mary to do it for us.	Tom đã yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng tôi.
I can't leave work today until six o'clock.	Tôi không thể rời công việc hôm nay cho đến sáu giờ.
Tom doesn't need Mary's permission to do this.	Tom không cần sự cho phép của Mary để làm điều này.
I don't know who will be in the meeting.	Tôi không biết ai sẽ có mặt trong cuộc họp.
Tom says he will do it whether it's legal or not.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho dù nó hợp pháp hay không.
I don't know how to play oboe.	Tôi không biết chơi oboe.
Has Tom met anyone yet?	Tom đã gặp ai chưa?
In the end, Tom made the right decision.	Rốt cuộc thì Tom đã quyết định đúng.
Much of the credit for our success goes to you.	Phần lớn tín dụng cho sự thành công của chúng tôi thuộc về bạn.
Tom also did a great job.	Tom cũng đã làm rất tốt.
I have no problem with it.	Tôi không có vấn đề với nó.
I know Tom won't have to.	Tôi biết Tom sẽ không phải làm vậy.
I'm not sure I want Tom to work for us.	Tôi không chắc rằng tôi muốn Tom làm việc cho chúng tôi.
Why don't you give me what I want?	Tại sao bạn không cho tôi những gì tôi muốn?
We have lived in Boston for a long time.	Chúng tôi đã sống ở Boston trong một thời gian dài.
I know Tom would be able to do it if he really put his mind to it.	Tôi biết Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu anh ấy thực sự đặt hết tâm trí vào nó.
I've been thinking about you. 	Tôi đã nghĩ về bạn.
Have you also thought about me?	Bạn cũng đã từng nghĩ về tôi?
Tom didn't think I would notice he wasn't there.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ nhận thấy anh ấy không có ở đó.
You are a good cook.	Bạn là một đầu bếp giỏi.
Soon after Tom and Mary got married, they moved to Boston.	Ngay sau khi Tom và Mary kết hôn, họ chuyển đến Boston.
My daughter is being potty trained.	Con gái tôi đang được huấn luyện ngồi bô.
Did you know Tom is Mary's boyfriend?	Bạn có biết Tom là bạn trai của Mary không?
Tom probably doesn't hang out with Mary.	Tom có ​​lẽ không đi chơi với Mary.
Tom said Mary thought she was the only one who had to do it.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất phải làm điều đó.
That rule does not apply in this situation.	Quy tắc đó không áp dụng trong tình huống này.
Mary has a handsome husband.	Mary có một người chồng đẹp trai.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
Tom says he's ready to help.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
Tom thinks Mary will come back.	Tom nghĩ Mary sẽ quay lại.
How can I expect a fair and objective decision?	Làm thế nào tôi có thể mong đợi một quyết định công bằng và khách quan?
The jury found that Samsung infringed Apple's patents.	Bồi thẩm đoàn cho rằng Samsung đã vi phạm bằng sáng chế của Apple.
I don't know what Tom would have to gain from that.	Tôi không biết Tom sẽ phải đạt được gì từ điều đó.
I can understand your reluctance.	Tôi có thể hiểu sự miễn cưỡng của bạn.
If I stayed any longer, I would get bored.	Nếu tôi ở lại lâu hơn nữa, tôi sẽ cảm thấy buồn chán.
Tom is telling a joke.	Tom đang kể chuyện cười.
I will give a solution to the problem.	Tôi sẽ đưa ra một giải pháp cho vấn đề.
Tom says he doesn't want to do it right now.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I wonder if Tom really needs us to do it for him.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cần chúng tôi làm điều đó cho anh ấy không.
Tom asked Mary for directions.	Tom hỏi Mary chỉ đường.
Tom will find me.	Tom sẽ tìm thấy tôi.
I will be here for at least three more years.	Tôi sẽ ở đây ít nhất ba năm nữa.
My uncle made me an interpreter.	Chú tôi đã cho tôi làm thông dịch viên.
Tom entered the house through an open window.	Tom vào nhà qua một cửa sổ đang mở.
Tom said he would pray for us.	Tom nói anh ấy sẽ cầu nguyện cho chúng tôi.
I don't think that's weird.	Tôi không nghĩ điều đó thật kỳ quặc.
A torpedo sank the ship Tom's grandfather was on.	Một quả ngư lôi đã đánh chìm con tàu mà ông nội của Tom đang trên đó.
Tom's blood type is O positive.	Nhóm máu của Tom là O dương tính.
I don't think I want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một mình.
Do you still go to Tom's party?	Bạn vẫn đến bữa tiệc của Tom chứ?
Tom has been accepted into the club.	Tom đã được nhận vào câu lạc bộ.
Tom asks Mary to meet him in person.	Tom yêu cầu Mary gặp trực tiếp anh ta.
What a gorgeous coat you are wearing!	Bạn đang mặc một chiếc áo khoác tuyệt đẹp làm sao!
No need to worry about that at this point.	Không cần phải lo lắng về điều đó vào thời điểm này.
Not that you told me about this.	Không phải bạn đã nói với tôi về điều này.
I always enjoy being with you.	Tôi luôn thích ở bên bạn.
You confuse Tom.	Bạn làm Tom bối rối.
Tell Tom I don't know Mary.	Nói với Tom rằng tôi không biết Mary.
You don't want to see Tom again?	Bạn không muốn gặp lại Tom?
He had to do his best to finish it in time.	Anh đã phải cố gắng hết sức có thể để hoàn thành nó kịp thời.
Is Tom paying attention?	Tom có ​​đang chú ý không?
You didn't say the magic word.	Bạn đã không nói từ kỳ diệu.
When there is a wonderful dream, one does not want to come down to earth.	Khi có một giấc mơ tuyệt vời, người ta không muốn xuống trái đất.
Tom says he doesn't think Mary can do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm như vậy.
Tom was in no hurry to do it.	Tom không vội làm điều đó.
Tom laughed and sang along.	Tom cười và hát theo.
He won't let anyone interfere in his privacy.	Anh ấy sẽ không để ai can thiệp vào chuyện riêng tư của mình.
Tom shouldn't have mocked Mary's lameness.	Tom không nên chế giễu sự khập khiễng của Mary.
Tom has many books.	Tom có ​​nhiều sách.
Tom stays in his room all day.	Tom ở trong phòng của mình cả ngày.
Do you still want to know why I went?	Bạn vẫn muốn biết tại sao tôi đi chứ?
I found a good place to buy fruit a few days ago.	Tôi đã tìm thấy một nơi tốt để mua trái cây một vài ngày trước.
How do you know Tom is drunk?	Làm sao bạn biết Tom say?
Tom said that he thought it might be dangerous to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể rất nguy hiểm khi làm điều đó.
Tom died in Australia in 2013 at the age of thirty.	Tom qua đời ở Úc vào năm 2013 ở tuổi ba mươi.
I know Tom might not want to do it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể không muốn làm điều đó một mình.
Police were able to track down the owner of the vehicle.	Cảnh sát đã lần ra được chủ nhân của chiếc xe.
Do I have to do what Tom says?	Tôi có phải làm những gì Tom nói không?
I will do whatever it takes to bring you back into my life.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa bạn trở lại cuộc sống của tôi.
You will have to be the leader.	Bạn sẽ phải là người dẫn đầu.
You know what to expect, right?	Bạn biết những gì mong đợi, phải không?
Does Tom object?	Tom có ​​phản đối không?
As far as I know, there's nothing wrong with his plan.	Theo như tôi biết, không có gì sai trong kế hoạch của anh ta.
Tom provided Mary with the information she needed.	Tom đã cung cấp cho Mary thông tin cô ấy cần.
I forgot to wind my watch, so it stopped.	Tôi quên lên dây cót cho đồng hồ của mình, vì vậy nó đã dừng lại.
Tom crammed all night for his final exam.	Tom đã nhồi nhét cả đêm cho kỳ thi cuối kỳ của mình.
This machine produces thousands of screws per hour.	Máy này tạo ra hàng nghìn con vít mỗi giờ.
Tom won't harm anyone else.	Tom sẽ không làm hại ai khác.
Tom should try something else.	Tom nên thử làm điều gì đó khác.
You don't want to know what I think.	Bạn không muốn biết những gì tôi nghĩ.
He is Japanese by birth.	Anh ấy là người Nhật Bản khi sinh ra.
Tom hugged Mary even tighter.	Tom càng ôm Mary chặt hơn.
This is not all I asked for.	Đây không phải là tất cả những gì tôi yêu cầu.
Tom did not help us.	Tom đã không giúp chúng tôi.
I'm not going to Australia with Tom.	Tôi sẽ không đi Úc với Tom.
Tom tells Mary that he thinks John is not drunk.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không say.
I want Tom to forgive Mary for what she did.	Tôi muốn Tom tha thứ cho Mary vì những gì cô ấy đã làm.
There is a small mall on Park Street.	Có một trung tâm mua sắm nhỏ trên Phố Park.
Please don't do anything for my birthday this year.	Hãy không làm bất cứ điều gì cho sinh nhật của tôi năm nay.
Now that you're 18, you shouldn't do such a thing.	Bây giờ bạn đã 18 tuổi, bạn không nên làm một việc như vậy.
I think the number of conventional marriages is increasing.	Tôi nghĩ rằng số lượng các cuộc hôn nhân thông thường đang gia tăng.
I don't think this chain will withstand the pressure.	Tôi không nghĩ rằng chuỗi này sẽ chịu được áp lực.
I don't think Tom has been here before.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng đến đây trước đây.
I don't think Tom will sleep.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngủ.
Tom plans to attend the sale.	Tom dự định sẽ tham dự buổi bán hàng.
I heard that Tom wants to come to Boston with us.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn đến Boston với chúng tôi.
There's a sign that says, "Stay away from the grass."	Có một tấm biển nói, "Tránh xa cỏ."
Tom is my only true friend.	Tom là người bạn thực sự duy nhất của tôi.
I understand what you're asking me to do, but I can't do it.	Tôi hiểu bạn đang yêu cầu tôi làm gì, nhưng tôi không thể làm điều đó.
I'm going to Hawaii by train.	Tôi sẽ đến Hawaii bằng tàu.
Tom didn't think Mary was alone.	Tom không nghĩ Mary ở một mình.
Tom told me he thought he was going to die.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ mình sắp chết.
Don't break my heart.	Đừng làm trái tim tôi tan nát.
I think you have spent too much time at work.	Tôi nghĩ bạn đã dành quá nhiều thời gian cho công việc.
I almost died a year and a half ago.	Tôi đã suýt chết cách đây một năm rưỡi.
I like gymnastics.	Tôi thích thể dục dụng cụ.
I just want you to know that I won't be able to attend your wedding.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi sẽ không thể tham dự đám cưới của bạn.
Are you sure we'll be allowed to do that?	Bạn có chắc chúng tôi sẽ được phép làm điều đó?
Tom is Canadian, and so am I.	Tom là người Canada, và tôi cũng vậy.
My wife and I couldn't decide on names for the twins.	Vợ tôi và tôi không thể quyết định tên cho cặp song sinh.
I don't want a birthday party this year.	Tôi không muốn có một bữa tiệc sinh nhật trong năm nay.
Tom filled the buckets with water.	Tom đổ đầy nước vào các xô.
I really doubt that Tom will wake up at this time of night.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ thức dậy vào lúc này trong đêm.
Tom wasn't the one to tell Mary she didn't have to.	Tom không phải là người nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
Chances are Tom won't like that.	Rất có thể Tom sẽ không thích điều đó.
I'm actually a university teacher.	Tôi thực sự là một giáo viên đại học.
Tom hands me a notebook full of his favorite recipes.	Tom đưa cho tôi một cuốn sổ ghi đầy đủ các công thức nấu ăn yêu thích của anh ấy.
Young children tend to wander if you don't observe them all the time.	Trẻ nhỏ có xu hướng đi lang thang nếu bạn không quan sát chúng mọi lúc.
When was the last time you won an award?	Lần cuối cùng bạn giành được giải thưởng là khi nào?
I want to get to know Tom.	Tôi muốn làm quen với Tom.
Please give two adult tickets and three child tickets to London.	Vui lòng cho hai vé người lớn và ba vé trẻ em đến Luân Đôn.
Is this the girl you talked well about the other day?	Đây có phải là cô gái mà bạn đã nói tốt về ngày hôm trước?
Tom loves architecture.	Tom yêu thích kiến ​​trúc.
Do you think Tom is still restless?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn bồn chồn?
I will only go if you invite Tom too.	Tôi sẽ chỉ đi nếu bạn cũng mời Tom.
I can't play the mandolin, but Tom can.	Tôi không thể chơi đàn mandolin, nhưng Tom thì có thể.
Tom asked Mary if she had to.	Tom hỏi Mary có phải làm vậy không.
I should change the wording of that.	Tôi nên thay đổi từ ngữ của điều đó.
We supported him with money.	Chúng tôi đã hỗ trợ anh ta bằng tiền.
The latter is inspired by a true story.	Phần sau được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.
Since when do you care what I think?	Từ khi nào bạn quan tâm đến những gì tôi nghĩ?
Tom is a prodigy.	Tom là một thần đồng.
Tom is who I am talking about.	Tom là người mà tôi đang nói đến.
I really don't sing.	Tôi thực sự không hát.
I'm not free this afternoon.	Chiều nay tôi không rảnh.
I didn't know that Tom could swim.	Tôi không biết rằng Tom biết bơi.
We were stuck in traffic for more than three hours.	Chúng tôi đã bị kẹt xe hơn ba giờ đồng hồ.
The inventor of Esperanto was a Jew.	Người phát minh ra Esperanto là một người Do Thái.
Acknowledging there is a problem is the first step to solving it.	Thừa nhận có một vấn đề là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề.
Tell Tom what you want.	Nói với Tom những gì bạn muốn.
Tom can help you study for your exam.	Tom có ​​thể giúp bạn học bài cho kỳ thi của bạn.
What is your schedule for today?	Lịch trình của bạn cho ngày hôm nay như thế nào?
Tom glanced out the window.	Tom liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
I think we've seen this movie before.	Tôi nghĩ chúng ta đã xem bộ phim này trước đây.
Tom did not have the courage to commit suicide.	Tom không đủ can đảm để tự tử.
I want to talk to Tom's mother.	Tôi muốn nói chuyện với mẹ của Tom.
Tom told Mary that he wouldn't.	Tom đã cho Mary biết rằng anh ta sẽ không làm vậy.
I got cold feet and decided not to do it.	Tôi bị lạnh chân và quyết định không làm điều đó.
This is Tom's first visit to Boston.	Đây là lần đầu tiên Tom đến Boston.
Tom said he didn't think Mary wanted to do it alone.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó một mình.
I suspect that Tom and Mary are in Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang ở Úc.
Tom's dog is not a small dog.	Con chó của Tom không phải là một con chó nhỏ.
Tom is afraid of that.	Tom sợ điều đó.
Tom doesn't like it here.	Tom không thích nó ở đây.
I am color blind. 	Tôi mù màu.
I can't distinguish red from green.	Tôi không thể phân biệt màu đỏ với màu xanh lá cây.
I won't let anyone stop me.	Tôi sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản tôi.
It's not easy to break a bad habit.	Không dễ để bỏ một thói quen xấu.
Tom didn't help Mary as much as he should.	Tom đã không giúp Mary nhiều như anh ấy nên làm.
I'm afraid the police will arrest Tom.	Tôi sợ cảnh sát sẽ bắt Tom.
We're very busy, we'll do whatever help we can get.	Chúng tôi rất bận, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ sự trợ giúp nào mà chúng tôi có thể nhận được.
Where do you think the safest place would be?	Bạn nghĩ nơi an toàn nhất sẽ là đâu?
Are you sure Tom is ready?	Bạn có chắc Tom đã sẵn sàng?
Tom never came back.	Tom không bao giờ quay lại.
Tom is not married and he has no plans to get married.	Tom chưa kết hôn và anh ấy cũng không có kế hoạch kết hôn.
This information is not updated as usual.	Thông tin này không được cập nhật như bình thường.
She can speak French and she speaks it fluently.	Cô ấy có thể nói tiếng Pháp và cô ấy nói nó trôi chảy.
Mary can cook anything without using a recipe.	Mary có thể nấu bất cứ thứ gì mà không cần sử dụng công thức.
Common sense is not so common.	Ý thức chung không phải là quá phổ biến.
I don't think Tom knows if Mary is busy or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có bận hay không.
Don't waste your time asking Tom.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để hỏi Tom.
Tom Jackson was appointed president.	Tom Jackson được bổ nhiệm làm chủ tịch.
Tom didn't know he was being ignored.	Tom không biết mình đang bị phớt lờ.
Tom is quite possessive.	Tom khá sở hữu.
Tom might know where Mary is.	Tom có ​​thể biết Mary ở đâu.
Tom never listens to his mother.	Tom không bao giờ nghe lời mẹ.
Tom opened the door.	Tom mở cửa.
Tom knows what to do when Mary has a seizure.	Tom biết phải làm gì khi Mary lên cơn động kinh.
Tom is the only boy in our class.	Tom là cậu bé duy nhất trong lớp của chúng tôi.
Every student of biology, anatomy, anthropology, ethnography, or psychology is familiar with these facts.	Mọi sinh viên sinh học, giải phẫu, nhân chủng học, dân tộc học hoặc tâm lý học đều quen thuộc với những sự kiện này.
I know Tom doesn't know that he shouldn't do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom tried climbing a tall tree.	Tom đã thử leo lên cây cao.
Tom shook his head and smiled.	Tom lắc đầu và cười.
If it's cold, you should probably put on extra clothes.	Nếu lạnh, có lẽ bạn nên mặc thêm quần áo.
Tom might be ready to do it soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm sẵn sàng làm điều đó.
Tom was stupid to do that.	Tom thật ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom knew Mary couldn't understand French.	Tom biết Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
The homeless woman had the story of her difficult life written all over her face, but she had the smile of an angel.	Người phụ nữ vô gia cư đã viết câu chuyện về cuộc sống khó khăn của mình trên khắp khuôn mặt, nhưng cô ấy có nụ cười của một thiên thần.
Tom refused to let Mary into the house.	Tom từ chối cho Mary vào nhà.
It doesn't matter what school a person graduated from.	Một người tốt nghiệp từ trường nào không quan trọng.
You still haven't replied to Tom's letter.	Bạn vẫn chưa trả lời thư của Tom.
They must promise to join the Roman Catholic Church.	Họ phải hứa gia nhập Giáo hội Công giáo La mã.
Why don't we get something to drink?	Tại sao chúng ta không kiếm thứ gì đó để uống?
Tom hugs his dog.	Tom ôm con chó của mình.
I have nothing to eat all day.	Tôi không có gì để ăn cả ngày.
We must pay attention to the fact that no country claims sovereignty over this area.	Chúng ta phải chú ý đến thực tế là không có quốc gia nào tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này.
How big is the pizza they serve at that restaurant?	Bánh pizza mà họ phục vụ tại nhà hàng đó lớn bao nhiêu?
Management has hidden the true financial status of the company from employees.	Ban lãnh đạo đã che giấu tình trạng tài chính thực sự của công ty với người lao động.
You are irresponsible.	Bạn thật vô trách nhiệm.
Tom is the only person I know who can do this.	Tom là người duy nhất tôi biết có thể làm được điều này.
I think this is not mine.	Tôi nghĩ đây không phải là của tôi.
Tom is always worried about something.	Tom luôn lo lắng về điều gì đó.
I am not accusing you of anything.	Tôi không buộc tội bạn về bất cứ điều gì.
I don't think Tom will ever get over losing his wife.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bao giờ vượt qua được việc mất vợ.
It will not be difficult to do this.	Sẽ không khó để làm điều này.
That's better, isn't it?	Điều đó tốt hơn, phải không?
In the real world, good doesn't always triumph over evil.	Trong thế giới thực, cái thiện không phải lúc nào cũng chiến thắng cái ác.
It took us longer to get here than we expected.	Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để đến đây hơn chúng tôi mong đợi.
I'm almost blind.	Tôi gần như mù.
I think you have to take care of Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn phải chăm sóc Tom.
That is our plan right now.	Đó là kế hoạch của chúng tôi ngay bây giờ.
This is not up to me.	Điều này không phụ thuộc vào tôi.
Tom says that Mary is probably still sarcastic.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn mỉa mai.
Tom is the best worker in our company.	Tom là công nhân giỏi nhất trong công ty của chúng tôi.
I don't think Tom's plan is viable.	Tôi không nghĩ rằng kế hoạch của Tom là khả thi.
Tom told me to get out of his room.	Tom bảo tôi ra khỏi phòng của anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was very beautiful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất xinh đẹp.
Tom says he will try it again tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
Tom doesn't know how much time he will need to do it.	Tom không biết anh ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
We know Tom is lying.	Chúng tôi biết Tom đang nói dối.
Don't be complacent.	Đừng tự mãn.
Tom is very fanatical.	Tom rất cuồng tín.
This time Tom has really outdone himself.	Lần này Tom đã thực sự vượt lên chính mình.
I have better things to do.	Tôi có nhiều việc tốt hơn để làm.
Westerners do not usually eat raw fish.	Người phương Tây thường không ăn cá sống.
Tom asked me to meet him here.	Tom yêu cầu tôi gặp anh ấy ở đây.
Everyone is talking about it.	Mọi người đang nói về nó.
Did you make this machine yourself?	Bạn đã tự làm chiếc máy này?
Tom will fill in for Mary.	Tom sẽ điền cho Mary.
I didn't even know you had a boyfriend.	Tôi thậm chí còn không biết bạn đã có bạn trai.
I just don't have that choice.	Tôi chỉ không có sự lựa chọn đó.
We often hear it said that an earthquake can happen at any time.	Chúng ta thường nghe nó nói rằng một trận động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
The entry is currently being accepted.	Mục nhập hiện đang được chấp nhận.
Living room adjacent to the dining room.	Phòng khách liền kề phòng ăn.
Is Tom hiding?	Tom đang trốn à?
Tom looks better with short hair.	Tom trông đẹp hơn với mái tóc ngắn.
I suggest not going to Boston in the winter.	Tôi đề nghị không đến Boston vào mùa đông.
Tom said Mary was afraid to do it.	Tom nói Mary sợ làm điều đó.
I don't think Tom would be reasonable.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hợp lý.
Mary hid the money in her bra.	Mary giấu tiền trong áo ngực.
Tom is a PhD student.	Tom là một nghiên cứu sinh.
Itchy mosquito bites.	Con muỗi đốt ngứa ngáy.
Why don't we buy a tennis racket for Tom?	Tại sao chúng ta không mua một cây vợt tennis cho Tom?
No more smell.	Không còn mùi nữa.
Tom doesn't eat ice cream. 	Tom không ăn kem.
He is eating pudding.	Anh ấy đang ăn bánh pudding.
Tom says he wants to write a book.	Tom nói rằng anh ấy muốn viết một cuốn sách.
You should call your dad as soon as possible.	Bạn nên gọi cho bố của bạn càng sớm càng tốt.
You don't have to go.	Bạn không nhất thiết phải đi.
I thought we would do this together.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều này cùng nhau.
That won't change a thing.	Điều đó sẽ không thay đổi một điều.
Tom is afraid of cats.	Tom sợ mèo.
Does Tom know I want him to do it?	Tom có ​​biết tôi muốn anh ấy làm điều đó không?
I don't think Tom is serious.	Tôi không nghĩ rằng Tom nghiêm túc.
Did you see Tom last night?	Bạn có thấy Tom đêm qua không?
Let's go for a walk this morning before it gets hot.	Sáng nay chúng ta hãy đi dạo trước khi trời nóng.
Won't you show me something?	Bạn sẽ không cho tôi xem một cái gì đó?
There is another package for you on your desk.	Có một gói khác cho bạn trên bàn của bạn.
You wrote that you think Tom will be late.	Bạn đã viết rằng bạn nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
You are friendly.	Bạn rất thân thiện.
Tom has a picture of that.	Tom có ​​một bức tranh về điều đó.
What should I do in the meantime?	Tôi phải làm gì trong thời gian chờ đợi?
I know Tom has autism.	Tôi biết Tom mắc chứng tự kỷ.
It is unlikely that Tom will be back anytime soon.	Không có khả năng Tom sẽ về sớm.
Tom and Mary are both students, right?	Tom và Mary đều là học sinh, phải không?
Tom and Mary really enjoyed their meal.	Tom và Mary thực sự rất thích bữa ăn của họ.
Does Tom go out?	Tom có ​​đi chơi không?
I didn't know you didn't have a driver's license.	Tôi không biết bạn không có bằng lái xe.
The church was destroyed by an earthquake.	Nhà thờ đã bị phá hủy bởi một trận động đất.
I think the reason Tom didn't recognize me was because I had a beard the last time he saw me.	Tôi nghĩ rằng lý do Tom không nhận ra tôi là vì tôi để râu vào lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy tôi.
We have yet to find out the specifics of the accident.	Chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu cụ thể của vụ tai nạn.
Tom and Mary hired John's band to play at their wedding.	Tom và Mary đã thuê ban nhạc của John để chơi trong đám cưới của họ.
No one I know likes Tom anymore.	Không ai tôi biết thích Tom nữa.
Tom should do it now.	Tom nên làm điều đó ngay bây giờ.
I didn't buy that.	Tôi không mua cái đó.
Kyoto is internationally famous for its scenic beauty.	Kyoto nổi tiếng quốc tế về danh lam thắng cảnh.
There's no reason Tom should know why I don't.	Không có lý do gì mà Tom phải biết tại sao tôi không làm vậy.
You are never safe from surprise until you die.	Bạn không bao giờ an toàn khỏi bị ngạc nhiên cho đến khi bạn chết.
They changed Tom's mind.	Họ đã thay đổi suy nghĩ của Tom.
Tom loves his grandchildren.	Tom yêu những đứa cháu của mình.
Tom seems suspicious, doesn't he?	Tom có ​​vẻ đang nghi ngờ, phải không?
What is the most important thing to do now?	Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là gì?
I don't think Tom will like the soup I make.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích món súp mà tôi làm.
Asperger's syndrome is a form of autism.	Hội chứng Asperger là một dạng của bệnh tự kỷ.
Did you really see Tom kiss Mary?	Bạn có thực sự thấy Tom hôn Mary không?
Tom asked you a question. 	Tom đã hỏi bạn một câu hỏi.
Please answer it.	Hãy trả lời nó.
I know Tom knows we don't really have to do it.	Tôi biết Tom biết chúng tôi không thực sự phải làm điều đó.
We want your search to be done discreetly.	Chúng tôi muốn tìm kiếm của bạn được thực hiện một cách kín đáo.
I think I've cleaned up the mess you made.	Tôi nghĩ rằng tôi đã dọn dẹp được mớ hỗn độn mà bạn đã gây ra.
Tom said Mary knew she could be allowed to do it alone.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is worried about his score.	Tom lo lắng về điểm số của mình.
Tom said he wished he could come with us.	Tom nói rằng anh ấy ước có thể đi cùng chúng tôi.
Mix eggs, sugar, flour and yeast in a bowl.	Trộn trứng, đường, bột mì và men trong một cái bát.
I want some salt, but there's nothing in the jar.	Tôi muốn một ít muối, nhưng không có gì trong lọ.
Tom pulled the fire alarm.	Tom kéo chuông báo cháy.
That does not belong to us.	Điều đó không thuộc về chúng tôi.
Tom went to buy food for our party.	Tom đã đi mua đồ ăn cho bữa tiệc của chúng ta.
Tom doesn't want Mary tattooed.	Tom không muốn Mary xăm mình.
I have to brush my teeth.	Tôi phải đánh răng.
I still do not know.	Tôi vẫn không biết.
How is roast beef?	Làm thế nào là thịt bò nướng?
I bet Tom won't leave on time.	Tôi cá là Tom sẽ không rời đi đúng giờ.
Do you think Tom would mind helping me do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi giúp tôi làm điều đó?
That's not what we want to do.	Đó không phải là những gì chúng tôi muốn làm.
I have a feeling you still have an ax to sharpen. 	Tôi có cảm giác bạn vẫn còn một cái rìu để mài.
If you have something to say, go out and say it.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói, hãy ra ngoài và nói điều đó.
Wouldn't it be better to eat now?	Bây giờ ăn không phải sẽ tốt hơn sao?
My life would be very different now if I didn't.	Cuộc sống của tôi bây giờ sẽ rất khác nếu tôi không làm như vậy.
I have heard about it.	Tôi đã nghe về nó.
I still think it's unlikely he'll come today.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc anh ấy sẽ đến hôm nay.
Why don't you try it my way?	Tại sao bạn không thử nó theo cách của tôi?
I wonder if Tom thinks Mary wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary muốn làm điều đó không.
Tom's goal is to own a house before he turns thirty.	Mục tiêu của Tom là sở hữu một ngôi nhà trước khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom would never do that to Mary.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó với Mary.
Have you ever seen a reindeer?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con tuần lộc?
Tom didn't want to come here yesterday.	Tom không muốn đến đây ngày hôm qua.
Tom drives very fast.	Tom lái xe rất nhanh.
Tom doesn't want me to go to Australia.	Tom không muốn tôi đến Úc.
Listen to this song, Tom.	Nghe bài hát này, Tom.
I didn't like the way the movie ended.	Tôi không thích cái cách mà bộ phim kết thúc.
Tom didn't do it for me but for himself.	Tom không làm điều đó cho tôi mà cho chính anh ấy.
Tom spent only three days in prison.	Tom chỉ ngồi tù ba ngày.
Tom knew Mary was incapable of crying.	Tom biết Mary không có khả năng khóc.
I didn't plan to do it until Monday.	Tôi đã không định làm điều đó cho đến thứ Hai.
I want to have children, but my husband doesn't.	Tôi muốn có con, nhưng chồng tôi thì không.
We won't bother you.	Chúng tôi sẽ không làm phiền bạn.
The girl who works at the bakery is so cute.	Cô gái làm việc ở tiệm bánh thật dễ thương.
Tom saw Mary getting ready to leave.	Tom thấy Mary chuẩn bị rời đi.
Tom did it for his brother.	Tom đã làm điều đó cho anh trai mình.
I wish we didn't have to move to Australia.	Tôi ước chúng tôi không phải chuyển đến Úc.
Tom is not hiding in the attic.	Tom không trốn trên gác mái.
I can't remember where Tom lives.	Tôi không thể nhớ Tom sống ở đâu.
To my knowledge, he is an honest and trustworthy person.	Theo sự hiểu biết của tôi, anh ấy là người trung thực và đáng tin cậy.
If I studied harder, I would have passed the test.	Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã vượt qua bài kiểm tra.
People started paying attention to what we were doing.	Mọi người bắt đầu chú ý đến những gì chúng tôi đang làm.
It was difficult for the campers to get water because their well was dry.	Các trại viên rất khó kiếm nước vì giếng của họ đã cạn.
Tom baked a cake for dessert.	Tom đã nướng một chiếc bánh để tráng miệng.
Tom doesn't think Mary can convince John to do that.	Tom không nghĩ Mary có thể thuyết phục John làm điều đó.
Where were you, Tom, when we needed you most?	Bạn đã ở đâu, Tom, khi chúng tôi cần bạn nhất?
Tom couldn't do that for Mary.	Tom không thể làm điều đó cho Mary.
I have five hens and get about three eggs a day from them.	Tôi có năm con gà mái và nhận được khoảng ba quả trứng mỗi ngày từ chúng.
Is Tom going to do it this week?	Tom có ​​định làm điều đó trong tuần này không?
Now you are just overreacting.	Bây giờ bạn chỉ đang phản ứng thái quá.
Do you own a pair of ice skates?	Bạn có sở hữu một đôi giày trượt băng?
Does Tom really mean that?	Tom có ​​thực sự muốn nói như vậy không?
If you're not prepared to learn how to train a dog, don't get one.	Nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng để học cách huấn luyện một con chó, đừng lấy một con.
Tom said he was sick, which was a lie.	Tom nói rằng anh ấy bị ốm, đó là một lời nói dối.
Tom thought that Mary would be able to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm điều đó một mình.
Why can't you come yesterday?	Tại sao bạn không thể đến ngày hôm qua?
I forgot to put Tom's name on the list.	Tôi quên ghi tên Tom vào danh sách.
I no longer listen.	Tôi không còn nghe nữa.
Tom probably doesn't speak French as well as you think.	Tom có ​​lẽ không nói tiếng Pháp tốt như bạn nghĩ.
Tom was acting really weird.	Tom đã hành động thực sự kỳ lạ.
What is your monthly salary?	Lương hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
It wouldn't be too difficult to do that.	Sẽ không quá khó để làm điều đó.
I'm not allowed to do that.	Tôi không được phép làm điều đó.
Neither Tom nor Mary could drive.	Cả Tom và Mary đều không thể lái xe.
The shoes I gave Tom were too small for him.	Đôi giày tôi đưa cho Tom quá nhỏ so với anh ấy.
Tom says Mary is still hungry.	Tom nói Mary vẫn đói.
I am a slow learner.	Tôi là một người học chậm.
The beach is an ideal place for children to play.	Bờ biển là điểm vui chơi lý tưởng cho lũ trẻ.
Tom is currently working for his father's company.	Tom hiện đang làm việc cho công ty của cha mình.
I don't want to raise your hopes.	Tôi không muốn nuôi hy vọng của bạn.
Sometimes I think Tom lives here.	Đôi khi tôi nghĩ rằng Tom sống ở đây.
That's how I solved the problem.	Đó là cách tôi giải quyết vấn đề.
I don't need any help to do that.	Tôi không cần bất kỳ sự trợ giúp nào để làm điều đó.
I am drenched in sweat.	Tôi đang ướt đẫm mồ hôi.
Tom didn't seem reluctant to do it for us.	Tom dường như không miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
Sorry, I don't understand French very well.	Thật tiếc vì tôi không hiểu rõ tiếng Pháp.
I'd love to meet Tom.	Tôi rất muốn gặp Tom.
I wonder if Tom is waiting for us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang đợi chúng ta không.
Tom said he heard voices in the next room.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng nói ở phòng bên cạnh.
I wonder if Tom will pass the test.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vượt qua bài kiểm tra hay không.
I wonder if Tom is happy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hạnh phúc không.
Tom sees a car parked outside his house and wonders whose it is.	Tom nhìn thấy một chiếc ô tô đậu bên ngoài nhà mình và tự hỏi nó là của ai.
Mary has known Tom since she was a little girl.	Mary đã biết Tom từ khi cô ấy còn là một cô bé.
I wonder if Tom is smarter than Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thông minh hơn Mary không.
My neighbors started arguing about three hours ago and they're still there.	Hàng xóm của tôi bắt đầu tranh cãi khoảng ba giờ trước và họ vẫn ở đó.
He tried to lift the stone in vain.	Anh cố gắng nhấc viên đá lên trong vô vọng.
Just stick to the plan.	Chỉ cần bám vào kế hoạch.
I think you shouldn't tell anyone about that.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên nói với bất cứ ai về điều đó.
Tom must be very tired after all he has done today.	Tom chắc hẳn rất mệt sau tất cả những gì anh ấy đã làm ngày hôm nay.
Tom said he was going.	Tom nói rằng anh ấy định đi.
I don't think our team is really that bad.	Tôi không nghĩ rằng đội của chúng tôi thực sự tệ như vậy.
Tom will like me.	Tom sẽ thích tôi.
Tom repeated the word several times.	Tom lặp lại từ này vài lần.
Tomorrow will be sunny, with occasional rain.	Thời tiết ngày mai sẽ có nắng, thỉnh thoảng có mưa.
I hope it won't happen.	Tôi hy vọng nó sẽ không xảy ra.
Tom is an old sea dog.	Tom là một con chó biển già.
Tom needs us right now.	Tom cần chúng tôi ngay bây giờ.
Things haven't been the same since you left.	Mọi thứ đã không còn như vậy kể từ khi bạn rời đi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is fat.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John béo.
Tom has it all packed and ready to go.	Tom đã đóng gói tất cả và sẵn sàng để đi.
I should be able to get that for you.	Tôi sẽ có thể có được điều đó cho bạn.
Tom says he is angry.	Tom nói rằng anh ấy đang tức giận.
I don't think Tom will be back anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại sớm.
That's what we need to think about.	Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ.
Tom decided to wait another three minutes.	Tom quyết định đợi thêm ba phút nữa.
I think Tom might be tempted to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom and Mary seem to get along.	Tom và Mary có vẻ hợp nhau.
Tom cried for hours.	Tom đã khóc hàng giờ liền.
The most important thing you can do right now is stay calm.	Điều quan trọng nhất bạn có thể làm lúc này là giữ bình tĩnh.
Don't take Tom's threats seriously.	Đừng coi trọng những lời đe dọa của Tom.
I just finished packing.	Tôi vừa đóng gói xong.
I hope Tom gets better soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ sớm tốt hơn.
Maybe you shouldn't tell Tom.	Có lẽ bạn không nên nói với Tom.
I have decided that I will not go to Australia this year.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không đến Úc trong năm nay.
What time do you usually go to bed at night?	Bạn thường đi ngủ lúc mấy giờ vào buổi tối?
Tom tried his best to convince Mary to sing.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary hát.
Tom flew to Boston last Monday.	Tom đã bay đến Boston vào thứ Hai tuần trước.
Is Tom cheating?	Tom có ​​đang lừa đảo không?
Tom wants the same thing as you.	Tom muốn điều tương tự như bạn.
Tom will regret doing that.	Tom sẽ hối hận khi làm điều đó.
Tom knew it was the right thing to do.	Tom biết đó là điều đúng đắn phải làm.
Tom has yellow fever.	Tom bị sốt vàng da.
He went to the station to see her off.	Anh ấy đã đến nhà ga để tiễn cô ấy.
Tom drank a beer.	Tom đã uống một cốc bia.
Tom was able to do what needed to be done.	Tom đã có thể làm những gì cần phải làm.
If it rains, I won't go out tonight.	Nếu trời mưa, tôi sẽ không đi chơi tối nay.
This is the first time Tom has complained about the heat.	Đây là lần đầu tiên Tom phàn nàn về cái nóng.
We did not part with very good terms.	Chúng tôi đã không chia tay với những điều khoản rất tốt.
Tom no longer speaks French to anyone.	Tom không còn nói tiếng Pháp với bất kỳ ai.
Tom didn't stop crying until he was held by his mother.	Tom đã không ngừng khóc cho đến khi được mẹ bế.
He brought back a few souvenirs.	Anh ấy đã mang về một vài món quà lưu niệm.
I'm just an ordinary guy.	Tôi chỉ là một chàng trai bình thường.
I had a tricycle when I was a kid.	Tôi đã có một chiếc xe ba bánh khi tôi còn là một đứa trẻ.
I live very modestly.	Tôi sống rất khiêm tốn.
I think I have to find some help.	Tôi nghĩ tôi phải tìm một số trợ giúp.
Tom went back to his car.	Tom quay lại xe của mình.
Tom complained that he couldn't get the song out of his head.	Tom phàn nàn rằng anh ấy không thể hiểu bài hát đó ra khỏi đầu.
Major Anderson was ready to stop fighting.	Thiếu tá Anderson đã sẵn sàng ngừng chiến đấu.
Tom says he knows the rules.	Tom nói rằng anh ấy biết các quy tắc.
What will your options be?	Lựa chọn của bạn sẽ là gì?
Tom should have been punished in this case.	Tom lẽ ra phải bị trừng phạt trong trường hợp này.
Do not worry about that.	Đừng lo lắng về điều đó.
That's what I have to do.	Đó là điều tôi phải làm.
I'll give you a little more time to think about it.	Tôi sẽ cho bạn thêm một chút thời gian để suy nghĩ về nó.
Today is not even very hot.	Hôm nay thậm chí không phải là rất nóng.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
Your problem is that you are not motivated.	Vấn đề của bạn là bạn không có động lực.
Do you think Tom will get married?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ kết hôn?
The men left and quickly disappeared into the darkness.	Những người đàn ông rời đi và nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Why do you always have to have your own way?	Tại sao bạn luôn phải có con đường riêng của mình?
Tom says that everyone he knows has been to Boston.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều đã từng đến Boston.
Tom has applied for asylum.	Tom đã nộp đơn xin tị nạn.
Tom is bullied by other boys.	Tom bị bắt nạt bởi những cậu bé khác.
In all my travels, I have never seen a more beautiful mountain than Mount Everest.	Trong tất cả các chuyến đi của mình, tôi chưa từng thấy ngọn núi nào đẹp hơn núi Everest.
Tom is an excellent speaker.	Tom là một diễn giả xuất sắc.
Tom dismissed that opinion.	Tom bác bỏ ý kiến ​​đó.
Tom is lucky that someone will help him do that.	Tom thật may mắn khi ai đó sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
Tom tells Mary that she should go to the hospital.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên đến bệnh viện.
I don't like Tom very much.	Tôi không thích Tom cho lắm.
Tom can't think of a reason why he shouldn't stay.	Tom không thể nghĩ ra lý do tại sao anh ta không nên ở lại.
Tom was injured in Australia while he was working there.	Tom bị thương ở Úc khi anh ấy đang làm việc ở đó.
Tom doesn't like to travel by air.	Tom không thích đi du lịch bằng đường hàng không.
Why did you decide to learn to play the English trumpet?	Tại sao bạn quyết định học chơi kèn tiếng Anh?
Even if you don't want to do it, you have to.	Ngay cả khi bạn không muốn làm điều đó, bạn phải làm.
Tom blackmailed Mary.	Tom đã tống tiền Mary.
I felt her hand touch mine.	Tôi cảm thấy bàn tay cô ấy chạm vào tôi.
I met an old friend of mine in Australia.	Tôi gặp một người bạn cũ của tôi ở Úc.
I know Tom might want to do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom killed three enemy soldiers.	Tom đã giết chết ba người lính của đối phương.
Tom doesn't really have to do that.	Tom không thực sự phải làm điều đó.
Tom is not as busy as before.	Tom không còn bận như trước nữa.
Tom and Mary are biased.	Tom và Mary có thành kiến.
Tom told me he was never going back to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Boston.
It won't be easy to get this job done on time.	Sẽ không dễ dàng để hoàn thành công việc này đúng thời hạn.
Tom told me he needed to buy a new computer.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần mua một chiếc máy tính mới.
I'm only here for the weekend.	Tôi chỉ ở đây vào cuối tuần.
You are the tallest boy in our class.	Bạn là cậu bé cao nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom doesn't want to do that now.	Tom không muốn làm điều đó bây giờ.
I wouldn't have survived here without you.	Tôi sẽ không sống sót ở đây nếu không có bạn.
How do you know that Tom won't be in Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ không ở Úc?
I never thought about giving up.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.
I've run out of money.	Tôi đã hết tiền.
I don't see that happening anytime soon.	Tôi không thấy điều đó xảy ra sớm.
I don't think this is an unreasonable request.	Tôi không nghĩ rằng đây là một yêu cầu phi lý.
Tom sat behind his desk.	Tom ngồi sau bàn làm việc.
I think Tom will not be in Australia now.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở Úc bây giờ.
I know where you come from.	Tôi biết bạn đến từ đâu.
I'll be really busy, won't I?	Tôi sẽ thực sự bận, phải không?
Tom ate the last piece of pizza.	Tom đã ăn miếng bánh pizza cuối cùng.
I am trying to decode this message.	Tôi đang cố gắng giải mã tin nhắn này.
Tom told Mary not to eat too much.	Tom nói với Mary đừng ăn quá nhiều.
I don't think I want you as a friend.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn bạn như một người bạn.
Tom thinks Mary is in love.	Tom nghĩ rằng Mary đang yêu.
You're the one who told Tom and I to do it.	Bạn là người đã bảo Tom và tôi làm điều đó.
Let me know if I can be of any help to you.	Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp gì cho bạn.
Tom wants to press charges.	Tom muốn buộc tội.
Is there a food you didn't like as a child that you like now?	Có món ăn nào bạn không thích khi còn nhỏ mà bạn thích bây giờ không?
He is a famous physicist not only in Japan but all over the world.	Ông là nhà vật lý nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới.
Skateboarding is fun.	Trượt ván rất thú vị.
The room is bathed in sunlight.	Căn phòng được tắm trong ánh nắng.
Usually, Tom is right.	Thông thường, Tom đúng.
Tom tried to convince Mary to help him with his homework.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary giúp anh ta làm bài tập về nhà.
I don't have cable TV.	Tôi không có truyền hình cáp.
We cannot trust anyone.	Chúng tôi không thể tin tưởng bất cứ ai.
I suspect Tom wouldn't want to come with us.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không muốn đi với chúng tôi.
Tom can afford his own accommodation.	Tom có ​​thể mua được chỗ ở của riêng mình.
I don't like driving after dark.	Tôi không thích lái xe sau khi trời tối.
Tom tried to sell me things.	Tom đã cố gắng bán đồ cho tôi.
He had a terrible hangover.	Anh ấy có một cảm giác nôn nao khủng khiếp.
I wonder if Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp chúng tôi hay không.
It was a normal meeting.	Đó là một cuộc gặp gỡ bình thường.
I often see Tom jogging past my house in the morning.	Tôi thường thấy Tom chạy bộ qua nhà tôi vào buổi sáng.
Tom could not act.	Tom không thể hành động.
I wish that Tom would join our team.	Tôi ước rằng Tom sẽ tham gia đội của chúng tôi.
Tom has been fired from several jobs.	Tom đã bị sa thải khỏi một số công việc.
Tom is not the first boy to hug Mary.	Tom không phải là cậu bé đầu tiên ôm Mary.
I shouldn't have bought such a thing.	Tôi không nên mua một thứ như vậy.
He used the excuse of a headache to leave early.	Anh ta lấy cớ đau đầu để về sớm.
Tom and Mary have a romantic relationship.	Tom và Mary có quan hệ tình cảm.
I hope that you will do it for me.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
Tom said he was really down.	Tom nói rằng anh ấy đã thực sự suy sụp.
Tom took my picture.	Tom đã chụp ảnh của tôi.
I tried to do my duty.	Tôi đã cố gắng làm nhiệm vụ của mình.
Tom said there was nothing he could do about it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì về điều đó.
What do you do while in Australia?	Bạn làm những việc gì khi ở Úc?
I heard you are very good at French.	Tôi nghe nói bạn rất giỏi tiếng Pháp.
Tom said that he enjoyed being in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất thích ở Boston.
Throw it out with the rest of the trash.	Vứt nó ra với phần còn lại của rác.
Do you know how to make clothes for Thousand Island?	Bạn có biết cách làm quần áo cho Thousand Island không?
My sister, wearing her favorite red coat, went out today.	Em gái tôi, mặc chiếc áo khoác đỏ yêu thích của cô ấy, đã đi ra ngoài hôm nay.
Tom bought me a wonderful gift.	Tom đã mua cho tôi một món quà tuyệt vời.
I have reserved a place for Tom.	Tôi đã để dành một chỗ cho Tom.
I taught Tom French.	Tôi đã dạy Tom tiếng Pháp.
You're single, aren't you?	Bạn đang độc thân, phải không?
When was the last time you changed your windshield wipers?	Lần cuối cùng bạn thay cần gạt nước kính chắn gió là khi nào?
Go ask Tom and see what he thinks.	Hãy đi hỏi Tom và xem anh ấy nghĩ gì.
There is something else that we need to consider.	Có một cái gì đó khác mà chúng tôi cần phải xem xét.
Tom had no intention of hurting Mary.	Tom không có ý định làm tổn thương Mary.
Right time.	Đúng thời điểm.
You probably know about what Tom did.	Bạn có thể biết về những gì Tom đã làm.
Tom doesn't want to talk to anyone.	Tom không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
I know that Tom didn't want to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom will only have one chance to get it right.	Tom sẽ chỉ có một cơ hội để làm đúng.
Did you know that Tom will win?	Bạn có biết rằng Tom sẽ thắng không?
I thought you said you were going to work today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm việc hôm nay.
I thought Tom would hurt me.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm tổn thương tôi.
Tom works at a convenience store near where I live.	Tom làm việc tại cửa hàng tiện lợi gần nơi tôi sống.
There's no way Tom could have done this on his own.	Không đời nào Tom có ​​thể tự mình làm điều này.
Tom says he thinks Mary might be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm được điều đó.
Carrots are rich in vitamin A.	Cà rốt rất giàu vitamin A.
I know Tom is not a good boss.	Tôi biết Tom không phải là một ông chủ tốt.
Tom is listening.	Tom đang nghe.
I think Tom didn't do it on October 20th.	Tôi nghĩ Tom đã không làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom lost his gun.	Tom bị mất súng.
You should do it before Tom gets here.	Bạn nên làm điều đó trước khi Tom đến đây.
Tom is not afraid of us.	Tom không sợ chúng tôi.
We took shelter behind a big tree.	Chúng tôi đã trú ẩn sau một cái cây lớn.
Tom really helped me.	Tom thực sự đã giúp tôi.
Shouldn't you do it today?	Bạn không nên làm điều đó ngày hôm nay?
I knew we would regret giving Tom a knife.	Tôi biết chúng tôi sẽ hối hận vì đã đưa cho Tom một con dao.
Tom doesn't want the gift Mary gave him.	Tom không muốn món quà mà Mary tặng cho anh ta.
Make Tom go away.	Bắt Tom biến đi.
I still need to clean the kitchen.	Tôi vẫn cần lau bếp.
How are we going to feed all these people?	Làm thế nào chúng ta sẽ nuôi tất cả những người này?
I can't take your money.	Tôi không thể lấy tiền của bạn.
Tom doesn't need us.	Tom không cần chúng tôi.
Tom won't throw the ball to me.	Tom sẽ không ném bóng cho tôi.
I don't do anything I don't have to.	Tôi không làm bất cứ điều gì tôi không phải làm.
Tom was very unlucky.	Tom đã rất không may.
Tom says he is sleepy.	Tom nói rằng anh ấy đang buồn ngủ.
No one saw Tom fall.	Không ai nhìn thấy Tom ngã.
Tom will not be difficult to replace.	Tom sẽ không khó để thay thế.
That's right, isn't it?	Đúng vậy, phải không?
I don't think you need to tell Tom why you're coming to Australia.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn đến Úc.
I'm not the one to suggest we raise our prices.	Tôi không phải là người đề nghị chúng tôi tăng giá.
Tom said he should have done it alone.	Tom nói lẽ ra anh ấy nên làm điều đó một mình.
Tom should be able to do it.	Tom sẽ có thể làm điều đó.
I can't buy the things Tom asks me to buy.	Tôi không thể mua những thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
Tom keeps texting me.	Tom liên tục nhắn tin cho tôi.
They will take me away.	Họ sẽ đưa tôi đi.
Tom's parents do not allow Tom to go out at night.	Bố mẹ Tom không cho phép Tom ra ngoài vào buổi tối.
Tom is studying French in his room.	Tom đang học tiếng Pháp trong phòng.
Tom asked Mary if John was going to do it.	Tom hỏi Mary liệu John có định làm điều đó không.
I don't have enough money to buy presents for Tom.	Tôi không có đủ tiền để mua quà cho Tom.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
The sum of two plus three plus four is nine.	Tổng của hai cộng ba cộng với bốn là chín.
I hope that Tom doesn't win.	Tôi hy vọng rằng Tom không thắng.
I usually wake up at six o'clock.	Tôi thường thức dậy lúc sáu giờ.
Do you know what happened to Tom?	Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với Tom không?
I have come to ask for a favor.	Tôi đến để yêu cầu một đặc ân.
What's the best compliment you've ever received?	Lời khen tốt nhất mà bạn từng nhận được là gì?
You're not fooling me, you know.	Bạn không lừa tôi, bạn biết đấy.
Your O looks like that of a.	O của bạn trông giống như của a.
Tom eventually resigned.	Tom cuối cùng đã từ chức.
We don't need to talk about this here.	Chúng ta không cần phải nói về điều này ở đây.
I was hoping you could help me.	Tôi đã hy vọng bạn có thể giúp tôi.
I didn't really give Tom enough time to do that.	Tôi đã không thực sự cho Tom đủ thời gian để làm điều đó.
I don't think we can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó một mình.
I didn't expect it to be so busy.	Tôi không ngờ lại bận rộn như vậy.
You don't know me very well.	Bạn không biết tôi rõ lắm.
Tom was not surprised to see Mary with John.	Tom không ngạc nhiên khi thấy Mary đi cùng John.
I was watching TV when Tom came.	Tôi đang xem TV thì Tom đến.
Tom says I look different.	Tom nói rằng tôi trông khác.
I would do it again if both Tom and Mary wanted me.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu cả Tom và Mary muốn tôi.
I told Tom I didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm thế.
Tom grew up listening to classical music.	Tom lớn lên nghe nhạc cổ điển.
Tom doesn't think Mary will come anytime soon.	Tom không nghĩ Mary sẽ đến sớm.
Do you live with Tom?	Bạn có sống với Tom không?
Tom's disappearance remains a mystery.	Sự biến mất của Tom vẫn là một bí ẩn.
Tom told Mary what he thought of her idea.	Tom nói với Mary những gì anh ấy nghĩ về ý tưởng của cô ấy.
Tom told me not to look.	Tom bảo tôi đừng nhìn.
Best not to do that.	Tốt nhất bạn không nên làm điều đó.
A neighbor heard Tom's screams.	Một người hàng xóm nghe thấy tiếng hét của Tom.
I'm not tempted at all to do that.	Tôi hoàn toàn không bị cám dỗ để làm điều đó.
I think Tom can do it if you help him.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
I can't leave here.	Tôi không thể rời khỏi đây.
Did Tom give you money this week?	Tuần này Tom đã cho bạn tiền chưa?
Why didn't Tom come yesterday?	Tại sao Tom không đến ngày hôm qua?
I can't smell anything.	Tôi không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì.
I don't have beef with Tom.	Tôi không có thịt bò với Tom.
There is a radio in my room.	Có một chiếc radio trong phòng của tôi.
Tom asked me what my favorite music is.	Tom hỏi tôi thể loại âm nhạc yêu thích của tôi là gì.
I'll buy Tom something.	Tôi sẽ mua cho Tom vài thứ.
I know it was Tom's call.	Tôi biết đó là cuộc gọi của Tom.
I'm tired of all this.	Tôi mệt mỏi với tất cả những điều này.
I told them to turn down the radio again.	Tôi lại bảo họ vặn nhỏ đài.
I'm not here for you.	Tôi không ở đây vì bạn.
Tom doesn't remember doing what everyone said he did.	Tom không nhớ đã làm những gì mọi người nói rằng anh ấy đã làm.
Tom says he knows Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary nên làm điều đó.
We'll be here in a few hours.	Chúng tôi sẽ ở đây trong vài giờ.
I didn't try hard enough.	Tôi đã không cố gắng đủ nhiều.
Tom's death is considered a homicide.	Cái chết của Tom được coi là một vụ giết người.
Deep down Tom knows that it's all his fault, but he's not about to admit it.	Trong sâu thẳm Tom biết rằng tất cả là lỗi của anh ấy, nhưng anh ấy không định thừa nhận điều đó.
Tom tells Mary that she should do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
Can you help sort that out?	Bạn có thể giúp sắp xếp điều đó?
I know that Tom will be better.	Tôi biết rằng Tom sẽ tốt hơn.
Who is your favorite game show host?	Người dẫn chương trình trò chơi yêu thích của bạn là ai?
Tom was diagnosed with Asperger's syndrome.	Tom được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger.
I usually don't have an afternoon snack.	Tôi thường không ăn nhẹ buổi chiều.
You will eventually learn how to do it.	Cuối cùng bạn sẽ học cách làm điều đó.
Neither Tom nor Mary has an alibi.	Cả Tom và Mary đều không có bằng chứng ngoại phạm.
You don't want us to tell Tom?	Bạn không muốn chúng tôi nói với Tom?
Tom said he expected Mary to stay in Boston until Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai.
I thought something like this would happen.	Tôi đã nghĩ rằng một cái gì đó như thế này sẽ xảy ra.
A man's worth has nothing to do with his appearance.	Giá trị của một người đàn ông không liên quan gì đến ngoại hình của anh ta.
Tom doesn't have to come.	Tom không cần phải đến.
Tom will never live up to his parents' expectations.	Tom sẽ không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ mình.
I have to finish this report by 2:30.	Tôi phải viết xong báo cáo này trước 2:30.
Would you like me to make you a sandwich?	Bạn có muốn tôi làm cho bạn một chiếc bánh sandwich không?
Tom was the only adult in the room.	Tom là người lớn duy nhất trong phòng.
I didn't know that Tom was in town.	Tôi không biết rằng Tom đã ở trong thị trấn.
Tom would be very upset if that happened.	Tom sẽ rất buồn nếu điều đó xảy ra.
To have a successful store, you have to sell people what they want.	Để có một cửa hàng thành công, bạn phải bán cho mọi người những gì họ muốn.
I doubt it will happen again.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.
Unfortunately, Tom didn't hear the dog growling.	Thật không may, Tom không nghe thấy tiếng chó gầm gừ.
Tom didn't want to hold Mary's hand, but she asked him to, so he did.	Tom không muốn nắm tay Mary, nhưng cô ấy đã yêu cầu anh ấy làm vậy, vì vậy anh ấy đã làm như vậy.
It is still too early in the morning to visit anyone.	Vẫn còn quá sớm vào buổi sáng để thăm bất kỳ ai.
I don't understand Tom at all.	Tôi không hiểu Tom chút nào.
I'm just here to do my job.	Tôi chỉ ở đây để làm công việc của tôi.
I didn't know that Tom wanted to do that.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó.
I'm sure Tom is referring to Mary.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang đề cập đến Mary.
I suspect Tom is on vacation.	Tôi nghi ngờ Tom đang đi nghỉ.
I don't think Tom is angry.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang tức giận.
Tom is not very resourceful, is he?	Tom không phải là rất tháo vát, phải không?
What is going on here?	Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
The doctor advised me to go on a diet.	Bác sĩ khuyên tôi nên ăn kiêng.
There are cherry trees on both sides of the road.	Hai bên đường có cây anh đào.
I don't want to eat at that restaurant.	Tôi không muốn ăn ở nhà hàng đó.
Tom says he is a friend of yours.	Tom nói rằng anh ấy là một người bạn của bạn.
I don't know why Tom is afraid to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại sợ làm điều đó.
Tom is going through a tough time.	Tom đang trải qua một giai đoạn khó khăn.
Tom said he wasn't sure if Mary had to do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có phải làm điều đó hay không.
He hinted that something was wrong in his marriage.	Anh ấy ám chỉ rằng có điều gì đó không ổn trong cuộc hôn nhân của mình.
I want to learn how to play banjo.	Tôi muốn học cách chơi banjo.
The bedroom curtains have faded at the edges.	Rèm phòng ngủ đã phai màu ở các mép.
I handled it the only way I know of.	Tôi đã xử lý nó theo cách duy nhất tôi biết.
Tom is obsessed with Australia.	Tom bị ám ảnh bởi nước Úc.
Tom says that Mary may have gone home alone.	Tom nói rằng Mary có thể đã về nhà một mình.
Tom doesn't believe in the afterlife.	Tom không tin vào thế giới bên kia.
What I want for Christmas is for my family to be here with me.	Điều tôi muốn cho Giáng sinh là gia đình tôi ở đây với tôi.
Tom started performing in 2013.	Tom bắt đầu biểu diễn vào năm 2013.
Tom told me I had to do it.	Tom đã nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó.
Tom gently shook Mary awake.	Tom nhẹ nhàng lay Mary tỉnh giấc.
Tom doesn't know you shouldn't do that today.	Tom không biết hôm nay bạn không nên làm vậy.
Tom has no interest in art.	Tom không có hứng thú với nghệ thuật.
I will visit Tom next week.	Tôi sẽ đến thăm Tom vào tuần tới.
I am always confused.	Tôi luôn luôn bối rối.
Why don't you let Tom know that you won't do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn sẽ không làm điều đó?
Some of my friends are not married.	Một số người bạn của tôi chưa kết hôn.
Why don't I show you?	Tại sao tôi không cho bạn xem?
I have good reason to avoid Tom.	Tôi có lý do chính đáng để tránh Tom.
Don't worry like that.	Đừng lo lắng như vậy.
It goes without saying that Tom is in love with Mary.	Không cần phải nói rằng Tom đang yêu Mary.
Is Tom officially retired yet?	Tom đã chính thức nghỉ hưu chưa?
Tom could not solve the problem.	Tom không thể giải quyết vấn đề.
I bribed the police.	Tôi đã hối lộ cảnh sát.
Maybe I should tell Tom what needs to be done.	Có lẽ tôi nên nói với Tom những gì cần phải làm.
Please don't do that again.	Xin vui lòng không điều đó một lần nữa.
Tom said he couldn't remember doing it.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ mình đã làm điều đó.
I suppose there must be something else we have to do.	Tôi cho rằng phải có một cái gì đó khác mà chúng tôi phải làm.
I still love Tom.	Tôi vẫn yêu Tom.
Let Tom buy the next beer.	Để Tom mua bia tiếp theo.
I don't see Tom very often.	Tôi không gặp Tom thường xuyên.
Tom drew on the walls.	Tom đã vẽ trên các bức tường.
Tom sighed nervously.	Tom lo lắng thở ra.
Tom did not ask Mary if he could borrow her bicycle.	Tom không hỏi Mary xem anh có thể mượn xe đạp của cô ấy không.
Tom will be visiting Boston soon.	Tom sẽ sớm đến thăm Boston.
Tom doesn't want to go with you.	Tom không muốn đi với bạn.
Tom came to help us.	Tom đã đến để giúp chúng tôi.
I hope Tom won't be scared to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ không sợ hãi khi làm điều đó.
I wish you didn't go to Boston with Tom.	Tôi muốn bạn không đến Boston với Tom.
I will not cry.	Tôi sẽ không khóc.
She glanced at the book nonchalantly.	Cô nhìn lướt qua cuốn sách một cách thản nhiên.
Tom is now thirty years old.	Tom bây giờ đã ba mươi tuổi.
I really don't like dogs.	Tôi thực sự không thích chó.
You'll try to convince Tom to do it, won't you?	Bạn sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
This video recorder is not working properly.	Máy ghi video này không hoạt động bình thường.
I think we need to find another way to do it.	Tôi nghĩ chúng ta cần tìm một cách khác để làm điều đó.
What would you advise, Tom?	Bạn sẽ khuyên gì, Tom?
It's your. 	Nó là của bạn.
Do what you want with it.	Làm những gì bạn muốn với nó.
How long did Tom say he studied French?	Tom đã nói rằng anh ấy đã học tiếng Pháp bao lâu rồi?
Half of the apples that Tom gave me were rotten.	Một nửa số táo mà Tom đưa cho tôi đã bị thối.
I guess it couldn't be otherwise.	Tôi đoán nó không thể khác được.
I think Tom will be very angry.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất tức giận.
Where is the nearest beach?	Bãi biển gần nhất ở đâu?
I think it's better not to do anything without your permission.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của bạn.
Tom will go alone.	Tom sẽ đi một mình.
Maybe we should take Tom's advice.	Có lẽ chúng ta nên nghe theo lời khuyên của Tom.
I had a lot of faith when I was young, but now it all seems to be gone.	Tôi đã có rất nhiều niềm tin khi tôi còn trẻ, nhưng bây giờ dường như tất cả đã biến mất.
Tom needs to find himself a good lawyer.	Tom cần kiếm cho mình một luật sư giỏi.
Tom wants to please the crowd.	Tom muốn làm hài lòng đám đông.
Tom hid the stolen money in his freezer.	Tom đã giấu số tiền bị đánh cắp trong tủ đông của mình.
You cannot be forced to testify against your husband.	Bạn không thể bị buộc phải làm chứng chống lại chồng mình.
Did you tell Tom about what we did?	Bạn đã nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm?
I don't want to stay here.	Tôi không muốn ở lại đây.
Tom has pretty good instincts.	Tom có ​​bản năng khá tốt.
Tom didn't have time to do that yesterday.	Tom không có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
I let Tom paint the fence.	Tôi đã để Tom sơn hàng rào.
I don't usually do that when I'm tired.	Tôi không thường làm vậy khi tôi mệt mỏi.
How was Tom injured?	Tom đã bị thương như thế nào?
Tom blew out the candles on his birthday cake.	Tom đã thổi tắt những ngọn nến trên bánh sinh nhật của mình.
Tom confessed that he ate all the cookies.	Tom thú nhận rằng anh ấy đã ăn hết số bánh quy.
Tom covered Mary with a blanket.	Tom đắp chăn cho Mary.
Tom did not expect Mary to return so early.	Tom không ngờ Mary về sớm như vậy.
I was overcome by inexplicable fear.	Tôi đã bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi không thể giải thích được.
I'm tired of my homework.	Tôi mệt mỏi với bài tập về nhà.
This is Tom, my ex-boyfriend.	Đây là Tom, bạn trai cũ của tôi.
We will miss you, Tom.	Chúng tôi sẽ nhớ bạn, Tom.
Tom sat alone at the counter.	Tom ngồi một mình ở quầy.
I have never tried driving a car.	Tôi chưa bao giờ thử lái xe hơi.
Tom was my hero growing up.	Tom là người hùng của tôi khi lớn lên.
Tom pulled the gun from his belt.	Tom rút súng ra khỏi thắt lưng.
Tom would never do it that way.	Tom sẽ không bao giờ làm theo cách đó.
Tom is wearing a sports jacket.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác thể thao.
I know that we shouldn't do this.	Tôi biết rằng chúng ta không nên làm điều này.
He was forced to help the thieves.	Anh ta đã bị buộc phải giúp đỡ những tên trộm.
How thoughtless of you to do it.	Làm thế nào thiếu suy nghĩ của bạn để làm điều đó.
Tom admitted he didn't do what we asked him to do.	Tom thừa nhận anh ấy đã không làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
You've got what it takes.	Bạn đã có những gì nó cần.
I know that I should be with Tom now.	Tôi biết rằng tôi nên ở bên Tom bây giờ.
Hug me. 	Ôm tôi.
I'm scared.	Tôi sợ.
There is nothing to eat in the house.	Không có gì để ăn trong nhà.
Tom didn't realize that he shouldn't have tried it.	Tom không nhận ra rằng anh ấy không nên thử làm điều đó.
Both Tom and I should have known better.	Cả tôi và Tom lẽ ra nên biết rõ hơn.
I'm not sure I feel the same way.	Tôi không chắc rằng tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tom said he didn't have time to do that today.	Tom nói hôm nay anh ấy không có thời gian để làm việc đó.
Tom swore he wouldn't say anything to anyone.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
Tom comes to work on Monday wearing a new suit.	Tom đến làm việc vào thứ Hai và mặc một bộ đồ mới.
Tom said that Mary was too drunk to do that.	Tom nói rằng Mary đã quá say để làm điều đó.
Tom and Mary met in Australia.	Tom và Mary gặp nhau ở Úc.
Absolutely no risk.	Hoàn toàn không có rủi ro.
Mary is obsessed with her appearance.	Mary bị ám ảnh về ngoại hình của mình.
Tom will be here with us for three weeks.	Tom sẽ ở đây với chúng tôi trong ba tuần.
I hope you will support us.	Tôi hy vọng bạn sẽ ủng hộ chúng tôi.
Tom ordered.	Tom ra lệnh.
I know you might want to do it on your own.	Tôi biết bạn có thể muốn làm điều đó một mình.
Tom is waiting for Mary to come pick him up.	Tom đang đợi Mary đến đón.
I think Tom's father is a lawyer.	Tôi nghĩ bố của Tom là một luật sư.
Tom was surprisingly patient with Mary.	Tom kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên với Mary.
What do you plan to do after the concert?	Bạn dự định làm gì sau concert?
Not knowing what to do, I called my mother for advice.	Không biết phải làm sao, tôi gọi điện cho mẹ để xin lời khuyên.
He made his way through the crowd.	Anh ta lách qua đám đông.
Tom is his real name.	Tom là tên thật của anh ấy.
What you are saying is the truth.	Những gì bạn đang nói là sự thật.
I heard that Tom is leaving Boston next year.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ rời Boston vào năm tới.
I am not thirty years old.	Tôi chưa ba mươi tuổi.
Tom and I went to church together.	Tom và tôi đã đến nhà thờ cùng nhau.
Please don't run down the stairs.	Xin đừng chạy xuống cầu thang.
Tom often downloads movies.	Tom thường tải phim về.
I usually sleep with the window open.	Tôi thường ngủ khi mở cửa sổ.
Tom says he doesn't know why Mary came to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại đến Boston.
I couldn't do something like that without Tom's approval.	Tôi không thể làm điều gì đó như vậy mà không có sự chấp thuận của Tom.
We need to know if Tom did.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​làm vậy không.
I don't really like my French teacher.	Tôi không thực sự thích giáo viên tiếng Pháp của tôi.
Tom seemed unhappy with our decision.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với quyết định của chúng tôi.
I think I'll wait until Tom gets here.	Tôi nghĩ tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến đây.
Tom and Mary talked about Boston.	Tom và Mary đã nói về Boston.
I don't think it's anyone I know.	Tôi không nghĩ đó là bất cứ ai mà tôi biết.
Tom knows Mary has gone to Boston.	Tom biết Mary đã đến Boston.
Tom thinks we can win.	Tom nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
I don't expect you to do it for Tom.	Tôi không mong đợi bạn làm điều đó cho Tom.
Are you and Tom going to the party tonight?	Bạn và Tom có ​​đến bữa tiệc tối nay không?
I very seriously doubt Tom will be irritated.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm trọng Tom sẽ bị kích thích.
They are not a threat.	Họ không phải là một mối đe dọa.
Tom doesn't think you should do that.	Tom không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
If Tom can't do it, we'll need to find someone who can.	Nếu Tom không thể làm điều đó, chúng tôi sẽ cần tìm một người có thể.
I assume that Tom will eventually get arrested for what he did.	Tôi cho rằng Tom cuối cùng sẽ bị bắt vì những gì anh ta đã làm.
No chance of that happening.	Không có cơ hội nào xảy ra.
I blew all my winnings on shopping and traveling.	Tôi đã thổi toàn bộ số tiền thưởng của mình vào việc mua sắm và du lịch.
Tom told me he would win, but he didn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thắng, nhưng anh ấy đã không.
I wish I could tell you why this is happening.	Tôi ước tôi có thể cho bạn biết tại sao điều này lại xảy ra.
I was stupid enough to believe Tom.	Tôi đã ngu ngốc đến mức tin Tom.
The weather is interesting.	Thời tiết thật thú vị.
Tom waves to everyone he sees.	Tom vẫy tay chào mọi người mà anh ấy nhìn thấy.
Sure, Tom, I understand.	Chắc chắn rồi, Tom, tôi hiểu.
I think Tom and Mary are hungry.	Tôi nghĩ Tom và Mary đói.
I can tell you are sad.	Tôi có thể nói rằng bạn đang buồn.
How long did it take you to get here?	Bạn đã mất bao lâu để đến đây?
Tom's first teacher was his mother.	Cô giáo đầu tiên của Tom là mẹ của anh ấy.
Tom comes when you go out.	Tom đến khi bạn ra ngoài.
Tom and Mary want at least three children.	Tom và Mary muốn có ít nhất ba đứa con.
You don't really stay awake all night, do you?	Bạn không thực sự định thức cả đêm, phải không?
I know Tom doesn't want to hear what I'm about to say.	Tôi biết Tom không muốn nghe những gì tôi sắp nói.
Tom is not respectful.	Tom không tôn trọng.
He told me that he will visit Nara next month.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến thăm Nara vào tháng tới.
Tom almost died instantly.	Tom gần như chết ngay lập tức.
Tom is very nice to me and my friends.	Tom rất tốt với tôi và bạn bè của tôi.
Tom is a faith healer.	Tom là một người chữa bệnh bằng đức tin.
Tom can speak French.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom thinks that's completely normal.	Tom nghĩ đó là điều hoàn toàn bình thường.
I think you and I can hang out together.	Tôi nghĩ bạn và tôi có thể đi chơi cùng nhau.
You remember things better than I do.	Bạn nhớ mọi thứ tốt hơn tôi.
Tom looked surprised when I told him.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy.
Tom asked what I was thinking.	Tom hỏi tôi đang nghĩ gì.
If you're not going to the concert, neither am I.	Nếu bạn không đi xem buổi hòa nhạc, thì tôi cũng vậy.
Tom was booed by some in the audience.	Tom đã bị một số khán giả la ó.
I want to know if Tom will be here this afternoon.	Tôi muốn biết liệu Tom có ​​ở đây vào chiều nay không.
Tom won't take the risk.	Tom sẽ không mạo hiểm đâu.
I was so frustrated I couldn't seem to do what Tom asked me to do.	Tôi đã rất thất vọng vì tôi dường như không thể làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
All of Tom's teammates seem to respect him.	Tất cả các đồng đội của Tom dường như đều tôn trọng anh ấy.
Tomorrow will be too late.	Ngày mai sẽ là quá muộn.
Tom sent Mary home.	Tom đã gửi Mary về nhà.
Tom is at his desk, reading a book.	Tom đang ở bàn làm việc, đọc sách.
I don't see Tom.	Tôi không thấy Tom.
Looks like you've gotten better at French.	Có vẻ như bạn đã giỏi tiếng Pháp hơn.
Tom doesn't know when to be silent.	Tom không biết phải im lặng khi nào.
Tell me three things that you must do every day.	Hãy cho tôi biết ba điều mà bạn phải làm hàng ngày.
We want you to come to our party.	Chúng tôi muốn bạn đến với bữa tiệc của chúng tôi.
It's ridiculous.	Thật là nực cười.
Tom doesn't have the strength to do that.	Tom không có đủ sức để làm điều đó.
Tom must be jealous.	Tom phải ghen tị.
Television was on the whole time.	Truyền hình đã được bật trong suốt thời gian đó.
Is Tom still at the mall?	Tom vẫn ở trung tâm mua sắm chứ?
I believe he is not guilty.	Tôi tin rằng anh ta không phạm tội.
Tom parked the truck across the street from Mary's.	Tom đậu xe tải bên kia đường so với chỗ của Mary.
I'll talk to Tom right now.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I didn't realize you were here.	Tôi không nhận ra bạn đã ở đây.
No one has the right to tell me what to do.	Không ai có quyền bảo tôi phải làm gì.
Tom searches the drawers in the kitchen.	Tom tìm kiếm các ngăn kéo trong nhà bếp.
Tom says we need at least $300 to buy the things we need.	Tom nói rằng chúng tôi cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ chúng tôi cần.
You are not allowed to do that anywhere.	Bạn không được phép làm điều đó ở bất cứ đâu.
We sang some hymns.	Chúng tôi đã hát một số bài thánh ca.
Tom told me he was having trouble with what happened.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Tom is pretty good at fixing things.	Tom khá giỏi trong việc sửa chữa mọi thứ.
The cat is soaking wet.	Con mèo đang ướt sũng.
Tom dissuaded them.	Tom khuyên can họ.
Tom, leave the cat alone.	Tom, để mèo yên.
A neighbor of mine called and said I had left one of my windows open.	Một người hàng xóm của tôi đã gọi điện và nói rằng tôi đã để mở một trong những cửa sổ của mình.
I don't have a weapon.	Tôi không có vũ khí.
Tom would do it again, right?	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa, phải không?
He has a good position in a government office.	Anh ấy có một vị trí tốt trong một văn phòng chính phủ.
I'm not really hungry, so I don't eat anything.	Tôi không thực sự đói, vì vậy tôi không ăn bất cứ thứ gì.
That couldn't be any worse.	Điều đó không thể tồi tệ hơn nữa.
Tom was dating Mary.	Tom đã hẹn hò với Mary.
Tom likes Mary more and more.	Tom càng ngày càng thích Mary.
I should say that.	Tôi nên nói điều đó.
Please accept my sincerest condolences.	Xin nhận lời chia buồn chân thành nhất của tôi.
Tom and I both stayed at the bar until closing time.	Tom và tôi đều ở lại quán bar cho đến giờ đóng cửa.
What did you do with my glasses?	Bạn đã làm gì với kính của tôi?
I noticed that Tom was doing just that.	Tôi nhận thấy rằng Tom đang làm điều đó.
Tom bought a really expensive, well-made pair of shoes.	Tom đã mua một đôi giày thật đắt tiền, được làm tốt.
There is a lot of competition in the business.	Có rất nhiều cạnh tranh trong kinh doanh.
Tom thinks he should go.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên đi.
Tom will have a great time.	Tom sẽ có một thời gian tuyệt vời.
You are seriously wasting my time.	Bạn đang lãng phí thời gian của tôi một cách nghiêm túc.
I don't remember if I locked the door or not.	Tôi không nhớ mình đã khóa cửa hay chưa.
I don't have time to walk with you now, but I will have time after dinner.	Bây giờ tôi không có thời gian để đi dạo với bạn, nhưng tôi sẽ có thời gian sau bữa tối.
Tom wants to be more independent.	Tom muốn trở nên độc lập hơn.
Tom can't help Mary do it today.	Tom không thể giúp Mary làm điều đó hôm nay.
I'm sure you know what that's like.	Tôi chắc rằng bạn biết điều đó như thế nào.
I still don't know how to cook.	Tôi vẫn chưa biết nấu ăn.
I can't believe you're actually going to college.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự sẽ vào đại học.
Tom went back inside the building.	Tom quay trở lại bên trong tòa nhà.
Tom says Mary is planning to take pictures tomorrow.	Tom nói Mary đang lên kế hoạch chụp ảnh vào ngày mai.
Now she is at the peak of her female age.	Bây giờ cô ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao của tuổi phụ nữ.
That doesn't sound like much fun.	Điều đó nghe có vẻ không vui lắm.
Tom was following us.	Tom đã theo dõi chúng tôi.
Tom is drinking coffee.	Tom đang uống cà phê.
Don't forget to check your tires.	Đừng quên kiểm tra lốp xe của bạn.
That movie wasn't as interesting as the original.	Bộ phim đó không thú vị như bản gốc.
How do you think Tom can do that?	Làm thế nào bạn nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó?
I'm going to Tom's house tonight.	Tôi sẽ đến nhà Tom tối nay.
You are acting like an idiot.	Bạn đang hành động như một tên ngốc.
Tom will be very successful.	Tom sẽ rất thành công.
I never heard that before.	Tôi chưa bao giờ nghe điều đó trước đây.
I just can't get over his rude behavior.	Tôi chỉ không thể bỏ qua hành vi thô lỗ của anh ta.
It goes without saying that friendships are more important than business.	Không cần phải nói rằng tình bạn quan trọng hơn công việc kinh doanh.
You should take precautions when doing business with strangers.	Bạn nên đề phòng khi làm ăn với người lạ.
I'm putting my boots on.	Tôi đang đi ủng vào.
Tom is coming to see me tomorrow.	Tom sẽ đến gặp tôi vào ngày mai.
Tom is really excited about that.	Tom thực sự vui mừng về điều đó.
Looks like Tom is distracted.	Có vẻ như Tom đang bị phân tâm.
The inside was stuffy.	Bên trong thật ngột ngạt.
I did everything you asked for.	Tôi đã làm mọi thứ mà bạn yêu cầu.
I got to know Tom very well when we worked together last summer.	Tôi đã biết rất rõ về Tom khi chúng tôi làm việc cùng nhau vào mùa hè năm ngoái.
Tom said he never wanted that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Tom closes the drawer.	Tom đóng ngăn kéo.
Tom is a misfit.	Tom là một kẻ lạc lối.
I'm the only one who has to do it.	Tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
You know that Tom doesn't have to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
Tom applied for this position.	Tom đã ứng tuyển vào vị trí này.
Why doesn't Tom say hello?	Tại sao Tom không chào bạn?
Do you really think I want to do what I do?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi muốn làm những gì tôi làm?
I don't think I would worry.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ lo lắng.
Tom will only be in Boston for a few weeks.	Tom sẽ chỉ ở Boston một vài tuần.
I don't want to quit my job.	Tôi không muốn nghỉ việc.
You speak French well, don't you?	Bạn nói tiếng Pháp giỏi, phải không?
What made you decide to work for our company?	Điều gì đã khiến bạn quyết định làm việc cho công ty của chúng tôi?
I come to pick you up.	Tôi đến đón bạn.
I wouldn't be late if I could avoid it.	Tôi sẽ không đến muộn nếu tôi có thể tránh được nó.
Tom told me that he thought Mary was annoying.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật phiền phức.
I know it will take a while.	Tôi biết sẽ mất một lúc.
They will find her.	Họ sẽ tìm thấy cô ấy.
Tom hardly ever kisses his wife again.	Tom hầu như không bao giờ hôn vợ mình nữa.
Tom just didn't want to tell Mary.	Tom chỉ không muốn nói với Mary.
Tom and I went home together.	Tom và tôi cùng nhau trở về nhà.
I think Tom really enjoyed it when we visited him.	Tôi nghĩ Tom thực sự thích nó khi chúng tôi đến thăm anh ấy.
Tom said he knew he might not make it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không làm được điều đó.
She missed the boat.	Cô ấy bị lỡ thuyền.
I know Tom is a silly boy.	Tôi biết Tom là một cậu bé ngốc nghếch.
Tom is very afraid of mice.	Tom rất sợ chuột.
Tom thinks he heard a car explosion.	Tom nghĩ rằng anh ta nghe thấy một tiếng nổ xe hơi.
Tom's French got better after he started learning grammar.	Tiếng Pháp của Tom trở nên tốt hơn sau khi anh ấy bắt đầu học ngữ pháp.
There's someone I need to see this afternoon.	Có một người tôi cần gặp chiều nay.
Tom turned the doorknob.	Tom xoay nắm cửa.
We'll need more fuel.	Chúng ta sẽ cần thêm nhiên liệu.
Tom has planted some fruit trees in his backyard.	Tom đã trồng một số cây ăn quả trong sân sau của mình.
Everyone wears hats except Tom.	Tất cả mọi người đều đội mũ trừ Tom.
Is Tom angry about that?	Tom có ​​tức giận về điều đó không?
This is all Tom needs.	Đây là tất cả những gì Tom cần.
We would like to distribute your product in Japan.	Chúng tôi muốn phân phối sản phẩm của bạn tại Nhật Bản.
I didn't know you would try to do it alone.	Tôi không biết bạn sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
"Can I kiss you?" 	"Tôi có thể hôn em không?"
"I really want it."	"Tôi rất muốn điều đó."
I know I wouldn't like to do that.	Tôi biết tôi sẽ không thích làm điều đó.
I'm usually the one washing the dishes.	Tôi thường là người rửa bát.
I am very worried about my weight.	Tôi rất lo lắng về cân nặng của mình.
Tom should tell Mary how to do it.	Tom nên nói với Mary cách làm điều đó.
Tom doesn't like it in Australia.	Tom không thích nó ở Úc.
I know Tom and Mary want to get married.	Tôi biết Tom và Mary muốn kết hôn.
I look forward to being there.	Tôi rất mong được ở đó.
I've tried to deal with other people's problems enough.	Tôi đã cố gắng đối phó với những vấn đề của người khác đủ nhiều rồi.
Tom will probably do it today.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that he is not good at French.	Tom nói rằng anh ấy không giỏi tiếng Pháp.
Officially, we don't allow that.	Chính thức, chúng tôi không cho phép điều đó.
I have never seen anything quite like this.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì khá giống như thế này.
I have been babysitting since I was thirteen years old.	Tôi đã trông trẻ từ khi tôi mười ba tuổi.
Tom makes me blush.	Tom khiến tôi đỏ mặt.
Tom couldn't make Mary understand what he meant.	Tom không thể làm cho Mary hiểu ý anh ta.
Tom, can you shut up for 10 seconds?	Tom, anh có thể im lặng trong 10 giây được không?
My hands are greasy.	Tay tôi nhờn.
Tom saw Mary at the station.	Tom đã nhìn thấy Mary ở nhà ga.
Did you say anything to Tom about that?	Bạn có nói gì với Tom về điều đó không?
My license has been revoked.	Tôi đã bị thu hồi giấy phép.
Tom says he thinks Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom saw how Mary did it.	Tom đã thấy Mary làm điều đó như thế nào.
Tom taught me how to play the blues.	Tom đã dạy tôi cách chơi nhạc blues.
I'm Tom's twin brother.	Tôi là anh em sinh đôi của Tom.
Tom says that Mary will probably be at the meeting on October 20.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ có mặt trong cuộc họp vào ngày 20 tháng 10.
Tom is in the parking lot right now.	Tom đang ở bãi đậu xe ngay bây giờ.
He lay down on the grass and went to sleep.	Anh nằm xuống bãi cỏ và đi ngủ.
Are you one of Tom's sons?	Bạn có phải là một trong những con trai của Tom?
Tom thought that Mary was not tired.	Tom nghĩ rằng Mary không mệt.
The menu was in French so I couldn't read it.	Thực đơn bằng tiếng Pháp nên tôi không đọc được.
I think both Tom and Mary are over thirty.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều hơn ba mươi.
Tom killed Mary three years ago.	Tom đã giết Mary ba năm trước.
Why do you think Tom came back?	Bạn nghĩ tại sao Tom quay lại?
I'm busy too.	Tôi cũng đang bận.
Tom is the defending champion.	Tom là nhà đương kim vô địch.
How can I hate Tom?	Làm thế nào mà tôi có thể ghét Tom?
Don't tell me you forgot Tom.	Đừng nói với tôi rằng bạn đã quên Tom.
Tom almost fell down.	Tom gần như ngã xuống.
Tom was stabbed more than thirty times.	Tom đã bị đâm hơn ba mươi nhát.
It took me a week to get over my cold.	Tôi đã mất một tuần để vượt qua cơn cảm lạnh của mình.
Tom said his goal has not changed.	Tom cho biết mục tiêu của anh ấy không thay đổi.
I hope Tom doesn't find out the truth.	Tôi hy vọng Tom không phát hiện ra sự thật.
Tom already knew what Mary wanted him to do.	Tom đã biết những gì Mary muốn anh ta làm.
I don't think I need your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
What do you want me to do for you?	Bạn muốn tôi làm gì cho bạn?
Tom says he thinks Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có thể làm được điều đó.
Tell Tom I don't know where his car keys are.	Nói với Tom rằng tôi không biết chìa khóa xe của anh ấy ở đâu.
I wouldn't do that either.	Tôi cũng sẽ không làm điều đó.
I know that Tom is reheating leftovers.	Tôi biết rằng Tom đang hâm nóng thức ăn thừa.
I think I did all I could.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể.
Tom is always busy.	Tom luôn bận rộn.
I think it would be better if you stay at home.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn ở nhà.
I think Mary is beautiful.	Tôi nghĩ Mary thật đẹp.
Tom used to be a waiter.	Tom từng làm bồi bàn.
All delegates voted to approve it.	Tất cả các đại biểu đã biểu quyết thông qua nó.
I don't think Tom can qualify.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể đủ điều kiện.
I'm on my honeymoon.	Tôi đang đi hưởng tuần trăng mật.
My cousin is a junkie.	Anh họ của tôi là một người thích ăn vặt.
Tom is eating leftovers.	Tom đang ăn thức ăn thừa.
Tom doesn't hug Mary anymore.	Tom không ôm Mary nữa.
Why are they not worried?	Tại sao họ không lo lắng?
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích Boston.
Tom wants me to come.	Tom muốn tôi đến.
What does Tom live on?	Tom sống bằng gì?
Tom is in there somewhere.	Tom đang ở trong đó ở một nơi nào đó.
Tom knew Mary was dead.	Tom biết Mary đã chết.
Tom will ask you about that.	Tom sẽ hỏi bạn về điều đó.
That's all Tom had to do.	Đó là tất cả những gì Tom phải làm.
Tom was attacked by a wild dog.	Tom bị một con chó hoang tấn công.
I don't like fighting.	Tôi không thích đánh nhau.
I know that Tom is afraid to go out after dark.	Tôi biết rằng Tom sợ ra ngoài sau khi trời tối.
I'm not sure if I should do that or not.	Tôi không chắc mình có nên làm điều đó hay không.
That's not our problem now.	Đó không phải là vấn đề của chúng tôi bây giờ.
Tom told me that I should go home early.	Tom nói với tôi rằng tôi nên về nhà sớm.
Tom slept through the whole thing.	Tom đã ngủ qua toàn bộ sự việc.
I know Tom is a pretty good carpenter.	Tôi biết Tom là một thợ mộc khá giỏi.
Selling tobacco to minors is illegal.	Bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên là bất hợp pháp.
Tom refused to tell me how to do it.	Tom từ chối cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I think there's no point in trying to convince Tom.	Tôi nghĩ rằng không có ích gì khi cố gắng thuyết phục Tom.
You already ate the cake.	Bạn đã ăn bánh rồi.
Tom said he knew this was going to happen.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng điều này sẽ xảy ra.
This restaurant is open 24/7.	Nhà hàng này mở cửa 24/7.
Do you think there's a chance that Tom is really right?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom thực sự đúng không?
You're talented, aren't you?	Bạn tài năng, phải không?
We have made better use of our natural resources.	Chúng tôi đã sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.
Tom didn't know if Mary's accusations were true.	Tom không biết liệu những lời cáo buộc của Mary có đúng không.
When was the last time your mother was mad at you?	Lần cuối cùng mẹ bạn giận bạn là khi nào?
How old will Tom be on his next birthday?	Tom sẽ bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tiếp theo của anh ấy?
I really want to know why Tom doesn't do that.	Tôi thực sự muốn biết tại sao Tom không làm vậy.
I won't leave.	Tôi sẽ không rời đi.
Tom and I can't agree on what to buy Mary for her birthday.	Tom và tôi không thể thống nhất với nhau về việc mua gì cho Mary nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Tom is not very good at fishing.	Tom câu cá không giỏi lắm.
I didn't notice that Tom wasn't paying attention.	Tôi không nhận thấy Tom không chú ý.
Tom hasn't been here for a few days.	Tom đã không ở đây vài ngày.
Tom won't buy a new car.	Tom sẽ không mua một chiếc xe hơi mới.
Safety is not guaranteed.	An toàn không được đảm bảo.
Preventive measures will not reduce drug addiction.	Các biện pháp ngăn chặn sẽ không làm giảm tình trạng nghiện ma túy.
Tom has three nieces.	Tom có ​​ba cháu gái.
We must prevent the situation from getting worse.	Chúng ta phải ngăn chặn tình hình tồi tệ hơn nữa.
You should go there alone.	Bạn nên đến đó một mình.
Winning isn't the only thing that matters.	Chiến thắng không phải là điều duy nhất quan trọng.
Did you tell Tom why Mary didn't want to do it?	Bạn có cho Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó không?
Please don't go in there.	Xin đừng vào đó.
We were quite tired after playing.	Chúng tôi đã khá mệt sau khi chơi.
Tom has a huge ego.	Tom có ​​một cái tôi rất lớn.
Tell Tom who you met today.	Cho Tom biết bạn đã gặp ai hôm nay.
I need a breather.	Tôi cần xả hơi.
I really want to marry Tom.	Tôi thực sự muốn kết hôn với Tom.
I did a lot this week.	Tôi đã làm rất nhiều trong tuần này.
Do you really think I look like Tom?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi giống Tom không?
We are not in Australia.	Chúng tôi không ở lại Úc.
Tom told us that you are all Canadian.	Tom nói với chúng tôi rằng bạn đều là người Canada.
I know you will love this movie.	Tôi biết bạn sẽ thích bộ phim này.
When you're done, open the window.	Khi bạn hoàn tất, hãy mở cửa sổ.
You'll be disappointed if I do that, won't you?	Bạn sẽ thất vọng nếu tôi làm điều đó, phải không?
It is likely that I will go to Boston next year.	Có khả năng tôi sẽ đến Boston vào năm tới.
I am reading a book in French.	Tôi đang đọc một cuốn sách bằng tiếng Pháp.
Tom doesn't know what he did wrong.	Tom không biết mình đã làm gì sai.
I didn't tell Tom that the meeting was cancelled.	Tôi không nói với Tom rằng cuộc họp đã bị hủy.
Tom helped clean up after the party.	Tom đã giúp dọn dẹp sau bữa tiệc.
I feel this poses a problem.	Tôi cảm thấy điều này đặt ra một vấn đề.
We climbed the steep slope.	Chúng tôi leo lên con dốc dựng đứng.
I don't like being interrogated.	Tôi không thích bị thẩm vấn.
I knew that Tom would back down.	Tôi biết rằng Tom sẽ lùi bước.
Tom took a large swab from the bottle.	Tom lấy một miếng gạc lớn từ trong chai.
What you do with them is up to you.	Bạn làm gì với chúng là tùy thuộc vào bạn.
Why do you think Tom did that?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom is wearing a watch.	Tom đang đeo một chiếc đồng hồ.
Tom sympathizes.	Tom thông cảm.
Tom lied to us about what he did.	Tom đã nói dối chúng tôi về những gì anh ấy đã làm.
Tom told me that he thought Mary was disorganized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người vô tổ chức.
That's really kind.	Thật là tốt bụng.
I think Tom will be very excited.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất phấn khích.
Tom entered the building unnoticed.	Tom bước vào tòa nhà mà không được chú ý.
He's screaming, not singing.	Anh ấy đang la hét, không phải hát.
Tom knows what you said.	Tom biết bạn đã nói gì.
I don't mean to imply that you are an idiot.	Tôi không có ý ám chỉ bạn là một tên ngốc.
Tom wants to do something.	Tom muốn làm điều gì đó.
I think Tom is biased.	Tôi nghĩ Tom là người thiên vị.
You know that I'm wrong.	Bạn biết rằng tôi sai.
Tom couldn't easily distinguish between boredom and hunger.	Tom không thể dễ dàng phân biệt giữa buồn chán và đói.
I need to be ready by 2:30.	Tôi cần sẵn sàng trước 2:30.
Tom has only one shoe on.	Tom chỉ có một chiếc giày trên.
Tom knew Mary couldn't do it very well.	Tom biết Mary không thể làm điều đó rất tốt.
I usually don't eat breakfast because I want to sleep as late as possible.	Tôi thường không ăn sáng vì tôi muốn ngủ càng muộn càng tốt.
Tom wasn't the only one on the bus.	Tom không phải là người duy nhất trên xe buýt.
Tom and I did everything together when we were kids.	Tom và tôi đã làm mọi thứ cùng nhau khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom doesn't want to attract attention.	Tom không muốn thu hút sự chú ý.
I am afraid that I will not complete the report on time.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không hoàn thành báo cáo đúng hạn.
He resented.	Anh ta mủi lòng.
Tom was too drunk to walk home.	Tom say quá không thể đi bộ về nhà.
Tom resumed his old tricks.	Tom lại tiếp tục các thủ thuật cũ của mình.
Tom learned an important life lesson.	Tom đã học được một bài học cuộc sống quan trọng.
I know you will have a lot of fun.	Tôi biết bạn sẽ có rất nhiều niềm vui.
Tom hasn't done as much as you think.	Tom đã không làm được nhiều như bạn nghĩ.
I'm glad we can agree on that.	Tôi rất vui vì chúng ta có thể đồng ý về điều đó.
I hate being in Tom's shoes right now.	Tôi ghét phải ở trong đôi giày của Tom ngay bây giờ.
How many months will it take Tom to get it done?	Tom sẽ mất bao nhiêu tháng để hoàn thành việc đó?
It's hard to work with Tom.	Thật khó để làm việc với Tom.
Who do you think is older, Tom or Mary?	Bạn nghĩ ai lớn tuổi hơn, Tom hay Mary?
Tom says you are different.	Tom nói rằng bạn khác biệt.
I know that Tom might not want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không muốn làm điều đó.
I won't let you go alone.	Tôi không để bạn đi một mình.
You are a dreamer.	Bạn là một người mơ mộng.
I swear I didn't know Tom was coming.	Tôi thề là tôi không biết Tom sẽ đến.
Tom has no one to discuss his problems with.	Tom không có ai để thảo luận về các vấn đề của anh ấy.
I think Tom and Mary both said they had read this book.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều nói rằng họ đã đọc cuốn sách này.
Tom is a little older than Mary.	Tom lớn hơn Mary một chút.
I wonder what Tom is thinking.	Tôi tự hỏi Tom đang nghĩ gì.
Tom knows what it is.	Tom biết nó là gì.
He is happiest when he is with his grandchildren.	Ông hạnh phúc nhất khi được ở bên các cháu.
Tom said that Mary didn't seem very happy.	Tom nói rằng Mary dường như không được vui vẻ cho lắm.
No rain is forecast.	Dự báo không có mưa.
My name is Tom.	Tôi tên là Tom.
I'll probably do it on Monday with Tom.	Tôi có thể sẽ làm điều đó vào thứ Hai với Tom.
Tom was sent to Australia.	Tom đã được gửi đến Úc.
I do not suggest you go alone.	Tôi không đề nghị bạn đi một mình.
Tom doesn't want to come with us?	Tom không muốn đi với chúng ta sao?
I don't have an air conditioner in my house.	Tôi không có máy điều hòa không khí trong nhà của tôi.
Tom and Mary will not bring their children to the party.	Tom và Mary sẽ không đưa các con của họ đến bữa tiệc.
I'm sure Tom won't be able to do it as fast as Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary.
Tom just told me what to do.	Tom chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tom seemed confused by this announcement.	Tom có ​​vẻ bối rối trước thông báo này.
Tom wants the world to know that he loves Mary.	Tom muốn cả thế giới biết rằng anh yêu Mary.
Tom says that it is he who should help Mary do it.	Tom nói rằng chính anh ấy là người nên giúp Mary làm điều đó.
When sad, he withdraws from others.	Khi buồn, anh ấy rút lui khỏi người khác.
Tom isn't the only one here who likes Mary.	Tom không phải là người duy nhất ở đây thích Mary.
It is an incurable disease.	Đó là một căn bệnh không thể chữa khỏi.
One of my uncles is a doctor.	Một trong những người chú của tôi là bác sĩ.
I am not a good swimmer.	Tôi không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
I don't drink tequila as often as I used to.	Tôi không uống rượu tequila thường xuyên như trước nữa.
Tom tried fixing the light switch.	Tom đã thử sửa công tắc đèn.
Tom hasn't used it in over a year.	Tom đã không sử dụng nó trong hơn một năm.
Tom covered Mary with a blanket.	Tom đắp chăn cho Mary.
Tom says he thinks you will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
What are you doing, Tom?	Bạn đang làm gì vậy, Tom?
Tom says he will keep doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục làm điều đó.
I promised myself I wouldn't do that again.	Tôi đã tự hứa với mình sẽ không làm như vậy nữa.
Tom is a fast runner. 	Tom là một người chạy nhanh.
You will have a hard time keeping up with him.	Bạn sẽ khó theo kịp anh ấy.
Tom finally learned how to do it when he was thirty years old.	Tom cuối cùng đã học được cách làm đó khi anh ấy ba mươi tuổi.
They closed every polling station within a 30-mile radius.	Họ đóng cửa mọi điểm bỏ phiếu trong bán kính 30 dặm.
Tom wouldn't live without you.	Tom sẽ không sống nếu không có bạn.
Tom wants to attend the party.	Tom muốn tham dự bữa tiệc.
I'm actually going home in October.	Tôi thực sự sẽ về nhà vào tháng Mười.
How did you get that scar on your chin?	Làm thế nào bạn có được vết sẹo đó trên cằm của bạn?
Tom tells us why.	Tom cho chúng tôi biết lý do tại sao.
Tom always looks happy.	Tom luôn trông hạnh phúc.
I ran here and ran out of breath.	Tôi đã chạy đến đây và hụt hơi.
You know how much Tom loves to talk.	Bạn biết Tom thích nói chuyện đến nhường nào.
Tom spent the afternoon talking to John's girlfriend.	Tom đã dành cả buổi chiều để nói chuyện với bạn gái của John.
I used to play here when I was a kid.	Tôi đã từng chơi ở đây khi tôi còn nhỏ.
I don't think it will be difficult to convince Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó thuyết phục Tom.
Tom writes several poems a week.	Tom viết vài bài thơ mỗi tuần.
There are many things that I would like to ask.	Có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi.
Tom is not kind, is he?	Tom không tử tế, phải không?
Tom would be embarrassed if you did.	Tom sẽ rất xấu hổ nếu bạn làm vậy.
I do not mourn.	Tôi không để tang.
I didn't know that Tom would need help figuring out how to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cần giúp đỡ để tìm ra cách làm điều đó.
I can walk back, so you don't have to take me.	Tôi có thể đi bộ trở lại, vì vậy bạn không cần phải đưa tôi đi.
Tom asked me to show him how to do it.	Tom nhờ tôi chỉ cho anh ấy cách làm điều đó.
Tom didn't see anyone else.	Tom không nhìn thấy ai khác.
Tom went straight to his room.	Tom đi thẳng về phòng của mình.
Tom wants to learn how to play the drums.	Tom muốn học cách chơi trống.
I don't think I can wait that long.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đợi lâu như vậy.
Do you want me to turn on the light?	Bạn có muốn tôi bật đèn lên không?
Tom is likely to cry, right?	Tom có ​​khả năng sẽ khóc, phải không?
Tom says all is right.	Tom nói tất cả đều đúng.
Will Tom really go to Australia?	Tom sẽ thực sự đi Úc?
How can copyright law be enforced?	Làm thế nào để luật bản quyền có thể được thực thi?
Tom says he doesn't know why you did that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao bạn lại làm như vậy.
I am selling my car at a loss.	Tôi đang bán chiếc xe của mình đang bị lỗ.
When the judge spoke, everyone in the courtroom listened.	Khi thẩm phán nói, mọi người trong phòng xử án đều lắng nghe.
Tom is not as naive as Mary.	Tom không ngây thơ như Mary.
Tom did that last October.	Tom đã làm điều đó vào tháng 10 năm ngoái.
What's the real reason Tom doesn't have to do it?	Lý do thực sự mà Tom không phải làm điều đó là gì?
Tom went to Australia last night.	Tom đã đến Úc vào đêm qua.
We refused.	Chúng tôi đã từ chối.
I don't think Tom has many options.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều lựa chọn.
Tom said he never had to worry about money.	Tom cho biết anh chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.
Tom doesn't have a good time at the party.	Tom không có thời gian vui vẻ trong bữa tiệc.
He has a suitcase covered with stickers from all over the world.	Anh chàng có một chiếc vali được dán đầy những miếng dán từ khắp nơi trên thế giới.
Don't forget to take the medicine your doctor gave you.	Đừng quên uống thuốc mà bác sĩ đã cho bạn.
It is not necessary to do that.	Không cần thiết phải làm điều đó.
Can both Tom and Mary do it?	Cả Tom và Mary đều có thể làm được điều đó?
That's the least of your worries.	Đó là ít lo lắng nhất của bạn.
This is my third time watching this movie.	Đây là lần thứ ba tôi xem bộ phim này.
I watched the boxing match on TV.	Tôi đã xem trận đấu quyền anh trên tivi.
Tom was also confused.	Tom cũng bối rối.
Tom believes me.	Tom tin tôi.
Tell Tom how you found out that he did it.	Nói cho Tom biết làm thế nào bạn phát hiện ra rằng anh ấy đã làm điều đó.
I'm considering not doing that.	Tôi đang xem xét không làm điều đó.
I know a man who can speak French well.	Tôi biết một người đàn ông có thể nói tiếng Pháp tốt.
Tom and I go to the same dentist.	Tom và tôi đến cùng một nha sĩ.
I'm trying to save you.	Tôi đang cố gắng cứu bạn.
Tom took it to the next level.	Tom đã đưa nó lên một tầm cao mới.
I won't bother you again, I promise.	Tôi sẽ không làm phiền bạn một lần nữa, tôi hứa.
Tom has a good reason.	Tom có ​​một lý do chính đáng.
Why don't we go back home?	Tại sao chúng ta không trở về nhà?
I don't think Tom will buy that for you.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ mua cái đó cho bạn.
Tom goes to Boston to visit his uncle.	Tom đến Boston để thăm chú của mình.
Tom says he knows how to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết cách làm điều đó.
I'm not sure Tom has to do that.	Tôi không chắc Tom phải làm điều đó.
What do you think is the best way to do that?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để làm điều đó là gì?
Don't let anyone hurt Tom.	Đừng để ai làm tổn thương Tom.
Tom will hurry.	Tom sẽ nhanh lên.
I think Tom will be in his office.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ở trong văn phòng của anh ấy.
Tom has something to do with what happened.	Tom có ​​một cái gì đó để làm với những gì đã xảy ra.
Have you decided what to do with your problem?	Bạn đã quyết định phải làm gì với vấn đề của mình chưa?
Tom might not care about that.	Tom có ​​thể không quan tâm đến điều đó.
I don't think you'll enjoy the party.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích bữa tiệc.
Tom told me that he thought Mary was better at French than he was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary giỏi tiếng Pháp hơn anh ấy.
Do you like gardening?	Bạn có thích làm vườn không?
Tom was not satisfied with the result.	Tom không hài lòng với kết quả.
Tom wants everyone to be quiet.	Tom muốn mọi người im lặng.
Tom shook Mary's hand.	Tom bắt tay Mary.
Tom says he needs to stay home.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ở nhà.
We are the suspects.	Chúng tôi là những kẻ tình nghi.
Tom is taking us to the zoo tomorrow.	Tom sẽ đưa chúng ta đến sở thú vào ngày mai.
I don't think you should talk to Tom that way.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên nói chuyện với Tom theo cách đó.
I think Tom is getting more and more suspicious.	Tôi nghĩ Tom đang ngày càng nghi ngờ.
I'm not like other girls.	Tôi không giống như những cô gái khác.
I will be in bed all day.	Tôi sẽ ở trên giường cả ngày.
There is no comparison.	Không có sự so sánh.
We waited a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu.
She is a big tease.	Cô ấy là một lời trêu ghẹo lớn.
Tom said that Mary was willing to do it for me.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
I called Tom from the hospital.	Tôi đã gọi cho Tom từ bệnh viện.
Tom plays the drums.	Tom chơi trống.
Tom is quite reserved.	Tom khá dè dặt.
I am concerned about that.	Tôi lo ngại về điều đó.
What happened to Tom in Australia?	Chuyện gì đã xảy ra với Tom ở Úc?
Tom blushed when he saw Mary naked.	Tom đỏ mặt khi nhìn thấy Mary khỏa thân.
We saw Tom at the airport.	Chúng tôi đã thấy Tom ở sân bay.
Tom seemed to be proceeding with things in stride.	Tom dường như đang tiến hành mọi thứ một cách sải bước.
They replaced the faulty TV with a new one.	Họ đã thay thế chiếc TV bị lỗi bằng một chiếc TV mới.
Tom is a pretty amazing cook.	Tom là một đầu bếp khá tuyệt vời.
I think it's too early to do that.	Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để làm điều đó.
This food disagrees with me.	Thức ăn này không đồng ý với tôi.
I want to buy Tom a present.	Tôi muốn mua cho Tom một món quà.
Tom shouldn't have gone far.	Tom không nên đi xa.
This time Tom kept quiet.	Lần này Tom giữ im lặng.
Whose skateboard is this?	Đây là ván trượt của ai?
It is your discretion to save money.	Đó là điều thận trọng của bạn để tiết kiệm tiền.
Where is your bathroom?	Phòng tắm của bạn ở đâu?
I knew that Tom would want to come to Australia with me.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn đến Úc với tôi.
She maintains a calm demeanor.	Cô ấy duy trì một phong thái bình tĩnh.
Tom and Mary live in a friendly neighborhood.	Tom và Mary sống trong một khu phố thân thiện.
Tom will definitely swim.	Tom chắc chắn sẽ bơi.
Tom has only a slight foreign accent.	Tom chỉ có một chút giọng nước ngoài.
Tom told me that he tried his best to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Tom is leaving this afternoon.	Tom sẽ đi chiều nay.
I don't know when he returned from France.	Tôi không biết khi nào anh ấy trở về từ Pháp.
You still wouldn't do it, would you?	Bạn vẫn sẽ không làm điều đó, bạn sẽ?
Don't let Tom do it.	Đừng để Tom làm điều đó.
Tom knew that I was very angry.	Tom biết rằng tôi đã rất tức giận.
What time will Tom and Mary arrive?	Tom và Mary sẽ đến lúc mấy giờ?
Tom doesn't understand either.	Tom cũng không hiểu.
I don't know why Tom would want me to do that.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn tôi làm điều đó.
Tom used Mary's credit card.	Tom đã sử dụng thẻ tín dụng của Mary.
I have decided to tell Tom that I love him.	Tôi đã quyết định nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Did Tom lie to us?	Tom có ​​nói dối chúng ta không?
She crumpled the towel.	Cô ấy vò khăn.
Tom dreamed.	Tom đã mơ.
Tom said that Mary would stay for dinner.	Tom nói rằng Mary sẽ ở lại ăn tối.
We should call Tom immediately.	Chúng ta nên gọi cho Tom ngay lập tức.
I told Tom he should leave Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên rời khỏi Úc.
I know it's late, but let's keep working until we get this done.	Tôi biết là đã muộn, nhưng chúng ta hãy tiếp tục làm việc cho đến khi chúng ta hoàn thành việc này.
Tom and I didn't do that.	Tom và tôi đã không làm điều đó.
What is the last day of the year called?	Ngày cuối cùng của năm được gọi là gì?
Who will defeat them?	Ai sẽ đánh bại họ?
Tom told me it would be easy.	Tom nói với tôi rằng nó sẽ dễ dàng.
Tom has a lot of nerves.	Tom có ​​rất nhiều thần kinh.
Tom is one of my colleagues.	Tom là một trong những đồng nghiệp của tôi.
I think I'll go to the library this afternoon.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến thư viện chiều nay.
I've been busy all week.	Tôi đã bận cả tuần.
Who do you think you are talking to here?	Bạn nghĩ bạn đang nói chuyện với ai ở đây?
I have no bedtime.	Tôi không có giờ đi ngủ.
Aren't you two hungry?	Hai người không đói sao?
As we age, our memory becomes weaker.	Càng lớn tuổi, trí nhớ của chúng ta càng trở nên yếu đi.
Tom asked Mary if she wanted to do it.	Tom hỏi Mary có muốn làm điều đó không.
Tom is addicted to his phone.	Tom nghiện điện thoại của mình.
I know Tom used to be a cashier at a grocery store.	Tôi biết Tom từng là nhân viên thu ngân ở một cửa hàng tạp hóa.
Came to pick me up around 2:30.	Đến đón tôi vào khoảng 2:30.
Mary says she wishes you would do it for Tom.	Mary nói rằng cô ấy ước bạn sẽ làm điều đó cho Tom.
The government's policy has been criticized by the opposition party.	Chính sách của chính phủ đã bị chỉ trích bởi đảng đối lập.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm vậy nữa.
Tom watched Mary take a bite of the sandwich he had just made for her.	Tom nhìn Mary cắn một miếng bánh sandwich anh vừa làm cho cô.
Tom is in a difficult situation.	Tom đang ở trong một tình thế khó khăn.
Is Tom the one who baked this bread?	Tom có ​​phải là người đã nướng chiếc bánh mì này không?
I just want to go home and see my wife and kids.	Tôi chỉ muốn về nhà và nhìn thấy vợ tôi và những đứa trẻ.
The shutter is damaged.	Màn trập bị hỏng.
Tom has big feet.	Tom có ​​bàn chân to.
Tom was out yesterday.	Tom đã ra ngoài ngày hôm qua.
There are questions that only Tom can answer.	Có những câu hỏi mà chỉ Tom mới có thể trả lời.
I doubt that Tom has ever been in any real danger.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã từng gặp nguy hiểm thực sự nào.
Can we not talk about Tom right now?	Chúng ta có thể không nói về Tom ngay bây giờ được không?
I know Tom knows Mary shouldn't do that.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm vậy.
Tom will probably be offended.	Tom có ​​thể sẽ bị xúc phạm.
Tom moved to Australia.	Tom chuyển đến Úc.
Tom thought Mary wouldn't be willing to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
Tom never forgot where he came from.	Tom không bao giờ quên nơi mình đến.
Tom and I are second cousins.	Tom và tôi là anh em họ thứ hai.
I have been working here for 13 months.	Tôi đã làm việc ở đây 13 tháng.
Tom doesn't have to worry about that.	Tom không phải lo lắng về điều đó.
Are there any survivors?	Có người sống sót không?
Tom sweats.	Tom đổ mồ hôi.
Tom dug a deep hole in the garden.	Tom đào một cái hố sâu trong vườn.
I don't think Tom would worry about something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng về điều gì đó như thế.
Tom might not like that.	Tom có ​​thể không thích điều đó.
I'm here to work with Tom.	Tôi đến đây để làm việc với Tom.
I know that Tom is in excellent condition.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
I started learning French when I was thirteen years old.	Tôi bắt đầu học tiếng Pháp khi tôi mười ba tuổi.
Tom put his briefcase on the counter.	Tom đặt cặp lên quầy.
Defendant please rise.	Bị cáo xin hãy vươn lên.
If I were Tom, I would punch Mary in the face.	Nếu tôi là Tom, tôi sẽ đấm vào mặt Mary.
Are there public restrooms in this building?	Có nhà vệ sinh công cộng trong tòa nhà này không?
I have but one thing to say with that.	Tôi có nhưng một điều cần nói với điều đó.
I don't remember if I locked the door or not.	Tôi không nhớ mình đã khóa cửa hay chưa.
I don't think I can convince Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I don't want you to see me naked.	Tôi không muốn bạn nhìn thấy tôi khỏa thân.
Did anyone kiss Tom?	Có ai hôn Tom không?
Tom watched Mary cook dinner.	Tom đã xem Mary nấu bữa tối.
I think you should know I won't be able to do it for you.	Tôi nghĩ bạn nên biết tôi sẽ không thể làm điều đó cho bạn.
When going out to sea, to prevent the fish from getting rancid, it must be refrigerated immediately.	Khi ra khơi, để cá đánh bắt không bị ươn, phải cho vào tủ lạnh ngay.
Buy one of these for Tom.	Hãy mua một trong những cái này cho Tom.
His misfortunes caused him much bitterness.	Những bất hạnh của anh đã gây ra cho anh nhiều nỗi cay đắng.
I heard a man's voice and thought it sounded like Tom's.	Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông và nghĩ rằng nó giống như giọng của Tom.
You can't fool me so easily.	Bạn không thể lừa tôi dễ dàng như vậy.
Tom says Mary plays the piano pretty well.	Tom nói Mary chơi piano khá giỏi.
Tom wants to be the first to get off the bus.	Tom muốn là người đầu tiên xuống xe.
Everyone except Tom knows that Mary loves him.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng Mary yêu anh.
I felt something crawling on my back.	Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên lưng mình.
Tom is going in the wrong direction.	Tom đang đi sai hướng.
He has the ability to execute big plans.	Anh ấy có khả năng thực hiện những kế hoạch lớn.
What's in the bottle?	Có gì trong chai?
It may not be as easy to do it as Tom said.	Nó có thể không dễ dàng để làm điều đó như Tom đã nói.
Neither Tom nor Mary has changed much.	Cả Tom và Mary đều không thay đổi nhiều.
Tom will stay for three days.	Tom sẽ ở lại trong ba ngày.
What makes you think Tom likes heavy metal?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom thích heavy metal?
You can't force me to go.	Bạn không thể ép tôi đi.
Tom told me he wanted to come with us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đi với chúng tôi.
Your microphone is off.	Micrô của bạn đã tắt.
I don't think I've ever made a serious mistake.	Tôi không nghĩ rằng mình đã từng mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào.
I don't know if Tom can do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
Success does not come from laziness.	Thành công không đến từ sự lười biếng.
Get out of Tom.	Ra khỏi Tom.
Tom turned off the device.	Tom đã tắt thiết bị.
Tom hopes Mary knows that she shouldn't do what John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết rằng cô ấy không nên làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
It took a while for everything to return to normal.	Phải mất một lúc mọi thứ mới trở lại bình thường.
Tom says Mary doesn't look like she's happy.	Tom nói Mary không có vẻ gì là cô ấy hạnh phúc.
I seem to be interrupting.	Tôi dường như đang làm gián đoạn.
Can you explain that to Tom?	Bạn có thể giải thích điều đó cho Tom được không?
Tom started running faster.	Tom bắt đầu chạy nhanh hơn.
Do you really think baseball is more popular than basketball?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bóng chày phổ biến hơn bóng rổ?
I let Tom play outside.	Tôi để Tom chơi bên ngoài.
Mary's dress is older than mine.	Chiếc váy của Mary cũ hơn của tôi.
Tom and I often speak French together.	Tom và tôi thường nói tiếng Pháp cùng nhau.
You are the one who suggested we travel together.	Bạn là người đề nghị chúng tôi đi du lịch cùng nhau.
Tom hasn't left Australia yet.	Tom vẫn chưa rời Úc.
Tom might be interested in that.	Tom có ​​thể quan tâm đến điều đó.
That's the difference this year.	Đó là sự khác biệt của năm nay.
Tom said that he is not a member of any club.	Tom nói rằng anh ấy không phải là thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào.
I don't know if Tom would agree to go.	Tôi không biết liệu Tom có ​​đồng ý đi hay không.
I didn't think Tom would go to school yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đến trường ngày hôm qua.
I don't know who to cut from the team.	Tôi không biết phải cắt ai khỏi đội.
Both Tom and I are conservative.	Cả tôi và Tom đều bảo thủ.
Tom opened a music school in Boston.	Tom đã mở một trường dạy nhạc ở Boston.
There was no train, we had to walk the whole time.	Không có tàu, chúng tôi phải đi bộ suốt.
If someone could tell me why this is happening, I would greatly appreciate it.	Nếu ai đó có thể cho tôi biết tại sao điều này lại xảy ra, tôi sẽ rất cảm kích.
The crockery is displayed in a special cabinet.	Đồ sành sứ được trưng bày trong một chiếc tủ đặc biệt.
We haven't heard much about her name.	Chúng tôi đã không nghe nhiều về tên của cô ấy.
I have to be in Boston today.	Tôi phải ở Boston hôm nay.
Tom discussed politics all night with his friends.	Tom đã thảo luận về chính trị suốt đêm với bạn bè của mình.
Tom said that Mary didn't look too busy.	Tom nói rằng Mary trông không bận lắm.
He tried to quit smoking several times, but failed.	Anh đã cố gắng từ bỏ thuốc lá vài lần, nhưng không thành công.
I don't work as hard as Tom.	Tôi không làm việc chăm chỉ như Tom.
The decimal point in this number is out of place.	Dấu thập phân trong số này không đúng chỗ.
Tom works in the kitchen.	Tom làm việc trong nhà bếp.
Most men contribute relatively little to the burden of childcare.	Hầu hết nam giới đóng góp tương đối ít vào gánh nặng chăm sóc con cái.
Tom and Mary did not leave.	Tom và Mary không rời đi.
Tom ate a handful of nuts from a bowl on the bar.	Tom đã ăn một nắm hạt từ chiếc bát trên quầy bar.
Tom said he didn't even want to think about it.	Tom nói rằng anh ấy thậm chí không muốn nghĩ về điều đó.
I told Tom I had to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi phải làm điều đó.
Both Tom and Mary looked sad and disappointed.	Cả Tom và Mary đều có vẻ buồn bã và thất vọng.
I took a sip of wine.	Tôi nhấp một ngụm rượu.
Go on, Tom, drink.	Tiếp tục đi Tom, uống đi.
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm được điều đó.
I think Tom wants to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom and I don't do that often.	Tom và tôi không thường xuyên làm điều đó.
Sometimes I have itchy feet.	Đôi khi tôi bị ngứa chân.
Tom says he won't pay that much.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trả nhiều như vậy.
What is the best drug for that cancer?	Loại thuốc tốt nhất cho bệnh ung thư đó là gì?
There is an app for that.	Có một ứng dụng cho điều đó.
Tom never puts raisins in his oatmeal.	Tom không bao giờ cho nho khô vào bột yến mạch của mình.
I don't think Tom deserves a promotion.	Tôi không nghĩ Tom xứng đáng được thăng chức.
Tom likes it.	Tom thích nó.
Tom is always cheerful and smiling.	Tom luôn tỏ ra vui vẻ và hay cười.
I'm afraid I won't be able to make it to our lunch date.	Tôi e rằng tôi sẽ không thể đến được buổi hẹn ăn trưa của chúng ta.
I know Tom knows that Mary shouldn't have done it alone.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó một mình.
I thought for sure that you would stay in Japan forever.	Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng bạn sẽ ở lại Nhật Bản mãi mãi.
Can we really trust Tom?	Chúng ta có thể thực sự tin tưởng Tom không?
We want him to win the game.	Chúng tôi muốn anh ấy giành chiến thắng trong trò chơi.
Have you read the novel Tom wrote?	Bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết Tom viết chưa?
Life is very good for me.	Cuộc sống đối với tôi rất tốt.
Tom has to share a bedroom with his brother.	Tom phải ở chung phòng ngủ với em trai mình.
Tom is hard not to like.	Tom thật khó để không thích.
We should have informed Tom of our plans.	Chúng tôi nên thông báo cho Tom về kế hoạch của chúng tôi.
Tom decided to ask Mary out.	Tom quyết định rủ Mary đi chơi.
Tom didn't want to tell anyone anything.	Tom không muốn nói với ai bất cứ điều gì.
Tom says he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
I'm eating sukiyaki.	Tôi đang ăn sukiyaki.
I don't trust the government.	Tôi không tin tưởng chính quyền.
She is a sweet girl.	Cô ấy là một cô gái ngọt ngào.
Tom says Mary doesn't care about it.	Tom nói rằng Mary không quan tâm đến việc đó.
I suspect Tom and Mary are both healthy.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều khỏe mạnh.
Are you not scared?	Bạn không sợ hãi?
I will teach you French if you want me.	Tôi sẽ dạy bạn tiếng Pháp nếu bạn muốn tôi.
Tom thinks Mary is the first.	Tom nghĩ Mary là người đầu tiên.
Everyone is really happy.	Mọi người thực sự hạnh phúc.
I didn't know that you would need to do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ cần phải làm điều đó.
Men believe that discussing issues is a waste of time.	Đàn ông tin rằng thảo luận về các vấn đề là lãng phí thời gian.
I don't think Tom would be upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ khó chịu.
You should write a letter and thank Tom for being present.	Bạn nên viết thư và cảm ơn Tom vì hiện tại.
Tom promised not to do it again.	Tom đã hứa sẽ không làm điều đó nữa.
I know Tom is not a brave man.	Tôi biết Tom không phải là một người dũng cảm.
This book isn't too bad.	Cuốn sách này không quá tệ.
Tom does not allow his daughter Mary to go to the party.	Tom không cho phép con gái Mary của mình đi dự tiệc.
I will never understand why Tom would want to do that.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao Tom muốn làm điều đó.
Tom looks a lot like your dad than you do.	Tom trông giống bố của bạn hơn bạn rất nhiều.
I don't know that Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi không biết rằng Tom không biết bất kỳ ai có thể làm được điều đó.
Tom is clearly happy to have Mary here.	Tom rõ ràng là rất vui khi có Mary ở đây.
Don't try too hard.	Đừng cố gắng quá sức.
I will go find them.	Tôi sẽ đi tìm chúng.
We were supposed to meet at the restaurant, but Tom never showed up.	Chúng tôi đã định gặp nhau ở nhà hàng, nhưng Tom không bao giờ xuất hiện.
Continue with what you are doing.	Tiếp tục với những gì bạn đang làm.
I don't know Tom knows why Mary did that.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom chose wisely.	Tom đã chọn một cách khôn ngoan.
I know Tom is abusing his authority.	Tôi biết Tom đang lạm dụng quyền hạn của mình.
I wonder if Tom can come or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể đến hay không.
Tom could swim a lot faster as a child.	Tom có ​​thể bơi nhanh hơn rất nhiều khi còn nhỏ.
Finally, Mary regained her senses.	Cuối cùng, Mary đã hồi phục lại các giác quan của mình.
I would never join a club that would allow someone like me to become a member.	Tôi sẽ không bao giờ tham gia một câu lạc bộ cho phép một người như tôi trở thành thành viên.
What were the two of you arguing about?	Hai người đã cãi nhau về điều gì?
Tom sold his house three months ago.	Tom đã bán căn nhà của mình ba tháng trước.
Tom is your sister's ex-husband, isn't he?	Tom là chồng cũ của em gái bạn, phải không?
Tom said that Mary was not upset.	Tom nói rằng Mary không khó chịu.
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
Neither Tom nor Mary had any experience doing that.	Cả Tom và Mary đều không có kinh nghiệm làm việc đó.
Why is learning French so difficult?	Tại sao việc học tiếng Pháp lại khó đến vậy?
He just moved into an apartment he inherited from his parents.	Anh ấy vừa chuyển đến một căn hộ mà anh ấy được thừa kế từ cha mẹ mình.
Tom coaches his son's basketball team.	Tom huấn luyện đội bóng rổ của con trai mình.
You must do it immediately.	Bạn phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom won't have to do that.	Tom sẽ không phải làm điều đó.
Tom didn't clean the room.	Tom đã không dọn phòng.
I hope that you are not angry with me anymore.	Tôi hy vọng rằng bạn không còn giận tôi nữa.
I couldn't go because I had a bad cold.	Tôi không thể đi vì tôi bị cảm nặng.
I'm not usually the first person to wake up in the morning.	Tôi thường không phải là người thức dậy đầu tiên vào buổi sáng.
Tom is not actually a student anymore.	Tom thực ra không còn là sinh viên nữa.
Tom told me he would be right back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ quay lại ngay.
Tom went from Boston to Chicago by plane.	Tom đã đi từ Boston đến Chicago bằng máy bay.
The cat licks Tom.	Con mèo liếm Tom.
Tom is going to visit Boston.	Tom sẽ đến thăm Boston.
I barely had enough money to pay my bills last month.	Tôi gần như không có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn của mình vào tháng trước.
I bought a new dishwasher.	Tôi đã mua một máy rửa bát mới.
You should at least pretend that you're happy.	Ít nhất bạn nên giả vờ rằng bạn đang hạnh phúc.
Tom is shopping.	Tom đang mua sắm.
Tom is stuck somewhere, right?	Tom đang mắc kẹt ở đâu đó, phải không?
I don't think Tom knows how to use a chainsaw safely.	Tôi không nghĩ Tom biết cách sử dụng cưa máy một cách an toàn.
Do you mind if I turn on the light?	Bạn có phiền không nếu tôi bật đèn?
I suspect that you have conspired against me.	Tôi nghi ngờ rằng bạn đã âm mưu chống lại tôi.
I still can't go home.	Tôi vẫn không thể về nhà.
Tom said that Mary might be waiting in the lobby.	Tom nói rằng Mary có thể đang đợi ở sảnh.
Tom told me that he thought Mary was engaged to John.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã đính hôn với John.
Tom is always scared.	Tom luôn sợ hãi.
There's nothing wrong with me.	Không có gì sai với tôi.
I think you should let Tom know you can't speak French.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không thể nói tiếng Pháp.
Tom passed out from the heat.	Tom đã ngất đi vì nóng.
Tom is an evil man.	Tom là một người độc ác.
I think I know what's going on here.	Tôi nghĩ rằng tôi biết những gì đang xảy ra ở đây.
I get sunburned easily.	Tôi dễ bị cháy nắng.
I have to go to rehab.	Tôi phải đi cai nghiện.
Tom expressed his thanks to all of us.	Tom bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả chúng tôi.
I don't have enough money to buy that.	Tôi không có đủ tiền để mua cái đó.
Tom was not born in 2013.	Tom không sinh năm 2013.
Tom scratched the top of his foot.	Tom bị xước mu bàn chân.
Why didn't Tom do that?	Tại sao Tom không làm vậy?
I'm glad you took that gun away from Tom.	Tôi rất vui vì bạn đã lấy khẩu súng đó khỏi Tom.
Tom didn't tell anyone he thought of doing it.	Tom đã không nói với ai rằng anh ấy đã nghĩ đến việc làm đó.
Tom doesn't want to be an engineer.	Tom không muốn trở thành một kỹ sư.
Both Tom and Mary are a little bit crazy.	Cả Tom và Mary đều hơi điên rồ một chút.
Tom always hugs his son when he comes home from work.	Tom luôn ôm con trai khi anh đi làm về.
Tom is the one to do it.	Tom là người làm điều đó.
Tom took a sip of water.	Tom uống một ngụm nước.
Tom wants to take the children home.	Tom muốn đưa các con về nhà.
I don't know what time it is.	Tôi không biết bây giờ là mấy giờ.
I'm stuck at my boring job and need to do something new.	Tôi đang mắc kẹt trong công việc nhàm chán của mình và cần phải làm một điều gì đó mới mẻ.
I don't think I should decide until later.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên quyết định cho đến sau này.
If you do, Tom will be angry.	Nếu bạn làm vậy, Tom sẽ tức giận.
There are three statues in the garden.	Có ba bức tượng trong vườn.
I don't think Tom knows if that's true.	Tôi không nghĩ Tom biết điều đó có đúng hay không.
I think Tom really had a good time.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
I gave you too many chances.	Tôi đã cho bạn quá nhiều cơ hội.
Tom wears a new suit today.	Hôm nay Tom mặc một bộ đồ mới.
Tom says what you told me is not true.	Tom nói rằng những gì bạn nói với tôi là không đúng sự thật.
How does Tom know I want one of these?	Làm sao Tom biết tôi muốn một trong những thứ này?
Tom didn't find it.	Tom đã không tìm thấy nó.
Some people say I look like Tom.	Một số người nói tôi giống Tom.
I hate yogurt.	Tôi ghét sữa chua.
I don't believe she will understand it.	Tôi không tin rằng cô ấy sẽ hiểu nó.
I am very happy to be home.	Tôi rất hạnh phúc khi được về nhà.
Tom will die next week.	Tom sẽ chết vào tuần tới.
What is your lucky number?	Số may mắn của bạn là gì?
Tom and Mary are both addicts.	Tom và Mary đều là những người nghiện ngập.
I've had three glasses of wine already.	Tôi đã uống ba ly rượu rồi.
I don't think Tom was exhausted.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã kiệt sức.
Tom is a cold-blooded killer.	Tom là một kẻ sát nhân máu lạnh.
Tom is being prosecuted for fraud.	Tom đang bị truy tố vì tội lừa đảo.
The only golden rule is that the person with the gold makes the rules.	Quy tắc vàng duy nhất là người có vàng đưa ra các quy tắc.
Tom has a good income.	Tom có ​​một thu nhập tốt.
I bet you won't get far.	Tôi cá là bạn không đi xa được đâu.
She resented the way her son was treated.	Bà phẫn nộ trước cách đối xử với con trai mình.
Tom probably wouldn't walk here.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi bộ ở đây.
Tom is evil.	Tom thật xấu xa.
I want to buy this watch, but unfortunately it is too expensive.	Tôi muốn mua chiếc đồng hồ này, nhưng tiếc là nó quá đắt.
Tom will share.	Tom sẽ chia sẻ.
Looks like Tom is motivated to do that.	Có vẻ như Tom có ​​động lực để làm điều đó.
That's not the main reason why Tom needed to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom cần làm điều đó.
We all hope Tom is feeling better.	Tất cả chúng tôi hy vọng Tom đang cảm thấy tốt hơn.
Tom is my mentor.	Tom là người cố vấn của tôi.
How do you know Tom?	Làm sao bạn biết Tom?
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
We need to know why you want to do it.	Chúng tôi cần biết lý do tại sao bạn muốn làm điều đó.
Tom left the kids to go to soccer practice.	Tom đã bỏ bọn trẻ đi tập bóng đá.
I don't need this anymore.	Tôi không cần cái này nữa.
I don't think I want to do that to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với bạn.
Tom is sociable, but Mary is not.	Tom là người hòa đồng, nhưng Mary thì không.
You won't get in?	Bạn sẽ không nhận được vào?
Tom is embarrassed.	Tom xấu hổ.
I know Tom knows why I don't like doing it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
I was the only one who did that.	Tôi là người duy nhất đã làm điều đó.
Tom can't hurt me anymore.	Tom không thể làm tổn thương tôi nữa.
They are accused of supplying weapons to terrorists.	Họ bị buộc tội cung cấp vũ khí cho những kẻ khủng bố.
Tom is very ambitious.	Tom rất tham vọng.
I asked Tom several times not to do that.	Tôi đã yêu cầu Tom vài lần đừng làm vậy.
Tom buys bread three times a week.	Tom mua bánh mì ba lần một tuần.
I know Tom is a heroin addict.	Tôi biết Tom là một người nghiện heroin.
I like to play shogi.	Tôi thích chơi shogi.
Tom doesn't seem to be as nervous as Mary.	Tom dường như không hồi hộp như Mary.
There are many active volcanoes in Japan.	Có rất nhiều núi lửa đang hoạt động ở Nhật Bản.
I haven't done that much.	Tôi đã không làm được nhiều như vậy.
Tom said that he had a lot of trouble doing that.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp rất nhiều khó khăn khi làm điều đó.
He didn't say anything about himself.	Anh ấy không nói gì về mình.
Tom says Mary is glad she could do it for you.	Tom nói rằng Mary rất vui vì cô ấy có thể làm điều đó cho bạn.
Why did you never tell me you can't speak French?	Tại sao bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn không thể nói tiếng Pháp?
Tom knows that he needs to do it soon.	Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó sớm.
You know that Tom told Mary he wouldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, phải không?
That's something we should probably consider.	Đó là điều mà chúng ta có lẽ nên xem xét.
You cannot stop.	Bạn không thể dừng lại.
We go to dinner once a week.	Chúng tôi đi ăn tối mỗi tuần một lần.
Welcome back home.	Chào mừng trở về nhà.
I decided to spend the night at Tom's.	Tôi quyết định qua đêm tại Tom's.
The room reeked of coffee.	Căn phòng nồng nặc mùi cà phê.
I need a new broom. 	Tôi cần một cây chổi mới.
This is a shot.	Đây là một cú sút.
Tom was in his room alone.	Tom ở trong phòng một mình.
We might have to be in Boston all week.	Chúng tôi có thể phải ở Boston cả tuần.
Tom is not sure that Mary can speak French.	Tom không chắc rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I'm glad you figured it out yourself.	Tôi rất vui vì bạn đã tự mình tìm ra điều đó.
I don't think this sentence is grammatically correct.	Tôi không nghĩ rằng câu này là đúng ngữ pháp.
Did you do everything we asked you to do?	Bạn đã làm mọi thứ chúng tôi yêu cầu bạn làm chưa?
Tom is not as optimistic as I am.	Tom không lạc quan như tôi.
I got up and walked out of the kitchen.	Tôi đứng dậy và đi ra khỏi bếp.
What time are you going to call Tom?	Bạn định gọi cho Tom lúc mấy giờ?
Mary often had to take care of her younger siblings.	Mary thường phải chăm sóc các em nhỏ của mình.
Tom will take a long time to do that.	Tom sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
I don't think you need to do that if you don't want to.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó nếu bạn không muốn.
Tom said there was nothing he could do to help.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì để giúp.
Tom has more than one car.	Tom có ​​nhiều hơn một chiếc xe hơi.
Tom says he has more important things to do.	Tom nói rằng anh ấy có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
I don't think Tom would say that to Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói điều đó với Mary.
I always wrote home weekly and I still do.	Tôi luôn viết thư về nhà hàng tuần và tôi vẫn vậy.
Monkeys climb trees very easily.	Khỉ leo cây rất dễ.
I know that Tom won't be the next to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
Tom did not expect Mary to be here on time.	Tom không mong đợi Mary đến đây đúng giờ.
I haven't heard that joke in years.	Tôi chưa từng nghe câu chuyện cười đó trong nhiều năm.
I didn't know Tom was blind in one eye.	Tôi không biết Tom bị mù một mắt.
Good luck, Tom.	Chúc may mắn, Tom.
I still have a few Christmas presents to wrap.	Tôi vẫn còn một vài món quà Giáng sinh để gói lại.
Tom says you're lonely.	Tom nói rằng bạn cô đơn.
I know Tom is not a hard worker.	Tôi biết Tom không phải là một người chăm chỉ.
Neither Tom nor Mary will have lunch with us tomorrow.	Cả Tom và Mary đều không ăn trưa với chúng ta vào ngày mai.
I show my room to Tom.	Tôi chỉ phòng của tôi cho Tom.
I don't let Tom do this alone.	Tôi không để Tom làm việc này một mình.
I don't understand any of this.	Tôi không hiểu bất kỳ điều này.
Tom asked us to help him.	Tom đã nhờ chúng tôi giúp anh ấy.
Tom says he doesn't know anyone in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không quen ai ở Úc.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
I don't know what to do with this.	Tôi không biết phải làm gì với điều này.
Tom is not Mary's French teacher.	Tom không phải là giáo viên tiếng Pháp của Mary.
Tom realized he was alone.	Tom nhận ra anh ấy đang ở một mình.
Do I really stand a chance with Tom?	Liệu tôi có thực sự có cơ hội với Tom không?
Tom started to leave, but Mary stopped him.	Tom bắt đầu bỏ đi, nhưng Mary đã ngăn anh lại.
Falling rocks cut off the only access to the village.	Những tảng đá rơi đã cắt đứt lối đi duy nhất vào làng.
I know you're not happy.	Tôi biết bạn không hạnh phúc.
I went to Australia for a three day business trip.	Tôi đã đến Úc trong một chuyến công tác ba ngày.
Tom thinks I have to do it.	Tom nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
Do you know what time the post office opens?	Bạn có biết bưu điện mở cửa lúc mấy giờ không?
The public is really responding.	Công chúng đang thực sự hưởng ứng.
Shanghai Tower has the fastest elevator in the world.	Tháp Thượng Hải có thang máy nhanh nhất thế giới.
I think I'm helping Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đang giúp đỡ Tom.
It is better to keep silent, than to talk aimlessly.	Tốt hơn là bạn nên giữ im lặng, còn hơn là nói chuyện không có mục đích.
I heard you don't eat meat.	Tôi nghe nói bạn không ăn thịt.
My guess is that Tom wouldn't want to do that.	Tôi đoán là Tom sẽ không muốn làm điều đó.
Both Tom and Mary know why I'm here.	Cả Tom và Mary đều biết tại sao tôi ở đây.
I think Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom must have gone to the doctor.	Tom chắc đã đi bác sĩ.
Do you know why Tom and Mary are fighting?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary lại đánh nhau không?
I asked myself the same thing.	Tôi đã tự hỏi mình điều tương tự.
I don't think I can help you with that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn với điều đó.
I shot Tom.	Tôi đã bắn Tom.
Tom says you are different.	Tom nói rằng bạn khác biệt.
What's wrong with that?	Có gì sai với cái đó?
Tom received some money from Mary.	Tom nhận được một số tiền từ Mary.
Tom takes the elevator.	Tom đi thang máy.
They are not rich.	Họ không giàu.
Tom was interviewed on TV last night.	Tom đã được phỏng vấn trên TV đêm qua.
Did you tell Tom that I'm here?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi ở đây?
That's the feeling I have.	Đó là cảm giác mà tôi có.
Tom says he can help Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp Mary.
I don't believe one hundred percent of it.	Tôi không tin một trăm phần trăm về điều đó.
When he comes, I will pay the money I promised.	Khi anh ấy đến, tôi sẽ trả số tiền mà tôi đã hứa.
How many people are in the pool right now?	Có bao nhiêu người đang ở trong hồ bơi ngay bây giờ?
Tom said he was very sure that Mary didn't have to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất chắc chắn rằng Mary không cần phải làm điều đó.
Tom says he thinks he can buy what Mary wants for about $300.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể mua những gì Mary muốn với giá khoảng 300 đô la.
Tom's family is missing.	Gia đình của Tom mất tích.
Tom was in a bad mood.	Tom đã có một tâm trạng tồi tệ.
Tom might be crying.	Tom có ​​thể đang khóc.
I am feeling stressed.	Tôi đang cảm thấy căng thẳng.
Tom would probably be intrigued by that.	Tom có ​​lẽ sẽ bị cuốn hút bởi điều đó.
I have nothing to worry about.	Tôi không có gì phải lo lắng.
I'm the one who always does that.	Tôi là người luôn làm điều đó.
I have some bad news to tell you.	Tôi có một số tin xấu để nói với bạn.
Are you going to tell Tom about what you did?	Bạn có định kể cho Tom nghe về những gì bạn đã làm không?
I'm surprised Tom didn't want to come.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn đến.
Tom won't leave at 2:30.	Tom sẽ không đi lúc 2:30.
Tom wasn't there.	Tom không có ở đó.
Tom is a psychopath.	Tom là một kẻ tâm thần.
Tom is injured, but Mary is not.	Tom bị thương, nhưng Mary thì không.
Tom will have to do it alone.	Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
I still don't believe it!	Tôi vẫn không tin điều đó!
I can't wait to try my new skateboard.	Tôi nóng lòng muốn thử ván trượt mới của mình.
I don't believe I know Tom.	Tôi không tin là tôi biết Tom.
All I can promise is to do my best.	Tất cả những gì tôi có thể hứa là cố gắng hết sức.
I was wondering if there was any way you could provide that today.	Tôi đã tự hỏi nếu có cách nào bạn có thể cung cấp điều đó ngày hôm nay.
Tom made a loose translation from the original.	Tom đã thực hiện một bản dịch lỏng lẻo từ bản gốc.
Why did you drop out of French with Tom?	Tại sao bạn lại bỏ học tiếng Pháp với Tom?
They are not farmers.	Họ không phải là nông dân.
I can't pay for it today.	Tôi không thể trả cho nó ngày hôm nay.
Tom only drinks bottled water.	Tom chỉ uống nước đóng chai.
That's how Tom has always done it.	Đó là cách mà Tom luôn làm như vậy.
I know that Tom is not a good jazz saxophone player.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người chơi saxophone jazz giỏi.
You're too proud for your own good, Tom.	Anh quá tự hào vì lợi ích của mình, Tom.
Tom moved to Australia just three months ago.	Tom chuyển đến Úc chỉ ba tháng trước.
Now it's Tom's problem.	Bây giờ là vấn đề của Tom.
Tom has no reason not to trust Mary.	Tom không có lý do gì để không tin tưởng Mary.
Tom calls me a thug.	Tom gọi tôi là một tên côn đồ.
We cannot give up that easily.	Chúng ta không thể từ bỏ điều đó một cách dễ dàng.
I don't want to be here and neither does Tom.	Tôi không muốn ở đây và Tom cũng không.
Is it possible to determine the diameter from the circumference?	Có thể xác định đường kính từ chu vi?
The only reason Tom went to the party was because he expected Mary to be there.	Lý do duy nhất mà Tom đến bữa tiệc là anh ấy mong Mary sẽ ở đó.
Tom says he knows that Mary needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
I wish I could do it like you.	Tôi ước tôi cũng có thể làm được điều đó như bạn.
Caffeine is an addictive substance.	Caffeine là chất gây nghiện.
I can't find my other shoe.	Tôi không thể tìm thấy chiếc giày khác của mình.
She advised him not to go out alone at night.	Cô khuyên anh không nên ra ngoài một mình vào ban đêm.
You don't really care what I do, do you?	Bạn không thực sự quan tâm những gì tôi làm, phải không?
Tom ate the whole bag of chips.	Tom đã ăn hết cả túi khoai tây chiên.
Look for signs of decomposition.	Tìm dấu hiệu phân hủy.
I agreed to help Tom find a job.	Tôi đã đồng ý giúp Tom tìm việc.
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy sợ.
Tom listens to the radio all day.	Tom nghe đài cả ngày.
Tom will become a doctor.	Tom sẽ trở thành bác sĩ.
You can't know what to do?	Bạn không thể biết phải làm gì?
His health gradually declined.	Sức khỏe của anh ấy suy giảm dần.
I really don't have many options.	Tôi thực sự không có nhiều lựa chọn.
Maybe Tom doesn't want to leave.	Có lẽ Tom không muốn rời đi.
Tuition fees must be paid by the 25th of this month.	Học phí phải nộp chậm nhất là ngày 25 của tháng này.
The United States is the greatest country in the world.	Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới.
He hasn't been here long.	Anh ấy đã không ở đây lâu.
Tom has three unschooled children.	Tom có ​​ba đứa con chưa đi học.
Tom never wanted to see Mary again.	Tom không bao giờ muốn gặp lại Mary.
I don't think that would be a good idea.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
I don't think Tom would do this.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều này.
Tom is an ambitious young man.	Tom là một chàng trai trẻ đầy tham vọng.
Tom is not a screenwriter.	Tom không phải là nhà biên kịch.
Why don't you close the door?	Tại sao bạn không đóng cửa?
European explorers began to establish a foothold in India during the 16th century.	Các nhà thám hiểm châu Âu bắt đầu thiết lập chỗ đứng ở Ấn Độ trong thế kỷ 16.
I am your new lawyer.	Tôi là luật sư mới của bạn.
Tom and Mary are hiding in the woods.	Tom và Mary đang trốn trong rừng.
Tom has a very heavy voice.	Tom có ​​một giọng rất nặng.
Their situation is precarious.	Tình hình của họ thật bấp bênh.
I know Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom knew that what he was about to do would make Mary angry.	Tom biết rằng những gì anh ta sắp làm sẽ khiến Mary tức giận.
I think Tom unplugged the toaster.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rút phích cắm của máy nướng bánh mì.
Tom doesn't think John is Mary's child.	Tom không nghĩ rằng John là con của Mary.
Are you still renting that house on Park Street?	Bạn vẫn đang thuê ngôi nhà đó trên đường Park?
Tom is still quite busy.	Tom vẫn còn khá bận rộn.
Tom is a born leader.	Tom là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
Can anyone verify that?	Có ai có thể xác minh điều đó?
I don't understand why this is news.	Tôi không hiểu tại sao đây là tin tức.
Tom tells Mary that John didn't win.	Tom nói với Mary rằng John không thắng.
Tom decided that he would have to visit Mary before the end of the month.	Tom quyết định rằng anh ấy sẽ phải đến thăm Mary trước cuối tháng.
It's not what you say that counts, but how you say it.	Không phải những gì bạn nói được tính mà là cách bạn nói.
Tom was afraid Mary might change her mind.	Tom sợ Mary có thể đổi ý.
Tom says he's not sure what to do.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn phải làm gì.
Tom rarely wears a hat.	Tom hiếm khi đội mũ.
The man waiting for the bus lost his temper.	Người đàn ông chờ xe buýt mất bình tĩnh.
You don't understand what's going on here?	Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Tom was fascinated by that.	Tom đã bị cuốn hút bởi điều đó.
I don't remember agreeing to do that.	Tôi không nhớ đã đồng ý làm điều đó.
You will pay for what you did to me.	Bạn sẽ phải trả cho những gì bạn đã làm với tôi.
can you help me?	Bạn có thể giúp mình được không?
I'm pretty sure Tom can afford it.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​đủ khả năng để mua nó.
It is not complicated.	Nó không phải là phức tạp.
I wish I knew Tom better.	Tôi ước tôi biết Tom nhiều hơn.
Tom says he hopes he won't get fired.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ không bị sa thải.
That made Tom laugh.	Điều đó khiến Tom bật cười.
I love my ex-wife, but I can't live with her anymore.	Tôi yêu vợ cũ, nhưng tôi không thể sống với cô ấy được nữa.
It's hard to believe that there are still people who believe that.	Thật khó tin rằng vẫn có những người tin vào điều đó.
I think we've been here too long.	Tôi nghĩ chúng ta đã ở đây quá lâu.
I'm sure Tom won't get caught.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị bắt.
Can you play Jingle Bells?	Bạn có thể chơi Jingle Bells không?
Tom and Mary are back on track.	Tom và Mary đã trở lại đúng hướng.
I will need to do that sooner or later.	Tôi sẽ cần phải làm điều đó sớm hay muộn.
Tom says he thinks Mary might need to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
I am always respect you.	Tôi luôn tôn trọng bạn.
Well, that's okay.	Chà, không sao đâu.
He continued talking as if nothing had happened.	Anh ta tiếp tục nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tom seems out of his mind to you?	Tom có ​​vẻ mất trí với bạn?
My GPS works great.	GPS của tôi hoạt động rất tốt.
"Is Tom gone already?" 	"Tom đã đi rồi à?"
"No, he's still here."	"Không, anh ấy vẫn ở đây."
I try to watch the news at least once a day.	Tôi cố gắng xem tin tức ít nhất một lần một ngày.
Tom doesn't want to buy a fishing boat.	Tom không muốn mua một chiếc thuyền đánh cá.
Tom said he felt hated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị ghét.
You know what we need, right?	Bạn biết chúng tôi cần gì, phải không?
I decided not to do that.	Tôi đã quyết định không làm điều đó.
Tom claims that he hasn't eaten for three weeks.	Tom tuyên bố rằng anh đã không ăn trong ba tuần.
What did Tom do last Monday?	Tom đã làm gì vào thứ Hai tuần trước?
Tom thinks Mary is the one who did it.	Tom nghĩ rằng Mary là người đã làm điều đó.
Tom said that Mary tried to be careful.	Tom nói rằng Mary đã cố gắng cẩn thận.
He wants his ashes scattered across the ocean after he dies.	Anh ta muốn tro của anh ta rải khắp đại dương sau khi anh ta chết.
I think Tom will make it in the end.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó cuối cùng.
You picked a bad time to bring up that topic.	Bạn đã chọn một thời điểm không tốt để đưa ra chủ đề đó.
Tom is not in his room.	Tom không ở trong phòng của anh ấy.
Tom wouldn't be happy if that happened.	Tom sẽ không vui nếu điều đó xảy ra.
I had some money spent.	Tôi đã có một số tiền tiêu hết.
You should not run.	Bạn không nên chạy.
Tom is not a spring chicken.	Tom không phải là gà mùa xuân.
I can't believe a word you say.	Tôi không thể tin một lời bạn nói.
I don't know what to bring.	Tôi không biết phải mang theo những gì.
Tom told me what happened here.	Tom đã nói với tôi những gì đã xảy ra ở đây.
I know that you almost never do that again.	Tôi biết rằng bạn hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom works for the World Health Organization.	Tom làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới.
What do you think is the most popular sport in Japan?	Bạn nghĩ môn thể thao phổ biến nhất ở Nhật Bản là gì?
I wish I hadn't done it alone.	Tôi ước gì tôi đã không làm điều đó một mình.
You can't help how you feel.	Bạn không thể giúp bạn cảm thấy thế nào.
We ran to catch up with Tom.	Chúng tôi chạy để bắt kịp Tom.
I don't know why Tom came to Australia.	Tôi không biết lý do tại sao Tom lại đến Úc.
I don't like lipstick.	Tôi không thích tô son.
Have you asked Mary out yet?	Bạn đã rủ Mary đi chơi chưa?
Tom wanted to try something different.	Tom muốn thử làm điều gì đó khác biệt.
My handwriting is better than Tom's.	Chữ viết tay của tôi đẹp hơn của Tom.
Tom thought Mary wouldn't be impressed.	Tom nghĩ Mary sẽ không ấn tượng.
Both of Tom's ex-wives live in Boston.	Cả hai người vợ cũ của Tom đều sống ở Boston.
I can ask Tom what happened.	Tôi có thể hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra.
I am looking forward to the New Year holidays.	Tôi đang mong chờ những ngày nghỉ năm mới.
Tom says it's pretty important.	Tom nói rằng nó khá quan trọng.
You don't know who he is?	Bạn không biết anh ta là ai?
I don't think I want to know.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn biết.
From somewhere far away came an ominous rumbling.	Từ một nơi nào đó xa xa truyền đến một tiếng ầm ầm đáng ngại.
We don't often see Canadians here.	Chúng tôi không thường thấy người Canada ở đây.
Tom could be seriously injured.	Tom có ​​thể bị thương nặng.
Tom says he won't speak French.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không nói được tiếng Pháp.
Tom said good night to me and then left.	Tom nói lời chúc ngủ ngon với tôi và sau đó rời đi.
I hope that I never have to do that again.	Tôi hy vọng rằng tôi không bao giờ phải làm điều đó nữa.
The pear is not fully ripe.	Lê chưa chín hẳn.
Tom looks frustrated.	Tom có ​​vẻ như đang thất vọng.
Tom washes the apples.	Tom rửa sạch táo.
Tom has been arrested and is being held without bail.	Tom đã bị bắt và đang bị giam mà không được tại ngoại.
It's nice to see you and Tom being friends again.	Thật vui khi thấy bạn và Tom lại là bạn của nhau.
Tom couldn't find a job.	Tom không thể tìm được việc làm.
I know Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi biết Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom says that Mary is very rich.	Tom nói rằng Mary rất giàu có.
Tom was executed soon after.	Tom bị hành quyết ngay sau đó.
He attributes his success to his hard work.	Anh ấy cho rằng thành công của mình là nhờ làm việc chăm chỉ.
It was clear from the outset that it was a terrorist attack.	Rõ ràng ngay từ đầu đó là một cuộc tấn công khủng bố.
Tom could have been there.	Tom có ​​thể đã ở đó.
Tom left here about 30 minutes ago.	Tom đã rời khỏi đây khoảng 30 phút trước.
I had a special year.	Tôi đã có một năm đặc biệt.
I don't understand what he is saying.	Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.
Tom was my first love.	Tom là người yêu đầu tiên của tôi.
Tom does not know when Mary arrived in Australia.	Tom không biết Mary đã đến Úc khi nào.
Mary is not really my type.	Mary không thực sự là mẫu người của tôi.
I don't think anyone told Tom.	Tôi không nghĩ có ai nói với Tom.
I think you are being naive.	Tôi nghĩ bạn đang ngây thơ.
That's how I do it.	Đó là cách tôi làm điều đó.
You should visit your doctor from time to time.	Thỉnh thoảng bạn nên đến gặp bác sĩ.
Tom liked the way Mary walked.	Tom thích cách Mary đi bộ.
I won't talk to you.	Tôi sẽ không nói chuyện với bạn.
Tom and Mary both say they are not single.	Tom và Mary đều nói rằng họ không hề độc thân.
I suspect that Tom and Mary are scared.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đang sợ hãi.
Tom likes to watch TV.	Tom thích xem TV.
Don't you know Tom wasn't going to do that?	Bạn không biết Tom không định làm điều đó sao?
The judge sentenced him to 5 years hard labor.	Thẩm phán tuyên án 5 năm tù khổ sai.
Tom is too young to buy beer.	Tom còn quá nhỏ để mua bia.
Tom isn't finished, but Mary is.	Tom chưa hoàn thành, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't want to help.	Tom không muốn giúp.
Why would Tom do this?	Tại sao Tom lại làm điều này?
I just ate so I'm not hungry.	Tôi vừa ăn nên không đói.
You have never done that?	Bạn chưa bao giờ làm điều đó?
I'm probably the worst French speaker here.	Tôi có lẽ là người nói tiếng Pháp tệ nhất ở đây.
I certainly hope that Tom is here.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng Tom đang ở đây.
I want some water to drink.	Tôi muốn một ít nước để uống.
From the top of that hill you can see the sea.	Từ đỉnh đồi đó bạn có thể nhìn thấy biển.
Death is certain, only time is uncertain.	Cái chết là chắc chắn, chỉ có thời gian là không chắc chắn.
Tom is Mary's only uncle.	Tom là chú duy nhất của Mary.
Tom always buys local produce.	Tom luôn mua sản phẩm địa phương.
I'm making too many mistakes.	Tôi đang mắc quá nhiều sai lầm.
Tom doesn't draw.	Tom không vẽ.
Tom doesn't wear a hat.	Tom không đội mũ.
I am a disappointment to all my French teachers.	Tôi là một sự thất vọng đối với tất cả các giáo viên tiếng Pháp của tôi.
It would be nice to meet everyone.	Sẽ rất tốt nếu được gặp mọi người.
Tom told us about his day.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe về ngày của anh ấy.
I'm apartment hunting.	Tôi đang săn căn hộ.
Do you have any other questions about this?	Bạn có câu hỏi nào khác về vấn đề này không?
Tom sits on the trash can and plays the harmonica.	Tom ngồi trên thùng rác và chơi kèn harmonica.
Tom didn't say anything, did he?	Tom không nói gì phải không?
Tom admits he doesn't know where his wife is.	Tom thừa nhận anh không biết vợ mình đang ở đâu.
Come and talk to Tom.	Hãy đến và nói chuyện với Tom.
I don't think anyone would disagree with that statement.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai sẽ không đồng ý với tuyên bố đó.
Do your best for Tom.	Cố gắng hết sức vì Tom.
Tom says he's done with it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm xong việc đó.
Everyone but Tom has gone home.	Mọi người trừ Tom đã về nhà.
I know that Tom is not very busy.	Tôi biết rằng Tom không bận lắm.
Tom tries to pretend he's having a good time.	Tom cố gắng giả vờ như anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tom is planning to buy a van.	Tom đang định mua một chiếc xe van.
You play the piano, don't you?	Bạn chơi piano, phải không?
I wonder if Tom is really going to Australia.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự sẽ đến Úc.
Tom joined in.	Tom đã tham gia.
We were not ready for it.	Chúng tôi đã không sẵn sàng cho nó.
Tom fell from the tree.	Tom bị ngã từ trên cây.
Tom has no problem with that.	Tom không có vấn đề với điều đó.
Do you want me to see a doctor?	Bạn có muốn tôi đi gặp bác sĩ không?
Why didn't someone stop Tom?	Tại sao ai đó không ngăn Tom lại?
Tom is usually quite observant.	Tom thường khá tinh ý.
I'm just a comedian.	Tôi chỉ là một diễn viên hài.
Tom said he thought he might be asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó.
Did no one see what you did?	Không ai nhìn thấy những gì bạn đã làm?
Crowds watched the fire from a safe distance.	Đám đông theo dõi đám cháy từ khoảng cách an toàn.
I didn't eat as much as you did.	Tôi đã không ăn nhiều như bạn đã làm.
Tom has a reputation for always being late.	Tom có ​​tiếng là luôn đi muộn.
I don't know how to use a gun.	Tôi không biết sử dụng súng.
Tom is not as tall as Mary.	Tom không cao bằng Mary.
The last time I went to Boston, I went with Tom.	Lần cuối cùng tôi đến Boston, tôi đã đi cùng Tom.
Because of the pills I took, the pain went away.	Vì những viên thuốc tôi uống, cơn đau đã biến mất.
I know Tom is a really bad driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe thực sự tồi.
I sent a gift to Tom.	Tôi đã gửi một món quà cho Tom.
The road is slippery because of the rain.	Đường trơn vì mưa.
Did Tom break your heart?	Tom đã làm trái tim bạn tan vỡ?
Tom didn't think too much about this.	Tom đã không nghĩ quá nhiều về điều này.
All of these are interrelated.	Tất cả những thứ này đều có mối liên hệ với nhau.
I can't believe Tom agreed to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã đồng ý làm điều đó.
We are very happy for Tom.	Chúng tôi rất vui cho Tom.
We shouldn't leave early.	Chúng ta không nên đi sớm.
Can I tell Tom what the answer is?	Tôi có thể cho Tom biết câu trả lời là gì không?
I was lucky that the cop didn't give me a ticket because I made a U-turn at an intersection without a U-turn sign.	Tôi may mắn là người cảnh sát đã không cho tôi một vé vì quay đầu xe ở giao lộ không có biển báo quay đầu xe.
I think Tom was on our team.	Tôi nghĩ Tom đã ở trong đội của chúng tôi.
Tom did not see Mary leave the room.	Tom không thấy Mary ra khỏi phòng.
Tom meets Mary on the way home from school.	Tom gặp Mary trên đường đi học về.
We don't allow Tom to do that.	Chúng tôi không cho phép Tom làm điều đó.
My scalp itches.	Da đầu tôi ngứa.
Tom hit me.	Tom đánh tôi.
I think it's time to make some changes.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải thực hiện một số thay đổi.
I didn't do what I was asked to do.	Tôi đã không làm những gì tôi được yêu cầu.
As soon as he heard the crash, he rushed out of the house.	Ngay khi nghe thấy tiếng va chạm, anh ta lao ra khỏi nhà.
I know Tom used to be a bus driver.	Tôi biết Tom đã từng làm tài xế xe buýt.
Only fools lend money to Tom.	Chỉ có kẻ ngốc mới cho Tom vay tiền.
Tom worked on the translation.	Tom đã làm việc với bản dịch.
There are some beautiful flowers blooming in the garden.	Có một số bông hoa đẹp đang nở trong vườn.
We do not carry leather goods.	Chúng tôi không mang theo đồ da.
Tom left Boston in early October.	Tom rời Boston vào đầu tháng Mười.
I had some free time yesterday, so I did.	Hôm qua tôi có chút thời gian rảnh, nên tôi đã làm vậy.
Tom has a big ego.	Tom có ​​một cái tôi lớn.
I do not compromise.	Tôi không nhân nhượng.
Tom says he will help you do that too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom doesn't like me and I don't like him either.	Tom không thích tôi và tôi cũng không thích anh ấy.
I will really miss Tom when he moves to Boston.	Tôi thực sự sẽ nhớ Tom khi anh ấy chuyển đến Boston.
It was my first trip on the train.	Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi trên tàu.
Tom thinks Mary doesn't like him anymore.	Tom nghĩ Mary không còn thích anh ta nữa.
What you wrote isn't really wrong, but it leaves out some important facts.	Những gì bạn đã viết không thực sự sai, nhưng nó để lại một số sự kiện quan trọng.
Tom loves being with people.	Tom thích ở bên mọi người.
Tom sent me a gift.	Tom đã gửi cho tôi một món quà.
Tom should go to Australia with you.	Tom nên đi Úc với bạn.
Let's open the map on the table and discuss it.	Hãy mở bản đồ trên bàn và thảo luận về nó.
Why don't we leave early today?	Tại sao chúng ta không về sớm hôm nay?
I'll go to the kitchen to get something to eat.	Tôi sẽ vào bếp để lấy một cái gì đó để ăn.
You can buy this medicine without a prescription.	Bạn có thể mua thuốc này mà không cần toa bác sĩ.
Why don't you ask Tom to do it?	Tại sao bạn không yêu cầu Tom làm điều đó?
I know that Tom does it a lot.	Tôi biết rằng Tom làm điều đó rất nhiều.
This problem is too difficult for elementary students.	Bài toán này quá khó đối với các em học sinh tiểu học.
Tom and Mary told me their new baby was a boy.	Tom và Mary nói với tôi đứa con mới chào đời của họ là một bé trai.
If Tom was there, he would join the fight.	Nếu Tom ở đó, anh ấy sẽ tham gia cuộc chiến.
This bridge won't last long.	Cây cầu này sẽ không tồn tại lâu.
Tom was still reluctant to do it for Mary.	Tom vẫn miễn cưỡng làm điều đó cho Mary.
I'm here to see Tom.	Tôi đến đây để gặp Tom.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will do it.	Tôi sẽ làm nó.
Our menu changes monthly.	Thực đơn của chúng tôi thay đổi hàng tháng.
The football match is currently being broadcast.	Trận đấu bóng đá hiện đang được phát sóng.
I know that Tom doesn't know I've never done it before.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom wants to know if he can keep the book you sent him.	Tom muốn biết liệu anh ấy có thể giữ cuốn sách mà bạn đã gửi cho anh ấy hay không.
We were in Boston for three weeks last spring.	Chúng tôi đã ở Boston ba tuần vào mùa xuân năm ngoái.
We might need Tom.	Chúng tôi có thể cần Tom.
Tom made no sound.	Tom không phát ra âm thanh nào.
I think I'm smart.	Tôi nghĩ tôi thông minh.
Tom started eating.	Tom bắt đầu ăn.
I must know.	Tôi phải biết.
What exactly do you think Tom did?	Chính xác thì bạn nghĩ Tom đã làm gì?
Tom was the only one who didn't want to go.	Tom là người duy nhất không muốn đi.
I have no plans for this to happen.	Tôi không có kế hoạch về điều này xảy ra.
I didn't stay long.	Tôi đã không ở lại lâu.
I don't make much money.	Tôi không kiếm được nhiều tiền.
I don't think Tom should do that.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó.
The teacher gave us a copy of the textbook in the first lesson.	Giáo viên đã đưa cho chúng tôi một bản sao của giáo trình trong tiết học đầu tiên.
I see Tom's point here.	Tôi thấy quan điểm của Tom ở đây.
Tom is excellent.	Tom thật xuất sắc.
I didn't know that Tom would be tempted to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
The point is to be consistent.	Vấn đề là phải nhất quán.
I'm stupid.	Tôi ngốc thật.
I don't really think you would do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
If it's okay with you, I want to leave soon.	Nếu ổn với bạn, tôi muốn về sớm.
That is very different.	Điều đó rất khác.
Tom was the first to realize that Mary wasn't having any fun.	Tom là người đầu tiên nhận ra rằng Mary không có chút vui vẻ nào.
I always wanted to kiss you.	Tôi luôn muốn hôn bạn.
I promise it won't take long.	Tôi hứa rằng sẽ không mất nhiều thời gian.
I have enjoyed it.	Tôi đã tận hưởng nó.
Water boils at one hundred degrees.	Nước sôi ở một trăm độ.
I don't think Tom will learn French next year.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ học tiếng Pháp vào năm tới.
How much do you charge for a one-hour class?	Bạn tính phí bao nhiêu cho một giờ học một giờ?
The pawn only moves forward.	Con tốt chỉ tiến về phía trước.
We may not need to pay full price.	Chúng tôi có thể không cần phải trả giá đầy đủ.
Tom is looking for a new job.	Tom đang tìm một công việc mới.
When Tom left for the night, he turned on the burglar alarm.	Khi Tom rời đi vào ban đêm, anh ta đã bật báo động trộm.
I know Tom doesn't know why he needs to do it alone.	Tôi biết Tom không biết tại sao anh ấy cần phải làm điều đó một mình.
I've had enough of your nonsense.	Tôi đã có đủ những điều vô nghĩa của bạn.
Tom worries something might happen to him.	Tom lo lắng điều gì đó có thể xảy ra với anh ấy.
I don't see anything too bad about it.	Tôi không thấy điều gì quá tệ về nó.
Did you ask Tom to help?	Bạn đã nhờ Tom đến giúp?
I dare not say anything.	Tôi không dám nói gì cả.
Tom tricked Mary into telling him the combination into the safe.	Tom đã lừa Mary nói với anh ta sự kết hợp vào két sắt.
Tom was deployed to Iraq.	Tom đã được triển khai đến Iraq.
How can you avoid being bitten by a tick?	Làm thế nào bạn có thể tránh bị ve cắn?
Tom sat in the passenger seat next to Mary.	Tom ngồi ở ghế phụ bên cạnh Mary.
Tom spent the day in the library.	Tom đã dành cả ngày trong thư viện.
Mary is much prettier than Alice.	Mary xinh hơn Alice rất nhiều.
We look forward to hearing about your trip.	Chúng tôi rất mong được nghe về chuyến đi của bạn.
That's my new assistant.	Đó là trợ lý mới của tôi.
Tom's face is all black and blue.	Khuôn mặt của Tom chỉ toàn màu đen và xanh.
I would have stayed if I could.	Tôi đã ở lại nếu tôi có thể.
I don't want any fruit.	Tôi không muốn bất kỳ trái cây nào.
Tom has an aunt named Mary.	Tom có ​​một người cô tên là Mary.
Tom is my eldest son.	Tom là con trai lớn của tôi.
Anxiety is life's worst demon.	Lo lắng là con quỷ tồi tệ nhất trong cuộc sống.
I thought I wouldn't need to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom sent Mary the picture.	Tom đã gửi cho Mary bức ảnh.
He doesn't smoke.	Anh ấy không hút thuốc.
How many times will you have to visit the dentist?	Bạn sẽ phải đến gặp nha sĩ bao nhiêu lần?
Tom can speak French almost as well as English.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp gần như cũng như nói tiếng Anh.
I don't think Tom is trying to help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang có ý định giúp đỡ chúng tôi.
I am here alone.	Tôi ở đây một mình.
There were a lot of people there to see us.	Có rất nhiều người ở đó để gặp chúng tôi.
I suggest we give Tom another chance.	Tôi đề nghị chúng ta cho Tom một cơ hội khác.
Tom knew that Mary didn't like to do that.	Tom biết rằng Mary không thích làm điều đó.
The old harp is kept in the basement.	Cây đàn hạc cũ được cất giữ trong tầng hầm.
The story of a great flood is very common in world mythology.	Câu chuyện về một trận lụt lớn rất phổ biến trong thần thoại thế giới.
Tom is a handsome man, isn't he?	Tom là một người đàn ông đẹp trai, phải không?
Looks like Tom doesn't want to talk to Mary.	Có vẻ như Tom không muốn nói chuyện với Mary.
Tom plans to visit his uncle in Boston next spring.	Tom dự định sẽ đến thăm chú của mình ở Boston vào mùa xuân tới.
Mary left her husband.	Mary đã bỏ chồng.
This is all I have left.	Đây là tất cả những gì tôi còn lại.
It should work now.	Nó sẽ hoạt động ngay bây giờ.
I know that Tom can teach Mary how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
I think Tom wants to be able to speak French.	Tôi nghĩ Tom muốn có thể nói tiếng Pháp.
Tom tells Mary that she just needs to accept him as he is.	Tom nói với Mary rằng cô ấy chỉ cần chấp nhận anh ấy như anh ấy vốn có.
I am waiting for your answer.	Tôi đang chờ câu trả lời của bạn.
Tom put the binoculars back in his pocket.	Tom đặt ống nhòm trở lại vào túi của mình.
I don't really think Tom would do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
I'm sorry I lied to Tom.	Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối Tom.
Tom intends to appeal his conviction.	Tom dự định sẽ kháng cáo lời kết tội của mình.
I believe Tom actually plans to do that this week.	Tôi tin rằng Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó trong tuần này.
Tom always drinks his black coffee.	Tom luôn uống cà phê đen của mình.
Now Tom is busy with his homework.	Bây giờ Tom đang bận với bài tập về nhà của mình.
I know that Tom and Mary are more than just friends.	Tôi biết rằng Tom và Mary không chỉ là bạn bè.
This looks like a job for Tom Jackson.	Đây có vẻ như là một công việc dành cho Tom Jackson.
Tom will probably be excused from doing that.	Tom có ​​thể sẽ được miễn làm điều đó.
I'll try to convince Tom to do it.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
Catching the chicken was difficult for Tom.	Bắt con gà thật khó khăn đối với Tom.
I won't come back here.	Tôi sẽ không quay lại đây.
Tom asked Mary what her opinion was.	Tom hỏi Mary ý kiến ​​của cô ấy là gì.
I think Tom is very disorganized.	Tôi nghĩ rằng Tom rất vô tổ chức.
Tom asks Mary to tell John that he doesn't intend to do that.	Tom yêu cầu Mary nói với John rằng anh ấy không định làm điều đó.
Tom is minding his own business.	Tom đang quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình.
Tom can make it in time.	Tom có ​​thể đến kịp.
I think Tom is retired now.	Tôi nghĩ Tom đã nghỉ hưu bây giờ.
I have to do my homework instead of going out.	Tôi phải làm bài tập về nhà thay vì đi chơi.
I can't believe Tom would make such a mistake.	Tôi không thể tin được rằng Tom lại mắc sai lầm như vậy.
I will tell you exactly how the problem happened.	Tôi sẽ cho bạn biết chính xác vấn đề xảy ra như thế nào.
They make up about 12.5 percent of the total population.	Họ chiếm khoảng 12,5 phần trăm tổng dân số.
Tom taught French in Australia last year.	Tom đã dạy tiếng Pháp ở Úc vào năm ngoái.
When I have nothing to say, I am not ashamed to be silent.	Khi tôi không có gì để nói, tôi không xấu hổ để im lặng.
Your hypothesis is completely unrealistic.	Giả thuyết của bạn là hoàn toàn không thực tế.
Tom read carefully every line of the site's terms of service and privacy policy before deciding if he really wanted to create an account.	Tom đọc kỹ từng dòng trong điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của trang web trước khi quyết định xem anh ấy có thực sự muốn tạo một tài khoản hay không.
Instead of going to Boston, I want to go to Chicago.	Thay vì đến Boston, tôi muốn đến Chicago.
I am a fast walker.	Tôi là một người đi bộ nhanh.
I analyzed the recording.	Tôi đã phân tích đoạn ghi âm.
Tom talked.	Tom đã nói chuyện.
Tom died three hours after Mary died.	Tom chết ba giờ sau khi Mary chết.
Tom will escape, right?	Tom sẽ trốn thoát, phải không?
Tom is going to the dentist on Monday.	Tom sẽ đi khám răng vào thứ Hai.
Tom wants to show Mary a picture of John.	Tom muốn cho Mary xem một bức ảnh của John.
I know Tom doesn't know where Mary did it.	Tôi biết Tom không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
Tom said I was too noisy.	Tom nói rằng tôi đã quá ồn ào.
I thought you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
The most unbelievable thing about miracles is that they happen.	Điều khó tin nhất về phép màu là chúng xảy ra.
Tom says that he hates Mary.	Tom nói rằng anh ấy ghét Mary.
Mary said she was happy to do it for Tom.	Mary nói rằng cô ấy rất vui khi làm điều đó cho Tom.
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom doesn't have to stay in Boston if he doesn't want to.	Tom không cần phải ở lại Boston nếu anh ấy không muốn.
Sometimes we lie so as not to hurt the feelings of others.	Đôi khi chúng ta nói dối để không làm tổn thương tình cảm của người khác.
Maybe it's better not to do it.	Có lẽ tốt hơn là không nên làm điều đó.
The eggs are expected to hatch soon.	Những quả trứng dự kiến ​​sẽ nở sớm.
I don't think Tom knows what you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì bạn đã làm.
Tom told me that he enjoyed the movie.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích bộ phim.
I don't think Tom and Mary are done with that.	Tôi không nghĩ Tom và Mary đã làm xong việc đó.
Tom attached a string to the kite.	Tom gắn một sợi dây vào con diều.
Tom wants my phone number.	Tom muốn số điện thoại của tôi.
Both Tom and Mary are retired.	Cả Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
I don't think I should trust Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên tin tưởng Tom.
I need to know how much you owe Tom.	Tôi cần biết anh nợ Tom bao nhiêu.
Tom has to go to bed early tonight.	Tối nay Tom phải đi ngủ sớm.
I know that Tom doesn't know I have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi phải làm điều đó.
I still haven't forgiven Tom.	Tôi vẫn chưa tha thứ cho Tom.
Tom took off his helmet and put it on the ground.	Tom cởi mũ bảo hiểm ra và đặt nó xuống đất.
I also have no opinion.	Tôi cũng không có ý kiến.
It is very difficult to catch a hare by hand.	Rất khó để bắt một con thỏ rừng bằng tay.
I sing very well.	Tôi hát rất hay.
Mary was the only one wearing a skirt.	Mary là người duy nhất mặc váy.
Tom looks chubby.	Tom trông mập mạp.
All of the ship's trainers were lined up to full capacity ten minutes before it began.	Tất cả các huấn luyện viên của con tàu đã được xếp đầy đủ sức chứa mười phút trước khi nó bắt đầu.
Tom is gaining weight.	Tom đang tăng cân.
I really misjudged you.	Tôi thực sự đã đánh giá sai bạn.
Did you find anything that needed to be fixed?	Bạn có tìm thấy bất cứ điều gì cần được sửa chữa?
Do you really want to vote for Tom?	Bạn có thực sự muốn bình chọn cho Tom không?
Everything will be fine, so no need to worry.	Mọi thứ sẽ ổn, vì vậy không cần phải lo lắng.
The room only had a bed, a table and a chair.	Căn phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế.
The Japanese distribution system, characterized by wholesale layers, is complex and expensive.	Hệ thống phân phối của Nhật Bản, đặc trưng bởi các lớp bán buôn, rất phức tạp và tốn kém.
Tom says that Mary knows he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom turned off the TV.	Tom đã tắt TV.
It will be difficult to find someone to do it for you.	Sẽ rất khó để tìm ai đó làm điều đó cho bạn.
Tom is a bachelor.	Tom là một cử nhân.
Tom knew Mary would like John.	Tom biết Mary sẽ thích John.
I'm trying to find some help.	Tôi đang cố gắng tìm một số trợ giúp.
Tom is bald.	Tom đang hói.
Is there a reason you're saving these old bottles?	Có lý do gì khiến bạn tiết kiệm những chai cũ này không?
Tom is not the one who wants Mary to do that.	Tom không phải là người muốn Mary làm điều đó.
I know that Tom didn't know we did it.	Tôi biết rằng Tom không biết chúng tôi đã làm điều đó.
Is destroying money a federal crime?	Hủy hoại tiền có phải là tội liên bang không?
Tom doesn't want to get in trouble.	Tom không muốn gặp rắc rối.
I kept asking Tom the same question, but he never answered me.	Tôi vẫn tiếp tục hỏi Tom cùng một câu hỏi, nhưng anh ấy không bao giờ trả lời tôi.
Do you mind if I go out with your sister?	Bạn có phiền không nếu tôi đi chơi với em gái bạn?
I don't know why I even want to try to explain things to you anymore.	Tôi không biết tại sao tôi thậm chí còn muốn cố gắng giải thích mọi thứ cho bạn nữa.
Tom broke his word.	Tom đã phá vỡ lời của mình.
We always look down on Tom.	Chúng tôi luôn coi thường Tom.
I'm going on a business trip to Boston.	Tôi sẽ đi công tác ở Boston.
Let them try doubling the recipe.	Hãy để họ thử nhân đôi công thức.
I am less afraid of heights than before.	Tôi ít sợ độ cao hơn trước.
I bought a red t-shirt yesterday.	Tôi đã mua một chiếc áo phông màu đỏ ngày hôm qua.
I don't want you to see me cry.	Tôi không muốn bạn nhìn thấy tôi khóc.
Honestly, I had to look it up myself.	Thành thật mà nói, tôi đã phải tự mình tra cứu nó.
Tom helped me move.	Tom đã giúp tôi di chuyển.
Why don't you come on Monday?	Tại sao bạn không đến vào thứ Hai?
That didn't go too well.	Điều đó không diễn ra quá tốt.
Do you think I care what you think of me?	Bạn có nghĩ rằng tôi quan tâm những gì bạn nghĩ về tôi?
Tom never came to visit us again.	Tom không bao giờ đến thăm chúng tôi nữa.
I think Tom is an idiot.	Tôi nghĩ Tom là một tên ngốc.
Can you give me a hand with this table?	Bạn có thể giúp tôi một tay với chiếc bàn này được không?
I don't think I can leave soon.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể về sớm.
Tom asked me all kinds of questions about Mary.	Tom đã hỏi tôi tất cả các loại câu hỏi về Mary.
I just wanted to make sure that his offer was free of constraints.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng lời đề nghị của anh ấy không có ràng buộc nào.
Tom is back on the street.	Tom đã trở lại đường phố.
Tom seemed less nervous.	Tom có ​​vẻ ít hồi hộp hơn.
I know I helped you.	Tôi biết tôi đã giúp bạn.
You are the right person for this job.	Bạn là người phù hợp cho công việc này.
Tom says he has something important to tell you.	Tom nói rằng anh ấy có điều quan trọng muốn nói với bạn.
Tom and I did our best to help Mary do what she needed to do.	Tom và tôi đã cố gắng hết sức để giúp Mary làm những gì cô ấy cần làm.
I don't have many of these.	Tôi không có nhiều trong số này.
I am sure that Tom will go to school tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đi học vào ngày mai.
She couldn't adopt a child on her own.	Cô không thể tự mình nhận nuôi một đứa trẻ.
I don't think Tom would want to sing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn hát.
I cannot give this dictionary to anyone.	Tôi không thể đưa cuốn từ điển này cho bất kỳ ai.
Tom knows he's wrong, but he won't admit it.	Tom biết rằng anh ấy sai, nhưng anh ấy sẽ không thừa nhận điều đó.
Tom wakes the others.	Tom đánh thức những người khác.
Tom dives into the water and tries to rescue Mary.	Tom lặn xuống nước và cố gắng giải cứu Mary.
You seem to know a lot about Tom and his family.	Bạn dường như biết rất nhiều về Tom và gia đình của anh ấy.
Is it okay to ask Tom to sing another song?	Có được không khi yêu cầu Tom hát một bài hát khác?
I still remember the first time I came to this town.	Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đến thị trấn này.
I didn't know that you would be here today.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở đây hôm nay.
Tom told Mary that he was very lonely in Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã rất cô đơn ở Úc.
Do you think Tom did well?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm tốt không?
The only person here who doesn't regret doing that is Tom.	Người duy nhất ở đây không hối hận vì đã làm điều đó là Tom.
Tom thinks Mary is my name.	Tom nghĩ rằng Mary là tên của tôi.
I will make it so easy.	Tôi sẽ làm điều đó thật dễ dàng.
I thought you said I was an only child.	Em tưởng anh nói rằng em là con một.
I think Tom himself may have done it.	Tôi nghĩ rằng chính Tom có ​​thể đã làm điều đó.
I cannot afford to visit Australia.	Tôi không có khả năng đến thăm Úc.
I have Tom's address.	Tôi có địa chỉ của Tom.
We've been waiting hours for you to show up.	Chúng tôi đã chờ hàng giờ để bạn xuất hiện.
How would you deal with an angry customer?	Làm thế nào bạn sẽ đối phó với một khách hàng giận dữ?
Do you think you can do it without my help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi?
I will be off work tomorrow morning.	Tôi sẽ nghỉ làm vào sáng mai.
Tom doesn't really need that.	Tom không thực sự cần điều đó.
Tom speaks faster than me.	Tom nói nhanh hơn tôi.
Tom seems very pleased with it.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng với nó.
Tom saw someone driving the car Mary was talking about.	Tom nhìn thấy ai đó đang lái chiếc xe mà Mary đang nói đến.
This custom dates back to the Edo period.	Phong tục này có từ thời Edo.
Tom doesn't work in Boston.	Tom không làm việc ở Boston.
My family and I moved to Boston last month.	Tôi và gia đình đã chuyển đến Boston vào tháng trước.
It will get better.	Nó sẽ trở nên tốt hơn.
I wish I had more time to talk to you.	Tôi ước rằng tôi có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với bạn.
Tom won't stop you.	Tom sẽ không ngăn cản bạn.
I don't like playing basketball.	Tôi không thích chơi bóng rổ.
Tom won't be able to do it as fast as Mary.	Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary.
It was dark, so Tom had trouble reading road signs.	Trời tối nên Tom gặp khó khăn khi đọc biển báo trên đường.
I haven't sung in a while.	Tôi đã không hát trong một thời gian.
It's raining, but I want to go out.	Trời mưa, nhưng tôi muốn ra ngoài.
Tom called a taxi for Mary.	Tom đã gọi taxi cho Mary.
Tom is afraid that he will hurt Mary's feelings.	Tom sợ mình sẽ làm tổn thương tình cảm của Mary.
Perhaps Tom is feeling nauseous.	Có lẽ Tom đang cảm thấy buồn nôn.
I don't want you to say anything that you don't mean.	Tôi không muốn bạn nói bất cứ điều gì mà bạn không có ý nghĩa.
This is the teacher I told you about.	Đây là giáo viên mà tôi đã nói với bạn.
I don't think we have to worry about someone showing up tonight.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải lo lắng về việc có ai đó xuất hiện tối nay.
Our next meeting will be held on October 20th.	Buổi gặp mặt tiếp theo của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 sắp tới.
That's reason enough.	Đó là lý do đủ.
Tom's friends all seem very interesting.	Bạn bè của Tom đều có vẻ rất thú vị.
I have not used to do this.	Tôi đã không sử dụng để làm điều này.
There are no trash cans on this street.	Không có thùng rác trên đường phố này.
I hope you come too.	Tôi hy vọng bạn cũng đến.
Tom usually keeps his promises.	Tom thường giữ lời hứa của mình.
He did not give his opinion on that question.	Anh ấy không đưa ra ý kiến ​​của mình về câu hỏi đó.
I don't have a car that I can rely on.	Tôi không có một chiếc xe hơi mà tôi có thể dựa vào.
Tom motioned for Mary to follow him.	Tom ra hiệu cho Mary đi theo anh ta.
Tom will try to win, won't he?	Tom sẽ cố gắng giành chiến thắng, phải không?
Tom will be right back.	Tom sẽ trở lại ngay.
Are you sure Tom is the one who did this?	Bạn có chắc Tom là người đã làm điều này?
Tom appreciates Mary's help.	Tom đánh giá cao sự giúp đỡ của Mary.
This is the restaurant that I usually go to eat.	Đây là nhà hàng mà tôi thường đến ăn.
There are a lot of fresh eggs on the table.	Có rất nhiều trứng tươi trên bàn.
I didn't know it was a big deal.	Tôi không biết đó là một vấn đề lớn.
I don't know how you stayed in that job all this time.	Tôi không biết làm thế nào mà bạn ở lại trong công việc đó suốt thời gian qua.
I don't know where my socks are.	Tôi không biết tất của tôi ở đâu.
I'm sure Tom is aware of that.	Tôi chắc rằng Tom nhận thức được điều đó.
Everyone is about to find out that they will be fired.	Mọi người đều sắp phát hiện ra rằng họ sẽ bị cho thôi việc.
Tom can do it if he really wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
The President greets the public.	Tổng thống chào công chúng.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that to you.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó với bạn.
We had a lot of snow and I'm happy.	Chúng tôi đã có rất nhiều tuyết và tôi rất vui.
He has poor eyesight.	Anh ta có thị lực kém.
Tom wants Mary to stay in Boston with him.	Tom muốn Mary ở lại Boston với anh ta.
The longer someone remains a child, the longer their life will be.	Ai đó còn là một đứa trẻ càng lâu, cuộc sống của họ sẽ càng dài.
Tom says he doesn't have much experience.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều kinh nghiệm.
Tom is a pretty smart boy.	Tom là một cậu bé khá thông minh.
I thought you would cry.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ khóc.
I don't think it's likely that Tom will arrive at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ đến vào thời điểm này trong đêm.
Tom is the youngest there.	Tom là cậu út ở đó.
Tom says he hopes that you enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng bạn thích làm điều đó.
Tom knows why Mary doesn't want him to come to her party.	Tom biết tại sao Mary không muốn anh đến bữa tiệc của cô ấy.
Tom would do it if he could.	Tom sẽ làm điều đó nếu có thể.
My favorite food is chocolate candy.	Loại thức ăn yêu thích của tôi là kẹo sô cô la.
What is the goal?	Mục tiêu là gì?
Now you are mine.	Bây giờ em là của anh.
Tom flew to Australia on Monday.	Tom đã bay đến Úc vào thứ Hai.
Have you tried.	Bạn đã thử.
Tom will not be as busy today as he was yesterday.	Hôm nay Tom sẽ không bận như ngày hôm qua.
Tom knows he is partly at fault.	Tom biết anh ấy có một phần lỗi.
Are you really the one who donated all that money?	Bạn có thực sự là người đã quyên góp tất cả số tiền đó?
Tom went on a hunger strike for a week.	Tom đã tuyệt thực trong một tuần.
Tom says he will go tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào ngày mai.
I don't know how long I was unconscious.	Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu.
I apologize to all of you for being late.	Tôi xin lỗi tất cả các bạn vì đã đến muộn.
Don't go too far.	Đừng đi quá đà.
No need to wash your hair every day.	Không cần phải gội đầu hàng ngày.
We won't be able to stop Tom from doing that.	Chúng tôi sẽ không thể ngăn Tom làm điều đó.
Do you think you'll be back before 2:30?	Bạn có nghĩ mình sẽ quay lại trước 2:30 không?
I dance in my living room all the time.	Tôi khiêu vũ trong phòng khách của tôi mọi lúc.
Tom sleeps like a log.	Tom ngủ như một khúc gỗ.
Tom told me I should do it soon.	Tom nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó sớm.
Tom was not the last to cross the finish line.	Tom không phải là người cuối cùng vượt qua vạch đích.
A study in 2013 showed similar results.	Một nghiên cứu vào năm 2013 cho kết quả tương tự.
I know the baker.	Tôi biết người thợ làm bánh.
You sound like you're not enjoying yourself.	Bạn có vẻ như bạn không thích thú với chính mình.
Tom said that doing that might be a good idea.	Tom nói rằng làm điều đó có thể là một ý kiến ​​hay.
I don't think you should worry about that too much.	Tôi không nghĩ bạn nên lo lắng về điều đó quá nhiều.
My income is twice your income.	Thu nhập của tôi lớn gấp đôi thu nhập của bạn.
I won't need to do that.	Tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
Is Tom a hard worker?	Tom có ​​phải là một nhân viên chăm chỉ không?
Tom was not willing to try.	Tom không sẵn lòng thử.
I'm not usually picky about food.	Tôi thường không kén chọn đồ ăn.
Remember what we used to say about Tom?	Bạn có nhớ chúng ta đã từng nói gì về Tom không?
Tom is a little scared of Mary.	Tom có ​​một chút sợ hãi trước Mary.
I had a lot of problems in high school.	Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề ở trường trung học.
Don't mix business with pleasure.	Đừng kết hợp kinh doanh với niềm vui.
Tom says that Mary doesn't like him.	Tom nói rằng Mary không thích anh ta.
Tom wants to be an art teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên nghệ thuật.
Tom may be sleepy.	Tom có ​​thể buồn ngủ.
Tom loves Mary with all his heart.	Tom yêu Mary bằng cả trái tim.
I do not think.	Tôi không nghĩ.
Tom is a factory worker.	Tom là một công nhân nhà máy.
I bought five 10 yen stamps.	Tôi đã mua năm con tem 10 yên.
I think you are friends with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn là bạn của Tom.
I just want to know I'm right.	Tôi chỉ muốn biết tôi đúng.
Tom called Mary at 2:30, but she didn't answer.	Tom gọi cho Mary lúc 2:30, nhưng cô ấy không trả lời.
Tom went on a rampage.	Tom nổi cơn thịnh nộ.
Tom told me he was crazy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã điên.
Tom's French improved after he started learning grammar.	Tiếng Pháp của Tom được cải thiện sau khi anh ấy bắt đầu học ngữ pháp.
Tom begins to hallucinate.	Tom bắt đầu có ảo giác.
Tom is also going.	Tom cũng đang định đi.
Good sunglasses protect the eyes from ultraviolet rays.	Kính râm tốt bảo vệ mắt khỏi tia cực tím.
Tom is still on antibiotics.	Tom vẫn đang dùng thuốc kháng sinh.
Excuse me, can someone tell me where the bathroom is?	Xin lỗi, ai đó có thể cho tôi biết phòng tắm ở đâu không?
Tom laughed and everyone else laughed with him.	Tom cười và mọi người khác cũng cười theo anh ấy.
Tom and Mary are clearly in love.	Tom và Mary rõ ràng là yêu nhau.
I miss you very much.	Tôi nhớ bạn rất nhiều.
Tom says he hopes Mary won't let John do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không cho phép John làm điều đó.
I don't think Tom will stop doing it any time soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không sớm ngừng làm việc đó.
I still haven't seen Tom's face.	Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt Tom.
Some employers are reluctant to take on recent release from prison.	Một số người sử dụng lao động miễn cưỡng nhận những người vừa mới mãn hạn tù.
I know Tom is no longer a truck driver.	Tôi biết Tom không còn là tài xế xe tải nữa.
Mary flirted all night with both Tom and John.	Mary tán tỉnh cả buổi tối với cả Tom và John.
I help Tom with his homework almost every day.	Tôi giúp Tom làm bài tập về nhà hầu như mỗi ngày.
Personally, I don't think that's an issue.	Cá nhân tôi không nghĩ đó là một vấn đề.
Doing that will not be as easy as you think.	Làm điều đó sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ.
Tom turned off the engine.	Tom tắt động cơ.
Where did you live before moving here?	Bạn đã sống ở đâu trước khi chuyển đến đây?
I want Tom to play the piano for me.	Tôi muốn Tom chơi đàn piano cho tôi nghe.
Tom speaks French, and so does Mary.	Tom nói tiếng Pháp, và Mary cũng vậy.
Who is the underdog in this match?	Ai là đội chiếu dưới trong trận đấu này?
The chef prepares different dishes every day.	Người đầu bếp chuẩn bị các món ăn khác nhau mỗi ngày.
I know he's not Tom.	Tôi biết anh ấy không phải Tom.
Tom thinks he can make Mary like him.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể khiến Mary thích anh ấy.
I work for a trading company.	Tôi làm việc cho một công ty thương mại.
I'm usually on time.	Tôi thường đúng giờ.
We cannot rule out the possibility that it was an accident.	Chúng tôi không thể loại trừ khả năng đó là một tai nạn.
Tom never laughs at my jokes.	Tom không bao giờ cười trước những câu chuyện cười của tôi.
There is only one possible answer.	Chỉ có một câu trả lời khả dĩ.
Tom has no male heirs.	Tom không có người thừa kế nam.
This is the only photo I have of my great-grandfather.	Đây là bức ảnh duy nhất tôi có về ông cố của tôi.
I'm the only one who knows how to fix this.	Tôi là người duy nhất biết cách sửa lỗi này.
I don't think Tom is belligerent.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiếu chiến.
I think Tom wouldn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I fixed Tom's bike.	Tôi đã sửa xe đạp của Tom.
No one cares.	Không ai quan tâm.
I'm looking forward to being in Australia for Christmas.	Tôi đang mong chờ được ở Úc vào dịp Giáng sinh.
Honestly, I have never heard of this place before.	Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghe nói về nơi này trước đây.
Tom says Mary needs to do it.	Tom nói rằng Mary cần phải làm điều đó.
Why doesn't Tom want to help Mary?	Tại sao Tom không muốn giúp Mary?
I think Tom can understand French.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp.
I'll probably go to Boston again next year by this time.	Có lẽ tôi sẽ đến Boston một lần nữa vào năm sau vào thời điểm này.
That's not how I understand it.	Đó không phải là cách tôi hiểu nó.
That's the man I saw yesterday.	Đó là người đàn ông mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua.
Tom wasn't here when I went in.	Tom không có ở đây khi tôi vào.
Prozac's generic name is fluoxetine.	Tên chung của Prozac là fluoxetine.
I would like a cup of chamomile tea.	Tôi muốn một ly trà hoa cúc.
Now it's Tom's turn to speak.	Bây giờ đến lượt Tom nói.
I think Tom can do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình.
It was Tom's fault that Mary cried.	Mary khóc là lỗi của Tom.
Tom can't sing.	Tom không thể hát.
I am anything but bright.	Tôi là bất cứ điều gì, nhưng sáng sủa.
Tom's door was locked.	Cửa của Tom đã bị khóa.
It has its perks.	Nó có những đặc quyền của nó.
I don't know what to say other than sorry.	Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi.
Don't you want to know why I bought it for Tom?	Bạn không muốn biết tại sao tôi mua nó cho Tom?
There's a good chance that Tom needs to do it.	Có một cơ hội tốt là Tom cần làm điều đó.
I thought maybe I shouldn't go home right away.	Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên về nhà ngay lập tức.
I like your everything.	Tôi thích mọi thứ của bạn.
You really don't believe it, do you?	Bạn thực sự không tin điều đó, phải không?
I am so ashamed of this.	Tôi vô cùng xấu hổ về điều này.
What do you think I'm doing?	Bạn nghĩ tôi đang làm gì?
Tom bet me I can't do that.	Tom cá với tôi rằng tôi không thể làm điều đó.
I'm already bankrupt.	Tôi đã phá sản rồi.
So what is the great mystery?	Vậy bí ẩn lớn là gì?
I think Tom will do it too.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ làm điều đó.
We don't think it's serious.	Chúng tôi không nghĩ nó nghiêm trọng.
I don't need both. 	Tôi không cần cả hai thứ này.
I just need this.	Tôi chỉ cần cái này.
He emptied the container inside.	Anh ta làm trống thùng chứa bên trong.
That's why Tom committed suicide.	Đó là lý do Tom tự tử.
No one can determine how much money we waste in a year.	Không ai có thể xác định được số tiền mà chúng ta lãng phí trong một năm.
Tom is lucky he is allowed to do that.	Tom thật may mắn khi anh ấy được phép làm điều đó.
I hope we get there before Tom leaves.	Tôi hy vọng rằng chúng ta đến đó trước khi Tom rời đi.
We had fun at the amusement park.	Chúng tôi đã vui chơi ở công viên giải trí.
Tom is always so cheerful.	Tom luôn vui vẻ như vậy.
Tom is blushing.	Tom đang đỏ mặt.
Tom will probably stop doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ ngừng làm điều đó.
Tom caught more fish than anyone else.	Tom bắt được nhiều cá hơn bất kỳ ai khác.
I will be right back to you.	Tôi sẽ quay lại ngay với bạn.
Tom is studying well.	Tom đang học tốt.
Tom says he apologized to Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã xin lỗi Mary.
I will pay this bill as soon as I am paid.	Tôi sẽ thanh toán hóa đơn này ngay sau khi tôi được thanh toán.
Tom says he really doesn't know how old he is.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết mình bao nhiêu tuổi.
Tom bought a nice coat for Mary.	Tom đã mua một chiếc áo khoác đẹp cho Mary.
I think Tom is just pretending to be asleep.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang giả vờ ngủ thôi.
Tom believes that to be true.	Tom tin rằng đó là sự thật.
Tom wants them both to leave.	Tom muốn cả hai rời đi.
Tom told me he didn't want to tell Mary.	Tom nói với tôi anh ấy không muốn nói với Mary.
Tom will arrive on time.	Tom sẽ đến đúng giờ.
Tom said that Mary might still be confused.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn đang bối rối.
Mary reminds me of my mother.	Mary làm tôi nhớ đến mẹ tôi.
I don't think we should talk about this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói về điều này.
Tom knew that there was a chance that Mary wouldn't do it.	Tom biết rằng có khả năng Mary sẽ không làm điều đó.
I wouldn't want to spend my vacation doing that.	Tôi sẽ không muốn dành kỳ nghỉ của mình để làm điều đó.
I'm sorry I couldn't be here yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể ở đây ngày hôm qua.
She rarely, perhaps never, goes to bed before eleven o'clock.	Cô ấy hiếm khi, có lẽ là không bao giờ, đi ngủ trước mười một giờ.
They have no one to take care of them?	Họ không có ai để chăm sóc họ?
Why don't you get any apples?	Tại sao bạn không nhận được bất kỳ quả táo nào?
Smell this and let me know what you think it is.	Ngửi cái này và cho tôi biết bạn nghĩ nó là gì.
Tom's dog bit him.	Con chó của Tom đã cắn anh ta.
Tom acted like a thug.	Tom đã hành động như một tên côn đồ.
The walkway winds through the open fields.	Lối đi bộ uốn lượn trên những cánh đồng rộng mở.
You are just the person I am looking for.	Bạn chỉ là người mà tôi đang tìm kiếm.
Most of those present were women.	Hầu hết những người có mặt đều là phụ nữ.
I often write to Tom, but he never writes back.	Tôi thường viết thư cho Tom, nhưng anh ấy không bao giờ viết lại.
I wonder how Tom knew I would be here.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom biết tôi sẽ ở đây.
What do the rest of us have to do to convince you?	Những người còn lại chúng tôi phải làm gì để thuyết phục bạn?
Tom was not surprised when Mary asked him for a divorce.	Tom không ngạc nhiên khi Mary yêu cầu anh ly hôn.
I don't chat.	Tôi không nói chuyện phiếm.
I knew I shouldn't have been swimming, but I swam anyway.	Tôi biết tôi không nên bơi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã bơi.
That hardly matters.	Điều đó hầu như không quan trọng.
Tom ordered a drink for himself and one for Mary.	Tom gọi đồ uống cho mình và một đồ cho Mary.
We've got three events booked for next week.	Chúng tôi đã có ba sự kiện được đặt cho tuần tới.
There is a small problem.	Có một vấn đề nhỏ.
You don't have a husband yet?	Bạn chưa có chồng à?
I decided I needed to do it.	Tôi đã quyết định tôi cần phải làm điều đó.
Tom was very frightened.	Tom đã rất hoảng sợ.
She has a lot of friends in the United States.	Cô ấy có rất nhiều bạn bè ở Hoa Kỳ.
I don't think Tom knows what Mary expected him to do for her.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì Mary mong đợi anh ấy làm cho cô ấy.
I think Tom can help Mary do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó.
Tom insists it doesn't bother him.	Tom khẳng định điều đó không làm phiền anh ấy.
Tom says he knows everyone there.	Tom nói rằng anh ấy biết tất cả mọi người ở đó.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Tom didn't know that Mary could speak French.	Tom không biết rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom didn't follow the rules.	Tom đã không tuân theo các quy tắc.
Mary said she didn't want any of us to help Tom.	Mary nói rằng cô ấy không muốn bất kỳ ai trong chúng tôi giúp đỡ Tom.
A tiger ate Tom.	Một con hổ đã ăn thịt Tom.
This house is not new.	Ngôi nhà này không phải là mới.
Tom said Mary thought she might have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Have you talked to Tom's parents?	Bạn đã nói chuyện với bố mẹ của Tom chưa?
Tom is likely to be the first.	Tom có ​​khả năng là người đầu tiên.
I came to talk to you.	Tôi đến để nói chuyện với bạn.
Tom says he'll be back in Boston on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Boston vào thứ Hai.
We cannot do this on our own.	Chúng tôi không thể tự mình làm điều này.
She was asked to convince him to paint the house.	Cô được yêu cầu thuyết phục anh ta sơn nhà.
Tom probably did it on October 20th.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I don't let my daughter go out at night.	Tôi không cho con gái tôi đi chơi đêm.
Tom tells Mary he is a doctor.	Tom nói với Mary anh ấy là một bác sĩ.
Tom bought a new backpack.	Tom đã mua một cái ba lô mới.
Do you think Tom is unfair?	Bạn nghĩ Tom có ​​bất công không?
I know Tom will love it.	Tôi biết Tom sẽ thích nó.
You look good!	Bạn trông khá đấy!
I do not want to stay at home.	Tôi không muốn ở nhà.
Tom says he feels stupid.	Tom nói rằng anh cảm thấy mình thật ngu ngốc.
I have an old mahogany table.	Tôi có một cái bàn cũ bằng gỗ gụ.
I'm tired.	Tôi mệt mỏi.
Tom said that Mary was very brave.	Tom nói rằng Mary rất dũng cảm.
He said he was related to that rich family.	Anh ấy nói anh ấy có quan hệ với gia đình giàu có đó.
Honestly, I didn't notice.	Nói thật là tôi không để ý.
Tom said Mary was always very helpful.	Tom nói Mary luôn rất hữu ích.
I think Tom will do just fine.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm tốt thôi.
Do you mind if I drop by tomorrow night?	Bạn có phiền không nếu tôi ghé vào tối mai?
Tom has repeatedly denied doing so.	Tom đã nhiều lần phủ nhận việc làm đó.
I wonder if Tom knows that Mary ate both of his sandwiches.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đã ăn cả hai chiếc bánh mì của anh ấy không.
Tom will handle it.	Tom sẽ giải quyết nó.
I didn't know that Tom had to do it today.	Tôi không biết rằng Tom phải làm điều đó ngày hôm nay.
I know that Tom is pretty good at it.	Tôi biết rằng Tom khá giỏi khi làm điều đó.
I don't think your wife is that old.	Tôi không nghĩ rằng vợ anh lại già như vậy.
We have to find Tom before Mary arrives.	Chúng ta phải tìm Tom trước khi Mary đến.
Tom was too polite to say anything.	Tom đã quá lịch sự để nói bất cứ điều gì.
I told Tom I didn't need to anymore.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm thế nữa.
I usually listen to the radio very late at night.	Tôi thường nghe đài rất khuya.
Tom and I are going to Boston to study.	Tom và tôi sẽ đến Boston để học.
Tom wants to know more about Mary's boyfriend.	Tom muốn biết thêm về bạn trai của Mary.
I told Tom I wasn't allowed to do that.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không được phép làm điều đó.
I didn't know Tom didn't have to do it alone.	Tôi không biết Tom không phải làm điều đó một mình.
Tom quickly lit the fire.	Tom nhanh chóng châm lửa.
Tom should probably tell Mary he's sorry.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy xin lỗi.
Tom is likely to arrive in Boston on Monday.	Tom có ​​thể sẽ đến Boston vào thứ Hai.
You better go and thank Tom.	Tốt hơn hết bạn nên đi và cảm ơn Tom.
I've been to Australia every summer since I was thirteen.	Tôi đã đến Úc vào mỗi mùa hè kể từ khi tôi mười ba tuổi.
I know it's not easy.	Tôi biết nó không dễ dàng.
Tom looks tired.	Tom trông mệt mỏi.
Do you sharpen pencils? 	Bạn có gọt bút chì không?
I need to sharpen my pencil.	Tôi cần phải mài bút chì của mình.
It takes a seasoned follower to find a lost child.	Nó cần một người theo dõi dày dạn để tìm một đứa trẻ bị thất lạc.
Tom and Mary have been together for at least three years.	Tom và Mary đã ở bên nhau ít nhất ba năm.
I don't want to go shopping today.	Tôi không muốn đi mua sắm hôm nay.
Tom has red hair.	Tom có ​​mái tóc đỏ.
I hope Tom comes home.	Tôi hy vọng Tom về nhà.
It was more expensive than Tom had expected.	Nó đắt hơn Tom đã mong đợi.
How do you know that Tom did it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã làm điều đó?
Tom was really lucky to get out of that accident.	Tom thực sự may mắn khi thoát khỏi tai nạn đó.
It wasn't me who helped Tom do it.	Không phải tôi là người đã giúp Tom làm điều đó.
You can't just barge in here whenever you feel like it.	Bạn không thể xông vào đây bất cứ khi nào bạn cảm thấy thích.
You don't really want to go swimming with us, do you?	Bạn không thực sự muốn đi bơi với chúng tôi, phải không?
Tom was too scared to go there alone. 	Tom quá sợ hãi để đến đó một mình.
Can you go with him?	Bạn có thể đi với anh ta?
Tom is engaged in medical research.	Tom đang tham gia vào nghiên cứu y học.
It's not like Tom didn't call.	Không giống như Tom không gọi.
Tom has gone home to Australia.	Tom đã về nhà ở Úc.
Tom is currently being questioned by the police.	Tom hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn.
We don't want Tom to do that anymore.	Chúng tôi không muốn Tom làm điều đó nữa.
Tom says he will leave soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm rời đi.
Tom is having a great summer.	Tom đang có một mùa hè vui vẻ.
I am watering flowers.	Tôi đang tưới hoa.
Where's my brother?	Anh trai tôi đâu?
Tom said he couldn't resist doing it.	Tom nói rằng anh ấy không thể cưỡng lại việc làm đó.
I know that Tom doesn't know that we shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
How many of Tom's paintings have you sold to him?	Bạn đã bán được bao nhiêu bức tranh của Tom cho anh ấy?
Tom didn't have to tell me if he didn't want to, but he did.	Tom không cần phải nói với tôi nếu anh ấy không muốn, nhưng anh ấy đã làm.
Tom doesn't seem to want to come with us.	Tom dường như không muốn đi cùng chúng tôi.
I doubt Tom will be penalized for doing that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ bị phạt vì làm điều đó.
Tom did not lie down.	Tom không nằm xuống.
Tom is likely to be pardoned next month.	Tom có ​​thể sẽ được ân xá vào tháng tới.
Tom doesn't seem to want to do it for Mary.	Tom dường như không muốn làm điều đó cho Mary.
I didn't buy that book.	Tôi không mua cuốn sách đó.
Tom seemed more annoyed than angry.	Tom có ​​vẻ khó chịu hơn là tức giận.
I wish Tom had stayed in Australia all summer.	Tôi ước rằng Tom đã ở lại Úc cả mùa hè.
I didn't take the bait.	Tôi đã không cắn câu.
Promise that you won't forget me.	Hãy hứa rằng bạn sẽ không quên tôi.
I want to live in a French speaking country.	Tôi muốn sống ở một đất nước nói tiếng Pháp.
You're not surprised that I need to do that, are you?	Bạn không ngạc nhiên rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
I didn't expect to see him at the airport yesterday.	Tôi không ngờ gặp anh ấy ở sân bay ngày hôm qua.
I don't even know how to say "thank you" in French.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào để nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
From the day after tomorrow, things will be completely different.	Từ ngày mốt trở đi, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác.
The chimney is belching black smoke.	Ống khói đang ợ ra khói đen.
"Why did you do that?" 	"Tại sao bạn làm vậy?"
"I have no other choice."	"Tôi không có lựa chọn nào khác."
Tom has no respect for anyone.	Tom không có sự tôn trọng dành cho bất kỳ ai.
I really don't want to get into this.	Tôi thực sự không muốn dính vào chuyện này.
You are obviously too drunk to drive.	Rõ ràng là bạn quá say để lái xe.
Do you think Tom was alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã ở một mình?
I know that Tom hasn't finished it yet.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Who will pay for this?	Ai sẽ trả tiền cho cái này?
It would be unethical to do that.	Sẽ là phi đạo đức nếu làm điều đó.
Don't be late for school.	Đừng đi học muộn.
Maybe you should ask Tom for help.	Có lẽ bạn nên nhờ Tom giúp đỡ.
Tom may be lost.	Tom có ​​thể bị mất.
Tom usually does it on Mondays.	Tom thường làm việc đó vào các ngày thứ Hai.
Looks like Tom is bored.	Có vẻ như Tom đang buồn chán.
Did you know that Tom is moving to Boston?	Bạn có biết rằng Tom sẽ chuyển đến Boston không?
Which shirt do you prefer, the red one or the blue one?	Bạn thích chiếc áo nào hơn, chiếc màu đỏ hay chiếc màu xanh?
Tom and Mary will eat together.	Tom và Mary sẽ ăn cùng nhau.
Tom won't look at my proposal.	Tom sẽ không nhìn vào đề xuất của tôi.
Tom accidentally deleted one of his files.	Tom đã vô tình xóa một trong các tệp của mình.
I like to drink hot tea when it's cold outside, but when it's hot, I like to drink iced tea.	Tôi thích uống trà nóng khi ở ngoài trời lạnh, nhưng khi trời nóng, tôi thích uống trà đá.
I will help you fight Tom.	Tôi sẽ giúp bạn chiến đấu với Tom.
Tom says he wants to buy flowers or candy for Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua hoa hoặc kẹo cho Mary.
The pain was so intense that I couldn't sleep.	Cơn đau dữ dội khiến tôi không thể ngủ được.
Is it okay if I help Tom do it?	Có ổn không nếu tôi giúp Tom làm điều đó?
No, I don't speak French.	Không, tôi không nói tiếng Pháp.
Tom protects Mary.	Tom bảo vệ Mary.
You can always tell if Tom is lying or not.	Bạn luôn có thể biết Tom có ​​đang nói dối hay không.
Now talking to Tom won't do any good.	Bây giờ nói chuyện với Tom sẽ không tốt chút nào.
We have everything it takes to get the job done.	Chúng tôi có mọi thứ cần thiết để hoàn thành công việc này.
Tom can't help me anymore.	Tom không thể giúp tôi nữa.
Tom advised me not to buy a used car.	Tom khuyên tôi không nên mua xe cũ.
Tom won't kill anyone.	Tom sẽ không giết bất cứ ai.
I won't be afraid again.	Tôi sẽ không sợ một lần nữa.
Tom is not upstairs.	Tom không ở trên lầu.
I can't come this time.	Tôi không thể đến được lần này.
Tom doesn't need a cane anymore.	Tom không cần dùng gậy nữa.
Tom overdosed.	Tom đã dùng quá liều.
What is your favorite energy drink?	Thức uống năng lượng yêu thích của bạn là gì?
No matter how much he drank, he still seemed more sober than ever.	Bất kể anh ta đã uống bao nhiêu, anh ta vẫn có vẻ tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tom has big dreams.	Tom có ​​những ước mơ lớn.
I wonder if Tom forgot to tell Mary she had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hay không.
Tom still doesn't know how to tell time.	Tom vẫn chưa biết cách tính thời gian.
Tom thinks everything is about him.	Tom nghĩ mọi thứ là về anh ấy.
That's not what I told you.	Đó không phải là những gì tôi đã nói với bạn.
Tom said he was happy to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui khi làm điều đó.
Tom said that he thought Mary would be worried.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lo lắng.
Tom doesn't smoke.	Tom không hút thuốc.
I don't know you're unhappy.	Tôi không biết bạn đang không vui.
Tom thinks something bad is about to happen.	Tom nghĩ rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Tom has a brilliant idea.	Tom có ​​một ý tưởng sáng suốt.
Tom can be difficult to get along with.	Tom có ​​thể khó hòa hợp với.
I don't think I'll get to school on time.	Tôi không nghĩ mình sẽ đến trường đúng giờ.
Can you tell me how to get to Park Street?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến Park Street?
I know why Tom did it.	Tôi biết lý do tại sao Tom lại làm như vậy.
The police think Tom did it.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
Both Tom and Mary grew up in Boston.	Cả Tom và Mary đều lớn lên ở Boston.
The soup cannot be eaten with a fork.	Súp không thể ăn bằng nĩa.
Tom would probably be tempted to do that.	Tom có ​​thể sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom tied Mary's shoelaces together.	Tom buộc dây giày của Mary lại với nhau.
Why do people stare at you?	Tại sao mọi người nhìn chằm chằm vào bạn?
My wife and I both want to go to Boston with you.	Vợ tôi và tôi đều muốn đến Boston với bạn.
Tom won't be late for class.	Tom sẽ không đến lớp muộn.
I didn't realize that I made a mistake.	Tôi không nhận ra rằng tôi đã phạm sai lầm.
I don't like that kind of salad dressing.	Tôi không thích kiểu xốt salad như vậy.
Tom says he doesn't have any time to watch TV.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ thời gian nào để xem TV.
Parents must provide their children with appropriate food and clothing.	Cha mẹ phải cung cấp cho con cái của họ thức ăn và quần áo thích hợp.
Tom buys eggs from us.	Tom mua trứng từ chúng tôi.
I can't find anything my size.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì kích thước của tôi.
Tom won't let me in the room.	Tom không cho tôi vào phòng.
It tasted really good, so I ate it all.	Nó có vị rất ngon, vì vậy tôi đã ăn hết.
I believe this is not a good idea.	Tôi tin rằng đây không phải là một ý kiến ​​hay.
My brother is not as tall as I was two years ago.	Anh trai tôi không còn cao như tôi của hai năm trước.
Tom said he was lucky.	Tom nói rằng anh ấy đã may mắn.
I think Tom is going to Boston next month.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston vào tháng tới.
Tom told me he would do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Do you know anyone who would do something like this?	Bạn có biết ai sẽ làm điều gì đó như thế này không?
What happened was inevitable.	Điều gì đã xảy ra là không thể tránh khỏi.
I'm Tom's driver.	Tôi là tài xế của Tom.
Let me heat it up some leftovers for you.	Hãy để tôi hâm nóng nó một số thức ăn thừa cho bạn.
Tom can play xylophone.	Tom có ​​thể chơi xylophone.
I did this the wrong way.	Tôi đã làm điều này một cách sai lầm.
It doesn't take you long to do that, does it?	Bạn không mất nhiều thời gian để làm điều đó, phải không?
I wonder how Tom learned French.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom học tiếng Pháp.
It is not voluntary.	Nó không phải là tự nguyện.
I'll call Tom first.	Tôi sẽ gọi cho Tom trước.
You should tell Tom everything.	Bạn nên nói với Tom mọi thứ.
That didn't happen either.	Điều đó cũng không xảy ra.
Tom thought that Mary was very happy.	Tom nghĩ rằng Mary đã rất vui.
Tom doesn't seem to know anything about it.	Tom dường như không biết gì về nó.
I guess you didn't miss much.	Tôi đoán bạn đã không bỏ lỡ nhiều.
Tom and Mary did not cry.	Tom và Mary không khóc.
Tom is just getting started.	Tom chỉ mới bắt đầu.
I thought you were going to call because you were sick.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ gọi điện vì bị ốm.
Tom is not more likely to get fired for doing that.	Tom không có nhiều khả năng bị sa thải vì làm điều đó.
Don't lose your temper.	Đừng mất bình tĩnh.
Tom was the one who suggested we take a break.	Tom là người đề nghị chúng tôi nghỉ ngơi.
I highly doubt Tom will be sober.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ tỉnh táo.
Tom doesn't need to speak.	Tom không cần phải nói.
That's why you don't like Tom?	Đó là lý do tại sao bạn không thích Tom?
I'm not too crazy about that idea.	Tôi không quá điên với ý tưởng đó.
I hope that neither Tom nor Mary do.	Tôi hy vọng rằng cả Tom và Mary đều không làm vậy.
Did Tom understand everything?	Tom đã hiểu mọi thứ chưa?
He was a respected scientist.	Ông là một nhà khoa học được mọi người kính trọng.
Don't try to make significant changes to your diet all at once.	Đừng cố gắng thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chế độ ăn uống của bạn cùng một lúc.
Everything hits its mark with him and he'll let you know it.	Mọi thứ đều đạt được dấu ấn với anh ấy và anh ấy sẽ cho bạn biết điều đó.
Tom's wallet is empty.	Ví của Tom trống rỗng.
Tom fills all the bottles with water.	Tom đổ đầy nước vào tất cả các chai.
Tom is misbehaving.	Tom đang cư xử sai.
This cannot be forgiven.	Điều này không thể được tha thứ.
Tom had to give up his dream.	Tom đã phải từ bỏ ước mơ của mình.
I have to go back to Australia next week.	Tôi phải trở lại Úc vào tuần sau.
Tom doesn't often do it alone.	Tom không thường xuyên làm điều đó một mình.
Tom told Mary and I should try to do it alone.	Tom nói với Mary và tôi nên cố gắng làm điều đó một mình.
Tom says he doesn't believe you did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn đã làm điều đó.
How soon do you think that will happen?	Bạn nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra trong bao lâu?
Tom will definitely help me do that.	Tom chắc chắn sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom says he has no choice.	Tom nói rằng anh ấy không có sự lựa chọn.
I don't mean that you're stupid.	Tôi không có ý ám chỉ rằng bạn ngu ngốc.
Stop being politically correct.	Đừng đúng về mặt chính trị nữa.
He passed away suddenly.	Anh ấy đã ra đi đột ngột.
Tom was the one who told me I needed to do it.	Tom là người nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
Young children cannot determine what is right and what is wrong.	Trẻ nhỏ không thể xác định được đâu là đúng, đâu là sai.
Tell Tom I'll be a few minutes late.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ đến muộn vài phút.
I wonder if Tom enjoys dancing as much as Mary does.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích khiêu vũ nhiều như Mary không.
Tom assured Mary that he would not cry.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh sẽ không khóc.
Tom says that he thinks Mary hates John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary ghét John.
I doubt Tom will do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
I am a freelance journalist.	Tôi là một nhà báo tự do.
This was not an easy decision for us.	Đây không phải là một quyết định dễ dàng đối với chúng tôi.
Tom needs to study harder if he wants to pass this class.	Tom cần phải học chăm chỉ hơn nếu muốn vượt qua lớp học này.
She is busy with her work.	Cô ấy bận rộn với công việc của mình.
They are playing a game.	Họ đang chơi một trò chơi.
Looks like Tom knows the secret.	Có vẻ như Tom biết bí mật.
He told his men that they would attack the next night.	Anh ta nói với người của mình rằng họ sẽ tấn công vào đêm hôm sau.
Tom will be hospitalized for another three weeks.	Tom sẽ phải nằm viện trong ba tuần nữa.
This place is truly immaculate.	Nơi này thực sự là vô nhiễm.
Many people buy lottery tickets with the dream of instantly becoming rich.	Nhiều người mua vé số với ước mơ ngay lập tức trở nên giàu có.
Tom was shot down in the street.	Tom đã bị bắn gục trên đường phố.
I have three brothers.	Tôi có ba anh em trai.
It is difficult to get a taxi outside the station.	Rất khó để bắt taxi bên ngoài nhà ga.
I enjoyed working with Tom last month in Australia.	Tôi rất thích làm việc với Tom vào tháng trước ở Úc.
Have you always been a comedian?	Bạn đã luôn luôn là một diễn viên hài?
You are the reason I am here.	Bạn là lý do tôi ở đây.
Why can't we go to Boston?	Tại sao chúng ta không thể đến Boston?
I won't leave you right?	Em sẽ không bỏ rơi anh đúng không?
Tom thinks it's a good idea to do this.	Tom nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi làm điều này.
Has your mother ever been in the hospital for a long time?	Mẹ bạn đã bao giờ ở bệnh viện lâu chưa?
I didn't know Tom had a son.	Tôi không biết Tom có ​​một đứa con trai.
Tom didn't invite Mary to his birthday party.	Tom đã không mời Mary đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy.
Tom is good at both French and English.	Tom giỏi cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
I'm still in Boston.	Tôi vẫn ở Boston.
Tom was too dumbfounded to say anything.	Tom chết lặng đến mức không nói được gì.
Tom doesn't really think I did that, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Tom and I are planning to stay together.	Tom và tôi đang có kế hoạch ở cùng nhau.
I've loved you since the first time I laid eyes on you.	Anh đã yêu em kể từ lần đầu tiên anh để mắt đến em.
Water covers about 70% of the earth's surface.	Nước bao phủ khoảng 70% diện tích trái đất.
Tom said he would laugh.	Tom nói rằng anh ấy sẽ cười.
You are disturbing the whole neighborhood.	Bạn đang làm phiền cả khu phố.
You take what he says too seriously.	Bạn quá coi trọng những gì anh ấy nói.
I know that Tom probably won't want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không muốn làm điều đó.
Tom doesn't usually do his homework before dinner.	Tom không thường làm bài tập về nhà trước bữa tối.
How fast can you write?	Làm thế nào nhanh chóng bạn có thể viết?
Tom and John begin to fight.	Tom và John bắt đầu chiến đấu.
I suspect that Tom and Mary are blind.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary bị mù.
Tom snores loudly.	Tom ngáy to.
I think Tom is absent because he has the flu.	Tôi nghĩ rằng Tom vắng mặt vì anh ấy bị cúm.
Tom walks his dog twice a day.	Tom dắt chó đi dạo hai lần một ngày.
Would you please tell Tom how to do that?	Bạn có vui lòng cho Tom biết làm thế nào để làm điều đó?
Tom burst through the front door.	Tom xông qua cửa trước.
Tom did an outstanding job.	Tom đã làm một công việc xuất sắc.
Tom and Mary both wanted to go.	Tom và Mary đều muốn đi.
I suspect Tom was there.	Tôi nghi ngờ Tom đã ở đó.
They probably won't do what we ask.	Họ có thể sẽ không làm những gì chúng tôi yêu cầu.
I think Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho Mary.
I really need to learn how to do that.	Tôi thực sự cần học cách làm điều đó.
I don't have to talk to Tom if I don't want to.	Tôi không cần phải nói chuyện với Tom nếu tôi không muốn.
He doesn't seem to love me anymore.	Anh dường như không còn yêu em nữa.
I didn't think Tom would be at the meeting yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua.
I know you've been to Boston.	Tôi biết bạn đã đến Boston.
I'm sure Tom doesn't want to miss that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn bỏ lỡ điều đó.
I need some alone time with Tom.	Tôi cần một chút thời gian ở một mình với Tom.
The reason I was late was because I was stuck in traffic.	Lý do tôi đến muộn là vì tôi bị kẹt xe.
Tom told me that he thinks Mary is creative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người sáng tạo.
Tom volunteered to wash dishes.	Tom tình nguyện rửa bát.
Who will not go tomorrow?	Ai sẽ không đi vào ngày mai?
Tom married an immigrant.	Tom kết hôn với một người nhập cư.
Breathing is an involuntary process of the body.	Hít thở là một quá trình không tự chủ của cơ thể.
Tom told me that he was once very poor.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã từng rất nghèo.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom and Mary are not ready yet.	Tom và Mary vẫn chưa sẵn sàng.
I noticed that Tom is busy.	Tôi nhận thấy rằng Tom đang bận.
I'm not even sure if this is my key or not.	Tôi thậm chí không chắc đây có phải là chìa khóa của mình hay không.
Tom wanted me to drive, but I told him I was too sleepy.	Tom muốn tôi lái xe, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi quá buồn ngủ.
We spent a lot of time looking for a place to park.	Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một nơi để đậu.
Tom wished he didn't have to.	Tom ước gì mình không phải làm như vậy.
Tom threw a chair across the room.	Tom ném một chiếc ghế qua phòng.
Tom encouraged me to go there.	Tom khuyến khích tôi đến đó.
Tom is not finished yet.	Tom vẫn chưa kết thúc.
Unexpectedly I fell in love.	Không ngờ tôi lại yêu.
Tom is trying to wake Mary.	Tom đang cố gắng đánh thức Mary.
Tom has a car now.	Tom có ​​một chiếc xe hơi bây giờ.
I'm taking you dancing.	Tôi đang đưa bạn khiêu vũ.
Tom says he should learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy nên học cách làm điều đó.
I have put money aside in case of some unforeseen problems in the future.	Tôi đã đặt tiền sang một bên để đề phòng một số vấn đề không lường trước được trong tương lai.
Tom's mother beat him.	Mẹ của Tom đã đánh anh ta.
I didn't know that you believe in ghosts.	Tôi không biết rằng bạn tin vào ma.
Tom says he doesn't expect anyone to help him.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi bất cứ ai giúp đỡ mình.
I was expelled from school.	Tôi đã bị đuổi học.
Tom certainly thinks that's true.	Tom chắc chắn nghĩ đó là sự thật.
She was too proud to ask him for help.	Cô đã quá tự hào để nhờ anh ta giúp đỡ.
Tom is not much better at golf than Mary.	Tom chơi gôn không giỏi hơn Mary là mấy.
Tom was able to run faster than me when we were kids.	Tom đã có thể chạy nhanh hơn tôi khi chúng tôi còn nhỏ.
My wife is three years older than me.	Vợ tôi hơn tôi ba tuổi.
What's wrong with this plan?	Có gì sai với kế hoạch này?
That's not so great.	Điều đó không quá tuyệt.
Tom is not ready to do that.	Tom chưa sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is the youngest boy in our class.	Tom là cậu bé nhỏ tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.
I know Tom knows Mary should do it.	Tôi biết Tom biết Mary nên làm điều đó.
Tom was not prepared for that.	Tom đã không được chuẩn bị cho điều đó.
There is a bed in each room.	Có một cái giường trong mỗi phòng.
He doesn't play video games.	Anh ấy không chơi trò chơi điện tử.
She is getting married next month.	Cô ấy sẽ kết hôn vào tháng tới.
I have trouble swallowing pills.	Tôi gặp khó khăn khi nuốt thuốc.
Tom said he thought he would be able to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó một mình.
I will throw a birthday party for my friend tomorrow.	Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bạn tôi vào ngày mai.
Tom is coming.	Tom đang đến đây.
Tom has been here before.	Tom đã ở đây trước đây.
You can count on Tom's proven abilities.	Bạn có thể tin tưởng vào khả năng đã được chứng minh của Tom.
Tom is no longer a teacher.	Tom không còn là giáo viên nữa.
At that time Tom was my boyfriend.	Lúc đó Tom là bạn trai của tôi.
I wonder if Tom forgot to tell Mary she needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quên nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó không.
I don't know anything about baking.	Tôi không biết gì về làm bánh.
I will never talk to Tom again.	Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Tom nữa.
Tom is not the only one who thinks so.	Tom không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
There's a lot of work at the moment.	Có rất nhiều việc vào lúc này.
Next week, I will probably read books and watch TV.	Tuần tới, tôi có thể sẽ đọc sách và xem TV.
Tom doesn't like this, does he?	Tom không thích điều này phải không?
Tom changed his mind about going out with Mary and staying at home.	Tom đã thay đổi ý định đi chơi với Mary và ở nhà.
Tom just found out about Mary.	Tom vừa phát hiện ra Mary.
I'm pretty sure that's what happened.	Tôi hoàn toàn chắc chắn đó là những gì đã xảy ra.
This painting is very nicely done. 	Bức tranh này được thực hiện rất độc đáo.
It's like mom.	Nó giống mẹ.
I can arrange that.	Tôi có thể sắp xếp điều đó.
That is not very difficult.	Điều đó không khó lắm.
Do you have any warnings that this could happen?	Bạn có cảnh báo nào rằng điều này có thể xảy ra không?
We don't often see Tom riding his bike.	Chúng tôi không thường thấy Tom đi xe đạp.
Apparently there is a cancellation fee of 30 percent.	Rõ ràng có một khoản phí hủy bỏ là 30 phần trăm.
You don't seem to want to do that.	Bạn dường như không muốn làm điều đó.
Tom probably wouldn't get mad.	Tom có ​​lẽ sẽ không nổi điên.
Tom tried to get everyone out of the room.	Tom đã cố gắng đưa mọi người ra khỏi phòng.
I feel like a teenager again.	Tôi cảm thấy mình như một thiếu niên trở lại.
Tom went back to his room.	Tom trở vào phòng của mình.
Tom said he discussed it with Mary.	Tom nói rằng anh ấy đã thảo luận điều đó với Mary.
Tom didn't know Mary had just been married.	Tom không biết Mary vừa mới kết hôn.
How far is it from here to the post office?	Từ đây đến bưu điện bao xa?
You have no self-respect.	Bạn không có tự trọng.
Tom is supposed to come.	Tom được cho là sẽ đến.
Don't call Tom.	Đừng gọi Tom.
That is something that happens quite often.	Đó là điều xảy ra khá thường xuyên.
Tom is not supposed to be sleeping.	Tom không được cho là đang ngủ.
Aren't you coming home for dinner tonight?	Bạn không về nhà ăn tối tối nay sao?
I can't come to the birthday party.	Tôi không thể đến dự tiệc sinh nhật.
Tom is going out to buy what we need.	Tom sẽ ra ngoài để mua những thứ chúng ta cần.
Tom should never have allowed Mary to do that.	Tom lẽ ra không bao giờ cho phép Mary làm điều đó.
Tom's career is well documented.	Sự nghiệp của Tom được ghi chép rõ ràng.
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
A doctor told me that eating eggs is bad for me.	Một bác sĩ nói với tôi rằng ăn trứng có hại cho tôi.
Tom is a history teacher, right?	Tom là một giáo viên lịch sử, phải không?
Tom asked Mary to hold her hand.	Tom nhờ Mary nắm tay.
I don't need you to be happy.	Tôi không cần bạn phải hạnh phúc.
I would like to know if you have any time to help.	Tôi muốn biết nếu bạn có bất kỳ thời gian để giúp đỡ.
I couldn't do more for you.	Tôi không thể làm gì hơn cho bạn.
I said I don't know you.	Tôi đã nói rằng tôi không biết bạn.
You better look up the word.	Tốt hơn bạn nên tra từ.
Warn Tom that Mary is looking for him.	Cảnh báo với Tom rằng Mary đang tìm anh ta.
Tom tells Mary that she should clean her room.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên dọn dẹp phòng của mình.
He's just a corporate tough guy.	Anh ấy chỉ là một người cứng rắn của công ty.
He is coming.	Anh ấy đang đến.
Mary is an actress.	Mary là một nữ diễn viên.
You made a terrible mistake.	Bạn đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
Are you sure that Tom didn't win?	Bạn có chắc rằng Tom đã không thắng?
Tom doesn't have any living relatives.	Tom không có bất kỳ người thân nào còn sống.
I didn't know that you had to do that the day before.	Tôi không biết rằng bạn đã phải làm điều đó vào ngày hôm trước.
What did Tom put in the box?	Tom đã bỏ gì vào hộp?
I'm sure Tom had a good reason for doing what he did.	Tôi chắc rằng Tom có ​​lý do chính đáng để làm những gì anh ấy đã làm.
I told Tom I didn't want to go to Boston with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn đến Boston với anh ấy.
Tom was a little confused.	Tom hơi bối rối.
You are responsible.	Bạn có trách nhiệm.
Tom doesn't like it when Mary uses his toothbrush.	Tom không thích khi Mary sử dụng bàn chải đánh răng của anh ấy.
Tell the class about what is about to happen.	Hãy nói với cả lớp về những gì sắp xảy ra.
Tom died shortly after the ambulance arrived.	Tom chết ngay sau khi xe cấp cứu đến.
It's sad isn't it?	Thật đáng buồn phải không?
Neither Tom nor Mary found anything interesting.	Cả Tom và Mary đều không tìm thấy điều gì thú vị.
Tom is trying to figure out why we need to do this.	Tom đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao chúng ta cần làm như vậy.
I think you are Tom's legal guardian.	Tôi nghĩ bạn là người giám hộ hợp pháp của Tom.
Tom needs to be told he's not obligated to do that.	Tom cần được nói rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
I don't know what you're so upset about.	Tôi không biết bạn đang rất buồn vì điều gì.
Tom wrote back that wouldn't come.	Tom đã viết lại rằng sẽ không đến.
I haven't washed my car in a long time.	Tôi đã không rửa xe của tôi trong một thời gian dài.
I don't think it's such a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn như vậy.
He will commit suicide if he cannot see his son.	Anh ta sẽ tự tử nếu không được gặp con trai mình.
I feel terribly insecure.	Tôi cảm thấy bất an kinh khủng.
Did you know Tom can't do that?	Bạn có biết Tom không thể làm điều đó?
I'm still not sure what I want to be when I grow up.	Tôi vẫn không chắc chắn về những gì tôi muốn làm khi lớn lên.
Tom says he can't sing well.	Tom nói rằng anh ấy không thể hát hay.
Tom and I grew up in different countries.	Tom và tôi lớn lên ở các quốc gia khác nhau.
Tom said Mary told him she was ready to do it.	Tom cho biết Mary đã nói với anh rằng cô ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
I know Tom is allowed to do that.	Tôi biết Tom được phép làm điều đó.
Tom went to Boston and came back a week later.	Tom đến Boston và quay lại một tuần sau đó.
I can't go back to just being one of the men.	Tôi không thể trở lại chỉ là một trong những người đàn ông.
I don't think Tom is honest.	Tôi không nghĩ Tom thành thật.
I know the president of that club very well.	Tôi biết rất rõ chủ tịch của câu lạc bộ đó.
Mary is wearing a mini skirt.	Mary đang mặc một chiếc váy ngắn.
You're not a mechanic, are you?	Bạn không phải là một thợ cơ khí, phải không?
Artificial leather cannot be compared with real leather.	Da nhân tạo không thể so sánh với da thật.
Tom has told me that he has no plans to stay in Boston until next summer.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại Boston cho đến mùa hè năm sau.
I don't think it's important for Tom to be in today's meeting.	Tôi không nghĩ rằng việc Tom tham gia cuộc họp hôm nay là quan trọng.
Tom and Mary had a tense conversation.	Tom và Mary đã có một cuộc trò chuyện căng thẳng.
We won the bronze medal.	Chúng tôi đã giành được huy chương đồng.
Monopoly is a popular game for families to play.	Monopoly là một trò chơi phổ biến cho các gia đình chơi.
I can't go to Boston this month.	Tôi không thể đến Boston trong tháng này.
Tom says he doesn't want to speak French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói tiếng Pháp.
I heard Tom really enjoys living in Australia.	Tôi nghe nói Tom thực sự thích sống ở Úc.
Tom can sing.	Tom có ​​thể hát.
I don't need a knife.	Tôi không cần dao.
Tom wasn't there either.	Tom cũng không ở đó.
That was the last I heard from Tom.	Đó là lần cuối cùng tôi nghe được từ Tom.
Tom is as busy as a bee.	Tom bận rộn như một con ong.
This morning the weather was so bad that I had to take a taxi.	Sáng nay thời tiết xấu đến mức tôi phải đi taxi.
Tom is coming home in October.	Tom sẽ về nhà vào tháng 10.
Tom has psychic abilities.	Tom có ​​khả năng ngoại cảm.
Tom followed Mary's lead.	Tom đi theo sự dẫn dắt của Mary.
I know that you do not intend to stay here for long.	Tôi biết rằng bạn không có ý định ở lại đây lâu dài.
Tom has to give it all back.	Tom phải trả lại tất cả.
I hope I haven't done anything wrong.	Tôi hy vọng tôi đã không làm điều gì sai trái.
"I'm going to Hawaii next week." 	"Tôi sẽ đi Hawaii vào tuần tới."
"Really?"	"Có thật không?"
I showed Tom my masterpiece.	Tôi đã cho Tom xem kiệt tác của mình.
Tom does it when he's happy.	Tom làm điều đó khi anh ấy hạnh phúc.
Tom thinks I have to do it.	Tom nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
Do you really think it would be silly to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ là ngớ ngẩn khi làm điều đó?
Tom will be in charge.	Tom sẽ phụ trách.
She got a job as a typist.	Cô ấy đã nhận được một công việc như một nhân viên đánh máy.
You are even sadder than me.	Bạn thậm chí còn buồn hơn tôi.
I doubt Tom can do it unless someone helps him.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể làm điều đó trừ khi ai đó giúp anh ta.
They are free to go.	Họ được tự do đi.
She felt restless all day long.	Cô cảm thấy bồn chồn cả ngày dài.
We worked closely with Tom.	Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Tom.
It was not an easy call.	Đó không phải là một cuộc gọi dễ dàng.
I don't practice anymore.	Tôi không tập nữa.
Tom caused a lot of trouble.	Tom đã gây ra rất nhiều rắc rối.
Tom says that Mary is not pessimistic.	Tom nói rằng Mary không bi quan.
Tom bought Mary an expensive bracelet.	Tom đã mua cho Mary một chiếc vòng tay đắt tiền.
Spelling mistakes really annoy me.	Những lỗi chính tả thực sự làm tôi khó chịu.
I wonder why Tom refuses to help Mary do it?	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại từ chối giúp Mary làm điều đó?
I am quite happy to be in Boston.	Tôi khá hạnh phúc khi ở Boston.
You'd better watch your mouth.	Tốt hơn hết bạn nên quan sát miệng của mình.
I will not judge you.	Tôi sẽ không phán xét bạn.
Maybe Tom doesn't know we've moved.	Có lẽ Tom không biết chúng ta đã chuyển đi.
Tom said he didn't care what I did.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến những gì tôi đã làm.
Tom knows it's his duty.	Tom biết đó là nhiệm vụ của anh ấy.
I don't think Tom likes the party.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bữa tiệc.
Tom went to Boston by car last week.	Tom đã đến Boston bằng ô tô vào tuần trước.
Tom considers me like a brother.	Tom coi tôi như một người anh em.
Tom took my place.	Tom đã thay thế tôi.
Tom doesn't seem to know how to do it.	Tom dường như không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom heard everything Mary said about him.	Tom đã nghe tất cả những gì Mary nói về anh ta.
You'd better cut your living expenses.	Tốt hơn bạn nên cắt giảm chi phí sinh hoạt của mình.
After doing my homework, I play soccer with my friends.	Sau khi làm bài tập về nhà, tôi đá bóng với bạn bè.
"What did you do with your old car?" 	"Bạn đã làm gì với chiếc xe cũ của mình?"
"I sold it to Tom."	"Tôi đã bán nó cho Tom."
I wonder if Tom bought that house on Park Street that he looked at last week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​mua ngôi nhà đó trên phố Park mà anh ấy đã nhìn vào tuần trước hay không.
I wonder if Tom can do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể làm điều đó.
Tom says he doesn't want Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn để Mary làm điều đó.
I lived in Boston a few years ago, but now I live in Chicago.	Tôi đã sống ở Boston một vài năm trước, nhưng bây giờ tôi sống ở Chicago.
Our dog is big.	Con chó của chúng tôi là lớn.
Our house is nice, but I still miss the old house.	Ngôi nhà của chúng tôi tốt đẹp, nhưng tôi vẫn nhớ ngôi nhà cũ.
Let's go find Tom.	Hãy đi tìm Tom.
She listened to him.	Cô nghe theo lời anh.
What did you show Tom?	Bạn đã cho Tom xem những gì?
These houses belong to my uncle.	Những ngôi nhà này là của chú tôi.
Do you really think Tom can do it alone?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó một mình?
She told him a joke, but he didn't think it was funny.	Cô ấy đã kể cho anh nghe một câu chuyện cười, nhưng anh không nghĩ nó buồn cười.
Is the store you intend to sell rice?	Cửa hàng bạn định bán gạo có phải không?
Privacy does not exist.	Quyền riêng tư không tồn tại.
I think I wouldn't enjoy doing it with Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích làm điều đó với Tom.
He is angry with his daughter.	Anh ấy giận con gái mình.
Tom was the first to realize what was happening.	Tom là người đầu tiên nhận ra điều gì đang xảy ra.
I don't think anyone will help me.	Tôi không nghĩ rằng có ai sẽ giúp tôi.
I don't have much time to see Japan.	Tôi không có nhiều thời gian để xem Nhật Bản.
As you can see, I haven't done any cleaning in the house in a while.	Như bạn có thể thấy, tôi đã không làm bất kỳ công việc dọn dẹp nào trong nhà trong một thời gian.
How did Tom get rich?	Tom đã làm giàu như thế nào?
Tom was heartbroken when Mary told him she was leaving him.	Tom đã rất đau lòng khi Mary nói với anh rằng cô ấy sẽ rời bỏ anh.
Sometimes you remind me of Tom.	Đôi khi bạn làm tôi nhớ đến Tom.
Tom has some advice.	Tom có ​​một số lời khuyên.
I don't see Tom as an enemy.	Tôi không coi Tom là kẻ thù.
Tom is a talented painter.	Tom là một họa sĩ tài năng.
Tom makes delicious jambalaya.	Tom làm món jambalaya ngon.
He was fully clothed.	Anh ấy đã được mặc đầy đủ quần áo.
Tom wasn't the only one who helped me.	Tom không phải là người duy nhất giúp tôi.
Tom was able to recite the entire poem by heart.	Tom đã có thể đọc thuộc lòng toàn bộ bài thơ.
Did you sometimes have to help your mom cook dinner when you were a kid?	Bạn đã đôi khi phải giúp mẹ nấu bữa tối khi bạn còn là một đứa trẻ?
Don't know if Tom was stoned.	Không biết Tom có ​​bị ném đá không.
Tom spent a lot of time in Boston.	Tom đã dành nhiều thời gian ở Boston.
I don't hate Tom exactly.	Tôi không ghét Tom chính xác.
I have a wooden comb.	Tôi có một chiếc lược gỗ.
Tom says Mary is lying about where she was last night.	Tom nói Mary đang nói dối về nơi cô ấy đã ở đêm qua.
Tom gets dressed as fast as he can.	Tom mặc quần áo nhanh nhất có thể.
Tom told me you know how to do it.	Tom nói với tôi rằng bạn biết cách làm điều đó.
Tom encouraged Mary to apply to med school.	Tom khuyến khích Mary nộp đơn vào trường med.
Tom thinks Mary will be ready to do it on Monday.	Tom nghĩ Mary sẽ sẵn sàng làm điều đó vào thứ Hai.
I'm voting for Tom.	Tôi đang bầu cho Tom.
We gave Tom some apples.	Chúng tôi đã cho Tom một số quả táo.
The hotel is at the foot of the mountain.	Khách sạn ở dưới chân núi.
I don't know what prompted me to come here.	Tôi không biết điều gì đã thúc đẩy tôi đến đây.
Tom seems to know that method.	Tom dường như biết phương pháp đó.
I think Tom will be very nervous.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất lo lắng.
Tom always makes me angry.	Tom luôn làm tôi tức giận.
I know I shouldn't do that.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó.
Tom said he felt he had to.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy mình phải làm điều đó.
Tom is carrying a leather briefcase.	Tom đang mang một chiếc cặp da.
Tom told Mary that she needed to do it.	Tom đã nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I won't ask Tom anything.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom bất cứ điều gì.
I almost hope that doesn't happen.	Tôi gần như hy vọng điều đó không xảy ra.
Sometimes trying your best is not enough.	Đôi khi cố gắng hết sức vẫn chưa đủ.
I am an 11 year old boy.	Tôi là một cậu bé 11 tuổi.
I am doing that.	Tôi đang làm việc đó.
Tom asks Mary for some money so he can buy something to eat.	Tom xin Mary một ít tiền để anh ấy có thể mua thứ gì đó để ăn.
If Tom can do it, I'm sure I can too.	Nếu Tom làm được, tôi chắc chắn rằng tôi cũng có thể làm được.
Tom apologizes for the inconvenience he has caused.	Tom xin lỗi vì sự bất tiện mà anh ấy đã gây ra.
Tom didn't try to do anything.	Tom đã không cố gắng làm bất cứ điều gì.
Did Tom give it to you?	Tom có ​​đưa nó cho bạn không?
I will do it for you if you ask me.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu tôi.
They are really good at making clothes.	Họ thực sự giỏi trong việc may quần áo.
Who is the laziest person you know?	Ai là người lười nhất mà bạn biết?
What's going on today?	Hôm nay có chuyện gì đang xảy ra?
If you're here, there's definitely something wrong with you.	Nếu bạn ở đây, chắc chắn có điều gì đó không ổn với bạn.
I plan to be in Boston until the end of the month.	Tôi dự định sẽ ở Boston cho đến cuối tháng.
Am I like Tom?	Tôi có giống Tom không?
I'm sorry I went to Australia.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến Úc.
Why did Tom hesitate?	Tại sao Tom lại do dự?
Tom tends to be late for appointments.	Tom có ​​xu hướng trễ hẹn.
I have to get back to Boston by Monday.	Tôi phải quay lại Boston trước thứ Hai.
You said it was an emergency, so I'll be right there.	Bạn nói đó là trường hợp khẩn cấp, vì vậy tôi đến ngay.
I want to buy this house as much as you.	Tôi muốn mua căn nhà này nhiều như bạn.
Tom is a reliable person, isn't he?	Tom là một người đáng tin cậy, phải không?
I think I can keep Tom from bothering you anymore.	Tôi nghĩ tôi có thể giữ cho Tom không làm phiền bạn nữa.
Tom says Mary is not angry.	Tom nói Mary không tức giận.
Tom seems to know a lot about baseball.	Tom dường như biết rất nhiều về bóng chày.
I think I found a way to fix this.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra cách để khắc phục điều này.
Tom left Mary in Boston.	Tom để lại Mary ở Boston.
Tom is very stubborn.	Tom rất cố chấp.
Tom did that for a long time?	Tom đã làm điều đó trong một thời gian dài?
I'll let you know as soon as I get there.	Tôi sẽ cho bạn biết ngay khi tôi đến đó.
That's so sweet of you.	Điều đó rất ngọt ngào của bạn.
I disagree with you on this point.	Tôi không đồng ý với bạn về điểm này.
How much is the entrance ticket?	Vé vào cổng là bao nhiêu?
She managed to reverse through the narrow driveway.	Cô xoay sở để lùi qua con đường lái xe hẹp.
After a year of practice, she plays the piano after a fashion.	Sau một năm luyện tập, cô ấy chơi piano sau một thời trang.
You will have plenty of time to do that later.	Bạn sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó sau này.
You used to climb our oak tree when you were little.	Bạn đã từng trèo cây sồi của chúng tôi khi bạn còn nhỏ.
That's something we've never had to worry about before.	Đó là điều mà chúng tôi chưa bao giờ phải lo lắng trước đây.
There was almost nothing left to eat.	Hầu như không còn gì để ăn.
Tom knows where you are.	Tom biết bạn đang ở đâu.
Apparently Tom wasn't talking to Mary.	Rõ ràng là Tom không nói chuyện với Mary.
I don't think Tom is very bright.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất sáng sủa.
I heard that Tom is a good volleyball player.	Tôi nghe nói rằng Tom là một cầu thủ bóng chuyền giỏi.
Tom bought me chocolate.	Tom mua cho tôi sô cô la.
Tom is not overweight, but Mary is.	Tom không thừa cân, nhưng Mary thì có.
Tom thinks I should do it.	Tom nghĩ rằng tôi nên làm điều đó.
One of the children tripped and fell.	Một trong những đứa trẻ bị vấp và ngã.
I don't think Tom was in Australia.	Tôi không nghĩ Tom đã ở Úc.
We have to finish this before Tom gets here.	Chúng ta phải hoàn thành việc này trước khi Tom đến đây.
I know Tom won't let us do that.	Tôi biết Tom sẽ không cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tom is much taller than me.	Tom cao hơn tôi rất nhiều.
I feel embarrassed when I meet someone for the first time.	Tôi cảm thấy xấu hổ khi gặp ai đó lần đầu tiên.
Tom is not famous.	Tom không nổi tiếng.
You are like a family.	Bạn giống như một gia đình.
We are talking about your brother.	Chúng tôi đang nói về anh trai của bạn.
The show was awesome. 	Buổi biểu diễn thật tuyệt vời.
You should see it.	Bạn nên thấy nó.
I don't think Tom is being sincere.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang chân thành.
It's been a long time since I've had a day off work while it's still light outside.	Đã lâu rồi tôi không được nghỉ làm trong khi bên ngoài trời vẫn còn sáng.
Keep going, go a little bit.	Tiếp tục đi, đi một chút.
I'm not ready to go yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đi.
Tom has lunch in the canteen.	Tom ăn trưa trong căng tin.
Do you think Tom is still single?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn độc thân?
After an extensive investigation, Tom was cleared of all wrongdoing.	Sau một cuộc điều tra sâu rộng, Tom đã được xóa bỏ mọi hành vi sai trái.
When was the last time you ate?	Lần cuối cùng bạn ăn là khi nào?
How many French classes do you have per week?	Bạn có bao nhiêu lớp học tiếng Pháp mỗi tuần?
Tom came home last Monday night.	Tom đã về nhà vào tối thứ Hai tuần trước.
The side of the house has been covered with ivy.	Mặt bên của ngôi nhà đã được bao phủ bởi cây thường xuân.
They substantiate their claims by issuing dated receipts.	Họ chứng minh tuyên bố của mình bằng cách đưa ra các biên lai ghi ngày tháng.
I know that Tom doesn't know why we did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó một mình.
English is the most used language in the world.	Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
You don't have to take off your shoes.	Bạn không cần phải cởi giày.
If I sit down, I'm afraid I won't want to get up.	Nếu tôi ngồi xuống, tôi sợ rằng tôi sẽ không muốn đứng dậy.
Tom's jokes are not always funny.	Những câu chuyện cười của Tom không phải lúc nào cũng hài hước.
Who is your favorite character in Glee?	Nhân vật yêu thích của bạn trong Glee là ai?
Tom knows horses.	Tom biết ngựa.
I think Tom will come to the office on Monday.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến văn phòng vào thứ Hai.
I don't want to make anyone unhappy.	Tôi không muốn làm bất cứ ai không vui.
Tom wondered why Mary couldn't speak French better than she did.	Tom tự hỏi tại sao Mary không thể nói tiếng Pháp tốt hơn cô ấy.
It looks like a slam dunk.	Nó trông giống như một slam dunk.
Tom passed the butter to Mary.	Tom chuyển bơ cho Mary.
She sat at the bar shot dead after shooting the whiskey.	Cô ấy ngồi ở quầy bar bắn chết sau khi bắn rượu whisky.
There was a really big mistake.	Có một sai lầm thực sự lớn.
How many planets are there in our solar system?	Có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta?
Tom wouldn't like it if I did.	Tom sẽ không thích nếu tôi làm vậy.
What is the price of the car you intend to buy?	Giá xe bạn định mua là bao nhiêu?
I know that Tom doesn't know that he doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom is probably going to Boston next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
I decided that he should be moved to the branch.	Tôi quyết định rằng anh ấy nên được chuyển đến chi nhánh.
I come from Wellington, the capital city of New Zealand.	Tôi đến từ Wellington, thủ đô của New Zealand.
Tom's brother looks a lot like John.	Anh trai của Tom trông rất giống John.
I think you don't care about Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn không quan tâm đến Tom.
The girls seem to like Tom.	Các cô gái có vẻ thích Tom.
You have insight.	Bạn có cái nhìn sâu sắc.
I don't talk to Tom.	Tôi không nói chuyện với Tom.
I see Tom every time he comes to Australia.	Tôi gặp Tom mỗi khi anh ấy đến Úc.
Are you going to record today's episode?	Bạn có định ghi lại tập phim ngày hôm nay không?
The police thought Tom was the arsonist.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom là kẻ đốt phá.
I still can't believe Tom is gone.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom đã ra đi.
Tom asked Mary a question.	Tom đặt câu hỏi cho Mary.
I gave Tom something to eat.	Tôi đã cho Tom một cái gì đó để ăn.
Tom was prepared to do just that.	Tom đã chuẩn bị làm điều đó.
Tom told me he was in a hurry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang vội.
You can't control me, Tom.	Bạn không thể kiểm soát tôi, Tom.
Does Tom still love his wife?	Tom có ​​còn yêu vợ không?
I wish Tom wouldn't go out after dark alone.	Tôi ước gì Tom sẽ không ra ngoài sau khi trời tối một mình.
I can't stand Tom's bad manners anymore.	Tôi không thể chịu đựng được cách cư xử tồi tệ của Tom nữa.
That's exactly what I used to say to myself.	Đó chính xác là những gì tôi đã từng nói với chính mình.
Tom was broken.	Tom đã bị phá vỡ.
You are a good banjo player.	Bạn là một người chơi banjo giỏi.
I haven't had lunch yet.	Tôi vẫn chưa ăn trưa.
Tom sings better than Mary.	Tom hát hay hơn Mary.
Tom never broke the law.	Tom chưa bao giờ phạm luật.
What causes that noise?	Điều gì gây ra tiếng ồn đó?
I very much doubt that Tom will get mad.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ nổi điên.
I'm sure Tom will come to Boston next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
I can't make myself hear the above noise.	Tôi không thể làm cho mình nghe thấy phía trên tiếng ồn.
There is always a first time for everything.	Luôn luôn có một lần đầu tiên cho mọi thứ.
You don't have to go to the dentist.	Bạn không cần phải đến nha sĩ.
There's a good chance Tom needs to do it.	Có một cơ hội tốt Tom cần làm điều đó.
I had to hurry to the station to catch the last train.	Tôi phải nhanh chóng ra ga để đón chuyến tàu cuối cùng.
Eventually someone will tell Tom.	Cuối cùng sẽ có người nói với Tom.
Get Tom out of here.	Đưa Tom ra khỏi đây.
Tom immediately denied that he did it.	Tom ngay lập tức phủ nhận rằng anh đã làm điều đó.
Tom was the only one injured.	Tom là người duy nhất bị thương.
Tom and Mary are not John's real parents.	Tom và Mary không phải là cha mẹ thực sự của John.
You should not waste your money.	Bạn không nên lãng phí tiền của mình.
I know Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom doesn't get along with Mary's friends.	Tom không hòa thuận với bạn bè của Mary.
Do you believe everything Tom tells you?	Bạn có tin tất cả những gì Tom nói với bạn không?
I don't understand your last name.	Tôi không hiểu họ của bạn.
Tom can be helpful when he wants to.	Tom có ​​thể hữu ích khi anh ấy muốn.
Maybe that's why Tom isn't here today.	Có lẽ đó là lý do tại sao Tom không có ở đây hôm nay.
Tom seems to be a good boy.	Tom có ​​vẻ là một cậu bé tốt.
We need to make good use of the money we have been given.	Chúng ta cần tận dụng tốt số tiền mà chúng ta đã được cho.
It is a mistake to think that men are superior to women.	Thật sai lầm khi nghĩ rằng đàn ông vượt trội hơn phụ nữ.
Tom tries to open the lid.	Tom cố gắng mở nắp.
Tom is trying to get to Boston.	Tom đang cố gắng đến Boston.
I think Tom is mad at me.	Tôi nghĩ Tom giận tôi.
She is a model.	Cô ấy là một người mẫu.
I assume you've heard of Tom's death.	Tôi cho rằng bạn đã nghe về cái chết của Tom.
Tom sings very well.	Tom hát rất hay.
How many people did Tom kill?	Tom đã giết bao nhiêu người?
That's not really interesting.	Điều đó thật không thú vị.
They had good relations with their neighbors.	Họ đã có quan hệ tốt với hàng xóm của họ.
Tom doesn't trust Mary.	Tom không tin tưởng vào Mary.
Our three children were born in Boston. 	Ba đứa con của chúng tôi sinh ra ở Boston.
The other three were born in Chicago.	Ba người còn lại sinh ra ở Chicago.
Can't you see that Tom needs your help?	Bạn không thể thấy rằng Tom cần sự giúp đỡ của bạn?
That would have to be done over and over again.	Điều đó sẽ phải được thực hiện lại nhiều lần.
I have never been so worried in all my life.	Tôi chưa bao giờ lo lắng như vậy trong suốt cuộc đời mình.
I don't think Tom is joking about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang đùa về điều đó.
Tom doesn't want you to know the truth.	Tom không muốn bạn biết sự thật.
He has a good command of English.	Anh ấy có một vốn tiếng Anh tốt.
Both Tom and Mary had the same idea.	Cả Tom và Mary đều có cùng ý tưởng.
Tom is nearby, isn't he?	Tom đang ở gần đây, phải không?
Tom wants to start the editing process.	Tom muốn bắt đầu quá trình sửa đổi.
Tom soon adapted to school life.	Tom sớm thích nghi với cuộc sống học đường.
Tom wanted to know exactly why we did it.	Tom muốn biết chính xác tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
If Tom hadn't been injured, he might have won.	Nếu Tom không bị thương, anh ấy có thể đã thắng.
Tom said he would buy it if I gave it thirty dollars off.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua nó nếu tôi giảm giá ba mươi đô la.
For now, everything seems stable.	Hiện tại, mọi thứ có vẻ ổn định.
Tom says he hopes Mary knows he wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết anh ấy muốn làm điều đó.
You did it on purpose, didn't you?	Bạn đã làm điều đó có chủ đích, phải không?
Tom would do it again if Mary asked him.	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa nếu Mary yêu cầu anh ta.
Tom did it just for fun.	Tom làm vậy chỉ để giải trí.
Tom treats me like a son.	Tom đối xử với tôi như một đứa con trai.
Everyone except Tom knows that Mary loves him.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng Mary yêu anh.
Tom is annoying, isn't he?	Tom thật khó chịu, phải không?
I will take good care of Tom.	Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tom.
My train leaves at six and gets there at ten.	Chuyến tàu của tôi khởi hành lúc sáu giờ và đến đó lúc mười giờ.
I know that Tom doesn't know anyone who does that.	Tôi biết rằng Tom không biết bất cứ ai làm điều đó.
I know Tom to be a really good friend of Mary's.	Tôi biết Tom là một người bạn thực sự tốt của Mary.
I think maybe you will give up.	Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ từ bỏ.
Tom says he is not happy in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc khi ở Úc.
Tomorrow it will be hot.	Ngày mai trời sẽ nóng.
Tom didn't expect to be able to do it again.	Tom không mong đợi có thể làm điều đó một lần nữa.
In the absence of a better idea, I had to choose this method.	Trong trường hợp không có ý tưởng tốt hơn, tôi đã phải chọn phương pháp này.
Mary asks Tom to dance to Sadie Hawkins.	Mary rủ Tom đi khiêu vũ Sadie Hawkins.
Tom is not too old.	Tom không quá già.
I don't do it as fast as Tom.	Tôi không làm điều đó nhanh như Tom.
Tom sat at the bar and talked friendly with the locals.	Tom ngồi ở quầy bar và nói chuyện thân thiện với người dân địa phương.
Lamb meat is very cheap these days.	Thịt cừu ngày nay rất rẻ.
As soon as he saw me, he ran away.	Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta đã bỏ chạy.
He works at the company seven days a week.	Anh ấy làm việc ở công ty bảy ngày một tuần.
Isn't that right, sisters?	Phải không các chị?
The crowd booed loudly.	Đám đông la ó ầm ĩ.
We were attacked.	Chúng tôi đã bị tấn công.
Tom can't make you do that.	Tom không thể bắt bạn làm điều đó.
Tom saw his father waiting for him in front of the school.	Tom nhìn thấy bố đang đợi mình trước trường.
We are passionate Hanshin Tigers fans.	Chúng tôi là những người hâm mộ Hanshin Tigers nhiệt tình.
Tom believes the story Mary told him.	Tom tin câu chuyện mà Mary đã kể cho anh ta.
Tom sat on his father's lap.	Tom ngồi trong lòng bố.
Tom seems embarrassed for some reason.	Tom có ​​vẻ xấu hổ vì một lý do nào đó.
Tom thinks Mary doesn't like cats.	Tom nghĩ Mary không thích mèo.
I'm sorry, I don't know where else to go.	Tôi xin lỗi, tôi không biết phải đi đâu khác.
That sounds very appealing.	Điều đó nghe có vẻ rất hấp dẫn.
I have no practical reason to learn that language.	Tôi không có lý do thực tế để học ngôn ngữ đó.
I heard that a baby deer can stand right after it is born.	Tôi nghe nói rằng một con hươu con có thể đứng ngay sau khi nó được sinh ra.
Tom hasn't joined our club yet.	Tom vẫn chưa tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
I don't have much interest in cooking.	Tôi không có nhiều hứng thú với việc nấu nướng.
I saw Tom pull out his knife.	Tôi thấy Tom rút dao ra.
I don't know why Tom wants to talk to me.	Tôi không biết tại sao Tom lại muốn nói chuyện với tôi.
It's easy to see why people don't trust Tom.	Thật dễ hiểu tại sao mọi người không tin tưởng Tom.
Tom is usually accompanied by three bodyguards.	Tom thường được đi cùng với ba vệ sĩ.
I told Tom I would wait.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đợi.
I had a meeting with Tom.	Tôi đã có một cuộc gặp với Tom.
What made you suddenly change your mind?	Điều gì đã khiến bạn đột ngột thay đổi quyết định?
I didn't know that you wanted to do that while you were in Australia.	Tôi không biết rằng bạn muốn làm điều đó khi bạn ở Úc.
You promised you wouldn't do it.	Bạn đã hứa là bạn sẽ không làm điều đó.
As a citizen of the world, I know how to overcome cultural barriers.	Là một công dân của thế giới, tôi biết cách vượt qua những rào cản văn hóa.
Looks like Tom was aware of that fact.	Có vẻ như Tom đã nhận thức được sự thật đó.
Who is your friend?	Ai là bạn của cậu?
Tom said he doesn't care what other people think of him.	Tom cho biết anh ấy không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
I told Tom I wanted to go to Boston.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn đến Boston.
Can Tom still do it for us?	Liệu Tom vẫn có thể làm điều đó cho chúng ta chứ?
You must raise funds for the relief work.	Bạn phải gây quỹ cho công việc cứu trợ.
If I remember correctly, that's what you said.	Nếu tôi nhớ không lầm, đó là những gì bạn đã nói.
That won't last.	Điều đó sẽ không kéo dài.
When was the last time you kissed your husband?	Lần cuối cùng bạn hôn chồng là khi nào?
His ideas make no sense at all.	Ý tưởng của anh ấy không có ý nghĩa gì cả.
Does Tom know what you're talking about?	Tom có ​​biết bạn đang nói gì không?
That is not enough.	Như vậy là không đủ.
Tom sat quietly in the corner.	Tom lặng lẽ ngồi trong góc.
Tom is late.	Tom đến muộn.
They will play football tomorrow.	Họ sẽ chơi bóng đá vào ngày mai.
I wish I knew Tom could speak French.	Tôi ước tôi biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
Tom comes home at 6:30.	Tom về nhà lúc 6h30.
I wonder who Tom will ask to the ball.	Tôi tự hỏi Tom sẽ hỏi ai đến buổi dạ hội.
Tom is the only person I know here.	Tom là người duy nhất tôi biết ở đây.
Tom will be staying with his relatives in Boston for the next three weeks.	Tom sẽ ở với người thân của mình ở Boston trong ba tuần tới.
Tom is looking for a new girlfriend.	Tom đang tìm bạn gái mới.
You've been working with Tom for a long time, haven't you?	Bạn đã làm việc với Tom lâu rồi phải không?
How much will my monthly car payment be?	Khoản thanh toán xe hàng tháng của tôi sẽ là bao nhiêu?
I am beginning to understand this.	Tôi bắt đầu hiểu điều này.
Tom was hit by a bullet.	Tom bị trúng đạn.
There are many girls in the room.	Có rất nhiều cô gái trong phòng.
Tom was afraid that he might be expelled from school.	Tom sợ rằng mình có thể bị đuổi học.
That's not how I do it.	Đó không phải là cách tôi làm điều đó.
Tom loves Mary, but the feelings are not mutual.	Tom yêu Mary, nhưng tình cảm không phải là của nhau.
Tom clearly knows that Mary likes him.	Tom rõ ràng biết rằng Mary thích anh ta.
I won't take any more risks.	Tôi sẽ không mạo hiểm nữa.
What makes you think I'm going to Boston with Tom?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston với Tom?
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đói.
Thanks for your encouragement.	Cám ơn về lời khích lệ của bạn.
Tom and I talked for at least thirty minutes.	Tom và tôi đã nói chuyện ít nhất ba mươi phút.
I know you don't want to be alone.	Tôi biết bạn không muốn cô đơn.
Tom can stay here with us until next October.	Tom có ​​thể ở đây với chúng tôi cho đến tháng 10 tới.
How is your sister?	Em gái của bạn thế nào?
Aren't you happy?	Bạn không hạnh phúc phải không?
We have to figure out what all this means.	Chúng tôi phải tìm ra tất cả điều này có nghĩa là gì.
Tom will probably be really tired when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ thực sự mệt mỏi khi về đến nhà.
Don't make me regret.	Đừng làm tôi hối hận.
What exactly do you want me to do?	Chính xác thì bạn muốn tôi làm gì?
Who is behind you?	Ai đứng sau bạn?
Tom can't figure out how to do it.	Tom không thể tìm ra cách để làm điều đó.
Tom says he doesn't know why Mary would want him to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm điều đó.
Tom was not injured in the accident, but Mary was.	Tom không bị thương trong vụ tai nạn, nhưng Mary thì bị.
English is a popular language and is used all over the world.	Tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng trên toàn thế giới.
Tom finally convinced Mary to do it.	Tom cuối cùng đã thuyết phục được Mary làm điều đó.
I know you can't stop Tom.	Tôi biết bạn không thể ngăn cản Tom.
What time do you think Tom will be back?	Bạn nghĩ Tom sẽ quay lại lúc mấy giờ?
I'm sure Tom will be safe.	Tôi chắc rằng Tom sẽ an toàn.
The king undressed.	Nhà vua cởi quần áo.
I don't like Tom.	Tôi không thích Tom.
I used to go to plays at least once a week in London.	Tôi đã từng đến các vở kịch ít nhất một lần một tuần ở London.
I went sightseeing.	Tôi đã đi tham quan.
Tom is never at home on Mondays.	Tom không bao giờ ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Tom offered me a cigarette.	Tom mời tôi một điếu thuốc.
Tom said that Mary didn't seem happy.	Tom nói rằng Mary có vẻ không được vui.
Who is your favorite photographer?	Ai là nhiếp ảnh gia yêu thích của bạn?
Tom didn't want to tell Mary why he couldn't.	Tom không muốn nói với Mary tại sao anh ấy không thể làm vậy.
How much did Tom pay you to help him clean his garage?	Tom đã trả cho bạn bao nhiêu để giúp anh ấy dọn dẹp nhà để xe của mình?
Money is a bit tight.	Tiền hơi eo hẹp.
I knew Tom would be reluctant to do that.	Tôi biết Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I have started smoking again.	Tôi đã bắt đầu hút thuốc trở lại.
I am learning Persian.	Tôi đang học tiếng Ba Tư.
I can't think about that.	Tôi không thể nghĩ về điều đó.
I heard that you dated Tom. 	Tôi nghe nói rằng bạn đã hẹn hò với Tom.
What was it like?	Nó thế nào?
I don't think Tom would be angry if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tức giận nếu bạn làm vậy.
I like to play tennis. 	Tôi thích chơi tennis.
What sport do you like to play?	Bạn thích chơi môn thể thao nào?
That's a really big one.	Đó là một thực sự lớn.
Tom has been riding horses since he was a child.	Tom đã cưỡi ngựa từ khi còn là một đứa trẻ.
I don't talk to the police.	Tôi không nói chuyện với cảnh sát.
Maybe the only person here who doesn't want to do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không muốn làm điều đó là Tom.
Do you know what Tom does?	Bạn có biết Tom làm nghề gì không?
I think Tom said something else.	Tôi nghĩ Tom đã nói điều gì đó khác.
I don't agree to go to Boston with Tom.	Tôi không đồng ý đến Boston với Tom.
I just moved.	Tôi vừa mới chuyển đi.
Tom will become a surgeon.	Tom sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
Why don't you want to live in Boston?	Tại sao bạn không muốn sống ở Boston?
I can't look at you when I talk to you.	Tôi không thể nhìn bạn khi tôi nói chuyện với bạn.
I did most of what I had to do today.	Tôi đã làm hầu hết những gì tôi phải làm hôm nay.
Tom is a real man.	Tom là một người đàn ông thực sự.
You must release Tom.	Bạn phải thả Tom.
Tom is in a trance.	Tom đang trong trạng thái xuất thần.
I will wait in the car.	Tôi sẽ đợi trong xe.
Tom learned to sing a few songs in French.	Tom đã học cách hát một vài bài hát bằng tiếng Pháp.
I think Tom might have been injured.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã bị thương.
You decided not to do that, right?	Bạn đã quyết định không làm điều đó, phải không?
I was barely checking in to the hotel when Tom called me.	Tôi hầu như không nhận phòng khách sạn khi Tom gọi cho tôi.
I am very happy to see you again.	Tôi rất vui khi gặp lại bạn.
Change can be difficult at times, but it can also open up new opportunities and be a vehicle for personal growth and growth.	Thay đổi đôi khi có thể khó khăn, nhưng nó cũng có thể mở ra những cơ hội mới và là một phương tiện để phát triển và trưởng thành cá nhân.
The paramedics checked Tom's pulse.	Nhân viên y tế đã kiểm tra mạch của Tom.
I fear that.	Tôi sợ điều đó.
I know that Tom doesn't know that Mary doesn't do that often.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không thường xuyên làm vậy.
I was surprised when Tom started crying.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi Tom bắt đầu khóc.
I do not want to cry.	Tôi không muốn khóc.
Tom denied knowing anything about it.	Tom phủ nhận không biết bất cứ điều gì về nó.
I can't take it anymore, Tom.	Tôi không thể chịu đựng được nữa Tom.
Tom can't stand vegetarians.	Tom không thể chịu được những người ăn chay.
I don't think that would be much fun.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ vui lắm.
Tom forgot to tell Mary what she had to do.	Tom quên nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
The cat is sitting on the chair and looking at the piece of meat lying on the kitchen table.	Con mèo đang ngồi trên ghế và nhìn vào miếng thịt đang nằm trên bàn bếp.
Tom makes ketchup from scratch.	Tom làm nước sốt cà chua từ đầu.
Tom really thinks I want to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom tells everyone that he will decide to stay for a few more days.	Tom nói với mọi người rằng anh sẽ quyết định ở lại vài ngày nữa.
I know Tom is a good actor.	Tôi biết Tom là một diễn viên giỏi.
Tom always asks me for money.	Tom luôn đòi tôi tiền.
Tom spent hours playing games on his phone.	Tom đã dành hàng giờ để chơi trò chơi trên điện thoại của mình.
I think Tom will probably be very hungry by the time he gets home tonight.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ rất đói vào lúc anh ấy về nhà tối nay.
I will come later.	Tôi sẽ đến sau.
Tom never cheated on me.	Tom không bao giờ lừa tôi.
Tom has a guitar that looks a lot like Mary's.	Tom có ​​một cây đàn trông rất giống của Mary.
Tom puts a tape into the VCR.	Tom đặt một cuộn băng vào VCR.
I hope this is not a joke.	Tôi hy vọng rằng đây không phải là một trò đùa.
Tom needs to learn how to do it more efficiently.	Tom cần học cách làm điều đó hiệu quả hơn.
We spent a long time just trying to find a place to park.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài chỉ để cố gắng tìm một nơi để đậu.
I wonder if Tom really did something like that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều gì đó như vậy không.
Tom is always at the top of his class.	Tom luôn đứng đầu lớp.
Tom says he doesn't remember people's names as well as he used to.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ tên mọi người tốt như anh ấy đã từng.
Did you tell Tom what he had to do?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm gì?
Tom is the friendliest person I know.	Tom là người thân thiện nhất mà tôi biết.
Kim Il-sung was named prime minister.	Kim Il-sung được phong là thủ tướng.
I spent time in Australia.	Tôi đã dành thời gian ở Úc.
Who is your favorite jazz violinist?	Ai là nghệ sĩ vĩ cầm jazz yêu thích của bạn?
Tom is still at his desk.	Tom vẫn ở bàn làm việc.
Tom says he thinks it's more likely that Mary wants to walk home by herself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng Mary muốn tự mình đi bộ về nhà.
It is not impossible.	Nó không phải là không thể.
I will need more money than that.	Tôi sẽ cần nhiều tiền hơn thế.
There are five fish in my aquarium.	Có năm con cá trong bể cá của tôi.
I'm sure I did the right thing.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã làm đúng.
I don't look at them.	Tôi không nhìn họ.
What is the best gift you have ever been given?	Món quà tuyệt vời nhất mà bạn từng được tặng là gì?
I wonder who would ask Tom to do that.	Tôi tự hỏi ai sẽ yêu cầu Tom làm điều đó.
I know the girl you talked to yesterday.	Tôi biết cô gái mà bạn đã nói chuyện hôm qua.
There's no problem postponing the meeting.	Không có vấn đề gì khi hoãn cuộc họp.
There's no way Tom would win.	Không đời nào Tom sẽ thắng.
I think I am the person you are looking for.	Tôi nghĩ tôi là người mà bạn đang tìm kiếm.
Tom doesn't get along with his neighbors like he used to.	Tom không hòa đồng với những người hàng xóm của mình như trước đây.
Tom doesn't seem to understand the purpose of the project.	Tom dường như không hiểu mục đích của dự án.
That's what I believe.	Đó là những gì tôi tin tưởng.
Tom said who was going to Australia with Mary?	Tom đã nói ai sẽ đi Úc với Mary?
That's not true at all.	Điều đó không đúng chút nào.
Tom says Mary is dead.	Tom nói Mary đã chết.
The thief crept in through the window.	Kẻ trộm đã lẻn vào qua cửa sổ.
Tom doesn't want to be a hero.	Tom không muốn trở thành anh hùng.
Tom asked Mary if John was going to do it alone.	Tom hỏi Mary liệu John có định làm điều đó một mình không.
Tom was unable to pass the exam.	Tom đã không thể vượt qua kỳ thi.
Is hitchhiking banned in Australia?	Đi nhờ xe có bị cấm ở Úc không?
Fashion designers are breaking with tradition.	Các nhà thiết kế thời trang đang phá vỡ truyền thống.
If I see Tom, I'll tell him that.	Nếu tôi gặp Tom, tôi sẽ nói với anh ấy điều đó.
I don't want you to go far.	Tôi không muốn bạn đi xa.
You think I'm fat?	Các bạn nghĩ tôi béo à?
I know a very efficient way to do it.	Tôi biết một cách rất hiệu quả để làm điều đó.
Tom died fighting for his country.	Tom đã chết vì chiến đấu cho đất nước của mình.
Tom tries to think logically.	Tom cố gắng suy nghĩ một cách logic.
There is hardly any chance for Tom to win the election.	Khó có cơ hội nào để Tom thắng cử.
Tom goes to the library to study.	Tom đến thư viện để học.
I don't think Tom knows anything about the situation.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất cứ điều gì về tình hình.
Tom is such an idiot.	Tom đúng là một tên ngốc.
If Tom wants to, he can do it.	Nếu Tom muốn, anh ấy có thể làm điều đó.
Tom motioned for Mary to stay.	Tom ra hiệu cho Mary ở lại.
Tom is the right man for the job.	Tom là người phù hợp với công việc.
I'm not the one to hurt Tom.	Tôi không phải là người làm tổn thương Tom.
I knew Tom would be carefree.	Tôi biết Tom sẽ vô tư.
Everyone but Tom is here.	Tất cả mọi người trừ Tom đều ở đây.
I don't think Tom gets that for free.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhận được điều đó miễn phí.
You should do it when you get the chance.	Bạn nên làm điều đó khi bạn có cơ hội.
There is absolutely nothing wrong with what you did.	Hoàn toàn không có gì sai với những gì bạn đã làm.
I don't think Tom is dead.	Tôi không nghĩ Tom đã chết.
Children need many things, but most of all they need love.	Trẻ em cần nhiều thứ, nhưng trên hết chúng cần tình yêu thương.
I don't believe Tom.	Tôi không tin Tom.
Tom wears shorts.	Tom mặc quần đùi.
I wonder if Tom will help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp chúng tôi hay không.
Tom disguised himself as a janitor.	Tom đã cải trang thành một người gác cổng.
I think Tom won't be here today.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không ở đây hôm nay.
Tom said he wished he could come too.	Tom nói rằng anh ấy cũng ước mình có thể đến.
The storm caused a power outage.	Cơn bão đã làm mất điện.
There's one thing I need you to do.	Có một việc tôi cần bạn làm.
Tom has no choice but to help Mary clean the garage.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp Mary dọn dẹp nhà để xe.
Do I know Tom?	Tôi có biết Tom không?
His help came at the right time.	Sự giúp đỡ của anh ấy đã đến đúng lúc.
Did you tell Tom he shouldn't?	Bạn có nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy không?
My grandfather is 90 years old.	Ông của tôi đã 90 tuổi.
Make sure you don't forget your umbrella.	Hãy chắc chắn rằng bạn không quên ô của bạn.
Tom has to be in Australia.	Tom phải ở Úc.
I don't think we can wait much longer.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể đợi lâu hơn nữa.
Do not worried. 	Đừng lo.
I promise I will do what you ask.	Tôi hứa tôi sẽ làm những gì bạn yêu cầu.
Tom is still living where he lived three years ago.	Tom vẫn đang sống ở nơi mà anh ấy đã sống ba năm trước.
I know Tom is weird.	Tôi biết Tom rất kỳ lạ.
Tom sued Mary.	Tom đã kiện Mary.
Tom says he hopes that happens before he retires.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng điều đó xảy ra trước khi nghỉ hưu.
Is Tom crazy?	Tom có ​​bị điên không?
Tom is just being diplomatic, isn't he?	Tom chỉ đang ngoại giao, phải không?
The results were astonishing.	Kết quả thật đáng kinh ngạc.
Tom could have done something about it if he could.	Tom có ​​thể đã làm điều gì đó về điều đó nếu anh ấy có thể.
Tom asks Mary to text him when she wants him to come pick him up.	Tom yêu cầu Mary nhắn tin cho anh khi cô muốn anh đến đón.
Do you really think Tom is self-conscious?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người có ý thức về bản thân?
The stolen money has not yet been recovered.	Số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được lấy lại.
Here is a list of things that we need to buy.	Đây là danh sách những thứ mà chúng ta cần mua.
In 2013, Tom married Mary and moved to Australia.	Năm 2013, Tom kết hôn với Mary và chuyển đến Úc.
I'm too busy to help you.	Tôi quá bận để giúp bạn.
Tom already knew that Mary was dead.	Tom đã biết rằng Mary đã chết.
What did you like most about your previous job?	Bạn thích điều gì nhất ở công việc trước đây của mình?
Tom asked me what I wanted to do.	Tom hỏi tôi muốn làm gì.
Tom likes that dog.	Tom thích con chó đó.
Tom entered the room carrying a brown paper grocery bag.	Tom bước vào phòng mang theo một túi tạp hóa bằng giấy màu nâu.
Tom doesn't pull his own weight.	Tom không kéo trọng lượng của mình.
They match very well.	Chúng rất hợp nhau.
Tom was stabbed many times.	Tom đã bị đâm nhiều lần.
They have a good team.	Họ có một đội tốt.
I love the scrapbook that Tom made for me.	Tôi thích cuốn sổ lưu niệm mà Tom đã làm cho tôi.
I'm left-handed so I write with my left hand.	Tôi thuận tay trái nên tôi viết bằng tay trái.
Tom doesn't look very good today. 	Hôm nay Tom trông không được tốt lắm.
I wonder what the problem is.	Tôi tự hỏi vấn đề là gì.
Does Tom know what you're doing here?	Tom có ​​biết bạn đang làm gì ở đây không?
Tom says he thinks Mary needs help.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần giúp đỡ.
Tom is unscrupulous.	Tom là vô lương tâm.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be sick.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ bị bệnh.
I will not annoy you.	Tôi sẽ không làm phiền bạn.
I don't think I've ever seen Tom cry.	Tôi không nghĩ mình đã từng thấy Tom khóc.
You're still going to help us, aren't you?	Bạn vẫn định giúp chúng tôi, phải không?
I cannot understand what he is saying.	Tôi không thể hiểu những gì anh ta đang nói.
I have a few vegetarian friends.	Tôi có vài người bạn ăn chay.
Tom won't scream.	Tom sẽ không la hét.
We should go out on a beautiful day like this.	Chúng ta nên ra ngoài vào một ngày đẹp trời như thế này.
Tom plans to return.	Tom dự định trở lại.
Tom insists that he is not wrong.	Tom khẳng định rằng anh ấy không sai.
Tom and Mary need to discuss that.	Tom và Mary cần thảo luận về điều đó.
Please don't make too much noise. 	Xin đừng làm ồn quá.
I am trying to work.	Tôi đang cố gắng làm việc.
I think Tom is not happy.	Tôi nghĩ rằng Tom không hạnh phúc.
The popularity of websites depends on their content.	Mức độ phổ biến của các trang web phụ thuộc vào nội dung của chúng.
Yesterday Tom caught three fish.	Hôm qua Tom đã câu được ba con cá.
I won't listen to you.	Tôi sẽ không nghe bạn.
Tom wanted to explain, but Mary wouldn't let him.	Tom muốn giải thích, nhưng Mary không để cho anh ta.
It is found on the bottom of the river.	Nó được tìm thấy dưới đáy sông.
That's not the way to convince anyone.	Đó không phải là cách để thuyết phục bất cứ ai.
Many people think that antique cars are overpriced.	Nhiều người cho rằng xe cổ bị đội giá quá cao.
Tom is never at home.	Tom không bao giờ ở nhà.
I'm not the only one who likes Tom.	Tôi không phải là người duy nhất thích Tom.
Tom seems to be doing it very well.	Tom dường như đang làm điều đó rất tốt.
My mother said if I ran away, she would never forgive me.	Mẹ tôi nói nếu tôi bỏ trốn, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
I know Tom will try it again.	Tôi biết Tom sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
Both Tom and Mary know you can do it.	Cả Tom và Mary đều biết bạn có thể làm được điều đó.
Please put on your slippers.	Hãy đi dép của bạn vào.
Don't you know that Tom and I need to do it?	Bạn không biết rằng Tom và tôi cần phải làm điều đó?
Won't you be in Boston this summer?	Bạn sẽ không ở Boston vào mùa hè này?
I'm feeling the same way right now.	Tôi đang cảm thấy như vậy ngay bây giờ.
I know that Tom is likely to do it later.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó sau này.
Tom was wearing a vest.	Tom đã mặc một chiếc áo vest.
Tom will ask for your help.	Tom sẽ nhờ bạn giúp đỡ.
Tom seems to be a smart guy.	Tom dường như là một người thông minh.
Tom wears a gray hoodie.	Tom mặc một chiếc áo hoodie màu xám.
Tom asked a few pertinent questions.	Tom đã hỏi một vài câu hỏi thích hợp.
Tom owes you his life.	Tom nợ bạn cuộc sống của anh ấy.
Tom has trouble concentrating.	Tom gặp khó khăn khi tập trung.
I told Tom you would wait.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ đợi.
Tom and Mary are getting married in October.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào tháng 10.
Tom says he will buy that for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua cái đó cho bạn.
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó không.
She's a girl, but she's brave.	Cô ấy là một cô gái, nhưng cô ấy dũng cảm.
Tom spent some time in prison when he was in his 30s.	Tom đã phải ngồi tù một thời gian khi anh ấy ngoài 30 tuổi.
Tom wants soup.	Tom muốn súp.
Tom has big plans.	Tom có ​​những kế hoạch lớn.
I'm scared at night.	Tôi sợ vào ban đêm.
I will return to Australia.	Tôi sẽ trở lại Úc.
I know Tom isn't happy there.	Tôi biết Tom không hạnh phúc ở đó.
Tom told me he wanted to learn French.	Tom nói với tôi anh ấy muốn học tiếng Pháp.
Tom should be outside.	Tom nên ở bên ngoài.
You really scared me.	Bạn thực sự làm tôi sợ hãi.
The child is old enough to go to school.	Đứa trẻ đã đủ lớn để đi học.
My brother can run as fast as he can.	Em trai tôi có thể chạy nhanh nhất có thể.
Tom decides to send Mary to a private school.	Tom quyết định gửi Mary đến một trường tư thục.
Take care of Tom while I'm away.	Hãy chăm sóc Tom khi tôi đi vắng.
Tom did whatever he could to make money.	Tom đã làm bất cứ điều gì có thể để kiếm tiền.
Tom was starting to feel a little guilty.	Tom bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi.
I am sure that this is a freshwater fish.	Tôi chắc chắn rằng đây là một con cá nước ngọt.
Be careful not to let the cat out of the bag.	Cẩn thận không để mèo ra khỏi túi.
I think Tom will be tired when he gets home.	Tôi nghĩ Tom sẽ mệt khi về đến nhà.
Tom seems to be having trouble talking.	Tom dường như đang gặp khó khăn khi nói chuyện.
Tom burned all the letters in the fireplace.	Tom đốt tất cả các bức thư trong lò sưởi.
I know that Tom won't do it anytime soon.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó sớm.
I haven't been drinking for a long time.	Tôi đã không uống rượu lâu.
You are very good to me.	Bạn rất tốt với tôi.
I thought maybe it was Tom.	Tôi nghĩ có lẽ đó là Tom.
Tom told me that he left his wife.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bỏ vợ.
I think you won't like Tom.	Tôi nghĩ bạn sẽ không thích Tom.
I don't feel good anymore.	Tôi không còn thấy tốt nữa.
Tom is as busy as Mary.	Tom cũng bận như Mary.
You will be safe with me.	Bạn sẽ được an toàn với tôi.
I think Tom won't be jealous.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ghen.
Do you think Tom would like it if Mary did?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy không?
Tom and I made ourselves as comfortable as possible.	Tom và tôi đã tạo cho mình sự thoải mái nhất có thể.
I don't understand you at all.	Tôi không hiểu bạn chút nào.
What do you think Tom did there?	Bạn nghĩ Tom đã làm gì ở đó?
Tom won't do what you ask.	Tom sẽ không làm những gì bạn yêu cầu.
This is the plate that Tom ate.	Đây là đĩa mà Tom đã ăn.
I know that Tom knows that I have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi phải làm điều đó.
We want to party.	Chúng tôi muốn tổ chức tiệc tùng.
The shepherd herds the sheep through the valley.	Người chăn cừu chăn cừu qua thung lũng.
This is a health hazard.	Đây là một mối nguy hại cho sức khỏe.
When was the last time you ate a cookie?	Lần cuối cùng bạn ăn bánh quy là khi nào?
Tom should be here right now.	Tom nên ở đây ngay bây giờ.
Tom will do it for free.	Tom sẽ làm điều đó miễn phí.
She rarely goes to bed before eleven o'clock.	Cô ấy hiếm khi đi ngủ trước mười một giờ.
Tom says he knows why Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết tại sao Mary không thể thắng.
Tom told me that Mary would be prepared to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ chuẩn bị để làm điều đó.
We don't need your help anymore.	Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bạn nữa.
I think we can talk about that.	Tôi nghĩ chúng ta có thể nói về điều đó.
Tom says he can do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom may be sleepy. 	Tom có ​​thể buồn ngủ.
He got up very early this morning.	Anh ấy đã dậy rất sớm vào sáng nay.
Can you write me a letter in French?	Bạn có thể viết một bức thư bằng tiếng Pháp cho tôi được không?
I thought you said that Tom was a pilot.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom là một phi công.
I am a very intelligent person.	Tôi là một người rất thông minh.
Tom washes apples before eating.	Tom rửa táo trước khi ăn.
We'll find Tom.	Chúng tôi sẽ tìm Tom.
I found out where Tom lives.	Tôi đã tìm ra nơi Tom sống.
Did you manage to get hold of Tom?	Bạn đã quản lý để nắm được Tom?
I think Tom knows why we can't do it for Mary.	Tôi nghĩ Tom biết tại sao chúng ta không thể làm điều đó cho Mary.
Tom won't get here sooner than Mary.	Tom sẽ không đến đây sớm hơn Mary.
Tom nodded in agreement.	Tom gật đầu đồng ý.
"Leave me alone." 	“Hãy để tôi yên.”
She said angrily.	Cô giận dữ nói.
These are not my things.	Đây không phải là những thứ của tôi.
I can't afford a tombstone.	Tôi không đủ tiền mua một tấm bia mộ.
Tom is drawing a picture.	Tom đang vẽ một bức tranh.
I told Tom I would be there.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ ở đó.
I hope you will reconsider.	Tôi hy vọng bạn sẽ xem xét lại.
That doesn't make sense especially to me.	Điều đó có vẻ không hợp lý đặc biệt với tôi.
The waiters bumped into each other.	Những người phục vụ va vào nhau.
I know that Tom is overconfident.	Tôi biết rằng Tom quá tự tin.
Tom will injure himself if he is not careful.	Tom sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Little did Tom know he had a secret admirer.	Tom không biết mình có một người ngưỡng mộ bí mật.
Thank you so much for coming to see me.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến gặp tôi.
Tom is the one who gave us your name.	Tom là người đã cho chúng tôi biết tên của bạn.
Tom probably thinks I'm busy.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi đang bận.
Tom doesn't look very confident.	Tom trông không được tự tin cho lắm.
Tom promised that he would help us, but I didn't believe him.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ giúp chúng tôi, nhưng tôi không tin anh ấy.
Who knows why Tom lied?	Ai biết tại sao Tom nói dối?
Tom, Mary, John and Alice all did well.	Tom, Mary, John và Alice đều làm tốt.
Tom can't get the ticket you asked him to buy.	Tom không thể lấy được vé mà bạn yêu cầu anh ấy mua.
I don't think I will be able to do what you have asked me to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì bạn đã yêu cầu tôi làm.
Tom says he doesn't have time to eat right now.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để ăn ngay bây giờ.
Now Tom is thirty.	Bây giờ Tom đã ba mươi.
I don't speak French and neither does Tom.	Tôi không nói được tiếng Pháp và Tom cũng không.
I don't think we need to ask Tom to do it for us.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta.
That is really good news.	Đó thực sự là một tin tốt.
Tom wasn't mean to me.	Tom không cố ý với tôi.
Tom has a pickup truck.	Tom có ​​một chiếc xe bán tải.
I come to talk to you again.	Tôi đến để nói chuyện với bạn một lần nữa.
Tom put the gun under the pillow.	Tom đặt súng dưới gối.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
Tom didn't come in time.	Tom không đến kịp.
Tom said there was blood on the kitchen floor.	Tom nói rằng có vết máu trên sàn bếp.
It's a pity that Tom should have missed such an opportunity.	Thật tiếc khi Tom nên bỏ lỡ một cơ hội như vậy.
Didn't I tell you I wanted to be alone?	Tôi không nói với bạn là tôi muốn ở một mình sao?
Tom and Mary are here to help.	Tom và Mary ở đây để giúp đỡ.
Should we ask Tom for help?	Chúng ta có nên nhờ Tom giúp không?
Tom is sitting there.	Tom đang ngồi ở đó.
Tom will be back here as soon as possible.	Tom sẽ trở lại đây nhanh nhất có thể.
Hardly anyone expected Tom to win.	Hầu như không ai mong đợi Tom sẽ thắng.
Did you know that Tom was kidnapped when he was three?	Bạn có biết rằng Tom đã bị bắt cóc khi anh ấy lên ba?
Tom said that Mary knew she might be allowed to do it tonight.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó vào tối nay.
Tom watched Mary get out of the car.	Tom nhìn Mary ra khỏi xe.
Tom earns about $300,000 annually.	Tom kiếm được khoảng 300.000 đô la hàng năm.
I spend a lot of free time with Tom.	Tôi dành nhiều thời gian rảnh cho Tom.
Tom might be offended.	Tom có ​​thể bị xúc phạm.
Don't start anything you can't finish.	Đừng bắt đầu bất cứ điều gì bạn không thể hoàn thành.
I lived in Australia before.	Tôi đã sống ở Úc trước đây.
I'll write it down so I don't forget it.	Tôi sẽ viết nó ra để tôi không quên nó.
I understand you are doing it yourself at home.	Tôi hiểu là bạn đang tự làm ở nhà.
He tried to get closer to her in any way he could.	Anh cố gắng đến gần cô hơn bằng mọi cách có thể.
I don't think Tom would be welcome.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được chào đón.
Tom thought about what Mary had said.	Tom nghĩ về những gì Mary đã nói.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Tom says he actually did it without anyone's help.	Tom nói rằng anh ấy thực sự đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tom doesn't think Mary is interested in learning to drive.	Tom không nghĩ Mary quan tâm đến việc học lái xe.
Tom is just trying to make us feel guilty.	Tom chỉ đang cố làm cho chúng tôi cảm thấy tội lỗi.
Tom knows that Mary can't eat peanuts.	Tom biết rằng Mary không thể ăn đậu phộng.
Tom will be very sorry that he didn't do that.	Tom sẽ rất xin lỗi vì anh ấy đã không làm điều đó.
I told Tom that was not true.	Tôi đã nói với Tom rằng điều đó không đúng.
Only a few people here know that Tom is from Australia.	Chỉ một vài người ở đây biết rằng Tom đến từ Úc.
I want to know how my stock is doing.	Tôi muốn biết cổ phiếu của tôi đang hoạt động như thế nào.
Tom knew Mary had to do it.	Tom biết Mary phải làm điều đó.
You remember Tom, don't you?	Bạn nhớ Tom, phải không?
I think Tom is here to see Mary.	Tôi nghĩ Tom đến đây để gặp Mary.
The girl in the white dress is my sister.	Cô gái mặc váy trắng là em gái tôi.
I think Tom is hitting you.	Tôi nghĩ Tom đang đánh bạn.
Neither Tom nor Mary had much confidence in themselves.	Cả Tom và Mary đều không mấy tự tin vào bản thân.
Tom followed Mary here.	Tom đã theo Mary đến đây.
Tom says there is still a lot of work to be done.	Tom nói rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
This is a significant difference.	Điều này là khác biệt đáng kể.
Don't forget where you are.	Đừng quên bạn đang ở đâu.
Please watch out for foul balls.	Xin hãy coi chừng những quả bóng hôi.
If she knew the results, she would be shocked.	Nếu cô ấy biết kết quả, cô ấy sẽ bị sốc.
I'm on your side.	Tôi đứng về phía bạn.
Tom dreams that he will become an astronaut.	Tom mơ ước rằng mình sẽ trở thành một phi hành gia.
Tom usually goes to school by bus, but sometimes he goes by bike.	Tom thường đến trường bằng xe buýt, nhưng đôi khi anh ấy đi bằng xe đạp.
Be careful how you talk to Tom.	Hãy cẩn thận với cách bạn nói chuyện với Tom.
Tom was not promoted.	Tom không được thăng chức.
The train has just entered the station.	Chuyến tàu vừa mới vào ga.
I know that Tom is absent.	Tôi biết rằng Tom vắng mặt.
In summer, the temperature ranges from thirty to forty degrees Celsius.	Vào mùa hè, nhiệt độ dao động từ ba mươi đến bốn mươi độ C.
You do not place orders on this ship.	Bạn không đưa ra đơn đặt hàng trên con tàu này.
Slippery roads.	Những con đường trơn trượt.
Give Tom some cookies.	Cho Tom một ít bánh quy.
I've had enough problems as it is happening.	Tôi đã có đủ vấn đề như nó đang xảy ra.
You're a veteran, right?	Bạn là một cựu chiến binh, phải không?
The Dow Jones Industrial Average fell 666 points.	Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 666 điểm.
Are you sure you don't want to go swimming with us?	Bạn có chắc là không muốn đi bơi với chúng tôi không?
I'm not the only one here who thinks doing it is a good idea.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây nghĩ rằng làm điều đó là một ý kiến ​​hay.
I'll stop by the post office on my way home.	Tôi sẽ ghé qua bưu điện trên đường về nhà.
Tom goes to school early.	Tom đi học sớm.
I think Tom is too lazy to do that.	Tôi nghĩ Tom quá lười biếng để làm điều đó.
I think I might not have to do it again.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
I think it is illegal to park here.	Tôi nghĩ rằng nó là bất hợp pháp để đậu xe ở đây.
I don't go there anymore.	Tôi không đến đó nữa.
The train arrives at 6 o'clock.	Chuyến tàu đến lúc 6 giờ.
Tom and Mary invited all their friends and relatives to the wedding.	Tom và Mary đã mời tất cả bạn bè và người thân của họ đến dự đám cưới.
I want Tom to sing.	Tôi muốn Tom hát.
Can Tom help us?	Tom có ​​thể giúp chúng tôi không?
Don't talk to Tom like that.	Đừng nói với Tom như vậy.
Tom tried to say something, but couldn't.	Tom cố gắng nói điều gì đó, nhưng không thể.
Tom could smell something cooking.	Tom có ​​thể ngửi thấy mùi gì đó đang nấu nướng.
You like tennis, don't you?	Bạn thích quần vợt, phải không?
The white snow covers the red roofs.	Tuyết phủ trắng xóa những mái nhà đỏ.
Why did Tom take his own life?	Tại sao Tom lại tự kết liễu đời mình?
Tom asked her if she was Mary Jackson.	Tom hỏi cô ấy có phải Mary Jackson không.
Do you feel unappreciated?	Bạn có cảm thấy không được đánh giá cao?
Tom didn't think that would happen.	Tom không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
That cannot be.	Điều đó không thể được.
Tom regrets being out so late last night.	Tom hối hận vì đã ra ngoài quá muộn vào đêm qua.
Let me be frank. 	Hãy để tôi nói thẳng.
Are you my father?	Ông là cha của tôi?
I think we like a lot of the same things.	Tôi nghĩ chúng tôi thích rất nhiều thứ giống nhau.
I don't know what to say to Tom.	Tôi không biết phải nói thế nào với Tom.
Can you figure out why your boss isn't so friendly this week?	Bạn có thể tìm ra lý do tại sao sếp không thân thiện như vậy trong tuần này không?
Why does Tom do it for you?	Tại sao Tom làm điều đó cho bạn?
Tom spent a very enjoyable hour watching his grandson play on the equipment at the mall playground.	Tom đã dành một giờ rất thú vị khi xem cháu trai của mình chơi trên các thiết bị tại sân chơi của trung tâm mua sắm.
There was no one else in the room except Tom.	Không có ai khác trong phòng ngoại trừ Tom.
There are some troubles.	Có một số rắc rối.
Tom says he thinks he might be the only one who needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất cần làm điều đó.
Not many students can answer the questions asked by the teacher.	Không có nhiều học sinh có thể trả lời các câu hỏi mà giáo viên yêu cầu.
The TV was so big that I couldn't concentrate on my reading.	TV quá lớn khiến tôi không thể tập trung vào việc đọc của mình.
Tom certainly has plenty of opportunities to go to concerts while he's in Boston.	Tom chắc chắn có rất nhiều cơ hội đi xem hòa nhạc khi anh ấy ở Boston.
Tom has been up since dawn.	Tom đã dậy từ lúc bình minh.
Of course, Tom will be late.	Tất nhiên, Tom sẽ đến muộn.
I asked Tom to stay here and help you fix it.	Tôi đã yêu cầu Tom ở lại đây và giúp bạn sửa chữa.
You are the best scorer of the team.	Bạn là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của đội.
Tom can show you how to do it.	Tom có ​​thể chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom told Mary to wash her hands.	Tom bảo Mary rửa tay.
We cannot be sure.	Chúng tôi không thể chắc chắn.
I am fed up with the constant noise of traffic on the street.	Tôi phát ngán với tiếng ồn ào liên tục của xe cộ ngoài đường.
I just hope you're right.	Tôi chỉ hy vọng bạn đúng.
After passing her driving test, she bought a car.	Sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe, cô ấy đã mua một chiếc ô tô.
A pelican can fit many fish into its beak.	Một con bồ nông có thể nhét nhiều con cá vào mỏ của nó.
We danced to the music for hours until we were exhausted.	Chúng tôi đã nhảy theo điệu nhạc hàng giờ đồng hồ cho đến khi kiệt sức.
My brother has a part-time job in a library.	Anh trai tôi có một công việc bán thời gian trong một thư viện.
Tom is no longer my husband.	Tom không còn là chồng tôi nữa.
I was hoping you would be there.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ ở đó.
Crows cause a lot of damage to crops.	Quạ gây hại nhiều cho mùa màng.
Why don't you stay?	Tại sao bạn không ở lại?
Tom is probably not learning French right now.	Tom có ​​lẽ không học tiếng Pháp ngay bây giờ.
I see a bunch of keys in the bowl.	Tôi thấy một chùm chìa khóa trong bát.
Why don't you know your own name?	Sao bạn không biết tên của chính mình?
Tom becomes dangerous.	Tom trở nên nguy hiểm.
Hanging out with him is not fun.	Đi chơi với anh ấy không thú vị.
Tom never goes out after dark.	Tom không bao giờ ra ngoài sau khi trời tối.
I prefer to go barefoot.	Tôi thích đi chân trần hơn.
Tom didn't realize Mary could do it.	Tom không nhận ra Mary có thể làm điều đó.
I know Tom might have to do it this week.	Tôi biết Tom có ​​thể phải làm điều đó trong tuần này.
Tom doesn't want Mary to get in trouble.	Tom không muốn Mary gặp rắc rối.
I don't think I can get Tom to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể khiến Tom làm được điều đó.
Tom never forgave himself for it.	Tom không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó.
He flatly refused her requests for help.	Anh thẳng thừng từ chối những yêu cầu giúp đỡ của cô.
We're lucky Tom is here to help.	Chúng tôi may mắn Tom ở đây để giúp đỡ.
Tom couldn't convince Mary to stay.	Tom không thể thuyết phục Mary ở lại.
Tom knew that Mary could not speak French.	Tom biết Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom plans to return to Boston on Monday.	Tom dự định sẽ quay lại Boston vào thứ Hai.
I knew that Tom would love it if I did.	Tôi biết rằng Tom sẽ thích nó nếu tôi làm như vậy.
Tom says that he thinks Mary is not as cooperative as she should be.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không hợp tác như cô ấy nên làm.
The question is how does Tom do it.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để Tom làm được điều đó.
Tom told me he didn't know.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết.
I resented that.	Tôi bực bội vì điều đó.
Tom cut his finger.	Tom đã cắt ngón tay của mình.
Is Tom still busy?	Tom vẫn bận à?
I doubt Tom will help, but you should still ask him.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ giúp, nhưng bạn vẫn nên hỏi anh ấy.
I agreed to have a drink with Tom after work.	Tôi đồng ý đi uống với Tom sau giờ làm việc.
I'm not very good at this.	Tôi không giỏi lắm về việc này.
You're better off not using bleach unless it's necessary.	Tốt hơn hết bạn không nên sử dụng thuốc tẩy nếu không cần thiết.
We had a welcome party for Tom Jackson.	Chúng tôi đã có một bữa tiệc chào mừng Tom Jackson.
The charges against Tom have been dropped.	Các cáo buộc chống lại Tom đã được bãi bỏ.
I asked him.	Tôi hỏi anh ta.
"Who's better at baseball, Tom or John?" 	"Ai giỏi bóng chày hơn, Tom hay John?"
"Well, I think they're the same."	"Chà, tôi nghĩ chúng giống nhau."
I'm usually only half awake.	Tôi thường chỉ nửa tỉnh nửa mê.
Who is the girl with the wavy hair?	Cô gái có mái tóc gợn sóng là ai?
That was hard to understand for me.	Điều đó thật khó hiểu đối với tôi.
Tom was the one who helped me with my homework.	Tom là người đã giúp tôi làm bài tập.
Do you want the top bunk or the bottom bunk?	Bạn muốn giường tầng trên cùng hay giường tầng dưới cùng?
What if Tom did it?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom làm điều đó?
You don't want to do something?	Bạn không muốn làm điều gì đó?
Tom pretends that he cares.	Tom giả vờ rằng anh ấy quan tâm.
The proposed law has several flaws.	Luật được đề xuất có một số sai sót.
Why do you close your eyes when you kiss me?	Tại sao bạn lại nhắm mắt khi bạn hôn tôi?
My parents don't let us have a pet.	Cha mẹ tôi không cho chúng tôi nuôi một con vật cưng.
To learn to swim, you must first learn how to pedal.	Để biết bơi, trước tiên bạn phải học cách đạp nước.
It is too enough.	Như vậy là quá đủ.
Can't we have a snack or something?	Chúng ta không thể ăn nhẹ hay gì đó được không?
I forgot how much I liked Tom.	Tôi đã quên mất tôi thích Tom đến nhường nào.
Tom sat behind us.	Tom ngồi sau chúng tôi.
There is also a lot of so-called behind-the-scenes work.	Ngoài ra còn có rất nhiều thứ được gọi là công việc hậu trường.
What happened to Tom was crazy.	Chuyện đã xảy ra với Tom thật là điên rồ.
Women do not have the right to vote.	Phụ nữ không có quyền bầu cử.
Tom teaches his children French.	Tom dạy các con mình tiếng Pháp.
I don't care how much money you have.	Tôi không quan tâm bạn có bao nhiêu tiền.
Tom told me he didn't feel safe.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cảm thấy an toàn.
I suppose because we are brothers I can trust you.	Tôi cho rằng vì chúng ta là anh em nên tôi có thể tin tưởng bạn.
Do the right thing. 	Làm điều đúng đắn.
It will please some and amaze others.	Nó sẽ làm hài lòng một số người và làm kinh ngạc những người còn lại.
I have more in common with Tom than with Mary.	Tôi có nhiều điểm chung với Tom hơn là Mary.
Tom said Mary probably couldn't do it alone.	Tom nói Mary có lẽ không thể làm điều đó một mình.
I can't leave with you.	Tôi không thể rời đi với bạn.
When was the last time you told your wife she was beautiful?	Lần cuối cùng bạn nói với vợ mình rằng cô ấy xinh đẹp là khi nào?
They had been dancing for an hour when there was a knock on the door.	Họ đã khiêu vũ được một giờ thì có tiếng gõ cửa.
Tom thinks Mary is dead.	Tom nghĩ rằng Mary đã chết.
What is the difference between a lion and a leopard?	Sự khác biệt giữa sư tử và báo là gì?
Have you ever dated a guy who couldn't sing?	Bạn có bao giờ hẹn hò với một anh chàng không biết hát không?
I don't know my neighbors.	Tôi không biết hàng xóm của tôi.
Tom looks like an old man.	Tom trông như một ông già.
Tom said that he thought it was very likely that Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ muốn làm điều đó.
Do you both know Tom?	Cả hai người đều biết Tom?
Tom and Mary were both scared.	Tom và Mary đều sợ hãi.
Tom warned Mary it might happen.	Tom đã cảnh báo Mary điều đó có thể sẽ xảy ra.
Roll the barrel back here.	Lăn thùng lại đây.
Tom said he wanted me to teach him how to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dạy anh ấy cách làm điều đó.
Which hat would you like to give Tom?	Bạn muốn tặng chiếc mũ nào cho Tom?
I don't think Tom is as handsome as John.	Tôi không nghĩ Tom đẹp trai như John.
Tom doesn't help.	Tom không giúp.
Tom doesn't want anyone to know that he is heavily in debt.	Tom không muốn ai biết rằng anh đang mắc nợ rất nhiều.
I think Tom and Mary are both drunk.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều say.
Thank you so much for all the things you have done for me.	Cảm ơn rất nhiều vì tất cả những điều bạn đã làm cho tôi.
They were not surprised by this news.	Họ không khỏi ngạc nhiên trước tin này.
Tom's speech was a bit lame.	Bài phát biểu của Tom hơi ngọng nghịu.
You know that Tom is still planning to move to Boston, right?	Bạn biết rằng Tom vẫn đang có kế hoạch chuyển đến Boston, phải không?
I meant it when I said I wanted to marry you.	Tôi đã có ý đó khi tôi nói rằng tôi muốn cưới em.
I don't think Tom is reluctant to do that.	Tôi không nghĩ Tom miễn cưỡng làm điều đó.
If you were putting your foot on the bill, you wouldn't say it.	Nếu bạn đang đặt chân vào hóa đơn, bạn sẽ không nói điều đó.
Tom realized what had happened.	Tom nhận ra điều gì đã xảy ra.
Tom knows a lot of people agree with him.	Tom biết có rất nhiều người đồng ý với anh ấy.
Tom misunderstood.	Tom đã hiểu lầm.
I know why Tom doesn't like doing that.	Tôi biết tại sao Tom không thích làm điều đó.
I made a mistake.	Tôi đã mắc sai lầm.
I don't think Tom knew Mary could do it.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thể làm được điều đó.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi nghĩ Tom không cần phải làm vậy.
They don't know the rules.	Họ không biết các quy tắc.
Do you remember when Tom and Mary first came here?	Bạn có nhớ lần đầu tiên Tom và Mary đến đây là khi nào không?
Tom is likely to be sarcastic.	Tom có ​​khả năng là người mỉa mai.
Tom is very patriotic.	Tom rất yêu nước.
I want cheesecake for dessert.	Tôi muốn có bánh pho mát để tráng miệng.
Tom is mean, isn't he?	Tom thật xấu tính, phải không?
Tom thought that Mary would be sober when he got home.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ tỉnh táo khi anh về nhà.
Tom seems naive.	Tom có ​​vẻ ngây thơ.
You are being very unfair to me.	Bạn đang rất bất công với tôi.
It will take you a few hours to do it.	Bạn sẽ mất vài giờ để làm điều đó.
Why didn't you tell me Tom was coming to Boston with us?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom sẽ đến Boston với chúng tôi?
Are you sure you don't need to help Tom do that?	Bạn có chắc mình không cần giúp Tom làm điều đó không?
Tom left early today.	Hôm nay Tom về sớm.
That signature is invalid.	Chữ ký đó không hợp lệ.
The more I think about it, the more I like the idea.	Tôi càng nghĩ về nó, tôi càng thích ý tưởng đó.
Tom, Mary, John and a few others are planning to go swimming this afternoon.	Tom, Mary, John và một vài người khác dự định đi bơi vào chiều nay.
Tom hid the book under the pillow.	Tom giấu cuốn sách dưới gối.
Tom knows we can't do that, right?	Tom biết chúng ta không thể làm điều đó, phải không?
Tom admitted that he was lost.	Tom thừa nhận rằng anh đã bị lạc.
This type of music is not to everyone's taste.	Loại nhạc này không phải là sở thích của tất cả mọi người.
I asked Tom to throw the key to me.	Tôi yêu cầu Tom ném chìa khóa cho tôi.
Tom speaks only when necessary.	Tom chỉ nói khi cần thiết.
One day you will regret doing it.	Sẽ đến một ngày bạn hối hận vì đã làm điều đó.
Tom won't help you do that.	Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó.
The flight was overbooked.	Chuyến bay đã được đặt trước quá nhiều.
You can't help but be yourself.	Bạn không thể không trở thành chính mình.
The last postcard was delivered after 37 years.	Tấm bưu thiếp cuối cùng đã được chuyển đi sau 37 năm.
I cannot accept the job.	Tôi không thể chấp nhận công việc.
He has the ability to pass the entrance exam.	Anh ấy có khả năng vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào.
Why didn't you tell me Tom was in the hospital?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom đang ở trong bệnh viện?
This room was moldy.	Căn phòng này đã bị mốc.
I wish I had told Tom not to do that.	Tôi ước gì tôi đã nói với Tom đừng làm điều đó.
Tom said he thought I was annoying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi rất phiền phức.
I'm sure Tom is grateful for your support.	Tôi chắc chắn rằng Tom rất biết ơn vì sự hỗ trợ của bạn.
Tom did his best to convince Mary to help us.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary giúp chúng tôi.
I am the luckiest guy in the world.	Tôi là chàng trai may mắn nhất trên thế giới.
We ran out of gas on the way.	Chúng tôi đã hết xăng trên đường đi.
There is a large spider in the living room.	Có một con nhện lớn trong phòng khách.
I know that Tom doesn't know that we need to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
Tom and Mary wanted to stay for three more days.	Tom và Mary muốn ở lại thêm ba ngày nữa.
I was told never to do that.	Tôi đã được bảo không bao giờ làm điều đó.
What's wrong with Tom?	Có vấn đề gì với Tom?
Tom didn't really win.	Tom đã không thực sự thắng.
I just help.	Tôi chỉ giúp đỡ.
I don't think we'll have enough time to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ thời gian để làm điều đó.
There is a large clock near the top of the tower.	Có một chiếc đồng hồ lớn gần đỉnh tháp.
How do you know what else Tom has to do?	Làm sao bạn biết Tom phải làm gì khác?
Stop complaining and just do it.	Ngừng phàn nàn và chỉ làm điều đó.
I wonder why Tom doesn't talk to me anymore.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không nói chuyện với tôi nữa.
We still have the old problem of people not paying their bills on time.	Chúng ta vẫn gặp phải vấn đề cũ là mọi người không thanh toán hóa đơn đúng hạn.
We weren't able to get what we wanted.	Chúng tôi đã không thể đạt được những gì chúng tôi muốn.
I was surprised when Tom told me he loved me.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
What is Tom doing with that?	Tom đang làm gì với điều đó?
Let's throw a bachelor party for Tom.	Hãy tổ chức một bữa tiệc độc thân cho Tom.
Tom and Mary both know this.	Tom và Mary đều biết điều này.
I told you you would have a lot of fun, didn't I?	Tôi đã nói với bạn rằng bạn sẽ có rất nhiều niềm vui, phải không?
I wonder why I am so sleepy.	Tôi tự hỏi tại sao tôi buồn ngủ như vậy.
The dentist gave me an appointment at seven o'clock.	Nha sĩ cho tôi một cuộc hẹn vào bảy giờ.
Tom says he knows Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không thể làm điều đó.
Obviously Tom will be able to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Tom is under a lot of pressure.	Tom đang phải chịu áp lực rất lớn.
I wonder if Tom snores.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ngáy không.
We won't do that anymore.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa.
I haven't seen Tom for three days.	Đã ba ngày rồi tôi không gặp Tom.
Tom is sleeping on the bed, isn't he?	Tom đang ngủ trên giường, phải không?
I have finished them all.	Tôi đã hoàn thành tất cả.
Tom has a male bun.	Tom có ​​một búi tóc nam.
We hope that you are not injured.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn không bị thương.
Neither Tom nor Mary worked for John.	Cả Tom và Mary đều không làm việc cho John.
Does Tom like to run?	Tom có ​​thích chạy không?
Tom loves Mary.	Tom yêu Mary.
Tom reached into his pocket and pulled out a deck of cards.	Tom thò tay vào túi và rút ra một bộ bài.
Tom's car caught fire.	Xe của Tom bốc cháy.
Tom followed Mary.	Tom đi theo Mary.
Tom cleaned the pool.	Tom đã làm sạch hồ bơi.
Tom doesn't eat donuts.	Tom không ăn bánh rán.
I'm here to help if you need help.	Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn cần giúp đỡ.
Tom is quite pessimistic.	Tom khá bi quan.
There is a good chance that taxes will increase.	Có một cơ hội tốt là thuế sẽ tăng.
Tom has to stay in Australia.	Tom phải ở lại Úc.
Tom speaks French very well.	Tom nói tiếng Pháp rất giỏi.
Tom can stop Mary from doing it.	Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
I feel reborn.	Tôi cảm thấy được tái sinh.
I think we had a good year.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một năm tốt đẹp.
I will talk to him tomorrow.	Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy vào ngày mai.
Is Tom coming today?	Hôm nay Tom có ​​đến không?
I don't think you will like this book.	Tôi không nghĩ bạn sẽ thích cuốn sách này.
I know Tom and Mary didn't do what they said.	Tôi biết Tom và Mary đã không làm những gì họ đã nói.
You should go, Tom.	Anh nên đi, Tom.
Won't you be there?	Bạn sẽ không ở đó?
How did Tom become so rich?	Làm thế nào mà Tom trở nên giàu có như vậy?
I advised Tom not to stay up late.	Tôi đã khuyên Tom không nên thức khuya.
Tom was the one who showed me how to do it.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom was the one who told me what to do.	Tom là người nói với tôi phải làm gì.
It's almost too good to be true, isn't it?	Nó gần như là quá tốt để trở thành sự thật, phải không?
Is there a big market for this kind of thing these days?	Những ngày này có thị trường lớn cho loại thứ này không?
You are so smart.	Bạn thật thông minh.
I'm pretty sure.	Tôi khá chắc chắn.
Tom tries to distract the police so that Mary can escape.	Tom cố gắng đánh lạc hướng cảnh sát để Mary có thể trốn thoát.
Tom's house has large windows.	Nhà của Tom có ​​cửa sổ lớn.
Tom became hysterical.	Tom trở nên cuồng loạn.
Tom had a feeling that Mary might show up in a few minutes.	Tom có ​​cảm giác rằng Mary có thể xuất hiện trong vài phút nữa.
We will allow a 5 percent discount off the list price.	Chúng tôi sẽ cho phép chiết khấu 5 phần trăm so với giá niêm yết.
We spent the night at my uncle's house.	Chúng tôi qua đêm ở nhà chú tôi.
Why don't we take it with us?	Tại sao chúng ta không mang nó theo?
Are you really willing to help me paint my house?	Bạn có thực sự sẵn lòng giúp tôi sơn nhà của tôi không?
Tom took many pictures in Boston.	Tom đã chụp nhiều ảnh ở Boston.
I am good at Math.	Tôi giỏi môn Toán.
Tom was starting to worry.	Tom đã bắt đầu lo lắng.
Does Tom have a weapon?	Tom có ​​vũ khí không?
I don't want another job. 	Tôi không muốn một công việc khác.
I want this job.	Tôi muốn công việc này.
I think it would be great to have Tom back on the team.	Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có Tom trở lại đội.
Tom says Mary hasn't done it yet.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa làm được điều đó.
Tom thinks if he had tried a little harder, he might have won the race.	Tom nghĩ nếu anh ấy cố gắng hơn một chút, anh ấy có thể đã thắng cuộc đua.
Are you sure Tom can't understand French?	Bạn có chắc Tom không thể hiểu tiếng Pháp?
Tom no longer wants to go to Australia.	Tom không còn muốn đi Úc nữa.
Tom will be asleep when we get there.	Tom sẽ ngủ khi chúng ta đến đó.
Tom says he doesn't want you here.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bạn ở đây.
Tom has a choice to make.	Tom có ​​một sự lựa chọn để thực hiện.
I want to pay by credit card.	Tôi muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Tom's column appears weekly.	Chuyên mục của Tom xuất hiện hàng tuần.
Tom told me that he hoped Mary would be motivated to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom says he is looking for a job in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm kiếm một công việc ở Úc.
I don't understand how you can eat those things.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể ăn những thứ đó.
He likes to be naughty.	Anh ấy thích nghịch ngợm.
My wife doesn't usually drink coffee in the evening, and neither do I.	Vợ tôi thường không uống cà phê vào buổi tối, và tôi cũng vậy.
Don't sit on the steps.	Đừng ngồi trên bậc thềm.
We didn't know who to ask.	Chúng tôi không biết mình nên hỏi ai.
I was rejected by Tom.	Tôi đã bị Tom từ chối.
Tom says he wants to show you something.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho bạn xem một cái gì đó.
Tom looked through the peephole in the door.	Tom nhìn qua lỗ nhòm trên cửa.
Tom couldn't open the door.	Tom không thể mở cửa.
Tom and his friends had a snowball fight against Mary and her friends.	Tom và những người bạn của mình đã có một trận ném bóng tuyết chống lại Mary và những người bạn của cô ấy.
Tom tore the letter into bits.	Tom xé lá thư thành từng bit.
Tom and I have businesses.	Tom và tôi có công việc kinh doanh.
There was a large audience who came to see the piano performance last night.	Có một lượng lớn khán giả đến xem buổi biểu diễn piano đêm qua.
Tom says he almost doesn't do it.	Tom nói rằng anh ấy gần như không làm điều đó.
Tom was caught in a stolen car.	Tom đã bị bắt trong một chiếc xe bị đánh cắp.
It's ironic, isn't it?	Thật mỉa mai, phải không?
Tom is such a lucky guy to have you.	Tom thật là một chàng trai may mắn khi có bạn.
Tom is self-taught.	Tom tự học.
Are you sure you'll be fine?	Bạn có chắc là bạn sẽ ổn không?
If I send it by air, how much will it cost?	Nếu tôi gửi nó bằng đường hàng không, nó sẽ mất bao nhiêu tiền?
Tom seemed to know what Mary had to do.	Tom dường như biết Mary phải làm gì.
Tom has beautiful blue eyes.	Tom có ​​đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
Tom knew it was time to leave.	Tom biết đã đến lúc phải ra đi.
That's usually how it goes.	Đó thường là cách nó diễn ra.
I know that Tom probably won't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không biết cách làm điều đó.
I just saw the results.	Tôi vừa nhìn thấy kết quả.
The distinction is important.	Sự phân biệt là quan trọng.
Tom was also drunk.	Tom cũng say.
Tom commits no contest.	Tom cam kết không có cuộc thi.
I haven't eaten anything for six days.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì trong sáu ngày.
I wonder if Tom has left.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã rời đi.
Don't you have to go now?	Không phải bây giờ bạn phải đi rồi sao?
Which of these hats would you like to buy?	Bạn muốn mua chiếc mũ nào trong số những chiếc mũ này?
Tom intends to go no matter what.	Tom dự định sẽ đi bất kể điều gì.
Tom could have told us the truth.	Tom có ​​thể đã nói với chúng tôi sự thật.
Tom said he was very hungry.	Tom nói rằng anh ấy rất đói.
Can you tell me why Tom returned to Boston?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom trở lại Boston không?
News of the mayor's resignation spread quickly.	Tin tức về việc từ chức của thị trưởng truyền đi nhanh chóng.
Tom says he knows he may not need to do it anymore.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó nữa.
Tom knew he was being watched.	Tom biết mình đang bị theo dõi.
Tom still lives on Park Street.	Tom vẫn sống trên Phố Park.
Tom is my sister's ex-husband.	Tom là chồng cũ của chị gái tôi.
Tom is angry that Mary didn't do what she said she would.	Tom tức giận vì Mary không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
Tom didn't realize Mary couldn't do it.	Tom không nhận ra Mary không thể làm điều đó.
Tom ran back to his car.	Tom chạy trở lại xe của mình.
If Tom does, I will punish him.	Nếu Tom làm vậy, tôi sẽ trừng phạt anh ấy.
Too bad you'll never know who it is.	Thật tiếc là bạn sẽ không bao giờ biết đó là ai.
I hope I don't need to do that.	Tôi hy vọng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom doesn't have to tell Mary how to do it.	Tom không cần phải nói với Mary làm thế nào để làm điều đó.
It's definitely not worth it.	Nó chắc chắn không đáng.
I have never been a good housekeeper.	Tôi chưa bao giờ là một quản gia tốt.
Tom is a wonderful kid.	Tom là một đứa trẻ tuyệt vời.
I certainly wouldn't want to do it alone.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn làm điều đó một mình.
I have to let Tom win.	Tôi phải để Tom thắng.
Tom can stay here.	Tom có ​​thể ở lại đây.
Tom and Mary will do it this summer.	Tom và Mary sẽ làm điều đó vào mùa hè này.
I won't ask any more questions.	Tôi sẽ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Don't worry about the baby.	Đừng lo lắng về đứa bé.
Tom is very weak.	Tom rất yếu.
Where's the sunscreen?	Kem chống nắng đâu?
Tom was paid three hundred dollars to do it.	Tom đã được trả ba trăm đô la để làm điều đó.
Tom is interested in math.	Tom quan tâm đến toán học.
Tom is probably somewhere nearby.	Tom có ​​lẽ đang ở đâu đó gần đây.
I suspect Tom and Mary both have homes in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều có nhà ở Úc.
Tom plays the drums very well.	Tom chơi trống rất giỏi.
Tom and I can't be right.	Tom và tôi không thể đúng cả.
Tom won first prize.	Tom đã giành giải nhất.
They grieve over their friend's misfortune.	Họ đau buồn trước sự bất hạnh của bạn mình.
I am a French teacher.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp.
I think you said 2:30.	Tôi nghĩ bạn đã nói 2:30.
I looked at Tom.	Tôi nhìn Tom.
I would like to send a letter by air to Australia.	Tôi muốn gửi một lá thư bằng đường hàng không đến Úc.
Tom said that Mary wasn't sure he needed to do it.	Tom nói rằng Mary không chắc rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom probably didn't know why Mary didn't want him to do it.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không muốn anh ta làm điều đó.
Tom pretends that he likes to do it.	Tom giả vờ rằng anh ấy thích làm điều đó.
I am an honest person.	Tôi là một người trung thực.
I don't believe it's over.	Tôi không tin rằng nó đã kết thúc.
Tom didn't know Mary would do it today.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó hôm nay.
Tom showed his camera to Mary.	Tom đưa máy ảnh của mình cho Mary xem.
Tom doesn't have the confidence to do it alone.	Tom không có đủ tự tin để làm điều đó một mình.
Tom has decided that he will not help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
Everything on this table is less than three dollars.	Mọi thứ trên bàn này đều ít hơn ba đô la.
Tom played the piano with me.	Tom đã cùng tôi chơi piano.
A chill ran down Tom's spine.	Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tom.
We all mourn for those who lost their lives in the crash.	Tất cả chúng tôi đều thương tiếc cho những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.
We overcame many obstacles.	Chúng tôi đã vượt qua nhiều trở ngại.
Tom says he has no plans.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch.
Who is the author of this story?	Ai là tác giả của câu chuyện này?
I didn't like beer the first time I tried it.	Tôi đã không thích bia ngay lần đầu tiên uống thử.
Tom wasn't wearing his favorite cap the first time I met him.	Tom đã không đội chiếc mũ lưỡi trai yêu thích của anh ấy lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Tom didn't tell anyone.	Tom không nói lại với bất kỳ ai.
Tom asked me why I don't live in Australia anymore.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không sống ở Úc nữa.
I don't need to clean my carpet.	Tôi không cần làm sạch thảm của mình.
I plan to go camping with some of my friends next weekend.	Tôi dự định sẽ đi cắm trại với vài người bạn của mình vào cuối tuần sau.
Tom and I are going fishing with Mary and John next weekend.	Tom và tôi sẽ đi câu cá với Mary và John vào cuối tuần tới.
We stayed up talking until 2:30 am.	Chúng tôi đã thức nói chuyện đến 2:30 sáng.
I never said that I thought Tom was cute.	Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi nghĩ Tom rất dễ thương.
I don't think it's wise to do that now.	Tôi không nghĩ là khôn ngoan khi làm điều đó lúc này.
Tom has been with some strangers.	Tom đã qua lại với một số người lạ.
Looks like your problem is worse than mine.	Có vẻ như vấn đề của bạn còn tồi tệ hơn của tôi.
Something green and slimy was on the rock.	Một thứ gì đó màu xanh lục và nhầy nhụa ở trên tảng đá.
I didn't know that Tom had so many fans.	Tôi không biết rằng Tom có ​​rất nhiều người hâm mộ.
I think it's time for me to have my own place.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần có chỗ đứng cho riêng mình.
Tom kicked his shoe.	Tom đá giày của mình.
I never thought that Tom would do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Sure, she's rich, but I don't think she's very smart.	Chắc chắn là cô ấy giàu, nhưng tôi không nghĩ cô ấy thông minh lắm.
You can't be rude to everyone and expect to get rid of it forever.	Bạn không thể thô lỗ với tất cả mọi người và mong đợi để thoát khỏi nó mãi mãi.
I am not the one giving orders.	Tôi không phải là người ra lệnh.
I won't play golf with Tom.	Tôi sẽ không chơi gôn với Tom.
You are an adult.	Bạn là một người lớn.
We need to make sure we arrive on time.	Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi đến đúng giờ.
They will understand.	Họ sẽ hiểu.
We tried to protect Tom.	Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ Tom.
I know that Tom is not a skier.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên trượt tuyết.
Maybe I can get this done next Monday.	Có lẽ tôi có thể hoàn thành việc này vào thứ Hai tới.
Tom says he is going to Boston tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Boston vào ngày mai.
I promise that I will take good care of your dog.	Tôi hứa rằng tôi sẽ chăm sóc con chó của bạn thật tốt.
This picture is not worth as much as you are asking.	Bức tranh này không đáng giá như bạn đang hỏi.
Tom asked Mary to walk a little slower.	Tom yêu cầu Mary đi bộ chậm hơn một chút.
Illegal logging has decreased significantly.	Khai thác gỗ bất hợp pháp đã giảm đáng kể.
I know that Tom is afraid to go into caves.	Tôi biết rằng Tom sợ đi vào hang động.
Are you sure you don't know anyone here?	Bạn có chắc là bạn không biết ai ở đây không?
Well, aren't you going to kiss Tom goodbye?	Chà, bạn không định hôn tạm biệt Tom sao?
Did you know Tom is really smart?	Bạn có biết Tom thực sự rất thông minh?
Why should I hire Tom?	Tại sao tôi nên thuê Tom?
Don't believe everything you hear about me.	Đừng tin tất cả những gì bạn nghe về tôi.
Was Tom the one who told you you needed to do it?	Tom có ​​phải là người nói với bạn rằng bạn cần phải làm điều đó không?
Tom is lucky, but Mary is not.	Tom may mắn, nhưng Mary thì không.
I'm not much older than Tom.	Tôi không già hơn Tom nhiều.
Tomorrow Tom goes to school.	Ngày mai Tom đi học.
My father does not allow me to have a dog.	Cha tôi không cho phép tôi nuôi một con chó.
Tom asks Mary to explain it.	Tom yêu cầu Mary giải thích nó.
I know that Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
I think you are lazy.	Tôi nghĩ bạn lười biếng.
I want Tom to never come back here again.	Tôi muốn Tom không bao giờ quay lại đây nữa.
I saw Tom's car.	Tôi đã thấy xe của Tom.
You will have to cook more food.	Bạn sẽ phải nấu nhiều thức ăn hơn.
They all wanted to talk about Tom's book.	Tất cả đều muốn nói về cuốn sách của Tom.
Don't interrupt me anymore.	Đừng ngắt lời tôi nữa.
Tom still says he did nothing wrong.	Tom vẫn nói rằng anh ấy không làm gì sai.
Tell Tom you can't do that.	Nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
Tom talked to Mary yesterday.	Tom đã nói chuyện với Mary ngày hôm qua.
I'm so glad I was selected as the right person for the job.	Tôi rất vui vì tôi đã được lựa chọn là một người phù hợp cho công việc.
Tom must be allowed to talk.	Tom phải được phép nói chuyện.
You are stubborn here.	Bạn là người cứng đầu ở đây.
Tom will do it without any help.	Tom sẽ làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
I still can't believe you and Tom are married.	Tôi vẫn không thể tin rằng bạn và Tom đã kết hôn.
Tom ran across the field.	Tom chạy băng qua cánh đồng.
My bonus does not cover all the loan payments I have to make.	Tiền thưởng của tôi không bao gồm tất cả các khoản thanh toán khoản vay mà tôi phải thực hiện.
Tom and Mary would argue all the time.	Tom và Mary sẽ tranh cãi mọi lúc.
I didn't know that Tom was Mary's husband.	Tôi không biết rằng Tom là chồng của Mary.
Theory is too abstract for me.	Lý thuyết quá trừu tượng đối với tôi.
Tom said no one else was willing to help him.	Tom cho biết không ai khác sẵn lòng giúp đỡ anh ấy.
Tom entered the courthouse.	Tom bước vào tòa án.
He received a commission as a naval officer.	Anh ấy đã nhận được một ủy ban như một sĩ quan hải quân.
Tom might not have done it alone.	Tom có ​​thể đã không làm điều đó một mình.
Tom is probably okay.	Tom có ​​lẽ không sao.
Tom put his hand in his pocket.	Tom đút tay vào túi.
Tom has everything he wants.	Tom có ​​mọi thứ anh ấy muốn.
Tom thinks that Mary will enjoy going to the zoo with you and the kids.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích đi sở thú với bạn và lũ trẻ.
There is no city in Japan as big as Tokyo.	Không có thành phố nào ở Nhật Bản lớn như Tokyo.
Don't you know Tom will come to Australia next October?	Bạn không biết Tom sẽ đến Úc vào tháng 10 tới?
I know that Tom is a teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên.
Not sure what I should do.	Không rõ tôi phải làm gì.
Help me find Tom.	Giúp tôi tìm Tom.
Who will do it now?	Ai sẽ làm điều đó bây giờ?
I haven't seen them in years.	Tôi đã không nhìn thấy chúng trong nhiều năm.
I'm not wearing the shirt Tom told me to wear.	Tôi không mặc chiếc áo mà Tom bảo tôi mặc.
Tom was the one who showed me how to do it.	Tom là người đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
How long will Tom be in the hospital?	Tom sẽ phải ở bệnh viện bao lâu?
Even Tom cried.	Ngay cả Tom cũng khóc.
I know Tom is in the kitchen, making spaghetti.	Tôi biết Tom đang ở trong bếp, làm mì Ý.
I know Tom loves reggae.	Tôi biết Tom thích reggae.
I can't reach that can of tomatoes.	Tôi không thể với tới lon cà chua đó.
Tom is a great singer.	Tom là một ca sĩ tuyệt vời.
Tom didn't ask me to do anything.	Tom đã không yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì.
Tom asked Mary to wash the dishes.	Tom bảo Mary rửa bát.
I don't like to upset people.	Tôi không thích làm mọi người khó chịu.
Tom told me he's doing it right now.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
Turn on the light. 	Bật đèn.
I can't see a thing.	Tôi không thể nhìn thấy một thứ.
Tom can communicate very well in French.	Tom có ​​thể giao tiếp rất tốt bằng tiếng Pháp.
Tom needs to be told to stay away from Mary.	Tom cần được bảo tránh xa Mary.
Sharpen this ax for me.	Hãy mài chiếc rìu này cho tôi.
They are afraid of Tom.	Họ sợ Tom.
I don't want your advice.	Tôi không muốn lời khuyên của bạn.
How will we ensure that no terrorists come to our shores?	Làm thế nào chúng ta sẽ đảm bảo rằng không có kẻ khủng bố nào đến bờ biển của chúng ta?
Tom is naked.	Tom khỏa thân.
Why don't you marry me?	Tại sao bạn không kết hôn với tôi?
What did Tom do with it?	Tom đã làm gì với nó?
You have just scratched the surface.	Bạn vừa mới bị xước bề mặt.
Tom and I stared at each other.	Tom và tôi nhìn nhau chằm chằm.
Tom taught his younger brother how to make a paper airplane.	Tom đã dạy em trai mình cách làm một chiếc máy bay giấy.
I want to stay here for a few days.	Tôi muốn ở lại đây vài ngày.
Don't feel sorry for me.	Đừng cảm thấy tiếc cho tôi.
Don't give Tom anything to drink.	Đừng cho Tom uống gì cả.
I just need to talk to Tom, and then I'm out of here.	Tôi chỉ cần nói chuyện với Tom, và sau đó tôi ra khỏi đây.
I think Tom saw us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom tried to do that.	Tom đã thử làm điều đó.
Tom is as busy as I am.	Tom cũng bận như tôi.
Tom started singing, and we covered our ears.	Tom bắt đầu hát, và chúng tôi bịt tai lại.
Mary rotated her hair.	Mary xoay tóc.
Tom is not required to do this.	Tom không bắt buộc phải làm điều này.
Mary lives in Australia and my other sister lives in New Zealand.	Mary sống ở Úc và em gái khác của tôi sống ở New Zealand.
"Are you going to see Tom's concert?" 	"Bạn có định đi xem buổi hòa nhạc của Tom không?"
"I certainly am."	"Tôi chắc chắn là như vậy."
I think you and I should talk to Tom.	Tôi nghĩ bạn và tôi nên nói chuyện với Tom.
Is a cardinal the same as a priest?	Một giáo chủ có giống với một linh mục không?
Tom gives his beer to Mary.	Tom đưa bia của mình cho Mary.
Tom's head is bandaged.	Đầu của Tom được băng bó.
I don't think Tom will be able to afford a house.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đủ tiền mua một căn nhà.
The news of Tom's death made me very sad.	Tin tức về cái chết của Tom khiến tôi rất buồn.
I suspect that Tom and Mary are afraid to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sợ làm điều đó.
I don't wear all.	Tôi không đi tất.
Tom was killed with an iron tire.	Tom đã bị giết bằng một chiếc lốp sắt.
I don't think you need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó.
Who was Tom going to give that to?	Tom đã định đưa cái đó cho ai?
Neither Tom nor Mary had ever been to Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
Tom has his own room.	Tom có ​​phòng riêng.
I know that Tom knows Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không thể làm điều đó.
Are you sure that won't happen?	Bạn có chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra không?
Tom is stuck around.	Tom bị mắc kẹt xung quanh.
Tom goes to Boston several times a month.	Tom đến Boston vài lần một tháng.
How much sugar do you think the average person consumes per day?	Bạn nghĩ một người bình thường tiêu thụ bao nhiêu đường mỗi ngày?
How many times did you do that with Tom?	Bạn đã làm điều đó bao nhiêu lần với Tom?
I guess we won't see Tom any time soon.	Tôi đoán chúng ta sẽ không gặp Tom sớm đâu.
Tom is quite bold.	Tom khá dạn dĩ.
Just because he's rich doesn't mean he's happy.	Chỉ vì anh ấy giàu không có nghĩa là anh ấy hạnh phúc.
I know that Tom didn't know that you did it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn đã làm điều đó.
Tom is very sure of himself.	Tom rất chắc chắn về bản thân.
They are waiting outside.	Họ đang đợi bên ngoài.
That's all I need.	Đó là tất cả những gì tôi cần.
Tom's company fired.	Công ty của Tom đã sa thải.
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
I know that Tom doesn't know why you did it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại làm điều đó một mình.
It is a well known fact that spiders are not insects.	Một sự thật nổi tiếng rằng nhện không phải là côn trùng.
I received an invitation from him, but did not accept it.	Tôi nhận được lời mời từ anh ấy, nhưng không nhận lời.
Don't know if Tom is confident or not.	Không biết Tom có ​​tự tin hay không.
I need to get on the first bus tomorrow morning.	Tôi cần phải lên chuyến xe buýt đầu tiên vào sáng mai.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
I've almost done what I had to do.	Tôi gần như đã hoàn thành những gì tôi phải làm.
Can Tom stay with you while I'm in Boston?	Tom có ​​thể ở lại với bạn khi tôi ở Boston không?
Tom tells Mary that he will be busy on October 20.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ bận vào ngày 20 tháng 10.
I want Tom to come to my party.	Tôi muốn Tom đến dự tiệc của tôi.
I guess you didn't receive my message.	Tôi đoán bạn không nhận được tin nhắn của tôi.
Is it Tuesday?	Có phải là thứ ba không?
They begin with a powerful attack against the enemy.	Họ bắt đầu bằng một cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại kẻ thù.
Tom put something in Mary's drink.	Tom bỏ thứ gì đó vào đồ uống của Mary.
I'm almost always late.	Tôi hầu như luôn luôn đến muộn.
Tom proposes an alternative plan.	Tom đề xuất một kế hoạch thay thế.
There was a time when Tom wished he hadn't married Mary.	Đã có lúc Tom ước rằng anh đã không kết hôn với Mary.
Tom refused to do a polygraph test.	Tom từ chối thực hiện một bài kiểm tra polygraph.
Belgrade has about 2 million inhabitants.	Belgrade có khoảng 2 triệu dân.
I have improved my reaction time by almost thirty percent.	Tôi đã cải thiện thời gian phản ứng của mình lên gần ba mươi phần trăm.
I have never had a problem like this before.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề như thế này trước đây.
I don't think Tom lied to me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối tôi.
I don't think that matters much, Tom.	Tôi không nghĩ điều đó quan trọng lắm, Tom.
Tom's chair is empty.	Ghế của Tom đã trống.
Loyalty is the most important thing in a friendship.	Lòng trung thành là điều quan trọng nhất trong một tình bạn.
I think Tom is likely to resign.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng sẽ từ chức.
I want to send a fax.	Tôi muốn gửi một bản fax.
Go to a park where there is no noise.	Hãy đến công viên nơi không ồn ào.
It will be an expensive venture.	Nó sẽ là một liên doanh tốn kém.
Tom needs help.	Tom cần được giúp đỡ.
If you have any questions, feel free to ask.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi.
I don't want to go there with Tom.	Tôi không muốn đến đó với Tom.
It was the worst pain Tom had ever experienced.	Đó là nỗi đau tồi tệ nhất mà Tom từng trải qua.
It was a nice party. 	Đó là một bữa tiệc tốt đẹp.
You should also come.	Bạn cũng nên đến.
Tom will do all he can.	Tom sẽ làm tất cả những gì có thể.
Tom is very brave.	Tom rất can đảm.
Scroll to the bottom of the page.	Cuộn xuống cuối trang.
I have a feeling Tom would enjoy doing that.	Tôi có cảm giác Tom sẽ thích làm điều đó.
I have a son about the same age as Tom.	Tôi có một cậu con trai trạc tuổi Tom.
I'm not going to Boston with Tom.	Tôi không định đi Boston với Tom.
I balance my checkbook while you're doing the laundry.	Tôi cân bằng sổ séc của mình trong khi bạn đang giặt quần áo.
We don't know what happened to Tom.	Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom.
Did Tom say why?	Tom có ​​nói tại sao không?
Tom does it every Monday.	Tom làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
I used to date Mary, remember?	Tôi đã từng hẹn hò với Mary, nhớ không?
I take my hat off to him for his hard work.	Tôi ngả mũ kính phục anh ấy vì sự chăm chỉ của anh ấy.
I hope that Tom can help us.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi.
Someone knocked on Tom's door.	Có ai đó đã gõ cửa phòng Tom.
Tom told me that he thought Mary was gullible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là cả tin.
Tom was familiar with the subject.	Tom đã quen thuộc với chủ đề này.
My grandfather raised ducks.	Ông tôi nuôi vịt.
I don't think they are who they say they are.	Tôi không nghĩ rằng họ là những người họ nói.
I wish I was as good a driver as Tom.	Tôi ước mình cũng là người lái xe giỏi như Tom.
You support the plan, right?	Bạn ủng hộ kế hoạch, phải không?
I have decided to agree to do that.	Tôi đã quyết định đồng ý làm điều đó.
Tom doesn't go fishing.	Tom không đi câu cá.
Who do you like best?	Bạn thích ai nhất?
We are not at home now. 	Bây giờ chúng tôi không ở nhà.
Please leave a message after the beep.	Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Tom and I got into a fight over something stupid.	Tom và tôi đã đánh nhau vì một thứ ngu ngốc.
What if something happened to them?	Điều gì sẽ xảy ra nếu có điều gì đó xảy ra với họ?
Tom said that Mary wouldn't have lunch with us.	Tom nói rằng Mary sẽ không ăn trưa với chúng tôi.
You don't have to convince me of that.	Bạn không cần phải thuyết phục tôi về điều đó.
I can pick you up at the airport if you like.	Tôi có thể đón bạn tại sân bay nếu bạn thích.
Tom is the only one who doesn't swim.	Tom là người duy nhất không bơi.
Tom asks Mary to clean the toilet.	Tom nhờ Mary cọ toilet.
The rain stopped and we were able to finish our tennis match.	Trời tạnh mưa và chúng tôi có thể kết thúc trận đấu quần vợt của mình.
I don't know what I want to do.	Tôi không biết mình muốn làm gì.
I know you can't guess the answer.	Tôi biết bạn không thể đoán câu trả lời.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
Didn't you meet her there?	Bạn không gặp cô ấy ở đó à?
I baked a cake for Tom.	Tôi đã nướng một chiếc bánh cho Tom.
It was so dark, we found our way home.	Trời tối như vậy, chúng tôi tìm được đường về nhà.
Tom told me that he thinks Mary still wants to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn muốn làm điều đó.
I want to know what Tom said about me.	Tôi muốn biết Tom đã nói gì về tôi.
We were frightened by a savage scream.	Chúng tôi sợ hãi trước một tiếng hét man rợ.
Tom said he didn't think Mary would have to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ phải làm như vậy.
We had to change the locks on all the doors.	Chúng tôi đã phải thay ổ khóa trên tất cả các cửa.
Is Tom sober?	Tom có ​​tỉnh táo không?
We have to figure out what our options are.	Chúng tôi phải tìm ra những lựa chọn của chúng tôi là gì.
Tom didn't want to ask Mary for help.	Tom không muốn nhờ Mary giúp đỡ.
I heard that Tom is moving to Boston next year.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ chuyển đến Boston vào năm tới.
Tom is a famous lawyer.	Tom là một luật sư nổi tiếng.
Tom was killed by a thief.	Tom đã bị giết bởi một tên trộm.
Don't you think you will eventually move back to Boston?	Bạn không nghĩ rằng cuối cùng bạn sẽ chuyển về Boston sao?
Are Tom and Mary talking about us?	Tom và Mary có đang nói về chúng ta không?
I still haven't learned how to do that.	Tôi vẫn chưa học được cách làm điều đó.
I don't know if Tom is worried.	Không biết Tom có ​​lo lắng không.
I have difficulty in earning enough salary.	Tôi gặp khó khăn trong việc kiếm đủ tiền lương.
Why is Tom wearing a cape?	Tại sao Tom lại mặc áo choàng?
Do you give money to Tom?	Bạn có đưa tiền cho Tom không?
Tom is a highly educated man.	Tom là một người đàn ông có học thức cao.
Tom looks like he wants to leave.	Tom có ​​vẻ như anh ấy muốn rời đi.
You should give them a refund.	Bạn nên cung cấp cho họ một khoản hoàn lại.
You know what I'm talking about.	Bạn biết tôi đang nói về điều gì.
I have something important to discuss with Tom.	Tôi có chuyện quan trọng cần thảo luận với Tom.
Tom said that Mary was thirty years old.	Tom nói rằng Mary đã ba mươi tuổi.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she didn't want to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy không muốn làm điều đó.
I don't have a visa yet.	Tôi chưa có visa.
Tom asked the police for protection.	Tom đã yêu cầu cảnh sát bảo vệ.
Roger Miller joined the United States Army at the age of seventeen. 	Roger Miller gia nhập Quân đội Hoa Kỳ năm mười bảy tuổi.
He was sent to an army base near Atlanta, Georgia.	Anh ta được gửi đến một căn cứ quân đội gần Atlanta, Georgia.
The boy's plan is to study medicine and return to Saint Croix as a doctor.	Kế hoạch của cậu bé là học y khoa và trở lại Saint Croix với tư cách là một bác sĩ.
Tom will help me with that tomorrow afternoon.	Tom sẽ giúp tôi làm việc đó vào chiều mai.
That's what you don't get.	Đó là những gì bạn không nhận được.
Tom should have pretended he didn't understand French.	Tom lẽ ra nên giả vờ rằng anh ấy không hiểu tiếng Pháp.
I thought you would stay home last night.	Tôi nghĩ bạn sẽ ở nhà tối qua.
I know Tom used to be a house painter.	Tôi biết Tom từng là thợ sơn nhà.
Tom wanted it badly.	Tom muốn nó rất tệ.
Tom made a ham sandwich for himself and a peanut butter and jelly sandwich for Mary.	Tom đã làm một chiếc bánh sandwich giăm bông cho chính mình và một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng và thạch cho Mary.
I watched Tom swim.	Tôi đã xem Tom bơi.
The text is considered to be fluent in the target language.	Văn bản được coi là thông thạo ngôn ngữ đích.
Don't you know that Tom and I often sing together?	Bạn không biết rằng Tom và tôi thường hát cùng nhau sao?
Tom says he saw Mary in the park.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary trong công viên.
I am not familiar with this topic.	Tôi không quen thuộc với chủ đề này.
I will call you when there is any news.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi có bất kỳ tin tức nào.
I can't keep it.	Tôi không thể giữ nó.
Tom said the show last night was fun.	Tom nói buổi biểu diễn tối qua rất vui.
Tom doesn't seem to be as busy as usual.	Tom dường như không bận rộn như mọi khi.
You won't go so easily.	Bạn sẽ không đi dễ dàng như vậy.
I know Tom is pretty good at it.	Tôi biết Tom khá giỏi khi làm điều đó.
Tom jumped out of the car and drove away.	Tom nhảy xuống xe và lái đi.
Tom says he plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch làm điều đó.
I doubt that Tom really knows how to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó.
I'm not going to give anything to Tom.	Tôi không định đưa bất cứ thứ gì cho Tom.
She sews with needle and thread.	Cô ấy may bằng kim và chỉ.
Do not worried. 	Đừng lo.
I won't let anything stop me from getting things done.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản tôi hoàn thành công việc.
Tom wants to buy a dog.	Tom muốn mua một con chó.
Tom told me he was impressed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất ấn tượng.
Tom says he wants to get married immediately.	Tom nói rằng anh ấy muốn kết hôn ngay lập tức.
Tom does not lack courage.	Tom không thiếu can đảm.
Is Tom still alive in Boston?	Tom có ​​còn sống ở Boston không?
We have detected a glitch in the program that will have to be worked out before we continue.	Chúng tôi đã phát hiện thấy một trục trặc trong chương trình sẽ phải được xử lý trước khi chúng tôi tiếp tục.
I don't think I can help you much.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn nhiều.
Tom motioned for me to leave the room.	Tom ra hiệu cho tôi rời khỏi phòng.
How can you be sure it will work?	Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động?
Tom got off the plane.	Tom đã xuống máy bay.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
I wake up at 6:30 almost every day.	Tôi thức dậy lúc 6:30 hầu như mỗi ngày.
It would be boring to do it alone.	Sẽ thật chán nản nếu làm điều đó một mình.
Tom says he thinks he can't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể chiến thắng.
I'm starting to think that Tom will sleep all day.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng Tom sẽ ngủ cả ngày.
I wonder if I should do it or not.	Tôi tự hỏi có nên làm điều đó hay không.
Tom is a really nice guy.	Tom là một chàng trai tốt thực sự.
I'll take Tom home with me.	Tôi sẽ đưa Tom về nhà với tôi.
Tom doesn't have to dress up for work.	Tom không cần phải ăn mặc đi làm.
There's nothing here but lots of useless trash.	Không có gì ở đây ngoài rất nhiều thứ rác rưởi vô dụng.
I cannot work from home.	Tôi không thể làm việc ở nhà.
They soon became inseparable.	Họ sớm trở nên không thể tách rời.
Tom says he doesn't care if he wins or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc mình có thắng hay không.
Why do you never help?	Tại sao bạn không bao giờ giúp đỡ?
I tortured prisoners.	Tôi đã tra tấn các tù nhân.
They are not opposed to working long hours for low pay.	Họ không phản đối việc làm việc nhiều giờ để được trả lương thấp.
That's not the only reason we shouldn't, Tom says.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất mà chúng ta không nên làm như vậy.
I know that Tom is planning to do just that.	Tôi biết rằng Tom đang có kế hoạch làm điều đó.
Tom didn't know why Mary wanted him to stop doing it.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh ngừng làm điều đó.
What do you have in your backpack?	Bạn có gì trong ba lô của mình?
We will stay here for a few days.	Chúng tôi sẽ ở lại đây trong vài ngày.
Tim Howard was a goalkeeper for the United States national team in 2014.	Tim Howard là thủ môn cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2014.
I learned a lot of techniques from Tom.	Tôi đã học được rất nhiều kỹ thuật từ Tom.
Tom climbed out of his car.	Tom leo ra khỏi xe của mình.
Did you really see Tom do that?	Bạn có thực sự thấy Tom làm điều đó không?
I think Tom and Mary both made it.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã làm được điều đó.
Tom often eats sushi with his mother.	Tom thường xuyên ăn sushi cùng mẹ.
You need to stop being mean to Tom.	Bạn cần phải ngừng ác ý với Tom.
Don't act like you don't know what's wrong.	Đừng làm như bạn không biết điều gì sai.
I would be happy if I could serve you in any way.	Tôi sẽ rất vui nếu tôi có thể phục vụ bạn theo bất kỳ cách nào.
You're from Australia, aren't you?	Bạn đến từ Úc, phải không?
The students in the class all memorized the poem.	Các bạn trong lớp đều học thuộc bài thơ.
Tom is applying for a visa.	Tom đang nộp đơn xin thị thực.
She wrote him to tell him that she could not visit next summer.	Cô ấy viết thư cho anh ấy để nói với anh ấy rằng cô ấy không thể đến thăm vào mùa hè năm sau.
We were the only ones here who knew that Tom knew why Mary did what she did.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary lại làm như vậy.
What did Tom wear to the party?	Tom đã mặc gì đến bữa tiệc?
He continued to mock me.	Anh ta tiếp tục chế nhạo tôi.
Tom didn't think Mary would be embarrassed.	Tom không nghĩ Mary sẽ xấu hổ.
Why haven't we heard of this before?	Tại sao chúng ta chưa nghe về điều này trước đây?
Why don't we keep moving?	Tại sao chúng ta không tiếp tục di chuyển?
Tom is the only one not wearing a hat.	Tom là người duy nhất không đội mũ.
Tom doesn't want to be with us.	Tom không muốn ở cùng chúng tôi.
Tom said he wouldn't be able to come with us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể đi cùng chúng tôi.
Your stitches will be removed after a few days.	Vết khâu của bạn sẽ được gỡ bỏ sau một vài ngày.
I'm not here to hear this bullshit.	Tôi không đến đây để nghe chuyện nhảm nhí này.
I will be here in a few hours.	Tôi sẽ ở đây trong vài giờ.
His salary allows him to live comfortably.	Mức lương của anh ấy giúp anh ấy có thể sống thoải mái.
I think Tom is the one who has to tell Mary she doesn't have to.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó.
I don't like waiting until the last minute to do something.	Tôi không thích đợi đến phút cuối cùng để làm điều gì đó.
You can always ask Tom for help.	Bạn luôn có thể yêu cầu Tom giúp đỡ.
Tom is a few.	Tom là một số ít.
Tom doesn't seem too tired.	Tom không có vẻ quá mệt mỏi.
Speed ​​is not everything.	Tốc độ không phải là tất cả.
Tom got Mary something to drink.	Tom lấy cho Mary thứ gì đó để uống.
I am in my car.	Tôi đang ở trong xe của tôi.
Why haven't you asked me for help?	Tại sao bạn chưa nhờ tôi giúp?
I don't want to see that again.	Tôi không muốn thấy điều đó một lần nữa.
If Tom goes, so will I.	Nếu Tom đi, tôi cũng vậy.
I don't know why you're all so feisty.	Tôi không biết tại sao tất cả các bạn đều rất nóng nảy.
I think you want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó.
I don't think we are alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang ở một mình.
Tom has to go back.	Tom phải quay lại.
She was banned from the club.	Cô ấy đã bị cấm tham gia câu lạc bộ.
Tom wondered where he had seen Mary before.	Tom tự hỏi anh đã nhìn thấy Mary ở đâu trước đây.
I try to exercise at least an hour a day.	Tôi cố gắng tập thể dục ít nhất một giờ mỗi ngày.
Suicide is not the answer.	Tự tử không phải là câu trả lời.
Tom is a man who follows the rules.	Tom là một người tuân theo các quy tắc.
Tom told me he thought Mary was insane.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bị mất trí.
You are not the only one afraid of heights.	Bạn không phải là người duy nhất sợ độ cao.
That's not the only thing I want to do.	Đó không phải là điều duy nhất tôi muốn làm.
She is six years older than me.	Cô ấy hơn tôi sáu tuổi.
Mary is not my girlfriend. 	Mary không phải là bạn gái của tôi.
She is my cousin.	Cô ấy là em họ của tôi.
How can we protect ourselves against the stresses and strains of everyday life?	Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình trước những căng thẳng và áp lực của cuộc sống hàng ngày?
Tom didn't want Mary to know he couldn't do it.	Tom không muốn Mary biết anh không thể làm điều đó.
Tom will probably be starving when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ bị bỏ đói khi về đến nhà.
I think Tom and Mary used to work together.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã từng làm việc cùng nhau.
You don't know I was hoping that Tom would do it?	Bạn không biết tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom said Mary was the one responsible for doing that.	Tom nói Mary là người chịu trách nhiệm làm điều đó.
Tom lost his knife.	Tom đã làm mất con dao của mình.
Tom isn't done yet, is he?	Tom vẫn chưa xong phải không?
This is not about you.	Đây không phải là về bạn.
Maybe Tom won't come to Australia this summer.	Có lẽ Tom sẽ không đến Úc vào mùa hè này.
Tom is enjoying it.	Tom đang tận hưởng điều đó.
Tom is the best swimmer I know.	Tom là vận động viên bơi lội giỏi nhất mà tôi biết.
They have preserved the building.	Họ đã bảo tồn tòa nhà.
The problem with the neighborhood kids is that they are always noisy at night.	Vấn đề với những đứa trẻ hàng xóm là chúng luôn ồn ào vào ban đêm.
That's what Tom wanted.	Đó là những gì Tom muốn.
Tom might be a little mad at me.	Tom có ​​thể hơi giận tôi.
China became the world's largest exporter in 2010 and the largest trading nation in 2013.	Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới vào năm 2010 và quốc gia thương mại lớn nhất vào năm 2013.
Tom went to the corner store to buy milk.	Tom đến cửa hàng ở góc phố để mua sữa.
Thanks for the chocolate. 	Cảm ơn vì sô cô la.
It's very delicious.	Nó rất là ngon.
Can you tell me where I can buy another of these?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể mua một cái khác trong số này ở đâu không?
Tom is very sorry about what happened.	Tom rất xin lỗi về những gì đã xảy ra.
Tom peeked into Mary's room, but she wasn't there.	Tom đã nhìn trộm vào phòng của Mary, nhưng cô ấy không có ở đó.
I'm afraid to kiss Tom.	Tôi sợ hôn Tom.
I think both Tom and Mary are funny.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều hài hước.
I suspect that Tom and Mary were disappointed.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã thất vọng.
The old man you just saw is my grandfather.	Ông già mà bạn vừa thấy là ông của tôi.
Mary took off the earrings and placed them in the jewelry box on the dresser.	Mary tháo đôi bông tai ra và đặt chúng vào hộp trang sức trên tủ trang điểm.
Do you work in this department?	Bạn có làm việc trong bộ phận này không?
I will be very disappointed if you don't do that.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu bạn không làm điều đó.
Tom spent all his money to buy Mary's birthday present.	Tom đã tiêu hết số tiền có được để mua quà sinh nhật cho Mary.
Tom doesn't understand this at all.	Tom hoàn toàn không hiểu điều này.
Looks like Tom hasn't shaved for several days.	Có vẻ như Tom đã không cạo râu trong vài ngày.
How did you sprain your wrist?	Bạn bị bong gân cổ tay như thế nào?
Tom thinks he is invincible.	Tom nghĩ rằng anh ấy là bất khả chiến bại.
Tom plans to become a doctor.	Tom dự định trở thành bác sĩ.
Tom probably doesn't do it right now.	Tom có ​​lẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
Tom isn't even here.	Tom thậm chí không có ở đây.
Tom said that three of those boys were the ones who hit him.	Tom nói rằng ba trong số những cậu bé đó là những người đã đánh anh ta.
Neither Tom nor Mary did.	Cả Tom và Mary đều không làm vậy.
I know how to assert myself.	Tôi biết cách khẳng định mình.
Tom would take Mary to school on his way to work.	Tom sẽ đưa Mary đến trường trên đường đi làm.
Didn't Tom promise he would never do that?	Không phải Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó sao?
I made the stew.	Tôi đã làm món hầm.
I just finished a third of my quest.	Tôi vừa hoàn thành một phần ba nhiệm vụ của mình.
Tom thought that Mary was moving to Boston, but he was wrong.	Tom nghĩ rằng Mary đang chuyển đến Boston, nhưng anh đã nhầm.
You are playing a great game.	Bạn đang chơi một trò chơi tuyệt vời.
Tom realized that I couldn't do that.	Tom nhận ra rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom was told that he had to leave.	Tom được thông báo rằng anh ấy phải rời đi.
I don't like this house.	Tôi không thích ngôi nhà này.
Tom and Mary looked at each other for a long moment.	Tom và Mary nhìn nhau một lúc lâu.
Tom remained unmarried throughout his life.	Tom vẫn chưa lập gia đình trong suốt cuộc đời của mình.
Why did Tom become Canadian?	Tại sao Tom trở thành người Canada?
You will have to do it yourself.	Bạn sẽ phải tự làm điều đó.
I am much less religious than my parents.	Tôi ít sùng đạo hơn nhiều so với cha mẹ tôi.
Tom is the one who broke the window.	Tom là người đã làm vỡ cửa sổ.
I just bought a new car.	Tôi vừa mới mua một chiếc xe hơi mới.
Tom went through the book.	Tom đã xem qua cuốn sách.
To catch animals, they used bola.	Để bắt động vật, họ đã sử dụng bola.
I know that you are still there.	Tôi biết rằng bạn vẫn ở đó.
Fire can spread faster than you can run.	Lửa có thể lan nhanh hơn bạn có thể chạy.
We cannot save everyone.	Chúng tôi không thể cứu tất cả mọi người.
Don't go there.	Đừng đến đó.
Have you thought about exploring outer space?	Bạn đã nghĩ đến việc khám phá không gian vũ trụ chưa?
I don't think Tom is a bad person.	Tôi không nghĩ Tom là người xấu.
Tom doesn't really want to do that.	Tom không thực sự muốn làm điều đó.
I think we'll try that new restaurant down the street.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thử nhà hàng mới đó trên đường phố.
Don't waste your time in an unhappy relationship.	Đừng lãng phí thời gian của bạn trong một mối quan hệ không có hậu.
The news surprised Tom.	Tin tức làm Tom ngạc nhiên.
It is an indisputable issue.	Đó là một vấn đề không thể chối cãi.
I want you to meet my new squeeze.	Tôi muốn bạn gặp bóp mới của tôi.
Tom must be the one who put the drugs in my pocket.	Tom hẳn là người đã bỏ ma túy vào túi của tôi.
Tom said that Mary did not intend to go alone.	Tom nói rằng Mary không định đi một mình.
Tom was groaning in pain.	Tom đang rên rỉ trong đau đớn.
Tom rarely sings, but I think he will tonight.	Tom hiếm khi hát, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ hát tối nay.
My jacket is light but warm.	Áo khoác của tôi nhẹ nhưng ấm.
Tom didn't think Mary would do it for John.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm điều đó cho John.
There is ice cream in the freezer.	Có kem trong tủ đông.
You know what Tom wants.	Bạn biết Tom muốn gì.
Tom bothered about that, didn't he?	Tom thấy phiền vì điều đó, phải không?
Tom was trying to put things behind his back.	Tom đã cố gắng đưa sự việc vào sau lưng anh ta.
The company has invested a lot of money in this project.	Công ty đã đầu tư rất nhiều tiền vào dự án này.
I will be your chaperone.	Tôi sẽ là người đi kèm của bạn.
I'm waiting for you.	Tôi đang đợi bạn.
Tom comes right before you do.	Tom đến ngay trước khi bạn làm.
We all agreed.	Tất cả chúng tôi đã đồng ý.
Tomatoes cut areca zone.	Cà chua cắt múi cau.
Tom thinks he will make a lot of money doing that.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi làm điều đó.
When will Tom be here?	Khi nào Tom sẽ đến đây?
This bag is very expensive.	Túi xách này rất đắt.
Tom said that he thought we should try to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng tôi nên cố gắng giúp Mary.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
She argues for the sake of argument.	Cô ấy tranh luận chỉ vì mục đích tranh luận.
Neither Tom nor Mary had much experience with computers.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều kinh nghiệm về máy tính.
Tom doesn't seem tempted to do it as Mary seems.	Tom dường như không bị cám dỗ để làm điều đó như Mary dường như.
Tom can certainly hold a grudge.	Tom chắc chắn có thể ôm hận.
Tom didn't do it on purpose.	Tom không cố ý làm điều đó.
I'll wait for Tom here.	Tôi sẽ đợi Tom ở đây.
It won't be easy, but I'll manage.	Nó sẽ không dễ dàng, nhưng tôi sẽ quản lý.
Tom also enjoys horse racing.	Tom cũng thích đua ngựa.
Tom doesn't play golf.	Tom không chơi gôn.
Tom told me he agreed to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
Tom thinks Africa is a country.	Tom nghĩ Châu Phi là một quốc gia.
Tom and Mary did not smile.	Tom và Mary không cười.
The town is always crowded with tourists.	Thị trấn lúc nào cũng đông đúc khách du lịch.
Tom will never get there on time.	Tom sẽ không bao giờ đến đó đúng giờ.
Tom ran three miles.	Tom đã chạy ba dặm.
Tom told me he probably won't win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ không thắng.
Once you get to know her, she is very friendly.	Một khi bạn đã làm quen với cô ấy, cô ấy rất thân thiện.
He shouldn't be here.	Anh ấy không nên ở đây.
I disagree with Tom.	Tôi không đồng ý với Tom.
Tom eats as little as possible.	Tom ăn càng ít càng tốt.
Mary is starting to look a lot like her mother.	Mary bắt đầu trông rất giống mẹ của cô ấy.
You thought I would do it, didn't you?	Bạn nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom usually flosses at least once a day.	Tom thường xỉa răng ít nhất một lần mỗi ngày.
Don't forget who Tom is.	Đừng quên Tom là ai.
Tom is sometimes late to school.	Tom đôi khi đi học muộn.
Tom didn't look either way before crossing the street.	Tom đã không nhìn cả hai hướng trước khi băng qua đường.
I'm so glad Tom was found.	Tôi rất vui vì Tom đã được tìm thấy.
I don't think we can win.	Tôi không nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Why didn't you tell me you couldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó?
I'm pretty sure we're being watched.	Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi đang bị theo dõi.
Tom is quite charming, isn't he?	Tom khá quyến rũ, phải không?
Now he is heavily in debt.	Bây giờ anh ấy nợ nần chồng chất.
Tom said Mary was a good driver.	Tom nói Mary là một tài xế tốt.
Tom threatened.	Tom đã đe dọa.
Tom didn't hear the door open.	Tom không nghe thấy tiếng mở cửa.
Tom seems to be quite busy.	Tom dường như khá bận rộn.
Tom is in his skivvies.	Tom đang ở trong skivvies của mình.
Tom is standing over there near the trophy.	Tom đang đứng đằng kia gần chiếc cúp.
Tom's hearing is scheduled for October 20.	Phiên điều trần của Tom dự kiến ​​vào ngày 20 tháng 10.
I am twice as hungry as before.	Tôi đói gấp đôi so với trước đây.
I hope that Tom is not still in Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom không vẫn ở Úc.
What's special today?	Hôm nay có gì đặc biệt?
Can you think of anyone who wants to rent out my room?	Bạn có thể nghĩ ra có ai muốn thuê thêm phòng của tôi không?
You don't have any will power?	Bạn không có bất kỳ sức mạnh ý chí?
I think you are absolutely gorgeous.	Tôi nghĩ bạn hoàn toàn tuyệt đẹp.
We don't know what it means.	Chúng tôi không biết nó có nghĩa là gì.
I have decided to go to Boston.	Tôi đã quyết định đến Boston.
Tom is a postman.	Tom là một người đưa thư.
Tom was born there.	Tom được sinh ra ở đó.
P, B and M are biphonic consonants.	P, B và M là các phụ âm song âm.
They are immune.	Chúng miễn dịch.
I want the rest of the money you owe me.	Tôi muốn phần còn lại của số tiền mà bạn nợ tôi.
When you contact me, please do so by phone.	Khi bạn liên hệ với tôi, vui lòng làm như vậy qua điện thoại.
I think I know someone who can help us.	Tôi nghĩ rằng tôi biết ai đó có thể giúp chúng tôi.
When did you notice that your umbrella was gone?	Khi nào bạn nhận thấy rằng chiếc ô của bạn đã biến mất?
Tom ran out of the room, wearing his underwear on his head.	Tom chạy ra khỏi phòng, đội chiếc quần lót trên đầu.
I'm trying to do my best.	Tôi đang cố gắng làm hết sức mình.
They will torture us.	Họ sẽ tra tấn chúng tôi.
I know that Tom is a devoted family man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông tận tụy với gia đình.
Tom said that he thought Mary would win.	Tom nói rằng anh đã cho rằng Mary sẽ thắng.
I can't help you, Tom.	Tôi không thể giúp bạn, Tom.
Tom is happy to be alive.	Tom rất vui khi được sống.
Tom needs some cash.	Tom cần một số tiền mặt.
Tom is pretty skinny, isn't he?	Tom khá gầy phải không?
Tom was only thirty minutes behind schedule.	Tom chỉ chậm ba mươi phút so với kế hoạch.
I don't think it will stop raining.	Tôi không nghĩ trời sẽ ngừng mưa.
I know what Tom wants me to do.	Tôi biết Tom muốn tôi làm gì.
Can you tell the difference between an American and a Canadian?	Bạn có thể cho biết sự khác biệt giữa một người Mỹ và một người Canada?
Does Tom still love his wife?	Tom có ​​còn yêu vợ không?
Tom stayed with some friends in Boston.	Tom ở với một số người bạn ở Boston.
The tragic scene moved us to tears.	Cảnh tượng thương tâm khiến chúng tôi xúc động rơi nước mắt.
Tom and Mary are thinking of a divorce.	Tom và Mary đang nghĩ đến việc ly hôn.
Where did Tom learn sign language?	Tom đã học ngôn ngữ ký hiệu ở đâu?
Tom just sat there and didn't say anything.	Tom chỉ ngồi đó và không nói bất cứ điều gì.
I see no sign of that ever happening.	Tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy điều đó đã từng xảy ra.
Tom is a tough guy, isn't he?	Tom là người khó tính, phải không?
I like Tom better this way.	Tôi thích Tom hơn theo cách này.
Tom says he has no plans to resign.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch từ chức.
Tom carries a pitcher of tequila with him wherever he goes.	Tom mang theo một bình rượu tequila bên mình mọi lúc mọi nơi.
I thought you said you wanted to know who Tom was up to.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom định làm điều đó với ai.
I can't stand this anymore.	Tôi không thể chịu đựng được điều này nữa.
I have some things to discuss with you.	Tôi có một số thứ cần thảo luận với bạn.
Please fence the door.	Hãy rào cửa lại.
Children playing near this pond is very dangerous.	Trẻ em chơi gần ao này rất nguy hiểm.
Tom tells Mary that he thinks John has lost his mind.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John bị mất trí.
Tom goes home to rest.	Tom về nhà nghỉ ngơi.
I believe I have seen the documentation you are talking about.	Tôi tin rằng tôi đã xem tài liệu mà bạn đang nói đến.
Tom's comment is not appropriate.	Bình luận của Tom không phù hợp.
Tom salutes the flag.	Tom chào cờ.
Tom doesn't really want to learn French.	Tom không thực sự muốn học tiếng Pháp.
The movie that Tom and I saw yesterday was interesting.	Bộ phim mà tôi và Tom đã xem ngày hôm qua thật thú vị.
I very much doubt that Tom will be gone by the time we get there.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom says he doesn't think Mary really did it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm điều đó một mình.
How long do you plan to stay in Australia?	Bạn dự định ở lại Úc trong bao lâu?
I suggested that maybe we should give Tom a second chance.	Tôi đề nghị rằng có lẽ chúng ta nên cho Tom cơ hội thứ hai.
It's not easier.	Nó không dễ dàng hơn.
Why should I care about Tom?	Tại sao tôi nên quan tâm đến Tom?
Tom suffered a lot.	Tom đã phải chịu đựng rất nhiều.
It's a shame you didn't catch up with Tom while he was in town.	Thật tiếc khi bạn không bắt kịp Tom khi anh ấy ở trong thị trấn.
Tom hopes to visit Australia next summer.	Tom hy vọng sẽ đến thăm Úc vào mùa hè tới.
Tom is still my friend.	Tom vẫn là bạn của tôi.
Everyone knows that Tom did it.	Mọi người đều biết rằng Tom đã làm điều đó.
I heard that Tom shot someone.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bắn ai đó.
Tom is working on something that needs to be done by the end of the day.	Tom đang làm việc gì đó cần phải hoàn thành vào cuối ngày.
Tom has to face life in prison.	Tom phải đối mặt với cuộc sống trong tù.
Did Tom send you my message?	Tom có ​​gửi cho bạn tin nhắn của tôi không?
I don't think Tom knew why I was going to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi lại định làm điều đó.
They are stupid people.	Họ là những kẻ ngu ngốc.
Tom is a very dissenting person.	Tom là một người rất bất đồng.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
I know Tom will let you do it alone.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó một mình.
You have to be more careful when playing ball.	Bạn phải cẩn thận hơn khi chơi bóng.
I have also lived in Australia.	Tôi cũng đã sống ở Úc.
You used to live in Boston, didn't you?	Bạn đã từng sống ở Boston, phải không?
I don't know how Tom endured it.	Tôi không biết Tom đã chịu đựng nó như thế nào.
Maybe Tom is there.	Có thể là Tom đang ở đó.
Tom never learned to dance.	Tom chưa bao giờ học khiêu vũ.
I know that Tom cannot speak French.	Tôi biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp.
I didn't know you liked Mary.	Tôi không biết bạn thích Mary.
I never fight.	Tôi không bao giờ đánh nhau.
Perhaps you were wrong.	Có lẽ bạn đã nhầm.
That's Tom's problem, not mine.	Đó là vấn đề của Tom, không phải của tôi.
His argument is unreasonable.	Lập luận của ông không hợp lý.
We have great plans for Tom.	Chúng tôi có những kế hoạch tuyệt vời cho Tom.
I think Tom misses you.	Tôi nghĩ rằng Tom nhớ bạn.
Tom was slow to make suggestions.	Tom đã chậm đưa ra gợi ý.
It will be a start.	Nó sẽ là một sự khởi đầu.
People have been talking about you and me.	Mọi người đã nói về bạn và tôi.
When will Tom appear?	Khi nào Tom sẽ xuất hiện?
Your friends are not very smart.	Bạn bè của bạn không thông minh cho lắm.
Tom has a crush on Mary, but she doesn't care about him.	Tom đã phải lòng Mary, nhưng cô ấy không quan tâm đến anh ta.
This is not ours.	Đây không phải của chúng tôi.
I don't know anyone who does that.	Tôi không biết bất cứ ai làm điều đó.
This rash should go away on its own in a few weeks.	Phát ban này sẽ tự biến mất trong vài tuần.
Tom asked us many questions.	Tom đã hỏi chúng tôi nhiều câu hỏi.
I still don't sleep at night.	Tôi vẫn không ngủ đêm.
Tom was fired because he was not a team player.	Tom đã bị sa thải vì anh ấy không phải là cầu thủ của đội.
Tom is very nice to all of Mary's friends.	Tom rất tốt với tất cả bạn bè của Mary.
Have you forgotten who Tom is?	Bạn đã quên Tom là ai?
What is your favorite season of the year?	Mùa yêu thích của bạn trong năm là gì?
Tom used to be a conservative.	Tom từng là người bảo thủ.
Why don't we go into a warm place?	Tại sao chúng ta không vào trong nơi ấm áp?
I won't let anyone harm you.	Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại bạn.
"I need more." 	"Tôi cần nhiều hơn nữa."
"Okay, no more."	"Thôi, không còn nữa."
One thing you definitely don't want to do is go out alone after dark.	Một điều bạn chắc chắn không muốn làm là ra ngoài một mình sau khi trời tối.
I love every aspect of the game.	Tôi yêu mọi khía cạnh của trò chơi.
Tom is a human rights activist.	Tom là một nhà đấu tranh cho nhân quyền.
I won't mention it.	Tôi sẽ không đề cập đến nó.
Thieves loot the museum.	Những tên trộm cướp bóc bảo tàng.
We defied the elements to walk to the station.	Chúng tôi bất chấp các yếu tố để đi bộ đến nhà ga.
I finally found Tom.	Cuối cùng tôi đã tìm thấy Tom.
In the end, Tom didn't buy the car he was looking at last week.	Cuối cùng thì Tom đã không mua chiếc xe mà anh ấy đang xem vào tuần trước.
Tom doesn't want children, but I do.	Tom không muốn có con, nhưng tôi thì có.
Tom and I study French together.	Tom và tôi học tiếng Pháp cùng nhau.
It's a pity that you and Tom are not friends.	Thật tiếc khi bạn và Tom không phải là bạn của nhau.
I thought Tom would stop doing that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ ngừng làm điều đó.
Tom's French is getting better and better.	Tiếng Pháp của Tom ngày càng tốt hơn.
Tom says he doesn't like Australia.	Tom nói rằng anh ấy không thích Úc.
Tom wants to have a meeting with us.	Tom muốn có một cuộc gặp với chúng tôi.
Tom is sitting next to me.	Tom đang ngồi cạnh tôi.
Tom turned on the water.	Tom bật nước.
Tom did it carefully.	Tom đã làm điều đó một cách cẩn thận.
Tom is not careless.	Tom không bất cẩn.
Tom never said anything about this.	Tom chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về điều này.
"Do I have to do that?" 	"Tôi có phải làm như vậy không?"
"You don't have to, but it's better if you do."	"Bạn không cần phải làm thế, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn làm vậy."
This bottle of wine tastes much better than the other.	Chai rượu này có vị ngon hơn chai rượu kia rất nhiều.
Tom took his dog camping with him.	Tom đã mang theo con chó của mình đi cắm trại cùng.
Tom listened to Mary carefully.	Tom đã lắng nghe Mary một cách cẩn thận.
More and more gray hair.	Tóc bạc ngày càng nhiều.
Tom says I have no sense of humour.	Tom nói rằng tôi không có khiếu hài hước.
What's big? 	Có gì lớn?
People do this all the time.	Người làm điều này tất cả các thời gian.
I brought you a glass of water.	Tôi đã mang cho bạn một cốc nước.
Tom says he's lonely.	Tom nói rằng anh ấy cô đơn.
Tom spent more than three years in prison.	Tom đã ở tù hơn ba năm.
I think Tom will be there.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đó.
I know that you are cheating.	Tôi biết rằng bạn đang lừa dối.
I was surprised to see Tom's car in Mary's driveway.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy xe của Tom trên đường lái xe của Mary.
I met Tom today.	Tôi đã gặp Tom hôm nay.
Tom has decided that he will not try to escape.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng trốn thoát.
Tom stood still.	Tom đứng nghiêm.
Tom is doing a good job here.	Tom đang làm việc tốt ở đây.
I do whatever Tom asks.	Tôi làm bất cứ điều gì Tom yêu cầu.
It's not time to go home.	Chưa đến lúc về nhà.
I don't like movies.	Tôi không thích phim.
Can you ask Tom to ask Mary to ask Alice?	Bạn có thể nhờ Tom nhờ Mary hỏi Alice được không?
I will get help.	Tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Tom wants to be a concurrent interpreter.	Tom muốn trở thành một thông dịch viên đồng thời.
Tom is sure that he will find another job.	Tom chắc chắn rằng anh ấy sẽ tìm được một công việc khác.
I'm so glad you're still alive.	Tôi rất vui vì bạn vẫn còn sống.
Tom said that he thought Mary was good at French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary giỏi tiếng Pháp.
I took a nap for 20 minutes.	Tôi chợp mắt trong 20 phút.
I know that I have to do it. 	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó.
I just don't want to.	Tôi chỉ không muốn.
It's hard to help people who can't admit that they need help.	Thật khó để giúp những người không thể thừa nhận rằng họ cần giúp đỡ.
Tom drives an old diesel engine.	Tom lái một động cơ diesel cũ.
I know that Tom is starving.	Tôi biết rằng Tom bị bỏ đói.
There was nothing Tom could do to prevent the accident.	Tom không thể làm gì để ngăn chặn tai nạn.
She made $500 on this deal.	Cô ấy đã kiếm được 500 đô la từ thương vụ này.
I believe Tom is absolutely right.	Tôi tin rằng Tom hoàn toàn đúng.
We may have blown a fuse.	Chúng tôi có thể đã làm nổ một cầu chì.
How do you know that Tom didn't do it?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đã không làm điều đó?
Can you change the departure date for this ticket?	Bạn có thể thay đổi ngày khởi hành cho vé này không?
It doesn't matter what you sell, but you need to sell something.	Bạn bán thứ gì không quan trọng, nhưng bạn cần bán thứ gì đó.
I thought you said that no one knew about us.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng không ai biết về chúng tôi.
You should hope no one comes.	Bạn nên hy vọng không có ai đến.
He zipped open his bag.	Anh kéo khóa mở túi của mình.
I doubt that Tom will come to the party.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đến bữa tiệc.
New York is the busiest city in the world.	New York là thành phố bận rộn nhất trên thế giới.
I thought that Tom wouldn't be able to do it this morning.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm điều đó vào sáng nay.
Tom asks Mary why she doesn't want to go to Australia with John.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không muốn đến Úc với John.
Tom was wearing a pair of sweatpants when I met him this morning.	Tom đã mặc một chiếc quần bó sát khi tôi gặp anh ấy sáng nay.
I think Tom is coming home soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sắp về nhà.
I'm not the only one who noticed.	Tôi không phải là người duy nhất nhận thấy.
I don't think you're weird.	Tôi không nghĩ bạn lạ.
Tom can't wait to tell Mary what happened.	Tom nóng lòng muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
Tom probably forgot to tell Mary to do it.	Tom có ​​lẽ đã quên nói với Mary để làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary does.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary làm như vậy.
Tom and I have to fend for ourselves.	Tom và tôi phải tự lo liệu.
Take time to laugh. 	Hãy dành thời gian để cười.
Laughter is music for the soul.	Tiếng cười là âm nhạc cho tâm hồn.
Do you have a guide map of the city?	Bạn có bản đồ hướng dẫn của thành phố không?
Tom was in Boston last week.	Tom vừa ở Boston tuần trước.
I don't think Tom knows why Mary is a vegetarian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại ăn chay.
You drank a beer at lunch today, didn't you?	Bạn đã uống một cốc bia vào bữa trưa hôm nay, phải không?
Something very unusual seems to be happening in the park.	Một điều gì đó rất bất thường dường như đang xảy ra trong công viên.
I tightened the bolts.	Tôi siết chặt các bu lông.
She always takes time to choose her outfit.	Cô ấy luôn dành thời gian cho việc lựa chọn trang phục của mình.
Tom's voice was very calm.	Giọng của Tom rất bình tĩnh.
I tried doing it the way Tom told me to.	Tôi đã thử làm điều đó theo cách mà Tom đã nói với tôi.
I know that Tom doesn't know that we shouldn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
Tom knows something that he didn't tell us.	Tom biết điều gì đó mà anh ấy không nói với chúng tôi.
Tom hires a private detective to track down Mary.	Tom thuê thám tử tư theo dõi Mary.
Are you sure everything is fine?	Bạn có chắc là mọi thứ đều ổn chứ?
Tom told me he wanted Thai food.	Tom nói với tôi anh ấy muốn ăn đồ Thái.
I came here as soon as I heard that you needed me.	Tôi đến đây ngay sau khi tôi nghe nói rằng bạn cần tôi.
Tom greeted Mary the same way a man would carry his new bride over the threshold and kiss her cheek.	Tom đón Mary giống như cách một người đàn ông bế cô dâu mới của mình qua ngưỡng cửa và hôn lên má cô ấy.
I especially don't want to watch the game.	Tôi đặc biệt không muốn xem trò chơi.
We still need to buy Tom's birthday present.	Chúng tôi vẫn cần mua quà sinh nhật cho Tom.
You remind me of Tom.	Bạn làm tôi nhớ đến Tom.
Tom wasn't the only one in the pool.	Tom không phải là người duy nhất trong hồ bơi.
I hope that Tom is not tired.	Tôi hy vọng rằng Tom không mệt mỏi.
Tom asked Mary why she wanted to do it again.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy muốn làm điều đó một lần nữa.
I was told I didn't need to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I do not recommend going to Boston by bus.	Tôi không khuyên bạn nên đến Boston bằng xe buýt.
Tom says he will complain.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phàn nàn.
Tom's voice had begun to change.	Giọng của Tom đã bắt đầu thay đổi.
Maybe ask Tom to help us.	Có thể nhờ Tom giúp chúng tôi.
The room was in complete darkness.	Căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn.
I never thought that would happen to me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với tôi.
I never trusted Tom.	Tôi không bao giờ tin Tom.
This book shows that the earliest man-made bridges date back to the Neolithic period.	Cuốn sách này cho biết những cây cầu nhân tạo sớm nhất có từ thời kỳ đồ đá mới.
You don't have to tell me or anyone else if you don't want to.	Bạn không cần phải nói với tôi hoặc bất cứ ai khác nếu bạn không muốn.
Tom didn't think much of Mary's plan.	Tom không nghĩ nhiều về kế hoạch của Mary.
Tom weighs about three kilograms more than me.	Tom nặng hơn tôi khoảng ba kg.
I'm not used to being ignored.	Tôi không quen với việc bị phớt lờ.
Tom can't protect Mary from everything.	Tom không thể bảo vệ Mary khỏi mọi thứ.
The class clock is three minutes fast.	Đồng hồ trong lớp nhanh ba phút.
Tom is the man for the job.	Tom là người đàn ông cho công việc.
Tom is a better tennis player than Mary.	Tom là một tay vợt giỏi hơn Mary.
Tom was sure that Mary could understand French.	Tom chắc chắn rằng Mary có thể hiểu tiếng Pháp.
You're the only one who can help me do that, right?	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi làm điều đó, phải không?
Tom flirted with me.	Tom đã tán tỉnh tôi.
Tom stepped back behind the telescope.	Tom lùi lại sau kính viễn vọng.
I have faith Tom will do it.	Tôi có niềm tin Tom sẽ làm được điều đó.
I have no good reason.	Tôi không có lý do chính đáng.
I think you can take Mary home.	Tôi nghĩ bạn có thể đưa Mary về nhà.
Why don't you sit down and have a drink with me?	Sao anh không ngồi uống nước với em?
Tom doesn't carry much cash.	Tom không mang nhiều tiền mặt.
Let Tom go.	Hãy để Tom rời đi.
Tom will probably be the first to get there.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến đó.
Tom says he will help Mary do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom rarely comes to see me.	Tom hiếm khi đến gặp tôi.
Tom put the puzzle pieces together.	Tom ghép các mảnh ghép lại với nhau.
Tom is always one of the last to finish.	Tom luôn là một trong những người ăn xong cuối cùng.
I don't have a car so I go to work by bus.	Tôi không có ô tô nên đi làm bằng xe buýt.
Tom used Mary's toothbrush by mistake.	Tom đã sử dụng bàn chải đánh răng của Mary do nhầm lẫn.
Tom was alone on Valentine's Day.	Tom đã ở một mình trong ngày lễ tình nhân.
Tom wanted to talk to Mary, but he couldn't find her.	Tom muốn nói chuyện với Mary, nhưng anh không thể tìm thấy cô ấy.
Tom wasn't worried either.	Tom cũng không lo lắng.
I don't think we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần làm điều đó.
Tom Jackson was born in Boston on October 20, 1995.	Tom Jackson sinh ra ở Boston vào ngày 20 tháng 10 năm 1995.
I think you wouldn't want Tom to know about this.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn Tom biết về điều này.
From 2004 to 2013, growth averaged nearly 5% per year, led by exports.	Từ năm 2004 đến 2013, tăng trưởng trung bình gần 5% mỗi năm, dẫn đầu là xuất khẩu.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
The police are currently questioning Tom.	Hiện cảnh sát đang thẩm vấn Tom.
Bugs fascinate me.	Những con bọ làm tôi mê mẩn.
Tom said that Mary thought John might be asked to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể được yêu cầu làm điều đó.
It is now exactly 2:30.	Bây giờ là đúng 2:30.
Tom says that Mary is a good swimmer.	Tom nói rằng Mary là một vận động viên bơi lội giỏi.
I'm surprised there wasn't more damage.	Tôi ngạc nhiên là không có nhiều thiệt hại hơn.
Tom and Mary live in harmony with nature.	Tom và Mary sống hòa hợp với thiên nhiên.
The police have many reasons to suspect Tom.	Cảnh sát có nhiều lý do để nghi ngờ Tom.
Tom cannot be accused of not trying.	Tom không thể bị buộc tội là không cố gắng.
Tom says Mary is not troubled by what happened.	Tom nói Mary không gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
We want to separate it. 	Chúng tôi muốn tách nó ra.
Can you bring it to us on two plates?	Bạn có thể mang nó đến cho chúng tôi trên hai cái đĩa được không?
The police closed Tom's lemonade stand.	Cảnh sát đã đóng cửa quầy bán nước chanh của Tom.
I'm not sure how I can continue.	Tôi không chắc mình có thể tiếp tục như thế nào.
I wonder if Tom speaks French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói được tiếng Pháp không.
I know Tom knows why I don't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I swore to myself I would never do that again.	Tôi đã thề với bản thân là sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Many have become Mormons.	Nhiều người đã trở thành Mormons.
I thought it wouldn't hurt.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không đau.
Tom is at home or at work.	Tom đang ở nhà hoặc ở cơ quan.
You should call me.	Bạn nên gọi cho tôi.
What are some wedding traditions in your country?	Một số truyền thống đám cưới ở đất nước của bạn là gì?
Don't you have a good relationship with Tom?	Bạn không có quan hệ tốt với Tom sao?
Tom said he thought Mary was still living in Australia.	Tom cho biết anh nghĩ Mary vẫn đang sống ở Úc.
I believe my son is innocent.	Tôi tin rằng con trai tôi vô tội.
Why don't you wear a costume?	Tại sao bạn không mặc trang phục?
I lost my watch, so now I have to buy another one.	Tôi đã làm mất đồng hồ của mình, vì vậy bây giờ tôi phải mua một cái khác.
That is my reason.	Đó là lý do của tôi.
Ford won with one hundred and seventeen votes.	Ford đã thắng với một trăm mười bảy phiếu bầu.
You like hockey, don't you?	Bạn thích khúc côn cầu, phải không?
I don't want to go to the beach with you today.	Tôi không muốn đi biển với bạn hôm nay.
I didn't lie when I said I love you.	Tôi đã không nói dối khi nói rằng tôi yêu em.
The allegations are completely baseless.	Các cáo buộc là hoàn toàn không có cơ sở.
I wonder what Tom would be like if he were still alive.	Tôi tự hỏi Tom sẽ như thế nào nếu anh ấy vẫn còn sống.
I think Tom will fail his driving test.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trượt bài kiểm tra lái xe của mình.
I was the one who helped Tom do it.	Tôi là người đã giúp Tom làm điều đó.
Tom looked closely at the picture.	Tom đã xem kỹ bức tranh.
Tom was almost asleep.	Tom gần như đã ngủ.
Can Tom really do it without any help?	Tom có ​​thực sự làm được điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào không?
Why is Tom crying?	Tại sao Tom lại khóc?
Tom did not notice that Mary was not in the room.	Tom không nhận thấy Mary không có trong phòng.
That is still being debated.	Điều đó vẫn đang được tranh luận.
She will be happy to know you want to meet her.	Cô ấy sẽ rất vui khi biết bạn muốn gặp cô ấy.
I'm so glad I was with Tom.	Tôi rất vui vì tôi đã ở bên Tom.
Why do you sneeze all day?	Tại sao bạn bị hắt hơi cả ngày?
I don't think Tom should ask Mary to do that.	Tôi không nghĩ Tom nên yêu cầu Mary làm điều đó.
I highly doubt Tom will do it.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó.
Tom became excited.	Tom trở nên hào hứng.
I'm surprised I didn't have to do that.	Tôi ngạc nhiên rằng tôi không phải làm điều đó.
Tom is the first here today.	Tom là người đầu tiên ở đây hôm nay.
Tom is currently single.	Tom hiện đang độc thân.
Americans voted on November 2, 2004.	Người Mỹ bỏ phiếu vào ngày 2 tháng 11 năm 2004.
Tom said he was very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy đã rất thất vọng.
Tom is a struggling actor.	Tom là một diễn viên đang gặp khó khăn.
Tom gave me some old coins.	Tom đã đưa một số đồng xu cũ cho tôi.
How many more months will Tom stay in Australia?	Tom sẽ ở lại Úc bao nhiêu tháng nữa?
What did you do last year on Christmas Day?	Bạn đã làm gì năm ngoái vào ngày lễ Giáng sinh?
You don't know us.	Bạn không biết chúng tôi.
Tom needs to learn to care more.	Tom cần học cách quan tâm hơn.
We really don't have much to drink.	Chúng tôi thực sự không có nhiều để uống.
How much do you think it will cost to get to the zoo from here by taxi?	Bạn nghĩ sẽ tốn bao nhiêu tiền để đến sở thú từ đây bằng taxi?
The thief entered the house through the window.	Tên trộm đã vào được nhà qua cửa sổ.
We kept our promise.	Chúng tôi đã giữ lời hứa của mình.
You will save time if you adopt this new procedure.	Bạn sẽ tiết kiệm thời gian nếu áp dụng thủ tục mới này.
Tom doesn't seem to care that Mary doesn't like him.	Tom dường như không quan tâm rằng Mary không thích anh ta.
Nothing could tempt me to cheat on Tom.	Không có gì có thể cám dỗ tôi lừa dối Tom.
He criticized me for what I did.	Anh ấy đã kiểm điểm tôi vì những gì tôi đã làm.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng tồi.
Tom and I are getting married. 	Tom và tôi sắp kết hôn.
He just doesn't know it yet.	Anh ấy chỉ chưa biết điều đó.
Tom said that Mary would probably be reluctant to do it.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I told Tom I would help.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp.
Tom should never have been fired.	Tom lẽ ra không bao giờ bị sa thải.
What do you mean, Tom?	Ý bạn là gì, Tom?
I know how to catch birds with my bare hands.	Tôi biết bắt chim bằng tay không.
Tom is stranded on an island.	Tom bị mắc kẹt trên một hòn đảo.
I knew that Tom would have to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ phải giúp Mary làm điều đó.
He likes cantaloupe.	Anh ấy thích dưa đỏ.
Tom isn't very good, is he?	Tom không được tốt lắm phải không?
A seed can last for centuries, even millennia.	Một hạt giống có thể tồn tại trong nhiều thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ.
I don't think Tom will be able to convince Mary to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I'm glad I invited you.	Tôi rất vui vì tôi đã mời bạn.
I made Tom cry.	Tôi đã làm Tom khóc.
Tom worked for Mary's husband.	Tom đã làm việc cho chồng của Mary.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Tom and I don't really care.	Tom và tôi không thực sự quan tâm.
While in Los Angeles, she had at least six different jobs.	Khi ở Los Angeles, cô đã có ít nhất sáu công việc khác nhau.
I think Tom is out in the yard raking leaves.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở ngoài sân cào lá.
Tom won't help us.	Tom sẽ không giúp chúng tôi.
Tom told me I was too old for him.	Tom nói với tôi rằng tôi quá già so với anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was pleased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary hài lòng.
It would be more fun to do it together.	Sẽ vui hơn nếu làm điều đó cùng nhau.
I don't want Tom in any trouble.	Tôi không muốn Tom gặp bất kỳ rắc rối nào.
I know that most people here don't like me very much.	Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây không thích tôi cho lắm.
This is not our problem.	Đây không phải là vấn đề của chúng tôi.
Tom is the former owner of this club.	Tom là chủ cũ của câu lạc bộ này.
Can you email us the problem details?	Bạn có thể gửi email cho chúng tôi chi tiết vấn đề được không?
How long will that take?	Điều đó sẽ mất bao lâu?
Tom said we should wait after sunrise to leave.	Tom nói chúng ta nên đợi sau khi mặt trời mọc để rời đi.
There was some dew this morning.	Có một số sương sáng nay.
Does it matter in the end?	Liệu nó có quan trọng cuối cùng không?
I don't think Tom is the first.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đầu tiên.
Tom is wearing a thread suit.	Tom đang mặc một bộ đồ bằng sợi chỉ.
I went with them so I could guide them around Nagasaki.	Tôi đã đi cùng họ để có thể hướng dẫn họ vòng quanh Nagasaki.
Tom is not wearing a life jacket.	Tom không mặc áo phao.
There's no way we're going to do that.	Không có cách nào chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom says he will miss Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhớ Mary.
Do you think Tom was really telling the truth?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã thực sự nói sự thật?
The capital of Turkey is Ankara.	Thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara.
My house is a ten minute walk from the station.	Nhà tôi cách ga mười phút đi bộ.
Tom begged the referee but to no avail.	Tom cầu xin trọng tài nhưng vô ích.
We do not use force unless necessary.	Chúng tôi không sử dụng vũ lực trừ khi cần thiết.
Are these notebooks yours?	Những cuốn sổ này có phải của bạn không?
I probably shouldn't have told Tom I was hungry.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi đói.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang sợ hãi.
Find Tom before he tells someone.	Tìm Tom trước khi anh ta nói với ai đó.
Do you think Tom and John look alike?	Bạn có nghĩ rằng Tom và John trông giống nhau không?
Why do you talk about Tom as if he were an old man?	Tại sao bạn nói về Tom như thể anh ấy là một ông già?
He not only likes baseball but also loves football.	Anh ấy không chỉ thích bóng chày mà còn thích bóng đá.
I saw Liz this morning.	Tôi đã thấy Liz sáng nay.
What does Tom mean?	Ý của Tom là gì?
I'm engaged to Tom.	Tôi đã đính hôn với Tom.
I plan to be in Australia until the end of the month.	Tôi dự định sẽ ở Úc cho đến cuối tháng.
Tom became dizzy from the heat.	Tom trở nên chóng mặt vì nóng.
I have a mischievous cat.	Tôi có một con mèo tinh nghịch.
Tom said he was very hungry.	Tom nói rằng anh ấy rất đói.
I always list the things I need before I go shopping.	Tôi luôn liệt kê những thứ tôi cần trước khi đi mua sắm.
Tom looks like he's done with it.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đã làm xong việc đó.
It is beyond all understanding.	Nó nằm ngoài mọi sự hiểu biết.
Tom had a great concussion.	Tom bị chấn động mạnh.
Did you know Tom is an extremely gifted artist?	Bạn có biết Tom là một nghệ sĩ cực kỳ có năng khiếu?
Tom is never unfair.	Tom không bao giờ bất công.
I don't think I'm invincible.	Tôi không nghĩ mình là kẻ bất bại.
Tom goes to Mary's house almost every day after school.	Tom đến nhà Mary hầu như mỗi ngày sau giờ học.
Tom cried out in pain.	Tom đã kêu đau.
Tom is my eldest brother.	Tom là anh cả của tôi.
Tom is somewhat mischievous.	Tom có ​​phần tinh nghịch.
Tom probably won't be at the office all week.	Tom có ​​thể sẽ không ở văn phòng cả tuần.
Tom says he thinks he might be the only one who has to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom wondered why Mary didn't win.	Tom tự hỏi tại sao Mary không thắng.
Tom was anxious to tell Mary the good news.	Tom nóng lòng muốn báo cho Mary tin vui.
Tom and Mary are retired people.	Tom và Mary là những người đã nghỉ hưu.
Tom said he didn't think Mary would cry.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary sẽ khóc.
She was exposed to Japanese culture for the first time last year.	Cô tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản lần đầu tiên vào năm ngoái.
Tom is a conformist.	Tom là một người theo chủ nghĩa tuân thủ.
I wouldn't go there without you.	Tôi sẽ không đến đó nếu không có bạn.
Pipe is clogged.	Đường ống bị tắc.
He avoids me.	Anh ấy tránh mặt tôi.
Tom didn't tell me why he didn't do it.	Tom đã không nói với tôi tại sao anh ấy không làm điều đó.
You may be the only one who can do it.	Bạn có thể là người duy nhất có thể làm điều đó.
I don't have to listen to what Tom says.	Tôi không cần phải nghe những gì Tom nói.
Tom started to get mad when Mary started doing it.	Tom bắt đầu nổi điên khi Mary bắt đầu làm điều đó.
Tom will eventually have to tell the truth.	Tom cuối cùng sẽ phải nói ra sự thật.
Did you notice how many pictures on the fireplace?	Bạn có nhận thấy bao nhiêu hình ảnh trên lò sưởi không?
I hope Tom doesn't show up.	Tôi hy vọng Tom không xuất hiện.
Tom knows that there is a problem.	Tom biết rằng có một vấn đề.
I went to Italy for the second time in 1980.	Tôi đến Ý lần thứ hai vào năm 1980.
Tom is obviously very angry.	Tom rõ ràng là rất tức giận.
That is a huge challenge.	Đó là một thách thức rất lớn.
Who's turn to buy donuts?	Đến lượt ai để mua bánh rán?
Would Tom agree to stay in Boston for another week?	Tom có ​​đồng ý ở lại Boston thêm một tuần nữa không?
Do you know how Tom got the scar on his chin?	Bạn có biết làm thế nào mà Tom có ​​được vết sẹo trên cằm không?
Tom didn't want to wait that long.	Tom không muốn đợi lâu như vậy.
A small snowball has the potential to start an avalanche.	Một quả cầu tuyết nhỏ có khả năng bắt đầu một trận tuyết lở.
I think Tom went to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đã đi Úc.
Tom is not very smart.	Tom không thông minh lắm.
I really don't like doing this.	Tôi thực sự không thích làm điều này.
Tom is a violent person.	Tom là một người bạo lực.
She sang the song with tears running down her cheeks.	Cô ấy hát bài hát với những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Tom is out here.	Tom đang ở ngoài đây.
That's what really scared me.	Đó là điều thực sự khiến tôi sợ hãi.
Tom definitely has something on his mind.	Tom chắc chắn có điều gì đó trong đầu.
Do you believe this is the right thing to do?	Bạn có tin rằng đây là điều đúng đắn để làm?
What a beautiful weather!	Thời tiết tuyệt đẹp làm sao!
After being unable to participate in the Olympic team, Tom retired from fencing.	Sau khi không thể góp mặt trong đội tuyển Olympic, Tom đã từ giã sự nghiệp đấu kiếm.
Either way, I have to finish this work by tomorrow.	Bằng mọi giá, tôi phải hoàn thành công việc này vào ngày mai.
Tom is Mary's best friend.	Tom là bạn thân của Mary.
Tom asked Mary if she wanted a cup of coffee.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn một tách cà phê.
This is Tom's address.	Đây là địa chỉ của Tom.
I hope you pass the exam.	Tôi hy vọng bạn vượt qua kỳ thi.
I look forward to swimming with you.	Tôi mong muốn được đi bơi với bạn.
We often liken death to sleep.	Chúng ta thường ví cái chết như giấc ngủ.
Tom is the only one who can't do that.	Tom là người duy nhất không làm được điều đó.
Tom has too much money to buy the things he needs to buy.	Tom có ​​quá nhiều tiền để mua những thứ anh ấy cần mua.
The spell was broken and the pig turned into a man.	Phép thuật đã bị phá vỡ và con lợn biến thành một người đàn ông.
Tom is too lazy to cook.	Tom quá lười nấu ăn.
The party was in full swing when he left.	Bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi thì anh ta rời đi.
I don't want to do that anymore.	Tôi không muốn làm điều đó nữa.
Leeches are still used in medicine today.	Đỉa vẫn được sử dụng trong y học ngày nay.
Tom raised his hand in warning.	Tom giơ tay cảnh báo.
Tom doesn't have to do it alone.	Tom không cần phải làm điều đó một mình.
Tom said he wasn't sure that Mary needed to do that.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom thought that Mary would not be pleased.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không hài lòng.
Some of our members were unable to attend the meeting.	Một số thành viên của chúng tôi không thể tham dự cuộc họp.
Tom has no duty today, right?	Hôm nay Tom không có nhiệm vụ phải không?
You really think I don't know what to do?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi không biết phải làm gì?
Help Tom take off his coat.	Giúp Tom cởi áo khoác.
Tom wasn't really mad at Mary.	Tom không thực sự giận Mary.
You will find all the information you need in this brochure.	Bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin bạn cần trong cuốn sách nhỏ này.
Tom didn't think Mary would be upset about it.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ khó chịu vì điều đó.
Tom rushed to the station.	Tom vội vã đến nhà ga.
I'll check on Tom.	Tôi sẽ kiểm tra Tom.
Tom watched the whole thing.	Tom đã xem toàn bộ.
I have decided to go to Australia.	Tôi đã quyết định đi Úc.
I go out to buy something to eat.	Tôi đi ra ngoài để mua một cái gì đó để ăn.
We still have something to strive for.	Chúng tôi vẫn còn điều gì đó để phấn đấu.
I hope Tom isn't looking at us.	Tôi hy vọng Tom không nhìn chúng tôi.
Tom lives alone with his dog.	Tom sống một mình với chú chó của mình.
Your shoes are covered in mud.	Giày của bạn bị dính bùn.
Tom said he wished he hadn't told Mary to show John how to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary để chỉ cho John cách làm điều đó.
Tom and I talked about a lot of things.	Tom và tôi đã nói về rất nhiều thứ.
Call me if you decide not to come.	Gọi cho tôi nếu bạn quyết định không đến.
Does Tom feed you?	Tom có ​​cho bạn ăn không?
I think you should buy yourself a new bike.	Tôi nghĩ rằng bạn nên mua cho mình một chiếc xe đạp mới.
You are flirting with Tom.	Bạn đang tán tỉnh Tom.
I don't really want to wear a tie to work, but I have to.	Tôi không thực sự muốn đeo cà vạt đi làm, nhưng tôi phải làm thế.
He went out despite the heavy rain.	Anh ra ngoài bất chấp cơn mưa lớn.
I don't understand politics.	Tôi không hiểu chính trị.
Someone is standing at the gate.	Có ai đó đang đứng ở cổng.
Tom can win.	Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Tom is clearly frustrated and desperate.	Tom rõ ràng là thất vọng và tuyệt vọng.
I think Tom will be interested in this.	Tôi nghĩ Tom sẽ quan tâm đến điều này.
I hope no one saw me kiss Tom.	Tôi hy vọng không ai nhìn thấy tôi hôn Tom.
Do you think Tom will be able to fix this?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có thể sửa chữa điều này?
We all know that Tom doesn't like Mary.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không thích Mary.
Tom said he hopes to return on October 20.	Tom cho biết anh ấy hy vọng sẽ trở lại vào ngày 20 tháng 10.
Tom is very skinny and won't be able to fight off the wet paper bag.	Tom rất gầy gò và sẽ không thể chiến đấu thoát khỏi chiếc túi giấy ướt.
Tom stayed on the sidelines.	Tom ở lại bên lề.
My job search is really getting tough. 	Tìm kiếm việc làm của tôi thực sự đang trở nên khó khăn.
I don't have any connections.	Tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào.
The time will come when you will know the truth.	Sẽ đến lúc bạn biết được sự thật.
I'm afraid I've lost it.	Tôi sợ rằng tôi đã đánh mất nó.
I was really sleepy.	Tôi đã thực sự buồn ngủ.
Tom called the suicide hotline.	Tom đã gọi đến đường dây nóng về vụ tự sát.
Tom said that he wished he hadn't told Mary about what he had done.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary về những gì anh đã làm.
Tom disagrees with his father.	Tom không đồng ý với cha mình.
She booked a room at the hotel.	Cô đã đặt một phòng ở khách sạn.
I never forget that time.	Tôi không bao giờ quên khoảng thời gian đó.
I decided that I wouldn't do it.	Tôi quyết định rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I'm sure Tom can help you find a job.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể giúp bạn tìm được việc làm.
None of us plan to stay here longer.	Không ai trong chúng tôi có kế hoạch ở lại đây lâu hơn.
I have asked you several times not to stay too late with us.	Tôi đã yêu cầu bạn vài lần đừng ở lại quá khuya của chúng tôi.
Tom is clearly about something.	Tom rõ ràng là về một cái gì đó.
I should have known you were lying.	Tôi nên biết bạn đang nói dối.
Tom doesn't want Mary to come to Boston with him.	Tom không muốn Mary đến Boston với anh ta.
Why exactly would Tom want to do that?	Chính xác thì tại sao Tom lại muốn làm điều đó?
Tom seems to have done his job.	Tom dường như đã hoàn thành công việc của mình.
I'm trying to catch up now.	Tôi đang cố gắng bắt kịp bây giờ.
You don't seem to care much.	Bạn có vẻ không quan tâm lắm.
Tom had a mental breakdown and couldn't remember his PIN number and as a result, he had to leave the grocery store at the checkout.	Tom đã bị suy sụp tinh thần và không thể nhớ số PIN của mình và kết quả là anh phải bỏ lại cửa hàng tạp hóa ở quầy thanh toán.
What you are doing?	Bạn đang làm gì thế?
I hope that Tom comes to Australia.	Tôi hy vọng rằng Tom đến Úc.
I saw Tom in church today.	Tôi đã nhìn thấy Tom trong nhà thờ hôm nay.
I know you won't have to stay in Australia for a whole month.	Tôi biết bạn sẽ không phải ở lại Úc cả tháng.
Tom follows Mary on Twitter.	Tom theo dõi Mary trên Twitter.
I know that this is none of my business.	Tôi biết rằng đây không phải việc của tôi.
I've spent so many years as president that I feel it's time to step down.	Tôi đã trải qua rất nhiều năm với tư cách là chủ tịch nên tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải từ chức.
Tom introduced me to Mary.	Tom đã giới thiệu tôi với Mary.
Tom did not notice Mary going out.	Tom không nhận thấy Mary đi ra ngoài.
He devotes himself to his work.	Anh ấy cống hiến hết mình cho công việc của mình.
I thank you for your courtesy.	Tôi cảm ơn bạn cho lịch sự của bạn.
Tom says that Mary should do it asap.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Are you planning to vote?	Bạn có dự định bỏ phiếu không?
You are destined for something else.	Bạn được định sẵn cho một cái gì đó khác.
If I had known Tom was in the hospital, I would have visited him.	Nếu tôi biết Tom đang ở bệnh viện, tôi đã đến thăm anh ấy.
We have decided that we will have a meeting a week from today.	Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ có một cuộc họp một tuần kể từ hôm nay.
I don't like cold weather.	Tôi không thích thời tiết lạnh.
I want to get out of here as quickly as possible.	Tôi muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
The idea is not new.	Ý tưởng không phải là mới.
Tom is the assistant manager.	Tom là trợ lý giám đốc.
I wanted to get up early this morning, but I still overslept.	Tôi muốn dậy sớm sáng nay, nhưng tôi vẫn ngủ quên.
Tom says he's had enough of that.	Tom nói rằng anh ấy đã có đủ điều đó.
I'm not sure that it was Tom who did this.	Tôi không chắc rằng chính Tom là người đã làm ra điều này.
We don't want pork.	Chúng tôi không muốn thịt lợn.
In general, Westerners do not eat raw fish.	Nói chung, người phương Tây không ăn cá sống.
Tom can't stand us.	Tom không thể chịu đựng được chúng tôi.
One ounce of prevention is worth one pound of healing.	Một ounce phòng ngừa có giá trị một pound chữa bệnh.
I saw something very bright flying across the night sky.	Tôi nhìn thấy một cái gì đó rất sáng bay ngang qua bầu trời đêm.
Tom's dog is scared of the intruder.	Con chó của Tom sợ hãi kẻ đột nhập.
I'm afraid that's not necessary.	Tôi e rằng điều đó là không cần thiết.
I eagerly opened the envelope, hoping for money in it.	Tôi háo hức mở phong bì, hy vọng có tiền trong đó.
You don't want to be rich?	Bạn không muốn trở nên giàu có?
Tom did not tell Mary about John.	Tom không nói với Mary về John.
That doesn't work well.	Điều đó không hoạt động tốt.
Tom has to go home now.	Tom phải về nhà ngay.
Tom came to Australia as a refugee.	Tom đến Úc theo diện tị nạn.
We must work together to build a better world.	Chúng ta phải làm việc cùng nhau để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Tom thinks Mary is lying.	Tom nghĩ rằng Mary đang nói dối.
When Tom found out that the machine wasn't working, he was furious.	Khi Tom phát hiện ra rằng chiếc máy không hoạt động, anh ấy đã rất tức giận.
I think Tom can ask Mary to help him.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể nhờ Mary giúp anh ta.
What is not working?	Cái gì không hoạt động?
I can't live in Australia without you.	Tôi không thể sống ở Úc mà không có bạn.
I want to ask Tom to help us.	Tôi muốn nhờ Tom giúp chúng tôi.
I never kissed Tom.	Tôi chưa bao giờ hôn Tom.
I know all about your little plan.	Tôi biết tất cả về kế hoạch nhỏ của bạn.
What do you want me to get you?	Bạn muốn tôi lấy gì cho bạn?
Tom said you were driving while drunk.	Tom nói rằng bạn đã lái xe trong tình trạng say rượu.
I know that Tom doesn't know anyone who doesn't need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết ai không cần làm điều đó.
In our plan, we didn't take the weather into account.	Trong kế hoạch của mình, chúng tôi đã không tính đến thời tiết.
Tom said he wanted to forget about it.	Tom nói rằng anh ấy muốn quên điều đó đi.
Tom doesn't work alone.	Tom không làm việc một mình.
Some of Tom's ancestors were pirates.	Một số tổ tiên của Tom là cướp biển.
Tom is expecting Mary to win.	Tom đang mong đợi Mary chiến thắng.
Can't we just walk around the park?	Chúng ta không thể đi dạo quanh công viên được không?
The inside is cozy.	Bên trong thật ấm cúng.
You're not really planning on staying here all week, are you?	Bạn không thực sự có kế hoạch ở lại đây cả tuần, phải không?
Do you want to tell me that it was all a dream?	Bạn có muốn nói với tôi rằng tất cả chỉ là một giấc mơ?
Tom will probably get frustrated.	Tom có ​​thể sẽ nản lòng.
My parents are the ones who taught me how to drive.	Cha mẹ tôi là những người đã dạy tôi cách lái xe.
Tom introduced himself to Mary.	Tom đã giới thiệu mình với Mary.
I thought you said you couldn't buy a truck.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không thể mua một chiếc xe tải.
Tom changed the baby's diaper.	Tom đã thay tã cho em bé.
Tom said he was willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom said Mary almost never does it again.	Tom cho biết Mary hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom is a very good sculptor.	Tom là một nhà điêu khắc rất giỏi.
Tom is the only one who can do that.	Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
This size does not fit me.	Kích thước này không vừa với tôi.
I'm sure we haven't done anything that we shouldn't have done.	Tôi chắc chắn rằng chúng ta đã không làm bất cứ điều gì mà chúng ta không nên làm.
Tom and I talked about this all afternoon.	Tom và tôi đã nói về vấn đề này cả buổi chiều.
I think you should tell Tom that you love him.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
You know that I don't have a car.	Bạn biết rằng tôi không có xe hơi.
Where did you buy that t-shirt?	Bạn mua chiếc áo phông đó ở đâu?
I don't know what Tom's intentions are.	Tôi không biết ý định của Tom là gì.
Tom hopes that Mary will do it for him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
Tom always said nice things about Mary.	Tom luôn nói những điều tốt đẹp về Mary.
Tom thought Mary was safe.	Tom nghĩ rằng Mary đã an toàn.
Tom heard footsteps outside his door.	Tom nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa nhà mình.
Tom will be the designated driver next time.	Tom sẽ là người lái xe được chỉ định vào lần sau.
The wholesale price is essentially unchanged.	Giá bán buôn về cơ bản là không đổi.
Mr. Jackson was my worst teacher in high school.	Thầy Jackson là giáo viên tồi nhất của tôi ở trường trung học.
Tom wants to stay in the car.	Tom muốn ở trong xe.
I don't know if Tom is upset.	Không biết Tom có ​​bực mình không.
Tom is over 30 years old, but he looks a lot older.	Tom đã ngoài 30 tuổi, nhưng trông anh ấy già hơn rất nhiều.
Sleep deprivation will come to you one day.	Tình trạng thiếu ngủ sẽ đến với bạn vào một ngày nào đó.
Tom is shouting at someone in his office.	Tom đang la hét với ai đó trong văn phòng của anh ấy.
I couldn't control myself.	Tôi đã không thể kiểm soát bản thân mình.
Tom is not slow.	Tom không chậm.
Tom and Mary are not a newlywed couple.	Tom và Mary không phải là cặp đôi mới cưới.
Tom won't hear us.	Tom sẽ không nghe thấy chúng tôi.
I know both Tom and Mary very well.	Tôi biết cả Tom và Mary rất rõ.
One of my straps broke.	Một trong những dây đai của tôi bị gãy.
Developing countries are looking to expand the labor market.	Các nước đang phát triển đang muốn mở rộng thị trường lao động.
Tom is happy that it will happen, but Mary is not.	Tom rất vui vì điều đó sẽ xảy ra, nhưng Mary thì không.
I think both Tom and Mary are thirty years old.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều đã ba mươi tuổi.
Tom says he hopes Mary will be able to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ có thể làm điều đó vào ngày mai.
Do you know how much Tom paid for that?	Bạn có biết Tom đã trả bao nhiêu cho điều đó không?
I just got a 3 hour call with a french speaking friend. 	Tôi vừa nhận được cuộc gọi 3 giờ với một người bạn nói tiếng Pháp.
I'm not in the mood to argue in another language.	Tôi không có tâm trạng để tranh luận bằng ngôn ngữ khác.
Tom is in the changing room.	Tom đang ở trong phòng thay đồ.
I don't know how to deal with the problem.	Tôi không biết làm thế nào để đối phó với vấn đề.
I live in Australia, but I'm from New Zealand.	Tôi sống ở Úc, nhưng tôi đến từ New Zealand.
Tom spent three weeks in the hospital.	Tom đã trải qua ba tuần trong bệnh viện.
Did you ask someone to feed your dog while you were in Boston?	Bạn đã nhờ ai đó cho chó ăn khi bạn ở Boston chưa?
I don't have a CD player, but I bought a CD anyway.	Tôi không có đầu đĩa CD, nhưng dù sao thì tôi cũng đã mua CD.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết cần phải làm gì.
Are you planning to go to Boston with Tom next weekend?	Bạn có dự định đi Boston với Tom vào cuối tuần tới không?
You think I can get Tom to do it, don't you?	Bạn nghĩ tôi có thể bắt Tom làm điều đó, phải không?
Tom and Mary talked about everything they wanted to do on their upcoming vacation.	Tom và Mary đã nói về mọi thứ họ muốn làm trong kỳ nghỉ sắp tới.
I don't come home as often as I would like.	Tôi không về nhà thường xuyên như mong muốn.
Tom knows about our plan.	Tom biết về kế hoạch của chúng tôi.
Do you think Tom would be willing to help us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi?
I am not a driver.	Tôi không phải là người lái xe.
Is it ok if I don't do it?	Có ổn không nếu tôi không làm điều đó?
It's not easy for me to keep my promises.	Thật không dễ dàng để tôi giữ lời hứa của mình.
Those hopes were dashed.	Những hy vọng đó đã bị tiêu tan.
I wonder if Tom wants to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn làm điều đó một mình không.
Tom was raised on a farm.	Tom được nuôi dưỡng trong một trang trại.
Tom didn't notice that the front door was open.	Tom không nhận thấy rằng cửa trước đang mở.
This is a four-way stop.	Đây là điểm dừng bốn chiều.
You should tell Tom you can't do that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không thể làm điều đó.
I think doing that would be very tiring.	Tôi nghĩ làm điều đó sẽ rất mệt mỏi.
I have loved cartoons since I was little.	Tôi đã yêu thích phim hoạt hình kể từ khi tôi còn nhỏ.
Tom was angry when he saw me with his girlfriend.	Tom tức giận khi thấy tôi đi cùng bạn gái.
That is probably about to change.	Điều đó có lẽ sắp thay đổi.
I know Tom is not a good wrestler.	Tôi biết Tom không phải là một đô vật giỏi.
I don't have a girlfriend and neither does Tom.	Tôi không có bạn gái và Tom cũng không.
Tom is babbling, isn't he?	Tom đang lảm nhảm, phải không?
I think it's very unlikely that Tom will go bowling.	Tôi nghĩ rằng rất ít khả năng Tom sẽ đi chơi bowling.
Tom is writing an autobiography.	Tom đang viết một cuốn tự truyện.
Tom crashed from his flight.	Tom đã bị rơi khỏi chuyến bay của mình.
Tom says he doesn't think he has enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom knows that he is handsome.	Tom biết rằng anh ấy đẹp trai.
Tom told me exactly what Mary did.	Tom đã nói với tôi giống hệt như những gì Mary đã làm.
Tom says that he disagrees with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý với Mary.
Tom will be in trouble if he does.	Tom sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy.
I know Tom is a smart kid.	Tôi biết Tom là một đứa trẻ thông minh.
Tom says that Mary is very picky.	Tom nói rằng Mary rất kén chọn.
Now Tom is having a hard time walking.	Hiện nay Tom đi lại rất khó khăn.
Tom wants to have dinner in bed.	Tom muốn ăn tối trên giường.
I have to carry Tom upstairs.	Tôi phải bế Tom lên lầu.
I'm pretty strict about it.	Tôi khá nghiêm khắc về nó.
I wish I hadn't eaten the sandwich Tom made for me.	Tôi ước tôi đã không ăn bánh sandwich mà Tom làm cho tôi.
I was on a business trip last week.	Tôi đã đi công tác cả tuần trước.
Tom rarely smiles.	Tom hiếm khi cười.
I think those are achievable goals.	Tôi nghĩ đó là những mục tiêu có thể đạt được.
Tom is coming too strong.	Tom đang đến quá mạnh.
Tom is saving money to buy a car.	Tom đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc ô tô.
I wish there was a French translation of this book.	Tôi ước rằng có một bản dịch tiếng Pháp của cuốn sách này.
I think Tom will ask us to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
I want Tom to say yes.	Tôi muốn Tom nói có.
I think both Tom and Mary want something to eat.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều muốn ăn gì đó.
Tom told me that he thought Mary was smart.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thông minh.
Tom is still looking for someone to help him.	Tom vẫn đang tìm ai đó để giúp anh ấy.
You know, that's interesting.	Bạn biết đấy, điều đó thật thú vị.
Tom doesn't know the police are looking for him.	Tom không biết cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
You are a lovely person.	Bạn là một người đáng yêu.
You are a liar.	Bạn là một kẻ nói dối.
Tom does it a lot better than me.	Tom làm điều đó tốt hơn tôi rất nhiều.
Tom doesn't seem as young as Mary.	Tom dường như không còn trẻ như Mary.
I think that is very unprofessional.	Tôi nghĩ rằng điều đó là rất thiếu chuyên nghiệp.
Tom didn't seem discouraged.	Tom không có vẻ gì là nản lòng.
Tom is a bit naive.	Tom hơi ngây thơ.
You don't have to be naked to do that.	Bạn không cần phải khỏa thân để làm điều đó.
Tom should be more careful.	Tom nên cẩn thận hơn.
Tom is still in Australia, isn't he?	Tom vẫn ở Úc, phải không?
Tom doesn't like the new app.	Tom không thích ứng dụng mới.
My grandparents had smallpox vaccination scars on their arms.	Ông bà tôi có vết sẹo tiêm phòng đậu mùa trên cánh tay của họ.
I know someone in the next room.	Tôi biết có ai đó ở phòng bên cạnh.
This is someone else's problem now.	Đây là vấn đề của người khác bây giờ.
There are different amounts of medicine in these two bottles.	Có lượng thuốc khác nhau trong hai chai này.
You think I'm fat, don't you?	Bạn nghĩ tôi béo phải không?
We have a lot to learn.	Chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi.
You are fierce, aren't you?	Bạn hung dữ, phải không?
Tom hates math.	Tom ghét phép tính.
It can't be easy being you.	Nó không thể được dễ dàng là bạn.
Tom is our new drummer.	Tom là tay trống mới của chúng tôi.
I saw Tom get shot.	Tôi thấy Tom bị bắn.
Tom looked extremely worried.	Tom trông vô cùng lo lắng.
Tom fooled us all.	Tom đã đánh lừa tất cả chúng ta.
Can't you see Tom trying to help you?	Bạn không thấy Tom đang cố gắng giúp bạn sao?
Have you told Tom about me yet?	Bạn đã nói với Tom về tôi chưa?
He is a man who follows the rules.	Anh ấy là một người tuân theo các quy tắc.
Tom makes his own breakfast.	Tom tự làm bữa sáng.
Tom went to Boston an hour ago.	Tom đã đi Boston một giờ trước.
Tom is sleeping on the bed.	Tom đang ngủ trên giường.
Peru is the world's second largest producer of silver and copper.	Peru là nhà sản xuất bạc và đồng lớn thứ hai thế giới.
Tom should have been appalled.	Tom lẽ ra phải kinh hoàng.
Tom was alone in the room.	Tom chỉ có một mình trong phòng.
She annoys me endlessly with her complaints.	Cô ấy chọc tức tôi không dứt với những lời phàn nàn của cô ấy.
Tom texted Mary several times a day.	Tom đã gửi tin nhắn văn bản cho Mary nhiều lần trong ngày.
Have you decided on your thesis topic yet?	Bạn đã quyết định chủ đề luận văn của mình chưa?
Last weekend my parents were not at home.	Cuối tuần trước bố mẹ tôi không có nhà.
Tom and Mary were best friends for many years.	Tom và Mary là bạn thân trong nhiều năm.
What's the use of trying?	Cố gắng có ích gì?
Miners work in dangerous conditions.	Những người thợ mỏ làm việc trong điều kiện nguy hiểm.
He embarked on a voyage around the world on his sailboat.	Anh bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới trên chiếc thuyền buồm của mình.
I can't believe Tom won.	Tôi không thể tin rằng Tom đã thắng.
I hang posters on the wall.	Tôi treo những tấm áp phích trên tường.
I will give you a great directory.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một thư mục lớn.
Tom is very strict.	Tom rất khắt khe.
You shouldn't swim in that pond.	Bạn không nên bơi trong ao đó.
Tom worked in a bank from 1999 to 2013.	Tom làm việc trong một ngân hàng từ năm 1999 đến năm 2013.
Tom is thinking of selling his motorbike and buying a car.	Tom đang nghĩ đến việc bán xe máy và mua một chiếc ô tô.
The oven must be preheated to 200 degrees.	Lò nướng phải được làm nóng trước đến 200 độ.
You know that I shouldn't do that, right?	Bạn biết rằng tôi không nên làm điều đó, phải không?
Mary is gorgeous.	Mary thật lộng lẫy.
You must visit your doctor every six months.	Bạn phải đến khám định kỳ sáu tháng một lần.
I guess that's the important thing.	Tôi đoán đó là điều quan trọng.
Tom knows all about it.	Tom biết tất cả về nó.
Tom will probably be downstairs.	Tom có ​​thể sẽ ở dưới nhà.
I just met Tom three weeks ago, but I think we'll be great friends.	Tôi mới gặp Tom ba tuần trước, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ là những người bạn tuyệt vời.
I don't leave Tom alone.	Tôi không để Tom một mình.
How can we make a mistake like this?	Làm thế nào chúng ta có thể mắc phải một sai lầm như thế này?
Tom seems to like Japanese food.	Tom có ​​vẻ thích đồ ăn Nhật.
I'm a faster runner than Tom.	Tôi là người chạy nhanh hơn Tom.
I don't have time to explain it to you right now.	Tôi không có thời gian để giải thích cho bạn ngay bây giờ.
The weather is getting cooler.	Thời tiết đang trở nên mát mẻ hơn.
I think Tom might be with you.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở với bạn.
Tom was wrong about a few things.	Tom đã sai về một vài điều.
Don't let Tom go out after dark.	Đừng để Tom ra ngoài sau khi trời tối.
Tom talks to Mary almost every day.	Tom nói chuyện với Mary hầu như mỗi ngày.
Tom is evasive, isn't he?	Tom đang lảng tránh, phải không?
Tom thinks that Mary won't be here today.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở đây hôm nay.
A lot has changed since you were last here.	Có rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cùng bạn đến đây.
He wished to erase bad memories.	Anh mong muốn xóa đi những ký ức tồi tệ.
If you want me to go with you, I will.	Nếu bạn muốn tôi đi với bạn, tôi sẽ.
I hardly ever hear Tom speak French.	Tôi hầu như không bao giờ nghe Tom nói tiếng Pháp.
Do you think you can become a teacher someday?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể trở thành một giáo viên vào một ngày nào đó không?
Tom sat at the bar drinking with his best friends.	Tom ngồi ở quán uống rượu với đám bạn thân.
Tom is very upset with everyone.	Tom rất khó chịu với mọi người.
Tom told me he didn't get enough sleep.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không ngủ đủ giấc.
Tom might not be home tomorrow morning.	Tom có ​​thể không ở nhà vào sáng mai.
Tom is fixing his bike.	Tom đang sửa chiếc xe đạp của mình.
Tom is not ready to fight.	Tom chưa sẵn sàng chiến đấu.
Tom says he will buy something for Mary to eat.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua thứ gì đó cho Mary ăn.
We just don't have enough time.	Chỉ là chúng ta không có đủ thời gian.
I won't follow you.	Tôi sẽ không theo dõi bạn.
Tom said he thought Mary would be motivated to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom was not asked to do it.	Tom không được yêu cầu làm điều đó.
You are as big as me.	Bạn cũng lớn như tôi.
I think I speak French as well as Tom.	Tôi nghĩ tôi nói tiếng Pháp tốt như Tom.
Don't you know that Tom didn't have a good time?	Bạn không biết rằng Tom đã không có một khoảng thời gian vui vẻ?
Tom would probably be obedient.	Tom có ​​lẽ sẽ ngoan ngoãn.
What should I do to save time?	Tôi nên làm gì để tiết kiệm thời gian?
I don't think Tom has the legs to stand on.	Tôi không nghĩ Tom có ​​chân để đứng vững.
Read the article again.	Đọc lại bài báo.
Tom can't see well without glasses.	Tom không thể nhìn rõ nếu không có kính.
You will have to get up before sunrise.	Bạn sẽ phải dậy trước khi mặt trời mọc.
When did Tom tell you that?	Tom đã nói với bạn điều đó khi nào?
I want Tom out of my life.	Tôi muốn Tom ra khỏi cuộc đời tôi.
I'm thinking about you now.	Tôi đang nghĩ về bạn bây giờ.
We had a good time until we met a blizzard.	Chúng tôi đã dành thời gian tốt cho đến khi gặp bão tuyết.
Because he was tired, he went to bed early.	Vì mệt nên anh đã đi ngủ sớm.
Tom is back.	Tom đã trở lại.
Tom became world famous.	Tom trở nên nổi tiếng thế giới.
I think Tom will do it this afternoon.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Tom didn't have the guts to try it.	Tom không đủ can đảm để thử làm điều đó.
Tourists often buy souvenirs at this shop.	Khách du lịch thường mua quà lưu niệm ở cửa hàng này.
I did something that I shouldn't have done.	Tôi đã làm một điều mà tôi không nên làm.
We are not bored.	Chúng tôi không buồn chán.
Tom might be in Australia right now.	Tom có ​​thể đang ở Úc bây giờ.
Tom came to visit us.	Tom đến thăm chúng tôi.
I'm starting to understand why you don't bother trying to explain things to Tom.	Tôi bắt đầu hiểu tại sao bạn không buồn cố gắng giải thích mọi thứ với Tom.
That is also good.	Điều đó cũng tốt.
What snacks do you have?	Bạn có đồ ăn nhẹ nào?
Tom is going to Australia tomorrow.	Tom sẽ đi Úc vào ngày mai.
Do you think it would be good to do that?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ là tốt để làm điều đó?
I was asleep when the phone rang.	Tôi đã đi ngủ khi điện thoại reo.
Tom said Mary wasn't very angry.	Tom nói Mary không tức giận lắm.
Tom didn't know we had to do it this morning.	Tom không biết chúng ta phải làm điều đó sáng nay.
I know that you are going through a lot right now.	Tôi biết rằng bạn đang phải trải qua rất nhiều điều ngay bây giờ.
Tom is wearing a party hat.	Tom đang đội một chiếc mũ dự tiệc.
There is not much money in this business.	Không có nhiều tiền trong lĩnh vực kinh doanh này.
I attended the meeting even though my father told me not to.	Tôi đã tham dự cuộc họp mặc dù cha tôi bảo tôi không nên.
I don't think Tom knows how rich Mary is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary giàu cỡ nào.
I'll be out of town for a few days.	Tôi sẽ ra khỏi thành phố trong vài ngày.
Tom will do whatever he can to help Mary.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Mary.
We cannot leave.	Chúng ta không thể bỏ đi.
Tom says he doesn't think Mary has to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary phải làm như vậy một lần nữa.
Did you know Tom won't drive?	Bạn có biết Tom sẽ không lái xe không?
Water and oil are two different liquids.	Nước và dầu là hai loại chất lỏng khác nhau.
I don't think Tom's jokes are particularly funny.	Tôi không nghĩ rằng những trò đùa của Tom lại đặc biệt hài hước.
Tom is walking fast.	Tom đang đi nhanh.
Tom says he doesn't mind doing it at all.	Tom nói rằng anh ấy không ngại làm điều đó chút nào.
Tom refuses to continue to ignore the way Mary behaves at school.	Tom từ chối tiếp tục phớt lờ cách Mary cư xử ở trường.
I'm watching that.	Tôi đang xem đó.
Tom is quite brave.	Tom khá dũng cảm.
Do you know how old Tom is?	Bạn có biết Tom bao nhiêu tuổi không?
Tom tells everyone he has to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom has a private yacht.	Tom có ​​một du thuyền riêng.
Tom definitely thinks that all the girls in his class think he's handsome.	Tom chắc chắn nghĩ rằng tất cả các cô gái trong lớp đều nghĩ rằng anh ấy đẹp trai.
We need to find a husband for Mary.	Chúng ta cần tìm một người chồng cho Mary.
I didn't mean to scare you.	Tôi không cố ý làm bạn sợ.
Tom doesn't want you to sing.	Tom không muốn bạn hát.
All three of Tom's brothers would do it.	Cả ba anh em của Tom đều sẽ làm điều đó.
You have to clean the breasts of what you see at the time.	Bạn phải làm sạch bộ ngực của những gì bạn nhìn thấy vào thời điểm đó.
I think Tom can sympathize.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thông cảm.
I know that Tom is much older than Mary.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn Mary rất nhiều.
You are making too much noise.	Bạn đang tạo ra quá nhiều tiếng ồn.
I wonder if Tom really wants to come to Boston with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Boston với chúng tôi không.
I'll take you to the airport if you want me to.	Tôi sẽ đưa bạn đến sân bay nếu bạn muốn tôi.
Isn't that a child?	Đó không phải là trẻ con sao?
Tom told me not to eat too much.	Tom bảo tôi đừng ăn quá nhiều.
I don't need to do it myself.	Tôi không cần phải tự mình làm điều đó.
Asking Tom to do it makes a lot more sense than asking Mary.	Yêu cầu Tom làm điều đó có ý nghĩa hơn nhiều so với yêu cầu Mary.
There are 1,440 minutes in a day.	Có 1.440 phút trong một ngày.
Don't know if Tom is still busy or not.	Không biết Tom có ​​còn bận hay không.
The dragon is an imaginary creature.	Con rồng là một sinh vật tưởng tượng.
Hopefully, Tom has learned his lesson.	Hy vọng rằng, Tom đã rút ra được bài học cho mình.
Tom finished his dessert.	Tom đã hoàn thành món tráng miệng của mình.
Not sure Tom will find us.	Không chắc Tom sẽ tìm thấy chúng ta.
Tom will have more questions than we do.	Tom sẽ có nhiều câu hỏi hơn chúng ta.
Tom wants Mary to apologize to John.	Tom muốn Mary xin lỗi John.
Tom talked to Mary about things he usually kept to himself.	Tom đã nói chuyện với Mary về những điều anh ấy thường giữ cho riêng mình.
I am too old for Mary.	Tôi quá già so với Mary.
Tom was afraid that people would laugh at Mary.	Tom sợ mọi người cười nhạo Mary.
It's terribly hot today.	Hôm nay trời nóng kinh khủng.
Tom tells Mary that she should see the dentist.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên đến gặp nha sĩ.
As soon as he saw what he had to do, he jumped out.	Ngay khi nhìn thấy những gì mình phải làm, anh ta liền chui ra.
You promised that you would do it for me.	Bạn đã hứa rằng bạn sẽ làm điều đó cho tôi.
Don't you know Tom isn't happy here?	Bạn không biết Tom không hạnh phúc ở đây sao?
Tom is afraid of the dark, isn't he?	Tom sợ bóng tối, phải không?
This camera is Tom's, right?	Máy ảnh này là của Tom, phải không?
I can't blame Tom for not waiting.	Tôi không thể trách Tom vì đã không chờ đợi.
I'm surprised Tom isn't here.	Tôi ngạc nhiên là Tom không có ở đây.
Tom suspects Mary and I are plotting something.	Tom nghi ngờ Mary và tôi đang âm mưu gì đó.
Tom says that Mary is an optimist.	Tom nói rằng Mary là người lạc quan.
He won't call tonight.	Anh ấy sẽ không gọi vào tối nay.
Tom said it was a common problem.	Tom nói rằng đó là một vấn đề chung.
You should tell Tom that he needs to be more careful the next time he does it.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy cần phải cẩn thận hơn trong lần tiếp theo khi làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that at school.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó ở trường.
Isn't that too expensive?	Đó không phải là quá đắt?
I no longer intend to do that.	Tôi không còn định làm điều đó nữa.
Don't stay around here.	Đừng ở quanh đây.
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
You are a very talented person.	Bạn là một người rất tài năng.
Tom is the one to convince.	Tom là người cần thuyết phục.
Tom threw the book into the fire.	Tom ném cuốn sách vào lửa.
I won't show you.	Tôi sẽ không cho bạn thấy.
I know Tom is more likely to do that today than yesterday.	Tôi biết Tom có ​​nhiều khả năng làm điều đó hôm nay hơn hôm qua.
Two cars collide.	Hai xe va vào nhau.
We are recruiting.	Chúng tôi đang tuyển dụng.
What if Tom finds them?	Điều gì sẽ xảy ra nếu Tom tìm thấy chúng?
Tom doesn't seem to know much about Boston.	Tom dường như không biết nhiều về Boston.
I think we're doing a pretty good job because no one is complaining.	Tôi cho rằng chúng tôi đang làm một công việc khá tốt vì không ai phàn nàn.
There are some things that I don't understand.	Có một số điều mà tôi không hiểu.
Chances are Tom will get arrested for doing that.	Rất có thể Tom sẽ bị bắt vì làm điều đó.
I knew that Tom would do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
You'd better send it to your doctor right away.	Tốt hơn bạn nên gửi cho bác sĩ ngay lập tức.
I don't know where Tom works now.	Tôi không biết Tom làm việc ở đâu bây giờ.
Tom spoke quickly.	Tom nói nhanh.
The hare and the tortoise race to run.	Con thỏ và con rùa đua nhau chạy.
Tom said he didn't think anyone could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng ai đó có thể làm được điều đó.
Tom has a double chin.	Tom có ​​một chiếc cằm đôi.
I suggested that Tom talk to someone about his depression.	Tôi đề nghị Tom nên nói chuyện với ai đó về chứng trầm cảm của anh ấy.
Britain faced dangerously low food supplies.	Nước Anh đối mặt với nguồn cung cấp lương thực thấp một cách nguy hiểm.
I hate training sessions.	Tôi ghét các buổi tập.
I don't think Tom will be willing to leave when we get there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sẵn sàng rời đi khi chúng tôi đến đó.
All of his children want presents on their birthdays.	Tất cả các con của ông ấy đều muốn có quà vào ngày sinh nhật của chúng.
I came to Australia in 2013.	Tôi đến Úc vào năm 2013.
I decided to explore a bit.	Tôi quyết định khám phá một chút.
Tom showed Mary the picture he was drawing.	Tom cho Mary xem bức tranh mà anh ấy đang vẽ.
You can't get a job if you don't have useful skills.	Bạn không thể kiếm được việc làm nếu bạn không có những kỹ năng hữu ích.
I wonder why Tom has been so nice to me lately.	Tôi tự hỏi tại sao gần đây Tom lại đối xử tốt với tôi như vậy.
What is that rumbling sound?	Âm thanh ầm ầm đó là gì?
This is the hospital where Tom and I were born.	Đây là bệnh viện nơi tôi và Tom được sinh ra.
Tom buys and sells antiques.	Tom mua và bán đồ cổ.
Tom says he doesn't know who Mary's husband is.	Tom nói rằng anh ấy không biết chồng của Mary là ai.
Will Tom return to Mary?	Tom có ​​trở lại với Mary không?
Tom is worried that his money will run out.	Tom lo lắng rằng tiền của mình sẽ cạn kiệt.
A frown can show anger or dissatisfaction.	Một cái cau mày có thể thể hiện sự tức giận hoặc không hài lòng.
Tom just pretends that he's tired.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy đang mệt.
I've been to Boston, but only once.	Tôi đã đến Boston, nhưng chỉ một lần.
Will I get to the station if I go this way?	Tôi sẽ đến ga nếu đi đường này chứ?
I wonder if Tom thinks I need to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng tôi cần phải làm như vậy hay không.
What smell is that?	Đó là mùi gì?
Tom is not a good poet.	Tom không phải là một nhà thơ giỏi.
Tom and I rarely help each other.	Tom và tôi hiếm khi giúp đỡ nhau.
This is the best homemade pizza I have ever tasted.	Đây là chiếc bánh pizza tự làm ngon nhất mà tôi từng được nếm thử.
Who else would you like to invite to your party?	Bạn muốn mời ai khác đến bữa tiệc của mình?
I was not married to Tom at the time.	Tôi chưa kết hôn với Tom vào thời điểm đó.
I know Tom is a lot older than you think.	Tôi biết Tom già hơn rất nhiều so với bạn nghĩ.
The class taught by Tom was boring.	Lớp học do Tom dạy thật buồn tẻ.
I had a great time while I was in Australia.	Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi tôi ở Úc.
Tom and Mary want to talk to you.	Tom và Mary muốn nói chuyện với bạn.
Besides lending books, the library also offers many other services.	Bên cạnh việc cho mượn sách, thư viện còn cung cấp nhiều dịch vụ khác.
You can't make us leave.	Bạn không thể bắt chúng tôi rời đi.
Tom asked Mary if she would ever consider dating John again.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có bao giờ cân nhắc hẹn hò với John nữa không.
Tom is very good at talking with children.	Tom rất giỏi nói chuyện với trẻ em.
What you are looking for is in the top drawer.	Những gì bạn đang tìm kiếm nằm trong ngăn kéo trên cùng.
They can use their car to drive to work in the city.	Họ có thể sử dụng ô tô của mình để lái xe đi làm trong thành phố.
I turned to the right.	Tôi rẽ sang phải.
Tom and Mary both said they had fun at your party.	Tom và Mary đều nói rằng họ đã rất vui trong bữa tiệc của bạn.
Life in the country is not always quiet.	Cuộc sống trong nước không phải lúc nào cũng yên tĩnh.
Tom has written a number of country songs.	Tom đã viết một số bài hát đồng quê.
I didn't know Tom was going to Australia.	Tôi không biết Tom sẽ đi Úc.
Tom aimed his pistol at the target.	Tom nhắm khẩu súng lục của mình vào mục tiêu.
I didn't go to Harvard.	Tôi đã không đến Harvard.
I heard Tom's voice.	Tôi nghe thấy giọng của Tom.
I asked Tom if he wanted to go abroad.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn ra nước ngoài không.
It's like you said it would be.	Nó giống như bạn đã nói nó sẽ như vậy.
Tom told me he was going to Australia next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
Tom has been a doctor for thirty years.	Tom đã làm bác sĩ trong ba mươi năm.
I don't think Tom would care.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm.
I think Tom will be able to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
I can't guarantee that Tom will do that.	Tôi không thể đảm bảo rằng Tom sẽ làm điều đó.
I had both of my socks inside and out.	Tôi đã có cả hai chiếc tất của mình từ trong ra ngoài.
Why does Tom look so sad?	Tại sao trông Tom lại buồn như vậy?
Tom told me he was leaving.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ rời đi.
I said I don't want to talk about it.	Tôi đã nói rằng tôi không muốn nói về nó.
Housewives have a hundred things to do.	Các bà nội trợ có cả trăm việc phải làm.
They were occupied.	Họ đã bị chiếm đóng.
Tom turned out to be a real gentleman.	Tom tỏ ra là một quý ông thực thụ.
Tom is addicted to cocaine.	Tom nghiện cocaine.
Tom always helps me when I need help.	Tom luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần giúp đỡ.
I didn't know you hated Tom.	Tôi không biết bạn ghét Tom.
Tom became very nervous.	Tom trở nên rất lo lắng.
I am a very fast driver.	Tôi là một người lái xe rất nhanh.
Tom and Mary already know you did it.	Tom và Mary đã biết bạn đã làm điều đó.
Tom is still a bit confused.	Tom vẫn còn một chút bối rối.
Tom crossed the border to France.	Tom đã vượt biên sang Pháp.
You'll tell me if you're not having fun, right?	Bạn sẽ nói với tôi nếu bạn không vui vẻ, phải không?
Our blood contains five million red blood cells per cubic millimeter.	Máu của chúng ta chứa năm triệu tế bào hồng cầu trên mỗi milimét khối.
I know that Tom knows I don't want to do that.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không muốn làm điều đó.
I didn't expect his behavior to drop to such a level of disagreement.	Tôi không ngờ hành vi của anh ấy lại giảm đến mức bất đồng như vậy.
Tom told me he was going to Boston next Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Tom is younger than the rest of the friends.	Tom trẻ hơn những người bạn còn lại.
She was clever enough not to be deceived by him.	Cô đủ khéo léo để không bị anh lừa dối.
I won't bother Tom anymore.	Tôi sẽ không làm phiền Tom nữa.
Tom was a little embarrassed.	Tom hơi xấu hổ.
I don't like Chinese food.	Tôi không thích đồ ăn Trung Quốc.
I don't think Tom has many friends here.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều bạn ở đây.
Tom lost his boarding pass.	Tom bị mất thẻ lên máy bay.
Tom came the same day as me.	Tom đến cùng ngày với tôi.
Tom told me that he thought Mary was unmarried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary chưa kết hôn.
I will help you, but I don't know if Tom will or not.	Tôi sẽ giúp bạn, nhưng tôi không biết Tom có ​​làm hay không.
Tom won't be happy.	Tom sẽ không vui đâu.
I wonder if Tom is really going to Mary's concert.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự sẽ đến buổi hòa nhạc của Mary.
A tree had fallen, blocking the path.	Một cái cây đã đổ xuống, chắn ngang lối đi.
Tom seemed to have been out all night.	Tom dường như đã ở ngoài cả đêm qua.
Tom has a wife and three children.	Tom có ​​vợ và ba con.
Tom deserves better than that.	Tom xứng đáng hơn thế.
Is Tom at home now?	Bây giờ Tom có ​​ở nhà không?
Tom never changed his habits.	Tom không bao giờ thay đổi thói quen của mình.
Tom's audition didn't go well.	Buổi thử giọng của Tom không diễn ra tốt đẹp.
Tom married Mary on October 20, 2013.	Tom kết hôn với Mary vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Tom won't get much sleep tonight.	Tom sẽ không ngủ được nhiều đêm nay.
"I came to help you with the homework." 	"Anh qua giúp em hoàn thành bài tập."
"Thanks. I'd love to."	"Cảm ơn. Tôi rất muốn điều đó."
Tom is married, but Mary is not.	Tom đã kết hôn, nhưng Mary thì không.
Tom is as busy as Mary.	Tom cũng bận như Mary.
Tom says he wants to leave town for a while.	Tom nói rằng anh ấy muốn rời khỏi thị trấn một thời gian.
Tom told me he did it better than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm việc đó giỏi hơn Mary.
Tom says Mary is likely to come soon.	Tom nói Mary có khả năng đến sớm.
Tom is very good at diving.	Tom rất giỏi lặn.
I doubt Tom will be able to tell Mary to do it.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom sat in the bathtub for three hours, reading a book.	Tom ngồi trong bồn tắm suốt ba tiếng đồng hồ, đọc sách.
I don't think you're ready.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng.
Do you really think it's wise to do so?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm vậy là khôn ngoan không?
Tom told me he was planning to go to Boston in October.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đến Boston vào tháng 10.
Tom was probably the one who did it.	Tom có ​​lẽ là người đã làm điều đó.
If I wanted your opinion, I would have asked for it.	Nếu tôi muốn ý kiến ​​của bạn, tôi đã yêu cầu nó.
Tom knows this is not good at all.	Tom biết điều này không tốt chút nào.
Tom was devastated when Mary broke up with him.	Tom đã bị tàn phá khi Mary chia tay với anh ta.
Tom tells Mary why he can't come to her party.	Tom nói với Mary tại sao anh không thể đến bữa tiệc của cô ấy.
I'll make a special dinner for the two of us.	Tôi sẽ làm một bữa tối đặc biệt cho hai chúng ta.
That scares you, doesn't it?	Điều đó làm bạn sợ hãi, phải không?
Tom wouldn't be tempted to do that.	Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
You don't have to try to impress me.	Bạn không cần phải cố gắng gây ấn tượng với tôi.
I still can't believe that Tom and Mary are married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
I want to know when you come to Boston.	Tôi muốn biết khi nào bạn đến Boston.
Tom asked Mary with whom she went to Boston.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã đến Boston với ai.
Neither Tom nor Mary have very strong arms.	Cả Tom và Mary đều không có cánh tay rất khỏe.
Tom is pretty sure about that.	Tom khá chắc chắn về điều đó.
Tom is my father's friend.	Tom là bạn của bố tôi.
I'm as quiet as possible.	Tôi đang im lặng hết mức có thể.
The password you entered is not valid.	Mật khẩu bạn đã nhập không hợp lệ.
I don't have that luxury.	Tôi không có thứ xa xỉ đó.
Tom and Mary often study together.	Tom và Mary thường xuyên học cùng nhau.
Tom's window was open.	Cửa sổ của Tom đã mở.
I wonder if Tom knows why Mary missed school yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tại sao Mary nghỉ học hôm qua hay không.
I don't know that you're lonely.	Tôi không biết rằng bạn đang cô đơn.
I don't regret what I did.	Tôi không hối hận về những gì mình đã làm.
That's pretty bad.	Điều đó khá tệ.
Tom warned Mary that it might happen.	Tom đã cảnh báo Mary rằng điều đó có thể sẽ xảy ra.
You're not the only one who doesn't like Tom.	Bạn không phải là người duy nhất không thích Tom.
Tom asked about the meeting.	Tom hỏi về cuộc họp.
Tom moved through the crowd.	Tom di chuyển qua đám đông.
We can't let this secret come out.	Chúng ta không thể để bí mật này lộ ra ngoài.
I am taking a semester off.	Tôi đang nghỉ một học kỳ.
Tom can get frustrated.	Tom có ​​thể nản lòng.
Tom and I were both absent.	Tom và tôi đều vắng mặt.
I don't think Tom would be confused.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bối rối.
Tom left unscathed.	Tom bỏ đi mà không bị tổn thương.
I want to visit Cuba before Castro dies.	Tôi muốn đến thăm Cuba trước khi Castro qua đời.
You are much taller than Tom.	Bạn cao hơn Tom rất nhiều.
We have to find a way to make money.	Chúng ta phải tìm ra cách để kiếm tiền.
I didn't know that Tom would let me do that here.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó ở đây.
I am buying a new car.	Tôi đang mua một chiếc ô tô mới.
In February, it snows at least once every three days.	Vào tháng Hai, tuyết rơi ít nhất ba ngày một lần.
You don't want Tom to help me do that, do you?	Bạn không muốn Tom giúp tôi làm điều đó, phải không?
There was a problem with the thermostat.	Đã xảy ra sự cố với bộ điều nhiệt.
I'm one hundred percent sure of that.	Tôi chắc chắn một trăm phần trăm về điều đó.
Tom did not sing the song that Mary requested.	Tom đã không hát bài hát mà Mary yêu cầu.
You can't rush it, Tom.	Anh không thể vội vàng, Tom.
Tom knows Mary won't do what John asks her to do.	Tom biết Mary sẽ không làm những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Food is not wasted.	Thức ăn không bị lãng phí.
I cannot recall a day when I was happier.	Tôi không thể nhớ lại một ngày mà tôi đã hạnh phúc hơn.
Has Tom done his housework yet?	Tom đã làm việc nhà của mình chưa?
Tom shouldn't have said such rude things to Mary.	Tom không nên nói những điều thô lỗ như vậy với Mary.
Tom wanted to stay with Mary as long as possible.	Tom muốn ở với Mary càng lâu càng tốt.
Tom was surprised that Mary did not speak French.	Tom ngạc nhiên vì Mary không biết tiếng Pháp.
I don't get along with Tom.	Tôi không hợp với Tom.
Tom is working at one of the restaurants on Park Street.	Tom đang làm việc tại một trong những nhà hàng trên Phố Park.
Damaged hull.	Vỏ tàu bị hư hỏng.
I'm still not very happy.	Tôi vẫn không vui lắm.
Tom is the hardest student in the class.	Tom là học sinh chăm chỉ nhất trong lớp.
I don't think I can do that.	Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
I know that Tom is disgusting.	Tôi biết rằng Tom thật kinh tởm.
We are going to visit our uncle next Sunday.	Chúng tôi sẽ đến thăm chú của chúng tôi vào Chủ nhật tới.
Tom was starting to lose patience.	Tom bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tom said Mary is probably still having a hard time getting along.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn khó hòa hợp.
I was surprised that Tom was there.	Tôi rất ngạc nhiên vì Tom đã ở đó.
What time can you come to us tomorrow?	Bạn có thể đến với chúng tôi vào thời gian nào vào ngày mai?
Tom opened the napkin.	Tom mở khăn ăn ra.
Tom loves the gift you gave him.	Tom thích món quà mà bạn tặng anh ấy.
I think you may need to take it slow.	Tôi nghĩ bạn có thể cần phải từ tốn.
Sit up straight and sit still.	Ngồi thẳng và ngồi yên.
You're enjoying yourself, aren't you?	Bạn đang tận hưởng chính mình, phải không?
I didn't know anything about Tom at the time.	Tôi không biết gì về Tom vào thời điểm đó.
Tom is studying geology.	Tom đang học địa chất.
Tom won't have to wait long.	Tom sẽ không phải đợi lâu đâu.
I went fishing this morning, but didn't catch anything.	Tôi đi câu cá sáng nay, nhưng không bắt được gì.
Tom snatched Mary's phone from her hand.	Tom giật điện thoại của Mary khỏi tay cô.
It's hard to believe Tom actually did it.	Thật khó tin Tom thực sự đã làm điều đó.
I have nothing to say to you at the moment.	Tôi không có gì để nói với bạn vào lúc này.
I don't have a hundred dollars.	Tôi không có một trăm đô la.
Why didn't you warn Tom?	Tại sao bạn không cảnh báo Tom?
Tom sat at his desk, looking out the window.	Tom ngồi trên bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ.
Tom is not a fast walker.	Tom không phải là một người đi bộ nhanh.
The young couple is accompanied by a chaperone.	Đôi trẻ được tháp tùng bởi một người đi kèm.
We're not really posing.	Chúng tôi không thực sự tạo dáng.
Tom's eldest son wants to be a carpenter.	Con trai lớn của Tom muốn trở thành thợ mộc.
I know why Tom doesn't.	Tôi biết tại sao Tom không làm vậy.
Tom is wearing the shirt that Mary gave him.	Tom đang mặc chiếc áo sơ mi mà Mary đã cho anh ta.
The dog crawled under the table.	Con chó chui xuống gầm bàn.
Tom is almost always at home.	Tom hầu như luôn ở nhà.
Tom really should get a life.	Tom thực sự nên có được một cuộc sống.
Tom is very free with his money.	Tom rất tự do với tiền của mình.
I want Tom to speak French.	Tôi muốn Tom nói tiếng Pháp.
I think this is the first time Tom did it without help.	Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ.
When are you going to ask to marry you?	Khi nào bạn định hỏi cưới bạn?
Tom is ahead of schedule.	Tom đi trước lịch trình.
You are really funny.	Bạn thực sự hài hước.
Do you know what I'm doing now?	Bạn có biết bây giờ tôi đang làm gì không?
Tom had trouble breathing.	Tom khó thở.
They have made improvements.	Họ đã thực hiện các cải tiến.
That's my doll.	Đó là con búp bê của tôi.
I forgot to tell Tom about the meeting.	Tôi quên nói với Tom về cuộc họp.
Tom doesn't seem to want to help me do that.	Tom dường như không muốn giúp tôi làm điều đó.
That's not a word.	Đó không phải là một từ.
Helicopters are waiting for us on the roof.	Máy bay trực thăng đang đợi chúng ta trên nóc nhà.
Let's finish this today, let's rest tomorrow.	Hôm nay chúng ta hãy hoàn thành việc này, để ngày mai chúng ta nghỉ ngơi.
This is no worse.	Điều này không tệ hơn.
I won't be home for a week.	Tôi sẽ không ở nhà trong một tuần.
I read somewhere that short people need more sleep than tall people.	Tôi đọc ở đâu đó rằng những người thấp bé cần ngủ nhiều hơn những người cao.
I think Tom will be here tomorrow.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
Would you like to hear about what I did last summer?	Bạn có muốn nghe về những gì tôi đã làm vào mùa hè năm ngoái không?
You can't blame Tom.	Bạn không thể đổ lỗi cho Tom.
I think you mean more than that.	Tôi nghĩ rằng bạn có nhiều ý nghĩa hơn thế.
Suddenly, Tom realized what Mary wanted.	Đột nhiên, Tom nhận ra Mary muốn gì.
I don't want to see Tom again.	Tôi không muốn gặp lại Tom.
I don't think you need to tell Tom anything.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói với Tom bất cứ điều gì.
Tom took off his dirty clothes and put them straight in the washing machine.	Tom cởi quần áo bẩn của mình và cho thẳng vào máy giặt.
Tom told Mary I was ready.	Tom nói với Mary rằng tôi đã sẵn sàng.
A lot of people don't need to do this.	Rất nhiều người không cần phải làm điều này.
Tom will be the last to leave.	Tom sẽ là người cuối cùng rời đi.
You are a wonderful human being.	Bạn là một con người tuyệt vời.
"I wonder why you always only lose one sock in a pair." 	"Tôi tự hỏi tại sao bạn luôn chỉ mất một chiếc tất trong một đôi."
"If you lost both, you wouldn't notice it, would you?" 	"Nếu bạn mất cả hai, bạn sẽ không nhận thấy nó, phải không?"
"Yeah, I guess you're right."	"Ừ, tôi đoán là anh nói đúng."
Why does he look at me like he knows me?	Tại sao anh ấy nhìn tôi như thể anh ấy biết tôi?
I shouldn't have told Tom everything.	Tôi không nên nói với Tom mọi thứ.
Tom lives near a park.	Tom sống gần một công viên.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
I don't think Tom speaks French as well as Mary.	Tôi không nghĩ Tom nói tiếng Pháp giỏi như Mary.
I can't remember anything.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì.
Where's everybody?	Mọi người đâu rồi?
It won't be a problem if you reschedule the appointment.	Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn sắp xếp lại cuộc hẹn.
This color doesn't suit you.	Màu này không hợp với bạn.
I'm pretty sure Tom is competent.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​năng lực.
According to Tom, you weren't in class today.	Theo Tom, hôm nay bạn không có mặt trong lớp.
Tom is a carpenter, just like his father.	Tom là một thợ mộc, giống như cha của anh ấy.
Tom is cruel.	Tom thật tàn nhẫn.
Can you spare me a few minutes? 	Bạn có thể dành cho tôi một vài phút?
I want to talk to you.	Tôi muốn nói chuyện với bạn.
Tom wants a promotion.	Tom muốn được thăng chức.
Tom has a lot of work to do.	Tom còn nhiều việc phải làm.
I didn't mean to deceive you.	Tôi không cố ý lừa dối bạn.
Does Tom regret what happened?	Tom có ​​hối hận về những gì đã xảy ra không?
Tom says no one else is hungry.	Tom nói không ai khác đói.
How many more?	Còn bao nhiêu nữa?
The heads of 16 city councils met in the state capital.	Những người đứng đầu 16 hội đồng thành phố đã nhóm họp tại thủ đô của bang.
Does Tom know who you got that necklace from?	Tom có ​​biết bạn lấy chiếc vòng cổ đó từ ai không?
Tom dreams of becoming a writer.	Tom mơ ước trở thành một nhà văn.
I know Tom isn't in Boston.	Tôi biết Tom không ở Boston.
Why did you agree to let Tom do that?	Tại sao bạn lại đồng ý để Tom làm điều đó?
I find that very helpful.	Tôi thấy điều đó rất bổ ích.
Tom said that he thinks it will most likely snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể trời sẽ có tuyết.
I think you are dying.	Tôi nghĩ rằng bạn đang chết.
I have known Tom for many years.	Tôi đã biết Tom trong nhiều năm.
Even if you are hungry, you must eat slowly.	Dù đói cũng phải ăn từ từ.
Did you know Tom is a vegetarian?	Bạn có biết Tom ăn chay không?
I think the dress that Mary is wearing looks very nice.	Tôi nghĩ rằng chiếc váy mà Mary đang mặc trông rất đẹp.
Tom did it for hours.	Tom đã làm điều đó trong nhiều giờ.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I know that Tom almost always does it right before lunch.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn làm điều đó ngay trước bữa trưa.
I don't want to go for a walk.	Tôi không muốn đi dạo.
Are you color blind?	Bạn có bị mù màu không?
I will do my best to help.	Tôi sẽ làm hết sức có thể để giúp đỡ.
Who will do all of this?	Ai sẽ làm tất cả những điều này?
I'm just stating the truth.	Tôi chỉ nêu sự thật.
Tom tried to hug Mary.	Tom cố gắng ôm lấy Mary.
Light taxes and death taxes make the island a popular offshore financial hub.	Thuế nhẹ và thuế khai tử khiến hòn đảo này trở thành một trung tâm tài chính ngoài khơi nổi tiếng.
Tom really doesn't need the money.	Tom thực sự không cần tiền.
Tom's French is perfect.	Tiếng Pháp của Tom thật hoàn hảo.
Tom has made a lot of money selling things that he has stolen.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán những thứ mà anh ta đã đánh cắp.
Tom made a cake for me.	Tom đã làm một chiếc bánh cho tôi.
Tell Tom it's very important.	Hãy nói với Tom rằng điều đó rất quan trọng.
Tom is the one who painted that picture.	Tom là người đã vẽ bức tranh đó.
The cost of living is very high in Boston.	Chi phí sinh hoạt rất cao ở Boston.
We'll see what the recommendations are.	Chúng tôi sẽ xem các đề xuất là gì.
She doesn't quite agree with me.	Cô ấy không hoàn toàn đồng ý với tôi.
I didn't know that Tom wouldn't be at the party.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không tham gia bữa tiệc.
Tom said he thinks I need to exercise more.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi cần phải tập thể dục nhiều hơn.
Does Tom have to do this?	Tom có ​​phải làm điều này không?
The museum guard told us not to touch anything.	Bảo vệ bảo tàng bảo chúng tôi không được động vào bất cứ thứ gì.
Tom asked me if I like Chinese food or Italian food.	Tom hỏi tôi rằng tôi thích ăn đồ ăn Trung Quốc hay đồ ăn Ý.
I don't think you understand.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu.
Do you think you are creative?	Bạn có nghĩ rằng bạn sáng tạo?
The doorbell just rang.	Chuông cửa vừa vang lên.
Tom said he didn't expect Mary to be there.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi Mary sẽ ở đó.
I know that Tom was a border patrol agent.	Tôi biết rằng Tom từng là đặc vụ tuần tra biên giới.
Tom said Mary looked scared.	Tom nói Mary có vẻ sợ hãi.
Does Tom expect Mary to go to lunch with him?	Tom có ​​mong Mary đi ăn trưa với anh ta không?
Tom was thirteen years old when he moved here from Australia.	Tom mười ba tuổi khi anh chuyển đến đây từ Úc.
Tom exceeded his powers again.	Tom lại vượt quá quyền hạn của mình.
Don't let Tom go alone.	Đừng để Tom đi một mình.
How many minutes do you estimate it will take to do it?	Bạn ước tính sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tom has nothing to contribute.	Tom không có gì để đóng góp.
Tom will buy a blue sweater.	Tom sẽ mua chiếc áo len màu xanh.
Mom, I'm sorry for always causing you trouble.	Mẹ, con xin lỗi vì đã luôn gây rắc rối cho mẹ.
That was the last time we saw Tom.	Đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy Tom.
I don't leave money lying around.	Tôi không để tiền nằm xung quanh.
I'm resting.	Tôi đang nghỉ ngơi.
Tom will most likely be here today.	Tom rất có thể sẽ ở đây hôm nay.
Tom is a member of the marching band.	Tom là thành viên của ban nhạc diễu hành.
Tom's work is outsourced to China.	Công việc của Tom được gia công cho Trung Quốc.
Let me show you a picture of my wife.	Để tôi cho bạn xem một bức ảnh của vợ tôi.
Tom's office looks a lot like mine.	Văn phòng của Tom trông rất giống văn phòng của tôi.
Tom realizes that he is not capable of doing that.	Tom nhận ra rằng anh ấy không có khả năng làm được điều đó.
Tom and Mary have been to Australia before.	Tom và Mary đã từng đến Úc trước đây.
Tom saw Mary entering the post office.	Tom nhìn thấy Mary vào bưu điện.
Can't we just love each other?	Chúng ta không thể chỉ yêu nhau được không?
Tom said he has not had a good meal at home for a long time.	Tom cho biết đã lâu anh không được ăn một bữa cơm ngon tại nhà.
With such a large amount of money, I can buy a very decent used car.	Với số tiền lớn như vậy, tôi có thể mua được một chiếc xe cũ rất tươm tất.
Tom wants to be the winner.	Tom muốn trở thành người chiến thắng.
Why don't we call it a night?	Tại sao chúng ta không gọi nó là một đêm?
Tom has a house of his own.	Tom đã có nhà cho riêng mình.
I hate Tom.	Tôi ghét Tom.
I can play both tennis and baseball pretty well.	Tôi có thể chơi khá tốt cả quần vợt và bóng chày.
She insists her son is innocent.	Bà khẳng định con trai mình vô tội.
I am going to study English this afternoon.	Chiều nay tôi đi học tiếng Anh.
After six months, his leg healed and returned to normal.	Sau sáu tháng, chân của anh đã lành và bình thường trở lại.
Without music, the world would be a dull place.	Nếu không có âm nhạc, thế giới sẽ là một nơi buồn tẻ.
She sings soprano.	Cô ấy hát giọng nữ cao.
You would be willing to do that, wouldn't you?	Bạn sẽ sẵn sàng làm điều đó, phải không?
I wouldn't go without Tom.	Tôi sẽ không đi nếu không có Tom.
Tom deserves way better.	Tom xứng đáng với cách tốt hơn.
I have to talk to you.	Tôi phải nói chuyện với bạn.
We don't speak the same language.	Chúng tôi không nói cùng một ngôn ngữ.
You don't feel hot?	Bạn không cảm thấy nóng?
That's why I came to talk to you.	Đó là lý do tại sao tôi đến để nói chuyện với bạn.
Your sarcasm is inappropriate.	Lời châm biếm của bạn là không phù hợp.
Tom really pissed me off.	Tom thực sự khiến tôi tức giận.
Tom knows something that we don't.	Tom biết điều gì đó mà chúng tôi không.
Just tell me what to do and I will.	Chỉ cần nói cho tôi biết phải làm gì và tôi sẽ làm.
I don't think anyone has seen us.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã nhìn thấy chúng tôi.
You've got it done.	Bạn đã có nó được thực hiện.
You still have a lot to learn about women.	Bạn vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu về phụ nữ.
I wish I had a good office job with a high salary.	Tôi ước mình có một công việc văn phòng tốt với mức lương cao.
Is this degradable?	Cái này có phân hủy được không?
I don't know you didn't do it alone.	Tôi không biết bạn đã không làm điều đó một mình.
I'm sure Tom wouldn't do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không làm vậy.
Tom doesn't know how he's going to do it yet.	Tom không biết làm thế nào anh ấy sẽ làm điều đó được nêu ra.
One day you will understand.	Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu.
Tom will build a dog house.	Tom sẽ xây một chuồng chó.
Tom wants to talk to you about something.	Tom muốn nói chuyện với bạn về điều gì đó.
How often did you swim when you were in elementary school?	Bạn thường bơi như thế nào khi còn là học sinh tiểu học?
It's sad that Tom is no longer with us.	Thật buồn khi Tom không còn ở bên chúng ta nữa.
I can't even remember what my name is.	Tôi thậm chí không thể nhớ tên của tôi là gì.
In the end, he didn't come.	Rốt cuộc thì anh ấy đã không đến.
The cinematic rights to a successful novel are easy money for the novel's writer.	Bản quyền điện ảnh đối với một cuốn tiểu thuyết thành công là tiền bạc dễ dàng đối với nhà văn của cuốn tiểu thuyết.
Is Tom cute?	Tom có ​​dễ thương không?
This is Tom's dog.	Đây là con chó của Tom.
Why is the road slippery when it rains?	Tại sao đường trơn khi trời mưa?
I am confident I can pass the French test tomorrow.	Tôi tự tin mình có thể vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp vào ngày mai.
Tom and Mary are both determined to make the best of the situation.	Tom và Mary đều quyết tâm làm tốt nhất tình huống này.
The plan backfired.	Kế hoạch phản tác dụng.
I think Tom might be a good fit.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là một người phù hợp.
I don't know why Tom is absent.	Tôi không biết tại sao Tom lại vắng mặt.
I lost my credit card.	Tôi bị mất thẻ tín dụng.
I'll just drink a beer or two.	Tôi sẽ chỉ uống một hoặc hai cốc bia.
Tom thinks Mary isn't at the meeting today.	Tom nghĩ Mary không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
I decided to do it in a different way.	Tôi đã quyết định làm điều đó theo một cách khác.
Still not ready to work?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để làm việc?
Why don't you eat your bread?	Tại sao bạn không ăn bánh mì của bạn?
I told Tom I wasn't going to stay home all day.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không định ở nhà cả ngày.
I don't know anyone with that name.	Tôi không biết ai có tên đó.
Drinking too much can be harmful to your health.	Uống quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.
Tom was unable to open the box.	Tom đã không thể mở hộp.
They couldn't prove Tom was a party to the crime.	Họ không thể chứng minh Tom là một bên của tội ác.
He sketched an apple.	Anh ấy đã phác thảo một quả táo.
I'm the one who ate all the ice cream.	Tôi là người đã ăn hết kem.
You will need this key to enter the building.	Bạn sẽ cần chìa khóa này để vào tòa nhà.
Do you think you can climb to the top of this tree?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể leo lên đỉnh của cái cây này?
Tom doesn't look very good right now.	Tom bây giờ trông không được tốt cho lắm.
Tom and Mary were lucky it wasn't Monday.	Tom và Mary thật may mắn khi đó không phải là thứ Hai.
Tom vowed to do it.	Tom đã thề sẽ làm điều đó.
I know Tom is a really talented chess player.	Tôi biết Tom là một kỳ thủ cờ vua thực sự tài năng.
How many times have I told you not to hang out with guys like Tom?	Đã bao nhiêu lần tôi nói với bạn rằng đừng đi chơi với những kẻ như Tom?
They must know that I am innocent.	Họ phải biết rằng tôi vô tội.
Tom promised me he wouldn't tell anyone.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết.
This is harassment.	Đây là hành vi quấy rối.
I can't help but feel that we shouldn't be here.	Tôi không thể không cảm thấy rằng chúng ta không nên ở đây.
Tom always kept it to himself.	Tom luôn giữ cho riêng mình.
What you only took three days, I took three weeks.	Những gì bạn chỉ mất ba ngày, tôi mất ba tuần.
You better see a doctor; 	Tốt hơn bạn nên đến gặp bác sĩ;
It may not be just a cold.	nó có thể không chỉ là một cơn cảm lạnh.
You don't know where you're going.	Bạn không biết mình đang đi đâu.
It is difficult to help people who cannot admit that they need help.	Rất khó để giúp những người không thể thừa nhận rằng họ cần giúp đỡ.
This house has three bathrooms.	Ngôi nhà này có ba phòng tắm.
I don't think it's boring to do that.	Tôi không nghĩ bạn làm điều đó thật chán nản.
I wonder if Tom thinks Mary really wants to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó không.
Tom said he heard a lot of gunfire.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe rất nhiều tiếng súng.
Looks like you'll be the first to do it.	Có vẻ như bạn sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I don't want Tom to do that.	Tôi không muốn Tom làm điều đó.
As far as I know, Tom doesn't have a girlfriend.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa có bạn gái.
Tom and his brother are not alike at all.	Tom và anh trai của anh ấy không giống nhau chút nào.
Tom returned an hour later.	Tom quay lại một giờ sau đó.
I'm happy to tell Tom how to do it.	Tôi rất vui khi được cho Tom biết cách làm điều đó.
Tom knows what he did was wrong.	Tom biết những gì mình làm là sai.
Please send me the tracking number.	Xin vui lòng gửi cho tôi số theo dõi.
The post office is not far from here.	Bưu điện không xa đây.
They say they are exhausted.	Họ nói rằng họ đang kiệt sức.
Tom decided to do it.	Tom đã quyết định làm điều đó.
Tom told us about his life in Boston.	Tom kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của anh ấy ở Boston.
Speeding often causes car accidents.	Chạy quá tốc độ thường gây ra tai nạn ô tô.
Tom should have told Mary not to go to Boston with John.	Tom lẽ ra nên nói với Mary đừng đến Boston với John.
Tom had more restraint than I did.	Tom đã có nhiều kiềm chế hơn tôi.
Does it matter to you if I'm a little late?	Có vấn đề gì với bạn nếu tôi đến muộn một chút không?
That's not what Tom intended to do.	Đó không phải là những gì Tom định làm.
I will never ask Tom for help again.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Tom giúp đỡ nữa.
Tom's trial will continue on Monday.	Phiên tòa xét xử Tom sẽ tiếp tục vào thứ Hai.
He won't have much longer to live.	Anh ấy sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
The weather will be fine.	Thời tiết sẽ tốt.
You're lucky you weren't killed.	Bạn thật may mắn khi không bị giết.
As a result of his carelessness, he made a fatal mistake.	Kết quả của sự bất cẩn của mình, anh ta đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.
Do you think Tom knows that I want to go to Boston?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết rằng tôi muốn đến Boston?
I think I know why Tom has to.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom phải làm như vậy.
I think you are a lovely guy.	Tôi nghĩ rằng bạn là một chàng trai đáng yêu.
If I did, Tom would be very upset.	Nếu tôi làm vậy, Tom sẽ rất buồn.
Tom always seemed to be ahead of the rest of the class.	Tom dường như luôn dẫn trước những người còn lại trong lớp.
The snake is swallowing an egg.	Con rắn đang nuốt một quả trứng.
I don't really know anyone in town except Tom.	Tôi thực sự không biết bất kỳ ai trong thị trấn ngoại trừ Tom.
Tom agrees.	Tom đồng ý.
This table costs 20,000 yen.	Cái bàn này có giá 20.000 yên.
Tom saw Mary walking up the steps.	Tom nhìn thấy Mary đang bước lên bậc thềm.
Tom was hired to do my job before I was fired.	Tom đã được thuê để làm công việc của tôi trước khi tôi bị sa thải.
Tom is not Mary's boyfriend.	Tom không phải bạn trai của Mary.
I didn't steal it. 	Tôi không ăn cắp nó.
You can check my bag.	Bạn có thể kiểm tra túi của tôi.
Tom complained to the teacher.	Tom phàn nàn với giáo viên.
Tom knows we can't do that.	Tom biết rằng chúng ta không thể làm điều đó.
We don't do it together anymore.	Chúng tôi không làm điều đó cùng nhau nữa.
You have a lot of enemies.	Bạn có rất nhiều kẻ thù.
I have to stay here with Tom.	Tôi phải ở lại đây với Tom.
I wonder what Tom will do.	Tôi tự hỏi Tom sẽ làm gì.
Tom says he won't enjoy traveling with Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thích đi du lịch với Mary.
Tom should probably tell Mary he's going to Australia.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Tom encouraged Mary to leave immediately.	Tom khuyến khích Mary rời đi ngay lập tức.
I don't have any pretty clothes.	Tôi không có bất kỳ bộ quần áo đẹp nào.
Eat if you are hungry.	Ăn nếu bạn đói.
The last time I was sick, I was in bed for three days.	Lần cuối cùng tôi bị ốm, tôi đã nằm trên giường ba ngày.
No one doubts her health for the post.	Không ai nghi ngờ sức khỏe của cô ấy cho bài đăng.
This is not for me.	Đây không phải là dành cho tôi.
I have no problem with Tom.	Tôi không có vấn đề gì với Tom.
What is your favorite movie this year?	Bộ phim yêu thích của bạn năm nay là gì?
Why did Tom go there?	Tại sao Tom lại đến đó?
Tom takes out the trash every day at six o'clock.	Tom đổ rác mỗi ngày vào lúc sáu giờ.
Tom has hired three bodyguards to protect himself.	Tom đã thuê ba vệ sĩ để bảo vệ mình.
Does Tom know what he's doing?	Tom có ​​biết anh ấy đang làm gì không?
You don't look like you're angry.	Trông bạn không có vẻ gì là bạn đang tức giận.
Tom is no longer interested in going to college.	Tom không còn hứng thú với việc học đại học.
He loves me, but he doesn't love me anymore.	Anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy không còn yêu tôi nữa.
I'm the one who met him.	Tôi là người đã gặp anh ấy.
Tom is trying not to stumble.	Tom đang cố gắng để không bị vấp ngã.
Tom wasn't cranky, but Mary was.	Tom không cáu kỉnh, nhưng Mary thì có.
Tom and Mary eventually divorced.	Tom và Mary cuối cùng đã ly hôn.
She said that her husband hit her, but in reality it was the opposite.	Cô ấy nói rằng chồng cô ấy đã đánh cô ấy, nhưng thực tế là ngược lại.
Tom is my copilot.	Tom là phi công phụ của tôi.
Tom had nothing more to do.	Tom không còn gì để làm nữa.
I am an early goer.	Tôi là người đi sớm.
I have arranged your meeting with Tom.	Tôi đã sắp xếp cuộc gặp của bạn với Tom.
Tom signed his name in blue ink.	Tom ký tên mình bằng mực xanh.
Tom did it, even though he didn't have to.	Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy không cần phải làm thế.
I never spend a day without thinking of you.	Tôi không bao giờ dành một ngày mà không nghĩ đến bạn.
Tom is always lost.	Tom luôn bị lạc.
I know Tom is a very rich guy.	Tôi biết Tom là một anh chàng rất giàu có.
I am a member here.	Tôi là một thành viên ở đây.
It's pretty clear what's going on here.	Nó khá rõ ràng những gì đang xảy ra ở đây.
I like to feed pigeons.	Tôi thích cho chim bồ câu ăn.
Do you really think doing that would be smart?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ là thông minh?
Tom deserves his freedom.	Tom xứng đáng với tự do của mình.
I don't think Tom cares what happens.	Tôi không nghĩ Tom quan tâm những gì xảy ra.
Tom needs to be very careful.	Tom cần phải rất cẩn thận.
I know Tom is right.	Tôi biết Tom nói đúng.
Tom said he would do it for free.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó miễn phí.
My eyes are not blue.	Mắt tôi không có màu xanh.
Tom is a source of knowledge.	Tom là một nguồn kiến ​​thức.
What is your asking price?	Giá yêu cầu của bạn là bao nhiêu?
Tom won't do it, I hope.	Tom sẽ không làm điều đó, tôi hy vọng.
I can understand most of what Tom says in French.	Tôi có thể hiểu hầu hết những gì Tom nói bằng tiếng Pháp.
Tom didn't know what Mary would do.	Tom không biết Mary sẽ làm gì.
Marrying you was the biggest mistake of my life.	Kết hôn với em là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh.
We tried to talk to Tom.	Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện với Tom.
No need to worry about Tom.	Không cần phải lo lắng về Tom.
I was the one who advised Tom to do it.	Tôi là người đã khuyên Tom làm điều đó.
Tom thinks Mary won't be interested.	Tom nghĩ Mary sẽ không hứng thú.
I'm glad we didn't have to do that.	Tôi rất vui vì chúng tôi không phải làm điều đó.
Tom won't come. 	Tom sẽ không đến.
He is very busy.	Anh ấy rất bận.
My watch says 2:30.	Đồng hồ của tôi báo 2:30.
Bring your jacket with you. 	Mang theo áo khoác bên mình.
Cold outside.	Bên ngoài lạnh lắm.
He has an uncontrollable temper.	Anh ấy có một tính khí không kiểm soát được.
I hope we don't have to spend all day working on this.	Tôi hy vọng chúng ta không phải mất cả ngày để làm việc này.
I wonder what Tom is afraid of.	Tôi tự hỏi Tom sợ hãi điều gì.
I just wanted to see if you could do it.	Tôi chỉ muốn xem nếu bạn có thể làm điều đó.
Tom will go, won't he?	Tom sẽ đi, phải không?
I should warn you.	Tôi nên cảnh báo bạn.
Tom is much smarter than Mary.	Tom thông minh hơn Mary rất nhiều.
Tom says he knows how Mary feels.	Tom nói rằng anh biết Mary cảm thấy thế nào.
I need a pair of scissors to cut this.	Tôi cần một cái kéo để cắt cái này.
There's a man selling food over there.	Có một người đàn ông bán đồ ăn ở đằng kia.
Tom is not allowed to marry Mary.	Tom không được phép kết hôn với Mary.
Tom felt like he was on top of the world after being promoted.	Tom đã cảm thấy mình đứng đầu thế giới sau khi được thăng chức.
Tom must be tired of waiting.	Tom hẳn đang rất mệt mỏi khi phải chờ đợi.
I don't want your opinion.	Tôi không muốn ý kiến ​​của bạn.
It was clear that Tom and Mary liked each other.	Rõ ràng là Tom và Mary thích nhau.
Tom doesn't work tonight.	Tom không làm việc tối nay.
Tom told me a really funny joke this morning.	Tom đã kể cho tôi nghe một trò đùa thực sự vui nhộn vào sáng nay.
The worst thing you can do is only half-serious.	Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là chỉ làm một nửa việc nghiêm túc.
I quit my job and moved house so I could start with a clean vehicle.	Tôi đã nghỉ việc và chuyển nhà để có thể bắt đầu với một phương tiện sạch sẽ.
I helped Tom out of the car.	Tôi đã giúp Tom ra khỏi xe.
I think you said you wanted Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó.
Tom said Mary was probably still terrified.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn còn kinh hãi.
Tom told his parents about his low score.	Tom nói với bố mẹ về điểm số thấp của mình.
Everything is going smoothly.	Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
Where do you go when you want to be alone?	Bạn đi đâu khi bạn muốn ở một mình?
You won't get away with it.	Bạn sẽ không thoát khỏi nó.
Many people around the world eat three meals a day.	Nhiều người trên thế giới ăn ba bữa một ngày.
Tom promised me he'd be here by 2:30.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ ở đây trước 2:30.
Tom asked if I was hungry.	Tom hỏi tôi có đói không.
Tom's birthday is coming.	Sinh nhật của Tom sắp đến.
Tom's awake, isn't he?	Tom dậy rồi, phải không?
I didn't know Tom loved me.	Tôi không biết Tom yêu tôi.
Tom says he will come tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào tối nay.
I am going fishing.	Tôi đang đi câu cá.
I want to rent a yacht.	Tôi muốn thuê một chiếc du thuyền.
I'm sure it would be very easy to do that.	Tôi chắc rằng nó sẽ rất dễ dàng để làm điều đó.
He's the cutest boy in town.	Anh ấy là cậu bé dễ thương nhất trong thị trấn.
Will she have enough energy to make a long trip?	Liệu cô ấy có đủ năng lượng để thực hiện một chuyến đi dài?
Tom sat down on the log.	Tom ngồi xuống khúc gỗ.
The door creaked when it opened.	Cánh cửa kêu cót két khi nó mở ra.
You shouldn't have favorites.	Bạn không nên có mục yêu thích.
Tom will pick me up at the station.	Tom sẽ đón tôi ở nhà ga.
Tom has a long neck.	Tom có ​​một cái cổ dài.
I met Tom at work.	Tôi gặp Tom tại nơi làm việc.
I'm so glad you came to live with us.	Tôi rất vui vì bạn đã đến sống với chúng tôi.
Tom is alone.	Tom chỉ có một mình.
Tom will love it here.	Tom sẽ rất thích ở đây.
Tom told me he wouldn't come to Boston unless I went with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đến Boston trừ khi tôi đi cùng anh ấy.
You're better off not swimming if you've just eaten.	Tốt hơn hết bạn không nên bơi nếu vừa ăn xong.
We should stay home.	Chúng ta nên ở nhà.
I don't know where Tom wants to do that.	Tôi không biết Tom muốn làm điều đó ở đâu.
Tom said he would do it another time.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào lúc khác.
You won't hurt me, will you?	Bạn sẽ không làm tổn thương tôi, phải không?
Do we need to buy a book for this class?	Liệu chúng ta có cần thiết phải mua một cuốn sách cho lớp học này không?
Tom is in my room.	Tom đang ở trong phòng của tôi.
Tom tried to prepare himself.	Tom đã cố gắng chuẩn bị tinh thần.
Tom likes his coffee without cream or sugar.	Tom thích cà phê của mình mà không có kem hoặc đường.
I don't have any proof.	Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
I don't want you to see this.	Tôi không muốn bạn nhìn thấy điều này.
I won't give you anything.	Tôi sẽ không cung cấp cho bạn bất cứ điều gì.
I'm really mad at Tom.	Tôi thực sự giận Tom.
I'm sure someone will help you do that.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Ask Tom if he will attend the meeting.	Hỏi Tom xem anh ấy có tham dự cuộc họp không.
Tom doesn't like his new sofa.	Tom không thích chiếc ghế sofa mới của mình.
Tom is not handcuffed.	Tom không bị còng tay.
There is a calendar hanging on the wall.	Có một cuốn lịch treo trên tường.
Do you have a suggestion?	Bạn có một đề xuất?
Tom refused to talk.	Tom từ chối nói chuyện.
She did not mention the accident to me.	Cô ấy không đề cập đến vụ tai nạn với tôi.
I know you won't forget me.	Tôi biết bạn sẽ không quên tôi.
I think Tom is not very good at French.	Tôi nghĩ rằng Tom không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
I am not what I seem.	Tôi không giống như những gì tôi có vẻ.
I'm sorry I couldn't meet you at the airport.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể gặp bạn ở sân bay.
Tom doesn't like being called cute.	Tom không thích được gọi là dễ thương.
Tom says he thinks Mary might want to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể muốn làm điều đó với John.
Tom was fined for not wearing a seat belt.	Tom bị phạt vì không thắt dây an toàn.
I didn't know Tom didn't want to do it alone.	Tôi không biết Tom không muốn làm điều đó một mình.
Tom is in charge.	Tom là người phụ trách.
No one knew Tom was there.	Không ai biết Tom đã ở đó.
Tom asked his personal driver to drive him to the theater.	Tom đã nhờ tài xế riêng chở anh ấy đến nhà hát.
I know why Tom asked that question.	Tôi biết tại sao Tom lại hỏi câu hỏi đó.
Who is your favorite heavy metal guitarist?	Ai là nghệ sĩ guitar heavy metal yêu thích của bạn?
If we're not careful, one of us will get hurt.	Nếu không cẩn thận, một người trong chúng ta sẽ bị thương.
I know I don't have enough time to do that this afternoon.	Tôi biết rằng tôi không có đủ thời gian để làm điều đó vào chiều nay.
Even Tom couldn't do it.	Ngay cả Tom cũng không thể làm điều đó.
I don't know what brought me here.	Tôi không biết điều gì đã khiến tôi đến đây.
Why are braces so expensive?	Tại sao niềng răng lại đắt như vậy?
I know that Tom is no longer a taxi driver.	Tôi biết rằng Tom không còn là tài xế taxi nữa.
English is spoken by more people than any other language.	Tiếng Anh được nhiều người nói hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác.
Tom's speech is quite interesting.	Bài phát biểu của Tom khá thú vị.
The hunter is alert to every sound and movement.	Người thợ săn cảnh giác với mọi âm thanh và chuyển động.
He is my colleague.	Anh ấy là đồng nghiệp của tôi.
Tom pointed out some mistakes I made.	Tom đã chỉ ra một số sai lầm mà tôi đã mắc phải.
Tom and Mary are idiots.	Tom và Mary là những kẻ ngốc.
This is an elephant sanctuary.	Đây là một khu bảo tồn voi.
Tom asked me to stop by his house after work.	Tom yêu cầu tôi ghé qua nhà anh ấy sau giờ làm việc.
I told Tom why Mary should.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary nên làm như vậy.
I know that Tom is a barber.	Tôi biết rằng Tom là một thợ cắt tóc.
Tom thinks Mary is going to his party.	Tom nghĩ Mary sẽ đến bữa tiệc của anh ấy.
It will be possible.	Nó sẽ có thể.
I didn't know that Tom used to work in Australia.	Tôi không biết rằng Tom từng làm việc ở Úc.
Tom won't help me do that.	Tom sẽ không giúp tôi làm điều đó.
Someone should notify the next of kin.	Ai đó nên thông báo cho người thân tiếp theo.
Tom told Mary not to do that anymore.	Tom đã nói với Mary rằng đừng làm thế nữa.
Tom is not actually a manager.	Tom thực ra không phải là người quản lý.
You just saw Tom, didn't you?	Bạn vừa nhìn thấy Tom, phải không?
Tom hates parties.	Tom ghét tiệc tùng.
I am reading a book.	Tôi đang đọc một cuốn sách.
Tom is the kind of person who likes to complain.	Tom là kiểu người thích phàn nàn.
Tom has a safe in his office.	Tom có ​​một két sắt trong văn phòng của anh ấy.
Tom is sitting on his bed.	Tom đang ngồi trên giường của anh ấy.
Do you recognize Tom?	Bạn có nhận ra Tom không?
Tom refuses to talk to Mary about John.	Tom từ chối nói chuyện với Mary về John.
Tom was the only person in the office when I got here this morning.	Tom là người duy nhất trong văn phòng khi tôi đến đây sáng nay.
Every day they kill a llama to make the Sun God happy.	Mỗi ngày họ giết một con llama để làm cho Thần Mặt trời vui vẻ.
Tom is very happy that he passed the exam.	Tom rất vui vì đã vượt qua kỳ thi.
Tom has a big house and three cars.	Tom có ​​một ngôi nhà lớn và ba chiếc xe hơi.
I take it for granted that you will do it.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng bạn sẽ làm điều đó.
Don't laugh at my failure.	Đừng cười vì thất bại của tôi.
Tom has his mood.	Tom có ​​tâm trạng của mình.
I've never actually used this one.	Tôi chưa bao giờ thực sự sử dụng cái này.
I don't think Tom has much money.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​nhiều tiền.
I doubt if Tom would agree to do that.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó không.
Tom said the fundraising event was a great success.	Tom cho biết sự kiện gây quỹ đã thành công tốt đẹp.
Tom says he knows it's time to leave.	Tom nói rằng anh ấy biết đã đến lúc phải ra đi.
Tom picked up his ukulele and started singing.	Tom cầm cây đàn ukulele của mình lên và bắt đầu hát.
Tom felt the floor on his hands and knees, trying to find Mary's earrings.	Tom sờ soạng sàn nhà trên tay và đầu gối, cố gắng tìm bông tai của Mary.
Do you really think it would be very expensive to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ rất tốn kém để làm điều đó?
Tom is working on a futures paper.	Tom đang làm một bài báo về kỳ hạn.
I have something to show you.	Tôi có vài thứ muốn cho bạn xem.
If I'm angry, should I let people know?	Nếu tôi tức giận, tôi có nên cho mọi người biết không?
Doing it didn't take as long as I thought it would.	Làm điều đó không mất nhiều thời gian như tôi nghĩ.
They will knock down that monument.	Họ sẽ đánh sập tượng đài đó.
We'll see what Tom comes up with.	Chúng ta sẽ xem những gì Tom nghĩ ra.
Tom hopes you will win.	Tom hy vọng bạn sẽ thắng.
The dog-eared pages make the book less valuable.	Những trang giấy tai chó khiến cuốn sách trở nên kém giá trị.
Tom thinks Mary shouldn't do that.	Tom cho rằng Mary không nên làm vậy.
I don't think Tom knew what he was going to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình sẽ làm gì.
I think they are trying to intimidate us.	Tôi nghĩ họ đang cố gắng đe dọa chúng tôi.
I didn't know that you were seasick.	Tôi không biết rằng bạn bị say sóng.
Tom didn't live in Boston long.	Tom đã không sống ở Boston lâu.
It doesn't sound very good.	Nghe có vẻ không hay lắm.
I highly doubt that Tom will be the first.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ là người đầu tiên.
Tom is going to a concert with Mary.	Tom sẽ đi xem hòa nhạc với Mary.
Tom has decided that he won't buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không mua một cái.
Tom is obsessed with trains.	Tom bị ám ảnh bởi những chuyến tàu.
Tom just wanted to be alone.	Tom chỉ muốn được ở một mình.
Tom knows we won't do that.	Tom biết chúng tôi sẽ không làm điều đó.
I was surprised when Tom told me he didn't have to.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
I know you're kidding me.	Tôi biết bạn đang đùa tôi.
I am very worried.	Tôi rất lo lắng.
I can't help but overhear your conversation.	Tôi không thể không nghe được cuộc trò chuyện của bạn.
I know that Tom is not a nice kid.	Tôi biết rằng Tom không phải là một đứa trẻ tốt bụng.
Tom can do it all.	Tom có ​​thể làm tất cả.
I suspect Tom and Mary were there alone.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đã ở đó một mình.
The chances of dying from a plane crash are 30 times more likely than being killed by a shark.	Khả năng tử vong do rơi bộ phận máy bay cao gấp 30 lần khả năng bị cá mập giết.
I know that Tom doesn't know you want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn muốn làm điều đó.
Tom prepared for the worst.	Tom đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Tom made a sandwich for Mary.	Tom đã làm một chiếc bánh sandwich cho Mary.
Tom is now the boss.	Tom bây giờ là ông chủ.
Tom had told Mary to be here tomorrow at 2:30.	Tom đã nói với Mary sẽ ở đây vào ngày mai lúc 2:30.
Tom was advised to go on a strict diet.	Tom đã được khuyên nên ăn kiêng nghiêm ngặt.
We'll meet at Yurakucho at seven o'clock.	Chúng ta sẽ gặp nhau ở Yurakucho lúc bảy giờ.
I don't need to do it as often as I used to.	Tôi không cần phải làm điều đó thường xuyên như tôi đã từng.
Tom and Mary are secretly in love.	Tom và Mary đang yêu thầm nhau.
Sometimes I can't sleep and toss and turn all night.	Đôi khi tôi không thể chợp mắt và trằn trọc cả đêm.
Looks like you won't be working today.	Có vẻ như bạn sẽ không làm việc hôm nay.
Educate yourself about money.	Giáo dục bản thân về tiền bạc.
So why don't you give up?	Vậy tại sao bạn không bỏ cuộc?
We didn't play well today.	Hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt.
Tom eats steak for dinner.	Tom ăn bít tết cho bữa tối.
Tom calls Mary an idiot.	Tom gọi Mary là đồ ngu.
I admire your driving.	Tôi ngưỡng mộ sự lái xe của bạn.
I'm sure Tom would wish he hadn't said that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ ước anh ấy không nói như vậy.
I wish we didn't have so many problems.	Tôi ước chúng tôi không gặp nhiều vấn đề như vậy.
The fire flared out of control.	Ngọn lửa bùng lên ngoài tầm kiểm soát.
I was told I couldn't do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không thể làm điều đó.
I hope I'm not the only one who will be there.	Tôi hy vọng tôi không phải là người duy nhất sẽ ở đó.
Not just anyone would be willing to work here.	Không chỉ bất cứ ai sẽ sẵn sàng làm việc ở đây.
Tom gives Mary the key to his house.	Tom đưa cho Mary chìa khóa nhà anh ta.
Do not worry. 	Bạn không cần phải lo lắng.
I will do it alone.	Tôi sẽ làm nó một mình.
I don't think we can do this.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được điều này.
I'll let Tom know you're coming.	Tôi sẽ cho Tom biết bạn đang đến.
Tom is unlikely to be fired for doing that.	Tom không có khả năng bị sa thải vì làm điều đó.
Tom's wife is much younger than him.	Vợ của Tom trẻ hơn anh rất nhiều.
The park is located in the center of the city.	Công viên nằm ở trung tâm của thành phố.
Do you know what I'm saying?	Bạn có biết mình đang nói gì không?
Tom tried not to look scared.	Tom cố gắng không tỏ ra sợ hãi.
Tom didn't have to scream. 	Tom không cần phải hét lên.
We could hear him anyway.	Dù sao thì chúng tôi cũng có thể nghe thấy anh ấy.
I wish you could tell me what's bothering you.	Tôi ước gì bạn cho tôi biết điều gì đang làm phiền bạn.
Tom did some upside down moves on the trampoline.	Tom đã thực hiện một số động tác lộn ngược trên tấm bạt lò xo.
Wisdom does not consist only of knowing the facts.	Sự khôn ngoan không chỉ bao gồm việc biết sự kiện.
Which of these do we need to keep and which can we throw away?	Cái nào trong số này chúng ta cần giữ lại và cái nào chúng ta có thể vứt bỏ?
Tom looked at the calendar.	Tom nhìn vào lịch.
Why do you think Tom doesn't want to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom không muốn làm điều đó?
The flowers in the garden need to be watered.	Những bông hoa trong vườn cần được tưới nước.
Tom behaves like a child.	Tom cư xử như một đứa trẻ.
He apologized to his teacher for being late to school.	Anh xin lỗi cô giáo vì đã đến trường muộn.
Tom swims in the lake.	Tom bơi trong hồ.
Tom wants to get into politics.	Tom muốn tham gia chính trị.
I really appreciate you liking me the way I am.	Tôi thực sự đánh giá cao việc bạn thích tôi theo cách của tôi.
Tom saw Mary passing by.	Tom nhìn thấy Mary đi ngang qua.
Tom knows the field like the back of his hand.	Tom biết lĩnh vực này như mu bàn tay.
Tom is not very honest.	Tom không thành thật cho lắm.
Unable to contact you.	Không thể liên lạc với bạn.
I don't think Tom knew when I did it.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đã làm điều đó khi nào.
I suspect that Tom and Mary have left Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rời Boston.
Tom wakes up at six o'clock.	Tom thức dậy lúc sáu giờ.
We followed Tom.	Chúng tôi đã theo dõi Tom.
Don't you know I don't have a driver's license?	Bạn không biết tôi không có bằng lái xe sao?
I am grateful to my parents for everything they have done for me.	Tôi biết ơn bố mẹ tôi vì đã làm tất cả những gì họ đã làm cho tôi.
I think there's something wrong with my brain.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với bộ não của tôi.
Tom couldn't stop Mary from doing it.	Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
He didn't look up from the book.	Anh ta không ngước mắt lên khỏi cuốn sách.
Tom hired Mary to help him.	Tom đã thuê Mary để giúp anh ta.
I appreciate you agreeing to meet with me.	Tôi đánh giá cao bạn đồng ý gặp gỡ với tôi.
It would be unethical to do that.	Sẽ là phi đạo đức nếu làm điều đó.
Tom refused to stop.	Tom không chịu dừng lại.
Why don't we wait for the rain to stop?	Tại sao chúng ta không đợi mưa tạnh?
I see myself as a historian.	Tôi thấy mình là một nhà sử học.
She still loves him even though he no longer loves her.	Cô ấy vẫn yêu anh ấy mặc dù anh ấy không còn yêu cô ấy nữa.
Tom thought he was doing what Mary wanted him to do.	Tom nghĩ rằng anh đang làm những gì Mary muốn anh làm.
Tom met a friend of Mary's at the airport.	Tom đã gặp một người bạn của Mary tại sân bay.
Tom is scared and so am I.	Tom sợ và tôi cũng sợ.
Tom was sitting very close to Mary.	Tom đang ngồi rất gần Mary.
What is the worst injury you have ever experienced?	Thương tích tồi tệ nhất mà bạn từng gặp là gì?
Tom said that he thought he would not enjoy traveling with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi du lịch với Mary.
The last time I saw Tom was three years ago.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom là ba năm trước.
Tom has always been good to me.	Tom luôn luôn tốt với tôi.
I have to find Tom.	Tôi phải tìm Tom.
No wonder you get yelled at by your teacher.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn bị giáo viên la mắng.
Tom wants to buy a gun, but I don't think he should.	Tom muốn mua một khẩu súng, nhưng tôi nghĩ anh ấy không nên.
I don't think Tom was offended.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị xúc phạm.
Tom is the youngest child in the family.	Tom là con út trong gia đình.
I know Tom is a pretty good tailor.	Tôi biết Tom là một thợ may khá giỏi.
Tom can speak French almost as well as Mary can.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp gần như tốt như Mary có thể.
Is it likely that you will come to Australia next month?	Có khả năng bạn sẽ đến Úc vào tháng tới không?
Tom closed his eyes and leaned against the side of the elevator.	Tom nhắm mắt và dựa vào thành thang máy.
Tom committed suicide three months ago.	Tom đã tự tử ba tháng trước.
I will never forget the day I first met you.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mà tôi gặp bạn lần đầu tiên.
You are better than them.	Bạn tốt hơn họ.
How long have Tom and Mary been here?	Tom và Mary đã ở đây bao lâu?
Tom might not have seen us.	Tom có ​​thể đã không nhìn thấy chúng tôi.
I don't think Tom knows where I was born.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi tôi sinh ra.
Tom shouted at everyone.	Tom hét vào mặt mọi người.
Many of the railway lines that I see are not even in use anymore.	Nhiều tuyến đường sắt mà tôi thấy thậm chí không còn được sử dụng nữa.
You don't realize that Tom doesn't want to do that, do you?	Bạn không nhận ra rằng Tom không muốn làm điều đó, phải không?
Don't you expect me to help you?	Bạn không mong tôi giúp bạn sao?
We are useful people.	Chúng tôi là những người hữu dụng.
It was not Tom who advised Mary to do that.	Tom không phải là người khuyên Mary làm điều đó.
Why don't you go out with us tonight?	Tại sao bạn không đi ra ngoài với chúng tôi tối nay?
I have no choice here.	Tôi không có sự lựa chọn ở đây.
It was foolish of him to refuse her offer.	Thật là ngu ngốc khi anh từ chối lời đề nghị của cô.
Did Tom really do that yesterday?	Tom đã thực sự làm điều đó ngày hôm qua?
Tom was beaten around.	Tom đã bị đánh xung quanh.
Why are children thirsty for knowledge?	Tại sao trẻ em khát kiến ​​thức?
Tom spent the night in a lifeboat and was rescued the next morning.	Tom đã qua đêm trên thuyền cứu sinh và được cứu vào sáng hôm sau.
Tom didn't do it for me.	Tom đã không làm điều đó cho tôi.
I guess Tom is very rich.	Tôi đoán Tom rất giàu.
Tom is looking for his biological father.	Tom đang tìm kiếm cha ruột của mình.
His lack of enthusiasm to study explains his poor grades.	Thái độ học tập thiếu sôi nổi của cậu ấy giải thích cho điểm kém của cậu ấy.
Maybe Tom and I were wrong.	Có lẽ tôi và Tom đã nhầm.
I probably won't go swimming today.	Chắc hôm nay tôi sẽ không đi bơi.
Tom entered the room and closed the door.	Tom vào phòng và đóng cửa lại.
Tom has come a long way to meet us.	Tom đã đi một chặng đường dài để gặp chúng tôi.
How much more time do you think it takes to do that?	Bạn nghĩ cần thêm bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
I know most people here can't speak French.	Tôi biết hầu hết mọi người ở đây không thể nói tiếng Pháp.
You can walk there, but it will take you about thirty minutes.	Bạn có thể đi bộ đến đó, nhưng bạn sẽ mất khoảng ba mươi phút.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to do it unless John does it to her.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó trừ khi John làm điều đó với cô ấy.
Tom isn't the only one who has to do it.	Tom không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
I don't do it unless I have to.	Tôi không làm điều đó trừ khi tôi phải làm.
"What do you need?" 	"Bạn cần gì?"
"I don't need anything."	"Tôi không cần gì cả."
I don't have to help Tom do it.	Tôi không phải giúp Tom làm điều đó.
I don't think Tom is allowed to do that.	Tôi không nghĩ Tom được phép làm điều đó.
AIDS is spreading rapidly.	Tốc độ lây lan của bệnh AIDS nhanh một cách kinh hoàng.
No one believes that Tom is innocent.	Không ai tin rằng Tom vô tội.
Tom waited in line.	Tom đã xếp hàng chờ đợi.
You should be happy for Tom.	Bạn nên mừng cho Tom.
Tom didn't tell Mary what he wanted her to do.	Tom không nói cho Mary biết anh ấy muốn cô ấy làm gì.
He was born on July 28, 1888.	Ông sinh ngày 28 tháng 7 năm 1888.
A New York newspaper printed reports saying that men were picking up gold from the earth as easily as pigs could get lost in the woods.	Một tờ báo ở New York đã in các báo cáo trong đó nói rằng những người đàn ông đang nhặt vàng từ trái đất dễ dàng như những con lợn có thể bắt rễ lạc trong rừng.
Tom put the plate in the microwave.	Tom cho đĩa vào lò vi sóng.
Tom is willing to try that.	Tom sẵn sàng thử điều đó.
He turned the lock.	Anh ta vặn khóa.
Tomorrow will be fine too.	Ngày mai cũng sẽ ổn thôi.
I met one of the French teachers at your school.	Tôi đã gặp một trong những giáo viên dạy tiếng Pháp ở trường bạn.
Tom says he wants to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
Tom can't have that, but he can have anything else on the table.	Tom không thể có thứ đó, nhưng anh ấy có thể có bất cứ thứ gì khác trên bàn.
I got out of the water and dried myself off.	Tôi ra khỏi nước và lau khô người.
I really don't want to eat anything right now.	Tôi thực sự không muốn ăn gì ngay bây giờ.
Do you think Tom was careful enough?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã đủ cẩn thận?
I held on to the rope as long as I could.	Tôi đã bám vào sợi dây lâu nhất có thể.
Tom doesn't hate Mary.	Tom không ghét Mary.
You were good soldiers.	Bạn đã là những người lính tốt.
It's not too late to tell Tom that you love him.	Không quá muộn để nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy.
I will be at the meeting today.	Tôi sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Is Tom as tall as me?	Tom có ​​cao bằng tôi không?
Tom applied for a passport.	Tom đã nộp đơn xin hộ chiếu.
Tom continued to interrupt me.	Tom tiếp tục ngắt lời tôi.
I understand that you have seen the news.	Tôi hiểu rằng bạn đã xem tin tức.
Tom is very good at drawing.	Tom rất giỏi vẽ.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
If Tom had been there, he would probably have been killed.	Nếu Tom ở đó, có lẽ anh ấy đã bị giết.
Tom hasn't been heard from since.	Tom đã không được nghe kể từ đó.
The arrival of the army led to more violence.	Sự xuất hiện của quân đội dẫn đến bạo lực nhiều hơn.
How can I be sure it's the right thing to do?	Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng đó là điều đúng đắn cần làm?
Our French teacher is about thirty years old, I think.	Tôi nghĩ giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi khoảng ba mươi tuổi.
I should buy the more expensive one.	Tôi nên mua cái đắt hơn.
I'm a pretty busy guy.	Tôi là một chàng trai khá bận rộn.
Tell Tom what you heard.	Kể cho Tom những gì bạn đã nghe.
Tom was waiting for me at the swimming pool.	Tom đã đợi tôi ở bể bơi.
Tom is much better now.	Bây giờ Tom đã tốt hơn rất nhiều.
Tom may have been asleep at the time.	Tom có ​​thể đã ngủ vào lúc đó.
There is an urgent need for improved living conditions.	Có một nhu cầu cấp thiết về điều kiện sống được cải thiện.
Tom says he doesn't think Mary will do the same again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ làm như vậy một lần nữa.
I'm sure I can speak French well enough to pass.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể nói tiếng Pháp đủ tốt để vượt qua.
I'll go back to find Tom.	Tôi sẽ quay lại tìm Tom.
I can't believe you're serious.	Tôi không thể tin rằng bạn đang nghiêm túc.
The Netherlands gave the colony its independence in 1975.	Hà Lan trao trả độc lập cho thuộc địa vào năm 1975.
I always thought I would see you again.	Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại bạn.
I haven't had a full meal in a week.	Đã một tuần nay tôi không được ăn một bữa no.
I want to go with you, but I don't have time.	Tôi muốn đi cùng bạn, nhưng tôi không có thời gian.
That's exactly where you're wrong.	Đó chính xác là chỗ bạn sai.
Tom must love you.	Tom phải yêu bạn.
I brought Tom in.	Tôi đã đưa Tom vào.
Tom just didn't want to admit that he was wrong.	Tom chỉ không muốn thừa nhận rằng anh đã sai.
It's not easy to think with Tom snoring.	Thật không dễ dàng nghĩ với Tom ngáy ngủ.
The United States is made up of 50 states.	Hoa Kỳ được tạo thành từ 50 tiểu bang.
Where is the pharmacy that they understand English?	Ở đâu có hiệu thuốc mà họ hiểu tiếng Anh?
What is the answer?	Câu trả lời là gì?
What public events do you like to attend?	Bạn thích tham dự những sự kiện công cộng nào?
Tom started yelling at me.	Tom bắt đầu la mắng tôi.
He remembered that Room 418, a very small room, was empty.	Anh nhớ rằng Phòng 418, một căn phòng rất nhỏ, trống rỗng.
This is the first time I've seen someone do this.	Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm như vậy.
Tom and I wouldn't do that.	Tom và tôi sẽ không làm điều đó.
Tom says dinner will be ready soon.	Tom nói bữa tối sẽ sớm sẵn sàng.
Do you have an earache?	Bạn có hay bị đau tai không?
Now, it's hard to buy enough food for my family.	Bây giờ, thật khó để mua đủ thức ăn cho gia đình tôi.
It's a no-win situation.	Đó là một tình huống không có lợi.
If you don't tell Tom what happened, I will.	Nếu bạn không nói với Tom những gì đã xảy ra, tôi sẽ làm.
We just ask you to do it in a few days.	Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn làm điều đó trong vài ngày.
Tom was there with Mary.	Tom đã ở đó với Mary.
You worked for them, didn't you?	Bạn đã làm việc cho họ, phải không?
Tom didn't know why Mary didn't.	Tom không biết tại sao Mary lại không làm vậy.
Tom will soon be thirty.	Tom sẽ sớm ba mươi.
Tom says I look old.	Tom nói rằng tôi trông già.
I don't think this cheese is very expensive.	Tôi không nghĩ rằng loại pho mát này rất đắt.
I cannot be sure.	Tôi không thể chắc chắn.
That foreigner spoke Japanese as if it were his native language.	Người nước ngoài đó nói tiếng Nhật như thể đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ta.
Tom won't be in Australia until next week.	Tom sẽ không đến Úc cho đến tuần sau.
No one is forcing you to do anything.	Không ai ép buộc bạn làm bất cứ điều gì.
As I just explained, Tom is not going to Boston.	Như tôi vừa giải thích, Tom sẽ không đến Boston.
I am exercising.	Tôi đang tập thể dục.
Tom says he really doesn't know how old he is.	Tom nói rằng anh thực sự không biết mình bao nhiêu tuổi.
Tom took my case for not doing it.	Tom tiếp nhận trường hợp của tôi vì đã không làm điều đó.
It is not rare.	Nó không phải là hiếm.
Tom babysits Mary.	Tom trông trẻ Mary.
It would be great if you could join us for dinner.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể tham gia ăn tối cùng chúng tôi.
You're special, aren't you?	Bạn rất đặc biệt, phải không?
Did Tom ever consider doing that?	Tom có ​​bao giờ cân nhắc làm điều đó không?
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I'm afraid I won't be able to understand in French.	Tôi e rằng mình sẽ không thể hiểu bằng tiếng Pháp.
I'm not sitting next to Tom.	Tôi không ngồi cạnh Tom.
Did you go to the railway station when I saw you?	Bạn đã đi đến ga đường sắt khi tôi nhìn thấy bạn?
I'm just about to do that.	Tôi chỉ sắp làm điều đó.
Tom hadn't shaved for three weeks before his wife complained.	Tom đã ba tuần không cạo râu trước khi vợ anh phàn nàn.
Tom has yet to be told that he doesn't need to do it.	Tom vẫn chưa được thông báo rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I think Tom hates Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom ghét Mary.
Tom was never charged.	Tom không bao giờ bị tính phí.
Tom went to the cemetery.	Tom đã đến nghĩa trang.
Outside is a cremation.	Ngoài kia là một trận thiêu thân.
Where did Tom find my keys?	Tom đã tìm thấy chìa khóa của tôi ở đâu?
Did Tom say he loves you?	Tom có ​​nói rằng anh ấy yêu bạn không?
These artists will become famous one day.	Những nghệ sĩ này sẽ trở nên nổi tiếng vào một ngày nào đó.
I think Tom won't know the answer.	Tôi nghĩ Tom sẽ không biết câu trả lời.
That's not what you said.	Đó không phải là những gì bạn đã nói.
Tom wrote Mary a poem.	Tom đã viết cho Mary một bài thơ.
You are an average student.	Các bạn là học sinh trung bình.
I know I shouldn't do it again.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom said he will think it over and give us an answer tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ suy nghĩ kỹ và trả lời cho chúng tôi vào ngày mai.
Tom will do anything you ask him to do.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
Tom says he doesn't know where to go.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình phải đi đâu.
What's your favorite place in Boston?	Địa điểm yêu thích của bạn ở Boston là gì?
Tom says he won't help me.	Tom nói anh ấy sẽ không giúp tôi.
Tom fell asleep on the table.	Tom ngủ gục trên bàn.
Don't let the idea in Tom's head.	Đừng để ý tưởng trong đầu Tom.
Tom hates his parents.	Tom ghét bố mẹ mình.
I don't understand why you don't do the same.	Tôi không hiểu tại sao bạn không làm như vậy.
I want to learn how to build websites.	Tôi muốn học cách xây dựng trang web.
The gang enlists him in their plan to defeat a rival gang leader.	Các băng đảng để anh ta tham gia vào kế hoạch của họ để đánh bại một thủ lĩnh băng đảng đối thủ.
We had to go where they told us to go.	Chúng tôi phải đến nơi mà họ bảo chúng tôi phải đi.
I told Tom I wasn't going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không đến Úc.
I hope it doesn't come like that.	Tôi hy vọng nó không đến như vậy.
Tom seems to have made an impression on you.	Tom dường như đã tạo được ấn tượng với bạn.
Tom taught Mary how to swim.	Tom đã dạy Mary cách bơi.
Tom won again.	Tom đã chiến thắng một lần nữa.
Tom asked Mary to play the drums with us.	Tom yêu cầu Mary chơi trống với chúng tôi.
I can't stand this smell.	Tôi không thể chịu đựng được mùi này.
I have to go back to the office.	Tôi phải quay lại văn phòng.
Tom said he didn't want to help us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn giúp chúng tôi.
That is clearly Tom's responsibility.	Đó rõ ràng là trách nhiệm của Tom.
Try to hold on until the rescue team arrives.	Cố gắng giữ cho đến khi đội cứu hộ đến.
Tom knows that I'm worried.	Tom biết rằng tôi lo lắng.
Tom told me that he thought Mary was too assertive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary quá quyết đoán.
I didn't know Tom didn't like broccoli.	Tôi không biết Tom không thích bông cải xanh.
"Do you speak French?" 	"Bạn có nói tiếng Pháp không?"
"Yes a little."	"Vâng một chút."
I don't think Tom and Mary would be happy about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary sẽ vui vì điều đó.
OK, what's the plan?	OK, kế hoạch là gì?
My body is not as flexible as before.	Cơ thể tôi không còn linh hoạt như trước nữa.
I guess Tom was a bit unhappy.	Tôi đoán Tom có ​​chút không vui.
Tom has never even set foot on a farm.	Tom thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến một trang trại.
She lives on a meager pension.	Cô ấy sống bằng tiền trợ cấp ít ỏi.
Tom helped dad shovel the driveway.	Tom đã giúp bố xúc đường lái xe.
Tom said he couldn't believe he finally made it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tin rằng cuối cùng anh ấy đã làm được điều đó.
That is not entirely correct.	Điều đó không hoàn toàn chính xác.
Mary is a receptionist.	Mary là một nhân viên lễ tân.
They chose Tom as president.	Họ đã chọn Tom làm chủ tịch.
He arrived five minutes after the bell rang.	Anh ấy đến năm phút sau khi chuông reo.
Tom agreed to do so.	Tom đã đồng ý làm như vậy.
Tom performs with a jazz band several times a month.	Tom biểu diễn với một ban nhạc jazz vài lần một tháng.
I cannot explain this.	Tôi không thể giải thích điều này.
Don't do it until I tell you.	Đừng làm điều đó cho đến khi tôi nói với bạn.
I wish I could think of something to say.	Tôi ước tôi có thể nghĩ ra điều gì đó để nói.
Due to modern communication and transportation systems, the world is getting smaller and smaller.	Do hệ thống thông tin liên lạc và giao thông hiện đại, thế giới ngày càng thu hẹp.
I don't think any of us should go.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta nên đi.
Try to understand why Tom did what he did.	Cố gắng hiểu tại sao Tom lại làm những gì anh ấy đã làm.
I don't leave the door open.	Tôi không để cửa mở.
Do you think they are dead?	Bạn có nghĩ rằng họ đã chết?
Tom just had a bad day.	Tom vừa có một ngày tồi tệ.
What's the oldest thing you own?	Cái cũ nhất mà bạn sở hữu là gì?
Tom will probably be late for work this morning.	Tom có ​​thể sẽ đi làm muộn vào sáng nay.
Tom is wearing a cast on his arm.	Tom đang bó bột trên cánh tay.
Tom has problems communicating with his peers.	Tom có ​​vấn đề trong giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa.
I don't know the meaning of this word.	Tôi không biết nghĩa của từ này.
Tom jumped into the water.	Tom lao xuống nước.
Tom was very rude to us.	Tom rất thô lỗ với chúng tôi.
We went away with a slap on the wrist.	Chúng tôi đã ra đi với một cái tát vào cổ tay.
Tom has almost as much money as I do.	Tom gần như có nhiều tiền như tôi.
Tom might not even want to do it.	Tom thậm chí có thể không muốn làm điều đó.
Tom blushed when Mary smiled at him.	Tom đỏ mặt khi Mary cười với anh.
Tom spent half of his life in prison.	Tom đã trải qua một nửa cuộc đời mình trong tù.
Tom shot him.	Tom đã bắn anh ta.
I think you will regret it if you drop out.	Tôi nghĩ bạn sẽ hối hận nếu bạn bỏ học.
My house has no insulation.	Nhà tôi không có lớp cách nhiệt.
The older brother became a successful merchant.	Người anh trai đã trở thành một thương nhân thành đạt.
Don't make me say it again.	Đừng bắt tôi phải nói lại.
What is this in french?	Cái này bằng tiếng Pháp là gì?
Tom Jackson spoke to our class today at school.	Tom Jackson đã nói chuyện với lớp của chúng ta hôm nay ở trường.
I have yet to look inside this box.	Tôi vẫn chưa nhìn vào bên trong hộp này.
I know you probably don't really want to do it this morning.	Tôi biết có lẽ bạn không thực sự muốn làm điều đó vào sáng nay.
Tom doesn't need new clothes.	Tom không cần quần áo mới.
I'm a bit old-fashioned.	Tôi hơi cổ hủ.
You will have to talk to Tom.	Bạn sẽ phải nói chuyện với Tom.
Is anyone going to pick up Tom?	Có ai đi đón Tom không?
You don't have to pay anything.	Bạn không phải trả bất cứ điều gì.
I am easygoing.	Tôi dễ dãi.
You cannot be in two places at the same time.	Bạn không thể ở hai nơi cùng một lúc.
I know you will be upset.	Tôi biết bạn sẽ khó chịu.
Tom tried to pass an imitation to the original.	Tom đã cố gắng vượt qua một sự bắt chước cho bản gốc.
Did you do everything Tom asked you to do?	Bạn đã làm tất cả những gì Tom yêu cầu bạn làm?
Tom will arrive tomorrow at 2:30 pm.	Tom sẽ đến vào ngày mai lúc 2:30 chiều.
How would you like to come to Australia with us?	Bạn muốn đến Úc với chúng tôi như thế nào?
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom doesn't shoot to kill.	Tom không bắn để giết.
Tom knows everyone.	Tom biết mọi người.
Tom doesn't like to lose.	Tom không thích thua cuộc.
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
I am a tattoo artist.	Tôi là một nghệ sĩ xăm hình.
If I had more time, I could do it.	Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi có thể làm điều đó.
Tom slammed his hand on the table.	Tom đập tay xuống bàn.
Tom doesn't think Mary should eat so much junk food.	Tom không nghĩ Mary nên ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.
Tom can buy anything he wants.	Tom có ​​thể mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
I didn't know that Tom was a dermatologist.	Tôi không biết rằng Tom là một bác sĩ da liễu.
What have you seen in Tom?	Bạn đã từng thấy gì ở Tom?
Tom and Mary don't talk to each other.	Tom và Mary không nói chuyện với nhau.
I'm not the one who needs to do that.	Tôi không phải là người cần phải làm điều đó.
The consequences of a wrong translation can sometimes be dire.	Hệ quả của một bản dịch sai đôi khi có thể rất thảm khốc.
I think Tom is a hero.	Tôi nghĩ rằng Tom là một anh hùng.
Tom waited for Mary to say more, but she didn't.	Tom đợi Mary nói thêm, nhưng cô ấy không làm.
Tom and I had lunch together.	Tom và tôi đã ăn trưa cùng nhau.
I don't believe it happened the way Tom said.	Tôi không tin rằng điều đó đã xảy ra theo cách mà Tom đã nói.
If I had known about your illness, I could have visited you in the hospital.	Nếu tôi biết về bệnh của bạn, tôi có thể đã đến thăm bạn trong bệnh viện.
You know you're not allowed to do that, right?	Bạn biết bạn không được phép làm điều đó, phải không?
I just hope that the rain stops in a few hours.	Tôi chỉ hy vọng rằng mưa sẽ tạnh trong vài giờ nữa.
We need to hurry.	Chúng ta cần phải hối hả.
That's how Tom and I became friends.	Đó là cách mà tôi và Tom trở thành bạn của nhau.
Tom poured some wine into Mary's glass.	Tom rót một ít rượu vào ly của Mary.
Tom reached through the gap in the fence to try to unlatch the gate.	Tom thò tay qua khoảng trống trên hàng rào để cố gắng mở chốt cổng.
Tom said Mary thought he might want to do it tonight.	Tom nói Mary nghĩ anh ấy có thể muốn làm điều đó vào tối nay.
I think Tom will be confused if you explain it to him that way.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bối rối nếu bạn giải thích nó với anh ấy theo cách đó.
I find it difficult to express myself in French.	Tôi cảm thấy khó khăn khi thể hiện bản thân bằng tiếng Pháp.
Tom watched the movie with Mary.	Tom đã xem bộ phim với Mary.
I wish I didn't need to do that.	Tôi ước gì tôi không cần phải làm điều đó.
That architect built very modern houses.	Kiến trúc sư đó xây những ngôi nhà rất hiện đại.
I had to explain the situation to them.	Tôi đã phải giải thích tình hình cho họ.
Tom wants his son to be a lawyer or a doctor.	Tom muốn con mình trở thành luật sư hoặc bác sĩ.
Tom has just returned from Australia.	Tom vừa trở về từ Úc.
Don't look down on him just because he's poor.	Đừng coi thường anh ấy chỉ vì anh ấy nghèo.
Tom has lost everything.	Tom đã mất tất cả.
They don't understand English at all.	Họ không hiểu tiếng Anh chút nào.
Tom will probably be offended.	Tom có ​​thể sẽ bị xúc phạm.
I noticed that Tom was starting to grow a beard.	Tôi nhận thấy rằng Tom đã bắt đầu mọc râu.
Tom probably didn't learn.	Tom có ​​lẽ không học.
He held up the championship trophy.	Anh ấy đã giơ cao chiếc cúp vô địch.
I have been in the military for three years.	Tôi đã ở trong quân đội được ba năm.
You should lie to Tom about where you were.	Bạn nên nói dối Tom về việc bạn đã ở đâu.
Tom has found a job at a supermarket.	Tom đã tìm được một công việc tại một siêu thị.
That's not Tom's passport.	Đó không phải là hộ chiếu của Tom.
Tom didn't seem to know what to do.	Tom dường như không biết mình phải làm gì.
A man on horseback walks along the path.	Một người đàn ông trên lưng ngựa đi dọc theo con đường.
Dogs are truly man's best friend.	Chó thực sự là người bạn tốt nhất của con người.
I don't know why Tom is scared of me.	Tôi không biết tại sao Tom lại sợ hãi tôi.
Tom says he feels completely helpless.	Tom nói rằng anh cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Where are the boy's parents?	Cha mẹ của cậu bé đó ở đâu?
You did it as well as we expected.	Bạn đã làm điều đó tốt như chúng tôi mong đợi.
If I knew what you would do, I would have tried to stop you.	Nếu tôi biết bạn sẽ làm gì, tôi đã cố gắng ngăn cản bạn.
Tom says he's really glad he didn't.	Tom nói rằng anh ấy thực sự vui mừng vì đã không làm điều đó.
Tom was the one who told me he had to do it.	Tom là người nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
That is silly.	Điều đó thật ngớ ngẩn.
I think we're not talking about Tom.	Tôi nghĩ chúng ta không nói về Tom.
I haven't heard from her in a long time.	Tôi đã không nghe tin từ cô ấy trong một thời gian dài.
Tom opened a new business in Boston.	Tom đã mở một cơ sở kinh doanh mới ở Boston.
Tom doesn't deny laughing.	Tom không phủ nhận việc cười.
Tom should have arrived already.	Tom lẽ ra đã đến rồi.
I know that Tom is sleeping in his bedroom.	Tôi biết rằng Tom đang ngủ trong phòng ngủ của anh ấy.
Do not try to exceed that amount.	Đừng cố gắng vượt qua số tiền đó.
Tom went to watch a basketball game.	Tom đã đi xem một trận bóng rổ.
This is just a simulation.	Đây chỉ là một mô phỏng.
About thirty villagers were injured.	Khoảng ba mươi dân làng bị thương.
Tom and Mary always lie to each other.	Tom và Mary luôn nói dối nhau.
Tom says he's conservative.	Tom nói rằng anh ấy là người bảo thủ.
Tom will have to sleep on the floor.	Tom sẽ phải ngủ trên sàn nhà.
I never really thought about that.	Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó.
Tom told me he wasn't sleepy yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
There's nothing left there.	Không còn gì ở đó.
Tom is disappointed.	Tom thất vọng.
That's really cool to hear.	Điều đó thực sự tuyệt vời khi nghe.
I don't like city life.	Tôi không thích cuộc sống thành phố.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom told me he liked the idea.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích ý tưởng này.
You seem clear.	Bạn có vẻ rõ ràng.
Tom opened the bottle and sniffed inside.	Tom mở chai và đánh hơi bên trong.
Tom doesn't seem safe.	Tom dường như không an toàn.
That's just an opinion.	Đó chỉ là một ý kiến.
What exactly is the accusation here?	Chính xác thì lời buộc tội ở đây là gì?
I don't feel like doing that today.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Mary is wearing makeup.	Mary đang trang điểm.
This afternoon I go shopping. 	Chiều nay tôi đi mua sắm.
Would you like to go together?	Bạn có muốn đi cùng không?
I know someone here.	Tôi biết ai đó đang ở đây.
Tom had carried both suitcases by himself.	Tom đã tự mình mang được cả hai chiếc vali.
Tom came home later than usual.	Tom về nhà muộn hơn thường lệ.
I haven't slept in days.	Tôi đã không ngủ trong nhiều ngày.
I know that Tom won't tell Mary she needs to do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
She can't cook well.	Cô ấy không thể nấu ăn ngon.
No need to call a taxi.	Không cần phải gọi taxi.
Tom kicked the door open.	Tom đá tung cánh cửa.
Tom has both alto saxophone and tenor saxophone.	Tom có ​​cả saxophone alto và saxophone tenor.
I'll write it down so I don't forget it.	Tôi sẽ viết nó ra để tôi không quên nó.
They found gun residue on the victim's hand.	Họ tìm thấy dư lượng súng đạn trên tay nạn nhân.
I am a first year university student.	Tôi là sinh viên năm nhất đại học.
I'm not as confused as Tom.	Tôi không bối rối như Tom.
We were in Boston last month to visit Tom for a few days.	Chúng tôi đã ở Boston vào tháng trước để thăm Tom vài ngày.
I tiptoed downstairs after Tom fell asleep.	Tôi rón rén đi xuống cầu thang sau khi Tom ngủ quên.
Tom is behind with his work.	Tom đang ở phía sau với công việc của mình.
That's just the way things were back then.	Đó chỉ là cách mọi thứ trở lại sau đó.
Tom is controlled, right?	Tom được điều khiển, phải không?
Tom was here then.	Lúc đó Tom đã ở đây.
It is rumored that there are treasures hidden there.	Người ta đồn rằng có những kho báu được cất giấu ở đó.
Tom says he will talk to Mary about what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary về những gì cần phải làm.
Tom said Mary was scared.	Tom nói Mary sợ.
What are you so excited about, Tom?	Bạn rất hào hứng về điều gì vậy, Tom?
Has Tom actually moved to Australia?	Tom đã thực sự chuyển đến Úc chưa?
Tom tried to lift the box by himself, but he couldn't.	Tom đã cố gắng tự mình nâng chiếc hộp lên, nhưng anh không đủ sức.
They plan to surprise the enemy.	Họ lên kế hoạch gây bất ngờ cho kẻ thù.
Tom said we needed to leave immediately.	Tom nói rằng chúng tôi cần phải rời đi ngay lập tức.
Why don't you just read the manual?	Tại sao bạn không chỉ đọc hướng dẫn?
Tom didn't stop.	Tom không dừng lại.
Tom has been mowing our lawn for a few years.	Tom đã cắt cỏ cho chúng tôi được vài năm.
I don't think Tom knows he shouldn't be doing it here.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Does Tom want more?	Tom có ​​muốn nhiều hơn nữa không?
I hope you didn't lend Tom any money.	Tôi hy vọng bạn đã không cho Tom vay bất kỳ khoản tiền nào.
You're scared of Tom, aren't you?	Bạn sợ Tom, phải không?
Tom still didn't speak.	Tom vẫn không nói.
Tom will find out what we did.	Tom sẽ tìm hiểu những gì chúng tôi đã làm.
Tom did it a lot better than me.	Tom đã làm điều đó tốt hơn tôi rất nhiều.
I don't have a cat or a dog.	Tôi không có mèo hay chó.
Tom did not tell Mary his last name.	Tom không cho Mary biết họ của anh ấy.
Tom is in the garden weeding.	Tom đang trong vườn nhổ cỏ.
I knew Tom was capable of doing that when he was in Boston.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
When was Tom in Boston?	Tom ở Boston khi nào?
Tom asked Mary where she was going.	Tom hỏi Mary cô ấy sẽ đi đâu.
I told Tom I wasn't tired.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không mệt.
Tom is not a lazy kid.	Tom không phải là một đứa trẻ lười biếng.
Tom wants to say no.	Tom muốn nói không.
Tom told me he was looking forward to doing that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất mong được làm điều đó.
Tom knows more about me than anyone else.	Tom biết về tôi nhiều hơn bất cứ ai khác.
I don't know what you are talking about.	Tôi không biết bạn đang nói về cái gì.
I met everyone.	Tôi đã gặp tất cả mọi người.
Tom ticked an item in his bucket list.	Tom đã đánh dấu chọn một mục trong danh sách nhóm của mình.
World War I broke out in 1914.	Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914.
I don't like the way Tom does it.	Tôi không thích cách Tom làm.
Tom says he plans to stay in Australia.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Úc.
Tom is not good at French.	Tom không giỏi tiếng Pháp.
Tom lives in a nice apartment.	Tom sống trong một căn hộ đẹp.
That's where you belong.	Đó là nơi bạn thuộc về.
I can't guarantee Tom won't do it again.	Tôi không thể đảm bảo Tom sẽ không làm điều đó một lần nữa.
Tom said that Mary did it.	Tom nói rằng Mary đã làm điều đó.
Why didn't you tell me you did it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn đã làm điều đó?
The wasp was trapped.	Con ong bắp cày đã bị mắc bẫy.
I can't tell jokes as well as Tom.	Tôi không thể kể chuyện cười tốt như Tom.
I wonder why Tom thinks I have to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ tôi phải làm như vậy.
Tell Tom I know what he did.	Nói với Tom rằng tôi biết anh ấy đã làm gì.
I occasionally observe Tom.	Tôi thỉnh thoảng quan sát Tom.
Tom has reason to celebrate.	Tom có ​​lý do để ăn mừng.
You should apologize to Tom for your rude behavior.	Bạn nên xin lỗi Tom vì hành vi thô lỗ của bạn.
Tom and Mary spend a lot of time together.	Tom và Mary dành nhiều thời gian cho nhau.
Can I kiss Mary today?	Hôm nay tôi có thể hôn Mary được không?
You can't say anything else.	Bạn không thể nói bất cứ điều gì khác.
Tom should wait for Mary.	Tom nên đợi Mary.
Tom is exaggerating, isn't he?	Tom đang phóng đại, phải không?
Did you tell Tom why are you here?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn lại ở đây?
I think Tom isn't sure that's what he's supposed to do.	Tôi nghĩ Tom không chắc đó là những gì anh ấy phải làm.
Almost all of Tom's ex-girlfriends live in Boston.	Hầu hết tất cả bạn gái cũ của Tom đều sống ở Boston.
Tom looks very busy today.	Hôm nay Tom trông rất bận.
Tom looks surprised.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên.
Can you do it the way Tom did?	Bạn có làm được như cách Tom đã làm không?
We've had a lot of complaints about the way you treat your classmates.	Chúng tôi đã có rất nhiều lời phàn nàn về cách bạn đối xử với các bạn cùng lớp của mình.
She is asking for the impossible.	Cô ấy đang yêu cầu những điều không thể.
Tom joined the navy after finishing college.	Tom gia nhập hải quân sau khi học xong đại học.
Everyone knows that we killed Tom.	Mọi người đều biết rằng chúng tôi đã giết Tom.
Tom hates such people.	Tom ghét những người như vậy.
This morning's meeting was shorter than I expected.	Cuộc họp sáng nay ngắn hơn tôi mong đợi.
He is not a physician.	Anh ta không phải là một thầy thuốc.
Tom plays football every day after school.	Tom chơi bóng mỗi ngày sau giờ học.
You shouldn't do it until I get there.	Bạn không nên làm điều đó cho đến khi tôi đến đó.
Tom was not with his family last weekend.	Cuối tuần trước Tom đã không ở cùng gia đình.
Tom became lost.	Tom trở nên lạc lõng.
Tom doesn't want to die.	Tom không muốn chết.
Obviously Tom wouldn't be able to do that.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể làm được điều đó.
I didn't know the boy was talking to Tom.	Tôi không biết cậu bé đang nói chuyện với Tom.
I didn't say I would help you.	Tôi không nói tôi sẽ giúp bạn.
Tom's story is very interesting.	Câu chuyện của Tom rất thú vị.
He didn't go and neither did I.	Anh ấy không đi và tôi cũng vậy.
Don't know if Tom is thirsty or not.	Không biết Tom có ​​khát hay không.
There were some young children swimming naked in the shallow river.	Có một số trẻ nhỏ đang bơi trần truồng trên dòng sông cạn.
I don't even know how that is possible.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào điều đó có thể.
Tom is not a good cook.	Tom không phải là một đầu bếp giỏi.
I want to visit the Great Wall of China this year.	Tôi muốn đến thăm Vạn Lý Trường Thành trong năm nay.
Her terrifying pale skin had caught his eye.	Nước da trắng ngần đáng sợ của cô đã lọt vào mắt anh.
Tom opened his mouth.	Tom đã mở miệng.
We simply don't have enough money to buy a car.	Đơn giản là chúng tôi không có đủ tiền để mua một chiếc ô tô.
Tom told Mary what to do.	Tom nói với Mary những gì phải làm.
I am your French teacher.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp của bạn.
He tasted the cheesecake.	Anh ấy đã nếm thử bánh pho mát.
Tom mistook me for my brother.	Tom đã nhầm tôi với anh trai của tôi.
Tom says he doesn't have any problems with that.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ vấn đề gì với điều đó.
I doubt Tom cares.	Tôi nghi ngờ Tom quan tâm.
Have you ever been diagnosed with high blood pressure?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp chưa?
I don't want to go into the water.	Tôi không muốn xuống nước.
Apparently Tom was stuck in traffic.	Rõ ràng là Tom đã bị kẹt xe.
Have you been with Tom all day?	Bạn đã ở bên Tom cả ngày chưa?
Tom said that Mary knew John might have to do it again today.	Tom nói rằng Mary biết John có thể phải làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
I wish I could speak French the way Tom does.	Tôi ước mình có thể nói tiếng Pháp theo cách của Tom.
These quotes are all from the Bible.	Những câu trích dẫn này đều từ Kinh thánh.
Tom said he had a great time.	Tom nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom has over three million dollars deposited in that bank.	Tom có ​​hơn ba triệu đô la gửi vào ngân hàng đó.
Is Tom in his office?	Tom có ​​ở văn phòng của anh ấy không?
Tom will learn French next year.	Tom sẽ học tiếng Pháp vào năm tới.
I don't criticize him.	Tôi không chỉ trích anh ấy.
Tom told me Mary was skeptical.	Tom nói với tôi Mary đã hoài nghi.
I want you to do something for Tom.	Tôi muốn bạn làm điều gì đó cho Tom.
To be frank, I don't like Tom very much.	Nói thẳng ra, tôi không thích Tom cho lắm.
Tom couldn't find anyone to go with him, so he went on his own.	Tom không tìm được ai đi cùng nên anh ấy đã tự đi.
Tom promises not to reveal the source of the information to anyone.	Tom hứa sẽ không tiết lộ nguồn thông tin cho bất kỳ ai.
That will help Tom line up.	Điều đó sẽ giúp Tom xếp hàng.
These good times won't last.	Những khoảng thời gian tốt đẹp này sẽ không kéo dài.
I still live in the same town where I was born.	Tôi vẫn sống ở cùng một thị trấn nơi tôi sinh ra.
Tom washes the windows for me.	Tom rửa cửa sổ cho tôi.
Does he walk or bike to school?	Anh ấy đi bộ hay đi xe đạp đến trường?
He takes great pride in his custom motorcycle.	Anh ấy rất tự hào về chiếc xe máy tùy chỉnh của mình.
Tom's alarm didn't go off.	Báo thức của Tom không kêu.
Tom is not a suspect.	Tom không phải là nghi phạm.
She loves her mother dearly.	Cô yêu mẹ cô tha thiết.
Tom knows that I am competing.	Tom biết rằng tôi đang cạnh tranh.
Tom used to do it a lot, but he rarely does it anymore.	Tom đã từng làm điều đó rất nhiều, nhưng anh ấy hiếm khi làm vậy nữa.
Tom should have gone earlier.	Tom lẽ ra nên đi sớm hơn.
I was surprised when Tom told me he had to do it.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
I was asked to do that.	Tôi đã được yêu cầu làm điều đó.
A few years ago, I didn't think this was possible.	Một vài năm trước, tôi đã không nghĩ điều này có thể xảy ra.
We will get the tests back tomorrow.	Chúng tôi sẽ nhận lại các bài kiểm tra vào ngày mai.
Why don't you get some rest?	Tại sao bạn không nghỉ ngơi một chút?
How fast did Tom drive?	Tom đã lái xe nhanh như thế nào?
I'm used to living alone.	Tôi đã quen với cuộc sống một mình.
There is garbage scattered all over the place.	Có rác thải ngổn ngang khắp nơi.
I think Tom is very heroic.	Tôi nghĩ Tom rất anh hùng.
The public cannot attend.	Công chúng không thể tham dự.
Whether we play tennis tomorrow or not depends on the weather.	Ngày mai chúng ta có chơi tennis hay không phụ thuộc vào thời tiết.
I know Tom is not a good driver.	Tôi biết Tom không phải là một người lái xe giỏi.
I don't think that will happen.	Tôi cho rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom will buy a new bike today.	Hôm nay Tom sẽ mua một chiếc xe đạp mới.
Tom is doing it outside right now.	Tom đang làm điều đó bên ngoài ngay bây giờ.
You can stay here as long as you keep quiet.	Bạn có thể ở lại đây miễn là bạn giữ im lặng.
I can only bring you to that offer.	Tôi chỉ có thể đưa bạn đến với đề nghị đó.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
I yawned.	Tôi ngáp dài.
The crowd was making their way out of the building.	Đám đông đang tìm đường ra khỏi tòa nhà.
I really don't see why you think that's a good idea.	Tôi thực sự không hiểu tại sao bạn lại nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Mary is really amazing. 	Mary thực sự tuyệt vời.
She cooked a wonderful dinner for me and even washed the dishes herself.	Cô ấy đã nấu một bữa tối tuyệt vời cho tôi và thậm chí còn tự tay rửa bát.
This is a sketch of Tom.	Đây là bản phác thảo của Tom.
Tom doesn't want to go far.	Tom không muốn đi xa.
If Tom goes, I will miss him.	Nếu Tom đi, tôi sẽ nhớ anh ấy.
I still believe that doing it is wrong.	Tôi vẫn tin rằng làm điều đó là sai lầm.
I doubt Tom and Mary need to do that anymore.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không cần phải làm vậy nữa.
An ostrich cannot fly.	Một con đà điểu không thể bay.
You are the only one who doesn't know how to do this.	Bạn là người duy nhất không biết cách làm điều này.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom won't need to do it again.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I have inside information.	Tôi có thông tin nội bộ.
Obviously there is no cure for what Tom has.	Rõ ràng là không có cách chữa trị cho những gì Tom mắc phải.
Tom was sure that Mary would do it.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ làm điều đó.
My child has a lot more toys than yours.	Con tôi có rất nhiều đồ chơi hơn của bạn.
Can Tom do it?	Tom có ​​làm được không?
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết mình phải làm gì.
Tom is swimming in the pond behind his house.	Tom đang bơi trong ao sau nhà anh ấy.
There's a sign that says "Don't walk on the grass."	Có một tấm biển ghi "Đừng đi trên cỏ."
Why don't you accept?	Tại sao bạn không chấp nhận?
We don't eat pork.	Chúng tôi không ăn thịt lợn.
Tom's parents were not very educated.	Cha mẹ của Tom không được giáo dục nhiều.
Do you use mouthwash?	Bạn có sử dụng nước súc miệng?
I'm sure Tom won't approve.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không chấp thuận.
I told Tom not to believe everything he read on the Web.	Tôi đã nói với Tom đừng tin tất cả những gì anh ấy đọc được trên Web.
How long has Tom been in Boston?	Tom đã ở Boston bao lâu?
I love the aroma of freshly brewed coffee.	Tôi thích hương thơm của cà phê mới pha.
Tom says he thinks Mary might be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể sẽ làm được điều đó.
I don't think it could happen to me.	Tôi không nghĩ rằng nó có thể xảy ra với tôi.
This is a good dictionary for high school students.	Đây là một cuốn từ điển tốt cho học sinh trung học.
She will definitely be taking a hot bath at this hour.	Cô ấy chắc chắn sẽ được tắm nước nóng vào giờ này.
I know that Tom knows I don't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không thực sự phải làm điều đó.
Whose idea to pitch a tent here?	Ý tưởng của ai để dựng lều ở đây?
Tom shook his head and said nothing.	Tom lắc đầu và không nói gì.
Both Tom and Mary have long hair.	Cả Tom và Mary đều để tóc dài.
You don't know I'm your boss?	Bạn không biết tôi là sếp của bạn?
Tom is expected to arrive shortly.	Tom dự kiến ​​sẽ đến trong giây lát.
Tom needs protection.	Tom cần được bảo vệ.
Tom will be very hurt.	Tom sẽ rất đau.
I don't know Tom didn't do it alone.	Tôi không biết Tom đã không làm điều đó một mình.
Some of my classmates like volleyball and others like tennis.	Một số bạn học của tôi thích bóng chuyền và những người khác thích quần vợt.
I know that Tom won't wait for Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi Mary.
Did I ever tell you about the first time I went camping?	Tôi đã bao giờ kể cho các bạn nghe về lần đầu tiên tôi đi cắm trại chưa?
Tom doesn't like oranges.	Tom không thích cam.
Tom and Mary know each other very well.	Tom và Mary biết nhau rất rõ.
I could have caught that bus.	Tôi có thể đã bắt được chiếc xe buýt đó.
Tom doesn't want to do it alone.	Tom không muốn làm điều đó một mình.
She told me that his mother was a doctor.	Cô ấy nói với tôi rằng mẹ anh ấy là một bác sĩ.
Don't let the kids swim.	Đừng để lũ trẻ bơi.
Tom is a weirdo.	Tom là một kẻ kỳ quặc.
Tom doesn't mind waking up at dawn.	Tom không ngại thức dậy vào lúc bình minh.
We also think Tom will do it.	Chúng tôi cũng nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom has to fill out these forms.	Tom phải điền vào các biểu mẫu này.
Tom won't be retiring anytime soon.	Tom sẽ không sớm nghỉ hưu.
I think we need to go to Australia.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đến Úc.
Both Tom and Mary turned to look at John.	Cả Tom và Mary đều quay lại nhìn John.
Does Tom hate it?	Tom có ​​ghét nó không?
The judge reads the sentence.	Thẩm phán đọc bản án.
Tom must have been in Boston last week.	Tom chắc đã ở Boston tuần trước.
Doing that wouldn't be fun.	Làm điều đó sẽ không vui lắm.
I don't know what made me do that.	Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm như vậy.
Tom had breakfast.	Tom đã ăn sáng.
Tom and Mary have three grandchildren.	Tom và Mary có ba đứa cháu.
Tom gets good grades in school.	Tom đạt điểm cao ở trường.
Tom and Mary can understand them in French.	Tom và Mary có thể hiểu họ bằng tiếng Pháp.
Tom seems to work all the time.	Tom dường như làm việc mọi lúc.
Do you really think we ever had a chance?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta đã từng có cơ hội?
I really don't think you should.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn không nên làm như vậy.
Tom expected Mary to learn French.	Tom mong Mary học tiếng Pháp.
I can't go to Australia until after next Monday.	Tôi không thể đến Úc cho đến sau thứ Hai tới.
A bottle of rose water, please.	Làm ơn cho một chai nước hoa hồng.
Tom is weird.	Tom thật kỳ lạ.
Traveling around Europe is so much fun.	Đi du lịch vòng quanh Châu Âu rất thú vị.
Tom offered to take me home.	Tom đã đề nghị đưa tôi về nhà.
We cannot survive on this island unless we find some drinking water.	Chúng tôi không thể tồn tại trên hòn đảo này trừ khi chúng tôi tìm thấy một số nước uống.
That would make sense, wouldn't it?	Điều đó sẽ có ý nghĩa, phải không?
You don't know French, do you?	Bạn không biết tiếng Pháp, phải không?
At that time Tom was new.	Lúc đó Tom là người mới.
Tom was stolen from the cashier.	Tom bị bắt trộm từ quầy thu ngân.
Tom turned off the light.	Tom tắt đèn.
Tom asked Mary to say a few words.	Tom yêu cầu Mary nói vài lời.
What if Tom disagrees?	Nếu Tom không đồng ý thì sao?
If you need money, I will lend it to you.	Nếu bạn cần tiền, tôi sẽ cho bạn mượn.
They don't teach you that in school.	Họ không dạy bạn điều đó trong trường học.
Mary is your twin sister, isn't she?	Mary là em gái song sinh của bạn, phải không?
I know Tom could be in trouble if he did.	Tôi biết Tom có ​​thể gặp rắc rối nếu làm vậy.
Tom is at home, isn't he?	Tom đang ở nhà, phải không?
I don't want to wait for Tom.	Tôi không muốn đợi Tom.
Tom says we need to be careful.	Tom nói rằng chúng ta cần phải cẩn thận.
I wish that you would come to Australia with Tom.	Tôi ước rằng bạn sẽ đến Úc với Tom.
If you hurry, you will have a chance to catch the bus.	Nếu bạn nhanh chân, bạn sẽ có cơ hội bắt được xe buýt.
Be sure to mention this when you talk to Tom.	Hãy chắc chắn đề cập đến điều này khi bạn nói chuyện với Tom.
My uncle drives a Ford.	Chú tôi lái một chiếc Ford.
He is busy correcting the test.	Anh ấy đang bận sửa bài kiểm tra.
Where did Tom buy this hat?	Tom đã mua chiếc mũ này ở đâu?
Politics did not interest him.	Chính trị không làm anh ta quan tâm.
Eggplant is the main ingredient of a number of vegetarian dishes with tomato sauce.	Cà tím là thành phần chính của một số món chay với nước sốt cà chua.
I want to go to Boston at least one more time before I die.	Tôi muốn đến Boston ít nhất một lần nữa trước khi chết.
Tom limped a bit.	Tom hơi khập khiễng.
Tom was wrong as usual.	Tom đã sai như thường lệ.
Let's try something a little simpler.	Hãy thử điều gì đó đơn giản hơn một chút.
Where are Tom's things?	Những thứ của Tom ở đâu?
Tom returned from Boston last week.	Tom đã trở về từ Boston vào tuần trước.
He's too old for you.	Anh ấy quá già so với bạn.
She still holds out hope that her dog will be found alive.	Cô vẫn nuôi hy vọng rằng con chó của cô sẽ được tìm thấy còn sống.
I think Tom is on our side, but I'm not sure.	Tôi nghĩ rằng Tom đứng về phía chúng tôi, nhưng tôi không chắc.
Tom was exhausted.	Tom đến kiệt sức.
I suggest you stay away from Tom.	Tôi đề nghị bạn tránh xa Tom.
How much did Tom pay you to do it?	Tom đã trả bao nhiêu cho bạn để làm điều đó?
Tom and I had a lot of fun when we were kids.	Tom và tôi đã có rất nhiều niềm vui khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom eats lunch in the park alone.	Tom ăn trưa trong công viên một mình.
Tom loves walking in the rain.	Tom thích đi dạo dưới mưa.
What is the daily rate?	Tỷ lệ hàng ngày là bao nhiêu?
I know that Tom didn't do it alone.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó một mình.
Tom has new sunglasses.	Tom có ​​kính râm mới.
I don't feel that way about you anymore.	Tôi không cảm thấy như vậy về bạn nữa.
They are identical.	Chúng giống hệt nhau.
Tom is a history teacher.	Tom là một giáo viên lịch sử.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn chưa biết phải làm gì.
Tom wants to know what you do for a living.	Tom muốn biết bạn làm gì để kiếm sống.
There is nothing harder than a diamond.	Không có gì khó hơn một viên kim cương.
Tom can't give up now.	Tom không thể từ bỏ bây giờ.
I know Tom probably won't help us do that.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom ate a citrus fruit.	Tom đã ăn một quả cam quýt.
I didn't know Tom wouldn't enjoy doing that to me.	Tôi không biết Tom sẽ không thích làm điều đó với tôi.
They didn't give us anything.	Họ không cho chúng tôi bất cứ thứ gì.
Tom is not here. 	Tom không có ở đây.
I wonder where he went.	Tôi tự hỏi anh ta đã đi đâu.
I don't think Tom really needs to do that today.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom bought some sandwiches for us.	Tom đã mua một số bánh mì kẹp cho chúng tôi.
Why don't we try this again?	Tại sao chúng ta không thử điều này một lần nữa?
Tom is quitting smoking.	Tom đang bỏ thuốc lá.
Leave it to the experts.	Để lại nó để các chuyên gia.
Tom took a bite.	Tom cắn một miếng.
Tom is not strong enough to help his father on the farm.	Tom không đủ sức để giúp cha trong trang trại.
Tom hit a pedestrian.	Tom đâm phải một người đi bộ.
Tom knows who killed Mary.	Tom biết ai đã giết Mary.
Tom is the one who can make that happen.	Tom là người có thể biến điều đó thành hiện thực.
I dont see anything.	Tôi không nhìn thấy gì cả.
How long have you been at Tom's place?	Bạn đã ở chỗ của Tom lâu chưa?
Tom disappeared into the crowd.	Tom biến mất trong đám đông.
I don't think banks are open today.	Tôi không nghĩ rằng các ngân hàng mở cửa ngày hôm nay.
You're a little younger than Tom, aren't you?	Bạn trẻ hơn Tom một chút, phải không?
When was the last time Tom took a shower?	Lần cuối cùng Tom đi tắm là khi nào?
Tom says that Mary intends to do it.	Tom nói rằng Mary có ý định làm điều đó.
I didn't know you had to help you do that.	Tôi không biết bạn phải giúp bạn làm điều đó.
Tom said you were here.	Tom nói rằng bạn đã ở đây.
He could not carry out his first plan.	Anh ấy không thể thực hiện kế hoạch đầu tiên của mình.
Tom says he hasn't met anyone.	Tom nói rằng anh ấy không gặp ai cả.
Tom told me that Mary was not reluctant to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary không miễn cưỡng làm điều đó.
Tom made his own at home.	Tom tự làm ở nhà.
I will do everything in my power to help you.	Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp bạn.
Tom talks about Mary.	Tom nói về Mary.
I haven't gone on a picnic for a long time.	Đã lâu tôi không đi dã ngoại.
I certainly wouldn't want to do that.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn làm điều đó.
Tom and Mary are in need of help.	Tom và Mary đang cần sự giúp đỡ.
I can't let Tom do that.	Tôi không thể để Tom làm điều đó.
Tom's parents both work in the same factory.	Cha mẹ của Tom đều làm việc trong cùng một nhà máy.
Tom said he was considering doing that.	Tom nói rằng anh ấy đang xem xét làm điều đó.
Everyone knows you're lying.	Mọi người đều biết bạn đang nói dối.
Tom told Mary that you finished the work three days earlier.	Tom nói với Mary rằng bạn đã hoàn thành công việc ba ngày trước đó.
Tom has to speak French for his job.	Tom phải nói tiếng Pháp cho công việc của mình.
Tom disguised himself as a janitor.	Tom đã cải trang thành một người gác cổng.
I called Tom in.	Tôi đã gọi Tom vào.
I'm a bit too young.	Tôi hơi quá trẻ.
Tom and Mary join the others.	Tom và Mary tham gia cùng những người khác.
I don't think anyone really understands me.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự hiểu tôi.
Get yourself a glass of water if you're thirsty.	Hãy tự lấy cho mình một ly nước nếu bạn khát.
I can; t come today.	Hôm nay tôi không đến được.
I wish we didn't have to move to Australia.	Tôi ước rằng chúng tôi không phải chuyển đến Úc.
I would talk to Tom tomorrow if I were you.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom vào ngày mai nếu tôi là bạn.
I left my glasses at home.	Tôi đã để quên kính ở nhà.
You look sad. 	Bạn nhìn buồn.
What's going on?	Chuyện gì vậy?
I know Tom is at home.	Tôi biết Tom đang ở nhà.
It's a very insulting nickname.	Đó là một biệt danh rất xúc phạm.
I think Tom convinced Mary not to buy that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thuyết phục Mary không mua thứ đó.
Tom has owned it for three years.	Tom đã sở hữu nó trong ba năm.
Tom said he didn't know Mary couldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể làm điều đó.
I don't think Tom wants to go out drinking with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại muốn đi uống rượu với chúng tôi.
He has a habit of standing up when he is angry.	Anh ấy có thói quen đứng lên khi anh ấy tức giận.
Tom doesn't seem to like Boston.	Tom có ​​vẻ không thích Boston.
Tom says he knows Mary won't cry.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không khóc.
Do you think it will be easy for me to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ dễ dàng cho tôi để làm điều đó?
These pills come in blister form.	Những viên thuốc này có dạng vỉ.
Tom will be there this afternoon.	Tom sẽ ở đó vào chiều nay.
I thought you said you've never done that before.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom is hungry again.	Tom lại đói.
Is Tom sleeping in his room?	Tom đang ngủ trong phòng phải không?
Tom is almost never wrong, right?	Tom hầu như không bao giờ sai, phải không?
Tom denied he agreed to do it.	Tom phủ nhận anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
Tom wasn't as busy as Mary told me he would be.	Tom không bận như Mary nói với tôi rằng anh ấy sẽ như vậy.
Winter here is very cold.	Mùa đông ở đây rất lạnh.
How would you feel if someone hacked into your email account?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó xâm nhập vào tài khoản email của bạn?
I won't change anything.	Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Maybe we shouldn't do this.	Có lẽ chúng ta không nên làm điều này.
Everyone in the room turned to look at Tom.	Mọi người trong phòng đều quay lại nhìn Tom.
The headache I had this morning is gone.	Cơn đau đầu mà tôi gặp phải sáng nay đã biến mất.
Is Tom ready?	Tom đã chuẩn bị chưa?
The hijackers moved to the back of the plane.	Những kẻ không tặc di chuyển ra phía sau máy bay.
Tom told me that he thought Mary would be cranky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cáu kỉnh.
Tom has a scar on his leg.	Tom có ​​vết sẹo ở chân.
His grandfather is what is called a self-made man.	Ông nội của anh ta là thứ được gọi là một người đàn ông tự lập.
Tom complains about the exam.	Tom phàn nàn về kỳ thi.
What's wrong with the way Tom does it?	Có gì sai với cách Tom làm điều đó?
Tom solved it all.	Tom đã giải quyết được tất cả.
Tom doesn't intend to do that anymore.	Tom không định làm điều đó nữa.
I won't go to Australia unless you come with me.	Tôi sẽ không đi Úc trừ khi bạn đi với tôi.
Tom tells Mary that sometimes all you have to do is ask for forgiveness.	Tom nói với Mary rằng đôi khi tất cả những gì bạn phải làm là cầu xin sự tha thứ.
I helped Tom out by singing harmonies.	Tôi đã giúp Tom ra ngoài bằng cách hát hòa âm.
Tom knew he couldn't save Mary.	Tom biết anh không thể cứu Mary.
Tom is not the same as thirty years ago.	Tom không giống như ba mươi năm trước.
I think it's time for me to deal with that.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải đương đầu với vấn đề đó.
Tom saw something floating in the pool.	Tom nhìn thấy thứ gì đó trôi nổi trong hồ bơi.
My car is stuck in the mud. 	Xe tôi bị kẹt trong bùn.
Can you help me push it out?	Bạn có thể giúp tôi đẩy nó ra được không?
I think Tom might have run away.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã bỏ trốn.
The food was terrible, but I'm not complaining.	Thức ăn thật khủng khiếp, nhưng tôi không phàn nàn.
Tom is an author.	Tom là một tác giả.
What do you want to do with this old chair?	Bạn muốn làm gì với chiếc ghế cũ này?
I wish you would show me how to do that.	Tôi ước bạn sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I am very satisfied with your work.	Tôi rất hài lòng với công việc của bạn.
I hope Tom comes back safely.	Tôi hy vọng Tom trở lại an toàn.
Tom is not fat like Mary.	Tom không béo như Mary.
I need to know you're okay.	Tôi cần biết bạn vẫn ổn.
Who would have thought that she could be so thin and small?	Ai có thể nghĩ rằng cô ấy có thể gầy và nhỏ như vậy?
Tom would be so proud of you.	Tom sẽ rất tự hào về bạn.
I have a very nice bottle of wine that I have saved for a special occasion.	Tôi có một chai rượu rất ngon mà tôi đã để dành cho một dịp đặc biệt.
Tom and Mary are having breakfast.	Tom và Mary đang ăn sáng.
Don't get mad.	Đừng điên tiết.
The orchestra is dominating the singer's voice.	Dàn nhạc đang át giọng ca sĩ.
Mary wants to know if Tom has a girlfriend.	Mary muốn biết Tom đã có bạn gái chưa.
Tom will love it.	Tom sẽ thích nó.
Can I have a doggy bag?	Tôi có thể có một chiếc túi doggy không?
I tried doing it the way you suggested.	Tôi đã thử làm điều đó theo cách bạn đề xuất.
Why don't you come out here and find yourself?	Tại sao bạn không ra đây và tìm kiếm chính mình?
Tom is preparing to do just that.	Tom đang chuẩn bị làm điều đó.
That's Tom.	Đó là Tom.
Tom never apologized.	Tom không bao giờ xin lỗi.
Apparently Tom was sick.	Rõ ràng là Tom bị ốm.
I was discharged without notice.	Tôi đã được xuất viện mà không cần thông báo.
We can't do it tomorrow.	Chúng ta không thể làm điều đó vào ngày mai.
It's for Tom.	Nó dành cho Tom.
Tom stood looking at the picture.	Tom đứng nhìn bức tranh.
I have an errand for Tom.	Tôi có một việc lặt vặt cho Tom.
I am busy today.	Hôm nay tôi bận.
I don't want to hear other people peeking at you.	Tôi không muốn nghe người khác nhìn trộm bạn.
This is my first time riding a horse.	Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa.
We couldn't keep up with the rest of the group.	Chúng tôi không thể theo kịp những người còn lại trong nhóm.
The police officer arrested him for driving under the influence of alcohol.	Viên cảnh sát đã bắt anh ta vì lái xe trong tình trạng say rượu.
You are not the only one hungry.	Bạn không phải là người duy nhất đói.
Tom has been dating Mary for almost three years.	Tom đã hẹn hò với Mary được gần ba năm.
Tom doesn't know how to brush his teeth.	Tom chưa biết đánh răng.
I don't have time to swim.	Tôi không có thời gian để bơi.
You are cuter than Mary.	Bạn dễ thương hơn Mary.
Can we have a table in the smoking section?	Chúng ta có thể có một bàn trong phần hút thuốc?
Tom quickly got to work.	Tom nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Tom can teach Mary how to do it.	Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
Tom did not report the accident.	Tom đã không báo cáo vụ tai nạn.
The landlord says he wants to increase the rent.	Chủ nhà nói rằng anh ta muốn tăng tiền thuê nhà.
I know that Tom swims better than Mary.	Tôi biết rằng Tom bơi giỏi hơn Mary.
Tom was the last to get off the bus.	Tom là người cuối cùng xuống xe.
It didn't take me long to do that.	Tôi không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom gets up at 6:30.	Tom dậy lúc 6:30.
That's what people say.	Đó là những gì mọi người nói.
Tom knows nothing about raising rabbits.	Tom không biết gì về việc nuôi thỏ.
Unclaimed items have been auctioned.	Các vật phẩm không có người nhận đã được bán đấu giá.
Tom didn't tell you what he wanted to do?	Tom không nói cho bạn biết anh ấy muốn làm gì sao?
He is a man who can, but on the other hand, he demands too much of us.	Anh ấy là một người đàn ông có thể, nhưng mặt khác, anh ấy đòi hỏi quá nhiều ở chúng tôi.
We don't want to go out.	Chúng tôi không thèm đi chơi.
Tom told me he was sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy buồn ngủ.
I will smoke a cigarette.	Tôi sẽ hút một điếu thuốc.
Tom says he will help Mary do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary làm điều đó.
I'm not going bowling today.	Hôm nay tôi không đi chơi bowling.
Tom said there were muddy footprints on the kitchen floor.	Tom nói rằng có những dấu chân đầy bùn trên sàn bếp.
Don't forget to return the book tomorrow.	Đừng quên trả sách vào ngày mai.
That is the special point of Tom.	Đó là điểm đặc biệt của Tom.
You did really well.	Bạn đã thực sự làm tốt.
Why didn't anyone tell me?	Tại sao không ai nói với tôi?
Tom tried to think of something else.	Tom cố gắng nghĩ về điều gì đó khác.
Tom looks great.	Tom có ​​vẻ rất tuyệt.
I don't think you're busy.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang bận rộn.
Tell Tom I'll be ready when he gets here.	Nói với Tom rằng tôi sẽ sẵn sàng khi anh ấy đến đây.
I don't think Tom knows Mary's birthday.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ngày sinh nhật của Mary.
At first, I found it difficult to face my new environment.	Ban đầu, tôi cảm thấy khó khăn khi đối mặt với môi trường mới của mình.
I'm not the one who would do that.	Tôi không phải là người sẽ làm điều đó.
Let's see if Tom knows more than we do.	Hãy xem liệu Tom có ​​biết nhiều hơn chúng ta không.
I'm not in the mood for beer.	Tôi không có tâm trạng để uống bia.
Tom is in the kitchen, standing in front of the refrigerator.	Tom đang ở trong bếp, đứng trước tủ lạnh.
Tom left as soon as we arrived.	Tom rời đi ngay sau khi chúng tôi đến.
Tom said he was going to walk the dog this morning, but he didn't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ dắt chó đi dạo vào sáng nay, nhưng anh ấy đã không làm như vậy.
I have seen very little of that.	Tôi đã thấy rất ít điều đó.
Tom pulled Mary into the room.	Tom kéo Mary vào phòng.
I do not angry with you.	Tôi không giận bạn.
Tom is sitting on a log, playing the guitar.	Tom đang ngồi trên một khúc gỗ, chơi guitar.
I doubt if Tom will disobey.	Tôi nghi ngờ nếu Tom sẽ không nghe lời.
I got lost. 	Tôi bị lạc.
Can you direct me to the station?	Bạn có thể chỉ dẫn tôi đến nhà ga?
What kind of flowers should we get for Mary?	Những loại hoa chúng ta nên nhận được cho Mary?
I was drenched in sweat.	Tôi ướt đẫm mồ hôi.
I'm not really weak.	Tôi thực sự không phải là một kẻ yếu đuối.
Tom is always happy.	Tom luôn vui vẻ.
I look forward to your place to eat.	Tôi mong được đến chỗ của bạn để ăn.
I admire your determination not to give up.	Tôi khâm phục quyết tâm không bỏ cuộc của bạn.
We need to know everything you know about Tom.	Chúng tôi cần biết mọi thứ bạn biết về Tom.
I don't think we really need to do this.	Tôi nghĩ chúng ta không thực sự cần phải làm điều này.
I think everyone here likes Tom.	Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều thích Tom.
Tom said he wished he hadn't done it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không làm điều đó.
Help me make a list of what I need to pack.	Giúp tôi lập danh sách những thứ tôi cần đóng gói.
You can call me whatever you want.	Bạn có thể gọi cho tôi bất cứ điều gì bạn muốn.
I'm used to that situation.	Tôi đã quen với tình huống đó.
I'm stuck in traffic.	Tôi đang bị tắc đường.
Tom says that everyone has a gun.	Tom nói rằng mọi người đều có súng.
Tom realized there was no toilet paper.	Tom nhận ra không có giấy vệ sinh.
Tom let Mary know he couldn't do it.	Tom cho Mary biết anh không thể làm điều đó.
Tom tasted the popcorn and decided it wasn't salty enough, so he sprinkled some more salt.	Tom nếm thử bỏng ngô và quyết định rằng nó không đủ mặn, vì vậy anh ấy rắc thêm một ít muối.
Tom isn't really overweight, is he?	Tom không thực sự thừa cân, phải không?
Come on. 	Đến đây.
I need a hug.	Tôi cần một cái ôm.
Tom said he thought it was a bit risky to do that.	Tom cho biết anh nghĩ hơi mạo hiểm khi làm điều đó.
Where's your new tablecloth?	Khăn trải bàn mới của bạn ở đâu?
Tom knows where he should be.	Tom biết anh ấy nên ở đâu.
I spent the whole day talking to Tom and his friends.	Tôi đã dành cả ngày để nói chuyện với Tom và bạn bè của anh ấy.
I am available to work late today if you need me.	Tôi sẵn sàng làm việc muộn hôm nay nếu bạn cần tôi.
We wouldn't want that to happen, would we?	Chúng tôi sẽ không muốn điều đó xảy ra, phải không?
I want Tom to know what really happened.	Tôi muốn Tom biết điều gì đã thực sự xảy ra.
My shoes don't fit me well.	Đôi giày của tôi không vừa với tôi cho lắm.
Tom says Mary is scared.	Tom nói Mary đang sợ hãi.
We need to make good use of this space.	Chúng ta cần tận dụng tốt không gian này.
I want to know how Tom does it.	Tôi muốn biết Tom làm điều đó như thế nào.
Tom is motivated by jealousy.	Tom bị thúc đẩy bởi sự ghen tị.
I admire your passion.	Tôi ngưỡng mộ niềm đam mê của bạn.
I think you said you wanted Tom to do it today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó ngày hôm nay.
Tom chose not to do that.	Tom đã chọn không làm điều đó.
I only mention it because I know a lot of people worry about it.	Tôi chỉ đề cập đến nó vì tôi biết rất nhiều người lo lắng về điều đó.
What's wrong with being sexy?	Có gì sai khi trở nên sexy?
Falling rocks pose a danger to climbers.	Đá rơi gây nguy hiểm cho người leo núi.
Tom told Mary not to hug him anymore.	Tom đã nói với Mary đừng ôm anh ấy nữa.
Tom's car is easy to drive.	Xe của Tom rất dễ lái.
I thought you said you were looking forward to doing that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn mong muốn được làm điều đó.
I wonder if Tom still remembers how to swim.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn nhớ cách bơi không.
This is a tourniquet.	Đây là một garô.
Tom won't think this is good enough.	Tom sẽ không nghĩ rằng điều này là đủ tốt.
You all lost your mind.	Tất cả các bạn đều mất trí.
I dare not participate.	Tôi không dám tham gia.
I wonder if Tom wants to sing.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn hát hay không.
Will you reserve a room for me tomorrow?	Bạn sẽ dành một phòng cho tôi vào ngày mai?
Tom told me he wanted to do it alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn làm điều đó một mình.
I do not want to stay at home.	Tôi không muốn ở nhà.
Tom always does it in the evening.	Tom luôn làm điều đó vào buổi tối.
Maybe I should talk to Tom.	Có lẽ tôi nên nói chuyện với Tom.
Without music, the world would be a dull place.	Nếu không có âm nhạc, thế giới sẽ là một nơi buồn tẻ.
You can't be sure it's not me.	Bạn không thể chắc chắn đó không phải là tôi.
Tom tells me where to shop.	Tom cho tôi biết nơi mua sắm.
Tom couldn't explain what happened.	Tom không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra.
I know that Tom is a pretty good musician.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ khá giỏi.
Tom told me that he thought Mary was very happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất vui.
Tom didn't know how much it would cost.	Tom không biết nó sẽ có giá bao nhiêu.
I advise you not to stay in Australia longer than you are supposed to.	Tôi khuyên bạn không nên ở Úc lâu hơn thời gian bạn phải làm.
I just do what my boss tells me to do.	Tôi chỉ làm những gì sếp bảo tôi phải làm.
Give Tom this book.	Hãy đưa cho Tom cuốn sách này.
That's what I'm proud of.	Đó là điều tôi tự hào.
You know that Tom likes oranges.	Bạn biết rằng Tom thích cam.
Tom is bald, isn't he?	Tom bị hói, phải không?
I'm here to help Tom.	Tôi ở đây để giúp Tom.
Please don't let Tom read this note.	Xin đừng để Tom đọc ghi chú này.
Tom can't sing as well as I do.	Tom không thể hát hay như tôi.
Tom is being questioned.	Tom đang bị thẩm vấn.
Tom doesn't know who Mary's father is.	Tom không biết cha của Mary là ai.
Tom warns Mary that his mother is a gossip, who will repeat anything said to her confidently.	Tom cảnh báo Mary rằng mẹ anh ta là một người hay nói chuyện phiếm, người sẽ nhắc lại bất cứ điều gì đã nói với cô ấy một cách tự tin.
Tom left this message.	Tom đã để lại tin nhắn này.
All Tom had to do was just sit there and say nothing.	Tất cả những gì Tom phải làm là chỉ ngồi đó và không nói gì.
I suspect Tom has nothing to do with that.	Tôi nghi ngờ Tom không liên quan gì đến chuyện đó.
I know you can play the clarinet. 	Tôi biết bạn có thể chơi kèn clarinet.
Can you also play the saxophone?	Bạn cũng có thể chơi saxophone?
You have been a wonderful guest.	Bạn đã là một vị khách tuyệt vời.
If you can come tomorrow, that would be great.	Nếu bạn có thể đến vào ngày mai, điều đó thật tuyệt.
You are the kind of woman I can love.	Bạn là loại phụ nữ mà tôi có thể yêu.
You're going to Boston next weekend, right?	Bạn sẽ đến Boston vào cuối tuần tới, phải không?
We could live in Australia for a few years.	Chúng tôi có thể sống ở Úc trong một vài năm.
Tom was not acquitted.	Tom không được trắng án.
Tom is a better driver than me.	Tom là một người lái xe giỏi hơn tôi.
I can't believe how bad this traffic is.	Tôi không thể tin rằng giao thông này tồi tệ như thế nào.
I think Tom looks better before shaving.	Tôi nghĩ Tom trông đẹp hơn trước khi cạo râu.
I was amazed at how quickly Tom was able to do it.	Tôi đã rất ngạc nhiên về việc Tom có ​​thể làm điều đó nhanh như thế nào.
They will call tonight.	Họ sẽ gọi vào tối nay.
Tom tells Mary that he will be late.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đến muộn.
Tom knew it was his call.	Tom biết đó là cuộc gọi của mình.
I think I will pass this class.	Tôi nghĩ tôi sẽ vượt qua lớp này.
I met so many people that I don't even remember their faces.	Tôi đã gặp rất nhiều người mà tôi thậm chí không nhớ mặt của họ.
The door opened and everyone quickly left the room.	Cánh cửa mở ra và mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tom comes from a military family.	Tom xuất thân từ một gia đình quân nhân.
You're used to that, right?	Bạn đã quen với điều đó, phải không?
I'm an office staff.	Tôi là nhân viên văn phòng.
My job is to protect Tom.	Công việc của tôi là bảo vệ Tom.
Tom called Mary a thief.	Tom đã gọi Mary là một tên trộm.
I wonder if Tom can really be trusted.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự được tin tưởng hay không.
Tom is carrying an umbrella under his arm.	Tom đang mang một chiếc ô dưới cánh tay của mình.
I don't think Tom will visit Boston any time soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến thăm Boston sớm.
His overbearing personality infuriated me.	Tính cách hống hách của anh ta khiến tôi tức giận.
Tom solved that problem.	Tom đã giải quyết vấn đề đó.
We have to adapt to today's harsh reality.	Chúng ta phải thích ứng với thực tế khắc nghiệt ngày nay.
Tom knew this was going to happen.	Tom biết điều này sẽ xảy ra.
Tom said he thought it might be dangerous to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có thể rất nguy hiểm khi làm điều đó.
Tom has a hidden agenda.	Tom có ​​một chương trình làm việc ẩn.
I still don't know how to thank you.	Tôi vẫn không biết làm thế nào để cảm ơn bạn.
You don't have to be ashamed.	Bạn không cần phải xấu hổ.
I wish I hadn't said anything.	Tôi ước rằng tôi đã không nói bất cứ điều gì.
She was robbed of her jewelry last night.	Cô ấy đã bị cướp mất đồ trang sức của mình vào đêm qua.
Not sure if Tom was surprised.	Không biết Tom có ​​ngạc nhiên không.
She raised the boy to be a good person.	Cô đã nuôi dạy cậu bé trở thành một người tốt.
Tom didn't finish his homework.	Tom đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom says you are still hungry.	Tom nói rằng bạn vẫn đói.
Don't be sneaky with people.	Đừng lén lút với mọi người.
Tom doesn't like to play around in the bushes, he likes to get straight to the point.	Tom không thích đánh vòng quanh bụi rậm mà thích đi thẳng vào vấn đề.
Tom is the only person in the office who can speak French.	Tom là người duy nhất trong văn phòng có thể nói tiếng Pháp.
Tom is not surprised by this.	Tom không ngạc nhiên về điều này.
I wouldn't tell you who did it even if I did.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết ai đã làm điều đó ngay cả khi tôi biết.
I don't think you really need to do it by yourself.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom spent the night thinking about Mary.	Tom đã dành cả đêm để nghĩ về Mary.
Why are we not ready to go?	Tại sao chúng ta không sẵn sàng đi?
I came to see how you are.	Tôi đến để xem bạn thế nào.
Tom invited Mary to stay for dinner.	Tom mời Mary ở lại ăn tối.
I don't think Tom has many friends in Boston.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều bạn ở Boston.
You should read books like the one Tom is reading now.	Bạn nên đọc những cuốn sách như cuốn Tom đang đọc bây giờ.
I am absolutely convinced that it was Tom who stole your violin.	Tôi hoàn toàn khẳng định rằng chính Tom là người đã đánh cắp cây vĩ cầm của bạn.
Tom is still there, isn't he?	Tom vẫn ở đó, phải không?
Can you drop off this package at Tom's on the way home?	Bạn có thể gửi gói hàng này tại Tom's trên đường về nhà không?
There is no doubt in my mind.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí tôi.
At the funeral, the widow looked very dignified, dressed in black, wearing a hat and gloves.	Tại đám tang, bà góa trông rất trang nghiêm, với bộ đồ đen, đội mũ và đeo găng tay.
Tom sits on the jetty with his feet in the water.	Tom ngồi trên cầu tàu với đôi chân của mình trong nước.
Do not be careless in your work.	Đừng bất cẩn trong công việc của bạn.
Tom asked Mary how much she weighed.	Tom hỏi Mary cô ấy nặng bao nhiêu.
I knew they would be suspicious of Tom.	Tôi biết họ sẽ nghi ngờ Tom.
What a stupid name.	Đúng là một cái tên ngu ngốc.
Do you know how long Tom was in Boston?	Bạn có biết Tom đã ở Boston bao lâu không?
Tom takes off, leaving Mary behind.	Tom cất cánh, bỏ lại Mary.
You cannot be too careful in situations like this.	Bạn không thể quá cẩn thận trong những tình huống như thế này.
Are you telling me the truth about Tom?	Bạn đang nói cho tôi sự thật về Tom?
I don't know what I don't know.	Tôi không biết những gì tôi không biết.
Tom blew his nose loudly.	Tom lớn tiếng xì mũi.
Tom and Mary have been texting each other all morning.	Tom và Mary đã nhắn tin cho nhau cả buổi sáng.
I can smell alcohol on Tom's breath.	Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Tom.
Tom and Mary couldn't help but look at each other.	Tom và Mary không khỏi nhìn nhau.
Tom felt completely helpless.	Tom cảm thấy hoàn toàn bất lực.
I know Tom knows that Mary doesn't often do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary không thường xuyên làm như vậy nữa.
Picasso paintings seem foreign to me.	Những bức tranh của Picasso có vẻ xa lạ với tôi.
I will quit doing that.	Tôi sẽ bỏ làm điều đó.
Tom talks about that a lot.	Tom nói về điều đó rất nhiều.
All you have to do is sit here and be quiet.	Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi ở đây và im lặng.
I hope Tom didn't lie to us.	Tôi hy vọng Tom đã không nói dối chúng tôi.
Tom said he was glad no one was hurt in the accident.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
I can hear a creaking sound.	Tôi có thể nghe thấy một âm thanh lạch cạch.
Tom couldn't remember exactly what Mary said.	Tom không thể nhớ chính xác những gì Mary đã nói.
I can't believe you actually did that.	Tôi không thể tin rằng bạn thực sự làm điều đó.
Tom can't do it alone.	Tom không thể làm điều đó một mình.
I have a friend whose father is a teacher.	Tôi có một người bạn có bố là giáo viên.
What a hypocrite!	Đúng là đạo đức giả!
Tom got his first job when he was 13 years old.	Tom có ​​công việc đầu tiên khi anh ấy 13 tuổi.
Did you tell Tom we were going to Boston?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta sẽ đến Boston?
I'll get Tom's number for you.	Tôi sẽ lấy số của Tom cho bạn.
I am looking for a gift for my mother.	Tôi đang tìm một món quà cho mẹ tôi.
Shouldn't you do that to Tom?	Bạn không nên làm điều đó với Tom?
I want to feed the birds in the park.	Tôi muốn cho những con chim trong công viên ăn.
Sorry, we can't help you.	Rất tiếc, chúng tôi không thể giúp bạn.
I don't think Tom is scared.	Tôi không nghĩ Tom sợ hãi.
Your shirt should not be tucked inside.	Áo sơ mi của bạn không được nhét vào trong.
I didn't know Tom could swim.	Tôi không biết Tom biết bơi.
Why do you not answer me?	Tại sao bạn không trả lời tôi?
Tom thinks there should be a limit to how much money his wife should be allowed to spend.	Tom nghĩ rằng nên có giới hạn về số tiền mà vợ anh nên được phép tiêu.
Do you want me to carry your suitcase for you?	Bạn có muốn tôi xách vali cho bạn không?
Since I've been sick for a week, I'm trying as hard as I can to catch up.	Vì tôi bị ốm trong một tuần, tôi đang cố gắng hết sức có thể để bắt kịp.
You're in love with me, aren't you?	Bạn đang yêu tôi, phải không?
Tom said that he thought Mary would be discouraged.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ nản lòng.
There's still some coffee left.	Vẫn còn một ít cà phê.
Tom looks very excited.	Tom trông có vẻ rất phấn khích.
I told Tom I thought I couldn't win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ mình không thể thắng.
I don't feel like I deserve this.	Tôi không cảm thấy mình xứng đáng với điều này.
Can you imagine how scared Tom was?	Bạn có thể tưởng tượng Tom đã sợ hãi như thế nào không?
Tom says that he despises Mary.	Tom nói rằng anh ấy coi thường Mary.
Tom was released in front of the bank.	Tom đã được thả trước ngân hàng.
I knew that Tom would tell Mary how to do it if she asked him.	Tôi biết rằng Tom sẽ nói với Mary làm thế nào để làm điều đó nếu cô ấy yêu cầu anh ta.
I thought Tom wasn't drunk, but he was.	Tôi nghĩ Tom không say, nhưng anh ấy đã.
I am thinking of increasing my workload.	Tôi đang nghĩ đến việc tăng khối lượng công việc của mình.
Keep Tom busy.	Giữ cho Tom bận rộn.
Tom has done it before.	Tom đã làm điều đó trước đây.
They take it for granted that what is new is better than what is old.	Họ coi đó là điều hiển nhiên rằng những gì mới là tốt hơn những gì cũ.
I don't expect anyone to show up before 2:30.	Tôi không mong đợi bất cứ ai xuất hiện trước 2:30.
Tom doesn't like to do that.	Tom không thích làm điều đó.
You're a little taller than me, aren't you?	Bạn cao hơn tôi một chút, phải không?
Tom says he thinks Mary might not need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không cần làm điều đó trong tuần này.
His designs are very unique.	Các thiết kế của anh ấy rất độc đáo.
Tom doesn't drink the tea I poured him.	Tom không uống trà tôi rót cho anh ấy.
I'm rarely late.	Tôi hiếm khi đến muộn.
A camel to the desert is nothing but a ship to the sea.	Lạc đà đến sa mạc còn gì là tàu ra biển.
We are imagining everything.	Chúng tôi đang tưởng tượng mọi thứ.
Tom received an expensive gift from Mary.	Tom nhận một món quà đắt tiền từ Mary.
I'm sorry I broke your antique lamp.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm vỡ chiếc đèn cổ của bạn.
Tom seems very restless.	Tom có ​​vẻ rất bồn chồn.
I polish my shoes.	Tôi đánh bóng đôi giày của mình.
Tom took Mary to the mall.	Tom đưa Mary đến trung tâm mua sắm.
Tom is in the kitchen peeling potatoes.	Tom đang ở trong bếp gọt khoai tây.
I donated blood for the first time yesterday.	Tôi đã hiến máu lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
I want Tom to come with us.	Tôi muốn Tom đi cùng chúng tôi.
Tom is doing a great job for us.	Tom đang làm một công việc tuyệt vời cho chúng tôi.
I have nothing but respect for Tom.	Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng dành cho Tom.
Tom knows he should do it today.	Tom biết rằng anh ấy nên làm điều đó ngay hôm nay.
I know what Tom will say.	Tôi biết Tom sẽ nói gì.
I gave my son a box of candy, and he happily opened it.	Tôi đưa cho con trai một hộp kẹo, nó vui mừng mở ra.
Tom is a very straightforward person.	Tom là một người rất thẳng thắn.
They pushed his body off the bridge and into the water.	Họ đẩy thi thể anh ra khỏi cầu và xuống nước.
I know that Tom is a difficult person to refuse.	Tôi biết rằng Tom là một người khó từ chối.
I'm checking out.	Tôi đang trả phòng.
I'm flushing in the bathtub.	Tôi đang xả nước trong bồn tắm.
Tom and I understand each other.	Tom và tôi hiểu nhau.
Tom tells Mary that John is his best friend.	Tom nói với Mary rằng John là bạn thân nhất của anh ấy.
There is an exit.	Có lối ra.
I think you should learn French.	Tôi nghĩ rằng bạn nên học tiếng Pháp.
It's a photo of my sister.	Đó là bức ảnh của em gái tôi.
Tom knows that Mary loves John.	Tom biết rằng Mary yêu John.
Don't compare me to my dad.	Đừng so sánh tôi với bố tôi.
Tom was sentenced to a year of probation.	Tom bị kết án một năm quản chế.
I knew I had to finish the report by noon.	Tôi biết tôi phải hoàn thành bản báo cáo trước buổi trưa.
Many things are made of sheet metal these days.	Ngày nay có rất nhiều thứ được làm bằng kim loại tấm.
Tom took a sip.	Tom nhấp một ngụm.
Some kids your age are playing there.	Một số trẻ em trạc tuổi bạn đang chơi ở đó.
Tom told me he would never do it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Most people here don't know how to play tennis.	Hầu hết mọi người ở đây không biết chơi quần vợt.
I know that you are not afraid.	Tôi biết rằng bạn không sợ hãi.
Tom is not the only one caught.	Tom không phải là người duy nhất bị bắt.
Tom did not intend to go on.	Tom không định đi tiếp.
I'm really starting to hate Boston.	Tôi thực sự bắt đầu ghét Boston.
Ask Tom if he really needs to be there by 2:30.	Hỏi Tom xem anh ấy có thực sự cần ở đó trước 2:30 không.
The dictionary is the only place where success comes before work.	Từ điển là nơi duy nhất cho thấy thành công đến trước công việc.
I don't believe it happened.	Tôi không tin rằng nó đã xảy ra.
The police searched Tom's locker, but did not find what they thought they would find.	Cảnh sát đã tìm trong tủ đồ của Tom, nhưng không tìm thấy thứ mà họ nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy.
I know that Tom is a bit early.	Tôi biết rằng Tom hơi sớm.
You are talking nonsense.	Bạn đang nói vô nghĩa.
Tom told me that he thought Mary was very strong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất mạnh mẽ.
Tom is going to Australia.	Tom chuẩn bị đi Úc.
Tom is a guy you don't want to mess with.	Tom là một chàng trai mà bạn không muốn gây rối.
We haven't gone to the dance in a long time.	Chúng tôi đã không đi khiêu vũ trong một thời gian dài.
I know that Tom is incorrect.	Tôi biết rằng Tom không chính xác.
Tom lowered his voice and told Mary that he loved her.	Tom hạ giọng và nói với Mary rằng anh yêu cô.
Misty mist.	Màn sương mờ ảo.
Tom says he doesn't like his job.	Tom nói rằng anh ấy không thích công việc của mình.
You need to do this before the end of the day.	Bạn cần phải làm điều này trước khi kết thúc một ngày.
I am inviting you.	Tôi đang mời bạn.
You are a better tennis player than me.	Bạn là một tay vợt giỏi hơn tôi.
Tom hit Mary with a pan.	Tom đánh Mary bằng một cái chảo.
I know Tom is a terrible singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ khủng khiếp.
Tom and Mary are playing seesaw.	Tom và Mary đang chơi bập bênh.
I will eat with Tom.	Tôi sẽ ăn với Tom.
Don't hate me for who my father is.	Đừng ghét tôi vì cha tôi là ai.
I'm not an expert, so my answer to your question is just an educated guess.	Tôi không phải là một chuyên gia, vì vậy câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn chỉ là một phỏng đoán có học.
Tom said that Mary thought John might need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể cần phải làm điều đó.
Tom says it won't be dangerous.	Tom nói rằng làm vậy sẽ không nguy hiểm.
Tom saw Mary sitting on her porch as he drove past.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi trên hiên nhà cô ấy khi anh lái xe qua.
I really wish you would call me.	Tôi thực sự ước bạn sẽ gọi cho tôi.
I just want to make sure you live up to the bargain.	Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn sống hết mình với món hời.
Have you been to Tom's?	Bạn đã từng đến Tom's chưa?
I shouldn't have let Tom go.	Tôi không nên để Tom đi.
I have to do this now.	Tôi phải làm điều này ngay bây giờ.
Tom used his fork to play with the food on the plate.	Tom dùng nĩa chơi với thức ăn trên đĩa.
Tom said that he is not used to this type of food.	Tom nói rằng anh ấy không quen với loại thức ăn này.
Tom fired his pistol without hesitation.	Tom bắn súng lục của mình mà không do dự.
Can you meet me in the auditorium?	Bạn có thể gặp tôi trong khán phòng được không?
That is not reasonable.	Điều đó không hợp lý.
Tom made himself comfortable on the couch.	Tom làm cho mình thoải mái trên chiếc ghế dài.
I think Tom is smarter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn Mary.
Tom should never have done that.	Tom không bao giờ nên làm điều đó.
I don't think Tom is in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở Úc.
Tom says Mary knows that John might not want to do that to her.	Tom nói Mary biết rằng John có thể không muốn làm điều đó với cô ấy.
Tom used to be disorganized.	Tom từng là người vô tổ chức.
Tom was in too much of a hurry to wait around.	Tom đã quá vội vàng để đợi xung quanh.
Tom would never make such a mistake.	Tom sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy.
Can I get everyone's attention, please?	Làm ơn cho tôi có được sự chú ý của mọi người không?
Tom has a bicycle.	Tom có ​​một chiếc xe đạp.
I spend about an hour a day practicing my clarinet.	Tôi dành khoảng một giờ mỗi ngày để luyện tập kèn clarinet của mình.
Tom insisted that I help him.	Tom khăng khăng rằng tôi giúp anh ấy.
Nor am I ashamed to admit my ignorance.	Tôi cũng không xấu hổ khi thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình.
Tom says he thinks Mary will need at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Tom and Mary have a small organic farm.	Tom và Mary có một trang trại hữu cơ nhỏ.
Tom always waits until the last minute to do anything.	Tom luôn đợi đến phút cuối cùng để làm bất cứ điều gì.
I wish I could cook as well as my mother.	Tôi ước mình cũng có thể nấu ăn ngon như mẹ tôi.
Tom drank most of the beer we brought.	Tom đã uống gần hết số bia mà chúng tôi mang theo.
Excuse me, but can you tell me the way to the station?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể cho tôi biết đường đến nhà ga được không?
Tom is a cold-hearted killer.	Tom là một tên sát nhân lạnh lùng.
Maybe we've met before.	Có lẽ chúng ta đã gặp nhau trước đây.
Tom always writes everything down on paper.	Tom luôn viết mọi thứ ra giấy.
Tom has moved back.	Tom đã chuyển trở lại.
Tom and Mary, two people working together.	Tom và Mary, hai người hợp tác với nhau.
I think I put too much vodka in the sauce.	Tôi nghĩ rằng tôi đã cho quá nhiều vodka vào nước sốt.
Tom will be well soon.	Tom sẽ sớm khỏe lại.
Tom has no problem.	Tom không gặp vấn đề gì.
They are right.	Họ đúng.
I have just been reappointed.	Tôi vừa được bổ nhiệm lại.
Tom is helping us do that.	Tom đang giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom told me he got the guitar for free.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nhận được cây đàn miễn phí.
I don't chat.	Tôi không nói chuyện phiếm.
Tom will help me clean my room.	Tom sẽ giúp tôi dọn phòng của mình.
Tom will never come back here.	Tom sẽ không bao giờ quay lại đây.
Tom gave Mary gifts in the early stages of their relationship.	Tom đã tặng Mary những món quà trong giai đoạn đầu của mối quan hệ của họ.
I have waited forever.	Tôi đã chờ đợi mãi mãi.
You don't seem to mind that Tom is doing it.	Bạn dường như không bận tâm rằng Tom đang làm điều đó.
I didn't feel like sleeping just now.	Tôi cảm thấy không muốn ngủ vừa rồi.
I don't know how long this traffic jam will last.	Tôi không biết tình trạng kẹt xe này sẽ kéo dài bao lâu nữa.
Tom greets me.	Tom chào tôi.
In her opinion, he is the best musician she has ever seen.	Theo ý kiến ​​của cô, anh ấy là nhạc sĩ giỏi nhất mà cô từng thấy.
Mary told me that she thought Tom was handsome.	Mary nói với tôi rằng cô ấy nghĩ rằng Tom đẹp trai.
I just met Tom last week.	Tôi vừa gặp Tom tuần trước.
I think it's a stupid theory.	Tôi nghĩ đó là một lý thuyết ngu ngốc.
I have not read both of his novels.	Tôi chưa đọc cả hai cuốn tiểu thuyết của anh ấy.
I know Tom is retired.	Tôi biết Tom đã nghỉ hưu.
Do you want to stay here or do you want to find another hotel?	Bạn muốn ở lại đây hay bạn muốn tìm một khách sạn khác?
Tom and Mary walk hand in hand.	Tom và Mary tay trong tay đi dạo.
I swear I did nothing.	Tôi thề là tôi không làm gì cả.
I can't stand people like that.	Tôi không thể chịu đựng được những người như vậy.
Don't blame Tom.	Đừng trách Tom.
I know that Tom is a picky eater and rarely tries anything new.	Tôi biết rằng Tom là một người kén ăn và hiếm khi thử bất cứ thứ gì mới.
Don't do anything that could cause war.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể gây ra chiến tranh.
Tom doesn't listen to you.	Tom không nghe bạn nói.
I'm the one who planned this.	Tôi là người đã lên kế hoạch cho việc này.
Tom won't come back here.	Tom sẽ không quay lại đây.
I was in my room as I was asked to.	Tôi đã ở trong phòng của tôi như tôi đã được yêu cầu.
That's what we've been trying to avoid.	Đó là điều mà chúng tôi đã cố gắng tránh.
Please do not throw anything out.	Xin đừng ném bất cứ thứ gì ra ngoài.
I showed Tom some pictures that I liked.	Tôi đã cho Tom xem một số bức tranh mà tôi thích.
Tom tore the letter.	Tom xé lá thư.
Tom likes to talk about his childhood.	Tom thích kể về thời thơ ấu của mình.
I told Tom it would be dangerous, but he volunteered to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng anh ấy vẫn tình nguyện làm điều đó.
Tom almost looks happy, doesn't he?	Tom gần như trông hạnh phúc, phải không?
The doctor will not accept any gift from the poor.	Bác sĩ sẽ không nhận bất kỳ món quà nào từ người nghèo.
I wonder if that's really true.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có thực sự đúng không.
Tom was not allowed to show Mary the contract.	Tom không được cho Mary xem hợp đồng.
No one is better than Tom.	Không ai tốt hơn Tom.
I like basketball, but I can't play.	Tôi thích bóng rổ, nhưng tôi không thể chơi.
Tom ran away with Mary.	Tom chạy đi với Mary.
Mary is a stubborn girl.	Mary là một cô gái bướng bỉnh.
Life is interesting.	Cuộc sống thật thú vị.
I suspect that Tom knows he doesn't really have to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Can I take a few days off next week?	Tôi có thể xin nghỉ một vài ngày trong tuần tới không?
I don't want to eat anymore.	Tôi không muốn ăn nữa.
Tom is the only man in the world who can do this.	Tom là người đàn ông duy nhất trên thế giới có thể làm được điều này.
I suggest you proceed very carefully.	Tôi đề nghị bạn nên tiến hành rất cẩn thận.
Do you think I should tell Tom?	Bạn có nghĩ tôi nên nói với Tom không?
I'm out of here.	Tôi ra khỏi đây.
Mary had always dreamed of meeting a tall, black, and handsome man.	Mary luôn mơ được gặp một người đàn ông cao ráo, da đen và đẹp trai.
We finally meet, Tom.	Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau, Tom.
Tom is probably not ready.	Tom có ​​lẽ chưa sẵn sàng.
Usually Tom takes whatever he wants.	Thường thì Tom lấy bất cứ thứ gì anh ta muốn.
I am not qualified to do this job.	Tôi không đủ trình độ để làm công việc này.
Do you think we'll ever find our way back to the campsite?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm được đường trở lại khu cắm trại không?
Does Tom know that you want to do it?	Tom có ​​biết rằng bạn muốn làm điều đó không?
Tom says he has to wait for Mary.	Tom nói anh ấy phải đợi Mary.
Tom put the car in the garage.	Tom cất xe vào ga ra.
I suspect that Tom never actually visited Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ thực sự đến thăm Boston.
Tom finishes his homework before going to bed.	Tom hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ.
Don't trust Tom. 	Đừng tin tưởng Tom.
He is a policeman.	Anh ta là một cảnh sát.
Tom has three pieces of luggage.	Tom có ​​ba kiện hành lý.
I hope I get a chance to do that.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội để làm điều đó.
I don't like camping. 	Tôi không thích cắm trại.
Do you like camping?	Bạn có thích cắm trại không?
How long will Tom be in Boston?	Tom sẽ ở Boston bao lâu?
It's not like anyone cares.	Nó không giống như bất kỳ ai quan tâm.
I didn't have to worry about that.	Tôi đã không phải lo lắng về điều đó.
I only talk to Tom when there's no one else to talk to.	Tôi chỉ nói chuyện với Tom khi không có ai khác để nói chuyện.
When Tom arrived, we waited three hours.	Khi Tom đến, chúng tôi đã đợi ba tiếng đồng hồ.
The girl came around as we splashed water in our faces.	Cô gái đến xung quanh khi chúng tôi tạt nước vào mặt.
I don't think I have enough time to do that.	Tôi không nghĩ mình có đủ thời gian để làm điều đó.
I think Tom did it, even though he said he didn't.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy.
What do you admire most about Tom?	Bạn ngưỡng mộ điều gì nhất ở Tom?
Tom needs to be here again tomorrow at 2:30.	Tom cần phải có mặt ở đây một lần nữa vào ngày mai lúc 2:30.
Tom is clearly lying between his teeth.	Tom rõ ràng đang nói dối trong kẽ răng.
That's why I told you not to go alone.	Đó là lý do tại sao tôi đã nói với bạn là không được đi một mình.
I have lived here for more than three years.	Tôi đã sống ở đây hơn ba năm.
There was not enough light to take pictures.	Không có đủ ánh sáng để chụp ảnh.
Tom forgot to renew his passport.	Tom đã quên gia hạn hộ chiếu của mình.
What do you think you're doing?	Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?
I'm taking off.	Tôi đang cất cánh.
Tom avoids answering my question.	Tom tránh trả lời câu hỏi của tôi.
Tom taught me how to do it.	Tom đã dạy tôi cách làm điều đó.
I know Tom won't tell you himself.	Tôi biết Tom sẽ không nói với bạn chính mình.
Tom would kill himself if he wasn't more careful.	Tom sẽ tự giết mình nếu anh ta không cẩn thận hơn.
Tom was in trouble and we let him down.	Tom đã gặp rắc rối và chúng tôi đã khiến anh ấy thất vọng.
Tom is not the one to create this.	Tom không phải là người tạo ra điều này.
Would you please put a 60 cent stamp on the envelope?	Bạn có vui lòng dán một con tem 60 xu lên phong bì không?
I didn't know Tom was Mary's boyfriend.	Tôi không biết Tom là bạn trai của Mary.
I think I can go to Australia next Monday.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến Úc vào thứ Hai tới.
I was a bit surprised when Tom said he wouldn't.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm như vậy.
Tom didn't know Mary was going to leave yesterday.	Tom không biết Mary đã định đi hôm qua.
I know that you have to go.	Tôi biết rằng bạn phải đi.
I'll buy some rolls and some smoked ham.	Tôi sẽ mua một số cuộn và một chút thịt nguội hun khói.
Tom ran to the cafe.	Tom chạy đến quán cà phê.
Did Tom know it was going to happen?	Tom có ​​biết điều đó sẽ xảy ra không?
I have permission to test this device.	Tôi đã được phép kiểm tra thiết bị này.
Don't stay up at night.	Đừng thức đêm.
Tom plans to visit Boston next summer.	Tom dự định sẽ đến thăm Boston vào mùa hè năm sau.
Come on and jump.	Nào và nhảy đi.
Tom is the type of man anyone can get along with.	Tom là kiểu đàn ông mà bất cứ ai cũng có thể kết thân.
I don't sneak out.	Tôi không lẻn ra ngoài.
It won't be easy for me to do that.	Tôi sẽ không dễ dàng để làm được điều đó.
I am seriously considering quitting my job.	Tôi đang cân nhắc việc nghỉ việc một cách nghiêm túc.
I am one of the teachers here.	Tôi là một trong những giáo viên ở đây.
Tom has had special training in this area.	Tom đã được đào tạo đặc biệt trong lĩnh vực này.
How long has it been since you went hiking with Tom?	Đã bao lâu rồi bạn không đi bộ đường dài với Tom?
Tom promised Mary that he would never leave her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
I checked into the hotel and went to bed right away.	Tôi nhận phòng khách sạn và đi ngủ ngay.
I don't feel like eating anything now.	Tôi không cảm thấy muốn ăn bất cứ thứ gì bây giờ.
There are a lot of people who won't do that.	Có rất nhiều người sẽ không làm điều đó.
Tom gave Mary a ride.	Tom đã cho Mary đi nhờ.
Tom is not as witty as before.	Tom không còn hóm hỉnh như trước nữa.
Tom's at the hospital, isn't he?	Tom đang ở bệnh viện, phải không?
I know Tom is not used to getting up early.	Tôi biết Tom không quen dậy sớm.
I don't think I would enjoy doing it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích làm điều đó một lần nữa.
Tom is an open person.	Tom là một người cởi mở.
I have a penpal.	Tôi có một penpal.
Tom is not cooperative.	Tom không hợp tác.
Tom is very angry with Mary and refuses to talk to her.	Tom rất giận Mary và từ chối nói chuyện với cô ấy.
I didn't understand anything Tom said.	Tôi không hiểu bất cứ điều gì Tom nói.
I didn't even know Tom wouldn't come with us.	Tôi thậm chí còn không biết Tom sẽ không đi cùng chúng tôi.
Does Tom know that Mary is planning to do that?	Tom có ​​biết rằng Mary đang lên kế hoạch làm điều đó không?
Why is Tom wearing a vest?	Tại sao Tom lại mặc vest?
I don't think what Tom said makes any sense.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom nói có ý nghĩa gì.
Since it's cold outside, you should wear a jacket.	Vì bên ngoài trời lạnh, bạn nên mặc áo khoác bên ngoài.
There is a woman in the room.	Có một người phụ nữ trong phòng.
You must warn Tom.	Bạn phải cảnh báo Tom.
Tom is one of the suspects.	Tom là một trong những kẻ tình nghi.
Tom wouldn't know about it.	Tom sẽ không biết về nó.
On Friday nights, I usually go out for pizza with my friends.	Vào tối thứ sáu, tôi thường đi ăn pizza với bạn bè của mình.
I knew Tom would get in trouble for doing that.	Tôi biết Tom sẽ gặp rắc rối vì làm điều đó.
I don't remember how I did this before.	Tôi không nhớ mình đã làm điều này như thế nào trước đây.
Tom went upstairs.	Tom bước lên lầu.
Tom crossed the Atlantic Ocean.	Tom đã vượt Đại Tây Dương.
Tom said he wanted something to eat, so I bought him a sandwich.	Tom nói rằng anh ấy muốn ăn gì đó, vì vậy tôi đã mua cho anh ấy một chiếc bánh sandwich.
Tom thinks I'm the only one who has to do it.	Tom nghĩ rằng tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
I won't buy one.	Tôi sẽ không mua một cái.
Tom filed a complaint.	Tom đã nộp đơn khiếu nại.
We associate Einstein's name with the theory of relativity.	Chúng tôi liên kết tên của Einstein với thuyết tương đối.
It's not about anyone here.	Đó không phải là về bất cứ ai ở đây.
Tom is still at home.	Tom vẫn ở nhà.
Tom is scared.	Tom sợ hãi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is annoying.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John phiền phức.
Tom is nowhere to be found.	Tom không ở đâu được tìm thấy.
Tom wants to find a less stressful job.	Tom muốn tìm một công việc ít căng thẳng hơn.
The problem is we don't know how to do it.	Vấn đề là chúng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom said that he thought Mary could hardly cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary khó có thể khóc.
Maybe Tom didn't know Mary did it last night.	Có lẽ Tom không biết Mary đã làm điều đó đêm qua.
Aren't you hungry, Tom?	Bạn không đói sao, Tom?
Right now, things are not going well for me.	Hiện tại, mọi thứ không suôn sẻ với tôi.
Forgiveness is the greatest gift of all.	Tha thứ là món quà lớn nhất của tất cả.
Tom is now a part of my life.	Tom bây giờ là một phần cuộc sống của tôi.
I don't want to talk about it.	Tôi không muốn nói về nó.
Are you not good at swimming?	Bạn bơi không giỏi phải không?
Tom says we shouldn't leave until after sunrise.	Tom nói chúng ta không nên rời đi cho đến sau khi mặt trời mọc.
I am a foster child.	Tôi là con nuôi.
You were there for hours.	Bạn đã ở đó trong nhiều giờ.
Did Tom say when the party started?	Tom có ​​nói khi nào bữa tiệc bắt đầu không?
The puppies are very cute.	Những chú chó con rất dễ thương.
Does Tom always buy you everything you want?	Tom có ​​luôn mua cho bạn mọi thứ bạn muốn không?
Tom asked me where I learned French.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã học tiếng Pháp ở đâu.
Tom didn't say he was leaving.	Tom không nói rằng anh ấy sẽ rời đi.
Maybe I should check with Tom.	Có lẽ tôi nên kiểm tra với Tom.
The horse that Tom bet on last.	Con ngựa mà Tom đặt cược vào cuối cùng.
Tom lived there for about three years.	Tom đã sống ở đó khoảng ba năm.
Take care to avoid getting cold at rest, just stopping long enough to restore natural breathing and look out into the street.	Hãy cẩn thận để tránh bị lạnh khi nghỉ ngơi, chỉ dừng lại đủ lâu để phục hồi nhịp thở tự nhiên và nhìn ra đường.
I have seen firsthand how much damage an earthquake can cause.	Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​mức độ thiệt hại mà một trận động đất có thể gây ra.
Tom is a skinny kid.	Tom là một đứa trẻ gầy gò.
Tom has stolen from us before.	Tom đã ăn cắp của chúng tôi trước đây.
That is the wrong question.	Đó là câu hỏi sai.
Tom bought a pair of earrings for Mary.	Tom đã mua một đôi bông tai cho Mary.
Tom is pampered.	Tom được cưng chiều.
Tom doesn't scare me.	Tom không làm tôi sợ.
Why didn't you mention that?	Tại sao bạn không đề cập đến điều đó?
Tom and Mary won't be happy about that.	Tom và Mary sẽ không hài lòng về điều đó.
He's a bit drunk.	Anh ấy hơi say.
When do you think Tom will come?	Bạn nghĩ khi nào thì Tom sẽ đến?
Do most of the students at your school live in dormitories?	Hầu hết sinh viên ở trường của bạn có sống trong ký túc xá không?
Tom is a better dancer than Mary.	Tom là một vũ công giỏi hơn Mary.
I love sewing.	Tôi thích may vá.
I doubt Tom has to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom phải làm điều đó một mình.
Tom is supposed to go shopping with Mary this afternoon.	Tom được cho là sẽ đi mua sắm với Mary vào chiều nay.
They have set up a fund to assist the victims.	Họ đã thành lập một quỹ để hỗ trợ các nạn nhân.
I had no choice but to obey those orders.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo những mệnh lệnh đó.
Tom is perfect, isn't he?	Tom thật hoàn hảo, phải không?
Tom joins the uprising.	Tom tham gia cuộc nổi dậy.
Tom told me that he had a dream about Mary last night.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một giấc mơ về Mary đêm qua.
Tom needs to take better care of himself.	Tom cần chăm sóc bản thân tốt hơn.
We spent the whole day looking for Tom.	Chúng tôi đã dành cả ngày để tìm kiếm Tom.
I think Tom will at least understand the situation.	Tôi nghĩ Tom ít nhất sẽ hiểu được tình hình.
It's good coffee.	Đó là cà phê ngon.
That drives you crazy, doesn't it?	Điều đó khiến bạn phát điên, phải không?
Many women consider Tom attractive.	Nhiều phụ nữ cho rằng Tom thật hấp dẫn.
I don't stick my nose into other people's business.	Tôi không chúi mũi vào chuyện của người khác.
I am not Amish.	Tôi không phải là người Amish.
There is nothing to stop us now.	Không có gì để ngăn cản chúng tôi bây giờ.
He attacked government policy in his speech.	Ông đã công kích chính sách của chính phủ trong bài phát biểu của mình.
I advise her to come before 9:00.	Tôi khuyên cô ấy nên đến trước 9:00.
I told Tom I was going to do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi định làm điều đó.
I think I'll take Tom to Boston with me.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa Tom đến Boston với tôi.
Things have changed a lot since you left.	Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bạn rời đi.
Tom would probably be happy to buy that for you.	Tom có ​​lẽ sẽ rất vui khi mua cái đó cho bạn.
Tom won't be able to answer their questions.	Tom sẽ không thể trả lời câu hỏi của họ.
Here is a chair for you.	Đây là một chiếc ghế cho bạn.
Tom says he remembers asking Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom is still waiting for permission to do that.	Tom vẫn đang đợi sự cho phép để làm điều đó.
If I mess up, what's the worst that can happen?	Nếu tôi làm hỏng, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
I don't think Tom knows why Mary would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
I inflated my tires.	Tôi đã bơm lốp xe của mình.
I bake macaroons.	Tôi nướng bánh hạnh nhân.
We still don't know what we're up against.	Chúng tôi vẫn chưa biết những gì chúng tôi đang chống lại.
Tom didn't eat any cookies that Mary baked for him.	Tom đã không ăn bất kỳ chiếc bánh quy Mary nướng cho anh ta.
I wonder if Tom knew we had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng tôi phải làm điều đó hay không.
There seems to be a number of reasons for his failure.	Dường như có một số lý do cho sự thất bại của anh ta.
Tom and his lawyer left the courtroom together just minutes ago.	Tom và luật sư của anh ấy cùng nhau rời phòng xử án chỉ vài phút trước.
We won't know until October 20.	Chúng ta sẽ không biết cho đến ngày 20 tháng 10.
I didn't know Tom was lying to me.	Tôi không biết Tom đang nói dối tôi.
If Tom wasn't here, you wouldn't be alive now.	Nếu Tom không ở đây, bạn sẽ không còn sống bây giờ.
I've been wearing this denim jacket for 15 years now.	Tôi đã mặc chiếc áo khoác denim này được 15 năm rồi.
My father was about to leave when the phone rang.	Bố tôi chuẩn bị đi thì chuông điện thoại reo.
Tom needs to show up at the meeting.	Tom cần xuất hiện tại cuộc họp.
Tom doesn't know who his French teacher is.	Tom không biết ai là giáo viên dạy tiếng Pháp của mình.
It could have happened when Tom was in Boston.	Nó có thể đã xảy ra khi Tom ở Boston.
We want you to go to Australia next month.	Chúng tôi muốn bạn đi Úc vào tháng tới.
Tom can't go there.	Tom không thể đến đó.
Tom laughed obnoxiously.	Tom cười một cách đáng ghét.
Tom was handcuffed.	Tom đã bị còng tay.
Taiwanese food is not as spicy as Indian food.	Đồ ăn Đài Loan không cay như đồ ăn Ấn Độ.
I don't tell Tom how big my dog ​​is.	Tôi không nói cho Tom biết con chó của tôi lớn như thế nào.
I think Tom understood your explanation.	Tôi nghĩ Tom đã hiểu lời giải thích của bạn.
I don't think Tom knows how to ride a horse.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cưỡi ngựa.
Tom says he doesn't know where Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary ở đâu.
Tom wakes up at 8 am every morning.	Tom thức dậy lúc 8 giờ sáng mỗi sáng.
I'll be there to make sure that doesn't happen.	Tôi sẽ ở đó để đảm bảo điều đó không xảy ra.
Federal departments have been affected by the official hiring freeze in an effort to reduce government staffing costs.	Các bộ phận liên bang đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng băng tuyển dụng chính thức trong một nỗ lực nhằm giảm chi phí nhân sự của chính phủ.
I see Tom sitting on the dock.	Tôi thấy Tom đang ngồi trên bến tàu.
Tom was too tired to walk any further.	Tom quá mệt để đi bộ thêm nữa.
Tell me who you are and where you come from.	Hãy cho tôi biết bạn là ai và bạn đến từ đâu.
I do not pay this.	Tôi không trả tiền này.
I know Tom is a good surgeon, but I would rather have a surgeon who is not my best friend.	Tôi biết Tom là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, nhưng tôi thà có một bác sĩ phẫu thuật không phải là bạn thân.
Convenience stores are more expensive than supermarkets.	Cửa hàng tiện lợi đắt hơn siêu thị.
We never bullied Tom.	Chúng tôi không bao giờ bắt nạt Tom.
I don't know what else to discuss.	Tôi không biết có gì khác để thảo luận.
I knew that Tom would be able to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể nói với Mary để làm điều đó.
Tom broke his hip.	Tom bị gãy xương hông.
Find out why Tom is upset.	Tìm hiểu lý do tại sao Tom khó chịu.
That kid looks like Tom.	Đứa trẻ đó trông giống như Tom.
Tom worked in the intensive care unit.	Tom đã làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt.
I cannot buy a camera as good as yours.	Tôi không thể mua một chiếc máy ảnh tốt như của bạn.
Don't try and stop us.	Đừng cố gắng và ngăn cản chúng tôi.
Tom is a good bassist.	Tom là một tay bass giỏi.
Does Tom know Mary is his mother?	Tom có ​​biết Mary là mẹ của mình không?
You were luckier than me.	Bạn đã may mắn hơn tôi.
I think you know the answer to that question.	Tôi nghĩ bạn biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Tom has trouble waking up on time.	Tom gặp khó khăn khi thức dậy đúng giờ.
"Do you really love me?" 	"Bạn co thực sự yêu tôi?"
"Right."	"Đúng."
If Tom is here, he can help you.	Nếu Tom ở đây, anh ấy có thể giúp bạn.
Tom doesn't like the way we do it.	Tom không thích cách chúng tôi làm.
Tom studies in his room.	Tom học trong phòng của mình.
Tom was used to that.	Tom đã quen với điều đó.
Tom and Mary both knew that was unlikely.	Tom và Mary đều biết điều đó khó có thể xảy ra.
Tom was cranky last night.	Tom đã cáu kỉnh vào đêm qua.
Those who know me know that I wouldn't.	Những người biết tôi đều biết rằng tôi sẽ không làm như vậy.
Tom knows Mary is at work.	Tom biết Mary đang đi làm.
Tom has decided that he will try to do it.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ cố gắng làm điều đó.
You are not my assistant.	Bạn không phải là trợ lý của tôi.
Tom told me Mary was the one who did it.	Tom nói với tôi Mary là người đã làm điều đó.
Tom thought Mary would be the last to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Sometimes I don't understand you.	Đôi khi tôi không hiểu bạn.
I knew that Tom wouldn't be able to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó một mình.
You should not go out after dark alone.	Bạn không nên ra ngoài sau khi trời tối một mình.
I heard that Tom does that.	Tôi nghe nói rằng Tom làm điều đó.
Why did you choose this place to build your house?	Tại sao bạn lại chọn địa điểm này để xây dựng ngôi nhà của mình?
Tom says he doesn't think Mary can do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
How do you know I want to be alone?	Làm sao bạn biết tôi muốn ở một mình?
Why are you not allowed to fish in this river?	Tại sao bạn không được phép câu cá ở con sông này?
A white dove is on the roof.	Một con chim bồ câu trắng đang ở trên mái nhà.
I am waiting for this store to open.	Tôi đang đợi cửa hàng này mở.
I didn't notice that the door was open.	Tôi không nhận thấy rằng cửa đã mở.
Tom is back in Boston.	Tom đã trở lại Boston.
Tom thought he was going to be a star.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ trở thành một ngôi sao.
Please leave me alone. 	Xin hãy để tôi một mình.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Tom failed in his attempt to beat the world record.	Tom đã thất bại trong nỗ lực đánh bại kỷ lục thế giới.
Tom said I looked skeptical.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ hoài nghi.
Tom won't do that right now.	Tom sẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
Is there any chance for Tom to get caught?	Có cơ hội nào để Tom bị bắt không?
You are very important to me.	Bạn rất quan trọng đối với tôi.
Tom gives me creeps.	Tom đưa cho tôi creep.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất vui.
Tom picked up a stick to defend himself.	Tom nhặt một cây gậy để tự vệ.
Tom is the manager.	Tom là người quản lý.
I know that's not true, but it certainly looks like the sun revolves around the Earth.	Tôi biết điều đó không đúng, nhưng chắc chắn có vẻ như mặt trời quay quanh Trái đất.
Tom lives in our neighborhood.	Tom sống trong khu phố của chúng tôi.
I am annoyed by your behavior.	Tôi đang bực mình vì hành vi của bạn.
Tom has to work today.	Tom phải làm việc hôm nay.
Tom wants us to improve ourselves.	Tom muốn chúng tôi cải thiện bản thân.
You need to respect Tom, quirks and all.	Bạn cần phải tôn trọng Tom, quirks và tất cả.
I thought maybe you would join us.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi.
Tom is trying to get Mary to agree to help him.	Tom đang cố gắng để Mary đồng ý giúp anh ta.
Tom said that he thought there was a chance that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có khả năng Mary sẽ làm điều đó.
Who has the motive to kill Tom?	Ai có động cơ giết Tom?
Tom worked in a supermarket while in college.	Tom làm việc trong một siêu thị khi còn học đại học.
We don't have much time left.	Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Tom won't tell Mary that.	Tom sẽ không nói với Mary điều đó.
I'm sorry I couldn't come to Tom's funeral.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến dự đám tang của Tom.
Are you carefree?	Bạn có vô tư không?
What will Tom think next?	Tom sẽ nghĩ gì tiếp theo?
Are both Tom and Mary still living in Australia?	Cả Tom và Mary có còn sống ở Úc không?
We took a sip of coffee.	Chúng tôi nhấp một ngụm cà phê.
Flowers die from lack of water.	Hoa chết vì thiếu nước.
Her carelessness leads to an accident.	Sự bất cẩn của cô ấy dẫn đến tai nạn.
Tom has just been released from prison.	Tom vừa được ra tù.
Tom was driving his father's car without permission.	Tom đã lái xe của cha mình mà không được phép.
I'm so glad we're doing this together.	Tôi rất vui vì chúng tôi đang làm điều này cùng nhau.
Tom is dating Mary.	Tom đang hẹn hò với Mary.
Tom didn't eat or drink anything for three days.	Tom đã không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì trong ba ngày.
Can no one see me?	Không ai có thể nhìn thấy tôi?
How many hats does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu cái mũ?
Why don't you show me?	Tại sao bạn không chỉ cho tôi?
I remember what my mother told me.	Tôi nhớ những gì mẹ tôi đã nói với tôi.
Do you want us to help Tom?	Bạn có muốn chúng tôi giúp Tom không?
Every boy is eager to join the race.	Mỗi cậu bé đều háo hức tham gia cuộc đua.
Both Tom and I have been to Boston.	Cả Tom và tôi đều đã đến Boston.
Tom wouldn't go back to Boston if he didn't have to.	Tom sẽ không quay lại Boston nếu anh ấy không cần phải làm thế.
Tom wasn't the one to tell me to do it.	Tom không phải là người bảo tôi làm điều đó.
Tom was surprised with what he found in the box.	Tom đã rất ngạc nhiên với những gì anh ta tìm thấy trong hộp.
I have a lot of friends who live in Boston.	Tôi có rất nhiều bạn sống ở Boston.
Tom says he doesn't know anything about Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Boston.
I don't think it will take long for me to correct that for you.	Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để tôi sửa lỗi đó cho bạn.
Did you know peanuts aren't actually nuts?	Bạn có biết đậu phộng không thực sự là loại hạt?
Tom told me he couldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I think now I have enough money to buy a car that I want.	Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi có đủ tiền để mua một chiếc xe mà tôi muốn.
I asked Tom not to get up.	Tôi yêu cầu Tom đừng đứng dậy.
Only a few people know the truth.	Chỉ một số ít người biết sự thật.
I thought you were just mad at me and not the rest of my family.	Tôi đã nghĩ rằng bạn chỉ giận tôi chứ không phải những người còn lại trong gia đình tôi.
I'm not tall enough to touch the ceiling.	Tôi không đủ cao để chạm vào trần nhà.
Tom started learning karate when he was in middle school.	Tom bắt đầu học karate khi còn học trung học cơ sở.
Tom asks Mary to show him some of her art.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta xem một số tác phẩm nghệ thuật của cô ấy.
Tom completely understands that.	Tom hoàn toàn hiểu điều đó.
I don't think we should talk to each other.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện với nhau.
I still don't know if Tom is going to Boston on Monday.	Tôi vẫn chưa biết liệu Tom có ​​đi Boston vào thứ Hai hay không.
Do you have any suggestions?	bạn có bất kì gợi ý nào không?
I know that Tom is a better student than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một học sinh giỏi hơn Mary.
You stood up, didn't you?	Bạn đã đứng lên, phải không?
I won't be able to stop.	Tôi sẽ không thể dừng lại.
Tom didn't like coffee as a teenager.	Tom không thích cà phê khi còn là một thiếu niên.
Tom said it can take a few hours to do that.	Tom cho biết có thể mất vài giờ để làm việc đó.
Tom told me not to tell you anything.	Tom bảo tôi đừng nói gì với bạn.
Tom is a shy type.	Tom là một loại nhút nhát.
I couldn't resist doing it.	Tôi không thể cưỡng lại việc làm đó.
Tom says he should be able to do it without any help.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Tom took a sip of his tequila.	Tom uống cạn một ngụm rượu tequila.
It's her chance to show what she can do.	Đó là cơ hội để cô ấy thể hiện những gì mình có thể làm được.
Tom thinks we can do it.	Tom nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
I think Tom won't be alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không đơn độc.
We expect Tom to do just that.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ làm được điều đó.
Tom has asked you.	Tom đã yêu cầu bạn.
Tom said that it was he who did it.	Tom nói rằng chính anh ấy là người đã làm điều đó.
I know that Tom doesn't know why you would want me to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại muốn tôi làm điều đó.
We have the whole three hours.	Chúng tôi có ba giờ toàn bộ.
I tried a piece of cake and it was delicious.	Tôi đã thử một miếng bánh và nó rất ngon.
Already late. 	Đã muộn rồi.
Go home.	Về nhà.
Tom looked at the price list again.	Tom nhìn vào bảng giá một lần nữa.
Tom may not know why you don't do the same.	Tom có ​​thể không biết tại sao bạn không làm như vậy.
The paramedics tore off Tom's shirt and examined the wound.	Nhân viên y tế xé toạc chiếc áo sơ mi của Tom và xem xét vết thương.
I'm afraid I have to go now.	Tôi sợ rằng tôi phải đi ngay bây giờ.
How can I tell you to stay for a while?	Làm thế nào tôi có thể nói với bạn để ở lại một thời gian?
You are not Canadian.	Bạn không phải là người Canada.
I'm not that interesting.	Tôi không thú vị như vậy.
Have you prepared your luggage for your trip to Australia yet?	Bạn đã chuẩn bị xong hành lý cho chuyến đi Úc chưa?
White paint will brighten up the room.	Màu sơn trắng sẽ làm căn phòng bừng sáng.
A workaholic is called a workaholic.	Một người nghiện công việc được gọi là một người nghiện công việc.
I know one thing we can do that can be fun.	Tôi biết một điều chúng ta có thể làm điều đó có thể rất vui.
It's not fair to keep Tom in the dark.	Không công bằng khi giữ Tom trong bóng tối.
Tom can get Mary to agree to do it.	Tom có ​​thể khiến Mary đồng ý làm điều đó.
They took turns standing up and speaking.	Họ lần lượt đứng lên và phát biểu.
Tom will dance.	Tom sẽ nhảy.
Do you hear what I'm saying?	Bạn có nghe tôi đang nói gì không?
Tom asks Mary to tell him a story.	Tom yêu cầu Mary kể cho anh ta một câu chuyện.
Tom doesn't seem drunk to me.	Tom dường như không say đối với tôi.
"More coffee?" 	"Thêm cà phê?"
"No, thanks."	"Không, cám ơn."
Tom suggested to Mary that she offer John a cup of coffee.	Tom đề nghị với Mary rằng cô ấy mời John một tách cà phê.
Tom thought he might not have to do so anymore.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom looks tired.	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
Are you not satisfied?	Bạn không hài lòng phải không?
I never did anything like that to Tom.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy với Tom.
It is good to continue learning for a lifetime.	Nếu tiếp tục học cả đời là điều tốt.
He is a recognized representative of the government of Canada.	Anh ấy là đại diện được công nhận của chính phủ Canada.
Tom hopes Mary will be able to win.	Tom hy vọng Mary sẽ có thể giành chiến thắng.
It's much harder to do than I thought.	Làm điều đó khó hơn tôi tưởng rất nhiều.
No one told Tom.	Không ai nói với Tom.
Tom admits he did it.	Tom thừa nhận anh ấy đã làm điều đó.
Does Tom know why Mary doesn't want to come to Boston with us?	Tom có ​​biết tại sao Mary không muốn đến Boston với chúng ta không?
Tom said Mary was a good person.	Tom nói Mary là một người tốt.
Tom usually comes home at five o'clock.	Tom thường về nhà lúc năm giờ.
Tom doesn't seem to be in a very good mood.	Tom dường như không có tâm trạng tốt cho lắm.
Tom said he knew I wouldn't do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom said he didn't want to come to the park with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến công viên với chúng tôi.
What's in it for Tom?	Có gì trong đó cho Tom?
I don't care how long the list is.	Tôi không quan tâm danh sách dài bao nhiêu.
Tom and Mary are great.	Tom và Mary rất tuyệt.
Tom says he doesn't think Mary needs to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó một lần nữa.
The sea is a bit rough.	Biển có một chút động.
I sent Tom the link to your website.	Tôi đã gửi cho Tom liên kết đến trang web của bạn.
Do you think children born today will have a better life than their parents?	Bạn có nghĩ rằng những đứa trẻ sinh ra ngày hôm nay sẽ có cuộc sống tốt hơn so với cha mẹ của chúng?
It was typical of him to say such a thing.	Đó là điển hình của anh ta để nói một điều như vậy.
I think you have to be in Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn phải ở Úc.
I will have to find a way to do that.	Tôi sẽ phải tìm cách làm điều đó.
I just want to have breakfast in peace.	Tôi chỉ muốn ăn sáng trong yên bình.
I heard that you cannot change your destiny.	Tôi nghe nói rằng bạn không thể thay đổi số phận của mình.
The audience applauded when the song ended.	Đông đảo khán giả vỗ tay khi bài hát kết thúc.
I know that Tom might be allowed to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
We welcome performers.	Chúng tôi hoan nghênh người biểu diễn.
Tom says he has a surprise for you.	Tom nói rằng anh ấy có một bất ngờ cho bạn.
Tom eats lunch alone every day.	Tom ăn trưa một mình mỗi ngày.
Nothing Tom said was true.	Không có gì Tom nói là đúng.
I know Tom is a married man, but I still flirt with him.	Tôi biết Tom là một người đàn ông đã có gia đình, nhưng tôi vẫn tán tỉnh anh ta.
You won't need it anymore.	Bạn sẽ không cần nó nữa.
Tom seems trustworthy.	Tom có ​​vẻ đáng tin cậy.
I don't plan to stay here that long.	Tôi không có kế hoạch ở lại đây lâu như vậy.
That doesn't leave me with a lot of options.	Điều đó không khiến tôi có rất nhiều lựa chọn.
Tom finished.	Tom đã hoàn thành.
I'm better at French than Tom.	Tôi giỏi tiếng Pháp hơn Tom.
Tom moved to Boston quite a while ago.	Tom đã chuyển đến Boston cách đây khá lâu.
Tom tells Mary where he hid the gold coins.	Tom nói với Mary nơi anh ta giấu những đồng tiền vàng.
I'm not in the mood to tell him the truth.	Tôi không có tâm tư để nói cho anh ta biết sự thật.
Tom says Mary doesn't like Boston.	Tom nói Mary không thích Boston.
Now I regret kissing Tom.	Bây giờ tôi hối hận vì đã hôn Tom.
Tom admitted he used drugs.	Tom thừa nhận mình đã sử dụng ma túy.
Did you have a job when you were a teenager?	Bạn đã có một công việc khi bạn còn là một thiếu niên?
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
Tom said he witnessed the whole thing.	Tom nói rằng anh ấy đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc.
Don't underestimate yourself.	Đừng đánh giá thấp bản thân.
I think Tom wants to do it, even though he says he doesn't.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm.
I don't think we've ever met.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã từng gặp nhau.
Tom is about the same age as us.	Tom xấp xỉ bằng tuổi chúng tôi.
I wish I could talk to everyone in the world.	Tôi ước mình có thể nói chuyện với mọi người trên thế giới.
Tom lives on the road from a granary that no longer exists.	Tom sống trên con đường từ một vựa lúa không còn tồn tại.
The children are afraid of Tom.	Bọn trẻ sợ Tom.
Tom pulled Mary's ponytail.	Tom giật tóc đuôi ngựa của Mary.
Tom was the only one who didn't like that plan.	Tom là người duy nhất không thích kế hoạch đó.
I have no doubt that Tom is sincere.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom là chân thành.
Do you think Tom is still awake?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn thức?
Tom is at the library.	Tom đang ở thư viện.
Tom just got home from school.	Tom vừa đi học về.
I'm sorry you drew straws short on this.	Tôi xin lỗi vì bạn đã vẽ ngắn ống hút về điều này.
I don't understand this song.	Tôi không hiểu bài hát này.
Ask Tom if he wants to come with us.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có muốn đi với chúng ta không.
I'll take my hat off if Tom does.	Tôi sẽ ngả mũ nếu Tom làm vậy.
What do you see in Tom?	Bạn thấy gì ở Tom?
I gave Tom detailed instructions on how to do it.	Tôi đã hướng dẫn chi tiết cho Tom về cách làm điều đó.
Tom is sleeping on the bed.	Tom đang ngủ trên giường.
You do it differently than Tom.	Bạn làm điều đó khác với Tom.
Do you have a shovel I can borrow?	Bạn có một cái xẻng cho tôi mượn không?
Did you lose your key?	Bạn bị mất chìa khóa phải không?
Tom sat at the kitchen table and listened to the radio.	Tom ngồi vào bàn bếp và nghe đài.
I do not charge fees.	Tôi không báo phí.
Tom will come find you.	Tom sẽ đến tìm bạn.
I won't be able to visit for a while.	Tôi sẽ không thể đến thăm trong một thời gian.
Tom was arrested for carrying 30 grams of cocaine.	Tom bị bắt vì mang theo 30 gram cocaine.
I've been waiting here for over an hour.	Tôi đã đợi ở đây hơn một giờ.
I asked Tom if he needed more money.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có cần thêm tiền không.
Tom didn't seem to notice it.	Tom dường như không nhận thấy điều đó.
I really don't need to do that anymore.	Tôi thực sự không cần phải làm điều đó nữa.
Greet. 	Chào.
What's happening?	Chuyện gì đang xảy ra vậy?
You have to do it no matter how tired you are.	Bạn phải làm điều đó cho dù bạn có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa.
Tom will paint the fence tomorrow.	Tom sẽ sơn hàng rào vào ngày mai.
Do Tom and Mary still work together?	Tom và Mary có còn làm việc cùng nhau không?
I don't want to go either.	Tôi cũng không muốn đi.
Tom never seems to get nervous on stage.	Tom dường như không bao giờ cảm thấy lo lắng trên sân khấu.
You know that eventually people will know about this.	Bạn biết rằng cuối cùng mọi người sẽ biết về điều này.
Tom was about thirteen years old then.	Lúc đó Tom khoảng mười ba tuổi.
Tom is likely to be devastated.	Tom có ​​khả năng bị tàn phá.
I don't want to try anything new.	Tôi không muốn thử bất cứ điều gì mới.
He won't come to class tomorrow.	Anh ấy sẽ không đến lớp vào ngày mai.
I spend all day in front of my computer.	Tôi dành cả ngày trước máy tính của mình.
Tom can't hold his wine.	Tom không thể cầm rượu của mình.
Tom knew Mary couldn't do it.	Tom biết Mary không thể làm điều đó.
Tom says he thinks you can take care of yourself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bạn có thể tự lo cho mình.
I think you can ask Tom to buy you anything you want.	Tôi nghĩ bạn có thể nhờ Tom mua cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn.
Tom doesn't want you here.	Tom không muốn bạn ở đây.
Tom convinced Mary to help us.	Tom đã thuyết phục Mary giúp chúng tôi.
Tom refused to leave the house.	Tom không chịu ra khỏi nhà.
I don't know why we have to.	Tôi không biết tại sao chúng ta phải làm như vậy.
I don't know what Tom's reason for not doing it is.	Tôi không biết lý do của Tom để không làm điều đó là gì.
I'm sure Tom will be more than happy to show you how.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ rất vui khi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom didn't want to sit near Mary.	Tom không muốn ngồi gần Mary.
You made three mistakes.	Bạn đã mắc ba lỗi.
I want to be able to do it legally.	Tôi muốn có thể làm điều đó một cách hợp pháp.
Tom told me that he hoped that Mary would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ ủng hộ.
Tom wondered where Mary had been all afternoon.	Tom tự hỏi Mary đã ở đâu cả buổi chiều.
Tom needs more help.	Tom cần thêm sự giúp đỡ.
I don't think Tom needs to do that until tomorrow.	Tôi không nghĩ Tom cần phải làm điều đó cho đến ngày mai.
"May I borrow your dictionary?" 	"Tôi có thê mượn từ điển của bạn?"
"Of course."	"Tất nhiên."
It wasn't until I heard him speak that I recognized him.	Mãi cho đến khi tôi nghe anh ấy nói, tôi mới nhận ra anh ấy.
I will send you a refund.	Tôi sẽ gửi cho bạn một khoản tiền hoàn lại.
Does Tom want me to ask Mary?	Tom có ​​muốn tôi hỏi Mary không?
If you don't shut up, I'll ask you to leave.	Nếu bạn không im lặng, tôi sẽ yêu cầu bạn rời đi.
Tom doesn't know he has to be here tomorrow at 2:30.	Tom không biết ngày mai anh ấy phải ở đây lúc 2:30.
I thought Tom would apologize to Mary, but he didn't.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ xin lỗi Mary, nhưng anh ấy không làm vậy.
He has two older sisters who both live in Kyoto.	Anh ấy có hai chị gái đều sống ở Kyoto.
I thought Tom was stupid.	Tôi đã nghĩ Tom thật ngốc nghếch.
I thank him from the bottom of my heart.	Tôi cảm ơn anh ấy từ tận đáy lòng mình.
I regret what happened to Tom.	Tôi hối hận vì những gì đã xảy ra với Tom.
Tom broke it.	Tom đã phá vỡ nó.
Tom left his hat in my room.	Tom để mũ của anh ấy trong phòng tôi.
I wrote Tom a check.	Tôi đã viết cho Tom một tấm séc.
I don't think we can take care of ourselves.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tự lo cho mình.
The storm raged for three days.	Cơn bão đã hoành hành trong ba ngày.
Tom can force you to do it.	Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
I am looking for a French speaking doctor.	Tôi đang tìm một bác sĩ nói tiếng Pháp.
Tom asked me a lot of questions that I couldn't answer.	Tom đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
Looks like Tom is waiting for someone.	Có vẻ như Tom đang đợi ai đó.
We'll need to modify the contract so we can pay you more.	Chúng tôi sẽ cần sửa đổi hợp đồng để có thể trả cho bạn nhiều hơn.
Tom hopes that he doesn't disturb work.	Tom hy vọng rằng anh ấy không làm phiền công việc.
Tom didn't have to do what Mary suggested.	Tom không cần phải làm những gì Mary đề nghị.
My sister's husband is many years older than me.	Chồng của chị gái tôi hơn tôi nhiều tuổi.
I don't think Tom and Mary have to work on October 20th.	Tôi không nghĩ rằng Tom và Mary phải làm việc vào ngày 20 tháng 10.
Tom asked him if he needed to wear a tie.	Tom hỏi anh có cần đeo cà vạt không.
One study found that eating too quickly contributes to obesity.	Một nghiên cứu cho thấy ăn quá nhanh góp phần gây béo phì.
Tom was in Boston when the war started.	Tom đã ở Boston khi chiến tranh bắt đầu.
Tom stopped and turned around to see if anyone was following him.	Tom dừng lại và quay lại xem có ai theo dõi mình không.
Tom tries to figure out what happened.	Tom cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Tom is in satisfactory condition.	Tom đang ở trong tình trạng thỏa đáng.
Tom says he didn't mean to offend you.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định xúc phạm bạn.
I don't know how to be happy anymore.	Tôi không biết làm thế nào để hạnh phúc nữa.
You never expected to be able to do that, right?	Bạn không bao giờ mong đợi có thể làm được điều đó, phải không?
I don't care what Tom tries to do.	Tôi không quan tâm Tom cố gắng làm gì.
Do you think there are too many violent scenes in the movie?	Bạn có nghĩ rằng có quá nhiều cảnh bạo lực trong phim không?
Does Tom work for Mary?	Tom có ​​làm việc cho Mary không?
I don't find it interesting.	Tôi không thấy nó thú vị.
Tom has done a lot already.	Tom đã làm rất nhiều rồi.
Tom says he thinks Mary is taller than John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cao hơn John.
I've been having a hard time lately.	Tôi đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây.
I forgot that Tom is a teacher.	Tôi quên rằng Tom là một giáo viên.
Do not believe anyone.	Đừng tin bất cứ ai.
Tom has been a great friend.	Tom đã là một người bạn tuyệt vời.
He was brave enough to go there on his own.	Anh ấy đủ can đảm để tự mình đến đó.
Tom seemed desperate to do it.	Tom dường như tuyệt vọng khi làm điều đó.
What he had said turned out to be a lie.	Những gì anh ta đã nói hóa ra là một lời nói dối.
The question is what can we do to help.	Câu hỏi là chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ.
I don't think I want to do that now.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó bây giờ.
I think I'm pretty good at that.	Tôi nghĩ tôi khá giỏi trong việc đó.
I can't go out.	Tôi không thể ra ngoài.
I tried to find something to defend myself with.	Tôi cố gắng tìm một thứ gì đó để tự vệ.
TV remote control not working.	Điều khiển từ xa của TV không hoạt động.
Tom says it can take hours to do it.	Tom nói rằng có thể mất hàng giờ để làm điều đó.
Tom heard Mary and John talking.	Tom nghe Mary và John nói chuyện.
He is going fishing.	Anh ấy đang đi câu cá.
Tom was really crying.	Tom đã thực sự khóc.
I can't afford a pay cut.	Tôi không có khả năng bị cắt giảm lương.
Both Tom and I have Canadian wives.	Cả tôi và Tom đều có vợ là người Canada.
Tom doesn't want to tell anyone what his last name is.	Tom không muốn nói cho ai biết họ của mình là gì.
I don't think Tom would be willing to lend me his new bike.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sẵn lòng cho tôi mượn chiếc xe đạp mới của anh ấy.
Tom was paid to lose.	Tom đã được trả tiền để thua cuộc.
He missed the train because of a traffic accident.	Anh ấy bị lỡ chuyến tàu vì tai nạn giao thông.
Do you think Tom might be sick?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể bị ốm?
Why you do not answer?	Tại sao bạn không trả lời?
You know I have to do it, right?	Bạn biết tôi phải làm điều đó, phải không?
It's always good to have a first aid kit in the car.	Luôn luôn tốt để có một bộ sơ cứu trong xe.
Tom lost the books he borrowed from Mary.	Tom đã làm mất những cuốn sách mà anh ấy đã mượn từ Mary.
Tom didn't seem to care about what was about to happen.	Tom dường như không quan tâm đến những gì sắp xảy ra.
Tom doesn't cry often.	Tom không thường xuyên khóc.
Tom is not ready to do that.	Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
Tom drives a convertible.	Tom lái một chiếc xe mui trần.
Has Tom had dinner yet?	Tom đã ăn tối chưa?
He's digging his own grave.	Anh ấy đang tự đào mồ chôn mình.
The flight attendant gave each passenger a drink and a snack.	Tiếp viên đã phát cho mỗi hành khách một thức uống và một món ăn nhẹ.
I don't know why Tom doesn't want me to go to his party.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn tôi đến bữa tiệc của anh ấy.
You still think that's all I have to do?	Bạn vẫn nghĩ đó là tất cả những gì tôi phải làm?
Tom will probably tell Mary that he's not sleepy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không buồn ngủ.
Tom was not able to do all of the things he promised he would do.	Tom đã không thể làm tất cả những gì anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ làm.
Both boys are named Tom.	Cả hai cậu bé đều được đặt tên là Tom.
I was thinking you would go all afternoon.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ đi cả buổi chiều.
A real man doesn't have to be fussy.	Một người đàn ông thực sự không cần phải ồn ào.
I'm not so lucky.	Tôi không may mắn như vậy.
Uncle Tom said we have to enter through the window.	Bác Tom nói chúng ta phải vào bằng cửa sổ.
It made Tom bitter.	Nó khiến Tom cay đắng.
We had lunch at Chuck's Bar and Grill.	Chúng tôi ăn trưa tại Chuck's Bar and Grill.
It will be better if you avoid Tom.	Sẽ tốt hơn nếu bạn tránh được Tom.
Tom was screaming and growling.	Tom đang la hét và gầm gừ.
Tom says he can't walk anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi được nữa.
Tom's car is still in the parking lot.	Xe của Tom vẫn còn ở bãi đậu xe.
I won't be able to do it.	Tôi sẽ không làm được.
I put the presents in the attic so you won't find them.	Tôi đặt những món quà trên gác mái để bạn không tìm thấy chúng.
Tom opens his presents.	Tom mở quà của mình.
Tom is lucky to have survived.	Tom thật may mắn vì đã sống sót.
Tom and Mary are right about that.	Tom và Mary đúng về điều đó.
We did not study.	Chúng tôi đã không học.
I heard that Tom is a good mechanic.	Tôi nghe nói rằng Tom là một thợ cơ khí giỏi.
Even the smallest child knows it.	Ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất cũng biết điều đó.
Tom will need to go further.	Tom sẽ cần phải đi xa hơn.
Tom was hit by a car while crossing the street.	Tom bị một chiếc ô tô đâm khi băng qua đường.
Tom, Mary, John and Alice were all waiting in the parking lot.	Tom, Mary, John và Alice đều đang đợi ở bãi đậu xe.
That's the stupidest thing I've ever heard.	Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe.
When was the last time you spoke French to your parents?	Lần cuối cùng bạn nói tiếng Pháp với bố mẹ là khi nào?
You don't have time anymore.	Bạn không còn thời gian nữa.
Tom said that he enjoyed the party.	Tom nói rằng anh ấy rất thích bữa tiệc.
I am a child at heart.	Tôi là một đứa trẻ trong trái tim.
The photo you hung up yesterday afternoon fell this morning.	Bức ảnh mà bạn treo vào chiều hôm qua đã rơi xuống sáng nay.
I just don't know why Tom doesn't want me to help Mary.	Tôi chỉ không biết tại sao Tom không muốn tôi giúp Mary.
Tom and Mary discussed the situation.	Tom và Mary đã thảo luận về tình huống này.
I don't think this chain will withstand the stress.	Tôi không nghĩ rằng chuỗi này sẽ chịu được căng thẳng.
Will you get in trouble for me?	Bạn sẽ gặp rắc rối vì tôi?
I heard you visited Tom yesterday.	Tôi nghe nói bạn đã đến thăm Tom ngày hôm qua.
Tom knows we're not doing this for Mary.	Tom biết rằng chúng tôi không làm điều này cho Mary.
It's foggy outside.	Ngoài trời có sương mù.
I don't think Tom knows that Mary is upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đang buồn.
I can't blame him for being angry.	Tôi không thể trách anh giận được.
The only person who doesn't drink coffee is Tom.	Người duy nhất không uống cà phê là Tom.
Neil Armstrong was the first astronaut to walk on the moon.	Neil Armstrong là phi hành gia đầu tiên đi bộ trên mặt trăng.
Did you find any fingerprints on the wine glass?	Bạn có tìm thấy dấu vân tay nào trên ly rượu không?
A few minutes' walk brought me to shore.	Vài phút đi bộ đã đưa tôi đến bờ.
Honesty doesn't pay the price.	Sự trung thực không trả giá.
Tom knows I'm at home.	Tom biết tôi đang ở nhà.
I was young and impressive back then.	Hồi đó tôi còn trẻ và dễ gây ấn tượng.
I don't think Tom knew that he was adopted.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy được nhận nuôi.
Tom was talking about me when I entered the room.	Tom đã nói về tôi khi tôi bước vào phòng.
Male seahorses carry eggs.	Cá ngựa đực mang trứng.
Would it be okay if Tom and I stayed here alone?	Sẽ ổn nếu Tom và tôi ở lại đây một mình?
What's the last thing you remember doing?	Điều cuối cùng bạn nhớ đã làm là gì?
There is no word on when a severe earthquake will hit Tokyo.	Không có thông tin cho biết khi nào một trận động đất nghiêm trọng sẽ tấn công Tokyo.
They had to call the police to restore order.	Họ đã phải gọi cảnh sát để vãn hồi trật tự.
Tom sometimes questions things that are difficult to explain.	Tom đôi khi đặt câu hỏi về những điều khó giải thích.
Tom doesn't think Mary made a wise decision.	Tom không nghĩ rằng Mary đã đưa ra một quyết định sáng suốt.
I think you are trying to contact us.	Tôi nghĩ bạn đang cố gắng liên hệ với chúng tôi.
Tom was really excited.	Tom thực sự rất phấn khích.
Tom told me that he thought Mary was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị ốm.
Where's the eraser?	Cục tẩy đâu?
Are you sure you haven't forgotten anything?	Bạn có chắc rằng bạn đã không quên bất cứ điều gì?
The narrator is very good.	Người kể chuyện rất hay.
We have been together for a very long time.	Chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian rất dài.
How does it feel to live in a tourist town?	Bạn cảm thấy thế nào khi sống trong một thị trấn du lịch?
We stayed at a five star hotel.	Chúng tôi ở tại một khách sạn năm sao.
I don't see much.	Tôi không thấy nhiều.
Things will probably stay the same.	Mọi thứ có thể sẽ vẫn như cũ.
How many packs of cigarettes do you smoke daily?	Bạn hút bao nhiêu gói thuốc lá hàng ngày?
Tom is at his office.	Tom đang ở văn phòng của anh ấy.
Whether married or single, you will regret it.	Dù kết hôn hay độc thân, bạn sẽ hối hận.
His story is so ridiculous no one can believe it.	Câu chuyện của anh ta quá nực cười không ai tin được.
People like him because of his friendliness.	Mọi người thích anh ấy vì sự thân thiện của anh ấy.
A border war with Eritrea in the late 1990s ended with a peace treaty in December 2000.	Một cuộc chiến tranh biên giới với Eritrea vào cuối những năm 1990 đã kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình vào tháng 12 năm 2000.
I can't do it that fast.	Tôi không thể làm điều đó nhanh như vậy.
That's the problem with getting your way.	Đó là vấn đề với việc làm theo cách của bạn.
I don't know any of this.	Tôi không biết bất kỳ điều này.
You are very wise, Tom.	Bạn rất khôn ngoan, Tom.
Tom gave me that idea.	Tom đã cho tôi ý tưởng đó.
Tom was eager to get started.	Tom rất háo hức để bắt đầu.
Tom works with adults with intellectual disabilities.	Tom làm việc với những người lớn bị thiểu năng trí tuệ.
This is my first time trying this.	Đây là lần đầu tiên tôi thử điều này.
You shouldn't talk about Tom.	Bạn không nên nói về Tom.
Tom and Mary borrowed money from family and friends.	Tom và Mary đã vay tiền từ gia đình và bạn bè.
Tom just moved back to Boston.	Tom vừa chuyển về Boston.
Tom is moving to Boston, isn't he?	Tom sắp chuyển đến Boston, phải không?
I think Tom said he doesn't know how to play the ukulele.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không biết chơi ukulele.
Tom won't tell me anything about him.	Tom sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì về anh ấy.
We sat around the campfire, baking marshmallows and singing songs.	Chúng tôi ngồi quanh đống lửa trại, nướng kẹo dẻo và hát những bài hát.
Tom was in high school at the time.	Lúc đó Tom đang học trung học.
Why don't you call for help?	Tại sao bạn không gọi để được giúp đỡ?
Are you pessimistic?	Bạn đang bi quan phải không?
Tom got to Boston as fast as he could.	Tom đến Boston nhanh nhất có thể.
The teacher had an eye on me because she thought I was cheating.	Cô giáo đã để mắt đến tôi vì cô ấy nghĩ rằng tôi đã gian lận.
You're lucky you weren't killed.	Bạn thật may mắn vì bạn đã không bị giết.
Tom is a good guy.	Tom là một người thuận.
I hope that Tom knows how lucky he is.	Tôi hy vọng rằng Tom biết rằng anh ấy may mắn như thế nào.
Tom tried his best to convince Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để thuyết phục Mary.
Tom died in prison.	Tom chết trong tù.
Tom will probably be home soon.	Tom có ​​thể sẽ về nhà sớm.
Tom says I can wait here.	Tom nói rằng tôi có thể đợi ở đây.
You are not usually so disorganized.	Bạn thường không vô tổ chức như vậy.
I don't know exactly what needs to be done.	Tôi không biết chính xác những gì cần phải làm.
He goes to the same school as me.	Anh ấy học cùng trường với tôi.
Next is unable to make him stop smoking.	Tiếp theo là không thể làm cho anh ta ngừng hút thuốc.
Cars contribute significantly to air pollution in urban areas.	Ô tô góp phần đáng kể vào ô nhiễm không khí ở các đô thị.
The square of seven is forty-nine.	Hình vuông của bảy là bốn mươi chín.
Tom doesn't care about anything anymore.	Tom không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
I met Tom in Australia.	Tôi đã gặp Tom ở Úc.
Do you like quality?	Bạn có thích chất lượng?
Tom plans to stay for three weeks.	Tom dự định ở lại trong ba tuần.
We don't want to lose our credibility.	Chúng tôi không muốn mất uy tín của mình.
I couldn't tell her from her twin sister.	Tôi không thể nói với cô ấy từ chị gái sinh đôi của cô ấy.
I wonder how much Tom knows about this.	Tôi tự hỏi Tom biết bao nhiêu về điều này.
Tom thought that Mary would be embarrassed.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ xấu hổ.
I know Tom is afraid of going into the cave.	Tôi biết Tom sợ vào hang.
The men on board were surprised to see the five men on the island.	Những người đàn ông trên tàu đã rất ngạc nhiên khi thấy năm người đàn ông trên đảo.
Tom is probably quite rich by now.	Bây giờ Tom có ​​lẽ đã khá giàu.
We have not made any changes yet.	Chúng tôi chưa thực hiện thay đổi nào.
I thought you said you wanted to tell Tom he shouldn't have done that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn nói với Tom rằng anh ấy không nên làm như vậy.
That's why Tom left.	Đó là lý do tại sao Tom ra đi.
I want my 20 dollars back.	Tôi muốn trả lại 20 đô la của mình.
We'll have to build a barn for the pigs.	Chúng ta sẽ phải xây một cái chuồng cho những con lợn.
Tom just wants to be like his father.	Tom chỉ muốn giống bố của mình.
Tom sold his car.	Tom đã bán chiếc xe của mình.
Tom says he feels very bad today.	Tom nói rằng hôm nay anh ấy cảm thấy rất tệ.
I'm pretty sure I've heard Tom say he's not ready to do that.	Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã nghe Tom nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng làm điều đó.
I cycled there.	Tôi đã đạp xe đến đó.
Aren't you going to buy that?	Bạn không định mua cái đó sao?
I don't think Tom is the one who stole my wallet.	Tôi không nghĩ Tom là người đã lấy trộm ví của tôi.
We have no other choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Tom may have borrowed the money he needed from someone else.	Tom có ​​thể đã mượn số tiền anh ta cần từ người khác.
This time, I think you're right.	Lần này, tôi nghĩ bạn đúng.
Tom works at a hardware store.	Tom làm việc tại một cửa hàng phần cứng.
It is not suitable for you to do this.	Nó không thích hợp cho bạn để làm điều này.
Tom is not himself.	Tom không phải là chính mình.
I know that Tom knows I should do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi nên làm điều đó.
How will you spend your last days here?	Bạn sẽ trải qua những ngày cuối cùng ở đây như thế nào?
He has the backing of a certain politician.	Anh ta được sự hậu thuẫn của một chính khách nào đó.
Tom shot a tiger.	Tom đã bắn một con hổ.
Do you think you can make it work?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm cho nó hoạt động?
Tom was dressed appropriately.	Tom đã ăn mặc phù hợp.
Tom went to the store.	Tom đã đến cửa hàng.
Lately, Tom often hangs out with Mary.	Gần đây, Tom thường xuyên đi chơi với Mary.
There are a few very tall trees in our backyard.	Có một vài cây rất cao trong sân sau của chúng tôi.
Who do they think is joking?	Họ nghĩ ai đang đùa?
I sweated a lot to run to the bus stop.	Tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi để chạy đến bến xe buýt.
You will have to try harder.	Bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
I hope you get better soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ sớm khỏe lại.
I wouldn't do it for all the money in the world.	Tôi sẽ không làm điều đó vì tất cả số tiền trên thế giới.
I overstayed my visa.	Tôi đã ở quá hạn visa của mình.
"How would you like your steak?" 	"Làm thế nào bạn muốn bít tết của bạn?"
"Do well please."	"Làm tốt xin vui lòng."
That's what I need.	Đó là những gì tôi cần.
Tom will ask you about that.	Tom sẽ hỏi bạn về điều đó.
Tom doesn't seem to have many friends.	Tom dường như không có nhiều bạn.
Tom should have gone to Australia by now.	Tom lẽ ra đã đến Úc ngay bây giờ.
I know Tom, but I don't like him.	Tôi biết Tom, nhưng tôi không thích anh ấy.
I don't think Tom knows it won't happen anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Tom surprised everyone when he passed his driving test.	Tom đã làm mọi người ngạc nhiên khi anh ấy vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình.
I guess it will have to wait.	Tôi đoán nó sẽ phải đợi.
Tom did not stop befriending Mary.	Tom đã không ngừng làm bạn với Mary.
I almost suffocated.	Tôi gần như nghẹt thở.
I have decided to join the volunteer fire brigade.	Tôi đã quyết định tham gia đội cứu hỏa tình nguyện.
You ruined the best chance we had of getting rid of Tom.	Bạn đã phá hỏng cơ hội tốt nhất mà chúng tôi có để loại bỏ Tom.
Our survival depends on finding drinking water soon.	Sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào việc sớm tìm được nước uống.
Was Tom with you when he was in Boston?	Tom có ​​ở với bạn khi anh ấy ở Boston không?
You can't make everyone happy all the time.	Bạn không thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc mọi lúc.
Tom accidentally dropped an egg on the floor.	Tom đã vô tình làm rơi một quả trứng xuống sàn.
Maybe I could go to Australia with Tom.	Có lẽ tôi có thể đi Úc với Tom.
This apple is worm.	Quả táo này là sâu.
Tom was morally supportive of Mary.	Tom đã ủng hộ Mary về mặt đạo đức.
I don't think Tom would want to come to Boston with you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ muốn đến Boston với bạn.
There's no way to know who's coming.	Không có cách nào để biết ai sẽ đến.
You will save a lot of time if you go by car.	Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu đi ô tô.
There is no one in your room.	Không có ai trong phòng của bạn.
How many times have you tried to do that?	Bạn đã cố gắng làm điều đó bao nhiêu lần rồi?
He is a self-motivated person.	Anh ấy là một người tự thúc đẩy.
Tom doesn't do anything he doesn't have to.	Tom không làm bất cứ điều gì anh ấy không phải làm.
You don't know when I need to do that, do you?	Bạn không biết khi nào tôi cần làm điều đó, phải không?
Tom said he didn't think anyone could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ ai đó có thể làm được điều đó.
Tom will be very angry.	Tom sẽ rất tức giận.
Call the cavalry.	Gọi kỵ binh.
Tom's mother had a hard time getting him to take the medicine the doctor prescribed.	Mẹ của Tom đã gặp khó khăn khi bắt anh ấy uống thuốc mà bác sĩ đã kê đơn.
Tom didn't feel he had to.	Tom không cảm thấy mình phải làm điều đó.
Tom and I used to go to the same school.	Tom và tôi từng học cùng trường.
She gave birth to her first child at the age of twenty.	Cô sinh con đầu lòng năm hai mươi tuổi.
I know you won't come to my party, but I wish you did.	Tôi biết bạn sẽ không đến bữa tiệc của tôi, nhưng tôi ước bạn đã đến.
I'm almost done with the report.	Tôi gần như hoàn thành báo cáo.
I didn't know that Tom had three brothers.	Tôi không biết rằng Tom có ​​ba người anh trai.
Tom loves fishing.	Tom thích câu cá.
Should I tell Tom you're not feeling well?	Tôi có nên nói với Tom rằng bạn không được khỏe không?
Tom doesn't know all the facts.	Tom không biết tất cả sự thật.
You don't really know me.	Bạn không thực sự biết tôi.
Tom is just trying to get a job.	Tom chỉ đang cố gắng kiếm một công việc.
Agriculture accounted for about 1% of Jersey's economy in 2016.	Nông nghiệp chiếm khoảng 1% nền kinh tế của Jersey vào năm 2016.
How do you know Tom isn't in Boston?	Làm sao bạn biết Tom không ở Boston?
If we had worked harder, we would have succeeded.	Nếu chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn, chúng tôi đã thành công.
Tom asked Mary out to dinner.	Tom rủ Mary đi ăn tối.
I heard that Tom was married to a rich woman.	Tôi nghe nói rằng Tom đã kết hôn với một người phụ nữ giàu có.
Tom was not given any money.	Tom không được nhận bất kỳ khoản tiền nào.
Tom thinks I might have to do it soon.	Tom nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó sớm.
Tom won't stop screaming.	Tom sẽ không ngừng la hét.
At least for now, I won't say anything.	Ít nhất là bây giờ, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
I know that Tom knows we shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết chúng ta không nên làm điều đó ở đây.
They could have run away.	Họ có thể đã bỏ chạy.
I wish I didn't have children.	Tôi ước gì mình không có con.
Obviously Tom didn't want to go.	Rõ ràng là Tom không muốn đi.
I know Tom is still in his room, studying.	Tôi biết Tom vẫn đang ở trong phòng của anh ấy, đang học.
I don't think Tom knows how much he took.	Tôi không nghĩ Tom biết mình đã lấy bao nhiêu tiền.
Get me a table for two near the window.	Cho tôi một bàn cho hai người gần cửa sổ.
I thought Tom was scared.	Tôi đã nghĩ rằng Tom đang sợ hãi.
I am on duty now.	Bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ.
We have run out of supplies.	Chúng tôi đã hết nguồn cung cấp.
Tom doesn't like chocolate ice cream.	Tom không thích kem sô cô la.
Tom is a carpenter, right?	Tom là một thợ mộc, phải không?
I know that Tom is fat.	Tôi biết rằng Tom béo.
I know Tom wouldn't be tempted to do that.	Tôi biết Tom sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom doesn't seem to care.	Tom có ​​vẻ không quan tâm.
I assume you have found Tom.	Tôi cho rằng bạn đã tìm thấy Tom.
Tom told Mary that he had seen the movie three times.	Tom nói với Mary rằng anh đã xem bộ phim đó ba lần.
Tom is lonely.	Tom cô đơn.
You don't think I'll be able to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó, phải không?
I don't think Tom will be busy tomorrow afternoon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bận vào chiều mai.
You can talk until you turn pale, but you will never convince me.	Bạn có thể nói cho đến khi bạn xanh mặt, nhưng bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được tôi.
Tom sat on the pier, his feet dangling above the water.	Tom ngồi trên cầu tàu, chân lủng lẳng trên mặt nước.
I took Tom to Boston.	Tôi đã đưa Tom đến Boston.
Tom couldn't talk to Mary about it.	Tom không thể nói chuyện với Mary về điều đó.
We sang, danced and chatted after dinner.	Chúng tôi đã hát, nhảy và trò chuyện sau bữa tối.
I have been to the US twice already.	Tôi đã đến Mỹ hai lần rồi.
Tom has to pay for everything.	Tom phải trả tiền cho mọi thứ.
I was surprised when Tom told me what Mary had done.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom kể cho tôi nghe những gì Mary đã làm.
The more I think about it, the more I worry.	Càng nghĩ về điều đó, tôi càng lo lắng.
Tom is afraid his car is broken.	Tom sợ xe của mình bị hỏng.
Let's assume that won't happen.	Hãy giả sử rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom is not my brother.	Tom không phải là anh trai của tôi.
Is this not what Tom asked for?	Đây không phải là những gì Tom yêu cầu?
I don't know if you want to do that or not.	Tôi không biết liệu bạn có muốn làm điều đó hay không.
Tom provided us with exactly what we needed.	Tom cung cấp cho chúng tôi chính xác những gì chúng tôi cần.
Tom is likely to win.	Tom có ​​khả năng giành chiến thắng.
The judge sentenced him to one year in prison.	Thẩm phán kết án anh ta một năm tù.
Have you remodeled your kitchen?	Bạn đã sửa sang lại nhà bếp của bạn?
Tom insisted on meeting us there.	Tom khăng khăng muốn gặp chúng tôi ở đó.
Tom has cut down all the trees in his front yard.	Tom đã chặt tất cả các cây trong sân trước của mình.
Tom doesn't like pasta.	Tom không thích mì ống.
I have seen one already.	Tôi đã thấy một cái rồi.
Tom said he didn't care if we stayed or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc chúng tôi có ở lại hay không.
Don't know if Tom is homesick or not.	Không biết Tom có ​​nhớ nhà hay không.
I don't think Tom has to worry about that.	Tôi không nghĩ Tom phải lo lắng về điều đó.
Tom drew this picture.	Tom đã vẽ bức tranh này.
I suspect that Tom probably won't need to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​lẽ sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom comes to talk to Mary.	Tom đến nói chuyện với Mary.
Tom is not dressed appropriately.	Tom không ăn mặc phù hợp.
I don't know which way I should go.	Tôi không biết mình nên đi con đường nào.
Tom said I had to be there by 2:30.	Tom nói tôi phải có mặt ở đó trước 2:30.
Does Tom know who said that?	Tom có ​​biết ai đã nói điều đó không?
I want to keep the promises I made.	Tôi muốn giữ những lời hứa mà tôi đã hứa.
Tom made Mary angry.	Tom đã khiến Mary tức giận.
Tom could see why Mary didn't have to.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary không phải làm vậy.
Tom was told that he had to do it.	Tom được cho biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
When I listen to that song, it reminds me of my childhood.	Khi tôi nghe bài hát đó, nó làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình.
I will get on board.	Tôi sẽ lên tàu.
Tom is a chimney sweep.	Tom là một người quét ống khói.
He was like an older brother that I never had.	Anh giống như một người anh trai mà tôi chưa từng có.
Tom burst out laughing.	Tom phá lên cười.
Tom is silent.	Tom im lặng.
Looks like Tom came here to stay.	Có vẻ như Tom đến đây để ở lại.
You should go see Tom's concert.	Bạn nên đi xem buổi hòa nhạc của Tom.
Tom said that Mary was too fat.	Tom nói rằng Mary quá béo.
All right, Tom, what are you going to do?	Được rồi, Tom, bạn sẽ làm gì?
She folded her handkerchief neatly.	Cô gấp chiếc khăn tay của mình một cách gọn gàng.
Tom ignored the warning.	Tom không để ý đến lời cảnh báo.
How can I motivate myself?	Làm thế nào tôi có thể thúc đẩy bản thân?
Tom probably won't forget his promise.	Tom có ​​lẽ sẽ không quên lời hứa của mình.
"What will happen?" 	"Chuyện gì sẽ xảy ra?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
That would help you a lot, wouldn't it?	Điều đó sẽ giúp bạn rất nhiều, phải không?
Can you swallow all of these pills at once?	Bạn có thể nuốt tất cả những viên thuốc này cùng một lúc không?
Tom said he knew Mary might not have had to do it alone.	Tom nói rằng anh biết Mary có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
I don't know why we didn't try it this way before.	Tôi không biết tại sao chúng tôi không thử nó theo cách này trước đây.
I know that Tom is a pretty good hockey player.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên khúc côn cầu khá giỏi.
I was late because I had a flat tire.	Tôi đến muộn vì tôi bị xẹp lốp.
Tom is a witness.	Tom là một nhân chứng.
That's what I'm looking for.	Đó là những gì tôi đang tìm kiếm.
He invested two hundred dollars in a growing business.	Ông đã đầu tư hai trăm đô la vào một công việc kinh doanh đang phát triển.
I know that Tom is a little worried for Mary.	Tôi biết rằng Tom có ​​một chút lo lắng cho Mary.
Was Tom staying with you while he was in Australia?	Tom có ​​ở với bạn khi anh ấy ở Úc không?
Can you explain your whereabouts on the night of the murder?	Bạn có thể giải thích nơi ở của bạn vào đêm xảy ra án mạng không?
I'm not the only one who got up early this morning.	Tôi không phải là người duy nhất dậy sớm vào sáng nay.
I want to see what Tom suggests.	Tôi muốn chờ xem Tom đề xuất những gì.
Do you spend a lot of time in the city?	Bạn có dành nhiều thời gian ở thành phố không?
Does Tom often go out drinking with Mary?	Tom có ​​thường đi uống rượu với Mary không?
Tom is also going home on Monday.	Tom cũng sẽ về nhà vào thứ Hai.
There were nearly three hundred people in the auditorium.	Có gần ba trăm người trong khán phòng.
Tom was wearing shoes but no socks.	Tom đã đi giày nhưng không có tất.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Australia with her.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh sẽ đến Úc với cô ấy.
Tom confronts Mary directly.	Tom đối đầu trực tiếp với Mary.
This is not too expensive.	Cái này không quá đắt.
Tom plays the trombone better than Mary.	Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
Tom has made a decision that will fundamentally change his life.	Tom đã đưa ra một quyết định sẽ thay đổi cuộc sống của anh ấy về cơ bản.
I ran into him at the airport yesterday.	Tôi tình cờ gặp anh ấy ở sân bay ngày hôm qua.
Did you know that some foxes lived on this mountain?	Bạn có biết rằng một số con cáo đã sống trên ngọn núi này?
You don't have to try to cheer me up.	Bạn không cần phải cố gắng làm tôi vui lên.
If you sow, you will reap.	Nếu bạn gieo thì bạn sẽ thu hoạch.
Tom has to do it for Mary.	Tom phải làm điều đó cho Mary.
I am very impressed because you did a great job.	Tôi rất ấn tượng vì bạn đã làm rất tốt.
Tom spat on the ground in front of his boss.	Tom nhổ nước bọt xuống đất trước mặt ông chủ của mình.
Tom saw Mary eating meat, even though she told him she was a vegetarian.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn thịt, mặc dù cô ấy đã nói với anh rằng cô ấy ăn chay.
How long has it been since Tom left?	Đã bao lâu rồi Tom không đi?
He parked in front of the building.	Anh ta đậu xe trước tòa nhà.
I think Tom did something he shouldn't have done.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều mà anh ấy không nên làm.
The incentives are very clear.	Các ưu đãi rất rõ ràng.
Tom says he will take the 2:30 train.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bắt chuyến tàu 2:30.
I don't think I got enough sleep.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã ngủ đủ.
When was the last time you told your wife she was beautiful?	Lần cuối cùng bạn nói với vợ mình rằng cô ấy xinh đẹp là khi nào?
I won't be at home tonight.	Tôi sẽ không ở nhà tối nay.
Tom always gets what he wants.	Tom luôn có được những gì anh ấy muốn.
Tom and Mary do it faster than we do.	Tom và Mary làm điều đó nhanh hơn chúng ta.
I know Tom is not afraid of Mary's dog.	Tôi biết Tom không sợ con chó của Mary.
I suspect that Tom is unaware of what is happening in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không biết về những gì đang xảy ra ở Boston.
She is not confident about the future.	Cô ấy không tự tin về tương lai.
Paper recycling is very important.	Tái chế giấy là rất quan trọng.
We got through this.	Chúng tôi đã vượt qua điều này.
You're not that bad yourself.	Bản thân bạn không đến nỗi tệ.
Darwin developed the theory of evolution.	Darwin đã phát triển thuyết tiến hóa.
She came to pick me up.	Cô ấy đến đón tôi.
I want Tom to be happy.	Tôi muốn Tom được hạnh phúc.
Your vehicle is being towed.	Xe của bạn đang được kéo.
"Who brought you here?" 	"Ai đưa ngươi tới?"
"My sister."	"Chị tôi."
Has Tom done enough?	Tom đã làm đủ chưa?
Tom never got the chance to do that.	Tom không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Tom may have seen you walk in.	Tom có ​​thể đã thấy bạn bước vào.
Tom looks injured.	Tom có ​​vẻ bị thương.
A lot of people don't understand cats.	Rất nhiều người không hiểu mèo.
I wonder if Tom realizes how long it will take to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận ra rằng sẽ mất bao lâu để làm điều đó.
I hope we don't lose you as a customer.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi không đánh mất bạn với tư cách là một khách hàng.
I usually don't put sugar in my coffee.	Tôi thường không cho đường vào cà phê của mình.
You don't have to be mean about it.	Bạn không cần phải có ý nghĩa về nó.
A cat is meowing under my window.	Một con mèo đang kêu meo meo dưới cửa sổ của tôi.
We can't stop now.	Chúng ta không thể dừng lại bây giờ.
Tom and I discussed our plans for the future.	Tom và tôi đã thảo luận về kế hoạch của chúng tôi cho tương lai.
Tom wants that dog.	Tom muốn con chó đó.
Why don't you buy some ice cream?	Tại sao bạn không mua một ít kem?
Phew! 	Phù!
That's close!	Đó là gần!
Tom is really fast.	Tom thực sự rất nhanh.
I looked back to see if anyone was following me.	Tôi nhìn lại xem có ai đang theo dõi mình không.
Tom hasn't washed his car in years.	Tom đã không rửa xe trong nhiều năm.
I want a laptop.	Tôi muốn một máy tính xách tay.
I think you and Tom will do it together.	Tôi nghĩ bạn và Tom sẽ làm điều đó cùng nhau.
Tom did not ask Mary to dance with him.	Tom không rủ Mary đi khiêu vũ với anh ta.
Tom needs to study harder.	Tom cần phải học tập chăm chỉ hơn.
Tom hopes to go to Boston.	Tom hy vọng sẽ đến Boston.
I know Tom as someone who gets things done.	Tôi biết Tom là một người luôn hoàn thành công việc.
Tom says he wants to talk about it later.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói về nó sau.
It's not hard for me to get along with them.	Tôi không khó để hòa hợp với họ.
I think Tom will be surprised.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên.
Tom is an experienced driver.	Tom là một tài xế lão luyện.
I want to marry Tom.	Tôi muốn kết hôn với Tom.
Tom spent Christmas behind bars.	Tom đã trải qua Giáng sinh sau song sắt.
That must be very costly.	Điều đó chắc hẳn phải trả giá rất đắt.
I'll wait until 2:30.	Tôi sẽ đợi đến 2:30.
Maybe I shouldn't have come.	Có lẽ tôi không nên đến.
You never told me your name.	Bạn chưa bao giờ cho tôi biết tên của bạn.
I think Tom is fine.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn ổn.
Tom won't let me drive anymore.	Tom sẽ không để tôi lái xe nữa.
Tom is great with kids, isn't he?	Tom rất tuyệt với trẻ con, phải không?
I believe that sincerity will eventually pay off.	Tôi tin rằng cuối cùng sự chân thành sẽ được đền đáp.
Mary wears a floral dress.	Mary mặc một chiếc váy hoa.
She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe.	Cô ấy có một nét giống với Marilyn Monroe một cách kỳ lạ.
Tom came to Australia at the age of 13.	Tom đến Úc năm 13 tuổi.
Tom wants to buy a house in Boston.	Tom muốn mua một căn nhà ở Boston.
You need to finish this by 2:30.	Bạn cần hoàn thành việc này trước 2:30.
You don't want to be there, do you?	Bạn không muốn ở đó, phải không?
Tom visited us yesterday.	Tom đã đến thăm chúng tôi ngày hôm qua.
I cannot see what is happening.	Tôi không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
I can't figure out how to open the hatch.	Tôi không thể tìm ra cách mở cửa sập.
That trend is continuing.	Xu hướng đó đang tiếp tục.
I suspect that Tom and Mary don't really enjoy doing it as much as they used to.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không thực sự thích làm điều đó nhiều như trước đây.
Tom hoped that Mary wouldn't do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom said that Mary was not confused.	Tom nói rằng Mary không bối rối.
You have a rich imagination.	Bạn có một trí tưởng tượng phong phú.
Tom is New Yorker, but he doesn't have a New York accent.	Tom là người New York, nhưng anh ấy không có giọng New York.
I hope Tom stays in Boston.	Tôi hy vọng Tom ở lại Boston.
Tom gives Mary the keys to his scooter.	Tom đưa cho Mary chìa khóa chiếc xe tay ga của anh ấy.
Every time it rains, the corrugated iron roof leaks.	Mỗi khi trời mưa, mái tôn bị dột.
I am the youngest child.	Tôi là con út.
Tom doesn't study French either.	Tom cũng không học tiếng Pháp.
I just didn't want to go to work yesterday.	Tôi chỉ không muốn đi làm ngày hôm qua.
Sometimes I worry myself to death about useless nonsense.	Đôi khi tôi lo lắng cho bản thân mình đến chết về những điều vô nghĩa vô bổ.
When can I see Tom?	Khi nào tôi có thể gặp Tom?
I have never eaten anything as delicious as this.	Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như thế này.
Tom wants a bigger fridge.	Tom muốn có một cái tủ lạnh lớn hơn.
Tom spilled his soup.	Tom làm đổ súp của mình.
You wrote to Tom, didn't you?	Bạn đã viết thư cho Tom, phải không?
I'm not busier than usual today.	Hôm nay tôi không bận hơn bình thường.
My new boyfriend is also named Tom.	Bạn trai mới của tôi cũng tên là Tom.
Tom pointed at me.	Tom chỉ vào tôi.
Tom thought that was funny.	Tom nghĩ điều đó thật buồn cười.
Tom shovels the driveway.	Tom xúc đường lái xe.
Tom thought it better not to lend Mary any money.	Tom nghĩ tốt hơn là không cho Mary vay tiền.
That was the first time I heard Tom sing.	Đó là lần đầu tiên tôi nghe Tom hát.
When she heard the news, she was not happy.	Khi biết tin, cô ấy không vui.
I don't tell you.	Tôi không nói với bạn.
I'm not sure Tom will let me drive.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ để tôi lái xe.
Does Tom have any siblings?	Tom có ​​anh chị em nào không?
Tom didn't know that Mary had a boyfriend.	Tom không hề biết rằng Mary đã có bạn trai.
Tom is not very spontaneous.	Tom không phải là rất tự phát.
I've always liked horror movies.	Tôi luôn thích phim kinh dị.
I think both Tom and Mary are single.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary đều độc thân.
Tom probably thinks what he's doing is helping.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng những gì anh ấy đang làm là giúp ích.
Tom said he heard a gunshot.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng súng.
She left early to avoid rush hour.	Cô xuất phát sớm để tránh giờ cao điểm.
Tulips have bloomed.	Hoa tulip đã nở.
Tom is getting off the plane.	Tom đang xuống máy bay.
Tom lives near a hospital.	Tom sống gần một bệnh viện.
Tom and I weren't the only ones absent.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất vắng mặt.
Tom said I shouldn't do that anymore.	Tom nói tôi không nên làm vậy nữa.
Tom and Mary are not smiling now.	Tom và Mary bây giờ không cười.
Tom and I did it together when we were kids.	Tom và tôi đã làm điều đó cùng nhau khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom looked at Mary's drawing.	Tom nhìn bức vẽ của Mary.
What do you have for a mid-morning snack?	Bạn có gì cho một bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng?
Tom and Mary are scared.	Tom và Mary sợ hãi.
We have many reasons to be proud of our team.	Chúng tôi có nhiều lý do để tự hào về đội của mình.
Begging is prohibited by law.	Việc ăn xin bị pháp luật nghiêm cấm.
Tom could be the one who started the fire.	Tom có ​​thể là người châm ngòi cho ngọn lửa.
Tom is behind the counter.	Tom đứng sau quầy.
Do you think you will be able to visit Australia next year?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể đến thăm Úc vào năm tới không?
Tom could not come up with any evidence to back up his claim.	Tom không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình.
I am afraid you are in danger.	Tôi sợ bạn đang gặp nguy hiểm.
Don't underestimate the power of your imagination.	Đừng đánh giá thấp sức mạnh của trí tưởng tượng của bạn.
Tom is an egg.	Tom là một quả trứng.
Tom asked Mary for a loan.	Tom hỏi Mary một khoản vay.
I'm still a bit busy.	Tôi vẫn còn một chút bận rộn.
Tom is more famous than his brother.	Tom nổi tiếng hơn anh trai của mình.
Tom will love the cookies you've baked for him.	Tom sẽ thích những chiếc bánh quy mà bạn đã nướng cho anh ấy.
I don't think Tom will like the soup I make.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích món súp mà tôi làm.
If you don't like it, just say so.	Nếu bạn không thích nó, chỉ cần nói như vậy.
The barn is full of grain.	Chuồng đầy thóc.
Tom said Mary knew he might not want to do it in his heart.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó trong lòng.
I want to stay a little longer to see what happens.	Tôi muốn ở lại lâu hơn một chút để xem điều gì sẽ xảy ra.
I heard Tom is planning to move to Boston.	Tôi nghe nói Tom định chuyển đến Boston.
Tom used to be prejudiced.	Tom đã từng có thành kiến.
Tom rummaged through his closet for a pair of black shoes.	Tom lục tung tủ quần áo của mình để tìm một đôi giày đen.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom says that his son is a track and field athlete.	Tom nói rằng con trai anh là một vận động viên điền kinh.
As expected, Tom lost the game.	Đúng như dự đoán, Tom đã thua trò chơi.
Tom denied having stolen the money.	Tom phủ nhận việc đã đánh cắp tiền.
Tom needs to get rid of all this trash.	Tom cần phải loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi này.
Do what Tom asks you to do.	Làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Can you tell me how to adjust the volume?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để điều chỉnh âm lượng?
This worries me, Tom.	Chuyện này khiến tôi lo lắng, Tom.
I don't know if I should leave or stay.	Tôi không biết nên ra đi hay ở lại.
Tom is not responsible for anything.	Tom không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì.
I don't think anyone would dispute that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tranh chấp điều đó.
"How long have you lived here?" 	"Bạn sống ở đây bao lâu rồi?"
"It will be five years next week."	"Sẽ là năm năm vào tuần tới."
I have a lot of plans for the future.	Tôi có rất nhiều dự định cho tương lai.
Mary married a widower.	Mary kết hôn với một người đàn ông góa vợ.
Tom wrote three letters.	Tom đã viết ba lá thư.
Tom seems to be misguided.	Tom dường như bị chệch choạc.
Tom put the newly bought tablecloth on the table.	Tom đặt chiếc khăn trải bàn mới mua lên bàn.
The car pulled up in front of the bank.	Xe tấp vào trước ngân hàng.
He is still working in the office.	Anh ấy vẫn đang làm việc trong phòng làm việc.
Tom knows how much Mary hates.	Tom biết Mary ghét làm thế nào.
Tom is traveling with his parents.	Tom đang đi du lịch cùng bố mẹ.
Tom was misbehaving.	Tom đã cư xử sai.
Tom has to take care of his mother.	Tom phải chăm sóc mẹ của mình.
I am Tom's wife.	Tôi là vợ của Tom.
Tom visits Mary in prison.	Tom đến thăm Mary trong tù.
Lend me a notepad or something.	Cho tôi mượn một tập giấy ghi nhớ hoặc thứ gì đó.
Sounds unbelievable, doesn't it?	Nghe có vẻ khó tin phải không?
Tom and Mary need to learn to communicate better with each other.	Tom và Mary cần học cách giao tiếp với nhau tốt hơn.
Have your parents met Tom yet?	Bố mẹ bạn đã gặp Tom chưa?
Do you prefer to work alone or as part of a group?	Bạn thích làm việc một mình hay là một phần của nhóm?
Spain ceded Guam to the United States in 1898.	Tây Ban Nha nhượng đảo Guam cho Mỹ vào năm 1898.
I hope that you will remember this in the future.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhớ điều này trong tương lai.
You are upset.	Bạn đang khó chịu.
I'm Tom's brother-in-law.	Tôi là anh rể của Tom.
I think Tom would be surprised if I did.	Tôi nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên nếu tôi làm vậy.
Tom says that Mary is probably still outside.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ở bên ngoài.
You wouldn't let them do it, would you?	Bạn sẽ không để họ làm điều đó, phải không?
I don't think that will still be an issue.	Tôi không nghĩ rằng đó sẽ vẫn là một vấn đề.
Tom and Mary still love each other.	Tom và Mary vẫn yêu nhau.
I'm glad I'm not the only one who has to do it.	Tôi rất vui vì tôi không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom doesn't know too much.	Tom không biết quá nhiều.
Tom was bitten by a dog.	Tom bị chó cắn.
My mom's homemade chocolate cake was delicious.	Bánh sô cô la tự làm của mẹ tôi rất ngon.
Let's see who is faster.	Hãy xem ai nhanh hơn.
Tom has decided to buy the car.	Tom đã quyết định mua chiếc xe hơi.
It's a good idea, but is it worth it?	Đó là một ý tưởng hay, nhưng nó có đáng không?
He has supported me in my business.	Anh ấy đã hỗ trợ tôi trong công việc kinh doanh của tôi.
I don't think Tom will be able to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó.
Have you ever eaten at the restaurant where Tom works?	Bạn đã từng ăn ở nhà hàng nơi Tom làm việc chưa?
Let me tell Tom what I know.	Hãy để tôi nói cho Tom những gì tôi biết.
Tom is still there.	Tom vẫn ở đó.
I need to buy some food for tonight's party.	Tôi cần mua một số thức ăn cho bữa tiệc tối nay.
Do you think Tom was embarrassed?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã xấu hổ?
Tom committed second-degree murder.	Tom phạm tội giết người cấp độ hai.
You are an excellent chef.	Bạn là một đầu bếp xuất sắc.
Tom can still feel bored.	Tom có ​​thể vẫn còn cảm thấy buồn chán.
I had so much to do that I had to pause my trip.	Tôi có quá nhiều việc phải làm nên tôi phải tạm dừng chuyến đi của mình.
I would have helped Tom if I could.	Tôi đã giúp Tom nếu tôi có thể.
Tom tried to go back to sleep.	Tom cố gắng đi ngủ trở lại.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
Tom had an operation.	Tom đã có một cuộc phẫu thuật.
I promise I won't look.	Tôi hứa là tôi sẽ không nhìn.
Tom will kill you all.	Tom sẽ giết tất cả các bạn.
Tom stopped by Mary's house on the way home.	Tom ghé qua nhà Mary trên đường về nhà.
Tom says he will be able to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm điều đó vào ngày mai.
Tom looked out the window to see what was happening.	Tom nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tom was supposed to go to Australia last week.	Tom được cho là sẽ đi Úc vào tuần trước.
Tom is on the phone looking very tired.	Tom nghe điện thoại có vẻ rất mệt mỏi.
I like the new guy. 	Tôi thích anh chàng mới.
He is not afraid to take on challenging work.	Anh ấy không ngại đảm nhận công việc đầy thử thách.
I think you want to send this message to someone else.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn gửi tin nhắn này cho người khác.
I'm not the only one hungry.	Tôi không phải là người duy nhất đói.
I don't think I really need to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó.
That probably won't happen again.	Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra nữa.
Tom said he wished he hadn't parked in front of Mary's house.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đậu xe trước nhà Mary.
Tom says he sympathizes.	Tom nói rằng anh ấy thông cảm.
Tom always has breakfast here.	Tom luôn ăn sáng ở đây.
It is wise for you to accept his offer.	Thật là khôn ngoan khi bạn chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.
I want you to remove everything in this room.	Tôi muốn bạn loại bỏ tất cả mọi thứ trong căn phòng này.
I swear all I was going to do was scare Tom.	Tôi thề rằng tất cả những gì tôi định làm là để đe dọa Tom.
I will definitely try to do that.	Tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm điều đó.
Tom felt uncomfortable so he left.	Tom cảm thấy không thoải mái nên đã bỏ đi.
Tom and I wanted to be together all the time when we were young.	Tom và tôi muốn ở bên nhau mọi lúc khi chúng tôi còn trẻ.
Tom thought that Mary would be alone.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở một mình.
Tom doesn't want to stay.	Tom không muốn ở lại.
We had a test today.	Chúng tôi đã có một bài kiểm tra ngày hôm nay.
Tom stole Mary's lunch money.	Tom đã lấy trộm tiền ăn trưa của Mary.
Tom needs 30 stitches.	Tom cần 30 mũi khâu.
As soon as Tom boarded the train and found a place to sit, he fell asleep.	Ngay sau khi Tom lên tàu và tìm được chỗ để ngồi, anh ấy đã lăn ra ngủ.
Tom has to go to Australia in October.	Tom phải đi Úc vào tháng 10.
We hesitate.	Chúng tôi do dự.
Tom tells Mary that I care.	Tom nói với Mary rằng tôi quan tâm.
I know that Tom will be able to do it on Monday.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể làm điều đó vào thứ Hai.
Tell me what you're arguing about.	Hãy nói cho tôi biết bạn đang tranh cãi về điều gì.
You should request a refund.	Bạn nên yêu cầu hoàn lại tiền.
Tom has grown a lot in the past year.	Tom đã phát triển rất nhiều trong năm qua.
You can use my computer if you want.	Bạn có thể sử dụng máy tính của tôi nếu bạn muốn.
Tom said he won't help us anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng tôi nữa.
It was a low blow.	Đó là một đòn thấp.
I didn't know that Tom had to help Mary do it.	Tôi không biết rằng Tom phải giúp Mary làm điều đó.
Tom is private about what he eats.	Tom nói riêng về những gì anh ấy ăn.
Do not disturb Tom while he is reading.	Đừng làm phiền Tom khi anh ấy đang đọc.
I don't think I need to wear a coat today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải mặc áo khoác ngày hôm nay.
Tom says he will be thirteen years old next month.	Tom nói rằng anh ấy sẽ được mười ba tuổi vào tháng tới.
You are also my best friend.	Bạn cũng là bạn thân nhất của tôi.
Tom is presumptuous.	Tom là người tự phụ.
I have decided not to stay.	Tôi đã quyết định sẽ không ở lại.
Tom is with someone I don't know.	Tom đang ở với ai đó mà tôi không biết.
Tom barely ate anything.	Tom hầu như không ăn bất cứ thứ gì.
The room had a musty smell.	Căn phòng có mùi ẩm mốc.
Tom wasn't the one to convince Mary not to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary không làm điều đó.
Tom is teaching French in Australia.	Tom đang dạy tiếng Pháp ở Úc.
I think Tom will eventually give up and ask Mary to do it for him.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và yêu cầu Mary làm điều đó cho anh ta.
I hope it's not too much trouble.	Tôi hy vọng nó không quá nhiều rắc rối.
Tom is not going to buy a new bicycle.	Tom không định mua một chiếc xe đạp mới.
Don't know if Tom is here today.	Không biết hôm nay Tom có ​​ở đây không.
Tom says he won't help us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp chúng ta.
I'll buy you two lunch.	Tôi sẽ mua cho hai người bữa trưa.
Tom wishes he knew how to play an instrument.	Tom ước rằng mình biết chơi một loại nhạc cụ.
Who told you Tom wants to go swimming with us?	Ai nói với bạn Tom muốn đi bơi với chúng tôi?
I got it for half price at a discount.	Tôi đã nhận nó với giá một nửa khi giảm giá.
I will see you at three o'clock tomorrow.	Tôi sẽ gặp bạn lúc ba giờ ngày mai.
You'll probably be safe doing that.	Có lẽ bạn sẽ an toàn khi làm điều đó.
Try to see it from my point of view.	Hãy thử xem nó theo quan điểm của tôi.
I hope Tom gets what he needs.	Tôi hy vọng Tom có ​​được những gì anh ấy cần.
That is the difference between us.	Đó là sự khác biệt giữa chúng tôi.
No one wants to come to Australia with you.	Không ai muốn đến Úc với bạn.
I wonder if Tom knew he needed to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết mình cần phải làm điều đó hay không.
I have some interesting questions to ask Tom.	Tôi có một số câu hỏi thú vị muốn hỏi Tom.
Hopefully Tom won't be as crazy as the rest of his family when he grows up.	Hy vọng rằng Tom sẽ không bị điên như những người còn lại trong gia đình khi lớn lên.
I'm not pretty.	Tôi không xinh đẹp.
Tom says he loves Mary and will always love her.	Tom nói rằng anh yêu Mary và sẽ luôn yêu cô ấy.
My wife quit her job after her sister passed away.	Vợ tôi đã nghỉ việc sau khi chị gái cô ấy qua đời.
Why don't you take a picture?	Tại sao bạn không chụp một bức ảnh?
Even though Tom could hear the gunfire, he calmly poured himself a drink.	Mặc dù Tom có ​​thể nghe thấy tiếng súng, anh vẫn bình tĩnh rót cho mình một ly.
Tom bought three kilos of apples.	Tom đã mua ba kg táo.
I need to buy some fishing hooks.	Tôi cần mua một số móc câu cá.
I hope you are satisfied.	Tôi hy vọng bạn hài lòng.
Price does not include tax.	Giá không bao gồm thuế.
They went to the movies together on one occasion.	Họ đi xem phim cùng nhau trong một lần tình cờ.
I used margarine instead of butter.	Tôi đã sử dụng bơ thực vật thay vì bơ.
Tom is not a librarian.	Tom không phải là thủ thư.
I'm you, I wouldn't do such a rude thing.	Tôi là bạn, tôi sẽ không làm một điều thô lỗ như vậy.
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy rất bận.
It's best to follow your doctor's advice.	Tốt nhất bạn nên làm theo lời khuyên của bác sĩ.
Tom would do it if Mary asked him to.	Tom sẽ làm điều đó nếu Mary yêu cầu anh ta.
Tom took the blanket off the bed and wrapped it around himself.	Tom lấy chăn ra khỏi giường và quấn quanh người.
Tom has been to Australia several times.	Tom đã đến Úc vài lần.
Tom hates it when Mary pretends to understand sports.	Tom ghét điều đó khi Mary giả vờ hiểu thể thao.
Tom is not willing to spend that much money.	Tom không sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Usually, what Tom says is completely meaningless.	Thông thường, những gì Tom nói là hoàn toàn vô nghĩa.
Why were you not in class yesterday?	Tại sao bạn không có trong lớp ngày hôm qua?
Tom has kept this a secret all these years.	Tom đã giữ bí mật về điều này trong suốt những năm qua.
Tom woke me up pretty late.	Tom đánh thức tôi khá muộn.
That's how I grew up.	Đó là cách tôi lớn lên.
Tom told me that he thinks Mary can dance better than he can.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể nhảy tốt hơn anh ấy có thể.
We don't need to spend money on things we don't need.	Chúng ta không cần phải tiêu tiền cho những thứ chúng ta không cần.
I want to talk to you about your point.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về điểm của bạn.
Tom poured me a cup of tea.	Tom rót cho tôi một tách trà.
Tom can have anything he wants.	Tom có ​​thể có bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom said he didn't want to eat much.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn nhiều.
Face adversity with courage.	Đối mặt với nghịch cảnh bằng lòng dũng cảm.
I feel like I'm part of the family.	Cảm giác như tôi là một phần của gia đình.
Tom and Mary will keep their promise.	Tom và Mary sẽ giữ lời hứa của họ.
Tom was the first to get hurt.	Tom là người đầu tiên bị thương.
It is a scalp disease.	Đó là một bệnh da đầu.
It's a cliche, but it's true.	Đó là một sáo ngữ, nhưng đó là sự thật.
Does Tom understand?	Tom có ​​hiểu không?
Tom has eczema.	Tom bị bệnh chàm.
I doubt that Tom will ever do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ làm điều đó.
I guess we both know we shouldn't do this.	Tôi đoán cả hai chúng tôi đều biết rằng chúng tôi không nên làm điều này.
Tom took a lot of pictures while he was in Boston.	Tom đã chụp rất nhiều ảnh khi anh ấy ở Boston.
I thought there would be too many people there, so I didn't go.	Tôi nghĩ rằng sẽ có quá nhiều người ở đó, vì vậy tôi đã không đi.
Tom is lying on the bench.	Tom đang nằm trên băng ghế.
Tom has to appear in court on October 20.	Tom phải ra hầu tòa vào ngày 20/10.
Tom told me that he thought Mary was fair.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary công bằng.
I don't think Tom knows where Mary works.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary làm việc ở đâu.
What about Tom?	Tom thì sao?
I don't want to fight you on this.	Tôi không muốn đấu với bạn về điều này.
Tom is not as tall as me.	Tom không cao bằng tôi.
Tom didn't open it.	Tom đã không mở nó.
Tom says it is unlikely that Mary will be fired.	Tom nói rằng không có khả năng Mary bị sa thải.
Not sure if Tom thought Mary wanted to.	Không biết Tom có ​​nghĩ Mary muốn làm thế không.
Tom thinks you should do it.	Tom nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
I thought you said Tom wouldn't go.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom sẽ không đi.
Tom fell asleep during class.	Tom ngủ gật trong giờ giảng.
High-fructose corn syrup is found in everything you eat today.	Xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao được tìm thấy trong mọi thứ bạn ăn ngày nay.
The shirt that Tom was wearing didn't fit him very well.	Chiếc áo sơ mi mà Tom đang mặc không vừa với anh ta cho lắm.
She pressured him to quit.	Cô đã gây áp lực buộc anh phải nghỉ việc.
Don't give any more candy to Tom.	Đừng đưa kẹo nữa cho Tom.
Of course, I'm disappointed.	Tất nhiên, tôi thất vọng.
How much time do you estimate you need to do that?	Bạn ước tính mình cần bao nhiêu thời gian để làm việc đó?
I think we should go to Australia next summer.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến Úc vào mùa hè năm sau.
We don't have a school because of the storm.	Chúng tôi không có trường học vì bão.
Tom said that I need to learn French.	Tom nói rằng tôi cần học tiếng Pháp.
I can't do it without someone's help.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.
Tom told me he was going to move to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định chuyển đến Boston.
This car belongs to Tom.	Chiếc xe này thuộc về Tom.
Why don't you want to go to school?	Tại sao bạn không muốn đi học?
I suppose Tom wouldn't do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ không làm điều đó.
When did Tom see that happen?	Tom thấy điều đó xảy ra khi nào?
Tom seemed convinced that Mary needed to do it.	Tom dường như bị thuyết phục rằng Mary cần phải làm điều đó.
She married a rich merchant.	Cô kết hôn với một thương gia giàu có.
I know Tom is a miner.	Tôi biết Tom là một thợ mỏ.
Tom was once engaged to Mary.	Tom đã từng đính hôn với Mary.
It's Tom's office.	Đó là văn phòng của Tom.
You should know better now that you're an adult.	Bạn nên biết rõ hơn bây giờ bạn đã là một người lớn.
I confiscated a gun from a student this morning.	Tôi đã tịch thu một khẩu súng của một học sinh sáng nay.
Everyone likes Tom.	Mọi người đều thích Tom.
I think Tom is suggesting that we leave.	Tôi nghĩ Tom đang gợi ý rằng chúng ta nên rời đi.
It must have been Tom's call.	Đó phải là cuộc gọi của Tom.
Tom must be proud.	Tom phải tự hào.
Tom said he wondered why Mary didn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi tại sao Mary không làm như vậy.
Are you saying you don't want to go to Tom's party?	Bạn đang nói rằng bạn không muốn đến bữa tiệc của Tom?
I don't know how Tom did it, but he did.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó như thế nào, nhưng anh ấy đã làm được.
Tom goes to church often.	Tom đến nhà thờ thường xuyên.
I know Tom doesn't do that now.	Tôi biết Tom không làm điều đó bây giờ.
The plan could have worked if we had tried harder.	Kế hoạch có thể đã thành công nếu chúng tôi cố gắng hơn.
Tom made Mary feel beautiful.	Tom đã làm cho Mary cảm thấy xinh đẹp.
You are a complete idiot.	Bạn hoàn toàn là một tên ngốc.
Tom runs to catch the bus.	Tom chạy để bắt xe buýt.
Tom says he will be very quiet.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất im lặng.
Tom won't be back until October.	Tom sẽ không trở lại cho đến tháng 10.
Tom is a master of chess.	Tom là một bậc thầy về cờ vua.
Tom has hidden his weapon.	Tom đã giấu vũ khí của mình.
I'm sure there's a reasonable explanation for this.	Tôi chắc rằng có một lời giải thích hợp lý cho điều này.
Tom loves learning new things.	Tom thích học những điều mới.
Tom leaned in to give Mary a kiss.	Tom nghiêng người để trao cho Mary một nụ hôn.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
Tom has terrible eyesight.	Tom có ​​thị lực khủng khiếp.
You are just being silly.	Bạn chỉ đang ngớ ngẩn.
What does his silence imply?	Sự im lặng của anh ta ám chỉ điều gì?
I make up my mind to wake up at six o'clock in the morning.	Tôi quy định thức dậy lúc sáu giờ sáng.
Tom said he learned how to do it in Australia.	Tom cho biết anh đã học cách làm điều đó ở Úc.
Tom has admitted that he is quite competitive.	Tom đã thừa nhận rằng anh ấy khá cạnh tranh.
Tom is probably not in Australia now.	Tom có ​​lẽ không ở Úc bây giờ.
Tom is moving furniture.	Tom đang chuyển đồ đạc.
I haven't called Tom yet.	Tôi vẫn chưa gọi cho Tom.
We won't know until we try.	Chúng tôi sẽ không biết cho đến khi chúng tôi thử.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
The lower your self-esteem, the more you tend to focus on the negative.	Lòng tự trọng của bạn càng thấp, bạn càng có xu hướng tập trung vào những điều tiêu cực.
Tom ran past a cat.	Tom chạy qua một con mèo.
I'll only go if Tom doesn't go.	Tôi sẽ chỉ đi nếu Tom không đi.
Some civilians were shot down by mercenaries.	Một số thường dân đã bị lính đánh thuê bắn hạ.
Tom was here two nights ago.	Tom đã ở đây hai đêm trước.
You just made me miss the perfect shot when you shouted.	Bạn vừa khiến tôi bỏ lỡ cú sút hoàn hảo khi bạn hô hào.
Tom can't do this alone.	Tom không thể làm điều này một mình.
Tom really enjoys his job.	Tom thực sự thích công việc của mình.
Tom is stingy, isn't he?	Tom thật keo kiệt, phải không?
I don't think it's a bad idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​tồi.
Did you know Tom would say that?	Bạn có biết Tom sẽ nói điều đó không?
I don't think Tom knows that he shouldn't do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom encouraged Mary to try again.	Tom khuyến khích Mary thử lại.
"You two have a lot in common." 	"Hai người có rất nhiều điểm chung."
"How?" 	"Như thế nào?"
"Well, to begin with, they're both single."	"Chà, bắt đầu thì cả hai đều độc thân."
What do you do with clothes you no longer wear?	Bạn làm gì với quần áo mà bạn không mặc nữa?
What is your native language?	Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì?
Don't know if Tom is really happy.	Không biết Tom có ​​thực sự hạnh phúc không.
I helped Tom start over.	Tôi đã giúp Tom bắt đầu lại từ đầu.
I think I fell in love with you.	Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu bạn.
Tom does everything at his own pace.	Tom làm mọi thứ theo tốc độ của riêng mình.
This is one of the best basketball teams in the country.	Đây là một trong những đội bóng rổ tốt nhất của đất nước.
Do you think we need to do that again?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta cần phải làm lại điều đó không?
Cities and provinces along the Yangtze River in central China are grappling with the country's worst drought in more than 50 years.	Các thành phố và tỉnh dọc sông Dương Tử ở miền trung Trung Quốc đang phải vật lộn với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua của đất nước.
It's an open secret.	Đó là một bí mật mở.
Do you want to watch TV or read a book?	Bạn muốn xem TV hay đọc sách?
Tom and I often do similar things.	Tom và tôi thường làm những điều tương tự.
Mary is Tom's stepdaughter.	Mary là con gái riêng của Tom.
Did Tom try to convince you to do it?	Tom có ​​cố gắng thuyết phục bạn làm điều đó không?
Why are you not the boss?	Tại sao bạn không phải là ông chủ?
Tom tells Mary that he needs more time to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy cần thêm thời gian để làm điều đó.
I know you will get the job.	Tôi biết bạn sẽ nhận được công việc.
That's what we like.	Đó là điều chúng tôi thích.
You have three seconds.	Bạn có ba giây.
He couldn't take the picture in the dark.	Anh ta không thể chụp được bức ảnh trong bóng tối.
Tom probably won't be here this afternoon.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây vào chiều nay.
Promise me you won't get mad if I tell you.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nổi điên nếu tôi nói với bạn.
I don't see that happening.	Tôi không thấy điều đó xảy ra.
I don't believe in life after death.	Tôi không tin vào cuộc sống sau cái chết.
You are very efficient.	Bạn rất hiệu quả.
I only read about half of the books on the bottom shelf.	Tôi chỉ đọc khoảng một nửa số sách ở kệ dưới cùng.
I will review it.	Tôi sẽ xem xét lại nó.
It's not raining.	Trời không mưa.
Studies have revealed that the average keyboard has more germs than the toilet seat.	Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng bàn phím trung bình có nhiều vi trùng hơn so với bệ ngồi trong nhà vệ sinh.
I guess that is the solution.	Tôi đoán đó là giải pháp.
You and I both know that's not true.	Bạn và tôi đều biết rằng đó không phải là sự thật.
I found a job in Boston.	Tôi đã tìm được một công việc ở Boston.
Tom is at school.	Tom đang ở trường.
I discussed my concerns with Tom.	Tôi đã thảo luận về mối quan tâm của mình với Tom.
That's why I needed to see Tom.	Đó là lý do tại sao tôi cần gặp Tom.
I know Tom is against it.	Tôi biết Tom chống lại nó.
Tom told me that he is not happy here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây.
You'd better stay here.	Tốt hơn hết bạn nên ở lại đây.
Tom said that Mary had wanted to visit Australia for a long time.	Tom nói rằng Mary đã muốn đến thăm Úc từ lâu.
Tom always brings his dog.	Tom luôn dẫn theo chú chó của mình.
Tom gave me your address.	Tom đã cho tôi địa chỉ của bạn.
Tom and Mary were also there.	Tom và Mary cũng ở đó.
It never rained but it rained heavily.	Trời không bao giờ mưa nhưng mưa như trút.
I never thought to do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều đó.
I have a feeling that you will like Boston.	Tôi có cảm giác rằng bạn sẽ thích Boston.
I'll have to do it if Tom asks me to.	Tôi sẽ phải làm điều đó nếu Tom yêu cầu tôi.
Tom says he is looking for Mary.	Tom nói rằng anh ấy đang tìm Mary.
You have to practice if you want to be good at it.	Bạn phải luyện tập nếu bạn muốn giỏi nó.
You should catch Tom.	Bạn nên bắt Tom.
This is a very brave thing you are doing.	Đây là một điều rất dũng cảm mà bạn đang làm.
She was not polite to him.	Cô không lịch sự với anh ta.
Tom studies French for an hour every day before dinner.	Tom học tiếng Pháp một giờ mỗi ngày trước khi ăn tối.
I know that Tom is a very bad cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp rất tệ.
I think it was Tom who drew that picture.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã vẽ bức tranh đó.
I promise not to tell anyone that Tom is here.	Tôi hứa sẽ không nói với ai rằng Tom đang ở đây.
This is not what Tom and I were looking for.	Đây không phải là thứ mà tôi và Tom đang tìm kiếm.
Tom was not honest with us.	Tom đã không thành thật với chúng tôi.
I think you've seen too many horror movies.	Tôi nghĩ bạn đã xem quá nhiều phim kinh dị.
Tom's French pronunciation is not very good.	Tom phát âm tiếng Pháp không tốt lắm.
Tom is not an adult yet.	Tom chưa phải là người lớn.
I know Tom is not as tall as his father.	Tôi biết Tom không cao bằng bố.
You need to be here in the hospital.	Bạn cần ở đây trong bệnh viện.
Tom probably wouldn't do it alone.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó một mình.
I'm surprised you didn't know that Tom didn't need to do that.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng Tom không cần phải làm điều đó.
I don't want to ask Tom that question.	Tôi không muốn hỏi Tom câu hỏi đó.
What makes you think Tom won't like Mary?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ không thích Mary?
I don't have any cats.	Tôi không có con mèo nào.
“Top-down economics never worked,” Obama said. 	Obama nói: “Kinh tế học từ trên xuống không bao giờ hiệu quả.
"The country doesn't succeed when only the people at the top are doing well. We succeed when the middle class is bigger, when it feels safer."	"Đất nước không thành công khi chỉ những người ở cấp cao nhất đang làm tốt. Chúng ta thành công khi tầng lớp trung lưu lớn hơn, khi nó cảm thấy an toàn hơn."
I have not read the report yet.	Tôi vẫn chưa đọc báo cáo.
Tom massaged my temples with his fingers.	Tom xoa bóp thái dương của tôi bằng những ngón tay của anh ấy.
I've been waiting for this moment for so long.	Tôi đã đợi giây phút này rất lâu rồi.
I have to go to the toilet.	Tôi phải đi vệ sinh.
I wonder if we can actually talk Tom donate some money.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta thực sự có thể nói chuyện Tom quyên góp một số tiền hay không.
Tom likes dogs.	Tom thích chó.
Tom didn't think they would let me do that.	Tom không nghĩ rằng họ sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Tom shouldn't go out.	Tom không nên ra ngoài.
I warn you that the bridge is in very bad condition.	Tôi cảnh báo bạn rằng cây cầu đang ở trong tình trạng rất tồi tệ.
Tom and Mary both know they don't belong here.	Tom và Mary đều biết họ không thuộc về nơi này.
Attempts to control the fire using buckets soon failed.	Những nỗ lực nhằm kiểm soát ngọn lửa bằng cách sử dụng xô đã sớm thất bại.
Tom hugged his head with a pillow and cried.	Tom lấy gối ôm đầu khóc.
Who will order what?	Ai sẽ gọi món gì?
I don't like the taste of okra.	Tôi không thích mùi vị của đậu bắp.
I can't leave Tom alone.	Tôi không thể để Tom một mình.
Tom seemed attentive.	Tom có ​​vẻ chăm chú.
Tom was one of those arrested.	Tom là một trong những người bị bắt.
I think Tom is a pretty decent golfer.	Tôi nghĩ Tom là một tay golf khá tử tế.
Do you prefer waffles or pancakes?	Bạn thích bánh quế hay bánh kếp hơn?
It's a pen, not a pencil.	Đó là một cây bút, không phải một cây bút chì.
They bought some furniture when they got married.	Họ đã mua một vài món đồ nội thất khi họ kết hôn.
Tom stole a car.	Tom đã lấy trộm một chiếc xe hơi.
I will take care of your cat while you are away.	Tôi sẽ chăm sóc con mèo của bạn khi bạn đi vắng.
This morning Tom looks depressed.	Sáng nay Tom có ​​vẻ chán nản.
Tom didn't look surprised.	Tom không có vẻ ngạc nhiên.
I am not from this world.	Tôi không đến từ thế giới này.
Mary couldn't find a dress to wear to the ball.	Mary không thể tìm thấy một chiếc váy nào để mặc đến buổi dạ hội.
I still have a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc tôi phải làm.
I'm sure Tom said he didn't mean to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Life and death are two sides of the same coin.	Sống và chết là hai mặt của cùng một đồng tiền.
I think Tom is a great kid.	Tôi nghĩ rằng Tom là một đứa trẻ tuyệt vời.
I'll be there in a moment.	Tôi sẽ đến đó trong giây lát.
Tonight Tom sings better than he usually does.	Tối nay Tom hát hay hơn anh ấy thường làm.
I am a problem solver.	Tôi là một người giải quyết vấn đề.
Tom says he doesn't plan to stay long.	Tom nói rằng anh ấy không định ở lại lâu.
We got lost in the desert with no water or food.	Chúng tôi bị lạc trong sa mạc không có nước hay thức ăn.
This pond is not deep enough to swim in.	Cái ao này không đủ sâu để bơi vào.
Tom became jealous.	Tom trở nên ghen tị.
How many laps did you run?	Bạn đã chạy bao nhiêu vòng?
Do you think it will rain tomorrow?	Bạn có nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa không?
I will stay away from it.	Tôi sẽ tránh xa nó.
I think we'll go with Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi với Tom.
How many more years will we need to do that?	Chúng ta sẽ cần bao nhiêu năm nữa để làm điều đó?
He is my best friend. 	Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
Like we are brothers.	Giống như chúng ta là anh em.
What did Tom do at school?	Tom đã làm gì ở trường?
I'm sure Tom wouldn't agree.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không đồng ý.
That is not our job.	Đó không phải là công việc của chúng tôi.
Tom wants one, but he doesn't know where he can get one.	Tom muốn một cái, nhưng anh không biết mình có thể lấy một cái ở đâu.
I don't care who wins the race.	Tôi không quan tâm ai thắng cuộc đua.
Tom says he can't remember doing that.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ đã làm điều đó.
She has an automatic washing machine.	Cô ấy có một máy giặt tự động.
Tom is trying to fix that.	Tom đang cố gắng khắc phục điều đó.
Tom says he doesn't eat meat.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt.
You are much cuter than your sister.	Bạn dễ thương hơn nhiều so với em gái của bạn.
Tom did not ask Mary.	Tom không hỏi Mary.
Will you come to my concert tomorrow?	Bạn có đến buổi biểu diễn của tôi vào ngày mai không?
Tom and Mary are both very young.	Tom và Mary đều rất trẻ.
Are you sure his name is Tom?	Bạn có chắc tên của anh ấy là Tom?
There are so many beautiful things on earth that I don't need.	Có rất nhiều điều đẹp đẽ trên trái đất mà tôi không cần.
I want to learn how to play trombone.	Tôi muốn học cách chơi trombone.
Tom didn't know that I was Mary's boyfriend.	Tom không biết rằng tôi là bạn trai của Mary.
Tom won't be safe here.	Tom sẽ không an toàn ở đây.
You have no money.	Bạn không có tiền.
Tom watched a movie about zombies.	Tom đã xem một bộ phim về thây ma.
Tom didn't want to hug Mary.	Tom không muốn ôm Mary.
Why don't we take the subway?	Tại sao chúng ta không đi tàu điện ngầm?
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
I don't like exercise.	Tôi không thích tập thể dục.
I think it was Tom who did it.	Tôi nghĩ chính Tom là người đã làm điều đó.
He says that all is not well in his marriage.	Anh ấy nói rằng tất cả đều không tốt trong cuộc hôn nhân của anh ấy.
I doubt it will please Tom.	Tôi nghi ngờ rằng nó sẽ làm hài lòng Tom.
Why haven't you gone to bed yet?	Tại sao bạn vẫn chưa đi ngủ?
Tom's plane lost control.	Máy bay của Tom mất kiểm soát.
We cordially invite you to our fiftieth anniversary.	Xin trân trọng kính mời quý vị đến dự lễ kỷ niệm lần thứ năm mươi của chúng tôi.
It's priceless.	Nó vô giá.
I would go to the library if I had a car to go there.	Tôi sẽ đến thư viện nếu tôi có xe hơi đến đó.
Tom is not very reliable.	Tom không đáng tin cậy lắm.
How old were you when this town had a big fire?	Bạn bao nhiêu tuổi khi thị trấn này xảy ra vụ cháy lớn?
Tom is waiting to pick up his grandson.	Tom đang đợi để đón cháu trai của mình.
So far, Tom is the only one to do that.	Cho đến nay, Tom là người duy nhất làm được điều đó.
Isn't it time for you to go to sleep?	Không phải là đến lúc bạn đi ngủ?
Tom bent down and scooped up some sand.	Tom cúi xuống và xúc một ít cát.
Tom is not a dummy.	Tom không phải là hình nộm.
I should know better than trust Tom.	Tôi nên biết tốt hơn là tin Tom.
Tom gave blood.	Tom đã cho máu.
Tom is actually doing it.	Tom thực sự đang làm điều đó.
Tom was hoping to sing with us tonight.	Tom đã hy vọng sẽ hát với chúng tôi tối nay.
I think it's clear that Tom doesn't want to be here.	Tôi nghĩ rõ ràng là Tom không muốn ở đây.
I had to call Tom to get permission to do that.	Tôi phải gọi cho Tom để xin phép làm điều đó.
Tom refused to give Mary what she asked for.	Tom từ chối đưa cho Mary những gì cô ấy yêu cầu.
Tom needs to wash his jeans.	Tom cần giặt quần jean của mình.
Tom says he doesn't care if we help him or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm liệu chúng tôi có giúp anh ấy hay không.
Tom lets Mary drive his new car.	Tom cho phép Mary lái chiếc xe mới của anh ấy.
It won't bother me if you do that.	Nó sẽ không làm phiền tôi nếu bạn làm điều đó.
Tom was away.	Tom đã đi vắng.
Tom thinks Mary is not afraid.	Tom nghĩ Mary không sợ hãi.
One constellation that most people know is the Big Dipper.	Một chòm sao mà hầu hết mọi người đều biết là chòm sao Bắc Đẩu.
You do not understand any of this?	Bạn không hiểu bất kỳ điều này?
Tom has been absent a lot lately.	Tom đã vắng mặt rất nhiều trong thời gian gần đây.
I don't expect Tom to admit he did it.	Tôi không mong đợi Tom thừa nhận anh ấy đã làm điều đó.
Tom lost his hearing aid.	Tom bị mất máy trợ thính.
Tom gave Mary her coat.	Tom đưa cho Mary chiếc áo khoác của cô ấy.
Is this microphone on?	Micrô này đã bật chưa?
This verb is very difficult to conjugate.	Động từ này rất khó chia.
It's not how much you know, but what you can do is important.	Nó không phải là bạn biết bao nhiêu, nhưng những gì bạn có thể làm được mới quan trọng.
No thanks, we won't have dessert.	Không, cảm ơn, chúng tôi sẽ không có món tráng miệng.
I hope you will come back again.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại một lần nữa.
You cannot put a price on that.	Bạn không thể đặt giá cho điều đó.
Ask Tom to clear the dishes.	Yêu cầu Tom dọn sạch các món ăn.
Tom did everything Mary said he should.	Tom đã làm tất cả những gì Mary nói rằng anh ấy nên làm.
You don't have to go to an art school to be an artist.	Bạn không cần phải đến một trường nghệ thuật để trở thành một nghệ sĩ.
I'm so glad Tom is home.	Tôi rất vui vì Tom đã về nhà.
Tom and I are both music majors.	Tom và tôi đều là chuyên ngành âm nhạc.
I'm angry with Tom.	Tôi giận Tom.
I can't fix the car alone.	Tôi không thể sửa xe một mình.
Your beard makes you look old.	Bộ râu của bạn làm cho bạn trông già đi.
How many sailors can you see?	Bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu thủy thủ?
Does Tom play golf?	Tom có ​​chơi gôn không?
I know that Tom is at his office doing the paperwork.	Tôi biết rằng Tom đang ở văn phòng của anh ấy để làm thủ tục giấy tờ.
I really want to talk to Tom.	Tôi thực sự muốn nói chuyện với Tom.
Listen to Tom's explanation first.	Trước tiên hãy nghe Tom giải thích.
Tom won't be able to win.	Tom sẽ không thể thắng.
Tom will do it today.	Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
There's something I have to tell you right away.	Có điều gì tôi phải cho bạn biết ngay lập tức.
I don't mind helping at all.	Tôi không ngại giúp gì cả.
Will Tom really do it?	Tom thực sự sẽ làm điều đó?
Are they feminists?	Họ có phải là những người ủng hộ nữ quyền không?
I don't want to know about this.	Tôi không muốn biết về điều này.
The feud continues.	Mối thù vẫn tiếp tục.
Tom is a very talented person.	Tom là một người rất tài năng.
I think Tom will be impressed by this picture.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị ấn tượng bởi bức tranh này.
Tom said that he wished he hadn't told Mary that he forgot to do that.	Tom nói rằng anh ước gì mình không nói với Mary rằng anh đã quên làm điều đó.
The explanation is not easy to understand.	Lời giải thích không dễ hiểu.
I hope I can convince Tom to help us.	Tôi hy vọng tôi có thể thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
Tom said he didn't believe Mary was really going with us.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự định đi với chúng tôi.
Tom went to the kitchen to drink water.	Tom vào bếp uống nước.
When Tom saw Mary and John together, he was furious.	Khi Tom nhìn thấy Mary và John đi cùng nhau, anh ấy đã rất tức giận.
You are very sensitive.	Bạn rất nhạy bén.
Tom has been studying French for many years.	Tom đã học tiếng Pháp trong nhiều năm.
Tom's opinions are generally conservative.	Ý kiến ​​của Tom nói chung là bảo thủ.
I think I understand what you are trying to say.	Tôi nghĩ rằng tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng nói.
Tom hasn't been home all week.	Tom đã không về nhà cả tuần.
Where is your badge?	Huy hiệu của bạn ở đâu?
I decided to quit doing it.	Tôi đã quyết định bỏ làm việc đó.
Tom gave a cookie to his dog.	Tom đã đưa một chiếc bánh quy cho con chó của mình.
Now that we're all here, we can start the farewell party.	Bây giờ tất cả chúng ta ở đây, chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc chia tay.
Tom doesn't like to be the first to appear at any party.	Tom không thích là người đầu tiên xuất hiện trong bất kỳ bữa tiệc nào.
Tom is always extremely careful.	Tom luôn cực kỳ cẩn thận.
I'm really excited about that.	Tôi thực sự vui mừng về điều đó.
I have attached instructions on how to use FTP to access our files.	Tôi đã đính kèm hướng dẫn về cách sử dụng FTP để truy cập các tệp của chúng tôi.
Tom wouldn't like to retire.	Tom sẽ không thích nghỉ hưu.
Tom doesn't seem to feel bored like Mary.	Tom dường như không cảm thấy buồn chán như Mary.
That kind of flattery will get you nowhere.	Kiểu tâng bốc đó sẽ khiến bạn chẳng đi đến đâu.
Tom owns a house on Park Street.	Tom sở hữu một ngôi nhà trên Phố Park.
Tom doesn't sleep, does he?	Tom không ngủ phải không?
Tom also has family in Boston.	Tom cũng có gia đình ở Boston.
Ask Tom to do it later.	Yêu cầu Tom làm điều đó sau.
Tom tells Mary that he met John in Boston last week.	Tom nói với Mary rằng anh đã gặp John ở Boston tuần trước.
It doesn't matter to me how Tom does it, as long as he does it.	Đối với tôi, Tom làm điều đó như thế nào không quan trọng, miễn là anh ấy làm được.
Tom is going to visit Mary, isn't he?	Tom sẽ đến thăm Mary, phải không?
Tom gives Mary a ring.	Tom nhận cho Mary một chiếc nhẫn.
Tom might be planning to go there alone.	Tom có ​​thể định đến đó một mình.
Tom is avoiding me now.	Tom bây giờ đang tránh mặt tôi.
Show me what you're holding.	Cho tôi xem bạn đang cầm gì.
Excuse me, but can you show me the way to the next village?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể chỉ cho tôi đường đến làng tiếp theo được không?
We are familiar with the legend of Robin Hood.	Chúng ta đã quen thuộc với truyền thuyết về Robin Hood.
Tom often reads bedtime stories to his children.	Tom thường đọc truyện trước khi đi ngủ cho các con của mình.
Tom is taking pictures.	Tom đang chụp ảnh.
What is the remedy?	Biện pháp khắc phục là gì?
Tom thinks I might have to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể phải làm điều đó một mình.
I hope Tom does it today.	Tôi hy vọng Tom làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think I've ever seen Tom dance.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy Tom nhảy.
Tom must love Mary.	Tom phải yêu Mary.
Apologies mean nothing to me.	Lời xin lỗi không có nghĩa lý gì đối với tôi.
Tom is out there in the woods alone.	Tom đang ở ngoài đó trong rừng một mình.
Tom took the hacksaw out of his toolbox and asked Mary if she wanted it.	Tom lấy chiếc cưa sắt ra khỏi hộp dụng cụ của mình và hỏi Mary xem cô có muốn nó không.
I think you're a great guy, but I love Tom.	Tôi nghĩ bạn là một chàng trai tuyệt vời, nhưng tôi yêu Tom.
Tom will probably never be able to win.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ có thể giành chiến thắng.
It's hard to say what Tom wants.	Thật khó để nói Tom muốn gì.
Tom made me wait all morning.	Tom đã bắt tôi đợi cả buổi sáng.
Tom said that Mary was going to see John in Australia.	Tom nói rằng Mary sẽ đi gặp John ở Úc.
I thought I would be able to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
Tom and Mary have been playing games on their iPad all morning.	Tom và Mary đã chơi trò chơi trên iPad của họ suốt buổi sáng.
Don't tell me Tom is dead.	Đừng nói với tôi Tom đã chết.
Tom doesn't think he has a choice.	Tom không nghĩ rằng mình có sự lựa chọn.
Tom told me that he likes to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm điều đó.
Do you want to know who asked Tom to do it?	Bạn có muốn biết ai đã yêu cầu Tom làm điều đó không?
The door wasn't locked when I got here this morning.	Cửa không khóa khi tôi đến đây vào sáng nay.
Tom is ignoring Mary.	Tom đang phớt lờ Mary.
Tom opened his eyes and looked around the room.	Tom mở mắt và nhìn quanh phòng.
I apologize for being so mean.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quá xấu tính.
Tom drinks coffee every day.	Tom uống cà phê mỗi ngày.
"Is he right?" 	"Anh ấy nói đúng không?"
"I do not think so."	"Tôi không nghĩ vậy."
Tom is very young.	Tom còn rất trẻ.
I tell you this because you are my friend.	Tôi nói với bạn điều này bởi vì bạn là bạn của tôi.
Tom and I both can't swim.	Tom và tôi đều không biết bơi.
I wonder why Tom turned down that job.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại từ chối công việc đó.
Explain the situation to Tom.	Giải thích tình hình cho Tom.
Tom wondered if he would ever see Mary again.	Tom tự hỏi liệu anh có bao giờ gặp lại Mary không.
Tom thought Mary would be heartbroken.	Tom nghĩ Mary sẽ rất đau lòng.
Are Tom and Mary really a couple?	Tom và Mary có thực sự là một cặp?
Something happened to it.	Có điều gì đó đã xảy ra với nó.
Neither Tom nor Mary could do it.	Cả Tom và Mary đều không thể làm điều đó.
It's stupid when you try to get Tom to do that.	Thật là ngu ngốc khi bạn cố gắng để Tom làm điều đó.
We will soon fall apart if we don't stop spending money on things we don't need.	Chúng ta sẽ sớm tan vỡ nếu chúng ta không ngừng tiêu tiền vào những thứ chúng ta không cần.
We just don't know what happened.	Chúng tôi chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra.
I was affected a lot.	Tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều.
Tom was treated and released.	Tom đã được điều trị và trả tự do.
The robber attacked her on a back street.	Tên cướp đã tấn công cô trên một con đường phía sau.
Tom knows all about what happened.	Tom biết tất cả về những gì đã xảy ra.
This is a gag gift someone gave me.	Đây là một món quà bịt miệng mà ai đó đã tặng cho tôi.
It is financial difficulty.	Đó là khó khăn về tài chính.
I think I told you you should get to the concert early.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn rằng bạn nên đến buổi hòa nhạc sớm.
I have seen you somewhere.	Tôi đã thấy bạn ở đâu đó.
Don't you know I'm going out with Tom?	Bạn không biết tôi sẽ đi chơi với Tom sao?
Mary wears too much makeup.	Mary trang điểm quá nhiều.
They are labeled as radical.	Họ được dán nhãn là cấp tiến.
Why don't we share a room?	Tại sao chúng ta không ở chung phòng?
None of Tom's friends can speak French.	Không ai trong số những người bạn của Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I want Tom to see me in this suit.	Tôi muốn Tom nhìn thấy tôi trong bộ đồ này.
Tom is very unkind.	Tom rất không tử tế.
I think Tom did what he said he did.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
The bomb was defused just minutes before it exploded.	Quả bom đã được làm tan chỉ vài phút trước khi nó phát nổ.
I am a native French speaker.	Tôi là người bản ngữ Pháp.
Tom is on the event committee.	Tom ở trong ủy ban phụ trách sự kiện.
We didn't do what Tom said we did.	Chúng tôi đã không làm những gì Tom nói là chúng tôi đã làm.
I want to eat tortellini.	Tôi muốn ăn tortellini.
Tom doesn't drink tequila anymore.	Tom không uống rượu tequila nữa.
Tom wants to see that.	Tom muốn thấy điều đó.
Tom may be lonely, but I don't think so.	Tom có ​​thể cô đơn, nhưng tôi không nghĩ là như vậy.
My parents don't let me drive often.	Cha mẹ tôi không cho tôi lái xe thường xuyên.
Tom said Mary was going to Australia to see John.	Tom nói Mary sẽ đến Úc để gặp John.
I don't want you to enjoy it.	Tôi không muốn bạn tận hưởng nó.
Tom told me he wouldn't tell Mary what happened.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ không nói với Mary những gì đã xảy ra.
I am your captain.	Tôi là đội trưởng của bạn.
Tom knows how to fix that, I think.	Tom biết cách khắc phục điều đó, tôi nghĩ vậy.
There isn't any time.	Không có bất kỳ thời gian nào.
I don't want a dog.	Tôi không muốn nuôi một con chó.
Tom has gone elsewhere.	Tom đã đi nơi khác.
Tom closed the curtain before undressing.	Tom đóng rèm trước khi cởi quần áo.
Tom was shot in the left leg.	Tom bị bắn vào chân trái.
Tom just left my office.	Tom vừa rời văn phòng của tôi.
Tom sat down between Mary and her husband.	Tom ngồi xuống giữa Mary và chồng cô.
Tom wants to come with us.	Tom muốn đi cùng chúng tôi.
I told you it was too late to help Tom.	Tôi đã nói với bạn rằng đã quá muộn để giúp Tom.
Make sure that never happens again.	Hãy chắc chắn rằng điều đó không bao giờ xảy ra nữa.
Tom thinks he forgot to tell Mary what to do.	Tom nghĩ rằng anh đã quên nói với Mary những gì phải làm.
I made Tom promise he wouldn't tell anyone what happened.	Tôi đã bắt Tom hứa rằng anh ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
There's work to be done here.	Có việc phải làm ở đây.
If there's a chance Tom comes, give him this piece of paper.	Nếu có cơ hội Tom đến, hãy đưa cho anh ấy tờ giấy này.
Tom looks displeased.	Tom có ​​vẻ không hài lòng.
I have a few errands.	Tôi có một vài việc lặt vặt.
I know Tom knows I have to.	Tôi biết Tom biết tôi phải làm vậy.
I clenched my hand.	Tôi nắm chặt tay.
You can't tell anyone this, OK?	Bạn không thể nói với ai điều này, OK?
Tom will be back the day after tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mốt.
Don't want to know what it means?	Bạn không muốn biết nó có nghĩa là gì?
Tom needs to receive the application by Monday.	Tom cần phải nhận được đơn đăng ký vào thứ Hai.
Tom was a nice guy to have us around.	Tom là một người tốt để chúng tôi có mặt.
Good afternoon. 	Chào buổi chiều.
You are our new neighbor, if I'm not mistaken?	Bạn là hàng xóm mới của chúng ta, nếu tôi không nhầm?
We couldn't use the faucet because it didn't work.	Chúng tôi không thể sử dụng vòi vì nó không hoạt động.
I think Tom is a bit shy.	Tôi nghĩ rằng Tom hơi nhút nhát.
Tom died before the ambulance could get there.	Tom đã chết trước khi xe cấp cứu kịp đến đó.
He is the commander of our army.	Ông ấy là chỉ huy của quân đội của chúng tôi.
Tom laughed until he cried.	Tom cười đến mức khóc.
I have never looked at it like that before.	Tôi chưa bao giờ nhìn nó như vậy trước đây.
Defendant was acquitted of two counts.	Bị cáo được trắng án về hai tội danh.
Tom told me he didn't want to eat anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn ăn nữa.
Tom did not run.	Tom đã không chạy.
It's been three years since I had a real vacation.	Đã ba năm kể từ khi tôi có một kỳ nghỉ thực sự.
I would be very disappointed if Tom did.	Tôi sẽ rất thất vọng nếu Tom làm vậy.
One group started a campaign to conserve the rainforest.	Một nhóm bắt đầu chiến dịch bảo tồn rừng nhiệt đới.
You are more aware of what you want than what you already have.	Bạn nhận thức rõ hơn về những gì bạn muốn hơn những gì bạn đã có.
Your arrogance makes you think that without you, things would go badly.	Sự kiêu ngạo của bạn khiến bạn nghĩ rằng nếu không có bạn, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.
Tom did not elaborate.	Tom không nói rõ.
Tom promised it would never happen again.	Tom đã hứa điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tom and Mary had dinner together.	Tom và Mary đã ăn tối cùng nhau.
I'll come back to Tom later.	Tôi sẽ quay lại với Tom sau.
Tom became a dancer even though his parents didn't want him to.	Tom đã trở thành một vũ công mặc dù cha mẹ của anh ấy không muốn anh ấy làm như vậy.
I can't think of a better place to have a picnic.	Tôi không thể nghĩ ra một nơi nào tốt hơn để tổ chức một buổi dã ngoại.
I'm sure Tom won't be in Australia now.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ở Úc bây giờ.
Don't forget that Tom will be here tomorrow.	Đừng quên rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
When was the last time you walked more than three kilometers?	Lần cuối cùng bạn đi bộ hơn ba km là khi nào?
I think Tom was broken.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị phá vỡ.
Tom doesn't even seem to realize that he has hurt Mary's feelings.	Tom dường như thậm chí không nhận ra rằng anh ấy đã làm tổn thương cảm xúc của Mary.
I will not participate in this.	Tôi sẽ không tham gia vào việc này.
They are so adorable.	Chúng thật đáng yêu.
Tom made sure no one could get in.	Tom đã đảm bảo rằng không ai có thể vào được.
Tom often takes his children to the zoo.	Tom thường đưa các con đi sở thú.
You bought the candles, didn't you?	Bạn đã mua nến, phải không?
Tom called his mother to wish her a happy Mother's Day.	Tom đã gọi điện cho mẹ để chúc bà có một Ngày của Mẹ hạnh phúc.
Don't know if Tom will be back soon.	Không biết Tom có ​​về sớm không.
Where have you been in the last three months?	Bạn đã ở đâu trong ba tháng qua?
I thought you wanted to see my family.	Tôi nghĩ bạn muốn gặp gia đình tôi.
Consider yourself a hostage.	Hãy coi mình là con tin.
I think we should help Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên giúp Tom.
Tom told me to keep walking.	Tom bảo tôi tiếp tục bước đi.
I asked Tom for help.	Tôi đã nhờ Tom giúp đỡ.
He's been with her for almost two years now.	Anh ấy đã đi với cô ấy gần hai năm nay.
I know you will agree with me.	Tôi biết bạn sẽ đồng ý với tôi.
Tom seemed surprised that Mary did.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary làm vậy.
Tom is very muscular, isn't he?	Tom rất cơ bắp, phải không?
The ability to work hard is an admirable quality, but the ability to relax is equally important.	Khả năng làm việc chăm chỉ là một phẩm chất đáng ngưỡng mộ, nhưng khả năng thư giãn cũng quan trọng không kém.
I'm not here to celebrate.	Tôi không ở đây để ăn mừng.
Tom certainly had a lot of time to think about that.	Tom chắc chắn đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Faucet not working.	Vòi không hoạt động.
Tom doesn't usually do such things.	Tom không thường làm những việc như vậy.
Tom doesn't even know how to boil water.	Tom thậm chí không biết cách đun sôi nước.
There is no time to tell you everything.	Không có thời gian để nói với bạn tất cả mọi thứ.
I'm in no hurry to do that.	Tôi không vội làm điều đó.
Do you really think Tom is a spy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là một điệp viên?
Tom wants to be a firefighter.	Tom muốn trở thành lính cứu hỏa.
How should I explain that to Tom?	Tôi nên giải thích điều đó với Tom như thế nào?
Where do you keep the spoon?	Bạn giữ cái thìa ở đâu?
Tom will be here for three weeks.	Tom sẽ ở đây trong ba tuần.
I cannot understand what you are saying.	Tôi không thể hiểu những gì bạn đang nói.
Do you have a good reason to be here?	Bạn có lý do chính đáng để ở đây không?
Tom always comes home around 2:30 am.	Tom luôn về nhà vào khoảng 2:30 sáng.
I don't care what I eat.	Tôi không quan tâm tôi ăn gì.
Tom can't sleep without a light.	Tom không thể ngủ nếu không có đèn.
Does this satisfy you, or do you want something else?	Điều này có làm hài lòng bạn không, hay bạn muốn điều gì khác?
I consider Tom as a close friend.	Tôi coi Tom như một người bạn thân.
You don't bother me at all.	Bạn không làm phiền tôi chút nào.
Tom doesn't have a gun.	Tom không có súng.
Why are you torturing me?	Tại sao bạn lại hành hạ tôi?
What is your favorite apple?	Loại táo yêu thích của bạn là gì?
I think we'll ask Tom a few questions.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ hỏi Tom một vài câu hỏi.
We don't see each other as often as we used to.	Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
Doing that won't achieve anything.	Làm điều đó sẽ không đạt được bất cứ điều gì.
I don't know how to handle that problem.	Tôi không biết làm thế nào để xử lý vấn đề đó.
Tom is very close to Mary, isn't he?	Tom rất thân với Mary, phải không?
Tell Tom I'm exhausted.	Nói với Tom rằng tôi đang kiệt sức.
Have you seen the Oscars?	Bạn đã xem giải Oscar chưa?
Tom promised.	Tom đã hứa.
I don't think Tom is prepared.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã chuẩn bị sẵn sàng.
Do you remember how many apples are in the box?	Bạn có nhớ có bao nhiêu quả táo trong hộp?
Our trip was canceled due to heavy snowfall.	Chuyến đi của chúng tôi đã bị hủy bỏ do tuyết rơi dày đặc.
We have not officially met.	Chúng tôi chưa chính thức gặp nhau.
Tom did all he could.	Tom đã làm tất cả những gì có thể.
Tell Tom we're here.	Nói với Tom là chúng tôi đang ở đây.
Are Tom and Mary in Boston now?	Bây giờ Tom và Mary có ở Boston không?
Tom started giggling every time he saw Mary.	Tom bắt đầu cười khúc khích mỗi khi nhìn thấy Mary.
You cannot buy this cheese in most supermarkets.	Bạn không thể mua loại phô mai này ở hầu hết các siêu thị.
I am reading an autobiography.	Tôi đang đọc một cuốn tự truyện.
Have you ever been diagnosed with hemophilia?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán mắc bệnh máu khó đông chưa?
The police will be very interested to know that you are locking Tom in the basement.	Cảnh sát sẽ rất quan tâm khi biết rằng bạn đang nhốt Tom dưới tầng hầm.
I don't think Tom needs to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không cần phải làm vậy.
You usually do it alone, right?	Bạn thường làm điều đó một mình, phải không?
I assume you know all that Tom has done.	Tôi cho rằng bạn biết tất cả những gì Tom đã làm.
We are managing.	Chúng tôi đang quản lý.
Coffee has a mild aroma.	Cà phê có mùi thơm dịu.
Your drinking begins to affect your task performance.	Việc bạn uống rượu bắt đầu ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của bạn.
Tom says he didn't get anything from Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nhận được bất cứ thứ gì từ Mary.
All the people we invited came.	Tất cả những người chúng tôi mời đã đến.
You ruined my concentration.	Bạn đã làm hỏng sự tập trung của tôi.
How do you know that Tom is planning to move to Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom đang có kế hoạch chuyển đến Boston?
Tom declined the offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị.
I'm ready to go home.	Tôi đã sẵn sàng về nhà.
Tom will need more time than that.	Tom sẽ cần nhiều thời gian hơn thế.
I'm not at school, because I'm sick.	Tôi không ở trường, vì tôi bị ốm.
Don't let Tom use my car.	Đừng để Tom sử dụng xe của tôi.
Tom hugged his son.	Tom ôm lấy con trai.
Tom will have to tell Mary about what he did.	Tom sẽ phải nói với Mary về những gì anh ấy đã làm.
As I told you before, I can't help you with that.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không thể giúp bạn làm điều đó.
It is quite scary.	Nó khá là đáng sợ.
Tom looked terrified.	Tom trông kinh hoàng.
Are we sure it's Tom?	Chúng ta có biết chắc đó là Tom không?
I'm not sure about that.	Tôi không chắc chắn về điều đó.
I made friends with Tom.	Tôi đã kết bạn với Tom.
I really want to see Tom today.	Tôi thực sự muốn gặp Tom hôm nay.
I don't think I should be here today.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên ở đây ngày hôm nay.
We exchanged letters with each other.	Chúng tôi đã trao đổi thư từ với nhau.
Tom was not waiting for a decision.	Tom đã không chờ đợi một quyết định.
Do you think it's possible that Tom has Mary's phone number?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom có ​​số điện thoại của Mary không?
This concert hall has great acoustics.	Phòng hòa nhạc này có âm thanh tuyệt vời.
Tom jumped out of the bushes and scared Mary.	Tom nhảy ra khỏi bụi cây và khiến Mary sợ hãi.
You don't have to be scared.	Bạn không cần phải sợ hãi.
Tom pulled his hat down to cover his face because he didn't want to be recognized.	Tom đã kéo mũ xuống che mặt vì không muốn bị nhận ra.
I forgot to tell you where I left your coat.	Tôi quên nói cho bạn biết nơi tôi để áo khoác của bạn.
I have to kill Tom.	Tôi phải giết Tom.
I don't think you're ready.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng.
Tom often wears sunglasses when going out.	Tom thường đeo kính râm mỗi khi ra ngoài.
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Tom doesn't know you used to live in Boston.	Tom không biết bạn từng sống ở Boston.
I wonder if Tom is really broken.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự bị phá vỡ.
Tom was surprised that Mary was late.	Tom ngạc nhiên vì Mary đến muộn.
Now is not the time to start doing that.	Bây giờ không phải là lúc để bắt đầu làm điều đó.
I know that Tom weighs a few pounds more than Mary.	Tôi biết rằng Tom nặng hơn Mary vài pound.
At that time Tom was on duty.	Lúc đó Tom đang làm nhiệm vụ.
I know that Tom is a lot like me.	Tôi biết rằng Tom rất giống tôi.
I'm not very efficient.	Tôi không hiệu quả lắm.
How can you be so calm at a time like this?	Làm thế nào bạn có thể bình tĩnh như vậy vào thời điểm như thế này?
I don't think any of them know.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ biết.
Do you have an ashtray?	Bạn có gạt tàn thuốc không?
He was sick so he couldn't attend the party.	Anh ấy bị ốm nên không thể dự tiệc.
Tom is not a good listener.	Tom không phải là một người biết lắng nghe.
Does Tom call when I hang out?	Tom có ​​gọi điện khi tôi đi chơi không?
During the day, there is a bus every 30 minutes.	Vào ban ngày, cứ sau 30 phút lại có một chuyến xe buýt.
Tom says he thinks his parents are going to get a divorce.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng cha mẹ anh ấy sẽ ly hôn.
Does Tom need to stay home today?	Hôm nay Tom có ​​cần ở nhà không?
Tom says he doesn't think Mary actually did it without any help.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự làm điều đó mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom was in his office just a few minutes ago.	Tom đã ở trong văn phòng của anh ấy chỉ vài phút trước.
Our problem is nothing compared to Tom's.	Vấn đề của chúng tôi không là gì so với của Tom.
Tom seems a lot happier since the divorce.	Tom có ​​vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi ly hôn.
Don't buy it.	Đừng mua nó.
Tom is peeling.	Tom bị bong tróc.
Opponents argue that GM crops can cross-pollinate and harm other crops.	Những người phản đối cho rằng cây trồng biến đổi gen có thể thụ phấn chéo và gây hại cho các loại cây trồng khác.
Tom is a true optimist.	Tom là một người lạc quan thực sự.
Tom said Mary didn't sound entirely convinced.	Tom nói Mary nghe có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục.
I think you are too drunk to drive.	Tôi nghĩ rằng bạn quá say để lái xe.
Tom is also in the garden.	Tom cũng đang ở trong vườn.
Did Tom and Mary ever arrive on time?	Tom và Mary đã bao giờ đến đúng giờ chưa?
I'm starting to doubt that's going to happen.	Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom probably didn't know who would do it.	Tom có ​​lẽ không biết ai sẽ làm điều đó.
When it rains, the bus often runs late.	Khi trời mưa, xe buýt thường chạy muộn.
I think maybe you should call Tom.	Tôi nghĩ có lẽ bạn nên gọi cho Tom.
Cause of death was stabbing.	Nguyên nhân cái chết là do bị đâm.
This oil well produces more than 100 barrels per day.	Giếng dầu này sản xuất hơn 100 thùng mỗi ngày.
Who drank my wine?	Ai đã uống rượu của tôi?
When did Tom meet Mary?	Tom gặp Mary khi nào?
I want to talk to Jean.	Tôi muốn nói chuyện với Jean.
I think Tom will be there.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở đó.
Baldness isn't that bad.	Hói đầu không tệ lắm.
I don't think Tom knows why Mary doesn't like John.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary không thích John.
I know a lot of people who don't eat raw fish.	Tôi biết rất nhiều người không ăn cá sống.
It was a tantalizing thought.	Đó là một ý nghĩ trêu ngươi.
Chickenpox is a common disease in children.	Thủy đậu là bệnh thường gặp ở trẻ em.
Tom is leaving in three months.	Tom sẽ rời đi trong ba tháng.
Tom is the one in our family who probably laughs the most.	Tom là người trong gia đình chúng tôi có lẽ cười nhiều nhất.
I should have gone earlier.	Tôi nên đi sớm hơn.
Tom asks Mary to take out the trash.	Tom yêu cầu Mary đi đổ rác.
How many months do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao nhiêu tháng để làm được điều đó?
I was the one who convinced Tom that he should learn how to do it.	Tôi là người đã thuyết phục Tom rằng anh ấy nên học cách làm điều đó.
Tom doesn't know what's going on here.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Tom found out what happened.	Tom đã phát hiện ra điều gì đã xảy ra.
The only one we have is this one here.	Cái duy nhất chúng tôi có là cái này ở đây.
Tom fired a few shots in our direction.	Tom đã bắn một vài phát về hướng của chúng tôi.
Three months is too short a time to end the trial.	Ba tháng là thời gian quá ngắn để kết thúc thử nghiệm.
Would you like to read one of my poems?	Bạn có muốn đọc một bài thơ của tôi không?
Tom's face revealed a look of bewilderment along with exasperation.	Khuôn mặt của Tom lộ rõ ​​vẻ hoang mang cùng với sự bực bội.
Tom makes sure Mary does what she has to do is up to Tom.	Tom đảm bảo Mary làm những gì cô ấy phải làm là tùy thuộc vào Tom.
Tom sighed heavily.	Tom thở dài thườn thượt.
I didn't know that Tom wouldn't enjoy doing that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
I don't want to be alone with Tom.	Tôi không muốn ở một mình với Tom.
Are you going to talk to Tom?	Bạn định nói chuyện với Tom?
Tom did not tell me why he intended to leave Boston.	Tom không cho tôi biết lý do tại sao anh ấy định rời Boston.
I haven't learned any of these languages ​​yet.	Tôi chưa học bất kỳ ngôn ngữ nào trong số này.
I was in prison with Tom.	Tôi đã ở tù với Tom.
Tom plays tennis as often as he can.	Tom chơi quần vợt thường xuyên nhất có thể.
If that law is passed, it would set women's rights back 30 years.	Nếu luật đó được thông qua, nó sẽ đặt quyền của phụ nữ lùi lại 30 năm.
I am silent because I have nothing to say.	Tôi im lặng vì tôi không có gì để nói.
When was the last time you were invited to a party?	Lần cuối cùng bạn được mời tham dự một bữa tiệc là khi nào?
Tom has survived some tough times.	Tom đã sống sót qua một số thời kỳ khó khăn.
Tell Tom I'll meet him at 2:30 in the lobby of the Hilton.	Nói với Tom rằng tôi sẽ gặp anh ấy lúc 2:30 tại sảnh của khách sạn Hilton.
Tom said he thought I might need to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể cần phải làm điều đó trong tuần này.
We were not prepared for the attack.	Chúng tôi đã không chuẩn bị cho cuộc tấn công.
Tom is getting married to Mary next week.	Tom sẽ kết hôn với Mary vào tuần tới.
Tom entered the building.	Tom bước vào tòa nhà.
I should have known that Tom would be late.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ đến muộn.
Tom won't be on the same plane as me.	Tom sẽ không ở cùng máy bay với tôi.
Tom was suspended for three weeks.	Tom đã bị đình chỉ trong ba tuần.
Tom doesn't know where Mary usually goes shopping.	Tom không biết Mary thường đi mua sắm ở đâu.
Tom regained his confidence.	Tom đã lấy lại sự tự tin của mình.
His score on today's test is twice as high as yesterday's score.	Điểm của anh ấy trong bài kiểm tra hôm nay cao gấp đôi số điểm hôm qua.
You are safe.	Bạn an toàn rồi.
There are many medieval castles in Europe.	Có rất nhiều lâu đài thời trung cổ ở Châu Âu.
Don't tell me I wasted my time coming here.	Đừng nói với tôi rằng tôi đã lãng phí thời gian của mình khi đến đây.
Would you like more coffee?	Bạn có muốn uống thêm cà phê không?
That one is so cute.	Cái kia thật đáng yêu.
Tom thinks this is funny.	Tom nghĩ rằng điều này thật buồn cười.
Some loose ends are still to be worked out.	Một số kết thúc lỏng lẻo vẫn còn được giải quyết.
Tom built a house in the woods.	Tom đã xây một ngôi nhà trong rừng.
Has Tom come yet?	Tom đã đến chưa?
Is Tom lucid?	Tom có ​​minh mẫn không?
Tom thinks he has time.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thời gian.
There's nothing to do, so I can go to bed too.	Không có gì để làm, vì vậy tôi cũng có thể đi ngủ.
There was a large stack of letters on the table.	Có một chồng thư lớn trên bàn.
That's not how it has to happen.	Đó không phải là cách nó phải xảy ra.
Tom probably shouldn't have told Mary how he did it.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy đã làm điều đó như thế nào.
Can't you come with us tomorrow morning?	Bạn không thể đi với chúng tôi vào sáng mai?
Tom loves to eat well.	Tom thích ăn ngon.
How is Tom in Australia?	Tom thế nào ở Úc?
Tom and Mary both looked angry.	Tom và Mary đều có vẻ tức giận.
We won't help you at all.	Chúng tôi sẽ không giúp gì cho bạn cả.
Tom wants us to go with him.	Tom muốn chúng tôi đi cùng anh ấy.
I wonder if Tom attended Mary's party.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tham dự bữa tiệc của Mary hay không.
Tom says he's not sure if Mary can take care of herself.	Tom nói rằng anh ấy không chắc liệu Mary có thể tự chăm sóc mình hay không.
Without Tom's help, I would have failed.	Nếu không có sự giúp đỡ của Tom, tôi đã thất bại.
Tom would certainly never do that.	Tom chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom has dated many different women.	Tom đã từng hẹn hò với rất nhiều phụ nữ khác nhau.
These are not as expensive as I expected.	Những thứ này không đắt như tôi mong đợi.
We all have different duties.	Tất cả chúng tôi đều có những nhiệm vụ khác nhau.
It looks like the computer has been infected with a virus.	Có vẻ như máy tính đã bị nhiễm vi-rút.
I don't think Tom will actually eat that.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thực sự ăn món đó.
I once knew a girl who snorted when she laughed.	Tôi từng biết một cô gái khịt mũi mỗi khi cười.
Tom had to tell Mary about it.	Tom đã phải nói với Mary về điều đó.
Father is at the head of the table.	Cha đứng đầu bàn.
Tom said he was very comfortable.	Tom nói rằng anh ấy rất thoải mái.
In the future, many workers will be replaced by robots.	Trong tương lai, nhiều công nhân sẽ được thay thế bởi robot.
Looks like Tom will win.	Có vẻ như Tom sẽ thắng.
Tom turned on the music.	Tom bật nhạc lên.
Tom admitted he was disrespectful.	Tom thừa nhận anh ấy đã thiếu tôn trọng.
Don't blame me.	Đừng trách tôi.
Tom thinks he should learn French.	Tom nghĩ anh ấy nên học tiếng Pháp.
Tom says you don't seem to care.	Tom nói rằng bạn dường như không quan tâm.
I see Tom walking down the street.	Tôi thấy Tom đang đi xuống phố.
Can you think of anyone else who might be willing to help us?	Bạn có thể nghĩ đến ai khác có thể sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi không?
Tom has done so much for us.	Tom đã làm rất nhiều cho chúng tôi.
An error has occurred with the motor.	Đã xảy ra lỗi với động cơ.
I blinked back.	Tôi nháy mắt trở lại.
The question is will Tom use it.	Câu hỏi là Tom sẽ sử dụng nó.
Tom is sitting in the corner.	Tom đang ngồi trong góc.
Tom couldn't understand it.	Tom không thể hiểu nó.
Maybe I'll just stay here with Tom.	Có lẽ tôi sẽ chỉ ở đây với Tom.
We both knew what would happen if we didn't do what we had to.	Cả hai chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không làm những gì chúng tôi phải làm.
Tell us a little bit about Tom.	Hãy cho chúng tôi biết một chút về Tom.
Would you like to go to a concert with us?	Bạn có muốn đi xem hòa nhạc với chúng tôi không?
I didn't walk to school this morning.	Tôi đã không đi bộ đến trường sáng nay.
He is a husband butchering chickens.	Anh ta là một người chồng mổ gà.
I think Tom wouldn't be scared by that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không sợ hãi vì điều đó.
It wouldn't be a problem, would it?	Nó sẽ không phải là một vấn đề, phải không?
I'd rather you don't tell anyone what I just told you.	Tôi thà rằng bạn không nói cho ai biết những gì tôi vừa nói với bạn.
Do you know why Tom didn't do the same yesterday?	Bạn có biết tại sao Tom không làm như vậy ngày hôm qua không?
Tom always seems to be smiling and having fun.	Tom dường như luôn cười và vui vẻ.
I am no longer afraid of Tom.	Tôi không còn sợ Tom nữa.
All churchgoers believe in God.	Tất cả những người đi nhà thờ đều tin Chúa.
You need to appease Tom.	Bạn cần xoa dịu Tom.
Tom called Mary and told her that he needed to stay in Boston for three more days.	Tom gọi cho Mary và nói với cô ấy rằng anh ấy cần ở lại Boston thêm ba ngày nữa.
Tom asks Mary to show him how to do it.	Tom yêu cầu Mary chỉ cho anh ta cách làm điều đó.
Tom says that's not likely to happen this week.	Tom nói rằng điều đó không có khả năng xảy ra trong tuần này.
Mom, that hairstyle makes you old.	Mẹ ơi, kiểu tóc đó làm mẹ già đi.
Tom told me he wanted to help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn giúp đỡ.
I know that Tom might need to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó một mình.
I will teach my children at home.	Tôi sẽ dạy con tại nhà.
Tom told Mary that he was glad that it was going to happen.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom knew that Mary might be late.	Tom biết rằng Mary có thể sẽ đến muộn.
It took me an hour to memorize the poem.	Tôi mất cả tiếng đồng hồ để học thuộc bài thơ.
I'll go with Tom.	Tôi sẽ đi với Tom.
Tom and I are always arguing about money.	Tom và tôi luôn tranh cãi về tiền bạc.
Sometimes I hear my father singing in the bathroom.	Đôi khi tôi nghe thấy tiếng cha tôi hát trong phòng tắm.
Please don't feed the penguins.	Làm ơn đừng cho chim cánh cụt ăn.
I promise not to tell Tom about what we did.	Tôi hứa sẽ không nói với Tom về những gì chúng tôi đã làm.
The airport is not far from here.	Sân bay không xa đây lắm.
Tom asked Mary to make him a sandwich.	Tom đã nhờ Mary làm cho anh ấy một chiếc bánh sandwich.
Tom unlocked the door.	Tom đã mở khóa cửa.
He returned home after ten months away.	Anh trở về nhà sau mười tháng xa cách.
Tom hopes his father's killer will rot in prison.	Tom hy vọng kẻ đã giết cha mình sẽ thối rữa trong tù.
I'm pretty sure that's correct.	Tôi khá chắc điều đó chính xác.
I have chipped a tooth.	Tôi đã bị mẻ một chiếc răng.
Can Tom handle failure?	Tom có ​​thể xử lý thất bại không?
Tom is not quite ready yet.	Tom vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.
How dare you marry my daughter without my consent!	Sao anh dám lấy con gái tôi mà không có sự đồng ý của tôi!
You don't seem surprised.	Bạn không có vẻ ngạc nhiên.
You are a psychic.	Bạn là nhà ngoại cảm.
Tom has been drinking a lot lately.	Tom dạo này uống rượu khá nhiều.
What will you cook today?	Bạn sẽ nấu gì hôm nay?
I'm sorry I bothered you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm phiền bạn.
Is it true that you bit Tom?	Có đúng là bạn đã cắn Tom không?
I've lived here since I was a kid.	Tôi đã sống ở đây từ khi còn là một đứa trẻ.
Wasps are insects?	Ong bắp cày là côn trùng?
Tom found Mary a little strange.	Tom thấy Mary hơi lạ.
It's incomprehensible.	Thật không thể hiểu nổi.
Tom warned me not to tell Mary anything about what happened.	Tom đã cảnh báo tôi không được nói bất cứ điều gì với Mary về những gì đã xảy ra.
You remind me of myself when I was your age.	Bạn làm tôi nhớ lại bản thân mình khi tôi bằng tuổi bạn.
French is not difficult to learn.	Tiếng Pháp không khó học.
I hope that what Tom said is true.	Tôi hy vọng rằng những gì Tom nói là sự thật.
What could Tom want now?	Tom có ​​thể muốn gì bây giờ?
Tom's mother read him a bedtime story.	Mẹ của Tom đã đọc cho anh ấy một câu chuyện trước khi đi ngủ.
What books do you read on vacation?	Bạn đọc sách gì vào kỳ nghỉ?
You'd better go to sleep.	Tốt hơn là bạn nên đi ngủ.
I was so worried that I didn't know what to eat.	Tôi lo lắng quá không biết ăn gì.
You are always late for school.	Bạn luôn luôn đi học muộn.
I'm very busy, so I can't do that.	Tôi rất bận, vì vậy tôi không thể làm điều đó.
Tom says it's his favorite movie.	Tom nói rằng đó là bộ phim yêu thích của anh ấy.
What's not fair?	Có gì không công bằng?
Tom didn't ask Mary to do anything.	Tom không yêu cầu Mary làm bất cứ điều gì.
There are people who think that pineapples grow underground.	Có những người cho rằng dứa mọc dưới đất.
I cannot look away.	Tôi không thể nhìn đi chỗ khác.
I worry is not Tom.	Tôi lo lắng không phải là Tom.
Tom only spoke once.	Tom chỉ nói một lần.
Tom will kill himself if not careful.	Tom sẽ tự giết mình nếu không cẩn thận.
I hope that my children get more breaks in life than I do.	Tôi hy vọng rằng các con tôi được nghỉ nhiều hơn trong cuộc sống hơn tôi.
Tom sat at the back of the church.	Tom ngồi ở phía sau nhà thờ.
My wish is to help you with this problem.	Mong muốn của tôi là giúp bạn vấn đề này.
Fresh vegetables contain many nutrients.	Rau tươi chứa nhiều chất dinh dưỡng.
Looking back, Tom realizes that he shouldn't have dated both sisters at the same time.	Khi nhìn lại, Tom nhận ra rằng anh không nên hẹn hò cùng lúc với cả hai chị em.
You didn't know that Tom was expecting me to do that, did you?	Bạn không biết rằng Tom đã mong đợi tôi làm điều đó, phải không?
My arm still hurts.	Cánh tay tôi vẫn còn đau nhức.
Who hired Tom?	Ai đã thuê Tom?
I read that book.	Tôi đã đọc cuốn sách đó.
I am ready for that.	Tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
We probably won't need to do that anymore.	Chúng ta có lẽ sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
Help me get through this.	Giúp tôi vượt qua điều này.
I don't think I would be able to do it without help.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp.
It's just a form.	Đó chỉ là một hình thức.
You are in love.	Bạn đang yêu.
I think Tom knows that.	Tôi nghĩ Tom biết điều đó.
I asked my porter to carry my luggage.	Tôi đã nhờ người khuân vác hành lý của tôi.
I don't need to talk about it.	Tôi không cần phải nói về nó.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần làm điều đó hay không.
I know you are not planning to stay in Australia.	Tôi biết bạn không định ở lại Úc.
Tom never used vulgar words.	Tom không bao giờ sử dụng từ ngữ thô tục.
Can't you go to Boston with Tom?	Bạn không thể đến Boston với Tom?
I don't think you need to tell Tom why you don't.	Tôi không nghĩ bạn cần phải nói cho Tom biết tại sao bạn không làm như vậy.
I don't speak French fluently like you.	Tôi không nói tiếng Pháp trôi chảy như bạn.
I'm still alive.	Tôi vẫn còn sống.
I got on the motorbike with Tom.	Tôi đã lên xe máy với Tom.
It hasn't come to that yet.	Nó vẫn chưa đi đến điều đó được nêu ra.
Tom seemed extremely amused.	Tom có ​​vẻ vô cùng thích thú.
Tom drove Mary to the bank.	Tom chở Mary đến ngân hàng.
I have no objection to Tom going to Australia with Mary.	Tôi không phản đối việc Tom đi Úc với Mary.
I know that Tom will most likely do it.	Tôi biết rằng Tom rất có thể sẽ làm được điều đó.
I think Tom would be reluctant to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I had a good time at the party last night.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong bữa tiệc đêm qua.
I don't think Tom was disappointed with the results.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thất vọng với kết quả.
Tom hasn't been to Boston yet.	Tom vẫn chưa đến Boston.
Did you study for more than three hours?	Bạn đã học hơn ba giờ?
Tom is sure everyone has seen him.	Tom chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy anh ấy.
You found them, didn't you?	Bạn đã tìm thấy chúng, phải không?
They are empty.	Chúng trống rỗng.
Tom has known Mary since she was born.	Tom đã biết Mary kể từ khi cô ấy được sinh ra.
Tom says he's not full.	Tom nói rằng anh ấy không no.
Hydrogen and oxygen combine to form water.	Hydro và oxy kết hợp với nhau để tạo thành nước.
Both Tom and Mary are single parents.	Cả Tom và Mary đều là cha mẹ đơn thân.
Tom returned very late at night.	Tom trở về rất muộn vào ban đêm.
Are you telling me I can't go?	Bạn đang nói với tôi rằng tôi không thể đi?
I really don't understand what you are saying.	Tôi thực sự không hiểu bạn đang nói gì.
Tom showed me a drawing of Mary that he had drawn.	Tom cho tôi xem một bức vẽ về Mary mà anh ấy đã vẽ.
Why don't you sing for us?	Tại sao bạn không hát cho chúng tôi nghe?
Tom may have been arrested.	Tom có ​​thể đã bị bắt.
Who told you that Tom wanted to do that?	Ai đã nói với bạn rằng Tom muốn làm điều đó?
It is not voluntary.	Nó không phải là tự nguyện.
Tom did his best to look serious.	Tom đã cố gắng hết sức để trông nghiêm túc.
That boy is a flirt.	Cậu bé đó là một người tán gái.
Does Tom remind you of anyone?	Tom có ​​làm bạn nhớ đến ai không?
I love eating burgers.	Tôi thích ăn bánh mì kẹp thịt.
I know that Tom won't be the winner.	Tôi biết rằng Tom sẽ không là người chiến thắng.
I have no reason to think what Tom said is not true.	Tôi không có lý do gì để nghĩ những gì Tom nói là không đúng.
I can get there in 30 minutes.	Tôi có thể đến đó sau 30 phút.
Tom called Mary and asked if she wanted to go to the movies with him.	Tom gọi cho Mary và hỏi cô ấy có muốn đi xem phim với anh ấy không.
Tom ignored Mary's request.	Tom phớt lờ yêu cầu của Mary.
Tom took no time to write back to Mary.	Tom không mất thời gian để viết thư lại cho Mary.
Something is not right.	Có điều gì đó không đúng.
Please don't smoke no matter what.	Xin đừng hút thuốc lá dù thế nào đi nữa.
I don't believe that will happen.	Tôi không tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
I think Tom should go home.	Tôi nghĩ Tom nên về nhà.
Tom and I have a house in Boston.	Tom và tôi có một ngôi nhà ở Boston.
Are you allergic to any of these ingredients?	Bạn có bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong số những thành phần này không?
The vegetables at that store didn't look very fresh.	Rau ở cửa hàng đó trông không tươi lắm.
What is the most read book in the world?	Cuốn sách được đọc nhiều nhất trên thế giới là gì?
I'm glad to see Tom happy again.	Tôi rất vui khi thấy Tom vui vẻ trở lại.
Tell me it's not true.	Nói với tôi nó không phải là sự thật.
Tom will not work tomorrow.	Ngày mai Tom sẽ không làm việc.
I don't know much about fishing.	Tôi không biết nhiều về câu cá.
I don't believe what Tom says.	Tôi không tin những gì Tom nói.
He was working on his novel for six months when we visited him.	Anh ấy đã làm việc cho cuốn tiểu thuyết của mình trong sáu tháng khi chúng tôi đến thăm anh ấy.
The joke that Tom told made us all laugh.	Câu chuyện cười mà Tom kể khiến tất cả chúng tôi đều bật cười.
I'm ashamed to admit that.	Tôi xấu hổ khi thừa nhận điều đó.
I lived in Australia when I was a kid.	Tôi sống ở Úc khi tôi còn là một đứa trẻ.
I have some great photos.	Tôi có một số bức ảnh tuyệt vời.
I heard that you paid someone to do it.	Tôi nghe nói rằng bạn đã trả tiền cho ai đó để làm điều đó.
I don't think Tom knows if Mary likes him or not.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thích anh ấy hay không.
Why is Tom unmarried?	Tại sao Tom chưa lập gia đình?
Tom is in a safe place.	Tom đang ở một nơi an toàn.
This device is not working.	Thiết bị này không hoạt động.
You have to do it tomorrow.	Bạn phải làm điều đó vào ngày mai.
Do you want me to go with Tom?	Bạn có muốn tôi đi với Tom không?
Tom and Mary were both there, weren't they?	Tom và Mary đều ở đó, phải không?
Tom borrowed my eraser.	Tom mượn cục tẩy của tôi.
I told Tom that I didn't think I could move the piano without his help.	Tôi nói với Tom rằng tôi không nghĩ mình có thể di chuyển cây đàn piano mà không có sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom is an opera fan.	Tom là một người hâm mộ opera.
Tom's height makes him stand out in the crowd.	Chiều cao của Tom khiến anh nổi bật trong đám đông.
Tom is almost like Mary.	Tom gần giống Mary.
I'm still not very good at French.	Tôi vẫn chưa giỏi tiếng Pháp lắm.
It's cheaper than I thought.	Nó rẻ hơn tôi nghĩ.
Tom is crazy about fishing.	Tom rất cuồng câu cá.
He was the first person to climb Mount Everest.	Anh ấy là người đầu tiên leo lên đỉnh Everest.
I'm not proud of the way I acted.	Tôi không tự hào về cách tôi đã hành động.
Tom sent Mary a bill.	Tom gửi cho Mary một tờ giấy bạc.
What did Tom wear yesterday?	Tom đã mặc gì hôm qua?
Tom rented a snowboard.	Tom đã thuê một chiếc ván trượt tuyết.
The old fort is located on top of a hill.	Pháo đài cũ nằm trên đỉnh đồi.
Tom is likely to be crazy.	Tom có ​​khả năng bị điên.
Tom says he has never been to Australia before.	Tom nói rằng anh ấy chưa từng đến Úc trước đây.
Just don't forget that package.	Chỉ cần đừng quên gói đó.
Tom did not accept Mary's explanation for even a second.	Tom không chấp nhận lời giải thích của Mary dù chỉ một giây.
Tom knows where the money is hidden.	Tom biết tiền được giấu ở đâu.
I don't think they knew about Tom.	Tôi không nghĩ rằng họ đã biết về Tom.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
She left the old newspapers lying in a pile.	Cô để những tờ báo cũ nằm thành một đống.
It took something really big for him to take such a triumphant stance.	Phải có một điều gì đó thực sự lớn lao đối với anh ta mới có thể tạo ra một tư thế đắc thắng như vậy.
Tom doesn't have an appointment on Monday night.	Tom không có hẹn vào tối thứ Hai.
Tom agreed to be here at 2:30, but he's not here yet.	Tom đã đồng ý ở đây lúc 2:30, nhưng anh ấy vẫn chưa ở đây.
I don't feel well. 	Tôi không cảm thấy khỏe.
Give me some medicine, please.	Làm ơn cho tôi một ít thuốc.
I didn't know Tom was the one who taught you how to play the ukulele.	Tôi không biết Tom là người đã dạy bạn cách chơi đàn ukulele.
What is your favorite spring flower?	Hoa mùa xuân yêu thích của bạn là gì?
I know that Tom doesn't really enjoy doing that.	Tôi biết rằng Tom không thực sự thích làm điều đó.
Mary believes that Latin is not a dead language.	Mary tin rằng tiếng Latinh không phải là một ngôn ngữ chết.
I just wanted to see if I could do it.	Tôi chỉ muốn xem liệu tôi có thể làm được không.
Did you know Tom has a twin brother?	Bạn có biết Tom có ​​một người anh em sinh đôi?
I want to try and change the way we're doing things here.	Tôi muốn thử và thay đổi cách chúng tôi đang làm mọi việc ở đây.
I asked Tom to come immediately.	Tôi yêu cầu Tom đến ngay lập tức.
Tom said he was not very thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát lắm.
Tom says he thinks Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Are you sure you really don't need anything?	Bạn có chắc mình thực sự không cần gì không?
Howling wind.	Gió hú.
Yesterday I had a toothache.	Hôm qua tôi bị đau răng.
Both Tom and Mary love historical movies.	Cả Tom và Mary đều thích những bộ phim cổ trang.
We have come to the conclusion that he should be fired.	Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng anh ta nên bị sa thải.
I don't think Tom is cold.	Tôi không nghĩ rằng Tom lạnh lùng.
Tom probably didn't even look to see what was in the box.	Tom có ​​lẽ thậm chí còn không nhìn xem có gì trong hộp.
You have made a very wise decision.	Bạn đã có một quyết định rất sáng suốt.
I wish you called us.	Tôi ước gì bạn gọi cho chúng tôi.
I know what you're talking about.	Tôi biết bạn đang nói về điều gì.
Tom is very busy right now, isn't he?	Tom bây giờ rất bận phải không?
These questions are too difficult for me to answer.	Những câu hỏi này quá khó đối với tôi để trả lời.
Tom is Mary's second husband.	Tom là người chồng thứ hai của Mary.
Tom never told me you were beautiful.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn rất đẹp.
I know I shouldn't do that.	Tôi biết tôi không nên làm điều đó.
Tom was completely delusional.	Tom hoàn toàn bị ảo tưởng.
You must have done it last year.	Bạn phải đã làm điều đó vào năm ngoái.
Tom is still trying to convince Mary not to do that anymore.	Tom vẫn đang cố gắng thuyết phục Mary đừng làm vậy nữa.
You've never really done that, have you?	Bạn chưa bao giờ thực sự làm điều đó, phải không?
I haven't seen Tom since last Monday.	Tôi đã không gặp Tom kể từ thứ Hai tuần trước.
It doesn't matter where you come from.	Không quan trọng bạn đến từ đâu.
I can't read it, but I know it's French.	Tôi không thể đọc nó, nhưng tôi biết đó là tiếng Pháp.
That's where Tom said it would come.	Đó là nơi Tom nói rằng nó sẽ đến.
Tom hit me again.	Tom lại đánh tôi.
Put the book back where you found it.	Đặt cuốn sách trở lại vị trí cũ mà bạn đã tìm thấy nó.
Tom and Mary are very talented.	Tom và Mary rất tài năng.
I know Tom is a billionaire.	Tôi biết Tom là một tỷ phú.
Although I disagree with what you say, I fully acknowledge your right to speak.	Mặc dù tôi không đồng ý với những gì bạn nói, tôi hoàn toàn thừa nhận quyền được nói của bạn.
Tom says he doesn't understand at all.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu gì cả.
Would you like me to order the same for you?	Bạn có muốn tôi đặt món tương tự cho bạn không?
I'm counting.	Tôi đang đếm.
Tom says you don't have to go.	Tom nói rằng bạn không cần phải đi.
Tom has a close relationship with Mary.	Tom có ​​mối quan hệ thân thiết với Mary.
I really hated you when we were both in high school.	Tôi thực sự ghét bạn khi cả hai chúng ta còn học trung học.
You must also respect the opinion of the minority.	Bạn cũng phải tôn trọng ý kiến ​​của thiểu số.
Tom's family rarely dines together.	Gia đình Tom hiếm khi dùng bữa cùng nhau.
When Tom broke his leg, he had to use crutches for three months.	Khi Tom bị gãy chân, anh ấy phải dùng nạng trong ba tháng.
Hey, you can't go in there.	Này, bạn không thể vào đó.
That's not really the way it went down.	Đó không thực sự là cách nó đi xuống.
I came out of the fight without a scratch.	Tôi đã ra khỏi cuộc chiến mà không một vết xước.
Birthdays are important.	Sinh nhật là quan trọng.
We don't like rain.	Chúng tôi không thích mưa.
Tom lost patience.	Tom mất kiên nhẫn.
I don't think there's any chance Tom will believe it.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào Tom sẽ tin điều đó.
Tom went with his parents.	Tom đi cùng bố mẹ.
Tom asked us why we didn't do it.	Tom hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi không làm điều đó.
The train will depart soon.	Chuyến tàu sẽ sớm khởi hành.
French is not as difficult to learn as some people think.	Tiếng Pháp không khó học như một số người nghĩ.
Is that all Tom said?	Đó có phải là tất cả những gì Tom đã nói?
I asked Tom how he did it.	Tôi hỏi Tom làm thế nào anh ấy làm được điều đó.
Tom just got divorced.	Tom vừa mới ly hôn.
Tom gets angry and leaves.	Tom bực bội và bỏ đi.
That's not my cup of tea.	Đó không phải là tách trà của tôi.
I know why you're upset.	Tôi biết tại sao bạn khó chịu.
Tom didn't think Mary could do it alone.	Tom không nghĩ Mary có thể làm điều đó một mình.
I believe that is it for now.	Tôi tin rằng đó là nó cho bây giờ.
Tom took a few things from his suitcase.	Tom lấy một vài thứ trong vali của mình.
We went our separate ways.	Chúng tôi đã đi những con đường riêng.
She sneaked out of the house without him knowing.	Cô lẻn ra khỏi nhà mà anh không hề hay biết.
Tom locked himself in the bathroom and started crying.	Tom tự nhốt mình trong phòng tắm và bắt đầu khóc.
He's not as tall as you.	Anh ấy không cao bằng bạn.
Products are vacuum packed to stay fresh.	Sản phẩm được đóng gói hút chân không để luôn tươi ngon.
Tom's hand-eye coordination has never been the same since the accident.	Sự phối hợp giữa tay và mắt của Tom chưa bao giờ giống nhau kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.
Tell Tom I will.	Nói với Tom tôi sẽ làm.
They say we will have an earthquake these days.	Họ nói rằng chúng ta sẽ có một trận động đất trong những ngày này.
Tom told me no.	Tom nói với tôi là không.
Tom makes a good living.	Tom kiếm sống tốt.
Tom is planning to visit Boston next summer.	Tom đang có kế hoạch đến thăm Boston vào mùa hè năm sau.
I don't need a new windshield wiper yet.	Tôi chưa cần cần gạt nước kính chắn gió mới.
Tom thought it was very interesting.	Tom nghĩ rằng nó rất thú vị.
I know Tom is in his bedroom cleaning out his closet.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng ngủ của anh ấy để dọn dẹp tủ quần áo của anh ấy.
Is it time to leave?	Đã đến lúc phải rời đi rồi sao?
I forgot to mention that to Tom.	Tôi đã quên đề cập điều đó với Tom.
He chews his gum.	Anh ta nhai kẹo cao su của mình.
Tom's dog is very loyal.	Con chó của Tom rất trung thành.
I don't really like the food that Tom makes.	Tôi không thực sự thích đồ ăn mà Tom làm.
I used to see Tom at least once a week.	Tôi từng gặp Tom ít nhất một lần một tuần.
Why don't we spend time together?	Tại sao chúng ta không dành thời gian cho nhau?
Tom doesn't know that I wish that he would come home.	Tom không biết rằng tôi ước rằng anh ấy sẽ về nhà.
All Tom wanted was for Mary to learn to get along with John.	Tất cả những gì Tom muốn là Mary học cách hòa hợp với John.
Tom is going to visit Mary in Australia.	Tom sẽ đến thăm Mary ở Úc.
Can you make the dishwasher work?	Bạn có thể làm cho máy rửa bát hoạt động không?
Bullying will not be tolerated.	Bắt nạt sẽ không được dung thứ.
Tom couldn't hide his feelings for Mary.	Tom không thể che giấu cảm xúc của mình với Mary.
I think Tom lied to me.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối tôi.
Tom paid for it.	Tom đã trả tiền cho nó.
Thank goodness it's all over.	Ơn trời là mọi chuyện đã kết thúc.
You didn't really do it yourself, did you?	Bạn đã không thực sự tự mình làm điều đó, phải không?
What is it doing here?	Nó đang làm gì ở đây?
I don't think Tom knows where Mary bought her bicycle.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary mua xe đạp của cô ấy ở đâu.
Tom is a partner.	Tom là một đối tác.
Tom is not alone on the island.	Tom không đơn độc trên đảo.
I was searched at the airport.	Tôi đã bị khám xét ở sân bay.
Tom wondered where Mary had learned French.	Tom tự hỏi Mary đã học tiếng Pháp ở đâu.
Tom says he doesn't know why Mary would have intended to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại có ý định làm điều đó.
If it wasn't for your help, I'd have failed for sure.	Nếu nó không được sự giúp đỡ của bạn, chắc chắn tôi đã thất bại.
Find out what's in it.	Tìm hiểu những gì trong đó.
Tom was a little surprised that Mary agreed with him.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary đồng ý với anh ta.
I deal with these kinds of problems every day.	Tôi đối phó với những loại vấn đề mỗi ngày.
Tom didn't tell anyone he was planning to do that.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đang có ý định làm điều đó.
Tom knows that Mary is hiding something.	Tom biết rằng Mary đang che giấu điều gì đó.
Tom doesn't drink juice.	Tom không uống nước trái cây.
Tom is in your house.	Tom đang ở trong nhà của bạn.
Tom and Mary both blushed.	Tom và Mary đều đỏ mặt.
Tom and Mary are approximately the same age.	Tom và Mary xấp xỉ tuổi nhau.
How do I make a long distance phone call?	Làm cách nào để gọi điện thoại đường dài?
Tom wondered why Mary did that.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại làm như vậy.
I think Tom will get bored if you show him all your pictures.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cảm thấy buồn chán nếu bạn cho anh ấy xem tất cả các bức ảnh của bạn.
I think Tom is really smart.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự thông minh.
I don't really go to the library that much.	Tôi không thực sự đến thư viện nhiều như vậy.
It was strange that she should have come home so late at night.	Thật lạ là lẽ ra cô ấy phải về nhà vào đêm muộn như vậy.
I can't imagine anything more wonderful.	Tôi không thể tưởng tượng bất cứ điều gì tuyệt vời hơn.
Tom spoke softly.	Tom đã nói nhỏ.
I see Tom almost every day after school.	Tôi gặp Tom hầu như mỗi ngày sau giờ học.
Everyone except Tom has left.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đã rời đi.
Have you checked all the items on the shopping list?	Bạn đã kiểm tra tất cả các mặt hàng trong danh sách mua sắm chưa?
Tom wants to be rich.	Tom muốn trở nên giàu có.
Let's conserve our limited water supply.	Hãy bảo tồn nguồn cung cấp nước hạn chế của chúng ta.
I can't stay for dinner.	Tôi không thể ở lại ăn tối.
Tom did what he intended to do.	Tom đã làm những gì anh ấy định làm.
That's when my troubles first started.	Đó là khi rắc rối của tôi lần đầu tiên bắt đầu.
I don't want to do that and neither does Tom.	Tôi không muốn làm điều đó và Tom cũng không.
I know that Tom is doing it right now.	Tôi biết rằng Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
Don't tell Tom I was born in Boston.	Đừng nói với Tom rằng tôi sinh ra ở Boston.
Why didn't you say that before?	Tại sao bạn không nói điều đó trước đây?
Tom is scared to talk to Mary.	Tom sợ hãi khi nói chuyện với Mary.
Tom wants to be a physical therapist.	Tom muốn trở thành một nhà trị liệu vật lý.
You cannot die if you are already dead.	Bạn không thể chết nếu bạn đã chết.
I don't know if Tom really went to school today.	Không biết hôm nay Tom có ​​thực sự đến trường không.
Tom surprised us all when he did.	Tom đã khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên khi anh ấy làm được điều đó.
Tom could have stopped doing that if he wanted to.	Tom có ​​thể đã ngừng làm điều đó nếu anh ấy muốn.
Tom told Mary he didn't want to do that.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is an attractive guy.	Tom là một chàng trai hấp dẫn.
It happens in broad daylight.	Nó xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật.
If you kiss me, I will be very happy.	Nếu bạn hôn tôi, tôi sẽ rất vui.
Tom has three brothers. 	Tom có ​​ba anh em trai.
All three of them live in Boston.	Cả ba người họ đều sống ở Boston.
We expect Tom to win.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ thắng.
I have some donuts.	Tôi có một số bánh rán.
You need to receive your application by Monday.	Bạn cần phải nhận được đơn đăng ký trước thứ Hai.
I know that Tom doesn't know why I keep doing this.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại tiếp tục làm như vậy.
I don't think I know that man.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người đàn ông đó.
Tom and I are not the only ones who know about it.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất biết về nó.
Tom and Mary were not far behind me.	Tom và Mary không xa sau tôi.
They are doing it right now.	Họ đang làm điều đó ngay bây giờ.
Tom says he will do it for you if you ask him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom loves to cook, doesn't he?	Tom thích nấu ăn, phải không?
I'm not trying to pick you up.	Tôi không cố đón bạn.
I want to give him a present for his birthday.	Tôi muốn tặng quà cho anh ấy nhân ngày sinh nhật.
Tom asked me to wake him up at half past six.	Tom yêu cầu tôi đánh thức anh ấy lúc sáu giờ rưỡi.
It was not easy for me to admit that I was wrong.	Thật không dễ dàng để tôi thừa nhận rằng mình đã sai.
Tom has good handwriting.	Tom có ​​chữ viết tay tốt.
Do not Cry.	Đừng khóc.
Tom says he doesn't want to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với Mary.
I know that both Tom and Mary have homes in Boston.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều có nhà ở Boston.
The president claimed he was responsible for the decline in business and has left his office.	Tổng thống tự nhận mình chịu trách nhiệm về sự sa sút trong kinh doanh và đã rời chức vụ của mình.
Tom is learning to play the ukulele.	Tom đang học chơi đàn ukulele.
Tom is the one I've been waiting for.	Tom là người mà tôi đang chờ đợi.
I didn't know that Tom knew anyone who could do that.	Tôi không biết rằng Tom biết bất cứ ai có thể làm điều đó.
Tom will get really mad.	Tom sẽ thực sự nổi điên.
Tom takes a hot bath.	Tom tắm nước nóng.
Tom gives me the letter and leaves.	Tom đưa cho tôi lá thư và rời đi.
Tom was the one who told me about it.	Tom là người đã nói với tôi về điều đó.
Did you know that Tom used to do the same?	Bạn có biết rằng Tom đã từng làm như vậy không?
What are you drinking?	Bạn đang uống gì?
I weighed only 120 pounds when I was in high school.	Tôi chỉ nặng 120 pound khi tôi còn học trung học.
I don't see that there is a choice.	Tôi không thấy rằng có một sự lựa chọn.
Tom doesn't usually eat raw fish.	Tom không thường ăn cá sống.
I think Tom is busy.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bận.
Tom says he doesn't smoke.	Tom nói rằng anh ấy không hút thuốc.
Tom was put in an ambulance and taken to the hospital.	Tom được đưa vào xe cấp cứu và đưa đến bệnh viện.
There's a hole in my jacket.	Có một lỗ trên áo khoác của tôi.
Tom has an uncle named John.	Tom có ​​một người chú tên là John.
The person Tom thought he killed was still alive.	Người mà Tom nghĩ rằng anh ta đã giết vẫn còn sống.
This is not over yet.	Điều này vẫn chưa kết thúc.
Five times seven is thirty-five.	Năm lần bảy là ba mươi lăm.
My French is not as good as yours.	Tiếng Pháp của tôi không tốt bằng của bạn.
Tom got Mary a glass of water.	Tom lấy cho Mary một cốc nước.
I think Tom wouldn't be reluctant to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không miễn cưỡng làm điều đó.
Tom says he regrets the decision very much.	Tom nói rằng anh rất hối hận về quyết định này.
Don't yell at Tom.	Đừng la mắng Tom.
Tom told me he won't have dinner with us tonight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không ăn tối với chúng tôi tối nay.
Tom is a habitual liar.	Tom là một kẻ nói dối theo thói quen.
Tom is a good liar, isn't he?	Tom là một người nói dối tốt, phải không?
Let me go tell Tom the good news.	Để tôi đi báo tin vui cho Tom.
Tom and Mary used to have their morning coffee on the porch.	Tom và Mary thường uống cà phê buổi sáng ở hiên.
I think Tom will tell you.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói với bạn.
You will thank me later.	Bạn sẽ cảm ơn tôi sau.
That won't be a problem.	Đó sẽ không phải là một vấn đề.
I don't know Tom knows why I'm scared to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
Run for it, Tom!	Chạy vì nó, Tom!
Tom is doing pretty well, isn't he?	Tom đang làm khá tốt, phải không?
Velvet pants are out of fashion.	Quần nhung đã hết mốt.
I don't think Tom knows why Mary dropped out.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary bỏ học.
"Why did Tom break the window?" 	"Tại sao Tom lại làm vỡ cửa sổ?"
"He needs to step in."	"Anh ấy cần phải vào cuộc."
All you have to do is wash the dishes.	Tất cả những gì bạn phải làm là rửa bát.
How do I get to the beach from here?	Làm cách nào để tôi đến bãi biển từ đây?
I think Tom is on vacation.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đi nghỉ phép.
Tom says he hopes Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giành chiến thắng.
Tom hopes that Mary will consider visiting a few art museums with him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ cân nhắc việc đi thăm một vài viện bảo tàng nghệ thuật với anh ta.
I knew that Tom knew why Mary was up to it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom asked Mary if she knew why John was late.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết tại sao John đến muộn không.
I am a survivor.	Tôi là một người sống sót.
I'm sure Tom would be happy to do it for you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó cho bạn.
Tom wants Mary to say that she needs him.	Tom muốn Mary nói rằng cô ấy cần anh ấy.
I think Tom is in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở Úc.
I read the book all afternoon.	Tôi đã đọc cuốn sách cả buổi chiều.
Is there any chance that Tom won't do it?	Có cơ hội nào mà Tom sẽ không làm điều đó không?
Tom says he doesn't think he's good enough for Mary.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng mình đủ tốt với Mary.
We can't always do what we want.	Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm được những gì mình muốn.
I won't pretend I don't want to go to Boston.	Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi không muốn đến Boston.
Tom was very clear about that.	Tom đã rất rõ ràng về điều đó.
Why don't you try doing that?	Tại sao bạn không thử làm điều đó?
They will love me.	Họ sẽ yêu tôi.
Tom died in bed.	Tom chết trên giường.
That is not an easy thing to do.	Đó không phải là một điều dễ dàng để làm.
We cannot sell that bracelet.	Chúng tôi không thể bán chiếc vòng đó.
You don't really need to be here.	Bạn không thực sự cần phải ở đây.
Tom did not attend that meeting.	Tom đã không tham dự cuộc họp đó.
Don't fight it. 	Đừng chống lại nó.
Just let yourself love him.	Hãy cứ để bản thân yêu anh.
They say she is in love with him.	Họ nói rằng cô ấy đang yêu anh ta.
Tom will have to come up with some new rules.	Tom sẽ phải đưa ra một số quy tắc mới.
I am a cooker.	Tôi là một đầu bếp.
Tom says he thinks you can help us today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể giúp chúng tôi ngày hôm nay.
Wolves are predators, but they do not eat each other.	Sói là loài săn mồi, nhưng chúng không ăn thịt lẫn nhau.
Everyone knows that Tom doesn't want to do that.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Tom gets paid last.	Tom được trả sau cùng.
The room can accommodate 200 people.	Phòng có sức chứa 200 người.
It absolutely can happen.	Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Tom would do it if Mary told him.	Tom sẽ làm điều đó nếu Mary nói với anh ta.
I will never forget the time you and I went to Australia together.	Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian tôi và anh cùng nhau đi Úc.
Tom never told me what he wanted.	Tom chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy muốn gì.
Where did Tom come from?	Tom từ đâu xuất hiện.
Tom says he's not sure Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể bơi.
The economy is getting worse.	Nền kinh tế ngày càng xấu đi.
There's nothing stopping you from going.	Không có gì ngăn cản bạn đi.
Tom and Mary married and settled in Boston.	Tom và Mary kết hôn và định cư ở Boston.
It's been three years since that book was made into a movie.	Đã ba năm kể từ khi cuốn sách đó được dựng thành phim.
You are right as usual.	Bạn đúng như thường lệ.
Tom needs to stay in Boston.	Tom cần ở lại Boston.
I should have told Tom not to go to Boston.	Tôi nên nói với Tom đừng đến Boston.
Tom must have seen us coming.	Tom hẳn đã thấy chúng tôi đến.
Tom and I are both students.	Tom và tôi đều là sinh viên.
Tom is right about one thing.	Tom đúng về một điều.
I really want you to invite Tom to our party.	Tôi thực sự muốn bạn mời Tom đến bữa tiệc của chúng tôi.
You look like a man who can use the drink.	Bạn trông giống như một người đàn ông có thể sử dụng đồ uống.
Many parents think it is important to feed their children before 8pm.	Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng điều quan trọng là phải cho con họ ăn trước 8 giờ tối.
A widow is a man whose wife has died.	Góa phụ là một người đàn ông có vợ đã chết.
I heard that Tom didn't do that.	Tôi nghe nói rằng Tom đã không làm điều đó.
We are also beginners.	Chúng tôi cũng là người mới bắt đầu.
That's all we can hope for.	Đó là tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng.
Don't come back here again.	Đừng quay lại đây nữa.
I was the last to start in the race, but I soon caught up with the others.	Tôi là người xuất phát cuối cùng trong cuộc đua, nhưng tôi đã sớm bắt kịp những người khác.
Yesterday Tom was not busy.	Hôm qua Tom không bận.
We need aid to those who need it.	Chúng ta cần viện trợ cho những người cần nó.
Tom loves to eat.	Tom rất thích ăn.
It won't be difficult for you to do that.	Sẽ không khó để bạn làm được điều đó.
Tom fired Mary because she was often late to work.	Tom đã sa thải Mary vì cô ấy thường xuyên đi làm muộn.
All the letters on the table are addressed to Tom.	Tất cả các bức thư trên bàn đều được gửi tới Tom.
Sometimes Tom does it and sometimes he doesn't.	Đôi khi Tom làm điều đó và đôi khi anh ấy không.
I know all about Tom.	Tôi biết tất cả về Tom.
Do you think this will be easy?	Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ dễ dàng?
Tom was asked to go home.	Tom đã được yêu cầu về nhà.
Is Tom a bricklayer?	Tom là thợ nề phải không?
Tom doesn't really have any close friends.	Tom không thực sự có bất kỳ người bạn thân nào.
Tom was the most handsome man in Mary's party.	Tom là người đàn ông đẹp trai nhất trong bữa tiệc của Mary.
I'm surprised Tom didn't.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không làm vậy.
Tom looked at the photo.	Tom nhìn vào bức ảnh.
Most hotels offer a free shuttle from the airport.	Hầu hết các khách sạn đều cung cấp xe đưa đón miễn phí từ sân bay.
The boy dreams of going to Antarctica.	Cậu bé mơ ước được đi thám hiểm Nam Cực.
Tom's ex-wife married Mary's ex-husband.	Vợ cũ của Tom kết hôn với chồng cũ của Mary.
Neither Tom nor Mary have blogs.	Cả Tom và Mary đều không có blog.
Tom would never have to do that.	Tom sẽ không bao giờ phải làm điều đó.
Tom has had all sorts of bad luck.	Tom đã gặp phải mọi điều xui xẻo.
Tom doesn't have to be here.	Tom không cần phải ở đây.
I knew Tom would have to help Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ phải giúp Mary làm điều đó.
I don't think Tom will do it next week.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
You don't need to worry that much.	Bạn không cần phải lo lắng nhiều như vậy.
Tom says that he is the one responsible for what happened.	Tom nói rằng anh ấy là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
You should also do the same thing as Tom.	Bạn cũng nên làm điều tương tự như Tom.
We have been very busy the past few days.	Chúng tôi đã rất bận rộn trong vài ngày qua.
Tom said goodbye to his sister.	Tom nói lời tạm biệt với em gái của mình.
Tom won't help us do that.	Tom sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom is not very helpful.	Tom không hữu ích lắm.
The police officers surrounded Tom.	Các nhân viên cảnh sát bao vây Tom.
Tom will be the main person responsible.	Tom sẽ là người chịu trách nhiệm chính.
Tom asked me why I didn't do it.	Tom hỏi tôi tại sao tôi không làm điều đó.
Tom can only speak a little French.	Tom chỉ có thể nói một chút tiếng Pháp.
Tom knows who did it.	Tom biết ai đã làm điều đó.
Tom said he didn't think that would happen today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ điều đó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
We did what we could for Tom.	Chúng tôi đã làm những gì có thể cho Tom.
I'm not worried about what happened.	Tôi không lo lắng về những gì đã xảy ra.
I wonder if Tom really knows French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết tiếng Pháp không.
Tom calls me pig.	Tom gọi tôi là lợn.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't do it.	Có lẽ Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
You're in for the big time, Tom.	Bạn đang ở trong thời gian lớn, Tom.
Did you tell Tom Mary was having a hard time?	Bạn có nói với Tom Mary đang gặp khó khăn không?
Tom was confused and worried at the same time.	Tom vừa khó hiểu vừa lo lắng.
Tom milked the cow.	Tom vắt sữa bò.
Tom is not in the house.	Tom không ở trong nhà.
I'm not as careless as Tom.	Tôi không bất cẩn như Tom.
The temperature drops after it rains.	Nhiệt độ giảm xuống sau khi trời mưa.
Are you sure you want to move?	Bạn có chắc chắn muốn chuyển đi không?
I know Tom didn't want to do it, but he did it anyway.	Tôi biết Tom không muốn làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Don't have a cow.	Đừng có một con bò.
I'm not used to people questioning my judgment.	Tôi không quen với việc mọi người đặt câu hỏi về nhận định của tôi.
We need to update our website.	Chúng tôi cần cập nhật trang web của chúng tôi.
You and I both know that Tom doesn't like me.	Bạn và tôi đều biết rằng Tom không thích tôi.
I think doing that would be a waste of time.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất lãng phí thời gian.
I know why he did this.	Tôi biết tại sao anh ấy làm điều này.
I didn't tell Tom anything about this.	Tôi đã không nói với Tom bất cứ điều gì về điều này.
I don't think Tom would have tried to do it without our help.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom told me he was terrified.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất kinh hãi.
They will kill us.	Họ sẽ giết chúng ta.
How do you think Tom found us?	Bạn nghĩ Tom tìm thấy chúng ta như thế nào?
Tom told Mary all about his childhood.	Tom đã kể cho Mary nghe tất cả về thời thơ ấu của mình.
You'd better not stay up too late.	Tốt hơn hết bạn không nên thức quá khuya.
Tom ran home.	Tom chạy về nhà.
That's where it all started.	Đó là nơi mà tất cả bắt đầu.
Tom is the reason Mary moved to Boston.	Tom là lý do Mary chuyển đến Boston.
Tom insists he has nothing to do with the robbery.	Tom khẳng định không liên quan gì đến vụ cướp.
Have you ever thought about suicide?	Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tự tử chưa?
Like coal, peat can also be burned as fuel.	Giống như than, than bùn cũng có thể được đốt cháy làm nhiên liệu.
I don't think Tom will be present.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có mặt.
Tom stretched out his hand.	Tom duỗi tay ra.
I messed up.	Tôi đã làm rối tung lên.
I know Tom is a loner.	Tôi biết Tom là một người cô độc.
I'm afraid you won't remember me.	Tôi sợ rằng bạn sẽ không nhớ đến tôi.
Tom and Mary walked from early morning until it started to get dark.	Tom và Mary đi bộ từ sáng sớm cho đến khi trời bắt đầu tối.
Tom said he tried doing it himself once.	Tom cho biết anh ấy đã thử tự mình làm điều đó một lần.
It's shameful.	Thật đáng xấu hổ.
You and Tom never danced together?	Bạn và Tom chưa từng khiêu vũ cùng nhau sao?
You will soon realize it.	Bạn sẽ sớm nhận ra nó.
I don't go to the same church as I used to.	Tôi không đi đến cùng một nhà thờ như tôi đã từng.
I go to the office by bicycle except on rainy days.	Tôi đến văn phòng bằng xe đạp trừ những ngày mưa.
Tom didn't realize we wanted to do that.	Tom không nhận ra chúng tôi muốn làm điều đó.
Tom's favorite food is pizza.	Thức ăn yêu thích của Tom là bánh pizza.
I think you should tell Tom that you don't like him.	Tôi nghĩ rằng bạn nên nói với Tom rằng bạn không thích anh ấy.
I know Tom is a busy man.	Tôi biết Tom là một người bận rộn.
I think you are stuck.	Tôi nghĩ rằng bạn đang bế tắc.
I usually try to do what everyone else does.	Tôi thường cố gắng làm những gì mọi người khác làm.
I called Tom.	Tôi đã gọi cho Tom.
Tom depends on his family for help.	Tom phụ thuộc vào gia đình để được giúp đỡ.
I didn't even know Tom was ever married to Mary.	Tôi thậm chí còn không biết Tom từng kết hôn với Mary.
Tom's last name is easy to pronounce.	Họ của Tom rất dễ phát âm.
Tom is not used to having visitors.	Tom không quen với việc có khách đến thăm.
Tom left Australia three years ago.	Tom đã rời Úc ba năm trước.
My guitar is not very expensive.	Cây đàn của tôi không đắt lắm.
Tom eats very little.	Tom ăn rất ít.
Tom couldn't say anything more.	Tom không thể nói gì thêm.
I was expecting Tom to know how to do it.	Tôi đã mong đợi Tom biết cách làm điều đó.
Tom and Mary went swimming at midnight.	Tom và Mary đã đi bơi lúc nửa đêm.
I was not looking for this.	Tôi đã không tìm kiếm điều này.
I really don't know Tom very well.	Tôi thực sự không biết rõ về Tom.
You are very shy.	Bạn rất nhút nhát.
If you really want to make a lot of money, I can tell you how.	Nếu bạn thực sự muốn kiếm được nhiều tiền, tôi có thể cho bạn biết cách làm.
The book Tom had that Mary wanted to read was given to him by John.	Cuốn sách Tom có ​​mà Mary muốn đọc đã được John đưa cho anh ta.
I think Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó.
If that's true, then Tom is better than me.	Nếu đó là sự thật, thì Tom tốt hơn tôi.
Tom released the dog.	Tom thả con chó ra ngoài.
Tom knows that Mary doesn't like him very much.	Tom biết rằng Mary không thích anh ta lắm.
A virus on Tom's computer has corrupted most of his files.	Một loại vi-rút trên máy tính của Tom đã làm hỏng hầu hết các tệp của anh ấy.
Tom doesn't seem to have told Mary about what happened.	Tom dường như chưa nói với Mary về những gì đã xảy ra.
I don't know when I will be able to pay you back the money I owe you.	Tôi không biết khi nào tôi có thể trả lại cho bạn số tiền mà tôi đã nợ bạn.
That's why Tom and I were late.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom đến muộn.
You're not the only one who can't do that, are you?	Bạn không phải là người duy nhất không làm được điều đó, phải không?
I don't really see that happening.	Tôi không thực sự thấy điều đó xảy ra.
Why are we not allowed to fish in this river?	Tại sao chúng ta không được phép câu cá ở con sông này?
Tom has so many friends that he can't remember all of their names.	Tom có ​​rất nhiều bạn bè đến nỗi anh không thể nhớ hết tên của họ.
I think you should decline that offer.	Tôi nghĩ bạn nên từ chối lời đề nghị đó.
Tom can predict the future.	Tom có ​​thể dự đoán tương lai.
Tom checked out.	Tom đã trả phòng.
I do not believe in the existence of God.	Tôi không tin vào sự tồn tại của Chúa.
I know Tom won't get caught.	Tôi biết Tom sẽ không bị bắt.
You know that Tom and Mary both want to do it, right?	Bạn biết rằng Tom và Mary đều muốn làm điều đó, phải không?
We can stay in Australia for a few more days.	Chúng tôi có thể ở lại Úc vài ngày nữa.
This building looks very futuristic.	Tòa nhà này trông rất tương lai.
Yoga can improve your flexibility.	Yoga có thể cải thiện tính linh hoạt của bạn.
Tom tried to decide what to do.	Tom cố gắng quyết định phải làm gì.
I'm just saying, it can happen.	Tôi chỉ nói, nó có thể xảy ra.
Tom never commented on the situation.	Tom không bao giờ bình luận về tình hình.
Tom is unlikely to do it again.	Tom không chắc sẽ làm điều đó một lần nữa.
Tom couldn't come to Boston last week.	Tom không thể đến Boston tuần trước.
Tom didn't want Mary to leave the room.	Tom không muốn Mary rời khỏi phòng.
I don't think Tom speaks French as well as I do.	Tôi không nghĩ Tom nói tiếng Pháp tốt như tôi.
I wish I hadn't been to that party.	Tôi ước gì tôi đã không đến bữa tiệc đó.
I was wondering if I could go home early today.	Tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể về nhà sớm hôm nay không.
Does Tom go to work today?	Hôm nay Tom đi làm phải không?
She rented a room to a student.	Cô ấy cho một sinh viên thuê phòng.
Tom didn't know he was being ignored.	Tom không biết mình đang bị phớt lờ.
Tom did that just a few days ago.	Tom đã làm điều đó chỉ vài ngày trước.
I was looking forward to playing music with you.	Tôi đã mong được chơi nhạc với bạn.
Tom sang Mary the song he wrote for her.	Tom đã hát cho Mary bài hát mà anh ấy viết cho cô ấy.
Tom has admitted no wrongdoing.	Tom đã thừa nhận không có hành vi sai trái.
We have a lot of expertise in this area.	Chúng tôi có rất nhiều chuyên môn trong lĩnh vực này.
Which bike belongs to Tom and yours?	Xe đạp nào là của Tom và của bạn?
I won't say that.	Tôi sẽ không nói điều đó.
Too simple.	Quá đơn giản.
Did you say anything else to Tom?	Bạn còn nói gì với Tom nữa không?
Tom didn't consider.	Tom đã không cân nhắc.
You like fishing, don't you?	Bạn thích câu cá, phải không?
Tom was in a very good mood yesterday.	Tom hôm qua có tâm trạng rất tốt.
I support higher taxes.	Tôi ủng hộ thuế cao hơn.
Tom said he didn't want to see that movie.	Tom nói rằng anh ấy không muốn xem bộ phim đó.
Can you tell me the way to the library?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến thư viện được không?
I want to spend time with my daughter.	Tôi muốn dành thời gian cho con gái tôi.
The oil industry has contributed largely to Sudan's GDP growth since 1999.	Ngành dầu mỏ đã đóng góp phần lớn vào tăng trưởng GDP của Sudan kể từ năm 1999.
Tom ran and ran, until he finally saw the phone booth.	Tom chạy và chạy, cho đến khi cuối cùng anh nhìn thấy bốt điện thoại.
He organized a boycott of the bus service.	Anh đã tổ chức tẩy chay dịch vụ xe buýt.
It is unlikely that the boss will consider giving Tom a raise.	Không chắc rằng ông chủ sẽ cân nhắc việc tăng lương cho Tom.
You're getting better at that, aren't you?	Bạn đang tiến bộ hơn trong việc đó, phải không?
You cannot buy anything interesting in this store.	Bạn không thể mua bất cứ thứ gì thú vị trong cửa hàng này.
Tom said that Mary was the last to do it.	Tom nói rằng Mary là người cuối cùng làm điều đó.
What do you not want me to see?	Bạn không muốn tôi nhìn thấy gì?
Tom didn't ask Mary where she went.	Tom không hỏi Mary cô ấy đã đi đâu.
I'll pick up a loaf of bread on the way home.	Tôi sẽ nhặt một ổ bánh mì trên đường về nhà.
I'm going to feed the cat.	Tôi sắp cho mèo ăn.
That happens all the time, doesn't it?	Điều đó xảy ra mọi lúc, phải không?
Don't be a hypocrite.	Đừng là một kẻ đạo đức giả.
Turn left at the next intersection and walk about half a block, you'll see the post office on your right.	Rẽ trái ở ngã tư tiếp theo và đi bộ khoảng nửa dãy nhà, bạn sẽ thấy bưu điện ở bên phải của mình.
I have to tear down the wall.	Tôi phải phá bỏ bức tường.
Tom finished the job in three days.	Tom đã hoàn thành công việc trong ba ngày.
Tom says he can't do anything.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm gì cả.
Tom never told anyone what happened that night.	Tom chưa bao giờ nói với ai những gì đã xảy ra đêm đó.
I will always love you, no matter what you do.	Tôi sẽ luôn yêu bạn, bất kể bạn làm gì.
It doesn't matter who started the argument.	Ai là người bắt đầu cuộc tranh luận không quan trọng.
Tom needs a bigger office.	Tom cần một văn phòng lớn hơn.
Tom and Mary will visit Boston in October.	Tom và Mary sẽ đến thăm Boston vào tháng 10.
I know that Tom knows that Mary never does it again.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không bao giờ làm điều đó nữa.
Two ice creams, please.	Hai cây kem, làm ơn.
He cannot sing.	Anh ấy không thể hát.
Tom can't even talk to girls.	Tom thậm chí không thể nói chuyện với các cô gái.
Rituals are held to celebrate victory.	Các nghi lễ được tổ chức để ăn mừng chiến thắng.
I didn't expect you to be here today.	Tôi không mong đợi bạn có mặt ở đây hôm nay.
I wonder if Tom knows I need to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết tôi cần phải làm điều đó hay không.
Tom is now in danger.	Tom hiện đang gặp nguy hiểm.
The same thing happened to me on my first day here.	Điều tương tự đã xảy ra với tôi vào ngày đầu tiên đến đây.
Tell Tom we won't do it unless he helps us.	Hãy nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm điều đó trừ khi anh ấy giúp chúng ta.
Tom didn't do it on purpose.	Tom không cố ý.
This is probably Tom's umbrella.	Đây có lẽ là chiếc ô của Tom.
Tom got Mary a drink.	Tom lấy đồ uống cho Mary.
Once you've decided when you'll come, let me know.	Khi bạn đã quyết định khi nào bạn sẽ đến, hãy cho tôi biết.
I knew Tom wasn't able to do that when he was in Boston.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
Tom is sobbing.	Tom đang thổn thức.
Tom and Mary are together in the garden.	Tom và Mary đang ở cùng nhau trong vườn.
Tom and Mary love to ride bicycles.	Tom và Mary thích đi xe đạp.
I think this will work.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ hiệu quả.
Tom is not our biggest contributor.	Tom không phải là người đóng góp lớn nhất cho chúng tôi.
Tom's father does not allow him to go out at night.	Cha của Tom không cho phép anh ấy ra ngoài vào ban đêm.
Tom said that he has never eaten such delicious rice.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ ăn cơm ngon như vậy.
Tom said he can help us do it tomorrow afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi làm điều đó vào chiều mai.
We can't go on without Tom.	Chúng ta không thể tiếp tục nếu không có Tom.
Tom got a little worried when Mary didn't come when she said she would.	Tom có ​​một chút lo lắng khi Mary không đến khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến.
Tom shouldn't have come to Boston with Mary.	Tom không nên đến Boston với Mary.
I don't think that's the right way to do it.	Tôi không nghĩ đó là cách đúng đắn để làm điều đó.
I wish I could remember where I buried my money.	Tôi ước tôi có thể nhớ nơi tôi đã chôn tiền.
If you don't want to help me, that's okay.	Nếu bạn không muốn giúp tôi, không sao cả.
I just need to know why this is happening.	Tôi chỉ cần biết tại sao điều này lại xảy ra.
Tom suggested a possible solution.	Tom đã đề xuất một giải pháp khả thi.
Tom says that Mary doesn't play chess anymore.	Tom nói rằng Mary không chơi cờ nữa.
I don't want to go swimming.	Tôi không muốn đi bơi.
I wonder if we really have enough money to buy Tom the painting he wants.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thực sự có đủ tiền để mua cho Tom bức tranh mà anh ấy muốn không.
Oh, please, you're just saying that to stop me getting mad.	Ồ, làm ơn, bạn chỉ đang nói vậy để tôi ngừng nổi điên.
It wasn't a bad decision.	Đó không phải là một quyết định tồi.
You don't need to do it again.	Bạn không cần thiết phải làm điều đó một lần nữa.
I know Tom is a spy.	Tôi biết Tom là một điệp viên.
Do you have a stapler you can lend me?	Bạn có cái bấm kim nào cho tôi mượn không?
These vases will likely sell for around thirty dollars each.	Những chiếc bình này có thể sẽ được bán với giá khoảng ba mươi đô la mỗi chiếc.
Tom does not want to involve himself.	Tom không muốn liên lụy đến mình.
Didn't you know Tom is also a pretty good hunter?	Bạn không biết Tom cũng là một người theo chủ nghĩa săn bắn khá giỏi?
Tom apologizes for what happened.	Tom xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
Tom was definitely not dead when we saw him.	Tom chắc chắn chưa chết khi chúng tôi nhìn thấy anh ấy.
Tom thought Mary wouldn't do that to him.	Tom nghĩ Mary sẽ không làm vậy với anh ta.
I understand that you haven't heard from Tom.	Tôi hiểu rằng bạn chưa nghe tin từ Tom.
I know we shouldn't do that.	Tôi biết chúng ta không nên làm điều đó.
We live with Tom.	Chúng tôi sống với Tom.
It's not either situation.	Đó không phải là một trong hai tình huống.
Where is the ladies room?	Phòng nữ ở đâu?
Tom hired Mary to take care of his children.	Tom đã thuê Mary để chăm sóc các con của mình.
Tom says he will buy some stamps.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một số tem.
We saw Tom on the way here.	Chúng tôi đã thấy Tom trên đường đến đây.
You must check this out.	Bạn phải kiểm tra điều này.
Tom seems really worried about that.	Tom có ​​vẻ thực sự lo lắng về điều đó.
Out of all the countries you've been to, which one is your favourite?	Trong số tất cả các quốc gia bạn đã đến, bạn thích quốc gia nào nhất?
You never told me Tom was a tailor.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi Tom là một thợ may.
That's not how we usually do it.	Đó không phải là cách chúng ta thường làm.
Tom doesn't know why.	Tom không biết tại sao.
I know Tom won't stop doing it anytime soon.	Tôi biết Tom sẽ không sớm ngừng làm việc đó.
I'm not allowed to eat.	Tôi không được phép ăn.
Did something unusual happen at school today?	Có điều gì bất thường xảy ra ở trường hôm nay không?
Tom died in Australia when he was thirty years old.	Tom qua đời ở Úc khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom looked at Mary, not knowing what to say.	Tom nhìn Mary, không biết phải nói gì.
Her dress caught everyone's attention at the party.	Bộ váy của cô thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc.
Tom is Mary's only grandson.	Tom là cháu trai duy nhất của Mary.
You are not qualified to make any requests.	Bạn không có tư cách để đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.
Security has been increased for the education minister's visit to the university as student protests are expected.	An ninh đã được tăng cường cho chuyến thăm của bộ trưởng giáo dục đến trường đại học vì các cuộc biểu tình của sinh viên được mong đợi.
Tom doesn't really enjoy doing it as much as he used to.	Tom không thực sự thích làm điều đó nhiều như trước đây.
Tom showed Mary pictures of his children.	Tom cho Mary xem những bức ảnh về các con của anh ấy.
Tom says he's too tired to help you do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để giúp bạn làm điều đó.
Tom opened the door with a crack.	Tom mở cửa một tiếng rắc.
Tom let the cat out of the bag.	Tom đã để con mèo ra khỏi túi.
Mary usually wears her hair in a high bun.	Mary thường để tóc búi cao.
He doesn't deny that he was on the show in the past.	Anh ấy không phủ nhận rằng trước đây anh ấy đã tham gia vào chương trình.
Tom went missing on Valentine's Day.	Tom mất tích vào ngày lễ tình nhân.
I know that you put in your best effort for it.	Tôi biết rằng bạn đã nỗ lực hết mình cho nó.
Is your company hiring?	Công ty của bạn đang tuyển dụng?
February is the shortest month.	Tháng Hai là tháng ngắn nhất.
Tom is pleased with the way Mary cleans the house for him.	Tom hài lòng với cách Mary dọn dẹp nhà cửa cho anh.
Don't be so naughty.	Đừng nghịch ngợm như vậy.
Don't you think that's weird?	Bạn không nghĩ điều đó kỳ lạ sao?
Tell Tom to buy some bread on the way home.	Hãy bảo Tom mua một ít bánh mì trên đường về nhà.
Are you and Tom still planning to do that?	Bạn và Tom vẫn dự định làm điều đó chứ?
Tom asks Mary to leave John and him alone.	Tom yêu cầu Mary để John và anh ta một mình.
Tom doesn't have cable TV.	Tom không có truyền hình cáp.
I've heard that word before, but I'm not sure what it means.	Tôi đã nghe từ đó trước đây, nhưng tôi không chắc nó nghĩa là gì.
Keep working even when I'm not here.	Hãy tiếp tục làm việc ngay cả khi tôi không có ở đây.
Tom said that he used to live in Australia.	Tom nói rằng anh ấy từng sống ở Úc.
Looks like Tom likes to do that.	Có vẻ như Tom thích làm điều đó.
Tom knows his football.	Tom biết bóng đá của mình.
I know Tom can probably do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó.
You must not leave her waiting outside in such cold weather.	Bạn không được để cô ấy đợi bên ngoài trong thời tiết lạnh giá như vậy.
Tom saw Mary lying on the floor.	Tom nhìn thấy Mary nằm trên sàn.
Tom and Mary were completely alone.	Tom và Mary hoàn toàn đơn độc.
I don't think I'll have time for that anymore.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ còn thời gian cho việc đó nữa.
Tom hasn't updated his anti-virus software on his computer for a long time.	Tom đã không cập nhật phần mềm diệt vi-rút trên máy tính của mình trong một thời gian dài.
I should probably tell Tom I'm going to Australia.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi sẽ đi Úc.
Tom left the lights on the porch all night.	Tom để đèn ở hiên nhà suốt đêm.
I think I'll be right here.	Tôi nghĩ tôi sẽ ở ngay đây.
I don't know what to write here.	Tôi không biết viết gì ở đây.
Tom never eats vegetables.	Tom không bao giờ ăn rau.
Ask Tom if he wants me to help him do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có muốn tôi giúp anh ấy làm điều đó không.
I know Tom did it all the time.	Tôi biết Tom đã làm điều đó mọi lúc.
You'd better go in.	Tốt hơn là bạn nên vào.
The Jacksons have a ranch not too far from here.	Các Jacksons có một trang trại không quá xa đây.
Tom says that is no longer true.	Tom nói điều đó không còn đúng nữa.
Tom is normal, but Mary is not.	Tom thì bình thường, nhưng Mary thì không.
I told Tom what you wanted to do.	Tôi đã nói với Tom những gì bạn muốn làm.
I am sure of his victory in the tennis match.	Tôi chắc chắn về chiến thắng của anh ấy trong trận đấu quần vợt.
Tom will probably feel better with something to eat.	Tom có ​​thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi được ăn gì đó.
The boys play softball.	Các cậu bé chơi bóng mềm.
Tom was unstoppable.	Tom đã không thể ngăn cản.
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ cho phép Tom làm điều đó.
I know that Tom doesn't know that he doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Do you know where Tom did that?	Bạn có biết Tom đã làm điều đó ở đâu không?
Do not leave this window open.	Đừng để cửa sổ này mở.
You are all crazy.	Tất cả các bạn đều điên rồ.
Every time I look at this picture, I think of my dad.	Mỗi khi tôi nhìn bức ảnh này, tôi lại nghĩ đến bố tôi.
This is how I have always done it and I plan to continue doing it this way.	Đây là cách tôi luôn làm và tôi dự định sẽ tiếp tục làm theo cách này.
Tom bought a mansion near a beautiful waterfall.	Tom đã mua một ngôi biệt thự gần một thác nước tuyệt đẹp.
I think Tom is still depressed.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn đang chán nản.
We haven't had that conversation yet.	Chúng tôi chưa có cuộc trò chuyện đó.
You are so beautiful in that dress.	Bạn thật đẹp trong chiếc váy đó.
I think Tom might have done it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm điều đó.
I assume you've heard that we're having a meeting this afternoon.	Tôi cho rằng bạn đã nghe nói rằng chúng ta sẽ có một cuộc họp vào chiều nay.
Tom loves trying new things.	Tom thích thử những điều mới.
Tom is planning to buy a computer.	Tom đang định mua một chiếc máy tính.
I didn't realize that Tom never attended high school.	Tôi không nhận ra rằng Tom chưa bao giờ học trung học.
Tom and Mary are both very particular about what they eat.	Tom và Mary đều rất đặc biệt về những gì họ ăn.
Tom is like Mary.	Tom giống như Mary.
Tom has a large peach tree in his backyard.	Tom có ​​một cây đào lớn ở sân sau của mình.
Looks like Tom doesn't want to do that.	Có vẻ như Tom không muốn làm điều đó.
The tall girl standing next to Tom was Mary.	Cô gái cao lớn đứng cạnh Tom đó là Mary.
Tom didn't know I was a French teacher.	Tom không biết tôi là giáo viên tiếng Pháp.
I can't wait to see you all there.	Tôi nóng lòng muốn gặp tất cả các bạn ở đó.
Ask me again and I will tell you the same thing.	Hãy hỏi lại tôi và tôi sẽ nói với bạn điều tương tự.
What happened this time?	Lần này có chuyện gì vậy?
Cactus plants only need a little water.	Cây xương rồng chỉ cần một ít nước.
I think you've agreed not to call me again.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đồng ý không gọi cho tôi một lần nữa.
I cut my bangs.	Tôi đã cắt tóc mái.
Tom was waiting for Mary outside the restaurant.	Tom đã đợi Mary bên ngoài nhà hàng.
Tom will run the program.	Tom sẽ chạy chương trình.
Uh, Tom, I think you're bleeding.	Uh, Tom, tôi nghĩ anh đang chảy máu.
No one noticed Tom.	Không ai để ý đến Tom.
Tom is going to Boston to live with his father.	Tom sẽ đến Boston để sống với cha mình.
Tom will get through this.	Tom sẽ vượt qua điều này.
Last night, Tom said he might be retiring.	Đêm qua, Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ nghỉ hưu.
I think Tom should be more discreet.	Tôi nghĩ Tom nên kín đáo hơn.
I know Tom shouldn't have done that.	Tôi biết Tom không nên làm vậy.
I believe I can help you find Tom.	Tôi tin rằng tôi có thể giúp bạn tìm thấy Tom.
We don't need Tom for that.	Chúng tôi không cần Tom cho điều đó.
Tom barely said a word to anyone.	Tom hầu như không nói một lời nào với bất kỳ ai.
I only heard Tom play the piano once.	Tôi chỉ nghe Tom chơi piano một lần.
What does Tom not like?	Tom không thích điều gì?
Why don't we go dance?	Tại sao chúng ta không đi khiêu vũ?
Tom hopes that Mary is right.	Tom hy vọng rằng Mary đúng.
Tom says he doesn't believe Mary really wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
I have no intention of going there alone.	Tôi không có ý định đến đó một mình.
What would Tom say about that?	Tom sẽ nói gì về điều đó?
I think that's important.	Tôi nghĩ đó là điều quan trọng.
Tom is much shorter than me.	Tom thấp hơn tôi rất nhiều.
Tom eats popcorn directly in the bag.	Tom ăn bỏng ngô trực tiếp trong túi.
I know you wouldn't even try to do that.	Tôi biết bạn thậm chí sẽ không cố gắng làm điều đó.
Do they have something like a compass?	Họ có một cái gì đó giống như một cái la bàn?
You don't have the key, do you?	Bạn không có chìa khóa, phải không?
I am waiting for a phone call.	Tôi đang đợi một cuộc điện thoại.
I didn't know that your grandchild lived in Boston.	Tôi không biết rằng cháu của bạn sống ở Boston.
I can't tell you what you want to hear.	Tôi không thể nói cho bạn biết bạn muốn nghe gì.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng John có thể không được phép làm điều đó.
Tom told the police to come back when he got the order.	Tom bảo cảnh sát quay lại khi anh ta có lệnh.
Tom had been in cramped quarters before.	Tom đã từng ở trong tình trạng chật chội trước đây.
I'm afraid you'll have to do that.	Tôi e rằng bạn sẽ phải làm điều đó.
Tom believes he doesn't need to do it.	Tom tin rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I wonder if Tom really did what Mary said he did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm những gì Mary nói rằng anh ấy đã làm hay không.
Tom is wearing protective gloves.	Tom đang đeo găng tay bảo vệ.
Turn off the lights when you leave the room.	Tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.
I don't give up on that.	Tôi không từ bỏ điều đó.
Never forget it.	Đừng bao giờ quên nó.
I wonder if Tom wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn nhảy hay không.
Tom told me he had to stay home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải ở nhà.
It's one of the ugliest dogs I've ever seen.	Đó là một trong những con chó xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
I don't think Tom is as generous as he should be.	Tôi không nghĩ Tom hào phóng như lẽ ra phải làm.
I asked Tom to do the same thing Mary was doing.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều tương tự như Mary đang làm.
How can we believe whatever Tom is telling us?	Làm sao chúng ta có thể tin bất cứ điều gì Tom đang nói với chúng ta?
Tom always brags about how rich he is.	Tom luôn khoe khoang về việc anh ấy giàu có.
I don't like drinking coffee.	Tôi không thích uống cà phê.
I think Tom will enjoy this game.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích trò chơi này.
Tom doesn't know if Mary is still in Australia.	Tom không biết Mary có còn ở Úc hay không.
Tom comes to Australia quite often.	Tom đến Úc khá thường xuyên.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
Mary doesn't wear makeup, because she doesn't need to.	Mary không trang điểm, vì cô ấy không cần thiết.
Tom was too far away to hear Mary.	Tom đã ở quá xa để có thể nghe thấy tiếng Mary.
Smoking is not allowed in this restaurant.	Không được phép hút thuốc trong nhà hàng này.
Tom says I should talk to you.	Tom nói tôi nên nói chuyện với bạn.
I believe I am right.	Tôi tin rằng tôi đúng.
I unlocked the door.	Tôi mở chốt cửa.
Tom looked down at his injured hand.	Tom nhìn xuống bàn tay bị thương của mình.
Take Tom away.	Đưa Tom đi.
Tom couldn't do it by himself.	Tom không thể tự mình làm điều đó.
We do not expect guests.	Chúng tôi không mong đợi khách.
Don't you want to know how I did it?	Bạn không muốn biết làm thế nào tôi đã làm điều đó?
I was told I needed to do it.	Tôi đã được nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom sat down at his desk.	Tom ngồi xuống bàn làm việc.
They are good opponents.	Họ là những đối thủ tốt.
I finally got a call from Tom.	Cuối cùng thì tôi cũng gọi được cho Tom.
Tom is not the one with the problem.	Tom không phải là người có vấn đề.
I know that Tom knows he shouldn't.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không nên làm như vậy.
Don't let the enemy get close.	Đừng để kẻ thù đến gần.
I don't think we should let Tom play with Mary anymore.	Tôi nghĩ chúng ta không nên để Tom chơi với Mary nữa.
Tom's father beat Tom.	Cha của Tom đã đánh Tom.
I can't remember when or where I first met you.	Tôi không thể nhớ lần đầu tiên tôi gặp bạn là khi nào và ở đâu.
I think I made it clear that I don't want to do that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ rằng tôi không muốn làm điều đó.
I don't want to wait that long.	Tôi không muốn đợi lâu như vậy.
I don't think there's any point in trying to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng không có ích gì khi cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
I haven't eaten any meat since I was fifteen.	Tôi đã không ăn bất kỳ miếng thịt nào kể từ khi tôi mười lăm tuổi.
Tom says he doesn't know where Mary lives.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sống ở đâu.
I think Tom will probably fail his French test.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ trượt bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Tom does it without any problems.	Tom làm điều đó mà không có bất kỳ vấn đề.
Tom has yet to receive a response from Mary.	Tom vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mary.
I couldn't find any shoes that fit me.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ đôi giày nào vừa với tôi.
I ate Tom's bread and he ate mine.	Tôi đã ăn bánh mì của Tom và anh ấy ăn của tôi.
I don't like tennis.	Tôi không thích quần vợt.
I don't know how to do what Tom asks me to do.	Tôi không biết làm thế nào để làm những gì Tom yêu cầu tôi làm.
I thought you said you wanted to know who Tom would do it with.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom sẽ làm điều đó với ai.
I don't think Tom is over.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã kết thúc.
Tom is going to buy a used car.	Tom sẽ mua một chiếc xe cũ.
Mumbai is the capital of the state of Maharashtra, India.	Mumbai là thủ phủ của bang Maharashtra, Ấn Độ.
Tom is terribly busy at the moment.	Tom bận kinh khủng vào lúc này.
I left my new gloves in the library.	Tôi để quên đôi găng tay mới của mình trong thư viện.
We could have left earlier if we wanted to.	Chúng tôi có thể rời đi sớm hơn nếu chúng tôi muốn.
Tom doesn't want to take over the family business.	Tom không muốn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Tom is not as stubborn as Mary.	Tom không cứng đầu như Mary.
Most people think that bulls are dangerous.	Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng những con bò tót rất nguy hiểm.
The Army Air Defense Force, which became the United States Air Force, entered service in 1928.	Lực lượng Phòng không Lục quân, trở thành Không quân Hoa Kỳ, bắt đầu hoạt động vào năm 1928.
You should let Tom know that you don't have to.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I want to be notified if anything bad happens.	Tôi muốn được thông báo nếu có bất cứ điều gì xấu xảy ra.
I don't think Tom was upset.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã khó chịu.
Tom struggled with dyslexia as a child.	Tom đã phải vật lộn với chứng khó đọc khi còn nhỏ.
I need to know who's coming.	Tôi cần biết ai sẽ đến.
At that time, I still didn't know what Tom would do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Tom sẽ làm gì.
I will see Tom this afternoon.	Tôi sẽ gặp Tom chiều nay.
Tom is looking out the window.	Tom đang nhìn ra cửa sổ.
Let's make it about a three-day trip.	Hãy làm cho nó về một chuyến đi ba ngày.
Tom has all the jokes.	Tom có ​​tất cả các câu chuyện cười.
Tom says he thinks Mary is downstairs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở dưới nhà.
I will do it tomorrow even if it rains.	Ngày mai tôi sẽ làm điều đó ngay cả khi trời mưa.
Tom has a ten speed bike.	Tom có ​​một chiếc xe đạp mười tốc độ.
I made a small mistake.	Tôi đã có một sai sót nhỏ.
I want to transfer some money from my account to another account.	Tôi muốn chuyển một số tiền từ tài khoản của mình sang một tài khoản khác.
We know that Tom is a busy man.	Chúng tôi biết rằng Tom là một người đàn ông bận rộn.
He doesn't show his true feelings.	Anh ấy không thể hiện cảm xúc thật của mình.
I'm pretty hungry this morning.	Tôi khá đói sáng nay.
That is what we are trying to do.	Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện.
I think Tom will give Mary your phone number.	Tôi nghĩ Tom sẽ cho Mary số điện thoại của bạn.
Tom drinks a glass of milk.	Tom uống một cốc sữa.
Tom was one of thirty people who had to do it.	Tom là một trong ba mươi người phải làm điều đó.
We were mad at Tom.	Chúng tôi đã giận Tom.
You don't have to tell me his name.	Bạn không cần phải nói cho tôi biết tên của anh ấy.
Tom may not have to take the test.	Tom có ​​thể không phải làm bài kiểm tra.
He is looking through a microscope.	Anh ta đang nhìn qua kính hiển vi.
Tom rarely asks questions.	Tom hiếm khi đặt câu hỏi.
Tom isn't very polite, is he?	Tom không lịch sự lắm phải không?
Tom is not wearing the tie you gave him.	Tom không đeo cà vạt mà bạn đưa cho anh ấy.
Tom sent me a note.	Tom đã gửi cho tôi một ghi chú.
I'm your brother and I love you.	Anh là anh trai của em và anh yêu em.
We ran as fast as we could.	Chúng tôi đã chạy nhanh nhất có thể.
I think Tom and Mary are married.	Tôi nghĩ Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
Can you take care of my dog ​​for a while?	Bạn có thể chăm sóc con chó của tôi một thời gian?
Tom and Mary had a beautiful wedding.	Tom và Mary đã có một đám cưới đẹp.
Tom wasn't happy either.	Tom cũng không vui.
Tom knows Mary needs to eat.	Tom biết Mary cần ăn.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
I'll take it from there.	Tôi sẽ lấy nó từ đó.
I know it's against the law to do what we just did.	Tôi biết làm những gì chúng tôi vừa làm là vi phạm pháp luật.
Is this your first visit to this town?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến thị trấn này?
I wish my French was as good as Tom's.	Tôi ước gì tiếng Pháp của tôi giỏi như Tom.
Tom was sprayed by a skunk.	Tom đã bị một con chồn hôi xịt.
Tom tells everyone that he will never come back here again.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Tom said that he thought Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó.
I know that Tom can't stop me from doing it.	Tôi biết rằng Tom không thể ngăn cản tôi làm điều đó.
This is not simply beautiful?	Điều này không chỉ đơn giản là đẹp?
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Why can't I go with you?	Tại sao tôi không thể đi với bạn?
What kind of clothes do you not like to wear?	Bạn không thích mặc loại quần áo nào?
Tom seems like he's poor.	Tom có ​​vẻ như anh ấy nghèo.
I don't think Tom knows what Mary wants him to do.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary muốn anh ấy làm gì.
I can't find my other sock.	Tôi không thể tìm thấy chiếc tất khác của mình.
I was surprised to hear Tom speak French.	Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Tom nói tiếng Pháp.
Attached is our company profile.	Kèm theo đó là hồ sơ công ty của chúng tôi.
Why are you saying such things to him?	Tại sao bạn lại nói những điều như vậy với anh ấy?
I tightened the nuts.	Tôi thắt chặt các đai ốc.
My mother could not attend.	Mẹ tôi không thể tham dự.
I won't do it even if you beg me.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi bạn cầu xin tôi.
How does Tom usually do it?	Tom thường làm điều đó như thế nào?
We do not have classes on Wednesday afternoons.	Chúng tôi không có lớp học vào các buổi chiều thứ Tư.
That's not my call.	Đó không phải là cuộc gọi của tôi.
It was determined that the plane crashed due to pilot error.	Người ta xác định máy bay gặp nạn do lỗi của phi công.
Tom couldn't help Mary do it.	Tom không thể giúp Mary làm điều đó.
Tom seems friendly.	Tom có ​​vẻ thân thiện.
Even Tom is not stupid enough to say such things.	Ngay cả Tom cũng không ngu ngốc đến mức nói những điều như vậy.
Tom is adopted, but Mary is not.	Tom là con nuôi, nhưng Mary thì không.
Tom hasn't worn his wedding ring yet, has he?	Tom vẫn chưa đeo nhẫn cưới phải không?
Tom continued to perform until his death.	Tom tiếp tục biểu diễn cho đến khi qua đời.
I know Tom won't be allowed to do that again.	Tôi biết Tom sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom said that Mary was probably still sleepy.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn buồn ngủ.
Did Tom ask for anything in return?	Tom có ​​yêu cầu gì đổi lại không?
Tom can understand French better than Mary.	Tom có ​​thể hiểu tiếng Pháp hơn Mary.
Would Tom agree to do it?	Tom có ​​đồng ý làm điều đó không?
Tom rubbed his eyes to sleep.	Tom dụi mắt giấc ngủ.
That's my brother.	Đó là anh trai tôi.
Tom can't run that company properly.	Tom không thể điều hành công ty đó đúng cách.
That's not quite what I was thinking.	Đó không hoàn toàn là những gì tôi đã nghĩ.
Tom lost his dog while he was hunting.	Tom đã đánh mất con chó của mình khi anh ấy đang đi săn.
Tom probably won't get much sleep tonight.	Tom có ​​lẽ sẽ không ngủ được nhiều đêm nay.
I won't be there in time.	Tôi sẽ không đến kịp thời gian.
I was thinking that maybe Tom wouldn't have to.	Tôi đã nghĩ rằng có lẽ Tom sẽ không phải làm như vậy.
Mary is a stubborn woman.	Mary là một phụ nữ cố chấp.
I'm not in the mood to eat fruit.	Tôi không có tâm trạng để ăn trái cây.
I wish you the best in your next job.	Tôi chúc bạn những điều tốt nhất trong công việc tiếp theo của bạn.
I don't want you to do what I did.	Tôi không muốn bạn làm những gì tôi đã làm.
We'll ask Tom what he thinks when he meets him.	Chúng tôi sẽ hỏi Tom anh ấy nghĩ gì khi gặp anh ấy.
They say contact with the plane has been lost.	Họ nói rằng liên lạc với máy bay đã bị mất.
Why are you wearing an eyepatch?	Tại sao bạn lại đeo băng bịt mắt?
Tom may not have eaten yet.	Tom có ​​thể vẫn chưa ăn.
Tom told me that he thought Mary was overconfident.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã quá tự tin.
Tom says he doesn't plan to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó nữa.
I don't know that Tom would like it if we did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
Tom started apologizing.	Tom bắt đầu xin lỗi.
I think Tom is an introvert.	Tôi nghĩ rằng Tom là người hướng nội.
I wonder if Tom and Mary will get married.	Tôi tự hỏi nếu Tom và Mary sẽ kết hôn.
I tried so hard for Tom to do that.	Tôi đã rất cố gắng để Tom làm được điều đó.
We were told that, due to the snow, we could go home.	Chúng tôi được thông báo rằng, do tuyết, chúng tôi có thể về nhà.
Tom had a very hard time doing that.	Tom đã có một thời gian rất khó khăn để làm điều đó.
Tom isn't too young anymore, is he?	Tom không còn quá trẻ phải không?
I'm not the one to convince Tom not to do it.	Tôi không phải là người thuyết phục Tom không làm điều đó.
Tom and Mary have lunch together every day.	Tom và Mary ăn trưa cùng nhau mỗi ngày.
That's what I'm thinking.	Đó là những gì tôi đang nghĩ.
Tom told me he was innocent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vô tội.
Are you hungry? 	Bạn có đói không?
I can cook you something.	Tôi có thể nấu cho bạn một cái gì đó.
Tom told me he wasn't sleepy yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
Whale sharks eat plankton.	Cá mập voi ăn sinh vật phù du.
I ate something that was not pleasing to me.	Tôi đã ăn một cái gì đó không vừa ý với tôi.
Are you not working today?	Hôm nay bạn không làm việc à?
I sent Mary some roses.	Tôi đã gửi cho Mary một số hoa hồng.
I don't know everyone in this school.	Tôi không biết tất cả mọi người trong trường này.
Tom said that his father told him to do it.	Tom nói rằng cha anh ấy đã bảo anh ấy làm điều đó.
Tom wrote something on the back of the envelope.	Tom đã viết gì đó trên mặt sau của phong bì.
Don't do anything special.	Đừng làm bất cứ điều gì đặc biệt.
Tom should be able to do what he needs to do.	Tom sẽ có thể làm những gì anh ấy cần làm.
Tom says Mary should resign.	Tom nói Mary nên từ chức.
Tom only makes enough money to pay the rent.	Tom chỉ kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
I almost died of shame.	Tôi gần chết vì xấu hổ.
Tom expressed his desire to do that.	Tom bày tỏ mong muốn được làm điều đó.
I don't know much about sports.	Tôi không biết nhiều về thể thao.
Tom seems to enjoy learning French.	Tom có ​​vẻ thích học tiếng Pháp.
I know Tom can't do it.	Tôi biết Tom không thể làm được.
I don't think you need to tell Tom why you're not here on October 20th.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn không ở đây vào ngày 20 tháng 10.
I want to know what time you will be here.	Tôi muốn biết mấy giờ bạn sẽ đến đây.
Tom looks at his calendar.	Tom nhìn vào lịch của mình.
Tom says he will be late.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
The man suspected of killing Tom has been arrested by the police.	Người đàn ông bị tình nghi giết Tom đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tom isn't the only one who doesn't cry.	Tom không phải là người duy nhất không khóc.
I don't work in Australia anymore.	Tôi không làm việc ở Úc nữa.
Where's the shirt I bought you?	Cái áo anh mua cho em đâu?
Tom has grown his mustache.	Tom đã mọc lại ria mép.
That's the sixty-four thousand dollar question.	Đó là câu hỏi thứ sáu mươi bốn nghìn đô la.
Tom won't remember that.	Tom sẽ không nhớ điều đó.
Tom is not a teacher.	Tom không phải là một giáo viên.
We have to consider different aspects.	Chúng ta phải xem xét các khía cạnh khác nhau.
I don't know much about geography.	Tôi không biết nhiều về địa lý.
I was not injured in the shipwreck.	Tôi không bị thương trong vụ đắm tàu.
I think Tom didn't do it yesterday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua.
I know who you are secretly in love with.	Tôi biết bạn đang yêu thầm ai.
I'm glad you convinced me not to leave.	Tôi rất vui vì bạn đã thuyết phục tôi không rời đi.
Tom is in the kitchen.	Tom đang ở trong bếp.
I think Tom needs something to write with.	Tôi nghĩ Tom cần một cái gì đó để viết cùng.
I showed Tom the pictures I took yesterday.	Tôi đã cho Tom xem những bức ảnh mà tôi đã chụp ngày hôm qua.
I know you're trying to help.	Tôi biết bạn đang cố gắng giúp đỡ.
This poem was written by an unknown poet.	Bài thơ này được viết bởi một nhà thơ vô danh.
Tom always gets up early.	Tom luôn dậy sớm.
Tom's car is parked in the driveway.	Xe của Tom đang đậu trên đường lái xe vào.
Tom used to have a hard time getting along.	Tom đã từng rất khó hòa đồng.
I don't leave my dog ​​in my house.	Tôi không để con chó của tôi trong nhà của tôi.
You wouldn't really buy Tom's old tractor, would you?	Bạn sẽ không thực sự mua máy kéo cũ của Tom, phải không?
What are the chances I can do that?	Cơ hội tôi có thể làm điều đó là gì?
Tom is very involved in the community.	Tom rất tham gia vào cộng đồng.
I am thinking about buying a new parasol.	Tôi đang suy nghĩ về việc mua một chiếc dù che nắng mới.
My whole body ached.	Toàn thân tôi đau nhức.
I promise I won't cry.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không khóc.
I think Tom comes to his office on Mondays.	Tôi nghĩ Tom đến văn phòng của anh ấy vào các ngày thứ Hai.
Tom will probably be homesick.	Tom có ​​thể sẽ nhớ nhà.
Tom was looking forward to this.	Tom đã mong chờ điều này.
You wouldn't really do that, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
This book is designed to teach children how to read.	Cuốn sách này được thiết kế để dạy trẻ em cách đọc.
We may see Tom while we are in Australia.	Chúng tôi có thể gặp Tom khi chúng tôi ở Úc.
I might be the only one alive who knows where Tom did it.	Tôi có thể là người duy nhất còn sống biết Tom đã làm điều đó ở đâu.
We don't have to wait for Tom.	Chúng ta không cần phải đợi Tom.
Shouldn't you talk to Tom?	Bạn không nên nói chuyện với Tom?
Tom and I have a good relationship.	Tom và tôi có một mối quan hệ tốt.
I think you do not have a dog.	Tôi nghĩ rằng bạn không có một con chó.
Do you mind looking the other way for just a minute while I change clothes?	Bạn có phiền nhìn sang hướng khác chỉ một phút trong khi tôi thay quần áo không?
Tom is an entertainer.	Tom là một nghệ sĩ giải trí.
I wonder if Tom is still unfriendly.	Tôi tự hỏi nếu Tom vẫn không thân thiện.
He's addicted to heroin.	Anh ấy nghiện heroin.
Tom discovers that nothing has changed since his last visit.	Tom phát hiện ra rằng không có gì thay đổi kể từ chuyến thăm cuối cùng của anh ấy.
Tom says he needs the rest of the money I owe him.	Tom nói rằng anh ấy cần số tiền còn lại mà tôi nợ anh ấy.
How many new words did you learn?	Bạn đã học được bao nhiêu từ mới?
I don't think Tom would want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
You know what's going to happen, don't you?	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra, phải không?
I have to make money somehow.	Tôi phải kiếm tiền bằng cách nào đó.
Tom was shot several times.	Tom đã bị bắn nhiều phát.
I spent my time walking the streets.	Tôi đã dành thời gian của mình để đi dạo trên các con phố.
Don't come here anymore.	Đừng đến đây nữa.
We will consider that as suspicious.	Chúng tôi sẽ coi điều đó là đáng ngờ.
The person who can help you is Tom.	Người có thể giúp bạn là Tom.
Tom is in Boston right now, isn't he?	Tom hiện đang ở Boston, phải không?
Tom told me that he thought Mary was stingy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary keo kiệt.
Tom says he feels very bad today.	Tom nói hôm nay anh ấy cảm thấy rất tệ.
Tom walked briskly through the tunnel.	Tom bước nhanh qua đường hầm.
Tom was able to win yesterday.	Tom đã có thể giành chiến thắng ngày hôm qua.
Tom wasn't sure how much the new computer would cost.	Tom không biết chắc chắn chiếc máy tính mới sẽ có giá bao nhiêu.
The judge asks the defendant if he knows the difference between telling the truth and lying.	Thẩm phán hỏi bị cáo liệu anh ta có biết sự khác biệt giữa nói thật và nói dối không.
Tom is immoral.	Tom là vô đạo đức.
It will all be over in the next few days.	Tất cả sẽ kết thúc trong vài ngày tới.
That portrait reminded me of someone I knew a long time ago.	Bức chân dung đó làm tôi nhớ đến một người mà tôi đã biết cách đây rất lâu.
These logs are very heavy.	Những khúc gỗ này rất nặng.
They both turned and looked at Tom.	Cả hai cùng quay lại và nhìn Tom.
Tom said he thought Mary would be asleep when he got home.	Tom cho biết anh nghĩ Mary sẽ ngủ khi anh về đến nhà.
She is wearing a tank top.	Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác lửng.
Mary is not as pretty as Alice.	Mary không xinh như Alice.
Please don't make me eat that.	Làm ơn đừng bắt tôi ăn cái đó.
No autopsies were performed.	Không có khám nghiệm tử thi được thực hiện.
That was the last day we saw Tom.	Đó là ngày cuối cùng chúng tôi gặp Tom.
Tom seemed to be lost in thought.	Tom dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ.
This is what I'm good at.	Đây là điều tôi giỏi.
How many more hours will it take Tom to get it done?	Tom sẽ mất bao nhiêu giờ nữa để hoàn thành việc đó?
You should go half an hour earlier.	Bạn nên đi sớm hơn nửa giờ.
No one can make me do something I don't want.	Không ai có thể bắt tôi làm điều mà tôi không muốn.
I invited some friends to dinner. 	Tôi đã mời một số bạn bè đi ăn tối.
I hope you do not mind.	Tôi hy vọng bạn không phiền.
I don't like easter eggs.	Tôi không thích trứng Phục sinh.
Although Tom says he's happy, he's not.	Mặc dù Tom nói rằng anh ấy rất vui, nhưng anh ấy không như vậy.
I didn't know you would do that when you were in Boston.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó khi bạn ở Boston.
Do you think Tom can win?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng?
I believe you will definitely be able to win first place.	Tôi tin rằng bạn chắc chắn sẽ có thể giành được vị trí đầu tiên.
I knew something bad would happen if Tom and Mary went hiking together.	Tôi biết điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu Tom và Mary cùng nhau đi bộ đường dài.
I don't think I can afford to buy the car I want.	Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để mua loại xe mình muốn.
Where does Tom get the money?	Tom lấy tiền ở đâu?
What are you waiting for?	Còn chần chừ gì nữa?
I still have some questions that I would like answered.	Tôi vẫn còn một số câu hỏi mà tôi muốn được giải đáp.
Tom started talking immediately.	Tom bắt đầu nói ngay lập tức.
Tom was unharmed.	Tom không hề hấn gì.
Don't underestimate your opponent.	Đừng đánh giá thấp đối thủ của bạn.
I was playing a game when I felt an earthquake.	Tôi đang chơi game thì cảm thấy động đất.
The restaurant we are going to is not far from the hotel.	Nhà hàng chúng tôi sẽ đến không xa khách sạn.
Do you want to know who that woman is?	Bạn có muốn biết người phụ nữ đó là ai không?
Why don't we cancel the party?	Tại sao chúng ta không hủy bỏ bữa tiệc?
I don't drink before noon.	Tôi không uống trước buổi trưa.
Tom will soon become a man.	Tom sẽ sớm trở thành đàn ông.
The black ones are mine.	Những cái màu đen là của tôi.
I am older than any other student in my class.	Tôi lớn hơn bất kỳ học sinh nào khác trong lớp.
I saw Tom wink at Mary.	Tôi thấy Tom nháy mắt với Mary.
Tom is like a father to me.	Tom giống như một người cha đối với tôi.
The only person here who doesn't want to go kayaking is Tom.	Người duy nhất ở đây không muốn chèo thuyền kayak là Tom.
I can tell you things about Tom that you may not have known.	Tôi có thể cho bạn biết những điều về Tom mà bạn có thể chưa biết.
Tom was afraid that his father would find out what he had done.	Tom sợ rằng cha anh sẽ phát hiện ra những gì anh đã làm.
Do you know if Tom will be attending the meeting?	Bạn có biết Tom sẽ tham dự cuộc họp hay không?
Tom asks Mary to run away with him.	Tom yêu cầu Mary bỏ trốn cùng anh ta.
Tom forgot to turn off the microphone when he turned around to say something to Mary.	Tom đã quên tắt micrô khi quay lại nói điều gì đó với Mary.
Tom told me that the project had failed.	Tom nói với tôi rằng dự án đã thất bại.
I'll be home before midnight.	Tôi sẽ về nhà trước nửa đêm.
I suspect that Tom didn't leave when he should have.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không rời đi khi đáng lẽ phải làm vậy.
Tom is not a Capricorn.	Tom không phải là Ma Kết.
If you are going to France, you should learn your French.	Nếu bạn định đến Pháp, bạn nên học tiếng Pháp của mình.
Tom saw that I gave Mary some money.	Tom thấy tôi đưa cho Mary một số tiền.
There are some spectacular things on that site.	Có một số điều ngoạn mục trên trang web đó.
Tom took care of our dog while we were in Australia.	Tom đã chăm sóc con chó của chúng tôi khi chúng tôi ở Úc.
I think you don't need a driver's license to buy a car.	Tôi nghĩ rằng bạn không cần bằng lái xe để mua một chiếc xe hơi.
Tom has three daughters. 	Tom có ​​ba cô con gái.
All three of them are married.	Cả ba người họ đều đã có gia đình.
Tom is not done yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành.
We have decided to sell all of our paintings.	Chúng tôi đã quyết định bán tất cả các bức tranh của mình.
Tom won't make you do anything you don't want to do.	Tom sẽ không bắt bạn làm bất cứ điều gì bạn không muốn làm.
We must agree to complete confidentiality and sign a non-disclosure agreement.	Chúng tôi phải đồng ý bảo mật hoàn toàn và ký một thỏa thuận không tiết lộ.
Tom doesn't like either option.	Tom không thích một trong hai lựa chọn.
Should we just ignore Tom?	Chúng ta có nên bỏ qua Tom không?
What Tom said made no sense to me.	Những gì Tom nói không có ý nghĩa gì đối với tôi.
I didn't know Tom didn't have to do it today.	Tôi không biết Tom không phải làm điều đó hôm nay.
I thought you and Tom didn't like each other.	Tôi đã nghĩ rằng bạn và Tom không thích nhau.
Tom used to live in Boston.	Tom từng sống ở Boston.
The jury found Tom guilty.	Bồi thẩm đoàn đã kết luận Tom có ​​tội.
The intro lasts forever.	Phần giới thiệu kéo dài mãi mãi.
Tom can't do this alone.	Tom không thể làm điều này một mình.
I know Tom is a gun expert.	Tôi biết Tom là một chuyên gia về súng ống.
Tell Tom not to look for me.	Nói Tom đừng tìm tôi.
I may not be at the party tonight.	Tôi có thể không có mặt trong bữa tiệc tối nay.
Tom's death was accidental.	Cái chết của Tom là tình cờ.
Tom temporarily stopped going to Australia.	Tom tạm dừng việc đi Úc.
We don't want to scare the kids.	Chúng tôi không muốn làm bọn trẻ sợ hãi.
The boy has good reflexes.	Cậu bé có phản xạ tốt.
They agreed to form a general partnership.	Họ đồng ý thành lập một quan hệ đối tác chung.
You do that every day, right?	Bạn làm điều đó mỗi ngày, phải không?
Both Tom and Mary are doing well.	Cả Tom và Mary đều đang làm tốt.
Promise me you won't tell Tom.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không nói với Tom.
Why don't we wait and see what Tom does?	Tại sao chúng ta không chờ xem Tom làm gì?
Are you sure you don't want to keep it?	Bạn có chắc là bạn không muốn giữ nó không?
Tom was just telling me a joke.	Tom chỉ đang kể cho tôi một câu chuyện cười.
Do we need to buy tickets?	Chúng tôi có cần mua vé không?
Tom and Mary are drinking together.	Tom và Mary đang uống rượu cùng nhau.
I can't understand how to say this in French.	Tôi không thể hiểu làm thế nào để nói điều này bằng tiếng Pháp.
When we formed in the summer of 2010, there were only three of us in the band.	Khi chúng tôi thành lập vào mùa hè năm 2010, chỉ có ba chúng tôi trong ban nhạc.
The bottle was filled with what looked like sand.	Cái chai chứa đầy những thứ trông giống như cát.
Tom wondered when the meeting would begin.	Tom tự hỏi khi nào cuộc họp sẽ bắt đầu.
Tom was shocked by what Mary suggested he do.	Tom đã bị sốc bởi những gì Mary đề nghị anh ta làm.
It's not really good for health.	Nó không thực sự tốt cho sức khỏe.
Tom is too proud to ask others for help.	Tom quá tự hào khi nhờ người khác giúp đỡ.
Tom won't be slow.	Tom sẽ không chậm.
Tom has been teaching French for thirty years.	Tom đã dạy tiếng Pháp trong ba mươi năm.
You already know this, right?	Bạn đã biết điều này rồi, phải không?
Is Tom normal?	Tom có ​​bình thường không?
I think we can all agree on that, right?	Tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể đồng ý về điều đó, phải không?
Yesterday Tom's uncle bought a dog.	Hôm qua chú của Tom đã mua một con chó.
Any. 	Nào.
It's time to leave.	Đã đến lúc phải rời đi.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom gets a lot of compliments.	Tom nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Sometimes water becomes a precious commodity.	Đôi khi nước trở thành một mặt hàng quý giá.
Tom is usually very nice to Mary.	Tom thường rất tốt với Mary.
Tom's coat keeps him warm.	Áo khoác của Tom giữ ấm cho anh ấy.
Tom and Mary were still smiling.	Tom và Mary vẫn tươi cười.
This is a fake.	Đây là hàng giả.
Tom always messes things up.	Tom luôn làm mọi thứ rối tung lên.
He spoke in front of many people.	Anh ấy đã phát biểu trước nhiều người.
Tom hates losing.	Tom ghét thua cuộc.
Tom doesn't know that I have a cat.	Tom không biết rằng tôi có một con mèo.
What are you doing in my room?	Bạn đang làm gì trong phòng của tôi?
Tom was surprised when that happened.	Tom đã rất ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
I think you can try to do something like that.	Tôi nghĩ bạn có thể cố gắng làm điều gì đó như vậy.
I thought maybe I shouldn't have told Tom that.	Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên nói với Tom điều đó.
I will be your mother's son-in-law.	Con sẽ là con rể của mẹ.
He put the skateboard on top of the car.	Anh ta đặt ván trượt lên đầu xe.
Can I see Tom for a moment?	Tôi có thể gặp Tom một chút được không?
The only language I speak with my grandparents is French.	Ngôn ngữ duy nhất tôi nói chuyện với ông bà là tiếng Pháp.
We need to solve this problem as soon as possible.	Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
My wife and I are expecting our first child.	Vợ chồng tôi đang mong chờ đứa con đầu lòng.
You are a talented guitar player.	Bạn là một người chơi guitar tài năng.
It may seem like a lot of hardships to go through, but in the end, you'll be happy you did.	Có vẻ như có rất nhiều khó khăn phải trải qua, nhưng cuối cùng, bạn sẽ thấy hạnh phúc vì đã làm được.
Tom wasn't working at his desk this morning.	Tom không làm việc ở bàn làm việc sáng nay.
Tom wouldn't have been able to do it if Mary hadn't helped.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu Mary không giúp.
I suspect Tom is currently in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom hiện đang ở Úc.
Tom seems to be the smart one.	Tom có ​​vẻ là người thông minh.
I forgot his name.	Tôi đã quên tên anh ấy.
You can do it with Tom if you really want to.	Bạn có thể làm điều đó với Tom nếu bạn thực sự muốn.
There is a generation gap between them.	Giữa họ có một khoảng cách thế hệ.
Tom will never have to worry about money.	Tom sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.
Summer is the hottest season.	Mùa hè là mùa nóng nhất.
Tom has a new job.	Tom có ​​một công việc mới.
Tom told me that he thought Mary might be tempted to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom wants his children to go to private schools.	Tom muốn con mình đi học ở các trường tư thục.
I think I should throw a small party.	Tôi nghĩ rằng tôi nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Tom won't find it easy to do that.	Tom sẽ không thấy dễ dàng để làm điều đó.
It won't change anything.	Nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom and I did a lot of things together.	Tom và tôi đã làm rất nhiều điều cùng nhau.
I wonder if Tom thinks Mary wants to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ Mary muốn làm điều đó hay không.
Tom says he knows that Mary won't win the race.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thắng cuộc đua.
Greed made Tom do it.	Lòng tham đã khiến Tom làm điều đó.
I don't think Tom knows why you want me to.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao bạn muốn tôi làm như vậy.
He received an evasive answer.	Anh ta đã nhận được một câu trả lời lảng tránh.
How many hours a day do you study French?	Bạn học tiếng Pháp bao nhiêu giờ một ngày?
Tom is tall and thin.	Tom cao và gầy.
Tom said Mary would probably do it.	Tom nói Mary có thể sẽ làm điều đó.
This teaching method places an emphasis on independent learning.	Phương pháp giảng dạy này đặt trọng tâm vào việc học tập một cách độc lập.
Tom says he thinks he needs to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình cần phải làm điều đó vào ngày mai.
He knows how to curse in Chinese.	Anh ấy biết cách chửi bới bằng tiếng Trung.
Maybe the only person here who can do that is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó là Tom.
Tom said it would be difficult to do that.	Tom nói rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
They gave the anesthetic a few minutes ago, but Tom hasn't taken it yet.	Họ đã tiêm thuốc mê cách đây vài phút nhưng Tom vẫn chưa uống thuốc.
You are not short like me.	Bạn không lùn như tôi.
My father asked his lawyer to make a will.	Cha tôi đã nhờ luật sư của ông ấy lập di chúc.
That's the point I'm making.	Đó là điểm tôi đang làm.
"Do you mind if I open the window?" 	"Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?"
"Nothing."	"Không có gì."
We have decided not to stay in Boston.	Chúng tôi đã quyết định không ở lại Boston.
You are very stylish today.	Hôm nay bạn rất phong cách.
So a new problem soon became apparent.	Vì vậy, một vấn đề mới sớm trở nên rõ ràng.
Don't want everything to be perfect?	Bạn không muốn mọi thứ phải hoàn hảo?
He was sent on a special mission to Europe.	Anh ta được cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt đến Châu Âu.
How much does a loaf of bread cost?	Một ổ bánh mì giá bao nhiêu?
I am stuck here.	Tôi đang bị mắc kẹt ở đây.
Tom is one of the smartest kids I know.	Tom là một trong những đứa trẻ thông minh nhất mà tôi biết.
I'm solving it.	Tôi đang giải quyết nó.
He was too tired to go any further.	Anh ấy đã quá mệt mỏi để đi xa hơn nữa.
I was scolded by my mother for being lazy.	Tôi bị mẹ mắng vì lười biếng.
This is my first time staying in this building.	Đây là lần đầu tiên tôi ở trong tòa nhà này.
Tom told me he thought I looked drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ tôi trông say xỉn.
You are a very talented musician.	Bạn là một nhạc sĩ rất tài năng.
My gas bill last month was very high.	Hóa đơn tiền xăng tháng trước của tôi rất cao.
I just can't finish it before tomorrow.	Tôi chỉ không thể hoàn thành nó trước ngày mai.
I don't know what Tom needs to do.	Tôi không biết Tom cần làm gì.
I will certainly come, but I may be a little late.	Chắc chắn tôi sẽ đến, nhưng tôi có thể đến muộn một chút.
Tom doesn't need to ask what needs to be done.	Tom không cần hỏi những gì cần phải làm.
Don't let a small quarrel happen between us.	Đừng để xảy ra một cuộc cãi vã nhỏ giữa chúng ta.
Don't let anything stop you and succeed.	Đừng để bất cứ điều gì ngăn cản bạn và thành công.
I just assumed you wouldn't mind.	Tôi chỉ cho rằng bạn sẽ không phiền.
You can't let Tom do that.	Bạn không thể để Tom làm điều đó.
Tom has everything he needs to do the job.	Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần để thực hiện công việc.
We will not discuss our plans with you.	Chúng tôi sẽ không thảo luận về kế hoạch của chúng tôi với bạn.
You know Tom isn't going to go, right?	Bạn biết Tom không định đi, phải không?
I know a lot of people who don't like opera.	Tôi biết rất nhiều người không thích opera.
Tom realized that what Mary said was not true.	Tom nhận ra những gì Mary nói là không đúng.
Tom would never ask. 	Tom sẽ không bao giờ hỏi.
He did it without permission.	Anh ấy đã làm điều đó mà không có sự cho phép.
You should tell Tom where to put it.	Bạn nên cho Tom biết nơi để đặt nó.
I do not support deadly force.	Tôi không ủng hộ vũ lực chết người.
It's time to tackle this question once and for all.	Đã đến lúc giải quyết câu hỏi này một lần và mãi mãi.
I thought you said you would do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Go and see if you can find Tom.	Đi và xem bạn có thể tìm thấy Tom không.
Tom never kissed his wife.	Tom không bao giờ hôn vợ.
I don't think Tom was shocked to see that happen.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị sốc khi chứng kiến ​​điều đó xảy ra.
Tom thinks Mary is not the one to do that.	Tom nghĩ Mary không phải là người nên làm điều đó.
Who is your favorite tennis player?	Vận động viên quần vợt yêu thích của bạn là ai?
It's not always black and white.	Nó không phải lúc nào cũng có màu đen và trắng.
Will you two stop arguing?	Hai người sẽ bỏ cãi nhau chứ?
Is it okay if I go home now?	Có ổn không nếu tôi về nhà bây giờ?
Tom goes to work early.	Tom đi làm sớm.
Tom crept quietly across the hall.	Tom khẽ rón rén bước qua đại sảnh.
I understand you talked to Tom.	Tôi hiểu bạn đã nói chuyện với Tom.
These tips can save your life.	Những lời khuyên này có thể cứu mạng bạn.
Tom doesn't want Mary there.	Tom không muốn Mary ở đó.
As expected, Tom didn't show up.	Đúng như dự đoán, Tom đã không xuất hiện.
She has a respiratory illness.	Cô ấy mắc một chứng bệnh về đường hô hấp.
That was not discussed.	Điều đó đã không được thảo luận.
Isn't that what Tom told Mary?	Đó không phải là những gì Tom đã nói với Mary?
I was hammered.	Tôi đã bị búa.
I don't feel like doing it again.	Tôi không cảm thấy muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom makes mistakes, but he means well.	Tom mắc sai lầm, nhưng anh ấy có ý tốt.
Tom sure looks happy.	Tom chắc chắn trông rất vui.
We were starving and had to kill our dogs and eat them.	Chúng tôi đã chết đói và phải giết những con chó của chúng tôi và ăn thịt chúng.
I didn't want to go, but I did.	Tôi không muốn đi, nhưng tôi đã làm.
Tom refuses to believe that Mary doesn't like him.	Tom từ chối tin rằng Mary không thích anh ta.
I don't have time to do everything I need to do.	Tôi không có thời gian để làm mọi thứ tôi cần làm.
Don't leave things to the last minute.	Đừng để mọi thứ đến phút cuối cùng.
Tom doesn't remember anything about that night.	Tom không nhớ gì về đêm đó.
I can't stand the rats.	Tôi không thể chịu đựng được lũ chuột.
That would be very interesting.	Điều đó sẽ rất thú vị.
I just went to my uncle's house.	Tôi vừa đến nhà chú tôi.
I don't need to do that.	Tôi không cần thiết phải làm điều đó.
I don't think you'll be nervous doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ lo lắng khi làm điều đó.
I'm single.	Tôi chưa lập gia đình.
Neither Tom nor Mary had finished their meal.	Cả Tom và Mary đều chưa ăn xong.
Tom is drinking beer.	Tom đang uống bia.
I think Tom and Mary will be married by this time.	Tôi nghĩ Tom và Mary sẽ kết hôn vào lúc này.
The site is already available in 7 languages ​​and we hope to introduce new options in the coming weeks.	Trang web đã có sẵn bằng 7 ngôn ngữ và chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu các tùy chọn mới trong những tuần tới.
I got this for $300.	Tôi nhận cái này với giá 300 đô la.
I don't have many pigs.	Tôi không có nhiều lợn.
I did that three times.	Tôi đã làm điều đó ba lần.
Tom and I are done.	Tom và tôi đã kết thúc.
Tom moved to another neighborhood.	Tom chuyển đến một khu phố khác.
I want to get out of here before anyone sees us.	Tôi muốn ra khỏi đây trước khi bất kỳ ai nhìn thấy chúng tôi.
What makes you think he's Tom Jackson?	Điều gì khiến bạn nghĩ anh ấy là Tom Jackson?
Someone is at the back door.	Ai đó đang ở cửa sau.
The two of them never met again.	Hai người họ đã không bao giờ gặp lại nhau.
This is important to Tom.	Điều này quan trọng đối với Tom.
Now you will be fine.	Bây giờ bạn sẽ ổn.
Tom feels vindicated.	Tom cảm thấy được minh oan.
Tom must already know about it.	Tom chắc đã biết về nó rồi.
I still haven't decided which job to apply for.	Tôi vẫn chưa quyết định sẽ ứng tuyển công việc nào.
Tom told Mary already.	Tom đã nói với Mary rồi.
Tom said he thought I could do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom knows a man with a daughter who lives in Boston.	Tom biết một người đàn ông có con gái sống ở Boston.
Tom went on an official business trip to Boston.	Tom đã đi công tác chính thức ở Boston.
Tom thinks Mary is not bored.	Tom nghĩ Mary không buồn chán.
I'm trying to get someone to tell me what to do.	Tôi đang cố gắng nhờ ai đó cho tôi biết tôi phải làm gì.
Neither Tom nor Mary asked for help.	Cả Tom và Mary đều không yêu cầu sự giúp đỡ.
I didn't know Tom did that.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó.
My mother was very weak after a long illness.	Mẹ tôi rất yếu sau một trận ốm dài.
Tom won't have to apologize.	Tom sẽ không phải xin lỗi.
Tom was the last to say he would help.	Tom là người cuối cùng nói rằng anh ấy sẽ giúp.
Tom didn't know I had to do it alone.	Tom không biết tôi phải làm điều đó một mình.
I was very tired before we started working on this.	Tôi đã rất mệt trước khi chúng tôi bắt đầu làm việc này.
This is my first time trying this.	Đây là lần đầu tiên tôi thử điều này.
I did everything to save Tom.	Tôi đã làm mọi cách để cứu Tom.
I'm not sure Tom would let me do that.	Tôi không chắc rằng Tom sẽ để tôi làm điều đó.
Tom's spelling is terrible.	Chính tả của Tom rất tệ.
Ask him if she is at home.	Hỏi anh ta xem cô ấy có ở nhà hay không.
I wouldn't have done it without Tom.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu không có Tom.
Don't try anything funny.	Đừng thử bất cứ điều gì buồn cười.
Aren't you and Tom in the same class?	Không phải bạn và Tom học cùng lớp sao?
You really enjoy doing that a lot, don't you?	Bạn thực sự thích làm điều đó rất nhiều, phải không?
Tom couldn't explain what happened.	Tom không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Tom was mad at me.	Tom đã giận tôi.
Tom came to Australia on business.	Tom đến Úc công tác.
Tom lives near the library.	Tom sống gần thư viện.
Tom sent a photo to Mary.	Tom đã gửi một bức ảnh cho Mary.
Run fast, or you will be late for class.	Chạy thật nhanh, nếu không bạn sẽ bị trễ học.
Why doesn't Tom come to Boston?	Tại sao Tom không đến Boston?
Did you tell Tom what to buy?	Bạn đã nói với Tom những gì để mua?
I will go to Australia alone next week.	Tôi sẽ đến Úc một mình vào tuần sau.
Tom will handle the details.	Tom sẽ xử lý các chi tiết.
I'm afraid we don't have time.	Tôi e rằng chúng ta không có thời gian.
What is the problem?	Vấn đề là gì?
Tom came to Australia with me.	Tom đã đến Úc với tôi.
Tom is sick and so he can't come today.	Tom bị ốm và vì vậy anh ấy không thể đến hôm nay.
Tom wants to have a little fun.	Tom muốn vui vẻ một chút.
Tom cannot afford to be alone.	Tom không có khả năng ở một mình.
Tom really looks down on Mary.	Tom thực sự coi thường Mary.
Tom said he would rather stay at home.	Tom nói anh ấy thà ở nhà.
Tom realized he didn't have enough time to do that.	Tom nhận ra mình không có đủ thời gian để làm điều đó.
The past cannot be changed.	Quá khứ không thể thay đổi.
Tom is expecting a friend.	Tom đang mong đợi một người bạn.
Tom witnessed the accident.	Tom đã chứng kiến ​​vụ tai nạn.
Tom does not travel alone.	Tom không đi du lịch một mình.
Who is the president of your company?	Ai là chủ tịch của công ty bạn?
I was the one who told Tom not to.	Tôi là người đã bảo Tom đừng làm vậy.
She quickly washed her blouse.	Cô giặt nhanh chiếc áo blouse.
Do you know what's going on there?	Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra ở đó không?
Tom is bored with school.	Tom chán học.
These are very cheap. 	Những thứ này rất rẻ.
We should buy enough for the next year or two.	Chúng ta nên mua đủ cho một hoặc hai năm tới.
Now Tom is in the vegetable garden.	Bây giờ Tom đang ở trong vườn rau.
Tom got tired of waiting, so he left.	Tom cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi, vì vậy anh ấy đã bỏ đi.
I don't know where I will live next year.	Tôi không biết mình sẽ sống ở đâu vào năm tới.
You're done here, aren't you?	Bạn đã hoàn thành ở đây, phải không?
I just assumed that you are here.	Tôi chỉ giả định rằng bạn đang ở đây.
"I'm sorry." 	"Tôi xin lỗi."
"I'm sorry too."	"Tôi cũng xin lỗi."
Are you planning to audition for a part?	Bạn có dự định thử giọng cho một phần không?
Girls usually don't like that.	Các cô gái thường không thích như vậy.
Tom can be a bossy person.	Tom có ​​thể là một người hách dịch.
Tom didn't seem to care what happened.	Tom dường như không quan tâm đến những gì đã xảy ra.
Have you ever seen the Alps?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy dãy Alps?
Tom won't try to do it alone.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó một mình.
Later Tom will sing.	Sau này Tom sẽ hát.
Tom clicks on his flashlight.	Tom bấm vào đèn pin của mình.
Tom started singing a song and we all sang along.	Tom bắt đầu hát một bài hát và tất cả chúng tôi đều hát theo.
I want to cry, but I can't.	Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể.
Ask Tom to lend you some money.	Yêu cầu Tom cho bạn vay một số tiền.
I wonder if there's enough food for everyone.	Tôi tự hỏi liệu có đủ thức ăn cho mọi người không.
I know Tom doesn't know that you should do it.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn nên làm điều đó.
He is serving a three-year sentence for theft.	Anh ta đang thụ án ba năm vì tội trộm cắp.
You did not take your medicine.	Bạn đã không uống thuốc của bạn.
You don't have something that you have to do now?	Bạn không có một cái gì đó mà bạn phải làm bây giờ?
That's what I hope.	Đó là những gì tôi hy vọng.
Don't spoil your child.	Đừng làm hư con bạn.
I know I shouldn't waste time.	Tôi biết tôi không nên lãng phí thời gian.
Do you believe in omens?	Bạn có tin vào điềm báo?
It is good to see that our efforts were not in vain.	Thật tốt khi thấy rằng những nỗ lực của chúng tôi đã không vô ích.
I will have a chance to do it tomorrow.	Tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó vào ngày mai.
I'm moving in with Tom.	Tôi đang chuyển đến ở với Tom.
I doubt that Tom really needs to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó.
Tom wants Mary to play the violin.	Tom muốn Mary chơi violin.
Tom was a little surprised when Mary said she would do it.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Is it true that Tom and Mary are divorced?	Có đúng là Tom và Mary đã ly hôn?
Looks like you were right. 	Có vẻ như bạn đã đúng.
Tom is the one who stole Mary's violin.	Tom là người đã đánh cắp cây vĩ cầm của Mary.
Tom expressed his gratitude.	Tom bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Are you sure that will work?	Bạn có chắc điều đó sẽ hiệu quả không?
I should apologize to Tom.	Tôi nên xin lỗi Tom.
Tell Tom everything.	Nói với Tom mọi thứ.
Whatever you do, don't press that button.	Dù bạn làm gì, đừng nhấn nút đó.
I wonder if Tom needs to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cần làm điều đó hay không.
I don't have.	Tôi không có.
I suspect that Tom and Mary are not hungry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không đói.
That won't make me happy.	Điều đó sẽ không làm cho tôi hạnh phúc.
Tom saw Mary standing by the fireplace and went to talk to her.	Tom nhìn thấy Mary đang đứng bên lò sưởi và đến nói chuyện với cô ấy.
What is that very tall building?	Tòa nhà rất cao đó là gì?
Tom actually found something.	Tom thực sự đã tìm thấy một cái gì đó.
You should see that coming.	Bạn nên thấy rằng điều đó đang đến.
I don't think Tom knows for sure when Mary will be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chắc chắn khi nào Mary sẽ đến đây.
Why do you keep looking at me like that?	Tại sao em cứ nhìn anh như vậy?
I'm a bit overweight.	Tôi hơi thừa cân.
I don't see Tom very often.	Tôi không gặp Tom thường xuyên.
Is the book you read yesterday in French or English?	Cuốn sách bạn đã đọc hôm qua bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh?
I'm not very happy.	Tôi không vui lắm.
Tell Tom I will prune the tree.	Nói với Tom rằng tôi sẽ tỉa cây.
I don't trust anyone.	Tôi không tin ai cả.
I don't see any reason why we shouldn't.	Tôi không thấy lý do gì tại sao chúng ta không nên làm như vậy.
All the apples that fall out are eaten by the pig.	Tất cả những quả táo rơi ra đều bị lợn ăn hết.
I'm actually pretty calm.	Tôi thực sự khá bình tĩnh.
I must be hallucinating.	Chắc tôi bị ảo giác.
I was very careful, but I caught a cold.	Tôi đã rất cẩn thận, nhưng tôi bị cảm lạnh.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it alone.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó một mình.
Tom is trying to do that right now.	Tom đang cố gắng làm điều đó ngay bây giờ.
Tom came last.	Tom đến sau cùng.
Tom will do it, but maybe not today.	Tom sẽ làm điều đó, nhưng có lẽ không phải hôm nay.
Tom and Mary played tennis all day.	Tom và Mary đã chơi quần vợt cả ngày.
Tom says he knows that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ thắng.
Tom is determined to do it alone.	Tom quyết tâm làm điều đó một mình.
Tom ate a piece of toast and drank a cup of coffee.	Tom ăn một miếng bánh mì nướng và uống một tách cà phê.
Tom was very successful in Boston.	Tom rất thành công ở Boston.
There is no solution to this problem.	Không có giải pháp cho vấn đề này.
Does Tom know that you work here?	Tom có ​​biết rằng bạn làm việc ở đây không?
I didn't realize that Tom no longer lived in Australia.	Tôi không nhận ra rằng Tom không còn sống ở Úc nữa.
Apparently Tom betrayed us.	Rõ ràng là Tom đã phản bội chúng ta.
Is it not wild?	Nó không phải là hoang dã?
If you leave now, you'll make it in time for sure.	Nếu bạn rời đi ngay bây giờ, chắc chắn bạn sẽ đến kịp máy bay.
I thought Tom would stop doing that.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ ngừng làm điều đó.
I hope Tom's audition goes well.	Tôi hy vọng buổi thử giọng của Tom diễn ra tốt đẹp.
Tom tapped his knuckles on the table.	Tom gõ các đốt ngón tay lên bàn.
Mother Teresa was awarded the Nobel Prize.	Mẹ Teresa đã được trao giải Nobel.
I'm fixing a radio I found on my way home.	Tôi đang sửa radio mà tôi tìm thấy trên đường về nhà.
Tom went to see the doctor.	Tom đã đến gặp bác sĩ.
Tom asked for some wine.	Tom yêu cầu một ít rượu vang.
Not that Tom had seen a monster.	Không phải là Tom đã nhìn thấy một con quái vật.
Does Tom know what we want?	Tom có ​​biết chúng ta muốn gì không?
I don't think we should go out today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi ra ngoài ngày hôm nay.
The old man tripped over his own feet.	Ông già vấp ngã vì chính đôi chân của mình.
Tom might actually be right.	Tom thực sự có thể có lý.
What do you eat in the summer that you don't eat in the winter?	Mùa hè ăn gì mà mùa đông không ăn?
Tom says that's not the case.	Tom nói rằng không phải như vậy.
Let's check Tom's background.	Hãy kiểm tra lý lịch của Tom.
I never asked Tom to be late for work on Mondays.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu Tom đi làm muộn vào ngày thứ Hai.
I think you will like this book.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích cuốn sách này.
Tom is quite shy.	Tom khá nhút nhát.
There will be standing rooms only.	Sẽ chỉ có phòng đứng.
Anyone can learn to juggle with a little practice.	Bất cứ ai cũng có thể học cách tung hứng với một chút luyện tập.
This is the most comfortable chair I have ever sat in.	Đây là chiếc ghế thoải mái nhất mà tôi từng ngồi.
Tom wants you to stay here.	Tom muốn bạn ở lại đây.
No one asked me if I liked it or not.	Không ai hỏi tôi rằng tôi có thích nó hay không.
Catch Tom.	Bắt Tom.
Tom probably shouldn't have told Mary he wanted to quit.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
Tom let out an uncontrollable laugh.	Tom bật lên một tràng cười không thể kiểm soát được.
Japan is at the forefront of the world's high-tech industry.	Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong ngành công nghiệp công nghệ cao của thế giới.
How dare you talk about my daughter that way!	Sao anh dám nói về con gái tôi theo cách đó!
Tom is digging in cabbage.	Tom đang đào trong cải bắp.
Tom should have done it the way Mary did.	Tom nên làm điều đó theo cách Mary đã làm.
Tom has a need.	Tom có ​​nhu cầu.
Tom will love your gift.	Tom sẽ thích món quà của bạn.
Tom has learned a lesson of a lifetime.	Tom đã học được một bài học nhớ đời.
Tom promised himself he would study French for thirty minutes a day.	Tom tự hứa với bản thân anh ấy sẽ học tiếng Pháp ba mươi phút mỗi ngày.
Tom says he thinks Mary may have to stay in Australia until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải ở lại Úc cho đến tháng 10.
The jokes have no origin.	Những trò đùa không có nguồn gốc.
I know Tom can get Mary to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể có được Mary để làm điều đó.
Does Tom help Mary do it?	Tom có ​​giúp Mary làm điều đó không?
Tom thought it was a good idea to take advantage of the opportunity Mary gave him.	Tom nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi tận dụng cơ hội mà Mary đã cho anh ta.
Tom came to help me.	Tom đến giúp tôi.
Order to stay and execute the sentence at the eleventh hour.	Lệnh ở lại thi hành án vào giờ thứ mười một.
Tom won't help you do that right now.	Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó ngay bây giờ.
That's not someone I want to talk to.	Đó không phải là người tôi muốn nói chuyện.
I hope that I can live here with you.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể sống ở đây với bạn.
Tom and I adopted Mary.	Tom và tôi đã nhận nuôi Mary.
I don't expect anything from Tom.	Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ Tom.
If we eat all the cookies, Tom will be angry.	Nếu chúng tôi ăn hết số bánh quy, Tom sẽ tức giận.
Tom is a lover of model railroads.	Tom là một người yêu thích mô hình đường sắt.
That's not for sale.	Cái đó không phải để bán.
Tom probably lied to you.	Tom có ​​lẽ đã nói dối bạn.
Tom has a lot of potential.	Tom có ​​rất nhiều tiềm năng.
Tom picked up his coffee cup and started drinking it down.	Tom cầm cốc cà phê của mình lên và bắt đầu uống cạn.
Tom is in his dressing room.	Tom đang ở trong phòng thay đồ của anh ấy.
You're a waiter, aren't you?	Bạn là một người phục vụ, phải không?
I know that Tom won't be there.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ở đó.
I don't think Tom will buy that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ mua cái đó cho bạn.
When I heard about his success, I wrote him a letter.	Khi tôi nghe nói về thành công của anh ấy, tôi đã viết một lá thư cho anh ấy.
It's a shame that fools are so confident and wise people are full of doubt.	Thật là xấu hổ khi những kẻ ngu lại rất tự tin và những kẻ khôn ngoan lại đầy nghi ngờ.
I know Tom knows I would never do that.	Tôi biết Tom biết tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Let's not fight each other.	Chúng ta đừng chiến đấu với nhau.
I tried to talk to the waiter in French.	Tôi cố gắng nói chuyện với người phục vụ bằng tiếng Pháp.
I will do it for you.	Tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom was happy to hear that.	Tom rất vui khi nghe điều đó.
Tom finally quit smoking.	Cuối cùng thì Tom cũng bỏ được thuốc lá.
Tom and Mary haven't arrived yet.	Tom và Mary vẫn chưa đến.
Tom said that Mary knew that John might be allowed to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được phép làm điều đó.
I am afraid of heights.	Tôi sợ độ cao.
Tom is not one of our coaches.	Tom không phải là một trong những huấn luyện viên của chúng tôi.
Tom has been accused of taking bribes.	Tom đã bị buộc tội nhận hối lộ.
I don't want to fight anymore.	Tôi không muốn chiến đấu nữa.
We couldn't find Tom anywhere.	Chúng tôi không thể tìm thấy Tom ở bất cứ đâu.
I feel lucky.	Tôi cảm thấy may mắn.
Let me tell you what I want for my birthday.	Hãy để tôi nói cho bạn biết tôi muốn gì cho ngày sinh nhật của mình.
Tom has strong determination.	Tom có ​​quyết tâm mạnh mẽ.
It may not be so easy to do that.	Nó có thể không quá dễ dàng để làm điều đó.
I know that you are just doing your job.	Tôi biết rằng bạn chỉ đang làm công việc của bạn.
There was a piece of broken glass on top of the wall.	Có một mảnh kính vỡ trên đầu bức tường.
At first he didn't believe it.	Lúc đầu anh ấy không tin.
They will be evicted from their homes in July.	Họ sẽ bị đuổi khỏi nhà vào tháng Bảy.
Tom says Mary has to do it ASAP.	Tom nói Mary phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
I won't talk to you anymore.	Tôi sẽ không nói chuyện với bạn nữa.
Dolphin is a very intelligent animal.	Cá heo là một loài động vật rất thông minh.
Tom has read both of these books.	Tom đã đọc cả hai cuốn sách này.
Tom seemed to be holding back on something.	Tom dường như đang kìm hãm điều gì đó.
Tom is looking annoyed.	Tom đang tỏ ra khó chịu.
You are all to blame.	Tất cả các bạn đều đáng trách.
Tom hid the knife under the bed.	Tom giấu con dao dưới gầm giường.
Tom should have visited Boston, but he didn't.	Tom lẽ ra nên đến thăm Boston, nhưng anh ấy đã không.
I know that Tom doesn't know who can and who can't.	Tôi biết rằng Tom không biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
Didn't Tom do that?	Tom không làm vậy sao?
I wonder why Tom doesn't like doing that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích làm điều đó.
You look like you're crying.	Bạn trông giống như bạn đang khóc.
Tom says he doesn't remember he promised to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã hứa làm điều đó.
Both Tom and Mary reacted.	Cả Tom và Mary đều phản ứng.
The challenges are increasing.	Những thách thức đang tăng lên.
You don't think Tom is a cheat, do you?	Bạn không nghĩ Tom là kẻ lừa đảo, phải không?
The parcel will be held at the post office until you call it.	Bưu kiện sẽ được giữ tại bưu điện cho đến khi bạn gọi đến.
One in ten people is nearsighted.	Cứ mười người thì có một người bị cận thị.
Tom will be staying close to home this year.	Tom sẽ ở gần nhà trong năm nay.
There is something you need to do.	Có một cái gì đó bạn cần phải làm.
I know Tom is a better tennis player than you.	Tôi biết Tom là một người chơi quần vợt giỏi hơn bạn.
I was hoping you wouldn't find out.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ không phát hiện ra.
The boss asked Tom to submit the report by Monday.	Ông chủ yêu cầu Tom nộp báo cáo trước thứ Hai.
I think you wouldn't want to drink coffee so late in the evening.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không muốn uống cà phê vào buổi tối muộn như vậy.
Tom reluctantly agrees to do it.	Tom miễn cưỡng đồng ý làm điều đó.
I don't think you should tell anyone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên nói với bất kỳ ai.
The only person who can tell us is dead.	Người duy nhất có thể nói với chúng tôi đã chết.
Tom was injured in the fall.	Tom bị thương vào mùa thu.
Tom thinks he has lost his dog.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã mất con chó của mình.
I'm sorry I waited so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đợi quá lâu.
Tom says he can't allow Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không thể cho phép Mary làm điều đó.
You should have asked me sooner.	Bạn nên hỏi tôi sớm hơn.
You don't know what you were involved in?	Bạn không biết bạn đã tham gia vào việc gì?
We hope that doesn't happen again.	Chúng tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra một lần nữa.
I don't really enjoy doing this.	Tôi không thực sự thích làm điều này cho lắm.
I know Tom has a sore neck.	Tôi biết Tom rất đau cổ.
Tom bought a present for his sister.	Tom đã mua quà cho em gái mình.
Let's hope Tom doesn't write books.	Hãy hy vọng Tom không viết sách.
Tom ate a few slices of bread and drank a glass of water.	Tom ăn một vài lát bánh mì và uống một cốc nước.
Good news! 	Tin tốt!
My dad was finally discharged today.	Cuối cùng thì hôm nay bố tôi đã được xuất viện.
Tom's leg has gone to sleep so he can't get up.	Chân của Tom đã đi vào giấc ngủ nên anh ấy không thể đứng dậy được.
Hopefully, it will continue this way.	Hy vọng rằng, nó sẽ tiếp tục theo cách này.
Does Tom still want to know how we did it?	Tom có ​​còn muốn biết chúng ta đã làm điều đó như thế nào không?
I would rather spend time in a museum than in a bar.	Tôi thà dành thời gian trong viện bảo tàng hơn là ở quán bar.
Fry the breast until golden brown.	Chiên vú cho chín vàng.
Tom didn't fall asleep right away.	Tom không ngủ ngay.
I know Tom is expecting you to do it.	Tôi biết Tom đang mong đợi bạn làm điều đó.
We extended a warm welcome to them.	Chúng tôi đã mở rộng một sự chào đón nồng nhiệt cho họ.
Is it difficult to find a job in Australia?	Tìm việc làm ở Úc có khó không?
I had a lot of girlfriends.	Tôi đã có rất nhiều bạn gái.
I leave the house at 2:30.	Tôi rời nhà lúc 2:30.
I don't know when I'll have time to read the rest of this book.	Tôi không biết khi nào tôi mới có thời gian để đọc hết phần còn lại của cuốn sách này.
No matter how hard the snow falls, I have to leave.	Dù tuyết rơi dày đến đâu, tôi cũng phải rời đi.
Tom spent Christmas in Australia with me.	Tom đã trải qua Giáng sinh ở Úc với tôi.
Do you want to know who that girl is?	Bạn có muốn biết cô gái đó là ai không?
Tom ended his speech with a maxim.	Tom kết thúc bài phát biểu của mình bằng một câu châm ngôn.
Tom used a crowbar to pull the nail out of the board.	Tom dùng xà beng kéo chiếc đinh ra khỏi bảng.
I think Tom will probably come home on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
That is a very interesting question.	Đó là một câu hỏi rất thú vị.
In short, the meeting was a waste of time.	Nói tóm lại, cuộc họp thật lãng phí thời gian.
I know that Tom won't help us do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
Faith is taking the first step, even if you don't see the whole staircase.	Niềm tin đang đi bước đầu tiên, ngay cả khi bạn không nhìn thấy toàn bộ cầu thang.
Tom and I are the ones who should do it.	Tom và tôi là những người nên làm điều đó.
Tom and I have been out of touch for a long time.	Tom và tôi đã không còn liên lạc với nhau trong một thời gian dài.
The question is not as easy to answer as it first seems.	Câu hỏi không dễ trả lời như nó có vẻ đầu tiên.
I admit that I did what Tom said I shouldn't have done.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm những gì Tom nói rằng tôi không nên làm.
I haven't seen one of these in years.	Tôi đã không nhìn thấy một trong những cái này trong nhiều năm.
That's great, isn't it?	Điều đó thật tuyệt vời, phải không?
Mary died giving birth to her second son.	Mary chết khi sinh con trai thứ hai.
I don't want to take the trash out.	Tôi không muốn mang rác ra ngoài.
Tom was very attentive.	Tom đã rất chú ý.
What is your favorite dessert?	Món tráng miệng yêu thích của bạn là gì?
Tom laughed as Mary sat down to play the piano.	Tom bật cười khi Mary ngồi chơi piano.
Tom thinks Mary is just joking, but she's not.	Tom nghĩ rằng Mary chỉ đang đùa, nhưng cô ấy không phải vậy.
I shouldn't have loaned the car to Tom.	Tôi không nên cho Tom mượn xe.
The baby is named Tom.	Đứa bé được đặt tên là Tom.
Tom would never try to do it alone.	Tom sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình.
Tom almost never makes a mistake.	Tom hầu như không bao giờ mắc sai lầm.
Tom and I went on a cruise together three days ago.	Tom và tôi đã đi du thuyền cùng nhau ba ngày trước.
Tom thinks that Mary will never come back.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ quay lại.
Tom only drinks coffee.	Tom chỉ uống cà phê.
Maybe you should talk to Tom.	Có lẽ bạn nên nói chuyện với Tom.
Tom realized that there was still a lot of work to be done.	Tom nhận ra rằng còn rất nhiều việc phải làm.
We take it for granted that he will be successful in his business.	Chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ thành công trong công việc kinh doanh của mình.
That old man has been making moonshine for fifty years.	Ông già đó đã làm moonshine trong năm mươi năm.
This hill overlooks the city.	Ngọn đồi này nhìn ra thành phố.
We believe that Tom may have poisoned Mary.	Chúng tôi tin rằng có thể Tom đã đầu độc Mary.
It was not Tom's decision.	Đó không phải là quyết định của Tom.
Tom has a tattoo.	Tom có ​​một hình xăm.
I don't think Tom knows why Mary is ignoring him.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao Mary lại phớt lờ anh ta.
I didn't know you weren't going to do it today.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó ngày hôm nay.
I believe we can do it.	Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
You're lucky you didn't get fired.	Bạn thật may mắn vì bạn đã không bị sa thải.
The story sounds strange, but it's true.	Câu chuyện nghe có vẻ lạ, nhưng đó là sự thật.
It is important that we help those less fortunate than ourselves.	Điều quan trọng là chúng ta phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
You should deliver your report to me by Monday.	Bạn nên giao báo cáo của bạn cho tôi vào thứ Hai.
I definitely hope Tom can make it.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I think Tom will miss us.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhớ chúng tôi.
Tom did not hesitate to do so.	Tom đã không do dự khi làm điều đó.
Tom is not present at the meeting today.	Tom không có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom said that good night to me and then left.	Tom đã nói lời chúc ngủ ngon đó với tôi và sau đó rời đi.
He drew his conclusions based on that survey.	Anh ấy đã rút ra kết luận của mình dựa trên cuộc khảo sát đó.
I'd rather wear a T-shirt that's too big than one that's too small.	Tôi thà mặc một chiếc áo phông quá rộng còn hơn một cái quá nhỏ.
Don't remember the title?	Bạn không nhớ tiêu đề?
I will continue to help you as long as you need help.	Tôi sẽ tiếp tục giúp bạn miễn là bạn cần giúp đỡ.
You will love Australia.	Bạn sẽ yêu nước Úc.
What is the key to happiness?	Chìa khóa của hạnh phúc là gì?
Tell Tom we have an emergency.	Nói với Tom rằng chúng ta có một trường hợp khẩn cấp.
Tom owns a gym in Boston.	Tom sở hữu một phòng tập thể dục ở Boston.
Tom says he knows Mary might not want to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó vào thứ Hai.
I was asked to be available to make an announcement immediately.	Tôi được yêu cầu sẵn sàng phát biểu thông báo ngay.
Tom is the best student in the class.	Tom là học sinh giỏi nhất lớp.
I am not responsible.	Tôi không phải là người chịu trách nhiệm.
I convinced him to accept the offer.	Tôi đã thuyết phục anh ấy chấp nhận lời đề nghị.
Your top button has been undone.	Nút trên cùng của bạn đã được hoàn tác.
I hope for a really big discount.	Tôi hy vọng cho một giảm giá thực sự lớn.
Mary is the bride.	Mary là cô dâu.
I can't trust anyone anymore.	Tôi không thể tin bất cứ ai nữa.
Tom will finish it by the end of the week.	Tom sẽ hoàn thành việc đó vào cuối tuần.
I would never take that away from Tom.	Tôi sẽ không bao giờ lấy điều đó ra khỏi Tom.
I won't be able to do that either.	Tôi cũng sẽ không thể làm điều đó.
Tom has been warned more than once.	Tom đã được cảnh báo nhiều hơn một lần.
Tom advises against doing that.	Tom khuyên không nên làm điều đó.
Thank you for clarifying.	Cảm ơn bạn đã làm rõ.
I'm so glad I found you.	Tôi rất vui vì đã tìm thấy bạn.
Tom put the kids to bed.	Tom đưa bọn trẻ đi ngủ.
Tom had a few drinks.	Tom đã uống một vài ly.
Tom is not busy.	Tom không bận.
Don't burn yourself.	Đừng tự thiêu.
Chimpanzees can throw stones when they feel threatened.	Tinh tinh có thể ném đá khi chúng cảm thấy bị đe dọa.
This store only uses recycled paper.	Cửa hàng này chỉ sử dụng giấy tái chế.
That doesn't mean we have to give up.	Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải bỏ cuộc.
Tom does not allow his children to watch TV more than an hour a day.	Tom không cho phép các con mình xem TV quá một giờ mỗi ngày.
I know that Tom knows why Mary had to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy ngày hôm qua.
Don't block the driveway.	Đừng chặn đường lái xe.
If you control a country's children, you control that nation's future.	Nếu bạn kiểm soát trẻ em của một quốc gia, bạn kiểm soát tương lai của quốc gia đó.
Tom said he didn't think I would do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ tôi sẽ làm điều đó.
How can we achieve a balance between work and personal life?	Làm thế nào chúng ta có thể đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân?
Although it was very late, he continued to work.	Dù đã rất muộn nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc.
Both Tom and I were very tired.	Cả tôi và Tom đều rất mệt mỏi.
I don't think Tom will tell anyone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói cho ai biết.
I wonder if Tom really knows how to play tuba.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết chơi tuba không.
We are fishermen.	Chúng tôi là ngư dân.
Do you think Tom is the one who broke the window?	Bạn có nghĩ Tom là người đã phá cửa sổ không?
You can go home early today if you like.	Bạn có thể về nhà sớm hôm nay nếu bạn thích.
Tom selected the lock and entered the room.	Tom chọn khóa và bước vào phòng.
Tom was able to run faster than me when we were kids.	Tom đã có thể chạy nhanh hơn tôi khi chúng tôi còn nhỏ.
There's no one on this ship except us.	Không có ai trên con tàu này ngoại trừ chúng tôi.
Tom said that I shouldn't have stayed so long.	Tom nói rằng lẽ ra tôi không nên ở lại lâu như vậy.
How do people know we're not Canadian?	Làm sao mọi người biết chúng tôi không phải là người Canada?
Our store is not open.	Cửa hàng của chúng tôi không mở cửa.
I had enough excitement for a while.	Tôi đã có đủ phấn khích trong một thời gian.
Tom was there with his girlfriend.	Tom đã ở đó với bạn gái của anh ấy.
We should be aware of our shortcomings.	Chúng ta nên ý thức về những thiếu sót của mình.
I suppose you might be hungry so I brought some bread.	Tôi cho rằng bạn có thể đói nên tôi mang theo một ít bánh mì.
He apologized to me for his rudeness.	Anh ấy xin lỗi tôi vì sự thô lỗ của mình.
Don't want some ice cream?	Bạn không muốn một ít kem?
You should listen to Tom more carefully.	Bạn nên lắng nghe Tom cẩn thận hơn.
I'm glad that didn't happen.	Tôi rất vui vì điều đó không xảy ra.
Tell Tom to hurry up.	Bảo Tom nhanh lên.
Tom may not do what we asked him to do.	Tom có ​​thể không làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
Tom made it happen.	Tom đã biến nó thành hiện thực.
I think we agreed to consult each other before making any important decisions.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đồng ý tham khảo ý kiến ​​của nhau trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.
I think it would be fun to go to Boston this weekend.	Tôi nghĩ rằng sẽ rất vui nếu đến Boston vào cuối tuần này.
Tom had it.	Tom đã có nó.
Tom and his wife both grew up in Australia.	Tom và vợ đều lớn lên ở Úc.
Tom says it's none of my business.	Tom nói đó không phải việc của tôi.
Both Tom and Mary should have known better.	Cả Tom và Mary đều nên biết rõ hơn.
Tom is still a student, right?	Tom vẫn còn là một sinh viên, phải không?
I know how frustrating this is for you.	Tôi biết điều này khiến bạn bực bội như thế nào.
Tom loves to read.	Tom thích đọc.
Tom leaned against a tree and watched the people pass.	Tom dựa vào gốc cây và nhìn mọi người đi qua.
I fear that the police will arrest Tom.	Tôi sợ rằng cảnh sát sẽ bắt Tom.
Tom was the only one standing.	Tom là người duy nhất đứng.
Tom will probably be the first to arrive.	Tom có ​​thể sẽ là người đầu tiên đến.
I don't think Tom will let me win.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để tôi thắng.
You need to give and take in your relationship.	Bạn cần phải cho và nhận trong mối quan hệ của mình.
Tom thinks that Mary doesn't like him.	Tom nghĩ rằng Mary không thích anh ta.
Tom says Mary is not worried.	Tom nói Mary không lo lắng.
Tom doesn't seem to be as flexible as Mary.	Tom dường như không được linh hoạt như Mary.
I think Tom is out of touch.	Tôi nghĩ Tom đang mất liên lạc.
Tom says he has no plans to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
That is my wish list.	Đó là danh sách mong muốn của tôi.
Tom and Mary both play saxophone, right?	Tom và Mary đều chơi saxophone phải không?
I barely sat down on the couch when I saw it had just been painted.	Tôi hầu như không ngồi xuống chiếc ghế dài khi tôi thấy nó vừa được sơn.
I really look forward to getting to know you better.	Tôi thực sự mong muốn được hiểu rõ hơn về bạn.
Tom told me that he can afford to divorce again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể đủ khả năng để ly hôn một lần nữa.
Tom is not much taller than you.	Tom không cao hơn bạn nhiều.
Tom has just returned from Australia.	Tom vừa trở về từ Úc.
Tom did not participate in that.	Tom không tham gia vào việc đó.
You can't go home yet.	Bạn chưa thể về nhà.
Tom walks.	Tom đi bộ.
You told Tom Mary would do it, right?	Bạn đã nói với Tom Mary sẽ làm điều đó, phải không?
I have never seen a scorpion.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con bọ cạp.
Tom is fixing the car.	Tom đang sửa xe.
Where is your pot holder?	Giá đỡ nồi của bạn ở đâu?
Tom talked to me about it.	Tom đã nói chuyện với tôi về điều đó.
Tom is not someone you can trust.	Tom không phải là người bạn có thể tin tưởng.
Tom said his family currently lives in Australia.	Tom cho biết gia đình anh hiện đang sống ở Úc.
That's about all I know.	Đó là về tất cả những gì tôi biết.
Hello. 	Xin chào.
May I speak to Tom Jackson?	Tôi có thể nói chuyện với Tom Jackson được không?
You can clean up. 	Bạn có thể dọn dẹp.
Just don't throw anything away.	Chỉ cần không vứt bỏ bất cứ thứ gì.
Tom said that he thought Mary would be willing to wait.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ sẵn lòng chờ đợi.
I don't think I need to explain that to Tom.	Tôi không nghĩ mình cần giải thích điều đó với Tom.
Looks like you're about to fall.	Có vẻ như bạn sắp ngã.
Tom said that Mary wasn't sure she was ready.	Tom nói rằng Mary không chắc cô ấy đã sẵn sàng.
I want to tell Mary that I love her.	Tôi muốn nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy.
Kansas is a central region of the United States.	Kansas là một khu trung tâm của Mỹ.
I think they will let me do that.	Tôi nghĩ họ sẽ cho phép tôi làm điều đó.
When was the last time you showered?	Lần cuối cùng bạn tắm là khi nào?
Tom suggested we don't watch the movie.	Tom đề nghị chúng tôi không xem phim đó.
Tom used to hate doing it.	Tom đã từng ghét làm điều đó.
I won't be there long.	Tôi sẽ không ở đó lâu đâu.
I found what I was looking for under Tom's desk.	Tôi tìm thấy thứ tôi đang tìm kiếm dưới bàn của Tom.
Maybe Tom doesn't know that I'm here.	Có thể Tom không biết rằng tôi đang ở đây.
You should be careful with the feelings of others.	Bạn nên cẩn thận với cảm xúc của người khác.
I've done what needed to be done.	Tôi đã làm xong những gì cần phải làm.
Can I talk to Tom?	Tôi có thể nói chuyện với Tom được không?
No matter what happens, Tom is always on time.	Dù có chuyện gì xảy ra, Tom luôn có mặt đúng giờ.
Do you think Tom could be part of the problem?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể là một phần của vấn đề?
Tom has returned home to Boston.	Tom đã trở về nhà ở Boston.
I don't think doing that would be worth our time.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ có giá trị thời gian của chúng tôi.
We are not saints.	Chúng ta không phải là thánh.
Tom definitely thinks he's smart.	Tom chắc chắn nghĩ rằng anh ấy thông minh.
Tom will write to his sister.	Tom sẽ viết thư cho em gái của anh ấy.
When did you first meet Tom?	Lần đầu tiên bạn gặp Tom là khi nào?
Tom may still be thirsty.	Tom có ​​thể vẫn còn khát.
You think Tom is a scammer, don't you?	Bạn nghĩ Tom là kẻ lừa đảo, phải không?
Tom is cooking something right now.	Tom đang nấu một cái gì đó ngay bây giờ.
Tom and Mary want to see the same movie.	Tom và Mary muốn xem cùng một bộ phim.
Tom took a step back.	Tom lùi lại một bước.
Half of the island is still uninhabitable.	Một nửa của hòn đảo vẫn không thể ở được.
Tom clearly wants to help.	Tom rõ ràng muốn giúp đỡ.
Tom mashes the potatoes with a large fork.	Tom nghiền khoai tây bằng một cái nĩa lớn.
I don't know exactly how long I have to be there.	Tôi không biết chính xác thời gian mình phải ở đó.
I told you to stay away from my sister.	Tôi đã nói với bạn rằng hãy tránh xa em gái tôi.
No one knew that Tom was back.	Không ai biết rằng Tom đã trở lại.
Are you not allowed to do that?	Bạn không được phép làm điều đó?
Tom said he knew that Mary might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
I just do what I have to do.	Tôi chỉ cần làm những gì tôi phải làm.
I like my coffee with nutmeg and cinnamon.	Tôi thích cà phê của tôi với nhục đậu khấu và quế.
Tom is too busy to talk to you today.	Hôm nay Tom quá bận để nói chuyện với bạn.
Don't mention she was pressured.	Đừng đề cập đến việc cô ấy bị ép cân.
I think you will recognize Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận ra Tom.
Are you following us?	Bạn đang theo dõi chúng tôi?
Tom says that Mary may still be lonely.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn cô đơn.
I think you are stuck.	Tôi nghĩ bạn đang bế tắc.
Although it was very cold, we still went out.	Mặc dù trời rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn đi chơi.
Tom wasn't the one who gave me the picture that hung over my fireplace.	Tom không phải là người tặng tôi bức tranh treo trên lò sưởi của tôi.
Isn't that what I said?	Đó không phải là những gì tôi đã nói?
I can't sing that low.	Tôi không thể hát thấp như vậy.
I'm afraid it's not that easy.	Tôi e rằng nó không dễ dàng như vậy.
Tom told me he wasn't planning to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định đi.
I think Tom is possessive.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​tính chiếm hữu.
Tom says he doesn't really care.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự quan tâm.
I will give you a bicycle for your birthday.	Tôi sẽ tặng bạn một chiếc xe đạp trong ngày sinh nhật của bạn.
No need to rush. 	Không cần phải vội vàng.
We have plenty of time.	Chúng tôi có nhiều thời gian.
I will tell Tom.	Tôi sẽ nói với Tom.
Tom smiled at them all.	Tom mỉm cười với tất cả họ.
Tom decided to buy Mary a pearl necklace.	Tom quyết định mua cho Mary một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai.
Tom made me do something I've never done before.	Tom đã bắt tôi làm điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây.
That's not what I want to show you.	Đó không phải là những gì tôi muốn cho bạn thấy.
Some of us slept in tents.	Một số người trong chúng tôi ngủ trong lều.
Tom barely made it in time.	Tom gần như không đến kịp.
Tom and Mary can do it themselves.	Tom và Mary có thể tự làm điều đó.
I have been without a job since October.	Tôi đã không có việc làm từ tháng Mười.
I'll tell Tom you won't do that.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Please let me know what happened.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì đã xảy ra.
Tom doesn't really like to eat at expensive restaurants does he?	Tom không thực sự thích ăn ở những nhà hàng đắt tiền phải không?
Tom thinks he can win.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom eats whatever his wife puts in front of him.	Tom ăn bất cứ thứ gì vợ anh đặt trước mặt anh.
This is a must-have tool for campers.	Đây là công cụ cần phải có của các trại viên.
Tom is not shy, but Mary is.	Tom không nhút nhát, nhưng Mary thì có.
Tom doesn't go out with Mary anymore.	Tom không đi chơi với Mary nữa.
I think Tom shot.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bắn.
There's something I need to get at the supermarket, but I forgot to get it.	Có một thứ tôi cần lấy ở siêu thị, nhưng tôi đã quên lấy.
Who was the last person to log on to the computer?	Người cuối cùng đăng nhập vào máy tính là ai?
I was the one who helped Tom do it.	Tôi là người đã giúp Tom làm điều đó.
Tom believes he will win the race.	Tom tin rằng anh ấy sẽ thắng cuộc đua.
Tell me something I don't know.	Nói cho tôi biết điều gì đó mà tôi chưa biết.
I haven't talked to Tom about it yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với Tom về điều đó.
Mary wears a blue scarf.	Mary đội một chiếc khăn màu xanh lam.
You're not very funny, are you?	Bạn không hài hước lắm phải không?
You are so lazy.	Bạn thật là lười biếng.
Tom says he knows what it feels like to be hungry.	Tom nói rằng anh ấy biết cảm giác đói là như thế nào.
I will probably never do that again.	Tôi có thể sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom says that will change.	Tom nói rằng điều đó sẽ thay đổi.
If you really love me, you will marry me.	Nếu bạn thực sự yêu tôi, bạn sẽ kết hôn với tôi.
Tom didn't go with you this morning, did he?	Tom đã không đi với bạn sáng nay, phải không?
Tom is an art critic, isn't he?	Tom là một nhà phê bình nghệ thuật, phải không?
I don't think Tom is adopted.	Tôi không nghĩ rằng Tom là con nuôi.
Tom won't come home with us.	Tom sẽ không về nhà với chúng tôi.
I wonder if Tom can win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
They weren't happy to see Tom.	Họ không vui khi thấy Tom.
My mother passed away when I was just three months old.	Mẹ tôi mất khi tôi vừa được ba tháng tuổi.
Tom was not there that night.	Tom đã không ở đó vào đêm đó.
Can I stay with you for a few days?	Tôi có thể ở lại với bạn vài ngày được không?
The escaped prisoner has not been caught yet.	Tên tù vượt ngục vẫn chưa bị bắt.
I can't remember either.	Tôi cũng không nhớ được.
Tom pretty much keeps to himself.	Tom khá giữ cho riêng mình.
I don't trust Tom with my car.	Tôi không tin tưởng Tom với chiếc xe của tôi.
Tom is not the only one who has to study hard. 	Tom không phải là người duy nhất phải học tập chăm chỉ.
I also have to study hard.	Tôi cũng phải học chăm chỉ.
Macedonia won its independence peacefully from Yugoslavia in 1991.	Macedonia giành độc lập một cách hòa bình từ Nam Tư vào năm 1991.
Can you show me how to use the washing machine?	Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng máy giặt được không?
Which type of watch do you prefer, digital or analog?	Bạn thích loại đồng hồ nào hơn, đồng hồ kỹ thuật số hay đồng hồ kim?
I know Tom doesn't know how long it will take to do it.	Tôi biết Tom không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Why don't we go watch a basketball game?	Tại sao chúng ta không đi xem một trận đấu bóng rổ?
Is it funny that everything happened?	Thật buồn cười khi mọi thứ đã xảy ra sao?
She injured her leg when she fell off her bicycle.	Cô ấy bị thương ở chân khi ngã xe đạp.
Tom had enough to worry.	Tom đã có đủ để lo lắng.
How often do you go to Australia with Tom?	Bạn thường đến Úc với Tom như thế nào?
I am counting on you to provide the opening address.	Tôi đang trông cậy vào bạn để cung cấp địa chỉ khai trương.
I don't think Tom knows his neighbors well.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rõ những người hàng xóm của mình.
You're very good at French, aren't you?	Bạn rất giỏi tiếng Pháp, phải không?
Tom is not afraid of anyone.	Tom không sợ bất cứ ai.
Tom looks like a woman.	Tom trông giống như một phụ nữ.
Tom has denied he cheated.	Tom đã phủ nhận anh ta đã lừa dối.
It will soon be time to do that.	Sẽ sớm đến lúc làm điều đó.
Does Tom have courage?	Tom có ​​can đảm không?
I want you to love me for who I am.	Tôi muốn bạn yêu tôi vì con người của tôi.
They don't know what they should do with the money.	Họ không biết họ nên làm gì với số tiền.
They are fat.	Chúng béo.
Italo Calvino returned to Italy when he was still just a boy.	Italo Calvino trở lại Ý khi anh vẫn chỉ là một cậu bé.
I know it's highly unlikely that we'll see any whales today.	Tôi biết rất khó có khả năng chúng ta sẽ nhìn thấy bất kỳ con cá voi nào ngày hôm nay.
You won't find this book in any bookstore.	Bạn sẽ không tìm thấy cuốn sách này ở bất kỳ hiệu sách nào.
The dog Tom drowned in the river.	Chú chó Tom chết đuối trên sông.
Tom admits that he did what Mary asked him not to.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã làm những gì Mary yêu cầu anh ta không làm.
I want you to run to the store for me.	Tôi muốn bạn chạy đến cửa hàng cho tôi.
I can see Tom's hand shaking.	Tôi có thể thấy tay Tom đang run rẩy.
Tom wants to marry Mary.	Tom muốn kết hôn với Mary.
Tom tells Mary that he doesn't think John likes to do that.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John thích làm điều đó.
Tom was unable to do this.	Tom đã không thể làm điều này.
I'm doing it this way because that's how Tom told me to do it.	Tôi đang làm theo cách này vì đó là cách Tom bảo tôi làm.
The doctor said that Tom might die from an infection.	Bác sĩ nói rằng Tom có ​​thể chết vì nhiễm trùng.
They don't move.	Chúng không di chuyển.
We've searched everywhere for you, Tom.	Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi cho bạn, Tom.
I think Tom will really like this.	Tôi nghĩ Tom thực sự sẽ thích điều này.
Tom likes hot dogs.	Tom thích xúc xích.
Why are people staring at us?	Tại sao mọi người nhìn chằm chằm vào chúng tôi?
Tom wouldn't like being in Boston.	Tom sẽ không thích ở Boston.
It is better to die than to live such a life.	Thà chết còn hơn sống một cuộc đời như vậy.
Tom is working with us now.	Tom đang làm việc với chúng tôi bây giờ.
I tied my dog ​​to a tree in the park.	Tôi buộc con chó của tôi vào một cái cây trong công viên.
I don't think it's possible to remove this ink stain.	Tôi không nghĩ rằng có thể loại bỏ vết mực này.
It doesn't matter how you get there.	Không quan trọng bạn đến đó bằng cách nào.
The task is not performed.	Nhiệm vụ không được thực hiện.
I already know that you are crazy.	Tôi đã biết rằng bạn bị điên.
It was a risk I was ready to take.	Đó là một rủi ro mà tôi đã sẵn sàng để chấp nhận.
Tom would probably tell Mary why he had to.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary tại sao anh ấy phải làm như vậy.
It won't be cheap.	Nó sẽ không rẻ.
I wonder if Tom will pass the test.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vượt qua bài kiểm tra không.
Tom and Mary both enjoyed the movie.	Tom và Mary đều rất thích bộ phim.
Tom is not richer than Mary.	Tom không giàu hơn Mary.
Tom sometimes does some funny things.	Tom đôi khi làm một số điều vui nhộn.
Tom came here this morning to give you this.	Sáng nay Tom đến đây để đưa cho bạn cái này.
I know Tom is not a bachelor.	Tôi biết Tom không phải là một cử nhân.
Tom died in a traffic accident last winter.	Tom bị tai nạn giao thông qua đời vào mùa đông năm ngoái.
I can't afford to buy everything Tom wants me to buy him.	Tôi không có khả năng mua mọi thứ mà Tom muốn tôi mua cho anh ấy.
I don't like women who drink a lot.	Tôi không thích phụ nữ uống nhiều.
Tom didn't ask me to do it.	Tom không yêu cầu tôi làm điều đó.
That's how it seems.	Đó là cách nó có vẻ.
Tom listens to jazz music.	Tom nghe nhạc jazz.
Get me some ice cubes.	Lấy một ít đá viên cho tôi.
If you could choose one celebrity you would like to spend time with, who would it be?	Nếu bạn có thể chọn một người nổi tiếng mà bạn muốn dành thời gian cùng, đó sẽ là ai?
We found one large footprint and a few smaller footprints of different sizes.	Chúng tôi tìm thấy một dấu chân lớn và một vài dấu chân nhỏ hơn với kích thước khác nhau.
What is your favorite small town in Australia?	Thị trấn nhỏ yêu thích của bạn ở Úc là gì?
Tom also studied law.	Tom cũng học luật.
Tom said he did it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó.
Did Tom tell you anything?	Tom đã nói gì với bạn chưa?
Tom never uses tissues.	Tom không bao giờ sử dụng khăn giấy.
That was all there was.	Đó là tất cả những gì đã có.
It's unlikely that Tom will forget to do that.	Không có khả năng Tom sẽ quên làm điều đó.
That song was written by Tom.	Bài hát đó được viết bởi Tom.
Are you telling me you don't know how to cook boiled eggs?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không biết làm thế nào để nấu trứng luộc?
Tom is crazy, isn't he?	Tom thật điên rồ, phải không?
Tom will do it this afternoon.	Tom sẽ làm điều đó vào chiều nay.
Today's breakfast is dried mackerel and miso soup.	Bữa sáng hôm nay là cá thu khô và súp miso.
I will be in my trailer.	Tôi sẽ ở trong đoạn giới thiệu của tôi.
It was my first time eating Chinese food.	Đó là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn Trung Quốc.
Tom isn't the only one who doesn't want to do that.	Tom không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
You are the last person I expect to see here.	Bạn là người cuối cùng mà tôi mong đợi được nhìn thấy ở đây.
Won't you leave me alone?	Bạn sẽ không để tôi một mình?
You will miss out a lot.	Bạn sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều.
I get along with the other kids in my class.	Tôi hòa đồng với những đứa trẻ khác trong lớp.
I don't let Tom go shopping alone.	Tôi không để Tom đi mua sắm một mình.
It is still damp.	Nó vẫn còn ẩm.
Tom told me that he wanted to buy a new battery pack for his car.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua một bộ pin mới cho chiếc xe của mình.
I don't get along with my boss.	Tôi không hòa hợp với sếp của mình.
What are you saying?	Bạn đang nói gì vậy?
They are gorgeous.	Chúng thật lộng lẫy.
Didn't I tell you not to do that again?	Không phải tôi đã nói với anh rằng đừng làm vậy nữa sao?
Tom loves spending time with Mary.	Tom thích dành thời gian với Mary.
Tom saw Mary's lips move.	Tom thấy môi Mary mấp máy.
Your office is not as big as mine.	Văn phòng của bạn không lớn bằng của tôi.
We all consider Thomas Edison a great inventor.	Tất cả chúng ta đều coi Thomas Edison là một nhà phát minh vĩ đại.
What will you give Tom on his birthday?	Bạn sẽ tặng gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy?
Tom won the race.	Tom đã thắng cuộc đua.
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai có thể làm được điều đó.
Instead of going to Boston next summer, let's go to Chicago.	Thay vì đến Boston vào mùa hè tới, chúng ta hãy đến Chicago.
Give Tom everything he asks for.	Đưa cho Tom tất cả những gì anh ấy yêu cầu.
I think I'm overdue for my welcome reply.	Tôi nghĩ rằng tôi đã trả lời quá hạn cho sự chào đón của mình.
This is not my dictionary.	Đây không phải là từ điển của tôi.
Tom was killed in a car crash.	Tom đã bị giết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom didn't think Mary would be busy so he went to visit her.	Tom không nghĩ Mary sẽ bận nên anh đã đến thăm cô ấy.
I hope that Tom can wait for us.	Tôi hy vọng rằng Tom có ​​thể đợi chúng tôi.
I don't see any children.	Tôi không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào.
The sun was out, but it was still cold outside.	Trời đã tắt nắng, nhưng ngoài trời vẫn lạnh.
It's reassuring.	Thật là yên tâm.
It is important that you review these documents carefully.	Điều quan trọng là bạn phải xem xét các tài liệu này một cách cẩn thận.
Are you sure there's nothing more you can do?	Bạn có chắc mình không thể làm gì hơn không?
Can you guarantee that Tom is okay?	Bạn có thể đảm bảo rằng Tom vẫn ổn không?
All of Tom's grandparents died before he was born.	Tất cả ông bà của Tom đều qua đời trước khi anh được sinh ra.
Leave Tom there.	Để Tom ở đó.
Tom is ready to do it.	Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
You'd better keep it a secret.	Tốt hơn hết bạn nên giữ bí mật.
I won't be free tomorrow.	Tôi sẽ không rảnh vào ngày mai.
Tom has been sick in bed for three weeks.	Tom đã bị ốm trên giường trong ba tuần.
Tom is upstairs, unpacking.	Tom đang ở trên lầu, đang giải nén.
Are you a leader or a follower?	Bạn là một nhà lãnh đạo hay một người theo sau?
Tom said he thought he wouldn't like to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó một mình.
I think we should hire Tom instead of Mary.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thuê Tom thay vì Mary.
Tom is just a drift soccer player.	Tom chỉ là một cầu thủ bóng đá trôi dạt.
From where it comes there is much more.	Từ nơi nó đến còn nhiều nữa.
Tom just sat there looking at Mary.	Tom chỉ ngồi đó nhìn Mary.
I invited Tom, but I don't think he will come.	Tôi đã mời Tom, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ đến.
I'm surprised Tom is still alive.	Tôi ngạc nhiên là Tom vẫn còn sống.
Tom sat at the counter, typing on his laptop.	Tom ngồi ở quầy, gõ máy tính xách tay.
Tom seemed to be relaxed.	Tom dường như được thư giãn.
It is important to experiment.	Điều quan trọng là thử nghiệm.
I did not sign up for this.	Tôi đã không đăng ký cho điều này.
It's not like Tom is so angry.	Không giống như Tom tức giận như vậy.
Why did you tell me you don't have a dog?	Tại sao bạn nói với tôi rằng bạn không có một con chó?
The sound here is terrible.	Âm thanh ở đây rất khủng khiếp.
Tom and I are in Australia.	Tom và tôi đang ở Úc.
Tom never got his hands on Mary.	Tom chưa bao giờ nhúng tay vào Mary.
I will become a millionaire.	Tôi sẽ trở thành một triệu phú.
I want to spend all my time with you.	Tôi muốn dành tất cả thời gian của tôi cho bạn.
Tom misses home and wants to see his family again.	Tom nhớ nhà và muốn gặp lại gia đình.
Tom won the hot dog eating contest.	Tom đã chiến thắng trong cuộc thi ăn xúc xích.
Who is more beautiful, Tom or Mary?	Ai đẹp hơn, Tom hay Mary?
Tom whispered in Mary's ear.	Tom thì thầm vào tai Mary.
Tom is at the bar.	Tom đang ở quán bar.
You like Tom, don't you?	Bạn thích Tom, phải không?
Tom told me I shouldn't do that anymore.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy nữa.
Tom never thought that Mary would actually graduate from college.	Tom chưa bao giờ nghĩ rằng Mary sẽ thực sự tốt nghiệp đại học.
When I was young, many people used to say I was beautiful.	Khi tôi còn trẻ, nhiều người từng nói tôi xinh đẹp.
Tom is also good at chess.	Tom cũng giỏi cờ vua.
I didn't force Tom to do it.	Tôi không ép Tom làm điều đó.
You can do it yourself.	Bạn có thể tự mình làm được điều đó.
Tom arrived by car.	Tom đến bằng ô tô.
I told Tom to stay with him.	Tôi đã bảo Tom ở lại với nó.
Does Tom brag?	Tom có ​​khoe khoang không?
Tom doesn't usually drink beer.	Tom không thường uống bia.
Why don't I have a desk?	Tại sao tôi không có bàn làm việc?
Looks like you're having a lot of fun.	Có vẻ như bạn đang rất vui.
Tom had memorized the poem.	Tom đã thuộc lòng bài thơ.
Tom went down to the basement to turn off the light.	Tom xuống tầng hầm để tắt điện.
It's not mine to give away.	Nó không phải là của tôi để cho đi.
Tom doesn't know that I don't want to do it today.	Tom không biết rằng tôi không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think Tom is ready to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng làm điều đó.
Tom went by bus.	Tom đã đi bằng xe buýt.
Tom ran outside to see what was happening.	Tom chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
I haven't done anything like this in a long time.	Đã lâu rồi tôi không làm bất cứ điều gì như thế này.
Tom cooks the chicken the way Mary likes it.	Tom nấu gà theo cách Mary thích.
Do you like pepperoni pizza?	Bạn có thích pizza pepperoni không?
You don't have to read it if you're not interested.	Bạn không cần phải đọc nó nếu bạn không hứng thú.
Tom did not know that Mary had three sisters.	Tom không biết rằng Mary có ba chị em gái.
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary cần làm điều đó.
Can you feed my cats while I'm away?	Bạn có thể cho mèo của tôi ăn khi tôi đi vắng không?
Tom says he thinks Mary is sleeping.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ngủ.
Tom often comes to my place.	Tom thường đến chỗ của tôi.
Tom was the only one drinking.	Tom là người duy nhất uống rượu.
I think we did well.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm tốt.
Tom bought a few things he didn't need.	Tom đã mua một vài thứ mà anh ấy không cần.
Tom is easy to see through.	Tom rất dễ nhìn xuyên qua.
Tom said he didn't think Mary would be afraid to do it.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary sẽ sợ làm điều đó.
Tom works on the other side of town.	Tom làm việc ở phía bên kia của thị trấn.
Tom doesn't know Mary's older sister's name.	Tom không biết tên chị gái của Mary.
I have an arrest warrant for Tom.	Tôi có lệnh bắt Tom.
I know I'm right about that.	Tôi biết tôi đúng về điều đó.
Tom is the eldest of three boys.	Tom là anh cả trong ba cậu con trai.
Tom was awake, but not Mary.	Tom đã tỉnh, nhưng Mary thì không.
I speed up.	Tôi tăng tốc.
We told everyone we were moving to Australia.	Chúng tôi đã nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ chuyển đến Úc.
Obviously you are very good at your job.	Rõ ràng là bạn rất giỏi trong công việc của mình.
Tom says he's not sure if Mary can do it.	Tom nói rằng anh không chắc Mary có thể làm điều đó hay không.
Why does no one believe us?	Tại sao không ai tin chúng tôi?
Why don't we learn more about Tom?	Tại sao chúng ta không tìm hiểu thêm về Tom?
Tom and Mary seemed exhausted.	Tom và Mary dường như kiệt sức.
Tom was full of sweat.	Tom đầy mồ hôi.
What's Tom's urgent?	Tom có ​​gì gấp?
That's not what I want you to buy.	Đó không phải là thứ tôi muốn bạn mua.
Wonder if he failed the exam?	Có thắc mắc rằng anh ấy đã trượt trong kỳ thi không?
Navigating difficult because of mines.	Điều hướng khó khăn vì có mìn.
That won't be enough.	Như vậy sẽ không đủ.
I heard that Tom talked to Mary about it.	Tôi nghe nói rằng Tom đã nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom spent the day walking.	Tom đã dành cả ngày để đi bộ.
Tom likes to travel by bus.	Tom thích đi du lịch bằng xe buýt.
Tom has finished his breakfast.	Tom đã ăn sáng xong.
I think that's why Tom didn't.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không làm vậy.
Could you please ask Tom if he is going to help us?	Bạn có thể vui lòng hỏi Tom xem anh ấy có định giúp chúng tôi không?
Tom has changed a lot.	Tom đã thay đổi rất nhiều.
I was not notified.	Tôi đã không được thông báo.
Tom told me he intended to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy định làm điều đó.
Tom put some marmalade on his toast.	Tom cho một ít mứt cam vào bánh mì nướng của mình.
We have to be careful that this never happens again.	Chúng ta phải cẩn thận để điều này không bao giờ xảy ra nữa.
Tom was in the closet, hiding from Mary.	Tom đã ở trong tủ quần áo, trốn tránh Mary.
To buy a ticket, you will have to wait at least an hour.	Để mua được vé, bạn sẽ phải đợi ít nhất một giờ.
I've been up for three hours.	Tôi đã thức ba giờ rồi.
Does Tom have to wait for it?	Tom có ​​phải đợi nó không?
Tom has finally shown his true colors.	Tom cuối cùng đã thể hiện đúng màu sắc của mình.
Tom said that Mary died on Monday.	Tom nói rằng Mary đã chết vào thứ Hai.
How do you suggest we deal with Tom?	Bạn đề nghị chúng tôi đối phó với Tom như thế nào?
I guess we should look into the details at some point.	Tôi đoán chúng ta nên xem xét chi tiết tại một số điểm.
Tom knew Mary would probably be too busy to help him.	Tom biết Mary có lẽ sẽ quá bận để giúp anh ta.
Tom says Mary is going to see John.	Tom nói Mary sẽ đi gặp John.
I have full hands here.	Tôi có đầy tay ở đây.
Tom doesn't want to be a teacher.	Tom không muốn trở thành giáo viên.
I am looking forward to good news.	Tôi đang mong chờ tin tốt.
Tom does it quickly.	Tom làm điều đó nhanh chóng.
Tom was an unruly, careless child and turned into a clumsy adult.	Tom là một đứa trẻ ngỗ ngược, bất cần và trở thành một người lớn vụng về.
It is a very complex issue.	Đó là một vấn đề rất phức tạp.
Do they have trams in Boston?	Họ có xe điện ở Boston không?
Tom isn't as old as you, is he?	Tom không già bằng bạn phải không?
We are barbers.	Chúng tôi là thợ cắt tóc.
Tom finds new evidence.	Tom tìm thấy bằng chứng mới.
I am enjoying life.	Tôi đang tận hưởng cuộc sống.
Why don't we leave before people see us?	Tại sao chúng ta không rời đi trước khi mọi người nhìn thấy chúng ta?
I will never forgive what Tom did.	Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì Tom đã làm.
Tom is at the head of the table.	Tom đứng đầu bàn.
Don't push your kids into any jobs they don't like.	Đừng đẩy con bạn vào bất kỳ công việc nào mà chúng không thích.
I am full of energy.	Tôi tràn đầy năng lượng.
Promise me you won't get mad.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không nổi điên.
I am relying on my friend to submit the report for me.	Tôi đang dựa vào người bạn của tôi để nộp báo cáo cho tôi.
Don't ruin our fun.	Đừng phá hỏng cuộc vui của chúng tôi.
Tom wants to be a lumberjack.	Tom muốn trở thành thợ rừng.
Tom needs to rest.	Tom cần phải nghỉ ngơi.
Tom didn't eat breakfast this morning.	Tom đã không ăn sáng sáng nay.
Won't you help us do it?	Bạn sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó?
Tom's work keeps him busy.	Công việc của Tom khiến anh ấy bận rộn.
Tom parked on the lot behind the store.	Tom đậu xe ở lô đất phía sau cửa hàng.
It is likely that we will have to do that.	Có khả năng là chúng ta sẽ phải làm điều đó.
I didn't think Tom would be so disorganized.	Tôi không nghĩ Tom lại vô tổ chức như vậy.
I didn't mean to break it.	Tôi không cố ý phá vỡ nó.
I was disillusioned.	Tôi đã vỡ mộng.
I think you're a really nice guy.	Tôi nghĩ bạn là một chàng trai thực sự tốt.
Everyone needs to be aware that it can happen.	Mọi người cần lưu ý rằng điều đó có thể xảy ra.
Neither Tom nor Mary helped me much.	Cả Tom và Mary đều không giúp tôi nhiều.
Tom bought a used car in Australia and spent three months driving around the country.	Tom đã mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng ở Úc và dành ba tháng để lái xe vòng quanh đất nước.
What is the minimum wage in Australia?	Mức lương tối thiểu ở Úc là bao nhiêu?
Tom escaped.	Tom đã trốn thoát.
I knew I was about to be fired.	Tôi biết mình sắp bị sa thải.
I have time.	Tôi có thời gian.
We don't have that long.	Chúng tôi không có lâu như vậy.
Tom won't do that anymore.	Tom sẽ không làm điều đó nữa.
When I entered his room, he showed me the countless titles he had won during his twenty years of golf.	Khi tôi vào phòng anh ấy, anh ấy cho tôi xem vô số danh hiệu mà anh ấy đã giành được trong suốt hai mươi năm chơi gôn.
Why do you look so pensive today?	Sao hôm nay trông bạn trầm ngâm thế?
Looks like Tom is very pleased.	Có vẻ như Tom rất hài lòng.
Tom and Mary congratulated each other on their promotion.	Tom và Mary đã chúc mừng nhau về sự thăng tiến của họ.
That happened in the winter of 2013.	Điều đó xảy ra vào mùa đông năm 2013.
Tom will paint his bike blue.	Tom sẽ sơn xe đạp của mình màu xanh lam.
It's a beautiful blue color.	Đó là một màu xanh tuyệt đẹp.
I am a shoemaker.	Tôi là thợ đóng giày.
Tom thinks Mary will do it.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó.
We have been here for a few months.	Chúng tôi đã ở đây một vài tháng.
Did Tom think that Mary and I would be able to do it alone?	Tom có ​​nghĩ rằng Mary và tôi sẽ có thể làm điều đó một mình không?
Tom walked past Mary's house and waved at her.	Tom đi ngang qua nhà Mary và vẫy tay với cô ấy.
What is the message here?	Thông điệp ở đây là gì?
I'll leave the key for the next-door neighbor when you get here before I come.	Tôi sẽ để lại chìa khóa cho người hàng xóm kế bên phòng khi bạn đến đây trước khi tôi đến.
Although you are young, you should read a lot.	Tuy còn trẻ nhưng bạn nên đọc nhiều.
Tom encouraged me to apply for jobs.	Tom khuyến khích tôi nộp đơn xin việc.
Tom is just being polite, isn't he?	Tom chỉ lịch sự thôi, phải không?
Tom says he's sure Mary should do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn Mary nên làm điều đó.
Why is Tom still here?	Tại sao Tom vẫn ở đây?
A friend is hard to find and easy to lose.	Một người bạn khó tìm và dễ mất.
I do not need it.	Tôi không cần nó.
He would sit for hours without saying a word.	Anh ấy sẽ ngồi hàng giờ mà không nói một lời nào.
Tom is wearing a suit, isn't he?	Tom đang mặc một bộ đồ, phải không?
Tom wants Mary to say that she loves him.	Tom muốn Mary nói rằng cô ấy yêu anh ấy.
Tom has a bad credit rating.	Tom có ​​xếp hạng tín dụng xấu.
He was a dissenting old man.	Ông là một ông già bất đồng.
I wonder if I should do it here.	Tôi tự hỏi có nên làm điều đó ở đây hay không.
Tom said that if I don't help him, he will ask someone else to help.	Tom nói rằng nếu tôi không giúp anh ấy, anh ấy sẽ nhờ người khác giúp.
I think Tom is a very talented musician.	Tôi nghĩ rằng Tom là một nhạc sĩ rất tài năng.
The airline canceled Tom's flight.	Hãng hàng không đã hủy chuyến bay của Tom.
Tom is not a very conservative person.	Tom không phải là người rất bảo thủ.
Tom retired a few years ago.	Tom đã nghỉ hưu cách đây vài năm.
We had to go to Boston for the funeral.	Chúng tôi phải đến Boston để làm đám tang.
It was snowing, but it wasn't very cold outside.	Trời đổ tuyết, nhưng bên ngoài trời không lạnh lắm.
I hope you get better.	Tôi hy vọng bạn sẽ tốt hơn.
"Can I call you tonight?" 	"Tôi có thể gọi cho bạn tối nay được không?"
"Sure."	"Chắc chắn rồi."
You are so ready your way!	Bạn rất sẵn sàng theo cách của bạn!
I realize I don't have enough time to do everything that needs to be done.	Tôi nhận ra mình không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
The guard refuses to let Tom into the club.	Người bảo vệ từ chối cho Tom vào câu lạc bộ.
Tom will quit doing it.	Tom sẽ bỏ làm việc đó.
Mary was John's girlfriend during high school.	Mary là bạn gái của John suốt thời trung học.
Both have farms less than three kilometers away.	Cả hai đều có trang trại cách đây chưa đầy ba km.
I know Tom is a pretty smart guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai khá thông minh.
Tom warned.	Tom cảnh báo.
She is wandering in the forest.	Cô ấy đang lang thang trong rừng.
Ask Tom why he needs the rope.	Hỏi Tom tại sao anh ta cần sợi dây.
Tom did not hide.	Tom đã không trốn.
I know Tom won't come.	Tôi biết Tom sẽ không đến.
We are very grateful to you for all the help you have given us.	Chúng tôi rất biết ơn bạn vì tất cả sự giúp đỡ mà bạn đã dành cho chúng tôi.
I didn't read Tom's notes.	Tôi không đọc ghi chú của Tom.
If Tom hasn't told you, he probably never will.	Nếu Tom chưa nói với bạn, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy.
Is it okay if I don't go to school tomorrow?	Có ổn không nếu ngày mai tôi không đi học?
Do you feel you cannot connect with others?	Bạn có cảm thấy mình không thể kết nối với những người khác?
Tom wants to come to our party.	Tom muốn đến bữa tiệc của chúng tôi.
Who is the main responsible person?	Bạn nào là người chịu trách nhiệm chính?
If Tom had paid more attention in class, he would have passed the course.	Nếu Tom chú ý hơn trong lớp, có lẽ anh ấy đã vượt qua khóa học.
I don't know how much money was stolen.	Tôi không biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp.
Tom wasn't sure Mary knew she needed to do it.	Tom không chắc Mary biết cô ấy cần phải làm điều đó.
You don't seem to do what I ask you to do.	Bạn dường như không làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
I don't think we can do that today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
She is wearing the same dress she wore yesterday.	Cô ấy đang mặc cùng một chiếc váy mà cô ấy đã mặc vào ngày hôm qua.
When applying to American universities, your TOEFL score is only one factor.	Khi nộp đơn vào các trường đại học Mỹ, điểm TOEFL của bạn chỉ là một yếu tố.
I will clean this up.	Tôi sẽ dọn dẹp cái này.
Mary is a very talented woman.	Mary là một phụ nữ rất tài năng.
Do you guys think this is a good idea?	Các bạn có nghĩ rằng đây là một ý kiến ​​hay không?
During the winter, I sleep with two blankets.	Trong suốt mùa đông, tôi ngủ với hai chiếc mền.
Tom left his keys with me.	Tom đã để lại chìa khóa của anh ấy với tôi.
I won't be in town this Sunday.	Tôi sẽ không ở thị trấn vào Chủ nhật này.
Tom can't find his phone.	Tom không thể tìm thấy điện thoại của mình.
Don't you know Tom used to love doing that?	Bạn không biết Tom đã từng thích làm điều đó sao?
Tom doesn't approve of Mary singing in the bar.	Tom không chấp nhận việc Mary hát trong quán bar.
Tom is very good with his hands.	Tom rất giỏi với đôi tay của mình.
Tom is the best student in this class.	Tom là học sinh giỏi nhất trong lớp này.
I wonder if Tom has left Boston.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã rời Boston.
Tom comes to Australia every year.	Tom đến Úc mỗi năm.
Tom must not be older than Mary.	Tom không được lớn hơn Mary.
I was with Tom for a long time.	Tôi đã ở với Tom trong một thời gian dài.
Tom had a date with Mary.	Tom đã có một cuộc hẹn với Mary.
You never told me you were a police detective.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn là một thám tử cảnh sát.
Tom asks that he not be disturbed.	Tom yêu cầu rằng anh ta không bị quấy rầy.
I can't go out because I have a lot of homework.	Tôi không thể ra ngoài vì tôi có rất nhiều bài tập về nhà.
I don't watch basketball much.	Tôi không xem bóng rổ nhiều.
Tom might think I don't like him.	Tom có ​​thể nghĩ rằng tôi không thích anh ấy.
This morning's meeting was interesting.	Buổi họp sáng nay thật thú vị.
I think we'll get there tonight.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến đó vào tối nay.
If I realized what you intended, I would disagree.	Nếu tôi nhận ra những gì bạn dự định, tôi sẽ không đồng ý.
I know that Tom is a pretty good cook.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp khá giỏi.
I doubt that Tom will do anything you ask him to do.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ta làm.
I am coming to save you.	Tôi đang đến để cứu bạn.
Tom is a butcher.	Tom là một người bán thịt.
Tom introduced himself to everyone in the room.	Tom giới thiệu bản thân với mọi người trong phòng.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Tom was very thin as a teenager.	Tom rất gầy khi còn là một thiếu niên.
I was admitted without taking an entrance exam.	Tôi được nhận vào học mà không cần phải thi đầu vào.
What will Tom say about this?	Tom sẽ nói gì về điều này?
Will Tom still be in Australia next Monday?	Tom sẽ vẫn ở Úc vào thứ Hai tới chứ?
Tom probably won't go to Boston next week.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi Boston vào tuần tới.
Tom works from early morning until late at night.	Tom làm việc từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.
I can see Tom, but he can't see me.	Tôi có thể nhìn thấy Tom, nhưng anh ấy không thể nhìn thấy tôi.
This is something only Tom can do.	Đây là điều mà chỉ Tom mới có thể làm được.
I didn't clean it.	Tôi đã không làm sạch nó.
The only thing I want to do right now is sleep.	Điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là ngủ.
I went to Australia to see Tom.	Tôi đã đến Úc để gặp Tom.
I don't deserve to be punished.	Tôi không đáng bị trừng phạt.
Tom has attempted suicide several times.	Tom đã nhiều lần cố gắng tự tử.
Tom said that he thought I should do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi nên làm như vậy.
Tom's answer got me thinking.	Câu trả lời của Tom khiến tôi phải suy nghĩ.
That's really why we're here.	Đó thực sự là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
His eyesight is very bad.	Thị lực của anh ấy rất tệ.
Tom will probably only sleep for about three hours.	Tom có ​​lẽ sẽ chỉ ngủ khoảng ba giờ.
I'm sick of cat videos.	Tôi phát ngán với những video về mèo.
Has Tom been here before?	Tom đã ở đây bao giờ chưa?
I think Tom will meet Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ gặp Mary.
Tom looked wobbly.	Tom trông loạng choạng.
I don't think I would want to do it alone.	Tôi không nghĩ mình sẽ muốn làm điều đó một mình.
Opportunities like these don't come every day.	Những cơ hội như thế này không đến mỗi ngày.
I live in the same dorm as Tom.	Tôi sống cùng ký túc xá với Tom.
I think Tom is out of touch.	Tôi nghĩ rằng Tom đang mất liên lạc.
All are not true.	Tất cả đều không đúng sự thật.
Tom is sure you like that.	Tom chắc chắn rằng bạn thích điều đó.
I don't have enough money to buy that.	Tôi chưa có đủ tiền để mua cái đó.
No one understands Tom.	Không ai hiểu Tom.
How much did they charge you to do it?	Họ đã tính phí bạn bao nhiêu để làm điều đó?
Tom and Mary get along well. 	Tom và Mary hòa thuận với nhau.
They always sit next to each other.	Họ luôn ngồi cạnh nhau.
I have to obey my superiors.	Tôi phải phục tùng cấp trên.
Tom and Mary had not spoken to each other for many years.	Tom và Mary đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm.
I don't think Tom is a realist.	Tôi không nghĩ Tom là người thực tế.
Tom is a very talented young director.	Tom là một đạo diễn trẻ rất tài năng.
Tom kicked the locker room door shut.	Tom đá cánh cửa phòng thay đồ đóng lại.
He is a playwright.	Anh ấy là một nhà viết kịch.
Tom was too tired to walk any further.	Tom đã quá mệt để đi bộ thêm nữa.
I have never tried riding a unicycle.	Tôi chưa bao giờ thử đi xe đạp một bánh.
I can't remember where I put my glasses.	Tôi không thể nhớ mình đã đặt kính ở đâu.
Tom has a cold.	Tom bị cảm lạnh.
We have enough money to buy an extra bottle of wine.	Chúng tôi có đủ tiền để mua thêm một chai rượu.
Tom is drinking tea, isn't he?	Tom đang uống trà, phải không?
I still wonder why Tom didn't do it.	Tôi vẫn tự hỏi tại sao Tom không làm điều đó.
Tom is still determined to do it.	Tom vẫn quyết tâm thực hiện điều đó.
Tom was kicked out of the house.	Tom bị đuổi khỏi nhà.
I can't believe Tom didn't know that.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không biết điều đó.
I can't wait to see what Tom and Mary have planned.	Tôi nóng lòng muốn xem Tom và Mary đã lên kế hoạch gì.
I know I can trust Tom.	Tôi biết tôi có thể tin tưởng Tom.
Tom's house is surrounded by apple trees.	Ngôi nhà của Tom được bao quanh bởi những cây táo.
It took Tom a lot of time to do that.	Tom đã mất rất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom shivered.	Tom rùng mình.
In addition to being a great statesman, Sir Winston Churchill was also a great writer.	Ngoài là một chính khách vĩ đại, Sir Winston Churchill còn là một nhà văn lớn.
This floor is so clean you can eat it clean.	Sàn này sạch đến nỗi bạn có thể ăn sạch nó.
Tom didn't seem depressed.	Tom không có vẻ chán nản.
I want you to give this paper to her immediately.	Tôi muốn bạn đưa tờ giấy này cho cô ấy ngay lập tức.
Tell me when dinner is ready.	Nói cho tôi biết khi bữa tối đã sẵn sàng.
You are all sleep deprived.	Các bạn đều thiếu ngủ.
I wanted to make sure we weren't set up.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không được thiết lập.
No one has seen Tom since.	Không ai nhìn thấy Tom kể từ đó.
Tom told me that you are learning French.	Tom nói với tôi rằng bạn đang học tiếng Pháp.
I highly doubt Tom will be troubled by what happened.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ gặp rắc rối bởi những gì đã xảy ra.
Tom immediately recognized Mary.	Tom ngay lập tức nhận ra Mary.
Tom doesn't think Mary wants to do that.	Tom không nghĩ Mary muốn làm điều đó.
We talked softly so as not to wake the baby.	Chúng tôi nói chuyện nhẹ nhàng để không đánh thức đứa bé.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom nên làm điều đó một mình.
Tom was very angry.	Tom rất tức giận.
Tom lay bleeding on the floor.	Tom nằm chảy máu trên sàn nhà.
I suppose he should apologize to his teacher.	Tôi cho rằng anh ấy nên xin lỗi giáo viên của mình.
Tom's love for Mary probably won't last.	Tình yêu của Tom dành cho Mary có lẽ sẽ không kéo dài.
Tom and Mary are both very patient, aren't they?	Tom và Mary đều rất kiên nhẫn, phải không?
Why do you think Tom came to see you?	Bạn nghĩ tại sao Tom đến gặp bạn?
I will speak in French.	Tôi sẽ phát biểu bằng tiếng Pháp.
I saw Tom go into that restaurant.	Tôi thấy Tom đi vào nhà hàng đó.
I know Tom a few years older than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary vài tuổi.
He balances himself on a log.	Anh ta tự thăng bằng trên một khúc gỗ.
"Finished everything?" 	"Đã sửa xong mọi thứ?"
the stranger asked.	người lạ hỏi.
Tom made a terrible decision.	Tom đã đưa ra một quyết định khủng khiếp.
Tom's school has about 3,000 students.	Trường của Tom có ​​khoảng 3.000 học sinh.
I think Tom fell in love.	Tôi nghĩ rằng Tom đã yêu.
Tom is one of my neighbors.	Tom là một trong những người hàng xóm của tôi.
Tom didn't think Mary would cry.	Tom không nghĩ Mary sẽ khóc.
Tom has a deep scratch on his palm.	Tom có ​​một vết xước sâu trên lòng bàn tay.
What do you see in Tom?	Bạn thấy gì ở Tom?
You are very intelligent.	Bạn rất thông minh.
I think Tom is a creative person.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người sáng tạo.
It has been a challenging year.	Đó là một năm đầy thử thách.
An hour has sixty minutes, and a minute has sixty seconds.	Một giờ có sáu mươi phút, và một phút có sáu mươi giây.
I don't think Tom knows much about Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về Boston.
Maybe Tom didn't do what he said he did.	Có lẽ Tom đã không làm những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
Tom hopes that Mary will be able to win.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ có thể giành chiến thắng.
I hope you're not going to wear that dress to the party.	Tôi hy vọng bạn không định mặc chiếc váy đó đến bữa tiệc.
Tom said he was really cold.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất lạnh.
Tom calls his mother three or four times a week.	Tom gọi cho mẹ ba hoặc bốn lần một tuần.
I want to see Tom immediately.	Tôi muốn gặp Tom ngay lập tức.
I'm having trouble. 	Tôi đang gặp rắc rối.
I need your help.	Tôi cần bạn giúp.
Take your time. 	Hãy dành thời gian của bạn.
It's not urgent.	Nó không khẩn cấp.
Tom was up.	Tom đã lên.
Tom was at home right away.	Tom đã ở nhà ngay.
Find common interests, and you'll get along well.	Tìm ra sở thích chung, và bạn sẽ hòa hợp với nhau.
I was the one who asked you where Tom was.	Tôi là người đã hỏi bạn Tom ở đâu.
What are you doing here? 	Bạn đang làm gì ở đây?
You have to stay with Tom.	Bạn phải ở với Tom.
I am sure that I will win the tennis match.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thắng trận đấu quần vợt.
My neighbors say they are on a family trip to Hokkaido.	Hàng xóm của tôi nói rằng họ đang có một chuyến du lịch cùng gia đình đến Hokkaido.
Tom is not a dog trainer, is he?	Tom không phải là một huấn luyện viên chó, phải không?
Can a bee sting kill you?	Một con ong đốt có thể giết chết bạn?
One meter is 100 centimeters.	Một mét là 100 cm.
There's something you need to ask Tom.	Có điều bạn cần hỏi Tom.
I want your frank opinion.	Tôi muốn ý kiến ​​thẳng thắn của bạn.
Tom drove Mary home.	Tom chở Mary về nhà.
Tom is a disciplined man.	Tom là người có kỷ luật.
I know that Tom is almost the same age as Mary.	Tôi biết rằng Tom gần bằng tuổi Mary.
Tom is connoisseur, but Mary is not.	Tom thì sành sỏi, nhưng Mary thì không.
You are almost the same age as Tom.	Bạn gần bằng tuổi Tom.
No chance for Tom to do that.	Không có cơ hội để Tom làm điều đó.
Tom hasn't washed the car yet.	Tom vẫn chưa rửa xe.
Tom spends most of his time abroad.	Tom dành phần lớn thời gian ở nước ngoài.
This is not exactly what I am looking for.	Đây không phải là chính xác những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom and I are not a couple.	Tom và tôi không phải là một cặp.
It's not hard for me to do that.	Tôi không khó để làm điều đó.
Did you call in the bomb squad?	Bạn đã gọi trong đội đánh bom chưa?
I want you to finish your homework before you start playing the game.	Tôi muốn bạn hoàn thành bài tập về nhà trước khi bắt đầu chơi trò chơi.
That is what we are waiting for.	Đó là những gì chúng tôi đang chờ đợi.
We are all ready for the cold winter.	Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng cho mùa đông lạnh giá.
Tom has to walk to school tomorrow.	Ngày mai Tom phải đi bộ đến trường.
Tom met Mary in the hotel lobby.	Tom gặp Mary ở sảnh khách sạn.
Tom wants fresh air.	Tom muốn có không khí trong lành.
I think I'll stop now.	Tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ.
Tom tore up Mary's picture.	Tom đã xé bức tranh của Mary.
You think Tom will actually do it, don't you?	Bạn nghĩ rằng Tom sẽ thực sự làm điều đó, phải không?
Tom said that Mary was too old to do that.	Tom nói rằng Mary đã quá già để làm điều đó.
They don't make movies like they used to anymore.	Họ không làm phim như trước đây nữa.
Tom and I don't travel together.	Tom và tôi không đi du lịch cùng nhau.
You say you will help Tom do it.	Bạn nói rằng bạn sẽ giúp Tom làm điều đó.
Tom slowly walked down the stairs.	Tom từ từ bước xuống cầu thang.
I plan to go to Boston, but not this summer.	Tôi dự định đến Boston, nhưng không phải vào mùa hè này.
Are you resourceful?	Bạn là người tháo vát?
Is Tom always helpful?	Tom có ​​luôn hữu ích không?
These puppies have yet to be named.	Những chú chó con này vẫn chưa được đặt tên.
It fits very well.	Nó rất vừa vặn.
Tom bought everything he wanted.	Tom đã mua mọi thứ anh ấy muốn.
Tom wasn't sure what to do with Mary.	Tom không chắc phải làm gì với Mary.
I'm not used to driving in the snow.	Tôi không quen lái xe trên tuyết.
Tom finally did what he promised he would do.	Tom cuối cùng đã làm được những gì anh ấy hứa rằng anh ấy sẽ làm.
Don't play in that room.	Đừng chơi trong phòng đó.
We gave Tom another chance.	Chúng tôi đã cho Tom một cơ hội nữa.
I know Tom from work.	Tôi biết Tom từ nơi làm việc.
Tom will not provide details.	Tom sẽ không cung cấp thông tin chi tiết.
There is not enough light in this room for sewing.	Không có đủ ánh sáng trong căn phòng này để may vá.
By the way, how many of you keep diaries?	Nhân tiện, có bao nhiêu người trong số các bạn giữ nhật ký?
Tom didn't know with whom Mary was going shopping.	Tom không biết Mary định đi mua sắm với ai.
It won't take too long to do that.	Sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom probably won't be back anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không trở lại sớm.
I know Tom doesn't know who's going to help us do that.	Tôi biết Tom không biết ai sẽ giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom, I want to show you something.	Tom, tôi muốn cho bạn xem vài thứ.
Tom was quite helpful.	Tom đã khá hữu ích.
Tom usually wears boots.	Tom thường đi ủng.
Tom tells Mary that he doesn't believe in astrology.	Tom nói với Mary rằng anh không tin vào chiêm tinh học.
Tom doesn't seem to be being honest.	Tom dường như không thành thật.
It was Sunday so there was no school.	Hôm đó là chủ nhật nên không có trường.
I can't blame Tom for not wanting to come.	Tôi không thể trách Tom vì không muốn đến.
I don't have to ask.	Tôi không cần phải hỏi.
I can't say I'm surprised.	Tôi không thể nói rằng tôi ngạc nhiên.
Tom went swimming three times last week.	Tom đã đi bơi ba lần vào tuần trước.
Tom didn't tell us much about Mary.	Tom không kể cho chúng tôi nghe nhiều về Mary.
Tom seems to be sick.	Tom dường như bị ốm.
When was the last time you wrote a love letter?	Lần cuối cùng bạn viết một bức thư tình là khi nào?
I have never met you before in my life.	Tôi chưa bao giờ gặp bạn trước đây trong cuộc đời của tôi.
Tom has not been removed from the list of suspects.	Tom vẫn chưa bị loại khỏi danh sách tình nghi.
Tom and Mary weren't planning to go together.	Tom và Mary không định đi cùng nhau.
Tom was absolutely correct.	Tom đã hoàn toàn chính xác.
Tom looked at Mary suspiciously.	Tom nhìn Mary đầy nghi ngờ.
The garage is full of dust.	Nhà để xe đầy bụi.
If a man wants to learn to sound like a native Japanese speaker, he shouldn't just learn Japanese from women. 	Nếu một người đàn ông muốn học nghe như người bản ngữ nói tiếng Nhật, anh ta không nên chỉ học tiếng Nhật từ phụ nữ.
The opposite is true for a woman.	Điều ngược lại là đúng đối với một người phụ nữ.
I want to rent a compact car.	Tôi muốn thuê một chiếc xe nhỏ gọn.
Tom doesn't want to argue with you.	Tom không muốn tranh luận với bạn.
That's the way I used to do it.	Đó là cách mà tôi đã từng làm.
I talked to Tom for over an hour before he said something that made me realize he is not a native speaker.	Tôi đã nói chuyện với Tom hơn một giờ trước khi anh ấy nói điều gì đó khiến tôi nhận ra anh ấy không phải là người bản xứ.
Tom is a lawyer, right?	Tom là một luật sư, phải không?
I often see Tom leaving early and leaving late.	Tôi thường thấy Tom đi sớm về muộn.
Don't know if Tom is hungry.	Không biết Tom có ​​đói không.
I am going with my friends.	Tôi đang đi với bạn bè của tôi.
Tom doesn't want to go back to Boston.	Tom không muốn quay lại Boston.
As soon as Tom sat down, he started eating.	Ngay sau khi Tom ngồi xuống, anh ấy bắt đầu ăn.
Tom is not with his children.	Tom không ở với các con của anh ấy.
I had it until here with the kids.	Tôi đã có nó cho đến đây với những đứa trẻ.
It's not easy to get to the North Pole.	Không dễ để đến Bắc Cực.
You are not ridiculous?	Bạn không phải là vô lý?
Don't know if Tom is smiling now.	Không biết bây giờ Tom có ​​cười không.
Tom has been nominated.	Tom đã được đề cử.
Tom was born in Boston and raised in Chicago.	Tom sinh ra ở Boston và lớn lên ở Chicago.
I'll have Tom fix the clock.	Tôi sẽ nhờ Tom sửa đồng hồ.
Tom didn't drink the tea I poured him.	Tom đã không uống trà mà tôi đã rót cho anh ấy.
I wasn't even aware of it.	Tôi thậm chí còn không nhận thức được điều đó.
I like the challenge of translating the untranslatable.	Tôi thích thử thách khi dịch những thứ không thể dịch được.
Do you really think Tom has no morals?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không có đạo đức?
Tom says this belongs to Mary.	Tom nói cái này thuộc về Mary.
Tom's show was very good.	Buổi biểu diễn của Tom rất tốt.
Tom eats leftovers for breakfast.	Tom ăn thức ăn thừa cho bữa sáng.
Do you know anyone who hums while they work?	Bạn có biết bất kỳ ai nói ậm ừ trong khi họ làm việc không?
Tom did his best to get Mary to leave.	Tom đã cố gắng hết sức để khiến Mary rời đi.
I don't think Tom knows what love is.	Tôi không nghĩ Tom biết thế nào là tình yêu.
Send this by airmail.	Gửi cái này bằng đường hàng không.
I remember her face, but I don't remember her name.	Tôi nhớ mặt cô ấy, nhưng tôi không nhớ tên cô ấy.
When was the last time Tom was here?	Lần cuối cùng Tom ở đây là khi nào?
Tom seems to enjoy teaching French.	Tom có ​​vẻ thích dạy tiếng Pháp.
We never made any money.	Chúng tôi chưa bao giờ kiếm được tiền.
I didn't know Tom had a baby.	Tôi không biết Tom đã có con.
I saw Tom kiss Mary.	Tôi thấy Tom hôn Mary.
Tom's books have been translated into French.	Sách của Tom đã được dịch sang tiếng Pháp.
Tom made himself comfortable on the sofa.	Tom đã làm cho mình thoải mái trên ghế sofa.
Tom showed us his new car.	Tom cho chúng tôi xem chiếc xe mới của anh ấy.
Tom calls his karate teacher Sensei.	Tom gọi giáo viên karate của mình là Sensei.
Tom is very convincing.	Tom rất thuyết phục.
I was going to tell you, but I forgot.	Tôi đã định nói với bạn, nhưng tôi đã quên.
I don't know who I should ask to help me do that.	Tôi không biết tôi nên nhờ ai để giúp tôi làm điều đó.
Tom came to help me, not you.	Tom đến để giúp tôi, không phải bạn.
I am very happy to hear your voice.	Tôi rất vui khi nghe giọng nói của bạn.
"I think we should leave now." 	"Tôi nghĩ chúng ta nên rời đi ngay bây giờ."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
He would rather die than humiliate himself.	Anh thà chết chứ không làm nhục chính mình.
The doctor is not here yet.	Bác sĩ vẫn chưa đến đây.
Tom is not where he said he was going.	Tom không phải là nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến.
Tom wants to talk to me again.	Tom muốn nói chuyện với tôi một lần nữa.
Tom goes home sadly.	Tom buồn bã về nhà.
Tom always does that when he comes to Australia.	Tom luôn làm điều đó khi anh ấy đến Úc.
Tom wants to save enough money to buy a car.	Tom muốn tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc ô tô.
Tom has two jobs.	Tom có ​​hai công việc.
Wake up Tom now.	Đánh thức Tom ngay.
It is not easy for me to write this letter in French.	Thật không dễ dàng đối với tôi khi viết bức thư này bằng tiếng Pháp.
Tom is trying to calm his dog.	Tom đang cố gắng trấn an con chó của mình.
Instead of asking Tom to do it, why don't you do it yourself?	Thay vì yêu cầu Tom làm điều đó, tại sao bạn không tự mình làm điều đó?
Do not eat in class.	Không ăn trong lớp.
Tom locked himself in the bathroom and cried.	Tom tự nhốt mình trong phòng tắm và khóc.
Tom has a time machine.	Tom có ​​một cỗ máy thời gian.
Because of this, Tom left.	Vì điều này, Tom đã bỏ đi.
We should have done it yesterday.	Chúng ta nên làm điều đó ngày hôm qua.
Tom was able to buy everything he needed.	Tom đã có thể mua mọi thứ anh ấy cần.
I don't have that kind of money.	Tôi không có loại tiền đó.
I bought a lot of food for the party.	Tôi đã mua rất nhiều thức ăn cho bữa tiệc.
"May I help you?" 	"Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Yes, I'm looking for a dress."	"Vâng, tôi đang tìm một chiếc váy."
Tom and I both love to watch horror movies.	Tom và tôi đều thích xem phim kinh dị.
The iPad would be a better product if it could handle Flash.	IPad sẽ là một sản phẩm tốt hơn nếu nó có thể xử lý Flash.
Tom wants everyone to know that he's not happy.	Tom muốn mọi người biết rằng anh ấy không hạnh phúc.
Why don't you tell Tom you need to do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn cần phải làm điều đó?
This image reminds me of when I was a student.	Hình ảnh này làm tôi nhớ lại khi tôi còn là một sinh viên.
Tom and I went fishing together.	Tom và tôi đã đi câu cá cùng nhau.
Tonight's dinner is fish.	Bữa tối hôm nay là cá.
Tom is not ready yet.	Tom vẫn chưa sẵn sàng.
Please show us what you have in the box.	Vui lòng cho chúng tôi xem bạn có gì trong hộp.
If I had known I would be taking pictures, I would have dressed a little better.	Nếu tôi biết mình sẽ chụp ảnh, tôi đã ăn mặc đẹp hơn một chút.
Tom was born on October 20.	Tom sinh ngày 20 tháng 10.
I took my sister's hand and started running.	Tôi nắm lấy tay em gái và bắt đầu chạy.
I'm sure that's what I need to do.	Tôi chắc chắn đó là những gì tôi cần làm.
Tom said he was too tired to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi để làm điều đó.
Tom worked as an animator.	Tom đã làm việc như một họa sĩ hoạt hình.
I wouldn't mind waiting a little longer.	Tôi sẽ không phiền khi đợi thêm một thời gian nữa.
We can't come now.	Chúng tôi không thể đến bây giờ.
Tom is convinced, but I am not.	Tom bị thuyết phục, nhưng tôi thì không.
Fate has torn us apart.	Định mệnh đã giằng xé chúng ta.
We know that sometimes Tom does things he's not supposed to do.	Chúng tôi biết rằng đôi khi Tom làm những việc mà anh ấy không được phép làm.
How do you two know Tom?	Làm thế nào để hai bạn biết Tom?
Tom hasn't called yet.	Tom vẫn chưa gọi.
I cannot get a job in Australia.	Tôi không thể kiếm được việc làm ở Úc.
We have two spare rooms upstairs, both unused for many years.	Chúng tôi có hai phòng trống trên lầu, cả hai đều không được sử dụng trong nhiều năm.
It's a delicious soup.	Đó là món súp ngon.
The chair asked questions.	Chủ tọa đã đặt câu hỏi.
His perseverance and diligence in his youth made him what he is today.	Sự kiên trì và siêng năng của anh ấy thời trẻ đã tạo nên anh ấy như ngày hôm nay.
It's not the end goal, but the process to get there is important.	Đó không phải là mục tiêu cuối cùng, nhưng quá trình để đạt được điều đó mới quan trọng.
Tom hopes it won't be cloudy tomorrow.	Tom hy vọng trời sẽ không có mây vào ngày mai.
Tom was the one who told me to give it to someone.	Tom là người đã nói với tôi rằng phải đưa nó cho ai.
Are you ever going to tell me about Tom?	Bạn có bao giờ định kể cho tôi nghe về Tom không?
Tom said he was heartbroken.	Tom nói rằng anh ấy rất đau lòng.
The top part rotates clockwise.	Phần trên cùng quay theo chiều kim đồng hồ.
I think Tom should tell Mary to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nói với Mary để làm điều đó.
These are not mine!	Những thứ này không phải của tôi!
Tom sat by the pool drinking red wine and eating expensive cheese.	Tom ngồi bên hồ bơi uống rượu vang đỏ và ăn pho mát đắt tiền.
Tom seemed completely lost.	Tom dường như hoàn toàn mất hút.
Tom seemed in a hurry to do it.	Tom dường như rất vội vàng để làm điều đó.
Tom never told me he wanted to come to Australia with us.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Úc với chúng tôi.
Is there nothing you can do to help?	Không có gì bạn có thể làm để giúp đỡ?
Tom says he's ready to help.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ.
Tom said he was going too.	Tom nói rằng anh ấy cũng định đi.
Tom always tries to get what he wants.	Tom luôn cố gắng đạt được những gì anh ấy muốn.
I dropped the tray.	Tôi làm rơi khay.
Tom did not know when Mary returned from Australia.	Tom không biết khi nào Mary trở về từ Úc.
I've been trying to get in touch with Tom all week.	Tôi đã cố gắng liên lạc cả tuần nay với Tom.
Tom should have slept longer.	Tom lẽ ra nên ngủ lâu hơn.
He never borrows nor lends things.	Anh ấy không bao giờ vay mượn cũng như không cho mượn đồ vật.
Tom said he thought I needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi cần phải làm điều đó.
I will tell you how to do it.	Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom did not like the movie that Mary chose.	Tom không thích bộ phim mà Mary đã chọn.
Tom filled out the form for me.	Tom điền đơn cho tôi.
Tom thinks Mary won't eat dessert.	Tom nghĩ Mary sẽ không ăn món tráng miệng.
Tom is the one who recommended this book.	Tom là người đã giới thiệu cuốn sách này.
Show Tom the picture.	Cho Tom xem bức tranh.
The reason that Tom did it for Mary was because he loved her.	Lý do mà Tom làm điều đó cho Mary là vì anh ấy yêu cô ấy.
Please fill out the following questionnaire.	Vui lòng điền vào bảng câu hỏi sau.
I heard that Tom died.	Tôi nghe nói rằng Tom đã chết.
Both Tom and Mary prefer to watch comedies.	Cả Tom và Mary đều thích xem phim hài hơn.
This is disappointing.	Điều này thật đáng thất vọng.
Tom is back in Australia, isn't he?	Tom đã trở lại Úc, phải không?
I don't really care, but thanks anyway.	Tôi không thực sự quan tâm, nhưng dù sao cũng cảm ơn.
Why don't you do it the way Tom asked?	Tại sao bạn không làm như vậy theo cách mà Tom yêu cầu?
I don't like being told I'm too young.	Tôi không thích bị nói rằng tôi còn quá trẻ.
Tom bought himself a new swimsuit.	Tom đã mua cho mình một bộ đồ bơi mới.
Why don't you need to do that?	Tại sao bạn không cần phải làm điều đó?
You're not upset are you?	Bạn không khó chịu phải không?
Who is your favorite video game character?	Nhân vật trò chơi điện tử yêu thích của bạn là ai?
I should choose money.	Tôi nên chọn tiền.
Do you know why Tom was going to do that?	Bạn có biết tại sao Tom lại định làm như vậy không?
Tom has just moved into a new apartment.	Tom vừa chuyển đến một căn hộ mới.
Tom didn't seem to know many people at the party.	Tom dường như không quen biết nhiều người trong bữa tiệc.
Tom really nailed this one.	Tom thực sự đóng đinh cái này.
I was told what not to do.	Tôi đã được bảo không nên làm gì.
Tom and I were both delighted.	Tom và tôi đều rất vui mừng.
I hope you know the way to go.	Tôi hy vọng bạn biết con đường để đi.
I can't bear the thought of losing you forever.	Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất em mãi mãi.
Tom took a long time to prepare.	Tom mất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Tom sells alcohol.	Tom bán rượu.
Tom always makes us do it.	Tom luôn bắt chúng tôi làm điều đó.
I don't know if Tom is good at chess or not.	Tôi không biết Tom có ​​giỏi cờ hay không.
Tom is looking forward to meeting you.	Tom rất mong được gặp bạn.
I don't think anyone else wants to come.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai khác muốn đến.
Tom answered the question wrong.	Tom đã trả lời sai câu hỏi.
Tom's French has improved quite a bit.	Tiếng Pháp của Tom đã được cải thiện khá nhiều.
Tom and Mary decided not to come.	Tom và Mary đã quyết định không đến.
Tom may be cyanotic.	Tom có ​​thể bị tím tái.
Tom assumed that Mary was exhausted.	Tom cho rằng Mary đã kiệt sức.
How long does it take to get from Boston to Chicago by car?	Mất bao lâu để đi từ Boston đến Chicago bằng ô tô?
Tom has a cat.	Tom có ​​một con mèo.
He is smarter than them.	Anh ấy thông minh hơn họ.
Do you know how many eggs Tom bought?	Bạn có biết Tom đã mua bao nhiêu quả trứng không?
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Does Tom have a phone?	Tom có ​​điện thoại không?
Do you want it to warm up?	Bạn có muốn nó ấm lên không?
Mary has lost her engagement ring.	Mary đã đánh mất chiếc nhẫn đính hôn của mình.
I don't think Tom knows where Mary went on October 20th.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary đã đi đâu vào ngày 20 tháng 10.
We must be careful with whom we make these plans.	Chúng ta phải cẩn thận với những người mà chúng ta đưa ra những kế hoạch này.
If you do what I want you to do, I will be very happy.	Nếu bạn làm những gì tôi muốn bạn làm, tôi sẽ rất hạnh phúc.
I don't think Tom works as hard as Mary.	Tôi không nghĩ Tom làm việc chăm chỉ như Mary.
I want to see Tom.	Tôi muốn gặp Tom.
I don't think I'm allowed to do that.	Tôi không nghĩ mình được phép làm điều đó.
Tom thinks I need more sleep.	Tom nghĩ tôi cần ngủ nhiều hơn.
I think Tom said Mary was from Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom nói Mary đến từ Úc.
I don't know if I want to go to college or not.	Tôi không biết liệu mình có muốn vào đại học hay không.
Tom doubts whether Mary will arrive on time.	Tom nghi ngờ liệu Mary có đến đúng giờ không.
We decided not to have peace talks with the invaders.	Chúng tôi quyết định không có đàm phán hòa bình với quân xâm lược.
I heard Tom was killed in a suicide attack.	Tôi nghe nói Tom đã bị giết trong một vụ tấn công liều chết.
I want to be placed on the vice squad.	Tôi muốn được xếp vào đội phó.
Tom soon finds out why Mary doesn't want to do it.	Tom sớm tìm ra lý do tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Don't pay any attention to her.	Đừng để ý đến cô ấy.
I'm afraid I have some bad news.	Tôi e rằng tôi có một số tin xấu.
I'm sure Tom isn't the first to do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom không phải là người đầu tiên làm điều đó.
Tom stammered a little.	Tom lắp bắp một chút.
Tom did it slowly.	Tom đã làm điều đó một cách từ từ.
Tom says that Mary has finished eating.	Tom nói rằng Mary đã ăn xong.
I just follow orders.	Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh.
Look at the mess that Tom made.	Hãy nhìn vào mớ hỗn độn mà Tom đã làm.
Now I'm glad you came.	Bây giờ tôi rất vui vì bạn đã đến.
Tom really thinks we want to do that.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng tôi muốn làm điều đó.
Tom replied immediately.	Tom trả lời ngay.
I know that Tom probably won't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom often walks his dog on a leash.	Tom thường dắt chó đi dạo bằng dây xích.
It's not too difficult to do that.	Không quá khó để làm điều đó.
Tom could have won.	Tom có ​​thể đã thắng.
Tom was lying in bed because he was not feeling well.	Tom nằm trên giường vì cảm thấy không được khỏe.
Tom can protect me.	Tom có ​​thể bảo vệ tôi.
I know Tom knows Mary shouldn't do that.	Tôi biết Tom biết Mary không nên làm vậy.
I say that just to appease Tom.	Tôi nói điều đó chỉ để xoa dịu Tom.
Tom says he knows you can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn có thể làm điều đó.
I didn't think Tom would be so busy.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại bận rộn như vậy.
I know Tom won't be so busy today.	Tôi biết hôm nay Tom sẽ không bận như vậy.
No one cares what Tom is saying.	Không ai quan tâm đến những gì Tom đang nói.
Why can't Tom and I sit together?	Tại sao tôi và Tom không thể ngồi cùng nhau?
I borrowed Tom's car.	Tôi đã mượn xe của Tom.
Tom stopped in time.	Tom dừng lại trong thời gian.
Tom brought me a chair.	Tom đã mang cho tôi một chiếc ghế.
I see Tom reading Mary's diary.	Tôi thấy Tom đang đọc nhật ký của Mary.
I wonder where Tom will be tomorrow afternoon.	Tôi tự hỏi Tom sẽ ở đâu vào chiều mai.
I don't believe Tom can do that.	Tôi không tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
We have to warn Tom somehow.	Chúng tôi phải cảnh báo Tom bằng cách nào đó.
I don't think Tom knows what's in this box.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì trong hộp này.
Tom said the movie was pretty good.	Tom nói bộ phim này khá hay.
"What toppings would you like on your pizza?" 	"Bạn muốn lớp phủ nào trên bánh pizza?"
"Anything but anchovies."	"Bất cứ thứ gì trừ cá cơm."
What is your sign?	Dấu hiệu của bạn là gì?
We had a late dinner because Tom was stuck in traffic.	Chúng tôi ăn tối muộn vì Tom bị kẹt xe.
I might as well make the most of it.	Tôi cũng có thể tận dụng tối đa nó.
Apparently Tom can't swim.	Rõ ràng là Tom không biết bơi.
I canceled my trip to Australia.	Tôi đã hủy chuyến đi đến Úc.
Tom says he thinks he won't be able to do it anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó sớm được.
From which door does our flight depart?	Chuyến bay của chúng ta khởi hành từ cửa nào?
I donated blood this afternoon.	Tôi đã hiến máu chiều nay.
How can you ignore that?	Làm sao bạn có thể làm ngơ trước điều đó?
I should never have borrowed money from Tom.	Tôi không bao giờ nên vay tiền từ Tom.
There's no chance for that to happen.	Không có cơ hội để điều đó xảy ra.
Tom baked a slice of bread.	Tom nướng một lát bánh mì.
I know Tom is a scammer.	Tôi biết Tom là kẻ lừa đảo.
Tom did that a few years ago.	Tom đã làm điều đó vài năm trước.
Tom says he is not going anywhere because it is raining.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu vì trời đang mưa.
Tom said he thought I was too loud.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi đã quá ồn ào.
I know Tom is a bit chubby.	Tôi biết Tom hơi mũm mĩm.
Tom discovers that Mary is very rich.	Tom phát hiện ra rằng Mary rất giàu có.
Here is how it is done.	Đây là cách nó được thực hiện.
Tom will call back.	Tom sẽ gọi lại.
I didn't know you were planning to go to graduate school.	Tôi không biết bạn dự định đi học cao học.
For me it makes no difference whether he joins us or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù anh ấy có tham gia cùng chúng tôi hay không.
Is that really what Tom said?	Đó có thực sự là những gì Tom đã nói?
Tom is not welcome here.	Tom không được chào đón ở đây.
That's how I did it.	Đó là cách tôi đã làm điều đó.
Tom has more money than Mary.	Tom có ​​nhiều tiền hơn Mary.
A cheetah runs as fast as any animal.	Một con báo gêpa chạy nhanh như bất kỳ loài động vật nào.
I can buy one of those for you.	Tôi có thể mua một trong những cái đó cho bạn.
Do you surf?	Bạn có lướt?
She is eating an apple.	Cô ấy đang ăn một quả táo.
Tom is usually the first to arrive.	Tom thường là người đến đầu tiên.
Tom likes all kinds of music, but classical music is his favorite.	Tom thích tất cả các loại nhạc, nhưng nhạc cổ điển là yêu thích của anh ấy.
You are not a hero.	Bạn không phải là một anh hùng.
Tom says he can do it for you.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó cho bạn.
Spain's population is about a third as large as Japan's.	Dân số của Tây Ban Nha lớn bằng khoảng một phần ba dân số của Nhật Bản.
I don't think Tom knows who broke the window.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai đã phá cửa sổ.
All the furniture in the house is made by Tom.	Tất cả đồ đạc trong nhà đều do Tom làm.
I don't think Tom will disobey.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ không nghe lời.
Have you never used an elevator?	Bạn chưa bao giờ sử dụng thang máy?
Do you really think Tom would be cautious?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thận trọng?
I think God has a plan for everyone.	Tôi nghĩ rằng Chúa có một kế hoạch cho tất cả mọi người.
Tom started singing and everyone else joined in.	Tom bắt đầu hát và mọi người khác cũng tham gia.
English cannot be mastered overnight.	Tiếng Anh không thể thành thạo trong một sớm một chiều.
I told Tom you can speak French.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn có thể nói tiếng Pháp.
Take care of Tom for me.	Hãy chăm sóc Tom cho tôi.
I thought you said I could count on you.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng tôi có thể tin tưởng vào bạn.
I want Tom to go to the supermarket and buy some milk.	Tôi muốn Tom đi siêu thị và mua một ít sữa.
Tom is in intensive care.	Tom đang được chăm sóc đặc biệt.
How many symphonies did Beethoven composed?	Beethoven đã sáng tác bao nhiêu bản giao hưởng?
I know that Tom won't do what we ask.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom is wearing hiking boots.	Tom đang đi ủng đi bộ đường dài.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn đến Úc.
I'm a little different.	Tôi hơi khác một chút.
You'll be late to school if you don't hurry.	Bạn sẽ đến trường muộn nếu bạn không nhanh chóng.
Tom is in a hurry because he is late.	Tom đang rất vội vàng vì anh ấy đã đến muộn.
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
Tom and I rarely disagree.	Tom và tôi hiếm khi bất đồng.
I am interested in learning how to skate.	Tôi quan tâm đến việc học cách trượt băng.
Mary played hard to get.	Mary đã chơi khó để có được.
I wanted to tell you, but Tom told me not to.	Tôi muốn nói với bạn, nhưng Tom bảo tôi không nên.
I have a lot of responsibilities.	Tôi có rất nhiều trách nhiệm.
Tom says he will do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
I think Tom is flirting with you.	Tôi nghĩ Tom đang tán tỉnh bạn.
Tom is worried about his exam.	Tom đang lo lắng về kỳ thi của mình.
Do you think that is bad?	Bạn có nghĩ rằng điều đó là xấu?
I think Mary definitely likes me.	Tôi nghĩ Mary chắc chắn là thích tôi.
Tom is sleeping on the couch.	Tom đang ngủ trên ghế dài.
Go and tell Tom.	Đi và nói với Tom.
I can't believe you think Mary is so cute.	Tôi không thể tin rằng bạn nghĩ Mary rất dễ thương.
Tom picked up the gas can and started going back to his car.	Tom nhặt can xăng và bắt đầu quay trở lại xe của mình.
Tom told me I should stay home.	Tom nói với tôi rằng tôi nên ở nhà.
You can make 4, 6 or 12 payments.	Bạn có thể thực hiện 4, 6 hoặc 12 lần thanh toán.
Maybe Tom was unlucky.	Có lẽ Tom đã không may mắn.
I hope Tom resigns.	Tôi hy vọng Tom từ chức.
Tom accommodated our request.	Tom đã đáp ứng yêu cầu của chúng tôi.
If you don't stop harassing us, I'll have to call the police.	Nếu bạn không ngừng quấy rối chúng tôi, tôi sẽ phải gọi cảnh sát.
So far, you're the only one complaining.	Cho đến nay, bạn là người duy nhất phàn nàn.
You don't think Tom wants to do that right now, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó ngay bây giờ, phải không?
I don't believe it myself.	Chính tôi cũng không tin.
Tom will probably tell Mary that he's sleepy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy buồn ngủ.
The company has not made any efforts to improve its way of doing business.	Công ty đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để cải thiện phương thức kinh doanh của mình.
Tom hopes that you can do it for Mary.	Tom hy vọng rằng bạn có thể làm điều đó cho Mary.
I think Tom hates my dog.	Tôi nghĩ Tom ghét con chó của tôi.
How many hours a week do you spend in class?	Bạn dành bao nhiêu giờ một tuần trong lớp học?
I can't come to your birthday party.	Tôi không thể đến dự tiệc sinh nhật của bạn.
Obviously he was very upset.	Rõ ràng là anh ấy đã rất phiền.
It was a large brick building.	Đó là một tòa nhà lớn bằng gạch.
They don't know what to do.	Họ không biết cần phải làm gì.
You may think you know how to do this, but let me explain it again.	Bạn có thể nghĩ rằng bạn biết cách làm điều này, nhưng hãy để tôi giải thích nó một lần nữa.
I'm pissed at what Tom did.	Tôi phát cáu vì những gì Tom đã làm.
You don't trust me to do it?	Bạn không tin tưởng để tôi làm điều đó?
Go with me. 	Đi với tôi.
I need your help.	Tôi cần bạn giúp.
It is often said that you should judge people by the company they hold.	Người ta thường nói rằng bạn nên đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
That's the end of that.	Đó là kết thúc của điều đó.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
Tom returned to Australia in 2013.	Tom đã trở lại Úc vào năm 2013.
Several swallows are flying overhead.	Một vài con én đang bay trên đầu.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom wrote Mary a postcard.	Tom đã viết cho Mary một tấm bưu thiếp.
I won't visit Tom tomorrow.	Tôi sẽ không đến thăm Tom vào ngày mai.
Mary wears a pink dress.	Mary mặc một chiếc váy màu hồng.
I don't think about it much.	Tôi không nghĩ về nó nhiều.
Tom was working when Mary called him.	Tom đang làm việc khi Mary gọi cho anh ta.
I think Tom will probably disagree with you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể sẽ không đồng ý với bạn.
Someone has to tell Tom what to do.	Ai đó phải nói cho Tom biết phải làm gì.
Tom says he plans to go on October 20.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào ngày 20 tháng 10.
Tom quietly walked through the forest.	Tom lặng lẽ bước qua khu rừng.
Can you really learn a language in a month?	Bạn thực sự có thể học một ngôn ngữ trong một tháng?
You will find a job.	Bạn sẽ tìm được một công việc.
It is unpredictable.	Nó không thể đoán trước được.
Tom had to go there yesterday.	Tom đã phải đến đó ngày hôm qua.
Tom is quite picky, isn't he?	Tom khá kén chọn phải không?
I don't think Tom is here today.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại ở đây hôm nay.
Tom says he didn't know Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ làm điều đó.
Tom opened the door a few inches.	Tom đã mở cửa một vài inch.
I am the ghost of Tom Jackson.	Tôi là hồn ma của Tom Jackson.
What to comment?	Có gì để bình luận?
The rural environment is too quiet for me.	Môi trường nông thôn quá yên tĩnh đối với tôi.
There is always something that needs to be done.	Luôn luôn có một cái gì đó cần phải được hoàn thành.
I think Tom will be back next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ trở lại vào tuần sau.
What is the current situation in Australia?	Tình hình hiện tại ở Úc là gì?
Mary likes to watch TV.	Mary thích xem TV.
Tom did his stretching exercises.	Tom đã thực hiện các bài tập kéo căng của mình.
Tom's mother is still alive.	Mẹ của Tom vẫn còn sống.
I think Tom will eat later.	Tôi nghĩ Tom sẽ ăn sau.
Tom has never been able to beat me at tennis.	Tom chưa bao giờ có thể đánh bại tôi ở môn quần vợt.
Tom said he was planning to go on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi vào thứ Hai.
I went home earlier this month.	Tôi đã về nhà đầu tháng này.
How did you know that Tom and Mary were planning to get married?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom và Mary đã dự định kết hôn?
How is your work?	Công việc của bạn như thế nào?
I don't think Tom wants to see me again.	Tôi không nghĩ Tom lại muốn gặp tôi.
Tom wanted to say something.	Tom muốn nói điều gì đó.
It's a bold question, but it's one you should ask.	Đó là một câu hỏi táo bạo, nhưng đó là một câu hỏi mà bạn nên hỏi.
No need to rush.	Không cần phải vội vàng.
Tuck the shirt in.	Nhét áo sơ mi vào.
Tom sang Mary's favorite song.	Tom đã hát bài hát yêu thích của Mary.
I suspect that Tom is sleeping.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang ngủ.
I don't think it's likely that Tom will arrive at this time of night.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ đến vào thời điểm này trong đêm.
I know Tom is a good goalkeeper.	Tôi biết Tom là một thủ môn giỏi.
Tom just turned thirty years old.	Tom vừa tròn ba mươi tuổi.
She lined up her CDs in a row on the shelf.	Cô ấy xếp các đĩa CD của mình thành một hàng trên kệ.
Tom finds his office door open.	Tom thấy cánh cửa văn phòng của mình đang mở.
I think Tom can agree to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
Tom says he won't cry.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không khóc.
I have trouble sleeping.	Tôi khó ngủ.
Tom brought me a very nice gift.	Tom đã mang cho tôi một món quà rất đẹp.
Tom says he doesn't think Mary should do the same.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary nên làm như vậy.
Tom told me he didn't recognize Mary the last time he saw her.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã không nhận ra Mary trong lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy cô ấy.
He told her under his breath, "I love you."	Anh nói với cô trong hơi thở của mình, "Anh yêu em."
People probably think I'm crazy.	Mọi người có lẽ nghĩ tôi điên.
I know that Tom is a year older than me.	Tôi biết rằng Tom hơn tôi một tuổi.
The Kelpie, an Australian Shepherd, is an excellent working dog and can gather large numbers of sheep without or without command guidance.	Kelpie, một giống chó chăn cừu Úc, là một giống chó làm việc xuất sắc và có thể tập hợp một số lượng lớn cừu mà không cần hoặc không có sự hướng dẫn của mệnh lệnh.
Don't worry about me so much.	Đừng lo lắng cho tôi nhiều như vậy.
This afternoon Tom planted some flowers in the garden.	Chiều nay Tom đã trồng một số bông hoa trong vườn.
You are the loser.	Bạn là kẻ thua cuộc.
They say that in America anyone can be president, but maybe that's not really true.	Họ nói rằng ở Mỹ ai cũng có thể trở thành tổng thống, nhưng có lẽ điều đó không thực sự đúng.
The installation is complete.	Quá trình cài đặt hoàn tất.
Dough.	Nhào bột.
What did Tom and Mary quarrel about?	Tom và Mary đã cãi nhau về điều gì?
They are panting.	Họ đang thở hổn hển.
I love the mango pudding.	Tôi thích bánh pudding xoài.
I look at the speedometer.	Tôi nhìn vào đồng hồ tốc độ.
We have never done that before.	Chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom and Mary kissed passionately.	Tom và Mary hôn nhau say đắm.
Tom thought Mary would hesitate to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom and I often sit next to each other on the bus.	Tôi và Tom thường ngồi cạnh nhau trên xe buýt.
I'm dying from a glass of cold water.	Tôi đang chết vì một ly nước lạnh.
Tom was very reluctant to go.	Tom rất miễn cưỡng đi.
Time, which strengthens friendship, weakens love.	Thời gian, thứ củng cố tình bạn, làm suy yếu tình yêu.
I don't like having to make excuses for you.	Tôi không thích phải bao biện cho bạn.
Tom bought a bushel of corn.	Tom mua một giạ ngô.
Tom didn't like the taste very much.	Tom không thích mùi vị cho lắm.
I know that Tom isn't the only one here who doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người duy nhất ở đây không biết cách làm điều đó.
I doubt Tom really meant to do it this morning.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự có ý định làm điều đó vào sáng nay.
I shouldn't have eaten those oysters.	Đáng lẽ tôi không nên ăn những con hàu đó.
The fish that Tom caught this afternoon was a trout.	Con cá mà Tom câu được chiều nay là một con cá hồi.
He doesn't want to talk more about it.	Anh ấy không muốn nói thêm về nó.
Tom said he didn't think Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom is not redundant.	Tom là không dư thừa.
I don't want to be caught.	Tôi không muốn bị bắt.
Tom told me to go by myself.	Tom bảo tôi tự đi.
I did what I could for Tom.	Tôi đã làm những gì tôi có thể cho Tom.
Tom's death was predictable.	Cái chết của Tom có ​​thể đoán trước được.
Tom must know.	Tom phải biết.
Tom is the one who gave me this ticket.	Tom là người đã cho tôi tấm vé này.
I don't really feel like going there alone.	Tôi không thực sự cảm thấy muốn đến đó một mình.
Tom doesn't want to live in Boston.	Tom không muốn sống ở Boston.
I don't think you will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ được phép làm điều đó.
Tom doesn't know what to do with all the trash that Mary has given him.	Tom không biết phải làm gì với tất cả những thứ rác rưởi mà Mary đã đưa cho anh ta.
We need to know the truth about Tom.	Chúng ta cần biết sự thật về Tom.
We are ambidextrous.	Chúng tôi thuận cả hai tay.
We have to consider the disappearance of the doctor.	Chúng tôi phải xem xét sự biến mất của bác sĩ.
Tom told me he was offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy bị xúc phạm.
I'm so lucky compared to Tom.	Tôi thật may mắn so với Tom.
Tom is a loner.	Tom là một người cô đơn.
I know that Tom is a guy you can rely on.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai mà bạn có thể dựa vào.
That's all you need to do today.	Đó là tất cả những gì bạn cần làm hôm nay.
You locked the door, didn't you?	Bạn đã khóa cửa, phải không?
I will do better.	Tôi sẽ làm tốt hơn.
I used to be there.	Tôi đã từng ở đó.
Tom holds the rope with both hands.	Tom giữ sợi dây bằng cả hai tay.
I got in the car and started the engine.	Tôi lên xe và nổ máy.
Tom is very creative.	Tom rất sáng tạo.
Honestly I can say this is the best coffee I have ever had.	Thành thật mà nói tôi có thể nói đây là loại cà phê ngon nhất mà tôi từng uống.
Tom doesn't study much, but he still does very well at school.	Tom không học nhiều, nhưng cậu ấy vẫn học rất tốt ở trường.
Tom is very meticulous.	Tom rất tỉ mỉ.
I had a lot of time to talk with many friends.	Tôi đã có nhiều thời gian để nói chuyện với nhiều bạn bè.
Thank you for inviting me to the party.	Cảm ơn bạn đã mời tôi đến bữa tiệc.
Tom said he was sure he wouldn't do it.	Tom nói rằng anh ấy chắc chắn rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I should have told Tom what happened.	Tôi nên nói với Tom những gì đã xảy ra.
Tom doesn't want to sell his farm.	Tom không muốn bán trang trại của mình.
Will Tom appear or not?	Liệu Tom có ​​xuất hiện hay không?
In sight, there was no sign of life.	Trong tầm mắt, không có dấu hiệu của sự sống.
Tom told me that he thought Mary would be upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ khó chịu.
It was even sadder because it was raining.	Nó càng buồn hơn vì trời mưa.
Tom told me that he wanted to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
I let Tom make you something to eat.	Tôi để Tom làm cho bạn một cái gì đó để ăn.
I don't think Tom lied.	Tôi không nghĩ Tom đã nói dối.
Of course, Tom loves his own children.	Tất nhiên, Tom yêu những đứa con riêng của mình.
I spent my first week here just learning everyone's names.	Tôi đã dành tuần đầu tiên ở đây chỉ để học tên của mọi người.
Tom told me he likes living in Australia.	Tom nói với tôi anh ấy thích sống ở Úc.
Tom said that he thought Mary might want to walk home alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn đi bộ về nhà một mình.
Don't shoot me.	Đừng bắn tôi.
Tom entered the room with a piece of paper in his hand.	Tom bước vào phòng với một tờ giấy trên tay.
Well, what's next?	Chà, tiếp theo là gì?
I didn't spend much.	Tôi đã không chi tiêu nhiều.
I do not understand that word.	Tôi không hiểu từ đó.
It makes no difference to me whether you believe it or not.	Nó không có gì khác biệt với tôi cho dù bạn có tin hay không.
As the proverb says: "Time is money".	Như tục ngữ có câu: “Thời gian là tiền bạc”.
Let's assume that's true.	Hãy giả sử điều đó đúng.
I don't know that either.	Tôi cũng không biết điều đó.
Tom says Mary needs to do it sometime today.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó vào lúc nào đó hôm nay.
Do you remember where you were on New Year's Day three years ago?	Bạn có nhớ bạn đã ở đâu vào ngày đầu năm mới cách đây ba năm không?
Tom and I moved to Australia last fall.	Tom và tôi chuyển đến Úc vào mùa thu năm ngoái.
Tom would probably hesitate to do so.	Tom có ​​thể sẽ do dự khi làm điều đó.
We have a lot of work ahead of us.	Chúng tôi còn rất nhiều việc ở phía trước.
I know you won't let Tom drive.	Tôi biết bạn sẽ không để Tom lái xe.
Tom and Mary won't know if they can do it unless they try.	Tom và Mary sẽ không biết liệu họ có thể làm điều đó hay không trừ khi họ cố gắng.
Tom burned his tongue on the hot cheese.	Tom bỏng lưỡi trên miếng pho mát nóng hổi.
Tom chose well.	Tom đã chọn tốt.
We had a lot of fun, didn't we?	Chúng ta đã rất vui, phải không?
I think we should go back to Boston.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay trở lại Boston.
I think Tom and Mary still don't have their driver's license.	Tôi nghĩ Tom và Mary vẫn chưa có bằng lái xe.
I don't think Tom was very happy to see me.	Tôi không nghĩ Tom rất vui khi gặp tôi.
I think Tom will do it for us.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
Tom's pleas were ignored.	Những lời cầu xin của Tom đã bị phớt lờ.
That's what I always do.	Đó là điều tôi luôn làm.
I didn't know that Tom wouldn't be able to do that.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thể làm điều đó.
I'm back for Tom.	Tôi trở lại vì Tom.
Even if you're right, what's the difference?	Ngay cả khi bạn đúng, sự khác biệt là gì?
Tom couldn't make it to the meeting.	Tom không thể đến được cuộc họp.
Tom stood at the open window.	Tom đứng ở cửa sổ đang mở.
Tom ran so fast that I couldn't keep up with him.	Tom chạy nhanh đến nỗi tôi không thể bắt kịp anh ấy.
What kind of flowers does Tom have in his garden?	Tom có ​​những loại hoa nào trong khu vườn của mình?
Tom and John spent the afternoon talking about girls.	Tom và John đã dành cả buổi chiều để nói về các cô gái.
Tom doesn't want to see me.	Tom không muốn gặp tôi.
I thought it would be possible to remove this ink stain.	Tôi nghĩ rằng sẽ có thể loại bỏ vết mực này.
Tom was disrespectful to me.	Tom đã thiếu tôn trọng tôi.
Tom wasn't on the other bus either.	Tom cũng không ở trên xe buýt khác.
At first she didn't like the horse.	Ban đầu cô ấy không thích con ngựa.
I have never had this problem before.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề này trước đây.
Tom was nice enough to help us.	Tom đã đủ tốt để giúp chúng tôi.
My life would be easier if I had never met Tom.	Cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn nếu tôi chưa bao giờ gặp Tom.
Do you know the boys who beat Tom?	Bạn có biết những chàng trai đã đánh bại Tom không?
Tom told Mary about it.	Tom đã nói với Mary về điều đó.
Tom has lost almost 30 pounds.	Tom đã giảm gần 30 pound.
How long are you going to sleep, Tom? 	Bạn định ngủ bao lâu, Tom?
It's already 11 o'clock.	Đã 11 giờ rồi.
Tom is very well dressed.	Tom ăn mặc rất đẹp.
Tom is not very funny.	Tom không hài hước lắm.
Tom doesn't need to help me anymore.	Tom không cần phải giúp tôi nữa.
Tom is not from a big city.	Tom không đến từ một thành phố lớn.
There are at least 500 students here.	Có ít nhất 500 sinh viên ở đây.
Your irresponsibility worries me.	Sự vô trách nhiệm của bạn làm tôi lo lắng.
I can't do that either.	Tôi cũng không thể làm điều đó.
He stood unsteadily.	Anh đứng không vững.
This seems contradictory.	Điều này có vẻ mâu thuẫn.
The people we met in Boston were really friendly.	Những người chúng tôi gặp ở Boston thực sự rất thân thiện.
You should thank me.	Bạn nên cảm ơn tôi.
The clock struck half past twelve.	Đồng hồ điểm 12 giờ rưỡi.
I don't force anyone to do that.	Tôi không bắt ai làm điều đó.
Tom is lost in the forest.	Tom bị lạc trong rừng.
It was Tom's fault that we were late.	Đó là lỗi của Tom mà chúng tôi đã đến muộn.
Tom says he will do all his homework before dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm tất cả bài tập về nhà trước khi ăn tối.
Maybe we should call Tom.	Có lẽ chúng ta nên gọi cho Tom.
Let's start at 2:30.	Hãy bắt đầu lúc 2:30.
Tom doesn't know that he doesn't need to do it.	Tom không biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Mary told the children to get ready for school.	Mary bảo bọn trẻ chuẩn bị đến trường.
The exam this time is not only difficult, but the questions are also quite vague.	Đề thi lần này không chỉ khó mà câu hỏi cũng khá mơ hồ.
I know that Tom is a very creative person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất sáng tạo.
We don't have much to do anymore.	Chúng tôi không còn nhiều việc phải làm nữa.
Tom and Mary used to ignore each other.	Tom và Mary từng phớt lờ nhau.
Tom and Mary probably went to the beach together.	Tom và Mary có lẽ đã đi biển cùng nhau.
I'm sorry I wasn't able to get the job done.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể hoàn thành công việc.
That is a beautiful necklace.	Đó là một sợi dây chuyền đẹp.
Tom, how are you?	Tom, thế nào rồi?
I have work to do right now.	Tôi có việc phải làm ngay bây giờ.
All of these factors are important.	Tất cả những yếu tố này đều quan trọng.
Tom says he will be able to stay here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể ở đây vào ngày mai.
Can you think of anyone who could look after our baby tonight?	Bạn có thể nghĩ ra ai có thể trông con của chúng ta tối nay không?
I doubt Tom and Mary were the ones who did this.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không phải là những người đã làm điều này.
Tom said that Mary didn't care what we did.	Tom nói rằng Mary không quan tâm đến những gì chúng tôi đã làm.
Tom doesn't really like jazz, does he?	Tom không thực sự thích nhạc jazz, phải không?
Tom looked at the speedometer.	Tom nhìn vào đồng hồ tốc độ.
I don't think you want to know the answer.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn biết câu trả lời.
I don't want the same thing to happen to us.	Tôi không muốn điều tương tự xảy ra với chúng tôi.
I don't watch that show.	Tôi không xem chương trình đó.
I need to find out where we should be.	Tôi cần tìm xem chúng ta nên ở đâu.
Do you all want to share an orange with me?	Tất cả các bạn có muốn chia sẻ một quả cam với tôi không?
Did you tell Tom we'd be there?	Bạn đã nói với Tom rằng chúng ta sẽ ở đó?
Tom says he believes in Mary.	Tom nói rằng anh tin tưởng vào Mary.
They're still looking for Tom.	Họ vẫn đang tìm kiếm Tom.
The man who stole my wallet was arrested yesterday.	Người đàn ông đã lấy trộm ví của tôi đã bị bắt ngày hôm qua.
Tom never forgave himself for hurting Mary the way he did.	Tom không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương Mary theo cách anh ấy đã làm.
We analyzed it.	Chúng tôi đã phân tích nó.
I have never had a friend quite like you.	Tôi chưa bao giờ có một người bạn khá giống bạn.
We never found Tom.	Chúng tôi không bao giờ tìm thấy Tom.
I don't usually get up that early.	Tôi thường không dậy sớm như vậy.
Why didn't you call me last night?	Tại sao bạn không gọi cho tôi vào tối hôm qua?
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
Write your answer on this piece of paper.	Hãy viết câu trả lời vào mảnh giấy này.
Let's go somewhere a little quieter, so we can talk.	Hãy đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn một chút, để chúng ta có thể nói chuyện.
Tom turned off the kettle to boil.	Tom tắt ấm đun nước sôi.
That is of no use to me.	Điều đó vô ích đối với tôi.
I think I can do it if you show me how.	Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó nếu bạn chỉ cho tôi cách làm.
Tom didn't deserve to die like that.	Tom không đáng phải chết như vậy.
Tom doesn't know I don't like him.	Tom không biết tôi không thích anh ấy.
Tom is a very good actor, isn't he?	Tom là một diễn viên rất giỏi, phải không?
Tom gave me a book for Christmas.	Tom đã tặng tôi một cuốn sách vào dịp Giáng sinh.
Tom is not a good person is he?	Tom không phải là một người tốt phải không?
I'll see Tom later.	Tôi sẽ gặp Tom sau.
Tom pleaded guilty and is currently in prison.	Tom nhận tội và hiện đang ở trong tù.
You were luckier than most.	Bạn đã may mắn hơn hầu hết mọi người.
I always completely trust your judgment.	Tôi luôn hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bạn.
Tom is thirteen years old at most.	Tom nhiều nhất là mười ba tuổi.
Tom is someone we can trust, right?	Tom là người mà chúng ta có thể tin tưởng, phải không?
Tom succeeded.	Tom đã thành công.
When did you find out that Tom wanted to come to Australia with you?	Bạn phát hiện ra rằng Tom muốn đến Úc với bạn khi nào?
Tom worked as a firefighter.	Tom đã làm việc như một lính cứu hỏa.
Is Tom the only one here who isn't from Boston?	Có phải Tom là người duy nhất ở đây không đến từ Boston?
Tom says he thinks Mary might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I was eligible to retire earlier than expected.	Tôi đã đủ điều kiện để nghỉ hưu sớm hơn dự kiến.
Tom just started learning French last year.	Tom mới bắt đầu học tiếng Pháp vào năm ngoái.
Tom tells Mary that you have come to Boston.	Tom nói với Mary rằng bạn đã đến Boston.
Tom is looking for a hiding place.	Tom đang tìm một nơi ẩn nấp.
Tom is not allowed to speak in the meeting.	Tom không được phép nói chuyện trong cuộc họp.
Tom thinks he speaks French better than Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
I want the rest of the money you owe me.	Tôi muốn phần còn lại của số tiền mà bạn nợ tôi.
I couldn't take my eyes off Tom.	Tôi không thể rời mắt khỏi Tom.
Please don't ask unnecessary questions.	Xin đừng hỏi những câu hỏi không cần thiết.
Tom is going back to the hospital this afternoon.	Chiều nay Tom sẽ trở lại bệnh viện.
Who did Tom buy all this from?	Tom đã mua tất cả những thứ này từ ai?
We cannot act without thinking.	Chúng ta không thể hành động mà không suy nghĩ.
I can't do what I have to do.	Tôi không thể làm những gì tôi phải làm.
Tom asked me what I talked to Mary about.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã nói chuyện với Mary về điều gì.
Tom told me he didn't think he would.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không làm như vậy.
I don't think I like it.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích nó.
You just need to get out of here right now.	Bạn chỉ cần ra khỏi đây ngay bây giờ.
Can I borrow a pen? 	Tôi có thể mượn một cái bút không?
Mine is on its last legs.	Của tôi đang ở trên đôi chân cuối cùng của nó.
Tom said he thought I was the only one who had to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
I hope Tom takes care of himself.	Tôi mong Tom sẽ chăm sóc bản thân.
Try calling Tom.	Hãy thử gọi cho Tom.
I recommend you try to take it slow.	Tôi khuyên bạn nên cố gắng từ tốn.
Tom offered to bring Mary's book.	Tom đề nghị mang sách của Mary.
Tom says he can't swim.	Tom nói rằng anh ấy không biết bơi.
Meanwhile, she started to cry.	Trong khi đó, cô ấy bắt đầu khóc.
Tom couldn't be here to see you, so he asked me to come take his place.	Tom không thể có mặt ở đây để gặp bạn, vì vậy anh ấy đã yêu cầu tôi đến thay thế anh ấy.
Tom and I love each other.	Tom và tôi yêu nhau.
The car takes you to the city center.	Xe đưa quý khách vào trung tâm thành phố.
There is a difference.	Có một sự khác biệt.
Did you know Tom would do it?	Bạn có biết Tom sẽ làm điều đó?
What has happened to you?	Điều gì đã xảy ra với bạn?
I am confident that Tom will succeed.	Tôi tin tưởng rằng Tom sẽ thành công.
I wonder how Tom learned French so quickly.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom học tiếng Pháp nhanh như vậy.
Who wants to live in a place like this?	Ai muốn sống ở một nơi như thế này?
Tom doesn't want to be kept waiting for a long time.	Tom không muốn bị tiếp tục chờ đợi trong một thời gian dài.
We are no longer children.	Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa.
I know that Tom is conservative.	Tôi biết rằng Tom là người bảo thủ.
Tom fell in love with Mary the first time he saw her.	Tom đã yêu Mary ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy.
Tom seems stuck.	Tom có ​​vẻ bị mắc kẹt.
Tom probably thinks I don't like him.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không thích anh ấy.
I think Tom is still doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang làm điều đó.
Tom is the tallest man I know.	Tom là người đàn ông cao nhất mà tôi biết.
Are Tom and Mary in the same class?	Tom và Mary có học cùng lớp không?
Tom likes Mary, but Mary likes John. 	Tom thích Mary, nhưng Mary thích John.
To make matters more interesting, John likes Alice, but Alice likes Tom.	Để làm cho vấn đề thú vị hơn, John thích Alice, nhưng Alice thích Tom.
I don't want any part of it.	Tôi không muốn bất kỳ phần nào của nó.
I think Tom is smart enough to solve this problem.	Tôi nghĩ rằng Tom đủ thông minh để giải quyết vấn đề này.
Tom thinks Mary won't be in Australia much longer.	Tom nghĩ Mary sẽ không ở Úc lâu nữa.
I'm worried Tom will get lost.	Tôi lo Tom sẽ bị lạc.
What about the other survivors?	Còn những người sống sót khác không?
Sorry, we've come to a conclusion.	Rất tiếc, chúng tôi đã đưa ra kết luận.
You will have to get up before dawn.	Bạn sẽ phải dậy trước bình minh.
Tom said that he saw Mary at the cinema with John.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary ở rạp chiếu phim với John.
The doctor told him to cut down on cigarettes.	Bác sĩ bảo anh ấy nên cắt giảm thuốc lá.
It can't just be a coincidence.	Nó không thể chỉ là một sự trùng hợp.
Tom says he will never leave early.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ về sớm.
I know that Tom can hardly wait.	Tôi biết rằng Tom khó có thể chờ đợi.
Why are you giving Tom such a hard time?	Tại sao bạn lại cho Tom một khoảng thời gian khó khăn như vậy?
When we're together, time seems to stand still.	Khi chúng ta bên nhau, thời gian dường như đứng yên.
Tom is cleaning car parts.	Tom đang lau các bộ phận của xe hơi.
I forgot that Tom can read French.	Tôi quên rằng Tom biết đọc tiếng Pháp.
I don't laugh Tom.	Tôi không cười Tom.
I think Tom hasn't finished that yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom opened the refrigerator.	Tom mở tủ lạnh.
You're the only Canadian I know who doesn't like bacon.	Bạn là người Canada duy nhất mà tôi biết không thích thịt xông khói.
I will see Tom around.	Tôi sẽ gặp Tom xung quanh.
Tom has decided to return to Australia.	Tom đã quyết định trở lại Úc.
Millions of thoughts ran through Tom's mind.	Hàng triệu suy nghĩ chạy qua tâm trí Tom.
Tom deals cards.	Tom chia bài.
Tom stuffed the letter into the box.	Tom nhét lá thư vào hộp.
Tom read the letter.	Tom đã đọc lá thư.
I asked Tom not to wait for us.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng đợi chúng tôi.
I was just thinking about what you told me yesterday.	Tôi chỉ đang nghĩ về những gì bạn đã nói với tôi ngày hôm qua.
Hold the handrail.	Giữ tay vịn.
I think I just met the woman I'm going to marry.	Tôi nghĩ tôi vừa gặp người phụ nữ mà tôi sắp cưới.
I think you have a good chance to get promoted.	Tôi nghĩ rằng bạn có một cơ hội tốt để được thăng chức.
Tom did not show Mary what he had written.	Tom không cho Mary xem những gì anh ấy đã viết.
Until you ask him, Tom won't do it.	Cho đến khi bạn hỏi anh ấy, Tom sẽ không làm điều đó.
What do you think will happen here?	Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra ở đây?
I am investigating a very interesting case.	Tôi đang điều tra một trường hợp rất thú vị.
I'm so glad Tom helped me.	Tôi rất vui vì Tom đã giúp tôi.
Please don't ask me to do this.	Xin đừng yêu cầu tôi làm điều này.
Tom was the one who took care of that.	Tom là người đã lo liệu điều đó.
Tom is a good French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Maybe you should use the new technique that Tom showed you.	Có lẽ bạn nên sử dụng kỹ thuật mới mà Tom đã chỉ cho bạn.
She is recognized as an expert in linguistics.	Cô được công nhận là một chuyên gia về ngôn ngữ học.
It is not safe to drive without a seat belt.	Sẽ không an toàn khi lái xe mà không thắt dây an toàn.
You should keep that secret.	Bạn nên giữ bí mật đó.
I fell and I couldn't get up.	Tôi đã ngã và tôi không thể đứng dậy.
I'm glad Tom will be fine.	Tôi rất vui vì Tom sẽ ổn.
Tom usually takes a three-hour nap in the early afternoon.	Tom thường chợp mắt ba giờ vào đầu giờ chiều.
I think Tom is smarter than anyone else.	Tôi nghĩ rằng Tom thông minh hơn bất kỳ ai khác.
It's full of inspiration.	Nó đầy cảm hứng.
Tom sat behind Mary in science class.	Tom ngồi sau Mary trong lớp khoa học.
I think Tom and I could have done it ourselves.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể đã tự mình làm điều đó.
Tom has no children.	Tom không có con.
How long has Tom worked in Boston?	Tom đã làm việc ở Boston bao lâu?
Everything in the world is connected to everything else.	Mọi thứ trên thế giới đều được kết nối với mọi thứ khác.
Tom started earlier than me.	Tom bắt đầu sớm hơn tôi.
Tom's car is three years older than mine.	Xe của Tom hơn tôi ba tuổi.
Tom and I have known each other since we were little.	Tom và tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ.
The Earth's climate is fragile.	Khí hậu Trái đất mong manh.
Tom says he doesn't plan to go to John and Mary's wedding.	Tom nói rằng anh ấy không định đi dự đám cưới của John và Mary.
I know that I don't have enough time to do everything that needs to be done.	Tôi biết rằng tôi không có đủ thời gian để làm mọi thứ cần phải làm.
Tom heard a loud bang and ran outside to see what happened.	Tom nghe thấy một tiếng nổ lớn và chạy ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra.
Delegates vote multiple times.	Các đại biểu biểu quyết nhiều lần.
Tom probably won't do it tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom has more money than Mary.	Tom có ​​nhiều tiền hơn Mary.
I know that Tom has no intention of doing that.	Tôi biết rằng Tom không có ý định làm điều đó.
I have never seen this fish before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loài cá này trước đây.
He has had a fever for the past few days.	Anh ấy bị sốt trong vài ngày qua.
I think Tom should get married.	Tôi nghĩ Tom nên kết hôn.
I think it would be a mistake to do that.	Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm nếu làm điều đó.
I have diarrhea.	Tôi bị tiêu chảy.
When I finish reading this book, I will lend it to you.	Khi tôi đọc xong cuốn sách này, tôi sẽ cho bạn mượn.
I am very proud of my performance.	Tôi rất tự hào về màn trình diễn của mình.
You promised us that you would never do it again.	Bạn đã hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom said he thought Mary would be embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ xấu hổ.
Tom could have handled the problem better.	Tom có ​​thể đã xử lý vấn đề tốt hơn.
George Washington was born on February 22, February 17, year thirty-two.	George Washington sinh vào ngày 22 tháng hai, ngày 17 tháng hai năm ba mươi hai.
Tom urged me to go ahead.	Tom thúc tôi đi trước.
We will manage to do it one way or another.	Chúng tôi sẽ quản lý để làm điều đó theo cách này hay cách khác.
I will not harm a fly.	Tôi sẽ không làm hại một con ruồi.
I know Tom as a dance teacher.	Tôi biết Tom là một giáo viên dạy khiêu vũ.
I have things to say.	Tôi có những điều muốn nói.
You were the first woman I really loved.	Em là người phụ nữ đầu tiên anh thực sự yêu.
Would you go tomorrow if I went with you?	Bạn có đi vào ngày mai nếu tôi đi với bạn?
I think you are the most beautiful person I have ever met.	Tôi nghĩ anh là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.
I am surprised that Tom is not happy here.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
He's three years older than me.	Anh ấy hơn tôi ba tuổi.
I want to be a leader that people can respect.	Tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo mà mọi người có thể tôn trọng.
That's my dictionary.	Đó là từ điển của tôi.
You slapped Tom, didn't you?	Bạn đã tát Tom, phải không?
I still haven't said goodbye to Tom.	Tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt với Tom.
How did Tom cooperate?	Tom đã hợp tác như thế nào?
I wonder if we will ever find out what really happened.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ tìm ra điều gì đã thực sự xảy ra hay không.
Tom wrote his will.	Tom đã viết di chúc của mình.
Tom didn't go that far.	Tom đã không đi xa đến vậy.
Tom thinks Mary won't see him.	Tom nghĩ Mary sẽ không nhìn thấy anh ta.
How do you know Tom won't kiss Mary?	Làm sao bạn biết Tom sẽ không hôn Mary?
Tom has to do it before Mary gets here.	Tom phải làm điều đó trước khi Mary đến đây.
He is not a saint.	Anh ấy không phải là thánh.
I am eating.	Tôi đang ăn.
I blame Tom for all of this.	Tôi đổ lỗi cho Tom về tất cả những điều này.
We hear Tom leaving, but we don't hear Mary leave.	Chúng tôi nghe thấy Tom rời đi, nhưng chúng tôi không nghe thấy Mary rời đi.
Tom has no reason not to trust Mary.	Tom không có lý do gì để không tin tưởng Mary.
Tom didn't know how long he had to wait.	Tom không biết mình phải đợi bao lâu.
Do you really think Tom will cooperate?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ hợp tác?
I think Tom and Mary are both single.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều độc thân.
I'm afraid I can't do that for you.	Tôi e rằng tôi không thể làm điều đó cho bạn.
Tom knows who is trying to kill him.	Tom biết ai đang cố giết anh ta.
Tom asked some very strange questions.	Tom hỏi một số câu hỏi rất lạ.
I don't think Tom knows exactly what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác những gì anh ấy phải làm.
You won't need it.	Bạn sẽ không cần nó.
I adjusted the bike brake.	Tôi đã điều chỉnh phanh xe đạp.
The others don't want Tom here.	Những người khác không muốn Tom ở đây.
Tom is the third man in line.	Tom là người đàn ông thứ ba trong hàng.
Tom took the hint and left.	Tom nắm lấy gợi ý và rời đi.
I'm tougher than I look.	Tôi cứng rắn hơn vẻ ngoài của tôi.
That might not be good.	Điều đó có thể không tốt.
I might be the only one who knows how to do that.	Tôi có thể là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom is going to be deaf.	Tom sắp bị điếc.
How many weeks do you think Tom spent doing it?	Bạn nghĩ Tom đã dành bao nhiêu tuần để làm việc đó?
Tom told me he thought Mary needed to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó.
I have complained to the police.	Tôi đã khiếu nại với cảnh sát.
Tom doesn't like horror movies.	Tom không thích phim kinh dị.
You look pale. 	Bạn trông nhợt nhạt.
You should lie down.	Bạn nên nằm xuống.
Tom doesn't really like us.	Tom không thực sự thích chúng tôi.
A man on the train tried to pickpocket me.	Một người đàn ông trên tàu đã cố móc túi tôi.
He likes chicken nuggets.	Anh ấy thích gà cốm.
When I got home, I discovered that my wallet was lost.	Về đến nhà, tôi phát hiện bị mất ví.
Tom's doctor advised him to exercise more.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên tập thể dục nhiều hơn.
I was at a party with some friends when I met Tom.	Tôi đang dự một bữa tiệc với một số người bạn thì tôi gặp Tom.
Tom could barely wait for the chance to go swimming again.	Tom gần như không thể chờ đợi cơ hội để đi bơi trở lại.
Why aren't you in jail?	Tại sao bạn không ở trong tù?
I have never been so insulted in my life.	Tôi chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy trong đời.
Pay attention to what you're doing.	Chú ý đến những gì bạn đang làm.
How did Tom get in here?	Làm sao Tom vào được đây?
I was waiting for Tom outside.	Tôi đã đợi Tom ở bên ngoài.
Who told you I don't like Tom?	Ai nói với bạn rằng tôi không thích Tom?
Great.	Thật tuyệt vời.
Tom told Mary to stop, and she did.	Tom bảo Mary dừng lại, và cô ấy đã làm.
I can't look at this photo without feeling very sad.	Tôi không thể nhìn bức ảnh này mà không cảm thấy rất buồn.
I think I'll kiss Tom.	Tôi nghĩ tôi sẽ hôn Tom.
It is not natural that mothers live longer than their children.	Không phải tự nhiên mà người mẹ sống lâu hơn con mình.
I thought you wouldn't like sushi, but I quite enjoyed it.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không thích sushi, nhưng tôi khá thích nó.
I think Tom might be allowed to do it alone.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể được phép làm điều đó một mình.
Tom looks surprised and embarrassed.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên và xấu hổ.
You're lying now, aren't you?	Bây giờ bạn đang nói dối, phải không?
Tom asks Mary to take care of the children.	Tom nhờ Mary chăm sóc bọn trẻ.
Tom is a commoner.	Tom là dân thường.
Tom disappeared in the tunnel.	Tom biến mất trong đường hầm.
I wish I hadn't gone to Australia with Tom.	Tôi ước tôi đã không đi Úc với Tom.
You are not allowed to park there.	Bạn không được phép đậu xe ở đó.
She will be in New York for two weeks.	Cô ấy sẽ ở New York trong hai tuần.
Thank you for reporting this to me.	Cảm ơn bạn đã báo cáo điều này cho tôi.
I think both Tom and Mary are ambidextrous.	Tôi nghĩ cả Tom và Mary đều thuận cả hai tay.
He was a military hero in the Civil War.	Ông là anh hùng quân sự trong Nội chiến.
Tom is from Harvard.	Tom đến từ Harvard.
Don't let me threaten you.	Đừng để tôi đe dọa bạn.
I know you can beat Tom.	Tôi biết bạn có thể đánh bại Tom.
Everyone draws their own conclusions.	Mọi người đều rút ra kết luận cho riêng mình.
Tom might be the only one who doesn't do that.	Tom có ​​thể là người duy nhất không làm điều đó.
This is not a mistake.	Đây không phải là một sai lầm.
They can't hurt me.	Họ không thể làm tổn thương tôi.
I don't know exactly what that means.	Tôi không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.
Tom was awarded a National Science Foundation research grant.	Tom đã được trao một khoản tài trợ nghiên cứu của Quỹ Khoa học Quốc gia.
It doesn't fit there.	Nó không phù hợp ở đó.
I think what they are doing is wrong.	Tôi nghĩ những gì họ đang làm là sai.
I have been married for thirty years.	Tôi đã kết hôn được ba mươi năm.
Tom was in there.	Tom đã vào đó.
There's a glass here.	Có một cái ly ở đây.
Tom started drinking.	Tom bắt đầu uống rượu.
Tom and I have been friends since we were in kindergarten.	Tom và tôi là bạn từ khi chúng tôi còn học mẫu giáo.
I think Tom should go soon.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đi sớm.
Tom says that Mary will probably be fine.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ ổn.
It is foolish to believe such a thing.	Thật là ngu ngốc khi bạn tin một điều như vậy.
I'm here every night.	Tôi ở đây hàng đêm.
Tom is really special.	Tom thực sự rất đặc biệt.
Do you play croquet?	Bạn có chơi croquet không?
The police assume that Tom paid someone to kill Mary.	Cảnh sát cho rằng Tom đã trả tiền cho ai đó để giết Mary.
Tom now drinks more than before.	Tom bây giờ uống nhiều hơn trước đây.
Give me a clothespin.	Đưa tôi một cái kẹp quần áo.
I'm pretty sure Tom didn't do anything he shouldn't have done.	Tôi khá chắc rằng Tom đã không làm bất cứ điều gì mà anh ấy không nên làm.
I don't know where I left my wallet.	Tôi không biết mình đã để ví ở đâu.
That's not the main reason I don't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà tôi không muốn làm điều đó.
Tom lets his children do whatever they want.	Tom để cho các con của mình làm bất cứ điều gì chúng muốn.
Tom has returned home.	Tom đã trở về nhà.
Is this your first time traveling alone?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn đi du lịch một mình?
Tom didn't pick up anything.	Tom đã không nhặt được bất cứ thứ gì.
Mary is not my wife. 	Mary không phải vợ tôi.
She is my sister.	Cô ấy là chị của tôi.
I can't remember what you told me to do.	Tôi không thể nhớ bạn đã bảo tôi làm gì.
I told Tom I didn't need to anymore.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm thế nữa.
Tom cut a tree.	Tom chặt một cái cây.
The last day to apply is the day after tomorrow.	Ngày cuối cùng để nộp đơn là ngày mốt.
Tom asked Mary to open the window, but she didn't.	Tom yêu cầu Mary mở cửa sổ, nhưng cô ấy không làm.
What do you want to do while in Australia?	Bạn muốn làm gì khi ở Úc?
It was a clear case of “water on the back of the ducks”.	Đó là một trường hợp rõ ràng của “nước đổ lưng cho vịt”.
I saw Tom and Mary dancing together at John's party.	Tôi đã thấy Tom và Mary khiêu vũ cùng nhau trong bữa tiệc của John.
Tom had dinner.	Tom đã ăn tối.
I don't like this class.	Tôi không thích lớp học này.
Tom died three months ago in Boston.	Tom đã chết ba tháng trước ở Boston.
I am so afraid that will happen.	Tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra.
She wants to lose weight because she is overweight.	Cô ấy muốn giảm cân vì cô ấy thừa cân.
The ship was calm before the storm.	Con tàu đã an tâm trước cơn bão.
I wear my favorite dress to the party.	Tôi mặc chiếc váy yêu thích của mình cho bữa tiệc.
Aren't you the one who saved me?	Anh không phải là người đã cứu em sao?
Is Tom going to work today?	Hôm nay Tom có ​​đi làm không?
I will give these tickets to anyone who wants them.	Tôi sẽ tặng những tấm vé này cho bất cứ ai muốn chúng.
I can't go away from work now.	Tôi không thể đi khỏi công việc bây giờ.
He was released after serving only two years of a four-year prison sentence.	Anh ta được thả ra sau khi chỉ chấp hành hai năm bản án 4 năm tù giam.
Tom wants to retire.	Tom muốn nghỉ hưu.
That's why I love it here.	Đó là lý do tại sao tôi yêu nó ở đây.
Nothing is unbreakable.	Không có gì là không thể phá vỡ.
Tom spent all the money I gave him.	Tom đã tiêu hết số tiền mà tôi đưa cho anh ấy.
Tom is still sick in bed.	Tom vẫn đang ốm trên giường.
I suddenly realized that he was the right man.	Tôi chợt nhận ra rằng anh ấy là người phù hợp.
I lose patience with uncooperative people.	Tôi mất kiên nhẫn với những người không hợp tác.
Tom cut the cake.	Tom cắt bánh.
I don't remember the first time I met Tom.	Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Tom.
That house was sold.	Căn nhà đó đã được bán.
No wonder Tom is proud of his son.	Không có gì ngạc nhiên khi Tom tự hào về con trai của mình.
Doing that is exhausting.	Làm điều đó thật mệt mỏi.
Tom said he wished he hadn't told Mary to try to convince John to do it.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không nói với Mary để cố gắng thuyết phục John làm điều đó.
Tom was on the phone when I walked into his office.	Tom đang nói chuyện điện thoại khi tôi bước vào văn phòng của anh ấy.
I don't want to hear a word from you.	Tôi không muốn nghe một lời nào từ bạn.
No one believes Tom.	Không ai tin Tom.
I forgot to put on my hat and my face was badly sunburned.	Tôi quên đội mũ và mặt tôi bị cháy nắng nặng.
Tom and Mary do a lot of things together.	Tom và Mary làm rất nhiều việc cùng nhau.
I don't often see you here.	Tôi không thường xuyên gặp bạn ở đây.
Bullying of any kind is not okay.	Bắt nạt dưới bất kỳ hình thức nào là không được.
You are not exercising enough.	Bạn không tập thể dục đủ.
I am living in Boston at the moment.	Tôi đang sống ở Boston vào lúc này.
Tom asks Mary about her new boyfriend.	Tom hỏi Mary về bạn trai mới của cô ấy.
Tom slept more than twelve hours yesterday.	Tom đã ngủ hơn mười hai giờ ngày hôm qua.
I want Tom to take out the trash.	Tôi muốn Tom đổ rác.
You are just delaying time.	Bạn chỉ đang trì hoãn thời gian.
Tom is sitting next to me.	Tom đang ngồi cạnh tôi.
I'll call and let Tom know we're on our way.	Tôi sẽ gọi và cho Tom biết chúng tôi đang trên đường đến.
Tom's death was an avoidable accident.	Cái chết của Tom là một tai nạn có thể tránh được.
Tom has been a close friend of mine for many years.	Tom đã là một người bạn thân của tôi trong nhiều năm.
Do you think you can help me clean my room?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi dọn dẹp phòng của tôi?
Tom teaches.	Tom dạy.
I didn't expect Tom to hit back.	Tôi không mong đợi Tom sẽ đánh trả.
Tom understood the gravity of the situation.	Tom hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.
I wonder if Tom is really prepared to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự chuẩn bị để làm điều đó hay không.
There's a spot on your shirt.	Có một chỗ trên áo sơ mi của bạn.
We have no plans for something like this.	Chúng tôi không có kế hoạch cho một cái gì đó như thế này.
Tom is a musician.	Tom là một nhạc sĩ.
Both Tom and Mary know that it wasn't John who did it.	Cả Tom và Mary đều biết rằng không phải John đã làm điều đó.
Tom is the only one who knows how to combine the safe.	Tom là người duy nhất biết cách kết hợp với két sắt.
He looks down on others to make himself feel important.	Anh ấy coi thường người khác để khiến bản thân cảm thấy mình quan trọng.
I'm on Tom's side.	Tôi đứng về phía Tom.
I don't know what to do when Tom doesn't show up.	Tôi không biết phải làm gì khi Tom không xuất hiện.
I feel very unsafe.	Tôi cảm thấy rất không an toàn.
The town is full of tourists.	Thị trấn đầy ắp du khách.
Did you ask Tom why he did that?	Bạn có hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy không?
I vote no.	Tôi bỏ phiếu không.
I want you to know I'm here if you need me.	Tôi muốn bạn biết tôi ở đây nếu bạn cần tôi.
Tom is packing his car.	Tom đang đóng gói xe của anh ấy.
I know that Tom is the one who kissed Mary, not John.	Tôi biết rằng Tom là người đã hôn Mary, không phải John.
Is that the best you can come up with?	Đó có phải là điều tốt nhất bạn có thể nghĩ ra?
Tom told me he was an agnostic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người theo thuyết bất khả tri.
Both Tom and Mary love Korean food.	Cả Tom và Mary đều thích đồ ăn Hàn Quốc.
Tom handed Mary the bottle opener.	Tom đưa cho Mary cái mở nắp chai.
I'm not sure I really know what to do.	Tôi không chắc mình thực sự biết phải làm gì.
Do not worried. 	Đừng lo.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Tom says he has a job for me.	Tom nói rằng anh ấy có một công việc cho tôi.
He is a man of few words but always keeps his promises.	Anh là người ít lời nhưng luôn giữ lời hứa.
The house over there is where Tom lives.	Ngôi nhà đằng kia là nơi Tom sống.
I think I sprained my ankle.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị bong gân mắt cá chân.
I couldn't walk to school for a whole week.	Tôi không thể đi bộ đến trường trong cả tuần.
I don't think Tom has diabetes.	Tôi không nghĩ rằng Tom bị tiểu đường.
Don't try to do all of these at once.	Đừng cố gắng làm tất cả những điều này cùng một lúc.
Tom is not going to Boston.	Tom sẽ không đến Boston.
We have seen her.	Chúng tôi đã nhìn thấy cô ấy.
Tom goes to school by car.	Tom đi học bằng ô tô.
Why don't we see how well Tom does?	Tại sao chúng ta không thấy Tom làm tốt như thế nào?
Tom seems passionate about his job.	Tom có ​​vẻ say mê với công việc của mình.
Tom wants to know if it hurts.	Tom muốn biết nó có đau không.
I think Tom is not bored at all.	Tôi nghĩ rằng Tom không hề buồn chán.
I don't think I'll see Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp Tom.
Both Tom and Mary are thirty.	Cả Tom và Mary đều ba mươi.
Tom has three college degrees.	Tom có ​​ba bằng đại học.
I have not read any of these books.	Tôi chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
The dictator oppresses the people.	Kẻ độc tài đàn áp nhân dân.
Tom is a general contractor.	Tom là một tổng thầu.
Tom is definitely doing it the right way.	Tom chắc chắn đang làm điều đó một cách đúng đắn.
They plan to evacuate all non-essential staff from the embassy.	Họ dự định sơ tán tất cả nhân viên không cần thiết khỏi đại sứ quán.
Tom will be waiting for you when you get there.	Tom sẽ đợi bạn khi bạn đến đó.
I'm pretty sure Tom didn't do all he was supposed to do.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy phải làm.
Tom doesn't look like he's happy.	Tom không có vẻ gì là anh ấy hạnh phúc.
The station is 100 meters away.	Nhà ga cách đó 100 m.
Tom said he was wondering if Mary had to do the same.	Tom nói rằng anh đang băn khoăn không biết Mary có phải làm như vậy hay không.
What causes asthma?	Nguyên nhân nào gây ra bệnh hen suyễn?
I don't think I can wait until Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đợi đến thứ Hai.
I don't think it's very likely that Tom will tell us the truth.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ nói cho chúng ta biết sự thật.
Most of us don't have to do that.	Hầu hết chúng tôi không phải làm điều đó.
Tom won't come.	Tom sẽ không đến.
Tom gave up trying to be fluent in French.	Tom đã từ bỏ việc cố gắng thông thạo tiếng Pháp.
Tom called me a few hours ago.	Tom đã gọi cho tôi vài giờ trước.
Our flight departs at 2:30.	Chuyến bay của chúng tôi khởi hành lúc 2:30.
Tom said he hopes we can do it together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
Looks like Tom is having a good time.	Có vẻ như Tom đang rất vui.
I agreed to do that.	Tôi đã đồng ý làm điều đó.
I could have sworn I saw Tom downtown today.	Tôi đã có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy Tom ở trung tâm thành phố hôm nay.
Tom asked me for some money.	Tom hỏi tôi một số tiền.
I am dehydrated.	Tôi đang bị mất nước.
You do not need to move to Australia.	Bạn không cần phải chuyển đến Úc.
Tom turned on the overhead light.	Tom bật đèn trên cao.
I think Tom used to be a French teacher.	Tôi nghĩ rằng Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp.
Tom barely comes here anymore.	Tom hầu như không đến đây nữa.
Tom is not happy.	Tom không vui.
This is not the easiest way to do this.	Đây không phải là cách dễ nhất để làm điều này.
Tasmania belongs to Australia.	Tasmania thuộc Australia.
Tom is not as good at French as Mary.	Tom không giỏi tiếng Pháp như Mary.
Tom will most likely be very tired coming here.	Tom rất có thể sẽ rất mệt khi đến đây.
Tom became an outcast.	Tom trở thành kẻ bị ruồng bỏ.
Tom says he has no intention of leaving anytime soon.	Tom nói rằng anh ấy không có ý định rời đi sớm.
I don't think I want to talk about it.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn nói về nó.
I wish I could swap places with Tom, but I can't.	Tôi ước tôi có thể đổi chỗ cho Tom, nhưng tôi không thể.
We need to give Tom a choice.	Chúng ta cần cho Tom một sự lựa chọn.
You finished that by 2:30, didn't you?	Bạn đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30, phải không?
Tom has never skied.	Tom chưa bao giờ trượt tuyết.
Tom told me he thought Mary was awake.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã tỉnh.
Tom was at home on Monday afternoon.	Tom đã ở nhà vào chiều thứ Hai.
You are convincing.	Bạn thật thuyết phục.
Tom has been singing all day.	Tom đã hát cả ngày.
I laughed when Tom told me he was planning to get married.	Tôi bật cười khi Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định kết hôn.
Do you still have yesterday's paper?	Bạn vẫn còn tờ giấy của ngày hôm qua?
Tom has found the key he was looking for.	Tom đã tìm thấy chìa khóa mà anh ấy đang tìm kiếm.
You don't want me to do it?	Bạn không muốn tôi làm điều đó?
I will see you as soon as I finish the work.	Tôi sẽ gặp bạn ngay sau khi tôi hoàn thành công việc.
Tom said that Mary knew that John might want to do it as quickly as possible.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể muốn làm điều đó càng nhanh càng tốt.
Tom did something without his parents' permission.	Tom đã làm điều gì đó mà không có sự cho phép của bố mẹ.
What is the best way to approach a girl?	Cách tốt nhất để tiếp cận một cô gái là gì?
What do we do if Tom doesn't do it?	Chúng ta sẽ làm gì nếu Tom không làm điều đó?
Do you really think Tom likes going out to eat with Mary?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thích đi ăn với Mary không?
It is not easy to master French.	Không dễ để thành thạo tiếng Pháp.
Don't know if Tom is happy.	Không biết Tom có ​​hạnh phúc không.
Tom sometimes visits in October.	Tom đôi khi đến thăm vào tháng Mười.
Tom lied to Mary when he told her he already did it.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy đã làm điều đó rồi.
Tom was given a base by his parents.	Tom đã được bố mẹ cho làm căn cứ.
Yesterday, a friend I hadn't seen in years called me asking for a loan.	Hôm qua, một người bạn mà tôi đã không gặp trong nhiều năm liền gọi cho tôi hỏi vay tiền.
Yesterday it was cold and today it is even colder.	Hôm qua trời lạnh mà hôm nay còn lạnh hơn.
I made it for you. 	Tôi đã làm nó cho bạn.
How do you like it?	Bạn có thích nó không?
I wish it wasn't true.	Tôi ước nó không phải là sự thật.
Tom is much loved by his crew.	Tom rất được yêu mến bởi thủy thủ đoàn của anh ấy.
I wish you didn't have to leave so early.	Tôi ước gì bạn không phải về sớm như vậy.
You should tell me I did it the wrong way.	Bạn nên nói với tôi rằng tôi đã làm điều đó sai cách.
Tom seemed amused.	Tom có ​​vẻ thích thú.
Tom swallowed his last glass of wine.	Tom nuốt hết cốc rượu cuối cùng của mình.
I will ask Tom if he can help me.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy có thể giúp tôi.
Tom took a deep breath.	Tom hít sâu.
Tom said he thought he wouldn't enjoy going to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi Úc với tôi.
Tom is no longer as inquisitive as before.	Tom không còn tọc mạch như trước nữa.
Tom comes home every day for lunch.	Tom về nhà mỗi ngày để ăn trưa.
Tom says he has an alibi.	Tom nói rằng anh ta có bằng chứng ngoại phạm.
I want an answer from you as soon as possible.	Tôi muốn câu trả lời từ bạn càng sớm càng tốt.
Tom heard that Mary was married.	Tom nghe nói rằng Mary đã kết hôn.
Tom told me he was going to call Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi cho Mary.
I can't eat everything on my plate.	Tôi không thể ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của mình.
Tom realizes you don't want to do that.	Tom nhận ra bạn không muốn làm điều đó.
He is clearly smart.	Anh ấy rõ ràng là thông minh.
When does Tom sleep?	Tom ngủ khi nào?
Tom pretends to be Mary's husband.	Tom giả làm chồng của Mary.
What is happening there now?	Chuyện gì đang xảy ra ở đó bây giờ?
Do you want to come to my apartment and hang out?	Bạn có muốn đến căn hộ của tôi và đi chơi không?
Mary baked her husband a pumpkin pie.	Mary nướng cho chồng một chiếc bánh bí ngô.
The house I bought is located quite far from the city center.	Căn nhà tôi mua nằm khá xa trung tâm thành phố.
The only seasoning that Tom put on the meat was pepper.	Gia vị duy nhất mà Tom chấm lên thịt là hạt tiêu.
We will not continue to do what we are doing.	Chúng tôi sẽ không tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm.
The child backs away from the frog as it moves.	Đứa trẻ lùi lại khỏi con ếch khi nó di chuyển.
Would you like to go swimming in the creek later?	Sau này bạn có muốn đi bơi trong con lạch không?
Tom's parents are very impressed with Mary.	Cha mẹ của Tom rất ấn tượng với Mary.
I have no doubt Tom will win the election.	Tôi không nghi ngờ gì nữa, Tom sẽ thắng cử.
I cannot give you any guarantees.	Tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ đảm bảo.
What is your favorite line from that movie?	Câu thoại yêu thích của bạn từ bộ phim đó là gì?
He was wearing nothing but underwear.	Anh ta không mặc gì ngoài quần lót.
Do not worried. 	Đừng lo.
OK.	Được rồi.
I did not agree to return.	Tôi đã không đồng ý quay lại.
Tom says you are very good.	Tom nói rằng bạn rất tốt.
I'll be in Boston all day.	Tôi sẽ ở Boston cả ngày.
Tom says no one asked him to do it.	Tom nói rằng không ai yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I will not volunteer.	Tôi sẽ không tình nguyện.
I can hear Tom washing dishes in the kitchen.	Tôi có thể nghe thấy tiếng Tom đang rửa bát trong bếp.
That's exactly what I thought.	Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ.
Tom's decision to disobey the captain's orders was a bad one.	Quyết định không tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng của Tom là một quyết định tồi tệ.
I don't think Tom has time to help you today.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom có ​​thời gian để giúp bạn.
Tom doesn't understand anything.	Tom không hiểu gì cả.
Tom is very creative, isn't he?	Tom rất sáng tạo, phải không?
Tom sat next to Mary on the bench.	Tom ngồi cạnh Mary trên băng ghế.
I still don't talk to you.	Tôi vẫn không nói chuyện với bạn.
We need to postpone the celebration.	Chúng ta cần phải hoãn lại lễ kỷ niệm.
Would you like a tequila?	Bạn có muốn uống rượu tequila không?
It was the hardest thing I've ever done in my life.	Đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm trong đời.
That doesn't bother me in the least.	Điều đó không làm phiền tôi ít nhất.
Tom couldn't leave.	Tom không thể rời đi.
Tom hasn't watered the flowers yet.	Tom vẫn chưa tưới hoa.
I think Tom is ready to do that.	Tôi nghĩ Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom passed with a sense of futility.	Tom đã vượt qua với cảm giác vô ích.
I'm sorry I didn't email you sooner.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không gửi email cho bạn sớm hơn.
Why don't you eat now?	Tại sao bạn không ăn bây giờ?
Obviously Tom likes being here in Australia.	Rõ ràng là Tom thích ở đây ở Úc.
You know that I'm married.	Bạn biết rằng tôi đã kết hôn.
How about consulting a doctor and being prescribed a sedative?	Làm thế nào về việc tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và được kê toa thuốc an thần?
Tom says he thinks he can take care of himself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự lo cho bản thân.
Tom might be okay.	Tom có ​​thể không sao.
I hope you are having fun.	Tôi hy vọng bạn đang vui vẻ.
He ordered me to close the gate.	Anh ta ra lệnh cho tôi đóng cổng.
How long did it take you to find Tom?	Bạn đã mất bao lâu để tìm thấy Tom?
Please do not smoke inside.	Vui lòng không hút thuốc bên trong.
I'm tough.	Tôi cứng rắn.
You're a trumpet player, aren't you?	Bạn là một người chơi kèn, phải không?
The choice was clearly Tom's.	Lựa chọn rõ ràng là của Tom.
I asked Tom to do it for me.	Tôi yêu cầu Tom làm điều đó cho tôi.
Tom didn't show up for breakfast.	Tom đã không xuất hiện để ăn sáng.
I want you to give me a good word.	Tôi muốn bạn dành một từ tốt cho tôi.
Tom has a very special hobby.	Tom có ​​sở thích rất đặc biệt.
I should probably have Tom do it for me.	Tôi có lẽ nên bảo Tom làm điều đó cho tôi.
Tom ate three sandwiches.	Tom đã ăn ba cái bánh mì sandwich.
I don't know who would do that.	Tôi không biết ai sẽ làm điều đó.
Tell Tom I'm sick.	Nói với Tom rằng tôi bị ốm.
Tom usually wears turtleneck sweaters.	Tom thường mặc áo len cổ lọ.
Tom needs more surgery.	Tom cần phẫu thuật nhiều hơn.
On crowded buses, young people should give up their seats to the elderly.	Trên những chuyến xe đông đúc, người trẻ nên nhường ghế cho người già.
Tom wanted to try something different.	Tom muốn thử một cái gì đó khác biệt.
Tom hasn't been the same since.	Tom đã không còn như vậy kể từ đó.
Tom almost forgot.	Tom gần như đã quên.
Tom knows nothing about Mary.	Tom không biết gì về Mary.
Tom usually sleeps with the window open.	Tom thường ngủ khi mở cửa sổ.
Tom made jam from the strawberries that Mary gave him.	Tom đã làm mứt từ những quả dâu tây mà Mary đã cho anh ấy.
I don't think Tom knows when I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết khi nào tôi muốn làm điều đó.
I won't ask you to do that.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom paid someone to do it.	Tom đã trả tiền cho ai đó để làm điều đó.
Looks like someone ripped a page of this book.	Có vẻ như ai đó đã xé một trang của cuốn sách này.
We're going to have to throw a birthday party for Tom.	Chúng ta sẽ phải tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Tom.
It would be better if Tom heard that from you.	Sẽ tốt hơn nếu Tom nghe được điều đó từ bạn.
Mary kisses Tom, just to make John jealous.	Mary hôn Tom, chỉ để làm John ghen.
Why can't you get one?	Tại sao bạn không thể nhận được một cái?
Does Tom work here?	Tom có ​​làm việc ở đây không?
I'm sorry I can't go with you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể đi cùng bạn.
I think Tom didn't even notice it.	Tôi nghĩ rằng Tom thậm chí còn không nhận thấy điều đó.
How is the weather here in spring?	Thời tiết ở đây vào mùa xuân thế nào?
We owe it to our customers to do just that.	Chúng tôi nợ khách hàng của mình để làm được điều đó.
Tom worked for three hours.	Tom đã làm việc trong ba giờ.
I am using it at the moment.	Tôi đang sử dụng nó vào lúc này.
My opponent is Tom.	Đối thủ của tôi là Tom.
Tom often smiles.	Tom thường mỉm cười.
Chances are it will snow tonight.	Rất có thể đêm nay trời sẽ có tuyết.
Aren't you afraid of Tom?	Bạn không sợ Tom sao?
She makes it a rule to wake up at six o'clock every morning.	Cô ấy quy định thức dậy lúc sáu giờ mỗi sáng.
I admire your dedication to your work.	Tôi ngưỡng mộ sự cống hiến của bạn cho công việc của bạn.
I don't think Tom slept.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ngủ.
He is currently at work, but will be home at seven o'clock.	Anh ấy hiện đang đi làm, nhưng sẽ về nhà lúc bảy giờ.
Tom always tries to be cool.	Tom luôn cố tỏ ra điềm tĩnh.
I don't know when Tom plans to do that.	Tôi không biết Tom dự định làm điều đó khi nào.
You don't want to know who that man is?	Bạn không muốn biết người đàn ông đó là ai?
He limited to one beer a day.	Anh hạn chế uống một cốc bia mỗi ngày.
I want Tom to take out the trash.	Tôi muốn Tom đổ rác.
Tom wants to know how much ice cream Mary ate.	Tom muốn biết Mary đã ăn bao nhiêu kem.
Tom has a very deep voice.	Tom có ​​một giọng nói rất trầm.
I suppose Tom can speak French.	Tôi cho rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I'm opening the window.	Tôi đang mở cửa sổ.
I always wanted to see Boston.	Tôi luôn muốn nhìn thấy Boston.
I'm sure Tom will be here tomorrow.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ ở đây vào ngày mai.
There are also some blankets under the bed.	Ngoài ra còn có một số chăn dưới giường.
Tom was probably out last night.	Tom có ​​lẽ đã ở ngoài đêm qua.
Tom sat behind the wheel of the car.	Tom ngồi sau tay lái của chiếc ô tô.
Tom didn't even know that Mary was gone.	Tom thậm chí không biết rằng Mary đã biến mất.
Tom assumed everyone knew that Mary would do it.	Tom cho rằng mọi người đều biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom was very forthright.	Tom đã rất thẳng thắn.
Although no one ever talked about it, everyone knew something was wrong.	Mặc dù không ai từng nói về nó, nhưng mọi người đều biết có điều gì đó không ổn.
I don't think Tom will have that problem.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ gặp vấn đề đó.
Do you think Tom looks like an old man?	Bạn có nghĩ Tom trông giống một ông già không?
Tom seems to have a plan.	Tom dường như có một kế hoạch.
Tom has hired a divorce attorney.	Tom đã thuê một luật sư ly hôn.
Tom doesn't know how to play chess.	Tom không biết chơi cờ vua.
I'm sorry I made you worry.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bạn lo lắng.
What Tom said made absolutely no sense.	Những gì Tom nói hoàn toàn vô nghĩa.
I am a stunt performer.	Tôi là một diễn viên đóng thế.
It's not something I'm very good at.	Đó không phải là thứ mà tôi rất giỏi.
Tom says that probably won't happen in the near future.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra trong tương lai gần.
That's why I'm late.	Đó là lý do tại sao tôi đến muộn.
You cannot reason with an unreasonable person.	Bạn không thể lý luận với một người không hợp lý.
Tom was too busy to help us.	Tom quá bận để giúp chúng tôi.
Place it wherever there is room.	Đặt nó bất cứ nơi nào có chỗ.
Tom was released from prison three weeks before Mary was murdered.	Tom ra tù ba tuần trước khi Mary bị sát hại.
Tom walks pretty fast.	Tom đi bộ khá nhanh.
You know what kind of person Tom is.	Bạn biết Tom là người như thế nào.
Do you think we should let Tom win?	Bạn có nghĩ chúng ta nên để Tom thắng không?
With the help of the United States, dictator Manuel Noriega was overthrown in 1989.	Với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, nhà độc tài Manuel Noriega đã bị lật đổ vào năm 1989.
Napoleon was exiled to the island of Elba in 1814.	Napoléon bị đày đến đảo Elba vào năm 1814.
Let's add Tom to the list.	Hãy thêm Tom vào danh sách.
I know that Tom is very fast.	Tôi biết rằng Tom rất nhanh.
Tom is being supported.	Tom đang được hỗ trợ.
I haven't talked to everyone yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với mọi người.
I dreamed that I kissed Tom.	Tôi mơ thấy mình hôn Tom.
Tom says he will help me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi.
I'm sorry, I can't stay long.	Tôi xin lỗi, tôi không thể ở lại lâu.
I'm bored out of my mind.	Tôi buồn chán ra khỏi tâm trí của tôi.
I know that Tom will probably want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ muốn làm điều đó.
In Boston, it snowed heavily.	Ở Boston, tuyết rơi dày đặc.
I'm definitely glad I don't live in Boston.	Tôi chắc chắn rất vui vì tôi không sống ở Boston.
Tom says that Mary is very ambitious.	Tom nói rằng Mary rất tham vọng.
These women are my aunts.	Những người phụ nữ này là dì của tôi.
She is the tallest girl by far.	Cô ấy là cô gái cao nhất cho đến nay.
Tom and I don't like the same TV shows.	Tom và tôi không thích những chương trình truyền hình giống nhau.
Tom opened one of his suitcases and pulled out a pair of socks.	Tom mở một trong những chiếc vali của mình và lấy ra một đôi tất.
Tom says he thinks I look happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi trông hạnh phúc.
I will buy this.	Tôi sẽ mua cái này.
I remember the fact that you are my brother.	Tôi nhớ sự thật rằng anh là anh trai của tôi.
One day you will understand.	Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu.
He draws on his childhood experiences to document most of his stories.	Anh ấy rút ra những kinh nghiệm thời thơ ấu của mình để làm tài liệu cho hầu hết các câu chuyện của mình.
Come see friends who will definitely help you.	Hãy đến gặp những người bạn chắc chắn sẽ giúp bạn.
Tom likes his car.	Tom thích chiếc xe của anh ấy.
Tom became increasingly agitated.	Tom ngày càng trở nên kích động.
Why don't I drop by next weekend for dinner?	Tại sao tôi không ghé qua vào cuối tuần tới để ăn tối?
Tom can play the clarinet.	Tom có ​​thể chơi kèn clarinet.
He sold me the book for one thousand yen.	Anh ấy đã bán cho tôi cuốn sách với giá một nghìn yên.
Tom won't accept my gift.	Tom sẽ không nhận món quà của tôi.
I'm crying because I'm sad.	Tôi đang khóc vì tôi buồn.
Tom probably wouldn't be able to tell Mary about it.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể nói với Mary về việc đó.
I haven't talked to Tom about it yet.	Tôi chưa nói chuyện với Tom về điều đó.
You hope Tom wins, right?	Bạn hy vọng Tom sẽ thắng, phải không?
Tom's motives were never determined.	Động cơ của Tom không bao giờ được xác định.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
How can I know that will happen?	Làm thế nào tôi có thể biết rằng điều đó sẽ xảy ra?
I'm not Tom's wife.	Tôi không phải vợ của Tom.
I want to wait until Tom gets here.	Tôi muốn đợi cho đến khi Tom đến đây.
I want to help you, Tom.	Tôi muốn giúp bạn, Tom.
Do you know what they call French horns in French?	Bạn có biết những gì họ gọi là sừng Pháp trong tiếng Pháp?
Tom and I wrote an article together.	Tom và tôi đã viết một bài báo cùng nhau.
Tom might be learning French.	Tom có ​​thể đang học tiếng Pháp.
I am interested in geography.	Tôi quan tâm đến địa lý.
Grytviken, in South Georgia, was a 19th and early 20th century whaling station.	Grytviken, ở Nam Georgia, là một trạm săn cá voi thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
I'm really glad Tom is here.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã ở đây.
Tom arrived on time.	Tom đến đúng giờ.
You have to be reasonable about this.	Bạn phải hợp lý về điều này.
Tom called me from Australia.	Tom gọi cho tôi từ Úc.
I know that Tom knows why Mary continues to do so.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
Many people who say they are not afraid of death are lying.	Nhiều người nói rằng họ không sợ chết là đang nói dối.
I couldn't do without your advice.	Tôi không thể làm mà không có lời khuyên của bạn.
I owe Tom $300.	Tôi nợ Tom 300 đô la.
Tom and Mary were ready to leave.	Tom và Mary đã sẵn sàng rời đi.
Make sure you don't do that while Tom is here.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm điều đó khi Tom ở đây.
I didn't know Tom had to do it.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó.
Does Tom also work in Boston?	Tom cũng làm việc ở Boston phải không?
I don't want to go back to Australia.	Tôi không muốn quay lại Úc.
Tom said he didn't expect anyone to help him.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi ai đó sẽ giúp anh ấy.
Tom says he will ask Mary to buy it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhờ Mary mua cho bạn.
What I'm trying to say is that I can help Tom, but I don't want to.	Điều tôi cố nói là tôi có thể giúp Tom, nhưng tôi không muốn.
I didn't know that Tom wanted to do it alone.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
I fell in love with someone my parents didn't like.	Tôi đã yêu một người mà bố mẹ tôi không thích.
I feel comfortable around Tom.	Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên Tom.
Tom is very pleased with the shoes you bought for him.	Tom rất hài lòng với đôi giày bạn đã mua cho anh ấy.
I need to get this done before I can go home.	Tôi cần hoàn thành việc này trước khi có thể về nhà.
I have lived in Australia for about three years.	Tôi đã sống ở Úc khoảng ba năm.
I'm not good with numbers.	Tôi không giỏi với những con số.
Tom doesn't even try to keep up with fashion.	Tom thậm chí không cố gắng theo kịp thời trang.
I think we just need three more chairs.	Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ cần thêm ba chiếc ghế nữa.
It was my first time visiting the museum.	Đó là lần đầu tiên tôi đến thăm viện bảo tàng.
Tom and Mary play tennis all day.	Tom và Mary chơi quần vợt suốt cả ngày.
I haven't eaten pizza lately.	Tôi đã không ăn pizza gần đây.
Tom says he doesn't want to know what happened.	Tom nói rằng anh ấy không muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom pushed Mary back into the room.	Tom đẩy Mary trở lại phòng.
You better ask him which way to go.	Tốt hơn bạn nên hỏi anh ta cách nào để đi.
Tom told me that he thought Mary was interesting.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật thú vị.
Tom's pitch is excellent.	Cú ném bóng của Tom rất xuất sắc.
Tom wouldn't do that either.	Tom cũng sẽ không làm điều đó.
He seemed to have just woken up from a dream.	Anh dường như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.
I don't know who to give the envelope to.	Tôi không biết đưa phong bì cho ai.
Priceless porcelain shattered to pieces.	Đồ sứ vô giá vỡ tan thành từng mảnh.
My great-grandmother was born in the last century.	Bà cố của tôi được sinh ra vào thế kỷ trước.
You would never let Tom do that, would you?	Bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó, phải không?
I'm not the one who drank all the milk.	Tôi không phải là người đã uống hết sữa.
It is not through inventions but through innovations that fortunes are made.	Không phải nhờ các phát minh mà là nhờ những cải tiến mà vận may được tạo ra.
I've only met Tom once, but he seems like a nice guy.	Tôi chỉ gặp Tom một lần, nhưng anh ấy có vẻ là một chàng trai tốt.
I want to do it with you, but I can't today.	Tôi muốn làm điều đó với bạn, nhưng tôi không thể làm hôm nay.
Tom is so warm.	Tom thật ấm áp.
Tom discourages me from doing that.	Tom không khuyến khích tôi làm điều đó.
I want to know if you will come with me to the dance.	Tôi muốn biết liệu bạn có đi cùng tôi đến buổi khiêu vũ hay không.
Bank robbers wear masks.	Những tên cướp ngân hàng đeo mặt nạ.
This sentence has many different meanings.	Câu này có nhiều nghĩa khác nhau.
Tom is taking off his coat.	Tom đang cởi áo khoác.
I'm sure Tom will be mesmerized by that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị mê hoặc bởi điều đó.
I never thought that Tom would want to do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
I know that Tom doesn't know who did it for him.	Tôi biết rằng Tom không biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
I know Tom is a student at Harvard.	Tôi biết Tom là sinh viên của Harvard.
Tom will be released from prison in October.	Tom sẽ ra tù vào tháng 10.
Tom will do it if no one stops him.	Tom sẽ làm điều đó nếu không có ai ngăn cản anh ta.
That wouldn't normally happen to me.	Điều đó bình thường sẽ không xảy ra với tôi.
Both of Mary's former husbands lived in Boston.	Cả hai người chồng cũ của Mary đều sống ở Boston.
You are not satisfied with these results, are you?	Bạn không hài lòng với những kết quả này, phải không?
I know that Tom is not yet a teenager.	Tôi biết rằng Tom chưa phải là một thiếu niên.
Tom's parents were shocked.	Cha mẹ của Tom đã rất sốc.
Tom says he will turn himself in to the police.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự nộp mình cho cảnh sát.
Can Tom speak French?	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp không?
Who didn't do that?	Ai đã không làm điều đó?
Tom didn't make it to the bus in time.	Tom không kịp đi xe buýt.
Tom may not be as rich as you think.	Tom có ​​thể không giàu như bạn nghĩ.
Don't sit on my hat.	Đừng ngồi trên mũ của tôi.
Tom didn't eat pizza yesterday.	Tom đã không ăn pizza ngày hôm qua.
These children are very active.	Những đứa trẻ này rất năng động.
Tom doesn't know what Mary does for a living.	Tom không biết Mary làm gì để kiếm sống.
Tom was extremely worried by this news.	Tom vô cùng lo lắng trước tin tức này.
Please reply as soon as you read this email.	Vui lòng trả lời ngay sau khi bạn đọc email này.
I didn't recognize you at first.	Tôi đã không nhận ra bạn lúc đầu.
A drunk is someone you don't like and drink as much as you do.	Người say rượu là người mà bạn không thích và cũng uống nhiều như bạn.
Tom said I looked surprised.	Tom nói rằng tôi trông rất ngạc nhiên.
I value Tom as a friend.	Tôi coi trọng Tom như một người bạn.
Tom says he doesn't plan to go swimming tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không định đi bơi vào ngày mai.
I can't wait for Tom to come back so I can show him this.	Tôi nóng lòng chờ Tom về để có thể cho anh ấy xem cái này.
Tom is probably not the only one who doesn't.	Tom có ​​lẽ không phải là người duy nhất không làm vậy.
Tom lied to me.	Tom đã nói dối tôi.
Tom wasn't the only drunk at the party.	Tom không phải là người duy nhất say xỉn trong bữa tiệc.
You don't understand what's going on?	Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
What makes you think Tom has to do this today?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom phải làm như vậy hôm nay?
Tom wasn't surprised that Mary was scared.	Tom không ngạc nhiên khi Mary sợ hãi.
I'm on a diet so I can't eat ice cream.	Tôi đang ăn kiêng nên không ăn được kem.
They searched the house, but found no clues.	Họ lục soát ngôi nhà, nhưng không tìm thấy manh mối nào.
Let's paint the wagon.	Hãy sơn toa xe.
Tom might not even form a team.	Tom thậm chí có thể không thành lập đội.
I guess I'm the only one who doesn't know how to do it.	Tôi đoán rằng tôi là người duy nhất không biết cách làm điều đó.
My family moved to Australia when I was three.	Gia đình tôi chuyển đến Úc khi tôi lên ba.
I don't know why Tom and Mary are arguing.	Tôi không biết tại sao Tom và Mary lại cãi nhau.
Tom waded across the stream.	Tom lội qua suối.
Tom rushed out of the office.	Tom lao ra khỏi văn phòng.
Tom and Mary walked side by side.	Tom và Mary sánh bước bên nhau.
I spent thirty minutes persuading Tom to come with us.	Tôi đã dành ba mươi phút để thuyết phục Tom đi cùng chúng tôi.
Listen carefully to what Tom has to say.	Hãy lắng nghe cẩn thận những gì Tom nói.
You can go with me.	Bạn có thể đi với tôi.
I don't know why Tom is so busy.	Tôi không biết tại sao Tom lại bận rộn như vậy.
I seem to have overdone it.	Tôi dường như đã làm quá nó.
This English book is too difficult for me to read.	Cuốn sách tiếng Anh này quá khó đọc đối với tôi.
Tom spent the money his grandmother put on books.	Tom đã tiêu số tiền mà bà ngoại cho vào sách.
I was thinking about what you said the other day.	Tôi đã suy nghĩ về những gì bạn nói ngày hôm trước.
Tom hadn't stopped singing all morning.	Tom đã không ngừng hát suốt buổi sáng.
I realized that Tom was not old enough.	Tôi nhận ra rằng Tom chưa đủ lớn.
You may have invited me.	Bạn có thể đã mời tôi.
Tom was caught taking a nap at work.	Tom bị bắt gặp đang ngủ trưa trong công việc.
Tom is staying with a friend in Boston.	Tom đang ở với một người bạn ở Boston.
I'm sure that won't happen next week.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra vào tuần tới.
I am willing to wait.	Tôi sẵn sàng chờ đợi.
I will never let Tom do that again.	Tôi sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó nữa.
Obviously Tom was expecting you to do that.	Rõ ràng là Tom đã mong đợi bạn làm điều đó.
Tom looked down at his glass and found it empty.	Tom nhìn xuống ly của mình và thấy nó trống rỗng.
Stop mocking me.	Đừng chế nhạo tôi nữa.
No one considers Tom cheap.	Không ai coi Tom là kẻ rẻ tiền.
I don't want to depend on my parents.	Tôi không muốn phụ thuộc vào bố mẹ.
I won't repeat anything you tell me.	Tôi sẽ không lặp lại bất cứ điều gì bạn nói với tôi.
Aren't you going to get some rest?	Bạn không định nghỉ ngơi chút nào sao?
I lived in Australia for only about three months.	Tôi sống ở Úc chỉ khoảng ba tháng.
I just don't want Tom to interfere.	Tôi chỉ không muốn Tom xen vào.
Tom won't talk to you.	Tom sẽ không nói chuyện với bạn.
Tom asks Mary to follow him downstairs.	Tom yêu cầu Mary đi theo anh ta xuống tầng dưới.
Tom attended college on the East Coast.	Tom học đại học ở Bờ Đông.
We love Tom.	Chúng tôi yêu Tom.
We haven't talked about what needs to be done yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói về những gì cần phải làm.
This was delivered an hour ago.	Điều này đã được giao một giờ trước.
Tom sleeps on the bus.	Tom ngủ trên xe buýt.
In the event of a medical emergency, would you like someone to contact us?	Trong trường hợp khẩn cấp về y tế, bạn có muốn chúng tôi liên hệ với ai đó không?
You were so thoughtful in buying that for me.	Bạn đã rất chu đáo khi mua cái đó cho tôi.
I will do anything.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
Tom is not a fireman.	Tom không phải là lính cứu hỏa.
Tom admits that he's not perfect.	Tom thừa nhận rằng anh ấy không hoàn hảo.
Tom tells Mary that he thinks John is okay.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không sao.
Tom said Mary thought John might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ John có thể được phép làm điều đó.
I have never seen anything like it before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây.
She doesn't believe in God.	Cô ấy không tin vào Chúa.
How does Tom find out?	Làm thế nào để Tom tìm ra?
I told Tom it was fine for him to leave.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy rời đi là được.
Tom won't tell me about it.	Tom sẽ không nói với tôi về điều đó.
I wonder if Tom will come tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​đến không.
Anyway, how old is Tom?	Dù sao thì Tom bao nhiêu tuổi?
How long will we have to endure this?	Chúng ta sẽ phải chịu đựng điều này trong bao lâu?
Tom finds the rope.	Tom tìm sợi dây.
He is a drunkard.	Anh là một kẻ say xỉn.
Tom should not interfere.	Tom không nên can thiệp.
Let Tom in.	Cho Tom vào.
If you could travel to any country in the world, where would you go?	Nếu bạn có thể đi du lịch đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, bạn sẽ đi đâu?
Tom was heavily in debt for a while, but he's back on his feet.	Tom đã nợ nần chồng chất trong một thời gian, nhưng anh ấy đã vững vàng trở lại.
I don't go to Australia often anymore.	Tôi không đến Úc thường xuyên nữa.
I don't have many friends here in Australia.	Tôi không có nhiều bạn bè ở đây ở Úc.
I have parked here many times and no one has complained.	Tôi đã đậu xe ở đây nhiều lần và không ai phàn nàn.
I'm three blocks away.	Tôi cách đó ba dãy nhà.
Tom should have been punished in this case.	Tom lẽ ra phải bị trừng phạt trong trường hợp này.
I bet Tom would be a good teacher.	Tôi cá rằng Tom sẽ là một giáo viên tốt.
Tom has his beard trimmed by a barber.	Tom được thợ cắt tóc tỉa râu.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
You don't have to eat it if you don't want to.	Bạn không cần phải ăn món đó nếu bạn không muốn.
I blame the weight on my wife's cooking.	Tôi đổ lỗi cho cân nặng do vợ nấu.
Tom is buried in the cemetery behind the church.	Tom được chôn cất tại nghĩa trang phía sau nhà thờ.
Last night Tom told me he might be retiring.	Tối qua Tom đã nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ nghỉ hưu.
This is not the car I had three years ago.	Đây không phải là chiếc xe mà tôi đã có ba năm trước.
Tom hesitated for a moment.	Tom do dự một lúc.
I know that Tom doesn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom không thích làm điều đó.
Tom has refused to talk about himself.	Tom đã từ chối nói về bản thân.
What is a flashlight?	Đèn pin là gì?
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không thể làm được điều đó.
These bananas are not ripe.	Những quả chuối này không chín.
She is forbidden to go out.	Cô ấy bị cấm ra ngoài.
I don't think Tom tried hard enough.	Tôi không nghĩ Tom đã cố gắng đủ nhiều.
You are not required to answer that question.	Bạn không bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó.
You really know your stuff, Tom.	Bạn thực sự biết công cụ của mình, Tom.
Tom put the car in gear.	Tom cho xe vào số.
Tom was very patient.	Tom tỏ ra rất kiên nhẫn.
There is no hope that he will return safely.	Không có hy vọng về việc anh ấy sẽ trở lại an toàn.
I don't have any friends in Boston.	Tôi không có bạn bè nào ở Boston.
It is not a high priority.	Nó không phải là một ưu tiên cao.
Mary says she will never leave her husband.	Mary nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ bỏ chồng.
Tom gave Mary a kiss on both cheeks.	Tom trao cho Mary một nụ hôn trên cả hai má.
Tom doesn't seem to be an extrovert like Mary.	Tom dường như không phải là người hướng ngoại như Mary.
She is saving her money to take a trip around the world.	Cô ấy đang tiết kiệm tiền của mình để có một chuyến đi vòng quanh thế giới.
Ask Tom what he thinks of Boston.	Hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì về Boston.
Tom looked up and smiled.	Tom nhìn lên và cười.
I offered Tom a job.	Tôi đã đề nghị Tom một công việc.
I always hitchhike.	Tôi luôn đi nhờ xe.
Tom asked me to bring my own eating utensils.	Tom yêu cầu tôi mang theo dụng cụ ăn uống của riêng mình.
Tom is sitting on the bed.	Tom đang ngồi trên giường.
I was waiting for Tom.	Tôi đã đợi Tom.
Tom went to sing Christmas carols with other members of his church choir.	Tom đã đi hát mừng Giáng sinh với các thành viên khác trong dàn hợp xướng nhà thờ của anh ấy.
Tom built the house he lives in.	Tom đã xây dựng ngôi nhà mà anh ấy đang sống.
I don't feel well today.	Tôi không cảm thấy khỏe hôm nay.
I think what Tom said is clever.	Tôi nghĩ những gì Tom nói là thông minh.
Does Tom still teach French?	Tom có ​​còn dạy tiếng Pháp không?
You haven't done that yet.	Bạn vẫn chưa làm được điều đó.
I have never had bangs.	Tôi chưa bao giờ để tóc mái.
I get goosebumps when I watch a horror movie.	Tôi nổi da gà khi xem một bộ phim kinh dị.
Tom and Mary are both much thinner than before.	Tom và Mary đều gầy hơn trước đây rất nhiều.
I don't know how you do it.	Tôi không biết làm thế nào bạn làm điều đó.
Tom released the guinea pig from the cage.	Tom thả chuột lang ra khỏi lồng.
Tom should have been more careful.	Tom lẽ ra phải cẩn thận hơn.
I want a piña colada.	Tôi muốn một ly piña colada.
Tom is reputable, but Mary is not.	Tom thì có uy tín, nhưng Mary thì không.
Tom waved as he drove past.	Tom vẫy tay khi anh lái xe qua.
We can't let them in.	Chúng tôi không thể để họ vào.
Wouldn't it be great if Tom didn't?	Sẽ thật tuyệt nếu Tom không làm vậy phải không?
I wonder where Tom left my umbrella.	Tôi tự hỏi Tom để ô của tôi ở đâu.
I have been waiting for this for many years.	Tôi đã chờ đợi điều này nhiều năm.
This form must be filled in three times.	Biểu mẫu này phải được điền trong ba lần.
Tom hinted very strongly that he wanted to go home.	Tom ám chỉ rất mạnh mẽ rằng anh ấy muốn về nhà.
I heard that Tom really enjoys living in Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom thực sự thích sống ở Úc.
Tom doesn't understand.	Tom không hiểu.
I'm pretty sure Tom will be gone by the time we get there.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom and I have our differences.	Tom và tôi có những điểm khác biệt.
Tom says he won't get married.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn.
I feel like I can't say no.	Tôi cảm thấy như tôi không thể nói không.
Do you know how late the flower shop stays open?	Bạn có biết cửa hàng hoa vẫn mở cửa muộn như thế nào không?
I didn't expect to run into you in a place like this.	Tôi không mong đợi để tình cờ gặp bạn ở một nơi như thế này.
Tom was surprised, but not Mary.	Tom ngạc nhiên, nhưng Mary thì không.
Every time Tom's parents argued, Tom cried.	Mỗi lần bố mẹ Tom cãi nhau, Tom lại khóc.
I don't care what Tom looks like.	Tôi không quan tâm Tom trông như thế nào.
If she told me the truth, I wouldn't be angry.	Nếu cô ấy nói với tôi sự thật, tôi sẽ không tức giận.
Tom and I rarely go out to eat together.	Tom và tôi hiếm khi đi ăn cùng nhau.
A man's happiness does not depend on what he has, but on what he has.	Hạnh phúc của một người đàn ông không phụ thuộc vào những gì anh ta có, mà phụ thuộc vào những gì anh ta có.
I wonder if Tom is really crazy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị điên hay không.
Why would you want to do that?	Tại sao bạn lại muốn làm như vậy?
How do you know Tom is going to move to Boston?	Làm sao bạn biết Tom định chuyển đến Boston?
I can't imagine why they decided to abandon the train.	Tôi không thể tưởng tượng được tại sao họ lại quyết định bỏ tàu.
I think Tom went fishing with Mary.	Tôi nghĩ Tom đã đi câu cá với Mary.
Tom slept very little last night.	Tối qua Tom ngủ rất ít.
Tom said he wished he hadn't tried to do that.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không cố gắng làm điều đó.
My knife needs sharpening.	Con dao của tôi cần được mài sắc.
Tom is the only guy here who doesn't like baseball.	Tom là chàng trai duy nhất ở đây không thích bóng chày.
Interestingly, right?	Thật thú vị phải không?
Give Tom a choice.	Hãy cho Tom một sự lựa chọn.
Are you not satisfied with our decision?	Bạn có không hài lòng với quyết định của chúng tôi?
Tom is a little too old for that.	Tom hơi quá già để làm điều đó.
Lack of inspiration is the worst enemy of creativity.	Thiếu cảm hứng là kẻ thù tồi tệ nhất của sự sáng tạo.
You're very strong, aren't you?	Bạn rất mạnh mẽ, phải không?
Tom realizes that we don't have to do that.	Tom nhận ra rằng chúng ta không cần phải làm điều đó.
I close the window to keep the mosquitoes away.	Tôi đóng cửa sổ để đuổi muỗi.
Tom asks Mary why she doesn't like Australia.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích Úc.
The whole thing makes no sense.	Toàn bộ điều không có ý nghĩa.
That really whetted my appetite.	Điều đó thực sự kích thích sự thèm ăn của tôi.
Tom wants me to tell you he's busy.	Tom muốn tôi nói với bạn rằng anh ấy đang bận.
The pain was too great for Tom.	Nỗi đau quá lớn đối với Tom.
Tom stole a horse.	Tom đã đánh cắp một con ngựa.
She didn't know what to say to express her feelings.	Cô không biết nói gì để diễn tả cảm xúc của mình.
You are arrogant.	Bạn kiêu ngạo.
Tom spent a lot of money on his sports car.	Tom đã chi rất nhiều tiền cho chiếc xe thể thao của mình.
I don't think it's unsafe to do that.	Tôi không nghĩ rằng sẽ không an toàn khi làm điều đó.
Tom said Mary is usually not at home on Mondays.	Tom cho biết Mary thường không ở nhà vào thứ Hai.
Tom finished his ice cream before Mary finished hers.	Tom ăn hết kem trước khi Mary ăn hết kem của cô ấy.
I am not busy.	Tôi không bận.
Tom's house is not far from mine.	Nhà của Tom không xa nhà tôi lắm.
Tom's wife died 3 years ago.	Vợ của Tom đã chết cách đây 3 năm.
I don't know how you can stand all this noise.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể chịu đựng được tất cả những tiếng ồn này.
I am Tom's last hope.	Tôi là hy vọng cuối cùng của Tom.
I don't think Tom knows anything about the situation.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về tình hình.
Why do you think Tom didn't win?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thắng?
He had been looking forward to spending the weekend with her in their cottage in Somerset.	Anh đã mong chờ được dành cuối tuần với cô trong ngôi nhà nhỏ của họ ở Somerset.
Are you sure Tom went to Australia?	Bạn có chắc rằng Tom đã đến Úc không?
I was hoping you wouldn't know about what happened.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ không biết về những gì đã xảy ra.
Why do you need a screwdriver?	Tại sao bạn cần một cái tuốc nơ vít?
Is Tom punished?	Tom có ​​bị trừng phạt không?
I did not know that you would come.	Tôi không biết rằng bạn sẽ đến.
Is what you are doing difficult to do?	Điều bạn đang làm có khó thực hiện không?
Are you sure what we just saw isn't a monkey?	Bạn có chắc những gì chúng ta vừa thấy không phải là một con khỉ?
I don't think Tom will actually do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thực sự làm điều đó.
I thought you said you've never done that before.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
You will get half of the money now, and the other half when the job is done.	Bạn sẽ nhận được một nửa số tiền bây giờ, và nửa còn lại khi hoàn thành công việc.
No hope.	Không có hy vọng.
You know that Tom isn't afraid to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không sợ làm điều đó, phải không?
I wonder if Tom will be able to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom sẽ có thể làm điều đó một mình.
We live in a three bedroom house.	Chúng tôi sống trong một ngôi nhà ba phòng ngủ.
Tom was run over by a truck.	Tom đã bị một chiếc xe tải chạy qua.
I want to thank you for everything you do.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm.
I switched places with Tom.	Tôi đã đổi chỗ với Tom.
Mary wears a yellow dress.	Mary mặc một chiếc váy màu vàng.
What kind of life do Tom and Mary have?	Tom và Mary có cuộc sống như thế nào?
Why are you accusing my son?	Tại sao bạn lại buộc tội con trai tôi?
I don't know if I should turn right or turn left.	Tôi không biết mình nên rẽ phải hay rẽ trái.
I know Tom is waiting for us.	Tôi biết Tom đang đợi chúng ta.
I have never done that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I think Tom is afraid of the dark.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ bóng tối.
Tom's car is great.	Xe của Tom thật tuyệt.
Tom was surprised by this news.	Tom đã rất ngạc nhiên về tin này.
I asked Tom to play the guitar.	Tôi yêu cầu Tom chơi guitar.
I borrowed a car.	Tôi đã mượn một chiếc xe hơi.
This is not your place, Tom.	Đây không phải là nơi của bạn, Tom.
Rocks get their color from minerals.	Đá có màu từ khoáng chất.
This is Tom's diary.	Đây là nhật ký của Tom.
I broke up with him on the street.	Tôi chia tay anh trên phố.
Don't punish him for breaking the window. 	Đừng trừng phạt anh ta vì đã phá cửa sổ.
He is not to blame.	Anh ấy không đáng trách.
I wasn't able to buy everything I wanted to buy.	Tôi đã không thể mua mọi thứ tôi muốn mua.
I know that Tom knows he doesn't really have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I don't think of it like that.	Tôi không nghĩ về nó như thế.
Tom says he won't do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom can hurt you.	Tom có ​​thể làm tổn thương bạn.
Tom's first wife was many years older than him.	Người vợ đầu tiên của Tom hơn anh nhiều tuổi.
Don't test my patience.	Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi.
I don't think I want to answer any of your questions right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn ngay bây giờ.
Many things kept me from getting much sleep last night.	Nhiều thứ khiến tôi không ngủ được nhiều vào đêm qua.
I didn't know we had so much in common.	Tôi không biết chúng tôi có nhiều điểm chung như vậy.
I wish I was prepared to do that.	Tôi ước rằng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm điều đó.
Tom is unlikely to find Mary.	Tom không có khả năng tìm thấy Mary.
What will you give Tom?	Bạn sẽ cho Tom những gì?
Can you show us some samples of your work?	Bạn có thể cho chúng tôi xem một số mẫu tác phẩm của bạn không?
We need to talk to you about Tom.	Chúng tôi cần nói chuyện với bạn về Tom.
It wasn't the first time I failed the exam.	Đó không phải là lần đầu tiên tôi thi trượt.
We only have one day left to do this.	Chúng tôi chỉ còn một ngày để làm điều này.
Does Tom still think he'll be in Boston all summer?	Tom có ​​còn nghĩ rằng anh ấy sẽ ở Boston cả mùa hè không?
Is that what you expected Tom to do?	Đó có phải là những gì bạn mong đợi Tom sẽ làm?
While playing, Tom dropped the ball into a bucket of water.	Trong khi chơi, Tom đã làm rơi quả bóng vào một thùng nước.
Please only ask seriously.	Xin vui lòng chỉ yêu cầu nghiêm túc.
I'm probably happiest when I play the guitar.	Có lẽ tôi hạnh phúc nhất khi chơi guitar.
I missed the train by just a few minutes.	Tôi đã lỡ chuyến tàu chỉ vài phút.
I think Tom is a psychic.	Tôi nghĩ Tom là nhà ngoại cảm.
You have two choices.	Bạn có hai sự lựa chọn.
What is your impression of the United States?	Ấn tượng của bạn về Hoa Kỳ là gì?
I still haven't found that out.	Tôi vẫn chưa tìm ra điều đó.
Tom is not an alcoholic.	Tom không phải là một người nghiện rượu.
Tom still wants to go to Australia.	Tom vẫn muốn đi Úc.
Tom asks Mary to help him tie his shoelaces.	Tom nhờ Mary giúp anh buộc dây giày.
Tom is not the best.	Tom không phải là người giỏi nhất.
You really don't know that Tom can't speak French?	Bạn thực sự không biết rằng Tom không thể nói tiếng Pháp?
This is the pencil I lost the other day.	Đây là cây bút chì hôm trước tôi đã đánh mất.
I don't believe I have to do that.	Tôi không tin rằng tôi phải làm điều đó.
Our teacher called attendance at the top of the class.	Cô giáo của chúng tôi gọi là điểm danh ở đầu lớp.
There's someone out there.	Có ai đó ngoài kia.
Tom overhears Mary arguing with John.	Tom tình cờ nghe được Mary tranh cãi với John.
"When you bought it?" 	"Khi bạn mua nó?"
"Let's see. I bought it last week."	"Để xem nào. Tôi đã mua nó vào tuần trước."
Only one catch.	Chỉ có một lần bắt.
I'm not sure Tom will survive.	Tôi không chắc Tom sẽ sống sót.
I know that you are smarter than that.	Tôi biết rằng bạn thông minh hơn thế.
Tom should have won, in my opinion.	Tom lẽ ra đã thắng, theo quan điểm của tôi.
What did you do the last time you were here?	Bạn đã làm gì lần cuối cùng bạn ở đây?
It was wise for Tom not to sell his house then.	Đó là điều khôn ngoan của Tom khi đó không bán ngôi nhà của mình.
Tom is not our youngest.	Tom không phải là người trẻ nhất của chúng tôi.
I am here alone.	Tôi ở đây một mình.
I'm not as fast as Tom.	Tôi không nhanh như Tom.
Tom knew that Mary was unwilling to help.	Tom biết rằng Mary không sẵn lòng giúp đỡ.
I heard you don't like Tom.	Tôi nghe nói bạn không thích Tom.
Tom ruined Mary's party.	Tom đã làm hỏng bữa tiệc của Mary.
I gave Tom my old French textbooks.	Tôi đã đưa cho Tom những cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp cũ của tôi.
Tom knows how to make noodles.	Tom biết làm mì.
Tom and I are professional musicians.	Tom và tôi là những nhạc sĩ chuyên nghiệp.
No one realizes that Tom is in danger.	Không ai nhận ra rằng Tom đang gặp nguy hiểm.
Tom says he's tried everything.	Tom nói rằng anh ấy đã thử mọi thứ.
Tom told us a strange story.	Tom kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện kỳ ​​lạ.
Tom didn't know if Mary was busy or not.	Tom không biết Mary có bận hay không.
Tom didn't say yes.	Tom không nói có.
Tom is a good communicator.	Tom là một người giao tiếp tốt.
I still think we should say yes.	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên nói có.
I asked Tom not to tell Mary about it, but he did anyway.	Tôi đã yêu cầu Tom không nói với Mary về điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm.
I just learned that you used to live in Boston.	Tôi vừa biết rằng bạn đã từng sống ở Boston.
I have to go to Tom's office today.	Hôm nay tôi phải đến văn phòng của Tom.
Tom was waiting for Mary at the front door.	Tom đã đợi Mary ở cửa trước.
Tom wants to be a firefighter.	Tom muốn trở thành lính cứu hỏa.
I found Tom's pistol hidden under his bed.	Tôi tìm thấy khẩu súng lục của Tom được giấu dưới giường của anh ấy.
I'm not ready to give up.	Tôi chưa sẵn sàng từ bỏ.
Tom feels much more comfortable without Mary around.	Tom cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi không có Mary ở bên.
How do you keep employees focused on their day-to-day responsibilities?	Làm thế nào để bạn giữ cho nhân viên tập trung vào trách nhiệm hàng ngày của họ?
Looks like Tom owns everything here.	Có vẻ như Tom làm chủ mọi thứ ở đây.
Tom is leaving for Australia tomorrow morning.	Tom sẽ đi Úc vào sáng mai.
Tom says Mary doesn't have to do it again.	Tom nói Mary không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I have been studying French for a long time, but I am not fluent.	Tôi đã học tiếng Pháp trong một thời gian dài, nhưng tôi không thông thạo.
You must have misunderstood.	Chắc hẳn bạn đã hiểu sai.
I don't live far away.	Tôi không sống ở đâu xa.
I know you're rich.	Tôi biết bạn giàu có.
No one wants to move to another building.	Không ai muốn chuyển sang tòa nhà khác.
I am sorry that I cannot assist you.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể hỗ trợ bạn.
I don't usually eat at restaurants that have pictures of their dishes on their menus.	Tôi không thường ăn ở những nhà hàng có hình ảnh món ăn trong thực đơn của họ.
I appreciate all that you have done.	Tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm.
Tom didn't think too much about it.	Tom không nghĩ quá nhiều về điều đó.
I don't think Tom would object to that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phản đối việc làm đó.
Tom blew the balloons and gave them to his kids.	Tom đã thổi những quả bóng bay và tặng chúng cho những đứa trẻ của mình.
There are two bridges.	Có hai cây cầu.
That's something we're looking at right now.	Đó là thứ mà chúng tôi đang xem xét ngay bây giờ.
You will definitely need to do that.	Bạn chắc chắn sẽ cần phải làm điều đó.
I have been notified.	Tôi đã được thông báo.
Tom says he thinks Mary is mad at him.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang giận anh ấy.
I'll let Tom wait for you.	Tôi sẽ để Tom đợi bạn.
Tom should get a haircut.	Tom nên đi cắt tóc.
Tom said Mary thought she might be asked to do it today.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được yêu cầu làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he was over thirty.	Tom nói rằng anh đã hơn ba mươi.
I'm not going to hit Tom.	Tôi không định đánh Tom.
Tom is taking off his clothes.	Tom đang cởi quần áo của mình.
He is an expert in the field of economics.	Anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế.
All floors of her house are made of wood.	Tất cả các tầng trong ngôi nhà của cô đều được làm bằng gỗ.
You're not from Boston either, are you?	Bạn cũng không đến từ Boston phải không?
I have to stop doing that.	Tôi phải ngừng làm điều đó.
Tom is said to be in Australia.	Tom được cho là đang ở Úc.
Tom says that Mary is not bored.	Tom nói rằng Mary không buồn chán.
Tom ordered food.	Tom gọi đồ ăn.
I made it an exercise to help my brother with his homework after dinner.	Tôi biến nó thành một bài tập giúp anh trai tôi làm bài tập sau bữa ăn tối.
Don't you want to hug me?	Bạn không muốn ôm tôi sao?
I was going to take a course on how to avoid procrastination, but I kept dropping it.	Tôi đã định tham gia một khóa học về cách tránh sự trì hoãn, nhưng tôi vẫn tiếp tục bỏ dở.
Tom is going to the party tonight.	Tom sẽ tham dự bữa tiệc tối nay.
Tom is as strong as me.	Tom cũng mạnh mẽ như tôi.
I know Tom can do it for you.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó cho bạn.
Tom soon realizes Mary has no idea what she's doing.	Tom sớm nhận ra Mary không biết cô ấy đang làm gì.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do that.	Tom nói Mary biết John có thể không được phép làm điều đó.
I love reading comics.	Tôi thích đọc truyện tranh.
She is beating cancer.	Cô ấy đang đánh bại căn bệnh ung thư.
This cannot be what you want.	Đây không thể là những gì bạn muốn.
I didn't know Tom was alone.	Tôi không biết Tom chỉ có một mình.
I was hoping you could see how it happened.	Tôi đã hy vọng bạn có thể thấy nó đã xảy ra như thế nào.
Tom is making noise.	Tom đang làm ồn.
Is Tom single?	Tom có ​​độc thân không?
Tom doesn't like fish very much.	Tom không thích cá cho lắm.
Doing that won't take long.	Làm điều đó sẽ không mất nhiều thời gian.
I wonder if Tom is telling the truth.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói sự thật không.
Tom didn't know if Mary intended to do it or not.	Tom không biết Mary có định làm điều đó hay không.
It's extremely frustrating.	Nó vô cùng bực bội.
I don't want you back in Australia.	Tôi không muốn bạn trở lại Úc.
The girl looked very shaken after the accident.	Cô gái trông rất run sau vụ tai nạn.
Tell Tom I'm in the shower.	Nói với Tom rằng tôi đang tắm.
She is rolling in the money.	Cô ấy đang lăn lộn trong tiền.
Tom is in custody.	Tom đang bị giam giữ.
I tried to open the window, but it seems to be stuck.	Tôi đã cố gắng mở cửa sổ, nhưng nó có vẻ bị kẹt.
Do you shake Tom's hand?	Bạn có bắt tay Tom không?
She doesn't study as hard as her older sister.	Cô ấy không học chăm chỉ như chị gái của mình.
I wonder why Tom is so embarrassed.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại xấu hổ như vậy.
Tom wants a book to read.	Tom muốn một cuốn sách để đọc.
I didn't think the roses would bloom so soon.	Tôi không nghĩ rằng hoa hồng sẽ nở sớm như vậy.
Tom knows how to shear sheep.	Tom biết cách xén lông cừu.
I will sign the petition.	Tôi sẽ ký vào đơn thỉnh cầu.
Tom is getting married.	Tom sắp kết hôn.
Have you ever thought that you might enjoy being an astronaut?	Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn có thể thích trở thành một phi hành gia?
Tom works too much.	Tom làm việc quá nhiều.
I won't let Tom do that.	Tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó.
Tom will be safe with us.	Tom sẽ an toàn với chúng ta.
Tom doesn't know that you have a car.	Tom không biết rằng bạn có một chiếc xe hơi.
I could tell that Tom cried.	Tôi có thể nói rằng Tom đã khóc.
I don't have to go there alone.	Tôi không nhất thiết phải đến đó một mình.
I want to send some money.	Tôi muốn gửi một số tiền.
Tom didn't buy his guitar from the same store where Mary bought hers.	Tom không mua cây đàn của anh ấy ở cùng cửa hàng nơi Mary đã mua cây đàn của cô ấy.
Everyone looked at Tom as if he had lost his mind.	Mọi người nhìn Tom như thể anh mất trí.
Tom still speaks French every day.	Tom vẫn nói tiếng Pháp hàng ngày.
Tom and Mary are both very hungry, aren't they?	Tom và Mary đều rất đói, phải không?
It is difficult to root out certain stereotypes.	Rất khó để loại bỏ tận gốc những định kiến ​​nhất định.
She begged him not to leave.	Cô cầu xin anh đừng bỏ đi.
I think it was Tom who told Mary.	Tôi nghĩ chính Tom đã nói với Mary.
I'm not the only Canadian on the team.	Tôi không phải là người Canada duy nhất trong đội.
I don't know how deep this lake is.	Tôi không biết hồ này sâu bao nhiêu.
I am looking for a job in Australia.	Tôi đang tìm việc làm ở Úc.
Tom told me that he likes Chinese food.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích đồ ăn Trung Quốc.
Tom just left.	Tom vừa rời đi.
There was a lot of food left over from the party.	Có rất nhiều thức ăn còn sót lại từ bữa tiệc.
The boy over there is bowing before you.	Cậu bé ở đằng kia đang cúi đầu trước bạn.
That's silly enough.	Thế là đủ vớ vẩn.
Don't know where Tom is now.	Không biết bây giờ Tom đang ở đâu.
I know that Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
I can't believe I'm going back to Boston.	Tôi không thể tin rằng tôi sẽ trở lại Boston.
I lived with Tom for several years.	Tôi đã sống với Tom vài năm.
Tom could understand how Mary was feeling.	Tom có ​​thể hiểu Mary đang cảm thấy thế nào.
What tripped the sensor?	Điều gì đã vấp phải cảm biến?
Tom changed his life.	Tom đã thay đổi cuộc sống của mình.
I wonder if Tom can help us with this problem.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này hay không.
Why are you trying to impress Tom?	Tại sao bạn lại cố gắng gây ấn tượng với Tom?
Tom is not willing to pay such a high price.	Tom không sẵn sàng trả một giá cao như vậy.
Tom can't go home alone.	Tom không thể về nhà một mình.
Tom knows a lot about cooking.	Tom biết rất nhiều về nấu ăn.
Tom doesn't have to finish what he's doing.	Tom không cần phải hoàn thành những gì anh ấy đang làm.
Tom should have told Mary that she had to.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom crumpled Mary's bill in his hand.	Tom vò nát tờ tiền của Mary trên tay.
I am the same age as my son.	Con bằng tuổi con trai mẹ.
Tom and Mary both smiled.	Tom và Mary đều mỉm cười.
I haven't said goodbye yet.	Tôi vẫn chưa nói lời chia tay.
I can take a taxi if I have to.	Tôi có thể đi taxi nếu phải.
Tom is handsome, but Mary is ugly.	Tom đẹp trai, nhưng Mary thì xấu xí.
Tom doesn't know how to help Mary.	Tom không biết làm thế nào để giúp Mary.
I wonder if Tom intended to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​định làm điều đó không.
I wish I had a car as good as yours.	Tôi ước tôi có một chiếc xe tốt như của bạn.
Tom says that Mary wants to eat salmon.	Tom nói rằng Mary muốn ăn cá hồi.
Is there anything you wish would return to fashion?	Có điều gì bạn ước sẽ trở lại với thời trang không?
Tom was kicked out of the library today.	Tom đã bị đuổi khỏi thư viện hôm nay.
I will introduce you to a friend of mine who used to live in Australia.	Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một người bạn của tôi, người đã từng sống ở Úc.
Tom says he has never seen a panda.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu trúc.
I don't think you have anything to worry about.	Tôi không nghĩ rằng bạn có bất cứ điều gì để lo lắng về.
Tom is a street performer.	Tom là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố.
You will have to wear warm clothes, or you will catch a cold.	Bạn sẽ phải mặc quần áo ấm, nếu không bạn sẽ bị cảm lạnh.
Tom is a pretty good salesman.	Tom là một nhân viên bán hàng khá giỏi.
Tom insists Mary is the one who did it.	Tom khẳng định Mary là người đã làm điều đó.
Tom told me he thought Mary was from Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đến từ Boston.
Tom finds his house vandalized.	Tom thấy ngôi nhà của mình bị phá hoại.
I still think Tom is right.	Tôi vẫn nghĩ rằng Tom đúng.
What is your ship's name?	Tên con tàu của bạn là gì?
Tom told me he thought Mary was going to be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ biến mất vào thời điểm chúng tôi đến đó.
She certainly knew that she had cancer.	Cô ấy chắc chắn đã biết rằng cô ấy đã bị ung thư.
I need you to tell me what you're feeling.	Tôi cần bạn cho tôi biết những gì bạn đang cảm thấy.
Trying to stick to the old ways doesn't help either.	Cố gắng bám vào những cách cũ cũng chẳng ích gì.
Tom doesn't think Mary can do it anytime soon.	Tom không nghĩ Mary có thể làm điều đó sớm.
I think that's the truth.	Tôi nghĩ đó là sự thật.
We have to figure out what Tom wants us to do.	Chúng ta phải tìm ra những gì Tom muốn chúng ta làm.
You have to tell Tom to go to bed earlier.	Bạn phải nói Tom đi ngủ sớm hơn.
Why does Tom do everything about me?	Tại sao Tom lại làm mọi thứ về mình?
There is a large library in our neighborhood.	Có một thư viện lớn trong khu phố của chúng tôi.
I have always loved playing football.	Tôi luôn thích chơi bóng đá.
The snow was piling up, but we decided to get ahead anyway.	Tuyết đang chất đống, nhưng dù sao chúng tôi cũng quyết định vượt lên phía trước.
I'll have to catch the 8:15 train to Paris.	Tôi sẽ phải bắt chuyến tàu 8:15 đến Paris.
I shouldn't have wasted my time watching that movie.	Tôi không nên lãng phí thời gian của mình để xem bộ phim đó.
Tom has finished his homework.	Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom almost got me killed.	Tom suýt khiến tôi bị giết.
I had my share of the problems with Tom.	Tôi đã có những chia sẻ của tôi về các vấn đề với Tom.
Don't know what Tom is hiding behind his back.	Không biết Tom đang che giấu điều gì sau lưng.
I lent Tom my baseball gloves.	Tôi cho Tom mượn găng tay bóng chày của mình.
I have nothing to tell you.	Tôi không có gì để nói với bạn.
Tom said he would appreciate it if you didn't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đánh giá cao nếu bạn không làm như vậy một lần nữa.
You know that's an important part of it.	Bạn biết đó là một phần quan trọng của nó.
I'm not here for that.	Tôi không ở đây vì điều đó.
Tom never told me how successful you were.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng bạn đã thành công như thế nào.
I don't really want to go to Boston.	Tôi không thực sự muốn đến Boston.
My father's company is on the verge of bankruptcy.	Công ty của bố tôi đang trên bờ vực phá sản.
Yesterday, Tom told me about the first time he met Mary.	Hôm qua, Tom đã kể cho tôi nghe về lần đầu tiên anh ấy gặp Mary.
Maybe Tom laughed.	Có lẽ Tom đã cười.
I know Tom often does.	Tôi biết Tom thường làm vậy.
I didn't know Tom would finish that by 2:30.	Tôi không biết Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
The department head made me work as a slave.	Trưởng bộ phận đã bắt tôi làm việc như một nô lệ.
Tom knows he needs to get out of town.	Tom biết anh ấy cần phải rời khỏi thị trấn.
Tom ate an entire bag of marshmallows.	Tom đã ăn hết một túi kẹo dẻo.
I have nowhere to go, so I will stay here.	Tôi không có nơi nào để đi, vì vậy tôi sẽ ở lại đây.
I'm not sure that's what Tom wants.	Tôi không chắc đó là những gì Tom muốn.
Tom will be there, but Mary won't.	Tom sẽ ở đó, nhưng Mary thì không.
Don't know if Tom really did that today.	Không biết hôm nay Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
Tom was careful, but not Mary.	Tom đã cẩn thận, nhưng Mary thì không.
Tom usually speaks French.	Tom thường nói tiếng Pháp.
Tom put his hand over his mouth.	Tom đưa tay che miệng.
All Tom had to do was talk to me.	Tất cả những gì Tom phải làm là nói chuyện với tôi.
Tom is not wearing a life jacket.	Tom không mặc áo phao.
I know Tom as a perfectionist.	Tôi biết Tom là một người cầu toàn.
Everyone wants to believe that dreams can come true.	Mọi người đều muốn tin rằng những giấc mơ có thể trở thành sự thật.
I worked like a dog.	Tôi đã làm việc như một con chó.
We couldn't buy tickets so we didn't go to the concert.	Chúng tôi không mua được vé nên đã không đến xem buổi hòa nhạc.
Overturning can be dangerous.	Lật ngược có thể nguy hiểm.
Tom says that Mary hopes that you do it.	Tom nói rằng Mary hy vọng rằng bạn làm điều đó.
Everything is spinning.	Mọi thứ đều quay cuồng.
Tom is vacuuming his bedroom.	Tom đang hút bụi phòng ngủ của mình.
Do you know anything else about Tom?	Bạn có biết gì khác về Tom không?
Tom and I were the only ones who didn't know.	Tom và tôi là những người duy nhất không biết.
Looks like a storm is coming.	Có vẻ như sắp có bão.
Tom was the first to volunteer.	Tom là người đầu tiên tình nguyện.
I told Tom that I don't care about his problems.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không quan tâm đến những vấn đề của anh ấy.
There is a long line at each cashier.	Có một hàng dài ở mỗi quầy thu ngân.
You'll be fine, Tom.	Anh sẽ ổn thôi, Tom.
Tom wants me to correct this for Mary.	Tom muốn tôi sửa lỗi này cho Mary.
I won't let you go back to Boston.	Tôi sẽ không để bạn quay lại Boston.
Tom seems very happy.	Tom có ​​vẻ rất vui.
I can't convince Tom.	Tôi không thể thuyết phục Tom.
I'm still waiting for the price to drop.	Tôi vẫn đang đợi giá giảm.
Tom called me a taxi.	Tom đã gọi cho tôi một chiếc taxi.
She was absent because she was ill.	Cô ấy vắng mặt vì cô ấy bị ốm.
Chew food thoroughly so it can be properly digested.	Nhai kỹ thức ăn để thức ăn có thể được tiêu hóa đúng cách.
I believe Tom has three sons.	Tôi tin là Tom có ​​ba con trai.
Tom needs to handle it himself.	Tom cần phải tự xử lý nó.
Why do you think Tom likes baseball so much?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại thích bóng chày đến vậy?
The Spanish-American War of 1898 was the first war to be captured on film.	Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ năm 1898 là cuộc chiến đầu tiên được ghi lại trên phim.
It seems unlikely, but it can happen.	Nó có vẻ khó xảy ra, nhưng có thể nó sẽ xảy ra.
There is a lot of food in the house.	Có rất nhiều thức ăn trong nhà.
I would like to discuss the following at the meeting.	Tôi muốn thảo luận những điều sau tại cuộc họp.
I asked Tom what I should do.	Tôi hỏi Tom rằng tôi nên làm gì.
Was it foggy yesterday?	Hôm qua có sương mù không?
I'll be working on my report all day tomorrow.	Tôi sẽ làm việc trên báo cáo của mình cả ngày mai.
I'm debating whether I should mention it or not.	Tôi đang tranh luận xem tôi có nên đề cập đến nó hay không.
Who is there with you?	Ai ở đó với bạn?
Right now Tom is very angry with me.	Lúc này Tom đang rất giận tôi.
They don't allow Tom to do that.	Họ không cho phép Tom làm điều đó.
Once and for all, let's end this with.	Một lần và mãi mãi, chúng ta hãy kết thúc điều này với.
Tom was not impressed.	Tom đã không ấn tượng.
Neither Tom nor Mary is capable of doing that.	Cả Tom và Mary đều không có khả năng làm điều đó.
You have hurt Tom quite badly.	Bạn đã làm tổn thương Tom khá nặng.
Tom spoke too quickly for me to understand.	Tom đã nói quá nhanh để tôi hiểu.
Your boss has a good opinion about your work.	Sếp có ý kiến ​​tốt về công việc của bạn.
I have a very vague idea of ​​what you are talking about.	Tôi có một ý tưởng rất mơ hồ về những gì bạn đang nói.
Tom was prepared to do it now.	Tom đã chuẩn bị để làm điều đó ngay bây giờ.
Tom is convinced that the food he has just eaten has been contaminated.	Tom tin chắc rằng thức ăn anh vừa ăn đã bị nhiễm độc.
Obviously Tom doesn't know that you're the one who did it.	Rõ ràng là Tom không biết rằng bạn là người đã làm điều đó.
It's not my car.	Nó không phải xe của tôi.
I promise you we'll find a bigger place.	Tôi hứa với bạn rằng chúng ta sẽ tìm thấy một nơi lớn hơn.
Tom regained his balance immediately.	Tom lấy lại thăng bằng ngay lập tức.
Tom is not the one to turn off the lights.	Tom không phải là người tắt đèn.
Tom never swims alone.	Tom không bao giờ bơi một mình.
Tom likes to lie around the house without his clothes on.	Tom thích nằm dài quanh nhà mà không mặc quần áo.
Tom is still very busy, isn't he?	Tom vẫn rất bận, phải không?
I was the same age as you when I came to Australia.	Tôi bằng tuổi bạn khi tôi đến Úc.
Mary is severely scarred after plastic surgery.	Mary bị sẹo nặng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Some books are easy to understand, but others are not.	Một số cuốn sách rất dễ hiểu, nhưng những cuốn khác thì không.
I can't wait for Tom any longer.	Tôi không thể đợi Tom lâu hơn nữa.
I'm really thirsty.	Tôi thực sự khát.
I don't like beef and neither does Tom.	Tôi không thích thịt bò và Tom cũng không.
After lunch, we dressed up and started hiking again.	Sau bữa trưa, chúng tôi mặc đồ vào và bắt đầu đi bộ đường dài một lần nữa.
I didn't know that Tom was born in Australia.	Tôi không biết rằng Tom sinh ra ở Úc.
Tom flosses at least once a week.	Tom xỉa răng ít nhất một lần một tuần.
Tom was afraid Mary would laugh at him.	Tom sợ Mary sẽ cười anh.
I say you can be a professional drummer.	Tôi nói bạn có thể là một tay trống chuyên nghiệp.
Tom didn't do that here.	Tom đã không làm điều đó ở đây.
Tom wouldn't want it.	Tom sẽ không muốn nó.
Tom knows everyone is waiting for him.	Tom biết mọi người đang chờ đợi anh ấy.
Tom is not a good French speaker like me.	Tom không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi như tôi.
I am also in doubt.	Tôi cũng đang bị nghi ngờ.
Tom said hello.	Tom nói xin chào.
Tom is the only one in our class who hasn't been to Boston.	Tom là người duy nhất trong lớp chúng tôi chưa đến Boston.
I really don't like speaking French.	Tôi thực sự không thích nói tiếng Pháp.
I find myself doing things that I thought I would never do.	Tôi thấy mình đang làm những điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm.
Tom and I are volunteers.	Tom và tôi là tình nguyện viên.
They equip the library with new books.	Họ trang bị cho thư viện những cuốn sách mới.
I didn't do it fast enough.	Tôi đã không làm điều đó đủ nhanh.
I was the only one who did that.	Tôi là người duy nhất đã làm điều đó.
Will you also be there?	Bạn cũng sẽ ở đó?
I've been waiting all morning for this to happen.	Tôi đã chờ đợi cả buổi sáng để điều này xảy ra.
Tom thought that Mary would enjoy hearing what John did.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy thích thú khi nghe những gì John làm.
Why doesn't Tom watch movies anymore?	Tại sao Tom không xem phim nữa?
Tom says he thinks he can take care of himself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom started to feel guilty.	Tom bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Don't stand by the window.	Đừng đứng cạnh cửa sổ.
Tom says that Mary is crazy.	Tom nói rằng Mary thật điên rồ.
Looks like we both have the same idea.	Có vẻ như cả hai chúng tôi đều có cùng một ý tưởng.
Tom is not a greedy person.	Tom không phải là một người tham lam.
I'm still a little sleepy.	Tôi vẫn còn một chút buồn ngủ.
We cannot do everything alone.	Chúng ta không thể làm mọi thứ một mình.
There is a chance that will happen.	Có khả năng điều đó sẽ xảy ra.
Tom arrived at the bus stop just in time.	Tom đến bến xe buýt vừa kịp.
Where did Tom put the TV guide?	Tom đã đặt hướng dẫn TV ở đâu?
I don't defend that.	Tôi không bảo vệ điều đó.
I don't think Tom will sleep.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngủ.
Tom is the owner of this shop.	Tom là chủ của cửa hàng này.
Tom moved closer.	Tom tiến lại gần hơn.
Why don't you stay here for a few days with us?	Tại sao bạn không ở đây một vài ngày với chúng tôi?
Tom was not warned.	Tom không được cảnh báo.
Tom says he doesn't think you can do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom is always nice, isn't he?	Tom luôn rất tốt, phải không?
Why don't you sit down here?	Tại sao bạn không ngồi xuống đây?
I know Tom doesn't know that he's not allowed to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Tom says he will call Mary next week.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi cho Mary vào tuần tới.
Tom could have been devastated.	Tom có ​​thể đã bị tàn phá.
I don't think Tom will win the election.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ trúng cử.
Tom didn't care if Mary did or not.	Tom không quan tâm Mary có làm vậy hay không.
We have to help Tom.	Chúng ta phải giúp Tom.
We estimate his loss at $100.	Chúng tôi ước tính thiệt hại của anh ấy là 100 đô la.
Why don't you let Tom do it?	Tại sao bạn không để Tom làm điều đó?
I don't think I would do it if I didn't want to.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó nếu tôi không muốn.
I thought you said you don't speak French.	Tôi tưởng bạn nói bạn không biết nói tiếng Pháp.
You're the only person I know here in Australia.	Bạn là người duy nhất tôi biết ở đây ở Úc.
You don't seem eager to do it.	Bạn dường như không háo hức làm điều đó.
I don't remember where you said you graduated from.	Tôi không nhớ bạn nói bạn tốt nghiệp từ đâu.
I have to get Tom out of here.	Tôi phải đưa Tom ra khỏi đây.
Tom asked me if Mary could do it.	Tom hỏi tôi liệu Mary có thể làm điều đó không.
Tom says the committee will vote tomorrow.	Tom nói rằng ủy ban sẽ bỏ phiếu vào ngày mai.
I'm tired of work.	Tôi mệt mỏi vì công việc.
I assume you will need this.	Tôi cho rằng bạn sẽ cần cái này.
Someone should tell Tom how to behave.	Ai đó nên nói cho Tom biết cách cư xử.
I don't care whether you like me or not.	Tôi không quan tâm liệu bạn có thích tôi hay không.
Tell Tom I'm watching the news.	Nói với Tom rằng tôi đang xem tin tức.
I told Tom that he should save a little money every month.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng.
Tom's trial is scheduled for October.	Phiên tòa của Tom dự kiến ​​vào tháng 10.
I had to work overtime yesterday.	Tôi đã phải làm thêm ngày hôm qua.
Alexander Graham Bell invented the telephone.	Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại.
There were three Canadians at the party last night.	Có ba người Canada trong bữa tiệc đêm qua.
I know that Tom is a little too old for me.	Tôi biết rằng Tom hơi quá già đối với tôi.
That's just pointless.	Đó chỉ là điều vô nghĩa.
Tom had to agree.	Tom đã phải đồng ý.
Tom has always been a great player.	Tom luôn là một cầu thủ tuyệt vời.
We should try to get Tom to help us.	Chúng ta nên cố gắng nhờ Tom giúp chúng ta.
There is a church across the street.	Có một nhà thờ ở phía bên kia đường.
Please don't rush me.	Xin đừng vội cho tôi.
Tom won't be here until noon.	Tom sẽ không ở đây cho đến trưa.
I don't think I'll ever need to tell Tom to do it again.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần phải nói với Tom để làm điều đó một lần nữa.
Don't you know that I was hoping Tom would win?	Bạn không biết rằng tôi đã hy vọng Tom sẽ thắng?
I'm going to my sister's place.	Tôi sẽ đến chỗ của chị tôi.
I can't let you do that.	Tôi không thể để bạn làm điều đó.
If it is important, I will do it.	Nếu nó là quan trọng, tôi sẽ làm nó.
You should tell Tom he was wrong.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy đã sai.
The weather here is very unpredictable.	Thời tiết ở đây rất khó lường.
Tom patted Mary on the back in a friendly manner.	Tom vỗ nhẹ vào lưng Mary một cách thân thiện.
Tom has a beautiful garden.	Tom có ​​một khu vườn đẹp.
I'm so glad you're back in Boston.	Tôi rất vui vì bạn đã trở lại Boston.
Tom has come to the lake.	Tom đã đến hồ.
Tom wasn't really sure what to do.	Tom không thực sự chắc chắn phải làm gì.
I fell down the stairs and hit my head.	Tôi ngã xuống cầu thang và đập đầu.
He's not as lazy a student as you might think.	Anh ấy không phải là một học sinh lười biếng như bạn nghĩ.
I think Tom is secretly an alien.	Tôi nghĩ Tom bí mật là một người ngoài hành tinh.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom promises to clean his room.	Tom hứa sẽ dọn phòng cho anh ấy.
Are you sure you can't buy one of those in Australia?	Bạn có chắc chắn rằng bạn không thể mua một trong những thứ đó ở Úc không?
I'm a little angry at you.	Tôi hơi giận bạn.
You do it faster than Tom.	Bạn làm điều đó nhanh hơn Tom.
The atmosphere is polluted.	Bầu không khí đang bị ô nhiễm.
For many years, Tom suffered from migraine headaches.	Trong nhiều năm, Tom bị chứng đau nửa đầu hành hạ.
Please say something, Tom.	Xin hãy nói điều gì đó, Tom.
It's an interesting ad.	Đó là một quảng cáo thú vị.
Crying doesn't help either. 	Khóc cũng chẳng ích gì.
No one will hear you.	Không ai sẽ nghe thấy bạn.
If Tom does it, so can I.	Nếu Tom làm điều đó, tôi cũng vậy.
Tom was walking slowly with his head down.	Tom đang đi chậm với đầu cúi xuống.
He's as good as saying you're an idiot.	Anh ta tốt như đã nói bạn là một kẻ ngốc.
Tom says he doesn't remember it at all.	Tom nói rằng anh ấy hoàn toàn không nhớ điều đó.
Tom's ideas are not easy to understand.	Không dễ để hiểu những ý tưởng của Tom.
Tom said Mary used to do the same.	Tom cho biết Mary thường làm như vậy.
I wish you the best of luck in your next endeavor.	Tôi chúc bạn những điều may mắn nhất trong nỗ lực tiếp theo của bạn.
Tom composed that piece a few years ago.	Tom đã sáng tác tác phẩm đó vài năm trước.
Many sailors do not know how to swim.	Nhiều thủy thủ không biết bơi.
Tom used to date Mary.	Tom từng hẹn hò với Mary.
I haven't had much fun in a long time.	Tôi đã không có nhiều niềm vui trong một thời gian dài.
Who let Tom do it?	Ai để Tom làm điều đó?
Tom's house is next to mine.	Nhà của Tom ở cạnh nhà tôi.
I suspect that Tom and Mary were busy.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã bận rộn.
Tom saved the puppy from drowning.	Tom đã cứu chú chó con khỏi chết đuối.
There's no way I could have done it without your help.	Không có cách nào tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom is very rude, isn't he?	Tom rất thô lỗ, phải không?
The best way to get rid of stress is to exercise a bit.	Cách tốt nhất để thoát khỏi căng thẳng là tập thể dục một chút.
There's nothing I can do to change that.	Tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó.
Let's take a quick poll.	Hãy cùng tham gia một cuộc thăm dò nhanh.
I clapped my hands.	Tôi vỗ tay.
Will you work with Tom?	Bạn sẽ làm việc với Tom?
Tom sent Mary packing.	Tom gửi Mary đóng gói.
Tom is a very good singer, isn't he?	Tom là một ca sĩ rất hay, phải không?
I paid $200 for this bag.	Tôi đã trả 200 đô la cho chiếc túi này.
Tell Tom to stop now.	Bảo Tom dừng lại ngay.
After the hurricane, their house was reduced to a pile of rubble.	Sau trận cuồng phong, ngôi nhà của họ chỉ còn là một đống đổ nát.
Tom is as tall as me, isn't he?	Tom cao bằng tôi, phải không?
This took longer than I thought.	Việc này mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
You are doing great so far.	Bạn đang làm rất tốt cho đến nay.
Do you really want to wait for two hours?	Bạn có thực sự muốn đợi trong hai giờ?
I know someone who might be interested in your project.	Tôi biết ai đó có thể quan tâm đến dự án của bạn.
The other day he said to me: "Tomorrow I will lend you this book".	Hôm trước anh ấy nói với tôi: “Ngày mai anh sẽ cho em mượn cuốn sách này”.
My aunts and uncles sometimes come to see me.	Các cô chú của tôi thỉnh thoảng đến gặp tôi.
I told Tom what he should do.	Tôi đã nói với Tom những gì anh ấy nên làm.
Tom will probably be late for school tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ đi học muộn vào ngày mai.
Why is Tom always absent?	Tại sao Tom luôn vắng mặt?
Thanks for your courtesy.	Cám ơn cho sự lịch sự của bạn.
Tom repairs old home appliances in his spare time. 	Tom sửa chữa các thiết bị gia dụng cũ trong thời gian rảnh rỗi.
People come to him from all over town.	Mọi người đến với anh ấy từ khắp nơi trong thị trấn.
I bet everything I own.	Tôi đã đặt cược mọi thứ tôi sở hữu.
Tom has no choice but to do it.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
Tom says it's not worth the trouble.	Tom nói rằng nó không đáng để gặp rắc rối.
Tom wasn't too keen on the idea.	Tom không quá quan tâm đến ý tưởng này.
Tom doesn't think there is any life on Mars.	Tom không nghĩ rằng có bất kỳ sự sống nào trên sao Hỏa.
I don't want to kiss you.	Tôi không muốn hôn anh.
Tom helped us put out the fire.	Tom đã giúp chúng tôi dập lửa.
Tom is likely to be cranky today.	Tom có ​​thể sẽ cáu kỉnh vào ngày hôm nay.
Tom pulled out his gun and shot Mary.	Tom rút súng và bắn Mary.
That's where we were today.	Đó là nơi chúng ta đã có ngày hôm nay.
Tom and Mary were pinned under the rubble.	Tom và Mary bị ghim dưới đống đổ nát.
Are you having fun, Tom?	Bạn có vui không, Tom?
I thought about that a lot.	Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều.
Your order will not be in doubt.	Đơn đặt hàng của bạn sẽ không bị nghi ngờ.
I think maybe Tom was right.	Tôi nghĩ có lẽ Tom đã đúng.
Tom did the same thing three years ago.	Tom đã làm điều tương tự cách đây ba năm.
Do you think Tom is honest?	Bạn nghĩ Tom có ​​trung thực không?
Tom will come pick you up.	Tom sẽ đến đón bạn.
Tom thinks he's a good singer.	Tom nghĩ anh ấy là một ca sĩ giỏi.
The file that I need seems to have been deleted.	Tệp mà tôi cần dường như đã bị xóa.
I should eat more.	Tôi nên ăn nhiều hơn.
As soon as I get a decent camcorder, I'll start making videos to put online.	Ngay khi có được một chiếc máy quay phim tử tế, tôi sẽ bắt đầu tạo video để đưa lên mạng.
Tom never told me he had a girlfriend.	Tom chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy đã có bạn gái.
Tom said his new car cost him a lot of money.	Tom cho biết chiếc xe hơi mới của anh ấy đã khiến anh ấy tốn rất nhiều tiền.
I think Tom would be right.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có lý.
Who here doesn't know how to do this?	Ai ở đây không biết làm thế nào để làm điều này?
Tom put some food in front of Mary.	Tom đặt một số thức ăn trước mặt Mary.
The boy can memorize everything he reads.	Cậu bé có thể ghi nhớ tất cả những gì mình đọc.
Tom says he needs to learn French.	Tom nói rằng anh ấy cần học tiếng Pháp.
I won't show you how to do that.	Tôi sẽ không chỉ cho bạn cách làm điều đó.
You should assume that Tom won't help us at all.	Bạn nên cho rằng Tom sẽ không giúp chúng ta chút nào.
I love Tom's voice.	Tôi yêu giọng nói của Tom.
Why don't we look inside?	Tại sao chúng ta không nhìn vào bên trong?
Tom probably doesn't know much about it.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về nó.
Tom tells everyone that he can speak three languages.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
I love it when Tom calls me honey.	Tôi thích nó khi Tom gọi tôi là em yêu.
Tom told me that he thought Mary would hesitate to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
I think Tom went out last night.	Tôi nghĩ Tom đã đi chơi đêm qua.
I was too young to join the army.	Tôi còn quá trẻ để nhập ngũ.
Tom and Mary love spending time together.	Tom và Mary thích dành thời gian bên nhau.
Tom is not as generous as before.	Tom không còn hào phóng như trước nữa.
I don't think Tom is ready.	Tôi không nghĩ Tom đã sẵn sàng.
Tom and I disagree.	Tom và tôi không đồng ý.
I wish my friends could be there with me.	Tôi ước bạn bè của tôi có thể ở đó với tôi.
I wish I had asked Tom.	Tôi ước gì tôi đã hỏi Tom.
Tom said Mary slapped him.	Tom nói Mary đã tát anh ta.
You will have your own bathroom.	Bạn sẽ có phòng tắm riêng của mình.
I hope you won't tell anyone that you saw me leave this house.	Tôi hy vọng bạn sẽ không nói với bất cứ ai rằng bạn đã thấy tôi rời khỏi ngôi nhà này.
The song appealed to young people.	Bài hát đã lôi cuốn giới trẻ.
Tom is not wearing gloves.	Tom không đeo găng tay.
Tom doesn't play football.	Tom không chơi bóng đá.
Many rivers have become so polluted that they can no longer be used for drinking water.	Nhiều con sông đã bị ô nhiễm đến mức không thể dùng làm nước uống được nữa.
Tom often buys us food.	Tom thường mua đồ ăn cho chúng tôi.
Now I see that we made a mistake.	Bây giờ tôi thấy rằng chúng tôi đã mắc sai lầm.
Everyone knows Tom and I don't like each other.	Mọi người đều biết Tom và tôi không thích nhau.
I wonder if Tom really feels okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự cảm thấy ổn không.
Tom is planning a vacation.	Tom đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ.
What will you do this summer?	Bạn sẽ làm gì vào mùa hè này?
Tom bought his son some toys.	Tom đã mua cho con mình một số đồ chơi.
How did you know that I was in Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã ở Boston?
I don't care why Tom doesn't do it.	Tôi không quan tâm tại sao Tom không làm điều đó.
Tom told me a strange story.	Tom kể cho tôi nghe một câu chuyện kỳ ​​lạ.
Your father's or mother's sister is your aunt.	Chị gái của bố hoặc mẹ bạn là dì của bạn.
Where is the ATM?	ATM ở đâu?
Tom drove his dad's car to the park.	Tom lái xe của bố đến công viên.
Tom told me that he thinks Mary still wants to go to Boston with him.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn đến Boston với anh ấy.
We shouldn't let you do that.	Chúng tôi không nên cho phép bạn làm điều đó.
He doesn't know much about Japan.	Anh ấy không biết nhiều về Nhật Bản.
Did you really dance with Tom?	Bạn đã thực sự khiêu vũ với Tom?
I can't understand anything.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì.
It's not Tom's fault.	Đó không phải lỗi của Tom.
You are more likely to drown in alcohol than in the sea.	Bạn có nhiều khả năng bị chết đuối trong rượu hơn là ở biển.
Tom is the one who won the award.	Tom là người đã giành được giải thưởng.
Tom died a few days later.	Tom chết sau đó vài ngày.
You have long legs, don't you?	Bạn có một đôi chân dài, phải không?
I don't think they saw us.	Tôi không nghĩ rằng họ đã nhìn thấy chúng tôi.
Tom still thinks I'm working for Mary.	Tom vẫn nghĩ tôi đang làm việc cho Mary.
I didn't know that Tom was going to ask Mary to do it.	Tôi không biết rằng Tom định nhờ Mary làm điều đó.
I don't think I have to tell you why.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải nói cho bạn biết tại sao.
It's pretty easy for me to execute the plan.	Nó khá dễ dàng cho tôi để thực hiện kế hoạch.
Do you really think Tom was careless?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã bất cẩn?
Tom is eager.	Tom háo hức.
Tom worries us.	Tom làm chúng tôi lo lắng.
I don't think I snore, but I'm not really sure.	Tôi không nghĩ rằng tôi ngáy, nhưng tôi không thực sự chắc chắn.
Tom speaks French very fluently.	Tom nói tiếng Pháp rất trôi chảy.
Tom was in a bad mood this morning.	Tom đã có một tâm trạng tồi tệ vào sáng nay.
Georgia was absorbed into the Russian Empire in the 19th century.	Gruzia bị hấp thụ vào Đế chế Nga vào thế kỷ 19.
That's what usually happens.	Đó là điều thường xảy ra.
I didn't know that Tom would be willing to show me how to do it.	Tôi không biết rằng Tom sẽ sẵn sàng chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom doesn't smoke marijuana.	Tom không hút cần sa.
I don't think Tom is homesick.	Tôi không nghĩ rằng Tom nhớ nhà.
Tom and I have been dating for three years.	Tom và tôi đã hẹn hò trong ba năm.
Don't be ashamed to be wrong.	Đừng xấu hổ khi sai.
I don't want to think about homework right now.	Tôi không muốn nghĩ về bài tập về nhà ngay bây giờ.
Tom says Mary doesn't think John did that to Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John làm vậy với Alice.
The president abandoned the idea because it was impractical.	Tổng thống đã từ bỏ ý tưởng vì nó không thực tế.
Tom has no money.	Tom không có tiền.
Tom wondered if Mary knew anything about it.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết gì về nó không.
I think Tom forgot to tell Mary what to do.	Tôi nghĩ Tom đã quên nói với Mary những gì phải làm.
The police found Tom's fingerprints on the doorknob.	Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của Tom trên tay nắm cửa.
Tom was very good.	Tom đã rất tốt.
Tom says he thinks it's better not to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm điều đó.
She called out to me for help.	Cô ấy kêu gọi tôi giúp đỡ.
Tom knew why Mary was going to do that.	Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom and Mary's house is very comfortable.	Nhà của Tom và Mary rất thoải mái.
Tom said that he enjoyed it very much.	Tom nói rằng anh ấy rất thích nó.
You will need to change to another bus at the next stop.	Bạn sẽ cần chuyển sang xe buýt khác ở điểm dừng tiếp theo.
Tom said he didn't know Mary couldn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom won't answer.	Tom sẽ không trả lời.
I don't have a pencil.	Tôi không có bút chì.
We want a deposit of $50.	Chúng tôi muốn đặt cọc 50 đô la.
Tom says he doesn't think the noise bothers Mary.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng tiếng ồn làm phiền Mary.
There was no one in the room except Tom.	Không có ai trong phòng ngoại trừ Tom.
Tom has never bought anything online.	Tom chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì trực tuyến.
I know Tom knows we shouldn't do it alone.	Tôi biết Tom biết rằng chúng ta không nên làm điều đó một mình.
I'm not disappointed at all.	Tôi không thất vọng chút nào.
Is that what happened to you, Tom?	Đó có phải là những gì đã xảy ra với bạn, Tom?
I wholeheartedly agree with that.	Tôi đồng ý hết lòng với điều đó.
I don't think Tom likes living here.	Tôi không nghĩ Tom thích sống ở đây.
I wouldn't be able to do it alone.	Tôi sẽ không thể làm điều đó một mình.
Tom hates the sound of his own voice.	Tom ghét âm thanh của chính giọng nói của mình.
Tom was flattered.	Tom đã được tâng bốc.
He scraped the mud off his boots.	Anh ta cạo bùn ra khỏi ủng.
Tom and Mary go to dinner.	Tom và Mary đi ăn tối.
I don't think Tom will be here today.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ở đây hôm nay.
I'm sure you understand why we have to do this.	Tôi chắc rằng bạn hiểu tại sao chúng tôi phải làm điều này.
I also didn't know that you were here.	Tôi cũng không biết rằng bạn đã đến đây.
What is the question?	Câu hỏi là gì?
Tom will be here as soon as he can.	Tom sẽ đến đây ngay khi có thể.
I don't feel so great.	Tôi không cảm thấy quá tuyệt vời.
Tom is searching for the truth.	Tom đang tìm kiếm sự thật.
Tom will never be famous.	Tom sẽ không bao giờ nổi tiếng.
Tom sat next to me in church last Sunday.	Tom đã ngồi cạnh tôi trong nhà thờ vào Chủ nhật tuần trước.
Tom suggested that Mary come to Boston with him.	Tom đề nghị Mary đến Boston với anh ta.
I must confess that I snore.	Tôi phải thú nhận rằng tôi ngáy.
I imagine that Tom will eventually find out that Mary was talking behind his back.	Tôi tưởng tượng rằng Tom cuối cùng sẽ phát hiện ra rằng Mary đã nói chuyện sau lưng anh ta.
Tom is not as gullible as Mary.	Tom không cả tin như Mary.
Tom knew that it was going to rain.	Tom biết rằng trời sắp mưa.
Tom is an art student.	Tom là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật.
Tom is still working full time.	Tom vẫn đang làm việc toàn thời gian.
I hope Tom is just joking.	Tôi hy vọng Tom chỉ nói đùa.
I met Tom through a mutual friend.	Tôi gặp Tom qua một người bạn chung.
I rarely stay in Boston for more than three days.	Tôi hiếm khi ở Boston quá ba ngày.
Tom said he wished he hadn't forgotten to do it.	Tom nói rằng anh ấy ước gì mình không quên làm điều đó.
Tom is really proud of his children.	Tom thực sự tự hào về các con của mình.
I will try to talk to Tom about this.	Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Tom về điều này.
This fruit is not for you.	Trái cây này không dành cho bạn.
I am reading an interesting book.	Tôi đang đọc một cuốn sách thú vị.
What exactly does Tom need to do?	Chính xác thì Tom cần làm gì?
I met Tom when I was a sophomore at Harvard.	Tôi gặp Tom khi tôi là sinh viên năm thứ hai tại Harvard.
I think that is unlikely to happen.	Tôi nghĩ điều đó khó có thể xảy ra.
Tom didn't eat either.	Tom cũng không ăn gì cả.
I'm used to doing this kind of thing.	Tôi đã quen với việc làm kiểu này.
Does Tom really need a car?	Tom có ​​thực sự cần một chiếc xe hơi không?
Tom told the children to sit in the back seat.	Tom bảo các con ngồi ở ghế sau.
Tom seemed reluctant to do it.	Tom dường như miễn cưỡng làm điều đó.
Freedom of the press should not be interfered with.	Quyền tự do báo chí không nên bị can thiệp.
I thought you said you could play the piano.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn có thể chơi piano.
There's something here that Tom should see.	Có một cái gì đó ở đây mà Tom nên xem.
I can see Tom.	Tôi có thể nhìn thấy Tom.
Why is Tom so good at chess?	Tại sao Tom lại chơi cờ giỏi đến vậy?
Our house overlooks the river.	Ngôi nhà của chúng tôi nhìn ra sông.
Tom said that Mary could not speak French.	Tom nói rằng Mary không biết nói tiếng Pháp.
Tom says he thinks Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Who invented the guillotine?	Ai đã phát minh ra máy chém?
That's not bad at all.	Điều đó hoàn toàn không tệ.
He is a volleyball player.	Anh ấy là một cầu thủ bóng chuyền.
You look good in a kimono.	Bạn trông đẹp trong bộ kimono.
How do you eat like that and stay in shape?	Làm thế nào để bạn ăn như vậy và giữ dáng?
The guards grabbed Tom.	Các lính canh đã tóm lấy Tom.
Why do you buy things made in thrift stores?	Tại sao bạn mua những thứ được sản xuất ở các cửa hàng bán đồ cũ?
I don't need all of these.	Tôi không cần tất cả những thứ này.
Tom tells everyone that he decided not to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quyết định không làm điều đó.
Tom was still in Australia at this time last year.	Tom vẫn ở Úc vào thời điểm này năm ngoái.
Can't I show you my new Mustang?	Tôi không cho bạn xem chiếc Mustang mới của tôi sao?
Honestly, I'm not impressed with his idea.	Thành thật mà nói, tôi không ấn tượng với ý tưởng của anh ấy.
I think I did something really stupid.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều gì đó thực sự ngu ngốc.
I didn't know Tom was writing a novel.	Tôi không biết Tom đang viết tiểu thuyết.
What is the name of the snake that kills its prey by tightening it?	Tên của con rắn giết chết con mồi bằng cách thắt chặt nó là gì?
She went to the boxing match.	Cô ấy đã đi xem trận đấu quyền anh.
Tom's request surprised Mary.	Yêu cầu của Tom khiến Mary ngạc nhiên.
Tom says that Mary could have done it alone.	Tom nói rằng Mary có thể đã làm điều đó một mình.
I used to want to be an astrophysicist.	Tôi đã từng muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn.
The story that Tom told us was not very interesting.	Câu chuyện mà Tom kể cho chúng tôi nghe không thú vị lắm.
I had enough money to buy everything I needed to buy.	Tôi đã có đủ tiền để mua mọi thứ tôi cần mua.
I know that I am about to die.	Tôi biết rằng tôi sắp chết.
Tom is listening.	Tom đang nghe đây.
Tom feels things are not going well.	Tom cảm thấy mọi thứ không suôn sẻ.
Tom and Mary were unable to help John do it.	Tom và Mary đã không thể giúp John làm điều đó.
You don't drink and drive, do you?	Bạn không uống rượu và lái xe, phải không?
I'm sorry I wasn't here yesterday.	Tôi xin lỗi vì đã không ở đây ngày hôm qua.
I don't mean to imply that.	Tôi không có ý ám chỉ điều đó.
Tom and Mary both said that they don't want to have dinner tonight.	Tom và Mary đều nói rằng họ không muốn ăn tối tối nay.
The population of this country is smaller than that of the United States.	Dân số của đất nước này nhỏ hơn của Hoa Kỳ.
Tom is expected to become homeless next October.	Tom có ​​thể sẽ trở thành người vô gia cư vào tháng 10 tới.
Tom was the last to arrive this morning.	Tom là người cuối cùng đến sáng nay.
I don't think I need to do that.	Tôi không nghĩ mình cần phải làm điều đó.
I want to know when Tom called.	Tôi muốn biết thời điểm Tom gọi.
We homeschool all three of our children.	Chúng tôi học ở nhà cả ba đứa con của chúng tôi.
Tom doesn't think it will work.	Tom không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
Why don't you join the party?	Tại sao bạn không tham gia bữa tiệc?
Sierra Leone has been a source and destination for refugees.	Sierra Leone đã là một nguồn và điểm đến cho những người tị nạn.
Tom was used to getting up early.	Tom đã quen với việc dậy sớm.
I hope you will change your mind.	Tôi hy vọng bạn sẽ thay đổi quyết định của mình.
She greeted him every morning when he entered the school.	Cô chào anh mỗi sáng khi anh bước vào trường.
Under the agreement, a quarter of European fishing rights in British waters will be transferred to British ships within the next five years.	Theo thỏa thuận, 1/4 quyền đánh bắt của tàu thuyền châu Âu trong vùng biển của Anh sẽ được chuyển giao cho tàu thuyền Anh trong vòng 5 năm tới.
Tom probably hasn't seen this movie yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa xem bộ phim này.
Tom has listed a lot of reasons why we should not do so.	Tom đã liệt kê rất nhiều lý do tại sao chúng ta không nên làm như vậy.
I challenged Tom to chess.	Tôi đã thách thức Tom chơi cờ vua.
I don't know where Tom lives.	Tôi không biết Tom sống ở đâu.
Don't make the same mistake I did.	Đừng mắc phải sai lầm như tôi đã làm.
Tom didn't get the promotion he was hoping for.	Tom đã không nhận được sự thăng tiến mà anh ấy mong đợi.
I think Tom is in love.	Tôi nghĩ Tom đang yêu.
Tom is practicing hard so that one day he can play the accordion as well as Mary.	Tom đang luyện tập chăm chỉ để một ngày nào đó anh ấy có thể chơi đàn accordion tốt như Mary.
This is a play on words.	Đây là một cách chơi chữ.
I want to make sure you'll be fine.	Tôi muốn đảm bảo rằng bạn sẽ ổn.
Everyone was out.	Mọi người đã ra ngoài.
Hey, Tom, look at this.	Này, Tom, nhìn này.
Are you sure it belongs to Tom?	Bạn có chắc nó thuộc về Tom?
Tom became very famous quickly.	Tom trở nên rất nổi tiếng một cách nhanh chóng.
Mary never kissed her husband again.	Mary không bao giờ hôn chồng mình nữa.
Tom told us he wanted to come with us.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy muốn đi cùng chúng tôi.
If your visa expires, you must leave China.	Nếu thị thực của bạn hết hạn, bạn phải rời khỏi Trung Quốc.
That is racism.	Đó là sự phân biệt chủng tộc.
Does Tom still want these?	Tom vẫn muốn những thứ này chứ?
Tom had a near-death experience last summer.	Tom đã có một trải nghiệm cận kề cái chết vào mùa hè năm ngoái.
I know that Tom won the lottery.	Tôi biết rằng Tom đã trúng số.
Tom said he had planned to do it on Monday.	Tom cho biết anh ấy đã lên kế hoạch làm điều đó vào thứ Hai.
Tom tried to stop Mary from going out with John.	Tom đã cố gắng ngăn cản Mary đi chơi với John.
I can understand why Tom doesn't like that.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom không thích điều đó.
Please don't mumble.	Xin đừng lầm bầm.
Tom is likely still.	Tom có ​​khả năng vẫn còn.
Tom thought that Mary might not be allowed to do it again.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I risked losing my job to help her.	Tôi đã mạo hiểm mất việc để giúp cô ấy.
Three vehicles destroyed.	Ba phương tiện bị phá hủy.
Several grants are available.	Một số khoản trợ cấp có sẵn.
I think Tom is suspicious.	Tôi nghĩ Tom đang nghi ngờ.
Tom is waiting for his parents to come pick him up.	Tom đang đợi bố mẹ đến đón.
The governor's speech was published in the magazine.	Bài phát biểu của thống đốc đã được đăng trên tạp chí.
I think I've found the perfect hiding spot.	Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một nơi ẩn nấp hoàn hảo.
Tom wishes he could visit Australia more often.	Tom ước gì mình có thể đến thăm Úc thường xuyên hơn.
Tom and Mary avoided each other for days.	Tom và Mary tránh mặt nhau trong nhiều ngày.
I didn't hear him coming.	Tôi không nghe thấy anh ta đến.
Tom is dead.	Tom đã chết.
I don't think Tom likes blue.	Tôi không nghĩ Tom thích màu xanh lam.
You should let Tom know that won't happen.	Bạn nên cho Tom biết điều đó sẽ không xảy ra.
Please don't come here anymore.	Xin đừng đến đây nữa.
Tom was open to everything.	Tom đã cởi mở với mọi thứ.
I didn't know that you would do that.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang vô cùng sợ hãi.
I tried to get there 30 minutes early.	Tôi đã cố gắng đến đó sớm 30 phút.
You will be late.	Bạn sẽ đến muộn mất.
We consider Tom to be an honest person.	Chúng tôi coi Tom là người trung thực.
What did Tom talk to you about?	Tom đã nói chuyện với bạn về điều gì?
Tom says doing that is not an option.	Tom nói rằng làm điều đó không phải là một lựa chọn.
Tom can't go anywhere alone.	Tom không thể đi đâu một mình.
It is one of the largest cities in the world.	Đó là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới.
Tom is a pretty good backup singer.	Tom là một ca sĩ dự bị khá tốt.
Tom is expecting Mary here.	Tom đang mong đợi Mary ở đây.
He doesn't have any pets.	Anh ấy không có bất kỳ vật nuôi nào.
Tom called his mother in Australia.	Tom đã gọi cho mẹ của mình ở Úc.
Tom doesn't want to go for a walk.	Tom không muốn đi dạo.
It's not the first time it's happened.	Nó không phải là lần đầu tiên nó xảy ra.
Tom says he thinks Mary knows when John intends to start cooking.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary biết giờ John định bắt đầu nấu ăn.
Three people can keep a secret as long as two of them are dead.	Ba người có thể giữ bí mật miễn là hai người trong số họ đã chết.
I don't want to take care of a dog.	Tôi không muốn chăm sóc một con chó.
That's not what I intended to do.	Đó không phải là những gì tôi định làm.
They don't talk.	Họ không nói chuyện.
You'd better not wander here alone.	Tốt hơn hết bạn không nên đi lang thang ở đây một mình.
Let's find out what's going on first.	Chúng ta hãy tìm hiểu những gì đang xảy ra đầu tiên.
Tom drank a lot of beer.	Tom đã uống rất nhiều bia.
I can not swim.	Tôi không biết bơi.
It was a trying time for Tom.	Đó là một thời gian cố gắng cho Tom.
I remember watching Tom.	Tôi nhớ đã xem Tom.
Every family in this neighborhood seems to have at least one cat.	Mỗi gia đình trong khu phố này dường như có ít nhất một con mèo.
Tom puts flowers on Mary's grave.	Tom đặt hoa trên mộ của Mary.
I got the distinct impression that someone didn't want Tom to leave.	Tôi có ấn tượng rõ ràng rằng ai đó không muốn Tom rời đi.
I will take two days off next week.	Tôi sẽ nghỉ hai ngày vào tuần tới.
Tom is a talented pianist.	Tom là một nghệ sĩ piano tài năng.
I know that Tom was not telling the truth.	Tôi biết rằng Tom đã không nói sự thật.
You can't hang out here.	Bạn không thể đi chơi ở đây.
We need to know if Tom is present.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​hiện diện hay không.
I'm a bit lost with new technology.	Tôi hơi lạc lõng với công nghệ mới.
I think Tom is still in school.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn đi học.
Why don't you tell me how to do this?	Tại sao bạn không cho tôi biết làm thế nào để làm điều này?
Tom doesn't seem to be as drunk as Mary.	Tom dường như không say như Mary.
I can't do that, not in these cases.	Tôi không thể làm điều đó, không phải trong những trường hợp này.
Supermarket is within walking distance.	Siêu thị nằm trong khoảng cách đi bộ.
We didn't do it alone.	Chúng tôi đã không làm điều đó một mình.
Tom is not an accountant.	Tom không phải là kế toán.
I guess they weren't really that busy.	Tôi đoán họ thực sự không quá bận rộn.
I told you all I could.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi có thể.
"Tom broke up with Mary." 	"Tom đã chia tay với Mary."
"Is that a bad thing?"	"Đó có phải là một điều xấu?"
Tom thinks Mary is very cute.	Tom nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
You seem very happy, Tom.	Bạn có vẻ rất hạnh phúc, Tom.
I have a splint in my finger and I can't get it out.	Tôi có một mảnh vụn trong ngón tay và tôi không thể lấy nó ra.
I know that Tom and Mary didn't do what they said.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã không làm những gì họ đã nói.
Are Tom's statements valid?	Những tuyên bố của Tom có ​​hợp lệ không?
I never thought Tom would do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ Tom làm vậy.
The ship is leaving for Honolulu tomorrow.	Ngày mai con tàu sẽ đi Honolulu.
Tom was unable to fix that.	Tom đã không thể sửa chữa điều đó.
They hadn't slept for forty-eight hours.	Họ đã không ngủ trong bốn mươi tám giờ.
Tom is likely to be irritated, right?	Tom có ​​khả năng bị kích thích, phải không?
I almost killed myself while hovering.	Tôi gần như giết chết bản thân mình khi bay lượn.
I have trouble sleeping.	Tôi khó ngủ.
Can you tell me how you found out Tom did it?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào bạn phát hiện ra Tom đã làm điều đó?
Tom will do this again.	Tom sẽ làm điều này một lần nữa.
I wish I could remember everything Tom told me.	Tôi ước gì tôi có thể nhớ tất cả những gì Tom đã nói với tôi.
It doesn't necessarily mean you're right.	Nó không nhất thiết có nghĩa là bạn đúng.
Tom says he's sure Mary doesn't want to do that.	Tom nói rằng anh chắc chắn rằng Mary không muốn làm điều đó.
He adhered to the original plan.	Anh đã tuân thủ kế hoạch ban đầu.
Tom accepted Mary's resignation.	Tom đã chấp nhận đơn từ chức của Mary.
I'm sorry you were seriously injured.	Tôi xin lỗi vì bạn đã bị thương nặng.
You'll never be able to tell Tom not to do it.	Bạn sẽ không bao giờ có thể nói Tom đừng làm điều đó.
Firefighters put out the fire.	Các chiến sĩ chữa cháy đã dập lửa.
Tom died from his wounds.	Tom đã chết vì vết thương của mình.
Tom says he doesn't know what to do.	Tom nói rằng anh ấy không biết phải làm gì.
I don't even know where.	Tôi thậm chí không biết ở đâu.
Don't you feel a little better?	Bạn không cảm thấy tốt hơn chút nào sao?
As I told you before, I can't do that.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi không thể làm điều đó.
I still don't understand how it works.	Tôi vẫn không hiểu nó hoạt động như thế nào.
We could certainly find a taxi to take us to the station.	Chúng tôi chắc chắn có thể tìm một chiếc taxi để đưa chúng tôi đến nhà ga.
Tom got in the car and drove away.	Tom lên xe và lái đi.
Tom is bothering Mary.	Tom đang làm phiền Mary.
We waded through the murky water.	Chúng tôi lội qua vũng nước đục ngầu.
Tom likes his own writing.	Tom thích bài viết của chính anh ấy.
Tom, don't interrupt.	Tom, đừng ngắt lời.
I don't skate as well as I wish I could.	Tôi không trượt băng tốt như tôi ước tôi có thể.
Tom was in great pain when we visited him in the hospital.	Tom đã rất đau đớn khi chúng tôi đến thăm anh ấy trong bệnh viện.
I want Tom to leave me alone.	Tôi muốn Tom để tôi yên.
He is seething with anger.	Anh ta đang sôi sục vì tức giận.
I can't even cook an omelette.	Tôi thậm chí không thể nấu một món trứng tráng.
Does Tom have a black car?	Tom có ​​một chiếc ô tô màu đen không?
Tom says I can find you here.	Tom nói rằng tôi có thể tìm thấy bạn ở đây.
Tom released the bird.	Tom thả con chim ra.
Tom didn't come today, did he?	Hôm nay Tom không đến phải không?
Tom says he knows Mary might not want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể không muốn làm điều đó một mình.
He has no chance of success.	Anh ta không có cơ hội thành công.
I'm not driving Tom home.	Tôi không chở Tom về nhà.
Tom is not in the lobby.	Tom không có ở sảnh.
Why did Tom do that?	Tại sao Tom lại làm vậy?
Ten minutes after knocking out, the boxer regained consciousness.	Mười phút sau khi hạ knock-out, võ sĩ mới tỉnh lại.
I would never talk about what happened if I were you.	Tôi sẽ không bao giờ nói về những gì đã xảy ra nếu tôi là bạn.
My heart says yes, but my mind says no.	Trái tim tôi nói có, nhưng lý trí tôi nói không.
I'm pretty sure Tom can do it.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
What's your favorite song to workout?	Bài hát yêu thích của bạn để tập luyện là gì?
Tom was thirsty, but Mary was not.	Tom khát, nhưng Mary thì không.
I bet the rate won't drop.	Tôi cá rằng tỷ lệ sẽ không giảm.
I've never seen Tom work.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm việc.
This is not my fault.	Đây không phải lỗi của tôi.
I think it's time we stopped.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại.
Our dog was bouncing around in the hall.	Con chó của chúng tôi đã tung tăng trong hội trường.
Tom banged his head on the rack.	Tom đập đầu vào giá.
Tom and his uncle walked together in silence.	Tom và chú của mình cùng nhau bước đi trong im lặng.
I don't know the details.	Tôi không biết chi tiết.
Tom hands Mary an envelope full of money.	Tom đưa cho Mary một phong bì đầy tiền.
I think Tom is a nasty person.	Tôi nghĩ Tom là người khó ưa.
Don't touch that blue button.	Đừng chạm vào nút màu xanh lam đó.
Tom sometimes wears sunglasses indoors.	Tom đôi khi đeo kính râm trong nhà.
This is very useless.	Điều này rất vô ích.
He shivered at the horrible sight.	Anh rùng mình trước cảnh tượng khủng khiếp.
Since Tom is going to Boston tomorrow, today is our last chance to give this to him.	Vì ngày mai Tom sẽ đến Boston, nên hôm nay là cơ hội cuối cùng để chúng tôi trao điều này cho anh ấy.
I suspect that Tom went to Boston last weekend with Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đến Boston vào cuối tuần trước với Mary.
We don't live in Australia. 	Chúng tôi không sống ở Úc.
We just visited.	Chúng tôi chỉ đến thăm.
I will never forget this.	Tôi sẽ không bao giờ quên điều này.
I don't know how you did it, but you did.	Tôi không biết bạn đã làm như thế nào, nhưng bạn đã làm được.
Everyone is saying goodbye to Tom.	Mọi người đang tạm biệt Tom.
Tom said he wanted me to go to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi đến Boston với Mary.
Why doesn't Tom call a taxi?	Tại sao Tom không gọi taxi?
Tom and Mary are no longer in Australia.	Tom và Mary không còn ở Úc nữa.
They will let us know if they know anything.	Họ sẽ cho chúng tôi biết nếu họ biết bất cứ điều gì.
What do you think of the two-way system?	Bạn nghĩ gì về hệ thống hai bên?
Tom walked down the path.	Tom bước xuống con đường mòn.
I hope you're not going to do it alone.	Tôi hy vọng bạn không định làm điều đó một mình.
Do you really want Tom to do that?	Bạn có thực sự muốn Tom làm điều đó?
Can you flip the switch?	Bạn có thể bật công tắc?
Tom caught three passes in today's game.	Tom đã bắt được ba đường chuyền trong trận đấu hôm nay.
How can we find out what's causing it?	Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra những gì gây ra nó?
Tom drinks some orange juice.	Tom uống một ít nước cam.
I think Tom is afraid of swimming.	Tôi nghĩ rằng Tom sợ bơi.
I want to know when we are going to Boston.	Tôi muốn biết khi nào chúng ta sẽ đến Boston.
I sent about 2.2 billion spam emails over a period of about a year and a half.	Tôi đã gửi khoảng 2,2 tỷ email spam trong khoảng thời gian khoảng một năm rưỡi.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't want him to do it.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary không muốn anh làm điều đó.
I will try to figure out how to do that.	Tôi sẽ cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
I wonder if Tom really wants to go to Australia with Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn đến Úc với Mary không.
Tom did not hear Mary calling for help.	Tom không nghe thấy Mary kêu cứu.
I followed Tom into the house.	Tôi theo Tom vào nhà.
Tom's girlfriend is taller, stronger and smarter than him.	Bạn gái của Tom cao hơn, khỏe hơn và thông minh hơn anh ấy.
Tom is the only one for the job.	Tom là người duy nhất cho công việc.
Can you tell us what happened at school last Monday?	Bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra ở trường vào thứ Hai tuần trước không?
I'm not sure exactly how old Tom is.	Tôi không chắc chính xác Tom bao nhiêu tuổi.
I already know Tom's opinion.	Tôi đã biết ý kiến ​​của Tom.
That is really encouraging.	Điều đó thật đáng khích lệ.
More than 300 people were arrested.	Hơn 300 người đã bị bắt.
Tom and Mary look equally happy.	Tom và Mary trông hạnh phúc như nhau.
I'm not very confident.	Tôi không can đảm lắm.
Order has been restored.	Đơn hàng đã được khôi phục.
Tom doesn't even know who Mary is.	Tom thậm chí không biết Mary là ai.
Oil prices have fallen below $30 a barrel.	Giá dầu đã giảm xuống dưới $ 30 một thùng.
That's not all we did.	Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi đã làm.
Tom's heart was filled with sadness.	Trái tim của Tom ngập tràn nỗi buồn.
I'm not saying Tom is right.	Tôi không nói Tom đúng.
Place the margarine in a bowl and mix until creamy.	Cho bơ thực vật vào bát và trộn cho đến khi thành kem.
It is true that she was married twice.	Đúng là cô ấy đã kết hôn hai lần.
Some parents worry unnecessarily about their children.	Một số cha mẹ lo lắng không cần thiết về con cái của họ.
I don't like talking about Tom.	Tôi không thích nói về Tom.
She is getting more and more beautiful.	Cô ấy ngày càng xinh đẹp.
Tom is clearly worn out.	Tom rõ ràng đã hao mòn.
Tom left his hometown for college and never returned.	Tom rời quê hương để học đại học và không bao giờ quay trở lại.
I know what Tom did to them.	Tôi biết những gì Tom đã làm với họ.
Tom likes them.	Tom thích chúng.
Mary had never worn a sari before.	Mary chưa bao giờ mặc sari trước đây.
They are peace-loving people.	Họ là những người yêu chuộng hòa bình.
I think it's time to end this meeting.	Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc cuộc họp này.
When did you start getting dizzy?	Bạn bắt đầu bị chóng mặt khi nào?
Tom went west.	Tom đã đi về phía tây.
I wonder if Tom knew Mary had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary phải làm thế không.
I'm not suggesting that you did anything.	Tôi không gợi ý rằng bạn đã làm bất cứ điều gì.
I think Tom is busy.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bận.
I think Tom will be in Australia all summer.	Tôi nghĩ Tom sẽ ở Úc cả mùa hè.
I want you to see yourself the way I see you.	Tôi muốn bạn nhìn nhận bản thân như cách tôi nhìn bạn.
I love playing Chopin.	Tôi thích chơi Chopin.
How do you think humans are about to become extinct?	Bạn nghĩ con người sắp tuyệt chủng như thế nào?
Tom has been on board since October.	Tom đã ở trên tàu từ tháng Mười.
She always had a serious expression on her face.	Cô ấy luôn có một vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt của mình.
Tom wasn't the one to tell Mary how to do it.	Tom không phải là người nói với Mary cách làm điều đó.
I discussed this situation with Tom.	Tôi đã thảo luận về tình huống này với Tom.
He translated the verse into English.	Anh ấy đã dịch câu thơ sang tiếng Anh.
I know that Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Tom is back just in time for Christmas.	Tom đã trở lại đúng dịp Giáng sinh.
Tom's French isn't bad.	Tiếng Pháp của Tom không tệ.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
The economic situation is very bleak.	Tình hình kinh tế rất ảm đạm.
Neither Tom nor Mary was in a hurry.	Cả Tom và Mary đều không vội vàng.
Tom tells everyone that he wants to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy muốn làm điều đó.
He didn't know that I had a cat.	Anh ấy không biết rằng tôi có một con mèo.
Tom will be hosting a family reunion this year.	Tom sẽ tổ chức cuộc đoàn tụ gia đình năm nay.
Japan guarantees a 2 billion yen aid package for developing countries.	Nhật Bản đảm bảo gói viện trợ 2 tỷ yên cho các nước đang phát triển.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
I'm not good at dealing with situations like this.	Tôi không giỏi đối phó với những tình huống như thế này.
I owe him 10 dollars.	Tôi nợ anh ta 10 đô la.
Tom's wife asks him to quit his job.	Vợ của Tom yêu cầu anh ta nghỉ việc.
I didn't realize that Tom was a close friend of yours.	Tôi đã không nhận ra rằng Tom là một người bạn thân của bạn.
Was Tom in Australia last year?	Năm ngoái Tom có ​​ở Úc không?
Tom paid Mary cash.	Tom đã trả tiền mặt cho Mary.
In a way, Australia is more beautiful than New Zealand.	Ở một khía cạnh nào đó, Úc đẹp hơn New Zealand.
I don't think Tom will be able to convince Mary to stop doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ có thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
What do we lose?	Những gì chúng tôi mất mát?
Bring your passport as a precaution.	Mang theo hộ chiếu của bạn để đề phòng.
Tom called a flying taxi.	Tom gọi một chiếc taxi bay.
Bus service in this area is very good.	Dịch vụ xe buýt ở khu vực này rất tốt.
I'm fatter than Tom.	Tôi béo hơn Tom.
Tom is taking a shower.	Tom đang tắm.
Tom met Mary at the door.	Tom gặp Mary ở cửa.
Thank you for enjoying me.	Cảm ơn bạn đã thưởng thức tôi.
His failure to pass the test was nothing to laugh at.	Việc trượt bài kiểm tra của anh ấy không có gì đáng cười cả.
Tom tries to get into Mary's house.	Tom cố gắng vào nhà Mary.
Tom realized that Mary was worried.	Tom nhận ra rằng Mary đang lo lắng.
She cheered me on when I felt blue in the face.	Cô ấy đã cổ vũ tôi khi tôi cảm thấy xanh mặt.
It's a pity you don't know how to drive.	Thật tiếc khi bạn không biết lái xe.
Aren't both Tom and Mary from Boston?	Không phải cả Tom và Mary đều đến từ Boston sao?
Tom put the money in the safe.	Tom cất tiền vào két sắt.
What is your favorite cartoon?	Phim hoạt hình yêu thích của bạn là gì?
Tom said that Mary thought she might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I feel small and insignificant.	Tôi cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường.
Tom will try to convince you to help him.	Tom sẽ cố gắng thuyết phục bạn giúp anh ấy.
My temperature is 38 degrees.	Nhiệt độ của tôi là 38 độ.
I know that Tom wants to do it again.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó một lần nữa.
The reason for my absence was that I was sick.	Lý do cho sự vắng mặt của tôi là tôi bị ốm.
The only reason Tom came to Australia was because the rest of his family did the same.	Lý do duy nhất mà Tom đến Úc là vì những người khác trong gia đình anh ấy đều làm như vậy.
I just panicked.	Tôi chỉ hoảng sợ.
I think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom đã cố tình làm vậy.
Tom isn't so sure, is he?	Tom không chắc lắm phải không?
I know that Tom wants to be the next to do it.	Tôi biết rằng Tom muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Everyone blamed Tom.	Mọi người đổ lỗi cho Tom.
I want a religion that respects the differences that exist between people and says that each individual has their own individuality.	Tôi muốn một tôn giáo tôn trọng sự khác biệt tồn tại giữa mọi người và nói rằng mỗi cá nhân có cá tính riêng của họ.
When was the last time you had a boyfriend?	Lần cuối cùng bạn có bạn trai là khi nào?
I hard up.	Tôi khó lên.
This is exactly what we are looking for.	Đây chính xác là những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
It's a three-wheeler.	Đó là một chiếc xe ba bánh.
We are worried for the news of your safe arrival.	Chúng tôi đang lo lắng cho tin tức về sự đến an toàn của bạn.
He eventually made a name for himself as a politician.	Cuối cùng, ông đã tạo dựng được tên tuổi của mình với tư cách là một chính trị gia.
I don't want to see Tom hurt again.	Tôi không muốn thấy Tom bị thương một lần nữa.
Tom doesn't look very good.	Tom trông không được tốt lắm.
The Mormons left Illinois in the spring of 1846.	Người Mormons rời Illinois vào mùa xuân năm 1846.
Tom seemed embarrassed by the attention.	Tom có ​​vẻ xấu hổ trước sự chú ý.
We do not apologize for this.	Chúng tôi không xin lỗi vì điều này.
Tom let me know that he doesn't like to do that.	Tom cho tôi biết rằng anh ấy không thích làm điều đó.
This is the worst case of measles I have ever seen.	Đây là trường hợp bệnh sởi tồi tệ nhất mà tôi từng gặp.
I know that Tom can stop Mary from doing that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom said he didn't want to go swimming because it was too cold.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi bơi vì trời quá lạnh.
Tom should have done it the way Mary told him to.	Tom lẽ ra nên làm điều đó theo cách mà Mary đã nói với anh ta.
Although I ate a lot for breakfast, I was already hungry.	Mặc dù tôi đã ăn rất nhiều cho bữa sáng, nhưng tôi đã thấy đói rồi.
Tom was a little surprised when Mary said she wouldn't.	Tom hơi ngạc nhiên khi Mary nói rằng cô ấy sẽ không làm vậy.
I didn't know that Tom was a recovering alcoholic.	Tôi không biết rằng Tom là một người nghiện rượu đang hồi phục.
Tom took a flashlight.	Tom cầm lấy một chiếc đèn pin.
I didn't know that Tom was from Australia.	Tôi không biết rằng Tom đến từ Úc.
Maybe I'll just wander alone.	Có lẽ tôi sẽ chỉ đi lang thang một mình.
I don't think Tom will be able to catch up to Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể bắt kịp Mary.
I think Tom is tired.	Tôi nghĩ Tom đã mệt.
Get what you need and give what you can.	Nhận những gì bạn cần và cho những gì bạn có thể.
I won't tell you anything until I get some sleep.	Tôi sẽ không nói với bạn bất cứ điều gì cho đến khi tôi ngủ một giấc.
If you put your best foot forward, you will succeed.	Nếu bạn đặt chân tốt nhất của mình về phía trước, bạn sẽ thành công.
Drop by if you are in the vicinity.	Hãy ghé qua nếu bạn đang ở trong khu vực lân cận.
Tom may have been overconfident.	Tom có ​​thể đã quá tự tin.
I don't want to live near the airport.	Tôi không muốn sống gần sân bay.
"Tom and Mary are always busy in the garden. Do they ever get tired?" 	"Tom và Mary luôn bận rộn trong vườn. Họ có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"
"Obviously not."	"Rõ ràng là không."
You are not that smart.	Bạn không thông minh như vậy.
Tom and I have to do this now.	Tom và tôi phải làm điều này ngay bây giờ.
Tom says he thinks he knows what to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình biết phải làm gì.
Tom flies all over the world.	Tom bay khắp nơi trên thế giới.
Tom says he's not so sure.	Tom nói rằng anh ấy không chắc lắm.
Do you think Tom would still hesitate to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn sẽ do dự khi làm điều đó?
Tom did a great job.	Tom đã làm rất tốt.
Don't put your book on the dining table.	Đừng đặt sách của bạn trên bàn ăn.
Tom thinks Mary is crazy.	Tom nghĩ Mary bị điên.
Mary is Tom's niece.	Mary là cháu gái của Tom.
I live near the dyke.	Tôi sống gần đê.
Times may change, but human nature remains the same.	Thời thế có thể thay đổi, nhưng bản chất con người vẫn vậy.
Tonight there will be a party at Tom's place.	Tối nay sẽ có một bữa tiệc tại chỗ của Tom.
My grandfather with my mother will celebrate his 60th birthday tomorrow.	Ông tôi bên mẹ tôi sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 vào ngày mai.
Both me and Tom are fine.	Cả tôi và Tom đều ổn.
I have never been to Australia.	Tôi chưa bao giờ đi Úc.
Tom was caught cheating in a test.	Tom bị bắt gian lận trong một bài kiểm tra.
Why do you want to buy that for Tom?	Tại sao bạn muốn mua cái đó cho Tom?
She insists that he go to the hospital.	Cô nhấn mạnh rằng anh nên đến bệnh viện.
I walked down the hallway to Tom's office.	Tôi bước xuống hành lang để đến văn phòng của Tom.
I couldn't bear to look at her.	Tôi không thể chịu nổi khi nhìn cô ấy.
Do you really think Tom was embarrassed?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã xấu hổ?
Do you know what kind of sandwich Tom wants to eat?	Bạn có biết Tom muốn ăn loại sandwich gì không?
This is not open for discussion.	Điều này không được mở để thảo luận.
Tom and Mary sometimes fight.	Tom và Mary đôi khi đánh nhau.
I'm going to Australia the day after tomorrow.	Tôi sẽ đi Úc vào ngày mốt.
Tom says he has to go to Boston next week.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Boston vào tuần tới.
Tom is trying to apologize.	Tom đang cố gắng xin lỗi.
Tom feels it is important that you know this.	Tom cảm thấy điều quan trọng là bạn phải biết điều này.
Tom was the first to suggest we hire Mary.	Tom là người đầu tiên đề nghị chúng tôi thuê Mary.
I don't want to live alone.	Tôi không muốn sống một mình.
Tom wants Mary to come to the post office for him.	Tom muốn Mary đến bưu điện cho anh ta.
I was very worried when I couldn't find my passport.	Tôi rất lo lắng khi không thể tìm thấy hộ chiếu của mình.
What is your favorite drink in winter?	Đồ uống yêu thích của bạn vào mùa đông là gì?
If left for too long, the cake will freeze.	Nếu để lâu quá bánh sẽ đông lại.
They have the right and power to act on their ideas.	Họ có quyền và quyền lực để hành động theo ý tưởng của họ.
I still haven't done it today.	Tôi vẫn chưa làm điều đó ngày hôm nay.
Tom has completely collapsed.	Tom đã hoàn toàn sụp đổ.
Most of us don't want to do that.	Hầu hết chúng tôi không muốn làm điều đó.
You won't get any help from Tom.	Bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Tom.
As soon as you tell me how, I will do it.	Ngay sau khi bạn cho tôi biết làm thế nào, tôi sẽ làm điều đó.
If Tom is really alive, where is he?	Nếu Tom thực sự còn sống, anh ấy đang ở đâu?
I fumbled in the dark for the key.	Tôi mò mẫm trong bóng tối để tìm chìa khóa.
Tom said no one was fired.	Tom cho biết không ai bị sa thải.
I had no trouble convincing Tom to do it.	Tôi không gặp khó khăn gì khi thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom seemed to be lost in his thoughts.	Tom dường như chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
There are so many things I want to do.	Có rất nhiều điều tôi muốn làm.
We miss you, Tom.	Chúng tôi nhớ bạn, Tom.
Could you please send this letter by airmail?	Bạn vui lòng gửi bức thư này qua đường hàng không?
I don't want Tom to wake Mary.	Tôi không muốn Tom đánh thức Mary.
Don't go off topic.	Đừng đi chệch chủ đề.
I will never forget Tom's face.	Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của Tom.
Tom used to be a golfer.	Tom từng là một vận động viên chơi gôn.
Would you like to help, Tom?	Bạn có muốn giúp gì không, Tom?
Tom is one of the ugliest people I know.	Tom là một trong những người xấu xí nhất mà tôi biết.
If you have a little more patience, you have succeeded.	Nếu bạn kiên nhẫn hơn một chút, bạn đã thành công.
Tom is very unkind.	Tom rất không tử tế.
Protesters barricaded the entrance.	Những người biểu tình đã rào chắn lối vào.
Could you please give me some more examples of that?	Bạn có thể vui lòng cho tôi thêm một số ví dụ về điều đó được không?
Tom is a freshman in college.	Tom là sinh viên năm nhất đại học.
It was completely natural that she should be angry with him.	Đó là điều hoàn toàn tự nhiên mà cô nên nổi giận với anh ta.
Tom doesn't have enough time to do what has to be done.	Tom không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
Do not stone the dog.	Đừng ném đá con chó.
Tom needs a girlfriend.	Tom cần một người bạn gái.
You're better off not thinking about everything about money.	Tốt hơn hết bạn không nên nghĩ đến mọi thứ về tiền bạc.
"Is this book worth reading?" 	"Cuốn sách này có đáng đọc không?"
"Yes, that's right."	"Vâng, đúng vậy."
Food prices will drop soon, right?	Giá thực phẩm sẽ sớm giảm, phải không?
Tom plans to go there alone.	Tom dự định đến đó một mình.
The one doing it is Tom.	Người đang làm điều đó là Tom.
Tom went to Boston. 	Tom đã đến Boston.
Others went to Chicago.	Những người khác đã đến Chicago.
I am often mistaken for a girl because I have long hair.	Tôi thường bị nhầm với một cô gái vì tôi để tóc dài.
You will do that pretty soon, right?	Bạn sẽ làm điều đó khá sớm, phải không?
Tom wasn't invited, was he?	Tom không được mời, phải không?
I will be very happy if Tom succeeds.	Tôi sẽ rất vui nếu Tom thành công.
Tom introduced me.	Tom đã giới thiệu tôi.
Tom moistened his lips.	Tom làm ẩm môi.
I never want to leave Australia.	Tôi không bao giờ muốn rời Úc.
If your spouse is a politician, chances are your name will also appear in the newspapers from time to time.	Nếu vợ / chồng của bạn là một chính trị gia, thì rất có thể tên của bạn cũng sẽ xuất hiện trên báo theo thời gian.
I've been expecting trouble since Tom showed up.	Tôi đã mong đợi rắc rối kể từ khi Tom xuất hiện.
He went on a diet for two months.	Anh ấy đã ăn kiêng trong hai tháng.
I feel like I'm about to vomit.	Tôi cảm thấy như mình sắp nôn ra.
Do not worried. 	Đừng lo.
We can fix the mistake we made.	Chúng tôi có thể khắc phục sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải.
Those trees are blocking our view.	Những cái cây đó đang chắn tầm nhìn của chúng tôi.
Tom stole my camera.	Tom đã lấy trộm máy ảnh của tôi.
I love your look.	Tôi yêu vẻ ngoài của bạn.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
Tom is my assistant.	Tom là trợ lý của tôi.
Looks like you went shopping.	Có vẻ như bạn đã đi mua sắm.
Tom tells Mary that he thinks Alice is beautiful.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ Alice thật xinh đẹp.
Tom never hurt anyone.	Tom chưa bao giờ làm tổn thương ai.
I think that guy looks like Tom.	Tôi nghĩ anh chàng đó trông giống Tom.
Tom is still behind bars.	Tom vẫn ở sau song sắt.
I can't believe you don't want to at least meet Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn không muốn ít nhất là gặp Tom.
I didn't do that last week.	Tôi đã không làm điều đó vào tuần trước.
I worry about Tom.	Tôi lo lắng về Tom.
I am undressing.	Tôi đang cởi quần áo.
Tom is losing weight.	Tom đang giảm cân.
Can't you see a stapler somewhere around there?	Bạn không thể nhìn thấy một chiếc kim bấm ở đâu đó xung quanh đó?
We take these allegations very seriously.	Chúng tôi rất coi trọng những cáo buộc này.
Tom doesn't look tired at all.	Tom không có vẻ gì là mệt mỏi.
Tom made enough money over the summer to buy a bicycle.	Tom đã kiếm đủ tiền trong mùa hè để mua một chiếc xe đạp.
No one except Tom can do it.	Không ai ngoại trừ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Let's eat now. 	Chúng ta hãy ăn ngay bây giờ.
I am dying of hunger.	Tôi đang chết vì đói.
Someone should write a poem about this.	Ai đó nên viết một bài thơ về điều này.
No one remembers where we parked the car.	Không ai nhớ chúng tôi đã đậu xe ở đâu.
Tom and Mary were waiting for me.	Tom và Mary đã đợi tôi.
No one knows Tom has a dark side.	Không ai biết Tom có ​​một mặt tối.
I don't think Tom should let Mary do it.	Tôi không nghĩ Tom nên để Mary làm điều đó.
I told Tom I was going to Boston with him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston với anh ấy.
I don't like telling him the truth.	Tôi không thích nói với anh ấy sự thật.
Tom thought that Mary might have to walk home alone.	Tom nghĩ rằng Mary có thể phải đi bộ về nhà một mình.
Burundi continues to face many economic and political challenges.	Burundi tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức kinh tế và chính trị.
I don't remember it at all.	Tôi không nhớ nó chút nào.
Did you know Tom used to work in Boston?	Bạn có biết Tom đã từng làm việc ở Boston?
Don't be conceited.	Đừng tự phụ.
When I go on vacation, I will rent a car.	Khi tôi đi nghỉ, tôi sẽ thuê một chiếc xe hơi.
Tom is not aware of his fault.	Tom không nhận thức được lỗi của mình.
Tom is still digging in the backyard.	Tom vẫn đang đào bới ở sân sau.
Do you like my t-shirt?	Bạn có thích áo phông của tôi không?
Tom doesn't seem to be as reliable as Mary.	Tom dường như không đáng tin cậy như Mary.
Tom was clearly not happy to see me.	Tom rõ ràng không vui khi gặp tôi.
Tom might need some help.	Tom có ​​thể cần một số trợ giúp.
I bet him a dollar that I would sell more magazines than he would.	Tôi đã đặt cược cho anh ta một đô la rằng tôi sẽ bán được nhiều tạp chí hơn anh ta sẽ làm.
No one asked me if I liked it or not.	Không ai hỏi tôi rằng tôi có thích nó hay không.
Tom realized that I had to do it.	Tom nhận ra rằng tôi phải làm điều đó.
Tom claims that he didn't do it.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã không làm điều đó.
No one knows that Tom is in Boston.	Không ai biết rằng Tom đang ở Boston.
I wonder what happened to Tom.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với Tom.
We have finished cleaning the garage.	Chúng tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp nhà để xe.
I hope that you won't have to do that.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không phải làm điều đó.
The members of the trial panel listened attentively to the lawyer's presentation.	Các thành viên trong hội đồng xét xử đã chú ý lắng nghe luật sư trình bày.
Tom says that he thinks Mary is not interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không quan tâm đến thể thao.
I don't know where Tom comes from.	Tôi không biết Tom đến từ đâu.
Tom is the tallest man I know.	Tom là người đàn ông cao nhất mà tôi biết.
What happened to Tom was not his fault.	Chuyện xảy ra với Tom không phải lỗi của anh ấy.
Tom has regained all the weight he lost.	Tom đã lấy lại được tất cả số cân mà anh ấy đã mất.
Tom says he needs to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó sớm.
I didn't know you were born in Boston too.	Tôi không biết bạn cũng sinh ra ở Boston.
Tom met Mary while he was in Australia.	Tom đã gặp Mary khi anh ấy đang ở Úc.
You tried to tell Tom not to do that, didn't you?	Bạn đã cố gắng để nói với Tom đừng làm điều đó, phải không?
Tom and Mary had been talking all morning.	Tom và Mary đã nói chuyện với nhau cả buổi sáng.
Tom is a traitor.	Tom là kẻ phản bội.
It sucks to learn something right, and then do it wrong again. 	Thật tệ để học một thứ gì đó đúng, và sau đó lại làm sai.
It's far worse than spending time learning something incorrect, thinking it's right.	Còn tệ hơn rất nhiều khi dành thời gian học một điều gì đó không chính xác, nghĩ rằng nó đúng.
Tom was surprised that Mary agreed with him.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary đồng ý với anh ta.
I've never needed to do this before.	Tôi chưa bao giờ cần phải làm điều này trước đây.
I need to change dollars to pesos.	Tôi cần đổi đô la sang peso.
It wasn't easy for me to convince Tom to do that.	Thật không dễ dàng để tôi thuyết phục Tom làm điều đó.
No matter how busy you are, you should keep your promises.	Dù bận rộn đến mấy cũng nên giữ lời hứa.
Such an old fan will become useless.	Một người hâm mộ cũ như vậy sẽ trở thành vô dụng.
I think Tom is very curious.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tò mò.
I know that Tom is not a very talkative person, so I asked him a lot of questions to get him to talk.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người nói nhiều, vì vậy tôi đã hỏi anh ấy rất nhiều câu hỏi để khiến anh ấy nói.
Tom says that Mary knows he might not want to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó một mình.
I highly doubt that Tom would be tempted to do that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
The same thing could have happened to us.	Điều tương tự có thể đã xảy ra với chúng tôi.
Tom likes turnips, but Mary doesn't.	Tom thích củ cải, nhưng Mary thì không.
Tom is the one who told me not to trust Mary.	Tom là người đã nói với tôi rằng đừng tin Mary.
Not sure what Tom will do this afternoon.	Không biết Tom sẽ làm gì vào chiều nay.
I don't want to talk about it over the phone.	Tôi không muốn nói về điều đó qua điện thoại.
I heard Tom's voice and decided to pretend to be asleep.	Tôi nghe thấy giọng của Tom và quyết định giả vờ đang ngủ.
Tom could have been here.	Tom có ​​thể đã ở đây.
Tom told the police what happened.	Tom đã nói với cảnh sát những gì đã xảy ra.
Tom also had a real headache.	Tom cũng bị đau đầu thực sự.
I hope I don't catch a cold.	Tôi hy vọng rằng tôi không bị cảm lạnh.
Tom is in no hurry.	Tom không cần phải vội.
Tom said he was too exhausted to go hiking with us.	Tom nói rằng anh ấy quá mất sức để đi bộ đường dài với chúng tôi.
Tom sat there with his arms crossed.	Tom khoanh tay ngồi đó.
Tom probably doesn't know where Mary is.	Tom có ​​lẽ không biết Mary ở đâu.
You should choose a job that matches your aptitudes and interests.	Bạn nên chọn công việc phù hợp với năng khiếu và sở thích của mình.
Don't you know Mary and Alice are sisters?	Bạn không biết Mary và Alice là chị em sao?
Who will do it now?	Ai sẽ làm điều đó bây giờ?
I wonder when Tom plans to do that.	Tôi tự hỏi khi nào Tom dự định làm điều đó.
Tom has been trying to contact you for days.	Tom đã cố gắng liên lạc với bạn trong nhiều ngày.
I don't know much about Australia.	Tôi không biết nhiều về nước Úc.
Tom is not a chef.	Tom không phải là một đầu bếp.
Tom answered all the questions correctly.	Tom đã trả lời chính xác tất cả các câu hỏi.
Tom tried not to hurt Mary.	Tom cố gắng không làm tổn thương Mary.
I have to find a way to make up with Tom.	Tôi phải tìm cách làm lành với Tom.
Tom and Mary both really want to come to your party.	Tom và Mary đều rất muốn đến bữa tiệc của bạn.
It's great.	Nó thật là tuyệt.
I want Tom to do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó.
I'm not trying to trick you.	Tôi không cố lừa bạn.
You don't have to be young to do that.	Bạn không cần phải trẻ để làm điều đó.
Tom is back from a trip to Australia.	Tom đã trở lại sau chuyến đi đến Úc.
Tom has been sneezing all morning.	Tom đã hắt hơi suốt buổi sáng.
I'm not the only one here who can't do that.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây không làm được điều đó.
I'm tired, but not Tom.	Tôi mệt mỏi, nhưng Tom thì không.
Tom works as a store assistant.	Tom làm việc như một trợ lý cửa hàng.
Tom is about the same age as Mary.	Tom trạc tuổi Mary.
You don't have to tell me anything if you don't want to.	Bạn không cần phải nói với tôi bất cứ điều gì nếu bạn không muốn.
Tom knows that you didn't do it for him.	Tom biết rằng bạn đã không làm điều đó cho anh ấy.
Tom does it every chance he gets.	Tom làm điều đó mỗi khi có cơ hội.
I want to be an electrician.	Tôi muốn trở thành một thợ điện.
I was worried that Tom would get hurt.	Tôi lo rằng Tom sẽ bị thương.
You are not satisfied with these results, are you?	Bạn không hài lòng với những kết quả này, phải không?
If Tom doesn't want to do his homework now, he doesn't have to.	Nếu Tom không muốn làm bài tập về nhà bây giờ, anh ấy không cần phải làm thế.
Our company records show a large profit for the year.	Các hồ sơ của công ty chúng tôi cho thấy một khoản lợi nhuận lớn trong năm.
I'm not sure exactly what Tom's opinion is.	Tôi không chắc chính xác ý kiến ​​của Tom là gì.
It sounds like Tom is mocking you.	Nghe như thể Tom đang chế giễu bạn.
I had an appointment with Tom last Monday.	Tôi đã có một cuộc hẹn với Tom vào thứ Hai tuần trước.
We could stay in Boston for a few more days.	Chúng tôi có thể ở lại Boston vài ngày nữa.
I'm surprised you've come a bit.	Tôi ngạc nhiên là bạn đã đến một chút nào.
I am very sensitive to the cold.	Tôi rất nhạy cảm với cái lạnh.
Why do you think Tom likes heavy metal?	Tại sao các bạn nghĩ Tom thích heavy metal?
I know that Tom could be in trouble if he did.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể gặp rắc rối nếu làm vậy.
Instead of complaining, maybe Tom should help us do it correctly.	Thay vì phàn nàn, có lẽ Tom nên giúp chúng tôi làm điều đó một cách chính xác.
You are asking me to do the impossible.	Bạn đang yêu cầu tôi làm điều không thể.
What should we do if he is late?	Chúng ta nên làm gì nếu anh ta đến muộn?
That may not be possible to pay.	Điều đó có thể không có khả năng chi trả.
I saw Tom on TV.	Tôi đã thấy Tom trên TV.
Where were you the night Tom was murdered?	Bạn đã ở đâu vào đêm Tom bị sát hại?
They all started laughing at Tom.	Tất cả đều bắt đầu cười nhạo Tom.
Tom says he has no plans to do that here.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó ở đây.
Tom greeted Mary cheerfully.	Tom vui vẻ chào Mary.
I think Tom is slow.	Tôi nghĩ rằng Tom là chậm.
Tom doesn't like the way I do it.	Tom không thích cách tôi làm như vậy.
Tom was the only one drinking.	Tom là người duy nhất uống rượu.
Tom's parents have apparently decided to divorce.	Cha mẹ của Tom rõ ràng đã quyết định ly hôn.
Tom can be stubborn from time to time.	Tom có ​​thể cố chấp theo thời gian.
Why don't we see if this still works?	Tại sao chúng ta không xem nếu điều này vẫn còn hoạt động?
They don't give us anything.	Họ không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thứ gì.
Tom agreed to testify.	Tom đã đồng ý làm chứng.
I know Tom didn't know we could do it.	Tôi biết Tom không biết rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
I think Tom will try to kill Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cố giết Mary.
Tom just pretends he doesn't know.	Tom chỉ giả vờ rằng anh ấy không biết.
Tom doesn't like to play football.	Tom không thích chơi bóng đá.
Young couple devoted to each other.	Đôi trẻ hết lòng vì nhau.
Tom is a very rich man.	Tom là một người rất giàu có.
I analyzed the liquid.	Tôi đã phân tích chất lỏng.
Tom thinks I don't know what to do.	Tom nghĩ rằng tôi không biết phải làm gì.
Tom says he thinks he can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom didn't even say goodbye to Mary.	Tom thậm chí không nói lời tạm biệt với Mary.
I'll be fine in a minute or two.	Tôi sẽ ổn trong một hoặc hai phút.
Have you ever done that with Tom?	Bạn đã từng làm điều đó với Tom chưa?
I didn't know that Tom would care if you did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó.
Tom says that his grandparents are bank robbers.	Tom nói rằng ông bà của anh ấy là những tên cướp ngân hàng.
I need to think of something funny to say.	Tôi cần nghĩ ra điều gì đó vui nhộn để nói.
Tom has played that game before.	Tom đã chơi trò chơi đó trước đây.
You lost, didn't you?	Bạn đã thua, phải không?
I think Tom might be lonely.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể cô đơn.
If you can help Tom, why can't you help Mary too?	Nếu bạn có thể giúp Tom, tại sao bạn cũng không thể giúp Mary?
Mary and I are like sisters.	Mary và tôi giống như chị em.
Some people will do their best to avoid conflict.	Một số người sẽ cố gắng hết sức để tránh xung đột.
I can get this done by next Monday.	Tôi có thể hoàn thành việc này trước thứ Hai tuần sau.
Tom is very cunning.	Tom rất ranh ma.
Language reflects who we are.	Ngôn ngữ phản ánh chúng ta là ai.
Now I'm angry.	Bây giờ tôi đang tức giận.
Tom is not from Boston.	Tom không đến từ Boston.
Tom is like a family member.	Tom giống như một người trong gia đình.
You sound like you're bored.	Bạn có vẻ như bạn đang buồn chán.
Looks like Tom is about to cry.	Có vẻ như Tom sắp khóc.
Tom found a hundred dollar bill on the street.	Tom tìm thấy một tờ một trăm đô la trên đường phố.
I doubt that Tom would mind showing you how to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ phiền chỉ cho bạn cách làm điều đó.
Tom is a man's name and Mary is a woman's name.	Tom là tên đàn ông và Mary là tên phụ nữ.
We did not expect him to be able to complete the task in such a short time.	Chúng tôi không ngờ anh ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn như vậy.
She gave me a nice watch, but I lost it.	Cô ấy đã tặng tôi một chiếc đồng hồ xinh xắn, nhưng tôi đã làm mất nó.
I know Tom didn't know that you were planning to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn đang dự định làm điều đó.
Tom was here, but Mary wasn't here yet.	Tom đã ở đây, nhưng Mary vẫn chưa ở đây.
I know Tom doesn't know that Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary không muốn làm điều đó.
I hope I haven't offended anyone.	Tôi hy vọng tôi đã không xúc phạm bất cứ ai.
I don't think Tom likes Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích Mary.
I think I wrote the wrong phone number.	Tôi nghĩ rằng tôi đã viết sai số điện thoại.
Tom will continue to do it alone.	Tom sẽ tiếp tục làm điều đó một mình.
I told Tom he should get there by bike.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên đến đó bằng xe đạp.
Tom is a block away from you.	Tom cách bạn một dãy nhà.
Because of the traffic jam, I was late for the meeting.	Vì tắc đường nên tôi đã đến trễ cuộc họp.
Tom realizes that he has no money on him.	Tom nhận ra rằng anh không có tiền trên người.
Tom and I went surfing this morning.	Tom và tôi đã đi lướt sóng sáng nay.
Someone is knocking on your door.	Có ai đó đang gõ cửa nhà bạn.
I wonder if Tom is actually sleeping.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đang ngủ không.
I need to find out who Tom went with.	Tôi cần tìm xem Tom đã đi cùng ai.
Tom's name is on the list.	Tên của Tom có ​​trong danh sách.
It's not too hot.	Nó không quá nóng.
We're not as rich as Tom.	Chúng tôi không giàu như Tom.
Tickets are $30 per person and $13 for the designated driver.	Vé là $ 30 một người và $ 13 cho tài xế được chỉ định.
It will take some time before he understands it.	Nó sẽ mất một thời gian trước khi anh ta hiểu nó.
I'm afraid I can't allow that.	Tôi e rằng tôi không thể cho phép điều đó.
I don't think this is the one I lost.	Tôi không nghĩ rằng đây là một trong những tôi đã mất.
Let me drive.	Để tôi lái.
Tom bought Mary flowers and a box of chocolates.	Tom đã mua hoa Mary và một hộp sôcôla.
Tom is not my teacher.	Tom không phải là giáo viên của tôi.
Tom tried on several pairs of shoes.	Tom đã thử một vài đôi giày.
Tom says Mary is bored.	Tom nói Mary đang chán.
Deposit this check to my checking account.	Gửi séc này vào tài khoản séc của tôi.
I'm not sleepy anymore.	Tôi không buồn ngủ nữa.
Is this Tom's book?	Đây có phải là cuốn sách của Tom không?
How's it going? 	Thế nào rồi?
Are you busy?	Bạn có bận không?
Some people are fascinated by shiny new things.	Một số người bị mê hoặc bởi những thứ mới sáng bóng.
I didn't really think it would happen.	Tôi đã không thực sự nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Tom said that he always sang well.	Tom nói rằng anh ấy luôn hát hay.
Tom really thinks I have to do it.	Tom thực sự nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
Tom visited Mary in Australia last month.	Tom đã đến thăm Mary ở Úc vào tháng trước.
I wonder where Tom went.	Tôi tự hỏi Tom đã đi đâu.
Everyone appreciated Tom's generosity.	Mọi người đều đánh giá cao sự hào phóng của Tom.
I was hoping that we would become friends.	Tôi đã hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở thành bạn bè.
Be careful not to overcook the carrots.	Cẩn thận để cà rốt không chín quá.
My phone is currently not working.	Điện thoại của tôi hiện không hoạt động.
I really can't take it anymore.	Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Tom is carrying two suitcases and has a bag on his back.	Tom đang mang hai chiếc va li và có một cái túi trên lưng.
Do you know much about Tom?	Bạn có biết nhiều về Tom không?
I'm sorry you had to see that.	Tôi xin lỗi vì bạn đã phải nhìn thấy điều đó.
Tom is three pounds lighter than me.	Tom nhẹ hơn tôi ba pound.
The girl in the short skirt is my sister.	Cô gái mặc váy ngắn kia là em gái tôi.
Tom wouldn't let us in.	Tom không cho chúng tôi vào.
Did Tom eat my sandwich?	Có phải Tom đã ăn bánh sandwich của tôi không?
Why did you quit your job on the farm?	Tại sao bạn lại nghỉ việc ở trang trại?
Tom says he doesn't think he can convince Mary to date him.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Mary hẹn hò với mình.
Value is not clear.	Giá trị không rõ ràng.
You have what it takes to be a teacher.	Bạn có những gì nó cần để trở thành một giáo viên.
Tom likes secrets.	Tom thích những điều bí mật.
Many people do not know the names of all their great-grandparents.	Nhiều người không biết tên của tất cả ông bà cố của họ.
This is a song I learned when I was a kid.	Đây là một bài hát tôi đã học khi tôi còn nhỏ.
Tom really looks down on Mary.	Tom thực sự coi thường Mary.
I feel better.	Tôi cảm thấy tốt hơn.
Tom and Mary often go for walks together.	Tom và Mary thường đi dạo cùng nhau.
I don't have Tom's number.	Tôi không có số của Tom.
Tom seems lost.	Tom dường như bị lạc.
Tom volunteered to help us do that.	Tom đã tình nguyện giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't like waiting on the table.	Tôi không thích chờ đợi trên bàn.
I don't want to do that, but Tom does.	Tôi không muốn làm điều đó, nhưng Tom thì có.
Did you manage to beat Tom?	Bạn đã quản lý để đánh bại Tom?
I took the cake out of the oven too soon.	Tôi đã lấy bánh ra khỏi lò quá sớm.
If you can't read it, it's not my fault.	Nếu bạn không đọc được, đó không phải lỗi của tôi.
Looks like Tom is desperate.	Có vẻ như Tom đang tuyệt vọng.
I don't have many options.	Tôi không có nhiều lựa chọn.
I had a cup of coffee to keep me awake.	Tôi đã có một tách cà phê để giữ cho tôi tỉnh táo.
I do not have a website.	Tôi không có trang web.
Would you like to join us for a drink?	Bạn có muốn tham gia uống với chúng tôi không?
I'm used to these kinds of decisions.	Tôi đã quen với những quyết định kiểu này.
The link you sent me got the "not found" error message.	Liên kết mà bạn đã gửi cho tôi nhận được thông báo lỗi "không tìm thấy".
We haven't done that yet.	Chúng tôi chưa hoàn thành việc đó.
They won't know.	Họ sẽ không biết.
Has something happened to change the way you feel about Tom?	Có điều gì đã xảy ra làm thay đổi cách bạn cảm nhận về Tom không?
He is very sick.	Anh ấy rất ốm.
Tom has nice handwriting.	Tom có ​​nét chữ đẹp.
I know that I should call first.	Tôi biết rằng tôi nên gọi trước.
You didn't really do it alone, did you?	Bạn đã không thực sự làm điều đó một mình, phải không?
I'm not a gangster.	Tôi không phải là xã hội đen.
You will receive one.	Bạn sẽ nhận được một.
Tom asked me where I bought my hiking boots.	Tom hỏi tôi đã mua ủng đi bộ đường dài ở đâu.
Do you know what you will do next year?	Bạn có biết mình sẽ làm gì trong năm tới không?
That's not all Tom wanted.	Đó không phải là tất cả những gì Tom muốn.
I didn't speak French the first time you met me.	Tôi đã không nói được tiếng Pháp lần đầu tiên bạn gặp tôi.
I don't want to do your dirty work.	Tôi không muốn làm công việc bẩn thỉu của bạn.
I really don't know what to say.	Tôi thực sự không biết phải nói gì.
Tom wanted to know what we were up to.	Tom muốn biết những gì chúng tôi dự định làm.
I couldn't believe my luck.	Tôi không thể tin vào vận may của mình.
Tom looks terribly sleepy.	Tom có ​​vẻ buồn ngủ kinh khủng.
Tom forgot the key.	Tom quên chìa khóa.
He is cunning and manipulative.	Anh ta xảo quyệt và lôi kéo.
Tom wasn't the one to suggest that.	Tom không phải là người gợi ý điều đó.
Everyone looks forward to it.	Mọi người đều mong chờ nó.
Tom is the only person in our office who can speak French.	Tom là người duy nhất trong văn phòng của chúng tôi có thể nói tiếng Pháp.
Tom studied hard for the test.	Tom đã học chăm chỉ cho bài kiểm tra.
That's how Tom always does it.	Đó là cách Tom luôn làm điều đó.
You seem to like Tom very much.	Bạn có vẻ thích Tom rất nhiều.
Tom will probably walk to work tomorrow morning.	Tom có ​​thể sẽ đi bộ đến nơi làm việc vào sáng mai.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm như vậy.
I should have been prepared.	Tôi lẽ ra đã chuẩn bị sẵn sàng.
I wish that my girlfriend would spend more time with me.	Tôi ước rằng bạn gái của tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tôi.
Tom hopes that he doesn't have to do that anymore.	Tom hy vọng rằng anh ấy không phải làm như vậy nữa.
I think Tom will do the same thing.	Tôi nghĩ Tom cũng sẽ làm điều tương tự.
I didn't know you had to do it the day before.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó vào ngày hôm trước.
I had a nosebleed today.	Hôm nay tôi bị chảy máu mũi.
Tom started shouting at Mary.	Tom bắt đầu la hét với Mary.
Tom does not accept gifts.	Tom không nhận quà.
Tom picked up his helmet and put it on.	Tom nhặt mũ bảo hiểm của mình và đội nó vào.
Tom took off his raincoat.	Tom cởi áo mưa.
Smoking is not allowed on board.	Trên tàu không được phép hút thuốc.
You are not quite what I expected.	Bạn không hoàn toàn như những gì tôi mong đợi.
That doesn't look good at all.	Điều đó trông không tốt chút nào.
Tom exhaled.	Tom thở ra.
Tom arranged John and Mary on a secret date.	Tom đã sắp đặt John và Mary vào một cuộc hẹn hò kín đáo.
Do you think anyone would care if we did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu chúng tôi làm điều đó không?
They angered me.	Họ chọc giận tôi.
Tom told me he thought Mary was surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã rất ngạc nhiên.
Tom does not know how to do what needs to be done.	Tom không biết làm thế nào để làm những gì cần phải làm.
Tom hoped that Mary knew she shouldn't do whatever John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết rằng cô ấy không nên làm bất cứ điều gì John đã bảo cô ấy làm.
I think that's very important.	Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng.
Tom never told Mary why he did what he did.	Tom chưa bao giờ nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
What is the best way to learn French?	Cách tốt nhất để học tiếng Pháp là gì?
I guess it's all about priorities.	Tôi đoán đó là tất cả về các ưu tiên.
I won't go in.	Tôi sẽ không vào.
You will tell me tomorrow, right?	Bạn sẽ nói với tôi vào ngày mai, phải không?
I'm not sure how I can help you.	Tôi không chắc làm thế nào tôi có thể giúp bạn.
What do you keep in the trunk of your car?	Bạn để đồ gì trong cốp xe?
I learned that when I was in high school.	Tôi đã học được điều đó khi tôi còn học trung học.
Tom has spoken to Mary several times this week.	Tom đã nói chuyện với Mary vài lần trong tuần này.
Tom is not good to me.	Tom không tốt với tôi.
Tom the cat scratched him.	Mèo Tom đã cào anh.
Tom will be famous, right?	Tom sẽ nổi tiếng, phải không?
Tom says he's glad you did.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
I know that Tom is trustworthy.	Tôi biết rằng Tom là người đáng tin cậy.
Tom invited me to the ballet.	Tom mời tôi đi xem múa ba lê.
If you are tired, go to sleep.	Nếu bạn mệt, hãy đi ngủ.
I plan to stay in Boston until Monday.	Tôi dự định ở lại Boston cho đến thứ Hai.
Why do people call him Tom?	Tại sao mọi người gọi anh ấy là Tom?
Tom uses honey instead of sugar.	Tom sử dụng mật ong thay vì đường.
I have never seen Tom so angry before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom tức giận như vậy trước đây.
You betrayed us.	Bạn đã phản bội chúng tôi.
Tom and Mary went hiking together.	Tom và Mary đã cùng nhau đi bộ đường dài.
You can see a lot of stars in the sky.	Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao trên bầu trời.
Tom wrote Mary a long letter, but he did not send it to her.	Tom đã viết cho Mary một bức thư dài, nhưng anh ấy không gửi cho cô ấy.
Now is the time to get the show on the road.	Bây giờ là lúc để có được chương trình trên đường.
I know Tom will wait until tomorrow to do it.	Tôi biết Tom sẽ đợi đến ngày mai để làm điều đó.
Tom hasn't broken any rules yet.	Tom vẫn chưa vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
I won't walk anymore.	Tôi sẽ không đi bước nữa.
I wondered if I should talk to Tom about it.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói chuyện với Tom về điều đó hay không.
He advocated tax reduction.	Ông chủ trương giảm thuế.
Tom is cruel.	Tom thật độc ác.
I heard that your father is not good.	Tôi nghe nói rằng bố của bạn không được tốt.
I met an old friend in Boston.	Tôi gặp một người bạn cũ ở Boston.
Tom is still undressed.	Tom vẫn chưa mặc quần áo.
You cannot stop this.	Bạn không thể dừng việc này lại.
Tom didn't like it.	Tom không thích nó.
I sat right next to Tom.	Tôi ngồi ngay cạnh Tom.
I just told Tom about my promotion.	Tôi vừa nói với Tom về việc thăng chức của tôi.
Tom could be our new teacher.	Tom có ​​thể là giáo viên mới của chúng tôi.
I can be polite.	Tôi có thể lịch sự.
I'm 19 years old.	Tôi 19 tuổi.
I won't do that today.	Tôi sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom may not come to Boston with us.	Tom có ​​thể không đến Boston với chúng tôi.
I don't think we have enough money.	Tôi không nghĩ chúng ta có đủ tiền.
I never go shopping with Tom.	Tôi không bao giờ đi mua sắm với Tom.
I don't think we should even consider doing that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên xem xét việc làm đó.
There's nothing there.	Không có gì ở đó.
He grew up in the United States, but his native language is Japanese.	Anh ấy lớn lên ở Hoa Kỳ, nhưng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy là tiếng Nhật.
Tom didn't anticipate any trouble, did he?	Tom không lường trước được bất kỳ rắc rối nào, phải không?
I'll break up with Tom.	Tôi sẽ chia tay với Tom.
I think Tom will be late.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến muộn.
It is likely to rain tomorrow.	Có khả năng ngày mai trời sẽ mưa.
Tom started cooking for himself to save money.	Tom bắt đầu tự nấu ăn để tiết kiệm tiền.
My English teacher recommended me to read these books.	Giáo viên tiếng Anh của tôi đã khuyên tôi nên đọc những cuốn sách này.
I wonder if Tom is still committed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn cam kết không.
I didn't expect I could stay here for so long.	Tôi không ngờ mình có thể ở đây lâu như vậy.
I recognized Tom's car.	Tôi nhận ra xe của Tom.
There are no seats left.	Không còn chỗ ngồi nào.
I went to Australia with Tom.	Tôi đã đến Úc với Tom.
Tom wasn't the one to tell me Mary shouldn't have done that.	Tom không phải là người nói với tôi Mary không nên làm vậy.
"What should I do next?" 	"Tôi nên làm gì tiếp theo?"
she said to herself.	cô ấy nói với chính mình.
I don't think people use that word anymore.	Tôi không nghĩ mọi người dùng từ đó nữa.
I can't decide which dress I should buy.	Tôi không thể quyết định mình nên mua chiếc váy nào.
Tom seems to be worried about something.	Tom dường như đang lo lắng về điều gì đó.
You're back.	Bạn quay trở lại rồi.
Tom was hoping we would do it for Mary.	Tom đã hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom was about 30 minutes behind schedule.	Tom đã chậm khoảng 30 phút so với kế hoạch.
Tom had a great time coming to Boston.	Tom đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi đến Boston.
Hollywood marriages rarely last.	Những cuộc hôn nhân ở Hollywood hiếm khi kéo dài.
The captain ordered the radio operator to send out a distress signal.	Thuyền trưởng ra lệnh cho nhân viên điện đài phát tín hiệu cấp cứu.
Tom probably wouldn't let Mary do it.	Tom có ​​lẽ sẽ không để Mary làm điều đó.
Tom and I haven't done anything together for a long time.	Đã lâu rồi tôi và Tom chưa làm gì cùng nhau.
Tom is getting dressed.	Tom đang mặc quần áo.
I can't promise anything.	Tôi không thể hứa bất cứ điều gì.
Tom will wait.	Tom sẽ đợi.
Something offended Tom.	Có điều gì đó đã xúc phạm Tom.
Tom pleaded guilty and was fined $300.	Tom đã nhận tội và bị phạt 300 đô la.
This can go on for days, weeks, or even months.	Điều này có thể diễn ra trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng.
Tom tells Mary that he thinks John is not bossy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không hách dịch.
Is Tom feeling better?	Tom có ​​cảm thấy tốt hơn không?
Your order will be shipped as soon as possible.	Đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đi trong thời gian sớm nhất.
Tom will definitely like you.	Tom chắc chắn sẽ thích bạn.
Tom's last name is long and difficult to pronounce.	Họ của Tom dài và khó phát âm.
I bought an eight-acre ranch for retirement.	Tôi đã mua một trang trại rộng tám mẫu Anh để nghỉ hưu.
Tom can speak French fluently.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
I really haven't thought that far.	Tôi thực sự chưa nghĩ xa đến thế.
Now Tom is no longer alone.	Bây giờ Tom không còn cô đơn.
Tom asked Mary if John was going to do it this week.	Tom hỏi Mary liệu John có định làm điều đó trong tuần này không.
Tom told me Mary was in prison.	Tom nói với tôi Mary đang ở trong tù.
I am always the first to arrive.	Tôi luôn là người đến đầu tiên.
Tom says Mary is likely finished.	Tom nói Mary có khả năng đã hoàn thành.
Tom loves cheese.	Tom rất thích pho mát.
Will you tell them who you are?	Bạn sẽ cho họ biết bạn là ai?
Young people easily fall into temptation.	Tuổi trẻ dễ sa vào cám dỗ.
How many days do you want to stay in Australia?	Bạn muốn ở lại Úc bao nhiêu ngày?
Tom turned down the job offer.	Tom đã từ chối lời mời làm việc.
I don't think we should rely on Tom too much.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên dựa vào Tom quá nhiều.
Tom will do a great job.	Tom sẽ làm một công việc tuyệt vời.
The only dish that Tom knows how to cook is scrambled eggs.	Món duy nhất mà Tom biết nấu là trứng bác.
I did what Tom ordered me to do.	Tôi đã làm những gì Tom ra lệnh cho tôi.
I made too many bad decisions.	Tôi đã đưa ra quá nhiều quyết định tồi.
Tom didn't think Mary could do it in less than three hours.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó trong vòng chưa đầy ba giờ.
Tom should have discussed that with you.	Tom lẽ ra nên thảo luận điều đó với bạn.
I want to see Tom one last time.	Tôi muốn gặp Tom lần cuối.
You will be able to do it if you try.	Bạn sẽ có thể làm được điều đó nếu bạn cố gắng.
Tom told Mary that I was sleepy.	Tom nói với Mary rằng tôi buồn ngủ.
Do not ask me.	Đừng hỏi tôi.
What will happen to your prisoner?	Điều gì sẽ xảy ra với tù nhân của bạn?
It goes something like this.	Nó đi một cái gì đó như thế này.
Tom walks through the forest.	Tom đi xuyên qua khu rừng.
I wonder if they will get a divorce.	Tôi tự hỏi liệu họ có ly hôn không.
Tom skimmed the report.	Tom đọc lướt qua bản báo cáo.
Where's the pen?	Cái bút đâu?
Aren't you curious about it?	Bạn không tò mò về nó?
Tom will be staying with relatives in Australia for the next three months.	Tom sẽ ở với người thân ở Úc trong ba tháng tới.
Tom is not very patient.	Tom không kiên nhẫn lắm.
Sparks fly everywhere.	Tia lửa bay khắp nơi.
Tom doesn't know his parents because they both died in a traffic accident when he was still a child.	Tom không biết cha mẹ của mình vì cả hai đều chết trong một vụ tai nạn giao thông khi anh vẫn còn là một đứa trẻ.
I definitely won't give up.	Tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
Tom is older than the others here.	Tom lớn tuổi hơn những người khác ở đây.
You can dance, right?	Bạn có thể nhảy, phải không?
You don't think you will be able to help me?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ có thể giúp tôi?
I know that Tom is the one who has to tell Mary that she shouldn't.	Tôi biết rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Sometimes it's so cold I can't start my car.	Đôi khi trời rất lạnh, tôi không thể khởi động được xe của mình.
I love watching Tom dance.	Tôi thích xem Tom nhảy.
I don't need anyone's permission to do that.	Tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai để làm điều đó.
I don't really have to do that, do I?	Tôi không thực sự phải làm điều đó, phải không?
Tom was creative.	Tom đã sáng tạo.
Tom will stay there as long as possible.	Tom sẽ ở đó càng lâu càng tốt.
It's not completed.	Nó chưa hoàn thành.
This is my first time frying eggs.	Đây là lần đầu tiên tôi chiên trứng.
I don't think anyone noticed what you did.	Tôi không nghĩ có ai để ý đến những gì bạn đã làm.
We waited quite a while.	Chúng tôi đã chờ đợi khá lâu.
We owe Tom a debt of gratitude.	Chúng tôi nợ Tom một món nợ biết ơn.
Tom doesn't want to talk to you.	Tom không muốn nói chuyện với bạn.
If you sew your own clothes, you will save money.	Nếu bạn tự may quần áo sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí.
How long has Tom been helping you?	Tom đã giúp bạn bao lâu rồi?
I miss Tom. 	Tôi nhớ Tom.
I hope he comes back soon.	Tôi hy vọng anh ấy trở lại sớm.
They will let us know.	Họ sẽ cho chúng tôi biết.
If it's cold, you can turn on the heater.	Nếu lạnh, bạn có thể bật lò sưởi.
Tom might be ready to sing for you.	Tom có ​​thể sẵn sàng hát cho bạn nghe.
I wrote the phone number on the notebook.	Tôi đã viết số điện thoại trên tập viết.
I asked her if she could go to the party.	Tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể đi dự tiệc không.
Tom sat to my left.	Tom ngồi bên trái tôi.
Tom helps Mary because he wants to, not because he has to.	Tom giúp Mary vì anh ấy muốn chứ không phải vì anh ấy phải làm thế.
There is no valid reason for this.	Không có lý do hợp lý nào cho điều này.
Tom knew that I was wondering.	Tom biết rằng tôi đang phân vân.
Tom befriended Mary while he was living in Boston.	Tom đã kết bạn với Mary khi anh ấy sống ở Boston.
All the villagers know him.	Tất cả dân làng đều biết anh ta.
Please do not breathe a word about this.	Xin đừng thở một lời về điều này.
Tom wasn't the one to suggest that I do it.	Tom không phải là người đề nghị tôi làm điều đó.
Police say Tom is unarmed.	Cảnh sát nói rằng Tom không có vũ khí.
Tom is not a very humble person.	Tom không phải là một người rất khiêm tốn.
I think maybe that's all you have to do.	Tôi nghĩ có lẽ đó là tất cả những gì bạn phải làm.
Tom is an overprotective brother.	Tom là một người anh bảo vệ quá mức.
Tom told me he wasn't scared at all.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hề sợ hãi.
Tom said he was hungry.	Tom nói rằng anh ấy đã đói.
Everyone looked out the window to see what was going on.	Mọi người đều nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra.
You can see that, right?	Bạn có thể thấy điều đó, phải không?
Tom plans to live in Australia for over a year.	Tom dự định sẽ sống ở Úc trong hơn một năm.
Tom will probably stop crying soon.	Tom có ​​lẽ sẽ sớm ngừng khóc.
Tom drinks beer.	Tom uống bia.
Tom is doing his homework, right?	Tom đang làm bài tập về nhà, phải không?
How do Tom and I get out of here?	Tom và tôi làm cách nào để thoát khỏi đây?
Tom admitted that he didn't do what he promised to do.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã không làm những gì anh ấy đã hứa sẽ làm.
I still haven't watched that video.	Tôi vẫn chưa xem video đó.
Tom says he wants to talk to you himself.	Tom nói rằng anh ấy muốn tự mình nói chuyện với bạn.
Tom smiled with satisfaction.	Tom mỉm cười hài lòng.
Tom still seems undecided.	Tom dường như vẫn chưa quyết định.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tom said he would help me if I wanted him.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi nếu tôi muốn anh ấy.
I didn't know you were going to do that when you were in Australia.	Tôi không biết bạn đã định làm điều đó khi bạn ở Úc.
You don't think it's a suicide, do you?	Bạn không nghĩ đó là một vụ tự tử, phải không?
You don't understand what you did?	Bạn không hiểu những gì bạn đã làm?
I'm the only one who didn't have to do that.	Tôi là người duy nhất không phải làm điều đó.
Tom wasn't sure Mary could swim.	Tom không chắc Mary biết bơi.
Tom fell asleep on the sofa and started snoring.	Tom ngủ quên trên ghế sofa và bắt đầu ngáy.
Tom doesn't smoke.	Tom không hút thuốc lá.
Tom is acting like a child.	Tom đang hành động như một đứa trẻ.
There is a package in the mail for you.	Có một gói trong thư cho bạn.
Tom knew I would do it.	Tom biết tôi sẽ làm điều đó.
Tom said he was eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất háo hức làm điều đó.
Tom politely thanked Mary.	Tom lịch sự cảm ơn Mary.
Hi, I'm Tom. 	Xin chào, tôi là Tom.
What's your name?	Bạn tên là gì?
I don't like to talk about these things.	Tôi không thích nói về những điều này.
I like what I'm seeing.	Tôi thích những gì tôi đang thấy.
Tom had never seen this man before in his life.	Tom chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này trước đây trong đời.
Filling in the blank.	Điền vào chỗ trống.
Tom didn't think Mary would have to.	Tom không nghĩ Mary sẽ phải làm như vậy.
Tom and Mary are both my colleagues.	Tom và Mary đều là đồng nghiệp của tôi.
I have a friend who is a teacher in Boston.	Tôi có một người bạn là giáo viên ở Boston.
I think you are a really good person.	Tôi nghĩ rằng bạn là một người thực sự tốt.
Tom says he's not convinced.	Tom nói rằng anh ấy không bị thuyết phục.
I just want to put it all behind us.	Tôi chỉ muốn đặt tất cả lại sau lưng chúng ta.
Tom says nothing like that will happen again.	Tom nói rằng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.
I'm listening to a song that Tom recorded.	Tôi đang nghe một bài hát mà Tom đã thu âm.
You don't need to know how it works.	Bạn không cần biết nó hoạt động như thế nào.
Herd of sheep peacefully grazing in the meadow.	Đàn cừu yên bình gặm cỏ trên đồng cỏ.
Who do you think is better at French, you or Tom?	Bạn nghĩ ai giỏi tiếng Pháp hơn, bạn hay Tom?
It won't be as fun as you think.	Nó sẽ không vui như bạn nghĩ đâu.
I don't think Tom has any friends to talk to.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào để nói chuyện.
Tom shouldn't have walked home alone.	Tom lẽ ra không nên đi bộ về nhà một mình.
Tom has much to say.	Tom có ​​nhiều điều để nói.
What is your favorite Christmas carol?	Bài hát mừng Giáng sinh yêu thích của bạn là gì?
I love making Mary laugh.	Tôi thích làm cho Mary cười.
Tom, are you okay?	Tom, bạn ổn chứ?
I'm not good with kids.	Tôi không tốt với những đứa trẻ.
I have a feeling you will pass your test.	Tôi có cảm giác bạn sẽ vượt qua bài kiểm tra của bạn.
I didn't know Tom had to do it yesterday.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó ngày hôm qua.
I haven't heard from her in a month.	Tôi đã không nghe tin từ cô ấy trong một tháng.
I wouldn't trust anyone else.	Tôi sẽ không tin bất cứ ai khác.
What is the temperature in degrees Celsius?	Nhiệt độ tính bằng độ C là bao nhiêu?
Maybe Tom won't go swimming this afternoon.	Chiều nay có lẽ Tom sẽ không đi bơi.
I thought that Tom would never be silent.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ không bao giờ im lặng.
Tom sometimes walks to school.	Tom đôi khi đi bộ đến trường.
Don't go near the border.	Đừng đến gần biên giới.
Tom parked in front of the building.	Tom đậu xe trước tòa nhà.
Tom is not capable of doing that.	Tom không có khả năng làm điều đó.
Tom heard Mary's voice.	Tom đã nghe thấy giọng nói của Mary.
There are 30 witnesses.	Có 30 nhân chứng.
Tom must be furious at such an opportunity.	Tom phải tức điên lên khi có cơ hội như vậy.
You thought you gave me the latch, didn't you, Tom?	Bạn nghĩ rằng bạn đã cho tôi chốt, phải không Tom?
I look forward to seeing you next Sunday.	Tôi rất mong được gặp bạn vào Chủ nhật tới.
I'm so sorry I lied.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã nói dối.
I always turn off the lights when I leave the room.	Tôi luôn tắt đèn khi rời khỏi phòng.
I think Tom is getting better.	Tôi nghĩ rằng Tom đang trở nên tốt hơn.
Can you imagine how Tom feels?	Bạn có thể tưởng tượng Tom cảm thấy như thế nào không?
Tom says he can't convince Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom spat in my face.	Tom nhổ nước bọt vào mặt tôi.
I have to be carefree.	Tôi phải vô tư.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
Tom and I are not experts.	Tom và tôi không phải là chuyên gia.
Tom didn't let me do that.	Tom đã không để tôi làm điều đó.
Maybe you just forgot.	Có lẽ bạn vừa mới quên.
I know that Tom might be reluctant to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó.
Tom, Mary and John are playing tag on the playground.	Tom, Mary và John đang chơi tag trên sân chơi.
A lot of girls think that Tom is really handsome.	Rất nhiều cô gái cho rằng Tom thực sự rất đẹp trai.
After a ten minute walk, we arrived at the museum.	Sau mười phút đi bộ, chúng tôi đến bảo tàng.
Tom's shoes were too tight for him to wiggle his toes.	Đôi giày của Tom quá chật khiến anh không thể ngọ nguậy ngón chân.
The bathroom is at the end of the hallway.	Phòng tắm ở cuối hành lang.
Would you like to do it with Tom?	Bạn có muốn làm điều đó với Tom không?
This tablecloth is dirty.	Khăn trải bàn này bị bẩn.
Tom won't tell Mary anything.	Tom sẽ không nói với Mary bất cứ điều gì.
We forgot to lock our bikes and they were stolen.	Chúng tôi đã quên khóa xe đạp và chúng đã bị đánh cắp.
This box is twice the size of the other box.	Hộp này lớn gấp đôi hộp kia.
I was too scared to do anything about it.	Tôi đã quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì về điều đó.
I will be staying in Boston until next Monday.	Tôi sẽ ở lại Boston cho đến thứ Hai tới.
Tom writes his name in the sand with a stick.	Tom viết tên mình trên cát bằng một cây gậy.
I assume you want to live in Boston with Tom.	Tôi cho rằng bạn muốn sống ở Boston với Tom.
I know that Tom is the kind of guy that would do it.	Tôi biết rằng Tom là kiểu người sẽ làm điều đó.
Tom tells Mary that he thinks John is really stressed out.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thực sự căng thẳng.
Tom owns this bar.	Tom sở hữu quán bar này.
You are not that important.	Bạn không quan trọng như vậy.
Tom says he wants to buy something cheaper.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua thứ gì đó rẻ hơn.
I think that's obvious.	Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên.
I know that Tom wants to talk to Mary.	Tôi biết rằng Tom muốn nói chuyện với Mary.
It will be a while until Tom gets here.	Sẽ mất một thời gian cho đến khi Tom đến đây.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
Suddenly, I returned to my hometown.	Đột ngột, tôi trở về quê.
Tom has yet to announce his next move.	Tom vẫn chưa công bố bước đi tiếp theo của mình.
Wake me up when you get home if I'm sleeping.	Đánh thức tôi khi bạn về nhà nếu tôi đang ngủ.
They were all in a hurry to catch a train.	Tất cả họ đều đang vội vàng để bắt một chuyến tàu.
This is really not difficult.	Điều này thực sự không khó.
Do you think the post office is still open?	Bạn có nghĩ rằng bưu điện vẫn mở cửa?
I am studying electrical engineering at the University of Plymouth.	Tôi đang học kỹ sư điện tại Đại học Plymouth.
Isn't her ring pretty?	Chiếc nhẫn của cô ấy không đẹp sao?
Bring me a rag.	Mang giẻ lau cho tôi.
I'll take a shortcut through the garden.	Tôi sẽ đi đường tắt qua khu vườn.
Tom works all over town.	Tom làm việc trên khắp thị trấn.
Tom is a skinny kid.	Tom là một đứa trẻ gầy.
Long skirts are very popular in fashion.	Váy dài đang rất thịnh hành trong thời trang.
Tom says he knows you can do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn có thể làm điều đó.
Gold is heavier than iron.	Vàng nặng hơn sắt.
I'm sorry, but I won't go.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không đi.
I won't buy anything for Tom.	Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì cho Tom.
I know that you are not very happy about that.	Tôi biết rằng bạn không hài lòng lắm về điều đó.
The traveler fainted from hunger, but soon he arrived.	Người lữ hành ngất đi vì đói, nhưng ngay sau đó anh ta đã đến.
Tom said he did it, but he didn't really do it.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó, nhưng anh ấy không thực sự làm điều đó.
I'm sorry I hit you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đánh bạn.
I doubt if Tom is scared.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​sợ hãi không.
He relinquished ownership of the land.	Ông từ bỏ quyền sở hữu đất đai.
I realize now there is no other solution.	Tôi nhận ra bây giờ không có giải pháp nào khác.
What is your plan for me?	Kế hoạch của bạn cho tôi là gì?
Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit.	Chiếc áo sơ mi mới của Tom bị co lại khi anh ấy giặt nó và bây giờ nó không vừa.
Tom will be fired for breaking the rules.	Tom sẽ bị sa thải vì vi phạm các quy tắc.
I still want to learn how to speak French.	Tôi vẫn muốn học cách nói tiếng Pháp.
I know I'm presumptuous.	Tôi biết tôi tự phụ.
The first generation of robots appeared in 1962.	Thế hệ robot đầu tiên xuất hiện vào năm 1962.
Not even Tom can do this.	Ngay cả Tom cũng không thể làm được điều này.
He asked a few pertinent questions.	Anh ấy hỏi một vài câu hỏi thích hợp.
I know Tom is not a teacher either.	Tôi biết Tom cũng không phải là một giáo viên.
That's the worm.	Đó là loại sâu.
Tom should leave us alone.	Tom nên để chúng tôi yên.
They built an asylum for the blind.	Họ đã xây dựng một nhà tị nạn cho người mù.
Tom hates his life.	Tom ghét cuộc sống của mình.
The islands have been politically connected to Denmark since the 14th century.	Các hòn đảo đã được kết nối chính trị với Đan Mạch từ thế kỷ 14.
I don't like it when you swear.	Tôi không thích khi bạn thề.
I didn't realize that Tom wasn't happy here.	Tôi không nhận ra rằng Tom không hạnh phúc ở đây.
Why didn't you tell me three hours ago?	Tại sao bạn không nói với tôi ba giờ trước?
I will ask Tom to make you something to eat.	Tôi sẽ yêu cầu Tom làm cho bạn một cái gì đó để ăn.
It's not a good idea to do that.	Nó không phải là một ý tưởng tốt để làm điều đó.
Tom knows he doesn't have enough money.	Tom biết mình không có đủ tiền.
Tom told me Mary did it wrong.	Tom nói với tôi Mary đã làm điều đó sai.
Make sure Tom doesn't run away.	Hãy chắc chắn rằng Tom không bỏ chạy.
Tom tells everyone that I hate Mary, but that's not true.	Tom nói với mọi người rằng tôi ghét Mary, nhưng điều đó không đúng.
Did you see Tom's face?	Bạn có nhìn thấy khuôn mặt của Tom không?
I know Tom doesn't know how much time he needs to do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
When times are tough, you know who your friends are.	Khi khó khăn, bạn biết được bạn bè của mình là ai.
Tom washes the dishes.	Tom rửa bát.
Tom wondered how long it would take Mary to prepare dinner.	Tom tự hỏi không biết bao lâu nữa Mary sẽ chuẩn bị bữa tối.
I'm afraid my views on this matter are different.	Tôi e rằng quan điểm của tôi về vấn đề này là khác nhau.
Tom just turned thirty years old.	Tom vừa tròn ba mươi tuổi.
I think Tom will wait until tomorrow to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đợi đến ngày mai để làm điều đó.
I swim faster than Tom.	Tôi bơi nhanh hơn Tom.
Tom only eats when his wife is not at home.	Tom chỉ đi ăn khi vợ vắng nhà.
Don't you know Tom is seeing someone else?	Bạn không biết Tom đang gặp người khác à?
They will hang you.	Họ sẽ treo cổ bạn.
I do not wanna go.	Không, tôi không đi.
I have a severe toothache.	Tôi bị đau răng dữ dội.
I've been here almost my whole life.	Tôi đã ở đây gần như cả cuộc đời.
Tom went to the clinic.	Tom đã đến phòng khám.
I'm glad I ran into you two by chance.	Tôi rất vui vì tôi tình cờ gặp được hai người.
I'm looking for my ID.	Tôi đang tìm ID của mình.
If it weren't for your advice, I would have failed in my business.	Nếu không nhờ lời khuyên của bạn, tôi đã thất bại trong công việc kinh doanh của mình.
Does Tom realize what he did?	Tom có ​​nhận ra mình đã làm gì không?
Mary has a shrill voice.	Mary có một giọng nói chói tai.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thực sự có thể tự mình làm điều đó hay không.
All of them are set up.	Tất cả chúng đã được thiết lập.
Tom doesn't know why Mary needs to borrow thirty dollars.	Tom không biết tại sao Mary cần vay ba mươi đô la.
Mary wears a skimpy outfit.	Mary mặc một bộ trang phục thiếu vải.
I can't even remember where I bought this.	Tôi thậm chí không thể nhớ nơi tôi đã mua cái này.
I didn't know that Tom learned how to do that from Mary.	Tôi không biết rằng Tom đã học cách làm điều đó từ Mary.
Tom always does things like that.	Tom luôn làm những điều như vậy.
I have come a long way.	Tôi đã đi một chặng đường dài.
Tom is my bodyguard.	Tom là vệ sĩ của tôi.
I am appalled at your irresponsible attitude.	Tôi hoảng hốt trước thái độ vô trách nhiệm của bạn.
Tom pressed the emergency button.	Tom nhấn nút khẩn cấp.
I have a headache so I go to bed early.	Tôi đau đầu nên đi ngủ sớm.
I still need to know what happens.	Tôi vẫn cần biết điều gì sẽ xảy ra.
I know that Tom doesn't know why I planned to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi lại lên kế hoạch làm điều đó.
My plan is not very good.	Kế hoạch của tôi không tốt lắm.
There is so much you have to learn.	Có quá nhiều thứ bạn phải học.
We sued them.	Chúng tôi đã kiện họ.
It was Tom's aunt.	Đó là dì của Tom.
Tom asks Mary to turn on the light.	Tom yêu cầu Mary bật đèn.
The cat is sitting on top of the table.	Con mèo đang ngồi trên đầu bàn.
Tom jumped over the fence.	Tom nhảy qua hàng rào.
Tom was fast asleep when Mary entered the room.	Tom đã ngủ say khi Mary bước vào phòng.
I know Tom is a better drummer than Mary.	Tôi biết Tom là một tay trống giỏi hơn Mary.
Commodity prices increased.	Giá cả hàng hóa tăng cao.
Is Tom your friend?	Tom có ​​phải là bạn của bạn không?
Tom won't call you.	Tom sẽ không gọi cho bạn.
If you can't do what you want, do what you can.	Nếu bạn không thể làm những gì bạn muốn, hãy làm những gì bạn có thể.
Tom looked through the keyhole.	Tom nhìn qua lỗ khóa.
I don't understand this happening.	Tôi không hiểu điều này xảy ra.
Tom and I are afraid.	Tom và tôi sợ.
Mary is a good tailor.	Mary là một thợ may giỏi.
Tom was not told why Mary wasn't there.	Tom không được cho biết tại sao Mary không ở đó.
It won't be easy to tell Tom about that.	Sẽ không dễ dàng để nói với Tom về điều đó.
Tom is making coffee in the kitchen.	Tom đang pha cà phê trong bếp.
Tom didn't seem to care at all.	Tom dường như không quan tâm chút nào.
Tom was one of the people I talked to.	Tom là một trong những người mà tôi đã nói chuyện.
I have to go to the bank this morning.	Tôi phải đến ngân hàng sáng nay.
Tom used to be a truck driver.	Tom từng là tài xế xe tải.
Tom drank twice as much as I did.	Tom đã uống nhiều gấp đôi so với tôi.
Tom wanted me to play chess with him, so I did.	Tom muốn tôi chơi cờ với anh ấy, vì vậy tôi đã làm như vậy.
Is this your first time doing it?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn làm điều đó?
I know that Tom and Mary went to Australia together.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã đến Úc cùng nhau.
Tom doesn't know you have to do it.	Tom không biết bạn phải làm điều đó.
Tom says he doesn't know why Mary did this.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom isn't really in Boston now.	Tom không thực sự ở Boston bây giờ.
I know Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom said he thought I could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
Will you write with a ballpoint pen?	Bạn sẽ viết bằng bút bi?
Tom should probably tell Mary that he wants her to do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy làm điều đó.
Everyone seems to be short of money these days.	Mọi người dường như đang thiếu tiền trong những ngày này.
Tom told Mary that he was punished.	Tom nói với Mary rằng anh ta đã bị trừng phạt.
I realized that I didn't understand anything.	Tôi nhận ra rằng tôi không hiểu gì cả.
If something goes wrong, let me know.	Nếu có gì sai, hãy cho tôi biết.
I never want to go to Boston again.	Tôi không bao giờ muốn đến Boston một lần nữa.
Tom doesn't blame us for what we said.	Tom không trách chúng tôi về những gì chúng tôi đã nói.
It was Tom's idea to do this.	Đó là ý tưởng của Tom để làm điều này.
Tom doesn't want to play with Mary.	Tom không muốn chơi với Mary.
Tom started writing poetry at a very young age.	Tom bắt đầu làm thơ khi còn rất nhỏ.
She continued reading and did not reply to me.	Cô ấy tiếp tục đọc và không trả lời tôi.
Staring at others is not polite.	Nhìn chằm chằm vào người khác là không lịch sự.
I arrived at the museum after a few minutes of walking.	Tôi đến bảo tàng sau vài phút đi bộ.
I think Tom will want to see this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn xem điều này.
Tom drove past us.	Tom lái xe qua chúng tôi.
Tom said that Mary might still be crying.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn đang khóc.
Aren't you happy that Tom gave us enough money to buy something to eat?	Bạn không vui vì Tom đã cho chúng tôi đủ tiền để mua thứ gì đó để ăn?
I like simply.	Tôi thích sự đơn giản.
I don't think Tom could have done it without Mary's help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Mary.
I suspect Tom and Mary are scared.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang sợ hãi.
Tom is three inches taller than Mary.	Tom cao hơn Mary ba inch.
Once you make a promise, you should keep it.	Một khi bạn đã hứa, bạn nên giữ nó.
The window was shattered.	Cửa sổ bị vỡ tan tành.
I think it was Tom who did it.	Tôi nghĩ rằng chính Tom đã làm điều đó.
I don't know if you feel the same way as me.	Tôi không biết bạn có cảm thấy giống như tôi không.
Tom says he's not in Australia.	Tom nói rằng anh ấy không ở Úc.
Tom is special.	Tom thật đặc biệt.
I brought three cans of beer. 	Tôi đã mang theo ba hộp bia.
We don't have to drink all night.	Chúng ta không cần phải uống hết đêm nay.
Where is the restaurant?	Nhà ăn ở đâu?
We can do that.	Chúng tôi có thể làm được điều đó.
I've never seen Tom act like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hành động như thế này trước đây.
Tom is greedy, isn't he?	Tom rất tham lam, phải không?
Tom has a heated swimming pool.	Tom có ​​một bể bơi nước nóng.
When Tom tells us to do something, we do it.	Khi Tom bảo chúng ta làm điều gì đó, chúng ta sẽ làm.
I cannot speak French or English.	Tôi không thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
Did Tom say he went to Australia with anyone?	Tom có ​​nói anh ấy đã đi Úc với ai không?
I'm smart.	Tôi thông minh.
Tom wants to know when you're done.	Tom muốn biết khi nào bạn hoàn thành.
You will never be as good as me.	Bạn sẽ không bao giờ tốt như tôi.
Tom tried to fix that.	Tom đã cố gắng khắc phục điều đó.
Tom didn't buy the ticket.	Tom đã không mua vé.
I have some hats.	Tôi có một số mũ.
Tom doesn't think it's Mary's fault.	Tom không nghĩ đó là lỗi của Mary.
They don't want to use credit.	Họ không muốn sử dụng tín dụng.
Tom doesn't want to stay in Australia.	Tom không muốn ở lại Úc.
We waited three days.	Chúng tôi đã đợi ba ngày.
Tom told me that he thought Mary was thin.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary gầy.
Everyone knows that Tom doesn't want to stay in Australia.	Mọi người đều biết rằng Tom không muốn ở lại Úc.
You should throw that photo away.	Bạn nên vứt bức ảnh đó đi.
I haven't finished my lunch yet.	Tôi vẫn chưa ăn trưa xong.
Tom is not wearing a swimsuit.	Tom không mặc đồ bơi.
I wrote down her name so as not to forget it.	Tôi đã viết ra tên của cô ấy để không quên nó.
I won't be fooled again.	Tôi sẽ không bị lừa nữa.
Tom looked haggard.	Tom trông hốc hác.
Since my mother was sick, I have taken care of her.	Từ khi mẹ tôi ốm, tôi đã chăm sóc bà.
Tom stood up by himself.	Tom tự đứng dậy.
I heard that Tom would do it.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ làm điều đó.
It will be very difficult to complete this today.	Sẽ rất khó để hoàn thành việc này trong ngày hôm nay.
Tom and Mary were alone.	Tom và Mary đã ở một mình.
Tom was inappropriately dressed.	Tom đã ăn mặc không phù hợp.
Your mother will be very proud of you.	Mẹ của bạn sẽ rất tự hào về bạn.
Tom saw a flashing red light behind him.	Tom nhìn thấy đèn đỏ nhấp nháy sau lưng mình.
What kind of food does Tom dislike?	Tom không thích loại thức ăn nào?
Tom could die of an infection.	Tom có ​​thể chết vì nhiễm trùng.
I suggest you don't do what Tom tells you not to do.	Tôi đề nghị bạn không làm những gì Tom bảo bạn không nên làm.
Although no one talked about it, everyone knew that something was wrong.	Mặc dù không ai nói về nó, nhưng mọi người đều biết rằng có điều gì đó không ổn.
Tom doesn't know what I do.	Tom không biết tôi làm gì.
I think Tom can help you.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp bạn.
Tom missed a point.	Tom trượt một điểm.
Tom told me I was incompetent.	Tom nói với tôi rằng tôi không đủ năng lực.
Tom is the only person in our family who can speak French.	Tom là người duy nhất trong gia đình chúng tôi có thể nói tiếng Pháp.
Where's my shampoo?	Dầu gội đầu của tôi đâu?
I could have done it better.	Tôi có thể đã làm điều đó tốt hơn.
I am used to this climate.	Tôi đã quen với khí hậu này.
I think it's dangerous to swim in that river.	Tôi nghĩ rằng thật nguy hiểm khi bơi ở con sông đó.
I don't see that actually happening.	Tôi không thấy điều đó thực sự xảy ra.
Why don't you want us to be seen together?	Tại sao bạn không muốn chúng ta được nhìn thấy cùng nhau?
He asked me to pay immediately.	Anh ta yêu cầu tôi phải trả tiền ngay lập tức.
It's a secret I can't tell you.	Đó là một bí mật mà tôi không thể nói với bạn.
Call me after you talk to Tom.	Hãy gọi cho tôi sau khi bạn nói chuyện với Tom.
When we were kids, Tom and I could talk about anything.	Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, Tom và tôi có thể nói về bất cứ điều gì.
I don't think Tom has as much time as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều thời gian như Mary.
Tom was sleeping when I looked into his room.	Tom đang ngủ khi tôi nhìn vào phòng anh ấy.
I always regret not traveling.	Tôi luôn hối tiếc vì đã không đi du lịch.
Tom didn't know how to respond.	Tom không biết phải trả lời như thế nào.
I thought you said that Tom was dangerous.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom rất nguy hiểm.
We both know why Tom isn't here.	Cả hai chúng tôi đều biết tại sao Tom không ở đây.
Tom and Mary rent an apartment on Park Street.	Tom và Mary thuê một căn hộ trên Phố Park.
Will someone tell me what's going on?	Ai đó sẽ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?
I wish I could pay you more.	Tôi ước tôi có thể trả cho bạn nhiều hơn.
There were several ships anchored about a mile from shore.	Có một số tàu neo đậu cách bờ khoảng một dặm.
I'm the one who came up with the idea.	Tôi là người đưa ra ý tưởng.
Tom is not the first person to volunteer to help us do that.	Tom không phải là người đầu tiên tình nguyện giúp chúng tôi làm điều đó.
I haven't seen anyone do that in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa thấy ai làm như vậy.
Tom says he has never driven a truck.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ lái xe tải.
Tom is a very strong man, isn't he?	Tom là một người đàn ông rất mạnh mẽ, phải không?
I wonder who Tom thinks will help him.	Tôi tự hỏi Tom nghĩ ai sẽ giúp anh ta.
Whether we eat out or not depends on the weather.	Chúng ta có ăn ở ngoài hay không là tùy thuộc vào thời tiết.
I'm sorry I hit you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đánh bạn.
Tom didn't do everything he was supposed to do.	Tom đã không làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
Did Tom say he thought it would be difficult to do so?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ rất khó để làm được điều đó không?
Tom made enough bread to feed everyone.	Tom đã làm đủ bánh mì để cho mọi người ăn.
Tom can swim, but I can't.	Tom có ​​thể bơi, nhưng tôi không thể.
It was in April that our school year started.	Đó là vào tháng Tư mà năm học của chúng tôi bắt đầu.
I'll put the suitcase in Tom's room.	Tôi sẽ để vali vào phòng của Tom.
That's all I do here.	Đó là tất cả những gì tôi làm ở đây.
Tom is not a party animal, but Mary is.	Tom không phải là một con vật thích tiệc tùng, nhưng Mary thì có.
You know, I don't dance.	Bạn biết đấy, tôi không nhảy.
In this company, women work equally with men.	Trong công ty này, phụ nữ làm việc bình đẳng với nam giới.
Tom is sitting between Mary and John.	Tom đang ngồi giữa Mary và John.
Please transfer $450 to my account.	Vui lòng chuyển 450 đô la vào tài khoản của tôi.
I want Tom to learn French.	Tôi muốn Tom học tiếng Pháp.
Tom refused to take the ventilator test.	Tom từ chối làm bài kiểm tra máy thở.
I'm frying fish.	Tôi đang rán cá.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom has decided not to do that anymore.	Tom đã quyết định không làm điều đó nữa.
A few years ago, there was a big scandal.	Một vài năm trước, có một vụ bê bối lớn.
My teacher told me that I should spend more time preparing my speech.	Giáo viên của tôi nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài phát biểu của mình.
Tom was almost run over.	Tom gần như bị chạy qua.
I will email Tom today.	Tôi sẽ gửi email cho Tom hôm nay.
Tom moved in to make room for Mary.	Tom chuyển đến để nhường chỗ cho Mary.
Guns don't kill people. 	Súng không giết người.
People kill people.	Người ta giết người.
I heard a cotton candy store just opened. 	Tôi nghe nói một cửa hàng kẹo bông vừa mới khai trương.
Let's go, boys.	Đi thôi, các chàng trai.
Don't ask me to join your club.	Đừng yêu cầu tôi tham gia câu lạc bộ của bạn.
You don't have to be here on Monday.	Bạn không cần phải ở đây vào thứ Hai.
I think we should go.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi.
We rarely see Tom.	Chúng tôi hiếm khi nhìn thấy Tom.
Tom needs a French speaker to help him.	Tom cần một người nói tiếng Pháp để giúp anh ta.
Tom is combing the horse.	Tom đang chải ngựa.
Tom told me he needed some time to himself.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần một chút thời gian cho chính mình.
Although it was a bit cold, we still planned to have a picnic.	Mặc dù trời hơi lạnh nhưng chúng tôi vẫn lên kế hoạch đi dã ngoại.
Tom doesn't seem to care about anything else.	Tom dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
I want to talk to you about the other night.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về đêm kia.
I wish that Tom would give me another chance.	Tôi ước rằng Tom sẽ cho tôi một cơ hội khác.
You are very clean.	Bạn rất sạch sẽ.
Tom says you live in Boston.	Tom nói rằng bạn sống ở Boston.
Tom tends to exaggerate.	Tom có ​​xu hướng phóng đại.
I couldn't get a hold of him at his office.	Tôi không thể nắm được anh ta tại văn phòng của anh ta.
Tom is learning about his rights as a citizen.	Tom đang tìm hiểu về quyền của mình với tư cách là một công dân.
Tom's dying wish is that his son should inherit everything.	Mong muốn sắp chết của Tom là con trai mình nên được thừa kế mọi thứ.
Tom will probably be tired when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ mệt khi về đến nhà.
That feeling is indescribable.	Cảm giác đó thật không thể diễn tả được.
I have never felt such humiliation in my life.	Tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy trong đời.
You better do what your father tells you to do.	Tốt hơn là bạn nên làm những gì cha bạn bảo bạn làm.
The coffee was so hot that I couldn't drink it.	Cà phê quá nóng khiến tôi không thể uống được.
I don't really like that idea.	Tôi không thực sự thích ý tưởng đó.
Tom would probably do it.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó.
Roaring! 	Ầm ầm!
My finger got stuck in the door.	Ngón tay tôi bị kẹt vào cửa.
Tom says he wants to give Mary the chance to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary cơ hội để làm điều đó.
Tom and Mary both have Canadian spouses.	Tom và Mary đều có vợ / chồng là người Canada.
You must go there now.	Bạn phải đến đó ngay bây giờ.
Tom calls Mary a lot.	Tom gọi cho Mary rất nhiều.
Tom climbed a tree in our front yard.	Tom trèo cây ở sân trước của chúng tôi.
I'm sad.	Tôi đang buồn.
I don't live too far from the station.	Tôi không sống quá xa nhà ga.
Tom put down his suitcase.	Tom đặt vali của mình xuống.
He spared no effort to help me.	Anh ấy không tiếc tay để giúp tôi.
I can't remember what my grandfather looked like.	Tôi không thể nhớ ông tôi trông như thế nào.
Tom has been of great help to me.	Tom đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Aren't you on the committee?	Bạn không ở trong ủy ban à?
Have you ever wondered why that doesn't happen?	Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao điều đó không xảy ra?
Tom told me that he has a rare disease.	Tom nói với tôi rằng anh ấy mắc một chứng bệnh hiếm gặp.
I have better things to do than sit around all day waiting for Tom.	Tôi có những việc tốt hơn phải làm là ngồi cả ngày chờ Tom.
I can't even remember the last time I used the dictionary.	Tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng tôi sử dụng từ điển.
Tom is not afraid to do it.	Tom không sợ hãi khi làm điều đó.
How long does it take to get to the airport from here?	Mất bao lâu để đến sân bay từ đây?
He's scared to spend Christmas in the hospital.	Anh ấy sợ hãi khi phải trải qua Giáng sinh trong bệnh viện.
Tom and Mary were both scared.	Tom và Mary đều sợ hãi.
Tom bribed the policeman.	Tom đã hối lộ viên cảnh sát.
I hope you can resolve the situation soon.	Tôi hy vọng bạn có thể giải quyết tình hình sớm.
It took us three hours to get to Boston.	Chúng tôi mất ba giờ để đến Boston.
Turns out Tom was right.	Hóa ra Tom đã đúng.
Tom drives a petrol injector.	Tom lái một chiếc máy phun xăng.
Tom says he will not visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến thăm Úc.
This song was written by Tom.	Bài hát này được viết bởi Tom.
If you can't say anything nice, don't say anything at all.	Nếu bạn không thể nói bất cứ điều gì tốt đẹp, đừng nói bất cứ điều gì cả.
I don't think Tom would worry about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ lo lắng về điều đó.
I have not eaten anything in the last 24 hours.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì trong 24 giờ qua.
Tom says he hopes he won't get fired.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình sẽ không bị sa thải.
If you don't want to talk about it, that's okay.	Nếu bạn không muốn nói về nó, không sao cả.
They are not my books.	Chúng không phải là sách của tôi.
Does Tom know what you're doing?	Tom có ​​biết bạn đang làm gì không?
There are ducks on the pond.	Có những con vịt trên ao.
Tom and his dog were waiting for Mary outside.	Tom và chú chó của anh ấy đã đợi Mary bên ngoài.
I don't think Tom should do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không nên làm vậy nữa.
I didn't know that Tom didn't like me.	Tôi không biết rằng Tom không thích tôi.
I really hope you're joking.	Tôi thực sự hy vọng bạn đang đùa.
I told Tom to stay away from us.	Tôi đã bảo Tom tránh xa chúng tôi ra.
You have to tell Tom what's going on.	Bạn phải nói cho Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
You are contradicting yourself.	Bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình.
The lamp is connected to the timer.	Đèn được kết nối với bộ hẹn giờ.
Perhaps Tom didn't know Mary well enough to know that she wouldn't.	Có lẽ Tom chưa hiểu rõ về Mary để biết rằng cô ấy sẽ không làm như vậy.
Tom is rarely irritable.	Tom hiếm khi cáu kỉnh.
I think Tom is not very happy.	Tôi nghĩ Tom không vui lắm.
What are those?	Những thứ đó là gì?
Tom could tell that Mary was very nervous.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đã rất lo lắng.
I don't think Tom loves me anymore.	Tôi không nghĩ Tom còn yêu tôi nữa.
How did you get Tom to do it?	Làm thế nào bạn có được Tom để làm điều đó?
Tom was never seen alive again.	Tom không bao giờ được nhìn thấy còn sống nữa.
Tom doesn't look like he's busy.	Tom không có vẻ như anh ấy đang bận.
The financial situation is facing many challenges.	Tình hình tài chính đang gặp nhiều thách thức.
I wish I hadn't given Tom any money.	Tôi ước gì tôi đã không đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
You are not from the consulate?	Bạn không phải từ lãnh sự quán?
I let Tom work on my car.	Tôi để Tom làm việc trên xe của tôi.
Tom firmly believes that he is my relative.	Tom tin chắc rằng anh ấy là người thân của tôi.
Tom told me he wanted to see my parents.	Tom nói với tôi anh ấy muốn gặp bố mẹ tôi.
Tom is haunted by the belief that, one by one, everyone around him has been kidnapped and replaced by aliens.	Tom bị ám ảnh bởi niềm tin rằng, từng người một, mọi người xung quanh anh đều bị bắt cóc và bị thay thế bởi người ngoài hành tinh.
I think I have solved the problem.	Tôi nghĩ rằng tôi đã giải quyết được vấn đề.
Aren't we happy together?	Chúng ta không hạnh phúc bên nhau sao?
Esperanto is a construction language.	Esperanto là một ngôn ngữ xây dựng.
Tom drew his sword and raised it.	Tom rút kiếm ra và nâng nó lên.
Tom is the victim of identity theft.	Tom là nạn nhân của vụ trộm danh tính.
Tom introduced his half-sister to me.	Tom đã giới thiệu em gái cùng cha khác mẹ của mình với tôi.
Do you know what I just did for you?	Bạn có biết tôi vừa làm gì cho bạn không?
I have sold thirty tickets so far.	Tôi đã bán được ba mươi vé cho đến nay.
Don't mention it to Tom.	Đừng đề cập đến nó với Tom.
You're not afraid, are you?	Bạn không sợ, phải không?
We have been waiting for you.	Chúng tôi đã chờ đợi cho bạn.
Bee stings can be very painful.	Ong đốt có thể rất đau.
I don't really like beer.	Tôi không thích bia cho lắm.
I want to contact my relatives back home.	Tôi muốn liên lạc với người thân ở quê nhà.
Many people think that children spend too much time watching television.	Nhiều người cho rằng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho việc xem tivi.
I know Tom won't be able to get into the bar.	Tôi biết Tom sẽ không thể vào quán bar.
Where were you when Tom was murdered?	Bạn đã ở đâu khi Tom bị sát hại?
"Where did he go?" 	"Anh ta đã đi đâu?"
"He's heading north."	"Anh ta đang đi về hướng bắc."
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
You will need it.	Bạn sẽ cần nó.
I'm afraid I have to agree with Tom's analysis.	Tôi e rằng tôi phải đồng ý với phân tích của Tom.
I think Tom has the ability to do that.	Tôi nghĩ Tom có ​​khả năng làm điều đó.
I didn't know Tom had to do it alone.	Tôi không biết Tom phải làm điều đó một mình.
A trolley was left in front of the store.	Một chiếc xe đẩy đã được để lại trước cửa hàng.
Tom worries that his cat will never come back.	Tom lo lắng rằng con mèo của mình sẽ không bao giờ quay trở lại.
Why don't you eat pineapple?	Tại sao bạn không ăn dứa?
Confederate senators blocked anti-graft legislation throughout the 1930s.	Các thượng nghị sĩ miền Nam đã ngăn chặn luật chống chế độ gia quyền trong suốt những năm 1930.
He opened the bottle cap.	Anh ta mở nắp chai.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Nobody loves you, Tom.	Không ai yêu anh, Tom.
If Tom doesn't help Mary, she has no chance of survival.	Nếu Tom không giúp Mary, cô ấy sẽ không có cơ hội sống sót.
Tom pulls my hair.	Tom kéo tóc tôi.
Tom wants to finish what he's doing.	Tom muốn hoàn thành việc anh ấy đang làm.
I don't know really.	Tôi không biết thực sự.
I'll be in trouble if the story gets out.	Tôi sẽ gặp rắc rối nếu câu chuyện bị lộ.
I can't promise.	Tôi không thể hứa.
Tom didn't scream.	Tom không la hét.
Everyone smiles except Tom.	Mọi người đều mỉm cười trừ Tom.
Tom will be back by 2:30.	Tom sẽ về trước 2:30.
How do you know Tom will say yes?	Làm sao bạn biết Tom sẽ nói đồng ý?
Tom is going deer hunting this weekend.	Cuối tuần này Tom sẽ đi săn hươu.
I'm sure you don't want to do that.	Tôi chắc rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom was a little scared.	Tom có ​​một chút sợ hãi.
I completely forgot that today is Tom's birthday.	Tôi hoàn toàn quên rằng hôm nay là sinh nhật của Tom.
I love arguing with Tom.	Tôi thích tranh luận với Tom.
I'm still not sure what I should do.	Tôi vẫn không chắc mình nên làm gì.
You don't like it when we do that, do you?	Bạn không thích khi chúng tôi làm điều đó, phải không?
I can work late tonight if you need me.	Tôi có thể làm việc muộn tối nay nếu bạn cần tôi.
Tom is not introverted.	Tom không hướng nội.
I don't think Tom is ready to do that.	Tôi nghĩ Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
Tom's best friend is his dog.	Bạn thân nhất của Tom là chú chó của anh ấy.
Tom was great to be of such help.	Tom thật tuyệt khi được giúp đỡ như vậy.
Tom says he plans to go to Australia next winter.	Tom nói rằng anh ấy dự định đi Úc vào mùa đông tới.
Tom says he's glad you won.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã thắng.
Our raft leaked and we barely made it to shore.	Chiếc bè của chúng tôi bị rò rỉ và chúng tôi gần như không vào được bờ.
Have you thought more about what you will do next summer?	Bạn đã nghĩ thêm về những gì bạn sẽ làm trong mùa hè tới chưa?
This type of music is not to everyone's taste.	Loại nhạc này không phù hợp với sở thích của mọi người.
He was friendly with us and wanted us to help.	Anh ấy thân thiện với chúng tôi và muốn chúng tôi giúp đỡ.
How often do you change your oil filter?	Bao lâu thì bạn thay bộ lọc dầu của bạn?
You don't know what it's like to be married to Tom.	Bạn không biết kết hôn với Tom sẽ như thế nào.
Tom doesn't seem to have a cold.	Tom dường như không bị cảm lạnh.
Tom took the key from his pocket and opened the door.	Tom lấy chìa khóa trong túi và mở cửa.
I am not a scammer.	Tôi không phải là kẻ lừa đảo.
Why do you think Tom will know how to drive?	Tại sao bạn lại nghĩ rằng Tom sẽ biết lái xe?
I didn't tell Tom I was going.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi sẽ đi.
Tom said that he will come see us this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến gặp chúng tôi vào chiều nay.
You hope I never do that again, right?	Bạn hy vọng tôi không bao giờ làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom is a goalkeeper.	Tom là một thủ môn.
Unfortunately, I do not share your views.	Thật không may, tôi không chia sẻ quan điểm của bạn.
I spent time with Tom in Australia.	Tôi đã dành thời gian với Tom ở Úc.
Tom left the theater before the play was over.	Tom rời rạp trước khi vở kịch kết thúc.
It will come to me.	Nó sẽ đến với tôi.
Tom seems to get away with it.	Tom dường như thoát khỏi nó.
We have to find it.	Chúng tôi phải tìm ra nó.
Should we tell Tom he doesn't need to?	Chúng ta có nên nói với Tom rằng anh ấy không cần làm thế không?
Tom said that he thought Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Tom looks disgruntled.	Tom có ​​vẻ bất bình.
Does Tom always help you clean your room?	Tom có ​​luôn giúp bạn dọn phòng không?
Tom is not able to quit smoking.	Tom không có khả năng bỏ thuốc lá.
I know Tom can do it if you help him.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Was Tom the one who told you you shouldn't?	Tom có ​​phải là người đã nói với bạn rằng bạn không nên làm như vậy không?
How long do you think it will take to complete the homework?	Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để hoàn thành bài tập về nhà?
Tom will also need one.	Tom cũng sẽ cần một cái.
He was very tall and thin, with long arms and legs.	Anh ta rất cao và gầy, với đôi tay và đôi chân dài.
French is not the only language that Tom can speak.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ duy nhất mà Tom có ​​thể nói.
We are your friends, Tom.	Chúng tôi là bạn của bạn, Tom.
Tom sometimes says nice things.	Tom đôi khi nói những điều tốt đẹp.
A pencil is sticking out of your pocket.	Một cây bút chì đang thò ra khỏi túi của bạn.
I started to feel dizzy.	Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
I lost precious time.	Tôi đã mất thời gian quý giá.
I haven't taken a shower yet.	Tôi vẫn chưa đi tắm.
Tom says he will stay up all night.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thức cả đêm.
Do you mind if I turn on the radio?	Bạn có phiền nếu tôi bật đài không?
I'm sure Tom won't be in Boston now.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ở Boston bây giờ.
Tom sat next to us.	Tom ngồi cạnh chúng tôi.
Why did Tom come to us?	Tại sao Tom đến với chúng tôi?
Tom is taking a big opportunity.	Tom đang nắm lấy một cơ hội lớn.
Tom is not outside.	Tom không ở bên ngoài.
Tom is in the bathroom upstairs.	Tom đang ở trong phòng tắm trên lầu.
Tom will come pick me up at 2:30.	Tom sẽ đến đón tôi lúc 2:30.
Do you speak the same language as your father that you speak to your mother?	Bạn có nói cùng một ngôn ngữ với cha bạn mà bạn nói với mẹ bạn không?
Have you made a list of the things you want to buy?	Bạn đã lập danh sách những thứ bạn muốn mua chưa?
I'm not willing to do what Tom asks.	Tôi không sẵn sàng làm những gì Tom yêu cầu.
You are too noisy.	Bạn quá ồn ào.
Tom must have met Mary this afternoon.	Tom chắc đã gặp Mary chiều nay.
I should be a little more patient.	Tôi nên kiên nhẫn hơn một chút.
Tom is going out with his friends.	Tom đang đi chơi với bạn bè.
Tom is facing significant jail time.	Tom đang phải đối mặt với thời gian ngồi tù đáng kể.
I know that you are very angry.	Tôi biết rằng bạn đang rất tức giận.
I was afraid that I might get lost without a map.	Tôi sợ rằng mình có thể bị lạc nếu không có bản đồ.
You can borrow my bike anytime you want.	Bạn có thể mượn xe đạp của tôi bất cứ lúc nào bạn muốn.
When he returned home, he found a letter in the mailbox.	Khi trở về nhà, anh tìm thấy một lá thư trong hộp thư.
Tom stole my heart.	Tom đã đánh cắp trái tim tôi.
I will be back in Australia tomorrow.	Tôi sẽ trở lại Úc vào ngày mai.
Tom has never won anything.	Tom chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì.
Tom has come to our church.	Tom đã đến nhà thờ của chúng tôi.
Tom is a successful novelist.	Tom là một tiểu thuyết gia thành công.
I think Tom will be able to help us figure this out.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thể giúp chúng tôi tìm ra điều này.
Tom would never leave Boston without his children.	Tom sẽ không bao giờ rời Boston mà không có các con của mình.
I hope Tom doesn't get caught.	Tôi hy vọng Tom không bị bắt.
I don't feel too cold.	Tôi không cảm thấy quá lạnh.
Tom saw Mary today.	Tom đã nhìn thấy Mary hôm nay.
Tom never questioned anything.	Tom không bao giờ thắc mắc bất cứ điều gì.
I think Tom is just confused.	Tôi nghĩ Tom chỉ đang bối rối.
I don't want to watch TV.	Tôi không muốn xem TV.
He will be my deputy while I am away.	Anh ấy sẽ là cấp phó của tôi khi tôi đi vắng.
Last weekend Tom went hunting with some of his friends.	Cuối tuần trước Tom đã đi săn với một số người bạn của mình.
Why don't you sit here for a while?	Tại sao bạn không ngồi đây một chút?
Tom can't remember the last time he had dinner with his family.	Tom không thể nhớ lần cuối cùng anh ấy ăn tối với gia đình là khi nào.
Tom admitted that he was disrespectful.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã thiếu tôn trọng.
You're a pharmacist, aren't you?	Bạn là một dược sĩ, phải không?
Tom says I am very helpful.	Tom nói rằng tôi rất hữu ích.
We cannot sit in the front.	Chúng ta không thể ngồi phía trước.
What Tom thought was a wolf turned out to be a dog.	Những gì Tom nghĩ là một con sói hóa ra lại là một con chó.
Tom said I should ask Mary to help me.	Tom nói rằng tôi nên nhờ Mary giúp tôi.
Tom doesn't know where he's going.	Tom không biết anh ấy đang đi đâu.
Tom wants to stay at home.	Tom muốn ở nhà.
Tom is not our oldest child. 	Tom không phải là con lớn của chúng tôi.
Mary is.	Mary là.
Tom bent down to pick up a coin from the floor.	Tom cúi xuống nhặt một đồng xu trên sàn.
You need to get some new furniture for this place.	Bạn cần lấy một số đồ đạc mới cho nơi này.
Can I use your phone for a moment?	Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn trong giây lát được không?
What took Tom so long?	Tom làm gì lâu thế?
I want to do that.	Tôi muốn làm điều đó.
I haven't been to Australia in three years.	Tôi đã không đến Úc trong ba năm.
I don't like feeling helpless.	Tôi không thích cảm giác bất lực.
There must be an easier way to do it.	Phải có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
Tom is smart.	Tom thông minh.
Tom can't decide exactly when he should go to Australia.	Tom không thể quyết định chính xác khi nào anh ấy nên đến Úc.
Tom ordered three hot dogs for himself and one for Mary.	Tom gọi ba cái xúc xích cho mình và một cái cho Mary.
Tom says he wishes Mary wouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước Mary sẽ không làm điều đó một mình.
The results of the poll will be known soon.	Kết quả của cuộc bình chọn sẽ sớm được biết.
Doing it didn't take as long as I thought it would.	Làm điều đó không mất nhiều thời gian như tôi nghĩ.
No matter what you say, I don't think Tom is a good guy.	Dù bạn có nói gì đi nữa, tôi không nghĩ Tom là một chàng trai tốt.
I didn't know that Tom was the one who was going to sing tonight.	Tôi không biết rằng Tom là người sẽ hát tối nay.
I understand why you wouldn't want to do that.	Tôi hiểu tại sao bạn không muốn làm điều đó.
I never wanted Tom here in the first place.	Tôi không bao giờ muốn Tom ở đây ngay từ đầu.
You need to prevent Tom from ever doing it again.	Bạn cần phải ngăn Tom không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom would marry someone like Mary.	Tôi không nghĩ Tom sẽ kết hôn với một người như Mary.
Who woke up Tom this morning?	Ai đã đánh thức Tom sáng nay?
I told Tom I was going to be fired.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ bị sa thải.
My sister's name is Mary, and my sister's name is Alice.	Chị gái tôi tên là Mary, còn em gái tôi tên là Alice.
I need to tell Tom what I want.	Tôi cần nói với Tom những gì tôi muốn.
I know it won't be fun.	Tôi biết nó sẽ không vui.
I was the one who suggested we rest.	Tôi là người đề nghị chúng tôi nghỉ ngơi.
"Who beat the house to run?" 	"Ai đánh nhà chạy?"
"Tom did."	"Tom đã làm."
Tom can't go to the dance with Mary.	Tom không thể đi khiêu vũ với Mary.
What kind of father do you think you will be?	Bạn nghĩ mình sẽ là người cha như thế nào?
Tom ate all the green bean jelly.	Tom đã ăn hết thạch đậu xanh.
I'm sure Tom will do it faster than Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom often goes to parties.	Tom thường đi dự tiệc.
I can understand some French, but I can't really speak it.	Tôi có thể hiểu một số tiếng Pháp, nhưng tôi thực sự không thể nói được.
I went up in the elevator with Tom.	Tôi đi lên trong thang máy với Tom.
We might as well stay here until it stops cheering.	Chúng tôi cũng có thể ở lại đây cho đến khi nó ngừng tung hô.
No one has asked you that question before, right?	Chưa ai từng hỏi bạn câu hỏi đó trước đây, phải không?
I'm not a bit hungry.	Tôi không có một chút đói.
I'm surprised I don't have to do the same things you have to do.	Tôi ngạc nhiên rằng tôi không phải làm những việc giống như bạn phải làm.
She ran out half-naked.	Cô ấy bán khỏa thân chạy ra ngoài.
I know that Tom didn't really want to do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is interested in doing just that.	Tom quan tâm đến việc làm điều đó.
Tom foresaw that there would be trouble.	Tom đã đoán trước rằng sẽ có rắc rối.
What is Tom's favorite dessert?	Món tráng miệng yêu thích của Tom là gì?
Obviously Tom doesn't want to talk about this.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về điều này.
They found Tom in the crowd.	Họ tìm thấy Tom trong đám đông.
Don't you know Tom is going to Boston with Mary?	Bạn không biết Tom sẽ đến Boston với Mary sao?
Tom is used to life in Australia.	Tom đã quen với cuộc sống ở Úc.
Leave this to me, Tom.	Để chuyện này cho tôi, Tom.
Tom hopes Mary will come back soon.	Tom mong Mary sẽ quay lại sớm.
I played the flute when I was in high school.	Tôi đã thổi sáo khi còn học trung học.
Tom has donated a lot of money to charity.	Tom đã đóng góp rất nhiều tiền cho tổ chức từ thiện.
The devil is always looking to make something worse.	Ma quỷ luôn tìm cách làm cho điều gì đó tồi tệ hơn nữa.
The moment she saw me, she burst into tears.	Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ấy đã bật khóc.
I invited no one but Tom and Mary.	Tôi không mời ai khác ngoài Tom và Mary.
He is a scapegoat.	Anh ta là vật tế thần.
We're on Tom's side.	Chúng tôi đứng về phía Tom.
We had no unexpected incidents during our trip.	Chúng tôi không có sự cố ngoài ý muốn trong chuyến đi của mình.
Tom did not hear Mary enter the room.	Tom không nghe thấy Mary bước vào phòng.
I think I have enough time to do that.	Tôi nghĩ tôi có đủ thời gian để làm điều đó.
Tom did the job himself.	Tom đã tự mình thực hiện công việc.
What is that package?	Gói đó là gì?
She has lived in that town for five years.	Cô ấy đã sống ở thị trấn đó được năm năm.
Tom is watching a hockey game with his friends.	Tom đang xem trận đấu khúc côn cầu với bạn bè của mình.
It won't take you too long to do it.	Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
I bake you a loaf of bread.	Tôi nướng cho bạn một ổ bánh mì.
No one in Tom's family wears glasses.	Không ai trong gia đình Tom đeo kính.
Tom is much older than Mary.	Tom lớn hơn Mary nhiều tuổi.
I will give up.	Tôi sẽ bỏ cuộc.
Tom says that he is not capable of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng làm điều đó.
I was not given what I asked for.	Tôi đã không được cung cấp những gì tôi yêu cầu.
Tom actively does charity.	Tom tích cực làm từ thiện.
It will mean a lot to me if you stay.	Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi nếu bạn ở lại.
You are making this personal.	Bạn đang làm cho điều này trở nên cá nhân.
I asked Tom all the same questions Mary asked me.	Tôi hỏi Tom tất cả những câu hỏi giống như Mary đã hỏi tôi.
I thought Tom would make it on October 20th.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó vào ngày 20 tháng 10.
He's not a history major.	Anh ấy không phải là chuyên ngành lịch sử.
I should never have hired you.	Tôi không bao giờ nên thuê bạn.
I cut the watermelon.	Tôi cắt miếng dưa hấu.
How long has it been since you saw your girlfriend?	Đã bao lâu rồi bạn không gặp bạn gái của mình?
You don't look like a killer.	Trông bạn không giống một kẻ giết người.
He doesn't want to talk to me now, and I don't know why.	Anh ấy không muốn nói chuyện với tôi bây giờ, và tôi không biết tại sao.
I told Tom I would help him move his piano.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy di chuyển cây đàn piano của mình.
I hope that I will have to do it for Tom.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ phải làm điều đó cho Tom.
It is a question of morality.	Đó là một câu hỏi về đạo đức.
Tom is like a brother to Mary.	Tom giống như một người anh em với Mary.
I couldn't get up.	Tôi không thể đứng dậy.
We'll leave as soon as you're ready.	Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi bạn sẵn sàng.
Step one is to decide what order you will do it.	Bước một là quyết định thứ tự bạn sẽ làm.
I don't know right now.	Tôi không biết ngay bây giờ.
That's the law.	Đó là luật.
"Where's the book?" 	"Sách đâu?"
"It's on the table."	"Nó ở trên bàn."
Tom was very efficient.	Tom đã rất hiệu quả.
Tom got into a traffic accident.	Tom gặp tai nạn giao thông.
I know Tom can do it today.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay.
I am quite thirsty.	Tôi đang khá khát.
Do we really have to make that change?	Chúng ta có thực sự phải thực hiện thay đổi đó không?
I have little if any time that I can call my own.	Tôi có ít, nếu bất cứ lúc nào mà tôi có thể gọi của riêng tôi.
You don't seem tired at all.	Bạn không có vẻ mệt mỏi chút nào.
You know Tom has no plans to join the team, right?	Bạn biết Tom không có kế hoạch tham gia đội, phải không?
Tom will love what you did for him.	Tom sẽ thích những gì bạn đã làm cho anh ấy.
Tom will have to leave soon.	Tom sẽ phải rời đi sớm.
I don't think Tom will admit he's wrong.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thừa nhận mình sai.
Do you know what's happening right now?	Bạn có biết những gì đang xảy ra ngay bây giờ?
Tom didn't say anything about it, did he?	Tom đã không nói bất cứ điều gì về nó, phải không?
He is the tallest in the class.	Anh ấy là người cao nhất trong lớp.
I think Tom and Mary are in love.	Tôi nghĩ Tom và Mary đang yêu nhau.
He is a smart boy.	Anh ấy là một cậu bé thông minh.
Tom's behavior became more erratic.	Hành vi của Tom trở nên thất thường hơn.
You may have resuscitated Tom.	Bạn có thể đã hồi sức cho Tom.
Honk.	Bấm còi.
I'm surprised Tom isn't with Mary now.	Tôi ngạc nhiên là bây giờ Tom không ở cùng Mary.
The policeman caught the fleeing thief by arm.	Viên cảnh sát đã tóm được tên trộm đang chạy trốn bằng cánh tay.
Tom went to Boston three times last month.	Tom đã đến Boston ba lần vào tháng trước.
Tom sold his old car to me.	Tom đã bán chiếc xe cũ của anh ấy cho tôi.
Tell Tom why you want to leave.	Nói cho Tom biết lý do bạn muốn rời đi.
I wonder if Tom will help me with my homework.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giúp tôi làm bài tập về nhà hay không.
Tom is a bad driver.	Tom là một tài xế tồi.
I didn't do what I should have done.	Tôi đã không làm những gì tôi nên làm.
The rain prevented me from leaving the house.	Cơn mưa ngăn tôi ra khỏi nhà.
I think Tom is very smart.	Tôi nghĩ Tom rất thông minh.
Tom sometimes plays baseball there.	Tom đôi khi chơi bóng chày ở đó.
I often ask Tom questions.	Tôi thường hỏi Tom những câu hỏi.
I'm not worried about Tom. 	Tôi không lo lắng về Tom.
I worry about you, Mary.	Tôi lo lắng cho bạn, Mary.
We supported him in his business.	Chúng tôi đã hỗ trợ anh ấy trong công việc kinh doanh của mình.
Tom's cozy living room is filled with bookcases.	Phòng khách ấm cúng của Tom chứa đầy tủ sách.
We have to tell Tom.	Chúng ta phải nói với Tom.
Tom might have been furious, but if he had, he hid it well.	Tom có ​​thể đã rất tức giận, nhưng nếu có, anh ấy đã giấu nó rất kỹ.
The investigator pointed the gun at Tom.	Điều tra viên chĩa súng vào Tom.
I don't know why they chose me.	Tôi không biết tại sao họ lại chọn tôi.
That's why I give it to you.	Đó là lý do tại sao tôi đưa nó cho bạn.
I was very surprised by Tom's reaction.	Tôi rất bất ngờ trước phản ứng của Tom.
We were all drenched.	Tất cả chúng tôi đều ướt sũng.
Tom doesn't drink or smoke.	Tom không uống rượu hay hút thuốc.
The floor is beautiful and spotless.	Sàn nhà đẹp không tì vết.
It's been almost 4 years since Tom died in a traffic accident.	Đã gần 4 năm kể từ khi Tom chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Tom texted Mary in French.	Tom nhắn tin cho Mary bằng tiếng Pháp.
Seriously, Tom.	Nghiêm túc đấy, Tom.
Don't lean on this wall.	Đừng dựa vào bức tường này.
Tom and Mary are absent.	Tom và Mary vắng mặt.
Tom is determined to do his part.	Tom quyết tâm thực hiện phần việc của mình.
Tom miraculously beat the odds and went into complete remission.	Tom đã đánh bại tỷ lệ cược một cách thần kỳ và hoàn toàn thuyên giảm.
I highly recommend staying away from Tom.	Tôi thực sự khuyên bạn nên tránh xa Tom.
Let's hope Tom can handle that on his own.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể xử lý điều đó một mình.
I won't go to Boston again.	Tôi sẽ không đi Boston nữa.
We will be very happy if you come to visit us.	Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn đến thăm chúng tôi.
I turned on the light.	Tôi bật đèn lên.
That's really common.	Điều đó thực sự rất phổ biến.
You talk a lot, don't you?	Bạn nói nhiều, phải không?
Tom doesn't have dinner.	Tom không ăn tối.
Tom gave Mary a dirty look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn bẩn thỉu.
You just need to press this button to take a photo.	Bạn chỉ cần nhấn nút này để chụp ảnh.
Tom asks Mary to pick John up at the airport.	Tom nhờ Mary đến đón John tại sân bay.
He contributed to the development of the city.	Ông đã đóng góp vào sự phát triển cho thành phố.
Tom couldn't go back to sleep.	Tom không thể ngủ lại được.
Tom saddled and reins the horse.	Tom đóng yên và bắc cương cho con ngựa.
We've got it.	Chúng tôi đã có nó.
The plane took off from Narita at 10am.	Máy bay cất cánh từ Narita lúc 10 giờ sáng.
We do not know his whereabouts.	Chúng tôi không biết về nơi ở của anh ta.
I don't think Tom lives around here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sống quanh đây.
A solution acceptable to all parties was finally reached.	Một giải pháp được tất cả các bên chấp nhận cuối cùng đã đạt được.
I think Tom is back.	Tôi nghĩ rằng Tom đã trở lại.
Did Tom wonder about that?	Tom có ​​tự hỏi bạn về điều đó không?
Tom won't do that again, will he?	Tom sẽ không làm thế nữa phải không?
It's really frustrating.	Nó thực sự rất bực bội.
Tom isn't the only one wearing a vest.	Tom không phải là người duy nhất mặc vest.
I trust Tom can fix it.	Tôi tin tưởng Tom có ​​thể sửa chữa nó.
I'll ask Tom where he's going.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy đang đi đâu.
Math is more than just memorizing formulas.	Toán học không chỉ là việc ghi nhớ các công thức.
It was uncomfortable.	Thật là khó chịu.
I'm sure Tom would agree.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đồng ý.
Tom didn't want Mary to sing.	Tom không muốn Mary hát.
I got an A on my French test today.	Tôi đã đạt điểm A trong bài kiểm tra tiếng Pháp hôm nay.
I wish I had gone to Boston with Tom.	Tôi ước tôi đã đến Boston với Tom.
I think Tom just needs more time.	Tôi nghĩ Tom chỉ cần thêm thời gian.
Tom asks Mary to hurry up.	Tom yêu cầu Mary nhanh lên.
I don't know if Tom can do that.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm được điều đó hay không.
She has lived alone since her husband died.	Cô đã sống một mình kể từ khi chồng cô qua đời.
Tom is not efficient.	Tom không hiệu quả.
About how long to do it?	Khoảng bao lâu để làm điều đó?
I know Tom is a student.	Tôi biết Tom là một sinh viên.
I think Tom is trying to warn us about something.	Tôi nghĩ rằng Tom đang cố gắng cảnh báo chúng tôi về điều gì đó.
Tom is still learning French.	Tom vẫn đang học tiếng Pháp.
Tom is an aspiring actor.	Tom là một diễn viên đầy tham vọng.
The United States is the largest cheese producer in the world.	Hoa Kỳ là nước sản xuất pho mát lớn nhất trên thế giới.
Tom's death has been officially treated as an accident.	Cái chết của Tom đã được chính thức coi là một tai nạn.
Tom remembers meeting Mary that day.	Tom nhớ đã gặp Mary vào ngày hôm đó.
Tom didn't give me what he had to do.	Tom đã không cho tôi những gì anh ấy phải làm.
You're a better cook than Tom, aren't you?	Bạn là một đầu bếp giỏi hơn Tom, phải không?
We don't understand it.	Chúng tôi không hiểu nó.
I challenged Tom to a duel.	Tôi đã thách đấu Tom trong một trận đấu tay đôi.
You can't stop Tom from going to work today.	Bạn không thể ngăn Tom đi làm hôm nay.
Aren't you selling this at a discounted price?	Không phải bạn đang bán cái này với giá chiết khấu sao?
Out of all the cakes, this one is my favorite.	Trong tất cả các loại bánh này, tôi thích nhất loại bánh này.
I can not find it.	Tôi không thể tìm thấy nó.
Tom was afraid that he might be fired.	Tom sợ rằng mình có thể bị cho nghỉ việc.
I wonder if Tom can win.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giành chiến thắng hay không.
Tom has a garbage compactor.	Tom có ​​một máy nén rác.
Tom never replied to my emails.	Tom không bao giờ trả lời email của tôi.
How did Tom and I do it?	Làm thế nào mà Tom và tôi phải làm điều đó?
Where can I find you if I need you?	Tôi có thể tìm bạn ở đâu nếu tôi cần bạn?
The peddler carried a large bundle on his back.	Người bán hàng rong mang trên lưng một bó to.
I have a few friends who speak French very well.	Tôi có vài người bạn nói tiếng Pháp rất tốt.
Tom was almost killed.	Tom suýt chút nữa đã bị giết.
Tom told me that Mary passed away on October 20.	Tom nói với tôi rằng Mary qua đời vào ngày 20 tháng 10.
I don't want to hear your weak excuses.	Tôi không muốn nghe những lời bào chữa yếu ớt của bạn.
I want to be here with Tom.	Tôi muốn ở đây với Tom.
Tom heard the whistle.	Tom nghe thấy tiếng còi.
I can't sing as well as Tom can.	Tôi không thể hát hay như Tom có ​​thể.
You're meeting someone else, aren't you?	Bạn đang gặp người khác, phải không?
Tom sat at the back of the class.	Tom ngồi ở cuối lớp.
I am trying to work.	Tôi đang cố gắng làm việc.
I'll get Tom's home address.	Tôi sẽ lấy địa chỉ nhà của Tom.
I'm glad we're still working on it.	Tôi rất vui vì chúng tôi vẫn đang làm việc đó.
I dozed off.	Tôi ngủ gật.
I have been studying French for three years now.	Tôi đã học tiếng Pháp được ba năm rồi.
I shook Tom's hand.	Tôi bắt tay Tom.
Tom has something for you.	Tom có ​​một cái gì đó cho bạn.
Tom was in the woods.	Tom đã ở trong rừng.
Tom is waiting for dinner.	Tom đang đợi bữa tối.
Tom just told me he has no plans to stay in Australia.	Tom vừa nói với tôi rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại Úc.
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không có ai bị thương.
What do you want dessert, ice cream or fresh fruit?	Bạn muốn món tráng miệng, kem hay trái cây tươi là gì?
Tom's mother told him to feed the dog.	Mẹ của Tom bảo anh ấy cho con chó ăn.
I don't understand what you see in Tom.	Tôi không hiểu bạn thấy gì ở Tom.
Here is a list of what you need to buy.	Đây là danh sách những thứ bạn cần mua.
I think you said your car was stolen.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng chiếc xe của bạn đã bị đánh cắp.
Tom is not my only brother.	Tom không phải là anh trai duy nhất của tôi.
Tom said he was skeptical.	Tom nói rằng anh ấy hoài nghi.
I don't know how I did it. 	Tôi không biết mình đã làm như thế nào.
The important thing is that I made it.	Điều quan trọng là tôi đã làm được.
Tom wasn't angry about it. 	Tom không tức giận về điều đó.
He was angry about something else.	Anh ấy đã tức giận về một điều gì đó khác.
Tom and I are house hunting.	Tom và tôi đang săn nhà.
It wasn't Tom who convinced Mary to show John how to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary chỉ cho John cách làm điều đó.
Tom hasn't activated his account yet.	Tom vẫn chưa kích hoạt tài khoản của mình.
Tom slammed the closet door.	Tom đóng sầm cửa tủ lại.
Do you know that girl sitting over there?	Bạn có biết cô gái ngồi đằng kia không?
I cannot answer that question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
Tom says he's glad you didn't.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã không làm như vậy.
Both me and my dad went to the museum for the first time.	Cả tôi và bố tôi đều đến bảo tàng lần đầu tiên.
Who was Tom going with?	Tom đã định đi với ai?
What is Tom planning to do in Boston?	Tom dự định làm gì ở Boston?
How convinced were you to join the search group?	Bạn đã bị thuyết phục như thế nào để tham gia nhóm tìm kiếm?
Tom did not answer Mary's question.	Tom không trả lời câu hỏi của Mary.
You didn't come here alone, did you?	Bạn không đến đây một mình, phải không?
This wine is great.	Rượu này là tuyệt vời.
Can you tell me why we need to do this?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao chúng ta cần làm điều này không?
We can't do anything else.	Chúng ta không thể làm gì khác.
I should tell Tom what needs to be done.	Tôi nên nói với Tom những gì cần phải làm.
I waited with Tom.	Tôi đã đợi với Tom.
Does Tom really walk to work every morning?	Tom có ​​thực sự đi bộ đi làm mỗi sáng không?
Tom came very late.	Tom đến rất muộn.
You make good money, don't you?	Bạn kiếm tiền tốt, phải không?
You like it here, don't you?	Bạn thích nó ở đây, phải không?
If I go, you will be alone.	Nếu tôi đi, bạn sẽ chỉ có một mình.
Maybe there's a cheaper one.	Có lẽ có một cái rẻ hơn.
Tom won't get another chance.	Tom sẽ không có cơ hội khác.
We are terrible swimmers.	Chúng tôi là những tay bơi khủng khiếp.
Tom eventually realized that he was doing it the wrong way.	Tom cuối cùng đã nhận ra rằng anh ấy đã làm điều đó sai cách.
Maybe we can try calling Tom again later.	Có lẽ chúng ta có thể thử gọi lại cho Tom sau.
We cannot afford to raise a horse.	Chúng tôi không đủ khả năng để nuôi một con ngựa.
You should give yourself an hour to get there.	Bạn nên dành cho mình một giờ để đến đó.
Tom was sitting there alone.	Tom đang ngồi ở đó một mình.
Tom will be buried on Monday.	Tom sẽ được chôn cất vào thứ Hai.
I know Tom probably won't do it tonight.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không làm điều đó vào tối nay.
Didn't you find Tom?	Bạn không tìm Tom sao?
Tom is not a real man.	Tom không phải là một người đàn ông thực sự.
That market has been expanding rapidly.	Thị trường đó đã được mở rộng nhanh chóng.
Tom arrived home just before the storm hit.	Tom đã về đến nhà ngay trước khi cơn bão đổ bộ.
It may take a while to explain what happened.	Có thể mất một thời gian để giải thích những gì đã xảy ra.
Where is the creativity in that?	Sự sáng tạo trong đó nằm ở đâu?
He is a capable banker.	Anh ấy là một chủ ngân hàng có năng lực.
We won't go.	Chúng tôi sẽ không đi.
Tom refused to answer all of my questions.	Tom từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
Tom quickly stood up.	Tom nhanh chóng đứng dậy.
Tom is not cruel to animals, but Mary thinks he is.	Tom không tàn nhẫn với động vật, nhưng Mary nghĩ anh ấy như vậy.
I walk along the streets to pass the time.	Tôi đi dạo dọc các con phố để giết thời gian.
I don't think Tom will let Mary drive.	Tôi không nghĩ Tom sẽ để Mary lái.
I'm having a problem with my microphone.	Tôi đang gặp sự cố với micrô của mình.
I'm not sure if Tom will stay or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​ở lại hay không.
There's a lot of cool stuff in Boston.	Có rất nhiều thứ hay ho ở Boston.
Tom asked me to help him with his French homework.	Tom đã nhờ tôi giúp làm bài tập về nhà bằng tiếng Pháp của anh ấy.
That's what my mother used to say.	Đó là những gì mẹ tôi thường nói.
At that time Tom was living with us.	Lúc đó Tom đang sống với chúng tôi.
Tom thought it would be a good idea if we did.	Tom nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay nếu chúng tôi làm vậy.
Tom no longer works here.	Tom không còn làm việc ở đây.
I will go tomorrow.	Tôi sẽ đi vào ngày mai.
I don't think I've ever done that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng làm điều đó.
I'm not looking forward to today's meeting.	Tôi không mong đợi cuộc họp hôm nay.
I have to go do something with Tom.	Tôi phải đi làm gì đó với Tom.
That's not what we're talking about.	Đó không phải là những gì chúng ta đang nói về.
Tom knows that he is being watched.	Tom biết rằng anh ấy đang bị theo dõi.
Tom promised he wouldn't do that again.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm vậy nữa.
Did Tom pass the test?	Tom có ​​vượt qua bài kiểm tra không?
Do you know when Tom died?	Bạn có biết Tom chết khi nào không?
Why are Tom and Mary arguing about that?	Tại sao Tom và Mary lại tranh cãi về điều đó?
Tom has an imaginary friend.	Tom có ​​một người bạn tưởng tượng.
Tom should wait until Mary gets here.	Tom nên đợi cho đến khi Mary đến đây.
Tom can't answer the phone right now.	Tom không thể nghe điện thoại ngay bây giờ.
Did you know that Tom never does that again?	Bạn có biết rằng Tom không bao giờ làm điều đó nữa không?
I usually get up at 6 o'clock.	Tôi thường dậy lúc 6 giờ.
I know why Tom doesn't need to.	Tôi biết tại sao Tom không cần làm vậy.
Tom will probably wear sandals.	Tom có ​​thể sẽ đi dép.
Tom told his troubles to Mary.	Tom kể những rắc rối của mình cho Mary.
I'm waiting for Tom to come back from Boston.	Tôi đang đợi Tom trở về từ Boston.
There are several cats that live near the pier.	Có một số con mèo sống gần bến tàu.
I can't stand the noise any longer.	Tôi không thể chịu được tiếng ồn lâu hơn nữa.
I got married to Tom last month.	Tôi đã kết hôn với Tom vào tháng trước.
I doubt that Tom knows how to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom biết cách làm điều đó.
Tom injured his left hand.	Tom bị thương ở tay trái.
Tom is not threatened.	Tom không bị đe dọa.
I have told you everything I know.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi biết.
Tom said he wished he hadn't forgotten to study for today's French test.	Tom nói rằng anh ấy ước mình không quên học cho bài kiểm tra tiếng Pháp hôm nay.
I'm sorry I yelled at you yesterday.	Tôi xin lỗi vì tôi đã la mắng bạn ngày hôm qua.
Tom loves fishing.	Tom thích câu cá.
I think you will be impressed.	Tôi nghĩ bạn sẽ bị ấn tượng.
I think Tom is at school.	Tôi nghĩ Tom đang ở trường.
Tom is clearly not awake.	Tom rõ ràng là không tỉnh táo.
I assume the boy who looks a lot like you is your brother.	Tôi cho rằng cậu bé trông rất giống bạn là anh trai của bạn.
I know that you don't like me very much.	Tôi biết rằng bạn không thích tôi cho lắm.
Have you found Tom yet?	Bạn đã tìm thấy Tom chưa?
Why is it so cheap?	Tại sao nó rẻ như vậy?
You don't seem to be drunk.	Bạn dường như không say.
What Tom suggested yesterday was ridiculous.	Những gì Tom đề nghị ngày hôm qua thật nực cười.
I smelled Mary's perfume, so I knew she was in the room.	Tôi ngửi thấy mùi nước hoa của Mary, vì vậy tôi biết cô ấy đã ở trong phòng.
I was very happy, right?	Tôi đã rất hạnh phúc, phải không?
My friend copied my homework and the teacher found out.	Bạn tôi đã sao chép bài tập về nhà của tôi và giáo viên đã phát hiện ra.
Tom will do it the day after tomorrow.	Tom sẽ làm điều đó vào ngày mốt.
I plan to do it tomorrow for the first time.	Tôi dự định làm điều đó vào ngày mai lần đầu tiên.
His father is a physicist.	Cha của anh ấy là một nhà vật lý học.
I will check my messages.	Tôi sẽ kiểm tra tin nhắn của mình.
Don't let anyone take advantage of you.	Đừng để bất cứ ai lợi dụng bạn.
That happened to Tom.	Điều đó đã xảy ra với Tom.
I really look forward to next year.	Tôi thực sự mong đợi vào năm tới.
Tom thinks he's in big trouble.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang gặp rắc rối lớn.
I have had a cough since this morning.	Tôi đã bị ho từ sáng nay.
Can I ask you a few questions about Tom?	Tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về Tom?
Tom Jackson will be the new head of the company.	Tom Jackson sẽ là người đứng đầu mới của công ty.
I don't want you anywhere near the medicine cabinet.	Tôi không muốn bạn ở bất cứ đâu gần tủ thuốc.
There are more than six billion people in the world.	Có hơn sáu tỷ người trên thế giới.
I know Tom didn't do it correctly.	Tôi biết Tom đã không làm điều đó một cách chính xác.
It's a pity that Tom couldn't do that.	Thật tiếc vì Tom đã không thể làm được điều đó.
Tom doesn't wear a tie every day, but he usually does.	Tom không đeo cà vạt hàng ngày, nhưng anh ấy thường đeo cà vạt.
I don't want to swim.	Tôi không muốn bơi.
I'm probably the only person around here who can speak French.	Tôi có lẽ là người duy nhất quanh đây có thể nói tiếng Pháp.
There was a plate of homemade cookies on the table.	Có một đĩa bánh quy tự làm trên bàn.
Tom can't hear you.	Tom không thể nghe thấy bạn.
I'm afraid Tom can't do it.	Tôi e rằng Tom không làm được.
Tom fixed the flat tire himself.	Tom đã tự mình sửa chiếc lốp bị xẹp.
Tell anyone who comes that I'm going out.	Nói với bất cứ ai đến rằng tôi sẽ ra ngoài.
Tom almost burst into tears.	Tom gần như bật khóc.
Is this the book you are looking for?	Đây có phải là cuốn sách bạn đang tìm kiếm không?
Smoking too much will harm your health.	Hút thuốc quá nhiều sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của bạn.
Tom might want to go to Australia with Mary next summer.	Tom có ​​thể muốn đến Úc với Mary vào mùa hè tới.
I wonder why Tom came to Australia.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại đến Úc.
Are you sure that Tom is not the one who did it?	Bạn có chắc rằng Tom không phải là người đã làm điều đó?
Unless it's something quite dramatic, I wouldn't mind it.	Trừ khi nó là một cái gì đó khá ấn tượng, tôi sẽ không nhớ nó.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc.
Tom pulled out his wallet and took out some money.	Tom rút ví và lấy ra một ít tiền.
Why does Tom need one of those?	Tại sao Tom cần một trong những thứ đó?
I was surprised when Tom told me why he did that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I think you will end the party with Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ kết thúc bữa tiệc với Tom.
I don't think Tom would know how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ biết cách làm điều đó.
I have never been to Boston, and I have no intention of going there.	Tôi chưa bao giờ đến Boston, và tôi không có ý định đến đó.
They are believed to have died many years earlier.	Họ được cho là đã chết nhiều năm trước đó.
I told Tom I would do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom only wears designer clothes.	Tom chỉ mặc quần áo hàng hiệu.
Put this in the fridge, so it doesn't spoil.	Đặt món này vào tủ lạnh, để nó không bị hỏng.
I told Tom that I planned to stay in Boston for another three weeks.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi dự định ở lại Boston trong ba tuần nữa.
How long do you think we will wait?	Bạn nghĩ chúng ta sẽ đợi bao lâu?
Tom and I are not on the same team.	Tom và tôi không ở cùng một nhóm.
"How much would that be all together?" 	"Bao nhiêu đó sẽ là tất cả cùng nhau?"
"It will be thirteen dollars." 	"Nó sẽ là mười ba đô la."
"	"
Tom told me he didn't have a dollar to his name.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có một đô la nào cho tên của mình.
Playing the piano is not easy.	Chơi piano không hề đơn giản.
I keep forgetting people's names.	Tôi liên tục quên tên mọi người.
I don't know everyone.	Tôi không biết tất cả mọi người.
You sound like you're getting frustrated.	Bạn có vẻ như bạn đang nản lòng.
Tom wasn't too happy about that.	Tom không quá vui vì điều đó.
I have decided to work for a company in the United States.	Tôi đã quyết định làm việc cho một công ty ở Hoa Kỳ.
Tom slows down to find a stop sign, but he doesn't actually stop.	Tom giảm tốc độ để tìm biển báo dừng, nhưng anh ấy không thực sự dừng lại.
I think Tom expected me to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom mong đợi tôi làm điều đó.
I hope Tom doesn't try to kiss me.	Tôi hy vọng Tom không cố hôn tôi.
I know that Tom is much busier than I am.	Tôi biết rằng Tom bận hơn tôi rất nhiều.
I was alone for a long time.	Tôi đã ở một mình trong một thời gian dài.
I always trust your judgement.	Tôi luôn tin tưởng vào phán đoán của bạn.
I won't make any sudden moves.	Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ động thái đột ngột nào.
I don't want Tom to worry.	Tôi không muốn Tom lo lắng.
Do you have any beers from local microbreweries?	Bạn có bất kỳ loại bia nào từ các nhà máy sản xuất vi mô ở địa phương không?
Tom bought a pistol.	Tom đã mua một khẩu súng lục.
I'm putting on my shoes.	Tôi đang xỏ giày vào.
Tom works as a taxi driver.	Tom làm tài xế taxi.
Tom wants to be a mechanic.	Tom muốn trở thành một thợ cơ khí.
I'm waiting for someone.	Tôi đang đợi ai đó.
You are making a terrible mistake.	Bạn đang mắc một sai lầm khủng khiếp.
I don't think Tom will have to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom should be warned.	Tom nên được cảnh báo.
Loosen the screw.	Nới lỏng vít.
I started dating Tom when I was in high school.	Tôi bắt đầu hẹn hò với Tom khi tôi còn học trung học.
Copenhagen is a bike-friendly city.	Copenhagen là một thành phố thân thiện với xe đạp.
Tom says he has never seen anything like it before.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây.
Tom declined the offer.	Tom đã từ chối lời đề nghị.
Tom said he didn't plan on staying that long.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch ở lại lâu như vậy.
Is Tom in a coma?	Tom có ​​bị hôn mê không?
Tom raised his voice a little.	Tom lớn giọng một chút.
Tom checked his email.	Tom đã kiểm tra email của mình.
You didn't do it on purpose, did you?	Bạn không cố tình làm điều đó, phải không?
I don't need a computer.	Tôi không cần máy tính.
Tom did not take the medicine.	Tom đã không uống thuốc.
Tom walks his dog twice a day.	Tom dắt chó đi dạo hai lần một ngày.
No one saw Tom and me.	Không ai nhìn thấy Tom và tôi.
Tom agrees with it.	Tom đồng ý với nó.
There's something important Tom didn't tell us.	Có điều gì đó quan trọng Tom không nói với chúng tôi.
I'm not crazy. 	Tôi không bị điên.
You are a madman.	Bạn là một người điên.
Our server will be offline on October 20 for scheduled maintenance.	Máy chủ của chúng tôi sẽ ngoại tuyến vào ngày 20 tháng 10 để bảo trì theo lịch trình.
Tom lied about being in Australia.	Tom đã nói dối về việc đang ở Úc.
You don't have to come here anymore.	Bạn không cần phải đến đây nữa.
Favorable conditions.	Các điều kiện thuận lợi.
Tom never forgets names or faces.	Tom không bao giờ quên tên hay khuôn mặt.
I think Tom won't forget that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không quên điều đó.
I told Tom.	Tôi đã nói với Tom.
Tom asked Mary why she was late.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy đến muộn.
Did Tom drink all of that?	Tom đã uống hết những thứ đó chưa?
Tom only drinks.	Tom chỉ uống rượu.
Neither Tom nor Mary ever taught French.	Cả Tom và Mary đều chưa từng dạy tiếng Pháp.
I knew that Tom would ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
I don't think you're paying attention.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang chú ý.
I don't have a meeting this afternoon.	Tôi không có cuộc họp chiều nay.
Tom has lost weight.	Tom đã giảm cân.
We have dances here once a month.	Chúng tôi có các buổi khiêu vũ ở đây mỗi tháng một lần.
Don't you want to do something about that?	Bạn không muốn làm điều gì đó về điều đó?
I think Tom is honest.	Tôi nghĩ rằng Tom thành thật.
Tom is definitely good at making new friends.	Tom chắc chắn rất giỏi trong việc kết bạn mới.
That's not what I was asked to do.	Đó không phải là những gì tôi được yêu cầu làm.
You didn't seem surprised when I told you that Tom wanted to do it.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng Tom muốn làm điều đó.
I have never used drugs.	Tôi chưa bao giờ dùng ma túy.
We know you can handle it, Tom.	Chúng tôi biết bạn có thể xử lý nó, Tom.
Tom will not be difficult to get along with you.	Tom sẽ không khó để hòa hợp với bạn.
I have a long to-do list this week.	Tôi có một danh sách dài những việc tôi phải làm trong tuần này.
I don't think Tom should do that anymore.	Tôi không nghĩ Tom nên làm thế nữa.
I must apologize to you for breaking the vase.	Tôi phải xin lỗi bạn vì đã làm vỡ chiếc bình.
Tom seemed to know what he needed to do.	Tom dường như biết mình cần phải làm gì.
I have a special tool that I use to do that.	Tôi có một công cụ đặc biệt mà tôi sử dụng để làm điều đó.
Do you know why Tom keeps doing that?	Bạn có biết tại sao Tom lại tiếp tục làm như vậy không?
I'm never late for a meeting.	Tôi không bao giờ đi họp muộn.
I hope what you are saying is wrong.	Tôi hy vọng những gì bạn đang nói là sai.
Tom was about to tell Mary, but he forgot.	Tom định nói với Mary, nhưng anh ấy quên mất.
Tom can come to our party tomorrow.	Tom có ​​thể đến bữa tiệc của chúng ta vào ngày mai.
We fired Tom.	Chúng tôi đã sa thải Tom.
Which trumpet did Tom buy?	Tom đã mua chiếc kèn nào?
Tom said he could never live in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ có thể sống ở Boston.
I think you should tell Tom that you don't like him.	Tôi nghĩ bạn nên nói với Tom rằng bạn không thích anh ấy.
I have met him before.	Tôi đã gặp anh ta trước đây.
He didn't pay attention to me.	Anh ấy không để ý đến tôi.
Tom is not very good at it.	Tom không giỏi lắm khi làm điều đó.
I couldn't find a taxi last night.	Tôi không thể tìm thấy một chiếc taxi đêm qua.
Do you think that's what Tom wants to do?	Bạn có nghĩ rằng đó là những gì Tom muốn làm?
Is Tom on vacation?	Tom đang đi nghỉ phải không?
Tom says he has read this book three times.	Tom nói rằng anh ấy đã đọc cuốn sách này ba lần.
I think you are too old for me.	Tôi nghĩ bạn quá già so với tôi.
Tom smiled and nodded.	Tom mỉm cười và gật đầu.
Do you mind if I go out for a bit?	Bạn có phiền không nếu tôi ra ngoài một chút?
You don't know why I have to, do you?	Bạn không biết tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
I was thinking about something Tom said yesterday.	Tôi đã nghĩ về điều gì đó mà Tom đã nói ngày hôm qua.
There is also another meaning.	Ngoài ra còn có một ý nghĩa khác.
I hope that Tom saw what Mary did.	Tôi hy vọng rằng Tom đã nhìn thấy những gì Mary đã làm.
Tell Tom I can't marry him.	Nói với Tom rằng tôi không thể lấy anh ấy.
I advise you not to do that.	Tôi khuyên bạn không nên làm điều đó.
Do you have a snow shovel?	Bạn có một cái xẻng tuyết không?
Tom's favorite job is cooking.	Công việc yêu thích của Tom là nấu ăn.
I don't want people to know that I can't speak French well.	Tôi không muốn mọi người biết rằng tôi không thể nói tốt tiếng Pháp.
You will have plenty of opportunities to explain yourself.	Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để giải thích về bản thân.
Tom chooses a gift for Mary.	Tom chọn một món quà cho Mary.
I think Tom will enjoy what's going on.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
I'm not like that anymore.	Tôi không còn như vậy nữa.
It is not an unintended consequence.	Nó không phải là một hậu quả ngoài ý muốn.
Tom left Australia three months ago.	Tom đã rời Úc ba tháng trước.
Tom asked me for Mary's address.	Tom hỏi tôi địa chỉ của Mary.
I guess I always knew there was a chance that Tom wouldn't come.	Tôi đoán tôi luôn biết rằng có khả năng Tom sẽ không đến.
Tom said that Mary was reluctant to do it for us.	Tom nói rằng Mary miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
Tom speaks French better than Mary.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
Do not hurt me.	Đừng làm tôi đau.
Tom and Mary both had drinks in hand.	Tom và Mary đều cầm trên tay đồ uống.
She is not a singer as an actress.	Cô ấy không phải là một ca sĩ như một diễn viên.
Tom speaks good French, although not perfect.	Tom nói tiếng Pháp tốt, mặc dù không hoàn hảo.
Maybe we shouldn't tell Tom.	Có lẽ chúng ta không nên nói với Tom.
You do not want to sleep?	Bạn không muốn ngủ?
I think Tom would appreciate your help.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
I didn't recognize the person sitting across from me.	Tôi không nhận ra người ngồi đối diện với mình.
I went to the hospital to see my mother.	Tôi đến bệnh viện để gặp mẹ tôi.
Tom was wounded in the battle.	Tom đã bị thương trong cuộc chiến.
The tub wasn't hot enough and I couldn't enjoy it.	Bồn tắm không đủ nóng và tôi không thể tận hưởng nó.
They don't pay Tom much to do it.	Họ không trả Tom nhiều để làm điều đó.
They all stopped and looked at Tom.	Tất cả đều dừng lại và nhìn Tom.
Why don't we stick to the original plan?	Tại sao chúng ta không bám sát kế hoạch ban đầu?
Tom hangs laundry in the backyard.	Tom treo đồ giặt ở sân sau.
Tom promised to fix that for me.	Tom đã hứa sẽ sửa lỗi đó cho tôi.
I'm not the one who told Tom about what you did yesterday.	Tôi không phải là người đã nói với Tom về những gì bạn đã làm ngày hôm qua.
He doesn't miss anything.	Anh ấy không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
I should advise Tom to keep it a secret.	Tôi nên khuyên Tom giữ bí mật.
He wants to go on Friday.	Anh ấy muốn đi vào thứ Sáu.
I've done enough.	Tôi đã làm đủ rồi.
Then I realized that the person I was talking to was not Tom.	Sau đó, tôi nhận ra rằng người tôi đang nói chuyện không phải là Tom.
Don't go anywhere. 	Đừng đi đâu cả.
Wait until I get there.	Chờ cho đến khi tôi đến đó.
Tom is definitely handsome.	Tom chắc chắn là đẹp trai.
Tom speaks in French.	Tom nói bằng tiếng Pháp.
He will be able to submit his report tomorrow.	Anh ấy sẽ có thể nộp báo cáo của mình vào ngày mai.
We have to find Tom before it gets dark.	Chúng ta phải tìm Tom trước khi trời tối.
I think it's not clear exactly what we should do.	Tôi nghĩ không rõ chính xác chúng ta nên làm gì.
My sister has three times as many books as I do.	Em gái tôi có số sách nhiều gấp ba lần tôi.
We are romantics.	Chúng tôi là những người lãng mạn.
Tom said Mary looked tired.	Tom nói Mary có vẻ mệt mỏi.
I don't think that game is that much fun.	Tôi không nghĩ rằng trò chơi đó vui lắm.
I want Tom to stay in Boston with me.	Tôi muốn Tom ở lại Boston với tôi.
That seems like something that Tom might know.	Điều đó có vẻ giống như một cái gì đó mà Tom có ​​thể biết.
Tom has decided to seek professional help.	Tom đã quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.
Tom is a very secretive person.	Tom là một người rất bí mật.
Tom refused to give me any money.	Tom từ chối đưa cho tôi bất kỳ khoản tiền nào.
I really don't like doing that.	Tôi thực sự không thích làm điều đó.
Have you told your wife that you love her today?	Bạn đã nói với vợ rằng bạn yêu cô ấy ngày hôm nay chưa?
Tom was sitting there not long ago.	Tom đã ngồi ở đó cách đây không lâu.
Tom says he doesn't think Mary needs to do so.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải làm như vậy.
She gave birth to her first child on Monday.	Cô sinh con đầu lòng hôm thứ Hai.
I'm sure Tom wouldn't want to sing that song.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không muốn hát bài hát đó.
Do you know how cold it was last night?	Bạn có biết đêm qua trời lạnh như thế nào không?
Tom can't show up.	Tom không thể xuất hiện.
Tom studies all the time.	Tom nghiên cứu mọi lúc.
I don't have to, but Tom does.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng Tom thì có.
I guess the pretty girl will say goodbye to the shy guy.	Tôi đoán rằng cô gái xinh đẹp sẽ nói lời chia tay với chàng trai nhút nhát.
I wonder if we can tell Tom to help us tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nói Tom giúp chúng ta vào ngày mai không.
I wonder if Tom is actually in Australia right now.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở Úc ngay bây giờ không.
We don't know where to look.	Chúng tôi không biết phải tìm ở đâu.
Tom will be bossy.	Tom sẽ hách dịch.
Bicycles are great and all, but what do you do when you get to work dirty, steamy, and tired?	Xe đạp là điều tuyệt vời và tất cả, nhưng bạn sẽ làm gì khi đi làm bẩn thỉu, ướt át và mệt mỏi?
The only thing Tom drinks is tea.	Thứ duy nhất Tom uống là trà.
I don't want to have children. 	Tôi không muốn có con.
Is that unusual?	Đó có phải là bất thường không?
The only reason Tom did it was because he was drunk.	Lý do duy nhất mà Tom làm vậy là vì anh ấy say.
Tom can't afford downstairs.	Tom không có khả năng ở tầng dưới.
What is holding Tom?	Điều gì đang giữ Tom?
Maybe I should stay here with Tom.	Có lẽ tôi nên ở lại đây với Tom.
I really don't know what you're talking about.	Tôi thực sự không biết bạn đang nói về cái gì.
You should tell Tom that he has to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom has hit three homer hits.	Tom đã đạt được ba cú homer.
I think Tom did something wrong.	Tôi nghĩ Tom đã làm gì đó sai.
Tom is probably not wrong.	Tom có ​​lẽ không sai.
It's nothing unusual.	Nó không có gì bất thường cả.
What's wrong with your back?	Có vấn đề gì với lưng của bạn?
Tom didn't know if Mary was telling the truth or not.	Tom không biết Mary có nói thật hay không.
I don't know any other way to do it.	Tôi không biết cách nào khác để làm điều đó.
Tom's bank account is completely empty.	Tài khoản ngân hàng của Tom hoàn toàn trống rỗng.
No one will believe it.	Sẽ không ai tin điều đó.
Tom picked up Mary at the airport.	Tom đón Mary ở sân bay.
I really want to learn how to speak French.	Tôi thực sự muốn học cách nói tiếng Pháp.
Tom is not one of my students.	Tom không phải là một trong những học sinh của tôi.
Tom often daydreams in class.	Tom thường mơ mộng trong lớp.
Tom says Mary is likely still faster than John.	Tom nói Mary có khả năng vẫn nhanh hơn John.
Tom tried to convince his parents to let him go to Australia on his own.	Tom đã cố gắng thuyết phục bố mẹ để anh tự mình sang Úc.
Don't open the window.	Đừng mở cửa sổ.
I don't need your answer right away.	Tôi không cần câu trả lời của bạn ngay lập tức.
You are a fast runner.	Bạn là một người chạy nhanh.
It was hard for me to refuse Tom's request.	Thật khó để tôi từ chối yêu cầu của Tom.
Footprints of criminals.	Dấu chân tội phạm để lại.
I don't think we need to get Tom to do it for us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải nhờ Tom làm điều đó cho chúng tôi.
You will have to take us there.	Bạn sẽ phải đưa chúng tôi đến đó.
I don't use a firewall.	Tôi không sử dụng tường lửa.
Tom denied that he laughed.	Tom phủ nhận rằng anh ấy đã cười.
Overlap may occur.	Có thể xảy ra hiện tượng chồng chéo.
Tom doesn't know who taught Mary French.	Tom không biết ai đã dạy Mary tiếng Pháp.
The bullet had cut through an artery.	Viên đạn đã cắt qua một động mạch.
I really don't understand French.	Tôi thực sự không hiểu tiếng Pháp.
Tom is probably home after midnight.	Tom có ​​lẽ về nhà sau nửa đêm.
Tom told me he thought Mary was a good cook.	Tom nói với tôi anh ấy nghĩ Mary là một đầu bếp giỏi.
I don't care what Tom gets.	Tôi không quan tâm Tom lấy gì.
So are you really offering me a Roflex watch for $5?	Vì vậy, bạn thực sự đang cung cấp cho tôi một chiếc đồng hồ Roflex với giá 5 đô la?
I've never been good at this.	Tôi chưa bao giờ giỏi việc này.
I wonder if Tom is actually sleeping.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự đang ngủ không.
Do you want to live with Tom for the rest of your life?	Bạn có muốn sống với Tom đến hết đời không?
Tom has fair skin.	Tom có ​​nước da trắng ngần.
Tom was very depressed.	Tom đã rất chán nản.
Finally you will be able to do it.	Cuối cùng bạn sẽ có thể làm điều đó.
I thought you said you wanted to know who Tom was up to.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết Tom định làm điều đó với ai.
I was hurt by Tom.	Tôi đã bị tổn thương bởi Tom.
Why don't we do it in the meantime?	Tại sao chúng ta không làm điều đó trong khi chờ đợi?
Tom says he will ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
It's Tom's discretion.	Đó là quyền quyết định của Tom.
We have a deal, don't we?	Chúng ta có một thỏa thuận, phải không?
Tom says he plans to hang around school all day.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ loanh quanh trường học cả ngày.
I asked for permission.	Tôi đã xin phép.
I can't stand being around Tom's friends because they're so obnoxious.	Tôi không thể chịu đựng được xung quanh những người bạn của Tom vì họ cực kỳ đáng ghét.
Reviews are not directed at you.	Nhận xét không hướng đến bạn.
Tom was offered the job.	Tom đã được mời làm việc.
Don't know if Tom cried.	Không biết Tom có ​​khóc không.
Do you think you will need that?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cần điều đó?
I still don't need to do that.	Tôi vẫn không cần phải làm điều đó.
Tom did his best to comfort Mary.	Tom đã cố gắng hết sức để an ủi Mary.
I hardly ever have lunch with Tom.	Tôi hầu như không bao giờ ăn trưa với Tom.
Tom goes home to Boston.	Tom về nhà ở Boston.
Tom was brutally treated.	Tom đã bị đối xử tàn bạo.
Tom won't tell me why he wants a divorce.	Tom sẽ không nói cho tôi biết tại sao anh ấy muốn ly hôn.
Tom can still be at school.	Tom vẫn có thể ở trường.
Tom kisses Mary and then she slaps him.	Tom hôn Mary và sau đó cô ấy tát anh ta.
How's your arm?	Cánh tay của bạn thế nào?
You never give me anything.	Bạn không bao giờ cho tôi bất cứ điều gì.
I'm talking about this pen, not the one over there on the desk.	Tôi đang nói về chiếc bút này, không phải chiếc bút ở đằng kia trên bàn làm việc.
Tom has three cars and a motorcycle.	Tom có ​​ba chiếc ô tô và một chiếc mô tô.
Tom may not be pleased.	Tom có ​​thể không hài lòng.
Tom slept most of the afternoon.	Tom ngủ gần hết buổi chiều.
Why are you helping Tom?	Tại sao bạn lại giúp Tom?
The natives had to defend their land against invaders.	Người bản xứ phải bảo vệ đất đai của họ chống lại những kẻ xâm lược.
I couldn't do anything I had to do.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì tôi phải làm.
Tom is packing his things.	Tom đang thu dọn đồ đạc của mình.
Don't give in to temptation.	Đừng đầu hàng trước sự cám dỗ.
Rioters burned about half a dozen cars.	Những kẻ bạo loạn đã đốt cháy khoảng nửa tá xe ô tô.
I think it's better to do it now.	Tôi nghĩ tốt hơn là nên làm điều đó ngay bây giờ.
Don't do anything stupid, OK?	Đừng làm điều gì ngu ngốc, OK?
Tom says he wishes you wouldn't do the same again.	Tom nói rằng anh ấy ước bạn sẽ không làm như vậy một lần nữa.
I wonder why Tom is so scared.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại sợ hãi như vậy.
I don't know Tom wouldn't have been able to do it without our help.	Tôi không biết Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
To my knowledge, the church dates back to the Middle Ages.	Theo sự hiểu biết của tôi, nhà thờ có từ thời Trung cổ.
I don't think Tom really wants to do that again.	Tôi không nghĩ Tom thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom is going to Australia next week for a meeting.	Tom sẽ đến Úc vào tuần tới để họp.
Tom will learn French after lunch.	Tom sẽ học tiếng Pháp sau bữa trưa.
The doctor announced that Tom was dead.	Bác sĩ thông báo Tom đã chết.
I think you look better with long hair.	Tôi nghĩ bạn trông đẹp hơn khi để tóc dài.
Make sure you're here by 2:30.	Đảm bảo bạn có mặt ở đây trước 2:30.
I keep in touch with my parents by post.	Tôi giữ liên lạc với bố mẹ qua đường bưu điện.
Tom said he was hunting.	Tom nói rằng anh ấy đang đi săn.
Tom is not sure they will extend his visa.	Tom không chắc họ sẽ gia hạn visa cho anh ấy.
Tom was rude to everyone.	Tom đã thô lỗ với tất cả mọi người.
Tom barely looked up from his plate.	Tom hầu như không nhìn lên khỏi đĩa của mình.
Tom spent a lot of time reading while he was in the hospital.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để đọc sách khi anh ấy nằm trong bệnh viện.
Tom didn't get there on time.	Tom đã không đến đó đúng giờ.
I almost convinced Tom to drive us to Boston.	Tôi gần như đã thuyết phục Tom chở chúng tôi đến Boston.
Tom never kissed Mary.	Tom chưa bao giờ hôn Mary.
I heard that Tom was traveling with friends in Australia.	Tôi nghe nói rằng Tom đã đi du lịch với bạn ở Úc.
I still owe you.	Tôi vẫn còn nợ của bạn.
Tom and I both saw Mary slap John.	Tom và tôi đều thấy Mary tát John.
Looks like Tom is embarrassed.	Có vẻ như Tom đang xấu hổ.
Something inexplicable is going on.	Có điều gì đó khó hiểu đang xảy ra.
I am ready to give you all I have.	Tôi sẵn sàng cho bạn tất cả những gì tôi có.
You never stop surprising me.	Bạn không bao giờ ngưng làm tôi ngạc nhiên.
Tom said he thought I might have to do it soon.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể phải làm điều đó sớm.
I was able to handle it without Tom's help.	Tôi đã có thể xử lý nó mà không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom told me he thought Mary was sneaky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã lén lút.
There's a woman in Tom's car.	Có một người phụ nữ trong xe của Tom.
The sample is not pure enough.	Mẫu không đủ tinh khiết.
Tom can't take any calls right now.	Tom không thể nhận bất kỳ cuộc gọi nào ngay bây giờ.
I had the opportunity to do it, but decided not to.	Tôi đã có cơ hội để làm điều đó, nhưng quyết định không làm.
Tom is sleeping on the living room sofa.	Tom đang ngủ trên ghế sofa phòng khách.
Did Tom mean what he said?	Ý của Tom có ​​phải là những gì anh ấy nói không?
I think Tom was very grateful.	Tôi nghĩ Tom đã rất biết ơn.
That's really important that you shouldn't forget.	Đó là điều thực sự quan trọng mà bạn không nên quên.
Tom forgot to take out the trash.	Tom quên đổ rác.
I think Tom is a French teacher.	Tôi nghĩ rằng Tom là một giáo viên tiếng Pháp.
If you don't, Tom will get upset.	Nếu bạn không làm vậy, Tom sẽ khó chịu.
I hope Tom can get some help.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể nhận được sự giúp đỡ.
I didn't even know that you liked basketball.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn thích bóng rổ.
Everyone knows Tom doesn't want to go to Australia.	Mọi người đều biết Tom không muốn đến Úc.
I wish I had gone to the theater last night.	Tôi ước gì tôi đã đi đến nhà hát đêm qua.
Tom has been studying French for three years.	Tom đã học tiếng Pháp được ba năm.
Tom thinks he has someone buying his house.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã có người mua căn nhà của mình.
Can I see you next Monday?	Tôi có thể gặp bạn vào thứ Hai tới không?
Tom is no longer my boss.	Tom không còn là sếp của tôi nữa.
Tom tells Mary that he thinks John went to Australia with Alice.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã đi Úc với Alice.
I will never try to do that again.	Tôi sẽ không bao giờ thử làm điều đó một lần nữa.
Looks like you're doing it.	Có vẻ như bạn đang làm điều đó.
The frame must be sanded and varnished.	Khung phải được chà nhám và đánh vecni.
I won't have to do that again.	Tôi sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom and I are going to dance tonight.	Tom và tôi sẽ đi khiêu vũ vào tối nay.
I don't like wearing ties.	Tôi không thích đeo cà vạt.
He's ten years older than you.	Anh ấy hơn bạn mười tuổi.
Tom told me he thought Mary was schizophrenic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị tâm thần phân liệt.
You don't have to spend a lot of money to have fun.	Bạn không cần phải chi nhiều tiền để có được niềm vui.
The market should be regulated.	Thị trường nên được điều tiết.
Tom warned us not to swim in this river.	Tom đã cảnh báo chúng tôi không nên bơi ở con sông này.
Tom is not allowed to learn French.	Tom không được phép học tiếng Pháp.
I didn't know that Tom was sad.	Tôi không biết rằng Tom đang buồn.
Tom and I were alone on the island.	Tom và tôi ở một mình trên đảo.
Tom has a well-trained dog.	Tom có ​​một con chó được huấn luyện tốt.
They would never tell me to go.	Họ sẽ không bao giờ bảo tôi đi.
I don't mean to imply that your house is dirty.	Tôi không có ý ám chỉ rằng nhà bạn bẩn.
Tom is not smiling right now.	Tom không cười ngay bây giờ.
I can't give you an answer yet.	Tôi chưa thể cho bạn câu trả lời.
Don't forget that there are exceptions.	Đừng quên rằng có những trường hợp ngoại lệ.
I told you Tom wanted to go to Boston.	Tôi đã nói với bạn Tom muốn đến Boston.
I don't believe Tom could have done it without help.	Tôi không tin Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I'm good at what I do.	Tôi giỏi những gì tôi làm.
With his mother seriously ill and stressful work deadlines, Tom has a lot on his plate at the moment.	Với mẹ ốm nặng và thời hạn làm việc căng thẳng, Tom có ​​rất nhiều thứ trên đĩa của mình vào lúc này.
We used to play on musical chairs in elementary school.	Chúng tôi đã từng chơi trên ghế âm nhạc ở trường tiểu học.
I'll be fine in a moment.	Tôi sẽ ổn trong giây lát.
Perhaps you are too young to understand what might happen next.	Có lẽ bạn còn quá nhỏ để hiểu những gì có thể xảy ra tiếp theo.
Where is the nearest bus stop?	Trạm xe buýt gần nhất ở đâu?
Tom clearly didn't want to join our group.	Tom rõ ràng không muốn tham gia nhóm của chúng tôi.
Happiness is an illusion.	Hạnh phúc là một ảo ảnh.
Tom can accept it.	Tom có ​​thể chấp nhận nó.
Tom needs an eraser.	Tom cần một cục tẩy.
Having a little headache, I went to bed early.	Có chút đau đầu, tôi đi ngủ sớm.
Tom is cycling.	Tom đang đạp xe.
I will do this again if I have a chance.	Tôi sẽ làm điều này một lần nữa nếu tôi có cơ hội.
Tom came home very late last night.	Tối qua Tom về nhà rất muộn.
Tom says he's not enjoying himself.	Tom nói rằng anh ấy không thích thú với bản thân.
Tom is a weatherman.	Tom là một nhà thời tiết.
This shirt is 100% polyester.	Chiếc áo này là 100% polyester.
A cold spell is expected this week.	Dự kiến ​​sẽ có một đợt rét đậm trong tuần này.
Tom scared them.	Tom khiến họ sợ hãi.
I think you don't know anything about lacrosse.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết bất cứ điều gì về lacrosse.
We don't sit with Tom.	Chúng tôi không ngồi với Tom.
Tom is a great guy.	Tom là một chàng trai tuyệt vời.
I know that Tom is a thug.	Tôi biết rằng Tom là một tên côn đồ.
Tom comes home after school.	Tom về nhà sau khi tan học.
That's not why Tom didn't win.	Đó không phải là lý do tại sao Tom không thắng.
Can you identify the man who did this to you?	Bạn có thể xác định người đàn ông đã làm điều này với bạn?
Many children have almost no clothes to wear.	Nhiều đứa trẻ hầu như không có quần áo mặc.
You cannot continue to do this.	Bạn không thể tiếp tục làm điều này.
I don't think you'll forget to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ quên làm điều đó.
I am a smart guy.	Tôi là một chàng trai thông minh.
We haven't talked to each other since the accident happened.	Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.
Tom never does it in the morning.	Tom không bao giờ làm điều đó vào buổi sáng.
You're mocking me, aren't you?	Bạn đang chế giễu tôi, phải không?
I'm sure Tom doesn't want to be in Boston next Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn ở Boston vào thứ Hai tới.
Because of underemployment, half of the employees were discharged.	Vì thiếu việc làm, một nửa số nhân viên đã bị giải ngũ.
Tom believes that would be wrong.	Tom tin rằng điều đó sẽ sai.
Tom seems ready to go.	Tom dường như đã sẵn sàng để đi.
For starter, I wanted chicken tenderloin.	Đối với món khai vị, tôi muốn thịt thăn gà.
I thought I might never see you again.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể không bao giờ gặp lại bạn nữa.
Best to stay away from him.	Tốt nhất bạn nên tránh xa anh ta.
I can't leave now.	Tôi không thể rời đi bây giờ.
Tom didn't tell his parents.	Tom không nói với bố mẹ.
That's me on the phone with you yesterday.	Đó là tôi đã nói chuyện điện thoại với bạn ngày hôm qua.
Tom used to live at that address.	Tom đã từng sống tại địa chỉ đó.
The goal of education is not wealth or status, but personal growth.	Mục tiêu của giáo dục không phải là sự giàu có hay địa vị, mà là sự phát triển cá nhân.
The problem is that there is very little water left.	Vấn đề là có rất ít nước còn lại.
They don't just sell spatula there, do they?	Họ không chỉ bán spatula ở đó, phải không?
That's the point of the story.	Đó là điểm của câu chuyện.
He stayed at his hotel for most of the next day, talking to friends and supporters.	Anh ấy ở lại khách sạn của mình gần như cả ngày hôm sau, nói chuyện với bạn bè và những người ủng hộ.
Tom said he already knew what he had to do.	Tom nói rằng anh ấy đã biết mình phải làm gì.
Tom is back after many years.	Tom đã trở lại sau nhiều năm.
Children do not seem to feel the cold as much as adults.	Trẻ em dường như không cảm thấy lạnh nhiều như người lớn.
Tom and Mary have decided to divorce.	Tom và Mary đã quyết định ly hôn.
Tom said that he is thinking of becoming a vegetarian.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ đến việc ăn chay.
These lenses are scratch resistant.	Các ống kính này có khả năng chống xước.
I don't think Tom will win.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thắng.
Tom said Mary knew that John might have to do it.	Tom nói Mary biết rằng John có thể phải làm điều đó.
Tom seems to be in a very good mood.	Tom dường như có tâm trạng rất tốt.
Tom doesn't want to talk to me.	Tom không muốn nói chuyện với tôi.
Several mistakes combined led to the crash.	Một số sai lầm kết hợp đã dẫn đến vụ tai nạn.
As we get older, our memory becomes weaker.	Khi chúng ta lớn lên, trí nhớ của chúng ta trở nên yếu hơn.
You won't find a dog bigger than this one.	Bạn sẽ không tìm thấy một con chó lớn hơn con này.
Tom still has a lot of things he wants to buy.	Tom vẫn còn rất nhiều thứ anh ấy muốn mua.
Tom went to Australia last month.	Tom đã đến Úc vào tháng trước.
Tom is not sitting next to me.	Tom không ngồi cạnh tôi.
Tom knows his chances are zero.	Tom biết cơ hội của mình là không.
Why don't you tell Tom what you want him to do?	Tại sao bạn không nói với Tom những gì bạn muốn anh ấy làm?
What you are looking for is in the kitchen.	Những gì bạn đang tìm kiếm là trong nhà bếp.
Only time will tell you if you are right or not.	Chỉ có thời gian mới cho bạn biết bạn có đúng hay không.
I didn't tell you?	Tôi đã không nói cho bạn biết?
I don't want to throw this away.	Tôi không muốn vứt bỏ cái này.
I didn't mean to bother anyone.	Tôi không cố ý làm phiền ai cả.
You should know better than to tell your boss.	Bạn nên biết tốt hơn là nên nói lại với sếp của mình.
Tom told me that he thought Mary was boring.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thật nhàm chán.
It was clear to Tom that Mary would not change her mind.	Tom rõ ràng là Mary sẽ không thay đổi quyết định.
It won't be easy to decipher.	Nó sẽ không dễ dàng để giải mã.
Tom asked Mary where she usually goes shopping.	Tom hỏi Mary cô ấy thường đi mua sắm ở đâu.
Tom said that he thought it would be a waste of time to learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ rất lãng phí thời gian để học tiếng Pháp.
Dad, what are you going to pick me up for Christmas?	Bố ơi, bố đi đón con gì trong dịp Giáng sinh?
Tom buys clothes at the mall.	Tom mua quần áo ở trung tâm thương mại.
Do you think that is possible?	Bạn có nghĩ rằng điều đó có thể?
I was overtaken by that car.	Tôi đã bị chiếc xe đó vượt qua.
Tom told me you did it.	Tom đã nói với tôi rằng bạn đã làm điều đó.
You stopped Tom from doing that, didn't you?	Bạn đã ngăn Tom làm điều đó, phải không?
Do you remember the title of the movie we watched together last month?	Bạn có nhớ tiêu đề của bộ phim mà chúng ta đã xem cùng nhau vào tháng trước không?
Tom and I used to go shopping together.	Tom và tôi đã từng đi mua sắm cùng nhau.
I think you will find this book interesting.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy cuốn sách này thú vị.
Tom's anger has damaged their marriage.	Sự tức giận của Tom đã làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của họ.
Tom is coming to save us.	Tom sẽ đến để cứu chúng ta.
My wife spends more on clothes than I do.	Vợ tôi chi tiêu cho quần áo nhiều hơn tôi.
The room was stuffy.	Căn phòng ngột ngạt.
I don't even know if they are still alive.	Tôi thậm chí không biết liệu họ có còn sống hay không.
Do you think you will go to college?	Bạn có nghĩ mình sẽ học đại học không?
Tom is drinking milk.	Tom đang uống sữa.
Tom and Mary both reached the same conclusion.	Tom và Mary đều đưa ra kết luận giống nhau.
Do you have a course for beginners?	Bạn có một khóa học cho người mới bắt đầu?
She lived in the suburbs of Tokyo when she was young.	Cô ấy sống ở ngoại ô Tokyo khi còn nhỏ.
We will get back to you by the end of the week.	Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trước cuối tuần.
Tom claims he taught French.	Tom khẳng định anh ấy đã dạy tiếng Pháp.
How can Tom be so stupid?	Làm sao Tom có ​​thể ngu ngốc đến vậy?
Where did you put the ketchup?	Bạn đã đặt nước sốt cà chua ở đâu?
His humility is worthy of respect.	Sự khiêm tốn của anh ấy rất đáng được tôn trọng.
I like this song better than the last one you wrote.	Tôi thích bài hát này hơn bài cuối cùng mà bạn đã viết.
Tom had trouble doing that.	Tom đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
I have a few questions for both of you.	Tôi có một vài câu hỏi cho cả hai người.
Why don't we sing now?	Tại sao chúng ta không hát bây giờ?
I don't want to own a restaurant.	Tôi không muốn sở hữu một nhà hàng.
I definitely need to help Tom.	Tôi chắc chắn cần phải giúp Tom.
Is it okay if I discuss it with my wife?	Có ổn không nếu tôi thảo luận với vợ tôi?
Where did Tom buy these cherries?	Tom đã mua những quả anh đào này ở đâu?
I want to talk to Tom again.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một lần nữa.
I think Tom will have time to do that today.	Tôi nghĩ Tom sẽ có thời gian để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said he didn't hear anything.	Tom nói rằng anh ấy không nghe thấy gì cả.
I think Tom is still awake.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn tỉnh.
Why is it important?	Tại sao nó lại quan trọng?
I came to Australia three years ago and have lived here since.	Tôi đến Úc ba năm trước và đã sống ở đây kể từ đó.
With those results, you won't be able to get into college.	Với những kết quả đó, bạn sẽ không thể vào đại học.
Tom was asked not to do it.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó.
The river rose rapidly because of the heavy rain.	Dòng sông dâng cao nhanh chóng vì cơn mưa lớn.
Tom had to resign his job.	Tom đã phải từ chức công việc của mình.
Tom causes me a lot of trouble.	Tom gây cho tôi rất nhiều rắc rối.
I hope Tom's speech is not boring.	Tôi hy vọng bài phát biểu của Tom không nhàm chán.
It will probably rain all day.	Có lẽ trời sẽ mưa cả ngày.
It's a bit frustrating.	Nó có một chút bực bội.
Tom probably didn't know what to do.	Tom có ​​lẽ không biết phải làm gì.
Tom hopes Mary doesn't get caught by the police.	Tom hy vọng Mary không bị cảnh sát bắt.
Tom doesn't know how much I love him.	Tom không biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào.
Thomas Edison invented the light bulb.	Thomas Edison đã phát minh ra bóng đèn.
I'm glad my name isn't mentioned.	Tôi rất vui vì tên của tôi không được nhắc đến.
I am important.	Tôi quan trọng.
I hope that Tom is not dangerous.	Tôi hy vọng rằng Tom không nguy hiểm.
Tom and I are married, but not to each other.	Tom và tôi đã kết hôn, nhưng không phải là của nhau.
I don't think we're welcome here.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi được chào đón ở đây.
My name is not Tom anymore.	Tên tôi không phải là Tom nữa.
You won't do anything of this sort.	Bạn sẽ không làm gì thuộc loại này.
I drew a mustache on Mary's picture.	Tôi đã vẽ một bộ ria mép trên bức tranh của Mary.
Tom knew he would be arrested.	Tom biết sẽ bị bắt.
That was Tom's idea.	Đó là ý tưởng của Tom.
Don't know if Tom will be here tomorrow.	Không biết ngày mai Tom có ​​ở đây không.
I went to a friend's house.	Tôi đến nhà một người bạn.
He only has 100 dollars.	Anh ta chỉ có 100 đô la.
Tom tells Mary that he thinks she is the most beautiful woman he has ever met.	Tom nói với Mary rằng anh nghĩ cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp.
That's all you need to tell me.	Đó là tất cả những gì bạn cần nói với tôi.
Tom loves both his father and mother.	Tom yêu cả bố và mẹ của mình.
Do you think anyone would care if Tom didn't?	Bạn có nghĩ rằng sẽ có ai quan tâm nếu Tom không làm như vậy không?
Doing that wouldn't be the smart thing to do.	Làm điều đó sẽ không phải là điều thông minh để làm.
I asked Tom to stop doing it.	Tôi đã yêu cầu Tom ngừng làm điều đó.
I didn't really notice Tom cutting his hair until you mentioned it.	Tôi đã không thực sự nhận thấy Tom cắt tóc cho đến khi bạn đề cập đến nó.
Tom did not tell Mary about the job he was offered.	Tom đã không nói với Mary về công việc mà anh ấy đã được mời.
If Tom really liked me, he would have called me last night.	Nếu Tom thực sự thích tôi, anh ấy sẽ gọi cho tôi vào đêm qua.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Tom hopes that he won't have to spend Christmas in the hospital.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ không phải trải qua Giáng sinh trong bệnh viện.
Don't know if Tom actually does so now.	Không biết bây giờ Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
Tom says I sound worried.	Tom nói rằng tôi có vẻ lo lắng.
Tom said that he really regrets not doing it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự hối hận vì đã không làm điều đó.
I don't really think Tom needs to do that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó.
How do you feel now?	Bây giờ bạn cảm thấy thế nào?
Were you able to play mahjong last summer?	Bạn có thể chơi mạt chược vào mùa hè năm ngoái không?
Tom waved his hand in our direction.	Tom vẫy tay về hướng của chúng tôi.
Tom is really happy.	Tom thực sự rất hạnh phúc.
You can't do it, can you?	Bạn không thể làm điều đó, bạn có thể?
Tom is currently working in Boston.	Tom hiện đang làm việc ở Boston.
Tom could have been nicer.	Tom có ​​thể đã đẹp hơn.
A guy named Tom was looking for you this morning.	Một anh chàng tên Tom đã tìm bạn sáng nay.
I need a good reason not to kill you.	Tôi cần một lý do chính đáng để không giết anh.
That all will change.	Đó là tất cả sẽ thay đổi.
Tom says no one else wants to do it.	Tom nói rằng không ai khác muốn làm điều đó.
Tom won't be amused by what's going on.	Tom sẽ không thích thú với những gì đang diễn ra.
You were the one who caught Tom, weren't you?	Bạn là người đã bắt Tom, phải không?
Tell me Tom's hideout.	Cho tôi biết nơi ẩn náu của Tom.
Tom took Mary's hand and kissed it.	Tom nắm lấy tay Mary và hôn nó.
I know Tom could have done it alone.	Tôi biết Tom có ​​thể đã làm điều đó một mình.
Do you expect a backlash?	Bạn có mong đợi một phản ứng dữ dội?
The music next door is very loud. 	Nhạc bên cạnh rất lớn.
I wish they would refuse it.	Tôi ước họ sẽ từ chối nó.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt.
Last night I sat up until two o'clock to watch the Olympic Games on TV.	Tối qua tôi đã ngồi dậy đến hai giờ để xem Thế vận hội Olympic trên TV.
Tom left just before dawn.	Tom rời đi ngay trước bình minh.
Tom has expressed his desire to do it.	Tom đã bày tỏ mong muốn của mình để làm điều đó.
I find it impossible to explain what kind of person he really is.	Tôi thấy không thể giải thích được anh ấy thực sự là người như thế nào.
I just need Tom.	Tôi chỉ cần Tom.
Tom tells everyone that he doesn't have to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom says Mary is ready.	Tom nói Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
I'm doing it pretty well.	Tôi đang làm điều đó khá tốt.
Tom stopped the car.	Tom dừng xe lại.
Tom seemed stressed.	Tom dường như bị căng thẳng.
They look like rats leaving a sinking ship.	Họ trông giống như những con chuột rời khỏi một con tàu đang chìm.
I have an appointment tonight.	Tôi có một cuộc hẹn tối nay.
We know that you lied to us about it.	Chúng tôi biết rằng bạn đã nói dối chúng tôi về điều đó.
That would backfire.	Điều đó sẽ phản tác dụng.
I think Tom is hiding something from me.	Tôi nghĩ rằng Tom đang giấu tôi điều gì đó.
You should have told me that sooner.	Bạn nên nói với tôi điều đó sớm hơn.
I tried to help Tom, but he said he didn't want my help.	Tôi đã cố gắng giúp Tom, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không muốn sự giúp đỡ của tôi.
I sent gifts to Tom and Mary.	Tôi đã gửi quà cho Tom và Mary.
I can't do anything about it now.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó bây giờ.
Let Tom do it for you.	Hãy để Tom làm điều đó cho bạn.
Tom raises rabbits and sells them.	Tom nuôi thỏ và bán chúng.
Tom and Mary got married a few years ago.	Tom và Mary kết hôn cách đây vài năm.
Tom writes and sings his own songs.	Tom viết và hát các bài hát của riêng mình.
Did you hear that Tom is leaving?	Bạn có nghe nói Tom sắp đi không?
I think Tom is here.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở đây.
I highly doubt that would embarrass Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ khiến Tom xấu hổ.
Don't worry about one thing.	Đừng lo lắng về một điều.
I'm so glad I left Boston.	Tôi rất vui vì đã rời Boston.
You didn't tell anyone about Tom, did you?	Bạn đã không nói với ai về Tom, phải không?
I know that Tom is not a law student, but I am not sure what he is studying.	Tôi biết rằng Tom không phải là sinh viên luật, nhưng tôi không chắc anh ấy đang học gì.
Have you ever seen Tom and Mary in the same room together?	Bạn đã bao giờ thấy Tom và Mary ở cùng phòng với nhau chưa?
I'm sure Tom doesn't like Mary.	Tôi chắc rằng Tom không thích Mary.
Tom is not as active as he used to be.	Tom không phải là người tích cực như anh ấy từng là.
We have survived many difficult situations.	Chúng tôi đã sống sót qua nhiều tình huống khó khăn.
I know that Tom won't wait for us.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đợi chúng ta.
Tom says he thinks Mary might not have to do it this week.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm điều đó trong tuần này.
Tom saved us from the fire.	Tom đã cứu chúng tôi khỏi đám cháy.
Tom will be in Boston for a while.	Tom sẽ ở Boston một thời gian.
Tom doesn't think I can do it.	Tom không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.
Tom is driving his girlfriend's car.	Tom đang lái xe của bạn gái mình.
Why did Tom decide not to come to Australia?	Tại sao Tom quyết định không đến Úc?
I want to make sure Tom doesn't do that.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom không làm điều đó.
I was told I had to do it again.	Tôi đã được bảo rằng tôi phải làm điều đó một lần nữa.
I think that would be good for Tom.	Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho Tom.
That week in Boston was quite hectic.	Tuần đó ở Boston khá náo nhiệt.
Tell us more about what you did while in Boston.	Hãy cho chúng tôi biết thêm về những gì bạn đã làm khi ở Boston.
Tom was the only one who got here on time today.	Tom là người duy nhất đến đây đúng giờ hôm nay.
We have solved that problem.	Chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó.
I don't think Tom needs to worry.	Tôi không nghĩ Tom cần phải lo lắng.
Don't you know Tom likes to do that?	Bạn không biết Tom thích làm điều đó sao?
Tom is quite hot-tempered.	Tom khá nóng nảy.
Tom is at home.	Tom đang ở nhà.
Study for tomorrow's exam before doing anything else.	Học cho kỳ thi ngày mai trước khi làm bất cứ điều gì khác.
Tom didn't realize how dangerous that was.	Tom không nhận ra điều đó nguy hiểm như thế nào.
Tom was the only person who ever really understood me.	Tom là người duy nhất từng thực sự hiểu tôi.
Tom comes to Australia every other Christmas.	Tom đến Úc vào mỗi dịp Giáng sinh khác.
I want Tom ready as soon as possible.	Tôi muốn Tom sẵn sàng càng sớm càng tốt.
Do we have paper clips?	Chúng ta có kẹp giấy không?
I know Tom hates cats.	Tôi biết Tom ghét mèo.
Tom sells vegetables in his stall at the farmers market.	Tom bán rau trong gian hàng của mình ở chợ nông sản.
Tom's palm was sweaty.	Lòng bàn tay của Tom đẫm mồ hôi.
You didn't know Tom had a son?	Bạn không biết Tom đã có một cậu con trai?
Why did you do that, Tom?	Tại sao bạn làm điều đó, Tom?
Looks like someone is there.	Có vẻ như có ai đó ở đó.
I didn't want to get married, but my parents really wanted me, so I got married.	Tôi không muốn kết hôn, nhưng bố mẹ tôi thực sự muốn tôi, vì vậy tôi đã kết hôn.
I think you should come to Boston to stay with your family.	Tôi nghĩ bạn nên đến Boston để ở với gia đình của bạn.
What Tom said is a lie.	Những gì Tom nói là dối trá.
We have less than three minutes before the movie begins.	Chúng ta chỉ còn chưa đầy ba phút trước khi bộ phim bắt đầu.
Insects are arthropods.	Côn trùng là động vật chân đốt.
The company that Tom was working for declared bankruptcy.	Công ty mà Tom đang làm việc tuyên bố phá sản.
Tom still hasn't told me why he won't do it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom likes to do that.	Tom thích làm điều đó.
I didn't know that Tom was going to be at the party.	Tôi không biết rằng Tom sẽ tham gia bữa tiệc.
Tom seems motivated.	Tom dường như có động lực.
I can't believe you're eating what the doctor told you not to.	Tôi không thể tin rằng bạn đang ăn những gì bác sĩ bảo bạn không được ăn.
If you don't do it, someone else will.	Nếu bạn không làm điều đó, người khác sẽ làm.
Tom is now a dentist.	Tom bây giờ là một nha sĩ.
Tom is your boss, right?	Tom là sếp của bạn, phải không?
Will Tom do it again?	Tom sẽ làm điều đó một lần nữa?
Tom takes the kids camping.	Tom đưa các con đi cắm trại.
It was for Tom and me.	Đó là cho Tom và tôi.
You are always helpful.	Bạn luôn luôn hữu ích.
Old men like to meet on street corners just to shoot cows.	Những ông già thích họp ở góc phố chỉ để bắn bò.
I kept riding my bike even though my legs hurt a lot.	Tôi vẫn tiếp tục đạp xe dù chân tôi rất đau.
Tom is making crepes.	Tom đang làm bánh crepe.
Tom is working very hard.	Tom đang làm việc rất chăm chỉ.
Tom is coming to see us.	Tom sẽ đến gặp chúng tôi.
She likes to soak in hot tubs.	Cô thích ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.
Tom keeps a diary.	Tom giữ một cuốn nhật ký.
Tom and I have been dating for a while.	Tom và tôi đã hẹn hò được một thời gian.
I am not allowed to drive my father's car.	Tôi không được phép lái xe của cha tôi.
You think Tom would want to do that, don't you?	Bạn nghĩ Tom sẽ muốn làm điều đó, phải không?
Tom has been smiling all day.	Tom đã mỉm cười cả ngày.
Tom will be here until noon.	Tom sẽ ở đây cho đến trưa.
Tom and Mary can't decide whether to go to Boston or Chicago.	Tom và Mary không thể quyết định nên đi Boston hay Chicago.
I am not a politician.	Tôi không phải là một chính trị gia.
Tom still wants Mary to help him do it.	Tom vẫn muốn Mary giúp anh ấy làm điều đó.
Tom often brags about his children.	Tom thường khoe khoang về những đứa con của mình.
What to eat?	Có gì để ăn?
Dad went out to get postcards.	Bố đi ra ngoài để lấy bưu thiếp.
I can't see that far.	Tôi không thể nhìn xa như vậy.
Tom never talked about what happened that night.	Tom không bao giờ nói về những gì đã xảy ra đêm đó.
Don't forget Tom is blind.	Đừng quên Tom bị mù.
Tom doesn't know why Mary came to Boston.	Tom không biết lý do tại sao Mary đến Boston.
They are looking for volunteers.	Họ đang tìm kiếm tình nguyện viên.
I wonder why Tom is so late.	Tôi tự hỏi tại sao Tom đến muộn như vậy.
What's the weather like in Australia?	Thời tiết ở Úc như thế nào?
Tom was surprised that Mary knew what to do.	Tom ngạc nhiên rằng Mary đã biết phải làm gì.
Tom ate ice cream.	Tom đã ăn kem.
Tom probably didn't know why Mary would want to do that.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
Are you sure you don't want to go?	Bạn có chắc là bạn không muốn đi không?
It was just a game of chance.	Đó chỉ là một trò may rủi.
I just received a strange text from Tom.	Tôi vừa nhận được một tin nhắn kỳ lạ từ Tom.
I doubt that Tom will come home tonight.	Tôi nghi ngờ rằng tối nay Tom sẽ về nhà.
Did you know that Tom was attacked by a dog?	Bạn có biết rằng Tom đã bị một con chó tấn công?
Tom doesn't need a gun.	Tom không cần thiết phải có súng.
Tom didn't stay, did he?	Tom không ở lại phải không?
Tom was the one who broke the windshield of Mary's car.	Tom là người đã làm vỡ kính chắn gió của xe Mary.
Tom bought a gun to kill Mary.	Tom đã mua một khẩu súng để giết Mary.
Tom is much smarter than you.	Tom thông minh hơn bạn rất nhiều.
Tom wants me to stay, but I'm leaving anyway.	Tom muốn tôi ở lại, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ ra đi.
I was wearing shorts yesterday.	Tôi đã mặc quần đùi vào ngày hôm qua.
Tom joined in.	Tom đã tham gia.
Tom thinks that Mary is not sober.	Tom nghĩ rằng Mary không tỉnh táo.
Tom saw Mary kissing another guy at the party.	Tom nhìn thấy Mary hôn một chàng trai khác trong bữa tiệc.
I know that Tom is not that stupid.	Tôi biết rằng Tom không ngốc như vậy.
I got that from Tom.	Tôi nhận được điều đó từ Tom.
You don't look like Tom at all.	Bạn không giống Tom chút nào.
Tom says Mary doesn't like to do that.	Tom nói Mary không thích làm điều đó.
I just don't want to lose you.	Tôi chỉ không muốn mất em.
You want these, right?	Bạn muốn những thứ này, phải không?
I'm pretty sure Tom lives on Park Street.	Tôi khá chắc rằng Tom sống trên Phố Park.
Tom loves Mary very much.	Tom rất yêu Mary.
Tom is a good public speaker.	Tom là một diễn giả giỏi trước công chúng.
I'm definitely not the one who did it.	Tôi chắc chắn không phải tôi là người đã làm điều đó.
Tom is not a farmer.	Tom không phải là một nông dân.
Do not talk to the bus driver while he is driving.	Đừng nói chuyện với tài xế xe buýt khi anh ta đang lái xe.
Tom carried both suitcases.	Tom xách cả hai chiếc vali.
I don't believe a thing they say.	Tôi không tin một điều họ nói.
Tom has no plans to go anywhere this week.	Tom không có kế hoạch đi đâu trong tuần này.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể thắng.
I have to achieve my goal at all costs.	Tôi phải đạt được mục đích của mình bằng mọi giá.
We are committed to finding ways to keep the bus service running.	Chúng tôi cam kết tìm cách duy trì hoạt động của dịch vụ xe buýt.
That's a rule I never broke.	Đó là một quy tắc mà tôi chưa bao giờ phá vỡ.
Tom did not know with whom Mary went to the zoo.	Tom không biết Mary đã đến sở thú với ai.
Tom is so much better than people think.	Tom tốt hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ.
I asked Tom what he wanted to do.	Tôi hỏi Tom anh ấy muốn làm gì.
I didn't see him again after that.	Tôi đã không gặp lại anh ấy sau đó.
I am not suitable for you.	Tôi không phù hợp với bạn.
Tom told me that he thought Mary was disappointed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thất vọng.
We're pretty confident that will happen.	Chúng tôi khá tự tin rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom is a warrior.	Tom là một chiến binh.
Tom didn't want to sit near Mary.	Tom không muốn ngồi gần Mary.
Mary told me she was pregnant.	Mary nói với tôi rằng cô ấy đã có thai.
Was Tom surprised?	Tom có ​​ngạc nhiên không?
Tom never learned to drive.	Tom chưa bao giờ học cách lái xe.
I think I'm right.	Tôi nghĩ rằng tôi đúng.
Tom plays the violin quite well.	Tom chơi violin khá tốt.
Tom was surprised and shocked.	Tom đã rất ngạc nhiên và bị sốc.
Tom has no one to blame but himself.	Tom không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình.
I should probably tell Tom that I want him to help Mary do it.	Tôi có lẽ nên nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy giúp Mary làm điều đó.
Tom and Mary are both in the library.	Tom và Mary đều ở trong thư viện.
Tom will probably die in prison.	Tom có ​​thể sẽ chết trong tù.
Tom is very optimistic.	Tom rất lạc quan.
I know that Tom rarely does that.	Tôi biết rằng Tom hiếm khi làm điều đó.
I'm too sleepy to do that now.	Tôi quá buồn ngủ để làm điều đó bây giờ.
The only problem was that Tom didn't do what he was supposed to do.	Vấn đề duy nhất là Tom đã không làm những gì anh ta phải làm.
What is the biggest difference?	Sự khác biệt lớn nhất là gì?
I could have done it alone.	Tôi có thể đã làm điều đó một mình.
I doubt that I can go with you tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể đi với bạn vào ngày mai.
He contracted malaria while living in the forest.	Anh mắc bệnh sốt rét khi sống trong rừng.
Tom and I are on a mission.	Tom và tôi đang làm nhiệm vụ.
I know that Tom will be here tonight.	Tôi biết rằng Tom sẽ ở đây tối nay.
Tom is a huge influence on me.	Tom là người có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.
Tom opened the door to let the cat in.	Tom mở cửa cho mèo vào.
Tom kisses his wife every morning before going to work.	Tom hôn vợ mỗi sáng trước khi đi làm.
I didn't know you had a week off last month.	Tôi không biết bạn đã có một tuần nghỉ vào tháng trước.
Tell Tom we're not ready.	Nói với Tom rằng chúng tôi chưa sẵn sàng.
Tom stomped his feet angrily.	Tom giận dữ dậm chân.
Tom reads a lot.	Tom đọc rất nhiều.
I found out there was something wrong with the car.	Tôi phát hiện ra có gì sai với chiếc xe.
I want a connecting flight to Boston.	Tôi muốn có một chuyến bay nối chuyến đến Boston.
I still remember the way Tom used to look at you.	Tôi vẫn nhớ cái cách mà Tom đã từng nhìn bạn.
Instead of cutting down on cigarettes, why not give them up?	Thay vì cắt giảm thuốc lá, tại sao bạn không từ bỏ chúng?
I'm not sure Tom has to do it again.	Tôi không chắc Tom phải làm điều đó một lần nữa.
Tom told me that he thought Mary was great.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất tuyệt.
Tom ran into the church to escape the crowd chasing him.	Tom chạy vào nhà thờ để thoát khỏi đám đông đang truy đuổi mình.
My car was damaged in a crash in a supermarket parking lot yesterday.	Xe của tôi đã bị hư hỏng trong một vụ tai nạn va quệt trong một bãi đậu xe của siêu thị ngày hôm qua.
I don't mind sharing my table.	Tôi không ngại chia sẻ bàn của mình.
Tom thought it was a ridiculous idea.	Tom cho rằng đó là một ý tưởng vô lý.
You won't get a second chance.	Bạn sẽ không có cơ hội thứ hai.
Tom did not feel like eating.	Tom không cảm thấy thích ăn.
My company has decided to outsource my work.	Công ty của tôi đã quyết định thuê ngoài công việc của tôi.
Who is that madman?	Kẻ điên đó là ai?
I don't know if he's at home.	Không biết anh ấy có ở nhà không.
Tom told me Mary wasn't upset.	Tom nói với tôi Mary không buồn.
There are some weird looking people snooping around.	Có một số người trông kỳ lạ đang rình mò xung quanh.
Do you remember the town where Tom was born?	Bạn có nhớ thị trấn nơi Tom sinh ra?
Tom was expecting victory.	Tom đã mong đợi chiến thắng.
Tom started talking to me again.	Tom bắt đầu nói lại với tôi.
Tom lay on his back.	Tom nằm ngửa.
Tom recommended this dictionary to me.	Tom đã giới thiệu cuốn từ điển này cho tôi.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Less than one percent of the population is actually ambidextrous, i.e. they are not dominant.	Ít hơn một phần trăm dân số thực sự thuận cả hai tay, tức là họ không có tay thuận.
Tom abandoned his family and moved to Boston.	Tom từ bỏ gia đình và chuyển đến Boston.
Tom and his brother play on the same team, but not at the same time.	Tom và anh trai của anh ấy chơi cùng một đội, nhưng không phải cùng một lúc.
It's not too late for us to do that.	Không quá muộn để chúng ta làm điều đó.
It's not the value they claim.	Đó không phải là giá trị mà họ yêu cầu.
Tom and Mary always finish each other's sentences.	Tom và Mary luôn kết thúc câu nói của nhau.
Exhaustion can make you faint.	Kiệt sức có thể khiến bạn ngất xỉu.
It was not necessary for Tom to do that.	Tom không cần thiết phải làm điều đó.
Tom told me he wouldn't do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
As soon as she entered the room, she began to cry.	Vừa bước vào phòng, cô đã bắt đầu khóc.
I can't find anything wrong with what Tom did.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trái với những gì Tom đã làm.
Tom will be at home this week.	Tom sẽ ở nhà trong tuần này.
I don't know if Tom should do it.	Tôi không biết Tom nên làm điều đó.
Why don't you stay with other people?	Tại sao bạn không ở với những người khác?
It was between Tom and me.	Đó là giữa Tom và tôi.
Tom told me he doesn't like cats.	Tom nói với tôi anh ấy không thích mèo.
You seemed very happy at the party last night.	Bạn có vẻ rất vui trong bữa tiệc tối qua.
Tom stayed in Boston.	Tom ở lại Boston.
Do you want to leave steam?	Bạn có muốn để lại hơi nước?
Tom should have gone to Australia by now.	Tom lẽ ra đã đến Úc ngay bây giờ.
Tom told me that he thought Mary was new.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người mới.
I'm sure we'll be able to manage that.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể quản lý điều đó.
Tom waited impatiently.	Tom sốt ruột chờ đợi.
Tom used to bake cakes for us.	Tom đã từng nướng bánh cho chúng tôi.
Tom wasn't the one to convince Mary not to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary không làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary sympathized.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thông cảm.
Tom said Mary knew he might not want to do that.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy có thể không muốn làm điều đó.
I was just sitting down and relaxing when the phone rang.	Ngay khi tôi vừa ngồi xuống và thư giãn thì chuông điện thoại reo.
I haven't been back to Boston since I graduated from college.	Tôi đã không trở lại Boston kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
I think Tom is strong enough to do that.	Tôi nghĩ Tom đủ mạnh để làm điều đó.
Has Tom lost his mind?	Tom có ​​bị mất trí không?
You are improving.	Bạn đang cải thiện.
I can't afford to get sick.	Tôi không có khả năng bị ốm.
What you have done is very dangerous and very stupid.	Những gì bạn đã làm là rất nguy hiểm và rất ngu ngốc.
Tom didn't explain it well enough for me to understand.	Tom đã không giải thích nó đủ tốt để tôi hiểu.
That's why I need a lawyer.	Đó là lý do tại sao tôi cần một luật sư.
Tom is retired, right?	Tom đã nghỉ hưu, phải không?
Does Tom know what you do every afternoon?	Tom có ​​biết bạn làm gì vào mỗi buổi chiều không?
I thought Mary was the prettiest girl in our class when we were in third grade.	Tôi nghĩ Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của chúng tôi khi chúng tôi học lớp ba.
Tom eventually found out that Mary had stolen from the cash register.	Tom cuối cùng phát hiện ra rằng Mary đã ăn cắp từ máy tính tiền.
I want a refund.	Tôi muốn được hoàn lại tiền.
Tom said he thought I was a failure.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi là kẻ thất bại.
The last time we went there together was probably middle school.	Lần cuối cùng chúng tôi đến đó cùng nhau có lẽ là học trung học cơ sở.
I have to earn enough money to support my family.	Tôi phải kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
Tom found me a good job.	Tom đã tìm cho tôi một công việc tốt.
This box contains assorted chocolates.	Hộp này chứa các loại sôcôla.
That's what I think too.	Đó cũng là điều tôi nghĩ.
What do you think of summer?	Bạn liên tưởng gì đến mùa hè?
I haven't told you my dreams yet.	Tôi vẫn chưa kể cho bạn những giấc mơ của tôi.
Tom has about three hours left.	Tom còn khoảng ba giờ nữa.
Tom didn't want to tell Mary what happened. 	Tom không muốn nói với Mary về những gì đã xảy ra.
She knew.	Cô ấy đã biết.
Tom is probably not eating now.	Tom có ​​lẽ không ăn bây giờ.
Tom didn't mention you by name.	Tom đã không đề cập đến bạn bằng tên.
It doesn't come easy.	Nó không đến dễ dàng.
I could swear I saw Tom in the park.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy Tom trong công viên.
I see the crown.	Tôi thấy vương miện.
Grandpa had climbed the hole in the side of the barn.	Ông ngoại đã leo lên cái lỗ bên hông nhà kho.
I thought the bus was free, but I had to pay.	Tôi nghĩ xe buýt miễn phí, nhưng tôi phải trả tiền.
Tom doesn't know Mary has been married before.	Tom không biết Mary đã kết hôn trước đây.
It is better to err on the side of caution.	Tốt hơn là nên sai lầm ở khía cạnh thận trọng.
Tom is doing something he shouldn't be doing.	Tom đang làm điều mà anh ấy không nên làm.
You will be missed by your friends.	Bạn sẽ bị bỏ lỡ bởi bạn bè của bạn.
It's written in easy-to-understand English, so even you can read the book.	Nó được viết bằng tiếng Anh dễ hiểu, vì vậy ngay cả bạn cũng có thể đọc cuốn sách đó.
Tom has a lot of properties in Australia.	Tom có ​​rất nhiều tài sản ở Úc.
Do you know how to tie knots?	Bạn biết cách thắt những nút gì?
I don't think Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Don't let yourself be provoked into doing something you might regret.	Đừng để bản thân bị kích động làm điều gì đó mà bạn có thể hối tiếc.
I didn't know Tom could ask Mary to do that.	Tôi không biết Tom có ​​thể yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom may not be able to come.	Tom có ​​thể không đến được.
Tom realizes that he will most likely die.	Tom nhận ra rằng rất có thể anh ấy sẽ chết.
Tom said he didn't think he had to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom stared into space.	Tom nhìn chằm chằm vào không gian.
Tom would probably be scared.	Tom có ​​lẽ sẽ sợ hãi.
I wasn't at Tom's party last weekend.	Tôi đã không ở bữa tiệc của Tom vào cuối tuần trước.
I don't know why Tom wasn't invited.	Tôi không biết tại sao Tom không được mời.
It's dust.	Đó là bụi.
A glass of cold water is very refreshing in hot weather.	Một ly nước lạnh rất sảng khoái trong thời tiết nắng nóng.
I am grateful for everything you have done for us.	Tôi biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
Has Tom tried it yet?	Tom đã thử nó chưa?
Can you give it to me for free?	Bạn có thể miễn phí cho tôi được không?
We were very worried about you.	Chúng tôi đã rất lo lắng cho bạn.
Tom said he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã được yêu cầu làm điều đó.
Tom hates this.	Tom ghét điều này.
I sent Tom home to Boston.	Tôi đã gửi Tom về nhà ở Boston.
Tom eats pizza whenever he can.	Tom ăn pizza bất cứ khi nào có thể.
I know Tom knows I shouldn't.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không nên làm vậy.
"Is it okay to eat this mushroom?" 	"Ăn nấm này có được không?"
"You can eat anything once."	"Ăn một lần cái gì cũng được."
The captain was so angry that he refused to let the crew leave the shore.	Thuyền trưởng đã rất tức giận, ông từ chối cho các thuyền viên rời bờ.
Let Tom do it for you.	Hãy để Tom làm điều đó cho bạn.
Whether we go or not depends on whether Tom wants to go or not.	Chúng ta có đi hay không phụ thuộc vào việc Tom có ​​muốn đi hay không.
What do you think? 	Bạn nghĩ sao?
Is it blue or green?	Nó là màu xanh lam hay xanh lá cây?
Tom added both his and Mary's names to the list.	Tom đã thêm cả tên của anh ấy và Mary vào danh sách.
Tom hopes to live there someday.	Tom hy vọng sẽ sống ở đó vào một ngày nào đó.
I think it will rain tomorrow.	Tôi nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa.
Tom is certainly not in a hurry.	Tom chắc chắn không vội vàng.
Tom seems really bored.	Tom có ​​vẻ thực sự buồn chán.
I couldn't agree more.	Tôi không thể đồng ý hơn.
I have a boss much younger than me.	Tôi có một ông chủ trẻ hơn tôi rất nhiều.
You'd better leave early.	Tốt hơn hết bạn nên về sớm.
My brother who lives in Boston is a carpenter.	Anh trai tôi sống ở Boston là một thợ mộc.
Why didn't you tell me you could do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn có thể làm điều đó?
Tom seems to have begun to enjoy his classes.	Tom dường như đã bắt đầu thích các lớp học của mình.
I don't want to wear any jewelry.	Tôi không muốn đeo bất kỳ đồ trang sức nào.
When I was little, my parents used to buy me toys.	Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường mua đồ chơi cho tôi.
Tom, as your friend, I advise you to go home now.	Tom, với tư cách là bạn của anh, tôi khuyên anh nên về nhà ngay bây giờ.
I want to know why you weren't here yesterday.	Tôi muốn biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua.
We should always be careful with what we do.	Chúng ta nên luôn cẩn thận với những gì chúng ta làm.
You're not expecting an answer right now, are you?	Bạn không mong đợi một câu trả lời ngay bây giờ, phải không?
I hate Tom for the following reasons.	Tôi ghét Tom vì những lý do sau đây.
In 1991, Croatia, Slovenia and Macedonia declared their independence, followed by Bosnia in 1992.	Năm 1991, Croatia, Slovenia và Macedonia tuyên bố độc lập, tiếp theo là Bosnia vào năm 1992.
Do you want me to tell you a joke?	Bạn có muốn tôi kể cho bạn một câu chuyện cười không?
You won't stand a chance.	Bạn sẽ không có cơ hội.
We took her straight to the clinic as soon as she fainted.	Chúng tôi đưa cô ấy đến thẳng phòng khám ngay khi cô ấy ngất xỉu.
Tom called Mary a few days later.	Tom gọi cho Mary vài ngày sau đó.
It would be more fun if we did it together.	Sẽ vui hơn nếu chúng ta làm điều đó cùng nhau.
Don't you know Tom can't drive?	Bạn không biết Tom không thể lái xe sao?
Tom said Mary is trying to be optimistic.	Tom cho biết Mary đang cố gắng lạc quan.
Tom wants to row a boat.	Tom muốn chèo thuyền.
Do you think Tom will go out with me?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đi chơi với tôi không?
I have some kind of nasty error.	Tôi có một số loại lỗi khó chịu.
You know that you shouldn't do that, right?	Bạn biết rằng bạn không nên làm như vậy, phải không?
Tom doesn't need to know that.	Tom không cần biết điều đó.
Will you still be here when I come back?	Liệu bạn có còn ở đây khi tôi quay lại không?
Tom is talking on the phone.	Tom đang nói chuyện điện thoại.
He's an important person in the FBI.	Anh ấy là một người quan trọng trong FBI.
Tom is very popular.	Tom rất được yêu thích.
Tom gave him his blessing.	Tom đã ban phước lành cho anh ấy.
Why do you talk about him as if he were an old man?	Tại sao bạn nói về anh ta như thể anh ta là một ông già?
Some even accused him of treason.	Một số thậm chí còn buộc tội anh ta tội phản quốc.
There are some people who think Tom is handsome.	Có một số người cho rằng Tom đẹp trai.
Tom seemed distraught.	Tom dường như đã quẫn trí.
Tom wears a red cap.	Tom đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ.
He is playing a dangerous game.	Anh ấy đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
Tom and Mary have a son named John.	Tom và Mary có một con trai tên là John.
I baked some macaroons for Tom.	Tôi nướng một ít bánh hạnh nhân cho Tom.
Tom's parents never visited him while he was in the hospital.	Cha mẹ của Tom không bao giờ đến thăm anh ta khi anh ta nằm trong bệnh viện.
Tom doesn't want to buy Mary a birthday present.	Tom không muốn mua quà sinh nhật cho Mary.
You know I couldn't do this without you.	Bạn biết tôi không thể làm điều này mà không có bạn.
Tom has done so many things for me.	Tom đã làm rất nhiều điều cho tôi.
I have seen sharks.	Tôi đã nhìn thấy cá mập.
We can get through this if we all stick together.	Chúng ta có thể vượt qua điều này nếu tất cả chúng ta gắn bó với nhau.
What did you do in the summer?	Bạn đã làm gì trong mùa hè?
Do you think you can climb to the top of this tree?	Bạn có nghĩ mình có thể leo lên ngọn cây này không?
You didn't meet Tom did you?	Bạn không gặp Tom phải không?
Tom loves listening to heavy metal music.	Tom thích nghe nhạc heavy metal.
My boots are covered in mud.	Ủng của tôi dính bùn.
Tom says he doesn't believe you did it.	Tom nói rằng anh ấy không tin rằng bạn đã làm điều đó.
I don't get your gift.	Tôi không nhận được quà cho bạn.
We don't have snow here.	Chúng tôi không có tuyết ở đây.
Tom said that Mary knew he might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Just pull out the collarbone while making a wish.	Chỉ cần kéo xương đòn ra trong khi thực hiện một điều ước.
We need to pay the rent at the end of the month.	Chúng tôi cần trả tiền thuê nhà vào cuối tháng.
Tom had been sneezing all afternoon.	Tom đã hắt hơi suốt buổi chiều.
Tom and Mary are alone in the cave.	Tom và Mary ở một mình trong hang động.
Tom also needs to fill out this form.	Tom cũng cần điền vào biểu mẫu này.
Tom is about to finish.	Tom sắp hoàn thành.
I can't take my glasses off.	Tôi không thể tháo kính ra.
Tom started crying when his mother left the room.	Tom bắt đầu khóc khi mẹ anh rời khỏi phòng.
What happened to the generator?	Điều gì đã xảy ra với máy phát điện?
Tom wants to live.	Tom muốn sống.
You are reading too much into everything.	Bạn đang đọc quá nhiều vào mọi thứ.
That is not difficult to do.	Điều đó không khó để làm.
I don't have to go there if you don't want to.	Tôi không cần phải đến đó nếu bạn không muốn.
Tom never apologized to me for that.	Tom chưa bao giờ xin lỗi tôi vì điều đó.
We do not have a dishwasher.	Chúng tôi không có máy rửa bát.
Tom knows when to quit.	Tom biết khi nào nên nghỉ việc.
Tom didn't know what he was talking about.	Tom không biết anh ta đang nói về cái gì.
Tom won't want to do that tomorrow.	Tom sẽ không muốn làm điều đó vào ngày mai.
I have lost a lot of weight since starting the diet.	Tôi đã giảm rất nhiều cân kể từ khi bắt đầu ăn kiêng.
It's not easy to find time for that.	Thật không dễ dàng để tìm thấy thời gian cho việc đó.
Your instincts are wrong.	Bản năng của bạn là sai.
No casualties.	Không có thương vong.
I am a first year student.	Tôi là sinh viên năm nhất.
It's a bunch of nonsense.	Đó là một loạt các điều vô nghĩa.
What is your opinion on that?	Ý kiến ​​của bạn về điều đó là gì?
Does Tom want to do it now?	Tom có ​​muốn làm điều đó bây giờ không?
Even if I wanted to do it, I wouldn't.	Ngay cả khi tôi muốn làm điều đó, tôi sẽ không làm.
I hope Tom will agree to do it.	Tôi hy vọng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
I know that you are learning French.	Tôi biết rằng bạn đang học tiếng Pháp.
Tom should never have been laid off.	Tom lẽ ra không bao giờ được cho nghỉ việc.
He said he didn't know the man, which was a lie.	Anh ta nói rằng anh ta không biết người đàn ông, đó là một lời nói dối.
Tom called the police.	Tom đã gọi cảnh sát.
In all probability, the cabinet will fall.	Trong tất cả các xác suất, tủ sẽ rơi.
I asked Tom to be late for work.	Tôi đã yêu cầu Tom đi làm muộn.
Our prices have not changed for many years.	Giá của chúng tôi không thay đổi trong nhiều năm.
Tom thinks I'm his brother.	Tom nghĩ rằng tôi là anh trai của mình.
I don't think Tom likes the song you wrote about him.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bài hát mà bạn viết về anh ấy.
I know Tom is a little skeptical.	Tôi biết Tom có ​​một chút hoài nghi.
I realized I didn't have enough money to buy the things I wanted.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền để mua những thứ mình muốn.
He gets along well with all his classmates.	Anh ấy hòa thuận với tất cả các bạn cùng lớp của mình.
I'm much taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom rất nhiều.
She does not visit me on Sunday but on Monday.	Cô ấy không đến thăm tôi vào Chủ nhật mà vào thứ Hai.
I admit that I did not do what I promised.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã hứa.
Tom was trying to think of a good hiding place.	Tom đã cố gắng nghĩ ra một nơi ẩn nấp tốt.
Tom wants me to tell you that he needs to borrow your car.	Tom muốn tôi nói với bạn rằng anh ấy cần mượn xe của bạn.
Since Tom can't make a decent living as a nightclub musician, he has to get a day job.	Vì Tom không thể kiếm sống tử tế bằng một nhạc công hộp đêm, anh ấy phải kiếm một công việc ban ngày.
I don't like music as much as you.	Tôi không thích âm nhạc nhiều như bạn.
I can't remember where I left my wallet.	Tôi không thể nhớ mình đã để ví ở đâu.
That game is not in stock.	Trò chơi đó không có trong kho.
How much did Tom pay you to help Mary?	Tom đã trả cho bạn bao nhiêu để giúp Mary?
My suitcase is not packed.	Vali của tôi chưa được đóng gói.
Tom said that Mary really wanted to win.	Tom nói rằng Mary rất muốn giành chiến thắng.
Tom can make this a reality.	Tom có ​​thể biến điều này thành hiện thực.
You look like you are alone.	Bạn trông giống như bạn đang ở một mình.
Tom has never been to Boston.	Tom chưa bao giờ đến Boston.
Tom doesn't deserve this.	Tom không xứng đáng với điều này.
Tom knows he barely has enough time to do the things that need to be done.	Tom biết anh hầu như không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
Is smoking bad for you?	Thuốc lá có hại cho bạn không?
You shouldn't be afraid of me. 	Bạn không nên sợ tôi.
You should be afraid of Tom.	Bạn nên sợ Tom.
Does Tom like to cook?	Tom có ​​thích nấu ăn không?
That's exactly what got you in trouble in the first place.	Đó chính xác là những gì đã khiến bạn gặp rắc rối ngay từ đầu.
Tom wants Mary to be better with John.	Tom muốn Mary tốt hơn với John.
I found an easier way to do it.	Tôi đã tìm thấy một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
Tom has some goats.	Tom có ​​một số con dê.
I lost my way and what made it worse was that it started to rain.	Tôi bị lạc đường và điều tồi tệ hơn là trời bắt đầu đổ mưa.
It's just a PR stunt.	Nó chẳng qua là một chiêu trò PR.
Tom never did what he promised he would do.	Tom không bao giờ làm những gì anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom has an acquaintance who nods to Mary.	Tom có ​​một người quen gật đầu với Mary.
Did you see the portrait?	Bạn có thấy bức chân dung không?
Tom must have done it yesterday.	Tom chắc đã làm việc đó ngày hôm qua.
I'm the type of person who always has to go his own way.	Tôi là kiểu người luôn phải có con đường riêng của mình.
I think they were wrong.	Tôi nghĩ họ đã sai.
What kind of meat do you usually eat?	Bạn thường ăn loại thịt nào nhất?
Need someone to go with Tom.	Cần có người đi cùng Tom.
Please forgive my intemperance.	Xin hãy tha thứ cho sự không tiết chế của tôi.
I think it would be unethical to do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ là phi đạo đức nếu làm điều đó.
Do you really think Tom would want one of these?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ muốn một trong những thứ này không?
Tom said he had never seen Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary làm điều đó.
I am a postman.	Tôi là một người đưa thư.
Tom seems intent on mastering French.	Tom có ​​vẻ có ý định thành thạo tiếng Pháp.
Do you still play golf as often as you used to?	Bạn vẫn chơi gôn thường xuyên như trước đây chứ?
Tom is ready to work.	Tom đã sẵn sàng làm việc.
I know Tom from Australia.	Tôi biết Tom đến từ Úc.
Should you prepare for the job?	Bạn có nên chuẩn bị cho công việc không?
Tom has a bunch of unpaid parking tickets.	Tom có ​​cả đống vé đậu xe chưa thanh toán.
Tom came here by bike.	Tom đến đây bằng xe đạp.
Tom always kept a pet when he was growing up.	Tom luôn nuôi thú cưng khi lớn lên.
Tom used to play the cello.	Tom từng chơi cello.
She is afraid of getting sick again.	Cô ấy sợ bị ốm lần nữa.
Tom bent down and picked up a handful of sand.	Tom cúi xuống và nhặt một nắm cát.
We should trust Tom more.	Chúng ta nên tin tưởng Tom nhiều hơn.
Someone may have overheard you talking to Tom.	Ai đó có thể đã nghe thấy bạn nói chuyện với Tom.
Tom shot Mary.	Tom bắn Mary.
Does Tom know how to get to Mary's house?	Tom có ​​biết cách đến nhà Mary không?
Tom and Mary don't want that.	Tom và Mary không muốn điều đó.
I took my camera.	Tôi đã cầm máy ảnh của mình.
This book is written in easy-to-understand English that even beginners can understand it.	Cuốn sách này được viết bằng tiếng Anh dễ hiểu đến nỗi ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể hiểu được nó.
I'm afraid I'm not good at explaining things.	Tôi e rằng tôi không giỏi trong việc giải thích mọi thứ.
I need to know when you're going to do that.	Tôi cần biết khi nào bạn định làm điều đó.
I trust your ability to do the right thing.	Tôi tin tưởng vào khả năng làm điều đúng đắn của bạn.
We wronged you.	Chúng tôi đã sai bạn.
He sat on a chair with his legs dangling.	Anh ta ngồi trên ghế với hai chân đung đưa.
I have faith in you, Tom.	Tôi có niềm tin vào bạn, Tom.
Where can we find Tom now?	Bây giờ chúng ta có thể tìm Tom ở đâu?
Where does Tom do it?	Tom làm điều đó ở đâu?
Tom is on his way to recovery.	Tom đang trên đường hồi phục.
Tom is taller than everyone else here.	Tom cao hơn những người khác ở đây.
I lost my wallet.	Tôi bị mất ví.
Everyone is here except Tom.	Tất cả mọi người đều ở đây ngoại trừ Tom.
I don't like being treated this way.	Tôi không thích bị đối xử theo cách này.
Tom did his job well.	Tom đã làm tốt công việc của mình.
He may still be young, but he really is a reliable person.	Anh ấy có thể vẫn còn trẻ, nhưng anh ấy thực sự là một người đáng tin cậy.
Who said anything about volunteering?	Ai nói gì về tình nguyện?
I think Tom is not as tall as Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom không cao bằng Mary.
Tom doesn't want to encourage Mary to do anything that might get her into trouble.	Tom không muốn khuyến khích Mary làm bất cứ điều gì có thể khiến cô ấy gặp rắc rối.
Tom and I were lucky to escape death.	Tom và tôi đã may mắn thoát chết.
It was a town of 3,000 people.	Đó là một thị trấn có 3.000 dân.
We tried in vain to tell him to quit smoking.	Chúng tôi đã cố gắng vô ích để nói anh ta bỏ hút thuốc.
I watched that movie three times.	Tôi đã xem bộ phim đó ba lần.
Tom thought that would not be possible.	Tom nghĩ rằng điều đó sẽ không thể thực hiện được.
What should I do if I am depressed while studying abroad?	Tôi nên làm gì nếu bị trầm cảm khi đi du học?
Tom is not the one who killed Mary's cat.	Tom không phải là người đã giết con mèo của Mary.
Wait. 	Chờ đợi.
What did you just say?	Bạn vừa nói gì vậy?
Tom wants to be a music teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên dạy nhạc.
Tom knows I hate spinach.	Tom biết tôi ghét rau bina.
I don't want to have to do that again.	Tôi không muốn phải làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom really knows how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó.
Tom says Mary doesn't think John actually did it.	Tom nói Mary không nghĩ John thực sự làm điều đó.
Tom still has to pack his suitcase.	Tom vẫn phải đóng gói vali của mình.
I don't think it matters anymore.	Tôi không nghĩ nó còn quan trọng nữa.
I know Tom is a very bad driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe rất tệ.
Tom is likely still determined to do it.	Tom có ​​khả năng vẫn quyết tâm làm điều đó.
I am not responsible for the damage.	Tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại.
I know that it is very difficult for anyone to help me.	Tôi biết rằng rất khó có ai có thể giúp tôi.
Tom did not like tomatoes as a child.	Tom không thích cà chua khi còn nhỏ.
That didn't fix it.	Điều đó đã không sửa chữa nó.
You are special, Tom.	Bạn thật đặc biệt, Tom.
Tom did not try to help.	Tom đã không cố gắng giúp đỡ.
That chicken hasn't laid any eggs recently.	Con gà đó gần đây không đẻ quả trứng nào.
We are less than half way to the top of the mountain. 	Chúng ta còn chưa đầy nửa đường nữa là đến đỉnh núi.
Are you tired?	Bạn đã mệt mỏi?
I understand exactly what Tom is feeling.	Tôi hiểu chính xác những gì Tom đang cảm thấy.
I think I'm doing this the way you told me to.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm điều này theo cách bạn đã nói với tôi.
Tom is on duty tonight.	Tối nay Tom trực đêm.
I hate contradicting you.	Tôi ghét mâu thuẫn với bạn.
I'm sorry this happened to you.	Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra với bạn.
She is my best friend.	Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
I think Tom wouldn't be nervous doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không lo lắng khi làm điều đó.
I overslept this morning.	Tôi ngủ quên sáng nay.
The ship capsized in the middle of the ocean.	Con tàu bị lật giữa đại dương.
That's what I was trying to tell you.	Đó là những gì tôi đã cố gắng nói với bạn.
Tom has an impressive login.	Tom có ​​thông tin đăng nhập ấn tượng.
Tom says he's ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó.
I don't think Tom knows what needs to be done.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì cần phải làm.
Tom has a big family.	Tom có ​​một gia đình lớn.
I should have come here by bike.	Tôi nên đến đây bằng xe đạp.
I don't have time to spend with my children.	Tôi không có thời gian ở bên con.
I'm glad there's no one around.	Tôi rất vui vì không có ai xung quanh.
How do you know Tom doesn't need to do that?	Làm thế nào bạn biết Tom không cần phải làm điều đó?
Tom admits he really doesn't know where Mary lives.	Tom thừa nhận anh thực sự không biết Mary sống ở đâu.
She is completely naked.	Cô ấy hoàn toàn khỏa thân.
I would listen to Tom if I were you.	Tôi sẽ lắng nghe Tom nếu tôi là bạn.
There is a bell.	Có chuông.
Tom sometimes sleeps in my chair.	Tom đôi khi ngủ trên ghế của tôi.
Tom doesn't have to do that.	Tom không cần phải làm điều đó.
Forests cover about 30 percent of the earth's land surface.	Rừng bao phủ khoảng 30 phần trăm bề mặt đất của trái đất.
Who will bring the beer?	Ai sẽ mang bia?
I remember that I was late and stepped on the gas.	Tôi nhớ rằng tôi đã đến muộn và đạp ga.
Give Tom back the thirty dollars you owe him.	Trả lại cho Tom số tiền ba mươi đô la mà bạn nợ anh ta.
Tom and Mary were wrong about that.	Tom và Mary đã sai về điều đó.
Tom is hanging out with his roommate.	Tom đang đi chơi với bạn cùng phòng của mình.
I know Tom knows why Mary continues to do so.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm như vậy.
Tom is convinced that Mary is innocent.	Tom tin chắc rằng Mary vô tội.
I didn't expect to see Tom here again.	Tôi không mong đợi sẽ gặp lại Tom ở đây.
Tom doesn't even speak French.	Tom thậm chí không nói được tiếng Pháp.
If you buy two sandwiches, I'll give you another one for free.	Nếu bạn mua hai chiếc bánh mì, tôi sẽ tặng bạn một chiếc khác miễn phí.
Tom is still not in custody. 	Tom vẫn chưa bị giam giữ.
He was released yesterday.	Anh ấy đã được thả vào ngày hôm qua.
Tom says he doesn't know when he has to meet Mary at the airport.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào anh ấy phải gặp Mary ở sân bay.
The problem seems to be getting worse.	Vấn đề dường như đang trở nên tồi tệ hơn.
Lemon contains citric acid.	Chanh có chứa axit xitric.
It felt like someone had turned on the air conditioner.	Có cảm giác như ai đó đã bật máy lạnh.
Tom invites Mary to dinner.	Tom mời Mary đến ăn tối.
I don't think it's likely that Tom will help us do that tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ giúp chúng tôi làm điều đó vào ngày mai.
Tom did not think that Mary was awake.	Tom không nghĩ rằng Mary đã tỉnh.
Tom forgot to write to Mary.	Tom quên viết thư cho Mary.
Tom doesn't eat junk food.	Tom không ăn đồ ăn vặt.
I need you to help me figure out what happened.	Tôi cần bạn giúp tôi tìm ra những gì đã xảy ra.
That's the key.	Đó là chìa khóa.
We don't have to tell Tom anything.	Chúng tôi không cần phải nói với Tom bất cứ điều gì.
I wonder why my name is no longer on the list.	Tôi tự hỏi tại sao tên của tôi không còn trong danh sách.
Everyone enthusiastically participated in the work.	Mọi người đều hăng hái tham gia công việc.
I don't know we shouldn't do it alone.	Tôi không biết chúng tôi không nên làm điều đó một mình.
I think Tom might have been offended by that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể đã bị xúc phạm vì điều đó.
Tom gasped in surprise.	Tom há hốc mồm ngạc nhiên.
That's all I can give you at the moment.	Đó là tất cả những gì tôi có thể cho bạn vào lúc này.
What will you be in the future?	Bạn sẽ là gì trong tương lai?
It will take a while until we are ready.	Sẽ mất một lúc cho đến khi chúng tôi sẵn sàng.
It could make things easier if Tom helps us.	Nó có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn nếu Tom giúp chúng tôi.
Is Tom still lying?	Tom vẫn đang nói dối?
You're a little taller than Tom.	Bạn cao hơn Tom một chút.
Tom handed the envelope full of cash to Mary.	Tom đưa phong bì đầy tiền mặt cho Mary.
Tom always wears colored shirts.	Tom luôn luôn mặc áo màu.
I'm not sure anyone would buy one of these.	Tôi không chắc rằng có ai sẽ mua một cái trong số này.
Tom has decided to go to Australia next week.	Tom đã quyết định đi Úc vào tuần tới.
My children can speak French better than I can.	Các con tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn tôi có thể.
I want to become a veterinarian.	Tôi muốn trở thành một bác sĩ thú y.
I gave the letter to Tom.	Tôi đưa lá thư cho Tom.
What are the main Australian imports?	Các mặt hàng nhập khẩu chính của Úc là gì?
I play sports very badly.	Tôi chơi thể thao rất tệ.
Tom doesn't miss anything.	Tom không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Actually, it's not an island.	Thực ra, nó không phải là một hòn đảo.
I think Tom and I will do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi sẽ làm điều đó một mình.
I'm sure you'll enjoy learning French with Tom.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích học tiếng Pháp với Tom.
Tom has returned from Boston.	Tom đã trở về từ Boston.
We know you're friends with Tom.	Chúng tôi biết bạn là bạn của Tom.
I didn't know Tom would be worried.	Tôi không biết Tom sẽ lo lắng.
I don't think Tom knows how much money was stolen from the safe.	Tôi không nghĩ Tom biết bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp trong két sắt.
I know Tom won't be able to do that well.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm tốt điều đó.
Tom may have missed his bus ride.	Tom có ​​thể đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của mình.
Everything we ask Tom to do will be very difficult for him to do.	Mọi thứ chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ rất khó để anh ấy làm được.
I would never have guessed that Tom couldn't swim.	Tôi sẽ không bao giờ đoán được rằng Tom không biết bơi.
We went over our budget by two thousand yen.	Chúng tôi đã vượt quá ngân sách hai nghìn yên.
People are very judgmental.	Mọi người rất hay phán xét.
I wish I could stay in Boston a while longer.	Tôi ước mình có thể ở lại Boston một thời gian nữa.
Tom is an honest man, isn't he?	Tom là một người trung thực, phải không?
Tom's mother tells him that he should ask Mary out to dinner.	Mẹ của Tom nói với anh rằng anh nên rủ Mary đi ăn tối.
I'm pretty sure Tom is the only one who can do that.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất có thể làm được điều đó.
You didn't get a chance to do that, did you?	Bạn đã không có cơ hội để làm điều đó, phải không?
Tom doesn't like his job.	Tom không thích công việc của mình.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
I had a lovely time.	Tôi đã có một khoảng thời gian đáng yêu.
I probably sing better than Tom.	Tôi có lẽ hát hay hơn Tom.
I don't understand that joke.	Tôi không hiểu trò đùa đó.
Don't let that dog go.	Đừng thả con chó đó.
I don't know that for sure.	Tôi không biết điều đó chắc chắn.
Does Tom know what you're here for?	Tom có ​​biết bạn đến đây để làm gì không?
I wonder if Tom is in a bad mood.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang ở trong tâm trạng tồi tệ không.
You have to make sure the cake doesn't burn.	Bạn phải làm sao để bánh không bị cháy.
I didn't know apple trees grow from seeds.	Tôi không biết cây táo mọc từ hạt.
I don't think Tom will believe Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tin Mary.
Tom told me Mary didn't want to eat.	Tom nói với tôi Mary không muốn ăn.
Mary is the only one for me.	Mary là người duy nhất đối với tôi.
He was buried at La Recoleta Cemetery.	Ông được chôn cất tại Nghĩa trang La Recoleta.
Tom has a lot of money, but not many friends.	Tom có ​​rất nhiều tiền, nhưng không có nhiều bạn bè.
You'd better not talk to Tom about it.	Tốt hơn hết bạn không nên nói chuyện với Tom về điều đó.
Why do you think that will happen?	Tại sao bạn nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra?
I asked Tom where I should drop him.	Tôi hỏi Tom rằng tôi nên thả anh ta ở đâu.
I'm sure it will be fun.	Tôi chắc rằng nó sẽ rất vui.
Tom has decided to sign the contract.	Tom đã quyết định sẽ ký hợp đồng.
Tom thinks he might not be forced to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom is still a child.	Tom vẫn còn là một đứa trẻ.
Tom needs to brush his teeth.	Tom cần đánh răng.
Tom doesn't have to go tomorrow morning.	Tom không cần phải đi vào sáng mai.
I don't think Tom can do what you've asked him to do.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm những gì bạn đã yêu cầu anh ấy làm.
Tom holds a large cup in his left hand.	Tom cầm một chiếc cốc lớn trên tay trái.
Tom has been teaching creative writing for the past three years.	Tom đã dạy viết sáng tạo trong ba năm qua.
Tom, what are you looking at?	Tom, bạn đang nhìn gì vậy?
Tom wouldn't be able to do it without some help.	Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có một số trợ giúp.
It's no secret that Tom and Mary are having problems.	Không có gì bí mật khi Tom và Mary đang gặp vấn đề.
I usually use credit cards instead of cash.	Tôi thường sử dụng thẻ tín dụng thay vì tiền mặt.
With social media, you can learn a lot about someone before you even meet them.	Với mạng xã hội, bạn có thể tìm hiểu nhiều thông tin về một người nào đó trước khi gặp họ.
Who is Tom trying to impress?	Tom đang cố gắng gây ấn tượng với ai?
When was the last time you ate venison?	Lần cuối cùng bạn ăn thịt nai là khi nào?
Tom said that I should visit Australia.	Tom nói rằng tôi nên đến thăm Úc.
Tom and I were never able to agree.	Tom và tôi không bao giờ có khả năng đồng ý.
There are 2,000 students on campus.	Có 2.000 sinh viên trong trường.
You probably don't want to stay up so late tonight.	Bạn có thể không muốn thức khuya như vậy tối nay.
Tom goes for a walk every day.	Tom đi dạo mỗi ngày.
Tom doesn't spend much time in Boston.	Tom không dành nhiều thời gian ở Boston.
Does Tom know that I can't swim very well?	Tom có ​​biết rằng tôi không thể bơi rất tốt không?
Mary took her phone out of her bag.	Mary lấy điện thoại ra khỏi túi xách.
Tom never spoke French again.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp nữa.
I don't want my parents to find out.	Tôi không muốn bố mẹ tôi phát hiện ra.
I found a way to do it on my own.	Tôi đã tìm ra cách để làm điều đó một mình.
I'm not afraid of pressure.	Tôi không sợ áp lực.
Tom doesn't know much about Australia.	Tom không biết nhiều về nước Úc.
We have to wait a few weeks to see the lilacs.	Chúng ta phải đợi trong vài tuần để xem hoa tử đinh hương.
This is the most beautiful country I have ever visited.	Đây là đất nước đẹp nhất mà tôi từng đến thăm.
Did you know that Tom was in Australia?	Bạn có biết rằng Tom đã ở Úc?
Tom inherited most of his father's fortune.	Tom được thừa kế phần lớn tài sản của cha mình.
It's not entirely clear what will happen.	Nó không hoàn toàn rõ ràng những gì sẽ xảy ra.
That number has increased dramatically.	Con số đó đã tăng lên đáng kể.
I know Tom didn't know that Mary was going to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng Mary đang định làm điều đó.
I don't agree to help Tom.	Tôi không đồng ý giúp Tom.
Tom stopped what he was doing and looked at Mary.	Tom dừng việc anh đang làm và nhìn Mary.
Tom has never sheared a sheep.	Tom chưa bao giờ xén lông cừu.
Tom said he wanted to meet up with some old friends while he was in Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp gỡ một số người bạn cũ khi anh ấy ở Úc.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys playing tennis with John.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích chơi quần vợt với John.
You do not recognize that man?	Bạn không nhận ra người đàn ông đó?
Do you enjoy doing what you are doing?	Bạn có thích làm những gì bạn đang làm không?
Tomorrow we will take a trip to Osaka Castle.	Ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến đi đến trường thành Osaka.
I learned a lot about Tom.	Tôi đã học rất nhiều về Tom.
Tom was born and educated in Boston.	Tom sinh ra và học ở Boston.
Tom eats more than dad.	Tom ăn nhiều hơn bố.
I didn't expect anyone there.	Tôi không mong đợi có ai đó ở đó.
I do not like her.	Tôi không thích cô ấy.
Tom just stood there, looking at himself in the mirror.	Tom chỉ đứng đó, nhìn mình trong gương.
Tom says that Mary hasn't finished it yet.	Tom nói rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I think Tom won't be able to win.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thể thắng.
I regret it all my life.	Tôi đã hối hận cả đời.
If you don't know what you're doing, leave it alone.	Nếu bạn không biết mình đang làm gì, hãy để nó yên.
Tom witnessed the crime.	Tom đã chứng kiến ​​tội ác.
Tom leans towards me and I think he's going to kiss me.	Tom nghiêng về phía tôi và tôi nghĩ anh ấy sẽ hôn tôi.
One of our female friends took a trip to a small village last week.	Một người bạn nữ của chúng tôi đã có một chuyến đi đến một ngôi làng nhỏ vào tuần trước.
I am still not used to city life.	Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống thành phố.
Tom denied it.	Tom phủ nhận điều đó.
I think it's time for me to apologize to her.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải xin lỗi cô ấy.
Tom is rich enough to buy whatever he wants.	Tom đủ giàu để mua bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
You are not allowed to do that.	Bạn không được phép làm điều đó.
It is not easy to catch a rabbit with bare hands.	Không dễ để bắt một con thỏ bằng tay không.
Tom jumped out of his bedroom window.	Tom nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của mình.
"Don't you want to get rid of all this trash?" 	"Ngươi không muốn vứt hết đống rác rưởi này sao?"
"Grandma won't let me."	"Bà nội không cho."
Tom asked the waiter some questions about the menu.	Tom hỏi người phục vụ một số câu hỏi về thực đơn.
Tom will probably be absent.	Tom có ​​thể sẽ vắng mặt.
Tom couldn't help but wonder if he'd be better off going to college.	Tom không khỏi tự hỏi liệu mình có khá hơn nếu học đại học hay không.
You should try to resist the urge to do it.	Bạn nên cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn làm điều đó.
Have lunch on the patio.	Hãy ăn trưa ngoài hiên.
What's fun about that?	Có gì vui về điều đó?
Neither Tom nor Mary caused any problems.	Cả Tom và Mary đều không gây ra vấn đề gì.
I am writing the draft of the speech.	Tôi đang viết bản thảo của bài phát biểu.
Napoleon Bonaparte ruled France at that time.	Napoléon Bonaparte cai trị nước Pháp vào thời điểm đó.
Tom says he jogs at least three times a week.	Tom nói rằng anh ấy chạy bộ ít nhất ba lần một tuần.
I am hungry and thirsty.	Tôi đói và khát.
They are using telescopes to look at the sky.	Họ đang sử dụng kính viễn vọng để nhìn bầu trời.
This crate is too heavy for me to move on my own.	Cái thùng này quá nặng để tôi có thể tự di chuyển.
Tom asked Mary if John was okay.	Tom hỏi Mary xem John có ổn không.
Tom promised that he would be here by 2:30.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ đến đây trước 2:30.
Tom had given up hope.	Tom đã từ bỏ hy vọng.
This is the best game we've played all year.	Đây là trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi cả năm.
The dog lunged at a stranger.	Con chó lao vào một người lạ.
I hope you have a good time in Boston.	Tôi hy vọng bạn có một thời gian tốt ở Boston.
I want to meet is Tom.	Tôi muốn gặp là Tom.
We have a leadership problem.	Chúng tôi có một vấn đề về lãnh đạo.
We may have made a mistake.	Chúng tôi có thể đã mắc sai lầm.
They say he is very rich.	Họ nói anh ấy rất giàu.
Could you please introduce a little about yourself?	Bạn có thể vui lòng giới thiệu đôi nét về bản thân?
She gave him a box of Havana cigars.	Cô tặng anh một hộp xì gà Havana.
He's got the oldest trick in the book.	Anh ta đã mắc phải thủ thuật lâu đời nhất trong cuốn sách.
I told Tom he had to.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy phải làm thế.
Tom thinks that Mary can convince John to stop doing it.	Tom nghĩ rằng Mary có thể thuyết phục John ngừng làm điều đó.
Tom will do it soon.	Tom sẽ làm điều đó sớm.
Both Tom and Mary tried to do that.	Cả Tom và Mary đều đã thử làm điều đó.
I'm not sure which way I should go.	Tôi không chắc mình nên đi con đường nào.
I really enjoy working here.	Tôi thực sự thích làm việc ở đây.
We did not complain about it.	Chúng tôi đã không phàn nàn về nó.
I asked about the book in many stores.	Tôi đã hỏi về cuốn sách ở nhiều cửa hàng.
Tom becomes frustrated when his suggestions fall on deaf ears.	Tom trở nên thất vọng khi những lời đề nghị của anh ấy rơi vào tai người điếc.
I know that Tom is not afraid of ghosts.	Tôi biết rằng Tom không sợ ma.
Who is your favorite left-handed baseball player?	Cầu thủ bóng chày thuận tay trái yêu thích của bạn là ai?
You didn't know you had to do it, did you?	Bạn không biết bạn phải làm điều đó, phải không?
Tom knocks louder.	Tom gõ to hơn.
You are full of surprises today.	Hôm nay bạn đầy bất ngờ.
Everyone is waiting to see what happens.	Mọi người đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Tom is just a beginner, right?	Tom chỉ là người mới bắt đầu, phải không?
Did Tom say when he will come to Australia?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ đến Úc không?
I spread out the large map on the table.	Tôi trải tấm bản đồ lớn trên bàn ra.
Didn't I tell you you need to do that?	Tôi đã không nói với bạn rằng bạn cần phải làm điều đó?
I know that Tom won't be able to figure out how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thể tìm ra cách làm điều đó.
Tom suddenly stopped talking.	Tom đột ngột bỏ nói chuyện.
I tried to do that, but I couldn't.	Tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng tôi đã không thể.
We will go to the cinema. 	Chúng tôi sẽ đi đến rạp chiếu phim.
Go with us.	Đi với chúng tôi.
I got the impression that Tom was not amused at all.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không có chút vui vẻ nào.
Why is Tom behaving like this?	Tại sao Tom lại cư xử như vậy?
Tom knows he might not be allowed to do it alone.	Tom biết anh ấy có thể không được phép làm điều đó một mình.
You are different.	Bạn khác biệt.
You know I like Tom.	Bạn biết tôi thích Tom.
Back in my days, we had to use CD burners to burn data to CDs.	Quay lại thời của tôi, chúng tôi phải sử dụng ổ ghi CD để ghi dữ liệu vào đĩa CD.
Now you have all three.	Bây giờ bạn đã có cả ba.
Tom said he thought I needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi cần phải làm điều đó.
I'm not too surprised.	Tôi không quá ngạc nhiên.
I don't think Tom is arrogant.	Tôi không nghĩ rằng Tom kiêu ngạo.
Tom's servants have faithfully served him.	Những người hầu của Tom đã trung thành phục vụ anh ta.
Tom didn't seem too sleepy.	Tom dường như không quá buồn ngủ.
Tom peels bananas for Mary.	Tom gọt chuối cho Mary.
Who could it be at this time of day?	Đó có thể là ai vào thời điểm này trong ngày?
I drank quite a bit.	Tôi đã uống khá nhiều.
It is common here to greet single women with two kisses.	Ở đây thường chào đón những người phụ nữ độc thân bằng hai nụ hôn.
Tom cleans up the broken glass.	Tom dọn sạch mảnh kính vỡ.
That's what I like to do.	Đó là điều tôi thích làm.
I think doing it the way Tom suggested would be a lot more interesting.	Tôi nghĩ rằng làm theo cách mà Tom gợi ý sẽ thú vị hơn rất nhiều.
She arranged to meet him at the cafe.	Cô hẹn gặp anh ở quán cà phê.
Obviously something is wrong.	Rõ ràng là có gì đó không ổn.
I'm happy to do this for you.	Tôi rất vui khi làm điều này cho bạn.
We'll find out who killed Tom.	Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã giết Tom.
I feel a conspiracy going on.	Tôi cảm thấy một âm mưu đang diễn ra.
Tom was fined for crossing the yellow line.	Tom bị phạt vì vượt qua vạch vàng.
Tom says that Mary can do it too.	Tom nói rằng Mary cũng có thể làm được điều đó.
Like a fine wine, he will improve with age.	Giống như một loại rượu ngon, anh ấy sẽ cải thiện theo tuổi tác.
Tom spoke more carefully than Mary.	Tom nói cẩn thận hơn Mary.
Tom goes to school by bike.	Tom đến trường bằng xe đạp.
I'm not the place to question Tom's judgment.	Tôi không phải là nơi để đặt câu hỏi về phán đoán của Tom.
Tom knew he shouldn't have helped Mary do it.	Tom biết anh ấy không nên giúp Mary làm điều đó.
Tom is an easygoing person.	Tom là người dễ tính.
Tom and Mary thought it might be a good idea to organize a fundraiser.	Tom và Mary nghĩ rằng có thể là một ý kiến ​​hay nếu tổ chức một buổi quyên góp.
I don't know what to do with this difficult problem.	Tôi không biết phải làm gì trước vấn đề khó khăn này.
Tell me you won't do that again.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I am not a thief.	Tôi không phải là một tên trộm.
Tom is very happy with the results.	Tom rất vui với kết quả.
I don't know how to operate this machine.	Tôi không biết làm thế nào để vận hành máy tính này.
I like to draw landscapes.	Tôi thích vẽ phong cảnh.
I know that Tom can't stop Mary from doing it.	Tôi biết rằng Tom không thể ngăn Mary làm điều đó.
Tom foresaw that.	Tom đã đoán trước được điều đó.
Tom tucked Mary into the bed.	Tom nhét Mary vào giường.
Tom tells his children to brush their teeth.	Tom bảo các con của mình đánh răng.
My printer has very little ink on all 4 cartridges and the print quality is poor.	Máy in của tôi rất ít mực trên cả 4 hộp mực và chất lượng bản in kém.
Tom was eager to participate.	Tom rất háo hức tham gia.
I should have studied French much harder.	Đáng lẽ tôi phải học tiếng Pháp chăm chỉ hơn nhiều.
I won't go in.	Tôi sẽ không vào.
Tom told me he was prepared to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
You seem apprehensive.	Bạn có vẻ e ngại.
Do you think it will be easy to find a job in Boston?	Bạn có nghĩ rằng sẽ dễ dàng tìm được việc làm ở Boston không?
Tom told me where Mary was.	Tom nói cho tôi biết Mary ở đâu.
Is it true that you will study in Australia?	Có đúng là bạn sẽ đi du học Úc không?
It doesn't work very well.	Nó không hoạt động rất tốt.
I don't think anyone else can do my job.	Tôi không nghĩ ai khác có thể làm công việc của tôi.
"And what's in the building on the other side of the yard?" 	"Và những gì trong tòa nhà ở phía bên kia của sân?"
"There are barns on the ground floor and piles of straw above them."	"Có những cái chuồng ở tầng trệt và đống rơm bên trên chúng."
Tom did a great job of rereading Mary's rough draft.	Tom đã làm rất tốt khi đọc lại bản nháp thô của Mary.
I don't own a black suit.	Tôi không sở hữu một bộ đồ đen.
Tom won't help.	Tom sẽ không giúp.
I have never woken up this early.	Tôi chưa bao giờ thức dậy sớm như thế này.
I'm glad Tom got out of trouble.	Tôi rất vui vì Tom đã thoát khỏi rắc rối.
I don't think Tom knew that Mary was a vegetarian.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary ăn chay.
Mary is almost as beautiful as you.	Mary gần như xinh đẹp như bạn.
I can't believe Tom actually believes that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự tin điều đó.
I don't think Tom is sure that's what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc đó là những gì Mary phải làm.
Tom has been with his grandparents since October.	Tom đã ở với ông bà ngoại từ tháng 10.
Maybe Tom isn't finished yet.	Có lẽ Tom vẫn chưa kết thúc.
We're having a party tomorrow night.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối mai.
Tom is planning to do it tomorrow.	Tom đang có kế hoạch làm điều đó vào ngày mai.
Tom said nothing about it to me.	Tom không nói gì về điều đó với tôi.
I wonder if Tom can understand French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể hiểu được tiếng Pháp hay không.
Tom tried to catch the ball with his left hand but couldn't.	Tom cố bắt bóng bằng tay trái nhưng không được.
Tom doesn't think he's ever met Mary.	Tom không nghĩ rằng anh ấy đã từng gặp Mary.
Tom began to sob.	Tom bắt đầu nức nở.
Tom and Mary were both killed.	Tom và Mary đều bị giết.
Certainly Tom can be trusted.	Chắc chắn là có thể tin tưởng được Tom.
In a job like this, it's hard to get enough exercise.	Trong một công việc như thế này, thật khó để tập thể dục đầy đủ.
Tom is a math geek.	Tom là một người mê toán học.
I will hand Tom over to the police.	Tôi sẽ giao Tom cho cảnh sát.
I'll pick up Tom at the airport.	Tôi sẽ đón Tom ở sân bay.
The treaty does not prohibit underground nuclear tests.	Hiệp ước không cấm các vụ thử hạt nhân dưới mặt đất.
Tom didn't even try to do what we asked him to do.	Tom thậm chí không cố gắng làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Mary is a beautiful girl.	Mary là một cô gái xinh đẹp.
I think I can do it without your help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
I'm reluctant to do it again.	Tôi miễn cưỡng làm điều đó một lần nữa.
Gasoline is not as cheap as it used to be.	Xăng không còn rẻ như xưa.
I asked Tom what he would advise.	Tôi hỏi Tom những gì anh ấy sẽ khuyên.
I hope Tom will pass the test.	Tôi hy vọng Tom sẽ vượt qua kỳ kiểm tra.
I did not act alone.	Tôi đã không hành động một mình.
If you are tired, rest.	Nếu bạn mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi.
That's not the only thing I don't like about Boston.	Đó không phải là điều duy nhất tôi không thích ở Boston.
I don't take advice from someone I don't know.	Tôi không nhận lời khuyên từ một người mà tôi không biết.
Sometimes, I don't understand him.	Đôi khi, tôi không hiểu anh ấy.
I only have five rubles.	Tôi chỉ có năm rúp.
I won't let Tom do that again.	Tôi sẽ không để Tom làm điều đó nữa.
You're not that old, Tom.	Bạn không già như vậy, Tom.
I like to see us as a team, Tom.	Tôi muốn coi chúng ta là một đội, Tom.
You are much younger than me.	Bạn trẻ hơn tôi rất nhiều.
Sometimes gestures are more expressive than words.	Đôi khi cử chỉ còn biểu cảm hơn lời nói.
Tom told me that he thinks Mary is a better tennis player than he is.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là một tay vợt giỏi hơn anh ấy.
Do I need to put this in the fridge?	Tôi có cần để cái này vào tủ lạnh không?
If you have finished reading the book, return it to the library.	Nếu bạn đã đọc xong cuốn sách, hãy trả nó lại cho thư viện.
Tom finally admits he needs help and tests himself into rehab.	Tom cuối cùng cũng thừa nhận mình cần giúp đỡ và tự kiểm tra mình vào quá trình cai nghiện.
I'm a bit busy right now.	Hiện tại tôi hơi bận.
I know that Tom is a pretty good drummer.	Tôi biết rằng Tom là một tay trống khá giỏi.
Tom definitely wants to do it with you.	Tom chắc chắn muốn làm điều đó với bạn.
Tom didn't want to look, but he couldn't help himself.	Tom không muốn nhìn, nhưng anh không thể giúp mình.
Our first period teacher returned our test today.	Giáo viên tiết đầu tiên của chúng tôi đã trả lại bài kiểm tra của chúng tôi ngày hôm nay.
I don't really believe what Tom says.	Tôi không tin lắm vào những gì Tom nói.
Tom has a new girlfriend.	Tom có ​​bạn gái mới.
Tom lets Mary do whatever she wants.	Tom để Mary làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
I think Tom is being hypocritical.	Tôi nghĩ Tom đang đạo đức giả.
Don't be provoked.	Đừng để bị khiêu khích.
You know I have to go.	Bạn biết tôi phải ra đi.
I haven't seen Tom since Monday.	Tôi đã không gặp Tom kể từ thứ Hai.
Tom won't go today.	Hôm nay Tom sẽ không đi.
Tom and I hate each other.	Tom và tôi ghét nhau.
Someone intervened.	Ai đó đã can thiệp.
Tom was the only one who was hungry.	Tom là người duy nhất đói.
When did you decide that doing that would be a bad idea?	Khi nào bạn quyết định rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi?
I would like that if we could spend more time together.	Tôi muốn điều đó nếu chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
This is where Tom was last seen.	Đây là nơi Tom được nhìn thấy lần cuối.
Don't act hastily.	Đừng hành động hấp tấp.
Tom says I look really tired.	Tom nói rằng tôi trông thực sự mệt mỏi.
Tom made a dog house for Cookie.	Tom đã làm một ngôi nhà dành cho chó cho Cookie.
Can I buy a guide to the city?	Tôi có thể mua một hướng dẫn đến thành phố?
Why can't you just be happy with what you have?	Tại sao bạn không thể chỉ hạnh phúc với những gì bạn có?
Don't eat garbage.	Đừng ăn rác.
I love trout fishing.	Tôi thích câu cá hồi.
Life was simpler back then.	Cuộc sống hồi đó đơn giản hơn.
Tom suggested we wait here.	Tom đề nghị chúng ta đợi ở đây.
I want you to go to your room and pack your things.	Tôi muốn bạn về phòng và đóng gói đồ đạc của bạn.
Why don't you stay with Tom?	Tại sao bạn không ở lại với Tom?
Tom jumped out of the boat.	Tom nhảy ra khỏi thuyền.
Tom knows what is at stake.	Tom biết điều gì đang bị đe dọa.
Do you know how to sew?	Bạn có biết làm thế nào để may vá?
Tom didn't want to admit that Mary was right and he was wrong.	Tom không muốn thừa nhận rằng Mary đúng và anh ấy đã sai.
I don't think Tom will need our help anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi nữa.
I know Tom can do it for Mary if he wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
Tom never returned to Australia.	Tom không bao giờ trở lại Úc.
Tom doesn't quite agree with Mary.	Tom không hoàn toàn đồng ý với Mary.
Tom didn't like it.	Tom không thích nó.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to do it.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
The will was declared invalid by the court.	Di chúc đã bị tòa án tuyên bố vô hiệu.
He just shrugged.	Anh chỉ nhún vai.
Tom is beyond doubt.	Tom là trên cả nghi ngờ.
That is pure racism.	Đó là sự phân biệt chủng tộc thuần túy.
Tom is in pain, but he's trying to hide it.	Tom rất đau, nhưng anh ấy đang cố gắng che giấu điều đó.
Tom is still in his office, isn't he?	Tom vẫn ở trong văn phòng của anh ấy, phải không?
Tom took the wrong umbrella by mistake.	Tom đã cầm nhầm chiếc ô do nhầm lẫn.
Tom is standing in front of Mary's house.	Tom đang đứng trước nhà Mary.
Do you have some buttermilk?	Bạn có một ít bơ sữa?
Tom will be able to do it if you help him.	Tom sẽ có thể làm điều đó nếu bạn giúp anh ấy.
Tom said he didn't think Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
Tom got a job as a carpenter.	Tom đã nhận được một công việc như một thợ mộc.
This stadium will hold 50,000 people.	Sân vận động này sẽ chứa 50.000 người.
It's not just here.	Nó không chỉ ở đây.
Aren't you supposed to go now?	Không phải bây giờ bạn phải đi làm sao?
Both Tom and Mary have Canadian spouses.	Cả Tom và Mary đều có vợ / chồng là người Canada.
Tom is younger than all his friends.	Tom trẻ hơn tất cả bạn bè của mình.
Tom thought that Mary was sleeping, but she was awake.	Tom nghĩ rằng Mary đang ngủ, nhưng cô ấy đã thức.
Tom asked me where I learned French.	Tom hỏi tôi rằng tôi đã học tiếng Pháp ở đâu.
I think I should tell Tom we won't.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng chúng tôi sẽ không làm vậy.
Tom is making a to-do list.	Tom đang lập danh sách những việc phải làm.
These people are exploiting you.	Những người này đang bóc lột bạn.
Tom is penniless.	Tom không xu dính túi.
You think I work for Tom, but I don't.	Bạn nghĩ tôi làm việc cho Tom, nhưng tôi không làm.
I still don't know who I will vote for.	Tôi vẫn chưa biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai.
Tom and Mary have been together for three years.	Tom và Mary đã ở bên nhau được ba năm.
I thought you wouldn't make it.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không làm cho nó.
Tom didn't like it.	Tom không thích nó.
Tom never played tennis with Mary.	Tom chưa bao giờ chơi quần vợt với Mary.
We are not sure exactly what we should do.	Chúng tôi không chắc chắn chính xác những gì chúng tôi nên làm.
Are those real diamonds?	Đó có phải là những viên kim cương thật không?
Tom seems more interested in making money than helping others.	Tom dường như quan tâm đến việc kiếm tiền hơn là giúp đỡ người khác.
Tom got dressed.	Tom đã mặc quần áo.
Tom is someone I never want to talk to again.	Tom là người mà tôi không bao giờ muốn nói chuyện nữa.
I know you didn't do it for Tom.	Tôi biết bạn đã không làm điều đó cho Tom.
Has Tom come to kill us?	Tom có ​​đến để giết chúng ta không?
This tree is considered sacred by the locals.	Cây này được người dân địa phương coi là linh thiêng.
Tom said he wasn't sure that Mary wanted to do that.	Tom nói rằng anh không chắc rằng Mary muốn làm điều đó.
It would be illogical.	Nó sẽ là phi logic.
How dare you do that to Tom!	Sao anh dám làm vậy với Tom!
Tom could hear Mary talking.	Tom có ​​thể nghe thấy Mary nói chuyện.
Do you do anything to help Tom?	Bạn có làm gì để giúp Tom không?
He put his house up for sale.	Anh ta rao bán căn nhà của mình.
Did Tom really do it alone?	Tom đã thực sự làm điều đó một mình?
I don't know if Tom is really sick.	Không biết Tom có ​​bị bệnh thật không.
Why does Tom want to stay in Boston?	Tại sao Tom muốn ở lại Boston?
Tom is taking a nap, isn't he?	Tom đang ngủ trưa, phải không?
I can't stand the thought of losing Tom as a friend.	Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ mất Tom như một người bạn.
I'm being as honest as possible.	Tôi đang trung thực nhất có thể.
I think Tom is your friend.	Tôi nghĩ Tom là bạn của bạn.
Tom put the lid on the peanut butter jar.	Tom đậy nắp lọ bơ đậu phộng lại.
Tom acted like he was scared.	Tom đã hành động như thể anh ấy đang sợ hãi.
He never had to earn a living on his own.	Anh ấy chưa bao giờ phải tự kiếm sống.
What are you doing about this?	Bạn đang làm gì về điều này?
I thought you would call last night.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ gọi điện vào đêm qua.
What do you look like?	Bạn trông như thế nào?
I didn't expect Tom to help us.	Tôi không mong đợi Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom finds it very difficult to be on time.	Tom cảm thấy rất khó để đúng giờ.
Tom didn't know what to say to Mary.	Tom không biết phải nói gì với Mary.
Tom might be the last to do it.	Tom có ​​thể là người cuối cùng làm điều đó.
I think that's very important.	Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng.
I heard you are moving back to Australia.	Tôi nghe nói bạn đang chuyển về Úc.
Tom is not a great cook, but at least he tries.	Tom không phải là một người giỏi nấu ăn, nhưng ít nhất anh ấy cũng cố gắng.
Tom didn't know that Mary wanted to do it.	Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
What we need now is someone who can help us.	Điều chúng ta cần bây giờ là một người có thể giúp đỡ chúng ta.
Tom knows that Mary must help John do it.	Tom biết rằng Mary phải giúp John làm điều đó.
Tom was struck by lightning on the beach and died.	Tom bị sét đánh trên bãi biển và chết.
Tom should buy a house.	Tom nên mua một ngôi nhà.
I asked Tom to come with me to Boston.	Tôi đã đề nghị Tom đi cùng tôi đến Boston.
Tom has lost 30 pounds.	Tom đã giảm được 30 pound.
Tom will probably want you to do that.	Tom có ​​thể sẽ muốn bạn làm điều đó.
I don't have many friends like you.	Tôi không có nhiều bạn bè như bạn.
I don't believe the rumors about Tom.	Tôi không tin những lời đồn đại về Tom.
Some of them work, some don't.	Một số trong số chúng hoạt động, một số thì không.
Tom and Mary are the outsiders.	Tom và Mary là những người ngoài cuộc.
Tom has been coming here a lot lately.	Gần đây Tom đã đến đây rất nhiều.
I'm a student, but not Tom.	Tôi là sinh viên, nhưng Tom thì không.
Why can't you and I be friends?	Tại sao bạn và tôi không thể làm bạn?
Tom was barely able to understand in French.	Tom hầu như không thể hiểu được bằng tiếng Pháp.
I've heard from Tom that Mary doesn't do that anymore.	Tôi đã nghe tin từ Tom rằng Mary không làm như vậy nữa.
The universe is infinite.	Vũ trụ là vô hạn.
Tom could be the next to do it.	Tom có ​​thể là người tiếp theo làm điều đó.
Tom answered the phone as soon as it rang.	Tom trả lời điện thoại ngay khi nó đổ chuông.
Just tell me what I need to tell Tom.	Chỉ cần cho tôi biết những gì tôi cần nói với Tom.
He took every opportunity to learn from the great scholar.	Ông tận dụng mọi cơ hội để học hỏi từ học giả vĩ đại.
I have no doubt that Tom will do it.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom was careless to leave the door unlocked.	Tom đã bất cẩn để cửa không khóa.
Do you know both of Tom's brothers?	Bạn có biết cả hai anh em của Tom không?
Adams did not expect the job to be easy.	Adams không mong đợi công việc dễ dàng.
Tom doesn't seem to do it any better this time.	Tom dường như không làm điều đó tốt hơn lần này.
I asked Tom to do what he had to do.	Tôi đã yêu cầu Tom làm những gì anh ấy phải làm.
He concluded that I did it.	Anh ta kết luận rằng tôi đã làm điều đó.
Tom retired on October 20, 2013.	Tom đã nghỉ hưu vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Are you sure you're not tired?	Bạn có chắc là bạn không mệt mỏi?
I think we should try to buy Tom's car.	Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng mua xe của Tom.
Does anyone have an iPhone charger?	Có ai có bộ sạc cho iPhone không?
I had a heart attack three summers ago.	Tôi đã bị đau tim cách đây ba mùa hè.
We are neighbours.	Chúng tôi là hàng xóm của nhau.
How do we know you're not just making it up?	Làm thế nào để chúng tôi biết rằng bạn không chỉ bịa ra?
You were hoping to go to Boston with Tom, right?	Bạn đã hy vọng đến Boston với Tom, phải không?
It's not hard to guess what's going to happen.	Không khó để đoán điều gì sắp xảy ra.
Tom is traveling alone.	Tom đang đi du lịch một mình.
I suspect that Tom did it on purpose.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom has been nice to me, but I still don't like him.	Tom đã đối xử tốt với tôi, nhưng tôi vẫn không thích anh ấy.
Many couples disagree about having children.	Nhiều cặp vợ chồng bất đồng quan điểm về việc sinh con.
Losses up to $100.	Khoản lỗ lên tới 100 đô la.
I wish I could find a way to beat the system.	Tôi ước tôi có thể tìm ra cách để đánh bại hệ thống.
I hope Tom remembers where he buried the money.	Tôi hy vọng Tom nhớ nơi anh ta đã chôn tiền.
You did it incorrectly.	Bạn đã làm điều đó không chính xác.
What would you do if you were ten years younger?	Bạn sẽ làm gì nếu bạn trẻ hơn mười tuổi?
Tom asks Mary to open the door and let him in.	Tom yêu cầu Mary mở cửa và cho anh ta vào.
What is your blog about?	Blog của bạn về cái gì?
I can't understand how you did it.	Tôi không thể hiểu làm thế nào bạn đã làm điều đó.
What we are doing is what we should have done a long time ago.	Những gì chúng tôi đang làm là những gì đáng lẽ phải làm từ lâu.
Tom tried to get Mary to stay.	Tom đã cố gắng để Mary ở lại.
I think it is essential that you do your duty.	Tôi nghĩ rằng điều cần thiết là bạn nên làm nhiệm vụ của bạn.
I don't need to leave.	Tôi không cần phải rời đi.
Tom is very good at those things.	Tom rất giỏi về những thứ đó.
The members of the tribe settled along the river.	Các thành viên của bộ lạc định cư dọc theo sông.
I'm sorry, but I have a lot of work to do right now.	Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có rất nhiều việc phải làm.
My parents tried to convert me to their way of thinking.	Cha mẹ tôi đã cố gắng chuyển đổi tôi theo cách suy nghĩ của họ.
I don't know why I have to visit that part of the city.	Tôi không biết tại sao tôi phải đến thăm khu vực đó của thành phố.
Tom does it every Monday morning.	Tom làm điều đó vào mỗi sáng thứ Hai.
Tom is a good babysitter.	Tom là một người giữ trẻ tốt.
Tom is bound to find out sooner or later.	Tom nhất định sớm muộn gì cũng phải tìm ra.
Tom was tired of it.	Tom đã quá mệt mỏi với nó.
How far can you stick your finger up your nose?	Bạn có thể thò ngón tay lên mũi bao xa?
What is your philosophy?	Triết lý của bạn là gì?
When you see Tom, he's probably handcuffed.	Khi bạn nhìn thấy Tom, có thể anh ấy đã bị còng tay.
Tom left the lights on all day.	Tom để đèn sáng cả ngày.
Do you mind if I did that to you?	Bạn có phiền không nếu tôi đã làm điều đó với bạn?
I just wanted to express my condolences.	Tôi chỉ muốn bày tỏ sự chia buồn của tôi.
I actually kissed Tom yesterday.	Tôi thực sự đã hôn Tom ngày hôm qua.
They say Tom is weird.	Họ nói Tom rất kỳ dị.
Don't tell Tom this.	Đừng nói với Tom điều này.
You are very strong.	Bạn rất mạnh mẽ.
I see that you are ready to go.	Tôi thấy rằng bạn đã sẵn sàng để đi.
Maybe that's where the secret lies.	Có lẽ đó là nơi mà bí mật nằm ở đó.
Should we call Tom?	Chúng ta có nên gọi cho Tom không?
I don't think Tom can afford to buy a car.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​đủ khả năng để mua một chiếc xe hơi.
We should remove this rule.	Chúng ta nên loại bỏ quy định này.
As one of the organizers, I am very busy.	Là một trong những nhà tổ chức, tôi rất bận rộn.
You better hope your boss doesn't understand this.	Tốt hơn hết bạn nên hy vọng sếp của bạn không hiểu chuyện này.
I didn't tell Tom I was going to do that.	Tôi không nói với Tom rằng tôi định làm điều đó.
Was it true that you were in Boston at the time?	Có thật là bạn đang ở Boston vào thời điểm đó không?
Water becomes scarce.	Nước trở nên khan hiếm.
Tom lives an active life.	Tom sống một cuộc sống năng động.
I'm going to tell you something about Tom that you might not have known.	Tôi sẽ kể cho bạn một vài điều về Tom mà bạn có thể chưa biết.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
I think Tom will do anything to get what he wants.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều anh ấy muốn.
What is your plan for tomorrow?	Kế hoạch của bạn cho ngày mai là gì?
This is my favorite food.	Đây là loại thức ăn mà tôi thích.
The man who lives next to me is a doctor.	Người đàn ông sống cạnh tôi là một bác sĩ.
I don't plan to go back to Boston.	Tôi không định quay lại Boston.
Tom still lives in the Boston area.	Tom vẫn sống ở khu vực Boston.
Tom is not allergic to nuts, but Mary is not.	Tom không bị dị ứng với các loại hạt, nhưng Mary thì không.
Japan wants to end all Russian threats to North Korea.	Nhật Bản muốn chấm dứt mọi mối đe dọa của Nga đối với Triều Tiên.
I doubt Tom has to do it.	Tôi nghi ngờ Tom phải làm điều đó.
I didn't know that Tom didn't go to school today.	Tôi không biết rằng hôm nay Tom không có trường học.
Everyone uses the escalator.	Mọi người đều sử dụng thang cuốn.
I always thought I was older than you.	Tôi luôn nghĩ rằng tôi lớn tuổi hơn bạn.
Predicting the future is impossible.	Dự đoán tương lai là không thể.
That's the debt I want to pay.	Đó là món nợ mà tôi muốn trả.
Tom said that he thought Mary would be tempted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom thinks Mary will do it for him.	Tom nghĩ Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
If Tom can't do it, maybe no one else can.	Nếu Tom không thể làm điều đó, có lẽ không ai khác có thể làm được.
I'm the only one who can help Tom do that.	Tôi là người duy nhất có thể giúp Tom làm điều đó.
Tom is not fat, but Mary is.	Tom không béo, nhưng Mary thì có.
Tom promised he would come, but he didn't.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy đã không làm.
I think the problem is very close to being solved.	Tôi nghĩ rằng vấn đề rất gần được giải quyết.
You can borrow my car.	Bạn có thể mượn xe của tôi.
The salad at that restaurant was really good.	Salad ở nhà hàng đó thực sự tốt.
Who will make sure that things turn out the way they should?	Ai sẽ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà họ nên làm?
I teach geography.	Tôi dạy môn địa lý.
We know that there is still a lot of work to be done.	Chúng tôi biết rằng còn rất nhiều việc phải làm.
He sounds very immature.	Anh ấy nghe rất non nớt.
I don't need to do that.	Tôi không cần thiết phải làm điều đó.
At that moment, the bomb exploded.	Đúng vào lúc đó, quả bom đã nổ.
It was just a business trip that didn't go well.	Đó chỉ là một chuyến công tác không suôn sẻ.
The noise doesn't bother me.	Tiếng ồn không làm phiền tôi.
As soon as the child saw his mother, he stopped crying.	Ngay sau khi đứa trẻ nhìn thấy mẹ của mình, nó đã ngừng khóc.
Tom should never have quit his job.	Tom lẽ ra không bao giờ bỏ việc.
I'm Tom's coach.	Tôi là huấn luyện viên của Tom.
He is known by almost everyone around the world.	Anh ấy được hầu hết mọi người trên khắp thế giới biết đến.
Goodbye Tom.	Chào tạm biệt Tom.
There is definitely room for improvement.	Chắc chắn có chỗ để cải thiện.
You can do it.	Bạn sẽ làm được.
You are not always satisfied.	Bạn luôn không hài lòng.
You didn't know Tom wouldn't do that, right?	Bạn không biết Tom sẽ không làm điều đó, phải không?
He asks me that every time he sees me.	Anh ấy yêu cầu tôi điều đó mỗi khi anh ấy gặp tôi.
I am losing blood.	Tôi đang mất máu.
I think Tom just lied to me.	Tôi nghĩ rằng Tom chỉ nói dối tôi.
What are some of the most common foods eaten in Spain?	Một số loại thực phẩm phổ biến nhất được ăn ở Tây Ban Nha là gì?
He stretched out his hand to take the book.	Anh duỗi tay ra đón lấy cuốn sách.
I know that I am the only one who can do it.	Tôi biết rằng tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I hope you have a great year.	Tôi hy vọng bạn sẽ có một năm tuyệt vời.
I know that Tom doesn't know why you would want him to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại muốn anh ấy làm như vậy.
I apologize for any trouble I have caused you.	Tôi xin lỗi vì bất kỳ rắc rối nào tôi đã gây ra cho bạn.
Please don't mention that Tom is the one who did this.	Xin đừng đề cập rằng Tom là người đã làm điều này.
Tom is good to everyone.	Tom tốt với tất cả mọi người.
I think it won't work.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ không thành công.
You have no right to say that.	Bạn không có quyền nói điều đó.
Tom doesn't seem willing to accept advice from native speakers trying to help him with his translation.	Tom dường như không sẵn sàng chấp nhận lời khuyên từ những người bản ngữ cố gắng giúp anh ấy trong bản dịch của mình.
Uncle Tom, can you tell me a bedtime story?	Chú Tom, chú kể cho cháu nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ được không?
Tom and Mary look sleepy.	Tom và Mary trông buồn ngủ.
Just do as you are told.	Chỉ cần làm như bạn được nói.
Tom didn't know Mary was going to do it.	Tom không biết Mary đã định làm điều đó.
Tom doesn't understand anything.	Tom không hiểu gì cả.
I lied to Tom when I said I didn't win.	Tôi đã nói dối Tom khi nói rằng tôi không thắng.
Tom was asked to never do it again.	Tom đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
In 2013, Tom retired from baseball.	Năm 2013, Tom nghỉ thi đấu bóng chày.
Looks like you're not willing to do that.	Có vẻ như bạn không sẵn sàng làm điều đó.
You still want this, right?	Bạn vẫn muốn điều này, phải không?
When I'm home alone, the house is too quiet.	Khi tôi ở nhà một mình, ngôi nhà quá yên tĩnh.
I can't open the lid.	Tôi không thể mở nắp ra.
In Japan, relations between neighboring countries tend to be cooler than in the US.	Ở Nhật Bản, quan hệ giữa các nước láng giềng có xu hướng trở nên mát mẻ hơn ở Mỹ.
I bet you a dollar Tom doesn't show up.	Tôi cá với bạn một đô la Tom không xuất hiện.
I promise you that I won't do anything harmful to you.	Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho bạn.
Because it was late, I went to bed.	Vì trời đã khuya nên tôi đi ngủ.
Tom Jackson was not re-elected governor.	Tom Jackson đã không được bầu lại thống đốc.
Tom and Mary met at the library.	Tom và Mary gặp nhau ở thư viện.
There was a car in the middle of the road.	Giữa đường có một chiếc ô tô.
I will see that Tom does what you told him to do.	Tôi sẽ thấy rằng Tom làm những gì bạn đã bảo anh ấy làm.
I think Tom's days are numbered.	Tôi nghĩ rằng những ngày của Tom đã được đánh số.
I can't wait to know how I did on the test.	Tôi nóng lòng muốn biết mình đã làm như thế nào trong bài kiểm tra.
Tom is not used to this kind of hard work.	Tom không quen với loại công việc khó khăn này.
I know Tom can do it if he really needs to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự cần.
Nothing could be heard but the ticking of the clock.	Không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ.
I can't believe I just promised I would.	Tôi không thể tin rằng tôi vừa hứa là tôi sẽ làm điều đó.
Tom believes that Mary is his best friend.	Tom tin rằng Mary là bạn thân nhất của anh ấy.
You will see Tom.	Bạn sẽ thấy Tom.
I think Tom is a good driver.	Tôi nghĩ Tom là một người lái xe tốt.
Listening to French songs is one of the ways to learn.	Nghe các bài hát tiếng Pháp là một trong những cách học.
Tom will probably be happy to help you do that.	Tom có ​​thể sẽ sẵn lòng giúp bạn làm điều đó.
I'm trying my best to finish it.	Tôi đang cố gắng hết sức để hoàn thành nó.
I didn't know that Tom wanted to do it on October 20th.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I can't even believe I'm saying this.	Tôi thậm chí không thể tin rằng tôi đang nói điều này.
I'm starting to think you're right.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn đúng.
I didn't want to do this in the first place.	Tôi đã không muốn làm điều này ngay từ đầu.
I suspect that Tom and Mary were surprised when John entered the room.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã rất ngạc nhiên khi John bước vào phòng.
I think Tom wouldn't be so grumpy if he slept more.	Tôi nghĩ Tom sẽ không gắt gỏng như vậy nếu anh ấy ngủ nhiều hơn.
Obviously Tom hasn't made it yet.	Rõ ràng là Tom vẫn chưa làm được điều đó.
Didn't I warn you about Tom?	Tôi đã không cảnh báo bạn về Tom sao?
Tom grows his beard every winter and shaves it every spring.	Tom mọc râu vào mỗi mùa đông và cạo đi vào mùa xuân hàng năm.
Promise me you won't be late.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không đến muộn.
I never even told my wife.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nói với vợ tôi.
I want you to tell me what you plan to do.	Tôi muốn bạn cho tôi biết bạn dự định làm gì.
You will give me a heart attack.	Bạn sẽ cho tôi một cơn đau tim.
There is something lying on the ground.	Có cái gì đó nằm trên mặt đất.
Tom said he didn't know Mary could speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
Don't be so upset.	Đừng khó chịu như vậy.
The bullet entered Tom's lung.	Viên đạn đã găm vào phổi của Tom.
I just changed my profile picture.	Tôi vừa thay đổi ảnh đại diện của mình.
Do you think you can do it by 2:30?	Bạn có nghĩ mình có thể làm được điều đó trước 2:30 không?
Tom told me Mary was coming for dinner.	Tom nói với tôi Mary sẽ đến ăn tối.
I'm tired of yelling at Tom.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc la mắng Tom.
You may have tricked me.	Bạn có thể đã lừa tôi.
I baked some cupcakes.	Tôi đã nướng một số bánh nướng nhỏ.
Tom is not strong enough to carry his own suitcase.	Tom không đủ sức để xách va li của riêng mình.
That's everything, isn't it?	Đó là tất cả mọi thứ, phải không?
You should probably tell Tom what to do.	Bạn có lẽ nên nói cho Tom biết phải làm gì.
I don't think Tom was careful enough.	Tôi không nghĩ Tom đã đủ cẩn thận.
Can you recommend a good place to eat Mexican food?	Bạn có thể giới thiệu một nơi tốt để ăn đồ ăn Mexico?
The cat purred.	Con mèo kêu gừ gừ.
Can you tell me how to fill out this form?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để điền vào mẫu này?
Tom told me that he thought Mary would be surprised.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ngạc nhiên.
I hope Tom will help us.	Tôi hy vọng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Can I touch your pads for a bit?	Tôi có thể đụng vào miếng đệm của bạn một chút được không?
Tom said he only tried it once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ thử làm điều đó một lần.
I don't want to know their names.	Tôi không muốn biết tên của họ.
Tom was trying to figure out everything that had happened.	Tom đã cố gắng hiểu ra mọi thứ đã xảy ra.
I suspect that Tom is afraid to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sợ làm điều đó.
Contract has been negotiated.	Hợp đồng đã được thương lượng.
I thought you said you didn't know how to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom took Mary to the train station.	Tom đưa Mary đến ga xe lửa.
Tom escapes with a broken arm.	Tom trốn thoát với một cánh tay bị gãy.
Tell Tom when you get back.	Nói với Tom khi bạn quay lại.
Tom has a computer.	Tom có ​​một chiếc máy tính.
I want to know what you want to do.	Tôi muốn biết bạn muốn làm gì.
I really should have given Tom more time.	Tôi thực sự nên cho Tom thêm thời gian.
Most of the time my mother is very busy.	Hầu hết thời gian mẹ tôi đều rất bận rộn.
I know Tom won't be able to do it as fast as Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó nhanh như Mary.
I don't think I'll get a tattoo.	Tôi không nghĩ mình sẽ xăm mình.
Tom owes a lot of people a lot of money.	Tom nợ rất nhiều người rất nhiều tiền.
I know that Tom is a little taller than you.	Tôi biết rằng Tom cao hơn bạn một chút.
Tom didn't get paid for doing that.	Tom đã không được trả tiền khi làm điều đó.
We are still analyzing the remaining data.	Chúng tôi vẫn đang phân tích dữ liệu còn lại.
Hearing the news of victory, the whole nation cheered for joy.	Nghe tin chiến thắng, cả dân tộc hò reo vì sung sướng.
I hope you're not late for school tomorrow.	Tôi hy vọng bạn không đi học muộn vào ngày mai nữa.
Tom told me he wanted me to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi chiến thắng.
I took two pictures.	Tôi đã chụp hai bức ảnh.
Tom would never let them suffer.	Tom sẽ không bao giờ để họ phải đau khổ.
Tom said Mary wouldn't like to do that.	Tom nói Mary sẽ không thích làm điều đó.
I don't think Tom meant what he said.	Tôi không nghĩ Tom có ​​ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói.
Dr. Skeleton is known for his work on ghosts.	Tiến sĩ Skeleton được biết đến với công trình nghiên cứu về hồn ma.
I have no doubt in your mind the woman I will marry.	Tôi không nghi ngờ gì trong tâm trí bạn là người phụ nữ tôi sẽ kết hôn.
Tom suddenly felt the urge to leave the room.	Tom đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn rời khỏi phòng.
Tom wished Mary would come back.	Tom ước gì Mary sẽ quay lại.
You don't seem to like me very much.	Bạn có vẻ không thích tôi cho lắm.
Tom looks skeptical.	Tom có ​​vẻ như đang hoài nghi.
I know that Tom hasn't forgotten how to do it.	Tôi biết rằng Tom vẫn chưa quên cách làm điều đó.
The bullet pierced his chest.	Viên đạn xuyên qua ngực anh.
Tom told me I did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng tôi làm việc đó nhanh hơn Mary.
I think I'm sick.	Tôi nghĩ rằng tôi bị ốm.
Tom will probably get mad if you do.	Tom có ​​thể sẽ nổi điên nếu bạn làm vậy.
Tom says he doesn't know when he has to be there.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào anh ấy phải ở đó.
We were afraid that we would not get there on time.	Chúng tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không đến đó đúng giờ.
Tom knew that he heard something.	Tom biết rằng anh ấy nghe thấy điều gì đó.
Turn off the lights when you're done.	Tắt đèn khi bạn hoàn tất.
I don't think Tom would be afraid to do it if you did it to him.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ sợ làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
Where did Tom live before moving here?	Tom đã sống ở đâu trước khi chuyển đến đây?
I'm looking for a bookstore.	Tôi đang tìm một cửa hàng sách.
I know you don't love me.	Anh biết em không yêu anh.
I will ask Tom if he will do it.	Tôi sẽ hỏi Tom nếu anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is probably not awake.	Tom có ​​lẽ không tỉnh.
Just tell me how much money you need and I will lend you.	Chỉ cần cho tôi biết bạn cần bao nhiêu tiền và tôi sẽ cho bạn vay.
Tom loves the gift you gave him.	Tom thích món quà bạn tặng anh ấy.
Would you consider marrying someone who hasn't graduated from high school?	Bạn có cân nhắc kết hôn với một người chưa tốt nghiệp cấp ba không?
Tom said he bought that for you.	Tom nói rằng anh ấy đã mua cái đó cho bạn.
Tom did not cross the finish line.	Tom đã không vượt qua vạch đích.
I didn't realize that you needed to do that.	Tôi đã không nhận ra rằng bạn cần phải làm điều đó.
He was taught to accept things as they are.	Anh ấy đã được dạy để chấp nhận mọi thứ như chúng vốn có.
Tom wanted to keep John and Mary apart.	Tom muốn giữ John và Mary xa nhau.
Tom said no one else was injured.	Tom cho biết không ai khác bị thương.
Tom was a rich man before marriage.	Tom là một người giàu có trước khi kết hôn.
I don't think Tom is insane.	Tôi không nghĩ Tom bị loạn trí.
I wonder if it's really safe to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu có thực sự an toàn để làm điều đó một mình không.
You are a traitor.	Bạn là một kẻ phản bội.
I don't like it when people call my name.	Tôi không thích khi mọi người gọi tên mình.
Several yachts are sailing along the distant sea.	Vài chiếc du thuyền đang song hành ngoài khơi xa.
It is feasible.	Nó khả thi.
Where is your sense of adventure?	Cảm giác phiêu lưu của bạn ở đâu?
Mary told me that she no longer loved her husband.	Mary nói với tôi rằng cô ấy không còn yêu chồng mình nữa.
I don't have to tell Tom twice what needs to be done.	Tôi không cần phải nói với Tom hai lần những gì cần phải làm.
Do you want to go to the zoo this afternoon?	Chiều nay bạn có muốn đi sở thú không?
Tom has a 30,000 square foot house.	Tom có ​​một ngôi nhà rộng 30.000 foot vuông.
You wouldn't be surprised if I didn't do that, would you?	Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu tôi không làm điều đó, phải không?
I gave Tom my old bike.	Tôi đã đưa cho Tom chiếc xe đạp cũ của tôi.
I'm looking for a room.	Tôi đang tìm một phòng.
What is one thing you would do differently?	Một điều bạn sẽ làm khác đi là gì?
What is the title of the book?	Tên sách là gì?
I think Tom will need help getting in and out of the tub.	Tôi nghĩ Tom sẽ cần giúp đỡ để ra vào bồn tắm.
I know Tom wouldn't do it alone.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Tom finally gave up smoking.	Cuối cùng thì Tom cũng từ bỏ được thuốc lá.
I heard that Tom was killed in a suicide attack.	Tôi nghe nói rằng Tom đã bị giết trong một cuộc tấn công tự sát.
I told Tom you would do it.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn sẽ làm điều đó.
We are not biased.	Chúng tôi không thành kiến.
It's a waste of time to wait any longer.	Thật lãng phí thời gian để chờ đợi thêm nữa.
Obviously you're too young to drink.	Rõ ràng là bạn còn quá trẻ để uống rượu.
Tom has a heart problem.	Tom có ​​vấn đề về tim.
The alarm has been turned off.	Báo thức đã bị tắt.
Maybe Tom can do this.	Có lẽ Tom có ​​thể làm được điều này.
You don't really plan on taking pictures, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch chụp ảnh, phải không?
Tom likes to exaggerate things.	Tom thích phóng đại mọi thứ.
Tom refuses to admit defeat.	Tom không chịu thừa nhận thất bại.
As usual with her, she didn't show up on time.	Như thường lệ với cô ấy, cô ấy đã không xuất hiện đúng giờ.
Change inspires more change.	Thay đổi truyền cảm hứng cho sự thay đổi nhiều hơn.
You can see there is a problem.	Bạn có thể thấy có một vấn đề.
He's mad at everyone.	Anh ấy giận tất cả mọi người.
Tom told me he was coming home on October 20.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom and I are getting married in October.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào tháng 10.
Tom lives in a giant house.	Tom sống trong một ngôi nhà khổng lồ.
Tom is still afraid of monsters.	Tom vẫn sợ quái vật.
Tom has been there for more than three years.	Tom đã ở đó hơn ba năm.
I should tell Tom why he needs to do it.	Tôi nên nói với Tom lý do tại sao anh ấy cần phải làm điều đó.
When will the baby be born?	Khi nào thì sinh em bé?
Tom didn't want Mary to do what he did.	Tom không muốn Mary làm những gì anh ấy đã làm.
I'm surprised Tom didn't come by car.	Tôi ngạc nhiên là Tom không đến bằng ô tô.
I think it's not mine.	Tôi nghĩ đó không phải là của tôi.
Tom remained calm.	Tom vẫn giữ bình tĩnh.
The group withdrew their support for the Government.	Nhóm rút lại sự ủng hộ của họ đối với Chính phủ.
Diabetes treatment cost US$244 billion in 2012.	Điều trị bệnh tiểu đường tiêu tốn 244 tỷ đô la Mỹ vào năm 2012.
I didn't know you weren't going to do that to Tom.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó với Tom.
I have never liked flying.	Tôi chưa bao giờ thích đi máy bay.
You are not a failure.	Bạn không phải là một kẻ thất bại.
I would be very surprised if Tom let you do that.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom để bạn làm điều đó.
I don't think Tom knows who Mary's boyfriend is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn trai của Mary là ai.
I cannot rule out that possibility.	Tôi không thể loại trừ khả năng đó.
I don't want to see anyone now.	Tôi không muốn gặp ai bây giờ.
I didn't like this movie at all.	Tôi không thích bộ phim này chút nào.
That is not my choice.	Đó không phải là sự lựa chọn của tôi.
Tom laughed and the others laughed with him.	Tom cười và những người khác cũng cười theo anh ấy.
I think it's very unlikely that Tom will go bowling.	Tôi nghĩ rằng rất ít khả năng Tom sẽ đi chơi bowling.
Tom poured some milk into a glass and gave it to Mary.	Tom rót một ít sữa vào ly và đưa cho Mary.
You're Tom's friend, aren't you?	Bạn là bạn của Tom, phải không?
Tom seemed surprised when Mary told him she had to.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô phải làm như vậy.
Tom was drinking at work.	Tom đã uống rượu trong công việc.
Tom attributed the failure of the exam to illness.	Tom cho rằng thất bại trong kỳ thi là do bệnh tật.
Tom helped Mary with the housework.	Tom đã giúp Mary làm việc nhà.
Tom is very good at playing Eric Clapton songs.	Tom rất giỏi khi chơi các bài hát của Eric Clapton.
You will not have to work overtime today.	Bạn sẽ không phải làm thêm giờ ngày hôm nay.
FORTRAN is a programming language.	FORTRAN là một ngôn ngữ lập trình.
Tom's face is reflected in the glass.	Khuôn mặt của Tom được phản chiếu trong kính.
I don't want to take a taxi.	Tôi không muốn đi taxi.
I'm afraid I can't help you. 	Tôi e rằng tôi không thể giúp bạn.
You have to ask someone else.	Bạn phải hỏi người khác.
You don't think Tom is the one who did it, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom là người đã làm điều đó, phải không?
It's my left eye that's bothering me.	Đó là mắt trái của tôi đang làm phiền tôi.
I don't know how Tom and I are going to deal with that.	Tôi không biết Tom và tôi sẽ giải quyết chuyện đó như thế nào.
Do you think Tom really knows what happened?	Bạn có nghĩ rằng Tom thực sự biết chuyện gì đã xảy ra không?
Tom is capable of grumpy all day.	Tom có ​​khả năng gắt gỏng cả ngày.
Tom is afraid to go out after dark, isn't he?	Tom sợ ra ngoài sau khi trời tối, phải không?
Promise me you won't tell a spirit.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không nói với một linh hồn.
How would you feel if I told you that?	Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi nói điều đó với bạn?
Tom plays bugle.	Tom chơi bugle.
Let's hope Tom can make it.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom doesn't seem to be desperate to do that.	Tom dường như không tuyệt vọng khi làm điều đó.
Tom says he enjoyed his time in Boston.	Tom nói rằng anh ấy rất thích thời gian ở Boston.
Tom promised to meet Mary at the usual time and place.	Tom hứa sẽ gặp Mary vào giờ bình thường và địa điểm thường lệ.
I'm pretty sure I can do that.	Tôi khá chắc rằng mình sẽ làm được điều đó.
I'm pretty sure Tom is in love with Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom đang yêu Mary.
Tom has a reason to stay in Australia.	Tom có ​​lý do để ở lại Úc.
Are there any empty seats?	Còn ghế trống không?
Don't want our help?	Bạn không muốn chúng tôi giúp đỡ?
I haven't been sleeping much lately.	Gần đây tôi không được ngủ nhiều.
Now I am not in a position to help you.	Bây giờ tôi không ở trong một vị trí để giúp bạn.
Tom started telling Mary about what had happened.	Tom bắt đầu kể cho Mary nghe về những gì đã xảy ra.
Why didn't Tom kill the wolves?	Tại sao Tom không giết những con sói?
The soup is cold.	Súp nguội rồi.
Will Tom never come back?	Tom sẽ không bao giờ trở lại?
Tom was unable to blow out all the candles on the cake.	Tom đã không thể thổi tắt tất cả những ngọn nến trên chiếc bánh.
I don't have all the tools needed to do the job.	Tôi không có tất cả các công cụ cần thiết để làm công việc đó.
This is just what Tom said he wanted.	Đây chỉ là những gì Tom nói rằng anh ấy muốn.
She advised him not to buy a used car.	Cô khuyên anh không nên mua xe cũ.
Tom seems to be contributing.	Tom dường như đang đóng góp.
Why didn't you say something before?	Tại sao bạn không nói điều gì đó trước đây?
Tom said that Mary told him he could eat anything in the fridge.	Tom nói rằng Mary nói với anh rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.
Tom should have turned down that offer.	Tom lẽ ra nên từ chối lời đề nghị đó.
Tom has an abscessed tooth.	Tom có ​​một chiếc răng bị áp xe.
I think Tom will probably come home on October 20th.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể sẽ về nhà vào ngày 20 tháng 10.
Tom admired the flowers.	Tom chiêm ngưỡng những bông hoa.
I told Tom not to leave early.	Tôi đã nói với Tom đừng về sớm.
Tom says Mary is unbiased.	Tom nói Mary không thiên vị.
We all know that Tom will need help.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom sẽ cần sự giúp đỡ.
I hope that I can visit Australia before I die.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể đến thăm Úc trước khi chết.
Tom said that no one was hurt.	Tom nói rằng không ai bị thương.
Tom and Mary are interrogated separately.	Tom và Mary được thẩm vấn riêng.
Tom pulled a flashlight out of his pocket and turned it on.	Tom rút đèn pin ra khỏi túi và bật nó lên.
Tom is very special in his appearance.	Tom rất đặc biệt về ngoại hình của mình.
We make cheap toys.	Chúng tôi làm đồ chơi rẻ tiền.
Are you sure you want to help Tom do that?	Bạn có chắc chắn muốn giúp Tom làm điều đó không?
This is the book that I want to read.	Đây là cuốn sách mà tôi muốn đọc.
I think I have a right here.	Tôi nghĩ rằng tôi có quyền ở đây.
Tom seemed mildly amused.	Tom có ​​vẻ thích thú một cách nhẹ nhàng.
Tom tells Mary that they have to leave.	Tom nói với Mary rằng họ phải rời đi.
Tom told me he doesn't have a car.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có xe hơi.
I waited outside, thinking we could meet.	Tôi đợi bên ngoài, nghĩ rằng chúng ta có thể gặp nhau.
We are libertarians.	Chúng tôi là những người theo chủ nghĩa tự do.
Did you listen to the National Diet debate radio broadcast?	Bạn có nghe buổi phát thanh cuộc tranh luận về Chế độ ăn kiêng quốc gia không?
Tom says he's not sure what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh không chắc Mary muốn làm gì.
You don't seem to be afraid anymore.	Bạn dường như không còn sợ hãi nữa.
When Tom gets here, tell him to come to my office.	Khi Tom đến đây, hãy bảo anh ấy đến văn phòng của tôi.
Needless to say, because of the accident, he will be absent from school for a while.	Không cần phải nói, vì tai nạn, cậu ấy sẽ nghỉ học một thời gian.
Tom told me he thought Mary was over.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã kết thúc.
Tom will be here soon.	Tom sẽ sớm đến đây.
Do you have any predictions?	Bạn có dự đoán nào không?
I have other things I should do.	Tôi có những việc khác mà tôi nên làm.
Tom, you have to give it some time.	Tom, bạn phải cho nó một thời gian.
The police searched Tom's house for three hours, but they found nothing.	Cảnh sát đã lục soát nhà Tom trong ba giờ, nhưng họ không tìm thấy gì cả.
Tom told Mary that I could speak three languages.	Tom nói với Mary rằng tôi có thể nói ba thứ tiếng.
Not a single one left.	Không còn một chiếc nào.
My ladder is not broken.	Thang của tôi không bị hỏng.
Tom doesn't seem happy to see Mary.	Tom có ​​vẻ không vui khi gặp Mary.
Tom's older sister's name is Mary.	Tên chị gái của Tom là Mary.
Tell Tom to go.	Bảo Tom đi đi.
Tom didn't wait for Mary anymore.	Tom không đợi Mary nữa.
Why do people think I'm stupid?	Tại sao mọi người nghĩ rằng tôi ngu ngốc?
Cesar Chavez died in 1993 at the age of sixty. 	Cesar Chavez qua đời năm 1993 ở tuổi sáu mươi.
More than 40,000 people attended his funeral.	Hơn 40.000 người đã tham dự lễ tang của ông.
Tom left the kitchen door open.	Tom để cửa bếp mở.
I hope you had a hard time finding this home.	Tôi hy vọng bạn đã có một thời gian khó khăn để tìm thấy ngôi nhà này.
The people he lives with in London are coming to see me.	Những người anh ấy đang sống cùng ở London đang đến gặp tôi.
Mary is prettier than Alice.	Mary xinh hơn Alice.
Can you pause the video for a moment?	Bạn có thể tạm dừng video trong giây lát được không?
You are the only one who can help us.	Bạn là người duy nhất có thể giúp chúng tôi.
There is a spider in the box.	Có một con nhện trong hộp.
I think you've been in Australia for a while.	Tôi nghĩ rằng bạn đã ở Úc hơi lâu.
Tom pulled out his gun and shot.	Tom rút súng và bắn.
Tom didn't see anyone he recognized.	Tom không nhìn thấy bất cứ ai mà anh ấy nhận ra.
Pigs share certain characteristics with humans.	Lợn có chung những đặc điểm nhất định với con người.
Tom wants Mary to tell the truth.	Tom muốn Mary nói sự thật.
I knew that Tom would want to go to Boston with Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ muốn đến Boston với Mary.
I don't let my kids go out at night.	Tôi không cho con đi chơi đêm.
The cream is melting.	Kem đang tan chảy.
I don't know if I ever told you, but you have beautiful eyes.	Tôi không biết có bao giờ tôi nói với bạn không, nhưng bạn có một đôi mắt đẹp.
Tom says he knows what Mary will do.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ làm gì.
What's the real reason you don't want to sing?	Lý do thực sự khiến bạn không muốn hát là gì?
I don't even know your name.	Tôi thậm chí còn không biết tên của bạn.
Tom told Mary what he wanted to eat.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn ăn.
That fox must have killed the hen.	Con cáo đó chắc chắn đã giết con gà mái.
Tom should have done it better than Mary.	Tom lẽ ra phải làm việc đó tốt hơn Mary.
Tom is planning a vacation right now.	Tom đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ngay bây giờ.
Tom is right about that too.	Tom cũng đúng về điều đó.
We have run out of patience.	Chúng tôi đã hết kiên nhẫn.
Why don't we go to Australia next summer?	Tại sao chúng ta không đi Úc vào mùa hè tới?
Tom is a good writer.	Tom là một nhà văn giỏi.
Tom is standing at the bar, drinking a beer.	Tom đang đứng ở quầy bar, uống một cốc bia.
Tom is my age, isn't he?	Tom bằng tuổi tôi, phải không?
I'll be out of your way in just a moment.	Tôi sẽ ra khỏi con đường của bạn chỉ trong giây lát.
Tom says he wants to give you the chance to do that.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho bạn cơ hội để làm điều đó.
Tom's racist comments cost him his job.	Những bình luận phân biệt chủng tộc của Tom đã khiến anh mất việc.
You should apologize to Tom.	Bạn nên xin lỗi Tom.
Can you advise me what should I do?	Bạn có thể tư vấn giúp tôi tôi nên làm gì không?
Tom will be here in a minute.	Tom sẽ đến đây trong một phút nữa.
I know I shouldn't have told Tom he should.	Tôi biết rằng tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
Tom wants to join our club.	Tom muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
I decided to go to the theater.	Tôi đã quyết định đi đến rạp hát.
Tom is not old enough to live alone.	Tom không đủ lớn để sống một mình.
Tom didn't know Mary needed to do it today.	Tom không biết Mary cần phải làm điều đó hôm nay.
The traditional American dinner consists of meat, potatoes, and vegetables.	Bữa tối truyền thống của người Mỹ bao gồm thịt, khoai tây và rau.
Tom said he grew up in Australia.	Tom cho biết anh lớn lên ở Úc.
You have a tight schedule, right?	Bạn đang có một lịch trình dày đặc, phải không?
My advice is don't tell Tom.	Lời khuyên của tôi là đừng nói với Tom.
I know that Tom is the only one here who doesn't know how to do it.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất ở đây không biết cách làm điều đó.
Tom is not violent and he never gets into a fight with anyone.	Tom không bạo lực và anh ấy không bao giờ gây gổ với bất kỳ ai.
I have a car that my father gave me.	Tôi có một chiếc ô tô mà cha tôi đã cho tôi.
You don't have all the facts.	Bạn không có tất cả các sự kiện.
Why does Tom need a hammer?	Tại sao Tom cần một cái búa?
Tom says he will do whatever we do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì chúng ta làm.
I have made some improvements.	Tôi đã thực hiện một số cải tiến.
Tom didn't care at all about my offer.	Tom không quan tâm chút nào đến lời đề nghị của tôi.
Tom didn't promise to do it.	Tom đã không hứa sẽ làm điều đó.
Tom knows he can count on Mary.	Tom biết anh ấy có thể tin tưởng vào Mary.
Tom is still not at home, is he?	Tom vẫn không ở nhà, phải không?
No one even blinked.	Thậm chí không ai chớp mắt.
Taste the sauce to see if more chili is needed.	Nếm thử nước sốt xem có cần thêm ớt không.
I know Tom is a priest.	Tôi biết Tom là một linh mục.
Tom brushed his teeth while Mary combed her hair.	Tom đánh răng trong khi Mary chải tóc.
Stay out of Tom's room.	Tránh ra khỏi phòng của Tom.
Tom advised Mary to learn French.	Tom khuyên Mary học tiếng Pháp.
There are cases where honesty doesn't pay.	Có những trường hợp lương thiện không trả giá.
People overcomplicate things.	Mọi người quá phức tạp hóa mọi thứ.
You look pale. 	Bạn trông nhợt nhạt.
You'd better take a day off.	Tốt hơn bạn nên nghỉ một ngày.
What is Tom still doing there?	Tom vẫn làm gì ở đó?
What did Tom do on Monday?	Tom đã làm gì vào thứ Hai?
We have succeeded in doing that.	Chúng tôi đã thành công khi làm điều đó.
Tom can't compete with you.	Tom không thể cạnh tranh với bạn.
Would you like to speak to a mental health provider?	Bạn có muốn nói chuyện với một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần không?
Tom is the same height as Mary.	Tom có ​​cùng chiều cao với Mary.
There's someone in the house.	Có ai đó trong nhà.
I never really liked Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự thích Tom.
Tom has powerful arms.	Tom có ​​những cánh tay đắc lực.
Tom is never optimistic.	Tom không bao giờ lạc quan.
Dominique Strauss-Kahn is being held in a prison on Rikers Island.	Dominique Strauss-Kahn bị giam trong nhà tù trên đảo Rikers.
Tom does not believe when talking to children.	Tom không tin khi nói chuyện với trẻ em.
Tom has not met Mary even once.	Tom chưa gặp Mary dù chỉ một lần.
He crawled out of bed.	Anh bò ra khỏi giường.
I am not invited to parties.	Tôi không được mời đến các bữa tiệc.
Tom was born in a small town not too far from Boston.	Tom sinh ra ở một thị trấn nhỏ không quá xa Boston.
What Tom really loves is gambling.	Điều mà Tom thực sự yêu thích là cờ bạc.
Roger Miller died of lung cancer in 1992.	Roger Miller qua đời vì bệnh ung thư phổi vào năm 1992.
Tom doesn't seem to know what Mary wants.	Tom dường như không biết Mary muốn gì.
Tom said he didn't know that Mary would have to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary sẽ phải làm điều đó vào tuần tới.
It's not difficult to do that.	Không khó để làm điều đó.
I'm glad you enjoyed the party.	Tôi rất vui vì bạn đã tận hưởng bữa tiệc.
I lied to Tom when I said I didn't know how to do it.	Tôi đã nói dối Tom khi nói rằng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Did Tom really laugh when Mary tripped and fell?	Tom có ​​thực sự cười khi Mary bị vấp và ngã xuống không?
Tom is making the right decisions.	Tom đang đưa ra những quyết định đúng đắn.
Tom is ready to start.	Tom đã sẵn sàng để bắt đầu.
When did Tom come to Australia?	Tom đã đến Úc khi nào?
She fell in love with him at first sight.	Cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
I don't need to worry about that anymore.	Tôi không cần phải lo lắng về những điều đó nữa.
Tom died in a traffic accident in Boston.	Tom chết trong một vụ tai nạn giao thông ở Boston.
Tom doesn't know what to do with the leftovers.	Tom không biết phải làm gì với thức ăn thừa.
I wonder what made Tom think I didn't want to do that?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó?
I can't get that song out of my mind.	Tôi không thể xóa bài hát đó ra khỏi tâm trí của mình.
I told you this would be boring.	Tôi đã nói với bạn rằng điều này sẽ rất nhàm chán.
We wanted to go for a walk, but it was raining heavily.	Chúng tôi muốn đi dạo, nhưng trời mưa rất to.
I know that Tom knows Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không cần phải làm điều đó.
They stick together like glue.	Chúng dính vào nhau như keo.
Tom seems to like the movie.	Tom có ​​vẻ thích bộ phim.
Tom has allergies.	Tom bị dị ứng.
I know that Tom is not much shorter than you.	Tôi biết rằng Tom không thấp hơn bạn nhiều.
Tom and his friends slit the throats of 11 men and women.	Tom và những người bạn của mình đã cắt cổ 11 người đàn ông và phụ nữ.
There was a fire upstairs.	Có một đám cháy ở tầng trên.
It happened to you because you weren't careful.	Điều đó đã xảy ra với bạn vì bạn không cẩn thận.
I'm hungry.	Tôi đang đói.
The me of today is much better than yesterday.	Tôi của ngày hôm nay tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
I think you said you only do it about three times.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn chỉ làm điều đó khoảng ba lần.
I will tell Tom what he should say in the meeting.	Tôi sẽ nói với Tom những gì anh ấy nên nói trong cuộc họp.
The results were surprising to many.	Kết quả thu được khiến nhiều người bất ngờ.
Tom is just trying to be famous.	Tom chỉ đang cố gắng trở nên nổi tiếng.
You never appreciated the things I did for you.	Bạn chưa bao giờ đánh giá cao những điều tôi đã làm cho bạn.
Tom made Mary cry.	Tom đã làm cho Mary khóc.
I don't know what I was expecting.	Tôi không biết tôi đã mong đợi điều gì.
Tom usually eats lunch alone.	Tom thường ăn trưa một mình.
You still haven't told us why you're here.	Bạn vẫn chưa cho chúng tôi biết tại sao bạn ở đây.
I know that Tom will be very upset if you do.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất khó chịu nếu bạn làm vậy.
It's not your fault that you have PTSD.	Bạn bị PTSD không phải lỗi của bạn.
The Italian economy returned to modest growth at the end of 2014 for the first time since 2011.	Kinh tế Ý lần đầu tiên trở lại mức tăng trưởng khiêm tốn vào cuối năm 2014 kể từ năm 2011.
I don't want to lose.	Tôi không muốn thua.
What is the opposite of "love"?	Ngược lại với "tình yêu" là gì?
Don't try to keep her to yourself.	Đừng cố giữ cô ấy cho riêng mình.
What did Tom say about me this time?	Tom đã nói gì về tôi lần này?
Tom came to see me yesterday.	Tom đã đến gặp tôi ngày hôm qua.
Tom pointed to where Mary was standing.	Tom chỉ vào nơi Mary đang đứng.
Tom is drunk running around the street and naked.	Tom đang say sưa chạy quanh đường phố và khỏa thân.
Tom was fast asleep.	Tom đã ngủ say.
We hope you will join us.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia với chúng tôi.
Tom often forgets to turn off the lights when leaving the room.	Tom thường quên tắt đèn khi rời khỏi phòng.
Everyone knows that two plus two equals four.	Mọi người đều biết rằng hai cộng hai bằng bốn.
Tom is a much better student than Mary.	Tom là một học sinh giỏi hơn Mary nhiều.
Looks like Tom is enjoying himself.	Có vẻ như Tom đang rất thích thú.
Tom told me.	Tom nói với tôi.
Tom hid himself under the covers.	Tom giấu mình dưới vỏ bọc.
I'm sure I've met him before.	Tôi chắc rằng tôi đã gặp anh ấy trước đây.
I don't think we need to do that today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was thrown from his horse.	Tom đã bị ném khỏi con ngựa của mình.
Am I bothering you?	Tôi có làm phiền bạn không?
You won't be able to see anything from there.	Bạn sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ đó.
I told Tom I never wanted to see him again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ấy.
It reminds me of my youth.	Nó làm tôi nhớ lại tuổi trẻ của mình.
I think maybe Tom tried to do that.	Tôi nghĩ có lẽ Tom đã cố gắng làm điều đó.
I assured Tom that I would never do that again.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
That man over there is the one whose car was stolen.	Người đàn ông đằng kia là người bị trộm xe.
Tom is just trying to do the right thing.	Tom chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn.
Tom and Mary seem to be good friends.	Tom và Mary dường như là bạn tốt của nhau.
Why shouldn't I tell Tom what to do?	Tại sao tôi không nên nói Tom phải làm gì?
Tom tells Mary that she should stop pretending to care about it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ quan tâm đến việc đó.
Looks like Tom is planning to stay in Australia for another three weeks.	Có vẻ như Tom đang có kế hoạch ở lại Úc trong ba tuần nữa.
Tom doesn't think Mary really needs to do that.	Tom không nghĩ Mary thực sự cần làm điều đó.
You bought one already, right?	Bạn đã mua một cái rồi, phải không?
Tom didn't do it as often as Mary.	Tom đã không làm điều đó thường xuyên như Mary.
The Amazon is fed by a large number of tributaries.	Amazon được nuôi dưỡng bởi một số lượng lớn các sông nhánh.
I have to do what I have to do.	Tôi phải làm những gì tôi phải làm.
I am really satisfied with my new car.	Tôi thực sự hài lòng với chiếc xe mới của mình.
Nothing has to happen until you're ready.	Không có gì phải xảy ra cho đến khi bạn đã sẵn sàng.
Tom was happy to see Mary alone.	Tom rất vui khi thấy Mary ở một mình.
You need to buy new tires for your car.	Bạn cần mua lốp mới cho ô tô của mình.
I tried to comfort Tom.	Tôi cố gắng an ủi Tom.
Tom says that Mary is likely embarrassed.	Tom nói rằng Mary có khả năng đang xấu hổ.
I suspect that Tom cheated on the test.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã gian lận trong bài kiểm tra.
Don't let yourself be blinded by what you think you know.	Đừng để bản thân bị mù bởi những gì bạn nghĩ rằng bạn biết.
We should do something like what Tom is doing.	Chúng ta nên làm điều gì đó giống như những gì Tom đang làm.
Tom doesn't seem to be busier than Mary.	Tom dường như không bận rộn hơn Mary.
I know Tom was wrong.	Tôi biết Tom đã sai.
Tom doesn't know how to do it.	Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
He didn't like to sing but they made him sing.	Anh ấy không thích hát nhưng họ bắt anh ấy hát.
Tom said that Mary was likely motivated to do that.	Tom nói rằng Mary có khả năng được thúc đẩy để làm điều đó.
Tom will not ask Mary to marry him.	Tom sẽ không yêu cầu Mary kết hôn với anh ta.
Tom needs more sleep.	Tom cần ngủ nhiều hơn.
Tom says that he is interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến thể thao.
Tom has a great beard.	Tom có ​​một bộ râu tuyệt vời.
Tom took the wrong poison.	Tom đã uống nhầm thuốc độc.
I told Tom a story.	Tôi đã kể cho Tom một câu chuyện.
Tom says he thinks Mary needs to eat healthier food.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần ăn thức ăn lành mạnh hơn.
Tom couldn't think of a better plan.	Tom không thể nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn.
Money cannot make up for lost time.	Tiền bạc không thể bù đắp cho thời gian đã mất.
She is a woman of strong character.	Cô ấy là một phụ nữ có tính cách mạnh mẽ.
I don't think Tom will come any time soon.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến sớm.
Apart from a few flaws, your composition is excellent.	Ngoài một vài sai sót, thành phần của bạn rất xuất sắc.
Tom asks Mary to be quiet.	Tom yêu cầu Mary im lặng.
Tom doesn't want to do that here.	Tom không muốn làm điều đó ở đây.
Tom was sitting on a stool by the stove.	Tom đang ngồi trên ghế đẩu cạnh bếp lò.
I don't like being asked that question.	Tôi không thích bị hỏi câu hỏi đó.
What happened cannot be undone.	Những gì đã xảy ra không thể được hoàn tác.
That's not the price they asked for.	Đó không phải là giá mà họ yêu cầu.
Obviously you are tired.	Rõ ràng là bạn đang mệt mỏi.
I was not selected.	Tôi đã không được chọn.
Tom says Mary is not very well.	Tom nói Mary không khỏe lắm.
We'll get them talking no matter what.	Chúng tôi sẽ khiến họ nói chuyện bất kể điều gì xảy ra.
I will help you out of there.	Tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi đó.
I don't always wear a hat.	Tôi không phải lúc nào cũng đội mũ.
Tom knew that he was lost.	Tom biết rằng anh ấy đã bị lạc.
We should ask Tom to do it for us.	Chúng ta nên yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng ta.
Tom won't have to wait for Mary.	Tom sẽ không phải đợi Mary.
Tom believes that doing that would be a mistake.	Tom tin rằng làm điều đó sẽ là một sai lầm.
I know Tom used to be a priest.	Tôi biết Tom từng là một linh mục.
You really made an impression on Tom.	Bạn thực sự đã tạo ấn tượng với Tom.
We'll try to get there soon enough to get you all set up.	Chúng tôi sẽ cố gắng đến đó đủ sớm để giúp bạn thiết lập mọi thứ.
This is one of the fastest growing plants on earth.	Đây là một trong những loại cây phát triển nhanh nhất trên trái đất.
I know that Tom is not a very lucky guy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một chàng trai quá may mắn.
Don't keep asking me.	Đừng tiếp tục hỏi tôi.
"Have you done that already?" 	"Bạn đã làm điều đó rồi?"
"No, I haven't done that yet."	"Không, tôi vẫn chưa làm điều đó."
A woman is never as beautiful as she used to be.	Một người phụ nữ không bao giờ đẹp như ngày xưa.
Tom said Mary thought he might be allowed to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó.
Tom was silent for a moment.	Tom im lặng một lúc.
When the rain stops, let's go for a walk.	Khi trời tạnh mưa, chúng ta hãy đi dạo.
We were very pleased with it.	Chúng tôi đã rất hài lòng với nó.
I don't have a radio in my room.	Tôi không có đài trong phòng của mình.
Tom put the lyrics that Mary wrote into music.	Tom đặt lời bài hát mà Mary đã viết thành nhạc.
Tom says you have to go.	Tom nói rằng bạn phải đi.
How's the new job?	Công việc mới thế nào?
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
I don't think Tom is being intentionally disrespectful.	Tôi không nghĩ Tom đang cố tình thiếu tôn trọng.
Tom has a good friend in Boston.	Tom có ​​một người bạn tốt ở Boston.
It's time for me to tell you the whole truth.	Đã đến lúc anh phải nói cho em biết toàn bộ sự thật.
Tom said I shouldn't have agreed to do it.	Tom nói rằng tôi không nên đồng ý làm điều đó.
I wonder if Tom noticed the difference.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nhận thấy sự khác biệt không.
This would be great.	Điều này sẽ được tuyệt vời.
Who has the trump card?	Ai có át chủ bài?
Are you sick? 	Bạn bị ốm à?
You look pale.	Bạn trông nhợt nhạt.
Tom drank all the juice in one gulp.	Tom uống hết nước trái cây trong một ngụm.
I don't think Tom is unlucky.	Tôi không nghĩ rằng Tom không may mắn.
Tom is attacked by a wild turkey.	Tom bị tấn công bởi một con gà tây hoang dã.
A lot has changed since Tom and I were kids.	Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ khi tôi và Tom còn là những đứa trẻ.
Does Tom know that you can't do that?	Tom có ​​biết rằng bạn không thể làm điều đó?
Tom has lived here with us for a while.	Tom đã sống ở đây với chúng tôi một thời gian.
Tom probably wouldn't have done this himself.	Tom có ​​lẽ đã không tự mình làm việc này.
He is a very important person.	Anh ấy là một người rất quan trọng.
Tom's wish was fulfilled.	Mong ước của Tom đã được thực hiện.
At this rate, there is a high risk that our country's competitive position will decline further.	Với tốc độ này, nguy cơ cao là vị thế cạnh tranh của nước ta sẽ còn giảm sút hơn nữa.
How do you know they're not Canadian?	Làm sao bạn biết rằng họ không phải là người Canada?
I think you will like this.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích điều này.
Tom often waits until the last minute to pay his bills.	Tom thường đợi đến phút cuối cùng để thanh toán các hóa đơn của mình.
That still doesn't give us much time.	Điều đó vẫn không cho chúng tôi nhiều thời gian.
We'll leave as soon as Tom gets here.	Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi Tom đến đây.
Is this your first time trying this?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn thử làm điều này?
Tom was probably thirteen years old then.	Lúc đó Tom có ​​lẽ mới mười ba tuổi.
The umbrella that I bought in Australia is this.	Cái ô mà tôi mua ở Úc là cái này.
I think Tom and I might have gone home alone.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi có thể đã về nhà một mình.
Let me see what's in your hand.	Hãy để tôi xem những gì trong tay của bạn.
Tom thought that Mary and I had to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi phải làm điều đó một mình.
Tom didn't seem as confused as Mary.	Tom không có vẻ bối rối như Mary.
I guess you two have never met.	Tôi đoán là hai người chưa gặp nhau.
You should warn me this can happen.	Bạn nên cảnh báo tôi điều này có thể xảy ra.
I know you will bring it up.	Tôi biết bạn sẽ đưa ra điều đó.
Please don't talk to me.	Xin đừng nói chuyện với tôi.
I think this shirt might look good on you.	Tôi nghĩ chiếc áo này có thể trông đẹp với bạn.
Tom always gets everything he wants.	Tom luôn có được mọi thứ anh ấy muốn.
Mary has some elegant dresses.	Mary có một số bộ váy thanh lịch.
Why would Tom do that?	Tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom likes mature women.	Tom thích phụ nữ trưởng thành.
Aren't you going to sit with us?	Bạn không định ngồi với chúng tôi sao?
I go to work at 5:30.	Tôi đi làm lúc 5:30.
The book is on the table and the pen is on the windowsill.	Cuốn sách ở trên bàn và cây bút trên bệ cửa sổ.
Tom gets annoyed when Mary doesn't do what he tells her to do.	Tom khó chịu khi Mary không làm những gì anh ấy bảo cô ấy làm.
I don't think I'm strong enough to do that.	Tôi không nghĩ mình đủ sức để làm điều đó.
Everyone knows who Tom is.	Mọi người đều biết Tom là ai.
It was a question that Tom was afraid to answer.	Đó là một câu hỏi mà Tom sợ hãi khi trả lời.
Is there a hair salon in the hotel?	Có tiệm làm tóc trong khách sạn không?
Tom won't let Mary sing with his band.	Tom không để Mary hát với ban nhạc của anh ấy.
Tom started crying as soon as he saw his mother.	Tom bắt đầu khóc ngay khi nhìn thấy mẹ.
I doubt that Tom is capable of doing that while he's in Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
It would be invisible to remarry the day after the divorce became final.	Sẽ là vô hình nếu tái hôn vào ngày sau khi cuộc ly hôn trở thành cuối cùng.
I have lost three pounds in the past three weeks.	Tôi đã giảm ba cân trong ba tuần qua.
I think it's too late to do that now.	Tôi nghĩ đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
Tom said he thought he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó.
His pride that he is the best pitcher is right.	Sự tự hào của anh ấy rằng anh ấy là người ném bóng tốt nhất là đúng.
I know that you don't like chocolate.	Tôi biết rằng bạn không thích sô cô la.
Tom and I are going to have dinner together tonight.	Tom và tôi sẽ ăn tối cùng nhau tối nay.
You just had to open your big mouth, didn't you?	Bạn vừa phải mở miệng lớn của mình, phải không?
I have difficulty swallowing.	Tôi khó nuốt.
Let us know what you're thinking.	Hãy cho chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì.
Last I saw you were not wearing your uniform.	Lần cuối tôi nhìn thấy bạn đã không mặc đồng phục của bạn.
Tom didn't die in a car crash.	Tom không chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Do you allow Tom to do that?	Bạn có cho phép Tom làm điều đó không?
Do you really think Tom was mistaken?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã nhầm lẫn?
I don't know Tom doesn't know how much time he needs to do it.	Tôi không biết Tom không biết anh ấy cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Tom was also shot in the leg.	Tom cũng bị bắn vào chân.
I can forget to do that.	Tôi có thể quên làm điều đó.
Tom wants to believe it can be done.	Tom muốn tin rằng nó có thể được thực hiện.
I'll tell Tom about it when I see him.	Tôi sẽ nói với Tom về điều đó khi tôi gặp anh ấy.
We can do more than that.	Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế.
Tom can be really funny when he wants to.	Tom có ​​thể thực sự hài hước khi anh ấy muốn.
Is eating liver good for you?	Ăn gan có tốt cho bạn không?
His prophecy was fulfilled.	Lời tiên tri của ông đã được ứng nghiệm.
Tom spends most of his free time playing guitar.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để chơi guitar.
Tom won't let me sing.	Tom không cho tôi hát.
Tom really wanted to make Mary happy.	Tom rất muốn làm cho Mary hạnh phúc.
I don't play the clarinet very well, but I play the flute quite well.	Tôi chơi kèn clarinet không hay nhưng thổi sáo khá giỏi.
Are you the one who asked Tom to leave?	Bạn có phải là người yêu cầu Tom rời đi?
Tom has a strange way of walking.	Tom có ​​một cách đi bộ kỳ lạ.
We both kissed Tom yesterday.	Cả hai chúng tôi đã hôn Tom ngày hôm qua.
So cute.	Thật là dễ thương.
Don't tell me you lost your new umbrella.	Đừng nói với tôi rằng bạn đã đánh mất chiếc ô mới của mình.
I was the one who helped Tom weed in the garden.	Tôi là người đã giúp Tom nhổ cỏ trong vườn.
Tom wants you fired.	Tom muốn bạn sa thải.
I held on to the rope as long as I could, but eventually I had to let go.	Tôi đã giữ chặt sợi dây lâu nhất có thể, nhưng cuối cùng tôi phải buông ra.
I love the sound of church bells.	Tôi yêu âm thanh của chuông nhà thờ.
You are too young to remember the nineties.	Bạn còn quá trẻ để nhớ những năm chín mươi.
I don't want to look weak.	Tôi không muốn trông yếu đuối.
Tom can be tickled.	Tom có ​​thể bị nhột.
Tom didn't even mention Mary's name.	Tom thậm chí còn không nhắc đến tên của Mary.
Tom died three days after arriving in Boston.	Tom chết ba ngày sau khi đến Boston.
Tom says that Mary knows John may not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không được phép làm điều đó.
Tom spends the day eating and drinking with his friends.	Tom dành cả ngày để ăn uống với bạn bè.
Time flies like an arrow.	Thời gian trôi nhanh như một mũi tên.
Tom said he didn't care if we stayed or left.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc chúng tôi ở lại hay rời đi.
Discussions are taking place.	Các cuộc thảo luận đang diễn ra.
I think you have lived in Australia for too long.	Tôi nghĩ rằng bạn đã sống ở Úc quá lâu.
Tom is very bad.	Tom rất xấu.
You have lost.	Bạn đã mất.
Last I heard, Tom was in Australia.	Lần cuối tôi nghe nói, Tom đã ở Úc.
Obviously Tom doesn't like doing that.	Rõ ràng là Tom không thích làm điều đó.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
I know that Tom knows I won't be able to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tôi sẽ không thể làm điều đó.
Why don't we walk home together?	Tại sao chúng ta không cùng nhau đi bộ về nhà?
Tom said Mary wouldn't do that either.	Tom nói Mary cũng sẽ không làm vậy.
Tom was old enough to do it alone.	Tom đã đủ lớn để làm điều đó một mình.
Tom says that Mary knows he doesn't want to do it again.	Tom nói rằng Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó một lần nữa.
Are you sure Tom will do it?	Bạn có chắc chắn Tom sẽ làm điều đó không?
Do you think I'm too materialistic?	Bạn có nghĩ tôi quá vật chất không?
Tom said Mary wanted John to do it.	Tom nói Mary muốn John làm điều đó.
You're still going to help Tom, aren't you?	Bạn vẫn định giúp Tom, phải không?
Tom Jackson is one of our best litigators.	Tom Jackson là một trong những người kiện tụng giỏi nhất của chúng tôi.
I know that you went to Australia in October.	Tôi biết rằng bạn đã đến Úc vào tháng Mười.
I just had a conversation with Tom.	Tôi vừa có một cuộc nói chuyện với Tom.
Tom doesn't know what he said hurt Mary's feelings.	Tom không biết những gì anh ta nói đã làm tổn thương cảm xúc của Mary.
I knew that Tom would be surprised if we did.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng tôi làm vậy.
Tom says he feels lucky.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy may mắn.
Tom has three pens in his pocket.	Tom có ​​ba cây bút trong túi.
The wind calms down.	Gió dịu đi.
Tom survived his wound.	Tom đã sống sót sau vết thương của mình.
I think Tom is not afraid.	Tôi nghĩ rằng Tom không sợ hãi.
I am not a volunteer.	Tôi không phải là người tình nguyện giúp đỡ.
I'm stupid.	Tôi ngốc nghếch.
We will rebuild this city.	Chúng tôi sẽ xây dựng lại thành phố này.
It was not until the age of forty that he began to paint.	Mãi đến năm bốn mươi tuổi, anh mới bắt đầu vẽ tranh.
That is terrorism.	Đó là khủng bố.
She read the book once when she was sixteen years old.	Cô ấy đã đọc cuốn sách một lần khi cô ấy mười sáu tuổi.
I don't allow Tom to talk to Mary.	Tôi không cho phép Tom nói chuyện với Mary.
I need you in my office first.	Tôi cần bạn ở văn phòng của tôi trước.
Put Tom on the train.	Để Tom lên tàu.
Tom graduated from the same school as Mary.	Tom tốt nghiệp cùng trường với Mary.
Will you be more specific?	Bạn sẽ nói rõ hơn?
I am not a night owl.	Tôi không phải là một con cú đêm.
Tom told me he would ask you to be his best man.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đề nghị bạn làm phù rể cho anh ấy.
Let's play badminton.	Hãy chơi cầu lông.
Tom is a busy man.	Tom là một người bận rộn.
Tom quickly forgot what I did for him.	Tom nhanh chóng quên mất những gì tôi đã làm cho anh ấy.
Tom was too scared to do anything.	Tom quá kinh hãi để làm bất cứ điều gì.
I don't know who they are.	Tôi không biết họ là ai.
I'm really not sure.	Tôi thực sự không chắc chắn.
I was only halfway done.	Tôi chỉ mới làm được nửa chừng.
Tom heard Mary crying and wondered what was wrong.	Tom nghe thấy tiếng Mary khóc và tự hỏi có chuyện gì vậy.
Tom asked Mary if she wanted to do it.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn làm điều đó.
I was inspired by what Tom did.	Tôi được truyền cảm hứng từ những gì Tom đã làm.
I don't drink as much as Tom.	Tôi không uống nhiều như Tom.
The legal age of marriage in Australia is 18.	Tuổi kết hôn hợp pháp ở Úc là 18.
As I read the ingredients list, my stomach churned.	Khi tôi đọc danh sách các thành phần, dạ dày của tôi quay cuồng.
I know we can't count on Tom to do that.	Tôi biết chúng ta không thể trông cậy vào Tom để làm điều đó.
Why does Tom disagree with you?	Tại sao Tom không đồng ý với bạn?
Everyone is doing something different.	Mọi người đang làm một cái gì đó khác nhau.
It won't cost much to do that.	Sẽ không tốn nhiều chi phí để làm điều đó.
I suspect Tom was surprised.	Tôi nghi ngờ Tom đã rất ngạc nhiên.
Tom is a new driver.	Tom là một tài xế mới.
Apparently Tom hasn't done that yet.	Rõ ràng là Tom vẫn chưa làm điều đó.
I have been vacuuming the rooms all morning.	Tôi đã hút bụi các phòng cả buổi sáng.
I heard the news about Tom.	Tôi đã nghe tin tức về Tom.
I never got a reply from Tom.	Tôi không bao giờ nhận được trả lời từ Tom.
Obviously Tom didn't want to talk about it.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về nó.
I told Tom I'm from Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi đến từ Úc.
I think you will like it too.	Tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích nó.
I wouldn't be surprised if Tom wanted to go to Boston.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom muốn đến Boston.
Tom will probably stay at his grandparents' house.	Tom có ​​thể sẽ ở nhà ông bà ngoại.
Tom plays golf very well.	Tom chơi gôn rất giỏi.
It was an uphill struggle.	Đó là một cuộc đấu tranh khó khăn.
And how does Tom feel about you?	Và Tom cảm thấy thế nào về bạn?
I don't like tea.	Tôi không thích trà.
She caught a cold and missed school.	Cô ấy bị cảm và nghỉ học.
Tom stammered.	Tom lắp bắp.
Why are you so nice to me all of a sudden?	Sao tự nhiên anh lại tốt với em vậy?
Tom is not capable of doing that, is he?	Tom không có khả năng làm điều đó, phải không?
I haven't eaten anything substantial for 48 hours.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì đáng kể trong 48 giờ.
Do you live in a town or in the country?	Bạn sống trong một thị trấn hay trong nước?
I'm sure this can wait.	Tôi chắc rằng điều này có thể chờ đợi.
Our school is now coeducational.	Trường học của chúng tôi bây giờ là coeducational.
She won't be able to.	Cô ấy sẽ không làm được.
Tom has seniority.	Tom có ​​thâm niên.
Tom said that Mary might still be sleepy.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn buồn ngủ.
They are going in this direction.	Họ đang đi về hướng này.
Tom's head has been shaved.	Đầu của Tom đã được cạo.
Tom was not the first to leave.	Tom không phải là người đầu tiên rời đi.
I wonder if we have to do that.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có phải làm điều đó hay không.
I will come soon.	Tôi sẽ đến sớm.
I think Tom can't win.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể thắng.
Tom says he thinks Mary is drunk.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary say rượu.
I thought you said that no one would be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng sẽ không có ai ở đây.
If you want to go, then go. 	Nếu bạn muốn đi, thì hãy đi.
If you don't want it, then forget it.	Nếu bạn không muốn, thì hãy quên nó đi.
Tom gets excited easily.	Tom dễ dàng bị kích thích.
Tom swore he wouldn't do it.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
Tom took the sheets out and put them in the washing machine.	Tom lấy ga trải giường ra và cho vào máy giặt.
Tom is not my guide.	Tom không phải là hướng dẫn viên của tôi.
I don't do it for you.	Tôi không làm điều đó cho bạn.
This is so tedious.	Điều này thật tẻ nhạt.
I don't think I should borrow more money from Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên vay thêm tiền từ Tom.
Do you think Tom also saw it?	Bạn có nghĩ rằng Tom cũng đã nhìn thấy nó?
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
Who knows what could happen between now and then?	Ai biết điều gì có thể xảy ra giữa bây giờ và sau đó?
I doubt Tom and Mary need to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không cần phải làm điều đó một mình.
When Tom was young, he said that he wanted to be a French teacher.	Khi Tom còn nhỏ, anh ấy nói rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Pháp.
I suspect Tom is busy.	Tôi nghi ngờ Tom đang bận.
I completely forgot about Tom.	Tôi hoàn toàn quên mất Tom.
Maybe Tom doesn't know why we're here.	Có lẽ Tom không biết tại sao chúng ta lại ở đây.
Tom was the only one who couldn't do it.	Tom là người duy nhất không thể làm điều đó.
Please don't forget to close the window.	Xin đừng quên đóng cửa sổ.
I don't know where Tom's socks are.	Tôi không biết tất của Tom ở đâu.
The new store will open next week.	Cửa hàng mới sẽ khai trương vào tuần tới.
Tom knows how to behave in public.	Tom biết cách cư xử trước đám đông.
Tom says Mary plans to take pictures tomorrow.	Tom nói Mary dự định chụp ảnh vào ngày mai.
Tom seems to be in a really good mood.	Tom dường như đang ở trong một tâm trạng thực sự tốt.
I am very sorry about this.	Tôi rất xin lỗi về điều này.
Tom graduated last year.	Tom đã tốt nghiệp năm ngoái.
Tom is young and innocent.	Tom còn trẻ và hồn nhiên.
The guy who hit you is at the front door.	Kẻ đã đánh bạn đang ở cửa trước.
Tom burned himself badly when he took the cake pan out of the oven without using a toaster.	Tom đã tự bỏng nặng khi lấy chảo bánh ra khỏi lò mà không dùng dụng cụ nướng.
Tom thinks that Mary would be a good basketball coach.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
I ran into an old school friend on my way here.	Tôi tình cờ gặp một người bạn học cũ trên đường đến đây.
I'm the only one here who can't do that.	Tôi là người duy nhất ở đây không thể làm điều đó.
There is a bank in front of the hotel.	Có một ngân hàng ở phía trước khách sạn.
Tom is small, but he is strong.	Tom thấp bé, nhưng anh ấy mạnh mẽ.
We can't rule that out, but it seems unlikely.	Chúng tôi không thể loại trừ điều đó, nhưng nó có vẻ khó xảy ra.
When I first met Tom, I thought he was a bit obnoxious.	Lần đầu tiên gặp Tom, tôi nghĩ anh ấy hơi đáng ghét.
Tom barely passed the test.	Tom hầu như không vượt qua được bài kiểm tra.
Tom and Mary have to go.	Tom và Mary phải đi.
It's gratitude for you.	Đó là lòng biết ơn dành cho bạn.
Tom wants to ask Mary a big favor.	Tom muốn nhờ Mary một việc lớn.
You should let Tom do what he wants to do.	Bạn nên để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom never denied that he did it.	Tom không bao giờ phủ nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
Mary is Tom's cousin.	Mary là em họ của Tom.
Tom told me he doesn't like spinach.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thích rau bina.
Today is my day off.	Hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
Notice how Tom does it.	Hãy để ý cách Tom làm điều đó.
This is the recipe that I told you about.	Đây là công thức mà tôi đã nói với bạn.
Tom and Mary were also present.	Tom và Mary cũng có mặt.
You don't want to get married either, do you?	Bạn cũng không muốn kết hôn, phải không?
It's sad that so few people give money to help those in need.	Thật đáng buồn khi có quá ít người cho tiền để giúp đỡ những người đói khổ.
I don't think Tom is much older than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom không già hơn Mary nhiều.
Is that what Tom would say?	Đó là những gì Tom sẽ nói?
Tom and Mary are rich kids.	Tom và Mary là những đứa trẻ giàu có.
I'm not a saint.	Tôi không phải thánh.
I knew Tom would have to do it alone.	Tôi biết Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom puts ketchup on everything.	Tom cho sốt cà chua vào tất cả mọi thứ.
I think Tom will get bored.	Tôi nghĩ Tom sẽ cảm thấy buồn chán.
Do you think Tom is still married?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn kết hôn?
What is Tom doing here? 	Tom đang làm gì ở đây?
He was not invited.	Anh ấy không được mời.
Tom drives along a desert road.	Tom lái xe dọc theo một con đường sa mạc.
You are the only person I know my age.	Bạn là người duy nhất tôi biết tuổi của tôi.
It's been overcast for the past few days.	Trời u ám trong vài ngày qua.
You should hope no one sees you doing it.	Bạn nên hy vọng không ai thấy bạn làm điều đó.
He is likely to be late.	Anh ấy có khả năng đến muộn.
Tom is the smartest kid I ever taught.	Tom là đứa trẻ thông minh nhất mà tôi từng dạy.
I don't like his affected way of talking.	Tôi không thích cách nói chuyện bị ảnh hưởng của anh ấy.
It is not clear.	Nó không rõ ràng.
Tom is not afraid of my dog.	Tom không sợ con chó của tôi.
Tom is wearing a straw hat.	Tom đang đội một chiếc mũ rơm.
I really want to know why Tom doesn't do the same.	Tôi thực sự muốn biết tại sao Tom không làm như vậy.
Mary wants Tom to bring her book.	Mary muốn Tom mang sách của cô ấy.
Tom is under the bed.	Tom ở dưới gầm giường.
Tom is signing autographs in front of the theater.	Tom đang ký tặng trước nhà hát.
Tom begged me to forgive him.	Tom xin tôi tha thứ cho anh ấy.
I won't go unless Tom comes with me.	Tôi sẽ không đi trừ khi Tom đi với tôi.
I was there all summer.	Tôi đã ở đó cả mùa hè.
I want you to talk to Tom about his behavior.	Tôi muốn bạn nói chuyện với Tom về hành vi của anh ấy.
I want to learn to play the organ.	Tôi muốn học chơi đàn organ.
Tom didn't think Mary would be reluctant to do that.	Tom không nghĩ Mary sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I forgot.	Tôi quên mất rồi.
All are dead or dying.	Tất cả đều đã chết hoặc đang chết.
Tom grabbed his knife and hid behind the door.	Tom chộp lấy con dao của mình và trốn sau cánh cửa.
It's fun to knead the dough.	Thật vui khi nhào bột.
Tom says he wants to talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với Mary.
Tom has not been charged with anything.	Tom chưa bị kết tội gì cả.
I can not go. 	Tôi không thể đi.
I'm sick.	Tôi bị ốm.
You can choose your friends, but you cannot choose your family.	Bạn có thể chọn bạn bè của mình, nhưng bạn không thể chọn gia đình của mình.
I will take attendance.	Tôi sẽ điểm danh.
Tom's downstairs, isn't he?	Tom đang ở tầng dưới, phải không?
I have felt harassed by Tom.	Tôi đã cảm thấy bị quấy rối bởi Tom.
Tom is always with me.	Tom luôn ở bên tôi.
If I had a son, I wouldn't let him.	Nếu tôi có một đứa con trai, tôi sẽ không để nó làm như vậy.
Ethnic minorities struggle against prejudice, poverty, etc.	Các dân tộc thiểu số đấu tranh chống lại định kiến, nghèo đói, v.v.
Tom won't explain it to you.	Tom sẽ không giải thích cho bạn.
We didn't wait long when the moon appeared.	Chúng tôi đã không đợi lâu khi mặt trăng xuất hiện.
Tom ate a piece of cake.	Tom đã ăn một miếng bánh.
What's the stupidest thing you did as a kid?	Điều ngu ngốc nhất bạn đã làm khi còn nhỏ là gì?
You told Tom you didn't do that, didn't you?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn không làm điều đó, phải không?
I want to learn to speak French and English.	Tôi muốn học nói tiếng Pháp và tiếng Anh.
I will never forget the first time I saw Tom dance.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom nhảy.
I think Tom really needs to do that.	Tôi nghĩ Tom thực sự cần phải làm điều đó.
Tom and Mary told me they had a good time at the concert.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại buổi hòa nhạc.
How old will you be on your next birthday?	Bạn sẽ bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tiếp theo của bạn?
Tom decided he didn't really enjoy working in Australia.	Tom quyết định rằng anh ấy không thực sự thích làm việc ở Úc.
Tom and Mary went skiing in the Alps.	Tom và Mary đã đi trượt tuyết trên dãy Alps.
I think Tom will do it sooner or later.	Tôi nghĩ sớm muộn gì Tom cũng làm được điều đó.
Scream and cry as much as you want. 	La hét và khóc nhiều như bạn muốn.
No one will hear you.	Không ai sẽ nghe thấy bạn.
I go home early so I don't miss the train.	Tôi về nhà sớm để không bị lỡ chuyến tàu.
I guess I'm lucky to be alive.	Tôi đoán tôi may mắn còn sống.
I don't really think Tom did that.	Tôi không thực sự nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
Where did Tom say this come from?	Tom nói điều này đến từ đâu?
You don't really have to do that.	Bạn không thực sự phải làm điều đó.
Tom will keep trying to do that.	Tom sẽ tiếp tục cố gắng làm điều đó.
It will soon be too dark to see.	Sẽ sớm quá tối để có thể nhìn thấy.
Can't you feel the house shaking?	Bạn không cảm thấy ngôi nhà đang rung chuyển?
Tom said that he saw something strange in the forest.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ trong rừng.
Tom asked me for Mary's number.	Tom hỏi tôi số của Mary.
The storm drains couldn't cope with the storm surge, and some homes flooded.	Các cống thoát nước mưa không thể đối phó với lượng nước đổ vào trong cơn bão, và một số ngôi nhà bị ngập.
My parents are never happy no matter what I do.	Cha mẹ tôi không bao giờ hạnh phúc cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa.
I think it's very clear what will happen.	Tôi nghĩ rất rõ ràng điều gì sẽ xảy ra.
You cannot go out this door.	Bạn không thể đi ra ngoài cánh cửa này.
Tom considered his options for a moment.	Tom cân nhắc các lựa chọn của mình trong giây lát.
Tom needs someone to help him with his homework.	Tom cần ai đó giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Tom doesn't believe us?	Tom không tin chúng ta sao?
I had no choice but to allow Tom to do it.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép Tom làm điều đó.
I think it might not be wise to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không phải là khôn ngoan để làm điều đó.
That was also my initial concern.	Đó cũng là mối quan tâm ban đầu của tôi.
Tom's father tells him to forget about being an artist, because he will never make enough money to live on.	Cha của Tom bảo anh ấy hãy quên việc trở thành một nghệ sĩ, vì anh ấy sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để sống.
Tom will only be here for a few days.	Tom sẽ chỉ ở đây vài ngày.
I don't like licorice.	Tôi không thích cam thảo.
I'm really bad at doing things like this.	Tôi thực sự rất tệ khi làm những việc như thế này.
Tom knew Mary didn't want to do that.	Tom biết Mary không muốn làm điều đó.
Tom says he doesn't think doing that will make any difference.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm điều đó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Are the two not compatible?	Hai người không hợp nhau sao?
Tom can't run away from me.	Tom không thể chạy trốn khỏi tôi.
Tom took the last piece of cake.	Tom lấy miếng bánh cuối cùng.
I think Tom made a mistake.	Tôi nghĩ rằng Tom đã mắc sai lầm.
I love going to the circus.	Tôi thích đi xem xiếc.
Tom is afraid of what people will think.	Tom sợ mọi người sẽ nghĩ gì.
I'm still not fluent in French.	Tôi vẫn chưa thông thạo tiếng Pháp.
Skunks only spray as a last resort.	Chồn hôi chỉ phun thuốc như một biện pháp cuối cùng.
How often do you change your guitar strings?	Bạn thường thay dây đàn guitar của mình như thế nào?
The problem is still not resolved.	Vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
I don't think Tom knows how strong you are.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn mạnh mẽ như thế nào.
The first time I went to Boston, I didn't have much fun.	Lần đầu tiên tôi đến Boston, tôi không có nhiều niềm vui.
It is one of the oldest structures in Australia.	Đây là một trong những công trình kiến ​​trúc lâu đời nhất ở Úc.
The teacher caught the student cheating in the exam.	Cô giáo bắt quả tang học sinh gian lận trong thi cử.
Tom is too busy to help you with that today.	Hôm nay Tom quá bận để giúp bạn làm việc đó.
You will love Tom.	Bạn sẽ thích Tom.
Tom wasn't cranky, but Mary was.	Tom không cáu kỉnh, nhưng Mary thì có.
Don't you think what Tom suggested is a good idea?	Bạn không nghĩ những gì Tom gợi ý là một ý kiến ​​hay sao?
Tom looked at the picture of his father.	Tom nhìn vào bức ảnh của cha mình.
I wonder what causes that sound.	Tôi tự hỏi điều gì gây ra âm thanh đó.
Tom is so quiet you never know he's around.	Tom im lặng đến mức bạn không bao giờ biết anh ấy ở xung quanh.
Do you want me to show you how to do that?	Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó không?
Although Tom tried to explain to Mary, she still couldn't understand.	Mặc dù Tom đã cố gắng giải thích cho Mary nhưng cô ấy vẫn không thể hiểu được.
I won't see him again.	Tôi sẽ không gặp anh ấy nữa.
Technically, I'm not lying.	Về mặt kỹ thuật, tôi không nói dối.
I do not hear.	Tôi không nghe thấy.
Tom looked a little nervous.	Tom trông hơi bồn chồn.
Tom did not know what kind of car Mary drove.	Tom không biết Mary lái loại xe gì.
I don't think Tom is respectful enough.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ tôn trọng.
The doctors said that it was a miracle that Tom did the night.	Các bác sĩ nói rằng đó là một điều kỳ diệu mà Tom đã làm được trong đêm.
I don't think Tom will do that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó cho bạn.
I know Tom went to Australia last week.	Tôi biết Tom đã đến Úc vào tuần trước.
Tom says that Mary is probably still skeptical.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn hoài nghi.
That is a plan.	Đó là một kế hoạch.
Tom wondered where Mary learned to do that.	Tom tự hỏi Mary học ở đâu để làm điều đó.
I have binoculars.	Tôi có ống nhòm.
I know that Tom is afraid of heights.	Tôi biết rằng Tom sợ độ cao.
How do I know that Tom is waiting for me?	Làm sao tôi biết rằng Tom đang đợi tôi?
Tom has been absent from the office for several weeks.	Tom đã vắng mặt ở văn phòng được vài tuần.
I could tell that Tom was sleepy.	Tôi có thể nói rằng Tom đã buồn ngủ.
Tom was one of the last to submit their test.	Tom là một trong những người cuối cùng nộp bài kiểm tra của họ.
Is there anyone else you'd like to talk to?	Có ai khác mà bạn muốn nói chuyện không?
I'll arrange for you to talk to Tom.	Tôi sẽ thu xếp để bạn nói chuyện với Tom.
I'm pretty sure Tom is in love with Mary.	Tôi khá chắc rằng Tom đang yêu Mary.
Tom forgot to lock the front door.	Tom quên khóa cửa trước.
I wonder if Tom knows we should do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng ta nên làm điều đó hay không.
I thought you said it wasn't contagious.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng nó không lây nhiễm.
He's the archaeologist's assistant.	Anh ta là trợ lý của nhà khảo cổ học.
She feels lonely when all her friends have gone home.	Cô cảm thấy cô đơn khi tất cả bạn bè đều đã về nhà.
What time did I tell you to come here?	Tôi đã bảo bạn đến đây lúc mấy giờ?
I don't know why Tom did that.	Tôi không biết tại sao Tom lại làm như vậy.
I'll go to Boston even if Tom doesn't go.	Tôi sẽ đến Boston ngay cả khi Tom không đi.
Tom can do triple somersaults.	Tom có ​​thể lộn nhào gấp ba lần.
She lost her temper with me when I broke the cup.	Cô ấy đã mất bình tĩnh với tôi khi tôi làm vỡ cốc.
When funding is limited, priorities need to be set.	Khi nguồn vốn có hạn, các ưu tiên cần được đặt ra.
Tom should stay home.	Tom nên ở nhà.
The people who brag the most are often the people who brag the least.	Những người khoe khoang nhiều nhất thường là những người ít khoe khoang nhất.
Tom asked Mary out to dinner with him.	Tom rủ Mary ra ngoài ăn tối với anh ta.
Don't you know that Tom is Mary's brother?	Bạn không biết rằng Tom là anh trai của Mary?
Tom goes for a walk with the kids every evening.	Tom đi dạo với lũ trẻ vào mỗi buổi tối.
Tom was the man Mary had met the day before.	Tom là người đàn ông mà Mary đã gặp ngày hôm trước.
Tom rarely agrees with me.	Tom hiếm khi đồng ý với tôi.
Tom is very fast.	Tom rất nhanh.
It makes no sense to do that.	Nó không có ý nghĩa để làm điều đó.
Tom and Mary talked about it.	Tom và Mary đã nói về điều đó.
Tom won't want to leave before Mary gets here.	Tom sẽ không muốn rời đi trước khi Mary đến đây.
Tom was standing near the end of the line.	Tom đang đứng gần cuối hàng.
Tom told me that he thinks Mary is a better tennis player than he is.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là một tay vợt giỏi hơn anh ấy.
Deciding what to do is hard.	Quyết định những gì phải làm thật khó.
Tom said he quit that job.	Tom nói rằng anh ấy đã bỏ việc đó.
You're smooth, I'll give you that one.	Bạn trơn tru, tôi sẽ cho bạn cái đó.
Her work went smoothly.	Công việc của cô diễn ra suôn sẻ.
Tom did as he was told.	Tom đã làm theo lời anh ta.
Monks have no wives.	Các thầy tu không có vợ.
How about a cup of cocoa?	Làm thế nào về một tách cacao?
Tom has been "Employee of the Week" for three consecutive weeks.	Tom đã là "Nhân viên của tuần" trong ba tuần liên tiếp.
I think Tom lied about how he did it.	Tôi nghĩ Tom đã nói dối về việc anh ấy đã làm điều đó như thế nào.
Ripe plums.	Những quả mận đã chín.
You are a baby.	Bạn là một em bé.
I think the way Tom handled that was fine.	Tôi nghĩ cách Tom xử lý điều đó là tốt.
I think Tom and Mary would help us if they were there.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ giúp chúng tôi nếu họ ở đó.
The audience applauded at the end of the song.	Đông đảo khán giả vỗ tay khi kết thúc bài hát.
I don't think there's any point in discussing this right now.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào để thảo luận về điều này ngay bây giờ.
You don't really want me to kiss you, do you?	Bạn không thực sự muốn tôi hôn bạn, phải không?
How do I stop Tom from doing that?	Làm cách nào để ngăn Tom làm điều đó?
Tom knows this as well as anyone.	Tom biết điều này cũng như bất kỳ ai.
I don't think I want to do that with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với Tom.
Life isn't fair, but it's still good.	Cuộc sống không công bằng, nhưng nó vẫn tốt.
You are a great consolation to me, Tom.	Em là niềm an ủi lớn lao đối với anh, Tom.
We cannot claim that this did not happen.	Chúng tôi không thể khẳng định rằng điều này đã không xảy ra.
I was hoping Tom wouldn't go to Australia.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không đi Úc.
Tom is a little taller than me.	Tom cao hơn tôi một chút.
I wonder if he can book a flight for me.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể đặt trước chuyến bay cho tôi không.
Tom entertained us with a few hilarious stories.	Tom đã giải trí cho chúng tôi bằng một vài câu chuyện vui nhộn.
We've had a lot of rain lately.	Gần đây chúng tôi gặp rất nhiều mưa.
Tom seems to like Mary.	Tom có ​​vẻ thích Mary.
I asked Tom if he really wanted to do it himself.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có thực sự muốn tự mình làm điều đó không.
Looks like Tom has been very busy.	Có vẻ như Tom đã rất bận rộn.
Tom told me about what Mary did.	Tom nói với tôi về những gì Mary đã làm.
You look like you're about to faint.	Trông bạn như sắp ngất xỉu.
The surgeon removed his patient's appendix.	Các bác sĩ phẫu thuật đã lấy ruột thừa của bệnh nhân của mình ra.
Tom can't do this alone.	Tom không thể làm điều này một mình.
Do you think Tom might have hurt them?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể đã làm tổn thương họ?
I'm so glad Tom was able to meet you while you were in Australia.	Tôi rất vui vì Tom đã có thể gặp bạn khi bạn ở Úc.
If you don't want to go to Tom's birthday party, you don't have to.	Nếu bạn không muốn đi dự tiệc sinh nhật của Tom, bạn không cần phải làm thế.
How far is it from here to the hotel?	Từ đây đến khách sạn bao xa?
Everyone in the class must memorize the poem.	Mọi người trong lớp phải học thuộc bài thơ.
Tom wanted to go home, but he couldn't.	Tom muốn về nhà, nhưng anh không thể.
Tom bought some batteries.	Tom đã mua một số pin.
Are you going to tell Tom that you love him?	Bạn có định nói với Tom rằng bạn yêu anh ấy không?
I borrowed this textbook from Tom.	Tôi đã mượn cuốn sách giáo khoa này từ Tom.
I don't know what happened last night, but they didn't talk to each other this morning.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, nhưng họ đã không nói chuyện với nhau vào sáng nay.
There is a chance you will get hurt if you do it that way.	Có khả năng bạn sẽ bị thương nếu làm theo cách đó.
He is a teacher and a novelist.	Anh ấy là một giáo viên và một nhà viết tiểu thuyết.
The man groaned in pain.	Người đàn ông đau đớn rên rỉ.
I don't have enough time to do that right now.	Tôi không có đủ thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
I'm not the only one who wants to buy that house.	Tôi không phải là người duy nhất muốn mua căn nhà đó.
Is there any way I can contact Tom?	Có cách nào để tôi có thể liên lạc với Tom không?
Tom was too drunk to open the door.	Tom đã quá say để mở cửa.
The time has come for me to tell you the truth.	Đã đến lúc tôi phải nói cho bạn biết sự thật.
You can't say no to Tom, can you?	Bạn không thể nói không với Tom, phải không?
Will you tell me that you and Tom have never dated?	Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn và Tom chưa bao giờ hẹn hò?
That is certainly an interesting question.	Đó chắc chắn là một câu hỏi thú vị.
You live here, don't you?	Bạn sống ở đây, phải không?
Since Tom wanted the chocolate more than she did, Mary let him have it.	Vì Tom muốn sô cô la nhiều hơn cô ấy, Mary đã để anh ta có nó.
Tom's idea is not a bad one.	Ý tưởng của Tom không phải là một ý tưởng tồi.
Did Tom and Mary say when they'll be back?	Tom và Mary có nói khi nào họ quay lại không?
He is still betraying his parents.	Anh ấy vẫn đang phụ bạc cha mẹ mình.
His heart is not in his work, nor is there any pride in it.	Trái tim của anh ấy không ở trong công việc của mình, cũng không có chút tự hào nào về nó.
Tom pitched his tent next to me.	Tom dựng lều của mình cạnh tôi.
I know that Tom knows why Mary doesn't like to do it.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không thích làm điều đó.
Tom and Mary are still in the kitchen.	Tom và Mary vẫn ở trong bếp.
I don't really want to go swimming with Tom.	Tôi không thực sự muốn đi bơi với Tom.
I know that Tom is a conservative.	Tôi biết rằng Tom là một người bảo thủ.
At that time Tom was on duty.	Lúc đó Tom đang làm nhiệm vụ.
This is a good feature.	Đây là một tính năng tốt.
We cannot give up.	Chúng ta không thể bỏ cuộc.
I really don't think Tom needs to do that.	Tôi thực sự không nghĩ Tom cần phải làm như vậy.
Strange noises seem to be coming from Tom's bedroom.	Tiếng động lạ dường như phát ra từ phòng ngủ của Tom.
Would you like to buy some lemonade?	Bạn có muốn mua một ít nước chanh không?
That is all in the past now.	Đó là tất cả trong quá khứ bây giờ.
Tom won't find it funny.	Tom sẽ không thấy buồn cười đâu.
Tom is cruel.	Tom thật độc ác.
Do you have a bicycle for me to borrow?	Bạn có xe đạp cho tôi mượn không?
I don't think Tom will be amused by what's going on.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích thú với những gì đang xảy ra.
There is a small chance it will work.	Có một cơ hội nhỏ là nó sẽ hoạt động.
It was clear that Tom was trying to get Mary's attention.	Rõ ràng là Tom đang cố thu hút sự chú ý của Mary.
Should Tom do it?	Tom có ​​nên làm điều đó không?
I'm quite busy.	Tôi khá bận.
Have you followed what's happening in Australia?	Bạn đã theo dõi những gì đang xảy ra ở Úc chưa?
Tom is usually much faster than Mary.	Tom thường nhanh hơn Mary rất nhiều.
Now I am a father.	Bây giờ tôi là một người cha.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng họ có thể không để anh ấy làm điều đó ở trường.
The genie is out.	Thần đèn đã ra ngoài.
Obviously Tom was very upset.	Rõ ràng là Tom đã rất buồn.
Tom raised an eyebrow.	Tom nhướng một bên lông mày.
I'd like some sauce on the side, please.	Tôi muốn có nước sốt bên cạnh, làm ơn.
Tom feeds the chickens.	Tom cho gà ăn.
I didn't know Tom would do it yesterday.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Do you know the reason Tom cut class today?	Bạn có biết lý do hôm nay Tom cắt lớp không?
I suspect that Tom never actually did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
You're good at that, aren't you?	Bạn rất giỏi trong việc đó, phải không?
My university has dormitories.	Trường đại học của tôi có ký túc xá.
Tom thinks otherwise.	Tom nghĩ khác.
There is no reason to feel uncomfortable.	Không có lý do gì để cảm thấy khó chịu.
I think we should ask Tom to come along.	Tôi nghĩ chúng ta nên rủ Tom đi cùng.
Dogs are not allowed to sleep in the house.	Những con chó không được phép ngủ trong nhà.
I think Tom did the right thing.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm đúng.
Tom says he won't play tennis today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không chơi quần vợt hôm nay.
I never thought I would meet Tom in a place like that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Tom ở một nơi như thế.
I think I should ask Tom for help.	Tôi nghĩ rằng tôi nên đề nghị Tom giúp đỡ.
Tom also objected similarly.	Tom cũng phản đối tương tự.
Tom and Mary sat at the picnic table.	Tom và Mary ngồi vào bàn ăn ngoài trời.
That's exactly what I could have chosen for myself.	Đó cũng chính là điều mà tôi có thể đã chọn cho mình.
I'm pretty sure Tom was the only one who had to do it.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom told me that he thought Mary was greedy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary tham lam.
Where is the post office?	Bưu điện ở đâu?
Both Tom and Mary liked Boston.	Cả Tom và Mary đều thích Boston.
Tom did not want to discuss the details.	Tom không muốn thảo luận chi tiết.
I'm only here for a week.	Tôi chỉ ở đây một tuần.
Mary says she will not marry Tom even if he is the last man on earth.	Mary nói rằng cô ấy sẽ không kết hôn với Tom ngay cả khi anh ấy là người đàn ông cuối cùng trên trái đất.
I know you probably don't really want to do that to Tom.	Tôi biết có lẽ bạn không thực sự muốn làm điều đó với Tom.
I have to buy a new skateboard.	Tôi phải mua ván trượt mới.
I don't think we have anything to explain.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất cứ điều gì để giải thích.
Since when do you care what other people think?	Từ khi nào bạn quan tâm đến những gì người khác nghĩ?
We are disgusted with Tom's bad manners.	Chúng tôi kinh tởm cách cư xử tồi tệ của Tom.
You'll remember that, I'm pretty sure.	Bạn sẽ nhớ điều đó, tôi khá chắc chắn.
Did you know you can get there by train?	Bạn không biết bạn có thể đến đó bằng tàu hỏa?
The money I have now is not enough for what I need.	Số tiền tôi có bây giờ không đủ so với những gì tôi cần.
Tom and Mary will be here in 10 minutes.	Tom và Mary sẽ đến đây trong 10 phút nữa.
Tom hopes to one day compete in the Olympics.	Tom hy vọng một ngày nào đó sẽ được thi đấu tại Thế vận hội.
You don't want us to do that today, do you?	Bạn không muốn chúng tôi làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
She chased him outside.	Cô ấy đuổi anh ta ra ngoài trời.
I don't think Tom knows anyone in Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ ai ở Úc.
Tom will likely be charged with perjury.	Tom có ​​thể sẽ bị buộc tội khai man.
I don't usually read this kind of book.	Tôi không thường đọc loại sách này.
I know that Tom knows what I want to do.	Tôi biết rằng Tom biết tôi muốn làm gì.
Tom is in charge.	Tom là người phụ trách.
I think Tom is adorable.	Tôi nghĩ rằng Tom thật đáng yêu.
Tom knew that Mary was drunk.	Tom biết rằng Mary đã say.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó đã được.
Your tea will cool if you don't drink it now.	Trà của bạn sẽ nguội nếu bạn không uống nó ngay bây giờ.
We have all made mistakes.	Tất cả chúng ta đều đã mắc sai lầm.
Tom was very wrong.	Tom đã rất sai lầm.
Tom believes he doesn't need to do that anymore.	Tom tin rằng anh không cần phải làm điều đó nữa.
I'm really sorry to hear that.	Tôi thật sự xin lỗi khi nghe điều đó.
Do you really think Tom is scared?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sợ hãi?
How long does it take for the FDA to approve a drug?	Mất bao lâu để FDA phê duyệt một loại thuốc?
You know Tom did it, right?	Bạn biết Tom đã làm điều đó, phải không?
They won't come until tomorrow.	Họ sẽ không đến cho đến ngày mai.
Tom tells everyone he feels ticklish.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy thấy nhột nhột.
Tom hired someone to cook for him.	Tom đã thuê người nấu ăn cho anh ấy.
You should tell Tom why he needs to do it.	Bạn nên nói với Tom lý do tại sao anh ấy cần làm điều đó.
I don't think I'm the best person for the job.	Tôi không nghĩ mình là người tốt nhất cho công việc.
I could be the first to do it, but I don't want to.	Tôi có thể là người đầu tiên làm điều đó, nhưng tôi không muốn như vậy.
Tom and I consider ourselves lucky.	Tom và tôi coi mình là người may mắn.
There is no reason to deny it.	Không có lý do gì để phủ nhận nó.
We will make an announcement soon.	Chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông báo.
We still have a lot to learn from Tom.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi từ Tom.
Does Tom eat?	Tom có ​​ăn không?
The doctor told me I should eat breakfast every day.	Bác sĩ cho tôi hỏi tôi nên ăn sáng hàng ngày.
Did you know Tom and Mary are cousins?	Bạn có biết Tom và Mary là anh em họ không?
Tom says he doesn't know how to play guitar.	Tom nói rằng anh ấy không biết chơi guitar.
Tom said he was planning to do that.	Tom nói rằng anh ấy đã dự định làm điều đó.
Some interesting questions came up in class today.	Một số câu hỏi thú vị đã đưa ra trong lớp học hôm nay.
Tom seems to be drunk.	Tom có ​​vẻ như đang say.
Tom was quite tired.	Tom đã khá mệt mỏi.
In the end, we decided not to do it.	Rốt cuộc, chúng tôi đã quyết định không làm điều đó.
Once you start, you cannot stop.	Một khi bạn bắt đầu, bạn không thể dừng lại.
I think you should let Tom do it alone.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom làm điều đó một mình.
We want to run some tests.	Chúng tôi muốn chạy một số thử nghiệm.
It should be fine as long as no one finds out about it.	Sẽ ổn miễn là không ai phát hiện ra nó.
Where's the water filter?	Máy lọc nước đâu?
I'm not sure I like this.	Tôi không chắc rằng tôi thích điều này.
We don't want any trouble.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Tom told me all about it.	Tom đã nói với tôi tất cả về điều đó.
Do you think Tom looks like an old man?	Bạn có nghĩ rằng Tom trông giống như một ông già?
Perhaps you would be willing to volunteer to take care of the children.	Có lẽ bạn sẽ sẵn sàng tình nguyện chăm sóc bọn trẻ.
Why don't you come back home?	Tại sao bạn không trở về nhà?
Tom tells everyone that he is skeptical.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy hoài nghi.
I won't hug Tom.	Tôi sẽ không ôm Tom.
Our education system needs serious reform.	Hệ thống giáo dục của chúng ta cần được cải tổ nghiêm túc.
Tom left the house without anyone hearing him.	Tom rời khỏi nhà mà không ai nghe thấy anh ấy.
I suspect that Tom and Mary have to go to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary phải đi Úc.
I don't want to stand in line.	Tôi không muốn đứng trong hàng.
Do you really have to do it now?	Bạn có thực sự phải làm điều đó ngay bây giờ?
Tom needs to hire someone he can trust.	Tom cần thuê một người mà anh ấy có thể tin tưởng.
I'msotired.	Tôi mệt mỏi quá.
He lost control when he was drunk.	Anh ấy mất tự chủ khi say.
I thought that Tom would be the perfect man for Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ là người hoàn hảo cho Mary.
Tom won't leave the house.	Tom sẽ không rời khỏi nhà.
I had no choice but to accept what they offered me.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận những gì họ cung cấp cho tôi.
Tom could tell that Mary was crying.	Tom có ​​thể nói rằng Mary đã khóc.
There was an accident at the intersection.	Tại ngã tư đã xảy ra một vụ tai nạn.
Why am I so bad at allocating my time?	Tại sao tôi quá tệ trong việc phân bổ thời gian của mình?
Tom says he's coming tomorrow, but I doubt he'll actually show up.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến vào ngày mai, nhưng tôi nghi ngờ rằng anh ấy sẽ thực sự xuất hiện.
Tom found Mary's story hard to swallow.	Tom thấy câu chuyện của Mary thật khó nuốt.
Tigers are not good pets.	Hổ không phải là vật nuôi tốt.
I thought you said that Tom wouldn't be here.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom sẽ không ở đây.
It will definitely rain.	Chắc chắn trời sẽ mưa.
I can't stand the contradiction.	Tôi không thể chịu được sự mâu thuẫn.
I know Tom can't play the clarinet.	Tôi biết Tom không thể chơi kèn clarinet.
I can't live on three hundred dollars a month.	Tôi không thể sống bằng ba trăm đô la một tháng.
What did you do with my cell phone?	Bạn đã làm gì với điện thoại di động của tôi?
Tom doesn't plan to stay here long.	Tom không định ở đây lâu.
I don't like the wall color in my office.	Tôi không thích màu tường trong văn phòng của mình.
Tom left the party at 2:30 am.	Tom rời bữa tiệc lúc 2:30 sáng.
Tom was in the dark.	Tom đã ở trong bóng tối.
Did you say you are going to Australia?	Bạn có nói rằng bạn sẽ đến Úc không?
The United States and Cuba are set to mend their relationship after half a century of hostility.	Mỹ và Cuba chuẩn bị hàn gắn mối quan hệ của họ sau nửa thế kỷ thù địch.
Mom, when is dinner?	Mẹ ơi, khi nào ăn tối?
Judging from his appearance, he could be a soldier.	Đánh giá từ ngoại hình của anh ta, anh ta có thể là một người lính.
Can you please play a tango?	Bạn có thể vui lòng chơi một bản tango?
She was intentional in everything she did.	Cô ấy đã cố ý trong mọi việc cô ấy làm.
I'm calling to remind you of our dinner plans.	Tôi đang gọi để nhắc bạn về kế hoạch ăn tối của chúng ta.
Tom was bitten.	Tom đã bị cắn.
Tom won the race by cheating.	Tom đã thắng cuộc đua bằng cách gian lận.
It is clearly necessary.	Nó rõ ràng là cần thiết.
What is the phone number for the pizza place?	Số điện thoại của địa điểm pizza là gì?
More than half of the Union troops were captured.	Hơn một nửa quân số của Liên minh bị bắt.
Tom told me he wanted to see my parents.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn gặp bố mẹ tôi.
I have a gun with me. 	Tôi có một khẩu súng với tôi.
Let's hope we don't need it.	Hãy hy vọng chúng ta không cần nó.
I wish you let Tom come with us.	Tôi ước bạn để Tom đi với chúng tôi.
There seems to be something wrong with this car.	Có vẻ như có điều gì đó không ổn với chiếc xe này.
Tom suspects that Mary has a crush on him.	Tom nghi ngờ rằng Mary đã phải lòng anh.
If Tom had been there, things would have been different.	Nếu Tom ở đó, mọi chuyện đã khác.
Tom said that he tried to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng giúp Mary làm điều đó.
Mary is a real hottie.	Mary là một đối tượng hấp dẫn thực sự.
The sun ripens and sweetens the grapes.	Ánh nắng mặt trời làm chín và ngọt nho.
Tom needs to wait for Mary.	Tom cần đợi Mary.
I want Tom to stop before he does anything worse.	Tôi muốn Tom dừng lại trước khi anh ta làm bất cứ điều gì tồi tệ hơn.
They are quite sick.	Họ khá ốm.
I can't go out.	Tôi không thể đi ra ngoài.
You should let Tom know that you may be late.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể sẽ đến muộn.
Does that have anything to do with what we're talking about?	Điều đó có liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói đến không?
Thank you for everything you've done for us.	Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
You are much taller than Tom.	Bạn cao hơn Tom nhiều.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary sẽ làm được điều đó.
I wasn't surprised when Tom told me he had to do it.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom is a good reader.	Tom là một người đọc tốt.
Can I feed my dog ​​the same way I feed my cat?	Tôi có thể cho chó ăn giống như tôi cho mèo ăn không?
Tom is certainly knowledgeable.	Tom chắc chắn là người hiểu biết.
I know that I shouldn't help you.	Tôi biết rằng tôi không nên giúp bạn.
I didn't like Tom's last video.	Tôi không thích video cuối cùng của Tom.
The salmon go up to the river and lay their eggs in the sand.	Cá hồi đi lên sông và đẻ trứng trên cát.
This flower is yellow and the others are blue.	Hoa này có màu vàng và những hoa khác có màu xanh lam.
Would you mind picking up something on the way back?	Bạn có phiền lấy thứ gì đó trên đường về không?
He was married twice and has more than 20 children.	Ông kết hôn hai lần và có hơn 20 người con.
Tom said he wanted to talk to me.	Tom nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với tôi.
Tom convinces Mary to go to the party with him.	Tom thuyết phục Mary đi dự tiệc với anh ta.
Tom can't tell Mary how he really feels.	Tom không thể nói cho Mary biết cảm xúc thực sự của anh ấy.
I'm pretty sure it was Tom who started the rumor.	Tôi khá chắc rằng Tom là người bắt đầu tin đồn.
Tom said that he gave Mary a book.	Tom nói rằng anh ấy đã tặng Mary một cuốn sách.
That's all I have to say.	Đó là tất cả những gì tôi phải nói.
I know Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
Aren't you surprised that Tom did it?	Bạn không ngạc nhiên khi Tom đã làm điều đó?
When I got there, Tom met me at the door.	Khi tôi đến đó, Tom gặp tôi ở cửa.
I don't think Tom is sure that's what Mary is supposed to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom chắc chắn đó là những gì Mary phải làm.
You don't go to school tomorrow, right?	Ngày mai bạn không đi học phải không?
I was forced to do the work alone.	Tôi buộc phải làm công việc một mình.
I know that Tom will try to be on time.	Tôi biết rằng Tom sẽ cố gắng đến đúng giờ.
Don't just make excuses.	Đừng chỉ viện cớ.
I don't think Tom knows that he shouldn't be doing it here.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó ở đây.
Tom is becoming more and more irritable.	Tom ngày càng trở nên cáu kỉnh hơn.
There are so many things I want to do.	Có rất nhiều điều tôi muốn làm.
If you have a problem with that, talk to your boss.	Nếu bạn gặp vấn đề với điều đó, hãy nói chuyện với sếp.
Can you and Tom stay here?	Bạn và Tom có ​​thể ở lại đây không?
Tom didn't know he would never be able to do it again.	Tom không biết anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm điều đó nữa.
I didn't even ask him what his name was.	Tôi thậm chí còn không hỏi anh ta tên của anh ta là gì.
Tom told Mary not to go there alone.	Tom nói với Mary không nên đến đó một mình.
Why don't we start from scratch?	Tại sao chúng ta không bắt đầu từ đầu?
What hospital is Tom in?	Tom đang ở bệnh viện nào?
Tom hasn't learned French yet.	Tom vẫn chưa học tiếng Pháp.
You sound like you're ready.	Bạn có vẻ như bạn đã sẵn sàng.
I wouldn't touch that if I were you.	Tôi sẽ không chạm vào điều đó nếu tôi là bạn.
We were successful.	Chúng tôi đã thành công.
Tom and Mary are planning a picnic at the lake.	Tom và Mary đang lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại ở hồ.
Why don't we review it again?	Tại sao chúng ta không xem lại nó một lần nữa?
I'm not good with numbers.	Tôi không giỏi về số liệu.
Then he would give his letters to another rider.	Sau đó, anh ta sẽ đưa những lá thư của mình cho một người cầm lái khác.
I'm not the type to ask a lot of questions.	Tôi không phải kiểu người đặt nhiều câu hỏi.
Tom often makes the right decisions based on a realistic assessment of the situation he faces.	Tom thường đưa ra những quyết định đúng đắn dựa trên đánh giá thực tế về tình huống mà anh ấy phải đối mặt.
Is this really a Tom Jackson quote?	Đây có thực sự là một câu nói của Tom Jackson?
Tom is cleaning his room.	Tom đang dọn phòng của mình.
Tom sent me this postcard from Australia.	Tom đã gửi bưu thiếp này cho tôi từ Úc.
Neither Tom nor Mary lost any weight.	Cả Tom và Mary đều không giảm được cân nào.
Tom trembled like a civet.	Tom run như cầy sấy.
What is your intention?	Ý định của bạn là gì?
Tom is used to life here.	Tom đã quen với cuộc sống ở đây.
Tom suddenly changed the subject.	Tom đột ngột thay đổi chủ đề.
Tom said he thought Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom will need more than that.	Tom sẽ cần nhiều hơn thế.
Tom admits that he has never actually been to Australia.	Tom thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thực sự đến Úc.
Tom has been handled.	Tom đã được xử lý.
I can't believe you gave Tom so much money.	Tôi không thể tin rằng bạn đã cho Tom nhiều tiền như vậy.
Tom says he will be in a meeting until 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tham gia một cuộc họp cho đến 2:30.
I need to know you're doing what we're asking you to do.	Tôi cần biết bạn đang làm những gì chúng tôi yêu cầu bạn làm.
Tom was trying to think of a way he could help Mary.	Tom đã cố gắng nghĩ ra cách mà anh có thể giúp Mary.
I am buying a dishwasher.	Tôi đang mua một cái máy rửa bát.
I will do it the way Tom told me.	Tôi sẽ làm điều đó theo cách Tom đã nói với tôi.
I don't think Tom will be back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
Tom will probably do it faster on his own.	Tom có ​​thể sẽ tự mình làm điều đó nhanh hơn.
She is imitating different people in our office.	Cô ấy đang bắt chước những người khác nhau trong văn phòng của chúng tôi.
Tom washed the car.	Tom đã rửa xe.
Tom may still be alive.	Tom có ​​thể vẫn còn sống.
She was the first girl to win that contest.	Cô ấy là cô gái đầu tiên chiến thắng cuộc thi đó.
Tom hasn't returned to Australia since he graduated from university.	Tom đã không trở lại Úc kể từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
Tom says he won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
Tom is suspicious of Europeans.	Tom nghi ngờ người châu Âu.
I don't want to marry a lazy person.	Tôi không muốn lấy một người lười biếng.
I'm really bad at parallel parking.	Tôi thực sự tệ trong việc đậu xe song song.
I know Tom doesn't plan on doing that anytime soon.	Tôi biết Tom không có kế hoạch làm điều đó sớm.
Tom asked me to stop doing it.	Tom yêu cầu tôi ngừng làm điều đó.
This path will take you down to the edge of the lake.	Con đường này sẽ đưa bạn xuống tận mép hồ.
Tom is the only one who can't do that.	Tom là người duy nhất không làm được điều đó.
Let Tom make the decision.	Hãy để Tom đưa ra quyết định.
I think it was Tom who helped Mary.	Tôi nghĩ chính Tom đã giúp Mary.
You're old enough to do it alone, right?	Bạn đã đủ lớn để làm điều đó một mình, phải không?
Tom seems to take it for granted that he will get the job.	Tom dường như coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy sẽ nhận được công việc.
Tell Tom that the problem is solved.	Nói với Tom rằng vấn đề đã được giải quyết.
Tom has a new pair of sunglasses.	Tom có ​​một cặp kính râm mới.
I am an outdoor person.	Tôi là một người thích hoạt động ngoài trời.
Tom said he knew that was what Mary had to do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary phải làm.
If I were you, I wouldn't pass up such a good opportunity to earn a few extra bucks.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để kiếm thêm vài đô la.
I tend to babble sometimes.	Đôi khi tôi có xu hướng nói lảm nhảm.
I'm not upset with you.	Tôi không khó chịu với bạn.
Tom won't admit he's wrong.	Tom sẽ không thừa nhận mình sai.
By now Tom has done that.	Đến bây giờ Tom đã hoàn thành việc đó.
Tom was impressed by what he saw.	Tom đã bị ấn tượng bởi những gì anh ấy nhìn thấy.
Tom was back in Boston three days ago.	Tom đã trở lại Boston ba ngày trước.
I have no money in my pocket.	Tôi không có tiền trong túi.
Tom is not a good chess player.	Tom không phải là một người chơi cờ giỏi.
Do you think you will get more money soon?	Bạn có nghĩ mình sẽ sớm nhận được nhiều tiền hơn không?
We don't expect you here.	Chúng tôi không mong đợi bạn ở đây.
The government had to change its foreign policy.	Chính phủ đã phải thay đổi chính sách đối ngoại của mình.
Tom called his parents to let them know he was safe.	Tom đã gọi cho bố mẹ của mình để báo cho họ biết rằng anh đã an toàn.
Tom didn't think he would be able to do it.	Tom không nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
Tom sat beside me in the church.	Tom ngồi bên cạnh tôi trong nhà thờ.
No need to get too excited.	Không cần phải quá phấn khích.
I don't think anyone knows that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó biết điều đó.
Tom wondered how long it would take Mary to realize John wasn't coming back.	Tom tự hỏi Mary sẽ mất bao lâu để nhận ra John sẽ không quay lại.
Do you like olives?	Bạn có thích ô liu không?
Tom brings Mary's books to her every day.	Tom mang sách của Mary cho cô ấy mỗi ngày.
Tom and Mary are in a hurry.	Tom và Mary đang vội.
Tom is not satisfied.	Tom không hài lòng.
She didn't want him to stay any longer.	Cô không muốn anh ở lại lâu hơn nữa.
Tom said that Mary might be motivated to do that.	Tom nói rằng Mary có thể sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom got a job for Mary.	Tom đã nhận được một công việc cho Mary.
I hope you are not injured.	Tôi hy vọng bạn không bị thương.
I think you heard the wrong person.	Tôi nghĩ bạn đã nghe nhầm người.
Tom says he can't stand people doing such things.	Tom nói rằng anh ấy không thể chịu đựng được những người làm những việc như vậy.
I think you promised to give that to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hứa sẽ đưa điều đó cho Tom.
I know that Tom is not afraid of anyone.	Tôi biết rằng Tom không sợ bất cứ ai.
There is a big sign.	Có một dấu hiệu lớn.
Sentences added by a native speaker are more reliable than those added by a non-native speaker. 	Những câu do một người bản ngữ thêm vào đáng tin cậy hơn những câu được thêm vào bởi một người không phải là người bản ngữ.
This is not to say that non-native speakers are always wrong and native speakers are always right. 	Điều này không có nghĩa là người không phải bản ngữ luôn sai và người bản ngữ luôn đúng.
However, it's easy to trust that native speakers' sentences are likely to be correct, so a wise learner or linguist wants those.	Tuy nhiên, dễ dàng tin tưởng rằng các câu của người bản ngữ có khả năng chính xác, vì vậy một người học hoặc nhà nghiên cứu ngôn ngữ khôn ngoan muốn có những câu đó.
I wish Tom did the same.	Tôi ước gì Tom cũng làm như vậy.
Tom was not satisfied with what he saw.	Tom không hài lòng với những gì anh ấy nhìn thấy.
Tom will probably tell Mary he's not busy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không bận.
Tom thinks Mary is innocent.	Tom nghĩ Mary vô tội.
She asked him to drive all the way to Boston.	Cô ấy đã nhờ anh ấy lái xe đến tận Boston.
I need you to help me move this bookcase.	Tôi cần bạn giúp tôi di chuyển tủ sách này.
I barely graduated this year.	Tôi gần như không tốt nghiệp năm nay.
Why don't you eat the sandwich I made for you?	Tại sao bạn không ăn bánh sandwich mà tôi làm cho bạn?
I think you should let Tom know you can't understand French.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không thể hiểu tiếng Pháp.
Tom says he doesn't think he's good enough for you.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình đủ tốt với bạn.
Tom never told us that Mary was his girlfriend.	Tom chưa bao giờ nói với chúng tôi rằng Mary là bạn gái của anh ấy.
I will be staying with Tom for the next three weeks.	Tôi sẽ ở với Tom trong ba tuần tới.
Tom told me he thought Mary wouldn't be able to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom arrived very early this morning.	Tom đã đến rất sớm vào sáng nay.
I shouldn't have mentioned it to Tom.	Tôi không nên đề cập nó với Tom.
I wish I had brought my skateboard.	Tôi ước gì tôi đã mang theo ván trượt của tôi.
What you say is baloney.	Những gì bạn nói là baloney.
Tom admits he wasn't really the one who did it.	Tom thừa nhận anh ta không thực sự là người đã làm điều đó.
I don't think that would be a good idea.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom told me he decided to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã quyết định làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
I'm sure Tom would agree to let Mary do it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ đồng ý để Mary làm điều đó.
He did not stop the car.	Anh ta không dừng xe.
Tom crept into the room.	Tom rón rén vào phòng.
I understand what you're trying to do, but it won't work.	Tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng làm, nhưng nó sẽ không hiệu quả.
I feel like something bad is about to happen.	Tôi cảm thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Mary's dress is pink.	Chiếc váy của Mary có màu hồng.
Red door.	Cánh cửa màu đỏ.
Tom wants to go out for a walk.	Tom muốn ra ngoài đi dạo.
We've done everything we can right now.	Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể ngay bây giờ.
Tom is more likely to come.	Tom có ​​nhiều khả năng sẽ đến.
Mary asks Tom what he thinks of her dress, but he knows better than to tell her what he really thinks.	Mary hỏi Tom rằng anh nghĩ gì về chiếc váy của cô ấy, nhưng anh biết tốt hơn là nên nói cho cô ấy biết anh thực sự nghĩ gì.
Tom is not an Aries.	Tom không phải là một Bạch Dương.
I know you will think about Tom.	Tôi biết bạn sẽ nghĩ về Tom.
Tom started to whistle.	Tom bắt đầu huýt sáo.
Would you like a massage?	Bạn có muốn xoa bóp không?
Tom will be available.	Tom sẽ có sẵn.
I didn't change my plans, even though Tom wanted me to.	Tôi không thay đổi kế hoạch của mình, mặc dù Tom muốn tôi.
This marmalade is very delicious.	Món mứt cam này rất ngon.
I shouldn't have kissed Tom yesterday.	Tôi không nên hôn Tom ngày hôm qua.
One in four consumers think prices will continue to rise in the future.	Cứ bốn người tiêu dùng thì có một người cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
We can count on Tom for financial help.	Chúng ta có thể trông cậy vào Tom để được giúp đỡ về tài chính.
Everyone was highly recommended.	Mọi người đã rất khuyến khích.
Get it out of your mind, Tom.	Bỏ nó ra khỏi tâm trí của bạn, Tom.
Taxi fares will increase next month.	Giá cước taxi sẽ tăng trong tháng tới.
I don't think any woman can truly understand how I feel.	Tôi không nghĩ có người phụ nữ nào có thể thực sự hiểu được cảm giác của tôi.
Tom won't be impressed by that.	Tom sẽ không bị ấn tượng bởi điều đó.
Tom doesn't want to do that.	Tom không muốn làm điều đó.
Tom lost his phone again.	Tom lại bị mất điện thoại.
I noticed Tom had trouble doing that.	Tôi nhận thấy Tom đã gặp khó khăn khi làm điều đó.
I know Tom and Mary didn't do what they said they did.	Tôi biết Tom và Mary đã không làm những gì họ nói rằng họ đã làm.
That is the least of my problems.	Đó là vấn đề nhỏ nhất của tôi.
Tom has no chance of winning.	Tom không có cơ hội chiến thắng.
At the edge of the forest, I met a tall man in hunting clothes.	Ở bìa rừng, tôi gặp một người đàn ông cao lớn trong trang phục đi săn.
Who has more fans, Celine Dion or Mariah Carey?	Ai có nhiều người hâm mộ hơn, Celine Dion hay Mariah Carey?
The United States faced a bubonic plague in the early twentieth century.	Hoa Kỳ phải đối mặt với một trận dịch hạch Bubonic vào đầu thế kỷ XX.
Tom said he didn't want me to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó cho Mary.
I think a change of scenery could help us.	Tôi nghĩ rằng một sự thay đổi cảnh quan có thể giúp ích cho chúng tôi.
I'm trying to win.	Tôi đang cố gắng giành chiến thắng.
Tom claims that you stole his bike.	Tom tuyên bố rằng bạn đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
Tom is your ex-boyfriend, right?	Tom là bạn trai cũ của bạn, phải không?
Tom says Mary knows she might be allowed to do it tonight.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó vào tối nay.
I cannot deny that.	Tôi không thể phủ nhận điều đó.
Who could have foreseen that?	Ai có thể biết trước được điều đó?
I don't think I should do it inside.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên làm điều đó bên trong.
Tom told me that he thinks Mary should still do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn nên làm điều đó.
I don't think it's even possible.	Tôi không nghĩ rằng nó thậm chí có thể.
Tom didn't get out of the car because it was raining.	Tom không ra khỏi xe vì trời mưa.
What is the cause of my condition?	Nguyên nhân của tình trạng của tôi là gì?
If it rains tomorrow, we won't go.	Nếu ngày mai trời mưa, chúng tôi sẽ không đi.
I wonder if Tom was really here yesterday.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự ở đây ngày hôm qua không.
Tom and Mary are both working in the garden.	Tom và Mary đều đang làm việc trong vườn.
I don't love her.	Tôi không yêu cô ấy.
Tom said he wanted me to spend the summer in Australia with him.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dành cả mùa hè ở Úc với anh ấy.
I thought Tom couldn't speak French.	Tôi tưởng Tom không biết nói tiếng Pháp.
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like John.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary không thích John.
I barely know Tom.	Tôi hầu như không biết Tom.
I am a university professor.	Tôi là một giáo sư đại học.
We tried to warn you.	Chúng tôi đã cố gắng cảnh báo bạn.
I don't know if Tom is free this afternoon.	Không biết chiều nay Tom có ​​rảnh không.
I hope you are driving.	Tôi hy vọng bạn đang lái xe.
I stopped going downtown.	Tôi đã ngừng đi vào trung tâm thành phố.
I'm surprised you didn't know that Tom went to Harvard.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng Tom đã vào Harvard.
He is a member of the parish committee.	Ông là thành viên của ủy ban giáo xứ.
I didn't get a chance to do that.	Tôi đã không có nhiều cơ hội để làm điều đó.
I don't want to get married, but I want to have children.	Tôi không muốn kết hôn, nhưng tôi muốn có con.
Police suspect a link between the abandoned vehicle and the body found three miles away.	Cảnh sát nghi ngờ có mối liên hệ giữa chiếc xe bị bỏ rơi và xác chết được tìm thấy cách đó ba dặm.
Tom visited the museum with Mary.	Tom đã đến thăm viện bảo tàng với Mary.
Tom will be the first to try to do it.	Tom sẽ là người đầu tiên cố gắng làm điều đó.
What motivates you?	Điều thúc đẩy bạn?
I don't think Tom wants to do that.	Tôi không nghĩ Tom muốn làm điều đó.
It took me three hours to make this whistle.	Tôi đã mất ba giờ để tạo ra chiếc còi này.
What does a thief look like?	Kẻ trộm trông như thế nào?
Did you really expect Tom to apologize?	Bạn có thực sự mong đợi Tom xin lỗi không?
I am very motivated.	Tôi rất có động lực.
Tom offers a different point of view.	Tom đưa ra một quan điểm khác.
Tom did an errand for Mary.	Tom đã làm một việc vặt cho Mary.
There were passengers in the front three seats, but the rest of the bus was empty.	Có hành khách ở ba ghế phía trước, nhưng phần còn lại của xe buýt không có ai.
This mountain is covered with snow all year round.	Ngọn núi này được bao phủ bởi tuyết quanh năm.
I don't think I'm doing this right.	Tôi không nghĩ rằng tôi đang làm điều này là đúng.
Tom misses his family.	Tom nhớ gia đình của mình.
I'll be right out.	Tôi sẽ ra ngay.
You are going to have a sister.	Bạn sắp có một em gái.
Tom probably still doesn't know what happened.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom will be starving when he gets home.	Tom sẽ bị bỏ đói khi về đến nhà.
Three of my friends are going to Australia next month.	Ba người bạn của tôi sẽ đi Úc vào tháng tới.
I hope Tom isn't late.	Tôi hy vọng Tom không đến muộn.
I don't think Tom knows who has to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết ai phải làm điều đó.
There have been riots.	Đã có bạo loạn.
Looks like you have other problems.	Có vẻ như bạn đã gặp các vấn đề khác.
Tom says he is not interested in sports.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến thể thao.
I think Tom's key is somewhere in this room.	Tôi nghĩ là chìa khóa của Tom ở đâu đó trong căn phòng này.
I have absolutely nothing I have to do today.	Tôi hoàn toàn không có gì tôi phải làm ngày hôm nay.
Tom didn't believe what I told him about Mary.	Tom không tin những gì tôi nói với anh ấy về Mary.
The difference between you and me is that I have class.	Sự khác biệt giữa bạn và tôi là tôi có đẳng cấp.
My watch is very accurate.	Đồng hồ của tôi rất chính xác.
How much money do firefighters make?	Lính cứu hỏa kiếm được bao nhiêu tiền?
Tom says he's seen people do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy mọi người làm điều đó.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom didn't realize he was being watched.	Tom không nhận ra rằng mình đang bị theo dõi.
Don't know if Tom will do the same tomorrow.	Không biết ngày mai Tom có ​​làm vậy không.
Tom lives on this side of the river.	Tom sống ở bên này sông.
That story cannot be true.	Câu chuyện đó không thể là sự thật.
Where did Tom buy his pants?	Tom đã mua quần của anh ấy ở đâu?
I lived in Boston last year with one of my cousins.	Tôi sống ở Boston năm ngoái với một trong những người anh em họ của tôi.
I heard Tom talking to himself.	Tôi nghe thấy Tom nói với chính mình.
Tom and I used to be in the same class.	Tom và tôi từng học cùng lớp.
Tom has to be here.	Tom phải ở đây.
This will take at least a month to complete.	Sẽ mất ít nhất một tháng để hoàn thành việc này.
I'm pretty confident Tom will win.	Tôi khá tin tưởng Tom sẽ thắng.
I know we should stay in Australia.	Tôi biết chúng tôi nên ở lại Úc.
Tom was wearing a pair of baggy tan pants.	Tom đang mặc một chiếc quần rộng thùng thình màu rám nắng.
Tom will contact us.	Tom sẽ liên lạc với chúng tôi.
A politician must always be able to account for the money he receives.	Một chính trị gia phải luôn có khả năng hạch toán số tiền mà anh ta nhận được.
People always ask me why I do what I do.	Mọi người luôn hỏi tôi tại sao tôi làm những gì tôi làm.
Tom died almost three years ago.	Tom đã chết cách đây gần ba năm.
What surprised me the most was how much Tom ate.	Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Tom đã ăn nhiều như thế nào.
You don't think it's hot?	Bạn không nghĩ rằng nó nóng?
Tom refused to tip the waiter.	Tom từ chối boa cho người phục vụ.
The distance between stars is measured in light years.	Khoảng cách giữa các ngôi sao được đo bằng năm ánh sáng.
Tom definitely wants to do that.	Tom chắc chắn muốn làm điều đó.
I think I sprained my ankle.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị bong gân mắt cá chân.
Did Tom tell Mary to stay in Boston?	Tom có ​​nói Mary ở lại Boston không?
As a rule, Japanese people are not good at foreign languages.	Theo quy luật, người Nhật không giỏi ngoại ngữ.
I should refuse.	Tôi nên từ chối.
Tom had a bored, disinterested expression.	Tom có ​​một vẻ mặt chán nản, không quan tâm.
I want to know why Tom hit Mary.	Tôi muốn biết tại sao Tom lại đánh Mary.
Unlock the cabinet with this key.	Mở khóa tủ bằng chìa khóa này.
"Whose cards are these?" 	"Đây là những lá bài của ai?"
"They're Fahima's."	"Chúng là của Fahima."
They don't want to go any further.	Họ không muốn đi xa hơn nữa.
Should Tom stay?	Tom có ​​nên ở lại không?
Everyone was talking at the same time, so I couldn't say a word.	Mọi người đều đang nói chuyện cùng một lúc, vì vậy tôi không thể nói được một lời nào.
Pull the trigger on the gun.	Bóp cò súng.
Tom still wants to do it, I think.	Tom vẫn muốn làm điều đó, tôi nghĩ vậy.
Hurry up, Tom, you got to get out of there.	Mau lên, Tom, anh phải ra khỏi đó.
All of her songs became hits.	Tất cả các bài hát của cô đều trở thành hit.
Tom is working right now.	Tom đang làm việc ngay bây giờ.
Tom is on the porch.	Tom đang ở ngoài hiên.
You don't know why Tom doesn't need to do that, do you?	Bạn không biết tại sao Tom không cần phải làm điều đó, phải không?
I don't know if Tom did it or not.	Tôi không biết Tom đã làm điều đó hay chưa.
I'll try to see if that doesn't happen.	Tôi sẽ cố gắng để xem điều đó không xảy ra.
Tom didn't like Mary when he first met her.	Tom đã không thích Mary ngay lần đầu tiên gặp cô ấy.
I just really need to be with you now.	Tôi chỉ thực sự cần được ở bên bạn bây giờ.
Tom thinks he's Mary's boyfriend, but Mary thinks he's just a friend.	Tom nghĩ rằng anh ấy là bạn trai của Mary, nhưng Mary cho rằng anh ấy chỉ là bạn.
You have Tom to thank for your success.	Bạn có Tom để cảm ơn vì thành công của bạn.
Tom loves adventure stories.	Tom thích những câu chuyện phiêu lưu.
Tom says that's what he's always wanted.	Tom nói đó là điều anh ấy luôn muốn.
Tom said nothing to the police.	Tom không nói gì với cảnh sát.
Tom is lucky to have been helped a lot.	Tom thật may mắn vì đã được giúp đỡ rất nhiều.
Tom doesn't want to participate.	Tom không muốn tham gia.
I spent my last few summers in Boston.	Tôi đã dành vài mùa hè cuối cùng của mình ở Boston.
Tom learned how to do that a few years ago.	Tom đã học cách làm điều đó vài năm trước.
I know that Tom will do it faster than Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Even now, we still suspect that he is the real killer.	Ngay cả bây giờ, chúng tôi vẫn nghi ngờ rằng anh ta là kẻ giết người thực sự.
Tom is supposed to win.	Tom được cho là sẽ thắng.
Tom got out of his car.	Tom rời khỏi xe của mình.
We know Tom is unlikely to make it today.	Chúng tôi biết Tom không chắc sẽ làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom was not the one who did it. 	Tom không phải là người đã làm điều đó.
That's Mary.	Đó là Mary.
Didn't you see the musical?	Bạn không xem vở nhạc kịch à?
Tom has decided that he will not stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại.
Tom is not in good form.	Tom không có phong độ tốt.
Tom's garden is not as big as Mary's.	Khu vườn của Tom không rộng bằng Mary.
Tom says he remembers doing that.	Tom nói rằng anh ấy nhớ đã làm điều đó.
I'm not doing this for the money.	Tôi không làm việc này vì tiền.
Tom really likes Mary.	Tom thực sự thích Mary.
I doubt that you will do that.	Tôi nghi ngờ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom gets bored easily.	Tom dễ dàng cảm thấy buồn chán.
Why do they say you have to learn English to survive?	Tại sao họ nói bạn phải học tiếng Anh để tồn tại?
I told you all you need to know.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì bạn cần biết.
You won't have to do it today.	Bạn sẽ không phải làm điều đó ngày hôm nay.
He had a very peaceful life in the country.	Ông đã có một cuộc sống rất yên bình trong đất nước.
Should I tell Tom we don't want to do that anymore?	Tôi có nên nói với Tom rằng chúng tôi không muốn làm điều đó nữa không?
Cut the fabric diagonally.	Cắt vải theo đường chéo.
Tom says he doesn't want to do it because it's very dangerous.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó vì nó rất nguy hiểm.
Tom has probably finished eating.	Tom có ​​lẽ đã ăn xong.
I know that you will do great.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm rất tốt.
I lost my glasses.	Tôi bị mất kính.
After washing, the lining will look like new.	Sau khi giặt, lớp lót sẽ trông như mới.
Tom has changed a lot since I first met him.	Tom đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
What did Tom do wrong?	Tom đã làm gì sai?
Tom says Mary is ready to do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai.
There is someone I would like you to talk to.	Có một người mà tôi muốn bạn nói chuyện.
Are you sure you want to come back here?	Bạn có chắc chắn muốn quay lại đây không?
Tom tells Mary that he doesn't have enough time to get everything done.	Tom nói với Mary rằng anh không có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc.
Do we have anything else to throw away?	Chúng ta có thứ gì khác cần phải vứt bỏ không?
I have earned this.	Tôi đã kiếm được cái này.
How long does it take from here to your house?	Từ đây đến nhà bạn mất bao lâu?
Some murders are carefully planned.	Một số vụ giết người được lên kế hoạch cẩn thận.
Tom says Mary is sorry for what she did.	Tom nói Mary xin lỗi vì những gì cô ấy đã làm.
Tom should have a good time in Boston.	Tom nên có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
My uncle gave me an hourglass.	Chú tôi đã tặng tôi một chiếc đồng hồ cát.
Tom closed the door and locked it.	Tom đóng cửa và khóa nó lại.
I know you are innocent.	Tôi biết bạn vô tội.
That will change.	Điều đó sẽ thay đổi.
Tom is likely to be arrested.	Tom có ​​thể sẽ bị bắt.
Is Tom coming to dinner with us?	Tom có ​​đến ăn tối với chúng ta không?
That's not why I came to Australia.	Đó không phải là lý do mà tôi đến Úc.
Tom is old.	Tom đã già.
You will be late for work.	Bạn sẽ đi làm muộn.
Tom says he has to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải học cách làm điều đó.
That was great for me.	Điều đó thật tuyệt vời đối với tôi.
Tom was calm and collected.	Tom đã bình tĩnh và thu thập.
Tom invited me to Mary's party even though she didn't want me there.	Tom mời tôi đến bữa tiệc của Mary mặc dù cô ấy không muốn tôi ở đó.
According to the sheriff, there were no survivors.	Theo cảnh sát trưởng, không có người nào sống sót.
Tom says he doesn't do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm như vậy nữa.
Tom is still crazy, isn't he?	Tom vẫn còn điên, phải không?
Tom will die.	Tom sẽ chết.
We don't want to miss our flight.	Chúng tôi không muốn bỏ lỡ chuyến bay của mình.
I thought Tom was going to kill me.	Tôi nghĩ Tom sẽ giết tôi.
My mother really wanted me to be a doctor.	Mẹ tôi thực sự muốn tôi trở thành một bác sĩ.
Tom was surprised.	Tom ngạc nhiên.
Tom doesn't seem to be in a good mood.	Tom dường như không có tâm trạng tốt.
I've got enough of you.	Tôi đã có đủ của bạn.
This land belongs to my stepmother.	Phần đất này là của mẹ kế tôi.
We don't spend enough time together.	Chúng ta không dành đủ thời gian cho nhau.
Don't say things like that.	Đừng nói những điều như thế.
Tom is taking things too far.	Tom đang đưa mọi thứ đi quá xa.
I think that would be too much to hope for.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ là quá nhiều để hy vọng.
Tom had to be tempted to do it.	Tom đã phải bị cám dỗ để làm điều đó.
How did you know that I would be fired?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi sẽ bị sa thải?
Please do not forget to put the mail in the mailbox.	Xin đừng quên bỏ thư vào hộp thư.
I don't think Tom knew if Mary was coming or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary có đến hay không.
Tom and Mary know each other quite well.	Tom và Mary biết nhau khá rõ.
Tom won't stop crying.	Tom sẽ không ngừng khóc.
Tom can slide downhill in three minutes.	Tom có ​​thể trượt xuống dốc trong ba phút.
We don't trust the government.	Chúng tôi không tin tưởng vào chính phủ.
Tom will be devastated.	Tom sẽ bị tàn phá.
Your stupid comment only adds fuel to the fire.	Nhận xét ngu ngốc của bạn chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Tom was pacing around the room, unable to calm down.	Tom đang đi đi lại lại trong phòng, không thể bình tĩnh lại được.
Looks like you're going to hit Tom.	Có vẻ như bạn sẽ đánh Tom.
Tom is coming this Monday, right?	Tom sẽ đến vào thứ Hai tuần này, phải không?
The soldiers are dirty, and they stink.	Những người lính bẩn thỉu, và chúng bốc mùi hôi thối.
I have seen it firsthand.	Tôi đã nhìn thấy nó tận mắt.
I don't watch the news every day.	Tôi không xem tin tức mỗi ngày.
Tom doesn't seem to remember.	Tom dường như không nhớ.
Tom says he's not lazy.	Tom nói rằng anh ấy không lười biếng.
Tom is washing dishes.	Tom đang rửa bát.
There are more important things we should do right now.	Có nhiều việc quan trọng hơn chúng ta nên làm ngay bây giờ.
Tom refused to let Mary into his room.	Tom từ chối để Mary vào phòng của mình.
Tom later found out that what Mary had told him was a lie.	Tom sau đó phát hiện ra rằng những gì Mary đã nói với anh ta là một lời nói dối.
Why don't we split up and go find Tom?	Tại sao chúng ta không chia ra và đi tìm Tom?
We have followed the orders that we have received.	Chúng tôi đã làm theo các đơn đặt hàng mà chúng tôi đã nhận được.
Tom is not difficult to get along with like Mary.	Tom không khó hòa đồng như Mary.
Don't get involved with that guy.	Đừng dính dáng đến gã đó.
This sentence is not French.	Câu này không phải là tiếng Pháp.
He lost his position just because he refused to lie.	Anh ta mất vị trí của mình chỉ vì anh ta không chịu nói dối.
Tom said he was glad Mary did.	Tom cho biết anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
Tom doesn't brush his teeth often.	Tom không đánh răng thường xuyên.
Tom doesn't trust anyone, not even me.	Tom không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả tôi.
The doctor told me that I should eat more.	Bác sĩ nói với tôi rằng tôi nên ăn nhiều hơn.
Tom rarely eats cookies.	Tom không mấy khi ăn bánh quy.
Tom said Mary was unlucky.	Tom nói Mary không may mắn.
I think it's time for me to do my homework.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải làm bài tập.
Tom thought that Mary would do it for him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ta.
Why are there so many errors in this document?	Tại sao có nhiều sai sót trong tài liệu này?
I don't have much time, so I'll stop by a fast food restaurant.	Tôi không có nhiều thời gian, vì vậy tôi sẽ ghé vào một nhà hàng thức ăn nhanh.
Tom is a well-educated man.	Tom là một người được giáo dục tốt.
We were just two friends who happened to be roommates.	Chúng tôi chỉ là hai người bạn tình cờ là bạn cùng phòng.
Tom told me he thought Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tom is not allowed here.	Tom không được phép ở đây.
What exactly do you want us to do?	Chính xác thì bạn muốn chúng tôi làm gì?
Tom is still not good at cooking.	Tom vẫn không giỏi nấu ăn.
I still haven't decided what to do.	Tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì.
Tom studied French last night.	Tom đã học tiếng Pháp tối qua.
We can't hide here much longer.	Chúng ta không thể trốn ở đây lâu hơn nữa.
Some supporters of Martin Luther King began to question his belief in peaceful protests.	Một số người ủng hộ Martin Luther King bắt đầu đặt câu hỏi về niềm tin của ông vào các cuộc biểu tình ôn hòa.
I didn't do everything they told me to do.	Tôi đã không làm tất cả những gì họ bảo tôi phải làm.
I am allergic to aspirin, penicillin and sulfamide.	Tôi bị dị ứng với aspirin, penicillin và sulfamide.
Tom removed the pan from the stove.	Tom bắc chảo ra khỏi bếp.
The farmer loads the hay onto the wagon.	Người nông dân chất cỏ khô lên toa xe.
How do you know what is real?	Làm thế nào để bạn biết những gì là thật?
Tom said he had a great weekend.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày cuối tuần vui vẻ.
Tom changed the oil filter.	Tom đã thay bộ lọc dầu.
I owe Tom some money for something he bought me.	Tôi nợ Tom một số tiền vì một số thứ anh ấy đã mua cho tôi.
Tom cannot be resurrected.	Tom không thể được hồi sinh.
I want to know why you were absent yesterday.	Tôi muốn biết tại sao bạn vắng mặt ngày hôm qua.
Only about half of what Tom said was true.	Chỉ khoảng một nửa những gì Tom nói là đúng.
My father's hair has turned gray.	Tóc của cha tôi đã trở nên bạc màu.
Tom has locked himself in his bedroom.	Tom đã tự nhốt mình trong phòng ngủ của mình.
Tom wonders what happened to his old truck.	Tom tự hỏi điều gì đã xảy ra với chiếc xe tải cũ của mình.
Please never leave me.	Xin đừng bao giờ rời xa tôi.
I don't think Tom has as many friends as Mary.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều bạn như Mary.
I will discuss the question with you in detail.	Tôi sẽ thảo luận câu hỏi với bạn một cách chi tiết.
Tom admitted that he killed my cat.	Tom thừa nhận rằng anh ta đã giết con mèo của tôi.
I see great potential in Tom.	Tôi nhìn thấy tiềm năng to lớn ở Tom.
Tom still hasn't convinced Mary not to do it.	Tom vẫn chưa thuyết phục Mary không làm điều đó.
I'm not sure what Tom meant by that.	Tôi không chắc Tom có ​​ý gì về điều đó.
Do you remember the time we went to Australia together?	Bạn có nhớ lần chúng ta đi Úc cùng nhau không?
Tom doesn't seem happy.	Tom có ​​vẻ không vui.
Tom sang one of the songs he wrote.	Tom đã hát một trong những bài hát mà anh ấy đã viết.
He is the love of my life.	Anh ấy là tình yêu của đời tôi.
The igniter of the gas stove is broken.	Bộ phận đánh lửa của bếp ga bị hỏng.
Do you really believe that Tom is trustworthy?	Bạn có thực sự tin rằng Tom là đáng tin cậy?
I can do it better than Tom.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
Tom can convince Mary to go to Australia with him.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary đi Úc với anh ta.
Now I'm pretty sure that won't happen.	Bây giờ tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom knows what he has to say.	Tom biết anh ấy phải nói gì.
Tom packed his suitcase and left.	Tom thu dọn vali và rời đi.
I don't want to have children.	Tôi không muốn có con.
Tom is not one to eat all the ice cream.	Tom không phải là người ăn hết kem.
Tom was sure Mary wanted to do it.	Tom chắc chắn Mary muốn làm điều đó.
I'm afraid I might get hurt.	Tôi sợ tôi có thể bị thương.
I'm sorry, but I can't do it.	Tôi xin lỗi, nhưng không thể làm được.
I doubt that the police will find Tom.	Tôi nghi ngờ rằng cảnh sát sẽ tìm thấy Tom.
I don't want to live in Boston for more than a year.	Tôi không muốn sống ở Boston quá một năm.
Tom passed out after drinking six cans of beer.	Tom bất tỉnh sau khi uống hết sáu lon bia.
You don't walk to school every day?	Bạn không đi bộ đến trường mỗi ngày?
That's not really worth it.	Điều đó không thực sự đáng giá.
I don't know what you want me to say.	Tôi không biết bạn muốn tôi nói gì.
I can't get enough sleep anymore.	Tôi không thể ngủ đủ giấc nữa.
I am a twelfth grader.	Tôi là học sinh lớp mười hai.
Tom told me he ate too much.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ăn quá nhiều.
I know you will laugh.	Tôi biết bạn sẽ cười.
I can't go home.	Tôi không thể về nhà.
I think I have a good chance of getting hired for the job.	Tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội tốt để được tuyển dụng cho công việc.
I think you'll miss me when I'm gone.	Tôi nghĩ bạn sẽ nhớ tôi khi tôi đi.
You know Tom doesn't like to do that, right?	Bạn biết Tom không thích làm điều đó, phải không?
I like rugby, but not as much as basketball.	Tôi thích bóng bầu dục, nhưng không nhiều như bóng rổ.
Tom says that Mary is deranged.	Tom nói rằng Mary bị loạn trí.
Tom screamed in horror.	Tom kinh hoàng hét lên.
It was stifling.	Thật là ngột ngạt.
Are you and Tom really married?	Bạn và Tom có ​​thực sự kết hôn?
Tom shares a bedroom with his brother.	Tom ở chung phòng ngủ với anh trai.
Tom stared blankly into space.	Tom thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Tom wondered what Mary meant.	Tom tự hỏi ý của Mary.
I don't quite follow.	Tôi không hoàn toàn làm theo.
I didn't know that you were planning to do that while you were in Australia.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó khi bạn ở Úc.
Tom will wait for us to call him.	Tom sẽ đợi chúng tôi gọi cho anh ấy.
Tom warned you.	Tom đã cảnh báo bạn.
The bill was passed by a majority, although the Socialist Party vehemently opposed it.	Dự luật đã được đa số thông qua, mặc dù Đảng Xã hội đã phản đối kịch liệt.
I didn't think Tom would be so inquisitive.	Tôi không nghĩ Tom lại tọc mạch như vậy.
Tom hired me to help him.	Tom đã thuê tôi để giúp anh ấy.
I suspect Tom and Mary are currently in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary hiện đang ở Úc.
Tom cried on the way home.	Tom đã khóc trên đường trở về nhà.
There were no objections from those present.	Không có phản đối từ phía những người có mặt.
Doing it didn't take as long as I expected.	Làm điều đó không mất nhiều thời gian như tôi mong đợi.
I know it's highly unlikely that we'll see any whales today.	Tôi biết rất khó có khả năng chúng ta sẽ thấy bất kỳ con cá voi nào ngày hôm nay.
I don't like traveling with large groups of people.	Tôi không thích đi du lịch với nhóm đông người.
I'm lucky to have some usable savings at a time like this.	Tôi thật may mắn khi có một số tiền tiết kiệm có thể sử dụng vào thời điểm như thế này.
Tom looks very disappointed.	Tom trông rất thất vọng.
Everyone can't fit in the car.	Mọi người đều không thể vừa vào xe.
Tom used to work in a restaurant in Boston.	Tom từng làm việc trong một nhà hàng ở Boston.
Tom walks home alone.	Tom đi bộ về nhà một mình.
You need to do it as soon as possible.	Bạn cần làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom has been drinking a lot since the divorce.	Tom đã uống rất nhiều kể từ khi ly hôn.
Tom finally made up his mind to leave Mary.	Tom cuối cùng cũng hạ quyết tâm rời bỏ Mary.
It will rain tonight.	Tối nay trời sẽ mưa.
You don't have to make a decision right now.	Bạn không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
Just don't give up.	Chỉ cần đừng bỏ cuộc.
At 10 o'clock yesterday, there were hundreds of people outside.	10h hôm qua, đã có hàng trăm người ở bên ngoài.
I didn't know Tom was a doctor.	Tôi không biết Tom là một bác sĩ.
Tom confessed to stealing the bike.	Tom thú nhận đã lấy trộm chiếc xe đạp.
I hope you know that's not going to happen.	Tôi hy vọng bạn biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
That is a solved problem.	Đó là một vấn đề đã được giải quyết.
I don't know anything about racing.	Tôi không biết gì về đua xe.
Tom quietly knocked on the door.	Tom lặng lẽ gõ cửa.
I was separated from the rest of my family.	Tôi đã tách khỏi phần còn lại của gia đình mình.
He serves overnight visitors.	Anh ta phục vụ du khách qua đêm.
Tom is really different, isn't he?	Tom thực sự khác biệt, phải không?
I had to catch the first train this morning to get here on time.	Tôi phải bắt chuyến tàu đầu tiên sáng nay để đến đây cho kịp giờ.
When she got lost, she wished she had taken his advice.	Khi cô bị lạc, cô ước gì cô đã nghe theo lời khuyên của anh ta.
Tom is completely dependent on his parents.	Tom hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ.
Actually, it hasn't rained yet.	Thực ra trời vẫn chưa mưa.
Judging from the sky, I think it will be snowy.	Đánh giá từ bầu trời, tôi nghĩ rằng nó sẽ có tuyết.
Tom gets a day off.	Tom được nghỉ một ngày.
Tom is here with me today.	Tom ở đây với tôi hôm nay.
Tom tells everyone that Mary can do it.	Tom nói với mọi người rằng Mary có thể làm điều đó.
Food that looks good doesn't have to be delicious.	Thức ăn nhìn ngon không nhất thiết phải ngon.
Tom thinks Mary will be scared.	Tom nghĩ Mary sẽ sợ hãi.
Tom started dancing to the music.	Tom bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.
I don't think you are here.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ở đây.
No more cheese.	Không còn pho mát nữa.
What is the tallest building in the world?	Tòa nhà cao nhất thế giới là gì?
The Tennessee River Valley area is very poor.	Khu vực Thung lũng sông Tennessee rất nghèo.
Tom hasn't been here recently.	Tom đã không ở đây gần đây.
Did Tom expect Mary to do it?	Tom có ​​mong Mary làm điều đó không?
You get angry trying to do it alone.	Bạn thật tức giận khi cố gắng làm điều đó một mình.
Tom bought some wine.	Tom đã mua một ít rượu.
What you say about Tom is great.	Những gì bạn nói về Tom thật tuyệt.
They refuse to do that.	Họ từ chối làm điều đó.
I hope that Tom didn't really do that.	Tôi hy vọng rằng Tom đã không thực sự làm điều đó.
Apparently Tom had to do it.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó.
Tom asks Mary to take him to the hospital.	Tom nhờ Mary đưa đến bệnh viện.
Tom sat on the back step.	Tom ngồi ở bậc sau.
Does Tom talk to Mary a lot?	Tom có ​​nói chuyện với Mary nhiều không?
How many hours does it actually take?	Thực sự mất bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom had been asking stupid questions all morning.	Tom đã hỏi những câu hỏi ngu ngốc suốt buổi sáng.
I just left Tom.	Tôi vừa rời khỏi Tom.
I know what I have to say to Tom.	Tôi biết tôi phải nói gì với Tom.
I don't expect you to be excited.	Tôi không mong đợi bạn sẽ bị kích thích.
I know Tom can force you to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
Facts are hard to understand, but statistics are easy to understand.	Sự thật là những thứ khó hiểu, nhưng số liệu thống kê thì rất dễ hiểu.
Kumquat is very delicious.	Quất rất ngon.
Tom couldn't forget the time he and Mary had their first big argument.	Tom không thể quên lần anh và Mary có cuộc tranh cãi lớn đầu tiên.
Apparently Tom had to do it.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó.
Tom tells everyone that he doesn't have to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Did Tom tell Mary why he couldn't help her?	Tom có ​​nói với Mary tại sao anh ấy không thể giúp cô ấy không?
I think Tom will wake up by the time breakfast is served.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thức dậy vào lúc bữa sáng được dọn ra.
Tom says that no one else can help him.	Tom nói rằng không ai khác có thể giúp anh ta.
I have something else I want you to do.	Tôi có việc khác muốn nhờ bạn làm.
Tom told me he was planning to go to Australia with me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đi Úc với tôi.
Doing that ended up being more complicated than I initially thought.	Làm điều đó cuối cùng phức tạp hơn tôi nghĩ ban đầu.
It would be counterproductive to do such a thing.	Nó sẽ là phản tác dụng nếu làm một điều như vậy.
Tom just wants your attention.	Tom chỉ muốn bạn chú ý.
I hope that we do not encounter any signs of bureaucracy.	Tôi hy vọng rằng chúng ta không gặp phải bất kỳ dấu hiệu quan liêu nào.
I always do it when I'm nervous.	Tôi luôn làm điều đó khi tôi lo lắng.
Tom's eyes gradually got used to the dark.	Đôi mắt của Tom dần quen với bóng tối.
Tom has no money for food.	Tom không có tiền cho thức ăn.
Tom likes to do this.	Tom thích làm điều này.
This is a phenomenon.	Đây là một hiện tượng.
If I don't need help anymore, I'll go.	Nếu tôi không cần sự giúp đỡ nữa, tôi sẽ đi.
You'd better eat now.	Tốt hơn hết bạn nên ăn ngay bây giờ.
I don't know what took Tom so long.	Tôi không biết điều gì khiến Tom mất nhiều thời gian như vậy.
Tom said who went to Australia with him?	Tom nói ai đã đi Úc với anh ta?
That was one of the worst jokes I've ever heard.	Đó là một trong những trò đùa tồi tệ nhất mà tôi từng nghe.
Call Tom.	Hãy gọi cho Tom.
Tom says he thinks he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I never wanted us to be apart.	Tôi không bao giờ muốn chúng ta xa nhau.
You're a little older than Tom, aren't you?	Bạn lớn hơn Tom một chút, phải không?
Tom didn't seem to notice that Mary was crying.	Tom dường như không nhận thấy rằng Mary đang khóc.
Please reply to me as soon as you receive this email.	Hãy gửi thư trả lời cho tôi ngay khi bạn nhận được mail này.
There are several cafes in the park.	Có một số quán cà phê trong công viên.
Tom is Mary's boss.	Tom là ông chủ của Mary.
I think Tom will be valuable to you.	Tôi nghĩ Tom sẽ có giá trị đối với bạn.
I'm not special like Tom.	Tôi không đặc biệt như Tom.
Let's hope that's the case.	Hãy hy vọng đó là trường hợp.
I strongly recommend taking this medicine immediately.	Tôi thực sự khuyên bạn nên uống thuốc này ngay lập tức.
Tom told me that he thought Mary would be successful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ thành công.
Tom is married now, isn't he?	Bây giờ Tom đã kết hôn, phải không?
Tom has visited not only Boston but also Chicago.	Tom đã đến thăm không chỉ Boston mà còn cả Chicago.
I think you will be happy once you do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ hạnh phúc một khi bạn làm điều đó.
Tom admitted he was dishonest.	Tom thừa nhận anh ấy đã không trung thực.
We need to act today.	Chúng ta cần phải hành động ngay hôm nay.
I think for a moment Tom will start laughing.	Tôi nghĩ một lúc Tom sẽ bắt đầu cười.
I suspect Tom and Mary knew something interesting was about to happen.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary biết điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
I'm not that busy.	Tôi không bận như vậy.
You won't be able to do it with just one hand.	Bạn sẽ không thể làm điều đó chỉ với một tay.
Tom has that under control.	Tom đã kiểm soát được điều đó.
Tom has been a plumber for many years.	Tom đã là một thợ sửa ống nước trong nhiều năm.
I think Tom is crazy.	Tôi nghĩ Tom thật là điên rồ.
Which country did you visit and how long did you stay?	Bạn đã đến thăm đất nước nào và bạn đã ở lại bao lâu?
I ran around town trying to borrow some money.	Tôi chạy khắp thị trấn để cố gắng vay một số tiền.
His office is across the street.	Văn phòng của anh ấy ở phía bên kia đường.
Tom asked Mary if she wanted to do it alone.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn làm điều đó một mình.
Tom never jokes about his job.	Tom không bao giờ nói đùa về công việc của mình.
Tom says he is desperate to find a solution.	Tom nói rằng anh ấy đang tuyệt vọng để tìm ra một giải pháp.
Tom really needed to do it today.	Tom thực sự cần thiết để làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is trying to convince Mary to help him.	Tom đang cố gắng thuyết phục Mary giúp anh ta.
I think Tom paid too much for that old saxophone.	Tôi nghĩ Tom đã trả quá nhiều cho chiếc saxophone cũ kỹ đó.
Tom says he will talk to Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Mary.
Whether he agrees or not, we will not change our plans.	Dù anh ấy có đồng ý hay không, chúng tôi sẽ không thay đổi kế hoạch của mình.
Tom says he thinks Mary will be jealous.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ghen.
The boat is not where I left it.	Con thuyền không phải là nơi tôi đã bỏ nó.
Do you know what is really going on between Tom and Mary?	Bạn có biết điều gì đang thực sự xảy ra giữa Tom và Mary không?
Tom sounded agitated.	Tom nghe có vẻ kích động.
You can count on us for better service in the future.	Bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi để có dịch vụ tốt hơn trong tương lai.
Please tell me how to get to the beach.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến bãi biển.
I think Tom should see a therapist.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đến gặp bác sĩ trị liệu.
Looks like Tom made it.	Có vẻ như Tom đã làm được điều đó.
Have you told this to Tom?	Bạn đã nói điều này với Tom chưa?
Most people like summer, but for me, I like winter much more.	Hầu hết mọi người đều thích mùa hè, nhưng đối với tôi, tôi thích mùa đông hơn nhiều.
She always quarreled with her parents.	Cô luôn cãi nhau với bố mẹ.
I was a bit surprised when Tom said he didn't know how to do it.	Tôi hơi ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom doesn't sound optimistic.	Tom nghe có vẻ không lạc quan.
Tom was not the first man Mary wanted to marry.	Tom không phải là người đàn ông đầu tiên Mary muốn kết hôn.
I exchanged my new car.	Tôi đã đổi chiếc xe hơi mới của mình.
Is this just the tip of the iceberg?	Đây chỉ là phần nổi của tảng băng?
Tom did not keep his word.	Tom đã không giữ lời.
Tom opened the newspaper and began to read.	Tom mở tờ báo ra và bắt đầu đọc.
That's not what I really want to do.	Đó không phải là điều tôi thực sự muốn làm.
Tom cooks for us three or four times a week.	Tom nấu ăn cho chúng tôi ba hoặc bốn lần một tuần.
I will go soon if I can.	Tôi sẽ đi sớm nếu tôi có thể.
Only a miracle can help us now.	Chỉ có một phép màu mới có thể giúp chúng tôi bây giờ.
Tom told me he thought he could do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
Tom stopped by the pharmacy to buy some medicine.	Tom ghé qua hiệu thuốc để mua một ít thuốc.
About 80 million bacteria are transferred in a 10-second kiss.	Khoảng 80 triệu vi khuẩn được chuyển giao trong một nụ hôn 10 giây.
I don't think Tom knows why Mary is ignoring him.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại phớt lờ anh ta.
Tom says he doesn't know.	Tom nói rằng anh ấy không biết.
Tom is probably not in the park.	Tom có ​​lẽ không ở trong công viên.
Tom is one of our best.	Tom là một trong những người giỏi nhất của chúng tôi.
Tom said he didn't think he could win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
I don't think I can get all this done by 2:30.	Tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành tất cả công việc này trước 2:30.
I am very awake now.	Bây giờ tôi rất tỉnh.
The situation requires drastic measures.	Tình hình đòi hỏi các biện pháp quyết liệt.
I did some work.	Tôi đã làm một số việc.
Tom says he won't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì về điều đó.
Do you want to know why Tom doesn't do the same?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không làm như vậy không?
Tom looks different from his profile picture.	Tom trông khác với ảnh đại diện của anh ấy.
Let's try to figure out how to do this.	Chúng ta hãy thử tìm hiểu làm thế nào để làm điều này.
I think Tom and Mary are going to kill John.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary sẽ giết John.
I don't think it's a good idea for you to hang out with Tom.	Tôi không nghĩ rằng việc bạn đi chơi với Tom là một ý kiến ​​hay.
You must not speak ill of others behind their backs.	Bạn không được nói xấu người khác sau lưng họ.
Tom said that Mary seemed busy.	Tom nói rằng Mary có vẻ bận.
Tom is not the last.	Tom không phải là người cuối cùng.
Tom doesn't want us to go to Boston.	Tom không muốn chúng tôi đến Boston.
Tom won't say how his dog died.	Tom sẽ không nói con chó của anh ấy chết như thế nào.
Tom was able to turn the tide.	Tom đã có thể xoay chuyển tình thế.
I'm always busy on Mondays.	Tôi luôn bận rộn vào các ngày thứ Hai.
Tom was the one who discovered the body.	Tom là người phát hiện ra thi thể.
I wish we had visited Australia.	Tôi ước rằng chúng tôi đã đến thăm Úc.
Tom is afraid to say too much.	Tom sợ phải nói quá nhiều.
You don't sound like you're ready.	Bạn không có vẻ như bạn đã sẵn sàng.
Tom is not engaged to Mary.	Tom không đính hôn với Mary.
I don't think Tom knows anyone who can do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
The bed you just sat on belongs to my father.	Cái giường anh vừa ngồi là của bố em.
Are you still nauseous?	Bạn vẫn buồn nôn?
Tom is a good storyteller.	Tom là một người kể chuyện giỏi.
The noise of the traffic prevented us from hearing what the man was saying.	Tiếng ồn ào của xe cộ khiến chúng tôi không thể nghe được những gì người đàn ông nói.
Tom didn't apologize to Mary for doing it.	Tom đã không xin lỗi Mary vì đã làm điều đó.
Tom hasn't eaten for several days.	Tom đã không ăn trong vài ngày.
We're the only ones here who know that Tom already knows why Mary doesn't need to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không cần làm điều đó.
He is happy about the progress he has made recently.	Anh ấy hạnh phúc về những tiến bộ mà anh ấy đã đạt được gần đây.
Tom has always been an idealist.	Tom luôn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng.
Tom doesn't have enough money to buy the things he needs to buy.	Tom không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần mua.
Tom and I sat next to each other.	Tom và tôi ngồi cạnh nhau.
Do you really want to drop out of high school?	Bạn có thực sự muốn bỏ học trung học?
Tom has more money in the bank than I do.	Tom có ​​nhiều tiền trong ngân hàng hơn tôi.
I still can't remember the lyrics to that song.	Tôi vẫn không thể nhớ lời bài hát đó.
You can't see why we doubt?	Bạn không thể thấy tại sao chúng tôi nghi ngờ?
Tom told me he was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khỏe mạnh.
Tom ignored Mary.	Tom đã phớt lờ Mary.
I'll warn Tom about that.	Tôi sẽ cảnh báo Tom về điều đó.
I can do it for you if you want me to.	Tôi có thể làm điều đó với bạn nếu bạn muốn tôi.
We need at least seven hours of sleep every day.	Chúng ta cần ngủ ít nhất bảy giờ mỗi ngày.
Tom can recommend we stay here for a week or two.	Tom có ​​thể khuyên chúng ta nên ở đây một hoặc hai tuần.
Hurry! 	Vội vàng!
Tom bled to death.	Tom chảy máu đến chết.
Tom says he doesn't believe it actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không tin điều đó thực sự xảy ra.
I don't blame you for what you did.	Tôi không trách bạn vì những gì bạn đã làm.
Tom really has to do it.	Tom thực sự phải làm điều đó.
I can't control what happens.	Tôi không thể kiểm soát những gì sẽ xảy ra.
I am very self-conscious.	Tôi rất tự giác.
Tom and Mary rent a house in Boston after they get married.	Tom và Mary thuê một căn nhà ở Boston sau khi kết hôn.
Tom thought that no one knew what he was doing.	Tom nghĩ rằng không ai biết mình đang làm gì.
We'll talk to Tom this afternoon.	Chiều nay chúng ta sẽ nói chuyện với Tom.
Tom told Mary not to drive too fast.	Tom nói với Mary đừng lái xe quá nhanh.
I understand that Tom is hurt.	Tôi hiểu rằng Tom bị tổn thương.
Tom was in a coma for three weeks.	Tom đã hôn mê trong ba tuần.
I certainly don't say that.	Tôi chắc chắn không nói điều đó.
I don't want to alarm you.	Tôi không muốn báo động cho bạn.
When it rains, buses arrive late more often than not.	Khi trời mưa, xe buýt đến muộn thường xuyên hơn không.
Tom is sure everyone has seen Mary.	Tom chắc chắn rằng mọi người đã nhìn thấy Mary.
I don't think Tom's speech is very good.	Tôi không nghĩ rằng bài phát biểu của Tom là rất tốt.
I didn't know that tofu tasted this good.	Tôi không biết rằng đậu phụ có vị ngon như thế này.
A stupid misunderstanding severed their longtime friendship.	Một sự hiểu lầm ngu ngốc đã cắt đứt tình bạn lâu năm của họ.
Tom will definitely come.	Tom chắc chắn sẽ đến.
Do not place the wallet on top of the fireplace.	Không đặt ví trên đầu lò sưởi.
Tom wants to follow in his father's footsteps.	Tom muốn tiếp bước cha mình.
Tom is living in Australia.	Tom đang sống ở Úc.
Tom, Mary, John and Alice all burst out laughing.	Tom, Mary, John và Alice đều phá lên cười.
Tom could be one of them.	Tom có ​​thể là một trong số đó.
My parents are not old yet.	Bố mẹ tôi vẫn chưa già.
Tom was in a hurry to see his new born baby.	Tom đã rất vội vàng để được nhìn thấy đứa con mới chào đời của mình.
Tom said he thought I wouldn't do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ không làm như vậy.
Tom says he is in Australia now.	Tom nói rằng bây giờ anh ấy đang ở Úc.
I know Tom is dead.	Tôi biết Tom đã chết.
Tom thinks I can do the job.	Tom nghĩ rằng tôi có thể làm công việc.
Tom is coming home.	Tom đang trở về nhà.
It cannot happen.	Nó không thể xảy ra.
That is the message.	Đó là thông điệp.
Tom can't cook his own dinner.	Tom không thể tự nấu bữa tối.
Tom won't kiss Mary.	Tom sẽ không hôn Mary.
What is learned in the cradle is carried to the tomb.	Những gì học được trong nôi được mang ra lăng mộ.
Tom told me he thought it would be fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ ổn thôi.
Tom said he was happy too.	Tom nói rằng anh ấy cũng rất vui.
I know you don't want to do it alone.	Tôi biết bạn không muốn làm điều đó một mình.
I did not walk.	Tôi đã không đi bộ.
Tom plans to get up early tomorrow morning.	Tom dự định dậy sớm vào sáng mai.
They are not ready.	Họ chưa sẵn sàng.
My friend sent me a letter to find out how I was.	Bạn tôi đã gửi cho tôi một lá thư để tìm hiểu xem tôi như thế nào.
I'm not sure anyone would do that.	Tôi không chắc có ai sẽ làm điều đó.
My parents fought all the time when I was little.	Cha mẹ tôi đã chiến đấu suốt khi tôi còn nhỏ.
Tom and Mary met while walking the dog.	Tom và Mary gặp nhau khi dắt chó đi dạo.
Maybe it's time for me to change my hair and makeup.	Có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi mái tóc và trang điểm.
I love it all the time.	Tôi yêu nó mọi lúc.
I don't want anymore.	Tôi không muốn nữa.
Tom tried to do it again.	Tom đã cố gắng làm điều đó một lần nữa.
That is a very positive sign.	Đó là một dấu hiệu rất tích cực.
Tom left Mary at school on his way to work.	Tom đã bỏ Mary ở trường trên đường đi làm.
Don't you know Tom will be there?	Bạn không biết Tom sẽ ở đó sao?
She showed them how to fasten their seat belts.	Cô chỉ cho họ cách thắt dây an toàn.
Ethnic minorities struggle against prejudice, poverty and oppression.	Các dân tộc thiểu số đấu tranh chống lại thành kiến, đói nghèo và áp bức.
Mary is not very feminine.	Mary không nữ tính cho lắm.
I think Tom could do it today if he wanted to.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó ngày hôm nay nếu anh ấy muốn.
Why is Tom at home?	Tại sao Tom lại ở nhà?
I hope that Tom is in a good mood.	Tôi hy vọng rằng Tom đang ở trong một tâm trạng tốt.
Tom bought a new house in the country.	Tom đã mua một ngôi nhà mới ở đất nước.
Tom isn't old enough, is he?	Tom chưa đủ lớn phải không?
Tom seemed to be the only one not present at the meeting.	Tom dường như là người duy nhất không có mặt tại cuộc họp.
Tom is studying to be a doctor's assistant.	Tom đang học để trở thành trợ lý của bác sĩ.
Tom is ready to go to work.	Tom đã sẵn sàng để đi làm.
Tom wondered if Mary knew anything.	Tom tự hỏi liệu Mary có biết chuyện gì không.
Tom was a little excited.	Tom hơi phấn khích.
Tom keeps treating me like a child.	Tom cứ đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Tom sings at this bar several times a week.	Tom hát ở quán bar này vài lần một tuần.
There are things I have to do.	Có những điều tôi phải làm.
Tom counts his change.	Tom đếm sự thay đổi của mình.
Tom says he knows he might need to do it on Monday.	Tom nói rằng anh ấy biết anh ấy có thể cần phải làm điều đó vào thứ Hai.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
Tom asks Mary to come home early.	Tom yêu cầu Mary về nhà sớm.
I think Tom is the right man for the job.	Tôi nghĩ Tom là người phù hợp với công việc.
Tom meets Mary at the bookstore.	Tom gặp Mary ở hiệu sách.
I don't think we should agree to do that.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đồng ý làm điều đó.
Tom seems to be a very nice guy.	Tom dường như là một chàng trai rất tốt.
I play the piano well.	Tôi chơi piano giỏi.
Tom is always thinking about other people.	Tom luôn nghĩ về người khác.
The hotel provides a rope in the bathroom to hang wet clothes.	Khách sạn cung cấp một sợi dây trong phòng tắm để treo quần áo ướt.
Tom has been listed among the missing.	Tom đã được liệt kê trong số những người mất tích.
Tom is not afraid to tell people what he thinks.	Tom không ngại nói với mọi người những gì anh ấy nghĩ.
I let Tom go.	Tôi để Tom đi.
The next thing you need to do is fill out this application.	Việc bạn cần làm tiếp theo là điền vào đơn đăng ký này.
Sugar and butter for cake.	Đường và bơ dành cho bánh.
Tom would be stupid to do that.	Tom sẽ thật ngu ngốc khi làm điều đó.
Tom says that Mary is very sad.	Tom nói rằng Mary rất buồn.
Why can't we eat now?	Tại sao chúng ta không thể ăn bây giờ?
We shouldn't have gone to Boston.	Đáng lẽ chúng ta không nên đến Boston.
I wish Tom hadn't told Mary I was going to be in jail.	Tôi ước rằng Tom đã không nói với Mary rằng tôi sẽ ở trong tù.
I missed the end of the movie because of you.	Tôi đã bỏ lỡ phần cuối của bộ phim vì bạn.
Did you go to the supermarket this afternoon?	Chiều nay bạn đã đi siêu thị phải không?
Complaining about it won't help.	Phàn nàn về nó sẽ không giúp ích gì.
Tom is not sure.	Tom không chắc chắn.
Tom is not my French teacher.	Tom không phải là giáo viên tiếng Pháp của tôi.
Tom replied that he thought he could do it.	Tom trả lời rằng anh ấy nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
Is Tom black?	Tom có ​​phải là người da đen không?
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
It was such an interesting book that I read it in a day.	Đó là một cuốn sách thú vị mà tôi đã đọc nó trong một ngày.
Reindeer have antlers.	Tuần lộc có gạc.
Part of the island was destroyed by big waves.	Một phần của hòn đảo đã bị phá hủy bởi những con sóng lớn.
You don't need my permission to go.	Bạn không cần sự cho phép của tôi để đi.
Tom, I feel very lonely tonight.	Tom, tôi cảm thấy rất cô đơn tối nay.
Tom lives in an old castle.	Tom sống trong một lâu đài cổ.
I know the name of the president of that company.	Tôi biết tên chủ tịch của công ty đó.
If you want to read the full report, visit our website.	Nếu bạn muốn đọc toàn bộ báo cáo, hãy truy cập trang web của chúng tôi.
What happened in Vietnam was like a bad dream.	Những gì đã xảy ra ở Việt Nam giống như một giấc mơ tồi tệ.
Why is Tom so defensive?	Tại sao Tom lại phòng thủ như vậy?
I wonder if Tom is actually smarter than Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự thông minh hơn Mary không.
Ask Tom what we should do.	Hãy hỏi Tom chúng ta nên làm gì.
I don't think Tom was fair.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã công bằng.
Do you have any updates on that?	Bạn có bất kỳ cập nhật nào về điều đó không?
I love that t-shirt.	Tôi thích cái áo phông đó.
You are a very wise person.	Bạn là một người rất khôn ngoan.
Don't know if Tom studied French or not.	Không biết Tom có ​​học tiếng Pháp hay không.
I will go through the book shortly.	Tôi sẽ thông qua cuốn sách trong thời gian ngắn.
What did you do with Tom's key?	Bạn đã làm gì với chìa khóa của Tom?
Did you know Tom almost never swims again?	Bạn có biết Tom gần như không bao giờ bơi nữa không?
Tom realized he was not alone.	Tom nhận ra mình không đơn độc.
Tom thought about growing a beard, but decided not to.	Tom đã nghĩ đến việc nuôi râu, nhưng quyết định không làm.
I think Tom will be happy here.	Tôi nghĩ Tom sẽ hạnh phúc ở đây.
My brother has lived in London for many years.	Anh trai tôi đã sống ở London trong nhiều năm.
You're the only one with the key, right?	Bạn là người duy nhất có chìa khóa, phải không?
Mary in a silk dress.	Mary trong một chiếc váy lụa.
Tom picked up the book and started reading.	Tom cầm cuốn sách lên và bắt đầu đọc.
Tom only wears a suit on special occasions.	Tom chỉ mặc một bộ vest trong những dịp đặc biệt.
I'm drenched.	Tôi ướt đẫm.
Tom told me he wasn't sure what to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không chắc phải làm gì.
I'm focusing on my French.	Tôi đang tập trung vào tiếng Pháp của mình.
Tom said he was too exhausted to go hiking with us.	Tom nói rằng anh ấy quá mất sức để đi bộ đường dài với chúng tôi.
Tom walks with his dog every day.	Tom đi dạo với chú chó của mình mỗi ngày.
I forgot to put my name on the test.	Tôi quên ghi tên mình vào bài thi.
Tom can be difficult to get along with.	Tom có ​​thể khó hòa hợp.
We waited for Tom all afternoon, but Tom never showed up.	Chúng tôi đã đợi Tom cả buổi chiều, nhưng Tom không hề xuất hiện.
You have never done that before.	Bạn chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Watching TV is not the only thing I do.	Xem TV không phải là việc duy nhất tôi làm.
I didn't work yesterday.	Tôi đã không làm việc ngày hôm qua.
Tom almost lost his life.	Tom suýt mất mạng.
Our basement is too humid for a piano.	Dưới tầng hầm của chúng tôi quá ẩm cho một cây đàn piano.
Tom says he thinks Mary needs to do it before John gets here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó trước khi John đến đây.
Tom is incapable of driving a car.	Tom không có khả năng lái xe ô tô.
I don't need your opinion.	Tôi không cần ý kiến ​​của bạn.
Tom was killed in a car crash.	Tom đã bị giết trong một vụ va chạm xe hơi.
Tom looked both ways before crossing the street.	Tom đã nhìn cả hai hướng trước khi băng qua đường.
Tom won't do it unless you ask him to.	Tom sẽ không làm điều đó trừ khi bạn yêu cầu anh ấy.
Tom was the only Canadian I invited to my party.	Tom là người Canada duy nhất mà tôi mời đến bữa tiệc của mình.
Don't get too close to the fire.	Đừng đến quá gần lửa.
Tom doesn't trust anyone.	Tom không tin ai cả.
Tom should tell Mary that she doesn't have to do it again.	Tom nên nói với Mary rằng cô ấy không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom thinks that Mary won't be able to convince John to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể thuyết phục John làm điều đó.
Tom is right, but Mary is not.	Tom có ​​lý, nhưng Mary thì không.
Tom is not smart, but Mary is.	Tom không thông minh, nhưng Mary thì có.
The sky is clear today.	Hôm nay bầu trời quang đãng.
Why does Tom eat pork?	Tại sao Tom lại ăn thịt lợn?
Tom is the man I want to marry.	Tom là người đàn ông mà tôi muốn kết hôn.
Tom is a teacher, and so am I.	Tom là một giáo viên, và tôi cũng vậy.
It is still undecided.	Nó vẫn chưa được quyết định.
I think you'll be happy to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tom says he can win.	Tom nói rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom majored in electronics.	Tom học chuyên ngành điện tử.
Tom is not a lazy student.	Tom không phải là một học sinh lười biếng.
I will be on your side no matter what others may say.	Tôi sẽ đứng về phía bạn bất kể người khác có thể nói gì.
Tom says he thinks Mary is married.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã kết hôn.
Tom said he tried to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã cố gắng làm điều đó.
Looks like Tom is bad at multiplication.	Có vẻ như Tom rất tệ trong phép nhân.
Tom was very generous.	Tom đã rất hào phóng.
Why do you think Tom is absent today?	Bạn nghĩ tại sao Tom vắng mặt hôm nay?
Tom fell asleep under the tree.	Tom ngủ gật dưới gốc cây.
Tom is really slow.	Tom thực sự rất chậm.
Now I'm in a fragile position.	Bây giờ tôi đang ở một vị trí mong manh.
Send Tom a Christmas card this year.	Hãy gửi cho Tom một tấm thiệp Giáng sinh năm nay.
Tom and Mary are still underage.	Tom và Mary vẫn chưa đủ tuổi.
I have a lot of work to do this week.	Tôi có rất nhiều việc phải làm trong tuần này.
I have seen Tom.	Tôi đã thấy Tom.
He refused to quit his job despite many obstacles.	Anh không chịu nghỉ việc dù gặp nhiều trở ngại.
I'm drunk now.	Tôi say ngay bây giờ.
Tom insists on coming to see you.	Tom khăng khăng muốn đến gặp bạn.
Tom wants to tell Mary before he forgets.	Tom muốn nói với Mary trước khi anh ấy quên.
Tom asked me to do it.	Tom yêu cầu tôi làm điều đó.
Is Tom aware of his mistake?	Tom có ​​nhận thức được sai lầm của mình không?
Fresh lemons.	Những trái chanh tươi.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
I'm still not used to the food here.	Tôi vẫn chưa quen với đồ ăn ở đây.
You are too emotional.	Bạn đang quá xúc động.
Tom hasn't been back there since.	Tom đã không quay lại đó kể từ đó.
Tom is not a hero.	Tom không phải là anh hùng.
Mary is a terrible mother.	Mary là một người mẹ tồi tệ.
Will you let Tom do it?	Bạn sẽ để Tom làm điều đó?
Tom said that Mary was too busy to have lunch.	Tom nói rằng Mary quá bận để ăn trưa.
Tom doesn't need to help us today.	Tom không cần phải giúp chúng ta ngày hôm nay.
Go ahead. 	Tiến lên.
I'll meet you downstairs.	Tôi sẽ gặp bạn ở tầng dưới.
He drives a pickup truck.	Anh ta lái một chiếc xe bán tải.
I thought you were a better chess player than me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là một người chơi cờ giỏi hơn tôi.
I know where you're going.	Tôi biết bạn định đi đâu.
I was not here yesterday.	Tôi đã không ở đây ngày hôm qua.
Now I'm ready to do it.	Bây giờ tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom won't see Mary in Boston.	Tom sẽ không gặp Mary ở Boston.
I was surprised when Tom said he was not happy here.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây.
Tom couldn't take less.	Tom không thể lấy ít hơn.
We suddenly saw a school of fish.	Chúng tôi bất ngờ nhìn thấy một đàn cá.
Tom looks ready to explode.	Tom có ​​vẻ như đã sẵn sàng để bùng nổ.
Tom won't let me eat anything.	Tom không cho phép tôi ăn bất cứ thứ gì.
Tom didn't expect to lose.	Tom không mong đợi để thua.
I knew Tom wouldn't want to go to Boston with Mary.	Tôi biết Tom sẽ không muốn đến Boston với Mary.
Aren't they adorable?	Họ không đáng yêu sao?
Tom became quite rich.	Tom trở nên khá giàu có.
It's on page 3.	Nó ở trang 3.
He's not the type to find fault with others.	Anh ấy không phải là loại người tìm lỗi với người khác.
I know that Tom is upstairs, crying in his room.	Tôi biết rằng Tom đang ở trên lầu, đang khóc trong phòng của mình.
What do you and Tom do together?	Bạn và Tom làm gì cùng nhau?
This bike used to belong to Tom.	Chiếc xe đạp này từng thuộc về Tom.
You cannot bring cats to school.	Bạn không thể mang mèo đến trường.
I can't believe Tom didn't tell us about Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom đã không nói với chúng tôi về Mary.
I think you may need to take a short break.	Tôi nghĩ bạn có thể cần phải có một kỳ nghỉ ngắn hạn.
The girl there waiting for Tom is a friend of mine.	Cô gái ở đó đang đợi Tom là một người bạn của tôi.
Tom is not at home.	Tom không có ở nhà.
Tom is with him.	Tom đang ở với anh ấy.
Why don't you just shut up?	Tại sao bạn không chỉ im lặng?
Tom will tell Mary about it.	Tom sẽ nói với Mary về điều đó.
Hold it down, Tom.	Giữ nó xuống, Tom.
Tom is drowning.	Tom đang chết đuối.
What makes you think we shouldn't go?	Điều gì khiến bạn nghĩ chúng ta không nên đi?
What is a tornado?	Cơn lốc xoáy là gì?
My mother and father have a big farm there.	Mẹ và cha tôi có một trang trại lớn ở đó.
Our studio is still on Park Street.	Studio của chúng tôi vẫn nằm trên Phố Park.
Tom is likely to retire by this time next year.	Tom có ​​thể sẽ nghỉ hưu vào thời điểm này vào năm sau.
My father always spoke to me in French and my mother always spoke to me in English.	Cha tôi luôn nói với tôi bằng tiếng Pháp và mẹ tôi luôn nói với tôi bằng tiếng Anh.
I want to see Tom, please.	Tôi muốn gặp Tom, làm ơn.
Tom will come sooner or later.	Tom sẽ đến sớm hay muộn.
We fry the turkey.	Chúng tôi chiên gà tây.
She is hiding the truth from us.	Cô ấy đang che giấu sự thật với chúng ta.
Tom certainly couldn't come up with this plan alone.	Tom chắc chắn không thể nghĩ ra kế hoạch này một mình.
Tom is the last person I want to talk to right now.	Tom là người cuối cùng tôi muốn nói chuyện bây giờ.
Tom will have his chance.	Tom sẽ có cơ hội của mình.
We asked about Tom's past.	Chúng tôi đã hỏi về quá khứ của Tom.
You are wrong about this.	Bạn sai về điều này.
Tom almost lost an eye.	Tom suýt mất một con mắt.
I'll try Tom as secretary.	Tôi sẽ thử Tom làm thư ký.
Tom couldn't tell Mary what he had seen.	Tom không thể nói với Mary những gì anh ta đã thấy.
I often tell you to do your duty, but you won't listen to me.	Tôi thường bảo bạn phải làm bổn phận của mình, nhưng bạn không chịu nghe tôi.
Tom is a wild man.	Tom là một người hoang dã.
Do they really let you wear that to work?	Họ có thực sự để bạn mặc cái đó đi làm không?
You don't seem to know that I don't have to do that.	Bạn dường như không biết rằng tôi không phải làm điều đó.
Not much is happening now.	Không có nhiều điều xảy ra bây giờ.
I think you are a liar.	Tôi nghĩ bạn là một kẻ nói dối.
Tom expected Mary to do it for him.	Tom mong Mary làm điều đó cho anh ta.
I don't remember meeting you before.	Tôi không nhớ đã gặp bạn trước đây.
Tom told me that I should spend more time with my family.	Tom nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Tom hasn't been told he has to do it yet.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy phải làm điều đó.
Drink with me, Tom.	Uống với tôi đi, Tom.
He didn't run fast enough to catch the train.	Anh ta không chạy đủ nhanh để bắt kịp chuyến tàu.
I don't need to pay for the food.	Tôi không cần phải trả tiền cho thức ăn.
I'm on vacation.	Tôi đang nghỉ.
I'm not going to let Tom drive.	Tôi không định để Tom lái xe.
Tom is planning to visit us this afternoon.	Tom đang có kế hoạch đến thăm chúng tôi vào chiều nay.
Looks like Tom doesn't want to do that.	Có vẻ như Tom không muốn làm điều đó.
Tom was unable to fix it.	Tom đã không thể sửa chữa nó.
There are still many unanswered questions.	Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Tom felt something crawling on his arm.	Tom cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên cánh tay mình.
Tom spent most of the morning in line.	Tom đã dành gần như cả buổi sáng để xếp hàng.
Tom might be hungry.	Tom có ​​thể đói.
They have suffered enough.	Họ đã chịu đựng đủ rồi.
Tom doesn't want to see it.	Tom không muốn nhìn thấy nó.
That strategy didn't work.	Chiến lược đó đã không hoạt động.
It took a bit of effort for Tom to get the job done.	Phải mất một chút nỗ lực Tom mới có thể hoàn thành công việc.
Tom and Mary are cannibals.	Tom và Mary là những kẻ ăn thịt người.
I thought I would try what Tom suggested.	Tôi nghĩ tôi sẽ thử những gì Tom gợi ý.
Tom really did a great job.	Tom thực sự đã làm rất tốt.
Let's talk about what Tom is doing.	Hãy nói về những gì Tom đang làm.
You look like you're about to vomit.	Bạn trông giống như bạn sắp nôn.
I think it's a very good book.	Tôi nghĩ rằng đó là một cuốn sách rất hay.
We are very busy and short of work.	Chúng tôi rất bận rộn và thiếu công việc.
I'm already standing.	Tôi đã đứng rồi.
I didn't want to work with him, but I tried my best.	Tôi không muốn làm việc với anh ấy, nhưng tôi đã cố gắng hết sức.
Tom says that Mary is sleepy.	Tom nói rằng Mary đang buồn ngủ.
Tom probably doesn't know exactly what happened.	Tom có ​​lẽ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
I'm not sure this is correct.	Tôi không chắc điều này là đúng.
Why is Tom always so grumpy?	Tại sao Tom luôn gắt gỏng như vậy?
I didn't even get a chance to try.	Tôi thậm chí không có cơ hội để thử.
Tom is still waiting for you downstairs.	Tom vẫn đang đợi bạn ở dưới nhà.
The crowd was much larger than I expected.	Đám đông đông hơn tôi tưởng rất nhiều.
I've been to Australia, but only once.	Tôi đã đến Úc, nhưng chỉ một lần.
I will not answer your question.	Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của bạn.
Tom said Mary knew that John might need to do it today.	Tom nói Mary biết rằng John có thể cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told us we should leave immediately.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên rời đi ngay lập tức.
Tom turns on his flashlight.	Tom bật đèn nháy của mình.
Can you tell me exactly what you really want?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác những gì bạn thực sự muốn?
Tom says he knows Mary might be asked to do it again.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Tom rarely smiles.	Tom rất ít khi cười.
I am being used.	Tôi đang được sử dụng.
About ten minutes to the station by bus.	Khoảng mười phút đến ga bằng xe buýt.
Do you know who killed Tom?	Bạn có biết ai đã giết Tom không?
I hope I get a chance to do that.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội để làm điều đó.
He is a brother boy.	Anh ấy là một cậu bé anh em.
Tom says he probably won't do it again.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm như vậy một lần nữa.
It was a full moon day was seen in that day.	Đó là một ngày trăng tròn đã được nhìn thấy trong ngày hôm đó.
Geckos lay eggs.	Tắc kè đẻ trứng.
You promised you would stay.	Bạn đã hứa là bạn sẽ ở lại.
I know that Tom worries about money.	Tôi biết rằng Tom lo lắng về tiền bạc.
Tom told police he saw nothing suspicious.	Tom nói với cảnh sát rằng anh ta không thấy gì đáng ngờ.
Why did you give that to Tom?	Tại sao bạn lại đưa cái đó cho Tom?
I hate dub movies.	Tôi ghét những bộ phim lồng tiếng.
The wind was so strong that the windows shook.	Gió mạnh đến nỗi cửa sổ rung rinh.
Tom is not a greedy person.	Tom không phải là một người tham lam.
Tom sold his farm and moved to Australia.	Tom đã bán trang trại của mình và chuyển đến Úc.
I want to talk to Tom again.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một lần nữa.
Tom can be glad that it will happen.	Tom có ​​thể vui mừng vì điều đó sẽ xảy ra.
You are worse than me.	Bạn tệ hơn tôi.
Tom will be very successful.	Tom sẽ rất thành công.
Tom doesn't think we can take care of ourselves.	Tom không nghĩ rằng chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân.
It doesn't matter which university you graduated from.	Không quan trọng lắm bạn tốt nghiệp đại học nào.
Tom is a witch doctor.	Tom là một bác sĩ phù thủy.
We should have told everyone to be here by 2:30, but we forgot.	Đáng lẽ chúng tôi phải nói với mọi người là có mặt ở đây trước 2:30, nhưng chúng tôi đã quên.
I told everyone that I wanted to learn French.	Tôi đã nói với mọi người rằng tôi muốn học tiếng Pháp.
Tom noticed Mary's car in the parking lot.	Tom nhận thấy xe của Mary ở bãi đậu xe.
I ran into my teacher at the restaurant last night.	Tôi tình cờ gặp cô giáo của mình tại nhà hàng tối qua.
Tom realized that there was nothing more he could do.	Tom nhận ra rằng anh không thể làm gì hơn được nữa.
I thought we ate everything in the house, but I found another box of crackers.	Tôi tưởng rằng chúng tôi đã ăn hết mọi thứ trong nhà, nhưng tôi lại tìm thấy một hộp bánh quy giòn khác.
He worked ten hours overtime this week.	Anh ấy đã làm thêm mười giờ trong tuần này.
I grew up reading Superman comics.	Tôi lớn lên đọc truyện tranh Siêu nhân.
I'm perfect for you.	Tôi hoàn hảo cho bạn.
She completely ignored him.	Cô ấy hoàn toàn phớt lờ anh.
Of the three languages ​​that you say you are fluent in, which is your strongest?	Trong ba ngôn ngữ mà bạn nói rằng bạn thông thạo, ngôn ngữ nào là mạnh nhất của bạn?
Tom called Mary several times this afternoon.	Tom đã gọi cho Mary vài lần vào chiều nay.
You don't read sports pages?	Bạn không đọc các trang thể thao?
Tom remains optimistic.	Tom vẫn lạc quan.
Tom is leaving town.	Tom sắp rời thị trấn.
Tom planted a banana tree.	Tom đã trồng cây chuối.
I drank more than I should have.	Tôi đã uống nhiều hơn mức đáng lẽ phải có.
Tom noticed that Mary's shoes were unlaced.	Tom nhận thấy rằng giày của Mary đã được cởi dây.
Tom stopped by my house.	Tom ghé qua nhà tôi.
She is an outspoken person.	Cô ấy là một người thẳng thắn.
Dragons do not exist.	Rồng không tồn tại.
I know that Tom won't get fired for doing that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bị sa thải vì làm điều đó.
We know water boils at 100 degrees.	Chúng ta biết nước sôi ở 100 độ.
This may not be correct.	Điều này có thể không chính xác.
I thought you said you had something to tell me.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn có một cái gì đó để nói với tôi.
Tom kicked me twice.	Tom đã đá tôi hai lần.
Let's wait for Tom and the others to return.	Chúng ta hãy chờ Tom và những người khác trở về.
I want to make an appointment to buy shampoo and a set of products.	Tôi muốn lấy một cuộc hẹn để mua dầu gội và một bộ sản phẩm.
Apparently, all of this land belongs to Tom.	Rõ ràng, tất cả mảnh đất này đều thuộc sở hữu của Tom.
I know that Tom has done it.	Tôi biết rằng Tom đã hoàn thành việc đó.
I think Tom has three options.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​ba lựa chọn.
Tom started running.	Tom bắt đầu chạy.
I don't have a niece.	Tôi không có cháu gái.
Tom is not as bad as Mary thinks.	Tom không tệ như Mary nghĩ.
Tom needs to be on time.	Tom cần đến đúng giờ.
The smaller a star, the longer it lasts.	Một ngôi sao càng nhỏ, nó càng tồn tại lâu.
I want to eat ramen.	Tôi muốn ăn ramen.
How long do you think it will take you to do that?	Bạn nghĩ rằng bạn sẽ mất bao lâu để làm được điều đó?
I spend a lot of time practicing guitar.	Tôi dành nhiều thời gian để luyện tập guitar.
Tom is not behind Mary.	Tom không đứng sau Mary.
Do you think it would be easy for you to do it?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để bạn làm điều đó?
Tom was my first coach.	Tom là huấn luyện viên đầu tiên của tôi.
Tom is a boy about your age.	Tom là một cậu bé trạc tuổi bạn.
It's not your book.	Đó không phải là cuốn sách của bạn.
They are building a new square.	Họ đang xây một quảng trường mới.
He's not good enough for her.	Anh ấy không đủ tốt với cô ấy.
This hat is a bit too small for me.	Cái mũ này hơi quá nhỏ đối với tôi.
Please replace the printer cartridge that has run out.	Vui lòng thay thế hộp mực máy in đã hết.
Tom shouted.	Tom hét lên.
Tell me everything Tom told you.	Kể cho tôi nghe tất cả những gì Tom đã nói với bạn.
Did you watch the cowboy movie on TV last night?	Bạn có xem bộ phim cao bồi trên TV tối qua không?
Why is Tom mad?	Tại sao Tom lại nổi điên?
All I want to do is go fishing.	Tất cả những gì tôi muốn làm là đi câu cá.
Tom says that all the people he hangs out with speak French.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy thường đi chơi đều nói tiếng Pháp.
You have a nasty concussion.	Bạn có một chấn động khó chịu.
Tom will protect you.	Tom sẽ bảo vệ bạn.
Tom is lamenting Mary's death.	Tom đang than thở về cái chết của Mary.
My mother always wears kimono at home.	Mẹ tôi luôn mặc kimono ở nhà.
Tom was shocked by what Mary did.	Tom đã bị sốc bởi những gì Mary đã làm.
Tom is sleeping in another room.	Tom đang ngủ trong phòng khác.
Tom comes to the city by bus.	Tom đến thành phố bằng xe buýt.
Tom hired Mary to be his secretary.	Tom đã thuê Mary làm thư ký cho anh ta.
I used to be an idiot.	Tôi đã từng là một thằng ngốc.
Tom breathed slowly and deeply to calm his nerves before entering the interview room.	Tom thở chậm và sâu để trấn an thần kinh trước khi bước vào phòng phỏng vấn.
It doesn't make any sense.	Nó không có ý nghĩa gì cả.
I was wondering when you showed up.	Tôi đã tự hỏi khi nào bạn xuất hiện.
I didn't start learning French until I was thirty years old.	Tôi đã không bắt đầu học tiếng Pháp cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
I hope Tom has enough money to buy the things he needs.	Tôi hy vọng Tom có ​​đủ tiền để mua những thứ anh ấy cần.
Tom seems insincere.	Tom có ​​vẻ không thành thật.
Don't misunderstand what I say.	Đừng hiểu sai những gì tôi nói.
Tell Tom not to be late.	Nói Tom đừng đến muộn.
How long will this take to complete?	Việc này sẽ mất bao lâu để hoàn thành?
I think Tom has never been to Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa bao giờ đến Úc.
I feel indebted to you for your help during my illness.	Tôi cảm thấy mang ơn bạn vì sự giúp đỡ của bạn trong thời gian tôi bị bệnh.
She talked to the chairperson.	Cô ấy đã nói chuyện với chủ tọa.
Tom is working, isn't he?	Tom đang làm việc, phải không?
I think Tom is still sick.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn ốm.
Do you really think Tom will help you do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ giúp bạn làm điều đó?
The submarine finally came to the surface.	Tàu ngầm cuối cùng cũng lên mặt nước.
What made Tom so sad?	Điều gì đã khiến Tom buồn như vậy?
I didn't have any fun yesterday.	Tôi đã không có bất kỳ niềm vui ngày hôm qua.
I really like driving.	Tôi thực sự thích lái xe.
I will go to soccer tomorrow.	Tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai.
The doctor told you to stay in bed until the fever subsided, right?	Bác sĩ bảo bạn phải nằm trên giường cho đến khi hạ sốt, phải không?
I thought Tom would apologize, but he didn't.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ xin lỗi, nhưng anh ấy đã không làm vậy.
Are you willing to do it for us?	Bạn có sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi không?
I told you I wasn't ready.	Tôi đã nói với bạn là tôi chưa sẵn sàng.
Tom and I have been friends for many years.	Tom và tôi đã là bạn của nhau trong nhiều năm.
I think Tom will win the race.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thắng cuộc đua.
Why don't you have one?	Tại sao bạn không có một cái?
The boy's aggression is causing problems.	Sự hung hăng của cậu bé đang gây ra vấn đề.
Tom won't teach for a while.	Tom sẽ không dạy trong một thời gian.
I think I can get Tom to listen to me.	Tôi nghĩ tôi có thể khiến Tom lắng nghe tôi.
I know Tom is doing it now.	Tôi biết Tom đang làm điều đó bây giờ.
The entire area of ​​the Dutch province of Flevoland was under the sea before 1930.	Toàn bộ khu vực thuộc tỉnh Flevoland của Hà Lan từng nằm dưới đáy biển trước năm 1930.
I can't find bread.	Tôi không thể tìm thấy bánh mì.
Tom asked me if Mary could borrow me thirty dollars.	Tom hỏi tôi liệu Mary có thể vay tôi ba mươi đô la không.
When did you become a Boy Scout?	Bạn trở thành một Hướng đạo sinh khi nào?
Tom seems like he's not having fun.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không vui vẻ.
Who is your favorite movie villain?	Nhân vật phản diện trong phim yêu thích của bạn là ai?
You don't want to know why I say that?	Bạn không muốn biết tại sao tôi lại nói như vậy?
It wasn't until yesterday that he noticed her.	Mãi đến ngày hôm qua, anh mới để ý đến cô.
I asked where Tom Mary was.	Tôi hỏi Tom Mary ở đâu.
Things don't always turn out the way we want them to.	Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách chúng ta mong muốn.
Doesn't Tom know anything?	Tom không biết gì sao?
Do you think Tom might enjoy doing that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể thích làm điều đó không?
I'm buying flowers because I'm going to visit my grandmother tonight.	Tôi đang mua hoa vì tối nay tôi sẽ về thăm bà ngoại.
It's not too cold.	Nó không quá lạnh.
I'm pretty sure Tom wouldn't want to sing.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ không muốn hát.
She will come see me this afternoon.	Cô ấy sẽ đến gặp tôi vào chiều nay.
I think Tom is capable of doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
I know that Tom is a much better singer than I am.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi hơn tôi rất nhiều.
Let me know when you will call me.	Hãy cho tôi biết khi bạn sẽ gọi cho tôi.
Tom admitted that he made a mistake and apologized.	Tom thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm và xin lỗi.
You don't have to quit your job.	Bạn không cần thiết phải nghỉ việc.
Tom has started dating Mary.	Tom đã bắt đầu hẹn hò với Mary.
They are good people.	Họ là những người tốt.
I have not deleted any messages yet.	Tôi vẫn chưa xóa bất kỳ tin nhắn nào.
Tom hasn't been invited to the party for a long time.	Tom đã lâu không được mời dự tiệc.
It will be unbearable.	Nó sẽ không thể chịu đựng được.
Why is no one asking any questions?	Tại sao không ai hỏi bất kỳ câu hỏi nào?
I'm not sure that's what Tom really wants to do.	Tôi không chắc đó là điều mà Tom thực sự muốn làm.
The old TV that Tom gave me didn't work.	Chiếc TV cũ mà Tom đưa cho tôi không hoạt động.
I just want you to know that I regret doing that.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi hối hận vì đã làm điều đó.
Tom says he's not thirsty.	Tom nói rằng anh ấy không khát.
Tom knows Mary is Canadian.	Tom biết Mary là người Canada.
Tom told me where I could buy the part I needed.	Tom nói với tôi nơi tôi có thể mua phần tôi cần.
After much effort, he got a contract.	Sau nhiều nỗ lực, anh ấy đã có được một bản hợp đồng.
Tom died in 2013 of a heart attack.	Tom qua đời vào năm 2013 vì một cơn đau tim.
Tom admits he's under pressure.	Tom thừa nhận anh ấy đang bị áp lực.
Tom doesn't break the law.	Tom không phạm luật.
His criticisms were directed at the Japanese government.	Những lời chỉ trích của ông nhằm vào chính phủ Nhật Bản.
I didn't know that Tom and Mary were dating.	Tôi không biết rằng Tom và Mary đang hẹn hò.
I wish I didn't have to do it again.	Tôi ước rằng tôi không phải làm điều đó một lần nữa.
I think Tom will be the last.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ là người cuối cùng.
Tom plans to live in Boston for at least a year.	Tom dự định sẽ sống ở Boston ít nhất một năm.
Tom doesn't deny it.	Tom không phủ nhận điều đó.
I think Tom would be a good name.	Tôi nghĩ Tom sẽ là một cái tên hay.
Tom told us how he did it.	Tom đã nói với chúng tôi rằng anh ấy đã làm điều đó như thế nào.
Tom won't be too hard to find.	Tom sẽ không quá khó để tìm thấy.
Do you still see Tom every Monday?	Bạn có còn gặp Tom vào thứ Hai hàng tuần không?
You have to hustle if you want to get the world.	Bạn phải hối hả nếu bạn muốn có được thế giới.
Tom started snoring.	Tom bắt đầu ngáy.
Tom can do it.	Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom is a successful lawyer.	Tom là một luật sư thành công.
We come to get you.	Chúng tôi đến để có được bạn.
Tom can't tell us what happened.	Tom không thể cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra.
Tom is afraid that no one will come to his party.	Tom sợ rằng sẽ không có ai đến dự tiệc của mình.
Tom says he wants a puppy for Christmas.	Tom nói rằng anh ấy muốn có một con chó con vào dịp Giáng sinh.
The plane flies at a speed of five hundred kilometers per hour.	Máy bay bay với tốc độ năm trăm km một giờ.
It was not an easy race.	Đó không phải là một cuộc đua dễ dàng.
Tom wants to talk to you.	Tom muốn nói chuyện với bạn.
Tom will learn French with Mary.	Tom sẽ học tiếng Pháp với Mary.
The police think that Tom murdered Mary.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom đã sát hại Mary.
Tom immediately fell in love with Mary.	Tom ngay lập tức say mê Mary.
Try not to make the same mistakes I did.	Cố gắng không mắc phải những sai lầm tương tự như tôi đã mắc phải.
The engine is not working properly.	Động cơ không hoạt động bình thường.
Where is Tom when it rains.	Tom đang ở đâu thì trời mưa.
Obviously you are lying.	Rõ ràng là bạn đang nói dối.
I don't know why Tom is not at school today.	Tôi không biết tại sao Tom không ở trường hôm nay.
There is one black sheep in each herd.	Có một con cừu đen trong mỗi đàn.
Tom is in the greenhouse.	Tom đang ở trong nhà kính.
We rarely see Tom do that.	Chúng tôi hiếm khi thấy Tom làm vậy.
Tom lives in the apartment next to Mary's.	Tom sống trong căn hộ cạnh Mary's.
There's too much on the screen for me to see.	Có quá nhiều thứ trên màn hình để tôi xem.
Losing your temper won't cost anything.	Mất bình tĩnh sẽ không phải trả giá.
Tom said he was expecting Mary to go yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã mong Mary đi hôm qua.
Do you know who gave Mary that necklace?	Bạn có biết ai đã tặng Mary chiếc vòng cổ đó không?
You have escaped the hook.	Bạn đã thoát khỏi cái móc.
I couldn't have done it without Tom's help.	Tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom tells Mary that he doesn't think John is crazy.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John bị điên.
I don't think Tom can hear what you're saying.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể nghe thấy những gì bạn đang nói.
Tom was deeply affected by the death of his wife.	Tom bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chết của vợ mình.
Tom paused for a moment and looked around.	Tom dừng lại một lúc và nhìn xung quanh.
I don't have as many stamps as you do.	Tôi không có nhiều tem như bạn làm.
You don't seem to be as lazy as Tom.	Bạn dường như không lười biếng như Tom.
Will I let Tom do it?	Tôi sẽ để Tom làm điều đó?
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom is reading the book you gave him.	Tom đang đọc cuốn sách bạn đưa cho anh ấy.
I slept on a mattress on the floor.	Tôi ngủ trên một tấm nệm trên sàn nhà.
I have three sons. 	Tôi có ba con trai.
One is in New York, but the others are in London.	Một ở New York, nhưng những cái khác ở London.
Why doesn't anyone help Tom?	Tại sao không ai giúp Tom?
May I ask what are you doing?	Tôi có thể hỏi bạn đang làm gì không?
This conflict is not over yet.	Xung đột này vẫn chưa kết thúc.
Maybe we shouldn't do this here.	Có lẽ chúng ta không nên làm điều này ở đây.
This room is used for many different purposes.	Căn phòng này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Tom said that Mary had only done it three times.	Tom nói rằng Mary mới chỉ làm điều đó ba lần.
Tom endured the pain.	Tom đã chịu đựng nỗi đau.
How do you think Tom did it?	Bạn nghĩ Tom đã làm điều đó như thế nào?
Today is the twentieth of October.	Hôm nay là ngày hai mươi tháng mười.
Who will sing with Tom?	Ai sẽ hát với Tom?
There is a picture of Tom on Mary's desk.	Có một bức ảnh của Tom trên bàn của Mary.
Maybe it's not so obvious.	Có lẽ nó không quá rõ ràng.
"What time is it?" 	"Mấy giờ rồi?"
"It's half past ten."	"Bây giờ là mười giờ rưỡi."
I'm sure it's not the kind of medicine Tom needs.	Tôi chắc rằng đó không phải là loại thuốc mà Tom cần.
Tom seems unlucky.	Tom có ​​vẻ không may mắn.
Tom is the youngest in our class.	Tom là người trẻ nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom said Mary thought he might soon be allowed to do that.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể sớm được phép làm điều đó.
We're on a pretty shaky ground as it is.	Chúng tôi đang ở trên một mặt đất khá lung lay như nó vốn có.
Tom might get hurt if he did.	Tom có ​​thể sẽ bị thương nếu làm vậy.
They won't tell us.	Họ sẽ không nói với chúng tôi.
Do you think I'm sexy?	Bạn có nghĩ tôi sexy không?
Tom is painting his room.	Tom đang sơn phòng của mình.
Not sure if Tom knew what was about to happen.	Không biết Tom có ​​biết chuyện gì sắp xảy ra không.
You know Tom used to live in Boston, right?	Bạn biết Tom từng sống ở Boston, phải không?
Slovakia joined the EU in 2004 and the eurozone in 2009.	Slovakia gia nhập EU vào năm 2004 và khu vực đồng euro vào năm 2009.
Tom has the wrong address.	Tom đã nhầm địa chỉ.
Are you good at finding differences?	Bạn có giỏi tìm kiếm sự khác biệt không?
This was a turning point in Tom's life.	Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của Tom.
Some businesses complain of unclear regulations and unequal law enforcement.	Một số doanh nghiệp phàn nàn về các quy định không rõ ràng và việc thực thi pháp luật không bình đẳng.
Do you know that I'm in love with you?	Bạn có biết rằng tôi đang yêu bạn?
I didn't notice.	Tôi đã không nhận thấy.
Where did Tom put his book?	Tom đã đặt cuốn sách của mình ở đâu?
I am working on a school project.	Tôi đang làm một dự án trường học.
Tom can stay at home.	Tom có ​​thể ở nhà.
I want to see it again.	Tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa.
We floated down the river.	Chúng tôi trôi xuống sông.
Wait, don't come back.	Chờ đã, đừng quay lại.
Tom gave Mary a lot of money.	Tom đã cho Mary rất nhiều tiền.
Tom is a brisk walker, isn't he?	Tom là một người đi bộ nhanh, phải không?
I think I'm ready to do it now.	Tôi nghĩ bây giờ tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom knows a lot about Mary.	Tom biết rất nhiều về Mary.
Tom still hasn't refunded me.	Tom vẫn chưa hoàn tiền cho tôi.
Buy this for Tom.	Hãy mua cái này cho Tom.
Yesterday Tom didn't go to French class.	Hôm qua Tom không đến lớp tiếng Pháp.
Tom says he needs a ride.	Tom nói rằng anh ấy cần một chuyến đi.
I didn't know that Tom liked to play volleyball.	Tôi không biết rằng Tom thích chơi bóng chuyền.
I think Tom would be scared because of that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sợ hãi vì điều đó.
Tom asked for our help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom took a few more pictures of Mary.	Tom đã chụp thêm một vài bức ảnh về Mary.
I tried to do it once.	Tôi đã cố gắng làm điều đó một lần.
I thought Tom wouldn't be able to do it without help.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Why is Tom sad?	Tại sao Tom buồn?
Tell Tom I need to do it.	Hãy nói với Tom rằng tôi cần phải làm điều đó.
I don't think I'm drunk enough for this.	Tôi không nghĩ rằng tôi đủ say cho việc này.
Why do you think I would do something like that?	Tại sao bạn nghĩ rằng tôi sẽ làm một cái gì đó như vậy?
Tom won't be dangerous.	Tom sẽ không nguy hiểm.
Have you heard the rumor about Tom?	Bạn đã nghe tin đồn về Tom chưa?
Tom is rarely sick.	Tom hiếm khi bị ốm.
Tom suggested we change the schedule.	Tom đề nghị chúng tôi thay đổi lịch trình.
I loved climbing trees when I was a kid.	Tôi thích trèo cây khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom is a native French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
Tom seems busy, but Mary is not.	Tom có ​​vẻ bận, nhưng Mary thì không.
Those glasses belong to Tom.	Cặp kính đó là của Tom.
Can Tom go too?	Tom cũng đi được chứ?
I wonder if Tom is getting suspicious.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang nghi ngờ hay không.
If that's how you feel, I'll stay.	Nếu đó là cảm giác của bạn, tôi sẽ ở lại.
Why don't you leave, Tom?	Tại sao anh không rời đi, Tom?
Tom told me he wasn't very hungry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đói lắm.
I don't mean to mock you.	Tôi không có ý chế giễu bạn.
My name is Tom Jackson, and I'm your new manager.	Tên tôi là Tom Jackson, và tôi là người quản lý mới của bạn.
Tom didn't tell Mary why he was so busy.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy lại bận như vậy.
I do not call you.	Tôi không gọi cho bạn.
I'm usually quite patient.	Tôi thường khá kiên nhẫn.
Tom always seems happy.	Tom luôn có vẻ hạnh phúc.
Not all of Tom's jokes are funny.	Không phải tất cả những trò đùa của Tom đều hài hước.
Tom and Mary seem to be very close friends.	Tom và Mary dường như là những người bạn rất thân.
Tom was asked by Mary to cut the lawn.	Tom được Mary yêu cầu cắt cỏ.
Tom says that Mary is likely to remain in Boston.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn ở Boston.
I think Tom and Mary are both bored.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều cảm thấy buồn chán.
Let's look at the problem from a different perspective.	Hãy nhìn nhận vấn đề theo một góc nhìn khác.
Tom is very generous.	Tom rất hào phóng.
Tom eats chips and drinks beer.	Tom ăn khoai tây chiên và uống bia.
Tom will never be famous.	Tom sẽ không bao giờ nổi tiếng.
My small bladder causes me to constantly run to the bathroom.	Bàng quang nhỏ của tôi khiến tôi phải liên tục chạy vào phòng tắm.
A lot of people have asked me why I love doing this.	Rất nhiều người đã hỏi tôi tại sao tôi thích làm việc này.
There's really nothing we can do.	Chúng tôi thực sự không thể làm gì được.
I was expecting more from you.	Tôi đã mong đợi nhiều hơn nữa từ bạn.
Tom grumbled.	Tom càu nhàu.
That's all she wrote.	Đó là tất cả những gì cô ấy viết.
Can't you and Tom stay a little longer?	Bạn và Tom không thể ở lại lâu hơn một chút được không?
Tom said he doesn't want to pay too much for a used car.	Tom cho biết anh không muốn trả quá nhiều tiền cho một chiếc xe đã qua sử dụng.
I don't think I can do that right now.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ.
Tom has found Mary's secret diary.	Tom đã tìm thấy cuốn nhật ký bí mật của Mary.
Do you think Cookie would be a good name for a dog?	Bạn có nghĩ rằng Cookie sẽ là một cái tên hay cho một chú chó?
Can Tom also play the saxophone?	Tom cũng có thể chơi saxophone chứ?
Tom is excellent.	Tom rất xuất sắc.
Tom says he's not alone.	Tom nói rằng anh ấy không đơn độc.
Our teacher reminded us not to forget our homework.	Giáo viên của chúng tôi đã nhắc nhở chúng tôi không được quên bài tập về nhà.
Tom arrived at the airport three hours before his flight was scheduled to depart.	Tom đến sân bay ba giờ trước khi chuyến bay của anh ấy dự kiến ​​khởi hành.
I urged Tom to go back to Australia.	Tôi đã thúc giục Tom quay trở lại Úc.
I can't open the door.	Tôi không thể mở cửa.
Tom wasn't curious, but Mary was.	Tom không tò mò, nhưng Mary thì có.
Temperatures have dipped below freezing for several days.	Nhiệt độ đã xuống dưới mức đóng băng trong vài ngày.
Tom thinks that Mary will come to her office on Monday.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ đến văn phòng của cô ấy vào thứ Hai.
All roads leading into the city are filled with cars.	Tất cả các con đường dẫn vào thành phố đều chật kín ô tô.
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó.
For me it makes no difference whether we take a car or a bus.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù chúng tôi đi ô tô hay xe buýt.
Tom is the new owner of this hotel.	Tom là chủ sở hữu mới của khách sạn này.
I was shocked when I heard that Tom was arrested.	Tôi đã rất sốc khi nghe tin Tom bị bắt.
Don't tell me you're scared?	Đừng nói với tôi là bạn sợ?
We consulted experts.	Chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia.
You can wonder Tom tomorrow when you meet him.	Bạn có thể tự hỏi Tom vào ngày mai khi bạn gặp anh ấy.
I don't spend a lot of money.	Tôi không tốn nhiều tiền lắm.
I asked Tom where he wanted to go.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy muốn đi đâu.
Tom says he feels the same way.	Tom nói rằng anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
Tom said that Mary might still want to do it.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn muốn làm điều đó.
Tom thought that Mary would do it to John and him.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó với John và anh ta.
Tom winked at Mary.	Tom nháy mắt với Mary.
Tom is neurotic.	Tom bị loạn thần kinh.
Tom and Mary spent the summer together.	Tom và Mary đã trải qua mùa hè cùng nhau.
I can't believe you remember that.	Tôi không thể tin rằng bạn nhớ điều đó.
We will be in trouble if we continue like this.	Chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu cứ tiếp tục như vậy.
Tom is coming home tomorrow.	Tom sẽ trở về nhà vào ngày mai.
Tom's explanation is not very good.	Lời giải thích của Tom không hay lắm.
Tom shoots the gun and hits his target.	Tom bắn súng và trúng mục tiêu của anh ta.
I don't think Tom recognized me.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhận ra tôi.
Tom was the one who hit me.	Tom là người đã đánh tôi.
I want some aspirin.	Tôi muốn một ít aspirin.
Tom was home alone in Boston last Christmas.	Tom đã ở nhà một mình ở Boston vào Giáng sinh năm ngoái.
Tom wasn't hungry at all.	Tom không hề đói.
According to the weather forecast, it will snow tomorrow.	Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ có tuyết.
Tom doesn't have to do it this week.	Tom không phải làm điều đó trong tuần này.
I know that you are hiding somewhere.	Tôi biết rằng bạn đang trốn ở đâu đó.
I have stomachache.	Tôi bị đau bụng.
I can't calm down.	Tôi không thể bình tĩnh được.
Tom didn't tell Mary what he had to do.	Tom đã không nói với Mary những gì anh ta phải làm.
Tom kept me waiting for over 30 minutes.	Tom đã giữ tôi đợi hơn 30 phút.
The last time I saw you, you had a mustache.	Lần cuối cùng tôi gặp bạn, bạn đã có một bộ ria mép.
Tom said he was very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy rất thất vọng.
Tom drives a pickup truck.	Tom lái một chiếc xe bán tải.
I'm on deck.	Tôi đang ở trên boong.
I like to eat almonds with dates.	Tôi thích ăn hạnh nhân với quả chà là.
Tom received the same gift as Mary.	Tom đã nhận được món quà giống như Mary.
Tom probably hasn't slept yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ngủ.
Tom seemed confused by the results.	Tom có ​​vẻ bối rối trước kết quả.
I never imagined we would end up like this.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng chúng tôi sẽ kết thúc như thế này.
Tom thinks Mary seems very busy.	Tom nghĩ Mary có vẻ rất bận.
Best stay away from Tom.	Tốt nhất hãy tránh xa Tom.
I didn't wait long before she showed up.	Tôi đã không đợi lâu trước khi cô ấy xuất hiện.
Tom is famous for never letting anyone else say anything.	Tom nổi tiếng là không bao giờ để người khác nói bất cứ điều gì.
Don't throw away a good opportunity.	Đừng vứt bỏ cơ hội tốt.
I think Tom is not a safe driver.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là một người lái xe an toàn.
I could never do it as well as you.	Tôi không bao giờ có thể làm điều đó tốt như bạn.
We ran a distance of hundreds of meters.	Chúng tôi đã chạy một đoạn đường dài hàng trăm mét.
This is silly, isn't it?	Điều này thật ngớ ngẩn, phải không?
I know that Tom didn't know that Mary would do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary sẽ làm điều đó.
You should not lose patience when dealing with children.	Bạn không nên mất kiên nhẫn khi đối phó với bọn trẻ.
Tom wants to be the first person to set foot on Mars.	Tom muốn trở thành người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.
Tom doesn't know when to shut up.	Tom không biết khi nào nên im lặng.
I think Tom has stopped smoking.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngừng hút thuốc.
Tom told me he has no enemies.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có kẻ thù.
Tom is the captain of the swimming team.	Tom là đội trưởng đội bơi lội.
Tom was the only man on the committee.	Tom là người đàn ông duy nhất trong ủy ban.
Tom studied electrical engineering in college.	Tom học kỹ sư điện ở trường đại học.
Tom and Mary have been dating for several years.	Tom và Mary đã hẹn hò được vài năm.
I can't stand Mary's boyfriend.	Tôi không thể chịu được bạn trai của Mary.
This is a good place to pitch a tent.	Đây là một nơi tốt để dựng lều.
It's hard to believe that something like that could happen around here.	Thật khó để tin rằng một điều gì đó như thế có thể xảy ra xung quanh đây.
You can trust Tom with any job.	Bạn có thể tin tưởng Tom với bất kỳ công việc nào.
I went home to change clothes.	Tôi về nhà để thay quần áo.
I don't think I'll be alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cô đơn.
Tom still didn't know why Mary needed to do this.	Tom vẫn không biết tại sao Mary cần phải làm như vậy.
Tom used to be fun to hang out with.	Tom đã từng rất vui khi đi chơi cùng.
Tom now wears normal clothes.	Tom bây giờ mặc quần áo bình thường.
Did you ever know they arrived on time?	Bạn đã bao giờ biết họ đến đúng giờ chưa?
I can drive to Boston and back on a tank of gas.	Tôi có thể lái xe đến Boston và quay lại trên một bình xăng.
Tom has a lot of weird ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng kỳ lạ.
Huh? 	Huh?
How is that relevant here?	Làm thế nào mà có liên quan ở đây?
You don't need to worry about eavesdropping.	Bạn không cần phải lo lắng về việc nghe lén.
Tom told me he knew who Mary's grandfather was.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết ông của Mary là ai.
Tom is a good boy.	Tom là một cậu bé tốt.
Tom seems to know the way.	Tom dường như biết đường.
That's how I know that you love Tom.	Đó là cách tôi biết rằng bạn yêu Tom.
Tom and Mary are said to be together.	Tom và Mary được cho là ở cùng nhau.
That is not good for your health.	Điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn.
I think Tom wants our help.	Tôi nghĩ Tom muốn chúng tôi giúp đỡ.
I think I can beat Tom's record.	Tôi nghĩ tôi có thể đánh bại kỷ lục của Tom.
There are crossword puzzles in most newspapers.	Có những câu đố ô chữ trên hầu hết các tờ báo.
I went to the ballet.	Tôi đã đi xem ba lê.
If you help me, I will be able to get this done much faster.	Nếu bạn giúp tôi, tôi sẽ có thể hoàn thành việc này nhanh hơn nhiều.
I don't think Tom knows anyone who wants to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai muốn làm điều đó.
What do you know about Tom that I don't?	Bạn biết gì về Tom mà tôi không biết?
Tom didn't give us anything to eat.	Tom không cho chúng tôi ăn gì cả.
Tom told me that Mary decided to do it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã quyết định làm điều đó.
Last weekend Tom took me out.	Cuối tuần trước Tom đã đưa tôi đi chơi.
You are the only person I ever wanted to marry.	Bạn là người duy nhất tôi từng muốn kết hôn.
We still need to buy food for tonight's party.	Chúng tôi vẫn cần mua thức ăn cho bữa tiệc tối nay.
Tom's time behind bars is over.	Thời gian của Tom sau song sắt đã kết thúc.
Tom needs to prepare.	Tom cần phải chuẩn bị.
We are Tom's children.	Chúng tôi là con của Tom.
I stay in my room.	Tôi ở trong phòng của tôi.
They all turned to look at Tom.	Tất cả đều quay lại nhìn Tom.
How do you know what else Tom needs to do?	Làm sao bạn biết Tom cần phải làm gì khác?
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I do not mean to make you sad.	Tôi không có ý làm bạn buồn.
I know that Tom is a guy who isn't afraid to say it.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai không ngại nói ra điều đó.
I don't let my children drink alcohol.	Tôi không cho các con tôi uống rượu.
I know that Tom doesn't know Mary wants to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary muốn làm điều đó.
Tom knows that I used to live in Boston.	Tom biết rằng tôi đã từng sống ở Boston.
Tom knows what's going on.	Tom biết điều gì đang xảy ra.
I'm not as depressed as Tom.	Tôi không suy sụp như Tom.
Tom is not a replaceable friend.	Tom không phải là người bạn có thể thay thế.
Last year Tom was shorter than me, but now he's taller.	Năm ngoái Tom thấp hơn tôi, nhưng giờ anh ấy đã cao hơn.
Tom tried to hide his anger.	Tom cố gắng che giấu sự tức giận của mình.
Tom wants to do it, but unfortunately he doesn't have enough time.	Tom muốn làm điều đó, nhưng tiếc là anh ấy không có đủ thời gian.
I want to know where Tom comes from.	Tôi muốn biết Tom đến từ đâu.
Mary is one of my ex-girlfriends.	Mary là một trong những người bạn gái cũ của tôi.
I woke up early so I could catch the first train.	Tôi dậy sớm để có thể bắt chuyến tàu đầu tiên.
I hope I will be able to help you tomorrow.	Tôi hy vọng tôi sẽ có thể giúp bạn vào ngày mai.
I looked around, but saw no one.	Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả.
I don't mean to poke my nose into your business.	Tôi không có ý chọc mũi tôi vào chuyện của anh.
I can't tell you everything that happened to me yesterday.	Tôi không thể nói với bạn tất cả những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm qua.
There are lipstick stains on the cup.	Có vết son trên cốc.
It will work like a charm.	Nó sẽ hoạt động như một sự quyến rũ.
Tom says one day he will be able to play the English trumpet as good as Mary.	Tom nói một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể chơi kèn tiếng Anh giỏi như Mary.
Tom asks Mary to give him the money she owes him.	Tom yêu cầu Mary phải đưa cho anh ta số tiền mà cô ta nợ anh ta.
Tom and I will take care of ourselves.	Tom và tôi sẽ tự lo liệu.
I want to talk to Tom is Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom là Tom.
I think it's a lot better in Boston.	Tôi nghĩ rằng ở Boston tốt hơn rất nhiều.
I don't like the way this tastes.	Tôi không thích cách này có mùi vị.
Tom appeared as a snob.	Tom hiện ra như một kẻ hợm mình.
He came to Tokyo with the dream of becoming rich.	Anh đến Tokyo với ước mơ trở nên giàu có.
I don't need such a big car.	Tôi không cần một chiếc xe lớn như vậy.
No one was seen on the street.	Không ai được nhìn thấy trên đường phố.
Tom doesn't have any friends to advise him.	Tom không có bất kỳ người bạn nào để khuyên anh ta.
Dinner is served at half past nine.	Bữa tối được phục vụ lúc chín giờ rưỡi.
I wonder if Tom has a girlfriend.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã có bạn gái hay chưa.
Tom is still there, isn't he?	Tom vẫn ở đó, phải không?
I'll be at your place in about thirty minutes.	Tôi sẽ đến chỗ của bạn trong khoảng ba mươi phút nữa.
I don't need to come back here anymore.	Tôi không cần phải quay lại đây nữa.
Tom has a good feeling in his heart when people laugh heartily at his jokes.	Tom có ​​một cảm giác tốt trong lòng khi mọi người cười chân thành trước những câu chuyện cười của anh ấy.
Someone stole my car.	Ai đó đã lấy trộm chiếc xe của tôi.
The water in this area is not potable.	Nước ở khu vực này không thể uống được.
We plan to tell you the secret.	Chúng tôi dự định cho bạn biết bí mật.
What Tom did was illegal.	Những gì Tom đã làm là bất hợp pháp.
There's something I haven't told you, Tom.	Có điều tôi chưa nói với anh, Tom.
Do you have a scanner?	Bạn có máy quét không?
Tom is usually at home on Monday nights.	Tom thường ở nhà vào tối thứ Hai.
You will not be able to bribe Tom.	Bạn sẽ không thể hối lộ Tom.
Tom says he will probably go shopping with Mary on Monday.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đi mua sắm với Mary vào thứ Hai.
You need help to do that, right?	Bạn cần giúp đỡ để làm điều đó, phải không?
Tom did not believe that Mary could win.	Tom không tin rằng Mary có thể thắng.
I'm not angry anymore.	Tôi không còn tức giận nữa.
I can't say I'm sorry to see Tom go.	Tôi không thể nói rằng tôi rất tiếc khi thấy Tom ra đi.
Tom says he wants to buy something.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua một vài thứ.
You will eventually get used to it.	Cuối cùng bạn sẽ quen với việc đó.
I know I don't need to do it again.	Tôi biết tôi không cần phải làm điều đó một lần nữa.
I went to the mall.	Tôi đã đến trung tâm mua sắm.
It is transparent.	Nó trong suốt.
We have never broken the law.	Chúng tôi chưa bao giờ vi phạm luật pháp.
I know that Tom knows that Mary probably doesn't want him to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ không muốn anh ta làm như vậy nữa.
I don't know if we can do this without some help.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều này mà không cần một số trợ giúp hay không.
Tom slept more than three o'clock this afternoon.	Tom đã ngủ hơn ba giờ chiều nay.
Tom told me an unbelievable story.	Tom đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khó tin.
Tom wished he was somewhere else.	Tom ước gì anh ấy ở một nơi khác.
Tom likes blondes.	Tom thích những cô gái tóc vàng.
The bank is trying to take Tom's house away.	Ngân hàng đang cố gắng mang ngôi nhà của Tom đi.
Parents warn their children not to eat food given to them by strangers.	Cha mẹ cảnh báo con cái không được ăn thức ăn do người lạ đưa cho.
Tom said he didn't really expect that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi điều đó xảy ra.
Are you sure you want me to ask Tom that?	Bạn có chắc rằng bạn muốn tôi hỏi Tom điều đó không?
Take off all your clothes from the waist up.	Hãy cởi hết quần áo của bạn từ thắt lưng trở lên.
I don't think I need to tell Tom why I did it.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói cho Tom biết tại sao tôi lại làm như vậy.
I know Tom is not a good cook like me.	Tôi biết Tom không phải là một đầu bếp giỏi như tôi.
Is this the reason you don't want to come with me?	Đây có phải là lý do bạn không muốn đi với tôi?
Let Tom come up with these quirky ideas.	Hãy để Tom nghĩ ra những ý tưởng kỳ quặc này.
I didn't know Tom would be here this week.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây trong tuần này.
Tom says it was Mary who told him he needed to do it.	Tom nói rằng chính Mary là người đã nói với anh rằng anh cần phải làm điều đó.
Tom is very good at making money.	Tom rất giỏi kiếm tiền.
Tom says Mary is dishonest.	Tom nói Mary không trung thực.
Tom has promised that he will go to Australia with Mary in October.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ đi Úc với Mary vào tháng 10.
It would be great if we could do it today.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom can't do anything alone.	Tom không thể làm bất cứ điều gì một mình.
Tom was impressed.	Tom rất ấn tượng.
Tom made a lot of money.	Tom đã kiếm được rất nhiều tiền.
It's not a deal breaker.	Nó không phải là một kẻ phá vỡ thỏa thuận.
I have to get to the bank before it closes.	Tôi phải đến ngân hàng trước khi đóng cửa.
We haven't seen each other since.	Chúng tôi không gặp nhau kể từ đó.
I can't take it seriously.	Tôi không thể coi trọng nó.
I always thought you could swim.	Tôi luôn nghĩ rằng bạn biết bơi.
I know that Tom used to be a poker player.	Tôi biết rằng Tom từng là một tay chơi xóc đĩa.
I have saved all my time for you.	Tôi đã tiết kiệm tất cả thời gian của tôi cho bạn.
Tom loves jelly donuts.	Tom thích bánh rán thạch.
Tom took off Mary's glasses and they kissed passionately.	Tom tháo kính của Mary và họ hôn nhau say đắm.
Do you still want me to go with you?	Bạn vẫn muốn tôi đi với bạn?
He doesn't like to ask for help even when he's starving.	Anh ấy không thích yêu cầu sự giúp đỡ ngay cả khi anh ấy đang chết đói.
Tom is living in the apartment I used to live in.	Tom đang sống trong căn hộ mà tôi từng ở.
Tom says you are great.	Tom nói rằng bạn rất tuyệt.
I have decided not to study French anymore.	Tôi đã quyết định không học tiếng Pháp nữa.
There was no other choice but to abandon the entire project.	Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ toàn bộ dự án.
I know that Tom doesn't know why Mary would want John to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn John làm điều đó.
Can you see yourself marrying Tom?	Bạn có thể thấy mình kết hôn với Tom không?
Tom says he knows that Mary may not be allowed to do it at home.	Tom nói rằng anh biết rằng Mary có thể không được phép làm điều đó ở nhà.
Tom took him down.	Tom đã hạ gục anh ta.
Tom will do anything to please Mary.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng Mary.
Tom said that he thought Mary would be the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom told me he was sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy buồn ngủ.
I'm not too concerned.	Tôi không quá bận tâm.
I didn't pay my rent last month.	Tôi đã không trả tiền thuê nhà của mình vào tháng trước.
That apple doesn't look very good.	Quả táo đó trông không được tốt lắm.
Looks like Tom is sleeping.	Có vẻ như Tom đang ngủ.
We need to check.	Chúng ta cần phải kiểm tra.
Tom has a reason to do it.	Tom có ​​lý do để làm điều đó.
Is that not dishonest?	Đó không phải là không trung thực?
Tom had to do it alone.	Tom đã phải làm điều đó một mình.
I don't think Tom is over.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã qua.
Your new customer just sent you a message.	Khách hàng mới của bạn vừa gửi cho bạn một tin nhắn.
Tom is a harpist.	Tom là một nghệ sĩ đàn hạc.
It is not a very interesting novel.	Nó không phải là một cuốn tiểu thuyết rất thú vị.
Let's listen to some Mozart.	Chúng ta hãy nghe một số Mozart.
As far as I know, this is the first time Tom has done it.	Theo những gì tôi biết, đây là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
I'm not sure I want to do this.	Tôi không chắc mình muốn làm điều này.
Tom will be out of town when that happens.	Tom sẽ ra khỏi thị trấn khi điều đó xảy ra.
Tom is likely the one responsible for what happened.	Tom có ​​khả năng là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
I can't stand people who always lie.	Tôi không thể chịu được những người luôn nói dối.
Tom is looking for a bigger apartment.	Tom đang tìm một căn hộ lớn hơn.
It is six out of one and a half dozen of the other.	Nó là sáu trong số một và một nửa tá của cái còn lại.
Tom says Mary is not angry.	Tom nói Mary không tức giận.
Hey buddy, calm down. 	Này anh bạn, bình tĩnh.
I'm just messing with you.	Tôi chỉ đang gây rối với bạn.
Tom will pick up Mary at the station.	Tom sẽ đón Mary tại nhà ga.
Tom ate my apple.	Tom đã ăn táo của tôi.
Tom was trying to find something to eat.	Tom đã cố gắng tìm thứ gì đó để ăn.
I am afraid it will rain.	Tôi sợ trời sẽ mưa.
The end justifies the means.	Mục đích biện minh cho phương tiện.
I don't know how to say it in French.	Tôi không biết phải nói thế nào bằng tiếng Pháp.
Tom says he doesn't want to ask Mary for help.	Tom nói rằng anh không muốn nhờ Mary giúp đỡ.
I am thinking about my children.	Tôi đang nghĩ về những đứa con của mình.
Am I the only one who disagrees with you?	Tôi là người duy nhất không đồng ý với bạn?
It's not safe to swim in that river.	Không an toàn khi bơi ở con sông đó.
There is one thing I would like to discuss with you.	Có một điều tôi muốn thảo luận với bạn.
I wonder if we really need to do so.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự cần làm như vậy không.
Tom started playing the trumpet when he was thirteen years old.	Tom bắt đầu chơi kèn khi mới mười ba tuổi.
Tom told Mary that he would pick her up around 2:30.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ đón cô ấy vào khoảng 2:30.
Tom was very upset about that.	Tom rất buồn vì điều đó.
Tom ate what many call a healthy diet.	Tom đã ăn những gì mà nhiều người gọi là một chế độ ăn uống lành mạnh.
Tom is probably the best singer in our class.	Tom có ​​lẽ là ca sĩ giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
I spent the whole weekend at home on the computer.	Tôi đã dành cả cuối tuần ở nhà trên máy tính.
Tom crumpled the paper and threw it in the trash.	Tom vò nát tờ giấy và ném vào thùng rác.
Tom is being helped.	Tom đang được giúp đỡ.
Since I'm here, would you like to chat?	Vì tôi ở đây, bạn có muốn trò chuyện không?
That's what people want.	Đó là những gì mọi người muốn.
No response.	Không có phản hồi.
You won't stop me.	Bạn sẽ không ngăn cản tôi.
I think Tom won't be home at this time of day.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở nhà vào thời điểm này trong ngày.
Tom's sister didn't invite him to her wedding.	Em gái của Tom đã không mời anh ấy đến dự đám cưới của cô ấy.
"How do you like it?" 	"Bạn có thích nó không?"
"Food is better in prison."	"Thức ăn ngon hơn trong tù."
Tom won't be able to do everything you've asked him to do.	Tom sẽ không thể làm tất cả những gì bạn đã yêu cầu anh ấy làm.
Tom will be driving through Boston on his way to visit Mary.	Tom sẽ lái xe qua Boston trên đường đến thăm Mary.
Tom gets good grades in school.	Tom đạt điểm cao ở trường.
Tom says he thinks that is likely not going to happen.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó có khả năng sẽ không xảy ra.
Tom hoped the war would not last long.	Tom hy vọng cuộc chiến sẽ không kéo dài.
Tom told me that he didn't think Mary was bothered by it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không hề bối rối vì điều đó.
I skied almost every day last January.	Tôi trượt tuyết hầu như mỗi ngày vào tháng Giêng năm ngoái.
Tom tells Mary that he has a headache.	Tom nói với Mary rằng anh ấy bị đau đầu.
Tom wondered what might have made Mary change her mind.	Tom tự hỏi điều gì có thể khiến Mary thay đổi quyết định.
The papers in the safe were gone.	Các giấy tờ trong két đã biến mất.
Tom says he doesn't need his own driver.	Tom nói rằng anh ấy không cần tài xế riêng.
Don't make a habit out of it.	Đừng tạo thói quen từ nó.
Both Tom and his dog died in the fire.	Cả Tom và con chó của anh ấy đều chết trong đám cháy.
He got sick and had to be hospitalized.	Anh ấy bị ốm và phải nhập viện.
He was made to sign a contract against his will.	Anh ấy đã được thực hiện để ký hợp đồng trái với ý muốn của mình.
Tom is ready to help us.	Tom sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tom still hopes Mary will have lunch with him.	Tom vẫn hy vọng Mary sẽ ăn trưa với anh ta.
Tom is not stingy.	Tom không keo kiệt.
Tom has decided not to buy a gun.	Tom đã quyết định không mua súng.
I have decided to keep a diary this year.	Tôi đã quyết định giữ một cuốn nhật ký trong năm nay.
I was hoping we wouldn't have to do this.	Tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ không phải làm điều này.
Tom was the last to do it.	Tom là người cuối cùng làm điều đó.
Tomorrow I won't be as busy as the day before.	Ngày mai tôi sẽ không bận như ngày kia.
I told Tom where we were going.	Tôi đã nói với Tom nơi chúng tôi sẽ đi.
You can't buy these anywhere anymore.	Bạn không thể mua những thứ này ở bất cứ đâu nữa.
Tom accepted a job that paid less than he was qualified for.	Tom đã chấp nhận một công việc được trả lương thấp hơn những gì anh ấy đủ tiêu chuẩn.
Tom is always different from other kids.	Tom luôn khác với những đứa trẻ khác.
I'm sure Tom will be very disappointed to hear that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất thất vọng khi nghe điều đó.
You owe Tom an explanation.	Bạn nợ Tom một lời giải thích.
You'd better go first.	Tốt hơn hết bạn nên đi trước.
My sister is too young to go to school.	Em gái tôi còn quá nhỏ để đi học.
Tom pulled an old shoebox from the closet and opened it.	Tom lôi trong tủ ra một chiếc hộp đựng giày cũ và mở nó ra.
The kite was invented 2,000 years ago.	Diều được phát minh cách đây 2.000 năm.
I know now Tom is not joking.	Tôi biết bây giờ Tom không nói đùa.
Don't you have to go to school now?	Không phải bây giờ bạn phải đến trường sao?
I can't understand anything.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì.
Tom says he thinks he knows what Mary wants to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết những gì Mary muốn làm.
They can get seasick.	Họ có thể bị say sóng.
I just washed the dishes.	Tôi vừa rửa bát.
Remember Tom.	Nhớ Tom.
I think you like Tom more than me.	Tôi nghĩ rằng bạn thích Tom hơn tôi.
Tom probably didn't know that I wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ không biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
I jot down some notes.	Tôi ghi lại một số ghi chú.
Tom never let me do what I wanted.	Tom không bao giờ để tôi làm những gì tôi muốn.
It can take us up to thirty minutes to do that.	Chúng tôi có thể mất tới ba mươi phút để làm điều đó.
I know Tom would do it again if he had the chance.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một lần nữa nếu anh ấy có cơ hội.
She didn't tell me her name.	Cô ấy đã không cho tôi biết tên của cô ấy.
I am a bookworm.	Tôi là một con mọt sách.
Tom and Mary are waiting for you on the porch.	Tom và Mary đang đợi bạn ở hiên nhà.
I don't remember where I bought this.	Tôi không nhớ tôi đã mua cái này ở đâu.
Tom asked Mary a rather difficult question.	Tom hỏi Mary một câu hỏi khá khó.
Tom doesn't have to do it here.	Tom không cần phải làm việc đó ở đây.
I tried really hard to convince Tom to do it.	Tôi đã rất cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom told me he planned to wait until Monday to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I can't believe Tom ever hit Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom đã từng đánh Mary.
Tom didn't want to come see me.	Tom không muốn đến gặp tôi.
I was expecting Tom here.	Tôi đã mong đợi Tom ở đây.
Tom kissed Mary on the lips.	Tom hôn lên môi Mary.
I don't see exactly what's going on.	Tôi không thấy chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Tom said he knew he wouldn't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng mình sẽ không thắng.
I don't think I need one.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần một cái.
I can't buy it because I don't have the money.	Tôi không thể mua nó vì tôi không có tiền.
Why should I help Tom?	Tại sao tôi phải giúp Tom?
I have not given up hope.	Tôi chưa từ bỏ hy vọng.
I didn't ask Tom any questions.	Tôi không hỏi Tom bất kỳ câu hỏi nào.
It's suddenly cold, isn't it?	Trời bỗng lạnh quá, phải không?
I went to the kitchen to get something to eat.	Tôi đi vào bếp để kiếm một cái gì đó để ăn.
I think that's pretty awesome.	Tôi nghĩ điều đó khá tuyệt vời.
He stared at the detailed miniature of a dinosaur.	Anh nhìn chằm chằm vào mô hình thu nhỏ chi tiết của một con khủng long.
How many more hours do you think Tom will make it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm được điều đó trong bao nhiêu giờ nữa?
You have to use your brain in this work.	Bạn phải sử dụng bộ não của mình trong công việc này.
Tom and Mary both said they didn't think it was going to rain.	Tom và Mary đều nói rằng họ không nghĩ rằng trời sẽ mưa.
Tom said he doesn't remember his parents ever hitting him.	Tom nói rằng anh không nhớ bố mẹ đã từng đánh mình bao giờ.
I suppose at some point Tom will give up.	Tôi cho rằng một lúc nào đó Tom sẽ bỏ cuộc.
She's not as pretty as she used to be.	Cô ấy không còn xinh đẹp như trước nữa.
Tom says Mary usually speaks French.	Tom nói Mary thường nói tiếng Pháp.
I know that you must have a lot of questions.	Tôi biết rằng bạn phải có rất nhiều câu hỏi.
Tom loves to ride a bike.	Tom thích đi xe đạp.
Tom stared into space.	Tom nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Tom is probably listening to us right now.	Tom có ​​lẽ đang nghe chúng tôi nói ngay bây giờ.
Tom told me he was extremely scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vô cùng sợ hãi.
I will be here for a few days.	Tôi sẽ ở đây vài ngày.
Tom will probably be present.	Tom có ​​thể sẽ có mặt.
"He used to love me," she replied sadly.	"Anh ấy từng yêu tôi", cô buồn bã trả lời.
I think we should consider Tom's suggestion a little more carefully.	Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lời đề nghị của Tom cẩn thận hơn một chút.
You are not allowed to smoke in this room.	Bạn không được hút thuốc trong phòng này.
I'm so glad you decided to do it.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định làm điều đó.
Tom will think of something.	Tom sẽ nghĩ ra điều gì đó.
Tom didn't need to say anything more.	Tom không cần phải nói gì nữa.
Tom worked very hard all day long.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ suốt cả ngày.
I have some experience doing that kind of thing.	Tôi có một số kinh nghiệm làm loại việc đó.
Tom is not aware of the danger.	Tom không nhận thức được sự nguy hiểm.
Translation is not nearly as easy as many people think.	Việc dịch gần như không dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ.
Who did Tom sell his truck to?	Tom đã bán chiếc xe tải của mình cho ai?
I thought you wanted to help me.	Tôi nghĩ bạn muốn giúp tôi.
I have never been to Australia and I never intend to go there.	Tôi chưa bao giờ đến Úc và tôi cũng không bao giờ có ý định đến đó.
I hope I don't have to do that.	Tôi hy vọng tôi không phải làm điều đó.
Sorry, I'm late to the meeting.	Xin lỗi, tôi đến muộn cuộc họp.
I don't plan to go back to Boston until next October.	Tôi không có ý định quay lại Boston cho đến tháng 10 tới.
I have a radio at home, but it doesn't work.	Tôi có một đài ở nhà, nhưng nó không hoạt động.
Tom was raised by Mary.	Tom được Mary nuôi dưỡng.
You were the first to ask me to do it.	Bạn là người đầu tiên yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom is busy every morning.	Tom bận rộn vào mỗi buổi sáng.
Tom got into a lot of trouble as a teenager.	Tom đã gặp rất nhiều rắc rối khi còn là một thiếu niên.
You're kidding me, aren't you? 	Bạn đang đùa tôi, phải không?
That cannot be true.	Điều đó không thể là sự thật.
Why does Tom need to go to Australia?	Tại sao Tom cần đến Úc?
Why don't we go somewhere quiet?	Tại sao chúng ta không đến một nơi nào đó yên tĩnh?
Tom should have been here a long time.	Tom lẽ ra đã ở đây lâu lắm rồi.
You have certain privileges and therefore corresponding responsibilities.	Bạn có một số đặc quyền và do đó có trách nhiệm tương ứng.
Who will buy it?	Ai sẽ mua nó?
I wonder why Tom is mad.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nổi điên.
Do you have anything you want me to wash?	Bạn có bất cứ điều gì bạn muốn tôi rửa?
Tom would probably be too scared to say anything.	Tom có ​​thể sẽ quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì.
I asked Tom if he was going to do it.	Tôi hỏi Tom có ​​định làm điều đó hay không.
Tom says he will keep doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục làm điều đó.
Football is the most popular sport in the world.	Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất thế giới.
I don't want Tom to know that Mary and I are dating.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi và Mary đã hẹn hò.
Tom didn't pay attention to the TV.	Tom không chú ý đến TV.
Aren't you the one who asked Tom for help?	Bạn không phải là người đã yêu cầu Tom giúp đỡ?
Tom will do it this weekend.	Tom sẽ làm điều đó vào cuối tuần này.
What makes you think that Tom won't be able to do it?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom sẽ không thể làm được điều đó?
I think Tom is a good neighbor.	Tôi nghĩ Tom là một người hàng xóm tốt.
He cheated on her.	Anh ta đã lừa dối cô.
Tom is still not at school.	Tom vẫn không ở trường.
Tom is staying at another hotel.	Tom đang ở một khách sạn khác.
Tom would be proud of you.	Tom sẽ tự hào về bạn.
No one suggested you do that.	Không ai đề nghị bạn làm điều đó.
Tom thinks we won't be able to do it.	Tom nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể làm được điều đó.
Tom told Mary that he thought she was being unfair.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy đã không công bằng.
There were about thirty people waiting in the lobby.	Có khoảng ba mươi người đang đợi ở sảnh.
Tom is sick.	Tom bị ốm.
Tom's invention made him dirty rich.	Phát minh của Tom khiến anh ta trở nên giàu có một cách bẩn thỉu.
Tom is in charge of entertainment.	Tom phụ trách giải trí.
You are a wonderful father.	Bạn là một người cha tuyệt vời.
We don't have much time to do that.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
That's clear enough, isn't it?	Đó là đủ rõ ràng, phải không?
I don't want to gain weight.	Tôi không muốn tăng cân.
Don't go near the bulldog. 	Đừng đến gần bulldog.
You wouldn't want him to bite you.	Bạn sẽ không muốn anh ta cắn bạn.
Tom said he thought he wouldn't enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích làm điều đó.
Tom tries to visit his grandmother every month.	Tom cố gắng đến thăm bà nội mỗi tháng.
I apologize for being so stupid.	Tôi xin lỗi vì tôi quá ngu ngốc.
Tom ate the macaroons that Mary had baked for him.	Tom ăn bánh hạnh nhân mà Mary đã nướng cho anh ta.
I don't think anyone has tried to do it that way before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã cố gắng làm theo cách đó trước đây.
I was surprised when Tom came to the party without Mary.	Tôi ngạc nhiên khi Tom đến bữa tiệc mà không có Mary.
I came home from work to find the house empty.	Tôi đi làm về thấy nhà trống trơn.
The statistics show that our standard of living is high.	Các số liệu thống kê cho thấy mức sống của chúng ta cao.
I'll talk to Tom when he gets home.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom khi anh ấy về nhà.
I don't need that.	Tôi chưa cần điều đó.
Tom knows why Mary is late.	Tom biết tại sao Mary đến muộn.
Sometimes two people speaking the same language is not enough.	Đôi khi hai người nói cùng một ngôn ngữ là không đủ.
Tom left Mary alone.	Tom để Mary một mình.
Have you told Tom why he shouldn't?	Bạn đã nói với Tom tại sao anh ấy không nên làm như vậy chưa?
Tom forgot his phone at school.	Tom để quên điện thoại ở trường.
I don't like doing it, but I will.	Tôi không thích làm điều đó, nhưng tôi sẽ làm.
Tom divorced Mary three years ago.	Tom đã ly hôn với Mary ba năm trước.
Tom says he thinks he might not be forced to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không bị bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom said he was really excited when Mary moved to Australia.	Tom cho biết anh thực sự vui mừng khi Mary chuyển đến Úc.
Tom is always at least thirty minutes late.	Tom luôn đến muộn ít nhất ba mươi phút.
I'm sure that Tom will have the opportunity to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom is sent to the store on an errand.	Tom được cử đến cửa hàng một việc vặt.
Tom won't give up so easily.	Tom sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Did you spend a lot of time in Australia?	Bạn đã dành nhiều thời gian ở Úc?
I tried to get up, but I fell again.	Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng tôi lại ngã xuống.
Tom came to ask us for a loan.	Tom đến để hỏi chúng tôi một khoản vay.
I shouldn't have borrowed Tom's car.	Tôi không nên mượn xe của Tom.
Tom mistreats his dog.	Tom ngược đãi con chó của mình.
Tom is an intense guy.	Tom là một chàng trai mãnh liệt.
It is not about money.	Nó không phải là về tiền.
Tom won't take food from us.	Tom sẽ không lấy thức ăn từ chúng ta.
Where is Tom's office?	Văn phòng của Tom ở đâu?
Tom told me he left early.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã về sớm.
Walking to work in this heat is not a good idea.	Đi bộ để làm việc trong cái nóng như thế này không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom has a very bad mouth.	Tom có ​​một cái miệng rất hôi.
Still not able to communicate well in French?	Bạn vẫn chưa thể giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp?
Do you think time is good?	Bạn có nghĩ rằng thời gian là tốt?
I really think they're good.	Tôi thực sự nghĩ rằng họ tốt.
What if you don't go to school tomorrow?	Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đến trường vào ngày mai?
He prays several times a day.	Anh ấy cầu nguyện vài lần một ngày.
I actually decided to do it.	Tôi thực sự đã quyết định làm điều đó.
Didn't you record this?	Bạn không ghi lại cái này sao?
Tom is a perfect gentleman.	Tom là một quý ông hoàn hảo.
Tom has at least three children.	Tom có ​​ít nhất ba người con.
We cannot ignore this.	Chúng ta không thể bỏ qua điều này.
I am still trying to solve this problem.	Tôi vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề này.
Tom opened the lid of the box.	Tom mở nắp hộp ra.
Does Tom write poetry?	Tom có ​​làm thơ không?
That's all I have for you.	Đó là tất cả những gì tôi có cho bạn.
There needs to be a reasonable explanation for this.	Cần phải có một lời giải thích hợp lý cho điều này.
I know that Tom is a little older than me.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn tôi một chút.
Tom is a bit drunk.	Tom hơi say.
I just heard about what happened to Tom.	Tôi vừa mới nghe về những gì đã xảy ra với Tom.
This is not a place I usually sit.	Đây không phải là nơi tôi thường ngồi.
Do you think Tom can't do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể không làm được điều đó?
No one stuck for me.	Không ai mắc kẹt cho tôi.
Unfortunately I had another commit.	Thật không may, tôi đã có một cam kết khác.
Tom is not allowed to help Mary.	Tom không được phép giúp Mary.
I'm so glad they're here.	Tôi rất vui vì họ ở đây.
Tom said he thought I was witty.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi thật dí dỏm.
He wrote quickly.	Anh viết vội.
We don't do it together as often as we used to.	Chúng tôi không làm điều đó cùng nhau thường xuyên như trước đây.
Tom has a very funny looking face.	Tom có ​​một khuôn mặt trông rất hài hước.
Tom isn't the only one sober.	Tom không phải là người duy nhất tỉnh táo.
I can't believe you kissed Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã hôn Tom.
Tom and Mary are a lovely couple.	Tom và Mary là một cặp đôi đáng yêu.
I don't think Tom really wants to do that here.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn làm điều đó ở đây.
If the device is not connected to the internet, the date and time settings will have to be entered manually.	Nếu thiết bị không được kết nối với internet, cài đặt ngày và giờ sẽ phải được nhập thủ công.
Tom refused to get out of the car.	Tom không chịu ra khỏi xe.
Tom refuses to worry about the future.	Tom từ chối lo lắng về tương lai.
Tom is rude to customers.	Tom là người thô lỗ với khách hàng.
Tom took off his clothes and put on his pajamas.	Tom cởi bỏ quần áo và mặc bộ đồ ngủ.
The ground is covered with a thick layer of snow.	Mặt đất phủ một lớp tuyết dày.
I like grilled meat.	Tôi thích thịt nướng.
Do you know what they are saying?	Bạn có biết họ đang nói gì không?
Tom doesn't want a car.	Tom không muốn có xe hơi.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be shy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ nhút nhát.
The masculine qualities in a woman are considered strength, while the feminine qualities in a man are considered weakness.	Những phẩm chất nam tính ở một người phụ nữ được coi là sức mạnh, trong khi những phẩm chất nữ tính ở một người đàn ông được coi là sự yếu đuối.
Tom made the situation worse.	Tom đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Tom picked up a rock and threw it at Mary.	Tom nhặt một tảng đá và ném nó vào Mary.
Does Tom always speak French to you?	Tom có ​​luôn nói tiếng Pháp với bạn không?
Now what are we going to do?	Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
Tom is one of the nicest people I know.	Tom là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi biết.
Tom will probably do it for you.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom promises a lot of things that he doesn't keep.	Tom hứa rất nhiều điều mà anh ấy không giữ.
Tom became angry.	Tom trở nên tức giận.
I've never had one of those.	Tôi chưa bao giờ có một trong những thứ đó.
I'm not the only one who failed the test.	Tôi không phải là người duy nhất thất bại trong bài kiểm tra.
I want you to call me back as soon as you can.	Tôi muốn bạn gọi lại cho tôi ngay khi bạn có thể.
Don't do that while I'm here.	Đừng làm điều đó khi tôi ở đây.
We did our best to protect Tom.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ Tom.
Tom, don't play dumb with me.	Tom, đừng chơi ngu với tôi.
I don't want to bother Tom.	Tôi không muốn làm phiền Tom.
I think you don't play tennis.	Tôi nghĩ bạn không chơi quần vợt.
The bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.	Người thợ nề tính toán rằng anh ta sẽ cần 500 viên gạch cho bức tường.
I'm shocked.	Tôi bị sốc.
Tom did it wrong.	Tom đã làm sai.
The woman he thought was his aunt was a stranger.	Người phụ nữ mà anh nghĩ là dì của anh lại là một người xa lạ.
I'm sure that won't happen today.	Tôi chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
Tom tried to get up, but his leg was already out.	Tom cố gắng đứng dậy, nhưng chân của anh ấy đã bị đưa ra ngoài.
I don't know what Tom is doing out there.	Tôi không biết Tom đang làm gì ngoài đó.
I have to withdraw some cash from the bank.	Tôi phải rút một số tiền mặt từ ngân hàng.
Tom is taller than any other boy in his class.	Tom cao hơn bất kỳ cậu bé nào khác trong lớp.
There is room for one person in the car.	Có chỗ cho một người trên xe.
Tom is no longer a teenager.	Tom không còn là một thiếu niên nữa.
You are just making things worse.	Bạn chỉ đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Are you both bachelors?	Cả hai bạn đều là cử nhân?
Tom is the guy with the sunglasses over there.	Tom là anh chàng đeo kính râm ở đằng kia.
Do you see sparrows around here?	Bạn có thấy chim sẻ ở quanh đây không?
Tom is not the one who gave me this ticket.	Tom không phải là người đưa cho tôi chiếc vé này.
I don't know anything about Tom's plan.	Tôi không biết gì về kế hoạch của Tom.
Tom seems to have trouble staying awake.	Tom dường như gặp khó khăn khi tỉnh táo.
Tom loves chocolate.	Tom rất thích sô cô la.
I'll call Tom at once.	Tôi sẽ gọi Tom ngay lập tức.
They are police.	Họ là cảnh sát.
The train was so crowded that I had to stand the whole time.	Tàu đông đến nỗi tôi phải đứng suốt.
She explained to me how to make a cake.	Cô ấy giải thích cho tôi cách làm một chiếc bánh.
What excuse did he give for being so late?	Anh ta đưa ra lý do gì cho việc đến muộn như vậy?
I don't think I need to tell Tom Mary wants him to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom Mary muốn anh ấy làm điều đó.
Tom is a university professor, right?	Tom là một giáo sư đại học, phải không?
Why don't you spend time with Tom?	Tại sao bạn không dành thời gian cho Tom?
Can one of you please tell me why I can't join your club?	Một trong các bạn vui lòng cho tôi biết lý do tại sao tôi không thể tham gia câu lạc bộ của bạn?
I hope Tom will come to Australia with you.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến Úc với bạn.
Tom doesn't appear to be Canadian.	Tom dường như không phải là người Canada.
Tom was arrested, but he was released.	Tom đã bị bắt, nhưng anh ấy đã được thả.
What if Tom cheats?	Nếu Tom gian lận thì sao?
You have said too much already.	Bạn đã nói quá nhiều rồi.
I think Tom should tell Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom nên nói với Mary để làm điều đó.
Tom will be evicted at the end of the month.	Tom sẽ bị đuổi khỏi nhà vào cuối tháng.
If Tom had recognized himself, the guard would not have shot him.	Nếu Tom tự nhận ra mình, người bảo vệ đã không bắn anh ta.
I'm calling from Boston.	Tôi đang gọi từ Boston.
I wish that Tom would help us.	Tôi ước rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
I think I understand how you feel.	Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của bạn.
I doubt that Tom will be available.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ có sẵn.
I assume you know the way to Tom's house.	Tôi cho rằng bạn biết đường đến nhà Tom.
I just told Tom that he should go out and buy something to eat.	Tôi chỉ nói với Tom rằng anh ấy nên ra ngoài và mua thứ gì đó để ăn.
Tom and Mary adopted John when he was three years old.	Tom và Mary nhận John khi anh mới ba tuổi.
Tom is just trying to help Mary.	Tom chỉ đang cố gắng giúp Mary.
We all know that Tom used to live in Boston.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom từng sống ở Boston.
Tom said he didn't think Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ phải làm điều đó.
I will make more money than Tom this year.	Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Tom trong năm nay.
That's not worth doing.	Điều đó không đáng làm.
We have to set the stage for the negotiations.	Chúng tôi phải sắp xếp bối cảnh cho các cuộc đàm phán.
Tom will be sailing on Monday.	Tom sẽ đi thuyền vào thứ Hai.
Remington spent several months in Havana.	Remington đã dành vài tháng ở Havana.
I don't have to help Tom with his homework.	Tôi không phải giúp Tom làm bài tập về nhà.
I want to hear that from Tom.	Tôi muốn nghe điều đó từ Tom.
For me it makes no difference whether she lives in the city or in the country.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù cô ấy sống ở thành phố hay trong nước.
Tom said Mary was likely out on the porch.	Tom nói Mary có khả năng đang ở ngoài hiên nhà.
Tom is looking for his dog, right?	Tom đang tìm con chó của mình, phải không?
I think Tom has something to do with this.	Tôi nghĩ Tom đã làm gì đó với việc này.
I hope Tom marries Mary.	Tôi hy vọng Tom kết hôn với Mary.
How could Tom not know?	Làm sao Tom không biết được?
We still don't know what to do.	Chúng tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.
Why is Tom holding back?	Tại sao Tom lại kìm chế?
Tom is doing great these days.	Tom đang làm rất tốt những ngày này.
Tom gave the beggar both food and money.	Tom đã cho người ăn xin cả thức ăn và tiền bạc.
I wish we sang the new song you wrote.	Tôi ước rằng chúng tôi đã hát bài hát mới mà bạn đã viết.
I wish Tom stayed in Boston all summer.	Tôi ước gì Tom ở lại Boston cả mùa hè.
Tom looks doubtful.	Tom có ​​vẻ nghi ngờ.
Tom probably saved my life.	Tom có ​​lẽ đã cứu mạng tôi.
Tom said that.	Tom nói rằng.
I didn't say yes.	Tôi không nói có.
We still haven't decided what to do tomorrow.	Chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì vào ngày mai.
Tom did not participate in our project.	Tom đã không tham gia vào dự án của chúng tôi.
I don't have much time to do that.	Tôi không có nhiều thời gian để làm điều đó.
Get your feet off of me.	Bỏ chân ra khỏi người tôi.
I have no talent at all.	Tôi không có tài năng gì cả.
Try not to intentionally make others jealous.	Cố gắng không cố ý làm cho người khác ghen tị.
I know Tom knows that Mary knows he doesn't have to.	Tôi biết Tom biết rằng Mary biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
No one has lived in this house for many years.	Không ai sống trong ngôi nhà này trong nhiều năm.
We will not lie to you.	Chúng tôi sẽ không nói dối bạn.
I had never seen Tom before this morning.	Tôi chưa bao giờ gặp Tom trước sáng nay.
Tom almost never cried as a baby.	Tom hầu như không bao giờ khóc khi còn bé.
You don't want to see what Tom will do?	Bạn không muốn xem Tom sẽ làm gì?
Tom refused to say anything more about it.	Tom từ chối nói thêm bất cứ điều gì về nó.
There will be no second chance.	Sẽ không có cơ hội thứ hai.
Didn't I ask you not to go there alone?	Không phải tôi đã yêu cầu bạn không đến đó một mình sao?
I hope that Tom doesn't blame us.	Tôi hy vọng rằng Tom không đổ lỗi cho chúng tôi.
Why doesn't Tom want to marry Mary?	Tại sao Tom không muốn kết hôn với Mary?
I don't think I can apply for a job anywhere. 	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể xin việc ở bất cứ đâu.
I'm too old.	Tôi quá già.
Tom bought that camera because Mary thought it was the one he should buy.	Tom đã mua chiếc máy ảnh đó vì Mary nghĩ đó là chiếc anh ấy nên mua.
You sound like you need a break.	Bạn có vẻ như bạn cần phải nghỉ ngơi.
Tom told Mary that he had seen the movie three times.	Tom nói với Mary rằng anh đã xem bộ phim đó ba lần.
Tom shouted again.	Tom lại hét lên.
We don't work on Sundays.	Chủ nhật, chúng tôi không làm việc.
You have to meet Tom at the club.	Bạn phải gặp Tom ở câu lạc bộ.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
That publishing company is unlucky.	Công ty xuất bản đó đen đủi.
Don't you know that Tom and Mary often sing together?	Bạn không biết rằng Tom và Mary thường hát cùng nhau sao?
I dreamed that I would see you here.	Tôi đã mơ rằng tôi sẽ nhìn thấy bạn ở đây.
Prejudice will continue to exist.	Định kiến ​​sẽ tiếp tục tồn tại.
I'm tired of your endless complaints.	Tôi mệt mỏi với những lời phàn nàn vô tận của bạn.
Tom is like a brother to Mary.	Tom giống như một người anh em của Mary.
That is your point of view.	Đó là quan điểm của bạn.
I need to find some way to do it.	Tôi cần phải tìm một số cách để làm điều đó.
Guess what Tom broke.	Đoán xem Tom đã phá vỡ điều gì.
I'm glad you could make it.	Tôi rất vui vì bạn có thể làm cho nó.
I ran into Tom at the station.	Tôi tình cờ gặp Tom ở nhà ga.
Tom paid us.	Tom trả tiền cho chúng tôi.
I know that Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
Tom's story really touched us.	Câu chuyện của Tom thực sự khiến chúng tôi cảm động.
Tom will go fishing alone.	Tom sẽ đi câu cá một mình.
I know you were in Australia last year.	Tôi biết bạn đã ở Úc vào năm trước.
There is little hope that Tom will get better.	Có rất ít hy vọng Tom sẽ khá hơn.
I didn't go to bed until that night.	Tôi đã không đi ngủ cho đến đêm hôm đó.
Okay, here's the plan.	Được rồi, đây là kế hoạch.
Tom says that he is afraid of heights.	Tom nói rằng anh ấy sợ độ cao.
I should have booked the hotel room earlier.	Tôi nên đặt phòng khách sạn sớm hơn.
You didn't say anything to Tom about that, did you?	Bạn đã không nói bất cứ điều gì với Tom về điều đó, phải không?
I know Tom is a little older than Mary.	Tôi biết Tom lớn hơn Mary một chút.
I think Tom is stressed.	Tôi nghĩ rằng Tom đang căng thẳng.
She stood up for me when I was accused of plagiarism.	Cô ấy đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị buộc tội đạo văn.
It doesn't matter to Tom.	Điều đó không quan trọng đối với Tom.
Where can I find the key to your heart?	Tôi có thể tìm thấy chìa khóa trái tim của bạn ở đâu?
Final exams are coming up, so I'm busy.	Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, vì vậy tôi bận rộn.
I need someone to proofread my thesis.	Tôi cần ai đó để hiệu đính luận án của tôi.
He ripped me off for lying to him.	Anh ấy đã gạt tôi ra vì đã nói dối anh ấy.
I don't read French.	Tôi không đọc tiếng Pháp.
Go ask Tom what he thinks.	Hãy đi hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
We better get out of here.	Tốt hơn chúng ta nên đi khỏi đây.
I'm afraid we've fallen a bit behind in our work.	Tôi e rằng chúng ta đã tụt hậu một chút trong công việc của mình.
I think I've seen Tom somewhere before.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom ở đâu đó trước đây.
Tom sat down at the piano and started playing.	Tom ngồi xuống cây đàn piano và bắt đầu chơi.
Doctors were unable to determine the cause of death.	Các bác sĩ không thể xác định nguyên nhân cái chết.
Tom may not be dead yet.	Tom có ​​thể vẫn chưa chết.
Don't do anything stupid, OK?	Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc, OK?
I don't like the kind of music that Tom plays.	Tôi không thích loại nhạc mà Tom chơi.
I almost froze to death as I fell through the ice.	Tôi gần như chết cóng khi rơi qua lớp băng.
We took it for granted that Tom would join us.	Chúng tôi đã cho rằng Tom sẽ tham gia cùng chúng tôi là điều hiển nhiên.
What you are carrying on your feet does not meet safety guidelines.	Những gì bạn đang mang trên chân không đáp ứng các nguyên tắc an toàn.
I didn't listen to your speech.	Tôi đã không nghe bài phát biểu của bạn.
I know that Tom is not a good writer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nhà văn giỏi.
Tom is good at all professions.	Tom là người giỏi tất cả các ngành nghề.
Has Tom had dessert yet?	Tom đã ăn tráng miệng chưa?
Tom did not know that Mary was home.	Tom không biết rằng Mary đã về nhà.
I think Tom isn't sure that's what Mary needs to do.	Tôi nghĩ rằng Tom không chắc đó là điều Mary cần làm.
The fighting became increasingly bloody.	Cuộc giao tranh ngày càng đẫm máu.
He is coming of age.	Anh ấy đang đến tuổi trưởng thành.
I cried seeing how much damage was done.	Tôi đã khóc khi chứng kiến ​​bao nhiêu thiệt hại đã gây ra.
This is a once in a lifetime opportunity.	Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.
We could not have done it without your help.	Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
I think Tom can speak French. 	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
However, I could be wrong.	Tuy nhiên, tôi có thể sai.
How much do you pay per month?	Bạn phải trả bao nhiêu mỗi tháng?
I didn't know Tom liked to do it alone.	Tôi không biết Tom thích làm điều đó một mình.
Their father had a large shoe store in town.	Cha của họ có một cửa hàng giày lớn trong thị trấn.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm điều đó vào ngày mai.
That doesn't even make sense.	Điều đó thậm chí không có ý nghĩa.
My opinion is that you should let Tom go.	Ý kiến ​​của tôi là bạn nên để Tom đi.
Tom cut himself on some broken glass.	Tom đã tự cắt mình trên một vài mảnh kính vỡ.
I know Tom has hurt you.	Tôi biết Tom đã làm tổn thương bạn.
Be careful not to let the dog get loose.	Hãy cẩn thận đừng để con chó bị lỏng.
Tom tries to get rid of Mary.	Tom cố gắng thoát khỏi Mary.
I wasn't at Tom's party.	Tôi không có mặt ở bữa tiệc của Tom.
He worked so hard that he ruined his health.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ đến nỗi anh ấy đã hủy hoại sức khỏe của mình.
Why does Tom like to wear hats so much?	Tại sao Tom lại thích đội mũ đến vậy?
I will wait for you here until 2:30.	Tôi sẽ đợi bạn ở đây cho đến 2:30.
I wonder if Tom can help us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp chúng tôi hay không.
Tom says that Mary is the one to do it.	Tom nói rằng Mary là người cần làm điều đó.
They said he had a weak form of smallpox.	Họ nói rằng anh ta bị bệnh đậu mùa dạng yếu.
Tom said he plans to go on October 20.	Tom cho biết anh dự định đi vào ngày 20/10.
Tom was still wearing his pajamas when he opened the door.	Tom vẫn mặc bộ đồ ngủ khi anh mở cửa.
There are always a lot of children in the park.	Luôn có rất nhiều trẻ em trong công viên.
I knew that Tom knew Mary shouldn't have done it alone.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó một mình.
I doubt that Tom would do it for Mary.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom wouldn't be able to do it every day.	Tom sẽ không thể làm điều đó mỗi ngày.
Can Tom stop Mary from doing it?	Tom có ​​thể ngăn Mary làm điều đó không?
Tom leaned back and put his hands behind his head.	Tom ngả người ra sau và đặt hai tay sau đầu.
Long-term interest rates have risen sharply.	Lãi suất dài hạn đã tăng mạnh.
Tom is no longer our prime suspect.	Tom không còn là nghi phạm chính của chúng tôi nữa.
Mary is a good mother, isn't she?	Mary là một người mẹ tốt, phải không?
I hope Tom doesn't get upset.	Tôi hy vọng Tom không cảm thấy khó chịu.
Have you told everyone when the meeting will take place?	Bạn đã nói với mọi người khi nào cuộc họp sẽ diễn ra chưa?
Tom doesn't have much fun to hang out with.	Tom không có nhiều niềm vui để đi chơi cùng.
Tom didn't know that I was going to Australia.	Tom không biết rằng tôi sẽ đến Úc.
Oh I am sorry.	Oh tôi xin lỗi.
I think Tom will like the gift you give him.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích món quà mà bạn tặng cho anh ấy.
Is Tom a good driver?	Tom lái xe giỏi phải không?
I want you to know that I will be here for as long as you need me.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ ở đây miễn là bạn cần tôi.
That's definitely nothing to worry about.	Điều đó chắc chắn không có gì phải lo lắng.
Tom can help you.	Tom có ​​thể giúp bạn.
I didn't need to stay in Boston as long as I did.	Tôi không cần phải ở lại Boston lâu như tôi đã làm.
I doubt Tom has finished his homework.	Tôi nghi ngờ Tom đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
I hate crowds.	Tôi ghét đám đông.
I need to learn how to order food in French.	Tôi cần học cách gọi đồ ăn bằng tiếng Pháp.
You must submit your report by Monday.	Bạn phải nộp báo cáo của mình vào thứ Hai.
Tom was seen leaving Mary's house the night she was murdered.	Tom được nhìn thấy ra khỏi nhà của Mary vào đêm cô bị sát hại.
I want Tom to buy firewood for me.	Tôi muốn Tom mua củi cho tôi.
Right there, Tom.	Ở ngay đó, Tom.
I know Tom will probably let you do that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ cho phép bạn làm điều đó.
You shouldn't help me do that, right?	Bạn không nên giúp tôi làm điều đó, phải không?
Tom says his family currently lives in Boston.	Tom nói rằng gia đình anh hiện đang sống ở Boston.
I thought you said Tom is not a member of our club.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom không phải là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom thinks he's the tallest man here.	Tom nghĩ anh ấy là người cao nhất ở đây.
I did it without Tom's help.	Tôi đã làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
You should watch out for potholes while driving.	Bạn nên đề phòng ổ gà khi lái xe.
I think you will win the contest.	Tôi nghĩ bạn sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi.
I finally had to tell Tom the truth.	Cuối cùng thì tôi cũng phải nói cho Tom biết sự thật.
Tom can go to Australia next week.	Tom có ​​thể đi Úc vào tuần tới.
I really don't know what happened.	Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom was sitting under that tree over there a few minutes ago.	Tom đang ngồi dưới gốc cây đằng kia vài phút trước.
Tom was fascinated by what was going on.	Tom bị cuốn hút bởi những gì đang diễn ra.
Summer is not over yet.	Mùa hè vẫn chưa kết thúc.
Words cannot describe how sorry I am.	Từ ngữ không thể diễn tả tôi xin lỗi như thế nào.
I'll do it with Tom.	Tôi sẽ làm điều đó với Tom.
Its potential influence cannot be overestimated.	Ảnh hưởng tiềm tàng của nó không thể được đánh giá quá cao.
Tom never complained.	Tom không bao giờ phàn nàn.
Tom is lying about it.	Tom đang nói dối về điều đó.
I try to avoid using public restrooms.	Tôi cố gắng tránh sử dụng nhà vệ sinh công cộng.
I thought Tom would come to Australia with me.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc với tôi.
Tom is one of the richest men in Boston.	Tom là một trong những người đàn ông giàu nhất ở Boston.
I know that Tom is a bit homesick.	Tôi biết rằng Tom hơi nhớ nhà.
Tom is quieter than Mary.	Tom trầm tính hơn Mary.
They are singing acapella.	Họ đang hát acapella.
I know Tom isn't much taller than me.	Tôi biết Tom không cao hơn tôi nhiều.
Does Tom have to work on Saturdays?	Tom có ​​phải làm việc vào các ngày thứ bảy không?
Tom waved goodbye to Mary and together they walked away.	Tom đưa tay chào Mary và họ cùng nhau bước đi.
I know Tom will let you do that.	Tôi biết Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
We had a lot of complaints.	Chúng tôi đã có rất nhiều lời phàn nàn.
Tom didn't know Mary was there.	Tom không biết Mary ở đó.
Tom soon found out what the problem was.	Tom sớm phát hiện ra vấn đề là gì.
Tom told me that Mary was not afraid.	Tom nói với tôi rằng Mary không sợ.
No one knew that Tom could speak French so well.	Không ai biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như vậy.
Tom wants to see you at once, sir.	Tom muốn gặp ông ngay lập tức, thưa ông.
Did you get a Christmas present from Tom this year?	Năm nay bạn có nhận được quà Giáng sinh từ Tom không?
Who will take care of your cat while you are away?	Ai sẽ chăm sóc mèo của bạn khi bạn đi vắng?
Aren't you free this weekend?	Cuối tuần này bạn không rảnh à?
I have an errand to do in town.	Tôi có một việc lặt vặt phải làm trong thị trấn.
Tom looks a little nervous.	Tom có ​​vẻ hơi lo lắng.
The cause of the fire was his cigarette butts.	Nguyên nhân vụ cháy là do tàn thuốc của anh này.
I have to admit I'm a bit stingy.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi keo kiệt.
I could swear I heard something.	Tôi có thể thề rằng tôi đã nghe thấy điều gì đó.
Neither Tom nor Mary have been to Australia.	Cả Tom và Mary đều chưa đến Úc.
Tom will be invited to the opening ceremony.	Tom sẽ được mời đến lễ khai mạc.
I live in the suburbs.	Tôi sống ở vùng ngoại ô.
I want you to take Tom to Boston with you.	Tôi muốn bạn đưa Tom đến Boston với bạn.
I push Tom.	Tôi đẩy Tom.
I didn't know that you would be jealous.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ghen tị.
In times like these, we should all pull together.	Trong những lúc như thế này, tất cả chúng ta nên kéo nhau đi.
It's great that you do it for Tom.	Thật tuyệt khi bạn làm điều đó cho Tom.
Tom has trouble buying shoes that fit properly.	Tom gặp khó khăn khi mua đôi giày vừa vặn.
Tom wondered why Mary's dog kept barking at him.	Tom tự hỏi tại sao con chó của Mary liên tục sủa anh ta.
That was a year ago, wasn't it?	Đó là một năm trước, phải không?
Confession is good for the soul.	Lời thú tội rất tốt cho tâm hồn.
I don't know its head nor its tail.	Tôi không biết đầu cũng như đuôi của nó.
We have come to the conclusion that we should help him.	Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi nên giúp anh ấy.
I don't mind if no one comes.	Tôi không phiền nếu không có ai đến.
Tom and Mary still keep in touch.	Tom và Mary vẫn giữ liên lạc.
Who will pay for that?	Ai sẽ trả tiền cho điều đó?
The bathroom is at the end of this hallway.	Phòng tắm ở cuối hành lang này.
Students give the exam paper to the teacher.	Học sinh đưa tờ giấy thi cho giáo viên.
Tom is present tonight.	Tom có ​​mặt tối nay.
Tom thinks he left his umbrella on the train.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã để quên chiếc ô của mình trên tàu.
I don't know how lucky I was.	Tôi không biết mình đã may mắn như thế nào.
Tom is carrying a violin under his arm.	Tom đang mang một cây vĩ cầm dưới cánh tay của mình.
Tom has been to many places.	Tom đã đi rất nhiều nơi.
Tom tells everyone that he is unemployed.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang thất nghiệp.
All you need is Tom.	Tất cả các bạn cần Tom.
Germany is one of the largest cheese producing countries in the world.	Đức là một trong những nước sản xuất pho mát lớn nhất thế giới.
I didn't know Tom would be done by 2:30.	Tôi không biết Tom sẽ làm xong việc trước 2:30.
Tom's office is on the third floor.	Văn phòng của Tom ở tầng ba.
I can't believe Tom is actually planning to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự đang lên kế hoạch làm điều đó.
I think that shirt is too small for you.	Tôi nghĩ chiếc áo đó quá nhỏ so với bạn.
Tom kept his feelings for Mary to himself.	Tom đã giữ tình cảm của mình với Mary cho riêng mình.
Tom is probably still sleeping.	Tom có ​​lẽ vẫn đang ngủ.
There must be a way to cross the river.	Phải có một con đường để qua sông.
Tom is shocked at Mary's appearance.	Tom bị sốc trước sự xuất hiện của Mary.
I would be very grateful if you didn't do that.	Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn không làm điều đó.
I don't want to jump the gun.	Tôi không muốn nhảy súng.
Tom couldn't see where he was driving.	Tom không thể thấy anh ấy đang lái xe ở đâu.
Aren't you sleepy yet?	Em vẫn chưa buồn ngủ à?
Tom says he doesn't know why Mary doesn't like Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary không thích Boston.
While I was reading a book, the phone rang.	Khi tôi đang đọc sách, điện thoại đổ chuông.
I don't have the confidence to do it alone.	Tôi không có đủ tự tin để làm điều đó một mình.
Do you understand what Tom means?	Bạn có hiểu ý của Tom không?
I promise I won't spoil anything.	Tôi hứa tôi sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì.
I'm going to see Tom right now.	Tôi sẽ đi gặp Tom ngay bây giờ.
Can you call Tom?	Bạn có thể gọi cho Tom?
Mary is a mother of three.	Mary là một bà mẹ ba con.
Maybe Tom saw Mary.	Có lẽ Tom đã nhìn thấy Mary.
The girl in white is my fiancé.	Cô gái mặc đồ trắng là vợ sắp cưới của tôi.
Tom walks his dog every day.	Tom dắt chó đi dạo mỗi ngày.
It will end tomorrow.	Nó sẽ kết thúc vào ngày mai.
Will not happen again.	Sẽ không có lần sau.
We will be able to survive one way or another.	Chúng ta sẽ có thể tồn tại bằng cách này hay cách khác.
Tom has a boring life.	Tom có ​​một cuộc sống tẻ nhạt.
I saw Tom dancing with another girl.	Tôi đã thấy Tom khiêu vũ với một cô gái khác.
You are so weird.	Bạn thật kỳ quặc.
How does Tom know Mary wants to do it?	Làm sao Tom biết Mary muốn làm điều đó?
He gets up early.	Anh ấy dậy sớm.
Don't leave them here.	Đừng để chúng ở đây.
I can't even use my knife.	Tôi thậm chí không được sử dụng con dao của mình.
I thought you said you were bored with peanut butter.	Tôi tưởng bạn nói bạn chán bơ đậu phộng.
Tom walks like an old man.	Tom bước đi như một ông già.
Which bus does Tom take to go to work?	Tom đi xe buýt nào để đi làm?
Do you think it could be done better?	Bạn có nghĩ rằng nó có thể được thực hiện tốt hơn?
Let me tell you about the origin of this school.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe về nguồn gốc của ngôi trường này.
I'm scared to be alone in the dark.	Tôi sợ hãi khi ở một mình trong bóng tối.
I would do it if I was allowed.	Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi được phép.
I think you will like this.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích điều này.
She is a cheerful giver.	Cô ấy là một người vui vẻ cho đi.
Tom has an idea.	Tom có ​​ý tưởng.
Tom and Mary are hiding.	Tom và Mary đang trốn.
Tom was the first to jump into the pool.	Tom là người đầu tiên nhảy xuống hồ bơi.
Tom is a closed person.	Tom là người sống khép kín.
Tom doesn't care about anyone but himself.	Tom không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân anh ấy.
I did that for Tom for a few years.	Tôi đã làm điều đó cho Tom trong một vài năm.
The conflict between blacks and whites in the city worsened.	Xung đột giữa người da đen và người da trắng trong thành phố trở nên tồi tệ hơn.
Tom was too proud to ask Mary for help.	Tom quá tự hào khi nhờ Mary giúp đỡ.
If Tom wants our help, he should call.	Nếu Tom muốn chúng tôi giúp đỡ, anh ấy nên gọi.
Don't you know Tom would love to do that?	Bạn không biết Tom rất thích làm điều đó?
The apple was half rotten.	Quả táo đã thối một nửa.
I think that's also a bad idea.	Tôi nghĩ đó cũng là một ý kiến ​​tồi.
Tom is afraid of getting hurt.	Tom sợ bị tổn thương.
I know you and Tom are planning to do it together.	Tôi biết bạn và Tom đang có kế hoạch làm điều đó cùng nhau.
I think you will come.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến.
What do you and Tom have in common?	Bạn và Tom có ​​điểm gì chung?
Tom is 3 years older than Mary.	Tom hơn Mary 3 tuổi.
Tom had to admit that he was wrong.	Tom phải thừa nhận rằng anh đã sai.
A passing car splashes water on Tom.	Một chiếc ô tô chạy qua tạt nước vào Tom.
Tom stared at the fire.	Tom nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
We did our best to help Tom.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp Tom.
Tom didn't seem to be paying attention in class today.	Tom dường như không chú ý trong lớp hôm nay.
I want to be reincarnated as a dolphin.	Tôi muốn được đầu thai thành cá heo.
Tom tells Mary that he is glad she is coming to Australia.	Tom nói với Mary rằng anh rất vui vì cô ấy sẽ đến Úc.
He said he could smell something burning and the phone wasn't working.	Anh ta nói rằng anh ta có thể ngửi thấy mùi gì đó đang cháy và điện thoại không hoạt động.
Tom and I both left Boston in the same year.	Tom và tôi đều rời Boston trong cùng một năm.
You tried to convince Tom to do it for you, didn't you?	Bạn đã cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó cho bạn, phải không?
It must be terrible.	Nó phải là khủng khiếp.
Dr. Jackson has had a number of research articles published in prominent medical journals.	Tiến sĩ Jackson đã có một số bài báo nghiên cứu được đăng trên các tạp chí y khoa nổi tiếng.
Tom is looking for his locker key.	Tom đang tìm chìa khóa tủ của mình.
Tom is not bad.	Tom không phải là xấu.
In a democracy, it is important for the press to be independent.	Trong một nền dân chủ, điều quan trọng là báo chí phải độc lập.
You wouldn't happen to have a knife on you, would you?	Bạn sẽ không tình cờ có một con dao vào bạn, phải không?
Tom did not hesitate to do it like Mary.	Tom không do dự khi làm điều đó như Mary.
How do you know I grew up in Boston?	Làm sao bạn biết tôi lớn lên ở Boston?
Mary was able to swim across the river.	Mary đã có thể bơi qua sông.
Good, Tom.	Tốt, Tom.
Why don't you make yourself comfortable?	Tại sao bạn không làm cho mình thoải mái?
Tom asked Mary if she knew what to do.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có biết mình phải làm gì không.
I didn't finish reading that book.	Tôi đã không đọc xong cuốn sách đó.
Be sure to bring up when you talk to Tom.	Hãy chắc chắn đưa ra khi bạn nói chuyện với Tom.
I'll sing some songs if you want.	Tôi sẽ hát một vài bài hát nếu bạn muốn.
We could have been great together.	Chúng tôi đã có thể tuyệt vời cùng nhau.
We now have all the evidence needed to convict Tom Jackson.	Bây giờ chúng tôi có tất cả bằng chứng cần thiết để kết tội Tom Jackson.
Why are we not silent?	Tại sao chúng ta không im lặng?
Don't tell me what to do. 	Đừng bảo tôi phải làm gì.
Mother is not my mother.	Mẹ không phải là mẹ của con.
I'm sure Tom won't tell Mary about it.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không nói gì với Mary về điều đó.
I don't think Tom will be as cranky today as he was yesterday.	Tôi không nghĩ rằng hôm nay Tom sẽ cáu kỉnh như ngày hôm qua.
Tom didn't know who Mary wanted to do it with.	Tom không biết Mary muốn làm điều đó với ai.
Tom has a kidney stone.	Tom bị sỏi thận.
Tom thinks so too.	Tom cũng nghĩ vậy.
I heard Tom is looking for work.	Tôi nghe nói Tom đang tìm việc.
We probably won't do it together.	Chúng tôi có thể sẽ không làm điều đó cùng nhau.
Tom said that he thought it was very likely that Mary would be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng rất có thể Mary sẽ đến muộn.
I'm not mentally prepared for that.	Tôi không chuẩn bị tâm lý cho điều đó.
Tom can't do everything alone.	Tom không thể làm mọi thứ một mình.
Tom knew Mary wouldn't let him down.	Tom biết Mary sẽ không làm anh thất vọng.
I aspire to be a farmer like my father.	Tôi mong muốn trở thành một nông dân giống như cha tôi.
I want to believe that everything is fine.	Tôi muốn tin rằng mọi thứ đều ổn.
I think Tom might be in Australia right now.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ở Úc ngay bây giờ.
I didn't see you at Tom's party last night.	Tôi đã không gặp bạn trong bữa tiệc của Tom tối qua.
Tom and Mary play backgammon.	Tom và Mary chơi backgammon.
Tom wants to have more children, but his wife doesn't.	Tom muốn sinh thêm con, nhưng vợ anh thì không.
I have to take a break.	Tôi phải nghỉ giải lao.
Does Tom have a brother?	Tom có ​​anh trai không?
I don't know what's bothering Tom.	Tôi không biết điều gì đang làm phiền Tom.
Aren't you curious?	Bạn không tò mò sao?
Tom did not ask Mary because he was afraid that she would say no.	Tom không hỏi Mary vì anh sợ rằng cô ấy sẽ nói không.
You should tell Tom how you feel.	Bạn nên nói cho Tom biết bạn cảm thấy thế nào.
Tom agreed to help us clean the garage.	Tom đã đồng ý giúp chúng tôi dọn dẹp nhà để xe.
You seem very energetic.	Bạn có vẻ rất sung sức.
Tom is no longer my boyfriend.	Tom không còn là bạn trai của tôi nữa.
Why does Tom continue to lie to us?	Tại sao Tom tiếp tục nói dối chúng ta?
I should have told Tom I felt the same way.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tom said he was beaten three times.	Tom nói rằng anh ấy đã bị đánh ba lần.
Tom and his wife both love to play chess.	Tom và vợ đều thích chơi cờ vua.
Tom won't tell Mary why he did it.	Tom sẽ không nói với Mary tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Tom cut some branches from the tree.	Tom cắt một số cành khỏi cây.
Tom has always wanted to learn French.	Tom luôn muốn học tiếng Pháp.
You are not getting paid for this?	Bạn không được trả tiền cho việc này?
Tom vomited into the bucket.	Tom nôn vào xô.
Tom has been poor all his life.	Tom đã nghèo suốt cuộc đời.
Tom likes the same food that I make.	Tom thích cùng loại thức ăn mà tôi làm.
Promises are meant to be kept, not broken.	Lời hứa có nghĩa là phải được giữ, không bị phá vỡ.
Tom told me he wasn't ready to go home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa sẵn sàng về nhà.
Tom really seems angry.	Tom thực sự có vẻ tức giận.
Tom said that he thought the room was too small.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng căn phòng quá nhỏ.
What is the secret ingredient?	Thành phần bí mật là gì?
We really have a lot of work to do tomorrow.	Chúng tôi thực sự có rất nhiều thứ cần phải hoàn thành vào ngày mai.
You should do it before it's too late.	Bạn nên làm điều đó trước khi quá muộn.
Opossums are not related to rats.	Opossums không liên quan đến chuột.
I'm not sure if I'm going to Boston.	Tôi không chắc liệu mình có đi Boston hay không.
Tom has finally returned to Boston after living in Chicago for three years.	Tom cuối cùng đã trở lại Boston sau khi sống ở Chicago trong ba năm.
I'm sure he'll be angry.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ tức giận.
I was basically ostracized.	Về cơ bản tôi đã bị tẩy chay.
Tom asked Mary to get some glasses from the kitchen.	Tom yêu cầu Mary lấy vài chiếc ly trong bếp.
Everyone knows what Tom is doing.	Mọi người đều biết Tom đang làm gì.
I haven't been sleeping well lately.	Gần đây tôi không được ngủ ngon.
When you're bored, time passes slowly.	Khi bạn buồn chán, thời gian trôi qua thật chậm.
Tom was right here with me.	Tom đã ở ngay đây với tôi.
Tom should be added to the list.	Tom nên được thêm vào danh sách.
Tom tells everyone that he was tempted to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy bị cám dỗ để làm điều đó.
I am as surprised as you.	Tôi cũng ngạc nhiên như bạn.
Tom seems pretty disorganized.	Tom có ​​vẻ khá vô tổ chức.
Why do I never win?	Tại sao tôi không bao giờ giành chiến thắng?
I can do what I want.	Tôi có thể làm những gì tôi muốn.
I went for a beer with my friends.	Tôi đi uống bia với bạn bè.
Tom is no longer working.	Tom không còn làm việc nữa.
How many times did Tom do it this week?	Tom đã làm điều đó bao nhiêu lần trong tuần này?
I owe Tom a lot.	Tôi nợ Tom rất nhiều.
I don't live near where I work.	Tôi không sống gần nơi tôi làm việc.
Tom and Mary say they need my help.	Tom và Mary nói rằng họ cần sự giúp đỡ của tôi.
How does Tom even know about it?	Làm thế nào Tom thậm chí biết về nó?
Tom doesn't take drugs.	Tom không dùng thuốc.
Please call me whenever it is convenient for you.	Vui lòng gọi cho tôi bất cứ khi nào thuận tiện cho bạn.
I will play tennis next Monday.	Tôi sẽ chơi quần vợt vào thứ Hai tới.
I think Tom might be jealous.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể ghen tị.
I think now is not a good time to do that.	Tôi nghĩ rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt để làm điều đó.
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.	Đó là một sự sắp xếp thỏa đáng trong mười lăm năm.
I am not disappointed in anything.	Tôi không thất vọng bất cứ điều gì.
I want to talk to Tom about something.	Tôi muốn nói chuyện với Tom về điều gì đó.
Do you really think I can do this?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này?
I was just about to ask you the same question.	Tôi vừa định hỏi bạn câu hỏi tương tự.
Tom is holding an umbrella.	Tom đang cầm một chiếc ô.
I appreciate what you are trying to do.	Tôi đánh giá cao những gì bạn đang cố gắng làm.
Tom was still staring at Mary.	Tom vẫn nhìn chằm chằm vào Mary.
Tom roams in the woods.	Tom đi lang thang trong rừng.
Tom did it wrong.	Tom đã làm sai.
Tom ends up being paid much less than he expected.	Tom cuối cùng được trả ít hơn nhiều so với những gì anh ấy mong đợi.
It's probably not a good idea to do that.	Nó có lẽ không phải là một ý tưởng tốt để làm điều đó.
That white umbrella is hers.	Chiếc dù trắng đó là của cô ấy.
If you are planning to go to Australia, go together.	Nếu bạn đang có kế hoạch đi Úc, hãy cùng nhau đi.
When was the last time you had a party?	Lần cuối cùng bạn tổ chức tiệc là khi nào?
If you eat too much, you will get sick.	Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ bị ốm.
The word is not familiar to me.	Từ đó không quen thuộc với tôi.
Tom wanted to say something, but he felt that it would be better if he didn't.	Tom muốn nói điều gì đó, nhưng anh cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu anh không nói.
Our mother had no choice but to prepare dinner with leftovers.	Mẹ chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị bữa tối với thức ăn thừa.
Tom is being cautious, isn't he?	Tom đang thận trọng, phải không?
They said that Tom wouldn't do it.	Họ nói rằng Tom sẽ không làm điều đó.
These types of supplements can quickly add to the cost.	Những loại bổ sung này có thể nhanh chóng làm tăng chi phí.
Tom is not as active as before.	Tom không còn năng động như trước nữa.
Tom says he's not cold.	Tom nói rằng anh ấy không lạnh.
I don't think Tom has time today to do everything that needs to be done.	Tôi không nghĩ hôm nay Tom có ​​thời gian để làm mọi việc cần làm.
Who are you planning to travel to Australia with?	Bạn dự định đi du lịch Úc với ai?
I don't think Tom knows why I don't like swimming.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi không thích bơi.
It is important that you learn how to do it correctly.	Điều quan trọng là bạn phải học cách làm điều đó một cách chính xác.
They won't make it easy for us.	Họ sẽ không làm cho chúng tôi dễ dàng.
His unusual behavior aroused our suspicions.	Hành vi bất thường của anh ta làm dấy lên sự nghi ngờ của chúng tôi.
Tom certainly told Mary what to do.	Tom chắc chắn đã nói với Mary những gì phải làm.
I don't speak French well enough to apply for that job.	Tôi không nói tiếng Pháp đủ tốt để xin việc đó.
Tom is asking a question to the teacher.	Tom đang đặt câu hỏi với giáo viên.
I'm not in a good mood either.	Tôi cũng không có tâm trạng tốt.
No one knows when such custom existed.	Không ai biết phong tục như vậy có từ bao giờ.
I entered the museum through the wrong gate. 	Tôi vào viện bảo tàng qua cổng nhầm.
I should be more careful.	Tôi nên cẩn thận hơn.
I've always been harder on myself than others.	Tôi luôn khó khăn với bản thân hơn so với những người khác.
Tom was looking at a book from the local library.	Tom đã xem một cuốn sách từ thư viện địa phương.
I want a hamburger and a can of cola.	Tôi muốn một chiếc bánh hamburger và một lon cola.
I think Tom can do it better.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn.
I lived in Australia for three years before coming to New Zealand.	Tôi đã sống ở Úc ba năm trước khi đến New Zealand.
Tom says he's not sure.	Tom nói rằng anh ấy không chắc chắn.
When will Tom come back?	Khi nào Tom sẽ trở lại?
Tom has retired and moved to Australia.	Tom đã nghỉ hưu và chuyển đến Úc.
I very seriously doubt Tom will be discouraged.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm túc Tom sẽ nản lòng.
A wise person wouldn't do that.	Một người khôn ngoan sẽ không làm điều đó.
Nothing seems to be able to upset Tom.	Có vẻ như không có gì có thể làm Tom buồn.
You are too young to do that.	Bạn còn quá trẻ để làm điều đó.
Do you always lock your door when you leave?	Bạn có luôn khóa cửa nhà khi bạn rời đi không?
That is my feeling.	Đó là cảm giác của tôi.
You should go talk to Tom directly.	Bạn nên đến nói chuyện trực tiếp với Tom.
The cookies that Tom made were terrible.	Những chiếc bánh quy mà Tom làm thật khủng khiếp.
Tom must have taken the bus.	Tom chắc đã đi xe buýt.
Tom met a girl about his age in the park yesterday afternoon.	Tom đã gặp một cô gái trạc tuổi anh trong công viên vào chiều hôm qua.
Tom is currently working in a bank.	Tom hiện đang làm việc trong một ngân hàng.
Tom had to pay a few more dollars.	Tom phải trả thêm vài đô la nữa.
The company's earnings for the first quarter were disappointing.	Thu nhập của công ty trong quý đầu tiên thật đáng thất vọng.
Is there something you don't understand?	Có điều gì mà bạn không hiểu?
What is your favorite American beer?	Loại bia Mỹ yêu thích của bạn là gì?
Tom will fly back to Australia on October 20.	Tom sẽ bay về Úc vào ngày 20 tháng 10.
Tom is hosting a party at his place tonight.	Tom sẽ tổ chức một bữa tiệc tại chỗ của anh ấy tối nay.
When did you ask permission to do that?	Bạn đã xin phép khi nào để làm điều đó?
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
Tom shook hands with everyone present.	Tom bắt tay mọi người có mặt.
I don't think this is funny.	Tôi không nghĩ rằng điều này là buồn cười.
Tom still temperature?	Tom vẫn còn nhiệt độ?
Tom lost his knife.	Tom bị mất dao.
Tom probably won't be home anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không về nhà sớm.
Tom knows he's being lied to.	Tom biết anh ấy đang bị nói dối.
Tom and Mary don't have any classes together.	Tom và Mary không có bất kỳ lớp học nào cùng nhau.
I don't think Tom will be lonely.	Tôi không nghĩ Tom sẽ cô đơn.
Tom thinks he is being watched.	Tom cho rằng mình đang bị theo dõi.
I just met Tom.	Tôi vừa gặp Tom.
We will provide you with everything you need.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần.
Tom won't go, but Mary goes anyway.	Tom sẽ không đi, nhưng Mary vẫn đi.
I have not unzipped yet.	Tôi vẫn chưa giải nén.
Tom had never seen Mary so busy.	Tom chưa bao giờ thấy Mary bận rộn như vậy.
Rote learning can help you pass exams, but there's no guarantee you'll really understand the issue.	Học vẹt có thể giúp bạn vượt qua các kỳ thi, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thực sự hiểu vấn đề này.
We don't want to go to school today.	Hôm nay chúng tôi không muốn đi học.
It feels terrible to be pitied.	Cảm giác thật kinh khủng khi bị thương hại.
Tom bought this camera for me.	Tom đã mua chiếc máy ảnh này cho tôi.
Tom can't believe he's going on a date with one of the prettiest girls in school.	Tom không thể tin được rằng anh ấy lại đi hẹn hò với một trong những cô gái đẹp nhất ở trường.
I don't like talking about myself.	Tôi không thích nói về bản thân mình.
I know that Tom will be gone by the time we get there.	Tôi biết rằng Tom sẽ ra đi vào thời điểm chúng ta đến đó.
I knew that Tom was the one who had to tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom là người phải bảo Mary làm điều đó.
I'm sorry, I even tried.	Tôi xin lỗi, tôi thậm chí đã cố gắng.
Going to Australia is one of the things that Tom wants to do next year.	Đến Úc là một trong những điều mà Tom muốn làm trong năm tới.
Tom says that he will soon turn thirty.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sớm bước sang tuổi ba mươi.
Who's at the door?	Ai đang ở cửa?
Tom has to go to the bank.	Tom phải đến ngân hàng.
Tom and Mary got married three months ago.	Tom và Mary kết hôn ba tháng trước.
What will the celebration be like?	Lễ kỷ niệm sẽ như thế nào?
Tom was AWOL.	Tom đã AWOL.
Tom says he wants to do it next week.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó vào tuần tới.
We hope Tom does well.	Chúng tôi hy vọng Tom làm tốt.
I don't think Tom knows anything about folk music.	Tôi không nghĩ Tom biết gì về nhạc dân gian.
Tom is panicking.	Tom đang hoảng sợ.
Tom should have laughed at Mary's jokes.	Tom lẽ ra nên cười trước những trò đùa của Mary.
I'm sorry, I don't let people I don't know.	Tôi xin lỗi, tôi không để những người tôi không quen biết.
I have to admit that I was a little nervous.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi có một chút lo lắng.
I looked around for a weapon in case.	Tôi nhìn xung quanh để tìm một vũ khí đề phòng.
I don't think Tom knows that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều đó.
Tom was not in the mood for this.	Tom không có tâm trạng cho việc này.
Tom and I didn't go to Boston together.	Tom và tôi đã không đến Boston cùng nhau.
Tom is starting to do that.	Tom đang bắt đầu làm điều đó.
I don't blame Tom for doing that.	Tôi không trách Tom vì đã làm điều đó.
Tom is the reason that Mary moved to Boston.	Tom là lý do mà Mary chuyển đến Boston.
We want to know what this project will cost us.	Chúng tôi muốn biết dự án này sẽ tiêu tốn của chúng tôi những gì.
I don't like it at all.	Tôi không thích nó chút nào.
Tom and Mary's marriage seemed perfect.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary dường như hoàn hảo.
It was very windy, but not cold.	Trời rất gió, nhưng không lạnh.
Tom is a realist.	Tom là người thực tế.
Tom said he was not amused.	Tom nói rằng anh ấy không thích thú.
Tom confessed that he was the one who broke the glass.	Tom thú nhận rằng anh là người đã làm vỡ chiếc kính.
Wait a minute, Tom.	Chờ một chút, Tom.
According to the weather forecast, the storm is approaching Okinawa.	Theo dự báo thời tiết, bão đang tiến đến Okinawa.
If Tom refuses to do it, someone else will have to do it.	Nếu Tom từ chối làm điều đó, người khác sẽ phải làm điều đó.
I know Tom is a mechanic.	Tôi biết Tom là một thợ cơ khí.
I am going for a walk.	Tôi đang đi dạo.
Tom's behavior is unacceptable.	Hành vi của Tom là không thể chấp nhận được.
Tom is honest. 	Tom thành thật.
That's one of the reasons I like him.	Đó là một trong những lý do mà tôi thích anh ấy.
Do not be afraid. 	Đừng sợ hãi.
You know you can tell me anything.	Bạn biết bạn có thể cho tôi biết bất cứ điều gì.
People look to Tom for advice.	Mọi người tìm đến Tom để xin lời khuyên.
I'm getting married next week.	Tôi sẽ kết hôn vào tuần tới.
Tom said he never cried.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ khóc.
Mary is your girlfriend, right?	Mary là bạn gái của bạn, phải không?
You are letting your talent go to waste.	Bạn đang để tài năng của mình bị lãng phí.
There's a problem I have to tell you.	Có một vấn đề tôi phải nói với bạn.
I'm remembering when we were kids.	Tôi đang nhớ lại khi chúng ta còn là những đứa trẻ.
I don't think I can answer that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể trả lời điều đó.
Tom is going to Boston next week.	Tom sẽ đến Boston vào tuần sau.
I thought you said you've seen people do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã thấy mọi người làm điều đó.
It's not good for her to live alone.	Thật không tốt cho cô ấy khi sống một mình.
Tom didn't do it, but he should.	Tom đã không làm điều đó, nhưng anh ấy nên làm.
This is Tom's.	Đây là của Tom.
I just learned that Tom will not be attending today's meeting.	Tôi vừa được biết rằng Tom sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay.
Tom asks Mary to pretend to be his wife.	Tom yêu cầu Mary đóng giả làm vợ anh ta.
Tom teaches reading and writing.	Tom dạy đọc và viết.
I know that both Tom and Mary have been hurt.	Tôi biết rằng cả Tom và Mary đều đã bị tổn thương.
I am going to my office.	Tôi đang đi đến văn phòng của tôi.
Tom was too tired to continue working.	Tom đã quá mệt mỏi để tiếp tục làm việc.
Are you and Tom going to do it?	Bạn và Tom có ​​định làm điều đó không?
Some people don't like that.	Một số người không thích điều đó.
I know what's wrong.	Tôi biết có gì sai.
You should shine your shoes before going to the party.	Bạn nên đánh giày trước khi dự tiệc.
While in New York, I ran into my old friend again.	Khi ở New York, tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ của mình.
I know what kind of people Tom and Mary are.	Tôi biết Tom và Mary là những người như thế nào.
Tom was starving.	Tom đã chết đói.
I advise you not to read this book.	Tôi khuyên bạn không nên đọc cuốn sách này.
Tom seems very pleased with your gift.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng với món quà mà bạn tặng.
Tom is the best French speaker in our family.	Tom là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong gia đình chúng tôi.
Tom party until sunrise.	Tom dự tiệc cho đến khi mặt trời mọc.
Who is that old lady?	Bà già đó là ai?
Bring some munchies.	Mang theo một số munchies.
She listens to English all day long.	Cô ấy nghe tiếng Anh suốt cả ngày.
What time does the postman arrive?	Người đưa thư đến lúc mấy giờ?
Tom must have visited Mary when he visited Australia.	Tom hẳn đã đến thăm Mary khi anh ấy đến thăm Úc.
Walking home took me past the library.	Đi bộ về nhà đưa tôi qua thư viện.
Tom's cell phone is ringing.	Điện thoại di động của Tom đang đổ chuông.
I'm not surprised I didn't have to do that.	Tôi không ngạc nhiên khi tôi không phải làm điều đó.
I heard you are leaving Australia.	Tôi nghe nói bạn đang rời Úc.
Have you seen Tom yet? 	Bạn đã thấy Tom chưa?
He's not in his room.	Anh ấy không ở trong phòng của mình.
We had a power outage.	Chúng tôi đã bị mất điện.
Tom has been a bartender for three years.	Tom đã là một nhân viên pha chế trong ba năm.
Tom has to stay.	Tom phải ở lại.
Tom went to see Mary at her office.	Tom đến gặp Mary tại văn phòng của cô ấy.
I must admit that it is very attractive.	Tôi phải thừa nhận rằng nó rất hấp dẫn.
He flattered himself that he was the best actor.	Anh tự tâng bốc mình rằng anh là diễn viên xuất sắc nhất.
I still say we should help Tom.	Tôi vẫn nói chúng ta nên giúp Tom.
Tom won't wait more than thirty minutes.	Tom sẽ không đợi quá ba mươi phút.
Do you know how to speak both French and English?	Bạn có biết làm thế nào để nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh?
Tom could barely move.	Tom hầu như không thể cử động.
Tom doesn't lie.	Tom không nói dối.
Tom told me that his father was not at home.	Tom nói với tôi rằng bố anh ấy không có ở nhà.
I have never read any books.	Tôi chưa bao giờ đọc bất kỳ cuốn sách nào.
Tom may have retired, but he chose not to.	Tom có ​​thể đã nghỉ hưu, nhưng anh ấy đã chọn không.
Tom is sleepy and so am I.	Tom buồn ngủ và tôi cũng vậy.
Can I get a recharge?	Tôi có thể nhận được một lần nạp tiền?
There is a post office in front of my house.	Có một bưu điện trước nhà tôi.
You know I wouldn't do that.	Bạn biết tôi sẽ không làm điều đó.
Tom feels he has no chance to win the race.	Tom cảm thấy mình không có cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc đua.
This cat is not ours.	Con mèo này không phải của chúng ta.
That beautiful bird does nothing but sing day after day.	Con chim xinh đẹp đó không làm gì khác ngoài ca hát ngày này qua ngày khác.
I'm sorry for everything I've done to you.	Tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm với bạn.
You don't seem like you're sad.	Bạn không có vẻ gì là bạn đang buồn.
I'm at a friend's house.	Tôi đang ở nhà một người bạn.
Do you know who is scheduled to give the next lecture?	Bạn có biết ai được lên lịch để giảng bài tiếp theo không?
A bright red light in the darkness.	Một tia sáng đỏ rực trong bóng tối.
I'd be grateful for any help you can provide.	Tôi rất biết ơn vì bất kỳ sự giúp đỡ nào mà bạn có thể cung cấp.
Tom said that he expected Mary to come home on Monday.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary về nhà vào thứ Hai.
I'm sick of Tom's excuses.	Tôi chán ngấy những lời bào chữa của Tom.
Tom lied to Mary when he said he didn't know John.	Tom đã nói dối Mary khi nói rằng anh không biết John.
Have you seen the trailer yet?	Bạn đã xem trailer chưa?
This might be your last chance to do it.	Đây có thể là cơ hội cuối cùng để bạn làm điều đó.
I can't whistle.	Tôi không thể huýt sáo.
She had to part with her family when the war started.	Cô phải chia tay gia đình khi chiến tranh bắt đầu.
You are also really beautiful.	Bạn cũng thực sự xinh đẹp.
Tom was too scared to talk about it.	Tom đã quá sợ hãi để nói về nó.
How long will it take you to do that?	Bạn sẽ mất bao lâu để làm điều đó?
He seems indifferent to politics.	Anh ta có vẻ thờ ơ với chính trị.
Tom may have known the truth.	Tom có ​​thể đã biết sự thật.
I like cucumber salad.	Tôi thích salad dưa chuột.
When Tom saw the policeman, he ran away.	Khi Tom nhìn thấy viên cảnh sát, anh ta đã bỏ chạy.
The United States has won the race to the moon.	Hoa Kỳ đã chiến thắng trong cuộc đua lên mặt trăng.
You know Tom was right.	Bạn biết Tom đã đúng.
I had a long conversation with Tom.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với Tom.
He is preparing for a trip.	Anh ấy đang chuẩn bị cho một chuyến đi.
Tom took a sip of water and continued talking.	Tom nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục nói.
I know Tom doesn't know why I didn't do it yesterday.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không làm điều đó ngày hôm qua.
Aren't you done yet?	Bạn vẫn chưa xong à?
That is not the end of the story.	Đó không phải là kết thúc của câu chuyện.
Tom was confused when filling out the paperwork.	Tom đã bối rối khi điền vào các thủ tục giấy tờ.
That's a bit weird.	Đó là một chút kỳ lạ.
Do you really think I want to go back there?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi muốn quay lại đó không?
Tom was a star athlete in high school.	Tom là một vận động viên ngôi sao ở trường trung học.
I was surprised when Tom told me what he did.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi những gì anh ấy đã làm.
That won't work either.	Điều đó cũng sẽ không hiệu quả.
I polish Tom's shoes.	Tôi đánh bóng giày của Tom.
You cannot stop inside the tunnel.	Bạn không thể dừng lại bên trong đường hầm.
If you can't go to an English-speaking country to study, perhaps you can find a native English-speaking person living nearby who can help you learn English.	Nếu bạn không thể đến một quốc gia nói tiếng Anh để học, có lẽ bạn có thể tìm một người bản ngữ nói tiếng Anh sống gần đó có thể giúp bạn học tiếng Anh.
I started to lose patience.	Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
I want to start getting ready to do that.	Tôi muốn bắt đầu sẵn sàng để làm điều đó.
Currently, the cherry blossoms are at their most beautiful.	Hiện tại hoa anh đào đang ở độ đẹp nhất.
I'm so glad you did.	Tôi rất vui vì bạn đã làm điều đó.
I don't clean up that mess.	Tôi không dọn dẹp đống lộn xộn đó.
The policeman chased the robber.	Viên cảnh sát đuổi theo tên cướp.
Tom will be a bit disappointed.	Tom sẽ hơi thất vọng.
Tom says he doesn't think that's what we should be doing.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ đó là điều chúng ta nên làm.
Tom won't be silent about it.	Tom sẽ không im lặng về điều đó.
Instead of going to Australia, I want to go to New Zealand.	Thay vì đến Úc, tôi muốn đến New Zealand.
I do not hear you.	Tôi không nghe thấy bạn.
If this doesn't work, we can try another way.	Nếu cách này không hiệu quả, chúng ta có thể thử cách khác.
Two houses stand side by side.	Hai ngôi nhà đứng song song với nhau.
Tom reassures Mary that she is completely fine.	Tom trấn an Mary rằng cô ấy hoàn toàn bình thường.
I like to sleep with the lights on.	Tôi thích ngủ với đèn sáng.
I hadn't thought of that possibility.	Tôi đã không nghĩ đến khả năng đó.
Tom said Mary knew she might need to do it on her own.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
I don't need to do it, but I should.	Tôi không cần phải làm điều đó, nhưng tôi nên làm như vậy.
Tom is mean.	Tom thật xấu tính.
Tom moved from Boston.	Tom chuyển đến từ Boston.
You're not going back to Australia, are you?	Bạn sẽ không trở lại Úc, phải không?
I will plant wheat there.	Tôi sẽ trồng lúa mì ở đó.
Tom couldn't stand the pain.	Tom không thể chịu đựng được nỗi đau.
Tom hasn't been bitten by a wild dog yet.	Tom vẫn chưa bị chó hoang cắn.
Tom has an older brother who is an architect.	Tom có ​​một người anh trai là kiến ​​trúc sư.
I think we should hire Tom.	Tôi nghĩ chúng ta nên thuê Tom.
Tom promised me he wouldn't.	Tom đã hứa với tôi anh ấy sẽ không làm vậy.
What's your last name, Tom?	Họ của bạn là gì, Tom?
Don't trust Tom. 	Đừng tin Tom.
He lies a lot.	Anh ấy nói dối rất nhiều.
This doesn't seem believable.	Điều này dường như không đáng tin.
Tom was soaked to the skin.	Tom đã được ngâm đến da.
You will need to work overtime tomorrow.	Bạn sẽ cần phải làm thêm giờ vào ngày mai.
Tom certainly has control over this company.	Tom chắc chắn có quyền kiểm soát công ty này.
I want to know why Tom didn't win.	Tôi muốn biết tại sao Tom không thắng.
The argument is tight and coherent but ultimately unconvincing.	Lập luận chặt chẽ và mạch lạc nhưng cuối cùng không thuyết phục.
Tom likes butter.	Tom thích bơ.
Tom was afraid to retire for a year.	Tom đã ngại giải nghệ một năm.
The police did not believe his denial.	Cảnh sát không tin lời phủ nhận của anh ta.
That won't happen for many years.	Điều đó sẽ không xảy ra trong nhiều năm.
I am going swimming.	Tôi đang đi bơi.
I came here without Tom's permission.	Tôi đến đây mà không có sự cho phép của Tom.
Is it a gift for Tom?	Nó có phải là một món quà cho Tom?
Tom has never been so happy.	Tom chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
I don't think Tom would hesitate to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
You should not eat anything spicy.	Bạn không nên ăn bất cứ thứ gì cay.
That's what we're about to do.	Đó là điều chúng tôi chuẩn bị làm.
Tom was born in winter.	Tom sinh ra vào mùa đông.
I can't go out, because I was injured a week ago in an accident.	Tôi không thể đi ra ngoài, bởi vì tôi đã bị thương một tuần trước trong một vụ tai nạn.
You never told me what I had to do.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi những gì tôi phải làm.
Tom seems to know his stuff.	Tom dường như biết công cụ của mình.
Let's buy a tennis racket for Tom.	Hãy mua một cây vợt tennis cho Tom.
Tom knows he shouldn't do it.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom loves his father very much.	Tom rất yêu bố của mình.
Tom said Mary was very ticklish.	Tom nói Mary rất nhột nhạt.
Did you know that Tom would have to do it?	Bạn có biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó không?
Tom is in really good condition.	Tom đang ở trong tình trạng thực sự tốt.
That's why Tom didn't want to do it.	Đó là lý do tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I don't think Tom would be stupid enough to do such a thing.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm chuyện như vậy.
Has Tom had breakfast this morning?	Tom đã ăn sáng nay chưa?
Tom really should learn French.	Tom thực sự nên học tiếng Pháp.
Tom says he hasn't met anyone yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa gặp ai cả.
It wouldn't be fun to do that.	Sẽ không vui lắm khi làm điều đó.
I didn't know that you weren't going to do that.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó.
Tom just does what he wants to do.	Tom chỉ làm những gì anh ấy muốn làm.
Tom hopes to one day live in Australia.	Tom hy vọng một ngày nào đó được sống ở Úc.
Could you please send ten $15 flashlights immediately?	Bạn có thể vui lòng gửi mười đèn pin 15 đô la ngay lập tức được không?
Why don't you lend me your bike?	Tại sao bạn không cho tôi mượn xe đạp của bạn?
I wonder if Tom would.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm vậy không.
You need a large vocabulary to read that book.	Bạn cần một vốn từ vựng lớn để đọc cuốn sách đó.
Tom gave each person an apple.	Tom đã cho mỗi người một quả táo.
I wish you would slow down.	Tôi ước bạn đi chậm lại.
What did Tom do with his old car?	Tom đã làm gì với chiếc xe cũ của mình?
Tom said he was leaving on October 20.	Tom nói anh ấy sẽ rời đi vào ngày 20 tháng 10.
Tom wrote down everything.	Tom đã viết ra tất cả mọi thứ.
Has Tom made an offer yet?	Tom đã đưa ra đề nghị chưa?
I don't feel like I'm ready for that.	Tôi không cảm thấy như tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
Tom will need some more money.	Tom sẽ cần thêm một số tiền nữa.
I'm sorry about this.	Tôi xin lỗi về điều này.
I think Tom did it with Mary.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó với Mary.
He drew some vertical lines on the paper.	Anh ấy vẽ một số đường dọc trên giấy.
Tom saw Mary stealing John's money.	Tom nhìn thấy Mary ăn trộm tiền của John.
We ran out of gas on the way here.	Chúng tôi đã hết xăng trên đường đến đây.
That kind of behavior is unacceptable.	Loại hành vi đó không thể chấp nhận được.
Tom taught Mary how to play the piano.	Tom đã dạy Mary cách chơi piano.
Tom doesn't look too good.	Tom trông không quá ổn.
Tom has denied wrongdoing.	Tom đã phủ nhận hành vi sai trái.
Why don't you stay for a while?	Tại sao bạn không ở lại một thời gian?
What are some foods you usually eat with a knife and fork?	Một số loại thực phẩm bạn thường ăn bằng dao và nĩa là gì?
Are you busy, Tom?	Bạn có bận không, Tom?
Tom and Mary are always insulting each other.	Tom và Mary luôn xúc phạm nhau.
Do not waste your time.	Không lãng phí thời gian của bạn.
Tom has no one to discuss his problems with.	Tom không có ai để thảo luận về các vấn đề của anh ấy.
I want you to meet my friend, Tom.	Tôi muốn bạn gặp bạn của tôi, Tom.
I don't think I need to do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm như vậy nữa.
They lied to me so many times.	Họ đã nói dối tôi rất nhiều lần.
I will call you when I have the results.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi có kết quả khám.
Why don't we talk about this tomorrow?	Tại sao chúng ta không nói về điều này vào ngày mai?
I didn't even know that you could speak French.	Tôi thậm chí còn không biết rằng bạn biết nói tiếng Pháp.
Not that I told you to do it.	Không phải tôi đã nói với bạn làm điều đó.
I don't want to take any chances.	Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội nào.
I should check.	Tôi nên kiểm tra.
Tom is a CPA, right?	Tom là một CPA, phải không?
That won't make you happy, will it?	Điều đó sẽ không làm cho bạn hạnh phúc, phải không?
Tom told me he didn't think Mary needed to.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không cần làm vậy.
Isn't that Tom's son?	Đó không phải là con trai của Tom sao?
Tom told me that he is not afraid of snakes.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không sợ rắn.
Tom is as poor as a church rat.	Tom nghèo như một con chuột nhà thờ.
We visited all the major cities.	Chúng tôi đã tham quan tất cả các thành phố lớn.
I don't like coffee.	Tôi không thích cà phê.
Tell me how Tom behaved.	Hãy cho tôi biết Tom đã cư xử như thế nào.
Tom said he couldn't find a job.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm được việc làm.
Tom doesn't want to be famous.	Tom không muốn trở nên nổi tiếng.
You know they won't let you do that, right?	Bạn biết rằng họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó, phải không?
This is my life and no one has the right to tell me how to live it.	Đây là cuộc sống của tôi và không ai có quyền bảo tôi phải sống như thế nào.
I don't know Tom knows why Mary is afraid to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại sợ làm điều đó.
Tom used to be my French teacher.	Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp của tôi.
Tom returned home.	Tom trở về nhà.
Tom can do it for Mary if he wants to.	Tom có ​​thể làm điều đó cho Mary nếu anh ấy muốn.
You're lucky you didn't get shot.	Bạn thật may mắn khi không bị bắn.
Tom's score is reduced.	Điểm của Tom bị giảm.
Tom promised he wouldn't tell Mary.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không nói với Mary.
Wait. 	Chờ đợi.
I will look for it now.	Tôi sẽ tìm kiếm nó ngay bây giờ.
I didn't know it would hurt this much.	Tôi không biết nó sẽ đau nhiều như vậy.
He has some energy.	Anh ấy có một chút năng lượng.
I don't know if Tom is a good skier or not.	Tôi không biết Tom có ​​trượt tuyết giỏi hay không.
Tom asked me how much money I had in the bank.	Tom hỏi tôi có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
They both turned to look at Tom.	Cả hai đều quay lại nhìn Tom.
We both know that's not true.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó không đúng.
Both Tom and Mary have blue eyes.	Cả Tom và Mary đều có đôi mắt xanh.
Tom says he doesn't feel like doing it today.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm nay.
I was hoping Tom would have time to come and help us move the piano.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ có thời gian đến và giúp chúng tôi di chuyển cây đàn piano.
Tom hasn't been offered the job yet.	Tom vẫn chưa được mời làm việc.
You should call Tom immediately.	Bạn nên gọi cho Tom ngay lập tức.
Tom didn't like that movie at all.	Tom không thích bộ phim đó chút nào.
Tom's apartment has three bedrooms.	Căn hộ của Tom có ​​ba phòng ngủ.
Tom says he won't be back until Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trở lại cho đến thứ Hai.
Tom was found tied to a chair in the basement.	Tom được tìm thấy bị trói vào một chiếc ghế trong tầng hầm.
Tom is wearing my shoes.	Tom đang đi giày của tôi.
I am sure that Tom will not cooperate.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không hợp tác.
I didn't really like that movie.	Tôi không thực sự thích bộ phim đó.
Don't forget, Tom is now thirty years old.	Đừng quên, Tom bây giờ đã ba mươi tuổi.
I'm trying my best to help Tom.	Tôi đang cố gắng hết sức có thể để giúp Tom.
Tom strangled the beetle.	Tom đã bóp chết con bọ.
Not a single soul was seen in the parking lot.	Không một linh hồn nào được nhìn thấy trong bãi đậu xe.
Tom wants Mary to work harder.	Tom muốn Mary làm việc chăm chỉ hơn.
I invited twelve people to my party, but one couldn't come.	Tôi đã mời mười hai người đến bữa tiệc của mình, nhưng một người không thể đến.
It looks like rain. 	Nó trông như mưa.
You better go do the laundry.	Tốt hơn bạn nên đi giặt.
Do you know what Tom will do now?	Bạn có biết Tom sẽ làm gì bây giờ không?
Tom married a rich woman from Boston.	Tom kết hôn với một phụ nữ giàu có từ Boston.
This is Tom's first time traveling by plane.	Đây là lần đầu tiên Tom đi máy bay.
Our math teacher drew a circle on the blackboard.	Giáo viên dạy toán của chúng tôi đã vẽ một vòng tròn trên bảng đen.
Tom was seriously thinking about doing that.	Tom đã suy nghĩ nghiêm túc về việc làm điều đó.
Tom and Mary entered the kitchen.	Tom và Mary vào bếp.
I went here a lot when I was a kid.	Tôi đã đến đây rất nhiều khi tôi còn nhỏ.
Please continue. 	Hãy tiếp tục.
We have no time to lose.	Chúng tôi không có thời gian để mất.
You can hardly find that word in a small dictionary like this.	Bạn khó có thể tìm thấy từ đó trong một từ điển nhỏ như thế này.
Most people just want to hear their own truth.	Hầu hết mọi người chỉ muốn nghe sự thật của riêng họ.
I think Tom can do it if he knows how.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm được điều đó nếu anh ấy biết cách.
In school we learned that the square root of nine is three.	Ở trường chúng tôi đã học rằng căn bậc hai của chín là ba.
It doesn't work well because the battery is low.	Nó không hoạt động tốt vì pin yếu.
If you don't want to be here, you can leave.	Nếu bạn không muốn ở đây, bạn có thể rời đi.
It would be better for Tom if he did it himself.	Sẽ tốt hơn cho Tom nếu anh ấy tự mình làm điều đó.
Tom will never forgive you if you do.	Tom sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn nếu bạn làm như vậy.
Why did you unprint my book?	Tại sao bạn lại bỏ in cuốn sách của tôi?
The person who opened the door entered was a complete stranger.	Người mở cửa bước vào là một người hoàn toàn xa lạ.
Tom knows that Mary is fluent in French.	Tom biết rằng Mary thông thạo tiếng Pháp.
I know that you will always love me.	Em biết rằng anh sẽ luôn yêu em.
I'm busy on Saturday.	Tôi bận vào thứ bảy.
Tom thought that Mary might not have to do that anymore.	Tom nghĩ rằng Mary có thể không phải làm như vậy nữa.
Tom took the kids to Boston with him.	Tom đã đưa bọn trẻ đến Boston với anh ấy.
I always enjoy listening to classical music in my spare time.	Tôi luôn thích nghe nhạc cổ điển khi rảnh rỗi.
I think you will find this interesting.	Tôi nghĩ bạn sẽ thấy điều này thú vị.
Told me he would sell his bike to me.	Đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ bán chiếc xe đạp của mình cho tôi.
I told Tom how much money I needed.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi cần bao nhiêu tiền.
Tom probably wants to eat some Chinese food.	Tom có ​​lẽ muốn ăn một số món ăn Trung Quốc.
You shouldn't let it go.	Bạn không nên để nó đi.
After he finished his homework, he went to sleep.	Sau khi làm bài tập xong, anh đi ngủ.
Tom caused all these problems.	Tom đã gây ra tất cả những vấn đề này.
Two weeks ago, I visited Disneyland for the first time.	Hai tuần trước, tôi đã đến thăm Disneyland lần đầu tiên.
Everyone but Tom has arrived.	Mọi người trừ Tom đã đến.
Tom has won the last three races.	Tom đã thắng trong ba cuộc đua gần đây nhất.
Tom looked a little embarrassed.	Tom trông hơi xấu hổ.
Do not worried. 	Đừng lo.
We will find someone else to do the job.	Chúng tôi sẽ tìm một người khác để thực hiện công việc.
"Were you in Boston last weekend?" 	"Bạn có ở Boston vào cuối tuần trước không?"
"No, actually I don't have one."	"Không, thực tế là tôi không có."
Tom fired the pistol three times.	Tom đã bắn khẩu súng lục ba lần.
Stop doing what you're doing.	Ngừng làm những gì bạn đang làm.
I have been told that I am a good kisser.	Tôi đã được nói rằng tôi là một người hôn giỏi.
Tom brought everything.	Tom mang theo mọi thứ.
I will definitely do better next time.	Tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn vào lần sau.
Tom fell off the bridge.	Tom bị rơi khỏi cầu.
Everyone was amazed.	Mọi người đều kinh ngạc.
Tom says he's not very sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ lắm.
Tom seems unimpressed with Mary's skills.	Tom có ​​vẻ không ấn tượng với kỹ năng của Mary.
Tom was thirteen years old when his parents divorced.	Tom mười ba tuổi khi cha mẹ anh ly hôn.
We don't know why there is more matter than antimatter.	Chúng ta không biết tại sao có nhiều vật chất hơn phản vật chất.
He passed out from the heat, but his wife's patient nurse brought him in.	Anh ta ngất đi vì nóng, nhưng điều dưỡng bệnh nhân của vợ anh ta đã đưa anh ta đến.
I am inspired by my mentors.	Tôi được truyền cảm hứng từ những người cố vấn của mình.
Where did you buy the bottle of wine I asked him?	Chai rượu mà tôi hỏi anh mua ở đâu?
Maybe you should turn off the TV and do something else.	Có lẽ bạn nên tắt tivi và làm việc khác.
What did Tom and Mary do?	Tom và Mary đã làm gì?
I won't get caught.	Tôi sẽ không bị bắt.
In the United States, more than 3 million shelter animals are adopted each year.	Ở Hoa Kỳ, hơn 3 triệu động vật trú ẩn được nhận nuôi mỗi năm.
I worry about them.	Tôi lo lắng về họ.
Soap bubbles burst.	Bong bóng xà phòng vỡ tung.
I thought you might be interested in trying out some of these games I programmed.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm đến việc thử một số trò chơi mà tôi đã lập trình này.
I know that Tom is not a good swimmer.	Tôi biết rằng Tom không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
We have a lot to offer.	Chúng tôi có rất nhiều thứ để cung cấp.
Tom and Mary are both from Australia.	Tom và Mary đều đến từ Úc.
I know Tom knows when I have to do it.	Tôi biết Tom biết khi nào tôi phải làm điều đó.
You've been to Australia, haven't you?	Bạn đã từng đến Úc, phải không?
Our plan has failed.	Kế hoạch của chúng tôi đã thất bại.
Tom is really proud of Mary.	Tom thực sự tự hào về Mary.
I'll be out of town for a few weeks.	Tôi sẽ ở ngoài thị trấn trong vài tuần.
I told Tom I disagreed.	Tôi nói với Tom rằng tôi không đồng ý.
You shouldn't borrow Tom's car.	Bạn không nên mượn xe của Tom.
We won't do it unless Tom agrees to do it with us.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó trừ khi Tom đồng ý làm điều đó với chúng tôi.
It is like a double-edged sword.	Nó giống như một con dao hai lưỡi.
It's pretty simple, really.	Nó khá đơn giản, thực sự.
Tom tore the bandage.	Tom xé miếng băng bó.
We don't know many of our neighbors.	Chúng tôi không biết nhiều người hàng xóm của chúng tôi.
Tom and Mary raised their glasses.	Tom và Mary nâng ly.
I think it's unlikely that Tom will make it.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ làm được điều đó.
I will go to Australia tomorrow.	Tôi sẽ đi Úc vào ngày mai.
I'll probably wait until at least 2:30.	Có lẽ tôi sẽ đợi cho đến ít nhất là 2:30.
We have finished cleaning up the classroom.	Chúng tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp lớp học.
Tom had a lot of opportunities.	Tom đã có rất nhiều cơ hội.
Tom says he wants to visit Australia.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến thăm Úc.
You never get jealous?	Bạn không bao giờ ghen tị?
Tom promised his mother that he would help her decorate the Christmas tree.	Tom đã hứa với mẹ anh rằng anh sẽ giúp bà trang trí cây thông Noel.
Let us know when you will arrive in Boston.	Hãy cho chúng tôi biết khi bạn sẽ đến Boston.
Tom doesn't want to sleep in the attic.	Tom không muốn ngủ trên gác mái.
He's a hard worker, and I'm sure he'll be successful in that new job.	Anh ấy là một nhân viên chăm chỉ, và tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công trong công việc mới đó.
Tom lives with his father.	Tom ở với bố.
I am happy for both of you.	Tôi hạnh phúc cho cả hai bạn.
Did you interrogate them?	Bạn đã thẩm vấn họ?
My grandmother gave me more than I wanted.	Bà tôi đã cho tôi nhiều hơn tôi muốn.
Tom is here every day of the week except Monday.	Tom ở đây tất cả các ngày trong tuần trừ thứ Hai.
Tom wiped his face.	Tom lau mặt.
I forgot what I ate for dinner last night.	Tôi đã quên những gì tôi đã ăn cho bữa tối hôm qua.
We hope you will be able to do everything you want.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có thể làm mọi thứ bạn muốn.
There are three empty rooms. 	Có ba phòng trống.
However, we cannot use any of them.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể sử dụng bất kỳ cái nào trong số chúng.
I don't have as many books as Tom.	Tôi không có nhiều sách như Tom.
Tom says he doesn't care about it.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến việc đó.
Tom said I looked depressed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ chán nản.
Tom is drunk.	Tom đang say.
Tom asked me to keep doing what I was doing.	Tom yêu cầu tôi tiếp tục làm những gì tôi đang làm.
I paid Tom's rent for him.	Tôi đã trả tiền thuê nhà của Tom cho anh ta.
I have almost finished writing the report.	Tôi gần như đã viết xong bản báo cáo.
Tom will never hurt anyone again.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương ai nữa.
Their closeness grew over the years.	Sự thân thiết của họ lớn dần theo năm tháng.
How do you determine if this information is correct?	Làm thế nào để bạn xác định xem thông tin này là chính xác?
There is not enough water.	Không có đủ nước.
I just don't want to see you disappointed.	Tôi chỉ không muốn thấy bạn thất vọng.
We cannot exist without water.	Chúng ta không thể tồn tại nếu không có nước.
You were there, weren't you?	Bạn đã ở đó, phải không?
Are you sure Tom didn't do that?	Bạn có chắc rằng Tom đã không làm điều đó?
I think Tom might get hurt if he tries to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom took a long drink from the glass of water.	Tom uống một hơi dài trong cốc nước.
I know we should have gone to Australia.	Tôi biết đáng lẽ chúng ta nên đi Úc.
Tom is a man we all respect.	Tom là một người đàn ông mà tất cả chúng ta đều kính trọng.
Tom is very precious to us.	Tom rất quý giá đối với chúng tôi.
It is often said that persistence is the key to success.	Người ta thường nói sự kiên trì là chìa khóa thành công.
We have been waiting for this for many years.	Chúng tôi đã chờ đợi điều này trong nhiều năm.
I think it will be a busy winter.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một mùa đông bận rộn.
I won't shoot you.	Tôi sẽ không bắn anh.
Tom says that Mary is not drunk.	Tom nói rằng Mary không say.
I want to know how long we'll be here.	Tôi muốn biết chúng ta sẽ ở đây bao lâu.
Did you hear what Tom said yesterday?	Bạn có nghe Tom nói gì ngày hôm qua không?
Tom has a silly look on his face.	Tom có ​​một cái nhìn ngớ ngẩn trên khuôn mặt của mình.
Tom didn't even try to do the right thing.	Tom thậm chí còn không cố gắng làm điều đúng đắn.
It will probably be difficult for you to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để bạn làm được điều đó.
I'm good at chess.	Tôi giỏi cờ vua.
I wonder why Tom is angry.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tức giận.
Following your advice, I decided to exercise more often.	Thực hiện theo lời khuyên của bạn, tôi quyết định tập thể dục thường xuyên hơn.
Tom and Mary have just returned to Australia.	Tom và Mary vừa trở về Úc.
You won't believe your eyes.	Bạn sẽ không tin vào mắt mình.
I know you won't like the way Tom cooks.	Tôi biết bạn sẽ không thích cách Tom nấu ăn.
Tom has lived in Boston for many years.	Tom đã sống ở Boston trong nhiều năm.
Tom and I were all alone on the beach.	Tom và tôi hoàn toàn đơn độc trên bãi biển.
I didn't do any of the things you said I did.	Tôi đã không làm bất kỳ điều gì bạn nói tôi đã làm.
I love him more than any other boy.	Tôi yêu anh ấy hơn bất kỳ cậu bé nào khác.
Tom is very imaginative.	Tom rất giàu trí tưởng tượng.
I'm on my way home from work.	Tôi đang trên đường đi làm về.
Tom didn't seem surprised when I told him he needed to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom handled the case professionally.	Tom đã xử lý vụ kiện chuyên nghiệp.
He has completed his homework.	Anh ấy đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom told Mary that I was scared.	Tom nói với Mary rằng tôi rất sợ.
Tom poured some beer into a plate and set it on the floor for his dog.	Tom đổ một ít bia vào một chiếc đĩa và đặt nó trên sàn nhà cho chú chó của mình.
Tom is quite young.	Tom còn khá trẻ.
I trusted someone who was not worthy of my trust.	Tôi đã tin tưởng một người không đáng để tôi tin tưởng.
Tom says that Mary knows John might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không được phép làm điều đó một mình.
Today I am very busy.	Hôm nay tôi rất bận.
Tom impressed me.	Tom đã gây ấn tượng với tôi.
Tom pretends that he doesn't know about what happened.	Tom giả vờ rằng anh ấy không biết về những gì đã xảy ra.
How is that different from the way we did it?	Điều đó khác với cách chúng ta đã làm như thế nào?
I don't think I will be able to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được điều đó một mình.
The best way to help is not to get in the way.	Cách tốt nhất để giúp đỡ là đừng cản đường.
We haven't lost yet.	Chúng tôi vẫn chưa thua.
Tom told me he was going to sing.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ hát.
I think you've done enough.	Tôi nghĩ bạn đã làm đủ.
I really want to learn how to do that.	Tôi thực sự muốn học cách làm điều đó.
Mary bought a gift for her friend's daughter.	Mary đã mua một món quà cho con gái của bạn cô ấy.
I hope that Tom is okay.	Tôi hy vọng rằng Tom không sao cả.
Why do you still allow Tom to do that?	Tại sao bạn vẫn cho phép Tom làm điều đó?
Glass is a cheap and 100% recyclable material.	Thủy tinh là vật liệu rẻ và có thể tái chế 100%.
On large farms, cattle are often branded.	Ở các trang trại lớn, gia súc thường được gắn nhãn hiệu.
Tom and Mary are the ones who are supposed to do it.	Tom và Mary là những người được cho là phải làm điều đó.
Tom doesn't always understand what's going on.	Tom không phải lúc nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom and I talked about Boston.	Tom và tôi đã nói về Boston.
Aren't you going to sleep?	Bạn không định ngủ sao?
Why don't we finish what we started?	Tại sao chúng ta không hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu?
They are not honest.	Họ không thành thật.
Tom knew Mary wouldn't be able to convince anyone.	Tom biết Mary sẽ không thể thuyết phục bất kỳ ai.
Tom is not at the hotel.	Tom không có ở khách sạn.
Tom did his best.	Tom đã làm hết sức mình.
We need to make sure Tom doesn't hurt himself.	Chúng ta cần đảm bảo rằng Tom không tự làm mình bị thương.
Tom loves making paper airplanes.	Tom thích làm máy bay bằng giấy.
Tom left his family to stay in Australia.	Tom đã bỏ gia đình ở lại Úc.
I'll come even if you don't invite me.	Tôi sẽ đến ngay cả khi bạn không mời tôi.
Tom says I don't have to.	Tom nói rằng tôi không cần phải làm vậy.
I find this interesting.	Tôi thấy điều này thú vị.
My being here proves that I am innocent.	Việc tôi ở đây chứng tỏ rằng tôi vô tội.
Tom told me he was not coming back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không quay lại.
I will cut down this tree.	Tôi sẽ chặt cây này.
We all have different strengths.	Tất cả chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau.
Tom was also seriously injured.	Tom cũng bị thương nặng.
I'm not the one who kissed Tom.	Tôi không phải là người đã hôn Tom.
I found this site extremely helpful.	Tôi thấy trang web này cực kỳ hữu ích.
They are a good airline to fly with.	Họ là một hãng hàng không tốt để bay cùng.
Tom ate too much during the holidays.	Tom đã ăn quá nhiều trong những ngày nghỉ.
Not only does Tom not smoke, but he also does not drink alcohol.	Tom không những không hút thuốc mà còn không uống rượu.
Tom asked for help, but no one came.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng không ai đến.
I have eaten at Chuck's Diner a few times.	Tôi đã ăn ở Chuck's Diner vài lần.
Miracles do exist, but we don't see them in the flow of events.	Phép màu có tồn tại, nhưng chúng ta không nhận thấy chúng trong dòng chảy của các sự kiện.
Tom is in charge.	Tom đang phụ trách.
"Do you have a driver's license?" 	"Anh có bằng lái xe không?"
"No, but I have a study permit."	"Không, nhưng tôi có giấy phép học tập."
I don't think Tom is so greedy.	Tôi không nghĩ Tom lại tham lam như vậy.
I haven't done that in years.	Tôi đã không làm điều đó trong nhiều năm.
I'm really busy.	Tôi thực sự rất bận.
Tom waved goodbye to Mary.	Tom vẫy tay chào Mary.
I know Tom won't say no.	Tôi biết Tom sẽ không nói không.
Tom hasn't returned to Boston since he graduated from high school.	Tom đã không trở lại Boston kể từ khi anh ấy tốt nghiệp trung học.
Tom came last.	Tom đến sau cùng.
I need to get a copy of my car keys.	Tôi cần lấy một bản sao chìa khóa ô tô của mình.
Tom chuckled again.	Tom lại cười khúc khích.
Tom has a high premium.	Tom có ​​phí bảo hiểm cao.
Tom can only speak a little French.	Tom chỉ có thể nói một chút tiếng Pháp.
I will be here as long as you need me.	Tôi sẽ ở đây miễn là bạn cần tôi.
Tom will be killed if he is not careful.	Tom sẽ bị giết nếu anh ta không cẩn thận.
Be selective in your battles. 	Hãy chọn lọc trong các trận chiến của bạn.
Sometimes peace is better than right.	Đôi khi bình yên còn hơn là đúng.
I don't think Tom was really ready to do that.	Tôi không nghĩ Tom đã thực sự sẵn sàng làm điều đó.
I don't think Tom finished that by 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hoàn thành việc đó vào lúc 2:30.
That's what I love about Tom.	Đó là điều tôi yêu thích ở Tom.
Tom asked Mary if she wanted to drive home.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy muốn lái xe về nhà.
Tom says he is not ashamed.	Tom nói rằng anh ấy không thấy xấu hổ.
Tom is no longer a child.	Tom không còn là một đứa trẻ.
Tom won't tell me when he was born.	Tom sẽ không nói cho tôi biết khi nào anh ấy được sinh ra.
I don't want anything from Tom.	Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ Tom.
I think I understand what Tom is trying to say.	Tôi nghĩ rằng tôi hiểu những gì Tom đang cố gắng nói.
I don't want Tom to know about it.	Tôi không muốn Tom biết về điều đó.
You should let Tom know you might be late.	Bạn nên cho Tom biết có thể bạn sẽ đến muộn.
Tom left his sunglasses at our place.	Tom để kính râm của anh ấy ở chỗ của chúng tôi.
"I don't think Tom should do that." 	"Tôi không nghĩ Tom nên làm như vậy."
"Me neither."	"Tôi cũng không."
Tom nailed it.	Tom đã đóng đinh nó.
I have been told your name.	Tôi đã được cho biết tên của bạn.
I don't think I'm in danger.	Tôi không nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm.
How do you know Tom is dying?	Làm sao bạn biết Tom sắp chết?
Tom told me he thought Mary was downstairs.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở dưới nhà.
I don't think anything can be done.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì có thể được thực hiện.
Tom says he needs to do it pretty soon.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó khá sớm.
Tom lied to you.	Tom đã nói dối bạn.
Tom can't read music.	Tom không biết đọc nhạc.
I was the one who taught Tom how to play the mandolin.	Tôi là người đã dạy Tom cách chơi đàn mandolin.
Tom and Mary are really good friends.	Tom và Mary thực sự là những người bạn tốt.
The last time I saw Tom, he was wearing an eye patch.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang đeo một miếng che mắt.
I didn't give up.	Tôi đã không bỏ cuộc.
I don't think I'm adopted.	Tôi không nghĩ rằng tôi là con nuôi.
I want to reserve a seat for the express train leaving at 6pm.	Tôi muốn đặt chỗ cho chuyến tàu tốc hành khởi hành lúc 6 giờ chiều.
Could you please send me your product details by e-mail as an attachment?	Bạn vui lòng gửi cho tôi thông tin chi tiết về sản phẩm của bạn qua e-mail dưới dạng tệp đính kèm được không?
I won't sing that song anymore.	Tôi sẽ không hát bài đó nữa.
Tom needs to talk less and listen more.	Tom cần nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.
Tom was sitting beside Mary.	Tom đang ngồi bên cạnh Mary.
This time of year is not usually as hot as this.	Thời gian này thường không nóng như thế này trong năm.
You sound like you're stressed out.	Bạn có vẻ như bạn đang căng thẳng.
I'm pretty sure Tom is sincere.	Tôi khá chắc rằng Tom chân thành.
Tom said he was afraid to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy sợ phải làm điều đó một mình.
Time will tell if I'm right.	Thời gian sẽ trả lời nếu tôi đúng.
Tom is still thirteen years old.	Tom vẫn mười ba tuổi.
We don't have anything to do.	Chúng tôi không có bất cứ điều gì để làm.
Tom is too young to drive, isn't he?	Tom còn quá nhỏ để lái xe, phải không?
Tom doesn't care about the price.	Tom không quan tâm đến giá cả.
Why don't you let Tom know that you can take care of yourself?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân?
I hope that something interesting happens.	Tôi hy vọng rằng điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.
We'll have to wait until Tom comes back.	Chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi Tom trở lại.
Tom is behind the wheel.	Tom ngồi sau tay lái.
Rising costs are causing consumer anxiety.	Chi phí gia tăng đang gây ra sự lo lắng của người tiêu dùng.
Tom found an old camera in the attic.	Tom tìm thấy một chiếc máy ảnh cũ trên gác mái.
I think I won't do it.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Both Tom and Mary were talking at the same time.	Cả Tom và Mary đều đang nói chuyện cùng một lúc.
How many clubs do you belong to?	Bạn thuộc bao nhiêu câu lạc bộ?
I'm still doing the same thing.	Tôi vẫn đang làm điều tương tự.
Tom and Mary met 3 years ago when they were students in Australia.	Tom và Mary gặp nhau cách đây 3 năm khi họ còn là sinh viên ở Úc.
What is your favorite form of exercise?	Hình thức tập thể dục yêu thích của bạn là gì?
You didn't realize I needed to do that, did you?	Bạn không nhận ra tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Why didn't you warn us?	Tại sao bạn không cảnh báo chúng tôi?
Tom told the police that I was the one who stole his bike.	Tom nói với cảnh sát rằng tôi là người đã lấy trộm xe đạp của anh ấy.
I can't read the small print.	Tôi không thể đọc bản in nhỏ.
We expect prices to increase in the near future.	Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới.
What is your favorite cold drink?	Đồ uống lạnh yêu thích của bạn là gì?
Tom probably won't help us.	Tom có ​​lẽ sẽ không giúp chúng ta.
Tom got out of the tub and dried himself off with the new towel Mary gave him.	Tom ra khỏi bồn tắm và lau khô người bằng chiếc khăn tắm mới mà Mary đưa cho anh.
I have never dyed my hair before.	Tôi chưa bao giờ nhuộm tóc trước đây.
Tom was not arrested.	Tom không bị bắt.
This toothbrush is too soft.	Bàn chải đánh răng này quá mềm.
Mary is pregnant with twins.	Mary mang thai đôi.
I just want to clarify.	Tôi chỉ muốn làm rõ.
I can't remember anything. 	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì.
It's just a big blur.	Đó chỉ là một vết mờ lớn.
I think you should let Tom go.	Tôi nghĩ bạn nên để Tom đi.
I don't think you have many options.	Tôi không nghĩ bạn có nhiều lựa chọn.
I couldn't have said it better myself.	Tôi không thể tự mình nói điều đó tốt hơn.
I just got off the train and I'm still on the platform.	Tôi vừa xuống tàu và tôi vẫn ở trên sân ga.
I think everyone has an idea of ​​Tom's abilities.	Tôi nghĩ mọi người đều có ý tưởng về khả năng của Tom.
I ventured off the beaten path.	Tôi mạo hiểm ra khỏi con đường bị đánh đập.
We have faced this problem before.	Chúng tôi đã phải đối mặt với vấn đề này trước đây.
Do you think we will be allowed to do that?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ được phép làm điều đó?
There was an awkward pause.	Có một khoảng dừng khó xử.
Tom won't be here with me.	Tom sẽ không ở đây với tôi.
Tom used to go out with Mary.	Tom từng đi chơi với Mary.
Tom told me that he thinks Mary can't wait to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nóng lòng muốn làm điều đó.
Tom took a stained glass class with Mary.	Tom học lớp kính màu với Mary.
Tom will visit Mary on October 20.	Tom sẽ đến thăm Mary vào ngày 20 tháng 10.
"I think this wine is delicious." 	"Ta nghĩ loại rượu này rất ngon."
"I was better."	"Tôi đã tốt hơn."
Tom told Mary to call John.	Tom bảo Mary gọi cho John.
Things won't go on like this.	Mọi thứ sẽ không tiếp tục như vậy.
She lost her father at the age of 3.	Cô mồ côi cha từ năm 3 tuổi.
I'll tell Tom that when he gets back.	Tôi sẽ nói với Tom điều đó khi anh ấy trở lại.
I don't want butter on my sandwich.	Tôi không muốn có bơ trên bánh sandwich của mình.
You don't know if Tom is here or not.	Bạn không biết Tom có ​​ở đây hay không.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn khỏe.
He thinks that only well-trained actors can really succeed.	Anh ấy cho rằng chỉ những diễn viên được đào tạo bài bản mới có thể thực sự thành công.
What's the real reason Tom doesn't want to buy it?	Lý do thực sự mà Tom không muốn mua nó là gì?
There's something I have to say.	Có điều tôi phải nói.
I don't think Tom is unfriendly.	Tôi không nghĩ rằng Tom không thân thiện.
I thought you said you were ready to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Tom tied the knot in his tie.	Tom thắt lại nút thắt trên cà vạt.
When Tom was little, he preferred tea to coffee.	Khi Tom còn nhỏ, anh ấy thích uống trà hơn cà phê.
Tom has returned home.	Tom đã trở về nhà.
I am a florist.	Tôi là một người bán hoa.
Tom always cuddles his teddy bear when he sleeps.	Tom luôn ôm ấp chú gấu Teddy của mình khi ngủ.
His pessimism makes those around him depressed.	Sự bi quan của anh khiến những người xung quanh chán nản.
Many people expressed their displeasure when Tom burned the flag.	Nhiều người tỏ ra khó chịu khi thấy Tom đốt cờ.
Tom did not receive any gifts.	Tom không nhận được bất kỳ món quà nào.
We want Tom at our table.	Chúng tôi muốn Tom ở bàn của chúng tôi.
Tom feels insecure.	Tom cảm thấy bất an.
The doctors said that Tom was very ill.	Các bác sĩ nói rằng Tom bị bệnh rất nặng.
Tom didn't know that he had to go yesterday.	Tom không biết rằng anh ấy phải đi ngày hôm qua.
Tom said he cried.	Tom nói rằng anh ấy đã khóc.
I don't cook every day.	Tôi không nấu ăn mỗi ngày.
Tom told me he was going home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ về nhà vào thứ Hai.
These tiles were broken.	Những tấm gạch này đã bị hỏng.
Tom took care of my dog.	Tom đã chăm sóc con chó của tôi.
I like green beans.	Tôi thích đậu xanh.
I don't think Tom would be so impolite.	Tôi không nghĩ Tom lại bất lịch sự như vậy.
Tom has been working in Australia for about three years.	Tom đã làm việc ở Úc trong khoảng ba năm.
Tom opened his umbrella when it started to drizzle.	Tom mở ô khi trời bắt đầu mưa phùn.
I didn't understand it.	Tôi đã không hiểu nó.
Both Tom and Mary are in Boston.	Cả Tom và Mary đều ở Boston.
I don't think Tom will lend me his car.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ cho tôi mượn xe của anh ấy.
I'm just sleepy.	Tôi chỉ buồn ngủ.
It's not enough, but it's better than nothing.	Nó không đủ, nhưng còn hơn không.
Be careful.	Hãy thận trọng.
Tom told me that he thought Mary was short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thấp bé.
When the battle ended, not a single Texan was left alive.	Khi trận chiến kết thúc, không một người Texas nào còn sống.
Tonight Tom sang better than usual.	Tối nay Tom hát hay hơn thường lệ.
Didn't you know there was a convenience store in the basement of this building?	Bạn không biết có một cửa hàng tiện lợi ở tầng hầm của tòa nhà này?
Tom and I are getting married next year.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào năm sau.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó cho lắm.
Tom said something to Mary and she left the room.	Tom nói gì đó với Mary và cô ấy rời khỏi phòng.
Is anyone else bidding?	Có ai khác đang đấu thầu không?
Tom saw the police.	Tom đã nhìn thấy cảnh sát.
A tackle was made in the final half.	Một cú tắc bóng đã được thực hiện trong hiệp cuối cùng.
Tom looks fine.	Tom trông rất ổn.
I may be doing this incorrectly.	Tôi có thể làm điều này không chính xác.
Don't you remember who?	Bạn không nhớ ai sao?
I didn't know Tom would do that.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó.
We welcome you to join us.	Rất hoan nghênh bạn đồng hành cùng chúng tôi.
I doubt Tom would agree to that.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đồng ý với điều đó.
It is true that Tom is a strict father.	Đúng là Tom là một ông bố nghiêm khắc.
Amid declining revenue, Gabon signed a three-year agreement with the IMF in June 2017.	Trong bối cảnh doanh thu giảm, Gabon đã ký một thỏa thuận 3 năm với IMF vào tháng 6/2017.
I don't even notice that noise anymore.	Tôi thậm chí không nhận thấy tiếng ồn đó nữa.
Tom is one of the best chefs in town.	Tom là một trong những đầu bếp giỏi nhất trong thị trấn.
Tom has come to this occasion.	Tom đã đến dịp này.
I didn't know that Tom was so strong.	Tôi không biết rằng Tom lại mạnh mẽ như vậy.
I do not agree.	Tôi không chung thủy.
There is no furniture in this room.	Không có đồ đạc trong phòng này.
Tom told me he thought I might be interested in doing it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể quan tâm đến việc làm đó.
The fish is not good.	Cá không ngon.
Tom died three years ago of pneumonia.	Tom đã chết ba năm trước vì bệnh viêm phổi.
Tom is likely to be weak.	Tom có ​​khả năng bị yếu.
Both Tom and Mary know John is innocent.	Cả Tom và Mary đều biết John vô tội.
I want you to apologize to Tom.	Tôi muốn bạn xin lỗi Tom.
You can stay as long as you like.	Bạn có thể ở lại bao lâu tùy thích.
I think Tom and Mary are both ready.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều đã sẵn sàng.
My French is not good enough to explain that.	Tiếng Pháp của tôi không đủ tốt để giải thích điều đó.
They don't speak French.	Họ không nói tiếng Pháp.
Tom is a poor loser.	Tom là một kẻ thất bại tội nghiệp.
Tom made Mary feel comfortable.	Tom đã làm cho Mary cảm thấy thoải mái.
Tom has decided to quit his job here.	Tom đã quyết định nghỉ làm ở đây.
The fish has bitten the hook today.	Hôm nay cá đã cắn câu.
Thank you for your mail since January 7.	Cảm ơn bạn đã gửi thư từ ngày 7 tháng Giêng.
Tom seems to be an easygoing person.	Tom có ​​vẻ là người dễ tính.
Why don't you tell me what you're doing?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn đang làm gì?
Tom often goes fishing with his friends on weekends.	Tom thường đi câu cá với bạn bè của mình vào cuối tuần.
Tom is the only survivor of the accident.	Tom là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.
I hope they rot in prison.	Tôi hy vọng họ thối rữa trong tù.
In a sense, such a political movement can be called a revolution.	Theo một nghĩa nào đó, một phong trào chính trị như vậy có thể được gọi là một cuộc cách mạng.
Tom left no details.	Tom không để lại chi tiết.
You won't find Tom.	Bạn sẽ không tìm thấy Tom.
Tom told me he had some business to deal with.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một số việc cần phải giải quyết.
Have you decided whether you want to go or not?	Bạn đã quyết định xem mình có muốn đi hay không?
Tom shook his head sadly.	Tom lắc đầu đau buồn.
Tom used to hunt in the woods behind our house.	Tom đã từng đi săn trong khu rừng phía sau nhà chúng tôi.
Why do you stutter?	Tại sao bạn nói lắp?
I know that Tom will not stay.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ở lại.
Tom sent Mary another email.	Tom đã gửi cho Mary một email khác.
Tom says he won't have to work overtime today.	Tom nói hôm nay anh ấy sẽ không phải làm thêm giờ.
Why don't we go see Tom in the hospital?	Tại sao chúng ta không đến gặp Tom trong bệnh viện?
I never want to go back to Australia again.	Tôi không bao giờ muốn quay lại Úc nữa.
Who will take care of the dog while we are away?	Ai sẽ chăm sóc con chó khi chúng ta đi vắng?
I think there's a good chance we'll never see Tom again.	Tôi nghĩ có một cơ hội tốt là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tom nữa.
Tom still hasn't done what we asked him to do.	Tom vẫn chưa làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
I have just started reading this book.	Tôi vừa mới bắt đầu đọc cuốn sách này.
Tom is here from Boston.	Tom đến đây từ Boston.
Tom says that Mary is troubled with what happened.	Tom nói rằng Mary đang gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Teachers should sometimes let students take a breather.	Thỉnh thoảng giáo viên nên để học sinh xả hơi.
Tom doesn't think Mary is dead.	Tom không nghĩ rằng Mary đã chết.
I am not your student.	Tôi không phải học sinh của bạn.
Wild boars have been digging in my garden.	Lợn rừng đã đào bới khu vườn của tôi.
He threatened me, but I wasn't scared.	Anh ta đe dọa tôi, nhưng tôi không sợ hãi.
Tom was supposed to be in Boston last Monday.	Tom lẽ ra đã ở Boston vào thứ Hai tuần trước.
Now Tom seems much more relaxed.	Bây giờ Tom có ​​vẻ thoải mái hơn nhiều.
There was a crowd of people on the street.	Có một đám đông người trên đường phố.
Tom came here today to start a war.	Hôm nay Tom đến đây để bắt đầu một cuộc chiến.
You should have told me this before.	Bạn nên nói với tôi điều này trước đây.
Tom is not strong enough.	Tom không đủ mạnh.
Tom and Mary ride together on a horse.	Tom và Mary cùng nhau cưỡi trên một con ngựa.
Tom is always helpful.	Tom luôn luôn hữu ích.
Tom asked me to drive.	Tom yêu cầu tôi lái xe.
Tom greeted me in French.	Tom chào tôi bằng tiếng Pháp.
How many civilians were killed?	Có bao nhiêu dân thường bị giết?
Tom should definitely keep his promise.	Tom chắc chắn nên giữ lời hứa của mình.
I hope I can meet Tom in Australia.	Tôi hy vọng tôi có thể gặp Tom ở Úc.
How did you get inside? 	Làm thế nào bạn vào bên trong?
Do you have the key?	Bạn có chìa khóa không?
You'd better tell Tom what to do.	Tốt hơn hết bạn nên nói cho Tom biết phải làm gì.
She visited him quite often, but never stayed long.	Cô đến thăm anh khá thường xuyên, nhưng không bao giờ ở lại lâu.
Tom will thank me.	Tom sẽ cảm ơn tôi.
I did that too.	Tôi cũng đã làm điều đó.
He's only twelve years old, but he plays chess with the best of them.	Anh ấy mới mười hai tuổi, nhưng anh ấy chơi cờ với những người giỏi nhất trong số họ.
I was in Australia for a few days last month.	Tôi đã ở Úc vài ngày vào tháng trước.
If you're not here within five minutes, the deal is over.	Nếu bạn không có ở đây trong vòng năm phút, thỏa thuận sẽ kết thúc.
Tom could sing well as a child.	Tom có ​​thể hát hay khi còn nhỏ.
I overslept yesterday morning.	Tôi đã ngủ quên vào sáng hôm qua.
Tom will have to do it elsewhere.	Tom sẽ phải làm điều đó ở nơi khác.
I was not careful.	Tôi đã không cẩn thận.
It's not as big of a deal as you might think.	Nó không phải là một vấn đề lớn như bạn nghĩ.
Is it a compliment?	Là một lời khen?
I haven't painted the fence yet.	Tôi vẫn chưa sơn hàng rào.
You're still not quite convinced that Tom knows what he's doing, are you?	Bạn vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục rằng Tom biết anh ấy đang làm gì, phải không?
Tom died at the scene of the accident.	Tom chết tại hiện trường vụ tai nạn.
I can't believe we actually did this.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thực sự làm được điều này.
Tom approached the crying woman.	Tom đến gần người phụ nữ đang khóc.
Neither Tom nor Mary was ready to leave.	Cả Tom và Mary đều chưa sẵn sàng rời đi.
Did you hear someone ring the doorbell?	Bạn có nghe thấy ai đó bấm chuông cửa không?
I would be impressed if Tom did that.	Tôi sẽ rất ấn tượng nếu Tom làm điều đó.
That story was written by Tom himself.	Câu chuyện đó do chính Tom viết.
We talked about that.	Chúng tôi đã nói về điều đó.
The moon is waxing.	Mặt trăng đang sáp.
Tom swims much faster than Mary.	Tom bơi nhanh hơn Mary rất nhiều.
I will eat a peach.	Tôi sẽ ăn một quả đào.
Petroleum has been very important since ancient times.	Dầu mỏ đã rất quan trọng từ thời cổ đại.
Aren't you going to Australia next week?	Bạn không định đi Úc vào tuần tới sao?
Do not worried. 	Đừng lo.
I have insurance.	Tôi có bảo hiểm.
Tom says he wishes that you wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I really hope that Tom is found quickly.	Tôi thực sự hy vọng rằng Tom được tìm thấy nhanh chóng.
Tom didn't seem to be listening.	Tom dường như không chú ý lắng nghe.
I don't care about that at all.	Tôi không quan tâm đến việc đó chút nào.
I think everyone has an idea of ​​Tom's abilities.	Tôi nghĩ mọi người đều có ý tưởng về khả năng của Tom.
When I grow up, I want to be a politician.	Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một chính trị gia.
What is the difference between King Crocodile and King Crocodile?	Cá sấu chúa và cá sấu chúa khác nhau như thế nào?
One slip of the tongue will often lead us to unexpected results.	Một lần trượt lưỡi thường sẽ dẫn chúng ta đến những kết quả không như mong đợi.
We hope Tom does it soon.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ sớm làm được điều đó.
I'll get that done by 2:30.	Tôi sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom said Mary had left before he arrived.	Tom nói Mary đã rời đi trước khi anh đến.
I bought this as a gift for my girlfriend.	Tôi đã mua cái này như một món quà cho bạn gái của tôi.
Tom never intended to harm anyone.	Tom không bao giờ có ý định làm hại bất cứ ai.
I'm just as busy as Tom.	Tôi cũng bận như Tom.
Firefighters localized the fire.	Lực lượng cứu hỏa khoanh vùng đám cháy.
The weather got worse and worse as the day went by.	Thời tiết càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi một ngày trôi qua.
Tom thinks Mary is right.	Tom nghĩ Mary đúng.
Can Tom swim?	Tom có ​​biết bơi không?
How long does it usually take you to get to work in the morning?	Bạn thường mất bao lâu để đi làm vào buổi sáng?
Tom is standing outside in the cold.	Tom đang đứng ngoài trời lạnh.
Which one are you better at, guitar or piano?	Bạn giỏi hơn cái nào, guitar hay piano?
My family moved around a lot when I was a kid.	Gia đình tôi đã di chuyển xung quanh rất nhiều khi tôi còn nhỏ.
I'm sure Tom doesn't want it.	Tôi chắc chắn rằng Tom không muốn nó.
Tom isn't the only one trying to help.	Tom không phải là người duy nhất cố gắng giúp đỡ.
Order some large pizzas.	Hãy gọi một vài chiếc pizza lớn.
Tom doesn't know that I'm from Boston.	Tom không biết rằng tôi đến từ Boston.
I was too late.	Tôi đã quá muộn.
Tom is only thirteen years old.	Tom chỉ mới mười ba tuổi.
Tom won't get any money from me.	Tom sẽ không nhận được tiền từ tôi.
Don't let the kids go out after dark.	Đừng để bọn trẻ ra ngoài sau khi trời tối.
I don't have to worry about those things anymore.	Tôi không phải lo lắng về những điều đó nữa.
Apparently Tom didn't need me to do that.	Rõ ràng là Tom không cần tôi làm điều đó.
I will mow the lawn tomorrow, unless it rains.	Ngày mai tôi sẽ cắt cỏ, trừ khi trời mưa.
Tom's front door was locked, but not the back door.	Cửa trước của nhà Tom đã khóa, nhưng cửa sau thì không.
I didn't know Tom had a nickname.	Tôi không biết Tom có ​​biệt danh.
Tom doesn't need to speak.	Tom không cần phải nói.
Tom doesn't even know who Mary is.	Tom thậm chí không biết Mary là ai.
Love cannot be bought with money.	Tình yêu không thể mua được bằng tiền.
Tom has been remodeling his house.	Tom đã được sửa sang nhà của mình.
If we can do that, it will be more fun.	Nếu chúng tôi làm được điều đó, nó sẽ vui hơn.
Tom says he wants to go to Boston.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Boston.
I'm just trying to show what the rules are.	Tôi chỉ đang cố gắng chỉ ra các quy tắc là gì.
Tom says he thinks Mary is busy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang bận.
I think you know it's not possible.	Tôi nghĩ bạn biết điều đó là không thể.
I agree with what you wrote.	Tôi đồng ý với những gì bạn đã viết.
I'm not sorry I'm late.	Tôi không xin lỗi vì tôi đến muộn.
Tom said he didn't know Mary wouldn't pass her French test.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp của cô ấy.
You have to help Tom with his homework.	Bạn phải giúp Tom làm bài tập về nhà.
Without honor, victory is empty.	Không có danh dự, chiến thắng là rỗng.
I think Tom can make Mary eat that.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể khiến Mary ăn món đó.
I can't help but think that all of that is a waste of time.	Tôi không thể không nghĩ rằng tất cả những điều đó thật lãng phí thời gian.
Tom can do a lot of things for you.	Tom có ​​thể làm rất nhiều điều cho bạn.
Would you like to try it once?	Bạn có muốn thử một lần không?
I wish Tom was here with us now.	Tôi ước gì Tom ở đây với chúng tôi bây giờ.
Tom will have to go to Australia next year.	Tom sẽ phải đi Úc vào năm sau.
I hope that we can do it without Tom's help.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được mà không cần sự giúp đỡ của Tom.
Tom has to apologize.	Tom phải xin lỗi.
Tom has dyed his hair black for many years.	Tom đã nhuộm tóc đen trong nhiều năm.
You will need help to do that.	Bạn sẽ cần trợ giúp để làm điều đó.
Tom is drunk.	Tom say xỉn.
Things don't just happen.	Mọi thứ không chỉ xảy ra.
I can hear the whistle in the distance.	Tôi có thể nghe thấy tiếng còi ở đằng xa.
I told him about our plan, but he didn't seem interested.	Tôi đã nói với anh ấy về kế hoạch của chúng tôi, nhưng anh ấy dường như không quan tâm.
You still haven't paid me for the work I've done for you.	Bạn vẫn chưa trả tiền cho tôi cho công việc tôi đã làm cho bạn.
I attended a sporting event.	Tôi đã tham gia sự kiện thể thao.
I don't want to have this conversation.	Tôi không muốn có cuộc trò chuyện này.
I don't think most of us can do what Tom did.	Tôi không nghĩ hầu hết chúng ta có thể làm được những gì Tom đã làm.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I shouldn't have treated you that way.	Tôi không nên đối xử với bạn theo cách đó.
I was impressed with how well Tom could speak French.	Tôi rất ấn tượng về việc Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt như thế nào.
Thank. 	Cảm ơn.
You have been of great help.	Bạn đã được một sự trợ giúp tuyệt vời.
I didn't know Tom would be absent.	Tôi không biết Tom sẽ vắng mặt.
I think Tom might be lying.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang nói dối.
Tom helped us.	Tom đã giúp chúng tôi.
Both Tom and Mary did it yesterday.	Cả Tom và Mary đều đã làm điều đó ngày hôm qua.
I saw Tom sitting in the first row.	Tôi thấy Tom ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Tom tried not to yawn.	Tom cố gắng không ngáp.
I intend to see that that does not happen.	Tôi định thấy rằng điều đó không xảy ra.
Tom began to notice that Mary ate less.	Tom bắt đầu nhận thấy Mary ăn ít hơn.
Tom has a good ear.	Tom có ​​một đôi tai tốt.
Tom is losing interest.	Tom đang mất hứng thú.
She glanced at me disapprovingly.	Cô ấy liếc nhìn tôi không tán thành.
I'm going with Tom tonight.	Tôi sẽ đi với Tom tối nay.
I didn't know that Tom liked horror movies.	Tôi không biết rằng Tom thích phim kinh dị.
At that time I was not very fluent in French.	Hồi đó tôi không rành tiếng Pháp lắm.
Tom is very enthusiastic about tennis.	Tom rất nhiệt tình với quần vợt.
Tom booked an appointment for himself.	Tom đã đặt một cuộc hẹn cho chính mình.
I don't think Tom is engaged.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đính hôn.
I didn't mean to hurt Tom's feelings.	Tôi không định làm tổn thương cảm xúc của Tom.
Tom clearly needs someone to help him.	Tom rõ ràng cần ai đó giúp anh ta.
Tom couldn't seem to decide.	Tom dường như không thể quyết định được.
Tom doesn't have time to finish what he has to do.	Tom không có thời gian để hoàn thành những gì anh ấy phải làm.
I want Tom to understand that.	Tôi muốn Tom hiểu điều đó.
I have a sewing machine, but I rarely use it.	Tôi có một chiếc máy khâu, nhưng tôi hiếm khi sử dụng nó.
I know that Tom will accept my invitation.	Tôi biết rằng Tom sẽ chấp nhận lời mời của tôi.
I don't think you will be so upset.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ khó chịu như vậy.
I'd be surprised if Tom didn't.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom không làm vậy.
I look forward to traveling with Tom.	Tôi mong được đi du lịch cùng Tom.
Do you need a doctor's certificate?	Bạn có cần chứng chỉ của bác sĩ không?
I did it while the others were still sleeping.	Tôi đã làm điều đó trong khi những người khác vẫn đang ngủ.
Tom has a good eyesight.	Tom có ​​một thị lực tốt.
Tom has a lot of things that he wants to buy.	Tom có ​​rất nhiều thứ mà anh ấy muốn mua.
Don't be mean to Tom.	Đừng có ác ý với Tom.
Tom asked Mary if she thought she could do it.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy không.
I forgot to feed Tom's dog.	Tôi đã quên cho con chó của Tom ăn.
Tom always blames others.	Tom luôn đổ lỗi cho người khác.
How much blood did Tom lose?	Tom đã mất bao nhiêu máu?
You feel better now, don't you?	Bây giờ bạn cảm thấy tốt hơn, phải không?
That is no longer necessary.	Điều đó không còn cần thiết nữa.
I don't think Tom will come.	Tôi nghĩ Tom sẽ không đến.
Tom will certainly be surprised.	Tom chắc chắn sẽ ngạc nhiên.
Two men are checking to see if there is anything wrong with the car.	Hai người đàn ông đang kiểm tra xem có gì sai với chiếc xe.
How much money did you spend in Boston?	Bạn đã tiêu bao nhiêu tiền khi ở Boston?
I have a pretty good idea.	Tôi có một ý tưởng khá hay.
My wallet is gone.	Ví của tôi đã biến mất.
You don't know what's going to happen, do you?	Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra, phải không?
Tom called me.	Tom gọi cho tôi.
Her face beamed with joy.	Gương mặt cô rạng rỡ vui sướng.
Is Tom a sailor?	Tom có ​​phải là thủy thủ không?
He's just joking with you.	Anh ấy chỉ đùa với bạn thôi.
Why don't we at least talk about it?	Tại sao ít nhất chúng ta không nói về nó?
I know that Tom is a Canadian citizen.	Tôi biết rằng Tom là công dân Canada.
That's not the main reason Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom cần làm điều đó.
I think Tom will ask Mary a few questions.	Tôi nghĩ Tom sẽ hỏi Mary một vài câu hỏi.
They insist that everything is ready ahead of time.	Họ khẳng định rằng mọi thứ đã sẵn sàng trước thời hạn.
You still haven't had a chance to do that, have you?	Bạn vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó, phải không?
Maybe it would be better if we parted.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia tay nhau.
Can Tom come talk to me?	Tom có ​​thể đến nói chuyện với tôi không?
Tom asked Mary who came first.	Tom hỏi Mary ai là người đến đầu tiên.
Tom is an adventurous boy.	Tom là một cậu bé thích phiêu lưu.
I came here by bus, but I think I will walk back.	Tôi đến đây bằng xe buýt, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi bộ về.
I didn't eat it, because I didn't see it.	Tôi đã không ăn nó, bởi vì tôi không nhìn thấy nó.
Tom wrote something on the back of the letter.	Tom đã viết gì đó ở mặt sau của bức thư.
Tom is often teased by the girls in his class.	Tom thường bị các bạn nữ trong lớp trêu chọc.
What is Murphy's Law?	Định luật Murphy là gì?
At least now I understand Tom a little better.	Ít nhất thì bây giờ tôi đã hiểu Tom hơn một chút.
How many seconds does it actually take?	Thực sự mất bao nhiêu giây để làm điều đó?
Tom did not realize that the person he was about to talk to was not Mary.	Tom không nhận ra rằng người mà anh sắp nói chuyện không phải là Mary.
We already know Tom is unique.	Chúng tôi đã biết Tom là duy nhất.
Tom probably doesn't know where Mary is right now.	Tom có ​​lẽ không biết Mary hiện đang ở đâu.
It started to rain around 2:30pm.	Trời bắt đầu mưa vào khoảng 2 giờ 30 phút.
Tom says it is unlikely that Mary will be fired.	Tom nói rằng không có khả năng Mary bị sa thải.
Tom is not a screenwriter.	Tom không phải là một nhà viết kịch bản.
Who else can do it?	Ai khác có thể làm điều đó?
It's cold outside, my hands are numb.	Ngoài trời lạnh, tay tôi tê buốt.
Many people don't realize that antibiotics are not effective against viral illnesses.	Nhiều người không nhận ra rằng thuốc kháng sinh không có hiệu quả đối với các bệnh do vi rút gây ra.
I don't think Tom enjoys doing this as much as we do.	Tôi không nghĩ Tom thích làm điều này nhiều như chúng tôi.
So what do you want us to do with it?	Vì vậy, bạn muốn chúng tôi làm gì với nó?
What does Tom not want you to tell Mary?	Tom không muốn bạn nói với Mary điều gì?
We're looking for a man named Tom Jackson.	Chúng tôi đang tìm một người tên là Tom Jackson.
Tom doesn't need to eat.	Tom không cần ăn.
I apologize for any problems I may have caused.	Tôi xin lỗi vì bất kỳ vấn đề nào mà tôi có thể đã gây ra.
I'm not done.	Tôi chưa xong.
Tell Tom he shouldn't leave early.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không nên về sớm.
Do you really think it would be difficult to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ khó khăn để làm điều đó?
I can't afford to buy everything we need.	Tôi không đủ khả năng mua mọi thứ chúng tôi cần.
Tom used to be the manager of a hotel.	Tom từng là quản lý của một khách sạn.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
Tom grows turnips.	Tom trồng củ cải.
Tom shyly smiled and turned away.	Tom bẽn lẽn mỉm cười và quay đi chỗ khác.
Tom really worries me.	Tom thực sự làm tôi lo lắng.
That wouldn't surprise me.	Điều đó sẽ không làm tôi ngạc nhiên.
You didn't leave Tom there alone, did you?	Bạn đã không để Tom ở đó một mình, phải không?
When was the last time you saw Tom do that?	Lần cuối cùng bạn thấy Tom làm điều đó là khi nào?
Tom wants everyone to know the truth.	Tom muốn mọi người biết sự thật.
Tom tried to help his parents.	Tom đã cố gắng giúp đỡ bố mẹ của mình.
Can I borrow your eraser?	Tôi có thể mượn cục tẩy của bạn được không?
Tom swims every day.	Tom bơi mỗi ngày.
I hope Tom's recovery goes well.	Tôi hy vọng sự phục hồi của Tom diễn ra tốt đẹp.
Tom wants to get out of the car and walk.	Tom muốn ra khỏi xe và đi bộ.
Perhaps it is not necessary to do so.	Có lẽ không cần thiết phải làm như vậy.
Don't complicate matters by raising new problems.	Đừng phức tạp hóa vấn đề bằng cách nêu ra những vấn đề mới.
Tom is studying music theory.	Tom đang học lý thuyết âm nhạc.
I wasn't at Tom's funeral.	Tôi không có mặt ở đám tang của Tom.
Tom didn't want to do it for Mary.	Tom không muốn làm điều đó cho Mary.
I've been working on this for a while.	Tôi đã làm việc này trong một thời gian.
Tom knows that Mary has cheated.	Tom biết rằng Mary đã lừa dối.
You should prepare the room for the visitor.	Bạn nên chuẩn bị phòng cho người đến thăm.
Calhoun was too weak to read his speech.	Calhoun quá yếu để đọc bài phát biểu của mình.
Tom was prepared for that.	Tom đã chuẩn bị cho điều đó.
Do I have to make a deposit?	Tôi có phải đặt cọc không?
I think that would be the sensible thing to do.	Tôi nghĩ đó sẽ là điều hợp lý để làm.
We both knew that wasn't going to happen.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom needs more therapy.	Tom cần nhiều liệu pháp hơn.
The boy she brought with her was very handsome.	Chàng trai mà cô ấy mang theo rất đẹp trai.
Tom says he thinks Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không thể làm điều đó.
I know Tom will be punished for doing that.	Tôi biết Tom sẽ bị trừng phạt vì làm điều đó.
I think you don't know how to play banjo.	Tôi nghĩ rằng bạn không biết làm thế nào để chơi banjo.
Stay with Tom until I return.	Ở với Tom cho đến khi tôi trở về.
Since it will soon get cold, it can be great if you enjoy doing something outdoors during the last few warm days before winter begins.	Vì trời sẽ sớm lạnh, nên có thể rất tuyệt nếu bạn thích làm gì đó ngoài trời trong vài ngày ấm áp cuối cùng trước khi mùa đông bắt đầu.
Tom covered his head with a pillow.	Tom lấy gối che đầu.
I'm probably okay.	Tôi có lẽ không sao.
Tom is still reading.	Tom vẫn đang đọc.
There was nothing on the radio about the accident.	Không có gì trên radio về vụ tai nạn.
I believe that should be discussed as soon as possible.	Tôi tin rằng điều đó nên được thảo luận càng sớm càng tốt.
Don't stay up late tonight.	Đừng thức khuya tối nay.
I don't have to do it alone.	Tôi không phải làm điều đó một mình.
Do not worried. 	Đừng lo.
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
Tom has never won anything.	Tom chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì.
Tom was able to walk.	Tom đã có thể đi bộ.
If I had money, I would buy that camera. 	Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua chiếc máy ảnh đó.
As it is, I cannot buy it.	Vì nó là như vậy, tôi không thể mua nó.
Tom wants to buy some books.	Tom muốn mua một số cuốn sách.
I don't want a horse.	Tôi không muốn một con ngựa.
I don't want you to tell anyone.	Tôi không muốn bạn nói với bất kỳ ai.
I should have given up while I was ahead.	Tôi đáng lẽ phải bỏ cuộc khi đang ở phía trước.
Since I'm here, let me help you.	Kể từ khi tôi ở đây, hãy để tôi giúp bạn.
You just need to know it works. 	Bạn chỉ cần biết nó hoạt động.
You don't need to know how it works.	Bạn không cần biết nó hoạt động như thế nào.
I don't believe Tom really wants to do that again.	Tôi không tin rằng Tom thực sự muốn làm điều đó một lần nữa.
You don't even know what you want.	Bạn thậm chí không biết mình muốn gì.
Tom got rid of his old car.	Tom đã thoát khỏi chiếc xe cũ của mình.
Tom is Canadian, right?	Tom là người Canada, phải không?
Tom is a pretty good skater.	Tom là một vận động viên trượt băng khá giỏi.
Tom knows I'm older than him.	Tom biết tôi già hơn anh ấy.
Mary filled her basket with flowers.	Mary cắm đầy hoa vào giỏ của mình.
I heard you are looking for a babysitter.	Tôi được biết là bạn đang tìm một người giữ trẻ.
I don't think Tom will be absent.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vắng mặt.
Tom says he knows that Mary is happy.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary đang hạnh phúc.
I don't know why people are looking at me.	Tôi không biết tại sao mọi người lại nhìn tôi.
Tom said he thought I was bewildered.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi rất hoang mang.
Tom knew Mary agreed to do it.	Tom biết Mary đã đồng ý làm điều đó.
Today Tom doesn't have to get up early as he usually does.	Hôm nay Tom không cần phải dậy sớm như anh ấy thường làm.
Tom still looks depressed.	Tom vẫn có vẻ chán nản.
I haven't talked to Tom yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với Tom.
Your saxophone is not as old as mine.	Chiếc kèn saxophone của bạn không cũ bằng chiếc kèn của tôi.
Tom knows how to do what needs to be done.	Tom biết cách làm những gì cần phải làm.
Tom wasn't prepared for that reaction.	Tom đã không chuẩn bị cho phản ứng đó.
Who is your favorite comedian?	Diễn viên hài yêu thích của bạn là ai?
It will be a while before we can do that.	Sẽ mất một thời gian trước khi chúng tôi có thể làm điều đó.
They haven't come back yet.	Họ vẫn chưa trở lại.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một mình.
We have reached an impasse.	Chúng tôi đã đi vào bế tắc.
You don't know my brother.	Bạn không biết anh trai tôi.
Tom is happy with his new guitar.	Tom hạnh phúc với cây đàn mới của mình.
I still haven't been told what to do.	Tôi vẫn chưa được cho biết phải làm gì.
I think Tom is immature.	Tôi nghĩ rằng Tom chưa trưởng thành.
We don't ask.	Chúng tôi không hỏi.
I know that's not your idea.	Tôi biết đó không phải là ý tưởng của bạn.
Tom said he wanted me to teach him how to drive.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dạy anh ấy cách lái xe.
Tom is polite, but Mary is not.	Tom lịch sự, nhưng Mary thì không.
Tom plans to meet Mary at the airport.	Tom dự định gặp Mary ở sân bay.
They don't have enough money.	Họ không có đủ tiền.
I'm sure Tom won't be home on Monday.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không ở nhà vào thứ Hai.
Is this how you handle all your problems?	Đây có phải là cách bạn xử lý tất cả các vấn đề của mình?
It's quite refreshing.	Nó khá sảng khoái.
Tom and Mary are almost married.	Tom và Mary gần như kết hôn.
I didn't know Tom was a drug addict.	Tôi không biết Tom là một người nghiện ma túy.
I don't know who my mother is.	Tôi không biết mẹ tôi là ai.
Why is no one eating?	Tại sao không ai ăn?
I fell in love once.	Tôi đã yêu một lần.
Tom knew he didn't have to do what Mary told him to do.	Tom biết anh không cần phải làm những gì Mary bảo anh cần phải làm.
Japan is a country completely surrounded by oceans.	Nhật Bản là một quốc gia được bao bọc hoàn toàn bởi các đại dương.
Do you know who Tom's French teacher is?	Bạn có biết giáo viên tiếng Pháp của Tom là ai không?
Tom probably won't get a promotion next week.	Tom có ​​thể sẽ không được thăng chức vào tuần tới.
Tom stood in the middle of the room.	Tom đứng giữa phòng.
He left the company after 30 years of service.	Anh ấy đã nghỉ việc tại công ty sau 30 năm phục vụ.
Tom has yet to be charged.	Tom vẫn chưa bị buộc tội gì.
We are investigating the deaths of Tom and Mary.	Chúng tôi đang điều tra cái chết của Tom và Mary.
I'll talk to Tom.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom.
Tom says he didn't mean to kill Mary.	Tom nói rằng anh ta không cố ý giết Mary.
I know that Tom doesn't know you're the one who did it.	Tôi biết rằng Tom không biết bạn là người đã làm điều đó.
Tom didn't know who Mary was going to stay with in Boston.	Tom không biết Mary định ở với ai ở Boston.
I will need a sponge.	Tôi sẽ cần một miếng bọt biển.
I never liked that.	Tôi chưa bao giờ thích điều đó.
Tom looked into the adjoining bedroom.	Tom nhìn vào phòng ngủ liền kề.
Tom used to love doing that.	Tom đã từng thích làm điều đó.
Tom returned to Boston in 2013.	Tom đã trở lại Boston vào năm 2013.
I haven't told Tom I'm going to do it.	Tôi chưa nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is in front of Mary.	Tom đang ở trước mặt Mary.
Tom and Mary are best friends.	Tom và Mary là bạn thân của nhau.
Tom ran out of matches so he couldn't light a fire.	Tom hết diêm nên không thể châm lửa.
Tom is a terrible student.	Tom là một học sinh tồi tệ.
Which of them will you choose?	Bạn sẽ chọn cái nào trong số đó?
There are still kings in Europe.	Vẫn có những vị vua ở Châu Âu.
Tom has some pretty good ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng khá hay.
Tom climbed into bed.	Tom leo lên giường.
We will use a new tool to increase productivity.	Chúng tôi sẽ sử dụng một công cụ mới để tăng năng suất.
There is an emergency.	Có một trường hợp khẩn cấp.
Who made Tom do it?	Ai đã bắt Tom làm điều đó?
This is a sketch of Tom.	Đây là bản phác thảo của Tom.
Tom thinks that Mary is probably still somewhere in Australia.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ vẫn còn ở đâu đó ở Úc.
We are voting today.	Chúng tôi đang bỏ phiếu hôm nay.
Tom can speak French fluently.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
Tom is well dressed.	Tom ăn mặc đẹp.
You looked better.	Bạn đã trông đẹp hơn.
How many times did you see Tom last week?	Bạn đã gặp Tom bao nhiêu lần vào tuần trước?
I'm sure you can do it again.	Tôi chắc chắn rằng bạn có thể làm điều đó một lần nữa.
I have to be in my office right now.	Tôi phải ở trong văn phòng của tôi ngay bây giờ.
Tom tried to stay calm.	Tom cố gắng giữ bình tĩnh.
Tom is not going anywhere.	Tom sẽ không đi đâu cả.
Tom says he won't be here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đây vào ngày mai.
Tom clearly doesn't care.	Tom rõ ràng là không quan tâm.
The police suspect Tom as a serial killer.	Cảnh sát nghi ngờ Tom là kẻ giết người hàng loạt.
Proposals have been made.	Đề xuất đã được đưa ra.
Tom's anxiety is obvious.	Sự lo lắng của Tom là điều dễ nhận thấy.
I'm used to my job.	Tôi đã quen với công việc của mình.
Tom was too scared to go into the cave.	Tom quá sợ hãi để đi vào hang động.
Tom is carefree, but Mary is not.	Tom là người vô tư, nhưng Mary thì không.
Sunday is not a working day for me.	Chủ nhật không phải là một ngày làm việc đối với tôi.
I have never found that to be necessary.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó là cần thiết.
There are almost 20,000 castles in Germany.	Có gần 20.000 lâu đài ở Đức.
I know Tom didn't do what he was supposed to do.	Tôi biết Tom đã không làm những gì anh ấy phải làm.
Who forgot to lock the barn door?	Ai đã quên khóa cửa nhà kho?
We don't have time to search each room carefully.	Chúng tôi không có thời gian để tìm kiếm từng phòng một cách cẩn thận.
I have no energy left.	Tôi không còn chút năng lượng nào.
We must distinguish between the extraordinary and the impossible.	Chúng ta phải phân biệt giữa điều bất thường và điều không thể.
Tom went there yesterday.	Tom đã đến đó ngày hôm qua.
Tom won't be leaving next Monday.	Tom sẽ không đi vào thứ Hai tới.
Watch out! 	Coi chưng!
There's a car coming.	Có một chiếc ô tô đang chạy tới.
Tom handed the dictionary back to Mary.	Tom đưa lại cuốn từ điển cho Mary.
Tom will do the same thing.	Tom sẽ làm điều tương tự.
I think Tom knows what to do.	Tôi nghĩ rằng Tom biết phải làm gì.
Tom said that Mary went to Australia.	Tom nói rằng Mary đã đến Úc.
The blue umbrella belongs to Tom.	Chiếc ô màu xanh là của Tom.
Don't let them pass the wall.	Đừng để họ vượt qua bức tường.
Tom told me that he thought Mary was very happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary rất vui.
Tom will never give up on Mary.	Tom sẽ không bao giờ từ bỏ Mary.
Tom is too young to do that.	Tom còn quá nhỏ để làm điều đó.
I don't really care about that.	Tôi không thực sự quan tâm đến điều đó.
Tom's intentions are pretty clear.	Ý định của Tom khá rõ ràng.
Tom has prepared lunch.	Tom đã chuẩn bị bữa trưa.
I think you shouldn't do it alone.	Tôi nghĩ rằng bạn không nên làm điều đó một mình.
Everything is predetermined.	Mọi thứ đều được định trước.
Both are empty.	Cả hai đều trống rỗng.
Since our father was bedridden, we took turns taking care of him.	Vì bố chúng tôi nằm liệt giường nên chúng tôi thay nhau chăm sóc.
I am satisfied with my salary.	Tôi hài lòng với mức lương của mình.
This is a fundamental question that needs to be addressed.	Đây là một câu hỏi cơ bản cần được giải quyết.
I don't think Tom knows what time Mary intends to leave.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary định đi lúc mấy giờ.
I think someone is knocking on the door.	Tôi nghĩ rằng ai đó đang gõ cửa.
Mary is wearing a dark red dress.	Mary đang mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm.
Tom didn't want to think about what might happen.	Tom không muốn nghĩ về những gì có thể xảy ra.
Book titles should be italicized.	Tên sách nên được in nghiêng.
They are ready.	Họ đã sẵn sàng.
How long has it been since you've been home?	Đã bao lâu rồi bạn không về nhà?
I want to know when you plan to come here.	Tôi muốn biết khi nào bạn định đến đây.
I have never been there myself.	Bản thân tôi chưa bao giờ đến đó.
Things didn't turn out the way Tom said.	Mọi thứ không diễn ra theo cách Tom nói.
This reservoir is very deep.	Hồ chứa này rất sâu.
I wonder what Tom would say if we did.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì nếu chúng tôi làm vậy.
A lot of companies have cut their staff to a minimum.	Rất nhiều công ty đã cắt giảm nhân viên của họ xuống mức tối thiểu.
Tom is not the only one who wants to leave.	Tom không phải là người duy nhất muốn ra đi.
I didn't know that Mary was Tom's sister.	Tôi không biết rằng Mary là em gái của Tom.
I don't think Tom is sure that's what he's supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom chắc chắn rằng đó là những gì anh ấy phải làm.
Tom turned left.	Tom rẽ trái.
Tom is not able to wake up.	Tom không có khả năng thức dậy.
We had to take our dog to the vet.	Chúng tôi phải đưa con chó của mình đến bác sĩ thú y.
I don't think Tom will be hungry.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đói.
They calmly stood and listened to the speech.	Họ bình tĩnh đứng và lắng nghe các bài phát biểu.
I think Tom made the right decision.	Tôi nghĩ Tom đã có một quyết định đúng đắn.
I don't think I forgot anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã quên bất cứ điều gì.
When the police entered the room, Tom was standing in front of Mary.	Khi cảnh sát vào phòng, Tom đang đứng trước Mary.
Tom must be imagining things.	Tom hẳn đang tưởng tượng mọi thứ.
This is Tom's car, I think.	Đây là xe của Tom, tôi nghĩ vậy.
I'm not against asking Tom to do it for us.	Tôi không phản đối việc yêu cầu Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom is a scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo.
Tom says he thinks Mary is happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang hạnh phúc.
You don't seem very pleased.	Bạn có vẻ không hài lòng lắm.
I know why you are here.	Tôi biết tại sao bạn ở đây.
Tom says he won't be allowed to do it until he's eighteen.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó cho đến khi anh ấy mười tám tuổi.
All three men were taken to a nearby hospital.	Cả ba người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện gần đó.
I don't remember how we ended up in Boston.	Tôi không nhớ chúng tôi đã kết thúc như thế nào ở Boston.
How can you stand there and just let Tom die?	Làm thế nào bạn có thể đứng đó và chỉ để Tom chết?
I think I'm zoning out because I'm tired, so I'll take a break.	Tôi nghĩ rằng tôi đang khoanh vùng vì tôi đang mệt mỏi, vì vậy tôi sẽ nghỉ ngơi.
There is nothing better than a cold beer on a hot day.	Không có gì tuyệt vời hơn một cốc bia lạnh trong một ngày nắng nóng.
I don't think Tom would enjoy doing it as much as we do.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó nhiều như chúng tôi.
Keep your eyes peeled!	Giữ cho đôi mắt của bạn bị bóc lột!
Tom is not happy about this.	Tom không hài lòng về điều này.
Why don't you tell me what's going on?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?
I don't know what we have to do.	Tôi không biết chúng ta phải làm gì.
Tom says it's not as difficult as he thinks it is.	Tom nói rằng làm điều đó không khó như anh nghĩ.
Tom ran home as fast as he could.	Tom chạy về nhà nhanh nhất có thể.
That is very reassuring.	Điều đó rất yên tâm.
I don't think you have to be here.	Tôi không nghĩ bạn phải ở đây.
Tom was detained.	Tom đã bị giam giữ.
He can swim across the river.	Anh ta có thể bơi qua sông.
Whether you like it or not, that's what's happening.	Cho dù bạn muốn hay không, đó là những gì đang xảy ra.
I hope you didn't drive my car.	Tôi hy vọng bạn đã không lái xe của tôi.
What's your favorite pun?	Cách chơi chữ yêu thích của bạn là gì?
I really appreciate you not telling Tom about it.	Tôi thực sự đánh giá cao việc bạn không nói với Tom về điều đó.
Why don't we have a party tomorrow night?	Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc vào tối mai?
I thought you said you never go out to drink.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không bao giờ đi uống rượu.
I don't think Tom knows where I want to go.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi muốn đi đâu.
I know Tom might want to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
Alkalis neutralizes acids.	Alkalis trung hòa axit.
Tom sat at the bar drinking.	Tom ngồi ở quán uống rượu.
Tom says he won't come.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến.
I am angry and also tired.	Tôi tức giận và cũng mệt mỏi.
We had a lot of snow last winter.	Chúng tôi đã có rất nhiều tuyết vào mùa đông năm ngoái.
We don't need to hire anyone.	Chúng tôi không cần thuê bất cứ ai.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể giành chiến thắng.
I think Tom and I may have poisoned ourselves.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể đã đầu độc chính mình.
Tom says that Mary is trying to be optimistic.	Tom nói rằng Mary đang cố gắng lạc quan.
Tom says he doesn't want to borrow any money.	Tom nói rằng anh ấy không muốn vay bất kỳ khoản tiền nào.
Tom drinks six cups of coffee a day.	Tom uống sáu tách cà phê mỗi ngày.
I'm surprised Tom can't sing at least one song in French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không biết hát ít nhất một bài hát bằng tiếng Pháp.
Tom was worried that we would get lost.	Tom lo lắng rằng chúng tôi sẽ bị lạc.
These are some of the best dishes I have ever eaten.	Đây là một số món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn.
I wish I knew where Tom lived.	Tôi ước tôi biết nơi Tom sống.
Everyone wants Tom to be happy.	Mọi người đều muốn Tom vui vẻ.
What are you looking at, Tom?	Bạn đang nhìn gì vậy, Tom?
Give Tom a chance.	Cho Tom một cơ hội.
Tom was unable to get the electric can opener to work.	Tom đã không thể làm cho dụng cụ mở lon điện hoạt động.
Tom told me he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đúng.
The court acquitted him of the murder charge.	Tòa án đã tuyên trắng án cho anh ta về tội danh giết người.
Tom is three hours behind schedule.	Tom chậm ba giờ so với kế hoạch.
I don't know that Tom knows who did it for him.	Tôi không biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
She blamed me for our marital life not going well.	Cô ấy trách tôi vì cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không suôn sẻ.
Why don't you call Tom and tell him you can't do that?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn không thể làm điều đó?
Tom thinks that Mary is quite good at French.	Tom cho rằng Mary khá giỏi tiếng Pháp.
Tom says he won't answer any questions.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Tom cannot completely rule out the possibility that he could be fired.	Tom không thể loại trừ hoàn toàn khả năng anh ta có thể bị cho nghỉ việc.
Tom took the children to the swimming pool.	Tom đưa các con đến bể bơi.
Tom says he hopes Mary knows when she should do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết khi nào cô ấy nên làm điều đó.
Do you really think Tom is the bad guy?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là người xấu?
I know Tom still loves me.	Tôi biết Tom vẫn yêu tôi.
Tom wants you to know that he really doesn't want to do that.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
I wish that Tom would go.	Tôi ước rằng Tom sẽ ra đi.
Aren't you going to stay in Boston?	Bạn không định ở lại Boston à?
I should have told Tom not to go to Australia.	Tôi nên nói với Tom đừng đi Úc.
Tom thinks that Mary will be able to win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom spent Christmas alone.	Tom đã trải qua Giáng sinh một mình.
They say girls spend more time worrying about their appearance than boys.	Họ nói rằng con gái dành nhiều thời gian để lo lắng về ngoại hình của mình hơn con trai.
Tom is much taller than I thought.	Tom cao hơn tôi tưởng rất nhiều.
Take your hand off Tom.	Bỏ tay ra khỏi Tom.
Tom didn't seem too worried.	Tom dường như không quá lo lắng.
Tom and I wrote a book together.	Tom và tôi đã viết một cuốn sách cùng nhau.
His plan was scrapped.	Kế hoạch của anh ta đã bị loại bỏ.
She needles herself while embroidering.	Cô ấy tự châm kim cho mình trong khi thêu.
I know Tom is a journalist.	Tôi biết Tom là một nhà báo.
Tom said he only did it once.	Tom nói rằng anh ấy chỉ làm điều đó một lần.
Tom waited three hours.	Tom đã đợi ba giờ đồng hồ.
Tom wants to get married, but Mary doesn't.	Tom muốn kết hôn, nhưng Mary thì không.
Tom always buys low-fat milk.	Tom luôn mua sữa ít béo.
You have seniority.	Bạn đã có thâm niên.
I just talked to Tom.	Tôi vừa nói chuyện với Tom.
Tom won't be able to buy everything he needs for $300.	Tom sẽ không thể mua mọi thứ anh ấy cần với giá 300 đô la.
Go ahead and write your letter. 	Hãy tiếp tục và viết thư của bạn.
I will wait.	Tôi sẽ đợi.
I will need at least five minutes.	Tôi sẽ cần ít nhất năm phút.
Where is the most beautiful place in the world?	Nơi nào đẹp nhất trên thế giới?
Did Tom tell you not to do that?	Tom có ​​bảo bạn đừng làm vậy không?
No one paid much attention to Tom.	Không ai để ý nhiều đến Tom.
Tom plans to repaint his house.	Tom dự định sơn lại ngôi nhà của mình.
The Caymans enjoy a standard of living comparable to that of Switzerland.	Người Cayman tận hưởng một mức sống tương đương với mức sống của Thụy Sĩ.
Tom calls Mary and asks her to come to his house.	Tom gọi cho Mary và yêu cầu cô đến nhà anh.
What is the date of the letter?	Ngày của lá thư là gì?
Tom didn't buy me lunch as he promised.	Tom đã không mua bữa trưa cho tôi như anh ấy đã hứa.
Tom assumes everyone knows he can't do that.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ấy không thể làm điều đó.
I think Tom might be in Australia right now.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể ở Úc ngay bây giờ.
Are you going in, or are you going to stand there all day?	Bạn đang đi vào, hay bạn sẽ đứng đó cả ngày?
Tom takes his job seriously.	Tom thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc.
He had a lucky break when he was rescued from the burning building.	Anh đã có một may mắn khi được giải cứu khỏi tòa nhà đang cháy.
Tom realizes that we have to do it.	Tom nhận ra rằng chúng ta phải làm điều đó.
I was hoping you would sing with us.	Tôi đã hy vọng bạn sẽ hát với chúng tôi.
Tom says he's done too.	Tom nói rằng anh ấy cũng đã hoàn thành.
Nothing is more important to me than family.	Đối với tôi không có gì quan trọng hơn gia đình.
Tom grows a variety of vegetables in his garden.	Tom trồng nhiều loại rau trong vườn của mình.
I would do it again if I had to.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa nếu tôi phải làm.
Tom has never skied before.	Tom chưa bao giờ trượt tuyết trước đây.
Tom is from Australia and Mary is from New Zealand.	Tom đến từ Úc và Mary đến từ New Zealand.
You're the one paying the bill, aren't you?	Chính bạn là người thanh toán hóa đơn, phải không?
Tom wants to call his lawyer.	Tom muốn gọi cho luật sư của anh ấy.
I thought you said someone would meet us.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng ai đó sẽ gặp chúng tôi.
It is not easy to keep up with the times.	Không dễ để theo kịp thời đại.
My father struggled with the robber.	Cha tôi vật lộn với tên cướp.
Tom doesn't want anyone to know he's going to Australia.	Tom không muốn ai biết anh ấy sẽ đến Úc.
Tom seems like a really nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai thực sự tốt.
Tom is not the one to do that.	Tom không phải là người nên làm điều đó.
That's not really the problem.	Đó không thực sự là vấn đề.
Car smoke causes serious pollution in towns.	Khói ô tô gây ô nhiễm nghiêm trọng ở các thị trấn.
Tom didn't believe it was a tiger.	Tom không tin đó là một con hổ.
Tom rents an apartment near his mother.	Tom thuê một căn hộ gần mẹ anh.
Tom is a fire eater.	Tom là một người ăn lửa.
I suspect Tom is still scared.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn sợ hãi.
Tom turned to avoid hitting a pedestrian.	Tom đã xoay người để tránh va vào một người đi bộ.
Tom didn't even see it.	Tom thậm chí không nhìn thấy nó.
Don't let Tom eat the bread.	Đừng để Tom ăn bánh mì.
He is wanted for major auto theft.	Anh ta bị truy nã về hành vi trộm cắp ô tô lớn.
Tom says he can do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể làm điều đó.
Don't you feel better now?	Bạn không cảm thấy tốt hơn bây giờ?
I think you should try to convince Tom to drive.	Tôi nghĩ bạn nên cố gắng thuyết phục Tom lái xe.
It would be a waste of time to ask Tom for help.	Sẽ rất lãng phí thời gian nếu nhờ Tom giúp đỡ.
Tom is a skater.	Tom là một vận động viên trượt băng.
No wonder you're crazy.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn đang điên cuồng.
Has Tom called yet?	Tom đã gọi chưa?
I can't tell jokes as well as you can.	Tôi không thể kể chuyện cười tốt như bạn có thể.
Do you have any pictures of Tom?	Bạn có bức ảnh nào về Tom không?
How many hours do you think it will take you to do it?	Bạn nghĩ bạn sẽ mất khoảng bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom locked all the doors and windows.	Tom đã khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.
Mary often wears too much makeup.	Mary thường trang điểm quá đậm.
Tom zipped his jumpsuit.	Tom kéo khóa áo liền quần.
Do you think there is a connection?	Bạn có nghĩ rằng có một mối liên hệ?
Tom doesn't know exactly how that happened.	Tom không biết chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào.
I have been waiting for you for many years. 	Tôi đã chờ đợi bạn trong nhiều năm.
Where have you been?	Bạn đã ở đâu?
No matter what happens, I want you to know that I love you.	Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn em biết rằng anh yêu em.
Sudan is subject to comprehensive US sanctions, which were lifted in October 2017.	Sudan phải chịu các lệnh trừng phạt toàn diện của Mỹ, được dỡ bỏ vào tháng 10/2017.
We like what we did.	Chúng tôi thích những gì chúng tôi đã làm.
Look, I told you Tom is a friend of mine.	Nghe này, tôi đã nói với bạn Tom là một người bạn của tôi.
I did as you asked.	Tôi đã làm như bạn đã yêu cầu.
Tom wasn't sure what to do.	Tom không chắc phải làm gì.
Tom said that Mary knew John might have to do it himself.	Tom nói rằng Mary biết John có thể phải tự mình làm việc đó.
Tom was screaming and crying.	Tom đã la hét và khóc.
I don't want to die here.	Tôi không muốn chết ở đây.
I want Tom to tell me about his childhood.	Tôi muốn Tom kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của anh ấy.
That's what we need.	Đó là những gì chúng ta cần.
Tom and I are not alone.	Tom và tôi không đơn độc.
Tom insisted that he was right.	Tom khẳng định rằng anh ấy đã đúng.
You don't call him Tom?	Bạn không gọi anh ấy là Tom?
Two cars collide at an intersection.	Hai xe va chạm nhau ở ngã tư.
I will give you three reasons why you should stay.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn ba lý do tại sao bạn nên ở lại.
Tom wasn't the only one who helped me.	Tom không phải là người duy nhất giúp tôi.
Make sure this is what we have to do.	Hãy chắc chắn rằng đây là những gì chúng ta phải làm.
I don't hate anyone.	Tôi không ghét ai cả.
There is a big hole in the wall.	Có một lỗ lớn trên tường.
Tom doesn't like people who get angry easily.	Tom không thích những người dễ nổi nóng.
I think Tom is different.	Tôi nghĩ rằng Tom thì khác.
Nixon was born in California.	Nixon sinh ra ở California.
Not the Tom that Mary protected.	Không phải Tom mà Mary đã bảo vệ.
I know that Tom knows I don't have to.	Tôi biết rằng Tom biết tôi không cần phải làm điều đó.
Tom is also a very good cook.	Tom cũng là một đầu bếp rất giỏi.
It's not hard to stand out when you're surrounded by idiots.	Không khó để nổi bật khi xung quanh bạn là những kẻ ngốc.
I know Tom is not a fussy eater.	Tôi biết Tom không phải là một người ăn uống quá cầu kỳ.
Buy one pair of shoes and get another pair for free.	Mua một đôi giày và nhận một đôi khác miễn phí.
Maybe Tom can tell you what needs to be done.	Có lẽ Tom có ​​thể cho bạn biết những gì cần phải làm.
Tom told me he hasn't done it yet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Do you know anyone who can help me?	Bạn có biết ai có thể giúp tôi không?
It's hard to find your way in an unfamiliar city.	Thật khó để tìm đường trong một thành phố xa lạ.
Tom spends less time studying French than I do.	Tom dành ít thời gian hơn cho việc học tiếng Pháp so với tôi.
I have more money than Tom has.	Tôi có nhiều tiền hơn Tom có.
I haven't done everything yet.	Tôi vẫn chưa làm tất cả mọi thứ phải làm.
Tom shouldn't be truant.	Tom không nên trốn học.
That was the first time I saw Tom do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tom làm như vậy.
Ask Tom where he is.	Hỏi Tom xem anh ấy đang ở đâu.
I don't know that Tom knew when Mary had to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết Mary phải làm điều đó khi nào.
Everyone else at the party was a lot drunker than I was.	Mọi người khác trong bữa tiệc đều say hơn tôi rất nhiều.
Tom will be asked not to do that anymore.	Tom sẽ được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Are you assuming that Tom isn't dead yet?	Bạn đang cho rằng Tom chưa chết?
I don't know how I can help you.	Tôi không biết làm thế nào tôi có thể giúp bạn.
We spent a lot of time together, didn't we?	Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian cho nhau, phải không?
I think it has something to do with Tom.	Tôi nghĩ nó có liên quan đến Tom.
The police were monitoring Tom.	Cảnh sát đã giám sát Tom.
Tom tells Mary that he doesn't want to see her anymore.	Tom nói với Mary rằng anh không muốn gặp cô ấy nữa.
Tom is heavier than Mary.	Tom nặng hơn Mary.
Tom wears a blue swimsuit.	Tom mặc một bộ đồ bơi màu xanh lam.
Tom refused to tell me anything.	Tom từ chối nói với tôi bất cứ điều gì.
We have to find Tom before the police do.	Chúng ta phải tìm Tom trước khi cảnh sát làm.
Tom thinks he might have to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Let's just say that things don't go exactly as planned.	Hãy chỉ nói rằng mọi thứ không diễn ra chính xác như kế hoạch.
There are three cups and a plate on the table.	Có ba cái tách và cái đĩa trên bàn.
I don't have time to shower today.	Hôm nay tôi không có thời gian để tắm.
Tom was stabbed by someone on the subway.	Tom đã bị ai đó đâm trên tàu điện ngầm.
Put it in the sun.	Đặt nó dưới ánh nắng mặt trời.
Your uncle took these pictures, didn't he?	Chú của bạn đã chụp những bức ảnh này, phải không?
No matter who comes, the door is not open.	Dù ai đến cũng không được mở cửa.
Tom is not mentioned.	Tom không được đề cập.
I'm learning kanji.	Tôi đang học kanji.
Sooner or later, I will have no one to turn to.	Không sớm thì muộn, tôi sẽ không còn ai để quay về.
I didn't know Tom wouldn't enjoy doing that.	Tôi không biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
Tom needs help almost as badly as you do.	Tom cần sự giúp đỡ gần như tồi tệ như bạn.
It's a good idea if you don't do anything today.	Sẽ là một ý kiến ​​hay nếu bạn không làm bất cứ điều gì trong ngày hôm nay.
I know Tom will forget to do that.	Tôi biết Tom sẽ quên làm điều đó.
I don't think Tom is in Australia.	Tôi không nghĩ Tom đang ở Úc.
I didn't know that I needed a bodyguard.	Tôi không biết rằng tôi cần một vệ sĩ.
I often feel like going there.	Tôi thường cảm thấy muốn đến đó.
Tom can speak French if he wants to.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp nếu anh ấy muốn.
Tom doesn't like any raw fish.	Tom không thích bất kỳ loại cá sống nào.
They are pacifists.	Họ là những người theo chủ nghĩa hòa bình.
Do you want to know why I did it?	Bạn có muốn biết tại sao tôi đã làm điều đó không?
Wake up Tom! 	Dậy đi Tom!
We arrived.	Chúng tôi đã đến.
Tom was Mary's boyfriend before he was mine.	Tom là bạn trai của Mary trước khi anh ấy là của tôi.
May I ask you to wait until tomorrow morning?	Tôi có thể yêu cầu bạn đợi đến sáng ngày mai?
I don't want us to look stupid.	Tôi không muốn chúng ta trông ngu ngốc.
Tom doesn't want to study in Boston.	Tom không muốn học ở Boston.
Tom doesn't think he can do it alone.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Don't leave them alone.	Đừng để họ yên.
Tom asked for a raise, but he didn't get it.	Tom đã yêu cầu tăng lương, nhưng anh ấy không nhận được.
I didn't know you would be there.	Tôi không biết bạn sẽ ở đó.
All the books are good, but none is as good as this one.	Tất cả các cuốn sách đều hay, nhưng không cuốn nào hay bằng cuốn này.
Tom says that he hopes that Mary will win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ thắng.
We should not lose courage.	Chúng ta không nên mất can đảm.
Tom thinks he is dreaming.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang mơ.
I don't like those.	Tôi không thích những thứ đó.
She clears the dishes on the table after dinner.	Cô dọn sạch các món ăn trên bàn sau bữa tối.
Tom is quite busy, isn't he?	Tom khá bận phải không?
I'm not here for that.	Tôi không ở đây vì điều đó.
No one will know that I am here.	Sẽ không ai biết rằng tôi đang ở đây.
Tom still hasn't done what we asked him to do.	Tom vẫn chưa làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom tried to get Mary's attention.	Tom đã cố gắng thu hút sự chú ý của Mary.
Tom is not in the cafe. 	Tom không có trong quán cà phê.
I wonder where he is.	Tôi đang tự hỏi anh ta đang ở đâu.
I hope you can come to our party.	Tôi hy vọng bạn có thể đến với bữa tiệc của chúng tôi.
They saw Tom.	Họ đã thấy Tom.
Tom will be at home until noon.	Tom sẽ ở nhà cho đến trưa.
It seems he has never met his father before.	Có vẻ như anh ấy chưa từng gặp cha mình trước đây.
Tom signed the contract without reading it.	Tom đã ký hợp đồng mà không cần đọc nó.
It was your child who tore my book to pieces.	Chính con bạn đã xé cuốn sách của tôi ra từng mảnh.
Tom probably wouldn't agree to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không đồng ý làm điều đó.
We will try to get there as soon as possible.	Chúng tôi sẽ cố gắng đến đó sớm nhất có thể.
Tom lives next to a library.	Tom sống cạnh một thư viện.
You didn't seem surprised when I told you I didn't have to.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng tôi không cần phải làm điều đó.
I can't promise that I'll be there tomorrow.	Tôi không thể hứa rằng tôi sẽ ở đó vào ngày mai.
I know that Tom is a pretty good songwriter.	Tôi biết rằng Tom là một người viết nhạc khá giỏi.
Tom certainly gave the impression that he has no plans to be there tomorrow.	Tom chắc chắn đã tạo ra ấn tượng rằng anh ấy không có kế hoạch ở đó vào ngày mai.
I don't know what I will do tomorrow.	Tôi không biết mình sẽ làm gì vào ngày mai.
How are you always so full of energy?	Làm thế nào mà bạn luôn luôn tràn đầy năng lượng?
I wish Tom would come back.	Tôi ước gì Tom sẽ quay lại.
Tom feels great.	Tom cảm thấy tuyệt vời.
I wish Tom was better with me.	Tôi muốn Tom tốt hơn với tôi.
Tom almost never comes home on Mondays.	Tom hầu như không bao giờ về nhà vào thứ Hai.
I should go with you.	Tôi nên đi với bạn.
Tom has a good car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi tốt.
Tom says he doesn't think Mary can stop John from doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể ngăn John làm điều đó.
Tom repeatedly lied to Mary.	Tom liên tục nói dối Mary.
The soldiers will move out tomorrow.	Những người lính sẽ chuyển đi vào ngày mai.
Tom and Mary sat together.	Tom và Mary ngồi cùng nhau.
Tom is the substitute teacher.	Tom là giáo viên dạy thay.
It's your money, isn't it?	Đó là tiền của bạn, phải không?
I doubt Tom will do it next week.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
You are not yourself today.	Bạn không phải là chính mình ngày hôm nay.
Tom goes jogging every morning, rain or shine.	Tom đi chạy bộ mỗi sáng, dù mưa hay nắng.
You should tell Tom that you intend to stay.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn định ở lại.
Humans differ from animals in that they can think and speak.	Con người khác với động vật ở chỗ chúng có thể suy nghĩ và nói.
Tom, when are you going on vacation?	Tom, khi nào bạn đi nghỉ?
My car is not as big as Tom's car.	Xe của tôi không lớn bằng xe của Tom.
Now I am resting.	Bây giờ tôi đang nghỉ ngơi.
I like the red dress more than the blue dress.	Tôi thích chiếc váy đỏ hơn chiếc váy xanh.
The meat they gave us tasted a bit like chicken.	Thịt họ cho chúng tôi ăn có vị hơi giống thịt gà.
Everyone is crying.	Mọi người đang khóc.
Tom helped Mary decide which dress to buy.	Tom đã giúp Mary quyết định mua chiếc váy nào.
I don't go there often.	Tôi không thường xuyên đến đó.
Door closed.	Cửa đóng chặt.
Tom said that Mary knew she might need to do it.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể cần phải làm điều đó.
Tom probably wouldn't have done it.	Tom có ​​lẽ đã không làm điều đó.
Tom is in great shape.	Tom đang ở trong một phong độ tuyệt vời.
Part of this belief stems from my own experience.	Một phần của niềm tin này bắt nguồn từ kinh nghiệm của chính tôi.
Tom was forced to improvise.	Tom buộc phải ứng biến.
I assume Tom is joking.	Tôi cho rằng Tom đang đùa.
Tom blamed Mary for what happened.	Tom đổ lỗi cho Mary về những gì đã xảy ra.
Tom opened the bottle and poured out what was in it.	Tom mở chai và đổ hết những gì có trong đó ra.
Tom is hungry again.	Tom lại đói rồi.
I certainly didn't know Tom was thinking about killing himself.	Tôi chắc chắn không biết Tom lại nghĩ đến việc tự sát.
Tom thinks no one is at home.	Tom nghĩ không có ai ở nhà.
Tom says you are hungry.	Tom nói rằng bạn đang đói.
I challenge you to a duel.	Tôi thách đấu với bạn trong một cuộc đấu tay đôi.
I will use the wood I got from Tom to make a bookcase.	Tôi sẽ dùng gỗ lấy từ Tom để làm tủ sách.
The Japanese government cannot deal with this problem.	Chính phủ Nhật Bản không thể đối phó với vấn đề này.
I know Tom used to be a limousine driver.	Tôi biết Tom từng là tài xế xe limousine.
I can't believe Tom let himself get caught.	Tôi không thể tin rằng Tom lại để mình bị bắt.
What would you say about breakfast at McDonald's?	Bạn sẽ nói gì với bữa sáng tại McDonald's?
Tom is currently in Boston.	Tom hiện đang ở Boston.
Tom showed me Mary's letter.	Tom cho tôi xem lá thư của Mary.
Does Tom have a chance to win?	Tom có ​​cơ hội chiến thắng không?
It's about three kilometers from here to the station.	Từ đây đến ga khoảng ba km.
Tom missed the deadline.	Tom đã bỏ lỡ thời hạn.
Tom says he thinks he can take care of himself.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể tự lo cho bản thân.
The flower stem is as weak as a baby's finger.	Gốc hoa yếu như ngón tay em bé.
I heard you're getting married again.	Tôi nghe nói bạn sắp kết hôn một lần nữa.
Do you know what time the supermarket closes?	Bạn có biết mấy giờ siêu thị đóng cửa không?
Tom might not want to do it, but he should.	Tom có ​​thể không muốn làm điều đó, nhưng anh ấy nên làm.
Tom wants to know who we are.	Tom muốn biết chúng tôi là ai.
Tom went to visit relatives in Boston.	Tom đi thăm họ hàng ở Boston.
Without Tom, Mary would have had no one to turn to.	Nếu không có Tom, Mary sẽ không có ai để tìm đến.
Whoever sleeps with a dog wakes up with fleas.	Ai ngủ với chó thì thức dậy với bọ chét.
Tom burned Mary's house.	Tom đốt nhà của Mary.
Tom doesn't want to see the movie.	Tom không muốn xem phim.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
I don't think Tom wants to sing.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại muốn hát.
I know Tom knows he doesn't really have to do it.	Tôi biết Tom biết anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom seems to have passed out.	Tom dường như đã bất tỉnh.
I never actually met Tom.	Tôi chưa bao giờ thực sự gặp Tom.
Tell Tom to get up.	Bảo Tom đứng dậy.
Tom was kicked out of the house by his parents when he confessed to being an atheist.	Tom bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà khi thú nhận mình là người vô thần.
I have never felt more alone than then.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn lúc đó.
I really didn't have to go to work yesterday, but I did.	Tôi thực sự không cần phải đi làm ngày hôm qua, nhưng tôi đã làm.
It's past my bedtime.	Đã quá giờ đi ngủ của tôi.
Tom became depressed.	Tom trở nên chán nản.
I don't think I could do it without your help.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó mà không có sự giúp đỡ của bạn.
Guess what Tom will do.	Đoán xem Tom sẽ làm gì.
Tom wants to be a French teacher.	Tom muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp.
Can you please take care of my dog ​​while I'm in Australia?	Bạn có thể vui lòng chăm sóc con chó của tôi khi tôi ở Úc không?
Where do I come from, it's just common courtesy.	Tôi đến từ đâu, đó chỉ là phép lịch sự thông thường.
Tom can't be much older than you.	Tom không thể già hơn bạn nhiều.
Tom looks very angry.	Tom trông có vẻ rất tức giận.
Tom and Mary are making progress.	Tom và Mary đang tiến bộ.
Did you hear what Tom said?	Bạn có nghe thấy những gì Tom nói không?
Tom decided to slow down.	Tom quyết định đi chậm lại.
We are heroes.	Chúng tôi là anh hùng.
I'm on my way to see Tom.	Tôi đang trên đường đến gặp Tom.
Why did he hide such things from his wife?	Tại sao anh lại giấu vợ những chuyện như vậy?
Tom says he thinks Mary might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể không phải làm như vậy.
It will be very easy for us to do that.	Sẽ rất dễ dàng cho chúng tôi để làm điều đó.
I was the only person other than the driver on the bus.	Tôi là người duy nhất ngoài tài xế trên xe buýt.
I was blackmailed by Tom.	Tôi đã bị Tom tống tiền.
Tom invited too many people to his party.	Tom đã mời quá nhiều người đến bữa tiệc của mình.
We benefit from that.	Chúng tôi được hưởng lợi từ điều đó.
Tom flushed the potion down the toilet.	Tom xả thuốc xuống bồn cầu.
This won't take long, I promise.	Điều này sẽ không mất nhiều thời gian, tôi hứa.
Delegations from both countries met in Geneva.	Phái đoàn của cả hai nước đã gặp nhau tại Geneva.
Some things are better undone.	Một số điều tốt hơn là nên hoàn tác.
Tom is not wearing a coat.	Tom không mặc áo khoác.
Norwegian prisons are among the most luxurious in the world.	Các nhà tù ở Na Uy là những nhà tù xa xỉ nhất trên thế giới.
When can we go to the store?	Khi nào chúng ta có thể đến cửa hàng?
Tom won't find anything here.	Tom sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây.
I'm not good for you.	Tôi không tốt cho bạn.
Tom wants to compromise.	Tom muốn thỏa hiệp.
Tom's breath smelled of mint.	Hơi thở của Tom có ​​mùi bạc hà.
I know that Tom doesn't know when Mary will do it.	Tôi biết rằng Tom không biết khi nào Mary sẽ làm điều đó.
I can't get what I need.	Tôi không thể có được những gì tôi cần.
Tom seems more concerned with getting the job done than getting the job right.	Tom dường như quan tâm đến việc hoàn thành công việc hơn là hoàn thành công việc đúng đắn.
Tell Tom not to come.	Nói Tom đừng đến.
Tom objected.	Tom phản đối.
What did I tell you about calling me here?	Tôi đã nói gì với bạn về việc gọi tôi đến đây?
I wonder if Tom is still reluctant to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn miễn cưỡng làm điều đó không.
Tom closed his eyes before he kissed Mary.	Tom nhắm mắt trước khi anh hôn Mary.
I do not believe that.	Tôi không tin điều đó.
Tom and I are planning to travel together.	Tom và tôi đang có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.
Tom tells Mary that he just saw John.	Tom nói với Mary rằng anh ấy vừa nhìn thấy John.
Tom hired himself a good lawyer.	Tom đã thuê cho mình một luật sư giỏi.
The exact date is yet to be determined.	Ngày chính xác vẫn chưa được ấn định.
I can't believe Tom has to do that.	Tôi không thể tin rằng Tom phải làm như vậy.
Why don't you tie your shoelaces?	Tại sao bạn không buộc dây giày của bạn?
You will protect me, won't you?	Bạn sẽ bảo vệ tôi, phải không?
Tom has a very quick mind.	Tom có ​​đầu óc rất nhanh nhạy.
People are a bit friendlier in Australia.	Mọi người thân thiện hơn một chút ở Úc.
Children get upset when things aren't fair.	Trẻ khó chịu khi mọi thứ không công bằng.
Tom said that Mary thought he might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom wants to make sure Mary doesn't do that.	Tom muốn đảm bảo rằng Mary không làm điều đó.
I will play tennis with Tom tomorrow.	Tôi sẽ chơi quần vợt với Tom vào ngày mai.
How long do you think it will be until the cake is ready to go out of the oven?	Bạn nghĩ sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi chiếc bánh sẵn sàng ra lò?
Don't worry, I will help you.	Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp bạn.
Tom is not fast enough.	Tom không đủ nhanh.
Tom won't tell us what happened.	Tom sẽ không cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
We celebrated with Tom.	Chúng tôi đã ăn mừng với Tom.
I don't want people to think I'm stupid.	Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi ngu ngốc.
Tom didn't seem surprised.	Tom có ​​vẻ không ngạc nhiên lắm.
Tom is angry because Mary is late.	Tom tức giận vì Mary đến muộn.
I don't want Tom to talk to Mary.	Tôi không muốn Tom nói chuyện với Mary.
Tom went to John and Mary's wedding to Alice.	Tom đã đến dự đám cưới của John và Mary với Alice.
I had a great time in Australia.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở Úc.
Don't you know Tom plans to go to Australia?	Bạn không biết Tom dự định đi Úc sao?
Tom is planning to meet his friends at the local pub.	Tom đang có kế hoạch gặp gỡ bạn bè của mình tại quán rượu địa phương.
Tom said Mary thought he might not have to do it today.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't come early.	Tom không đến sớm.
Tom rubbed his eyes.	Tom dụi mắt.
They are French teachers.	Họ là giáo viên tiếng Pháp.
Tom is not busy at all.	Tom không bận gì cả.
Tom wondered what Mary wanted to do.	Tom tự hỏi Mary muốn làm gì.
I don't know why he quit so suddenly.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại bỏ việc đột ngột như vậy.
He doesn't believe in evolution.	Anh ta không tin vào sự tiến hóa.
I didn't know you played the drums so well.	Tôi không biết rằng bạn chơi trống giỏi đến vậy.
I know you are here.	Tôi biết bạn đang ở đây.
Did you know Tom is Canadian?	Bạn có biết Tom là người Canada?
Do you think it is safe to walk home after dark?	Bạn có nghĩ rằng đi bộ về nhà sau khi trời tối là an toàn không?
He returned to his hometown for the first time in ten years.	Anh về thăm quê hương lần đầu tiên sau mười năm.
Tom really needs to do it.	Tom thực sự cần làm điều đó.
You are all welcome to bring your spouse to my party.	Tất cả các bạn được chào đón để đưa vợ / chồng của bạn đến bữa tiệc của tôi.
Tom said he didn't think I should.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
Tom seemed to have done it in a hurry.	Tom dường như đã làm điều đó một cách vội vàng.
Shouldn't we try to help Tom?	Chúng ta không nên cố gắng giúp Tom sao?
I didn't realize you knew Tom.	Tôi không nhận ra bạn biết Tom.
Don't abuse it.	Đừng lạm dụng nó.
Tom and Mary have demolished their old house.	Tom và Mary đã bị phá bỏ ngôi nhà cũ của họ.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
I don't want Tom to know that I'm rich.	Tôi không muốn Tom biết rằng tôi giàu có.
Tom says that Mary is unlikely to win.	Tom nói rằng Mary không chắc sẽ thắng.
Is Tom bigger than me?	Tom lớn hơn tôi phải không?
Tom and I are flying to Boston tomorrow.	Tom và tôi sẽ bay đến Boston vào ngày mai.
Tom knew we shouldn't have done that.	Tom biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó.
Tom likes to look at children when their parents are not.	Tom thích nhìn trẻ con khi bố mẹ chúng không nhìn.
Tom says he's willing to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó.
Tom swims much better than Mary.	Tom bơi giỏi hơn Mary rất nhiều.
I've known him since he was a baby.	Tôi đã biết anh ấy từ khi anh ấy còn là một đứa bé.
I became friends with Tom.	Tôi đã trở thành bạn của Tom.
I doubt that Tom will want to do it on October 20th.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Aren't you going fishing this afternoon?	Chiều nay bạn không đi câu cá à?
She is a modern girl.	Cô ấy là một cô gái hiện đại.
You look like you just saw a ghost.	Bạn trông giống như bạn vừa nhìn thấy một con ma.
Tom has decided that he will not stay.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không ở lại.
Tom and Mary are very creative, aren't they?	Tom và Mary rất sáng tạo, phải không?
When Tom and Mary got married, he was 42 years old, and she was half his age. 	Khi Tom và Mary kết hôn, anh 42 tuổi, còn cô bằng nửa tuổi anh.
How old will Tom be when Mary is 2/3 his age?	Tom sẽ bao nhiêu tuổi khi Mary bằng 2/3 tuổi anh?
Tom has already started learning French.	Tom đã bắt đầu học tiếng Pháp.
Tom left the team after three games.	Tom rời đội sau ba trận đấu.
Tom asked me to protect you.	Tom đã yêu cầu tôi bảo vệ bạn.
We believe in the same thing for different reasons.	Chúng tôi tin vào điều tương tự vì những lý do khác nhau.
Is there any hope that Tom will come?	Có hy vọng Tom sẽ đến không?
Tom got up and followed Mary.	Tom đứng dậy và đi theo Mary.
Don't lie to Tom.	Đừng lừa dối Tom.
I won't sleep tonight.	Tôi sẽ không ngủ đêm nay.
I know Tom will make it in the end.	Tôi biết Tom sẽ làm được điều đó cuối cùng.
Tom is very creative.	Tom rất sáng tạo.
That man over there is Tom.	Người đàn ông đằng kia là Tom.
Tom says those accusations are untrue.	Tom nói rằng những lời buộc tội đó là sai sự thật.
Tom says he's busy, but he's not.	Tom nói rằng anh ấy đang bận, nhưng anh ấy không phải.
Tom tells Mary that he doesn't want to do it until next Monday.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó cho đến thứ Hai tuần sau.
Don't tell me you were drunk.	Đừng nói với tôi rằng bạn đã say.
If you have money to bring, please lend it to me.	Bạn nào có tiền mang theo thì cho mình mượn nhé.
Tom wasn't in trouble.	Tom đã không gặp rắc rối.
I go three o'clock.	Tôi đi ba giờ.
Tom did it for his children.	Tom đã làm điều đó cho các con của mình.
I know there are hidden fees.	Tôi biết có những khoản phí ẩn.
Tom is likely going to Boston during his summer vacation.	Tom có ​​khả năng sẽ đến Boston trong kỳ nghỉ hè của anh ấy.
How much do VR headsets cost?	Tai nghe VR giá bao nhiêu?
I don't think you need to be at tomorrow's meeting.	Tôi không nghĩ bạn cần phải có mặt trong cuộc họp ngày mai.
You can't imagine doing it, can you?	Bạn không thể tưởng tượng làm điều đó, bạn có thể?
I wish we invited Tom too.	Tôi ước gì chúng tôi cũng mời Tom.
It's supposed to rain today, right?	Đáng lẽ hôm nay trời sẽ mưa, phải không?
Tom said he saw Mary sitting in the park alone.	Tom nói rằng anh đã nhìn thấy Mary ngồi trong công viên một mình.
The wound began to bleed.	Vết thương bắt đầu rỉ máu.
It is not used like this.	Nó không được sử dụng như thế này.
Tom thought it best to leave.	Tom nghĩ tốt nhất là nên rời đi.
If Tom hadn't been sick, I'm sure he would have gone with you.	Nếu Tom không bị ốm, tôi chắc rằng anh ấy đã đi cùng bạn.
A considerable amount has been spent on defense.	Một số tiền đáng kể đã được sử dụng cho quốc phòng.
Tom's muscles are obvious.	Cơ bắp của Tom rất rõ ràng.
Tom really wants it.	Tom thực sự muốn nó.
Tom doesn't even know my name.	Tom thậm chí không biết tên tôi.
Can you feel the stress?	Bạn có thể cảm thấy căng thẳng không?
Tom told us not to cry.	Tom bảo chúng tôi đừng khóc.
Would you trade this sweater for a larger one?	Bạn sẽ đổi chiếc áo len này lấy một chiếc lớn hơn chứ?
I was the one who taught Tom French.	Tôi là người đã dạy Tom tiếng Pháp.
I can't believe you don't need to do that.	Tôi không thể tin rằng bạn không cần phải làm điều đó.
Tom thought that doing that would be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
I don't go because I don't want to.	Tôi không đi vì tôi không muốn.
I know that Tom knows Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không thể làm điều đó.
I was one of three people who had to do it.	Tôi là một trong ba người phải làm điều đó.
When we are young, there is nothing we cannot do.	Khi chúng ta còn trẻ, không có gì là chúng ta không thể làm được.
The only thing I want to do now is sleep.	Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là ngủ.
I found the key under the rug.	Tôi tìm thấy chìa khóa bên dưới tấm thảm.
Tom is one of our employees.	Tom là một trong những nhân viên của chúng tôi.
It just doesn't make any sense.	Nó chỉ không có ý nghĩa như vậy.
Tom told me he was not coming back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không quay lại.
Tom won't tell Mary what he wants to do.	Tom sẽ không nói cho Mary biết anh ấy muốn làm gì.
Tom can't speak French.	Tom không thể nói tiếng Pháp.
You don't seem to want to come with us.	Bạn dường như không muốn đi với chúng tôi.
I think it's very likely that Tom doesn't know that he wouldn't be allowed into the museum without his parents.	Tôi nghĩ rất có thể Tom không biết rằng anh ấy sẽ không được phép vào bảo tàng nếu không có cha mẹ.
Tom wasn't the one to tell me to do this.	Tom không phải là người bảo tôi làm điều này.
Why do you keep bothering me about this?	Tại sao bạn cứ làm phiền tôi về điều này?
I think both Tom and Mary are still single.	Tôi nghĩ rằng cả Tom và Mary vẫn còn độc thân.
Don't be snobby.	Đừng hợm mình.
Cranberries are a fruit native to North America.	Nam việt quất là một loại trái cây bản địa ở Bắc Mỹ.
I don't usually sing in the shower.	Tôi không thường hát trong lúc tắm.
Both Tom and Mary wanted to go.	Cả Tom và Mary đều muốn đi.
I was cured.	Tôi đã khỏi bệnh.
I told Tom who I thought would want to go to Boston with him.	Tôi đã nói cho Tom biết người mà tôi nghĩ sẽ muốn đến Boston với anh ấy.
Tom didn't know why Mary wanted to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
We cannot hold the enemy back any longer.	Chúng ta không thể cầm chân kẻ thù lâu hơn nữa.
How are things going, Frank?	Mọi thứ dạo này thế nào, Frank?
Tom looks apologetic.	Tom có ​​vẻ hối lỗi.
Neither Tom nor Mary are Republicans.	Cả Tom và Mary đều không phải là đảng viên Cộng hòa.
It is possible that he deliberately kept me waiting.	Có khả năng là anh ấy đã cố tình để tôi chờ đợi.
I hope Tom can fix it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể sửa chữa nó.
Tom would never let you do that, would he?	Tom sẽ không bao giờ cho phép bạn làm điều đó, phải không?
Tom thinks he has to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom is not Mary's son-in-law. 	Tom không phải là con rể của Mary.
He is her nephew.	Anh ấy là cháu trai của cô ấy.
Tom didn't think Mary really wanted to do that.	Tom không nghĩ Mary thực sự muốn làm điều đó.
I used to drink coffee every day.	Tôi đã từng uống cà phê mỗi ngày.
Do you find the washing machine easy to use?	Bạn có thấy rằng máy giặt dễ sử dụng?
I don't really like this kind of music.	Tôi không thực sự thích thể loại âm nhạc này.
Tom told me he heard something, but he wasn't sure what.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã nghe thấy điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn điều gì.
I'll make chicken soup for Tom.	Tôi sẽ nấu súp gà cho Tom.
I think Tom can do it faster than Mary.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary.
Everyone knows about Tom.	Mọi người đều biết về Tom.
I want to be an astrophysicist for once.	Tôi muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn một lần.
I got excited when I said that.	Tôi đã bị kích động khi nói điều đó.
Tom says he's not happy here in Boston.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc ở đây ở Boston.
Is Tom worried?	Tom có ​​lo lắng không?
I thought Tom would let me go.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ để tôi đi.
Tom is sharpening his pencil.	Tom đang mài bút chì của mình.
I will bring a bottle of white wine.	Tôi sẽ mang một chai rượu vang trắng.
How is what you are doing will help?	Làm thế nào là những gì bạn đang làm sẽ giúp đỡ?
I wish Tom would tell me what to do.	Tôi ước gì Tom sẽ cho tôi biết tôi phải làm gì.
I suspect that Tom is on vacation.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang đi nghỉ.
Tom says he just wants to make Mary happy.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn làm cho Mary hạnh phúc.
This is a picture of my school.	Đây là hình ảnh trường học của tôi.
I'll help you when I've finished what I'm doing.	Tôi sẽ giúp bạn khi tôi đã hoàn thành những gì tôi đang làm.
I'm glad you two agree.	Tôi rất vui vì hai bạn đồng ý với nhau.
I am just a boy.	Tôi chỉ là một cậu bé.
Tom and Mary are still working on it.	Tom và Mary vẫn đang làm việc đó.
Tom is going to Boston by plane.	Tom sẽ đến Boston bằng máy bay.
What color are your wife's eyes?	Đôi mắt của vợ bạn màu gì?
What they told you was the exact opposite of what they told me yesterday.	Những gì họ nói với bạn hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã nói với tôi ngày hôm qua.
Employees are required to wear uniforms.	Nhân viên bắt buộc phải mặc đồng phục.
Tom will start swimming lessons this summer.	Tom sẽ bắt đầu học bơi vào mùa hè này.
Tom is probably just tired.	Tom có ​​lẽ chỉ mệt.
Did Tom really understand what was about to happen?	Tom có ​​thực sự hiểu chuyện gì sắp xảy ra không?
"Where's her book?" 	"Sách của cô ấy đâu?"
"It's on the table."	"Nó ở trên bàn."
Doing that will not be very easy.	Làm điều đó sẽ không phải là rất dễ dàng.
Tom said he would do it if he thought it was necessary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
Does Tom play the guitar as well as Mary?	Tom có ​​chơi guitar giỏi như Mary không?
I'm sure Tom can do it.	Tôi chắc rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom won't learn French anymore.	Tom sẽ không học tiếng Pháp nữa.
I don't even know who you are anymore.	Tôi thậm chí không biết bạn là ai nữa.
Tom still didn't do what we asked him to do.	Tom vẫn không làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
Tom is said to be good at Fortran.	Tom được cho là giỏi Fortran.
There's a reason all this is happening.	Có một lý do tất cả điều này đang xảy ra.
I don't think that would be wise.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ là khôn ngoan.
Tom gives Mary a heart-shaped balloon.	Tom tặng Mary một quả bóng bay hình trái tim.
Tom is a frugal man.	Tom là người tiết kiệm.
I do not care.	Tôi không bận tâm.
Mary came to me when she saw me.	Mary đến với tôi khi cô ấy nhìn thấy tôi.
How do you know that Tom doesn't live in Australia?	Làm thế nào bạn biết được rằng Tom không sống ở Úc?
I have a song I want to sing for you.	Tôi có một bài hát muốn hát cho bạn nghe.
What exactly is a recession?	Suy thoái chính xác là gì?
Get Tom something to eat.	Lấy gì đó cho Tom ăn.
I'm not as good at banjo as Tom.	Tôi không chơi banjo giỏi như Tom.
Tom is talking on the phone.	Tom đang nói chuyện điện thoại.
Tom was accused of lying.	Tom bị buộc tội nói dối.
Tom is unpopular.	Tom không được yêu thích.
I drank a lot of coffee.	Tôi đã uống rất nhiều cà phê.
Tom was about to give up.	Tom đã định từ bỏ.
I don't know you don't want to do it without you.	Tôi không biết bạn không muốn làm điều đó mà không có bạn.
It will take less than an hour to do it.	Sẽ mất chưa đầy một giờ để làm điều đó.
This is the book I want you to read.	Đây là cuốn sách mà tôi muốn bạn đọc.
Going to the beach with you actually sounds pretty fun.	Đi biển với bạn thực sự nghe có vẻ khá thú vị.
Tom said he didn't know Mary couldn't swim very well.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không có khả năng bơi rất tốt.
I know that Tom is a hockey fan.	Tôi biết rằng Tom là một người hâm mộ môn khúc côn cầu.
I think you can't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn không thể làm điều đó.
I think we can do it one day soon.	Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó trong một ngày không xa.
You have no right to tell me what to do.	Bạn không có quyền bảo tôi phải làm gì.
The school Tom attended is by far the best in this part of the country.	Ngôi trường mà Tom theo học cho đến nay là trường tốt nhất ở vùng này của đất nước.
The cat does not stop begging.	Con mèo không ngừng xin ăn.
Tom started playing jazz after studying classical music for many years.	Tom bắt đầu chơi nhạc jazz sau khi học nhạc cổ điển trong nhiều năm.
It's hard to help people who don't want your help.	Thật khó để giúp những người không muốn sự giúp đỡ của bạn.
The cut on Tom's leg was infected.	Vết cắt trên chân của Tom đã bị nhiễm trùng.
My friend is seventeen years old.	Bạn tôi mười bảy tuổi.
Is Tom really a spy?	Tom có ​​thực sự là một điệp viên?
I don't think Tom is alone right now.	Tôi không nghĩ Tom đang ở một mình lúc này.
Tom says he doesn't think Mary needs to tell John what to do.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary cần phải nói cho John biết phải làm gì.
Why don't you still live in Boston?	Tại sao bạn vẫn không sống ở Boston?
Tom in Boston for what?	Tom ở Boston để làm gì?
Tom caused us a lot of trouble.	Tom đã gây cho chúng tôi khá nhiều rắc rối.
You remember Tom, don't you?	Bạn nhớ Tom, phải không?
Tom has spent all his pocket money.	Tom đã tiêu hết tiền tiêu vặt của mình.
I know Tom about three years older than Mary.	Tôi biết Tom hơn Mary khoảng ba tuổi.
Tom shouldn't have stolen Mary's money.	Tom không nên ăn cắp tiền của Mary.
Tom cleaned his room last weekend.	Tom đã dọn dẹp phòng của mình vào cuối tuần trước.
Tom said he hoped that Mary won the race.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary đã thắng cuộc đua.
It's a dirty trick to close down any polling stations in areas that will vote for your opponent.	Đó là một thủ thuật bẩn thỉu để đóng cửa mọi điểm bỏ phiếu ở những khu vực sẽ bỏ phiếu cho đối thủ của bạn.
We do not accept it.	Chúng tôi không chấp nhận nó.
Women have achieved equality in a number of areas.	Phụ nữ đã đạt được bình đẳng trong một số lĩnh vực.
Tom had no doubt Mary would do it.	Tom không nghi ngờ Mary sẽ làm điều đó.
I know Tom can agree to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
You live nearby, don't you?	Bạn sống gần đây, phải không?
Tom didn't want to lose face.	Tom không muốn mất mặt.
Tom can't remember where he parked his car.	Tom không thể nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
That's not a very good thing to do.	Đó không phải là một điều rất tốt để làm.
Tom wouldn't be able to deal with this situation.	Tom sẽ không thể đối phó với tình huống này.
We didn't create too much mess, did we?	Chúng ta đã không tạo ra quá nhiều lộn xộn, phải không?
I think I can break Tom's record.	Tôi nghĩ tôi có thể phá kỷ lục của Tom.
I didn't think I could do it.	Tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể làm được.
They are breeding like rabbits.	Chúng đang sinh sản như thỏ.
What did Tom tell you that he wanted to do?	Tom đã nói gì với bạn rằng anh ấy muốn làm gì?
Is Tom dying?	Tom đang chết à?
In 1881, Clara Barton devoted her time to helping those in need, starting the organization of the American Red Cross.	Năm 1881, Clara Barton dành thời gian của mình để giúp đỡ những người cần giúp đỡ, bắt đầu tổ chức Chữ thập đỏ Hoa Kỳ.
They sent me a free sample.	Họ đã gửi cho tôi một mẫu miễn phí.
That is a great view.	Đó là một cái nhìn tuyệt vời.
Tom says he is not at home.	Tom nói rằng anh ấy không có ở nhà.
I think it's easier to do it this way.	Tôi nghĩ rằng nó dễ dàng hơn để làm theo cách này.
Tom likes to dip cookies in milk.	Tom thích nhúng bánh quy vào sữa.
Tom put the phone away.	Tom cất điện thoại đi.
I know that Tom was distracted.	Tôi biết rằng Tom đã bị phân tâm.
Tom was too busy to come.	Tom quá bận để đến.
Tom wanted to set the record immediately.	Tom muốn lập kỷ lục ngay lập tức.
If you don't disturb the bees, they won't be able to sting you.	Nếu bạn không làm phiền lũ ong, chúng sẽ không thể đốt bạn.
Tom did not tell Mary that he wanted to quit his job.	Tom không nói với Mary rằng anh ấy muốn bỏ việc.
Tom is an expert.	Tom là một chuyên gia.
This is not a social call.	Đây không phải là một cuộc gọi xã hội.
I guess that will never change.	Tôi đoán điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
I have decided to quit my job and travel around the world.	Tôi đã quyết định nghỉ việc và đi du lịch vòng quanh thế giới.
Thanks for your frank answers.	Cảm ơn vì những câu trả lời thẳng thắn của bạn.
When I got out of prison, I couldn't find a job anywhere near home because no one hired the ex.	Khi tôi ra khỏi tù, tôi không thể tìm được việc làm ở đâu gần nhà vì không ai thuê người cũ.
I don't read as much as before.	Tôi không đọc nhiều như trước nữa.
Tom can go home in a few days.	Tom có ​​thể về nhà trong vài ngày.
My grandmother knit it by hand.	Bà tôi đan nó bằng tay.
I thought you said we weren't going to Australia with Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không đi Úc với Tom.
Is it true that Tom cannot read or write?	Có đúng là Tom không thể đọc hay viết?
When was the last time you hugged your kids?	Lần cuối cùng bạn ôm các con là khi nào?
Tom is a lot bigger than I thought.	Tom lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tom lied about who he was with.	Tom đã nói dối về việc anh ấy đã từng cặp kè với ai.
If you're hungry, why don't you eat?	Nếu bạn đói, tại sao bạn không ăn?
That's what happened to me.	Đó là những gì đã xảy ra với tôi.
Don't know if Tom really wants to go to Australia.	Không biết Tom có ​​thực sự muốn đến Úc không.
What did Tom have?	Tom đã có gì?
Why are you happy that it will happen?	Tại sao bạn vui vì điều đó sẽ xảy ra?
Tom asks Mary why she doesn't like gardening.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy không thích làm vườn.
Do you promise you won't tell Tom that I told you where he lives?	Bạn có hứa rằng bạn sẽ không nói với Tom rằng tôi đã nói với bạn nơi anh ấy sống không?
Tom was very difficult.	Tom đã rất khó khăn.
I think we'll have a party next Friday night.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một bữa tiệc vào tối thứ sáu tới.
How exactly are Tom and I supposed to help?	Chính xác thì Tom và tôi phải giúp như thế nào?
Don't tell anyone else what I just told you.	Đừng nói với ai khác những gì tôi vừa nói với bạn.
This is not a murder weapon.	Đây không phải là vũ khí giết người.
After his death, his paintings hung in the museum.	Sau khi ông mất, tranh của ông được treo trong viện bảo tàng.
My grandfather is still at peace in mind and body.	Ông tôi vẫn còn thanh thản trong tâm trí và cơ thể.
Tom says Mary needs to try to do it herself.	Tom nói Mary cần phải cố gắng tự mình làm điều đó.
I can't go now. 	Tôi không thể đi bây giờ.
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
Tom grew up in the south of Australia.	Tom lớn lên ở miền nam nước Úc.
Tom could have done this.	Tom có ​​thể đã làm điều này.
Tom's parents were missionaries in Africa.	Cha mẹ của Tom là những nhà truyền giáo ở Châu Phi.
You cannot trust anyone.	Bạn không thể tin tưởng bất cứ ai.
I suspect Tom is still nervous.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn lo lắng.
Tom clearly didn't expect us here.	Tom rõ ràng đã không mong đợi chúng tôi ở đây.
It was the most successful party we've ever had.	Đó là bữa tiệc thành công nhất mà chúng tôi từng có.
Tom doesn't drink tea.	Tom không uống trà.
Who plays the keyboard in your band?	Ai chơi keyboard trong ban nhạc của bạn?
Tom fought with Mary.	Tom đã chiến đấu với Mary.
You should have told me about the problem sooner.	Bạn nên nói với tôi về vấn đề sớm hơn.
Keep Tom quiet.	Giữ cho Tom im lặng.
Tom is in prison at this time.	Tom đang ở trong tù vào thời điểm này.
Tom never told anyone where he hid the gold coins.	Tom không bao giờ nói cho ai biết nơi anh ta giấu những đồng tiền vàng.
I am not a good French speaker.	Tôi không phải là một người nói tiếng Pháp giỏi.
Looks like you got some extra flowers from your secret admirer.	Có vẻ như bạn đã nhận được thêm một số bông hoa từ người ngưỡng mộ bí mật của mình.
Tom is likely to win, right?	Tom có ​​khả năng giành chiến thắng, phải không?
Don't say those things.	Đừng nói những điều đó.
I wonder if Tom would agree to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đồng ý làm điều đó không.
Tom knows where to go.	Tom biết phải đi đâu.
I told Tom it wasn't a laughing matter.	Tôi đã nói với Tom rằng đó không phải là vấn đề đáng cười.
I don't like when you laugh at me.	Tôi không thích khi bạn cười tôi.
Tom says he thinks Mary might want to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể muốn làm điều đó với John.
I'm healthy enough.	Tôi đủ khỏe.
How did Tom do it besides me.	Tom đã làm điều đó như thế nào ngoài tôi.
I'm Tom's step-sister.	Tôi là em kế của Tom.
He often walks with his hands in his pockets.	Anh ấy thường đi bộ với tay trong túi.
Is this the glasses you are looking for?	Đây có phải là chiếc kính mà bạn đang tìm kiếm không?
You are very intense.	Bạn rất mãnh liệt.
I suspect Tom is homesick.	Tôi nghi ngờ Tom đang nhớ nhà.
Tom doesn't know what Mary wants to do.	Tom không biết Mary anh ấy muốn làm gì.
Tell Tom I don't know where Mary is.	Nói với Tom rằng tôi không biết Mary ở đâu.
Tom is stupid, but not Mary.	Tom thật ngốc, nhưng Mary thì không.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó.
Tom did not commit the crime he was accused of.	Tom không phạm tội mà anh ấy bị buộc tội.
Do Tom and Mary know you want to go to Boston with them?	Tom và Mary có biết bạn muốn đến Boston với họ không?
Tom tries to hide his pain.	Tom cố gắng che giấu nỗi đau của mình.
Tom still does it, doesn't he?	Tom vẫn làm điều đó, phải không?
Tom thinks Mary is a strange person.	Tom nghĩ Mary là một người kỳ lạ.
I think Tom cares about that.	Tôi nghĩ Tom quan tâm đến việc đó.
I'm not alone.	Tôi không đơn độc.
I know that Tom can do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó.
I don't have time for that.	Tôi không có thời gian cho việc đó.
Tom did it for personal reasons.	Tom đã làm điều đó vì lý do cá nhân.
Tom is the protector.	Tom là người bảo vệ.
We don't have to go anywhere.	Chúng ta không cần phải đi đâu cả.
I did not see students on campus today.	Tôi không thấy học sinh trong khuôn viên trường hôm nay.
I always think about you.	Tôi luôn nghĩ về bạn.
Are you one of the cheerleaders?	Bạn có phải là một trong những hoạt náo viên?
I wrote down Tom's address in my notebook.	Tôi đã ghi địa chỉ của Tom vào sổ tay của mình.
Tom will be very curious.	Tom sẽ rất tò mò.
I wonder if Tom plays tennis.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​chơi quần vợt hay không.
Strictly speaking, Chinese consists of hundreds of dialects.	Nói một cách chính xác, tiếng Trung Quốc bao gồm hàng trăm phương ngữ.
I wish they could figure out what was wrong with me.	Tôi ước họ có thể tìm ra những gì sai với tôi.
I don't know if you've ever met Tom.	Tôi không biết bạn đã từng gặp Tom.
It takes a lot of money to build such a big house.	Phải tốn rất nhiều tiền mới có thể cất được một ngôi nhà lớn như vậy.
Our teacher warned him not to be late again.	Giáo viên của chúng tôi đã cảnh báo anh ta không được đến muộn một lần nữa.
I don't go out.	Tôi không đi ra ngoài.
I usually buy bread at the bakery next to the post office.	Tôi thường mua bánh mì ở tiệm bánh mì cạnh bưu điện.
Why can't I have my own room?	Tại sao tôi không thể có phòng riêng của mình?
I gave Tom all my money.	Tôi đã cho Tom tất cả tiền của tôi.
A genuine scientist would not approach the question this way.	Một nhà khoa học chân chính sẽ không tiếp cận câu hỏi theo cách này.
Tom could be a communist.	Tom có ​​thể là một người cộng sản.
I listen to Latin music that is taking the music industry by storm this year.	Tôi nghe nhạc Latin đang làm mưa làm gió trong ngành công nghiệp âm nhạc trong năm nay.
No wonder I love you.	Không ngờ em yêu anh.
Tom gave Mary a concerned look.	Tom nhìn Mary một cái nhìn quan tâm.
I have a lot of unpaid parking tickets.	Tôi có rất nhiều vé đậu xe chưa thanh toán.
Both Tom and I are single.	Cả tôi và Tom đều độc thân.
Tom is at school.	Tom đang ở trường.
Can you get the job done in one day?	Bạn có thể hoàn thành công việc trong một ngày không?
Tom could be anywhere in Boston.	Tom có ​​thể ở bất cứ đâu ở Boston.
How long can you survive being buried in an avalanche?	Bạn có thể tồn tại được bao lâu khi bị chôn vùi trong một trận tuyết lở?
I was surprised when Tom said he was going to study abroad.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói rằng anh ấy sẽ đi du học.
I've heard Tom say that at least a hundred times.	Tôi đã nghe Tom nói điều đó ít nhất hàng trăm lần.
This is by far the best hotel in town.	Đây là khách sạn tốt nhất cho đến nay trong thị trấn.
Does Tom usually wear a tie to work?	Tom có ​​thường đeo cà vạt đi làm không?
I will not tolerate this kind of behavior.	Tôi sẽ không dung thứ cho loại hành vi này.
Have you talked to Tom yet?	Bạn đã nói chuyện với Tom chưa?
Tom borrowed a pencil from Mary.	Tom đã mượn một cây bút chì từ Mary.
I've heard that your child is more likely to die at a friend's house with a pool than at a friend's house with a gun.	Tôi nghe nói rằng con bạn có nhiều khả năng chết ở nhà một người bạn có hồ bơi hơn là ở nhà một người bạn với súng.
This book is suitable for beginners.	Cuốn sách này thích hợp cho người mới bắt đầu.
We thought we wouldn't be able to stop Tom.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể ngăn cản Tom.
Tom wasn't sure if he should.	Tom không chắc mình có nên làm vậy hay không.
Tom was the only one who didn't dance.	Tom là người duy nhất không nhảy.
Tom is pretty cute, isn't he?	Tom khá dễ thương phải không?
Tom says he thinks Mary is not here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không có ở đây.
Tom is actually younger than he looks.	Tom thực sự trẻ hơn vẻ ngoài của anh ấy.
Whatever Tom says, stay calm.	Dù Tom có ​​nói gì đi nữa, hãy bình tĩnh.
This is a great book for children to read.	Đây là một cuốn sách hay cho trẻ em đọc.
It's really sad when people dismiss you because of your skin color.	Thật sự rất buồn khi mọi người loại bạn vì màu da của bạn.
Tom hasn't signed up for the class yet.	Tom vẫn chưa đăng ký lớp học.
I know Tom really wants to do it.	Tôi biết Tom đang rất muốn làm điều đó.
Tom and Mary have a good relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ tốt.
I am ready to attend the meeting.	Tôi sẵn sàng tham dự cuộc họp.
Why do you want to hire Tom?	Tại sao bạn muốn thuê Tom?
Tom and Mary weren't eager to do it.	Tom và Mary không háo hức làm điều đó.
Tom said Mary thought she was the only one who wanted to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất muốn làm điều đó.
My right leg is numb.	Chân phải của tôi bị tê.
Tom asks Mary not to write to him anymore.	Tom yêu cầu Mary không viết thư cho anh ta nữa.
I hope I can be in Boston next weekend.	Tôi hy vọng tôi có thể ở Boston vào cuối tuần tới.
Tom spent twice as much as I did.	Tom đã tiêu nhiều gấp đôi so với tôi.
Tom is back in Boston.	Tom đã quay lại Boston.
I didn't do it fast enough.	Tôi đã không làm điều đó đủ nhanh.
When was the last time you spoke to someone in French?	Lần cuối cùng bạn nói chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp là khi nào?
Tom shows up at Mary's party, even though he's not invited.	Tom xuất hiện tại bữa tiệc của Mary, mặc dù anh ấy không được mời.
Tom is quite distraught.	Tom khá quẫn trí.
Tom says he doesn't think he snores.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình ngủ ngáy.
You don't really care, do you?	Bạn không thực sự quan tâm, phải không?
Tom said he wished he hadn't let Mary kiss him.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không để Mary hôn anh.
Tom told me he would look into it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ nhìn vào nó.
This road leads to Hong Kong.	Con đường này dẫn đến Hồng Kông.
It was raining so we couldn't have a picnic.	Trời mưa khiến chúng tôi không thể đi dã ngoại.
Tom is willing to give up everything for Mary.	Tom sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Mary.
Tom doesn't have much interest in outdoor sports.	Tom không có nhiều hứng thú với các môn thể thao ngoài trời.
Tom did well.	Tom đã làm tốt.
Tom has bags under his eyes.	Tom có ​​túi dưới mắt.
Tom worries that Mary might do something stupid.	Tom lo lắng rằng Mary có thể làm điều gì đó ngu ngốc.
This is not a paid position.	Đây không phải là một vị trí được trả tiền.
Tom will drive my car.	Tom sẽ lái xe của tôi.
I wonder if Tom should do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nên làm điều đó không.
Tom started cursing everyone.	Tom bắt đầu chửi bới mọi người.
I couldn't say a word to Tom, and all he said about himself.	Tôi không thể nói được một lời nào với Tom, và tất cả những gì anh ấy nói về chính mình.
He didn't know what to say so he kept quiet.	Anh không biết nói gì nên im lặng.
We didn't have any problems.	Chúng tôi không gặp vấn đề gì.
What happened to Tom?	Chuyện gì xảy ra với Tom?
Put on your jacket. 	Mặc áo khoác vào.
Cold outside.	Bên ngoài lạnh lắm.
I know you're not that stupid.	Tôi biết bạn không ngốc như vậy.
Tom told me he was divorced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ly hôn.
Tom was blindfolded and taken out of the house.	Tom bị bịt mắt và đưa ra khỏi nhà.
Tom and Mary talked all night.	Tom và Mary đã nói chuyện suốt đêm.
I was waiting for Tom.	Tôi đã đợi Tom.
Why didn't you tell me you were in pain?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết bạn bị đau?
I know Tom would be a good man if he were with us.	Tôi biết Tom sẽ là một người tốt nếu có ở bên chúng tôi.
Tom didn't realize I had to.	Tom không nhận ra tôi phải làm vậy.
Those words have very ancient origins.	Những từ đó có nguồn gốc vô cùng xa xưa.
I'm the only one who knows.	Tôi là người duy nhất biết.
Tom says he doesn't know why the picnic was cancelled.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao chuyến dã ngoại bị hủy bỏ.
I found this in the top drawer.	Tôi tìm thấy cái này trong ngăn kéo trên cùng.
What is your favorite iPad app?	Ứng dụng iPad yêu thích của bạn là gì?
Tom has since moved to Boston.	Tom đã chuyển đến Boston kể từ đó.
On hot days, sweat helps to regulate the body's temperature.	Vào những ngày nắng nóng, mồ hôi sẽ giúp điều hòa nhiệt độ của cơ thể.
Tom stood up Mary.	Tom đứng dậy Mary.
Tom wanted to know why it took three hours.	Tom muốn biết tại sao phải mất ba giờ.
He cannot do such a thing.	Anh ấy không thể làm một điều như vậy.
How do you know that I even want that job?	Làm thế nào để bạn biết rằng tôi thậm chí muốn công việc đó?
I am dyeing my hair brown.	Tôi đang nhuộm tóc màu nâu.
Who is your favorite blogger?	Ai là blogger yêu thích của bạn?
I know a lot of people who say the same.	Tôi biết rất nhiều người nói như vậy.
Tom told me Mary didn't see him.	Tom nói với tôi Mary không gặp anh ta.
I feel it's not safe there.	Tôi cảm thấy nó không an toàn ở đó.
Please give me an hour to think about it.	Xin hãy cho tôi một giờ để suy nghĩ về nó.
Every year Tom comes to Boston in October.	Mỗi năm Tom đến Boston vào tháng Mười.
He was stunned from a blow to the head.	Anh ta choáng váng vì một cú đánh vào đầu.
I need to know when you plan to do it.	Tôi cần biết bạn định làm việc đó vào thời gian nào.
I don't think it was a mistake.	Tôi không nghĩ đó là một sai lầm.
It took me a long time to get used to this.	Tôi đã mất một thời gian dài để làm quen với việc này.
Tom asked me if I had a black tie he could borrow.	Tom hỏi tôi nếu tôi có một chiếc cà vạt đen mà anh ấy có thể mượn.
Tom must know about it.	Tom phải biết về nó.
Tom probably won't be leaving anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi sớm.
Tom is going to Boston with Mary.	Tom sẽ đến Boston với Mary.
I'm ready to go home.	Tôi đã sẵn sàng để trở về nhà.
Tom knows my wife.	Tom biết vợ tôi.
Tom's bank account is completely empty.	Tài khoản ngân hàng của Tom hoàn toàn trống rỗng.
Tom went to a bar.	Tom đã đến một quán bar.
Tom says he's not the only one who doesn't want to do it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Ask Tom to sing a song.	Hãy yêu cầu Tom hát một bài hát.
Tom hoped that Mary would smile at him.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ mỉm cười với anh ấy.
I think Tom must be tired.	Tôi nghĩ rằng Tom phải mệt mỏi.
You don't want to do it right away, do you?	Bạn không muốn làm điều đó ngay lập tức, phải không?
Tom says he doesn't remember where he parked his car.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ mình đã đậu xe ở đâu.
I wonder when Tom plans to do that.	Tôi tự hỏi Tom dự định làm điều đó khi nào.
This should never happen.	Điều này không bao giờ nên xảy ra.
Tom always tells Mary that he loves her.	Tom luôn nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
You should not go to school if you have a cold.	Bạn không nên đến trường nếu bạn bị cảm lạnh.
Tom has only one regret.	Tom chỉ có một điều hối tiếc.
Tom soaked in cold water.	Tom ngâm mình trong nước lạnh.
Tom is not very well off.	Tom không khá giả lắm.
You need to respect Tom's decision.	Bạn cần tôn trọng quyết định của Tom.
Mary waxes her legs every month.	Mary tẩy lông chân hàng tháng.
We cannot follow Tom's logic.	Chúng tôi không thể tuân theo logic của Tom.
Tom started to get angry.	Tom bắt đầu tức giận.
Tom comes home to get some money.	Tom trở về nhà để lấy một số tiền.
Tom thinks I'm too picky.	Tom cho rằng tôi quá kén chọn.
Three people were detained.	Ba người đã bị giam giữ.
Will you be my girlfriend.	Làm bạn gái anh nhé.
I'm glad you two agreed.	Tôi rất vui vì hai bạn đã đồng ý.
I think Tom should stay here with us.	Tôi nghĩ rằng Tom nên ở lại đây với chúng tôi.
We have to admit that.	Chúng tôi phải thừa nhận điều đó.
This is not a believable story.	Đây không phải là một câu chuyện đáng tin.
Do you think Tom can do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó?
Tom may have said it, but I don't think he did.	Tom có ​​thể đã nói điều đó, nhưng tôi không nghĩ anh ấy đã làm như vậy.
Both men opposed the war in Vietnam.	Cả hai ông đều phản đối chiến tranh ở Việt Nam.
Do you still want to go swimming with us next weekend?	Bạn vẫn muốn đi bơi với chúng tôi vào cuối tuần tới chứ?
I've been watching a few horror movies lately.	Tôi đã xem một vài bộ phim kinh dị gần đây.
What makes you think I have to?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi phải làm như vậy?
I'm just not good at this.	Tôi chỉ không giỏi về điều này.
Both Tom and I stood up at the same time.	Cả tôi và Tom đều đứng dậy cùng một lúc.
I think I hear Tom snoring.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy Tom ngáy.
I don't like any of Tom's ideas.	Tôi không thích bất kỳ ý tưởng nào của Tom.
What should Tom do now?	Tom phải làm gì bây giờ?
Tom needs money to buy some textbooks.	Tom cần tiền để mua một số sách giáo khoa.
Tom and Mary are from Boston today.	Tom và Mary đến từ Boston hôm nay.
Tom is not ready to die.	Tom chưa sẵn sàng chết.
No one gave me anything.	Không ai cho tôi bất cứ thứ gì.
Why are the people there standing in line?	Tại sao những người ở đó lại đứng xếp hàng?
Tom is in trouble again, isn't he?	Tom lại gặp rắc rối, phải không?
I'm trying to pay off my loans.	Tôi đang cố gắng trả hết các khoản vay của mình.
My essay is not very good.	Bài luận của tôi không tốt lắm.
Tom says he needs to take a shower.	Tom nói rằng anh ấy cần đi tắm.
I asked him if I could read his book.	Tôi hỏi anh ấy liệu tôi có thể đọc cuốn sách của anh ấy không.
Who knows what Tom is thinking?	Ai có thể biết Tom đang nghĩ gì?
Tom's speech was very interesting.	Bài phát biểu của Tom rất thú vị.
I don't know if Tom really needs to do that anymore.	Tôi không biết Tom thực sự cần phải làm điều đó nữa.
I hope I don't catch a cold.	Tôi hy vọng tôi không bị cảm lạnh.
Tom gave Mary a murderous look and left the room.	Tom nhìn Mary một cái nhìn đầy sát khí và rời khỏi phòng.
Did Tom tell you how much he loves swimming?	Tom có ​​nói với bạn rằng anh ấy thích bơi đến mức nào không?
How the hell did we do that?	Làm thế quái nào mà chúng ta làm được điều đó?
My dog ​​caught the flying saucer and brought it back to me.	Con chó của tôi đã bắt được chiếc đĩa bay và mang nó về cho tôi.
Tom heard the dog barking, so he got out of bed to check things out.	Tom nghe thấy tiếng chó sủa, vì vậy anh ấy rời khỏi giường để kiểm tra mọi thứ.
We will be in Boston for three days.	Chúng tôi sẽ ở Boston trong ba ngày.
I really don't worry about the weather.	Tôi thực sự không lo lắng về thời tiết.
Maybe I should stay here with Tom.	Có lẽ tôi nên ở đây với Tom.
Why don't we meet next Monday for lunch?	Tại sao chúng ta không gặp nhau vào thứ Hai tới để ăn trưa?
Tom will attend Harvard.	Tom sẽ theo học Harvard.
Tom is a better singer than Mary thought.	Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary nghĩ.
He tells his stories in a very unusual way.	Anh ta kể những câu chuyện của mình theo một cách rất khác thường.
Tom made me promise not to tell you anything.	Tom đã bắt tôi hứa sẽ không nói bất cứ điều gì với bạn.
I think Tom is visiting Australia now.	Tôi nghĩ bây giờ Tom đang đến thăm Úc.
Come on, Tom.	Cố gắng lên, Tom.
Tom said he didn't think Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary làm vậy.
Tom is breaking the law.	Tom đang phạm luật.
Tom will probably die in prison.	Tom có ​​lẽ sẽ chết trong tù.
I don't want anything else.	Tôi không muốn bất cứ điều gì khác.
Mary is not just my sister. 	Mary không chỉ là em gái của tôi.
She is also my best friend.	Cô ấy cũng là bạn thân của tôi.
I'm looking for a way to save electricity.	Tôi đang tìm cách tiết kiệm điện.
That's when I found out Tom lied.	Đó là khi tôi biết Tom nói dối.
I have to wait for you.	Tôi phải đợi bạn.
I didn't know Tom was arrested three weeks ago.	Tôi không biết Tom đã bị bắt ba tuần trước.
How long has Tom been in prison?	Tom đã ở tù bao lâu?
Tom's patience was finally exhausted.	Sự kiên nhẫn của Tom cuối cùng đã cạn kiệt.
You never meant to let Tom do that, did you?	Bạn chưa bao giờ có ý định để Tom làm điều đó, phải không?
Thank you for all the work you have done.	Cảm ơn bạn vì tất cả công việc bạn đã làm.
Tom seems to be worried.	Tom có ​​vẻ như đang lo lắng.
We're the only ones here who know Tom almost never does it again.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
Tom has no choice but to give Mary what she asked for.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cho Mary những gì cô ấy yêu cầu.
Tom can't come to Australia this spring.	Tom không thể đến Úc vào mùa xuân này.
I wonder if Tom knows you have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết bạn phải làm như vậy không.
Why so much commotion?	Tại sao quá nhiều huyên náo?
This is a point that is often overlooked.	Đây là một điểm thường bị bỏ qua.
I will help Tom.	Tôi sẽ giúp Tom.
Tom is buying some bananas.	Tom đang mua một ít chuối.
We have decided not to hire any new people.	Chúng tôi đã quyết định không thuê bất kỳ người mới nào.
I can't give you money that I don't have.	Tôi không thể cho bạn số tiền mà tôi không có.
We believe you will be able to compromise on the price.	Chúng tôi tin rằng bạn sẽ có thể nhượng bộ về giá.
Are you convinced that Tom will do it?	Bạn có bị thuyết phục rằng Tom sẽ làm điều đó?
If I had enough time, I could see more of Australia.	Nếu tôi có đủ thời gian, tôi có thể nhìn thấy nhiều nước Úc hơn.
I've wanted to be a carpenter ever since I helped my grandfather build a house.	Tôi đã muốn làm thợ mộc kể từ khi tôi giúp ông tôi xây nhà.
I rushed to the station only to miss the train.	Tôi vội vã đến ga chỉ để lỡ chuyến tàu.
We're doing everything we can for Tom.	Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể cho Tom.
I'll have to talk to Tom about that.	Tôi sẽ phải nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom is not the one who borrowed my car.	Tom không phải là người đã mượn xe của tôi.
Tom says he hopes you win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ thắng.
Do you think we'll find a way to do that?	Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra cách để làm điều đó không?
The ice was thick enough for me to move on.	Lớp băng đủ dày để tôi có thể bước tiếp.
I looked around at all the boxes in the garage.	Tôi nhìn xung quanh tất cả các hộp trong nhà để xe.
I don't think Tom can convince Mary to stop doing that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể thuyết phục Mary ngừng làm điều đó.
I think Tom is the only one here who doesn't know how to do it.	Tôi nghĩ Tom là người duy nhất ở đây không biết cách làm điều đó.
Tom didn't know if Mary could drive.	Tom không biết Mary có thể lái xe hay không.
I think this will make both of us very happy.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm cho cả hai chúng tôi rất hạnh phúc.
Tom fell.	Tom bị ngã.
"Tom likes Mary." 	"Tom thích Mary."
"Tell me something I don't know."	"Hãy nói cho tôi biết một điều mà tôi không biết."
Do you want to know what Tom did?	Bạn có muốn biết Tom đã làm gì không?
You are the only person I can trust.	Bạn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Who told you Tom doesn't do that?	Ai nói với bạn là Tom không làm vậy?
Tom and John are often mistaken for brothers.	Tom và John thường bị nhầm là anh em.
How could Tom have known that would happen?	Làm sao Tom có ​​thể biết điều đó sẽ xảy ra?
That is the most beautiful woman I have ever seen.	Đó là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
It is difficult for an old man to change his way of life.	Thật khó để một ông già thay đổi cách sống của mình.
I don't have any comments on that.	Tôi không có bất kỳ bình luận nào về điều đó.
Will we ever see Tom again?	Liệu chúng ta có bao giờ gặp lại Tom không?
The police are checking their bags.	Cảnh sát đang kiểm tra túi xách của họ.
She prepares healthy meals for her family.	Cô ấy chuẩn bị bữa ăn lành mạnh cho gia đình mình.
Tom is in trouble.	Tom đang gặp rắc rối.
I don't think you understood what I said.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã hiểu những gì tôi nói.
It doesn't work well.	Nó không hoạt động tốt.
I was looking forward to visiting Australia.	Tôi đã mong được đến thăm Úc.
I don't have many friends outside of school.	Tôi không có nhiều bạn bè ngoài trường học.
Tom, who was adopted at birth, only met his biological mother for the first time a few weeks ago.	Tom, người được nhận nuôi khi mới sinh, mới chỉ gặp mẹ ruột của mình lần đầu tiên cách đây vài tuần.
Tom is in a mental institution.	Tom đang ở trong trại tâm thần.
Tom looks really happy.	Tom trông thực sự hạnh phúc.
Tom said he thought I was stubborn.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi cứng đầu.
Tom is doing all he can, right?	Tom đang làm tất cả những gì có thể, phải không?
Tom left here a while ago.	Tom đã rời khỏi đây một thời gian trước.
Tom is the head coach.	Tom là huấn luyện viên trưởng.
I'll let Tom drive.	Tôi sẽ để Tom lái xe.
I know Tom knows why Mary has to do it alone.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó một mình.
Looks like nothing will change.	Có vẻ như sẽ không có gì thay đổi.
Is Tom shy?	Tom có ​​nhút nhát không?
The doctors tried to save Tom's life.	Các bác sĩ đã tìm cách cứu sống Tom.
When did Tom leave Boston for Chicago?	Tom rời Boston đến Chicago khi nào?
Tom lives next door.	Tom sống bên cạnh.
Tom ran up the escalator down.	Tom chạy lên thang cuốn xuống.
Tom must be in Australia already.	Tom chắc đã ở Úc rồi.
I don't care anymore.	Tôi không bận tâm nữa.
Tom certainly sounds pleased.	Tom chắc chắn nghe có vẻ hài lòng.
We cannot live without air.	Chúng ta không thể sống mà không có không khí.
I don't know if Tom has a girlfriend or not.	Tôi không biết Tom đã có bạn gái hay chưa.
I don't have anything I need to do.	Tôi không có bất cứ điều gì tôi cần làm.
I can't come tomorrow. 	Tôi không thể đến vào ngày mai.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
I'm not sure you realize how important Tom is to me.	Tôi không chắc bạn nhận ra Tom quan trọng như thế nào đối với tôi.
Tom won't stop until he gets what he wants.	Tom sẽ không dừng lại cho đến khi anh ấy đạt được thứ anh ấy muốn.
Tom says he doesn't know Mary won't come to Australia unless he comes with her.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ không đến Úc trừ khi anh ấy đi cùng cô ấy.
I know Tom won't stay.	Tôi biết Tom sẽ không ở lại.
You cannot depend on him to be on time.	Bạn không thể phụ thuộc vào anh ấy để đúng giờ.
In German, nouns are always capitalized.	Trong tiếng Đức, danh từ luôn được viết hoa.
Tom is stupid, he's not even funny.	Tom thật là ngu ngốc, nó thậm chí còn chẳng vui chút nào.
Tom sat down as if nothing had happened.	Tom ngồi xuống như thể không có chuyện gì xảy ra.
I sent it to Tom.	Tôi đã gửi cho Tom.
Tom was unable to hide his anger.	Tom đã không thể che giấu sự tức giận của mình.
Tom came home early today.	Hôm nay Tom về nhà sớm.
I don't think Tom knows what he has to do now.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy phải làm gì bây giờ.
Tom is waiting outside the library.	Tom đang đợi bên ngoài thư viện.
I told Tom he should rest.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên nghỉ ngơi.
I leave what I find where I find it.	Tôi để lại những gì tôi tìm thấy ở nơi tôi tìm thấy nó.
Your favorite toy when you were a kid?	Đồ chơi yêu thích của bạn khi bạn còn là một đứa trẻ?
I doubt if Tom is obedient.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ngoan ngoãn không.
Tom got up and went to the window.	Tom đứng dậy và đi đến cửa sổ.
We spent the whole day looking for Tom.	Chúng tôi đã dành cả ngày để tìm kiếm Tom.
What more does Tom want?	Tom còn muốn gì nữa?
Tom felt no shame.	Tom không cảm thấy xấu hổ.
Tom told me he thought Mary was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng.
Tom is the one who gave Mary a black eye.	Tom là người đã cho Mary một con mắt đen.
I'm pretty sure Tom will help me do that.	Tôi khá chắc chắn Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
I will be back at 6 o'clock every day.	Tôi sẽ trở lại vào lúc 6 giờ mỗi ngày.
Tom might have something important to say.	Tom có ​​thể có điều gì đó quan trọng muốn nói.
You're not the only one here who wants to go home early.	Bạn không phải là người duy nhất ở đây muốn về nhà sớm.
I think it's very likely that Tom won't like Mary.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ không thích Mary.
You are skating on very thin ice.	Bạn đang trượt băng trên băng rất mỏng.
I suspect that Tom really needed to do it yesterday morning.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự cần phải làm điều đó vào sáng hôm qua.
Was it snowy last night?	Đêm qua có phải tuyết không?
Tom has returned to his apartment.	Tom đã trở lại căn hộ của mình.
I think this room was eavesdropped.	Tôi nghĩ phòng này bị nghe trộm.
It doesn't matter what Tom wants.	Tom muốn gì không quan trọng.
I didn't think it would be that simple.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đơn giản như vậy.
Tom's parents are very proud of him and all that he has achieved.	Cha mẹ của Tom rất tự hào về anh ấy và tất cả những gì anh ấy đã đạt được.
What did Tom put in his pocket?	Cái gì mà Tom đã cho vào túi?
Tom ran down the street.	Tom chạy xuống phố.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
You shouldn't give Tom too many details.	Bạn không nên cung cấp cho Tom quá nhiều chi tiết.
I know Tom doesn't do that very well.	Tôi biết Tom không làm như vậy cho lắm.
What makes you think Tom can win?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom có ​​thể giành chiến thắng?
Is Tom in class today?	Hôm nay Tom có ​​ở trong lớp không?
I think Tom is pitiful.	Tôi nghĩ rằng Tom thật đáng thương.
I disguised myself as a repairman.	Tôi cải trang thành một người thợ sửa chữa.
Tom forwarded John the email he received from Mary.	Tom đã chuyển tiếp cho John email mà anh ta nhận được từ Mary.
Tom said he thinks he might be asked to do it again.	Tom cho biết anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một lần nữa.
Don't forget to turn off the gas before going out.	Đừng quên tắt ga trước khi ra ngoài.
I thought I was the only one who could do it.	Tôi đã nghĩ rằng tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó.
I look forward to seeing Tom again.	Tôi mong được gặp lại Tom.
Tom didn't realize Mary should have done it.	Tom không nhận ra Mary nên làm điều đó.
Let's discuss plans over a cup of coffee.	Hãy thảo luận về kế hoạch bên một tách cà phê.
This is a very difficult obstacle course.	Đây là một cuộc vượt chướng ngại vật rất khó khăn.
Tom committed suicide last summer.	Tom đã tự sát vào mùa hè năm ngoái.
Tom has until Monday to do it.	Tom có ​​cho đến thứ Hai để làm điều đó.
Tom is mowing the lawn in the front yard.	Tom đang cắt cỏ ở sân trước.
I really don't have time to do that right now.	Tôi thực sự không có thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
My gas meter is empty.	Máy đo xăng của tôi đang trống.
The box was too heavy for him to handle.	Cái hòm quá nặng khiến anh ta không thể xoay sở được.
I don't really believe that makes sense.	Tôi không thực sự tin rằng điều đó vô nghĩa.
Can you still see Tom's boat?	Bạn vẫn có thể nhìn thấy thuyền của Tom?
I never thought you'd want to do that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom is not famous in Boston.	Tom không nổi tiếng ở Boston.
Tom can do it better than I can.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Tom was beaten by his father.	Tom bị bố đánh.
My grandmother is still very active at 85.	Bà tôi vẫn còn rất năng động ở tuổi 85.
Who is the girl Tom is flirting with?	Cô gái mà Tom đang tán tỉnh là ai?
I wish I could find a way to make Tom happy.	Tôi ước tôi có thể tìm ra cách để làm cho Tom hạnh phúc.
Tom is a killer.	Tom là một kẻ giết người.
Tom didn't tell me how the meeting would go.	Tom không cho tôi biết cuộc họp sẽ diễn ra như thế nào.
I don't go to church often.	Tôi không thường xuyên đến nhà thờ.
Tom forgot to ask Mary the question John had asked him to ask.	Tom đã quên hỏi Mary câu hỏi mà John đã yêu cầu anh ta hỏi.
Tom says he doesn't smoke anymore.	Tom nói rằng anh ấy không hút thuốc nữa.
I still have a lot to worry about.	Tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải lo.
Tom works at a hospital nearby.	Tom làm việc tại một bệnh viện gần đây.
I know Tom won't do it here.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó ở đây.
He will come see us before he leaves this city.	Anh ấy sẽ đến gặp chúng ta trước khi rời thành phố này.
She held my hand tightly and said she was happy to see me.	Cô ấy nắm chặt tay tôi và nói rằng cô ấy rất vui khi gặp tôi.
Tom drew a picture of his mother.	Tom đã vẽ một bức tranh về mẹ của mình.
I think the judge's decision is fair.	Tôi nghĩ rằng quyết định của thẩm phán là công bằng.
I don't wear underwear.	Tôi không mặc đồ lót.
People stay in one place while meditating.	Mọi người ở yên một chỗ trong khi thiền định.
I am full of enthusiasm.	Tôi tràn đầy nhiệt huyết.
Tom will find a way.	Tom sẽ tìm ra cách.
I think Tom is a quack.	Tôi nghĩ Tom là một lang băm.
Tom is a twin.	Tom là một cặp song sinh.
I know that Tom is very pessimistic.	Tôi biết rằng Tom rất bi quan.
Tom rushed home to do the laundry before the rain started.	Tom vội vàng về nhà để giặt giũ trước khi cơn mưa bắt đầu.
My city is fifty kilometers from the capital.	Thành phố của tôi cách thủ đô năm mươi km.
Are you assuming I'm wrong?	Bạn đang cho rằng tôi sai?
Tom is a sick man.	Tom là một người ốm yếu.
I know Tom will ask everyone to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu mọi người làm điều đó.
I didn't know Tom would be scared.	Tôi không biết Tom sẽ sợ hãi.
Even Tom smiled.	Ngay cả Tom cũng mỉm cười.
Tom believed everything Mary said.	Tom tin tất cả những gì Mary nói.
The last time I saw Tom, he was wearing a hospital gown.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đang mặc áo choàng của bệnh viện.
It took me a while to convince Tom.	Tôi đã mất một thời gian để thuyết phục Tom.
I buy shoes.	Tôi mua dép.
Tom says he wants revenge.	Tom nói rằng anh ấy muốn trả thù.
The girl brought me a red rose and a white rose.	Cô gái mang đến cho tôi một bông hồng đỏ và một bông hồng trắng.
Despite slow growth, Guam's economy has remained stable over the past decade.	Mặc dù tăng trưởng chậm, nền kinh tế của Guam vẫn ổn định trong thập kỷ qua.
You should consult your teacher.	Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của giáo viên của bạn.
Tom wears a yellow shirt with a blue tie.	Tom mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng với cà vạt xanh.
The more careful you are, the less mistakes you will make.	Bạn càng cẩn thận, bạn càng ít mắc phải sai lầm.
I didn't know that Tom played the trumpet.	Tôi không biết rằng Tom chơi kèn.
It's not a fatal error.	Đó không phải là một lỗi nghiêm trọng.
Maybe I can go to Australia with you next year.	Có lẽ tôi có thể đi Úc với bạn vào năm tới.
That's what annoyed me.	Đó là điều khiến tôi khó chịu.
I often see Tom and Mary do it.	Tôi thường thấy Tom và Mary làm điều đó.
You are too tense.	Bạn quá căng thẳng.
Maybe you and Tom should travel together.	Có lẽ bạn và Tom nên đi du lịch cùng nhau.
I don't know her at all.	Tôi hoàn toàn không biết cô ấy.
Tom is crazy.	Tom bị điên.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tom said he was not used to this kind of cold weather.	Tom nói rằng anh không quen với kiểu thời tiết lạnh giá này.
I wish Tom wouldn't do that around me.	Tôi ước gì Tom sẽ không làm điều đó xung quanh tôi.
Tom said that he thought it was easy to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có thể dễ dàng làm được điều đó.
Why don't you listen to your father?	Tại sao bạn không nghe lời cha của bạn?
Tom takes care of the children.	Tom chăm sóc bọn trẻ.
I don't want to be Tom's roommate.	Tôi không muốn trở thành bạn cùng phòng của Tom.
Let's ask Tom to do something else.	Hãy yêu cầu Tom làm việc khác.
Neither Tom nor Mary was surprised.	Cả Tom và Mary đều không ngạc nhiên.
I have a feeling that he knows the secret.	Tôi có cảm giác rằng anh ấy biết bí mật.
Tom is training for a marathon.	Tom đang tập luyện cho một cuộc chạy marathon.
Tom gambled his life savings.	Tom đã đánh cược số tiền tiết kiệm được trong đời của mình.
I should probably help Tom do it.	Tôi có lẽ nên giúp Tom làm điều đó.
I hope Tom isn't allowed to do that.	Tôi hy vọng Tom không được phép làm điều đó.
Can you give me a geological explanation about lava?	Bạn có thể cho tôi một lời giải thích địa chất về dung nham?
Maybe Tom meant to be here.	Có lẽ Tom có ​​ý định ở đây.
Take whatever you like best.	Lấy bất cứ thứ gì bạn thích nhất.
You don't look too excited.	Trông bạn không quá phấn khích.
They are very useful.	Chúng rất hữu ích.
I see Tom talking to Mary in front of the library.	Tôi thấy Tom đang nói chuyện với Mary trước cửa thư viện.
I'm trying to catch up with the rest of the class.	Tôi đang cố gắng bắt kịp phần còn lại của lớp.
I'll give the letter to Tom.	Tôi sẽ đưa bức thư cho Tom.
Water boils at 100 degree.	Nước sôi ở 100 độ.
This is not like you.	Điều này không giống như bạn.
Tom seems busy.	Tom có ​​vẻ bận.
I still haven't told anyone what we need to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết chúng ta cần làm gì.
Tom isn't the only one who doesn't eat anything. 	Tom không phải là người duy nhất không ăn bất cứ thứ gì.
Mary didn't eat anything either.	Mary cũng không ăn gì cả.
Has Tom cleaned the room yet?	Tom đã dọn phòng chưa?
I didn't know you would be there.	Tôi không biết bạn sẽ ở đó.
Tom loves taking care of the garden.	Tom thích chăm sóc khu vườn.
Tonight Tom is unusually talkative.	Tối nay Tom nói nhiều một cách lạ thường.
The car slides on the ice.	Chiếc xe trượt trên băng.
I have to know what's going on.	Tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra.
I think Tom is a good boy.	Tôi nghĩ Tom là một cậu bé tốt.
I just don't care.	Tôi chỉ không quan tâm.
You know Tom is the one who did it, right?	Bạn biết Tom là người đã làm điều đó, phải không?
This beer is delicious.	Bia này ngon.
How much public money was spent on that project?	Bao nhiêu tiền công đã được chi cho dự án đó?
Tom wants to try something new.	Tom muốn thử một cái gì đó mới.
We need to find out what Tom wants to do.	Chúng ta cần tìm hiểu xem Tom muốn làm gì.
Tom seemed surprised that Mary couldn't do it.	Tom dường như ngạc nhiên rằng Mary không thể làm điều đó.
Tom says he doesn't want to go to Boston by bus.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston bằng xe buýt.
How did you find out Tom was the one who did it?	Làm thế nào bạn tìm ra Tom là người đã làm điều đó?
Do you want me to take care of your dog?	Bạn có muốn tôi chăm sóc con chó của bạn?
Tom shouldn't trust Mary.	Tom không nên tin Mary.
The door was partially closed.	Cánh cửa đã được đóng lại một phần.
They live together in Boston.	Họ sống cùng nhau ở Boston.
I think I heard Tom cough.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy Tom ho.
I don't know what the solution is.	Tôi không biết giải pháp là gì.
I found the book that I lost yesterday.	Tôi đã tìm thấy cuốn sách mà tôi đánh mất ngày hôm qua.
Do you think children born today will have a better life than their parents?	Bạn có nghĩ rằng những đứa trẻ sinh ra ngày nay sẽ có cuộc sống tốt hơn so với cha mẹ của chúng?
I didn't know Tom was younger than Mary.	Tôi không biết Tom trẻ hơn Mary.
Tom denied he lied.	Tom phủ nhận anh đã nói dối.
To me, it's all blurry.	Với tôi, tất cả đều mờ mịt.
Looks like Tom doesn't know how to do it.	Có vẻ như Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
Maybe Tom doesn't think he needs help.	Có lẽ Tom không nghĩ rằng anh ấy cần giúp đỡ.
Tom must have been alive then.	Lúc đó Tom chắc hẳn vẫn còn sống.
I think Tom is too young to retire.	Tôi nghĩ Tom còn quá trẻ để nghỉ hưu.
Tom got out of the car.	Tom bước ra khỏi xe.
Where does Tom spend his holidays?	Tom dành những ngày nghỉ ở đâu?
Tom bought a pair of knee socks.	Tom đã mua một đôi tất đến đầu gối.
That goal is unattainable.	Mục tiêu đó là không thể đạt được.
Tomorrow is the last day of school.	Ngày mai là ngày cuối cùng của trường.
You are sorely mistaken.	Bạn nhầm to rồi.
You are really good at creating trust.	Bạn thực sự giỏi trong việc tạo niềm tin.
They will find it.	Họ sẽ tìm thấy nó.
Tom is parking. 	Tom đang đậu xe.
He'll be right in.	Anh ấy sẽ vào ngay.
No accountability.	Không có trách nhiệm giải trình.
It's almost time to plant and there's still a lot of work to do.	Đã gần đến thời gian gieo trồng và còn rất nhiều việc phải làm.
I don't think Tom will be home tonight.	Tôi không nghĩ rằng tối nay Tom sẽ ở nhà.
I think it's very unlikely that Tom brought Mary to the party.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom đưa Mary đến bữa tiệc.
I can't run as fast as before.	Tôi không thể chạy nhanh như trước đây.
Tom is a little confused, isn't he?	Tom hơi bối rối phải không?
I tried to finish my homework on time.	Tôi đã cố gắng hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ.
Tell Tom which one to get.	Nói cho Tom biết nên lấy cái nào.
Tom did not believe that Mary was capable of such a thing.	Tom không tin rằng Mary có khả năng làm một điều như vậy.
Tom decoded the cipher.	Tom đã giải mã mật mã.
Physics doesn't interest me at all.	Vật lý không làm tôi hứng thú chút nào.
After three days, Tom left and went to Boston.	Sau ba ngày, Tom rời đi và đến Boston.
Tom invites Mary to go to a concert with him.	Tom mời Mary đi xem hòa nhạc với anh ta.
Tom regrets not asking Mary out when he got the chance, and now she's hanging out with his best friend.	Tom rất tiếc vì đã không rủ Mary đi chơi khi có cơ hội, và bây giờ cô ấy đang đi chơi với người bạn thân nhất của anh ấy.
I just want what's best for Tom.	Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho Tom.
Tom is a grown man, isn't he?	Tom đã trưởng thành rồi phải không?
Love can heal your life.	Tình yêu có thể hàn gắn cuộc sống của bạn.
Tom is an only child.	Tom là con một.
I didn't like my first job.	Tôi không thích công việc đầu tiên của mình.
We need to convince Tom to tell the truth.	Chúng ta cần thuyết phục Tom nói ra sự thật.
I know Tom is a brave man.	Tôi biết Tom là một người dũng cảm.
Tom was not fired.	Tom không bị sa thải.
This can take up to three months to complete.	Có thể mất đến ba tháng để hoàn thành việc này.
You are better than me.	Bạn tốt hơn tôi.
I want to ask you the same question again.	Tôi muốn hỏi bạn câu hỏi tương tự một lần nữa.
Tom is not very direct.	Tom không trực tiếp lắm.
I think you will quit smoking.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ bỏ thuốc lá.
Tom said that he never kissed Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ hôn Mary.
I think Tom was able to do it.	Tôi nghĩ Tom đã có thể làm được điều đó.
Tom will come after us, won't he?	Tom sẽ đến sau chúng ta, phải không?
Tom is very fast.	Tom rất nhanh.
His death is a great loss to our company.	Cái chết của anh ấy là một mất mát lớn đối với công ty chúng tôi.
An ant can lift 50 times its own weight.	Một con kiến ​​có thể nâng khối lượng gấp 50 lần trọng lượng của nó.
I don't think Tom is nosy.	Tôi không nghĩ Tom tọc mạch.
Tom will miss Mary very much.	Tom sẽ nhớ Mary rất nhiều.
I need a ruler.	Tôi cần một cái thước kẻ.
We want to hire someone to help Tom on the farm.	Chúng tôi muốn thuê ai đó để giúp Tom trong trang trại.
I wonder if Tom is going to Boston next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đi Boston vào tuần tới hay không.
Tom fell in love.	Tom đã yêu.
Tom doesn't like what you're doing right now.	Tom không thích những gì bạn đang làm lúc này.
Both songs were huge hits.	Cả hai bài hát đều là hit lớn.
I think Tom is offended.	Tôi nghĩ Tom bị xúc phạm.
We went for dinner and a few drinks after the show.	Chúng tôi đã đi ăn tối và uống một vài ly sau buổi biểu diễn.
I just think you don't care.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn không quan tâm.
Tom should call a lawyer.	Tom nên gọi luật sư.
He went out for a walk with his dog.	Anh ấy đã ra ngoài đi dạo với con chó của mình.
Dr. Smith gave me some medicine to calm me down, but I didn't take it.	Bác sĩ Smith đã cho tôi một số loại thuốc để trấn tĩnh, nhưng tôi không uống.
The Supreme Court overturned the previous decision.	Tòa án Tối cao đã lật lại quyết định trước đó.
Tom is feeling nauseous.	Tom đang cảm thấy buồn nôn.
Tom has a scratch on his arm.	Tom bị trầy xước trên cánh tay.
I don't know who the man talking to me is.	Tôi không biết người đàn ông nói chuyện với tôi là ai.
Tom looks a bit frustrated.	Tom có ​​vẻ hơi thất vọng.
Don't bother Tom now. 	Đừng làm phiền Tom bây giờ.
He is studying.	Anh ấy đang học.
Tom was very excited about that.	Tom rất vui mừng về điều đó.
Tom does not need to sign this document.	Tom không cần phải ký vào tài liệu này.
Tom won't eat.	Tom sẽ không ăn.
Tom said he thought I might not win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể sẽ không thắng.
Are you ready for today's match?	Bạn đã sẵn sàng cho trận đấu hôm nay chưa?
Tom calmed down.	Tom bình tĩnh lại.
I'm writing a letter.	Tôi đang viết một lá thư.
Tom was pleased with the settlement.	Tom hài lòng với việc dàn xếp.
I doubt that Tom will be back soon.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ trở lại sớm.
Tom had never seen anything like it before.	Tom chưa bao giờ thấy điều gì như vậy trước đây.
Tom says he feels frustrated.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy thất vọng.
Do you think I'm too old to have another baby?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã quá già để sinh thêm một em bé nữa không?
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không được phép làm điều đó một mình.
We cannot live another day without water.	Chúng ta không thể sống thêm một ngày nào nếu không có nước.
Tom said he wanted to go home early today.	Tom nói rằng anh ấy muốn về nhà sớm hôm nay.
Tom and Mary were having lunch when John came in the door.	Tom và Mary đang ăn trưa thì John bước vào cửa.
Tom's plane left an hour ago.	Máy bay của Tom đã rời đi một giờ trước.
Did you see the eclipse yesterday?	Bạn có nhìn thấy nhật thực ngày hôm qua không?
Tom is an international student.	Tom là một sinh viên quốc tế.
I told Tom he didn't need to come to the office today.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không cần đến văn phòng hôm nay.
It doesn't seem quite right.	Nó có vẻ không đúng lắm.
He came to Japan when he was 10 years old.	Anh đến Nhật Bản khi mới 10 tuổi.
I hope that Tom is okay.	Tôi hy vọng rằng Tom không sao cả.
I have a feeling that you don't want me here.	Tôi có cảm giác rằng bạn không muốn tôi ở đây.
Tom is wearing a blue hat.	Tom đang đội một chiếc mũ màu xanh lam.
I need an aspirin.	Tôi cần một viên aspirin.
We should accept Tom's suggestion.	Chúng ta nên chấp nhận đề xuất của Tom.
Tom and Mary have a cute little Christmas tree inside their house.	Tom và Mary có một cây thông Noel nhỏ dễ thương bên trong nhà của họ.
That's what I get when I learn French from reading books.	Đó là những gì tôi nhận được khi học tiếng Pháp từ việc đọc sách.
Tom told me a long story.	Tom kể cho tôi nghe một câu chuyện dài.
Let Tom do what he wants to do.	Hãy để Tom làm những gì anh ấy muốn làm.
How many breads did Tom make for Mary?	Tom đã làm bao nhiêu chiếc bánh mì cho Mary?
I don't think Tom needs to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom cần làm điều đó một mình.
There is a way to do that.	Có một cách để làm điều đó.
The city is beautiful at night, but quite ugly during the day.	Thành phố đẹp vào ban đêm, nhưng khá xấu vào ban ngày.
Tom always does the right thing.	Tom luôn làm điều đúng đắn.
I know most people here don't like me very much.	Tôi biết hầu hết mọi người ở đây không thích tôi cho lắm.
I didn't go to a good school.	Tôi không học ở một trường học tốt.
That part of the story wasn't very interesting.	Phần đó của câu chuyện không thú vị lắm.
Tom paid for Mary's French lessons.	Tom đã trả tiền cho các bài học tiếng Pháp của Mary.
Tom's French gets better over time.	Tiếng Pháp của Tom sẽ tốt hơn theo thời gian.
Tom chose a yellow shirt for me to try on.	Tom chọn một chiếc áo sơ mi màu vàng để tôi mặc thử.
Tom promised to give us more time.	Tom hứa sẽ cho chúng tôi thêm thời gian.
Tom can't speak French well, so it's very difficult to communicate with Mary.	Tom không thể nói tiếng Pháp tốt nên rất khó giao tiếp với Mary.
You did it right.	Bạn đã làm điều đó đúng.
People on the floating space station.	Người trên trạm vũ trụ trôi nổi.
We found a poor kitten in the yard.	Chúng tôi tìm thấy một chú mèo con tội nghiệp trong sân.
I'm afraid we're wasting our time.	Tôi e rằng chúng ta đang lãng phí thời gian của mình.
I don't have to go anywhere today.	Hôm nay tôi không cần phải đi đâu cả.
I know Tom is a plastic surgeon.	Tôi biết Tom là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
We know how to do it.	Chúng tôi biết cách để làm nó.
They need to be investigated.	Chúng cần được điều tra.
Tom's grades are excellent.	Điểm của Tom rất xuất sắc.
It's an old trick.	Đó là một thủ thuật cũ.
Be careful what you wish for. 	Hãy cẩn thận những gì bạn mong muốn.
You can just get it.	Bạn chỉ có thể nhận được nó.
The moment the teacher left the classroom, it became quite noisy.	Thời điểm giáo viên rời khỏi lớp học, nó trở nên khá ồn ào.
I don't really want to live in Boston.	Tôi không thực sự muốn sống ở Boston.
Everyone here knows that you don't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết rằng bạn không ăn thịt lợn.
Tom has several families in Australia.	Tom có ​​một số gia đình ở Úc.
Tom said Mary knew he didn't want to do it until 2:30.	Tom nói Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó cho đến 2:30.
Tom ran down the hallway.	Tom chạy dọc hành lang.
You are a foster child.	Bạn là con nuôi.
Tom looks sick.	Tom có ​​vẻ ốm.
I won't try to do that.	Tôi sẽ không cố gắng làm điều đó.
I know Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Many of my grandfather's generation grew up on farms.	Nhiều người trong thế hệ của ông tôi lớn lên trong các trang trại.
I am not to blame.	Tôi không đáng trách.
One thing you should know about me is that when I'm angry, I'm usually quiet.	Một điều bạn nên biết về tôi là khi tôi tức giận, tôi thường im lặng.
Tom might get drunk.	Tom có ​​thể bị say.
Tom gave a good speech.	Tom đã có một bài phát biểu hay.
I still haven't read the book you're talking about.	Tôi vẫn chưa đọc cuốn sách bạn đang nói.
Don't know if Tom knows how wrong he is.	Không biết Tom có ​​biết mình đã sai như thế nào không.
Crisis is foreseeable.	Cuộc khủng hoảng có thể thấy trước.
Mary was the only woman wearing a skirt.	Mary là người phụ nữ duy nhất mặc váy.
He has invaded her privacy.	Anh ta đã xâm nhập vào sự riêng tư của cô.
Tom told me about it.	Tom đã nói với tôi về điều đó.
I wonder if Tom will be in Australia next year.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Úc vào năm tới hay không.
I don't think Tom will do it.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm được.
Tom says he hopes Mary knows she has to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom must have thought Mary couldn't win.	Tom hẳn đã nghĩ Mary không thể thắng.
I asked Tom to stop.	Tôi yêu cầu Tom dừng lại.
I tried to commit suicide three times.	Tôi đã cố gắng tự tử ba lần.
I think I saw Tom cry.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy Tom khóc.
Tom was a taxi driver when he lived in Boston.	Tom là một tài xế taxi khi anh ấy sống ở Boston.
Tom is not an art dealer.	Tom không phải là một nhà buôn nghệ thuật.
Tom says he thinks we should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó một mình.
Tom can't run as fast as I can.	Tom không thể chạy nhanh như tôi có thể.
Tom is interested in doing whatever I suggest.	Tom quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì tôi đề nghị.
You simply don't love me.	Đơn giản là anh không yêu em.
Tom is a very good tennis player.	Tom là một người chơi quần vợt rất giỏi.
Tom doesn't own a store in Boston.	Tom không sở hữu một cửa hàng ở Boston.
Tom says he's glad you did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã làm điều đó.
Don't you think it would be fun to do that?	Bạn không nghĩ sẽ thú vị khi làm điều đó sao?
Tom told me he didn't think he was going to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không thắng.
It was a pure chance that Tom won the game.	Đó là một cơ hội thuần túy mà Tom đã giành chiến thắng trong trò chơi.
I only have one chance to do it.	Tôi chỉ có một cơ hội để làm điều đó.
Tom sat in a dimly lit room alone.	Tom ngồi trong căn phòng thiếu ánh sáng một mình.
I have lived here since 2013.	Tôi đã sống ở đây từ năm 2013.
Tom is not the one to tell me you should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn nên làm như vậy.
Do you really think Tom is excited?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom rất hào hứng?
I know Tom is Canadian.	Tôi biết Tom là người Canada.
There are very few men who don't know that.	Có rất ít đàn ông không biết điều đó.
Tom is trying to buy time.	Tom đang cố câu giờ.
Tom is not as stupid as he used to be.	Tom không còn ngốc nghếch như trước nữa.
Tom told me you are a French teacher.	Tom nói với tôi bạn là giáo viên tiếng Pháp.
Tom doesn't drink beer.	Tom không uống bia.
I had a pretty good job until I was fired.	Tôi đã có một công việc khá tốt cho đến khi tôi bị cho thôi việc.
Tom has the right to choose.	Tom có ​​quyền lựa chọn.
No one would really say it that way.	Không ai thực sự sẽ nói theo cách đó.
Which part of Europe would you like to visit?	Bạn muốn đến thăm khu vực nào của Châu Âu?
Tom took off his boots.	Tom cởi ủng.
Buy me a coffee.	Mua cho tôi một ly cà phê.
Tom looked around for Mary.	Tom nhìn quanh tìm Mary.
Do you think you can do what Tom is doing?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm những gì Tom đang làm không?
Tom told everyone what to do.	Tom đã nói với mọi người phải làm gì.
I won't let Tom help you.	Tôi sẽ không để Tom giúp bạn.
Tom is not older than me.	Tom không già hơn tôi.
Tom certainly knows he shouldn't.	Tom chắc chắn biết anh ấy không nên làm như vậy.
Tom is not a gym teacher.	Tom không phải là giáo viên thể dục.
Was Tom staying in Boston last weekend?	Cuối tuần trước Tom có ​​ở lại Boston không?
Tom said that he thought Mary would be interested.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ quan tâm.
I was very upset with Tom.	Tôi đã rất khó chịu với Tom.
Tom says he hopes you won't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
Tom said he didn't think Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary có thể làm được điều đó.
I think a walk in the park can take our mind off our worries.	Tôi nghĩ rằng một cuộc đi dạo trong công viên có thể giúp tâm trí của chúng ta thoát khỏi những muộn phiền.
Tom and Mary are no longer a couple.	Tom và Mary không còn là một cặp nữa.
Tom told me to do it.	Tom đã bảo tôi làm điều đó.
Do you and Tom get along?	Bạn và Tom có ​​hợp nhau không?
Tom will be asleep by the time we get there.	Tom sẽ đi ngủ vào lúc chúng ta đến đó.
This is not as expensive as I expected.	Điều này không đắt như tôi mong đợi.
What is happening in Australia?	Chuyện gì đang xảy ra ở Úc?
I just want to see you and hear your voice.	Tôi chỉ muốn nhìn thấy bạn và nghe giọng nói của bạn.
Tom is the strongest.	Tom là người mạnh nhất.
Tom sleeps under a mosquito net.	Tom ngủ dưới màn chống muỗi.
After her parents died, her grandparents took care of her.	Sau khi bố mẹ mất, ông bà nội đã cưu mang.
I've lived here all my life.	Tôi đã sống ở đây cả đời.
I doubt if Tom has a hard time getting along.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​khó hòa hợp không.
What are some good ways to get rid of a bad habit?	Một số cách tốt để loại bỏ một thói quen xấu là gì?
I don't drive very well.	Tôi lái xe không tốt lắm.
Tom has three tickets in hand.	Tom có ​​ba vé trong tay.
Tom is taller than his brother.	Tom cao hơn em trai mình.
Tom died before his son was born.	Tom đã chết trước khi con trai anh được sinh ra.
I'm afraid we have a problem.	Tôi e rằng chúng ta có vấn đề.
Both Tom and Mary were born in Australia?	Cả Tom và Mary đều sinh ra ở Úc?
The factory where Tom wanted to work was about 300 miles from Boston.	Nhà máy nơi Tom muốn làm việc cách Boston khoảng 300 dặm.
Since Tom and I were both tired, we decided to rest a bit.	Vì tôi và Tom đều mệt nên chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một chút.
I can't do that to you.	Tôi không thể làm điều đó với bạn.
They combine their money to buy a gift.	Họ kết hợp tiền của họ để mua một món quà.
Do you know exactly where Hannibal crossed the Alps?	Bạn có biết chính xác nơi mà Hannibal đã vượt qua dãy Alps không?
I think Tom is going to Australia next weekend.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Úc vào cuối tuần tới.
Have you ever tried acupuncture?	Bạn đã bao giờ thử châm cứu chưa?
Tom spends the morning running errands.	Tom dành cả buổi sáng để làm việc vặt.
I will go with her.	Tôi sẽ đi với cô ấy.
I had a bad case of jet lag.	Tôi đã gặp một trường hợp tồi tệ của máy bay phản lực lag.
I must admit that I have never done that.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
I am very surprised, my song has attracted a lot of young people.	Tôi rất ngạc nhiên, bài hát của tôi đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ.
Have you ever been diagnosed with kidney failure?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán là bị suy thận chưa?
I'm not impressed with what Tom said.	Tôi không ấn tượng với những gì Tom nói.
You scared Tom.	Bạn đã làm Tom sợ hãi.
Tom looks confused.	Tom có ​​vẻ bối rối.
Where did Tom go last weekend?	Cuối tuần trước Tom đã đi đâu?
I have a sore throat and a low fever.	Tôi bị đau họng và sốt nhẹ.
Tom did not answer my question.	Tom đã không trả lời câu hỏi của tôi.
That mountain is five times higher than this mountain.	Ngọn núi đó cao gấp năm lần ngọn núi này.
Do you intend to go to Boston by bus?	Bạn có ý định đến Boston bằng xe buýt không?
I have some work to do this afternoon.	Tôi có một số việc cần làm vào chiều nay.
You can always come back here anytime you want.	Bạn luôn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào bạn muốn.
I think we've got something really special here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một cái gì đó thực sự đặc biệt ở đây.
Tom can both skate and snowboard.	Tom có ​​thể vừa trượt băng vừa trượt tuyết.
I can't fit that in my suitcase. 	Tôi không thể nhét cái đó vào vali của mình.
It is too big.	Nó quá to.
Come at two o'clock.	Hãy đến lúc hai giờ.
We stopped to take pictures.	Chúng tôi dừng lại để chụp ảnh.
Tom scored three points.	Tom đã ghi ba điểm.
Tom has been battling cancer for three years.	Tom đã chiến đấu với căn bệnh ung thư trong ba năm.
I don't think we should even consider doing that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta thậm chí nên xem xét làm điều đó.
You would be crazy to do that.	Bạn sẽ thật điên rồ khi làm điều đó.
You should not speak French in class.	Bạn không nên nói tiếng Pháp trong lớp học.
I don't think Tom would be so determined to do so.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại quyết tâm làm như vậy.
Hey, don't blame me. 	Này, đừng trách tôi.
I'm just a messenger.	Tôi chỉ là người đưa tin.
Tom missed his train by three minutes.	Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình ba phút.
Tom says he thinks Mary won't do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
In fact, I'm an adult now.	Thực tế bây giờ tôi đã là một người trưởng thành.
I am on time.	Tôi đúng giờ.
How has Boston changed since you were a kid?	Boston đã thay đổi như thế nào kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ?
I asked Tom for his address.	Tôi hỏi Tom địa chỉ của anh ấy.
I know Tom knows who has to do it.	Tôi biết Tom biết ai phải làm điều đó.
This is the first time Tom is in love.	Đây là lần đầu tiên Tom được yêu.
You don't have a bike?	Bạn không có một chiếc xe đạp?
I can understand why Tom likes to do that.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom thích làm điều đó.
That is very useful information.	Đó là một thông tin rất hữu ích.
Tom gives the salesman some money.	Tom đưa cho người bán hàng một số tiền.
Tom always seems to be having a good time.	Tom dường như luôn luôn vui vẻ.
I don't think Tom knows why Mary would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom is looking for his ID.	Tom đang tìm ID của mình.
I don't like him very much. 	Tôi không thích anh ta cho lắm.
To tell you the truth, I hate him.	Nói thật với bạn, tôi ghét anh ta.
Tom was broken, right?	Tom đã bị phá vỡ, phải không?
She made it a habit to go for a walk before dinner.	Cô tạo thói quen đi dạo trước khi ăn tối.
Tom is a bird watcher.	Tom là một người quan sát chim.
Tom did not expect the meeting to last so long.	Tom không ngờ cuộc gặp lại kéo dài đến vậy.
The bank vetoed my student loan application.	Ngân hàng đã phủ quyết đơn vay vốn sinh viên của tôi.
You are very understanding.	Bạn rất hiểu.
I don't want to watch that video.	Tôi không muốn xem video đó.
You are not allowed to leave the classroom during the exam.	Bạn không được phép rời khỏi lớp học trong khi thi.
Tom doesn't know what you did.	Tom không biết bạn đã làm gì.
You don't know how to swim, do you?	Bạn không biết bơi phải không?
Tom says that it doesn't look like Mary is having a good time.	Tom nói rằng có vẻ như Mary không có một khoảng thời gian vui vẻ.
No one else will give you a better offer.	Không ai khác sẽ cung cấp cho bạn một đề nghị tốt hơn.
I wouldn't be surprised if Tom did.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom làm vậy.
I heard that Tom bought an expensive car.	Tôi nghe nói rằng Tom đã mua một chiếc xe hơi đắt tiền.
Tom is an expert, isn't he?	Tom là một chuyên gia, phải không?
Maybe I should tell you.	Có lẽ tôi nên nói với bạn.
Don't make any hasty decisions.	Đừng đưa ra bất kỳ quyết định hấp tấp nào.
I just thought it might help me for a while.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó có thể giúp tôi một thời gian.
I know you're not ready to do that.	Tôi biết bạn chưa sẵn sàng để làm điều đó.
You won't be able to do that.	Bạn sẽ không thể làm điều đó.
What will Tom do?	Tom sẽ làm gì?
Who is calling at this hour?	Ai đang gọi vào giờ này?
Tom left everything to Mary according to his will.	Tom để lại tất cả mọi thứ cho Mary theo ý muốn của mình.
My job is to make my stomach ache.	Công việc của tôi là làm cho tôi đau bụng.
My last year in Australia was 2013.	Năm cuối cùng của tôi ở Úc là 2013.
Tom is in bad shape these days.	Tom đang ở trong tình trạng tồi tệ trong những ngày này.
Tom and I are here for you.	Tom và tôi ở đây vì bạn.
Tom was fun to talk to.	Tom thật thú vị khi nói chuyện cùng.
Suppose you had a thousand dollars, what would you do with it?	Giả sử bạn có một nghìn đô la, bạn sẽ làm gì với nó?
When Tom realized there was no way out of the room, he sat down on the floor and began to cry.	Khi Tom nhận ra không còn đường ra khỏi phòng, anh ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu khóc.
Tom felt panic.	Tom cảm thấy hoảng sợ.
I won't let anything bad happen to you.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với bạn.
Tom got the job he wanted.	Tom đã có được công việc mà anh ấy muốn.
Tom has allowed his children to do that many times.	Tom đã cho phép các con của mình làm điều đó nhiều lần.
Don't be afraid to be yourself.	Đừng sợ là chính mình.
You don't think this is crazy, do you?	Bạn không nghĩ điều này là điên rồ, phải không?
Tom worked day and night for weeks to meet deadlines.	Tom đã làm việc cả ngày lẫn đêm trong nhiều tuần để kịp thời hạn.
We will have a meeting next Monday.	Chúng ta sẽ có một cuộc họp vào thứ Hai tới.
Tom is in an expensive hotel.	Tom ở một khách sạn đắt tiền.
I know that Tom is a music teacher.	Tôi biết rằng Tom là một giáo viên dạy nhạc.
We are stamp collectors.	Chúng tôi là những người sưu tập tem.
I haven't forgotten about you, Tom.	Tôi không quên về bạn, Tom.
Tom and I won't be studying together tonight.	Tom và tôi sẽ không học cùng nhau tối nay.
I don't know if Tom can do it alone.	Tôi không biết liệu Tom có ​​thể làm điều đó một mình hay không.
I haven't had coffee yet.	Tôi vẫn chưa uống cà phê.
Tom doesn't know any other way to do it.	Tom không biết cách nào khác để làm điều đó.
Tom did not help his mother.	Tom đã không giúp mẹ của mình.
Tom sang to us.	Tom đã hát cho chúng tôi nghe.
It would be very difficult to do that.	Sẽ rất khó để làm điều đó.
I don't think you need to tell Tom why you came to Australia last month.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói cho Tom biết lý do bạn đến Úc vào tháng trước.
I'm not the one who poisoned Tom.	Tôi không phải là người đầu độc Tom.
Neither Tom nor Mary is going anywhere.	Cả Tom và Mary đều không đi đâu cả.
Are you meditating?	Bạn đang thiền phải không?
Tom never bothered anyone.	Tom không bao giờ làm phiền bất cứ ai.
There's no way I could do something like that in front of everyone.	Không thể nào tôi có thể làm điều gì đó như vậy trước mặt mọi người.
I forced Tom to take it.	Tôi đã buộc Tom phải nhận nó.
It's romantic, isn't it?	Thật lãng mạn phải không?
Tom could be fired for doing so.	Tom có ​​thể bị sa thải nếu làm vậy.
I did what most people do in that situation.	Tôi đã làm những gì hầu hết mọi người làm trong tình huống đó.
We just didn't expect it.	Chúng tôi chỉ không mong đợi nó.
Tom is one of the best swimmers here.	Tom là một trong những người bơi giỏi nhất ở đây.
Tom is the one who helped me paint the house.	Tom là người đã giúp tôi sơn nhà.
I'm sorry to have caused you so much trouble.	Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn quá nhiều rắc rối.
That hotel is not all it is made for.	Khách sạn đó không phải là tất cả những gì nó được tạo ra.
Tom said he thought it wouldn't be possible.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ không thể làm được điều đó.
Tom and Mary spent happy times together.	Tom và Mary đã trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
I'm not your boss anymore.	Anh không còn là sếp của em nữa.
I knew Tom would do it for Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom considered Mary's request.	Tom đã xem xét yêu cầu của Mary.
Tom is majoring in music education.	Tom đang theo học chuyên ngành giáo dục âm nhạc.
One thing that I never want to do again is going to jail.	Một điều mà tôi không bao giờ muốn làm lại là phải ngồi tù.
Why is Tom ignoring me?	Tại sao Tom lại phớt lờ tôi?
If you disobey me, I will punish you.	Nếu bạn không vâng lời tôi, tôi sẽ trừng phạt bạn.
Tom told me that he thought Mary was excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị kích thích.
You should not trust people too much.	Bạn không nên quá tin người.
Aren't you and Tom still together?	Không phải bạn và Tom vẫn ở bên nhau sao?
Nothing else to say.	Không có gì khác để nói.
Tom thinks he might not be allowed to do it at night.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó vào ban đêm.
Tom is going home soon.	Tom định về nhà sớm.
That's the story.	Đó là câu chuyện.
Don't you know Tom and I need to do that?	Bạn không biết Tom và tôi cần phải làm điều đó sao?
I know Tom didn't know you wouldn't be able to do that.	Tôi biết Tom không biết bạn sẽ không thể làm điều đó.
Tom doesn't think Mary can speak French.	Tom không nghĩ Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom still hasn't paid me to do it.	Tom vẫn chưa trả tiền cho tôi để làm điều đó.
We did what we had to do to survive.	Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm để tồn tại.
I don't think I have many options.	Tôi không nghĩ mình có nhiều lựa chọn.
Tom is likely to join the meeting on Monday.	Tom có ​​thể sẽ tham gia cuộc họp vào thứ Hai.
Tom wants to feel included.	Tom muốn cảm thấy được bao gồm.
That's not the main reason why Tom has to do it.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom phải làm vậy.
Tom did not realize that the person he was talking to was not Mary.	Tom không nhận ra rằng người anh đang nói chuyện không phải là Mary.
Tom told me he thought Mary was scared.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sợ hãi.
Tom poured Mary a glass of water.	Tom rót cho Mary một cốc nước.
I can't believe you overlooked Tom.	Tôi không thể tin rằng bạn đã bỏ qua Tom.
Mary is so cute, isn't she?	Mary rất dễ thương phải không?
He doesn't want you to lose the whole week.	Anh ấy không muốn bạn mất cả tuần.
Tom put on slippers.	Tom đi dép vào.
Tom spends a lot of time painting.	Tom dành nhiều thời gian cho việc vẽ tranh.
That is our fault.	Đó là lỗi của chúng tôi.
Tom thinks Mary will be here in Australia all week.	Tom nghĩ Mary sẽ ở đây ở Úc cả tuần.
I feel like I'm talking for a walk. 	Tôi cảm thấy như đang nói chuyện đi dạo.
Would you like to go together?	Bạn có muốn đi cùng không?
That's not what it should be.	Đó là điều không nên.
Tom was overjoyed.	Tom vui mừng khôn xiết.
Tom glanced in the rearview mirror.	Tom liếc nhìn trong gương chiếu hậu.
I was hoping we could do that.	Tôi đã hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó.
Tom tried to open the window.	Tom đã cố mở cửa sổ.
No chance for Tom to do that.	Không có cơ hội để Tom làm điều đó.
What languages ​​does Tom speak?	Tom nói những ngôn ngữ nào?
Tom and Mary take care of their young son.	Tom và Mary chăm sóc cậu con trai nhỏ của họ.
I need you to do a few things for me.	Tôi cần bạn làm một vài việc cho tôi.
Tom did what needed to be done.	Tom đã làm những gì cần phải làm.
I don't think Tom speaks French as well as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói tiếng Pháp tốt như Mary.
Tom tells Mary that her French is very good.	Tom nói với Mary rằng tiếng Pháp của cô ấy rất tốt.
Tom could hardly pay for his meal.	Tom khó có thể trả tiền cho bữa ăn của mình.
I don't play backgammon as often as before.	Tôi không chơi backgammon thường xuyên như trước nữa.
Tom knelt down to look at the mess.	Tom quỳ xuống nhìn đống hỗn độn.
Tom wondered why Mary was so excited.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại hào hứng như vậy.
I really don't know how to pronounce that word.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để phát âm từ đó.
She is a very delicate woman.	Cô ấy là một phụ nữ rất tinh tế.
I don't think Tom knows where he is.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy ở đâu.
I think this is as good a time as any.	Tôi cho rằng đây là thời điểm tốt như bất kỳ thời điểm nào.
Tom came to the meeting this afternoon.	Tom đã đến buổi họp chiều nay.
A tape broke and landed on her body, stabbing her in the chest.	Một cuộn băng vỡ ra và rơi vào người cô, đâm vào ngực cô.
I have these saved.	Tôi đã lưu những thứ này.
I will write it down.	Tôi sẽ viết nó ra.
I wish that you would take this one.	Tôi ước rằng bạn sẽ lấy cái này.
He is my old student.	Anh ấy là học trò cũ của tôi.
I'm addicted to recycling.	Tôi nghiện đồ tái chế.
Don't forget Tom and me.	Đừng quên Tom và tôi.
I think Tom deserves the award.	Tôi nghĩ Tom xứng đáng với giải thưởng.
There's not a dime left in Tom's piggy bank.	Không còn một đồng nào trong con heo đất của Tom.
Tom is getting better day by day.	Tom đang trở nên tốt hơn từng ngày.
The post office is about three miles from the high school.	Bưu điện cách trường trung học khoảng ba dặm.
I didn't even ask.	Tôi thậm chí còn không hỏi.
There is a bus every 30 minutes.	Cứ 30 phút lại có một chuyến xe buýt.
Tom can't drive a car, so he travels everywhere by bicycle.	Tom không thể lái ô tô nên đi khắp nơi bằng xe đạp.
I will come back and help you as soon as I can.	Tôi sẽ quay lại và giúp bạn ngay khi có thể.
I didn't go my way that day.	Tôi đã không đi theo cách của tôi ngày hôm đó.
Tom is from Australia and so is Mary.	Tom đến từ Úc và Mary cũng vậy.
Place the spoon to the right of the knife.	Đặt thìa ở bên phải của dao.
I don't want to waste your time.	Tôi không muốn làm mất thời gian của bạn.
Tom said I looked annoyed.	Tom nói rằng tôi trông có vẻ khó chịu.
It won't take me long to do that.	Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom promised he wouldn't do it.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I'm doing some thinking.	Tôi đang làm một số suy nghĩ.
Tom won't find anyone who will do it for him.	Tom sẽ không tìm thấy bất cứ ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom was kidnapped while he was in Boston.	Tom bị bắt cóc khi anh ấy ở Boston.
Tom drank a lot of water.	Tom đã uống rất nhiều nước.
Tom was led out of the courtroom.	Tom được dẫn ra khỏi phòng xử án.
We don't want to be lucky.	Chúng tôi không muốn may rủi.
Someone is hiding in the closet.	Có ai đó đang trốn trong tủ quần áo.
Tom and Mary are having breakfast.	Tom và Mary đang ăn sáng.
Tom ate something spicy.	Tom đã ăn một thứ gì đó cay.
Tom has already answered that.	Tom đã trả lời điều đó rồi.
Tom will probably do it eventually.	Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cuối cùng.
Someone left their umbrella behind.	Ai đó đã bỏ lại chiếc ô của họ phía sau.
You are a smart kid.	Bạn là một đứa trẻ thông minh.
Tom disappeared last month.	Tom đã biến mất vào tháng trước.
Tom was able to create amazing tunes from the saw he played using the violin bow.	Tom đã có thể tạo ra những giai điệu tuyệt vời từ chiếc cưa mà anh ấy chơi bằng cách sử dụng cung đàn vi-ô-lông.
Stop teasing Tom.	Đừng trêu Tom nữa.
I got the impression that Tom didn't like me.	Tôi có ấn tượng rằng Tom không thích tôi.
Please let me know. 	Xin vui lòng cho tôi biết.
I really want to hear it.	Tôi thực sự muốn nghe nó.
She likes sweets.	Cô ấy thích đồ ngọt.
Tom was wrong and Mary was right.	Tom đã sai và Mary đúng.
Obviously Tom is too weak to do that.	Rõ ràng là Tom quá yếu để làm điều đó.
Tom told me he was very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất tức giận.
A bird known for its song and people by its way of talking.	Một loài chim được biết đến qua giọng hót và con người bởi cách nói chuyện của nó.
Tom doesn't understand how to do it.	Tom không hiểu làm thế nào để làm điều đó.
Tom did it at least once, I think.	Tom đã làm điều đó ít nhất một lần, tôi nghĩ vậy.
I'm a bit sleepy so I'll be back soon.	Tôi hơi buồn ngủ nên tôi sẽ quay lại sớm.
That's what we hope will happen.	Đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ xảy ra.
I'll let you know what I know about the situation.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi biết về tình hình.
Tom and Mary are like two peas in a shell.	Tom và Mary giống như hai hạt đậu trong một cái vỏ.
She needs some money to buy something to feed her dog.	Cô ấy cần một số tiền để mua một cái gì đó để cho con chó của cô ấy ăn.
None of Tom's relatives attended his funeral.	Không một người thân nào của Tom đến dự đám tang của anh.
I have some books that you might want to read.	Tôi có một số cuốn sách mà bạn có thể muốn đọc.
I don't think Tom knew that Mary wasn't happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary không hạnh phúc.
I don't want to go to Australia, but I have to.	Tôi không muốn đến Úc, nhưng tôi phải làm.
Tom says that Mary wants to do it sometime today.	Tom nói rằng Mary muốn làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
I don't sweat.	Tôi không đổ mồ hôi.
I don't have the key to this door.	Tôi không có chìa khóa cửa này.
Why does everyone think I can do this but me?	Tại sao mọi người đều nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này nhưng tôi?
Tom is better than me.	Tom tốt hơn tôi.
He is obsessed with cleanliness.	Anh ấy bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ.
Why don't we go out for a drink tonight?	Tại sao chúng ta không đi uống rượu tối nay?
Those sunglasses belonged to Tom.	Cặp kính râm đó thuộc về Tom.
The index tags must be sorted.	Các thẻ chỉ mục phải được sắp xếp.
I don't care if it's a little cold.	Tôi không quan tâm nếu nó có một chút lạnh.
It's not as hard to do as I thought it would be.	Điều đó không khó thực hiện như tôi nghĩ.
Pets are not allowed in this building.	Bạn không được phép nuôi thú cưng trong tòa nhà này.
Is there any chance that Tom will agree to the plan?	Có cơ hội nào để Tom đồng ý với kế hoạch không?
Maybe she won't come.	Có lẽ cô ấy sẽ không đến.
Tom got jealous when he saw Mary talking to another boy.	Tom nổi cơn ghen khi thấy Mary nói chuyện với một chàng trai khác.
Will Tom really stay in Boston all month?	Liệu Tom có ​​thực sự ở lại Boston cả tháng?
Tom and Mary made a wonderful discovery.	Tom và Mary đã khám phá ra một điều tuyệt vời.
I think Tom might have to do it today.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Thank you for submitting your work for this journal.	Cảm ơn bạn đã gửi công việc của bạn cho tạp chí này.
Tom has yet to find a good job.	Tom vẫn chưa tìm được một công việc tốt.
I know Tom is a bad driver.	Tôi biết Tom là một người lái xe tồi.
Tom doesn't know that Mary thinks he's stupid.	Tom không biết rằng Mary nghĩ rằng anh ta ngu ngốc.
I know Tom is a bad cook.	Tôi biết Tom là một đầu bếp tồi.
Tom asks his mother to buy him a new bicycle.	Tom đòi mẹ mua cho mình một chiếc xe đạp mới.
I don't want anything to happen to Tom.	Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra với Tom.
My name is last on the list.	Tên tôi là người cuối cùng trong danh sách.
You are crazy to put your life in danger.	Bạn thật điên rồ khi đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm.
The government has issued the following statement.	Chính phủ đã đưa ra tuyên bố sau đây.
I'm tired of listening to Tom.	Tôi mệt mỏi khi nghe Tom.
How do I know that you're not lying to me right now?	Làm thế nào để tôi biết rằng bạn đang không nói dối tôi ngay bây giờ?
I saw a photo of a 10 foot long python eating an alligator.	Tôi đã nhìn thấy bức ảnh một con trăn dài 10 feet đang ăn thịt một con cá sấu.
You shouldn't stay up this late on a school night.	Bạn không nên thức khuya như thế này vào một đêm học.
Did the deal go well?	Thỏa thuận có suôn sẻ không?
Can you tell me what is the capital of Australia?	Bạn có thể cho tôi biết thủ đô của Úc là gì không?
I'm not as rich as people think.	Tôi không giàu như mọi người vẫn nghĩ.
Tom changed a fan belt.	Tom đã thay một chiếc đai quạt.
You are a real hero.	Bạn là một anh hùng thực sự.
Tom couldn't afford to lose any more money.	Tom không thể để mất thêm tiền nữa.
Denying a quality education to the children of working families is just as wrong as denying health care or child care to working families.	Từ chối một nền giáo dục có chất lượng cho trẻ em của các gia đình lao động cũng sai như từ chối việc chăm sóc sức khỏe hoặc chăm sóc trẻ em cho các gia đình lao động.
She had borrowed the book from him years ago and had yet to return it.	Cô đã mượn cuốn sách từ anh nhiều năm trước và vẫn chưa trả lại.
I don't think you're that careless.	Tôi không nghĩ rằng bạn bất cẩn như vậy.
Tom plans to do it today.	Tom có ​​kế hoạch làm điều đó ngày hôm nay.
Tom probably didn't know why Mary was arrested.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary bị bắt.
Tom may still be in Boston.	Tom có ​​thể vẫn ở Boston.
Tom doesn't seem to know what Mary did.	Tom dường như không biết Mary đã làm gì.
Tom has decided that he will say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ nói đồng ý.
Almost no one here.	Hầu như không có ai ở đây.
Tom needs something to eat.	Tom cần một cái gì đó để ăn.
It's really dark here. 	Ở đây thực sự tối.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Help Tom.	Giúp Tom.
We won't need to worry about Tom.	Chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về Tom.
Tom stepped onto the podium.	Tom bước lên bục.
Tom went around.	Tom đã đi xung quanh.
Tom doesn't like the nickname his friends give him.	Tom không thích biệt danh mà bạn bè đặt cho mình.
I know Tom is not a smart kid.	Tôi biết Tom không phải là một đứa trẻ thông minh.
Tom does it much better than Mary.	Tom làm việc đó giỏi hơn Mary rất nhiều.
Maybe Tom will help.	Có lẽ Tom sẽ giúp.
Tom thought that Mary wouldn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không làm điều đó.
There is a funny smell in this room.	Có một mùi buồn cười trong phòng này.
Tom tells Mary that he thinks John has done it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã làm được điều đó.
Tom told Mary to be more polite.	Tom bảo Mary phải lịch sự hơn.
Tom is a sloppy dresser.	Tom là một người ăn mặc luộm thuộm.
Looks like Tom is very rich.	Có vẻ như Tom rất giàu.
What is the penalty for this crime?	Hình phạt cho tội này là gì?
It's great to do it with Tom.	Thật tuyệt khi làm điều đó với Tom.
I think Tom and Mary are both going to Harvard.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều sẽ đến Harvard.
Tom said he sold his car to Mary for $300.	Tom cho biết anh đã bán chiếc xe của mình cho Mary với giá 300 đô la.
I ate pizza.	Tôi đã ăn pizza.
Tom said he will wait for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi chúng tôi.
We don't have any customers today.	Hôm nay chúng tôi không có bất kỳ khách hàng nào.
My teacher has put a good word for me.	Giáo viên của tôi đã đặt một từ tốt cho tôi.
I know Tom is ambidextrous.	Tôi biết Tom thuận cả hai tay.
Tom and Mary lived in Boston for three years.	Tom và Mary đã sống ở Boston trong ba năm.
I told Tom where I learned how to do it.	Tôi đã nói với Tom nơi tôi đã học cách làm điều đó.
Tom doesn't have any friends to play with.	Tom không có bất kỳ người bạn nào để chơi cùng.
It is an opportunity that we must seize.	Đó là một cơ hội mà chúng ta phải nắm lấy.
I think Tom is weird.	Tôi nghĩ Tom thật kỳ lạ.
I usually go for a walk in the morning.	Tôi thường đi dạo vào buổi sáng.
You mean you don't like beer?	Ý bạn là bạn không thích bia?
I am still waiting for your reply.	Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của bạn.
Tom made too many mistakes.	Tom đã mắc quá nhiều lỗi.
It's hard to be a woman. 	Thật khó để trở thành một người phụ nữ.
One has to think like a man, act like a woman, look like a girl, and work like a horse.	Người ta phải suy nghĩ như một người đàn ông, hành động như một phụ nữ, trông giống như một cô gái, và làm việc như một con ngựa.
In the summer, we like outdoor sports.	Vào mùa hè, chúng tôi thích các môn thể thao ngoài trời.
Do you want me to bring you something to eat?	Bạn có muốn tôi mang cho bạn một cái gì đó để ăn?
You are one of the tallest people I know.	Bạn là một trong những người cao nhất mà tôi biết.
A new branch will be opening next month in Boston.	Một chi nhánh mới sẽ được khai trương vào tháng tới tại Boston.
He returned to his home in Tennessee.	Anh trở về nhà của mình ở Tennessee.
Tom didn't tell Mary that she needed to be more careful.	Tom đã không nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn.
Tom showed the old man the way to the station.	Tom chỉ cho ông già đường đến nhà ga.
That hat doesn't fit you well.	Cái mũ đó không vừa với bạn cho lắm.
I don't think Tom would be surprised if you did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm như vậy.
I don't think I've made enough spaghetti for everyone.	Tôi không nghĩ mình đã làm đủ mì Ý cho mọi người.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
Tom did it successfully.	Tom đã làm điều đó thành công.
Tom is not a small man.	Tom không phải là một người đàn ông nhỏ bé.
I should have told Tom I was too busy to help him.	Đáng lẽ tôi phải nói với Tom rằng tôi quá bận để giúp anh ấy.
Tom wasn't supposed to win, but he did.	Tom không được cho là sẽ thắng, nhưng anh ấy đã làm được.
Mary told me Tom was her husband.	Mary nói với tôi Tom là chồng của cô ấy.
In the end, I decided not to go to the movies anymore.	Rốt cuộc thì tôi quyết định không đi xem phim nữa.
Can you get a message for Tom?	Bạn có thể nhận được một tin nhắn cho Tom?
Tom helped me wash the car.	Tom đã giúp tôi rửa xe.
Tom doesn't help me with the housework.	Tom không giúp tôi việc nhà.
I should be able to do it alone.	Tôi sẽ có thể làm điều đó một mình.
Tom will probably be drunk when we get there.	Tom có ​​lẽ sẽ say khi chúng ta đến đó.
Tom has a slingshot.	Tom có ​​một khẩu súng cao su.
Tom won't let Mary do that.	Tom sẽ không cho phép Mary làm điều đó.
Tom understands me.	Tom hiểu tôi.
I think Tom has been tricked.	Tôi nghĩ Tom đã bị lừa.
Tom told me that he is allergic to strawberries.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị dị ứng với dâu tây.
Why don't you ask me what you want to know?	Tại sao bạn không hỏi tôi những gì bạn muốn biết?
Please never say that again.	Xin đừng bao giờ nói điều đó một lần nữa.
You will be able to speak French.	Bạn sẽ có thể nói tiếng Pháp.
I don't think Tom really had to do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom says he will turn himself in to the police.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự nộp mình cho cảnh sát.
Tom looked around the room, but he didn't see Mary.	Tom nhìn quanh phòng, nhưng anh không thấy Mary.
Does Tom look like he knows what he's doing?	Trông Tom có ​​biết mình đang làm gì không?
Will it be ok if I do this then?	Sẽ ổn nếu tôi làm điều này sau đó?
He could hardly hide his pride in his success.	Anh khó giấu được niềm tự hào về thành công của mình.
Tom is not in a good mood right now.	Tom không có tâm trạng tốt lúc này.
I saddled the horse myself.	Tôi tự mình đóng yên ngựa.
You will be arrested.	Bạn sẽ bị bắt.
The skeptics were right.	Những người hoài nghi đã đúng.
Tom loves word games.	Tom thích trò chơi chữ.
I'm sure you know what I mean.	Tôi chắc rằng bạn biết tôi muốn nói gì.
I have a new bike.	Tôi có một chiếc xe đạp mới.
Tom was the last to arrive.	Tom là người cuối cùng đến đây.
I don't think you have to worry about Tom anymore.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải lo lắng về Tom nữa.
Tom did not know that Mary would be here today.	Tom không biết rằng Mary sẽ ở đây hôm nay.
We had them on a crate.	Chúng tôi đã có chúng trên một thùng.
We all know that Tom doesn't like Mary very much.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom không thích Mary cho lắm.
Don't pretend to be braver than you.	Đừng giả vờ là người dũng cảm hơn bạn.
Tom thought that Mary would be the first to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I didn't see the end of the movie.	Tôi không thấy phần cuối của bộ phim.
Does Tom like liver?	Tom có ​​thích gan không?
Tom is determined to go to Australia.	Tom quyết tâm đi Úc.
Tom must have not been present.	Tom chắc đã không có mặt.
Tom goes to the park alone.	Tom đến công viên một mình.
You are doing a good job here.	Bạn đang làm việc tốt ở đây.
I still don't know what Tom will say.	Tôi vẫn không biết Tom sẽ nói gì.
Tom might have been there, but I didn't see him.	Tom có ​​thể đã ở đó, nhưng tôi đã không nhìn thấy anh ấy.
Tom would do anything for his sister, Mary.	Tom sẽ làm bất cứ điều gì cho em gái của anh ấy, Mary.
I'm ready to go with you.	Tôi đã sẵn sàng để đi với bạn.
I have no doubt that Tom will win.	Tôi không nghi ngờ rằng Tom sẽ thắng.
What is the cheapest place to go on vacation?	Nơi rẻ nhất để đi nghỉ là gì?
I know Tom will laugh.	Tôi biết Tom sẽ cười.
I didn't know that Tom was going to tell Mary to do it.	Tôi không biết rằng Tom đang định bảo Mary làm điều đó.
I know Tom and only Tom needs to do it.	Tôi biết Tom và chỉ Tom cần làm điều đó.
I'm sick and tired of your lies.	Tôi phát ốm và mệt mỏi với những lời nói dối của anh.
It is unlikely that a hacker could break into our website.	Không có khả năng một tin tặc có thể xâm nhập vào trang web của chúng tôi.
I have set the alarm for 2:30.	Tôi đã đặt chuông báo thức lúc 2:30.
This is the room where Tom committed suicide.	Đây là căn phòng nơi Tom tự sát.
Tom and I didn't do the same thing.	Tom và tôi đã không làm điều tương tự.
Tom and Mary were married in October.	Tom và Mary đã kết hôn vào tháng 10.
Tom can tell what Mary is doing.	Tom có ​​thể biết Mary đang làm gì.
I don't know anyone here, except Tom.	Tôi không biết ai ở đây, ngoại trừ Tom.
Tom says he is depressed.	Tom nói rằng anh ấy bị trầm cảm.
I'm tired of this game.	Tôi mệt mỏi với trò chơi này.
I know that Tom is afraid.	Tôi biết rằng Tom sợ.
I'm sure we can do a lot more.	Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể làm nhiều việc khác.
It will be summer vacation pretty soon.	Nó sẽ là kỳ nghỉ hè khá sớm.
Tom will be moved to headquarters in Boston.	Tom sẽ được chuyển đến trụ sở chính ở Boston.
The speed of light is about 186,000 miles per second.	Vận tốc của ánh sáng là khoảng 186.000 dặm một giây.
Tom walks around the supermarket.	Tom dạo quanh siêu thị.
Looks like Tom doesn't want to come in.	Có vẻ như Tom không muốn vào.
Don't know if Tom is downstairs.	Không biết Tom có ​​ở dưới nhà không.
Tom must be busier now than last year.	Bây giờ Tom phải bận rộn hơn năm ngoái.
We see that the plan will end in failure.	Chúng tôi thấy rằng kế hoạch sẽ kết thúc trong thất bại.
Tom, Mary, John and Alice are all expected to recover.	Tom, Mary, John và Alice đều được mong đợi sẽ bình phục.
I wish I hadn't seen Tom do it.	Tôi ước rằng tôi đã không nhìn thấy Tom làm điều đó.
I don't think Tom knows what time Mary got up this morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary thức dậy lúc mấy giờ sáng nay.
Tom is a good name.	Tom là một cái tên hay.
Tom survived the brutal attack.	Tom sống sót sau cuộc tấn công tàn bạo.
I told Tom to go to the party.	Tôi đã nói Tom đi dự tiệc.
Tom told me that he thought Mary could swim.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thể bơi.
I will study in Australia next year.	Tôi sẽ đi du học Úc vào năm tới.
I couldn't find anything.	Tôi không thể tìm ra bất cứ điều gì.
Tom wondered what a good singer Mary really was.	Tom tự hỏi Mary thực sự là một ca sĩ giỏi như thế nào.
You told me you don't want to do that anymore.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn không muốn làm điều đó nữa.
All our problems will disappear if we ignore them.	Mọi vấn đề của chúng ta sẽ biến mất nếu chúng ta bỏ qua chúng.
I admit that I didn't do what Tom told me I needed to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm.
Tom came to Mary's house unexpectedly.	Tom đến nhà Mary một cách bất ngờ.
I'm happy to do that, Tom.	Tôi rất vui khi làm điều đó, Tom.
There's only one way to figure out how to do it. 	Chỉ có một cách để tìm ra cách làm điều đó.
Ask Tom.	Hỏi Tom.
Tom had fun doing it.	Tom đã rất vui khi làm điều đó.
It would be foolish to ignore everything.	Thật là ngu ngốc nếu bỏ qua mọi thứ.
I can't believe I'm writing this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang viết cái này.
I advise you not to go up there.	Tôi khuyên bạn không nên đi lên đó.
How is Tom?	Tom thế nào?
Astronomy teaches humility.	Thiên văn học dạy sự khiêm tốn.
You are not young like me.	Bạn không trẻ như tôi.
Tom is mad at me, isn't he?	Tom đang giận tôi, phải không?
Tom recalls what happened to Mary.	Tom nhớ lại những gì đã xảy ra với Mary.
I have been told that this is a quiet town.	Tôi đã được nói rằng đây là một thị trấn yên tĩnh.
How do you know I like Tom?	Làm sao bạn biết tôi thích Tom?
Tom promised he wouldn't say anything.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì.
Tom said that he thought Mary would be the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Tom doesn't know this.	Tom không biết điều này.
I don't think Tom knows that Mary doesn't like him.	Tôi không nghĩ Tom biết rằng Mary không thích anh ta.
Tom said that he wished he would eat more.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình sẽ ăn nhiều hơn.
Did I steer you wrong?	Tôi đã chỉ đạo bạn sai?
I want a rematch.	Tôi muốn một trận tái đấu.
Tom told me that he thought Mary was cute.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất dễ thương.
Tom seems to have trouble opening the door.	Tom dường như gặp khó khăn khi mở cửa.
You wouldn't do this if Tom were here.	Bạn sẽ không làm điều này nếu Tom ở đây.
I want to confess.	Tôi muốn thú nhận.
Tom always does it for me.	Tom luôn làm điều đó cho tôi.
Tom was very happy.	Tom đã rất vui vẻ.
Cars, buses and trucks are all means of transportation.	Xe hơi, xe buýt và xe tải đều là phương tiện giao thông.
You really should study harder.	Bạn thực sự nên học chăm chỉ hơn.
We want to make sure that Tom wants to do that.	Chúng tôi muốn chắc chắn rằng Tom muốn làm điều đó.
I will not hold my breath waiting.	Tôi sẽ không nín thở chờ đợi.
I think you should buy yourself something to eat.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình một cái gì đó để ăn.
The label says to take two pills.	Trên nhãn có ghi là uống hai viên.
Tom doesn't know how to hold me.	Tom không biết làm thế nào để nắm lấy tôi.
A friend of mine said he wanted me to meet you.	Một người bạn của tôi nói rằng anh ấy muốn tôi gặp bạn.
Show Tom how to get there.	Chỉ cho Tom cách đến đó.
I was just doing what Tom told me to do.	Tôi chỉ đang làm những gì Tom bảo tôi phải làm.
Tom said he thought he wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được điều đó.
I think Tom would hesitate to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ do dự khi làm điều đó.
Tom says he will help Mary too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ giúp Mary.
Tom will be taken care of.	Tom sẽ được chăm sóc.
Tom and Mary are sitting on the sofa very close to each other.	Tom và Mary đang ngồi trên ghế sofa rất gần nhau.
Maybe Tom won't come to Boston this summer.	Có lẽ Tom sẽ không đến Boston vào mùa hè này.
Can the hedgehog see its shadow?	Con nhím có nhìn thấy bóng của nó không?
What's going on?	Chuyện gì vậy?
I didn't realize that Tom was once a teacher.	Tôi không nhận ra rằng Tom đã từng là một giáo viên.
Below is an overview of the presentation.	Dưới đây là tổng quan về bài thuyết trình.
I'm a pretty well-educated guy.	Tôi là một chàng trai được giáo dục khá tốt.
Tom could have phrased his answer more politely.	Tom có ​​thể diễn đạt câu trả lời của mình một cách lịch sự hơn.
The tourists must leave the town before dawn.	Các du khách phải rời thị trấn trước khi bình minh.
Despite the bad weather, they decided to go by car.	Bất chấp thời tiết xấu, họ quyết định đi bằng ô tô.
Tom wonders why Mary doesn't like John.	Tom tự hỏi tại sao Mary không thích John.
I don't think the time has come.	Tôi không nghĩ rằng đã đến lúc.
Tom put his hat on the back.	Tom đội mũ về phía sau.
Tom goes up the ladder to pick some apples.	Tom đi lên thang để hái một số quả táo.
Tom came here to ask us to help Mary.	Tom đến đây để nhờ chúng tôi giúp Mary.
Apparently Tom had to do it this morning.	Rõ ràng là Tom đã phải làm điều đó vào sáng nay.
I know that Tom is afraid of flying.	Tôi biết rằng Tom sợ đi máy bay.
She paid the tailor to make her dress.	Cô ấy đã trả tiền cho người thợ may váy cho cô ấy.
What is the chance that Tom knows the answer?	Cơ hội để Tom biết câu trả lời là bao nhiêu?
I hope I can visit Australia in the near future.	Tôi hy vọng tôi có thể đến thăm Úc trong tương lai gần.
Tom came to my house.	Tom đến nhà tôi.
Tell Tom I'll be in Australia for a month.	Nói với Tom rằng tôi sẽ ở Úc cả tháng.
Tom said he didn't think Mary really wanted to do it this morning.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó vào sáng nay.
Tom is sometimes late to school.	Tom thỉnh thoảng đi học muộn.
The British commander was forced to surrender.	Chỉ huy người Anh buộc phải đầu hàng.
What are the terms?	Các điều khoản là gì?
Tom told Mary what to bring to the party.	Tom đã nói với Mary những thứ cần mang đến bữa tiệc.
Tom said it was his bedtime.	Tom nói rằng đó là giờ đi ngủ của anh ấy.
He is studying sociology.	Anh ấy đang nghiên cứu về xã hội học.
I don't think you understand what this means to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu điều này có ý nghĩa gì đối với tôi.
Tom will be here this afternoon.	Tom sẽ đến đây vào chiều nay.
Tom works at an art gallery.	Tom làm việc tại một phòng trưng bày nghệ thuật.
Where are you, Tom?	Bạn đang ở đâu, Tom?
I didn't know that Tom was a student here.	Tôi không biết rằng Tom là một sinh viên ở đây.
You still haven't told me what you think of my performance yesterday.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết bạn nghĩ gì về màn trình diễn của tôi ngày hôm qua.
Fat Tom.	Tom béo.
Tom looked at his shoes.	Tom nhìn vào đôi giày của mình.
Do whatever is required.	Làm bất cứ điều gì được yêu cầu.
I don't mean to be rude, but could you please be quiet?	Tôi không có ý thô lỗ, nhưng bạn có thể im lặng được không?
I don't think Tom will like this game.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích trò chơi này.
What do you plan to do after you retire?	Bạn dự định làm gì sau khi nghỉ hưu?
Tom checks the oil level.	Tom kiểm tra mức dầu.
What time does Tom have to be here?	Tom phải đến đây lúc mấy giờ?
The curry is very good.	Cà ri rất ngon.
Tom needs to work harder.	Tom cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
Tom wants an apology.	Tom muốn một lời xin lỗi.
I think Tom might want to do it today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom seems to have done it.	Tom dường như đã làm được điều đó.
Some argue that the voting age should be lowered to 16.	Một số người cho rằng nên hạ độ tuổi bỏ phiếu xuống 16.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Why do you want me to go with you?	Tại sao bạn muốn tôi đi với bạn?
Tom and Mary had an argument.	Tom và Mary đã cãi nhau.
Tom said that he thought Mary probably wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có lẽ sẽ không làm như vậy.
Obviously, what Tom saw was not pretty.	Rõ ràng, những gì Tom nhìn thấy không đẹp.
That is probably not necessary.	Điều đó có lẽ không cần thiết.
Tom wants to show me something.	Tom muốn cho tôi xem một cái gì đó.
It doesn't hurt like that anymore.	Nó không còn đau như vậy nữa.
They are not exactly the same.	Chúng không hoàn toàn giống nhau.
Does Tom know their names?	Tom có ​​biết tên của họ không?
Tom has been arrested three times for assault.	Tom đã ba lần bị bắt vì tội hành hung.
Tom told me that he thought Mary was the fearful one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người sợ hãi.
I don't have much money for me now.	Tôi không có nhiều tiền cho tôi bây giờ.
We will continue to support Tom.	Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Tom.
Why do people say that?	Tại sao mọi người lại nói như vậy?
Tom lives right up the street from us.	Tom sống cách chúng ta ngay trên con phố.
Debtors are those who are unable to pay back the money they owe.	Con nợ là những người không có khả năng trả lại số tiền mà họ đã nợ.
Tom is more handsome than you.	Tom đẹp trai hơn bạn.
I believe we don't actually need to do this.	Tôi tin rằng trên thực tế chúng ta không cần phải làm điều này.
Everyone is insane, in their own way.	Mọi người đều mất trí, theo cách riêng của mình.
Juan Bosch was elected president in 1962 but was deposed in a military coup in 1963.	Juan Bosch được bầu làm tổng thống năm 1962 nhưng bị phế truất trong một cuộc đảo chính quân sự năm 1963.
Would you please tell us where Tom is?	Bạn vui lòng cho chúng tôi biết Tom đang ở đâu?
I'm just a mechanic.	Tôi chỉ là thợ máy.
Tom burps a lot.	Tom ợ hơi nhiều.
Tom is a consultant.	Tom là một cố vấn.
You never thought you need to do it again, did you?	Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng bạn cần phải làm điều đó một lần nữa, phải không?
More and more divorced couples are going through lengthy and expensive legal proceedings to gain custody of family pets.	Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ly hôn đang tiến hành các thủ tục pháp lý kéo dài và tốn kém để giành quyền nuôi thú cưng trong gia đình.
Tom thinks his parents are infallible.	Tom nghĩ rằng cha mẹ của mình là không thể sai lầm.
We risk losing control of the situation if we don't act quickly.	Chúng ta có nguy cơ mất kiểm soát tình hình nếu không nhanh chóng hành động.
I will not throw stones at anyone.	Tôi sẽ không ném đá vào bất cứ ai.
Don't act.	Đừng hành động.
I want to know what you want me to do with all the stuff you left in my garage.	Tôi muốn biết bạn muốn tôi làm gì với tất cả những thứ mà bạn để lại trong ga ra của tôi.
Tom is the only person we can rely on.	Tom là người duy nhất chúng ta có thể dựa vào.
Tom took off his helmet.	Tom cởi mũ bảo hiểm.
Tom's wife was there with him.	Vợ của Tom đã ở đó với anh ta.
That is not very likely to happen.	Điều đó không có nhiều khả năng xảy ra.
Tom says he wants to take over Mary's job when she retires.	Tom nói rằng anh ấy muốn tiếp quản công việc của Mary khi cô ấy nghỉ hưu.
Where is the check-in counter?	Quầy làm thủ tục ở đâu?
I don't think we should do it alone.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó một mình.
Tom won't tell you the truth.	Tom sẽ không nói cho bạn biết sự thật.
Tom tells Mary that he thinks John is frustrated.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đã nản lòng.
The doorknob started rattling.	Tay nắm cửa bắt đầu kêu lục cục.
You are not allowed to speak French here.	Bạn không được phép nói tiếng Pháp ở đây.
Will you help me with Tom?	Bạn sẽ giúp tôi với Tom?
Tom owes me three hundred dollars.	Tom nợ tôi ba trăm đô la.
Tom is often late to meetings.	Tom thường đi họp muộn.
Tom hasn't done that in several years.	Tom đã không làm điều đó trong vài năm.
You don't think I need to do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary is in danger.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang gặp nguy hiểm.
Tom should wait for me.	Tom nên đợi tôi.
Tom was just asking us to do it in a couple of days.	Tom đã chỉ yêu cầu chúng tôi làm điều đó trong một vài ngày.
Tom was enjoying what was going on, but Mary was not.	Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra, nhưng Mary thì không.
I will pay.	Tôi sẽ trả tiền.
It was Tom's fault.	Đó là lỗi của Tom.
You'll probably need some help.	Có thể bạn sẽ cần một số trợ giúp.
We think Tom might be in Australia.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đang ở Úc.
Tom didn't know that he was going to be fired.	Tom không biết rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
If you don't work, you can't eat.	Nếu bạn không làm việc, bạn không thể ăn.
Tom couldn't stop Mary.	Tom không thể ngăn Mary.
We couldn't refuse to help Tom after all he's done for us.	Chúng tôi không thể từ chối giúp đỡ Tom sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi.
You very appealing.	Bạn rất hấp dẫn.
Tom said he wasn't planning to come with us.	Tom nói rằng anh ấy không định đi với chúng tôi.
Tom sends a birthday present to Mary every year.	Tom gửi một món quà sinh nhật cho Mary hàng năm.
Do you know how embarrassing this is for Tom?	Bạn có biết điều này khiến Tom xấu hổ như thế nào không?
I think we can hang out in Australia for a while.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể đi chơi ở Úc một thời gian.
You've had a very busy week.	Bạn đã có một tuần rất bận rộn.
Tom was arrested for driving under the influence of alcohol.	Tom bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.
It was only later that I understood the importance of educating my children.	Mãi sau này, tôi mới hiểu ra tầm quan trọng của việc giáo dục con cái.
Tom reluctantly lets Mary into his house.	Tom miễn cưỡng để Mary vào nhà của mình.
There was a deep pond there ten years ago.	Có một cái ao sâu ở đó mười năm trước.
Tom has never been to Australia.	Tom chưa bao giờ đến Úc.
Well, we're done at last.	Chà, cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành.
I really have no money.	Tôi thực sự không có tiền.
I told Tom why Mary had to.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary phải làm vậy.
I never imagined that at my age I would still be doing a job like this.	Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ở tuổi của mình tôi vẫn sẽ làm công việc như thế này.
I wish that I had a chance to learn French.	Tôi ước rằng tôi có cơ hội học tiếng Pháp.
I had a crush on you when I was twelve years old.	Tôi đã phải lòng bạn khi tôi mười hai tuổi.
Tom is noticeably fatter.	Tom mập lên trông thấy.
We support Tom's decision.	Chúng tôi ủng hộ quyết định của Tom.
I wouldn't stress the matter any further, if I were you.	Tôi sẽ không nhấn mạnh vấn đề thêm nữa, nếu tôi là bạn.
Does Tom know how to hold a gun?	Tom có ​​biết cách cầm súng không?
Tom looks silly today.	Hôm nay Tom trông thật ngốc nghếch.
Tom is afraid he has hurt Mary's feelings.	Tom sợ anh ấy đã làm tổn thương tình cảm của Mary.
We're the only ones here who know that Tom and only Tom can do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết rằng Tom và chỉ Tom có ​​thể làm điều đó.
I need a hacksaw.	Tôi cần một cái cưa sắt.
It will not be easy to find someone to rent this house.	Sẽ không dễ dàng để tìm được ai đó thuê căn nhà này.
I can't give up on my dream.	Tôi không thể từ bỏ ước mơ của mình.
Tom didn't want to see that.	Tom không muốn thấy điều đó.
We won't get to Boston before dark.	Chúng ta sẽ không đến Boston trước khi trời tối.
It's horrible.	Thật ghê tởm.
Tom says he doesn't have much money.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều tiền.
They agreed to meet again in Baltimore, Maryland.	Họ đồng ý gặp lại nhau ở Baltimore, Maryland.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom and I had a huge fight.	Tom và tôi đã có một cuộc chiến rất lớn.
You owe me another thirty dollars.	Bạn nợ tôi thêm ba mươi đô la nữa.
Tom is actually married.	Tom thực sự đã kết hôn.
Tom told me he was getting better.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã trở nên tốt hơn.
Tom says he is bored.	Tom nói rằng anh ấy đang chán.
Tom was in Boston for a few weeks.	Tom đã ở Boston một vài tuần.
Tom should have stayed in Boston for a few more days.	Tom lẽ ra nên ở lại Boston vài ngày nữa.
Tom tells Mary that she must eat everything on her plate.	Tom nói với Mary rằng cô ấy phải ăn tất cả mọi thứ trong đĩa của mình.
Tom reached into his pocket and pulled out a book.	Tom thò tay vào túi và lấy ra một cuốn sách.
I am also learning French.	Tôi cũng đang học tiếng Pháp.
Tom is a former resident of Boston.	Tom là một cư dân cũ của Boston.
I want you to know I will do it for you.	Tôi muốn bạn biết tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
Do students sit in the auditorium?	Học sinh có ngồi trong khán phòng không?
Maybe buy something to eat on board?	Có thể mua một cái gì đó để ăn trên tàu?
Tom can eat things Mary cannot.	Tom có ​​thể ăn những thứ Mary không thể.
Let's all talk to Tom, OK?	Tất cả hãy nói chuyện với Tom, OK?
Tom helped us today.	Tom đã giúp chúng tôi ngày hôm nay.
How much money do carpenters make?	Thợ mộc kiếm được bao nhiêu tiền?
Tom says I'm his.	Tom nói tôi là của anh ấy.
Tom said he didn't think he could do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
I am going in the same direction.	Tôi đang đi cùng một hướng.
I don't want to hurt anyone's feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai.
Tom was very afraid of cats as a child.	Tom rất sợ mèo khi còn nhỏ.
Tom has some very interesting ideas.	Tom có ​​một số ý tưởng rất thú vị.
Noise is distracting.	Tiếng ồn làm mất tập trung.
I will go into this in depth.	Tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này.
The crowd roared with anticipation.	Đám đông ồ lên vì mong đợi.
We hope that doesn't happen.	Chúng tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
This mountain has an altitude of 3,000 meters.	Ngọn núi này có độ cao 3.000 mét.
Tom passed away in October at the age of 30.	Tom qua đời vào tháng 10 ở tuổi 30.
I thought Tom would never become famous.	Tôi nghĩ Tom sẽ không bao giờ trở nên nổi tiếng.
I don't want to work at a supermarket all my life.	Tôi không muốn làm việc ở siêu thị cả đời.
Tom had been coughing all afternoon.	Tom đã bị ho suốt cả buổi chiều.
Tom's school day is divided into six periods.	Một ngày học của Tom được chia thành sáu tiết.
I don't think I'll do that anymore.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó nữa.
Tom and I are married.	Tom và tôi đã kết hôn.
What is your mother's name?	Tên của mẹ bạn là gì?
Camels can store large amounts of fat in the hump on their backs.	Lạc đà có thể tích trữ một lượng lớn chất béo trong bướu trên lưng.
Tom is covering for me.	Tom đang che đậy cho tôi.
Tom has been seeing a psychologist since October.	Tom đã đến gặp bác sĩ tâm lý kể từ tháng 10.
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Please give compliments to our chef.	Hãy dành những lời khen cho đầu bếp của chúng tôi.
That's not what everyone expected.	Đó không phải là điều mà ai cũng mong đợi.
Tom seemed surprised by Mary's question.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Mary.
Tom has been in and out of a mental hospital for most of his life.	Tom đã ra vào bệnh viện tâm thần gần như cả cuộc đời.
He made it clear that he had nothing to do with the matter.	Anh ấy nói rõ rằng anh ấy không liên quan gì đến vấn đề này.
Tom is staying with his uncle.	Tom đang ở với chú của mình.
Are you sure it's the Tom you saw doing that?	Bạn có chắc đó là Tom mà bạn đã thấy làm điều đó?
Tom will wait for me.	Tom sẽ đợi tôi.
I don't think Tom is so bossy.	Tôi không nghĩ Tom lại hách dịch như vậy.
I am a member of the glee club.	Tôi là thành viên của câu lạc bộ glee.
I think Tom won't win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thắng.
Let's see what's going on outside.	Hãy xem những gì đang xảy ra bên ngoài.
Lemons and limes are acidic fruits.	Chanh và chanh là những loại trái cây có tính axit.
Maybe it will be difficult for Tom to win.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom giành chiến thắng.
Tom's phone started vibrating.	Điện thoại của Tom bắt đầu rung.
Tom was not the one who broke the vase.	Tom không phải là người làm vỡ chiếc bình.
Tom and Mary are walking in the park, holding hands.	Tom và Mary đang đi dạo trong công viên, nắm tay nhau.
I want to speak French with Tom.	Tôi muốn nói chuyện bằng tiếng Pháp với Tom.
Tom is awesome.	Tom thật tuyệt vời.
I didn't hear the door open.	Tôi không nghe thấy tiếng mở cửa.
Yesterday, Tom told me that he can't speak French.	Hôm qua, Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom has another job.	Tom có ​​một công việc khác.
You're Tom, aren't you?	Bạn là Tom, phải không?
Tom doesn't seem to want to correct his mistakes.	Tom dường như không muốn sửa chữa những sai lầm của mình.
I'm getting married again.	Tôi lại sắp kết hôn.
I think you will be disappointed in me.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thất vọng về tôi.
It will cause trouble.	Nó sẽ gây ra rắc rối.
Tom knows that Mary doesn't know that John and Alice are going to get married.	Tom biết rằng Mary không biết rằng John và Alice sẽ kết hôn.
I am very grateful to you.	Tôi rất biết ơn bạn.
Tom always forgives Mary, no matter what she does.	Tom luôn tha thứ cho Mary, bất kể cô ấy làm gì.
Tom apologized to me for his rudeness.	Tom xin lỗi tôi vì sự thô lỗ của anh ấy.
I couldn't understand what he meant.	Tôi không thể hiểu anh ấy muốn nói gì.
Tom won't stop doing it.	Tom sẽ không ngừng làm điều đó.
We are going to the beach. 	Chúng tôi đang đi đến bãi biển.
Do you want to come with us?	Bạn muốn đi cùng chúng tôi không?
I will go home.	Tôi sẽ về nhà.
Tom has come to your house.	Tom đã đến nhà bạn.
I won't eat that.	Tôi sẽ không ăn cái đó.
Tom is the one I deal with.	Tom là người mà tôi đối phó.
The policemen shot at car tires.	Các cảnh sát bắn vào lốp xe ô tô.
Tom looks like he's in trouble.	Tom có ​​vẻ như anh ấy đang gặp rắc rối.
Tom leaned on his elbow.	Tom dựa vào khuỷu tay của mình.
I can't decide what to do.	Tôi không thể quyết định phải làm gì.
Tom says he doesn't want to talk to anyone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
Anyway, if it stops raining, then we can go out.	Dù sao, nếu trời tạnh mưa, thì chúng ta có thể ra ngoài.
Tom can't attend the party.	Tom không thể tham dự bữa tiệc.
That is not necessary at all.	Điều đó không cần thiết chút nào.
By the way, where does Tom live?	Nhân tiện, Tom sống ở đâu?
Do you mind telling me how you got here?	Bạn có phiền cho tôi biết bạn đến đây bằng cách nào không?
I cannot order Tom to be happy.	Tôi không thể ra lệnh cho Tom được hạnh phúc.
Tom says he loves both of us.	Tom nói rằng anh ấy yêu cả hai chúng tôi.
You will get nothing.	Bạn sẽ không nhận được gì.
What will you do? 	Bạn định làm gì?
Tell your mother?	Nói với mẹ của bạn?
I know I'm in the way.	Tôi biết rằng tôi đang cản đường.
Tom says he's leaving on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đi vào ngày 20 tháng 10.
I assume you will want to stay here with us.	Tôi cho rằng bạn sẽ muốn ở lại đây với chúng tôi.
He took me to the laundromat.	Anh đã đưa tôi đến tiệm giặt là.
It's been unusually warm this week.	Tuần này trời ấm một cách lạ thường.
Why don't we go?	Tại sao chúng ta không đi?
I hope I don't mind.	Tôi hy vọng tôi không bận tâm.
That child is easily distracted.	Đứa trẻ đó rất dễ bị phân tâm.
How has Australia changed since you were a kid?	Nước Úc đã thay đổi như thế nào kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ?
I will probably never do that.	Tôi có thể sẽ không bao giờ làm điều đó.
Don't let it get to you.	Đừng để nó đến với bạn.
Tom was surprised that the police knew his name.	Tom ngạc nhiên khi cảnh sát biết tên anh ta.
You know I'm not afraid.	Bạn biết tôi không sợ.
Tom has a judo black belt.	Tom có ​​đai đen judo.
More than 40% of students go on to university.	Hơn 40% học sinh tiếp tục vào đại học.
Tom doesn't remember what happened.	Tom không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
He wrote some interesting detective stories.	Anh ấy đã viết một số truyện trinh thám thú vị.
Do you want to live with Tom?	Bạn có muốn sống với Tom không?
What is your favorite family tradition?	Truyền thống gia đình yêu thích của bạn là gì?
I think you underestimated Tom.	Tôi nghĩ bạn đánh giá thấp Tom.
That sounds annoying to me.	Điều đó nghe có vẻ khó chịu đối với tôi.
You should tell Tom the truth.	Bạn nên nói sự thật với Tom.
Tom needs to tell Mary how he feels.	Tom cần nói cho Mary biết anh ấy cảm thấy thế nào.
How do I update this software?	Làm cách nào để cập nhật phần mềm này?
I wonder if Tom thinks he has to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng anh ấy phải làm như vậy không.
Tom asks Mary not to text him anymore.	Tom yêu cầu Mary không nhắn tin cho anh ta nữa.
It was a trip I won't forget.	Đó là một chuyến đi tôi sẽ không quên.
Tom and Mary met to discuss the matter.	Tom và Mary đã gặp nhau để thảo luận về vấn đề này.
Why does Tom refuse to do it?	Tại sao Tom từ chối làm điều đó?
Can't you stay a little longer?	Bạn không thể ở lại lâu hơn một chút?
Tom has gone missing.	Tom đã mất tích.
Tom is not as influential as before.	Tom không còn ảnh hưởng nhiều như trước nữa.
I want Tom to do it for me.	Tôi muốn Tom làm điều đó cho tôi.
I'm sure Tom can win.	Tôi chắc chắn rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
I can't find my receipt.	Tôi không thể tìm thấy biên lai của mình.
Tom knows what Mary wants to do.	Tom biết Mary muốn làm gì.
Tom was really worried.	Tom đã thực sự lo lắng.
Tom thought it was a scam.	Tom nghĩ rằng đó là một trò lừa đảo.
Tom won't be there.	Tom sẽ không ở đó.
It's not frustrating.	Nó không bức xúc.
Tom said there were some things we had to talk about.	Tom nói rằng có một số điều chúng tôi phải nói về.
Maybe Tom will sell you his guitar.	Có lẽ Tom sẽ bán cho bạn cây đàn của anh ấy.
You want to see me do it, don't you?	Bạn muốn thấy tôi làm điều đó, phải không?
You don't know the system, do you?	Bạn không biết hệ thống, phải không?
I know Tom as a mountain climber.	Tôi biết Tom là một vận động viên leo núi.
Tom lives in the same city as Mary.	Tom sống ở cùng thành phố với Mary.
Do you think it's possible to convince Tom to stop doing that?	Bạn có nghĩ rằng có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó không?
Tom is the one who planted this tree.	Tom là người đã trồng cây này.
We need to work together to defeat the enemy.	Chúng ta cần phải hợp tác với nhau để đánh bại kẻ thù.
Tom told Mary that I was ready to do it.	Tom nói với Mary rằng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó.
Do you think that is fair?	Bạn có nghĩ rằng đó là công bằng?
Tom tells Mary that John is looking for her.	Tom nói với Mary rằng John đang tìm cô ấy.
When I listen to that song, I think about when I was young.	Khi tôi nghe bài hát đó, tôi nghĩ về khi tôi còn trẻ.
Tom forgot to tell you.	Tom quên nói với bạn.
My parents told me that we should respect the elderly.	Cha mẹ tôi nói với tôi rằng chúng ta nên tôn trọng người già.
I don't pay Tom anything.	Tôi không trả Tom bất cứ thứ gì.
I can think of several situations where a knife would come in handy.	Tôi có thể nghĩ đến một số tình huống mà một con dao sẽ có ích.
I'm sure it was just a misunderstanding.	Tôi chắc chắn rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Tom is part of the team.	Tom là một phần của đội.
Tom and Mary both lived in Boston when they were children.	Tom và Mary đều sống ở Boston khi họ còn nhỏ.
Maybe Tom didn't know Mary was in the hospital.	Có thể Tom không biết Mary đang ở trong bệnh viện.
Tom is having a good time.	Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
I hope that Tom doesn't go to jail.	Tôi hy vọng rằng Tom không phải ngồi tù.
I want to sell my three guitars. 	Tôi muốn bán ba cây đàn guitar của mình.
Would you like to buy one?	Bạn có muốn mua một cái không?
Tom usually eats less than Mary.	Tom thường ăn ít hơn Mary.
Tom may not win.	Tom có ​​thể không thắng.
French is the only language Tom knows.	Tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất Tom biết.
I bought a car for Tom.	Tôi đã mua một chiếc xe hơi cho Tom.
You always talk about Tom.	Bạn luôn nói về Tom.
It was shocking to hear the news of Tom's divorce.	Thật là sốc khi biết tin Tom ly hôn.
I didn't know that you were dating.	Tôi không biết rằng bạn đang hẹn hò.
You have made quite an impression.	Bạn đã tạo ra khá ấn tượng.
I am familiar with the area.	Tôi quen thuộc với khu vực này.
Tom will ask Mary to do it for us, won't he?	Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó cho chúng ta, phải không?
How do you know I'll call you innocently?	Làm sao bạn biết tôi sẽ gọi điện vô tội vạ cho bạn?
They are armed with powerful weapons.	Chúng được trang bị vũ khí mạnh mẽ.
The boy was accused of cheating in the exam.	Cậu bé bị tố gian lận trong kỳ thi.
Can Tom do anything about that?	Tom có ​​thể làm gì về điều đó không?
Want some potatoes?	Muốn một ít khoai tây?
I'm going to Boston this week.	Tôi sẽ đến Boston trong tuần này.
Tom isn't the only one who knows how to do that.	Tom không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
I think Tom might like that movie.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể thích bộ phim đó.
Tom won't cry.	Tom chắc sẽ không khóc đâu.
I see Tom scolding Mary.	Tôi thấy Tom đang mắng Mary.
Tom is very busy on Monday.	Tom rất bận vào thứ Hai.
Tom and I were the first to volunteer to do it.	Tom và tôi là những người đầu tiên tình nguyện làm điều đó.
An Indian buyer and a Japanese businessman bargain over the price of a new product.	Một người mua Ấn Độ và một doanh nhân Nhật Bản mặc cả về giá của sản phẩm mới.
Tom spent the last three years in prison.	Tom đã phải ngồi tù ba năm cuối cùng.
You are a good mother.	Bạn là một người mẹ tốt.
I'm afraid what Tom said is not true.	Tôi e rằng những gì Tom nói là không đúng.
Tom tells Mary that he is thirsty.	Tom nói với Mary rằng anh ấy khát.
Tom wondered if it would be difficult to find work in Boston.	Tom tự hỏi liệu có khó tìm việc làm ở Boston không.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn không.
Tom's house burned down.	Ngôi nhà của Tom bị cháy rụi.
Neither Tom nor Mary has a boat.	Cả Tom và Mary đều không có thuyền.
What did you do at Tom's house?	Bạn đã làm gì ở nhà của Tom?
Tom dropped out of college classes.	Tom bỏ học các lớp đại học.
I didn't recognize that guy.	Tôi không nhận ra anh chàng đó.
Tom said he didn't want to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Boston với chúng tôi.
Tom doesn't always pay attention to detail.	Tom không phải lúc nào cũng chú ý đến chi tiết.
Tom says that Mary will have lunch with John and Alice.	Tom nói rằng Mary sẽ ăn trưa với John và Alice.
Tom always seems to be doing something illegal.	Tom dường như luôn làm điều gì đó bất hợp pháp.
Those who live by the sword, die by the sword.	Những người sống bởi gươm, chết bởi gươm.
Sales were down at every major department store.	Doanh số bán hàng đã giảm ở mọi cửa hàng bách hóa lớn.
You don't feel like doing that today, do you?	Bạn không cảm thấy muốn làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Mary says she thinks Tom is ready to do it.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
You should ask Tom to show you how to do that.	Bạn nên nhờ Tom chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I know I should do it while I'm here.	Tôi biết tôi nên làm điều đó khi tôi ở đây.
One thing I've always wanted to do is write a children's book.	Một điều tôi luôn muốn làm là viết một cuốn sách dành cho trẻ em.
We know Tom did it.	Chúng tôi biết Tom đã làm điều đó.
Tom listened with interested attention.	Tom lắng nghe với sự chú ý thích thú.
Tom says that probably won't happen anytime soon.	Tom nói rằng điều đó có lẽ sẽ không sớm xảy ra.
Tom has to be in the hospital.	Tom phải ở trong bệnh viện.
I think we had enough to eat.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có đủ để ăn.
I brought a gift for Tom.	Tôi đã mang một món quà cho Tom.
Tom wrote Mary's address on the envelope.	Tom viết địa chỉ của Mary trên phong bì.
It will be very easy.	Nó sẽ rất dễ dàng.
Tom loves the ocean.	Tom thích đại dương.
I don't think Tom would be motivated to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không có động lực để làm điều đó.
Tom said he thought it would be dangerous for Mary to walk home alone at night.	Tom cho biết anh nghĩ rằng việc Mary đi bộ về nhà một mình vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm.
We know that you cannot speak French well.	Chúng tôi biết rằng bạn không thể nói tiếng Pháp tốt.
Now is not the time to do that.	Bây giờ không phải là lúc để làm điều đó.
Are you here to help me?	Bạn có đến đây để giúp tôi hay không?
If I take the 2:30 train, when do I get to Boston?	Nếu tôi đi chuyến tàu 2:30, khi nào tôi đến Boston?
Tom and I are contemplating a divorce.	Tom và tôi đang có ý định ly hôn.
I don't think it was a mistake.	Tôi không nghĩ rằng đó là một sai lầm.
Tom thought that Mary could hardly do it.	Tom nghĩ rằng Mary khó có thể làm được điều đó.
We remodeled the kitchen after we moved in.	Chúng tôi sửa sang lại nhà bếp sau khi dọn đến.
I used to live with Tom.	Tôi đã từng sống với Tom.
I heard that Tom wouldn't agree to do that.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
The results are still unknown.	Kết quả vẫn chưa được biết.
Tom said he would look into it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ nhìn vào nó.
I didn't know anything about the whole thing.	Tôi đã không biết gì về toàn bộ sự việc.
I found out what was wrong with Tom.	Tôi phát hiện ra có chuyện gì với Tom.
I am there for you.	Tôi ở đó vì bạn.
I'm sure Tom can't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom không thể làm điều đó.
You have lost everything.	Bạn đã mất tất cả.
Tom walked out of the store, carrying a few boxes.	Tom bước ra khỏi cửa hàng, mang theo một vài chiếc hộp.
Tom says he has no plans to resign.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch từ chức.
How do I get to the post office from here?	Làm cách nào để tôi đến bưu điện từ đây?
I can't believe I'm doing this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang làm điều này.
A smile flickered across Tom's face.	Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Tom.
Tom didn't come home last night.	Tối qua Tom không về nhà.
Tom and Mary both liked it.	Tom và Mary đều thích điều đó.
I warned Tom not to do that.	Tôi đã cảnh báo Tom đừng làm vậy.
He met a friend on the street.	Anh bắt gặp một người bạn trên đường.
We have to find out for sure if Tom is there or not.	Chúng tôi phải tìm hiểu chắc chắn liệu Tom có ​​ở đó hay không.
Tom needs to understand that that's not going to happen.	Tom cần hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom smiled when he was worried.	Tom mỉm cười khi anh ấy lo lắng.
You can say it both ways.	Bạn có thể nói nó theo cả hai cách.
I think Tom will eventually give up and let someone else do it.	Tôi nghĩ Tom cuối cùng sẽ từ bỏ và để người khác làm điều đó.
The man at the door didn't tell me his name.	Người đàn ông ở cửa không cho tôi biết tên của anh ta.
Why doesn't anyone help Tom?	Tại sao không ai giúp Tom?
Tom rewrote his report.	Tom đã viết lại báo cáo của mình.
Tom was there before the others.	Tom đã ở đó trước những người khác.
I know that Tom is almost as tall as you.	Tôi biết rằng Tom cao gần bằng bạn.
Tom walked past us without even smiling at us.	Tom đi ngang qua chúng tôi mà không hề mỉm cười với chúng tôi.
We'll get started as soon as you're ready.	Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay khi bạn sẵn sàng.
Isn't this a serious flaw?	Đây không phải là một lỗ hổng nghiêm trọng sao?
I think you're crazy.	Tôi nghĩ bạn điên rồi.
Tom has over thirty people working for him.	Tom có ​​hơn ba mươi người làm việc cho anh ấy.
Let's hope that politeness prevails.	Hãy hy vọng rằng sự lịch sự sẽ chiếm ưu thế.
That is a very good point.	Đó là một điểm rất tốt.
Tom spoke to Mary on Monday afternoon.	Tom đã nói chuyện với Mary vào chiều thứ Hai.
My brother is practicing judo. 	Anh trai tôi đang tập judo.
He's very good.	Anh ấy rất tốt.
Tom says he thinks Mary doesn't like John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không thích John.
Tom wants us to move on.	Tom muốn chúng ta tiếp tục.
That was not the reaction we expected.	Đó không phải là phản ứng mà chúng tôi mong đợi.
I know that Tom is not afraid.	Tôi biết rằng Tom không hề sợ hãi.
Tom and Mary are both studying French.	Tom và Mary đều đang học tiếng Pháp.
I don't think Tom likes it.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích nó.
Tom was very lazy as a teenager.	Tom rất lười biếng khi còn là một thiếu niên.
That would be helpful.	Điều đó sẽ hữu ích.
I was wondering if you could do me a favor.	Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể làm cho tôi một việc giúp đỡ.
Tom didn't think Mary would sympathize.	Tom không nghĩ Mary sẽ thông cảm.
I finished for.	Tôi đã hoàn thành cho.
While in prison, Tom worked in the kitchen.	Khi ở trong tù, Tom làm việc trong nhà bếp.
When I got home, I immediately went to bed.	Về đến nhà, tôi lên giường ngủ ngay.
Tom wants your answer and he wants it now.	Tom muốn câu trả lời của bạn và anh ấy muốn nó ngay bây giờ.
Tom did not want to disturb Mary, so he quietly left the room.	Tom không muốn làm phiền Mary nên lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tom has no weapon.	Tom không có vũ khí.
Tom wondered if he was throwing away the best years of his life.	Tom tự hỏi liệu mình có đang vứt bỏ những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Don't pamper Tom.	Đừng nuông chiều Tom.
Tom probably knows how to get to Mary's house.	Tom có ​​lẽ biết cách đến nhà Mary.
Neither Tom nor Mary intended to do that.	Cả Tom và Mary đều không có ý định làm điều đó.
My first French teacher was not a native speaker.	Giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của tôi không phải là người bản ngữ.
Tom and Mary are very grateful.	Tom và Mary rất biết ơn.
I have always had a lot of friends.	Tôi luôn có rất nhiều bạn bè.
Tom wants me to stay in Australia until his birthday.	Tom muốn tôi ở lại Úc cho đến ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom makes about $300 a month working part-time.	Tom kiếm được khoảng 300 đô la một tháng khi làm việc bán thời gian.
Tom pointed to the sky.	Tom chỉ lên bầu trời.
Tom told me that Mary was his type.	Tom nói với tôi rằng Mary là mẫu người của anh ấy.
Tom says he disagrees with you.	Tom nói rằng anh ấy không đồng ý với bạn.
I am a translator.	Tôi là một dịch giả.
He has half as many books as I do.	Anh ấy có một nửa số sách như tôi.
I know that Tom is a guy with a conscience.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai có lương tâm.
I assume the shot I heard was what killed Tom.	Tôi cho rằng phát súng mà tôi nghe thấy là thứ đã giết chết Tom.
Tom promised to keep it to himself.	Tom hứa sẽ giữ nó cho riêng mình.
Tom will be back tomorrow.	Tom sẽ trở lại vào ngày mai.
We haven't had a single complainer.	Chúng tôi đã không có một người phàn nàn.
That's not what I think.	Đó không phải là điều tôi nghĩ.
Tom had a traffic accident.	Tom bị tai nạn giao thông.
Tom is terrible with children.	Tom thật kinh khủng với trẻ con.
You are a diplomat.	Bạn là người ngoại giao.
I'm not in the mood to tell Tom what happened.	Tôi không có tâm trí để nói với Tom những gì đã xảy ra.
The housewife worriedly heard the phone ring and quickly picked up the receiver.	Bà nội trợ lo lắng nghe thấy tiếng chuông điện thoại và nhanh chóng nhấc ống nghe.
Tom advised me not to buy a used car.	Tom khuyên tôi không nên mua xe cũ.
How much time do you spend on homework each day?	Bạn dành bao nhiêu thời gian cho bài tập về nhà mỗi ngày?
Tom is a rather tolerant person.	Tom là người khá khoan dung.
Tom realized right away that he should have worn a heavier coat.	Tom nhận ra ngay rằng lẽ ra anh ấy nên mặc một chiếc áo khoác nặng hơn.
Tom said he wondered why Mary didn't do it.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi tại sao Mary không làm điều đó.
Tom dyed his hair green.	Tom nhuộm tóc màu xanh lá cây.
There was no reason for Tom to say something like that.	Không có lý do gì mà Tom lại nói điều gì đó như thế.
Why does Tom want to work for Mary?	Tại sao Tom muốn làm việc cho Mary?
That's trash.	Đó là rác rưởi.
That is exactly the problem.	Đó chính xác là vấn đề.
Tom and I weren't the only ones crying.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất khóc.
Tom didn't act fast enough.	Tom đã không hành động đủ nhanh.
I promise we will listen to all you have to say.	Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì bạn nói.
She is wearing eyeshadow.	Cô ấy đang đeo phấn mắt.
I think you will buy a coat.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ mua một chiếc áo khoác.
Tom shouldn't have done that.	Tom không nên làm điều đó.
Parents' love is unconditional.	Tình yêu của cha mẹ là vô điều kiện.
Tom is doing pretty well.	Tom đang làm khá tốt.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Tom gets annoyed easily.	Tom dễ dàng trở nên khó chịu.
Let's surprise Tom.	Hãy làm Tom ngạc nhiên.
You don't have to say that.	Bạn không cần phải nói điều đó.
We will not lie to you.	Chúng tôi sẽ không nói dối bạn.
Of course, I will go there with you.	Tất nhiên, tôi sẽ đến đó với bạn.
You have a cute friend.	Bạn có một người bạn dễ thương.
I hope that I have not forgotten anyone.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không quên bất kỳ ai.
He has a commoditized relationship with all of his classmates.	Anh ấy có quan hệ hàng hóa với tất cả các bạn cùng lớp của mình.
How long do you think the negotiations will last?	Bạn nghĩ cuộc đàm phán sẽ kéo dài bao lâu?
How long did it take you to make this decision?	Bạn đã mất bao lâu để đưa ra quyết định này?
Does Tom know this?	Tom có ​​biết điều này không?
There is one more thing we need to discuss.	Còn một điều nữa chúng ta cần thảo luận.
Where do you think you're going?	Bạn nghĩ bạn đang đi đâu?
I go to the movies three or four times a month.	Tôi đi xem phim ba hoặc bốn lần một tháng.
I hope Tom knows who has to do it.	Tôi hy vọng Tom biết ai phải làm điều đó.
Tom will stay.	Tom sẽ ở lại.
Tom says he's always been interested in music.	Tom nói rằng anh ấy luôn quan tâm đến âm nhạc.
Tom had no trouble climbing trees.	Tom không gặp khó khăn gì khi leo cây.
You have nothing to complain about.	Bạn không có gì để phàn nàn.
I dented my French horn this morning.	Tôi đã làm móp chiếc sừng Pháp của mình sáng nay.
I asked Tom to tell me why Mary changed her mind.	Tôi yêu cầu Tom cho tôi biết tại sao Mary lại đổi ý.
I don't think Tom really knows how to do that very well.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
I don't think I bought everything I needed.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã mua mọi thứ tôi cần.
I thought you said you wouldn't smoke anymore.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không hút thuốc nữa.
Mary is very devoted to her husband.	Mary rất tận tụy với chồng.
Tom is a wise man.	Tom là một người khôn ngoan.
Tom is going to Australia next month.	Tom sẽ đến Úc vào tháng tới.
Tom said that maybe it won't snow.	Tom nói rằng có lẽ trời sẽ không có tuyết.
I won't help Tom.	Tôi sẽ không giúp Tom.
I won't wait.	Tôi sẽ không đợi.
Tom needs to wait a little longer.	Tom cần đợi thêm một thời gian nữa.
I wouldn't have bought this if I knew it was made with slave labor.	Tôi sẽ không mua cái này nếu tôi biết nó được làm bằng lao động nô lệ.
Tom doesn't think I did that, does he?	Tom không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
Tom arrived in Australia three days too late.	Tom đến Úc quá muộn ba ngày.
Tom really liked that.	Tom thực sự thích điều đó.
I picked a daisy for her.	Tôi hái một bông cúc cho cô ấy.
His wife and son were fast asleep.	Vợ và con trai anh đã ngủ say.
Tom now faces aggravated assault charge.	Tom hiện phải đối mặt với cáo buộc hành hung trầm trọng hơn.
Take care of the cat while I'm away.	Chăm sóc con mèo khi tôi đi vắng.
I admire your efforts.	Tôi ngưỡng mộ nỗ lực của bạn.
Tell me you've been everywhere.	Hãy nói cho tôi biết bạn đã đến mọi nơi.
I have to tell Tom that.	Tôi phải nói với Tom điều đó.
Is Tom hungry?	Tom đói phải không?
I wonder if Tom actually kissed Mary last night.	Không biết tối qua Tom có ​​thực sự hôn Mary không.
I don't know how long it will take me to get to Boston.	Tôi không biết mình sẽ mất bao lâu để đến Boston.
I visited Tom last spring in Australia.	Tôi đã đến thăm Tom vào mùa xuân năm ngoái ở Úc.
The film takes a head-on crash into the bourgeoisie.	Bộ phim lấy một cuộc đâm đầu vào giai cấp tư sản.
Can you cook an omelette?	Bạn có thể nấu một món trứng tráng không?
Tom likes tigers.	Tom thích hổ.
Tom and I really hate each other.	Tom và tôi thực sự ghét nhau.
Tom did what he was instructed to do.	Tom đã làm những gì anh ấy được hướng dẫn làm.
Are video games addictive?	Trò chơi điện tử có gây nghiện không?
We beat our opponents in the last match.	Chúng tôi đã đánh bại đối thủ của mình trong trận đấu cuối cùng.
I wouldn't tell anyone if I were you.	Tôi sẽ không nói cho ai biết nếu tôi là bạn.
I'm sorry that things didn't work out.	Tôi xin lỗi vì mọi thứ đã không diễn ra.
I'm sorry you shortened the straw on this.	Tôi xin lỗi vì bạn đã rút ngắn ống hút về điều này.
Tom told me that he thinks Mary still wants to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn muốn làm điều đó.
"She plays tennis, doesn't she?" 	"Cô ấy chơi tennis phải không?"
"Yes she has."	"Có, cô ấy có."
Achilles was born in 1908 in Paris.	Achille sinh năm 1908 tại Paris.
Tom says Mary needs to do it today.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó ngay hôm nay.
Don't you know that Tom has a lot of cats?	Bạn không biết rằng Tom có ​​rất nhiều mèo?
Tom wants to ask you some questions.	Tom muốn hỏi bạn một số câu hỏi.
I think Tom did it, but I could be wrong.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó, nhưng tôi có thể sai.
Don't use rough language.	Đừng sử dụng ngôn ngữ thô bạo.
You have been pardoned.	Bạn đã được ân xá.
Tom is planning to do it alone.	Tom đang lên kế hoạch để làm điều đó một mình.
Tom and I often talk to each other on the bus on the way to school.	Tôi và Tom thường nói chuyện với nhau trên xe buýt trên đường đến trường.
We wanted to review some engagement rings.	Chúng tôi muốn xem xét một số nhẫn đính hôn.
I think you better do it today.	Tôi nghĩ bạn tốt hơn nên làm điều đó ngay hôm nay.
It would be better if I didn't do it.	Sẽ tốt hơn nếu tôi không làm điều đó.
I'm afraid of mice.	Tôi sợ chuột.
I know it's hard to believe, but it's true.	Tôi biết thật khó tin, nhưng đó là sự thật.
You really want to do this, don't you?	Bạn thực sự muốn làm điều này, phải không?
Is it true that Tom was arrested?	Có đúng là Tom bị bắt không?
Tom gave something to Mary, but I don't know what.	Tom đã đưa một thứ gì đó cho Mary, nhưng tôi không biết là gì.
The window does not open.	Cửa sổ không mở.
I didn't know I didn't have enough money to buy the things I needed.	Tôi không biết mình không có đủ tiền để mua những thứ mình cần.
Tom is dead.	Tom chết rồi.
I always jog after work. 	Tôi luôn chạy bộ sau giờ làm việc.
So is Tom.	Tom cũng vậy.
I wonder if Tom told Mary not to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bảo Mary đừng làm vậy hay không.
Nowadays, I only listen to the radio while driving.	Ngày nay, tôi chỉ nghe đài khi lái xe.
Tom said you were late this morning.	Tom nói rằng bạn đã đến muộn vào sáng nay.
Tom is having the same problems as Mary.	Tom đang gặp phải những vấn đề giống như Mary.
You should submit your work by next Saturday.	Bạn nên nộp bài trước Thứ Bảy tới.
Tom doesn't want to be a diplomat.	Tom không muốn trở thành một nhà ngoại giao.
Tom knows that he will be punished.	Tom biết rằng anh ấy sẽ bị trừng phạt.
It's not just Tom and Mary that make mistakes.	Không chỉ Tom và Mary mắc sai lầm.
We have really missed him since he left.	Chúng tôi đã thực sự nhớ anh ấy kể từ khi anh ấy rời đi.
I didn't look where I was going.	Tôi đã không nhìn nơi tôi sẽ đến.
Tom is the one who stole the money.	Tom là người đã lấy trộm tiền.
I want Tom to tell me he loves me.	Tôi muốn Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
Tom and Mary are busy.	Tom và Mary bận rộn.
I want to know how you get past the guards.	Tôi muốn biết làm thế nào bạn vượt qua được các lính canh.
I think you'll probably give up.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ bỏ cuộc.
I am still optimistic about the project.	Tôi vẫn lạc quan về dự án.
I drink so much coffee that I don't sleep well.	Tôi uống nhiều cà phê đến nỗi ngủ không ngon.
I'm not saying this is paradise.	Tôi không nói đây là thiên đường.
I am in a relationship.	Tôi đang ở trong một mối quan hệ.
All you have to do is follow his advice.	Tất cả những gì bạn phải làm là nghe theo lời khuyên của anh ấy.
She is a dog.	Cô ấy là một con chó.
I paid Tom to mow our lawn.	Tôi đã trả tiền cho Tom để cắt cỏ của chúng tôi.
Tom graduated near the top of his class.	Tom tốt nghiệp gần đầu lớp.
Tom suggested I do it immediately.	Tom đề nghị tôi làm điều đó ngay lập tức.
Tom closed his eyes and lay on the sofa.	Tom nhắm mắt nằm trên ghế sofa.
Don't let them in.	Đừng để họ vào.
Tom has been missing for a while.	Tom đã mất tích một thời gian.
We need to comfort Tom.	Chúng ta cần an ủi Tom.
I think Tom was asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ngủ.
Tom is himself again.	Tom lại là chính mình.
Tom knew he wouldn't be expelled.	Tom biết rằng mình sẽ không bị đuổi học.
I have been looking for a job for a long time.	Tôi đã tìm kiếm một công việc trong một thời gian dài.
She lay down on the floor and began to read.	Cô nằm xuống sàn và bắt đầu đọc.
Tom will not be fired.	Tom sẽ không bị sa thải.
Nearest place where I can buy food?	Nơi gần nhất mà tôi có thể mua thực phẩm?
We don't know what will happen.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Tom is a real charmer, isn't he?	Tom là một người quyến rũ thực sự, phải không?
This is a book aimed at beginners.	Đây là cuốn sách hướng đến những người mới bắt đầu.
How do you know about what happened here yesterday afternoon?	Làm thế nào bạn biết về những gì đã xảy ra ở đây vào chiều hôm qua?
I'm not saying I can't find it.	Tôi không nói rằng tôi không thể tìm thấy nó.
I can't imagine myself doing that.	Tôi không thể tưởng tượng được mình lại làm như vậy.
This time you will fail.	Lần này bạn sẽ thất bại.
It would be very lonely without you.	Sẽ rất cô đơn khi không có anh.
I couldn't have solved this case without you.	Tôi không thể giải quyết trường hợp này mà không có bạn.
Tom says he won't go to Mary's concert.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến buổi hòa nhạc của Mary.
I don't know where Tom wants me to keep his suitcase.	Tôi không biết Tom muốn tôi để vali của anh ấy ở đâu.
Does Tom know I don't want him to do that?	Tom có ​​biết tôi không muốn anh ấy làm điều đó không?
I'm glad I didn't have that problem.	Tôi rất vui vì tôi không gặp vấn đề đó.
Tom did it three times last week.	Tom đã làm điều đó ba lần vào tuần trước.
Did you know that it can do that?	Bạn có biết rằng nó có thể làm được điều đó?
We are not going to Australia any time soon.	Chúng tôi sẽ không đến Úc sớm.
Make it quick, Tom.	Làm cho nó nhanh lên, Tom.
Tom loves to travel.	Tom thích đi du lịch.
I still haven't paid my membership dues.	Tôi vẫn chưa trả hội phí của mình.
This will not cost you anything.	Điều này sẽ không làm bạn mất bất cứ chi phí nào.
Not even Tom has one of these.	Ngay cả Tom cũng không có một trong những thứ này.
Tom said he was afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sợ làm điều đó.
Tom's first girlfriend was Canadian.	Bạn gái đầu tiên của Tom là người Canada.
How much more time do you think you need to do that?	Bạn nghĩ mình cần thêm bao nhiêu thời gian để làm điều đó?
How difficult would it be to terraform Mars?	Sẽ khó như thế nào để tạo địa hình sao Hỏa?
I would never say that.	Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó.
Mary made her sister a new dress.	Mary may cho em gái một chiếc váy mới.
Tom is in the changing room.	Tom đang ở trong phòng thay đồ.
Tom and Mary are comforting John.	Tom và Mary đang an ủi John.
Tom and Mary become dependent on each other.	Tom và Mary trở nên phụ thuộc vào nhau.
I'm not a lab rat.	Tôi không phải chuột thí nghiệm.
It's called a bug for good reason.	Nó được gọi là bọ xít vì lý do chính đáng.
I just can't sympathize.	Tôi chỉ không thể thông cảm.
Don't make me go in there.	Đừng bắt tôi vào đó.
Tom is the tall type.	Tom là loại cao.
Tom was scared to walk through the woods by himself.	Tom sợ hãi khi tự mình đi bộ qua rừng.
This road is impassable.	Con đường này là không thể vượt qua.
Tom has to go home early today.	Hôm nay Tom phải về nhà sớm.
I don't need a nanny.	Tôi chưa cần vú em.
It will be difficult to find a good job.	Sẽ rất khó để tìm được một công việc tốt.
At what age did you go on your first date?	Bạn đi hẹn hò đầu tiên ở độ tuổi nào?
Tom says that Mary won't be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không được phép làm điều đó.
I know that Tom was there.	Tôi biết rằng Tom đã ở đó.
Leave it to Tom.	Hãy để nó cho Tom.
It's as clear to me as if it were yesterday.	Nó rõ ràng đối với tôi như thể nó là ngày hôm qua.
Tom said that he wished that Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ làm điều đó.
Tom is pretty tall, isn't he?	Tom khá cao, phải không?
I know Tom and John, but I don't know their wives.	Tôi biết Tom và John, nhưng tôi không biết vợ của họ.
I thought I didn't do it very well.	Tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm điều đó không tốt cho lắm.
Tom is very worried.	Tom rất lo lắng.
We don't want to overreact.	Chúng tôi không muốn phản ứng thái quá.
We celebrated Tom's birthday a day early.	Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Tom sớm một ngày.
Tom didn't get his driver's license until he was thirty years old.	Tom đã không lấy được bằng lái xe cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Why didn't Tom tell Mary?	Tại sao Tom không nói với Mary?
The price volatility caused the financial crisis.	Sự biến động giá cả gây ra khủng hoảng tài chính.
Tom constantly posts daily photos on social networks.	Tom liên tục đăng ảnh đời thường lên mạng xã hội.
I know Tom knows that I don't have to.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom told me he thought he was losing his sight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình đang mất thị lực.
It doesn't matter what happens to me.	Điều gì xảy ra với tôi không quan trọng.
I looked around hoping to spot a friendly face.	Tôi nhìn xung quanh với hy vọng nhận ra một khuôn mặt thân thiện.
Tom is whistling a song his mother taught him.	Tom đang huýt sáo một bài hát mà mẹ anh đã dạy cho anh.
This sword is heavier than I thought.	Thanh kiếm này nặng hơn tôi nghĩ.
You are not allowed to park on the sidewalk.	Bạn không được phép đậu xe trên vỉa hè.
There's something on the shelf that Tom wants.	Có thứ gì đó trên kệ mà Tom muốn.
Tom is clearly desperate to do it.	Tom rõ ràng là tuyệt vọng để làm điều đó.
Tom showed me how to do it.	Tom đã chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom is not afraid to do it.	Tom không sợ làm điều đó.
I keep all of my phone receipts in this box.	Tôi giữ tất cả các biên lai điện thoại của tôi trong hộp này.
Each species of mosquito produces a slightly different chirping sound.	Mỗi loài muỗi tạo ra một tiếng kêu hơi khác nhau.
You made it.	Bạn đã làm được.
Tom knows what Mary wants.	Tom biết Mary muốn gì.
Tom was the one who made Mary do it.	Tom là người đã khiến Mary làm điều đó.
Tom tells Mary not to interfere in his personal affairs.	Tom nói với Mary đừng can thiệp vào chuyện cá nhân của anh ấy.
I haven't been there since October.	Tôi đã không ở đó kể từ tháng mười.
Tom is not worried.	Tom không lo lắng.
I'm not the only one here who can do that.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.
I believe Tom is the one who did it.	Tôi tin rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom says that Mary knows that she may not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom thinks I might be allowed to do it today.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I'm sorry, but I think you're wrong.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ bạn đã nhầm.
I don't mind telling you what happened.	Tôi không ngại nói với bạn những gì đã xảy ra.
I advised Tom to go there by bike.	Tôi đã khuyên Tom đến đó bằng xe đạp.
I just heard that you came to visit Tom.	Tôi vừa nghe tin bạn đến thăm Tom.
I think I'm fat.	Tôi nghĩ tôi béo.
Tom studies French every morning before going to work.	Tom học tiếng Pháp mỗi sáng trước khi đi làm.
Tom closed his eyes quickly.	Tom nhắm mắt nhanh chóng.
I think I'm pretty creative.	Tôi nghĩ là tôi khá sáng tạo.
Why don't we have a drink together tonight?	Tại sao chúng ta không đi uống với nhau tối nay?
Tom realizes that Mary lied to him.	Tom nhận ra rằng Mary đã nói dối anh.
I'm really sorry that I was so upset.	Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã rất khó chịu.
You'd better leash the dog so it won't bite.	Tốt hơn bạn nên xích con chó lại để nó không cắn.
That won't work either.	Điều đó cũng sẽ không hiệu quả.
Tom was suspicious, but Mary was not.	Tom nghi ngờ, nhưng Mary thì không.
Tom told me he would be back.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ quay lại.
Second party.	Bữa tiệc thứ hai.
I think granola bars are healthy.	Tôi nghĩ rằng các thanh granola có lợi cho sức khỏe.
Tom got the wrong person for the wrong person.	Tom đã nhầm người với sai.
Tom has started the timer.	Tom đã bắt đầu hẹn giờ.
Three-quarters of the people of this town did not vote.	Ba phần tư số người dân của thị trấn này không bỏ phiếu.
Tom stared at Mary with a blank expression.	Tom nhìn Mary chằm chằm với vẻ mặt trống rỗng.
Tom doesn't have to go to court tomorrow.	Ngày mai Tom không phải ra tòa.
Tom and Mary don't have to do it, but we do.	Tom và Mary không phải làm điều đó, nhưng chúng tôi có.
That's why you need one of these.	Đó là lý do tại sao bạn cần một trong những thứ này.
Did Tom know about that?	Tom có ​​biết về điều đó không?
I don't do it now, but I did when I was younger.	Tôi không làm điều đó bây giờ, nhưng tôi đã từng làm khi tôi còn trẻ.
She is very nervous and always feels comfortable when she is sick.	Cô ấy rất lo lắng và luôn cảm thấy thoải mái khi ốm.
I know that Tom doesn't know that I know how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi biết cách làm điều đó.
Most people here don't know how to do it.	Hầu hết mọi người ở đây không biết làm thế nào để làm điều đó.
I'll be here to do nerd stuff.	Tôi sẽ ở đây để làm những thứ mọt sách.
You always make excuses for not doing your part.	Bạn luôn viện cớ để không thực hiện phần việc của mình.
You are the only one who can convince Tom.	Bạn là người duy nhất có thể thuyết phục Tom.
I'm not smart enough to get into that university.	Tôi không đủ thông minh để vào trường đại học đó.
I assume you will want to stay here with us.	Tôi cho rằng bạn sẽ muốn ở lại đây với chúng tôi.
I'm trying to remember Tom's face, but I can't.	Tôi đang cố nhớ lại khuôn mặt của Tom, nhưng không thể.
Tom finally went to Boston last summer.	Tom cuối cùng đã đến Boston vào mùa hè năm ngoái.
Tom has water.	Tom có ​​nước.
Tom drank in silence.	Tom uống trong im lặng.
Tom and I both have beards.	Tom và tôi đều có râu.
Don't want to visit Boston?	Bạn không muốn đến thăm Boston?
Tom has an exhausting schedule.	Tom có ​​một lịch trình mệt mỏi.
I was accused of doing that.	Tôi đã bị buộc tội làm điều đó.
I know Tom won't be able to do it as well as Mary.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó tốt như Mary.
You know they won't let you do that, right?	Bạn biết họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó, phải không?
Tom could not answer my question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của tôi.
I hope you do your best.	Tôi mong bạn cố gắng hết sức.
I don't know which direction Tom will come from.	Tôi không biết Tom sẽ đến từ hướng nào.
Tom is stronger than me, isn't he?	Tom mạnh hơn tôi, phải không?
That's not all we did.	Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi đã làm.
Were you a good swimmer in high school?	Bạn có phải là người bơi giỏi khi còn học trung học không?
That's why Tom and I were absent.	Đó là lý do tại sao tôi và Tom vắng mặt.
Don't hesitate to take the opportunity to propose to her.	Đừng ngần ngại nắm lấy cơ hội để cầu hôn cô ấy.
He's the owner of a liquor store.	Anh ta là chủ tiệm rượu.
Tom is fast, but Mary is not.	Tom rất nhanh, nhưng Mary thì không.
Tom says that Mary can win.	Tom nói rằng Mary có thể thắng.
Tom said Mary was glad she was able to do that.	Tom cho biết Mary rất vui vì cô ấy đã có thể làm được điều đó.
I'll call in the next room.	Tôi sẽ gọi điện ở phòng bên cạnh.
I believe Tom can succeed.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể thành công.
That is completely untrue.	Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật.
Slow and steady wins the race.	Chậm và đều đặn sẽ thắng cuộc đua.
I have been deceived.	Tôi đã bị lừa dối.
Tom needs more attention in class.	Tom cần chú ý hơn trong lớp.
Tom almost never lies to me again.	Tom hầu như không bao giờ nói dối tôi nữa.
I hope I don't disappoint you.	Tôi hy vọng tôi không làm bạn thất vọng.
We both need to stay in Australia for another three weeks.	Cả hai chúng tôi cần ở lại Úc trong ba tuần nữa.
Tom is capable of speaking French.	Tom có ​​khả năng nói tiếng Pháp.
Can you come help me dress up?	Bạn có thể đến giúp tôi chỉnh trang váy được không?
I don't like being alone.	Tôi không thích ở một mình.
I didn't know that Tom was so old.	Tôi không biết rằng Tom đã già như vậy.
I told Tom to shut up.	Tôi bảo Tom im lặng.
Tom said he wasn't sure he could do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc mình có thể làm được điều đó.
Maybe Tom still doesn't know about what happened.	Có lẽ Tom vẫn chưa biết về những gì đã xảy ra.
Tom and John never discuss their work with their wives.	Tom và John không bao giờ thảo luận về công việc của họ với vợ của họ.
No one questioned Tom's decision.	Không ai thắc mắc về quyết định của Tom.
I'm happy to help.	Tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.
She failed in her attempt to swim the Channel.	Cô đã thất bại trong nỗ lực bơi Channel.
Tom will make his own bed.	Tom sẽ tự dọn giường cho mình.
I hope you had a great time in Australia.	Tôi hy vọng bạn đã có một thời gian tuyệt vời ở Úc.
Tom probably didn't know it wouldn't happen today.	Tom có ​​lẽ không biết điều đó sẽ không xảy ra ngày hôm nay.
I hope Tom is awake when I get home.	Tôi hy vọng Tom vẫn tỉnh táo khi tôi về đến nhà.
Her doctor wants to refer her to a specialist.	Bác sĩ của cô ấy muốn giới thiệu cô ấy đến một bác sĩ chuyên khoa.
Why is it so small?	Tại sao nó quá nhỏ?
Tom speaks French so well that many people think it is his mother tongue.	Tom nói tiếng Pháp tốt đến nỗi nhiều người nghĩ đó là tiếng mẹ đẻ của anh ấy.
What does Tom think you did?	Tom nghĩ bạn đã làm gì?
I was born on October 20, 2013.	Mình sinh 20/10/2013.
That looks extremely dangerous.	Điều đó trông cực kỳ nguy hiểm.
Tom has trouble sleeping.	Tom khó ngủ.
That's the fork that Tom used.	Đó là cái nĩa mà Tom đã sử dụng.
That is why I am here today.	Đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay.
Tom says he will be leaving on October 20.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi vào ngày 20 tháng 10.
Tom lived longer than Mary.	Tom sống lâu hơn Mary.
Tom had washed himself clean.	Tom đã tắm rửa sạch sẽ.
I can't work in the dark like this.	Tôi không thể làm việc trong bóng tối như thế này.
Tom refused to answer.	Tom từ chối trả lời.
I promise I won't do that again.	Tôi hứa là tôi sẽ không làm như vậy nữa.
It is not funny.	Nó không phải là buồn cười.
Tom and Mary walked out of the classroom.	Tom và Mary bước ra khỏi lớp học.
Let me watch it again, Tom.	Để tôi xem lại lần nữa, Tom.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
I didn't realize you were so hungry.	Tôi đã không nhận ra bạn đang rất đói.
Tom has not been found yet.	Tom vẫn chưa được tìm thấy.
My legs hurt from sitting on the tatami.	Chân tôi đau vì ngồi trên tatami.
Don't worry about anything.	Bạn đừng lo lắng về điều gì.
Tom seems to be the wise man.	Tom có ​​vẻ là người khôn ngoan.
Tom was never a dancer.	Tom chưa bao giờ là một vũ công.
You don't cry as much as before.	Bạn không còn khóc nhiều như trước nữa.
Now we need to decide what we should do.	Bây giờ chúng ta cần phải quyết định những gì chúng ta nên làm.
Tom could have told us what we wanted to know.	Tom có ​​thể đã cho chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn biết.
Who wants to hurt Tom?	Ai muốn làm tổn thương Tom?
Tom and Mary have been in Australia for three years.	Tom và Mary đã ở Úc được ba năm.
Tom doesn't have to say anything if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói bất cứ điều gì nếu anh ấy không muốn.
You don't happen to know where Tom is, do you?	Bạn không tình cờ biết Tom ở đâu, phải không?
Tom seems oblivious to Mary's past.	Tom dường như không biết gì về quá khứ của Mary.
I will go back there now.	Tôi sẽ trở lại đó ngay bây giờ.
Inflation remained very low in 2016, down from an average of 4% in 2014.	Lạm phát vẫn ở mức rất thấp trong năm 2016, giảm so với mức trung bình 4% của năm 2014.
Both Tom and I looked at Mary.	Cả tôi và Tom đều nhìn Mary.
Tom told us that he would do it.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
I didn't even think about that.	Tôi thậm chí không nghĩ về điều đó.
The test was not as difficult as I expected.	Bài kiểm tra không khó như tôi mong đợi.
Buying things you normally use in bulk can save you money.	Mua những thứ bạn thường sử dụng với số lượng lớn có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.
Tom seems to want to learn French.	Tom dường như muốn học tiếng Pháp.
Tom made some good points.	Tom đã nêu ra một số điểm tốt.
Tom should be more careful.	Tom nên cẩn thận hơn.
The pigeon has flown into the cage.	Chim bồ câu đã bay vào chuồng.
Tom has bone cancer.	Tom bị ung thư xương.
Tom lights a match and then lights a candle with it.	Tom đốt một que diêm và sau đó thắp nến bằng nó.
Tom says he doesn't think Mary will let John drive.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ để John lái xe.
She didn't want him dead.	Cô không muốn anh chết.
You don't have to come tomorrow.	Bạn không cần phải đến vào ngày mai.
Last night Tom slept on the porch.	Đêm qua Tom ngủ ngoài hiên.
Tom has done this before, right?	Tom đã làm điều này trước đây, phải không?
I usually start my day with a hearty breakfast.	Tôi thường bắt đầu ngày mới với một bữa sáng thịnh soạn.
Tom is a creative kid.	Tom là một đứa trẻ sáng tạo.
Will you continue to interrupt us?	Bạn sẽ tiếp tục làm gián đoạn chúng tôi?
Tom says he is innocent.	Tom nói rằng anh ấy vô tội.
I think there's a good chance that Tom will do it.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ làm được điều đó.
Tom and I are like brothers.	Tom và tôi giống như anh em.
I have a plan to get us out of here.	Tôi có một kế hoạch để đưa chúng ta ra khỏi đây.
I don't think Tom will be here.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây.
I climbed Mount Fuji last month for the first time.	Tôi đã leo núi Phú Sĩ vào tháng trước lần đầu tiên.
Tom seemed sympathetic.	Tom có ​​vẻ thông cảm.
Tom is a ball boy.	Tom là một cậu bé bóng.
Tom says Mary is not safe.	Tom nói Mary không an toàn.
Bourbon is made from corn.	Bourbon được làm từ ngô.
I have heard about that.	Tôi đã nghe nói về điều đó.
Tom goes out drinking almost every evening.	Tom hầu như đi uống rượu vào mỗi buổi tối.
You will have another chance.	Bạn sẽ có một cơ hội khác.
A car sped up and collided with Tom.	Một chiếc ô tô lao tới gần va vào Tom.
Tom will stay, won't he?	Tom sẽ ở lại, phải không?
Tom hugged each of us.	Tom ôm từng người chúng tôi.
I think Tom is not as old as I am.	Tôi nghĩ rằng Tom không già như tôi.
I know Tom is a talented chess player.	Tôi biết Tom là một kỳ thủ cờ vua tài năng.
What killed Tom?	Điều gì đã giết Tom?
It's no secret that Tom's opinion is different from yours.	Không có gì bí mật khi ý kiến ​​của Tom khác với ý kiến ​​của bạn.
Tom says that he has never seen Mary.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mary.
Unlucky Tom.	Tom đen đủi.
My mother is an early riser.	Mẹ tôi là người dậy sớm.
Tom says he doesn't regret what he did.	Tom nói rằng anh ấy không rất hối tiếc về những gì mình đã làm.
I didn't know Tom would be so happy to do that.	Tôi không biết Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
There's a half-eaten pizza in the fridge.	Có một cái bánh pizza ăn dở trong tủ lạnh.
I thought you said you wouldn't come today.	Tôi tưởng rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến hôm nay.
I don't like your dog.	Tôi không thích con chó của bạn.
The questionnaire sample was properly distributed.	Mẫu bảng câu hỏi đã được phân phối đúng cách.
Tom went home.	Tom đã đi về nhà.
I have reported on the problem.	Tôi đã phản ánh về vấn đề.
What are the three things that are most important to you?	Ba điều gì là quan trọng nhất đối với bạn?
Now Tom is thirty years old.	Bây giờ Tom đã ba mươi tuổi.
Mary often quarreled with her husband.	Mary thường xuyên cãi vã với chồng.
Something told me Tom was wrong.	Có điều gì đó nói với tôi rằng Tom đã sai.
I will be there for a month.	Tôi sẽ ở đó cả tháng.
I would like to speak to Tom privately for a moment.	Tôi muốn nói chuyện riêng với Tom trong giây lát.
The more you give, the more you get back.	Bạn cho đi càng nhiều, bạn càng nhận lại nhiều hơn.
Simulation doesn't always prepare you for the real thing.	Mô phỏng không phải lúc nào cũng giúp bạn chuẩn bị cho điều thực tế.
What are my chances of survival?	Cơ hội sống sót của tôi là gì?
Tom and Mary's marriage was strained by the frequent intervention of Mary's mother.	Cuộc hôn nhân của Tom và Mary đã gây căng thẳng lớn bởi sự can thiệp thường xuyên của mẹ Mary.
Isn't there anything they can do for you?	Không có bất cứ điều gì họ có thể làm cho bạn?
He admitted he took bribes.	Anh ta thừa nhận mình đã nhận hối lộ.
I understand you are friends with Tom.	Tôi hiểu bạn là bạn với Tom.
You are still here.	Bạn vẫn ở đây.
I always knew I couldn't do it.	Tôi luôn biết mình không thể làm được.
How does Tom know that Mary won't do it?	Làm sao Tom biết rằng Mary sẽ không làm điều đó?
I don't like people who can't control their emotions.	Tôi không thích những người không kiểm soát được cảm xúc của mình.
The US Secretary of State is trying to broker a ceasefire between the warring parties.	Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đang cố gắng môi giới một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
Tom is not only friendly but also very generous.	Tom không chỉ thân thiện mà còn rất hào phóng.
We have to appoint a new teacher soon.	Chúng ta phải sớm bổ nhiệm một giáo viên mới.
Tom found some skeletons in a cupboard while he was researching his family history.	Tom đã tìm thấy một số bộ xương trong tủ khi anh ấy đang nghiên cứu lịch sử gia đình của mình.
I finished reading the book that Tom gave me yesterday.	Tôi đã đọc xong cuốn sách mà Tom đưa cho tôi ngày hôm qua.
I'm dying to find out what Tom said.	Tôi đang chết để tìm hiểu những gì Tom đã nói.
Someone is waiting for you.	Có ai đó đang đợi bạn.
My sister often borrows my clothes.	Em gái tôi thường mượn quần áo của tôi.
I am completely confused.	Tôi hoàn toàn bối rối.
You will talk to me.	Bạn sẽ nói chuyện với tôi.
You don't want to look at it?	Bạn không muốn nhìn vào nó?
You should tell Tom that Mary is not going to stay.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary không định ở lại.
Tom and Mary told me they were very poor.	Tom và Mary nói với tôi rằng họ rất nghèo.
Tom never seems to age.	Tom dường như không bao giờ già đi.
Tom tells Mary that he doesn't have enough money to buy what she wants.	Tom nói với Mary rằng anh không có đủ tiền để mua những thứ cô ấy muốn.
I used to think doing this was easy.	Tôi từng nghĩ làm điều này thật dễ dàng.
Tom knows I'll be late.	Tom biết tôi sẽ đến muộn.
This is the part of town where I grew up.	Đây là một phần của thị trấn nơi tôi lớn lên.
Tom has no plans to be there.	Tom không có kế hoạch ở đó.
Would you please order a copy of the book from the publisher?	Bạn có vui lòng đặt một bản sao của cuốn sách từ nhà xuất bản không?
Tom will probably be tired when he gets home.	Tom có ​​lẽ sẽ mệt khi về đến nhà.
Why are people acting like this is such a big deal?	Tại sao mọi người hành động như thế này là một vấn đề lớn như vậy?
I don't really want to sing.	Tôi không thực sự muốn hát.
We have methods.	Chúng tôi có phương pháp.
Who did Tom play with?	Tom đã chơi nhạc với ai?
Have you ever eaten anything Tom cooks?	Bạn đã bao giờ ăn bất cứ thứ gì Tom nấu chưa?
Tom is from Boston, isn't he?	Tom đến từ Boston, phải không?
Mary misses her husband.	Mary nhớ chồng con.
Tom says he thinks Mary is not in Australia.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không ở Úc.
Tom sat at his desk, staring out the window.	Tom ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
I know that Tom doesn't know for sure when Mary will do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chắc chắn khi nào Mary sẽ làm điều đó.
I know Tom doesn't want to be the next to do it.	Tôi biết Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I just need a few hours sleep.	Tôi chỉ cần ngủ vài giờ.
Tom thinks you know Mary.	Tom nghĩ rằng bạn biết Mary.
Don't rush me.	Đừng vội vàng với tôi.
Tom is convinced that he doesn't need to do it.	Tom tin chắc rằng anh ta không cần phải làm điều đó.
Why is this on the floor?	Tại sao cái này lại nằm trên sàn nhà?
Tom has a three-year-old brother.	Tom có ​​một anh trai ba tuổi.
Do you think Tom will come soon?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm?
Tom tells Mary that he has seen John.	Tom nói với Mary rằng anh đã nhìn thấy John.
Tom plans to get here by 2:30.	Tom dự định đến đây trước 2:30.
Tom often tells me about what he does at work.	Tom thường nói với tôi về những gì anh ấy đã làm trong công việc.
I don't think Tom knows much about Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về nước Úc.
I won't be able to buy everything I need.	Tôi sẽ không thể mua mọi thứ tôi cần.
Tom says he has work to do.	Tom nói rằng anh ấy có những việc cần phải làm.
Ducks eat worms, crustaceans, aquatic insects and algae.	Vịt ăn giun, giáp xác, côn trùng thủy sinh và tảo.
Tom is an old scammer.	Tom là một kẻ lừa đảo cũ.
I don't need you to tell me how to do it.	Tôi không cần bạn nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Neither Tom nor Mary spend much time alone in his room.	Cả Tom và Mary đều không dành nhiều thời gian một mình trong phòng của anh ấy.
Tom and Mary are both very tall.	Tom và Mary đều rất cao.
I was not injured in the accident.	Tôi không bị thương trong vụ tai nạn.
Tom did it this morning so he wouldn't have to do it tomorrow.	Tom đã làm việc đó vào sáng nay để không phải làm việc đó vào ngày mai.
I know I will never forget that scene.	Tôi biết tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó.
You know that both Tom and John love you, right?	Bạn biết rằng cả Tom và John đều yêu bạn, phải không?
Tom is not interested in the idea.	Tom không quan tâm đến ý tưởng này.
I can stay in Boston for three more days.	Tôi có thể ở lại Boston trong ba ngày nữa.
I am not the one who took these pictures.	Tôi không phải là người chụp những bức ảnh này.
Tom's dog hates me.	Con chó của Tom ghét tôi.
I still can't speak French very well.	Tôi vẫn không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
I was locked.	Tôi đã bị khóa.
I don't know what could happen to it.	Tôi không biết điều gì có thể xảy ra với nó.
We should cultivate our minds by reading good books.	Chúng ta nên trau dồi trí óc bằng cách đọc những cuốn sách hay.
Tom needs to pay for everything.	Tom cần phải trả tiền cho mọi thứ.
Playing the piano is her favorite pastime.	Chơi piano là thú tiêu khiển yêu thích của cô.
I tried to help Tom, but he wouldn't let me.	Tôi đã cố gắng giúp Tom, nhưng anh ấy không cho phép tôi.
I think I'll do it this afternoon.	Tôi nghĩ tôi sẽ làm được điều đó vào chiều nay.
Tom didn't tell Mary why he needed her help.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy cần sự giúp đỡ của cô ấy.
Tom asked the police for protection.	Tom đã yêu cầu cảnh sát bảo vệ.
You seem to disagree.	Bạn có vẻ không đồng ý.
I don't know when Tom started learning French.	Tôi không biết Tom bắt đầu học tiếng Pháp từ khi nào.
I don't think you will do it again.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó một lần nữa.
We will have the element of surprise on our side.	Chúng tôi sẽ có yếu tố bất ngờ về phía chúng tôi.
Currently he lives alone and the rest of the world means nothing to him.	Hiện tại anh ấy sống một mình và phần còn lại của thế giới không có ý nghĩa gì đối với anh ấy.
This is not the best way to learn.	Đây không phải là cách tốt nhất để học.
You don't think you will come back here?	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ quay lại đây?
I assume you don't want to come with us.	Tôi cho rằng bạn không muốn đi cùng chúng tôi.
Tom is wondering if any of his kids will remember that today is Father's Day.	Tom đang tự hỏi liệu có đứa trẻ nào của anh ấy sẽ nhớ rằng hôm nay là Ngày của Cha không.
Tom will be here this afternoon.	Tom sẽ ở đây vào chiều nay.
I tried to start my car.	Tôi đã cố gắng khởi động xe của mình.
I cannot deny that.	Tôi không thể phủ nhận điều đó.
I was quite surprised at their bad manners.	Tôi khá ngạc nhiên về cách cư xử tồi tệ của họ.
Tom is stubborn, isn't he?	Tom là người cố chấp, phải không?
Never mention that again.	Đừng bao giờ đề cập đến điều đó một lần nữa.
Tom said Mary was very excited.	Tom nói Mary rất phấn khích.
I'm not the most popular kid in school, but I have a lot of friends.	Tôi không phải là đứa trẻ nổi tiếng nhất trường, nhưng tôi có rất nhiều bạn.
Why does this lizard have five legs?	Tại sao con thằn lằn này có năm chân?
Is that a stapler?	Đó có phải là kim bấm không?
Tom still has feelings for you.	Tom vẫn còn tình cảm với bạn.
Where can I find a coffee shop that is open late?	Tôi có thể tìm một quán cà phê mở cửa muộn ở đâu?
Tom wants to arrange a meeting.	Tom muốn sắp xếp một cuộc họp.
I turned off the light and left the room.	Tôi tắt đèn và rời khỏi phòng.
They look very realistic.	Chúng trông rất thực tế.
Tom told me he would wait.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi.
Tom can come with us if he wants.	Tom có ​​thể đi với chúng tôi nếu anh ấy muốn.
You should try to be a little more patient.	Bạn nên cố gắng kiên nhẫn hơn một chút.
Tom says Mary hopes you will help her.	Tom nói Mary hy vọng bạn sẽ giúp cô ấy.
French is not easy to master.	Tiếng Pháp không dễ để thành thạo.
Do you think Mary will date me?	Bạn có nghĩ Mary sẽ hẹn hò với tôi không?
Tom is getting chills.	Tom đang trở nên ớn lạnh.
Tom needs to go away.	Tom cần phải đi xa.
Tom said he wanted to make sure we didn't make the same mistakes he did.	Tom nói rằng anh ấy muốn đảm bảo rằng chúng tôi không mắc phải những sai lầm tương tự như anh ấy đã làm.
Tom doesn't want to see the results.	Tom không muốn xem kết quả.
I think you want to see this.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn xem cái này.
Tom is absolutely correct.	Tom hoàn toàn chính xác.
Tom deserves to be punished.	Tom đáng bị trừng phạt.
I'm the only one who knows what the problem is.	Tôi là người duy nhất biết vấn đề là gì.
Tom will never be able to do that again, right?	Tom sẽ không bao giờ có thể làm điều đó một lần nữa, phải không?
I have deposited money in the bank.	Tôi đã gửi tiền vào ngân hàng.
Tom has a weak will.	Tom có ​​một ý chí yếu.
What distinguishes Tom from his peers?	Điều gì phân biệt Tom với các bạn cùng tuổi?
Tom looks a little excited.	Tom có ​​vẻ hơi phấn khích.
Try some caviar.	Hãy thử một chút trứng cá muối.
Tom was completely surprised by Mary's suggestion.	Tom hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của Mary.
I won't let you fall.	Tôi sẽ không để bạn gục ngã.
Tom told me he didn't want to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
Tom and Mary are still holding out hope that their son will be found alive.	Tom và Mary vẫn đang nuôi hy vọng rằng con trai của họ sẽ được tìm thấy còn sống.
I am extremely happy.	Tôi vô cùng hạnh phúc.
Tom goes to bed after dinner.	Tom đi ngủ sau bữa tối.
We should not let others know that we did it.	Chúng ta không nên để người khác biết rằng chúng ta đã làm điều đó.
This clock increases by one minute per day.	Đồng hồ này tăng một phút mỗi ngày.
Tom thought Mary would be nervous doing that.	Tom nghĩ Mary sẽ lo lắng khi làm điều đó.
Did you know there are several foxes that live on this mountain?	Bạn có biết có một vài con cáo sống trên ngọn núi này không?
I love cuddling cats.	Tôi thích ôm ấp những con mèo.
He is listening to the news on the radio.	Anh ấy đang nghe tin tức trên radio.
She is so gullible that she will believe anything you tell her.	Cô ấy cả tin đến mức sẽ tin bất cứ điều gì bạn nói với cô ấy.
I cannot be treated like this.	Tôi không thể bị đối xử như thế này.
Mary doesn't wear makeup.	Mary không trang điểm.
Tom is riding right now.	Tom đang lên ngựa ngay bây giờ.
I was thinking about something we could do, Tom.	Tôi đã nghĩ về điều gì đó mà chúng ta có thể làm, Tom.
Too bad you didn't take my advice.	Thật tệ là bạn đã không nghe theo lời khuyên của tôi.
He was driving at more than 120 km/h when the accident happened.	Anh ta đang lái xe với tốc độ hơn 120 km / h khi vụ tai nạn xảy ra.
I am satisfied with your work so far.	Tôi hài lòng với công việc của bạn cho đến nay.
I couldn't help but admire him.	Tôi không khỏi ngưỡng mộ anh ấy.
Tom glanced at the paper.	Tom liếc nhìn tờ giấy.
Tom wants to see me.	Tom muốn gặp tôi.
That's why they want to talk to you.	Đó là lý do tại sao họ muốn nói chuyện với bạn.
Tom graduated from Harvard in 2013.	Tom tốt nghiệp Harvard năm 2013.
Tom studied music theory.	Tom học lý thuyết âm nhạc.
Tom thinks you should talk to Mary.	Tom nghĩ bạn nên nói chuyện với Mary.
I don't cook.	Tôi không nấu ăn.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình cần phải làm gì.
Life without love is just utter nonsense.	Cuộc sống mà không có tình yêu chỉ là hoàn toàn vô nghĩa.
I know that Tom won't let me do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
Tom said he thought Mary would be embarrassed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ xấu hổ.
Everyone knows Tom doesn't want to be here.	Mọi người đều biết Tom không muốn ở đây.
Tom wipes his cell phone.	Tom lau sạch điện thoại di động của mình.
Tom is awake, but Mary is not.	Tom tỉnh táo, nhưng Mary thì không.
What does Tom have against me?	Tom có ​​gì chống lại tôi?
Do you think Tom knows I want to go to Australia?	Bạn có nghĩ Tom biết tôi muốn đi Úc không?
Sir, I will have to dissolve the entire council.	Thưa Ngài, tôi sẽ phải giải tán toàn bộ hội đồng.
Tom will be in Boston next year.	Tom sẽ ở Boston vào năm sau.
Tom says that Mary is not drunk.	Tom nói rằng Mary không say.
That's not a fair question.	Đó không phải là một câu hỏi công bằng.
There's some ketchup in the fridge.	Có một ít tương cà trong tủ lạnh.
I wonder if Tom can do the same.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​làm được như vậy không.
I think for many people learning trigonometric functions makes no sense.	Tôi nghĩ rằng đối với nhiều người việc học các hàm lượng giác là vô nghĩa.
Tom asks Mary to turn on the TV.	Tom yêu cầu Mary bật TV lên.
He represented his class at the meeting.	Anh ấy đại diện cho lớp của mình tại cuộc họp.
Tom has no motivation to do that.	Tom không có động lực để làm điều đó.
I usually buy food for Tom.	Tôi thường mua đồ ăn cho Tom.
The scandal quickly swept the rug.	Vụ bê bối nhanh chóng bị cuốn theo tấm thảm.
I didn't tell Tom you were a drummer.	Tôi không nói với Tom rằng bạn là một tay trống.
I certainly don't think that's the case.	Tôi chắc chắn không nghĩ rằng đó là trường hợp.
I never realized how much Tom wanted to go to Boston.	Tôi chưa bao giờ nhận ra Tom muốn đến Boston đến mức nào.
Tom is wearing a polo shirt.	Tom đang mặc một chiếc áo sơ mi polo.
Tom thought that Mary would be surprised.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ngạc nhiên.
I'm about to lose my mind.	Tôi sắp mất trí rồi.
Tom wondered why Mary was wearing black.	Tom thắc mắc tại sao Mary lại mặc đồ đen.
After a round of golf, we enjoyed a drink in the new clubhouse.	Sau khi chơi gôn, chúng tôi thưởng thức đồ uống trong nhà câu lạc bộ mới.
I am a teacher.	Tôi là giáo viên.
I did not receive a single letter from Tom.	Tôi không nhận được dù chỉ một lá thư từ Tom.
I know Tom is a little taller than Mary.	Tôi biết Tom cao hơn Mary một chút.
Tom had to cancel his Australia trip.	Tom đã phải hủy chuyến đi Úc của mình.
I doubt Tom will be absent.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ vắng mặt.
You are very drunk.	Bạn rất say.
Tom is drunk.	Tom say rồi.
Tom said that he knew that Mary was the one who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary là người đã làm điều đó.
Something is wrong.	Có điều gì đó không ổn.
Tom asked me to pass him the salt and pepper.	Tom yêu cầu tôi chuyển cho anh ấy muối và hạt tiêu.
Tom was probably crying.	Tom có ​​lẽ đã khóc.
She has been married to him for two years.	Cô đã kết hôn với anh ta được hai năm.
You should not trust your memory too much.	Bạn không nên quá tin tưởng vào trí nhớ của mình.
Tom can get the ax.	Tom có ​​thể nhận được cái rìu.
Tom says he plans to move on.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch tiếp tục.
She's very pretty, isn't she?	Cô ấy rất xinh phải không?
You can't leave me here alone with Tom.	Bạn không thể để tôi ở đây một mình với Tom.
I want to spend more time playing and less time working.	Tôi muốn dành nhiều thời gian chơi hơn và ít thời gian hơn để làm việc.
This is a triangle.	Đây là một hình tam giác.
Who will choose this tab?	Ai sẽ chọn tab này?
Tom and Mary are in the office waiting.	Tom và Mary đang ở trong văn phòng chờ đợi.
You need to cut the grass.	Bạn cần cắt cỏ.
Ask Tom to come inside.	Hãy yêu cầu Tom vào trong.
I want to know what's going on.	Tôi muốn biết những gì đang xảy ra.
Our rent is too expensive, so we are looking for another apartment.	Giá thuê của chúng tôi quá đắt, vì vậy chúng tôi đang tìm một căn hộ khác.
Tom believes that Mary should do it.	Tom tin rằng Mary nên làm điều đó.
No other casualties were reported.	Không có thương vong nào khác được báo cáo.
I always leave my umbrella on the train.	Tôi luôn để ô trên tàu.
Tom thought Mary might not be allowed to do that.	Tom nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó.
No need to rush everything.	Không cần phải gấp gáp mọi thứ.
Tom is not a dancer.	Tom không phải là một vũ công.
No one will ask you any questions.	Sẽ không có ai hỏi bạn bất kỳ câu hỏi nào.
We ran past Tom.	Chúng tôi đã chạy qua Tom.
Tom eats nattō every morning.	Tom ăn nattō mỗi sáng.
It's hard to believe, isn't it?	Thật khó tin phải không?
Tom buried his face in his hands and sobbed uncontrollably.	Tom vùi mặt vào tay mình và khóc nức nở không kìm chế được.
Tom is not in the bed upstairs.	Tom không ở trên giường trên lầu.
Tom is studying French grammar.	Tom đang học ngữ pháp tiếng Pháp.
I think Tom is probably older than you think.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​lẽ già hơn bạn nghĩ.
You need to remember that Tom did it even though we asked him not to.	Bạn cần nhớ rằng Tom đã làm điều đó mặc dù chúng tôi yêu cầu anh ấy không làm vậy.
Tom told us he can't eat peanuts.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy không thể ăn đậu phộng.
Tom gave Mary a message.	Tom đã đưa cho Mary một tin nhắn.
I will not report any of this.	Tôi sẽ không báo cáo bất kỳ điều này.
You don't like apples?	Bạn không thích táo?
Tom isn't left-handed is he?	Tom không thuận tay trái phải không?
I'm sure I can reach him by phone.	Tôi chắc chắn rằng tôi có thể liên lạc với anh ấy qua điện thoại.
If you're going anywhere, you'd better tell your mother first.	Nếu đi đâu, tốt hơn hết bạn nên nói với mẹ mình trước.
You are indeed correct.	Bạn thực sự đúng.
These clothes are made of 100% wool.	Những bộ quần áo này được làm bằng 100% len.
Tom knows I'm busy.	Tom biết tôi bận.
Tom says he knows that Mary might want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể muốn làm điều đó một mình.
Looks like you're not shocked.	Có vẻ như bạn không bị sốc.
I think I should tell Tom we won't do that anymore.	Tôi nghĩ tôi nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ không làm như vậy nữa.
Tom would never have done it without help.	Tom sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom had a girlfriend last year. 	Tom đã có bạn gái vào năm ngoái.
I don't know about now.	Tôi không biết về bây giờ.
You don't happen to know a man named Tom Jackson, do you?	Bạn không tình cờ biết một người tên là Tom Jackson, phải không?
Tom says Mary knows he doesn't want to do that anymore.	Tom nói Mary biết anh ấy không muốn làm điều đó nữa.
Tom is willing to pay.	Tom sẵn sàng trả tiền.
I don't think I'll let Tom do it alone.	Tôi không nghĩ là tôi sẽ để Tom làm điều đó một mình.
The man talking to our boss is Hiroshi.	Người đàn ông đang nói chuyện với sếp của chúng tôi là Hiroshi.
Our goal remains the same.	Mục tiêu của chúng tôi vẫn như cũ.
You are quite calm and cool and are collected for those who have a big presentation tomorrow.	Bạn khá điềm tĩnh và mát mẻ và được thu thập cho những người có bài thuyết trình lớn vào ngày mai.
Would it be better if Tom wasn't there?	Sẽ tốt hơn nếu Tom không ở đó?
It was an absolute waste of time.	Đó là một sự lãng phí thời gian tuyệt đối.
He borrowed some money from his father as a last resort.	Anh đã vay một số tiền từ cha mình như một biện pháp cuối cùng.
Tom isn't very reliable, is he?	Tom không đáng tin cậy lắm phải không?
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
Tom probably won't have a good time doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không có thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
Can't you help me a little?	Bạn không thể giúp tôi một chút được không?
It's not unusual to hear wolves howling around here.	Không có gì lạ khi nghe thấy tiếng sói tru xung quanh đây.
Tom just said no.	Tom chỉ nói không.
This time Tom was right.	Lần này Tom đã đúng.
Has Tom ever seen you do that?	Tom đã bao giờ thấy bạn làm như vậy chưa?
Tom just stood there and said nothing.	Tom chỉ đứng đó và không nói điều gì.
We won't force anyone to do that.	Chúng tôi sẽ không ép buộc bất kỳ ai làm điều đó.
I don't think there's anything in the box.	Tôi không nghĩ rằng có bất cứ thứ gì trong hộp.
This company sold unsafe products.	Công ty này đã bán các sản phẩm không an toàn.
Tom and Mary do a lot of things together.	Tom và Mary làm rất nhiều việc cùng nhau.
I don't think you'll ever talk to me again.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nói chuyện với tôi một lần nữa.
Tom told me that he thought Mary was incorrect.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không chính xác.
I have not had lunch yet.	Tôi chưa ăn trưa.
Tom will most likely have a good time doing it.	Tom rất có thể sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm điều đó.
They didn't offer me anything to drink.	Họ không mời tôi uống gì cả.
The meat was tender.	Thịt đã mềm.
Don't eat a lot of bread.	Đừng ăn nhiều bánh mì.
Tom is trying to figure out what he needs to do.	Tom đang cố gắng tìm ra những gì anh ấy cần làm.
That's not how the word is pronounced.	Đó không phải là cách mà từ đó được phát âm.
People don't like to swim against the current.	Mọi người không thích bơi ngược dòng nước.
I don't think it will be easy to find Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ dàng tìm thấy Tom.
Would you like Tom to do that to you?	Bạn có muốn Tom làm điều đó với bạn không?
Tom thinks Mary knows who he is.	Tom nghĩ rằng Mary biết anh ta là ai.
Tom is injured.	Tom bị thương.
He's fast.	Anh ấy nhanh.
Tom said that Mary knew John might have to do it today.	Tom nói rằng Mary biết John có thể phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is not smart enough to do something like that.	Tom không đủ thông minh để làm điều gì đó như vậy.
I contacted them the day before, but I couldn't get a reply.	Tôi đã liên lạc với họ vào ngày hôm trước, nhưng tôi không thể nhận được câu trả lời.
I advised Tom not to go to Australia with Mary.	Tôi đã khuyên Tom không nên đến Úc với Mary.
Waxing is a painful but essential part of most women's beauty routine.	Waxing là một công việc đau đớn nhưng cần thiết trong thói quen làm đẹp của hầu hết phụ nữ.
Some things cannot be explained.	Một số điều không thể được giải thích.
Tom wants to hone his skills as a photographer.	Tom muốn trau dồi kỹ năng của mình với tư cách là một nhiếp ảnh gia.
I don't care about it.	Tôi không quan tâm đến nó.
I'll call the Jacksons.	Tôi sẽ gọi cho Jacksons.
I thought Tom was going to Australia with Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc với Mary.
Tom knows he has to do it today.	Tom biết anh ấy phải làm điều đó hôm nay.
We think Tom can help us win.	Chúng tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp chúng tôi giành chiến thắng.
I know that Tom can do it again.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm điều đó một lần nữa.
Tom is a miser.	Tom là một người keo kiệt.
I cannot unlock this door.	Tôi không thể mở khóa cửa này.
Do you really like the way Tom does it?	Bạn có thực sự thích cách Tom làm điều đó?
He says his son can count to 100 now.	Anh ấy nói rằng con trai anh ấy có thể đếm đến 100 bây giờ.
I am still very undecided.	Tôi vẫn còn rất chưa quyết định.
Tom was impressed.	Tom rất ấn tượng.
Voting started again at noon.	Cuộc bỏ phiếu lại bắt đầu vào buổi trưa.
Looks like I'm not well.	Có vẻ như tôi không khỏe.
The results are completely dependent on your own efforts.	Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn.
Tom walked along Park Street, looking for Mary's house.	Tom đi dọc phố Park, tìm nhà Mary.
I'm still not completely convinced.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
I want someone to tell me why Tom is not here today.	Tôi muốn ai đó cho tôi biết tại sao Tom không ở đây hôm nay.
The crowd is cheering.	Đám đông đang cổ vũ.
I don't like the way Tom smiles.	Tôi không thích cách Tom cười.
This is not the first time Tom has been late.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom đến muộn.
Tom calls me lazy.	Tom gọi tôi là kẻ lười biếng.
Tom didn't tell you about what happened to Mary, did he?	Tom đã không nói với bạn về những gì đã xảy ra với Mary, phải không?
Tom has found a good hiding place.	Tom đã tìm thấy một nơi ẩn nấp tốt.
I met Mary yesterday.	Tôi đã gặp Mary ngày hôm qua.
I had the opportunity to do that while I was in Boston.	Tôi đã có cơ hội làm điều đó khi tôi ở Boston.
I have a lot of things I want to do.	Tôi có rất nhiều thứ tôi muốn làm.
She won't even look at the offer.	Cô ấy thậm chí sẽ không nhìn vào lời đề nghị.
What do you think of the way Tom has behaved lately?	Bạn nghĩ gì về cách Tom đã cư xử gần đây?
I definitely miss Tom.	Tôi chắc chắn nhớ Tom.
I don't know how to ski very well.	Tôi không biết trượt tuyết cho lắm.
Tom tried to get Mary's attention, but he couldn't.	Tom đã cố gắng thu hút sự chú ý của Mary, nhưng anh ấy không thể.
Tom thinks you'll like this.	Tom nghĩ rằng bạn sẽ thích điều này.
I'm not sure I want Tom to work for us.	Tôi không chắc mình muốn Tom làm việc cho chúng tôi.
They left Tom behind.	Họ đã bỏ lại Tom.
I don't even care.	Tôi thậm chí không quan tâm.
It is not a threat.	Nó không phải là một mối đe dọa.
Tom has fewer friends than I do.	Tom có ​​ít bạn bè hơn tôi.
I don't think I'm the right person for the job.	Tôi không nghĩ rằng mình là người phù hợp với công việc.
Her story reminds me of the good old days.	Câu chuyện của cô ấy khiến tôi nhớ lại những ngày xưa êm đẹp.
Tom was inside.	Tom đã ở bên trong.
That's not what we want to do.	Đó không phải là những gì chúng tôi muốn làm.
Tom did it the way Mary told him to.	Tom đã làm điều đó theo cách Mary đã nói với anh ấy.
Tom is the one who did this for you.	Tom là người đã làm điều này cho bạn.
There are many small restaurants and cafes in this area.	Có rất nhiều nhà hàng và quán cà phê nhỏ trong khu vực này.
How old were you when you started learning French?	Bạn bắt đầu học tiếng Pháp bao nhiêu tuổi?
I want to know why you think we should do this.	Tôi muốn biết tại sao bạn nghĩ chúng ta nên làm điều này.
Should we tell them we made a mistake?	Chúng ta có nên nói với họ rằng chúng ta đã mắc sai lầm không?
Tom doesn't know where Mary is.	Tom không biết Mary đang ở đâu.
Tom forged his mother's signature.	Tom đã giả mạo chữ ký của mẹ mình.
Tom says he doesn't want to ask Mary for help.	Tom nói rằng anh ấy không muốn nhờ Mary giúp đỡ.
Being abused by the owner, this dog is a sad thing.	Bị chủ nhân ngược đãi, chú chó này quả là một điều đáng buồn.
We haven't seen much of Tom since Mary committed suicide.	Chúng tôi không gặp nhiều về Tom kể từ khi Mary tự tử.
I don't love Tom as much as he loves me.	Tôi không yêu Tom nhiều như anh ấy yêu tôi.
He was unable to achieve his goal.	Anh ấy đã không thể đạt được mục tiêu của mình.
Do you want me to put Tom to bed?	Bạn có muốn tôi đưa Tom đi ngủ không?
The cat crept toward the bird.	Con mèo rón rén về phía con chim.
Something is wrong with this car's engine.	Có gì đó không ổn với động cơ của chiếc xe này.
Please don't forget to bring a sandwich.	Xin đừng quên mang theo một chiếc bánh mì sandwich.
I don't want to sell this.	Tôi không muốn bán cái này.
“No one gets mad at me,” I told myself.	“Không ai nổi giận với tôi cả,” tôi tự nhủ.
Tom is not a superstar.	Tom không phải là một siêu sao.
Tom doesn't think Mary will make it before 2:30.	Tom không nghĩ Mary sẽ làm được điều đó trước 2:30.
I know Tom works very hard.	Tôi biết Tom làm việc rất chăm chỉ.
I told Tom not to drink too much.	Tôi đã nói với Tom đừng uống quá nhiều.
When was the last time you went swimming with Tom?	Lần cuối cùng bạn đi bơi với Tom là khi nào?
I have had a slight fever since this morning.	Tôi đã bị sốt nhẹ từ sáng nay.
I won't let you ride again.	Tôi sẽ không cho bạn đi xe nữa.
Tom said he was glad we could be there.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì chúng tôi có thể ở đó.
Tom learns that Mary is John's girlfriend.	Tom biết rằng Mary là bạn gái của John.
I read that book while in the hospital.	Tôi đã đọc cuốn sách đó khi đang ở trong bệnh viện.
Tom reached for his glass of milk.	Tom với lấy ly sữa của mình.
You exaggerated, didn't you?	Bạn đã phóng đại, phải không?
You did that yesterday, didn't you?	Bạn đã làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
Grilling is not allowed here.	Không được phép nướng thịt ở đây.
You're still not done here, are you?	Bạn vẫn chưa hoàn thành ở đây, phải không?
What did the announcement just say?	Thông báo vừa nói lên điều gì?
Most of those men worked in the mines.	Phần lớn những người đàn ông đó làm việc trong mỏ.
Tom says he doesn't think Mary ever did.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary đã từng làm như vậy.
Tom uses it.	Tom sử dụng nó.
I think I'm pretty brave.	Tôi nghĩ tôi khá dũng cảm.
Tom tried to make amends with his children for neglecting them too much when they were young.	Tom đã cố gắng sửa đổi với các con của mình vì đã bỏ bê chúng quá nhiều khi chúng còn nhỏ.
I don't think it's a good idea to do that.	Tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến ​​hay khi làm điều đó.
Tom knows I'm upset.	Tom biết tôi đang bực mình.
Eating with salt and pepper will taste better.	Ăn với muối tiêu sẽ ngon hơn.
Tom and I are not cowards.	Tom và tôi không phải là kẻ hèn nhát.
Tom is wearing a coat that is too big for him.	Tom đang mặc một chiếc áo khoác quá rộng đối với anh ấy.
Tom was scolded by his boss for being late for work.	Tom bị sếp mắng vì đi làm muộn.
I don't think Tom is a friendly person.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người thân thiện.
Tom should not spend too much.	Tom không nên tiêu quá nhiều.
Tom didn't seem bored at all.	Tom không có vẻ gì là buồn chán.
June is not as hot as July.	Tháng sáu không nóng như tháng bảy.
I don't know how to play jazz.	Tôi không biết chơi nhạc jazz.
Mary accidentally left Tom's cell phone in the wash.	Mary vô tình để điện thoại di động của Tom qua chỗ rửa.
I have been a teacher for five years.	Tôi đã là một giáo viên được năm năm.
Both Tom and Mary lied to you.	Cả Tom và Mary đều đã nói dối bạn.
Which browser are you using?	Bạn đang dùng trình duyệt nào?
I don't want an apology. 	Tôi không muốn một lời xin lỗi.
I want an explanation.	Tôi muốn một lời giải thích.
Tom eats breakfast alone.	Tom ăn sáng một mình.
I hope that doesn't happen.	Tôi hy vọng rằng điều đó không xảy ra.
I am a golf enthusiast.	Tôi là một người đam mê chơi gôn.
Tom has been behaving quite strangely lately.	Tom gần đây cư xử khá kỳ lạ.
You don't see that every day.	Bạn không thấy điều đó mỗi ngày.
Tom said who is going to Australia with him?	Tom đã nói ai sẽ đi Úc với anh ấy?
Our company has a well-organized system of 200 sales offices, located all over Japan.	Công ty chúng tôi có một hệ thống được tổ chức tốt với 200 văn phòng kinh doanh, đặt trên khắp Nhật Bản.
Did Tom fail again?	Tom lại thất bại à?
Tom wrote the report all by himself.	Tom đã viết báo cáo tất cả một mình.
Tom is used to talking to foreigners.	Tom đã quen với việc nói chuyện với người nước ngoài.
Suddenly, he accelerated the car.	Đột nhiên, anh ta tăng tốc xe.
I don't think anyone can do it better than you.	Tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
Tom has to wash his clothes.	Tom phải giặt quần áo của mình.
Tom swore he would do it today.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ làm điều đó hôm nay.
You are almost there.	Bạn đã gần tới.
Maybe Tom had to be hospitalized.	Có lẽ Tom đã phải nhập viện.
My family moved here when I was young.	Gia đình tôi chuyển đến đây khi tôi còn nhỏ.
The police have reason to suspect Tom.	Cảnh sát có lý do để nghi ngờ Tom.
Tom always sings.	Tom luôn hát.
Why don't you wait for me outside?	Tại sao bạn không đợi tôi ở bên ngoài?
I knew Tom would want to come to Australia with me.	Tôi biết Tom sẽ muốn đến Úc với tôi.
It's a new experience for you, isn't it?	Đó là một trải nghiệm mới đối với bạn, phải không?
I don't think I can do this again.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều này một lần nữa.
Tom just found out what Mary did.	Tom vừa tìm ra những gì Mary đã làm.
I know how dangerous Tom is.	Tôi biết Tom nguy hiểm như thế nào.
You say Tom was right?	Bạn nói rằng Tom đã đúng?
Tom is too young for me.	Tom còn quá nhỏ đối với tôi.
I am extremely disappointed in the way things turned out.	Tôi vô cùng thất vọng về cách mọi thứ diễn ra.
I am working with you.	Tôi đang làm việc với bạn.
Tom didn't seem annoyed.	Tom không có vẻ gì là khó chịu.
Tom always asks where you are.	Tom luôn hỏi bạn đang ở đâu.
Tom never takes the elevator.	Tom không bao giờ đi thang máy.
We have never had to deal with this before.	Chúng tôi chưa từng phải đối phó với điều này trước đây.
Maybe you shouldn't tell Tom the truth.	Có lẽ bạn không nên nói sự thật với Tom.
That coat was really too big for Tom.	Chiếc áo khoác đó thực sự quá lớn đối với Tom.
You should not break your promise.	Bạn không nên thất hứa.
Tom is absent from school today.	Hôm nay Tom nghỉ học.
I number the pages.	Tôi đánh số các trang.
Tom hopes that his team wins.	Tom hy vọng rằng đội của anh ấy chiến thắng.
I know Tom did it to make Mary jealous.	Tôi biết Tom làm vậy để khiến Mary ghen tị.
Tom wears a T-shirt and a cap.	Tom mặc áo phông và đội mũ lưỡi trai.
Tom informed us in advance.	Tom đã thông báo trước cho chúng tôi.
Tom told me he thought Mary was adopted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã được nhận nuôi.
In which part of the company do you work?	Bạn làm việc ở bộ phận nào của công ty?
I know Tom is a little nervous.	Tôi biết Tom có ​​một chút lo lắng.
I am a strong woman.	Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ.
iTunes has become a real money bull for Apple.	ITunes đã trở thành một con bò tiền thực sự cho Apple.
Tom would love to do that.	Tom rất muốn làm điều đó.
Why does Tom buy so much?	Tại sao Tom lại mua nhiều như vậy?
We need to make sure Tom knows.	Chúng ta cần đảm bảo rằng Tom biết.
I think it would be fun to do that.	Tôi nghĩ sẽ rất vui khi làm điều đó.
No matter how hard I trained, I couldn't do the backstroke.	Dù tập luyện chăm chỉ đến đâu, tôi cũng không thể thực hiện được bài bơi ngửa.
I think you guys might enjoy coming with us.	Tôi nghĩ rằng các bạn có thể thích đi cùng chúng tôi.
I know that Tom is much stronger than me.	Tôi biết rằng Tom mạnh hơn tôi rất nhiều.
There are so many things we want to do, but we never get to do many of them.	Có rất nhiều điều chúng tôi muốn làm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm được nhiều việc trong số đó.
Tom thought Mary was right.	Tom nghĩ rằng Mary đã đúng.
Tom saw Mary do it yesterday.	Tom đã thấy Mary làm điều đó ngày hôm qua.
Tom is a quick worker, but he works sloppily.	Tom là một công nhân nhanh nhẹn, nhưng anh ấy làm việc cẩu thả.
It's hard to impress Tom.	Thật khó để gây ấn tượng với Tom.
The island was now surrounded by militia.	Hòn đảo lúc này đã bị bao vây bởi lực lượng dân quân.
Why don't we go out on the porch?	Tại sao chúng ta không ra ngoài hiên nhà?
I want to modify.	Tôi muốn sửa đổi.
That is not very wise.	Điều đó không phải là rất khôn ngoan.
Tom will probably sympathize.	Tom có ​​thể sẽ thông cảm.
It is classified information.	Đó là thông tin đã được phân loại.
Nominations are currently being accepted.	Các đề cử hiện đang được chấp nhận.
I went to a concert yesterday with a friend of mine.	Tôi đã đến một buổi hòa nhạc ngày hôm qua với một người bạn của tôi.
Tom gets a really high salary.	Tom nhận được một mức lương thực sự cao.
Tom paid for Mary's lunch.	Tom đã trả tiền cho bữa trưa của Mary.
I wouldn't do it even if I could.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi tôi có thể.
Why don't we get out of here?	Tại sao chúng ta không ra khỏi đây?
Tom just wants to keep getting better.	Tom chỉ muốn tiếp tục trở nên tốt hơn.
All the money I had in this drawer was stolen.	Tất cả số tiền tôi có trong ngăn kéo này đã bị đánh cắp.
Will Tom go to Australia next summer?	Tom sẽ đi Úc vào mùa hè tới chứ?
I don't always follow instructions.	Tôi không phải lúc nào cũng làm theo hướng dẫn.
Why not just do what you are asked to do?	Tại sao không chỉ làm những gì bạn được yêu cầu làm?
Tom thought I might be allowed to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó.
Stainless fiberglass.	Sợi thủy tinh không gỉ.
What makes you think Tom prefers living in the country?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom thích sống trong nước hơn?
I was prepared to do that.	Tôi đã chuẩn bị để làm điều đó.
They are preparing for another attack.	Họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác.
He made them reject it.	Anh ấy đã khiến họ từ chối nó.
Tom is more handsome than John.	Tom đẹp trai hơn John.
You need to stop pretending that you don't care.	Bạn cần ngừng giả vờ rằng bạn không quan tâm.
I'm sure they will win.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ thắng.
I have no money to buy the book with.	Tôi không có tiền để mua cuốn sách với.
Looks like I'm the only one who has to do that.	Có vẻ như tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom said he didn't see anything out of the ordinary.	Tom nói rằng anh ấy không thấy điều gì khác thường.
I don't remember him saying that.	Tôi không nhớ anh ấy đã nói điều đó.
I know Tom is a rebellious boy.	Tôi biết Tom là một cậu bé nổi loạn.
I don't know Tom knows why Mary doesn't want to do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary không muốn làm điều đó.
I think Tom will be busy tomorrow afternoon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bận vào chiều mai.
Tom taught his son how to drive a car.	Tom đã dạy con trai mình cách lái xe ô tô.
Tom said he would be afraid to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ sợ làm điều đó.
What they did set the bar high for all of us.	Những gì họ đã làm đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho tất cả chúng ta.
I told Tom not to do this.	Tôi đã nói với Tom đừng làm điều này.
Tom will never sell his car to you.	Tom sẽ không bao giờ bán chiếc xe của mình cho bạn.
Tom didn't seem surprised when I told him why I didn't like Mary.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy lý do tại sao tôi không thích Mary.
Looks like Tom has found a girlfriend.	Có vẻ như Tom đã tìm được bạn gái.
We have some questions regarding Tom's selections.	Chúng tôi có một số câu hỏi liên quan đến các lựa chọn của Tom.
You don't seem to like jogging.	Bạn dường như không thích chạy bộ.
I want to stay here for a few days.	Tôi muốn ở đây vài ngày.
Why do you think Tom is stupid?	Tại sao bạn nghĩ rằng Tom là ngu ngốc?
You are acting like an idiot.	Bạn đang hành động như một kẻ ngốc.
I think you had to be there.	Tôi nghĩ rằng bạn đã phải ở đó.
Neither Tom nor Mary was injured.	Cả Tom và Mary đều không bị thương.
With T.V., how can you study with peace of mind?	Với T.V., làm sao bạn có thể yên tâm học hành?
I suspect Tom and Mary are sleeping.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đang ngủ.
Tom really enjoyed it.	Tom thực sự rất thích nó.
Tom seems very troubled.	Tom có ​​vẻ rất rắc rối.
She really loves knitting.	Cô ấy thực sự thích đan len.
Do you think it would be wise to do that?	Bạn có nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan khi làm điều đó?
Tom is one of the funniest and most interesting people I have ever met.	Tom là một trong những người hài hước và thú vị nhất mà tôi từng gặp.
Local people are very friendly.	Người dân địa phương rất thân thiện.
I am very busy with work.	Tôi rất bận rộn với công việc.
That's not the most important thing at the moment.	Đó không phải là điều quan trọng nhất vào lúc này.
Tom says that Mary knows he doesn't want to do it until next Monday.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy không muốn làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
I can teach you how to do that if you want me to.	Tôi có thể dạy bạn cách làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
We have to do a lot better.	Chúng tôi phải làm tốt hơn rất nhiều.
She couldn't convince him to go home.	Cô không thể thuyết phục anh về nhà.
He didn't want to disobey her.	Anh không muốn làm trái ý cô.
Did Tom know you would do this?	Tom có ​​biết bạn sẽ làm điều này không?
Tom says he won't stay here with me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở lại đây với tôi.
What is your favorite audio player?	Trình phát âm thanh yêu thích của bạn là gì?
I can't believe Tom really wants to come to Boston with you.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự muốn đến Boston với bạn.
I'm not sure I should do that.	Tôi không chắc rằng tôi nên làm điều đó.
Tom was in the bedroom, fast asleep.	Tom đang ở trong phòng ngủ, ngủ say sưa.
You won't know if you can do it unless you try.	Bạn sẽ không biết mình có thể làm được điều đó hay không trừ khi bạn cố gắng.
Tom deleted all the files from his thumb drive.	Tom đã xóa tất cả các tệp khỏi ổ đĩa ngón tay cái của mình.
I wanted Tom to do it, but he told me he wouldn't do it.	Tôi muốn Tom làm điều đó, nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I'm sure we will be very happy here.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ rất hạnh phúc ở đây.
Tom has released three albums since 2013.	Tom đã phát hành ba album kể từ năm 2013.
Tom wondered how long John and Mary had been dating.	Tom tự hỏi John và Mary đã hẹn hò được bao lâu.
I cannot afford to buy a car at this time.	Tôi không có khả năng mua xe vào thời điểm này.
I'm looking for a hat that matches a brown dress.	Tôi đang tìm một chiếc mũ phù hợp với chiếc váy màu nâu.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ rằng Mary thích làm điều đó.
We cannot complain.	Chúng tôi không thể phàn nàn.
I don't want to learn French anymore.	Tôi không muốn học tiếng Pháp nữa.
That was the first time Tom kissed me.	Đó là lần đầu tiên Tom hôn tôi.
How many times will Tom do it tomorrow?	Tom sẽ làm điều đó bao nhiêu lần vào ngày mai?
Where's the rest of our class?	Phần còn lại của lớp chúng ta đâu?
Tom did it.	Tom đã làm được.
I care about you and Tom.	Tôi quan tâm đến bạn và Tom.
Should we tell Tom not to?	Chúng ta có nên bảo Tom đừng làm vậy không?
You need to cut your toenails.	Bạn cần cắt móng chân.
Tom probably doesn't know how to do it as well as Mary.	Tom có ​​lẽ không biết cách làm điều đó tốt như Mary.
I'm being blackmailed by Tom.	Tôi đang bị Tom tống tiền.
I had a good time in Australia.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở Úc.
She won't call tonight.	Tối nay cô ấy sẽ không gọi.
We are not that stupid.	Chúng tôi không ngu ngốc như vậy.
I'm done.	Tôi đã hoàn thành rồi.
I didn't lie to Tom about that.	Tôi không nói dối Tom về điều đó.
I think Tom is frustrated.	Tôi nghĩ rằng Tom đang thất vọng.
The officer aimed his gun at Tom and shouted, "Hold it right there!"	Viên cảnh sát nhắm súng về phía Tom và hét lên, "Giữ nó ngay đó!"
what did you say?	Bạn đã nói gì?
Tom doesn't know what Mary put in the box.	Tom không biết Mary đã bỏ gì vào hộp.
Without glasses, Tom is as blind as a bat.	Nếu không có kính, Tom mù như một con dơi.
When Tom and Mary got married, they both promised to never lie to each other again.	Khi Tom và Mary kết hôn, cả hai đều hứa sẽ không bao giờ nói dối nhau nữa.
I can't leave it any longer.	Tôi không thể bỏ nó lâu hơn nữa.
Tom is boring, but not Mary.	Tom thật nhàm chán, nhưng Mary thì không.
Iceland used to be part of Denmark.	Iceland từng thuộc Đan Mạch.
You cannot live on Venus.	Bạn không thể sống trên sao Kim.
You will have a wonderful time.	Bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tom started screaming.	Tom bắt đầu la hét.
I know that Tom is almost as tall as me.	Tôi biết rằng Tom cao gần bằng tôi.
I can't wait another week.	Tôi không thể đợi thêm một tuần nữa.
Tom wants you to leave.	Tom muốn bạn rời đi.
I don't want to do anything right now.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Did Tom raise any objections?	Tom có ​​đưa ra bất kỳ sự phản kháng nào không?
I don't intend to go alone.	Tôi không định đi một mình.
We have to tell everyone what happened here.	Chúng tôi phải nói cho mọi người biết những gì đã xảy ra ở đây.
Don't know if Tom studied French or not.	Không biết Tom có ​​học tiếng Pháp hay không.
Your manners are not very good.	Cách cư xử của bạn không tốt lắm.
As soon as she heard the news, she turned pale.	Ngay lúc nghe tin, cô ấy tái mặt.
I wish Tom would stop doing that.	Tôi ước gì Tom sẽ ngừng làm điều đó.
Tom bought me a drink.	Tom đã mua đồ uống cho tôi.
That is not possible right now. 	Điều đó là không thể ngay bây giờ.
Wait a moment.	Xin chờ một chút.
Tom has a son also named Tom.	Tom có ​​một cậu con trai cũng tên là Tom.
I can't believe you did it alone.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó một mình.
His business has come to a standstill.	Công việc kinh doanh của anh ấy đã đi vào bế tắc.
Tom is in Australia, but Mary is not.	Tom đang ở Úc, nhưng Mary thì không.
Let me know what you're looking for and I'll help you find it.	Hãy cho tôi biết bạn đang tìm gì và tôi sẽ giúp bạn tìm thấy nó.
Tom is in the kitchen, having breakfast.	Tom đang ở trong bếp, ăn sáng.
Tom says he has work to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc cần làm chiều nay.
Tom wants to play golf with Mary.	Tom muốn chơi gôn với Mary.
If you happen to see him, please send him your warmest greetings.	Nếu bạn tình cờ nhìn thấy anh ấy, xin hãy gửi cho anh ấy lời chào trân trọng nhất.
Looks like Tom is smiling right now.	Có vẻ như lúc này Tom đang mỉm cười.
Tom said that Mary did not look very healthy.	Tom nói rằng Mary trông không được khỏe mạnh cho lắm.
Do you know why Tom is late?	Bạn có biết lý do tại sao Tom đến muộn không?
He was sitting in the library when I saw him.	Anh ấy đang ngồi trong thư viện khi tôi nhìn thấy anh ấy.
We can't tell you what you want to know.	Chúng tôi không thể cho bạn biết những gì bạn muốn biết.
Tom did it more than Mary.	Tom đã làm điều đó nhiều hơn Mary.
We will not be judged.	Chúng tôi sẽ không bị phán xét.
What is objection?	Phản đối là gì?
I need to get Tom to the hospital.	Tôi cần đưa Tom đến bệnh viện.
Skiing is a good form of entertainment.	Trượt tuyết là một hình thức giải trí tốt.
The news that her son was injured in the accident was a big shock to her.	Thông tin con trai bị thương trong vụ tai nạn là một cú sốc lớn đối với cô.
Tom worked until he was too tired to continue.	Tom làm việc cho đến khi quá mệt mới tiếp tục.
The old woman carefully studied the visitor.	Bà lão nghiên cứu kỹ người khách.
Out of here. 	Ra khỏi đây.
I need some peace and quiet.	Tôi cần một chút yên bình và tĩnh lặng.
Tom convinces Mary to stay in Australia.	Tom thuyết phục Mary ở lại Úc.
I know Tom is a little worried about Mary.	Tôi biết Tom hơi lo lắng cho Mary.
Why do people think I can do this but me?	Tại sao mọi người nghĩ rằng tôi có thể làm điều này nhưng tôi?
The people we met in Boston were really friendly.	Những người chúng tôi gặp ở Boston thực sự rất thân thiện.
What is your schedule for tomorrow?	Lịch trình của bạn cho ngày mai như thế nào?
Why are you not in Boston now?	Tại sao bạn không ở Boston bây giờ?
Tom volunteered to help Mary wash the dishes.	Tom tình nguyện giúp Mary rửa bát.
I suggest you go back the way you came.	Tôi đề nghị bạn quay trở lại như cách bạn đã đến.
Tom told me he's happy to be here.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui khi ở đây.
Tom is one of the bad guys.	Tom là một trong những kẻ xấu.
I leaned over so I could hear every word he said.	Tôi rướn người để có thể nghe rõ từng lời anh ấy nói.
I was right once.	Tôi đúng một lần.
I know Tom doesn't know that he doesn't have to help us do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không cần phải giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom says he doesn't think Mary really needs to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự cần phải làm điều đó một mình.
Tom doesn't know Mary is in love with someone else.	Tom không biết Mary đang yêu người khác.
I'm sorry I forgot to do that for you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên làm điều đó cho bạn.
Tom is not more likely to forget to do that.	Tom không có nhiều khả năng quên làm điều đó.
Tom scribbled in his notebook.	Tom viết nguệch ngoạc trong sổ tay của mình.
Tom will never stop being important to Mary.	Tom sẽ không bao giờ ngừng quan trọng đối với Mary.
I didn't even know Tom knew Mary.	Tôi thậm chí không biết Tom biết Mary.
I didn't have as much trouble falling asleep as I thought.	Tôi không gặp nhiều khó khăn khi đi vào giấc ngủ như tôi nghĩ.
That man was a famous vaudeville performer.	Người đàn ông đó là một nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ nổi tiếng.
These are Tom's cats.	Đây là những con mèo của Tom.
Tom wants you to be there by 2:30.	Tom muốn bạn có mặt ở đó trước 2:30.
I can't wait to know why he did such a thing.	Tôi rất nóng lòng muốn biết tại sao anh ấy lại làm chuyện như vậy.
Tom seems to be gullible.	Tom dường như là cả tin.
Tom says that Mary shouldn't try to do it alone.	Tom nói rằng Mary không nên thử làm điều đó một mình.
Do not talk on your cell phone while driving.	Không nói chuyện trên điện thoại di động của bạn khi đang lái xe.
I don't think anyone really knows the real me.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự biết con người thật của tôi.
Tom thinks Mary is depressed.	Tom nghĩ rằng Mary bị trầm cảm.
I will need more time.	Tôi sẽ cần thêm thời gian.
Tom did not voluntarily sign the confession.	Tom đã không tự nguyện ký vào bản thú tội.
Tom rummaged through the drawer.	Tom lục tung ngăn kéo.
It will take a lot of time to do that.	Sẽ mất rất nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom says he knows Mary is not happy.	Tom nói rằng anh biết Mary không hạnh phúc.
Why doesn't this button do anything?	Tại sao nút này không làm gì cả?
Tom says he thinks Mary is lying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang nói dối.
Rehearsals are not fun at all.	Các cuộc diễn tập không có gì vui cả.
It is so simple that even a child can do it.	Nó đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được.
Tom knows nothing about classical music.	Tom không biết gì về nhạc cổ điển.
How long will it take Tom to hang up the clothes?	Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để treo quần áo lên?
Is it true that Tom wants to paint his house green?	Có thật là Tom muốn sơn ngôi nhà của mình màu xanh lá cây không?
Tom says he thinks Mary is ready to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã sẵn sàng để làm điều đó.
I'm not talking to anyone today.	Hôm nay tôi không nói chuyện với ai cả.
Tom really thinks we shouldn't.	Tom thực sự nghĩ rằng chúng ta không nên làm vậy.
Tom and I don't discuss that.	Tom và tôi không thảo luận về điều đó.
I love you more than I love anyone else.	Anh yêu em nhiều hơn yêu bất kỳ người nào khác.
No mess with Tom.	Không có chuyện lộn xộn với Tom.
Tom looks a little tired.	Tom trông hơi mệt mỏi.
Here, drink this coffee while I fry your eggs.	Đây, uống cà phê này trong khi tôi chiên trứng cho bạn.
I don't think Tom will be happy that it will.	Tôi không nghĩ Tom sẽ vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Bus fares vary depending on the distance you travel.	Giá vé xe buýt thay đổi tùy theo quãng đường bạn đi.
I don't think you actually tried doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự thử làm điều đó.
Witnesses provided detailed descriptions of the attacker.	Các nhân chứng đã cung cấp những mô tả chi tiết về kẻ tấn công.
Tom bought a pair of cowboy boots.	Tom đã mua một đôi ủng cao bồi.
Tom only teaches his son.	Tom chỉ dạy con trai.
Before Tom met Mary, he drank a lot.	Trước khi Tom gặp Mary, anh ấy đã uống rất nhiều.
Tom was caught stealing because he was hungry.	Tom đã bị bắt đi ăn trộm vì đói.
Does anyone know where Tom went?	Có ai biết Tom đã đi đâu không?
Tom bought a toaster.	Tom đã mua một cái máy nướng bánh mì.
I had a previous commit.	Tôi đã có một cam kết trước.
Tom is moving to Boston.	Tom sẽ chuyển đến Boston.
Tom often plays music with his friends.	Tom thường chơi nhạc với bạn bè của mình.
I panicked and ran away.	Tôi hoảng sợ bỏ chạy.
Tom admits he didn't do what we wanted him to do.	Tom thừa nhận anh ấy đã không làm những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
Young children do not know many words.	Trẻ nhỏ không biết nhiều từ.
I often go fishing with Tom.	Tôi thường đi câu cá với Tom.
What is the name of the ship you served on?	Tên con tàu bạn đã phục vụ là gì?
Tom is in serious trouble.	Tom đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
Try it. 	Thử nó.
You will like it.	Bạn sẽ thích nó.
I don't think Tom would like that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích điều đó.
I know that Tom will help us.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp chúng tôi.
Tom said he didn't really expect that to happen.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự mong đợi điều đó xảy ra.
I cannot start my car.	Tôi không thể khởi động xe của mình.
I don't like the way Tom treats his dog.	Tôi không thích cách Tom đối xử với con chó của mình.
This hat belongs to Tom.	Cái mũ này là của Tom.
Remittances from about 300,000 Comorans contribute about 25% of the country's GDP.	Kiều hối từ khoảng 300.000 Comorans đóng góp khoảng 25% GDP của đất nước.
I don't think Tom expected me to do that.	Tôi không nghĩ Tom mong tôi làm điều đó.
Tom cringed when he saw Mary enter the room.	Tom co rúm người khi thấy Mary bước vào phòng.
Teachers have the right to confiscate students' smartphones if they use them in class.	Giáo viên có quyền tịch thu điện thoại thông minh của học sinh nếu họ sử dụng chúng trong lớp.
I don't know why we have to do that.	Tôi không biết tại sao chúng tôi phải làm điều đó.
Tom went to Australia.	Tom đã đến Úc.
I'm not your girlfriend.	Tôi không phải là bạn gái của bạn.
I have two brothers and a sister.	Tôi có hai anh trai và một em gái.
Don't create mountains.	Đừng tạo núi non.
You are unbelievably naive.	Bạn thật là ngây thơ đến khó tin.
I understand Tom didn't do that.	Tôi hiểu Tom đã không làm điều đó.
Tom actually did it himself.	Tom thực sự đã tự mình làm điều đó.
I have never bought a new car.	Tôi chưa bao giờ mua một chiếc xe hơi mới.
Tom seems to be in a hurry.	Tom dường như đang rất vội vàng.
I'm not sure. 	Tôi không chắc.
It depends.	Nó phụ thuộc.
We asked Tom to paint our fence.	Chúng tôi đã nhờ Tom sơn hàng rào của chúng tôi.
I don't think it's likely that Tom will tell us what to do.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ cho chúng tôi biết phải làm gì.
Most of the suspects were arrested.	Hầu hết các nghi phạm đã bị bắt.
If you don't understand what's going on, just say so.	Nếu bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần nói như vậy.
Tom didn't notice that I cut my hair.	Tom không để ý rằng tôi đã cắt tóc.
That's not very fair, is it?	Điều đó không công bằng lắm phải không?
I'm conservative.	Tôi bảo thủ.
I still don't have enough money to buy that one.	Tôi vẫn không có đủ tiền để mua cái đó.
I think that's what needs to be done.	Tôi nghĩ đó là điều cần phải làm.
You are a wise man.	Bạn là một người đàn ông khôn ngoan.
Tom lives on an island.	Tom sống trên một hòn đảo.
Tom has three sisters. 	Tom có ​​ba chị em gái.
One lives in Australia and the other two live in New Zealand.	Một người sống ở Úc và hai người còn lại sống ở New Zealand.
Tom said he would do anything for me.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi.
Tom is still eating, isn't he?	Tom vẫn đang ăn, phải không?
I have to meet Tom at the bus stop at 2:30.	Tôi phải gặp Tom ở bến xe lúc 2:30.
If Tom asks me, I will give it to him.	Nếu Tom yêu cầu tôi, tôi sẽ đưa nó cho anh ấy.
Tom should relax.	Tom nên thư giãn.
Who is your hero?	Ai là anh hùng của bạn?
Quack!	Đồ lang băm!
I would never wear a hat that looks like that.	Tôi sẽ không bao giờ đội một chiếc mũ trông như vậy.
We can't let out that Tom is seeing a psychiatrist.	Chúng ta không thể để lọt ra ngoài rằng Tom đang gặp bác sĩ tâm lý.
Hi! 	Xin chào!
Do you work here?	Bạn làm việc ở đây à?
That's what we need to find out.	Đó là những gì chúng ta cần tìm ra.
Please tell me you didn't do this.	Hãy nói với tôi rằng bạn đã không làm điều này.
You have to let me go home.	Bạn phải để tôi về nhà.
You'd better not play with his generous nature.	Tốt hơn hết bạn không nên chơi theo bản tính hào phóng của anh ta.
What kind of parent would leave their child unattended in a car outside a pub while they are drinking inside?	Kiểu cha mẹ nào lại để con mình không có người trông coi trong xe hơi bên ngoài quán rượu khi chúng đang uống rượu bên trong?
Tom said Mary was very sick.	Tom nói Mary bị ốm rất nặng.
Tom and I arrived at the same time.	Tom và tôi đến cùng một lúc.
You know I wouldn't do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom asks Mary to quit her job and stay home with the kids.	Tom yêu cầu Mary nghỉ việc và ở nhà với lũ trẻ.
I know that I can make it work.	Tôi biết rằng tôi có thể làm cho nó hoạt động.
Tom ran a marathon.	Tom đã chạy marathon.
My car is three years older than yours.	Xe của tôi lớn hơn xe của bạn ba tuổi.
It beats me how he got that money.	Nó đánh bại tôi làm thế nào anh ta có được số tiền đó.
I don't buy you Christmas presents.	Tôi không mua quà Giáng sinh cho bạn.
This jar is empty.	Bình này trống rỗng.
Tom says he has nothing to do with it.	Tom nói rằng anh ấy không có gì để làm với nó.
Tom told me it was over.	Tom nói với tôi rằng nó đã kết thúc.
I've been thinking about it recently.	Tôi đã nghĩ về nó gần đây.
Tom didn't know if Mary was alone or not.	Tom không biết Mary có ở một mình hay không.
Tom and Mary met three years ago.	Tom và Mary gặp nhau ba năm trước.
Something is wrong with Tom.	Có gì đó không ổn với Tom.
Tom is a little shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary một chút.
The link you sent me doesn't work.	Liên kết mà bạn đã gửi cho tôi không hoạt động.
Tom doesn't know how to play the piano.	Tom không biết chơi piano.
I am concerned about this merge.	Tôi lo ngại về sự hợp nhất này.
I made a lot of really good friends in Australia.	Tôi đã có rất nhiều người bạn thực sự tốt ở Úc.
I want Tom to ask Mary if she likes me.	Tôi muốn Tom hỏi Mary xem cô ấy có thích tôi không.
Tom didn't want to tell me what happened, but he did.	Tom không muốn nói với tôi về những gì đã xảy ra, nhưng anh ấy đã làm.
Tom is incredibly talented.	Tom vô cùng tài năng.
I know that you want something to eat.	Tôi biết rằng bạn muốn một cái gì đó để ăn.
How will it be?	Nó sẽ như thế nào?
Tom didn't know that Mary wouldn't be there.	Tom không biết rằng Mary sẽ không ở đó.
Tom says he can't afford to do that today.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng làm điều đó ngày hôm nay.
I had the same problem.	Tôi đã có cùng một vấn đề.
I think Tom is a few inches shorter than Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom thấp hơn Mary vài inch.
Tom is having breakfast.	Tom đang ăn sáng.
I often hum while working.	Tôi thường ậm ừ trong khi làm việc.
Tom said he didn't think Mary would let me do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ để tôi làm điều đó.
I don't think Tom should do it again.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Obviously Tom didn't want to talk about it.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về điều đó.
She stirs milk into her coffee.	Cô khuấy sữa vào cà phê của mình.
I know Tom will be happy to see you.	Tôi biết Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
I don't need to do this, but I want to.	Tôi không cần phải làm điều này, nhưng tôi muốn.
Tom has been walking all day.	Tom đã đi bộ cả ngày.
Tom hates everyone.	Tom ghét mọi người.
Tom hardly ever speaks French anymore.	Tom hầu như không bao giờ nói tiếng Pháp nữa.
Tom told me he was very appreciative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất cảm kích.
Tom wishes he didn't have to help with the housework.	Tom ước rằng anh ấy không phải giúp việc nhà.
Tom might be interested in that.	Tom có ​​thể quan tâm đến việc đó.
Tom hasn't talked to Mary about it yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom probably doesn't know why Mary doesn't want him to help her.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary không muốn anh ấy giúp cô ấy.
Tom bought two chocolate cupcakes with vanilla icing and gave one of them to Mary.	Tom đã mua hai chiếc bánh nướng nhỏ sô cô la với vani đóng băng và tặng một trong số chúng cho Mary.
You need a warrant.	Bạn cần một trát.
He's in good shape, so he's going to join the army.	Anh ấy có thể hình tốt, vì vậy anh ấy sẽ tham gia quân đội.
The light shines on the plane that Tom is in.	Ánh sáng chiếu vào chiếc máy bay mà Tom đang ở.
Tears of joy streamed down Tom's face when he saw his baby girl for the first time.	Những giọt nước mắt vui mừng chảy dài trên khuôn mặt của Tom khi anh nhìn thấy đứa con gái bé bỏng lần đầu tiên.
I really don't feel like cutting any trades.	Tôi thực sự không cảm thấy muốn cắt giảm bất kỳ giao dịch nào.
Tom said he wished he hadn't parked in front of Mary's house.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không đậu xe trước nhà Mary.
Why didn't you tell me I shouldn't?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy?
Tom ate all the cookies.	Tom đã ăn tất cả các bánh quy.
Tom doesn't want to be the next to do it.	Tom không muốn là người tiếp theo làm điều đó.
Doesn't he worry you?	Anh ấy không làm bạn lo lắng sao?
Tom will be buried on Monday.	Tom sẽ được chôn cất vào thứ Hai.
No matter how many times I tell her, she keeps making the same mistakes.	Cho dù tôi có nói với cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô ấy vẫn tiếp tục mắc sai lầm như cũ.
After all, she didn't call.	Rốt cuộc thì cô ấy đã không điện thoại.
I just had a little chat with Tom.	Tôi chỉ có một cuộc trò chuyện nhỏ với Tom.
You are wrong.	Bạn nhầm rồi.
Tom didn't notice me.	Tom không để ý đến tôi.
I know that Tom did it on purpose.	Tôi biết rằng Tom đã cố tình làm điều đó.
Tom says he's not tired.	Tom nói rằng anh ấy không mệt.
Tom said some untrue things about Mary.	Tom đã nói một số điều không đúng về Mary.
Tom sometimes has trouble understanding other people's motives and desires.	Tom đôi khi gặp khó khăn khi hiểu động cơ và mong muốn của người khác.
I am not satisfied with your rude behavior.	Tôi không hài lòng với hành vi thô lỗ của bạn.
You're not dating, are you?	Bạn không hẹn hò, phải không?
You will never have to do that.	Bạn sẽ không bao giờ phải làm điều đó.
I don't think you understood the question.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã hiểu câu hỏi.
I still want to know how Tom did it.	Tôi vẫn muốn biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
I want Tom to buy Mary a birthday present.	Tôi muốn Tom mua quà sinh nhật cho Mary.
There is only one thing to do now.	Chỉ có một việc cần làm bây giờ.
Don't go home until after 2:30.	Đừng về nhà cho đến sau 2:30.
I didn't buy Tom what he asked for.	Tôi đã không mua cho Tom những gì anh ấy yêu cầu.
I just had a good idea.	Tôi vừa có một ý tưởng hay.
Tom is not as happy as he should be.	Tom không hạnh phúc như anh ấy nên làm.
How much is the fee?	Phí là bao nhiêu?
I don't think Tom has to.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm như vậy.
I wonder if I should get one of those.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên lấy một trong những thứ đó không.
Tom made the right choice.	Tom đã lựa chọn đúng.
I don't think Tom likes bowling.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích chơi bowling.
We will begin a systematic search of the town.	Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc tìm kiếm có hệ thống về thị trấn.
Neither Tom nor Mary is finished.	Cả Tom và Mary đều chưa kết thúc.
If you don't do it, I won't do it either.	Nếu bạn không làm điều đó, tôi cũng sẽ không làm điều đó.
I think we'll have cake for dessert.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ăn bánh ngọt để tráng miệng.
Tom does all his work at night.	Tom làm tất cả công việc của mình vào ban đêm.
I suspect that Tom doesn't want to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không muốn làm điều đó.
He's not the type to always criticize others.	Anh ấy không phải kiểu người luôn chỉ trích người khác.
You are the richest woman I know.	Bạn là người phụ nữ giàu nhất mà tôi biết.
I know Tom as a morning person.	Tôi biết Tom là một người buổi sáng.
It was just a warm-up.	Đó chỉ là một màn khởi động.
Tom has almost no friends.	Tom hầu như không có bạn bè.
Tom asked Mary when she wanted him to come pick her up.	Tom hỏi Mary lúc nào cô ấy muốn anh đến đón cô.
She had to change her own clothes.	Cô ấy đã phải tự mình thay đổi trang phục của mình.
I love the way she laughs at my jokes.	Tôi thích cách cô ấy cười trước những câu chuyện cười của tôi.
Tom told us that he needed to do it.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy cần làm điều đó.
Tom has turned off all the lights.	Tom đã tắt tất cả đèn.
I patiently waited for my turn.	Tôi kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Excuse me, is there a cash machine nearby?	Xin lỗi, có máy rút tiền gần đây không?
I thought they must be twins, but she said they couldn't be.	Tôi nghĩ họ phải là sinh đôi, nhưng cô ấy nói rằng họ không thể như vậy.
You can fight back when someone hurts you.	Bạn có thể chống trả khi ai đó làm tổn thương bạn.
Tom doesn't like Boston at all.	Tom không thích Boston chút nào.
Tom hopes Mary knows what to buy.	Tom hy vọng Mary biết những gì để mua.
The sphinx started walking around him.	Nhân sư bắt đầu đi xung quanh anh ta.
Tom pulls out his wallet and offers to pay for dinner, but Mary says she will.	Tom rút ví và đề nghị trả tiền cho bữa tối, nhưng Mary nói rằng cô ấy sẽ trả.
Tom and Mary wanted to stay for three more days.	Tom và Mary muốn ở lại thêm ba ngày nữa.
After eating, the first thing I do is brush my teeth.	Sau khi ăn xong, việc đầu tiên tôi làm là đánh răng.
I wonder why Tom didn't call.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không gọi.
I don't think anyone will help you.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ giúp bạn.
I'll get myself a beer. 	Tôi sẽ lấy cho mình một cốc bia.
Would you like one?	Bạn có muốn một cái không?
Tom is only three years old.	Tom mới ba tuổi.
I know Tom didn't know I needed to do it.	Tôi biết Tom không biết tôi cần phải làm điều đó.
Tom said that he thought Mary would be able to help him with that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể giúp anh ấy làm điều đó.
I just kissed Tom yesterday.	Tôi vừa hôn Tom hôm qua.
How are you settling into your life?	Bạn đang ổn định cuộc sống như thế nào?
I hardly ever go home during the day.	Tôi hầu như không bao giờ về nhà trong ngày.
I don't know when Tom is going to Australia.	Tôi không biết Tom định đi Úc khi nào.
Tom thinks Mary's done.	Tom nghĩ Mary đã làm xong việc đó.
Sirius is the brightest star in the night sky.	Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
I realize that Tom can force you to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó.
I don't think you realize what you're saying.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra những gì bạn đang nói.
Tom said he didn't intend to do that.	Tom nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Why don't you talk to me anymore?	Tại sao bạn không nói chuyện với tôi nữa?
It is not subjective.	Nó không phải là chủ quan.
Do you trust Tom's judgment?	Bạn có tin tưởng vào phán đoán của Tom không?
I will do it first tomorrow.	Tôi sẽ làm điều đó đầu tiên vào ngày mai.
Not enough coffee.	Không có đủ cà phê.
I'm sure Tom would be reasonable about that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ hợp lý về điều đó.
I admit that I did not do what I promised I would.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã hứa là tôi sẽ làm.
Tom didn't seem too happy about it.	Tom dường như không quá vui mừng về điều đó.
I want to buy an inexpensive dictionary.	Tôi muốn mua một cuốn từ điển rẻ tiền.
Looks like Tom is doing it right now.	Có vẻ như Tom đang làm điều đó ngay bây giờ.
We need to know how you're doing it.	Chúng tôi cần biết bạn đang làm điều đó như thế nào.
I told Tom that he was not allowed to visit Mary in the hospital anymore.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy không được phép đến thăm Mary trong bệnh viện nữa.
I wish school was like this when I was growing up.	Tôi ước gì trường học được như thế này khi tôi lớn lên.
My stomach growled.	Bụng tôi réo.
It doesn't work anymore.	Nó không hoạt động nữa.
You are the only one who can ask Tom to do what needs to be done.	Bạn là người duy nhất có thể yêu cầu Tom làm những gì cần phải làm.
I don't know whether to accept or reject.	Tôi không biết nên chấp nhận hay từ chối.
What color is Tom's shirt?	Áo sơ mi của Tom màu gì?
I'll see Tom at 2:30 p.m. tomorrow.	Tôi sẽ gặp Tom lúc 2:30 chiều mai.
I don't think we'll ever know what Tom actually did.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ biết Tom thực sự đã làm gì.
Tom was tailing the car in front of him.	Tom đang bám đuôi chiếc xe phía trước anh ta.
Tom went to church again.	Tom đã đi nhà thờ một lần nữa.
Tom said that he thought Mary could not speak French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể nói tiếng Pháp.
Tom is not a busy person.	Tom không phải là một người bận rộn.
What do you have to add to 17 to get 60?	Bạn phải thêm những gì vào 17 để có 60?
Tom understood immediately what was happening.	Tom hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Tom is about to quit his job, isn't he?	Tom sắp nghỉ việc, phải không?
Tom told me that he thinks Mary is still a teacher.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn là một giáo viên.
Tom wasn't here yesterday morning, was he?	Tom không có ở đây vào sáng hôm qua, phải không?
Tom loves the outdoors.	Tom yêu thích hoạt động ngoài trời.
This is completely illegal.	Điều này hoàn toàn không hợp pháp.
I think Tom is in the bathroom.	Tôi nghĩ rằng Tom đang ở trong phòng tắm.
I will be your bodyguard.	Tôi sẽ là vệ sĩ của bạn.
Speaking a foreign language correctly is much more difficult than understanding a foreign language.	Nói một ngoại ngữ chính xác khó hơn nhiều so với hiểu một ngoại ngữ.
Tom told us about his last trip to Australia.	Tom đã kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi cuối cùng của anh ấy đến Úc.
Tom has more friends than Mary.	Tom có ​​nhiều bạn hơn Mary.
They are tired.	Họ mệt mỏi.
Tom was amazed at how well Mary could do it.	Tom rất ngạc nhiên vì Mary có thể làm điều đó tốt như thế nào.
A crowd gathered on the street outside the bank.	Một đám đông tụ tập trên đường phố bên ngoài ngân hàng.
Tom thought Mary and I would do it ourselves.	Tom nghĩ Mary và tôi sẽ tự làm điều đó.
Tom and Mary said they have not yet been paid.	Tom và Mary cho biết họ vẫn chưa được trả tiền.
Zebras have stripes.	Ngựa vằn có vằn.
Tom gets annoyed whenever Mary does.	Tom khó chịu bất cứ khi nào Mary làm vậy.
Young people know the catastrophes of war only in abstract.	Những người trẻ biết những thảm họa của chiến tranh chỉ trong trừu tượng.
Tom hasn't called Mary lately.	Gần đây Tom không gọi cho Mary.
I don't intend to do that.	Tôi không định làm điều đó.
They valued her as their benefactor.	Họ coi trọng cô như một ân nhân của họ.
How do I know that Tom will be late?	Làm sao tôi biết được rằng Tom sẽ đến muộn?
I have introduced Tom to my friends.	Tôi đã giới thiệu Tom với bạn bè của tôi.
You were very understanding.	Bạn đã rất hiểu.
You should be here until 2:30.	Bạn nên ở đây đến 2:30.
You don't have to stay if you don't want to.	Bạn không cần phải ở lại nếu bạn không muốn.
Tom won't tell me how to do it.	Tom sẽ không cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I think I will try what Tom suggested.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thử những gì Tom gợi ý.
I was a bit scared to do that.	Tôi hơi sợ khi làm điều đó.
The museum has an exhibition of ancient weapons.	Bảo tàng có một cuộc triển lãm các loại vũ khí cổ đại.
Tom doesn't look happy at all.	Tom trông không vui vẻ gì cả.
I overheard Tom and Mary talking about John.	Tôi tình cờ nghe được Tom và Mary nói về John.
Looks like Tom and I are the only ones who need to do it.	Có vẻ như Tom và tôi là những người duy nhất cần làm điều đó.
Where did Tom go to college?	Tom đã học đại học ở đâu?
I really love Tom.	Tôi thực sự yêu Tom.
I'm just saying it's complicated.	Tôi chỉ nói rằng nó phức tạp.
I don't think Tom would say that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ nói như vậy.
It's hard to believe Tom can kill someone.	Thật khó tin Tom có ​​thể giết một ai đó.
I wish I remembered to buy Mary flowers.	Tôi ước rằng tôi nhớ mua hoa Mary.
Let's hope that's the last time that happens.	Hãy hy vọng đó là lần cuối cùng điều đó xảy ra.
I want Tom to know what's going on.	Tôi muốn Tom biết chuyện gì đang xảy ra.
Do you know where Tom lives?	Bạn có biết Tom sống ở đâu không?
The cup broke into a thousand pieces.	Cái cốc vỡ tan thành nghìn mảnh.
The fire left the whole village to ashes.	Vụ hỏa hoạn khiến cả làng tan thành tro bụi.
I don't watch TV at all.	Tôi không xem TV chút nào.
What is an emergency?	Trường hợp khẩn cấp là gì?
Tom says he will buy some stamps.	Tom nói rằng anh ấy sẽ mua một số tem.
It will take me a long time to do all the things I want.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để làm tất cả những điều tôi muốn.
Tom has not been convicted.	Tom chưa bị kết án.
I didn't know I had to be here on Monday.	Tôi không biết mình phải ở đây vào thứ Hai.
I plan to go to bed early tonight.	Tôi định đi ngủ sớm tối nay.
You don't want to know who did it?	Bạn không muốn biết ai đã làm điều đó?
No one in your bedroom.	Không có ai trong phòng ngủ của bạn.
Please do not change anything.	Vui lòng không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom says he hates pizza.	Tom nói rằng anh ấy ghét pizza.
She is economically independent from her parents.	Cô ấy độc lập về kinh tế với bố mẹ.
"Can I come over to your house?" 	"Tôi qua nhà bạn được không?"
"Anytime you want."	"Bất cứ lúc nào bạn muốn."
English is very useful in the field of diplomacy and tourism.	Tiếng Anh rất hữu ích trong lĩnh vực ngoại giao và du lịch.
Tom went out into the street.	Tom đi ra đường.
I have never read an entire book in French.	Tôi chưa bao giờ đọc toàn bộ cuốn sách bằng tiếng Pháp.
I wonder what will happen next.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom was intrigued.	Tom đã bị hấp dẫn.
I don't really like ice cream.	Tôi không thích ăn kem cho lắm.
Tom took advantage of Mary's misfortune.	Tom đã lợi dụng sự bất hạnh của Mary.
Tom made some mistakes in the test.	Tom đã mắc một số lỗi trong bài kiểm tra.
Tom has a lot of friends to help him out.	Tom có ​​rất nhiều bạn bè để giúp đỡ anh ấy.
I will buy anything Tom wants me to buy him.	Tôi sẽ mua bất cứ thứ gì Tom muốn tôi mua cho anh ấy.
I'm afraid you'll ask that.	Tôi sợ rằng bạn sẽ hỏi điều đó.
Tom is the perfect guy for me.	Tom là chàng trai hoàn hảo đối với tôi.
I'm sure Tom will be lonely because he lives in the woods alone.	Tôi chắc rằng Tom sẽ cô đơn vì anh ấy sống trong rừng một mình.
If only I were at home!	Giá như tôi ở nhà!
You are not as lucky as Tom.	Bạn không may mắn như Tom.
I fell in love with Mary at first sight.	Tôi đã yêu Mary ngay từ cái nhìn đầu tiên.
I hope that Tom gets well soon.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ sớm khỏe lại.
What do I say to Tom?	Tôi nói gì với Tom?
Tom knew Mary wanted steak for dinner.	Tom biết Mary muốn ăn bít tết cho bữa tối.
Can we talk to Tom?	Chúng ta có thể nói chuyện với Tom không?
I didn't know Tom would have to do it alone.	Tôi không biết Tom sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom asked me a lot of things.	Tom đã hỏi tôi rất nhiều thứ.
I would like you to add my name to your mailing list for the course.	Tôi muốn bạn thêm tên tôi vào danh sách gửi thư của bạn cho khóa học.
Tom said that Mary used to do the same.	Tom nói rằng Mary thường làm như vậy.
I can't stand that noise anymore.	Tôi không thể chịu đựng được tiếng ồn đó nữa.
Tom believes that everyone hates him.	Tom tin rằng mọi người đều ghét anh ấy.
Tom's parents were devastated.	Cha mẹ của Tom đã bị tàn phá.
My father retired at the age of 65.	Bố tôi về hưu năm 65 tuổi.
Would you like to tell the jury what happened?	Bạn có muốn nói với bồi thẩm đoàn chuyện gì đã xảy ra không?
She is not suitable for the job.	Cô ấy không phù hợp với công việc.
I don't know how to get out of this mess.	Tôi không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.
If only the blind could see.	Giá mà người mù có thể nhìn thấy.
Why does Tom need to do this?	Tại sao Tom cần làm như vậy?
Tom thinks he has to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy phải làm điều đó.
He is a great educator.	Anh ấy là một nhà giáo dục tuyệt vời.
Tom could have waited longer if we had called him and asked him to wait.	Tom có ​​thể đã đợi lâu hơn nếu chúng tôi gọi cho anh ấy và yêu cầu anh ấy đợi.
Tom doesn't like pizza, but Mary does.	Tom không thích pizza, nhưng Mary thì thích.
I wish you had told me how to do it.	Tôi ước bạn đã cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Tom is wearing a different hat than yesterday.	Tom đang đội một chiếc mũ khác với ngày hôm qua.
Tom spent his time on the kidnapping.	Tom đã dành thời gian cho vụ bắt cóc.
My friend said that he bought a new watch.	Bạn tôi nói rằng anh ấy đã mua một chiếc đồng hồ mới.
Tom wondered if he had been lied to.	Tom tự hỏi liệu mình có bị nói dối không.
I can't ask Tom to pay for something I broke.	Tôi không thể yêu cầu Tom trả tiền cho thứ mà tôi đã làm vỡ.
I think we should send a doctor.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên gửi một bác sĩ.
That's not what we were talking about.	Đó không phải là điều mà chúng tôi đã từng nói đến.
Tom has trouble keeping a job.	Tom gặp khó khăn trong việc giữ một công việc.
After it rains and the ground is wet, weeding will be easier.	Sau khi trời mưa và mặt đất ẩm ướt, việc nhổ cỏ sẽ dễ dàng hơn.
I doubt that I will ever be able to do it as well as you.	Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó tốt như bạn.
Who to say it is not what will happen?	Ai để nói rằng nó không phải là những gì sẽ xảy ra?
No one had seen Tom in years.	Không ai đã nhìn thấy Tom trong nhiều năm.
Tom thinks he's funny.	Tom nghĩ rằng anh ấy hài hước.
Tom was sitting right behind us.	Tom đang ngồi ngay sau chúng tôi.
You don't even listen!	Bạn thậm chí không nghe!
You should never let Tom come to Australia alone.	Bạn không bao giờ nên để Tom đến Úc một mình.
I know that Tom knows he doesn't have to.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I want to learn how to play the flute.	Tôi muốn học cách thổi sáo.
Tom did not notice the change.	Tom không nhận thấy sự thay đổi.
Tom went down to the third floor.	Tom đi xuống tầng ba.
That's why I came to Boston.	Đó là lý do tôi đến Boston.
You should turn on the windshield wipers.	Bạn nên bật cần gạt nước kính chắn gió.
Soon in the summer.	Sẽ sớm vào mùa hè.
My contribution is still waiting for approval.	Đóng góp của tôi vẫn đang chờ phê duyệt.
Tom witnesses Mary being killed.	Tom chứng kiến ​​Mary bị giết.
There is a cherry tree in the garden.	Có một cây anh đào trong vườn.
Don't you know that the body is decomposing?	Bạn không biết rằng cơ thể đang phân hủy?
I suppose we should ask Tom what he thinks.	Tôi cho rằng chúng ta nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Tom will probably tell Mary that he's busy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy đang bận.
Police were unable to identify the man.	Cảnh sát không thể xác định danh tính của người đàn ông.
I'm ready to go to sleep.	Tôi sẵn sàng đi ngủ.
That's not the only reason Tom has to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất khiến Tom phải làm vậy.
I know Tom will love the party.	Tôi biết Tom sẽ thích bữa tiệc.
I'm glad Tom is taking care of himself.	Tôi rất vui vì Tom đang chăm sóc bản thân.
Tell Tom I broke my leg.	Nói với Tom rằng tôi bị gãy chân.
Release Tom.	Thả Tom ra.
I think there's a good chance that Tom will refuse to do it.	Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt là Tom sẽ từ chối làm điều đó.
I really don't get into TV shows lately.	Tôi thực sự không tham gia các chương trình truyền hình gần đây.
Several people were injured in recent riots.	Có một số người bị thương trong các cuộc bạo động gần đây.
Tom does it more than Mary.	Tom làm điều đó nhiều hơn Mary.
There is a risk that the levee will break. 	Có nguy cơ con đê sẽ bị vỡ.
We must evacuate immediately.	Chúng tôi phải sơ tán ngay lập tức.
Boating is very enjoyable.	Chèo thuyền rất thú vị.
Tom has to go there.	Tom phải đến đó.
Tom said he thought Mary wouldn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không làm như vậy ngày hôm nay.
I was cold to Tom.	Tôi đã lạnh nhạt với Tom.
You have to let the past go.	Bạn phải để quá khứ qua đi.
Took an hour to walk to the station.	Mất một giờ để đi bộ đến ga.
Tom will be well soon.	Tom sẽ sớm khỏe lại.
Tom told Mary that you finished the work three days earlier.	Tom nói với Mary rằng bạn đã hoàn thành công việc ba ngày trước đó.
Tom and I met at a party.	Tom và tôi gặp nhau trong một bữa tiệc.
Tom looks at the agenda.	Tom nhìn vào chương trình làm việc.
Tell Tom I won't do it again.	Hãy nói với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
You are a suspect.	Bạn là một kẻ tình nghi.
Tom and Mary have been charged with murder.	Tom và Mary đã bị buộc tội giết người.
I don't know what to do with his theft.	Tôi không biết phải làm gì với hành vi trộm cắp của anh ta.
Tom sleeps on the sofa.	Tom ngủ trên ghế sofa.
You are like an idiot.	Bạn như một thằng ngốc.
Which do you prefer, chess or checkers?	Bạn thích cái nào hơn, cờ vua hay cờ caro?
Tom is starting to lose his hearing.	Tom đang bắt đầu mất thính giác.
The quarterback is really good.	Bộ tứ vệ thực sự tốt.
She is clearly ill.	Cô ấy rõ ràng là bị bệnh.
I'm comfortable with what I have.	Tôi thấy thoải mái với những gì mình có.
You don't seem to know who we are.	Bạn dường như không biết chúng tôi là ai.
What do I expect?	Tôi mong đợi điều gì?
The shell is made of plastic.	Vỏ được làm bằng nhựa.
What kind of flowers should we give Mary?	Chúng ta nên tặng Mary những loại hoa nào?
Tom looks through an old magazine.	Tom xem qua một tờ tạp chí cũ.
Tom was in great pain.	Tom đã rất đau đớn.
I'm so sorry I lied to Tom.	Tôi rất xin lỗi vì tôi đã nói dối Tom.
Looks like Tom is alone.	Có vẻ như Tom đang ở một mình.
Looks like Tom might want to do that.	Có vẻ như Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
I have to get up before 6:30.	Tôi phải dậy trước 6:30.
I wouldn't dream of telling Tom.	Tôi sẽ không mơ được nói với Tom.
Tom doesn't want anything bad to happen.	Tom không muốn điều gì tồi tệ xảy ra.
I don't take anything for myself.	Tôi không lấy bất cứ thứ gì cho riêng mình.
I don't like this.	Tôi không thích cái này.
What will you write about?	Bạn sẽ viết về cái gì?
I'm disappointed with the way things turned out.	Tôi thất vọng với cách mọi thứ diễn ra.
Tell Tom I'm not going to school today.	Nói với Tom hôm nay tôi sẽ không đến trường.
Tom is a typical teenager.	Tom là một thiếu niên điển hình.
The building is on your right. 	Tòa nhà nằm bên phải của bạn.
You can not miss it.	Bạn không thể bỏ lỡ nó.
We don't eat meat.	Chúng tôi không ăn thịt.
I think you should let Tom know you don't like him.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn không thích anh ấy.
Both Tom and Mary left.	Cả Tom và Mary đều rời đi.
Tom didn't have to think long before giving Mary an answer.	Tom không phải suy nghĩ lâu trước khi đưa ra câu trả lời cho Mary.
I'm surprised you didn't know Tom used to live in Boston.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết Tom từng sống ở Boston.
Tom may have forgotten your name.	Tom có ​​thể đã quên tên của bạn.
A century ago, they would have thrown someone like Tom into a madhouse.	Thế kỷ trước, họ sẽ ném một người như Tom vào một nhà thương điên.
I think Tom is ready to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
I could have done better if I had had more time.	Tôi đã có thể làm tốt hơn nếu tôi có nhiều thời gian hơn.
Tom loves to sing in the bath.	Tom thích hát trong bồn tắm.
Tom wants to try it.	Tom muốn thử nó.
I think we should go to Australia next winter.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến Úc vào mùa đông tới.
Tom is taking care of the kids.	Tom đang chăm sóc bọn trẻ.
Tom is still the same guy.	Tom vẫn là một chàng trai như vậy.
There is a great view from the balcony.	Có một cái nhìn tuyệt vời từ ban công.
Tom said I went to Australia.	Tom nói rằng tôi đã đến Úc.
"Do you want me to show you around town?" 	"Bạn có muốn tôi dẫn bạn đi quanh thị trấn không?"
"I love it."	"Tôi thích điều đó."
It is not uncommon for people to provide fake personal information when registering to use websites.	Việc mọi người cung cấp thông tin cá nhân giả mạo khi đăng ký sử dụng các trang web không phải là hiếm.
I don't think children should drink beer.	Tôi không nghĩ rằng trẻ em nên uống bia.
Don't let anyone into the house.	Không cho bất cứ ai vào nhà.
How many cafeterias does your university have?	Trường đại học của bạn có bao nhiêu nhà ăn?
Today I have no interest in Chinese food.	Hôm nay tôi không có hứng thú với món ăn Trung Quốc.
Tom seems smart.	Tom có ​​vẻ thông minh.
You will lose your job.	Bạn sẽ mất việc.
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
Tom is a college student.	Tom là một sinh viên đại học.
I didn't know Tom was still single.	Tôi không biết Tom vẫn còn độc thân.
Tom makes it so easy.	Tom làm điều đó thật dễ dàng.
We deal with this kind of thing all the time.	Chúng tôi đối phó với loại điều này mọi lúc.
I can't listen to it anymore.	Tôi không thể nghe nó nữa.
You're not surprised I didn't have to do that, right?	Bạn không ngạc nhiên khi tôi không phải làm điều đó, phải không?
Tom is feeling pressured.	Tom đang cảm thấy áp lực.
Tom knows that this is a difficult situation.	Tom biết rằng đây là một tình huống khó khăn.
I need your help, but I can't find you.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn, nhưng tôi không thể tìm thấy bạn.
Someone needs to hire Tom.	Ai đó cần thuê Tom.
Tell Tom I grew up in Australia, just like he did.	Nói với Tom rằng tôi lớn lên ở Úc, giống như anh ấy đã làm.
You can't believe it.	Bạn không thể tin được.
Tom says he wants a divorce.	Tom nói rằng anh ấy muốn ly hôn.
What prevented Tom from accepting that job?	Điều gì ngăn cản Tom chấp nhận công việc đó?
I won't be able to tell you what happened.	Tôi sẽ không thể nói với bạn về những gì đã xảy ra.
I didn't tell Tom about the job I would be offered in Boston.	Tôi đã không nói với Tom về công việc mà tôi sẽ được mời ở Boston.
I am happy with the job I have.	Tôi hạnh phúc với công việc mình đang có.
I'm turning off the lights.	Tôi đang tắt đèn.
I still haven't removed all the duplicate photos.	Tôi vẫn chưa xóa tất cả các ảnh trùng lặp.
Don't say you don't have a job. 	Đừng nói rằng bạn không có việc làm.
Say you are working.	Nói rằng bạn đang làm việc.
Do you think I'm being too insensitive?	Bạn có nghĩ rằng tôi đang quá thiếu nhạy cảm?
Has Tom seen this?	Tom đã thấy cái này chưa?
I doubt that Tom can do it unless someone helps him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​thể làm điều đó trừ khi ai đó giúp anh ta.
I don't think I have enough money to pay the bill.	Tôi không nghĩ mình có đủ tiền để thanh toán hóa đơn.
I don't believe in beautiful women.	Tôi không tin phụ nữ đẹp.
I know you're listening.	Tôi biết bạn đang nghe.
Tom wants me to tell you that he will be away from the office for a few days.	Tom muốn tôi nói với bạn rằng anh ấy sẽ vắng mặt ở văn phòng vài ngày.
Tom says he feels left out.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi.
The introduction of the new tax rate is expected to affect the entire economy.	Việc áp dụng mức thuế mới được cho là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.
You'd better not tell Tom anything.	Tốt hơn hết bạn không nên nói với Tom bất cứ điều gì.
Sorry, I dropped a chopstick.	Xin lỗi, tôi đã đánh rơi một chiếc đũa.
Don't start crying anymore.	Đừng bắt đầu khóc nữa.
Tom is reading a book or magazine.	Tom đang đọc sách hoặc tạp chí.
I think Tom will be scared.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sợ.
I don't think Tom knows how to play backgammon.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết cách chơi backgammon.
I pick up Tom after work.	Tôi đón Tom sau giờ làm việc.
Tom and Mary are both ready.	Tom và Mary đều đã sẵn sàng.
Didn't you hear what I just said?	Bạn không nghe thấy những gì tôi vừa nói?
Since Tom had some time to spare, he took a nap.	Vì Tom có ​​một chút thời gian rảnh rỗi nên anh ấy đã chợp mắt.
There is a strong anti-nuclear movement in Germany.	Có một phong trào chống hạt nhân mạnh mẽ ở Đức.
Has Tom eaten anything yet?	Tom đã ăn gì chưa?
I don't know Tom knows why you do it alone.	Tôi không biết Tom biết tại sao bạn làm điều đó một mình.
I don't believe that's a good idea.	Tôi không tin rằng đó là một ý kiến ​​hay.
Tell Tom I said hello.	Nói với Tom, tôi đã nói xin chào.
Tom often exaggerates.	Tom thường xuyên phóng đại.
Tom and Mary are in the stands.	Tom và Mary có mặt trên khán đài.
You are taking a big gamble.	Bạn đang tham gia một canh bạc lớn.
Don't touch your face.	Đừng chạm vào mặt bạn.
Does Tom know you want to do it with him?	Tom có ​​biết bạn muốn làm điều đó với anh ấy không?
Tom and I talked for a long time.	Tom và tôi đã nói chuyện rất lâu.
Just tell me what you want and I'll give it to you.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn muốn và tôi sẽ cung cấp cho bạn.
Tom's father is the man who built the house that Tom lives in.	Cha của Tom là người đã xây dựng ngôi nhà mà Tom đang sống.
Some retailers charge lower fees.	Một số nhà bán lẻ tính phí thấp hơn.
Tom always tries to make people think he's cool.	Tom luôn cố gắng làm cho mọi người nghĩ rằng anh ấy thật tuyệt.
Tom dried himself with a towel.	Tom lau khô người bằng khăn tắm.
Tom is feeling sick.	Tom đang cảm thấy ốm.
Tom has a lot of original ideas.	Tom có ​​rất nhiều ý tưởng ban đầu.
I think I'll meet Tom here.	Tôi nghĩ tôi sẽ gặp Tom ở đây.
I think it's too early to do that.	Tôi nghĩ còn quá sớm để làm điều đó.
I think they're working for Tom.	Tôi nghĩ họ đang làm việc cho Tom.
When does Tom need it?	Khi nào Tom cần nó?
I know Tom is a little younger than me.	Tôi biết Tom trẻ hơn tôi một chút.
Tom often has tantrums.	Tom thường nổi cơn tam bành.
Tom is a good skier, isn't he?	Tom trượt tuyết giỏi, phải không?
Tom sent us all the presents.	Tom đã gửi tất cả quà cho chúng tôi.
There's nothing wrong with admitting that you're scared.	Không có gì sai khi thừa nhận rằng bạn sợ hãi.
A healthy man does not know the value of health.	Một người đàn ông khỏe mạnh không biết giá trị của sức khỏe.
Tom doesn't remember his old life.	Tom không nhớ cuộc sống cũ của mình.
I just don't want to say the wrong thing.	Tôi chỉ không muốn nói điều sai trái.
That's how I like it.	Đó là cách tôi thích nó.
I don't remember Tom telling us to do that.	Tôi không nhớ Tom đã bảo chúng tôi làm điều đó.
I don't live that far from here.	Tôi không sống xa đây như vậy.
Tom can play the piano better than anyone else I know.	Tom có ​​thể chơi piano tốt hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Tom will walk.	Tom sẽ đi bộ.
Tom is sick, but he still goes to work.	Tom bị ốm, nhưng anh ấy vẫn đi làm.
Tom is probably still upset.	Tom có ​​lẽ vẫn còn khó chịu.
I want to marry Tom someday.	Tôi muốn cưới Tom vào một ngày nào đó.
Tom said he wished Mary wouldn't go out after dark.	Tom nói rằng anh ước Mary sẽ không ra ngoài sau khi trời tối.
Can anyone tell me how the bulb works?	Ai có thể cho tôi biết bóng đèn hoạt động như thế nào?
The music we listened to last night was amazing.	Bản nhạc chúng tôi đã nghe đêm qua thật tuyệt vời.
I hope that Tom doesn't go to Australia with Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom không đi Úc với Mary.
They won't be here long.	Họ sẽ không ở đây lâu đâu.
Tom needs medical attention.	Tom cần được chăm sóc y tế.
I chained my bike to a tree.	Tôi xích chiếc xe đạp của mình vào một cái cây.
Tom turned to Mary.	Tom quay sang Mary.
I will visit you sometime in the near future.	Tôi sẽ ghé thăm bạn vào một lúc nào đó trong tương lai gần.
Tom doesn't have to keep doing that.	Tom không cần phải tiếp tục làm điều đó.
Tom had style.	Tom đã có phong cách.
I think I missed something.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ qua một cái gì đó.
I don't know if Tom likes dogs or not.	Tôi không biết Tom có ​​thích chó hay không.
Don't try again.	Đừng thử lại lần nữa.
Tom's dog sleeps next to Tom's bed.	Con chó của Tom ngủ cạnh giường của Tom.
I don't want to come.	Tôi không muốn đến.
I feel the same way you do about this.	Tôi cảm thấy giống như cách bạn làm về điều này.
Tom still looks busy.	Tom vẫn có vẻ bận rộn.
Tom doesn't drive to work.	Tom không lái xe đi làm.
Class starts at 8:30.	Lớp học bắt đầu lúc 8:30.
Tom told me how to get to the cinema.	Tom nói với tôi cách đến rạp chiếu phim.
Tom thinks that Mary will need to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ cần phải làm điều đó.
I didn't know Tom wouldn't be happy to do that.	Tôi không biết Tom sẽ không vui khi làm điều đó.
You'll never guess who I met in town today.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được hôm nay tôi gặp ai trong thị trấn.
I could try to kiss Tom.	Tôi có thể cố hôn Tom.
Tom says Mary might not win.	Tom nói Mary có thể không thắng.
We don't know what Tom did.	Chúng tôi không biết Tom đã làm gì.
Tom was merely stating a fact.	Tom chỉ đơn thuần nói ra một sự thật.
Tom is good to us.	Tom tốt với chúng tôi.
I can't play the saxophone very well.	Tôi không thể chơi saxophone rất tốt.
Something very bad happened on October 20.	Một điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra vào ngày 20 tháng 10.
I would never ask Tom to do that.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu Tom làm điều đó.
I doubt that Tom will do it next week.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm điều đó vào tuần tới.
I think Tom is cheating.	Tôi nghĩ Tom đang gian lận.
I know that you still want to be with me.	Tôi biết rằng bạn vẫn muốn ở bên tôi.
I don't think Tom would care if Mary did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm vậy.
Tom is a smart guy, isn't he?	Tom là một người thông minh, phải không?
You can kill a man with a BB gun.	Bạn có thể giết một người đàn ông bằng súng BB.
Tom went to see Mary the following Monday.	Tom đến gặp Mary vào thứ Hai tuần sau.
Can I have some time with Tom, please?	Làm ơn cho tôi một chút thời gian với Tom được không?
I think you know it's not a good idea.	Tôi nghĩ bạn biết đó không phải là một ý kiến ​​hay.
I walked to the window and looked out.	Tôi bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Tom is afraid that someone will hear him.	Tom sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy anh ấy.
Tom probably won't get a promotion.	Tom có ​​thể sẽ không được thăng chức.
I think Tom is still undefeated.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn bất bại.
Tom is definitely not from this neighborhood.	Tom chắc chắn không đến từ khu phố này.
I doubt Tom will wait much longer.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không đợi lâu nữa.
Tom still thinks we're friends.	Tom vẫn nghĩ chúng ta là bạn.
Do you think I should buy one of these?	Bạn có nghĩ rằng tôi nên mua một trong những thứ này?
Tom will be fine.	Tom sẽ ổn thôi.
Tom is wearing what he wore yesterday.	Tom đang mặc những gì anh ấy đã mặc ngày hôm qua.
Tom is waiting for Mary to do it for him.	Tom đang đợi Mary làm điều đó cho anh ta.
That doesn't seem to bother Tom.	Điều đó dường như không làm Tom bận tâm.
A dog attacked Tom.	Một con chó đã tấn công Tom.
You will find it difficult to satisfy her request.	Bạn sẽ khó đáp ứng yêu cầu của cô ấy.
Mary slowly spoke Japanese.	Mary chậm rãi nói tiếng Nhật.
Tom is a smart kid. 	Tom là một đứa trẻ thông minh.
He is the best student in the class.	Anh ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp.
Tom always says that, doesn't he?	Tom luôn nói như vậy, phải không?
It was not a hasty decision.	Đó không phải là một quyết định vội vàng.
I'll give it a shot.	Tôi sẽ cho nó một shot.
There are many things that Tom wants to do before he dies.	Có rất nhiều điều mà Tom muốn làm trước khi chết.
I am too sleepy to eat.	Tôi buồn ngủ quá không ăn được.
Tom doesn't waste much time, does he?	Tom không lãng phí nhiều thời gian, phải không?
I'm sure Tom won't mind.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không bận tâm.
Don't forget to buy some milk.	Đừng quên mua một ít sữa.
Can you see that big white building over there?	Bạn có thể nhìn thấy tòa nhà lớn màu trắng ở đằng kia không?
I don't want Tom's money.	Tôi không muốn tiền của Tom.
I know Tom doesn't know why Mary never wanted to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không bao giờ muốn làm điều đó.
Gazpacho is a cold tomato and vegetable soup from Spain.	Gazpacho là một món súp cà chua và rau lạnh đến từ Tây Ban Nha.
I don't think Mary is as pretty as her older sister.	Tôi không nghĩ Mary xinh đẹp như chị gái của cô ấy.
Why would anyone want to kiss Tom?	Tại sao mọi người lại muốn hôn Tom?
Tom has denied cheating.	Tom đã phủ nhận việc gian lận.
Tom volunteered to drive us all home.	Tom đã tình nguyện chở tất cả chúng ta về nhà.
Coding can be a lot of fun.	Viết mã có thể rất thú vị.
This is a bad precedent.	Đây là một tiền lệ xấu.
He is listening to music in his room.	Anh ấy đang nghe nhạc trong phòng của mình.
How much did it cost you to have Tom do it for you?	Bạn đã phải trả bao nhiêu để Tom làm điều đó cho bạn?
I have put all my money on a lost horse.	Tôi đã đặt hết tiền của mình vào một con ngựa bị mất.
Nobody did anything about that.	Không ai làm bất cứ điều gì về điều đó.
Did Tom give that to Mary?	Tom có ​​đưa cái đó cho Mary không?
I don't know who is there now.	Tôi không biết ai đang ở đó bây giờ.
Tom must have been on the wrong train.	Tom chắc đã đi nhầm chuyến tàu.
I didn't know Tom and Mary were an item.	Tôi không biết Tom và Mary là một món đồ.
In Japan, only women are allowed to take the national obstetric exam.	Ở Nhật Bản, chỉ có phụ nữ mới được tham dự kỳ thi sản khoa quốc gia.
I'm going to Boston for the Thanksgiving break.	Tôi sẽ đến Boston trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.
Will you stay here or will you go?	Bạn sẽ ở lại đây hay bạn sẽ đi?
Astronauts had to conduct many experiments in the space shuttle.	Nhà du hành đã phải tiến hành nhiều thí nghiệm trong tàu con thoi.
Tom has no money to buy anything.	Tom không có tiền để mua bất cứ thứ gì.
Tom may not despise Mary.	Tom có ​​thể không coi thường Mary.
Tom has set the table.	Tom đã dọn bàn ăn.
I'm afraid there's little I can do to help.	Tôi e rằng tôi có thể làm được rất ít để giúp đỡ.
Can Tom take Mary home?	Tom có ​​thể đưa Mary về nhà không?
Tom didn't know when Mary would do it.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó khi nào.
do you wear contact lenses?	bạn có đeo kính áp tròng không?
Tom turned his window upside down.	Tom lật ngược cửa sổ của mình lên.
I don't like watching sitcoms.	Tôi không thích xem phim sitcom.
After he finished his homework, he went out for a walk.	Sau khi làm xong bài tập, anh ấy ra ngoài đi dạo.
Tom said Mary would never do that.	Tom nói Mary sẽ không bao giờ làm điều đó.
I often wonder what it must be like to be rich.	Tôi thường tự hỏi rằng nó phải như thế nào để trở nên giàu có.
I knew I wouldn't enjoy living in Boston.	Tôi biết rằng tôi sẽ không thích sống ở Boston.
Reading in a dark room is not good.	Đọc trong phòng tối là không tốt.
Tom was seriously injured.	Tom bị thương nặng.
Do you think Tom is still downstairs?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn ở dưới nhà không?
Are you afraid of Tom?	Bạn có sợ Tom không?
Tom will tell Mary that he likes her.	Tom sẽ nói với Mary rằng anh ấy thích cô ấy.
How long will it take you to get there by taxi?	Bạn sẽ mất bao lâu để đến đó bằng taxi?
Aren't you sad?	Bạn không buồn sao?
Tom says he thinks he might be the only one who wants to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom got out of the taxi.	Tom ra khỏi taxi.
Tom used a pocket knife to cut the rope.	Tom dùng dao bỏ túi để cắt sợi dây.
I found this in Tom's closet.	Tôi tìm thấy cái này trong tủ của Tom.
I am thinking of selling my motorbike.	Tôi đang nghĩ đến việc bán chiếc xe máy của mình.
Are you sure Tom had lunch?	Bạn có chắc Tom đã ăn trưa không?
I didn't know Tom would let me do that.	Tôi không biết Tom sẽ cho phép tôi làm điều đó.
Why doesn't that work?	Tại sao điều đó không hoạt động?
Here is a list of everything you need to do.	Đây là danh sách mọi thứ bạn cần làm.
He is a singer loved by everyone.	Anh ấy là một ca sĩ được mọi người yêu mến.
Try not to make the same mistake I did.	Cố gắng không phạm phải sai lầm tương tự như tôi đã mắc phải.
Accessibility is an issue.	Khả năng tiếp cận là một vấn đề.
I know Tom knows that I don't have to.	Tôi biết Tom biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Tom drives a Japanese car.	Tom lái một chiếc xe hơi Nhật Bản.
Since you weren't here yesterday, I was really lonely.	Vì hôm qua bạn không có ở đây nên tôi thực sự rất cô đơn.
Tom thought Mary wouldn't be able to do it alone.	Tom nghĩ Mary sẽ không thể làm điều đó một mình.
We cannot say anything more.	Chúng tôi không thể nói thêm bất kỳ điều gì.
I gathered up my courage and went there.	Tôi lấy hết can đảm và đến đó.
The last time I spoke to him, Tom had no job.	Lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ấy, Tom không có việc làm.
The bed in Tom's room was not made.	Giường trong phòng của Tom không được dọn sẵn.
Everyone giggled.	Mọi người cười khúc khích.
Tom is very similar to you in many ways.	Tom rất giống bạn về nhiều mặt.
The car pulled up in front of the house.	Xe tấp vào trước nhà.
They are enemies of each other.	Họ là kẻ thù của nhau.
Tom tried very hard about it.	Tom đã rất cố gắng về nó.
Tom found out why Mary moved to Boston.	Tom đã tìm ra lý do Mary chuyển đến Boston.
Tom never curses.	Tom không bao giờ chửi bới.
Tom said that Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không phải làm điều đó.
Tom said he had never seen Mary do that.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Mary làm điều đó.
We will stay here as long as we have to.	Chúng tôi sẽ ở lại đây miễn là chúng tôi phải làm.
I know that Tom is not the one to do that.	Tôi biết rằng Tom không phải là người nên làm điều đó.
Tom finds Mary beautiful.	Tom thấy Mary xinh đẹp.
I didn't tell the police my real name.	Tôi đã không nói cho cảnh sát biết tên thật của mình.
Tom and Mary run to Boston to get married.	Tom và Mary chạy đến Boston để kết hôn.
Tom is sleeping, isn't he?	Tom đang ngủ, phải không?
Do you still want to go shopping with us this afternoon?	Bạn vẫn muốn đi mua sắm với chúng tôi chiều nay?
That would be fun.	Điều đó sẽ rất vui.
Tom certainly wouldn't volunteer.	Tom chắc chắn sẽ không tình nguyện.
How could Tom do what he did?	Làm sao Tom có ​​thể làm được những gì anh ấy đã làm?
Can you tell what Tom is doing?	Bạn có thể biết Tom đang làm gì không?
How long will it take you to get to Boston from here?	Bạn sẽ mất bao lâu để đến Boston từ đây?
Tom didn't go to school on Monday.	Tom đã không đến trường vào thứ Hai.
Do they know what's going on?	Họ có biết chuyện gì đang xảy ra không?
I didn't take that into account.	Tôi đã không tính đến điều đó.
Tom wears a green bathing suit.	Tom mặc một bộ đồ tắm màu xanh lá cây.
Tom needs rest.	Tom cần nghỉ ngơi.
Tom understands criticism.	Tom hiểu những lời chỉ trích.
I highly doubt Tom will cooperate.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ hợp tác.
He doesn't remember me anymore.	Anh ấy không còn nhớ đến tôi nữa.
Go play outside. 	Đi chơi bên ngoài.
What a nice day.	Đó là một ngày đẹp trời.
I really enjoyed reading the book you gave me last week.	Tôi thực sự rất thích khi đọc cuốn sách mà bạn đã tặng tôi vào tuần trước.
Construction began shortly thereafter.	Việc xây dựng bắt đầu ngay sau đó.
Will Tom do it too?	Tom cũng sẽ làm điều đó chứ?
Can we extend the deadline by three weeks?	Chúng tôi có thể kéo dài thời hạn thêm ba tuần không?
I wish my French was as good as yours.	Tôi ước gì tiếng Pháp của tôi cũng tốt như của bạn.
I will be paid off after another installment.	Tôi sẽ được trả hết sau một lần trả góp nữa.
Tom thinks he might not have to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom is said to be eating.	Tom được cho là đang ăn.
Tom needs Mary's help.	Tom cần sự giúp đỡ của Mary.
Tom came back from Australia for Christmas.	Tom đã trở về từ Úc vào dịp Giáng sinh.
Is it true that you gamble?	Có đúng là bạn đánh bạc không?
I feel comfortable with Tom.	Tôi cảm thấy thoải mái với Tom.
You are not a dead person.	Bạn không phải là người đã chết.
I think Tom said Mary was from Australia.	Tôi nghĩ Tom nói Mary đến từ Úc.
It's not just a small problem.	Nó không chỉ là một vấn đề nhỏ.
Tom did not live up to Mary's expectations.	Tom đã không đáp ứng được kỳ vọng của Mary.
I don't go but stay at home.	Tôi không đi mà ở nhà.
Can you please tell me where the nearest hotel is?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết khách sạn gần nhất ở đâu không?
Tom eventually told Mary to lend him her accordion.	Tom cuối cùng đã nói với Mary cho anh ta mượn đàn accordion của cô ấy.
When was the last time you went to the dentist?	Lần cuối cùng bạn đến nha sĩ là khi nào?
Tom told me he was conservative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người bảo thủ.
Tom will probably do it tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I don't know that I don't have enough money to buy the things I need.	Tôi không biết rằng tôi không có đủ tiền để mua những thứ tôi cần.
Tom likes chickpeas and rice.	Tom thích đậu gà và gạo.
Tom really thought that Mary didn't have to.	Tom thực sự nghĩ rằng Mary không cần phải làm như vậy.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
The kettle is full.	Ấm đã đầy.
I left Australia three years ago and I have never come back.	Tôi đã rời Úc ba năm trước và tôi chưa bao giờ quay lại.
I don't intend to do it alone.	Tôi không định làm điều đó một mình.
Not knowing what to do, I asked him for help.	Không biết phải làm sao, tôi đã nhờ anh ấy giúp đỡ.
Tom should probably tell Mary he doesn't have to.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I have a dentist appointment at 2:30.	Tôi có một cuộc hẹn với nha sĩ lúc 2:30.
Tom says he thinks he'll be able to finish the job by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể hoàn thành công việc đó trước 2:30.
I'm the only one qualified to do this.	Tôi là người duy nhất đủ điều kiện để làm điều này.
Tom told Mary John couldn't eat walnuts.	Tom nói với Mary John không thể ăn quả óc chó.
I need someone to talk to Tom.	Tôi cần ai đó nói chuyện với Tom.
Maybe Tom can win.	Có lẽ Tom có ​​thể thắng.
I don't think I'll be the next to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
Tom calmly replied.	Tom bình tĩnh trả lời.
Would you stop loving me if I became ugly?	Bạn có ngừng yêu tôi nếu tôi trở nên xấu xí?
Tom told me that he thought Mary needed to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
I need to talk to you about your score.	Tôi cần nói chuyện với bạn về điểm số của bạn.
I doubt Tom does it.	Tôi nghi ngờ Tom làm điều đó.
Tom is a very busy man, isn't he?	Tom là một người đàn ông rất bận rộn, phải không?
His car broke down on his way to work.	Xe của anh ấy bị hỏng trên đường đi làm.
Tom probably shouldn't have told Mary about the job he was offered.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary về công việc mà anh ấy được mời.
Tom says that Mary knows she might not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không được phép làm điều đó.
The black and white dog is Tom's only friend.	Chú chó đen trắng là người bạn duy nhất của Tom.
Tom probably didn't know that Mary had a crush on him.	Tom có ​​lẽ không biết rằng Mary đã phải lòng anh ta.
I don't think you're old.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã già.
Why do they object?	Tại sao họ phản đối?
I don't want to interfere.	Tôi không muốn can thiệp.
I don't think I forgot to do anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã quên làm bất cứ điều gì.
I suggest this would be a good time to take a break.	Tôi đề nghị đây sẽ là thời điểm tốt để nghỉ ngơi.
Tom and Mary live with their father in Australia.	Tom và Mary sống với bố của họ ở Úc.
Tom looks a bit depressed this morning.	Tom có ​​vẻ hơi chán nản vào sáng nay.
Did you know Tom and Mary are John's grandparents?	Bạn có biết Tom và Mary là ông bà của John không?
Tom scored higher than me.	Tom đạt điểm cao hơn tôi.
I doubt Tom will believe anything you tell him.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không tin bất cứ điều gì bạn nói với anh ấy.
I'll text you when I'm done.	Tôi sẽ nhắn tin cho bạn khi tôi hoàn thành.
So what will happen?	Vậy điều gì sẽ xảy ra?
That happened every morning.	Điều đó đã xảy ra vào mỗi buổi sáng.
Did you enjoy the new student welcome party?	Bạn có thích thú với bữa tiệc chào đón tân sinh viên không?
Tom will have to do it.	Tom sẽ phải làm điều đó.
Does Tom like apple pie?	Tom có ​​thích bánh táo không?
Tom says he shouldn't try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên thử làm điều đó một mình.
Tom gives Mary John's number.	Tom cho số của Mary John.
Nothing good enough for Tom.	Không có gì đủ tốt cho Tom.
Tom is motivated to do it, but Mary is not.	Tom có ​​động lực để làm điều đó, nhưng Mary thì không.
The roads are very busy at this time of day.	Các con đường rất đông đúc vào thời điểm này trong ngày.
It was about time we bought a new microwave.	Đó là khoảng thời gian chúng tôi mua một lò vi sóng mới.
There is a chance that Tom will do it.	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó.
Tom wondered what Mary might be hiding.	Tom tự hỏi Mary có thể che giấu điều gì.
I don't think Tom is still willing to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó.
Tom has an orange tree in his backyard.	Tom có ​​một cây cam ở sân sau của anh ấy.
We have known each other for over thirty years.	Chúng tôi đã biết nhau hơn ba mươi năm.
Tourism is the mainstay of the economy and depends on conditions in euro area countries.	Du lịch là trụ cột của nền kinh tế và phụ thuộc vào điều kiện ở các nước khu vực đồng euro.
I don't want to argue with you.	Tôi không muốn cãi nhau với anh.
Tom didn't hit Mary.	Tom không đánh lại Mary.
I used to go there many years ago.	Tôi đã từng đến đó rất nhiều năm trước đây.
The fire was completely extinguished.	Đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
I didn't know Tom was drunk.	Tôi không biết Tom đã say.
Tom made a bet.	Tom đã đặt cược.
Tom is brave, but Mary is not.	Tom can đảm, nhưng Mary thì không.
I told Tom Mary there was no need to do that.	Tôi đã nói với Tom Mary không cần phải làm vậy.
I didn't really want to go to Australia last weekend, but I had to.	Tôi không thực sự muốn đến Úc vào cuối tuần trước, nhưng tôi phải làm.
I doubt that Tom needed to be there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không cần thiết phải ở đó.
This is why you asked me to come here?	Đây là lý do tại sao bạn yêu cầu tôi đến đây?
Do not disturb Tom while he is studying.	Đừng làm phiền Tom khi anh ấy đang học.
We adopted Tom when he was three.	Chúng tôi nhận nuôi Tom khi anh ấy lên ba.
I learned a lot about astronomy from Tom.	Tôi đã học được rất nhiều điều về thiên văn học từ Tom.
Tom says he doesn't want to argue about this anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tranh cãi về điều này nữa.
I was expecting Tom.	Tôi đã mong đợi Tom.
I won't say no.	Tôi sẽ không nói không.
You're going with me, aren't you?	Bạn đang đi với tôi, phải không?
Tom knew he didn't need it anymore, so he threw it away.	Tom biết mình không cần thứ đó nữa nên đã ném nó đi.
I am very sorry for your loss.	Tôi rất tiếc cho sự mất mát của bạn.
Tom got on his motorcycle and started it.	Tom đã lên chiếc xe máy của mình và khởi động nó.
The man standing over there by the maple tree is Tom.	Người đàn ông đang đứng đằng kia cạnh cây phong là Tom.
Tom was indecisive.	Tom đã thiếu quyết đoán.
You're not suggesting we give all the money to Tom, are you?	Bạn không đề nghị chúng tôi đưa tất cả tiền cho Tom, phải không?
Tom and I no longer play in the same band.	Tom và tôi không còn chơi trong cùng một ban nhạc nữa.
Tom was very defensive.	Tom đã rất phòng thủ.
It doesn't affect me at all.	Nó không ảnh hưởng gì đến tôi cả.
I have Tom's phone number.	Tôi có số điện thoại của Tom.
Tom says that Mary has been in the hospital since October.	Tom nói rằng Mary đã ở trong bệnh viện từ tháng Mười.
I said that I like Tom.	Tôi nói rằng tôi thích Tom.
I have something for Tom.	Tôi có một cái gì đó cho Tom.
Sit a little more upright.	Ngồi thẳng hơn một chút.
That's what most people do.	Đó là những gì hầu hết mọi người làm.
You don't know that Tom shouldn't do it today, do you?	Bạn không biết rằng Tom không nên làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
Things like that don't usually happen around here.	Những điều như vậy không thường xảy ra xung quanh đây.
I still haven't decided what to do.	Tôi vẫn chưa quyết định phải làm gì.
I know that Tom is not here.	Tôi biết rằng Tom không có ở đây.
I'm sure Tom got the message.	Tôi chắc chắn rằng Tom nhận được tin nhắn.
I don't think that will happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I wish I could stay in Australia a little longer.	Tôi ước rằng tôi có thể ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom will attend the party, but Mary will not.	Tom sẽ tham dự bữa tiệc, nhưng Mary thì không.
Tom thinks he will be busy.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ bận rộn.
I don't think Tom lied to you.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối bạn.
Can you teach me how to skate?	Bạn có thể dạy tôi cách trượt băng được không?
I want you to go shopping with me this afternoon.	Tôi muốn bạn đi mua sắm với tôi chiều nay.
I'm using it.	Tôi đang sử dụng nó.
I know I didn't cause this problem.	Tôi biết tôi đã không gây ra vấn đề này.
That's the woman I talked to you about last night.	Đó là người phụ nữ mà tôi đã nói chuyện với anh đêm qua.
Don't you know Tom is allergic to nuts?	Bạn không biết Tom bị dị ứng với các loại hạt?
Tom always drinks coffee in the morning.	Tom luôn uống cà phê vào buổi sáng.
Tom pointed out that I forgot to sign my name.	Tom chỉ ra rằng tôi đã quên ký tên của mình.
Tom was caught red-handed with his expense account.	Tom đã bị bắt quả tang tài khoản chi phí của mình.
I don't know if Tom slept.	Không biết Tom đã ngủ chưa.
Tom spent the evening reading books.	Tom đã dành cả buổi tối để đọc sách.
Tom intends to do just that.	Tom dự định làm điều đó.
Tom begged us to show Mary how to do it.	Tom cầu xin chúng tôi chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom probably doesn't know how to play the mandolin.	Tom có ​​lẽ không biết chơi đàn mandolin.
Tom might not even know how to do it.	Tom thậm chí có thể không biết cách làm điều đó.
I can prove that Tom did it.	Tôi có thể chứng minh rằng Tom đã làm điều đó.
They cannot run away.	Họ không thể chạy trốn.
Tom says he plans to stay in Boston as long as he can.	Tom nói rằng anh ấy dự định ở lại Boston lâu nhất có thể.
Never choose a job just because it allows you to wear nice clothes.	Đừng bao giờ chọn một công việc chỉ vì nó cho phép bạn mặc quần áo đẹp.
Tom sat in front of me in French class.	Tom ngồi trước mặt tôi trong lớp học tiếng Pháp.
Tom seems like he eats really well.	Tom có ​​vẻ như anh ấy ăn rất ngon.
Tom thinks Mary is a genius.	Tom nghĩ rằng Mary là một thiên tài.
I know that Tom is absent because he is at the hospital.	Tôi biết rằng Tom vắng mặt vì anh ấy đang ở bệnh viện.
Tom definitely won.	Tom chắc chắn đã thắng.
My brother bought a used car so it's not very expensive.	Anh trai tôi mua xe cũ nên không đắt lắm.
I'm not the one to tell Tom where to find him.	Tôi không phải là người nói cho Tom biết tìm anh ở đâu.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
Tom is allergic to MSG.	Tom bị dị ứng với bột ngọt.
Tom ate a hamburger with fries.	Tom đã ăn một chiếc bánh hamburger với khoai tây chiên.
I never doubted Tom.	Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Tom.
You are not that important.	Bạn cũng không quan trọng như vậy.
Tom told me about you.	Tom đã kể cho tôi nghe về bạn.
It will take less than an hour to do that.	Sẽ mất chưa đến một giờ để làm điều đó.
Do you want Tom back or not?	Bạn có muốn Tom trở lại hay không?
I suggest you don't do that anymore.	Tôi đề nghị bạn không làm như vậy nữa.
Tom is the only one who doesn't seem to want to be here.	Tom là người duy nhất dường như không muốn ở đây.
I have been following you.	Tôi đã theo dõi bạn.
It will be very romantic.	Nó sẽ rất lãng mạn.
Tom is ready to go, right?	Tom đã sẵn sàng để đi, phải không?
There is a small pond in our garden.	Có một cái ao nhỏ trong vườn của chúng tôi.
That would be my second choice.	Đó sẽ là sự lựa chọn thứ hai của tôi.
Tom said he was hoping he could help us today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng có thể giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom decided to give Mary everything she asked for.	Tom quyết định đưa cho Mary tất cả những gì cô ấy yêu cầu.
I didn't think I would meet Tom.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp Tom.
Tom is going to invite Mary, isn't he?	Tom định mời Mary, phải không?
Tom doesn't study French. 	Tom không học tiếng Pháp.
He is studying English.	Anh ấy đang học tiếng Anh.
Parents should monitor the whereabouts of their children.	Cha mẹ nên theo dõi nơi ở của con mình.
I think you should go home.	Tôi nghĩ bạn nên trở về nhà.
I don't think Tom did it correctly.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó một cách chính xác.
I know you'll love spending the day with Tom.	Tôi biết bạn sẽ thích dành cả ngày với Tom.
Neither Tom nor Mary lost much health and he was weak.	Cả Tom và Mary đều không bị mất nhiều máu và anh ấy yếu.
This is the bullet the doctor took out of Tom.	Đây là viên đạn mà bác sĩ đã lấy ra khỏi người Tom.
You're really funny.	Bạn thật hài hước.
Tom asked my permission to use my computer.	Tom đã xin phép tôi để sử dụng máy tính của tôi.
We heard nothing but crickets chirping.	Chúng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng dế kêu.
Tom said that not doing it was never an option.	Tom nói rằng không làm điều đó không bao giờ là một lựa chọn.
Tom is eating the apple that Mary gave him.	Tom đang ăn quả táo mà Mary đưa cho anh ta.
Under the current circumstances, I have no intention of returning to my country.	Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không có ý định trở về đất nước của mình.
I think there's something wrong with Tom.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với Tom.
Tom is the only one who needs to do it.	Tom là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom and Mary share the same last name, but are not related.	Tom và Mary có cùng họ, nhưng không có quan hệ họ hàng với nhau.
You know that I love Tom, right?	Bạn biết rằng tôi yêu Tom, phải không?
Australia wasn't cold when I was there.	Nước Úc không lạnh khi tôi ở đó.
Do not worried. 	Đừng lo.
I will not tell.	Tôi sẽ không nói.
The ship Tom's grandfather was on was sunk by a torpedo.	Con tàu mà ông nội của Tom đang đi đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi.
Tom may have died before dawn.	Tom có ​​thể đã chết trước khi trời sáng.
I'm still pretty busy.	Tôi vẫn còn khá bận.
For your sake, I hope that doesn't happen.	Vì lợi ích của bạn, tôi hy vọng điều đó không xảy ra.
They caught the man in the crowd.	Họ bắt gặp người đàn ông giữa đám đông người.
Tom received a large bonus.	Tom đã nhận được một khoản tiền thưởng lớn.
We all miss Tom.	Tất cả chúng tôi đều nhớ Tom.
I think you might need to help Tom.	Tôi nghĩ bạn có thể cần phải giúp Tom.
What is your favorite salad dressing?	Loại nước xốt salad yêu thích của bạn là gì?
We are looking after the house.	Chúng tôi đang trông nhà.
I hope that you will be my friend.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ là bạn của tôi.
Leave me a message and I'll call you back.	Để lại tin nhắn cho tôi và tôi sẽ gọi lại cho bạn.
Continue what you're doing.	Hãy tiếp tục những gì bạn đang làm.
It will not be difficult to do this.	Sẽ không khó để làm điều này.
What is your favorite scent?	Mùi yêu thích của bạn là gì?
He was completely crazy.	Anh ấy hoàn toàn bị điên.
We are currently looking for individuals with prior experience in customer service.	Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những cá nhân đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
Tom thanks Mary for her time.	Tom cảm ơn Mary vì cô ấy đã dành thời gian.
She has a great affection for her younger siblings.	Cô ấy có một tình cảm lớn đối với những người em nhỏ của mình.
I wonder why I don't have to do that.	Tôi tự hỏi tại sao tôi không phải làm điều đó.
You don't realize I have to help Tom do that, do you?	Bạn không nhận ra tôi phải giúp Tom làm điều đó, phải không?
I just don't understand why anyone would want to live here.	Tôi chỉ không hiểu tại sao mọi người lại muốn sống ở đây.
Will you be able to do it today?	Bạn sẽ có thể làm điều đó ngày hôm nay?
Tom has no intention of leaving Australia.	Tom không có ý định rời Úc.
It was too late to close the barn door after the horse was gone.	Đã quá muộn để đóng cửa chuồng sau khi con ngựa đi khuất.
Tom was offended by your comment.	Tom đã bị xúc phạm bởi nhận xét của bạn.
This is my big brother. 	Đây là anh trai lớn của tôi.
Doesn't he look pretty?	Trông anh ấy không đẹp phải không?
I'm not trying to be funny.	Tôi không cố tỏ ra hài hước.
I really can't believe all of this is happening.	Tôi thực sự không thể tin rằng tất cả những điều này đang xảy ra.
Tom says he is grateful for your help.	Tom nói rằng anh ấy rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn.
Some people think I'm an orator.	Một số người nghĩ rằng tôi là người hùng biện.
What is her name again?	Tên cô ấy một lần nữa là gì?
Tom is very nice to Mary.	Tom rất tốt với Mary.
No one swims in the lagoon because it is filthy.	Không ai bơi trong đầm vì nó bẩn thỉu.
I'll go for a little walk.	Tôi sẽ đi dạo một chút.
The method that Tom suggested might be better.	Phương pháp mà Tom đề xuất có thể tốt hơn.
Tom was great.	Tom đã rất tuyệt.
I hope Tom agreed to do that.	Tôi hy vọng Tom đã đồng ý làm điều đó.
In the summer, they often play on the beach all day.	Vào mùa hè, họ thường chơi đùa trên bãi biển cả ngày.
I think you've been in Australia for too long.	Tôi nghĩ bạn đã ở Úc quá lâu.
I think that's ridiculous.	Tôi nghĩ điều đó thật nực cười.
Tom works from dawn to dusk.	Tom làm việc từ tờ mờ sáng đến tối mịt.
Tom helped me solve the problem.	Tom đã giúp tôi giải quyết vấn đề.
Looks like Tom can't do it very well.	Có vẻ như Tom không thể làm điều đó rất tốt.
Tom says he didn't know Mary would have to do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó.
You like music, don't you?	Bạn thích âm nhạc, phải không?
Tom needs to speak up.	Tom cần phải lên tiếng.
Fortunately, Tom was not seriously injured.	May mắn thay, Tom không bị thương nặng.
Tom refused to give up.	Tom không chịu bỏ cuộc.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
I know that I know it, but I can't remember it.	Tôi biết rằng tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể nhớ nó.
Tom is as old as my father.	Tom già như cha tôi.
I like puzzles.	Tôi thích câu đố.
I learned how to do that.	Tôi đã học cách làm điều đó.
Tom will try to find a way to do it.	Tom sẽ cố gắng tìm cách để làm điều đó.
I don't think it's yours.	Tôi không nghĩ đó là của bạn.
Mai will definitely be here.	Mai chắc chắn sẽ ở đây.
Don't mess with my stuff.	Đừng lộn xộn với đồ của tôi.
I hope that Tom is still doing well.	Tôi hy vọng rằng Tom vẫn làm tốt.
Tom sold all his land.	Tom đã bán tất cả đất đai của mình.
Many parents think that there is too much violence on TV.	Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng có quá nhiều bạo lực trên TV.
That sounds like something Tom would do, doesn't it?	Điều đó nghe có vẻ giống như điều mà Tom sẽ làm phải không?
This winter will be mild.	Mùa đông năm nay sẽ dịu nhẹ.
Tom's specialty is philosophy.	Chuyên ngành của Tom là triết học.
Tom told Mary exactly what she wanted to know.	Tom đã nói với Mary chính xác những gì cô ấy muốn biết.
Tom said he was willing to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi.
Mary was deeply affected by the passing of her husband.	Mary bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự ra đi của chồng.
Tom followed closely behind Mary.	Tom theo sát sau Mary.
"When do you come back?" 	"Khi nào bạn quay lại?"
"It all depends on the weather."	"Tất cả phụ thuộc vào thời tiết."
I always wanted to see your brother.	Tôi luôn muốn gặp em trai của bạn.
I'm going on a business trip to Sydney next month.	Tôi sẽ đi công tác ở Sydney vào tháng tới.
Tom was shot, but he survived.	Tom đã bị bắn, nhưng anh ấy vẫn sống sót.
Why don't we look under the bed?	Tại sao chúng ta không nhìn xuống gầm giường?
Tom spent the summer in Boston.	Tom đã trải qua mùa hè ở Boston.
Napoleon lived in exile on the island of Elba.	Napoléon sống lưu vong trên đảo Elba.
They are women.	Họ là phụ nữ.
Tom said Mary would do it herself.	Tom nói Mary sẽ tự làm điều đó.
Tom said that Mary was willing to do it for me.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng làm điều đó cho tôi.
Hey, could you be a little more quiet, please?	Này, bạn có thể làm ơn im lặng hơn một chút được không?
Would you consider taking care of my children next Saturday?	Bạn có cân nhắc việc chăm sóc các con của tôi vào thứ Bảy tới không?
Tom wants a new car.	Tom muốn có một chiếc xe hơi mới.
Neither Tom nor Mary signed the confession.	Cả Tom và Mary đều không ký vào bản thú tội.
Why should you stop?	Tại sao bạn phải dừng lại?
Tom knew better than to fight Mary.	Tom biết tốt hơn là nên chiến đấu với Mary.
They have no chance.	Họ không có cơ hội.
Don't act hastily.	Đừng hành động hấp tấp.
Tom and I both know you're lying.	Tom và tôi đều biết bạn đang nói dối.
There's only one thing I want.	Chỉ có một điều tôi muốn.
Where have I seen this man before?	Tôi đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu trước đây?
I know where Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó ở đâu.
Although Tom's English sometimes seems pretty good, he doesn't seem to know his limitations and can't convince him that he's wrong when he makes a mistake.	Mặc dù tiếng Anh của Tom đôi khi có vẻ khá tốt, anh ấy dường như không biết những hạn chế của mình và không thể thuyết phục anh ấy rằng anh ấy đã sai khi mắc lỗi.
Tom looked at the pictures.	Tom đã xem những bức tranh.
I think my head is about to explode.	Tôi nghĩ rằng đầu tôi sắp nổ tung.
Tom doesn't usually wear a tie.	Tom không thường đeo cà vạt.
Tom was almost fully clothed.	Tom gần như đã mặc quần áo đầy đủ.
We need to modernize our system.	Chúng tôi cần hiện đại hóa hệ thống của mình.
The teacher is busy grading papers.	Cô giáo đang bận chấm bài.
What time did Tom say he would be here?	Tom đã nói rằng anh ấy sẽ ở đây lúc mấy giờ?
This path curves gently to the right.	Con đường này uốn cong nhẹ nhàng về bên phải.
This is a blanket.	Đây là một cái chăn.
Life for some dairy farmers has become a lot easier since robots milked cows.	Cuộc sống của một số nông dân chăn nuôi bò sữa đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều kể từ khi có robot vắt sữa bò.
Now is the time we should do it.	Bây giờ là lúc chúng ta nên làm điều đó.
I think they injected me with poison.	Tôi nghĩ họ đã tiêm thuốc độc cho tôi.
Tom says he doesn't have a bicycle.	Tom nói rằng anh ấy không có xe đạp.
Tom is not as old as you.	Tom không già bằng bạn.
Tom gave Mary what she wanted.	Tom đã cho Mary những gì cô ấy muốn.
Tom doesn't have a wedding ring.	Tom không có nhẫn cưới.
Tom looks excited.	Tom trông có vẻ như bị kích thích.
Tom wants to know what to do with all the stuff you left him with.	Tom muốn biết phải làm gì với tất cả những thứ bạn để lại với anh ấy.
Tom's parents are very permissive.	Cha mẹ của Tom rất dễ dãi.
Tom wants dessert.	Tom muốn tráng miệng.
I know Tom can't help you with that today.	Tôi biết Tom không thể giúp bạn làm điều đó ngày hôm nay.
You don't get tired of it?	Bạn không cảm thấy mệt mỏi với nó?
The ashtray is full of cigarette butts.	Chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc.
Tom says he's not scared.	Tom nói rằng anh ấy không sợ hãi.
Tom says that's not fair.	Tom nói rằng điều đó là không công bằng.
Tom will be with us for the next three weeks.	Tom sẽ ở với chúng tôi trong ba tuần tới.
You have seen how domineering Tom is.	Bạn đã thấy Tom độc đoán như thế nào.
I know that Tom is a bad boss.	Tôi biết rằng Tom là một ông chủ tồi.
I didn't lose any sleep at all.	Tôi đã không mất ngủ chút nào.
I can't buy an expensive book like this.	Tôi không thể mua một cuốn sách đắt như thế này.
The flower pots were all filled with soil.	Các chậu hoa đều bị lấp đầy đất.
How do you know that this will happen?	Làm thế nào bạn biết rằng điều này sẽ xảy ra?
I don't think we really need to attend that meeting.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự cần tham dự cuộc họp đó.
You knew Tom was leaving, right?	Bạn biết Tom sẽ rời đi, phải không?
Neither Tom nor Mary was hungry.	Cả Tom và Mary đều không đói.
Tom said he wished he hadn't been to Mary's party.	Tom nói rằng anh ước rằng mình đã không đến bữa tiệc của Mary.
I know that Tom is not much shorter than you.	Tôi biết rằng Tom không thấp hơn bạn nhiều.
Tom was standing at the bar when I entered the club.	Tom đang đứng ở quầy bar khi tôi bước vào câu lạc bộ.
I think Tom will be available.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có sẵn.
You know Tom doesn't trust you.	Bạn biết Tom không tin tưởng bạn.
I didn't get paid for all the work I did.	Tôi đã không được trả tiền cho tất cả công việc tôi đã làm.
I know Tom knows we've never done that before.	Tôi biết Tom biết chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Tom is being considered for that position.	Tom đang được cân nhắc cho vị trí đó.
It's very unlikely that I'll be adding anything new to my site any time soon.	Rất khó có khả năng tôi sẽ sớm thêm bất kỳ điều gì mới vào trang web của mình.
I have a warrant to search the premises.	Tôi có lệnh khám xét cơ sở.
Tom told me he would call me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi.
I already told Tom how I feel.	Tôi đã nói với Tom cảm giác của tôi rồi.
Tom betrayed you.	Tom đã phản bội bạn.
Don't be so picky.	Đừng kén chọn như vậy.
Tom wants to help his parents.	Tom muốn giúp đỡ bố mẹ của mình.
We still don't know what caused the problem.	Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã gây ra sự cố.
I got home early, but I still missed my train.	Tôi về nhà sớm, nhưng tôi vẫn bị lỡ chuyến tàu của mình.
Looks like Tom and Mary both wanted to do it.	Có vẻ như Tom và Mary đều muốn làm điều đó.
My house has no roof.	Nhà tôi không có mái che.
I think Tom will be back.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ trở lại.
He is making a lot of money in the stock market.	Anh ấy đang kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán.
Isn't Tom the one to do it?	Tom không phải là người làm điều đó sao?
Does Tom have any advice for you?	Tom có ​​cho bạn lời khuyên nào không?
Tom played a song on the piano.	Tom đã chơi một bài hát trên piano.
Tom is approaching us.	Tom đang tiếp cận chúng tôi.
I still can't believe I'll be on your team.	Tôi vẫn không thể tin rằng mình sẽ được vào đội của bạn.
Tom goes to the left, and Mary goes to the right.	Tom đi bên trái, và Mary đi bên phải.
Looks like you're an impostor.	Có vẻ như bạn là kẻ mạo danh.
I don't want to get out of bed today.	Tôi không muốn ra khỏi giường hôm nay.
Let things rest for a while.	Hãy để sự việc nghỉ ngơi một lúc.
Don't you know Tom likes to do that?	Bạn không biết Tom thích làm điều đó sao?
What Tom did was irresponsible.	Những gì Tom đã làm là vô trách nhiệm.
I can't imagine anyone actually doing that anymore.	Tôi không thể tưởng tượng bất cứ ai thực sự làm điều đó nữa.
Tom says that will not be enough.	Tom nói rằng làm như vậy sẽ không đủ.
Tom told me not to do that anymore.	Tom đã bảo tôi đừng làm vậy nữa.
How often do you have the opportunity to do something like this?	Bao lâu bạn có cơ hội để làm điều gì đó như thế này?
Tom sometimes asks for my advice.	Tom thỉnh thoảng xin lời khuyên của tôi.
I don't have that problem.	Tôi không có vấn đề đó.
You are not yet eligible to be discharged from the hospital.	Bạn vẫn chưa có đủ điều kiện để xuất viện.
I actually heard someone use this expression just this morning.	Tôi thực sự đã nghe ai đó sử dụng biểu thức này chỉ mới sáng nay.
I know you are not afraid.	Tôi biết bạn không sợ hãi.
I guess I was a little scared.	Tôi đoán là tôi hơi sợ hãi.
Tom says Mary knows she might be allowed to do it tonight.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó vào tối nay.
Tom is an ordinary kid.	Tom là một đứa trẻ bình thường.
I never found Tom.	Tôi không bao giờ tìm thấy Tom.
I know Tom is a nice guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai tử tế.
Tom and I don't sing together.	Tom và tôi không hát cùng nhau.
I don't think Tom was the first to do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người đầu tiên làm điều đó.
You promised you would sell it to me.	Bạn đã hứa là bạn sẽ bán cái đó cho tôi.
Tom cleaned out his closet yesterday.	Tom đã dọn dẹp tủ quần áo của mình ngày hôm qua.
You can't stop people from talking.	Bạn không thể ngăn mọi người nói chuyện.
I still think it's unlikely that Tom will win.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc Tom sẽ thắng.
Tom said that doing it was not fun.	Tom nói rằng làm điều đó không vui lắm.
I can't believe Tom lied to my face about what happened.	Tôi không thể tin rằng Tom đã nói dối trước mặt tôi về những gì đã xảy ra.
I know Tom isn't Mary's best friend.	Tôi biết Tom không phải là bạn thân của Mary.
I doubt that Tom meant anything to it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​ý nghĩa gì với nó.
Tom is a good singer, isn't he?	Tom là một ca sĩ giỏi, phải không?
No one is in favor of torture.	Không ai ủng hộ việc tra tấn.
Heavy barbells.	Các thanh tạ nặng.
How many hats do you own?	Bạn sở hữu bao nhiêu cái mũ?
I will defend what I believe in and will not succumb to any threat.	Tôi sẽ bảo vệ những gì tôi tin tưởng và không chịu khuất phục trước bất kỳ mối đe dọa nào.
I worry about what will happen if Tom comes.	Tôi lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu Tom đến.
Tom won't be coming home soon.	Tom sẽ không về nhà sớm.
We cannot prevent it.	Chúng tôi không thể ngăn chặn nó.
If you are hungry, eat something.	Nếu bạn đói, hãy ăn gì đó.
Tom asked Mary why she lied.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại nói dối.
Tell Tom to wash his hands.	Bảo Tom rửa tay.
It won't be long before Tom gets better.	Sẽ không lâu nữa Tom sẽ khá hơn.
In late 2008, voters approved a new constitution, Ecuador's 20th since independence.	Cuối năm 2008, các cử tri đã thông qua hiến pháp mới, thứ 20 của Ecuador kể từ khi giành được độc lập.
Tom was unable to do what we asked him to do.	Tom đã không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom intends to continue alone.	Tom dự định sẽ tiếp tục một mình.
He often quotes Milton.	Anh ấy thường trích dẫn Milton.
I don't think there's any point in discussing this with you.	Tôi không nghĩ rằng có ích lợi gì khi thảo luận vấn đề này với bạn.
Do you think Tom got it right?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã hiểu đúng?
Many people have been embroiled in the scandal.	Nhiều người đã bị lôi kéo vào vụ bê bối.
Tom has had knee replacement surgery.	Tom đã được phẫu thuật thay thế đầu gối.
Who wants to hurt you?	Ai muốn làm tổn thương bạn?
Tom says he just needs a few more minutes.	Tom nói rằng anh ấy chỉ cần thêm vài phút nữa.
Tom tells everyone that he is very tired.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất mệt.
We'll wait until Tom gets here.	Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi Tom đến đây.
Do your homework as soon as you finish dinner.	Làm bài tập về nhà ngay sau khi bạn ăn tối xong.
Tom said he won't sing tonight.	Tom nói tối nay anh ấy sẽ không hát.
I know that Tom will always help me when I need his help.	Tôi biết rằng Tom sẽ luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom did not know where Mary had gone.	Tom không biết Mary đã đi đâu.
Tom might be planning to do it alone.	Tom có ​​thể đang lên kế hoạch làm điều đó một mình.
Tom dedicated his first book to his wife.	Tom đã dành tặng cuốn sách đầu tiên của mình cho vợ mình.
I don't think I can win.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng.
Due to constant hunger and fatigue, that dog eventually died.	Do luôn đói và mệt mỏi, con chó đó cuối cùng đã chết.
Tom speaks French better than his classmates.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn các bạn cùng lớp.
What is not easy?	Điều gì không dễ dàng?
Mastering a foreign language is difficult.	Thông thạo ngoại ngữ rất khó.
I'm probably the laziest person you'll ever meet.	Tôi có lẽ là người lười nhất mà bạn từng gặp.
A woman had a heart attack on a flight.	Một phụ nữ lên cơn đau tim trên chuyến bay.
Tom told me you went to Boston.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Boston.
Tom's car was still parked in front.	Xe của Tom vẫn đang đậu ở phía trước.
The group left early in 1791.	Nhóm rời đi sớm vào năm 1791.
Tom said he thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nghe thấy tiếng Mary ngáy ở phía sau lớp học.
I suspect that Tom wouldn't want to do that to us.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó với chúng tôi.
You won't know if you can do it until you try.	Bạn sẽ không biết mình có thể làm được hay không cho đến khi bạn cố gắng.
You still don't know why Tom didn't do the same, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao Tom không làm như vậy, phải không?
Are you a Republican?	Bạn có phải là đảng viên Cộng hòa?
How's the new job?	Công việc mới thế nào?
I think the judge was more fair.	Tôi nghĩ rằng thẩm phán đã công bằng hơn.
How about your friend? 	Bạn của cậu thì sao?
Can we expect any of them to help us?	Chúng tôi có thể mong đợi bất kỳ ai trong số họ để giúp chúng tôi?
Tom denies everything.	Tom phủ nhận mọi thứ.
You should have told me about this sooner.	Bạn nên nói với tôi về vấn đề này sớm hơn.
We have to keep costs to a minimum.	Chúng tôi phải giảm chi phí xuống mức tối thiểu.
We learned how to take it seriously.	Chúng tôi đã học cách thực hiện nó một cách nghiêm túc.
Don't waste time.	Đừng để mất thời gian.
I don't think I should be here.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên ở đây.
"You're the best person I've ever met." 	"Bạn là người tốt nhất mà tôi từng gặp."
"You say that to everyone."	"Ngươi nói như vậy với mọi người."
I don't think I had to do that yesterday.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã phải làm điều đó ngày hôm qua.
Tom can play the drums.	Tom có ​​thể chơi trống.
You should probably tell Tom he doesn't need to do it today.	Bạn có lẽ nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Do you see the wedding ring on Tom's finger?	Bạn có thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của Tom không?
Tom has come up with a plan.	Tom đã nghĩ ra một kế hoạch.
I want the same things Tom wants.	Tôi muốn những thứ giống như Tom muốn.
I don't think you realize.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra.
Tom is messing things up.	Tom đang làm mọi thứ rối tung lên.
Is this your first time back in Boston since your divorce?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn trở lại Boston kể từ khi ly hôn?
I'm afraid I won't get paid.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không được trả tiền.
Tom doesn't like working alone.	Tom không thích làm việc một mình.
I was very tired.	Tôi rất mệt.
Why don't we go out and play?	Tại sao chúng ta không ra ngoài và chơi?
Tom died of burns in 2013.	Tom chết vì bỏng vào năm 2013.
I am smarter than you.	Tôi thông minh hơn bạn.
Tom is going to Australia, I think.	Tom sẽ đến Úc, tôi nghĩ vậy.
Tom is having a lot of fun, right?	Tom đang có rất nhiều niềm vui, phải không?
Where is the money changer?	Quầy đổi tiền ở đâu?
Tom was fired for doing that.	Tom đã bị sa thải vì làm điều đó.
I said something.	Tôi đã nói điều gì đó.
He is mumbling something.	Anh ấy đang lầm bầm điều gì đó.
Tom says he is in doubt.	Tom nói rằng anh ấy đang nghi ngờ.
I'm blinking.	Tôi đang chớp mắt.
In any case, we have nothing to lose.	Trong mọi trường hợp, chúng tôi không có gì để mất.
We can't leave Tom.	Chúng ta không thể bỏ Tom.
Tom's mom made the shirt he's wearing today.	Mẹ của Tom đã làm chiếc áo mà anh ấy đang mặc hôm nay.
I haven't finished my breakfast yet.	Tôi vẫn chưa ăn sáng xong.
Tom spent a few years in Australia.	Tom đã dành một vài năm ở Úc.
Tom and Mary just did what they were told.	Tom và Mary chỉ làm những gì họ được yêu cầu.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
You are not real.	Bạn không có thật.
Neither Tom nor Mary liked to do it.	Cả Tom và Mary đều không thích làm điều đó.
I have the weekend off.	Tôi được nghỉ vào cuối tuần.
Tom didn't think I would do that.	Tom không nghĩ tôi sẽ làm điều đó.
Tom told me he found an interesting book about Australia at the local library.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã tìm thấy một cuốn sách thú vị về nước Úc tại thư viện địa phương.
Soon we were seated and we saw that it was time to go.	Không bao lâu chúng tôi đã ngồi xuống và chúng tôi thấy rằng đã đến lúc phải đi.
Tom is ready to go on vacation.	Tom đã sẵn sàng để đi nghỉ.
I don't compete.	Tôi không cạnh tranh.
I know the truth.	Tôi biết sự thật.
I am a French teacher at the school that Tom attends.	Tôi là giáo viên tiếng Pháp tại trường mà Tom theo học.
Tom ate the sandwich that Mary made for me.	Tom đã ăn bánh sandwich mà Mary làm cho tôi.
A group of masked men attack Tom.	Một nhóm đàn ông đeo mặt nạ tấn công Tom.
I think Tom is the only one who has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom can go if he wants to.	Tom có ​​thể đi nếu anh ấy muốn.
I might be the one Tom was waiting for.	Tôi có lẽ là người mà Tom đang đợi.
You are smiling.	Bạn đang mỉm cười.
Mary put on too much perfume.	Mary xức quá nhiều nước hoa.
That's what they want you to believe.	Đó là những gì họ muốn bạn tin tưởng.
Tom didn't know Mary was a ballet dancer.	Tom không biết Mary là một vũ công ba lê.
I don't think Tom will let Mary drive.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để Mary lái xe.
Why shouldn't Tom talk to you?	Tại sao Tom không nên nói chuyện với bạn?
Tom's three sons look a lot like him.	Ba cậu con trai của Tom trông rất giống anh ấy.
Mary is the cutest girl in the class.	Mary là cô gái dễ thương nhất trong lớp.
Tom meets Mary at the gate.	Tom gặp Mary ở cổng.
Isn't she a computer programmer?	Cô ấy không phải là một lập trình viên máy tính sao?
Tom seemed preoccupied.	Tom có ​​vẻ bận tâm.
I want to see Tom get ahead of Mary.	Tôi muốn thấy Tom đi trước Mary.
He did gardening after retiring.	Ông đã làm vườn sau khi nghỉ hưu.
This is a waste of your time and talent.	Đây là một sự lãng phí thời gian và tài năng của bạn.
You're old enough to know better. 	Bạn đủ lớn để biết rõ hơn.
Behave with yourself.	Hãy cư xử với chính mình.
Tom thinks Mary won't get mad, but I think she will.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không nổi điên, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ như vậy.
Even I don't know that.	Ngay cả tôi cũng không biết điều đó.
Tom hid his face in the pillow and started to cry.	Tom giấu mặt vào gối và bắt đầu khóc.
Are you going to do that with Tom?	Bạn có định làm điều đó với Tom không?
That man disgusted me.	Người đàn ông đó làm tôi ghê tởm.
Eating red meat is not good for health?	Ăn thịt đỏ có không tốt cho sức khỏe?
Tom was exhausted, but not Mary.	Tom đã kiệt sức, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't need to join the meeting.	Tom không cần tham gia cuộc họp.
Tom says he feels nauseous.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy buồn nôn.
Tom put his suitcase down next to mine.	Tom đặt chiếc vali của anh ấy xuống cạnh chiếc vali của tôi.
I am really excited for this opportunity.	Tôi thực sự vui mừng vì cơ hội này.
You never mop this floor, do you?	Bạn không bao giờ lau sàn này, phải không?
Do you think Tom will forgive us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ tha thứ cho chúng tôi?
We sometimes behave irrationally when in love.	Chúng ta đôi khi cư xử vô lý khi yêu.
I probably won't do it again.	Tôi có thể sẽ không làm điều đó một lần nữa.
There are wheels in wheels.	Có bánh xe trong bánh xe.
Who's on your list?	Ai trong danh sách của bạn?
Tom was equally pleased.	Tom cũng hài lòng không kém.
I was thinking about what we should do.	Tôi đã suy nghĩ về những gì chúng ta nên làm.
I wish both of you to keep quiet.	Tôi ước cả hai bạn giữ im lặng.
Tom had a narrow escape.	Tom đã có một lối thoát trong gang tấc.
There is quite a bit of water left.	Còn lại khá nhiều nước.
They walked with him to an old wooden building near the farm.	Họ đi bộ với anh ta đến một tòa nhà cũ bằng gỗ gần trang trại.
Tom is cruel.	Tom thật tàn nhẫn.
He takes great pride in his skills as a pilot.	Anh ấy rất tự hào về kỹ năng của mình với tư cách là một phi công.
Tom says Mary is fine.	Tom nói rằng Mary vẫn ổn.
It took me longer to do it than Tom.	Tôi mất nhiều thời gian hơn để làm điều đó so với Tom.
The Army rejected Tom because of a physical disability.	Quân đội từ chối Tom vì khuyết tật cơ thể.
At first, it was not easy.	Lúc đầu, nó không phải là dễ dàng.
It wouldn't be easy to do without a lot of help.	Sẽ không dễ dàng để làm được điều đó nếu không có nhiều sự trợ giúp.
Tom didn't hang out yesterday.	Tom đã không đi chơi ngày hôm qua.
I wonder if Tom knew Mary did it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary đã làm điều đó hay không.
You are mocking me.	Bạn đang chế giễu tôi.
Tom forgot how to do it.	Tom đã quên làm thế nào để làm điều đó.
Didn't Tom say Mary's gone?	Không phải Tom nói Mary đi rồi sao?
I already know why Tom didn't win.	Tôi đã biết tại sao Tom không thắng.
Tom was pleased with the way things turned out.	Tom hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I don't know what I can say to Tom to convince him to help us.	Tôi không biết mình có thể nói gì với Tom để thuyết phục anh ấy giúp chúng tôi.
What kind of flowers do you have in your garden?	Vườn nhà bạn có những loại hoa nào?
I don't have time to talk now.	Tôi không có thời gian để nói chuyện bây giờ.
I have a problem I think you can help me solve.	Tôi có một vấn đề tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi giải quyết.
I think it will be a nice day.	Tôi nghĩ đó sẽ là một ngày tốt đẹp.
How did you know that I wanted you to do it?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn bạn làm điều đó?
TV not working well.	TV không hoạt động tốt.
I knew Tom would wait until Mary got there before he started doing it.	Tôi biết Tom sẽ đợi cho đến khi Mary đến đó trước khi anh ấy bắt đầu làm điều đó.
I can smell beer on Tom's breath.	Tôi có thể ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của Tom.
Tom was the only one unhappy.	Tom là người duy nhất không vui.
That is not the current way.	Đó không phải là cách hiện tại.
Tom has a son named John.	Tom có ​​một con trai tên là John.
Someone has to tell Tom the truth.	Ai đó phải nói cho Tom biết sự thật.
Tom is alone in his car.	Tom đang ở một mình trong xe của anh ấy.
I think Tom wants to be in Boston right now.	Tôi nghĩ Tom muốn ở Boston ngay bây giờ.
Tom just stopped.	Tom chỉ dừng lại.
Tom will be at home tomorrow.	Tom sẽ ở nhà vào ngày mai.
Tom went to the supermarket to buy a loaf of bread.	Tom đến siêu thị để mua một ổ bánh mì.
I'm having a hard time reading it.	Tôi đang gặp khó khăn khi đọc nó.
I think Tom saw me.	Tôi nghĩ Tom đã nhìn thấy tôi.
Tom is hoping for a chance to meet Mary.	Tom đang hy vọng có cơ hội gặp Mary.
It wasn't what Tom said, but how he said it.	Đó không phải là những gì Tom đã nói, mà là cách anh ấy nói.
I gave him a warning, which he ignored.	Tôi đã đưa cho anh ta một lời cảnh báo, mà anh ta không để ý đến.
Tom says he will help Mary carry out her plan.	Tom nói rằng anh ấy sẽ giúp Mary thực hiện kế hoạch của cô ấy.
Tom answered me with a smile.	Tom trả lời tôi với một nụ cười.
Which of these objects do you see on your desk?	Bạn nhìn thấy đồ vật nào trong số những đồ vật này trên bàn làm việc của mình?
Don't smoke too much.	Đừng hút thuốc quá nhiều.
Tom didn't do what you told him to do.	Tom đã không làm những gì bạn bảo anh ấy làm.
Tom wore his shirt upside down.	Tom mặc ngược áo sơ mi vào trong.
Tom is in a bar drinking alone.	Tom đang ở trong quán bar uống rượu một mình.
Tom lives alone in the mountains. 	Tom sống một mình trên núi.
No one had seen him in years.	Không ai nhìn thấy anh ta trong nhiều năm.
Tom needs to tell Mary something.	Tom cần nói với Mary điều gì đó.
I don't know how to say this in French.	Tôi không biết làm thế nào để nói điều này bằng tiếng Pháp.
Tom told me he thought he was going to die in prison.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng mình sẽ chết trong tù.
I should have gone home earlier.	Tôi nên về nhà sớm hơn.
The light glimmers.	Ánh sáng le lói.
Tom is the eldest in a family of three children.	Tom là con cả trong gia đình có ba người con.
Tom says he is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
We are not allowed to fish in this river.	Chúng tôi không được phép đánh cá ở con sông này.
Tom works as a construction worker.	Tom làm công nhân xây dựng.
Tom told me that he enjoys working in Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích làm việc ở Úc.
How many of you know Tom?	Có bao nhiêu người trong số các bạn biết Tom?
I don't understand. 	Tôi không hiểu.
Could you say it again, please?	Bạn vui lòng nói lại được không?
When Tom bought his car, he didn't know it was involved in a serious accident.	Khi Tom mua chiếc xe của mình, anh ấy không biết nó đã dính vào một vụ tai nạn nghiêm trọng.
Tom says he thinks you can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
Tom took off his clothes and entered the bathroom.	Tom cởi bỏ quần áo và bước vào phòng tắm.
What shall we do with Tom?	Chúng ta sẽ làm gì với Tom?
As you requested, I have attached a recent passport size photo.	Như bạn yêu cầu, tôi đã đính kèm một bức ảnh cỡ hộ chiếu gần đây.
Tom is going home tonight.	Tom sẽ về nhà tối nay.
My uncle's job is to teach cooking.	Công việc của chú tôi là dạy nấu ăn.
I think Tom is still scared to do that.	Tôi nghĩ Tom vẫn sợ khi làm điều đó.
Do you think you would love to be famous?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ thích được nổi tiếng không?
Tom can dress himself without any assistance.	Tom có ​​thể tự mặc quần áo mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Did you hear about the fire yesterday?	Bạn có nghe về vụ cháy ngày hôm qua không?
You shouldn't give Tom a gun.	Bạn không nên đưa cho Tom một khẩu súng.
Have you received Tom's invitation yet?	Bạn đã nhận được lời mời của Tom chưa?
I know that you are still mad at me.	Tôi biết rằng bạn vẫn còn giận tôi.
Why didn't Tom say anything?	Tại sao Tom không nói gì?
I'm sorry to say that there's not much I can do.	Tôi xin lỗi phải nói rằng tôi không làm được gì nhiều.
Tom always asks stupid questions.	Tom luôn hỏi những câu hỏi ngu ngốc.
Tom will take care of the kids.	Tom sẽ chăm sóc bọn trẻ.
We have a million things to do.	Chúng tôi có một triệu việc phải làm.
Tom told me he thought Mary should do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nên làm điều đó.
Have you seen many Toms yet?	Bạn đã nhìn thấy nhiều Tom chưa?
Tom knows that he made the right choice.	Tom biết rằng anh ấy đã lựa chọn đúng.
I think I should let Tom go.	Tôi nghĩ rằng tôi nên để Tom ra đi.
Puzzles are boring.	Câu đố thật nhàm chán.
I have never used illegal drugs, as far as I know.	Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy bất hợp pháp, theo như tôi biết.
Tom says that Mary is very angry.	Tom nói rằng Mary rất tức giận.
I know I shouldn't say anything.	Tôi biết tôi không nên nói bất cứ điều gì.
Tom probably doesn't know where Mary works.	Tom có ​​lẽ không biết Mary làm việc ở đâu.
Tom is not grateful.	Tom không biết ơn.
We will have to reschedule.	Chúng tôi sẽ phải lên lịch lại.
Tom said that Mary knew John might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I know you won't do it today.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me that he has never met you.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ gặp bạn.
You think I know how to do it, don't you?	Bạn nghĩ rằng tôi biết làm thế nào để làm điều đó, phải không?
You have wasted enough of my time already.	Bạn đã lãng phí đủ thời gian của tôi rồi.
It's not easy to think with Tom snoring.	Thật không dễ dàng để nghĩ với Tom ngáy ngủ.
Tom decided not to come.	Tom quyết định không đến.
I don't argue.	Tôi không tranh luận.
Tom and Mary are John's best friends.	Tom và Mary là bạn thân của John.
I'm so bored.	Tôi chán quá.
Tom needs to be at home on October 20.	Tom cần phải ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
If you want to get ahead in the world, you must not shrink from effort.	Nếu bạn muốn vươn lên trên thế giới, bạn không được thu mình lại vì nỗ lực.
I'm still recovering from a bullet wound.	Tôi vẫn đang hồi phục sau vết thương do đạn bắn.
Tom asks Mary to take care of John.	Tom nhờ Mary chăm sóc cho John.
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
I think you should apologize to Tom.	Tôi nghĩ bạn nên xin lỗi Tom.
Tom still didn't come home until 2:30.	Tom vẫn chưa về nhà cho đến 2 giờ 30 phút.
Tom won't be afraid.	Tom sẽ không sợ.
I'm still not sure what I should do.	Tôi vẫn không chắc mình nên làm gì.
Are you sure you want me to do that?	Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn tôi làm điều đó?
Where did Tom park his truck?	Tom đã đậu xe tải của mình ở đâu?
Tom is sitting by the campfire.	Tom đang ngồi bên đống lửa trại.
Tom knows better.	Tom biết rõ hơn.
I'm calling to tell you what I need.	Tôi đang gọi để nói với bạn những gì tôi cần.
How about adding some Worcestershire sauce?	Làm thế nào về việc thêm một số nước sốt Worcestershire?
We have to go now if we want to get home before dark.	Chúng ta phải đi ngay bây giờ nếu chúng ta muốn về nhà trước khi trời tối.
Tom continued his story.	Tom tiếp tục câu chuyện của mình.
Can't you just wait for the others to be ready?	Bạn không thể đợi những người khác sẵn sàng sao?
You cannot keep the ring that Tom gave you. 	Bạn không thể giữ chiếc nhẫn mà Tom đã tặng bạn.
You should return it.	Bạn nên trả lại nó.
Tom is very dangerous.	Tom rất nguy hiểm.
I didn't know Tom would do that all day.	Tôi không biết Tom sẽ làm như vậy cả ngày.
I heard Tom hiccup.	Tôi nghe thấy Tom đang nấc.
I just came up with a great idea.	Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Tom wished he had someone to talk to.	Tom ước gì anh ấy có ai đó để nói chuyện.
I don't think anyone really thinks Tom is busy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang bận.
Tom expected something to happen.	Tom mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra.
I know that Tom used to be a speech coach.	Tôi biết rằng Tom từng là một huấn luyện viên diễn thuyết.
I don't know how long I was unconscious.	Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu.
Tom says that Mary is his assistant.	Tom nói rằng Mary là trợ lý của anh ta.
Tom sacrificed himself for his friends.	Tom đã hy sinh bản thân vì bạn bè của mình.
Tom tells Mary that he has to leave.	Tom nói với Mary rằng anh ấy phải rời đi.
Have you ever driven a forklift?	Bạn đã từng lái xe nâng chưa?
You'll never guess what I just found.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được những gì tôi vừa tìm thấy.
Don't let it slip away.	Đừng để nó trôi đi.
I am completely convinced of that.	Tôi hoàn toàn bị thuyết phục về điều đó.
Tom must have been planning this for weeks.	Tom hẳn đã lên kế hoạch cho việc này trong nhiều tuần.
It was not the cause of the accident.	Đó không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn.
Tom told me he cried.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã khóc.
Tom knew Mary would be busy.	Tom biết Mary sẽ bận.
I don't focus on that.	Tôi không tập trung vào điều đó.
Tom turned the chair upside down.	Tom lật ngược chiếc ghế.
Tom lives in a one-bedroom apartment.	Tom sống trong một căn hộ một phòng ngủ.
Tom wants to see Mary in his office.	Tom muốn gặp Mary trong văn phòng của anh ấy.
Cucumbers are about 90% water.	Dưa chuột có khoảng 90% là nước.
Please let me know how I can contact him.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào tôi có thể liên lạc với anh ta.
Tom is responsible for doing that.	Tom có ​​trách nhiệm làm điều đó.
He knows German and French, not to mention English.	Anh ấy biết tiếng Đức và tiếng Pháp, chưa kể tiếng Anh.
We have to go.	Chúng ta phải đi.
Tom was the first to volunteer to help us.	Tom là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ chúng tôi.
Tom is drinking red wine, isn't he?	Tom đang uống rượu vang đỏ, phải không?
Tom told me to stay in the room.	Tom bảo tôi ở trong phòng.
You're a pediatrician, right?	Bạn là bác sĩ nhi khoa, phải không?
Do you know where Tom parked his car?	Bạn có biết Tom đã đậu xe ở đâu không?
Tom was a little angry at Mary.	Tom hơi giận Mary.
That's not what I'm talking about.	Đó không phải là những gì tôi đang nói về.
He told me that he wanted to leave the company.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn rời công ty.
Tom told me not to go into that room.	Tom bảo tôi đừng vào phòng đó.
Tom's house is very close to mine.	Nhà của Tom rất gần nhà tôi.
Black fabric absorbs light.	Vải đen hấp thụ ánh sáng.
This is not Tom's pen.	Đây không phải là bút của Tom.
I haven't kissed Tom yet.	Tôi chưa hôn Tom.
Why don't you drive the car you always drive?	Tại sao bạn không lái chiếc xe mà bạn luôn lái?
He won't believe it.	Anh ấy sẽ không tin đâu.
Tom wondered why Mary didn't come to the kitchen to cook.	Tom thắc mắc tại sao Mary không vào bếp nấu ăn.
Have a drink with our charming hostess!	Hãy uống rượu với nữ tiếp viên quyến rũ của chúng tôi!
What happened to Tom?	Có chuyện gì đã xảy ra với Tom?
Where should I ask Tom to wait?	Tôi nên yêu cầu Tom đợi ở đâu?
Tom wanted Mary to be quiet.	Tom muốn Mary im lặng.
I know Tom is a bad coach.	Tôi biết Tom là một huấn luyện viên tồi.
We have been waiting for that.	Chúng tôi đã chờ đợi điều đó.
Aren't you still going to do that?	Không phải bạn vẫn định làm điều đó sao?
You didn't expect me to do that, did you?	Bạn không mong đợi tôi làm điều đó, phải không?
Tom is a very tall man.	Tom là một người đàn ông rất cao.
Did Tom tell you anything about his past?	Tom có ​​nói gì với bạn về quá khứ của anh ấy không?
I'm usually very punctual.	Bình thường tôi rất đúng giờ.
I don't know if Tom is happy or not.	Tôi không biết Tom có ​​vui hay không.
Tom shouldn't be late.	Tom không nên đến muộn.
I don't blame Tom for that.	Tôi không trách Tom về điều đó.
I can't be here anymore.	Tôi không thể ở đây nữa.
Tom spent a lot of time doing that.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I still can't get in touch with Tom.	Tôi vẫn không liên lạc được với Tom.
I don't think Tom should do it alone.	Tôi không nghĩ Tom nên làm điều đó một mình.
I also invited Tom to our party.	Tôi cũng đã mời Tom đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom will love it here.	Tom sẽ thích ở đây.
Does Tom owe you much?	Tom có ​​nợ bạn nhiều không?
I wish I hadn't done that to Tom.	Tôi ước tôi đã không làm điều đó với Tom.
"What time is it?" 	"Mấy giờ rồi?"
"It's 2:30 now."	"Bây giờ là 2:30."
"Is Tom here tomorrow?" 	"Ngày mai Tom có ​​ở đây không?"
"I hope so too."	"Tôi cũng mong là như vậy."
I was in ninth grade last year.	Tôi học lớp chín năm ngoái.
I admitted to Tom that I didn't know what I was doing.	Tôi thừa nhận với Tom rằng tôi không biết mình đang làm gì.
There weren't any taxis, so we walked home.	Không có bất kỳ taxi nào, vì vậy chúng tôi đi bộ về nhà.
Tom peeked through the window and saw Mary still sleeping.	Tom nhìn trộm qua cửa sổ và thấy Mary vẫn đang ngủ.
You don't usually use a lute when you play the guitar?	Bạn không thường sử dụng một cây đàn khi bạn chơi guitar?
Do you know your genealogy?	Bạn có biết gia phả của mình không?
The company's capital expenditure program is expected to be 10 billion yen for this year.	Chương trình chi tiêu vốn của công ty dự kiến ​​là 10 tỷ yên cho năm nay.
I would wholeheartedly agree.	Tôi sẽ hết lòng đồng ý.
I think Tom looks happy.	Tôi nghĩ Tom trông hạnh phúc.
You don't think I need to do that, do you?	Bạn nghĩ rằng tôi không cần thiết phải làm như vậy, phải không?
I think Tom doesn't like the kind of music that I play.	Tôi nghĩ Tom không thích thể loại nhạc mà tôi chơi.
Tom died in Mary's arms.	Tom chết trong vòng tay của Mary.
Tom is one of the boys in the pool.	Tom là một trong những chàng trai trong hồ bơi.
Apply sunscreen.	Thoa kem chống nắng.
May I offer you some cognac?	Tôi có thể mời bạn một ít cognac?
Tom commits to the judge for mercy.	Tom cam kết với thẩm phán vì lòng thương xót.
I don't know if Tom will let me go early today.	Không biết hôm nay Tom có ​​cho tôi về sớm không.
Believe it or not, a monster has emerged from the cave.	Bạn có tin hay không, một con quái vật đã xuất hiện từ hang động.
I didn't know that they did such things.	Tôi không biết rằng họ đã làm những điều như vậy.
Tom was asleep half the time.	Tom đã ngủ một nửa thời gian.
Tom asked Mary to accept his help.	Tom đã nhờ Mary chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta.
I'm sure Tom will enjoy his new job.	Tôi chắc rằng Tom sẽ thích công việc mới của mình.
Tom was going to do it yesterday.	Tom đã định làm điều đó ngày hôm qua.
I'm really not in the mood.	Tôi thực sự không có tâm trạng.
Tom poured boiling water into the teapot.	Tom đổ nước sôi vào ấm trà.
In case you need to leave, let us know in advance.	Trong trường hợp bạn cần rời đi, hãy cho chúng tôi biết trước.
Mary is an attractive woman.	Mary là một phụ nữ hấp dẫn.
The mayor has appropriated the city's money for his own use.	Thị trưởng đã chiếm đoạt tiền của thành phố để sử dụng cho riêng mình.
I know Tom is capable of doing that.	Tôi biết Tom có ​​khả năng làm điều đó.
You do it much better than Tom.	Bạn làm điều đó tốt hơn Tom rất nhiều.
I'm sure Tom must be worried.	Tôi chắc rằng Tom phải lo lắng.
I wonder if Tom told Mary she shouldn't.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy hay không.
This topic is controversial.	Chủ đề này đang gây tranh cãi.
All the students are at their desks now.	Tất cả các học sinh đang ở bàn học của họ bây giờ.
Tom is not a selfish person.	Tom không phải là một người ích kỷ.
Tom has work to do right now.	Tom có ​​việc phải làm ngay bây giờ.
Tom comes to Australia to reunite with his family.	Tom đến Úc để đoàn tụ gia đình.
I think Tom wants me to do it with him.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn tôi làm điều đó với anh ấy.
Why do I always have to do all the work around here?	Tại sao tôi luôn phải làm tất cả các công việc xung quanh đây?
Tom can help you do that.	Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó.
Where did Tom move to?	Tom đã chuyển đến ở đâu?
It didn't get bad.	Nó không trở nên tồi tệ.
Beware of falling rocks!	Cẩn thận với đá rơi!
Tom says he doesn't have enough money to buy the things he wants.	Tom nói rằng anh ấy không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
How's your foot?	Chân của bạn thế nào?
I wish I would never give Tom my phone number.	Tôi ước gì tôi sẽ không bao giờ cho Tom số điện thoại của tôi.
I don't think I can do everything alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm mọi thứ một mình.
Why didn't you come to Boston last week?	Tại sao bạn không đến Boston tuần trước?
I suspect that Tom expects me to help him.	Tôi nghi ngờ rằng Tom mong tôi giúp anh ấy.
Tom didn't know why Mary wanted to leave.	Tom không biết tại sao Mary lại muốn rời đi.
Up to five hundred people were present.	Có tới năm trăm người có mặt.
I should write down everyone's names.	Tôi nên viết ra tên của tất cả mọi người.
Tom arrived after the bell rang.	Tom đến sau khi chuông reo.
Tom is very grateful.	Tom rất biết ơn.
Tom told me that he thought Mary was going to lose patience.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ mất kiên nhẫn.
I don't have money to buy that dictionary.	Tôi không có tiền để mua cuốn từ điển đó.
Tom doesn't have to go back there.	Tom không cần phải quay lại đó.
Tom is very special.	Tom rất đặc biệt.
I'll let you know when Tom gets here.	Tôi sẽ cho bạn biết khi Tom đến đây.
I think Tom is making progress.	Tôi nghĩ rằng Tom đang tiến bộ.
I know that Tom has a house in Australia.	Tôi biết rằng Tom có ​​một ngôi nhà ở Úc.
Tom watched Mary as she danced.	Tom quan sát Mary khi cô ấy nhảy.
Aren't you going to apologize to Tom?	Bạn không định xin lỗi Tom sao?
Do you want to play racquetball?	Bạn có muốn chơi bóng vợt không?
The wooden house was torn apart by the storm.	Căn nhà gỗ bị xé toạc bởi cơn bão.
You can give my Tom.	Bạn có thể cho Tom của tôi.
Why did Tom win?	Tại sao Tom thắng?
Tom is kidnapped from school.	Tom bị bắt cóc khỏi trường học.
Do you know if Tom is allowed to do that?	Bạn có biết nếu Tom được phép làm điều đó?
I wonder how many people Tom expected to be at his party.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người mà Tom mong đợi sẽ có mặt trong bữa tiệc của anh ấy.
Can you check this document for typos?	Bạn có thể xem qua tài liệu này để biết lỗi chính tả không?
Tom is not a real person.	Tom không phải là người thật.
Tom never hunted.	Tom chưa bao giờ đi săn.
Even if it rains, I will go.	Ngay cả khi trời mưa, tôi sẽ đi.
This is your hat, right?	Đây là mũ của bạn, phải không?
Tom doesn't want to be the last to do it.	Tom không muốn là người cuối cùng làm điều đó.
Ask Tom who he learned French from.	Hỏi Tom rằng anh ấy đã học tiếng Pháp từ ai.
Tom and his friends went out to smoke.	Tom và những người bạn của anh ấy đã ra ngoài hút thuốc.
Tom's knee is fine.	Đầu gối của Tom vẫn ổn.
How do you know Tom likes to do that?	Làm thế nào bạn biết Tom thích làm điều đó?
I don't want to fight, but I have to.	Tôi không muốn chiến đấu, nhưng tôi phải làm.
Smart people can pretend to be dumb. 	Người thông minh có thể giả vờ câm.
The opposite is more difficult.	Điều ngược lại khó hơn.
I can't see the advantage of doing that.	Tôi không thể thấy lợi thế của việc làm đó.
Tom helped me learn French.	Tom đã giúp tôi học tiếng Pháp.
I advise you not to buy this car.	Tôi khuyên bạn không nên mua chiếc xe này.
I may have met him somewhere before, but I can't recall where.	Tôi có thể đã gặp anh ấy ở đâu đó trước đây, nhưng tôi không thể nhớ lại ở đâu.
I wonder if Tom really thinks we have to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự nghĩ rằng chúng ta phải làm như vậy không.
Tom is a real wanderer.	Tom là một kẻ lang thang thực sự.
I think you are still working in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn vẫn đang làm việc ở Boston.
I don't believe ghosts really exist.	Tôi không tin rằng ma thực sự tồn tại.
I didn't talk to everyone.	Tôi đã không nói chuyện với tất cả mọi người.
Opposite sides of a rectangle are parallel.	Các cạnh đối diện của một hình chữ nhật là song song.
By chance, I ran into Tom and Mary in Boston.	Tình cờ, tôi tình cờ gặp Tom và Mary ở Boston.
Tom doesn't seem annoyed with me.	Tom không có vẻ khó chịu với tôi.
I won't be able to go to Boston with Tom tomorrow.	Tôi sẽ không thể đi Boston với Tom vào ngày mai.
Tom won't give Mary a chance.	Tom sẽ không cho Mary cơ hội.
I'm sure Tom will come up with something.	Tôi chắc rằng Tom sẽ nghĩ ra điều gì đó.
Tom wishes to go to Australia.	Tom mong muốn được đi Úc.
Tom never met Mary after that.	Tom không bao giờ gặp Mary sau đó.
I think Tom is coming to you.	Tôi nghĩ Tom đang đến với bạn.
I'm pretty sure about that.	Tôi khá chắc chắn về điều đó.
The dog was busy burying bones in the garden.	Chú chó mải mê chôn xương trong vườn.
Tom and Mary have decided to go to marriage counseling.	Tom và Mary đã quyết định đi tư vấn hôn nhân.
Tom hasn't been home since Monday night.	Tom đã không về nhà kể từ tối thứ Hai.
Tom doesn't seem to have done what he said he did.	Tom dường như đã không làm những gì anh ấy nói đã làm.
Tom is doing everything he can to find Mary.	Tom đang làm mọi cách để tìm Mary.
I went to bed a little earlier than usual.	Tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ một chút.
The interrogator expected Tom to confess.	Người thẩm vấn mong Tom sẽ thú nhận.
A virus has infected Tom's computer.	Một loại vi-rút đã lây nhiễm vào máy tính của Tom.
Tom went into the cave to rescue Mary.	Tom đã vào hang động để giải cứu Mary.
I thought we would be together forever.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.
I'm three years older than you.	Tôi hơn bạn ba tuổi.
Tom says he knows Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary có thể thắng.
I think Tom will come soon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến sớm.
Our house was burgled last week.	Ngôi nhà của chúng tôi đã bị trộm vào tuần trước.
How many times has Tom been to Australia?	Tom đã đến Úc bao nhiêu lần?
Don't kick me anymore.	Đừng đá tôi nữa.
I copied into my notebook whatever he wrote on the blackboard.	Tôi chép vào sổ tay của mình bất cứ điều gì anh ấy viết trên bảng đen.
I am here.	Tôi đang ở đây.
You don't do that, do you?	Bạn không làm điều đó, phải không?
Something is tormenting her.	Có điều gì đó đang hành hạ cô ấy.
Tom and Mary have a strange relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ kỳ lạ.
I don't wash my hair in the morning.	Tôi không gội đầu vào buổi sáng.
I've lived on this block, and next to the same neighbor, all my life.	Tôi đã sống trên dãy nhà này, và bên cạnh cùng một người hàng xóm, suốt cuộc đời của tôi.
Tom and Mary are getting married on Monday.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào thứ Hai.
Why would Tom do such a crazy thing?	Tại sao Tom lại làm một điều điên rồ như vậy?
I cannot do anything else. 	Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
Tom is obviously quite drunk.	Tom rõ ràng là khá say.
No one knows if he loves her or not.	Không ai biết anh có yêu cô hay không.
Tom has a new pair of glasses.	Tom có ​​một cặp kính mới.
What's the most expensive piece of clothing you've ever bought?	Bộ quần áo đắt nhất mà bạn từng mua là gì?
Tom doesn't want to look stupid.	Tom không muốn trông ngu ngốc.
Their financial problems started in the second half of the year.	Vấn đề tài chính của họ bắt đầu vào nửa cuối năm.
Do you understand me, Tom?	Bạn có hiểu tôi không, Tom?
Tom wears a gray suit and red tie.	Tom mặc một bộ vest xám và thắt cà vạt đỏ.
I worked here for a long time.	Tôi đã làm việc ở đây trong một thời gian dài.
Tom couldn't decide what to order.	Tom không thể quyết định nên gọi món gì.
Both Tom and Mary know what John is doing.	Cả Tom và Mary đều biết John đang làm gì.
I'm taking a job.	Tôi đang nhận việc.
I don't think I'll get in there with Tom.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ vào được đó với Tom.
Wait a minute. 	Đợi một chút.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
You must do it as soon as possible.	Bạn phải làm điều đó càng sớm càng tốt.
You know the same reason as me.	Bạn cũng biết lý do như tôi.
Tom looked at me as if I were speaking a foreign language.	Tom nhìn tôi như thể tôi đang nói một thứ tiếng nước ngoài.
I don't know what you mean.	Tôi không biết ý bạn là gì.
You lied to me before. 	Bạn đã nói dối tôi trước đây.
Why should I trust you now?	Tại sao tôi phải tin tưởng bạn bây giờ?
We shouldn't do it that way.	Chúng ta không nên làm theo cách đó.
Tom fell asleep while watching TV.	Tom ngủ gật khi xem TV.
Tom is clearly a Canadian.	Tom rõ ràng là một người Canada.
Tom is someone I admire.	Tom là người mà tôi ngưỡng mộ.
I know I don't have enough time to do the things that need to be done.	Tôi biết mình không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
Tom doesn't have as many shoes as Mary.	Tom không có nhiều đôi giày như Mary.
I don't know when I can help you.	Tôi không biết khi nào tôi có thể giúp bạn.
It was the man who lived next door.	Đó là người đàn ông sống bên cạnh.
Things didn't turn out that way.	Mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó.
Tom won't be the next to do that.	Tom sẽ không phải là người tiếp theo làm điều đó.
The table has three drawers.	Bàn có ba ngăn kéo.
Tom is a very interesting person.	Tom là một người rất thú vị.
I know that the job will not be easy.	Tôi biết rằng công việc sẽ không dễ dàng.
I have watched this movie many times already.	Tôi đã xem bộ phim này nhiều lần rồi.
I know that you will say no.	Tôi biết rằng bạn sẽ nói không.
Tom is not as handsome as Mary.	Tom không đẹp trai như Mary.
According to what you have told us, I think we should revise our plan.	Theo những gì bạn đã nói với chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi nên sửa đổi kế hoạch của mình.
Tom will help you do that.	Tom sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom needs to be grounded.	Tom cần được nối đất.
Does this belong to Tom?	Cái này có thuộc về Tom không?
Tom pointed the gun at Mary.	Tom chĩa súng vào Mary.
Tom has received many gifts.	Tom đã nhận được rất nhiều quà.
Everyone poses for a photo.	Mọi người tạo dáng chụp ảnh.
Tom doesn't mind his friends swearing. 	Tom không bận tâm về việc bạn bè của anh ấy chửi bới.
He didn't do it himself.	Anh ta không tự mình làm điều đó.
Tom is someone I really admire.	Tom là người mà tôi thực sự ngưỡng mộ.
You don't think Tom is right?	Bạn không nghĩ rằng Tom đúng?
Tom ran to get the camera.	Tom chạy đi lấy máy ảnh.
Please do not send email attachments.	Vui lòng không gửi tệp đính kèm email.
Tom teaches psychiatry.	Tom dạy tâm thần học.
You said you wanted me to do it for you.	Bạn đã nói rằng bạn muốn tôi làm điều đó cho bạn.
Tom doesn't understand French at all.	Tom hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp.
I was surprised by the low price.	Tôi đã rất ngạc nhiên bởi mức giá thấp.
Tom says this time he will do it for Mary.	Tom nói lần này anh ấy sẽ làm điều đó cho Mary.
Tom is walking slowly.	Tom đang bước đi chậm rãi.
If there's a chance he comes, give him this piece of paper.	Nếu có cơ hội anh ấy đến, hãy đưa cho anh ấy tờ giấy này.
Tom was the only chauffeur Mary ever had.	Tom là tài xế riêng duy nhất mà Mary từng có.
Fortunately, all the passengers were wearing seat belts.	May mắn thay, tất cả các hành khách đều thắt dây an toàn.
Tom lies a lot.	Tom nói dối rất nhiều.
It didn't take long before Tom found out what Mary had done.	Không mất nhiều thời gian trước khi Tom phát hiện ra những gì Mary đã làm.
Tom knows he has no other choice.	Tom biết anh ấy không có lựa chọn nào khác.
We waited for Tom all day.	Chúng tôi đã đợi Tom cả ngày.
I don't think Tom will like Australia.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích Úc.
Does Tom come to Boston sometimes?	Đôi khi Tom có ​​đến Boston không?
I can seal the leak.	Tôi có thể bịt kín chỗ rò rỉ.
It would be a very good idea to do that.	Nó sẽ là một ý tưởng rất tốt để làm điều đó.
Tom is the administrator.	Tom là quản trị viên.
I bet Tom will be back.	Tôi cá là Tom sẽ trở lại.
I have pain in my side.	Tôi bị đau bên hông.
Tom will never win.	Tom sẽ không bao giờ chiến thắng.
Tom was there too.	Tom cũng ở đó.
How do you know that I didn't do that?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi đã không làm điều đó?
Tom can't see us on Monday.	Tom không thể gặp chúng tôi vào thứ Hai.
You should not change your decision.	Bạn không nên thay đổi quyết định của mình.
I still have time.	Tôi vẫn còn thời gian.
Do you think you can get my car running?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cho xe của tôi chạy?
Tom drove Mary's car to Boston.	Tom lái xe của Mary đến Boston.
I haven't had a day off in a long time.	Tôi đã không có một ngày nghỉ trong một thời gian dài.
Tom told me that he thought Mary was trustworthy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary là người đáng tin cậy.
We won't be able to stay in Boston as long as we would like.	Chúng tôi sẽ không thể ở lại Boston lâu như chúng tôi muốn.
I should tell Tom the truth.	Tôi nên nói sự thật với Tom.
Tom and Mary became good friends.	Tom và Mary trở thành bạn tốt của nhau.
I love to learn everything.	Tôi thích tìm hiểu mọi thứ.
Tom has a good personality.	Tom có ​​một nhân cách tốt.
Who makes the big decisions in your life?	Ai là người đưa ra quyết định lớn trong cuộc đời bạn?
I'm not as good at speaking French as you think.	Tôi không giỏi nói tiếng Pháp như bạn nghĩ.
You will all die.	Tất cả các bạn sẽ chết.
Tom is very good at causing problems.	Tom rất giỏi trong việc gây ra vấn đề.
I've had a pretty good life.	Tôi đã có một cuộc sống khá tốt.
I've been waiting for Tom for a long time.	Tôi đã đợi Tom lâu lắm rồi.
I think the book that Tom is reading must be very interesting.	Tôi nghĩ cuốn sách mà Tom đang đọc hẳn rất thú vị.
Tom says he doesn't think Mary ever did that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đã từng làm điều đó.
Tom has a lot of good friends.	Tom có ​​rất nhiều bạn tốt.
I want to make sure you're okay.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn ổn.
I am in a difficult position.	Tôi đang ở một vị trí khó khăn.
Tom is on another bus.	Tom đang ở trên xe buýt khác.
I have a sister who lives in Australia.	Tôi có một người em gái sống ở Úc.
Tom told me that Mary wasn't sick.	Tom nói với tôi rằng Mary không bị ốm.
You are a pretty tough kid.	Bạn là một đứa trẻ khá cứng rắn.
The athletes trained hard every day to be in top shape for the Summer Olympics.	Các vận động viên đã tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để có thể lực tốt nhất cho Thế vận hội mùa hè.
Here is something for you.	Đây là một cái gì đó cho bạn.
Tom made rapid progress in French.	Tom đã tiến bộ nhanh chóng trong tiếng Pháp.
Tom was standing on the other side of the fence.	Tom đang đứng bên kia hàng rào.
Aren't you crazy yet?	Bạn vẫn chưa điên sao?
It may not be as difficult to do as you think.	Nó có thể không khó thực hiện như bạn nghĩ.
Tom got married in Boston.	Tom đã kết hôn ở Boston.
I think you will cry.	Tôi nghĩ bạn sẽ khóc.
Tom told me he was done too.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cũng đã hoàn thành.
After falling from the car, Tom writhed on the ground in pain.	Sau khi ngã xe, Tom quằn quại trên mặt đất vì đau đớn.
I don't know if you're still going to do that.	Tôi không biết bạn vẫn định làm điều đó.
Have you sent Tom a message yet?	Bạn đã gửi tin nhắn cho Tom chưa?
I know Tom knows that Mary is up to it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary đang có ý định làm điều đó.
Tom always reads the user manual.	Tom luôn đọc hướng dẫn sử dụng.
Tom wants to go too.	Tom cũng muốn đi.
I didn't know that Tom would do it on purpose.	Tôi không biết rằng Tom sẽ cố tình làm điều đó.
Tom did all the time.	Tom đã làm hết thời gian.
I am very tired from work.	Tôi rất mệt vì công việc.
Tomorrow Tom will go swimming with Mary.	Ngày mai Tom sẽ đi bơi với Mary.
Tom is not the type to blame others for his mistakes.	Tom không phải kiểu người hay đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của mình.
Tom arrived a day earlier than we expected.	Tom đến sớm hơn chúng tôi dự kiến ​​một ngày.
I can't lose any more money.	Tôi không thể để mất thêm tiền nữa.
Tom says he will stay after the meeting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở lại sau cuộc họp.
The boy left his homework unfinished.	Cậu bé bỏ dở bài tập về nhà.
Tom agrees with me.	Tom đồng ý với tôi.
I wish that Tom was my brother.	Tôi ước rằng Tom là anh trai của tôi.
My TV needs tuning.	TV của tôi cần điều chỉnh.
Tom crouched behind the boxes.	Tom cúi xuống sau những chiếc hộp.
I think you will have a lot of fun doing it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có rất nhiều niềm vui khi làm điều đó.
Tom doesn't like swimming in the pool. 	Tom không thích bơi trong hồ bơi.
He likes to swim in lakes and rivers.	Anh ấy thích bơi ở hồ và sông.
How could someone do that to another human being, let alone their mother?	Làm sao ai đó có thể làm điều đó với một con người khác, huống chi là mẹ của họ?
Tom tried not to show his disappointment.	Tom cố gắng không thể hiện sự thất vọng của mình.
The mattress was too hard for me to sleep comfortably.	Nệm quá cứng để tôi có thể ngủ thoải mái.
Tom knew what Mary had to do.	Tom đã biết Mary phải làm gì.
They are downstairs.	Họ đang ở tầng dưới.
Tom didn't know what I was going to do.	Tom không biết tôi định làm gì.
Tom said that he thinks he will be able to find another job.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể tìm được một công việc khác.
Tom's house was swallowed by a sinkhole.	Ngôi nhà của Tom đã bị nuốt chửng bởi một hố sụt.
Tom has more toys than Mary.	Tom có ​​nhiều đồ chơi hơn Mary.
Tom likes to show off in front of girls.	Tom thích thể hiện trước mặt các cô gái.
Why don't we hang out next weekend?	Tại sao chúng ta không đi chơi vào cuối tuần tới?
Why does Tom care about this?	Tại sao Tom lại quan tâm đến điều này?
Tom saw nothing.	Tom không thấy gì cả.
Tom hasn't been released from prison yet.	Tom vẫn chưa được ra tù.
Don't forget the sacrifices Tom made.	Đừng quên những hy sinh mà Tom đã làm.
I want to do the next triathlon.	Tôi muốn tham gia ba môn phối hợp tiếp theo.
The old man wandered from town to town selling peddlers.	Ông già lang thang từ thị trấn này sang thị trấn khác để bán hàng rong.
I will escort you.	Tôi sẽ hộ tống bạn.
Tom didn't realize that Mary was in pain.	Tom không nhận ra rằng Mary đang đau đớn.
I need to get back to Boston for the funeral.	Tôi cần trở lại Boston để làm đám tang.
Which browser do you use?	Bạn sử dụng trình duyệt nào?
I couldn't see the parade clearly from where I was.	Tôi không thể nhìn rõ cuộc diễu hành từ nơi tôi đang ở.
Tom wanted something different.	Tom muốn một cái gì đó khác biệt.
What can Tom do?	Tom có ​​thể làm gì?
Mary's father bought a doll for her.	Cha của Mary đã mua một con búp bê cho cô ấy.
Tom was at the party and he drove me home.	Tom đã có mặt tại bữa tiệc và anh ấy chở tôi về nhà.
Tom is very selfish.	Tom rất ích kỷ.
Tom is a chess enthusiast.	Tom là một người đam mê cờ vua.
I am very committed to this.	Tôi rất cam kết về điều này.
I'm feeling cold.	Tôi đang cảm thấy lạnh.
I'm not the one to tell Tom where you live.	Tôi không phải là người nói cho Tom biết nơi bạn sống.
Doing that is exhausting.	Làm điều đó thật mệt mỏi.
We are talking theology.	Chúng tôi đang nói chuyện thần học.
Mary is saving money so she can go to Japan.	Mary đang tiết kiệm tiền để có thể đến Nhật Bản.
Tom says he doesn't want to invite Mary to his party.	Tom nói rằng anh ấy không muốn mời Mary đến bữa tiệc của mình.
I want to tell Tom that I love him.	Tôi muốn nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
When was the last time you sharpened this knife?	Lần cuối bạn mài con dao này là khi nào?
Tom wants to die.	Tom muốn chết.
I will stop Tom.	Tôi sẽ ngăn Tom.
This hen doesn't lay eggs these days.	Con gà mái này không đẻ trứng trong những ngày này.
Tell Tom that's what he has to do.	Nói với Tom rằng đó là điều anh ấy phải làm.
Why are you creating such a big problem?	Tại sao bạn lại tạo ra một vấn đề lớn như vậy?
It took me three hours to complete it.	Tôi đã mất ba giờ để hoàn thành việc đó.
Tom is not very brave.	Tom không dũng cảm lắm.
I wonder why Tom keeps doing this.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại tiếp tục làm như vậy.
Tom said that Mary was at home on October 20.	Tom nói rằng Mary đã ở nhà vào ngày 20 tháng 10.
I'm sure we'll do it.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm điều đó.
Tom is pretty strong, isn't he?	Tom khá mạnh phải không?
The best way to predict the future is to create it yourself.	Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó.
Tom is not a minister.	Tom không phải là một bộ trưởng.
Tom is probably still fascinated by that.	Tom có ​​lẽ vẫn bị cuốn hút bởi điều đó.
Is Niagara Falls far from your town?	Thác Niagara có xa thị trấn của bạn không?
I never told Tom about it.	Tôi chưa bao giờ nói với Tom về điều đó.
Tom only cares about himself.	Tom chỉ quan tâm đến bản thân.
List all the reasons why you shouldn't do it.	Hãy liệt kê tất cả những lý do không nên làm điều đó.
Tom didn't let me do that.	Tom đã không để tôi làm điều đó.
Tom says he doesn't have to do it every day.	Tom nói rằng anh ấy không phải làm điều đó mỗi ngày.
Neither Tom nor Mary had anything to hide.	Cả Tom và Mary đều không có bất cứ điều gì để che giấu.
I am new to truck driving.	Tôi chưa quen với việc lái xe tải.
I had long hair and beard when I was in college.	Tôi đã để tóc dài và để râu khi tôi còn học đại học.
Tom wants to remain anonymous.	Tom muốn giấu tên.
Tulips have begun to bloom.	Hoa tulip đã bắt đầu nở.
Tom is a few inches taller than Mary.	Tom cao hơn Mary vài inch.
Tom is the owner of this building.	Tom là chủ sở hữu của tòa nhà này.
Don't walk past me as if we were strangers.	Đừng đi ngang qua tôi như thể chúng ta là những người xa lạ.
Tom was holding Mary in his arms.	Tom đang ôm Mary trên tay.
You should let Tom know that you can swim.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể bơi.
Tom never gave me anything.	Tom chưa bao giờ cho tôi bất cứ thứ gì.
I know Tom doesn't know why Mary doesn't.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary không làm vậy.
I know you won't come to my party, but I wish you did.	Tôi biết rằng bạn sẽ không đến bữa tiệc của tôi, nhưng tôi ước bạn đã đến.
Tom shouldn't have known that.	Tom không nên biết điều đó.
Is that man a doctor or a patient?	Người đàn ông đó là bác sĩ hay bệnh nhân?
Tom says he thinks Mary is not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không buồn ngủ.
I'm sure you can do it again.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm điều đó một lần nữa.
How many tax-free cigarettes can I buy back?	Tôi được phép mua lại bao nhiêu điếu thuốc miễn thuế?
Tom rarely agrees with me.	Tom hiếm khi đồng ý với tôi.
Tom was really looking forward to this.	Tom đã thực sự mong đợi điều này.
Tom is not a great cook, but at least he tried.	Tom không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng ít nhất anh ấy cũng đã thử.
Apply pressure to the wound to stop bleeding.	Tạo áp lực lên vết thương để cầm máu.
I didn't mean to help, but Tom did.	Tôi không định giúp, nhưng Tom thì có.
The last computer I bought didn't last long.	Chiếc máy tính cuối cùng mà tôi mua không tồn tại được lâu.
Tom left Boston three weeks ago.	Tom đã rời Boston ba tuần trước.
Tom says he has to go to Boston tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy phải đi Boston vào ngày mai.
Magazines lying on the couch.	Tạp chí nằm trên ghế dài.
I doubt that Tom will help Mary do that anymore.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó nữa.
Tom says you will do it for him.	Tom nói rằng bạn sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Have you told Tom why you didn't?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn không làm như vậy chưa?
I haven't called Tom yet.	Tôi chưa gọi cho Tom.
Tom tells everyone he doesn't want to do that.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom is one of Mary's best friends.	Tom là một trong những người bạn thân nhất của Mary.
Tom probably knows how to win.	Tom có ​​lẽ biết làm thế nào để giành chiến thắng.
Tom was trying to figure out what he needed to do.	Tom đã cố gắng tìm ra những gì anh ấy cần phải làm.
Tom and Mary may not be as old as people think.	Tom và Mary có thể không già như mọi người nghĩ.
Tom says he doesn't think it's safe for you to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn làm điều đó là an toàn.
Tom assumed that Mary would like the gift he bought her.	Tom cho rằng Mary sẽ thích món quà mà anh ấy mua cho cô ấy.
This is one of the most beautiful beaches I have ever been to.	Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất mà tôi từng đến.
I have to lose some weight.	Tôi phải giảm cân một chút.
Tom asks Mary to clean her room.	Tom bảo Mary dọn phòng cho cô ấy.
I don't think Tom is in Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang ở Boston.
Tom challenged me to a baking contest.	Tom đã thách tôi tham gia một cuộc thi làm bánh.
I could have done this without your help.	Tôi có thể đã làm điều này mà không cần sự giúp đỡ của bạn.
Take this aspirin.	Uống aspirin này.
Tom closed his eyes and yawned.	Tom nhắm mắt và ngáp.
Tom told me that he thinks Mary plays the drums professionally.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chơi trống chuyên nghiệp.
Tom always screams at me.	Tom luôn hét vào mặt tôi.
Tom says he has work to take care of.	Tom nói rằng anh ấy có việc cần phải chăm sóc.
I didn't know that Tom used to work in Boston.	Tôi không biết rằng Tom đã từng làm việc ở Boston.
I wondered if I should do that or not.	Tôi băn khoăn không biết mình có nên làm như vậy hay không.
I don't know why I told Tom.	Tôi không biết tại sao tôi lại nói với Tom.
Tom hides behind the bathroom curtain.	Tom trốn sau tấm rèm phòng tắm.
Tom said that Mary wouldn't like to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không thích làm điều đó.
Tom eats a lot of rice.	Tom ăn rất nhiều cơm.
Tom worked very hard.	Tom đã làm việc rất chăm chỉ.
I know Tom knows how we did it.	Tôi biết Tom biết chúng tôi đã làm điều đó như thế nào.
It's not a toy.	Đó không phải là một món đồ chơi.
You haven't seen my last one yet.	Bạn chưa nhìn thấy người cuối cùng của tôi.
Tom is too old.	Tom đã quá già.
Leave me alone! 	Để tôi yên!
Can't you see I'm busy?	Bạn không thấy tôi đang bận sao?
What did Tom do?	Tom đã làm được gì?
Tom said he wouldn't mind waiting for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không phiền khi đợi chúng tôi.
We hope it is not true.	Chúng tôi hy vọng nó không phải là sự thật.
Our store is open every day of the year except Christmas and New Year.	Cửa hàng của chúng tôi mở cửa tất cả các ngày trong năm trừ Giáng sinh và Năm mới.
I did not take any pictures.	Tôi không chụp bất kỳ hình ảnh nào.
Maybe you'll never see me again.	Có thể bạn sẽ không bao giờ gặp lại tôi.
We learned that oil floats on water.	Chúng tôi học được rằng dầu nổi trên mặt nước.
We have a lot of smart people working for us.	Chúng tôi có rất nhiều người thông minh đang làm việc cho chúng tôi.
We have not changed the rules.	Chúng tôi đã không thay đổi các quy tắc.
I don't want to be the one who has to do it.	Tôi không muốn trở thành người phải làm điều đó.
Where will the flea market be?	Chợ trời sẽ ở đâu?
Do not forget me.	Đừng quên tôi.
Tom is tired and broken and desperately needs a few days off work.	Tom mệt mỏi và suy sụp và rất cần nghỉ làm một vài ngày.
Don't be so surprised.	Đừng ngạc nhiên như vậy.
Tom stopped laughing.	Tom đã bỏ cười.
Tom ate everything on his plate.	Tom đã ăn tất cả mọi thứ có trong đĩa của mình.
This is the happiest I've ever had.	Đây là niềm hạnh phúc nhất mà tôi từng có.
That is not an illusion.	Đó không phải là ảo tưởng.
Tom drinks wine.	Tom uống rượu.
Tom doesn't know why Mary did what she did.	Tom không biết tại sao Mary lại làm những gì cô ấy đã làm.
There is reason to hope.	Có lý do để hy vọng.
Tom borrowed a book from Mary.	Tom đã mượn một cuốn sách từ Mary.
I don't know Tom very well.	Tôi không biết rõ về Tom.
Sunblock contains chemicals that can reflect or absorb ultraviolet light.	Sunblock chứa các chất hóa học có thể phản xạ hoặc hấp thụ tia cực tím.
Tom said I should do it.	Tom nói rằng tôi nên làm điều đó.
Good night!	Chúc ngủ ngon!
You will soon get used to it.	Bạn sẽ sớm quen với nó.
Tom is not ready for this.	Tom chưa sẵn sàng cho việc này.
Don't worry about it. 	Đừng lo lắng về nó.
It's no big deal.	Không có gì to tát đâu mà.
Have you written to Tom yet?	Bạn đã viết thư cho Tom chưa?
In general, men have a harder time talking about their feelings than women.	Nói chung, đàn ông khó nói về cảm xúc của mình hơn phụ nữ.
Tom said that he met Mary a few months ago.	Tom nói rằng anh đã gặp Mary vài tháng trước.
I think Tom hasn't done that since October.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó kể từ tháng Mười.
Could you spare me a few minutes of your time?	Bạn có thể dành cho tôi một vài phút thời gian của bạn được không?
You can tell Tom anything you want.	Bạn có thể nói với Tom bất cứ điều gì bạn muốn.
Do you have something to do with this group?	Bạn có điều gì đó để làm với nhóm này?
Tom doesn't want to come here tomorrow.	Tom không muốn đến đây vào ngày mai.
Tom is going to cross the river.	Tom sẽ đi qua sông.
She's the girl with an Oscar-winning performance.	Cô ấy là cô gái có màn trình diễn đoạt giải Oscar.
Tom never seemed to enjoy being with us.	Tom dường như không bao giờ thích ở với chúng tôi.
Tom believes in magic.	Tom tin vào phép thuật.
Tom wants to get back home before the kids realize he's gone.	Tom muốn trở về nhà trước khi lũ trẻ nhận ra rằng anh đã rời đi.
I happened to meet my aunt in Europe.	Tôi tình cờ gặp dì của mình ở Châu Âu.
Tom says he thinks I'm creative.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi sáng tạo.
Tom is moving to Boston next week.	Tom sẽ chuyển đến Boston vào tuần tới.
There is no easy way out of this mess.	Không có cách nào dễ dàng để thoát khỏi mớ hỗn độn này.
I don't think Tom knows that you helped me.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng bạn đã giúp tôi.
He has been working in the embassy for three months.	Anh ấy đã làm việc trong đại sứ quán được ba tháng.
I want to see that scene in slow motion.	Tôi muốn xem cảnh đó trong chuyển động chậm.
I will see Tom tonight.	Tôi sẽ gặp Tom tối nay.
She went back there with some friends.	Cô ấy đã trở lại đó với một số người bạn.
Tom fought bravely.	Tom đã chiến đấu dũng cảm.
Tom won't be able to do that tomorrow.	Tom sẽ không thể làm điều đó vào ngày mai.
It's not really a plan.	Nó không thực sự là một kế hoạch.
Tom will be hospitalized for several weeks.	Tom sẽ phải nằm viện trong vài tuần.
Tom got up early.	Tom đã dậy sớm.
Tom doesn't seem pleased with me.	Tom có ​​vẻ không hài lòng với tôi.
Tom would be very angry if Mary didn't.	Tom sẽ rất tức giận nếu Mary không làm vậy.
Tom says he doesn't have anything to complain about.	Tom nói rằng anh ấy không có bất cứ điều gì để phàn nàn.
I know Tom doesn't know that you don't have to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
I hope that my sister will pass the exam.	Tôi hy vọng rằng em gái tôi sẽ thi đậu.
I won't argue with Tom.	Tôi sẽ không tranh luận với Tom.
I expect a metro station to be here in the future.	Tôi mong đợi một ga tàu điện ngầm sẽ ở đây trong tương lai.
I don't need Tom to tell me how to do it.	Tôi không cần Tom nói cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I was surprised to hear someone call my name.	Tôi ngạc nhiên khi nghe ai đó gọi tên mình.
Now I'm not hungry at all.	Bây giờ tôi không đói chút nào.
I know Tom would be happy to do it.	Tôi biết Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Tell Tom what you think we should do.	Nói cho Tom biết bạn nghĩ chúng ta phải làm gì.
Tom said he hadn't thought of it that way.	Tom nói rằng anh ấy đã không nghĩ về nó như vậy.
I wonder why Tom doesn't want to do that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không muốn làm điều đó.
I met Tom when I lived in Australia.	Tôi quen Tom khi tôi sống ở Úc.
Tom and I talked for three hours.	Tom và tôi đã nói chuyện trong ba giờ.
That book contributed greatly to the popularization of chemistry.	Cuốn sách đó đã đóng góp rất nhiều vào việc phổ biến hóa học.
I think Tom might know where Mary left the keys.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể biết Mary để chìa khóa ở đâu.
Tom committed suicide in prison.	Tom đã tự sát trong tù.
I will ignore that.	Tôi sẽ bỏ qua điều đó.
Tom says that Mary is very handsome.	Tom nói rằng Mary rất đẹp trai.
All of these won't fit in my suitcase.	Tất cả những thứ này sẽ không vừa với vali của tôi.
Due to bad weather, the picnic was cancelled.	Vì thời tiết xấu nên chuyến dã ngoại đã bị hủy bỏ.
Tom doubts whether Mary will come tomorrow.	Tom nghi ngờ liệu Mary có đến vào ngày mai không.
Tom is quite sociable, isn't he?	Tom khá hòa đồng phải không?
Tom was kicked out of the bar last night.	Tom đã bị đuổi khỏi quán bar đêm qua.
Why would I risk my life to help Tom?	Tại sao tôi lại liều mạng để giúp Tom?
Tom did what he could to help Mary do it.	Tom đã làm những gì có thể để giúp Mary làm điều đó.
He ran into his old friend by chance while walking in the park.	Anh tình cờ gặp lại người bạn cũ của mình khi đi dạo trong công viên.
I have seen an inchworm.	Tôi đã nhìn thấy một inchworm.
Your PhD thesis must be written in English.	Luận án Tiến sĩ của bạn phải được viết bằng tiếng Anh.
The European currencies have weakened against the dollar.	Các đồng tiền châu Âu đã suy yếu so với đồng đô la.
That's not the main reason why Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính tại sao Tom muốn làm điều đó.
I lived with Tom and Mary for three years.	Tôi đã sống với Tom và Mary trong ba năm.
I don't think Tom likes the song you wrote about him.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích bài hát mà bạn viết về anh ấy.
Is something wrong with Tom?	Có chuyện gì với Tom không?
You still haven't told Tom why you want to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao bạn muốn làm điều đó, phải không?
Do you like chamomile tea?	Bạn có thích trà hoa cúc La Mã không?
I use the knife you gave me quite often.	Tôi sử dụng con dao mà bạn đã đưa cho tôi khá thường xuyên.
Tom is not a vegetarian.	Tom không phải là người ăn chay trường.
We were lucky to get out.	Chúng tôi đã may mắn ra ngoài.
We had someone to carry our luggage to our room.	Chúng tôi đã có người khuân vác hành lý của chúng tôi về phòng của chúng tôi.
Tom is having breakfast inside.	Tom đang ăn sáng bên trong.
I'm sure we'll get along.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ hòa hợp.
Tom often forgets to put his wallet in his pocket.	Tom thường xuyên quên bỏ ví vào túi.
Tom needs to make sure that Mary knows what she has to do.	Tom cần đảm bảo rằng Mary biết những gì cô ấy phải làm.
Tom's French is still pretty bad.	Tiếng Pháp của Tom vẫn còn khá tệ.
Tom says he won't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom looked like he was about to fall.	Tom có ​​vẻ như sắp gục ngã.
Tom is a speech coach.	Tom là một huấn luyện viên diễn thuyết.
If it rains tomorrow, Tom won't come.	Nếu ngày mai trời mưa, Tom sẽ không đến.
We know Tom doesn't sing very well.	Chúng tôi biết Tom hát không hay lắm.
Tom wasn't sure Mary would cry.	Tom không chắc Mary sẽ khóc.
This beer contains 5% alcohol.	Loại bia này chứa 5% cồn.
Tom didn't even realize that Mary was looking at him.	Tom thậm chí còn không nhận ra rằng Mary đang nhìn anh.
What are all these for?	Tất cả những thứ này để làm gì?
I didn't really expect this to happen.	Tôi không thực sự mong đợi điều này xảy ra.
Tom and Mary were both arrested in 2013.	Tom và Mary đều bị bắt vào năm 2013.
She is an honest girl.	Cô ấy là một cô gái trung thực.
You should do it soon.	Bạn nên làm điều đó sớm.
Tom is a liar.	Tom là một kẻ nói dối.
Has anyone talked to Tom?	Có ai nói chuyện với Tom không?
I wonder if Tom will be able to tell Mary tomorrow to help us.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​thể nói với Mary để giúp chúng ta không.
Tom says he knows the rules.	Tom nói rằng anh ấy biết các quy tắc.
Tom is driving a stolen car.	Tom đang lái một chiếc xe bị đánh cắp.
I think you don't like Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn không thích Úc.
We have to go to the hospital.	Chúng ta phải đến bệnh viện.
How much money do you have now?	Hiện tại bạn có bao nhiêu tiền?
There are 16 characters named Tom in this novel.	Có 16 nhân vật tên Tom trong cuốn tiểu thuyết này.
Tom burned everything Mary gave him.	Tom đốt tất cả những gì Mary đã cho anh ta.
I don't think Tom is worried.	Tôi không nghĩ Tom lo lắng.
Tom isn't the only one who doesn't do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm điều đó.
I don't know what happened to me.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi.
I told Tom he could leave soon.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy có thể về sớm.
Tom lit the fire.	Tom châm lửa.
I realize that I could not have done it without your help.	Tôi nhận ra rằng tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
This is a picture of Tom and his family.	Đây là hình ảnh của Tom và gia đình của anh ấy.
Tom thought that Mary was lying.	Tom nghĩ rằng Mary đã nói dối.
Tom finally has a court date.	Tom cuối cùng cũng có ngày ra tòa.
The court sentenced the man to death by lethal injection.	Tòa án đã kết án tử hình người đàn ông bằng cách tiêm thuốc gây chết người.
Tom was out at this time.	Tom đã ra ngoài vào lúc này.
Tom and Mary are good dancers.	Tom và Mary là những vũ công giỏi.
Although teachers give a lot of advice, students do not always absorb it.	Mặc dù giáo viên đưa ra rất nhiều lời khuyên nhưng không phải lúc nào học sinh cũng tiếp thu.
Tom told me I wasn't allowed to do that.	Tom nói với tôi rằng tôi không được phép làm điều đó.
Tom did not say when he would be here.	Tom không nói khi nào anh ấy sẽ ở đây.
Tom and Mary go to church together.	Tom và Mary cùng nhau đi nhà thờ.
Tom looked outside to see what was happening.	Tom nhìn ra bên ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
Do you have a warrant?	Bạn có một trát?
Tom wrote a book about his family.	Tom đã viết một cuốn sách về gia đình của mình.
I usually don't put sugar in my coffee.	Tôi thường không cho đường vào cà phê của mình.
I can't believe you did that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều đó.
There are a lot of weirdos living in this building.	Có rất nhiều kẻ lập dị sống trong tòa nhà này.
Tom thinks Mary may not know that John speaks French.	Tom nghĩ Mary có lẽ không biết rằng John nói tiếng Pháp.
I think Tom won't stop doing it anytime soon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ngừng làm điều đó sớm.
Tom is afraid to be here.	Tom sợ phải ở đây.
Tom spent some time in Australia.	Tom đã dành một thời gian ở Úc.
I wish I knew why Tom didn't come.	Tôi ước gì tôi biết tại sao Tom không đến.
I didn't know that Tom was on the basketball team.	Tôi không biết rằng Tom đang ở trong đội bóng rổ.
You don't have some work to do?	Bạn không có một số việc phải làm?
"Please be on time." 	"Làm ơn đúng giờ."
"I've always been like that, haven't I?"	"Tôi luôn như vậy, phải không?"
I suspect that Tom and Mary were the ones who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary là những người đã làm điều đó.
Tom asks Mary not to do it.	Tom yêu cầu Mary không làm điều đó.
I think I sprained my back.	Tôi nghĩ rằng tôi đã bị bong gân lưng.
Tom's flight was cancelled.	Chuyến bay của Tom đã bị hủy.
Tom has been told that he is too short.	Tom đã được nói rằng anh ấy quá thấp.
I think Tom won't be at the office this afternoon.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở văn phòng chiều nay.
Tom and Mary gave each other hope.	Tom và Mary đã cho nhau hy vọng.
Our youngest son's name is Tom.	Con trai út của chúng tôi tên là Tom.
Tom says he thinks Mary isn't in her office.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không ở trong văn phòng của cô ấy.
I hope that Tom will marry Mary.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ kết hôn với Mary.
The verdict is very fair for both sides.	Bản án rất công bằng cho cả hai bên.
I'm mad at both of them.	Tôi giận cả hai người.
My hands are too shaky to put the needle in.	Tay tôi run quá không thể luồn kim vào.
I wish Tom was my brother.	Tôi ước Tom là anh trai của tôi.
Used car sellers are a despicable group.	Những người bán xe đã qua sử dụng là một nhóm đáng khinh bỉ.
I'm afraid you won't like that.	Tôi sợ rằng bạn sẽ không thích điều đó.
I think we're going to make a lot of money.	Tôi nghĩ chúng ta sắp kiếm được nhiều tiền.
I went to Australia when I was a kid.	Tôi đã đến Úc khi tôi còn là một đứa trẻ.
I'm sorry, but I have an appointment.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có một cuộc hẹn.
Tom thinks so.	Tom nghĩ vậy.
I don't think Tom will hurt Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm tổn thương Mary.
I don't believe they will.	Tôi không tin rằng họ sẽ làm điều đó.
We have worked together for a long time.	Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
Tom says he doesn't understand why anyone would do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao lại có người làm như vậy.
Tom needs a crowbar.	Tom cần xà beng.
Tom does it about three times a week.	Tom làm điều đó khoảng ba lần một tuần.
I didn't read any books yesterday.	Tôi đã không đọc bất kỳ cuốn sách nào ngày hôm qua.
Tom hates spiders.	Tom ghét nhện.
I don't know if you would do it again.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó một lần nữa.
I don't think Tom was right.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã đúng.
Tom and Mary are hungry.	Tom và Mary đói.
Why do you think Tom is upset?	Bạn nghĩ tại sao Tom lại khó chịu?
Can you imagine what it's like?	Bạn có thể tưởng tượng nó như thế nào không?
Can you tell me the way to the station?	Bạn có thể cho tôi biết đường đến nhà ga được không?
I don't know if Tom has seen this movie yet.	Không biết Tom đã xem phim này chưa.
I couldn't understand what he really wanted.	Tôi không thể hiểu anh ấy thực sự muốn gì.
Has anyone here not had lunch yet?	Có ai ở đây chưa ăn trưa không?
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó.
Tom said that he was followed by three men.	Tom nói rằng anh đã bị ba người đàn ông theo dõi.
I think that's why Tom isn't here.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tom không có ở đây.
I know both Tom and Mary have to go.	Tôi biết cả Tom và Mary đều phải ra đi.
Fortunately, no one noticed.	Rất may, không ai để ý.
I guess it's too late to do that now.	Tôi đoán đã quá muộn để làm điều đó bây giờ.
No need to exploit it.	Không cần khai thác nó.
This is what we want.	Đây là những gì chúng tôi muốn.
I've never met a musician I didn't like.	Tôi chưa bao giờ gặp một nhạc sĩ mà tôi không thích.
The settlers built their homes along the river.	Những người định cư đã xây dựng nhà của họ dọc theo sông.
She's smarter than Mary, but not as pretty.	Cô ấy thông minh hơn Mary, nhưng không xinh đẹp bằng.
If Tom wants to leave, he can.	Nếu Tom muốn rời đi, anh ấy có thể.
Tom is a gourmet chef.	Tom là một đầu bếp sành ăn.
Have you contacted Tom yet?	Bạn đã liên lạc với Tom chưa?
You must come in person.	Bạn phải đến trực tiếp.
The man who lives next to Tom is very strange.	Người đàn ông sống bên cạnh Tom rất kỳ lạ.
If he had been a little more careful, he had succeeded.	Nếu anh cẩn thận hơn một chút, anh đã thành công.
I helped Tom cook lunch.	Tôi đã giúp Tom nấu bữa trưa.
What are you baking?	Bạn đang nướng gì vậy?
That doesn't sound too difficult.	Điều đó nghe có vẻ không quá khó.
Tom's wife gives birth to twins.	Vợ Tom sinh đôi.
Tom went to hit the ball for me.	Tom đã đi đánh bóng cho tôi.
Tom's medicine is not in the bathroom.	Thuốc của Tom không có trong phòng tắm.
Tom walks into the room after you leave.	Tom bước vào phòng sau khi bạn rời đi.
I spent the afternoon running errands.	Tôi đã dành cả buổi chiều để chạy việc vặt.
Tom says he knows why Mary can't win.	Tom nói rằng anh biết lý do tại sao Mary không thể chiến thắng.
Tom blushed at his foolish mistake.	Tom đỏ mặt vì sai lầm dại dột của mình.
We need a lot of patience when learning.	Chúng ta cần rất nhiều kiên nhẫn khi học.
I think it's time to let go of this relationship.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên từ bỏ mối quan hệ này.
No one hit me.	Không ai đánh tôi.
Tom hasn't practiced the piano all week.	Tom đã không luyện tập piano cả tuần nay.
Last night Tom said he might retire.	Tối qua Tom đã nói rằng anh ấy có thể sẽ nghỉ hưu.
Tom told me to call the police.	Tom bảo tôi gọi cảnh sát.
You've been honest with me, so I'll be honest with you.	Bạn đã thành thật với tôi, vì vậy tôi sẽ thành thật với bạn.
I'm not sure how to pronounce this word.	Tôi không chắc cách phát âm từ này.
Tom would never believe that I did it on purpose.	Tom sẽ không bao giờ tin rằng tôi đã cố ý làm điều đó.
What exactly should we do?	Chính xác thì chúng ta nên làm gì?
I have work to do after work today.	Hôm nay tôi có việc cần làm sau giờ làm việc.
Tom crossed the finish line before Mary.	Tom đã vượt qua vạch đích trước Mary.
Everyone here is named Tom.	Mọi người ở đây đều tên là Tom.
Tom went swimming and so did Mary.	Tom đã đi bơi và Mary cũng vậy.
Tom cannot work as a doctor in Australia because his qualifications are not recognized there.	Tom không thể làm bác sĩ ở Úc vì bằng cấp của anh ấy không được công nhận ở đó.
One day, I happened to pass by his house.	Một ngày nọ, tình cờ tôi đi ngang qua nhà anh ấy.
Tom says you are going to Boston.	Tom nói rằng bạn sẽ đến Boston.
Tom promised to pay me back the money he owed on Monday.	Tom hứa sẽ trả lại cho tôi số tiền mà anh ấy nợ vào thứ Hai.
Tom understands why.	Tom hiểu tại sao.
The government cannot help but look for alternative sources of revenue.	Chính quyền không thể không tìm kiếm các nguồn thu thay thế.
Why did you wait so long to kiss me?	Sao anh đợi lâu thế mới được hôn em?
Tom will be able to do it eventually.	Tom sẽ có thể làm điều đó cuối cùng.
Tom doesn't seem to like it in Australia.	Tom có ​​vẻ không thích nó ở Úc.
I know that Tom is a good bricklayer.	Tôi biết rằng Tom là một thợ nề giỏi.
The boss just chewed him again.	Ông chủ chỉ nhai anh ta một lần nữa.
How often does Tom complain of back pain?	Tom có ​​thường xuyên phàn nàn về chứng đau lưng không?
Why don't you take a taxi?	Tại sao bạn không đi taxi?
I don't think Tom knew Mary didn't speak French.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary không nói được tiếng Pháp.
You're the worst student in the class, aren't you?	Bạn là học sinh tệ nhất trong lớp, phải không?
Tom couldn't tell Mary how he really felt.	Tom không thể nói cho Mary biết anh thực sự cảm thấy thế nào.
We haven't thought about it yet.	Chúng tôi chưa nghĩ về nó.
Tom seems like a really nice guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai thực sự tốt.
Assuming what you say is true, what should I do?	Giả sử điều bạn nói là đúng thì tôi phải làm thế nào?
Why does the dog bark?	Tại sao con chó sủa?
I think you said you were born in Boston.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sinh ra ở Boston.
I know Tom was visiting Boston.	Tôi biết Tom đã đến thăm Boston.
Tom has always been interested in astronomy.	Tom luôn quan tâm đến thiên văn học.
Tom is the best student in the French class.	Tom là học sinh giỏi nhất lớp tiếng Pháp.
Tom didn't even know that I used to live in Boston.	Tom thậm chí còn không biết rằng tôi đã từng sống ở Boston.
Tom wants Mary to drive, so he can sleep.	Tom muốn Mary lái xe, để anh ấy có thể ngủ.
Tom's next court date is October 20.	Ngày ra tòa tiếp theo của Tom là ngày 20 tháng 10.
Look, it's Tom.	Nhìn kìa, Tom đây.
Tom is John's brother, isn't he?	Tom là anh trai của John, phải không?
I'm watching TV.	Tôi đang xem TV.
Tom knows how to cook.	Tom biết nấu ăn.
I don't think this is the best solution.	Tôi không nghĩ đây là giải pháp tốt nhất.
Tom couldn't remember what he had for breakfast.	Tom không thể nhớ mình đã ăn gì vào bữa sáng.
Fees are about to increase.	Phí sắp tăng.
Who needs Tom?	Ai cần Tom?
Tom was born in space.	Tom được sinh ra trong không gian vũ trụ.
I didn't know you were back in town.	Tôi không biết bạn đã trở lại thị trấn.
Angry, he loudly broke open the locked door.	Đang tức giận, anh ta lớn tiếng cạy phá cửa khóa.
That's pretty pointless.	Điều đó khá vô nghĩa.
Tom is coming home.	Tom đang về nhà.
Tom is considering doing that.	Tom đang xem xét làm điều đó.
Tom ate popcorn.	Tom đã ăn bỏng ngô.
Tom knew that Mary wanted him to ask her out.	Tom biết rằng Mary muốn anh rủ cô đi chơi.
I don't like driving.	Tôi không thích lái xe.
Please fasten your seat belt during takeoff and landing.	Vui lòng thắt dây an toàn trong quá trình cất cánh và hạ cánh.
I don't want it to happen this way.	Tôi không muốn nó xảy ra theo cách này.
Didn't you know that Tom was in Australia last year?	Bạn không biết rằng Tom đã ở Úc vào năm ngoái?
Yesterday I saw Tom in the park with Mary.	Hôm qua tôi thấy Tom trong công viên với Mary.
Did you know that I used to teach French in Australia?	Bạn có biết rằng tôi đã từng dạy tiếng Pháp ở Úc không?
I think Tom is the only Canadian on our team.	Tôi nghĩ rằng Tom là người Canada duy nhất trong đội của chúng tôi.
Tom and Mary plan to get married next summer.	Tom và Mary dự định kết hôn vào mùa hè năm sau.
I'm disappointed that my friends aren't here.	Tôi thất vọng vì bạn bè của tôi không có ở đây.
The helicopter made a loud noise.	Chiếc trực thăng phát ra tiếng động lớn.
Tom has a solution to the problem.	Tom có ​​một giải pháp cho vấn đề.
Tom didn't mean to tell Mary the secret, but he did.	Tom không có ý nói cho Mary biết bí mật, nhưng anh ấy đã làm.
Don't call me anymore.	Đừng gọi cho tôi nữa.
I will give you this pendant.	Tôi sẽ đưa cho bạn mặt dây chuyền này.
Tom sleeps in the attic.	Tom ngủ trên gác xép.
Tom is in a very bad mood today.	Hôm nay Tom có ​​tâm trạng rất tệ.
I still have a lot of things I want to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn làm.
I'm not decisive enough.	Tôi không đủ quyết đoán.
I know that Tom is almost always busy.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn bận rộn.
This news is thrilling.	Tin tức này là ly kỳ.
I'm younger than I look.	Tôi trẻ hơn vẻ ngoài của tôi.
Tom can drive a car now.	Tom có ​​thể lái ô tô bây giờ.
We could see bonfires along the coast.	Chúng tôi có thể thấy lửa trại dọc theo bờ biển.
I haven't swam in the ocean since I left Florida.	Tôi đã không bơi trong đại dương kể từ khi tôi rời Florida.
I'm sure Tom will win.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thắng.
Tom knew that was a mistake.	Tom biết rằng đó là một sai lầm.
Tom had no way of knowing when he would see Mary again.	Tom không có cách nào biết được khi nào anh sẽ gặp lại Mary.
Tom was surprised by Mary's comment.	Tom rất ngạc nhiên trước lời nhận xét của Mary.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Tom lost the book he borrowed from the library.	Tom đã làm mất cuốn sách mà anh ấy đã mượn từ thư viện.
We don't need people like you.	Chúng tôi không cần những người như bạn.
Have you decoded the message yet?	Bạn đã giải mã được tin nhắn chưa?
Tom thinks Mary is just pretending to be happy.	Tom nghĩ Mary chỉ đang giả vờ hạnh phúc.
Tom said that he wished that Mary wouldn't have done it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm điều đó một mình.
Tom has a puppy for Christmas.	Tom có ​​một con chó con cho lễ Giáng sinh.
I can't leave Tom there.	Tôi không thể để Tom ở đó.
I questioned the sincerity of Tom's speech.	Tôi đặt câu hỏi về sự chân thành trong bài phát biểu của Tom.
Tom and the others ran out of the building.	Tom và những người khác chạy ra khỏi tòa nhà.
Tom should have done it.	Tom nên đã làm điều đó.
Tom doesn't think you will win.	Tom không nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
I haven't told anyone else.	Tôi chưa nói với ai khác.
A verdict and a verdict are different things.	Một bản án và một bản án là những thứ khác nhau.
Tom and Mary both cough.	Tom và Mary đều ho.
I wish it wasn't true, but it is.	Tôi ước nó không phải là sự thật, nhưng nó là.
You don't have to go back to Boston if you don't want to.	Bạn không cần phải quay lại Boston nếu bạn không muốn.
I am all for your plan.	Tôi là tất cả cho kế hoạch của bạn.
I forwarded the schedule you sent me to Tom.	Tôi đã chuyển tiếp lịch trình mà bạn đã gửi cho tôi với Tom.
Tom was staring at Mary.	Tom đang nhìn chằm chằm vào Mary.
My right arm is in a sling.	Cánh tay phải của tôi đang trong một chiếc địu.
Tom is a guitar teacher.	Tom là một giáo viên dạy guitar.
Tom loathes me.	Tom ghê tởm tôi.
Tom is usually the last to be picked up from kindergarten.	Tom thường là người cuối cùng được đón từ trường mẫu giáo.
Don't let Tom touch my computer.	Đừng để Tom chạm vào máy tính của tôi.
Tom is not as agile as before.	Tom không còn nhanh nhẹn như trước nữa.
Why do you think Tom won't win?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ không thắng?
Tom will be disappointed.	Tom sẽ thất vọng.
Tom seems busy.	Tom có ​​vẻ bận.
It will take time to solve that problem.	Sẽ mất thời gian để giải quyết vấn đề đó.
Take a hold of yourself.	Hãy nắm lấy bản thân.
Aren't you wearing shoes?	Bạn không đi giày à?
I think Tom doesn't like you.	Tôi nghĩ Tom không thích bạn.
I want an air-conditioned room.	Tôi muốn có một phòng máy lạnh.
Let Tom know we're leaving.	Hãy cho Tom biết chúng ta sẽ đi.
Tom agreed to work with us.	Tom đã đồng ý làm việc với chúng tôi.
That black bird is not a black bird.	Con chim đen đó không phải là con chim đen.
I think Tom should talk to me.	Tôi nghĩ rằng Tom nên nói chuyện với tôi.
Tom knew that Mary didn't really want to do that.	Tom biết rằng Mary không thực sự muốn làm điều đó.
Tom seems jealous of my good fortune.	Tom có ​​vẻ ghen tị với vận may của tôi.
Tom asked Mary if she wanted to do it.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn làm điều đó không.
Tom says I look lonely.	Tom nói rằng tôi trông cô đơn.
Does anyone here disagree?	Có ai ở đây không đồng ý không?
Three years ago, something like this would never have happened.	Ba năm trước, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra.
We only have one hour.	Chúng tôi chỉ có một giờ.
Tom likes to drink tea from the cup that Mary gives him.	Tom thích uống trà từ chiếc cốc mà Mary đưa cho anh ấy.
Tom says that Mary is likely biased.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị thành kiến.
Do I really have to go to Australia with Tom?	Tôi có thực sự phải đi Úc với Tom không?
Tom cannot afford a new bicycle.	Tom không có khả năng mua một chiếc xe đạp mới.
The last thing I need right now is something else to worry about.	Điều cuối cùng tôi cần ngay bây giờ là điều gì đó khác để lo lắng.
Both me and Tom are very happy.	Cả tôi và Tom đều rất hạnh phúc.
Tom came for an interview.	Tom đến để phỏng vấn.
I am completely convinced of it.	Tôi hoàn toàn bị thuyết phục về nó.
I am amazed at the speed at which industries develop.	Tôi ngạc nhiên về tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp.
I don't know that Tom didn't do it alone.	Tôi không biết rằng Tom đã không làm điều đó một mình.
I can't help but think that Tom is still alive.	Tôi không thể không nghĩ rằng Tom vẫn còn sống.
We're not going to fire Tom.	Chúng tôi sẽ không sa thải Tom.
I realized that Tom could ask Mary to show us how to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể nhờ Mary chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó.
Tom knows that Mary is doing it.	Tom biết rằng Mary đang làm điều đó.
We are interns.	Chúng tôi là sinh viên thực tập.
Take out your notebook.	Lấy sổ ghi chép của bạn ra.
Tom doesn't like politics.	Tom không thích chính trị.
It doesn't bother me.	Nó không làm phiền tôi.
Tom thinly sliced ​​the loaf of bread.	Tom thái mỏng ổ bánh mì.
My brother prepared everything.	Anh trai tôi đã chuẩn bị tất cả.
Tom doesn't think it will snow tomorrow.	Tom không nghĩ ngày mai trời sẽ có tuyết.
We really don't need any more volunteers.	Chúng tôi thực sự không cần thêm bất kỳ tình nguyện viên nào nữa.
Tom went out on Monday.	Tom đã đi ra ngoài vào thứ Hai.
I know that Tom knows when Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary đã làm điều đó khi nào.
Tom is sick, so we can't do it today.	Tom bị ốm, vì vậy chúng tôi không thể làm điều đó hôm nay.
I hope I get a chance to visit Boston.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội đến thăm Boston.
Tom says he doesn't have trouble sleeping.	Tom nói rằng anh ấy không khó ngủ.
The creak of the door worried me.	Tiếng kêu của cánh cửa làm tôi lo lắng.
You're really good at French, aren't you?	Bạn thực sự giỏi tiếng Pháp, phải không?
Don't know if Tom likes Chinese food or not.	Không biết Tom có ​​thích đồ ăn Trung Quốc hay không.
I still can't believe this is actually happening.	Tôi vẫn không thể tin rằng điều này thực sự đang xảy ra.
I know Tom is a conservative.	Tôi biết Tom là một người bảo thủ.
Tom and his friends use the school's printer every month to print the student newsletter.	Tom và bạn bè của anh ấy sử dụng máy in của trường hàng tháng để in bản tin học sinh.
Tell Tom I want him to know it's me.	Nói với Tom rằng tôi muốn anh ấy biết đó là tôi.
I have already had dinner.	Tôi đã ăn tối rồi.
What is all this noise?	Tất cả những tiếng ồn này là gì?
Tom says he thinks it's not safe for Mary to walk home alone at night.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng sẽ không an toàn nếu Mary đi bộ về nhà một mình vào ban đêm.
Tom said that he thought Mary was going to be depressed.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ bị trầm cảm.
By the time we got there, it was too late.	Vào thời điểm chúng tôi đến đó, đã quá muộn.
I'm starting to like this.	Tôi bắt đầu thích điều này.
Tom discovered that he had made a mistake.	Tom phát hiện ra rằng mình đã mắc sai lầm.
I'm sure Tom will be at the party.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có mặt tại bữa tiệc.
Maybe we shouldn't talk about this here.	Có lẽ chúng ta không nên nói về điều này ở đây.
I don't think we'll be hearing from Tom for quite some time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được thông tin từ Tom trong một thời gian khá dài.
Tom was very cute as a child.	Tom rất dễ thương khi còn nhỏ.
Pasta is one of Tom's favorite foods.	Mỳ Ý là một trong những món ăn yêu thích của Tom.
When Tom crossed the finish line, everyone cheered.	Khi Tom băng qua vạch đích, mọi người đã hò reo.
We have three planes.	Chúng tôi có ba máy bay.
I think Tom is going to Australia last month.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào tháng trước.
Who did Tom say he wanted to go skiing with?	Tom đã nói rằng anh ấy muốn đi trượt tuyết với ai?
You're much better at French than Tom, aren't you?	Bạn giỏi tiếng Pháp hơn Tom nhiều phải không?
We need to send Tom these documents.	Chúng tôi cần gửi cho Tom những tài liệu này.
You will miss everything.	Bạn sẽ bỏ lỡ mọi thứ.
I know that Tom never did that.	Tôi biết rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I doubt that Tom would agree to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom claims that he passed the exam.	Tom tuyên bố rằng anh ấy đã vượt qua kỳ thi.
I recognized him immediately.	Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức.
Tom likes to hang out with Mary.	Tom thích đi chơi với Mary.
Tom will enjoy this.	Tom sẽ tận hưởng điều này.
Tom was no more suspicious than anyone else.	Tom không nghi ngờ hơn bất kỳ ai khác.
You will definitely regret it in the future if you are too lazy now.	Bạn nhất định sẽ hối hận trong tương lai nếu bây giờ bạn quá lười biếng.
Tom and Mary are no longer children.	Tom và Mary không còn là trẻ con nữa.
Can you wake me up at seven tomorrow morning?	Bạn có thể đánh thức tôi lúc bảy giờ sáng mai được không?
I no longer have to deal with people with whom I have nothing in common.	Tôi không còn phải tiếp xúc với những người mà tôi chẳng có chút gì giống nhau.
Tom understands French better than he speaks it.	Tom hiểu tiếng Pháp hơn anh ấy nói nó.
I thought you might want to meet Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn gặp Tom.
When is the next meeting?	Cuộc họp tiếp theo là khi nào?
The speed limit is 60 mph.	Giới hạn tốc độ là 60 dặm / giờ.
Is Tom lying about his age?	Có phải Tom đang nói dối về tuổi của mình?
A man who has never been to school can steal trucks, but if he has a college degree, he can steal railroads.	Một người đàn ông chưa từng đi học có thể ăn trộm xe hàng, nhưng nếu anh ta có trình độ đại học, anh ta có thể ăn cắp cả đường sắt.
I wish my neighbors would get rid of their wind chimes.	Tôi ước những người hàng xóm của tôi sẽ thoát khỏi chiếc chuông gió của họ.
Tom let me down.	Tom làm tôi thất vọng.
I don't think we'll catch the train you want to catch.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ bắt được chuyến tàu mà bạn muốn bắt.
Tom threw a pencil at Mary from across the room.	Tom ném một cây bút chì vào Mary từ phía bên kia phòng.
Tom values ​​your friendship.	Tom coi trọng tình bạn của bạn.
My watch might be a minute or two fast.	Đồng hồ của tôi có thể nhanh một hoặc hai phút.
I hope you don't tell Tom that.	Tôi hy vọng bạn không nói với Tom điều đó.
His letter made no sense at all.	Lá thư của anh ấy không có ý nghĩa gì cả.
Tom doesn't have to struggle like this.	Tom không phải vật lộn như thế này.
I recommend waiting until Tom gets here.	Tôi khuyên bạn nên đợi cho đến khi Tom đến đây.
I wonder what Tom studied in college.	Tôi tự hỏi Tom đã học gì ở trường đại học.
Has anyone here seen Tom?	Có ai ở đây nhìn thấy Tom không?
Tom lied when Mary asked him how old he was.	Tom đã nói dối khi Mary hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi.
There was something very familiar about Tom.	Có điều gì đó rất quen thuộc về Tom.
Tom will probably be scared.	Tom có ​​thể sẽ sợ hãi.
How good are you as a skater?	Bạn là một vận động viên trượt băng giỏi như thế nào?
Which book is yours, this one or that one?	Cuốn sách nào là của bạn, cuốn này hay cuốn kia?
How much bandwidth will you save if you only use the audio and not the camera?	Bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu băng thông nếu chỉ sử dụng âm thanh chứ không phải máy ảnh?
Why don't you have some wine?	Tại sao bạn không có một chút rượu?
You are the one who hired Tom.	Bạn là người đã thuê Tom.
Tom convinced his mother to lend him the car for the weekend.	Tom đã thuyết phục mẹ cho anh ấy mượn chiếc xe hơi vào cuối tuần.
The committee meets today at four o'clock.	Ủy ban họp hôm nay lúc bốn giờ.
I'm surprised Tom didn't want to do that.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn làm điều đó.
I don't know you know.	Tôi không biết bạn biết.
I can barely afford to buy enough food to feed my family.	Tôi hầu như không đủ tiền mua đủ thức ăn để nuôi gia đình.
You're a dreamer, aren't you?	Bạn là một người mơ mộng, phải không?
I'm sure Tom will be back soon.	Tôi chắc rằng Tom sẽ về sớm.
I hope you're happy.	Tôi hi vọng bạn hạnh phuc.
It's Tom wants to see you.	Đó là Tom muốn gặp bạn.
She cried as soon as she saw her mother.	Cô đã khóc ngay khi nhìn thấy mẹ.
Tom says he thinks Mary isn't here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không có ở đây.
Tom said so himself.	Tom đã tự mình nói như vậy.
It's not like I have anything better to do.	Nó không giống như tôi có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
Why does Tom want Mary dead?	Tại sao Tom lại muốn Mary chết?
I think I heard three or four horses galloping together.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy ba hoặc bốn con ngựa đang phi nước đại cùng nhau.
Temperatures in Boston are in the 40s lower.	Nhiệt độ ở Boston là trong những năm 40 thấp hơn.
Tom is not a heavy drinker.	Tom không phải là một người nghiện rượu nặng.
Tom says he doesn't have one of these yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa có một trong những thứ này.
Wait a minute, Tom.	Chờ một chút, Tom.
I will try to come to your party tonight.	Tôi sẽ cố gắng đến bữa tiệc của bạn tối nay.
You are a beautiful girl.	Bạn là một cô gái xinh đẹp.
Tom is likely to forget to do that.	Tom có ​​khả năng quên làm điều đó.
I'm embarrassed to go out dressed like this.	Tôi xấu hổ khi ra ngoài ăn mặc như thế này.
Tom is extremely popular with all the girls.	Tom cực kỳ nổi tiếng với tất cả các cô gái.
Tom sat right in front of me.	Tom ngồi ngay trước mặt tôi.
Tom fought like a cornered rat.	Tom đã chiến đấu như một con chuột bị dồn vào chân tường.
Tom didn't want to get out of the car.	Tom không muốn xuống xe.
I don't have anything to tell you.	Tôi không có bất cứ điều gì để nói với bạn.
Tom couldn't see what Mary was doing.	Tom không thể nhìn thấy Mary đang làm gì.
Tom doesn't even look at me anymore.	Tom thậm chí không nhìn tôi nữa.
Tom is nodding.	Tom đang gật đầu.
I think it was Tom who volunteered to do it.	Tôi nghĩ rằng chính Tom là người tình nguyện làm điều đó.
Tom passed away on October 20.	Tom ra đi vào ngày 20 tháng 10.
It's too frustrating.	Nó quá chán nản.
To me who does it doesn't really matter, as long as it gets done.	Đối với tôi ai làm điều đó không thực sự quan trọng, miễn là nó được hoàn thành.
I want to raise my son like my father did to me.	Tôi muốn nuôi dạy con trai tôi như cha tôi đã làm với tôi.
Everything is still fine.	Mọi thứ vẫn tốt đẹp.
We need to make Tom do it.	Chúng ta cần làm cho Tom làm điều đó.
Tom doesn't think I'm allowed to do that.	Tom không nghĩ rằng tôi được phép làm điều đó.
Tom's new car can go 90 miles per hour.	Chiếc xe mới của Tom có ​​thể chạy 90 dặm một giờ.
We don't know what she did at the party.	Chúng tôi không biết cô ấy đã làm gì trong bữa tiệc.
Tom didn't tell us what he was going to do.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy sẽ làm gì.
I suddenly realized that the man was trying to cheat my money.	Tôi chợt nhận ra rằng người đàn ông đó đang cố lừa lấy tiền của tôi.
Tom wants to apologize to Mary again.	Tom muốn xin lỗi Mary một lần nữa.
Please don't ask me to choose between you and my family.	Xin đừng yêu cầu tôi lựa chọn giữa bạn và gia đình của tôi.
I translated the poem as best I could.	Tôi đã dịch bài thơ tốt nhất có thể.
It was really noisy in the room, so Tom covered his ears.	Trong phòng thực sự rất ồn ào nên Tom đã bịt tai lại.
Don't you know that you won't pass this class?	Bạn không biết rằng bạn sẽ không vượt qua lớp này?
As soon as you're done, why don't you go home?	Ngay sau khi bạn làm xong, tại sao bạn không về nhà?
Tom told me to go to Australia.	Tom bảo tôi đi Úc.
Why don't we stop Tom?	Tại sao chúng ta không ngăn Tom lại?
Don't bury your head in the sand.	Đừng vùi đầu vào cát.
Tom asked an awkward question.	Tom hỏi một câu hỏi khó xử.
I think Tom would be very surprised if that happened.	Tôi nghĩ Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.
Can you tell Tom we're on our way?	Bạn có thể cho Tom biết chúng tôi đang đi trên con đường của chúng tôi?
I know that's true.	Tôi biết đó là sự thật.
I didn't think it would snow yesterday.	Tôi không nghĩ hôm qua trời sẽ có tuyết.
I'm not going to Boston.	Tôi không định đến Boston.
Tom says he doesn't have any desire to do it.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ mong muốn nào để làm điều đó.
We hope to organize a tennis club.	Chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức một câu lạc bộ quần vợt.
Tom went straight home.	Tom về thẳng nhà.
Tom still doesn't know that Mary is here.	Tom vẫn không biết rằng Mary đang ở đây.
I didn't realize how late it was.	Tôi không nhận ra nó đã muộn đến mức nào.
It's hard to believe that Tom actually wanted to do it.	Thật khó tin rằng Tom thực sự muốn làm điều đó.
Tom wants me to give you this envelope.	Tom muốn tôi đưa cho bạn phong bì này.
Tom wasn't the one to tell me that Mary had to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary phải làm điều đó.
Tom always wanted to do that.	Tom luôn muốn làm điều đó.
Tom always does the same things as Mary.	Tom luôn làm những điều giống như Mary.
Tom seems to be fine.	Tom dường như vẫn bình thường.
We could have managed it without Tom's help.	Chúng tôi có thể xoay sở nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Tom should stay away.	Tom nên tránh xa.
It's easy for me to answer the question.	Thật dễ dàng cho tôi để trả lời câu hỏi.
What do you like most about Tom?	Bạn thích điều gì nhất ở Tom?
I think I should try to look my best.	Tôi nghĩ rằng tôi nên cố gắng để trông tốt nhất của tôi.
Tom started out as a newspaper reporter.	Tom bắt đầu với tư cách là một phóng viên báo chí.
The boy reading a book over there is Tom.	Cậu bé đang đọc sách đằng kia là Tom.
Tom asked me if I thought that would happen.	Tom hỏi tôi có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra không.
Tom didn't want us to come.	Tom không muốn chúng tôi đến.
Tom won't be able to walk home in the rain.	Tom sẽ không thể đi bộ về nhà trong mưa.
I am not unconscious.	Tôi không bất tỉnh.
You should wait for us.	Bạn nên đợi chúng tôi.
Tom doesn't do much business in these bad economic times.	Tom không kinh doanh nhiều trong thời kỳ kinh tế tồi tệ này.
Tom should have studied harder for the test.	Tom lẽ ra phải học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra.
Tom did a dangerous job.	Tom đã làm một công việc nguy hiểm.
Use new technologies where applicable.	Sử dụng các công nghệ mới khi có thể áp dụng.
If you don't mind, I want to go now.	Nếu bạn không phiền, tôi muốn đi ngay bây giờ.
Tom probably knew about that a long time ago.	Tom có ​​lẽ đã biết về điều đó từ lâu.
I can't help but do it.	Tôi không thể không làm điều đó.
Don't act like you're being so naive.	Đừng làm như bạn đang rất ngây thơ.
Why don't you call Tom and tell him you miss him?	Tại sao bạn không gọi cho Tom và nói với anh ấy rằng bạn nhớ anh ấy?
Tom said he was very disappointed.	Tom nói rằng anh ấy rất thất vọng.
You can be the first to do it.	Bạn có thể là người đầu tiên làm điều đó.
What Tom said could be wrong.	Những gì Tom nói có thể sai.
Tom's family loves Mary.	Gia đình của Tom yêu Mary.
You don't remember my name?	Bạn không nhớ tên tôi?
Mary looks almost identical to her older sister.	Mary trông gần giống với chị gái của mình.
My job is to anticipate problems.	Công việc của tôi là lường trước các vấn đề.
She is not to blame.	Cô ấy không đáng trách.
You should let Tom buy that for you.	Bạn nên để Tom mua cái đó cho bạn.
What time do you usually get up in the morning?	Bạn thường dậy lúc mấy giờ vào mỗi buổi sáng?
You know Tom won't let you leave.	Bạn biết Tom sẽ không để bạn rời đi.
I have started to do that.	Tôi đã bắt đầu làm điều đó.
I highly doubt that Tom will be sober.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ tỉnh táo.
We must carefully feel our way in the dark.	Chúng ta phải cẩn thận cảm nhận đường đi của mình trong bóng tối.
Tom didn't know how to thank Mary.	Tom không biết làm thế nào để cảm ơn Mary.
Tom considers Mary to be a bad influence on John.	Tom cho rằng Mary có ảnh hưởng xấu đến John.
I'm not the only one who saw Tom swimming last night.	Tôi không phải là người duy nhất nhìn thấy Tom bơi vào tối hôm qua.
Tom says Mary doesn't care about it.	Tom nói rằng Mary không quan tâm đến việc đó.
Anything else you want me to say to Tom?	Bạn còn muốn tôi nói gì với Tom nữa không?
I'm ashamed for not being kind to her.	Tôi xấu hổ vì đã không tử tế với cô ấy.
Tom probably won't recognize Mary's new necklace.	Tom có ​​lẽ sẽ không nhận ra chiếc vòng cổ mới của Mary.
Tom has traveled a lot.	Tom đã đi du lịch rất nhiều nơi.
Tom goes to the local gym to work out.	Tom đến phòng tập thể dục địa phương để rèn luyện sức khỏe.
Tom is still on the operating table.	Tom vẫn đang trên bàn mổ.
I was the one who taught Tom how to play an instrument.	Tôi là người đã dạy Tom cách chơi nhạc cụ.
Tom always trusted Mary.	Tom luôn tin tưởng Mary.
Looks like Tom doesn't know what to do.	Có vẻ như Tom không biết phải làm gì.
I don't think Tom knows how long it will take him to do that.	Tôi không nghĩ Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
I don't think we should leave Tom here alone.	Tôi không nghĩ chúng ta nên để Tom ở đây một mình.
Tom says Mary doesn't believe John did it alone.	Tom nói Mary không tin John đã làm điều đó một mình.
Are you sure you want to stay?	Bạn có chắc chắn muốn ở lại không?
I don't need a lot of money.	Tôi không cần nhiều tiền.
The dog Tom loves people very much.	Chú chó Tom rất yêu thương mọi người.
If Tom comes, please let me know.	Nếu Tom đến, vui lòng cho tôi biết.
You have to do as Tom says.	Bạn phải làm như Tom nói.
Tom's bag is full.	Túi của Tom đã đầy.
Tom will have to go.	Tom sẽ phải đi.
Tom said that he doesn't speak French very well.	Tom nói rằng anh ấy nói tiếng Pháp không tốt lắm.
I am a coward.	Tôi là một kẻ hèn nhát.
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
You are a good person.	Bạn là một người tốt.
Tom is an adult now.	Tom giờ đã trưởng thành.
I admit that I did not do what I was told I would.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.
I can't wait to see Tom's Halloween costume.	Tôi nóng lòng muốn xem trang phục Halloween của Tom.
Tom was caught selling drugs to children.	Tom bị bắt khi bán ma túy cho trẻ em.
If you don't want to stay, then leave.	Nếu bạn không muốn ở lại, thì hãy rời đi.
Hey, what did I come here for?	Này, tôi đến đây để làm gì.
I come from Australia.	Tôi đến từ Australia.
Do you guys want to have a little fun tonight?	Các bạn có muốn vui vẻ một chút vào tối nay không?
Tom told me he had a problem.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một vấn đề.
I was just wondering if you have any experience you'd like to share with us.	Tôi chỉ tự hỏi nếu bạn có bất kỳ kinh nghiệm muốn chia sẻ với chúng tôi.
I'm not the only one who doesn't like it.	Tôi không phải là người duy nhất không thích nó.
You don't seem very smart.	Bạn có vẻ không thông minh cho lắm.
There are many reasons why we don't do that.	Có nhiều lý do khiến chúng tôi không làm điều đó.
Tom ate too much pork.	Tom đã ăn quá nhiều thịt lợn.
I hope it will be a warm summer.	Tôi hy vọng đó sẽ là một mùa hè ấm áp.
I didn't know Tom was the kind of person who would do such things.	Tôi không biết Tom là loại người sẽ làm những việc như vậy.
You're not going to do that, are you?	Bạn không định làm điều đó, phải không?
Tom doesn't have to answer if he doesn't want to.	Tom không cần phải trả lời nếu anh ấy không muốn.
I didn't know that Tom was so tired.	Tôi không biết rằng Tom đã rất mệt mỏi.
I don't have to go to school today.	Hôm nay tôi không phải đi học.
Not sure what the writer is trying to say.	Không rõ người viết đang muốn nói gì.
I don't like using laundry detergent.	Tôi không thích sử dụng nước giặt quần áo.
Tom has some work to do.	Tom có ​​một số việc phải làm.
Tom and Mary are worried.	Tom và Mary lo lắng.
Tom never knew about it.	Tom chưa bao giờ biết về điều đó.
I let Tom in.	Tôi cho Tom vào.
No one understands Tom's irrational behavior.	Không ai hiểu được hành vi phi lý của Tom.
I should know that you won't like it.	Tôi nên biết rằng bạn sẽ không thích nó.
Don't judge people by how they look.	Đừng đánh giá mọi người qua cách nhìn của họ.
Did Tom ask Mary why she did that?	Tom có ​​hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy không?
Tom was at Mary's house.	Tom đã ở nhà Mary.
Do you really think it would be smart to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ là thông minh để làm điều đó?
Nixon was caught lying for eavesdropping on his own office.	Nixon bị bắt quả tang nói dối vì nghe trộm văn phòng của chính mình.
I know that you're worried about Tom.	Tôi biết rằng bạn lo lắng cho Tom.
I know Tom won't want to do that tomorrow.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó vào ngày mai.
You are a good person.	Bạn là một người tốt.
It is a very steep slope.	Đó là một con dốc rất lớn.
Tom is in the gym.	Tom đang ở trong phòng tập thể dục.
I have a party tonight, and you are all invited.	Tôi có một bữa tiệc tối nay, và tất cả các bạn được mời.
Who wants to buy a motorcycle with squealing brakes?	Ai muốn mua một chiếc xe máy có phanh kêu?
Tom invited me in person.	Tom đã mời tôi đích thân.
Obviously they are busy.	Rõ ràng là họ đang bận.
Tom said he wanted to come this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến vào chiều nay.
Mary wears a polka dot dress.	Mary mặc một chiếc váy chấm bi.
I don't like singing at all.	Tôi không thích hát chút nào.
We are quite busy now.	Bây giờ chúng tôi khá bận.
I thought I told you to stop doing that.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để ngừng làm điều đó.
Mary has a boyfriend.	Mary đã có bạn trai.
I watched a movie in French with English subtitles.	Tôi đã xem một bộ phim bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Anh.
I'll probably be exhausted after doing this.	Tôi có lẽ sẽ kiệt sức sau khi làm điều này.
There's really nothing Tom can do.	Tom thực sự không thể làm gì được.
I know Tom is not a careless driver.	Tôi biết Tom không phải là người lái xe bất cẩn.
Tom didn't know Mary would be late.	Tom không biết Mary sẽ đến muộn.
I like to wear long skirts.	Tôi thích mặc váy dài.
Tom probably wouldn't be excited about that.	Tom có ​​lẽ sẽ không hào hứng với điều đó.
It was clear that Tom was ready to do it.	Rõ ràng là Tom đã sẵn sàng để làm điều đó.
I know Tom is afraid of me.	Tôi biết Tom sợ tôi.
I focused on what he was saying.	Tôi tập trung vào những gì anh ấy đang nói.
You are the only one who knows for sure.	Bạn là người duy nhất biết chắc chắn.
I withdraw some money from the bank for my trip.	Tôi rút một số tiền từ ngân hàng cho chuyến đi của mình.
I don't want to get out of bed.	Tôi không muốn ra khỏi giường.
We didn't try.	Chúng tôi đã không thử.
Tom has been grounded for three weeks.	Tom đã được tiếp đất trong ba tuần.
We hope you enjoy our program.	Chúng tôi hy vọng bạn thích chương trình của chúng tôi.
How many times a month do you still do it like you used to?	Bạn vẫn làm điều đó bao nhiêu lần một tháng như bạn đã từng?
Tom just started learning French.	Tom mới bắt đầu học tiếng Pháp.
I don't have much motivation.	Tôi không có nhiều động lực.
Why do you think Tom wants to do that?	Tại sao bạn nghĩ Tom muốn làm điều đó?
I doubt that Tom will tell Mary what really happened.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ nói với Mary những gì thực sự đã xảy ra.
How did the thief manage to not get caught?	Tên trộm đã xoay sở như thế nào để không bị bắt?
I hope the police catch who did this.	Tôi hy vọng cảnh sát bắt được kẻ đã làm điều này.
Tom bought a camera from Mary.	Tom đã mua một chiếc máy ảnh từ Mary.
You are in a lot of trouble.	Bạn đang gặp rất nhiều rắc rối.
Tom told me he wanted to live on a secluded beach.	Tom nói với tôi anh ấy muốn sống trên một bãi biển hẻo lánh.
You don't have to take off your shoes.	Bạn không cần phải cởi giày.
No one should drink and drive - period.	Không ai nên uống rượu và lái xe - kỳ.
I want you to do something for Tom.	Tôi muốn bạn làm điều gì đó cho Tom.
We have arranged for you.	Chúng tôi đã sắp xếp cho bạn.
The choice is Tom's.	Lựa chọn là của Tom.
Who brought you home?	Ai đưa bạn về nhà?
I've been here three months, and so far I've enjoyed it.	Tôi đã ở đây ba tháng, và cho đến nay tôi rất thích điều đó.
I will arrange.	Tôi sẽ thu xếp.
Tom said that he enjoyed the meal that Mary prepared for him.	Tom nói rằng anh rất thích bữa ăn mà Mary đã chuẩn bị cho anh.
This is the book that I told you about.	Đây là cuốn sách mà tôi đã nói với bạn.
Oh my God! 	Trời ơi!
I was sure that this would work.	Tôi đã chắc chắn rằng điều này sẽ thành công.
Tom is a college dropout, right?	Tom là một sinh viên bỏ học đại học, phải không?
I know you've been romantically involved with Tom.	Tôi biết bạn đã có quan hệ tình cảm với Tom.
Tom helped build his neighbor's house.	Tom đã giúp xây dựng ngôi nhà hàng xóm của mình.
I told Tom I was coming.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến.
Time goes by so fast when we are doing something we enjoy.	Thời gian trôi qua thật nhanh khi chúng ta đang làm một điều gì đó mà chúng ta thích.
Tom is painting the fence now.	Tom đang sơn hàng rào bây giờ.
Karaoke is great for stress relief.	Karaoke rất tốt để giảm căng thẳng.
Tom jumped up and ran out of the room.	Tom bật dậy và chạy ra khỏi phòng.
Is Tom here?	Tom có ​​ở đây không?
You spilled some ketchup on your tie.	Bạn đã làm đổ một ít tương cà lên cà vạt của mình.
I assumed it was a joke.	Tôi cho rằng đó là một trò đùa.
I think Tom would refuse to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tom warned me not to.	Tom đã cảnh báo tôi không nên làm vậy.
What kind of movies do you like to watch?	Những loại phim bạn thích xem?
Her sudden appearance on the doorstep took us by surprise.	Sự xuất hiện đột ngột của cô ấy ở ngưỡng cửa khiến chúng tôi ngạc nhiên.
I can't think of a good example.	Tôi không thể nghĩ ra một ví dụ tốt.
Tom walked out of his room.	Tom bước ra khỏi phòng của mình.
Tom will be waiting for you.	Tom sẽ đợi bạn.
We don't need breakfast so early.	Chúng tôi không cần ăn sáng sớm như vậy.
Do you think you're the only one in pain?	Bạn có nghĩ mình là người duy nhất bị đau không?
Tom Jackson said in a phone interview that he is confident his team will win the series.	Tom Jackson cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng anh ấy tin tưởng rằng đội của anh ấy sẽ giành chiến thắng trong loạt phim.
What is that bucket doing here?	Cái xô đó đang làm gì ở đây?
The nativity scene commemorates the birth of Jesus.	Cảnh giáng sinh tưởng niệm sự ra đời của chúa Jesus.
As soon as you round a corner, you'll see the store.	Ngay sau khi bạn vòng qua một góc, bạn sẽ thấy cửa hàng.
I think Tom will do it in Boston next week.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần tới.
I can't order Tom to do that.	Tôi không thể ra lệnh cho Tom làm điều đó.
It took them a while to get used to each other.	Họ phải mất một thời gian để làm quen với nhau.
I can eat that later if I'm really hungry.	Tôi có thể ăn món đó sau nếu thực sự đói.
Tom was adopted.	Tom được nhận làm con nuôi.
Tom is just about your age, isn't he?	Tom chỉ trạc tuổi bạn, phải không?
I found the problem easier than I had expected.	Tôi tìm thấy vấn đề dễ dàng hơn tôi đã mong đợi.
That's part of the appeal, isn't it?	Đó là một phần của sự hấp dẫn, phải không?
It is the story of a boy, a girl and a cat.	Đó là câu chuyện của một cậu bé, một cô gái và một con mèo.
Let's take a detour.	Hãy đi đường vòng.
Even a child knows what it's like to be without friends.	Ngay cả một đứa trẻ cũng biết cảm giác không có bạn là như thế nào.
That's what football is.	Bóng đá là vậy đó.
Tom is acting strange.	Tom đang hành động kỳ lạ.
Tom is just wasting time.	Tom chỉ đang lãng phí thời gian.
They will not back down.	Họ sẽ không lùi bước.
Tom never told me anything.	Tom không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì.
Do you think Tom is reasonable?	Bạn có nghĩ rằng Tom là hợp lý?
Since it's very important, I'll take care of it myself.	Vì nó rất quan trọng nên tôi sẽ tự lo.
I tried to break the door open, which I found impossible.	Tôi cố gắng phá cửa mở, điều mà tôi thấy là không thể.
Tom reminds me that he has a meeting at 2:30.	Tom nhắc tôi rằng anh ấy có cuộc họp lúc 2:30.
Tom lost his job.	Tom bị mất việc.
Tom wondered what Mary was trying to tell him.	Tom tự hỏi Mary đang muốn nói gì với anh.
I am Tom's stepchild.	Tôi là con riêng của Tom.
Tom isn't a suspect, is he?	Tom không phải là một nghi phạm, phải không?
Tom had a problem at school.	Tom đã có một vấn đề ở trường.
You can stay with us during this time.	Bạn có thể ở lại với chúng tôi trong thời gian này.
I can't survive on thirty dollars a week.	Tôi không thể tồn tại với ba mươi đô la một tuần.
Why do you keep looking in your rearview mirror?	Tại sao bạn cứ nhìn vào gương chiếu hậu của mình?
Tom has hidden money in his basement.	Tom đã giấu tiền trong tầng hầm của mình.
I was late to the meeting because of the traffic jam.	Tôi đã đến trễ buổi họp vì tắc đường.
What do I have to do to make you leave me alone?	Tôi phải làm gì để anh để tôi yên?
I think Tom is motivated.	Tôi nghĩ Tom có ​​động lực.
We've run out of cookies.	Chúng ta đã hết bánh quy rồi.
Tom probably won't be here on Monday.	Tom có ​​thể sẽ không ở đây vào thứ Hai.
Tom still has to go to Australia.	Tom vẫn phải đi Úc.
I think Tom will be motivated to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom did a lot of terrible things.	Tom đã làm rất nhiều điều kinh khủng.
Tom is leading right now.	Tom đang dẫn đầu ngay bây giờ.
Tom is very good at telling stories.	Tom rất giỏi kể chuyện.
It was my first time doing that.	Đó là lần đầu tiên tôi làm điều đó.
Tom should be able to handle that.	Tom sẽ có thể xử lý điều đó.
Ask Tom to wait until I get there.	Yêu cầu Tom đợi cho đến khi tôi đến đó.
I'm as old as Tom.	Tôi cũng già như Tom.
I think Tom is the one who has to tell Mary that she has to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom said he thought I was lying.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi đang nói dối.
Why do you tear the fabric instead of cutting it with scissors?	Tại sao bạn xé vải thay vì cắt nó bằng kéo?
What makes you think Tom is Canadian?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom là người Canada?
Tom is working at the desk.	Tom đang làm việc tại bàn làm việc.
Tom has no hair on his arms.	Tom không có lông ở cánh tay.
He was startled by the explosion.	Anh giật mình vì vụ nổ.
Censorship isn't always a bad thing.	Kiểm duyệt không phải lúc nào cũng là điều xấu.
Tom went upstairs to help me.	Tom lên lầu giúp tôi.
I doubt Tom actually plans to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự có kế hoạch làm điều đó.
Tom complains that his stomach hurts.	Tom phàn nàn rằng dạ dày của anh ấy bị đau.
No matter what I do, she says I can do better.	Bất kể tôi làm gì, cô ấy nói rằng tôi có thể làm tốt hơn.
Desserts are my specialty.	Món tráng miệng là đặc sản của tôi.
I thought you only dated girls shorter than you.	Tôi đã nghĩ rằng bạn chỉ hẹn hò với những cô gái thấp hơn bạn.
I jumped out of the dock.	Tôi lao ra khỏi bến tàu.
If you see Tom, tell him I'm looking for him.	Nếu bạn thấy Tom, hãy nói với anh ấy rằng tôi đang tìm anh ấy.
How many breads did Tom make?	Tom đã làm bao nhiêu chiếc bánh mì?
Tom stabbed Mary in the neck with a ballpoint pen.	Tom dùng bút bi đâm vào cổ Mary.
Tom and I won't wait much longer.	Tom và tôi sẽ không đợi lâu nữa.
Tom found a cave big enough for him to sleep in.	Tom đã tìm thấy một hang động đủ lớn để anh có thể ngủ trong đó.
Tom hasn't showered since three weeks ago.	Tom đã không tắm từ ba tuần trước.
These pearls look real.	Những viên ngọc trai này trông như thật.
What we need now is a quiet place to sit and talk.	Những gì chúng ta cần bây giờ là một nơi yên tĩnh để ngồi và nói chuyện.
Tom never did what you said he did.	Tom không bao giờ làm những gì bạn nói anh ấy đã làm.
Immediately after graduating from Keio University, he took over his family business.	Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Keio, anh đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình mình.
I think you've recognized Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nhận ra Tom.
How do you know that Tom was born in Boston?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sinh ra ở Boston?
Where is your lunch?	Bữa trưa của bạn ở đâu?
Tom says he doesn't know where he should park.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên đậu xe ở đâu.
Tom wouldn't laugh at that joke; 	Tom sẽ không cười vì trò đùa đó;
I'm pretty sure that.	Tôi khá chắc chắn rằng.
During this time, IT itself has made great progress.	Giữa lúc này, chính CNTT đã có những bước phát triển vượt bậc.
I ran into Tom in Boston last week.	Tôi tình cờ gặp Tom ở Boston tuần trước.
Tom is still in the same place.	Tom vẫn ở chỗ cũ.
Tom ran to school.	Tom chạy đến trường.
Tom has invited some friends over for dinner.	Tom đã mời một số bạn bè đến ăn tối.
Did Tom say he thinks we don't need to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta không cần làm vậy không?
Other problems soon arose.	Các vấn đề khác sớm phát sinh.
I think Tom is ready.	Tôi nghĩ Tom đã sẵn sàng.
I don't think I can stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ngăn Tom làm điều đó.
They won't wait long.	Họ sẽ không đợi lâu đâu.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
Did I mention I'm crazy?	Tôi đã đề cập rằng tôi bị điên?
Tom is always making excuses.	Tom luôn bao biện.
What percentage of what Tom said is true?	Có bao nhiêu phần trăm những gì Tom nói là đúng?
I thought you told me you could do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói với tôi rằng bạn có thể làm điều đó.
You have your rights.	Bạn có quyền của mình.
Tom has started teaching French.	Tom đã bắt đầu dạy tiếng Pháp.
I know Tom is studying to be a pharmacist.	Tôi biết Tom đang học để trở thành một dược sĩ.
Tom may have been self-aware.	Tom có ​​thể đã tự ý thức được.
Tom pretends to be my brother.	Tom giả làm anh trai tôi.
I have a grandson. 	Tôi có một cháu trai.
He is a bartender.	Anh ấy là một người pha chế rượu.
In fact, it was a stroke of luck in disguise.	Trên thực tế, đó là một may mắn trong ngụy trang.
I don't know about you, but I think we should.	Tôi không biết về bạn, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên làm điều đó.
Tom flung open the door.	Tom bật tung cánh cửa.
Tom co-wrote these songs.	Tom đã đồng sáng tác những bài hát này.
I still have a lot of questions to ask.	Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
I really like Tom, but I'm not sure I want to marry him.	Tôi thực sự thích Tom, nhưng tôi không chắc mình muốn kết hôn với anh ấy.
I want to know how much I will have to pay.	Tôi muốn biết mình sẽ phải trả bao nhiêu.
Tom couldn't keep lying to Mary. 	Tom không thể tiếp tục nói dối Mary.
He felt he had to tell her the truth.	Anh cảm thấy mình phải nói cho cô ấy biết sự thật.
I remember locking the door.	Tôi nhớ đã khóa cửa.
Tom surprised everyone when he did it.	Tom đã làm mọi người ngạc nhiên khi anh ấy làm điều đó.
Tom did not believe what Mary said.	Tom không tin những gì Mary nói.
Think before you leap.	Hãy suy nghĩ trước khi bạn nhảy vọt.
Tom can run faster than Mary.	Tom có ​​thể chạy nhanh hơn Mary.
Tom didn't want to get out of bed.	Tom không muốn ra khỏi giường.
Tom says he hopes Mary knows who did it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai đã làm điều đó.
Tom is a published writer.	Tom là một nhà văn đã xuất bản.
I was very sleepy and fell asleep immediately.	Tôi rất buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Tom knows how to count.	Tom biết cách đếm.
It's easy to forget that the microphone is on.	Thật dễ dàng để quên rằng micrô đang bật.
Out of the five of us, without a doubt, she spoke the most languages.	Trong số năm người chúng tôi, không nghi ngờ gì, cô ấy nói được nhiều thứ tiếng nhất.
They won't go far.	Họ sẽ không đi xa.
Is it possible to reprint this article?	Có thể in lại bài này không?
I'm sure this won't lose my job.	Tôi chắc rằng điều này sẽ không làm mất công việc của tôi.
Tom is rude.	Tom thật thô lỗ.
I would do anything for Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho Tom.
Guess what Tom drank.	Đoán xem Tom đã uống gì.
I know that Tom knows that I want to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi muốn làm điều đó.
I won't waste my time.	Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình.
This coffin is too heavy.	Cái quan tài này quá nặng.
I was starting to get a little nervous because Tom should have arrived by now.	Tôi bắt đầu hơi lo lắng vì lẽ ra lúc này Tom đã đến.
Tom thanked me for the gift.	Tom cảm ơn tôi vì món quà.
I didn't tell him you were coming.	Tôi không nói với anh ấy rằng bạn sẽ đến.
I need to go to the bank this morning.	Tôi cần đến ngân hàng sáng nay.
I'm done.	Tôi đã hoàn thành rồi.
I know you won't have to stay in Australia for a month.	Tôi biết rằng bạn sẽ không phải ở lại Úc cả tháng.
I don't think it would be a smart idea to do it alone.	Tôi không nghĩ sẽ là một ý tưởng thông minh nếu bạn làm điều đó một mình.
Tom had to do it for me.	Tom đã phải làm điều đó cho tôi.
You've never kissed Tom?	Bạn chưa bao giờ hôn Tom?
I wish I could spend less time doing housework.	Tôi muốn có thể dành ít thời gian hơn để làm việc nhà.
We need to know everything you know about the situation.	Chúng tôi cần biết mọi thứ mà bạn biết về tình hình.
Tom needs a safe place to stay.	Tom cần một nơi an toàn để ở.
I don't think what Tom did was right.	Tôi không nghĩ rằng những gì Tom đã làm là đúng.
I think I will be caught by the police.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị cảnh sát bắt.
I just want you to know that I really like you.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi thực sự thích bạn.
Mary is very pretty, isn't she?	Mary rất xinh phải không?
I am a newbie.	Tôi là một người mới.
I don't understand the meaning of this word.	Tôi không hiểu nghĩa của từ này.
Tom and Mary are very proud of their children.	Tom và Mary rất tự hào về các con của họ.
Tom doesn't think I really have to do it.	Tom không nghĩ rằng tôi thực sự phải làm điều đó.
I know Tom doesn't know that he doesn't need to help us do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không cần giúp chúng tôi làm điều đó.
Don't tell Tom the answer.	Đừng nói với Tom câu trả lời.
Tom asked me if I liked math.	Tom hỏi tôi có thích toán không.
Tom was looking for a job.	Tom đã tìm kiếm một công việc.
Did you know Tom likes to do that?	Bạn có biết Tom thích làm điều đó không?
Tom doesn't think he's done anything wrong.	Tom không nghĩ rằng mình đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Due to carelessness, you have lost important documents.	Do bất cẩn mà bạn đã làm mất những tài liệu quan trọng.
I can drive a forklift.	Tôi có thể lái xe nâng.
The ship collided with an iceberg.	Con tàu va chạm với một tảng băng trôi.
Don't beat around the bush and tell me what I need to do.	Đừng đánh đập xung quanh bụi rậm và nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.
Tom doesn't know this.	Tom không biết điều này.
Young children are afraid of being left alone in the dark.	Trẻ nhỏ sợ bị bỏ lại một mình trong bóng tối.
This is how the song goes.	Đây là cách bài hát diễn ra.
The hooded crow is unmistakable with its alternating black and gray spots.	Quạ trùm đầu không thể nhầm lẫn với những đốm đen và xám xen kẽ của nó.
Tom said he didn't feel anything.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy gì cả.
Tom felt obligated to speak.	Tom cảm thấy bị bắt buộc phải nói.
Tom watched the tadpoles swim in the jar he had put them in.	Tom quan sát những con nòng nọc bơi trong chiếc lọ mà anh đã cho chúng vào.
They are typical young people.	Họ là những thanh niên điển hình.
Tom was looking forward to Christmas.	Tom đã mong đợi đến Giáng sinh.
I want to talk to you before you leave.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trước khi bạn rời đi.
Do I have to schedule an appointment to see you?	Tôi có phải sắp xếp một cuộc hẹn để gặp bạn không?
You are too noisy.	Bạn quá ồn ào.
Tom says he is in doubt.	Tom nói rằng anh ấy đang nghi ngờ.
The fathers are not the problem.	Những người cha không phải là vấn đề.
I won't deny it.	Tôi sẽ không phủ nhận nó.
Tom made Mary leave.	Tom bắt Mary rời đi.
I admire how you always seem to be able to avoid a fight.	Tôi ngưỡng mộ cách bạn dường như luôn luôn có thể tránh được đánh nhau.
Tom says Mary is probably still embarrassed.	Tom nói Mary có lẽ vẫn còn xấu hổ.
Tom taught Mary how to ride a bicycle.	Tom đã dạy Mary cách đi xe đạp.
Tom must have been sick.	Tom chắc đã bị ốm.
Tom was killed by a hired assassin.	Tom đã bị giết bởi một sát thủ được thuê.
Tom is holding his hat.	Tom đang cầm trên tay chiếc mũ của mình.
Tom almost never works again.	Tom hầu như không bao giờ làm việc nữa.
I know it will be difficult.	Tôi biết nó sẽ khó khăn.
Tom has been open about his problems.	Tom đã cởi mở về vấn đề của mình.
Let's see if we can come up with a better plan.	Hãy xem nếu chúng ta có thể đưa ra một kế hoạch tốt hơn.
Tom will take us across the river.	Tom sẽ đưa chúng ta sang sông.
I knocked on the front door, but there was no answer.	Tôi gõ cửa trước, nhưng không có tiếng trả lời.
I only have a week left before school starts.	Tôi chỉ còn một tuần trước khi khai giảng.
You have disappointed me.	Bạn đã làm tôi thất vọng.
I arranged it this weekend because my wife was visiting her brother in Frankfurt.	Tôi sắp xếp nó vào cuối tuần này vì vợ tôi đang đi thăm anh trai của cô ấy ở Frankfurt.
What we are going to do today will not be easy.	Những gì chúng ta sẽ làm hôm nay sẽ không dễ dàng.
Tom used to spend a lot of time with his grandparents.	Tom từng dành nhiều thời gian cho ông bà ngoại.
Tom definitely plays the guitar well.	Tom chắc chắn chơi guitar tốt.
His panties are all wrinkled.	Quần lọt khe của anh ấy đều nhăn nhúm.
Tom made some good suggestions.	Tom đã đưa ra một số gợi ý hay.
Why isn't that an option?	Tại sao đó không phải là một lựa chọn?
I'm too tired to go swimming today.	Tôi quá mệt để đi bơi hôm nay.
I don't think she will be happy living with her mother-in-law.	Tôi không nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi sống chung với mẹ chồng.
I just arrived at the dormitory.	Tôi vừa đến ký túc xá.
I don't want to live in a country that doesn't want to protect my interests.	Tôi không muốn sống ở một đất nước không muốn bảo vệ quyền lợi của mình.
Don't curse anymore.	Đừng chửi nữa.
Neither Tom nor Mary had any time in Australia.	Cả Tom và Mary đều không có thời gian ở Úc.
I cheered.	Tôi đã cổ vũ.
I live alone, not too far from here.	Tôi sống một mình, không quá xa nơi đây.
That doesn't seem right at all.	Điều đó có vẻ không đúng chút nào.
How many people do you need for a football game?	Bạn cần bao nhiêu người cho một trận bóng bầu dục?
Tom was in Boston for about a week.	Tom đã ở Boston khoảng một tuần.
I don't understand what you guys are saying.	Tôi không hiểu các bạn đang nói gì.
You might be the only one who can't do that.	Bạn có thể là người duy nhất không thể làm điều đó.
Tom is a very good fighter.	Tom là một chiến binh rất giỏi.
I didn't know that Tom was home.	Tôi không biết rằng Tom đã về nhà.
I know Tom didn't know when Mary wanted to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary muốn làm điều đó khi nào.
I am waiting for a letter.	Tôi đang đợi một lá thư.
Can someone get Tom for me?	Ai đó có thể lấy Tom cho tôi được không?
I can't wait to be with you.	Tôi không thể chờ đợi để được với bạn.
This ticket is non-refundable.	Vé này không được hoàn lại.
Tom painted the front door green.	Tom sơn màu xanh lá cây cho cửa trước.
Tom was right about that.	Tom đã đúng về điều đó.
Most people don't think so.	Hầu hết mọi người không nghĩ như vậy.
We have a lot of snow here in winter.	Chúng tôi có rất nhiều tuyết ở đây vào mùa đông.
Yes, I am sure of that.	Vâng, tôi chắc chắn về điều đó.
Tom walked out of the house with a big smile on his face.	Tom bước ra khỏi nhà với nụ cười thật tươi trên môi.
Life would be empty without Tom.	Cuộc sống sẽ trống rỗng nếu không có Tom.
I don't know where I should park.	Tôi không biết mình nên đậu xe ở đâu.
She depends on her husband.	Cô ấy phụ thuộc vào chồng mình.
Tom will take revenge.	Tom sẽ trả thù.
Tom's face is still unreadable.	Khuôn mặt của Tom vẫn không thể đọc được.
Tom got up from behind the desk.	Tom đứng dậy từ sau bàn làm việc.
Tom said he wondered if Mary and I could do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thể tự mình làm điều đó không.
Tom says that doing that makes him very happy.	Tom nói rằng làm được điều đó khiến anh ấy rất hạnh phúc.
News that Tom Jackson died of a heart attack.	Tin tức cho biết Tom Jackson qua đời vì một cơn đau tim.
When will Tom's plane land?	Khi nào máy bay của Tom sẽ hạ cánh?
I am walking in a park.	Tôi đang đi dạo trong một công viên.
Tom barely does anything we ask him to do.	Tom hầu như không làm gì mà chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
Tom told me that he thought the dress Mary was wearing was too short.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng chiếc váy mà Mary đang mặc quá ngắn.
The dying man tried to say something, but couldn't.	Người đàn ông hấp hối đã cố gắng nói điều gì đó, nhưng không thể.
Tom has known how to do it since he was three years old.	Tom đã biết cách làm điều đó từ khi mới ba tuổi.
Tom and Mary spent too much money.	Tom và Mary đã tiêu quá nhiều tiền.
Tom doesn't eat meat, so let's go to a vegetarian restaurant.	Tom không ăn thịt, vì vậy chúng ta hãy đến một nhà hàng chay.
Tom is a newspaper photographer.	Tom là một nhiếp ảnh gia báo chí.
Tom won't use it.	Tom sẽ không sử dụng nó.
There are no flowers or trees on the street.	Không có hoa hay cây xanh trên đường phố.
We can't thank you enough for everything you've done for Tom.	Chúng tôi không thể cảm ơn bạn đủ vì tất cả những gì bạn đã làm cho Tom.
That was not my idea.	Đó không phải là ý tưởng của tôi.
The Bible tells us that we should love our neighbors.	Kinh thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta nên yêu thương những người lân cận.
The red dress suits her very well.	Chiếc váy đỏ rất hợp với cô ấy.
Tom bought himself a new suit.	Tom đã mua cho mình một bộ đồ mới.
Tom and Mary don't do that often.	Tom và Mary không làm điều đó thường xuyên.
Maybe Tom missed his bus.	Có lẽ Tom đã bỏ lỡ chuyến xe buýt của mình.
I'm practicing triathlon.	Tôi đang luyện tập ba môn phối hợp.
Did you watch TV last night at 9:00?	Bạn có xem TV đêm qua lúc 9:00 không?
I was told I didn't need to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không cần phải làm điều đó.
Old watches have stood on shelves for many years.	Đồng hồ cũ đã đứng trên giá trong nhiều năm.
I don't want to step on Tom's toes.	Tôi không muốn giẫm lên ngón chân của Tom.
I had no intention of working at this company for that long.	Tôi đã không có ý định làm việc ở công ty này lâu như vậy.
I don't think that is the problem.	Tôi không nghĩ đó là vấn đề.
Tom, Mary, John and Alice all have driver's licenses.	Tom, Mary, John và Alice đều có bằng lái xe.
I don't think Tom's idea is a good one.	Tôi không nghĩ ý tưởng của Tom là một ý tưởng hay.
The more I do that, the happier I am.	Tôi càng làm như vậy, tôi càng hạnh phúc.
Tom doesn't have to do it tomorrow.	Tom không cần phải làm điều đó vào ngày mai.
Tom is raising his kids to be multilingual.	Tom đang nuôi dạy những đứa trẻ của mình trở nên đa ngôn ngữ.
Why don't you stay with Tom?	Tại sao bạn không ở với Tom?
Tom didn't ask for anything.	Tom đã không yêu cầu bất cứ điều gì.
Maybe Tom can fix it.	Có lẽ Tom có ​​thể sửa chữa nó.
What is the scariest thing that has ever happened to you?	Điều đáng sợ nhất đã từng xảy ra với bạn là gì?
Did you really expect Tom to read it?	Bạn có thực sự mong đợi Tom đọc nó không?
Tom says he is angry.	Tom nói rằng anh ấy đang tức giận.
I'm a bit short on money now.	Bây giờ tôi hơi thiếu tiền.
These shoes don't fit me.	Đôi giày này không vừa với tôi.
Puppies love to chew on everything.	Chó con thích nhai mọi thứ.
I don't want Tom to drive my car.	Tôi không muốn Tom lái xe của tôi.
Tom served exactly three years.	Tom đã phục vụ đúng ba năm.
Tom was annoyed with what Mary said.	Tom đã khó chịu với những gì Mary nói.
I know Tom is a pretty good singer.	Tôi biết Tom là một ca sĩ khá giỏi.
I look forward to hearing from her.	Tôi rất mong nhận được phản hồi từ cô ấy.
That's very good about you.	Điều đó rất tốt về bạn.
Tom is waiting for an answer.	Tom đang đợi câu trả lời.
Tom has gotten so much better.	Tom đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Obviously he didn't want to talk to me.	Rõ ràng là anh ấy không muốn nói chuyện với tôi.
Do you really think Tom is right?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đúng?
I think I'll have a chance to do it the day after tomorrow.	Tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó vào ngày mốt.
I'm glad Tom is fine.	Tôi rất vui vì Tom vẫn ổn.
I don't want to kiss Tom.	Tôi không muốn hôn Tom.
The most important thing now is whether Tom decides to do it or not.	Điều quan trọng nhất bây giờ là Tom có ​​quyết định làm điều đó hay không.
Tom believes that it is absolutely necessary to drink at least a liter of water a day.	Tom tin rằng việc uống ít nhất một lít nước mỗi ngày là hoàn toàn cần thiết.
You can meet Tom.	Bạn có thể gặp Tom.
Her name is Mary.	Tên cô ấy là Mary.
Tom didn't know what to say in that situation.	Tom không biết mình nên nói gì trong tình huống đó.
It happens to you too, doesn't it?	Nó cũng xảy ra với bạn, phải không?
Tom is losing his teeth.	Tom đang rụng răng.
I can't remember everything Tom told me.	Tôi không thể nhớ tất cả những gì Tom đã nói với tôi.
In the end, Tom was caught.	Cuối cùng thì Tom cũng bị bắt.
Tom is alive, but he is seriously injured.	Tom còn sống, nhưng anh ấy bị thương nặng.
Tom wears sunglasses on his head.	Tom đeo kính râm lên đầu.
You didn't think you could do that, did you?	Bạn không ngờ mình có thể làm được điều đó, phải không?
Tom says that Mary has to do it sometime today.	Tom nói rằng Mary phải làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
The Cold War began after World War II.	Chiến tranh Lạnh bắt đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
My father seemed disappointed that I didn't pass the exam.	Cha tôi có vẻ thất vọng vì tôi đã không thi đậu.
Many families now have two breadwinners with both husband and wife working.	Nhiều gia đình hiện có hai trụ cột gia đình với cả chồng và vợ đều đi làm.
She has acquired knowledge of English.	Cô đã có được kiến ​​thức về tiếng Anh.
Don't ask me that now.	Đừng hỏi tôi điều đó bây giờ.
Who did Tom call?	Tom đã gọi cho ai?
I'm afraid I still don't understand.	Tôi e rằng tôi vẫn chưa hiểu.
I think you will find it convenient to put a shortcut on the desktop.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy thuận tiện khi đặt một đường tắt trên máy tính để bàn.
It won't be any fun.	Nó sẽ không có bất kỳ niềm vui.
Tom asked Mary if he could come home early.	Tom hỏi Mary liệu anh ấy có thể về nhà sớm không.
Tom has been dating Mary for about three years.	Tom đã hẹn hò với Mary được khoảng ba năm.
Only a few of us have to go there.	Chỉ một vài người trong chúng ta phải đến đó.
You must register your pet.	Bạn phải đăng ký con vật cưng của bạn.
Tom probably wouldn't get mad.	Tom có ​​lẽ sẽ không nổi điên.
I don't understand myself either.	Chính tôi cũng không hiểu.
It was a sad sight.	Đó là một cảnh tượng đáng buồn.
Perhaps Tom knows more than he tells us.	Có lẽ Tom biết nhiều hơn những gì anh ấy nói với chúng ta.
Tom gave a rose to Mary.	Tom đã tặng một bông hồng cho Mary.
They dress casually.	Họ ăn mặc giản dị.
You are being arrested for trespassing.	Bạn đang bị bắt vì xâm phạm.
I am not a good chess player.	Tôi không phải là một người chơi cờ giỏi.
Tom opened the window even though his mother told him not to.	Tom đã mở cửa sổ mặc dù mẹ anh đã nói với anh rằng không được.
Hey, where have you been?	Này, bạn đã ở đâu?
I had a lot of fun.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui.
I don't think Tom knew that Mary wanted to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom was very attentive.	Tom đã rất chăm chú.
My parents are not very rich.	Cha mẹ tôi không giàu có lắm.
Tom does everything by himself.	Tom làm mọi thứ một mình.
Tom knows he will never go back to Boston again.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Boston nữa.
She told him it was going to rain all day.	Cô ấy nói với anh rằng trời sẽ mưa cả ngày.
Tom wants to learn how to knit.	Tom muốn học cách đan.
No price tag.	Không có thẻ giá.
You are so lucky that Tom helped you.	Bạn thật may mắn vì Tom đã giúp bạn.
Tom will definitely win.	Tom chắc chắn sẽ thắng.
I know that Tom is not a guitarist.	Tôi biết rằng Tom không phải là một nghệ sĩ guitar.
The police will question Tom.	Cảnh sát sẽ thẩm vấn Tom.
I think that was a mistake.	Tôi nghĩ đó là một sai lầm.
I think you came last night.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đến vào đêm qua.
There's no way to know for sure.	Không có cách nào để biết chắc chắn.
Tom made spaghetti for dinner.	Tom đã làm mì Ý cho bữa tối.
I don't participate.	Tôi không tham gia.
I don't think Tom is enjoying what's going on.	Tôi không nghĩ Tom cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra.
I want to hire you to see Tom.	Tôi muốn thuê bạn để xem Tom.
Tom is a mere child.	Tom là một đứa trẻ đơn thuần.
Are you a real cowboy?	Bạn có phải là một cao bồi thực sự?
Tom says that Mary is probably still alive.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn sống.
Our train was delayed by an hour because of heavy snow.	Chuyến tàu của chúng tôi bị trễ một giờ vì tuyết dày.
I doubt Tom meant anything.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​ý nghĩa gì.
It's a pity that Tom is gone.	Thật tiếc khi Tom ra đi.
Tom is deaf so he rarely sings in front of other people.	Tom là người khiếm thính nên anh ấy hiếm khi hát trước mặt người khác.
Have you seen Tom's latest music video?	Bạn đã xem video âm nhạc mới nhất của Tom chưa?
There is an emergency.	Có một trường hợp khẩn cấp.
He was given a gold watch as a reward.	Anh ta đã được tặng một chiếc đồng hồ vàng như một phần thưởng.
I don't think Tom would be afraid to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại sợ làm điều đó.
Give me some cider, please.	Làm ơn cho tôi một ít rượu táo.
He took out a book and started reading it.	Anh ta lấy ra một cuốn sách và bắt đầu đọc nó.
I can't do that tonight.	Tôi không thể làm điều đó tối nay.
Tom is a bad coach.	Tom là một huấn luyện viên tồi.
The weather forecast says it will rain all week.	Dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa cả tuần.
My father asked me to go to the concert.	Cha tôi yêu cầu tôi đi xem buổi hòa nhạc.
Tom is an extraordinary tennis player.	Tom là một vận động viên quần vợt phi thường.
Why didn't you tell me you were allergic to peanuts?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn bị dị ứng với đậu phộng?
Tom studied philosophy at university.	Tom học triết học tại trường đại học.
"Who here?" 	"Ai đây?"
"It's Tom."	"Đó là Tom."
Does this sound like malice?	Điều này có giống ác ý không?
I worry for your safety.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của bạn.
I have a friend whose father is a veterinarian.	Tôi có một người bạn có bố là bác sĩ thú y.
When did Tom say he heard that story?	Tom nói rằng anh ấy đã nghe câu chuyện đó khi nào?
Do we need to do it the way Tom said we should?	Chúng ta có cần làm điều đó theo cách mà Tom đã nói rằng chúng ta cần làm không?
Tom does almost everything for me.	Tom làm hầu hết mọi thứ cho tôi.
I haven't danced in a while.	Tôi đã không khiêu vũ trong một thời gian.
Tom and Mary have one grandson and three nieces.	Tom và Mary có một cháu trai và ba cháu gái.
I know Tom knows that I did it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi đã làm điều đó.
You are smarter than Tom.	Bạn thông minh hơn Tom.
I take off my shoes when I enter the house.	Tôi cởi giày khi vào nhà.
Tom wasn't the one to tell me I needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
I don't usually wear robes.	Tôi không thường xuyên mặc áo choàng.
She was a bridesmaid at the wedding.	Cô làm phù dâu trong đám cưới.
I'm sure Tom didn't know about that.	Tôi chắc rằng Tom không biết về điều đó.
I didn't even notice that Tom was there.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy rằng Tom đã ở đó.
Tom loves listening to classical music.	Tom thích nghe nhạc cổ điển.
He's only a few years younger than me.	Anh ấy chỉ kém tôi vài tuổi.
Tom says we have to talk to each other.	Tom nói rằng chúng ta phải nói chuyện với nhau.
Tom is always cheating.	Tom luôn gian lận.
Why has Tom been so withdrawn lately?	Tại sao gần đây Tom lại hay rút lui?
I do not like waitting.	Tôi không thích chờ đợi.
Tom sells T-shirts for 30% off.	Tom bán áo phông với giá giảm 30%.
Tom can kiss Mary today.	Tom có ​​thể hôn Mary hôm nay.
I know that Tom knows that Mary probably doesn't need to anymore.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary có lẽ không cần phải làm như vậy nữa.
Just keep it in the fridge and eat whatever you want.	Cứ để trong tủ lạnh ăn gì cũng được.
I'm not in charge.	Tôi không phụ trách.
I don't know if Tom is at school or not.	Tôi không biết Tom có ​​ở trường hay không.
Why does Tom need to get there early?	Tại sao Tom cần đến đó sớm?
I'm not sure what I'm going to eat for dinner.	Tôi không chắc mình sẽ ăn gì cho bữa tối.
I knew Tom wasn't able to do that when he was in Australia.	Tôi biết Tom không có khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Tom is the only one who understands Mary.	Tom là người duy nhất hiểu Mary.
Tom seems impressed by Mary's skill.	Tom có ​​vẻ bị ấn tượng bởi kỹ năng của Mary.
Do you remember the time when you and I went hiking together?	Bạn có nhớ lần mà bạn và tôi đi bộ đường dài cùng nhau không?
Tom really had to do it immediately.	Tom thực sự phải làm điều đó ngay lập tức.
Tom said Mary would do it for us.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
I never thought I would meet Tom in the park.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Tom trong công viên.
I think Tom needs to do it, even though he says he doesn't.	Tôi nghĩ rằng Tom cần phải làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm.
Which house are you talking about?	Bạn đang nói về ngôi nhà nào?
I almost never saw her.	Tôi gần như không gặp cô ấy.
Tom will do a great job.	Tom sẽ làm một công việc tuyệt vời.
It was an order.	Đó là một mệnh lệnh.
Tom is not a very smart guy.	Tom không phải là một chàng trai quá thông minh.
I'm pretty sure the first thing you want to do when you arrive in Boston is call home.	Tôi khá chắc rằng điều đầu tiên bạn muốn làm khi đến Boston là gọi điện về nhà.
Tom didn't eat anything today.	Hôm nay Tom không ăn gì cả.
I didn't know that Tom had to do it this morning.	Tôi không biết rằng Tom đã phải làm điều đó vào sáng nay.
Tom has no choice but to leave.	Tom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.
He gets up at 7 o'clock.	Anh ấy dậy lúc 7 giờ.
I know that Tom doesn't know that Mary needs to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
Tom objected to the plan, didn't he?	Tom phản đối kế hoạch, phải không?
It's not that bad.	Nó không tệ như vậy.
I think Tom didn't do all he should do.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy nên làm.
I always thought that Tom and Mary would get married eventually.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom và Mary cuối cùng sẽ kết hôn.
I finished my schoolwork.	Tôi đã hoàn thành bài tập ở trường của mình.
I was hoping to get some feedback.	Tôi đã hy vọng nhận được một số phản hồi.
Tom has knee pain.	Tom bị đau đầu gối.
This large sofa will not fit in a small room.	Chiếc ghế sofa lớn này sẽ không phù hợp trong một căn phòng nhỏ.
They admit that they are in trouble.	Họ thừa nhận rằng họ đang gặp rắc rối.
I got up and Tom did the same.	Tôi đã đứng dậy và Tom cũng làm như vậy.
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó.
Tom has an extra toe on his left foot.	Tom có ​​một ngón chân thừa ở bàn chân trái.
Tom was clearly annoyed.	Tom rõ ràng đã thấy phiền.
Maybe it will be difficult for Tom to win.	Có lẽ sẽ rất khó để Tom giành chiến thắng.
Possible side effects include blurred vision and trouble breathing.	Các tác dụng phụ có thể xảy ra bao gồm mờ mắt và khó thở.
I wonder if Tom wakes up.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​dậy không.
Tom said that he thought he had to learn French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ mình phải học tiếng Pháp.
Can I be excused from school tomorrow?	Tôi có thể được phép nghỉ học vào ngày mai không?
We can't let anyone know we're here.	Chúng tôi không thể để bất kỳ ai biết chúng tôi đang ở đây.
The doctor examines Tom's wound.	Bác sĩ kiểm tra vết thương cho Tom.
I think I've calmed down.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm dịu.
Tom did not die in the crash.	Tom không chết trong vụ va chạm.
Shouldn't we ask Tom what he thinks?	Chúng ta không nên hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì?
Tom said he was glad he was asked to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã được yêu cầu làm điều đó.
I lent Tom some money so he could pay this month's rent.	Tôi đã cho Tom vay một số tiền để anh ấy có thể trả tiền thuê nhà của tháng này.
Tom was raised in an orphanage.	Tom đã được lớn lên trong một trại trẻ mồ côi.
Tom wants to find Mary.	Tom muốn tìm Mary.
She uses the car to go to the office.	Cô ấy dùng xe để đến văn phòng.
It was in this museum that I first met Tom.	Chính trong viện bảo tàng này, lần đầu tiên tôi gặp Tom.
We better run for it.	Tốt hơn chúng ta nên chạy cho nó.
There is a store in front of my house.	Có một cửa hàng trước nhà tôi.
Tom didn't talk to Mary all night.	Tom đã không nói chuyện với Mary cả đêm.
Tom said I should do it.	Tom nói rằng tôi nên làm điều đó.
You must change the door lock.	Bạn phải thay khóa cửa.
Tom and Mary won't accept that.	Tom và Mary sẽ không chấp nhận điều đó.
The job was easy enough for me to finish in a few hours.	Công việc đủ dễ dàng để tôi hoàn thành trong vài giờ.
At that time, I still didn't know what to do.	Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình cần phải làm gì.
We were relieved when we saw a light in the distance.	Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi nhìn thấy một ánh sáng ở phía xa.
Tom is the only one who doesn't need to do that.	Tom là người duy nhất không cần làm điều đó.
Tom took too long.	Tom mất quá nhiều thời gian.
Tom asked Mary what grade she was in.	Tom hỏi Mary học lớp nào.
I'll let you think about it a little longer.	Tôi sẽ để bạn suy nghĩ về nó lâu hơn một chút.
A few years ago, on Mother's Day, I gave my stepmother a locket as a gift.	Cách đây vài năm, vào Ngày của Mẹ, tôi đã tặng cho mẹ kế của mình một chiếc mề đay như một món quà.
I don't think I will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được phép làm điều đó.
Tom doesn't floss.	Tom không xỉa răng.
My sister will study English for ten years when she graduates from university.	Em gái tôi sẽ học tiếng Anh trong mười năm khi cô ấy tốt nghiệp đại học.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Tom needs to spend the night in the hospital.	Tom cần phải qua đêm trong bệnh viện.
I am not unemployed.	Tôi không thất nghiệp.
Will Tom come here tomorrow?	Ngày mai Tom có ​​đến đây không?
Tom is too depressed to work.	Tom quá chán nản để làm việc.
The towel was not helpful at all.	Chiếc khăn không hữu ích chút nào.
Tom says Mary doesn't sympathize.	Tom nói Mary không thông cảm.
I do not have a girlfriend.	Tôi không có bạn gái.
It's hard to be humble when you're the best.	Thật khó để khiêm tốn khi bạn là người giỏi nhất.
I hope Tom does everything he promised.	Tôi hy vọng Tom làm tất cả những gì anh ấy đã hứa.
Did you tell Tom when we expect him to be here?	Bạn có nói với Tom khi chúng ta mong đợi anh ấy ở đây không?
Everyone is still awake.	Mọi người vẫn còn thức.
Tom came before me.	Tom đến trước tôi.
Tom and Mary don't hug anymore.	Tom và Mary không ôm nhau nữa.
I like these clothes more than I like those clothes.	Tôi thích những bộ quần áo này hơn tôi thích những bộ quần áo đó.
Tom loves to cook, but I don't.	Tom thích nấu ăn, nhưng tôi thì không.
I have to explain this to Tom.	Tôi phải giải thích điều này với Tom.
We shouldn't have left Tom alone in the garage.	Chúng ta không nên để Tom một mình trong nhà để xe.
Tom did not know that Mary did not understand French.	Tom không biết rằng Mary không hiểu tiếng Pháp.
Borrowing costs money.	Đi vay thì tốn tiền.
Please explain it in a more understandable way.	Hãy giải thích nó một cách dễ hiểu hơn.
Tom says that Mary knows she may not need to do it until next Monday.	Tom nói rằng Mary biết rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó cho đến thứ Hai tới.
Tom went out in the evening.	Tom đã đi chơi vào buổi tối.
One of my tires is leaking slowly.	Một trong những lốp xe của tôi bị rò rỉ chậm.
Why don't you stay here tonight?	Tại sao bạn không ở lại đây tối nay?
Tom hopes you can attend the party.	Tom hy vọng bạn có thể tham dự bữa tiệc.
I know Tom doesn't speak French.	Tôi biết Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom is very angry with what Mary did.	Tom rất tức giận với những gì Mary đã làm.
That must be very difficult.	Điều đó chắc hẳn rất khó khăn.
Tom says he doesn't have the guts to do it.	Tom nói rằng anh ấy không đủ can đảm để làm điều đó.
Why do not you go home?	Tại sao bạn không về nhà?
Tom is still not as tall as his father.	Tom vẫn chưa cao bằng bố.
It was Tom who ate all the strawberries.	Đó là Tom đã ăn hết dâu tây.
I'll stop doing it if you want me to.	Tôi sẽ ngừng làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
Tom does it very well.	Tom làm điều đó rất tốt.
It was just a stupid fight over something unimportant.	Đó chỉ là một cuộc chiến ngu ngốc về một thứ không quan trọng.
I don't think I should tell Tom what I have to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên nói với Tom những gì tôi phải làm.
Tom told me he knew how I felt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết tôi cảm thấy thế nào.
I'm not used to the smell yet.	Tôi chưa quen với mùi.
We will go to his house. 	Chúng tôi sẽ đến nhà của anh ấy.
You want to come along?	Bạn muốn đi cùng?
Tom put his arm around Mary's waist.	Tom vòng tay qua eo Mary.
Tom is taking his driving test.	Tom đang thi bằng lái xe.
Tom thought I might be asked to do that.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được yêu cầu làm điều đó.
That's what I want to talk to you about.	Đó là những gì tôi muốn nói chuyện với bạn.
I made waffles.	Tôi đã làm bánh quế.
We never discussed it.	Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về nó.
This topic is lame.	Chủ đề này là khập khiễng.
Tom is somewhat skeptical.	Tom có ​​phần hoài nghi.
Tom arrived in Boston on Monday.	Tom đã đến Boston vào thứ Hai.
Why would someone want to kill Tom?	Tại sao ai đó lại muốn giết Tom?
I think Tom has an hour left to finish the report.	Tôi nghĩ Tom còn một giờ nữa để hoàn thành bản báo cáo.
It's been noisy all day.	Cả ngày hôm nay không ngừng ồn ào.
Tom told me that he thought Mary was unconvinced.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không bị thuyết phục.
Don't tell me you'll give up?	Đừng nói với tôi rằng bạn sẽ từ bỏ?
Tom went completely crazy.	Tom đã hoàn toàn phát điên.
Tom is wearing a pair of baggy trousers.	Tom đang mặc một chiếc quần tây rộng thùng thình.
Tom has been assigned to this group.	Tom đã được chỉ định vào nhóm này.
Tom always carries a gym bag with him.	Tom luôn mang theo một chiếc túi tập thể dục bên mình.
Tom wants to do it after lunch.	Tom muốn làm điều đó sau bữa trưa.
You are a cheap junkie.	Bạn là một kẻ ham rẻ.
My mother didn't mention it.	Mẹ tôi không nhắc đến chuyện đó.
Tom and John showed me pictures of their wives.	Tom và John cho tôi xem ảnh của vợ họ.
I've got them.	Tôi đã có chúng.
Tom's door is open.	Cửa của Tom đang mở.
You won't believe what just happened to me.	Bạn sẽ không tin những gì vừa xảy ra với tôi.
You will have trouble doing that.	Bạn sẽ gặp khó khăn khi làm điều đó.
Where did Tom get on the bus?	Tom đã lên xe buýt ở đâu?
Tom declined my invitation.	Tom đã từ chối lời mời của tôi.
Tom wants me to find out who you've dated.	Tom muốn tôi tìm ra người bạn đã hẹn hò.
The tie doesn't match my suit.	Cà vạt không hợp với bộ vest của tôi.
Tom knows he won't be able to go to Australia with Mary.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không thể đến Úc với Mary.
I can buy that for Tom.	Tôi có thể mua cái đó cho Tom.
That is what I want to say.	Đó là những gì tôi muốn nói.
Tom and I work at the same hospital.	Tom và tôi làm việc tại cùng một bệnh viện.
I haven't heard from Tom lately. 	Tôi đã không nhận được tin tức từ Tom gần đây.
I hope he's fine.	Tôi hy vọng anh ấy ổn.
Tom is a better swimmer than Mary.	Tom là một vận động viên bơi lội giỏi hơn Mary.
You cannot control everything.	Bạn không thể kiểm soát mọi thứ.
They will never contact us in time.	Họ sẽ không bao giờ liên lạc với chúng tôi trong thời gian.
Tom has a guitar made in Korea.	Tom có ​​một cây đàn guitar được sản xuất tại Hàn Quốc.
Tom told us he wouldn't do it again.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
I think you might have decided to start without me.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã quyết định bắt đầu mà không có tôi.
It doesn't matter what he says.	Nó không quan trọng những gì anh ấy nói.
If you're tired of arguing with strangers on the Internet, try chatting with one of them in real life.	Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc tranh cãi với những người lạ trên Internet, hãy thử trò chuyện với một trong số họ ngoài đời.
I am very happy to be back.	Tôi rất vui khi được trở lại.
I was not happy.	Tôi đã không hạnh phúc.
There is a pencil in the desk drawer.	Có một cây bút chì trong ngăn bàn.
Tom said he was going to Australia to see Mary.	Tom cho biết anh sẽ đến Úc để gặp Mary.
I know that Tom doesn't know who can and who can't.	Tôi biết rằng Tom không biết ai có thể làm điều đó và ai không thể.
I know Tom will do it faster than Mary.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
I'm praying for good weather tomorrow.	Tôi đang cầu nguyện cho thời tiết tốt vào ngày mai.
I dressed up as a girl at the school festival.	Tôi đã hóa trang thành một cô gái trong lễ hội của trường.
I think Tom has been to Boston at least once.	Tôi nghĩ Tom đã đến Boston ít nhất một lần.
Tom won't go jogging with Mary.	Tom sẽ không đi chạy bộ với Mary.
Tom is hiding somewhere, isn't he?	Tom đang trốn ở đâu đó, phải không?
I didn't expect Tom to be at school today.	Tôi không mong đợi Tom có ​​mặt ở trường hôm nay.
Tom made us do it.	Tom đã bắt chúng tôi làm điều đó.
I have heard quite a lot about you.	Tôi đã nghe khá nhiều về bạn.
I didn't know that Tom knew sign language.	Tôi không biết rằng Tom biết ngôn ngữ ký hiệu.
Tom entered the cabin.	Tom vào trong cabin.
I am building a new house.	Tôi đang xây một ngôi nhà mới.
I didn't know that the cost of living in Australia was so high.	Tôi không biết rằng chi phí sinh hoạt ở Úc cao như vậy.
I don't think this is the best way to do this.	Tôi không nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để làm điều này.
Who would have thought this is how the pieces fit?	Ai có thể nghĩ rằng đây là cách các mảnh phù hợp?
It won't take you too long to do it.	Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
I know that Tom can tell Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể nói Mary làm điều đó.
Tom was not as surprised as the others.	Tom không ngạc nhiên như những người khác.
Tom isn't mad at me, is he?	Tom không giận tôi, phải không?
I will be able to fix that soon.	Tôi sẽ có thể khắc phục điều đó sớm.
Let's not repeat the mistakes we made before.	Chúng ta đừng lặp lại những sai lầm mà chúng ta đã mắc phải trước đây.
Tom is a bit drunk.	Tom hơi say.
Maybe it's going to rain.	Có thể là trời sắp mưa.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Tom says he hopes you can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
Tom said that he is also planning.	Tom nói rằng anh ấy cũng đang lên kế hoạch.
Tom seemed unconvinced.	Tom có ​​vẻ không thuyết phục.
Tom used part of the old hive as tinder to start the campfire.	Tom đã sử dụng một phần của tổ ong già làm bùi nhùi để bắt đầu đốt lửa trại.
We are too dangerous here.	Chúng tôi ở đây quá nguy hiểm.
The water is clearer now.	Nước bây giờ trong hơn.
Tom has lost a lot of weight recently.	Tom đã giảm cân rất nhiều trong thời gian gần đây.
We need more people like Tom to help us.	Chúng tôi cần thêm những người như Tom giúp đỡ chúng tôi.
I have never heard such a thing.	Tôi chưa bao giờ nghe một điều như vậy.
Wipe that smug look off your face.	Lau cái nhìn tự mãn đó ra khỏi khuôn mặt của bạn.
Tom kicked the door shut.	Tom đá cánh cửa đóng lại.
Tom wanted to know what we were up to.	Tom muốn biết chúng tôi định làm gì.
Tom says he is ready to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ Mary.
Tom doesn't need you to do it again.	Tom không cần bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom says he hopes you can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn có thể làm được điều đó.
I wonder why Tom feels this way.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại cảm thấy như vậy.
I was hoping Tom would be here.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ ở đây.
I think you can get Tom to buy that for you.	Tôi nghĩ bạn có thể nhờ Tom mua cái đó cho bạn.
Tom and I are not the only ones who will do that.	Tom và tôi không phải là những người duy nhất sẽ làm điều đó.
I mortgaged my farm to him for 10 million yen.	Tôi đã thế chấp trang trại của mình cho anh ta với giá 10 triệu yên.
That's easier to do than I thought.	Điều đó dễ thực hiện hơn tôi nghĩ.
I crawled in through the window.	Tôi chui vào qua cửa sổ.
You may become dehydrated.	Bạn có thể bị mất nước.
Tom is only allowed to do it once.	Tom chỉ được phép làm điều đó một lần.
My brother is still dependent on our parents for living expenses.	Anh trai tôi vẫn phụ thuộc vào cha mẹ của chúng tôi về chi phí sinh hoạt.
Tom has no alibi.	Tom không có bằng chứng ngoại phạm.
Tom will go.	Tom sẽ đi.
I'm at the hospital with Tom.	Tôi đang ở bệnh viện với Tom.
His doctoral thesis must be submitted to the professor by the end of the month.	Luận án tiến sĩ của anh ấy phải được nộp cho giáo sư vào cuối tháng.
Tom did it in Australia last winter.	Tom đã làm điều đó ở Úc vào mùa đông năm ngoái.
Roger Miller learned to play guitar and violin. 	Roger Miller đã học chơi guitar và violin.
Only later did he learn to play the drums.	Mãi sau này, anh mới học chơi trống.
It's very unlikely that Tom will do that.	Rất khó Tom sẽ làm điều đó.
This is the camera that Tom took the picture with.	Đây là chiếc máy ảnh mà Tom đã chụp ảnh.
Sometimes I feel frustrated with myself for not being able to do the things that I could have done.	Đôi khi tôi cảm thấy thất vọng với bản thân vì không thể làm những điều mà lẽ ra tôi có thể làm được.
I don't know where you can find Tom.	Tôi không biết bạn có thể tìm thấy Tom ở đâu.
We have a few surprises in store for her.	Chúng tôi có một vài điều bất ngờ trong cửa hàng dành cho cô ấy.
Tom was surprised at Mary's question.	Tom ngạc nhiên trước câu hỏi của Mary.
My uncle has lived in Paris for ten years.	Chú tôi đã sống ở Paris được mười năm.
Don't you know you're the laughing stock of the town?	Anh không biết mình là trò cười của cả thị trấn sao?
Tom would have done it if he knew he had to.	Tom có ​​lẽ đã làm điều đó nếu anh ấy biết anh ấy phải làm như vậy.
Tom and Mary lost their umbrellas.	Tom và Mary bị mất ô.
Tom is going to Australia with Mary.	Tom sẽ đến Úc với Mary.
We have more apples than we can eat in a day.	Chúng ta có nhiều táo hơn chúng ta có thể ăn trong một ngày.
You drink coffee, don't you?	Bạn uống cà phê, phải không?
I did not receive any messages.	Tôi đã không nhận được bất kỳ tin nhắn.
This should be done as soon as possible.	Điều này cần được thực hiện càng sớm càng tốt.
I'm sick of eating the same thing every day.	Tôi chán ăn cùng một thứ mỗi ngày.
Tom and Mary are very similar.	Tom và Mary rất giống nhau.
Tom told Mary what he wanted to buy.	Tom đã nói với Mary những gì anh ấy muốn mua.
We cannot get close to the enemy.	Chúng ta không thể đến gần kẻ thù.
I am applying for leave.	Tôi đang xin nghỉ phép.
Every great success in the world is a failure first.	Mỗi thành công lớn trên thế giới đều là một thất bại trước.
Tom is a very intense person.	Tom là một người rất mãnh liệt.
I'm really crazy about this.	Tôi thực sự phát điên về điều này.
Why don't you say it like that?	Tại sao bạn không nói nó như thế?
Tom says he wants to take Mary home.	Tom nói rằng anh ấy muốn đưa Mary về nhà.
Tom will come at noon.	Tom sẽ đến vào buổi trưa.
Have you met Tom yet?	Bạn đã gặp Tom chưa?
I don't know how long I will be here.	Tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu nữa.
What is an auction?	Đấu giá là gì?
Tom will probably be very grateful if you do it for him.	Tom có ​​thể sẽ rất biết ơn nếu bạn làm điều đó cho anh ấy.
I believe he is happy.	Tôi tin rằng anh ấy hạnh phúc.
It is said that nothing is more precious than time.	Người ta nói rằng không có gì quý hơn thời gian.
Tom heard the dog barking.	Tom nghe thấy tiếng chó sủa.
Tom fell asleep during the exam.	Tom ngủ gật trong khi thi.
Honesty sometimes comes without a price.	Sự trung thực đôi khi không phải trả giá.
Tom went in that direction.	Tom đã đi theo hướng đó.
Our refrigerator broke.	Tủ lạnh của chúng tôi bị vỡ.
I'm not sure if that's a good idea or not.	Tôi không chắc đó có phải là một ý tưởng tốt hay không.
You shouldn't stay indoors all day.	Bạn không nên ở trong nhà cả ngày.
I think you have a point.	Tôi cho rằng bạn có lý.
You are temperamental.	Bạn tính khí thất thường.
Tom didn't seem very amused.	Tom có ​​vẻ không thích thú lắm.
I plan to go skiing with Tom next weekend.	Tôi dự định đi trượt tuyết với Tom vào cuối tuần tới.
Tom didn't know how Mary felt.	Tom không biết Mary cảm thấy thế nào.
He paced back and forth on the platform while waiting for the train.	Anh ta đi đi lại lại trên sân ga khi chờ tàu.
Tom lives in the room above us.	Tom sống trong căn phòng phía trên chúng ta.
There's one thing you need to know.	Có một điều bạn cần biết.
Tom helped me get out of jail.	Tom đã giúp tôi thoát khỏi tù.
In which country were you vaccinated as a child?	Bạn đã được chủng ngừa ở nước nào khi còn nhỏ?
Tom won't sing if we don't ask him to sing.	Tom sẽ không hát nếu chúng tôi không yêu cầu anh ấy hát.
There's nowhere for me to go.	Không còn nơi nào để tôi đi.
Tom will notify Mary.	Tom sẽ thông báo cho Mary.
I think this is extremely questionable.	Tôi nghĩ rằng điều này là cực kỳ đáng nghi vấn.
Tom and I were the only ones who decided to do it.	Tom và tôi là những người duy nhất quyết định làm điều đó.
Tom is doing a PhD in science.	Tom đang làm nghiên cứu sinh về khoa học.
Don't you know Tom can't speak French?	Bạn không biết Tom không thể nói tiếng Pháp?
How did you get those bruises on your legs?	Làm thế nào bạn có được những vết bầm tím trên chân của bạn?
Are you planning to stay in Australia for a long time?	Bạn có kế hoạch ở lại Úc rất lâu không?
Why does Tom need to do this?	Tại sao Tom cần làm như vậy?
Are you sure you can do it alone?	Bạn có chắc bạn có thể làm điều đó một mình?
Do you think it's time to replace it?	Bạn có nghĩ rằng đã đến lúc phải thay thế nó?
Tom, Mary, John and Alice are all fine.	Tom, Mary, John và Alice đều ổn.
They are already dead.	Họ đã chết rồi.
Tom should go to Boston.	Tom nên đến Boston.
I've been uploading three videos per week for the past three years.	Tôi đã tải lên ba video mỗi tuần trong ba năm qua.
I will show you the best way to do it.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tốt nhất để làm điều đó.
I don't read very fast.	Tôi đọc không nhanh lắm.
That's what's important, isn't it?	Đó là những gì quan trọng, phải không?
You have my undivided attention.	Bạn có sự chú ý không phân chia của tôi.
I missed out a lot.	Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều.
I think Tom is going to Boston next summer.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston vào mùa hè năm sau.
I don't think they will let you do that.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho phép bạn làm điều đó.
You sure talk a lot, don't you?	Bạn chắc chắn nói rất nhiều, phải không?
I thought you wouldn't come here until this afternoon.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không đến đây cho đến chiều nay.
I told Tom how talented you are.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn tài năng như thế nào.
Everyone is busy.	Mọi người đều bận.
Tom owns this property.	Tom sở hữu tài sản này.
I think you said you've been working all morning.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã làm việc cả buổi sáng.
I hope Tom comes back.	Tôi hy vọng Tom trở lại.
Tom will be back on Monday.	Tom sẽ trở lại vào thứ Hai.
I won't tell you where Tom is.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết Tom đang ở đâu.
I don't think Tom knows I think he's stupid.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi nghĩ anh ấy ngu ngốc.
Tom tried and failed.	Tom đã thử và không thành công.
Tom asked for it and he will take it.	Tom đã yêu cầu nó và anh ấy sẽ lấy nó.
I don't think that movie is interesting.	Tôi không nghĩ rằng bộ phim đó thú vị.
I do not own a violin.	Tôi không sở hữu một cây vĩ cầm.
Should I buy a black car or a blue car?	Nên mua xe màu đen hay xe màu xanh lam?
Tom doesn't have a bicycle, but I do.	Tom không có xe đạp, nhưng tôi thì có.
Tom forgave me.	Tom đã tha thứ cho tôi.
He was about to wake her up when her letter arrived.	Anh định gọi cô dậy thì thư của cô đến.
I know that Tom is a little younger than Mary.	Tôi biết rằng Tom trẻ hơn Mary một chút.
We know you're there, Tom.	Chúng tôi biết bạn đang ở đó, Tom.
Tom visits me from time to time.	Tom đến thăm tôi theo thời gian.
Tom told the boys to line up.	Tom bảo các chàng trai xếp hàng.
Prices have risen steadily over the past decade.	Giá cả đã tăng đều đặn trong suốt thập kỷ qua.
I can't get over anyone.	Tôi không thể vượt qua bất cứ ai.
The task took me longer than I expected.	Nhiệm vụ khiến tôi mất nhiều thời gian hơn tôi mong đợi.
Tom poured himself another beer.	Tom tự rót cho mình một cốc bia khác.
I was three years old when my mother passed away.	Tôi được ba tuổi thì mẹ tôi mất.
Tom needs to talk to someone about it.	Tom cần nói chuyện với ai đó về điều đó.
Only 13 people? 	Chỉ 13 người?
That is all?	Đó là tất cả?
Can you tell me how to get to the Hilton?	Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến khách sạn Hilton?
Don't touch my stuff.	Đừng chạm vào đồ của tôi.
I plan to stay here for three days.	Tôi dự định ở đây trong ba ngày.
I dont have enough time.	Tôi không có đủ thời gian.
I will be in Australia for three more days and then I will go to New Zealand.	Tôi sẽ ở Úc trong ba ngày nữa và sau đó tôi sẽ đến New Zealand.
For some reason, Tom didn't want to talk about it.	Vì lý do nào đó, Tom không muốn nói về nó.
Tom and Mary got married three weeks after they met.	Tom và Mary kết hôn ba tuần sau khi họ gặp nhau.
I don't think that's very funny.	Tôi không nghĩ điều đó rất buồn cười.
I told Tom he shouldn't eat anything that Mary cooked.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy không nên ăn bất cứ thứ gì mà Mary đã nấu.
I have to find Tom a good lawyer.	Tôi phải tìm cho Tom một luật sư giỏi.
This rule is no exception.	Quy tắc này không có ngoại lệ.
I don't think Tom slept much last night.	Tôi không nghĩ rằng tối qua Tom đã ngủ nhiều.
What Tom told you is correct.	Những gì Tom nói với bạn là chính xác.
All you have to do is sweep the floor.	Tất cả những gì bạn phải làm là quét sàn.
The situation confused him.	Tình hình khiến anh bối rối.
I hope my prediction is wrong.	Tôi hy vọng dự đoán của tôi là sai.
I think Tom is excellent.	Tôi nghĩ rằng Tom rất xuất sắc.
Tom tells Mary that she has to do it.	Tom nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Why don't you come to my place tonight?	Tại sao bạn không đến chỗ của tôi tối nay?
Tom is so proud of all of you.	Tom rất tự hào về tất cả các bạn.
I am always silent.	Tôi luôn im lặng.
I had to take Tom to the airport.	Tôi đã phải đưa Tom đến sân bay.
Without my dog ​​Cookie, I would never have met Tom.	Nếu không có chú chó Cookie của tôi, tôi đã không bao giờ gặp được Tom.
Why doesn't Tom notice me?	Tại sao Tom không để ý đến tôi?
Neither Tom nor Mary had ever been to Boston.	Cả Tom và Mary đều chưa từng đến Boston.
It is not clear if police followed normal search procedures.	Không rõ liệu cảnh sát có tuân theo các thủ tục khám xét thông thường hay không.
I don't feel like playing golf today.	Tôi không cảm thấy thích chơi gôn hôm nay.
We will help, if you ask.	Chúng tôi sẽ giúp, nếu bạn yêu cầu.
I'll go get the broom.	Tôi sẽ đi lấy chổi.
Many of Tom's friends thought he might become a missionary.	Nhiều người bạn của Tom nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ trở thành một nhà truyền giáo.
I've seen Tom do that before.	Tôi đã thấy Tom làm điều đó trước đây.
Tom is in a lousy mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng tệ hại.
I know we should stay home today.	Tôi biết chúng ta nên ở nhà hôm nay.
Tom told me what he saw.	Tom kể cho tôi nghe những gì anh ấy đã thấy.
We obeyed Tom.	Chúng tôi đã vâng lời Tom.
Do Tom and Mary still play music together?	Tom và Mary vẫn chơi nhạc cùng nhau chứ?
Please tell me what am I doing wrong.	Xin hãy cho tôi biết tôi đang làm gì sai.
Tom raised his gun.	Tom giương súng.
Tom can't fix the key.	Tom không thể sửa khóa.
He was angry by what you said.	Anh ấy đã tức giận bởi những gì bạn nói.
Do you know where we can find Tom?	Bạn có biết nơi chúng tôi có thể tìm thấy Tom không?
Tom said he thought he might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không phải làm như vậy.
What a beautiful tune!	Thật là một giai điệu đẹp!
Tom jumped out the window.	Tom nhảy ra ngoài cửa sổ.
Kids today don't know how we played back then.	Những đứa trẻ ngày nay không biết hồi đó chúng tôi chơi như thế nào.
This is a fascinating story.	Đây là một câu chuyện hấp dẫn.
I'm sure you'll be fine.	Tôi chắc rằng bạn sẽ ổn thôi.
Tom will be here before Mary.	Tom sẽ ở đây trước Mary.
Did you bring me what you said you would?	Bạn đã mang cho tôi những gì bạn nói bạn sẽ?
Tom hasn't asked a single question yet.	Tom vẫn chưa hỏi một câu nào.
Tom enjoyed his stay in Australia very much.	Tom rất thích kỳ nghỉ của mình ở Úc.
Tom says he will be back by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại trước 2:30.
Tom said he never did that.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ làm điều đó.
Tom says I'm lazy.	Tom nói rằng tôi lười biếng.
Tom always worries about things that don't really matter that much.	Tom luôn lo lắng về những điều không thực sự quan trọng đến thế.
I need to remind people what needs to be done.	Tôi cần nhắc mọi người những gì cần phải làm.
If you can't make it by tomorrow, give me a call early in the morning to let me know.	Nếu bạn không đến được vào ngày mai, hãy gọi cho tôi vào sáng sớm để cho tôi biết.
Is that eye patch real?	Miếng che mắt đó có thật không?
Tom can't stick to anything for long.	Tom không thể gắn bó lâu với bất cứ thứ gì.
We tried to get Tom to help us.	Chúng tôi đã cố gắng nhờ Tom giúp chúng tôi.
How's your job?	Công việc thế nào?
I know that Tom might be interested in doing it with us.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể quan tâm đến việc làm điều đó với chúng tôi.
Tom and Mary kiss on the Ferris wheel.	Tom và Mary hôn nhau trên vòng đu quay.
What do you mean, you don't remember?	Ý bạn là gì, bạn không nhớ?
I cannot lie.	Tôi không thể nói dối.
I should have stayed in Boston, but I didn't.	Đáng lẽ tôi nên ở lại Boston, nhưng tôi đã không làm thế.
What a contrast between them!	Thật là một sự tương phản giữa chúng!
Tom says he will help Mary.	Tom nói anh ấy sẽ giúp Mary.
Tom really enjoys playing the guitar.	Tom thực sự thích chơi guitar.
I wouldn't be surprised if Tom and Mary got married.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tom và Mary kết hôn.
I don't like doing that.	Tôi không thích làm điều đó.
I installed a new program on my computer yesterday.	Tôi đã cài đặt một chương trình mới trên máy tính của mình ngày hôm qua.
Tom forgot about that.	Tom đã quên chuyện đó.
I won't leave you here.	Tôi sẽ không để bạn ở đây.
I asked Tom for help today.	Tôi đã nhờ Tom giúp đỡ hôm nay.
I'm still pretty angry.	Tôi vẫn còn khá tức giận.
Don't you know Tom was in Boston last week?	Bạn không biết Tom đã ở Boston vào tuần trước?
Take a step back from the situation and try to figure out what's going on.	Lùi lại một bước khỏi tình huống và cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra.
Tom really got over that.	Tom thực sự đã vượt qua điều đó.
I hit my child when necessary.	Tôi đánh con tôi khi cần thiết.
You cannot please everyone.	Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Two victims of the shooting are in the intensive care unit at a nearby hospital.	Hai nạn nhân của vụ xả súng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện gần đó.
If I were you, I'd ask Tom to help.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nhờ Tom giúp.
Tom said he was very happy.	Tom nói rằng anh ấy rất vui.
I put three teaspoons of sugar in your tea.	Tôi cho ba thìa cà phê đường vào trà của bạn.
This house has three-pane windows.	Ngôi nhà này có cửa sổ ba ngăn.
I doubt that will ever change.	Tôi nghi ngờ rằng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Tom said he had a day off.	Tom nói rằng anh ấy đã có một ngày nghỉ.
I didn't know that you were the last to do it.	Tôi không biết rằng bạn là người cuối cùng làm điều đó.
Tom never told Mary about what he did that weekend.	Tom không bao giờ nói với Mary về những gì anh ấy đã làm vào cuối tuần đó.
Tom said to give you this.	Tom nói để đưa cho bạn cái này.
Tom convinced Mary not to do that.	Tom đã thuyết phục Mary đừng làm vậy.
Tom lied to me when he said you weren't pretty.	Tom đã nói dối tôi khi anh ấy nói rằng bạn không xinh đẹp.
You should give Tom a chance to do that.	Bạn nên cho Tom một cơ hội để làm điều đó.
Tom had red hair before it turned gray.	Tom có ​​mái tóc đỏ trước khi nó chuyển sang màu xám.
If we didn't have to take exams, our school life would be happier.	Nếu không phải thi cử thì cuộc sống học đường của chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn.
Tom pulled the suitcase out of the closet.	Tom kéo vali ra khỏi tủ.
Tom can stay here as long as he wants.	Tom có ​​thể ở đây bao lâu tùy thích.
I have a high opinion of Tom.	Tôi có quan điểm cao về Tom.
Tom spilled his tea.	Tom làm đổ trà của mình.
I recognized Tom, but he didn't recognize me.	Tôi nhận ra Tom, nhưng anh ấy không nhận ra tôi.
I don't have any tattoos.	Tôi không có bất kỳ hình xăm nào.
They told us they wanted to stop the mission.	Họ nói với chúng tôi rằng họ muốn ngừng nhiệm vụ.
Tom wears a bulletproof vest.	Tom mặc một chiếc áo vest chống đạn.
Tom rarely does it alone.	Tom hiếm khi làm điều đó một mình.
Tom wanted to say something, but he didn't.	Tom muốn nói điều gì đó, nhưng anh ấy không nói.
I thought that Mary still loved me.	Tôi đã nghĩ rằng Mary vẫn yêu tôi.
Both Tom and Mary want to be plumbers.	Cả Tom và Mary đều muốn trở thành thợ sửa ống nước.
Tom needs that.	Tom cần điều đó.
Your name wouldn't be Tom, would it?	Tên của bạn sẽ không phải là Tom, phải không?
I am interested in cello and piano.	Tôi quan tâm đến cello và piano.
I don't think I know anyone here.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai ở đây.
Tom is trying to keep a straight face.	Tom đang cố gắng giữ một khuôn mặt thẳng thắn.
Tom sat on the rocking chair, staring out the window.	Tom ngồi trên chiếc ghế xích đu, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Tom sent it to you, didn't he?	Tom đã gửi cho bạn, phải không?
I heard that there are people in Japan who keep penguins as pets.	Tôi nghe nói rằng có những người ở Nhật Bản nuôi chim cánh cụt làm thú cưng.
I can't get anything on the top shelf.	Tôi không thể với bất cứ thứ gì trên kệ trên cùng.
I have been here since this morning.	Tôi đã ở đây từ sáng nay.
Tom knows Mary used to be a teacher.	Tom biết Mary từng là giáo viên.
I don't like French.	Tôi không thích tiếng Pháp.
Don't you think we should stay a little longer?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta nên ở lại lâu hơn một chút sao?
Tom has had this problem before.	Tom đã gặp vấn đề này trước đây.
I think there is only a small chance for that to happen.	Tôi nghĩ rằng chỉ có một cơ hội nhỏ để điều đó xảy ra.
His joke eased the tense atmosphere in the room.	Câu nói đùa của anh làm dịu đi không khí căng thẳng trong phòng.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết Tom phải làm gì.
Tom asks Mary to read him the letter she received from John.	Tom yêu cầu Mary đọc cho anh ấy bức thư mà cô ấy nhận được từ John.
You have to do it, right?	Bạn buộc phải làm điều đó, phải không?
Tom is unstable.	Tom không ổn định.
Tom stormed out of the meeting.	Tom xông ra khỏi cuộc họp.
You're not surprised that Tom does it, are you?	Bạn không ngạc nhiên khi Tom làm điều đó, phải không?
When did Tom ask you to kiss Mary?	Tom đã yêu cầu bạn hôn Mary khi nào?
I don't want to live like that.	Tôi không muốn sống như vậy.
Have you actually seen a UFO?	Bạn đã thực sự nhìn thấy một UFO?
Tom won't win anymore.	Tom sẽ không thắng nữa.
The speaker stops to drink a glass of water.	Người nói dừng lại để uống một cốc nước.
I agree with you that it is the right thing to do.	Tôi đồng ý với bạn rằng đó là điều cần phải làm.
Usually anger makes me cry and crying makes me feel good.	Thông thường tức giận làm cho tôi khóc và khóc khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
We don't need to do this again.	Chúng ta không cần phải làm điều này một lần nữa.
I don't think Tom is Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom là người Canada.
Tom was quick to get out.	Tom đã nhanh chóng thoát ra.
He took a shortcut through the forest.	Anh ta đi đường tắt xuyên qua khu rừng.
Tom paints rocks as a hobby.	Tom vẽ đá như một sở thích.
There will be a lot of people here soon.	Sẽ có rất nhiều người ở đây sớm.
I hope he's not sick.	Tôi hy vọng anh ấy không bị ốm.
Tom left around 2:30 am.	Tom rời đi vào khoảng 2:30 sáng.
Mary is depressed because her husband has left her.	Mary chán nản vì chồng cô đã bỏ cô.
Both me and Tom booked the lunch special.	Cả tôi và Tom đều đặt bữa trưa đặc biệt.
I didn't bring Tom with me.	Tôi không mang theo Tom.
Tom worked closely with Mary.	Tom đã làm việc chặt chẽ với Mary.
Tom says he won't go there anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến đó nữa.
I think Tom won't suspect.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nghi ngờ.
I want to be a banker when I grow up.	Tôi muốn trở thành một nhân viên ngân hàng khi tôi lớn lên.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom tells everyone that he is in doubt.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đang nghi ngờ.
You sound like you know how to handle yourself.	Bạn có vẻ như bạn biết cách xử lý bản thân.
Is Tom a good guy?	Tom có ​​phải là người tốt không?
Tom says Mary has nothing to do this afternoon.	Tom nói Mary không có việc gì cần làm chiều nay.
We are staying at the Hilton.	Chúng tôi đang ở khách sạn Hilton.
I'm sick and tired of all your lies.	Tôi phát ốm và mệt mỏi với tất cả những lời nói dối của anh.
Neither Tom nor Mary told me I needed to do it.	Cả Tom và Mary đều không nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
I want to make sure that doesn't happen.	Tôi muốn đảm bảo rằng điều đó không xảy ra.
We set out with hope.	Chúng tôi lên đường với đầy hy vọng.
I'll call you as soon as they get back.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi họ quay trở lại.
I won't need this today.	Tôi sẽ không cần cái này ngày hôm nay.
Finally, Tom gets a text from Mary.	Cuối cùng thì Tom cũng nhận được tin nhắn từ Mary.
Tom entered the cave himself.	Tom đã tự mình vào hang.
One of my tires blew up here.	Một trong những chiếc lốp xe của tôi đã nổ tung ở đây.
I am also deaf.	Tôi cũng bị điếc.
Tom is smiling.	Tom đang cười.
I don't think Tom would refuse to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
I don't know how Tom can win.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom có ​​thể giành chiến thắng.
They are very close.	Họ đang ở rất gần.
The ice on the lake is too thin to bear your weight.	Lớp băng trên hồ quá mỏng nên không thể chịu được sức nặng của bạn.
I like Tom.	Tôi thích Tom.
Tom went through the documents carefully.	Tom đã xem qua các tài liệu một cách cẩn thận.
He knows many folk dances.	Anh ấy biết nhiều điệu múa dân gian.
Tom is an excellent skater.	Tom là một vận động viên trượt ván cừ khôi.
Is Tom desperate?	Tom đang tuyệt vọng phải không?
Don't you want to do it now?	Bạn không muốn làm điều đó ngay bây giờ?
I'm not jealous.	Tôi không ghen.
Tom feels guilty about everything I do.	Tom thấy có lỗi với mọi thứ tôi làm.
You wouldn't let Tom swim, would you?	Bạn sẽ không để cho Tom bơi, phải không?
I'm the only one planning to do that.	Tôi là người duy nhất có kế hoạch làm điều đó.
I know that Tom is frustrated.	Tôi biết rằng Tom đang thất vọng.
Tom's parents couldn't help but worry about his injury.	Cha mẹ của Tom không khỏi lo lắng về vết thương của anh.
Tom wants to help Mary do it.	Tom muốn giúp Mary làm điều đó.
I need a volunteer to help Tom clean the garage.	Tôi cần một tình nguyện viên để giúp Tom dọn dẹp nhà để xe.
Obviously we need to do it today.	Rõ ràng là chúng ta cần làm điều đó ngay hôm nay.
Tom likes to read books.	Tom thích đọc sách.
Tom killed the engine.	Tom đã giết động cơ.
The possibilities are endless.	Khả năng là vô tận.
Tom is obsessed with his grades.	Tom bị ám ảnh về điểm số của mình.
Tom has had a power trip since he was promoted to manager.	Tom đã có một chuyến đi quyền lực kể từ khi anh ấy được thăng chức lên chức quản lý.
The judge sentenced Tom to three months in prison.	Thẩm phán đã kết án Tom ba tháng tù giam.
I am sure that Tom is not Canadian.	Tôi chắc chắn rằng Tom không phải là người Canada.
Tom has been warned many times.	Tom đã được cảnh báo nhiều lần.
Is Tom prepared for this?	Tom đã chuẩn bị cho việc này chưa?
Tom raised his hand.	Tom giơ tay.
I plan to study in Boston for three years.	Tôi dự định học ở Boston trong ba năm.
Tom knew that wasn't going to happen.	Tom biết điều đó sẽ không xảy ra.
I don't think Tom knows I'm a vegetarian.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi là người ăn chay.
Tom is quite tired.	Tom khá mệt.
What if Tom insists?	Nếu Tom khăng khăng thì sao?
We have made good progress.	Chúng tôi đã đạt được tiến bộ tốt.
Tom really needed that.	Tom rất cần điều đó.
Tom would agree, wouldn't he?	Tom sẽ đồng ý, phải không?
I often talk to Tom.	Tôi thường nói chuyện với Tom.
I don't know how to dance hip-hop, salsa, samba, tango or anything else.	Tôi không biết nhảy hip-hop, salsa, samba, tango hay bất cứ thứ gì khác.
Call Tom now.	Gọi cho Tom ngay.
Tom won't fight.	Tom sẽ không chiến đấu.
I think it's probably not safe to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có lẽ không an toàn để làm điều đó.
When I die, I want to be buried beside her.	Khi tôi chết, tôi muốn được chôn cất bên cạnh cô ấy.
You are in serious danger.	Bạn đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
I have to remove all of these.	Tôi phải loại bỏ tất cả những thứ này.
Can you help Tom pack his suitcase?	Bạn có thể giúp Tom đóng gói vali của anh ấy không?
Tom lives next door.	Tom sống bên cạnh.
Tom pulled out a whistle and blew it.	Tom rút ra một cái còi và thổi nó.
Tom will be evicted in October.	Tom sẽ bị đuổi khỏi nhà vào tháng 10.
Participation in sports is directly related to better academic performance.	Tham gia vào các môn thể thao có liên quan trực tiếp đến kết quả học tập tốt hơn.
I don't forget that.	Tôi không quên điều đó.
I thought you said you wouldn't smoke anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không hút thuốc nữa.
"Tom, you're blushing." 	"Tom, anh đang đỏ mặt."
"No, I'm not."	"Không, tôi không phải."
Does Tom like folk music?	Tom có ​​thích nhạc dân gian không?
I don't mind being at home with the kids.	Tôi không ngại ở nhà với bọn trẻ.
Tom has never read the Bible from beginning to end.	Tom chưa bao giờ đọc Kinh thánh từ đầu đến cuối.
I found Tom there.	Tôi tìm thấy Tom ở đó.
What are UFOs?	UFO là gì?
The police think that Tom has killed many people.	Cảnh sát nghĩ rằng Tom đã giết nhiều người.
Today is the coldest day ever of the year.	Hôm nay là ngày lạnh nhất từ ​​trước đến nay trong năm.
Tom doesn't have it.	Tom không có nó.
We probably shouldn't talk here.	Chúng ta có lẽ không nên nói chuyện ở đây.
Tom must be planning to do just that.	Tom hẳn đang lên kế hoạch làm điều đó.
There is a small problem.	Có một vấn đề nhỏ.
Tom tried to explain it to Mary.	Tom đã cố gắng giải thích điều đó với Mary.
Tom likes to do it whenever he's in Australia.	Tom thích làm điều đó bất cứ khi nào anh ấy ở Úc.
I bought some bread and a carton of milk.	Tôi mua một ít bánh mì và một hộp sữa.
I think he has a point.	Tôi cho rằng anh ấy có lý.
Tom has given up coffee altogether.	Tom đã bỏ uống cà phê hoàn toàn.
I'm glad I didn't live then.	Tôi mừng vì hồi đó tôi không sống.
I shouldn't have gone there alone.	Tôi không nên đến đó một mình.
What did you do with the rest of the book?	Bạn đã làm gì với phần còn lại của cuốn sách?
Tom did what he intended to do.	Tom đã làm những gì anh ấy định làm.
I think Tom can leave on Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể rời đi vào thứ Hai.
I heard Tom singing in French.	Tôi nghe thấy Tom hát bằng tiếng Pháp.
Tom faces a challenging job.	Tom phải đối mặt với một công việc đầy thử thách.
Tom tugged at the dog's tail.	Tom giật mạnh đuôi con chó.
Tom is back in the hospital.	Tom đã trở lại bệnh viện.
The student raised his hand to ask a question.	Học sinh đó giơ tay đặt một câu hỏi.
Tom says he wants Mary to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary làm điều đó một mình.
How much did it cost you to fix your car?	Bạn đã tốn bao nhiêu tiền để sửa chữa chiếc xe của mình?
How do you know Tom kissed Mary?	Làm sao bạn biết Tom đã hôn Mary?
It is impossible to predict what will happen.	Không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.
I know Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi biết Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
I haven't started yet.	Tôi vẫn chưa bắt đầu.
How many times have I told you not to help Tom?	Đã bao nhiêu lần tôi bảo bạn đừng giúp Tom?
Tom loved Mary very much.	Tom đã yêu Mary rất nhiều.
"How long will it take you to do it?" 	"Bạn sẽ mất bao lâu để làm điều đó?"
"About thirty minutes."	"Khoảng ba mươi phút."
I took the 10:30 train, ten minutes late.	Tôi bắt chuyến tàu 10:30, trễ mười phút.
Who's going to Boston with Tom?	Ai sẽ đến Boston với Tom?
It's not butter. 	Nó không phải là bơ.
It's margarine.	Đó là bơ thực vật.
When was the last time you were this busy?	Lần cuối cùng bạn bận rộn như thế này là khi nào?
You can learn how to do it in about three hours.	Bạn có thể học cách làm điều đó trong khoảng ba giờ.
I took care of the cat Tom.	Tôi đã chăm sóc mèo Tom.
I know that Tom is not a dental student.	Tôi biết rằng Tom không phải là sinh viên nha khoa.
Tom didn't know I needed to do it today.	Tom không biết tôi cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom bought a refurbished phone.	Tom đã mua một chiếc điện thoại tân trang.
Tom doesn't stand in my way.	Tom không cản đường tôi.
I forgot to tell Tom that I needed to find another job.	Tôi quên nói với Tom rằng tôi cần tìm một công việc khác.
Tom and Mary are starting to worry about me.	Tom và Mary đang bắt đầu lo lắng cho tôi.
Considering how long I've been learning French, I should be able to speak it better.	Xem xét tôi đã học tiếng Pháp trong bao lâu, tôi sẽ có thể nói nó tốt hơn.
I won't leave Tom here alone.	Tôi sẽ không để Tom ở đây một mình.
I don't think it's very likely that Tom will show us how to do that.	Tôi không nghĩ rất có thể Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
I suspect that Tom is homesick.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang nhớ nhà.
I don't want to go out in the rain.	Tôi không muốn ra ngoài trời mưa.
Tom says he wants to go to Australia to visit Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn đến Úc để thăm Mary.
I know that Tom doesn't know that you didn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn đã không làm điều đó.
Tom says he's really eager to do it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự háo hức làm điều đó.
He does enjoy wine occasionally, but mostly he drinks whiskey.	Anh ấy thỉnh thoảng thưởng thức rượu vang, nhưng chủ yếu là anh ấy uống rượu whisky.
Tom and Mary started out as friends.	Tom và Mary bắt đầu là bạn bè.
Tom was annoyed when Mary straightened the towel after he had hung it up.	Tom khó chịu khi Mary kéo thẳng chiếc khăn tắm lên sau khi anh ấy đã treo nó lên.
Mistakes of this type are not common.	Những sai lầm kiểu này là không phổ biến.
I thought Tom would be cranky.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ cáu kỉnh.
Tom will need to walk home today.	Tom sẽ cần đi bộ về nhà hôm nay.
You should do it while you are still young.	Bạn nên làm điều đó khi bạn vẫn còn trẻ.
Tom said he would do it again, right?	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom and I did everything together when we were kids.	Tom và tôi đã làm mọi thứ cùng nhau khi chúng tôi còn nhỏ.
Tom still lives in the house his parents bought when he was three years old.	Tom vẫn sống trong căn nhà mà bố mẹ anh đã mua khi anh ba tuổi.
Tom says he wants to learn how to tie a square knot.	Tom nói rằng anh ấy muốn học cách thắt nút vuông.
Tom and Mary read poetry together.	Tom và Mary đọc thơ cùng nhau.
We still have a bit of work to do.	Chúng tôi vẫn còn một chút việc phải làm.
Tom was impressed.	Tom đã rất ấn tượng.
None of Tom's friends offered to help him.	Không ai trong số bạn bè của Tom đề nghị giúp đỡ anh ta.
Tom could not answer Mary's question.	Tom không thể trả lời câu hỏi của Mary.
Tom didn't mind the cold, but Mary couldn't stand it.	Tom không ngại cái lạnh, nhưng Mary thì không thể chịu được.
Tom knows that Mary is at work.	Tom biết rằng Mary đang đi làm.
Who will do it with you?	Ai sẽ làm điều đó với bạn?
Do you still allow Tom to do that?	Bạn vẫn cho phép Tom làm điều đó chứ?
It will be more difficult than you think.	Nó sẽ khó khăn hơn bạn nghĩ.
Why haven't you told Tom that he owes $300?	Tại sao bạn chưa nói với Tom rằng anh ta nợ 300 đô la?
I don't want to have to redo it.	Tôi không muốn phải làm lại nó.
Tom will probably lie to Mary about where he was for the weekend.	Tom có ​​thể sẽ nói dối Mary về nơi anh ta đã ở vào cuối tuần.
Tom doesn't know Mary as well as he thinks.	Tom không biết Mary cũng như anh ấy nghĩ.
I always thought that Tom and Mary would get married.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn.
Tom asked Mary if she wanted to drive.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có muốn lái xe không.
Won't you return to Boston?	Bạn sẽ không trở lại Boston?
Tom should let me help Mary.	Tom nên để tôi giúp Mary.
You don't seem too convinced.	Bạn có vẻ không quá thuyết phục.
I would like to request a short break.	Tôi muốn yêu cầu một thời gian giải lao ngắn.
Tom walked down Park Street, past Mary's house.	Tom đi bộ xuống Phố Park, ngang qua nhà Mary.
Everyone stared at her.	Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô.
It really isn't all that difficult to do.	Nó thực sự không phải là tất cả khó khăn để làm điều đó.
Tom says that he hopes that Mary will be at the party.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc.
I should tell Tom what he needs to do.	Tôi nên nói cho Tom biết anh ấy cần phải làm gì.
Tom and his family came to the train station to see us off.	Tom và gia đình anh ấy đến ga tàu để tiễn chúng tôi.
Very few people know about it.	Rất ít người biết về điều đó.
We just finished remodeling our basement.	Chúng tôi vừa mới hoàn thành việc tu sửa lại tầng hầm của mình.
I doubt that Tom would agree to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ đồng ý làm điều đó.
Tom said that he has something to do this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy có việc gì đó muốn làm vào chiều nay.
You are the driver.	Bạn là người lái xe.
I don't know how long Tom will be here.	Tôi không biết Tom sẽ ở đây bao lâu.
A man cannot be made in a mold.	Một người đàn ông không thể được tạo ra trong một khuôn đúc.
Tom was well dressed.	Tom đã ăn mặc đẹp.
One thing we worry about is flooding.	Một điều chúng tôi lo lắng là lũ lụt.
Tom will help Mary out.	Tom sẽ giúp Mary ra ngoài.
Where is the volume control?	Điều khiển âm lượng ở đâu?
A man must do what a man must do.	Một người đàn ông phải làm những gì một người đàn ông phải làm.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
I should have delivered this yesterday.	Đáng lẽ tôi phải giao cái này ngày hôm qua.
Tom doesn't have a TV at home.	Tom không có TV ở nhà.
This can not wait until morning?	Điều này không thể đợi đến sáng?
All this land is owned by Tom.	Tất cả mảnh đất này đều thuộc sở hữu của Tom.
Tom said I looked shocked.	Tom nói rằng tôi trông rất sốc.
I still haven't found what I'm looking for.	Tôi vẫn chưa tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
Tom says he knows Mary's password.	Tom nói rằng anh biết mật khẩu của Mary.
I don't think Tom will hire a private investigator.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thuê thám tử tư.
Tom loves strawberry jam.	Tom thích mứt dâu.
Tom just finished cleaning the room.	Tom vừa dọn phòng xong.
Tom started crying again.	Tom lại bắt đầu khóc.
I hate Mary's boyfriend.	Tôi ghét bạn trai của Mary.
I know Tom knows that I did it.	Tôi biết Tom biết rằng tôi đã làm điều đó.
It's not polite to shout at people like that.	Thật không lịch sự khi hét vào mặt những người như vậy.
Would you like to come in and have a cup of coffee?	Bạn có muốn vào và uống một tách cà phê không?
Tom will lend you a hand.	Tom sẽ giúp bạn một tay.
I know Tom to be trustworthy.	Tôi biết Tom là người đáng tin cậy.
You don't want this for Tom, do you?	Bạn không muốn cái này cho Tom, phải không?
I don't drink that milk.	Tôi không uống sữa đó.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết phải làm gì.
I swear it wasn't my fault.	Tôi thề đó không phải là lỗi của tôi.
What happened to Tom?	Điều gì đã xảy ra với Tom?
I want to help, but I can't.	Tôi muốn giúp, nhưng tôi không thể.
Tom spent a lot of time learning French.	Tom đã dành nhiều thời gian để học tiếng Pháp.
Tom does not stay in Australia.	Tom không ở lại Úc.
The thief had cut the phone line before breaking into the house.	Kẻ trộm đã cắt đường dây điện thoại trước khi đột nhập vào nhà.
Tom only eats white meat.	Tom chỉ ăn thịt trắng.
I ate one of the remaining three donuts.	Tôi đã ăn một trong ba chiếc bánh rán còn lại.
I don't think Tom has any friends in Australia.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào ở Úc.
I have decided to become a scientist.	Tôi đã quyết định trở thành một nhà khoa học.
I know that Tom would love to do that.	Tôi biết rằng Tom rất thích làm điều đó.
I asked Tom if he needed any help.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có cần giúp đỡ gì không.
I'm trying to find out who Tom might have given money to.	Tôi đang cố gắng tìm xem Tom có ​​thể đã đưa tiền cho ai.
I know Tom won't be able to do it today.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
That's generous.	Thật là hào phóng.
The only person who doesn't go is you.	Người duy nhất không đi là bạn.
Tom doesn't seem convinced.	Tom có ​​vẻ không bị thuyết phục.
Tom seems to be in a lot of pain.	Tom có ​​vẻ như đang rất đau đớn.
I didn't go to bed until 2:30 am.	Tôi đã không đi ngủ cho đến 2:30 sáng.
Those who will lie to you, will lie to you.	Những người sẽ nói dối bạn, sẽ nói dối bạn.
I want to know when Tom plans to do it.	Tôi muốn biết khi nào Tom dự định làm điều đó.
Tom won't be able to find the money that Mary has hidden.	Tom sẽ không thể tìm thấy số tiền mà Mary đã giấu.
Tom tells everyone he's interested in doing it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy quan tâm đến việc làm đó.
Tom wasn't surprised that Mary didn't make it.	Tom không ngạc nhiên khi Mary không làm được điều đó.
This gift is not from Tom.	Món quà này không phải từ Tom.
You make me curious.	Bạn khiến tôi tò mò.
The hour-long concert at the Kennedy Center was televised live on TV last night.	Buổi hòa nhạc kéo dài một giờ tại Trung tâm Kennedy đã được truyền hình trực tiếp trên TV vào đêm qua.
Tom wears shorts.	Tom mặc quần ngắn.
You must put this label on your suitcase.	Bạn phải gắn nhãn này vào vali của mình.
I went to the dance with Mary.	Tôi đã đi khiêu vũ với Mary.
Tom lived a virtuous life.	Tom đã sống một cuộc sống đạo đức.
Tom told Mary it would be fun if she did.	Tom nói với Mary sẽ rất vui nếu cô ấy làm điều đó.
I didn't sleep at all.	Tôi đã không ngủ chút nào.
That road is impassable.	Con đường đó là không thể vượt qua.
Tom went blind in a railway accident.	Tom bị mù trong một vụ tai nạn đường sắt.
Tom says he has never been to Australia.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ đến Úc.
My car won't start.	Xe của tôi không nổ máy.
I think Tom is a nice guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai dễ mến.
You are a real man.	Bạn là một người đàn ông thực sự.
I wonder if Tom knows that Mary is with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đang đi cùng chúng tôi hay không.
The wedding took place at the Ritz Hotel.	Đám cưới diễn ra tại khách sạn Ritz.
Tom has to tell Mary what he wants her to do.	Tom phải nói với Mary những gì anh ấy muốn cô ấy làm.
Everyone knows I hate Tom.	Mọi người đều biết tôi ghét Tom.
I don't think Tom would care if Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu Mary làm vậy.
Tom will never stop needing our help.	Tom sẽ không bao giờ ngừng cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I wonder if Tom really has to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự phải làm điều đó không.
It has brought me great satisfaction.	Nó đã mang lại cho tôi sự hài lòng tuyệt vời.
Tom received the award.	Tom đã nhận được giải thưởng.
Tom plans to play tennis every day of his summer vacation.	Tom dự định sẽ chơi quần vợt mỗi ngày trong kỳ nghỉ hè của mình.
Will Tom still marry Mary then?	Sau đó Tom vẫn kết hôn với Mary chứ?
He is a good guy now, so he will become a good husband in the future.	Anh ấy bây giờ là một chàng trai tốt, vì vậy anh ấy sẽ trở thành một người chồng tốt trong tương lai.
You won't have to say anything.	Bạn sẽ không phải nói bất cứ điều gì.
Do you know what time the flower shop closes?	Bạn có biết mấy giờ cửa hàng hoa đóng cửa không?
Tom wants Mary to know the truth.	Tom muốn Mary biết sự thật.
Tom and Mary are like a family.	Tom và Mary giống như một gia đình.
Fifty years ago, anyone could buy land.	Năm mươi năm trước, bất cứ ai cũng có thể mua đất.
Tom wouldn't really eat that, would he?	Tom sẽ không thực sự ăn món đó, phải không?
You're still not old enough to drive, are you?	Bạn vẫn chưa đủ tuổi để lái xe, phải không?
I am very determined to do that.	Tôi rất quyết tâm làm điều đó.
I feel like I've met that guy before.	Tôi cảm thấy như tôi đã gặp anh chàng đó trước đây.
Is vaping less harmful than smoking?	Vaping có ít tác hại hơn hút thuốc lá không?
Tom wants to be a voice actor.	Tom muốn trở thành một diễn viên lồng tiếng.
I was only gone a minute before I met Tom.	Tôi chỉ mới đi được một phút trước khi gặp Tom.
Tom tells Mary that he has a new girlfriend.	Tom nói với Mary rằng anh đã có bạn gái mới.
Poverty alleviation should be our number one goal.	Xóa đói giảm nghèo phải là mục tiêu số một của chúng tôi.
I have a mind to buy a new car.	Tôi có một tâm trí để mua một chiếc xe mới.
She is very worried about her husband's health.	Cô rất lo lắng cho sức khỏe của chồng.
Brokers struggling to make a profit don't always play by the books.	Các nhà môi giới đang đấu tranh để kiếm lợi nhuận không phải lúc nào cũng chơi theo sách.
Don't make me regret this.	Đừng làm tôi hối hận vì điều này.
Tom can do it anywhere he chooses.	Tom có ​​thể làm điều đó ở bất cứ đâu anh ấy chọn.
Are you sure it's the Tom you saw doing that?	Bạn có chắc là Tom mà bạn đã thấy làm điều đó không?
I could stay at the Hilton.	Tôi có thể ở lại khách sạn Hilton.
Tom grew up on a farm.	Tom lớn lên trong một trang trại.
You have three problems.	Bạn có ba vấn đề.
I am one of the suspects.	Tôi là một trong những kẻ tình nghi.
You can't worry about me anymore.	Bạn không thể lo lắng cho tôi nữa.
We might have to go to Boston next week.	Chúng tôi có thể phải đến Boston vào tuần sau.
Why do you keep coming here?	Tại sao bạn tiếp tục đến đây?
Tom usually sits in the back of the classroom.	Tom thường ngồi ở phía sau lớp học.
You should ask me to do it.	Bạn nên yêu cầu tôi làm điều đó.
What's the real reason Tom isn't here?	Lý do thực sự mà Tom không ở đây là gì?
I think Tom is a much better chess player than Mary.	Tôi nghĩ Tom là người chơi cờ giỏi hơn Mary rất nhiều.
It's an antique.	Đó là một món đồ cổ.
Beautiful poppies are growing by the roadside.	Những bông anh túc xinh đẹp đang mọc ven đường.
Tom said he was injured.	Tom nói rằng anh ấy đã bị thương.
It's likely that Tom will do it as soon as you tell him.	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó ngay khi bạn nói với anh ấy.
I guess that's good for you.	Tôi đoán điều đó tốt cho bạn.
These are the things we need to do right now.	Đây là những điều chúng ta cần phải làm ngay bây giờ.
Now you will be fine.	Bây giờ bạn sẽ ổn.
That is a complete lie.	Đó là một lời nói dối hoàn toàn.
Because of the snow, the train did not run.	Vì tuyết nên tàu không chạy.
I convinced Tom to do it again.	Tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó một lần nữa.
Tom is a taxi driver.	Tom là một tài xế taxi.
What is your favorite dried fruit?	Trái cây sấy khô yêu thích của bạn là gì?
Do you think it will be a good day?	Bạn có nghĩ rằng đó sẽ là một ngày tốt đẹp?
I know Tom is a gentleman.	Tôi biết Tom là một quý ông.
Tom took this photo yesterday.	Tom đã chụp bức ảnh này ngày hôm qua.
Tom just stood there without saying a word.	Tom chỉ đứng đó mà không nói lời nào.
Tom doesn't want to lie.	Tom không muốn nói dối.
What is Tom called?	Tom được gọi là gì?
Tom and Mary are talking to each other.	Tom và Mary đang nói chuyện với nhau.
What Tom did cannot be changed.	Những gì Tom đã làm không thể thay đổi.
Tom has written a book on that subject.	Tom đã viết một cuốn sách về chủ đề đó.
You know I wouldn't let Tom do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không cho phép Tom làm điều đó, phải không?
I doubt Tom has the guts to push the tough line.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​đủ can đảm để vượt qua ranh giới khó khăn hay không.
Tom knows that Mary is in danger.	Tom biết rằng Mary đang gặp nguy hiểm.
You have my number. 	Bạn co sô của tôi.
Call me sometime.	Hãy gọi cho tôi vào lúc nào đó.
I didn't even notice what Tom was wearing.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy Tom đang mặc gì.
Tom is having a hard time losing weight.	Tom đang gặp khó khăn trong việc giảm cân.
Don't know if Tom looks like his dad.	Không biết Tom có ​​giống bố không.
Tom will probably be discharged tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ được xuất viện vào ngày mai.
Tom said that he was looking forward to seeing Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất mong được gặp Mary.
Tom brought me a slice of cake.	Tom mang cho tôi một lát bánh ngọt.
Does Tom do this more often than you?	Tom có ​​làm điều này thường xuyên hơn bạn không?
How long has it been since Tom was last promoted?	Đã bao lâu rồi kể từ khi Tom được thăng chức lần cuối?
He has only superficial knowledge of the matter.	Anh ta chỉ có kiến ​​thức hời hợt về vấn đề này.
Tom is a truck driver.	Tom là một người lái xe tải.
I didn't tell Tom why I didn't want to go to Boston with him.	Tôi không nói với Tom lý do tại sao tôi không muốn đến Boston với anh ấy.
I just finished my work.	Tôi vừa hoàn thành công việc của mình.
I still can't believe Mary and I are getting married.	Tôi vẫn không thể tin được Mary và tôi sắp kết hôn.
You are becoming careless.	Bạn đang trở nên bất cẩn.
Do you have to help Tom?	Bạn có phải giúp Tom?
Tom did not have the courage to admit that he had made a mistake.	Tom không đủ can đảm để thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm.
Remember to clean your workstation.	Hãy nhớ làm sạch máy trạm của bạn.
Tom spent the weekend studying.	Tom đã dành cả cuối tuần để học.
He went bankrupt.	Anh ta bị phá sản.
Tom gets bored and leaves.	Tom chán nản và bỏ đi.
What Tom does in his spare time is none of my business.	Những gì Tom làm trong thời gian rảnh rỗi không phải việc của tôi.
Maybe Tom and Mary should eat together.	Có lẽ Tom và Mary nên ăn cùng nhau.
I wonder if Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary cần phải làm điều đó không.
Tom said he knew that Mary wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary muốn làm điều đó.
Have you said goodbye to Tom yet?	Bạn đã nói lời tạm biệt với Tom chưa?
I wonder if Tom would enjoy doing that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích làm điều đó hay không.
You are really clumsy.	Bạn thực sự vụng về.
You are objective.	Bạn khách quan.
Tom passed away last night.	Tom đã qua đời vào tối ngày hôm qua.
If you want to go camping with us, please let me know as soon as possible.	Nếu bạn muốn đi cắm trại với chúng tôi, vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt.
Tom and Mary were both arrested.	Tom và Mary đều đã bị bắt.
I think Tom didn't know that Mary could speak French.	Tôi nghĩ rằng Tom không biết rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
He has won many competitions.	Anh ấy đã chiến thắng trong nhiều cuộc thi.
I don't think that can happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.
Do you think Tom will lend me the money I need?	Bạn có nghĩ Tom sẽ cho tôi vay số tiền tôi cần không?
I called Tom three times yesterday.	Tôi đã gọi cho Tom ba lần ngày hôm qua.
All you and Tom talk about is work.	Tất cả những gì bạn và Tom nói về là công việc.
Tom is older than Mary.	Tom lớn hơn Mary.
Tom's suitcase is on the bed.	Chiếc vali của Tom ở trên giường.
The retail price index is a barometer of economic activity.	Chỉ số giá bán lẻ là một phong vũ biểu của hoạt động kinh tế.
There are three books on Tom's desk.	Có ba cuốn sách trên bàn của Tom.
When Mary's husband died, she felt suicidal.	Khi chồng của Mary chết, cô ấy cảm thấy muốn tự tử.
Don't allow yourself to become fat.	Đừng cho phép mình trở nên béo.
Tom said he thought I looked tired.	Tom nói anh ấy nghĩ tôi trông có vẻ mệt mỏi.
I find it hard to hear because of the noise.	Tôi cảm thấy khó nghe vì tiếng ồn.
You shouldn't thank me. 	Bạn không nên cảm ơn tôi.
You should thank Tom.	Bạn nên cảm ơn Tom.
He doesn't have a phone with him.	Anh ấy không mang theo điện thoại.
Tom hasn't left yet?	Tom vẫn chưa đi à?
The talks will address the pollution issue.	Các cuộc đàm phán sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm.
That's not worth it.	Điều đó không đáng.
It would probably be dangerous to do it alone.	Có lẽ sẽ rất nguy hiểm nếu làm điều đó một mình.
Tom clears the table.	Tom dọn bàn.
I realize that Tom has been doing just that.	Tôi nhận ra rằng Tom đã và đang làm điều đó.
Tom seems to have no trouble doing that.	Tom dường như không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
His project is funded by grants.	Dự án của anh ấy được tài trợ bởi các khoản tài trợ.
We're going to a cocktail party.	Chúng ta sẽ đến một bữa tiệc cocktail.
Will you meet me half?	Bạn sẽ gặp tôi nửa?
Tom said Mary didn't look too worried.	Tom nói Mary trông không quá lo lắng.
Tom asked Mary if she really had to do it alone.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự phải làm điều đó một mình.
Even though you said I should kiss Tom, I didn't.	Mặc dù bạn đã nói tôi nên hôn Tom, nhưng tôi đã không làm.
I don't care what happened.	Tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra.
I can always come back later if you're busy right now.	Tôi luôn có thể quay lại sau nếu bây giờ bạn đang bận.
Late. 	Đã muộn.
I have to go.	Tôi phải đi.
Do you ever sleep, Tom?	Bạn có bao giờ ngủ không, Tom?
I don't want to be seen with him.	Tôi không muốn bị nhìn thấy với anh ta.
I didn't know I had to help Tom.	Tôi không biết mình phải giúp Tom.
Tom could hear laughter through the wall.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng cười xuyên qua bức tường.
Tom tells Mary that he thinks John hasn't retired yet.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John vẫn chưa nghỉ hưu.
Tom says he thinks Mary is not happy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không hạnh phúc.
Tom is on the train.	Tom đang ở trên tàu.
Tom picked an apple from the tree.	Tom hái một quả táo trên cây.
That's something we need to do better.	Đó là một điều chúng tôi cần phải làm tốt hơn.
Tom, you should come too.	Tom, anh cũng nên đến.
Tom seems very sure of himself, but in reality he is also doubtful and fearful.	Tom có ​​vẻ rất chắc chắn về bản thân, nhưng thực ra anh ấy cũng nghi ngờ và lo sợ.
What do you do when you have a headache?	Bạn làm gì khi bị đau đầu?
Why don't we go have a bite?	Tại sao chúng ta không đi ăn một miếng?
Tom is still yearning to do that.	Tom vẫn đang khao khát làm được điều đó.
Tom doesn't want money.	Tom không muốn tiền.
Tom didn't really feel like he had a chance of winning.	Tom không thực sự cảm thấy mình có cơ hội chiến thắng.
Tom will come live with us.	Tom sẽ đến sống với chúng tôi.
I really need to talk to Tom.	Tôi thực sự cần nói chuyện với Tom.
Preparations are in full swing.	Công tác chuẩn bị đang được tiến hành đầy đủ.
I didn't want to go camping last weekend.	Tôi không muốn đi cắm trại vào cuối tuần trước.
I'm the one who ate the apple.	Tôi là người đã ăn táo.
I fear something is about to happen.	Tôi sợ có điều gì đó sắp xảy ra.
Do you have headphones?	Bạn có tai nghe không?
Tom said he was hoping he could help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng có thể giúp chúng tôi.
Tom said he thought he wouldn't enjoy going to Australia with Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ không thích đi Úc với Mary.
Tom was unable to take the exam because he was sick.	Tom đã không thể tham dự kỳ thi vì anh ấy bị ốm.
I know Tom is still hesitant to do it.	Tôi biết Tom vẫn còn do dự khi làm điều đó.
You cannot seriously consider this.	Bạn không thể nghiêm túc xem xét điều này.
I know why Tom doesn't want to do that.	Tôi biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
Tom wasn't even here yesterday.	Tom thậm chí đã không ở đây ngày hôm qua.
He was a great poet as well as a doctor.	Ông là một nhà thơ lớn cũng như một bác sĩ.
Tom was asked to leave the meeting.	Tom được yêu cầu rời khỏi cuộc họp.
I often need to be reminded to do that.	Tôi thường cần được nhắc nhở để làm điều đó.
Tom is hypocritical.	Tom đang đạo đức giả.
I'm fixing the car.	Tôi đang sửa xe.
You are a great cook.	Bạn là một đầu bếp tuyệt vời.
I have good reason not to be there.	Tôi có lý do chính đáng để không ở đó.
Tom was the only one who didn't.	Tom là người duy nhất không làm vậy.
You are a bad influence.	Bạn là một người có ảnh hưởng xấu.
I told Tom that he should buy a red sports car.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy nên mua một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Didn't Tom do that yesterday?	Không phải Tom đã làm điều đó ngày hôm qua sao?
Tom is supposed to be in a meeting now.	Tom lẽ ra phải đi họp bây giờ.
Tom is in the garden right now.	Tom đang ở trong vườn ngay bây giờ.
Tom won't listen, won't listen to what you've done to him.	Tom sẽ không nghe, không nghe theo những gì bạn đã làm với anh ấy.
Tom really likes wine.	Tom thực sự thích rượu vang.
Tom isn't home on Mondays, but Mary is.	Tom không ở nhà vào thứ Hai, nhưng Mary thì có.
I didn't tell Tom that this could happen.	Tôi đã không nói với Tom rằng điều này có thể xảy ra.
We are realistic.	Chúng tôi đang thực tế.
I didn't know that I had to do it today.	Tôi không biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom said that Mary thought John might not want to do it on such a cold day.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không muốn làm điều đó vào một ngày lạnh giá như vậy.
I get tired of hearing Tom talk about Mary.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe Tom nói về Mary.
I want to be consistent and fair.	Tôi muốn nhất quán và công bằng.
Tom hasn't talked to Mary about it yet.	Tom chưa nói chuyện với Mary về điều đó.
Tom seems like a nice guy.	Tom có ​​vẻ là một người tốt.
Don't give up halfway.	Đừng bỏ cuộc giữa chừng.
Tom should have been handcuffed.	Tom đáng lẽ phải bị còng tay.
I haven't been to a concert in a long time.	Tôi đã không đến một buổi hòa nhạc trong một thời gian dài.
We will not be unreasonable.	Chúng tôi sẽ không vô lý.
I want to know what will happen tomorrow.	Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
You're a lawyer, aren't you?	Bạn là một luật sư, phải không?
What did Tom say then?	Tom đã nói gì sau đó?
I don't like change.	Tôi không thích thay đổi.
Don't look for me.	Đừng tìm tôi.
Tom did not realize that he had been tricked.	Tom không nhận ra rằng mình đã bị lừa.
Please show me how to use the washing machine.	Vui lòng chỉ cho tôi cách sử dụng máy giặt.
Tom doesn't keep his room very clean.	Tom không giữ phòng của mình sạch sẽ cho lắm.
I have a mountain of work to do tomorrow.	Tôi có một núi công việc phải làm vào ngày mai.
We both said things we didn't mean.	Cả hai chúng tôi đều đã nói những điều mà chúng tôi không cố ý.
My daughter has braces.	Con gái tôi đã niềng răng.
I think it will work.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
Tom blew his nose loudly.	Tom xì mũi to.
I stopped by a bookstore and bought an interesting book.	Tôi ghé qua nhà sách và mua một cuốn sách thú vị.
They are still waiting for us to decide.	Họ vẫn đang chờ chúng tôi quyết định.
I want to show you what Tom gave me.	Tôi muốn cho bạn thấy những gì Tom đã cho tôi.
You've got the idea.	Bạn đã có ý tưởng.
I think Tom is efficient.	Tôi nghĩ Tom làm việc hiệu quả.
You don't have friends?	Bạn không có bạn bè?
Tonight Tom is staying at a friend's house.	Tối nay Tom sẽ ở nhà một người bạn.
I hope it doesn't rain today.	Tôi hy vọng hôm nay trời không mưa.
I know Tom is not a very smart person.	Tôi biết Tom không phải là một người quá thông minh.
Tom is a regular blood donor.	Tom là một người thường xuyên hiến máu.
Tom is a junior high school student.	Tom là một học sinh trung học cơ sở.
The killer could have been stopped.	Kẻ giết người có thể đã bị ngăn chặn.
Fishing is the only thing Tom wants to do.	Câu cá là điều duy nhất Tom muốn làm.
I know that Tom is the only one who wants to do that.	Tôi biết rằng Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom missed his train.	Tom đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình.
It's the best thing anyone has ever done for me.	Đó là điều tuyệt vời nhất mà bất cứ ai từng làm cho tôi.
You are killing it.	Bạn đang giết nó.
Tom and I had a disagreement.	Tom và tôi đã có bất đồng.
The young man is quite suitable for the position.	Người thanh niên khá phù hợp với vị trí.
I don't have to wait that long.	Tôi không cần phải đợi lâu như vậy.
I'm good at getting people to do things for me.	Tôi giỏi trong việc kêu gọi mọi người làm mọi việc cho tôi.
I can't think of a good place to hide my money.	Tôi không thể nghĩ ra một nơi tốt để giấu tiền của mình.
I watched this movie last night and I really enjoyed it.	Tôi đã xem bộ phim này tối qua và tôi thực sự thích nó.
Why does Tom want you to come here?	Tại sao Tom muốn bạn đến đây?
More than three hundred people lost their lives that day.	Hơn ba trăm người đã mất mạng vào ngày hôm đó.
Show me what you're doing.	Cho tôi xem bạn đang làm gì.
Tom will do it eventually, but maybe not anytime soon.	Cuối cùng thì Tom cũng sẽ làm được điều đó, nhưng có lẽ không phải là sớm.
That material will shrink if it is washed.	Vật liệu đó sẽ co lại nếu nó được giặt.
Why do cats meow?	Tại sao mèo kêu?
A woman's wardrobe wouldn't be complete without a little black dress.	Tủ quần áo của phụ nữ sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu một chiếc váy đen nhỏ.
Sunflowers are beautiful flowers.	Hoa hướng dương là loài hoa đẹp.
Tom has a voice.	Tom có ​​giọng.
Tom should have visited Boston last summer.	Tom lẽ ra đã đến thăm Boston vào mùa hè năm ngoái.
I didn't think Tom would be so grumpy.	Tôi không nghĩ Tom lại gắt gỏng như vậy.
You saw something, didn't you?	Bạn đã thấy một cái gì đó, phải không?
I didn't know that Tom was married.	Tôi không biết rằng Tom đã kết hôn.
You need to keep Tom from fighting.	Bạn cần phải giữ cho Tom không chiến đấu.
Tom said he's only been to Australia three times.	Tom cho biết anh ấy chỉ đến Úc ba lần.
Tom is hiding.	Tom đang trốn.
It would be very easy to do it alone.	Sẽ rất dễ dàng để làm điều đó một mình.
Tom likes us.	Tom thích chúng tôi.
I'm sure we can find a way to get this done.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể tìm ra cách để hoàn thành việc này.
Tom doesn't cook dinner. 	Tom không nấu bữa tối.
He is baking bread.	Anh ấy đang nướng bánh mì.
It only takes a few hours to climb the mountain.	Chỉ mất vài giờ để leo lên núi.
Tom didn't know if he was allowed to do that.	Tom không biết liệu mình có được phép làm điều đó hay không.
There are people who will follow Tom.	Có những người sẽ theo dõi Tom.
Tom doesn't know the difference between patriotism and chauvinism.	Tom không biết sự khác biệt giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa sô vanh.
We never told Tom.	Chúng tôi chưa bao giờ nói với Tom.
I go to bed at 10 o'clock almost every day.	Tôi đi ngủ lúc 10 giờ gần như mỗi ngày.
I hope that you will get the job you desire in Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có được công việc mà bạn mong muốn ở Úc.
I have been quite busy.	Tôi đã khá bận rộn.
We don't have to do it every day.	Chúng tôi không phải làm điều đó mỗi ngày.
I want you to stay here until Tom gets here.	Tôi muốn bạn ở lại đây cho đến khi Tom đến đây.
Tom asked some very good questions.	Tom đã hỏi một số câu hỏi rất hay.
I'd like to ask you a few questions about some of the people you work for.	Tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về một số người bạn đang làm việc cho bạn.
Tom said he was very sorry.	Tom nói rằng anh ấy rất xin lỗi.
I'm used to this hot weather.	Tôi đã quen với thời tiết nóng bức này.
Tom said he thought I might want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể muốn làm điều đó một mình.
Both Tom and Mary lived in Australia when they were children.	Cả Tom và Mary đều sống ở Úc khi họ còn nhỏ.
I know that Tom usually does it in the afternoon.	Tôi biết rằng Tom thường làm điều đó vào buổi chiều.
I am a Virgo.	Tôi là một Xử Nữ.
I drank a cup of coffee today.	Hôm nay tôi đã uống một tách cà phê.
Go to sleep. 	Đi ngủ.
You have to go to school tomorrow.	Mai bạn phải đi học.
I wasn't going to cry today, but I did.	Tôi không định khóc hôm nay, nhưng tôi đã làm.
Tom lost his life.	Tom đã mất mạng.
I'm sure the two of you want some alone time.	Tôi chắc rằng hai bạn muốn có thời gian ở một mình.
All I want to do is make you smile.	Tất cả những gì tôi muốn làm là khiến bạn mỉm cười.
You have a big stain on your sweater.	Bạn có một vết bẩn lớn trên áo len của bạn.
Don't bother me, Tom.	Đừng làm phiền tôi, Tom.
I still sometimes play golf with Tom.	Tôi vẫn thỉnh thoảng chơi gôn với Tom.
Tom told Mary and I to do it alone.	Tom đã nói với Mary và tôi để làm điều đó một mình.
Tell Tom how important the meeting is.	Hãy nói cho Tom biết cuộc họp quan trọng như thế nào.
Did you get anything for Tom on his birthday?	Bạn có nhận được gì cho Tom vào ngày sinh nhật của anh ấy không?
I think Tom is efficient.	Tôi nghĩ Tom có ​​hiệu quả.
Don't let such a good opportunity pass you by.	Đừng để cơ hội tốt như vậy vụt mất.
I knew that Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
I plan to do that while I'm here.	Tôi dự định làm điều đó khi tôi ở đây.
Tom and I love to play music together.	Tom và tôi thích chơi nhạc cùng nhau.
I don't think I will get used to life in Australia.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quen với cuộc sống ở Úc.
This is not about us.	Đây không phải là về chúng tôi.
Tom should tell Mary what he has to do.	Tom nên nói với Mary những gì anh ấy phải làm.
Let's hope Tom can do better this time.	Hãy hy vọng Tom có ​​thể làm tốt hơn lần này.
I want to find out where Tom went last week.	Tôi muốn tìm xem Tom đã đi đâu vào tuần trước.
Yesterday's test was easy.	Bài kiểm tra ngày hôm qua rất dễ dàng.
I will find another place to live.	Tôi sẽ tìm một nơi khác để sống.
My father passed away when I was a baby.	Cha tôi đã mất khi tôi còn là một đứa bé.
Don't know if Tom really needs that.	Không biết Tom có ​​thực sự cần điều đó không.
Tom arrived earlier than usual today.	Hôm nay Tom đến sớm hơn thường lệ.
Tom and Mary live near John and Alice.	Tom và Mary sống ở gần John và Alice.
Tom is not a child.	Tom không phải là một đứa trẻ.
I think you want to know.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn biết.
When I was little, I was often teased because one of my ears was bigger than the other.	Khi tôi còn nhỏ, tôi thường bị trêu chọc vì một bên tai của tôi to hơn bên kia.
Tom's girlfriend dumped him.	Bạn gái của Tom đã bỏ rơi anh ta.
Tom isn't the only one who can't do that.	Tom không phải là người duy nhất không thể làm điều đó.
Don't play stupid!	Đừng chơi ngu!
Tom recently earned his law degree.	Tom gần đây đã lấy được bằng luật của mình.
Why don't we end this?	Tại sao chúng ta không kết thúc điều này?
I know Tom is a good football player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng đá giỏi.
I made some changes to my schedule.	Tôi đã thực hiện một số thay đổi trong lịch trình của mình.
You shouldn't be here, right?	Bạn không nên ở đây, phải không?
Tom says he won't try doing it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thử làm điều đó một lần nữa.
I spent a lot of time doing that.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm điều đó.
I hope Tom will call soon.	Tôi hy vọng Tom sẽ gọi sớm.
Did Tom say what he did last weekend?	Tom có ​​nói những gì anh ấy đã làm vào cuối tuần trước không?
Where did you learn how to do that so well?	Bạn đã học cách làm điều đó ở đâu tốt như vậy?
Life is a lot easier now than it used to be.	Cuộc sống bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây.
Tom did his best not to be late.	Tom đã cố gắng hết sức để không bị muộn.
I am nothing without you.	Tôi không là gì nếu không có bạn.
Tom didn't do it too well.	Tom đã không làm điều đó quá tốt.
You said I wouldn't like it.	Bạn đã nói rằng tôi sẽ không thích nó.
Tom told me that he thought Mary was offended.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị xúc phạm.
It will take some time until Tom and I are ready.	Sẽ mất một thời gian cho đến khi tôi và Tom đã sẵn sàng.
This is what Tom gave me.	Đây là cái mà Tom đưa cho tôi.
There is a storage space under the stairs.	Có một không gian lưu trữ dưới cầu thang.
Tom and Mary can't agree on what color carpet to buy.	Tom và Mary không thống nhất được việc mua thảm màu gì.
Tom will be staying in Boston with us next week.	Tom sẽ ở lại Boston với chúng tôi vào tuần tới.
Rake the leaves.	Cào những cái lá.
I know Tom knows why I'm going to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao tôi lại định làm điều đó.
Tom wants Mary's phone number, but she refuses to give it to him.	Tom muốn số điện thoại của Mary, nhưng cô ấy từ chối đưa cho anh.
Can you recommend a good hotel in the area?	Bạn có thể giới thiệu một khách sạn tốt trong khu vực?
I'm probably not the only one who wants to do that.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất muốn làm điều đó.
I was going to learn French, but I decided to learn English instead.	Tôi định học tiếng Pháp, nhưng thay vào đó tôi quyết định học tiếng Anh.
Tom must be joking.	Tom phải đùa thôi.
He doesn't like school.	Anh ấy không thích trường học.
Well, I might as well have a look.	Vâng, tôi cũng có thể có một cái nhìn.
Tom spent his whole life in Boston.	Tom đã dành cả cuộc đời của mình ở Boston.
I don't doubt Tom was the one who did it.	Tôi không nghi ngờ Tom là người đã làm điều đó.
Tom has inspired many students.	Tom đã truyền cảm hứng cho rất nhiều học sinh.
Why didn't you tell me you were coming?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ đến?
Tom told me he decided not to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy quyết định không làm điều đó.
No one noticed Tom's absence.	Không ai để ý đến sự vắng mặt của Tom.
Tom thought that Mary might be willing to help.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Tom wasn't hurt, but Mary was.	Tom không bị thương, nhưng Mary thì bị.
Many lack political experience.	Nhiều người thiếu kinh nghiệm chính trị.
Tom's first job was opening a movie theater.	Công việc đầu tiên của Tom là mở rạp chiếu phim.
Don't stay on our account.	Đừng ở trên tài khoản của chúng tôi.
Tom said that Mary was excited.	Tom nói rằng Mary đã bị kích thích.
Tom chose to stay on the sidelines.	Tom đã chọn ở bên lề.
How does Tom make money?	Tom kiếm tiền bằng cách nào?
Tom is getting ridiculous.	Tom đang trở nên vô lý.
Tom doesn't read any books, except for textbooks.	Tom không đọc bất kỳ cuốn sách nào, ngoại trừ sách giáo khoa.
Tom crossed three names off the list.	Tom gạch tên ba cái tên ra khỏi danh sách.
I don't want to sing any of the songs that Tom asks.	Tôi không muốn hát bất kỳ bài hát nào mà Tom yêu cầu.
Can you guess what's in this bag?	Bạn có đoán được có gì trong chiếc túi này không?
Tom looked very relieved.	Tom trông rất nhẹ nhõm.
She is wearing tights.	Cô ấy đang mặc quần bó.
I don't think it's my fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của tôi.
I'm smarter than Tom.	Tôi thông minh hơn Tom.
I think Tom can be persuaded to help.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể được thuyết phục để giúp đỡ.
I never suggested or even hinted that it was Tom who stole Mary's necklace.	Tôi chưa bao giờ gợi ý hay thậm chí ám chỉ rằng chính Tom đã lấy trộm chiếc vòng cổ của Mary.
When Tom saw me, he turned pale.	Khi Tom nhìn thấy tôi, anh ấy tái mặt.
No one liked President Buchanan's message to Congress.	Không ai thích thông điệp của Tổng thống Buchanan với Quốc hội.
If I didn't cheat, I wouldn't win.	Nếu tôi không gian lận, tôi sẽ không thắng.
Tom knows more about this kind of thing than Mary.	Tom biết nhiều hơn về loại điều này so với Mary.
The past three weeks have been really busy for us.	Ba tuần qua thực sự rất bận rộn đối với chúng tôi.
That house is haunted by Tom's ghost.	Ngôi nhà đó bị ám bởi hồn ma của Tom.
Don't tell Tom about it.	Đừng nói với Tom về điều đó.
You don't seem too sure.	Bạn có vẻ không quá chắc chắn.
Well, pretty long night, isn't it?	Chà, đêm khá dài phải không?
Tom is supposed to be here on Monday.	Tom được cho là sẽ ở đây vào thứ Hai.
I know Tom is a weird guy.	Tôi biết Tom là một gã kỳ lạ.
Tom would be very upset if Mary did.	Tom sẽ rất buồn nếu Mary làm vậy.
Tom is shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary.
I don't think anyone will believe me.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tin tôi.
There is some truth in it.	Có một số sự thật trong đó.
You seem surprised when Tom tells you he doesn't want to do that.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Do you think you can remember the way home?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể nhớ đường về nhà?
Blurry peach.	Đào mờ ảo.
We will have a better chance of survival if we stay calm.	Chúng ta sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nếu chúng ta bình tĩnh.
Tom has worked most of his life.	Tom đã làm việc gần hết cuộc đời của mình.
Tom told me that he thought Mary was greedy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary tham lam.
Tom said Mary was hesitant to do it.	Tom cho biết Mary đang do dự khi làm điều đó.
Tom has been following me around.	Tom đã theo dõi tôi xung quanh.
I feel lonely without you here.	Tôi cảm thấy cô đơn khi không có bạn ở đây.
We don't have a cat or a dog.	Chúng tôi không có một con mèo hay một con chó.
I know that Tom knows that Mary did it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary đã làm điều đó.
You are so cute.	Bạn rất dễ thương.
Tom might be dead.	Tom có ​​thể đã chết.
I am satisfied with my life.	Tôi hài lòng với cuộc sống của mình.
Do you remember who you heard that from?	Bạn có nhớ bạn đã nghe điều đó từ ai không?
Tom seems to be a good kid.	Tom có ​​vẻ là một đứa trẻ ngoan.
Tom will demonstrate how it's done.	Tom sẽ chứng minh nó được thực hiện như thế nào.
I do it for a laugh.	Tôi làm điều đó vì một tiếng cười.
How do we get in to see Tom?	Làm thế nào chúng ta vào được để gặp Tom?
You should call your wife and tell her you will be late for dinner.	Bạn nên gọi cho vợ và nói với cô ấy rằng bạn sẽ đến muộn để ăn tối.
I can't stand bragging people.	Tôi không thể chịu được những người khoe khoang.
I think Tom might not really do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể không thực sự làm điều đó.
I don't think Tom knows what the real Mary is like.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary thực sự như thế nào.
I have not used to watch too much television.	Tôi đã không sử dụng để xem quá nhiều truyền hình.
I have yet to read today's newspaper.	Tôi vẫn chưa đọc tờ báo của ngày hôm nay.
Tom wanted to buy one of these, but I bought the last one.	Tom muốn mua một cái trong số này, nhưng tôi đã mua cái cuối cùng.
Tom helped Mary clean the living room.	Tom đã giúp Mary dọn dẹp phòng khách.
When Tom heard the news, he frowned.	Khi Tom nghe tin, anh ấy cau mày.
A quarter of that will be Tom's.	Một phần tư trong số đó sẽ là của Tom.
Tom doesn't know either.	Tom cũng không biết.
The good news is that Tom can still walk.	Điều đáng mừng là Tom vẫn có thể đi lại.
Would you like to do that?	Bạn có muốn làm điều đó không?
Tom looks like he's sorry.	Tom có ​​vẻ như anh ấy xin lỗi.
I want to see Tom ride his unicycle.	Tôi muốn thấy Tom đi xe đạp một bánh của anh ấy.
I am very happy for you.	Tôi rất hạnh phúc cho các bạn.
My name is also Tom.	Tên tôi cũng là Tom.
Tom said he thought Mary was too old to do that.	Tom cho biết anh nghĩ Mary đã quá già để làm điều đó.
Are you drunk when you hit Tom?	Bạn có say khi đánh Tom không?
Tom is not a silly boy.	Tom không phải là một cậu bé ngốc nghếch.
I think Tom will be busy tomorrow afternoon.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bận vào chiều mai.
You don't want to vote?	Bạn không muốn bỏ phiếu?
I hope I don't die in a car crash.	Tôi hy vọng tôi không chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom says that Mary doesn't like to eat at fast food restaurants.	Tom nói rằng Mary không thích ăn ở các nhà hàng thức ăn nhanh.
Tom did not answer.	Tom không trả lời.
Tom said Mary didn't look like she was enjoying herself.	Tom nói Mary trông không giống như cô ấy đang tận hưởng.
I don't like you like this.	Tôi không thích bạn như thế này.
I told Tom that he should exercise more.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên tập thể dục nhiều hơn.
There is a reason for this.	Có một lý do cho điều này.
Both Tom and Mary miss you.	Cả Tom và Mary đều nhớ bạn.
I'm sure Tom will be interested.	Tôi chắc rằng Tom sẽ quan tâm.
Tom looked down at his plate.	Tom nhìn xuống đĩa của mình.
I saw a dog with a bandage on one leg.	Tôi nhìn thấy một con chó bị băng bó một chân.
If it had rained yesterday, I wouldn't have gone.	Nếu hôm qua trời mưa, tôi đã không đi.
Tom clearly should do it.	Tom rõ ràng nên làm điều đó.
Tom will definitely try to do that.	Tom chắc chắn sẽ cố gắng làm điều đó.
There are twenty-four hours in a day.	Có hai mươi bốn giờ trong một ngày.
Tom left the car and ran.	Tom bỏ xe chạy.
This is one of the best schools in the city.	Đây là một trong những trường tốt nhất của thành phố.
What made you consider divorce?	Những điều gì khiến bạn cân nhắc ly hôn?
I joked with Tom about it.	Tôi đã nói đùa với Tom về điều đó.
I have some housework to do.	Tôi có một số việc nhà phải làm.
Tom said he didn't think Mary really needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự cần làm điều đó.
This is as good a place to die as any place.	Đây là một nơi tốt để chết như bất kỳ nơi nào.
I don't think they have the ability to do that.	Tôi không nghĩ họ có khả năng làm điều đó.
Should I wake you up tomorrow?	Tôi có nên đánh thức bạn vào ngày mai?
COVID-19 cases are on the rise.	Các trường hợp COVID-19 đang gia tăng.
Tom followed Mary around.	Tom đi theo Mary xung quanh.
I told you not to talk about Tom.	Tôi đã bảo bạn không được nói về Tom.
I quit. 	Tôi từ bỏ.
No matter what I do, you never seem to be satisfied.	Bất kể tôi làm gì, bạn dường như không bao giờ hài lòng.
I didn't tell Tom that I spoke French.	Tôi không cho Tom biết rằng tôi biết nói tiếng Pháp.
I'm not the one to tell Tom how to do it.	Tôi không phải là người nói với Tom cách làm điều đó.
Who do we need to ask permission to do that?	Chúng ta cần xin phép ai để làm điều đó?
Tom said he got bored and left.	Tom nói rằng anh ấy đã chán và bỏ đi.
I told Tom not to borrow too much money from Mary.	Tôi bảo Tom đừng vay Mary quá nhiều tiền.
Tom will probably be late to the meeting.	Tom có ​​thể sẽ đến muộn cuộc họp.
Tom won't be able to do what Mary asks him to do.	Tom sẽ không thể làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
Obviously Tom is very smart.	Rõ ràng là Tom rất thông minh.
Tom suddenly felt hungry.	Tom đột nhiên cảm thấy đói.
Tom will be heartbroken.	Tom sẽ rất đau lòng.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ Tom thích làm điều đó.
Tom is unlikely to come, right?	Tom không có khả năng đến, phải không?
Tom and Mary are still in elementary school.	Tom và Mary vẫn đang học tiểu học.
I don't think Tom knows what I want.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tôi muốn gì.
Tom should tell Mary not to do that.	Tom nên nói với Mary đừng làm vậy.
Tom knew he had to apologize.	Tom biết anh ấy phải xin lỗi.
Tom told Mary that he was careful.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã cẩn thận.
Can you take Tom to school?	Bạn có thể đưa Tom đến trường?
Tom assumed everyone in the room knew that Mary couldn't understand French.	Tom cho rằng mọi người trong phòng đều biết rằng Mary không thể hiểu tiếng Pháp.
I'm used to that.	Tôi đã quen với việc đó.
Tom sympathizes, right?	Tom thông cảm, phải không?
Tom was awarded a medal.	Tom đã được trao huy chương.
I didn't know Tom didn't have a driver's license.	Tôi không biết Tom không có bằng lái xe.
Tom rarely goes there.	Tom hiếm khi đến đó.
You know, Tom, you're right.	Bạn biết không, Tom, bạn đúng.
Not everyone in town likes Tom.	Không phải tất cả mọi người trong thị trấn đều thích Tom.
He glanced at the noisy child with a bitter expression.	Anh liếc nhìn đứa trẻ ồn ào với vẻ mặt chua xót.
We have some problems here.	Chúng tôi có một số vấn đề ở đây.
Tom will definitely come.	Tom chắc chắn sẽ đến.
Tom hasn't talked to Mary yet?	Tom vẫn chưa nói chuyện với Mary?
I don't care what happens to Tom.	Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với Tom.
Have you ever been to Boston or Chicago?	Bạn đã bao giờ đến Boston hoặc Chicago chưa?
Tom has more than three hundred books.	Tom có ​​hơn ba trăm cuốn sách.
A United Nations-led process began in late 2005 to determine Kosovo's final status.	Một quá trình do Liên hợp quốc dẫn đầu đã bắt đầu vào cuối năm 2005 để xác định tình trạng cuối cùng của Kosovo.
You should bring lunch with you.	Bạn nên mang theo bữa trưa với bạn.
Tom tells Mary that he doesn't think John is insane.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John bị mất trí.
Tom badmouthed Mary to all his friends and family after they broke up.	Tom đã nói xấu Mary với tất cả bạn bè và gia đình của mình sau khi họ chia tay.
My family moved to Australia when I was three years old.	Gia đình tôi chuyển đến Úc khi tôi ba tuổi.
I know Tom doesn't know anyone who can do that.	Tôi biết Tom không biết ai có thể làm được điều đó.
I could be wrong, but I think it will rain this afternoon.	Tôi có thể sai, nhưng tôi nghĩ chiều nay trời sẽ mưa.
She is the messenger.	Cô ấy là người đưa tin.
Tom won't stop me from doing that.	Tom sẽ không ngăn cản tôi làm điều đó.
I probably won't do that again.	Tôi có lẽ sẽ không làm như vậy nữa.
I won't be able to go to the prom.	Tôi sẽ không thể đi dự vũ hội.
I wonder if Tom will be fired.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bị sa thải hay không.
If you are interested, let me know.	Nếu bạn quan tâm, hãy cho tôi biết.
Tom was very happy to do this.	Tom đã rất vui khi làm điều này.
Tom hung his sweater on the back of an armchair.	Tom treo chiếc áo len của mình trên lưng ghế bành.
It didn't stop raining for weeks.	Trời không ngừng mưa trong nhiều tuần.
Tom and I did what we could to help Mary.	Tom và tôi đã làm những gì có thể để giúp Mary.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết cần phải làm gì.
A stressed person would not be suitable for this job.	Một người căng thẳng sẽ không phù hợp với công việc này.
We're going on patrol.	Chúng tôi sắp đi tuần tra.
You are embarrassing them.	Bạn đang làm họ xấu hổ.
Why don't we go to the beach together?	Tại sao chúng ta không đi biển cùng nhau?
I'm not as skinny as I used to be.	Tôi không còn gầy như ngày xưa nữa.
Tom wants to ask Mary to the ball.	Tom muốn rủ Mary đến buổi dạ hội.
Do you really think Tom would do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó?
Tom stepped off the stage.	Tom bước ra khỏi sân khấu.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Tom is not my youngest.	Tom không phải là người trẻ nhất của tôi.
Some students like math and others don't.	Một số học sinh thích toán học và những học sinh khác thì không.
Tom never got the chance to do that.	Tom đã không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
Why can't you come to Australia?	Tại sao bạn không thể đến Úc?
How do we know you won't just tell them?	Làm sao chúng tôi biết bạn sẽ không chỉ nói với họ?
You have to be careful when you drive a car.	Bạn phải cẩn thận khi bạn lái xe ô tô.
I don't have a good memory.	Tôi không có một trí nhớ tốt.
Tom says it's time to act.	Tom nói rằng đã đến lúc phải hành động.
Tom told Mary to stay where she was.	Tom bảo Mary ở lại chỗ cô ấy đang ở.
Tom and I have some unfinished business.	Tom và tôi có một số công việc chưa hoàn thành.
How long do you think it will take?	Bạn nghĩ nó sẽ mất bao lâu?
What would life be like without Tom?	Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Tom?
I told Tom I thought he could win.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy có thể thắng.
Tom visited Australia.	Tom đã đến thăm Úc.
If we want to achieve something, we must take risks.	Nếu chúng ta muốn đạt được điều gì đó, chúng ta phải chấp nhận rủi ro.
They are smiling.	Họ đang mỉm cười.
Tom told me he was going to have lunch with Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ ăn trưa với Mary.
Tom is obviously very scared.	Tom rõ ràng là rất sợ hãi.
Tom is in Australia.	Tom đang ở Úc.
Tom was too late.	Tom đã quá muộn.
We know that two heads are better than one.	Chúng tôi biết rằng hai cái đầu tốt hơn một cái.
You didn't tell Tom why I had to, did you?	Bạn đã không nói với Tom tại sao tôi phải làm như vậy, phải không?
Tom is thinking about the children.	Tom đang nghĩ về những đứa trẻ.
Tom did a great job tonight.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời tối nay.
I know that Tom will do it again today.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm nay.
Tom should do something.	Tom nên làm gì đó.
Tom committed suicide three days after Mary died.	Tom tự tử ba ngày sau khi Mary chết.
Tom and Mary are carpenters.	Tom và Mary là thợ mộc.
Tom was absent from the meeting.	Tom vắng mặt trong cuộc họp.
Mary didn't know what to say to him.	Mary không biết phải nói gì với anh ta.
Tom is afraid to go to the dentist.	Tom sợ phải đến nha sĩ.
There are three boys named Tom in our class.	Có ba cậu bé tên Tom trong lớp của chúng tôi.
Let me ask you a question, Tom.	Để tôi hỏi bạn một câu, Tom.
I think you're the one I've been waiting for all these years.	Tôi nghĩ rằng bạn là người mà tôi đã chờ đợi trong suốt những năm qua.
Tom says they won't let him do that anymore.	Tom nói rằng họ sẽ không cho phép anh ấy làm điều đó nữa.
That must be kept secret.	Điều đó phải được giữ bí mật.
Tom told me that he thought Mary was busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang bận.
Tom speaks two foreign languages.	Tom nói hai ngoại ngữ.
I don't know how Tom broke that glass.	Tôi không biết Tom đã làm vỡ chiếc kính đó bằng cách nào.
Tom is very good at his job.	Tom rất giỏi trong công việc của mình.
Please turn on the light. 	Làm ơn bật đèn lên.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tom is not the only one to be punished.	Tom không phải là người duy nhất bị trừng phạt.
I know that Tom is not a lieutenant.	Tôi biết rằng Tom không phải là trung úy.
I found this ring on the street this morning.	Tôi tìm thấy chiếc nhẫn này trên đường phố sáng nay.
You know that I didn't do that, right?	Bạn biết rằng tôi đã không làm điều đó, phải không?
The judge sentenced him to one year in prison.	Thẩm phán kết án anh ta một năm tù.
I'm pretty sure Tom is fine with it.	Tôi khá chắc rằng Tom ổn với nó.
I know how Tom feels.	Tôi biết Tom cảm thấy thế nào.
You don't trust Tom?	Bạn không tin tưởng Tom?
Looks like Tom and Mary have both left.	Có vẻ như Tom và Mary đều đã rời đi.
I don't think I want to do it myself with Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn tự mình làm điều đó với Tom.
I wonder if Tom is really a vegetarian.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự là người ăn chay không.
Tom was surprised that Mary didn't do it.	Tom ngạc nhiên rằng Mary đã không làm điều đó.
Tom hasn't been able to go to church for three months.	Tom đã không thể đến nhà thờ trong ba tháng.
We had to make other arrangements.	Chúng tôi đã phải sắp xếp khác.
What Tom suggested probably won't work.	Những gì Tom đã đề xuất có lẽ sẽ không hoạt động.
Tom is feeding pigeons.	Tom đang cho chim bồ câu ăn.
Tom turned on the night light.	Tom bật đèn ngủ.
I know that Tom doesn't know where Mary did it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary đã làm điều đó ở đâu.
Tom thinks I need more sleep.	Tom nghĩ tôi cần ngủ nhiều hơn.
I thought you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
If you think Tom is the one who did it, you are wrong.	Nếu bạn nghĩ Tom là người đã làm điều đó thì bạn đã nhầm.
Why don't you talk to me now?	Tại sao bạn không nói chuyện với tôi bây giờ?
Tom believed everything Mary said.	Tom tin tất cả những gì Mary nói.
They are speaking French.	Họ đang nói tiếng Pháp.
This is a challenging job.	Đây là một công việc đầy thử thách.
I know Tom knows why you don't need to.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn không cần làm vậy.
You were kind enough to show me the way.	Bạn rất tốt bụng chỉ đường cho tôi.
Tom will help us if we ask him.	Tom sẽ giúp chúng tôi nếu chúng tôi hỏi anh ấy.
I don't really want to go to Boston.	Tôi không thực sự muốn đến Boston.
Tom probably wouldn't want to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
Tom won't be late for work.	Tom sẽ không đi làm muộn.
The dip was too hot, burning the tongue.	Đồ nhúng nóng quá, bỏng rát cả lưỡi.
Those are the ugliest shoes I've ever seen.	Đó là những đôi giày xấu xí nhất mà tôi từng thấy.
You don't really think I did that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
I can't believe I really thought Tom would change.	Tôi không thể tin rằng tôi thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi.
Tom can't stay.	Tom không thể ở lại.
Tom and Mary agreed on a trial separation.	Tom và Mary đã đồng ý về việc ly thân trong thử thách.
I don't think Tom is paying attention.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang chú ý.
Tom filled the bucket with milk.	Tom đổ đầy sữa vào thùng.
Why can't you tell Tom to come home?	Tại sao bạn không thể nói Tom về nhà?
Who is it that Tom came to Boston to help?	Ai là người mà Tom đến Boston để giúp đỡ?
Don't worry about the cost.	Hãy đừng lo lắng về chi phí.
Tom used to wear a wig.	Tom đã từng đội tóc giả.
I am aware of my responsibility.	Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình.
What is lighter than air?	Cái gì nhẹ hơn không khí?
Tom doesn't have to talk about it if he doesn't want to.	Tom không cần phải nói về điều đó nếu anh ấy không muốn.
Tom did a really stupid thing.	Tom đã làm một điều thực sự ngu ngốc.
What did Tom give you?	Tom đã tặng gì cho bạn?
Does Tom like his new job?	Tom có ​​thích công việc mới của mình không?
I don't believe Tom is actually a lawyer.	Tôi không tin Tom thực sự là một luật sư.
I don't know if I can help.	Tôi không biết nếu tôi có thể giúp đỡ.
Tom thinks he can save the world.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể cứu thế giới.
Tom and his family pay their respects before each meal.	Tom và gia đình báo ân trước mỗi bữa ăn.
Tom told me that Mary is not yet retired.	Tom nói với tôi rằng Mary vẫn chưa nghỉ hưu.
This is as far as we can go by car. 	Đây là xa như chúng tôi có thể đi bằng ô tô.
We'll have to go the rest of the way.	Chúng ta sẽ phải đi hết quãng đường còn lại.
I don't think Tom knows if that's true or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều đó có đúng hay không.
If you don't have a phone, it's inconvenient.	Nếu không có điện thoại thì thật là bất tiện.
I know that Tom is a much better singer than Mary.	Tôi biết rằng Tom là một ca sĩ giỏi hơn Mary nhiều.
Tom is back at the supermarket.	Tom đã trở lại siêu thị.
Tom was there with Mary.	Tom ở đó với Mary.
I think Tom had something to do with this.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một cái gì đó để làm với điều này.
Tom is thinking of moving to Boston.	Tom đang nghĩ đến việc chuyển đến Boston.
Do not rub your chair on the floor.	Đừng cọ xát ghế của bạn trên sàn nhà.
This tie doesn't match my jacket.	Chiếc cà vạt này không hợp với áo khoác của tôi.
That boy eating popcorn is my son.	Cậu bé đang ăn bỏng ngô đó là con trai tôi.
Tom was following me.	Tom đã theo dõi tôi.
The right of the individual is the most important right in a free society.	Quyền của cá nhân là quyền quan trọng nhất trong một xã hội tự do.
Tom just did the bare minimum.	Tom chỉ làm mức tối thiểu.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
We couldn't get the job done without you.	Chúng tôi không thể hoàn thành công việc nếu không có bạn.
Are you telling me you don't love me?	Bạn đang nói với tôi rằng bạn không yêu tôi?
Tom should never have trusted Mary.	Tom không bao giờ nên tin tưởng Mary.
I didn't realize that Tom wanted us to do that.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn chúng tôi làm điều đó.
I'm not sure how to respond to Tom's request.	Tôi không chắc làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của Tom.
Tom didn't realize that we had to do it.	Tom không nhận ra rằng chúng tôi phải làm điều đó.
One by one, his friends came to talk to him.	Từng người một, bạn bè đến nói chuyện với anh ta.
Tom never denied that he killed Mary.	Tom không bao giờ phủ nhận rằng anh ta đã giết Mary.
Tom froze.	Tom sững người.
Who is the cute girl you went with yesterday?	Cô gái dễ thương mà bạn đã đi cùng hôm qua là ai?
I walked to school in those days.	Tôi đã đi bộ đến trường trong những ngày đó.
I won't need your help tomorrow.	Tôi sẽ không cần bạn giúp vào ngày mai.
You're the only Canadian I've ever gone skiing with.	Bạn là người Canada duy nhất mà tôi từng đi trượt tuyết cùng.
I hope everything is fine.	Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn.
The majority of the students come from the West Coast.	Phần lớn các sinh viên đến từ Bờ Tây.
Looks like he's a student.	Có vẻ như anh ấy là sinh viên.
Tom has been bitten by Mary's dog many times.	Tom đã bị con chó của Mary cắn nhiều lần.
Are you sure you want to sit close to the edge of the cliff?	Bạn có chắc chắn muốn ngồi sát mép vách đá không?
Tom said Mary can sing pretty well.	Tom nói Mary có thể hát khá tốt.
I want Tom to find out where Mary has been.	Tôi muốn Tom tìm xem Mary đã ở đâu.
I know Tom doesn't know why Mary had to do that yesterday.	Tôi biết Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy ngày hôm qua.
I wonder who killed Tom.	Tôi tự hỏi ai đã giết Tom.
Tom is working.	Tom đang làm việc.
Tom, it's not your fault.	Tom, đó không phải lỗi của anh.
Tom doesn't have much time to do that.	Tom không có nhiều thời gian để làm điều đó.
Tom tells John that he will ask Mary to dance only if John asks Alice.	Tom nói với John rằng anh ấy sẽ rủ Mary đi khiêu vũ chỉ khi John yêu cầu Alice.
I am studying hard so that I can pass the exam.	Tôi đang học tập chăm chỉ để có thể vượt qua kỳ thi.
I don't think Tom will do it today.	Tôi không nghĩ Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Tom's show was very good tonight.	Buổi biểu diễn của Tom rất tốt tối nay.
I knew that Tom wouldn't like it if Mary did.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích nếu Mary làm như vậy.
Tom spent all the money I gave him.	Tom đã tiêu hết số tiền mà tôi đưa cho anh ấy.
The bread I bought at the supermarket was not very good.	Bánh mì tôi mua ở siêu thị không ngon lắm.
Rhinos can attack people.	Tê giác có thể tấn công người.
Tom started to feel guilty.	Tom bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Tom is not the one to give orders.	Tom không phải là người ra lệnh.
Tom hasn't cut the meat yet.	Tom vẫn chưa cắt thịt.
We are expecting to receive a gift from our uncle.	Chúng tôi đang mong đợi nhận được một món quà từ chú của chúng tôi.
Tom will make his pitch on Monday.	Tom sẽ chào sân vào thứ Hai.
Tom is going home from Boston today.	Tom sẽ về nhà từ Boston hôm nay.
I didn't know Tom had to go to the dentist yesterday.	Tôi không biết hôm qua Tom phải đến nha sĩ.
Tom goes for a walk in the park.	Tom đi dạo trong công viên.
This is the first time something like this has happened.	Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra.
It's not bad.	Nó không tệ.
Can I have a can of Coca-Cola, please?	Cho tôi xin một lon Coca-Cola được không?
Tom will hurt us.	Tom sẽ làm chúng ta bị thương.
I don't care if you're at home or not.	Tôi không quan tâm bạn có ở nhà hay không.
Magpie is a very intelligent animal.	Chim ác là loài động vật rất thông minh.
I don't think anyone else can do my job.	Tôi không nghĩ ai khác có thể làm công việc của tôi.
Tom works as a dishwasher.	Tom làm việc như một người rửa chén.
Agriculture was developed more than 10,000 years ago.	Nông nghiệp được phát triển cách đây hơn 10.000 năm.
Do you think Tom uses hairspray?	Bạn nghĩ Tom có ​​dùng keo xịt tóc không?
Of course, I didn't tell Tom.	Tất nhiên, tôi không nói với Tom.
Tom still feels a little guilty.	Tom vẫn cảm thấy một chút tội lỗi.
Tom has no choice but to trust Mary.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng Mary.
Tom wasn't supportive, but Mary wasn't.	Tom không ủng hộ, nhưng Mary thì không.
I know Tom would be happy to help us do that.	Tôi biết Tom sẽ sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó.
It was the first car Tom ever owned.	Đó là chiếc xe đầu tiên Tom từng sở hữu.
I stopped the timer.	Tôi đã dừng bộ đếm thời gian.
Tom said he went to Boston.	Tom nói rằng anh ấy đã đến Boston.
He was the last man I wanted to see.	Anh ấy là người đàn ông cuối cùng mà tôi muốn gặp.
Tom told me he did it faster than Mary.	Tom nói với tôi rằng anh ấy làm việc đó nhanh hơn Mary.
Tom decided to tell Mary the truth.	Tom quyết định nói cho Mary biết sự thật.
You are not allowed to record here.	Bạn không được phép ghi lại ở đây.
I don't think Tom knew Mary could speak French.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có thể nói tiếng Pháp.
She kept saying she was innocent.	Cô ấy liên tục nói rằng cô ấy vô tội.
Tom has been warned.	Tom đã được cảnh báo.
Mary is not as pretty as Alice.	Mary không xinh như Alice.
You should tell Tom that you are unlikely to win.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không có khả năng thắng.
I don't think she looks like her mother.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy giống mẹ của mình.
I knew right away that it wasn't a real diamond.	Tôi biết ngay rằng đó không phải là một viên kim cương thật.
Japan, the United States and China are the three largest trading partners of French Polynesia.	Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc là ba đối tác thương mại lớn nhất của Polynesia thuộc Pháp.
Tom did it three days ago.	Tom đã làm điều đó ba ngày trước.
Tom is not very nice to me.	Tom không tốt với tôi cho lắm.
The hero becomes the villain.	Người hùng trở thành kẻ phản diện.
Tom wants to be here, but he has to be somewhere else today.	Tom muốn ở đây, nhưng anh ấy phải ở một nơi khác hôm nay.
I am having a lot of fun.	Tôi đang có rất nhiều niềm vui.
He is in a hurry to catch the train.	Anh ấy đang vội vàng để bắt tàu.
We have waited too long.	Chúng tôi đã đợi quá lâu rồi.
Tom was beaten when he went to help one of his friends who was being bullied.	Tom đã bị đánh đập khi anh đến giúp đỡ một trong những người bạn đang bị bắt nạt.
Are you assuming I'm lying?	Bạn đang cho rằng tôi đang nói dối?
I promise I'll come see you on Monday.	Tôi hứa tôi sẽ đến gặp bạn vào thứ Hai.
Did you turn off the lights in the living room?	Bạn đã tắt đèn trong phòng khách chưa?
Tom asks Mary to do something she knows she shouldn't do.	Tom yêu cầu Mary làm điều gì đó mà cô ấy biết rằng cô ấy không nên làm.
Tom chuckled.	Tom cười khúc khích.
I have been to Boston three times.	Tôi đã đến Boston ba lần.
Tom returned from Boston today.	Tom trở về từ Boston hôm nay.
I know Tom is a little younger than your daughter.	Tôi biết Tom nhỏ hơn con gái bạn một chút.
Tom says he doesn't care about that.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm đến điều đó.
Do you know that woman's name?	Bạn có biết tên người phụ nữ đó không?
I can't imagine myself getting a divorce.	Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ ly hôn.
I think Tom will be hungry when he gets home.	Tôi nghĩ Tom sẽ đói khi về đến nhà.
Tom is being made to do just that.	Tom đang được tạo ra để làm điều đó.
Tom says he thinks Mary needs at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Tom wants to be a minister.	Tom muốn trở thành một bộ trưởng.
In case anything happens, here's my phone number.	Đề phòng có chuyện gì xảy ra, đây là số điện thoại của tôi.
I don't want to talk to you about this on the phone.	Tôi không muốn nói với bạn về điều này trên điện thoại.
This is the first time this has happened.	Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra.
I wasn't as successful as Tom.	Tôi đã không thành công như Tom.
I feel lonely without Tom.	Tôi cảm thấy cô đơn khi không có Tom.
Tom says I'm not too bright.	Tom nói rằng tôi không quá sáng sủa.
You shouldn't study all day. 	Bạn không nên học cả ngày.
You should go out and have some fun.	Bạn nên đi ra ngoài và vui chơi một chút.
It's Tom's office.	Đó là văn phòng của Tom.
I know Tom is not a member.	Tôi biết Tom không phải là thành viên.
We cannot let ourselves be deceived.	Chúng ta không thể để mình bị lừa dối.
Someone, get me a tissue.	Ai đó, lấy cho tôi một chiếc khăn giấy.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
They went to buy a baseball.	Họ đã đi mua một quả bóng chày.
Tom hit the dog with a stick.	Tom dùng gậy đánh con chó.
Tom says he hopes Mary tries to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary cố gắng làm điều đó.
Tom says Mary is fine.	Tom nói Mary khỏe mạnh.
Tom doesn't want to admit he has a drinking problem.	Tom không muốn thừa nhận mình có vấn đề về uống rượu.
Tom agrees with Mary.	Tom đồng ý với Mary.
You just have to trust me.	Bạn chỉ cần tin tưởng tôi.
I did not know that you slept.	Tôi không biết rằng bạn đã ngủ.
Tom said he never expected this to happen.	Tom nói rằng anh ấy không bao giờ mong đợi điều này xảy ra.
We had a few drinks before going to the concert.	Chúng tôi đã uống một vài ly trước khi đi xem buổi hòa nhạc.
Tom is mad at Mary because she parked in his space.	Tom giận Mary vì cô ấy đậu xe trong không gian của anh ấy.
Tom will probably be annoyed.	Tom có ​​thể sẽ khó chịu.
Hey, you two! 	Này, hai người!
What are you doing?	Bạn đang làm gì đấy?
Tom won't be able to know what to do.	Tom sẽ không thể biết phải làm gì.
Tom should come.	Tom nên đến.
I owe my father what I have today.	Tôi nợ cha những gì tôi có được ngày hôm nay.
I'm not forcing you to do anything.	Tôi không bắt bạn làm bất cứ điều gì.
Tom plays both baseball and basketball.	Tom chơi cả bóng chày và bóng rổ.
I know Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
I don't think there is any way I can do that.	Tôi không nghĩ rằng có cách nào tôi có thể làm được điều đó.
Tom must have done it yesterday.	Tom chắc đã làm điều đó ngày hôm qua.
This mushroom is poisonous.	Nấm này có độc.
I need to stop worrying so much about it.	Tôi cần phải ngừng lo lắng quá nhiều về nó.
Tom is paired.	Tom được ghép đôi.
I have seen something like this before.	Tôi đã thấy một cái gì đó như thế này trước đây.
Tom would probably refuse to do that.	Tom có ​​thể sẽ từ chối làm điều đó.
Tom and Mary got there early and they got really good seats.	Tom và Mary đến đó sớm và họ đã có được chỗ ngồi thật sự tốt.
It will take us at least three weeks to do it.	Chúng tôi sẽ mất ít nhất ba tuần để làm điều đó.
Tom is likely to go next Monday.	Tom có ​​thể sẽ đi vào thứ Hai tới.
You should go to Australia and visit Tom.	Bạn nên đến Úc và thăm Tom.
If only you told me that yesterday!	Giá như bạn nói với tôi điều đó ngày hôm qua!
I don't like the way Tom sings.	Tôi không thích cách Tom hát.
Tom said Mary is at home every Monday.	Tom cho biết Mary ở nhà vào thứ Hai hàng tuần.
I wonder if Tom really speaks French.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự biết nói tiếng Pháp hay không.
Do you have time to come this week?	Bạn có thời gian để đến vào tuần này không?
I think Tom has been punished enough.	Tôi nghĩ rằng Tom đã bị trừng phạt đủ.
Tom doesn't wear shoes.	Tom không đi giày.
We don't have much time.	Chúng ta không có nhiều thời gian.
Tom said he had no objection to us leaving early.	Tom nói rằng anh ấy không phản đối việc chúng tôi đi sớm.
However, relations between Macedonians and Albanians remain complicated.	Tuy nhiên, mối quan hệ giữa người Macedonia và người Albania vẫn còn phức tạp.
I have not received any Christmas presents this year.	Tôi đã không nhận được bất kỳ món quà Giáng sinh năm nay.
Tom said he was lucky.	Tom nói rằng anh ấy đã may mắn.
We can't spend any more time waiting for Tom.	Chúng tôi không thể dành thêm thời gian để chờ đợi Tom.
How many times have you seen Tom do that?	Bạn đã thấy Tom làm điều đó bao nhiêu lần?
I usually wear modern ao dai.	Tôi thường mặc áo dài cách tân.
Tom has a lot of things he wants to do today.	Tom có ​​rất nhiều việc anh ấy muốn làm hôm nay.
Tom has breakfast every day at 6:00.	Tom ăn sáng hàng ngày lúc 6:00.
Tom really doesn't want to go to school today.	Tom thực sự không muốn đến trường hôm nay.
How much money do you think someone like Tom spends each month?	Bạn nghĩ một người như Tom tiêu bao nhiêu tiền mỗi tháng?
Everyone just stared at Tom.	Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào Tom.
Does Tom come by train or bus?	Tom đến bằng tàu hỏa hay xe buýt?
It was just a little drizzle.	Nó chỉ là một chút mưa phùn.
These are things that take time to fix.	Đây là những điều cần thời gian để khắc phục.
Tom is no longer single.	Tom không còn độc thân nữa.
Don't you know Tom is Mary's father?	Bạn không biết Tom là cha của Mary sao?
How often does Tom go to church?	Tom thường đến nhà thờ như thế nào?
I can't remember what I said.	Tôi không thể nhớ những gì tôi đã nói.
Tom and Mary are both very proud of you.	Tom và Mary đều rất tự hào về bạn.
Tom decided he wanted to live in Australia.	Tom quyết định muốn sống ở Úc.
I told them I couldn't work because I was sick.	Tôi nói với họ rằng tôi không thể làm việc vì tôi bị ốm.
I welcome any corrections or additions to these minutes.	Tôi hoan nghênh bất kỳ sửa chữa hoặc bổ sung cho những phút này.
My name is Tom. 	Tên tôi là Tom.
What is your?	Của bạn là gì?
Tom can't fix everything on his own.	Tom không thể tự mình sửa chữa mọi thứ.
Tom can't see us together.	Tom không thể nhìn thấy chúng ta cùng nhau.
Tom's dog is outside.	Con chó của Tom đang ở bên ngoài.
Tom needs to be here all day tomorrow.	Tom cần phải ở đây cả ngày mai.
I wouldn't have done it if I knew it would make Tom angry.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi biết điều đó sẽ khiến Tom tức giận.
I am learning French grammar.	Tôi đang học ngữ pháp tiếng Pháp.
Tom has no other choice.	Tom không có lựa chọn nào khác.
Tom was probably about thirty years old.	Tom có ​​lẽ khoảng ba mươi tuổi.
Tom didn't tell Mary what she needed to know.	Tom không nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
Tom knows he shouldn't do that anymore.	Tom biết không nên làm thế nữa.
Tom goes to get ice cream.	Tom đi lấy kem.
Tom would never believe that I did it on purpose.	Tom sẽ không bao giờ tin rằng tôi đã cố tình làm điều đó.
I tried to kiss Tom, but he wouldn't let me.	Tôi đã cố gắng hôn Tom, nhưng anh ấy không cho phép tôi.
Just a little bit left.	Chỉ còn một chút thôi.
I don't want to be a millionaire. 	Tôi không muốn trở thành triệu phú.
I just want to live like a person.	Tôi chỉ muốn sống như một người.
Tom is going with me to Boston.	Tom sẽ cùng tôi đến Boston.
I wish I never gave Tom any money.	Tôi ước tôi sẽ không bao giờ đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
This book will awaken your imagination.	Cuốn sách này sẽ đánh thức trí tưởng tượng của bạn.
There is little hope that Tom will succeed.	Có một chút hy vọng rằng Tom sẽ thành công.
Tom helped Mary with her science project.	Tom đã giúp Mary trong dự án khoa học của cô ấy.
I'm very pleased with the way I played.	Tôi rất hài lòng với cách tôi đã chơi.
Tom and Mary got married a week after they graduated from college.	Tom và Mary kết hôn một tuần sau khi họ tốt nghiệp đại học.
He says he goes for a walk every morning.	Anh ấy nói rằng anh ấy đi dạo vào mỗi buổi sáng.
I don't know what Tom's plan is.	Tôi không biết kế hoạch của Tom là gì.
Tom says he can't wait to do it.	Tom nói rằng anh ấy rất nóng lòng được làm điều đó.
I knew that Tom wasn't sure when Mary would do it.	Tôi biết rằng Tom không biết chắc Mary sẽ làm điều đó khi nào.
Tom is wearing what looks like a military uniform.	Tom đang mặc những gì trông giống như một bộ quân phục.
The telephone was invented by Bell in 1876.	Điện thoại được Bell phát minh vào năm 1876.
Tom is not as worried as I am.	Tom không lo lắng như tôi.
Is Tom your nephew?	Tom có ​​phải là cháu trai của bạn không?
I have seen once many times.	Tôi đã nhìn thấy một lần nhiều lần.
You're not worried about the test, are you?	Bạn không lo lắng về bài kiểm tra, phải không?
They lost the DNA sample.	Họ đã làm mất mẫu DNA.
I can't believe Tom is older than Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom lớn tuổi hơn Mary.
Tom told me he thought he had the flu.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy bị cúm.
Do not bring dogs to the beach.	Không mang chó lên bãi biển.
Tom lied to you.	Tom đã nói dối bạn.
Have you ever been bitten by your own dog?	Bạn đã bao giờ bị chính con chó của mình cắn chưa?
Don't forget your bag.	Đừng quên túi của bạn.
Tom says he needs to rest.	Tom nói rằng anh ấy cần nghỉ ngơi.
I told Tom everything I knew.	Tôi đã nói với Tom tất cả những gì tôi biết.
I like farming.	Tôi thích làm nông.
No objections from the owner.	Không có phản đối từ phía chủ sở hữu.
Tom has lost everything he has.	Tom đã mất tất cả những gì anh ấy có.
My girlfriend is quite a bit younger than me.	Bạn gái tôi khá trẻ hơn tôi một chút.
Don't rush, Tom.	Đừng vội vàng, Tom.
Tom and Mary are in it a long way.	Tom và Mary đang ở trong đó một chặng đường dài.
I don't get paid to do that.	Tôi không được trả tiền để làm điều đó.
I'm going to Boston to visit family for Christmas.	Tôi sẽ đến Boston để thăm gia đình vào dịp Giáng sinh.
Don't worry about how much it costs, as long as it's reasonable.	Đừng lo lắng về chi phí bao nhiêu, miễn là nó hợp lý.
I think Tom is unpredictable.	Tôi nghĩ Tom không thể đoán trước được.
Tom understands physics.	Tom hiểu vật lý.
Here's what I found on your porch.	Đây là thứ mà tôi đã tìm thấy ở hiên nhà của bạn.
I don't think you come early.	Tôi không nghĩ rằng bạn đến sớm.
Tom, what can you do?	Tom, bạn có thể làm gì?
I hope that Tom is not absent.	Tôi hy vọng rằng Tom không vắng mặt.
Tom took care of Mary's children while she was in Boston.	Tom đã chăm sóc các con của Mary khi cô ấy ở Boston.
My mother never taught me how to do laundry.	Mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi cách giặt giũ.
I know that Tom is not a good basketball coach.	Tôi biết rằng Tom không phải là một huấn luyện viên bóng rổ giỏi.
I told Tom not to worry about it.	Tôi đã nói với Tom đừng lo lắng về điều đó.
Doing something with someone else is more fun than doing it yourself.	Làm điều gì đó với người khác sẽ thú vị hơn là tự mình làm.
I know you don't want that to happen.	Tôi biết bạn không muốn điều đó xảy ra.
I want you to remember this.	Tôi muốn bạn nhớ điều này.
Tom told me he was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị ốm.
Tom is teaching Mary how to play soccer.	Tom đang dạy Mary cách chơi bóng đá.
Tom went to Japan on a working holiday visa.	Tom đã đến Nhật Bản bằng thị thực lao động trong kỳ nghỉ.
Excuse me, where's the bathroom?	Xin lỗi, phòng tắm ở đâu?
Do you think Tom can do it without help?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ?
What is really going on between Tom and Mary?	Điều gì thực sự đang xảy ra giữa Tom và Mary?
That's what I think happened.	Đó là những gì tôi nghĩ đã xảy ra.
He took a hot shower and turned on the TV.	Anh tắm nước nóng và bật TV.
Honestly, I don't like the way he talks.	Nói thật là tôi không thích cách nói chuyện của anh ấy.
I don't like novels without heroes.	Tôi không thích tiểu thuyết không có anh hùng.
I don't keep a diary.	Tôi không ghi nhật ký.
Tom and Mary often have dinner together.	Tom và Mary thường ăn tối cùng nhau.
Tom waited an hour.	Tom đã đợi cả tiếng đồng hồ.
That store is especially expensive.	Cửa hàng đó đặc biệt đắt tiền.
This study compares the immigration policies of different countries.	Nghiên cứu này so sánh các chính sách nhập cư của các quốc gia khác nhau.
I wanted to play catch with the other kids, but they wouldn't let me.	Tôi muốn chơi trò đuổi bắt với những đứa trẻ khác, nhưng chúng không cho phép.
Tom fixed the lock.	Tom đã sửa khóa.
It's not completely uncomfortable.	Nó không hoàn toàn khó chịu.
What's in the trunk of your car?	Có gì trong cốp xe hơi của bạn?
I have to talk to someone about what I should do.	Tôi phải nói chuyện với ai đó về những gì tôi nên làm.
I take it for granted that Tom can speak French.	Tôi cho rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp là điều hiển nhiên.
I know that Tom is telling the truth.	Tôi biết rằng Tom đang nói sự thật.
I think it will be good for all of us.	Tôi nghĩ nó sẽ tốt cho tất cả chúng ta.
Tom is obviously very tall.	Tom rõ ràng là rất cao.
I really miss you.	Tôi thực sự nhớ bạn.
I know that Tom doesn't plan on doing it unless he has to.	Tôi biết rằng Tom không có kế hoạch làm điều đó trừ khi anh ấy phải làm.
Some people say that eating carrots will improve your eyesight.	Một số người nói rằng ăn cà rốt sẽ cải thiện thị lực của bạn.
I think you said you wanted Tom to know that you really didn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn muốn Tom biết rằng bạn thực sự không muốn làm điều đó.
I don't close.	Tôi không đóng cửa.
I won't tell anyone what you just told me.	Tôi sẽ không nói cho ai biết những gì bạn vừa nói với tôi.
Tom must have been very worried.	Tom hẳn đã rất lo lắng.
I really like the way Tom plays the piano.	Tôi thực sự thích cách Tom chơi piano.
Tom wiped his tears.	Tom lau nước mắt.
Tom did it so rudely.	Tom đã làm điều đó thật thô lỗ.
When did you find out that Tom doesn't know how to do it?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không biết làm điều đó khi nào?
I've made a lot of mistakes in my life.	Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong cuộc đời mình.
Tom hopes we will do it for him.	Tom hy vọng chúng tôi sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Tom can speak both French and English very well.	Tom có ​​thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh rất tốt.
Tom and I haven't seen each other since we were in high school.	Tom và tôi đã không gặp nhau kể từ khi chúng tôi còn học cấp 3.
Tom is still worried, isn't he?	Tom vẫn lo lắng, phải không?
I speak French better than Tom.	Tôi nói tiếng Pháp giỏi hơn Tom.
You can do a lot if you put your mind to it.	Bạn có thể làm được rất nhiều nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó.
Tom says he doesn't owe Mary anything.	Tom nói rằng anh ấy không nợ Mary bất cứ thứ gì.
I ordered Tom directly, but he ignored it.	Tôi đã trực tiếp ra lệnh cho Tom, nhưng anh ấy phớt lờ.
If you didn't do it, who did?	Nếu bạn không làm điều đó, thì ai đã làm?
I changed clothes.	Tôi đã thay quần áo.
I told Tom that you used to live in Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng bạn đã từng sống ở Úc.
Tom doesn't look like a professor.	Tom trông không giống một giáo sư.
I can't believe Tom is an undercover cop.	Tôi không thể tin rằng Tom là một cảnh sát chìm.
Tom won't come with me.	Tom sẽ không đi với tôi.
You'd better go home.	Tốt hơn là bạn nên về nhà.
Tom has a decent salary.	Tom có ​​một mức lương khá.
Tom is a bus driver.	Tom là một tài xế xe buýt.
Tom said he would do it and he did.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó và anh ấy đã làm.
I don't think Tom knows how lucky he is.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình may mắn như thế nào.
Tom said Mary didn't seem tired of him.	Tom nói Mary không có vẻ mệt mỏi với anh ấy.
Tom's condition did nothing but worsen. 	Tình trạng của Tom không làm gì khác ngoài xấu đi.
We fear that nothing more can be done for him.	Chúng tôi sợ rằng không thể làm được gì hơn cho anh ấy.
I'm single again.	Tôi lại độc thân.
In fact, I leaned back to accommodate Tom.	Sự thật là tôi đã cúi người về phía sau để thích ứng với Tom.
Tom says that Mary is not well.	Tom nói rằng Mary không được khỏe.
The flight was canceled because of heavy fog.	Chuyến bay bị hủy vì sương mù dày đặc.
Tom says he needs to call the police.	Tom nói rằng anh ấy cần gọi cảnh sát.
It was unlikely that Tom would admit he was wrong.	Không có khả năng Tom sẽ thừa nhận mình sai.
Tom wakes up from the nightmare, screaming.	Tom tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hét lên.
Tom looks distraught.	Tom có ​​vẻ quẫn trí.
I didn't know Tom wasn't happy.	Tôi không biết Tom không vui.
English is undoubtedly the easiest language and at the same time the most effective means of international communication.	Tiếng Anh chắc chắn là ngôn ngữ dễ dàng nhất và đồng thời là phương tiện giao tiếp quốc tế hiệu quả nhất.
You don't have to say anything you don't want to say.	Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì bạn không muốn nói.
Tom helped us push the cart.	Tom đã giúp chúng tôi đẩy xe.
I don't understand why you like Tom.	Tôi không hiểu tại sao bạn thích Tom.
Tom is limping. 	Tom đang đi khập khiễng.
Do you know why?	Bạn có biết tại sao?
I'm not sleepy.	Tôi không buồn ngủ.
I don't remember the last time I cleaned it.	Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi làm sạch nó là khi nào.
They will have an explosion.	Họ sẽ có một vụ nổ.
Don't make this a big deal.	Đừng làm lớn chuyện này.
Tom is still quite young, isn't he?	Tom vẫn còn khá trẻ, phải không?
I think Tom is picky.	Tôi nghĩ Tom là người kén chọn.
Tom sent Mary some books.	Tom đã gửi cho Mary một số cuốn sách.
He is standing on the side of the road.	Anh ta đang đứng ở bên đường.
I was trying to guess Tom's weight.	Tôi đã cố gắng đoán cân nặng của Tom.
Tom doesn't usually tell the truth, but what he just said is the truth.	Tom thường không nói sự thật, nhưng những gì anh ấy vừa nói là sự thật.
Do you have some dental floss?	Bạn có một số chỉ nha khoa?
Tom was used to staying up late.	Tom đã quen với việc thức khuya.
Tom's business is doing quite well.	Công việc kinh doanh của Tom đang hoạt động khá tốt.
I know that you're just doing it to annoy me.	Tôi biết rằng bạn chỉ làm vậy để làm phiền tôi.
I don't understand why I have to come to your house in the middle of the night.	Tôi không hiểu tại sao tôi phải đến nhà bạn lúc nửa đêm.
Tom has been teaching French for a long time.	Tom đã dạy tiếng Pháp trong một thời gian dài.
I have one for you.	Tôi có một cái cho bạn.
Tom doesn't seem to like it here.	Tom dường như không thích ở đây.
What's there to see around here?	Có gì để xem quanh đây?
She is dancing with another man.	Cô ấy đang khiêu vũ với một người đàn ông khác.
I just wanted to remind you that this is not my idea.	Tôi chỉ muốn nhắc bạn rằng đây không phải là ý tưởng của tôi.
Tom will be back tonight.	Tom sẽ trở lại tối nay.
I know that Tom and Mary have never danced together.	Tôi biết rằng Tom và Mary chưa bao giờ khiêu vũ cùng nhau.
Tom can't be alive.	Tom không thể còn sống.
Tom and Mary gave identical answers on the test that made the teacher suspicious.	Tom và Mary đã đưa ra những câu trả lời giống hệt nhau trong bài kiểm tra khiến giáo viên nghi ngờ.
Tom skipped French today.	Hôm nay Tom trốn học tiếng Pháp.
I think I have a good chance of winning the election.	Tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội tốt để thắng cuộc bầu cử.
You are my new assistant.	Bạn là trợ lý mới của tôi.
I can't believe Tom would make such a mistake.	Tôi không thể tin rằng Tom lại mắc một sai lầm như vậy.
Tom has to be honest.	Tom phải trung thực.
Tom did that all day long.	Tom đã làm điều đó suốt cả ngày.
Tom wasn't the only one sitting.	Tom không phải là người duy nhất ngồi.
I'm upset with you.	Tôi khó chịu với bạn.
I know that Tom wants you to do it for him.	Tôi biết rằng Tom muốn bạn làm điều đó cho anh ấy.
You're being sarcastic, aren't you?	Bạn đang bị mỉa mai, phải không?
Tom swore to keep it a secret.	Tom đã thề sẽ giữ bí mật.
Tom didn't know Mary agreed to do it.	Tom không biết Mary đã đồng ý làm điều đó.
I need some burgers.	Tôi cần một vài cái bánh mì kẹp thịt.
How can you think about food at a time like this?	Làm thế nào bạn có thể nghĩ về thức ăn vào một thời điểm như thế này?
Don't you know that Tom won't do it?	Bạn không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó?
Tom and Mary don't seem to like each other.	Tom và Mary dường như không thích nhau.
I think Tom knows Mary.	Tôi nghĩ Tom biết Mary.
How much water does it take to fill your bathtub?	Cần bao nhiêu nước để đổ đầy bồn tắm của bạn?
Who unplugged the TV?	Ai đã rút phích cắm của TV?
Who is the best student in the class?	Ai là học sinh giỏi nhất lớp.
Tom keeps his children awake until eleven o'clock.	Tom để các con của mình thức đến mười một giờ.
I didn't realize both Tom and Mary should have done it.	Tôi không nhận ra cả Tom và Mary đều nên làm điều đó.
Tom says Mary doesn't seem happy with him.	Tom nói Mary không có vẻ hạnh phúc với anh ta.
I've known Tom for 13 years.	Tôi đã biết Tom được 13 năm.
I probably won't go tomorrow.	Tôi có thể sẽ không đi vào ngày mai.
Tom knows all this already.	Tom biết tất cả những điều này rồi.
Tom probably won't be absent tomorrow.	Tom chắc sẽ không vắng mặt vào ngày mai.
You are too old.	Bạn già quá.
Buying concert tickets in advance is often cheaper than buying them at the door.	Mua trước vé xem hòa nhạc thường rẻ hơn mua tại cửa.
I hope we never have to do that again.	Tôi hy vọng chúng tôi không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa.
Don't expect Tom.	Đừng hy vọng Tom.
Tom couldn't find a job he liked in Boston, so he moved to Chicago.	Tom không thể tìm được một công việc mình thích ở Boston, vì vậy anh ấy đã chuyển đến Chicago.
Tom says he has to work next weekend.	Tom nói rằng anh ấy phải làm việc vào cuối tuần tới.
Tom probably doesn't know much about Australia.	Tom có ​​lẽ không biết nhiều về nước Úc.
How would you like to be our wedding photographer?	Bạn muốn trở thành nhiếp ảnh gia đám cưới của chúng tôi như thế nào?
Tom was supposed to come today.	Tom đáng lẽ phải đến hôm nay.
The car stalled because you didn't step on the clutch.	Xe bị chết máy do bạn không đạp côn.
Now that you are well again, you can travel.	Bây giờ bạn đã khỏe trở lại, bạn có thể đi du lịch.
Tom is here to talk to Mary.	Tom ở đây để nói chuyện với Mary.
Tom doesn't seem too worried.	Tom có ​​vẻ không quá lo lắng.
You don't have to stay at the meeting.	Bạn không cần phải ở lại cuộc họp.
Tom, you are a lousy teacher.	Tom, bạn là một giáo viên tệ hại.
How was that business?	Công việc kinh doanh đó thế nào?
It's not your notebook. 	Đó không phải là sổ ghi chép của bạn.
It's Tom's.	Đó là của Tom.
Tom's sister and I are friends.	Em gái của Tom và tôi là bạn.
Tom told me about all that he had seen.	Tom nói với tôi về tất cả những gì anh ấy đã thấy.
I know Tom will change.	Tôi biết Tom sẽ thay đổi.
Don't spend more than you have to.	Đừng chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn phải có.
I realized that Tom could get hurt if he tried to do that.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể bị thương nếu anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom will be busy until 2:30.	Tom sẽ bận đến 2:30.
I was interviewed.	Tôi đã được phỏng vấn.
I don't want to speak French.	Tôi không muốn nói tiếng Pháp.
Come on. 	Đến đây.
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
You were not at home last night when I visited.	Tối qua bạn không có nhà khi tôi đến thăm.
I don't think Tom will be punished.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bị trừng phạt.
I will be spending most of my time in Australia next year.	Tôi sẽ dành phần lớn thời gian của mình ở Úc vào năm tới.
Where is the rest?	Phần còn lại ở đâu?
Tom is one of the safest drivers I know.	Tom là một trong những người lái xe an toàn nhất mà tôi biết.
Tom said he is going to Australia next Monday.	Tom cho biết anh ấy sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
I suspect Tom has to go to Boston.	Tôi nghi ngờ Tom phải đi Boston.
I don't think it's that bad.	Tôi không nghĩ nó tệ như vậy.
Tom often takes pictures with his phone.	Tom thường chụp ảnh bằng điện thoại của mình.
Tom is an accomplished poet.	Tom là một nhà thơ thành đạt.
Do you slash Tom's tires?	Bạn có chém lốp xe của Tom không?
Tom stayed in Boston for three weeks.	Tom ở lại Boston trong ba tuần.
I'm trying to protect Tom from some very bad people.	Tôi đang cố gắng bảo vệ Tom khỏi một số người rất xấu.
Tom does it once a year.	Tom làm điều đó mỗi năm một lần.
Some say Japan is a male-dominated society.	Một số người nói Nhật Bản là một xã hội nam quyền.
I am not the one who wrote that letter.	Tôi không phải là người viết bức thư đó.
I really want to be able to do that someday.	Tôi thực sự muốn có thể làm được điều đó vào một ngày nào đó.
Tom called me from Australia yesterday.	Tom đã gọi cho tôi từ Úc ngày hôm qua.
You tried doing that, right?	Bạn đã thử làm điều đó, phải không?
I suggest you go back to your quarters.	Tôi đề nghị bạn quay trở lại khu của bạn.
Tom has nothing to be ashamed of.	Tom không có gì phải xấu hổ.
You can ride a bike if it doesn't rain.	Bạn có thể đi xe đạp nếu trời không mưa.
I used to watch this anime a lot when I was a kid, but I can't quite remember what happened to the hero in the last episode.	Tôi đã từng xem bộ anime này rất nhiều khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với người anh hùng trong tập cuối cùng.
Tom said that he heard Mary say so.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe Mary nói vậy.
You've had enough.	Bạn đã uống đủ rồi.
They left it to me to decide on a gift.	Họ để nó cho tôi quyết định về một món quà.
Tom doesn't want a tattoo on his chest.	Tom không muốn có một hình xăm trên ngực của mình.
Tom told me Mary doesn't tickle.	Tom nói với tôi Mary không thấy nhột.
I just ran into Tom in the dining room.	Tôi vừa tình cờ gặp Tom trong phòng ăn.
I wonder why Tom would want that job.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại muốn công việc đó.
This will work.	Điều này sẽ hoạt động.
Tom has three football titles.	Tom có ​​ba danh hiệu bóng đá.
I will do it with you.	Tôi sẽ làm điều đó với bạn.
Tom didn't help Mary at all.	Tom đã không giúp Mary chút nào.
I built a new house.	Tôi đã xây một ngôi nhà mới.
Tom wants to win.	Tom muốn chiến thắng.
This gun is said to be very powerful.	Khẩu súng này được cho là rất mạnh.
Why don't we have an extra bottle of wine?	Tại sao chúng ta không uống thêm một chai rượu?
All you have to do is take care of yourself.	Tất cả những gì bạn phải làm là chăm sóc bản thân.
I know that Tom probably doesn't need to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom có ​​lẽ không cần phải làm như vậy nữa.
I didn't know you were a member of this club.	Tôi không biết bạn là thành viên của câu lạc bộ này.
It's not hard to do as it sounds.	Nó không khó để làm như nó âm thanh.
They criticized each other.	Họ đã chỉ trích lẫn nhau.
I don't think we'll see each other again until October.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau cho đến tháng 10.
You've come back to be with Tom, haven't you?	Bạn đã trở lại để ở với Tom, phải không?
I tried everything to get you to notice me.	Tôi đã cố gắng mọi cách để khiến bạn chú ý đến tôi.
Tom will love that.	Tom sẽ thích điều đó.
Many men grow beards because they are too lazy to shave.	Nhiều người đàn ông mọc râu vì họ quá lười cạo râu.
I think Tom is your boyfriend.	Tôi nghĩ rằng Tom là bạn trai của bạn.
There was a time when I wished I was somewhere else.	Đã có lúc tôi ước mình đang ở một nơi khác.
Do you think Tom has enough money to buy that?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​đủ tiền để mua cái đó không?
That's exactly what Tom and I are doing.	Đó chính xác là những gì tôi và Tom đang làm.
Tom can't use it.	Tom không thể sử dụng nó.
I wish I could ask Tom to help weed out the garden.	Tôi ước tôi có thể nhờ Tom giúp nhổ cỏ trong vườn.
Tom and I both teach French.	Tom và tôi đều dạy tiếng Pháp.
Tom has lived in Boston for many years.	Tom đã sống ở Boston trong nhiều năm.
I think Tom must be hungry by now.	Tôi nghĩ bây giờ Tom chắc đang đói.
Tom has to take a French test.	Tom phải thi tiếng Pháp.
I have no one to rely on.	Tôi không có ai để dựa vào.
I have a feeling that Tom will be late.	Tôi có cảm giác rằng Tom sẽ đến muộn.
I told Tom to sit down and have a glass of water.	Tôi bảo Tom ngồi xuống và uống một cốc nước.
Tom says the heat doesn't bother him.	Tom nói rằng cái nóng không làm phiền anh ấy.
I don't think Tom will let you eat his piece of cake.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để bạn ăn miếng bánh của anh ấy.
Tom hopes that Mary can do it.	Tom hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
This is not even a problem.	Đây thậm chí không phải là một vấn đề.
I'm almost certain that's how it happened.	Tôi gần như chắc chắn rằng đó là cách nó đã xảy ra.
See if you make any mistakes.	Hãy xem bạn có mắc sai lầm nào không nhé.
Tom patiently waited for three hours, then left.	Tom kiên nhẫn đợi trong ba tiếng đồng hồ, rồi rời đi.
This piece is very funny.	Tiểu phẩm này rất vui nhộn.
My university has a dormitory.	Trường đại học của tôi có một ký túc xá.
We don't want you to feel pressured.	Chúng tôi không muốn bạn cảm thấy áp lực.
Tom will be down in a minute.	Tom sẽ xuống sau một phút.
I offered Tom a fair deal.	Tôi đã đề nghị với Tom một thỏa thuận công bằng.
Turn left when you reach the fork in the road.	Rẽ trái khi bạn đến ngã ba trên đường.
I have never seen anyone who can solve that problem without help.	Tôi chưa từng thấy ai có thể giải quyết vấn đề đó mà không cần sự giúp đỡ.
I'm not the one who did it.	Tôi không phải là người đã làm điều đó.
Do you know what Tom did?	Bạn có biết Tom đã làm gì không?
Tom has a tricycle.	Tom có ​​một chiếc xe ba bánh.
We just want to talk to Tom.	Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với Tom.
Why don't you seem to care what happens?	Tại sao bạn dường như không quan tâm đến những gì xảy ra?
Don't you two work together?	Hai người không làm việc cùng nhau à?
Tom said he didn't want me to do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn tôi làm điều đó cho Mary.
You are one of the smartest people I know.	Bạn là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết.
I'm thinking of buying gin.	Tôi đang tính mua gin.
Tom can spend the night here if he wants.	Tom có ​​thể qua đêm ở đây nếu anh ấy muốn.
That's not the only problem.	Đó không phải là vấn đề duy nhất.
Tom doesn't seem as interested as Mary.	Tom dường như không quan tâm như Mary.
I have decided to become a teacher.	Tôi đã quyết định trở thành một giáo viên.
No swelling.	Không có sưng tấy.
I'm still a little wobbly.	Tôi vẫn còn một chút chệnh choạng.
It may not be as easy as you think.	Nó có thể không dễ dàng để làm điều đó như bạn nghĩ.
Tom probably didn't know why Mary was afraid of him.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại sợ anh ta.
What does Tom do in Boston?	Tom làm gì ở Boston?
When did you tell Tom?	Bạn đã nói với Tom khi nào?
I still think we won't be able to do it?	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể làm được điều đó?
I spend a few hours every day learning French.	Tôi dành một vài giờ mỗi ngày để học tiếng Pháp.
Why don't we all leave at once?	Tại sao tất cả chúng ta không rời đi cùng một lúc?
I think Tom will propose to you tonight.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ cầu hôn bạn tối nay.
Tom told me I needed to do it.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều đó.
Tom said he wished he hadn't.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không làm như vậy.
Do you know why Tom and Mary quarrel?	Bạn có biết tại sao Tom và Mary lại cãi nhau không?
What is your favorite book?	Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?
What do you plan to do when you grow up?	Bạn định làm gì khi lớn lên?
You don't want to talk about this?	Bạn không muốn nói về điều này?
Do you know why Tom resigned?	Bạn có biết tại sao Tom từ chức không?
I know how to keep my clothes in public.	Tôi biết cách giữ quần áo của mình ở nơi công cộng.
Her bag is filled with walnuts.	Túi của cô ấy căng phồng với những quả óc chó.
Tom didn't know that Mary had to do it.	Tom không biết rằng Mary phải làm điều đó.
I want to know when you plan to do that.	Tôi muốn biết khi nào bạn định làm điều đó.
They're great.	Họ tuyệt đấy.
Tom had a pleasant conversation with Mary.	Tom đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Mary.
Tom probably doesn't know why Mary went to the hospital.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại đến bệnh viện.
Does Tom think it will snow?	Tom có ​​nghĩ rằng trời sẽ có tuyết không?
Do not smoke while on duty.	Không hút thuốc khi đang làm nhiệm vụ.
Tom told Mary that he didn't have to do it.	Tom nói với Mary rằng anh không cần phải làm điều đó.
I didn't eat yesterday.	Tôi đã không ăn ngày hôm qua.
Tom was on his way home from work when he was hit by a truck.	Tom đang trên đường đi làm về thì bị một chiếc xe tải đâm.
I didn't hear what Tom said.	Tôi không nghe thấy lời Tom nói.
I don't really care what Tom is doing.	Tôi không quan tâm lắm đến những gì Tom đang làm.
Tom is a reliable man.	Tom là một người đàn ông đáng tin cậy.
Tom swims much better than Mary.	Tom bơi giỏi hơn Mary rất nhiều.
Chicks have hatched from eggs.	Gà con đã nở ra từ trứng.
Was Tom just in Australia last month?	Có phải Tom vừa ở Úc vào tháng trước không?
I think Tom will surprise you.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm bạn ngạc nhiên.
Tom is in love with another woman.	Tom đang yêu một người phụ nữ khác.
What Tom said does not apply in this situation.	Những gì Tom nói không áp dụng trong tình huống này.
Tom heard Mary play the piano not long ago.	Tom đã nghe Mary chơi piano cách đây không lâu.
Tom turned quickly.	Tom quay lại nhanh chóng.
In 1870, the power of the Pope was further limited when Rome itself was annexed.	Năm 1870, quyền lực của Giáo hoàng bị giới hạn hơn nữa khi chính Rome bị sáp nhập.
Teachers should never mock students who make mistakes.	Giáo viên không bao giờ được chế giễu những học sinh mắc lỗi.
Tom's last name is Jackson.	Họ của Tom là Jackson.
Come on, I'll buy you a pint.	Nào, tôi sẽ mua cho bạn một pint.
Tom told me that he thought Mary was drunk.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary say rượu.
Tom tells everyone that he is moving to Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh sẽ chuyển đến Boston.
Straight up.	Thẳng lên.
Do you know why Tom helped?	Bạn có biết tại sao Tom lại giúp không?
What do you guys do after that?	Các bạn làm gì sau đó?
Tom tries to fight back.	Tom cố gắng chống trả.
Tom is comfortable.	Tom thoải mái.
He ordered me to leave the bedroom immediately.	Anh ta ra lệnh cho tôi rời khỏi phòng ngủ ngay lập tức.
Tom has found a job not too far from where he lives.	Tom đã tìm được một công việc không quá xa nơi anh sống.
Can't you see the bird?	Các bạn không thấy chim à?
That's not what I thought.	Đó không phải là những gì tôi nghĩ.
Tell Tom he should do it.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy nên làm điều đó.
I don't need approval.	Tôi không cần sự chấp thuận.
Tom decided to stay away from it.	Tom quyết định tránh xa nó.
Why don't you come here in the evening?	Tại sao bạn không đến đây vào buổi tối?
We are looking at different locations for the new airport.	Chúng tôi đang xem xét các địa điểm khác nhau cho sân bay mới.
I really hope that you have learned your lesson.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn đã học được bài học của mình.
Tom didn't realize that I should have done it.	Tom đã không nhận ra rằng tôi nên làm điều đó.
You won't believe what Tom just told me.	Bạn sẽ không tin những gì Tom vừa nói với tôi đâu.
Tom has been charged with all three murders.	Tom đã bị buộc tội cả ba vụ giết người.
Tom saw a beautiful girl sitting alone.	Tom nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi một mình.
Tom was invited to three parties last week.	Tom đã được mời đến ba bữa tiệc vào tuần trước.
I don't buy Tom what he says he wants.	Tôi không mua cho Tom những gì anh ấy nói là anh ấy muốn.
This supermarket is open 24/7.	Siêu thị này mở cửa 24/24.
By the time I got there, everyone had already left.	Vào lúc tôi đến đó, mọi người đã về hết.
They will probably call you.	Họ có thể sẽ gọi cho bạn.
Tom did not recognize Mary's dog.	Tom không nhận ra con chó của Mary.
I'm not drunk yet.	Tôi vẫn chưa say.
Who is in Tom's office with him?	Ai đang ở trong văn phòng của Tom với anh ta?
Tom said that it seemed like Mary had a hard time doing that.	Tom nói rằng có vẻ như Mary đã rất khó khăn khi làm điều đó.
Tom apologized for what he did.	Tom đã xin lỗi về những gì anh ấy đã làm.
Tom says he knows he might not have to.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
You're looking for the truth, aren't you?	Bạn đang tìm kiếm sự thật, phải không?
Tom went out of his way to make their honeymoon truly memorable.	Tom đã ra đi để làm cho tuần trăng mật của họ thực sự đáng nhớ.
I'm not really a performer.	Tôi thực sự không phải là một nghệ sĩ biểu diễn.
Tom grows his own vegetables.	Tom tự trồng rau.
Being on time for appointments is very important.	Đúng giờ cho các cuộc hẹn là rất quan trọng.
The golfer gave his golfer some medicine.	Người chơi gôn đã cho người đánh gôn của mình một ít thuốc.
It would be great if we could sing together.	Thật tuyệt nếu chúng ta có thể hát cùng nhau.
Can you at least pretend you're enjoying yourself?	Ít nhất bạn có thể giả vờ rằng bạn đang tận hưởng chính mình không?
I didn't have to take my shoes off, but I did.	Tôi không cần phải cởi giày, nhưng tôi đã làm.
Television stations broadcast 24 hours a day.	Các đài truyền hình phát sóng 24 giờ một ngày.
I don't care if I win or not.	Tôi không quan tâm liệu mình có thắng hay không.
Everything is falling apart.	Mọi thứ đang sụp đổ.
There is something mysterious about him.	Có điều gì đó bí ẩn về anh ta.
They have no proof.	Họ không có bằng chứng.
I know that Tom is a felon, but I still think he's a good guy.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ trọng tội, nhưng tôi vẫn nghĩ anh ấy là một chàng trai tốt.
"I think we're lost." 	"Tôi nghĩ chúng ta đã bị lạc."
"It's entirely possible."	"Nó hoàn toàn có thể."
They killed Tom.	Họ đã giết Tom.
Tom must have gone yesterday before we got here.	Tom chắc đã đi hôm qua trước khi chúng ta đến đây.
Tom asked Mary to wash her face.	Tom bảo Mary rửa mặt.
I know that Tom is not as tall as Mary.	Tôi biết rằng Tom không cao bằng Mary.
Tom is the one who wrote this poem.	Tom là người đã viết bài thơ này.
I am never satisfied.	Tôi không bao giờ hài lòng.
I don't have time to do that now.	Tôi không có thời gian để làm điều đó bây giờ.
I don't know where we are.	Tôi không biết chúng tôi đang ở đâu.
Tom helped Mary set the table.	Tom đã giúp Mary dọn bàn ăn.
He was made a fool of by his neighbors.	Anh ta đã bị những người hàng xóm của mình làm cho một trò hề.
Tom likes to listen to the radio when he is driving.	Tom thích nghe đài khi anh ấy đang lái xe.
I was not born yesterday.	Tôi không sinh ngày hôm qua.
OK, that's all for today.	OK, đó là tất cả cho ngày hôm nay.
Why do you think it is, Tom?	Tại sao bạn lại cho rằng đó là, Tom?
There is no school today.	Hôm nay không có trường học.
Tom was not shot in the leg. 	Tom không bị bắn vào chân.
He was shot in the hand.	Anh ta bị bắn vào tay.
This park has been open to the public since 2013.	Công viên này đã được mở cửa cho công chúng từ năm 2013.
Shouldn't we report this?	Chúng ta không nên báo cáo điều này?
It shouldn't take you that long.	Nó không nên làm bạn mất nhiều thời gian như vậy.
Tom has a very good memory.	Tom có ​​một trí nhớ rất tốt.
Tom misses his wife Mary and their children.	Tom nhớ vợ Mary và các con của họ.
Tom is getting impatient, isn't he?	Tom đang trở nên mất kiên nhẫn, phải không?
Those who don't want to go, don't need to go.	Những người không muốn đi, không cần phải đi.
Tom looks really happy, doesn't he?	Tom trông thực sự hạnh phúc, phải không?
I still think it's unlikely we'll ever find someone to replace Tom.	Tôi vẫn nghĩ rằng không chắc chúng ta sẽ tìm được ai đó thay thế Tom.
Why is that important to Tom?	Tại sao điều đó lại quan trọng đối với Tom?
Tom is walking downtown.	Tom đang đi vào trung tâm thành phố.
I study French for an hour every day before breakfast.	Tôi học tiếng Pháp một giờ mỗi ngày trước khi ăn sáng.
Tom was following us.	Tom đã theo dõi chúng tôi.
Tom loved to swim as a child.	Tom thích bơi khi còn nhỏ.
Her name is not on the list.	Tên cô ấy không có trong danh sách.
Did Tom make any other suggestions?	Tom có ​​đưa ra gợi ý nào khác không?
I have never used this type of cork screw before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng loại vít nút chai này trước đây.
Don't know if camping here is safe or not.	Không biết cắm trại ở đây có an toàn hay không.
Tom refused with difficulty.	Tom đã từ chối một cách khó khăn.
Which boy is Tom?	Tom là cậu bé nào?
I know that Tom doesn't know why he should.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
Tom walked towards Mary.	Tom đi về phía Mary.
Tom is not here. 	Tom không có ở đây.
He went home.	Anh ấy đã về nhà.
Tom arrived early for his appointment.	Tom đến sớm cho cuộc hẹn của anh ấy.
Tom just got off the bus.	Tom vừa mới xuống xe buýt.
I am thinking of going to Australia.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Úc.
I want to play tennis with Tom someday.	Tôi muốn chơi quần vợt với Tom vào một ngày nào đó.
Did Tom tell Mary why he didn't win?	Tom có ​​nói với Mary tại sao anh ấy không thắng không?
Tom speaks English with a heavy French accent.	Tom nói tiếng Anh với giọng Pháp nặng.
Tom told Mary that he was in Boston last weekend.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã ở Boston vào cuối tuần trước.
Tom continuously revved up.	Tom liên tục rồ ga.
I know you won't have to stay in Australia as long as you think you should.	Tôi biết bạn sẽ không phải ở lại Úc lâu như bạn nghĩ rằng bạn phải ở lại.
Do you know anyone who wants to harm Tom?	Bạn có biết ai muốn làm hại Tom không?
Tom and Mary are very happy.	Tom và Mary rất vui.
I won't tell you what happened until you calm down.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi bạn bình tĩnh lại.
Why don't you leave Tom a message?	Tại sao bạn không để lại cho Tom một tin nhắn?
He is annoyed.	Anh ấy đang bực mình.
I ordered a chocolate chip cookie.	Tôi đã gọi một chiếc bánh su sô cô la.
Tom puts everything in a box.	Tom đặt mọi thứ vào một chiếc hộp.
Tom told me he will try to stay here tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng ở đây vào ngày mai.
What seasoning to use?	Sử dụng gia vị gì?
Isn't that the truth?	Đó không phải là sự thật sao?
Tom was skeptical at first.	Lúc đầu Tom đã nghi ngờ.
Tom loves playing old computer games.	Tom thích chơi các trò chơi máy tính cũ.
I took off my shoes.	Tôi đã cởi giày rồi.
Tom still hasn't been told he shouldn't have done it.	Tom vẫn chưa được nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Tom doesn't read.	Tom không đọc.
I don't remember where I did that.	Tôi không nhớ tôi đã làm điều đó ở đâu.
I thought you said we wouldn't do that anymore.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa.
Tom is taking a French class.	Tom đang tham gia một lớp học tiếng Pháp.
You shouldn't spend too much money on it.	Bạn không nên tiêu quá nhiều tiền vào việc đó.
Hurry, or you will be late for the last train.	Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ chuyến tàu cuối cùng.
How much storage space do you need?	Bạn cần bao nhiêu dung lượng lưu trữ?
I haven't called the police yet.	Tôi vẫn chưa gọi cảnh sát.
I know Tom as a pretty good jazz saxophone player. 	Tôi biết Tom là một người chơi saxophone jazz khá giỏi.
That's why I wanted him to join our band.	Đó là lý do tại sao tôi muốn anh ấy tham gia ban nhạc của chúng tôi.
Tom was later arrested.	Tom sau đó đã bị bắt.
I think Tom is in Australia.	Tôi nghĩ Tom đang ở Úc.
That's not a horse. 	Đó không phải là một con ngựa.
It was a donkey.	Đó là một con lừa.
We didn't say anything.	Chúng tôi không nói gì cả.
I'm so glad I'm not.	Tôi rất vui vì mình không như vậy.
You do not need to answer this question.	Bạn không cần phải trả lời câu hỏi này.
We have to find Tom.	Chúng ta phải tìm Tom.
Tom is a complicated person.	Tom là một người phức tạp.
My wife doesn't drive.	Vợ tôi không lái xe.
I think it was the Tom that I saw on the bus.	Tôi nghĩ rằng đó là Tom mà tôi đã nhìn thấy trên xe buýt.
I know you still can't.	Tôi biết bạn vẫn chưa làm được.
We have to do something to solve this problem soon.	Chúng tôi phải làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề này sớm.
Tom is solving the problem.	Tom đang giải quyết vấn đề.
No matter where you go, you will be welcomed.	Bất kể bạn đi đâu, bạn sẽ được chào đón.
I can see you're scared.	Tôi có thể thấy bạn đang sợ hãi.
I advised Tom to do it.	Tôi đã khuyên Tom làm điều đó.
Many dangers are waiting ahead.	Nhiều nguy hiểm đang chờ đợi ở phía trước.
Did Tom say thank you?	Tom có ​​nói cảm ơn không?
Tom wants Mary to tell John about the accident.	Tom muốn Mary nói với John về vụ tai nạn.
You have completed.	Bạn đã hoàn thành.
This movie is so unrealistic.	Bộ phim này thật phi thực tế.
I'm sure we will all miss Tom.	Tôi chắc rằng tất cả chúng ta sẽ nhớ Tom.
Tom is rarely angry.	Tom hiếm khi tức giận.
I am very serious about wanting to be a good magician.	Tôi rất nghiêm túc về việc muốn trở thành một ảo thuật gia giỏi.
Why don't we schedule a meeting on Monday?	Tại sao chúng ta không sắp xếp một cuộc họp vào thứ Hai?
Tom is not a pilot.	Tom không phải là một phi công.
I baked some apple pie.	Tôi nướng một số bánh táo.
Tom is not alone in thinking that Mary is the prettiest girl in his class.	Tom không đơn độc khi nghĩ rằng Mary là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp của anh ấy.
Tom says he will not attend the meeting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không tham dự cuộc họp.
We saw a drunk guy fall down the stairs.	Chúng tôi thấy một anh chàng say rượu ngã xuống cầu thang.
You know I won't have enough time to do that, right?	Bạn biết tôi sẽ không có đủ thời gian để làm điều đó, phải không?
You don't smile much.	Bạn không cười nhiều.
Currently Tom does not work much.	Hiện nay Tom không làm việc nhiều.
I know Tom is very famous.	Tôi biết Tom rất nổi tiếng.
Tom is drinking coffee.	Tom đang uống cà phê.
Last winter, I had the opportunity to do just that.	Mùa đông năm ngoái, tôi đã có cơ hội làm điều đó.
Tom had learned that Mary planned to stay in Boston for three more days.	Tom đã biết rằng Mary dự định ở lại Boston trong ba ngày nữa.
Tom knows nothing about raising chickens.	Tom không biết gì về việc nuôi gà.
Tom might not be the one who broke the window.	Tom có ​​thể không phải là người đã phá vỡ cửa sổ.
I don't think I should leave before Tom.	Tôi không nghĩ rằng tôi nên rời đi trước Tom.
Tom is not as young as people think.	Tom không còn trẻ như mọi người nghĩ.
I forgot to mention it to Tom.	Tôi đã quên đề cập đến nó với Tom.
It is very unlikely that the teacher will believe Tom's excuses for not doing his homework on time.	Rất ít khả năng giáo viên sẽ tin lời bào chữa của Tom vì không làm bài tập về nhà đúng giờ.
Tom ran quickly up the stairs.	Tom chạy nhanh lên các bậc thang.
I've been waiting for you and Tom.	Tôi đã đợi bạn và Tom.
Tom said that he really enjoyed himself.	Tom nói rằng anh ấy thực sự rất thích thú.
I think we're being short-sighted.	Tôi nghĩ chúng ta đang thiển cận.
Does Tom still speak to you in French?	Tom vẫn nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp chứ?
There were more than 100 people in the party.	Có hơn 100 người trong bữa tiệc.
I know why Tom doesn't.	Tôi biết tại sao Tom không làm vậy.
I am playing the piano.	Tôi đang chơi piano.
You shouldn't tell Tom.	Bạn không nên nói với Tom.
I'm so sorry to hear that.	Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.
Anchor ship.	Tàu thả neo.
Tom climbs the fence.	Tom trèo rào.
Did Tom say when he would meet Mary?	Tom có ​​nói khi nào anh ấy sẽ gặp Mary không?
Tom said he thought something was wrong.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có điều gì đó không ổn.
Tom thinks his parents are infallible.	Tom nghĩ rằng cha mẹ của mình là không thể sai lầm.
Tom seems to have to do it.	Tom dường như phải làm điều đó.
Without any risks?	Không có bất kỳ rủi ro nào?
Since the Industrial Revolution, the world's population has more than tripled.	Kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, dân số thế giới đã tăng hơn gấp ba lần.
"Perhaps you want me to play a song for you." 	"Có lẽ bạn muốn tôi chơi một bài hát cho bạn."
"I love it."	"Tôi thích điều đó."
I just don't want to hurt Tom.	Tôi chỉ không muốn làm tổn thương Tom.
I thought I would never find Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Tom.
Tom looks happy.	Tom có ​​vẻ vui vẻ.
Where can I wash my hands before eating?	Tôi có thể rửa tay ở đâu trước khi ăn?
I hope that you had a good time in Australia.	Tôi hy vọng rằng bạn đã có một thời gian vui vẻ ở Úc.
Tom is likely still stoned.	Tom có ​​khả năng vẫn bị ném đá.
You didn't meet Tom did you?	Bạn không gặp Tom phải không?
Is Tom really a science teacher?	Tom có ​​thực sự là một giáo viên khoa học?
Tom goes to Boston to propose to Mary.	Tom đến Boston để cầu hôn Mary.
I wouldn't even try to do that if you weren't there to help me.	Tôi thậm chí sẽ không cố gắng làm điều đó nếu bạn không ở đó để giúp tôi.
I want to dye this fabric.	Tôi muốn nhuộm vải này.
Tom said Mary is willing to help John.	Tom cho biết Mary sẵn sàng giúp đỡ John.
Tom is a member of a gang.	Tom là thành viên của một băng đảng.
I have an early memory of my grandmother's favorite socks.	Tôi có một ký ức ban đầu về những đôi tất yêu của bà tôi.
Can you think of anyone who doesn't like Tom?	Bạn có thể nghĩ về bất kỳ ai không thích Tom?
I don't know that I don't need to do that.	Tôi không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó.
How does Tom make so much money?	Làm thế nào mà Tom kiếm được nhiều tiền như vậy?
Tom is definitely good with numbers.	Tom chắc chắn là tốt với những con số.
Tom wasn't the only one who saw what happened.	Tom không phải là người duy nhất nhìn thấy những gì đã xảy ra.
I think Tom is good at French.	Tôi nghĩ rằng Tom giỏi tiếng Pháp.
Why is Tom hugging Mary?	Tại sao Tom lại ôm Mary?
Tom doesn't want you to know he really doesn't want to do that.	Tom không muốn bạn biết anh ấy thực sự không muốn làm điều đó.
Tom calls Mary to tell her that he thinks she probably shouldn't do what she's about to do.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy nghĩ rằng cô ấy có lẽ không nên làm những gì cô ấy định làm.
Did Tom sympathize with Mary?	Tom có ​​tỏ ra thông cảm với Mary không?
The kids love to live together.	Những đứa trẻ thích sống chung với nhau.
I could barely hear Tom.	Tôi hầu như không thể nghe thấy Tom.
Tom couldn't contain his anger.	Tom không thể kìm được sự tức giận của mình.
Tom really hates Mary.	Tom thực sự ghét Mary.
You wouldn't do that now, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó bây giờ, phải không?
Tom tells Mary that he doesn't think she will be fair.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ rằng cô ấy sẽ công bằng.
Tom and I both noticed Mary at the same time.	Tom và tôi đều chú ý đến Mary cùng một lúc.
I wish I could do it myself.	Tôi ước rằng tôi có thể tự mình làm được điều đó.
Tom was not pleased, but Mary was not.	Tom không hài lòng, nhưng Mary thì không.
I'm sure that will happen eventually.	Tôi chắc rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
Tom is a traitor.	Tom là một kẻ phản bội.
I don't think Tom will do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm như vậy nữa.
I think what Tom told you is true.	Tôi nghĩ những gì Tom nói với bạn là sự thật.
Tom said he wished he hadn't given Mary any money.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không đưa cho Mary bất kỳ khoản tiền nào.
Tom knows what those are used for.	Tom biết những thứ đó được sử dụng để làm gì.
Last month, Tom was in Boston for a few days.	Tháng trước, Tom đã ở Boston vài ngày.
Don't take my head.	Đừng lấy đầu tôi.
Tom was unable to read until he was thirteen years old.	Tom đã không thể đọc cho đến khi anh ấy mười ba tuổi.
I wonder if Tom knows that Mary is with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đang đi cùng chúng tôi không.
I never understood why Tom didn't like Boston.	Tôi không bao giờ hiểu tại sao Tom không thích Boston.
Tom was almost hit by a bicycle.	Tom suýt bị xe đạp đâm.
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
I will do everything in my power to help you.	Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp bạn.
The girl rejects Tom.	Cô gái từ chối Tom.
Tom put the phone in his pocket.	Tom cất điện thoại vào túi.
He is in the well.	Anh ấy đang ở trong giếng.
Tom can't seem to avoid trouble.	Tom dường như không thể tránh khỏi rắc rối.
That may not be as difficult as you think.	Điều đó có thể không khó như bạn nghĩ.
Did Tom lie to us?	Tom có ​​nói dối chúng ta không?
Tom spends all day listening to music.	Tom dành cả ngày để nghe nhạc.
You will love working for me.	Bạn sẽ thích làm việc cho tôi.
I think Tom is a student.	Tôi nghĩ Tom là một sinh viên.
I know that Tom is lazy.	Tôi biết rằng Tom lười biếng.
Tom says he is very happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc khi ở đây.
Tom is ahead of schedule, isn't he?	Tom đi trước kế hoạch, phải không?
Tom wants to be here.	Tom muốn ở đây.
Your prediction has finally come true.	Dự đoán của bạn cuối cùng đã trở thành sự thật.
The police have been investigating malpractice in the area.	Cảnh sát đã truy quét nạn đi ẩu trong khu vực.
Tom sat on the steps.	Tom ngồi trên bậc thềm.
Tom said it was difficult to determine what was causing the problem.	Tom cho biết rất khó để xác định điều gì đã gây ra vấn đề.
Tom has a lot to be grateful for.	Tom có ​​rất nhiều điều để biết ơn.
The big yellow bus raced down the street.	Chiếc xe buýt lớn màu vàng lao xuống phố.
Tom doesn't like heat.	Tom không thích nóng.
Tom is not as bossy as before.	Tom không còn hách dịch như trước nữa.
I should have thought Tom would be late.	Tôi nên nghĩ rằng Tom sẽ đến muộn.
Tom fell when the ladder broke.	Tom bị ngã khi thang bị gãy.
I think Tom is very good.	Tôi nghĩ rằng Tom rất tốt.
We speak the same language.	Chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ.
Do you have any precious?	Bạn có quý nào không?
When I opened the window, I saw kids playing baseball.	Khi tôi mở cửa sổ, tôi thấy những đứa trẻ đang chơi bóng chày.
Tom doesn't seem to be doing very well.	Tom có ​​vẻ không được tốt cho lắm.
Tom said he didn't win.	Tom nói rằng anh ấy đã không thắng.
Tom never thought for a second that Mary would date him.	Tom không bao giờ nghĩ trong một giây rằng Mary sẽ hẹn hò với anh ta.
I thought you wouldn't come.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không đến.
Tom has never asked for my assistance.	Tom chưa bao giờ yêu cầu sự hỗ trợ của tôi.
The reason Tom came to Australia was to do it.	Lý do Tom đến Úc là để làm điều đó.
Tom and Mary know something they're not telling us.	Tom và Mary biết điều gì đó mà họ không nói với chúng ta.
Tom put his wallet under the car seat.	Tom đặt ví của mình dưới ghế ô tô.
You look better with your hair down.	Bạn trông đẹp hơn khi xõa tóc.
Tom blamed himself for what happened.	Tom đã tự trách mình về những gì đã xảy ra.
Someone is waiting for Tom.	Có ai đó đang đợi Tom.
Tom needs a pacemaker.	Tom cần một máy tạo nhịp tim.
Tom stays at home all day.	Tom ở nhà suốt ngày.
Tom is after a better job.	Tom là sau một công việc tốt hơn.
Things didn't turn out the way Tom wanted.	Mọi thứ không diễn ra theo cách mà Tom mong muốn.
How can you know what a real politician thinks?	Làm thế nào bạn có thể biết những gì một chính trị gia thực sự nghĩ?
I have nothing to say to either of you.	Tôi không có gì để nói với một trong hai người.
Tom died of a drug overdose.	Tom chết vì dùng ma túy quá liều.
Tom says he needs to do it before he leaves.	Tom nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó trước khi rời đi.
Tom has no weapon.	Tom không có vũ khí.
Tom didn't know that he was being rude.	Tom không biết rằng anh ấy đã bất lịch sự.
I don't think I like Boston.	Tôi không nghĩ tôi thích Boston.
I wonder if Tom wants me to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn tôi làm điều đó hôm nay không.
Tom has a beanbag chair in his office.	Tom có ​​một chiếc ghế bọc đậu trong văn phòng của anh ấy.
We don't know how to use it.	Chúng tôi không biết làm thế nào để sử dụng nó.
Tom got a very low score on the test today.	Tom bị điểm rất thấp trong bài kiểm tra hôm nay.
Perhaps I exaggerated.	Có lẽ tôi đã phóng đại.
Where did Tom go with Mary?	Tom đã đi đâu với Mary?
Do you know how Tom's father died?	Bạn có biết cha của Tom đã chết như thế nào không?
There used to be a castle on the top of the mountain.	Nơi đây từng có một lâu đài trên đỉnh núi.
Apparently Tom didn't need me to do that.	Rõ ràng là Tom không cần tôi làm điều đó.
I can't help but overhear your conversation with Tom.	Tôi không thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của bạn với Tom.
I'm not sure about anything.	Tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì.
I never even had to tell Tom that I loved him.	Tôi thậm chí chưa bao giờ phải nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Tom said he would act on my behalf.	Tom nói rằng anh ấy sẽ thay mặt tôi.
I know that Tom doesn't know that you're going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn đang định làm điều đó.
That's all I'm trying to do.	Đó là tất cả những gì tôi đang cố gắng làm.
I suspect Tom was biased.	Tôi nghi ngờ Tom đã có thành kiến.
I thought Tom would be frustrated.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng.
Did you know Tom is bigger than Mary?	Bạn có biết Tom lớn hơn Mary không?
I don't eat cookies often.	Tôi không ăn bánh quy thường xuyên.
Tom is not happy.	Tom không vui.
You don't notice anything?	Bạn không nhận thấy bất cứ điều gì?
Tom didn't tell Mary why she shouldn't do it.	Tom đã không nói với Mary tại sao cô ấy không nên làm điều đó.
We can't do anything until we get back to the office.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng tôi trở lại văn phòng.
Tom hates Mary.	Tom ghét Mary.
Mary says she thinks Tom will be able to win.	Mary nói rằng cô ấy nghĩ Tom sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom thinks Mary can do it.	Tom nghĩ Mary có thể làm điều đó.
Where is your head?	Đầu của bạn ở đâu?
I want to hear Tom confess.	Tôi muốn nghe Tom thú nhận.
Why doesn't Tom leave?	Tại sao Tom không rời đi?
In general, college students have more free time than high school students.	Nói chung, sinh viên đại học có nhiều thời gian rảnh hơn sinh viên trung học.
Tom thinks the car Mary is driving is not safe.	Tom nghĩ chiếc xe mà Mary đang lái không an toàn.
Tom is wearing thick glasses.	Tom đang đeo kính dày.
Tom said he wished he hadn't given Mary the money.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đưa tiền cho Mary.
I was the one who told Tom about what happened.	Tôi là người đã nói với Tom về những gì đã xảy ra.
Tom is wearing sweatpants.	Tom đang mặc quần thể thao.
There is something in the box.	Có một cái gì đó trong hộp.
I'm afraid I don't have a choice.	Tôi e rằng tôi không có sự lựa chọn.
I still haven't told Tom what I expect him to do.	Tôi vẫn chưa nói với Tom những gì tôi mong đợi anh ấy làm.
Why am I not warned?	Tại sao tôi không được cảnh báo?
Tom left no instructions.	Tom không để lại hướng dẫn.
That's not even a problem.	Đó thậm chí không phải là một vấn đề.
I just did it to make Tom happy.	Tôi chỉ làm vậy để Tom vui.
I hope that it is not impossible.	Tôi hy vọng rằng nó không phải là không thể.
The priest's robe fluttered gently in the wind.	Chiếc áo cà sa của linh mục tung bay nhẹ nhàng trong gió.
I am going to visit a friend.	Tôi sẽ đến thăm một người bạn.
I should have done this sooner.	Tôi nên làm điều này sớm hơn.
I guess I should have told Tom I was coming.	Tôi đoán tôi nên nói với Tom rằng tôi sẽ đến.
Do not make noise or you will scare the birds.	Đừng gây ồn ào nếu không bạn sẽ làm lũ chim sợ hãi.
I thought Tom would love the gift you gave him.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ thích món quà mà bạn đã tặng cho anh ấy.
Tom doesn't want Mary to know that he doesn't know how to do it.	Tom không muốn Mary biết rằng anh ấy không biết cách làm điều đó.
I will see Tom tomorrow.	Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai.
Tom pretended he didn't notice that Mary was staring at him.	Tom giả vờ như anh ta không nhận thấy rằng Mary đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
Tom fell asleep at the wheel and caused an accident.	Tom ngủ quên trên tay lái và gây ra tai nạn.
You're not really suggesting that I go on a date with another girl, are you?	Bạn không thực sự gợi ý rằng tôi đi hẹn hò với một cô gái khác, phải không?
You know I might be asked to do it alone, right?	Bạn biết tôi có thể được yêu cầu phải làm điều đó một mình, phải không?
I'm willing to give Tom another chance.	Tôi sẵn sàng cho Tom một cơ hội khác.
I have seniority.	Tôi có thâm niên.
Tom is biting his nails.	Tom đang cắn móng tay.
There's something I want to show Tom.	Có điều tôi muốn cho Tom xem.
I feel nervous whenever I go through immigration formalities.	Tôi cảm thấy lo lắng bất cứ khi nào tôi làm thủ tục nhập cư.
Tom is a radical, isn't he?	Tom là người cấp tiến, phải không?
I wish that Tom and Mary would stop arguing.	Tôi ước rằng Tom và Mary sẽ bỏ tranh cãi.
I don't know if I have enough time to do that.	Tôi không biết liệu mình có đủ thời gian để làm việc đó không.
We hope that will work.	Chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ thành công.
Tom spent half an hour searching for Mary's ring in the bushes before finally giving up.	Tom đã dành nửa giờ để tìm kiếm chiếc nhẫn của Mary trong bụi cây trước khi cuối cùng bỏ cuộc.
Tom can teach you how to drive.	Tom có ​​thể dạy bạn cách lái xe.
Tom assured me that he would never do so again.	Tom đảm bảo với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
You must carry guns in the field.	Bạn phải mang theo súng trong lĩnh vực này.
Tom is incapable of telling you what happened.	Tom không có khả năng nói cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra.
I know that Tom is not a good coach.	Tôi biết rằng Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
Tom tells everyone that he is prepared to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
My priorities are different.	Các ưu tiên của tôi là khác nhau.
Tom always seems busy.	Tom luôn có vẻ bận rộn.
Tom always seems to be short of money.	Tom dường như luôn thiếu tiền.
Tom is not at home much.	Tom không ở nhà nhiều.
It was a small tree.	Đó là một cái cây nhỏ.
I saw fear in Tom's eyes.	Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Tom.
Tom and Mary said goodnight to each other.	Tom và Mary đã nói lời chúc ngủ ngon với nhau.
Tom doesn't eat red meat.	Tom không ăn thịt đỏ.
I am not an easy person to get along with.	Tôi không phải là người dễ hòa đồng.
Well, Tom, do you want to buy me a drink?	À, Tom, bạn có muốn mua đồ uống cho tôi không?
Squirrels bury seeds.	Sóc chôn hạt.
You are not good at this.	Bạn không giỏi trong việc này.
Tom has two sons. 	Tom có ​​hai con trai.
Both of them live in Boston.	Cả hai người họ đều sống ở Boston.
You don't seem as artistic as Tom.	Bạn có vẻ không nghệ thuật như Tom.
I heard Tom doesn't drink tea.	Tôi nghe nói Tom không uống trà.
Does Tom have any sunscreen?	Tom có ​​kem chống nắng nào không?
I don't think Tom knew that Mary was intending to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đang có ý định làm điều đó.
Let's play tennis. 	Hãy chơi quần vợt.
I booked a trial at 10:30.	Tôi đã đặt một phiên tòa lúc 10:30.
Tom did not want to wake the children.	Tom không muốn đánh thức bọn trẻ.
That is my motto.	Đó là phương châm của tôi.
Don't you think you can do it without my help?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó mà không có sự giúp đỡ của tôi?
I can't come right now.	Tôi không thể đến ngay bây giờ.
Tom will never understand it.	Tom sẽ không bao giờ hiểu nó.
They went around the world.	Họ đã đi vòng quanh thế giới.
Please help yourself some apple pie. 	Xin vui lòng tự giúp mình một số bánh táo.
I bake it for you.	Tôi nướng nó cho bạn.
It was good for you to let me stay here last night.	Thật là tốt cho bạn khi để tôi ở lại đây đêm qua.
Tom has yet to pay the fine.	Tom vẫn chưa trả tiền phạt.
Tom almost couldn't wait to see Mary and the kids again.	Tom gần như không thể chờ đợi để gặp lại Mary và những đứa trẻ.
Tom lives in a wealthy neighborhood.	Tom sống trong một khu phố giàu có.
Tom really should wear goggles.	Tom thực sự nên đeo kính bảo hộ.
Tom and I often leave the office at the same time.	Tom và tôi thường rời văn phòng cùng lúc.
I didn't know that I would be the first.	Tôi không biết rằng tôi sẽ là người đầu tiên.
Tom will probably be back soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm trở lại.
Can you remember the first time you played the clarinet?	Bạn có thể nhớ lần đầu tiên bạn chơi kèn clarinet không?
It's a long story.	Đó là một câu chuyện dài.
There is enough space for everyone.	Có đủ không gian cho tất cả mọi người.
I will have to leave pretty soon.	Tôi sẽ phải rời đi khá sớm.
I know that Tom is as tall as Mary.	Tôi biết rằng Tom cao bằng Mary.
I don't think things will continue like this.	Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy.
Tom is not a taxi driver is he?	Tom không phải là tài xế taxi phải không?
Tom heard that Mary was dead.	Tom nghe tin Mary đã chết.
I don't know that I shouldn't do that again.	Tôi không biết rằng tôi không nên làm như vậy một lần nữa.
Tom said it rained in Boston last night.	Tom nói rằng trời mưa ở Boston đêm qua.
I don't know who shot me.	Tôi không biết ai đã bắn tôi.
Tom thinks Mary is exaggerating.	Tom nghĩ rằng Mary đang phóng đại.
Will you finish this soon?	Bạn sẽ sớm hoàn thành việc này chứ?
Where did you buy the hat you wore yesterday?	Bạn đã mua chiếc mũ mà bạn đã đội hôm qua ở đâu?
Both of you are wrong.	Cả hai bạn đều sai.
Tom just moved in last week.	Tom mới chuyển đến tuần trước.
I turned the doorknob.	Tôi xoay nắm cửa.
In addition to French, Tom also speaks English.	Ngoài tiếng Pháp, Tom còn nói được tiếng Anh.
We can't leave Tom here alone.	Chúng ta không thể để Tom ở đây một mình.
Tom has three brothers who live in Australia.	Tom có ​​ba anh em trai sống ở Úc.
Tom has found an easy way to do it.	Tom đã tìm ra một cách dễ dàng để làm điều đó.
Tom is a man of few words, isn't he?	Tom là một người rất ít nói, phải không?
We don't know that.	Chúng tôi không biết điều đó.
Mary's biggest disappointment in life was not being able to have children.	Nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời của Mary là không thể sinh con.
I have to go to Australia.	Tôi phải đi Úc.
Tom said Mary thought she might not have to do so anymore.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không phải làm như vậy nữa.
Please don't force me to go.	Xin đừng ép tôi đi.
I don't go out often.	Tôi không ra ngoài thường xuyên.
Tom and Mary are having a party tomorrow.	Tom và Mary sẽ có một bữa tiệc vào ngày mai.
I think it's true that he wasn't at the scene.	Tôi nghĩ đúng là anh ấy không có mặt ở hiện trường.
Do not throw these documents away.	Đừng vứt những tài liệu này đi.
He will not be missed.	Anh ấy sẽ không bị bỏ lỡ.
Many trees died during a prolonged drought.	Nhiều cây chết trong đợt hạn hán kéo dài.
Tom is really angry with the way things are going.	Tom thực sự tức giận với cách mọi thứ đang diễn ra.
Tom doesn't know that Mary hates me.	Tom không biết rằng Mary ghét tôi.
I am very worried about the children.	Tôi rất lo lắng cho bọn trẻ.
My jeans shrink in washing.	Quần jean của tôi bị co lại khi giặt.
I don't think I have the stamina to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ sức chịu đựng để làm điều đó.
I don't even know how old you are.	Tôi thậm chí không biết bạn bao nhiêu tuổi.
I don't think Tom has any experience.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ kinh nghiệm nào.
I should wait until Monday to do that.	Tôi nên đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
I'm not the one who asked Tom to do it.	Tôi không phải là người yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom and Mary are not going to Australia.	Tom và Mary sẽ không đến Úc.
They are just jealous of you and me.	Họ chỉ ghen tị với bạn và tôi.
Tom was here a few weeks ago.	Tom đã ở đây vài tuần trước.
Tom doesn't like dark colors in his house.	Tom không thích màu tối trong nhà của mình.
You are really a good driver.	Bạn thực sự là một người lái xe tốt.
Tom had to admit it was funny.	Tom phải thừa nhận điều đó thật buồn cười.
Tom finds Mary's necklace.	Tom tìm thấy chiếc vòng cổ của Mary.
The adjoining room is a library.	Căn phòng liền kề là một thư viện.
I'm not sure if Tom did.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​làm vậy không.
You would be a fool to do that.	Bạn sẽ là một kẻ ngốc khi làm điều đó.
What Tom thinks is not very important to me.	Tom nghĩ gì không quan trọng lắm với tôi.
You don't want anything to do with us.	Bạn không muốn bất cứ điều gì để làm với chúng tôi.
Some people don't like to put their money in the bank.	Một số người không thích gửi tiền của họ vào ngân hàng.
I should have brought a sandwich.	Tôi nên mang theo một cái bánh mì sandwich.
I didn't miss a single meeting.	Tôi đã không bỏ lỡ một cuộc họp nào.
We're the same age. 	Chúng tôi bằng tuổi nhau.
We are both sixteen years old.	Cả hai chúng tôi đều mười sáu tuổi.
I have absolute confidence in your judgment.	Tôi tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của bạn.
You're handsome.	Bạn thật đẹp trai.
We know what this means for Tom.	Chúng tôi biết điều này có ý nghĩa gì với Tom.
I wonder if Tom likes Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thích Boston hay không.
Tom says he doesn't need to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm như vậy nữa.
Tom spent his birthday in solitary confinement.	Tom đã trải qua sinh nhật của mình trong phòng biệt giam.
Tom died when I was very young.	Tom chết khi tôi còn rất nhỏ.
You still haven't told Tom why I want to do that, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom tại sao tôi muốn làm điều đó, phải không?
Do you think Tom will let you do it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ để bạn làm điều đó?
Tom put down the chalk.	Tom đặt viên phấn xuống.
Tom rolled out of bed at 6:30, ran into the kitchen and put two slices of bread in the toaster.	Tom lăn ra khỏi giường lúc 6:30, chạy vào bếp và cho hai lát bánh mì vào máy nướng bánh mì.
We danced in the soft light.	Chúng tôi đã khiêu vũ trong ánh sáng dịu nhẹ.
I called Tom's number.	Tôi gọi số của Tom.
Tom knows you're not ready.	Tom biết bạn chưa sẵn sàng.
I suspect that Tom had to sell his car to pay for medical expenses.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã phải bán chiếc xe của mình để có tiền trang trải chi phí y tế.
Can you tell us why you want to work for us?	Bạn có thể cho chúng tôi biết lý do bạn muốn làm việc cho chúng tôi không?
I was here waiting for you.	Tôi đã ở đây đợi bạn.
Tom is a stamp collector.	Tom là một nhà sưu tập tem.
The socks I'm wearing today have holes in them.	Đôi tất tôi đang mặc hôm nay bị thủng lỗ chỗ.
I was there that day because I needed to see Tom.	Tôi đã ở đó vào ngày hôm đó vì tôi cần gặp Tom.
We have been disconnected.	Chúng tôi đã bị ngắt kết nối.
Tom said all his friends were drunk.	Tom cho biết tất cả bạn bè của anh ấy đều say xỉn.
That doesn't look like Tom's handwriting to me.	Đó không giống như chữ viết tay của Tom đối với tôi.
I am a hockey fan.	Tôi là một người hâm mộ khúc côn cầu.
Tom made a refusal.	Tom đã đưa ra một lời từ chối.
You should tell Tom that Mary is going to take a picture.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang định chụp ảnh.
Tom committed a crime.	Tom đã phạm tội.
I suspect that Tom is a cold-blooded killer.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là một kẻ giết người máu lạnh.
Tom can't save Mary.	Tom không thể cứu Mary.
Tom always thought he wanted to be a ranger.	Tom luôn nghĩ rằng anh ấy muốn trở thành một kiểm lâm.
Have you looked at the uncensored version?	Bạn đã xem phiên bản không bị kiểm duyệt chưa?
I would like to do it with you.	Tôi sẽ muốn làm điều đó với bạn.
You will not win.	Bạn sẽ không thắng.
Tom planted a small peach tree in front of the house.	Tom trồng một cây đào nhỏ trước nhà.
I can't decide who to invite.	Tôi không thể quyết định mời ai.
Tom insists that he doesn't want to do that.	Tom nhấn mạnh rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
If you want to be successful, you should work hard.	Nếu bạn muốn thành công, bạn nên làm việc chăm chỉ.
I didn't realize Tom had left.	Tôi không nhận ra Tom đã rời đi.
That happens pretty quickly, don't you think?	Điều đó xảy ra khá nhanh, bạn có nghĩ vậy không?
Tom wants to meet Mary's family.	Tom muốn gặp gia đình của Mary.
Tom is at the computer.	Tom đang ở máy tính.
Let's just expect Tom to be alone.	Hãy chỉ mong Tom ở một mình.
They haven't told you yet?	Họ vẫn chưa nói gì với bạn?
There is no correct answer to this question.	Không có câu trả lời đúng cho câu hỏi này.
I think I owe Tom something.	Tôi nghĩ rằng tôi nợ Tom một cái gì đó.
You're afraid to sleep, aren't you?	Bạn sợ ngủ, phải không?
Tom certainly doesn't want to take advice from Mary.	Tom chắc chắn không muốn nghe lời khuyên từ Mary.
Mary is the heir to a large fortune.	Mary là người thừa kế một khối tài sản lớn.
All future meetings will be held in this room.	Tất cả các cuộc họp trong tương lai sẽ được tổ chức trong phòng này.
We sued Tom.	Chúng tôi đã kiện Tom.
We are starting a global mass extinction event.	Chúng ta đang bắt đầu sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trên toàn cầu.
Tom shouldn't have said that.	Tom không nên nói điều đó.
Tom says he doesn't want anything from me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất cứ điều gì từ tôi.
I talked to Tom about that already.	Tôi đã nói chuyện với Tom về điều đó rồi.
Close the curtain.	Đóng rèm lại.
I'm not sure what to believe.	Tôi không chắc phải tin vào điều gì.
Tom shot them all.	Tom đã bắn tất cả chúng.
I told you, but you didn't pay attention.	Tôi đã nói với bạn, nhưng bạn không chú ý.
I can't afford to buy a used car.	Tôi không có khả năng mua một chiếc xe cũ.
Tom treats himself to a large plate of ice cream.	Tom tự thưởng cho mình một đĩa kem lớn.
Tom and I already know each other.	Tom và tôi đã biết nhau.
What is your GPA?	Điểm trung bình của bạn là gì?
I don't think Tom likes anyone.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích ai cả.
Maybe Tom and Mary are related.	Có thể Tom và Mary có quan hệ họ hàng với nhau.
It seems to me that this is too expensive.	Đối với tôi, dường như điều này là quá đắt.
Tom is three years younger than me.	Tom nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Who is the author of the novel you are reading?	Ai là tác giả của cuốn tiểu thuyết bạn đang đọc?
Tom sat down at the table.	Tom ngồi xuống bàn.
Spectrometers use light to determine the chemical composition of matter.	Máy quang phổ sử dụng ánh sáng để xác định thành phần hóa học của vật chất.
I don't want my parents to find out what we did yesterday.	Tôi không muốn bố mẹ tôi phát hiện ra những gì chúng tôi đã làm ngày hôm qua.
Tom wondered how long it would take Mary to finish the job.	Tom tự hỏi Mary sẽ mất bao lâu để hoàn thành công việc.
I think Tom will be very angry.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất tức giận.
Tom is a master of camouflage.	Tom là một bậc thầy về ngụy trang.
Tom told me that he thought Mary was afraid.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sợ.
The book I plan to read next weekend is in French.	Cuốn sách tôi định đọc vào cuối tuần tới bằng tiếng Pháp.
Tom thinks Mary isn't in Boston right now.	Tom nghĩ Mary hiện không ở Boston.
I am a city girl.	Tôi là một cô gái thành phố.
Where does Tom plan to stay in Australia?	Tom dự định ở lại Úc ở đâu?
It's not nice to mock someone just because they're different.	Thật không hay khi chế nhạo ai đó chỉ vì họ khác biệt.
Both of you will be missed.	Cả hai bạn sẽ bị bỏ lỡ.
Tom said he thought I was the only one who needed to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi là người duy nhất cần làm điều đó.
He doesn't want to leave the room for fear that he will catch a cold again.	Anh ấy không muốn ra khỏi phòng vì sợ rằng mình sẽ bị cảm lạnh nữa.
It's not too late to save Tom.	Vẫn chưa muộn để cứu Tom.
Tom won't be visiting Mary next week.	Tom sẽ không đến thăm Mary vào tuần tới.
Tom and Mary love to sing together.	Tom và Mary thích hát cùng nhau.
Tom made sure he knew who did it.	Tom chắc chắn rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
Tom treats Mary like a slave.	Tom đối xử với Mary như một nô lệ.
I did not know that you were so stupid.	Tôi không biết rằng bạn đã rất ngu ngốc.
I am grateful for the invitation.	Tôi biết ơn vì lời mời.
Tom should start his own company.	Tom nên thành lập công ty riêng của mình.
Tom has no intention of doing that.	Tom không có ý định làm điều đó.
I doubt that Tom really has to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự phải làm điều đó.
Tom said he wanted us to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi giúp Mary.
I'm not the only one unhappy.	Tôi không phải là người duy nhất không hạnh phúc.
Tom and Mary have the same last name, but they are not related.	Tom và Mary có cùng họ, nhưng họ không có quan hệ họ hàng với nhau.
I think I convinced Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom hired an assassin to kill Mary.	Tom đã thuê một sát thủ để giết Mary.
I didn't do everything you said I did.	Tôi đã không làm tất cả những gì bạn nói tôi đã làm.
I didn't go to the gym this week.	Tôi đã không đến phòng tập thể dục trong tuần này.
Tom said he didn't mean to be late.	Tom nói rằng anh ấy không cố ý đến muộn.
Tom decides to return to Boston with Mary.	Tom quyết định trở lại Boston với Mary.
I need to borrow your pickup truck.	Tôi cần mượn xe tải nhỏ của bạn.
I won't talk to Tom anymore.	Tôi sẽ không nói chuyện với Tom nữa.
I'm going to Boston next summer to visit Tom.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa hè tới để thăm Tom.
Tom wanted to know what Mary did in her spare time.	Tom muốn biết Mary đã làm gì trong thời gian rảnh rỗi.
Tom wants to eat something else.	Tom muốn ăn thứ khác.
Tom has found a way to get the job done.	Tom đã tìm ra cách để hoàn thành công việc.
Tom certainly wasn't very happy.	Tom chắc chắn không vui lắm.
They kicked him out of the disco without any explanation.	Họ đuổi anh ta ra khỏi vũ trường mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
I should probably start thinking about buying a new car.	Tôi có lẽ nên bắt đầu nghĩ đến việc mua một chiếc xe hơi mới.
Tom has a good grasp of grammar but is weak in spelling.	Tom nắm vững ngữ pháp nhưng lại yếu về chính tả.
If you touch this switch, it will automatically open the curtains.	Nếu bạn chạm vào công tắc này, nó sẽ tự động mở rèm cửa.
When did you start wearing contact lenses?	Bạn bắt đầu đeo kính áp tròng khi nào?
Tom must win.	Tom nhất định phải thắng.
I always thought Tom was a bit weird.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom hơi kỳ lạ.
Tom asks Mary to come into the house.	Tom yêu cầu Mary vào nhà.
Tom will definitely help us.	Tom chắc chắn sẽ giúp chúng tôi.
Tom is obviously very angry.	Tom rõ ràng là rất tức giận.
Tom says that Mary still lives in Boston.	Tom nói rằng Mary vẫn sống ở Boston.
Tom can't wait to talk to Mary.	Tom nóng lòng muốn nói chuyện với Mary.
She got lost and on top of that it started to rain.	Cô ấy bị lạc đường và trên hết là trời bắt đầu đổ mưa.
I know a lot of guys who want to date you.	Tôi biết có rất nhiều chàng trai muốn hẹn hò với bạn.
I don't think you really need to do it by yourself.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự cần phải làm điều đó một mình.
I don't have much appetite today.	Tôi không có nhiều cảm giác thèm ăn hôm nay.
I received a new car.	Tôi nhận được một chiếc xe mới.
This is not the oil we need.	Đây không phải là loại dầu chúng ta cần.
Tom and his friends are playing poker.	Tom và bạn bè của anh ấy đang chơi poker.
Tom married Mary after her husband died.	Tom kết hôn với Mary sau khi chồng cô qua đời.
I'm surprised you agreed to have lunch with me.	Tôi ngạc nhiên khi bạn đồng ý ăn trưa với tôi.
Tom is someone I will never forget.	Tom là một người mà tôi không bao giờ quên.
Tom stole some money from Mary.	Tom đã lấy trộm một số tiền của Mary.
There's one thing I don't understand.	Có một điều tôi không hiểu.
Tom tells Mary that she has no other choice.	Tom nói với Mary rằng cô không có lựa chọn nào khác.
Tom got a very low score on his French test.	Tom bị điểm rất thấp trong bài kiểm tra tiếng Pháp của mình.
Tom encourages Mary to go to college.	Tom khuyến khích Mary đi học đại học.
Although he didn't admit it, he was very tired.	Dù không thừa nhận nhưng anh ấy rất mệt mỏi.
Tom is the one most likely to succeed.	Tom là người có khả năng thành công cao nhất.
The rooster crows at sunrise.	Gà trống gáy lúc mặt trời mọc.
We won't have another chance to do that anytime in the near future.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội nào khác để làm điều đó bất cứ lúc nào trong tương lai gần.
Don't accept the world as it is.	Đừng chấp nhận thế giới như nó vốn có.
Tom has shoulder-length hair dyed red.	Tom có ​​mái tóc dài ngang vai được nhuộm đỏ.
Can you ask Tom what time the meeting will start?	Bạn có thể hỏi Tom mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu không?
Tom says he's not the only one who hates doing it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất ghét làm điều đó.
Tom was the one who broke the vase.	Tom là người đã làm vỡ chiếc bình.
Tom is happy that school is over.	Tom rất vui vì trường học đã kết thúc.
It was a girl whose father was a doctor.	Đó là cô gái có bố là bác sĩ.
Tom changed his number after breaking up with Mary.	Tom đã thay đổi số của mình sau khi chia tay với Mary.
Neither Tom nor Mary went to Australia.	Cả Tom và Mary đều không đến Úc.
Tom doesn't think he can do that to Mary.	Tom không nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó với Mary.
Tom can do it in his spare time.	Tom có ​​thể làm điều đó lúc rảnh rỗi.
You don't like gambling, do you?	Bạn không thích cờ bạc, phải không?
Jay-walking is dangerous.	Jay-đi bộ là nguy hiểm.
I was not honest with you.	Tôi đã không thành thật với bạn.
I have to go back to work.	Tôi phải quay lại làm việc.
Tom couldn't take off his socks.	Tom không thể cởi tất.
He loves her. 	Anh ta yêu cô ấy.
She also loves him.	Cô ấy cũng yêu anh ấy.
What do you do when you don't have time to have lunch?	Bạn làm gì khi bạn không có thời gian để ăn trưa?
Unfortunately, my father is not at home.	Thật không may, bố tôi không có ở nhà.
I don't think Tom can wait much longer.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể đợi lâu hơn nữa.
Tom certainly won't come.	Tom chắc chắn sẽ không đến.
There was a piano in the room, but no one played it.	Có một cây đàn piano trong phòng, nhưng không có ai chơi nó.
Tom is clearly a rich man.	Tom rõ ràng là một người giàu có.
Tom thought that Mary would not be difficult to get along with.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không khó để hòa hợp.
Tom needs to talk to a lawyer about that.	Tom cần nói chuyện với luật sư về điều đó.
Doing that probably won't be difficult.	Làm điều đó có thể sẽ không khó.
She is almost your height.	Cô ấy gần bằng chiều cao của bạn.
I wonder what you are looking at.	Tôi tự hỏi bạn đang nhìn gì.
Tom and Mary were trapped in the elevator for three hours.	Tom và Mary đã bị mắc kẹt trong thang máy suốt ba giờ đồng hồ.
Tom is quite friendly with Mary.	Tom khá thân thiện với Mary.
He has rheumatoid arthritis.	Anh bị bệnh thấp khớp.
I don't think I'm inaccessible.	Tôi không nghĩ rằng tôi không thể tiếp cận được.
I know that Tom is too young to do that.	Tôi biết rằng Tom còn quá trẻ để làm điều đó.
The north wind blew continuously all day.	Gió bắc thổi liên tục cả ngày.
Tom said he saw the police outside.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài.
They don't eat the same food as us.	Họ không ăn cùng thức ăn với chúng ta.
Do you think Tom will do what we asked him to do?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm không?
Tom knew that I was hurt.	Tom biết rằng tôi đã bị tổn thương.
Tom won't find anyone who will do it for Mary.	Tom sẽ không tìm thấy bất cứ ai sẽ làm điều đó cho Mary.
They are interesting people.	Họ là những người thú vị.
You know we don't need that.	Bạn biết chúng tôi không cần điều đó.
You won't catch Tom.	Bạn sẽ không bắt được Tom.
I'm not allowed to visit Tom in prison.	Tôi không được phép đến thăm Tom trong tù.
I just said it clearly.	Tôi chỉ nói rõ ràng.
Don't insult me.	Đừng xúc phạm tôi.
Although Tom is quite ugly, Mary still loves him.	Mặc dù Tom khá xấu xí nhưng Mary vẫn yêu anh.
Tom is sketching an apple.	Tom đang phác thảo một quả táo.
Tom says he thinks Mary might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể cần phải làm điều đó một mình.
Tom still doesn't know who will be there.	Tom vẫn không biết ai sẽ ở đó.
I wonder if Tom agrees to do that.	Tôi tự hỏi nếu Tom đồng ý làm điều đó.
Tom has always been a professional.	Tom luôn là người chuyên nghiệp.
Tom closes the box.	Tom đóng hòm.
Will Tom and I need to be here tomorrow?	Ngày mai tôi và Tom có ​​cần ở đây không?
Tom told me that he thought Mary was sleepy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn ngủ.
Step one is to assemble your team.	Bước một là tập hợp nhóm của bạn.
That's why Tom told us not to do this.	Đó là lý do tại sao Tom bảo chúng tôi không nên làm điều này.
A standard byte is eight bits.	Một byte tiêu chuẩn là tám bit.
I have no willpower.	Tôi không có nghị lực.
I'm Tom's assistant.	Tôi là trợ lý của Tom.
I don't think I have a chance of getting that job.	Tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội nhận được công việc đó.
Tom went to the mall yesterday.	Tom đã đến trung tâm mua sắm ngày hôm qua.
Don't lose sleep over it.	Đừng mất ngủ vì nó.
Independent for over 300 years, Iceland was then ruled by Norway and Denmark.	Độc lập trong hơn 300 năm, Iceland sau đó được cai trị bởi Na Uy và Đan Mạch.
It can, but can't happen.	Nó có thể, nhưng không thể xảy ra.
I hope you will be happy forever.	Tôi hy vọng bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi.
You don't even like swimming.	Bạn thậm chí không thích bơi lội.
I don't want to comment on that.	Tôi không muốn bình luận về điều đó.
There is nothing wrong with this.	Không có gì sai với điều này.
There must be another way to do it.	Phải có một cách khác để làm điều đó.
Tom forgot to put a stamp on the envelope.	Tom quên dán tem vào phong bì.
You've been married a long time.	Bạn đã kết hôn lâu rồi.
Mount Fuji is the highest mountain in Japan.	Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản.
Tom says Mary doesn't believe John did it yesterday.	Tom nói Mary không tin John đã làm điều đó ngày hôm qua.
This discovery became a sensation.	Khám phá này đã trở thành một cảm giác.
I don't think we'll have enough time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ thời gian.
I heard that Tom doesn't sing anymore.	Tôi nghe nói rằng Tom không hát nữa.
There are always some unreasonable people.	Luôn có một số người không hợp lý.
Tom lost a lot of money.	Tom đã mất rất nhiều tiền.
Do you and Tom often communicate in French?	Bạn và Tom có ​​thường giao tiếp bằng tiếng Pháp không?
I don't want to ask for help.	Tôi không muốn nhờ giúp đỡ.
I'm at work right now, so I'll call you later.	Bây giờ tôi đang làm việc, vì vậy tôi sẽ gọi cho bạn sau.
You are resourceful.	Bạn là người tháo vát.
Tom and I are going to visit Australia.	Tom và tôi sẽ đến thăm Úc.
Tom is not too old for Mary.	Tom không quá già đối với Mary.
Don't leave without saying goodbye.	Đừng bỏ đi mà không nói lời tạm biệt.
Tom juggled quite well, but Mary seemed unimpressed.	Tom tung hứng khá tốt nhưng Mary có vẻ không mấy ấn tượng.
Are Tom and Mary optimistic?	Tom và Mary có lạc quan không?
Chances are Tom won't ask Mary to dance.	Rất có thể Tom sẽ không rủ Mary đi khiêu vũ.
We don't have much.	Chúng tôi không có nhiều.
I have never felt this good before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều này tốt trước đây.
Why can't ostriches fly?	Tại sao đà điểu không bay được?
Tom is Mary's only friend in Australia.	Tom là người bạn duy nhất của Mary ở Úc.
Tom told me that Mary used to be his girlfriend.	Tom nói với tôi rằng Mary từng là bạn gái của anh ấy.
I'm glad I got there early.	Tôi rất vui vì tôi đã đến đó sớm.
Tom bought a new pair of skateboards.	Tom đã mua một đôi ván trượt mới.
It's really hard work.	Đó là công việc thực sự khó khăn.
He was educated late in his life.	Ông được học muộn trong cuộc đời của mình.
If Tom comes, will you please let me know?	Nếu Tom đến, bạn có vui lòng cho tôi biết không?
He is afraid to talk to me.	Anh ấy sợ nói chuyện với tôi.
I changed my schedule a bit.	Tôi đã thay đổi lịch trình của mình một chút.
Tom and I have known each other for many years.	Tom và tôi đã biết nhau nhiều năm.
Tom is almost thirty years old.	Tom gần ba mươi tuổi.
I think we should stop this attack.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dừng cuộc tấn công này.
Tom told me he was conservative.	Tom nói với tôi rằng anh ấy là người bảo thủ.
You can buy one of the places cheaper somewhere else.	Bạn có thể mua một trong những nơi rẻ hơn ở một nơi khác.
You put too much pepper in the soup.	Bạn cho quá nhiều tiêu vào súp.
That will only have to wait until next week.	Điều đó sẽ chỉ phải đợi cho đến tuần sau.
Tom wants to sell his apartment.	Tom muốn bán căn hộ của mình.
I have something important to tell you.	Tôi có chuyện quan trọng cần nói với bạn.
Tom is always late, isn't he?	Tom luôn đến muộn, phải không?
Tom doesn't like repeating himself.	Tom không thích lặp lại chính mình.
We are looking for donations to cover the architect's costs.	Chúng tôi đang tìm kiếm các khoản đóng góp để trang trải chi phí cho kiến ​​trúc sư.
Tom likes living here, but I don't.	Tom thích sống ở đây, nhưng tôi thì không.
That's what we ultimately want to do.	Đó là những gì cuối cùng chúng tôi muốn làm.
Tom is going home tomorrow.	Tom sẽ về nhà vào ngày mai.
I expected Tom to be there.	Tôi mong đợi Tom sẽ ở đó.
I don't think Tom wants to do that either.	Tôi cũng không nghĩ Tom muốn làm điều đó.
Tom did this to me.	Tom đã làm điều này với tôi.
I can't believe I made it.	Tôi không thể tin được là tôi đã làm được.
Tom told me that Mary did it.	Tom nói với tôi rằng Mary đã làm điều đó.
We should review the schedule.	Chúng tôi nên xem xét lịch trình.
I wish we could meet under better circumstances.	Tôi ước chúng ta có thể gặp nhau trong những hoàn cảnh tốt hơn.
Tom walked to his car and got inside.	Tom bước đến xe của mình và vào trong.
They are coming again.	Họ đang đến một lần nữa.
Tom became a teacher later in life.	Tom trở thành một giáo viên sau đó trong cuộc đời.
Tom tells everyone that he used to live in Boston.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy từng sống ở Boston.
We have to wait until we have more information.	Chúng tôi phải đợi cho đến khi chúng tôi có thêm thông tin.
Tom didn't have to listen to what Mary said.	Tom không cần phải nghe những gì Mary nói.
Is everything Tom just said true?	Mọi điều Tom vừa nói có đúng không?
I have some free time.	Tôi có một số thời gian để rảnh rỗi.
The rooster may crow, but it is the hen that lays the eggs.	Gà trống có thể gáy nhưng chính gà mái mới đẻ trứng.
It's not wrong.	Nó không sai.
Bears love honey just as much as people.	Gấu cũng thích mật chẳng kém gì người ta.
I asked Tom to wait.	Tôi yêu cầu Tom đợi.
Why don't we go the other way?	Tại sao chúng ta không đi theo con đường khác?
Tom was wounded by a bullet.	Tom bị thương bởi một viên đạn.
Tom also talked to me.	Tom cũng đã nói chuyện với tôi.
We really don't need any more volunteers.	Chúng tôi thực sự không cần thêm bất kỳ tình nguyện viên nào nữa.
We may be mistreated if we are caught.	Chúng tôi có thể sẽ bị ngược đãi nếu chúng tôi bị bắt.
I don't play basketball on Mondays.	Tôi không chơi bóng rổ vào thứ Hai.
I want to have that classic car no matter how expensive it is.	Tôi muốn có được chiếc xe cổ điển đó cho dù nó đắt đến đâu.
Tom has no intention of going to Mary's wedding.	Tom không có ý định đi dự đám cưới của Mary.
Does Tom know what he's doing?	Tom có ​​biết anh ấy đang làm gì không?
Tom and I want to buy a house with a swimming pool.	Tom và tôi muốn mua một ngôi nhà có hồ bơi.
It looks like rain. 	Nó trông như mưa.
You're better off carrying an umbrella with you.	Tốt hơn hết bạn nên mang theo một chiếc ô bên mình.
Tom was the last to leave the office.	Tom là người cuối cùng rời văn phòng.
Tom forgot to do something.	Tom đã quên làm điều gì đó.
I need you to tell me what to do.	Tôi cần bạn cho tôi biết tôi phải làm gì.
I thought you said you wouldn't come today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến hôm nay.
Tom doesn't seem to know that you and I were ever married.	Tom dường như không biết rằng bạn và tôi đã từng kết hôn.
I didn't know Tom wouldn't do it again.	Tôi không biết Tom sẽ không làm thế nữa.
I don't care about your problem.	Tôi không quan tâm đến vấn đề của bạn.
I think Tom is going to Australia.	Tôi nghĩ là Tom sẽ đi Úc.
Tom looks old.	Tom trông đã già.
I hope that I will be able to help you tomorrow.	Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể giúp bạn vào ngày mai.
I agree that it won't be difficult to do that.	Tôi đồng ý rằng sẽ không khó để làm điều đó.
What is right and what is wrong changes over time.	Điều gì đúng và điều gì sai thay đổi theo thời gian.
I really don't know what will happen next.	Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tom ran down the hallway.	Tom chạy xuống hành lang.
It may take us two or three weeks to do this.	Chúng tôi có thể mất hai hoặc ba tuần để làm điều này.
I'll see Tom another time.	Tôi sẽ gặp Tom vào lúc khác.
I think Tom doesn't want to do it alone.	Tôi nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó một mình.
I don't know why I have to.	Tôi không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom and Mary are always together.	Tom và Mary luôn ở bên nhau.
If you eat at this time of night, you will gain weight.	Nếu bạn ăn vào thời điểm này trong đêm, bạn sẽ béo lên.
He is staying with his uncle.	Anh ấy đang ở với chú của anh ấy.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be upset.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ buồn bã.
If you make a mistake, just cross it out neatly.	Nếu bạn làm sai, chỉ cần gạch bỏ nó ngay ngắn.
I know that Tom is an agnostic.	Tôi biết rằng Tom là người theo thuyết bất khả tri.
You knew Tom would make it, right?	Bạn biết Tom sẽ làm được điều đó, phải không?
I shouldn't be there.	Tôi không nên ở đó.
Did Tom know you did that?	Tom có ​​biết bạn đã làm điều đó không?
I don't think the way I feel about Tom will change.	Tôi không nghĩ cách tôi cảm nhận về Tom sẽ thay đổi.
Mary rarely wears dresses.	Mary hiếm khi mặc váy.
How much do you really know about Tom?	Bạn thực sự biết bao nhiêu về Tom?
I was careless and I got some paint on my shoe.	Tôi đã bất cẩn và tôi đã dính một ít sơn vào giày của mình.
I know I don't have enough money to buy everything I want.	Tôi biết mình không có đủ tiền để mua mọi thứ mình muốn.
It's not paper.	Đó không phải là giấy.
Tom doesn't have to go to Australia.	Tom không cần phải đến Úc.
Tom was looking forward to spending the day with Mary.	Tom rất mong được dành cả ngày với Mary.
Tom said I looked like I was sleeping.	Tom nói rằng tôi trông như đang ngủ.
Tom jumped over the ditch.	Tom đã nhảy qua mương.
Tom couldn't hide his disappointment.	Tom không giấu nổi sự thất vọng.
Let me tell you a joke that Tom told me today.	Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện cười mà Tom đã kể cho tôi hôm nay.
Tom told Mary that he wasn't crying.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không khóc.
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Tom sold his farm.	Tom đã bán trang trại của mình.
Tom knows something we don't.	Tom biết điều gì đó mà chúng ta không biết.
When I first met Tom, he was a bartender.	Khi tôi gặp Tom lần đầu, anh ấy là một nhân viên pha chế.
I haven't heard from him since then. 	Tôi đã không nghe bất cứ điều gì từ anh ấy kể từ đó.
I wonder what he was up to.	Tôi tự hỏi anh ấy định làm gì.
How would you interpret these sentences?	Bạn giải thích những câu này như thế nào?
I wonder why Tom thinks Mary has to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nghĩ Mary phải làm như vậy.
That's what Tom and I will do.	Đó là những gì tôi và Tom sẽ làm.
I reluctantly complied.	Tôi miễn cưỡng tuân theo.
I know that Tom is expecting us.	Tôi biết rằng Tom đang mong đợi chúng tôi.
Don't you see that's your only chance?	Bạn không thấy đó là cơ hội duy nhất của mình sao?
Pizza is on its way.	Bánh pizza đang trên đường đến.
Tom has been charged with murder.	Tom đã bị buộc tội giết người.
Tom finds it hard to do that.	Tom cảm thấy thật khó để làm được điều đó.
I will not go to Australia this year.	Tôi sẽ không đi Úc trong năm nay.
Tom would never change that.	Tom sẽ không bao giờ thay đổi điều đó.
Tom watched his share about traffic accidents.	Tom đã xem những chia sẻ của anh ấy về tai nạn giao thông.
What kind of movies do you watch most often?	Loại phim nào bạn thường xem nhất?
Tom has announced his retirement.	Tom đã tuyên bố giải nghệ.
I still don't like doing that.	Tôi vẫn không thích làm điều đó.
I can't believe I've heard that name.	Tôi không tin là mình đã nghe thấy cái tên đó.
I don't think it's funny.	Tôi không nghĩ nó buồn cười.
I didn't know that Tom was there.	Tôi không biết rằng Tom đã ở đó.
I know that you don't care what happens to me.	Tôi biết rằng bạn không quan tâm những gì xảy ra với tôi.
I don't want this. 	Tôi không muốn điều này.
Please give it to someone else.	Hãy đưa nó cho người khác.
It is possible that tomorrow Tom will be busy all day.	Có khả năng ngày mai Tom sẽ bận cả ngày.
How many committees do you have?	Bạn có bao nhiêu ủy ban?
I insist that Tom didn't do it.	Tôi khẳng định rằng Tom đã không làm điều đó.
We cannot stop here.	Chúng ta không thể dừng lại ở đây.
I got the book back from Tom.	Tôi đã nhận lại cuốn sách từ Tom.
I think Tom is on holiday in Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đi nghỉ ở Úc.
I think Tom is still in Boston.	Tôi nghĩ Tom vẫn ở Boston.
Tom is childish, isn't he?	Tom thật trẻ con, phải không?
Tom is wearing a neck brace.	Tom đang đeo một chiếc nẹp cổ.
Looks like we might have to do that.	Có vẻ như chúng tôi có thể phải làm điều đó.
How many races have you won?	Bạn đã thắng bao nhiêu cuộc đua?
I think Tom is much busier than Mary.	Tôi nghĩ Tom bận hơn Mary nhiều.
Are you really lazy?	Bạn thực sự rất lười biếng phải không?
Tom did everything well.	Tom đã làm tốt mọi thứ.
Tom got into a fight with someone after the party last night.	Tom đã đánh nhau với ai đó sau bữa tiệc đêm qua.
I think everyone has an idea of ​​Tom's abilities.	Tôi nghĩ rằng mọi người đều có ý tưởng về khả năng của Tom.
He can speak Japanese.	Anh ấy có thể nói tiếng Nhật.
Ask Tom if he knows what to do.	Hãy hỏi Tom xem anh ấy có biết phải làm gì không.
Aren't they cute together?	Họ không dễ thương với nhau sao?
Tom didn't want anyone to know that he was going to Boston.	Tom không muốn ai biết rằng anh ấy sẽ đến Boston.
I asked Tom to go check on Mary.	Tôi đã yêu cầu Tom đi kiểm tra Mary.
There is a waterfall above the bridge.	Có một thác nước phía trên cầu.
Have you ever had a crush on one of your teachers?	Bạn đã bao giờ phải lòng một trong những giáo viên của mình chưa?
We want to leave.	Chúng tôi muốn rời đi.
Tom and I need each other.	Tom và tôi cần nhau.
We are bookworms.	Chúng tôi là những con mọt sách.
There were many riots that year.	Có rất nhiều cuộc bạo loạn trong năm đó.
Walking along the street, I met an old friend.	Đi dọc phố, tôi gặp một người bạn cũ.
Tom is the happiest person I know.	Tom là người hạnh phúc nhất mà tôi biết.
These jewelry are very expensive.	Những đồ trang sức này rất đắt tiền.
What reason might Tom have to lie to you?	Lý do gì khiến Tom có ​​thể phải nói dối bạn?
I don't tell jokes.	Tôi không hay kể chuyện cười.
Do you think your spouse spends enough time with you?	Bạn có nghĩ rằng vợ / chồng của bạn dành đủ thời gian cho bạn?
Tom thinks that Mary probably didn't do it.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ đã không làm điều đó.
I know Tom will learn how to do it.	Tôi biết Tom sẽ học cách làm điều đó.
There are so many things I would do if I had the money.	Có rất nhiều điều tôi sẽ làm nếu tôi có tiền.
Tom is rich, but Mary is not.	Tom thì giàu, nhưng Mary thì không.
Tom doesn't fully trust Mary.	Tom không hoàn toàn tin tưởng Mary.
I don't understand what you want you to say.	Tôi không hiểu những gì bạn muốn bạn đang nói.
We lived in Osaka for ten years before coming to Tokyo.	Chúng tôi đã sống ở Osaka mười năm trước khi đến Tokyo.
You are taking a terrible risk.	Bạn đang chấp nhận một rủi ro khủng khiếp.
Tom must love doing it.	Tom phải thích làm điều đó.
I'm not the only one here who can't do that.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây không thể làm điều đó.
I can't stay here all day.	Tôi không thể ở đây cả ngày.
Tom says he wants to know if you are planning to go to Australia with him next month.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết liệu bạn có dự định đi Úc với anh ấy vào tháng tới hay không.
That doesn't mean you shouldn't be careful.	Điều đó không có nghĩa là bạn không nên cẩn thận.
I didn't realize you were here.	Tôi không nhận ra bạn đã ở đây.
Your advice didn't help me at all.	Lời khuyên của bạn đã không giúp tôi ở tất cả.
The first thing you should do is call an attorney.	Điều đầu tiên bạn nên làm là gọi luật sư.
Tom threw stones at Mary.	Tom ném đá vào Mary.
We showed Tom some pictures of Boston.	Chúng tôi đã cho Tom xem một số hình ảnh về Boston.
Tom says no one is in a hurry.	Tom nói rằng không ai vội vàng.
I don't like people who don't take their work seriously.	Tôi không thích những người không coi trọng công việc của họ.
It's not a bad idea, but it's a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng xấu xa, nhưng nó là một ý tưởng tồi.
You had each other.	Bạn đã có nhau.
I wonder if Tom is okay.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ổn hay không.
He found a dilapidated chair and sat down at the piano.	Anh tìm một chiếc ghế cũ nát và ngồi xuống bên cây đàn.
I would never have done it if Tom hadn't asked me to.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu Tom không yêu cầu tôi.
Someone had to tell Tom the truth.	Ai đó đã phải nói cho Tom biết sự thật.
We have received several complaints from some parents.	Chúng tôi đã nhận được một số phàn nàn từ một số phụ huynh.
There's no need to be so defensive.	Không cần thiết phải phòng thủ như vậy.
Tom won't do it even if you pay him.	Tom sẽ không làm điều đó ngay cả khi bạn trả tiền cho anh ấy.
He always yelled at me when he was angry.	Anh ấy luôn hét vào mặt tôi khi anh ấy tức giận.
They are listening.	Họ đang lắng nghe.
Tom has a beard.	Tom đã để râu.
You are also a wanderer like me.	Bạn cũng là một kẻ lang thang giống như tôi.
We haven't had rain in years; 	Chúng tôi đã không có mưa trong nhiều năm;
in fact, not since the beginning of April.	trên thực tế, không phải kể từ đầu tháng Tư.
Judy looked at me.	Judy nhìn tôi.
Tom says he thinks he might be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom bought a car last week.	Tom đã mua một chiếc xe hơi vào tuần trước.
Tom could be the one responsible for what happened.	Tom có ​​thể là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
There's much more.	Còn nhiều thứ nữa.
Tom can no longer do that.	Tom không còn có thể làm điều đó nữa.
I am remodeling my house.	Tôi đang sửa lại ngôi nhà của mình.
Tom said he didn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
What snacks are you going to enjoy at the party?	Bạn định thưởng thức món ăn nhẹ nào trong bữa tiệc?
Tom should buy flood insurance.	Tom nên mua bảo hiểm lũ lụt.
Tom is still having nightmares.	Tom vẫn gặp ác mộng.
I still can't figure this puzzle out.	Tôi vẫn không thể tìm ra câu đố này.
Don't you know Tom is going to Australia with Mary?	Bạn không biết Tom sẽ đi Úc với Mary sao?
If you can't change the world, change your world.	Nếu bạn không thể thay đổi thế giới, hãy thay đổi thế giới của bạn.
Tom's native language is not French but English.	Ngôn ngữ mẹ đẻ của Tom không phải là tiếng Pháp mà là tiếng Anh.
We were not briefed.	Chúng tôi đã không được thông báo ngắn gọn.
Let's try to find out what Tom expects us to do.	Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem Tom mong chúng ta sẽ làm gì.
I think I just heard someone call your name.	Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy ai đó gọi tên bạn.
Why doesn't anyone eat the salad I made?	Tại sao không ai ăn món salad mà tôi đã làm?
The picture hangs on the table.	Bức tranh treo trên bàn.
Tom wears a jumpsuit.	Tom mặc một bộ áo liền quần.
Tom asks Mary to repeat what she just said.	Tom yêu cầu Mary lặp lại những gì cô ấy vừa nói.
Tom and Mary have achieved remarkable results using their new technique.	Tom và Mary đã đạt được những kết quả đáng kể khi sử dụng kỹ thuật mới của họ.
Tom will eventually do it.	Tom cuối cùng sẽ làm điều đó.
Tom walked into the kitchen.	Tom bước vào bếp.
I want to set the record is against it.	Tôi muốn lập kỷ lục là chống lại nó.
They despise liars.	Họ khinh bỉ kẻ nói dối.
I was the one who made Tom do it.	Tôi là người đã khiến Tom làm điều đó.
Successful serial success.	Thành công nối tiếp thành công.
Tom spilled coffee on his shirt.	Tom làm đổ cà phê lên áo.
Tom doesn't realize what is expected of him.	Tom không nhận ra những gì được mong đợi ở anh ta.
I wouldn't be able to do my homework without the computer.	Tôi sẽ không thể làm bài tập về nhà nếu không có máy tính.
Tom says he will do it anyway.	Tom nói rằng dù sao thì anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
Tom doesn't seem to exercise.	Tom dường như không tập luyện.
Things are looking pretty bad for Tom.	Mọi thứ có vẻ khá tệ đối với Tom.
Nothing we ask Tom to do will be difficult for him to do.	Không có gì chúng tôi yêu cầu Tom làm sẽ khó cho anh ta làm.
I will write to you as often as possible.	Tôi sẽ viết thư cho bạn thường xuyên nhất có thể.
That young man was Tom Jackson.	Chàng trai trẻ đó là Tom Jackson.
I want to put all this behind my back as soon as possible.	Tôi muốn đặt tất cả những điều này sau lưng tôi càng sớm càng tốt.
Tom is not on a diet.	Tom không phải ăn kiêng.
Tom saved me from drowning.	Tom đã cứu tôi khỏi chết đuối.
There is no secret about it.	Không có bí mật về nó.
If something happened to Tom, I don't know what I would do.	Nếu có điều gì đó xảy ra với Tom, tôi không biết mình sẽ làm gì.
He is satisfied with his life as a baseball player.	Anh ấy hài lòng với cuộc sống của mình như một cầu thủ bóng chày.
Tom didn't learn to drive until he was thirty years old.	Tom đã không học lái xe cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
It was like a weight had been lifted off my shoulders.	Nó giống như một trọng lượng đã được nâng lên khỏi vai tôi.
Please let me know what you think should be done.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn nghĩ nên được thực hiện.
Tom's voice betrayed alarm.	Giọng Tom phản bội báo động.
Tom has to stay at home today.	Hôm nay Tom phải ở nhà.
I thought you said Tom could do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói Tom có ​​thể làm điều đó.
That might be what got Tom killed.	Đó có thể là thứ đã khiến Tom bị giết.
Tom and I played ball together when we were kids.	Tom và tôi đã chơi bóng cùng nhau khi còn nhỏ.
I met Tom here.	Tôi đã gặp Tom ở đây.
He came to Tokyo to look for work.	Anh ấy đến Tokyo để tìm kiếm việc làm.
Tom was out of breath and needed to rest.	Tom đã hết hơi và cần phải nghỉ ngơi.
Tom says he thinks Mary is having a good time.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang rất vui.
Tom collects his dirty clothes and puts them in the storage bin.	Tom gom quần áo bẩn của mình và cất vào thùng đựng đồ.
The dog is constantly barking at his reflection in the mirror.	Con chó liên tục sủa với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
I assume you have already done that.	Tôi cho rằng bạn đã làm điều đó rồi.
I think it was Tom who had to tell Mary not to do that.	Tôi nghĩ Tom là người phải nói với Mary đừng làm vậy.
Tom says he hopes Mary knows she needs to do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
I know that Tom is erratic.	Tôi biết rằng Tom đang thất thường.
We have to get help.	Chúng tôi phải nhận được sự giúp đỡ.
I work in a town not too far from Boston.	Tôi đang làm việc ở một thị trấn không quá xa Boston.
Tom is injured in an accident.	Tom bị thương trong một vụ tai nạn.
I really wish I knew why Tom didn't like me.	Tôi thực sự ước tôi biết tại sao Tom không thích tôi.
Tom is talking to someone.	Tom đang nói chuyện với ai đó.
I thought you said you were told not to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn được yêu cầu không làm điều đó.
I'm not sure if Tom will show up or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​xuất hiện hay không.
I think Tom and Mary are not dating anymore.	Tôi nghĩ Tom và Mary không còn hẹn hò nữa.
This is our first time holding a concert in Boston.	Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một buổi hòa nhạc ở Boston.
Can you show me where you live on this map?	Bạn có thể chỉ cho tôi nơi bạn sống trên bản đồ này không?
I don't think Tom is likely to win.	Tôi nghĩ Tom không có khả năng thắng.
How long have you worked for Tom?	Bạn đã làm việc cho Tom bao lâu?
Walk along the river and you will find the school.	Đi bộ dọc theo sông và bạn sẽ tìm thấy trường học.
Tom and Mary will both be there.	Tom và Mary đều sẽ ở đó.
I wish I never told Tom that.	Tôi ước gì tôi chưa bao giờ nói với Tom điều đó.
I don't have time to think about it.	Tôi không có thời gian để nghĩ về nó.
Tom and Mary are not busy.	Tom và Mary đều không bận.
She has lived for the past 5 years under a false name.	Cô ấy đã sống trong 5 năm qua dưới một cái tên giả.
I don't think any of those horses will win.	Tôi không nghĩ bất kỳ con ngựa nào trong số những con ngựa đó sẽ giành chiến thắng.
I know that Tom is not a good pilot.	Tôi biết rằng Tom không phải là một phi công giỏi.
Everyone is doing it.	Mọi người đang làm điều đó.
It is a very fascinating story.	Đó là một câu chuyện rất hấp dẫn.
It makes no sense to remodel.	Nó không có ý nghĩa gì để sửa sang lại.
Tom is probably not eating right now.	Tom có ​​lẽ không ăn ngay bây giờ.
Tom made a lot of mistakes.	Tom đã mắc rất nhiều sai lầm.
I know that Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	Tôi biết rằng Tom sợ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
Rock attracts young men and women.	Rock hấp dẫn nam nữ thanh niên.
I feel relieved that I can understand my broken English.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi có thể hiểu được vốn tiếng Anh bị hỏng của mình.
Tom asked me why Mary was so sad.	Tom hỏi tôi tại sao Mary lại buồn như vậy.
Tom doesn't like what he sees Mary doing.	Tom không thích những gì anh ấy thấy Mary làm.
Tom is one of the hardest working people I have ever met.	Tom là một trong những người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp.
I assume Tom wouldn't want to do that.	Tôi cho rằng Tom sẽ không muốn làm điều đó.
I understand French, but I can't speak it very well.	Tôi hiểu tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói nó rất tốt.
I won't let you win.	Tôi sẽ không để bạn thắng.
Tom cannot be blamed.	Tom không thể bị đổ lỗi.
Tom is busy studying.	Tom đang bận học.
I don't think Tom takes us seriously.	Tôi không nghĩ Tom xem chúng tôi nghiêm túc.
Should I wait for Tom here?	Tôi có nên đợi Tom ở đây không?
Tom knows who killed his dog, but he won't tell us.	Tom biết ai đã giết con chó của mình, nhưng anh ta sẽ không nói với chúng tôi.
I don't limit my words.	Tôi không gò bó lời nói.
You still think that's all we have to do?	Bạn vẫn nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta phải làm?
Tom put the pill in his mouth and drank some water.	Tom đưa viên thuốc vào miệng và uống một ít nước.
Tom says he thinks he'll be able to do it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó vào lúc 2:30.
I don't think Tom has lost his mind.	Tôi không nghĩ Tom bị mất trí.
Tom barely speaks French.	Tom hầu như không nói tiếng Pháp.
Can you show Tom around?	Bạn có thể cho Tom xem xung quanh không?
Tom won't talk to me.	Tom sẽ không nói chuyện với tôi.
I think it's time for me to have a serious talk with Tom.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải nói chuyện nghiêm túc với Tom.
I played an interesting game of chess against the computer last week.	Tôi đã chơi một trò chơi cờ vua thú vị với máy tính vào tuần trước.
What makes it move?	Điều gì khiến nó di chuyển?
Everyone knows that Tom doesn't like Mary.	Mọi người đều biết rằng Tom không thích Mary.
I thought it would be difficult to do that.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
I haven't talked about this to anyone yet.	Tôi chưa nói về điều này với bất kỳ ai.
Tom leaves Mary a message.	Tom để lại cho Mary một tin nhắn.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
That's all I really remember.	Đó là tất cả những gì tôi thực sự nhớ.
Tom died young.	Tom chết trẻ.
How did you know that I wanted to kiss Tom?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi muốn hôn Tom?
I don't think Tom will help us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp chúng tôi.
Did you buy these for Tom?	Bạn đã mua những thứ này cho Tom?
Tom was confused.	Tom đã bối rối.
Tom told me he didn't want to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn chiến thắng.
Tom told me he doesn't feel ticklish.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thấy nhột.
I know Tom won't help you do that.	Tôi biết Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó.
How can you not like Tom?	Làm thế nào bạn có thể không thích Tom?
Tom thinks Mary should apologize to John.	Tom nghĩ Mary nên xin lỗi John.
You caught me off guard.	Bạn đã làm tôi mất cảnh giác.
Exit through the back door.	Thoát ra bằng cửa sau.
Tom was afraid to tell his parents about what had happened.	Tom sợ phải nói với bố mẹ về những gì đã xảy ra.
We had dinner on the patio.	Chúng tôi đã ăn tối trên hiên.
Did you know that Tom didn't mean to do that?	Bạn có biết rằng Tom không định làm điều đó không?
I didn't think Tom would cooperate, but he did.	Tôi không nghĩ Tom sẽ hợp tác, nhưng anh ấy đã làm được.
Tom isn't the only one who needs to do that.	Tom không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
Tom admits that he is homeless.	Tom thừa nhận rằng anh là người vô gia cư.
Tom admits he's not really interested in it.	Tom thừa nhận anh không thực sự hứng thú với việc đó.
Tom can speak both French and English quite well.	Tom có ​​thể nói khá tốt cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
I ended my intelligence.	Tôi đã kết thúc sự thông minh của mình.
I almost never say "hello" to my neighbors anymore.	Tôi hầu như không bao giờ nói "xin chào" với hàng xóm của tôi nữa.
Tom couldn't solve the puzzle.	Tom không thể giải được câu đố.
Tom is very convincing.	Tom rất thuyết phục.
Tom lost money.	Tom đã mất tiền.
I didn't know Tom didn't want me to do that.	Tôi không biết Tom không muốn tôi làm điều đó.
Tom wipes the table with a wet towel.	Tom lau bàn bằng khăn ướt.
I like to drink a cup of tea in the morning before doing anything.	Tôi thích uống một tách trà vào buổi sáng trước khi làm bất cứ việc gì.
I want to know if you do that or not.	Tôi muốn biết liệu bạn có làm điều đó hay không.
Sentencing is expected on Monday.	Dự kiến ​​tuyên án vào thứ Hai.
I don't eat chicken skin.	Tôi không ăn da gà.
Tom has survived three heart attacks.	Tom đã sống sót sau ba cơn đau tim.
No one saw Tom do it.	Không ai thấy Tom làm điều đó.
I'm glad you finally figured it out.	Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã hiểu ra điều đó.
She is an angel.	Cô ấy là thiên thần.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Does Tom know I don't want him to do that again?	Tom có ​​biết tôi không muốn anh ấy làm như vậy một lần nữa không?
I don't think I'll be able to tell Tom to do it.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể nói Tom làm điều đó.
I could not have predicted that I would be able to go to Boston.	Tôi không thể đoán trước là sẽ có thể đến Boston.
I think Tom needs help.	Tôi nghĩ Tom cần giúp đỡ.
That's why I lied to you.	Đó là lý do tại sao tôi đã nói dối bạn.
Tom doesn't really like it.	Tom không thực sự thích nó.
My guess is that Tom is still with you.	Tôi đoán là Tom vẫn ở với bạn.
When was the last time you saw a cat?	Lần cuối cùng bạn nhìn thấy con mèo là khi nào?
I lent Tom a book about Australia.	Tôi đã cho Tom mượn một cuốn sách về Australia.
Is what Tom said true?	Những gì Tom nói có đúng không?
Tom poked his head around the oak tree.	Tom thò đầu quanh cây sồi.
Here is a ticket for you.	Đây là một vé cho bạn.
Why doesn't Tom like me?	Tại sao Tom không thích tôi?
I know Tom doesn't know why I don't have to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không phải làm điều đó.
Tom still hasn't told me why he did it.	Tom vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
They are playing together.	Họ đang đi chơi cùng nhau.
Tom wears a warm coat.	Tom mặc một chiếc áo khoác ấm.
This is a picture of my baby.	Đây là hình ảnh của con tôi.
Does Tom know how Mary died?	Tom có ​​biết Mary chết như thế nào không?
Tom must like oranges, right?	Tom chắc thích cam, phải không?
We are guinea pigs.	Chúng tôi là lợn guinea.
When Tom left her, Mary was devastated.	Khi Tom rời bỏ cô ấy, Mary đã bị tàn phá.
Tom said that he was kidnapped when he was thirteen years old.	Tom nói rằng anh đã bị bắt cóc khi anh mười ba tuổi.
It took a long time for Tom to complete that report.	Phải mất một thời gian dài Tom mới hoàn thành bản báo cáo đó.
Tom is incapable of helping Mary do that.	Tom không có khả năng giúp Mary làm điều đó.
Tom is having a little trouble with his new car.	Tom đang gặp một chút rắc rối với chiếc xe mới của mình.
He doesn't want to get out of bed.	Anh ấy không muốn ra khỏi giường.
Tom has known Mary since he was a little boy.	Tom đã biết Mary từ khi anh còn là một cậu bé.
Tom will be in prison for three years.	Tom sẽ ở tù ba năm.
Tom is not really happy here.	Tom không thực sự hạnh phúc ở đây.
I didn't hesitate.	Tôi đã không do dự.
This won't be good.	Điều này sẽ không tốt đâu.
I have never been to Australia before.	Tôi chưa bao giờ đến Úc trước đây.
I don't think that has been decided yet.	Tôi chưa nghĩ rằng điều đó đã được quyết định.
This is their specialty.	Đây là đặc sản của họ.
OH! 	Ồ!
An apple fell on my head.	Một quả táo rơi trúng đầu tôi.
I should probably ask Tom to help me.	Tôi có lẽ nên nhờ Tom giúp tôi.
Tom leaned down and kissed Mary on the cheek.	Tom cúi xuống hôn lên má Mary.
Tom is stubborn, isn't he?	Tom thật cố chấp, phải không?
Tom wants to be good.	Tom muốn trở nên tốt.
What did Tom eat for lunch?	Tom đã ăn gì cho bữa trưa?
The only thing that matters is that you're alive.	Điều duy nhất quan trọng là bạn còn sống.
Tom was arrested within hours.	Tom bị bắt trong vòng vài giờ.
Tom is no longer a suspect.	Tom không còn là nghi phạm nữa.
That's who I told you about yesterday.	Đó là người mà tôi đã nói với bạn về ngày hôm qua.
Tom should probably tell Mary not to forget her umbrella.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary đừng quên ô của cô ấy.
Tom will drive home.	Tom sẽ lái xe về nhà.
Tom has a loose screw.	Tom bị lỏng một cái vít.
I don't think Tom knows whether to do it or not.	Tôi không nghĩ Tom biết có nên làm điều đó hay không.
How many students do not come to class?	Có bao nhiêu học sinh không đến lớp?
We were wrong to refuse Tom's help.	Chúng tôi đã sai khi từ chối sự giúp đỡ của Tom.
Tom is being very reasonable, isn't he?	Tom đang rất hợp lý, phải không?
You still haven't told Tom anything, have you?	Bạn vẫn chưa nói với Tom điều gì, phải không?
I didn't even notice what was happening.	Tôi thậm chí không nhận thấy những gì đang xảy ra.
Tom has been singing with a male choir for many years.	Tom đã hát với một dàn đồng ca nam trong nhiều năm.
I look forward to seeing you in your wedding dress.	Tôi mong được gặp bạn trong bộ váy cưới.
Tom followed Mary upstairs.	Tom theo Mary lên lầu.
Tom says he found something strange.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy một cái gì đó kỳ lạ.
What is the most read book in the world?	Cuốn sách được đọc nhiều nhất trên thế giới là gì?
We know that you are still there.	Chúng tôi biết rằng bạn vẫn ở đó.
Tom is one of the smartest men I know.	Tom là một trong những người đàn ông thông minh nhất mà tôi biết.
Tom wouldn't want Mary to do that.	Tom sẽ không muốn Mary làm điều đó.
Tom said he agreed to do it.	Tom nói rằng anh ấy đã đồng ý làm điều đó.
There are no houses across the street.	Chưa có nhà nào ở bên kia đường.
Tom said that Mary knew John might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
I think Tom will be fired.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ bị sa thải.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình nên làm gì.
I'm having time in my life.	Tôi đang có thời gian trong cuộc đời tôi.
Tom thought Mary didn't like him.	Tom từng nghĩ Mary không thích anh.
Is it okay if I ask you a few questions about your medical history?	Có được không nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi về bệnh sử của bạn?
You are unlikely to convince Tom to do it.	Bạn không có khả năng thuyết phục Tom làm điều đó.
I know that you have something to say.	Tôi biết rằng bạn có điều gì đó muốn nói.
Tom chose to leave.	Tom đã chọn ra đi.
Tom died of an electric shock.	Tom chết vì bị điện giật.
Tom won't be here next month.	Tom sẽ không ở đây vào tháng tới.
Tom approved of that.	Tom đã chấp thuận điều đó.
There is no reason for you to fear for your safety.	Không có lý do gì để bạn phải lo sợ cho sự an toàn của mình.
We can't burn it.	Chúng ta không thể đốt nó.
Tom and Mary say it can be done.	Tom và Mary nói rằng nó có thể được thực hiện.
How many men do you now work in the dairy industry?	Bây giờ bạn có bao nhiêu người đàn ông làm việc trong ngành sữa?
Tom showed Mary around the office.	Tom chỉ cho Mary đi quanh văn phòng.
Don't drink too much alcohol.	Đừng uống quá nhiều rượu.
Tom and I lived in Australia for a long time.	Tom và tôi đã sống ở Úc trong một thời gian dài.
When did you decide not to let Tom do that?	Bạn quyết định không để Tom làm điều đó khi nào?
I heard that women spend more on shoes than men.	Tôi nghe nói rằng phụ nữ chi tiêu cho giày nhiều hơn nam giới.
Tom studies after dinner.	Tom học sau bữa tối.
Tom can speak three foreign languages.	Tom có ​​thể nói ba ngoại ngữ.
Tom is not allowed to leave.	Tom không được phép rời đi.
I think Tom must be right.	Tôi nghĩ rằng Tom phải đúng.
Tom is washing clothes.	Tom đang giặt quần áo.
I admit that I don't really care about that.	Tôi thừa nhận rằng tôi không thực sự quan tâm đến việc đó.
I almost never mispronounce people's names.	Tôi hầu như không bao giờ phát âm sai tên của mọi người.
Tom said he didn't think doing it would be difficult.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng làm điều đó sẽ khó khăn.
I'm too busy to make lunch. 	Tôi quá bận để làm bữa trưa.
Can you make it?	Bạn có thể làm cho nó?
Tom will hate what you did.	Tom sẽ ghét những gì bạn đã làm.
For me it works fine on my computer makes no sense, but not on yours.	Đối với tôi, nó hoạt động tốt trên máy tính của tôi không có ý nghĩa gì, nhưng không phải trên máy tính của bạn.
Why don't you have your bathtub now?	Tại sao bạn không có bồn tắm của bạn bây giờ?
Tom should have been in Australia when he had the chance.	Tom lẽ ra nên ở Úc khi anh ấy có cơ hội.
Everything went exactly as I thought it would.	Mọi thứ diễn ra chính xác như tôi đã nghĩ.
I don't want the subscription to auto-renew.	Tôi không muốn đăng ký tự động gia hạn.
I don't need to convince Tom.	Tôi không cần thuyết phục Tom.
Ask Tom if Mary will do it.	Hỏi Tom nếu Mary sẽ làm điều đó.
Tom might be impressed.	Tom có ​​thể bị ấn tượng.
I am very happy to work with you.	Tôi rất vui khi được làm việc với bạn.
Tom will probably just tell Mary what she needs to know.	Tom có ​​thể sẽ chỉ nói với Mary những gì cô ấy cần biết.
Tom would really enjoy doing it with you.	Tom thực sự sẽ rất thích làm điều đó với bạn.
I think there's a man in there.	Tôi nghĩ rằng có một người đàn ông trong đó.
I tried to make sense of it all.	Tôi đã cố gắng hiểu được tất cả.
We have heard that you have passed the exam.	Chúng tôi đã nghe tin rằng bạn đã vượt qua kỳ thi.
Do you know how Tom escaped?	Bạn có biết Tom đã trốn thoát như thế nào không?
Tom says he's not sure Mary needs to do that.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary cần làm điều đó.
Tom is neither rich nor famous.	Tom không giàu cũng không nổi tiếng.
Tom told me he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã có lý.
The last person I told my idea to thought I was crazy.	Người cuối cùng mà tôi nói với ý tưởng của mình đã nghĩ rằng tôi thật dở hơi.
I'm sure Tom will still do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom vẫn sẽ làm điều đó.
If you don't keep quiet, I'll punch you in the nose.	Nếu bạn không giữ im lặng, tôi sẽ đấm vào mũi bạn.
I'm being picked up.	Tôi đang được đón.
Tom pulled Mary out of the car.	Tom kéo Mary ra khỏi xe.
Tom died at the age of 30 in Boston.	Tom qua đời ở tuổi 30 tại Boston.
Tom elbowed my ribs.	Tom thúc cùi chỏ vào xương sườn tôi.
I didn't learn either language.	Tôi đã không học một trong hai ngôn ngữ.
Tom says he always knew he could do it.	Tom nói rằng anh ấy luôn biết mình có thể làm được điều đó.
Tom is taking his driving test next Monday.	Tom sẽ thi lái xe vào thứ Hai tới.
I'm sorry I ruined your wedding.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phá hỏng đám cưới của bạn.
Tom says he hopes he never needs to do that again.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không bao giờ cần phải làm điều đó nữa.
Tom said he was too drunk to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã quá say để giúp Mary làm điều đó.
I tip my hat to Tom.	Tôi ngả mũ chào Tom.
I don't think Tom is lying.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang nói dối.
Tom looked quite pleased with himself.	Tom trông khá hài lòng với bản thân.
Tom and I studied together the other day.	Tom và tôi đã học cùng nhau ngày hôm kia.
Don't talk to them now.	Đừng nói chuyện với họ bây giờ.
Nothing can beat this.	Không gì có thể vượt qua điều này.
I would like to ask you a few questions about some of the people you have worked with.	Tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về một số người mà bạn đã và đang làm việc.
What would you suggest I give Tom?	Bạn sẽ đề nghị tôi tặng gì cho Tom?
You really shouldn't be using pirated software.	Bạn thực sự không nên sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền.
We don't know Tom.	Chúng tôi không biết Tom.
I was expecting Tom to do it for me.	Tôi đã mong đợi Tom làm điều đó cho tôi.
I know Tom is a little crazy.	Tôi biết Tom có ​​một chút điên rồ.
Tom finally admits that he did it.	Tom cuối cùng cũng thừa nhận rằng anh ấy đã làm điều đó.
I heard you are moving to Boston.	Tôi nghe nói bạn đang chuyển đến Boston.
You're not allowed to do that without a license, are you?	Bạn không được phép làm điều đó nếu không có giấy phép, phải không?
The university managed to reduce tuition fees.	Các trường đại học quản lý giảm học phí.
If there's anything I can do to help, please let me know.	Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ, vui lòng cho tôi biết.
Tom can do this a lot better than me.	Tom có ​​thể làm điều này tốt hơn tôi rất nhiều.
Tom is forgetful.	Tom hay quên.
What time do you think Tom will arrive?	Bạn nghĩ Tom sẽ đến lúc mấy giờ?
Mary can sew very well.	Mary có thể may vá rất tốt.
Tom and I are in love.	Tom và tôi đang yêu nhau.
I definitely remember seeing a picture of Tom and Mary together.	Tôi chắc chắn nhớ đã xem một bức ảnh của Tom và Mary cùng nhau.
I won't go there.	Tôi sẽ không đến đó.
I'm sorry I forgot to wake you up.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên đánh thức bạn.
Tom and Mary are nature lovers.	Tom và Mary là những người yêu thiên nhiên.
That's not why I love Tom.	Đó không phải là lý do tại sao tôi yêu Tom.
You and I are both students of this school.	Bạn và tôi đều là học sinh của trường này.
About 300 people were arrested.	Khoảng 300 người đã bị bắt.
Looks like Tom is having trouble breathing.	Có vẻ như Tom đang khó thở.
Tom eats alone in front of the computer.	Tom ăn một mình trước máy tính.
"When are you going to Boston?" 	"Khi nào bạn đến Boston?"
"We were here."	"Chúng tôi đã ở đây."
I'm glad you brought it up.	Tôi rất vui vì bạn đã đưa nó lên.
Tom told me he thought Mary was exhausted.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã kiệt sức.
I don't think this is the first time Tom has tried that.	Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên Tom thử làm điều đó.
He sent about 2.2 billion spam emails over a period of about a year and a half.	Anh ta đã gửi khoảng 2,2 tỷ email rác trong khoảng thời gian khoảng một năm rưỡi.
Tom won't forget to tell Mary that he needs her to help John.	Tom sẽ không quên nói với Mary rằng anh ấy cần cô ấy giúp đỡ John.
Is it possible that you ate any tainted food?	Có khả năng bạn đã ăn bất kỳ thực phẩm bị nhiễm độc nào không?
It's an interesting comment, but it doesn't matter.	Đó là một nhận xét thú vị, nhưng nó không quan trọng.
If we're lucky, it won't rain tomorrow.	Nếu chúng ta may mắn, trời sẽ không mưa vào ngày mai.
Tom, can I talk to you?	Tom, tôi có thể nói chuyện với bạn được không?
Tom is a tennis champion.	Tom là một nhà vô địch quần vợt.
Tom says he doesn't know when Mary plans to come to Boston.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào Mary dự định đến Boston.
I should help Tom more than I do.	Tôi nên giúp Tom nhiều hơn tôi làm.
Tom saw Mary walking towards her car.	Tom nhìn thấy Mary đang đi về phía xe của cô ấy.
I don't think Tom is joking.	Tôi không nghĩ Tom đang đùa.
Tom knows you can speak French.	Tom biết bạn có thể nói tiếng Pháp.
I know that Tom can't do it as well as Mary.	Tôi biết rằng Tom không thể làm điều đó tốt như Mary.
Tom shaves every day.	Tom cạo râu mỗi ngày.
Tom spilled Mary's drink while he was getting his own.	Tom đánh đổ đồ uống của Mary khi anh đang tự lấy đồ uống của mình.
I was stung by a jellyfish.	Tôi bị sứa đốt.
Tom has lunch here quite often.	Tom ăn trưa ở đây khá thường xuyên.
Tom asked if I was busy.	Tom hỏi tôi có bận không.
I've caused everyone a lot of trouble already.	Tôi đã gây ra cho mọi người rất nhiều rắc rối rồi.
We don't get to know where Tom comes from.	Chúng tôi không được biết Tom đến từ đâu.
Tom is a pretty good skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết khá giỏi.
Tom told Mary that he thought John would be reluctant to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I feel confused.	Tôi thấy bối rối.
We are here now so we can do it too.	Chúng tôi đang ở đây bây giờ vì vậy chúng tôi cũng có thể làm điều đó.
Tom doesn't seem to do anything.	Tom dường như không làm gì cả.
Is Tom positive?	Tom có ​​tích cực không?
Tom says that he is good at French.	Tom nói rằng anh ấy giỏi tiếng Pháp.
Tom is quite unhappy, isn't he?	Tom khá là không vui, phải không?
This story does not have a happy ending.	Câu chuyện này không có một kết thúc có hậu.
I think I should give up when I'm ahead.	Tôi nghĩ tôi nên bỏ cuộc khi đang ở phía trước.
We had to find out what Tom was allergic to.	Chúng tôi phải tìm hiểu xem Tom bị dị ứng với thứ gì.
Tom knows why Mary doesn't trust him.	Tom biết tại sao Mary không tin tưởng anh ta.
Tom has decided not to sell his house.	Tom đã quyết định không bán ngôi nhà của mình.
When I entered the room, Tom and Mary were huddled together on the couch.	Khi tôi bước vào phòng, Tom và Mary đang rúc vào nhau trên chiếc ghế dài.
Tom will drink red wine, I'm sure.	Tom sẽ uống rượu vang đỏ, tôi chắc chắn.
I want Tom out of here.	Tôi muốn Tom ra khỏi đây.
Tom doesn't like being told to hurry.	Tom không thích bị bảo phải vội vàng.
Tom is not a good dancer, is he?	Tom không phải là một vũ công giỏi, phải không?
I spent all day playing with my children.	Tôi đã dành cả ngày để chơi với các con tôi.
You are very emotionless.	Bạn rất vô cảm.
It has been a privilege to work with Tom.	Đó là một đặc ân để làm việc với Tom.
I didn't know Tom was a veteran.	Tôi không biết Tom là một cựu chiến binh.
He didn't ignore our request, and neither did she.	Anh ấy đã không bỏ qua yêu cầu của chúng tôi, và cô ấy cũng vậy.
You must return what you borrowed.	Bạn phải trả lại những gì bạn đã mượn.
There's nothing wrong with admitting you're scared.	Không có gì sai khi thừa nhận bạn sợ hãi.
Tom noticed that Mary was silent.	Tom nhận thấy Mary im lặng.
Tom spent more than three years in prison.	Tom đã phải ngồi tù hơn ba năm.
Tom will have to do the work.	Tom sẽ phải làm công việc.
I don't think we should go with Tom.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đi với Tom.
I'm sure Tom will let us know if he needs something.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ cho chúng tôi biết nếu anh ấy cần một cái gì đó.
Doing something with others is more enjoyable than doing it alone.	Làm điều gì đó với người khác sẽ thú vị hơn làm một mình.
I told Tom to go.	Tôi nói Tom đi là được.
I know why Tom is tired.	Tôi biết tại sao Tom mệt mỏi.
I think you and Tom could make a cute couple.	Tôi nghĩ rằng bạn và Tom có ​​thể trở thành một cặp đôi dễ thương.
Tom is not the best teacher in the world.	Tom không phải là giáo viên tốt nhất trên thế giới.
Tom is playing with his yo-yo.	Tom đang chơi với yo-yo của mình.
Tom did not understand the hint.	Tom đã không hiểu được gợi ý.
I assume you are in a hurry.	Tôi cho rằng bạn đang vội.
We had to do without oil during the war.	Chúng tôi đã phải làm gì mà không có dầu trong chiến tranh.
Tom has been in Boston for a few years.	Tom đã ở Boston một vài năm.
I urged Tom to return to Boston.	Tôi đã thúc giục Tom trở lại Boston.
This is our address.	Đây là địa chỉ của chúng tôi.
Tom is definitely not ready to do that.	Tom chắc chắn chưa sẵn sàng làm điều đó.
Tom didn't really want to help us, but he did.	Tom không thực sự muốn giúp chúng tôi, nhưng anh ấy đã làm.
I don't think Tom was happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã hạnh phúc.
I often get colds.	Tôi thường xuyên bị cảm lạnh.
I think we can hardly do that.	Tôi nghĩ rằng chúng ta khó có thể làm được điều đó.
I don't think I can get there in time.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đến đó kịp thời.
Why doesn't Tom do it?	Tại sao Tom không làm điều đó?
Tom might be leaving soon.	Tom có ​​thể sẽ đi sớm.
There's a chance Tom will come, right?	Có khả năng Tom sẽ đến, phải không?
Tom was surprised when Mary did it.	Tom đã rất ngạc nhiên khi Mary làm điều đó.
Most reasonable people would understand that the government had no choice but to make the decision it did.	Hầu hết những người hợp lý sẽ hiểu rằng chính phủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định mà họ đã làm.
Tom is not always at home.	Tom không phải lúc nào cũng ở nhà.
Tom didn't return until early October.	Tom đã không trở lại cho đến đầu tháng Mười.
I admire what you did.	Tôi ngưỡng mộ những gì bạn đã làm.
I don't participate.	Tôi không tham gia.
I got to the station.	Tôi đã đến nhà ga.
I told Tom that I don't think you can do it alone.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó một mình.
Tom took some coins out of his pocket.	Tom lấy một số đồng xu ra khỏi túi của mình.
Tom thinks his parents are dead.	Tom nghĩ rằng cha mẹ mình đã chết.
Tom better have a plan.	Tom tốt hơn nên có một kế hoạch.
Tom is one of the tallest guys I know.	Tom là một trong những chàng trai cao nhất mà tôi biết.
Tom is yearning to live in the country.	Tom đang khao khát được sống ở đất nước.
That's why I don't want to stay any longer.	Đó là lý do tại sao tôi không muốn ở lại lâu hơn nữa.
I thought you said you didn't like fishing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thích câu cá.
I wonder why Tom left.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại rời đi.
Tom says he thinks Mary comes to her office on Mondays.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đến văn phòng của cô ấy vào các ngày thứ Hai.
Tom says Mary is likely still downstairs.	Tom nói Mary có khả năng vẫn ở dưới nhà.
I don't know how I did it. 	Tôi không biết mình đã làm như thế nào.
The important thing is that I made it.	Điều quan trọng là tôi đã làm được.
I think I can trust Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng Tom.
I don't want to talk to anyone.	Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
Tom really needed to do it.	Tom thực sự cần thiết để làm điều đó.
I wish there was more I could do to help.	Tôi ước có nhiều hơn nữa tôi có thể làm để giúp đỡ.
Tom opened the bottle for Mary.	Tom mở chai cho Mary.
I see your lights are on and know you are still awake.	Tôi thấy đèn của bạn đã sáng và biết bạn vẫn còn thức.
Tom felt embarrassed when his parrot uttered obscene words in front of Mary's mother.	Tom cảm thấy xấu hổ khi con vẹt của mình buông ra những lời lẽ tục tĩu trước mặt mẹ Mary.
They would be killed if captured by the British.	Họ sẽ bị giết nếu bị người Anh bắt giữ.
I can't remember the secret code.	Tôi không thể nhớ mã bí mật.
Don't ask me if I'm happy.	Đừng hỏi tôi có hạnh phúc không.
I don't think I have to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó.
What makes you believe that Tom is telling the truth?	Điều gì khiến bạn tin rằng Tom nói thật?
You'll find what you're looking for in the middle drawer.	Bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong ngăn kéo ở giữa.
I don't mind spending money on books.	Tôi không ngại chi tiền cho sách.
I think Tom decided to learn French instead.	Tôi nghĩ rằng Tom đã quyết định học tiếng Pháp để thay thế.
Tom says he thinks he might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom said he thought I wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
I'll buy a few more beers.	Tôi sẽ mua thêm vài chai bia.
It looks like it could rain, so you should bring an umbrella with you.	Có vẻ như trời có thể mưa, vì vậy bạn nên mang theo ô bên mình.
Unfortunately, that doesn't seem to be the case.	Thật không may, nó dường như không thực sự đúng.
Tom doesn't show his emotions.	Tom không thể hiện cảm xúc của mình.
The defendant was about to appear in court when he grabbed the deputy's gun and shot the judge.	Bị cáo chuẩn bị hầu tòa thì anh ta giật súng của cấp phó và bắn thẩm phán.
It goes without saying that if you are tired, you should rest.	Không cần phải nói rằng nếu bạn mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi.
Tom is looking for someone to help Mary.	Tom đang tìm ai đó để giúp Mary.
Tom was hoping Mary could help him.	Tom đã hy vọng Mary có thể giúp anh ta.
We were not asked to do this. 	Chúng tôi không được yêu cầu làm điều này.
We volunteered.	Chúng tôi đã tình nguyện.
Isn't that what we expected?	Đó không phải là những gì chúng tôi dự đoán?
Tell Tom I'm looking forward to seeing him.	Nói với Tom rằng tôi rất mong được gặp anh ấy.
I know Tom is in the garden.	Tôi biết Tom đang ở trong vườn.
I don't like being photographed.	Tôi không thích bị chụp ảnh.
I'm going crazy.	Tôi phát điên mất.
Tell your son to stop harassing my daughter.	Nói con trai ông đừng quấy rối con gái tôi nữa.
I don't think anything is broken.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì bị hỏng.
Japanese Admiral Isoroku Yamamoto launched the battle.	Đô đốc Nhật Bản Isoroku Yamamoto phát động trận chiến.
Where can Tom get that kind of money?	Tom có ​​thể kiếm được loại tiền đó ở đâu?
I can't stand punk rock.	Tôi không thể chịu được punk rock.
Tom didn't tell us why he did it.	Tom không cho chúng tôi biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
I could have done it without Tom's help.	Lẽ ra tôi có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
Someone must have stolen my credit card.	Chắc ai đó đã đánh cắp thẻ tín dụng của tôi.
Tom should tell Mary that he is sleepy.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy buồn ngủ.
Tom clearly enjoys hearing himself talk.	Tom rõ ràng thích nghe chính mình nói chuyện.
I don't think I forgot to buy anything.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã quên mua bất cứ thứ gì.
Tom and Mary never argued about anything.	Tom và Mary không bao giờ tranh cãi về bất cứ điều gì.
Tom has hired a personal trainer.	Tom đã thuê một huấn luyện viên cá nhân.
I'm the one who told Tom where you live.	Tôi là người đã nói cho Tom biết nơi bạn sống.
Tom is quite impulsive and impatient.	Tom khá bốc đồng và thiếu kiên nhẫn.
Tom doesn't want to be in Boston.	Tom không muốn ở Boston.
I don't visit Tom anymore.	Tôi không đến thăm Tom nữa.
You're still in touch, Tom.	Bạn vẫn có liên lạc, Tom.
Tom said Mary is very busy this week.	Tom cho biết Mary rất bận trong tuần này.
She looks young, but she's actually older than you.	Trông cô ấy trẻ, nhưng thực ra cô ấy già hơn bạn.
Why can't I do it either?	Tại sao tôi cũng không làm được?
I recognized Mary as soon as I saw her.	Tôi đã nhận ra Mary ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy.
That's what we want to know.	Đó là những gì chúng tôi muốn biết.
Tom told me that I should leave immediately.	Tom nói với tôi rằng tôi nên rời đi ngay lập tức.
Tom leaned against the railing.	Tom dựa vào lan can.
Tom has been a teacher for three years.	Tom đã làm giáo viên được ba năm.
Our camp is about 5 miles downstream.	Trại của chúng tôi cách đây khoảng 5 dặm về phía hạ lưu.
I don't want to hear Tom and Mary arguing.	Tôi không muốn nghe Tom và Mary tranh cãi.
That is an unusual thing.	Đó là một điều bất thường.
She is herself again.	Cô ấy lại là chính mình.
He will come tomorrow.	Anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
You just have to go for it.	Bạn chỉ cần phải đi cho nó.
I was quite tired of Tom's constant complaints.	Tôi đã khá mệt mỏi với những lời phàn nàn liên tục của Tom.
Things are starting to go well for Tom.	Mọi thứ bắt đầu suôn sẻ với Tom.
Tom is said to be at school.	Tom được cho là đang ở trường.
Tom has a large extended family.	Tom có ​​một đại gia đình lớn.
Tom told me that he thought Mary was biased.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có thành kiến.
Why is Tom always so grumpy?	Tại sao Tom luôn gắt gỏng như vậy?
I highly doubt that will impress Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ gây ấn tượng với Tom.
Tom was supposed to be alone, but he was with three other people.	Tom đáng lẽ phải ở một mình, nhưng anh ấy đã ở cùng với ba người khác.
You know they won't let you do that, right?	Bạn biết họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó, phải không?
Tom was one of the people who helped us.	Tom là một trong những người đã giúp đỡ chúng tôi.
Who told you Tom would love to do that?	Ai nói với bạn Tom sẽ thích làm điều đó?
Tom cannot have visitors.	Tom không thể có khách đến thăm.
We cannot afford to be paid extra to do that.	Chúng tôi không có khả năng được trả thêm tiền để làm điều đó.
I have really improved.	Tôi thực sự đã cải thiện.
I don't think Tom would do it if Mary wasn't there.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không có ở đó.
I don't like my French teacher.	Tôi không thích giáo viên tiếng Pháp của mình.
You haven't told us anything that we don't already know.	Bạn chưa nói với chúng tôi bất cứ điều gì mà chúng tôi chưa biết.
Tom nodded and turned away.	Tom gật đầu và quay đi.
I should have brought more food.	Tôi nên mang theo nhiều thức ăn hơn.
I think Tom might know how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể biết cách làm điều đó.
Tom kisses Mary good night.	Tom hôn Mary chúc ngủ ngon.
I don't have enough money to pay the rent.	Tôi không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
This is something we need to work on together.	Đây là điều mà chúng ta cần phải làm việc cùng nhau.
Do you have anything to add, Tom?	Bạn có gì để thêm không, Tom?
When Tom saw me, he ran away.	Khi Tom nhìn thấy tôi, anh ấy đã bỏ chạy.
Tom stepped onto the podium.	Tom bước lên bục.
We're safe here, aren't we?	Chúng ta ở đây an toàn, phải không?
Tom expected Mary to be at his party.	Tom mong đợi Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc của anh ấy.
Tom wants to go for a walk.	Tom muốn đi dạo.
Tom continues to win.	Tom tiếp tục chiến thắng.
I know that Tom and Mary were there.	Tôi biết rằng Tom và Mary đã ở đó.
I thought Tom wouldn't be able to do that.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không thể làm được điều đó.
Tom will need these.	Tom sẽ cần những thứ này.
I don't think Tom knows what time I got home last night.	Tôi không nghĩ Tom biết mấy giờ tôi về nhà tối qua.
Consider all the conditions when you find yourself tired and decide if the problem is with yourself or with the weather.	Hãy xem xét tất cả các điều kiện khi bạn thấy mình mệt mỏi và quyết định xem vấn đề là do bản thân bạn hay do thời tiết.
Whales are very large marine mammals.	Cá voi là loài động vật có vú rất lớn sống ở biển.
Tom and I have been friends for many years.	Tom và tôi đã là bạn của nhau trong nhiều năm.
Call me if you need anything.	Hãy gọi cho tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Does Tom know anything about it?	Tom có ​​biết gì về nó không?
Tom doesn't seem to remember.	Tom dường như không nhớ.
Tom is like petrified.	Tom như hóa đá.
Tom got the timing wrong.	Tom đã sai thời gian.
I wonder if Tom can really do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể làm điều đó một mình hay không.
Tom is faithful to his wife.	Tom chung thủy với vợ.
I'm sorry I was a big disappointment to you.	Tôi xin lỗi vì tôi là một thất vọng lớn đối với bạn.
Economic mismanagement is common.	Quản lý kinh tế yếu kém là phổ biến.
The bus driver looks a lot like Tom.	Người lái xe buýt trông rất giống Tom.
You should have told me about it sooner.	Bạn nên nói với tôi về nó sớm hơn.
Tom doesn't want to be a diplomat.	Tom không muốn trở thành một nhà ngoại giao.
I am interested in learning how to ski.	Tôi quan tâm đến việc học cách trượt tuyết.
Tom and I have always been good friends.	Tom và tôi luôn là bạn tốt của nhau.
I didn't know that Tom didn't really want to do that.	Tôi không biết rằng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Don't touch these.	Đừng chạm vào những thứ này.
Tom's hair isn't red, is it?	Tóc của Tom không phải là màu đỏ, phải không?
I look forward to seeing you next Sunday.	Tôi mong được gặp bạn vào Chủ nhật tới.
He is a busy man, so you can only reach him by phone.	Anh ấy là một người đàn ông bận rộn, vì vậy bạn chỉ có thể liên lạc với anh ấy qua điện thoại.
Tom greeted us in French.	Tom chào chúng tôi bằng tiếng Pháp.
Apparently, Tom doesn't like doing that.	Rõ ràng, Tom không thích làm điều đó.
I know Tom is a very good skier.	Tôi biết Tom là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi.
I just can't stay here and do nothing.	Tôi chỉ không thể ở đây và không làm gì cả.
I don't know who's taking pictures.	Tôi không biết ai đó đang chụp ảnh.
Tom received a consolation prize.	Tom đã nhận được một giải khuyến khích.
Tom stepped forward.	Tom tiến về phía trước.
Tom says that he is not an adopted child.	Tom nói rằng anh ấy không phải là con nuôi.
I believe that is possible.	Tôi tin rằng điều đó có thể.
In the United States, it takes a minimum of eight years of college to become a medical doctor.	Tại Hoa Kỳ, phải mất tối thiểu tám năm đại học để trở thành một bác sĩ y khoa.
Tom is a medical student.	Tom là một sinh viên y khoa.
Tom should know better than trust Mary.	Tom nên biết tốt hơn là tin tưởng Mary.
I don't think I can wait any longer.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chờ đợi thêm nữa.
You sweated.	Bạn đã đổ mồ hôi.
You don't seem to care at all.	Bạn có vẻ không quan tâm đến tất cả.
I'm half an inch taller than Tom.	Tôi cao hơn Tom nửa inch.
Tom thinks that Mary will be able to win.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ có thể giành chiến thắng.
Tom is a highly regarded physicist.	Tom là một nhà vật lý được đánh giá cao.
Tom says he won't do what I want him to do.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm những gì tôi muốn anh ấy làm.
I wonder why Tom is so exhausted.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại kiệt sức như vậy.
Why do you need me to find Tom?	Tại sao bạn cần tôi tìm Tom?
Tom confirmed for Mary.	Tom đã xác nhận cho Mary.
Do not break branches.	Đừng bẻ cành.
Tom asked me many questions about Boston.	Tom đã hỏi tôi nhiều câu hỏi về Boston.
Tom is not really serious about learning French.	Tom không thực sự nghiêm túc về việc học tiếng Pháp.
Today is October 20.	Hôm nay là ngày 20 tháng 10.
Tom was very disappointed.	Tom đã rất thất vọng.
Do you know where Tom will have lunch?	Bạn có biết Tom sẽ ăn trưa ở đâu không?
Tom asked us where we were going.	Tom hỏi chúng tôi rằng chúng tôi định đi đâu.
Why don't we sit outside?	Tại sao chúng ta không ngồi bên ngoài?
Tom bought some vegetables and fruits.	Tom đã mua một số loại rau và trái cây.
I don't even know who she is.	Tôi thậm chí không biết cô ấy là ai.
I will wholeheartedly agree.	Tôi sẽ đồng ý hết lòng.
What made you change your mind?	Điều gì đã khiến bạn thay đổi quyết định?
If you eat your vegetables, you can have ice cream for dessert.	Nếu bạn ăn rau của bạn, bạn có thể có kem để tráng miệng.
Are there any foods you didn't like as a kid that you enjoy now?	Có bất kỳ món ăn nào bạn không thích khi còn là một đứa trẻ mà bạn thích bây giờ không?
I am new in this kind of work.	Tôi là người mới trong loại công việc này.
Tell me about what will happen tomorrow.	Nói cho tôi biết về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
He was always by my side whenever I was in trouble.	Anh ấy luôn sát cánh bên tôi bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn.
Tom doesn't have to come here. 	Tom không cần phải đến đây.
He may have just called.	Anh ấy có thể vừa gọi.
Tom didn't get here on time.	Tom đã không đến đây đúng giờ.
Tom almost choked.	Tom gần như mắc nghẹn.
I wanted to stay home yesterday, but I didn't.	Tôi muốn ở nhà ngày hôm qua, nhưng tôi đã không.
I wonder if Tom and Mary will get a divorce.	Tôi tự hỏi liệu Tom và Mary có ly hôn không.
Dad always asked the tailor to make clothes for him.	Cha luôn nhờ thợ may may những bộ quần áo cho mình.
I hope I am not punished.	Tôi hy vọng tôi không bị trừng phạt.
Why don't we order a pizza for lunch?	Tại sao chúng ta không gọi một chiếc bánh pizza cho bữa trưa?
Tom believes that Mary is innocent.	Tom tin rằng Mary vô tội.
My dog ​​is wagging his tail.	Con chó của tôi đang vẫy đuôi.
I know that Tom doesn't know why I don't want to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi không muốn làm điều đó.
I am looking for you.	Tôi đang tìm kiếm bạn.
I know Tom is not a good chess player.	Tôi biết Tom không phải là một người chơi cờ giỏi.
Tom thought he saw a pattern.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy một hình mẫu.
Tom rarely cries.	Tom rất ít khi khóc.
I don't think Tom is old.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã già.
Can you fix our dishwasher?	Bạn có thể sửa máy rửa bát của chúng tôi?
Tom doesn't like instant rice.	Tom không thích cơm ăn liền.
I don't understand the point.	Tôi không hiểu ý.
I am in love with a wonderful girl.	Tôi đang yêu một cô gái tuyệt vời.
Tom won't be told not to do that again.	Tom sẽ không được bảo là đừng làm thế nữa.
You'd better close the window.	Tốt hơn hết bạn nên đóng cửa sổ lại.
Tom doesn't sleep much.	Tom không ngủ nhiều.
Tom says he doesn't know why Mary came to Boston.	Tom nói rằng anh không biết tại sao Mary lại đến Boston.
Tom won't come by taxi.	Tom sẽ không đến bằng taxi.
Where's Tom?	Tom đâu?
We have a lot in common.	Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
Tom finds himself attracted to Mary.	Tom thấy mình bị Mary thu hút.
It's all in there.	Tất cả đều ở trong đó.
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
I did that all the time when I lived in Boston.	Tôi đã làm điều đó mọi lúc khi tôi sống ở Boston.
Tell Tom I don't want to go there with him.	Nói với Tom rằng tôi không muốn đến đó với anh ấy.
Tom tried to win Mary back many times.	Tom đã cố gắng giành lại Mary nhiều lần.
One piece of bread was not enough to satisfy his hunger.	Một miếng bánh mì không đủ để anh thỏa mãn cơn đói.
Tom needs to learn how to keep his mouth shut.	Tom cần học cách giữ mồm giữ miệng.
Tom deserves the same chance we gave Mary.	Tom xứng đáng có cơ hội như chúng tôi đã trao cho Mary.
Tom says he wants to die.	Tom nói rằng anh ấy muốn chết.
Tom tried to rob a bank.	Tom đã cố gắng cướp một ngân hàng.
I don't know much about this topic.	Tôi không biết nhiều về chủ đề này.
Tom says that everyone in his office speaks French.	Tom nói rằng tất cả mọi người trong văn phòng của anh ấy đều nói tiếng Pháp.
Tom died the same way Mary did.	Tom đã chết giống như cách Mary đã làm.
I don't think Tom makes any sense.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​ý nghĩa gì.
Do you want to go to Tom's costume party next week?	Bạn có muốn đến bữa tiệc hóa trang của Tom vào tuần sau không?
Tom won't like this at all.	Tom sẽ không thích điều này chút nào.
I've been thinking about you all day.	Tôi đã nghĩ về bạn cả ngày.
Tom seemed annoyed by my presence.	Tom có ​​vẻ khó chịu trước sự hiện diện của tôi.
Tom said Mary might not cry.	Tom nói Mary có thể sẽ không khóc.
Tom will take his time.	Tom sẽ dành thời gian của mình.
Neither Tom nor Mary knew how to send a fax.	Cả Tom và Mary đều không biết cách gửi fax.
Tom is wearing the gloves you gave him for Christmas.	Tom đang đeo đôi găng tay mà bạn đã tặng cho anh ấy vào dịp Giáng sinh.
I don't think Tom will have a problem doing that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ gặp vấn đề gì khi làm điều đó.
Tom and Mary met in the hospital cafeteria the day Mary's father died.	Tom và Mary gặp nhau trong nhà ăn của bệnh viện vào ngày cha của Mary qua đời.
Tom said Mary was fascinated by that.	Tom cho biết Mary bị cuốn hút bởi điều đó.
I don't mind losing.	Tôi không ngại thua.
Tom realized that Mary was right.	Tom nhận ra rằng Mary đã đúng.
I heard that it is dangerous to walk alone on Park Street after dark.	Tôi nghe nói rằng rất nguy hiểm nếu đi bộ một mình trên Phố Công viên sau khi trời tối.
I don't think Tom would be afraid of such a small dog.	Tôi không nghĩ Tom lại sợ một con chó nhỏ như vậy.
I am unlucky in love.	Tôi không may mắn trong tình yêu.
Tom looked agitated.	Tom tỏ ra kích động.
There's a hole in this sock.	Có một cái lỗ trên chiếc tất này.
I don't know you know I know.	Tôi không biết bạn biết tôi biết.
I could never fool you, even if you were a child.	Tôi không bao giờ có thể lừa bạn, ngay cả khi bạn còn nhỏ.
The flowers in his garden have withered.	Những bông hoa trong vườn của anh đã héo.
Tom flew to Boston to attend his daughter's wedding.	Tom đã bay đến Boston để dự đám cưới của con gái mình.
Today, for the first time in a week, Tom was able to eat solid food.	Hôm nay, lần đầu tiên sau một tuần, Tom đã có thể ăn thức ăn đặc.
That man asked me who I was.	Người đàn ông đó đã hỏi tôi rằng tôi là ai.
I think this is from Tom.	Tôi nghĩ đây là từ Tom.
Tom and Mary live happily ever after.	Tom và Mary sống hạnh phúc mãi mãi.
I thought you told me you couldn't speak French.	Tôi nghĩ bạn đã nói với tôi rằng bạn không thể nói tiếng Pháp.
It's hard for you to say no, isn't it?	Thật khó cho bạn để nói không, phải không?
Why is Tom wearing a coat?	Tại sao Tom lại mặc áo khoác?
Tom will apologize, won't he?	Tom sẽ xin lỗi, phải không?
Tom attended high school for three years without missing a day or being late for school.	Tom đã học trung học trong ba năm mà không bỏ sót một ngày nào hoặc đi học muộn.
I know Tom is a good basketball player.	Tôi biết Tom là một cầu thủ bóng rổ giỏi.
We used to go to Australia at least once a year.	Chúng tôi đã từng đến Úc ít nhất một lần một năm.
In the end, Tom had to get a restraining order because Mary kept stalking him.	Cuối cùng Tom phải nhận lệnh cấm vì Mary liên tục theo dõi anh.
Tom won't go into details.	Tom sẽ không đi vào chi tiết.
Tom needs to take a shower.	Tom cần đi tắm.
I hope you don't have to stay in Australia all month.	Tôi hy vọng bạn không phải ở lại Úc cả tháng.
You want Tom to be safe, don't you?	Bạn muốn Tom được an toàn, phải không?
Tom just needs a little more money.	Tom chỉ cần thêm một ít tiền.
Tom thinks everyone has to obey him.	Tom nghĩ rằng mọi người phải tuân theo anh ta.
We'll ask Tom and see what he thinks.	Chúng tôi sẽ hỏi Tom và xem anh ấy nghĩ gì.
Tom says that Mary isn't the only one who needs to do it.	Tom nói rằng Mary không phải là người duy nhất cần làm điều đó.
I know that Tom was truly honored.	Tôi biết rằng Tom đã thực sự vinh dự.
I don't eat junk food as often as before.	Tôi không ăn đồ ăn vặt thường xuyên như trước nữa.
Tom delivered the newspaper.	Tom giao báo.
There really isn't anything the doctors can do with Tom.	Thực sự không có bất cứ điều gì mà các bác sĩ có thể làm với Tom.
Tom arrived more than three hours late.	Tom đến muộn hơn ba giờ.
We'll do it tomorrow, right?	Chúng ta sẽ làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom is in the conference room.	Tom đang ở trong phòng họp.
I told Tom he shouldn't hang out late at night.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên đi chơi khuya.
I hope Tom knows why he needs to.	Tôi hy vọng Tom biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy.
A lot of people don't vote.	Rất nhiều người không bỏ phiếu.
Tom didn't want to look.	Tom không muốn nhìn.
Have you heard Tom play the saxophone?	Bạn đã nghe Tom chơi saxophone chưa?
The good news is we can get it for free.	Tin tốt là chúng tôi có thể nhận được miễn phí.
Tom walked with a slight limp.	Tom bước đi với vẻ hơi khập khiễng.
Right.	Đúng.
Don't teach fish to swim.	Đừng dạy cá bơi.
I did something about it.	Tôi đã làm một cái gì đó về nó.
Tom got what he wanted.	Tom đã có những gì anh ấy muốn.
Tom is still pretty good looking.	Tom vẫn khá ưa nhìn.
Didn't anything ever come to you?	Không có bất cứ điều gì bao giờ đến với bạn?
How much do you spend on food every month?	Bạn chi bao nhiêu cho việc ăn uống hàng tháng?
Tom should go to jail.	Tom nên đi tù.
I doubt Tom does it once in a while.	Tôi nghi ngờ Tom làm điều đó một lần trong một thời gian.
Don't forget to buy milk on the way home.	Đừng quên mua sữa trên đường về nhà.
I don't think it will be difficult to convince Tom.	Tôi không nghĩ sẽ khó thuyết phục Tom.
I promised Tom I wouldn't do that again.	Tôi đã hứa với Tom là tôi sẽ không làm thế nữa.
Tom did it just to embarrass Mary.	Tom làm vậy chỉ để làm cho Mary xấu hổ.
You are not welcome.	Bạn không được chào đón.
It would be surprising if Tom did.	Sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom làm vậy.
I thought you came here to see Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đến đây để gặp Tom.
I feel nauseous whenever I take a plane.	Tôi cảm thấy buồn nôn bất cứ khi nào tôi đi máy bay.
Why didn't you tell me you wouldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó?
Tom needs to return to Australia.	Tom cần trở về Úc.
I just don't care right now.	Tôi chỉ không quan tâm ngay bây giờ.
Tom received only 30% of the vote.	Tom chỉ nhận được 30% phiếu bầu.
What's wrong with going to Boston alone?	Có gì sai khi đến Boston một mình?
Tom has had a headache all day.	Tom đã bị đau đầu suốt cả ngày.
I won't be here next month.	Tôi sẽ không ở đây vào tháng tới.
It was just a cheap publicity stunt.	Đó chỉ là một trò đóng thế công khai rẻ tiền.
Tom started reading.	Tom bắt đầu đọc.
Tom is almost as rich as Mary.	Tom giàu gần bằng Mary.
Tom said that Mary thought John might have to do it tonight.	Tom nói rằng Mary nghĩ John có thể phải làm điều đó vào tối nay.
I wouldn't be so optimistic.	Tôi sẽ không lạc quan như vậy.
Tom will find some way to do it.	Tom sẽ tìm cách nào đó để làm điều đó.
I wonder if Tom is done.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã xong chưa.
Tom doesn't know Mary.	Tom không biết Mary.
He took care of his mother after his father passed away.	Anh đã chăm sóc mẹ mình sau khi cha anh qua đời.
After the meeting, we hung out at a bar.	Sau cuộc họp, chúng tôi đi chơi ở một quán bar.
I am never late for anything.	Tôi không bao giờ muộn cho bất cứ điều gì.
What do you think is the best way to learn English?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để học tiếng Anh là gì?
Tom is extremely jealous.	Tom vô cùng ghen tị.
You don't particularly want to do that, do you?	Bạn không đặc biệt muốn làm điều đó, phải không?
I don't know Tom knows why Mary would do that.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary lại định làm vậy.
Tom and Mary don't go dancing together.	Tom và Mary không đi khiêu vũ cùng nhau.
Never say that.	Đừng bao giờ nói điều đó.
Tom doesn't seem to think so.	Tom dường như không nghĩ vậy.
Are you a shareholder?	Bạn có phải là một cổ đông?
Do you know who invented gunpowder?	Bạn có biết ai đã phát minh ra thuốc súng không?
That is not necessary.	Điều đó không cần thiết.
Tom refuses to kiss Mary.	Tom từ chối hôn Mary.
Tom took off his clothes and got into bed.	Tom cởi bỏ quần áo và lên giường.
You like him, don't you?	Bạn thích anh ấy, phải không?
I know Tom will do it for me.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó cho tôi.
Why is the restaurant closed?	Tại sao nhà hàng đóng cửa?
Are there enough seats here for everyone?	Ở đây có đủ ghế cho mọi người không?
Tom won't open the door.	Tom sẽ không mở cửa.
Maybe we'll ask Tom to suggest something for you.	Có lẽ chúng tôi sẽ yêu cầu Tom gợi ý cho bạn điều gì đó.
I hope Tom gets the help he needs.	Tôi hy vọng Tom nhận được sự giúp đỡ mà anh ấy cần.
Who is the boss?	Ai là ông chủ?
I am constantly amazed at the strength of my grandparents.	Tôi không ngừng ngạc nhiên trước nghị lực của ông bà.
Tom doesn't study.	Tom không học.
I knew that Tom wouldn't care if Mary did it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không quan tâm nếu Mary làm điều đó một mình.
I keep meaning to arrange my desk.	Tôi giữ ý nghĩa để sắp xếp bàn làm việc của tôi.
I don't let you go.	Tôi không cho phép bạn đi.
Tom pulled his T-shirt over his head.	Tom kéo áo phông qua đầu.
He is relaxing at home.	Anh ấy đang thư giãn ở nhà.
Tom has many errors.	Tom có ​​nhiều lỗi.
I booked a table for four.	Tôi đã đặt một bàn cho bốn người.
Tom and Mary both want to go to Australia, but neither of them have time to rest.	Tom và Mary đều muốn đến Úc, nhưng cả hai đều không có thời gian nghỉ ngơi.
A silence fell over the crowd.	Một sự im lặng bao trùm lên đám đông.
Tom says Mary knows she might need to do it with John today.	Tom nói Mary biết rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó với John hôm nay.
So, what should I tell Tom?	Vậy, tôi nên nói gì với Tom?
Tom wears blue.	Tom mặc màu xanh lam.
You seem to be in a good mood this morning.	Bạn dường như có một tâm trạng tốt sáng nay.
I have been using homemade laundry detergent for the past three years.	Tôi đã sử dụng bột giặt tự chế trong ba năm qua.
My passport will expire next year.	Hộ chiếu của tôi sẽ hết hạn vào năm tới.
Tom likes to work in the garden before going to work.	Tom thích làm việc trong vườn trước khi đi làm.
You summarize it perfectly.	Bạn tóm tắt nó một cách hoàn hảo.
Tom wouldn't do such a thing.	Tom sẽ không làm một điều như vậy.
I'm just joking.	Tôi chỉ nói đùa thôi.
You will do well.	Bạn sẽ làm tốt.
Do you really think Tom is tall?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom cao?
I asked them if they would consider a compromise.	Tôi đã hỏi họ liệu họ có cân nhắc một thỏa hiệp hay không.
No water coming out of the shower.	Không có nước chảy ra từ vòi hoa sen.
But that is not possible, professor.	Nhưng điều đó là không thể, thưa giáo sư.
Why do people smile? 	Tại sao con người mỉm cười?
This is a very difficult question to answer.	Đây là một câu hỏi rất khó trả lời.
I pushed Tom away.	Tôi đẩy Tom ra.
Tom cried all night.	Tom đã khóc suốt đêm.
Tom has a little.	Tom có ​​một chút.
Tom never lets his friends know how poor he is.	Tom không bao giờ để bạn bè của mình biết anh ấy nghèo như thế nào.
Tom didn't participate, but Mary did.	Tom không tham gia, nhưng Mary thì có.
My university has dormitories.	Trường đại học của tôi có ký túc xá.
I wonder how much it will cost to build a new airport.	Tôi tự hỏi chi phí xây dựng một sân bay mới là bao nhiêu.
I am used to studying French every evening.	Tôi quen với việc học tiếng Pháp vào mỗi buổi tối.
It was not a complete surprise.	Đó không phải là một bất ngờ hoàn toàn.
They will demolish that old building.	Họ sẽ phá hủy tòa nhà cũ đó.
Tom advises him not to buy a used car.	Tom khuyên anh ta không nên mua xe cũ.
Tom hates shopping with Mary.	Tom ghét mua sắm với Mary.
They have been here before.	Họ đã ở đây trước đó.
The workers left their tools behind.	Những người thợ bỏ lại dụng cụ của họ.
I'm going to meet a certain student.	Tôi sắp gặp một học sinh nào đó.
Tom entered the house carrying a box full of old clothes.	Tom bước vào nhà mang theo một thùng đầy quần áo cũ.
I'm afraid to do it in winter.	Tôi sợ phải làm điều đó vào mùa đông.
I really don't want to buy anything today.	Tôi thực sự không muốn mua bất cứ thứ gì hôm nay.
You think I'm stupid don't you?	Bạn nghĩ tôi ngu ngốc phải không?
I think Tom will be motivated to do that.	Tôi nghĩ Tom sẽ có động lực để làm điều đó.
Tom seemed eager to please.	Tom có ​​vẻ háo hức muốn làm hài lòng.
Tom stole some food from Mary's plate.	Tom đã lấy trộm một số thức ăn trong đĩa của Mary.
You are no better than me.	Bạn không tốt hơn tôi.
I'm so glad I finally finished it.	Tôi rất vui vì cuối cùng đã hoàn thành nó.
I think Tom is a bad person.	Tôi nghĩ Tom là một người xấu.
Tom says he knows you can win.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn có thể giành chiến thắng.
Why don't you like me anymore?	Tại sao bạn không thích tôi nữa?
Tom showed me his backyard.	Tom chỉ cho tôi sân sau của anh ấy.
You know that Tom wants Mary to ask John not to do that, right?	Bạn biết rằng Tom muốn Mary yêu cầu John đừng làm điều đó, phải không?
Tom won everything.	Tom đã chiến thắng mọi thứ.
She was very careless in doing such a thing.	Cô ấy rất bất cẩn khi làm một việc như vậy.
You can eat genetically modified fruits and vegetables all the time without even knowing it.	Bạn có thể ăn trái cây và rau biến đổi gen mọi lúc mà không biết.
What would Tom do without us?	Tom sẽ làm gì nếu không có chúng tôi?
Tom is sometimes irritable.	Tom đôi khi cáu kỉnh.
I teach French at the school Tom attends.	Tôi dạy tiếng Pháp tại trường Tom theo học.
You will have it in about an hour.	Bạn sẽ có nó trong khoảng một giờ.
Call me Tom.	Gọi Tom cho tôi.
Life begins when you are ready to live it.	Cuộc sống bắt đầu khi bạn sẵn sàng sống với nó.
Is Tom punished?	Tom có ​​bị trừng phạt không?
Tom says he didn't kill the bear.	Tom nói rằng anh ấy không giết con gấu.
I'm not in love with Mary.	Tôi không phải lòng Mary.
Tom says he doesn't think Mary wants to do it again.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó một lần nữa.
I should discuss that with you.	Tôi nên thảo luận điều đó với bạn.
Tom, you have to talk to Mary.	Tom, bạn phải nói chuyện với Mary.
Tom and Mary both know what John is doing.	Tom và Mary đều biết John đang làm gì.
I know Tom will do it.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó.
Who recommended Tom for the job?	Ai đã giới thiệu Tom cho công việc?
Tom went there alone.	Tom đến đó một mình.
I think Tom is not afraid.	Tôi nghĩ Tom không sợ hãi.
Why am I being asked to return to Boston?	Tại sao tôi được yêu cầu quay trở lại Boston?
I went to Bali for summer vacation.	Tôi đã đến Bali để nghỉ hè.
Don't know if Tom was arrested.	Không biết Tom có ​​bị bắt không.
Do you really think this water is safe to drink?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nước này là an toàn để uống?
Tom told me he disagreed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không đồng ý.
I was the only person in the class who could speak French.	Tôi là người duy nhất trong lớp có thể nói tiếng Pháp.
Tom knows that I won't win.	Tom biết rằng tôi sẽ không thắng.
We really got our spirits back.	Chúng tôi đã thực sự lấy lại tinh thần của mình.
It was Tom who helped Mary.	Chính Tom đã giúp Mary.
How could such a sad thing happen in such a happy place?	Ở một nơi vui vẻ như vậy sao có thể xảy ra chuyện đáng buồn như vậy?
I can't find my hat.	Tôi không thể tìm thấy mũ của mình.
I waited for over an hour.	Tôi đã đợi hơn một giờ.
Tom is not the only one caught.	Tom không phải là người duy nhất bị bắt.
Please contact me for meeting details or schedule.	Vui lòng liên hệ với tôi để biết thông tin chi tiết về cuộc họp hoặc lịch trình.
Tom hopes that Mary can come to his house this afternoon.	Tom hy vọng chiều nay Mary có thể đến nhà anh ấy.
I know that Tom is cranky.	Tôi biết rằng Tom là người cáu kỉnh.
I don't mind a little hard work.	Tôi không ngại một chút công việc khó khăn.
Tom told everyone he was frustrated.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy đã nản lòng.
Tom wasn't the one to tell me he didn't want to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy không muốn làm điều đó.
Can you do better, play tennis or play football?	Bạn có thể làm tốt hơn, chơi quần vợt hay chơi bóng đá?
I don't believe it's possible.	Tôi không tin là nó có thể.
Do you have a Kleenex?	Bạn có một Kleenex?
Tom says you said you saw something.	Tom nói rằng bạn nói rằng bạn đã nhìn thấy thứ gì đó.
Tom has never been to Australia.	Tom chưa bao giờ đến Úc.
I just wanted to let you know that I cannot attend the meeting this afternoon.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng tôi không thể tham dự cuộc họp chiều nay.
I can understand why Tom doesn't want you to come to Boston with Mary.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom không muốn bạn đến Boston cùng với Mary.
Pay attention to what Tom says.	Hãy chú ý đến những gì Tom nói.
I think I saw Tom kiss Mary yesterday.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Tom hôn Mary ngày hôm qua.
I think all the coffee I drank in the afternoon was the reason why I didn't get a good night's sleep.	Tôi nghĩ rằng tất cả cà phê tôi đã uống vào buổi chiều là lý do tại sao tôi không được ngủ ngon.
Tom wasn't the one to suggest that.	Tom không phải là người gợi ý điều đó.
I am in a unique position.	Tôi đang ở một vị trí độc nhất.
I won't do it anytime soon.	Tôi sẽ không làm điều đó sớm.
Tom will return to Australia in October.	Tom sẽ trở lại Úc vào tháng 10.
I know that Tom is not prepared to do that.	Tôi biết rằng Tom không chuẩn bị để làm điều đó.
Tom goes to bed at the same time every night.	Tom đi ngủ vào cùng một giờ mỗi tối.
We came to Australia to visit Tom.	Chúng tôi đến Úc để thăm Tom.
Tom can't decide whether to get a job or go to college.	Tom không thể quyết định nên kiếm việc làm hay học đại học.
That's not how it works.	Đó không phải là cách nó hoạt động.
I wish I didn't have so many problems.	Tôi ước gì mình không gặp nhiều vấn đề như vậy.
Tom says he wants to meet Mary's family.	Tom nói rằng anh ấy muốn gặp gia đình của Mary.
I could have saved Tom money.	Tôi có thể đã tiết kiệm được tiền cho Tom.
Don't be fooled by how things look.	Đừng để bị lừa bởi cách mọi thứ trông như thế nào.
Have you discussed this with Tom?	Bạn đã thảo luận điều này với Tom chưa?
I don't need to know why Tom doesn't want to do that.	Tôi không cần biết tại sao Tom không muốn làm điều đó.
There is a serious problem.	Có một vấn đề nghiêm trọng.
It became dark. 	Trời trở nên tối.
Did you turn on the lights?	Bạn có bật đèn lên không?
Social media can inhibit young people's ability to communicate verbally.	Phương tiện truyền thông xã hội có thể ngăn cản khả năng giao tiếp bằng lời nói của những người trẻ tuổi.
Tom looked Mary in the eye.	Tom nhìn vào mắt Mary.
Tom didn't know what was wrong with Mary.	Tom không biết có chuyện gì với Mary.
Tom seems really scared of what might happen.	Tom có ​​vẻ thực sự sợ hãi về những gì có thể xảy ra.
Tom assures Mary that he will not be late to the party.	Tom đảm bảo với Mary rằng anh ấy sẽ không đến muộn trong bữa tiệc.
I think you will.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm được.
I have yet to hear from Tom.	Tôi vẫn chưa nhận được tin tức từ Tom.
How many cups of coffee a day is too much?	Bao nhiêu tách cà phê một ngày là quá nhiều?
Not ready to know more?	Bạn chưa sẵn sàng để biết thêm?
Tom believes his house is haunted.	Tom tin rằng ngôi nhà của mình bị ma ám.
Tom lives in an apartment complex.	Tom sống trong một khu chung cư.
Tom has found a good place to hide.	Tom đã tìm thấy một nơi tốt để trốn.
I wouldn't complain about it if I were you.	Tôi sẽ không phàn nàn về điều đó nếu tôi là bạn.
Why are you saying that to Tom?	Tại sao bạn lại nói điều đó với Tom?
I kiss Tom again.	Tôi hôn Tom một lần nữa.
Boston is just one of the cities I visited last year.	Boston chỉ là một trong những thành phố tôi đã đến thăm năm ngoái.
I haven't eaten or drank anything since yesterday morning.	Tôi đã không ăn hay uống gì kể từ sáng hôm qua.
We continue in the same direction, hoping to find water.	Chúng tôi tiếp tục đi cùng một hướng, hy vọng sẽ tìm thấy nước.
Tom weighs about thirty kilograms.	Tom nặng khoảng ba mươi ký.
Tom knows what we need.	Tom biết chúng tôi cần gì.
I don't think you are telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nói sự thật.
I'm trying to rescue Tom.	Tôi đang cố gắng giải cứu Tom.
Tom felt humiliated.	Tom cảm thấy bị sỉ nhục.
Tom will probably need to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ cần phải làm điều đó.
I'm still not ready to be in a serious relationship again.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để có một mối quan hệ nghiêm túc một lần nữa.
Tom doesn't have to go to work.	Tom không cần phải đi làm.
Encryption technology has evolved to a fairly reliable level.	Công nghệ mã hóa đã phát triển đến mức khá đáng tin cậy.
Tom couldn't think of a good hiding place.	Tom không thể nghĩ ra một nơi ẩn nấp tốt.
It almost doesn't happen.	Nó gần như không xảy ra.
I don't need your help, but you need me.	Tôi không cần bạn giúp, nhưng bạn cần tôi.
You know you care.	Bạn biết bạn quan tâm.
I don't want anything.	Tôi không muốn bất cứ điều gì.
Tom tells Mary that he will be home late.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ về nhà muộn.
I don't want to take pictures.	Tôi không muốn chụp ảnh.
I don't usually buy stuff online.	Tôi thường không mua đồ trực tuyến.
I'm a bit chubby.	Tôi hơi mũm mĩm.
There's nothing wrong with doing it that way.	Không có gì sai khi làm theo cách đó.
She opened the door and invited the young farmer in.	Cô mở cửa và mời người nông dân trẻ vào.
Whatever you do, don't do it to Tom.	Dù bạn làm gì, đừng làm thế với Tom.
Tom says he doesn't have any more details.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ chi tiết nào nữa.
You're really curious, aren't you?	Bạn thực sự tò mò, phải không?
Tom is fortunate to have Mary's help.	Tom may mắn được Mary giúp đỡ.
Tom hardly ever talks.	Tom hầu như không bao giờ nói chuyện.
Tom has read all the documents.	Tom đã đọc tất cả các tài liệu.
I don't like doing that.	Tôi không thích làm điều đó.
Tom says he has cut down on his drinking.	Tom nói rằng anh ấy đã cắt giảm việc uống rượu.
Why can't Tom stay here?	Tại sao Tom không thể ở lại đây?
I know both Tom and Mary have been arrested.	Tôi biết cả Tom và Mary đều đã bị bắt.
How much will we have to pay Tom to do it?	Chúng ta sẽ phải trả bao nhiêu cho Tom để làm điều đó?
Oh, is that how you milk a cow?	Ồ, đó có phải là cách bạn vắt sữa bò không?
Tom gave Mary what she needed.	Tom đã đưa cho Mary thứ cô ấy cần.
Why don't you try to find out?	Tại sao bạn không thử tìm hiểu?
Drink a glass of milk. 	Uống một cốc sữa.
It will do well for you.	Nó sẽ làm tốt cho bạn.
I know that Tom is a man with a sore neck.	Tôi biết rằng Tom là một người bị đau ở cổ.
What matters is not the goal, but the journey.	Điều quan trọng không phải là mục tiêu, mà là hành trình.
Tom clearly lied.	Tom rõ ràng đã nói dối.
Tom's still in the house, isn't he?	Tom vẫn ở trong nhà, phải không?
Most of the signs are in English.	Hầu hết các biển báo đều bằng tiếng Anh.
I find that very alarming.	Tôi thấy rằng rất đáng báo động.
Tom works here almost every day.	Tom làm việc ở đây hầu như mỗi ngày.
Tom said that he hopes that we can sing together.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể hát cùng nhau.
I didn't know I did it wrong.	Tôi không biết tôi đã làm điều đó không đúng.
I told Tom he shouldn't drink that water.	Tôi nói với Tom rằng anh ấy không nên uống thứ nước đó.
They will have their wedding at the town hall.	Họ sẽ tổ chức đám cưới tại tòa thị chính.
Can I visit an art gallery?	Tôi có thể ghé thăm một phòng trưng bày nghệ thuật được không?
We're not the only ones here who know Tom.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất ở đây biết Tom.
The doorknob rattled and began to turn.	Tay nắm cửa kêu lạch cạch và bắt đầu quay.
Is there any chance that Tom will do it?	Có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
Tom says he hopes that will happen soon.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tom told me to do it.	Tom đã bảo tôi làm điều đó.
Tom and Mary are very angry.	Tom và Mary rất tức giận.
Everyone knows that Tom won't win.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không thắng.
It's just a question of how much time it will take.	Nó chỉ là một câu hỏi về việc sẽ mất bao nhiêu thời gian.
I'm tired of arguing.	Tôi mệt mỏi vì tranh cãi.
When did you decide not to let Tom do that?	Bạn quyết định không để Tom làm điều đó khi nào?
Tom sprained his ankle on October 20.	Tom bị bong gân mắt cá chân vào ngày 20/10.
Tom doesn't like his name.	Tom không thích tên của mình.
I'm pretty bored with driving every morning.	Tôi khá chán với việc lái xe mỗi sáng.
Tom will probably be difficult to understand.	Tom có ​​lẽ sẽ khó hiểu.
Don't let Tom do it.	Không cho phép Tom làm điều đó.
My dog ​​is a poodle.	Con chó của tôi là một con chó xù.
Tom prepares lunch for Mary.	Tom chuẩn bị bữa trưa cho Mary.
I think Tom is the one who cut those trees.	Tôi nghĩ rằng Tom là người đã chặt những cái cây đó.
If there's something you don't understand, ask.	Nếu có điều gì đó bạn không hiểu, hãy hỏi.
Obviously, the rumor is not true.	Rõ ràng, tin đồn là không đúng sự thật.
Tom is not at home much.	Tom không ở nhà nhiều.
Tom will be there tonight.	Tom sẽ ở đó tối nay.
Both of Tom's brothers are taller than him.	Cả hai anh trai của Tom đều cao hơn anh ấy.
You can't tell Tom what to do.	Bạn không thể nói Tom phải làm gì.
I can't help but think we're making a mistake.	Tôi không thể không nghĩ rằng chúng ta đang mắc sai lầm.
Tom says Boston is a great place to live.	Tom nói Boston là một nơi tuyệt vời để sống.
Tom already knew that he would be punished.	Tom đã biết rằng anh ấy sẽ bị trừng phạt.
I didn't want to go, and besides it was too late.	Tôi không muốn đi, và ngoài ra đã quá muộn.
Tom and Mary are studying French together.	Tom và Mary đang học tiếng Pháp cùng nhau.
Tom and I are both very tired.	Tom và tôi đều rất mệt mỏi.
I didn't tell Tom why I liked doing it.	Tôi đã không nói với Tom tại sao tôi thích làm điều đó.
Tom has a girl in his hometown.	Tom có ​​một cô gái ở quê nhà.
Tom suggested we do it while we were in Australia.	Tom đề nghị chúng tôi làm điều đó khi chúng tôi ở Úc.
I'm so glad I'm back.	Tôi rất vui vì tôi đã trở lại.
I will get off at the next stop.	Tôi sẽ xuống xe ở điểm dừng tiếp theo.
I didn't know that Tom didn't want to do that.	Tôi không biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
I am calling from Australia.	Tôi đang gọi từ Úc.
Tom would probably be exhausted.	Tom có ​​lẽ sẽ kiệt sức.
Tom went out drinking last night.	Tom đã đi uống rượu vào tối qua.
I don't want to cut anything.	Tôi không muốn cắt bất cứ thứ gì.
We think a disgruntled employee is the one who planted the bomb.	Chúng tôi nghĩ rằng một nhân viên bất mãn là người đã gieo bom.
Tom and I are planning to go to Australia together.	Tom và tôi đang có kế hoạch đi Úc cùng nhau.
I am a big football fan.	Tôi là một người hâm mộ bóng đá lớn.
Tom says he doesn't need to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
The Supreme Court decided to try the lord who fled in abstinence.	Tòa án tối cao đã quyết định xét xử lãnh chúa chạy trốn trong sự kiêng khem.
I enjoyed my time in Australia with you.	Tôi rất thích thời gian ở Úc với bạn.
Who knows what he would achieve if given the chance?	Ai biết được những gì anh ấy sẽ đạt được nếu có cơ hội?
I don't like those.	Tôi không thích những thứ đó.
The bus that Tom is on should be here soon.	Xe buýt mà Tom đang đi chắc sẽ đến đây sớm.
I barely made it to the shore.	Tôi gần như không vào được bờ.
Tom probably didn't know why Mary had to.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary phải làm như vậy.
Tom didn't have to say or do anything.	Tom không cần phải nói hay làm bất cứ điều gì.
Tom is probably not responsible for what happened.	Tom có ​​lẽ không phải là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
These are the only shoes I have.	Đây là đôi giày duy nhất mà tôi có.
Tom doesn't read many nonfiction books.	Tom không đọc nhiều sách phi hư cấu.
I didn't go to the mall today.	Tôi đã không đến trung tâm mua sắm hôm nay.
Tom had to sell his car to help pay off his debt.	Tom đã phải bán chiếc xe của mình để giúp trả nợ.
I'm still willing to do it for you.	Tôi vẫn sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Tom forgot all about the meeting.	Tom đã quên tất cả về cuộc họp.
He had a part in getting the job done.	Anh ấy đã có một phần trong việc hoàn thành công việc.
You're better off going to the dentist.	Tốt hơn hết bạn nên đến gặp nha sĩ.
I only have a picture of my great-grandmother.	Tôi chỉ có một bức ảnh về bà cố.
I wonder if Tom knows that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết điều đó hay không.
I will be open.	Tôi sẽ cởi mở.
Tom hasn't been to Boston for a long time.	Tom đã lâu không đến Boston.
Do you think you want to work for me?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn làm việc cho tôi không?
Tom seems bossy.	Tom có ​​vẻ hách dịch.
I hardly come home for Christmas.	Tôi gần như không về nhà vào dịp Giáng sinh.
Tom said I could go with him.	Tom nói tôi có thể đi cùng anh ấy.
I'm not sure that's a good thing.	Tôi không chắc rằng đó là một điều tốt.
How do you think Tom does it?	Bạn nghĩ Tom làm điều đó như thế nào?
Tom can only speak French.	Tom chỉ biết nói tiếng Pháp.
Tom didn't hurt anyone, did he?	Tom không làm ai bị thương, phải không?
We would rather go to the zoo than to the park.	Chúng tôi thà đi sở thú hơn là đến công viên.
Tom asked the same question to many people.	Tom đã hỏi cùng một câu hỏi với nhiều người.
There is a sock on the floor.	Có một chiếc tất trên sàn.
You're really patient, aren't you?	Bạn thực sự kiên nhẫn, phải không?
I can't believe you don't think Mary is attractive.	Tôi không thể tin rằng bạn không nghĩ rằng Mary hấp dẫn.
You shouldn't give up so easily.	Bạn không nên từ bỏ dễ dàng như vậy.
Did Tom return safely?	Tom có ​​trở về an toàn không?
Tom says he's busy, but he's not really busy.	Tom nói rằng anh ấy bận, nhưng anh ấy không thực sự bận.
I'm pretty sure Tom doesn't know I'm here.	Tôi khá chắc rằng Tom không biết rằng tôi đang ở đây.
You cannot negotiate with terrorists.	Bạn không thể thương lượng với những kẻ khủng bố.
There should be a dash here.	Ở đây cần có dấu gạch ngang.
Let me tell you the side of the story.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe khía cạnh của câu chuyện.
Tom can be a bit dramatic.	Tom có ​​thể hơi kịch tính.
Tom entered the store.	Tom bước vào cửa hàng.
Tom gave us a lot of food.	Tom đã cho chúng tôi rất nhiều thức ăn.
Tom told me he thought Mary was in there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã ở trong đó.
He will never see his hometown again.	Anh sẽ không bao giờ được gặp lại quê hương của mình.
I like both Tom and Mary, but I think Tom is prettier.	Tôi thích cả Tom và Mary, nhưng tôi nghĩ Tom đẹp hơn.
You really are a couch potato.	Bạn đúng là một củ khoai tây đi văng.
Is Tom really a student here?	Tom có ​​thực sự là sinh viên ở đây không?
Tom and Mary are sitting on the couch.	Tom và Mary đang ngồi trên ghế dài.
Tom said he wished he hadn't come to Boston with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đến Boston với Mary.
I can no longer trust Tom.	Tôi không còn có thể tin tưởng Tom nữa.
Tom may have survived.	Tom có ​​thể đã sống sót.
Tom followed Mary into her office.	Tom theo Mary vào văn phòng của cô ấy.
I can't see anyone.	Tôi không thể nhìn thấy ai cả.
Tom is leaving this afternoon.	Tom sẽ đi vào chiều nay.
As I was about to leave, it started to rain.	Khi tôi chuẩn bị đi, trời bắt đầu đổ mưa.
I was a big bookworm in high school.	Tôi là một con mọt sách lớn ở trường trung học.
Tom was where he said he would be.	Tom đã ở nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ở đó.
Password not working.	Mật khẩu không hoạt động.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
What did Tom say?	Tom đã nói gì vậy?
What makes you so sure that Tom likes you?	Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng Tom thích bạn?
Are you sure you want to talk about this here?	Bạn có chắc chắn muốn nói về điều này ở đây không?
The one who did it yesterday was Tom.	Người đã làm điều đó ngày hôm qua là Tom.
Tom used to walk to his office, but now he drives.	Tom thường đi bộ đến văn phòng của mình, nhưng bây giờ anh ấy lái xe.
Tom knows, but he doesn't tell anyone.	Tom biết, nhưng anh ấy không nói cho ai biết.
I don't know what I've been through.	Tôi không biết mình đã trải qua những gì.
You don't believe I did that, do you?	Bạn không tin tôi đã làm điều đó, phải không?
I have to warn Tom.	Tôi phải cảnh báo Tom.
Tom did not reply to my last letter.	Tom đã không trả lời bức thư cuối cùng của tôi.
Is there a MacDonald's around here?	Có MacDonald's quanh đây không?
I don't think that story is true.	Tôi không nghĩ rằng câu chuyện đó là sự thật.
I don't think Tom will like me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích tôi.
Tom says he will be back in Australia on Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở lại Úc vào thứ Hai.
Tom told me he thought Mary was the last one to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người cuối cùng làm điều đó.
I hope Tom can teach me how to do that.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể dạy tôi cách làm điều đó.
I hate shaving.	Tôi ghét cạo râu.
I don't think Tom would mind showing you how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền khi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I don't think Tom is very happy.	Tôi không nghĩ rằng Tom rất hạnh phúc.
Tom needs someone to help him do it.	Tom cần ai đó giúp anh ấy làm điều đó.
Tom suggested we should rest a bit.	Tom đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.
International trade is vital to healthy economies.	Thương mại quốc tế có ý nghĩa sống còn đối với các nền kinh tế lành mạnh.
Tom will lose his job if he continues to be late for work.	Tom sẽ mất việc nếu anh ta tiếp tục đi làm muộn.
Tom realizes that he can't do it unless Mary helps him.	Tom nhận ra rằng anh không thể làm điều đó trừ khi Mary giúp anh.
I'll make Tom do it again.	Tôi sẽ bắt Tom làm lại.
Tom doesn't think you can swim.	Tom không nghĩ rằng bạn có thể bơi.
Prices will increase after 10/20.	Giá sẽ tăng sau ngày 20/10.
I don't think Tom is being sarcastic.	Tôi không nghĩ Tom đang mỉa mai.
Tom went to Australia with his family.	Tom đã đến Úc cùng gia đình.
Tom knows that I am not afraid.	Tom biết rằng tôi không hề sợ hãi.
Short skirts have been out of fashion for a while.	Váy ngắn đã lỗi thời một thời gian.
We have worked hard for this.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cho điều này.
I hope that Tom will not be the controller.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ không phải là người điều khiển.
Tom said Mary knew he might not want to do it until John had time to help him.	Tom nói Mary biết rằng anh có thể không muốn làm điều đó cho đến khi John có thời gian giúp anh.
Tom doesn't get paid to do that.	Tom không được trả tiền để làm điều đó.
Are you disabled?	Bạn có bị tàn tật không?
Tom's poetry has won many awards.	Thơ của Tom đã giành được rất nhiều giải thưởng.
I want to know if what I am doing is correct.	Tôi muốn biết liệu những gì tôi đang làm có đúng không.
I think you need to get one of those.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải có được một trong những điều đó.
Tom will definitely be back before 2:30.	Tom chắc chắn sẽ trở lại trước 2:30.
I know Tom as a freshman.	Tôi biết Tom là sinh viên năm nhất.
You don't understand me, do you?	Bạn không hiểu tôi, phải không?
Text has been heavily edited.	Văn bản đã được chỉnh sửa nhiều.
Next time I see Tom, I'll tell him that.	Lần sau khi gặp Tom, tôi sẽ nói với anh ấy điều đó.
Scientists have discovered a way to make wood transparent.	Các nhà khoa học đã phát hiện ra một cách để làm cho gỗ trong suốt.
Getting Tom to be on time will be difficult.	Để Tom có ​​mặt đúng giờ sẽ rất khó.
Tom lived on a boat for three years.	Tom đã sống trên một chiếc thuyền trong ba năm.
Do you have a special menu for vegetarians?	Bạn có thực đơn đặc biệt cho người ăn chay không?
I haven't tried doing it the way Tom suggested.	Tôi chưa thử làm điều đó theo cách mà Tom đề nghị.
How dare you talk to me in that voice!	Sao anh dám nói chuyện bằng giọng đó với tôi!
Tom was reluctant to talk to his mother about her going to a nursing home because he knew she would vehemently oppose the idea.	Tom miễn cưỡng nói chuyện với mẹ về việc cô sẽ vào viện dưỡng lão vì anh biết rằng bà sẽ phản đối dữ dội ý tưởng này.
Tom's trial begins today.	Phiên tòa của Tom bắt đầu hôm nay.
I have never worked in a restaurant.	Tôi chưa bao giờ làm việc trong một nhà hàng.
It only costs $10.00!	Nó chỉ có giá $ 10,00!
Tom saw Mary driving John's new car.	Tom nhìn thấy Mary đang lái chiếc xe hơi mới của John.
Did Tom ever do that?	Tom có ​​bao giờ làm điều đó không?
Tom was able to open the box.	Tom đã có thể mở hộp.
I didn't know Tom and Mary went to Boston together.	Tôi không biết Tom và Mary đã đến Boston cùng nhau.
I don't want to tell you yet.	Tôi chưa muốn nói với bạn.
Tom is in the right place.	Tom đang ở đúng nơi.
Tom was afraid that he would do something wrong.	Tom sợ rằng mình sẽ làm sai điều gì đó.
I'm sorry, but we are out of stock.	Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết hàng.
Tom said he felt a little scared.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy hơi sợ hãi.
Tom earns twice as much as Mary.	Tom kiếm được gấp đôi Mary.
Tom didn't think Mary was embarrassed.	Tom không nghĩ Mary xấu hổ.
That is not important to me.	Điều đó không quan trọng đối với tôi.
Tom has been out of work for over a month.	Tom đã mất việc hơn một tháng.
Tom has been distorted three times this year.	Tom đã bị bóp méo ba lần trong năm nay.
I spent three hours in the lab with Tom this afternoon.	Tôi đã dành ba giờ trong phòng thí nghiệm với Tom chiều nay.
Tom is not as gullible as before.	Tom không còn cả tin như trước nữa.
It had been a long, hard day for Tom, and he collapsed on the bed exhausted.	Đó là một ngày dài vất vả đối với Tom, và anh ấy gục xuống giường trong tình trạng kiệt sức.
No one is waiting for me anywhere.	Không ai đợi tôi ở bất cứ đâu.
Tom says Mary will do it for us.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Can you remember the last time you ate ravioli?	Bạn có thể nhớ lần cuối cùng bạn ăn ravioli không?
Tom said he was really glad he was asked to do it.	Tom nói rằng anh thực sự vui mừng vì được yêu cầu làm điều đó.
Tom doesn't seem to be as creative as Mary.	Tom dường như không sáng tạo như Mary.
I do a lot of things that my mother doesn't know that I do.	Tôi làm rất nhiều việc mà mẹ tôi không biết rằng tôi làm.
Tom will do it today too.	Tom cũng sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
Don't know if Tom was impressed.	Không biết Tom có ​​ấn tượng không.
Tom is not a talkative person.	Tom không phải là một người nói nhiều.
We are having problems in our marriage.	Chúng tôi đang gặp vấn đề trong hôn nhân.
Tom is our new manager.	Tom là người quản lý mới của chúng tôi.
Are you sure this is what we have to do?	Bạn có chắc đây là những gì chúng ta phải làm?
Tom was surprised when Mary appeared.	Tom ngạc nhiên khi Mary xuất hiện.
When you get out of prison, she will get married.	Khi bạn ra khỏi tù, cô ấy sẽ kết hôn.
You know you shouldn't do that, right?	Bạn biết bạn không nên làm như vậy, phải không?
This place doesn't look as good as it used to.	Nơi này trông không còn tốt như trước nữa.
I'm surprised you didn't know that Tom didn't want to do that.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
Don't you know that you are not allowed there?	Bạn không biết rằng bạn không được phép ở đó?
Tom let his mind wander.	Tom để tâm trí của mình đi lang thang.
Tom ran out of gas on his way home from work.	Tom hết xăng trên đường đi làm về.
Why is Tom so cranky?	Tại sao Tom lại cáu kỉnh như vậy?
Tom asked Mary if she could speak French.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thể nói tiếng Pháp không.
Mary is really a good girl.	Mary thực sự là một cô gái tốt.
Tom wondered why Mary wasn't at home.	Tom thắc mắc tại sao Mary không ở nhà.
I think you will ask us to leave.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ yêu cầu chúng tôi rời đi.
How many pillows do you sleep with?	Bạn ngủ với bao nhiêu chiếc gối?
Would you like me to make you a sandwich?	Bạn có muốn tôi làm cho bạn một chiếc bánh sandwich không?
Tom and I are not very close.	Tom và tôi không thân thiết lắm.
I couldn't care less if the teacher was mad at me.	Tôi không thể quan tâm hơn nếu giáo viên giận tôi.
Tom is not extroverted.	Tom không hướng ngoại.
I have Tom's address somewhere.	Tôi có địa chỉ của Tom ở đâu đó.
Tom was mad at Mary all week.	Tom giận Mary cả tuần.
Doing it won't be as difficult as it looks.	Làm điều đó sẽ không khó như nó trông.
The atmosphere around here is not very good.	Không khí quanh đây không tốt lắm.
Tom is not hiding behind a bush.	Tom không trốn sau một bụi cây.
Tom will be executed at midnight.	Tom sẽ bị hành quyết lúc nửa đêm.
To tell you the truth, I don't know what to do.	Nói thật với các bạn là tôi không biết phải làm sao.
Tom doesn't look unhappy.	Tom không có vẻ gì là không vui.
Tom said that Mary probably wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ không thể làm điều đó.
I'm not sure I can convince Tom.	Tôi không chắc mình có thể thuyết phục Tom.
I hope I'm not bothering anyone.	Tôi hy vọng tôi không làm phiền ai cả.
Tom turned on Mary.	Tom bật Mary.
Have you ever taken an EQ test?	Bạn đã bao giờ làm bài kiểm tra EQ chưa?
How do people know what needs to be done?	Làm thế nào để mọi người biết những gì cần phải làm?
We are at the mercy of the crowd.	Chúng tôi đang ở trong sự thương xót của đám đông.
Let me show you the pictures I took in Australia.	Hãy để tôi cho bạn xem những bức ảnh tôi đã chụp ở Úc.
Maybe Tom doesn't remember me.	Có lẽ Tom không nhớ tôi.
Tom is in mourning.	Tom đang để tang.
Tom doesn't really know how old he is.	Tom không thực sự biết mình bao nhiêu tuổi.
Tom asked me if I really had to.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thực sự phải làm như vậy không.
Tom works for me now.	Tom làm việc cho tôi bây giờ.
Do you offer any half day tours?	Bạn có cung cấp bất kỳ tour du lịch nửa ngày nào không?
Tom locked his sister in the closet.	Tom nhốt em gái mình trong tủ.
I was exhausted after that long trip.	Tôi kiệt sức sau chuyến đi dài đó.
I like to keep my valuables in a safe deposit box, if available.	Tôi muốn cất những thứ có giá trị của mình vào một hộp ký gửi an toàn, nếu có.
Tom says his hands are cold.	Tom nói rằng tay anh ấy lạnh.
Tom is not dirty, but Mary is.	Tom không bẩn, nhưng Mary thì có.
I'm afraid you'll have to leave.	Tôi e rằng bạn sẽ phải rời đi.
I know Tom doesn't know we should do it.	Tôi biết Tom không biết chúng ta nên làm điều đó.
Tom wants to do it today.	Tom muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom is a patient man.	Tom là một người kiên nhẫn.
I'm not a robot.	Tôi không phải là người máy.
After a long day at work, there is nothing better than a good night's sleep.	Sau một ngày dài làm việc, không gì tuyệt vời hơn là một giấc ngủ ngon.
Tom promised that he would never lie to me again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi nữa.
Tom said that someone was following him.	Tom nói rằng ai đó đã theo dõi anh ấy.
I didn't know that Tom wanted to do it here.	Tôi không biết rằng Tom muốn làm điều đó ở đây.
Tom usually doesn't take medicine if he has a cold.	Tom thường không dùng thuốc nếu anh ấy bị cảm lạnh.
I think Tom is a farmer.	Tôi nghĩ rằng Tom là một nông dân.
Tom wouldn't say it that way.	Tom sẽ không nói theo cách đó.
In such situations, one has to be patient and stay calm.	Trong những tình huống như vậy, người ta phải kiên nhẫn và giữ bình tĩnh.
Tom's breathing slowed as the sedative took effect.	Tom thở chậm lại khi thuốc an thần phát huy tác dụng.
Tom says he doesn't know anything about it.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về nó.
Do you still sing with Tom?	Bạn vẫn hát với Tom chứ?
Tom did it just to make me nervous.	Tom làm vậy chỉ để tôi lo lắng.
Tom knows that I know.	Tom biết rằng tôi biết.
Remember to buy more frozen blueberries.	Nhớ mua thêm quả việt quất đông lạnh.
Tom moved house today.	Hôm nay Tom chuyển nhà.
The old man told us about an interesting incident.	Ông già kể cho chúng tôi nghe về vụ việc thú vị.
I can understand your skepticism.	Tôi có thể hiểu sự hoài nghi của bạn.
We entered the room and saw Tom and Mary dancing.	Chúng tôi vào phòng và thấy Tom và Mary đang khiêu vũ.
I don't know much about baseball.	Tôi không biết nhiều về bóng chày.
There is no safe place in Japan anymore.	Không còn một nơi an toàn nào ở Nhật Bản nữa.
I care.	Tôi quan tâm.
Tom doesn't feel we're helping him enough.	Tom không cảm thấy chúng tôi đang giúp anh ấy đủ.
Tom hasn't seen Mary for a long time.	Tom đã lâu không gặp Mary.
It takes time to speak a foreign language well.	Cần có thời gian để nói tốt một ngoại ngữ.
Tom was really disappointed.	Tom đã thực sự thất vọng.
They are great enemies.	Họ là những kẻ thù lớn.
Tom says he won't eat at that restaurant anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ăn ở nhà hàng đó nữa.
I always thought Tom was cool.	Tôi luôn nghĩ Tom thật tuyệt.
Tom made some terrible mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm tồi tệ.
Tom needs to be told not to do that again.	Tom cần được nói rằng đừng làm thế nữa.
Tom was sitting right next to Mary.	Tom đang ngồi ngay bên cạnh Mary.
I ran into a friend of mine on the bus.	Tôi tình cờ gặp một người bạn của mình trên xe buýt.
I don't think you will like this.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thích điều này.
Tom chose to forgive Mary.	Tom đã chọn cách tha thứ cho Mary.
I have something here to show you.	Tôi có vài thứ ở đây muốn cho bạn xem.
Tom says that everyone has a gun.	Tom nói rằng mọi người đều có một khẩu súng.
He is heartless to say such things to sick people.	Anh ấy thật vô tâm khi nói những điều như vậy với người bệnh.
Tom was back in Boston last night.	Tom đã trở lại Boston vào tối hôm qua.
The centimeter is a unit of length.	Xentimét là một đơn vị đo chiều dài.
It is difficult to reconcile all opinions.	Rất khó để dung hòa tất cả các ý kiến.
Have you put almonds in these macaroons?	Bạn đã cho hạnh nhân vào những chiếc bánh hạnh nhân này chưa?
Tom has started writing a novel.	Tom đã bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết.
We waited thirty minutes for our food.	Chúng tôi đã đợi ba mươi phút để ăn.
I told Tom not to go into the cave.	Tôi đã nói với Tom đừng đi vào hang động.
When you're wrong, you should admit it.	Khi bạn sai, bạn nên thừa nhận nó.
I know Tom does it quite often.	Tôi biết Tom làm điều đó khá thường xuyên.
Tom seems to be influential.	Tom dường như có ảnh hưởng.
Tom hates girls.	Tom ghét con gái.
Tom congratulated me on my success.	Tom chúc mừng thành công của tôi.
Tom wasn't here last Monday.	Tom đã không ở đây vào thứ Hai tuần trước.
I know that Tom knows I shouldn't be doing it here.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi không nên làm điều đó ở đây.
Tom says he won't ask Mary to do it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Take a walk on the Ferris wheel.	Hãy đi dạo trên bánh xe Ferris.
I don't need to change.	Tôi không cần phải thay đổi.
Tom is a massage therapist.	Tom là một nhà trị liệu mát-xa.
I will not go to Australia this year.	Tôi sẽ không đi Úc trong năm nay.
Tom, won't you do it today?	Tom, bạn sẽ không làm điều đó hôm nay?
Tom drinks a few cups of coffee to keep himself awake.	Tom uống một vài tách cà phê để giữ cho mình tỉnh táo.
Do you know anything about Tom?	Bạn có biết gì về Tom không?
Do you really expect Tom to win?	Bạn có thực sự mong đợi Tom sẽ giành chiến thắng?
Tom said he didn't think anyone could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng ai đó có thể làm được điều đó.
She gets hives when she eats eggs.	Cô ấy bị nổi mề đay khi ăn trứng.
Do you think you can do this without our help?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm được điều này mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi không?
I want to spend time with Tom.	Tôi muốn dành thời gian với Tom.
Maybe Tom still loves Mary.	Có lẽ Tom vẫn còn yêu Mary.
Tom is ironing.	Tom là ủi quần áo.
Tom might be ready.	Tom có ​​thể đã sẵn sàng.
Tom is really doing a very good job.	Tom thực sự đang làm một công việc rất tốt.
I'm afraid to go there.	Tôi sợ đến đó.
Tom wasn't the one to tell me you wanted to do that.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn muốn làm điều đó.
Tom didn't want to help us, but he did.	Tom không muốn giúp chúng tôi, nhưng anh ấy đã làm.
I realize that you guys wouldn't be here if it weren't for that.	Tôi nhận ra rằng các bạn sẽ không ở đây nếu không phải như vậy.
There's another thing I need to do.	Có một việc khác tôi cần phải làm.
You don't think Tom did it on purpose, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom làm điều đó có chủ ý, phải không?
Tom appears to be a member of a gang.	Tom dường như là thành viên của một băng đảng.
Tom doesn't think Mary is right.	Tom không nghĩ rằng Mary đúng.
I didn't know you wanted to learn French.	Tôi không biết bạn muốn học tiếng Pháp.
Tom should have told me sooner.	Tom lẽ ra nên nói với tôi sớm hơn.
You might have screwed things up.	Bạn có thể đã làm hỏng mọi thứ.
I know that's not the answer you want.	Tôi biết rằng đó không phải là câu trả lời bạn muốn.
I wonder if I could actually do it again.	Tôi tự hỏi nếu tôi thực sự có thể làm điều đó một lần nữa.
He married an air hostess.	Anh kết hôn với một nữ tiếp viên hàng không.
I don't live around here so I don't know the area well.	Tôi không ở quanh đây nên không biết rõ về khu vực này.
Tom says you speak French better than Mary.	Tom nói rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn Mary.
Do they clamp the annual sheep?	Họ có kẹp con cừu hàng năm không?
I'm sure you don't need me to show you how.	Tôi chắc rằng bạn không cần tôi chỉ cho bạn cách làm điều đó.
I know that Tom doesn't intend to do that.	Tôi biết rằng Tom không định làm điều đó.
I will go to Australia next month.	Tôi sẽ đi Úc vào tháng tới.
Am I doing this wrong?	Tôi đang làm điều này không đúng?
Tom thought that maybe he shouldn't have gone there alone.	Tom nghĩ rằng có lẽ anh ấy không nên đến đó một mình.
Tom rides an electric bike.	Tom đi xe đạp điện.
Tom realizes he is the only one who can rescue Mary.	Tom nhận ra anh là người duy nhất có thể giải cứu Mary.
I can't help but love Tom.	Tôi không thể không yêu Tom.
You will injure yourself if you are not careful.	Bạn sẽ tự làm mình bị thương nếu không cẩn thận.
Tom says that Mary is likely to have a cold.	Tom nói rằng Mary có khả năng bị lạnh.
I don't think anyone notices what Tom does.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý đến những gì Tom làm.
Do you have a license to sell alcohol?	Bạn có giấy phép bán rượu không?
I don't always brush my teeth after eating.	Tôi không phải lúc nào cũng đánh răng sau khi ăn.
I think Tom would be happy to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất vui khi làm điều đó.
Don't keep the bike in the barn.	Đừng giữ xe đạp trong chuồng.
Tom says he has no other choice.	Tom nói rằng anh ấy không có lựa chọn nào khác.
I still don't believe we should do that.	Tôi vẫn chưa tin rằng chúng ta nên làm điều đó.
Let me know where I can buy maps.	Cho tôi biết tôi có thể mua bản đồ ở đâu.
The yen appreciates 10% against the dollar.	Đồng yên tăng giá 10% so với đồng đô la.
I can't believe you don't plan on doing that.	Tôi không thể tin rằng bạn không có kế hoạch làm điều đó.
I didn't know that you had a girlfriend.	Tôi không biết rằng bạn đã có bạn gái.
I think Tom knows things that we don't.	Tôi nghĩ rằng Tom biết những điều mà chúng tôi không.
I didn't see any dogs in the park this afternoon.	Tôi không thấy con chó nào trong công viên chiều nay.
I should really go to Australia to help Tom.	Tôi thực sự nên đến Úc để giúp Tom.
Ever since he was a little boy, Tom dreamed of becoming a garbage collector.	Ngay từ khi còn là một cậu bé, Tom đã mơ ước trở thành người dọn rác.
Tom admitted that he was reluctant to do so.	Tom thừa nhận rằng anh rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
Tom tells Mary that he doesn't think John does.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John làm như vậy.
You don't have to be rude to Tom.	Bạn không cần phải thô lỗ với Tom.
I haven't even thought about what I can do tomorrow.	Tôi thậm chí còn chưa nghĩ về những gì tôi có thể làm vào ngày mai.
Tom wondered why he always felt so tired in the morning.	Tom tự hỏi tại sao anh luôn cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng.
Tom did not believe what Mary said.	Tom không tin những gì Mary nói.
I also helped Tom.	Tôi cũng đã giúp Tom.
I don't think anyone really expected you here.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự mong đợi bạn ở đây.
Tom will be in pain if you don't come to his party.	Tom sẽ rất đau nếu bạn không đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom hid the things he stole under his bed.	Tom đã giấu những thứ anh ta trộm được dưới gầm giường của mình.
I don't think we'll do that when we're in Boston.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó khi chúng tôi ở Boston.
I feel a bit risky doing that.	Tôi cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm điều đó.
Tom didn't wait.	Tom đã không đợi.
Mr. Jackson is not a very strict teacher.	Ông Jackson không phải là một giáo viên quá nghiêm khắc.
Living here is not cheap.	Sống ở đây không hề rẻ.
I don't really want to go skiing with Tom.	Tôi không thực sự muốn đi trượt tuyết với Tom.
Tom asked his father if he could go to the movies.	Tom hỏi bố rằng anh ấy có thể đi xem phim không.
Mary ran her perfectly manicured nails through her hair.	Mary vuốt những chiếc móng tay được cắt tỉa cẩn thận hoàn hảo trên mái tóc của mình.
I'd be happy to show you how to do that.	Tôi rất vui được chỉ cho bạn cách làm điều đó.
What can I do to protect myself and my family if someone breaks into my home?	Tôi có thể làm gì để bảo vệ bản thân và gia đình nếu ai đó đột nhập vào nhà tôi?
Methanol is much more toxic than ethanol.	Metanol độc hơn nhiều so với etanol.
Tom entered the room.	Tom bước vào phòng.
You look very good looking.	Trông bạn rất ưa nhìn.
Tom said Mary was supposed to be in Australia all summer.	Tom nói Mary đáng lẽ phải ở Úc cả mùa hè.
I don't think I will get a good score in the exam.	Tôi không nghĩ mình sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi.
I hate stereotypes.	Tôi ghét những khuôn mẫu.
Tom is considered a great pianist.	Tom được coi là một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại.
Do you think Tom will like it?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích nó?
Tom never needed any help.	Tom chưa bao giờ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tom is not as old as you.	Tom không già như bạn.
Tom has been painting the house all week.	Tom đã sơn nhà cả tuần rồi.
Can we do it today?	Liệu chúng ta có thể làm được điều đó ngày hôm nay không?
My father left me a lot of money in his will.	Cha tôi để lại cho tôi rất nhiều tiền trong di chúc của ông.
I'm really starting to hate this place.	Tôi thực sự bắt đầu ghét nơi này.
I wish I could help.	Tôi ước gì tôi có thể giúp được.
I think Tom is one of the ringleaders.	Tôi nghĩ rằng Tom là một trong những kẻ cầm đầu.
Tom was desperate to protect his reputation.	Tom đã tuyệt vọng để bảo vệ danh tiếng của mình.
I'm not as young as the rest of my teammates.	Tôi không còn trẻ như các đồng đội còn lại.
We needed about five men to lift these heavy crates.	Chúng tôi cần khoảng năm người đàn ông để nâng những chiếc thùng nặng này.
What is the difference between dictatorship and monarchy?	Sự khác biệt giữa chế độ độc tài và chế độ quân chủ là gì?
Tom looked at his package.	Tom nhìn vào gói của mình.
Tom is a polite person.	Tom là một người lịch sự.
Since I didn't get a reply, I wrote to her again.	Vì không nhận được hồi âm nên tôi đã viết thư cho cô ấy một lần nữa.
US-UK relations show signs of improvement.	Quan hệ Mỹ-Anh có dấu hiệu cải thiện.
I didn't notice anything different.	Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì khác biệt.
Tom is very predictable.	Tom rất dễ đoán.
Tom and Mary filled the balloons with water and dropped them from the balcony to unsuspecting pedestrians walking on the sidewalk below.	Tom và Mary đổ đầy nước vào bóng bay và thả chúng từ ban công xuống cho những người đi bộ không nghi ngờ đang đi trên vỉa hè bên dưới.
Tell me what's going on.	Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom hardly ever buys chocolate.	Tom hầu như không bao giờ mua sô cô la.
I want Tom to know that I didn't do that.	Tôi muốn Tom biết rằng tôi đã không làm điều đó.
There's no way Tom and I would do that today.	Không đời nào tôi và Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
We are a non-political organization.	Chúng tôi là một tổ chức phi chính trị.
You won't read it anyway.	Dù sao thì bạn cũng sẽ không đọc nó.
It took Tom almost three hours to finish his homework.	Tom đã mất gần ba giờ để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
What is Tom angry about?	Tom tức giận vì điều gì?
Do not allow children near the pond.	Không cho trẻ em đến gần ao.
Tom taught us a lot.	Tom đã dạy chúng tôi rất nhiều.
Tom says he doesn't need your permission to do that.	Tom nói rằng anh ấy không cần sự cho phép của bạn để làm điều đó.
Tom's father is also a teacher, isn't he?	Cha của Tom cũng là một giáo viên phải không?
Tom sat across from Mary at the table.	Tom ngồi đối diện với Mary ở bàn.
Don't pretend like nothing happened.	Đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa.
It's no secret that I hate ironing.	Không có gì bí mật khi tôi ghét ủi đồ.
Tom is back to work.	Tom đã trở lại làm việc.
I will do whatever I can to help Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Tom.
Can we talk for a moment?	Chúng ta có thể nói chuyện trong giây lát được không?
Tom does it, but not well.	Tom làm điều đó, nhưng không tốt.
I know that Tom won't let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không để bạn làm điều đó.
Tom looks a little stressed.	Tom có ​​vẻ hơi căng thẳng.
Tom wouldn't ask you to do it for him if he could find anyone else to do it for him.	Tom sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó cho anh ấy nếu anh ấy có thể tìm thấy bất kỳ ai khác làm điều đó cho anh ấy.
Tom told me that he thought Mary was deaf.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị điếc.
It will be very scary.	Nó sẽ rất đáng sợ.
Tom chose a Christmas present for Mary.	Tom đã chọn một món quà Giáng sinh cho Mary.
I think we need to clear this room up.	Tôi nghĩ chúng ta cần làm thoáng căn phòng này.
Tom said he thought I might want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ tôi có thể muốn làm điều đó.
I'm not the only one who can't do that.	Tôi không phải là người duy nhất không làm được điều đó.
I have no talent.	Tôi không có tài.
Tom and I are the only ones left here.	Tom và tôi là những người duy nhất còn ở đây.
Tom is not an economist.	Tom không phải là một nhà kinh tế học.
You've had enough trouble already.	Bạn đã gặp đủ rắc rối rồi.
Mary is a good maid.	Mary là một người giúp việc tốt.
Tom was never convicted.	Tom chưa bao giờ bị kết tội.
Tom arranged for Mary to sit next to John.	Tom sắp xếp cho Mary ngồi cạnh John.
Tom is quite the artist, isn't he?	Tom khá là nghệ sĩ, phải không?
You should not rush these things.	Bạn không nên vội vàng những việc này.
I know that Tom is a very good skier.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi.
There is nothing more pleasant than resting after a tiring work.	Không gì dễ chịu hơn là được nghỉ ngơi sau khi làm việc mệt mỏi.
Hi, my name is Tom. 	Xin chào, tên tôi là Tom.
What is your?	Của bạn là gì?
You are unlikely to convince Tom to do that, are you?	Bạn không có khả năng thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
Peel and core eight apples. 	Gọt vỏ và lõi tám quả táo.
Add two cloves to each apple and mince as much as possible.	Cho vào mỗi quả táo hai tép và băm nhuyễn càng nhiều càng tốt.
Do you want to spend the rest of your life in prison?	Bạn có muốn dành phần đời còn lại của mình trong tù không?
To be honest with you, I don't think I can do it.	Thành thật mà nói với bạn, tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó.
He is not my father.	Ông không phải là cha tôi.
Tom doesn't think we can trust Mary.	Tom không nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng Mary.
I also learned French.	Tôi cũng đã học tiếng Pháp.
Tom and Mary begin to spend more time together.	Tom và Mary bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
She not only speaks German and French, but also English.	Cô ấy không chỉ nói được tiếng Đức và tiếng Pháp mà còn nói được cả tiếng Anh.
I don't like that part of town.	Tôi không thích phần đó của thị trấn.
No sign of Tom anywhere.	Không có dấu hiệu của Tom ở bất cứ đâu.
I narrowly escaped death when I was run over by a truck.	Tôi thoát chết trong gang tấc khi bị một chiếc xe tải chạy qua.
When the house caught on fire, a feeling of terror came over me.	Khi ngôi nhà bốc cháy, một cảm giác kinh khủng ập đến trong tôi.
I don't want your pity.	Tôi không muốn sự thương hại của bạn.
During excavations, the tiled floor of a Roman villa was found.	Trong quá trình khai quật, người ta đã tìm thấy sàn lát gạch của một biệt thự La Mã.
Have you tried talking to Tom about it?	Bạn đã thử nói chuyện với Tom về điều đó chưa?
The joke Tom told didn't go well.	Trò đùa mà Tom kể không diễn ra tốt đẹp.
Don't make me say it twice.	Đừng bắt tôi phải nói hai lần.
Tom says he wants Mary to help him do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary giúp anh ấy làm điều đó vào ngày mai.
Tom and John are dating twin sisters.	Tom và John đang hẹn hò với hai chị em sinh đôi.
I don't think the party is as fun as Tom thinks.	Tôi không nghĩ bữa tiệc vui như Tom nghĩ.
Tom would probably be annoyed.	Tom có ​​lẽ sẽ khó chịu.
Tom and I figured it out.	Tom và tôi đã hiểu ra.
This river is one-third as long as the Shinano River.	Con sông này dài bằng một phần ba sông Shinano.
Tom scoffed.	Tom chế nhạo.
No one can make pizza as good as Tom.	Không ai có thể làm bánh pizza ngon như Tom.
The refugees are facing starvation.	Những người tị nạn đang phải đối mặt với nạn đói.
We used Tom's truck to move Mary's piano to her new home.	Chúng tôi đã sử dụng xe tải của Tom để chuyển cây đàn piano của Mary đến ngôi nhà mới của cô ấy.
Why don't you have children?	Tại sao bạn không có con?
You should be able to do it on your own.	Bạn sẽ có thể làm điều đó một mình.
Your behavior is shameful.	Hành vi của bạn thật đáng hổ thẹn.
I'm excited about the move.	Tôi vui mừng về việc di chuyển.
Tom swims here.	Tom bơi ở đây.
Tom is old enough to make his own decisions.	Tom đã đủ lớn để tự quyết định.
Tom must love you very much.	Tom phải rất yêu bạn.
Are you sure you don't want me there with you?	Bạn có chắc là bạn không muốn tôi ở đó với bạn?
Other than his parents, no one knows him well.	Ngoài cha mẹ anh ấy ra, không ai biết rõ về anh ấy.
Tom says he can dye it red and green for Christmas.	Tom nói rằng anh ấy có thể nhuộm màu đỏ và xanh lá cây cho Giáng sinh.
Tom won't be able to do everything Mary asks him to do.	Tom sẽ không thể làm tất cả những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
I worked as a waiter for three years.	Tôi đã làm bồi bàn trong ba năm.
Let Tom buy that for you.	Hãy để Tom mua cái đó cho bạn.
Why does Tom love living in Boston?	Tại sao Tom thích sống ở Boston?
I met a friend of mine at the airport.	Tôi gặp một người bạn của tôi ở sân bay.
I don't have much longer to live.	Tôi không còn sống được bao lâu nữa.
I don't need a stick anymore.	Tôi không cần dùng gậy nữa.
This train stops at all stations.	Chuyến tàu này dừng ở tất cả các ga.
I doubt Tom is still motivated.	Tôi nghi ngờ Tom vẫn còn động lực.
I'm not going out now.	Tôi không đi chơi bây giờ.
I bet you don't even know how to kiss a girl.	Tôi cá là bạn thậm chí không biết cách hôn một cô gái.
Tom didn't shower this morning.	Sáng nay Tom không tắm.
Tom retired at the end of 2013.	Tom nghỉ hưu vào cuối năm 2013.
I heard noise coming from the kitchen.	Tôi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ nhà bếp.
You have such beautiful hazel eyes.	Bạn có một đôi mắt màu hạt dẻ đẹp như vậy.
Tom jumped in his car and took off.	Tom nhảy lên xe của mình và cất cánh.
I learned that Tom currently lives in Australia.	Tôi được biết rằng Tom hiện đang sống ở Úc.
Tom should have come to the meeting yesterday.	Tom lẽ ra đã đến cuộc họp ngày hôm qua.
You have a good idea.	Bạn có một ý tưởng hay.
Tom wants to be better at French.	Tom muốn giỏi tiếng Pháp hơn.
What happened? 	Chuyện gì đã xảy ra thế?
Your jacket has blood on it.	Áo khoác của bạn có dính máu.
Tom is a deer hunter.	Tom là một thợ săn hươu.
Tom was the first to ask me why I was there.	Tom là người đầu tiên hỏi tôi tại sao tôi lại ở đó.
You'd better go get dressed.	Tốt hơn là bạn nên đi mặc quần áo.
Tom told me he thought Mary would be here later.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ ở đây sau này.
Tom sang a song.	Tom đã hát một bài hát.
I'm so glad we were able to do it for Tom.	Tôi rất vui vì chúng tôi có thể làm điều đó cho Tom.
You must stay here.	Bạn phải ở lại đây.
Tom and Mary are no longer in love.	Tom và Mary không còn yêu nhau nữa.
Tom looked down at the murky water.	Tom nhìn xuống làn nước âm u.
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ có ai thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
Tom says he hopes he can cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm Mary vui lên.
What do you think is the best way to do that?	Bạn nghĩ cách tốt nhất để làm điều đó là gì?
Are vampires real?	Ma cà rồng có thật không?
Tom sang the song softly.	Tom hát bài hát một cách nhẹ nhàng.
I don't want Tom to know the truth.	Tôi không muốn Tom biết sự thật.
Tom has lost more than a hundred pounds.	Tom đã giảm hơn một trăm pound.
We have no calls to appoint him to the post.	Chúng tôi không có cuộc gọi nào để bổ nhiệm anh ta vào bài viết.
Do not drop this cup.	Đừng làm rơi chiếc cốc này.
Tom doesn't want to eat.	Tom không muốn ăn.
We hope Tom will do what we asked him to do.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ làm những gì chúng tôi đã yêu cầu anh ấy làm.
He is hailed as the father of modern anthropology.	Ông được ca ngợi là cha đẻ của ngành nhân học hiện đại.
My zipper is stuck.	Khóa kéo của tôi bị kẹt.
Tom didn't clean his phone screen carefully before applying the screen protector, so now there are a lot of bubbles on his screen.	Tom đã không làm sạch màn hình điện thoại của mình cẩn thận trước khi dán miếng bảo vệ màn hình, vì vậy bây giờ có rất nhiều bong bóng trên màn hình của anh ấy.
Tom didn't find this funny as did Mary.	Tom không thấy điều này buồn cười như Mary.
Radio was invented by Marconi.	Đài phát thanh được phát minh bởi Marconi.
Don't let Tom touch this.	Đừng để Tom chạm vào cái này.
Tom gave a good speech.	Tom đã có một bài phát biểu hay.
Tom usually doesn't mind the heat or the cold.	Tom thường không bận tâm đến cái nóng hay cái lạnh.
Tom can go to Boston with Mary next Monday.	Tom có ​​thể đến Boston với Mary vào thứ Hai tới đây.
Lentils are a rich source of protein.	Đậu lăng là một nguồn cung cấp protein dồi dào.
I know that Tom is likely to cry.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng sẽ khóc.
Take a photo in front of the statue.	Hãy chụp ảnh trước bức tượng.
I'll talk to Tom right away.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom ngay lập tức.
I know that Tom can speak French. 	Tôi biết rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I wonder if Mary can anymore.	Tôi tự hỏi liệu Mary có thể nữa không.
Does Tom have an iPad?	Tom có ​​iPad không?
He told her it was wrong.	Anh nói lại với cô ấy là sai.
You told us that Tom is kind and he really is.	Bạn đã nói với chúng tôi rằng Tom tốt bụng và anh ấy thực sự là như vậy.
Tom just wants a cup of tea.	Tom chỉ muốn một tách trà.
I always look for the same words in the dictionary.	Tôi luôn luôn tìm những từ giống nhau trong từ điển.
Tom and I were both surprised.	Tom và tôi đều ngạc nhiên.
Tom and Mary should never have tried to travel together.	Tom và Mary không bao giờ nên thử đi du lịch cùng nhau.
I was surprised when Tom told me why he wanted to do that.	Tôi rất ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao anh ấy lại muốn làm như vậy.
After lunch, we all got in the car and headed to our next destination.	Sau bữa trưa, tất cả chúng tôi lên xe và đi đến điểm đến tiếp theo của chúng tôi.
We hold each other's hands.	Chúng tôi nắm chặt tay nhau.
Let me know what you're looking for and I'll help.	Hãy cho tôi biết bạn đang tìm gì và tôi sẽ giúp.
Tom also teaches geography and history.	Tom cũng dạy địa lý và lịch sử.
Tom just listens to podcasts.	Tom chỉ nghe podcast.
I'm afraid I took your umbrella by mistake.	Tôi sợ rằng tôi đã cầm ô của bạn do nhầm lẫn.
Where did Tom live before moving to Boston?	Tom đã sống ở đâu trước khi chuyển đến Boston?
Tom was in Boston when Mary was murdered.	Tom ở Boston khi Mary bị sát hại.
Tom told me he wanted to go to Australia.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy muốn đi Úc.
Ask Tom if he can do it.	Hỏi Tom xem anh ấy có thể làm được điều đó không.
I'm going to Boston in the summer.	Tôi sẽ đến Boston vào mùa hè.
How often do you go sailing with Tom?	Bạn thường chèo thuyền với Tom như thế nào?
I saw nothing and heard nothing.	Tôi không thấy gì và không nghe thấy gì.
I go to sleep. 	Tôi đi ngủ.
Good night.	Chúc ngủ ngon.
Mary spends a lot of money on jewelry.	Mary chi rất nhiều tiền cho trang sức.
She thought about her cat left at home.	Cô nghĩ về con mèo của cô bị bỏ lại ở nhà.
Tom doesn't want to drink anything.	Tom không muốn uống gì cả.
Tom pokes at his food.	Tom chọc phá đồ ăn của mình.
Tom didn't tell me he couldn't speak French.	Tom đã không nói với tôi rằng anh ấy không thể nói tiếng Pháp.
Tom used to be trustworthy.	Tom đã từng là người đáng tin cậy.
Tom is there to help Mary.	Tom ở đó để giúp Mary.
Tom fell asleep as soon as the movie started.	Tom ngủ gật ngay khi bộ phim bắt đầu.
Tom is graying fast.	Tom đang xám nhanh.
I know Tom isn't much taller than me.	Tôi biết Tom không cao hơn tôi nhiều.
Tom brought Mary some flowers that he had picked from his garden.	Tom mang cho Mary một số bông hoa mà anh ấy đã hái từ khu vườn của mình.
I wonder if I could ask you a favor.	Tôi tự hỏi nếu tôi có thể nhờ bạn một việc.
Tom is registered to vote.	Tom đã đăng ký bỏ phiếu.
What Tom thought was a harmless joke, quickly turned deadly serious.	Những gì Tom nghĩ là một trò đùa vô hại, nhanh chóng trở nên nghiêm trọng chết người.
Why don't you come in and have a cup of coffee?	Tại sao bạn không vào và uống một tách cà phê?
Tom wasn't in too much of a hurry.	Tom không quá vội vàng.
We can't let Tom sing.	Chúng tôi không thể để Tom hát.
We make sure that doesn't happen.	Chúng tôi đảm bảo rằng điều đó đã không xảy ra.
Tom won't find Mary.	Tom sẽ không tìm thấy Mary.
My house needs repair.	Nhà tôi cần sửa chữa.
You're not alone?	Bạn không cô đơn?
Do we have any French homework to finish tomorrow?	Chúng ta có bài tập về nhà tiếng Pháp nào cần phải hoàn thành vào ngày mai không?
Is it true that you studied French alone?	Có đúng là bạn đã học tiếng Pháp một mình không?
I wonder why Tom does it faster than Mary.	Tôi tự hỏi tại sao Tom làm điều đó nhanh hơn Mary.
Don't let this become a habit.	Đừng để điều này trở thành một thói quen.
I want to come to Australia at some point.	Tôi muốn đến Úc vào một lúc nào đó.
Tom is very polite.	Tom rất lịch sự.
He always borrows money from me.	Anh ấy luôn vay tiền từ tôi.
Tom is very sensitive.	Tom rất nhạy cảm.
Is she going to America this year?	Năm nay cô ấy có đi Mỹ không?
Everyone came but Tom.	Tất cả mọi người đều đến trừ Tom.
That is a very bad omen.	Đó là một điềm báo rất xấu.
I'm afraid I won't be able to finish this report in time.	Tôi e rằng tôi không thể hoàn thành báo cáo này trong thời gian.
I had a busy morning.	Tôi đã có một buổi sáng bận rộn.
Tom doesn't like being edited in public.	Tom không thích bị chỉnh sửa ở nơi công cộng.
Tom's house is across from the post office.	Nhà của Tom ở đối diện bưu điện.
Do you have a stomach ache?	Bạn có bị đau bụng không?
You really think I won't tell Tom?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không nói với Tom?
The fact that he did not receive a dime shows that he is an honest person.	Việc anh không nhận một đồng nào cho thấy anh là người lương thiện.
I've heard all about it.	Tôi đã nghe tất cả về nó.
I met an old friend of mine in Boston.	Tôi gặp một người bạn cũ của tôi ở Boston.
Tom was rescued by the police.	Tom đã được cảnh sát giải cứu.
Tom thinks that Mary is still alive.	Tom nghĩ rằng Mary vẫn còn sống.
Both Tom and Mary are shocked.	Cả Tom và Mary đều bị sốc.
I did it voluntarily.	Tôi đã làm điều đó một cách tự nguyện.
Tom entered the room, carrying a book.	Tom bước vào phòng, mang theo một cuốn sách.
Tom is a man without ambition, isn't he?	Tom là người không có tham vọng, phải không?
I try not to be in the same place Tom than I have to.	Tôi cố gắng không ở cùng một nơi Tom hơn tôi phải làm.
Tom is hard to handle.	Tom thật khó xử lý.
Tom told me he thinks you can win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ bạn có thể thắng.
Tom told Mary that he went shopping.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã đi mua sắm.
Tom is not the one who borrowed my car.	Tom không phải là người đã mượn xe của tôi.
I know you are probably angry about what I said yesterday.	Tôi biết bạn có lẽ đang tức giận về những gì tôi đã nói ngày hôm qua.
I know Tom does it every evening.	Tôi biết Tom làm điều đó vào mỗi buổi tối.
How do you teach yourself not to be overconfident?	Bạn dạy mình như thế nào để không quá tự tin?
Tom was kicked out of his parents' house.	Tom bị đuổi khỏi nhà của bố mẹ.
Tom tells Mary that you have come to Australia.	Tom nói với Mary rằng bạn đã đến Úc.
Tom was our designated driver.	Tom là tài xế được chỉ định của chúng tôi.
I will take the afternoon off.	Tôi sẽ nghỉ buổi chiều.
I think Tom is doing it.	Tôi nghĩ rằng Tom đang làm điều đó.
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
Tom seems reluctant to do that.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng làm điều đó.
Tom took off his uniform.	Tom cởi bỏ đồng phục của mình.
I don't feel the need to do that.	Tôi không cảm thấy cần thiết phải làm điều đó.
Tom hasn't read any of these books yet.	Tom chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
What will you do with it?	Bạn sẽ làm gì với nó?
Did you go to Tom's concert last Monday?	Bạn có đến buổi hòa nhạc của Tom vào thứ Hai tuần trước không?
Tom spends all day online.	Tom dành cả ngày để trực tuyến.
Tom has reached the riverbank.	Tom đã đến bờ sông.
Honestly, she doesn't love him anymore.	Nói thật là cô không còn yêu anh nữa.
Tom and Mary broke up some time ago.	Tom và Mary đã chia tay một thời gian trước.
Tom said he had heard that Mary wanted help.	Tom nói rằng anh ấy đã nghe nói rằng Mary muốn được giúp đỡ.
You couldn't convince Tom to do it, could you?	Bạn đã không thể thuyết phục Tom làm điều đó, phải không?
Tom works hard, so his parents are proud of him.	Tom làm việc chăm chỉ, vì vậy bố mẹ anh ấy tự hào về anh ấy.
The roads are impassable because of the heavy snow.	Các con đường không thể đi qua được vì tuyết dày.
He had to go through a long illness.	Anh ấy đã phải trải qua một thời gian dài bị bệnh.
Tom took the pen out of his pocket.	Tom lấy bút ra khỏi túi.
I think Tom and Mary are both hard to get along with.	Tôi nghĩ Tom và Mary đều khó hòa hợp với nhau.
I had an uneasy feeling that something terrible was about to happen.	Tôi có cảm giác khó chịu rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
He carefully carried the glass cup.	Anh cẩn thận khiêng chiếc cốc thủy tinh.
Tom asked a stupid question.	Tom hỏi một câu hỏi ngu ngốc.
I wonder if Tom has one that I can borrow.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​một cái mà tôi có thể mượn hay không.
Why didn't you tell me that Tom should do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng Tom nên làm điều đó?
I'm a bit hungry.	Tôi hơi đói.
You know that Tom told everyone he was going to do it, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói với mọi người rằng anh ấy sẽ làm điều đó, phải không?
Tom thought that Mary would not be able to break the record.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể phá kỷ lục.
Tom told me that Mary would be lonely.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ cô đơn.
Tom told me about the accident.	Tom đã kể cho tôi nghe về vụ tai nạn.
Tom doesn't like Mary doing that.	Tom không thích Mary làm điều đó.
Tom went to check on Mary.	Tom đã đi kiểm tra Mary.
Tom was convinced that Mary didn't need to do it anymore.	Tom tin chắc rằng Mary không cần phải làm điều đó nữa.
Tom says he is unbiased.	Tom nói rằng anh ấy không thiên vị.
I think you need to see Tom.	Tôi nghĩ bạn cần gặp Tom.
Tom already knew you wouldn't do that.	Tom đã biết bạn sẽ không làm điều đó.
He didn't show up to the party last night.	Anh ấy đã không xuất hiện trong bữa tiệc tối qua.
I didn't know you weren't going to do it alone.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó một mình.
Don't know if this restaurant has Chilean wines.	Không biết nhà hàng này có rượu vang Chile không.
I still don't drive very well.	Tôi vẫn lái xe không tốt lắm.
An uppercase character is used at the beginning of a sentence.	Một ký tự viết hoa được sử dụng ở đầu câu.
You sound like you are angry.	Bạn có vẻ như bạn đang tức giận.
Tom likes most of his teachers.	Tom thích hầu hết các giáo viên của mình.
Tom knows the price to pay.	Tom biết cái giá phải trả.
Recently, both Tom and Mary have been busy.	Gần đây, cả Tom và Mary đều bận rộn.
I hope to be able to return to Boston one day.	Tôi hy vọng có thể trở lại Boston vào một ngày nào đó.
I don't care who gave this to us.	Tôi không cần biết ai đã đưa cái này cho chúng tôi.
Ask Tom about it when he gets here.	Hỏi Tom về điều đó khi anh ấy đến đây.
Maybe we shouldn't sing that song tonight.	Có lẽ chúng ta không nên hát bài hát đó tối nay.
Tom says he can't remember how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ làm thế nào để làm điều đó.
I felt like hitting him when he tried to deceive me.	Tôi cảm thấy muốn đánh anh ta khi anh ta cố gắng lừa dối tôi.
I looked deep into Tom's eyes.	Tôi nhìn sâu vào mắt Tom.
A notice about the next meeting is posted on the door.	Một thông báo về cuộc họp tiếp theo được dán trên cửa.
I haven't tried calling Tom yet.	Tôi vẫn chưa thử gọi cho Tom.
I heard Tom is coming on Monday.	Tôi nghe nói Tom sẽ đến vào thứ Hai.
Tom would never do that.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
I don't think Tom knows who did it.	Tôi không nghĩ Tom biết ai đã làm điều đó.
You don't realize how important health is until you get sick.	Bạn không nhận ra sức khỏe quan trọng như thế nào cho đến khi bạn bị ốm.
We want to talk to you.	Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn.
I cried when Tom told me about it.	Tôi đã khóc khi Tom nói với tôi về điều đó.
Tom said that he expected Mary to be at his party.	Tom nói rằng anh ấy mong đợi Mary sẽ có mặt trong bữa tiệc của anh ấy.
I think it is not necessary to do that.	Tôi nghĩ rằng không cần thiết phải làm điều đó.
If it looks like an apple and it tastes like an apple, it's probably an apple.	Nếu nó trông giống như một quả táo và nó có vị như một quả táo, đó có thể là một quả táo.
Tom says that Mary is sure that John doesn't need to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng John không cần phải làm điều đó.
Are you a Buddhist?	Bạn có phải là Phật tử không?
I didn't know Tom wouldn't help Mary do it.	Tôi không biết Tom sẽ không giúp Mary làm điều đó.
Everything you have heard is true.	Mọi thứ bạn đã nghe đều đúng.
Tom said he thought he might not need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Did Tom bite you?	Tom có ​​cắn bạn không?
Tom's family loves it in Australia.	Gia đình của Tom thích nó ở Úc.
After Tom explained it in French, he explained it in English.	Sau khi Tom giải thích nó bằng tiếng Pháp, anh ấy giải thích nó bằng tiếng Anh.
Tom criticized Mary for the way she did it.	Tom đã chỉ trích Mary về cách cô ấy làm điều đó.
Tom probably gave Mary that necklace.	Tom có ​​lẽ đã tặng Mary chiếc vòng cổ đó.
Tom has twice as much money as me.	Tom có ​​số tiền gấp đôi tôi.
Tom filed a missing person report.	Tom đã nộp báo cáo về một người mất tích.
He may not know the recipe.	Anh ta có thể không biết công thức.
This winter we got more snow than usual.	Mùa đông năm nay chúng tôi có nhiều tuyết hơn bình thường.
The first problem we face is violent extremism in all its forms.	Vấn đề đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt là chủ nghĩa cực đoan bạo lực dưới mọi hình thức của nó.
I just met Tom.	Tôi vừa gặp Tom.
Do you still play tuba?	Bạn vẫn chơi tuba chứ?
I wouldn't do it even if Tom asked me to.	Tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi Tom yêu cầu tôi.
Tom is not an agricultural worker.	Tom không phải là một công nhân nông nghiệp.
Tom lives in downtown Boston.	Tom sống ở trung tâm Boston.
The new owner of this restaurant is Tom.	Chủ sở hữu mới của nhà hàng này là Tom.
I cannot select this key.	Tôi không thể chọn khóa này.
I doubt Tom and Mary are right.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đúng.
If this kind of music is your boat, let me recommend a few other musicians you might want to listen to.	Nếu thể loại nhạc này làm nổi con thuyền của bạn, hãy để tôi giới thiệu một vài nhạc sĩ khác mà bạn có thể muốn nghe.
Like it or not, you have to do it right away.	Dù muốn hay không, bạn phải làm điều đó ngay lập tức.
I didn't think Tom would be here, but I'm glad he did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây, nhưng tôi rất vui vì anh ấy đã đến.
Who is Tom talking about?	Tom đang nói về ai?
Tom will pay for everything.	Tom sẽ trả tiền cho mọi thứ.
Tom was on duty this afternoon.	Tom đã làm nhiệm vụ chiều nay.
Tom knew that if he needed anything, Mary would buy it for him.	Tom biết rằng nếu anh cần bất cứ thứ gì, Mary sẽ mua cho anh.
I have no doubt in my mind that Tom will appear at the auction.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng Tom sẽ xuất hiện tại cuộc đấu giá.
I don't know that we shouldn't have done it this morning.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó vào sáng nay.
This house has solar panels.	Ngôi nhà này có các tấm pin mặt trời.
How are things these days?	Mọi thứ thế nào những ngày này?
No one can find Tom.	Không ai có thể tìm thấy Tom.
He is sitting at an empty table.	Anh ấy đang ngồi ở một chiếc bàn trống.
The one I wanted to buy was overpriced, so I bought this.	Cái mà tôi muốn mua có giá quá cao, vì vậy tôi đã mua cái này.
I'm sorry, but I'm busy.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang bận.
You should let Tom know you can take care of yourself.	Bạn nên cho Tom biết bạn có thể tự chăm sóc bản thân.
You must read this.	Bạn phải đọc cái này.
I didn't tell Tom that I loved him.	Tôi đã không nói với Tom rằng tôi yêu anh ấy.
Let's find out what Tom will do.	Hãy cùng tìm hiểu xem Tom sẽ làm gì.
I want to know what time you plan to arrive.	Tôi muốn biết bạn dự định đến lúc mấy giờ.
I don't think I'll be able to finish the job alone.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể hoàn thành công việc một mình.
Tom just stood there, considering what might happen next.	Tom chỉ đứng đó, cân nhắc xem điều gì có thể xảy ra tiếp theo.
Do you think Tom did something with this?	Bạn có nghĩ rằng Tom đã làm gì đó với điều này?
If you want to be successful in life, work harder.	Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, hãy làm việc chăm chỉ hơn.
Tom has visitation rights.	Tom có ​​quyền thăm viếng.
Can you please tell me who your father is?	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết bố của bạn là ai được không?
My five-year-old daughter always goes to kindergarten happy and full of energy.	Con gái năm tuổi của tôi luôn đến trường mẫu giáo vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
I don't know how to play the guitar, but I can play the ukulele.	Tôi không biết chơi guitar, nhưng tôi có thể chơi ukulele.
Tom plays the vibrato music exceptionally well.	Tom chơi nhạc rung đặc biệt xuất sắc.
Why can't you get a job?	Tại sao bạn không thể kiếm được việc làm?
I doubt whether sanctions are effective.	Tôi nghi ngờ liệu các biện pháp trừng phạt có hiệu quả hay không.
Bring me Tom.	Mang Tom cho tôi.
He took care of the business after his father passed away.	Anh chăm sóc công việc kinh doanh sau khi cha qua đời.
Tom was riding my old bike.	Tom đã đi chiếc xe đạp cũ của tôi.
Why are you honking at me?	Tại sao bạn bấm còi với tôi?
I know I'm a bit cocky.	Tôi biết tôi hơi tự phụ.
A fall is not a fall.	Một cú vấp ngã không phải là một cú ngã.
Tom is a banker.	Tom là một chủ ngân hàng.
Tom promised me that he would come.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ đến.
Did you figure out why Tom wanted to do it?	Bạn đã tìm ra lý do tại sao Tom muốn làm điều đó?
That man over there is the same man I saw in the park yesterday afternoon.	Người đàn ông đằng kia cũng chính là người đàn ông mà tôi đã thấy trong công viên chiều qua.
I want to be here and talk, but I have to go to a concert my kids are performing.	Tôi muốn ở đây và trò chuyện, nhưng tôi phải đến một buổi hòa nhạc mà con tôi đang biểu diễn.
That was not the response I was hoping for.	Đó không phải là phản hồi mà tôi đã hy vọng.
I don't think we will know.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết.
That is the standard.	Đó là tiêu chuẩn.
Tom lives a lavish lifestyle.	Tom sống một lối sống xa hoa.
What would you do if you found out your best friend stole your stuff?	Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra người bạn thân nhất của mình đã lấy trộm đồ của bạn?
Tom is still homeless, isn't he?	Tom vẫn là người vô gia cư, phải không?
Tom was married to Mary for a long time.	Tom đã kết hôn với Mary trong một thời gian dài.
I'm surprised you didn't know that Tom hates you.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết rằng Tom ghét bạn.
It may rain. 	Trời có thể mưa.
We better bring an umbrella.	Tốt hơn chúng ta nên mang theo một chiếc ô.
That is a very common mistake.	Đó là một sai lầm rất phổ biến.
Tom is going to Australia next Monday.	Tom sẽ đi Úc vào thứ Hai tới.
We didn't play as well as we could have.	Chúng tôi đã không chơi tốt như chúng tôi có thể.
The boys who helped us are no longer so young.	Những cậu bé đã giúp chúng tôi không còn quá trẻ.
Tom needs to see a psychiatrist.	Tom cần gặp bác sĩ tâm lý.
Tom will be staying in Boston with us next month.	Tom sẽ ở lại Boston với chúng tôi vào tháng tới.
Tom uses anabolic steroids.	Tom sử dụng steroid đồng hóa.
I will tell Tom that you are here.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đang ở đây.
We'll go back to the basics.	Chúng ta sẽ quay lại những điều cơ bản.
Tom needs to win.	Tom cần chiến thắng.
Tom is waiting for Mary to come pick him up.	Tom đang đợi Mary đến đón.
I'm not the place to question Tom's methods.	Tôi không phải là nơi để đặt câu hỏi về phương pháp của Tom.
Don't believe everything you hear about Tom.	Đừng tin tất cả những gì bạn nghe về Tom.
I wonder if Tom is rich.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​giàu hay không.
Tom entered and quietly closed the door behind him.	Tom bước vào và lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.
Let's see if we can open the gate.	Hãy xem nếu chúng ta có thể mở được cánh cổng.
I hope you are not trying to deceive us.	Tôi hy vọng bạn không cố gắng lừa dối chúng tôi.
You look like you just lost your best friend.	Bạn trông giống như bạn vừa mất đi người bạn thân nhất của mình.
Tom says he doesn't recommend doing that.	Tom nói rằng anh ấy không khuyên bạn nên làm điều đó.
Mr. Jackson never lost his temper with his students.	Ông Jackson không bao giờ mất bình tĩnh với học trò của mình.
Now, let's hope Tom stays in Boston.	Bây giờ, chúng ta hãy hy vọng Tom ở lại Boston.
Tom has lung cancer.	Tom bị ung thư phổi.
I don't want Tom to worry.	Tôi không muốn Tom lo lắng.
Do you want to go out in the country on the weekend?	Bạn có muốn đi chơi trong nước vào cuối tuần không?
I bought Tom the things he asked me to buy.	Tôi đã mua cho Tom những thứ anh ấy yêu cầu tôi mua.
Tom made lunch for us.	Tom đã làm bữa trưa cho chúng tôi.
I know Tom won't be able to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thể làm điều đó.
Tom did that until his death.	Tom đã làm điều đó cho đến khi chết.
I want to visit Tom in Boston.	Tôi muốn đến thăm Tom ở Boston.
Good thing you did it yesterday.	Thật tốt khi bạn đã làm được điều đó ngày hôm qua.
Tom is obviously very upset.	Tom rõ ràng là rất khó chịu.
I thought you said you did it three times.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó ba lần.
I don't think I really need to do what I did.	Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự cần làm những gì tôi đã làm.
How many hours did you spend with Tom?	Bạn đã dành bao nhiêu giờ với Tom?
Tom was scared by the sight.	Tom đã sợ hãi trước cảnh tượng đó.
That doesn't stop Tom from trying.	Điều đó không ngăn Tom cố gắng.
I have always had a soft spot in my heart for Mary.	Tôi luôn có một vị trí mềm mại trong trái tim mình dành cho Mary.
Tom doesn't have as much time as I do.	Tom không có nhiều thời gian như tôi.
I don't think Tom will be able to figure out how to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể tìm ra cách làm điều đó.
I just want to sleep for a few hours.	Tôi chỉ muốn ngủ một vài giờ.
I hope that I can do it before I die.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể làm được điều đó trước khi chết.
I'll ask Tom where he wants to go.	Tôi sẽ hỏi Tom xem anh ấy muốn đi đâu.
I prefer lamb over beef.	Tôi thích thịt cừu hơn thịt bò.
Tom took a taxi because he was in a hurry.	Tom bắt taxi vì anh ấy rất vội.
There are many glaciers in Iceland.	Có rất nhiều sông băng ở Iceland.
You cannot copyright that.	Bạn không thể đăng ký bản quyền đó.
That's not the right word.	Đó không phải là từ đúng.
I don't quite believe what Tom said is wrong.	Tôi không hoàn toàn tin rằng những gì Tom nói là sai.
Tom can't escape.	Tom không thể trốn thoát.
Tom's handwriting is illegible.	Chữ viết tay của Tom không thể đọc được.
I don't remember everything we did that day, but I do remember we were both exhausted at the end of the day.	Tôi không nhớ tất cả những gì chúng tôi đã làm vào ngày hôm đó, nhưng tôi nhớ cả hai chúng tôi đều kiệt sức vào cuối ngày.
We don't rob banks.	Chúng tôi không cướp ngân hàng.
Tom is married to a man who served three years in prison.	Tom kết hôn với một người đã từng ngồi tù ba năm.
Tom came to Australia to look for work.	Tom đến Úc để tìm việc làm.
Tom is almost never willing to do whatever we ask him to do.	Tom hầu như không bao giờ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I suspect that Tom gets tired of doing that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Tom wants you to do it so he doesn't have to.	Tom muốn bạn làm điều đó để anh ấy không cần phải làm thế.
I don't remember how to get to Tom's place.	Tôi không nhớ làm cách nào để đến chỗ của Tom.
You will probably be disappointed.	Bạn có thể sẽ thất vọng.
I couldn't believe what I just saw.	Tôi không thể tin được những gì tôi vừa nhìn thấy.
How do you know Tom needs to do it?	Làm thế nào bạn biết Tom cần phải làm điều đó?
I don't laugh at any of Tom's jokes.	Tôi không cười trước bất kỳ trò đùa nào của Tom.
All the men turned and looked at Mary as she entered the room.	Tất cả những người đàn ông quay lại và nhìn Mary khi cô bước vào phòng.
It won't take you more than a few minutes to do it.	Bạn sẽ không mất quá vài phút để làm điều đó.
Do you want some peaches?	Bạn có muốn một ít đào?
I hope Tom doesn't die.	Tôi hy vọng Tom không chết.
I saw Tom win.	Tôi đã thấy Tom thắng.
You look like your father thirty years ago.	Trông bạn giống như bố bạn cách đây ba mươi năm.
Call Tom and tell him about it.	Gọi cho Tom và nói với anh ấy về điều đó.
I don't think I've impressed anyone.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã gây ấn tượng với bất kỳ ai.
I think you shouldn't do that now.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó bây giờ.
No one doubts that Tom will enjoy doing it.	Không ai nghi ngờ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom still loves Mary.	Tom vẫn yêu Mary.
Tom's house has three glazed windows.	Ngôi nhà của Tom có ​​ba cửa sổ lắp kính.
Tom said he would turn himself in.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tự nộp mình vào.
Is Tom emotional?	Tom có ​​xúc động không?
I don't want to go to jail.	Tôi không muốn vào tù.
You are under no obligation to say anything, but anything you say could be brought up against you as evidence.	Bạn không có nghĩa vụ phải nói bất cứ điều gì, nhưng bất cứ điều gì bạn nói có thể được đưa ra bằng chứng chống lại bạn.
It will cost at least 2,000 yen to take a taxi.	Sẽ tốn ít nhất 2.000 yên để đi taxi.
Tom went to school with Mary.	Tom đã đến trường với Mary.
I am on the porch.	Tôi đang ở trên hiên nhà.
I am thinking of going to Europe.	Tôi đang nghĩ đến việc đi Châu Âu.
This is a great plan.	Đây là một kế hoạch tuyệt vời.
Tom didn't realize that I could do it.	Tom không nhận ra rằng tôi có thể làm điều đó.
I overheard what Tom and Mary were saying to each other.	Tôi tình cờ nghe được những gì Tom và Mary nói với nhau.
Honest and forthright.	Trung thực và thẳng thắn.
Who will come?	Ai sẽ đến?
Maybe Tom wasn't happy about that.	Có lẽ Tom không hài lòng về điều đó.
I am currently staying with my aunt.	Hiện tại tôi đang ở với dì.
A loophole in the law has allowed him to escape prosecution.	Một kẽ hở của luật pháp đã cho phép anh ta thoát khỏi bị truy tố.
Tom waited outside in the hallway.	Tom đợi bên ngoài hành lang.
Tom doesn't want to be disappointed.	Tom không muốn thất vọng.
Tom has been to Australia before.	Tom đã từng đến Úc trước đây.
Tom plays the piano.	Tom chơi piano.
Let's hope that day is a long way off.	Hãy hy vọng rằng ngày đó là một chặng đường dài.
It will take time to complete that.	Sẽ mất thời gian để hoàn thành việc đó.
Is food scarce around here?	Thực phẩm có khan hiếm quanh đây không?
I was arrested for carrying a concealed weapon.	Tôi bị bắt vì mang theo vũ khí giấu kín.
Tom says he'll do it when he's in Australia.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó khi anh ấy ở Úc.
Why on earth would anyone want to do that?	Tại sao trên trái đất lại có người muốn làm điều đó?
The Incas were a religious people.	Người Inca là một dân tộc tôn giáo.
Tom didn't know when Mary was going to do it.	Tom không biết Mary định làm điều đó khi nào.
Why don't we come to my place?	Tại sao chúng ta không đến chỗ của tôi?
Tom said that he thought Mary was too old for that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã quá già để làm điều đó.
Tom looks uncertain.	Tom có ​​vẻ không chắc chắn.
I prefer skiing to skiing.	Tôi thích trượt tuyết hơn trượt tuyết.
You'd better hurry, or you'll miss the train.	Tốt hơn hết bạn nên nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu.
I am not able to travel by plane.	Tôi không có khả năng di chuyển bằng máy bay.
Tom needs it.	Tom cần nó.
I did the laundry for Tom.	Tôi đã giặt quần áo cho Tom.
Tom said he wished Mary hadn't convinced him to do it.	Tom nói rằng anh ước gì Mary không thuyết phục anh làm điều đó.
He is said to be a good teacher.	Anh ta được cho là một giáo viên tốt.
You're not the only one having problems with Tom, are you?	Bạn không phải là người duy nhất có vấn đề với Tom, phải không?
Tom's mother doesn't want him to marry a woman who can't speak French.	Mẹ của Tom không muốn anh kết hôn với một người phụ nữ không biết nói tiếng Pháp.
Tom is in another room, opening the box.	Tom đang ở trong phòng khác, mở hộp.
I'm not drunk.	Tôi không say.
There was a time when we were enemies of each other, but we have buried the deep hole and now we are on friendly terms with each other.	Đã có lúc chúng ta là kẻ thù của nhau, nhưng chúng ta đã chôn vùi cái hố sâu và giờ chúng ta đang có những quan hệ thân thiện với nhau.
Federal negotiators reached a compromise.	Các nhà đàm phán liên bang đã đạt được một thỏa hiệp.
Why don't you read the magazine?	Tại sao bạn không đọc tạp chí?
What's your favorite pizza topping?	Loại bánh pizza topping yêu thích của bạn là gì?
Tom hates school.	Tom ghét trường học.
It's absolutely wonderful.	Nó hoàn toàn tuyệt vời.
Tom wanted to know what we were up to.	Tom muốn biết những gì chúng tôi định làm.
I'm much better at French than you.	Tôi giỏi tiếng Pháp hơn bạn nhiều.
Who said I'm afraid of Tom?	Ai nói tôi sợ Tom?
Tom says he is ready to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ Mary.
Tom is facing a difficult decision.	Tom đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn.
Tom just sat there saying nothing.	Tom chỉ ngồi đó không nói gì.
What is Tom doing in there?	Tom đang làm gì trong đó?
Not that I started the war.	Không phải tôi đã bắt đầu cuộc chiến.
If you listen to English programs on the radio, you cannot learn English at all.	Nếu bạn nghe các chương trình tiếng Anh trên đài, bạn chẳng thể học được tiếng Anh gì cả.
Tom broke his neck.	Tom bị gãy cổ.
We didn't play well at all.	Chúng tôi đã chơi không tốt chút nào.
I met Tom recently.	Tôi đã gặp Tom gần đây.
I am a preacher.	Tôi là một nhà thuyết giáo.
Tom is not very busy today.	Hôm nay Tom không bận lắm.
I'm not allowed to talk about this with anyone.	Tôi không được phép nói chuyện này với bất cứ ai.
Even though Tom has a bad cold, he still goes to work.	Mặc dù Tom bị cảm nặng, anh ấy vẫn đi làm.
I think Tom and Mary are both trying to lose weight.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều đang cố gắng giảm cân.
I am at school.	Tôi ở trường.
I can't give these to Tom.	Tôi không thể đưa những thứ này cho Tom.
I know Tom is afraid that he will be fired.	Tôi biết Tom sợ rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
Are you frivolous?	Bạn có phù phiếm không?
I knew I shouldn't have asked Tom to do it, but I did.	Tôi biết rằng tôi không nên yêu cầu Tom làm điều đó, nhưng tôi đã làm.
I hope Tom will be here today.	Tôi hy vọng Tom sẽ ở đây hôm nay.
I dreamed that I was abducted by aliens.	Tôi mơ thấy mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
I know that Tom is much more creative than I am.	Tôi biết rằng Tom sáng tạo hơn tôi rất nhiều.
We've had nice weather all week.	Chúng tôi đã có thời tiết đẹp cả tuần.
Something is wrong with that.	Có gì đó không ổn với điều đó.
If Tom is here, we have a problem.	Nếu Tom ở đây, chúng ta có một vấn đề.
His mother has run a pharmacy for fifteen years.	Mẹ anh đã điều hành một hiệu thuốc được mười lăm năm.
Tom is third in line.	Tom là người thứ ba trong hàng.
Tom and Mary both love to cook.	Tom và Mary đều thích nấu ăn.
Tom says he thinks he can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều đó một mình.
Tom shifts his weight from foot to foot.	Tom chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân khác.
I know Tom is frustrated.	Tôi biết Tom đang nản lòng.
I went to Europe by Anchorage.	Tôi đã đến Châu Âu bằng Anchorage.
I've been following Tom for three weeks.	Tôi đã theo dõi Tom được ba tuần.
I just wasted three hours trying to fix this.	Tôi chỉ lãng phí ba giờ để cố gắng sửa chữa cái này.
What do you plan to do for the New Year holiday?	Bạn dự định làm gì cho kỳ nghỉ năm mới?
Did you know Tom and Mary plan to get married?	Bạn có biết Tom và Mary dự định kết hôn không?
I mistook Mary for her sister.	Tôi đã nhầm Mary với em gái của cô ấy.
I certainly didn't know that Tom was moving to Boston.	Tôi chắc chắn không biết rằng Tom sẽ chuyển đến Boston.
Turn on the microphone.	Bật micrô.
I don't understand what's going on either.	Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tom doesn't look like he's enjoying himself.	Tom không giống như đang tận hưởng chính mình.
Tom was able to find work three days after he arrived in Boston.	Tom có ​​thể tìm được việc làm ba ngày sau khi anh đến Boston.
Tom doesn't always play by the rules.	Tom không phải lúc nào cũng chơi đúng luật.
Tom expects Mary to leave town.	Tom mong Mary rời khỏi thị trấn.
Tom didn't come home last night.	Tom đã không trở về nhà vào đêm qua.
I completely forgot to make something for us to eat.	Tôi hoàn toàn quên làm một cái gì đó cho chúng tôi ăn.
Tom said Mary was the one to do it.	Tom nói Mary là người cần làm điều đó.
Tom forgot one important thing.	Tom đã quên một điều quan trọng.
Buy something for you to wear to the party.	Hãy mua một cái gì đó cho bạn để mặc đi dự tiệc.
Tom asked me to vacuum the room.	Tom yêu cầu tôi hút bụi trong phòng.
Why don't we have dinner on the patio?	Tại sao chúng ta không ăn tối trên hiên?
I won't help.	Tôi sẽ không giúp.
You don't have to tell me again.	Bạn không cần phải nói với tôi một lần nữa.
I won't do it unless I get paid.	Tôi sẽ không làm điều đó trừ khi tôi được trả tiền.
I am proud to be your coach.	Tôi tự hào là huấn luyện viên của bạn.
Tom saw Mary crossing the street.	Tom nhìn thấy Mary băng qua đường.
I think Tom is leaving.	Tôi nghĩ Tom sắp ra đi.
I don't think I'm the only one here who speaks French.	Tôi không nghĩ mình là người duy nhất ở đây nói tiếng Pháp.
Is there anything we can do to reduce the risk?	Có điều gì chúng ta có thể làm để giảm thiểu rủi ro không?
You didn't know Tom had to do that yesterday, did you?	Bạn không biết Tom đã phải làm điều đó ngày hôm qua, phải không?
You don't know the door is locked?	Bạn không biết cửa đã bị khóa?
"I'll have some," said Tom, setting his plate with potato salad.	“Tôi sẽ ăn một ít,” Tom nói, dọn đĩa của mình với salad khoai tây.
Tom used the blanket to put out the fire.	Tom dùng chăn dập lửa.
Tom was in the garden weeding all afternoon yesterday.	Tom đã ở trong vườn nhổ cỏ suốt chiều hôm qua.
I can't sew or knit.	Tôi không thể may hoặc đan.
I know Tom is a binge eater.	Tôi biết Tom là một người ăn nhạt.
California and Nevada border each other.	California và Nevada có biên giới với nhau.
Tom figured it out.	Tom đã tìm ra nó.
Tom told me that he thought Mary was unlucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã không may mắn.
We don't want to cause any trouble.	Chúng tôi không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào.
Didn't you tell me yesterday that you and your boyfriend broke up?	Không phải hôm qua em nói với anh rằng em và bạn trai đã chia tay sao?
I will be here to do that.	Tôi sẽ ở đây để làm điều đó.
Tom and Mary fell in love as soon as they met.	Tom và Mary yêu nhau ngay sau khi họ gặp nhau.
Will you notify me in three minutes?	Bạn sẽ thông báo cho tôi trong ba phút?
Tom is always ready to help me when I need help.	Tom luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi cần giúp đỡ.
I know you don't intend to stay here for long.	Tôi biết bạn không có ý định ở lại đây lâu dài.
They are very excited to meet you.	Họ rất háo hức được gặp bạn.
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I know Tom is Mary's friend, but I don't think he's her boyfriend.	Tôi biết Tom là bạn của Mary, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy là bạn trai của cô ấy.
This road connects the two cities.	Con đường này nối liền hai thành phố.
The bridge saved them a lot of time and trouble.	Cây cầu đã tiết kiệm cho họ rất nhiều thời gian và rắc rối.
He is experienced in valuing antiques.	Anh là người có kinh nghiệm trong việc định giá đồ cổ.
Can you do me a favor and mail this letter?	Bạn có thể giúp tôi một việc và gửi bức thư này qua đường bưu điện được không?
I don't think we did anything illegal.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Their confidence has proven to be justified.	Sự tự tin của họ đã được chứng minh là chính đáng.
We had to convince Tom to take the job.	Chúng tôi phải thuyết phục Tom nhận công việc đó.
I go to bed at 10 o'clock as a rule.	Tôi đi ngủ lúc 10 giờ như một quy luật.
The problem is beyond my understanding.	Vấn đề nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.
Tom told Mary not to, but she did anyway.	Tom bảo Mary đừng làm vậy, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã làm vậy.
Tom took a nap the whole time.	Tom đã ngủ trưa suốt thời gian đó.
I think you can feel like an early lunch.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cảm thấy như một bữa trưa sớm.
Tom is the only one with the key to this room.	Tom là người duy nhất có chìa khóa vào phòng này.
Tom really wants us to leave.	Tom thực sự muốn chúng ta rời đi.
The door doesn't open.	Cửa không mở.
Tom wished he could, too.	Tom cũng ước anh ấy sẽ làm được điều đó.
Tom is the only one who trusts Mary.	Tom là người duy nhất tin tưởng Mary.
I know that Tom is someone we can trust.	Tôi biết rằng Tom là một người mà chúng ta có thể tin tưởng.
That tree over there is much taller than this tree.	Cái cây đằng kia cao hơn cây này rất nhiều.
My car won't last much longer.	Xe của tôi sẽ không tồn tại được lâu nữa.
Tom has lived alone for the past three years.	Tom đã sống một mình trong ba năm qua.
Tom asks Mary not to do that anymore.	Tom yêu cầu Mary đừng làm vậy nữa.
Sometimes goodbyes are not forever.	Đôi khi những lời tạm biệt không phải là mãi mãi.
Tom and Mary's little daughter is taking her first steps.	Con gái nhỏ của Tom và Mary đang bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên.
Tom was the one who taught me how to swear.	Tom là người đã dạy tôi cách thề.
Tom ate that bacon.	Tom đã ăn thịt xông khói đó.
Tom had plenty of time to do that.	Tom đã có nhiều thời gian để làm điều đó.
We ran down to the riverbank.	Chúng tôi chạy xuống bờ sông.
I thought you said you wanted to be the first to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn là người đầu tiên làm điều đó.
There used to be a castle on this hill.	Đã từng có một lâu đài trên ngọn đồi này.
Tom has exceeded his powers.	Tom đã vượt quá quyền hạn của mình.
It's complicated, isn't it?	Nó phức tạp phải không?
You've got cake.	Bạn đã có bánh.
Personal hygiene is very important.	Vệ sinh cá nhân là rất quan trọng.
Tom wanted to say something, but he didn't know what to say.	Tom muốn nói điều gì đó, nhưng anh không biết phải nói gì.
Tom is in high school.	Tom đang học trung học.
Tom plays the guitar better than anyone else I know.	Tom chơi guitar giỏi hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
I promise to return it to you as soon as I finish using it.	Tôi hứa sẽ trả lại cho bạn ngay sau khi tôi sử dụng xong.
Why don't we switch seats?	Tại sao chúng ta không chuyển chỗ ngồi?
Tom lives away from his parents.	Tom sống xa bố mẹ.
How do you know it won't happen again?	Làm thế nào để bạn biết nó sẽ không xảy ra một lần nữa?
Tom always asks permission before borrowing my bike.	Tom luôn xin phép trước khi mượn xe đạp của tôi.
It's not an impossible request.	Đó không phải là một yêu cầu bất khả thi.
I think Tom might be a genius.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là một thiên tài.
How long have Tom and Mary been fighting?	Tom và Mary đã đánh nhau bao lâu rồi?
Tom said he read a lot of interesting books over the summer.	Tom cho biết anh ấy đã đọc rất nhiều cuốn sách thú vị trong mùa hè.
I ran out of options.	Tôi hết lựa chọn.
Tom shares his office with Mary.	Tom chia sẻ văn phòng của mình với Mary.
I didn't get any sleep because of your snoring.	Tôi đã không ngủ một giấc vì tiếng ngáy của bạn.
Tom said all that didn't bother him.	Tom nói tất cả những điều đó không làm anh bận tâm.
"I work in Boston." 	"Tôi làm việc ở Boston."
"Me too."	"Tôi cũng thế."
Tom is not happy to be here.	Tom không vui khi ở đây.
We are starting a long and difficult job.	Chúng ta đang bắt đầu một công việc dài và khó khăn.
Tom dropped out of the tournament.	Tom đã bỏ giải đấu.
Tom let Mary kiss him.	Tom để Mary hôn anh ấy.
For the rest of my life I can't remember where it was.	Cả đời này tôi không thể nhớ nó đã ở đâu.
You live nearby, don't you?	Bạn sống gần đây, phải không?
Tom said he will be back.	Tom nói anh ấy sẽ quay lại.
Tom is an exemplary husband.	Tom là một người chồng mẫu mực.
I gave Tom everything I had.	Tôi đã cho Tom tất cả những gì tôi có.
I was in excruciating pain.	Tôi đau đớn tột cùng.
I don't want to think about anything anymore.	Tôi không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa.
You believe me, don't you?	Bạn tin tôi, phải không?
Tom says Mary is very angry.	Tom nói Mary rất tức giận.
Tom says he will be here tonight.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây tối nay.
Tom says he has never tasted whale meat.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ nếm thử thịt cá voi.
I doubt if Tom is here.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​ở đây không.
It's not a job.	Đó không phải là một công việc.
Tom and Mary risked everything.	Tom và Mary đã mạo hiểm mọi thứ.
Tom is lucky to have Mary here to help.	Tom may mắn có Mary ở đây để giúp đỡ.
I think Mary looks more beautiful without makeup.	Tôi nghĩ Mary trông xinh đẹp hơn khi không trang điểm.
Tom told me he wanted to see Mary.	Tom nói với tôi anh ấy muốn gặp Mary.
I never asked for anything.	Tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì.
I didn't know I was being photographed.	Tôi không biết rằng tôi đang bị chụp ảnh.
There used to be a small bridge over the river 10 years ago.	Nơi đây từng có một cây cầu nhỏ bắc qua sông cách đây 10 năm.
I like turtles.	Tôi thích rùa.
Tom still felt uncomfortable.	Tom vẫn cảm thấy không thoải mái.
We shouldn't do this anymore.	Chúng ta không nên làm điều này nữa.
Is it okay to trust Tom?	Tin tưởng Tom có ​​ổn không?
I don't think it's possible that Tom will show us how to do that.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
I'm used to this kind of heat.	Tôi đã quen với loại nhiệt này.
Tom never listens to what I say.	Tom không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói.
I have made an executive decision.	Tôi đã đưa ra một quyết định điều hành.
I'll see if I can figure out what Tom wants us to do.	Tôi sẽ xem nếu tôi có thể tìm ra những gì Tom muốn chúng tôi làm.
Tom did not discuss the matter with Mary.	Tom không thảo luận vấn đề này với Mary.
I wonder if Tom did it on purpose.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​cố tình làm vậy không.
Some people think I'm eccentric.	Một số người cho rằng tôi lập dị.
Tom has been trying to fight me all week.	Tom đã cố gắng đấu với tôi suốt cả tuần.
Why don't you just tell Tom what the plan is?	Tại sao bạn không chỉ cho Tom biết kế hoạch là gì?
What I know about ethics, I owe football.	Những gì tôi biết về đạo đức, tôi nợ bóng đá.
I don't think Tom didn't know what Mary was supposed to do.	Tôi không nghĩ Tom không biết Mary phải làm gì.
Tom will be back from Australia this week or next.	Tom sẽ trở về từ Úc trong tuần này hoặc tuần sau.
Tom said who will help him?	Tom đã nói ai sẽ giúp anh ta?
Tom wants to know who will help him.	Tom muốn biết ai sẽ giúp anh ta.
Tom didn't have much of a choice.	Tom không có nhiều sự lựa chọn.
I find that he is very intelligent.	Tôi thấy rằng anh ấy rất thông minh.
Tom suddenly realized that he was wrong.	Tom chợt nhận ra rằng mình đã sai.
This yogurt drink is delicious.	Sữa chua uống này rất ngon.
Tom needs to stop taking advice from Mary.	Tom cần ngừng nghe lời khuyên từ Mary.
Has this kind of thing happened to you before?	Có phải loại chuyện này đã xảy ra với bạn trước đây không?
What's the chance that Tom can do it?	Cơ hội để Tom có ​​thể làm điều đó là gì?
I don't think we should fight.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên chiến đấu.
I can't do that right now.	Tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ.
Tom kicked it.	Tom đá nó.
Tom's car was parked in Mary's driveway.	Xe của Tom đã đậu trên đường lái xe của Mary.
I promise you I will be good from now on.	Anh hứa với em từ nay anh sẽ ngoan.
Tom made a sad puppy face.	Tom làm một khuôn mặt cún con buồn bã.
Tom was with us.	Tom đã ở với chúng tôi.
I've told you everything I know about it.	Tôi đã nói với bạn tất cả những gì tôi biết về điều đó.
I gave Tom thirty dollars.	Tôi đã đưa cho Tom ba mươi đô la.
I didn't realize what was happening.	Tôi không nhận ra điều gì đang xảy ra.
Tom told me that Mary cares.	Tom nói với tôi rằng Mary quan tâm.
Tomorrow Tom can swim.	Ngày mai Tom có ​​thể bơi.
Tom took the key out of his pocket and unlocked the door.	Tom lấy chìa khóa ra khỏi túi và mở khóa cửa.
Tom is preparing dinner.	Tom đang chuẩn bị bữa tối.
Tom is worried.	Tom lo lắng.
Tom wouldn't really do that, would he?	Tom sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
Some people seem to want to make a mountain out of a slope.	Một số người dường như muốn tạo ra một ngọn núi từ một cái dốc.
Tom has to go back to Boston next week.	Tom phải trở lại Boston vào tuần tới.
They don't eat hot dogs or ham.	Họ không ăn xúc xích hoặc giăm bông.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Australia with her.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary rằng anh sẽ đến Úc với cô ấy.
I think Tom was in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom đã ở Boston.
We criticized Tom for his behavior.	Chúng tôi đã chỉ trích Tom vì hành vi của anh ấy.
I was in the hospital a few days ago.	Tôi đã ở bệnh viện vài ngày trước.
I have a younger brother named Tom.	Tôi có một người em trai tên là Tom.
Tom is not the only one to say that he disagrees with Mary.	Tom không phải là người duy nhất nói rằng anh ấy không đồng ý với Mary.
Tom is a very reliable person.	Tom là một người rất đáng tin cậy.
The noise woke Tom up.	Tiếng ồn ào đã đánh thức Tom.
Drowsy driving kills people.	Lái xe buồn ngủ giết chết người.
Tom asks Mary to keep it a secret.	Tom yêu cầu Mary giữ bí mật.
Tom grew up in a small town where everyone knew everyone.	Tom lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người đều biết mọi người.
Perhaps Tom saw Mary there.	Có lẽ Tom đã nhìn thấy Mary ở đó.
I got a very nice thank you from Tom.	Tôi nhận được một lời cảm ơn rất hay từ Tom.
How long does it take to swim across the river?	Sau bao lâu thì bơi qua sông?
Tell Tom about us.	Hãy cho Tom biết về chúng tôi.
Children can become disillusioned when their parents say one thing and do another.	Trẻ em có thể vỡ mộng khi cha mẹ nói một đằng và làm một nẻo.
All rights are limited by the rights of others.	Mọi quyền đều bị giới hạn bởi quyền của những người khác.
Tom has been up early for the past three weeks.	Tom đã dậy sớm trong ba tuần qua.
It's not what we thought.	Nó không phải như những gì chúng tôi nghĩ.
Tom took Mary to the emergency room.	Tom đưa Mary đến phòng cấp cứu.
I think we bought everything we needed.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mua mọi thứ chúng tôi cần.
I lost my temper with him because of his arrogance.	Tôi đã mất bình tĩnh với anh ta vì tính kiêu ngạo của anh ta.
You don't have much luck, do you?	Bạn không gặp nhiều may mắn phải không?
You are not helping me at all.	Bạn không giúp tôi chút nào.
I don't think Tom will like this game.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích trò chơi này.
Tom told me why he was worried about that.	Tom nói với tôi tại sao anh ấy lại lo lắng về điều đó.
Tom is a wonderful person.	Tom là một người tuyệt vời.
You will be able to do it easily.	Bạn sẽ có thể làm điều đó một cách dễ dàng.
Tom is married, isn't he?	Tom đã kết hôn, phải không?
Why doesn't Tom want to leave Australia?	Tại sao Tom không muốn rời Úc?
You are secret.	Bạn đang bí mật.
Tom agrees with Mary's assessment.	Tom đồng ý với đánh giá của Mary.
Pluto's demotion as a planet is a hotly debated issue in the astronomical community.	Việc sao Diêm Vương bị giáng chức khỏi địa vị của một hành tinh là một vấn đề được tranh luận rất sôi nổi trong cộng đồng thiên văn học.
Tom is a twister.	Tom là một tay vặn.
Tom is practicing Tai Chi in the park.	Tom đang tập Thái Cực Quyền trong công viên.
Tom was just trying to be friendly.	Tom chỉ cố tỏ ra thân thiện.
I know Tom doesn't know that he shouldn't.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I didn't have what it took to be a professional baseball player.	Tôi không có những gì cần thiết để trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
I wish Tom would quit staring at me.	Tôi ước gì Tom sẽ bỏ việc nhìn chằm chằm vào tôi.
Maybe Tom didn't know that Mary wanted to do it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary muốn làm điều đó.
I don't like red.	Tôi không thích màu đỏ.
Tom says he doesn't have much experience.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều kinh nghiệm.
I have been fully informed.	Tôi đã được thông báo đầy đủ.
Tom leaves Mary's office.	Tom rời văn phòng của Mary.
Let's buy a box of cherries.	Hãy mua một hộp anh đào.
Why is Tom single?	Tại sao Tom độc thân?
Let's hope this time common sense prevails.	Hãy hy vọng lần này lẽ thường sẽ thắng thế.
Someone must have left the door unlocked.	Chắc ai đó đã để cửa không khóa.
I will be back home for Christmas.	Tôi sẽ trở về nhà vào lễ Giáng sinh.
Tom has a lot of work to do.	Tom còn nhiều việc phải làm.
Tom dropped his glass.	Tom đánh rơi cái ly của mình.
Tom is our designated driver tonight.	Tom là tài xế được chỉ định của chúng tôi tối nay.
I wouldn't object to that.	Tôi sẽ không phản đối việc làm đó.
She could not convince him to return home.	Cô không thể thuyết phục anh trở về nhà.
I have been to Boston twice.	Tôi đã đến Boston hai lần.
I know that Tom doesn't know why Mary would want him to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn anh ấy làm như vậy.
You were hoping Tom could do it, right?	Bạn đã hy vọng Tom có ​​thể làm điều đó, phải không?
Tom thinks Mary won't win.	Tom nghĩ Mary sẽ không thắng.
Tom is a coward.	Tom là một kẻ hèn nhát.
Tom isn't the only one who doesn't do that.	Tom không phải là người duy nhất không làm điều đó.
The more you do it, the better you do it.	Bạn càng làm điều đó, bạn càng làm được tốt hơn.
There were more than thirty people standing in line.	Có hơn ba mươi người đứng xếp hàng.
Tom says he doesn't eat meat anymore.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt nữa.
I don't think there's any chance that Tom will help you.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom sẽ giúp bạn.
The men rushed down the hallway.	Những người đàn ông lao xuống hành lang.
Tom told Mary to start running.	Tom bảo Mary bắt đầu chạy.
I'm sick. 	Tôi bị ốm.
Will you send to a doctor?	Bạn sẽ gửi cho một bác sĩ?
Tom asked us where we were from.	Tom hỏi chúng tôi rằng chúng tôi đến từ đâu.
Tom is not used to it.	Tom không quen với nó.
I wouldn't have survived without your help.	Tôi sẽ không sống sót nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Tom has trouble reading.	Tom gặp khó khăn khi đọc.
I don't think I'll get married.	Tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn.
Tom and Mary love their children.	Tom và Mary yêu con cái của họ.
Is Tom younger than you?	Tom có ​​trẻ hơn bạn không?
I usually take a nap around 2:30pm.	Tôi thường chợp mắt vào khoảng 2 giờ 30 phút.
Did I ever tell you how I met Tom?	Tôi đã bao giờ kể cho bạn nghe về việc tôi đã gặp Tom như thế nào chưa?
I know that Tom was expecting Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom đã mong đợi Mary làm điều đó.
Tom's friend is getting married in Boston.	Bạn của Tom sắp kết hôn ở Boston.
I'm tired of my monotonous life.	Tôi mệt mỏi với cuộc sống đơn điệu của mình.
Tom is someone who usually cooks.	Tom là người thường nấu ăn.
Hitler was one of the most notorious dictators.	Hitler là một trong những nhà độc tài khét tiếng nhất.
It was a nerve-wracking experience.	Đó là một trải nghiệm căng thẳng thần kinh.
You won't have any more trouble with Tom.	Bạn sẽ không gặp rắc rối nào với Tom nữa.
Is there anything in particular that you would like to research?	Có điều gì đặc biệt mà bạn muốn nghiên cứu không?
We have to find Tom's hideout.	Chúng ta phải tìm ra nơi ẩn náu của Tom.
Tom pushed Mary down the stairs.	Tom đẩy Mary xuống cầu thang.
If you don't do what I say, I'll tell everyone your secret.	Nếu bạn không làm những gì tôi nói, tôi sẽ nói cho mọi người biết bí mật của bạn.
Just what exactly do you expect me to do?	Chỉ chính xác những gì bạn mong đợi tôi làm?
Looks like Tom isn't busy right now.	Có vẻ như Tom hiện không bận.
Tom entered without knocking.	Tom bước vào mà không gõ cửa.
I don't think we have to do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải làm điều này.
The dictionary is a great reference book.	Từ điển là một cuốn sách tham khảo tuyệt vời.
Tom and Mary could not talk to each other afterwards because they did not speak a common language.	Tom và Mary không thể nói chuyện với nhau sau đó vì họ không nói một ngôn ngữ chung.
Tom said goodbye and left.	Tom chào tạm biệt và rời đi.
I give him 3 to 1 odds.	Tôi đưa ra tỷ lệ cược cho anh ta là 3 ăn 1.
How did Tom know you would do it?	Làm thế nào Tom biết bạn sẽ làm điều đó?
Tom won't be upset.	Tom sẽ không khó chịu đâu.
Tom wants to stay with Mary.	Tom muốn ở với Mary.
Tom is a commercial pilot.	Tom là một phi công thương mại.
Why did Tom lie to you?	Tại sao Tom lại nói dối bạn?
Tom has a lot of mischief at school.	Tom có ​​rất nhiều trò nghịch ngợm ở trường.
Tom thinks Mary is in Boston.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Boston.
These boards were not planed properly.	Những tấm ván này đã không được bào đúng.
Tom got back in the car and drove off.	Tom quay lại xe và lái đi.
It had little consequence for me.	Nó có ít hậu quả đối với tôi.
We're going to have dinner at Jacksons tonight.	Tối nay chúng ta sẽ ăn tối tại Jacksons.
Tom's knee is bleeding.	Tom chảy máu đầu gối.
I met Tom once or twice.	Tôi đã gặp Tom một hoặc hai lần.
I bet you were thinking something perverse just now.	Tôi cá là vừa rồi bạn đang nghĩ điều gì đó đồi bại.
That will cost you a lot of money.	Điều đó sẽ khiến bạn tốn rất nhiều tiền.
Mary asked her family for a loan.	Mary hỏi gia đình cô ấy một khoản vay.
I didn't want to agree to the marriage proposal, but I didn't seem to have any other choice.	Tôi không muốn đồng ý với lời cầu hôn, nhưng dường như tôi không còn lựa chọn nào khác.
How long have Tom and Mary been hanging out together?	Tom và Mary đã đi chơi với nhau bao lâu rồi?
Tom is much taller than me, isn't he?	Tom cao hơn tôi rất nhiều, phải không?
Tom is probably not ready to do that.	Tom có ​​lẽ chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I need to ask Tom where his house is.	Tôi cần hỏi Tom nhà anh ấy ở đâu.
Tom wonders who Mary wants at her birthday party.	Tom tự hỏi Mary muốn ai trong bữa tiệc sinh nhật của cô ấy.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Did Tom do what he was supposed to do?	Tom đã làm những gì anh ấy phải làm chưa?
Tom tried to leave Mary.	Tom đã cố gắng rời bỏ Mary.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể được phép làm điều đó một mình.
We can use Tom's truck.	Chúng ta có thể sử dụng xe tải của Tom.
They got an 8% return on their investment.	Họ đã thu được lợi nhuận 8% từ khoản đầu tư của mình.
Tom and Mary split the money.	Tom và Mary chia tiền cho nhau.
The evidence does not support your claim.	Bằng chứng không hỗ trợ tuyên bố của bạn.
Tom is trying a lot.	Tom đang cố gắng rất nhiều.
She covered her ears to what he was saying.	Cô bịt tai lại những gì anh đang nói.
Tom tried to protect himself.	Tom đã cố gắng bảo vệ mình.
Tom told me that he thought Mary was unlucky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã không may mắn.
Tom gave me leftovers.	Tom đã cho tôi đồ ăn thừa.
That is exactly what we should do.	Đó chính xác là những gì chúng ta nên làm.
Tom is not as tough as he looks.	Tom không cứng rắn như vẻ ngoài của anh ấy.
Tom is probably still not ready to do that.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa sẵn sàng làm điều đó.
I can't believe Tom kissed me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã hôn tôi.
I want to marry Tom.	Tôi muốn cưới Tom.
How many steps do you think there will be?	Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu bước?
Tom didn't find Mary, did he?	Tom không tìm Mary phải không?
Tom isn't very friendly, is he?	Tom tỏ ra không thân thiện lắm phải không?
It smells like something rotting.	Nó có mùi như cái gì đó đang thối rữa.
Tom's feelings are hurt.	Cảm xúc của Tom bị tổn thương.
Tom knows many carpenters who work there.	Tom biết nhiều thợ mộc làm việc ở đó.
There is a pair of scissors on the desk.	Có một cái kéo trên bàn làm việc.
I really look forward to Tom's visit.	Tôi thực sự mong đợi chuyến thăm của Tom.
Tom is a public relations officer.	Tom là một nhân viên quan hệ công chúng.
Of course, I am proud of my children.	Tất nhiên, tôi tự hào về các con của mình.
I'll be back in a flash.	Tôi sẽ quay lại trong nháy mắt.
You need to apologize to Tom.	Bạn cần phải xin lỗi Tom.
Tom promised Mary that he would do it.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom spent the afternoon weeding in the garden.	Tom đã dành cả buổi chiều để làm cỏ trong vườn.
I don't feel well. 	Tôi không cảm thấy khỏe.
Can you give me some medicine?	Bạn có thể cho tôi một số thuốc được không?
Tom should go with Mary.	Tom nên đi với Mary.
Tom was arrested last Monday.	Tom đã bị bắt vào thứ Hai tuần trước.
Tom didn't answer because he didn't know what to say.	Tom không trả lời vì anh ấy không biết phải nói gì.
You don't think you can do it for me?	Bạn không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó cho tôi?
Tom told me that he thought Mary was very excited.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đang rất phấn khích.
I am brushing my teeth.	Tôi đang đánh răng.
I think girls don't like video games.	Tôi nghĩ con gái không thích trò chơi điện tử.
Tom started talking to Mary.	Tom bắt đầu nói chuyện với Mary.
You sound like you're tough.	Bạn có vẻ như bạn cứng rắn.
Tom wants to see you in his office.	Tom muốn gặp bạn trong văn phòng của anh ấy.
What did Tom say about it?	Tom đã nói gì về nó?
I did what Tom wanted.	Tôi đã làm những gì Tom muốn.
I really miss Tom.	Tôi thực sự nhớ Tom.
Tom ran for dear life.	Tom đã chạy vì cuộc sống thân yêu.
I like children. 	Tôi thích trẻ con.
That's why I became a teacher.	Đó là lý do tại sao tôi trở thành một giáo viên.
This dictionary has about 40,000 entries.	Từ điển này có khoảng 40.000 mục từ.
It was an act of terrorism.	Đó là một hành động khủng bố.
I've got the autograph of a famous singer.	Tôi đã có chữ ký của một ca sĩ nổi tiếng.
I think that could be a lucrative deal.	Tôi nghĩ đó có thể là một hợp đồng béo bở.
I wish Tom would show me how to do it.	Tôi ước gì Tom sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
Tom bought a new pair of skates.	Tom đã mua một đôi giày trượt băng mới.
Tom tore his shirt.	Tom xé áo.
It's not a real secret.	Đó không phải là một bí mật thực sự.
Where's my time card?	Thẻ thời gian của tôi đâu?
This is one of the nicest hotels I have ever stayed in.	Đây là một trong những khách sạn đẹp nhất mà tôi từng ở.
I have not read this story and neither has my sister.	Tôi chưa đọc câu chuyện này và chị gái tôi cũng vậy.
Tom is the one who taught me how to ski.	Tom là người đã dạy tôi cách trượt tuyết.
Tom walks out of the movie.	Tom bước ra khỏi bộ phim.
I don't like Tom's music.	Tôi không thích nhạc của Tom.
Yesterday was Tom's thirtieth birthday.	Hôm qua là sinh nhật lần thứ ba mươi của Tom.
I told Tom I could speak French.	Tôi nói với Tom rằng tôi biết nói tiếng Pháp.
I want a horse, but I have a bicycle.	Tôi muốn có một con ngựa, nhưng tôi có một chiếc xe đạp.
This church was built in the 12th century.	Nhà thờ này được xây dựng vào thế kỷ 12.
Tom was sitting at the bar three chairs away, drinking beer.	Tom đang ngồi ở quầy bar cách đó ba ghế, uống bia.
Tom took a beer out of the fridge.	Tom lấy một chai bia ra khỏi tủ lạnh.
Tom says he thinks Mary will be asleep when he gets home.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ngủ khi anh ấy về nhà.
I slapped Tom again.	Tôi lại tát Tom.
I thought Tom wouldn't need to.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ không cần phải làm vậy.
Admission is $30, parking is free, and children under ten are free to enter.	Vé vào cửa là $ 30, đậu xe miễn phí và trẻ em dưới mười tuổi được vào cửa miễn phí.
Tom can sing better than anyone else I know.	Tom có ​​thể hát hay hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết.
Tom helped Mary last night.	Tom đã giúp Mary đêm qua.
Tom won a t-shirt.	Tom đã giành được một chiếc áo phông.
I don't pretend to be your friend.	Tôi không giả vờ là bạn của bạn.
Tom disappeared in 2003.	Tom biến mất vào năm 2003.
Tom says he's not planning to go camping this weekend.	Tom nói rằng anh ấy không định đi cắm trại vào cuối tuần này.
Tom is a weird guy.	Tom là một người kỳ quặc.
Do not talk to me. 	Đừng nói với tôi.
Let me guess.	Hãy để tôi đoán.
Why can't Tom be the one to do it?	Tại sao Tom không thể là người làm điều đó?
I have a feeling Tom will be late.	Tôi có cảm giác Tom sẽ đến muộn.
Tom says that Mary is not safe.	Tom nói rằng Mary không an toàn.
We couldn't find anything wrong with your vehicle.	Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trái với chiếc xe của bạn.
If you wait a few minutes, I will help you.	Nếu bạn đợi một vài phút, tôi sẽ giúp bạn.
Tom smiled, thanked Mary and then left.	Tom mỉm cười, cảm ơn Mary và sau đó rời đi.
The editor and publisher of this magazine have been criticized by some readers.	Biên tập viên và nhà xuất bản của tạp chí này đã bị một số độc giả chỉ trích.
It rained non-stop for several days.	Trời mưa không ngớt trong nhiều ngày.
I won't put it in the fridge.	Tôi sẽ không để nó trong tủ lạnh.
Tom says he thinks Mary is scared.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang sợ hãi.
The strength of his physique is evident to all who look at him.	Sức mạnh từ vóc dáng của anh ấy là điều hiển nhiên cho tất cả những ai nhìn vào anh ấy.
Tom was not prepared.	Tom không chuẩn bị.
If I don't hear from you, I'll see you at 2:30.	Nếu tôi không nhận được tin từ bạn, tôi sẽ gặp bạn lúc 2:30.
Tom didn't have to go to Boston last week.	Tom không phải đến Boston vào tuần trước.
I can't decide which way to go to Boston.	Tôi không thể quyết định con đường nào để đi đến Boston.
Tom is the new boss.	Tom là ông chủ mới.
I really don't have a plan.	Tôi thực sự không có kế hoạch.
I hope that Tom is still paying attention.	Tôi hy vọng rằng Tom vẫn đang chú ý.
Do you want to go to the aquarium with me?	Bạn có muốn đi chơi thủy cung với tôi không?
You better watch this.	Tốt hơn bạn nên xem cái này.
Tom says he wants to forget about it.	Tom nói rằng anh ấy muốn quên nó đi.
Did Tom ever hurt you?	Tom có ​​bao giờ làm tổn thương bạn không?
Tom doesn't drink milk, does he?	Tom không uống sữa phải không?
You are still a beginner.	Bạn vẫn là người mới bắt đầu.
Tom has few friends to play with.	Tom có ​​ít bạn bè để chơi cùng.
"That is not the problem." 	"Đó không phải là vấn đề."
"So what then?"	"Vậy thì sao vậy?"
Tom says he doesn't think Mary will let John do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ để John làm điều đó.
Tom works methodically.	Tom làm việc có phương pháp.
We can't rest until we're done with this.	Chúng tôi không thể nghỉ ngơi cho đến khi chúng tôi hoàn thành việc này.
Tom thinks he's always right.	Tom nghĩ rằng anh ấy luôn đúng.
There is a lot of furniture in the room.	Có rất nhiều đồ đạc trong phòng.
Tom is probably only a little younger than Mary.	Tom có ​​lẽ chỉ trẻ hơn Mary một chút.
Tom has been in the hospital for three weeks now.	Tom đã ở bệnh viện ba tuần nay.
I know why Tom did it.	Tôi biết tại sao Tom lại làm vậy.
Your threats do not frighten us.	Những lời đe dọa của bạn không làm chúng tôi sợ hãi.
Tom says he knows he can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết mình không thể thắng.
Nothing much to tell.	Không có gì nhiều để kể.
Tom will come back and help us.	Tom sẽ quay lại và giúp chúng tôi.
What did I do wrong?.	Tôi đã làm gì sai?.
I can not decide.	Tôi không thể quyết định.
Obviously, Tom trusts me.	Rõ ràng, Tom tin tưởng tôi.
Tom and I both waited.	Tom và tôi đều chờ đợi.
Please don't interfere with my plans.	Xin đừng can thiệp vào kế hoạch của tôi.
I told you I don't want this.	Tôi đã nói với bạn là tôi không muốn điều này.
Do you eat a lot of seafood?	Bạn có ăn nhiều hải sản không?
Maybe Tom knows something that we don't.	Có lẽ Tom biết điều gì đó mà chúng ta không.
Tom may wake up.	Tom có ​​thể tỉnh.
I am not welcome there.	Tôi không được chào đón ở đó.
I think you won't need to do that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không cần phải làm điều đó.
Tom grew up near Boston.	Tom lớn lên ở gần Boston.
Tom goes to the doctor.	Tom đến gặp bác sĩ.
How many times a week do you study French?	Bạn học tiếng Pháp bao nhiêu lần một tuần?
Tom will harvest his wheat in July.	Tom sẽ thu hoạch lúa mì của mình vào tháng Bảy.
Tom is sitting in the passenger seat.	Tom đang ngồi ở ghế phụ.
I'm willing to risk that.	Tôi sẵn sàng mạo hiểm điều đó.
I thought you said Tom was dead.	Tôi nghĩ rằng bạn nói Tom đã chết.
I want to know when you will do it.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ làm điều đó.
We have changed the system.	Chúng tôi đã thay đổi hệ thống.
Everyone but Tom knows he doesn't have to.	Tất cả mọi người trừ Tom biết anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom lives in the same apartment complex as Mary.	Tom sống trong cùng một khu chung cư với Mary.
Tom did not reply to my last email.	Tom đã không trả lời email cuối cùng của tôi.
Tom did not pass out.	Tom không bất tỉnh.
Tom smiled fondly at Mary.	Tom mỉm cười với Mary một cách trìu mến.
I don't think Tom has everything he needs.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần.
Don't make me learn French.	Đừng bắt tôi học tiếng Pháp.
It's not fair to stereotype all young people as potential troublemakers.	Thật không công bằng khi định kiến ​​tất cả những người trẻ tuổi là những kẻ gây rối tiềm tàng.
I'm not sure which one I should buy.	Tôi không chắc mình nên mua cái nào.
I can't keep my jacket in this temperature.	Tôi không thể giữ áo khoác của mình trong nhiệt độ này.
Everyone got up.	Mọi người đã dậy.
I don't want to be too hard on Tom.	Tôi không muốn quá khó khăn với Tom.
Tom didn't know if Mary could swim.	Tom không biết Mary có biết bơi hay không.
Tom said he thought he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I'm surprised Tom didn't have to do that to us.	Tôi ngạc nhiên là Tom không cần phải làm vậy với chúng tôi.
I'm not sure what I want to do.	Tôi không chắc mình muốn làm gì.
France's public finances have always been strained by high spending and low growth.	Tài chính công của Pháp trước đây luôn căng thẳng do chi tiêu cao và tăng trưởng thấp.
Tom put his keys on the table next to the sunglasses.	Tom đặt chìa khóa của mình trên bàn bên cạnh kính râm.
Tom is a very dedicated student.	Tom là một học sinh rất tận tâm.
Do you want to travel together?	Bạn có muốn đi du lịch cùng nhau không?
Tom thinks that Mary and I might need to do it alone.	Tom nghĩ rằng Mary và tôi có thể cần phải làm điều đó một mình.
I'm paying the phone bill.	Tôi đang thanh toán hóa đơn điện thoại.
I will stay another day or two.	Tôi sẽ ở lại thêm một hoặc hai ngày nữa.
You don't seem tempted to do it like Tom.	Bạn dường như không bị cám dỗ để làm điều đó như Tom.
Tom knows where Mary wants to eat.	Tom biết Mary muốn ăn ở đâu.
It's not quite the same.	Nó không hoàn toàn giống nhau.
Here's our to-do list by Monday.	Đây là danh sách những việc chúng ta cần làm trước thứ Hai.
I did all I could, but I failed anyway and now I feel frustrated.	Tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng dù sao tôi cũng thất bại và giờ tôi cảm thấy thất vọng.
Tom wants to stay with us.	Tom muốn ở lại với chúng tôi.
I don't want to go shopping today.	Tôi không muốn đi mua sắm hôm nay.
Tom told me I had no choice but to do what he said I had to.	Tom nói với tôi rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì anh ấy nói là tôi phải làm.
Tom doesn't look good.	Tom trông không được tốt.
You are not guilty.	Bạn không có tội.
Tom and Mary used to be best friends.	Tom và Mary từng là bạn thân của nhau.
Looks like Tom is confused.	Có vẻ như Tom đang bối rối.
I'm not saying you'll like it.	Tôi không nói rằng bạn sẽ thích nó.
I think Tom is telling the truth.	Tôi nghĩ Tom đang nói sự thật.
Tom and Mary both want to stay in Australia for an extra week.	Tom và Mary đều muốn ở lại Úc thêm một tuần.
Tom would give us what we asked for.	Tom sẽ cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi đã yêu cầu.
My girlfriend is not much younger than me.	Bạn gái tôi không trẻ hơn tôi nhiều.
I can't open the gate.	Tôi không thể mở được cánh cổng.
Mary is like her mother.	Mary giống như mẹ của cô ấy.
Tom pushed Mary off her feet.	Tom gạt Mary ra khỏi chân cô ấy.
Tom realizes that Mary must help John.	Tom nhận ra Mary phải giúp John.
Tom has no friends to play with.	Tom không có bạn bè để chơi cùng.
I don't have time for guests today.	Tôi không có thời gian cho khách hôm nay.
Tom will try to do that.	Tom sẽ cố gắng làm điều đó.
Which of your children didn't do that?	Đứa con nào của bạn đã không làm điều đó?
Tom and Mary have been married for about three years.	Tom và Mary đã kết hôn được khoảng ba năm.
I will be very happy if you help me.	Tôi sẽ rất vui nếu bạn giúp tôi.
Tom was not supportive.	Tom đã không ủng hộ.
Tom almost never saw Mary again.	Tom hầu như không bao giờ gặp Mary nữa.
Tom is a bit weird.	Tom hơi lạ.
Tom says he's not busy.	Tom nói rằng anh ấy không bận.
Are you sure you're not injured?	Bạn có chắc là bạn không bị thương không?
Tom poured some boiling water into the cup.	Tom đổ một ít nước sôi vào cốc.
Tom would never change his mind, would he?	Tom sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, phải không?
I don't remember the last time I saw Tom.	Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom là khi nào.
I can't stand tea.	Tôi không thể chịu được trà.
Tom told me that he thought Mary was amused.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thích thú.
Tom probably won't wait.	Tom có ​​lẽ sẽ không đợi.
Tom is a French major.	Tom là một thiếu tá người Pháp.
Schools are expected to meet the needs of every child, regardless of ability.	Trường học được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi trẻ em, bất kể khả năng nào.
Tom has been with me since October.	Tom đã ở chỗ tôi kể từ tháng Mười.
I don't know if I should take the job or not.	Tôi không biết mình có nên nhận việc hay không.
I don't think Tom and Mary have anything in common.	Tôi không nghĩ Tom và Mary có điểm gì chung.
I'm too old for this.	Tôi đã quá già để làm việc này.
Tom is a typical teenage boy.	Tom là một cậu bé tuổi teen điển hình.
Tom may not have enough money to buy the things he wants.	Tom có ​​thể không có đủ tiền để mua những thứ anh ấy muốn.
Maybe I shouldn't leave early.	Có lẽ tôi không nên về sớm.
Is Tom skipping class again today?	Hôm nay Tom lại trốn tiết à?
You know I'm a minor, right?	Bạn biết tôi là trẻ vị thành niên, phải không?
Tom bought it for Mary.	Tom đã mua nó cho Mary.
Tom told me he used to live in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy từng sống ở Boston.
Something sinister is going on.	Có một cái gì đó nham hiểm đang xảy ra.
Think carefully about what you will say to Tom.	Hãy suy nghĩ kỹ về những gì bạn sẽ nói với Tom.
I had a problem with my boss.	Tôi đã có vấn đề với sếp của mình.
Tom did not volunteer to do this.	Tom đã không tự nguyện làm điều này.
This hotel will not do.	Khách sạn này sẽ không làm.
Clothes are not dry.	Quần áo không khô.
Tom jumped on the offer.	Tom đã nhảy vào lời đề nghị.
Tom says he doesn't think Mary really knows how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự biết cách làm điều đó rất tốt.
I go out with Tom quite often.	Tôi đi chơi với Tom khá thường xuyên.
Tom will learn to drive this summer.	Tom sẽ học lái xe vào mùa hè này.
No doubt Tom is lying about it.	Không nghi ngờ gì nữa, Tom đang nói dối về điều đó.
A cargo ship to Athens, sinks in the Mediterranean without leaving a trace.	Một con tàu chở hàng đến Athens, bị chìm ở Địa Trung Hải mà không để lại dấu vết.
You know you shouldn't do that, right?	Bạn biết bạn không nên làm như vậy, phải không?
I knew that Tom wouldn't want to sing.	Tôi biết rằng Tom sẽ không muốn hát.
Tom has only been back in town for three weeks.	Tom chỉ mới trở lại thị trấn được ba tuần.
I was hoping that Tom would find someone else to help him.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ tìm được ai đó khác để giúp anh ấy.
I feel that we can trust Tom.	Tôi cảm thấy rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom.
All the letters I receive from Tom are in French.	Tất cả những bức thư tôi nhận được từ Tom đều bằng tiếng Pháp.
Tom said Mary looked a little confused.	Tom nói Mary có vẻ hơi bối rối.
Now you've screwed it up.	Bây giờ bạn đã làm hỏng nó.
Tom says he will wait.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đợi.
I just finished watching part one.	Tôi vừa xem xong phần một.
Tom will probably be fine.	Tom có ​​thể sẽ ổn.
I just don't like Tom very much.	Tôi chỉ không thích Tom cho lắm.
I don't know how Tom does it.	Tôi không biết Tom làm như thế nào.
Tell Tom to sit down.	Bảo Tom ngồi đi.
Tom told me he knew where Mary lived.	Tom nói với tôi rằng anh ấy biết nơi Mary sống.
Tom is sure he can win.	Tom chắc chắn rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
The roads are congested.	Các con đường bị tắc nghẽn.
Tom was attracted to Mary.	Tom đã bị Mary thu hút.
Tom says he doesn't think it's safe for you to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng bạn làm điều đó là an toàn.
I know Tom doesn't speak French.	Tôi biết Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom doesn't know Mary as much as I do.	Tom không biết Mary nhiều như tôi.
I want to know what I am doing is right.	Tôi muốn biết những gì tôi đang làm là đúng.
Tell Tom I won't do that to him.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó với anh ấy.
Tom was raised by adoptive parents.	Tom được nuôi dưỡng bởi cha mẹ nuôi.
The United Nations has sent peacekeepers to Bosnia.	Liên hợp quốc đã cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Bosnia.
I was faced with a dilemma.	Tôi đã phải đối mặt với một tình huống khó xử.
I was forced to go there.	Tôi buộc phải đến đó.
You are not allowed to camp here.	Bạn không được phép cắm trại ở đây.
Tom is famous, but Mary is not.	Tom nổi tiếng, nhưng Mary thì không.
We need to convince Tom to come.	Chúng ta cần thuyết phục Tom đến.
Tom didn't get his parents' permission to do it.	Tom đã không được sự cho phép của bố mẹ để làm điều đó.
I am a beginner.	Tôi là người mới bắt đầu.
You know Tom is a ballet dancer, right?	Bạn biết Tom là một vũ công ba lê, phải không?
Tom doesn't want to buy a fishing boat.	Tom không muốn mua một chiếc thuyền đánh cá.
Tom was mesmerized by Mary's singing.	Tom bị mê hoặc bởi tiếng hát của Mary.
The language course Tom designed is more confusing than helpful.	Khóa học ngôn ngữ mà Tom thiết kế khó hiểu hơn là hữu ích.
I hope I'm not boring.	Tôi hy vọng tôi không nhàm chán.
I'm helping as much as I can.	Tôi đang giúp đỡ nhiều nhất có thể.
I know that Tom is at home waiting for Mary.	Tôi biết rằng Tom đang ở nhà đợi Mary.
Are you sure everything is fine?	Bạn có chắc là mọi thứ đều ổn chứ?
I asked Tom, but he didn't know.	Tôi hỏi Tom, nhưng anh ấy không biết.
Tom doesn't usually sit next to Mary.	Tom không thường ngồi cạnh Mary.
Tom never had a sense of humour.	Tom không bao giờ có khiếu hài hước.
Be careful not to give back too much of your welcome time.	Hãy cẩn thận để không trả lại quá nhiều thời gian chào đón của bạn.
What's the worst movie you've ever paid to see?	Bộ phim tệ nhất mà bạn từng trả tiền để xem là gì?
Tom and I are both very busy.	Tom và tôi đều rất bận.
They don't want to lose any more.	Họ không muốn mất thêm nữa.
Tom was treated well.	Tom đã được đối xử tốt.
Tom must be ashamed.	Tom phải xấu hổ.
You need to get over your fear of needles.	Bạn cần phải vượt qua nỗi sợ kim tiêm.
I can't look at this photo without remembering my school days.	Tôi không thể nhìn bức ảnh này mà không nhớ về thời đi học của mình.
I wish I had called Tom.	Tôi ước gì tôi đã gọi cho Tom.
I am here to listen to you.	Tôi ở đây để lắng nghe bạn.
Tom told me he was thirsty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy khát.
Tom stopped digging.	Tom ngừng đào.
Everyone knows that Tom won't do it.	Mọi người đều biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
I wonder if Tom knew we had to do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng tôi phải làm điều đó hay không.
I don't understand anything you say.	Tôi không hiểu bất cứ điều gì bạn nói.
I'm excited and ready to go.	Tôi vui mừng và sẵn sàng đi.
Tom is sure that Mary is lying.	Tom chắc chắn rằng Mary đang nói dối.
I'm not used to waking up early.	Tôi không quen dậy sớm.
Here is an example.	Đây là một ví dụ.
Tom is on his way home from Boston.	Tom đang trên đường về nhà từ Boston.
Tom says that Mary might still be angry.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn tức giận.
Why does Tom never agree with us?	Tại sao Tom không bao giờ đồng ý với chúng tôi?
That was the last day I saw Tom.	Đó là ngày cuối cùng tôi gặp Tom.
Tom met a man named Mary in the park.	Tom đã gặp một người tên là Mary trong công viên.
Tom told me about it.	Tom đã nói với tôi về điều đó.
When do we have to file this report?	Khi nào chúng ta phải nộp bản báo cáo này?
I went to the movies yesterday with Tom.	Tôi đã đi xem phim ngày hôm qua với Tom.
Tom left his children behind.	Tom đã bỏ lại những đứa con của mình.
Young woman holding a newborn baby in her arms.	Người phụ nữ trẻ đang bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay.
Tom can't dribble basketball very well.	Tom không thể rê bóng rổ rất tốt.
Tom thought I might be allowed to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom, are you here?	Tom, bạn có ở đây không?
Didn't you know Tom lived in Australia for a long time?	Bạn không biết Tom đã sống ở Úc trong một thời gian dài?
We may have to stay in Australia longer than we expected.	Chúng tôi có thể phải ở Úc lâu hơn chúng tôi dự kiến.
His story piqued everyone's curiosity.	Câu chuyện của anh kích thích trí tò mò của mọi người.
Tom and Mary broke up last Monday.	Tom và Mary đã chia tay vào thứ Hai tuần trước.
Tom tries not to make any noise.	Tom cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
We should go with Tom.	Chúng ta nên đi với Tom.
This bag is not small.	Cái túi này không nhỏ.
Tom could be there.	Tom có ​​thể ở đó.
That's a lousy trick.	Đó là một thủ thuật tệ hại.
Tom is an open person.	Tom là người cởi mở.
Tom robbed me.	Tom đã cướp của tôi.
I don't like myself very much.	Tôi không thích bản thân mình cho lắm.
I cannot understand what he is trying to say.	Tôi không thể hiểu những gì anh ấy đang cố gắng nói.
Tom is a good goalkeeper.	Tom là một thủ môn giỏi.
I thought you might want to come with us.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn đi với chúng tôi.
Tom knows when to quit.	Tom biết khi nào nên nghỉ việc.
Promise me you won't do that again.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không làm như vậy nữa.
I was mesmerized.	Tôi đã bị mê hoặc.
Tom was very restless.	Tom đã rất bồn chồn.
Any insight will be appreciated.	Bất kỳ cái nhìn sâu sắc sẽ được đánh giá cao.
Tom has an indented hairline.	Tom có ​​một đường chân tóc bị thụt vào trong.
Tom says he thinks Mary is wrong.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã nhầm.
I like your version better.	Tôi thích phiên bản của bạn hơn.
Tom assumed that Mary had caught a fish.	Tom cho rằng Mary đã bắt được một con cá.
We all prayed for you.	Tất cả chúng tôi đã cầu nguyện cho bạn.
Is Tom very worried?	Tom có ​​lo lắng lắm không?
I'm referring to Tom.	Tôi đang đề cập đến Tom.
Who is the boy playing the guitar?	Cậu bé chơi guitar là ai?
Tom is now at his peak.	Tom bây giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Tom has a rare skin disease.	Tom mắc một căn bệnh về da hiếm gặp.
Can you imagine what our life would be like without electricity?	Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có điện?
The little girl was taken care of by her grandmother.	Cô bé rất được bà ngoại chăm sóc.
What does Tom have to do with all this?	Tom phải làm gì với tất cả những điều này?
What Tom said made me angry.	Những gì Tom nói khiến tôi tức giận.
Tom needs a bottle opener.	Tom cần một dụng cụ mở chai.
I was hoping I would get out of the hospital before the ski season started.	Tôi đã hy vọng mình sẽ ra khỏi bệnh viện trước khi mùa trượt tuyết bắt đầu.
Tom is a klutz.	Tom là một klutz.
Why don't you read the user manual?	Tại sao bạn không đọc hướng dẫn sử dụng?
I know what you will say.	Tôi biết bạn sẽ nói gì.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
I wonder if Tom can hear us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể nghe thấy chúng tôi hay không.
I have been scammed before.	Tôi đã bị lừa trước đây.
Tom says that Mary is probably still weak.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn yếu.
I'll tell Tom that you called.	Tôi sẽ nói với Tom rằng bạn đã gọi.
Tom has three daughters who are all doctors.	Tom có ​​ba cô con gái đều là bác sĩ.
I'm sure that will be helpful.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ hữu ích.
Tom is the youngest child in the family.	Tom là con út trong gia đình.
If you know what to do, just do it.	Nếu bạn biết cần phải làm gì, hãy cứ làm đi.
I'm sorry she's not here.	Tôi xin lỗi cô ấy không có ở đây.
Tom and Mary are journalists.	Tom và Mary là nhà báo.
That's why you didn't finish your studies?	Đó là lý do tại sao bạn không hoàn thành việc học?
I trust Tom's judgment.	Tôi tin tưởng vào phán đoán của Tom.
I asked Tom to leave me alone.	Tôi yêu cầu Tom để tôi yên.
That's not allowed, is it?	Điều đó không được phép, phải không?
Tom is not that angry.	Tom không tức giận như vậy đâu.
I've never seen Tom ride a motorcycle.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom lái mô tô.
Tom wrote a letter to Mary in French.	Tom đã viết một bức thư cho Mary bằng tiếng Pháp.
I think Tom didn't do it on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom will need one.	Tom sẽ cần một cái.
Tom tells Mary John can't do it without his help.	Tom nói với Mary John không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
Freshly laundered towels feel good.	Khăn tắm mới giặt cho cảm giác dễ chịu.
I helped Tom once.	Tôi đã giúp Tom một lần.
Tom hanged himself.	Tom đã treo cổ tự tử.
We know Tom is in Australia.	Chúng tôi biết Tom đang ở Úc.
I probably shouldn't have told Tom to do it for me.	Tôi có lẽ không nên bảo Tom làm điều đó cho tôi.
I don't think Tom saw us do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
You know why I need to do that, right?	Bạn biết tại sao tôi cần phải làm điều đó, phải không?
I know he's Tom.	Tôi biết anh ấy là Tom.
When I opened the door, Tom was standing there, wearing a suit.	Khi tôi mở cửa, Tom đang đứng đó, mặc một bộ đồ.
We never lied to each other.	Chúng tôi chưa bao giờ nói dối nhau.
My job is to make sure everyone is safe.	Công việc của tôi là đảm bảo mọi người được an toàn.
I haven't eaten anything since breakfast.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ bữa sáng.
I agree with everything Tom said.	Tôi đồng ý với tất cả những gì Tom nói.
I think I know what needs to be done.	Tôi nghĩ rằng tôi biết những gì cần phải làm.
How does Tom earn medals?	Làm thế nào Tom kiếm được huy chương?
I asked Tom why I should.	Tôi hỏi Tom tại sao tôi nên làm như vậy.
Tom said he talked to Mary about it.	Tom nói rằng anh ấy đã nói chuyện với Mary về điều đó.
I don't think anyone would dispute that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tranh chấp điều đó.
I have no choice.	Tôi không có quyền lựa chọn.
You've been doing that for a few years, haven't you?	Bạn đã làm điều đó trong một vài năm, phải không?
Tom says he's glad you were able to win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì bạn đã có thể giành chiến thắng.
I want to make a reservation for dinner tomorrow.	Tôi muốn đặt chỗ cho bữa tối ngày mai.
I support you wholeheartedly.	Tôi ủng hộ bạn hết lòng.
I want to go to Boston to visit Tom.	Tôi muốn đến Boston để thăm Tom.
I'm not sure I understand what you're saying.	Tôi không chắc rằng tôi hiểu những gì bạn đang nói.
I'm glad to see you here.	Tôi rất vui khi thấy các bạn ở đây.
Tom is probably not out yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa ở bên ngoài.
I want Tom to teach me how to juggle.	Tôi muốn Tom dạy tôi cách tung hứng.
I listened to everything Tom told me.	Tôi đã lắng nghe tất cả những gì Tom nói với tôi.
Tom is very stupid.	Tom rất ngốc.
A real friend just says as it is it is.	Một người bạn thực sự chỉ nói như nó là nó được.
Tom hid the knife under his pillow.	Tom giấu con dao dưới gối.
Tom stared blankly at the wall.	Tom thẫn thờ nhìn vào bức tường.
I think Tom will do it too.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ làm điều đó.
Some people say I'm arrogant.	Một số người nói tôi kiêu ngạo.
I gave up on convincing Tom not to.	Tôi đã từ bỏ việc thuyết phục Tom đừng làm vậy.
Do you really think Tom is boring?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom là nhàm chán?
If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for only $500.	Nếu tôi nhớ không lầm, Tom đã bán chiếc xe của mình cho Mary chỉ với 500 đô la.
What time did you go to bed last night?	Bạn đi ngủ lúc mấy giờ đêm qua?
Try again, Tom.	Hãy thử lại, Tom.
I just talked to Tom about that.	Tôi vừa nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom told me he came home last night.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã về nhà vào đêm qua.
It's great.	Thật là tuyệt.
I heard a whistle in the distance.	Tôi nghe thấy tiếng còi ở đằng xa.
Tom seems happier than usual.	Tom dường như hạnh phúc hơn bình thường.
I know that Tom knows why Mary did what she did.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary lại làm như vậy.
Tom should have invited Mary, but he didn't.	Tom lẽ ra nên mời Mary, nhưng anh ấy không mời.
Tom gave the beggar some food.	Tom đã cho người ăn xin một ít thức ăn.
Why do you think I want to do that?	Bạn nghĩ tại sao tôi muốn làm điều đó?
Tom is a parasite.	Tom là một kẻ ăn bám.
Tom has decided never to do that again.	Tom đã quyết định không bao giờ làm điều đó nữa.
We've done our share.	Chúng tôi đã thực hiện chia sẻ của mình.
He asked me to wake him up on time.	Anh ấy yêu cầu tôi đánh thức anh ấy đúng giờ.
Tom says he hopes that Mary will do it for him.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ làm điều đó cho anh ấy.
Ask Tom to wait until I arrive.	Yêu cầu Tom đợi cho đến khi tôi đến.
Tom plays the harp.	Tom chơi đàn hạc.
Can I talk to you guys for a bit?	Tôi có thể nói chuyện với các bạn một chút được không?
Does anyone care if we don't do that?	Có ai quan tâm nếu chúng tôi không làm điều đó không?
Tom knew Mary was crazy.	Tom biết Mary đã điên.
When you finish reading that book, put it back where you found it.	Khi bạn đọc xong cuốn sách đó, hãy đặt nó trở lại nơi bạn tìm thấy.
Tom is planning to repaint his house.	Tom đang có ý định sơn lại ngôi nhà của mình.
Tom says that probably won't happen.	Tom nói rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra.
I'm taking care of Tom.	Tôi đang chăm sóc Tom.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be sleepy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy đừng giả vờ buồn ngủ nữa.
Tom let Mary decide what to do.	Tom để Mary quyết định phải làm gì.
Tom fell asleep while watching a movie.	Tom ngủ gật trong khi xem phim.
He never wrote to his parents once a month.	Anh ấy không bao giờ viết thư cho cha mẹ mình mỗi tháng một lần.
Tom drinks rum.	Tom uống rượu rum.
Tom is very skeptical.	Tom rất đa nghi.
I am afraid that I may fall asleep while driving.	Tôi sợ rằng tôi có thể ngủ quên khi lái xe.
Does Tom know Mary's real name?	Tom có ​​biết tên thật của Mary không?
Why doesn't Tom like Mary?	Tại sao Tom không thích Mary?
Tom says he intends to keep his old car.	Tom nói rằng anh ấy có ý định giữ chiếc xe cũ của mình.
I think you will be delighted.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ vui mừng.
Tom started groaning in pain.	Tom bắt đầu rên rỉ vì đau.
We're here to make sure that doesn't happen again.	Chúng tôi ở đây để đảm bảo điều đó không xảy ra nữa.
I first saw it three years ago.	Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là ba năm trước.
Everyone assumes that Tom is Canadian.	Mọi người đều cho rằng Tom là người Canada.
They weren't arguing, but reenacting a play.	Họ không cãi nhau mà là đang diễn lại một vở kịch.
If you want to hang out with Tom, you can.	Nếu bạn muốn đi chơi với Tom, bạn có thể.
Put it back where you found it.	Đặt nó trở lại nơi bạn tìm thấy nó.
I think it could be a glitch.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là một trục trặc.
Tom was even more disappointed.	Tom còn thất vọng hơn cả.
I don't play chess anymore.	Tôi không chơi cờ nữa.
It's obscene.	Thật là tục tĩu.
Tom bought a microscope.	Tom đã mua một chiếc kính hiển vi.
I know Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Don't stand there.	Đừng đứng đó.
The only reason I was blamed was because my boss needed someone to blame.	Lý do duy nhất khiến tôi bị đổ lỗi là sếp cần một người để đổ lỗi.
Tom put on his snowshoes.	Tom đi giày tuyết vào.
Tom is thinking about divorce.	Tom đang tính đến chuyện ly hôn.
Tom is the one being punished.	Tom là người bị trừng phạt.
Tom says it will be fine.	Tom nói rằng sẽ ổn thôi.
Tom and I have both been to Australia.	Tom và tôi đều đã đến Úc.
Since I don't have children, I have more time to do volunteer work than my parents do.	Vì tôi không có con cái nên tôi có nhiều thời gian để làm công việc thiện nguyện hơn là bố mẹ làm.
Tom feels frustrated.	Tom cảm thấy thất vọng.
I have changed my opinion on that.	Tôi đã thay đổi quan điểm của mình về điều đó.
We have three big problems to solve.	Chúng tôi có ba vấn đề lớn cần giải quyết.
Tom said Mary is willing to help him do it.	Tom cho biết Mary sẵn sàng giúp anh làm điều đó.
Tom has been told that he needs to do it.	Tom đã được cho biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
There is broken glass everywhere.	Có kính vỡ khắp nơi.
Tom transferred some money from his checking account to his savings account.	Tom đã chuyển một số tiền từ tài khoản séc vào tài khoản tiết kiệm của mình.
This has become a part of my daily life.	Điều này đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
Do you think I'm biased?	Bạn có nghĩ tôi thiên vị không?
You don't have to know all the details.	Bạn không cần phải biết tất cả các chi tiết.
Since we don't go to school today, I stay at home and watch TV all day.	Vì hôm nay chúng tôi không đi học nên tôi ở nhà và xem TV cả ngày.
We try to make letters written on the wall.	Chúng tôi cố gắng tạo ra những chữ cái được viết trên tường.
That's not Tom's problem. 	Đó không phải là vấn đề của Tom.
It's mine.	Nó là của tôi.
Tom was surprised to see Mary at school on Sunday.	Tom rất ngạc nhiên khi thấy Mary ở trường vào Chủ nhật.
I won't work for Tom.	Tôi sẽ không làm việc cho Tom.
Tom can't work.	Tom không thể làm việc.
Tom will speak in front of a crowd.	Tom sẽ nói trước đám đông.
Tom will get this done.	Tom sẽ hoàn thành việc này.
I didn't know you wanted to do that to me.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó với tôi.
Tom didn't like the way Mary did it.	Tom không thích cách Mary làm như vậy.
I'm getting better.	Tôi đang khá hơn.
Tom beat his brother.	Tom đã đánh đập anh trai của mình.
Tom could have been in Boston with Mary last week.	Tom có ​​thể đã ở Boston với Mary vào tuần trước.
I'm too busy to do that today.	Tôi quá bận để làm điều đó hôm nay.
I think you're going to the mall with us.	Tôi nghĩ bạn đang đến trung tâm mua sắm với chúng tôi.
Tom will probably arrive before 2:30.	Tom có ​​thể sẽ đến trước 2:30.
Tom continued walking.	Tom tiếp tục bước đi.
I won't tell anyone that you did it.	Tôi sẽ không nói với ai rằng bạn đã làm điều đó.
Tom and Mary get married and go to Australia.	Tom và Mary kết hôn và đến Úc.
Tom lost his mind.	Tom mất trí.
I hope Tom agrees to wait until Monday to do that.	Tôi hy vọng Tom đồng ý đợi đến thứ Hai để làm điều đó.
Tom says he likely won't do it.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng sẽ không làm điều đó.
I think Tom and only Tom have to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom và chỉ Tom phải làm điều đó.
Tom says he won't be allowed to do it until he's eighteen.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó cho đến khi anh ấy mười tám tuổi.
I haven't felt my best yet.	Tôi chưa cảm thấy tốt nhất của mình.
Tom is shouting something.	Tom đang hét lên điều gì đó.
I am the owner of all this land.	Tôi là người sở hữu tất cả mảnh đất này.
I'm not really sure about anything.	Tôi không thực sự chắc chắn về bất cứ điều gì.
I didn't know Tom wouldn't be there.	Tôi không biết Tom sẽ không ở đó.
I hope Tom is not easily embarrassed.	Tôi hy vọng Tom không dễ bị xấu hổ.
I'm sure Tom will approve.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ chấp thuận.
I don't know what Tom is upset about.	Tôi không biết Tom khó chịu vì điều gì.
I didn't know Tom would be alone.	Tôi không biết Tom sẽ ở một mình.
You've got yourself a deal.	Bạn đã có cho mình một thỏa thuận.
Tom needs money.	Tom cần tiền.
Tom and Mary plan to get married.	Tom và Mary dự định kết hôn.
Tom kissed Mary twice, once on each cheek.	Tom hôn Mary hai lần, mỗi bên má một lần.
Tom was quite unhappy.	Tom khá không vui.
I have a long list of things I want to get rid of.	Tôi có một danh sách dài những thứ tôi muốn vứt bỏ.
The hardware store is near the park.	Cửa hàng kim khí ở gần công viên.
Tom says it should be simple.	Tom nói rằng nó phải đơn giản.
The Soviet Union was America's main adversary during the Cold War (1947-1991).	Liên Xô là đối thủ chính của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh (1947-1991).
I didn't ask you for a day.	Tôi đã không hỏi bạn trong một ngày.
Tom is lucky to have so many good friends.	Tom thật may mắn khi có rất nhiều bạn tốt.
Do you need another volunteer?	Bạn có cần một tình nguyện viên khác không?
Tom and Mary were both sitting on the couch.	Tom và Mary đều đang ngồi trên ghế dài.
I want you to know that I really don't want to do that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi thực sự không muốn làm điều đó.
Who sat in the back with Tom?	Ai ngồi phía sau với Tom?
I didn't know you were a surgeon.	Tôi không biết bạn là một bác sĩ phẫu thuật.
There are people who don't like spinach.	Có những người không thích rau chân vịt.
Tom is an introvert.	Tom là một người sống nội tâm.
I must go to work.	Tôi phải đi làm.
There is no way to get to the island other than by boat.	Không có cách nào để đến đảo ngoài việc đi thuyền.
I think you should know I won't do it for you.	Tôi nghĩ bạn nên biết tôi sẽ không làm điều đó cho bạn.
Tom says he needs a dozen eggs.	Tom nói rằng anh ấy cần một tá quả trứng.
Tom is smart not to sell his house now.	Tom thật thông minh khi không bán nhà của mình bây giờ.
Tom was in a coma for three weeks.	Tom đã hôn mê trong ba tuần.
If that is true, then he is not responsible for the accident.	Nếu đó là sự thật, thì anh ta không phải chịu trách nhiệm về tai nạn.
Tom knows that it is his duty to do it.	Tom biết rằng nhiệm vụ của anh ấy là phải làm điều đó.
Tom assumed that Mary would be late.	Tom cho rằng Mary sẽ đến muộn.
Tom went back to the school to get the umbrella.	Tom quay lại trường để lấy ô.
I wonder what Tom is laughing about.	Tôi tự hỏi Tom đang cười về điều gì.
I haven't tried doing it that way.	Tôi đã không thử làm theo cách đó.
We need your help in finding Tom.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn trong việc tìm kiếm Tom.
Tom graduated from the same school as Mary.	Tom tốt nghiệp cùng trường với Mary.
I will give you this bike as a birthday present.	Tôi sẽ tặng bạn chiếc xe đạp này như một món quà sinh nhật.
Tom and Mary showed me the letter they received from John.	Tom và Mary cho tôi xem lá thư mà họ nhận được từ John.
Something miraculous happened.	Một điều gì đó kỳ diệu đã xảy ra.
Tom is nosy, but Mary is not.	Tom thì tọc mạch, nhưng Mary thì không.
Tom has helped us for so many years, hasn't he?	Tom đã giúp chúng ta rất nhiều năm, phải không?
If you don't understand, please raise your hand.	Nếu bạn không hiểu, xin vui lòng giơ tay.
I can't say I'm sorry.	Tôi không thể nói tôi xin lỗi.
There is always something to do here.	Luôn luôn có một cái gì đó để làm ở đây.
Tom left empty handed.	Tom ra về tay trắng.
I got a call from Tom at 2:30 am.	Tôi nhận được cuộc gọi từ Tom lúc 2:30 sáng.
I can't quite see what's going on.	Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Tom needs that.	Tom cần điều đó.
How was Tom injured?	Tom bị thương như thế nào?
Tom and Mary looked surprised.	Tom và Mary tỏ ra ngạc nhiên.
He likes to watch baseball games on TV.	Anh ấy thích xem các trận đấu bóng chày trên TV.
Tom says Mary shouldn't have told John to do it.	Tom nói Mary không nên bảo John làm điều đó.
How many hippos did you see today?	Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu con hà mã hôm nay?
I think something happened to Tom.	Tôi nghĩ có điều gì đó đã xảy ra với Tom.
Tom translated the document from French to English.	Tom đã dịch tài liệu từ tiếng Pháp sang tiếng Anh.
Tom went crazy because Mary went to Boston without him.	Tom đã phát điên vì Mary đến Boston mà không có anh ta.
Neither Tom nor Mary could teach for long.	Cả Tom và Mary đều không dạy được lâu.
I didn't tell anyone what I was ready to do.	Tôi không nói cho ai biết tôi đã sẵn sàng làm gì.
Tom had a mental breakdown and confessed everything.	Tom suy sụp tinh thần và thú nhận mọi chuyện.
We have a huge problem.	Chúng tôi có một vấn đề rất lớn.
We need to find out what Tom is up to.	Chúng ta cần tìm hiểu xem Tom định làm gì.
I think you like this idea.	Tôi nghĩ bạn thích ý tưởng này.
I make the rule never eat between meals.	Tôi thực hiện quy tắc không bao giờ ăn giữa các bữa ăn.
I know Tom can't wait.	Tôi biết Tom không thể đợi.
Tom can do it better than I can.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
Tom wasn't the one to tell me Mary did it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng Mary đã làm điều đó.
Mary accepted the proposal without hesitation.	Mary nhận lời cầu hôn không chút do dự.
My main concern is that Tom won't like it here.	Mối quan tâm chính của tôi là Tom sẽ không thích nó ở đây.
I got on the bus.	Tôi lên xe buýt.
It would be wise not to underestimate Tom.	Sẽ là khôn ngoan nếu không đánh giá thấp Tom.
Why don't you let us help you?	Tại sao bạn không để chúng tôi giúp bạn?
Tom is always uncomfortable around the kids.	Tom luôn tỏ ra không thoải mái khi ở gần bọn trẻ.
You look like you've gained a bit of weight.	Trông bạn có vẻ như bạn đã tăng cân một chút.
I think we arrived earlier than we should have.	Tôi nghĩ chúng tôi đã đến sớm hơn lẽ ra.
Tom told Mary what he wanted to do.	Tom nói với Mary những gì anh ấy muốn làm.
Tom and I both agree.	Tom và tôi đều đồng ý.
Tom knew what was going to happen.	Tom biết điều gì sắp xảy ra.
Tom and Mary seem to be having a lot of fun.	Tom và Mary dường như đang có rất nhiều niềm vui.
I told Tom not to be late.	Tôi đã nói với Tom đừng đến muộn.
Tom tells me he is feeling fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đang cảm thấy ổn.
Tom ran away with Mary.	Tom đã bỏ trốn với Mary.
We are not like Tom and Mary.	Chúng tôi không giống như Tom và Mary.
I'm trying to improve my French.	Tôi đang cố gắng cải thiện tiếng Pháp của mình.
Tom says Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể làm được điều đó.
Tom is not running.	Tom không chạy.
Tom likes to chop wood.	Tom thích chẻ củi.
I know that Tom didn't know if he could do it until he tried to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không cho đến khi anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom was caught stealing money from the cashier.	Tom bị bắt quả tang ăn trộm tiền từ quầy thu ngân.
Tom eats bread.	Tom ăn bánh mì.
I thought you said you were willing to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẵn sàng làm điều đó.
I trusted someone who didn't deserve it.	Tôi đã tin tưởng ai đó không xứng đáng với điều đó.
Tom won't be offended.	Tom sẽ không bị xúc phạm.
I think Tom will leave Boston at the end of the semester.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rời Boston vào cuối học kỳ.
Don't know if Tom does that?	Không biết Tom có ​​làm vậy không?
Do you think you can do it, Tom?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó, Tom?
You gave the wrong answer on purpose, didn't you?	Bạn đã cố tình đưa ra câu trả lời sai, phải không?
Tom lost his temper and threw something at Mary.	Tom mất bình tĩnh và ném thứ gì đó vào Mary.
You ruined the best chance we had of getting rid of Tom.	Bạn đã phá hỏng cơ hội tốt nhất mà chúng tôi có để loại bỏ Tom.
You may end up injured again if you do so the way you did last time.	Bạn có thể sẽ bị thương một lần nữa nếu bạn làm như vậy theo cách bạn đã làm lần trước.
I know Tom is not a very good juggler.	Tôi biết Tom không phải là người tung hứng quá giỏi.
Tom said Mary had only tried it once.	Tom cho biết Mary mới chỉ thử làm điều đó một lần.
I don't think Tom will help me with my homework.	Tôi không nghĩ Tom sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà.
I wonder if Tom will ever succeed.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​bao giờ thành công hay không.
Tom wrapped himself in a warm blanket.	Tom quấn mình trong một chiếc chăn ấm áp.
I can't get past Tom.	Tôi không thể vượt qua Tom.
Tom still doesn't know that Mary and I are divorced.	Tom vẫn không biết rằng Mary và tôi đã ly hôn.
I know Tom as a reasonable man.	Tôi biết Tom là một người đàn ông hợp lý.
It was really beneficial.	Nó đã thực sự có lợi.
Why doesn't it work now?	Tại sao nó không hoạt động bây giờ?
I am a good person.	Tôi là một người tốt.
I very much doubt that Tom will be forgiven for doing that.	Tôi rất nghi ngờ rằng Tom sẽ được tha thứ vì đã làm điều đó.
Everyone likes Tom.	Mọi người đều thích Tom.
Tom is full of energy.	Tom tràn đầy năng lượng.
Tom is different.	Tom thì khác.
On the US flag, there is a star for each state.	Trên lá cờ Hoa Kỳ, có một ngôi sao cho mỗi tiểu bang.
They should be interviewed.	Họ nên được phỏng vấn.
Tom convinces Mary that she has to do it.	Tom thuyết phục Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
The building is being demolished.	Tòa nhà đang được phá bỏ.
We would like a room for two with a bathtub.	Chúng tôi muốn một phòng cho hai người có bồn tắm.
Experience is the name people give to their mistakes.	Kinh nghiệm là tên mọi người cho đến những sai lầm của họ.
I hope Tom doesn't say he wants to do that.	Tôi hy vọng Tom không nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
I don't think anyone has tried doing it that way before.	Tôi không nghĩ rằng có ai đã thử làm theo cách đó trước đây.
There was a loud laugh from the audience.	Có một tràng cười ầm ĩ của khán giả.
Tom and Mary are getting married.	Tom và Mary sắp kết hôn.
What I want right now is a cup of hot coffee.	Thứ tôi muốn lúc này là một tách cà phê nóng.
Tom said Mary was too busy to help John with that.	Tom nói Mary quá bận để giúp John làm việc đó.
I know Tom told Mary he would do it.	Tôi biết Tom đã nói với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom is cleaning the lobby with a mop.	Tom đang lau sảnh bằng cây lau nhà.
Tom said that he thought Mary would be the first to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
An unnamed benefactor left several hundred thousand dollars to an animal shelter.	Một nhà hảo tâm giấu tên đã để lại vài trăm nghìn đô la cho một nơi trú ẩn động vật.
I hope to form the team.	Tôi hy vọng sẽ thành lập đội.
Tom drives a Datsun.	Tom lái một chiếc Datsun.
Tom worked until he fell.	Tom đã làm việc cho đến khi anh ấy rớt xuống.
Tom reminds us to do our homework.	Tom nhắc chúng tôi làm bài tập về nhà.
I know that I have to do it alone.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó một mình.
Is this your pager?	Đây có phải là máy nhắn tin của bạn không?
I want to know why I shouldn't do that.	Tôi muốn biết tại sao tôi không nên làm điều đó.
It must be afraid.	Nó phải sợ hãi.
I can't call him.	Tôi không thể gọi cho anh ta.
Tom told me he had never been to a funeral.	Tom nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ đến một đám tang.
You shouldn't do such things.	Bạn không nên làm những điều như vậy.
Tom is very independent.	Tom rất độc lập.
I don't want to be your wife.	Em không muốn làm vợ anh.
He is afraid of dogs.	Anh ấy sợ chó.
Tom challenged the system.	Tom đã thách thức hệ thống.
That didn't achieve anything.	Điều đó đã không đạt được bất cứ điều gì.
Tom will be brought to justice.	Tom sẽ bị đưa ra công lý.
I know you will ask me that.	Tôi biết bạn sẽ hỏi tôi điều đó.
Why is Tom being punished?	Tại sao Tom bị trừng phạt?
I think rural life is superior to city life in some respects.	Tôi nghĩ cuộc sống nông thôn vượt trội hơn cuộc sống thành phố ở một số khía cạnh.
Tom loves his wife and children.	Tom yêu vợ và các con.
I don't think I'll get there in time.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến đó kịp thời.
Is there a reason for your hesitation?	Có một lý do cho sự do dự của bạn?
I don't think Tom would be afraid to do it if you did it to him.	Tôi không nghĩ Tom sẽ sợ làm điều đó nếu bạn làm điều đó với anh ấy.
Why don't you tell us you know French?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết bạn biết tiếng Pháp?
I really want to know why you don't like Tom.	Tôi thực sự muốn biết tại sao bạn không thích Tom.
You are not sleepy are you?	Bạn không buồn ngủ phải không?
Is Tom drunk again?	Tom có ​​say nữa không?
Tom will probably do it for you.	Tom có ​​thể sẽ làm được điều đó cho bạn.
It will be difficult to find someone to do it for you.	Sẽ rất khó để tìm ai đó làm điều đó cho bạn.
I don't think Tom knows what he has to do today.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm hôm nay.
It's fun to watch dolphins swim.	Thật vui khi xem cá heo bơi.
You don't seem to understand why Tom needs to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao Tom cần làm như vậy.
Tom says he hopes that Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary có thể làm được điều đó.
Tom seems odd.	Tom có ​​vẻ kỳ quặc.
I can't drink that much.	Tôi không thể uống nhiều như vậy.
Tom believes that Mary is safe.	Tom tin rằng Mary vẫn an toàn.
Tom says Mary is crazy.	Tom nói Mary bị điên.
Tom could bleed to death if we don't get him to the hospital soon.	Tom có ​​thể chảy máu đến chết nếu chúng tôi không đưa anh ấy đến bệnh viện sớm.
Tom still didn't know why he had to.	Tom vẫn không biết tại sao mình phải làm như vậy.
What exactly is Tom trying to say?	Chính xác thì Tom đang cố nói gì?
I know that Tom has passed away.	Tôi biết rằng Tom đã qua đời.
Tom is back where he belongs.	Tom đã trở lại nơi anh ấy thuộc về.
I asked Tom what happened, but he didn't seem to know.	Tôi hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ấy dường như không biết.
Tom was not at home that night.	Tom không ở nhà vào đêm hôm đó.
I can't afford to be the first to do that.	Tôi không có khả năng là người đầu tiên làm điều đó.
We still haven't found Tom.	Chúng tôi vẫn chưa tìm ra Tom.
I have been here since July.	Tôi đã ở đây từ tháng bảy.
No matter how long it takes, I'll get the job done.	Không cần biết mất bao lâu, tôi sẽ hoàn thành công việc.
Tom is a model husband.	Tom là một người chồng kiểu mẫu.
I would never have come to Boston without you.	Đáng lẽ tôi không bao giờ đến Boston mà không có bạn.
Tom is coming home today.	Tom sẽ trở về nhà hôm nay.
Apparently, Tom wasn't the one who did this.	Rõ ràng, Tom không phải là người đã làm điều này.
I cannot accept your gift.	Tôi không thể nhận quà của bạn.
What's worrisome about that?	Có gì đáng lo ngại về điều đó?
He looked so funny that I couldn't help but laugh.	Anh ấy trông thật buồn cười khiến tôi không thể nhịn được cười.
It was only a matter of time before Tom was in trouble again.	Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Tom gặp rắc rối một lần nữa.
He was sick from overwork.	Anh ấy bị ốm vì làm việc quá sức.
The government has introduced a new tax on wine.	Chính phủ đã áp dụng một loại thuế mới đối với rượu vang.
There are many books in this library.	Có rất nhiều sách trong thư viện này.
You shouldn't be allowed to do that.	Bạn không nên được phép làm điều đó.
It was decided that Tom would do it tomorrow.	Người ta đã quyết định rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom says he will never go again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ đi nữa.
I think Tom died a long time ago.	Tôi nghĩ Tom đã chết lâu lắm rồi.
You cannot replace.	Bạn không thể thay thế.
I can't take all the credit.	Tôi không thể nhận tất cả tín dụng.
Tom is not malicious.	Tom không ác ý.
I thought Tom would take Mary to the aquarium.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ đưa Mary đến thủy cung.
Tom tells Mary that he thinks John is upset.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đang khó chịu.
Tom is young and healthy.	Tom còn trẻ và khỏe mạnh.
I know Tom is dead.	Tôi biết Tom đã mất.
Whenever I try to get close to her, she pushes me away.	Bất cứ khi nào tôi cố gắng đến gần cô ấy, cô ấy đều đẩy tôi ra.
I think Tom will be very lonely if he goes camping alone.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ rất cô đơn nếu anh ấy đi cắm trại một mình.
There is a light switch right inside the door.	Có một công tắc đèn ngay bên trong cửa.
I don't know when the concert will start.	Tôi không biết khi nào buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu.
The pipes are in the walls.	Các đường ống nằm trong các bức tường.
Tom says he has his reasons for doing it.	Tom nói rằng anh ấy có lý do của mình để làm điều đó.
You will need to bring a flashlight.	Bạn sẽ cần mang theo đèn pin.
Tom doesn't want to go out to play.	Tom không muốn ra ngoài chơi.
Tom was afraid to say anything.	Tom sợ phải nói bất cứ điều gì.
Why don't we eat something?	Tại sao chúng ta không ăn một cái gì đó?
I couldn't convince Tom not to do it.	Tôi đã không thể thuyết phục Tom không làm điều đó.
Tom is a devout Catholic.	Tom là một tín đồ Công giáo sùng đạo.
You won't be able to see anything without a flashlight.	Bạn sẽ không thể nhìn thấy gì nếu không có đèn pin.
Tom won't feel guilty.	Tom sẽ không cảm thấy tội lỗi.
I know what it feels like to be alone.	Tôi biết cảm giác như thế nào khi ở một mình.
Does Tom like to walk?	Tom có ​​thích đi bộ không?
I'm richer than Tom.	Tôi giàu hơn Tom.
Neither Tom nor Mary is allowed to do that.	Cả Tom và Mary đều không được phép làm điều đó.
Tom has no weapon.	Tom không có vũ khí.
Don't fool yourself, Tom.	Đừng tự lừa mình, Tom.
I hope Tom likes the cake I baked for him.	Tôi hy vọng Tom thích chiếc bánh mà tôi đã nướng cho anh ấy.
I'm trying to find the post office.	Tôi đang cố gắng tìm bưu điện.
He is not completely satisfied.	Anh ấy không hoàn toàn hài lòng.
Tom can do it faster than Mary if he tries harder.	Tom có ​​thể làm điều đó nhanh hơn Mary nếu anh ấy cố gắng hơn.
I spent all morning writing letters.	Tôi đã dành cả buổi sáng để viết thư.
Tom is not qualified.	Tom không đủ tiêu chuẩn.
I'm sorry I didn't explain it well.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không giải thích nó tốt.
It's not Christmas yet.	Nó chưa phải là Giáng sinh.
Tom thinks Mary didn't do that today.	Tom nghĩ hôm nay Mary không làm vậy.
Tom said he was glad that no one was injured in the accident.	Tom cho biết anh rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
Tom says that Mary doesn't look that strong.	Tom nói rằng Mary trông không mạnh mẽ như vậy.
I forgot that Tom is your boyfriend.	Tôi quên rằng Tom là bạn trai của bạn.
I'm sure Tom won't be handcuffed.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không bị còng tay.
Tom let himself be tempted.	Tom để mình bị cám dỗ.
I think Tom hasn't left yet.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn chưa rời đi.
Tom was off that day.	Tom đã được nghỉ vào ngày hôm đó.
Tom always knew that he would eventually run his father's business.	Tom luôn biết rằng cuối cùng anh ấy sẽ điều hành công việc kinh doanh của cha mình.
Tom promised to meet Mary in front of the library.	Tom hứa sẽ gặp Mary trước cửa thư viện.
Tom used to be skinny.	Tom đã từng gầy.
Tom didn't seem willing to help us.	Tom dường như không sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Tom is still underage.	Tom vẫn chưa đủ tuổi.
I should have chosen a shorter username.	Tôi nên chọn một tên người dùng ngắn hơn.
I forbid you to talk to Tom.	Tôi cấm bạn nói chuyện với Tom.
Do not sit on the cat.	Đừng ngồi trên con mèo.
He looked as if he had lost his way.	Anh ta trông như thể anh ta đã lạc đường.
You are a smart boy.	Bạn là một cậu bé thông minh.
Tom says he will be fine with that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ổn với điều đó.
Tom seems to enjoy being here.	Tom dường như rất thích ở đây.
I want you to burn all her pictures.	Tôi muốn bạn đốt tất cả các hình ảnh của cô ấy.
Tom realizes that he has no money on him.	Tom nhận ra rằng anh không có tiền trên người.
Tom is a freelance computer programmer.	Tom là một lập trình viên máy tính tự do.
Tom would be a good doctor.	Tom sẽ là một bác sĩ tốt.
I didn't feel like doing it yesterday.	Tôi không cảm thấy thích làm điều đó ngày hôm qua.
Tom calls Mary at least three times a day.	Tom gọi cho Mary ít nhất ba lần một ngày.
Tom loves to play solitaire.	Tom thích chơi solitaire.
I'm so glad you were able to be with Tom on his birthday.	Tôi rất vui vì bạn đã có thể ở bên Tom trong ngày sinh nhật của anh ấy.
That doesn't matter, right?	Điều đó không quan trọng, phải không?
Tom and Mary understand each other.	Tom và Mary hiểu nhau.
I think Tom said he didn't know how to get here.	Tôi nghĩ rằng Tom nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để đến được đây.
Tom knows some women named Mary.	Tom biết một số phụ nữ tên là Mary.
Tom tells Mary that he wants to visit Australia.	Tom nói với Mary rằng anh ấy muốn đến thăm Úc.
I love horseback riding.	Tôi thích cưỡi ngựa.
My fate has been sealed.	Số phận của tôi đã bị phong ấn.
Tom is an arrogant man.	Tom là một người đàn ông kiêu ngạo.
Tom was gone for more than thirty minutes.	Tom đã đi hơn ba mươi phút.
I'll pretend you didn't say that.	Tôi sẽ giả vờ như bạn không nói điều đó.
I think I may have found a solution to your little problem.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã tìm thấy một giải pháp cho vấn đề nhỏ của bạn.
Why do people kneel to pray?	Tại sao mọi người lại quỳ xuống cầu nguyện?
There is something you should know.	Có một cái gì đó bạn nên biết.
Tom didn't know how to play guitar until last year.	Tom không biết chơi guitar cho đến năm ngoái.
Tom raised three children alone.	Tom một mình nuôi ba đứa con.
Tom says he can't ignore Mary's behavior anymore.	Tom nói rằng anh ấy không thể phớt lờ hành vi của Mary nữa.
That guy didn't ring any bells.	Tên đó không rung bất kỳ tiếng chuông nào.
I cannot take another step.	Tôi không thể bước thêm một bước nữa.
We have to find Tom.	Chúng ta phải tìm Tom.
Tom didn't bring his phone.	Tom không mang theo điện thoại.
You are too weak.	Bạn quá yếu.
I had enough savings to buy the guitar I wanted.	Tôi đã có đủ tiền tiết kiệm để mua cây đàn mà tôi muốn.
I think Tom is probably awake.	Tôi nghĩ Tom có ​​lẽ đã tỉnh.
Tom can play all of Beethoven's piano sonatas.	Tom có ​​thể chơi tất cả các bản sonata piano của Beethoven.
I should have thought of this sooner.	Tôi nên nghĩ về điều này sớm hơn.
I have some questions to ask Tom.	Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi Tom.
I did what was best for me.	Tôi đã làm những gì tốt nhất cho tôi.
How did Tom actually do it?	Tom đã thực sự làm điều đó như thế nào?
Tom and Mary met on a blind date.	Tom và Mary gặp nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt.
Tom and I have the same group of friends.	Tom và tôi có cùng một nhóm bạn.
They make themselves poorer than they really are.	Họ khiến bản thân trở nên nghèo hơn thực tế.
Tom is the only one who should do it.	Tom là người duy nhất nên làm điều đó.
Tom has denied any wrongdoing.	Tom đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Tom plans to do that too.	Tom cũng có kế hoạch làm điều đó.
I don't want you to worry.	Tôi không muốn bạn lo lắng.
When did Tom give you that suitcase?	Tom đưa cho bạn chiếc vali đó khi nào?
Tom used to work at a convenience store.	Tom từng làm việc tại một cửa hàng tiện lợi.
Tom is quite difficult to please.	Tom khá khó để làm hài lòng.
If you want to pass the exam, you need to study.	Nếu bạn muốn vượt qua kỳ thi, bạn cần phải học tập.
I'm on my way to one of my favorite places.	Tôi đang trên đường đến một trong những địa điểm yêu thích của tôi.
Who told you Tom has been released from prison?	Ai nói với bạn Tom đã được ra tù?
I don't think Tom would mind buying that for you.	Tôi không nghĩ Tom sẽ phiền khi mua thứ đó cho bạn.
We are yearning for peace.	Chúng tôi đang khao khát hòa bình.
Tom is a good skier.	Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi.
That's not good for business.	Điều đó không tốt cho việc kinh doanh.
Why don't we try contacting Tom again?	Tại sao chúng ta không thử liên lạc lại với Tom?
The only thing I want to do today is watch TV.	Điều duy nhất tôi muốn làm hôm nay là xem TV.
I think I paid too much.	Tôi nghĩ rằng tôi đã trả quá nhiều.
I can never tell when Tom is sad.	Tôi không bao giờ có thể biết khi nào Tom buồn.
Tom is unlocking the door right now.	Tom đang mở khóa cửa ngay bây giờ.
I want to talk to you about what needs to be done.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì cần phải làm.
I'll give you this backpack if that's something you can use.	Tôi sẽ đưa cho bạn cái ba lô này nếu đó là thứ bạn có thể sử dụng.
Tom is going to meet Mary somewhere in Boston.	Tom sẽ gặp Mary ở đâu đó ở Boston.
We think you've come to Australia.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn đã đến Úc.
The school was meticulously clean.	Trường học đã được sạch sẽ một cách tỉ mỉ.
Tom told me he was thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã ba mươi.
I did my best to help Tom.	Tôi đã cố gắng hết sức để giúp Tom.
We didn't know each other then.	Lúc đó chúng tôi chưa biết nhau.
Tom is weird, isn't he?	Tom thật kỳ lạ, phải không?
Tom loves learning French.	Tom thích học tiếng Pháp.
Hard work has made Japan what it is today.	Làm việc chăm chỉ đã làm cho Nhật Bản như ngày hôm nay.
Firefighters are some of the bravest people in the world.	Lính cứu hỏa là một trong những người can đảm nhất trên thế giới.
Tom can do anything.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì.
Tom is a resident of Boston.	Tom là cư dân của Boston.
I don't know that gentleman.	Tôi không biết quý ông đó.
I don't do that often anymore.	Tôi không thường xuyên làm như vậy nữa.
We still have a lot of water.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều nước.
Tom no longer works as much as before.	Tom không còn làm việc nhiều như trước nữa.
She shivered from the cold.	Cô rùng mình vì lạnh.
I wonder if Tom has left or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom đã rời đi hay chưa.
Do you think so?	Bạn có nghĩ vậy không?
Tom said that he thought Mary would be hesitant to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ do dự khi làm điều đó.
A crocodile ate Tom.	Một con cá sấu đã ăn thịt Tom.
He is smarter than them.	Anh ấy thông minh hơn họ.
I wonder why Tom told me I didn't have to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại nói với tôi rằng tôi không cần phải làm vậy.
If you tell that to your mother, she will kill you!	Nếu bạn nói điều đó với mẹ bạn, bà ấy sẽ giết bạn!
Tom did not disappoint.	Tom không thất vọng.
You're going to stay, aren't you?	Bạn định ở lại, phải không?
Tom expressed his thanks.	Tom bày tỏ lời cảm ơn.
I know that Tom doesn't know when Mary has to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết khi nào Mary phải làm điều đó.
Tom didn't know Mary had to help John do it.	Tom không biết Mary phải giúp John làm điều đó.
Every morning Tom goes for a walk with his dog.	Mỗi sáng Tom đều đi dạo với chú chó của mình.
You and I don't always like the same things.	Không phải lúc nào bạn và tôi cũng thích những thứ giống nhau.
I don't think I want to do that.	Tôi không nghĩ mình muốn làm điều đó.
Tom has a warm family.	Tom có ​​một gia đình êm ấm.
I think Tom will win.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thắng.
Why do I have to apologize to Tom?	Tại sao tôi phải xin lỗi Tom?
I know it won't be that simple.	Tôi biết nó sẽ không đơn giản như vậy.
I want to get married and I want to have children.	Tôi muốn kết hôn và tôi muốn có con.
Tom has finally figured out what he's good at.	Tom cuối cùng đã tìm ra thứ mà anh ấy giỏi làm.
I don't have a gun.	Tôi không có súng.
I don't care how much it costs.	Tôi không quan tâm chi phí là bao nhiêu.
Taking sleeping pills is not good.	Uống thuốc ngủ là không tốt.
A good lawyer will always give an important piece of evidence.	Một luật sư giỏi sẽ luôn đưa ra một phần bằng chứng quan trọng.
Why don't you tell Tom about what happened last night?	Tại sao bạn không nói với Tom về những gì đã xảy ra đêm qua?
How do you know I know what I'm talking about?	Làm sao bạn biết tôi biết tôi đang nói gì?
Good fences make good neighbors.	hàng rào tốt làm cho láng giềng tốt.
You're going to Boston next week, right?	Bạn sẽ đến Boston vào tuần tới, phải không?
Tom said that Mary was willing to babysit for us on Monday night.	Tom nói rằng Mary sẵn lòng trông con cho chúng tôi vào tối thứ Hai.
Tom listened carefully to Mary.	Tom cẩn thận lắng nghe Mary.
We always have dinner at 6:30.	Chúng tôi luôn ăn tối lúc 6:30.
You'd better take Tom to his quarters.	Tốt hơn là bạn nên đưa Tom đến khu của anh ấy.
Tom had to resign.	Tom đã phải từ chức.
Tom asked me when I would agree to do it.	Tom hỏi tôi khi nào thì tôi đồng ý làm điều đó.
Tom quickly reloaded his pistol.	Tom nhanh chóng nạp đạn cho khẩu súng lục của mình.
Tom should tell Mary that he doesn't like his job.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy không thích công việc của mình.
Things weren't as bad as they thought.	Mọi thứ không tệ như họ tưởng.
Looks like you're busy.	Có vẻ như bạn đang bận.
I wish I had my own studio.	Tôi ước tôi có phòng thu của riêng mình.
Tom said that Mary was very tired.	Tom nói rằng Mary rất mệt mỏi.
This invention marked the dawn of a new era in textiles.	Phát minh này đã đánh dấu buổi bình minh của một kỷ nguyên mới trong ngành dệt.
I really like Tom.	Tôi rất thích Tom.
I have to sleep a little more.	Tôi phải ngủ thêm một chút nữa.
Mary lifted the mattress to change the sheets.	Mary nâng tấm đệm lên để thay ga trải giường.
Tom was still dressed in black as always.	Tom vẫn mặc đồ đen như mọi khi.
Tom did an excellent job with the report.	Tom đã hoàn thành xuất sắc bản báo cáo.
I don't think anyone does that anymore.	Tôi không nghĩ có ai làm như vậy nữa.
So, have you told Tom yet?	Vậy, bạn đã nói với Tom chưa?
There is not enough food.	Không có đủ thức ăn.
Tom opened fire on the rabbit.	Tom nã súng vào con thỏ.
I don't think Tom was expecting you to do that for him.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã mong đợi bạn làm điều đó cho anh ấy.
Tom lives with his grandparents.	Tom sống với ông bà ngoại.
I will think about something.	Tôi sẽ nghĩ về một cái gì đó.
I tried to maintain my composure.	Tôi đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình.
Tom falsified the reports.	Tom đã làm sai lệch các báo cáo.
Did you tell Tom what you were up to?	Bạn có nói cho Tom biết bạn định làm gì không?
Tom says he needs a change.	Tom nói rằng anh ấy cần một sự thay đổi.
Tom's father is a pastor.	Cha của Tom là một mục sư.
I'm calling because my credit card was stolen.	Tôi đang gọi vì thẻ tín dụng của tôi đã bị đánh cắp.
Tom didn't know which one to choose.	Tom không biết nên chọn cái nào.
I don't like cutting wood.	Tôi không thích chặt gỗ.
How did the party go?	Bữa tiệc diễn ra như thế nào?
You don't seem as crazy as Tom.	Bạn có vẻ không điên như Tom.
Is that Tom walking towards us?	Đó có phải là Tom đang đi về phía chúng ta không?
Tom says he doesn't have much fun.	Tom nói rằng anh ấy không có nhiều niềm vui.
Some people say dog ​​owners and their dogs look alike.	Một số người nói rằng những người nuôi chó và những con chó của họ trông giống nhau.
I don't think Tom really wants to know.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự muốn biết.
Tom doesn't sound crazy.	Tom không có vẻ gì là điên rồ.
Tom didn't see any familiar faces at the party.	Tom không nhìn thấy bất kỳ gương mặt quen thuộc nào trong bữa tiệc.
Tom says he doesn't like chocolate ice cream.	Tom nói rằng anh ấy không thích kem sô cô la.
Tom is not the first here today.	Tom không phải là người đầu tiên ở đây hôm nay.
Turn off the TV before going to bed, okay?	Tắt TV trước khi đi ngủ, được không?
He gave me 10,000 yen.	Anh ấy đã đưa cho tôi 10.000 yên.
He couldn't give up on his friend who was having a hard time.	Anh ấy không thể từ bỏ người bạn của mình đang gặp khó khăn.
Tom bought something for Mary, but I'm not sure what.	Tom đã mua một thứ gì đó cho Mary, nhưng tôi không chắc là gì.
Tom claims that Mary has ESP.	Tom tuyên bố rằng Mary có ESP.
French is not as difficult as English.	Tiếng Pháp không khó như tiếng Anh.
You don't really want that, do you?	Bạn không thực sự muốn điều đó, phải không?
You should pay your bills on time.	Bạn nên thanh toán các hóa đơn của mình đúng hạn.
I want to know when you will tell Tom about it.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ nói với Tom về điều đó.
Tom says he can't recall.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ lại.
Tom says he saw Mary leave early.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary đi sớm.
Tom says he has never owned a car.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ sở hữu một chiếc xe hơi.
Tom jerked the door.	Tom giật mạnh cánh cửa.
We need to go to Australia to help Tom.	Chúng tôi cần đến Úc để giúp Tom.
See that the baby does not come near the kitchen.	Thấy rằng em bé không đến gần bếp.
Are you sure you can trust Tom?	Bạn có chắc là bạn có thể tin tưởng Tom?
How many calories are in a peanut butter sandwich?	Bao nhiêu calo là một bánh sandwich bơ đậu phộng?
Is there nothing you can do to help?	Không có điều gì bạn có thể làm để giúp đỡ?
The jury has been quarantined.	Bồi thẩm đoàn đã được cách ly.
I don't want a car.	Tôi không muốn có xe hơi.
Maybe I should tell Tom not to.	Có lẽ tôi nên nói với Tom đừng làm vậy.
You're not alone, are you?	Bạn không cô đơn, phải không?
If you really want one of those, you should buy one.	Nếu bạn thực sự muốn một trong những thứ đó, bạn nên mua một cái.
Tom said that Mary was told not to do it anymore.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
He rushed into the house only to be disappointed to find it empty.	Anh vội vã vào nhà chỉ để thất vọng khi thấy nó trống rỗng.
Tom refused to participate.	Tom từ chối tham gia.
Tom was not amused by what was happening, but Mary was not.	Tom không thích thú với những gì đang xảy ra, nhưng Mary thì không.
When is your next appointment?	Cuộc hẹn tiếp theo của bạn là khi nào?
Tom and Mary just got married last year.	Tom và Mary vừa kết hôn vào năm ngoái.
You don't care, do you?	Bạn không quan tâm, phải không?
Tom thinks Mary cares about John.	Tom nghĩ Mary quan tâm đến John.
It must be really creepy to work in the morgue.	Phải thực sự rùng rợn khi làm việc trong nhà xác.
Words cannot be taken back.	Không thể lấy lại lời nói.
I don't want to force you to go.	Tôi không muốn ép buộc bạn phải đi.
How do you come up with these designs?	Làm thế nào để bạn nghĩ ra những thiết kế này?
Tom wore my shirt wrong.	Tom đã mặc nhầm áo của tôi.
Tom was one of the people who stayed and helped clean up after the party.	Tom là một trong những người ở lại và giúp dọn dẹp sau bữa tiệc.
I think I will learn a lot from you.	Tôi nghĩ tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ bạn.
Tom hopes he will be able to return to Australia next October.	Tom hy vọng anh ấy sẽ có thể trở lại Úc vào tháng 10 tới.
Tom said he didn't know if he had enough time to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết liệu mình có đủ thời gian để làm điều đó hay không.
I'm going to see Tom.	Tôi sẽ đến gặp Tom.
Do you know why Tom didn't invite Mary?	Bạn có biết tại sao Tom không mời Mary không?
I am just myself.	Tôi chỉ là chính tôi.
Tom is wasting Mary's time.	Tom đang lãng phí thời gian của Mary.
Tom returned the compliment.	Tom đáp lại lời khen.
What is Tom angry about?	Tom tức giận về điều gì?
I wonder why Tom doesn't like doing that.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không thích làm điều đó.
I feel cooler in the shade than in the sun.	Tôi cảm thấy mát hơn khi đứng trong bóng râm, hơn là ngoài nắng.
Tom didn't give me a chance to do that.	Tom đã không cho tôi cơ hội để làm điều đó.
I'm still busy.	Tôi vẫn đang bận.
Tom is a capable basketball player.	Tom là một cầu thủ bóng rổ có năng lực.
The pirates lost patience with Tom and forced him to walk on the board.	Những tên cướp biển đã mất kiên nhẫn với Tom và bắt anh phải đi bộ trên ván.
Mary called her first child Tom.	Mary gọi đứa con đầu lòng là Tom.
I think I will need more time to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần thêm thời gian để thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom looks depressed.	Tom có ​​vẻ chán nản.
Although Tom was still in tears, he had begun to smile.	Mặc dù Tom vẫn còn rơm rớm nước mắt, anh ấy đã bắt đầu mỉm cười.
I don't think we'll see Tom today.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp Tom hôm nay.
Does Tom really want to do that?	Tom có ​​thực sự muốn làm điều đó không?
I can't believe you would allow this.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ cho phép điều này.
I wonder if Tom is really unmarried.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự chưa lập gia đình hay không.
Tom said he thought Mary would be interested to hear about what John did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cảm thấy thích thú khi nghe về những gì John đã làm.
Tom doesn't know how deep the abyss is.	Tom không biết vực sâu bao nhiêu.
Tom is lucky he didn't lose his job.	Tom may mắn là anh ấy không bị mất việc.
I haven't done that since I was thirteen.	Tôi đã không làm điều đó kể từ khi tôi mười ba tuổi.
They are sitting on the sofa in our living room.	Họ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của chúng tôi.
I know that Tom is a little older than me.	Tôi biết rằng Tom lớn hơn tôi một chút.
I would never think of anything like that.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ ra điều gì như thế.
Tom should never have quit his job.	Tom không bao giờ nên nghỉ việc.
Tom says that Mary is feeling worried.	Tom nói rằng Mary đang cảm thấy lo lắng.
Tom has lived in Australia for over a year.	Tom đã sống ở Úc hơn một năm.
I think if Tom can do it, so can I.	Tôi nghĩ rằng nếu Tom có ​​thể làm được điều đó, tôi cũng có thể làm được.
I don't understand how you can do so much.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể làm được nhiều như vậy.
Does Tom have big feet?	Tom có ​​bàn chân to không?
Someone forged my signature.	Ai đó đã giả mạo chữ ký của tôi.
They are no more alike than a cow and a canary.	Chúng không giống nhau hơn một con bò và một con chim hoàng yến.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó một mình.
I wonder if I need to do that.	Tôi tự hỏi liệu tôi có cần phải làm điều đó hay không.
I don't like doing that.	Tôi không thích làm điều đó.
Maybe Tom did a good deed.	Có lẽ Tom đã làm một việc tốt.
With your mother in the hospital, you will have to work more.	Với mẹ của bạn trong bệnh viện, bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn.
We want to talk to Tom.	Chúng tôi muốn nói chuyện với Tom.
I'm sorry I forgot to instruct Tom how to do that.	Tôi xin lỗi vì tôi đã quên hướng dẫn Tom cách làm điều đó.
Can you bring me a plate of flies, please?	Làm ơn mang cho tôi cái đĩa ruồi được không?
Tom walked to his car.	Tom bước tới xe của mình.
Do you want to know why Tom left?	Bạn có muốn biết tại sao Tom rời đi không?
You don't have to comment on everything.	Bạn không cần phải bình luận về mọi thứ.
Tom is a strong swimmer, isn't he?	Tom là một vận động viên bơi lội mạnh mẽ, phải không?
That is exactly what we intend to do.	Đó chính xác là những gì chúng tôi dự định làm.
Tom isn't really nervous, is he?	Tom không thực sự lo lắng, phải không?
You are so scare.	Bạn thật đáng sợ.
Tom claims to have seen a Tasmanian wolf.	Tom tuyên bố đã nhìn thấy một con sói Tasmania.
I may have been overthinking this.	Tôi có thể đã suy nghĩ quá mức về điều này.
I really don't recommend doing that now.	Tôi thực sự không khuyên bạn nên làm điều đó bây giờ.
I intend to help Tom do that.	Tôi định giúp Tom làm điều đó.
I don't remember what to do.	Tôi không nhớ mình phải làm gì.
Tom had good reason to do what he did.	Tom có ​​lý do chính đáng để làm những gì anh ấy đã làm.
Tom asked me to be patient.	Tom yêu cầu tôi phải kiên nhẫn.
I don't feel like doing anything right now.	Tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
I admit that I did not do what I promised to do.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không làm những gì tôi đã hứa sẽ làm.
I keep silent.	Tôi im lặng.
Tom wants to be a rock star.	Tom muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock.
I can't let you sacrifice yourself.	Tôi không thể để bạn hy sinh bản thân mình.
Tom definitely needs to do it.	Tom chắc chắn cần phải làm điều đó.
It took us no more than thirty minutes to do it.	Chúng tôi không mất quá ba mươi phút để làm điều đó.
I will do whatever it takes to make you love me.	Anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để khiến em yêu anh.
Yesterday was Tom's birthday.	Hôm qua là sinh nhật của Tom.
I helped Tom get in the car.	Tôi đã giúp Tom lên xe.
Tom was found guilty and fined.	Tom bị kết tội và bị phạt.
I didn't like the way the movie ended.	Tôi không thích cách kết thúc của bộ phim.
I know you would never lie to me.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ nói dối tôi.
If you are leaving immediately, you should get there in time.	Nếu bạn rời đi ngay lập tức, bạn nên đến đó kịp thời.
Tom said you were too busy to talk to us.	Tom nói rằng bạn quá bận để nói chuyện với chúng tôi.
All three doctors agreed on the diagnosis.	Cả ba bác sĩ đều đồng ý về chẩn đoán.
I really think that will happen.	Tôi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I promised Tom that we would help Mary.	Tôi đã hứa với Tom rằng chúng tôi sẽ giúp Mary.
This festival is one of the best I've been to.	Lễ hội này là một trong những lễ hội hay nhất mà tôi từng đến.
I can't find Tom anywhere.	Tôi không thể tìm thấy Tom ở bất cứ đâu.
I don't exercise as much as I should.	Tôi không tập thể dục nhiều như tôi nên làm.
Tom was kind enough to drive me to the station.	Tom đã đủ tốt bụng để chở tôi đến nhà ga.
Tom finds a buried treasure.	Tom tìm thấy một kho báu bị chôn vùi.
Tom should be able to handle it.	Tom sẽ có thể xử lý nó.
Tom isn't with Mary is he?	Tom không ở với Mary phải không?
Tom says he thinks Mary won't forget to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không quên làm điều đó.
Tom helped Mary out of the taxi.	Tom đã giúp Mary ra khỏi taxi.
You were a bully in high school.	Bạn đã từng là một kẻ bắt nạt ở trường trung học.
I can't go on Saturday.	Tôi không thể đi vào thứ Bảy.
Silverware in the top drawer.	Đồ bạc để trong ngăn kéo trên cùng.
The streets of Tokyo are packed with people on Saturdays.	Các đường phố ở Tokyo chật kín người vào các ngày thứ Bảy.
Tom said he would do it for us if we asked him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi nếu chúng tôi yêu cầu anh ấy làm vậy.
I know Tom is right.	Tôi biết Tom đúng.
Tom says he's glad you won.	Tom nói anh ấy rất vui vì bạn đã thắng.
I'll do it with Tom tomorrow.	Tôi sẽ làm điều đó với Tom vào ngày mai.
Do you often listen to audio books?	Bạn có thường nghe sách nói không?
Do you know when Tom will be back?	Bạn có biết khi nào Tom sẽ trở lại không?
Politicians in Japan sometimes stay away from doing illegal things.	Các chính trị gia ở Nhật Bản đôi khi tránh xa việc làm những việc bất hợp pháp.
Tom and Mary are beekeepers.	Tom và Mary là những người nuôi ong.
Tom disobeyed the captain's orders.	Tom không tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng.
I thank Tom.	Tôi cảm ơn Tom.
Tom is coming down the mountain.	Tom đang xuống núi.
I was under a lot of stress.	Tôi đã bị căng thẳng rất nhiều.
I don't think Tom knows much about crocodiles.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về cá sấu.
Tom is being held in the county jail.	Tom đang bị giam trong nhà tù quận.
Everyone has to pay.	Mọi người đều phải trả tiền.
I don't sleep as many hours a day as I used to.	Tôi không ngủ nhiều giờ một ngày như tôi đã từng.
You do not have to reply to that letter.	Bạn không cần phải trả lời bức thư đó.
I wonder what happened to Tom's eyes.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với mắt của Tom.
Tom is bathing in my bathtub.	Tom đang tắm trong bồn tắm của tôi.
I'm not the only one allowed to do that.	Tôi không phải là người duy nhất được phép làm điều đó.
Can't get there by train.	Không thể đến đó bằng tàu hỏa.
Tom says that Mary shouldn't have told John that she did it.	Tom nói rằng Mary không nên nói với John rằng cô ấy đã làm điều đó.
Mary is Tom's stepmother.	Mary là mẹ kế của Tom.
I wasn't surprised when Tom told me why we should.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom nói với tôi tại sao chúng ta nên làm như vậy.
My family problems are not all that important.	Vấn đề gia đình của tôi không phải là tất cả những điều quan trọng.
We were worried for you.	Chúng tôi đã lo lắng cho bạn.
Tom says he hopes Mary will eat what he makes.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ăn những gì anh ấy làm.
I can write Tom a note if you want me to.	Tôi có thể viết cho Tom một ghi chú nếu bạn muốn tôi.
What color is the brick?	Gạch có màu gì?
Tom could have done it alone.	Tom lẽ ra có thể làm điều đó một mình.
I'll tell Tom.	Tôi sẽ báo cho Tom.
Tom says he's trying to cooperate.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng hợp tác.
Tom said that Mary did not attend the meeting this afternoon.	Tom nói rằng Mary không tham dự cuộc họp chiều nay.
I made fun of Tom.	Tôi đã giễu cợt Tom.
I have to study hard to make up for lost time.	Tôi phải học hành chăm chỉ để bù lại thời gian đã mất.
There's not much else to say.	Không có nhiều điều khác để nói.
Tom has done it several times.	Tom đã làm điều đó vài lần.
How many times have I told you not to talk to Tom?	Đã bao nhiêu lần tôi bảo bạn đừng nói chuyện với Tom?
Do not bring your dog with you.	Đừng mang theo con chó của bạn với bạn.
My guess is that Tom bought more than three.	Tôi đoán là Tom đã mua nhiều hơn ba cái.
Tom doesn't care about that.	Tom không quan tâm đến việc đó.
Tom warns Mary.	Tom cảnh báo Mary.
Tom wasn't very surprised by what happened.	Tom không ngạc nhiên lắm về những gì đã xảy ra.
Tom has been shopping all morning.	Tom đã đi mua sắm cả buổi sáng.
I would read this book, but I don't have time.	Tôi sẽ đọc cuốn sách này, nhưng tôi không có thời gian.
Tom told me where he was going.	Tom nói cho tôi biết anh ấy định đi đâu.
I don't like the way you talk to me.	Tôi không thích cách bạn nói chuyện với tôi.
I want to buy Mary a pair of earrings.	Tôi muốn mua cho Mary một đôi bông tai.
Is there a way you can make a shriveled t-shirt smaller?	Có cách nào giúp bạn có thể làm nhỏ một chiếc áo phông bị co rút không?
You can't understand this sentence, can you?	Bạn không thể hiểu câu này, bạn có thể?
Tom got off in front of the hotel.	Tom đã xuống trước khách sạn.
I may have lost my job.	Tôi có thể đã mất việc.
There was nothing Tom could do about it.	Tom không thể làm gì về điều đó.
Do you have any food allergies?	Bạn có bị dị ứng thức ăn nào không?
I don't pay Tom to do it.	Tôi không trả tiền cho Tom để làm điều đó.
I'm pretty sure I can do it on my own.	Tôi khá chắc rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom won't let anyone receive a word.	Tom sẽ không để cho bất kỳ ai nhận được một lời nào.
Tom continued to do that until the day he died.	Tom tiếp tục làm điều đó cho đến ngày anh ta chết.
Just because you're my girlfriend doesn't mean I have to agree with you.	Chỉ vì bạn là bạn gái của tôi không có nghĩa là tôi phải đồng ý với bạn.
Everything is political.	Mọi thứ đều là chính trị.
Tom works on his own.	Tom tự mình làm việc.
They will come find you.	Họ sẽ đến tìm bạn.
Tom said I should have won.	Tom nói lẽ ra tôi phải thắng.
I don't like spiders.	Tôi không thích nhện.
Tom says you are lonely.	Tom nói rằng bạn đang cô đơn.
I don't think Tom will like this movie.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích bộ phim này.
Was it true that Tom was trying to bring himself down?	Có đúng là Tom đã cố dìm mình xuống không?
In October 2013, Tom retired from coaching.	Vào tháng 10 năm 2013, Tom nghỉ hưu từ công việc huấn luyện.
I know Tom will be gone all night.	Tôi biết Tom sẽ ra đi cả đêm.
Tom and I are very hungry.	Tom và tôi đang rất đói.
Tom peels the apple before eating.	Tom gọt vỏ táo trước khi ăn.
I don't live far from Boston.	Tôi không sống xa Boston.
I'm not saying someone is lying.	Tôi không nói ai đó đang nói dối.
Even though I put on sunscreen, I really got a sunburn.	Mặc dù tôi đã bôi kem chống nắng, nhưng tôi thực sự bị cháy nắng.
I was surprised and disappointed.	Tôi ngạc nhiên và thất vọng.
Tom gave us something to eat.	Tom đã cho chúng tôi một cái gì đó để ăn.
Tom is Mary's ex-husband.	Tom là chồng cũ của Mary.
I didn't know that you had a roommate.	Tôi không biết rằng bạn có một người bạn cùng phòng.
He lives with his aunt.	Anh ta ở với dì của mình.
I don't think anyone really thinks Tom is happy.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự nghĩ rằng Tom đang hạnh phúc.
A blue whale's tongue is heavier than an elephant's.	Lưỡi của cá voi xanh nặng hơn cả voi.
You have the right to have an attorney present.	Bạn có quyền có mặt luật sư.
Tom unhooked the fishing line and released it back into the water.	Tom tháo dây câu cá và thả nó trở lại nước.
Tom started to cry when Mary left the room.	Tom bắt đầu khóc khi Mary rời khỏi phòng.
I think Tom might feel the same way as you.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng có thể cảm thấy như bạn.
Wait a minute.	Chờ một chút.
I was in awe of how much Tom could eat.	Tôi kinh ngạc về việc Tom có ​​thể ăn được bao nhiêu.
Why should I care why Tom did it?	Tại sao tôi phải quan tâm tại sao Tom lại làm như vậy?
Tom didn't come back.	Tom đã không quay lại.
My mother doesn't care about our neighbor very much.	Mẹ tôi không quan tâm đến người hàng xóm của chúng tôi cho lắm.
I think Tom would enjoy doing it.	Tôi nghĩ Tom sẽ thích làm điều đó.
I never studied electrical engineering.	Tôi chưa bao giờ học kỹ thuật điện.
She went to the station to see her teacher off.	Cô ra ga để tiễn cô giáo của mình.
Do you think Tom will talk to me?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nói chuyện với tôi?
Tom doesn't like to travel alone.	Tom không thích đi du lịch một mình.
I really don't care about history.	Tôi thực sự không quan tâm đến lịch sử.
I assume you haven't seen Tom this morning.	Tôi cho rằng bạn chưa gặp Tom sáng nay.
I'm the one you've been waiting for, I think.	Tôi là người bạn đang chờ đợi, tôi nghĩ vậy.
I wonder if I could ask you a few questions about Tom.	Tôi tự hỏi nếu tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về Tom.
Why doesn't Tom swim?	Tại sao Tom không bơi?
Tom says he knows he might not have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể không phải làm điều đó.
Who is the best French speaker in your family?	Ai là người nói tiếng Pháp giỏi nhất trong gia đình bạn?
I don't think Tom likes to watch baseball on TV.	Tôi không nghĩ Tom thích xem bóng chày trên TV.
We hope that you will get here on time.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến đây đúng giờ.
It was a very difficult job.	Đó là một công việc rất khó khăn.
The kids are riding bicycles.	Những đứa trẻ đang đạp xe.
You have to admire Tom's bravery.	Bạn phải khâm phục sự gan dạ của Tom.
Don't know where Tom hid the key.	Không biết Tom đã giấu chìa khóa ở đâu.
Tom didn't know that Mary was going to do it.	Tom không biết rằng Mary đang định làm điều đó.
I get wet.	Tôi bị ướt.
It will be very difficult to get Tom to change his mind.	Sẽ rất khó để khiến Tom thay đổi ý định.
Have you ever told Tom about your job?	Bạn đã bao giờ kể cho Tom nghe về công việc của mình chưa?
It was foolish of him to refuse her offer.	Thật là ngu ngốc khi anh từ chối lời đề nghị của cô.
I may be allowed to do it if Tom does it to me.	Tôi có thể được phép làm điều đó nếu Tom làm điều đó với tôi.
There is a Swedish embassy in Washington D.C.	Có một đại sứ quán Thụy Điển ở Washington D.C.
That is simply out of the question.	Đó chỉ đơn giản là ngoài câu hỏi.
Tom is unlikely to be punished for doing that.	Tom không có khả năng bị trừng phạt vì làm điều đó.
Let's hope Tom is listening.	Hãy hy vọng Tom đang lắng nghe.
Tom doesn't look too happy to me.	Tom trông không quá hạnh phúc với tôi.
I have a thirst for knowledge.	Tôi có một khát khao kiến ​​thức.
A group of young people are playing handball in the playground.	Một nhóm thanh niên đang chơi bóng ném trong sân chơi.
Tom plays bassoon.	Tom chơi bassoon.
They were there for a while.	Họ đã ở đó một thời gian.
Tom said he wished he hadn't gone there with Mary.	Tom nói rằng anh ước gì mình không đến đó với Mary.
Tom is the one who blows the balloons.	Tom là người thổi bóng bay.
Tom said that Mary paid for the ticket herself.	Tom nói rằng Mary đã tự trả tiền vé.
Would you like me to ask Tom to buy that for you?	Bạn có muốn tôi nhờ Tom mua cái đó cho bạn không?
I will write a letter.	Tôi sẽ viết một lá thư.
How long do you expect to be in Australia?	Bạn dự kiến ​​sẽ ở Úc bao lâu?
Not sure what he will do next.	Không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
Don't judge a man by the clothes he wears.	Đừng đánh giá một người đàn ông qua trang phục anh ta mặc.
I see Tom's reflection in the window.	Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Tom trong cửa sổ.
Tom could go to Boston on Monday, I think.	Tom có ​​thể đến Boston vào thứ Hai, tôi nghĩ vậy.
I can do something about that.	Tôi có thể làm điều gì đó về điều đó.
I really don't think Tom did that.	Tôi thực sự không nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
Tom is the son of a very famous painter.	Tom là con trai của một họa sĩ rất nổi tiếng.
There is a limit to how much a person can endure.	Có một giới hạn cho bao nhiêu một người có thể chịu đựng.
Tom is not the first person to donate money to us.	Tom không phải là người đầu tiên quyên góp tiền cho chúng tôi.
I'm talking to Tom about what happened last night.	Tôi đang nói chuyện với Tom về những gì đã xảy ra đêm qua.
Does Tom feel guilty?	Tom có ​​cảm thấy tội lỗi không?
I can pick you up on the way to work.	Tôi có thể đón bạn trên đường đi làm.
Tom is in prison in Australia.	Tom đang ở tù ở Úc.
Someone has to tell Tom what happened.	Ai đó phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
You don't know what I will do.	Bạn không biết tôi sẽ làm gì.
Everything is in your room.	Mọi thứ đều ở trong phòng của bạn.
Tom probably didn't know what to do.	Tom có ​​lẽ không biết cần phải làm gì.
Tom told me that he hoped Mary would be discreet.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ kín đáo.
I can't do without Tom's help.	Tôi không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của Tom.
I'm sick of it all.	Tôi phát ốm vì tất cả.
Tom will do what he can to help you.	Tom sẽ làm những gì có thể để giúp bạn.
You will soon get used to this cold weather.	Bạn sẽ sớm quen với thời tiết lạnh giá này.
Tom gave me a knife instead of a gun.	Tom đã đưa cho tôi một con dao thay vì một khẩu súng.
The criminal became a Christian and flipped a new leaf.	Tên tội phạm đã trở thành một Cơ đốc nhân và lật một chiếc lá mới.
What I want now is not money, but time.	Thứ tôi muốn bây giờ không phải là tiền, mà là thời gian.
Tom and Mary didn't do it together, did they?	Tom và Mary đã không làm điều đó cùng nhau, phải không?
Do you think Tom is becoming more and more like Mary?	Bạn có nghĩ Tom ngày càng giống Mary không?
Doing that won't take long for me.	Làm điều đó sẽ không mất nhiều thời gian cho tôi.
Call Tom and tell him that.	Hãy gọi cho Tom và nói với anh ấy điều đó.
What do you like to do?	Bạn thích làm những việc gì?
One thing I don't like about Tom is that he's always late.	Một điều tôi không thích ở Tom là anh ấy luôn đến muộn.
Tom says he doesn't think there's a need to rush.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng cần phải vội vàng.
We enjoyed at Tom's party.	Chúng tôi rất thích tại bữa tiệc của Tom.
Turn off the bedside light.	Tắt đèn đầu giường.
That's not a real word.	Đó không phải là một từ thực sự.
Don't forget what our goal is.	Đừng quên mục tiêu của chúng ta là gì.
You wouldn't really do that today, would you?	Bạn sẽ không thực sự làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
You don't seem to understand why I'm reluctant to do that.	Bạn dường như không hiểu tại sao tôi lại miễn cưỡng làm điều đó.
I'm allowed to do that if I want to.	Tôi được phép làm điều đó nếu tôi muốn.
Edinburgh is the capital of Scotland.	Edinburgh là thủ đô của Scotland.
Do you think I don't know what I'm doing?	Bạn có nghĩ rằng tôi không biết mình đang làm gì không?
I'd rather ski than ski.	Tôi muốn trượt tuyết hơn trượt tuyết.
Tom doesn't seem very comfortable.	Tom dường như không được thoải mái cho lắm.
I won't help Tom do that.	Tôi sẽ không giúp Tom làm điều đó.
It was the scariest experience I've ever had.	Đó là trải nghiệm đáng sợ nhất mà tôi từng có.
Tom would be glad he did.	Tom sẽ rất vui vì anh ấy đã làm điều đó.
Tom was in the kitchen.	Tom đã ở trong bếp.
Tom told everyone.	Tom nói với mọi người.
I think you don't want me to stay.	Tôi nghĩ rằng bạn không muốn tôi ở lại.
Food disagrees with him.	Thức ăn không đồng ý với anh ta.
I knew Tom was coming.	Tôi biết Tom sẽ đến.
Tom doesn't think Mary could have done it without help.	Tom không nghĩ Mary có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
People love to be praised.	Mọi người thích được khen ngợi.
It's a scam.	Đó là một trò lừa đảo.
You are not trying.	Bạn không cố gắng.
This seems to be the work of Tom.	Đây có vẻ như là tác phẩm của Tom.
I was not late.	Tôi đã không muộn lắm.
Tom asked Mary if she had an umbrella he could borrow.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có một chiếc ô mà anh ấy có thể mượn.
I'm not the only one who thinks it's a good idea.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
I know that Tom probably won't need to do it again.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ không cần phải làm điều đó một lần nữa.
We both hate Tom.	Cả hai chúng tôi đều ghét Tom.
Tom is the most popular guy in town.	Tom là anh chàng nổi tiếng nhất trong thị trấn.
I was thinking about Tom.	Tôi đã nghĩ về Tom.
Tom knows a little French.	Tom biết một chút tiếng Pháp.
Why don't you call someone?	Tại sao bạn không gọi cho ai đó?
Tom felt his heart beat faster.	Tom cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Tom doesn't see the bottom line.	Tom không nhìn thấy điểm mấu chốt.
I'm not sure Tom and Mary both wanted to go there.	Tôi không chắc Tom và Mary đều muốn đến đó.
Tom says you've never done that.	Tom nói rằng bạn chưa bao giờ làm điều đó.
I don't think we really have to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự phải làm điều đó.
Tom made me swear never to do that again.	Tom đã bắt tôi thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tom seems to be feeling fine.	Tom dường như cảm thấy ổn.
I'd like it here if it wasn't so hot in the summer.	Tôi muốn nó ở đây nếu nó không quá nóng vào mùa hè.
We tried our best to help him, but he didn't want to say thank you.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp anh ấy, nhưng anh ấy không muốn nói lời cảm ơn.
Tom agreed to help us.	Tom đã đồng ý giúp chúng tôi.
I don't need a gun.	Tôi không cần súng.
The best way to learn English is to come to America.	Cách tốt nhất để học tiếng Anh là đến Mỹ.
Why are you procrastinating?	Tại sao bạn lại trì hoãn?
Please don't ask me to do it again.	Xin đừng yêu cầu tôi làm điều đó một lần nữa.
I know you don't do that anymore.	Tôi biết bạn không làm như vậy nữa.
I wish I was as good at talking to girls as Tom was.	Tôi ước gì mình cũng giỏi nói chuyện với các cô gái như Tom.
After driving for eight hours, Tom couldn't drive any more.	Sau khi lái xe trong tám giờ, Tom không thể lái thêm nữa.
I want to know who you are going to invite to the prom.	Tôi muốn biết bạn định mời ai đến buổi dạ hội.
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy sợ.
Tom gets paid to do it.	Tom được trả tiền để làm điều đó.
Tom is heavier than Mary.	Tom nặng hơn Mary.
Does Tom want a dog?	Tom có ​​muốn một con chó không?
Tom ate the exact same thing as Mary.	Tom đã ăn những thứ giống hệt như Mary.
I don't think Tom knows anyone he should ask for help.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai anh ấy nên nhờ giúp anh ấy.
It didn't last that long.	Nó không được lâu như vậy.
It was a beautiful day and I felt like going fishing.	Đó là một ngày đẹp trời và tôi cảm thấy muốn đi câu cá.
Why don't we do it now?	Tại sao chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ?
I don't need either of those.	Tôi không cần một trong hai thứ đó.
Tom opened a savings account at one of the local banks.	Tom đã mở một tài khoản tiết kiệm tại một trong những ngân hàng địa phương.
I hope Tom misses us.	Tôi hy vọng Tom nhớ chúng tôi.
Tom woke up a little earlier than usual.	Tom thức dậy sớm hơn một chút so với thường lệ.
Now that you are in Italy, you must definitely see Naples.	Bây giờ bạn đang ở Ý, bạn nhất định phải nhìn thấy Napoli.
I'm almost certain that's not the case.	Tôi gần như chắc chắn rằng không phải như vậy.
Tom didn't want his parents to find out.	Tom không muốn bố mẹ mình phát hiện ra.
Most likely Tom is in Australia right now.	Rất có thể lúc này Tom đang ở Úc.
Tom tried really hard, but he still couldn't do it.	Tom đã rất cố gắng, nhưng anh ấy vẫn không thể làm được điều đó.
I realized I didn't have enough time to do the things I had to do.	Tôi nhận ra mình không có đủ thời gian để làm những việc phải làm.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
I know that Tom is done.	Tôi biết rằng Tom đã hoàn thành.
He doesn't lie.	Anh ấy không nói dối.
Tom teaches French to his friends once a week.	Tom dạy tiếng Pháp cho bạn bè của mình mỗi tuần một lần.
Could Mars be a colony?	Sao Hỏa có thể là thuộc địa?
Tom is painting the wall blue.	Tom đang sơn bức tường màu xanh lam.
Tom is doing it for free.	Tom đang làm điều đó miễn phí.
If you want to be a pianist, you should practice every day, or at least almost every day.	Nếu bạn muốn trở thành một nghệ sĩ piano, bạn nên luyện tập hàng ngày, hoặc ít nhất là hầu như mỗi ngày.
I don't have any more ideas.	Tôi không có bất kỳ ý tưởng nào nữa.
Tom painted the house as a surprise for Mary, but she didn't like the color.	Tom đã sơn ngôi nhà như một điều bất ngờ cho Mary, nhưng cô ấy không thích màu sắc.
I don't think Tom will be on time.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đúng giờ.
You should be familiar with the history of your country.	Bạn nên làm quen với lịch sử của đất nước của bạn.
Tom knows you didn't eat the cake he baked for you.	Tom biết bạn đã không ăn chiếc bánh anh ấy nướng cho bạn.
She wears a green jacket and a fitted mini skirt.	Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây và một chiếc váy ngắn vừa vặn.
Don't call me while I'm at the office.	Đừng gọi cho tôi khi tôi đang ở văn phòng.
I wonder if it's really safe to do it here.	Tôi tự hỏi liệu nó có thực sự an toàn để làm điều đó ở đây.
You and I have never played backgammon together, have we?	Bạn và tôi chưa bao giờ chơi backgammon với nhau, phải không?
The results did not meet my expectations.	Kết quả không đáp ứng mong đợi của tôi.
The injured passengers were taken to a nearby hospital.	Các hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó.
Tom wants to buy a new smartphone.	Tom muốn mua một chiếc điện thoại thông minh mới.
That's the least I can do for Tom.	Đó là điều ít nhất tôi có thể làm cho Tom.
Consumers need to make informed choices about the food they buy.	Người tiêu dùng cần có những lựa chọn sáng suốt về thực phẩm họ mua.
I have not made any promises.	Tôi đã không thực hiện bất kỳ lời hứa.
I'm not really a teacher anymore.	Tôi không thực sự là một giáo viên nữa.
After what happened, I thought Tom was going back to Australia.	Sau những gì đã xảy ra, tôi đã nghĩ Tom sẽ quay trở lại Úc.
I don't know how long the show will last.	Tôi không biết buổi biểu diễn sẽ kéo dài bao lâu.
Sometimes he acts like he's my boss.	Đôi khi anh ấy cư xử như thể anh ấy là sếp của tôi.
Tom was arrested in Boston three days ago.	Tom bị bắt ở Boston ba ngày trước.
I know that Tom wouldn't like to do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó với Mary.
Our salary here is quite low.	Lương của chúng tôi ở đây khá thấp.
Can Tom still do it for us?	Tom vẫn có thể làm điều đó cho chúng ta chứ?
Tom admitted everything when I confronted him.	Tom đã thừa nhận mọi thứ khi tôi đối đầu với anh ấy.
Why is no one visiting my website?	Tại sao không có ai truy cập trang web của tôi?
Mary said she didn't want any of us to help her.	Mary nói rằng cô ấy không muốn bất kỳ ai trong chúng tôi giúp cô ấy.
Please don't tell Tom you saw me here.	Xin đừng nói với Tom rằng bạn đã nhìn thấy tôi ở đây.
Don't want to make more money?	Bạn không muốn kiếm nhiều tiền hơn?
Tom made it clear that I shouldn't have done that.	Tom đã nói rõ rằng tôi không nên làm vậy.
Tom is not happy.	Tom không vui.
I'm not telling you because I don't know.	Tôi không nói với bạn vì tôi không biết.
Tom says he knows they might not let him do it at school.	Tom nói rằng anh ấy biết họ có thể không để anh ấy làm điều đó ở trường.
Get some sleep and I'll be as good as new.	Ngủ một chút và tôi sẽ ngon như mới.
He worked hard to support his family.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình của mình.
You have a son named Tom, don't you?	Bạn có một cậu con trai tên Tom, phải không?
"Where is your father?" 	"Bố của bạn ở đâu?"
"I don't have."	"Tôi không có."
Tom wants to blame us.	Tom muốn đổ lỗi cho chúng tôi.
I'm afraid I have no experience.	Tôi e rằng tôi không có kinh nghiệm.
I know that Tom lived in Boston.	Tôi biết rằng Tom đã sống ở Boston.
Tom will probably be busy tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ bận vào ngày mai.
Tom and I have known each other since we were kids.	Tom và tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
Tom has to clean his room.	Tom phải dọn phòng của mình.
Tom has a large basement.	Tom có ​​một tầng hầm lớn.
Tom asked Mary to sit down for a moment.	Tom yêu cầu Mary ngồi xuống một chút.
Maybe Tom doesn't know that I don't do that often.	Có lẽ Tom không biết rằng tôi không thường xuyên làm như vậy.
I know Tom doesn't know where he should do it.	Tôi biết Tom không biết anh ấy nên làm điều đó ở đâu.
Tom was not injured.	Tom không bị thương.
I wonder how long Tom boiled these eggs.	Tôi tự hỏi Tom đã luộc những quả trứng này trong bao lâu.
Tom said he was very sympathetic.	Tom nói rằng anh ấy rất thông cảm.
I know that Tom knows why you are alone.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn lại làm vậy một mình.
Tom did this once.	Tom đã làm điều này một lần.
We have spent all the money raised.	Chúng tôi đã tiêu hết số tiền quyên góp được.
Tell Tom to stay in Boston.	Bảo Tom ở lại Boston.
Tom looked sadly out of the broken window.	Tom buồn bã nhìn ra khung cửa sổ vỡ.
Tom is going to visit Mary tomorrow.	Tom sẽ đến thăm Mary vào ngày mai.
I don't think anyone wants to see that movie more than once.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai cũng muốn xem bộ phim đó nhiều hơn một lần.
Tom didn't know Mary would kiss him.	Tom không biết Mary sẽ hôn anh.
Tom knows that I hate it.	Tom biết rằng tôi ghét nó.
Tom thinks that what Mary is carrying is a bomb.	Tom nghĩ rằng thứ mà Mary mang theo là một quả bom.
Tom bought a gift for Mary.	Tom đã mua một món quà cho Mary.
You feel a lot better today, don't you?	Hôm nay bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều, phải không?
Tom started screaming.	Tom bắt đầu la hét.
You don't have to buy water, right?	Bạn không cần phải mua nước, phải không?
The charges against Tom have been dropped.	Các cáo buộc chống lại Tom đã được bãi bỏ.
Tom didn't realize it.	Tom không nhận ra điều đó.
Tom thinks Mary will be ready.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sẵn sàng.
Mary's husband must have missed her very much.	Chồng của Mary chắc hẳn rất nhớ cô ấy.
You should invest your money.	Bạn nên đầu tư tiền của mình.
Tom has arrived.	Tom đã đến.
I want to help Tom today.	Tôi muốn giúp Tom hôm nay.
I didn't know that Tom wouldn't enjoy doing it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
You are the best thing that ever happened to me.	Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh.
I'm not surprised you don't remember.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn không nhớ.
Tom knows he shouldn't do it again.	Tom biết anh ấy không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom needs to be told what to do.	Tom cần được cho biết phải làm gì.
Tom went to the canteen for lunch.	Tom đến căng tin để ăn trưa.
Tom is actually quite good at French.	Tom thực sự khá giỏi tiếng Pháp.
Well, that's pretty much what happened.	Vâng, đó là khá nhiều những gì đã xảy ra.
I should thank Tom.	Tôi nên cảm ơn Tom.
Tom doesn't travel as much as Mary.	Tom không đi du lịch nhiều như Mary.
Tom says Mary shouldn't do it inside.	Tom nói rằng Mary không nên làm điều đó bên trong.
She knows the teenager.	Cô biết thiếu niên.
Time to buy a new microwave.	Đã đến lúc chúng ta mua một chiếc lò vi sóng mới.
I didn't tell the truth about where I went.	Tôi đã không nói sự thật về nơi tôi đã đến.
I know that Tom is going to do it in Boston next week.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ở Boston vào tuần tới.
A fog obscured our view.	Một màn sương mù che khuất tầm nhìn của chúng tôi.
Tom did not want to participate in the ceremony.	Tom không muốn tham gia buổi lễ.
Tom would probably be confused.	Tom có ​​lẽ sẽ bối rối.
I don't think anyone really expects your help.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự mong đợi bạn giúp đỡ.
I am in charge.	Tôi phụ trách.
That has not been done yet.	Điều đó vẫn chưa được thực hiện.
You should not share too much personal information on social networks.	Bạn không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội.
I never had to explain anything to Tom.	Tôi không bao giờ cần phải giải thích bất cứ điều gì với Tom.
Why should I care about Tom's problems?	Tại sao tôi phải quan tâm đến những vấn đề của Tom?
Tom said he did it for us.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom and Mary are still investigating the cause.	Tom và Mary vẫn đang điều tra nguyên nhân.
Mary is Tom's second wife.	Mary là vợ thứ hai của Tom.
It would be nice if you did it for me.	Sẽ thật tốt nếu bạn làm điều đó cho tôi.
Tom asked too many questions.	Tom đã hỏi quá nhiều câu hỏi.
Tom has become hot.	Tom đã trở nên nóng bỏng.
Tom didn't realize that Mary was in great pain.	Tom không nhận ra rằng Mary đang rất đau đớn.
Do you really think doing that would be expensive?	Bạn có thực sự nghĩ rằng làm điều đó sẽ tốn kém không?
Tom could probably wait a little longer.	Tom có ​​lẽ có thể đợi lâu hơn một chút.
I don't think anyone else wants to come.	Tôi không nghĩ rằng có ai khác muốn đến.
We can't let them do that.	Chúng ta không thể để họ làm điều đó.
Tom says he hopes Mary won't be scared.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ không sợ hãi.
Look what I just found.	Nhìn xem tôi vừa tìm được gì.
I know Tom is a bad boss.	Tôi biết Tom là một ông chủ tồi.
I know Tom wants to talk to me.	Tôi biết Tom muốn nói chuyện với tôi.
Tom told me that it was Mary who stole my bike, but I didn't believe him.	Tom nói với tôi rằng Mary là người đã lấy trộm xe đạp của tôi, nhưng tôi không tin anh ta.
Tom almost always agrees with Mary.	Tom hầu như luôn đồng ý với Mary.
Is that the map that Tom gave you?	Đó có phải là bản đồ mà Tom đã đưa cho bạn?
What are you eating? 	Bạn đang ăn gì vậy?
I will order the same dish.	Tôi sẽ gọi món tương tự.
I suspect that Tom and Mary arrived in Boston by car.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đến Boston bằng ô tô.
Tom is a good kid, isn't he?	Tom là một đứa trẻ ngoan, phải không?
I didn't know you could cook this well.	Tôi không biết bạn có thể nấu món này ngon.
Tom was supposed to go to school today, but he didn't.	Tom đáng lẽ phải đến trường hôm nay, nhưng anh ấy đã không đi học.
Does Tom play in a band?	Tom có ​​chơi trong một ban nhạc không?
If you have time to re-read my report, I would really appreciate it.	Nếu bạn có thời gian để đọc lại báo cáo của tôi, tôi thực sự đánh giá cao nó.
Does Tom know what that is?	Tom có ​​biết đó là gì không?
My contract may not be renewed.	Hợp đồng của tôi có thể sẽ không được gia hạn.
I know doing that would be a waste of time.	Tôi biết làm điều đó sẽ rất lãng phí thời gian.
Tom showed Mary the letter he had received from his father.	Tom đưa cho Mary xem bức thư anh nhận được từ cha mình.
I didn't know that you were a member.	Tôi không biết rằng bạn đã là một thành viên.
I majored in architecture in university.	Tôi học chuyên ngành kiến ​​trúc ở trường đại học.
Tom told me last night you walked home by yourself.	Tom nói với tôi đêm qua bạn đã tự đi bộ về nhà.
We went up to an inn at the foot of the mountain.	Chúng tôi lên một quán trọ dưới chân núi.
The policeman stood like a statue, his arms crossed over his chest.	Người cảnh sát đứng như tượng, hai tay khoanh trước ngực.
Tom says he wants to make Mary happy.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm cho Mary hạnh phúc.
Tom took the risk.	Tom đã mạo hiểm.
I think Tom is making progress.	Tôi nghĩ Tom đang tiến bộ.
Tom couldn't believe that no one laughed at his jokes.	Tom không thể tin rằng không ai cười trước những trò đùa của anh ấy.
Both of his grandfathers are dead.	Cả hai ông nội của anh ấy đều đã chết.
Tom doesn't know the system.	Tom không biết hệ thống.
Who is that gentleman?	Quý ông đó là ai?
Two objects cannot occupy the same place in space.	Hai vật thể không thể chiếm cùng một vị trí trong không gian.
I got your address from Tom.	Tôi nhận được địa chỉ của bạn từ Tom.
Tom is too good for you.	Tom là quá tốt cho bạn.
You must be ready by 2:30.	Bạn phải sẵn sàng trước 2:30.
How much did it cost you to fly to Australia?	Bạn đã bay đến Úc giá bao nhiêu?
Tom won't let you pay.	Tom sẽ không để bạn trả tiền.
You are working hard.	Bạn đang làm việc chăm chỉ.
I will never stab you in the back.	Tôi sẽ không bao giờ đâm sau lưng bạn.
Tom is over thirty years old.	Tom đã ngoài ba mươi tuổi.
Do you really think Tom is better than me?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom tốt hơn tôi không?
Tom just saved my life.	Tom vừa cứu mạng tôi.
I didn't really have to do it today, did I?	Tôi đã không thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay, phải không?
What I'm really interested in is astronomy.	Điều tôi thực sự quan tâm là thiên văn học.
Why do you think animals are afraid of fire?	Tại sao bạn nghĩ rằng động vật sợ lửa?
I should be the first to do it.	Tôi nên là người đầu tiên làm điều đó.
Maybe that's what I need.	Có lẽ đó là những gì tôi cần.
We have to find out what it is.	Chúng ta phải tìm ra nó là gì.
That's not really what happened.	Đó không thực sự là những gì đã xảy ra.
We're working on a worst-case scenario.	Chúng tôi đang cố gắng khắc phục tình huống xấu nhất.
Tom looked completely shocked.	Tom trông hoàn toàn bị sốc.
I will rent a car.	Tôi sẽ thuê một chiếc xe hơi.
It is true that she knows a lot about cooking, but she is not a very good cook.	Đúng là cô ấy biết rất nhiều về nấu ăn, nhưng cô ấy không phải là một người nấu ăn giỏi.
Tom said Mary is not usually at home on Mondays.	Tom cho biết Mary thường không ở nhà vào thứ Hai.
Tom has prepared very carefully.	Tom đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Tom sat in front of me in biology class.	Tom ngồi trước mặt tôi trong lớp sinh học.
You can't tell anyone what's going on.	Bạn không thể nói cho ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom and I have to buy tickets now.	Tom và tôi phải mua vé ngay bây giờ.
I had trouble getting to the airport.	Tôi đã gặp khó khăn khi đến sân bay.
It would be difficult to determine what was causing the problem.	Sẽ rất khó để xác định điều gì đã gây ra sự cố.
I'm pretty sure Tom is the only one who doesn't have to.	Tôi khá chắc rằng Tom là người duy nhất không phải làm điều đó.
Tom is not afraid of failure.	Tom không sợ thất bại.
That's why I'm here.	Đó là lý do tôi ở đây.
Tom was really restless.	Tom đã thực sự bồn chồn.
Tom said Mary didn't have to do it.	Tom nói Mary không cần phải làm điều đó.
I worked in Boston in 2013.	Tôi đã làm việc ở Boston vào năm 2013.
Tom says he doesn't think he's good enough for Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình đủ tốt với Mary.
Tom tells Mary that she has the most beautiful eyes he has ever seen.	Tom nói với Mary rằng cô ấy có đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy.
Tom couldn't convince Mary to go home.	Tom không thể thuyết phục Mary về nhà.
Tom begs Mary to come home.	Tom cầu xin Mary trở về nhà.
There is no meat in the refrigerator.	Không có thịt trong tủ lạnh.
She was painfully thin.	Cô gầy đi một cách đau đớn.
Tom seems to enjoy being outdoors.	Tom có ​​vẻ thích ở ngoài trời.
Do you really want to raise these kids alone?	Bạn có thực sự muốn một mình nuôi dạy những đứa trẻ này không?
In this company, there are more women than men.	Trong công ty này, có nhiều phụ nữ hơn nam giới.
That will never happen to me.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi.
I don't think Tom would do that to me.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó với tôi.
Why didn't you text me last night?	Tại sao đêm qua anh không nhắn tin cho em?
Do not shoot. 	Đừng bắn.
I am going out.	Tôi đang đi ra ngoài.
I looked for Tom.	Tôi đã tìm Tom.
Tom says he now regrets that decision.	Tom nói rằng bây giờ anh rất hối hận về quyết định đó.
Tom went out with a friend.	Tom đi chơi với một người bạn.
You will soon get used to life in a big city.	Bạn sẽ sớm quen với cuộc sống ở một thành phố lớn.
He has a rap as long as my arm.	Anh ấy có một bản rap dài bằng cánh tay của tôi.
Tom is not the one to tell me you should.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn nên làm như vậy.
Why don't we bury the treasure here?	Tại sao chúng ta không chôn kho báu ở đây?
It's quiet here today, isn't it?	Hôm nay ở đây thật yên tĩnh, phải không?
You've decided to give up, haven't you?	Bạn đã quyết định từ bỏ, phải không?
Tom and I have decided not to go to Boston for Christmas.	Tom và tôi đã quyết định không đến Boston vào dịp Giáng sinh.
Tom has a hole in his sock.	Tom có ​​một cái lỗ trên chiếc tất của mình.
I am not involved in this.	Tôi không tham gia vào việc này.
Men are the reason why women don't like each other.	Đàn ông là lý do khiến phụ nữ không thích nhau.
Tom knelt down.	Tom quỳ xuống.
I took a taxi from the train station to the hotel.	Tôi bắt taxi từ ga tàu về khách sạn.
I think Tom is ugly.	Tôi nghĩ Tom thật xấu xí.
Tom asked me how often I went to Australia.	Tom hỏi tôi thường xuyên đến Úc như thế nào.
This is not the only problem.	Đây không phải là vấn đề duy nhất.
I don't think Tom knows I'm Mary's boyfriend.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi là bạn trai của Mary.
I still haven't done my homework.	Tôi vẫn chưa làm bài tập về nhà.
Tom did not die of natural causes.	Tom không chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Tom's plan almost succeeded.	Kế hoạch của Tom gần như đã thành công.
We don't have enough wine for everyone.	Chúng tôi không có đủ rượu cho tất cả mọi người.
I can't drive fast.	Tôi không thể lái xe nhanh.
We have carefully considered your offer.	Chúng tôi đã xem xét cẩn thận đề nghị của bạn.
I don't want to be seen.	Tôi không muốn bị nhìn thấy.
Tom hasn't finished that yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I won't move.	Tôi sẽ không di chuyển.
I suspect Tom is nervous.	Tôi nghi ngờ Tom đang lo lắng.
Tom's three sons are still living in Australia.	Ba con trai của Tom vẫn đang sống ở Úc.
I know Tom doesn't know we shouldn't.	Tôi biết Tom không biết chúng ta không nên làm vậy.
Tom finished breakfast by 7:30.	Tom ăn sáng xong trước 7:30.
You can get into the Guinness Book of World Records as the heaviest drinker.	Bạn có thể được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới với tư cách là người nghiện rượu nặng nhất.
Tom will be here all day.	Tom sẽ ở đây cả ngày.
That's still not enough.	Như vậy vẫn chưa đủ.
I have completed my homework.	Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Do most of the students at your school live in dormitories?	Hầu hết sinh viên ở trường của bạn có sống trong ký túc xá không?
I'm going out with Mary.	Tôi sẽ đi chơi với Mary.
Chances are gas prices will increase.	Rất có thể giá xăng sẽ tăng.
Tom was kicked out of school.	Tom đã bị đuổi khỏi trường.
I still don't like watching horror movies.	Tôi vẫn không thích xem phim kinh dị.
There was an article in the paper this morning about the Tom Jackson trial.	Có một bài báo trên tờ báo sáng nay về phiên tòa xét xử Tom Jackson.
Tom thinks that Mary may be allowed to do that in the near future.	Tom nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Tom told me how to do this.	Tom đã cho tôi biết làm thế nào để làm điều này.
I don't think I'll go today.	Tôi không nghĩ mình sẽ đi hôm nay.
Tom said that he thinks we should leave early.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta nên về sớm.
Do it the way Tom told you.	Hãy làm theo cách mà Tom đã nói với bạn.
Tom did not see the knife in Mary's hand.	Tom không nhìn thấy con dao đó trên tay Mary.
Tom left early.	Tom đi sớm.
Tom probably didn't know why Mary would want to do that.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
You don't have to get a PhD to get a good job.	Bạn không cần phải lấy bằng tiến sĩ để có được một công việc tốt.
Tom didn't say Mary was busy.	Tom không nói Mary bận.
Tom needs a diaper change.	Tom cần thay tã.
Tom says he hasn't done it yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa làm điều đó.
Tom is from Australia. 	Tom đến từ Úc.
Mary is also from Australia.	Mary cũng đến từ Úc.
I can't let that happen again.	Tôi không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.
I will introduce you to my family.	Tôi sẽ giới thiệu bạn với gia đình tôi.
What you just said reminds me of an old saying.	Những gì bạn vừa nói làm tôi nhớ đến một câu nói cũ.
Turn the volume down a little bit more.	Hãy giảm âm lượng xuống một chút nữa.
Tom can't help you do that right now.	Tom không thể giúp bạn làm điều đó ngay bây giờ.
Physicists are aware of the potential dangers of nuclear fusion.	Nhà vật lý nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng của phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Tom finishes his shift at 2:30.	Tom kết thúc ca làm việc của mình lúc 2:30.
Because it was so dark around, he couldn't see anything.	Vì xung quanh quá tối nên anh không thể nhìn thấy gì.
Last weekend Tom took the children to the beach.	Cuối tuần trước Tom đưa các con đi biển.
I think I can speak French better than Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Tom has to calm down.	Tom phải bình tĩnh lại.
I don't usually get the chance to do that.	Tôi không thường có cơ hội để làm điều đó.
How can Tom win?	Làm sao Tom có ​​thể thắng được?
Tom's dog is very well trained.	Con chó của Tom được huấn luyện rất kỹ lưỡng.
Heavy metal is Tom's favorite genre of music.	Heavy metal là thể loại nhạc yêu thích của Tom.
I wonder what caused this rash.	Tôi tự hỏi điều gì đã gây ra phát ban này.
We know Tom is in Boston.	Chúng tôi biết Tom đang ở Boston.
I think I'd better go find Tom.	Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi tìm Tom.
Tom doesn't want to do that either.	Tom cũng không muốn làm điều đó.
I know we have to protect ourselves.	Tôi biết chúng tôi phải tự bảo vệ mình.
You guys have been busy, haven't you?	Các bạn đã bận rộn, phải không?
Tom is a good pitcher.	Tom là một tay ném bóng giỏi.
Tom grew up speaking both English and French.	Tom lớn lên nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp.
I helped Tom with his homework.	Tôi đã giúp Tom làm bài tập về nhà.
Honestly, I don't like him.	Thành thật mà nói, tôi không thích anh ta.
I've been busy all day.	Tôi đã bận rộn cả ngày.
You messed this up.	Bạn đã làm hỏng chuyện này.
I'm sure Tom was involved.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã tham gia.
You need to get out and get some fresh air.	Bạn cần phải ra ngoài và hít thở không khí trong lành.
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom had his voice.	Tom đã có tiếng nói của mình.
We have taken a stance on this issue.	Chúng tôi đã có quan điểm về vấn đề này.
Tom will probably tell Mary he's not busy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary rằng anh ấy không bận.
Tom walked quickly.	Tom bước đi nhanh chóng.
Tom will help you, won't he?	Tom sẽ giúp bạn, phải không?
I can drive to Boston and come back with a tank of gas.	Tôi có thể lái xe đến Boston và quay lại với một thùng xăng.
"Natto" smells horrible, but tastes good.	"Natto" có mùi kinh khủng, nhưng có vị rất ngon.
Tom seems to be a smart guy.	Tom có ​​vẻ là một chàng trai thông minh.
I don't completely trust you.	Tôi không hoàn toàn tin tưởng bạn.
I am the referee.	Tôi là trọng tài.
Who is responsible for this?	Ai chịu trách nhiệm cho việc này?
I know both of Tom's brothers.	Tôi biết cả hai anh em của Tom.
My jacket doesn't look like yours.	Áo khoác của tôi không giống áo của bạn.
Tom told us what we needed to do.	Tom cho chúng tôi biết những gì chúng tôi cần làm.
I really don't want to miss that.	Tôi thực sự không muốn bỏ lỡ điều đó.
I already know what Tom did.	Tôi đã biết những gì Tom đã làm.
They are always good.	Họ luôn luôn tốt.
I don't think that's anything major.	Tôi không nghĩ đó là bất cứ điều gì chính.
Tom stepped forward to kiss Mary, but she backed away.	Tom bước tới để hôn Mary, nhưng cô ấy đã lùi lại.
You should not sleep in class.	Bạn không nên ngủ trong lớp.
His rank is not high enough for that position.	Thứ hạng của anh ấy không đủ cao cho vị trí đó.
I think we should move on to another topic.	Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang một chủ đề khác.
Tom hasn't figured it out yet.	Tom vẫn chưa tìm ra điều đó.
I will attend with customers.	Tôi sẽ tham dự với khách hàng.
Tom is just like me.	Tom cũng giống như tôi.
I can't come up with a plan right now.	Tôi không thể đưa ra kế hoạch ngay bây giờ.
Tom knew Mary wouldn't lie.	Tom biết Mary sẽ không nói dối.
Tom introduced Mary to his parents.	Tom đã giới thiệu Mary với bố mẹ mình.
She screams whenever she sees a spider.	Cô ấy hét lên bất cứ khi nào cô ấy nhìn thấy một con nhện.
He doesn't know how to express himself.	Anh không biết cách thể hiện bản thân.
Tom lives in a small village.	Tom sống trong một ngôi làng nhỏ.
I didn't know that you would worry.	Tôi không biết rằng bạn sẽ lo lắng.
Tom wants to kill Mary.	Tom muốn giết Mary.
The person who gave me this picture is Tom.	Người tặng tôi bức tranh này là Tom.
Tom carried the duffel bag over his shoulder.	Tom vác chiếc túi vải thô trên vai.
I don't want Tom to come to our party.	Tôi không muốn Tom đến bữa tiệc của chúng tôi.
I'll meet Tom in Boston.	Tôi sẽ gặp Tom ở Boston.
It's not something we like to do.	Đó không phải là điều mà chúng tôi thích làm.
I don't think Tom has diabetes.	Tôi không nghĩ Tom bị tiểu đường.
Tom is in a bad mood.	Tom đang ở trong một tâm trạng xấu.
Tom smiled and shook his head.	Tom mỉm cười và lắc đầu.
The play was so popular that the theater was almost full.	Vở kịch nổi tiếng đến mức rạp gần như kín chỗ.
Mary's husband's name is Tom.	Chồng của Mary tên là Tom.
I didn't know Tom was ready.	Tôi không biết Tom đã sẵn sàng.
You've got my full cooperation.	Bạn đã có sự hợp tác đầy đủ của tôi.
Thank you for teaching me French.	Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Pháp.
Tom says he feels homesick.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy nhớ nhà.
The shirt Tom was wearing was very wrinkled.	Chiếc áo sơ mi Tom đang mặc rất nhăn.
Tom told me not to tell Mary about it.	Tom bảo tôi đừng nói với Mary về điều đó.
Tom hadn't thought of Mary for a long time.	Tom đã không nghĩ đến Mary trong một thời gian dài.
Tom writes poetry.	Tom làm thơ.
A true friend wouldn't say such things.	Một người bạn chân chính sẽ không nói những điều như vậy.
Why doesn't Tom go to jail?	Tại sao Tom không vào tù?
I have heard French is a difficult language.	Tôi đã nghe nói tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó.
I'm trying to be normal.	Tôi đang cố tỏ ra bình thường.
Tom cannot revive Mary.	Tom không thể hồi sinh Mary.
I don't think Tom was motivated.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã có động cơ.
Do you really think that Tom had nothing to do with what happened?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom không liên quan gì đến những gì đã xảy ra không?
I should come to Boston to visit you sometime.	Tôi nên đến Boston để thăm bạn một lúc nào đó.
I told Tom I thought Mary was in Australia, but he said he thought Mary was in New Zealand.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ Mary đang ở Úc, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ Mary đang ở New Zealand.
I'm here to pick up Tom.	Tôi ở đây để đón Tom.
I can't be sure, but I think Tom likes Mary.	Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng Tom thích Mary.
The bus had already left when we reached the bus station.	Xe buýt đã rời đi khi chúng tôi đến bến xe buýt.
Tom said OK with that.	Tom nói OK với điều đó.
Tom has a good mentor in Boston.	Tom có ​​một người cố vấn tốt ở Boston.
Let's start on page 30.	Hãy bắt đầu ở trang 30.
Tom told Mary that he wouldn't be afraid to do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không sợ làm điều đó.
Tom was the first on the bus.	Tom là người đầu tiên trên xe buýt.
I like flowers like roses and lilies.	Tôi thích hoa như hoa hồng và hoa loa kèn.
Tom is unlikely to be here on Monday.	Tom không chắc sẽ ở đây vào thứ Hai.
Tom and I were amazed.	Tom và tôi đã rất ngạc nhiên.
The next flight is at 2:30.	Chuyến bay tiếp theo là lúc 2:30.
Tom is not the kind of man who would do such things.	Tom không phải là loại đàn ông sẽ làm những điều như vậy.
Don't feed Tom anything.	Đừng cho Tom ăn bất cứ thứ gì.
I doubt that Tom will be ready to do that until next year.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó cho đến năm sau.
They are young, but they have experience.	Họ còn trẻ, nhưng họ có kinh nghiệm.
Tom is doing well now.	Tom đang làm tốt bây giờ.
I don't think anyone does that.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó làm điều đó.
Hey guys. 	Này các cậu.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
Tom likes what he sees.	Tom thích những gì anh ấy nhìn thấy.
I can't tell if you're serious or not.	Tôi không thể biết bạn có nghiêm túc hay không.
How's the taste?	Hương vị thế nào?
Hey what is this?	Ê cái gì đây?
I will let you know by tonight at the latest.	Tôi sẽ cho bạn biết muộn nhất vào tối nay.
I don't mind if you go to bed before I get home.	Tôi không phiền nếu bạn đi ngủ trước khi tôi về nhà.
My dream is to travel in a space shuttle.	Ước mơ của tôi là đi du lịch trong một tàu con thoi.
This doesn't look too bad.	Điều này trông không quá tệ.
We want Tom's help.	Chúng tôi muốn Tom giúp đỡ.
Both Tom and Mary were born in Boston.	Cả Tom và Mary đều sinh ra ở Boston.
Tom is in there.	Tom đang ở trong đó.
You don't like chocolate anyway, right?	Dù sao thì bạn cũng không thích sô cô la, đúng không?
Tom will be here soon.	Tom sẽ đến đây sớm.
Tom loves sunsets.	Tom thích cảnh hoàng hôn.
Tom was sent to Australia.	Tom đã được gửi đến Úc.
I did that, even though I didn't need to.	Tôi đã làm điều đó, mặc dù tôi không cần phải làm vậy.
Even now, it won't be possible.	Ngay cả bây giờ, nó sẽ không thể được.
I like to play the organ.	Tôi thích chơi đàn organ.
I told Tom to go there.	Tôi đã bảo Tom đến đó.
Tom doesn't seem as confusing as Mary.	Tom không có vẻ khó hiểu như Mary.
Tom told me it would be easy to convince Mary to donate some money.	Tom nói với tôi sẽ rất dễ dàng để thuyết phục Mary quyên góp một số tiền.
I ordered you some desserts.	Tôi đã gọi cho bạn một số món tráng miệng.
I can see Mount Fuji from my house.	Tôi có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ nhà của tôi.
Tom told Mary that I was unemployed.	Tom nói với Mary rằng tôi đang thất nghiệp.
I don't feel like walking.	Tôi không cảm thấy muốn đi bộ.
I really don't know how to say sorry.	Tôi thực sự không biết phải nói thế nào để nói lời xin lỗi.
You'll pay.	Bạn sẽ phải trả giá.
What will Tom say?	Tom sẽ nói gì?
I didn't have to stay, but I did.	Tôi không phải ở lại, nhưng tôi đã làm.
Tom misses home.	Tom nhớ nhà.
Someone should enlighten Tom.	Ai đó nên khai sáng cho Tom.
Tom's friends were out smoking.	Bạn bè của Tom đã ra ngoài hút thuốc.
I am dedicated.	Tôi tận tâm.
Tom is not good at keeping secrets.	Tom không giỏi giữ bí mật.
I'm not as busy as you.	Tôi không bận như bạn.
I found the secret compartment quite by accident.	Tôi tìm thấy ngăn bí mật một cách khá tình cờ.
Tom never lied.	Tom chưa bao giờ nói dối.
We are still in the early stages.	Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu.
Tom knew Mary could hardly ask John to do it.	Tom biết Mary khó có thể yêu cầu John làm điều đó.
Tom thinks Mary did it.	Tom nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
I want Tom to come to Boston.	Tôi muốn Tom đến Boston.
Tom isn't sick is he?	Tom không ốm phải không?
Tom was trying to solve the puzzle.	Tom đã cố gắng giải câu đố.
I'm sure Tom would have done it without our help.	Tôi chắc rằng Tom sẽ làm được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom didn't think Mary would enjoy what was going on.	Tom không nghĩ Mary sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
They don't care about me.	Họ không quan tâm đến tôi.
I will stay in Boston for three days.	Tôi sẽ ở lại Boston trong ba ngày.
You should go to Boston.	Bạn nên đến Boston.
Don't depend on your parents too much.	Đừng phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều.
Tom now works as a dog walker.	Tom bây giờ làm nghề dắt chó đi dạo.
How's Tom?	Tom thế nào rồi?
We're going to have a very quick meeting today over lunch.	Chúng ta sẽ có một cuộc họp rất nhanh hôm nay trong bữa trưa.
Your father's friends are not his only supporters.	Bạn bè của cha bạn không phải là người ủng hộ duy nhất của ông ấy.
Tom is a silly but kind guy.	Tom là một anh chàng ngốc nghếch nhưng tốt bụng.
Tom got up from the stool.	Tom đứng dậy khỏi ghế đẩu.
Did Tom say that he thinks he doesn't need to?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm như vậy không?
We changed the way we do things.	Chúng tôi đã thay đổi cách chúng tôi làm mọi thứ.
There is no speed limit.	Không có giới hạn tốc độ.
I will be there for about a week.	Tôi sẽ ở đó khoảng một tuần.
I hope you didn't do anything stupid.	Tôi hy vọng bạn đã không làm điều gì ngu ngốc.
Tom plugged in the amplifier.	Tom đã cắm bộ khuếch đại.
How much money is needed to translate that book?	Cần bao nhiêu tiền để dịch cuốn sách đó?
Tom is not a very smart boy.	Tom không phải là một cậu bé rất thông minh.
I want to talk to Tom alone.	Tôi muốn nói chuyện với Tom một mình.
Make sure everything is in its place.	Hãy đảm bảo rằng mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.
Tom mashes the potatoes with a large fork.	Tom nghiền khoai tây bằng một cái nĩa lớn.
Tom doesn't believe in fate.	Tom không tin vào số phận.
Tom knew it would be too hard for me.	Tom biết điều đó sẽ quá khó đối với tôi.
I told Tom why I decided to learn French.	Tôi nói với Tom tại sao tôi quyết định học tiếng Pháp.
I feel happiest when I go to school.	Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được đi học.
My mind wanders.	Đầu óc tôi cứ vẩn vơ.
It would probably be tiring doing that.	Có lẽ sẽ rất mệt khi làm điều đó.
In my opinion, eternal peace is just an illusion.	Theo tôi, hòa bình vĩnh viễn chẳng qua là ảo tưởng.
I'm afraid you can't marry her.	Tôi e rằng bạn không thể lấy cô ấy.
I think Tom doesn't come here often.	Tôi nghĩ rằng Tom không đến đây thường xuyên.
Tom is really green.	Tom thực sự rất xanh.
I can't say much about it.	Tôi không thể nói nhiều về nó.
Do you really think Tom has come home?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom đã về nhà?
You are a very handsome man, Tom.	Anh là một người đàn ông rất đẹp trai, Tom.
I blew a pad.	Tôi đã thổi một miếng đệm.
Every room in my house has two or more windows.	Mỗi phòng trong nhà tôi đều có từ hai cửa sổ trở lên.
Tom said he was going to visit Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến thăm Boston.
Something may have happened to Tom.	Điều gì đó có thể đã xảy ra với Tom.
Tell Tom why you did it.	Nói cho Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy.
That's Tom's fork.	Đó là cái nĩa của Tom.
Tom leaves, leaving Mary alone.	Tom bỏ đi, để lại Mary một mình.
Don't know if Tom wants to buy that for Mary or not.	Không biết Tom có ​​muốn mua thứ đó cho Mary hay không.
Tom spilled his soup.	Tom làm đổ súp của mình.
I can't go anymore.	Tôi không thể đi được nữa.
Tom accidentally drank some kind of poison.	Tom đã vô tình uống phải một loại thuốc độc nào đó.
I don't know how to explain it to you.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích nó cho bạn.
Show Tom something else.	Cho Tom xem thứ khác.
That's not quite the way we see it.	Đó không hoàn toàn là cách chúng ta thấy.
Tom and Mary have planned a romantic evening for Valentine's Day.	Tom và Mary đã lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn cho ngày lễ tình nhân.
Tom says he's not enjoying himself.	Tom nói rằng anh ấy không thích thú với bản thân.
As soon as I entered the room, they stopped talking.	Ngay khi tôi bước vào phòng, họ đã ngừng nói chuyện.
I can't dance as well as Tom can.	Tôi không thể nhảy tốt như Tom có ​​thể.
I know that Tom wants to do it alone.	Tôi biết rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom believes he can win.	Tom tin rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
Tom says they will postpone the picnic.	Tom nói rằng họ sẽ hoãn chuyến dã ngoại.
I don't think Tom knows who would do that for him.	Tôi không nghĩ Tom biết ai sẽ làm điều đó cho anh ấy.
I don't deny that I did it.	Tôi không phủ nhận rằng tôi đã làm điều đó.
I deal with facts and figures, not vague impressions.	Tôi giải quyết các sự kiện và số liệu, không phải ấn tượng mơ hồ.
Tom said he is now in Australia.	Tom cho biết bây giờ anh ấy đang ở Úc.
Do you promise you won't tell anyone?	Bạn có hứa là bạn sẽ không nói với ai không?
Tom is alone now.	Tom bây giờ chỉ có một mình.
Tom has been married to Mary for three years.	Tom đã kết hôn với Mary được ba năm.
Tom gave me everything I wanted.	Tom đã cho tôi mọi thứ tôi muốn.
I knew Tom was a guitarist, but I didn't know he could play that well.	Tôi biết Tom là một nghệ sĩ guitar, nhưng tôi không biết anh ấy có thể chơi tốt như vậy.
Tom still looked confused.	Tom vẫn có vẻ bối rối.
I want Tom to help me with my homework.	Tôi muốn Tom giúp tôi làm bài tập.
This data is for my thesis.	Dữ liệu này là cho luận án của tôi.
Can you see the woman behind Tom? 	Bạn có thể thấy người phụ nữ đứng sau Tom không?
That's Mary.	Đó là Mary.
Can you call Tom?	Bạn có thể gọi cho Tom?
You look tired. 	Bạn trông có vẻ mệt mỏi.
You should rest a bit.	Bạn nên nghỉ ngơi một chút.
Stay home so you can answer the phone.	Ở nhà để bạn có thể trả lời điện thoại.
Tom says that Mary is bipolar.	Tom nói rằng Mary là người lưỡng cực.
Now you are wrong.	Giờ thì bạn đã nhầm.
Maybe Tom didn't know what to do.	Có lẽ Tom không biết phải làm gì.
If you like adventure, come join us.	Nếu bạn thích phiêu lưu, hãy đến với chúng tôi.
Your wife will never forgive me if anything happens to you.	Vợ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra với anh.
I was trying to make a movie.	Tôi đã cố gắng làm một bộ phim.
Tom said he has never eaten Thai food.	Tom cho biết anh ấy chưa bao giờ ăn đồ Thái.
I'm not sure what I should do.	Tôi không chắc mình nên làm gì.
Tom said he was very tired.	Tom nói rằng anh ấy rất mệt.
This is not my knife.	Đây không phải là con dao của tôi.
No one asked what Tom's opinion was.	Không ai hỏi ý kiến ​​của Tom là gì.
They will catch as many people as possible.	Họ sẽ bắt càng nhiều người càng tốt.
I don't think Tom has much money in the bank.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều tiền trong ngân hàng.
Tom didn't read the owner's manual.	Tom đã không đọc hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu.
You asked Tom why he did that, right?	Bạn đã hỏi Tom tại sao anh ấy lại làm như vậy, phải không?
The potato was so hot it burned my mouth.	Khoai tây nóng đến mức bỏng cả miệng.
Don't tell anyone what I did here today.	Đừng nói với ai những gì tôi đã làm ở đây ngày hôm nay.
Tom has been here since he was a kid.	Tom đã ở đây từ khi còn là một đứa trẻ.
Tom wants to be really good.	Tom muốn trở nên thực sự tốt.
We want to go to Australia for our honeymoon.	Chúng tôi muốn đến Úc để hưởng tuần trăng mật.
Mary is gorgeous, isn't she?	Mary thật lộng lẫy, phải không?
It's a simple breach of contract.	Đó là vi phạm hợp đồng đơn giản.
We didn't know where we were going.	Chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu.
I can't go to Tom's concert.	Tôi không thể đến xem buổi biểu diễn của Tom.
Rumor has it that she has found a new job.	Có tin đồn rằng cô ấy đã tìm được một công việc mới.
Tom is the best dancer here.	Tom là vũ công giỏi nhất ở đây.
As soon as you arrive, he will make something to eat.	Ngay sau khi bạn đến, anh ấy sẽ làm một cái gì đó để ăn.
I wonder what Tom's intentions were.	Tôi tự hỏi ý định của Tom là gì.
Why don't you just ask Tom to help you?	Tại sao bạn không chỉ nhờ Tom giúp bạn?
I insist that Tom did not win.	Tôi khẳng định rằng Tom đã không thắng.
Tom said that he also likes swimming.	Tom nói rằng anh ấy cũng thích bơi lội.
I am a great baseball fan.	Tôi là một người hâm mộ bóng chày tuyệt vời.
I highly recommend staying away from Tom.	Tôi thực sự khuyên bạn nên tránh xa Tom.
Tom doesn't understand the difference between cathode and anode.	Tom không hiểu sự khác biệt giữa cực âm và cực dương.
I assume Tom didn't show up.	Tôi cho rằng Tom đã không xuất hiện.
I don't think you tried hard enough.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã cố gắng đủ nhiều.
Tom hopes Mary can help John.	Tom hy vọng Mary có thể giúp John.
I cannot share it with anyone.	Tôi không thể chia sẻ nó với bất kỳ ai.
Is Tom capable of doing that?	Tom có ​​khả năng làm điều đó không?
I advised Tom not to leave the windows open at night.	Tôi đã khuyên Tom không nên để cửa sổ mở vào ban đêm.
His mother said he had been sick in bed for five weeks.	Mẹ anh ấy nói rằng anh ấy đã bị ốm trên giường được năm tuần.
It is not healthy for you to lose too much weight at once.	Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu bạn giảm quá nhiều cân cùng một lúc.
We have to stick together.	Chúng ta phải gắn bó với nhau.
Instead of adjourning this meeting, why don't we pause the meeting?	Thay vì hoãn cuộc họp này, tại sao chúng ta không tạm dừng cuộc họp?
I should probably spend some time with Tom.	Tôi có lẽ nên dành một chút thời gian với Tom.
That's not what worries me.	Đó không phải là điều khiến tôi lo lắng.
Both Tom and Mary love seafood.	Cả Tom và Mary đều thích hải sản.
I don't think Tom knows exactly how much it costs to re-roof his house.	Tôi không nghĩ Tom biết chính xác chi phí để lợp lại ngôi nhà của mình.
I don't think Tom will help me with my homework.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom is going shopping.	Tom đang đi mua sắm.
Where are your other earrings?	Bông tai khác của bạn đâu?
Please put a water bottle in my room.	Vui lòng đặt một bình nước trong phòng của tôi.
Tom takes off his snowshoes.	Tom cởi giày trượt tuyết.
I wasn't allowed to do that yesterday.	Tôi không được phép làm điều đó ngày hôm qua.
I also have to be on time for work today.	Hôm nay tôi cũng phải đi làm đúng giờ.
I can't stop thinking about yesterday.	Tôi không thể ngừng nghĩ về ngày hôm qua.
Confederate supply lines to the north.	Các đường tiếp tế của quân đội Liên minh ở phía bắc.
I don't care how poor you are.	Tôi không quan tâm bạn nghèo như thế nào.
Many flights were canceled due to heavy snowfall.	Nhiều chuyến bay bị hủy vì tuyết rơi dày đặc.
How long do we have to keep this up?	Chúng ta phải duy trì điều này trong bao lâu?
No one believed that Tom would actually do it.	Không ai tin rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Tom is the only one who can convince Mary to do it.	Tom là người duy nhất có thể thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom says that Mary is blackmailing him, but he doesn't elaborate.	Tom nói rằng Mary đang tống tiền anh ta, nhưng anh ta không nói rõ.
Tom was supposed to visit Australia last summer.	Tom được cho là sẽ đến thăm Úc vào mùa hè năm ngoái.
If only she were here, she would tell me what to do.	Giá như cô ấy ở đây, cô ấy sẽ bảo tôi phải làm gì.
Tom has to be at the meeting on Monday.	Tom phải có mặt trong cuộc họp vào thứ Hai.
Tom has no son.	Tom không có con trai.
Remember to buy mayo.	Nhớ mua mayo.
Tom will do it when he comes in.	Tom sẽ làm điều đó khi anh ấy bước vào.
Tom started working for us last Monday.	Tom bắt đầu làm việc cho chúng tôi vào thứ Hai tuần trước.
Tom is everyone's friend.	Tom là bạn của mọi người.
Tom didn't know Mary wasn't going to stay.	Tom không biết Mary không định ở lại.
Tom and Mary were talking softly in the kitchen a few minutes ago.	Tom và Mary đang nói chuyện nhẹ nhàng trong bếp vài phút trước.
Tom was walking.	Tom đã đi bộ.
I have an appointment with him at half past five.	Tôi có một cuộc hẹn với anh ấy vào lúc năm rưỡi.
Tom has to stop it.	Tom phải dừng việc đó lại.
Tom talks to Mary almost every day.	Tom nói chuyện với Mary hầu như mỗi ngày.
Who told you Tom doesn't want to kiss Mary?	Ai nói với bạn là Tom không muốn hôn Mary?
Why don't we go ahead and do it now?	Tại sao chúng ta không tiếp tục và làm điều đó ngay bây giờ?
Why don't you sit there and listen?	Tại sao bạn không ngồi đó và lắng nghe?
Tom had a hunch that Mary wouldn't cry.	Tom có ​​linh cảm rằng Mary sẽ không khóc.
Tom doesn't get paid to do that.	Tom không được trả tiền để làm điều đó.
Tom dresses for warmth rather than fashion.	Tom ăn mặc vì sự ấm áp hơn là thời trang.
That's a change we plan to make.	Đó là một thay đổi mà chúng tôi dự định thực hiện.
I don't know if Tom can cook well.	Tôi không biết Tom có ​​thể nấu ăn ngon hay không.
Long lines of people waiting to enter the stadium.	Hàng dài người chờ được vào sân vận động.
She remarried when she was over forty years old.	Cô tái hôn khi đã ngoài bốn mươi tuổi.
I know that Tom doesn't know that I shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng tôi không nên làm vậy.
There is a crack in this cup.	Có một vết nứt trong cốc này.
Tom is painting the fence.	Tom đang sơn hàng rào.
How did Tom act?	Tom đã hành động như thế nào?
You are quite a liar.	Bạn khá là dối trá.
You didn't let me finish.	Bạn không để tôi nói xong.
What's in it for you?	Có gì trong đó cho bạn?
You really don't know who that is, do you?	Bạn thực sự không biết đó là ai, phải không?
If Tom is right, Mary is currently in Australia.	Nếu Tom nói đúng, Mary hiện đang ở Úc.
Tom laughed to himself.	Tom tự cười một mình.
I can't find our fuse box.	Tôi không thể tìm thấy hộp cầu chì của chúng tôi.
I thought you said you didn't know anyone in Boston.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn không biết bất kỳ ai ở Boston.
The drink that Tom created was a resounding success.	Thức uống mà Tom tạo ra đã thành công vang dội.
Tom no longer lives in Australia.	Tom không còn sống ở Úc.
I lost a lot.	Tôi đã mất rất nhiều.
When I got home, I realized that I had lost my wallet.	Khi tôi về đến nhà, tôi nhận ra rằng tôi đã bị mất ví.
Tom almost never smiles again.	Tom hầu như không bao giờ cười nữa.
Although we cannot be perfect, we still want to strive for perfection.	Dù không thể trở nên hoàn hảo nhưng chúng ta vẫn muốn phấn đấu để đạt được sự hoàn hảo.
Apparently Tom and Mary still haven't told anyone about us.	Rõ ràng là Tom và Mary vẫn chưa nói với ai về chúng tôi.
I can't make myself heard in class.	Tôi không thể làm cho mình nghe thấy trong lớp học.
Tom knows exactly what he's doing.	Tom biết chính xác những gì anh ấy đang làm.
I think you are too busy.	Tôi nghĩ rằng bạn quá bận rộn.
Tom visited us last weekend.	Tom đã đến thăm chúng tôi vào cuối tuần trước.
Tom should have been motivated to do that.	Tom lẽ ra phải có động lực để làm điều đó.
I'm not here tomorrow.	Tôi không có ở đây vào ngày mai.
Tom is like a member of our family.	Tom giống như một thành viên trong gia đình của chúng tôi.
Tom is not very good at sharpening knives.	Tom không giỏi mài dao cho lắm.
I doubt Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
I will do everything I can to get this done by the end of the month.	Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hoàn thành việc này trước cuối tháng.
Please be ready by 2:30, okay?	Vui lòng sẵn sàng trước 2:30, được không?
I don't think it will be difficult to convince Tom.	Tôi không nghĩ rằng sẽ khó thuyết phục Tom.
I'll ask Tom for an explanation.	Tôi sẽ yêu cầu Tom một lời giải thích.
I know Tom is about your age.	Tôi biết Tom trạc tuổi bạn.
Tom doesn't have to go either.	Tom cũng không cần phải đi.
Tom is very good at bargaining down.	Tom rất giỏi trong việc mặc cả giá xuống.
Does Tom care if Mary doesn't?	Tom có ​​quan tâm nếu Mary không làm vậy không?
Tom died a year before Mary was born.	Tom qua đời một năm trước khi Mary được sinh ra.
It was not a serious accident.	Đó không phải là một tai nạn nghiêm trọng.
If you could choose the genes for your child, would you?	Nếu bạn có thể chọn gen cho con mình, bạn có muốn không?
I want to be an activist.	Tôi muốn trở thành một nhà hoạt động.
Tom was scared to go there alone.	Tom sợ hãi khi đến đó một mình.
I don't think this is a good time to talk to Tom.	Tôi không nghĩ đây là thời điểm tốt để nói chuyện với Tom.
Can you tell what's going on?	Bạn có thể cho biết những gì đang xảy ra?
Are these Tom's dogs?	Đây có phải là những con chó của Tom không?
Fortunately, I have solved your problem.	May mắn thay, tôi đã giải quyết được vấn đề của bạn.
You're tall, aren't you?	Bạn cao, phải không?
Tom had been away from home all week.	Tom đã vắng nhà cả tuần trước.
The last time I saw Tom, he was with an attractive young woman.	Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom, anh ấy đi cùng một phụ nữ trẻ hấp dẫn.
Tom is often rude to us.	Tom thường thô lỗ với chúng tôi.
I used to think obituaries were boring.	Tôi từng nghĩ cáo phó thật chán nản.
Tom is gone, isn't he?	Tom đã đi rồi, phải không?
Tom is talking to himself.	Tom đang tự nói chuyện với chính mình.
There is nothing else we want to do.	Không có gì khác chúng tôi muốn làm.
Tom doesn't have everything he wants.	Tom không có mọi thứ anh ấy muốn.
This afternoon Tom spent a lot of time practicing the piano.	Chiều nay Tom đã dành nhiều thời gian để tập đàn.
His best friend denounced him to the authorities.	Người bạn thân nhất của anh ta đã tố cáo anh ta với chính quyền.
You will love it.	Bạn sẽ yêu nó.
Tom said that I didn't seem very enthusiastic.	Tom nói rằng tôi có vẻ không nhiệt tình cho lắm.
What's the real reason you're not coming to Australia?	Lý do thực sự khiến bạn không đến Úc là gì?
You won't believe how famous Tom has become.	Bạn sẽ không tin rằng Tom đã trở nên nổi tiếng như thế nào.
I don't think Tom knows anyone here.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bất cứ ai ở đây.
I'm glad the thief was caught.	Tôi rất vui vì tên trộm đã bị tóm gọn.
How much bigger trouble could you get?	Bạn có thể gặp rắc rối lớn hơn bao nhiêu?
I know that a lot of people can do that.	Tôi biết rằng rất nhiều người có thể làm được điều đó.
I will stop trying to be friendly with you.	Tôi sẽ ngừng cố gắng thân thiện với bạn.
It will be useful.	Nó sẽ có ích.
Tom and I are on the porch.	Tom và tôi đang ở trên hiên nhà.
Tom challenged John to a duel.	Tom đã thách đấu với John.
Tom loves oolong tea.	Tom thích trà ô long.
Mary designed the dress.	Mary thiết kế váy.
Tom and Mary live in the same state.	Tom và Mary sống trong cùng một tiểu bang.
I'll wait for Tom.	Tôi sẽ đợi Tom.
I wonder who gave Tom that hat.	Tôi tự hỏi ai đã cho Tom cái mũ đó.
Tom says Mary thinks she can win.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể giành chiến thắng.
Tom won't be penalized for doing so.	Tom sẽ không bị phạt nếu làm vậy.
Sacramento is the capital city of California.	Sacramento là thủ phủ của California.
Tom says he goes for a jog three or four times a week.	Tom nói rằng anh ấy chạy bộ ba hoặc bốn lần một tuần.
Tom will say what he always says.	Tom sẽ nói những gì anh ấy luôn nói.
Tom said that Mary was done with it.	Tom nói rằng Mary đã làm xong việc đó.
I suspect that Tom and Mary knew something interesting was about to happen.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary biết điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
I'm not asking you not to do it.	Tôi không yêu cầu bạn không làm điều đó.
Tom says he's too busy to help Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy quá bận để giúp Mary làm điều đó.
Where on earth did Tom go?	Tom đã đi đâu trên trái đất?
No one else will come.	Không ai khác sẽ đến.
We will invite Tom and Mary to our Halloween party.	Chúng tôi sẽ mời Tom và Mary đến bữa tiệc Halloween của chúng tôi.
Tom is filling out for Mary today.	Tom đang điền cho Mary hôm nay.
When will you do that?	Khi nào bạn sẽ làm điều đó?
That is what you are trying to do.	Đó là những gì bạn đang cố gắng làm.
Tom was told he shouldn't have done it.	Tom đã được nói rằng anh ấy không nên làm điều đó.
Watching Tom do it was fun.	Xem Tom làm điều đó rất vui.
Tom brushed the snow off his coat.	Tom phủi tuyết trên áo khoác.
I want you to know that I'm available to help you do that if you want me to.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẵn sàng giúp bạn làm điều đó nếu bạn muốn tôi.
Tom has been one of my best friends for many years.	Tom đã là một trong những người bạn tốt nhất của tôi trong nhiều năm.
Tom goes fishing every weekend like I used to.	Tom đi câu cá vào mỗi cuối tuần như tôi đã từng.
We rented a boat in the park and paddled.	Chúng tôi thuê một chiếc thuyền trong công viên và chèo.
Participation in this study is voluntary.	Sự tham gia của việc nghiên cứu này là tình nguyện.
This is horrible, isn't it?	Điều này thật kinh khủng, phải không?
If someone did that to me, I would call the police.	Nếu ai đó làm vậy với tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát.
Don't even say it as a joke.	Thậm chí đừng nói điều đó như một trò đùa.
Tom and Mary each took sips of their martinis.	Tom và Mary mỗi người nhấp từng ngụm martini của họ.
I had a great time in Boston.	Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Boston.
Tom looks agitated.	Tom có ​​vẻ kích động.
I want to sign a contract.	Tôi muốn ký hợp đồng.
Tom might want to look at home today.	Tom có ​​thể muốn xem xét ở nhà hôm nay.
It's hard for me to be late.	Tôi rất khó đến muộn.
Do you show Tom your picture?	Bạn có cho Tom xem hình ảnh của bạn không?
Tom jumped into his car.	Tom nhảy vào xe của mình.
I will drive myself.	Tôi sẽ tự lái xe.
Tom sometimes doesn't seem to understand what I'm saying.	Tom đôi khi dường như không hiểu tôi đang nói gì.
I am not accusing anyone of anything.	Tôi không buộc tội bất cứ ai về bất cứ điều gì.
Tom probably wouldn't say no.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói không.
I don't like Tom anymore.	Tôi không thích Tom nữa.
Tom will take good care of Mary.	Tom sẽ chăm sóc Mary thật tốt.
How new are your windshield wipers?	Cần gạt nước kính chắn gió của bạn mới như thế nào?
I think I told you to do it yesterday.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn làm điều đó ngày hôm qua.
Tom came to see us yesterday.	Tom đã đến gặp chúng tôi ngày hôm qua.
I was thrown out of class by the teacher.	Tôi bị giáo viên ném ra khỏi lớp.
Which shirt do you prefer, the red one or the blue one?	Bạn thích chiếc áo nào hơn, chiếc màu đỏ hay chiếc màu xanh?
Tom thinks nothing bad can happen to him.	Tom nghĩ rằng không có gì tồi tệ có thể xảy ra với anh ấy.
That doesn't surprise me.	Điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
He talked about people and things he saw on his trip.	Anh ấy nói về những người và những thứ mà anh ấy đã thấy trong chuyến đi của mình.
Tom just got a leave of absence.	Tom vừa được nghỉ phép.
Tom didn't think Mary and I could take care of ourselves.	Tom không nghĩ Mary và tôi có thể tự lo cho mình.
I want to see Tom first thing in the morning.	Tôi muốn gặp Tom điều đầu tiên vào buổi sáng.
Dolphins are very intelligent animals.	Cá heo là loài động vật rất thông minh.
Neither Tom nor Mary wanted to do that.	Tom và Mary đều không muốn làm điều đó.
You can't go anywhere.	Bạn không thể đi đâu cả.
Tom has been waiting all morning to talk to you.	Tom đã đợi cả buổi sáng để nói chuyện với bạn.
I saw your boyfriend kiss Mary.	Tôi thấy bạn trai của bạn hôn Mary.
Tell me you miss, Tom.	Nói với tôi rằng bạn nhớ, Tom.
Tom denied that he stole the money.	Tom phủ nhận rằng anh ta đã đánh cắp tiền.
You're my hero, Tom.	Anh là anh hùng của em, Tom.
She hid behind the door and held her breath.	Cô nấp sau cánh cửa và nín thở.
Why don't you drop by this evening?	Tại sao bạn không ghé qua buổi tối này?
I hate getting out of bed on cold mornings.	Tôi ghét ra khỏi giường vào những buổi sáng lạnh giá.
Tom looks tired. 	Tom có ​​vẻ mệt mỏi.
Let's bring him home.	Hãy đưa anh ấy về nhà.
Has Tom finished eating yet?	Tom đã ăn xong chưa?
I still have some time.	Tôi vẫn còn một chút thời gian.
I have been dealing with this for months.	Tôi đã đối phó với điều này trong nhiều tháng.
I knew about that.	Tôi đã biết về điều đó.
That is exactly what I will do.	Đó chính xác là những gì tôi sẽ làm.
Tom is very busy.	Tom rất bận.
Tom says he's in no hurry.	Tom nói rằng anh ấy không vội vàng.
Tom and Mary knew that I wouldn't do it.	Tom và Mary biết rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom drinks twice as much as Mary.	Tom uống nhiều gấp đôi Mary.
I suspect that Tom doesn't really enjoy doing it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự thích làm điều đó một mình.
Tom replied in the negative.	Tom trả lời phủ định.
Tom knew he was wrong.	Tom biết mình đã sai.
Tom said no injuries were reported.	Tom cho biết không có thương tích nào được báo cáo.
I will be gone in a few days.	Tôi sẽ đi trong vài ngày.
Tom offered to help us.	Tom đã đề nghị giúp đỡ chúng tôi.
He couldn't stop laughing.	Anh ấy không thể ngừng cười.
Tom wants to know the cause of the accident.	Tom muốn biết nguyên nhân của vụ tai nạn.
I didn't have any expectations.	Tôi đã không có bất kỳ mong đợi.
I didn't agree to be there before 2:30.	Tôi đã không đồng ý ở đó trước 2:30.
I'm paying most of your bills.	Tôi đang thanh toán hầu hết các hóa đơn của bạn.
My name is Tom, and I am Canadian.	Tên tôi là Tom, và tôi là người Canada.
I don't think we'll be able to do it before 2:30.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó trước 2:30.
Tom certainly wouldn't do it in weather like this.	Tom chắc chắn sẽ không làm điều đó trong thời tiết như thế này.
It took him ten dollars to get the ticket.	Anh ta phải mất mười đô la để có được tấm vé.
I have watched this movie several times.	Tôi đã xem phim này vài lần.
Tom arrived just in time.	Tom đến thật đúng lúc.
Can I go with Tom?	Tôi có thể đi với Tom không?
I think Tom thought I wanted to do that.	Tôi nghĩ Tom đã nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó.
I should do it alone.	Tôi nên làm điều đó một mình.
I have never met anyone like you before.	Tôi chưa từng gặp ai giống như bạn trước đây.
You should hurry.	Bạn nên nhanh lên.
Tom says it won't end well.	Tom nói rằng nó sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Tom and Mary quickly became friends.	Tom và Mary nhanh chóng trở thành bạn bè.
You and I are the only people Tom knows here.	Bạn và tôi là những người duy nhất Tom biết ở đây.
Tom is fine.	Tom vẫn ổn.
I don't intend to keep you waiting.	Tôi không có ý định để bạn chờ đợi.
The nurses are very good.	Các y tá rất tốt.
Tom knew he didn't have to do whatever Mary asked him to do.	Tom biết anh không phải làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu anh làm.
Spiders are not insects.	Nhện không phải là côn trùng.
I don't want to do that again.	Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa.
Tom smiled lightly.	Tom cười nhẹ.
Tom said he wanted to try it.	Tom nói rằng anh ấy muốn thử làm điều đó.
Rent a boat.	Hãy thuê một chiếc thuyền.
I don't like watching baseball.	Tôi không thích xem bóng chày.
Tom will have an explosion.	Tom sẽ có một vụ nổ.
I kissed back Tom.	Tôi hôn lại Tom.
We had ten guests at the dinner party.	Chúng tôi có mười khách trong bữa tiệc tối.
We all unanimously agreed.	Tất cả chúng tôi đều đồng lòng nhất trí.
Tom, this is not about you.	Tom, đây không phải là về bạn.
I woke Tom up and told him about it.	Tôi gọi Tom dậy và nói với anh ấy về điều đó.
When all you have is a hammer, everything looks like a nail.	Khi tất cả những gì bạn có là một cái búa, mọi thứ trông giống như một cái đinh.
Tom is not on our team.	Tom không thuộc đội của chúng tôi.
Mary didn't want Tom to stop kissing her.	Mary không muốn Tom ngừng hôn cô.
I'll buy you another one if you need it.	Tôi sẽ mua cho bạn một cái khác nếu bạn cần.
Tom thought that Mary would be scared.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ sợ hãi.
Well, it will do for the moment.	Chà, nó sẽ làm được trong lúc này.
Tom will need a few more hours to complete this.	Tom sẽ cần thêm vài giờ để hoàn thành việc này.
I know that Tom is a madman.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ điên.
Look around you, Tom.	Nhìn xung quanh bạn, Tom.
This passport has expired.	Hộ chiếu này đã hết hạn.
The captain of the ship decided to change course.	Thuyền trưởng của con tàu quyết định thay đổi hướng đi.
What is a mare?	Ngựa cái là gì?
They won't help us.	Họ sẽ không giúp chúng tôi.
Neither Tom nor Mary was diagnosed with leukemia.	Cả Tom và Mary đều không được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.
I don't want to do anything to hurt Tom.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì làm tổn thương Tom.
Whenever she sees me, she greets me politely.	Bất cứ khi nào cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy đều chào hỏi tôi một cách lịch sự.
Tom claims he shot Mary in self-defense.	Tom tuyên bố anh ta đã bắn Mary để tự vệ.
Do you think Tom and Mary will get married?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary sẽ kết hôn?
You should see Tom running.	Bạn nên thấy Tom chạy.
Tom has to prepare dinner.	Tom phải chuẩn bị cho bữa tối.
Tom says he hopes he doesn't have to.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
Tom said he thought it might not be smart to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có thể không thông minh khi làm điều đó.
I didn't see the ball go anywhere after it hit the tree.	Tôi không thấy quả bóng bay đi đâu sau khi nó va vào cây.
I can't understand what it is.	Tôi không thể hiểu nó là gì.
Tom said that he thought Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không muốn làm điều đó.
How did you get Tom to give you so much money?	Làm thế nào mà bạn có được Tom cho bạn nhiều tiền như vậy?
I can reason with Tom.	Tôi có thể lý luận với Tom.
I know that Tom used to be very good at it.	Tôi biết rằng Tom đã từng rất giỏi khi làm điều đó.
I am a child.	Tôi là một đứa trẻ.
What is right in one society may be wrong in another.	Điều gì đúng trong xã hội này có thể sai trong xã hội khác.
So Tom, you're a husband in the family now?	Vậy Tom, bây giờ anh đã là một người chồng trong gia đình?
Do you remember when that was?	Bạn có nhớ đó là khi nào không?
I left the charger at home.	Tôi đã để bộ sạc ở nhà.
I have never felt so happy in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy trong đời.
That will cost a lot of money.	Điều đó sẽ tốn rất nhiều tiền.
Tom is the only one who can save the world.	Tom là người duy nhất có thể cứu thế giới.
You are sad.	Bạn đang buồn.
Let me know what you think needs to be changed.	Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ cần thay đổi điều gì.
I never told anyone that before.	Tôi chưa bao giờ nói với ai điều đó trước đây.
The methodology used in his research was also very helpful to us in conducting our research.	Phương pháp luận được sử dụng trong nghiên cứu của anh ấy cũng rất hữu ích cho chúng tôi trong việc thực hiện nghiên cứu của mình.
Tom took care of his younger brother.	Tom đã chăm sóc cho em trai của mình.
Do you think you would like to live in Australia?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn sống ở Úc không?
Tom's house is beautiful.	Nhà của Tom rất đẹp.
Tom was as excited as Mary.	Tom cũng hào hứng như Mary.
Tom didn't even say goodbye to Mary before he left.	Tom thậm chí còn không nói lời tạm biệt với Mary trước khi anh ấy rời đi.
They think that will help the economy.	Họ nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho nền kinh tế.
Tom is having a hard time doing that.	Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
I still don't think it's the best way to go about this.	Tôi vẫn không nghĩ đó là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này.
That was recommended.	Điều đó đã được khuyến khích.
I know Tom's done with that.	Tôi biết Tom đã làm xong việc đó rồi.
It would be great if you could help me out a bit.	Sẽ rất tốt nếu bạn giúp tôi một chút.
Tom decided to go alone.	Tom nhất quyết đi một mình.
I won't leave the house today.	Hôm nay tôi sẽ không ra khỏi nhà.
Tom isn't really going to be here all day, is he?	Tom không thực sự định ở đây cả ngày phải không?
Tom comes to Mary's birthday party.	Tom đến dự tiệc sinh nhật của Mary.
I think you need to keep your mouth shut.	Tôi nghĩ bạn cần phải ngậm miệng lại.
To be frank, I disagree with you.	Nói thẳng ra, tôi không đồng ý với bạn.
Wholesalers may try to back out of the deal.	Những người bán buôn có thể cố gắng rút lui khỏi thỏa thuận.
You will regret it!	Bạn sẽ hối tiếc!
I hired a lawyer.	Tôi đã thuê một luật sư.
I can't understand the meaning.	Tôi không thể hiểu ý nghĩa.
Tom remained calm.	Tom vẫn giữ bình tĩnh.
Tom watched the video.	Tom đã xem video.
Tom looks really scared.	Tom trông thực sự kinh hãi.
Tom sat next to Mary during the concert.	Tom ngồi cạnh Mary trong buổi hòa nhạc.
What you lack is technique.	Điều bạn thiếu là kỹ thuật.
I know that Tom is not old enough to do that.	Tôi biết rằng Tom chưa đủ lớn để làm điều đó.
I know that I will be able to do it today.	Tôi biết rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Downtime is due to mechanical breakdown.	Thời gian ngừng hoạt động là do sự cố máy móc.
It was a nasty challenge.	Đó là một thử thách khó chịu.
I'm afraid I won't be able to make it at that time.	Tôi e rằng tôi không thể đến được vào thời điểm đó.
Maybe Tom doesn't know that I hardly ever do it again.	Có lẽ Tom không biết rằng tôi hầu như không bao giờ làm điều đó nữa.
There is much more to discover.	Còn rất nhiều thứ khác để khám phá.
You don't have to decide now.	Bạn không cần phải quyết định ngay bây giờ.
Who disagrees with us?	Ai không đồng ý với chúng tôi?
Tom realized that Mary wasn't joking.	Tom nhận ra Mary không nói đùa.
Tom certainly plans to do that.	Tom chắc chắn có kế hoạch làm điều đó.
I will not give presents to Tom.	Tôi sẽ không tặng quà cho Tom.
We'll see what the judge has to say about that.	Chúng ta sẽ xem thẩm phán phải nói gì về điều đó.
You don't say how much it costs.	Bạn không nói chi phí là bao nhiêu.
Tom was killed in the raid.	Tom đã bị giết trong cuộc đột kích.
Did you tell Tom where did you go to school?	Bạn đã nói với Tom rằng bạn đã đi học ở đâu?
Tom says he has no plans to do that.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch làm điều đó.
I want to learn how to dance like Tom.	Tôi muốn học cách nhảy như Tom.
I'm surprised Tom doesn't want to come with us.	Tôi ngạc nhiên là Tom không muốn đi cùng chúng tôi.
I can not stop.	Tôi không thể dừng lại.
I will be here for a while.	Tôi sẽ ở đây một thời gian.
Do you think there's a chance that Tom will do it?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ làm điều đó không?
I think Tom is thin.	Tôi nghĩ rằng Tom gầy.
Every time I see you, I think of your father.	Mỗi khi nhìn thấy bạn, tôi lại nghĩ đến bố của bạn.
The situation is not perfect.	Tình hình không hoàn hảo.
He has a dream about going to school naked.	Anh ấy có một giấc mơ về việc khỏa thân đến trường.
Tom says he thinks Mary hasn't finished it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Do you think you can help me weed the garden this afternoon?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi làm cỏ khu vườn chiều nay không?
The older boys always play tricks on him.	Những đứa con trai lớn luôn bày trò chọc phá anh.
Tom wants everyone to like him.	Tom muốn mọi người thích anh ấy.
Tom does not get along with his stepfather.	Tom không hòa thuận với cha dượng của mình.
Tom was not afraid.	Tom không hề sợ hãi.
I have never lived in a French speaking country.	Tôi chưa bao giờ sống ở một quốc gia nói tiếng Pháp.
Both of Tom's brothers are doing it.	Cả hai anh trai của Tom đều đang làm điều đó.
You are perfectly healthy.	Bạn hoàn toàn khỏe mạnh.
How many years did it take Tom to do that?	Tom đã mất bao nhiêu năm để làm được điều đó?
Tom said it was his favorite book.	Tom nói đó là cuốn sách yêu thích của anh ấy.
Are there many good restaurants near where you live?	Có nhiều nhà hàng tốt gần nơi bạn sống không?
How much support does Tom have?	Tom có ​​bao nhiêu hỗ trợ?
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
Humans cannot live without air.	Con người không thể sống mà không có không khí.
Today is more windy than yesterday.	Hôm nay có nhiều gió hơn hôm qua.
Tom was back in Boston just before the storm made landfall.	Tom đã quay trở lại Boston ngay trước khi cơn bão đổ bộ.
Tom went, but Mary did not.	Tom thì đi, nhưng Mary thì không.
You should ask me for help.	Bạn nên yêu cầu tôi giúp đỡ.
I'm sitting next to Tom.	Tôi đang ngồi cạnh Tom.
Tom took off his wig.	Tom tháo tóc giả.
Tom says he doesn't work as a bricklayer anymore.	Tom nói rằng anh ấy không làm thợ nề nữa.
Tom had the information we needed.	Tom có ​​thông tin chúng tôi cần.
Tom tried to convince Mary to quit smoking.	Tom đã cố gắng thuyết phục Mary bỏ hút thuốc.
I spend about three hours a day playing games.	Tôi dành khoảng ba giờ mỗi ngày để chơi game.
Can you stay a little longer?	Bạn có thể ở lại lâu hơn một chút không?
Tom says Mary likes to eat at Chuck's Diner.	Tom nói Mary thích ăn ở Chuck's Diner.
I know that Tom will do it today.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I don't know much about math.	Tôi không biết nhiều về toán học.
Tom and Mary are both Canadian.	Tom và Mary đều là người Canada.
She doesn't know the truth yet.	Cô ấy chưa biết sự thật.
Tom is clearly under a lot of stress.	Tom rõ ràng đang bị căng thẳng rất nhiều.
I can't stand this place.	Tôi không thể chịu đựng được nơi này.
I hope I'm not wrong.	Tôi hy vọng tôi không sai.
Tom is a big fat liar.	Tom là một kẻ nói dối to béo.
We'll convince Tom.	Chúng tôi sẽ thuyết phục Tom.
We didn't do too bad.	Chúng tôi đã không làm quá tệ.
I don't think I'm very talented.	Tôi không nghĩ mình rất tài năng.
She was exhausted from overwork.	Cô ấy đã kiệt sức vì làm việc quá sức.
I decided to major in French at university.	Tôi đã quyết định học chuyên ngành tiếng Pháp ở trường đại học.
I don't know any of Tom's brothers. 	Tôi không biết bất kỳ người anh em nào của Tom.
I don't know any of his sisters either.	Tôi cũng không biết bất kỳ chị gái nào của anh ấy.
You can remove the yolk from an egg without cracking it by making a small hole in the shell with a needle.	Bạn có thể lấy lòng đỏ ra khỏi quả trứng mà không làm nứt nó bằng cách dùng kim tạo một lỗ nhỏ trên vỏ trứng.
Tell me why Tom is absent.	Cho tôi biết lý do tại sao Tom vắng mặt.
Tom doesn't think he needs a bodyguard.	Tom không nghĩ rằng anh ấy cần một vệ sĩ.
I'm talking to Tom right now.	Tôi đang nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
I can't open the gate.	Tôi không mở được cổng.
There is no reason for me to learn that language.	Không có lý do gì để tôi học ngôn ngữ đó.
Tom knew where Mary lived.	Tom đã biết Mary sống ở đâu.
I know what is at stake.	Tôi biết điều gì đang bị đe dọa.
I go crazy for you.	Tôi phát điên vì bạn.
The road has not been leveled.	Đường chưa được san lấp.
Tom seems to have caught a cold.	Tom dường như đã bị cảm lạnh.
I'm sorry it's not possible.	Tôi xin lỗi là không thể.
Tom has never been late for work before.	Tom chưa bao giờ đi làm muộn trước đây.
Love is easy but love is difficult.	Yêu thì dễ nhưng yêu thì khó.
He has a habit of going for a walk before breakfast.	Anh có thói quen đi dạo trước khi ăn sáng.
Tom did not know that Mary did not speak French at all.	Tom không biết Mary hoàn toàn không nói được tiếng Pháp.
The bill amounted to more than 25 dollars.	Hóa đơn lên đến hơn 25 đô la.
Women tend to post pictures on social media more than men.	Phụ nữ có xu hướng đưa hình ảnh lên mạng xã hội nhiều hơn nam giới.
One of the companions was a friend of mine.	Một trong những người bạn đi cùng là một người bạn của tôi.
Tom is on a business trip to Australia.	Tom đi công tác ở Úc.
Tom must be suspicious.	Tom phải nghi ngờ.
We like our daughter-in-law.	Chúng tôi thích con dâu của chúng tôi.
I think that's what Tom is trying to say.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom đang cố gắng nói.
Gargle with salt water to relieve the pain of a sore throat.	Súc miệng bằng nước muối để giảm cơn đau do viêm họng.
Tom has a lot of work he needs to do.	Tom có ​​rất nhiều việc anh ấy cần phải làm.
You are my hero.	Bạn là người hùng của tôi.
Tom says that Mary is likely still in handcuffs.	Tom nói rằng Mary có khả năng vẫn bị còng tay.
Making plans is easier than implementing them.	Lập kế hoạch dễ dàng hơn là thực hiện chúng.
Tom and I are getting married next spring.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.
Did you hear what I said, Tom?	Bạn có nghe tôi nói gì không, Tom?
No further messages have been sent.	Không có thêm thư nào được gửi đến.
You know Tom doesn't need to do that anymore, right?	Bạn biết Tom không cần phải làm điều đó nữa, phải không?
I want you to have an ultrasound.	Tôi muốn bạn đi siêu âm.
Tom advised me to keep it a secret.	Tom khuyên tôi nên giữ bí mật.
Tom seems to have difficulty making a living.	Tom dường như gặp khó khăn trong việc kiếm sống.
Tom doesn't have as much money as he needs.	Tom không có nhiều tiền như anh ấy cần.
Tom needs a little rest.	Tom cần nghỉ ngơi một chút.
Tom may still be irritable.	Tom có ​​thể vẫn còn cáu kỉnh.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi không nghĩ Tom làm vậy có chủ đích.
Tom says he hopes to continue working here.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng sẽ tiếp tục làm việc ở đây.
There was a long line in front of the cinema.	Có một hàng dài trước rạp chiếu phim.
Please don't try to find me.	Xin đừng cố tìm tôi.
Tom was furious when he saw what Mary was doing.	Tom đã rất tức giận khi nhìn thấy những gì Mary đang làm.
Something seems to be wrong with me.	Đối với tôi dường như có điều gì đó không ổn.
Tom doesn't want me to sell my old truck.	Tom không muốn tôi bán chiếc xe tải cũ của mình.
I definitely hope Tom is doing it now.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom đang làm điều đó bây giờ.
They say they have never seen Tom.	Họ nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy Tom.
Who does Tom usually go hiking with?	Tom thường đi bộ đường dài với ai?
That's all we have to do.	Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm.
Tom felt dizzy for a moment.	Tom cảm thấy choáng váng trong giây lát.
I think we can do it by 2:30.	Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được trước 2:30.
The new episode is great.	Tập phim mới rất tuyệt.
There's nothing wrong with Tom.	Không có gì sai với Tom.
Tom wants to learn how to cook Chinese food.	Tom muốn học cách nấu món ăn Trung Quốc.
All of Tom's predictions came true.	Tất cả những dự đoán của Tom đã trở thành sự thật.
A lot has changed around here since you left.	Có rất nhiều điều đã thay đổi xung quanh đây kể từ khi bạn rời đi.
I hate people who do such things.	Tôi ghét những người làm những việc như vậy.
It is not recommended when the travel cost is up to 20,000 yen.	Thật không khuyến khích khi chi phí đi lại lên đến 20.000 yên.
Tom said he thought Mary probably wouldn't want to do it on a cold day like today.	Tom cho biết anh nghĩ Mary có lẽ sẽ không muốn làm điều đó trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
Tom said he wished he hadn't given Mary flowers.	Tom nói rằng anh ước gì mình đã không tặng hoa cho Mary.
Tom and Mary talk to each other in French.	Tom và Mary nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom is packing his suitcase, isn't he?	Tom đang thu dọn vali của mình, phải không?
I started taking fencing classes.	Tôi bắt đầu tham gia các lớp học đấu kiếm.
I don't want to scare you, but the situation is very serious.	Tôi không muốn làm bạn sợ, nhưng tình hình rất nghiêm trọng.
I'm sure Tom is capable of that.	Tôi chắc rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó.
I don't want to wear the shirt my mom gave me for my birthday.	Tôi không muốn mặc chiếc áo mà mẹ đã tặng trong ngày sinh nhật.
Beethoven went to the piano, sat down, and began to play.	Beethoven đến bên cây đàn piano, ngồi xuống và bắt đầu chơi.
Neither Tom nor Mary have gained much weight recently.	Cả Tom và Mary đều không tăng cân nhiều trong thời gian gần đây.
The mouse is a small animal with long, pointed teeth and a long tail.	Chuột là một loài động vật nhỏ có răng dài, nhọn và đuôi dài.
I admit that I wasn't sure.	Tôi thừa nhận rằng tôi đã không chắc chắn.
That would be one way of saying it.	Đó sẽ là một cách nói.
I do not want to eat.	Tôi không muốn ăn.
Tom told me he had to go.	Tom nói với tôi rằng anh ấy phải đi.
Tom says there's a lot more to it.	Tom nói rằng còn rất nhiều thứ khác nữa.
I want to know when you will leave.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ rời đi.
I don't think that's weird at all.	Tôi không nghĩ điều đó kỳ quặc chút nào.
Did Tom tell you what happened?	Tom đã nói với bạn chuyện gì đã xảy ra chưa?
No one can help Tom.	Không ai có thể giúp Tom.
I know that Tom likes to do that.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó.
The moon hasn't risen yet.	Mặt trăng vẫn chưa mọc.
Tom didn't know that I understood French.	Tom không biết rằng tôi hiểu tiếng Pháp.
Why don't we help Tom do it?	Tại sao chúng ta không giúp Tom làm điều đó?
I know that I am biased.	Tôi biết rằng tôi thiên vị.
Tom was killed shortly after 2:30 this morning.	Tom đã bị giết ngay sau 2:30 sáng nay.
Tom is very sad because he didn't get the raise he promised.	Tom rất buồn vì không được tăng lương như đã hứa.
Rumor has it that Tom is married.	Có tin đồn rằng Tom đã kết hôn.
Tom's going to be in Boston all week, isn't he?	Tom sẽ ở Boston cả tuần, phải không?
We don't have to be each other's enemies.	Chúng ta không cần phải là kẻ thù của nhau.
At this point, I don't need the money.	Tại thời điểm này, tôi không cần tiền.
Tom asked Mary to do it.	Tom đã nhờ Mary làm điều đó.
You should not say such things in front of the children.	Bạn không nên nói những điều đó trước mặt bọn trẻ.
I'm sure Tom appreciates everything you've done for him.	Tôi chắc chắn rằng Tom đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm cho anh ấy.
I hope I didn't cause any trouble.	Tôi hy vọng tôi đã không gây ra bất kỳ rắc rối nào.
I do not regret.	Tôi không hối hận.
Tom will be in Australia until the weekend.	Tom sẽ ở Úc cho đến cuối tuần.
I can't do it now because I'm busy.	Tôi không thể làm điều đó bây giờ vì tôi bận.
We heard our echo from the other side of the valley.	Chúng tôi nghe thấy tiếng vọng lại của chúng tôi từ phía bên kia của thung lũng.
You were very kind to make room for me.	Bạn rất tốt khi nhường chỗ cho tôi.
Tom is usually at home on Mondays.	Tom thường ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Tom did not return my call.	Tom đã không trả lại cuộc gọi của tôi.
How did Tom make you sing?	Làm thế nào mà Tom khiến bạn hát được?
Tom tells Mary that she should stop pretending to be unmarried.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ như chưa kết hôn.
Tom and Mary can agree.	Tom và Mary có thể đồng ý.
Tom has another girl.	Tom có ​​một cô gái khác.
Take a look around and see if anyone is in the park.	Hãy nhìn xung quanh và xem có ai ở trong công viên không.
Tom says he cares about you.	Tom nói rằng anh ấy quan tâm đến bạn.
Tom and Mary are playing beach volleyball.	Tom và Mary đang chơi bóng chuyền bãi biển.
Tom's support is unshakable.	Sự ủng hộ của Tom là không thể lay chuyển.
I'll wait here until Tom comes.	Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Tom đến.
What did Tom call me?	Tom đã gọi tôi là gì?
Tom was in Boston last week, but I doubt he's still there.	Tom đã ở Boston vào tuần trước, nhưng tôi nghi ngờ rằng anh ấy vẫn ở đó.
Tom says he knows who did it.	Tom nói rằng anh ấy biết ai đã làm điều đó.
I have some work to do before the meeting.	Tôi có một số việc phải làm trước cuộc họp.
Tom told me to treat others with respect.	Tom nói với tôi rằng hãy đối xử với người khác bằng sự tôn trọng.
Tom wasn't born on a Monday.	Tom không sinh vào thứ Hai.
We still haven't been able to interview Tom.	Chúng tôi vẫn chưa thể phỏng vấn Tom.
I think you want to see that movie.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn xem bộ phim đó.
Tom was bullied at school.	Tom bị bắt nạt ở trường.
I cannot stop here.	Tôi không thể dừng lại ở đây.
I wondered what Tom was up to.	Tôi tự hỏi Tom định làm gì.
Tom was killed in a plane crash.	Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.
Tom is faster than us.	Tom nhanh hơn chúng tôi.
I go for a beer.	Tôi đi uống bia.
All of them are different.	Tất cả chúng đều khác nhau.
I don't know which is real.	Tôi không biết đâu là thật.
I want a bottle of Coca-Cola.	Tôi muốn một chai Coca-Cola.
Nothing really changed.	Không có gì thực sự thay đổi.
Mary spread the large map on the table.	Mary trải tấm bản đồ lớn trên bàn.
New dog kennel.	Chuồng chó còn mới.
How many eggs did you buy last time?	Lần trước bạn mua bao nhiêu quả trứng?
It is not good.	Nó không tốt.
I'm getting off at the last stop.	Tôi đang xuống ở điểm dừng cuối cùng.
You still don't know why Tom needs to do that, do you?	Bạn vẫn không biết tại sao Tom cần phải làm như vậy, phải không?
Tom was the only man I ever considered marrying.	Tom là người đàn ông duy nhất mà tôi từng tính đến chuyện kết hôn.
I haven't asked anyone for help yet.	Tôi vẫn chưa nhờ ai giúp đỡ.
Tom looked in the fridge to see if he could find anything to eat.	Tom nhìn vào tủ lạnh xem có tìm được gì để ăn không.
Both Tom and Mary wore ponytails.	Cả Tom và Mary đều để tóc đuôi ngựa.
Tom couldn't believe it.	Tom không thể tin được.
Tom is the only son of John and Mary.	Tom là con trai duy nhất của John và Mary.
How do you know exactly what Tom is going to say?	Làm thế nào bạn biết chính xác những gì Tom sẽ nói?
I wish I could be here with you today.	Tôi ước tôi có thể ở đây với bạn ngày hôm nay.
Tom says that everyone he knows can do it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều có thể làm được điều đó.
I actually feel a bit weird.	Tôi thực sự cảm thấy hơi kỳ lạ.
Still early. 	Vẫn còn sớm.
We should all just relax a little.	Tất cả chúng ta chỉ nên thư giãn một chút.
This stove uses kerosene.	Bếp này sử dụng dầu hỏa.
I wasted several afternoons trying to get this car running.	Tôi đã lãng phí vài buổi chiều để cố gắng cho chiếc xe này chạy.
Tom stared blankly out the window.	Tom thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Tom also started to laugh.	Tom cũng bắt đầu cười.
I think what Tom said is not true.	Tôi nghĩ rằng những gì Tom nói là không đúng.
In the end, the two leaders of the Indian tribes decided to make peace.	Cuối cùng, hai thủ lĩnh của các bộ lạc da đỏ đã quyết định làm hòa.
Tom said he wanted to take a nap.	Tom nói rằng anh ấy muốn chợp mắt.
We want to board the first bus tomorrow morning.	Chúng tôi muốn lên chuyến xe buýt đầu tiên vào sáng mai.
I am very methodical.	Tôi rất có phương pháp.
Tom told me that he thought Mary was obnoxious.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật đáng ghét.
I'm sure I won't forget to do it.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không quên làm điều đó.
Tom lived to ninety.	Tom đã sống đến chín mươi.
Tom says he thinks you'll want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
I know that Tom will cry.	Tôi biết rằng Tom sẽ khóc.
Tom is going through some papers.	Tom đang xem qua một số giấy tờ.
Tom may not know that we are here.	Tom có ​​thể không biết rằng chúng tôi đang ở đây.
Tom sold almost everything he had.	Tom đã bán gần như tất cả những gì anh ấy có.
Can you imagine what their life would be like now?	Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của họ bây giờ sẽ như thế nào không?
I think Tom played well.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chơi tốt.
I hope that we can avoid these mistakes in the future.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tránh được những sai lầm này trong tương lai.
Good friend.	Bạn tốt.
Tom wanted Mary to do it, but she told him she wouldn't do it.	Tom muốn Mary làm điều đó, nhưng cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
Why doesn't Tom go to Boston?	Tại sao Tom không đi Boston?
Tom is being rude, isn't he?	Tom đang thô lỗ, phải không?
I'm still working on that.	Tôi vẫn đang giải quyết vấn đề đó.
Tom told me he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã có lý.
Tom and I won't do anything tonight.	Tom và tôi sẽ không làm gì tối nay.
Why can't you be nice?	Tại sao bạn không thể tốt đẹp?
Tom is a bit slow sometimes.	Tom đôi khi hơi chậm.
Tom said that Mary wouldn't have to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không phải làm điều đó.
We may never be in Boston at the same time as Tom.	Chúng tôi có thể sẽ không bao giờ ở Boston cùng lúc với Tom.
Tom is getting a little fussy.	Tom đang trở nên hơi quấy khóc.
Just pretend everything is fine.	Cứ giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.
I advise Tom to return home as soon as possible.	Tôi khuyên Tom nên trở về nhà càng sớm càng tốt.
You know you need to do it, right?	Bạn biết bạn cần phải làm điều đó, phải không?
I'm not going out tonight.	Tôi sẽ không đi chơi tối nay.
Tom said that Mary thought it would be very dangerous.	Tom nói rằng Mary nghĩ làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
Tom laughed at all my jokes.	Tom đã cười trước tất cả những trò đùa của tôi.
For breakfast, I eat two eggs and a piece of burnt toast.	Đối với bữa sáng, tôi ăn hai quả trứng và một miếng bánh mì nướng cháy.
I think Tom is awesome.	Tôi nghĩ rằng Tom thật tuyệt vời.
Don't you feel any better today?	Bạn không cảm thấy tốt hơn chút nào hôm nay?
Tom didn't tell us when we should go there.	Tom không cho chúng tôi biết khi nào chúng tôi nên đến đó.
He went on a business trip to Nagoya.	Anh ấy đi công tác ở Nagoya.
I thought eating together would be fun.	Cứ tưởng đi ăn cùng nhau sẽ vui lên.
Tom continued reading the letter.	Tom tiếp tục đọc bức thư.
I should stay away from it.	Tôi nên tránh xa nó.
You are not allowed to speak French here.	Bạn không được phép nói tiếng Pháp ở đây.
Tom let me sleep.	Tom để tôi ngủ.
They kissed each other good night.	Họ hôn nhau chúc ngủ ngon.
What is their connection to Tom?	Mối liên hệ của họ với Tom là gì?
I thought that if you left Australia, I could forget about you.	Anh đã nghĩ rằng nếu em rời Úc, anh có thể quên em.
Tom has become fatter.	Tom đã trở nên béo hơn.
He gave me money, but I immediately gave it back to him.	Anh ta đưa tiền cho tôi, nhưng tôi trả lại ngay cho anh ta.
This custom started in the Edo period.	Phong tục này bắt đầu từ thời Edo.
The novelist spoke to a large audience.	Người viết tiểu thuyết đã nói chuyện với một lượng lớn khán giả.
That's what Tom told me.	Đó là những gì Tom đã nói với tôi.
Moonlight is really beautiful.	Ánh trăng thật là đẹp.
Tom wants you dead.	Tom muốn bạn chết.
Do you really think it wouldn't be hard to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ không khó để làm điều đó?
Losing weight doesn't mean suffering.	Giảm cân không có nghĩa là phải chịu đựng.
Have you ever received a blood transfusion?	Bạn đã bao giờ được truyền máu chưa?
It's a closely guarded secret.	Đó là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ.
Both Tom and Mary wore black today.	Cả Tom và Mary đều mặc đồ đen hôm nay.
I doubt that Tom was there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã ở đó.
Does Tom know who gave you that necklace?	Tom có ​​biết ai đã tặng bạn chiếc vòng cổ đó không?
I'm waiting for Tom to start.	Tôi đang đợi Tom bắt đầu.
I haven't eaten anything since yesterday.	Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ hôm qua.
Tom told me I was the first.	Tom nói với tôi tôi là người đầu tiên.
Is Tom in trouble?	Tom có ​​gặp rắc rối không?
Tom put the bowl in the microwave.	Tom cho bát vào lò vi sóng.
I didn't sleep much last night.	Tôi đã không ngủ nhiều đêm qua.
Do we have to help Tom?	Chúng ta có phải giúp Tom không?
The sheriff said no arrests had been made.	Cảnh sát trưởng cho biết chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Tom patiently listened to Mary.	Tom kiên nhẫn lắng nghe Mary.
You will lose your position if you don't stay calm.	Bạn sẽ mất vị trí của mình nếu không giữ được bình tĩnh.
Tom is very good at biology.	Tom rất giỏi môn sinh học.
This is extremely secret.	Điều này là cực kỳ bí mật.
Our class will have a field trip next Monday.	Lớp chúng ta sẽ có một chuyến đi thực tế vào thứ Hai tuần sau.
When the company refuses to raise their wages, they leave.	Khi công ty từ chối tăng lương, họ bỏ đi.
If Tom makes one more mistake, he will be fired.	Nếu Tom mắc thêm một sai lầm nữa, anh ta sẽ bị sa thải.
You are not crazy.	Bạn không điên.
It's strange that the postman hasn't arrived yet.	Thật kỳ lạ khi người đưa thư vẫn chưa đến.
Tom is probably not at the gym.	Tom có ​​lẽ không ở phòng tập thể dục.
Tom won't sit in the back.	Tom sẽ không ngồi ở phía sau.
Tom never wrote back to Mary.	Tom không bao giờ viết thư lại cho Mary.
I don't know who you are talking about.	Tôi không biết bạn đang nói về ai.
Please don't swear.	Làm ơn đừng chửi thề.
I love my iPod.	Tôi yêu iPod của tôi.
Tom wouldn't let me leave.	Tom không cho phép tôi rời đi.
There's a man in there with a gun. 	Có một người trong đó với một khẩu súng.
I need backup.	Tôi cần sao lưu.
Who is the heir to the ring?	Ai là người thừa kế chiếc nhẫn?
I don't think Tom knows if Mary can swim.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary có biết bơi hay không.
Tom is proud of his family.	Tom tự hào về gia đình của mình.
Why did you decide to become an electrician?	Tại sao bạn quyết định trở thành một thợ điện?
That happened to me three times.	Điều đó đã xảy ra với tôi ba lần.
We are working to arrange.	Chúng tôi đang làm việc để sắp xếp.
Tom disagrees with our decision.	Tom không đồng ý với quyết định của chúng tôi.
What did you and Tom do in Boston?	Bạn và Tom đã làm gì ở Boston?
I'm waiting to see what kind of response I get.	Tôi đang chờ xem loại phản hồi nào mà tôi nhận được.
Tom and I are almost the same weight.	Tom và tôi gần như có cùng cân nặng.
You're lucky because it didn't rain yesterday.	Bạn thật may mắn vì hôm qua trời không mưa.
Tom says that Mary knows that John may be asked to do so in the near future.	Tom nói rằng Mary biết rằng John có thể được yêu cầu làm điều đó trong tương lai gần.
Wake up Tom.	Đánh thức Tom dậy.
I have started doing it again.	Tôi đã bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
I know that Tom is not afraid to do it.	Tôi biết rằng Tom không sợ làm điều đó.
This is not my problem.	Đây không phải là vấn đề của tôi.
Some people think that French is a difficult language.	Một số người nghĩ rằng tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó.
She is a hot-tempered person.	Cô ấy là một kẻ nóng nảy.
Who is talking to Tom?	Ai là người đang nói chuyện với Tom?
Her prediction came true.	Dự đoán của cô ấy đã trở thành sự thật.
Tom should have told Mary that he would never leave her.	Tom nên nói với Mary rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cô ấy.
Tom did nothing to be ashamed of.	Tom không làm gì phải xấu hổ cả.
Tom likes to eat fast.	Tom thích ăn nhanh.
Tom isn't the only one who doesn't have enough to eat.	Tom không phải là người duy nhất không đủ ăn.
Why don't we help Tom?	Tại sao chúng tôi không giúp Tom?
I will never be allowed to go back there.	Tôi sẽ không bao giờ được phép trở lại đó.
I was on the boat with Tom.	Tôi đã lên thuyền với Tom.
Tom has been teaching French for many years.	Tom đã dạy tiếng Pháp trong nhiều năm.
We usually eat our biggest meal of the day at noon.	Chúng tôi thường ăn bữa ăn lớn nhất trong ngày vào buổi trưa.
A right angle has ninety degrees.	Một góc vuông có chín mươi độ.
Tom brought it for us.	Tom đã mang nó cho chúng tôi.
Tom has the information you need.	Tom có ​​thông tin bạn cần.
Tom wondered where to hang his coat.	Tom băn khoăn không biết treo áo khoác ở đâu.
Tom's location is still unclear.	Vị trí của Tom vẫn chưa rõ ràng.
Could you please repeat that?	Bạn vui lòng nhắc lại điều đó được không?
Tom realized it was probably a hoax.	Tom nhận ra đó có lẽ là một trò lừa bịp.
You are indispensable.	Bạn không thể thiếu.
I have a feeling that something big is about to happen.	Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.
If she were here now, I could tell her the truth.	Nếu cô ấy ở đây bây giờ, tôi có thể nói cho cô ấy biết sự thật.
You should stock up on the necessary items to prevent large earthquakes.	Bạn nên dự trữ những vật dụng cần thiết để đề phòng động đất lớn.
My parents are not very rich.	Cha mẹ tôi không giàu lắm.
Who will make breakfast?	Ai sẽ làm bữa sáng?
This is not a good omen.	Điều này không phải là điềm báo tốt.
Tom says he thinks you can do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó.
Tom was staring at us.	Tom đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
It's time for you to go to sleep.	Đã đến lúc bạn phải đi ngủ.
I always tell people they should do it.	Tôi luôn nói với mọi người rằng họ nên làm điều đó.
There's a bottle here. 	Có một cái chai ở đây.
Where is it now?	Bây giờ nó ở đâu?
The only problem is that no one here can translate these documents.	Vấn đề duy nhất là không có ai ở đây có thể dịch những tài liệu này.
I'm not afraid of dogs the most.	Tôi không sợ chó nhất.
Do you think you will be able to attend the meeting?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể tham dự cuộc họp không?
Tom was expecting a kiss, so he leaned forward and puckered his lips.	Tom đang mong đợi một nụ hôn, vì vậy anh chồm tới và chu môi.
We can't let Tom go.	Chúng ta không thể để Tom ra đi.
Tom went back to his car.	Tom quay trở lại xe của mình.
We forgot Tom.	Chúng tôi đã quên Tom.
That should never happen again.	Điều đó không bao giờ được phép xảy ra nữa.
I suppose at some point Tom will give up.	Tôi cho rằng một lúc nào đó Tom sẽ bỏ cuộc.
I don't think I'm allowed to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi được phép làm điều đó.
Quarantining together for two weeks can feel like a bit too much together.	Cách ly cùng nhau trong hai tuần có thể cảm thấy giống như một chút quá nhiều với nhau.
Tom might be holding a grudge.	Tom có ​​thể đang ôm mối hận.
I don't want mess.	Tôi không muốn lộn xộn.
Tom is trying to market a new sports drink.	Tom đang cố gắng tiếp thị một loại đồ uống thể thao mới.
Excuse me, would you mind watching our content for 5 minutes?	Xin lỗi, các bạn có phiền xem nội dung của chúng tôi trong 5 phút không?
Learning calligraphy is fun.	Học thư pháp rất vui.
Tom could have been downstairs.	Tom có ​​thể đã ở tầng dưới.
I don't want to do this here.	Tôi không muốn làm điều này ở đây.
He won't be able to do the job.	Anh ta sẽ không thể làm công việc.
Mount Fuji can be seen in the distance.	Núi Phú Sĩ có thể được nhìn thấy ở phía xa.
I know that Tom knows that I have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng tôi phải làm điều đó.
My father used to read me bedtime stories.	Cha tôi thường đọc cho tôi những câu chuyện trước khi đi ngủ.
What does Tom not like?	Tom không thích điều gì?
I decided to do it after Tom left.	Tôi đã quyết định làm điều đó sau khi Tom rời đi.
I just wish I had met Tom sooner.	Tôi chỉ ước mình gặp Tom sớm hơn.
Tom carefully lifted the box.	Tom cẩn thận nâng chiếc hộp lên.
Tom is in more trouble than I thought.	Tom đang gặp nhiều rắc rối hơn tôi nghĩ.
I'm not sure if that's an opinion or not.	Tôi không chắc đó có phải là một ý kiến ​​hay không.
Tom is a wealthy businessman in Boston.	Tom là một doanh nhân giàu có ở Boston.
The shoes you bought for Tom are too small for him.	Đôi giày bạn mua cho Tom quá nhỏ so với anh ấy.
I can't believe I said that.	Tôi không thể tin rằng tôi đã nói điều đó.
Why don't we drink some wine?	Tại sao chúng ta không uống một chút rượu vang?
I love raspberries.	Tôi yêu quả mâm xôi.
I'm sure something can be worked out.	Tôi chắc rằng điều gì đó có thể được giải quyết.
I think Tom has had enough.	Tôi nghĩ Tom đã chịu đựng đủ rồi.
Tom doesn't have a good job.	Tom không có một công việc tốt.
No aggression.	Không có sự gây hấn nào.
Does Tom play water polo?	Tom có ​​chơi bóng nước không?
Tom thinks Mary might be at the beach.	Tom nghĩ Mary có thể đang ở bãi biển.
I'll tell Tom we're not ready.	Tôi sẽ nói với Tom rằng chúng tôi chưa sẵn sàng.
Tom is one of Mary's colleagues.	Tom là một trong những đồng nghiệp của Mary.
Tom wasn't sure where Mary had gone.	Tom không chắc Mary đã đi đâu.
Tom hasn't finished that yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Tom was on the phone and shouted at someone when I walked into the room.	Tom đang nghe điện thoại và hét vào mặt ai đó khi tôi bước vào phòng.
Tom said that he thought Mary might not be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó một lần nữa.
Getting there is not easy.	Đến đó không dễ dàng.
You're not the only one who has to do it.	Bạn không phải là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom spent three months in Boston last year.	Tom đã dành ba tháng ở Boston vào năm ngoái.
Tom got involved with a bad crowd.	Tom đã tham gia với một đám đông xấu.
What do you think they are planning?	Bạn nghĩ họ đang lên kế hoạch gì?
It is not too far away.	Nó không phải là quá xa.
Tom told me that would be gone by the time he got here.	Tom nói với tôi rằng điều đó sẽ biến mất vào lúc anh ấy đến đây.
They have a lot going on at the moment.	Họ có rất nhiều thứ đang diễn ra vào lúc này.
People over 18 years old are allowed to drive cars.	Người trên 18 tuổi được phép lái xe ô tô.
I wanted to go to Boston, but my father wouldn't let me.	Tôi muốn đến Boston, nhưng cha tôi không cho phép.
I'm not the only one interested in finding out what Tom did with the stolen diamonds.	Tôi không phải là người duy nhất quan tâm đến việc tìm hiểu xem Tom đã làm gì với những viên kim cương bị đánh cắp.
I didn't find a thing.	Tôi đã không tìm thấy một thứ.
I just didn't see it happen.	Tôi chỉ không thấy nó xảy ra.
He sighed when the job was done.	Anh thở dài khi công việc đã hoàn thành.
Tom said he thinks he might be the only one who knows where Mary was born.	Tom cho biết anh nghĩ mình có thể là người duy nhất biết Mary sinh ra ở đâu.
Tom is looking forward to Christmas.	Tom đang mong chờ Giáng sinh.
Tom told me that he liked the movie.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thích bộ phim.
You're not lost, are you?	Bạn không bị lạc, phải không?
I usually spend my free time listening to the radio.	Tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để nghe radio.
Try on that shirt. 	Mặc thử áo sơ mi đó.
It is made of fine cotton.	Nó được làm bằng bông tốt.
You will need someone to take care of you.	Bạn sẽ cần ai đó chăm sóc cho bạn.
Tom hoped that Mary knew she shouldn't do what John told her to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết cô ấy không nên làm những gì John đã bảo cô ấy làm.
We hired a good lawyer for Tom.	Chúng tôi đã thuê một luật sư giỏi cho Tom.
I don't think it will be difficult for you to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ khó làm được điều đó.
Tom, Mary, John and Alice all looked relieved.	Tom, Mary, John và Alice đều trông nhẹ nhõm.
My father is not at home at the moment.	Bố tôi không có nhà vào lúc này.
Tom didn't know Mary was going to the party last night.	Tom không biết Mary sẽ tham dự bữa tiệc tối qua.
I usually help Tom with his homework.	Tôi thường giúp Tom làm bài tập về nhà.
Tom's business has been very good.	Công việc kinh doanh của Tom đã rất tốt.
Tom thought that Mary would be here in Boston all week.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ ở đây ở Boston cả tuần.
Sooner or later we will have to buy a new TV because the TV we have now is a very old model.	Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ phải mua một chiếc TV mới vì chiếc TV chúng ta có bây giờ là một mẫu rất cũ.
The population of the city is about 100,000 people.	Dân số của thành phố là khoảng 100.000 người.
The meeting started at 2:30 p.m.	Cuộc họp bắt đầu lúc 2 giờ 30 phút.
An obstacle has been set up.	Một chướng ngại vật đã được thiết lập.
I didn't know that Tom wouldn't do it alone.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không làm điều đó một mình.
Are Tom and Mary dating?	Tom và Mary có hẹn hò không?
Tom is quite unlucky.	Tom khá đen đủi.
Tom may not have eaten yet.	Tom có ​​thể vẫn chưa ăn.
I don't know what Tom will do.	Tôi không biết Tom sẽ làm gì.
Can Tom find it?	Tom có ​​thể tìm thấy nó không?
Don't know if Tom is telling the truth.	Không biết Tom có ​​nói thật không.
We are good friends now, but there was a time when we didn't like each other.	Bây giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau, nhưng đã có lúc chúng tôi không thích nhau.
It was not a big fire.	Đó không phải là một đám cháy lớn.
I know what Tom did.	Tôi biết Tom đã làm gì.
Tom doesn't seem very happy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ không vui lắm.
I wish I could play better.	Tôi ước tôi có thể chơi tốt hơn.
We will straighten things out.	Chúng tôi sẽ làm thẳng mọi thứ.
Try to speak as clearly as possible.	Cố gắng nói rõ ràng nhất có thể.
I think I know why Tom did it.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Listen to your wife, Tom.	Nghe vợ anh, Tom.
Tom has what we want.	Tom có ​​thứ mà chúng tôi muốn.
I don't remember exactly Tom's words.	Tôi không nhớ chính xác những lời của Tom.
I don't know anyone here except you.	Tôi không biết ai ở đây ngoại trừ bạn.
What a tragic misunderstanding.	Thật là một sự hiểu lầm bi thảm.
Tom bought an umbrella.	Tom đã mua một chiếc ô.
Tom doesn't know that someone has been hired to kill him.	Tom không biết rằng ai đó đã được thuê để giết anh ta.
Tom is getting married tomorrow, right?	Tom sẽ kết hôn vào ngày mai, phải không?
I was very disoriented.	Tôi đã rất mất phương hướng.
Tom just got home today.	Tom vừa về nhà hôm nay.
It must be difficult for you.	Nó phải được khó khăn cho bạn.
Tom says he never wants to see Mary again.	Tom nói rằng anh không bao giờ muốn gặp lại Mary.
Tom doesn't like living here.	Tom không thích sống ở đây.
I have some time right now.	Tôi có một chút thời gian ngay bây giờ.
I felt nausea.	Tôi cảm thấy buồn nôn.
In Japan, I usually eat okonomiyaki.	Ở Nhật, tôi thường ăn okonomiyaki.
I'm not trying to prove anything.	Tôi không cố chứng minh bất cứ điều gì.
Don't underestimate the problem.	Đừng đánh giá thấp vấn đề.
Tom knows exactly what needs to be done.	Tom biết chính xác những gì cần phải làm.
I wanted to hug her, but I knew I would embarrass her if I did.	Tôi muốn ôm em, nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy sẽ khiến em xấu hổ.
I don't think Tom knows as much about this as I do.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nhiều về điều này như tôi.
Her faith in God was unshakable.	Niềm tin của cô vào Chúa là không gì lay chuyển được.
I will pick you up at your office at 2:30.	Tôi sẽ đón bạn tại văn phòng của bạn lúc 2:30.
Technically, Tom still owns the place.	Về mặt kỹ thuật, Tom vẫn sở hữu nơi này.
I know Tom is much more creative than Mary.	Tôi biết Tom sáng tạo hơn Mary rất nhiều.
Tom told me that he thought Mary was upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang buồn.
That is your duty.	Đó là nhiệm vụ của bạn.
Tom and Mary are talking about John and Alice's relationship.	Tom và Mary đang nói về mối quan hệ của John và Alice.
Tom has been here since day one.	Tom đã ở đây kể từ ngày đầu tiên.
Mary painted her toenails.	Mary sơn móng chân.
Maybe what I want doesn't matter anymore.	Có lẽ điều tôi muốn không còn quan trọng nữa.
I don't like not like.	Tôi không thích không được thích.
It sounds appealing.	Nó nghe có vẻ hấp dẫn.
The doctor said that I should stay in bed for a week.	Bác sĩ nói rằng tôi nên nằm trên giường trong một tuần.
How much is admission?	Nhập học là bao nhiêu?
Tom can go anywhere he wants.	Tom có ​​thể đi bất cứ nơi nào anh ấy muốn.
Tom spoke in less than three minutes.	Tom nói trong chưa đầy ba phút.
I know that I cannot change Tom's mind.	Tôi biết rằng tôi không thể thay đổi quyết định của Tom.
One dollar a day.	Mỗi ngày một đô.
I didn't expect this to happen.	Tôi không lường trước được điều này xảy ra.
Tom is losing control, you know.	Tom đang mất kiểm soát, bạn biết đấy.
Tom's room faces the street.	Phòng của Tom quay mặt ra đường.
Tom admitted that he was the one who stole the horse.	Tom thừa nhận rằng anh ta là người đã đánh cắp con ngựa.
Tom is pregnant.	Tom đã có bầu.
Tom lives near an abandoned building.	Tom sống gần một tòa nhà bỏ hoang.
The man on the left is Tom.	Người đàn ông bên trái là Tom.
Tom says he doesn't have everything he needs.	Tom nói rằng anh ấy không có mọi thứ anh ấy cần.
Tom thought Mary was probably too young to drive.	Tom nghĩ Mary có lẽ còn quá nhỏ để lái xe.
I'm really proud of it.	Tôi thực sự tự hào về nó.
Are you and Tom coming tomorrow?	Bạn và Tom có ​​đến vào ngày mai không?
No one knows for sure when Tom Jackson was born.	Không ai biết chắc Tom Jackson được sinh ra vào thời điểm nào.
I still don't speak much French.	Tôi vẫn không nói được nhiều tiếng Pháp.
Tom said that he was a good student.	Tom nói rằng anh ấy là một học sinh giỏi.
I'm so glad I was able to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã có thể làm được điều đó.
I don't understand and I'm not used to not understanding. 	Tôi không hiểu và tôi không quen với việc không hiểu.
Please explain it again.	Hãy giải thích nó một lần nữa.
Let's go somewhere where we can discuss this privately.	Hãy đến một nơi nào đó mà chúng ta có thể thảo luận chuyện này một cách riêng tư.
Tom couldn't stand the contradiction.	Tom không thể chịu được sự mâu thuẫn.
Tom told me he couldn't do that.	Tom cho tôi biết anh ấy không thể làm điều đó.
We intend to take away their power to wage war.	Chúng tôi định lấy đi sức mạnh của họ để gây chiến.
Tom plays in local jazz clubs.	Tom chơi trong các câu lạc bộ nhạc jazz địa phương.
Tom remained unnoticed.	Tom vẫn không được chú ý.
Tom throws his dirty clothes into the laundry bin.	Tom ném bộ quần áo bẩn của mình vào thùng đựng quần áo.
A wolf cannot be tamed.	Một con sói không thể bị thuần hóa.
Did Tom say he didn't want to do that?	Tom có ​​nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó không?
She forgot about you.	Cô ấy đã quên bạn rồi.
Tom takes over the reins.	Tom tiếp quản dây cương.
Tom still goes to Australia two or three times a year.	Tom vẫn đến Úc hai hoặc ba lần một năm.
Tom says that he is not capable of doing that.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng làm điều đó.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
What time does the next train arrive?	Chuyến tàu tiếp theo đến lúc mấy giờ?
Tom was here last night.	Tom đã đến đây đêm qua.
Tom says he doesn't drink alcohol.	Tom nói rằng anh ấy không uống rượu.
Bake it in the microwave for 30 seconds.	Nướng nó trong lò vi sóng trong 30 giây.
I think for sure you will stay in Australia forever.	Tôi nghĩ rằng chắc chắn bạn sẽ ở lại Úc mãi mãi.
Tom is weak, isn't he?	Tom thật yếu đuối, phải không?
Tom was the one who drove them all.	Tom là người đã lái xe tất cả.
Tom took the remote from Mary and changed the channel.	Tom lấy điều khiển từ xa từ Mary và đổi kênh.
I wonder if Tom knew he had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết mình phải làm như vậy không.
Why don't we talk about this over dinner?	Tại sao chúng ta không nói về điều này trong bữa tối?
How did Tom and Mary lose their jobs?	Tom và Mary đã mất việc như thế nào?
I know that Tom wouldn't like to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó một mình.
I threw a ball to my dog ​​and he put it in his mouth.	Tôi ném một quả bóng cho con chó của mình và nó đã ngậm nó vào miệng.
We shouldn't be here.	Chúng ta không nên ở đây.
I'm used to walking to work.	Tôi đã quen với việc đi bộ đến nơi làm việc.
I didn't know Tom could speak French.	Tôi không biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I am traveling light.	Tôi đang đi du lịch nhẹ.
All you have to do is choose.	Tất cả những gì bạn phải làm là lựa chọn.
I thank Tom for washing my car.	Tôi cảm ơn Tom vì đã rửa xe cho tôi.
Tom wants to be popular at school.	Tom muốn nổi tiếng ở trường.
You must be joking!	Bạn phải nói đùa!
I don't think Tom is downstairs.	Tôi không nghĩ Tom đang ở tầng dưới.
Tom knew better than arguing with Mary.	Tom biết tốt hơn là tranh luận với Mary.
Have you been wearing contact lenses for a long time?	Bạn đã đeo kính áp tròng lâu chưa?
I'm sure he's done.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã hoàn thành.
Tom caused a scuffle at dinner last night.	Tom đã gây ra một vụ ẩu đả vào bữa tối hôm qua.
I won't let Tom agree to do that.	Tôi sẽ không để Tom đồng ý làm điều đó.
I grabbed Tom's wrist.	Tôi nắm lấy cổ tay Tom.
Tom says that Mary is likely to come soon.	Tom nói rằng Mary có khả năng đến sớm.
Tom thinks Mary is telling the truth.	Tom nghĩ rằng Mary đang nói sự thật.
Do you want to hear me sing a song?	Bạn có muốn nghe tôi hát một bài hát không?
More often than not, people believe what you tell them.	Thường xuyên hơn không, mọi người tin những gì bạn nói với họ.
He quickly wrote a letter.	Anh ta viết vội một lá thư.
Does Tom really have to do it today?	Tom có ​​thực sự phải làm điều đó ngày hôm nay không?
I'm not sure I've ever met Tom.	Tôi không chắc mình đã từng gặp Tom.
We certainly wouldn't want that to happen, would we?	Chúng tôi chắc chắn sẽ không muốn điều đó xảy ra, phải không?
Tom said he would help us if we wanted him.	Tom nói anh ấy sẽ giúp chúng tôi nếu chúng tôi muốn anh ấy.
Tom says he doesn't care if Mary stays or not.	Tom nói rằng anh ấy không quan tâm Mary có ở lại hay không.
Tom says that everyone he knows does it.	Tom nói rằng tất cả những người anh ấy biết đều làm điều đó.
I thought I'd ask Tom some advice.	Tôi nghĩ tôi sẽ hỏi Tom một số lời khuyên.
Tom will be with Mary all morning.	Tom sẽ ở bên Mary cả buổi sáng.
I have a bunch of homework.	Tôi có một đống bài tập về nhà.
I looked over at Tom.	Tôi nhìn qua Tom.
I don't know I need to do that.	Tôi không biết tôi cần phải làm điều đó.
Tom changed course.	Tom đã thay đổi hướng đi.
Tom shuffled around the room.	Tom lê la khắp phòng.
Tom sat uninterested in the back of the room.	Tom ngồi không chú ý ở phía sau phòng.
Tom doesn't need to thank us.	Tom không cần phải cảm ơn chúng tôi.
I finally got the book I wanted.	Cuối cùng thì tôi cũng đã nắm được cuốn sách mà tôi muốn.
It was Tom's idea and mine.	Đó là ý tưởng của Tom và của tôi.
I think I agree with all of that.	Tôi nghĩ rằng tôi đồng ý với tất cả những điều đó.
Tom's facial features and mannerisms are very similar to his father's.	Các đặc điểm trên khuôn mặt và cách cư xử của Tom rất giống bố.
Tom often goes fishing alone.	Tom thường đi câu cá một mình.
I will miss your smile.	Tôi sẽ nhớ nụ cười của bạn.
Tom didn't know what he was talking about.	Tom không biết anh ta đang nói về cái gì.
He was done with his homework when I called him.	Anh ấy đã làm xong bài tập khi tôi gọi anh ấy.
One can always find someone who knows what to do.	Người ta luôn có thể tìm thấy một người biết phải làm gì.
Isn't that what they want?	Đó không phải là những gì họ muốn?
I can't see how anyone could have accomplished this without help.	Tôi không thể biết làm thế nào mà bất cứ ai có thể hoàn thành việc này mà không có sự trợ giúp.
One of my favorite things to eat is shrimp.	Một trong những thứ tôi thích ăn là tôm.
I asked Tom if dinner was ready.	Tôi hỏi Tom nếu bữa tối đã sẵn sàng.
I am a junior high school student.	Tôi là một học sinh trung học cơ sở.
How will Tom survive without Mary?	Tom sẽ sống sót như thế nào nếu không có Mary?
Someone has to tell Tom to do it.	Ai đó phải bảo Tom làm điều đó.
He is a man of many talents.	Anh ấy là một người có nhiều tài năng.
Tom should have told Mary that he loved her.	Tom lẽ ra phải nói với Mary rằng anh ấy yêu cô ấy.
Tom hardly ever goes to such places again.	Tom hầu như không bao giờ đi đến những nơi như thế nữa.
Would you like to borrow my stapler?	Bạn có muốn mượn kim bấm của tôi không?
Tom baked a fig cake.	Tom nướng một chiếc bánh vả.
I didn't get the job, even though I was qualified.	Tôi đã không nhận được công việc, mặc dù tôi đã đủ điều kiện.
Tom arrived a few minutes early.	Tom đến sớm vài phút.
I thought that Tom wasn't as old as I was.	Tôi đã nghĩ rằng Tom không già như tôi.
You can't do this without me.	Bạn không thể làm điều này mà không có tôi.
Empty your bags and put everything on the table.	Làm trống túi của bạn và đặt mọi thứ lên bàn.
I think Tom couldn't do it.	Tôi nghĩ Tom đã không thể làm được điều đó.
You have time.	Bạn có thời gian.
What makes you think Tom is intending to resign?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom đang có ý định từ chức?
Tom is having lunch with Mary.	Tom đang ăn trưa với Mary.
Tom says he is going to Australia next Monday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến Úc vào thứ Hai tới.
I know that Tom is not as old as Mary.	Tôi biết rằng Tom không già bằng Mary.
If we continue like this, we will never get married.	Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ kết hôn.
It's my mother's chihuahua.	Đó là chihuahua của mẹ tôi.
Why don't we change places?	Tại sao chúng ta không thay đổi địa điểm?
How long does it take you to get here from your house by train?	Bạn mất bao lâu để đến đây từ nhà bạn bằng tàu hỏa?
Tom has no plans to do it again.	Tom không có kế hoạch làm điều đó một lần nữa.
No one makes you eat it.	Không ai bắt bạn ăn nó.
Even though she is 50 years old, she is still breathtakingly beautiful.	Dù đã 50 tuổi nhưng cô ấy vẫn đẹp đến nghẹt thở.
I know that Tom is a personal friend of yours.	Tôi biết rằng Tom là một người bạn cá nhân của bạn.
If you are short on money, this is for me.	Nếu bạn ít tiền, cái này sẽ dành cho tôi.
Tom did a lot of things.	Tom đã làm rất nhiều thứ.
Nixon founded the Arms Protection Agency in 1970.	Nixon thành lập Cơ quan bảo vệ vũ khí vào năm 1970.
I know that Tom won't ask me to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom will work.	Tom sẽ làm việc.
"Did you buy the ticket?" 	"Bạn đã mua vé?"
"Yes, I did."	"Vâng, tôi đã làm."
This is the most complete collection of the author's works.	Đây là bộ sưu tập đầy đủ nhất các tác phẩm của tác giả.
Tom wants meat.	Tom muốn thịt.
I don't think anyone has lived in this house for a long time.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã sống trong ngôi nhà này trong một thời gian dài.
Tom is not a good electrician.	Tom không phải là một thợ điện giỏi.
Tom wanted to kiss Mary, but he didn't have the guts to try.	Tom muốn hôn Mary, nhưng anh không có gan để thử.
Tom turned on the windshield wipers.	Tom bật cần gạt nước kính chắn gió.
When does Tom leave?	Khi nào Tom rời đi?
I'll just have two more beers.	Tôi sẽ chỉ có hai cốc bia nữa.
I thought you told me you wouldn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó.
Tom will not succeed.	Tom sẽ không thành công.
You should talk to Tom right now.	Bạn nên nói chuyện với Tom ngay bây giờ.
Tom needs permission to do that.	Tom cần xin phép để làm điều đó.
Tom returned to the room with a smile on his face.	Tom trở vào phòng với nụ cười trên môi.
I will leave early tomorrow morning.	Sáng mai tôi đi sớm.
Will Tom buy that for us?	Tom sẽ mua cái đó cho chúng ta chứ?
It is important that you learn how to do that.	Điều quan trọng là bạn phải học cách làm điều đó.
Tom admitted that he lied to me.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã nói dối tôi.
If only Tom came, we could talk.	Giá như Tom đến, chúng ta có thể nói chuyện.
I was expelled in my senior year.	Tôi đã bị đuổi học trong năm cuối cấp của mình.
They are not prepared for this.	Họ không chuẩn bị cho điều này.
Those are all questions I will answer right now.	Đó là tất cả những câu hỏi tôi sẽ trả lời ngay bây giờ.
I admire your determination.	Tôi khâm phục sự quyết tâm của bạn.
Tom handled that very well.	Tom đã xử lý điều đó rất tốt.
That's what French is.	Tiếng Pháp là vậy đó.
I found the book that I lost the day before.	Tôi đã tìm thấy cuốn sách mà tôi đã đánh mất ngày hôm trước.
Tom still has a lot of work to do.	Tom còn rất nhiều việc phải làm.
Tom doesn't know why Mary is in the hospital.	Tom không biết tại sao Mary lại ở trong bệnh viện.
I don't play games.	Tôi không chơi trò chơi.
I know that Tom is almost always home on Mondays, so I went to see him last Monday, but he wasn't home.	Tôi biết rằng Tom hầu như luôn ở nhà vào thứ Hai, vì vậy tôi đã đến gặp anh ấy vào thứ Hai tuần trước, nhưng anh ấy không có ở nhà.
Tom knows that he has to do it.	Tom biết rằng anh ấy phải làm điều đó.
Tom said that Mary didn't do it alone.	Tom nói rằng Mary không làm điều đó một mình.
Japan is located in the Northern Hemisphere.	Nhật Bản nằm ở Bắc bán cầu.
Is what they say about you true?	Những gì họ nói về bạn có đúng không?
An additional fee is charged to the hotel for Internet access.	Khách sạn phải trả thêm phí để truy cập Internet.
Tom is leaving tomorrow.	Tom sẽ đi vào ngày mai.
Bruce Springsteen was born in New Jersey.	Bruce Springsteen sinh ra ở New Jersey.
The gunman is Jack Ruby.	Tay súng là Jack Ruby.
Are you not Mary's husband?	Bạn không phải là chồng của Mary?
Tom has done so much for us.	Tom đã làm rất nhiều cho chúng tôi.
Looks like Tom doesn't care about baseball.	Có vẻ như Tom không quan tâm đến bóng chày.
You better not drink that.	Tốt hơn là bạn không nên uống thứ đó.
Tom is very good at video games.	Tom rất giỏi trong trò chơi điện tử.
Tom wasn't a college student then, was he?	Lúc đó Tom không phải là sinh viên đại học phải không?
No government land can be bought with paper money.	Không có đất của chính phủ nào có thể mua được bằng tiền giấy.
Tom was trapped in the cave for three days.	Tom đã bị mắc kẹt trong hang ba ngày.
Tom is not the only one affected.	Tom không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng.
Buffalo bones are made into tools.	Xương trâu được chế tạo thành công cụ.
Tom is not a drummer, is he?	Tom không phải là một tay trống, phải không?
I didn't know Tom was a Canadian citizen.	Tôi không biết Tom là công dân Canada.
Tom spends hours in the library researching.	Tom dành hàng giờ trong thư viện để nghiên cứu.
Tom has no regrets.	Tom không hối hận lắm.
I wonder if Tom won.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thắng không.
I don't think anyone noticed what you did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì bạn đã làm.
It really can't be that simple, can it?	Nó thực sự không thể đơn giản như vậy, phải không?
Why don't you say you don't want to do that?	Tại sao bạn không nói rằng bạn không muốn làm điều đó?
I'm really glad Tom helped Mary do that.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã giúp Mary làm điều đó.
Tom doesn't know where they took him.	Tom không biết họ đã đưa anh ta đi đâu.
If you are less complacent, you can have more friends.	Nếu bạn bớt tự mãn hơn, bạn có thể có nhiều bạn hơn.
It's been three years since I've been in Boston.	Đã ba năm kể từ khi tôi ở Boston.
They will kill us in our sleep.	Họ sẽ giết chúng tôi trong giấc ngủ của chúng tôi.
I raise orchids.	Tôi nuôi hoa lan.
Tom says he wants to spend some time alone.	Tom nói rằng anh ấy muốn dành thời gian cho riêng mình.
You still haven't told me who you are.	Bạn vẫn chưa cho tôi biết bạn là ai.
You don't have to come now, but please come before 2:30.	Bạn không cần phải đến ngay bây giờ, nhưng vui lòng đến trước 2:30.
New office buildings appear to be springing up across the city.	Các tòa nhà văn phòng mới dường như đang mọc lên trên khắp thành phố.
She went to Takasu's clinic.	Cô đến phòng khám Takasu.
Tom didn't know that he was adopted.	Tom không biết rằng anh ấy đã được nhận nuôi.
Tom told me he has a trombone that he doesn't use anymore.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một chiếc kèn trombone mà anh ấy không sử dụng nữa.
We have to take the last leg of the journey.	Chúng tôi phải đi chặng cuối cùng của cuộc hành trình.
I am currently in Australia.	Tôi hiện đang ở Úc.
Tom and Mary are friends.	Tom và Mary là bạn của nhau.
Tom agreed to do as you suggested.	Tom đã đồng ý làm như bạn đề nghị.
I just visited.	Tôi chỉ đến thăm.
Police believe Tom is involved in last week's robbery.	Cảnh sát tin rằng Tom có ​​liên quan đến vụ cướp tuần trước.
Local people have high rates of alcoholism and malnutrition.	Người dân địa phương có tỷ lệ nghiện rượu và suy dinh dưỡng cao.
I guess I shouldn't be surprised.	Tôi đoán tôi không nên ngạc nhiên.
They find that their families do not like each other.	Họ thấy rằng gia đình họ không ưa nhau.
It's not hard to do as it sounds.	Nó không khó để làm như nó âm thanh.
Tom has been meeting someone else.	Tom đã được gặp người khác.
Someone was chasing me.	Ai đó đã đuổi theo tôi.
Tom's life is in your hands.	Cuộc sống của Tom nằm trong tay bạn.
Tom says he doesn't miss Mary.	Tom nói rằng anh ấy không nhớ Mary.
Tom said he felt relieved.	Tom nói rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Tom blew all his money on a motorcycle.	Tom đã thổi tất cả tiền của mình vào một chiếc mô tô.
The doctor gave Tom morphine.	Bác sĩ cho Tom uống morphin.
Tom doesn't know anyone in Australia.	Tom không biết ai ở Úc.
Tom is being interviewed by Mary.	Tom đang được phỏng vấn bởi Mary.
Tom literally saved Mary's life.	Tom đã cứu mạng Mary theo đúng nghĩa đen.
I don't know what I'm doing here.	Tôi không biết mình đang làm gì ở đây.
Tom says he thinks Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không thể thắng.
I saw Tom throw something at your dog.	Tôi thấy Tom ném thứ gì đó vào con chó của bạn.
I hope I never have to do that again.	Tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ phải làm điều đó nữa.
I heard that you had steak for dinner last night.	Tôi nghe nói rằng bạn đã ăn bít tết cho bữa tối qua.
Tom is the only keyboard player I know.	Tom là người chơi bàn phím duy nhất mà tôi biết.
I gave Tom a chance to work with me.	Tôi đã cho Tom một cơ hội để làm việc với tôi.
Tom is only allowed to do it once.	Tom chỉ được phép làm điều đó một lần.
I know that you will do the right thing.	Tôi biết rằng bạn sẽ làm điều đúng đắn.
I will never leave Tom.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa Tom.
Has anyone ever told you that you stopped breathing while you were sleeping?	Có ai đã từng nói với bạn rằng bạn ngừng thở khi đang ngủ chưa?
This is an ethnically diverse school.	Đây là một trường đa dạng về sắc tộc.
That is witchcraft.	Đó là thuật phù thủy.
I think you're off-base.	Tôi nghĩ bạn đang ở ngoài cơ sở.
Tom is the star witness in the case.	Tom là nhân chứng ngôi sao trong vụ án.
Tom said he plans to stay in Boston until October.	Tom cho biết anh có kế hoạch ở lại Boston cho đến tháng 10.
In conclusion, we can say that his new novel is disappointing.	Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng cuốn tiểu thuyết mới của anh ấy thật đáng thất vọng.
Maybe Tom is lying.	Có lẽ Tom đang nói dối.
Tom and I have reached an agreement.	Tom và tôi đã đạt được một thỏa thuận.
I think I heard someone shouting my name.	Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó hét tên tôi.
Tom arrived on time despite the storm.	Tom đến đúng giờ bất chấp cơn bão.
I need a vase to put these flowers in.	Tôi cần một cái bình để cắm những bông hoa này vào.
I should get there by 2:30.	Tôi nên đến đó trước 2:30.
I started to doubt.	Tôi bắt đầu nghi ngờ.
The previous owners of our house have moved to Liverpool.	Những người chủ trước đây của ngôi nhà của chúng tôi đã chuyển đến Liverpool.
Tom made some mistakes.	Tom đã mắc một số sai lầm.
Tom and Mary were married not long ago.	Tom và Mary kết hôn chưa được bao lâu.
I don't think you hear me.	Tôi không nghĩ rằng bạn nghe thấy tôi.
Tom says he will do it in the next few days.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó trong vài ngày tới.
I'm not sure I can do that.	Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó.
Weeds are overgrown in the garden.	Cỏ dại mọc um tùm trong vườn.
Tom said nothing.	Tom không nói lời nào.
I hope I'm not too late.	Tôi hy vọng tôi không quá muộn.
Tom proposed to Mary and she accepted.	Tom đã cầu hôn Mary và cô ấy đã chấp nhận.
Tom plans to leave Boston next year.	Tom dự định rời Boston vào năm tới.
Tom is about to be shocked.	Tom sắp bị sốc.
One drop of poison is enough to kill 160 people.	Một giọt chất độc đủ để giết 160 người.
Tom is afraid to cross the street.	Tom sợ sang đường.
I don't know anything about baseball.	Tôi không biết gì về bóng chày.
I don't speak French very well.	Tôi nói tiếng Pháp không tốt lắm.
I hope we win that championship.	Tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành được chức vô địch đó.
Tom and Mary are both pretty dedicated, aren't they?	Tom và Mary đều khá tận tâm, phải không?
I have pain in my arm.	Tôi bị đau ở cánh tay.
The last time Tom spoke to me was the other day.	Lần cuối cùng Tom nói chuyện với tôi là ngày kia.
Tom doesn't seem to want to do it for Mary.	Tom dường như không muốn làm điều đó cho Mary.
Tom told me that Mary wouldn't do it.	Tom nói với tôi rằng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom called me from Boston yesterday.	Tom đã gọi cho tôi từ Boston ngày hôm qua.
I planted three rows of potatoes.	Tôi trồng ba hàng khoai tây.
I must have enjoyed it.	Tôi hẳn đã rất thích thú.
Tom arrived in Boston three days ago.	Tom đã đến Boston ba ngày trước.
Tom just packed up his things and left.	Tom chỉ thu dọn đồ đạc và rời đi.
I don't think we can do this.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều này.
I think I smell something rotting.	Tôi nghĩ tôi ngửi thấy mùi gì đó đang thối rữa.
Tom has joined our club.	Tom đã tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
Tom is very gullible.	Tom rất cả tin.
Tom says he is staying at his parents' house.	Tom nói rằng anh ấy đang ở nhà bố mẹ anh ấy.
Who told Tom about Mary?	Ai đã nói với Tom về Mary?
Tom will be punished.	Tom sẽ bị trừng phạt.
Tom won't email Mary.	Tom sẽ không gửi email cho Mary.
Look left and right before crossing the street.	Nhìn bên trái và bên phải trước khi băng qua đường.
Tom told me that he thought Mary would be very angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ rất tức giận.
Tom has nothing to eat.	Tom không có gì để ăn.
Who taught Tom how to eat with chopsticks?	Ai đã dạy Tom cách ăn bằng đũa?
I just thought you might want to go home and stay with your family.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể muốn về nhà và ở với gia đình của bạn.
The bank mortgaged his building.	Ngân hàng cầm cố tòa nhà của anh ta.
Rabies is the deadliest disease on earth.	Bệnh dại là căn bệnh nguy hiểm nhất trên trái đất.
I hate the world because the world hates me.	Tôi ghét thế giới bởi vì thế giới ghét tôi.
I don't have my wallet.	Tôi không có ví của mình.
Tom has to go tomorrow morning.	Tom phải đi vào sáng mai.
Tom seems to still love Mary.	Tom dường như vẫn còn yêu Mary.
I didn't realize you lived in this neighborhood.	Tôi đã không nhận ra bạn sống trong khu phố này.
Tom said that Mary was living in Boston at the time.	Tom nói rằng Mary đang sống ở Boston vào thời điểm đó.
Tom didn't listen to Mary's advice.	Tom không thèm nghe lời khuyên của Mary.
Who are you and where do you come from?	Bạn là ai và bạn đến từ đâu?
Tom can't find his way back to the campsite.	Tom không thể tìm thấy đường trở lại khu cắm trại.
Tom almost never talks to me again.	Tom hầu như không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Tom says Mary doesn't look like her mother.	Tom nói Mary trông không giống mẹ cô ấy.
Tom is married to a Canadian woman who grew up in Australia.	Tom đã kết hôn với một phụ nữ Canada lớn lên ở Úc.
I've never seen you here before.	Tôi chưa từng thấy bạn ở đây bao giờ.
Tom said that Mary was probably still eating.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn đang ăn.
You will be missed by your friends as you go.	Bạn sẽ bị nhớ bởi bạn bè khi bạn đi.
Now I know that Tom is not joking.	Bây giờ tôi biết rằng Tom không nói đùa.
Why didn't you come to Australia last summer?	Tại sao bạn không đến Úc vào mùa hè năm ngoái?
Tom fed us a lot.	Tom đã cho chúng tôi ăn rất nhiều.
I'm sure it was a mistake.	Tôi chắc chắn rằng đó là một sai lầm.
I still haven't apologized to Tom.	Tôi vẫn chưa xin lỗi Tom.
I hope you have a great time in Boston.	Tôi hy vọng bạn có một thời gian tuyệt vời ở Boston.
You clear to go.	Bạn rõ ràng để đi.
Tom is at church.	Tom đang ở nhà thờ.
I think Tom will want to see this movie.	Tôi nghĩ Tom sẽ muốn xem bộ phim này.
I will hire someone who can speak English.	Tôi sẽ tuyển dụng ai đó có thể nói tiếng Anh.
Tom sang.	Tom đã hát.
I don't completely agree with them.	Tôi không hoàn toàn đồng ý với họ.
We need to make sure Tom has everything he needs.	Chúng tôi cần đảm bảo Tom có ​​mọi thứ anh ấy cần.
How did Tom lose so much weight so quickly?	Làm thế nào mà Tom lại giảm được nhiều cân một cách nhanh chóng như vậy?
Have you been to Boston in the summer?	Bạn đã từng đến Boston vào mùa hè chưa?
I still haven't done what you say you want me to do.	Tôi vẫn chưa làm những gì bạn nói bạn muốn tôi làm.
The floor has just been waxed.	Sàn vừa được tẩy lông.
Tom has had a wonderful life.	Tom đã có một cuộc sống tuyệt vời.
Tom must have hesitated to do that.	Tom hẳn đã do dự khi làm điều đó.
Do you really think we don't need to?	Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta không cần phải làm như vậy không?
I don't know exactly what is expected of me.	Tôi không biết chính xác những gì được mong đợi ở tôi.
They are well trained and well provided.	Họ đã được đào tạo bài bản và được cung cấp đầy đủ.
I thought you were tired.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đang mệt mỏi.
Tom told me he was going to stay where he was.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy định ở lại chỗ cũ.
Tom will sit with Mary.	Tom sẽ ngồi với Mary.
Tom blushed when Mary kissed him.	Tom đỏ mặt khi Mary hôn anh.
I'm trying to save your life.	Tôi đang cố gắng để cứu cuộc sống của bạn.
Tom washes his hands all the time.	Tom rửa tay mọi lúc.
I didn't go home yesterday.	Tôi đã không về nhà ngày hôm qua.
Tom was crazy to agree to do that.	Tom thật điên rồ khi đồng ý làm điều đó.
When Tom arrived late for the third time in a row, his boss told him it was the last straw and that he would have to fire him.	Khi Tom đến muộn lần thứ ba liên tiếp, ông chủ của anh ta nói với anh ta rằng đó là rơm cuối cùng và rằng ông sẽ phải sa thải anh ta.
We shouldn't have woken up so early.	Đáng lẽ chúng ta không nên dậy sớm như vậy.
When was the last time you told your wife she was beautiful?	Lần cuối cùng bạn nói với vợ mình rằng cô ấy xinh đẹp là khi nào?
Tom has only faint memories of his grandfather.	Tom chỉ có những ký ức mờ nhạt về ông của mình.
I didn't know that was happening.	Tôi không biết điều đó đang xảy ra.
Are you using the default settings?	Bạn có đang sử dụng cài đặt mặc định không?
I thought you said you wanted to know who would help me do that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn muốn biết ai sẽ giúp tôi làm điều đó.
What's your sister's name?	Chị gái của bạn tên gì?
They said they misnamed the doctor.	Họ cho biết họ đã đặt tên sai cho bác sĩ.
That's why I like you.	Đó là lý do tại sao tôi thích bạn.
I can't see Tom.	Tôi không thể gặp Tom.
Tom says that's not the main reason Mary wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính mà Mary muốn làm điều đó.
I don't want to tell Tom how much I weigh.	Tôi không muốn nói cho Tom biết tôi nặng bao nhiêu.
I don't think Tom knows that Mary is married.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đã kết hôn.
I wish Tom wouldn't be so noisy.	Tôi ước rằng Tom sẽ không ồn ào như vậy.
Tom and Mary go in opposite directions.	Tom và Mary đi ngược chiều nhau.
We have room for three more people in our van.	Chúng tôi có chỗ cho ba người nữa trong xe tải của chúng tôi.
Tom couldn't do it by himself.	Tom không thể tự mình làm được.
Tom admits he doesn't want to do that anymore.	Tom thừa nhận anh không muốn làm điều đó nữa.
Tom and Mary sat three rows behind John.	Tom và Mary ngồi sau John ba hàng ghế.
Tom says Mary is ready to help you do that.	Tom nói Mary sẵn sàng giúp bạn làm điều đó.
I didn't notice that Tom was having a hard time doing that.	Tôi không nhận thấy rằng Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
I think it's wrong to tell Tom the secret.	Tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi nói cho Tom biết bí mật.
I don't know which one I should buy.	Tôi không biết tôi nên mua cái nào.
He works on the farm from morning to night.	Anh ấy làm việc ở trang trại từ sáng đến tối.
Neither Tom nor Mary had much that he needed to buy.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều thứ mà anh ấy cần mua.
I can't concentrate because of the noise.	Tôi không thể tập trung vì tiếng ồn.
Tom feels that his girlfriend doesn't understand him.	Tom cảm thấy rằng bạn gái của anh ấy không hiểu anh ấy.
Tom has said that he wants to write a book.	Tom đã nói rằng anh ấy muốn viết một cuốn sách.
That doesn't seem to be enough.	Điều đó dường như không đủ.
This type of cassava is very difficult to peel.	Loại sắn này rất khó bóc vỏ.
One of the girls started cheering.	Một trong những cô gái bắt đầu cổ vũ.
Tom said that Mary looked very confused.	Tom nói rằng Mary trông rất bối rối.
Tom said he doesn't remember exactly where Mary lived.	Tom cho biết anh không nhớ chính xác nơi Mary sống.
Tom is taking care of it for us.	Tom đang chăm sóc nó cho chúng tôi.
Tom shouldn't let you do that.	Tom không nên cho phép bạn làm điều đó.
Why don't you wear the earrings I gave you?	Tại sao bạn không đeo đôi bông tai mà tôi đã tặng bạn?
I think that's very likely to happen.	Tôi nghĩ rằng rất có thể điều đó sẽ xảy ra.
That's how I feel about it.	Đó là cách tôi cảm nhận về nó.
I wonder if Tom knows it's not a good idea to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết làm điều đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom comes home and cries.	Tom về nhà và khóc.
Tom is wearing a pair of black business boots.	Tom đang đi một đôi ủng công sở màu đen.
My mother was the same age as I am now when she moved to Australia.	Mẹ tôi bằng tuổi tôi bây giờ khi bà chuyển đến Úc.
Tom was supposed to be asleep.	Tom lẽ ra đã ngủ.
Tom knows how to fix this, I think.	Tom biết cách khắc phục điều này, tôi nghĩ vậy.
I think you should ask Tom to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
I even wrote a speech in case I was asked to give one.	Tôi thậm chí đã viết một bài phát biểu trong trường hợp tôi được yêu cầu đưa ra một bài phát biểu.
Tom took his dog to Mary's house.	Tom đưa con chó của mình đến nhà Mary.
I was invited to the opening ceremony.	Tôi đã được mời đến dự lễ khai mạc.
They wouldn't act without Tom.	Họ sẽ không hành động nếu không có Tom.
Tom had no chance to escape.	Tom không có cơ hội trốn thoát.
Tom has invited all his friends over for Christmas dinner at his house.	Tom đã mời tất cả bạn bè đến ăn tối Giáng sinh tại nhà anh ấy.
Tom says he didn't know Mary would have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ phải làm điều đó một mình.
I'm sorry. 	Tôi xin lỗi.
That's my mistake.	Đó là sai lầm của tôi.
Tom is not a butcher.	Tom không phải là một người bán thịt.
Tom wanted to surprise Mary.	Tom muốn làm Mary ngạc nhiên.
Tom is very busy today.	Hôm nay Tom rất bận.
Both Tom and Mary overreacted.	Cả Tom và Mary đều phản ứng quá mức.
You better learn to follow the rules.	Tốt hơn bạn nên học cách tuân theo các quy tắc.
That's what we do best.	Đó là những gì chúng tôi làm tốt nhất.
I thought you said you didn't like doing that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn không thích làm điều đó.
You are not here to help?	Bạn không ở đây để giúp đỡ?
I want to live in Australia or in New Zealand.	Tôi muốn sống ở Úc hoặc ở New Zealand.
Tom was too drunk to help Mary do it.	Tom quá say để giúp Mary làm điều đó.
It could be some kind of glitch.	Nó có thể là một số loại trục trặc.
I tried to deposit some money in the bank every month.	Tôi đã cố gắng gửi một ít tiền vào ngân hàng mỗi tháng.
I like the fries with ketchup.	Tôi thích khoai tây chiên với sốt cà chua.
Who fired Tom?	Ai đã sa thải Tom?
Tom isn't very brave, is he?	Tom không can đảm lắm phải không?
Tom decided to walk home.	Tom quyết định đi bộ về nhà.
I just want you to know that I really love you.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi thực sự yêu bạn.
Tom is not wearing anything.	Tom không mặc gì cả.
Tom entered the living room, shirtless.	Tom vào phòng khách, không mặc quần.
Tom told me Mary got married last month.	Tom nói với tôi Mary đã kết hôn vào tháng trước.
Tom didn't do that last year.	Tom đã không làm điều đó vào năm ngoái.
I don't think Tom still lives in Boston.	Tôi không nghĩ Tom vẫn sống ở Boston.
Tom seems almost happy.	Tom có ​​vẻ gần như hạnh phúc.
Do you think Tom is still safe?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn an toàn?
Tom is the only person I know who has been to Australia.	Tom là người duy nhất mà tôi biết đã từng đến Úc.
Tom will go the next day.	Tom sẽ đi vào ngày hôm sau.
Tom smelled gas.	Tom ngửi thấy mùi gas.
Tom will do it if you ask him.	Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
Tom knew that he couldn't convince Mary to go to the dance with him.	Tom biết rằng anh ta không thể thuyết phục Mary đi xem khiêu vũ với anh ta.
This is the pool where Tom learned to swim.	Đây là hồ bơi mà Tom đã học bơi.
Tom saw the door open.	Tom thấy cửa mở.
You are like an old woman.	Bạn giống như một bà già.
There is a swimming pool on the roof of this building.	Có một hồ bơi trên mái của tòa nhà này.
Tom says he doesn't have to come back until next Monday.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải quay lại cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom is our new singer.	Tom là ca sĩ mới của chúng tôi.
I have no doubt that she will come here.	Tôi không nghi ngờ rằng cô ấy sẽ đến đây.
Tom's parents were killed in a car accident.	Cha mẹ của Tom đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.
I bet nothing will happen.	Tôi cá là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Does anyone in your close family have high blood pressure?	Có ai trong gia đình thân thiết của bạn bị cao huyết áp không?
Tom seems to have trouble staying awake.	Tom dường như gặp khó khăn khi tỉnh táo.
Tom is not in charge.	Tom không phụ trách.
I think this time I will take an extra suitcase.	Tôi nghĩ lần này tôi sẽ lấy thêm một chiếc vali.
Tom and Mary have traveled around the world.	Tom và Mary đã đi du lịch vòng quanh thế giới.
I thought I would never see you again.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
How much will you charge to do it for me?	Bạn sẽ tính bao nhiêu để làm điều đó cho tôi?
Are you strong enough to lift that on your own?	Bạn có đủ mạnh mẽ để tự mình nâng điều đó lên không?
It would be better if Tom stayed in Boston.	Sẽ tốt hơn nếu Tom ở lại Boston.
Tom did nothing to help.	Tom đã không làm gì để giúp đỡ.
Tom picked up some pretty shells on the beach.	Tom nhặt được một số vỏ sò xinh xắn trên bãi biển.
Don't tease Tom about it.	Đừng trêu Tom về điều đó.
Did you tell Tom we're back?	Bạn có nói với Tom rằng chúng ta đã trở lại không?
Tom is quite stubborn.	Tom khá cứng đầu.
I don't think there's any chance of Tom forgetting to do that.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để Tom quên làm điều đó.
I know I don't know.	Tôi biết tôi không biết.
I told Tom he was scaring me.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy đang làm tôi sợ.
Tom has only one friend in Australia.	Tom chỉ có một người bạn ở Úc.
That's the solution, isn't it?	Đó là giải pháp, phải không?
Everything he said confused me.	Tất cả những gì anh ấy nói đều khiến tôi hiểu lầm.
Tom said no one else wanted to come to Australia with him.	Tom cho biết không ai khác muốn đến Úc với anh ấy.
We have to lower Tom's temperature.	Chúng ta phải hạ nhiệt độ của Tom.
We don't have enough beds.	Chúng tôi không có đủ giường.
I don't think Tom has many friends in Australia.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều bạn ở Úc.
Tom didn't know that Mary wouldn't do it today.	Tom không biết rằng Mary sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think this old car will make it to the top of the hill.	Tôi không nghĩ rằng chiếc xe cũ kỹ này sẽ lên được đỉnh đồi.
Is there any other way I can fulfill that need?	Có cách nào khác để tôi có thể đáp ứng nhu cầu đó không?
You did it the way Tom told you to, didn't you?	Bạn đã làm điều đó theo cách Tom bảo bạn làm, phải không?
So what do you think, Tom?	Vậy bạn nghĩ sao, Tom?
Tom will stay with us.	Tom sẽ ở lại với chúng tôi.
It is better to light a candle than to curse the darkness.	Thắp một ngọn nến tốt hơn là nguyền rủa bóng tối.
Did Tom reply?	Tom có ​​trả lời không?
Tom thought that Mary would not cry.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không khóc.
Tom quickly ran out of the house.	Tom nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
This process is completely automatic.	Quá trình này hoàn toàn tự động.
When did you find out that Tom doesn't have a passport?	Bạn phát hiện ra rằng Tom không có hộ chiếu khi nào?
Is Tom there with you?	Tom có ​​ở đó với bạn không?
Tom says he will come to the wedding.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đến dự đám cưới.
Tom plans to return to Boston.	Tom dự định quay trở lại Boston.
Pay attention to what I'm saying.	Hãy chú ý đến những gì tôi đang nói.
What you are saying is completely wrong.	Những gì bạn đang nói là hoàn toàn sai.
I just can't do this anymore.	Tôi chỉ không thể làm điều này nữa.
Tom said Mary knew John might want to do it today.	Tom nói Mary biết John có thể muốn làm điều đó ngày hôm nay.
I won two tickets to the concert.	Tôi đã kiếm được hai vé cho buổi hòa nhạc.
Tom goes to work around 6:30.	Tom đi làm khoảng 6:30.
They will kill you.	Họ sẽ giết bạn.
Do you prefer long hair or short hair?	Bạn thích để tóc dài hay tóc ngắn?
Tom said I should come to Boston with you.	Tom nói tôi nên đến Boston với bạn.
Tom puts a coat on someone else.	Tom mặc áo khoác cho người khác.
Tom thinks he will be alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ ở một mình.
Tom wears very thick glasses.	Tom đeo kính rất dày.
Traffic flows through at breakneck speed.	Dòng xe cộ len lỏi với tốc độ chóng mặt.
I usually spend my holidays in this park.	Tôi thường dành những ngày nghỉ ở công viên này.
Tom has been sick since last Monday.	Tom đã bị ốm từ thứ Hai tuần trước.
Tom doesn't need an interpreter.	Tom không cần thông dịch viên.
We haven't seen each other for quite some time.	Chúng tôi đã không gặp nhau khá lâu rồi.
You will be famous.	Bạn sẽ nổi tiếng.
Tom wonders why Mary left him.	Tom tự hỏi tại sao Mary lại bỏ anh ta.
I thought it was a good idea at the time.	Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay vào thời điểm đó.
I need you to go to the supermarket for me.	Tôi cần bạn đi siêu thị cho tôi.
He's not exactly a stranger.	Anh ta không hẳn là một người xa lạ.
Tom says he wants me here tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi ở đây vào ngày mai.
Tom gets picked a lot at school.	Tom được chọn rất nhiều ở trường.
I am a patient of Dr. Jackson.	Tôi là bệnh nhân của bác sĩ Jackson.
What did you and Tom do yesterday afternoon?	Bạn và Tom đã làm gì vào chiều hôm qua?
She always finds fault with me.	Cô ấy luôn tìm lỗi với tôi.
Tom isn't the only one who believes that.	Tom không phải là người duy nhất tin vào điều đó.
Can I talk to you for a moment, Tom?	Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không, Tom?
If you can't get up in the morning, you should go to bed earlier.	Nếu bạn không thể thức dậy vào buổi sáng, bạn nên đi ngủ sớm hơn.
Tom and I have traveled around the world together.	Tom và tôi đã cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.
It is a single-celled organism.	Đó là một sinh vật đơn bào.
The city was founded in 573.	Thành phố được thành lập vào năm 573.
We have to make sure this doesn't happen again.	Chúng tôi phải đảm bảo điều này không xảy ra nữa.
Get up immediately, or you will miss the 7:00 bus.	Hãy thức dậy ngay lập tức, nếu không bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt lúc 7:00.
John's mother looks very young, so she is often mistaken for his older sister.	Mẹ của John trông rất trẻ, vì vậy bà thường bị nhầm với chị gái của anh.
Tom and Mary flirt.	Tom và Mary tán tỉnh nhau.
You have to spell words like "candy" when Tom is around.	Bạn phải đánh vần những từ như "kẹo" khi Tom ở xung quanh.
Tom says that he has never studied French.	Tom nói rằng anh ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp.
Both Tom and Mary pretended like nothing happened.	Cả Tom và Mary đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Apparently Tom was right.	Rõ ràng là Tom đúng.
Tom seems to know a lot about Australia.	Tom dường như biết rất nhiều về nước Úc.
They were late every day.	Họ đã đến muộn mỗi ngày.
Tom still hasn't answered my question.	Tom vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
I heard that Tom is in the hospital.	Tôi nghe nói rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
I think it's time for me to make new friends.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi kết bạn mới.
Why didn't anyone tell Tom?	Tại sao không ai nói với Tom?
Tom seemed calm, but Mary looked worried.	Tom có ​​vẻ bình tĩnh, nhưng Mary có vẻ lo lắng.
Tom has never written a letter in his life.	Tom chưa bao giờ viết một lá thư nào trong đời.
Tom is not always busy.	Tom không phải lúc nào cũng bận rộn.
Tom will explain it to Mary.	Tom sẽ giải thích điều đó với Mary.
Tom has been trying to do that all morning.	Tom đã cố gắng làm điều đó suốt buổi sáng.
Mary has a huge doll collection.	Mary có một bộ sưu tập búp bê khổng lồ.
Tom has something he wants to tell us.	Tom có ​​điều gì đó anh ấy muốn nói với chúng tôi.
I wish I had learned French when I was a kid.	Tôi ước gì tôi đã học tiếng Pháp khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom is a light sleeper, isn't he?	Tom là một người ngủ nhẹ, phải không?
This is not theirs.	Đây không phải của họ.
Tom said Mary knew she might not need to do it.	Tom nói Mary biết cô ấy có thể không cần làm điều đó.
Did you anticipate any trouble?	Bạn có lường trước được bất kỳ rắc rối nào không?
I'm painting my house next month.	Tôi đang sơn nhà vào tháng tới.
I just don't have any fun.	Tôi chỉ là không có bất kỳ niềm vui.
Tom kept his promise and did what he said he would.	Tom đã giữ lời hứa của mình và làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom and Mary broke up.	Tom và Mary đã chia tay.
Looks like Tom is missing you.	Có vẻ như Tom đang nhớ bạn.
I wonder if Tom is here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở đây không.
Tom is a lot busier this week than last week.	Tuần này Tom bận hơn rất nhiều so với tuần trước.
Tom wrote a novel in French.	Tom đã viết một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Pháp.
Don't make a fuss.	Đừng làm ầm ĩ lên.
Tom never really wanted to be a father.	Tom chưa bao giờ thực sự muốn trở thành một người cha.
They all know I'm Canadian.	Họ đều biết tôi là người Canada.
Tom is a little younger than me.	Tom trẻ hơn tôi một chút.
Why don't we go out for a while?	Tại sao chúng ta không ra ngoài một lúc?
I didn't know that Tom would be upset if I did.	Tôi không biết rằng Tom sẽ khó chịu nếu tôi làm vậy.
Tom won't be the only one without an umbrella.	Tom sẽ không phải là người duy nhất không có ô.
Do you and your friends want to play basketball with us?	Bạn và bạn bè của bạn có muốn chơi bóng rổ với chúng tôi không?
My credit card has been used up.	Thẻ tín dụng của tôi đã sử dụng hết.
Tom went up the stairs to his bedroom.	Tom đi lên cầu thang để đến phòng ngủ của mình.
Tom worked for almost three hours.	Tom đã làm việc trong gần ba giờ.
Tom is the one who usually takes out the trash.	Tom là người thường đi đổ rác.
I told Tom why Mary wanted to do it.	Tôi đã nói với Tom tại sao Mary muốn làm điều đó.
I cannot go into details.	Tôi không thể đi vào chi tiết.
Tom and John are brothers.	Tom và John là anh em.
Tom doesn't have to work today.	Hôm nay Tom không phải đi làm.
Tom told me never to do that again.	Tom đã nói với tôi rằng đừng bao giờ làm thế nữa.
I don't think I have the energy to do that.	Tôi không nghĩ mình có đủ nghị lực để làm điều đó.
I admit he's smart, but does he have to talk over everyone's head all the time?	Tôi thừa nhận anh ấy thông minh, nhưng anh ấy có phải nói chuyện qua đầu mọi người mọi lúc không?
Did you know that Tom and Mary got married last week?	Bạn có biết rằng Tom và Mary đã kết hôn vào tuần trước?
Tom put the bowl in the microwave and pressed the button to start cooking.	Tom đặt bát vào lò vi sóng và nhấn nút để bắt đầu nấu.
What's wrong with your phone?	Điện thoại của bạn bị gì vậy?
Tom didn't want to disappoint Mary.	Tom không muốn làm Mary thất vọng.
Tom and Mary say they will be the next to do it.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ là người tiếp theo làm điều đó.
I don't think Tom needs to be here.	Tôi không nghĩ Tom cần phải ở đây.
Mary is extremely attractive.	Mary cực kỳ hấp dẫn.
Why do you think Tom is stupid?	Tại sao bạn nghĩ Tom ngốc?
Would you like a chocolate chip cookie?	Bạn có muốn một chiếc bánh su sô cô la không?
Tom is not a good guy.	Tom không phải là một chàng trai tốt.
Tom and John both said they didn't want to dance with Mary.	Tom và John đều nói rằng họ không muốn khiêu vũ với Mary.
Why do I want to go with Tom?	Tại sao tôi muốn đi cùng Tom?
Tom said he didn't want to know why we did it.	Tom nói rằng anh ấy không muốn biết tại sao chúng tôi lại làm như vậy.
Tom won't be late for dinner.	Tom sẽ không đến muộn để ăn tối.
We have established an office in Boston.	Chúng tôi đã thành lập văn phòng ở Boston.
Tom and I are not done yet.	Tom và tôi vẫn chưa xong.
Are you still planning to go back to Australia?	Bạn vẫn có kế hoạch quay trở lại Úc?
We don't have to choose.	Chúng ta không cần phải lựa chọn.
My mother used to make apple pies for us.	Mẹ tôi thường làm bánh táo cho chúng tôi.
I have heard French is a difficult language to learn.	Tôi đã nghe nói tiếng Pháp là một ngôn ngữ khó học.
I wonder if it's safe to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu có an toàn để làm điều đó một mình không.
Tom spent a lot of time learning French.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để học tiếng Pháp.
Older people are often afraid to try new things.	Người lớn tuổi thường ngại thử những điều mới.
I knew that Tom wouldn't be stupid enough to do it alone.	Tôi biết rằng Tom sẽ không ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Do you have a second?	Bạn có một giây?
Tom is really fast.	Tom thực sự rất nhanh.
This hotel is anything but satisfactory.	Khách sạn này là bất cứ điều gì nhưng thỏa đáng.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
This is the biggest strawberry I have ever seen.	Đây là quả dâu tây lớn nhất mà tôi từng thấy.
It doesn't take long to do that, does it?	Bạn không mất nhiều thời gian để làm điều đó phải không?
Tom told me that he thought Mary didn't want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không muốn đến Boston.
You should tell Tom that he is unlikely to win.	Bạn nên nói với Tom rằng anh ấy không có khả năng thắng.
Tom left Mary a message on her answering machine.	Tom đã để lại cho Mary một tin nhắn trên máy trả lời của cô ấy.
Where can I buy cheap fruit?	Tôi tìm mua trái cây ở đâu rẻ.
Tom lost his only son in a car accident.	Tom đã mất đứa con trai duy nhất của mình trong một vụ tai nạn xe hơi.
Tom needs to face the truth.	Tom cần phải đối mặt với sự thật.
Tom loves spending his free time here.	Tom thích dành thời gian rảnh rỗi ở đây.
If you want a drink, you can buy one there.	Nếu bạn muốn một thức uống, bạn có thể mua một ly ở đó.
We don't have to worry about any more interruptions from Tom.	Chúng tôi không phải lo lắng về bất kỳ sự gián đoạn nào nữa từ Tom.
I wish I had kissed Tom yesterday.	Tôi ước gì tôi đã hôn Tom ngày hôm qua.
I know that Tom is a very stingy person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất keo kiệt.
It was an understandable decision.	Đó là một quyết định dễ hiểu.
I know Tom will help Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
I don't like the way he talks to me.	Tôi không thích cách anh ấy nói với tôi.
We hope we can win the game.	Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trò chơi.
Don't you think you deserve it?	Bạn không nghĩ rằng bạn xứng đáng với điều đó?
What is your favorite hair color?	Màu tóc yêu thích của bạn là gì?
I think Tom blew it up.	Tôi nghĩ Tom đã làm nổ tung nó.
I am trying to find a lawyer to handle my case.	Tôi đang cố gắng tìm một luật sư để giải quyết trường hợp của tôi.
I don't think I have everything that I need.	Tôi không nghĩ rằng tôi có mọi thứ mà tôi cần.
Tom won't buy bread.	Tom sẽ không mua bánh mì.
I don't think you should tell anyone.	Tôi nghĩ bạn không nên nói với bất kỳ ai.
I think this is Tom's.	Tôi nghĩ rằng đây là của Tom.
I don't think Tom will help me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tom is expected to be moved to Australia.	Tom dự kiến ​​sẽ được chuyển đến Úc.
I know that Tom is very stingy.	Tôi biết rằng Tom rất keo kiệt.
Tom is the one who taught me how to water ski.	Tom là người đã dạy tôi cách trượt nước.
Tom doesn't think I really need to do that.	Tom không nghĩ rằng tôi thực sự cần phải làm điều đó.
Tom asked Mary many questions.	Tom đã hỏi Mary nhiều câu hỏi.
Tom is just a friend, not my boyfriend.	Tom chỉ là một người bạn, không phải bạn trai của tôi.
Tom told me that he thought Mary was free.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary được tự do.
The last time I saw Tom, he was still a high school student.	Lần cuối cùng tôi gặp Tom, anh ấy vẫn còn là một học sinh trung học.
Tom got into a fight with another student.	Tom đã đánh nhau với một học sinh khác.
They say she is a good cook.	Họ nói rằng cô ấy nấu ăn giỏi.
Mary has a stable boyfriend.	Mary có một người bạn trai ổn định.
Tom brought me here.	Tom đã khiến tôi đến đây.
I cannot answer that question right now.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ.
I know Tom doesn't like swimming.	Tôi biết Tom không thích bơi lội.
Tom still doesn't know what to do.	Tom vẫn chưa biết mình cần phải làm gì.
Tom says he wishes you wouldn't do it again.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm như vậy một lần nữa.
Tom told us not to be scared.	Tom nói với chúng tôi rằng đừng sợ hãi.
The aroma of coffee and croissants filled the kitchen.	Mùi thơm của cà phê và bánh sừng bò tràn ngập căn bếp.
I thought it would be difficult to do that.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
You are blocking my light.	Bạn đang chặn ánh sáng của tôi.
Tom always hugs his teddy bear when he sleeps.	Tom luôn ôm con gấu bông của mình khi ngủ.
That's probably not a good idea.	Đó có lẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
Tom explains to Mary why she shouldn't.	Tom giải thích cho Mary lý do tại sao cô ấy không nên làm vậy.
That's a good song.	Đó là một bài hát hay.
The answer shocked Tom.	Câu trả lời khiến Tom bị sốc.
Your problem is that you are easily distracted.	Vấn đề của bạn là bạn rất dễ bị phân tâm.
How much time do you spend choosing the food that you will eat?	Bạn dành bao nhiêu thời gian để lựa chọn thực phẩm mà bạn sẽ ăn?
This is exactly what I don't want to happen.	Đây chính là điều tôi không muốn xảy ra.
It may be harder to do than you think.	Có thể khó làm điều đó hơn bạn nghĩ.
We have to meet at 2:30.	Chúng tôi phải gặp nhau lúc 2:30.
The wet clothes clung to my body.	Bộ quần áo ướt sũng bám vào người tôi.
Do you think Tom will ask Mary to the prom?	Bạn có nghĩ Tom sẽ rủ Mary đến buổi dạ hội không?
Tom was shocked, but Mary was not.	Tom đã bị sốc, nhưng Mary thì không.
Tom will never be on time.	Tom sẽ không bao giờ đến đúng giờ.
Do you want to know what happened to Tom?	Bạn có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tom không?
There is absolutely no need to do it today.	Hoàn toàn không cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I probably shouldn't have told Tom I couldn't do it.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi không thể làm điều đó.
What is the big secret?	Bí mật lớn là gì?
Why don't you tell Tom?	Tại sao bạn không nói với Tom?
The fire was out by the time the firefighters arrived.	Ngọn lửa đã tắt vào thời điểm những người lính cứu hỏa đến.
Tom and his wife just had a baby.	Tom và vợ vừa sinh con xong.
I argued with Tom about marijuana use.	Tôi đã tranh cãi với Tom về việc sử dụng cần sa.
I'm still not sure I understand.	Tôi vẫn không chắc mình hiểu.
I have snowfall.	Tôi có tuyết rơi.
Tom nearly drowned in a neighbor's swimming pool.	Tom suýt chết đuối trong bể bơi của nhà hàng xóm.
I warned them in the first place.	Tôi đã cảnh báo họ ngay từ đầu.
I don't think Tom has to be here tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom phải ở đây.
I don't want to try to do it without help.	Tôi không muốn thử làm điều đó mà không có sự giúp đỡ.
Let Tom do as he likes.	Hãy để Tom làm như anh ấy thích.
I can't do it soon.	Tôi không thể làm điều đó sớm.
I also talked to Tom.	Tôi cũng đã nói chuyện với Tom.
I am living proof that you don't have to be smart to be a politician.	Tôi là bằng chứng sống cho thấy bạn không cần phải thông minh để trở thành một chính trị gia.
I don't think Tom knows why Mary has to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao Mary phải làm như vậy.
I don't think Tom is telling the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom nói thật.
Isn't the answer staring us in the face?	Câu trả lời không phải đang nhìn chằm chằm vào mặt chúng ta sao?
Tom said Mary died in her sleep.	Tom cho biết Mary đã chết trong giấc ngủ.
Tom finds a fossil.	Tom tìm thấy một hóa thạch.
I am no longer a teacher.	Tôi không còn là một giáo viên nữa.
Tom said that he thought Mary wasn't tired.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không mệt.
Tom always sits in the front.	Tom luôn ngồi phía trước.
Maybe I should ask Tom.	Có lẽ tôi nên hỏi Tom.
Even though he apologized, I was still very angry.	Dù anh ấy đã xin lỗi nhưng tôi vẫn rất tức giận.
We have about thirty bottles of wine in the cellar.	Chúng tôi có khoảng ba mươi chai rượu trong hầm.
We are different people.	Chúng tôi là những người khác biệt.
Tom is a book reviewer.	Tom là một nhà phê bình sách.
I might soon give up and just take a nap.	Tôi có thể sớm từ bỏ và chỉ chợp mắt.
Tom said he wasn't planning to go alone.	Tom nói rằng anh ấy không định đi một mình.
You are short like me.	Bạn thấp như tôi.
Tom's shirt is red.	Áo sơ mi của Tom màu đỏ.
Pandas are not as dangerous as lions.	Gấu trúc không nguy hiểm như sư tử.
Tom was confused as to what to do.	Tom bối rối không biết phải làm gì.
Don't talk to me again.	Đừng nói lại tôi nữa.
I know Tom is a better teacher than Mary.	Tôi biết Tom là một giáo viên tốt hơn Mary.
Tom was told never to do that.	Tom đã được yêu cầu không bao giờ làm điều đó.
I want to grow old with Tom.	Tôi muốn già đi cùng Tom.
Tom seems to understand French, but I've never heard him speak it.	Tom có ​​vẻ hiểu tiếng Pháp, nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói nó.
Tom can finish it by 2:30.	Tom có ​​thể hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom and I can do it together.	Tom và tôi có thể làm điều đó cùng nhau.
I want you to call Tom.	Tôi muốn bạn gọi cho Tom.
I think you have been deceived.	Tôi nghĩ bạn đã bị lừa dối.
Both Tom and Mary looked angry.	Cả Tom và Mary đều trông tức giận.
Tell us the truth, Tom.	Hãy nói cho chúng tôi sự thật, Tom.
Don't be afraid of the unexpected, but be prepared for it.	Đừng sợ những điều bất ngờ, nhưng hãy chuẩn bị cho nó.
I'm surprised you didn't take Tom with you.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không đưa Tom đi cùng.
Whether you get married or not, you will regret it.	Dù bạn có kết hôn hay không, bạn cũng sẽ hối hận.
The two of them looked out the window.	Hai người ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
He didn't know what to do with the leftovers.	Anh không biết phải làm gì với lượng thức ăn thừa.
The fire that broke out last night is believed to have been caused by arson.	Vụ hỏa hoạn xảy ra đêm qua được nhận định là do đốt phá.
I really don't know what I'm doing.	Tôi thực sự không biết mình đang làm gì.
I told Tom he shouldn't drink that.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên uống thứ đó.
Obviously Tom doesn't want to deal with it at the moment.	Rõ ràng là Tom không muốn đối phó với nó vào lúc này.
Tom bought Mary a nice camera.	Tom đã mua cho Mary một chiếc máy ảnh đẹp.
You're depressed, aren't you?	Bạn đang chán nản, phải không?
I'm glad you're okay again.	Tôi rất vui vì bạn đã ổn trở lại.
How do you relax after a tiring day at work?	Làm thế nào để bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi?
Tom showed me a way to do it.	Tom đã chỉ cho tôi một cách để làm điều đó.
I think one of us is more than enough.	Tôi nghĩ một người trong chúng ta là quá đủ.
I'm sure Tom will be very upset.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất đau khổ.
He's well off so he doesn't worry about money.	Anh ấy khá giả nên không lo tiền bạc.
Maybe I was wrong.	Có lẽ tôi đã nhầm.
I am no different from you.	Tôi không khác gì bạn.
Tom was punished for doing that.	Tom đã bị trừng phạt vì làm điều đó.
That is not a complete sentence.	Đó không phải là một câu hoàn chỉnh.
That's why your name is not on my list.	Đó là lý do tại sao tên của bạn không có trong danh sách của tôi.
That would be encouraged.	Điều đó sẽ được khuyến khích.
You should not interrupt while the other person is speaking.	Bạn không nên chen vào khi người khác đang nói.
I wouldn't be in this situation if I had been more careful.	Tôi sẽ không ở trong tình huống này nếu tôi cẩn thận hơn.
Meditation is very good for the soul.	Thiền rất tốt cho tâm hồn.
Developing political awareness takes time.	Phát triển nhận thức chính trị cần có thời gian.
I told Tom I would be in Australia until Monday.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ ở Úc cho đến thứ Hai.
The girl was so beautiful that she attracted even the most egotistical men.	Cô gái ấy xinh đẹp đến mức thu hút cả những người đàn ông tự cao tự đại nhất.
I think Tom and Mary had a fight.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đã có một cuộc chiến.
Baseball is different from cricket.	Bóng chày khác với cricket.
I bet Madonna won't return to her career for a while.	Tôi cá rằng Madonna sẽ không quay lại sự nghiệp của mình trong một thời gian.
As is often the case with young men, he does not care much about his health.	Như trường hợp nam thanh niên thường gặp, anh ta không mấy quan tâm đến sức khỏe của mình.
Tom has yet to be informed of our decision.	Tom vẫn chưa được thông báo về quyết định của chúng tôi.
We were cleared for departure.	Chúng tôi đã được dọn dẹp để khởi hành.
In a few days, the baby will be able to walk.	Trong một vài ngày, em bé sẽ có thể đi được.
Tom is supporting me.	Tom đang hỗ trợ tôi.
I know Tom knows why Mary had to do it yesterday.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary phải làm điều đó ngày hôm qua.
The piano needs tuning.	Đàn piano cần được điều chỉnh.
We have a big game on Monday.	Chúng tôi có một trận đấu lớn vào thứ Hai.
You are deceiving yourself.	Bạn đang tự lừa dối chính mình.
I won't wear this.	Tôi sẽ không mặc cái này.
Tom agrees to come.	Tom đồng ý đến.
Tom will never find out.	Tom sẽ không bao giờ phát hiện ra.
Tom is preoccupied with his studies.	Tom bận tâm với việc học của mình.
Looks like you didn't have a good time.	Có vẻ như bạn đã không có một khoảng thời gian vui vẻ.
I finally memorized the Gettysburg Address.	Cuối cùng thì tôi đã học thuộc lòng Địa chỉ Gettysburg.
I collect lighters.	Tôi sưu tập bật lửa.
He had his license revoked for reckless driving.	Anh ta đã bị tước bằng lái vì lái xe liều lĩnh.
I didn't know Tom liked me.	Tôi không biết Tom thích tôi.
I don't think Tom knows Mary is in Australia.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang ở Úc.
I know that Tom is not alone.	Tôi biết rằng Tom không đơn độc.
Can you eat the peel of kiwi fruit?	Bạn có thể ăn vỏ của quả kiwi không?
Tom was struck by lightning and died instantly.	Tom bị sét đánh và chết ngay lập tức.
You will also need one.	Bạn cũng sẽ cần một cái.
Tom's kite is stuck in a tree.	Con diều của Tom bị mắc kẹt trên cây.
Tom said he wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Don't force it.	Đừng thúc ép nó.
He is the brightest in the class.	Anh ấy là người sáng nhất trong lớp.
Tom loves biology.	Tom thích sinh học.
Even if I have to sell my house, I will continue my business.	Ngay cả khi phải bán nhà, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc kinh doanh của mình.
They will not succeed.	Họ sẽ không thành công.
I can't help but feel partly responsible.	Tôi không thể không cảm thấy có một phần trách nhiệm.
I just hope Tom doesn't suffer.	Tôi chỉ mong Tom không đau khổ.
What makes you think Tom doesn't want to do that?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom không muốn làm điều đó?
How much does it usually cost to attend a professional basketball game?	Thường mất bao nhiêu tiền để tham dự một trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp?
I heard Tom sniffle.	Tôi nghe thấy Tom sụt sịt.
Tom thinks he can prove it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể chứng minh điều đó.
Tom made Mary feel very special.	Tom đã khiến Mary cảm thấy rất đặc biệt.
Tom thinks Mary is in Australia, but she is actually in New Zealand.	Tom nghĩ rằng Mary đang ở Úc, nhưng cô ấy thực sự đang ở New Zealand.
I don't have much to do.	Tôi không có nhiều việc phải làm.
I suggest you do what Tom asks you to do.	Tôi đề nghị bạn làm những gì Tom yêu cầu bạn làm.
Maybe you shouldn't go with Tom.	Có lẽ bạn không nên đi với Tom.
Tom ran away when he heard the whistle.	Tom bỏ chạy khi nghe thấy tiếng còi.
You have always been very good to me.	Bạn đã luôn luôn rất tốt với tôi.
I know that Tom is a very good volleyball player.	Tôi biết rằng Tom là một cầu thủ bóng chuyền rất giỏi.
There was nothing Tom could do.	Tom không thể làm gì.
Tom took off his bike helmet and placed it on the table.	Tom cởi mũ bảo hiểm xe đạp của mình và đặt nó trên bàn.
Tom was waiting for Mary in the parking lot.	Tom đã đợi Mary ở bãi đậu xe.
Tom entered the dining room.	Tom bước vào nhà ăn.
Tom said that Mary looked worried.	Tom nói rằng Mary có vẻ lo lắng.
I am missing something.	Tôi đang thiếu một cái gì đó.
A good cup of coffee is just what I need.	Một tách cà phê ngon là thứ tôi cần.
Tom won't go to school today.	Tom sẽ không đến trường hôm nay.
I know that Tom is in the bedroom doing his homework.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng ngủ để làm bài tập về nhà.
Tom accidentally locked himself in the cellar.	Tom đã vô tình nhốt mình trong hầm rượu.
Tom pleaded guilty in October.	Tom đã nhận tội vào tháng 10.
It's not easy, you know.	Điều đó không dễ dàng, bạn biết đấy.
Tom has been friends with Mary for many years.	Tom đã là bạn với Mary trong nhiều năm.
That's not what I'm thinking.	Đó không phải là những gì tôi đang nghĩ.
You are doing great things here.	Bạn đang làm những điều tuyệt vời ở đây.
I stayed up all night trying to figure it out.	Tôi đã thức cả đêm để tìm cách làm.
Tom hoped that Mary would not be chosen to do it.	Tom hy vọng rằng Mary sẽ không được chọn để làm điều đó.
Tom chose to give up.	Tom đã chọn từ bỏ.
Tom says Mary looks scared.	Tom nói Mary có vẻ sợ.
Why don't you go to Tom's?	Tại sao bạn không đến Tom's?
Tom is not fond of math.	Tom không mê toán học.
Tom, this is important.	Tom, đây là điều quan trọng.
Police found Tom's body in a shallow grave behind the warehouse.	Cảnh sát tìm thấy xác của Tom trong một ngôi mộ nông phía sau nhà kho.
I don't think I need to do anything today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm bất cứ điều gì ngày hôm nay.
The computer industry is enjoying a boom.	Ngành công nghiệp máy tính đang tận hưởng một sự bùng nổ.
Some people say dog ​​owners and their dogs look alike.	Một số người nói rằng những người nuôi chó và những con chó của họ trông giống nhau.
I know Tom doesn't know when Mary needs to do it.	Tôi biết Tom không biết khi nào Mary cần làm điều đó.
I know how much you care about Tom.	Tôi biết bạn quan tâm đến Tom như thế nào.
Tom and Mary are afraid of each other.	Tom và Mary sợ hãi nhau.
What made you stand out like that?	Điều gì đã làm cho bạn nổi lên như vậy?
I know that Tom will probably refuse to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ từ chối làm điều đó.
It was an afternoon that Tom will never forget.	Đó là một buổi chiều mà Tom sẽ không bao giờ quên.
Tom owes the government a lot of money in taxes.	Tom nợ chính phủ rất nhiều tiền thuế.
Tom seems to be feeling a little better.	Tom dường như cảm thấy tốt hơn một chút.
Tom plans to go to Australia next week.	Tom dự định đi Úc vào tuần tới.
Tom will never be released from prison.	Tom sẽ không bao giờ được ra tù.
I would do it, but I don't think Tom will.	Tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không nghĩ Tom sẽ làm.
Don't know if Tom has eaten yet?	Không biết Tom đã ăn cơm chưa?
I can simply refuse to do that.	Tôi có thể đơn giản từ chối làm điều đó.
I hope I didn't make you wait long.	Tôi hy vọng tôi đã không bắt bạn phải đợi lâu.
Tom has decided that he will buy one.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ mua một cái.
I very seriously doubt Tom will be punished.	Tôi nghi ngờ rất nghiêm trọng Tom sẽ bị trừng phạt.
When are you going to tell Tom about your accident?	Bạn định kể cho Tom nghe về tai nạn của mình khi nào?
Tom rolled up the poster and put it in a cardboard tube.	Tom cuộn tấm áp phích lại và cho vào một ống bìa cứng.
Tom likes to be alone.	Tom thích ở một mình.
Tom will be in Boston until October.	Tom sẽ ở Boston cho đến tháng 10.
Better not to trust Tom.	Tốt hơn hết là đừng tin tưởng Tom.
They sent Tom to the station.	Họ đã cho Tom đến nhà ga.
Tom need not worry.	Tom không cần phải lo lắng.
Tom is the one who saved Mary's life.	Tom là người đã cứu mạng Mary.
I believe I need to do that.	Tôi tin rằng tôi cần phải làm điều đó.
Both Tom and Mary are still high school students.	Cả Tom và Mary vẫn còn là học sinh trung học.
I think Tom and Mary are a nice couple.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary là một cặp đẹp đôi.
Tom bought toys for his son at the store over there.	Tom đã mua đồ chơi cho con mình ở cửa hàng đằng kia.
They are well off.	Họ khá giả.
I told Tom Mary that he would not attend her party.	Tôi đã nói với Tom Mary rằng anh ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của cô ấy.
Tom got his pants dirty.	Tom bị bẩn quần.
Tom looked at the picture of Mary.	Tom nhìn vào bức ảnh của Mary.
That's what we have to find out.	Đó là những gì chúng ta phải tìm hiểu.
I'm still young.	Tôi vẫn còn trẻ.
Will you have time to have lunch with me?	Bạn sẽ có thời gian để ăn trưa với tôi?
Tom told me to be very careful.	Tom bảo tôi phải rất cẩn thận.
Tom is the one who taught me how to say "thank you" in French.	Tom là người đã dạy tôi cách nói "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
I believe I have seen the documentation you are talking about.	Tôi tin rằng tôi đã xem tài liệu mà bạn đang nói đến.
Is there anyone you haven't told?	Có ai mà bạn không nói với?
I know Tom is doing it today.	Tôi biết Tom đang làm điều đó ngày hôm nay.
Tom shoved Mary into the car.	Tom xô Mary vào xe.
I know that Tom is the kind of guy that would do it.	Tôi biết rằng Tom là kiểu người sẽ làm điều đó.
Tom doesn't know much about Australia.	Tom không biết nhiều về nước Úc.
Tom, this is between your father and me.	Tom, đây là chuyện giữa cha anh và tôi.
I don't work well under pressure.	Tôi không làm việc tốt dưới áp lực.
Tom told me that he thought Mary was beautiful.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật xinh đẹp.
Tom said that he thought it would be stupid to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ sẽ thật ngu ngốc nếu làm điều đó.
We are veterinarians.	Chúng tôi là bác sĩ thú y.
I know that Tom used to be a preacher.	Tôi biết rằng Tom từng là một nhà thuyết giáo.
Didn't I tell you not to close the door?	Không phải tôi đã bảo anh đừng đóng cửa sao?
I don't want to go back home.	Tôi không muốn trở về nhà.
Tom doesn't have to come with us.	Tom không cần phải đi với chúng tôi.
Tom said he wanted me to teach him how to drive.	Tom nói rằng anh ấy muốn tôi dạy anh ấy cách lái xe.
Tom ate some peach cobbler.	Tom đã ăn một ít đào cobbler.
Tom has never eaten raw fish before.	Tom chưa bao giờ ăn cá sống trước đây.
Tom promised he would be on time.	Tom đã hứa anh ấy sẽ đến đúng giờ.
I don't want to spend extra time mopping the kitchen floor.	Tôi không muốn mất thêm thời gian để lau sàn bếp.
Tom's body was cremated.	Thi thể của Tom đã được hỏa táng.
I know you're not very happy about that.	Tôi biết bạn không hài lòng lắm về điều đó.
The training course was awesome.	Khóa đào tạo thật tuyệt vời.
I would not object to going to Boston.	Tôi sẽ không phản đối việc đến Boston.
Tom just started kindergarten this week.	Tom mới bắt đầu đi học mẫu giáo tuần này.
I am very ashamed of myself.	Tôi rất xấu hổ về bản thân mình.
I always park my car on the outskirts of town.	Tôi luôn đỗ xe ở ngoại ô thị trấn.
What makes Tom different?	Điều gì khiến Tom trở nên khác biệt?
That seems odd, doesn't it?	Điều đó có vẻ kỳ quặc phải không?
Tom thinks he will be able to do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
I haven't seen her in a long time.	Tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian dài.
I knew that Tom knew why Mary didn't have to.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary không phải làm như vậy.
What I want is some peace and quiet.	Điều tôi muốn là một chút yên bình và tĩnh lặng.
Goat milk is easy to digest for the body.	Sữa dê dễ tiêu hóa cho cơ thể.
I didn't know you wanted to do that with Tom.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó với Tom.
Promise me you'll never do that.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I don't think you are right.	Tôi không nghĩ rằng bạn đúng.
I didn't do this alone.	Tôi đã không làm điều này một mình.
They asked about his past experiences.	Họ hỏi về kinh nghiệm trong quá khứ của anh ấy.
I don't think Tom will do it again.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó một lần nữa.
Both Tom and Mary were board members in 2013.	Cả Tom và Mary đều là thành viên hội đồng quản trị vào năm 2013.
I assume you don't want to go.	Tôi cho rằng bạn không muốn đi.
You promised me that you would talk to Tom.	Bạn đã hứa với tôi rằng bạn sẽ nói chuyện với Tom.
Tom and Mary wear bathing suits of the same color.	Tom và Mary mặc đồ tắm cùng màu.
Tom is a bad influence on our son.	Tom là một người có ảnh hưởng xấu đến con trai chúng tôi.
Tom said that he was going to take a picture of Mary tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy định chụp ảnh Mary vào ngày mai.
The men are wearing short sleeves.	Những người đàn ông đang mặc áo tay ngắn.
Tom is a friend.	Tom là một người bạn.
Tom is a thirteen year old Canadian boy.	Tom là một cậu bé người Canada mười ba tuổi.
Tom died on the operating table.	Tom chết trên bàn mổ.
I don't think Tom knows what Mary will do this afternoon.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary sẽ làm gì vào chiều nay.
This dish is not clean.	Món ăn này không sạch.
He moved to a good company with a high salary.	Anh ấy chuyển đến một công ty tốt có mức lương cao.
Tom probably doesn't do that anymore.	Tom có ​​lẽ không làm như vậy nữa.
The greatest threat to democracy in the United States is voter suppression.	Mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ ở Hoa Kỳ là sự đàn áp cử tri.
I'm just watching TV.	Tôi chỉ đang xem tivi.
I realized that I didn't want to spend any more time dealing with that problem.	Tôi nhận ra rằng tôi không muốn mất thêm thời gian để giải quyết vấn đề đó.
Tom said he didn't think anyone could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ ai đó có thể làm được điều đó.
I didn't know Tom would win.	Tôi không biết Tom sẽ thắng.
I accidentally threw an expensive knife in the trash.	Tôi đã vô tình ném một con dao đắt tiền vào thùng rác.
The one helping Tom is Mary.	Người đang giúp Tom là Mary.
Huskies get along well with children and other dogs.	Huskies hòa thuận với trẻ em và những con chó khác.
Tom and Mary were very quiet in the car.	Tom và Mary rất yên lặng trong xe.
Do you often visit flea markets?	Bạn có thường xuyên ghé thăm chợ trời không?
Tom tries to make me laugh.	Tom cố làm cho tôi cười.
I don't think I want to do it here.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó ở đây.
Your favorite place to go when you want to be alone?	Nơi yêu thích của bạn để đi khi bạn muốn ở một mình?
Don't forget to call me back.	Đừng quên gọi lại cho tôi.
She spent most of her life taking care of the poor.	Cô ấy đã dành phần lớn cuộc đời mình để chăm sóc những người nghèo.
"I don't have my driver's license with me." 	"Tôi không mang theo bằng lái."
"It's okay, I'll drive."	"Không sao, tôi sẽ lái xe."
Our plane took off at twelve o'clock.	Máy bay của chúng tôi cất cánh đúng mười hai giờ.
I don't have the energy for this tonight.	Tôi không có năng lượng cho việc này tối nay.
Tom came to pick me up after work.	Tom đến đón tôi sau giờ làm việc.
Tom called the insurance company to report that his car had been stolen.	Tom đã gọi cho công ty bảo hiểm để thông báo rằng chiếc xe của anh đã bị đánh cắp.
Tom was afraid Mary might poke his eyes out, so he told her to be careful.	Tom sợ Mary có thể chọc mắt mình ra ngoài, vì vậy anh bảo cô phải cẩn thận.
First, spread the puzzle pieces out on the table.	Đầu tiên, trải các mảnh ghép ra bàn.
Tom is in the interrogation room.	Tom đang ở trong phòng thẩm vấn.
There is very little chance that will happen.	Có rất ít khả năng điều đó sẽ xảy ra.
Do you like caramel flavored ice cream?	Bạn có thích kem có vị caramel không?
How do you know Tom will be able to help us?	Làm thế nào bạn biết Tom sẽ có thể giúp chúng tôi?
I didn't know that Tom was going to quit.	Tôi không biết rằng Tom sẽ bỏ việc.
Tom said he would do his homework right after dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà ngay sau bữa tối.
Tom was a little worried.	Tom hơi lo lắng.
I am not addicted to drugs or alcohol.	Tôi không nghiện ma túy hay rượu.
I have an alcoholic wife.	Tôi có một người vợ nghiện rượu.
Tom and Mary had dinner together.	Tom và Mary đã ăn tối cùng nhau.
I don't speak French.	Tôi không nói được tiếng Pháp.
Why didn't you tell me you could do it?	Tại sao bạn không nói với tôi bạn có thể làm điều đó?
Tom is on the soccer team.	Tom ở trong đội bóng đá.
Tom thinks he's smarter than Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy thông minh hơn Mary.
I'm on vacation.	Tôi đang nghỉ.
I know we won't find anything.	Tôi biết chúng tôi sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì.
Why don't you try this? 	Tại sao bạn không thử điều này?
It's delicious.	Nó ngon.
Tom looks at Mary's sketch.	Tom nhìn vào bản phác thảo của Mary.
Tom will be at home on Monday.	Tom sẽ ở nhà vào thứ Hai.
Tom says he can't go any further.	Tom nói rằng anh ấy không thể đi xa hơn được nữa.
Tom shouldn't make fun of Mary.	Tom không nên đùa cợt Mary.
The song has a catchy tune.	Bài hát có giai điệu bắt tai.
She is a complete stranger to me.	Cô ấy hoàn toàn xa lạ với tôi.
Tom couldn't believe that Mary actually said it.	Tom không thể tin rằng Mary thực sự nói điều đó.
It won't be very difficult to do that.	Nó sẽ không rất khó để làm điều đó.
We don't want you to do that anymore.	Chúng tôi không muốn bạn làm điều đó nữa.
I don't think it will show up.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện.
Tom put the gun away.	Tom cất khẩu súng đi.
Tom catches flies and tore off their wings.	Tom bắt ruồi và xé đôi cánh của chúng.
I can't ask you to put yourself in danger.	Tôi không thể yêu cầu bạn đặt mình vào nguy hiểm.
I know Tom agreed to do that.	Tôi biết Tom đã đồng ý làm điều đó.
I don't mean anything about it.	Tôi không có ý gì về nó cả.
Tom poked his food with his fork.	Tom dùng nĩa chọc vào thức ăn của mình.
Solving puzzles is fun.	Giải quyết các câu đố là thú vị.
Tom befriended Mary while he was living in Australia.	Tom kết thân với Mary khi anh ta sống ở Úc.
Tom is not fat.	Tom không béo.
Tom is always the last to know.	Tom luôn là người cuối cùng được biết.
Tom's cheeks turned red.	Má của Tom đỏ bừng lên.
I don't know where Tom's parents live.	Tôi không biết bố mẹ của Tom sống ở đâu.
I'm thinking of the plan.	Tôi đang nghĩ đến kế hoạch.
Tom and I both live and work in Australia.	Tom và tôi đều sống và làm việc tại Úc.
Tom is not coming home now. 	Tom không về nhà bây giờ.
He's going to Mary's.	Anh ấy sẽ đến Mary's.
Who else can do it?	Ai khác có thể làm điều đó?
Our problem is how to contact him.	Vấn đề của chúng tôi là làm thế nào để liên lạc được với anh ấy.
Tom feels bored.	Tom cảm thấy buồn chán.
I think you will do it.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm điều đó.
Tom doesn't want to come back here.	Tom không muốn quay lại đây.
Tom really wants to come to Boston with you.	Tom thực sự muốn đến Boston với bạn.
Tom is considering that, isn't he?	Tom đang xem xét điều đó, phải không?
Tom told me he didn't know why Mary didn't do what she should.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không biết tại sao Mary không làm những gì cô ấy nên làm.
"Here's a dollar. Go and buy a cup of coffee." 	"Đây là một đô la. Đi và mua một tách cà phê."
"That's not enough."	"Như thế là không đủ."
Tom watches a lot of TV.	Tom xem rất nhiều tivi.
Tom didn't tell anyone that he intended to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy định làm điều đó.
Tom doesn't think Mary is in Boston.	Tom không nghĩ Mary đang ở Boston.
Tom thinks he will be able to win.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng.
Valentine's day is coming.	Sắp đến ngày lễ tình nhân.
Tom kept his promise.	Tom đã giữ lời hứa của mình.
Don't tell Tom where Mary went.	Đừng nói cho Tom biết Mary đã đi đâu.
Sorry, I got lost.	Xin lỗi, tôi bị lạc.
Tom is probably not awake yet.	Tom có ​​lẽ chưa tỉnh.
You never really know if you can do it until you try.	Bạn sẽ không bao giờ thực sự biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không cho đến khi bạn cố gắng.
Tom said I didn't sound completely convinced.	Tom nói rằng tôi nghe có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục.
You might need someone like Tom.	Bạn có thể cần một người như Tom.
I don't think Tom was scared by that.	Tôi không nghĩ Tom sợ hãi vì điều đó.
We are buying food for the party tonight.	Chúng tôi đang mua thức ăn cho bữa tiệc tối nay.
Tom gets a lot of help.	Tom nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.
You're not being fair, are you?	Bạn không công bằng, phải không?
I have a feeling that's not going to happen.	Tôi có cảm giác rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Tom died a year before his wife.	Tom chết trước vợ một năm.
In the end, they stopped working.	Cuối cùng, họ đã ngừng hoạt động.
We need new blood to rejuvenate our country.	Chúng ta cần máu mới để trẻ hóa đất nước của chúng ta.
Gate latch.	Chốt cổng.
I think Tom is very intense.	Tôi nghĩ Tom rất dữ dội.
Your safety is not our concern.	Sự an toàn của bạn không phải là mối quan tâm của chúng tôi.
"Do you have some fish?" 	"Bạn có một ít cá?"
"I agree."	"Em đồng ý."
I think it might not be safe to do that.	Tôi nghĩ rằng nó có thể không an toàn để làm điều đó.
How do you know what else I have to do?	Làm sao bạn biết tôi phải làm gì khác?
Who stays at the guest house?	Ai lại ở nhà tiếp khách?
It is not common for couples to hold hands in public here.	Ở đây các cặp đôi không thường nắm tay nhau ở nơi công cộng.
Tom loves apples.	Tom rất thích táo.
You better listen.	Tốt hơn bạn nên nghe.
Tom is a tough negotiator.	Tom là một nhà đàm phán khó tính.
I saw Tom play tennis.	Tôi đã thấy Tom chơi quần vợt.
No one knows what really happened except Tom.	Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra ngoại trừ Tom.
Once is not enough.	Một lần là không đủ.
My mother went out.	Mẹ tôi đã đi ra ngoài.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I wish I hadn't been married.	Tôi ước gì tôi đã không kết hôn.
Everyone loves Tom very much.	Mọi người đều yêu mến Tom rất nhiều.
The train will be here in 5 minutes.	Chuyến tàu sẽ đến đây sau 5 phút nữa.
Tom said that he thought Mary wasn't sleepy.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary không buồn ngủ.
Tom is not a third grader.	Tom không phải là học sinh lớp ba.
Tom is having a good time.	Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
See you at 2:30.	Hẹn nhau lúc 2h30 nhé.
How much is the ticket?	Giá vé là bao nhiêu?
You are a very handsome guy.	Bạn là một chàng trai rất đẹp trai.
I want to know when you will come to Australia.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ đến Úc.
Tom and I went to law school together.	Tom và tôi cùng học trường luật.
That's the point.	Đó là điểm.
"Where's my wife?" 	"Vợ của tôi đâu?"
"She's in jail."	"Cô ấy đang ở trong tù."
I'm so glad I stayed in Australia for a week longer than planned.	Tôi rất vui vì tôi đã ở lại Úc lâu hơn dự định một tuần.
I know Tom is not a very interesting guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai rất thú vị.
I don't want Tom to go gliding.	Tôi không muốn Tom đi lượn.
We were able to get out safely, thank goodness.	Chúng tôi đã có thể ra ngoài an toàn, cảm ơn trời đất.
Tom was not the one who taught me to play the guitar.	Tom không phải là người dạy tôi chơi guitar.
There are many trees growing in front of the library.	Có rất nhiều cây cối mọc trước thư viện.
I'm glad you weren't here.	Tôi rất vui vì bạn đã không ở đây.
Tom would probably be disheartened seeing how much paperwork he had to complete.	Tom có ​​lẽ sẽ chán nản khi nhìn thấy bao nhiêu thủ tục giấy tờ phải hoàn thành.
Tom says he thinks Mary will do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I asked her to make four copies of the letter.	Tôi yêu cầu cô ấy sao bốn bản sao của bức thư.
It's not a good car, but it's a car.	Nó không phải là một chiếc xe tốt, nhưng nó là một chiếc xe hơi.
I know that Tom is missing.	Tôi biết rằng Tom đã mất tích.
Let's see if we can close the gate.	Hãy xem liệu chúng ta có thể đóng cổng không.
I have a son who goes to the same school as your daughter.	Tôi có một cậu con trai học cùng trường với con gái bạn.
You should be a little more tolerant.	Bạn nên bao dung hơn một chút.
You cannot be serious.	Bạn không thể nghiêm túc được.
You are my favorite niece.	Bạn là cháu gái yêu thích của tôi.
There is no need to fear change.	Không cần phải sợ thay đổi.
I think Tom might agree to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đồng ý làm điều đó.
I don't look.	Tôi không nhìn.
Tom and Mary both left the office early today.	Tom và Mary đều rời văn phòng sớm hôm nay.
I don't know why Tom is in Australia.	Tôi không biết tại sao Tom lại ở Úc.
I wouldn't say that Mary is gorgeous, but she's not ugly either.	Tôi sẽ không nói rằng Mary tuyệt đẹp, nhưng cô ấy cũng không xấu.
I didn't even know that Tom had to do it.	Tôi thậm chí không biết rằng Tom phải làm điều đó.
Tom wishes there was more he could do to help.	Tom ước có nhiều hơn nữa anh ấy có thể làm để giúp đỡ.
We must work hard to break down social barriers.	Chúng ta phải làm việc chăm chỉ để phá bỏ các rào cản xã hội.
Everyone knows Tom can't speak French very well.	Mọi người đều biết Tom không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
Taxis are here.	Taxi ở đây.
I want to see you at my office right now.	Tôi muốn gặp bạn tại văn phòng của tôi ngay bây giờ.
Tell Tom not to wait.	Nói Tom đừng đợi.
Tom told me that he thought Mary was talented.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary tài năng.
Tom asked Mary where she went to college.	Tom hỏi Mary rằng cô ấy đã học đại học ở đâu.
Tom and I are going to Australia with Mary.	Tom và tôi sẽ đến Úc với Mary.
We will not talk about that at all.	Chúng tôi sẽ không nói về điều đó chút nào.
Tom doesn't need to know why.	Tom không cần biết tại sao.
Your daughter is not a girl anymore.	Con gái của bạn không phải là một cô gái nữa.
I knew that Tom would do it all day.	Tôi biết rằng Tom sẽ làm điều đó cả ngày.
Tom often teases me.	Tom thường chọc ghẹo tôi.
Tom probably doesn't know how to do it like I do.	Tom có ​​lẽ cũng không biết cách làm điều đó như tôi.
Tom looks a bit tired.	Tom có ​​vẻ hơi mệt.
It's normal to feel anxious when you don't know what's going to happen.	Cảm thấy lo lắng khi bạn không biết điều gì sẽ xảy ra là điều bình thường.
His warm manner towards everyone made him extremely popular.	Cách cư xử ấm áp của anh ấy với mọi người đã khiến anh ấy vô cùng nổi tiếng.
I think Tom will resign.	Tôi nghĩ Tom sẽ từ chức.
Are you sure there's no one else in the house?	Bạn có chắc là không có ai khác trong nhà không?
I checked it already.	Tôi đã kiểm tra nó rồi.
I don't know exactly what to say.	Tôi không biết chính xác phải nói gì.
Tom is not willing to do what Mary asks him to do.	Tom không sẵn sàng làm những gì Mary yêu cầu anh ta làm.
I am a meteorologist.	Tôi là một nhà khí tượng học.
I am writing an article.	Tôi đang viết một bài báo.
I'm getting Tom food.	Tôi đang lấy đồ ăn cho Tom.
It will turn colder and snowier later today.	Trời sẽ trở nên lạnh hơn và tuyết vào cuối ngày hôm nay.
This is not a trivial number.	Đây không phải là một con số tầm thường.
Tom is not in a good mood.	Tom không có tâm trạng tốt.
I want to live in the country after I retire.	Tôi muốn sống ở trong nước sau khi tôi nghỉ hưu.
Tom opened the safe.	Tom đã mở két sắt.
Try not to be divided.	Cố gắng đừng để bị chia cắt.
I didn't expect Tom to wait for me.	Tôi không mong đợi Tom sẽ đợi tôi.
No one can run faster than Tom.	Không ai có thể chạy nhanh hơn Tom.
Tom has to deal with it.	Tom phải đối phó với nó.
I know that Tom doesn't know he doesn't really need to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không thực sự cần làm điều đó.
I came to congratulate you.	Tôi đến để chúc mừng bạn.
I don't think we should talk to Tom about that.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói với Tom về điều đó.
Tom is tired and so am I.	Tom mệt và tôi cũng vậy.
You're not angry anymore, are you?	Em không còn tức giận nữa phải không?
I think the last thing you want to do right now is talk to Tom.	Tôi nghĩ rằng điều cuối cùng bạn muốn làm ngay bây giờ là nói chuyện với Tom.
Where's my water bottle?	Chai nước của tôi đâu?
Tom admits that he often does.	Tom thừa nhận rằng anh ấy thường làm vậy.
Tom says he thinks he should ask Mary to leave.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên yêu cầu Mary rời đi.
I highly doubt Tom will be fair.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ công bằng.
Seals sleep underwater.	Hải cẩu ngủ dưới nước.
Tom says that Mary is at home in bed with a cold.	Tom nói rằng Mary đang ở nhà trên giường bị cảm.
What do you want an empty shoebox for?	Bạn muốn một hộp giày trống để làm gì?
Tom smokes three packs a day.	Tom hút ba gói một ngày.
We will be profitable this year.	Chúng tôi sẽ có lãi trong năm nay.
I can't find my credit card.	Tôi không thể tìm thấy thẻ tín dụng của mình.
I really enjoy writing songs with Tom.	Tôi thực sự thích viết bài hát với Tom.
I am thinking about buying a new parasol.	Tôi đang nghĩ về việc mua một chiếc dù che nắng mới.
I'm just an old office worker.	Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng cũ kỹ.
Why don't you answer Tom's question?	Tại sao bạn không trả lời câu hỏi của Tom?
Tom was arrested in Boston last week.	Tom bị bắt ở Boston tuần trước.
Tom also intends to go.	Tom cũng có ý định đi.
Tom just left the office a minute ago.	Tom mới rời văn phòng một phút trước.
I didn't know you had to do that.	Tôi không biết bạn phải làm điều đó.
This is the same wallet that I lost a week ago.	Đây cũng chính là chiếc ví mà tôi đã đánh mất một tuần trước.
It may take you about 10 minutes to solve this problem.	Có thể bạn sẽ mất khoảng 10 phút để giải quyết vấn đề này.
You will feel better after eating something.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ăn một thứ gì đó.
It will be more fun if we travel together.	Sẽ vui hơn nếu chúng ta đi du lịch cùng nhau.
The city is cracking down on drunk drivers and fines them.	Thành phố đang trấn áp những người lái xe say rượu và phạt họ.
Tom may still have doubts.	Tom có ​​thể vẫn còn nghi ngờ.
You are so nice.	Bạn thật tốt bụng.
I really wish I knew what Tom was up to.	Tôi thực sự ước rằng tôi biết những gì Tom định làm.
I know Tom expected me to help Mary do it.	Tôi biết Tom mong tôi giúp Mary làm điều đó.
I'm pretty sure what you want won't cost more than thirty dollars.	Tôi khá chắc chắn rằng những gì bạn muốn sẽ không tốn quá ba mươi đô la.
Tom told Mary the whole story.	Tom đã kể cho Mary nghe toàn bộ câu chuyện.
I think Tom is suspicious.	Tôi nghĩ rằng Tom đang nghi ngờ.
You sound like you're not having any fun.	Bạn có vẻ như bạn không có bất kỳ niềm vui.
Tom said he didn't think he could do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I already know Tom quite well.	Tôi đã biết khá rõ về Tom.
Tom hasn't talked to Mary yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với Mary.
Tom caught Mary's wrist.	Tom bắt lấy cổ tay Mary.
Tom will do it no matter what you say.	Tom sẽ làm điều đó bất kể bạn nói gì.
I don't believe I have to do that.	Tôi không tin mình phải làm điều đó.
Tom is probably older than you think.	Tom có ​​lẽ già hơn bạn nghĩ.
I know how happy that would make Tom.	Tôi biết điều đó sẽ làm cho Tom hạnh phúc như thế nào.
I want to say how much I like your class.	Tôi muốn nói rằng tôi thích lớp học của bạn như thế nào.
Tom was arrested as soon as he boarded the plane.	Tom bị bắt ngay khi vừa lên máy bay.
Tom can't read Mary's body language.	Tom không đọc được ngôn ngữ cơ thể của Mary.
Tom says he hasn't eaten anything, but that's not true.	Tom nói rằng anh ấy chưa ăn gì, nhưng điều đó không đúng.
Isn't that why Tom and I are here?	Đó không phải là lý do tại sao Tom và tôi ở đây?
His skills qualify him for the job.	Kỹ năng của anh ấy đủ điều kiện cho anh ấy cho công việc.
Tom seemed prepared.	Tom dường như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Can I borrow one of your sweaters?	Tôi có thể mượn một chiếc áo len của bạn không?
Tom suggested we learn French.	Tom đề nghị chúng tôi học tiếng Pháp.
It was only when I met him that I realized his true intentions.	Chỉ đến khi gặp anh, tôi mới nhận ra ý định thực sự của anh.
Tom is going to Boston in three weeks.	Tom sẽ đến Boston trong ba tuần.
Chances are Tom will be late.	Rất có thể Tom sẽ đến muộn.
Tom did a great job.	Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Do you know any French speaking dentist?	Bạn có biết bất kỳ nha sĩ nói tiếng Pháp?
You can adjust this desk to any child's height.	Bạn có thể điều chỉnh bàn học này theo chiều cao của bất kỳ đứa trẻ nào.
Tom never listens to the teacher.	Tom không bao giờ nghe lời giáo viên.
I think Tom doesn't understand the joke.	Tôi nghĩ Tom không hiểu trò đùa.
Don't make Tom wait any longer.	Đừng để Tom đợi lâu nữa.
Tom deserves to be jailed.	Tom xứng đáng bị bỏ tù.
Tom didn't want to mess up.	Tom không muốn làm rối tung lên.
Mary has a secret boyfriend.	Mary có một người bạn trai bí mật.
It would be nice if you knew the truth.	Sẽ rất tốt nếu bạn biết sự thật.
Why can't I see Tom?	Tại sao tôi không thấy Tom?
I'm not the only one doing that.	Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó.
Simplicity is key here.	Sự đơn giản là chìa khóa ở đây.
I want the world to know how much I love you.	Anh muốn cả thế giới biết anh yêu em nhiều như thế nào.
Tom didn't seem really amused himself.	Tom dường như không thực sự thích thú với bản thân.
How many mosques are there in Istanbul?	Có bao nhiêu nhà thờ Hồi giáo ở Istanbul?
Mary is Tom's biological mother.	Mary là mẹ ruột của Tom.
I don't want to get married again.	Tôi không muốn kết hôn lần nữa.
This is confusing to you, isn't it?	Điều này thật khó hiểu đối với bạn, phải không?
Tom worships his grandfather.	Tom tôn thờ ông của mình.
I don't believe Tom and Mary will get married.	Tôi không tin Tom và Mary sẽ kết hôn.
That's not my pen.	Đó không phải là bút của tôi.
Nobody goes anywhere.	Không ai đi đâu cả.
I think they're talking about Tom.	Tôi nghĩ họ đang nói về Tom.
I don't want to wait.	Tôi không muốn đợi.
Your anger is completely justified.	Sự tức giận của bạn là hoàn toàn chính đáng.
Tom was sentenced to three years in federal prison.	Tom bị kết án ba năm tù liên bang.
Tom said that Mary hoped we would eat with her.	Tom nói rằng Mary hy vọng chúng tôi sẽ ăn cùng cô ấy.
I think Tom might be angry.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể tức giận.
Tom is not the one to tell me you have to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng bạn phải làm điều đó.
I don't want to open the window.	Tôi không muốn mở cửa sổ.
I think Tom will tell the truth.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói sự thật.
I think something may have happened to Tom.	Tôi nghĩ điều gì đó có thể đã xảy ra với Tom.
Tom has never played golf.	Tom chưa bao giờ chơi gôn.
Tom works as a gym teacher.	Tom làm giáo viên thể dục.
I'm sure Tom will win the tennis match.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thắng trận đấu quần vợt.
When was the last time you read a book?	Lần cuối cùng bạn đọc một cuốn sách là khi nào?
The door opened and Tom entered the room.	Cánh cửa mở ra và Tom bước vào phòng.
They get scared and kill Tom.	Họ sợ hãi và giết Tom.
You will have to work late today.	Hôm nay bạn sẽ phải làm việc muộn.
Tom is a wonderful person.	Tom là một người tuyệt vời.
Tell Tom we're not ready.	Nói với Tom rằng chúng tôi chưa sẵn sàng.
I wrote a letter to my parents at home.	Tôi đã viết một bức thư cho bố mẹ tôi ở nhà.
Tom told me I shouldn't have bought that.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên mua cái đó.
Tom worked off his tail.	Tom đã làm việc tắt đuôi của mình.
Is it true that Tom is going to Australia?	Có đúng là Tom sẽ đến Úc không?
Tom doesn't know the difference between astronomy and astrology.	Tom không biết sự khác biệt giữa thiên văn học và chiêm tinh học.
Tom doesn't want Mary to touch him.	Tom không muốn Mary chạm vào anh ta.
You never give Tom a chance.	Bạn không bao giờ cho Tom một cơ hội.
Tom tells Mary that she is crazy.	Tom nói với Mary rằng cô ấy bị điên.
We don't want to change anything.	Chúng tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì.
As soon as class ended, they rushed out of the room.	Ngay khi tiết học kết thúc, họ lao ra khỏi phòng.
Tom and I met to discuss what had happened.	Tom và tôi đã gặp nhau để thảo luận về những gì đã xảy ra.
Tom tried to remember the doctor's name, but he couldn't.	Tom cố gắng nhớ tên bác sĩ, nhưng anh không thể.
Tom told me he would look into it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ xem xét nó.
Maybe Tom should buy a hearing aid.	Có lẽ Tom nên mua máy trợ thính.
Do you have a letter opener for me to borrow?	Bạn có dụng cụ mở thư cho tôi mượn không?
I bet you think I wrote that to impress you.	Tôi cá là bạn nghĩ tôi viết điều đó để gây ấn tượng với bạn.
What will you do after school today?	Bạn sẽ làm gì sau giờ học hôm nay?
Tom has a pet monkey named Cookie.	Tom có ​​một con khỉ cưng tên là Cookie.
Tom invited Mary and I to go skiing with him.	Tom mời Mary và tôi đi trượt tuyết với anh ấy.
I don't think Tom would be happy that it happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ vui vì điều đó đã xảy ra.
I think we'll have fun together.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau.
I'm glad I didn't lie to Tom.	Tôi rất vui vì tôi đã không nói dối Tom.
Tom told me that he hoped Mary would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ủng hộ.
Tom told me that his father was also a teacher.	Tom nói với tôi rằng cha anh ấy cũng là một giáo viên.
I think you won't be able to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ không thể làm được điều đó.
We have arranged to meet at 6pm. 	Chúng tôi đã sắp xếp để gặp nhau lúc 6 giờ chiều.
in Monday.	vào thứ Hai.
How do you know that Tom will be in Australia all week?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ ở Úc cả tuần?
Tom is rich, but not rich enough.	Tom giàu, nhưng chưa đủ giàu.
Tom is also a musician.	Tom cũng là một nhạc sĩ.
It doesn't matter how heavy it is.	Nó không quan trọng nó nặng như thế nào.
Why don't you and Tom stay with us?	Tại sao bạn và Tom không ở lại với chúng tôi?
Did Tom say he thought it would be easy?	Tom có ​​nói rằng anh ấy nghĩ sẽ dễ dàng làm được điều đó không?
I don't think Tom knows that I'm not Canadian.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi không phải là người Canada.
Tom and I both love Korean food.	Tom và tôi đều thích đồ ăn Hàn Quốc.
Tom chased away the flies.	Tom xua đuổi lũ ruồi.
Tom was a big influence on me growing up.	Tom là người có ảnh hưởng lớn đến tôi khi lớn lên.
Tom didn't expect to stay very long.	Tom không mong đợi ở lại rất lâu.
Tom really likes science fiction.	Tom thực sự thích khoa học viễn tưởng.
I'm in the middle of doing something.	Tôi đang ở giữa làm một cái gì đó.
I want to know what time you will be there.	Tôi muốn biết mấy giờ bạn sẽ có mặt ở đó.
I bought this TV at a bargain price.	Tôi đã mua TV này với giá hời.
We'll do what Tom says we should.	Chúng tôi sẽ làm những gì Tom nói chúng tôi nên làm.
I have no intention of giving Tom any money.	Tôi không có ý định đưa cho Tom bất kỳ khoản tiền nào.
One of my hobbies is watching TV.	Một trong những thú vui của tôi là xem TV.
His opinion is worthless.	Ý kiến ​​của anh ấy là vô giá trị.
Things are not going the way I want them to.	Mọi thứ không diễn ra theo cách tôi muốn.
I can't live without Tom.	Tôi không thể sống thiếu Tom.
Tom is smart and resourceful.	Tom thông minh và tháo vát.
When is Tom coming home tonight?	Khi nào Tom về nhà tối nay?
I don't want my parents to worry.	Tôi không muốn bố mẹ tôi phải lo lắng.
Tom asked Mary three times to marry him.	Tom đã hỏi cưới Mary ba lần.
Tom has something to hide.	Tom có ​​điều gì đó để che giấu.
Tom says that he thinks it's more likely that Mary won't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có nhiều khả năng Mary sẽ không làm điều đó.
Tom said that he wished that he didn't allow Mary to do that.	Tom nói rằng anh ước rằng anh không cho phép Mary làm điều đó.
Tom is not afraid to work hard.	Tom không ngại làm việc chăm chỉ.
They say you can usually judge people by the company they hold.	Họ nói rằng bạn thường có thể đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
That's not her real name.	Đó không phải tên thật của cô ấy.
Maybe it will be exactly the same for him.	Có lẽ nó sẽ giống hệt như vậy đối với anh ta.
You are not a student at this school?	Bạn không phải là học sinh ở trường này?
You will get to know Tom.	Bạn sẽ quen với Tom.
I'm not sure I disagree with Tom.	Tôi không chắc mình không đồng ý với Tom.
I won't miss your party for anything.	Tôi sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc của bạn cho bất cứ điều gì.
Do you know why Tom didn't invite Mary to his party?	Bạn có biết tại sao Tom không mời Mary đến bữa tiệc của anh ấy không?
Tom is a confirmed bachelor.	Tom là một cử nhân đã được xác nhận.
Most people say that the best way to learn a foreign language is to learn from native speakers.	Hầu hết mọi người đều nói rằng cách tốt nhất để học ngoại ngữ là học từ người bản ngữ.
Tom is almost your height.	Tom gần bằng chiều cao của bạn.
Tom won't help us today.	Tom sẽ không giúp chúng ta ngày hôm nay.
Tom says he believes he can win.	Tom nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể giành chiến thắng.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
The old man sat on the chair with his eyes closed.	Ông già ngồi trên ghế nhắm mắt.
Tom is planning a trip to Australia with Mary.	Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Úc với Mary.
You can't go yet.	Bạn chưa thể đi.
You must be able to speak French for this job.	Bạn phải có khả năng nói tiếng Pháp cho công việc này.
Tom says he doesn't have any plans for next weekend.	Tom nói rằng anh ấy không có bất kỳ kế hoạch nào cho cuối tuần tới.
Tom looks tired tonight.	Tom có ​​vẻ mệt tối nay.
I confirmed it was the Tom I saw at the park.	Tôi khẳng định đó là Tom mà tôi đã thấy ở công viên.
You don't have to show Tom those pictures if you don't want to.	Bạn không cần phải cho Tom xem những bức ảnh đó nếu bạn không muốn.
Tom thinks that Mary has a crush on him.	Tom nghĩ rằng Mary đã phải lòng anh ta.
Non-members pay an extra $50.	Những người không phải là thành viên trả thêm 50 đô la.
That's not really a good idea.	Đó không thực sự là một ý kiến ​​hay.
Tom did what he had to do, and I did what I had to do.	Tom đã làm những gì anh ấy phải làm, và tôi đã làm những gì tôi phải làm.
That seems like a good idea.	Có vẻ như đó là một ý kiến ​​hay.
Have you seen Tom since he shaved his head?	Bạn đã gặp Tom kể từ khi anh ấy cạo đầu chưa?
Tom says we don't get along.	Tom nói chúng tôi không hợp nhau.
I know Tom plays bass. 	Tôi biết Tom chơi bass.
I just didn't know he was that good.	Tôi chỉ không biết anh ấy tốt như vậy.
Tom says he thinks Mary needs to do it at some point today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary cần phải làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
My house needs to be repainted.	Căn nhà của tôi cần được sơn lại.
I don't remember where I left the key.	Tôi không nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu.
I hear your voice, but can't see you.	Tôi nghe thấy giọng nói của bạn, nhưng không thể nhìn thấy bạn.
Tom will probably tell Mary what he has to buy.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ta phải mua.
Tom looked gloomy.	Tom trông có vẻ u ám.
Did you poison Tom?	Bạn đã đầu độc Tom?
I think it's time for me to have a serious talk with Tom.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Tom.
This painting is a forgery.	Bức tranh này là một sự giả mạo.
Tom worries for your safety.	Tom lo lắng cho sự an toàn của bạn.
I don't think I can swim to the other side of the river.	Tôi không nghĩ mình có thể bơi sang bờ bên kia sông.
I'll send your message to Tom when he gets back.	Tôi sẽ gửi tin nhắn của bạn cho Tom khi anh ấy quay lại.
Tom says he's not the only one who doesn't need to.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất không cần phải làm điều đó.
Your mother will not approve.	Mẹ của bạn sẽ không chấp thuận.
Tom gave a knife to Mary.	Tom đưa một con dao cho Mary.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về việc đó.
Tom and I have not seen each other for a long time.	Tom và tôi đã lâu không gặp nhau.
I feel jealous.	Tôi cảm thấy ghen tị.
I held the prison and heard the ocean inside.	Tôi ôm tù và nghe tiếng đại dương bên trong.
The only question is whether we should do it or not.	Câu hỏi duy nhất là chúng ta có nên làm điều đó hay không.
Tom didn't even invite Mary to his party.	Tom thậm chí còn không mời Mary đến bữa tiệc của mình.
I wonder if Tom can really help us.	Tôi tự hỏi nếu Tom thực sự có thể giúp chúng tôi.
I am a licensed veterinarian.	Tôi là một bác sĩ thú y được cấp phép.
You should take your work a little more seriously.	Bạn nên coi trọng công việc của mình hơn một chút.
That's not all I learned.	Đó không phải là tất cả những gì tôi học được.
You don't think Tom would actually do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó, phải không?
She wasn't about to let him drive.	Cô không định để anh lái xe.
Some people consider learning languages ​​like Klingon, Interlingua, and Esperanto a waste of time.	Một số người coi việc học các ngôn ngữ như Klingon, Interlingua và Esperanto là một sự lãng phí thời gian.
I won't leave Tom here alone.	Tôi sẽ không để Tom ở đây một mình.
I was not injured in the accident.	Tôi không bị thương trong vụ tai nạn.
Almost everyone in our village is related to each other.	Hầu như tất cả mọi người trong làng của chúng tôi đều có quan hệ họ hàng với nhau.
Tom said he knew that Mary would want to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ muốn đến Boston với chúng tôi.
He is good at telling jokes.	Anh ấy giỏi kể chuyện cười.
I'm counting people.	Tôi đang đếm số người.
Tom was unable to come to our party.	Tom đã không thể đến bữa tiệc của chúng tôi.
Tom needs someone to help him.	Tom cần ai đó giúp anh ấy.
We lived in Boston for three years before moving to Chicago.	Chúng tôi sống ở Boston ba năm trước khi đến Chicago.
Tom doesn't know the first thing about bowling.	Tom không biết điều đầu tiên về bowling.
Tom in Boston or Chicago.	Tom ở Boston hoặc Chicago.
Tom called it a day.	Tom đã gọi nó là một ngày.
Tom said Mary won.	Tom nói Mary đã thắng.
Tom didn't say you lied.	Tom không nói bạn nói dối.
I shouldn't do this.	Tôi không nên làm điều này.
I'm still trying to figure out what I want to do.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra những gì tôi muốn làm.
I think Tom will do it in Australia next week.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tuần tới.
How good is Tom a skier?	Tom là một vận động viên trượt tuyết giỏi như thế nào?
Tom knew that Mary could hardly ask John not to do it.	Tom biết rằng Mary khó có thể yêu cầu John không làm điều đó.
I'm afraid of spiders.	Tôi sợ nhện.
Tom and Mary are building a snowman.	Tom và Mary đang xây dựng một người tuyết.
Last year was the hottest year since records began.	Năm ngoái là năm nóng nhất kể từ khi các kỷ lục bắt đầu.
I suspect that Tom tried to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã cố gắng làm điều đó một mình.
I wonder what I'm going to do with all of this.	Tôi tự hỏi tôi sẽ làm gì với tất cả những thứ này.
I hope I have a chance to visit Australia.	Tôi hy vọng tôi có cơ hội đến thăm Úc.
Tom has pain in his shoulder.	Tom bị đau ở vai.
Now Mary has the same joys and worries with her grandchildren that she had with her children many years ago.	Giờ đây Mary cũng có những niềm vui và nỗi lo lắng với các cháu mà cô đã có với những đứa con của mình cách đây nhiều năm.
I want to ask you some questions about Tom.	Tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về Tom.
I think you hate Tom as much as he hates you.	Tôi nghĩ bạn ghét Tom cũng như anh ấy ghét bạn.
Tom told me not to say anything.	Tom bảo tôi đừng nói gì cả.
They're taking Tom to the ER.	Họ đang đưa Tom đến phòng cấp cứu.
In six months you will be able to speak German fluently.	Trong sáu tháng nữa, bạn sẽ có thể nói tiếng Đức trôi chảy.
Let Tom go.	Để Tom đi.
Tom writes novels.	Tom viết tiểu thuyết.
I don't think I can get Tom to do it again.	Tôi không nghĩ mình có thể khiến Tom làm điều đó một lần nữa.
I had it in my pocket.	Tôi đã có nó trong túi của tôi.
I'll be back at 6:30.	Tôi sẽ trở lại lúc 6:30.
Both Tom and Mary were drunk.	Cả Tom và Mary đều say.
Tom brought me here.	Tom đã đưa tôi đến đây.
I finished all the work for today.	Tôi đã hoàn thành tất cả công việc cho ngày hôm nay.
Tom doesn't bake cookies.	Tom không nướng bánh quy.
You don't realize what you did?	Bạn không nhận ra những gì bạn đã làm?
I don't have time for small talk.	Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm.
The Ariake Sea is one of the largest heavenly kingdoms in Japan.	Biển Ariake là một trong những thiên quốc lớn nhất ở Nhật Bản.
He is a rude person.	Anh ấy là một người thô lỗ.
I understand that things could be better.	Tôi hiểu rằng mọi thứ có thể sẽ tốt hơn.
Tom is always at the top of his class.	Tom luôn đứng đầu lớp.
People my age don't usually watch TV as much as older people.	Những người ở độ tuổi của tôi thường không xem TV nhiều như những người lớn tuổi hơn.
Tom wants to spend time with his children.	Tom muốn dành thời gian cho các con của mình.
I also have some experience in that field.	Tôi cũng có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực đó.
Even Tom's brother doesn't believe Tom.	Ngay cả anh trai của Tom cũng không tin Tom.
Tom says he won't be there.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đó.
I stopped loving you.	Tôi đã hết yêu em.
Tom wants to see you in his office right away.	Tom muốn gặp bạn trong văn phòng của anh ấy ngay lập tức.
Tom doesn't want to see anyone today.	Hôm nay Tom không muốn gặp ai cả.
Tom has returned to Boston for good.	Tom đã trở lại Boston cho tốt.
Tom is just an ordinary man.	Tom chỉ là một người đàn ông bình thường.
Can you sharpen this pencil for me?	Bạn có thể mài cây bút chì này cho tôi được không?
I don't care if anyone believes me or not.	Tôi không quan tâm liệu có ai tin tôi hay không.
Is Tom still at Harvard?	Tom có ​​còn học ở Harvard không?
Tom did not believe a word.	Tom không tin một lời.
Tom should have waited longer.	Tom lẽ ra phải đợi lâu hơn.
Are you planning to have a birthday party this year?	Bạn dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trong năm nay?
I think Tom is a student at Harvard.	Tôi nghĩ rằng Tom là một sinh viên tại Harvard.
I don't believe Tom really did his homework.	Tôi không tin Tom thực sự đã làm bài tập về nhà của mình.
Tom doesn't like homework.	Tom không thích bài tập về nhà.
Tom heard several people talking in the next room.	Tom nghe thấy một vài người nói chuyện trong phòng bên cạnh.
We sat on the lawn chair and stared at the mountain.	Chúng tôi ngồi trên ghế cỏ và nhìn chằm chằm vào ngọn núi.
Tom doesn't really want to do that, does he?	Tom không thực sự muốn làm điều đó, phải không?
Tom has some suggestions.	Tom có ​​một số gợi ý.
Tom loves going to museums.	Tom thích đi bảo tàng.
There is a melon on the table.	Có một quả dưa trên bàn.
I need to understand the meaning of this sentence.	Tôi cần hiểu ý nghĩa của câu này.
Why do you continue to provoke Tom?	Tại sao bạn tiếp tục khiêu khích Tom?
Tom can't unlock the door.	Tom không thể mở khóa cửa.
I just started learning French.	Tôi vừa mới bắt đầu học tiếng Pháp.
Apparently, Tom likes chocolate.	Rõ ràng, Tom thích sô cô la.
All I know is what I read in the newspaper.	Tất cả những gì tôi biết là những gì tôi đọc được trên báo.
Don't expect people to like you.	Đừng mong đợi mọi người thích bạn.
I know someone who can do it for you.	Tôi biết ai đó có thể làm điều đó cho bạn.
I don't like this coffee.	Tôi không thích cà phê này.
In any decision one makes there is a consideration of options.	Trong bất kỳ quyết định nào người ta đưa ra đều có sự cân nhắc giữa các lựa chọn.
Tom wants to leave early.	Tom muốn về sớm.
Tom said he didn't want to sit with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ngồi cùng chúng tôi.
Tom wants more coffee.	Tom muốn thêm cà phê.
It's funny, you know.	Thật là buồn cười, bạn biết đấy.
I asked Tom if I could do it.	Tôi hỏi Tom liệu tôi có thể làm được điều đó không.
Tom's doctor advised him to exercise.	Bác sĩ của Tom khuyên anh nên tập thể dục.
We can't play poker if we don't have any cards.	Chúng tôi không thể chơi poker nếu chúng tôi không có bất kỳ thẻ nào.
Tom is our team leader.	Tom là trưởng nhóm của chúng tôi.
Is there anything else we need to buy?	Có thứ gì khác mà chúng ta cần mua không?
You are the only one without an umbrella.	Bạn là người duy nhất không có ô.
Tom can't seem to win.	Tom dường như không thể giành chiến thắng.
I wonder what Tom is doing.	Tôi tự hỏi Tom đang làm gì.
I don't know if I should trust Tom or not.	Tôi không biết mình có nên tin Tom hay không.
Don't let Tom talk to Mary.	Đừng để Tom nói chuyện với Mary.
Tom is the one who orchestrated all of this.	Tom là người sắp đặt tất cả chuyện này.
Did Tom drive to Boston by himself?	Tom có ​​tự mình lái xe đến Boston không?
Tom won a prize in the spelling contest.	Tom đã giành được một giải thưởng trong cuộc thi chính tả.
Perhaps you are thirsty.	Có lẽ bạn đang khát.
I know that Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi biết rằng Tom không cần phải làm như vậy nữa.
Tom is waiting to see what happens.	Tom đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Why don't you do that?	Tại sao bạn không làm điều đó?
I told Tom that sounded reasonable.	Tôi đã nói với Tom rằng điều đó nghe có vẻ hợp lý.
The new telescope is delivered in a large wooden box.	Kính thiên văn mới được chuyển trong một hộp gỗ lớn.
I don't think Tom knows my phone number.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết số điện thoại của tôi.
Tom let his hair fall back.	Tom để tóc vuốt ngược ra sau.
What's wrong with the way I'm doing this?	Có gì sai với cách tôi đang làm điều này?
Tom needs to be told he doesn't have to.	Tom cần được nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
He's here to watch us.	Anh ta ở đây để theo dõi chúng ta.
No weapons were found in Tom's garage.	Không có vũ khí nào được tìm thấy trong nhà để xe của Tom.
You will never guess.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được.
We don't want to be the last to be there.	Chúng tôi không muốn là những người cuối cùng ở đó.
I will start now.	Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
I think Tom needs to do that.	Tôi nghĩ Tom cần phải làm điều đó.
Tom doesn't know much about me.	Tom không biết nhiều về tôi.
I don't like talking about things like that.	Tôi không thích nói về những thứ như thế.
That doesn't mean I'm going to stop doing it.	Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng làm việc đó.
I have decided to teach French.	Tôi đã quyết định dạy tiếng Pháp.
Tom said that's not his biggest concern.	Tom cho biết đó không phải là mối quan tâm lớn nhất của anh ấy.
Tom usually wears blue socks.	Tom thường đi tất màu xanh.
Tom is strong, but Mary is stronger.	Tom mạnh mẽ, nhưng Mary mạnh mẽ hơn.
Tom is not in Australia. 	Tom không ở Úc.
He's in New Zealand.	Anh ấy ở New Zealand.
Swimmer Cindy Nicholas barely made it to the shores of Dover by the end of the grueling swim, but a spokeswoman for the Channel Swimming Association announced she was in very good condition.	Vận động viên bơi lội Cindy Nicholas gần như không vào được bờ biển Dover khi kết thúc phần bơi mệt mỏi, nhưng một phát ngôn viên của Hiệp hội Bơi lội Kênh thông báo rằng cô ấy đang ở trong tình trạng rất tốt.
Tom is in the bed upstairs.	Tom đang ở trên giường trên lầu.
Tom doesn't seem as special as Mary.	Tom dường như không đặc biệt như Mary.
I didn't have enough time, so I didn't do it.	Tôi không có đủ thời gian, vì vậy tôi đã không làm điều đó.
I'm thinking about buying new towels.	Tôi đang nghĩ về việc mua khăn tắm mới.
Tom told Mary that he agreed to do it.	Tom nói với Mary rằng anh đã đồng ý làm điều đó.
No one has ever been able to solve this problem.	Không ai đã từng có thể giải quyết vấn đề này.
I know Tom knows Mary can do it.	Tôi biết Tom biết Mary có thể làm điều đó.
Tom was waiting for Mary outside the library.	Tom đã đợi Mary bên ngoài thư viện.
This book is more interesting than the one there.	Cuốn sách này thú vị hơn cuốn sách ở đó.
Tom is lonely and unhappy.	Tom cô đơn và không hạnh phúc.
Tom told me that he thought Mary was guilty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary có tội.
I felt nausea.	Tôi cảm thấy buồn nôn.
Tom likes to write in French.	Tom thích viết bằng tiếng Pháp.
Tom wondered why Mary didn't want to talk to him.	Tom tự hỏi tại sao Mary không muốn nói chuyện với anh ta.
I wish you hadn't done that.	Tôi ước bạn đã không làm điều đó.
I've been feeling very lonely lately.	Gần đây tôi cảm thấy rất cô đơn.
I like to watch a good movie once.	Tôi thích xem một bộ phim hay một lần.
Tom is in the driver's seat.	Tom đang ngồi ở ghế lái.
It's easy for you to do that, isn't it?	Thật dễ dàng để bạn làm được điều đó, phải không?
Tom definitely likes his wine.	Tom chắc chắn thích rượu của mình.
Bookmark this page.	Đánh dấu trang này.
They live in a small town on the outskirts of Moscow.	Họ sống ở một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Moscow.
I am the youngest child in a family of three children.	Tôi là con út trong một gia đình có ba người con.
Tom won't be able to move the desk on his own.	Tom sẽ không thể tự mình di chuyển bàn làm việc.
Bankrupt company.	Công ty bị phá sản.
Tom and I have to do something else now.	Tom và tôi phải làm việc khác bây giờ.
Tom might be the first to do it.	Tom có ​​thể là người đầu tiên làm điều đó.
Tom's dog chased the cat into our yard.	Con chó của Tom đã đuổi con mèo vào sân của chúng tôi.
Mary is prettier than you.	Mary xinh hơn bạn.
Tom wants to live with his father.	Tom muốn đến sống với bố anh ấy.
I really wish I didn't have to go to the meeting this afternoon.	Tôi thực sự ước mình không phải đến buổi họp chiều nay.
She is Tom's sister.	Cô ấy là em gái của Tom.
I know Tom wants to do it alone.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom couldn't help but admire Mary.	Tom không khỏi ngưỡng mộ Mary.
I like whipped cream.	Tôi thích kem đánh bông.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
Tom pressed an ice pack to his head.	Tom ấn một túi nước đá vào đầu.
She sprained both wrists in the fall.	Cô ấy bị bong gân cả hai cổ tay vào mùa thu.
I don't lie.	Tôi không lừa dối.
Tom bet me thirty dollars that Mary will do it.	Tom cá với tôi ba mươi đô la rằng Mary sẽ làm điều đó.
I believe Tom is not guilty.	Tôi tin rằng Tom không có tội.
Tom thinks Mary might be allowed to do that in the near future.	Tom nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó trong tương lai gần.
Tom doesn't look tired at all.	Tom không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Tom is the only one who doesn't drink.	Tom là người duy nhất không uống rượu.
Tom doesn't like dogs.	Tom không thích chó.
Does Tom eat out a lot?	Tom có ​​ăn ngoài nhiều không?
Tom's family moved to Boston in 2013.	Gia đình Tom chuyển đến Boston vào năm 2013.
I heard that the footprints of a hideous snowman have been discovered in the Himalayas.	Tôi nghe nói rằng dấu chân của một người tuyết gớm ghiếc đã được phát hiện trên dãy Himalaya.
I think Tom is downstairs.	Tôi nghĩ Tom đang ở dưới nhà.
This is not my umbrella.	Đây không phải là chiếc ô của tôi.
Tom can do the job, I'm sure, but it will take him a long time.	Tom có ​​thể làm được việc, tôi chắc chắn, nhưng anh ấy sẽ mất nhiều thời gian.
I think it's very deceiving.	Tôi nghĩ rằng nó rất lừa dối.
Is Tom hungry too?	Tom cũng đói phải không?
Tom goes fishing every chance he gets.	Tom đi câu cá mỗi khi có cơ hội.
I would like to know if you intend to do that or not.	Tôi muốn biết liệu bạn có định làm điều đó hay không.
Tom was quite pleased with himself.	Tom khá hài lòng với bản thân.
Tom is at his uncle's house.	Tom ở nhà chú của mình.
It doesn't hurt like before.	Nó không còn đau như trước nữa.
How can I make Tom stop doing that?	Làm thế nào tôi có thể làm cho Tom ngừng làm điều đó?
I still care.	Tôi vẫn quan tâm.
Who cut that tree?	Ai đã chặt cây đó?
I don't want to be a professional athlete.	Tôi không muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.
Tom thinks you are lying.	Tom nghĩ rằng bạn đang nói dối.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
Tom still can't pronounce my name correctly.	Tom vẫn không thể phát âm chính xác tên của tôi.
Don't argue with a woman when she's tired.	Đừng tranh cãi với một người phụ nữ khi cô ấy mệt mỏi.
Tom couldn't stop us from doing that.	Tom không thể ngăn chúng tôi làm điều đó.
I'm not sick.	Tôi không bị ốm.
Tom didn't have the guts to do it anymore.	Tom không còn can đảm để làm điều đó nữa.
Tom said he wanted to do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng muốn làm điều đó.
This problem cannot be solved with money.	Vấn đề này không thể được giải quyết bằng tiền.
I can't wait to hear Tom tell the story.	Tôi nóng lòng muốn nghe Tom kể lại câu chuyện.
All proposals have been accepted.	Tất cả các đề xuất đã được chấp nhận.
I know Tom is likely to do it later.	Tôi biết Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó sau này.
I made a video about that.	Tôi đã làm một video về điều đó.
People around here do not have many opportunities to swim.	Người dân quanh đây không có nhiều cơ hội để bơi lội.
I know that Tom is a helicopter pilot.	Tôi biết rằng Tom là một phi công trực thăng.
Tom is capable of doing almost anything.	Tom có ​​khả năng làm hầu hết mọi thứ.
Tom has never been pragmatic.	Tom chưa bao giờ thực dụng.
A gun can come in handy.	Một khẩu súng có thể có ích.
Tom thinks you should talk to Mary.	Tom nghĩ rằng bạn nên nói chuyện với Mary.
I don't think Tom will leave his wife.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bỏ vợ.
Who went with Tom?	Ai đã đi với Tom?
I don't think I want to do that to you.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó với bạn.
I know I'm annoying.	Tôi biết tôi thật phiền phức.
Tom is a wanderer.	Tom là một kẻ lang thang.
Be sure to put out the fire before you leave.	Hãy chắc chắn để dập lửa trước khi bạn rời đi.
I should have known that Tom would want to do it.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ muốn làm điều đó.
Everyone knows that Tom can't win.	Mọi người đều biết rằng Tom không thể chiến thắng.
Does Tom need extra work?	Tom có ​​cần làm thêm không?
Tom says he knows that Mary can't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary không thể thắng.
Tom doesn't play tuba as well as Mary.	Tom không chơi tuba giỏi như Mary.
Tom must be stuck somewhere.	Tom phải bị mắc kẹt ở đâu đó.
Tom came up with a great idea.	Tom đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
As soon as we receive the ticket, we will send it to you.	Ngay sau khi nhận được vé, chúng tôi sẽ gửi cho bạn.
I don't want to see your face again.	Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn một lần nữa.
Tom says they won't let him do it again.	Tom nói rằng họ sẽ không để anh ấy làm điều đó nữa.
I'm willing to try anything once.	Tôi sẵn sàng thử bất cứ điều gì một lần.
Tom is probably not sleepy yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa buồn ngủ.
We want to know who is the best.	Chúng tôi muốn biết ai là người giỏi nhất.
Tom plays bass in a rock band.	Tom chơi bass trong một ban nhạc rock.
Why does Tom have to do that?	Tại sao Tom phải làm như vậy?
I think Tom can do it.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
I guess what I said wasn't all that obvious, but it's the only way I can explain it.	Tôi đoán những gì tôi đã nói không phải là tất cả những gì rõ ràng, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể giải thích nó.
It is very difficult to translate a poem into another language.	Rất khó để dịch một bài thơ sang một ngôn ngữ khác.
Tom told me so himself.	Tom đã tự nói với tôi như vậy.
Tom saw three ships.	Tom đã nhìn thấy ba con tàu.
Police believe Tom's death was a suicide.	Cảnh sát cho rằng cái chết của Tom là một vụ tự sát.
Did you happen to see Tom?	Bạn có tình cờ nhìn thấy Tom không?
Tom didn't punch me.	Tom không đấm tôi.
Tom couldn't do what we asked him to do.	Tom không thể làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
This is unprecedented.	Đây là điều chưa từng có.
I think Tom will do it if you ask him.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó nếu bạn yêu cầu anh ấy.
I won't mind that.	Tôi sẽ không bận tâm đến việc đó.
I think Tom is great.	Tôi nghĩ Tom thật tuyệt.
Tom drives an old pickup truck that his grandfather gave him.	Tom lái một chiếc xe bán tải cũ mà ông nội đã tặng.
Does Tom make you happy?	Tom có ​​làm bạn hạnh phúc không?
Tom should be there.	Tom nên ở đó.
Tom thinks you can take care of yourself.	Tom nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình.
One of us will have to ask Tom what he thinks.	Một người trong chúng ta sẽ phải hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì.
Tom said Mary thought John might have to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể phải làm điều đó một mình.
Tom said he plans to stay until next Monday.	Tom cho biết anh ấy dự định ở lại cho đến thứ Hai tuần sau.
Tom said he thought Mary might not have to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm vậy.
Tom told me he would likely do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có khả năng sẽ làm điều đó.
When I was little, my father used to tell me about the Golden Pavilion.	Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường nói với tôi về Golden Pavilion.
I want Tom to buy Mary a birthday present.	Tôi muốn Tom mua quà sinh nhật cho Mary.
He will buy a new bike next week.	Anh ấy sẽ mua một chiếc xe đạp mới vào tuần tới.
Tom's parents died in a car accident when he was just three years old.	Cha mẹ của Tom qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi anh mới ba tuổi.
Am I the only one worried that Tom will be late?	Tôi có phải là người duy nhất lo lắng rằng Tom sẽ đến muộn không?
Please let me go see Tom.	Làm ơn để tôi đi gặp Tom.
I don't know if Tom can speak French or not.	Tôi không biết Tom có ​​nói được tiếng Pháp hay không.
Is there anyone else you would like us to notify?	Có ai khác mà bạn muốn chúng tôi thông báo không?
I left my friends.	Tôi đã rời xa bạn bè của mình.
Tom Jackson is my favorite Canadian musician.	Tom Jackson là nhạc sĩ Canada yêu thích của tôi.
The queue for the women's restroom lasted 15 minutes.	Xếp hàng vào phòng vệ sinh nữ kéo dài 15 phút.
I want to do it myself, but I'm busy.	Tôi muốn tự làm, nhưng tôi bận.
Tom wasn't careless, but Mary was.	Tom không bất cẩn, nhưng Mary thì có.
He reported the details with precision.	Ông đã báo cáo các chi tiết với độ chính xác.
I know why Tom is smiling.	Tôi biết lý do tại sao Tom lại cười.
I didn't know that Tom was fired.	Tôi không biết rằng Tom đã bị sa thải.
Tom seems to be having a good time.	Tom dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
You should let Tom know you can't do that.	Bạn nên cho Tom biết bạn không thể làm điều đó.
Tom is stingy, but Mary is not.	Tom là người keo kiệt, nhưng Mary thì không.
Our investigation is ongoing.	Cuộc điều tra của chúng tôi đang diễn ra.
They must have failed.	Chắc họ đã thất bại.
Tom also owns a house in Australia.	Tom cũng sở hữu một ngôi nhà ở Úc.
We plan to visit Boston again.	Chúng tôi dự định đến thăm Boston một lần nữa.
I don't think there's any way I can win this triathlon.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào để tôi có thể giành chiến thắng trong cuộc thi ba môn phối hợp này.
Both Tom and Mary do it.	Cả Tom và Mary đều làm điều đó.
I hope Tom won't be the driver.	Tôi hy vọng Tom sẽ không là người lái xe.
I think Tom won't lie to us anymore.	Tôi nghĩ Tom sẽ không nói dối chúng tôi nữa.
Tom was very naughty.	Tom đã rất nghịch ngợm.
The fire station is next to the police station.	Trạm cứu hỏa nằm cạnh đồn cảnh sát.
I will send my resume to several companies.	Tôi sẽ gửi sơ yếu lý lịch của mình đến một số công ty.
Tom said that Mary knew he might be asked to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể được yêu cầu làm điều đó một mình.
I didn't want to cancel the appointment, but something else happened.	Tôi không muốn hủy cuộc hẹn, nhưng đã có chuyện khác.
The tsunami swept through rice fields and flooded towns.	Sóng thần quét qua các cánh đồng lúa và làm ngập lụt các thị trấn.
Who else can't come to Australia?	Ai khác không thể đến Úc?
I wish I could tell you why, but I can't.	Tôi ước tôi có thể cho bạn biết lý do, nhưng tôi không thể.
Do you think you are a good driver?	Bạn có nghĩ rằng bạn là một người lái xe tốt?
Tom works at a convenience store near my house.	Tom làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi.
The committee selected the venue for the exhibition.	Ủy ban đã chọn địa điểm cho cuộc triển lãm.
Tom examines the device carefully.	Tom kiểm tra thiết bị cẩn thận.
Tom was surprised when his plan failed.	Tom rất ngạc nhiên khi kế hoạch của mình không thành.
I have lost 10 kg in three months.	Tôi đã giảm được 10 kg trong ba tháng.
The only person I know in Australia is Tom.	Người duy nhất tôi biết ở Úc là Tom.
This is a chrysanthemum flower.	Đây là một bông hoa cúc.
I shouldn't have told Tom that Mary was coming.	Tôi không nên nói với Tom rằng Mary sẽ đến.
Tom will help you do that.	Tom sẽ giúp bạn làm điều đó.
That's all I do.	Đó là tất cả những gì tôi làm.
We both overreacted.	Cả hai chúng tôi đều phản ứng quá mức.
Tom was not where he was supposed to be.	Tom đã không ở nơi anh ấy được cho là.
We asked Tom about it.	Chúng tôi đã hỏi Tom về điều đó.
I don't think doing it with Tom is a good idea.	Tôi không nghĩ làm điều đó với Tom là một ý kiến ​​hay.
Tom has lived alone since Mary's death.	Tom đã sống một mình kể từ khi Mary qua đời.
Then the pen fell from my hand and I just listened.	Rồi cây bút rơi khỏi tay tôi và tôi chỉ biết lắng nghe.
We asked Tom to wash the car.	Chúng tôi đã nhờ Tom rửa xe.
I knew that Tom would allow us to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép chúng tôi làm điều đó.
I don't know that someone is following me.	Tôi không biết rằng ai đó đang theo dõi tôi.
Can I have two burgers and a coke, please?	Cho tôi xin hai cái bánh mì kẹp thịt và một lon coca được không?
Tom asked why we weren't done yet.	Tom đã hỏi tại sao chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
I didn't realize it was illegal.	Tôi không nhận ra điều đó là bất hợp pháp.
Can you tell me why Tom did that?	Bạn có thể cho tôi biết tại sao Tom lại làm như vậy không?
That is my own personal opinion.	Đó là ý kiến ​​cá nhân của riêng tôi.
Do you think I'm cute?	Bạn có nghĩ rằng tôi dễ thương?
I have a feeling that something terrible is happening.	Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra.
Tom and Mary are late.	Tom và Mary đến muộn.
Tom is not busy at all.	Tom không bận gì cả.
Tom and Mary never told me why they divorced.	Tom và Mary chưa bao giờ nói với tôi lý do tại sao họ ly hôn.
Your cheeks are red.	Hai má bạn đỏ bừng.
He seems to enjoy his life and work.	Anh ấy dường như tận hưởng cuộc sống và công việc của mình.
Tom didn't want to be left alone.	Tom không muốn bị bỏ lại một mình.
Tom thinks he shouldn't do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy không nên làm như vậy.
I just gave it to Tom.	Tôi chỉ đưa nó cho Tom.
More than two hundred guests attended Tom and Mary's wedding.	Hơn hai trăm khách đã tham dự lễ cưới của Tom và Mary.
Keep working while I'm away.	Tiếp tục làm việc khi tôi đi vắng.
I thought you said that Tom is not a member of our club.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom không phải là thành viên của câu lạc bộ của chúng tôi.
I know Tom wouldn't want to do that to us.	Tôi biết Tom sẽ không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Tom is sitting in the passenger seat.	Tom đang ngồi trên ghế phụ lái.
I think Tom is smarter than Mary.	Tôi nghĩ Tom thông minh hơn Mary.
Tom is weird, isn't he?	Tom thật kỳ quặc, phải không?
You think Tom shouldn't do that, right?	Bạn nghĩ Tom không nên làm vậy phải không?
I can't imagine that they would fire me for doing that.	Tôi không thể tưởng tượng rằng họ sẽ sa thải tôi vì làm điều đó.
I don't want Tom to worry.	Tôi không muốn Tom lo lắng.
Tom just called me to tell me he was going to be late because of a traffic jam.	Tom vừa gọi cho tôi để nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn vì bị tắc đường.
Maybe Tom thought I was dead.	Có lẽ Tom nghĩ rằng tôi đã chết.
Tom could have been tall.	Tom có ​​thể đã cao.
We better go in there and catch Tom.	Tốt hơn chúng ta nên vào đó và bắt Tom.
It is not until we lose our health that we learn to appreciate its value.	Phải đến khi mất đi sức khỏe, chúng ta mới biết trân trọng giá trị của nó.
I think you said you saw Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đã thấy Tom làm điều đó.
I am telling you that you are wrong.	Tôi đang nói với bạn rằng bạn đã sai.
They amputated Tom's right leg.	Họ đã cắt cụt chân phải của Tom.
Tom tells everyone he's glad it's going to happen.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
Tom likes Australia, but Mary doesn't.	Tom thích Úc, nhưng Mary thì không.
Tom finally made it.	Tom cuối cùng đã làm được điều đó.
I was planning to do it, but I don't know how.	Tôi đã lên kế hoạch làm điều đó, nhưng tôi không biết làm thế nào.
The only way to know if it's a good fit is to try it.	Cách duy nhất để biết nó có phù hợp hay không là thử nó.
Tom and I did what we had to do.	Tom và tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm.
Tom was behaving like a monster.	Tom đã cư xử như một con quái vật.
You're cute when you're annoying.	Bạn dễ thương khi bạn khó chịu.
The ship sailed along the coast.	Con tàu đi dọc theo bờ biển.
Looks like Tom will do it.	Có vẻ như Tom sẽ làm điều đó.
Tom told me that he wanted to learn French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn học tiếng Pháp.
He was cured of his vices.	Anh đã được chữa khỏi những tật xấu của mình.
You don't kiss me like you used to.	Bạn không hôn tôi như bạn đã từng.
No one panicked.	Không ai hoảng sợ.
I can not believe this.	Tôi không thể tin được điều này.
I realized that Tom didn't do that.	Tôi nhận ra rằng Tom đã không làm điều đó.
I would rather live in a small town than in a big city.	Tôi thà sống ở một thị trấn nhỏ còn hơn ở một thành phố lớn.
Tom was dumbfounded when he discovered that Mary had told John where he hid the money.	Tom chết lặng khi phát hiện ra Mary đã nói với John nơi anh giấu tiền.
I don't deserve to be so happy.	Tôi không đáng được hạnh phúc như vậy.
Tom is not a bad boy.	Tom không phải là một cậu bé xấu.
I don't let my children speak French at home.	Tôi không cho con mình nói tiếng Pháp ở nhà.
They will do it.	Họ sẽ làm điều đó.
Tom stayed in Boston for a while.	Tom ở lại Boston một thời gian.
You look much better than me.	Bạn trông đẹp hơn tôi nhiều.
Tom may not be here on time.	Tom có ​​thể không ở đây đúng giờ.
Let me read the newspaper when you're done.	Hãy để tôi đọc báo khi bạn đọc xong.
I did not immediately agree.	Tôi đã không đồng ý ngay lập tức.
I think Tom is expecting someone to make him dinner.	Tôi nghĩ Tom đang mong ai đó làm bữa tối cho anh ấy.
I will show you how it is done.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó được thực hiện.
Tom is likely to be busy on Monday.	Tom có ​​thể sẽ bận rộn vào thứ Hai.
Maybe Tom's car broke down.	Có lẽ xe của Tom bị hỏng.
My mother waited on my father's arms and legs.	Mẹ tôi chờ đợi trên tay và chân của bố tôi.
Tom says he thinks Mary's suggestion is a good one.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng gợi ý của Mary là một gợi ý tốt.
I don't think Tom knows anything about Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết gì về Boston.
Tom has yet to set a time for the meeting.	Tom vẫn chưa ấn định thời gian cho cuộc họp.
Tom said he wondered if Mary and I could take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không.
Do you still want to go to the zoo with us?	Bạn vẫn muốn đi sở thú với chúng tôi?
There are three more things on my list that I need to buy.	Có ba thứ nữa trong danh sách của tôi mà tôi cần mua.
Tom won't get here sooner than Mary.	Tom sẽ không đến đây sớm hơn Mary.
Nothing will happen to you.	Sẽ không có gì xảy ra với bạn.
Tom won't forgive us for doing this.	Tom sẽ không tha thứ cho chúng tôi vì đã làm điều này.
I don't think I will need an umbrella today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cần một chiếc ô hôm nay.
Learning French is fun.	Học tiếng Pháp rất thú vị.
Does Tom have the same opinion?	Tom có ​​cùng quan điểm không?
Tom likes fruit.	Tom thích trái cây.
I want to see what you have inside your house.	Tôi muốn xem bạn có những gì bên trong ngôi nhà của bạn.
The important thing in writing layouts is to make your ideas clear.	Điều quan trọng trong việc viết bố cục là làm cho ý tưởng của bạn rõ ràng.
I prefer anonymity.	Tôi muốn giấu tên hơn.
Tom will definitely be there.	Tom chắc chắn sẽ ở đó.
Tom doesn't understand what you want.	Tom không hiểu bạn muốn gì.
Are you not a psychic?	Bạn không phải là nhà ngoại cảm?
I convinced Tom to do it.	Tôi đã thuyết phục Tom làm điều đó.
Tom can't eat that.	Tom không thể ăn cái đó.
I know Tom knows why you do it.	Tôi biết Tom biết tại sao bạn làm như vậy.
Tom bowed before his teacher.	Tom cúi đầu trước giáo viên của mình.
I'm sorry that I was rude to your sister.	Tôi xin lỗi vì tôi đã vô lễ với em gái của bạn.
Tom is very popular with all the girls.	Tom rất nổi tiếng với tất cả các cô gái.
You and I have been through a lot together.	Em và anh đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
Tom is coming to the party, isn't he?	Tom đang đến bữa tiệc, phải không?
Tom writes under a pseudonym.	Tom viết dưới một bút danh.
I want to be a janitor.	Tôi muốn trở thành một người lao công.
Tom asks Mary to show him the pictures she has taken.	Tom yêu cầu Mary cho anh ta xem những bức ảnh mà cô ấy đã chụp.
I thought you said you saw Tom this morning.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn đã nhìn thấy Tom sáng nay.
Tom has no one to help him.	Tom không có ai để giúp anh ấy.
That's all we need to know.	Đó là tất cả những gì chúng ta cần biết.
Tom heard a strange noise in the night. 	Tom nghe thấy một tiếng động lạ trong đêm.
It seemed to come from the kitchen.	Nó dường như phát ra từ nhà bếp.
I remember those Christmases when I was little.	Tôi nhớ những Christmases khi tôi còn nhỏ.
Some companies guarantee their workers a job for life.	Một số công ty đảm bảo cho công nhân của họ một công việc suốt đời.
It has not rained much this year.	Năm nay trời không mưa nhiều.
Tom used to do it for me.	Tom đã từng làm điều đó cho tôi.
My wife prepares very delicious meals in this kitchen.	Vợ tôi chuẩn bị bữa ăn rất ngon trong nhà bếp này.
Tom, what happened yesterday?	Tom, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua?
Why don't we meet up for a drink later?	Sao chúng ta không hẹn nhau đi uống nước sau?
Tom should probably tell Mary that he doesn't want her to do that.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy không muốn cô ấy làm điều đó.
How old were you when you first drank beer?	Lần đầu tiên bạn uống bia là bao nhiêu tuổi?
I will see Tom doing his homework.	Tôi sẽ thấy Tom làm bài tập về nhà.
I will wait for you here every day.	Tôi sẽ đợi bạn ở đây mỗi ngày.
Last weekend I was sick and in bed.	Cuối tuần trước tôi bị ốm và nằm trên giường.
We spent our vacation at the seaside.	Chúng tôi đã dành kỳ nghỉ của mình ở bên bờ biển.
I'm going downtown today.	Hôm nay tôi sẽ vào trung tâm thành phố.
You are a man.	Bạn là một người đàn ông.
Who told you that Tom has to do the same?	Ai nói với bạn rằng Tom phải làm như vậy?
Water freezes at 0 degrees Celsius.	Nước đóng băng ở 0 độ C.
Why don't we go inside to warm up?	Tại sao chúng ta không vào trong để làm ấm?
I don't want to burden you with my problems.	Tôi không muốn làm gánh nặng cho bạn với những vấn đề của tôi.
We are sure you will be fine.	Chúng tôi chắc chắn bạn sẽ ổn.
Don't give up too close to the finish line.	Đừng bỏ cuộc quá gần vạch đích.
Tom lifted his glass and took a sip of water.	Tom nhấc ly lên và uống một ngụm nước.
You're wearing a wig, aren't you?	Bạn đang đội tóc giả, phải không?
What does Tom expect to achieve?	Tom mong đợi đạt được điều gì?
Tom thinks he might not need to do it again.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Very difficult to analyze.	Rất khó để phân tích.
Tom was hooked.	Tom đã mắc câu.
Tom told me you were sick.	Tom đã nói với tôi rằng bạn bị ốm.
I'm a bit behind.	Tôi hơi chậm tiến độ.
If we had more time, we could do it.	Nếu chúng tôi có nhiều thời gian hơn, chúng tôi có thể làm điều đó.
Tom can play some brass instruments, but he cannot play any.	Tom có ​​thể chơi một số nhạc cụ bằng đồng, nhưng anh ấy không thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào.
Tom is pretty sure he will lose his job.	Tom khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ mất việc.
She is much younger than Tom.	Cô ấy trẻ hơn Tom rất nhiều.
You don't want to sit down?	Bạn không muốn ngồi xuống?
I wonder if Tom actually did it while he was in Boston.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm điều đó khi anh ấy ở Boston hay không.
I will go to Australia in October.	Tôi sẽ đến Úc vào tháng Mười.
I don't care much about Tom.	Tôi không quan tâm nhiều đến Tom.
How do you think I can convince her to spend more time with me?	Bạn nghĩ làm thế nào để tôi có thể thuyết phục cô ấy dành nhiều thời gian hơn cho mình?
Tom is really nice.	Tom thực sự rất tốt.
I don't think Tom has to pay anything.	Tôi không nghĩ Tom phải trả bất cứ thứ gì.
Mary is not like her mother.	Mary không giống mẹ của cô ấy.
This bad weather is more than what I bargained for.	Thời tiết xấu này còn hơn cả những gì tôi đã mặc cả.
Tom can run as fast as you.	Tom có ​​thể chạy nhanh như bạn.
I want you to know that I don't like doing things like that.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi không thích làm những việc như vậy.
I think Tom is pretty good at baseball.	Tôi nghĩ rằng Tom chơi bóng chày khá giỏi.
Tom said Mary didn't care what we did.	Tom nói Mary không quan tâm những gì chúng tôi đã làm.
Why don't we have a drink first?	Tại sao chúng ta không uống một ly trước?
Tom was not paid for the work he did.	Tom đã không được trả tiền cho công việc mà anh ấy đã làm.
Tom only eats diet food.	Tom chỉ ăn thức ăn kiêng.
Looks like Tom is about to sleep.	Có vẻ như Tom sắp ngủ.
Mary and Alice are very pretty.	Mary và Alice rất xinh.
Tom thinks he wants to be a botanist.	Tom nghĩ rằng anh ấy muốn trở thành một nhà thực vật học.
Tom tells everyone he has to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy phải làm điều đó.
I have been journaling in French for many years.	Tôi đã viết nhật ký bằng tiếng Pháp trong nhiều năm.
Tom committed suicide on his birthday.	Tom đã tự sát vào ngày sinh nhật của mình.
I still haven't reported Tom missing.	Tôi vẫn chưa báo cáo Tom mất tích.
Tom told me that he thought Mary was the fearful one.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là người sợ hãi.
I don't worry about Tom anymore.	Tôi không còn lo lắng về Tom nữa.
That's something you should never tell anyone.	Đó là điều bạn không bao giờ nên nói với bất kỳ ai.
I want to be the next to do it.	Tôi muốn là người tiếp theo làm được điều đó.
I don't think this is realistic.	Tôi không nghĩ điều này là thực tế.
Tom looks bright.	Tom có ​​vẻ tươi sáng.
I don't think we should close the window.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đóng cửa sổ.
Tom is not with you is he?	Tom không ở với bạn phải không?
Go eat ramen.	Đi ăn ramen đi.
Tom wasn't sure he would see Mary again.	Tom không chắc mình sẽ gặp lại Mary.
Make sure you turn off the lights when you leave.	Đảm bảo rằng bạn đã tắt đèn khi rời đi.
We're talking about Tom, not Mary.	Chúng ta đang nói về Tom, không phải Mary.
Tom didn't buy anything.	Tom đã không mua bất cứ thứ gì.
That's what we should do now.	Đó là những gì chúng ta nên làm bây giờ.
I doubt if Tom is happy.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​hạnh phúc không.
Tom went to Boston to meet a friend.	Tom đến Boston để gặp một người bạn.
Tom believes that the universe actually has 11 dimensions.	Tom tin rằng vũ trụ thực sự có 11 chiều.
Tom is very popular in the community.	Tom rất được yêu thích trong cộng đồng.
My father is not afraid of anyone.	Cha tôi không sợ bất cứ ai.
Tom and Mary had another baby boy.	Tom và Mary đã có một bé trai khác.
Ten policemen were assigned to patrol the area.	Mười cảnh sát đã được chỉ định để tuần tra khu vực đó.
Tom got bored with his teaching job and changed jobs.	Tom cảm thấy nhàm chán với công việc giảng dạy và thay đổi công việc.
Don't you know that Tom has seen you kiss Mary?	Bạn không biết rằng Tom đã nhìn thấy bạn hôn Mary?
Tom takes Mary to the hospital.	Tom đưa Mary đến bệnh viện.
Wear something warm. 	Mặc một cái gì đó ấm áp.
It will be cold this afternoon.	Chiều nay trời sẽ lạnh.
Tom has been getting better and better.	Tom đã ngày càng trở nên tốt hơn.
Are you sure you want to continue doing this?	Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục làm điều này không?
Tom should probably tell Mary he wouldn't do it.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary rằng anh ấy sẽ không làm điều đó.
I don't want to miss happy hour.	Tôi không muốn bỏ lỡ giờ hạnh phúc.
Tom's house has a green roof.	Ngôi nhà của Tom có ​​một mái nhà màu xanh lá cây.
None of us can do it alone.	Không ai trong chúng tôi có thể làm điều đó một mình.
He was young, naive and inexperienced.	Anh ấy còn trẻ, ngây thơ và thiếu kinh nghiệm.
I am also young.	Tôi cũng trẻ.
Tom took piano lessons as a child.	Tom đã học piano khi còn nhỏ.
I really don't worry about the weather.	Tôi thực sự không lo lắng về thời tiết.
Honestly I can't solve this problem.	Nói thật là tôi không giải quyết được vấn đề này.
Tom comes home full of mud.	Tom về nhà đầy bùn đất.
I'm not the only one who thinks this way.	Tôi không phải là người duy nhất nghĩ theo cách này.
Tom refuses to play poker with us.	Tom từ chối chơi poker với chúng tôi.
We have nowhere to go.	Chúng tôi không có nơi nào để đi.
That's all the proof I need.	Đó là tất cả những bằng chứng tôi cần.
Tom needs to do something about that.	Tom cần phải làm gì đó về điều đó.
I don't know why the meeting was adjourned.	Tôi không biết tại sao cuộc họp bị hoãn lại.
Tom said Mary thought he might not need to do it alone.	Tom nói Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I don't think you should do it again.	Tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó một lần nữa.
Tom had the opportunity to go to Australia, but decided not to go there.	Tom đã có cơ hội đến Úc, nhưng quyết định không đến đó.
That's pretty easy to avoid.	Điều đó khá dễ dàng để tránh.
It is just very frustrating.	Nó chỉ là rất bực bội.
Tom says he is very optimistic.	Tom nói rằng anh ấy rất lạc quan.
I think it's very unlikely that Tom will get custody of the kids.	Tôi nghĩ rằng rất khó có khả năng Tom sẽ giành được quyền nuôi những đứa trẻ.
Tom needs to make some decisions.	Tom cần phải đưa ra một số quyết định.
It's not what we planned.	Nó không phải là thứ mà chúng tôi đã lên kế hoạch.
You are heartless.	Bạn vô lương tâm.
Tom said that he thought he would be able to cheer up Mary.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm Mary vui lên.
I thought I was going to die last night.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết vào đêm qua.
I think Tom knows Mary.	Tôi nghĩ Tom biết Mary.
Tom is in his office, packing books into boxes.	Tom đang ở trong văn phòng của mình, đóng gói sách vào hộp.
Tom is not a baker.	Tom không phải là thợ làm bánh.
I understand that Tom doesn't like to do that.	Tôi hiểu rằng Tom không thích làm điều đó.
That's definitely not it.	Đó chắc chắn không phải là nó.
Tom would probably tell Mary not to do it.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary đừng làm điều đó.
What do you think caused him to lose his job?	Bạn nghĩ điều gì đã khiến anh ấy mất việc?
Tom with his children.	Tom bên các con của mình.
I'm used to being late to work.	Tôi đã quen với việc đi làm muộn.
I'm pretty sure Tom said he didn't mean to do that.	Tôi khá chắc rằng Tom đã nói rằng anh ấy không định làm điều đó.
Do you mind if I stay a little longer?	Bạn có phiền nếu tôi ở lại lâu hơn một chút không?
Tom needed a minute to think about it.	Tom cần một phút để suy nghĩ về điều đó.
I didn't tell Tom what I had to buy.	Tôi không nói cho Tom biết tôi phải mua gì.
He is looking at you.	Anh ấy đang nhìn bạn.
Tom said he is looking forward to his retirement date.	Tom cho biết anh ấy đang mong chờ ngày nghỉ hưu.
Tom said he was unlucky.	Tom nói rằng anh ấy không may mắn.
Tom says he thinks it will happen tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra vào ngày mai.
That girl's dress made her look like an adult.	Chiếc váy của cô gái đó khiến cô ấy trông như một người lớn.
This is not so important.	Điều này không quá quan trọng.
Our goal is to help people understand these issues.	Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người hiểu những vấn đề này.
I couldn't sleep well last night, so I don't feel well.	Tôi không thể ngủ ngon đêm qua, vì vậy tôi cảm thấy không khỏe.
I like my steak cooked to perfection.	Tôi thích món bít tết của tôi được nấu vừa chín tới.
Tom and I met in Australia three years ago.	Tom và tôi gặp nhau ở Úc ba năm trước.
My parents used to take a nap after lunch.	Cha mẹ tôi thường chợp mắt sau bữa trưa.
Tom didn't kill Mary.	Tom không giết Mary.
Tom gestured in the street.	Tom ra hiệu trên phố.
Tom never complained about the cold.	Tom không bao giờ phàn nàn về cái lạnh.
I think Tom won't worry.	Tôi nghĩ Tom sẽ không lo lắng.
Tom seems interested in me.	Tom có ​​vẻ quan tâm đến tôi.
Tom was promoted to lieutenant on October 20, 2013.	Tom được thăng cấp trung úy vào ngày 20 tháng 10 năm 2013.
Tom will be released on Monday.	Tom sẽ được phát hành vào thứ Hai.
You could be the last to do it.	Bạn có thể là người cuối cùng làm điều đó.
Do you think Tom would agree to do that?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đồng ý làm điều đó không?
Tom's passport was confiscated.	Hộ chiếu của Tom đã bị tịch thu.
I'm so happy for Tom.	Tôi rất mừng cho Tom.
There are some who think it's a bad idea.	Có một số người cho rằng đó là một ý tưởng tồi.
Isn't that Tom's fault?	Đó không phải là lỗi của Tom?
Don't hesitate to let me know if you want to eat anything.	Đừng ngần ngại cho tôi biết nếu bạn muốn ăn bất cứ thứ gì.
I don't think Tom knows what that means.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết điều đó có nghĩa là gì.
I know that Tom won't kiss you.	Tôi biết rằng Tom sẽ không hôn bạn.
I want Tom to call every day.	Tôi muốn Tom gọi mỗi ngày.
Maybe I'm crazy.	Có lẽ tôi bị điên.
I would be surprised if Tom shows up.	Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Tom xuất hiện.
I could have done it better than Tom.	Tôi đáng lẽ có thể làm điều đó tốt hơn Tom.
I forgot that Tom is a teacher.	Tôi quên rằng Tom là một giáo viên.
Tom says he hopes Mary can help him tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể giúp anh ấy vào ngày mai.
Is Tom planning to go back to Australia?	Tom có ​​định quay lại Úc không?
I don't make as much money as Tom.	Tôi không kiếm được nhiều tiền như Tom.
Tom saw Mary sitting in the cafe.	Tom nhìn thấy Mary đang ngồi trong quán cà phê.
I know Tom would do it alone.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó một mình.
I will try to come back as soon as I can.	Tôi sẽ cố gắng quay lại ngay khi có thể.
We can drive in Japan when we are eighteen.	Chúng ta có thể lái xe ở Nhật Bản khi chúng ta mười tám tuổi.
Tom said he and Mary played chess together many times.	Tom cho biết anh và Mary đã chơi cờ cùng nhau nhiều lần.
That's something I can't tell you.	Đó là điều mà tôi không thể nói với bạn.
Has Tom paid the rent yet?	Tom đã trả tiền thuê nhà chưa?
Maybe Tom can help you do that.	Có lẽ Tom có ​​thể giúp bạn làm điều đó.
Do you know why Tom never comes here again?	Bạn có biết tại sao Tom không bao giờ đến đây nữa không?
I think Tom will not be absent.	Tôi nghĩ Tom sẽ không vắng mặt.
Tom's hair is longer than mine.	Tóc của Tom dài hơn của tôi.
I've never tried doing it that way.	Tôi chưa bao giờ thử làm theo cách đó.
Tom told me he did it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã làm điều đó.
My father will be back in a few days.	Cha tôi sẽ trở lại trong vài ngày tới.
I think you've spent too much time in Australia.	Tôi nghĩ bạn đã dành quá nhiều thời gian ở Úc.
Wouldn't it be easier if Tom helped?	Sẽ không dễ dàng hơn nếu Tom giúp?
Tom doesn't seem as sincere as Mary.	Tom dường như không chân thành như Mary.
You are not the only Canadian here.	Bạn không phải là người Canada duy nhất ở đây.
Do you know why Tom postponed his trip?	Bạn có biết tại sao Tom lại hoãn chuyến đi của mình không?
Can I have a cup of coffee, please?	Có thể cho tôi một tách cà phê được không?
I will be fine.	Tôi sẽ ổn thôi.
I don't need to carry an umbrella with me.	Tôi không cần phải mang theo ô với tôi.
Tom is happy to be here.	Tom rất vui khi được ở đây.
I want Tom to apologize.	Tôi muốn Tom xin lỗi.
I have lived in Australia since I was three.	Tôi đã sống ở Úc từ khi tôi lên ba.
Don't you see the red flag?	Bạn không nhìn thấy lá cờ đỏ à?
I am Tom's half brother.	Tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của Tom.
This is the recipe you want.	Đây là công thức bạn muốn.
Would you please just go away?	Bạn có vui lòng chỉ đi đi không?
I love talking to Tom.	Tôi thích nói chuyện với Tom.
I told Tom I would do it.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom said he was extremely tired.	Tom nói rằng anh ấy vô cùng mệt mỏi.
Tom is proud of the fact that his father is a police officer.	Tom tự hào về việc bố anh là cảnh sát.
Ha, I made you look.	Ha, tôi đã làm cho bạn nhìn.
I am with you.	Tôi ở bên bạn.
It's best to start from scratch.	Tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu.
There are wounds that time does not heal.	Có những vết thương thời gian không lành.
Tom is silent.	Tom im lặng.
I wonder if Tom is trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đáng tin cậy không.
Tom's car has air conditioning.	Xe của Tom có ​​máy lạnh.
I didn't have a job at that time.	Tôi không có việc làm vào thời điểm đó.
You don't have enough money, do you?	Bạn không có đủ tiền, phải không?
Tom is a very cheerful person.	Tom là một người rất vui vẻ.
Tom has to return to work soon.	Tom phải trở lại làm việc sớm.
You should talk to Tom first.	Bạn nên nói chuyện với Tom trước.
I think that would be too much to hope for.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ là quá nhiều để hy vọng.
I'm not sure that anyone is willing to help me.	Tôi không chắc rằng có ai sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Tom took a bite of an apple.	Tom cắn một miếng táo.
I know that Tom is impressed.	Tôi biết rằng Tom rất ấn tượng.
Tom says it is urgent.	Tom nói rằng nó là gấp.
I'm sure they're talking about us.	Tôi chắc rằng họ đang nói về chúng tôi.
You don't seem to know that Tom doesn't want to do that.	Bạn dường như không biết rằng Tom không muốn làm điều đó.
I think Tom is a bit eccentric.	Tôi nghĩ rằng Tom hơi lập dị.
Wait for me. 	Chờ tôi.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại sớm.
Mary's husband is one of my friends.	Chồng của Mary là một trong những người bạn của tôi.
I don't think Tom knew he was going to be fired.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng anh ấy sẽ bị sa thải.
Tom rarely eats fruit.	Tom hiếm khi ăn trái cây.
You're not the only one who knows how to do that.	Bạn không phải là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom is not alone.	Tom không cô đơn.
Tom says he's not planning to go this week.	Tom nói rằng anh ấy không định đi trong tuần này.
I told Tom I was going to Australia.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến Úc.
You shouldn't have come here to begin with.	Bạn không nên đến đây để bắt đầu.
Are you afraid of Tom too?	Bạn cũng sợ Tom phải không?
Tom is an optimist.	Tom là một người lạc quan.
Was Tom really the one who did it?	Tom có ​​thực sự là người đã làm điều đó?
I wouldn't want to spend my vacation here.	Tôi sẽ không muốn dành kỳ nghỉ của mình ở đây.
Tom paused for a moment to gather his thoughts.	Tom dừng lại một chút để thu thập suy nghĩ của mình.
There will come a day when you need to do it.	Sẽ đến một ngày bạn cần làm điều đó.
Mary is a shy girl.	Mary là một cô gái nhút nhát.
I'm just sitting here thinking.	Tôi chỉ ngồi đây để suy nghĩ.
Why do we have to work on such a hot day?	Tại sao chúng ta phải làm việc trong một ngày nắng nóng như vậy?
The budget must be balanced.	Ngân sách phải được cân đối.
In his heart, Tom knew he would never come back.	Trong thâm tâm, Tom biết rằng anh sẽ không bao giờ trở lại.
There was a very strong wind blowing.	Có một cơn gió thổi rất mạnh.
Tom said Mary thought John might not need to do it alone.	Tom cho biết Mary nghĩ John có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom was careless.	Tom đã bất cẩn.
Tom is not a lumberjack.	Tom không phải thợ rừng.
Tom lost money at the casino.	Tom bị mất tiền tại sòng bạc.
Tom has a framed photo of his parents on their wedding day hanging on the wall of his living room.	Tom có ​​một bức ảnh đóng khung của bố mẹ anh ấy vào ngày cưới của họ treo trên tường phòng khách của anh ấy.
Tom is a good loser.	Tom là một kẻ thua cuộc tốt.
Tom told me you were a little nervous.	Tom nói với tôi rằng bạn hơi lo lắng.
Tom has to help Mary.	Tom phải giúp Mary.
You can turn off the TV if you want. 	Bạn có thể tắt TV nếu bạn muốn.
I don't watch it.	Tôi không xem nó.
Tom is not dating anyone at this time.	Tom không hẹn hò với ai vào thời điểm này.
Tom wants to go back to studying.	Tom muốn quay lại học tập.
There is plenty of time.	Có nhiều thời gian.
Tom got here before sunset.	Tom đến đây trước khi mặt trời lặn.
I think I'm a lucky guy.	Tôi nghĩ mình là một chàng trai may mắn.
You must return to Australia with us.	Bạn phải trở lại Úc với chúng tôi.
Tom and Mary speak French at home.	Tom và Mary nói tiếng Pháp ở nhà.
Tom speaks fluent French.	Tom nói thông thạo tiếng Pháp.
Tom said he was very nervous.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng.
I've always been very proud of that.	Tôi luôn rất tự hào về điều đó.
What's in this box is fragile.	Những gì trong hộp này là dễ vỡ.
Tom doesn't seem to want it as badly as I do.	Tom dường như không muốn điều đó quá tệ như tôi.
Tom has a knife in his right hand.	Tom có ​​một con dao trong tay phải.
Tom knew he didn't have much time left.	Tom biết anh ấy không còn nhiều thời gian nữa.
Tom said he knew that Mary might not want to do it on such a hot day.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể không muốn làm điều đó trong một ngày nắng nóng như vậy.
I know Tom knows he shouldn't do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không nên làm điều đó.
A tiger will attack people when it is hungry.	Một con hổ sẽ tấn công người khi nó đói.
Not all horses are born equal. 	Không phải tất cả các con ngựa sinh ra đều bình đẳng.
A few are born to win.	Một số ít được sinh ra để giành chiến thắng.
I know Tom loves basketball.	Tôi biết Tom thích bóng rổ.
I can't stand his insults anymore.	Tôi không thể chịu đựng được những lời xúc phạm của anh ấy nữa.
Tom didn't do exactly what he said he would do.	Tom đã không làm chính xác những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom wishes that his friendship with Mary could grow into something more.	Tom ước rằng tình bạn của anh với Mary có thể phát triển thành một thứ gì đó hơn thế nữa.
I promise you won't be disappointed.	Tôi hứa bạn sẽ không thất vọng.
I will be in Australia for the next three months.	Tôi sẽ ở Úc trong ba tháng tới.
Tom does some stupid things.	Tom làm một số việc ngốc nghếch.
It will cost you more money if you go by plane.	Bạn sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu đi máy bay.
Tom is jealous.	Tom đang ghen tị.
Since when were you two named on the basis of first?	Kể từ khi nào hai bạn được đặt tên trên cơ sở đầu tiên?
I will buy you lunch if I have enough money.	Tôi sẽ mua cho bạn bữa trưa nếu tôi có đủ tiền.
Tom spoke very slowly.	Tom nói rất chậm.
I know Tom can swim.	Tôi biết Tom có ​​thể bơi.
Tom got himself a beer.	Tom lấy cho mình một cốc bia.
Tom offered to pay for the damage.	Tom đề nghị bồi thường thiệt hại.
Tom suspects Mary and John are dating.	Tom nghi ngờ Mary và John đang hẹn hò với nhau.
It is not surprising.	Nó không có gì đáng ngạc nhiên.
Tom says he thinks Mary will be back at 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ trở lại vào lúc 2:30.
Don't make Tom angry.	Đừng làm Tom tức giận.
Tom burst out laughing.	Tom phá lên cười.
I wonder if I should warn Tom.	Tôi tự hỏi liệu tôi có nên cảnh báo Tom không.
I know Tom is not a rabbi.	Tôi biết Tom không phải là giáo sĩ Do Thái.
I know exactly where I'm going.	Tôi biết chính xác mình sẽ đi đâu.
Tom has three children who are all doctors.	Tom có ​​ba người con đều là bác sĩ.
We talk on the phone on a regular basis.	Chúng tôi nói chuyện điện thoại một cách thường xuyên.
I think Tom looks really good.	Tôi nghĩ rằng Tom trông thực sự tốt.
Try your best, you will never get him to agree.	Cố gắng hết sức, bạn sẽ không bao giờ được anh ấy đồng ý.
Everyone except Tom knew what was going on.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom will be gone in a week.	Tom sẽ ra đi trong một tuần.
Tom couldn't contain himself.	Tom đã không thể kiềm chế bản thân.
I thought you said you regret doing it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn hối hận khi làm điều đó.
She finally got hold of her old friend.	Cuối cùng cô ấy cũng nắm được người bạn cũ của mình.
Maybe Tom doesn't know I'm here.	Có thể Tom không biết tôi ở đây.
Tom is getting dressed.	Tom đang mặc quần áo.
Humans cannot live without air.	Con người không thể sống thiếu không khí.
I know that Tom is very busy.	Tôi biết rằng Tom rất bận.
Tom has extremely high standards.	Tom có ​​tiêu chuẩn cực kỳ cao.
You should tell Tom why he has to.	Bạn nên nói cho Tom biết tại sao anh ấy phải làm như vậy.
I can only buy a used car.	Tôi chỉ có thể mua một chiếc xe cũ.
Tom shouldn't do that anymore.	Tom không nên làm vậy nữa.
The first printing press was invented by Gutenberg.	Máy in đầu tiên được phát minh bởi Gutenberg.
Tom mentioned that to me.	Tom đã đề cập đến điều đó với tôi.
In this small town, Tom had a small flour mill.	Ở thị trấn nhỏ này, Tom đã có một nhà máy xay bột nhỏ.
Tom did it as he was instructed.	Tom đã làm điều đó như anh ấy đã được hướng dẫn.
Tom bought a ticket to Boston.	Tom đã mua một vé đến Boston.
Tom encourages Mary to learn how to speak French.	Tom khuyến khích Mary học cách nói tiếng Pháp.
Would you mind telling Tom why you don't want to do that?	Bạn có vui lòng cho Tom biết tại sao bạn không muốn làm điều đó không?
Tom used to sing better now.	Tom đã từng hát hay hơn bây giờ.
I hope Tom won't be late again today.	Tôi hy vọng hôm nay Tom sẽ không đến muộn nữa.
We can't stop Tom from doing that.	Chúng tôi không thể ngăn Tom làm điều đó.
In other words, you are an idiot.	Nói cách khác, bạn là một tên ngốc.
I won't go to Australia with you.	Tôi sẽ không đi Úc với bạn.
Tom couldn't understand anything Mary said.	Tom không thể hiểu bất cứ điều gì Mary nói.
I'm almost never late.	Tôi hầu như không bao giờ đến muộn.
Tom did his homework.	Tom đã làm bài tập về nhà của mình.
How to get to the art museum by bus?	Làm cách nào để đến bảo tàng nghệ thuật bằng xe buýt?
I know for sure we will miss Tom.	Tôi biết chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ Tom.
I call my lover honey.	Tôi gọi người yêu của tôi là em yêu.
I wouldn't do it if I didn't need to.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu tôi không cần thiết.
Because of the good weather, Tom and I went to the beach.	Vì thời tiết tốt, Tom và tôi đã đi đến bãi biển.
Tom bought everything on his shopping list.	Tom đã mua mọi thứ trong danh sách mua sắm của mình.
That is a rather difficult question to answer.	Đó là một câu hỏi khá khó trả lời.
Tom ran down the stairs.	Tom chạy xuống cầu thang.
I just hope we can do it.	Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom and I both love that.	Tom và tôi đều thích điều đó.
Tom doesn't want to cross the street.	Tom không muốn băng qua đường.
I have a feeling that Tom won't be able to find his dog.	Tôi có cảm giác rằng Tom sẽ không thể tìm thấy con chó của mình.
Maybe it's hard for Tom to win.	Có lẽ rất khó để Tom thắng.
Did you know that Tom was in Boston last year?	Bạn có biết rằng Tom đã ở Boston vào năm ngoái không?
The river overflowed.	Dòng sông đã tràn.
Tom heard the sound and aimed the camera just in time.	Tom nghe thấy âm thanh và nhắm máy ảnh đúng lúc.
Tom reads in his spare time.	Tom đọc trong thời gian rảnh rỗi.
Writing a short, concise report is difficult.	Viết một báo cáo ngắn gọn, súc tích rất khó.
Tom still doesn't understand.	Tom vẫn không hiểu.
Do you read magazines more than once a week?	Bạn có đọc tạp chí nhiều hơn một lần một tuần không?
Is Tom fat?	Tom béo phải không?
There is nothing in this drawer.	Không có gì trong ngăn kéo này.
Tom's in pain, isn't he?	Tom đang đau, phải không?
I don't want to have false hopes.	Tôi không muốn nuôi hy vọng hão huyền.
You know that Tom doesn't like to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không thích làm điều đó, phải không?
Her only wish was to see her son one last time.	Mong ước duy nhất của bà là được gặp con lần cuối.
All the stuff that you left in my garage is still there.	Tất cả những thứ mà bạn để lại trong nhà để xe của tôi vẫn còn ở đó.
Don't make fun of me.	Đừng chọc ghẹo tôi.
Did you forward the letter to Tom?	Bạn đã chuyển thư cho Tom chưa?
Tom knows he has a lot to live for.	Tom biết anh ấy còn rất nhiều điều để sống.
This is the best Christmas present I have ever received.	Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
Mary is a simple-looking girl.	Mary là một cô gái có vẻ ngoài giản dị.
Please don't judge me.	Xin đừng phán xét tôi.
Tom will cheer up.	Tom sẽ vui lên.
Why don't we wrap everything up?	Tại sao chúng ta không gói gọn mọi thứ lại?
You'll tell me, won't you?	Bạn sẽ cho tôi biết, phải không?
Registration begins October 20.	Đăng ký bắt đầu từ ngày 20 tháng 10.
Tom wouldn't do it if he didn't want to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không muốn.
Tom is angry and frustrated.	Tom tức giận và thất vọng.
Tom simplifies things.	Tom đơn giản hóa mọi thứ.
Tom wakes up tied to a gurney.	Tom thức dậy bị trói vào một cái gurney.
A friend of Tom's has had his identity stolen.	Một người bạn của Tom đã bị đánh cắp danh tính.
Tom used to be a high school French teacher.	Tom từng là giáo viên dạy tiếng Pháp cấp ba.
Door bolt.	Bu lông cửa.
There's a tooth mark at the end of that pencil.	Có dấu răng ở cuối cây bút chì đó.
There's nothing in this closet.	Không có gì trong tủ này.
Shelled shrimp.	Tôm bỏ vỏ.
I'm not as fast as others.	Tôi không nhanh như những người khác.
I have a to-do list.	Tôi có một danh sách những việc tôi cần làm.
After 2013, Tom lives and works in Boston.	Sau năm 2013, Tom sống và làm việc tại Boston.
Tom is moody.	Tom đang ủ rũ.
I should research more.	Tôi nên nghiên cứu thêm.
Tom said he couldn't do it.	Tom đã nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I still wouldn't have known if Tom hadn't called me.	Tôi vẫn sẽ không biết nếu Tom không gọi cho tôi.
I worry about her health.	Tôi lo lắng cho sức khỏe của cô ấy.
She didn't want him to date other women.	Cô không muốn anh hẹn hò với những người phụ nữ khác.
You sound like you're scared.	Bạn có vẻ như bạn đang sợ hãi.
Tom asked if he really needed to do it alone.	Tom hỏi liệu anh ấy có thực sự cần làm điều đó một mình không.
That's what Tom has to do.	Đó là điều mà Tom phải làm.
Tom was sitting at the table when his father entered the room.	Tom đang ngồi trên bàn thì bố anh vào phòng.
Tom never allows Mary to play the piano after 10:00 p.m	Tom không bao giờ cho phép Mary chơi piano sau 10:00 tối
It is very good of you to help us.	Đó là rất tốt của bạn để giúp chúng tôi.
Tom's best friend is his dog.	Bạn thân nhất của Tom là chú chó của anh ấy.
We say goodbye to friends.	Chúng tôi chia tay bạn bè.
I can't help but wonder if Tom really did.	Tôi không thể không tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm như vậy không.
You know Tom can't do that, right?	Bạn biết Tom không thể làm điều đó, phải không?
Tom may still be living in Boston.	Tom có ​​thể vẫn đang sống ở Boston.
We need another three million dollars to complete this project.	Chúng tôi cần thêm ba triệu đô la nữa để hoàn thành dự án này.
I couldn't care more.	Tôi không thể quan tâm hơn.
Tom asked me how I can swim so fast.	Tom hỏi tôi tại sao tôi có thể bơi nhanh như vậy.
Now I'm safe.	Bây giờ tôi an toàn.
Why don't you try using some tape?	Tại sao bạn không thử sử dụng một số băng?
We will not eat.	Chúng tôi sẽ không ăn.
I can't understand Tom sometimes.	Tôi đôi khi không thể hiểu được Tom.
No one wants to join Tom's team.	Không ai muốn tham gia đội của Tom.
I probably sing better than Tom.	Tôi có lẽ hát hay hơn Tom.
That's just the way things sometimes happen.	Đó chỉ là cách mọi thứ đôi khi xảy ra.
You should have told me about that sooner.	Bạn nên nói với tôi về điều đó sớm hơn.
Tom asked for a glass of cold water.	Tom yêu cầu một cốc nước lạnh.
Thanks for the clear explanation.	Cám ơn giải thích rõ ràng.
Don't overreact.	Đừng phản ứng thái quá.
Tom barely said a word all day.	Tom hầu như không nói một lời nào cả ngày.
I apologize to Tom for that.	Tôi xin lỗi Tom vì điều đó.
Tom will sleep where he can.	Tom sẽ ngủ ở nơi anh có thể.
Don't pry into my private life.	Đừng tọc mạch vào cuộc sống riêng tư của tôi.
I don't think Tom will be the first to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I need to go before Tom arrives.	Tôi cần phải đi trước khi Tom đến.
I've managed to finish the first three chapters so far.	Tôi đã cố gắng hoàn thành ba chương đầu tiên cho đến nay.
I was thinking you would recommend the job to me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ đề nghị công việc cho tôi.
Tom and Mary are good friends, aren't they?	Tom và Mary là bạn tốt, phải không?
Can any of you tell me how to do this?	Có ai trong số các bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để làm điều này không?
They are willing to talk about the problem.	Họ sẵn sàng nói về vấn đề.
Tom used to carry his ukulele everywhere he went.	Tom thường mang theo cây đàn ukulele của mình ở mọi nơi anh đến.
As expected, the weather turned out to be very good.	Đúng như dự đoán, thời tiết trở nên rất tốt.
Tom says he doesn't think Mary wants to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary muốn làm như vậy nữa.
A woman whose husband dies is called a widow.	Người phụ nữ có chồng chết được gọi là góa phụ.
Tom was kicked off the bus.	Tom bị đuổi khỏi xe buýt.
Tom can communicate with ghosts.	Tom có ​​thể giao tiếp với ma.
I know I'm not ready to do that.	Tôi biết rằng tôi chưa sẵn sàng để làm điều đó.
I used to collect coasters.	Tôi đã từng sưu tập đế lót ly.
Perhaps there is an easy solution to the problem.	Có lẽ có một giải pháp dễ dàng cho vấn đề.
Tom bought a bouquet of flowers for Mary.	Tom đã mua một bó hoa cho Mary.
Tom used to do that a lot.	Tom đã từng làm điều đó rất nhiều.
Tom eats at his desk.	Tom ăn tại bàn làm việc.
These are all my carry-on luggage.	Đây là tất cả hành lý mang theo của tôi.
I don't need an interpreter.	Tôi không cần thông dịch viên.
May I trouble you to pass me the salt?	Tôi có thể làm phiền bạn để chuyển cho tôi muối được không?
Tom says that Mary hopes she can cheer John up.	Tom nói rằng Mary hy vọng cô ấy có thể làm John vui lên.
Tom used to be a cargo captain.	Tom từng là thuyền trưởng vận tải hàng hóa.
I still don't think Tom should do the same.	Tôi vẫn không nghĩ Tom nên làm như vậy.
Tom says he regrets what he did.	Tom nói rằng anh ấy hối hận vì những gì mình đã làm.
I'm not going to fire you and Tom.	Tôi sẽ không sa thải bạn và Tom.
Tom hasn't told me where he plans to be in Australia.	Tom chưa cho tôi biết nơi anh ấy định ở Úc.
I think you have to be in Boston.	Tôi nghĩ bạn phải ở Boston.
I knew that Tom would ask us not to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ yêu cầu chúng tôi không làm điều đó.
It's been a while since you went swimming, right?	Lâu rồi bạn không đi bơi phải không?
Food is huge.	Thức ăn là rất lớn.
Are you sure you want to wear that dress to the party?	Bạn có chắc chắn muốn mặc chiếc váy đó đến bữa tiệc không?
Tom never told anyone but Mary.	Tom chưa bao giờ nói với ai ngoài Mary.
Tom is a very noisy child.	Tom là một đứa trẻ rất ồn ào.
Tom couldn't stop it.	Tom không thể ngăn cản nó.
Tom says he doesn't need to do it right away.	Tom nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó ngay lập tức.
Why don't we wait here?	Tại sao chúng ta không đợi ở đây?
Tom will need physical therapy.	Tom sẽ cần vật lý trị liệu.
Can we catch Tom?	Chúng ta có thể bắt được Tom không?
My friends and I did it yesterday.	Bạn bè của tôi và tôi đã làm điều đó ngày hôm qua.
Tom soon realizes he needs to help Mary.	Tom sớm nhận ra anh cần phải giúp Mary.
Tom smiled politely.	Tom cười lịch sự.
I learned how to surf from Tom.	Tôi đã học cách lướt sóng từ Tom.
Do you really think Tom likes you?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom thích bạn?
I think you know Tom can speak French.	Tôi nghĩ bạn biết Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
This latch is loose.	Chốt này bị lỏng.
Obviously Tom doesn't understand French very well.	Rõ ràng là Tom không hiểu tiếng Pháp cho lắm.
I won't have to make dinner tonight.	Tôi sẽ không phải làm bữa tối tối nay.
I know that Tom wants to be a priest.	Tôi biết rằng Tom muốn trở thành một linh mục.
I know Tom already knows why Mary doesn't need to.	Tôi biết Tom đã biết tại sao Mary không cần làm vậy.
Tom says he wishes you wouldn't do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ không làm điều đó một mình.
The fitting room is in use right now.	Phòng thử đồ đang được sử dụng ngay bây giờ.
Tom thinks Mary would be the perfect person for the job.	Tom nghĩ Mary sẽ là người hoàn hảo cho công việc.
Tom says he will call Mary back.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi lại cho Mary.
That's all Tom needed to hear.	Đó là tất cả những gì Tom cần nghe.
Tom's on his way home, isn't he?	Tom đang trên đường về nhà, phải không?
Tom doesn't want to do this alone.	Tom không muốn làm điều này một mình.
I understand you went to hit the ball for Tom.	Tôi hiểu bạn đã đi đánh bóng cho Tom.
Will you never tell me what happened that night?	Anh sẽ không bao giờ kể cho em nghe những gì đã xảy ra vào đêm đó sao?
Tom will be very hungry after doing that.	Tom sẽ rất đói sau khi làm điều đó.
Tom has three brothers.	Tom có ​​ba anh em trai.
Tom said he couldn't figure out how to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm ra cách làm điều đó.
I need someone I can feel safe with.	Tôi cần một người mà tôi có thể cảm thấy an toàn.
I noticed you didn't take off your shoes.	Tôi nhận thấy bạn đã không cởi giày của bạn.
What will happen to our way of life?	Điều gì sẽ xảy ra với cách sống của chúng ta?
I asked Tom to go shopping with Mary.	Tôi rủ Tom đi mua sắm với Mary.
I don't understand them.	Tôi không hiểu chúng.
We heard a strange noise coming from the kitchen.	Chúng tôi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp.
Tom asks Mary to ask John.	Tom nhờ Mary hỏi John.
I haven't eaten pasta in a long time.	Đã lâu rồi tôi chưa ăn mì ống.
Can you imagine him driving such a great car?	Bạn có thể tưởng tượng anh ta lái một chiếc xe tuyệt vời như vậy không?
He's crazy about football.	Anh ấy phát cuồng vì bóng đá.
Luckily he didn't die in the accident.	May mắn thay anh ta không chết trong vụ tai nạn.
Tom will be eligible for a three-year pardon.	Tom sẽ đủ điều kiện để được ân xá trong ba năm.
That's what Tom and I were told.	Đó là những gì Tom và tôi đã được nói.
I'm still waiting for it to happen.	Tôi vẫn đang chờ nó xảy ra.
I wonder if Tom is really as stingy as Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự keo kiệt như Mary không.
I just finished writing the report.	Tôi vừa viết xong bản báo cáo.
Where did Tom leave his coat?	Tom đã để áo khoác của mình ở đâu?
I know that's not true.	Tôi biết điều đó không đúng.
I think Tom should go.	Tôi nghĩ rằng Tom nên đi.
I don't know how much longer I should wait.	Tôi không biết mình nên đợi bao lâu nữa.
Others in the meeting disagreed.	Những người khác trong cuộc họp không đồng ý.
Tom doesn't work with me.	Tom không làm việc với tôi.
I know that Tom is a very impatient guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất thiếu kiên nhẫn.
Did you tell Tom I'm here?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi đang ở đây?
What did Tom tell you about him?	Tom đã nói gì với bạn về anh ấy?
Everyone would be happy if Tom left and never came back.	Mọi người sẽ rất vui nếu Tom ra đi và không bao giờ quay lại.
Tom never asked Mary to show him how to do it.	Tom không bao giờ yêu cầu Mary chỉ cho anh ta cách làm điều đó.
I think Tom was expecting me to do it.	Tôi nghĩ Tom đã mong đợi tôi làm điều đó.
Tom tried to answer the question.	Tom đã cố gắng trả lời câu hỏi.
Tom doesn't deny that he was the one who did it.	Tom không phủ nhận rằng anh ấy là người đã làm điều đó.
Tom is going to school in Boston.	Tom đang đi học ở Boston.
Tom says I look very impressed.	Tom nói rằng tôi trông rất ấn tượng.
Tom is a bit chubby.	Tom hơi mũm mĩm.
We need to go to Boston with Tom.	Chúng ta cần đến Boston với Tom.
Where is the manager's office?	Văn phòng của người quản lý ở đâu?
Tom recognized Mary the second he saw her.	Tom nhận ra Mary ngay lần thứ hai anh nhìn thấy cô.
I will not move out.	Tôi sẽ không chuyển ra ngoài.
I wish I had a chance to finish it.	Tôi ước tôi có một cơ hội để hoàn thành nó.
I tore up all the letters you wrote.	Tôi đã xé tất cả các bức thư bạn đã viết.
Tom said he saw something suspicious the morning Mary died.	Tom cho biết anh đã nhìn thấy điều gì đó đáng ngờ vào buổi sáng Mary qua đời.
Tom will try.	Tom sẽ thử.
I tried to get Tom to help us.	Tôi đã cố gắng nhờ Tom giúp chúng tôi.
Some people think that talking back to an adult is rude.	Một số người nghĩ rằng nói chuyện lại với một người lớn là thô lỗ.
I didn't know Tom until Mary introduced him to me.	Tôi không biết Tom cho đến khi Mary giới thiệu anh ấy với tôi.
It was the first time that happened.	Đó là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Some people speak from experience, and some people, from experience, do not speak.	Một số người nói từ kinh nghiệm, và một số người, từ kinh nghiệm, không nói.
Mary rarely gives her husband gifts.	Mary hiếm khi tặng quà cho chồng.
There is a significant development in the case of the missing child.	Có một sự phát triển đáng kể trong trường hợp của đứa trẻ bị mất tích.
Tom says he thinks he'll be able to finish that job by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể hoàn thành công việc đó vào lúc 2:30.
You are a very good player.	Bạn là một người chơi rất giỏi.
That seemed to annoy Tom somewhat.	Điều đó dường như khiến Tom khó chịu phần nào.
Why can't I be friends with Tom?	Tại sao tôi không thể làm bạn với Tom?
Maybe the only person here who can't swim is Tom.	Có lẽ người duy nhất ở đây không biết bơi là Tom.
Tom is looking for his new job very rigorously and he often finds it difficult to find time for his family.	Tom đang tìm kiếm công việc mới của mình rất khắt khe và anh ấy thường cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian cho gia đình.
I'm sure you can do that.	Tôi chắc rằng bạn có thể làm được điều đó.
Why don't you open the door?	Tại sao bạn không mở cửa?
Is it possible to know everything?	Có thể biết tất cả mọi thứ?
I can't believe you did this to me.	Tôi không thể tin rằng bạn đã làm điều này với tôi.
I'm getting tired here.	Tôi đang băt đâu mệt đây.
Tom will find out.	Tom sẽ tìm ra.
Students perform Hamlet.	Các sinh viên biểu diễn Hamlet.
I have someone coming for dinner.	Tôi có người đến ăn tối.
This sculpture is more than two thousand years old.	Tác phẩm điêu khắc này đã hơn hai nghìn năm tuổi.
I know Tom is the kind of guy that would do it.	Tôi biết Tom là loại người sẽ làm điều đó.
Thankfully, Tom respected my decision.	Rất may, Tom đã tôn trọng quyết định của tôi.
Tom said he would sing.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hát.
I know that I am a bad dancer.	Tôi biết rằng tôi là một vũ công tồi.
I am a psychiatrist.	Tôi là bác sĩ tâm lý.
What is the plan for today?	Kế hoạch cho ngày hôm nay là gì?
I know Tom won't do that next week.	Tôi biết Tom sẽ không làm vậy vào tuần tới.
I wish you came to Australia.	Tôi ước bạn đến Úc.
They nominated Calvin Coolidge for the position of vice president.	Họ đã đề cử Calvin Coolidge cho vị trí phó chủ tịch.
Please don't contradict me.	Xin đừng mâu thuẫn với tôi.
Tom was arrested for arson.	Tom đã bị bắt vì đốt phá.
Why do you laugh so hard at his jokes? 	Tại sao bạn lại cười rất tươi trước những câu nói đùa của anh ấy?
They're not even funny.	Họ thậm chí không hài hước.
Tom committed suicide by jumping off a cliff.	Tom đã tự tử bằng cách nhảy khỏi một vách đá.
Have you ever used the slide rule?	Bạn đã bao giờ sử dụng quy tắc trượt chưa?
I don't want to miss anything.	Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Tom's mother forgot to pack his lunch.	Mẹ của Tom đã quên đóng gói bữa trưa cho anh ấy.
Tom has a car, but he hardly ever uses it.	Tom có ​​một chiếc ô tô, nhưng anh ấy hầu như không bao giờ sử dụng nó.
Tom tells us that he doesn't mind driving.	Tom cho chúng tôi biết rằng anh ấy không ngại lái xe.
I'm giving Tom a new bike for his birthday.	Tôi đang tặng Tom một chiếc xe đạp mới nhân ngày sinh nhật của anh ấy.
Tom is a classy guy.	Tom là một chàng trai sang trọng.
Tom pretended to agree that it was a good plan.	Tom giả vờ đồng ý rằng đó là một kế hoạch tốt.
I know you do not love me.	Tôi biết bạn không yêu tôi.
You are trespassing here.	Bạn đang xâm phạm ở đây.
Tom and I are the ones who have to do it.	Tom và tôi là những người phải làm điều đó.
I will meet you at the station at 2:30.	Tôi sẽ gặp bạn ở nhà ga lúc 2:30.
Chances are Tom will get fired for doing that.	Rất có thể Tom sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
We do not smoke.	Chúng tôi không hút thuốc.
They will get married next month.	Họ sẽ kết hôn vào tháng tới.
Have you ever attended a meeting of polyglots?	Bạn đã bao giờ tham dự một cuộc họp của các polyglots?
Tom and Mary both said they couldn't sleep all night.	Tom và Mary đều nói rằng cả đêm qua họ không thể ngủ được.
I can't leave him alone.	Tôi không thể để anh ấy một mình.
I bought a pair of gloves for Tom. 	Tôi đã mua một đôi găng tay cho Tom.
For Mary, I bought a pair of gloves.	Đối với Mary, tôi đã mua một đôi găng tay.
I wonder who Tom will dance with.	Tôi tự hỏi Tom sẽ khiêu vũ với ai.
Tom didn't show up to the party yesterday.	Tom đã không xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm qua.
You are not fit to be a teacher.	Bạn không thích hợp để trở thành một giáo viên.
Read the book aloud.	Đọc to cuốn sách.
That is the general opinion.	Đó là ý kiến ​​chung.
Is it true that Europeans don't shower every day?	Có đúng là người châu Âu không tắm hàng ngày?
How many more of these can Tom get?	Tom có ​​thể lấy bao nhiêu nữa trong số này?
You are still inexperienced.	Bạn vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
As soon as you tell me what to do, I do it.	Ngay khi bạn bảo tôi phải làm gì, tôi sẽ làm ngay.
There are both advantages and disadvantages to city living.	Có cả lợi thế và bất lợi đối với cuộc sống thành phố.
I don't like doing that.	Tôi không thích làm điều đó.
Tom became absent-minded.	Tom trở nên lơ đãng.
Tom was very patient with Mary.	Tom đã rất kiên nhẫn với Mary.
I love trying new things, so I always buy products as soon as they hit the shelves in the store. 	Tôi thích thử những điều mới, vì vậy tôi luôn mua sản phẩm ngay khi chúng lên kệ trong cửa hàng.
Of course, the last half of the time I wish I hadn't.	Tất nhiên, một nửa thời gian cuối cùng tôi ước mình đã không làm thế.
Tom and Mary want to get married.	Tom và Mary muốn kết hôn.
I have no doubt in my mind you are the woman I will marry.	Tôi không nghi ngờ gì trong tâm trí của mình bạn là người phụ nữ tôi sẽ kết hôn.
I should never have let Tom go.	Tôi không bao giờ nên để Tom đi.
I know Tom doesn't know that he's not allowed to do it alone.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy không được phép làm điều đó một mình.
Tom took off his helmet.	Tom bỏ mũ bảo hiểm.
I told Tom everything.	Tôi đã nói với Tom tất cả mọi thứ.
I think I made a terrible mistake.	Tôi nghĩ rằng tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
I'm sorry to have to break up with you.	Thật có lỗi khi phải chia tay em.
Can it colonize Mars?	Liệu nó có thể thuộc địa hóa sao Hỏa?
You'd be surprised if I did that, wouldn't you?	Bạn sẽ ngạc nhiên nếu tôi làm điều đó, phải không?
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng John có thể không phải làm điều đó một lần nữa.
Tom probably doesn't know how to do it as well as you do.	Tom có ​​lẽ không biết cách làm điều đó tốt như bạn.
Tom only knows the names of three of his neighbors.	Tom chỉ biết tên của ba người hàng xóm của mình.
Tom says he's too shy to do that.	Tom nói rằng anh ấy quá nhút nhát để làm điều đó.
Tom plugged in the amplifier.	Tom đã cắm bộ khuếch đại vào.
My wife doesn't usually drink coffee in the evening. 	Vợ tôi thường không uống cà phê vào buổi tối.
Me neither.	Tôi cũng không.
Is Tom really going to Australia alone?	Tom có ​​thực sự sẽ đến Úc một mình không?
When it's cold outside, I like to stay indoors and read.	Khi bên ngoài trời lạnh, tôi thích ở trong nhà và đọc.
Who is Tom Jackson?	Tom Jackson là ai?
I know Tom is a better pilot than Mary.	Tôi biết Tom là một phi công giỏi hơn Mary.
You sound like you don't want to be an archaeologist.	Bạn có vẻ như bạn không muốn trở thành một nhà khảo cổ học.
I signed all the documents.	Tôi đã ký tất cả các tài liệu.
Tom and Mary are both worried, aren't they?	Tom và Mary đều lo lắng, phải không?
Did you upload the video?	Bạn đã tải video lên?
Tom wanted to ask a question, so he raised his hand.	Tom muốn hỏi một câu hỏi, vì vậy anh ấy đã giơ tay.
Tomorrow morning will be fine.	Sáng mai sẽ ổn.
Tom stopped eating.	Tom bỏ ăn.
Tom didn't want Mary to know that he couldn't do it.	Tom không muốn Mary biết rằng anh không thể làm điều đó.
We cannot ignore this anymore.	Chúng ta không thể bỏ qua điều này nữa.
I broke our engagement.	Tôi đã phá vỡ hôn ước của chúng tôi.
We should maintain friendly relations with neighboring countries.	Chúng ta nên duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.
I'm sorry I imposed too much on you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã áp đặt quá nhiều lên bạn.
I might be willing to buy that for you.	Tôi có thể sẵn sàng mua cái đó cho bạn.
A policeman is staring at a suspicious pedestrian.	Một cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào một người đi bộ khả nghi.
I have been practicing for a long time for this.	Tôi đã thực hành trong một thời gian dài cho điều này.
Tom makes mistakes just like everyone else.	Tom cũng mắc lỗi như những người khác.
Tom and Mary each drank three cups of coffee before they left for work.	Tom và Mary mỗi người uống ba tách cà phê trước khi họ đi làm.
Tom wants to help, but Mary tells him she doesn't need his help.	Tom muốn giúp, nhưng Mary nói với anh rằng cô ấy không cần anh giúp.
Tom suggested going to Australia in the summer.	Tom đề nghị đi Úc vào mùa hè.
Tom is much smarter than Mary.	Tom thông minh hơn nhiều mà Mary.
Tom wasn't the least bit worried about what might happen.	Tom không một chút lo lắng về những gì có thể xảy ra.
Tom recognized Mary's voice.	Tom nhận ra giọng của Mary.
Tom almost forgot about the meeting.	Tom gần như quên mất cuộc họp.
I'm avoiding Tom.	Tôi đang tránh Tom.
Tom picks up leaves in the garden.	Tom nhặt lá trong vườn.
Why did Tom kiss Mary?	Tại sao Tom lại hôn Mary?
I know that Tom is very lucky.	Tôi biết rằng Tom rất may mắn.
Tom said Mary currently lives in Boston.	Tom cho biết Mary hiện đang sống ở Boston.
How much money did you get from Tom?	Bạn đã nhận được bao nhiêu tiền từ Tom?
I don't think Tom knows why I need to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết tại sao tôi cần làm như vậy.
You are the best dad ever.	Bạn là người cha tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
Tom wants to stay in the house all day.	Tom muốn ở trong nhà cả ngày.
That's true, isn't it?	Đó là sự thật, phải không?
I'm just trying to understand you.	Tôi chỉ đang cố gắng hiểu bạn.
I know that Tom will help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
Tom says he's glad Mary didn't win.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã không giành chiến thắng.
Tom thought I was going to drink this, but I didn't.	Tom nghĩ rằng tôi sẽ uống cái này, nhưng tôi không.
I'm going to Boston next week for a job interview.	Tôi sẽ đến Boston vào tuần tới để phỏng vấn xin việc.
I let Tom do whatever he wants.	Tôi để Tom làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Don't forget to tell Tom to do it.	Đừng quên bảo Tom làm điều đó.
Tom lost a lot of money gambling.	Tom đã thua rất nhiều tiền khi đánh bạc.
Tom really likes cats a lot.	Tom thực sự thích mèo rất nhiều.
Tom's friends convinced him to stay.	Bạn bè của Tom đã thuyết phục anh ta ở lại.
Scientists have come up with many explanations for why the sky is blue.	Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều lời giải thích tại sao bầu trời có màu xanh lam.
Tom seems to be very lazy.	Tom dường như rất lười biếng.
I'm tired of Tom complaining.	Tôi mệt mỏi vì Tom phàn nàn.
Tom was too embarrassed to ask Mary out.	Tom đã quá xấu hổ để rủ Mary đi chơi.
Why did Tom go to Australia?	Tại sao Tom đi Úc?
Tom and Mary are getting married next spring.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.
The landlord told him to go because he hadn't paid the rent.	Chủ nhà bảo anh ta đi vì anh ta chưa trả tiền thuê nhà.
Tom says he doesn't want to drink tonight.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống rượu tối nay.
Tom made an aviary.	Tom đã làm một chuồng chim.
I wonder if I should really become a teacher.	Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự nên trở thành một giáo viên hay không.
I don't think Tom knows what happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom is satisfied.	Tom hài lòng.
Do you have a number so we can contact you?	Bạn có một số để chúng tôi có thể liên hệ với bạn?
Tom is the best tennis player I know.	Tom là tay vợt giỏi nhất mà tôi biết.
Tom never asked Mary for anything.	Tom không bao giờ yêu cầu Mary bất cứ điều gì.
Did Tom see that?	Tom có ​​thấy điều đó không?
Tom should have left Mary alone.	Tom lẽ ra nên để Mary một mình.
This will only take a minute.	Việc này sẽ chỉ mất một phút.
Caesar led his cavalry across the mountain.	Caesar dẫn cả kỵ binh băng qua núi.
That gap is narrowing.	Khoảng cách đó ngày càng thu hẹp.
Tom was not elected president.	Tom không được bầu làm chủ tịch.
Tom painted the part of the fence where the paint came off.	Tom sơn phần hàng rào nơi sơn bị bong ra.
I prefer history to geography.	Tôi thích lịch sử hơn địa lý.
Tom says that Mary thinks he should do it tomorrow.	Tom nói rằng Mary nghĩ anh ấy nên làm điều đó vào ngày mai.
I never really believed that Tom was Canadian.	Tôi chưa bao giờ thực sự tin rằng Tom là người Canada.
Tom looked bewildered.	Tom có ​​vẻ hoang mang.
Tom doesn't know you have a car.	Tom không biết bạn có một chiếc xe hơi.
Why are you telling Tom that I think he can't do that?	Tại sao bạn lại nói với Tom rằng tôi nghĩ anh ấy không thể làm điều đó?
I doubt that Tom and Mary will do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ không làm điều đó.
You have misjudged the situation.	Bạn đã đánh giá sai tình hình.
I will update you.	Tôi sẽ cập nhật cho bạn.
Tom says he needs to borrow an umbrella.	Tom nói rằng anh ấy cần mượn một chiếc ô.
Tom has lived in Boston for the past three years.	Tom đã sống ở Boston trong ba năm qua.
Tom said who taught him French?	Tom đã nói ai đã dạy anh ấy tiếng Pháp?
Tom's clarinet playing has improved since I last heard him play.	Khả năng chơi kèn clarinet của Tom đã được cải thiện kể từ lần cuối tôi nghe anh ấy chơi.
I wonder if Tom will attend Mary's party tonight.	Không biết tối nay Tom có ​​tham dự bữa tiệc của Mary không.
Tom is studying at Harvard, isn't he?	Tom đang học ở Harvard, phải không?
Tom looked out the door.	Tom nhìn ra cửa.
Everyone here except Tom has lived in Australia.	Mọi người ở đây trừ Tom đã sống ở Úc.
Tom wouldn't like it if Mary tried to kiss him.	Tom sẽ không thích nếu Mary cố hôn anh.
Tom felt a chill down his spine.	Tom cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
What you said made Tom laugh.	Những gì bạn nói khiến Tom bật cười.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
Tom is behind you.	Tom đang ở phía sau bạn.
Don't enter my room without knocking.	Đừng vào phòng tôi mà không gõ cửa.
Gasoline isn't as cheap as it was when I first started driving.	Xăng không còn rẻ như khi tôi mới bắt đầu lái xe.
Tom said that Mary would do it yesterday.	Tom nói rằng Mary sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
I want to go on an adventure with you.	Tôi muốn đi phiêu lưu cùng bạn.
The road ahead is unpaved.	Con đường phía trước không được trải nhựa.
I am looking forward to it.	Tôi đang mong chờ nó.
I just came from there.	Tôi vừa đến từ đó.
I grew up in a very small town where everyone knew everyone.	Tôi lớn lên ở một thị trấn rất nhỏ, nơi mọi người đều quen biết mọi người.
Would you like to share a taxi with me?	Bạn có muốn đi chung taxi với tôi không?
I go with Tom.	Tôi đi với Tom.
What's the real reason you don't want to do it?	Lý do thực sự khiến bạn không muốn làm điều đó là gì?
Tom went to Boston by plane last year.	Tom đã đến Boston bằng máy bay vào năm ngoái.
I consider myself a native French speaker.	Tôi coi mình là một người nói tiếng Pháp bản ngữ.
This vending machine only accepts hundred yen coins.	Máy bán hàng tự động này chỉ lấy những đồng xu trăm yên.
Tom meant to say it was a joke, but no one laughed.	Tom có ​​ý nói đó là một trò đùa, nhưng không ai cười.
Tom has already done that.	Tom đã làm điều đó rồi.
I doubt that Tom will tell Mary why he is going to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không nói cho Mary biết lý do anh ấy sẽ đến Boston.
Has Tom told Mary how he met John?	Tom đã nói với Mary về việc anh ấy đã gặp John như thế nào chưa?
The movie we watched last night had a happy ending.	Bộ phim mà chúng ta đã xem đêm qua đã có một kết thúc có hậu.
I agreed with Tom.	Tôi đã đồng ý với Tom.
Tom could have answered all of those questions.	Tom có ​​thể đã trả lời tất cả những câu hỏi đó.
Tom is not the one to deal with this.	Tom không phải là người phải giải quyết chuyện này.
Tom suggested we stay home and watch a movie.	Tom đề nghị chúng tôi ở nhà và xem một bộ phim.
I know Tom was broken.	Tôi biết Tom đã bị phá vỡ.
Tom will probably die in prison.	Tom có ​​thể sẽ chết trong tù.
I don't know for sure when he will come.	Tôi không biết chắc chắn khi nào anh ấy sẽ đến.
Do you owe Tom much?	Bạn có nợ Tom nhiều không?
Tom can't go out.	Tom không thể ra ngoài.
We haven't bottomed yet.	Chúng tôi vẫn chưa chạm đáy.
You don't really care how Tom does it, do you?	Bạn không thực sự quan tâm Tom làm điều đó như thế nào, phải không?
Tom wasn't the one to convince Mary to do it.	Tom không phải là người thuyết phục Mary làm điều đó.
Tom analyzed the results.	Tom đã phân tích kết quả.
He withdrew $100 from his account.	Anh ấy đã rút được 100 đô la từ tài khoản của mình.
They do not oppose the project just because they are afraid of public opinion.	Họ không phản đối dự án chỉ vì sợ dư luận.
I heard Tom banging on the window last night.	Tôi nghe thấy Tom đập cửa sổ đêm qua.
Tom looks confident.	Tom có ​​vẻ tự tin.
Tom just opened a restaurant on Park Street.	Tom vừa mở một nhà hàng trên phố Park.
I think you've done that already.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hoàn thành điều đó rồi.
Wolves travel in packs.	Sói du hành trong các gói.
Tom says he feels taken for granted.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy được coi là đương nhiên.
Do you think that will actually happen?	Bạn có nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra?
I cannot speak Mandarin well.	Tôi không thể nói tiếng phổ thông tốt.
I feel very shaky.	Tôi cảm thấy rất run.
Tom doesn't seem to have a plan.	Tom dường như không có kế hoạch.
She agreed with him that I should go to the meeting.	Cô ấy đồng ý với anh ấy rằng tôi nên đi họp.
Tom is still in his room, isn't he?	Tom vẫn ở trong phòng của mình, phải không?
Tom has just been promoted to manager.	Tom vừa được thăng chức lên quản lý.
I think you are wrong.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nhầm.
I think Tom is incorrect.	Tôi nghĩ Tom không chính xác.
Tom has a bus to catch.	Tom có ​​một chiếc xe buýt để bắt.
Weather forecasts are not necessarily reliable.	Dự báo thời tiết không nhất thiết phải đáng tin cậy.
Tom comes to Boston once a year.	Tom đến Boston mỗi năm một lần.
A little something Tom.	Một chút gì đó Tom.
Forgive me while I gag.	Thứ lỗi cho tôi trong khi tôi bịt miệng.
I am not able to do that.	Tôi không có khả năng để làm điều đó.
Everyone, including Tom, was sitting around the table.	Mọi người, bao gồm cả Tom, đang ngồi quanh bàn.
I'm not sure what Tom wants me to buy for Mary.	Tôi không chắc Tom muốn tôi mua gì cho Mary.
You must be dreaming.	Chắc hẳn bạn đang mơ.
Tom knows that he is dying.	Tom biết rằng anh ấy đang chết.
Nothing to eat.	Không có gì để ăn.
Are these allegations true?	Những cáo buộc này có đúng không?
Don't take everything for granted.	Đừng coi mọi thứ là điều hiển nhiên.
I have something to tell you.	Tôi có chuyện cần nói với bạn.
Tom is not too tired to work.	Tom không quá mệt để làm việc.
Tom said he won three hundred dollars.	Tom nói rằng anh ta đã thắng ba trăm đô la.
Tom is not hard to find.	Tom không khó tìm.
Tom is just trying to protect himself.	Tom chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân.
I didn't know Tom was in Boston around the same time as we were.	Tôi không biết Tom đã ở Boston cùng thời gian với chúng tôi.
You are stepping on thin ice.	Bạn đang giẫm lên lớp băng mỏng.
I still have a lot to buy.	Tôi vẫn còn rất nhiều thứ để mua.
There is a hotel not too far from the lake.	Có một khách sạn không quá xa hồ.
I whistled.	Tôi huýt sáo.
This singer has only three hits.	Ca sĩ này chỉ có ba bản hit.
Tom also loves to travel.	Tom cũng rất thích đi du lịch.
I don't know how much it costs to fix the car.	Tôi không biết giá sửa xe là bao nhiêu.
Do you think you will be able to visit Australia next year?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể đến thăm Úc vào năm tới?
Tom told me that he thinks Mary still does.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn làm như vậy.
Tom suggested we go to the movies.	Tom đề nghị chúng tôi đi xem phim.
I like rugby.	Tôi thích bóng bầu dục.
You are a dog owner, right?	Bạn là một người nuôi chó, phải không?
I think Tom was surprised.	Tôi nghĩ rằng Tom đã rất ngạc nhiên.
A small car will be more economical than a large car.	Một chiếc xe nhỏ sẽ tiết kiệm hơn một chiếc xe lớn.
It wasn't my lucky day. 	Đó không phải là ngày may mắn của tôi.
First, I got a parking ticket and then things got worse when I was pulled over for a U-turn.	Đầu tiên, tôi nhận được một vé đậu xe và sau đó mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tôi bị tấp vào lề vì quay đầu xe.
Now I'm really scared.	Giờ tôi thực sự rất sợ.
On Monday Tom looked fine.	Hôm thứ Hai Tom trông vẫn ổn.
Tom didn't say anything all afternoon.	Tom đã không nói điều gì cả buổi chiều.
If you don't study hard, you will continue to get bad grades.	Nếu bạn không học tập chăm chỉ, bạn sẽ tiếp tục bị điểm kém.
I knew that Tom wouldn't do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó với Mary.
I never wanted to be as cranky as Tom.	Tôi không bao giờ muốn cáu kỉnh như Tom.
Tom won't know how to use it if you don't show him.	Tom sẽ không biết cách sử dụng nó nếu bạn không chỉ cho anh ấy.
Did Tom say he didn't have to do that?	Tom đã nói rằng anh ấy không cần phải làm điều đó?
I'm sorry I'm late, but I have a lot of work to do.	Tôi xin lỗi vì tôi đến muộn, nhưng tôi có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.
I turned on the microphone.	Tôi đã bật micrô.
Why don't you tell me what's going on?	Tại sao bạn không cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?
What time do Tom and Mary arrive?	Tom và Mary đến lúc mấy giờ?
The company invited him as a consultant.	Công ty đã mời anh ấy làm cố vấn.
The war did not last long.	Cuộc chiến không kéo dài.
Tom came right after Mary.	Tom đến ngay sau Mary.
I have lost three kilograms.	Tôi đã giảm ba kg.
Tom is being executed.	Tom đang bị tử hình.
Eavesdropping is not considered good manners.	Nghe lén không được coi là cách cư xử tốt.
What does your handshake say about you?	Cái bắt tay của bạn nói gì về bạn?
Tom is no longer my assistant.	Tom không còn là trợ lý của tôi nữa.
I am miserable here.	Tôi khốn khổ ở đây.
Tom choked.	Tom nghẹt thở.
Tom and Mary have been here for three hours.	Tom và Mary đã ở đây ba giờ.
I don't want to know anything about Tom.	Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về Tom.
Tom comes home at three o'clock.	Tom về nhà lúc ba giờ.
I didn't know that Tom liked to cook.	Tôi không biết rằng Tom thích nấu ăn.
Tom's song really impressed me.	Bài hát của Tom thực sự gây ấn tượng với tôi.
Tom is one part above the rest.	Tom là một phần trên phần còn lại.
I am in the library.	Tôi đang ở trong thư viện.
Tom said Mary was not very supportive.	Tom nói Mary không ủng hộ lắm.
Tom won't hurt anyone.	Tom sẽ không làm hại ai cả.
Why do I have to learn these things? 	Tại sao tôi phải học những thứ này?
I will never need to use it.	Tôi sẽ không bao giờ cần sử dụng nó.
Tom's favorite food is lasagna.	Món ăn yêu thích của Tom là lasagna.
We were up all night.	Chúng tôi đã thức cả đêm.
Tom will do it.	Tom sẽ làm điều đó.
The experience had a profound impact on Tom.	Trải nghiệm đã có một tác động sâu sắc đến Tom.
You are not allowed to eat.	Bạn không được phép ăn.
Tom and I do a lot of things together.	Tom và tôi làm rất nhiều việc cùng nhau.
You've grown up, Tom.	Bạn đã trưởng thành, Tom.
Tom was the one who convinced Mary not to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary không làm điều đó.
I know Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết Tom sẽ không thích làm điều đó.
Tom is on duty now, isn't he?	Tom bây giờ đang làm nhiệm vụ, phải không?
Do you think Tom will change his mind?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thay đổi quyết định của mình?
Tom said goodbye and boarded the train.	Tom chào tạm biệt rồi lên tàu.
You must do it today before going home.	Bạn phải làm điều đó ngay hôm nay trước khi về nhà.
My mother is not at home.	Mẹ tôi không có ở nhà.
Tom and Mary are fine, right?	Tom và Mary đều ổn, phải không?
Tom should do it somewhere else.	Tom nên làm điều đó ở một nơi khác.
I heard that Tom and Mary broke up.	Tôi nghe nói rằng Tom và Mary đã chia tay.
Who does Tom plan to stay with in Boston?	Tom dự định ở với ai ở Boston?
I think something is wrong.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn.
I warned you and Tom.	Tôi đã cảnh báo bạn và Tom.
It was my first time trying to do that.	Đó là lần đầu tiên tôi thử làm điều đó.
The ground is still wet.	Mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
I knew that Tom wouldn't make it.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm được điều đó.
We can't hear what you say.	Chúng tôi không thể nghe những gì bạn nói.
Tom moved into the house next to us.	Tom chuyển đến nhà bên cạnh chúng tôi.
You don't have to say it out loud.	Bạn không cần phải nói to như vậy.
Tom couldn't say anything else.	Tom không thể nói gì khác.
I'm still not sure what I should do.	Tôi vẫn chưa chắc mình nên làm gì.
Tom is a soldier, right?	Tom là một người lính, phải không?
Tom couldn't understand why Mary was so angry.	Tom không thể hiểu tại sao Mary lại tức giận như vậy.
I don't have time for that.	Tôi không có thời gian cho việc đó.
Tom thinks Mary was the first to do it.	Tom nghĩ Mary là người đầu tiên làm điều đó.
I only had a few drinks.	Tôi chỉ uống một vài ly.
Tom knows all the songs by heart.	Tom biết thuộc lòng tất cả các bài hát.
I guess Tom won't come.	Tôi đoán Tom sẽ không đến.
Have you met Tom before?	Bạn đã gặp Tom bao giờ chưa?
Everyone but me seemed to know what to do.	Mọi người trừ tôi dường như biết phải làm gì.
I really appreciate what you did.	Tôi thực sự đánh giá cao những gì bạn đã làm.
You don't really plan to help Tom, do you?	Bạn không thực sự có kế hoạch giúp đỡ Tom, phải không?
Tom could have done it.	Tom có ​​thể đã làm được.
We should ask Tom to come work for us.	Chúng ta nên yêu cầu Tom đến làm việc cho chúng ta.
You are a life saver.	Bạn là một người tiết kiệm cuộc sống.
How much?	Giá bao nhiêu?
Find Tom before he kills someone.	Tìm Tom trước khi anh ta giết ai đó.
Will I bother you if I sit next to you?	Liệu tôi có làm phiền bạn nếu tôi ngồi cạnh bạn không?
I don't think Tom can't afford to be a lawyer.	Tôi không nghĩ rằng Tom không đủ khả năng để trở thành một luật sư.
Tom asked Mary if she knew who John was.	Tom hỏi Mary liệu cô có biết John là ai không.
Tom didn't seem surprised that Mary did.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary làm vậy.
I know that Tom doesn't know why Mary would want to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại muốn làm như vậy.
I didn't know this was happening.	Tôi không biết điều này đang xảy ra.
Tom was worried Mary wouldn't.	Tom lo lắng Mary sẽ không làm vậy.
I thought I told you to cut your hair.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn để cắt tóc của bạn.
Tom says that Mary knows she might not need to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
Tom didn't seem surprised when Mary told him she needed to do it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy cần phải làm điều đó.
Tom is the one who cooks the lunch.	Tom là người nấu bữa trưa.
I don't want to waste any more time.	Tôi không muốn mất thêm thời gian nữa.
I still haven't paid for that.	Tôi vẫn chưa trả tiền cho điều đó.
I know both of Tom's sisters.	Tôi biết cả hai chị gái của Tom.
Tom gave another answer.	Tom đã đưa ra một câu trả lời khác.
Why did Tom decide to do so?	Tại sao Tom lại quyết định làm như vậy?
Looks like Tom really thinks he can do it.	Có vẻ như Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I thought maybe you could answer a few questions for me.	Tôi nghĩ có lẽ bạn có thể trả lời một vài câu hỏi cho tôi.
The date of manufacture is indicated on the cap.	Ngày sản xuất được ghi trên nắp.
If I hadn't overslept, I would have made it to school on time.	Nếu tôi không ngủ quên, tôi đã đến trường kịp giờ.
Tom learned to swim when he was three years old.	Tom biết bơi khi mới ba tuổi.
I wasn't able to convince Tom to come with me.	Tôi đã không thể thuyết phục Tom đi cùng tôi.
I think Tom will leave if you ask him to.	Tôi nghĩ Tom sẽ rời đi nếu bạn yêu cầu anh ấy làm như vậy.
I suspect that Tom and Mary weren't the ones who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary không phải là những người đã làm điều đó.
I know Tom won't have a good time.	Tôi biết Tom sẽ không có thời gian vui vẻ.
I'm afraid Tom may have lost his way.	Tôi e rằng Tom có ​​thể đã lạc đường.
I had a profound experience.	Tôi đã có một kinh nghiệm sâu sắc.
Does Tom really want me to come to his party?	Tom có ​​thực sự muốn tôi đến bữa tiệc của anh ấy không?
Tom is likely to do it.	Tom có ​​khả năng sẽ làm điều đó.
The hat my mother bought me is too small for me.	Cái mũ mẹ mua cho tôi quá nhỏ đối với tôi.
Have you tried apologizing to Tom?	Bạn đã thử xin lỗi Tom chưa?
Tom should just tell Mary that he made a mistake.	Tom chỉ nên nói với Mary rằng anh ấy đã mắc sai lầm.
You don't watch the news every day?	Bạn không xem tin tức mỗi ngày?
I got out of bed and quickly got dressed.	Tôi ra khỏi giường và nhanh chóng mặc quần áo vào.
This issue does not need to be resolved today.	Vấn đề này không cần phải được giải quyết ngay hôm nay.
Tom and Mary are both crazy.	Tom và Mary đều điên.
Tom tries to get out of the car.	Tom cố gắng ra khỏi xe.
Tom brought enough food to feed an army.	Tom đã mang đủ thức ăn để nuôi cả một đội quân.
The best salad you will ever eat is the one they serve with their lunch special.	Món salad ngon nhất mà bạn từng ăn là món họ phục vụ cùng với bữa trưa đặc biệt của họ.
Rumor has it that Tom and Mary have broken up.	Có tin đồn rằng Tom và Mary đã chia tay.
Love is not a sin.	Tình yêu không phải là một cái tội.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
I asked Tom not to leave.	Tôi yêu cầu Tom đừng rời đi.
I didn't realize I was wearing a shirt inside and out.	Tôi không nhận ra mình đã mặc áo sơ mi từ trong ra ngoài.
Tom promises to show Mary how to do it.	Tom hứa sẽ chỉ cho Mary cách làm điều đó.
Tom offered Mary a chair.	Tom đề nghị Mary một chiếc ghế.
I didn't know you were planning to do that.	Tôi không biết bạn đang dự định làm điều đó.
Are you a coffee lover?	Bạn là người thích uống cà phê?
What made you contact Tom?	Điều gì khiến bạn liên hệ với Tom?
I have to go to Australia on the 20th of next month.	Tôi phải đến Úc vào ngày 20 tháng sau.
He was completely confused.	Anh hoàn toàn bối rối.
Tom said he had no trouble doing that.	Tom nói rằng anh ấy không gặp khó khăn gì khi làm điều đó.
Tom told me he would join us later.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi sau.
I need to talk to Tom's dad.	Tôi cần nói chuyện với bố của Tom.
Tom says he won't come to Mary's party even if she invites him.	Tom nói rằng anh sẽ không đến bữa tiệc của Mary ngay cả khi cô mời anh.
Tom and Mary both got up and walked out of the room.	Tom và Mary cùng đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
I was told not to do it.	Tôi đã được bảo là không nên làm điều đó.
There will be plenty of time to do that later.	Sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó sau này.
That is a very good question. 	Đó là một câu hỏi rất hay.
I'm glad you asked it.	Tôi rất vui vì bạn đã hỏi nó.
Tom is an emotional person.	Tom là người dễ xúc động.
That's not why Tom agreed to do it.	Đó không phải là lý do tại sao Tom đồng ý làm điều đó.
Tom said he doesn't have much teaching experience.	Tom cho biết anh không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
Tom is now a scientist.	Tom bây giờ là một nhà khoa học.
The house is very old. 	Ngôi nhà rất cũ.
It needs to be renovated before you sell it.	Nó cần được cải tạo trước khi bạn bán nó.
They agreed on the terms of the ceasefire.	Họ đã đồng ý về các điều khoản ngừng bắn.
I hope Tom won't have to do that.	Tôi hy vọng Tom sẽ không phải làm điều đó.
I want to know how much Tom owes you.	Tôi muốn biết Tom nợ bạn bao nhiêu.
Don't be afraid, I'm here.	Đừng sợ, tôi ở đây.
Tom poured himself and Mary a drink.	Tom rót đồ uống cho mình và Mary.
Tom doesn't think Mary is a nurse.	Tom không nghĩ rằng Mary là một y tá.
Tom tells everyone that he is cold.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy lạnh lùng.
We have no more water.	Chúng ta không còn nước nữa.
I don't want you to do anything.	Tôi không muốn bạn làm bất cứ điều gì.
Do not bend your elbow.	Không uốn cong khuỷu tay của bạn.
You are not very tidy.	Bạn không phải là rất ngăn nắp.
That's not dangerous, is it?	Điều đó không nguy hiểm phải không?
I want to know what's funny.	Tôi muốn biết điều gì thật vui nhộn.
There are still a few.	Vẫn còn một ít.
I will never have to do that.	Tôi sẽ không bao giờ phải làm điều đó.
This is my first time hearing that.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó.
As soon as she got to the station, she called her mother.	Ngay khi đến nhà ga, cô đã gọi điện cho mẹ.
Tom's teacher said that he thinks Tom needs glasses.	Giáo viên của Tom nói rằng ông ấy nghĩ Tom cần đeo kính.
Don't you know Tom will win?	Bạn không biết Tom sẽ thắng sao?
I'm not a great singer.	Tôi không phải là một ca sĩ tuyệt vời.
Tom couldn't make an immediate decision.	Tom không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.
I hope that you become friends with Tom.	Tôi hy vọng rằng bạn trở thành bạn của Tom.
I asked Tom for more details.	Tôi hỏi Tom để biết thêm chi tiết.
I had a cup of coffee to wake me up.	Tôi đã có một tách cà phê để đánh thức tôi.
Is Tom okay?	Tom ổn chứ?
Tom recognized Mary as soon as he saw her.	Tom đã nhận ra Mary ngay khi nhìn thấy cô ấy.
A young girl is at the wheel.	Một cô gái trẻ đang cầm lái.
You cannot get blood out of the stone.	Bạn không thể lấy máu ra khỏi đá.
Tom's friends are richer than me.	Bạn bè của Tom giàu hơn tôi.
Tom reports that everything is fine.	Tom báo cáo rằng mọi thứ đều ổn.
Tom tells Mary that he cares.	Tom nói với Mary rằng anh ấy quan tâm.
I want to know about Tom.	Tôi muốn biết về Tom.
That plan will never work.	Kế hoạch đó sẽ không bao giờ thành công.
Mary put the turkey in the oven.	Mary cho gà tây vào lò nướng.
I don't know if I'm ready for this.	Tôi không biết mình đã sẵn sàng cho việc này chưa.
Tom wasn't the one to give that to Mary.	Tom không phải là người đưa cái đó cho Mary.
Tom is an excellent kisser.	Tom là một người hôn xuất sắc.
It won't be easy to convince Tom to help us.	Sẽ không dễ dàng để thuyết phục Tom giúp chúng ta.
You better get out of here.	Tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đây.
I don't think Tom would like it if Mary did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích nó nếu Mary làm như vậy.
Tom says he's not sure Mary can swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể bơi.
I know Tom knows why we don't do it on Monday.	Tôi biết Tom biết lý do tại sao chúng tôi không làm điều đó vào thứ Hai.
Tom lent me his French textbook.	Tom cho tôi mượn sách giáo khoa tiếng Pháp của anh ấy.
I left a note for Tom.	Tôi đã để lại một ghi chú cho Tom.
We watched in disbelief.	Chúng tôi đã xem trong sự hoài nghi.
I know Tom did it.	Tôi biết Tom đã làm điều đó.
Who is your favorite Canadian singer?	Ca sĩ Canada yêu thích của bạn là ai?
I have returned.	Tôi đã trở lại.
I didn't know Tom would be back so soon.	Tôi không biết Tom sẽ về sớm như vậy.
I don't think you should leave until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên để lại cho đến ngày mai.
I can't believe you're talking to me like this.	Tôi không thể tin rằng bạn đang nói chuyện với tôi như thế này.
Tom pointed to the restaurant across the street.	Tom chỉ vào nhà hàng bên kia đường.
Tom went to his daughter's school concert.	Tom đã đến dự buổi hòa nhạc ở trường của con gái anh ấy.
Someone broke into Tom's office last night.	Ai đó đã đột nhập vào văn phòng của Tom đêm qua.
I really like my godmother.	Tôi thực sự thích mẹ đỡ đầu của mình.
Tom says he doesn't know what Mary did.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary đã làm gì.
They don't even know the people they have to meet.	Họ thậm chí không biết những người mà họ phải gặp.
My whole family died in the fire.	Cả gia đình tôi đã chết trong trận hỏa hoạn.
Ignore what Tom said.	Bỏ qua những gì Tom nói.
Tom says that Mary is probably still reluctant to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn miễn cưỡng khi làm điều đó.
Have you notified the post office of your change of address?	Bạn đã thông báo cho bưu điện về việc thay đổi địa chỉ của bạn chưa?
Tom said Mary didn't think John would do that to Alice.	Tom nói Mary không nghĩ John sẽ làm vậy với Alice.
Tom was beaten to death with an iron tire.	Tom đã bị đánh chết bằng một chiếc lốp sắt.
Tom says he has no time to help you.	Tom nói rằng anh ấy không có thời gian để giúp bạn.
Let's see how well Tom does.	Hãy xem Tom làm tốt như thế nào.
I have to keep this.	Tôi phải giữ cái này.
Tom doesn't seem to remember where Mary lives.	Tom dường như không nhớ Mary sống ở đâu.
There is a bad smell in the meeting room.	Có mùi hôi trong phòng họp.
I see Tom a lot.	Tôi gặp Tom rất nhiều.
Tom is probably still not afraid to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn không sợ làm điều đó.
We lost the game because we were overconfident.	Chúng tôi đã thua trận đấu vì chúng tôi quá tự tin.
She doesn't need anything.	Cô ấy không cần bất cứ thứ gì.
Why am I so depressed?	Sao em ủ rũ thế này?
They say that no two snowflakes are alike.	Họ nói rằng không có hai bông tuyết nào giống nhau.
I don't think there's any reason Tom needs to do that.	Tôi không nghĩ có lý do gì Tom cần làm như vậy.
Does Tom think it is safe to cross this bridge?	Tom có ​​nghĩ rằng có an toàn khi đi qua cây cầu này không?
I am watering the grass.	Tôi đang tưới cỏ.
I have not translated the document yet.	Tôi vẫn chưa dịch tài liệu.
Tom is the coffee maker in the morning.	Tom là người pha cà phê vào buổi sáng.
She weaves grass into a basket.	Cô ấy đan cỏ vào một cái rổ.
I suspect that Tom is playing his old tricks again.	Tôi nghi ngờ rằng Tom lại giở những chiêu trò cũ của mình.
Tom is likely to remain disorganized.	Tom có ​​khả năng vẫn là người vô tổ chức.
Tom just kept running.	Tom chỉ tiếp tục chạy.
This tune is familiar to many Japanese.	Giai điệu này quen thuộc với nhiều người Nhật.
This book is surprisingly easy to read, isn't it?	Cuốn sách này dễ đọc một cách đáng ngạc nhiên, phải không?
I think Tom went to Australia last week.	Tôi nghĩ Tom đã đến Úc vào tuần trước.
People around here don't usually do that.	Mọi người xung quanh đây không thường làm như vậy.
Don't let me stop you.	Đừng để tôi ngăn cản bạn.
Tom has read the license agreement.	Tom đã đọc thỏa thuận cấp phép.
Tom is hoping Mary will get better.	Tom đang hy vọng Mary sẽ khỏe hơn.
They couldn't hear what I was saying.	Họ không thể nghe thấy tôi đang nói gì.
We do not need assistance at this time.	Chúng tôi không cần hỗ trợ vào lúc này.
I won't be able to finish this tomorrow.	Tôi sẽ không thể hoàn thành việc này vào ngày mai.
The fingerprint on the gun matches yours.	Dấu vân tay trên khẩu súng khớp với của bạn.
I think I'm going to Boston next week.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston vào tuần tới.
Apparently Tom got on the wrong bus.	Rõ ràng là Tom đã lên nhầm xe buýt.
I haven't spoken to Luis in two weeks.	Tôi đã không nói chuyện với Luis trong hai tuần.
Why can't I get in?	Tại sao tôi không vào được?
Tom is living alone.	Tom đang sống một mình.
Tom is abusing his position.	Tom đang lạm dụng chức vụ của mình.
That's what it takes to survive in this business.	Đó là những gì cần để tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh này.
Tom has been unfair to me.	Tom đã không công bằng với tôi.
I didn't know Tom would change his mind.	Tôi không biết Tom sẽ đổi ý.
Tom was sitting near the back.	Tom đang ngồi gần phía sau.
Tom knows where he parked his car.	Tom biết anh ấy đã đậu xe ở đâu.
I don't mind getting hit by Tom.	Tôi không ngại bị Tom đánh.
Tom didn't even offer to help.	Tom thậm chí không đề nghị giúp đỡ.
Tom used to be aggressive.	Tom đã từng là người hung hãn.
I don't think I'll see Tom again.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Tom.
If the occasion is right, I will introduce you to Tom.	Nếu có dịp thích hợp, tôi sẽ giới thiệu bạn với Tom.
I can't do it as well as you.	Tôi không thể làm điều đó tốt như bạn.
Many companies are competing for the wealthier segment of the market.	Nhiều công ty đang cạnh tranh để giành lấy phân khúc giàu có hơn trên thị trường.
Tom fell in love with a beautiful young woman.	Tom đã yêu một phụ nữ trẻ đẹp.
I haven't practiced in a long time.	Đã lâu rồi tôi không luyện tập.
Tom didn't say a word all afternoon.	Tom không nói một lời nào cả buổi chiều.
I'm the only one who knows how to do it.	Tôi là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Do you have a moment to talk about Jesus?	Bạn có một chút thời gian để nói về Chúa Giê-xu không?
Dissolve baking powder in 1 tablespoon of water.	Hòa tan bột nở vào 1 muỗng canh nước.
Tom thinks he might not need to do it alone.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm điều đó một mình.
I don't like it when you do this.	Tôi không thích nó khi bạn làm điều này.
Tom has made several recordings.	Tom đã thực hiện một số bản ghi âm.
Tom invited me to his house after school.	Tom mời tôi đến nhà anh ấy sau giờ học.
There are a lot of blueberries there.	Có rất nhiều quả việt quất ở đó.
The teacher urges students to answer more clearly.	Giáo viên thúc giục học sinh trả lời rõ ràng hơn.
Would you like to spend your time doing something you enjoy?	Bạn có muốn dành thời gian của mình để làm điều gì đó bạn thích không?
Why not ask Tom for help?	Tại sao không nhờ Tom giúp đỡ?
When is the pep rally?	Khi nào cuộc biểu tình pep?
"Is this weird?" 	"Cái này kỳ quái sao?"
"I do not know."	"Tôi không biết."
I assume you're here to volunteer.	Tôi cho rằng bạn đến đây để làm tình nguyện.
Maybe I should tell Tom what happened.	Có lẽ tôi phải nói cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra.
Sometimes I get accused of being stingy.	Đôi khi tôi bị buộc tội là keo kiệt.
Tom is very responsive.	Tom rất nhạy bén.
Tom hates Boston.	Tom ghét Boston.
Maybe Tom doesn't use it anymore.	Có lẽ Tom không sử dụng nó nữa.
I'm so sorry for voting for Tom.	Tôi rất xin lỗi vì đã bình chọn cho Tom.
I have been planning this party for days.	Tôi đã lên kế hoạch cho bữa tiệc này trong nhiều ngày.
Don't you want to sit in the front, Tom?	Bạn không muốn ngồi phía trước sao, Tom?
It wouldn't be fun to do that.	Làm điều đó sẽ không vui lắm đâu.
There seems to be something wrong with this watch.	Có vẻ như có điều gì đó không ổn với chiếc đồng hồ này.
Give the key to Tom.	Đưa chìa khóa cho Tom.
I'm just doing what needs to be done.	Tôi chỉ đang làm những gì cần phải làm.
Tom has decided that he will not say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không nói đồng ý.
Tom was not even three years old when his father left.	Tom thậm chí còn chưa được ba tuổi khi cha anh bỏ đi.
I won't be back until tomorrow.	Tôi sẽ không trở lại cho đến ngày mai.
It's not a controversial issue.	Đó không phải là một vấn đề gây tranh cãi.
I told Tom to go before Monday.	Tôi đã bảo Tom đi trước thứ Hai.
Tom tried to do his best.	Tom đã cố gắng làm hết sức mình.
Tom eats a lot.	Tom ăn rất nhiều.
Unfortunately, that didn't happen.	Thật không may, điều đó đã không xảy ra.
Mary said she didn't want me to do it for her.	Mary nói rằng cô ấy không muốn tôi làm điều đó cho cô ấy.
Tom went to the kitchen to get a drink.	Tom vào bếp lấy nước uống.
I want a sports car, but my wife says we need a truck.	Tôi muốn có một chiếc xe thể thao, nhưng vợ tôi nói rằng chúng tôi cần một chiếc xe tải.
Tom said that he wished he would have spent more money on the gift he bought for Mary.	Tom nói rằng anh ước rằng mình sẽ chi nhiều tiền hơn cho món quà mà anh mua cho Mary.
I didn't think I was that sleepy.	Tôi không nghĩ rằng mình lại buồn ngủ đến vậy.
I was still living in Boston at the time.	Tôi vẫn đang sống ở Boston vào thời điểm đó.
Tom took a clipboard out of his briefcase.	Tom lấy một bìa kẹp hồ sơ ra khỏi chiếc cặp của mình.
I don't like myself.	Tôi không thích bản thân mình.
What is Tom's real name?	Tên thật của Tom là gì?
Let's hope we don't have to do it again.	Hãy hy vọng chúng tôi không phải làm điều đó một lần nữa.
As if the whole sky was on fire.	Như thể cả bầu trời bốc cháy.
Tom was here earlier today to find you.	Hôm nay Tom đã ở đây sớm hơn để tìm bạn.
Tom told me not to talk to Mary, but I'll let her anyway.	Tom bảo tôi đừng nói chuyện với Mary, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ để cô ấy.
Tom can't swim as well as Mary.	Tom không thể bơi giỏi như Mary.
Tom deserves the salary we pay him.	Tom xứng đáng với mức lương mà chúng tôi trả cho anh ấy.
It's quite chaotic.	Nó khá hỗn loạn.
Tom told me he thought Mary made it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm được điều đó.
Tom was old enough to know better.	Tom đã đủ lớn để biết rõ hơn.
Tom was impressed with what he saw.	Tom rất ấn tượng với những gì anh ấy nhìn thấy.
We visited a small, hundreds of years old church on Park Street.	Chúng tôi đến thăm một nhà thờ nhỏ, hàng trăm năm tuổi trên Phố Park.
I had a party at my place last Monday night.	Tôi đã có một bữa tiệc tại chỗ của tôi vào tối thứ Hai tuần trước.
Tom played with action figures.	Tom đã chơi với các nhân vật hành động.
Tom was knighted by the queen.	Tom được nữ hoàng phong tước hiệp sĩ.
There was something about Mary that made her irresistible.	Có điều gì đó ở Mary khiến cô ấy không thể cưỡng lại được.
Tom can sell me that.	Tom có ​​thể bán cho tôi cái đó.
What did Tom write on the blackboard?	Tom đã viết gì trên bảng đen?
Tom doesn't think he's as creative as Mary.	Tom không nghĩ anh ấy sáng tạo như Mary.
I think Tom is very impressed.	Tôi nghĩ Tom rất ấn tượng.
Tom is out here somewhere.	Tom đang ở ngoài đây ở đâu đó.
Tom wasn't as lucky as I was.	Tom không may mắn như tôi.
Tom admitted that it was partly his fault.	Tom thừa nhận rằng đó là một phần lỗi của anh ấy.
I have never been a good swimmer.	Tôi chưa bao giờ bơi giỏi.
There's no way Tom was on time.	Không đời nào Tom đến đúng giờ.
You are owed thirty thousand dollars.	Bạn đang nợ ba mươi nghìn đô la.
I bet you will do exactly what you want.	Tôi cá là bạn sẽ làm chính xác những gì bạn muốn.
Tom and Mary were right.	Tom và Mary đã đúng.
Tom used to have posters of rock musicians on his wall.	Tom từng có áp phích của các nhạc sĩ nhạc rock trên tường của mình.
It is your carelessness to say such things.	Đó là bất cẩn của bạn khi nói những điều như vậy.
Neither Tom nor Mary is to blame for what happened.	Cả Tom và Mary đều không bị đổ lỗi cho những gì đã xảy ra.
That's not the only reason why Tom needs to do it.	Đó không phải là lý do duy nhất tại sao Tom cần làm điều đó.
That's not how I wanted things to be.	Đó không phải là cách tôi muốn mọi thứ trở thành như vậy.
I don't know who Tom sold his car to.	Tôi không biết Tom đã bán chiếc xe của mình cho ai.
We have to find the key.	Chúng ta phải tìm ra chìa khóa.
Tom and Mary are constantly texting each other.	Tom và Mary liên tục nhắn tin cho nhau.
He must have lost his marble.	Chắc anh ta đã đánh mất viên bi của mình.
Thousands of people apply for political asylum every year.	Hàng nghìn người nộp đơn xin tị nạn chính trị mỗi năm.
I have to stay at home to take care of my mother.	Tôi phải ở nhà chăm sóc mẹ.
Do you still remember Tom?	Bạn có còn nhớ Tom không?
Because the traffic light turned red, he stopped the car.	Vì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ nên anh ta dừng xe lại.
We won't let that happen to you.	Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra với bạn.
Tom said okay.	Tom nói không sao.
Tom says that Mary is ready to drive.	Tom nói rằng Mary sẵn sàng lái xe.
Shut up and listen to Tom.	Im đi và nghe Tom.
I didn't know I had to do it today.	Tôi không biết tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
I'm pretty sure Tom did what we asked him to do.	Tôi khá chắc rằng Tom đã làm những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
There is not enough room for everyone.	Không có đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Tom did his best.	Tom đã cố gắng hết sức.
I know that Tom doesn't know Mary can't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không thể làm điều đó.
Tom didn't tell Mary that he wouldn't be at her party.	Tom đã không nói với Mary rằng anh sẽ không có mặt tại bữa tiệc của cô ấy.
I don't want to go shopping today.	Tôi không muốn đi mua sắm hôm nay.
Tom says Mary won't swim.	Tom nói Mary sẽ không bơi.
Tom is not someone Mary wants to do that with.	Tom không phải là người mà Mary muốn làm điều đó với.
This good fortune will not last forever.	Sự may mắn này sẽ không kéo dài mãi mãi.
I think Tom confessed.	Tôi nghĩ Tom đã thú nhận.
I am taking antibiotics.	Tôi đang dùng thuốc kháng sinh.
I know that Tom is a lot busier this week than he was last week.	Tôi biết rằng tuần này Tom bận hơn rất nhiều so với tuần trước.
Who designed these uniforms?	Ai đã thiết kế những bộ đồng phục này?
Tom often paints landscapes.	Tom thường vẽ phong cảnh.
I don't know where Tom usually goes shopping.	Tôi không biết Tom thường đi mua sắm ở đâu.
Who is the oldest person you know?	Ai là người lớn tuổi nhất mà bạn biết?
I feel certain that Tom will do it.	Tôi cảm thấy chắc chắn rằng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom is not creative, but Mary is.	Tom không sáng tạo, nhưng Mary thì có.
I know Tom is intending to do just that.	Tôi biết Tom đang có ý định làm điều đó.
How has motherhood changed your life?	Làm mẹ đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?
Looks like I might have to burn oil at midnight tonight.	Có vẻ như tôi có thể phải đốt dầu nửa đêm tối nay.
I was surprised when I heard someone call my name.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe ai đó gọi tên mình.
Tom and Mary both failed the exam.	Tom và Mary đều trượt kỳ thi.
I didn't learn from my mistakes.	Tôi đã không học hỏi từ những sai lầm của mình.
Tom doesn't want to buy a new car.	Tom không muốn mua một chiếc xe hơi mới.
Tom is only interested in good looking girls.	Tom chỉ quan tâm đến những cô gái ưa nhìn.
Does Tom need it now?	Tom có ​​cần nó bây giờ không?
Tom noticed that a cranky old dog was following him.	Tom nhận thấy rằng một con chó già cáu kỉnh đang đi theo anh.
The decision to demolish the old building was made.	Quyết định phá bỏ tòa nhà cũ được đưa ra.
I guess Tom is tired.	Tôi đoán Tom đang mệt.
Tom is not a model student.	Tom không phải là một học sinh gương mẫu.
I want you to take a quick look at these documents.	Tôi muốn bạn xem nhanh những tài liệu này.
Tell Tom he shouldn't do it until Mary gets here.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy không nên làm điều đó cho đến khi Mary đến đây.
I know Tom knows he doesn't really have to do it.	Tôi biết Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
Tom can get a divorce.	Tom có ​​thể ly hôn.
Tom assumes everyone knows who he is.	Tom cho rằng mọi người đều biết anh ta là ai.
I have always been a musician.	Tôi luôn là một nhạc sĩ.
Tom didn't know what he was doing.	Tom không biết mình đang làm gì.
Tom did a lot of very bad things.	Tom đã làm rất nhiều điều rất tồi tệ.
Tom says he thinks Mary might not be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó nữa.
Tom's problem is that his wife spends more than he earns.	Vấn đề của Tom là vợ anh ta chi tiêu nhiều hơn số tiền anh ta kiếm được.
Tom probably hasn't learned French yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa học tiếng Pháp.
Why can't I call Tom?	Tại sao tôi không thể gọi cho Tom?
He blamed his failure on bad luck.	Anh ấy đổ lỗi cho thất bại của mình là do xui xẻo.
Tom told me he went home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã về nhà.
I wonder if Tom will be in Boston next week.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​ở Boston vào tuần tới không.
Would you like to do it with me yesterday?	Bạn có muốn làm điều đó với tôi ngày hôm qua không?
I broke my leg and had to use crutches.	Tôi bị gãy chân và phải đi nạng.
We told Tom about it.	Chúng tôi đã nói với Tom về điều đó.
Tom promised Mary that he would help her get ready for the party.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ giúp cô ấy sẵn sàng cho bữa tiệc.
Tom isn't the only one around here who likes Mary.	Tom không phải là người duy nhất quanh đây thích Mary.
Why don't we ask Tom to explain?	Tại sao chúng ta không yêu cầu Tom giải thích?
I would like two copies of each of these documents.	Tôi muốn có hai bản sao của mỗi tài liệu này.
Tom did not always obey his parents.	Tom không phải lúc nào cũng vâng lời cha mẹ.
No one knows why this particular room exists.	Không ai biết tại sao căn phòng đặc biệt này tồn tại.
Tom wants to learn French.	Tom muốn học tiếng Pháp.
Tom wants to see what happens.	Tom muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
Maybe Tom did it on purpose.	Có lẽ Tom đã cố tình làm vậy.
Tom told me he didn't feel cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cảm thấy lạnh.
Don't get mad.	Đừng nổi điên.
Mary is your daughter, isn't she?	Mary là con gái của bạn, phải không?
Tom is unlike anyone I've ever known.	Tom không giống bất cứ ai mà tôi từng biết.
Tom said he would be embarrassed to do it here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất xấu hổ khi làm điều đó ở đây.
Don't take it for granted.	Đừng coi đó là điều hiển nhiên.
Tom tells Mary that he doesn't think John is lazy.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John lười biếng.
What tree are you growing?	Bạn đang trồng cây gì?
Tom is a shy man.	Tom là một người đàn ông nhút nhát.
Why don't you ask Tom what happened?	Tại sao bạn không hỏi Tom chuyện gì đã xảy ra?
Tom didn't know if Mary could speak French.	Tom không biết Mary có thể nói tiếng Pháp hay không.
Why exactly does Tom have to?	Chính xác thì tại sao Tom phải làm như vậy?
The distrust between Tom and Mary almost led to a divorce.	Sự không tin tưởng giữa Tom và Mary suýt nữa đã dẫn đến ly hôn.
You don't have a wife, do you?	Anh chưa có vợ phải không?
I haven't been completely honest with you.	Tôi đã không hoàn toàn thành thật với bạn.
Tom denies he was the one who killed the warden.	Tom phủ nhận anh ta là người đã giết cai ngục.
One in 455 women do not realize they are pregnant until the 20th week of pregnancy.	Một trong số 455 phụ nữ không nhận ra mình đang mang thai cho đến tuần thứ 20 của thai kỳ.
Tom says he thinks he knows what Mary is up to.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết Mary đang định làm gì.
Tom was reckless, but Mary was not.	Tom đã liều lĩnh, nhưng Mary thì không.
Tom shouldn't have hugged Mary.	Tom không nên ôm Mary.
What's wrong with everyone?	Mọi người có chuyện gì vậy?
We want to rent an apartment in the city.	Chúng tôi muốn thuê một căn hộ trong thành phố.
Tom has to do it by Monday.	Tom phải làm điều đó trước thứ Hai.
He did the job to the best of his ability.	Anh ấy đã làm công việc với tất cả khả năng của mình.
The man surrendered without protest.	Người đàn ông đầu hàng mà không phản kháng.
I don't know what time the party will start.	Tôi không biết mấy giờ bữa tiệc sẽ bắt đầu.
You sound like you're in a lot of pain.	Bạn có vẻ như bạn đang rất đau đớn.
Tom intends to leave early after lunch.	Tom định đi sớm sau bữa trưa.
It is estimated that steel production will reach 100 million tons this year.	Theo ước tính, sản lượng thép sẽ đạt 100 triệu tấn trong năm nay.
My testimony cannot be bought.	Lời khai của tôi không thể mua được.
Close the door and don't let anyone in.	Đóng cửa và không cho bất cứ ai vào.
Wait, don't shoot!	Chờ đã, đừng bắn!
Tom says he will leave soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rời đi sớm.
Tom was involved in a very serious accident.	Tom đã dính vào một vụ tai nạn rất nghiêm trọng.
He feels well.	Anh ấy cảm thấy khỏe.
Tom lost the key.	Tom bị mất chìa khóa.
He is making a table in his workshop.	Anh ấy đang làm một cái bàn trong xưởng của mình.
That's what we have to do.	Đó là những gì chúng ta phải làm.
I cannot accept such an excuse.	Tôi không thể chấp nhận một lời bào chữa như thế.
Whether we go or not depends on whether Tom wants to go or not.	Việc chúng ta đi hay không phụ thuộc vào việc Tom có ​​muốn đi hay không.
I received your fax the day before.	Tôi đã nhận được bản fax của bạn ngày hôm trước.
Tom has an easy job.	Tom có ​​một công việc dễ dàng.
Tom needed time to organize his thoughts.	Tom cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình.
You have to expect that.	Bạn phải mong đợi điều đó.
Tell Tom what you want him to do.	Nói với Tom những gì bạn muốn anh ấy làm.
Tom is one of the best drummers I know.	Tom là một trong những tay trống giỏi nhất mà tôi biết.
There is a bus stop near our school.	Có một trạm xe buýt gần trường học của chúng tôi.
Tom wrote down Mary's phone number.	Tom đã ghi lại số điện thoại của Mary.
I think I hear Tom snoring.	Tôi nghĩ tôi nghe thấy Tom ngáy.
Cats love yarn.	Mèo thích sợi.
This is just unbelievable.	Đây chỉ là điều không thể tin được.
I don't think we should wait.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên chờ đợi.
Tom wants to tell you something important.	Tom muốn nói với bạn một điều quan trọng.
I want you to help Tom.	Tôi muốn bạn giúp Tom.
I know that Tom will get away with this.	Tôi biết rằng Tom sẽ thoát khỏi chuyện này.
I don't know that Tom would have been able to do it without our help.	Tôi không biết rằng Tom sẽ có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I'm afraid you'll have to do it alone.	Tôi e rằng bạn sẽ phải làm điều đó một mình.
Tom wanted to buy a pickup truck, but he ended up buying a van.	Tom muốn mua một chiếc xe bán tải, nhưng cuối cùng anh ấy lại mua một chiếc xe van.
I know Tom knows Mary wants to do it.	Tôi biết Tom biết Mary muốn làm điều đó.
This is the last song that Tom wrote.	Đây là bài hát cuối cùng mà Tom viết.
You are the cutest girl I know.	Em là cô gái dễ thương nhất mà anh biết.
I know Tom knows that Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary cần phải làm điều đó.
She seems to enjoy playing with children.	Cô ấy có vẻ rất thích chơi với trẻ em.
I hope I don't die like Tom did.	Tôi hy vọng mình không chết giống như cách Tom đã làm.
I don't know how I did this.	Tôi không biết làm thế nào tôi đã làm điều này.
Tom is about our age.	Tom trạc tuổi chúng tôi.
I heard that you were sick.	Tôi nghe nói rằng bạn đã bị ốm.
Tom will probably come by taxi.	Tom có ​​lẽ sẽ đến bằng taxi.
Tom said that Mary was not shy at all.	Tom nói rằng Mary không hề nhút nhát.
I wish I would have treated Tom more kindly then.	Tôi ước gì lúc đó mình sẽ đối xử tử tế hơn với Tom.
Tom goes to Boston three times a month.	Tom đến Boston ba lần một tháng.
I wouldn't ask Tom to do that.	Tôi sẽ không yêu cầu Tom làm điều đó.
I wish I could drive as well as Tom.	Tôi ước tôi có thể lái xe tốt như Tom.
Tom, Mary and John are having breakfast.	Tom, Mary và John đang ăn sáng.
She sleeps with two pillows.	Cô ấy ngủ với hai cái gối.
Put all your eggs in one basket and then watch that basket.	Đặt tất cả trứng của bạn vào một giỏ và sau đó xem giỏ đó.
Tom says he hopes you try to do that.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn cố gắng làm điều đó.
Tom said he didn't feel anything.	Tom nói rằng anh ấy không cảm thấy gì.
I did it and I will do it again.	Tôi đã làm được và tôi sẽ làm lại.
Tom won't stop us.	Tom sẽ không ngăn cản chúng ta.
You don't know that I don't need to do that anymore, do you?	Bạn không biết rằng tôi không cần phải làm điều đó nữa, phải không?
Tom has stamina.	Tom có ​​sức chịu đựng.
I should have known that Tom would do it.	Tôi nên biết rằng Tom sẽ làm điều đó.
Would you lend me a nail file?	Bạn có giũa móng tay cho tôi mượn không?
I write much better now than before.	Bây giờ tôi viết tốt hơn nhiều so với trước đây.
Tom doesn't have to do it, but he does.	Tom không cần phải làm điều đó, nhưng anh ấy có.
Tom was not the last to arrive this morning.	Tom không phải là người cuối cùng đến sáng nay.
I want to emphasize the need to get this done on time.	Tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thành việc này đúng thời hạn.
Tom says he thinks you're stupid.	Tom nói anh ấy nghĩ bạn thật ngu ngốc.
Tom likes this.	Tom thích điều này.
Tom says he will finish it by himself.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc đó một mình.
I know that Tom will let you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom believes that Mary is the one who stole his clarinet.	Tom tin rằng Mary là người đã lấy trộm kèn clarinet của anh ấy.
I'm not surprised Tom doesn't want to do that to us.	Tôi không ngạc nhiên khi Tom không muốn làm điều đó với chúng tôi.
Authoritarian governments frequently put their political opponents in jail.	Các chính phủ chuyên chế thường xuyên đưa các đối thủ chính trị của họ vào tù.
Several students in the back of the classroom chuckled.	Vài học sinh ở phía sau lớp học cười khẽ.
I tricked Tom.	Tôi đã lừa Tom.
Tom says he really doesn't know how to do it very well.	Tom nói rằng anh ấy thực sự không biết làm thế nào để làm điều đó rất tốt.
I know Tom is a liar.	Tôi biết Tom là một kẻ nói dối.
There's blood on this knife.	Có máu trên con dao này.
I was surprised when I heard that Tom and Mary were married.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tin Tom và Mary đã kết hôn.
On Saturday we went to the movies and then to a restaurant.	Vào thứ bảy, chúng tôi đi xem phim và sau đó đến một nhà hàng.
Sorry, but I'm busy.	Xin lỗi, nhưng tôi đang bận.
I'm the one who needs to do it.	Tôi là người cần phải làm điều đó.
I usually read the newspaper while waiting for the bus.	Tôi thường đọc báo khi đang đợi xe buýt.
I knew that Tom wouldn't agree to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không đồng ý làm điều đó.
Tom tells his friends that he is going to Australia.	Tom nói với bạn bè rằng anh ấy sẽ đến Úc.
Tom really meant it.	Tom thực sự có ý đó.
Tom is not my cousin.	Tom không phải là anh họ của tôi.
I know that Tom is still in the kitchen, washing dishes.	Tôi biết rằng Tom vẫn đang ở trong bếp, rửa bát.
Can you ask Tom to ask Mary that?	Bạn có thể nhờ Tom hỏi Mary điều đó được không?
Tom put the briefcase on the table.	Tom đặt cặp lên bàn.
Everyone thinks Tom is Canadian.	Mọi người đều nghĩ Tom là người Canada.
Tom wants to visit Boston.	Tom muốn đến thăm Boston.
I'm sorry about Tom.	Tôi xin lỗi vì Tom.
I don't understand why I should defend Tom.	Tôi không hiểu tại sao tôi nên bênh vực Tom.
Tom told me that he thought Mary was weird.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary thật kỳ quặc.
Tom looks shy.	Tom có ​​vẻ ngại ngùng.
I gave Tom my number.	Tôi đã cho Tom số của tôi.
Elevator not working.	Thang máy không hoạt động.
I said Tom is a friend.	Tôi đã nói Tom là một người bạn.
Tom seems to know what he wants.	Tom dường như biết anh ấy muốn gì.
Tom asked for Mary's name.	Tom hỏi tên Mary.
Tom drove Mary to John's house.	Tom chở Mary đến nhà John.
Tom doesn't need to pay anything.	Tom không cần phải trả bất cứ thứ gì.
The number of employees doubled in ten years.	Số lượng nhân viên tăng gấp đôi trong mười năm.
Tom said I should have stayed and helped Mary.	Tom nói lẽ ra tôi nên ở lại và giúp đỡ Mary.
I will miss it very much.	Tôi sẽ nhớ nó rất nhiều.
Do you plan to work here next year?	Bạn có dự định làm việc ở đây vào năm tới không?
You're not very smart to throw away that note.	Bạn không thông minh lắm khi vứt bỏ ghi chú đó.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn không biết mình sẽ làm gì.
Tom's body was found yesterday.	Thi thể của Tom đã được tìm thấy vào ngày hôm qua.
Isn't that amazing?	Đó không phải là đáng kinh ngạc?
Tom and Mary became lifelong friends.	Tom và Mary đã trở thành bạn bè suốt đời.
Tom was determined not to let anything like that happen again.	Tom quyết tâm sẽ không để bất cứ điều gì như vậy xảy ra nữa.
Tom should never have tried leaving early.	Tom không bao giờ nên thử đi sớm.
Tom is a very good painter, isn't he?	Tom là một họa sĩ rất giỏi, phải không?
I couldn't have done it without her help.	Tôi không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy.
I think Tom went home alone last Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã về nhà một mình vào thứ Hai tuần trước.
I would like to ask your opinion on a few things.	Tôi muốn hỏi ý kiến ​​của bạn về một số điều.
I think you have been asked not to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng bạn đã được yêu cầu không làm điều đó nữa.
Tom can use my desk.	Tom có ​​thể sử dụng bàn của tôi.
Tom let Mary know that he had come.	Tom cho Mary biết rằng anh đã đến.
That idea was dropped as soon as it was introduced.	Ý tưởng đó đã bị loại bỏ ngay khi nó được đưa ra.
Tom just smiled and said nothing.	Tom chỉ cười và không nói gì.
Tom killed Mary.	Tom đã giết Mary.
Tom took the bottle from Mary and looked at the label.	Tom lấy chai từ Mary và nhìn vào nhãn.
Tom is angry with Mary.	Tom giận Mary.
You told Tom I don't need to do that anymore, right?	Bạn đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm như vậy nữa, phải không?
I wonder if Tom wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn nhảy hay không.
I wish I had more time to do that.	Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để làm điều đó.
We have very little time like now.	Chúng tôi có rất ít thời gian như hiện tại.
I can't believe I'm hearing this.	Tôi không tin là tôi đang nghe điều này.
Tom forced me to go.	Tom buộc tôi phải đi.
I know that Tom will teach you how to do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ dạy bạn cách làm điều đó.
Before Tom met Mary, he never seemed to be happy.	Trước khi Tom gặp Mary, anh ấy dường như chưa bao giờ hạnh phúc.
I don't go to the office on Mondays.	Tôi không đến văn phòng vào thứ Hai.
You know that's a lie, right?	Bạn biết đó là một lời nói dối, phải không?
Tom is someone who knows what to do.	Tom là người biết phải làm gì.
Tom stayed in Boston for a long time.	Tom ở lại Boston trong một thời gian dài.
I used to think it didn't matter.	Tôi từng nghĩ nó không quan trọng.
Plants cannot grow without water.	Cây không thể phát triển nếu không có nước.
I don't think I can understand in French.	Tôi không nghĩ mình có thể hiểu bằng tiếng Pháp.
Tom doesn't know the first thing about Boston.	Tom không biết điều đầu tiên về Boston.
They hugged each other.	Họ đã ôm nhau.
I used to be a butler.	Tôi từng là một quản gia.
Why don't you have breakfast?	Tại sao bạn không ăn sáng?
Tom is having a good time in Boston.	Tom đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Boston.
I know you care about Tom.	Tôi biết bạn quan tâm đến Tom.
Tom has a lot of options.	Tom có ​​rất nhiều lựa chọn.
By the way, what is your address?	Nhân tiện, địa chỉ của bạn là gì?
I know Tom is not a great bass player, but he has a lot of fun playing bass.	Tôi biết Tom không phải là người chơi bass giỏi, nhưng anh ấy có rất nhiều niềm vui khi chơi bass.
They are strange.	Chúng thật kỳ lạ.
I don't think Tom has a full-time job.	Tôi không nghĩ Tom có ​​một công việc toàn thời gian.
Only a few more days until the end of the year.	Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm rồi.
I told Tom I thought it was a good idea.	Tôi nói với Tom rằng tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Why doesn't he exercise with me anymore?	Tại sao anh ấy không tập thể dục với tôi nữa?
I don't sleep here.	Tôi không ngủ ở đây.
Tom doesn't seem to know very much.	Tom dường như không biết nhiều lắm.
There is no simple answer.	Không có câu trả lời đơn giản.
Tom has been my best friend since kindergarten.	Tom đã là bạn thân nhất của tôi từ khi học mẫu giáo.
I like Tom's approach.	Tôi thích cách tiếp cận của Tom.
I heard you bought a canoe.	Tôi nghe nói bạn đã mua một chiếc ca nô.
I don't date blindly.	Tôi không hẹn hò mù quáng.
I feel that I have a lot to offer.	Tôi cảm thấy rằng tôi có rất nhiều thứ để cung cấp.
When I was young, I wanted to be an inventor.	Khi tôi còn trẻ, tôi muốn trở thành một nhà phát minh.
I'm willing to try.	Tôi sẵn sàng thử.
Tom shot Mary with a shotgun.	Tom đã bắn Mary bằng một khẩu súng ngắn.
The population of Japan is larger than that of Britain.	Dân số của Nhật Bản lớn hơn của Anh.
I'm surprised Tom wasn't here yesterday.	Tôi ngạc nhiên là hôm qua Tom không có ở đây.
Honestly, I never thought of that.	Nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
How do I help Tom?	Tôi phải giúp Tom như thế nào?
Tom can't decide when he should leave.	Tom không thể quyết định khi nào anh ấy nên rời đi.
I asked Tom if he did.	Tôi hỏi Tom nếu anh ta làm vậy.
"I'm sorry. I can't do that anymore." 	"Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm như vậy nữa."
"Can't do anything more?"	"Không thể làm gì nữa?"
Tom had dinner with Mary.	Tom đã ăn tối với Mary.
Mary had a trip around the world.	Mary đã có một chuyến đi vòng quanh thế giới.
Tom and Mary have gone home.	Tom và Mary đã về nhà.
Tom works at a drug store.	Tom làm việc tại một cửa hàng thuốc.
Neither Tom nor Mary promised to help.	Cả Tom và Mary đều không hứa sẽ giúp đỡ.
Uranus is similar to Neptune.	Sao Thiên Vương tương tự như Sao Hải Vương.
Do you think that's what I want to buy?	Bạn có nghĩ rằng đó là những gì tôi muốn mua?
I thought you said you still wanted to do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn vẫn muốn làm điều đó.
Tom hasn't said what he's up to.	Tom chưa nói anh ấy định làm gì.
It will be different.	Nó sẽ khác.
You won't get anything out of it.	Bạn sẽ chẳng thu được gì từ việc làm đó.
I'll call you as soon as I get home.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi về đến nhà.
Tom has postponed his trip to Australia.	Tom đã hoãn chuyến đi đến Úc.
Are you going to eat all of that for yourself?	Bạn có định ăn tất cả những thứ đó cho mình không?
Tom says he wants to buy that.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua cái đó.
I don't think Tom will come back here again.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quay lại đây lần nữa.
Tom and Mary both miss you very much.	Tom và Mary đều nhớ bạn rất nhiều.
I wasn't a nice guy when I was young.	Tôi không phải là một chàng trai tốt khi tôi còn trẻ.
Tom asked us if we wanted to go to Boston with him.	Tom hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có muốn đến Boston với anh ấy không.
Tom and Mary both want to do it now.	Tom và Mary đều muốn làm điều đó ngay bây giờ.
I will do something else.	Tôi sẽ làm một cái gì đó khác.
Tom is the one who helped us do that.	Tom là người đã giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom thinks that Mary's death is his fault.	Tom nghĩ rằng Mary chết là lỗi của anh ta.
I am willing to pay you any time.	Tôi sẵn lòng trả tiền cho bạn bất cứ lúc nào.
My teachers used to yell at me a lot.	Các giáo viên của tôi đã từng la mắng tôi rất nhiều.
Tom couldn't understand why no one else seemed happy.	Tom không thể hiểu tại sao không ai khác có vẻ hạnh phúc.
I really want to be with Tom right now.	Tôi thực sự muốn ở bên Tom ngay bây giờ.
You are no less a victim than anyone else here.	Bạn không kém một nạn nhân hơn bất kỳ ai khác ở đây.
Tom tries to find out where Mary is.	Tom cố gắng tìm ra Mary ở đâu.
I fell asleep yesterday.	Tôi đã ngủ quên ngày hôm qua.
Show me your drawing.	Cho tôi xem bản vẽ của bạn.
When Tom arrived, the party was over.	Khi Tom đến, bữa tiệc đã kết thúc.
Tom didn't seem to be a bit disappointed.	Tom dường như không một chút thất vọng.
I will never abandon you.	Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bạn.
I don't have as much fun as Tom.	Tôi không có nhiều niềm vui như Tom.
Tom was the one who made Mary eat a frog.	Tom là người đã bắt Mary ăn một con ếch.
Tom became annoyed.	Tom trở nên khó chịu.
Tom was encouraged by the news.	Tom đã được khuyến khích bởi tin tức.
Tom likes orange.	Tom thích màu cam.
Tom is trying to concentrate.	Tom đang cố gắng tập trung.
I don't want to leave.	Tôi không muốn rời đi.
Tom's hair is chestnut brown.	Tóc của Tom có ​​màu nâu hạt dẻ.
I hope that Tom Jackson is not re-elected.	Tôi hy vọng rằng Tom Jackson không tái đắc cử.
Tom also suffers from schizophrenia.	Tom cũng bị tâm thần phân liệt.
You always forget your money.	Bạn luôn quên tiền của mình.
Tom told Mary he wasn't obligated to do it.	Tom đã nói với Mary rằng anh ấy không bắt buộc phải làm điều đó.
I am hanging my shirt.	Tôi đang treo áo sơ mi của tôi.
She finally mustered up the courage to ask him for more money.	Cuối cùng cô cũng thu hết can đảm để xin anh thêm tiền.
Tom didn't think Mary would be here this morning.	Tom không nghĩ Mary sẽ ở đây sáng nay.
I wish Tom had come to our party last night.	Tôi ước gì Tom đã đến bữa tiệc của chúng tôi đêm qua.
Mary and I plan to have two children.	Mary và tôi dự định sinh hai con.
I would hit Tom if I had to.	Tôi sẽ đánh Tom nếu tôi phải làm vậy.
Tom said he didn't think Mary would cry.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ khóc.
I'm so glad Tom isn't here anymore.	Tôi rất vui vì Tom không còn ở đây nữa.
Tom did not realize that Mary had left.	Tom không nhận ra rằng Mary đã rời đi.
Don't know if Tom is satisfied.	Không biết Tom có ​​hài lòng không.
Don't take anything from anyone.	Đừng lấy bất cứ thứ gì từ bất kỳ ai.
Obviously Tom wouldn't have been able to do it without help.	Rõ ràng là Tom sẽ không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
Tom told me he thought Mary would be home on Monday.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ về nhà vào thứ Hai.
I have nothing to do with that.	Tôi không liên quan gì đến vấn đề đó.
If I stand on tiptoe, I can touch the ceiling.	Nếu tôi kiễng chân lên, tôi có thể chạm vào trần nhà.
Don't you know Tom is going to Boston tomorrow?	Bạn không biết Tom sẽ đi Boston vào ngày mai sao?
Tom looked exhausted.	Tom trông có vẻ như đã kiệt sức.
I can't take a shower.	Tôi không thể tắm.
You were too confident.	Bạn đã quá tự tin.
Some delegates disagreed.	Một số đại biểu không đồng ý.
I heard from Tom that Mary didn't.	Tôi nghe tin từ Tom rằng Mary không làm vậy.
I didn't know that you were planning to do that today.	Tôi không biết rằng bạn đã dự định làm điều đó ngày hôm nay.
These gloves belong to Tom.	Đôi găng tay này là của Tom.
Tom said he wished he didn't hit his son so hard.	Tom nói rằng anh ước rằng mình không đánh con trai mình quá mạnh.
We don't know where we are.	Chúng tôi không biết chúng tôi đang ở đâu.
Tom doesn't seem to want to do it for Mary.	Tom dường như không muốn làm điều đó cho Mary.
I saw Tom go into the bank.	Tôi thấy Tom đi vào ngân hàng.
Tom is doing it pretty well.	Tom đang làm điều đó khá tốt.
Everyone, except me, seemed to know why Tom wasn't there.	Tất cả mọi người, trừ tôi, dường như biết tại sao Tom không ở đó.
Tom's wardrobe is full of things he doesn't need.	Tủ quần áo của Tom chứa đầy những thứ mà anh ấy không cần.
Maybe Tom is at home.	Có lẽ Tom đang ở nhà.
Tom trusts her.	Tom tin tưởng cô ấy.
I'm glad I didn't have to live in Boston for more than three years.	Tôi rất vui vì tôi đã không phải sống ở Boston hơn ba năm.
I don't think Tom is done with that.	Tôi không nghĩ Tom đã làm xong việc đó.
Tom planted these trees.	Tom đã trồng những cây này.
Mary is Tom's youngest daughter.	Mary là con gái út của Tom.
Both Tom and I have done it.	Cả tôi và Tom đều đã làm được điều đó.
Tom says he has to learn how to do it.	Tom nói rằng anh ấy phải học cách làm điều đó.
I think Tom is overweight.	Tôi nghĩ rằng Tom bị thừa cân.
They have a currency problem.	Họ có vấn đề về tiền tệ.
Tom told me that he thought Mary was unemployed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary thất nghiệp.
Mary is a really good looking girl.	Mary là một cô gái thực sự ưa nhìn.
I think that's important.	Tôi nghĩ điều đó quan trọng.
Where are the apples you bought the other day?	Những quả táo bạn mua hôm trước ở đâu?
Tom, what do you think?	Tom, bạn nghĩ sao?
I am not able to do that.	Tôi không có khả năng làm điều đó.
Tom needs to get some sleep.	Tom cần phải ngủ một giấc.
We will not stay at that hotel again.	Chúng tôi sẽ không ở lại khách sạn đó nữa.
I have finished translating the report.	Tôi đã dịch xong báo cáo.
Did you know Tom was up to it?	Bạn có biết Tom có ​​định làm vậy không?
Most people in this town don't like Tom.	Hầu hết mọi người trong thị trấn này không thích Tom.
I bought this book as a gift for Tom.	Tôi đã mua cuốn sách này như một món quà cho Tom.
Tom didn't realize Mary was in pain.	Tom không nhận ra Mary đang đau đớn.
I was wondering if you would mind if I smoked.	Tôi đã tự hỏi liệu bạn có phiền nếu tôi hút thuốc không.
Tom is wearing the same tie today as yesterday.	Hôm nay Tom đang đeo chiếc cà vạt giống như ngày hôm qua.
Tom is dating someone.	Tom đang hẹn hò với ai đó.
They betrayed Tom.	Họ đã phản bội Tom.
It's good that you don't watch TV.	Thật tốt khi bạn không xem TV.
Three pizzas is enough.	Ba chiếc bánh pizza là đủ.
How many hours will it take you to do it?	Bạn sẽ mất khoảng bao nhiêu giờ để làm điều đó?
Tom sent me his picture.	Tom đã gửi cho tôi hình ảnh của anh ấy.
Tom is my problem.	Tom là vấn đề của tôi.
Tom is currently in Australia.	Tom hiện đang ở Úc.
Many native Japanese speakers have trouble hearing the difference between B and V.	Nhiều người bản ngữ nói tiếng Nhật gặp khó khăn khi nghe sự khác biệt giữa B và V.
Tom is going out tonight, right?	Tom sẽ đi chơi tối nay, phải không?
Tom talks to Mary every day.	Tom nói chuyện với Mary mỗi ngày.
Add a liter of boiling water.	Thêm một lít nước sôi.
We can continue to do this if you want.	Chúng tôi có thể tiếp tục làm điều này nếu bạn muốn.
Tom drives his car off a bridge.	Tom lái xe ô tô của mình khỏi một cây cầu.
It's been ten years since I came to this town.	Đã mười năm kể từ khi tôi đến thị trấn này.
I know Tom is a member of a gang.	Tôi biết Tom là thành viên của một băng đảng.
Most likely it will not snow tomorrow.	Nhiều khả năng ngày mai trời sẽ không có tuyết.
Tell Tom he needs to get home by 2:30.	Hãy nói với Tom rằng anh ấy cần về nhà trước 2:30.
Would you like me to look into that?	Bạn có muốn tôi xem xét vấn đề đó không?
We discussed many topics.	Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề.
I have never been lost.	Tôi chưa bao giờ bị lạc.
You really won't find a better professional in the Boston area.	Bạn thực sự sẽ không tìm thấy một chuyên gia giỏi hơn ở khu vực Boston.
It may be harder to do than you think.	Nó có thể khó thực hiện hơn bạn nghĩ.
With the heat and humidity, I didn't sleep well.	Với cái nóng và cái ẩm, tôi ngủ không ngon.
Tom came here to learn French.	Tom đến đây để học tiếng Pháp.
You must get approval before you can go.	Bạn phải nhận được sự chấp thuận trước khi bạn có thể đi.
Mary always looks beautiful.	Mary luôn trông đẹp.
Tom asked me if I liked the movie.	Tom hỏi tôi có thích bộ phim không.
My father is shaving in the bathroom.	Cha tôi đang cạo râu trong phòng tắm.
I heard that Tom is in trouble.	Tôi nghe nói rằng Tom đang gặp rắc rối.
You want another one, right?	Bạn muốn một cái khác, phải không?
We have to get Tom to the hospital.	Chúng ta phải đưa Tom đến bệnh viện.
I know that you are in trouble.	Tôi biết rằng bạn đang gặp rắc rối.
Tom did not call Mary.	Tom không gọi cho Mary.
Tom said he wished that you would do it for Mary.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng bạn sẽ làm điều đó cho Mary.
You don't have to wait in line.	Bạn không cần phải xếp hàng chờ đợi.
Tom was waiting for someone else to do it for him.	Tom đã đợi người khác làm điều đó cho anh ấy.
Tom doesn't want to participate.	Tom không muốn tham gia.
I only work part time.	Tôi chỉ làm việc bán thời gian.
Tom did a foolish thing.	Tom đã làm một điều dại dột.
That's not the main reason Tom wants to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom muốn làm điều đó.
Sorry, but I'm looking for the post office.	Xin lỗi, nhưng tôi đang tìm bưu điện.
Tom says the house has been sold.	Tom nói rằng ngôi nhà đã được bán.
Tom devoured the whole cheesecake.	Tom ngấu nghiến ngấu nghiến toàn bộ chiếc bánh pho mát.
How do you keep cats out of your garden?	Làm thế nào để bạn ngăn mèo ra khỏi vườn của bạn?
The soul is immortal.	Linh hồn là bất tử.
This move is familiar to young people.	Động tác này quen thuộc với giới trẻ.
Tom and Mary had a cup of tea together.	Tom và Mary đã uống một tách trà với nhau.
I didn't intend to stay that long.	Tôi không định ở lại lâu như vậy.
Tom arranged everything.	Tom đã sắp xếp mọi thứ.
Tom seems more concerned with getting the job done than getting the job right.	Tom dường như quan tâm đến việc hoàn thành công việc hơn là hoàn thành công việc đúng đắn.
I didn't think Tom was that fast.	Tôi không nghĩ Tom lại nhanh như vậy.
I don't want to talk about it right now.	Tôi không muốn nói về nó ngay bây giờ.
Who killed Tom?	Ai đã giết Tom?
Tom wrote something on the dirty window.	Tom đã viết gì đó trên cửa sổ bẩn thỉu.
I promise I won't be jealous.	Tôi hứa là tôi sẽ không ghen.
I think Tom should go to Boston to visit Mary.	Tôi nghĩ Tom nên đến Boston để thăm Mary.
I think Tom wouldn't hesitate to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ không do dự khi làm điều đó.
Have you bought a lottery ticket yet?	Bạn đã mua vé xổ số chưa?
You are a better person than me.	Bạn là một người tốt hơn tôi.
Tom hasn't told us everything yet.	Tom vẫn chưa nói với chúng tôi mọi thứ.
I'm so glad it happened this way.	Tôi rất vui vì nó đã xảy ra theo cách này.
How many kilos did Tom lose?	Tom đã giảm được bao nhiêu kg?
Tom hoped Mary would kiss him.	Tom hy vọng Mary sẽ hôn anh.
Athens in Greece.	Athens ở Hy Lạp.
Tom sent Mary a long letter.	Tom đã gửi cho Mary một bức thư dài.
It is not easy to write a love letter in English.	Không dễ để viết một bức thư tình bằng tiếng Anh.
I didn't realize you wanted to come with us.	Tôi không nhận ra bạn muốn đi với chúng tôi.
There was once a boy in our neighborhood named Tom. 	Đã từng có một cậu bé trong khu phố của chúng tôi tên là Tom.
I wonder if he's like the Tom you're talking about.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có giống Tom mà bạn đang nói đến không.
Tom never took me anywhere.	Tom không bao giờ đưa tôi đi đâu cả.
Entertain us.	Giải trí cho chúng tôi.
Tom said he wanted us to do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn chúng tôi làm điều đó.
I really don't have them.	Tôi thực sự không có chúng.
Please don't lie to me.	Xin đừng nói dối tôi.
What will be next?	Tiếp theo sẽ là gì?
I hope you will be happy.	Tôi hy vọng bạn sẽ hạnh phúc.
It could be easy for us to do that.	Nó có thể dễ dàng để chúng tôi làm điều đó.
I walked into the room and shook his hand.	Tôi bước vào phòng và bắt tay anh ấy.
Tom recognized it.	Tom đã nhận ra nó.
Are you about to participate in an English speaking contest?	Bạn sắp tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh?
What computer languages ​​do you know?	Bạn biết những ngôn ngữ máy tính nào?
It's not our fault.	Đó không phải lỗi của chúng tôi.
"Do you understand?" 	"Bạn có hiểu không?"
"More or less."	"Nhiều hơn hoặc ít hơn."
Tom found a job in Boston.	Tom tìm được việc làm ở Boston.
Have you ever pretended to be sick when you weren't?	Bạn đã bao giờ giả vờ bị bệnh khi bạn không bị bệnh?
How long have you been waiting for Tom?	Bạn đã đợi Tom bao lâu rồi?
I don't think we should go outside during the storm.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ra ngoài trời trong cơn bão.
I don't have any spare time.	Tôi không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi.
Tom tells Mary about his past.	Tom kể cho Mary nghe về quá khứ của anh ấy.
Tom attended Harvard University.	Tom theo học Đại học Harvard.
I don't think Tom has to work on Mondays anymore.	Tôi không nghĩ rằng Tom phải làm việc vào thứ Hai nữa.
Don't beg anymore.	Đừng van xin nữa.
Did you say anything to Tom?	Bạn đã nói gì với Tom chưa?
Do you think Tom could be an alien?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể là một người ngoài hành tinh?
I don't think you really have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm điều đó một mình.
Most of you will die 30 years from now.	Hầu hết các bạn sẽ chết sau 30 năm kể từ bây giờ.
I tend to agree with Tom.	Tôi có xu hướng đồng ý với Tom.
Tom said he couldn't find anything to eat.	Tom nói rằng anh ấy không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để ăn.
Tom doesn't seem to care.	Tom dường như không quan tâm.
Don't you know Tom speaks French well?	Bạn không biết Tom nói tiếng Pháp giỏi sao?
Tom cannot work as a doctor in Australia because his qualifications are not recognized.	Tom không thể làm bác sĩ ở Úc vì bằng cấp của anh ấy không được công nhận.
Tom didn't seem surprised when I told him about it.	Tom dường như không ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy về điều đó.
Tom is going to Boston tomorrow.	Tom sẽ đến Boston vào ngày mai.
Tom totally deserves it.	Tom hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
I suspect Tom is at home, sleeping.	Tôi nghi ngờ Tom đang ở nhà, đang ngủ.
I don't think Tom knows you're helping me.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn đang giúp tôi.
That's what I want now.	Đó là những gì tôi muốn bây giờ.
There is no end in sight.	Không có điểm kết thúc trong tầm nhìn.
Tom gave a famous singer ten thousand dollars to go to a restaurant to sing "Happy Birthday."	Tom đã cho một ca sĩ nổi tiếng mười nghìn đô la để đến nhà hàng hát bài "Happy Birthday."
Sometimes you just can't imagine.	Đôi khi bạn thật không thể tưởng tượng được.
Why don't we do something fun?	Tại sao chúng ta không làm điều gì đó vui vẻ?
Tom says that Mary won't need to do it.	Tom nói rằng Mary sẽ không cần phải làm điều đó.
I'm going to Europe next week.	Tôi sẽ đi Châu Âu vào tuần tới.
Tom is visiting his uncle in Boston.	Tom đang đến thăm chú của mình ở Boston.
Is there anything else you'd like to share with the team?	Có điều gì khác mà bạn muốn chia sẻ với nhóm không?
We are okay with people who doubt us.	Chúng tôi không sao với những người nghi ngờ chúng tôi.
Mary is enchantingly beautiful.	Mary đẹp một cách mê hoặc.
Tom tells everyone that he is not convinced.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không bị thuyết phục.
I am much older than you.	Tôi già hơn bạn rất nhiều.
Tom can't swim. 	Tom không biết bơi.
On the other hand, he is a good baseball player.	Mặt khác, anh ấy là một cầu thủ bóng chày giỏi.
That's the least of our problems.	Đó là vấn đề nhỏ nhất của chúng tôi.
I like the way Tom does it.	Tôi thích cách Tom làm điều đó.
Tom can dance pretty well.	Tom có ​​thể nhảy khá tốt.
What does Tom think Mary will say?	Tom nghĩ Mary sẽ nói gì?
I don't think Tom knows you as much as I do.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn nhiều như tôi.
This is not the time to give up.	Đây không phải là lúc để từ bỏ.
Just the three of us planning to go hiking this afternoon.	Chỉ có ba chúng tôi dự định đi bộ đường dài chiều nay.
Tom wants his children back.	Tom muốn các con của mình trở lại.
I really hope that no one sees us doing that.	Tôi thực sự hy vọng rằng không ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
I can't help but wonder if that really happened.	Tôi không thể không tự hỏi liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không.
Tom's dog is blind.	Con chó của Tom bị mù.
I know Tom is not used to sitting on the floor.	Tôi biết Tom không quen ngồi trên sàn nhà.
Equating fascism with communism is an outdated trick.	Đánh đồng chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa cộng sản là một thủ đoạn hết thời.
I don't want to deceive you.	Tôi không muốn lừa dối bạn.
I don't think Tom would be surprised.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngạc nhiên.
He revealed to me that he had been in prison.	Anh ta tiết lộ với tôi rằng anh ta đã từng ở trong tù.
Don't you remember the three weeks we spent together in Australia?	Bạn không nhớ ba tuần chúng ta đã ở cùng nhau ở Úc sao?
Don't try and stop me.	Đừng cố gắng và ngăn cản tôi.
I heard you are learning French.	Tôi nghe nói bạn đang học tiếng Pháp.
Tom doesn't deny anything.	Tom không phủ nhận gì cả.
Tom really should get ready for his trip.	Tom thực sự nên sẵn sàng cho chuyến đi của mình.
We have more money than we know what to do.	Chúng ta có nhiều tiền hơn chúng ta biết phải làm gì.
Mary put the basket on the table.	Mary đặt cái giỏ trên bàn.
I know Tom will be able to help us do that.	Tôi biết Tom sẽ có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
Tom will lose, won't he?	Tom sẽ thua, phải không?
You are welcome to stay.	Bạn được chào đón ở lại.
You've slowed us down enough already.	Bạn đã làm chậm chúng tôi quá đủ rồi.
I know Tom won't like it here.	Tôi biết Tom sẽ không thích nó ở đây.
Don't give Tom a reason to complain.	Đừng cho Tom một lý do để phàn nàn.
Cost of living increased.	Chi phí sinh hoạt tăng cao.
Tom has had many of the same problems as me.	Tom đã gặp nhiều vấn đề giống tôi.
We should get out of here ASAP.	Chúng ta nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
I watched a documentary.	Tôi đã xem một bộ phim tài liệu.
I don't think Tom is still at home.	Tôi không nghĩ rằng Tom vẫn ở nhà.
Tom is weird, isn't he?	Tom thật kỳ lạ phải không?
I know that Tom was impolite.	Tôi biết rằng Tom đã bất lịch sự.
Tom says that he is unlikely to see Mary today.	Tom nói rằng anh ấy có khả năng không gặp Mary hôm nay.
I think Tom is a good boy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một cậu bé tốt.
I suspect Tom and Mary are drunk.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary say rượu.
I'm not sure if Tom drinks or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​uống rượu hay không.
Tom is very supportive, isn't he?	Tom rất ủng hộ, phải không?
Tom likes dogs, and Mary likes cats.	Tom thích chó, và Mary thích mèo.
They still haven't told me anything.	Họ vẫn chưa nói với tôi bất cứ điều gì.
Tom told me he wouldn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom told me he was cold.	Tom nói với tôi rằng anh ấy lạnh lùng.
It might not be too difficult to do that.	Nó có thể không quá khó để làm điều đó.
Why don't we call Tom right now?	Tại sao chúng ta không gọi cho Tom ngay bây giờ?
I'm going to throw all of this away. 	Tôi định ném tất cả những thứ này đi.
You can take whatever you like.	Bạn có thể lấy bất cứ thứ gì bạn thích.
I think Tom is unemployed.	Tôi nghĩ rằng Tom đang thất nghiệp.
I'm not going to Australia.	Tôi sẽ không đến Úc.
If you think Tom will, you are wrong.	Nếu bạn nghĩ Tom sẽ làm vậy thì bạn đã nhầm.
I think you scared Tom.	Tôi nghĩ bạn đã làm Tom sợ hãi.
I don't want to live by your rules.	Tôi không muốn sống theo quy tắc của bạn.
Tom wouldn't do it that way.	Tom sẽ không làm theo cách đó.
Tom is an expert on animal behavior.	Tom là một chuyên gia về hành vi của động vật.
Do you think things like that don't really matter?	Bạn có nghĩ rằng những thứ như thế không thực sự quan trọng?
I think it's a realistic fear.	Tôi nghĩ đó là một nỗi sợ hãi thực tế.
I won't leave until I get what I got.	Tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi có được những gì tôi đến.
I need to buy some clarinets.	Tôi cần mua một vài cây kèn clarinet.
What will Tom do for Mary?	Tom sẽ làm gì cho Mary?
I know that Tom is resourceful.	Tôi biết rằng Tom là người tháo vát.
Tom was once a Bible teacher.	Tom đã từng là một giáo viên dạy Kinh thánh.
Tom somehow managed to swim across the river.	Tom bằng cách nào đó đã bơi được qua sông.
Tom is looking for adventure.	Tom đang tìm kiếm cuộc phiêu lưu.
Tom told me he didn't want to live in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn sống ở Boston.
Get me my hat.	Lấy cho tôi cái mũ của tôi.
Tom decided he wasn't going to try to fix that.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không cố gắng sửa chữa điều đó.
Tom knows I'm not happy.	Tom biết tôi không vui.
Tom doesn't really understand what you're trying to say.	Tom không thực sự hiểu bạn đang cố nói gì.
It smelled like someone had smoked in here.	Nó có mùi như thể ai đó đã hút thuốc ở đây.
I am so stupid!	Tôi thật là ngu ngốc!
Tennis is very difficult. 	Tennis rất khó.
I never know which way the ball will go.	Tôi không bao giờ biết quả bóng sẽ bay theo hướng nào.
Oh no! 	Ôi không!
My house is on fire!	Nhà tôi đang cháy!
It is simply not possible.	Nó chỉ đơn giản là không thể có được.
Tom is not the kind of person who would do that.	Tom không phải là loại người sẽ làm điều đó.
Obviously Tom doesn't like me.	Rõ ràng là Tom không thích tôi.
Tom can play the saxophone. 	Tom có ​​thể chơi saxophone.
Mary can also play the saxophone.	Mary cũng có thể chơi saxophone.
Tom said that he had seen Mary earlier.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary sớm hơn.
Tom is extremely violent.	Tom cực kỳ bạo lực.
It's ten o'clock. 	Đã mười giờ rồi.
My mother must be very angry.	Mẹ tôi chắc giận lắm.
It happens around noon.	Nó diễn ra vào khoảng giữa trưa.
I want to learn karate.	Tôi muốn học karate.
What is past is past.	Cái gì đã qua là đã qua.
Tom's in trouble, isn't he?	Tom gặp rắc rối, phải không?
Some are in favor of the plan and others are against it.	Một số người ủng hộ kế hoạch và những người khác chống lại nó.
Tom and Mary love to hang out together.	Tom và Mary thích đi chơi cùng nhau.
Tom is one of the best basketball players I have ever seen.	Tom là một trong những cầu thủ bóng rổ giỏi nhất mà tôi từng thấy.
No one knows why Tom did it.	Không ai biết tại sao Tom lại làm vậy.
I can't wait until tomorrow.	Tôi không thể đợi đến ngày mai.
Did Tom receive the package we sent him?	Tom có ​​nhận được gói hàng mà chúng tôi gửi cho anh ấy không?
You must have a driver's license before you can drive a car.	Bạn phải có bằng lái xe trước khi có thể lái xe ô tô.
They've already sold about three hundred of them.	Họ đã bán được khoảng ba trăm chiếc rồi.
How long is Australia's longest river?	Con sông dài nhất của Úc dài bao nhiêu?
Tom and Mary spent time talking to each other and getting to know each other better.	Tom và Mary đã dành thời gian nói chuyện với nhau và hiểu nhau hơn.
Do you want me to help you count this amount?	Bạn có muốn tôi giúp bạn đếm số tiền này không?
I know that Tom is not a brave man.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người dũng cảm.
I'm tired so I go to bed early.	Tôi mệt nên đi ngủ sớm.
Tom died a year before Mary.	Tom đã chết trước Mary một năm.
There's still a lot of room for improvement.	Còn rất nhiều chỗ để cải thiện.
That's a bit disrespectful.	Đó là một chút thiếu tôn trọng.
"Tom will probably be late." 	"Tom có ​​lẽ sẽ đến muộn."
"Yes, that's a possibility."	"Vâng, đó là một khả năng."
Tom said he knew he wouldn't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết mình sẽ không thể làm được điều đó.
Thank you for talking to Tom.	Cảm ơn bạn đã nói chuyện với Tom.
You cannot tell anyone about this.	Bạn không thể cho bất cứ ai biết về điều này.
I wish I hadn't tried driving home after getting so drunk.	Tôi ước gì mình đã không thử lái xe về nhà sau khi say xỉn quá nhiều.
He has a terminal illness.	Anh ấy mắc bệnh nan y.
I cut my hair about three times a year.	Tôi cắt tóc khoảng ba lần một năm.
You did not receive gifts from your parents?	Bạn không nhận được quà từ cha mẹ của bạn?
I don't usually drink beer.	Tôi không thường uống bia.
Tom is baking a cake.	Tom đang nướng bánh.
I wonder if any of my children will remember that today is my birthday.	Tôi tự hỏi liệu có đứa con nào của tôi sẽ nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tom tells Mary that he thinks John is usually not at home on Mondays.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John thường không ở nhà vào các ngày thứ Hai.
Tom advises Mary not to believe everything John says.	Tom khuyên Mary không nên tin mọi điều John nói.
I am afraid of losing the person I love.	Tôi sợ mất người tôi yêu.
It's been three years since Tom moved to Australia.	Đã ba năm kể từ khi Tom chuyển đến Úc.
Tom wants to be a singer.	Tom muốn trở thành ca sĩ.
You will have your chance.	Bạn sẽ có cơ hội của mình.
Tom really enjoys doing it a lot.	Tom thực sự thích làm điều đó rất nhiều.
I have not violated anything.	Tôi đã không vi phạm bất cứ điều gì.
I can't lift that box.	Tôi không thể nhấc cái hộp đó lên.
Tom is in command.	Tom đang chỉ huy.
I cannot answer that question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
Tom just got home.	Tom vừa về đến nhà.
I missed the movie. 	Tôi đã bỏ lỡ bộ phim.
Did you see it?	Bạn có thấy nó không?
How much does it cost to eat at such a place?	Ăn ở một nơi như vậy thì tốn bao nhiêu tiền?
No one seems to know why Tom did what he did.	Dường như không ai biết tại sao Tom lại làm như vậy.
Tom was not born blind.	Tom không bị mù bẩm sinh.
I hope you are on time.	Tôi hy vọng bạn đúng giờ.
Tom said he would sort it out.	Tom nói rằng anh ấy sẽ phân loại nó ra.
I'll try to convince Tom to change his mind.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom đổi ý.
Tom puts all his belongings in a box.	Tom cất tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc hộp.
Those children have limited speaking skills.	Những đứa trẻ đó có kỹ năng nói hạn chế.
I don't think Tom has any friends living in Boston.	Tôi không nghĩ Tom có ​​bất kỳ người bạn nào sống ở Boston.
This is not Disneyland.	Đây không phải là Disneyland.
Tom is fighting in the street.	Tom đang đánh nhau trên đường phố.
Actually, I just want to talk to Tom.	Thực ra, tôi chỉ muốn nói chuyện với Tom.
They are not stupid.	Họ không ngu ngốc.
I don't know how deep the abyss is.	Tôi không biết vực sâu bao nhiêu.
I'm always busy.	Tôi luôn bận rộn.
Afghanistan's standard of living is among the lowest in the world.	Mức sống của Afghanistan thuộc hàng thấp nhất thế giới.
I haven't told you everything yet.	Tôi vẫn chưa nói với bạn tất cả mọi thứ.
Tom showed me a photo of the food they ate at the party.	Tom cho tôi xem một bức ảnh về thức ăn họ đã ăn trong bữa tiệc.
That's what Tom is doing.	Đó là việc Tom đang làm.
Tom planned it.	Tom đã lên kế hoạch cho nó.
The transfer has been completed.	Quá trình chuyển giao đã hoàn tất.
I'm surprised Tom had to do that.	Tôi ngạc nhiên là Tom phải làm như vậy.
You have to study harder.	Bạn phải học tập chăm chỉ hơn.
Tom was unable to escape the burning plane.	Tom đã không thể thoát khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy.
In the Middle Ages, the Jews were blamed for the Black Death.	Vào thời Trung cổ, người Do Thái bị đổ lỗi cho Cái chết đen.
Tom was a soldier in the war.	Tom là một người lính trong chiến tranh.
I'm so glad we agreed, Tom.	Tôi rất vui vì chúng tôi đồng ý, Tom.
Tom picked up the magazine and started reading it.	Tom nhặt tạp chí lên và bắt đầu đọc nó.
You are a little shorter than me.	Bạn thấp hơn tôi một chút.
Many highways remain closed.	Nhiều tuyến đường cao tốc vẫn bị đóng cửa.
Are you saying I have no brain?	Bạn đang nói rằng tôi không có não?
We considered whether or not to cancel the reservation.	Chúng tôi đã cân nhắc xem có nên hủy đặt phòng hay không.
Tom started to worry.	Tom bắt đầu lo lắng.
Tom pretends to know nothing about it.	Tom giả vờ không biết gì về nó.
Tom and I weren't sure what to do.	Tom và tôi không chắc phải làm gì.
Did I ever tell you about the first time I met Tom?	Tôi đã bao giờ kể cho các bạn nghe về lần đầu tiên tôi gặp Tom chưa?
Tom is dating a woman from Boston.	Tom đang hẹn hò với một phụ nữ đến từ Boston.
Tom had hoped Mary would have lunch with him.	Tom đã hy vọng Mary sẽ ăn trưa với anh ta.
Tom wears a mask so that no one will recognize him.	Tom đeo mặt nạ để không ai nhận ra mình.
Ants have a well-organized society.	Kiến có một xã hội được tổ chức tốt.
I'm inclined to believe Tom.	Tôi có khuynh hướng tin Tom.
Tom was living in Australia when the war started.	Tom đang sống ở Úc khi chiến tranh bắt đầu.
Tom doesn't like it when you call him cute.	Tom không thích khi bạn gọi anh ấy là dễ thương.
None of us will be in Boston next month.	Không ai trong chúng tôi sẽ ở Boston vào tháng tới.
Tom and Mary are still your friends, right?	Tom và Mary vẫn là bạn của bạn, phải không?
Burnt waste is collected every Tuesday and Wednesday.	Rác đốt được thu gom vào thứ 3 và thứ 4 hàng tuần.
Tom went to the Australian embassy to apply for a visa.	Tom đến đại sứ quán Úc để xin thị thực.
We broadcast the news at the hour.	Chúng tôi phát tin tức vào giờ.
That is state law.	Đó là luật của tiểu bang.
Tom told me that he thought Mary could play the saxophone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể chơi saxophone.
Don't throw them away. 	Đừng vứt bỏ chúng.
You will need them later.	Bạn sẽ cần chúng sau này.
Tom heard that Mary was very rich.	Tom nghe nói rằng Mary rất giàu có.
About three-quarters of the population lives below the poverty line.	Khoảng 3/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ.
What you are eating is not healthy.	Những gì bạn đang ăn không tốt cho sức khỏe.
You as well as I know that Tom can't swim.	Bạn cũng như tôi biết rằng Tom không biết bơi.
Why don't Tom and Mary sing together?	Tại sao Tom và Mary không hát cùng nhau?
I declined Tom's invitation.	Tôi đã từ chối lời mời của Tom.
I did it a lot better than I thought.	Tôi đã làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.
Looks like I have to doze off.	Có vẻ như tôi phải ngủ gật.
If someone who doesn't know your background says you sound like a native, it means they might notice something about your way of speaking that makes them realize you're not a native speaker. 	Nếu ai đó không biết nền tảng của bạn nói rằng bạn nghe như người bản xứ, điều đó có nghĩa là họ có thể nhận thấy điều gì đó về cách nói của bạn khiến họ nhận ra bạn không phải là người bản ngữ.
In other words, you don't really sound like a native.	Nói cách khác, bạn nghe không thực sự giống người bản xứ.
That's what I do.	Đó là những gì tôi làm.
Tom says he is calling from a pay phone.	Tom nói rằng anh ấy đang gọi từ điện thoại công cộng.
Tom is a seasoned pilot.	Tom là một phi công dày dặn kinh nghiệm.
I don't think Tom knows as much about this as Mary does.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về điều này như Mary.
Tom thinks I'm stupid.	Tom nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc.
You look like a banker.	Bạn trông giống như một chủ ngân hàng.
You smarter than me.	Bạn thông minh hơn tôi.
Does Tom think Mary likes him?	Tom có ​​nghĩ Mary thích anh ấy không?
I could have done much better.	Tôi có thể đã làm tốt hơn nhiều.
Tom says he thinks Mary will cry.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ khóc.
I am washing my hands.	Tôi đang rửa tay.
Tom will be safe.	Tom sẽ an toàn.
Don't mind those word games.	Đừng để ý đến những trò chơi chữ đó.
Liechtenstein became fully independent in 1866 when the Federation dissolved.	Liechtenstein trở nên độc lập hoàn toàn vào năm 1866 khi Liên bang giải thể.
Too many cooks spoil the broth.	Quá nhiều đầu bếp làm hỏng nước dùng.
Don't give up hope.	Đừng từ bỏ hy vọng.
I hope Tom laughed at your jokes.	Tôi hy vọng Tom đã cười trước những trò đùa của bạn.
Let me and Tom help.	Hãy để tôi và Tom giúp.
I don't want to rush you, but let's try to catch the next bus.	Tôi không muốn vội vàng bạn, nhưng chúng ta hãy cố gắng bắt chuyến xe buýt tiếp theo.
Tom wants three of them.	Tom muốn ba người trong số họ.
Tom brought presents for all of us.	Tom đã mang quà cho tất cả chúng ta.
That's why we fired Tom.	Đó là lý do tại sao chúng tôi sa thải Tom.
Tom has a rather large mouth.	Tom có ​​một cái miệng khá lớn.
Why don't you explain that to me?	Tại sao bạn không giải thích điều đó cho tôi?
Tom says he wants his children to be successful.	Tom nói rằng anh ấy mong các con của mình sẽ thành đạt.
Tom seemed surprised when Mary told him she didn't want to do that.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên khi Mary nói với anh rằng cô ấy không muốn làm điều đó.
You are a really interesting guy.	Bạn là một chàng trai thực sự thú vị.
Tom will be busy at 2:30.	Tom sẽ bận lúc 2:30.
He decided to write his diary every day.	Anh quyết định viết nhật ký của mình mỗi ngày.
I still remember how cold it was.	Tôi vẫn nhớ lúc đó trời lạnh như thế nào.
Tom said that he thought Mary wouldn't do the same today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm như vậy ngày hôm nay.
I don't want Tom to touch me.	Tôi không muốn Tom chạm vào tôi.
You look terrible. 	Bạn trông thật kinh khủng.
What's up?	Có chuyện gì vậy?
Tom seems to be weighing his options.	Tom dường như đang cân nhắc các lựa chọn của mình.
This vehicle is equipped with an airbag.	Chiếc xe này được trang bị túi khí.
Tom has about three hundred books.	Tom có ​​khoảng ba trăm cuốn sách.
I hope that Tom doesn't catch a cold.	Tôi hy vọng rằng Tom không bị cảm lạnh.
Aren't you waiting for Tom?	Bạn không đợi Tom sao?
Tom can't hurt you.	Tom không thể làm tổn thương bạn.
You have to help me save Tom.	Bạn phải giúp tôi cứu Tom.
Tom won't save us.	Tom sẽ không cứu chúng ta.
Next time will definitely be better.	Lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn.
Unfortunately, I never got to meet Tom.	Thật không may, tôi không bao giờ được gặp Tom.
It's muddy.	Thật là lầy lội.
Tom listened.	Tom đã lắng nghe.
Tom adjusted his visor.	Tom điều chỉnh tấm che mặt của mình.
Can someone tell me where Tom is?	Ai đó có thể cho tôi biết Tom ở đâu không?
Tom seems extremely distraught, doesn't he?	Tom có ​​vẻ vô cùng quẫn trí, phải không?
I appreciate the updates.	Tôi đánh giá cao các bản cập nhật.
How can Tom be so emotionless?	Làm thế nào mà Tom có ​​thể vô cảm đến vậy?
Tom thought that Mary looked nervous doing that.	Tom nghĩ rằng Mary trông có vẻ lo lắng khi làm điều đó.
Tom isn't ready to leave yet, is he?	Tom vẫn chưa sẵn sàng rời đi, phải không?
That's how I like it.	Đó là cách tôi thích nó.
I'm not sure you'll like it.	Tôi không chắc rằng bạn sẽ thích nó.
Tom's voice trembled slightly.	Giọng Tom hơi run.
The reason Tom isn't here is because he's sick.	Lý do Tom không ở đây là vì anh ấy bị ốm.
Tom pretended to be me.	Tom đã giả vờ là tôi.
I hope I didn't come at a bad time.	Tôi hy vọng tôi đã không đến vào thời điểm tồi tệ.
I have claustrophobia.	Tôi mắc chứng sợ hãi sự ngột ngạt.
I didn't know that Tom didn't do it by mistake.	Tôi không biết rằng Tom không làm vậy do nhầm lẫn.
Tom thinks Mary is innocent.	Tom cho rằng Mary vô tội.
The election was unanimous.	Cuộc bầu cử đã được nhất trí.
Tom tells Mary that he thinks John isn't upstairs.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không ở trên lầu.
I'm sure we will win.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
I don't feel like myself.	Tôi không cảm thấy như chính mình.
I finished reading the book you lent me.	Tôi đã đọc xong cuốn sách bạn cho tôi mượn.
Would you please answer that phone?	Bạn sẽ vui lòng trả lời điện thoại đó?
Do not take this matter too seriously.	Đừng quá coi trọng vấn đề này.
I have written three books.	Tôi đã viết ba cuốn sách.
I hope that I have not forgotten anyone.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không quên bất cứ ai.
There was nothing Tom could do to help me.	Tom không thể làm gì để giúp tôi.
I gave him a gift in return for his favor.	Tôi đã tặng anh ấy một món quà để đáp lại sự ưu ái của anh ấy.
We all remember what happened the last time we were here.	Tất cả chúng tôi đều nhớ những gì đã xảy ra lần cuối cùng chúng tôi ở đây.
Tom is one of my neighbors, but I don't know him well.	Tom là một trong những người hàng xóm của tôi, nhưng tôi không biết rõ về anh ấy.
Tom is the father.	Tom là cha.
It will take forever to do that.	Sẽ mất mãi mãi để làm điều đó.
I think Tom is about thirty.	Tôi nghĩ rằng Tom khoảng ba mươi.
Tom has scheduled a meeting for next Monday.	Tom đã lên lịch một cuộc họp vào thứ Hai tới.
Tom peeled an apple for Mary.	Tom gọt táo cho Mary.
I don't think Tom can do that.	Tôi cho rằng Tom không thể làm được điều đó.
Tom arrived earlier than expected.	Tom đến sớm hơn dự kiến.
I do not drink beer. 	Tôi không uống bia.
However, I drink alcohol.	Tuy nhiên, tôi uống rượu.
Why don't you try to pay attention?	Tại sao bạn không cố gắng chú ý?
I told Mary that I wanted a divorce.	Tôi nói với Mary rằng tôi muốn ly hôn.
Anteaters and aardvarks are similar.	Anteaters và aardvarks cũng tương tự như vậy.
Tom started learning French for fun.	Tom bắt đầu học tiếng Pháp để giải trí.
Will you tell me what's going on?	Bạn sẽ nói cho tôi biết có chuyện gì vậy?
Are you sure you want to get this mix?	Bạn có chắc chắn muốn nhận được hỗn hợp này?
The cuffs of his coat were badly frayed.	Cổ tay áo khoác của anh ta bị sờn nặng.
Tom decided to buy Mary a pair of earrings for her birthday.	Tom quyết định mua cho Mary một đôi bông tai nhân dịp sinh nhật của cô ấy.
Tom seems to need to do it.	Tom dường như cần phải làm điều đó.
Tom and Mary have recently become friends.	Tom và Mary gần đây đã trở thành bạn bè.
You are very mature for your age.	Bạn rất trưởng thành so với tuổi của bạn.
I asked if I was required to do that.	Tôi hỏi liệu tôi có bắt buộc phải làm điều đó không.
I call Tom almost every evening.	Tôi gọi cho Tom hầu như mỗi buổi tối.
Tom can make you do it.	Tom có ​​thể khiến bạn làm điều đó.
I don't think we should stay in the same hotel we stayed at last time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở cùng một khách sạn mà chúng ta đã ở lần trước.
Tom accused the employee of stealing.	Tom buộc tội nhân viên ăn cắp.
I see Tom walking down the beach.	Tôi thấy Tom đang đi bộ xuống bãi biển.
I have to see Tom.	Tôi phải gặp Tom.
I will go in the afternoon.	Tôi sẽ đi vào buổi chiều.
I don't think Tom would do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại làm như vậy.
Tom disappeared into the night.	Tom biến mất vào màn đêm.
He used a knife to cut a branch on the tree.	Anh ta dùng dao cắt một cành cây trên cây.
I tried every pair of shoes in the store, but none of them fit me.	Tôi đã thử mọi đôi giày trong cửa hàng, nhưng không có đôi nào vừa với tôi.
I want to share with you a story about Tom.	Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện về Tom.
There is no such city.	Không có thành phố nào như vậy.
Tom told everyone that Mary was there.	Tom nói với mọi người rằng Mary đã ở đó.
Tom had never given up on me so easily before.	Trước đây Tom chưa bao giờ chịu thua tôi một cách dễ dàng như vậy.
Tom and I are both relaxed.	Tom và tôi đều thư giãn.
I don't think it's anyone's fault.	Tôi không nghĩ đó là lỗi của ai cả.
I know that Tom didn't do that to Mary.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó với Mary.
There is usually an organ in the church.	Thường có một cây đàn organ trong nhà thờ.
I know that Tom is sleeping.	Tôi biết rằng Tom đang ngủ.
Everyone has a hat except Tom.	Tất cả mọi người đều có một chiếc mũ ngoại trừ Tom.
Tom fainted.	Tom đã ngất đi.
You're the only one who doesn't know how to do this, right?	Bạn là người duy nhất không biết cách làm điều này, phải không?
I have to talk to Tom.	Tôi phải nói chuyện với Tom.
Let's go get a burger.	Hãy đi lấy một cái bánh mì kẹp thịt.
Here's what you need to consider.	Đây là những gì bạn cần xem xét.
Aren't you at school?	Bạn không phải ở trường sao?
I think actions are more important than words.	Tôi nghĩ rằng hành động quan trọng hơn lời nói.
All three of Tom's brothers know how to swim.	Cả ba anh em của Tom đều biết bơi.
The price is cheap but the quality is not very good.	Giá rẻ nhưng chất lượng không tốt lắm.
The investigation is not complete.	Cuộc điều tra chưa hoàn tất.
Tom will never win.	Tom sẽ không bao giờ giành chiến thắng.
I wish you would come last night.	Tôi ước bạn sẽ đến vào đêm qua.
Tom says he shouldn't try to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nên thử làm điều đó một mình.
Tom says I have to go.	Tom nói rằng tôi phải đi.
I married the wrong person.	Tôi đã kết hôn nhầm người.
I think Tom is docile.	Tôi nghĩ Tom ngoan ngoãn.
I will watch TV.	Tôi sẽ xem TV.
Tom buys a snack from the vending machine.	Tom mua một món ăn nhẹ từ máy bán hàng tự động.
Why don't we start this party?	Tại sao chúng ta không bắt đầu bữa tiệc này?
Tom wants some more elbow room.	Tom muốn có thêm một số phòng để khuỷu tay.
Tom said he wondered if Mary and I could do it ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu Mary và tôi có thể tự mình làm điều đó hay không.
I think it's time for me to make new friends.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải kết bạn với những người bạn mới.
Tom says Mary has to do it alone.	Tom nói Mary phải làm điều đó một mình.
I'm sure Tom wouldn't force anyone to do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không ép buộc bất kỳ ai làm điều đó.
I don't need to do that here.	Tôi không cần phải làm điều đó ở đây.
Tom became very irritable.	Tom trở nên rất cáu kỉnh.
Mom suddenly got sick and we took her to the doctor.	Mẹ đột nhiên bị ốm và chúng tôi đã đưa đi khám.
I will follow Tom anywhere.	Tôi sẽ theo Tom đến bất cứ đâu.
Tom is sitting on the porch reading a book.	Tom đang ngồi trên hiên nhà và đọc sách.
Tom needs to be taken to the hospital.	Tom cần được đưa đến bệnh viện.
Tom and Mary don't smoke.	Tom và Mary không hút thuốc.
I think Tom wants me to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn tôi làm điều đó.
What is Tom trying to tell us?	Tom đang muốn nói gì với chúng ta?
I told Tom Mary told the truth.	Tôi đã nói với Tom Mary đã nói sự thật.
Tom doesn't like spinach at all.	Tom không thích rau bina chút nào.
If Cleopatra's nose were shorter, the entire face of the world would change.	Nếu mũi của Cleopatra ngắn hơn, toàn bộ khuôn mặt của thế giới sẽ thay đổi.
We like our son-in-law.	Chúng tôi thích con rể của chúng tôi.
Tom is in no hurry.	Tom không cần phải vội.
It would be a pity to give up now.	Sẽ rất tiếc nếu từ bỏ bây giờ.
Is there any chance that will happen?	Có bất kỳ cơ hội nào sẽ xảy ra không?
The train derailed due to a piece of iron on the track.	Đoàn tàu bị trật bánh do một mảnh sắt trên đường ray.
Tom is writing another book.	Tom đang viết một cuốn sách khác.
Tom will probably cry.	Tom có ​​thể sẽ khóc.
You cannot ignore the risk.	Bạn không thể bỏ qua rủi ro.
Tom didn't do anything we told him to do.	Tom đã không làm bất cứ điều gì chúng tôi bảo anh ấy phải làm.
I wasn't scared to tell Tom about it.	Tôi không sợ hãi khi nói với Tom về điều đó.
Tom is in danger of having to drop out of school.	Tom có ​​nguy cơ phải nghỉ học.
Procrastination is an art.	Trì hoãn là một nghệ thuật.
I don't think anyone else can do my job.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai khác có thể làm công việc của tôi.
How much does it cost to get from your house to school?	Mất bao nhiêu tiền để đi từ nhà của bạn đến trường?
The thief forces her to hand over the money.	Tên trộm buộc cô phải giao tiền.
We shouldn't do this.	Chúng ta không nên làm điều này.
I'm pretty sure Tom never said that.	Tôi khá chắc rằng Tom chưa bao giờ nói điều đó.
Tom promised that he wouldn't be late again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không đến muộn nữa.
I think I'll have a chance to do it tomorrow.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội để làm điều đó vào ngày mai.
She's pretty, but she doesn't look healthy.	Cô ấy khá xinh, nhưng trông không khỏe mạnh.
Tom doesn't read much anymore.	Tom không đọc nhiều nữa.
I will be here in Australia for at least three months.	Tôi sẽ ở đây ở Úc ít nhất ba tháng.
I am not a manager.	Tôi không phải là người quản lý.
Tom is making good progress.	Tom đang tiến bộ tốt.
The rubber raft we were in started to leak air.	Chiếc bè cao su mà chúng tôi đang ở bắt đầu rò rỉ không khí.
Tom will go on another bus.	Tom sẽ đi trên chiếc xe buýt khác.
I think I drank too much.	Tôi nghĩ rằng tôi đã uống quá nhiều.
I know that Tom is much older than my father.	Tôi biết rằng Tom hơn cha tôi rất nhiều tuổi.
No one can do that.	Không ai có thể làm điều đó.
I called Tom a taxi.	Tôi đã gọi cho Tom một chiếc taxi.
Don't want to see the plans?	Bạn không muốn xem các kế hoạch?
Pretty good I guess.	Tôi đoán khá giỏi.
I will do whatever it takes to get my son back.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa con trai tôi trở lại.
"How's the survival camp?" 	"Trại sinh tồn thế nào?"
"I hate it. I only live two days."	"Tôi ghét nó. Tôi chỉ sống được hai ngày."
Tom was intentionally vague in his email.	Tom đã cố tình mơ hồ trong email của mình.
Tom can speak a little French, but he is not fluent.	Tom có ​​thể nói một chút tiếng Pháp, nhưng anh ấy không thông thạo.
Do Tom and Mary have the same opinion?	Tom và Mary có cùng quan điểm không?
Tom went to school with my son.	Tom đã đến trường với con trai tôi.
You were about three weeks late, weren't you?	Bạn đã muộn khoảng ba tuần, phải không?
I am going to Australia to study architecture.	Tôi sẽ đến Úc để học kiến ​​trúc.
Tom was very angry with his children.	Tom đã rất tức giận với các con của mình.
Tom's music is very good.	Âm nhạc của Tom rất hay.
The first time Tom did it was when he was thirteen years old.	Lần đầu tiên Tom làm điều đó là khi anh ấy mười ba tuổi.
Do you belong to any club?	Bạn có thuộc câu lạc bộ nào không?
Can you run as fast as Tom?	Bạn có thể chạy nhanh như Tom?
You expect me to do it, right?	Bạn hy vọng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom talks to Mary after school.	Tom nói chuyện với Mary sau giờ học.
You will get over it.	Bạn sẽ vượt qua được.
I don't know if he will visit us next Sunday.	Tôi không biết liệu anh ấy có đến thăm chúng tôi vào Chủ nhật tới không.
I'm Tom's bodyguard.	Tôi là vệ sĩ của Tom.
Tom gave up on convincing Mary to babysit for him.	Tom đã từ bỏ việc thuyết phục Mary trông con cho anh ta.
Tom looks like he's about to faint.	Tom có ​​vẻ như anh ấy sắp ngất đi.
Why don't we take a chance?	Tại sao chúng ta không nắm lấy một cơ hội?
Tom told me he was happy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất vui.
Tom said that Mary's dog seemed friendly.	Tom nói rằng con chó của Mary có vẻ thân thiện.
No time to talk.	Không có thời gian để nói chuyện.
Tom smiled heartily.	Tom cười một cách tận tình.
I'm pretty sure that won't happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Would you like some tea?	Mời bạn uống trà nhé?
The instructions were too complicated for me to figure out.	Các hướng dẫn quá phức tạp đối với tôi để tìm ra.
Tom says you like baseball.	Tom nói rằng bạn thích bóng chày.
Do you really love Tom?	Bạn có thực sự yêu Tom?
Everyone here knows that we don't eat pork.	Mọi người ở đây đều biết rằng chúng tôi không ăn thịt lợn.
We'll get out of here. 	Chúng tôi sẽ ra khỏi đây.
The storm is coming.	Cơn bão đang tới.
This is just a symptom of a much larger problem.	Đây chỉ là một triệu chứng của một vấn đề lớn hơn nhiều.
Tom is really worried.	Tom thực sự rất lo lắng.
The ball almost hit Tom.	Quả bóng suýt trúng Tom.
Just as I was about to phone her, a letter came from her.	Ngay khi tôi chuẩn bị điện thoại cho cô ấy, một bức thư đến từ cô ấy.
Tom missed the point entirely.	Tom đã bỏ lỡ hoàn toàn quan điểm.
Don't know what Tom is doing today.	Không biết hôm nay Tom làm gì.
I hope Tom is okay.	Tôi hy vọng Tom vẫn ổn.
Tom made me do it.	Tom đã bắt tôi làm điều đó.
You really forgot to take your medicine this morning?	Bạn thực sự quên uống thuốc sáng nay?
Tom is injured in the accident and so is Mary.	Tom bị thương trong vụ tai nạn và Mary cũng vậy.
It's possible that Tom didn't realize how serious the problem was.	Có thể là Tom không nhận ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào.
I betrayed Tom.	Tôi đã phản bội Tom.
I am quite tired.	Tôi khá là mệt.
She is from Hokkaido, but currently lives in Tokyo.	Cô ấy đến từ Hokkaido, nhưng hiện đang sống ở Tokyo.
Should I give this to Tom?	Tôi có nên đưa cái này cho Tom không?
I don't need those.	Tôi không cần những thứ đó.
Tom's legal troubles aren't over yet.	Những rắc rối pháp lý của Tom vẫn chưa kết thúc.
Do your best and don't worry.	Cố gắng hết sức và đừng lo lắng.
I am really tied.	Tôi thực sự bị ràng buộc.
Tom has the flu.	Tom bị cúm.
Tom does it better than Mary.	Tom làm việc đó giỏi hơn Mary.
Tom has bills to pay.	Tom có ​​hóa đơn phải trả.
Can anyone stop Tom?	Có ai ngăn được Tom không?
Tom wants everything.	Tom muốn mọi thứ.
I ate everything I was going to eat.	Tôi đã ăn hết những gì tôi sẽ ăn.
The death rate has decreased.	Tỷ lệ tử vong đã giảm.
Tom doesn't work at the same place as Mary.	Tom không làm việc ở cùng một nơi với Mary.
Tom asked Mary if she could help him.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy có thể giúp đỡ anh ta.
Tom and I don't sing together as much as we used to.	Tom và tôi không còn hát cùng nhau nhiều như trước nữa.
I really wasn't going to be here today.	Tôi thực sự không định ở đây hôm nay.
I don't remember asking you for help.	Tôi không nhớ đã yêu cầu bạn giúp đỡ.
Now I am a man.	Bây giờ tôi là một người đàn ông.
Do you really believe that Tom is trustworthy?	Bạn có thực sự tin rằng Tom là đáng tin cậy?
I told Tom never to see my sister again.	Tôi đã nói với Tom rằng đừng bao giờ gặp lại em gái tôi nữa.
Tom can force you to do it, but I doubt he will.	Tom có ​​thể buộc bạn làm điều đó, nhưng tôi nghi ngờ liệu anh ấy có làm vậy không.
If we let that happen, Tom will be angry.	Nếu chúng tôi để điều đó xảy ra, Tom sẽ tức giận.
Tom says his house is not in a good location.	Tom nói rằng nhà của anh ấy không ở một vị trí tốt.
Our fate is sealed.	Số phận của chúng tôi đã được niêm phong.
How is your relationship with your father?	Mối quan hệ của bạn với cha bạn như thế nào?
We waited long enough.	Chúng tôi đã đợi đủ lâu.
I only used it once.	Tôi chỉ sử dụng nó một lần.
I'm pretty sure Tom has a girlfriend.	Tôi khá chắc rằng Tom đã có bạn gái.
Tom will probably never do that again.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
It was difficult for Tom to do that.	Làm điều đó thật khó khăn đối với Tom.
Women are meant to be loved, not understood.	Phụ nữ là để được yêu chứ không phải để được thấu hiểu.
I'm sorry you had to do this alone.	Tôi xin lỗi vì bạn đã phải làm điều này một mình.
Tom visited yesterday.	Tom đã đến thăm ngày hôm qua.
The girl makes a doll from a piece of cloth.	Cô gái làm một con búp bê từ một mảnh vải.
I'm not sure when I'll get there.	Tôi không chắc khi nào tôi sẽ đến đó.
Don't hesitate to ask me questions.	Đừng ngần ngại đặt câu hỏi cho tôi.
It's my mother's.	Đó là của mẹ tôi.
I am very sorry for causing the accident.	Tôi rất xin lỗi vì đã gây ra tai nạn.
Tom showed us his stamp collection.	Tom cho chúng tôi xem bộ sưu tập tem của anh ấy.
Tom is lucky he can still do that.	Tom thật may mắn vì anh ấy vẫn có thể làm được điều đó.
Tom tells Mary that John will be at the party.	Tom nói với Mary rằng John sẽ có mặt tại bữa tiệc.
This book will help you learn to write effectively.	Cuốn sách này sẽ giúp bạn học viết một cách hiệu quả.
Besides being a poet, he was also a scholar.	Ngoài là một nhà thơ, ông còn là một học giả.
Why don't you go get it?	Tại sao bạn không đi lấy nó?
I'm not saying I want this.	Tôi không nói rằng tôi muốn điều này.
All of these are Tom's.	Tất cả những thứ này là của Tom.
Tom is one of the nicest people I know.	Tom là một trong những người đẹp nhất mà tôi biết.
Is this Tom's room?	Đây có phải là phòng của Tom không?
Tom has had a lot of bad experiences.	Tom đã có rất nhiều trải nghiệm tồi tệ.
Tom plans to stay with us when he comes to Australia.	Tom dự định ở lại với chúng tôi khi anh ấy đến Úc.
Tom doesn't want to work in the hospital.	Tom không muốn làm việc trong bệnh viện.
I panicked.	Tôi hoảng sợ.
Travel broadens one's horizons.	Du lịch mở rộng tầm nhìn của mỗi người.
Tom says he will be completely quiet.	Tom nói rằng anh ấy sẽ hoàn toàn yên lặng.
Tom thinks I'm lying.	Tom nghĩ rằng tôi đang nói dối.
I was especially impressed that Tom could remember all of our names.	Tôi đặc biệt ấn tượng rằng Tom có ​​thể nhớ tất cả tên của chúng tôi.
A decision needs to be made by October 20.	Quyết định cần được đưa ra trước ngày 20 tháng 10.
Tom told me I should do it.	Tom nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó.
We adore Tom.	Chúng tôi ngưỡng mộ Tom.
He smiled at me and got on the train.	Anh ấy cười với tôi và lên tàu.
Tom looked very worried.	Tom trông rất lo lắng.
I'm so happy that summer is coming.	Tôi rất vui vì mùa hè sắp đến.
I don't want to go to work.	Tôi không muốn đi làm.
I'm glad to see you're fine.	Tôi rất vui khi thấy bạn ổn.
I am afraid that I will not complete the report on time.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không hoàn thành báo cáo đúng hạn.
Tom says he wants to ring the bell.	Tom nói rằng anh ấy muốn bấm chuông.
Tom has written several books, but none have been published.	Tom đã viết một số cuốn sách, nhưng chưa có cuốn nào được xuất bản.
Tom likes you more than anyone else.	Tom thích bạn hơn là thích bất kỳ ai khác.
That must be something.	Đó phải là một cái gì đó.
"Why weren't you at the meeting?" 	"Tại sao bạn không có mặt tại cuộc họp?"
"Something has popped up."	"Có điều gì đó đã nảy ra."
Tom had no intention of arguing with Mary.	Tom không có ý định cãi nhau với Mary.
Tom has a lot of poise.	Tom có ​​rất nhiều tư thế đĩnh đạc.
It looks like it could happen.	Nó có vẻ có thể xảy ra.
I want Tom to wait for me at the library.	Tôi muốn Tom đợi tôi ở thư viện.
I think it would be better if we didn't do it.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không làm điều đó.
Tom believed everything Mary said.	Tom tin mọi lời Mary nói.
Tom is not eating properly.	Tom không ăn uống đúng cách.
You're better off seeing your GP right away.	Tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ gia đình của mình ngay lập tức.
Do you know if Tom is allowed to do that?	Bạn có biết Tom có ​​được phép làm điều đó không?
Does Tom look handsome?	Trông Tom có ​​đẹp trai không?
It's not likely that Tom went there.	Không có khả năng Tom đã đến đó.
Tom is renting a room in the Jacksons' house.	Tom đang thuê một căn phòng trong nhà của Jacksons.
Are you sure you don't mind me tagging along?	Bạn có chắc là bạn không phiền khi tôi gắn thẻ cùng không?
Tom doesn't look very confident.	Tom trông không được tự tin cho lắm.
Tom tore the paper in half.	Tom xé tờ giấy làm đôi.
Now I have time.	Bây giờ tôi có thời gian.
Tom said he didn't want to eat at that restaurant.	Tom nói rằng anh ấy không muốn ăn ở nhà hàng đó.
It's hard for nurses to be objective about their patients.	Thật khó cho các y tá để khách quan về bệnh nhân của họ.
He is a guy who likes beautiful women.	Anh ta là một kẻ thích phụ nữ xinh đẹp.
No one with us.	Không có ai với chúng tôi.
You have to do what Tom says.	Bạn phải làm những gì Tom nói.
Tom is too young to vote.	Tom còn quá trẻ để bỏ phiếu.
These shoes don't fit me well.	Đôi giày này không vừa với tôi cho lắm.
Would you please write with a ballpoint pen?	Bạn có vui lòng viết bằng bút bi không?
What can Tom do about that?	Tom có ​​thể làm gì về điều đó?
I'm not too old to do that.	Tôi không quá già để làm điều đó.
I know that Tom is a strange man.	Tôi biết rằng Tom là một người đàn ông kỳ lạ.
They are currently leveling the road with bulldozers.	Hiện họ đang san bằng con đường bằng máy ủi.
Tom said he didn't think Mary wanted to join the basketball team.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn tham gia đội bóng rổ.
Tom says there is no one else on the bus.	Tom nói rằng không có ai khác trên xe buýt.
I'm not the only one here allowed to do that.	Tôi không phải là người duy nhất ở đây được phép làm điều đó.
I don't think Tom understands what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tell me when Tom wakes up.	Hãy cho tôi biết thời điểm Tom thức dậy.
My friend should be here by now.	Bạn của tôi lẽ ra đã đến đây ngay bây giờ.
We need to check our schedule.	Chúng tôi cần kiểm tra lịch trình của mình.
Tom used to be very strict.	Tom đã từng rất khắt khe.
Did you really hug Tom?	Bạn đã thực sự ôm Tom?
What's the worst that could happen?	Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Tom is probably still not at home.	Tom có ​​lẽ vẫn không ở nhà.
Tom has decided to stay.	Tom đã quyết định sẽ ở lại.
Tom doesn't understand Mary.	Tom không hiểu Mary.
Tom can speak French when he wants to.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp khi anh ấy muốn.
I don't think we can do it anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó sớm.
I don't like this cereal.	Tôi không thích loại ngũ cốc này.
I know Tom knows why we can't do it for him.	Tôi biết Tom biết tại sao chúng tôi không thể làm điều đó cho anh ấy.
This is not very big.	Điều này không lớn lắm.
I'm not afraid of snakes anymore.	Tôi không sợ rắn nữa.
I should never have eaten it.	Tôi không bao giờ nên ăn nó.
Tom hopes you will be there.	Tom hy vọng bạn sẽ ở đó.
Do not cut these trees.	Đừng chặt những cây này.
Tom said he didn't want to do it this afternoon.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó vào chiều nay.
Tom definitely did what he said he did.	Tom chắc chắn đã làm những gì anh ấy nói anh ấy đã làm.
The documents have been tampered with.	Các tài liệu đã bị giả mạo.
I knew that Tom knew why Mary wanted to do it.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
Tom scowled.	Tom cáu kỉnh.
Are you not a manager?	Bạn không phải là người quản lý?
That simply won't work.	Điều đó chỉ đơn giản là sẽ không hoạt động.
Where is the other half of the money?	Một nửa số tiền còn lại ở đâu?
Tom said he wanted to know why Mary didn't do what she said she would.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết tại sao Mary không làm những gì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
I don't think we really want to know all the gory details.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thực sự muốn biết tất cả các chi tiết đẫm máu.
Tom says that Mary believes him.	Tom nói rằng Mary tin anh ta.
Why don't we go back to Australia together?	Tại sao chúng ta không trở lại Úc cùng nhau?
My sister has been married for three years.	Em gái tôi lấy chồng đã ba năm rồi.
I'm sure that Tom will have the opportunity to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom looks pleased.	Tom có ​​vẻ hài lòng.
It will be many years before that is completed.	Sẽ mất nhiều năm trước khi điều đó hoàn thành.
Tom said loudly.	Tom nói lớn.
Tom and I love to play badminton together.	Tom và tôi thích chơi cầu lông cùng nhau.
I hope Tom remembers that we're going to Mary's for dinner tonight.	Tôi hy vọng Tom nhớ rằng chúng tôi sẽ đến Mary's để ăn tối tối nay.
If you're sure that's what you want, you can get it.	Nếu bạn chắc chắn đó là những gì bạn muốn, bạn có thể có được nó.
Tom and Mary are getting married the day after tomorrow.	Tom và Mary sẽ kết hôn vào ngày mốt.
What you did makes Tom happy.	Những gì bạn đã làm khiến Tom hạnh phúc.
I don't think Tom has any idea what happened.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào về những gì đã xảy ra.
The fire was out by the time the fire truck arrived.	Ngọn lửa đã tắt vào thời điểm xe cứu hỏa đến.
Tom caught a whole string of fish.	Tom đã bắt được cả một chuỗi cá.
I guess that's correct.	Tôi đoán điều đó đúng.
How do I know that you're not just telling me what I want to hear?	Làm sao tôi biết rằng bạn không chỉ nói với tôi những gì tôi muốn nghe?
Tom said he would rather die than do so.	Tom nói anh ấy thà chết chứ không làm như vậy.
Tom thinks Mary will win the race.	Tom nghĩ Mary sẽ thắng cuộc đua.
Tom just talks to everyone he passes on the street.	Tom chỉ nói chuyện với tất cả những người mà anh ấy đi qua trên phố.
Tom said he didn't know Mary couldn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không thể nói tiếng Pháp.
I'd say it's worth a try.	Tôi muốn nói điều đó đáng để thử.
Tom asked us to go with Mary.	Tom yêu cầu chúng tôi đi cùng Mary.
I am very frustrated.	Tôi rất bực bội.
Tom is going to Boston in October.	Tom sẽ đến Boston vào tháng 10.
Tom is ready.	Tom đã chuẩn bị xong.
Tom didn't know he did something wrong.	Tom không biết mình đã làm sai điều gì đó.
Tom wants me to teach him how to do it.	Tom muốn tôi dạy anh ấy cách làm điều đó.
Tom was only fifteen minutes away.	Tom chỉ mới đi được mười lăm phút.
Tom is obsessed with the number three.	Tom bị ám ảnh bởi con số ba.
I wish I hadn't hit my son so hard.	Tôi ước gì mình đã không đánh con trai mình quá mạnh.
Tom came to Boston in 2001.	Tom đến Boston vào năm 2001.
I am going to university in Australia.	Tôi sắp đi học đại học ở Úc.
Tom admits he's not sure.	Tom thừa nhận anh ấy không chắc chắn.
You are probably the only one who can help us do that.	Bạn có lẽ là người duy nhất có thể giúp chúng tôi làm điều đó.
The peaches at the bottom of the basket were rotting.	Những quả đào dưới đáy giỏ đã thối rữa.
Tom began to suspect something was wrong.	Tom bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn.
Tom can be armed.	Tom có ​​thể được trang bị vũ khí.
Boil water before adding noodles.	Đun sôi nước trước khi cho mì vào.
They may not notice that Tom is not here.	Họ có thể không nhận thấy rằng Tom không có ở đây.
That is exactly what I will do.	Đó chính xác là những gì tôi sẽ làm.
Let's see if we can do better next time.	Hãy xem liệu chúng ta có thể làm tốt hơn vào lần sau không.
Tom hesitated, but Mary did not.	Tom đã do dự, nhưng Mary thì không.
Tom loves to play football.	Tom thích chơi bóng đá.
You don't have to eat it unless you want to.	Bạn không cần phải ăn món đó trừ khi bạn muốn.
I know you don't like me anymore.	Tôi biết bạn không còn thích tôi nữa.
Will Tom be back soon?	Tom sẽ trở lại sớm chứ?
Tom smiled, but did not reply.	Tom mỉm cười, nhưng không đáp lại.
It's hard for me to understand French when it speaks fast.	Thật khó cho tôi để hiểu tiếng Pháp khi nó nói nhanh.
I'm sorry I had to cancel our date.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải hủy bỏ cuộc hẹn của chúng ta.
The committee had a long session.	Ủy ban đã có một phiên họp dài.
This knife has a very sharp blade.	Con dao này có một lưỡi rất sắc bén.
Tom and Mary have to do something they don't want to do.	Tom và Mary phải làm điều gì đó mà họ không muốn.
Tom lives just south of Boston.	Tom sống ngay phía nam Boston.
Tom quickly wrote down everyone's names.	Tom nhanh chóng viết ra tên của mọi người.
Tom is not a hockey fan.	Tom không phải là một người hâm mộ khúc côn cầu.
I don't believe you two.	Tôi không tin hai người.
I didn't promise you that.	Tôi đã không hứa với bạn điều đó.
Tom should read this.	Tom nên đọc cái này.
Tom may return.	Tom có ​​thể trở lại.
Tom only does it because he has to.	Tom chỉ làm điều đó bởi vì anh ấy phải làm vậy.
I thought I'd come see you before I got to Boston.	Tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp bạn trước khi tôi đến Boston.
We are restless.	Chúng tôi đang bồn chồn.
Tom is afraid he might hurt Mary's feelings.	Tom sợ anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
I need your answer before the end of today.	Tôi cần câu trả lời từ bạn trước khi kết thúc ngày hôm nay.
Tom could do nothing but sit and wait.	Tom không thể làm gì khác ngoài việc ngồi và chờ đợi.
I don't need that kind of pressure.	Tôi không cần loại áp lực đó.
You're still a vet, right?	Bạn vẫn là một bác sĩ thú y, phải không?
Tom says he's glad he was able to do that.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã có thể làm được điều đó.
Tom decided to let Mary do it.	Tom đã quyết định để Mary làm điều đó.
For once in my life, I want to do the right thing.	Một lần trong đời, tôi muốn làm điều đúng đắn.
That is the sad truth.	Đó là sự thật đáng buồn.
I don't think I need to tell Tom that Mary wants him to do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với Tom rằng Mary muốn anh ấy làm điều đó.
Tom said he wanted to play tennis this morning.	Tom nói rằng anh ấy muốn chơi quần vợt sáng nay.
I used to live three doors away from Tom.	Tôi đã từng sống cách Tom ba cánh cửa.
Tom is very smart.	Tom rất thông minh.
Tom, Mary, John and Alice are all having fun.	Tom, Mary, John và Alice đều đang vui vẻ.
Do not make me angry.	Đừng làm tôi tức giận.
What I'm going to suggest is that Tom goes to the supermarket and buys some ice cream.	Những gì tôi định đề nghị là Tom đi siêu thị và mua một ít kem.
Tom tried to do it again, but he still couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó một lần nữa, nhưng anh ấy vẫn không thể.
I think Tom can still do it better.	Tôi nghĩ Tom vẫn có thể làm điều đó tốt hơn.
Tom will be thirsty when he completes the race.	Tom sẽ khát khi hoàn thành cuộc đua.
I know Tom didn't ask Mary to help him do it.	Tôi biết Tom đã không nhờ Mary giúp anh ấy làm điều đó.
May I borrow your rake?	Tôi có thể mượn cái cào của bạn được không?
Tom washed Mary's car when she was sick.	Tom đã rửa xe cho Mary khi cô ấy bị ốm.
I wish that more people would take the time to recycle properly.	Tôi ước rằng nhiều người sẽ dành thời gian để tái chế đúng cách.
Why don't you want to live in Australia?	Tại sao bạn không muốn sống ở Úc?
Tom will probably be offended.	Tom có ​​thể sẽ bị xúc phạm.
Tom is the one who helped me do that.	Tom là người đã giúp tôi làm điều đó.
I want to make sure your family knows that.	Tôi muốn chắc chắn rằng gia đình bạn biết điều đó.
What's your plan, Tom?	Kế hoạch của bạn là gì, Tom?
Tom thinks I'm crazy.	Tom nghĩ rằng tôi bị điên.
I will read the book.	Tôi sẽ đọc cuốn sách.
We agreed that I would do it, didn't we?	Chúng tôi đã đồng ý rằng tôi sẽ làm điều đó, phải không?
Tom says he thinks Mary may have to stay in Australia until October.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể phải ở lại Úc cho đến tháng 10.
What happened to the ancient Egyptians?	Điều gì đã xảy ra với người Ai Cập cổ đại?
Tom will never leave his family.	Tom sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình của mình.
I think Tom has nothing to eat.	Tôi nghĩ Tom không có gì để ăn.
I don't want you to be lonely.	Tôi không muốn bạn cô đơn.
I'm comforting Tom.	Tôi đang an ủi Tom.
Tom knew there was only one possible course of action.	Tom biết chỉ có một cách hành động có thể xảy ra.
What is Tom doing now?	Hiện nay Tom đang làm công việc gì?
Tom should tell Mary what she has to do.	Tom nên nói với Mary những gì cô ấy phải làm.
Why don't we go tomorrow afternoon?	Tại sao chúng ta không đi vào chiều mai?
I think you'll like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
I'm ready to roll up my sleeves.	Tôi đã sẵn sàng để xắn tay áo của tôi.
What is your schedule like today?	Lịch trình của bạn hôm nay như thế nào?
I asked my parents' permission for my wedding.	Tôi đã xin phép bố mẹ cho đám cưới của mình.
The roof collapsed under the weight of the snow.	Mái nhà sụp đổ dưới sức nặng của tuyết.
I think we'd better discuss this with Tom.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn chúng ta nên thảo luận điều này với Tom.
I'm not afraid of Tom, but Tom is afraid of me.	Tôi không sợ Tom, nhưng Tom sợ tôi.
Tom said Mary had no intention of going by herself.	Tom nói Mary không có ý định tự mình đi.
There is a beautiful chandelier hanging from the ceiling.	Có một chiếc đèn chùm tuyệt đẹp treo trên trần nhà.
That's what I hope Tom will do.	Đó là những gì tôi hy vọng Tom sẽ làm.
Tom was there before I did.	Tom đã đến đó trước khi tôi làm.
There have been no accidents.	Chưa xảy ra tai nạn nào.
You should emphasize that fact.	Bạn nên nhấn mạnh sự thật đó.
Most people here can speak French.	Đa số người dân ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom is listening to music.	Tom đang nghe nhạc.
Does Tom still think that's what we want to do?	Tom có ​​còn nghĩ đó là điều chúng ta muốn làm không?
I just want to get this over with as quickly as possible.	Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
Tom deserves credit for being careful.	Tom xứng đáng được ghi nhận vì đã cẩn thận.
Tom is elsewhere.	Tom đang ở nơi khác.
I'm sure you can find another job.	Tôi chắc rằng bạn có thể tìm được một công việc khác.
Tom and Mary stood in the moonlight.	Tom và Mary đứng dưới ánh trăng.
See you on campus.	Hẹn gặp lại các bạn tại khu học xá.
Is it not perfect?	Nó không phải là hoàn hảo?
Tom admits he was the one who stole Mary's jewelry.	Tom thừa nhận anh ta là người đã lấy trộm đồ trang sức của Mary.
You're not going to do that tomorrow, are you?	Bạn sẽ không làm điều đó vào ngày mai, phải không?
Tom seems to know what he's doing.	Tom dường như biết anh ấy đang làm gì.
How to get to Gate 5?	Làm cách nào để đến Cổng số 5?
The courier just arrived.	Người chuyển phát nhanh vừa đến.
I doubt Tom really has the time to do that.	Tôi nghi ngờ Tom thực sự có thời gian để làm điều đó.
We will have to look at each application on a case-by-case basis.	Chúng tôi sẽ phải xem xét từng ứng dụng trong từng trường hợp cụ thể.
Tom said that he thought Mary might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không được phép làm điều đó.
I was offended.	Tôi đã bị xúc phạm.
The announcer blinks a lot.	Phát thanh viên chớp mắt rất nhiều.
I will never abandon you.	Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bạn.
Let's be frank for a moment.	Hãy thẳng thắn trong giây lát.
I do not blame you.	Tôi không trách bạn.
I escaped to Australia under the alias Tom Jackson.	Tôi trốn đến Úc với bí danh Tom Jackson.
Tom is a good listener.	Tom là một người biết lắng nghe.
Tom was unlucky, wasn't he?	Tom đã không may mắn, phải không?
Tom, Mary and John are all here.	Tom, Mary và John đều ở đây.
Tom and Mary are fighting over the toy because they both want it.	Tom và Mary đang tranh giành đồ chơi vì cả hai đều muốn có nó.
Give back to me.	Trả lại cho tôi.
Why are you pouting?	Tại sao bạn lại bĩu môi?
He is a world famous writer.	Anh ấy là một nhà văn nổi tiếng thế giới.
Tom says he thinks Mary regrets what she did.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary hối hận vì những gì cô ấy đã làm.
It's not the biggest fish I've ever seen, but it's really big.	Nó không phải là con cá lớn nhất mà tôi từng thấy, nhưng nó thực sự lớn.
Should we wear hard hats?	Chúng ta có nên đội mũ cứng không?
Tom sometimes smiles, but not very often.	Tom đôi khi mỉm cười, nhưng không thường xuyên lắm.
Next week my class will go on a field trip.	Tuần sau lớp mình sẽ đi dã ngoại.
I wish I could be in Australia right now.	Tôi ước rằng tôi có thể ở Úc ngay bây giờ.
Is Tom planning to live in Australia?	Tom có ​​định sống ở Úc không?
I look forward to going home.	Tôi mong được về nhà.
I don't think you really have to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm điều đó một mình.
If I hadn't cheated, I wouldn't have won.	Nếu tôi không gian lận, tôi đã không thắng.
Do you know what Tom said about it?	Bạn có biết Tom đã nói gì về nó không?
Tom left the room without saying a word to anyone.	Tom rời khỏi phòng mà không nói một lời với ai.
Tom was never kind.	Tom không bao giờ tử tế.
You are a bigger fool than I thought.	Bạn là một kẻ ngốc lớn hơn tôi nghĩ.
Mary looks lovely and cute in her Halloween costume.	Mary trông đáng yêu và dễ thương trong trang phục Halloween.
Tom was hit by a bullet.	Tom đã bị trúng đạn.
Tom changed overnight.	Tom đã thay đổi chỉ sau một đêm.
I tried to do what I could to revive Tom.	Tôi đã cố gắng làm những gì có thể để hồi sinh Tom.
Have you ever been stung by a scorpion?	Bạn đã bao giờ bị bọ cạp đốt chưa?
Tom probably shouldn't have told Mary that he spent three years in prison.	Tom có ​​lẽ không nên nói với Mary rằng anh ta đã phải ngồi tù ba năm.
How many articles have you written for this magazine?	Bạn đã viết bao nhiêu bài cho tạp chí này?
Do you know Tom by eye?	Bạn có biết Tom bằng mắt không?
Tom unloads the boxes from the truck.	Tom dỡ các hộp ra khỏi xe tải.
Tom's wife is a teacher.	Vợ của Tom là một giáo viên.
Looks like Tom couldn't find Mary either.	Có vẻ như Tom cũng không tìm thấy Mary.
I can't study at home.	Tôi không thể học ở nhà.
Tom finds a picture of Mary and John.	Tom tìm thấy một bức ảnh của Mary và John.
You should tell Tom that Mary is up to it.	Bạn nên nói với Tom rằng Mary đang có ý định làm điều đó.
I didn't start writing songs until I was thirty years old.	Tôi đã không bắt đầu viết bài hát cho đến khi tôi ba mươi tuổi.
This is not the first time Tom has been late.	Đây không phải là lần đầu tiên Tom đến muộn.
Tom regrets doing that.	Tom hối hận vì đã làm điều đó.
I can't remember where I bought this.	Tôi không thể nhớ tôi đã mua cái này ở đâu.
Tom tells Mary that he thinks John is barefoot.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John đi chân trần.
Can you describe the back of your hand to me?	Bạn có thể mô tả mu bàn tay của bạn cho tôi không?
Tom comes home every Monday.	Tom về nhà vào thứ Hai hàng tuần.
Are you telling me Tom has no chance?	Bạn đang nói với tôi Tom không có cơ hội?
Tom told me he was going to walk home.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi bộ về nhà.
Tom coughed into his handkerchief.	Tom ho vào chiếc khăn tay của mình.
I'm trying to save some money.	Tôi đang cố gắng tiết kiệm một số tiền.
I want to know what time you will be home.	Tôi muốn biết mấy giờ bạn sẽ về nhà.
Tom would never admit it, but he was a little jealous.	Tom sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy có chút ghen tị.
We have talked about this before.	Chúng tôi đã nói về điều này trước đây.
The samurai decapitated his opponent in a swoop.	Các samurai chặt đầu đối thủ của mình trong một cú ngã sà xuống.
Tom is not willing to try anything new.	Tom không sẵn sàng thử bất cứ điều gì mới.
Tom has agreed to work for us.	Tom đã đồng ý làm việc cho chúng tôi.
Why blame Tom?	Tại sao lại đổ lỗi cho Tom?
Don't get excited.	Đừng kích động.
I guess we'd better go.	Tôi đoán tốt hơn là chúng ta nên đi.
I think Tom said he didn't want to get married.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy không muốn kết hôn.
He began his lecture with a humorous anecdote.	Ông bắt đầu bài giảng của mình bằng một giai thoại hài hước.
Tom wasn't the one to tell me to do it.	Tom không phải là người bảo tôi làm điều đó.
I won't do it quickly.	Tôi sẽ không làm điều đó nhanh chóng.
Tom will be here soon from Australia.	Tom sẽ sớm đến đây từ Úc.
Tom will help us today.	Tom sẽ giúp chúng ta hôm nay.
Tom said that he thinks it's not easy to do.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ không dễ để làm được điều đó.
Tom helped with the dishes.	Tom đã giúp với các món ăn.
Who will stop them?	Ai sẽ ngăn cản họ?
Tom told me he could get us what we needed.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể lấy cho chúng tôi những gì chúng tôi cần.
Tom is a retired psychiatrist.	Tom là một bác sĩ tâm thần đã nghỉ hưu.
I'm afraid something is wrong with him.	Tôi sợ có điều gì đó không ổn xảy ra với anh ấy.
No permanent damage.	Không có thiệt hại vĩnh viễn.
Tom stays in the house all day.	Tom ở trong nhà suốt cả ngày.
Neither Tom nor Mary teaches French.	Cả Tom và Mary đều không dạy tiếng Pháp.
Tom seems to want me to help him.	Tom dường như muốn tôi giúp anh ấy.
I believe his name is Tom.	Tôi tin rằng anh ấy tên là Tom.
How old were you when you no longer believed in Santa Claus?	Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn không còn tin vào ông già Noel?
I'm not ready to talk about it yet.	Tôi chưa sẵn sàng để nói về nó.
Tom said he thought I might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom thought that it would be difficult for Mary to get tickets to that concert.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất khó để có được tấm vé tham dự buổi hòa nhạc đó.
Tom has always wanted to go to Boston.	Tom luôn muốn đến Boston.
We can't do more for Tom.	Chúng ta không thể làm gì hơn cho Tom.
Tom said that he thinks maybe it will snow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng có lẽ trời sẽ có tuyết.
Tom said he didn't think Mary would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
Most of my friends grew up in this area.	Hầu hết bạn bè của tôi đều lớn lên trong khu vực này.
Does that mean nothing to you?	Điều đó không có ý nghĩa gì với bạn?
Tom says mosquitoes don't bother him.	Tom nói rằng muỗi không làm phiền anh ấy.
Tom is still not strong enough to do that.	Tom vẫn chưa đủ mạnh để làm điều đó.
Tom knows what Mary's car looks like.	Tom biết xe của Mary trông như thế nào.
Tom will join you in the observation room.	Tom sẽ tham gia cùng bạn trong phòng quan sát.
Doesn't matter if that happens or not.	Không quan trọng nếu điều đó xảy ra hay không.
Tom should give Mary another chance.	Tom nên cho Mary một cơ hội khác.
Tom told me he didn't plan to stay long.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không định ở lại lâu.
Tom bought a ticket.	Tom đã mua một vé.
I don't know when I have to be there.	Tôi không biết khi nào tôi phải ở đó.
What would you recommend I see when visiting Australia?	Bạn khuyên tôi nên xem gì khi đến thăm Úc?
I am not responsible for this.	Tôi không chịu trách nhiệm về việc này.
Tom is in the same class as Mary.	Tom học cùng lớp với Mary.
I said I'm sorry.	Tôi đã nói là tôi xin lỗi.
Tom sneezes quite often. 	Tom hắt hơi khá thường xuyên.
He may have hay fever.	Anh ta có thể bị sốt cỏ khô.
You don't sleep well at night?	Bạn không ngủ ngon vào ban đêm?
I never heard Tom yell at anyone.	Tôi chưa bao giờ nghe Tom hét vào mặt ai cả.
You cannot buy everything you want with money.	Bạn không thể mua mọi thứ bạn muốn bằng tiền.
I'm so glad you're all here.	Tôi rất vui vì tất cả các bạn đều ở đây.
I wonder if Tom knows that Mary is with us.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary đang đi cùng chúng tôi không.
Tom told me he doesn't love me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không yêu tôi.
I usually don't have time to eat a hearty lunch.	Tôi thường không có thời gian để ăn một bữa trưa thịnh soạn.
Tom did not heed my advice.	Tom không để ý đến lời khuyên của tôi.
I don't like living here.	Tôi không thích sống ở đây.
Tom says he has no other details.	Tom nói rằng anh ta không có chi tiết nào khác.
Looks like Tom doesn't really care what happens.	Có vẻ như Tom không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra.
Tom doesn't have to go there himself.	Tom không cần phải tự mình đến đó.
Tom is not the first to volunteer to help.	Tom không phải là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ.
I'll have to get Tom to come and do it for me.	Tôi sẽ phải nhờ Tom đến và làm điều đó cho tôi.
Tom enjoyed Mary's sense of humor.	Tom rất thích khiếu hài hước của Mary.
We have much better things to do with our time.	Chúng tôi có nhiều thứ tốt hơn để làm với thời gian của chúng tôi.
That's all I remember.	Đó là tất cả những gì tôi nhớ.
That's not how the world works.	Đó không phải là cách thế giới hoạt động.
Tom won't be able to get there on time.	Tom sẽ không thể đến đó đúng giờ.
It was overwhelming.	Thật là choáng ngợp.
Tom was very drunk.	Tom đã rất say.
You look silly.	Bạn trông ngốc nghếch.
If Tom asks me to help him, I will.	Nếu Tom yêu cầu tôi giúp anh ấy, tôi sẽ làm.
Tom has neglected his duty.	Tom đã bỏ bê nhiệm vụ của mình.
So far, they have found nothing.	Cho đến nay, họ không tìm thấy gì.
I must admit that I am curious.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất tò mò.
I think Tom is still hungry.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn còn đói.
Are both Tom and Mary in class today?	Cả Tom và Mary đều ở trong lớp hôm nay phải không?
I suggest you give Tom your old computer.	Tôi đề nghị bạn đưa cho Tom chiếc máy tính cũ của bạn.
Tom fixed the alarm.	Tom đã sửa báo thức.
We were undefeated.	Chúng tôi đã bất bại.
I am learning.	Tôi đang học.
Tom may not know where Mary was last week.	Tom có ​​thể không biết Mary ở đâu vào tuần trước.
Tom started to sing.	Tom bắt đầu hát.
Tom said he was planning to go on Monday.	Tom nói rằng anh ấy dự định sẽ đi vào thứ Hai.
I think Tom was not at home last Monday.	Tôi nghĩ rằng Tom đã không ở nhà vào thứ Hai tuần trước.
Tom is here too.	Tom cũng ở đây.
Why don't you tell me you don't know how to do it yet?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn chưa biết làm thế nào để làm điều đó?
Neither Tom nor Mary was busy all week.	Cả Tom và Mary đều không bận rộn cả tuần.
Tom didn't get anything with anything.	Tom đã không nhận được bất cứ điều gì với bất cứ điều gì.
Tom says Mary is not alone.	Tom nói Mary không cô đơn.
No one here can do that.	Không ai ở đây có thể làm được điều đó.
I think Tom might have been offended by that.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đã bị xúc phạm vì điều đó.
Tom is a bad student.	Tom là một học sinh tồi.
I want a horse.	Tôi muốn một con ngựa.
Tom is likely to be found guilty.	Tom có ​​khả năng bị kết tội.
Most likely it was Tom who did it.	Rất có thể chính Tom đã làm điều đó.
I'll take you home.	Tôi sẽ đưa bạn về nhà.
More people died in World War II than in World War I.	Nhiều người chết hơn trong Thế chiến thứ hai so với Thế chiến thứ nhất.
He makes it a rule to write his diary every day.	Anh ấy làm cho nó trở thành một quy tắc để viết nhật ký của mình mỗi ngày.
I didn't know that you would do that to Tom.	Tôi không biết rằng bạn sẽ làm điều đó với Tom.
Isn't that something to be proud of, Tom?	Đó không phải là điều đáng tự hào sao, Tom?
Tom now knows everything.	Tom bây giờ đã biết mọi thứ.
He will fight the heavyweight champion tomorrow.	Anh ấy sẽ đấu với nhà vô địch hạng nặng vào ngày mai.
The building is absolutely stunning.	Tòa nhà là hoàn toàn tuyệt đẹp.
Can I rent ice skates?	Tôi có thể thuê giày trượt băng không?
Don't let Tom win.	Đừng để Tom thắng.
Will you be able to do it for us?	Bạn sẽ có thể làm điều đó cho chúng tôi?
Please put this on my tab.	Làm ơn đặt cái này trên tab của tôi.
I really like your sister.	Tôi thực sự thích em gái của bạn.
I thought I told you to clean your room.	Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn để dọn dẹp phòng của bạn.
Tom is a genius.	Tom là một thiên tài.
Tom probably still doesn't know the rules.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa biết các quy tắc.
I see what you mean, but I'm not sure how to translate it.	Tôi hiểu ý bạn, nhưng tôi không chắc phải dịch nó như thế nào.
Tom and I don't have much in common.	Tom và tôi không có nhiều điểm chung.
Tom heard noises outside.	Tom nghe thấy tiếng động bên ngoài.
I'm pretty confused right now.	Tôi đang khá bối rối ngay bây giờ.
Tom is good at speaking French.	Tom giỏi nói tiếng Pháp.
Now you are a woman.	Bây giờ bạn là một người phụ nữ.
You are not the first to say that.	Bạn không phải là người đầu tiên nói điều đó.
I asked many people about the store, but no one heard of it.	Tôi đã hỏi nhiều người về cửa hàng, nhưng không ai nghe nói về nó.
You are the last person I expect to see here.	Bạn là người cuối cùng tôi mong đợi để nhìn thấy ở đây.
It means a lot to me to know that you love me.	Điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi khi biết rằng bạn yêu tôi.
Tom seems to have agreed to do it.	Tom dường như đã đồng ý làm điều đó.
Those headphones don't work.	Những chiếc tai nghe đó không hoạt động.
Tom probably thought I wouldn't like that movie.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ rằng tôi sẽ không thích bộ phim đó.
Tom and Mary can both speak French fluently.	Tom và Mary đều có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.
I can understand why Tom doesn't like you.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom không thích bạn.
Why isn't it here?	Tại sao nó không ở đây?
According to Tom, there was a misunderstanding.	Theo Tom, đã có một sự hiểu lầm.
I think it was a mistake to tell Tom where we buried the treasure.	Tôi nghĩ thật là sai lầm khi nói với Tom nơi chúng tôi chôn kho báu.
We saw the sunset.	Chúng tôi đã thấy mặt trời lặn.
Tom arrived on time.	Tom đã đến rất đúng giờ.
Tom is not a rich man.	Tom không phải là một người giàu có.
I'll be busy most of the afternoon.	Tôi sẽ bận gần hết buổi chiều.
Remember to flush the toilet.	Nhớ xả nước bồn cầu.
Tom just walked in.	Tom vừa bước vào.
You can't help but say anything.	Bạn không thể không nói bất cứ điều gì.
I think Tom is not a safe driver.	Tôi nghĩ Tom không phải là người lái xe an toàn.
I don't think anyone in the world has done what I did.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai trên thế giới này đã làm được những gì tôi đã làm.
I didn't realize that what we were doing was dangerous until it was too late.	Tôi đã không nhận ra rằng những gì chúng tôi đang làm là nguy hiểm cho đến khi quá muộn.
That's brave.	Thật là dũng cảm.
I ordered the same as Tom did.	Tôi đã đặt hàng giống như Tom đã làm.
I agree to go to Australia with Tom.	Tôi đồng ý đi Úc với Tom.
Tom wears an overcoat.	Tom mặc một chiếc áo khoác ngoài.
Tom was on the balcony.	Tom đã ở trên ban công.
These people say that the war is a civil war.	Những người này nói rằng cuộc chiến là một cuộc nội chiến.
I'm afraid what you're asking me to do is out of the question.	Tôi e rằng những gì bạn đang yêu cầu tôi làm là ngoài câu hỏi.
I have a lot of friends with whom I can discuss everything.	Tôi có rất nhiều bạn bè mà tôi có thể thảo luận về mọi thứ.
I know I'm wrong.	Tôi biết tôi sai.
How does Tom usually go downtown?	Tom thường đi vào trung tâm thành phố như thế nào?
I suspect that Tom and Mary went to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đã đi Úc.
Do you think anyone would mind if we did that?	Bạn có nghĩ rằng bất cứ ai sẽ phiền nếu chúng tôi làm điều đó?
Tom was arrested at midnight.	Tom bị bắt vào nửa đêm.
Is this Tom's house?	Đây có phải là nhà của Tom không?
Would you be willing to help us do that?	Bạn có sẵn lòng giúp chúng tôi làm điều đó không?
No one thought that Tom would die before Mary.	Không ai nghĩ rằng Tom sẽ chết trước Mary.
It was everything anyone ever wanted.	Đó là tất cả những gì bất cứ ai từng muốn.
When you're here, I feel safer.	Khi bạn ở đây, tôi cảm thấy an toàn hơn.
This is your receipt.	Đây là biên nhận của bạn.
Tom will come and pick me up.	Tom sẽ đến và đón tôi.
I wonder what made Tom think Mary didn't need to.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ Mary không cần làm vậy.
Tom wasn't sure he could win.	Tom không chắc mình có thể thắng.
Tom told me that I needed to be at the meeting today.	Tom nói với tôi rằng tôi cần phải có mặt trong cuộc họp hôm nay.
This is a warning that we must take seriously.	Đây là một cảnh báo mà chúng ta phải thực hiện nghiêm túc.
Do you want me to take care of it?	Bạn có muốn tôi chăm sóc nó?
I know that Tom doesn't know why I have to.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao tôi phải làm như vậy.
Tom didn't tell us everything.	Tom đã không nói với chúng tôi tất cả mọi thứ.
They only allow you to visit the patient for 30 minutes a day.	Họ chỉ cho phép bạn đến thăm bệnh nhân trong 30 phút mỗi ngày.
I know Tom can teach Mary how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể dạy Mary cách làm điều đó.
The top of the mountain is covered with white snow.	Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
I think Tom swore too much.	Tôi nghĩ rằng Tom đã thề quá nhiều.
I think Tom is here.	Tôi nghĩ Tom đang ở đây.
I will do what you tell me.	Tôi sẽ làm những gì bạn nói với tôi.
I'm pretty sore.	Tôi khá đau.
I made Tom go there.	Tôi đã bắt Tom đến đó.
Tom seems a little happier today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ vui hơn một chút.
Tom didn't really expect Mary to talk to him.	Tom không thực sự mong đợi Mary nói chuyện với anh ta.
Tom was the only one who did it.	Tom là người duy nhất đã làm điều đó.
You can fool some people all the time, and all the people, but you cannot fool all the people all the time.	Bạn có thể đánh lừa một số người mọi lúc, và mọi lúc mọi người, nhưng bạn không thể đánh lừa tất cả mọi người mọi lúc.
I'm really sorry for what happened.	Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra.
Did Tom say he went to Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã đến Úc không?
I don't know any of the five ladies.	Tôi không biết ai trong số năm quý cô.
I don't need to prove myself to anyone.	Tôi không cần phải chứng tỏ bản thân với bất cứ ai.
I hope that you can arrange a time to do it.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể sắp xếp thời gian để làm điều đó.
This wouldn't be possible without your help.	Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Who made Tom go?	Ai đã khiến Tom ra đi?
A railway line has been built in this town.	Một tuyến đường sắt đã được xây dựng ở thị trấn này.
I am being sued.	Tôi đang bị kiện.
Tom and Mary are committed.	Tom và Mary đã cam kết.
When did Tom do this?	Tom đã làm điều này khi nào?
That knife is very sharp.	Con dao đó rất sắc.
Where is the reception?	Lễ tân ở đâu?
The lights suddenly went out and it became dark.	Đèn đột ngột tắt và trời trở nên tối.
Neither Tom nor Mary came to the meeting yesterday.	Cả Tom và Mary đều không đến buổi họp ngày hôm qua.
Tom knows almost nothing about Mary.	Tom hầu như không biết gì về Mary.
Tom plays the drums.	Tom chơi trống.
I think Tom needs a ride to the airport.	Tôi nghĩ Tom cần một chuyến xe đến sân bay.
I assume Tom will be here today.	Tôi cho rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Is it true that Tom never shows up?	Có thật là Tom không bao giờ xuất hiện không?
I have read Tom's books.	Tôi đã đọc sách của Tom.
You won't have a cell phone, will you?	Bạn sẽ không có điện thoại di động, phải không?
Even if that's true, why does it matter?	Ngay cả khi điều đó là sự thật, tại sao nó lại quan trọng?
Tom said that he wished he hadn't told Mary about what he had done.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary về những gì anh đã làm.
Tom started volunteering at a homeless shelter while in high school.	Tom bắt đầu làm tình nguyện viên tại nơi tạm trú cho người vô gia cư khi còn học trung học.
I don't think we can do that today.	Tôi nghĩ chúng tôi không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom knew Mary would do it.	Tom biết Mary sẽ làm điều đó.
I have to go to another boring meeting tomorrow.	Ngày mai tôi phải đi dự một cuộc họp buồn tẻ khác.
He is a bad driver.	Anh ta là một tài xế tồi.
I wish you could just tell me what's going on.	Tôi ước gì bạn chỉ cho tôi biết những gì đang xảy ra.
The man stole her bag.	Người đàn ông cướp túi xách của cô.
How can I hate Tom?	Làm sao tôi có thể ghét Tom được?
I'm not very likely to find what I'm looking for.	Tôi không có nhiều khả năng tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm.
I would do it, but Tom said I don't need to.	Tôi sẵn sàng làm điều đó, nhưng Tom nói tôi không cần.
I'm pretty sure that's not why Tom did it.	Tôi khá chắc đó không phải là lý do tại sao Tom làm vậy.
It might be good to take Tom to the hospital.	Có thể tốt nếu đưa Tom đến bệnh viện.
If it can be reused, we will try to reuse it.	Nếu nó có thể được sử dụng lại, chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng lại nó.
Can you lend me some tweezers?	Bạn có thể cho tôi mượn một ít nhíp được không?
I know that I am not the brightest man in the world.	Tôi biết rằng tôi không phải là người đàn ông sáng giá nhất trên thế giới.
Tom is probably going home next Monday.	Tom có ​​lẽ sẽ về nhà vào thứ Hai tới.
Tom said he knew Mary wouldn't have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ không phải làm điều đó một mình.
Tom is drinking.	Tom đang uống rượu.
Tom has been here much longer than Mary.	Tom đã ở đây lâu hơn Mary rất nhiều.
Hastily written, this letter has many errors in it.	Được viết vội vàng, bức thư này có nhiều sai sót trong đó.
We better hurry.	Tốt hơn chúng ta nên nhanh lên.
Don't let Tom down.	Đừng để Tom thất vọng.
Tom seems very pleased with the gift you gave him.	Tom có ​​vẻ rất hài lòng với món quà mà bạn tặng anh ấy.
I didn't know that Tom knew about what happened.	Tôi không biết rằng Tom đã biết về những gì đã xảy ra.
Tom probably wouldn't tell Mary that he meant to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không nói với Mary rằng anh ấy có ý định làm điều đó.
The dot is missing at the end of the sentence.	Dấu chấm bị thiếu ở cuối câu.
I'm sure Tom would appreciate your help.	Tôi chắc rằng Tom rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn.
Tom stopped talking when Mary opened the door.	Tom ngừng nói khi Mary mở cửa.
I don't speak French well enough to get that job.	Tôi không nói tiếng Pháp đủ tốt để có được công việc đó.
I don't think anyone can help me now.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể giúp tôi bây giờ.
I wonder how Tom is taking it.	Tôi tự hỏi làm thế nào Tom đang lấy nó.
Tom and Mary always talk to each other in French.	Tom và Mary luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom looked a bit surprised.	Tom có ​​vẻ hơi ngạc nhiên.
Talking doesn't cost anything.	Nói chuyện chẳng mất gì cả.
Her dress caught everyone's eye at the party.	Bộ váy của cô thu hút ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc.
Even the kids don't care.	Ngay cả những đứa trẻ cũng không quan tâm.
Tom told me he was the one to do it.	Tom nói với tôi anh ấy là người phải làm điều đó.
I can't stand the taste of milk.	Tôi không thể chịu được mùi vị của sữa.
I think maybe we were too aggressive.	Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã quá hung hăng.
We do not object to your joining our club.	Chúng tôi không phản đối việc bạn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.
They will build a house.	Họ sẽ xây một ngôi nhà.
I don't know what time the meeting starts.	Tôi không biết mấy giờ cuộc họp bắt đầu.
I don't think Tom has any idea what to do.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​bất kỳ ý tưởng nào nên làm.
I am very busy today, but tomorrow I will be free.	Hôm nay tôi rất bận, nhưng ngày mai tôi sẽ rảnh.
Tom told me he thought Mary was just being sarcastic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chỉ đang bị mỉa mai.
If I promise to return this tomorrow, can I borrow this?	Nếu tôi hứa sẽ trả lại cái này vào ngày mai, tôi có thể mượn cái này không?
Tom said that Mary didn't think John would actually do that.	Tom nói rằng Mary không nghĩ John thực sự sẽ làm như vậy.
Tom is in the back of the room.	Tom đang ở phía sau phòng.
My father worked for the company as an engineer.	Cha tôi làm việc cho công ty với tư cách là một kỹ sư.
Tom breathed heavily through his nose.	Tom thở nặng nhọc bằng mũi.
I don't think I can stay in the same room as Tom all afternoon.	Tôi không nghĩ rằng mình có thể ở cùng phòng với Tom cả buổi chiều.
Can you hear what Tom is saying?	Bạn có nghe thấy Tom đang nói gì không?
Tom looked around the room.	Tom nhìn quanh phòng.
Tom has no intention of doing that.	Tom không có ý định làm điều đó.
I need Tom to do some work for me.	Tôi cần Tom làm một vài việc cho tôi.
Tom says he can't eat nuts.	Tom nói rằng anh ấy không thể ăn các loại hạt.
Tom never returned home.	Tom không bao giờ trở về nhà.
Do you want to know how Tom did it?	Bạn có muốn biết Tom đã làm điều đó như thế nào không?
I don't think Tom would say something like that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ nói điều gì đó như thế.
Both Tom and Mary drink too much coffee.	Cả Tom và Mary đều uống quá nhiều cà phê.
We will only consider placing an order if you have a 5% discount.	Chúng tôi sẽ chỉ xem xét việc đặt hàng nếu bạn giảm giá 5%.
We have to help them.	Chúng tôi phải giúp họ.
Tom started opening presents.	Tom bắt đầu mở quà.
Whose book is that?	Cuốn sách đó của ai?
We haven't done that yet.	Chúng tôi vẫn chưa làm được điều đó.
That's just who I am.	Đó chỉ là con người của tôi.
I'm glad you like skiing, but I guess that's not my cup of tea.	Tôi rất vui vì bạn thích trượt tuyết, nhưng tôi đoán đó không phải là tách trà của tôi.
Tom has a baby.	Tom có ​​con.
He couldn't bear to be away from his girlfriend.	Anh không thể chịu đựng được việc xa bạn gái của mình.
Tom expects a lot from himself.	Tom kỳ vọng rất nhiều từ bản thân.
I will die.	Tôi sẽ chết.
We do not feed dogs anything but dog food.	Chúng tôi không cho chó ăn bất cứ thứ gì ngoài thức ăn cho chó.
Maybe we should talk to Tom about what happened.	Có lẽ chúng ta nên nói với Tom về những gì đã xảy ra.
We better be ready.	Tốt hơn chúng ta nên sẵn sàng.
His salary is double what it was 7 years ago.	Lương của anh ấy cao gấp đôi so với 7 năm trước.
At first, I thought Tom was sick.	Lúc đầu, tôi nghĩ rằng Tom bị ốm.
I have fond memories of Tom.	Tôi có những kỷ niệm đẹp về Tom.
He doesn't get well in his new job.	Anh ấy không có được tốt trong công việc mới của mình.
Tom is making money from us.	Tom đang kiếm tiền từ chúng tôi.
If you drive such a car, you will be hospitalized.	Nếu bạn lái một chiếc xe như vậy, bạn sẽ phải nhập viện.
Tom doesn't want to learn how to do that.	Tom không muốn học cách làm điều đó.
Tom wears a dark sweater.	Tom mặc một chiếc áo len sẫm màu.
Tom never smiles.	Tom không bao giờ cười.
Tom says he doesn't need much sleep.	Tom nói rằng anh ấy không cần ngủ nhiều.
Tom was found safe in Boston.	Tom được tìm thấy an toàn ở Boston.
Tom said he wished he hadn't tried to do that.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình đã không cố gắng làm điều đó.
I want to be with Tom all the time.	Tôi muốn ở bên Tom mọi lúc.
It was sloppy work.	Đó là công việc cẩu thả.
Tom says he plans to stay in Australia.	Tom nói rằng anh ấy có kế hoạch ở lại Úc.
It will be a busy day.	Đó sẽ là một ngày bận rộn.
I always thought that Tom would become a teacher.	Tôi luôn nghĩ rằng Tom sẽ trở thành một giáo viên.
Tom seems to be confused by something.	Tom dường như đang bối rối trước điều gì đó.
It will be very frustrating.	Nó sẽ rất bực bội.
I don't want to do the dishes.	Tôi không muốn làm các món ăn.
I admire Tom's perseverance.	Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của Tom.
Tom is now almost thirty years old.	Tom bây giờ đã gần ba mươi tuổi.
You know very well what I am talking about.	Bạn biết rất rõ tôi đang nói về điều gì.
It's not appropriate.	Thật không phù hợp.
Tom never mentioned that again.	Tom không bao giờ đề cập đến điều đó một lần nữa.
I don't think Tom knows what movie you want to see.	Tôi không nghĩ Tom biết bạn muốn xem phim gì.
I don't trust the bank.	Tôi không tin tưởng ngân hàng.
Tom says Mary doesn't seem to be happy.	Tom nói Mary dường như không được hạnh phúc.
I know that Tom is a vegetarian.	Tôi biết rằng Tom là một người ăn chay.
Tom opened his mouth to say something.	Tom mở miệng nói điều gì đó.
Tom said that he thought I should do the same.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
The girl tried very hard to hold back her tears.	Cô gái đã rất cố gắng kìm nước mắt.
Defendant has no history of drug abuse.	Bị cáo không có tiền sử lạm dụng ma túy.
Tom asked Mary if she had to do it today.	Tom hỏi Mary có phải làm điều đó hôm nay không.
Not sure if she's that stupid.	Không chắc cô ấy ngu đến vậy.
I hope that I can do it again.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể làm điều đó một lần nữa.
Several important details emerged after the investigation.	Một vài tình tiết quan trọng đã xuất hiện sau cuộc điều tra.
Tom was given strict instructions.	Tom đã được hướng dẫn nghiêm ngặt.
I don't think Tom will do it tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày mai.
I don't think Tom is ambitious enough.	Tôi không nghĩ Tom đủ tham vọng.
You're not dead yet, are you?	Bạn chưa chết, phải không?
I don't have time for that now.	Tôi không có thời gian cho việc đó bây giờ.
Mary dated Tom's brother before she dated him.	Mary đã hẹn hò với anh trai của Tom trước khi cô ấy hẹn hò với anh ấy.
I asked Tom to come to Boston.	Tôi đã yêu cầu Tom đến Boston.
Tom often feeds cats and dogs with his food.	Tom thường cho chó mèo ăn thức ăn của mình.
You can't just stand by and do nothing.	Bạn không thể chỉ đứng nhìn và không làm gì cả.
I am happy to be alive.	Tôi hạnh phúc khi được sống.
Tom was the one who convinced me to go.	Tom là người thuyết phục tôi đi.
You must return the book by the end of October.	Bạn phải trả sách vào cuối tháng 10.
We polish our shoes.	Chúng tôi đánh bóng đôi giày của mình.
I was too young then to understand what was going on.	Khi đó, tôi còn quá nhỏ và để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I don't think we have enough food.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ thức ăn.
Tom did not pay attention to what Mary was saying.	Tom không chú ý đến những gì Mary đang nói.
Did you see the headlines?	Bạn đã thấy các tiêu đề?
I wonder what Tom did with the money he found.	Tôi tự hỏi Tom đã làm gì với số tiền mà anh ấy tìm thấy.
Tom stood up for Mary.	Tom đứng lên vì Mary.
Sometimes I hear my father singing in the bathtub.	Đôi khi tôi nghe thấy tiếng cha tôi hát trong bồn tắm.
We were so tired we arrived around 9pm last night.	Chúng tôi đã quá mệt mỏi nên chúng tôi đã đến vào khoảng 9 giờ tối qua.
I will do whatever I can to help you and Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp bạn và Tom.
Both Mary and Alice have very long hair.	Cả Mary và Alice đều có mái tóc rất dài.
How do you know you have to do it?	Làm thế nào bạn biết bạn phải làm điều đó?
I think Tom might be responsible for the problem.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể là người chịu trách nhiệm cho vấn đề.
That's when Tom panicked.	Đó là lúc Tom hoảng sợ.
He was stupid enough to believe what she said.	Anh đã ngu ngốc đến mức tin vào những gì cô nói.
Many people who hear Tom speak French think that he is a native.	Nhiều người nghe Tom nói tiếng Pháp nghĩ rằng anh ấy là người bản xứ.
My father doesn't like football.	Cha tôi không thích bóng đá.
I told Tom I wouldn't say anything.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không nói gì cả.
I really don't know why Tom would want me to do that.	Tôi thực sự không biết tại sao Tom lại muốn tôi làm điều đó.
There are many students in high school.	Có rất nhiều học sinh tại trường cấp ba.
Anyway, we don't have much in common.	Dù sao thì chúng tôi cũng không có nhiều điểm chung.
Tom acted like a fool.	Tom đã hành động như một kẻ ngốc.
This is Room 839.	Đây là Phòng 839.
Tom doesn't seem as irresponsible as Mary.	Tom không có vẻ là người vô trách nhiệm như Mary.
I know it will be difficult to do that.	Tôi biết sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom walked to the center of the stage.	Tom bước đến giữa sân khấu.
You will soon become a grandmother.	Bạn sẽ sớm lên chức bà ngoại.
The plug out will be closed down.	Cọc cắm ra sẽ bị đóng xuống.
Tom said he didn't think Mary really enjoyed doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary thực sự thích làm điều đó.
Tom says he doesn't believe Mary was really going to go bowling with John.	Tom nói rằng anh không tin Mary thực sự định đi chơi bowling với John.
Tom and Mary were probably drunk.	Tom và Mary có lẽ đã say.
I didn't know Tom was sleeping.	Tôi không biết Tom đang ngủ.
I wonder what I would do if Tom didn't.	Tôi tự hỏi tôi sẽ làm gì nếu Tom không làm vậy.
I usually don't get home on Mondays until about 2:30.	Tôi thường không về nhà vào thứ Hai cho đến khoảng 2:30.
I will take care of Tom for you.	Tôi sẽ chăm sóc Tom cho bạn.
Tom is a healthy nut.	Tom là một loại hạt tốt cho sức khỏe.
I'm used to the noise.	Tôi đã quen với tiếng ồn.
Tom loads the truck.	Tom chất lên xe tải.
Tom couldn't describe how painful it was.	Tom không thể mô tả nó đau đớn như thế nào.
I didn't know Tom was the one who taught you French.	Tôi không biết Tom là người đã dạy bạn tiếng Pháp.
Tom knows he won't be fired.	Tom biết mình sẽ không bị sa thải.
I know that Tom knows Mary.	Tôi biết rằng Tom biết Mary.
I don't want to clean up dog poop.	Tôi không muốn dọn phân chó.
Do you think Tom would be motivated to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ có động lực để làm điều đó?
We are not convinced.	Chúng tôi không bị thuyết phục.
Tom said he is planning to move to Boston.	Tom cho biết anh đang có ý định chuyển đến Boston.
Tom seems to have a headache.	Tom có ​​vẻ như bị đau đầu.
Do not move!	Đừng di chuyển!
I'm really stressed.	Tôi thực sự căng thẳng.
Tom and Mary speak only French with their children.	Tom và Mary chỉ nói tiếng Pháp với các con của họ.
I want to make sure that's what we have to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng đó là những gì chúng tôi phải làm.
I was offered a job in Boston.	Tôi đã được mời làm việc ở Boston.
I don't want Tom to see me.	Tôi không muốn Tom nhìn thấy tôi.
I heard that Tom would do it.	Tôi nghe nói rằng Tom sẽ làm điều đó.
Tom cuts himself while chopping vegetables.	Tom tự cắt trong khi thái rau.
Tom does his job well.	Tom làm tốt công việc của mình.
I know that you are quite busy.	Tôi biết rằng bạn khá bận rộn.
We need to do this as quickly as possible.	Chúng ta cần làm điều này càng nhanh càng tốt.
Tom knows what Mary wants him to do.	Tom biết Mary muốn anh ta làm gì.
When will Tom come?	Khi nào Tom đến?
Tom is an obedient son.	Tom là một cậu con trai ngoan ngoãn.
I received a long letter from Tom.	Tôi nhận được một bức thư dài từ Tom.
Tom has a visitor.	Tom có ​​khách.
It is true that he is in love with her.	Đúng là anh ấy đang yêu cô ấy.
Why don't you close the port?	Tại sao bạn không đóng cổng?
Tom and I are good friends now, but we didn't like each other when we first met.	Tom và tôi bây giờ là bạn tốt của nhau, nhưng chúng tôi đã không thích nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.
Don't use it until tomorrow.	Đừng sử dụng nó cho đến ngày mai.
Tom told me he wasn't excited about it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không hào hứng với điều đó.
Tom died shortly after the accident.	Tom qua đời ngay sau vụ tai nạn.
I won't go out until the rain stops.	Tôi sẽ không ra ngoài cho đến khi trời tạnh mưa.
You are not good enough for my daughter.	Bạn không đủ tốt cho con gái tôi.
Tom thinks he can do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể làm được điều đó.
I don't know who named this dog Cookie.	Tôi không biết ai đã đặt tên cho chú chó này là Cookie.
Tom promised me he would win.	Tom đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ thắng.
We both arrived almost at the same time.	Cả hai chúng tôi đến gần như cùng một lúc.
Is the post office within walking distance?	Bưu điện có nằm trong khoảng cách đi bộ từ đây không?
I am strict.	Tôi nghiêm khắc.
I don't need any help to do that.	Tôi không cần bất kỳ sự trợ giúp nào để làm điều đó.
Things got out of control very quickly after that.	Mọi thứ trở nên mất kiểm soát rất nhanh sau đó.
I miss Mary's cooking.	Tôi nhớ việc nấu ăn của Mary.
Tom said that everyone was very drunk.	Tom nói rằng mọi người đều rất say.
Tom said he was lucky.	Tom nói rằng anh ấy đã may mắn.
We have to go have a drink together.	Chúng ta phải đi uống với nhau một chút.
Please be careful with this knife. 	Xin hãy cẩn thận với con dao này.
It is very sharp.	Nó rất sắc nét.
I don't think it will be difficult for me to do that.	Tôi không nghĩ sẽ khó để tôi làm được điều đó.
He tries to behave as bravely as possible while being held hostage.	Anh ta cố gắng cư xử dũng cảm nhất có thể trong khi bị bắt làm con tin.
My wallet was stolen, so I'm going to call the police.	Ví của tôi đã bị đánh cắp, vì vậy tôi sẽ gọi cảnh sát.
Why do you flinch?	Tại sao bạn lại nao núng?
Tom named his son after his grandfather.	Tom đặt tên con trai theo tên ông nội.
If you want to know why Tom did this, why don't you ask him?	Nếu bạn muốn biết tại sao Tom lại làm như vậy, tại sao bạn không hỏi anh ấy?
Do you really think Tom would want to come with us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi cùng chúng tôi không?
You will be perfect for this.	Bạn sẽ hoàn hảo cho việc này.
Police have identified where he was when the crime occurred.	Cảnh sát đã xác định nơi anh ta ở khi tội phạm xảy ra.
Tom should be able to do it without my help.	Tom sẽ có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
Which team do you predict will win the game?	Bạn dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong trò chơi?
I'm glad I'm not the worst player on our team.	Tôi rất vui vì mình không phải là người chơi tệ nhất trong đội của chúng tôi.
What did Tom sing at your wedding?	Tom đã hát gì trong đám cưới của bạn?
Tom knows that I am waiting.	Tom biết rằng tôi đang đợi.
If Tom asks how he can help, what should I tell him?	Nếu Tom hỏi anh ấy có thể giúp được gì, tôi nên nói gì với anh ấy?
You seem to want the opposite of what we want.	Bạn dường như muốn điều ngược lại với những gì chúng tôi muốn.
Is it okay for dogs to eat chicken bones?	Cho chó ăn xương gà có sao không?
I know that Tom is not the one who did it.	Tôi biết rằng Tom không phải là người đã làm điều đó.
Tom said he is trying to lose weight.	Tom cho biết anh ấy đang cố gắng giảm cân.
Science has not solved all of life's problems.	Khoa học chưa giải quyết được tất cả các vấn đề của cuộc sống.
Although he is a policeman, he is very afraid of thieves.	Mặc dù anh ấy là cảnh sát, nhưng anh ấy rất sợ những tên trộm.
Tom has sleep apnea.	Tom bị chứng ngưng thở khi ngủ.
Tom needs to be updated.	Tom cần được cập nhật.
I assume you and Tom were meant to come.	Tôi cho rằng bạn và Tom đã định đến.
We cannot afford to do that.	Chúng tôi không đủ khả năng để làm điều đó.
I was not informed about this.	Tôi đã không được thông báo về điều này.
Tom can read French.	Tom có ​​thể đọc tiếng Pháp.
Tom rested under the shade of a tree.	Tom nghỉ ngơi dưới bóng cây.
Don't make me do it again.	Đừng bắt tôi làm điều đó một lần nữa.
It's not me you have to convince.	Đó không phải là tôi bạn phải thuyết phục.
I didn't have a good time.	Tôi đã không có một khoảng thời gian vui vẻ.
I know Tom knows who did it for you.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho bạn.
Tom needs to get there by himself.	Tom cần phải tự mình đến đó.
The butcher is weighing the meat.	Người bán thịt đang cân thịt.
Tom says he wants to show Mary something.	Tom nói rằng anh ấy muốn cho Mary xem một cái gì đó.
You are still just a child.	Bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
I think you're going to the carnival with Tom tonight.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đến lễ hội hóa trang với Tom tối nay.
I forgot the names of the beaches I visited last summer.	Tôi đã quên tên những bãi biển mà tôi đã đến thăm vào mùa hè năm ngoái.
Is it tasty?	Nó có ngon không?
Tom says he doesn't trust Mary.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary.
Chances are Tom will do it with Mary.	Rất có thể Tom sẽ làm điều đó với Mary.
Looks like Tom is hiding something.	Có vẻ như Tom đang che giấu điều gì đó.
Tom must have been scared to do that.	Tom hẳn đã rất sợ khi làm điều đó.
His negotiators disobeyed his orders.	Các nhà đàm phán của ông đã không tuân theo lệnh của ông.
The six of us are going on an excursion to the beach this weekend.	Sáu người chúng tôi sẽ có một chuyến du ngoạn đến bãi biển vào cuối tuần này.
Tom has tried to contact you.	Tom đã cố gắng liên lạc với bạn.
I have a real adrenaline rush.	Tôi có một cơn sốt adrenaline thực sự.
I know that you don't like Tom as much as you like Mary.	Tôi biết rằng bạn không thích Tom nhiều như bạn thích Mary.
For now, we don't need anything.	Còn hiện tại, chúng ta không cần gì cả.
Tom and Mary are probably together.	Tom và Mary có lẽ đang ở cùng nhau.
You have a lot of money, don't you?	Bạn có rất nhiều tiền, phải không?
Tom is not as affectionate as before.	Tom không còn tình cảm như trước nữa.
All are mine.	Tất cả đều là của tôi.
I didn't know I had to help you do that.	Tôi không biết tôi phải giúp bạn làm điều đó.
Tom disagrees with Mary on many things.	Tom không đồng ý với Mary về nhiều điều.
She felt her heart flip inside her chest.	Cô cảm thấy trái tim mình đảo lộn trong lồng ngực.
You weren't there, were you?	Bạn đã không ở đó, phải không?
Tom is not married.	Tom chưa kết hôn.
I don't enjoy doing it as much as I used to.	Tôi không thích làm điều đó nhiều như tôi đã từng.
I was eager to leave.	Tôi nóng lòng muốn rời đi.
The fire consumed the entire building.	Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tòa nhà.
I didn't know Tom was at a party.	Tôi không biết Tom đang dự tiệc.
Tom was caught drinking on the schoolyard.	Tom bị bắt gặp đang uống rượu trên sân trường.
Neither Tom nor Mary decided to move to Boston.	Cả Tom và Mary đều không quyết định chuyển đến Boston.
I try to change the subject as quickly as possible.	Tôi cố gắng thay đổi chủ đề nhanh nhất có thể.
Tom was probably over thirty.	Tom có ​​lẽ đã hơn ba mươi.
Tom didn't say that.	Tom không nói như thế.
It is best to follow your doctor's instructions.	Tốt nhất bạn nên làm theo chỉ định của bác sĩ.
Sit down here, right?	Ngồi xuống đây, phải không?
Tom and I can break up.	Tom và tôi có thể chia tay.
Tom came to my place yesterday for lunch.	Tom đã đến chỗ của tôi hôm qua để ăn trưa.
How can you contribute to our organization?	Làm thế nào bạn có thể đóng góp cho tổ chức của chúng tôi?
I don't speak as much French as I used to.	Tôi không nói nhiều tiếng Pháp như tôi đã từng.
You are the only person I want to go to Australia with.	Bạn là người duy nhất tôi muốn đến Úc cùng.
Who does Tom think he is?	Tom nghĩ anh ta là ai?
Tom wants me to leave.	Tom muốn tôi rời đi.
I hope Tom is waiting for us.	Tôi hy vọng Tom đang đợi chúng tôi.
I won't let Tom go alone.	Tôi sẽ không để Tom đi một mình.
Tom was not seriously injured.	Tom không bị thương nặng.
Maybe Tom is trying to warn us about something.	Có lẽ Tom đang cố cảnh báo chúng ta về điều gì đó.
Tom came up with a better idea.	Tom đã nảy ra một ý tưởng hay hơn.
I love Tom's new hairstyle.	Tôi thích kiểu tóc mới của Tom.
Tom has decided that he will not help Mary.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không giúp Mary.
I haven't heard from Tom in three weeks.	Tôi đã không nhận được tin tức từ Tom trong ba tuần.
What if I called you Tom?	Còn nếu tôi gọi bạn là Tom?
You have a bus to catch.	Bạn có một chiếc xe buýt để bắt.
I'm not good at writing in French.	Tôi không giỏi viết bằng tiếng Pháp.
Tom had to take that risk.	Tom đã phải chấp nhận rủi ro đó.
I wonder who would do that.	Tôi tự hỏi ai sẽ làm điều đó.
That was one of the requests that Tom had.	Đó là một trong những yêu cầu mà Tom đã có.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh không chắc Mary có thể làm được điều đó.
Tom says he thinks Mary might need to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể cần phải làm điều đó với John.
Everyone believes Tom.	Mọi người đều tin Tom.
I never thought I would be happy to hear your voice.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc khi nghe giọng nói của bạn.
Sales staff will come to help you immediately.	Nhân viên bán hàng sẽ đến giúp bạn ngay lập tức.
Tom couldn't convince Mary to do it.	Tom không thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I don't think we can wait any longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể chờ đợi thêm nữa.
Tom often sings with his friends.	Tom thường hát với bạn bè của mình.
Please forgive me for opening your letter by mistake.	Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã mở lá thư của bạn do nhầm lẫn.
He lectured us on the importance of good health.	Anh ấy đã giảng cho chúng tôi về tầm quan trọng của một sức khỏe tốt.
I ordered you a hamburger.	Tôi đã gọi cho bạn một cái bánh hamburger.
I just happened to be there at the time.	Tôi chỉ tình cờ ở đó vào thời điểm đó.
Tom wasn't the first to tell me that.	Tom không phải là người đầu tiên nói với tôi điều đó.
Why do I have to do it now?	Tại sao tôi phải làm điều đó ngay bây giờ?
Tom could be anywhere at the moment.	Tom có ​​thể ở bất cứ đâu vào lúc này.
This isn't exactly my idea of ​​having fun.	Đây không hẳn là ý tưởng của tôi về việc vui vẻ.
Tom isn't as fast as the rest of us.	Tom không nhanh như những người còn lại trong chúng tôi.
Our plans are progressing smoothly.	Các kế hoạch của chúng tôi đang tiến triển thuận lợi.
Tom would probably look down on Mary.	Tom có ​​thể sẽ coi thường Mary.
I know that you are conservative.	Tôi biết rằng bạn bảo thủ.
Tom is happy to see Mary again.	Tom rất vui khi gặp lại Mary.
Tom took out a loan.	Tom đã vay một khoản tiền.
Tom says he won't help Mary anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không giúp Mary nữa.
Tom and Mary still live in Australia.	Tom và Mary vẫn sống ở Úc.
Looks like you're sleepy.	Có vẻ như bạn đang buồn ngủ.
I don't think I can wait until Monday.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đợi đến thứ Hai.
I jog every day.	Tôi chạy bộ mỗi ngày.
What is that thing in your right hand?	Cái đó trong tay phải của bạn là gì?
The poor boy was hit by a car.	Cậu bé tội nghiệp bị ô tô húc văng.
How did you get a naked photo of me?	Làm thế nào bạn có được một bức ảnh trần trụi của tôi?
I think you want me here by 2:30.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn tôi ở đây trước 2:30.
There's no way Tom would do that.	Không đời nào Tom lại làm vậy.
I can't ask Tom right now.	Tôi không thể hỏi Tom ngay bây giờ.
I'm not sure I agree.	Tôi không chắc mình đồng ý.
Tom was very angry.	Tom đã rất tức giận.
I have difficulty understanding in French.	Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu bằng tiếng Pháp.
Tomatoes wash potatoes.	Cà chua rửa sạch khoai tây.
I told Tom how to get to our house.	Tôi đã nói với Tom cách đến nhà của chúng tôi.
I didn't know you would tell me.	Tôi không biết bạn sẽ nói với tôi.
Tom needs to buy a hat.	Tom cần mua một cái mũ.
Tom said that Mary knew John might be allowed to do it after his birthday.	Tom nói rằng Mary biết John có thể được phép làm điều đó sau sinh nhật của anh ấy.
Mary is a lovely girl.	Mary là một cô gái dễ mến.
Tom thinks I know Mary.	Tom nghĩ rằng tôi biết Mary.
I know that Tom is a bookworm.	Tôi biết rằng Tom là một con mọt sách.
France and Great Britain joined the invasion.	Pháp và Anh tham gia cuộc xâm lược.
I have returned.	Tôi đã trở lại.
The car door does not close properly.	Cửa xe không đóng đúng cách.
Tom wasn't happy with that.	Tom không hài lòng với điều đó.
I think I want to do it now.	Tôi nghĩ tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tom was in Boston all week.	Tom đã ở Boston cả tuần.
I don't know who can swim and who can't.	Tôi không biết ai biết bơi và ai không biết bơi.
I won't tell Tom I can't find you.	Tôi sẽ không nói với Tom rằng tôi không tìm thấy bạn.
Tom doesn't want pizza.	Tom không muốn bánh pizza.
I think it's time for Tom to go.	Tôi nghĩ rằng đã đến lúc Tom phải đi.
Tom is a great French teacher.	Tom là một giáo viên tiếng Pháp tuyệt vời.
Tom has proven us wrong many times.	Tom đã chứng minh chúng tôi sai nhiều lần.
I think Tom will use Mary's office.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ sử dụng văn phòng của Mary.
Tom has lived in Boston for more than three years.	Tom đã sống ở Boston hơn ba năm.
I don't know why Tom doesn't like my friends.	Tôi không biết tại sao Tom không thích bạn bè của tôi.
I don't know why that's hard to believe.	Tôi không biết tại sao điều đó khó tin.
We couldn't do it without you.	Chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn.
Security will be tightened.	An ninh sẽ được thắt chặt.
I suspect that Tom never did that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ làm điều đó.
I think there is a good chance that will happen.	Tôi nghĩ rằng có một khả năng tốt sẽ xảy ra.
Can you tell them I'm not in?	Bạn có thể nói với họ rằng tôi không tham gia không?
You are too skeptical about everything.	Bạn quá nghi ngờ về mọi thứ.
You told Tom he was adopted, right?	Bạn đã nói với Tom rằng anh ấy đã được nhận nuôi, phải không?
Tom and Mary are witnesses.	Tom và Mary là nhân chứng.
You are a scum.	Bạn là một tên cặn bã.
I'm still available if you want to chat.	Tôi vẫn sẵn sàng nếu bạn muốn trò chuyện.
I'm the one who will help you do that.	Tôi là người sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tom told me that he thinks Mary will be back soon.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ sớm trở lại.
I'm a little scared of Tom.	Tôi hơi sợ Tom.
I'm clumsy.	Tôi vụng vê.
Tom is very charming.	Tom rất duyên dáng.
Tom's mother used to wash Tom's clothes for him, but she no longer does.	Mẹ của Tom đã từng giặt quần áo của Tom cho anh ấy, nhưng bà không còn nữa.
Tom was late as usual.	Tom vẫn đến muộn như thường lệ.
Tom is going to Australia this summer.	Tom sẽ đến Úc vào mùa hè này.
I don't think Tom will still be jealous.	Tôi không nghĩ Tom vẫn sẽ ghen.
Tom will be there tomorrow without question.	Tom sẽ đến đó vào ngày mai mà không cần thắc mắc.
I will open the wine and let it breathe.	Tôi sẽ mở rượu và để nó thở.
I can't come and see you every day.	Tôi không thể đến và gặp bạn mỗi ngày.
"When will Tom come back?" 	"Khi nào Tom về?"
"I don't know, but maybe tomorrow afternoon."	"Tôi không biết, nhưng có lẽ là chiều mai."
Tom says he doesn't have a full-time job.	Tom nói rằng anh ấy không có công việc toàn thời gian.
I'm pretty sure he'll be successful.	Tôi khá chắc rằng anh ấy sẽ thành công.
It's okay if you don't do it today.	Sẽ không sao nếu bạn không làm điều đó ngày hôm nay.
Tom didn't get a chance to try it.	Tom đã không có cơ hội để thử làm điều đó.
Why don't we surprise Tom?	Tại sao chúng ta không làm Tom ngạc nhiên?
Tom says he hopes he gets home before it starts to rain.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.
That's not what I believe.	Đó không phải là điều tôi tin.
Tom says that no one else is willing to help him.	Tom nói rằng không ai khác sẵn sàng giúp đỡ anh ấy.
Tom has a wonderful voice.	Tom có ​​một giọng hát tuyệt vời.
I helped Tom win.	Tôi đã giúp Tom chiến thắng.
Tom never raised his voice.	Tom không bao giờ cao giọng.
Tom's car is parked outside.	Xe của Tom đang đậu bên ngoài.
Tom said he thought we could win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Now I'm famous.	Bây giờ tôi đã nổi tiếng.
I bought an apple and an orange. 	Tôi đã mua một quả táo và một quả cam.
I ate the apple and gave the orange to Tom.	Tôi đã ăn quả táo và đưa quả cam cho Tom.
I don't have time for vacation this year.	Tôi không có thời gian cho kỳ nghỉ năm nay.
Tom is holding Mary.	Tom đang bế Mary.
I doubt Tom will want to come with us.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ muốn đi với chúng tôi.
Tom must be looking for you.	Tom chắc đang tìm bạn.
I was one of thirty people asked to do it.	Tôi là một trong số ba mươi người được yêu cầu làm điều đó.
The boys looked terribly disappointed.	Các chàng trai trông thất vọng kinh khủng.
Tom said I looked unimpressed.	Tom nói rằng tôi trông không mấy ấn tượng.
Tom will be suspicious.	Tom sẽ nghi ngờ.
Tom was hoping we could do it for him.	Tom đã hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó cho anh ấy.
Tom says Mary is having fun.	Tom nói Mary đang tận hưởng niềm vui.
Tom told me not to worry.	Tom đã nói với tôi rằng đừng lo lắng.
Tom blamed his failure on bad luck.	Tom đổ lỗi cho thất bại của mình là do xui xẻo.
I doubt that Tom will wait for me.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ không đợi tôi.
When I woke up, I was in the hospital.	Khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Tom will catch up with us.	Tom sẽ bắt kịp chúng ta.
Tom asked me if I wanted to drive.	Tom hỏi tôi có muốn lái xe không.
Tom works in a department store.	Tom làm việc trong một cửa hàng bách hóa.
I have decided to stay in Boston.	Tôi đã quyết định ở lại Boston.
I waited for Tom for three hours, but he never came.	Tôi đã đợi Tom ba tiếng đồng hồ, nhưng anh ấy không bao giờ đến.
I doubt Tom will visit Boston.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ đến thăm Boston.
Tom the cat likes to look out the window.	Mèo Tom thích nhìn ra cửa sổ.
I know Tom is joking.	Tôi biết Tom đang đùa.
Tom is off Monday.	Tom được nghỉ thứ Hai.
I'm done, but Tom isn't.	Tôi đã hoàn thành, nhưng Tom thì không.
Are you sure it's Tom's trumpet?	Bạn có chắc đó là kèn của Tom không?
I didn't know I had to do that before you got here.	Tôi không biết tôi phải làm điều đó trước khi bạn đến đây.
Tom told me you did it.	Tom nói với tôi rằng bạn đã làm điều đó.
Tom didn't think Mary really meant to do that.	Tom không nghĩ Mary thực sự có ý định làm điều đó.
Tom doesn't seem as assertive as Mary.	Tom dường như không quyết đoán như Mary.
I paid my son 5 dollars to wash my car.	Tôi đã trả cho con trai tôi 5 đô la để rửa xe của tôi.
Tom comes from a very wealthy family.	Tom đến từ một gia đình rất giàu có.
I never thought of that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Please do not get mad.	Xin đừng giận.
That would help, I think.	Điều đó sẽ có ích, tôi nghĩ.
I really should mop the floor.	Tôi thực sự nên lau sàn nhà.
Don't treat me like a fool!	Đừng đối xử với tôi như một kẻ ngốc!
Tom said that I am not like my parents.	Tom nói rằng tôi không giống bố mẹ tôi.
I can do it for Tom.	Tôi có thể làm điều đó cho Tom.
The statement is not entirely true.	Tuyên bố không hoàn toàn đúng.
You're still a tailor, aren't you?	Bạn vẫn là một thợ may, phải không?
How many times have I told you not to use that word?	Đã bao nhiêu lần tôi bảo bạn đừng dùng từ đó?
Tom couldn't stop laughing.	Tom không thể ngừng cười.
Tom wants to be strong.	Tom muốn trở nên mạnh mẽ.
I don't think Tom would be surprised when that happens.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ngạc nhiên khi điều đó xảy ra.
Did Tom confess to killing Mary?	Tom có ​​thú nhận giết Mary không?
He combined two ideas into one.	Ông đã kết hợp hai ý tưởng thành một.
This caterpillar will turn into a beautiful butterfly.	Con sâu bướm này sẽ biến thành một con bướm xinh đẹp.
Why are you telling Tom about the two of us?	Tại sao bạn lại nói với Tom về hai chúng ta?
Tom spent a lot of time researching.	Tom đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu.
Tom is sometimes disrespectful, but Mary is not.	Tom đôi khi thiếu tôn trọng, nhưng Mary thì không.
Tom is quite attentive.	Tom khá chăm chú.
Tom often goes there.	Tom thường đến đó.
Tom was a bit shocked.	Tom hơi sốc.
That's the last thing I want to do.	Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm.
Tom won't win, will he?	Tom sẽ không thắng, phải không?
I would also like to be able to do something like this.	Tôi cũng muốn có thể làm một cái gì đó như thế này.
Tom jumped off the cliff into the river below.	Tom đã nhảy khỏi vách đá xuống dòng sông bên dưới.
I don't think Tom lied.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã nói dối.
When the army pulled out, many wounded were left behind.	Khi quân đội kéo ra ngoài, rất nhiều người bị thương đã bị bỏ lại.
I think we'd better start working on that.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên bắt đầu giải quyết vấn đề đó.
Tom had many years as a studio musician before he became famous.	Tom đã có nhiều năm làm nhạc sĩ phòng thu trước khi anh trở nên nổi tiếng.
Tom was invited.	Tom đã được mời.
A lot of people think that bats are birds.	Rất nhiều người nghĩ rằng dơi là loài chim.
I don't want to sit next to Tom.	Tôi không muốn ngồi cạnh Tom.
Tom didn't have to go to Australia last month.	Tháng trước Tom không phải đi Úc.
You need to take off your shoes before entering the room.	Bạn cần cởi giày trước khi vào phòng.
The country remains the poorest country in the region of the former Soviet Union.	Đất nước này vẫn là nước nghèo nhất trong khu vực của Liên Xô cũ.
Tom admitted he cried.	Tom thừa nhận anh ấy đã khóc.
Can you taste the ginger?	Bạn có thể nếm gừng không?
I'll let my sister pick you up at the station.	Tôi sẽ để chị gái tôi đón bạn tại nhà ga.
Don't vote for it.	Đừng bỏ phiếu cho nó.
Tom won't believe me.	Tom sẽ không tin tôi.
I advise Tom not to leave the door open.	Tôi khuyên Tom đừng để cửa mở.
There's still a lot I don't know about Tom.	Vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa biết về Tom.
You cannot reach.	Bạn không thể tiếp cận được.
I don't have to work on Mondays.	Tôi không cần phải làm việc vào thứ Hai.
I think it's a positive development.	Tôi nghĩ rằng đó là một sự phát triển tích cực.
She is a good person.	Cô ấy là một người tốt.
I was still having breakfast when Tom came.	Tôi vẫn đang ăn sáng thì Tom đến.
Tom didn't want to sit down.	Tom không muốn ngồi xuống.
Tom knew he would be punished.	Tom đã biết mình sẽ bị trừng phạt.
I just fainted. 	Tôi vừa ngất đi.
That is all.	Đó là tất cả.
I have to tell Tom myself.	Tôi phải tự nói với Tom.
If there was no storm, we would have been there in time.	Nếu không có bão, chúng tôi đã có mặt kịp thời.
Did you know that Tom was the one who did it?	Bạn có biết rằng Tom là người đã làm điều đó?
Tom didn't want to spend any more time in Boston.	Tom không muốn dành thêm thời gian ở Boston.
Tom was in a gang.	Tom đã ở trong một băng đảng.
It is a normal phenomenon.	Đó là một hiện tượng bình thường.
They could not understand the severity of the problem.	Họ không thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
He is my half brother.	Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.
I will help you if you ask me.	Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn hỏi tôi.
It's an old manuscript.	Đó là một bản thảo cũ.
Tom's a bit late, isn't he?	Tom hơi muộn, phải không?
What are all those things?	Tất cả những thứ đó là gì?
I don't plan to stay there long.	Tôi không định ở đó lâu.
I swiped Tom's pencil.	Tôi quẹt bút chì của Tom.
Tom thinks Mary is funny.	Tom nghĩ rằng Mary thật hài hước.
Tom is making a silly face.	Tom đang làm một khuôn mặt ngốc nghếch.
Tom has been crying since about 2:30.	Tom đã khóc từ khoảng 2 giờ 30 phút.
Recent storms have caused flooding.	Những trận mưa bão vừa qua đã gây ra lũ lụt.
Tom is not able to wait.	Tom không có khả năng đợi.
We better tell Tom about that.	Tốt hơn chúng ta nên nói với Tom về điều đó.
The country is rich in natural resources.	Đất nước dồi dào tài nguyên thiên nhiên.
He failed the exam, but he didn't really care.	Anh ấy đã thi trượt, nhưng anh ấy không quan tâm lắm.
I think Tom is making it up.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bịa ra.
I want to know what you are planning to do.	Tôi muốn biết bạn đang dự định làm gì.
Tom works for me.	Tom làm việc cho tôi.
They won't hurt us.	Chúng sẽ không làm tổn thương chúng ta.
Tom said where did he think we should go?	Tom đã nói rằng anh ấy nghĩ chúng ta nên đi đâu?
After all, Tom didn't want to eat.	Rốt cuộc thì Tom không muốn ăn.
Tom asked me a few questions.	Tom hỏi tôi một vài câu hỏi.
Tom says he doesn't know why Mary came to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại đến Úc.
Tom spends three weeks each year in Australia.	Tom dành ba tuần mỗi năm ở Úc.
Tom is not as weak as before.	Tom không còn yếu như trước nữa.
Tom managed a small bar near Boston for a few years.	Tom quản lý một quán bar nhỏ gần Boston trong một vài năm.
We have lost a battle, but we will win the war.	Chúng ta đã thua một trận chiến, nhưng chúng ta sẽ thắng cuộc chiến.
I don't know Tom's dog's name.	Tôi không biết tên con chó của Tom.
I offered Tom a ride.	Tôi đã đề nghị cho Tom một chuyến đi.
I didn't know that Tom had decided to quit.	Tôi không biết rằng Tom đã quyết định nghỉ việc.
I really wish I knew where Tom left my briefcase.	Tôi thực sự ước rằng tôi biết Tom để chiếc cặp của tôi ở đâu.
Tom is the fattest man I know.	Tom là người đàn ông béo nhất mà tôi biết.
We rowed down the river.	Chúng tôi chèo thuyền xuống sông.
Put it down, Tom.	Bỏ nó xuống, Tom.
You are better off adding vitamins to your diet.	Bạn nên bổ sung vitamin vào chế độ ăn uống của mình tốt hơn.
It looks a bit like a fish, but it's not.	Nó trông hơi giống một con cá, nhưng không phải vậy.
I'm not sure I can trust Tom.	Tôi không chắc mình có thể tin tưởng Tom.
Can you lower your voice? 	Bạn có thể hạ giọng xuống được không?
I was actually hanged.	Tôi thực sự bị treo cổ.
They got on the wrong plane.	Họ đã lên nhầm máy bay.
Tom told Mary why he wanted to do it.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy muốn làm điều đó.
Tom introduced me to all his friends.	Tom đã giới thiệu tôi với tất cả bạn bè của anh ấy.
Thank you for your in-depth analysis.	Cảm ơn bạn đã phân tích sâu sắc.
Tom realized that Mary didn't want to be there.	Tom nhận ra Mary không muốn ở đó.
Tom is running a little slower than planned.	Tom đang chạy hơi chậm so với kế hoạch.
I know Tom isn't allowed to do that.	Tôi biết Tom không được phép làm điều đó.
Tom walked up to Mary and gave her something.	Tom bước đến chỗ Mary và đưa cho cô ấy thứ gì đó.
Tom looked at the thermometer.	Tom nhìn vào nhiệt kế.
I didn't know you weren't going to do it today.	Tôi không biết bạn không định làm điều đó ngày hôm nay.
We ran fast so they wouldn't catch us.	Chúng tôi chạy nhanh để họ không bắt được chúng tôi.
I'm afraid there's no more coffee.	Tôi e rằng không còn cà phê.
Tom told me he had to go to Australia.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy phải đi Úc.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be bad at chess.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ chơi cờ kém đi.
You should give Tom a harmonica for his birthday.	Bạn nên tặng Tom một cây kèn harmonica nhân dịp sinh nhật của anh ấy.
I don't really feel like playing chess right now.	Tôi không thực sự cảm thấy thích chơi cờ ngay bây giờ.
Are you suggesting that I can't do it alone?	Bạn đang gợi ý rằng tôi không thể làm điều đó một mình?
You are an extraordinary woman.	Bạn là một người phụ nữ phi thường.
I know you resent me.	Tôi biết bạn bực bội với tôi.
Tom is ready to tell the truth.	Tom đã sẵn sàng nói ra sự thật.
I'm sorry I couldn't come to Tom's funeral.	Tôi rất tiếc vì tôi không thể đến dự đám tang của Tom.
That's not what was.	Đó không phải là những gì đã được.
Tom thinks Mary won't be able to beat him at chess.	Tom nghĩ Mary sẽ không thể đánh bại anh ta ở môn cờ vua.
Tom told me that he thought Mary was invincible.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary là bất khả chiến bại.
Why didn't Tom tell me the truth?	Tại sao Tom không nói cho tôi biết sự thật?
Tom is a voice actor.	Tom là một diễn viên lồng tiếng.
Tom wondered why Mary didn't tell him about it.	Tom tự hỏi tại sao Mary không nói với anh ấy về điều đó.
I wonder if Tom is scared.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​sợ hãi hay không.
That's how I would do it.	Đó là cách tôi sẽ làm điều đó.
I was hoping I wouldn't have to do it today.	Tôi đã hy vọng tôi sẽ không phải làm điều đó ngày hôm nay.
I doubt Tom can deal with that.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể đối phó với điều đó.
The professor considered her as one of his students.	Vị giáo sư coi cô ấy như một trong những sinh viên của mình.
Tom has just finished his homework.	Tom vừa làm xong bài tập về nhà.
Something you hate doing but you still do?	Điều gì đó bạn ghét làm nhưng bạn vẫn làm?
Tom doesn't know where his gloves are.	Tom không biết găng tay của mình ở đâu.
It's not me but Tom has the problem.	Không phải tôi mà Tom có ​​vấn đề.
How do you balance being a mother, being a wife, and being a lawyer?	Làm thế nào để bạn cân bằng giữa việc làm mẹ, làm vợ và làm luật sư?
Tom doesn't date anymore.	Tom không hẹn hò nữa.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
It was just someone like him.	Đó chỉ là một người giống anh ta.
What is the best gift you have ever received?	Món quà tuyệt vời nhất mà bạn từng nhận được là gì?
I think Tom will be pleased.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ hài lòng.
Tom assumes everything is his business.	Tom cho rằng mọi thứ là việc của anh ấy.
I'm trying to make new friends.	Tôi đang cố gắng kết bạn mới.
Do not worried. 	Đừng lo.
It won't take long.	Sẽ không mất nhiều thời gian.
I packed Tom's suitcase for him.	Tôi thu dọn vali của Tom cho anh ấy.
I don't have any requests.	Tôi không có bất kỳ yêu cầu nào.
Tom is a great journalist.	Tom là một nhà báo tuyệt vời.
Tom wasn't wrong about that.	Tom đã không sai về điều đó.
Tom didn't like the job, so he quit.	Tom không thích công việc đó nên đã nghỉ việc.
Tom was standing in the corner of the room.	Tom đang đứng trong góc phòng.
This drug has no side effects.	Thuốc này không có tác dụng phụ.
Is there any chance you will do it tomorrow?	Có cơ hội nào bạn sẽ làm điều đó vào ngày mai không?
Tom is quite cute.	Tom khá dễ thương.
I brought you flowers.	Tôi đã mang hoa cho bạn.
Tom knows what he wants to do.	Tom biết anh ấy muốn làm gì.
Mary likes to hang out with her girlfriend.	Mary thích đi chơi với bạn gái của cô ấy.
I don't think I'm qualified to be captain.	Tôi không nghĩ rằng mình không đủ khả năng để trở thành đội trưởng.
Tom is in the corn garden.	Tom đang ở trong vườn trồng ngô.
He calculates that it will cost him $100.	Anh ta tính toán rằng nó sẽ khiến anh ta mất 100 đô la.
It was not a pipe dream.	Đó không phải là một giấc mơ viễn vông.
Tom told me he thought Mary wouldn't.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không làm vậy.
I think Tom can't do that.	Tôi nghĩ Tom không thể làm điều đó.
There is little hope that Tom will succeed.	Có một chút hy vọng Tom sẽ thành công.
Today is not a good time to do that.	Hôm nay không phải là thời điểm tốt để làm điều đó.
I could stop you from doing that if I wanted to.	Tôi có thể ngăn bạn làm điều đó nếu tôi muốn.
I can't be late.	Tôi không thể đến muộn.
Tom wouldn't let me read the letter.	Tom không cho tôi đọc lá thư.
Tom could do his job faster if he let Mary help him.	Tom có ​​thể làm công việc của mình nhanh hơn nếu anh ấy để Mary giúp anh ấy.
His house is by the river.	Nhà anh ở bên bờ sông.
I don't know if Tom is here tonight or not.	Tôi không biết Tom có ​​ở đây tối nay hay không.
Fuel-efficient vehicles can reduce pollution.	Các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu có thể giảm thiểu ô nhiễm.
I know that Tom is a college dropout.	Tôi biết rằng Tom là một sinh viên bỏ học đại học.
Tom is a bit drunk.	Tom hơi say.
Tom saw something red there.	Tom nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ ở đó.
You must take off your shoes before entering the house.	Bạn phải cởi giày trước khi vào nhà.
Tom was avoiding me.	Tom đã tránh mặt tôi.
You know Tom loves baseball.	Bạn biết Tom thích bóng chày.
Tom says he thinks Mary won't be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
Tom doesn't want to help.	Tom không muốn giúp đỡ.
That is not likely to work.	Điều đó không có khả năng hoạt động.
Tom had a really bad day.	Tom đã có một ngày thực sự tồi tệ.
Tom is a very good student.	Tom là một học sinh rất tốt.
What is your favorite NBA team?	Đội NBA yêu thích của bạn là gì?
I want to live in Australia as much as you.	Tôi muốn sống ở Úc nhiều như bạn.
Tom realized that he couldn't talk.	Tom nhận ra rằng anh ấy không thể nói chuyện.
It's hard to say who the good guys are.	Thật khó để nói ai là người tốt.
Every time Tom looks at a picture of Mary, he starts to cry.	Mỗi lần Tom nhìn vào bức ảnh của Mary, anh ấy lại bắt đầu khóc.
I think Tom will say yes.	Tôi nghĩ Tom sẽ nói có.
No one contradicts Tom.	Không ai mâu thuẫn với Tom.
I will do whatever it takes to get my children back.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa các con tôi trở lại.
Tom has a set of model trains.	Tom có ​​một bộ mô hình xe lửa.
Did you know that we spend almost a third of our lives sleeping?	Bạn có biết rằng chúng ta dành gần một phần ba cuộc đời để ngủ không?
We're friends, aren't we?	Chúng ta là bạn, phải không?
Is Tom there?	Có phải Tom ở đó không?
I can't believe this is actually happening to me.	Tôi không thể tin rằng điều này thực sự đang xảy ra với tôi.
Tom will help Mary do it.	Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
I don't think doing so will solve the problem.	Tôi không nghĩ rằng làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề.
This will never happen to you.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với bạn.
I know you're busy, but I can get some help.	Tôi biết bạn đang bận, nhưng tôi có thể nhờ một số trợ giúp.
If you travel by Shinkansen, it doesn't seem that far from Nagoya to Tokyo.	Nếu bạn di chuyển bằng Shinkansen, dường như không xa từ Nagoya đến Tokyo.
Aren't we all going there?	Không phải tất cả chúng ta sẽ đến đó sao?
Tom said that he thought it was impossible to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng không thể làm được điều đó.
Recently, I went to work an earlier train.	Gần đây, tôi đã đi làm một chuyến tàu sớm hơn.
Tom's lips touched Mary's lips.	Môi của Tom chạm vào môi của Mary.
Why don't you go back to the city?	Tại sao bạn không trở lại thành phố?
Tom took Mary to one of the best restaurants in town.	Tom đưa Mary đến một trong những nhà hàng tốt nhất trong thị trấn.
I know I won't be able to get this done today.	Tôi biết tôi không có khả năng hoàn thành việc này ngày hôm nay.
I wish that we could go back to Australia.	Tôi ước rằng chúng tôi có thể trở lại Úc.
Is Tom hot?	Tom có ​​nóng không?
She is a good cook like her mother.	Cô ấy nấu ăn giỏi như mẹ cô ấy.
I decided to live in Australia after graduating from university.	Tôi quyết định sống ở Úc sau khi tốt nghiệp đại học.
Tom always gets up at 6:30.	Tom luôn dậy lúc 6:30.
I always keep my word.	Tôi luôn giữ lời.
Tom took a bus back to his hotel.	Tom bắt một chuyến xe trở về khách sạn của mình.
I will never forget the first time I kissed you.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi hôn bạn.
I think Tom will want to see this.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ muốn xem điều này.
Tom wasn't the only person in the room who couldn't speak French.	Tom không phải là người duy nhất trong phòng không nói được tiếng Pháp.
He and I are quite similar.	Anh ấy và tôi khá giống nhau.
Tom wears a yellow tennis headband.	Tom đeo một chiếc băng đô tennis màu vàng.
I don't think Tom could have done it without help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
They can't hurt you now.	Họ không thể làm tổn thương bạn bây giờ.
Can I use this racket?	Tôi có thể sử dụng vợt này không?
Tom almost opened the wrong door.	Tom suýt nữa đã mở nhầm cửa.
Tom said I should talk to someone about what happened.	Tom nói tôi nên nói chuyện với ai đó về những gì đã xảy ra.
You will be surprised how long it takes to get a driver's license.	Bạn sẽ ngạc nhiên về việc mất bao lâu để có được bằng lái xe.
That's why we moved out of Boston.	Đó là lý do tại sao chúng tôi chuyển khỏi Boston.
The room gradually became hotter.	Căn phòng dần trở nên nóng hơn.
Tom hopes Mary will be at the party.	Tom hy vọng Mary sẽ có mặt tại bữa tiệc.
The ubiquity of the telephone has led to fewer people writing letters today.	Sự phổ biến của điện thoại đã khiến ngày nay ít người viết thư hơn.
Our teacher looks really young.	Giáo viên của chúng tôi trông thực sự trẻ.
Tom started strumming his guitar.	Tom bắt đầu gảy đàn guitar của mình.
That's what I was trying to say earlier.	Đó là những gì tôi đã cố gắng nói trước đó.
Wasn't Tom in Boston last week?	Không phải Tom đã ở Boston vào tuần trước?
Tom is certainly not as bad as Mary claims.	Tom chắc chắn không tệ như Mary tuyên bố.
Is it true that you've never been to Boston?	Có thật là bạn chưa từng đến Boston không?
I can't tell you what we did.	Tôi không thể nói cho bạn biết chúng tôi đã làm gì.
I wish I knew where Tom was.	Tôi ước tôi biết Tom đang ở đâu.
We ask for a raise.	Chúng tôi yêu cầu tăng lương.
I'll pass it on to Tom.	Tôi sẽ chuyển nó cho Tom.
Tom didn't know who Mary was going to swim with.	Tom không biết Mary định đi bơi với ai.
I don't think Tom is tired.	Tôi không nghĩ Tom mệt.
Tom doesn't need to justify his decision to us.	Tom không cần phải biện minh cho quyết định của mình với chúng tôi.
Tom and I had a great time together.	Tom và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
Is this Tom's radio station?	Đây có phải là đài phát thanh của Tom không?
Maybe it was Tom.	Có lẽ đó là Tom.
Tom just got back from Boston.	Tom vừa đi Boston về.
I wish that I could give you all you want.	Tôi ước rằng tôi có thể cho bạn tất cả những gì bạn muốn.
We'd better not stay here.	Tốt hơn là chúng ta không nên ở lại đây.
We are very worried because we have not received any news.	Chúng tôi rất lo lắng vì chúng tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào.
What are you doing in Tom's car?	Bạn đang làm gì trong xe của Tom?
The whole crowd joined in the cheers.	Cả đám đông hòa vào tiếng hô vang.
We have not encountered any problems.	Chúng tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề nào.
Tom went to Boston the day before yesterday.	Tom đã đến Boston vào ngày hôm kia.
Tom doesn't have to wear glasses while driving.	Tom không phải đeo kính khi lái xe.
Tom used to be a neat guy.	Tom từng là người gọn gàng.
"What exactly does this do?" 	"Chính xác thì cái này làm gì?"
"I'm not sure."	"Tôi không chắc."
Tom, I think I fell in love with you.	Tom, tôi nghĩ tôi đã yêu anh.
Tom hopes Mary won't find out that he was once in prison.	Tom hy vọng Mary sẽ không phát hiện ra rằng anh ta đã từng ở trong tù.
I'm really happy this is happening.	Tôi thực sự hạnh phúc vì điều này đang xảy ra.
What will you do with Tom?	Bạn sẽ làm gì với Tom?
Tom just wanted to have a good time.	Tom chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ.
"Did you see them yesterday?" 	"Hôm qua có thấy bọn họ không?"
"No, I do not have."	"Không, tôi không có."
I am an unemployed teacher.	Tôi là một giáo viên thất nghiệp.
You are being treated unfairly.	Bạn đang bị đối xử bất công.
Tom was hit by a bus.	Tom bị xe buýt đâm.
I'm sure it can be done.	Tôi chắc chắn nó có thể được thực hiện.
Tom is jealous of his neighbor's luck.	Tom ghen tị với vận may của người hàng xóm.
I'm tired of your bragging.	Tôi mệt mỏi vì sự khoe khoang của bạn.
Tom did it now.	Tom đã làm điều đó ngay bây giờ.
Looks like Tom didn't intend to do that.	Có vẻ như Tom không định làm điều đó.
I think Tom is a capable man.	Tôi nghĩ Tom là một người có năng lực.
Tom always forgets his own phone number.	Tom luôn quên số điện thoại của chính mình.
Income tax rates are also very low, about a third of the EU average.	Mức thuế thu nhập cũng rất thấp, khoảng 1/3 mức trung bình của EU.
Tom runs faster than Mary.	Tom chạy nhanh hơn Mary.
Tonight we are going to eat at a Chinese restaurant.	Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc.
Tom thinks Mary won't be able to convince John to do it.	Tom nghĩ Mary sẽ không thể thuyết phục John làm điều đó.
Tom told me that Mary was very reluctant to do that.	Tom nói với tôi rằng Mary rất miễn cưỡng khi làm điều đó.
How long does it take for the first fire truck to arrive?	Mất bao lâu để xe cứu hỏa đầu tiên đến nơi?
Tom is always wrong.	Tom luôn luôn sai.
Tom is shivering.	Tom đang rùng mình.
There is a large pile of mail on your desk.	Có một đống lớn thư trên bàn của bạn.
That woman gave me a flyer.	Người phụ nữ đó đã đưa cho tôi một tờ rơi.
Tom knows that he is unlikely to be caught.	Tom biết rằng anh ta không có khả năng bị bắt.
Tom says he will come home soon.	Tom nói rằng anh ấy sẽ trở về nhà sớm.
I didn't have to stay in Boston as long as I did.	Tôi không phải ở lại Boston lâu như tôi đã làm.
Tom has been singing a lot of sad songs lately.	Tom đã hát rất nhiều bài hát buồn trong thời gian gần đây.
We hardly ever speak to each other in French.	Chúng tôi hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Tom needs his family.	Tom cần gia đình của mình.
Tom doesn't need a doctor.	Tom không cần đến bác sĩ.
Tom knows I rarely win.	Tom biết tôi chẳng mấy khi thắng.
Tom and Mary live here.	Tom và Mary sống ở đây.
Tom was supposed to tell Mary the truth about where he was.	Tom lẽ ra phải nói cho Mary biết sự thật về nơi anh ta đã ở.
Are you still willing to do it for us?	Bạn vẫn sẵn sàng làm điều đó cho chúng tôi chứ?
I still haven't told anyone what to do.	Tôi vẫn chưa nói cho ai biết tôi phải làm gì.
That is a man's job.	Đó là công việc của một người đàn ông.
Tom never asked anyone for help.	Tom chưa bao giờ nhờ vả ai.
I wonder why Tom smokes so much.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại hút thuốc nhiều như vậy.
Tom could tell Mary to do it.	Tom có ​​thể nói Mary làm điều đó.
I wish we were doing the same thing that Tom is doing.	Tôi ước rằng chúng tôi đang làm điều tương tự như Tom đang làm.
Tom couldn't be serious.	Tom không thể nghiêm túc được.
Tom tells Mary that she should quit pretending to be offended.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ việc giả vờ bị xúc phạm.
Finding Tom is not difficult.	Tìm Tom không khó.
Why don't you want to go to Tom's party?	Tại sao bạn không muốn đến bữa tiệc của Tom?
I just came to tell you that I am moving to Australia.	Tôi chỉ đến để nói với bạn rằng tôi sẽ chuyển đến Úc.
The judge sentenced the woman to three years in prison.	Thẩm phán đã tuyên phạt người phụ nữ ba năm tù.
Tom couldn't move his legs.	Tom không thể cử động chân của mình.
She brought the box to the first floor.	Cô ấy đã mang chiếc hộp lên tầng một.
There weren't many people there.	Không có nhiều người ở đó.
Tom is not crazy.	Tom không điên.
Tom is one of my bodyguards.	Tom là một trong những vệ sĩ của tôi.
How many days does a leap year have?	Một năm nhuận có bao nhiêu ngày?
I have no explanation for that.	Tôi không có lời giải thích cho điều đó.
We have to help Tom.	Chúng tôi phải giúp Tom.
How much trouble would it take to do that?	Sẽ có bao nhiêu rắc rối để làm điều đó?
If I'm learning French, I'd rather study with a native French speaker.	Nếu tôi học tiếng Pháp, tôi thích học với một người nói tiếng Pháp bản ngữ hơn.
In the auto industry of the 1970s, Japan beat the US in its own game.	Trong ngành công nghiệp ô tô của những năm 1970, Nhật Bản đã đánh bại Mỹ trong trận đấu của riêng mình.
When I was little, touching bugs didn't bother me one bit. 	Khi tôi còn nhỏ, việc chạm vào những con bọ không khiến tôi bận tâm một chút nào.
Now I can hardly stand to look at their pictures.	Bây giờ tôi khó có thể đứng nhìn hình ảnh của họ.
I know Tom is handsome.	Tôi biết Tom đẹp trai.
They don't have any reason to be angry.	Họ không có bất kỳ lý do gì để tức giận.
Tom said that Mary went to the movies with him last week.	Tom nói rằng Mary đã đi xem phim với anh ta vào tuần trước.
Tom eats a lot of fish.	Tom ăn rất nhiều cá.
I want to know Tom's last name.	Tôi muốn biết họ của Tom.
Tom is a big eater.	Tom là một người ăn nhiều.
You don't seem surprised when I tell you that Tom doesn't have to do that.	Bạn có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng Tom không cần phải làm điều đó.
Tom is working on something that needs to be finished by 2:30.	Tom đang làm việc gì đó cần hoàn thành trước 2:30.
If you want to avoid cholesterol, eat lean meat without fat.	Nếu bạn muốn tránh cholesterol, hãy ăn thịt nạc không có mỡ.
Here we have almost the same climate as in Boston.	Ở đây chúng tôi có khí hậu gần như tương tự như ở Boston.
Do you think it's possible that Tom is still there?	Bạn có nghĩ rằng có khả năng Tom vẫn ở đó?
I suspect the police are about to catch Tom.	Tôi nghi ngờ cảnh sát sắp bắt được Tom.
Is it Tom's umbrella you found?	Có phải chiếc ô bạn đã tìm thấy của Tom không?
Tom suggested that Mary and I do it alone.	Tom đề nghị Mary và tôi làm điều đó một mình.
Tom said he was living in Australia at the time.	Tom nói rằng anh ấy đang sống ở Úc vào thời điểm đó.
Tom wants to confront Mary.	Tom muốn đối đầu với Mary.
Why don't we watch another movie?	Tại sao chúng ta không xem một bộ phim khác?
I can't believe Tom kissed me.	Tôi không thể tin rằng Tom đã hôn tôi.
I have never loved anyone as much as I love you.	Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như tôi yêu em.
Tom has no say in that matter.	Tom không có tiếng nói trong vấn đề đó.
I don't doubt that.	Tôi không nghi ngờ điều đó.
I'm sure Tom knows Mary is in the hospital.	Tôi chắc rằng Tom biết Mary đang ở trong bệnh viện.
Tom wants to go to the concert, but he doesn't have a ticket.	Tom muốn đi xem buổi hòa nhạc, nhưng anh ấy không có vé.
We lined up to get on the bus.	Chúng tôi xếp hàng lên xe buýt.
What do you know about pandas?	Bạn biết gì về gấu trúc?
I didn't know Tom's French was so good.	Tôi không biết tiếng Pháp của Tom lại tốt như vậy.
We don't want to disappoint Tom.	Chúng tôi không muốn làm Tom thất vọng.
I won't be able to finish my term lesson tomorrow.	Tôi sẽ không thể hoàn thành bài học kỳ hạn của mình vào ngày mai.
I didn't want to be here in the first place.	Tôi đã không muốn ở đây ngay từ đầu.
Tom wants to meet you downstairs.	Tom muốn gặp bạn ở tầng dưới.
Tom gave Mary a dollar.	Tom đã cho Mary một đô la.
The judge ruled Tom's confession unacceptable.	Thẩm phán đã phán quyết lời thú tội của Tom là không thể chấp nhận được.
The flight attendant accidentally spilled some hot coffee on Tom.	Tiếp viên hàng không đã vô tình làm đổ một ít cà phê nóng lên người Tom.
I didn't know that you weren't going to do it alone.	Tôi không biết rằng bạn không định làm điều đó một mình.
Do you want us to help?	Bạn có muốn chúng tôi giúp đỡ hay không?
Are you sure that's what you really want?	Bạn có chắc đó là những gì bạn thực sự muốn?
That's the house I've lived in for a long time.	Đó là ngôi nhà mà tôi đã sống lâu nay.
I wonder when Tom learned how to do that.	Tôi tự hỏi Tom đã học cách làm điều đó từ khi nào.
Tom wants me to tell you he can't come today.	Tom muốn tôi nói với bạn rằng anh ấy không thể đến hôm nay.
I'm not much help to Tom.	Tôi không giúp được gì cho Tom nhiều.
Tom did his job well.	Tom đã làm tốt công việc của mình.
I don't think he can deal with the truth.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể giải quyết sự thật.
Tom looks disgusted.	Tom có ​​vẻ kinh tởm.
If I only spoke half English like you, I wouldn't worry about traveling around the world.	Nếu tôi chỉ nói được một nửa tiếng Anh như bạn, tôi sẽ không lo lắng về việc đi du lịch vòng quanh thế giới.
I know what Tom would want me to do.	Tôi biết Tom sẽ muốn tôi làm gì.
The sheep are slaughtered for sale.	Những con cừu bị giết thịt để bán.
Tom is never as prepared as he should be.	Tom không bao giờ chuẩn bị sẵn sàng như anh ấy nên làm.
I don't give second chances.	Tôi không cho cơ hội thứ hai.
You have to keep plugging away.	Bạn phải tiếp tục cắm đầu đi.
I knew Tom would let Mary do it.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
I didn't know that Tom would come to Boston with you.	Tôi không biết rằng Tom sẽ đến Boston với bạn.
Tom scared us.	Tom làm chúng tôi sợ hãi.
I still haven't seen it.	Tôi vẫn chưa thấy nó.
Tom bought a gun in Boston.	Tom mua súng ở Boston.
He's rich.	Anh ấy giàu có.
Can Tom really play the drums?	Tom thực sự có thể chơi trống không?
I have a job that I have to do.	Tôi có một công việc mà tôi phải làm.
I have to get to Boston by 2:30 p.m. tomorrow.	Tôi phải đến Boston trước 2:30 chiều mai.
Tom runs the business with his son.	Tom điều hành công việc kinh doanh với con trai của mình.
I called my wife to let her know I would be late.	Tôi gọi cho vợ để báo cho cô ấy biết là tôi sẽ đến muộn.
The chances of our team winning are low.	Khả năng đội chúng ta chiến thắng là thấp.
Tom ran away.	Tom bỏ trốn.
Tom will eventually do it.	Tom cuối cùng sẽ làm điều đó.
Tom lived from 1963 to 2013.	Tom sống từ năm 1963 đến năm 2013.
Tom and Mary are trying.	Tom và Mary đang cố gắng.
Try to keep Tom busy.	Cố gắng giữ cho Tom bận rộn.
Tom will live in Boston next year.	Tom sẽ sống ở Boston vào năm tới.
Why don't we go somewhere and have fun?	Tại sao chúng ta không đi chơi đâu đó và vui chơi?
Tom can help Mary do it tomorrow.	Tom có ​​thể giúp Mary làm điều đó vào ngày mai.
What's not right?	Điều gì không đúng?
Tom told me he didn't want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn đến Boston.
Tom hasn't talked to me about it yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với tôi về điều đó.
Why don't we take Tom with us?	Tại sao chúng ta không đưa Tom đi cùng?
Tom plows the field.	Tom cày ruộng.
Please be quiet. 	Xin hãy im lặng.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
Do you want to deposit?	Bạn có muốn nạp tiền không?
Even Tom was scared.	Ngay cả Tom cũng sợ hãi.
Tom seems to be busy only in the morning.	Tom dường như chỉ bận vào buổi sáng.
Tom can speak French a lot better than Mary.	Tom có ​​thể nói tiếng Pháp tốt hơn Mary rất nhiều.
They come separately.	Họ đến riêng.
Computers can save us a lot of time and trouble.	Máy tính có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và rắc rối.
I doubt Tom will be back soon.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ trở lại sớm.
You won't let us do that, will you?	Bạn sẽ không để chúng tôi làm điều đó, phải không?
I don't think your parents will approve.	Tôi không nghĩ rằng bố mẹ bạn sẽ chấp thuận.
We come to Tom.	Chúng tôi đến với Tom.
Tom is the only person here who knows French.	Tom là người duy nhất ở đây biết tiếng Pháp.
You like apples, don't you?	Bạn thích táo, phải không?
He cannot do that.	Anh ấy không thể làm điều đó.
Tom tries to get the microphone away from Mary.	Tom cố gắng lấy micrô ra khỏi Mary.
You can make cakes with flour, milk and eggs.	Bạn có thể làm bánh bằng bột mì, sữa và trứng.
Tom will do it next spring.	Tom sẽ làm điều đó vào mùa xuân tới.
You cannot get it back.	Bạn không thể lấy lại nó.
Both Tom and I need new shoes.	Cả tôi và Tom đều cần đôi giày mới.
Tom didn't do all he said he did.	Tom đã không làm tất cả những gì anh ấy nói là anh ấy đã làm.
I'm the only one who has to do it.	Tôi là người duy nhất phải làm điều đó.
Tom realizes that he is likely to be late.	Tom nhận ra rằng anh ấy có khả năng đến muộn.
Jealousy is the motive that leads to murder.	Sự ghen tuông là động cơ dẫn đến án mạng.
I won't let you go to Tom's party.	Tôi sẽ không để bạn đến bữa tiệc của Tom.
Mary has a flower in her hair.	Mary có một bông hoa trên tóc của cô ấy.
Tom is not a computer programmer.	Tom không phải là một lập trình viên máy tính.
I don't need any of these.	Tôi không cần bất kỳ thứ gì trong số này.
Tom tried to do that.	Tom đã cố gắng làm điều đó.
I guess you don't understand me very well.	Tôi đoán là bạn không hiểu tôi lắm.
The camera zooms in on the man talking on the stage.	Máy ảnh phóng to người đàn ông đang nói chuyện trên sân khấu.
Are you insecure?	Bạn có bất an không?
I don't need him anymore.	Tôi không cần anh ấy nữa.
Tom and Mary divorced three years ago.	Tom và Mary đã ly hôn ba năm trước.
Horse racing is cruel and inhumane.	Đua ngựa là hành vi tàn ác và vô nhân đạo.
Many undocumented immigrants work in this area.	Nhiều người nhập cư không có giấy tờ tùy thân làm việc trong khu vực này.
Tom knows how to code.	Tom biết cách viết mã.
Tom was quite erroneous.	Tom đã khá sai lầm.
Tom may not call us.	Tom có ​​thể không gọi cho chúng tôi.
Tom promised that he wouldn't do that again.	Tom đã hứa rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
I know you don't want to do that.	Tôi biết bạn không muốn làm điều đó.
His success is the result of hard work.	Thành công của anh ấy là kết quả của sự chăm chỉ.
Tom isn't really busy, is he?	Tom không thực sự bận rộn, phải không?
Tom said that Mary was very ticklish.	Tom nói rằng Mary rất nhột nhạt.
That's not the only thing Tom wants.	Đó không phải là điều duy nhất Tom muốn.
I think Tom and Mary are both capable of that.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều có khả năng làm điều đó.
Tom is going to Australia next week.	Tom sẽ đi Úc vào tuần tới.
I know you wouldn't dare do that.	Tôi biết bạn sẽ không dám làm điều đó.
I'll let you know when I'm ready.	Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi sẵn sàng.
I can not hear clearly.	Tôi không nghe rõ lắm.
When he heard the news, he was dumbfounded.	Khi biết tin, anh như chết lặng.
Everything is as before.	Mọi thứ vẫn như trước.
In the end, Tom became homeless.	Cuối cùng, Tom trở thành người vô gia cư.
We can't just sit here and do nothing.	Chúng ta không thể chỉ ngồi đây mà không làm gì cả.
When was Tom born?	Tom sinh khi nào?
Tom knows what we need.	Tom biết chúng ta cần gì.
Tom enjoyed the meal.	Tom rất thích bữa ăn.
Tom was innocent.	Tom đã vô tội.
I love working with Tom.	Tôi thích làm việc với Tom.
Tom said I should leave.	Tom nói tôi nên bỏ đi.
Tom admits he's scared.	Tom thừa nhận anh ấy sợ.
Tom grew up in this house.	Tom lớn lên trong ngôi nhà này.
Tom left very impressed.	Tom ra đi rất ấn tượng.
Tom believes he has been betrayed.	Tom tin rằng mình đã bị phản bội.
Tom probably won't win anymore.	Tom có ​​lẽ sẽ không thắng nữa.
They say that every year the highest number of tourists is in October.	Họ nói rằng hàng năm lượng khách du lịch đông nhất vào tháng Mười.
Looks like Tom is determined to do it.	Có vẻ như Tom quyết tâm làm điều đó.
Tom has decided to stay here.	Tom đã quyết định sẽ ở lại đây.
Tom explains to Mary why he can't come to her party.	Tom giải thích cho Mary lý do tại sao anh không thể đến bữa tiệc của cô.
Tom told me that he met Mary tonight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã gặp Mary tối nay.
Tom took out a pencil and began to write.	Tom lấy ra một cây bút chì và bắt đầu viết.
Tom has a large family to support.	Tom có ​​một gia đình lớn để hỗ trợ.
Tom says he doesn't understand why you don't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy không hiểu tại sao bạn không muốn làm điều đó.
Tom hasn't been paid yet.	Tom vẫn chưa được trả tiền.
The government had to cover the loss.	Chính phủ đã phải bù lỗ.
Everyone could see her anxiety.	Mọi người đều thấy rõ sự lo lắng của cô.
Tom doesn't deserve a promotion.	Tom không xứng đáng được thăng chức.
You are one of my best friends.	Bạn là một trong những người bạn tốt nhất của tôi.
I heard you are still affiliated with him.	Tôi nghe nói bạn vẫn đang liên kết với anh ta.
Tom thinks he might not be obligated to do that.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom doesn't want Mary to drive drunk.	Tom không muốn Mary lái xe trong tình trạng say xỉn.
Tom is stupid and immature.	Tom ngốc nghếch và chưa trưởng thành.
Don't tell Tom about what we discussed yesterday.	Đừng nói với Tom về những gì chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua.
Tom won't let you go.	Tom sẽ không để bạn đi.
I wish it wasn't like that.	Tôi ước nó không phải như vậy.
Tom hid the necklace he stole.	Tom đã giấu chiếc vòng cổ mà anh ta đã đánh cắp.
It's not too far from here.	Nó không quá xa từ đây.
Tom doesn't go to school today.	Hôm nay Tom không đến trường.
It's Tom on the phone.	Đó là Tom trên điện thoại.
Reusing passwords is not a good idea.	Sử dụng lại mật khẩu không phải là một ý kiến ​​hay.
I have a lot in common with Tom.	Tôi có rất nhiều điểm chung với Tom.
Tom is probably still not afraid to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa sợ làm điều đó.
She loves going to the sauna.	Cô ấy thích đi đến phòng tắm hơi.
He found it impossible to walk there.	Anh thấy không thể đi bộ đến đó được.
Tom couldn't put his thoughts in order.	Tom không thể sắp xếp các suy nghĩ của mình theo thứ tự.
Tom has no idea what's going on here.	Tom không biết gì về những gì đang xảy ra ở đây.
Tom suggested we walk home.	Tom đề nghị chúng ta đi bộ về nhà.
Tom says that doesn't sound right to him.	Tom nói rằng điều đó nghe có vẻ không hợp lý với anh ấy.
Tom said Mary was very reluctant to do it.	Tom nói Mary rất miễn cưỡng làm điều đó.
I don't want to disturb Tom while he is studying.	Tôi không muốn làm phiền Tom khi anh ấy đang học.
Tom's contract expires on October 20.	Hợp đồng của Tom hết hạn vào ngày 20 tháng 10.
I know that Tom is very hardworking.	Tôi biết rằng Tom rất chăm chỉ.
I thought about this for a long time.	Tôi đã nghĩ về điều này trong một thời gian dài.
I don't have time to drive there.	Tôi không có thời gian để lái xe đến đó.
Glad you helped me with my homework.	Rất vui vì bạn đã giúp tôi làm bài tập về nhà.
Tom doesn't seem really happy.	Tom dường như không thực sự vui vẻ.
I was surprised to hear Tom sing.	Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Tom hát.
Tom was one of those who was fired.	Tom là một trong những người đã bị sa thải.
Tom doesn't seem like he's in a good mood.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không có tâm trạng tốt.
Tom became the treasurer.	Tom trở thành thủ quỹ.
Do you have any vacancies?	Bạn có vị trí tuyển dụng nào không?
Tom knows that I'm sad.	Tom biết rằng tôi đang buồn.
I can't be of any help.	Tôi không thể giúp gì được.
I let Tom know I didn't know what to do.	Tôi cho Tom biết tôi không biết phải làm gì.
Tom would love to do that.	Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom has lived on the same small farm all his life.	Tom đã sống trong cùng một trang trại nhỏ trong suốt cuộc đời của mình.
Tom and John are both ex-boyfriends of Mary.	Tom và John đều là bạn trai cũ của Mary.
I know that Tom is bored.	Tôi biết rằng Tom đang buồn chán.
Being a prince is not easy.	Trở thành hoàng tử không phải là điều dễ dàng.
Will Tom come too?	Tom cũng sẽ đến chứ?
I helped Tom clean up after the party.	Tôi đã giúp Tom dọn dẹp sau bữa tiệc.
What did Tom say that he expected to happen?	Tom đã nói điều gì mà anh ấy mong đợi sẽ xảy ra?
Mary couldn't believe that Tom had never heard Stairway to Heaven.	Mary không thể tin rằng Tom chưa bao giờ nghe Stairway to Heaven.
Tom thinks he's in big trouble.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang gặp rắc rối lớn.
Tom couldn't do it better than Mary.	Tom không thể làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom has a big day tomorrow.	Tom có ​​một ngày trọng đại vào ngày mai.
Tom is very nice to everyone.	Tom rất tốt với mọi người.
Tom didn't want to ask for help.	Tom không muốn nhờ giúp đỡ.
Tom still hasn't answered.	Tom vẫn chưa trả lời.
I think Tom had a day off.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một ngày nghỉ.
Tom stepped aside so Mary could pass.	Tom bước sang một bên để Mary có thể đi qua.
Tom will have to spend the night in the hospital.	Tom sẽ phải qua đêm trong bệnh viện.
I don't care what you drink.	Tôi không quan tâm bạn uống gì.
Tell Tom I don't need his help.	Nói với Tom rằng tôi không cần anh ấy giúp.
I will not be going to Australia this month.	Tôi sẽ không đi Úc trong tháng này.
I don't want Tom to find Mary.	Tôi không muốn Tom tìm Mary.
Why did Tom sell his house?	Tại sao Tom lại bán nhà của mình?
I haven't been out for many years.	Tôi đã không ra ngoài nhiều tuổi.
No explosives were found.	Không có chất nổ nào được tìm thấy.
Tom said that he thought it would not be safe for Mary to walk home by herself at night.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng sẽ không an toàn nếu Mary tự đi bộ về nhà vào buổi tối.
Most people don't even know, let alone care about this.	Hầu hết mọi người thậm chí không biết, hãy để một mình quan tâm đến điều này.
Tom says he's about to die.	Tom nói rằng anh ấy chuẩn bị chết.
You are not well informed, are you?	Bạn không được thông tin đầy đủ, phải không?
Do you have a business relationship with Randolph Ltd.?	Bạn có một mối quan hệ kinh doanh với Randolph Ltd.?
It serves the right Tom.	Nó phục vụ Tom đúng.
Tom said he didn't believe Mary really wanted to do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary thực sự muốn làm điều đó.
Tom knows how to have a good time.	Tom biết làm thế nào để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Who is the funniest person in your class?	Ai là người vui nhất trong lớp của bạn?
I won't go there.	Tôi sẽ không đến đó.
Tom will go now.	Tom sẽ đi ngay bây giờ.
Tom knows how to drive a truck.	Tom biết lái xe tải.
Tom wakes up in the middle of the night and eats a bag of cookies.	Tom thức dậy vào nửa đêm và ăn hết một túi bánh quy.
Tom has a lot of work to do.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm.
I'll be gone in a week.	Một tuần nữa tôi sẽ đi.
Tom and I are engaged.	Tom và tôi đã đính hôn.
It was excellent.	Thật là xuất sắc.
We will not let our guard down.	Chúng tôi sẽ không mất cảnh giác.
Tom enjoys reading magazines.	Tom say mê đọc tạp chí.
Tom approached them for help.	Tom đã tiếp cận họ để được giúp đỡ.
Tom refuses to accept a gift from Mary.	Tom từ chối nhận món quà từ Mary.
You can sleep in a hammock.	Bạn có thể ngủ trên võng.
Tom was in the army.	Tom đã ở trong quân đội.
You should work hard at knitting.	Bạn nên chăm chỉ đan len.
Can we please talk about this another time?	Chúng ta có thể vui lòng nói về điều này vào lúc khác được không?
I know that Tom doesn't know how long it will take him to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó.
I don't think Tom will be as busy as you think.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ bận rộn như bạn nghĩ.
Tom must have been very upset.	Tom chắc chắn rất khó chịu.
I will be staying with my uncle in Kyoto.	Tôi sẽ ở với chú của tôi ở Kyoto.
The only person who knows where Mary is hiding is Tom.	Người duy nhất biết Mary đang trốn ở đâu là Tom.
Tom was dozing on the sofa.	Tom đang ngủ gật trên ghế sofa.
I knew Tom was the one who had to tell Mary she had to.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
Tom is like a son to me.	Tom giống như một người con trai đối với tôi.
I wonder if Tom wants to dance.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​muốn nhảy không.
Tom is very easygoing.	Tom rất dễ tính.
I lived in Sendai for ten years before coming to Tokyo.	Tôi đã sống ở Sendai mười năm trước khi đến Tokyo.
Tom also wants you to buy a ticket for him.	Tom cũng muốn bạn mua vé cho anh ấy.
I think that's prolonging it.	Tôi nghĩ điều đó đang kéo dài nó.
That's strange, isn't it?	Điều đó thật kỳ lạ, phải không?
Tom is already engaged, isn't he?	Tom đã đính hôn rồi phải không?
I don't think Tom will either.	Tôi nghĩ rằng Tom cũng sẽ không làm vậy.
They all admit Tom is a pretty good guy.	Tất cả đều thừa nhận Tom là một chàng trai khá tốt.
I would think about doing it if I were you.	Tôi sẽ nghĩ về việc làm điều đó nếu tôi là bạn.
Tom said he wished he didn't have to transfer schools.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng mình không phải chuyển trường.
I doubt if Tom will wait for us.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​đợi chúng ta không.
Tom ate three eggs for breakfast.	Tom đã ăn ba quả trứng vào bữa sáng.
Tom looks optimistic.	Tom có ​​vẻ lạc quan.
Tom is not smarter than me.	Tom không thông minh hơn tôi.
Someone stole my car.	Ai đó đã lấy trộm xe của tôi.
I am learning something valuable.	Tôi đang học một thứ có giá trị.
I think we can do it by 2:30.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được trước 2:30.
Tom is in his room, studying.	Tom đang ở trong phòng của mình, đang học.
Tom didn't do it as well as I expected.	Tom đã không làm điều đó tốt như tôi mong đợi.
Tom was kicked out of school.	Tom bị đuổi khỏi trường.
Tom opens a cardboard box that says "living room supplies".	Tom mở một hộp các tông có ghi "đồ dùng trong phòng khách".
I can't believe I'm saying this.	Tôi không thể tin rằng tôi đang nói điều này.
Tom's car is in its final stages.	Chiếc xe của Tom đang ở những chặng cuối cùng của nó.
I will stay in Boston for three months.	Tôi sẽ ở lại Boston trong ba tháng.
I don't think I'm ugly.	Tôi không nghĩ rằng tôi xấu xí.
Tom reached for a notepad.	Tom với lấy giấy ghi chú.
Tom left his son alone in the car.	Tom để con trai một mình trên xe.
On Monday, Tom made it clear he wasn't ready to throw the towel in the house yet.	Vào thứ Hai, Tom đã nói rõ rằng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để ném chiếc khăn tắm vào nhà.
I don't have that many years left.	Tôi không còn nhiều năm như vậy nữa.
How do you know where to find Tom?	Làm thế nào bạn biết nơi để tìm Tom?
I think I already know what you're going to tell me.	Tôi nghĩ rằng tôi đã biết những gì bạn sẽ nói với tôi.
He made me sign the paper against my will.	Anh ấy bắt tôi ký vào tờ giấy trái với ý muốn của tôi.
You know that Tom and John both love you, right?	Bạn biết rằng Tom và John đều yêu bạn, phải không?
We love Tom.	Chúng tôi yêu Tom.
Tom shouldn't ask you to do it.	Tom không nên yêu cầu bạn làm điều đó.
I knew that Tom would be upset.	Tôi biết rằng Tom sẽ khó chịu.
"Not so right!" 	"Không phải vậy đâu!"
"It certainly is."	"Nó chắc chắn là như vậy."
You are not ready.	Bạn chưa sẵn sàng.
Why should Tom quit his job?	Tại sao Tom nên nghỉ việc?
Please don't shoot.	Xin đừng bắn.
I'll be there until 2:30.	Tôi sẽ ở đó cho đến 2:30.
Tom and I go to the same school.	Tom và tôi học cùng trường.
Tom jumped on board.	Tom đã nhảy lên tàu.
I think Tom said it once.	Tôi nghĩ Tom đã nói điều đó một lần.
Tom didn't help us today.	Tom đã không giúp chúng ta hôm nay.
Tom says I have to win.	Tom nói rằng tôi phải thắng.
Let us know if you don't come.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn không đến.
I didn't know Tom was ever married to Mary.	Tôi không biết Tom đã từng kết hôn với Mary.
You don't look good.	Bạn trông không được tốt.
Tom will probably be back soon.	Tom có ​​lẽ sẽ trở lại sớm.
I see no need for Tom to do that.	Tôi thấy Tom không cần thiết phải làm điều đó.
You still haven't finished it all here?	Bạn vẫn chưa hoàn thành tất cả ở đây?
I knew I shouldn't have wasted my time trying to convince Tom to help us.	Tôi biết mình không nên lãng phí thời gian để thuyết phục Tom giúp chúng tôi.
I loved climbing trees when I was a kid.	Tôi thích leo cây khi tôi còn là một đứa trẻ.
You shouldn't blame yourself.	Bạn không nên tự trách mình.
Offer as generously as possible.	Cung cấp một cách hào phóng nhất có thể.
The Federal Reserve has cut interest rates.	Cục Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất.
I didn't know that you needed one too.	Tôi không biết rằng bạn cũng cần một cái.
It seems that Tom is very determined to win.	Có vẻ như Tom rất quyết tâm giành chiến thắng.
Tom comes home almost every day at 2:30.	Tom về nhà hầu như mỗi ngày lúc 2:30.
Tom and I often have dinner together.	Tom và tôi thường ăn tối cùng nhau.
As I told you before, Tom couldn't believe it.	Như tôi đã nói với bạn trước đây, Tom không thể tin được.
Tom doesn't really know how to swim very well.	Tom không thực sự biết bơi rất giỏi.
Tom is rude.	Tom thật thô tục.
Tom will be late again.	Tom sẽ lại đến muộn.
Why is Tom so obsessed with squirrels?	Tại sao Tom lại bị ám ảnh bởi những con sóc?
I drink three liters of water every day.	Tôi uống ba lít nước mỗi ngày.
Where's my coat?	Áo khoác tôi đâu?
Tom called an ambulance immediately.	Tom đã gọi xe cấp cứu ngay lập tức.
I think that's what Tom did.	Tôi nghĩ đó là những gì Tom đã làm.
Tom waited over an hour.	Tom đã đợi hơn một giờ.
Tom asked Mary if it was obligatory to do that.	Tom hỏi Mary có bắt buộc phải làm điều đó không.
If you think you can stop smoking at any time, stop now.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể ngừng hút thuốc bất cứ lúc nào, hãy dừng lại ngay bây giờ.
It was terrible.	Thật là khủng khiếp.
Please don't forget to make an appointment with him tomorrow.	Xin đừng quên hẹn gặp anh ấy vào ngày mai.
That's what you're saying, I hope.	Đó là những gì bạn đang nói, tôi hy vọng.
The carpet is covered with dog hair.	Tấm thảm phủ đầy lông chó.
Neither Tom nor Mary had much of a problem to deal with.	Cả Tom và Mary đều không gặp nhiều khó khăn để giải quyết.
I doubt that Tom will ever forgive me for doing it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ bao giờ tha thứ cho tôi vì đã làm điều đó.
I know you like me even though you never showed it.	Tôi biết bạn thích tôi mặc dù bạn chưa bao giờ thể hiện điều đó.
I think you and I need to talk.	Tôi nghĩ bạn và tôi cần nói chuyện.
The currency is fixed to the Euro.	Tiền tệ được cố định với đồng Euro.
We gave up on Tom because we were lost.	Chúng tôi đã từ bỏ Tom vì đã mất.
I think Tom will answer all your questions.	Tôi nghĩ Tom sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Tom wants you to come.	Tom muốn bạn đến.
Tom has made it clear that he doesn't like food.	Tom đã nói rõ rằng anh ấy không thích đồ ăn.
Tom thinks he needs to help Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy cần phải giúp Mary.
There's nothing on TV that I want to watch.	Không có gì trên tivi mà tôi muốn xem.
Tom is a cheater and liar.	Tom là một kẻ lừa đảo và nói dối.
I'm not sure if I should do it again.	Tôi không chắc mình có nên làm điều đó một lần nữa.
I know who I am dealing with.	Tôi biết rõ mình đang giao dịch với ai.
He breathed deeply.	Anh thở sâu.
Tom got into a scooter accident.	Tom bị tai nạn xe tay ga.
His advice didn't help at all.	Lời khuyên của anh ấy không giúp ích gì cả.
You were wrong about that.	Bạn đã sai về điều đó.
Tom told me you were happy.	Tom nói với tôi rằng bạn rất vui.
Tom swore he would.	Tom thề sẽ làm được.
The Himalayas were formed by the collision of the Indian and Eurasian tectonic plates about 50 million years ago.	Dãy Himalaya được hình thành do sự va chạm của các mảng kiến ​​tạo Ấn Độ và Âu Á khoảng 50 triệu năm trước.
It's a stylish hat you're wearing.	Đó là một chiếc mũ sành điệu mà bạn đang đội.
Tom never seemed to feel the heat.	Tom dường như không bao giờ cảm thấy nóng.
The captain told us to get off the ship.	Thuyền trưởng bảo chúng tôi xuống tàu.
Your teacher will not be pleased.	Giáo viên của bạn sẽ không hài lòng.
I want to know where you learned how to do that.	Tôi muốn biết bạn đã học cách làm điều đó từ đâu.
We're in the process of doing that right now.	Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện điều đó ngay bây giờ.
He was completely enamored with the book.	Anh ấy hoàn toàn say mê với cuốn sách.
I didn't know you wouldn't be able to do it today.	Tôi không biết bạn sẽ không thể làm điều đó ngày hôm nay.
They did not get the required number of votes.	Họ không đạt được số phiếu cần thiết.
Tom thinks Mary already knows how to do it.	Tom nghĩ Mary đã biết cách làm điều đó.
You didn't let Tom do that, did you?	Bạn đã không để Tom làm điều đó, phải không?
I read all the reviews.	Tôi đọc tất cả các đánh giá.
I don't think about taking my wallet.	Tôi không nghĩ đến việc lấy ví của mình.
Tom was the first guy to kiss Mary.	Tom là chàng trai đầu tiên hôn Mary.
There's no place I want to be right now.	Không có nơi nào tôi muốn ở ngay bây giờ.
I would highly appreciate a quick reply.	Tôi rất nên đánh giá cao một câu trả lời nhanh chóng.
Tom and Mary are going to the mall.	Tom và Mary đang đi đến trung tâm mua sắm.
I told Tom I didn't want to see him again.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không muốn gặp lại anh ấy nữa.
Tom hopes that we will do it for Mary.	Tom hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm điều đó cho Mary.
Have you read Alice in Wonderland?	Bạn đã đọc Alice in Wonderland chưa?
Tom and Mary are going camping this weekend.	Tom và Mary sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này.
"The phone is ringing." 	"Điện thoại đang đổ chuông."
"I will understand."	"Tôi sẽ hiểu."
Tom said it would be difficult to do that.	Tom nói rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Guess who is paying for it.	Đoán xem ai đang trả tiền cho nó.
Do you accept tips?	Bạn có chấp nhận tiền boa không?
Tom found the solution.	Tom đã tìm ra giải pháp.
Listen, Tom, it would defeat the purpose of the test if I told you what it is.	Nghe này Tom, nó sẽ đánh bại mục đích của bài kiểm tra nếu tôi nói cho bạn biết nó là gì.
Tom is still sitting.	Tom vẫn ngồi.
Tom pulled the emergency brake.	Tom kéo phanh khẩn cấp.
Don't make me use this gun.	Đừng bắt tôi sử dụng súng này.
Do you want me to turn on the air conditioner?	Bạn có muốn tôi bật điều hòa không?
Tom is still in shock, isn't he?	Tom vẫn đang bị sốc, phải không?
Don't you think I can handle it myself?	Bạn không nghĩ rằng tôi có thể tự xử lý sao?
Tom didn't speak French the first time I met him.	Tom không nói được tiếng Pháp lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
I didn't know you would do it yesterday.	Tôi không biết bạn sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
Tom folds the napkin carefully.	Tom gấp khăn ăn một cách cẩn thận.
Looks like things are about to change for the better.	Có vẻ như mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Tom says it's time to leave.	Tom nói rằng đã đến lúc phải rời đi.
I didn't do that today.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm nay.
Did you order the same as Tom?	Bạn đã đặt hàng giống như Tom?
Tom likes everyone here.	Tom thích tất cả mọi người ở đây.
Tom died at a nearby hospital.	Tom chết tại bệnh viện gần đó.
Is Tom still willing to do that?	Tom vẫn sẵn sàng làm điều đó chứ?
Tom will be in Boston all summer.	Tom sẽ ở Boston cả mùa hè.
Tom drank too much last night.	Tối qua Tom đã uống quá nhiều.
I have work to do this afternoon.	Tôi có việc cần làm chiều nay.
Tom thinks Mary cooperates.	Tom nghĩ rằng Mary hợp tác.
Tom didn't think he had a chance of winning.	Tom không nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng.
What is life like in Boston?	Cuộc sống ở Boston như thế nào?
I wonder if Tom can really do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm được như vậy không.
I wish Tom wasn't mad at me.	Tôi ước gì Tom không giận tôi.
Because I don't have a job, I receive unemployment benefits.	Do không có việc làm nên tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
I should do things differently.	Tôi nên làm mọi thứ khác đi.
We have every reason to hope.	Chúng tôi có mọi lý do để hy vọng.
A lot of girls think that Tom is really handsome.	Rất nhiều cô gái nghĩ rằng Tom thực sự đẹp trai.
Don't fret.	Đừng lăn tăn.
There weren't any children in the park.	Không có bất kỳ đứa trẻ nào trong công viên.
Tom doesn't need our help today.	Hôm nay Tom không cần giúp chúng ta.
Ask Tom and he will tell you the same thing.	Hãy hỏi Tom và anh ấy sẽ nói với bạn điều tương tự.
Sunlight poured in through the window.	Ánh sáng mặt trời tràn vào qua cửa sổ.
I think Tom already knows how to do it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết cách làm điều đó.
Tom can refuse to let Mary do it.	Tom có ​​thể từ chối để Mary làm điều đó.
Everyone think! 	Mọi người hãy suy nghĩ!
Where have we not found Tom yet?	Chúng ta vẫn chưa tìm Tom ở đâu?
Can we ask Tom to do it?	Chúng ta có thể yêu cầu Tom làm điều đó?
Tom got out of the tub and got dressed.	Tom ra khỏi bồn tắm và mặc quần áo vào.
I was expecting Tom to do it.	Tôi đã mong đợi Tom làm điều đó.
Tom has yet to be asked to never do it again.	Tom vẫn chưa được yêu cầu không bao giờ làm điều đó nữa.
I didn't know that Tom couldn't understand French.	Tôi không biết rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Who is the author of this book?	Ai là tác giả của cuốn sách này?
What did you bury?	Bạn đã chôn những gì?
If you can, find out what Tom needs.	Nếu bạn có thể, hãy tìm hiểu những gì Tom cần.
I can't hate you.	Tôi không thể ghét bạn.
Tom is a bully.	Tom là một kẻ chuyên bắt nạt.
Open the window. 	Mở cửa sổ.
There's too much smoke here.	Có quá nhiều khói ở đây.
Tom is a pediatric dentist.	Tom là một nha sĩ nhi khoa.
I hold a crowbar in one hand and a hammer in the other.	Một tay tôi cầm xà beng và tay kia cầm một cái búa.
Tom will try to attend the meeting this afternoon.	Tom sẽ cố gắng tham dự cuộc họp chiều nay.
You have to be quite patient to teach someone how to drive.	Bạn phải khá kiên nhẫn để dạy ai đó cách lái xe.
Tom says you are a good artist.	Tom nói rằng bạn là một nghệ sĩ giỏi.
Tom doesn't seem to understand what I mean.	Tom dường như không hiểu ý tôi.
Tom didn't know you would be there.	Tom không biết bạn sẽ ở đó.
Do you think Tom and I are a couple?	Bạn có nghĩ rằng Tom và tôi là một cặp?
Tom texted a friend.	Tom đã nhắn tin cho một người bạn.
Do you think Tom has enough money to buy that?	Bạn nghĩ Tom có ​​đủ tiền để mua cái đó không?
Tom told me he was overweight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị thừa cân.
Tom has been here a long time.	Tom đã ở đây lâu lắm rồi.
Tom said he would wait and see.	Tom nói rằng anh ấy sẽ chờ xem.
I'll do it with Tom.	Tôi sẽ làm điều đó với Tom.
Tom is studying for a test.	Tom đang học cho một bài kiểm tra.
Don't do anything that might make Tom angry.	Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến Tom tức giận.
Looks like Tom is worried.	Có vẻ như Tom đang lo lắng.
Agricultural exports have increased significantly over the past decade.	Xuất khẩu nông sản đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua.
They are normal people.	Họ là những người bình thường.
Tom was arrested for speeding.	Tom bị bắt vì chạy quá tốc độ.
Tom didn't help me.	Tom đã không giúp tôi.
Tom doesn't know who did it.	Tom không biết ai đã làm điều đó.
Tom opened his briefcase.	Tom mở cặp của mình.
Tom was really busy that day.	Tom thực sự rất bận vào ngày hôm đó.
Tom has only one girlfriend other than Mary.	Tom chỉ có một người bạn gái khác ngoài Mary.
Tom should be suspicious.	Tom nên nghi ngờ.
I was afraid of what the teacher would say.	Tôi sợ những gì giáo viên sẽ nói.
I'm so glad Tom finally figured it out.	Tôi rất vui vì Tom cuối cùng đã tìm ra nó.
Let's assume that will happen.	Hãy giả sử rằng điều đó sẽ xảy ra.
I need to give this package to Tom.	Tôi cần đưa gói hàng này cho Tom.
Tom asked me where I planned to go to college.	Tom hỏi tôi dự định học đại học ở đâu.
Are you Tom's daughter?	Bạn là con gái của Tom?
You are shivering.	Bạn đang rùng mình.
It's time for you to have a dose of your medicine.	Đã đến lúc bạn có một liều thuốc của mình.
I know Tom is a stubborn man.	Tôi biết Tom là một người cứng đầu.
Tom will easily do that.	Tom sẽ dễ dàng làm được điều đó.
I don't think we'll find anyone willing to do that for you.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
Tom is much shorter than Mary.	Tom thấp hơn Mary nhiều.
Tom will wear a suit.	Tom sẽ mặc một bộ đồ.
I explained to Tom why we had to do it.	Tôi đã giải thích cho Tom lý do tại sao chúng tôi phải làm điều đó.
You'd better protect your bets if you don't want to lose everything.	Tốt hơn bạn nên bảo vệ tiền cược của mình nếu bạn không muốn mất tất cả.
Tom got up to toast the guest of honor.	Tom đứng dậy để nâng cốc chúc mừng vị khách danh dự.
Do you think you are obese?	Bạn có nghĩ mình béo phì không?
She has a good chance to win the prize.	Cô ấy có cơ hội tốt để giành giải thưởng.
I just don't want to give you hope.	Tôi chỉ không muốn làm bạn hy vọng.
It is below him to do something like that.	Đó là bên dưới anh ta để làm một cái gì đó như vậy.
I suppose Tom won't wait for us.	Tôi cho rằng Tom sẽ không đợi chúng tôi.
If we knew what we're doing, it wouldn't be called research, would it?	Nếu chúng ta biết những gì chúng ta đang làm, nó sẽ không được gọi là nghiên cứu, phải không?
Did you tell Tom how to do that?	Bạn đã nói với Tom cách làm điều đó chưa?
Tom is a bit odd, isn't he?	Tom hơi kỳ quặc, phải không?
Tom said Mary knew John might have to do it.	Tom nói Mary biết John có thể phải làm điều đó.
The average lifespan of a dog is ten years.	Tuổi thọ trung bình của một con chó là mười năm.
Tom's check bounced.	Séc của Tom bị trả lại.
Tom is also a vegetarian.	Tom cũng là một người ăn chay.
I probably shouldn't have told Tom I was going to do that.	Tôi có lẽ không nên nói với Tom rằng tôi định làm điều đó.
Perhaps there is still hope for you.	Có lẽ vẫn còn hy vọng cho bạn.
I have not confirmed that yet.	Tôi vẫn chưa xác nhận điều đó.
I never want to talk to Tom again.	Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với Tom nữa.
Tom said he was thinking about not doing it.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc không làm điều đó.
We have read what you wrote.	Chúng tôi đã đọc những gì bạn đã viết.
Do you think Tom is alone?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang ở một mình?
I don't like jogging.	Tôi không thích chạy bộ.
Tom said he thought I looked confused.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi có vẻ bối rối.
You want this to happen, don't you?	Bạn muốn điều này xảy ra, phải không?
I have decided to go with you.	Tôi đã quyết định đi với bạn.
Tom says he's not very optimistic.	Tom nói rằng anh ấy không lạc quan cho lắm.
Who do you think Tom wants to do that with?	Bạn nghĩ Tom muốn làm điều đó với ai?
I think Tom was hungry.	Tôi nghĩ Tom đã đói.
I forbid you to smoke.	Tôi cấm bạn hút thuốc.
You should have told me you wanted me to come alone.	Bạn nên nói với tôi rằng bạn muốn tôi đến một mình.
There are some things you must understand.	Có một số điều bạn phải hiểu.
What are you doing with Tom's computer?	Bạn đang làm gì với máy tính của Tom?
You don't know what you're doing, do you?	Bạn không biết mình đang làm gì, phải không?
How do you know Tom can't speak French?	Làm sao bạn biết Tom không biết nói tiếng Pháp?
I can't believe I'm here again.	Tôi không thể tin rằng tôi lại ở đây.
Your worries are unfounded.	Những lo lắng của bạn là không có cơ sở.
I am just listening.	Tôi chỉ đang lắng nghe.
Tom is not rude to people, but he is rude to Mary.	Tom không thô lỗ với mọi người, nhưng anh ấy thô lỗ với Mary.
Tom cut one of his fingers.	Tom đã cắt một ngón tay của mình.
Tom knows what he's up against.	Tom biết những gì anh ấy đang chống lại.
Tom always wears a hat, even inside.	Tom luôn luôn đội một chiếc mũ, ngay cả bên trong.
Tom, you're not funny.	Tom, anh không hài hước đâu.
Tom and I have been together for a long time.	Tom và tôi đã ở bên nhau một thời gian dài.
Obviously Tom has a problem.	Rõ ràng là Tom có ​​vấn đề.
I have beer.	Tôi có bia.
I wish I knew the answer to this question.	Tôi ước tôi biết câu trả lời cho câu hỏi này.
I'm right in the kitchen.	Tôi đang ở ngay trong bếp.
Do you think Tom will understand this?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ hiểu điều này?
Tom is the designated driver.	Tom là người lái xe được chỉ định.
Tom told us he was really disappointed.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy thực sự thất vọng.
I think Tom is a nice guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai tử tế.
I know what my weakness is.	Tôi biết điểm yếu của mình là gì.
I looked around the room to see who was there.	Tôi nhìn quanh phòng để xem ai ở đó.
Tom took too long.	Tom mất quá nhiều thời gian.
I know that you don't want to do it, but you have to.	Tôi biết rằng bạn không muốn làm điều đó, nhưng bạn phải làm.
Tom wanted to see Mary smile.	Tom muốn thấy Mary cười.
Tom is following right behind us.	Tom đang theo ngay sau chúng ta.
I want to do that, but unfortunately I don't have time.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tiếc là tôi không có thời gian.
I think Tom is still lost.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn lạc.
I haven't seen Tom in years.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều năm.
Tom said Mary is currently in Boston.	Tom cho biết Mary hiện đang ở Boston.
Tom was never very good at admitting mistakes.	Tom không bao giờ rất giỏi trong việc thừa nhận sai lầm.
I've never seen Tom here.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom ở đây.
Tom said he didn't know how Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary sẽ làm điều đó như thế nào.
He turned the bottle upside down and shook it, but the honey still didn't come out.	Anh lật ngược chai và lắc nó, nhưng mật ong vẫn không chảy ra.
You don't really understand how I feel.	Bạn không thực sự hiểu cảm giác của tôi.
Tom is behind me.	Tom đang ở phía sau tôi.
Will Tom forgive you?	Tom có ​​tha thứ cho bạn không?
It is quite spectacular.	Nó là khá ngoạn mục.
We were afraid we might hurt Tom.	Chúng tôi sợ chúng tôi có thể làm tổn thương Tom.
It is not tasty.	Nó không ngon.
Tom said that he was offered three thousand dollars.	Tom nói rằng anh ấy đã được đề nghị ba nghìn đô la.
If I had known about the meeting, I would have been there.	Nếu tôi biết về cuộc họp, tôi đã ở đó.
You know you can always count on me.	Bạn biết rằng bạn luôn có thể tin tưởng vào tôi.
Tom wasn't the one to ask me to do it.	Tom không phải là người yêu cầu tôi làm điều đó.
Tom took out his notebook.	Tom lấy sổ tay ra.
You still think that's all Tom has to do?	Bạn vẫn nghĩ rằng đó là tất cả những gì Tom phải làm?
What would you think if Tom didn't do that?	Bạn sẽ nghĩ gì nếu Tom không làm vậy?
Tom is a dedicated teacher, isn't he?	Tom là một giáo viên tận tâm, phải không?
I think you underestimated Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đánh giá thấp Tom.
I know that Tom is about the same age as Mary.	Tôi biết rằng Tom khoảng bằng tuổi Mary.
If I had the money, I would have bought it.	Nếu tôi có tiền, tôi đã mua nó.
Tom told me I shouldn't eat that.	Tom nói với tôi rằng tôi không nên ăn thứ đó.
Tom said Mary helped him wash the car.	Tom nói Mary giúp anh rửa xe.
I am very concerned about it.	Tôi rất quan tâm về nó.
There were also celebrations along the front lines.	Cũng có những màn ăn mừng dọc theo chiến tuyến.
Tom wouldn't want it any other way.	Tom sẽ không muốn nó theo cách nào khác.
Tom's three sons are still living in Boston.	Ba con trai của Tom vẫn đang sống ở Boston.
I am talking to myself.	Tôi đang tự nói với chính bản thân mình.
Tom tries to talk, but he can't.	Tom cố gắng nói chuyện, nhưng anh ấy không thể.
I'm running out of money.	Tôi sắp hết tiền.
I'm not likely to do that anytime soon.	Tôi không có khả năng làm điều đó sớm.
Tom should pay attention to Mary.	Tom nên chú ý đến Mary.
What I have on hand is a dictionary.	Những gì tôi có trong tay là một cuốn từ điển.
I wish that you would stop mocking me.	Tôi ước rằng bạn sẽ ngừng chế giễu tôi.
I'm having a really bad headache right now, can we do this later?	Bây giờ tôi đang rất đau đầu, vậy chúng ta có thể làm điều này sau được không?
Tom is not too old.	Tom không quá già.
I wanted to do it last week, but didn't have the time.	Tôi muốn làm điều đó vào tuần trước, nhưng không có thời gian.
I think Tom doesn't need to do that anymore.	Tôi nghĩ Tom không cần phải làm như vậy nữa.
I have heard that the most beautiful women in the world live in Australia.	Tôi đã nghe nói những phụ nữ đẹp nhất trên thế giới sống ở Úc.
Tom died in the ambulance on the way to the hospital.	Tom đã chết trên xe cấp cứu trên đường đến bệnh viện.
Tom and Mary still haven't packed their suitcases.	Tom và Mary vẫn chưa đóng gói vali của họ.
Tom couldn't tell who was talking to Mary.	Tom không thể biết đó là ai đã nói chuyện với Mary.
I want to fix this car as soon as possible.	Tôi muốn sửa chữa chiếc xe này càng sớm càng tốt.
Tom said Mary may still be drowsy.	Tom cho biết Mary có thể vẫn còn buồn ngủ.
Tom might still be interested.	Tom có ​​thể vẫn còn quan tâm.
I wonder if Tom knows that Mary doesn't really want to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết rằng Mary không thực sự muốn làm điều đó không.
I wonder what Tom gave Mary.	Tôi tự hỏi Tom đã cho Mary những gì.
Tom will take a long time to do that.	Tom sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó.
The noise doesn't bother me.	Tiếng ồn không làm phiền tôi.
I know that Tom didn't know I was going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết tôi đang định làm điều đó.
I know that Tom is a good listener.	Tôi biết rằng Tom là một người biết lắng nghe.
I'm not good at expressing my feelings.	Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc của mình.
Tom must have made some mistakes.	Tom hẳn đã mắc một số sai lầm.
Tom doesn't like using swear words.	Tom không thích dùng những từ chửi thề.
Give Tom some privacy.	Hãy cho Tom một chút quyền riêng tư.
Tom probably doesn't know why he got another chance.	Tom có ​​lẽ không biết tại sao anh ấy lại có cơ hội khác.
I have not been officially charged.	Tôi chưa bị tính phí chính thức.
Tom knows that Mary is upset with John.	Tom biết rằng Mary khó chịu với John.
Tom said that Mary hoped we would win.	Tom nói rằng Mary hy vọng chúng tôi sẽ thắng.
If I were you, I wouldn't go in there.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không vào đó.
I wonder if Tom is lying.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​đang nói dối hay không.
I think Tom is very sick.	Tôi nghĩ rằng Tom bị bệnh rất nặng.
Tom says that he is incapable of crying.	Tom nói rằng anh ấy không có khả năng khóc.
Tom never met Mary.	Tom chưa bao giờ gặp Mary.
We know they are formidable.	Chúng tôi biết chúng rất đáng gờm.
Do you know the difference between silver and tin?	Bạn có biết sự khác biệt giữa bạc và thiếc?
After Tom had finished his bowl of popcorn, he went back to the kitchen to light some more.	Sau khi Tom đã ăn hết bỏng ngô trong bát, anh ấy quay trở lại bếp để đốt thêm một ít nữa.
I couldn't have survived without Tom.	Tôi không thể sống sót nếu không có Tom.
Tom asks Mary to stop calling him.	Tom yêu cầu Mary ngừng gọi cho anh ta.
Tom wants to see what's in the drawer.	Tom muốn xem có gì trong ngăn kéo.
Imagine if you started coughing and couldn't stop.	Hãy tưởng tượng nếu bạn bắt đầu bị ho và không thể dừng lại.
Tom couldn't contain himself anymore.	Tom không còn tự kiềm chế được nữa.
Aren't you in charge?	Không phải bạn phụ trách sao?
Tom helps Mary fold the laundry.	Tom giúp Mary gấp đồ giặt.
Tom told me.	Tom đã nói với tôi.
I was stupid to listen to Tom.	Tôi thật ngốc khi nghe Tom.
Tom could not answer.	Tom không thể trả lời.
I don't have to tell you what's at stake.	Tôi không cần phải nói cho bạn biết điều gì đang bị đe dọa.
Tom advised me to hire a lawyer.	Tom khuyên tôi nên thuê một luật sư.
You've seen all the photos, right?	Bạn đã xem tất cả các bức ảnh, phải không?
My toolbox is in the trunk.	Hộp công cụ của tôi nằm trong cốp xe.
She found a job as a typist.	Cô ấy đã tìm được một công việc như một nhân viên đánh máy.
I doubt that Tom is an optimist.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người lạc quan.
I wondered if I should talk to Tom about it.	Tôi băn khoăn không biết có nên nói chuyện với Tom về điều đó không.
Tom was not stuck.	Tom đã không bị mắc kẹt.
Tom and I talked about what we would do if that happened to us.	Tom và tôi đã nói về những gì chúng tôi sẽ làm nếu điều đó xảy ra với chúng tôi.
You should ask Tom to ask Mary to do it.	Bạn nên nhờ Tom yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom also passed away.	Tom cũng đã qua đời.
Tom is about thirty years old.	Tom khoảng ba mươi tuổi.
Tom hopes to do just that.	Tom hy vọng sẽ làm được điều đó.
Tom took a short nap after lunch.	Tom chợp mắt một chút sau bữa trưa.
Can you believe that Tom is still only thirteen years old?	Bạn có thể tin rằng Tom vẫn chỉ mới mười ba tuổi?
Tom and Mary have decided not to get married.	Tom và Mary đã quyết định không kết hôn.
Tom has been doing strange things lately.	Tom đã làm những điều kỳ lạ gần đây.
Tom is a professional athlete.	Tom là một vận động viên chuyên nghiệp.
I have to go do something.	Tôi phải đi làm gì đó.
Tom and Mary go deer hunting.	Tom và Mary đi săn hươu.
I wonder what Tom would say.	Tôi tự hỏi Tom sẽ nói gì.
At least three hundred people were injured, thirty of them seriously.	Ít nhất ba trăm người đã bị thương, trong đó có ba mươi người bị thương nặng.
What makes you think I will resign?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ từ chức?
Tom says that Mary knows she might have to do it alone.	Tom nói rằng Mary biết cô ấy có thể phải làm điều đó một mình.
Has he made up his mind to make the trip?	Anh ấy đã quyết tâm thực hiện chuyến đi chưa?
Tom is smart enough not to be deceived.	Tom đủ thông minh để không bị lừa dối.
What is Tom looking at?	Tom đang nhìn gì vậy?
Don't forget to send that letter.	Đừng quên gửi bức thư đó.
Team members are provided with equipment and uniforms.	Các thành viên trong nhóm được cung cấp thiết bị và đồng phục.
I think Tom doesn't love me anymore.	Tôi nghĩ Tom không còn yêu tôi nữa.
Many species of insects are on the verge of extinction.	Nhiều loài côn trùng đang trên đà tuyệt chủng.
Since I've never eaten here before, I don't know what to recommend.	Vì tôi chưa từng ăn ở đây bao giờ nên tôi không biết nên giới thiệu món gì.
Tom doesn't need a cane.	Tom không cần dùng gậy.
Tom doesn't remember Mary.	Tom không nhớ Mary.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
How do you not care!	Làm thế nào không quan tâm của bạn!
I don't want pickles on my bread.	Tôi không muốn có dưa chua trên bánh mì của mình.
Many people lost their homes as a result of the earthquake.	Nhiều người mất nhà cửa do hậu quả của trận động đất.
Tom has written hundreds of articles and several books.	Tom đã viết hàng trăm bài báo và một số cuốn sách.
I want to know why Tom doesn't work here anymore.	Tôi muốn biết tại sao Tom không làm việc ở đây nữa.
They say a big dam will be built.	Họ nói rằng một con đập lớn sẽ được xây dựng.
Tom hurt his knee while playing basketball.	Tom bị đau đầu gối khi chơi bóng rổ.
Tom watched the race through binoculars.	Tom theo dõi cuộc đua qua ống nhòm.
I'm sure Tom will be very interested in what you have to say.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất quan tâm đến những gì bạn nói.
I don't want to wake the kids.	Tôi không muốn đánh thức bọn trẻ.
For me it makes no difference whether Tom comes to my party or not.	Đối với tôi không có gì khác biệt cho dù Tom có ​​đến bữa tiệc của tôi hay không.
We don't usually do it when it rains.	Chúng tôi không thường làm điều đó khi trời mưa.
The same applies to me.	Điều tương tự cũng áp dụng cho tôi.
Take an X-ray just in case.	Hãy chụp X-quang đề phòng.
I don't think you can win.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng.
Can you do it, Tom?	Bạn có thể làm được không, Tom?
Isn't that what you have to do?	Đó không phải là những gì bạn phải làm?
Why don't you try to fix it?	Tại sao bạn không cố gắng sửa chữa nó?
Tom passed most of the time fishing.	Tom đã vượt qua hầu hết thời gian câu cá.
How do you know that I don't want to kiss Tom?	Làm thế nào bạn biết rằng tôi không muốn hôn Tom?
I hope Tom doesn't miss the bus.	Tôi hy vọng Tom không bị lỡ chuyến xe buýt.
Tom slowly went back to his seat.	Tom từ từ đi về chỗ ngồi của mình.
Tom just helped me.	Tom đã chỉ giúp tôi.
Which picture do you think is your best?	Bạn cho rằng bức tranh nào đẹp nhất của bạn?
They attribute the low infant mortality rate to advances in medicine.	Họ cho rằng tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh thấp là do tiến bộ của y học.
Tom began to tremble.	Tom bắt đầu run rẩy.
Whichever you choose, you cannot lose.	Cho dù bạn chọn, bạn không thể thua.
I know Tom is a dog owner, so maybe we can get a dog from him.	Tôi biết Tom là một người nuôi chó, vì vậy có lẽ chúng tôi có thể nhận một con chó từ anh ấy.
You won't believe me.	Bạn sẽ không tin tôi.
Tom talked to Mary.	Tom đã nói chuyện với Mary.
I know that Tom doesn't want me to do it for him.	Tôi biết rằng Tom không muốn tôi làm điều đó cho anh ấy.
Tom couldn't do it very well.	Tom đã không thể làm điều đó rất tốt.
Why should I be the one to make this decision?	Tại sao tôi phải là người đưa ra quyết định này?
The ship will cross the equator today.	Con tàu sẽ đi qua đường xích đạo vào ngày hôm nay.
Is it true that Mr. Jackson will be our new teacher?	Có đúng là thầy Jackson sẽ trở thành giáo viên mới của chúng ta không?
Do you think this will work?	Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ hiệu quả?
I can't make enough pension.	Tôi không thể kiếm đủ tiền lương hưu.
I have to do everything by myself.	Tôi phải làm mọi thứ một mình.
Tom told me he was ready.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Tom has a lot of friends in Australia.	Tom có ​​rất nhiều bạn ở Úc.
Tom speaks French, doesn't he?	Tom nói tiếng Pháp, phải không?
My mother always told me that I would be able to do whatever I wanted if I put my mind to it.	Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng tôi sẽ có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu tôi đặt tâm trí vào nó.
I didn't tell Tom you were here.	Tôi không nói với Tom rằng bạn đã ở đây.
Tom says he thinks he forgot something.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã quên điều gì đó.
Tom was kicked out of the party.	Tom bị đuổi khỏi bữa tiệc.
Tom said that Mary thought he might need to do it soon.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó sớm.
Tom! 	Tom!
What are you doing?	Bạn đang làm gì đấy?
Tom wants to be a teacher.	Tom muốn trở thành một giáo viên.
I asked Tom to babysit for us on Monday night.	Tôi đã nhờ Tom trông trẻ cho chúng tôi vào tối thứ Hai.
I haven't ordered dinner yet.	Tôi vẫn chưa đặt bữa tối.
I think Tom is honest.	Tôi nghĩ rằng Tom thành thật.
Hopefully common sense will prevail.	Hy vọng rằng lẽ thường sẽ thắng thế.
Don't take it literally.	Đừng hiểu nó theo nghĩa đen.
Tom gave me everything he had.	Tom đã cho tôi tất cả những gì anh ấy có.
Don't talk about it in front of Tom.	Đừng nói về điều đó trước mặt Tom.
Tom died at the age of 65.	Tom qua đời ở tuổi 65.
I don't think doing that will be easy.	Tôi không nghĩ làm điều đó sẽ dễ dàng.
I know Tom is motivated.	Tôi biết Tom có ​​động lực.
I know I didn't do what I should have done.	Tôi biết tôi đã không làm những gì tôi nên làm.
Don't you know Tom likes to go fishing?	Bạn không biết Tom thích đi câu cá sao?
Tom says that Mary is sure she can do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng cô ấy có thể làm được điều đó.
Tom never really trusted Mary.	Tom chưa bao giờ thực sự tin tưởng Mary.
We will probably take three hours.	Chúng tôi có thể sẽ mất ba giờ.
There's a place in my heart just for you.	Có chỗ trong trái tim anh chỉ dành cho em.
We only have a few minutes before Tom gets here.	Chúng ta chỉ có vài phút trước khi Tom đến đây.
I thought you said that Tom has no facial hair.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng Tom không có lông trên khuôn mặt.
I think you should be able to do that today.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
I know you don't want that to happen.	Tôi biết rằng bạn không muốn điều đó xảy ra.
Tom is not a guest.	Tom không phải là khách.
I don't think Tom was shocked.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã bị sốc.
Tom noticed Mary's car parked in front of John's house.	Tom nhận thấy xe của Mary đậu trước nhà John.
We heard Tom cry.	Chúng tôi nghe thấy Tom khóc.
Tom doesn't eat ice cream.	Tom không ăn kem.
Tom fixed my bike.	Tom đã sửa chiếc xe đạp của tôi.
Tom felt helpless.	Tom cảm thấy bất lực.
Tom washes his hands quite often.	Tom rửa tay khá thường xuyên.
I would be surprised if Tom showed up.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom xuất hiện.
Tom will protect Mary.	Tom sẽ bảo vệ Mary.
Tom doesn't have enough money to buy everything he needs.	Tom không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy cần.
What do you think your life will be like from now on?	Bạn nghĩ cuộc sống của bạn từ bây giờ sẽ như thế nào?
I have a great idea for a Christmas gift.	Tôi có một ý tưởng tuyệt vời cho một món quà Giáng sinh.
Some buildings were destroyed.	Một số tòa nhà đã bị phá hủy.
Did you see Tom when you were in Boston?	Bạn có gặp Tom khi bạn ở Boston không?
Tom plays an old Irish song on his new French trumpet.	Tom chơi một bài hát cũ của Ailen trên chiếc kèn Pháp mới của anh ấy.
Ask Tom to join today's meeting.	Yêu cầu Tom tham gia cuộc họp hôm nay.
People come from all over the world just to see it.	Mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới chỉ để xem nó.
Tom didn't understand what he had to do.	Tom không hiểu anh ta phải làm gì.
They elected her as president.	Họ bầu cô ấy làm chủ tịch.
It's time to stock up on provisions.	Đã đến lúc phải tích trữ các khoản dự phòng.
Tom lived in Boston last year.	Tom đã sống ở Boston vào năm ngoái.
Tom doesn't make coffee, does he?	Tom không pha cà phê phải không?
I don't know what went wrong.	Tôi không biết điều gì đã sai.
Tom is not the one with the key.	Tom không phải là người có chìa khóa.
Tom didn't know if Mary could drive.	Tom không biết Mary có thể lái xe hay không.
Just make sure you don't do it again.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không làm điều đó một lần nữa.
It will be difficult for you to speak French.	Bạn sẽ khó nói tiếng Pháp.
What do you think I said to Tom?	Bạn nghĩ tôi đã nói gì với Tom?
Tom is being treated at the hospital.	Tom đang được điều trị tại bệnh viện.
Tom can tell us where Mary lives.	Tom có ​​thể cho chúng ta biết Mary sống ở đâu.
What is our problem?	Vấn đề của chúng ta là gì?
We were captivated by Tom's voice.	Chúng tôi bị cuốn hút bởi giọng nói của Tom.
I won't go more than two or three hours.	Tôi sẽ không đi quá hai hoặc ba giờ.
I want six pack abs.	Tôi muốn có cơ bụng sáu múi.
Tom will do it on Monday too.	Tom cũng sẽ làm điều đó vào thứ Hai.
I didn't know that I was adopted.	Tôi không biết rằng tôi đã được nhận nuôi.
We know you will be upset.	Chúng tôi biết bạn sẽ khó chịu.
I feel fine.	Tôi cảm thấy ổn.
I don't think I'm strong enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng mình đủ sức khỏe để làm điều đó.
You won't believe it if I tell you.	Bạn sẽ không tin nếu tôi nói với bạn.
There is a big hole in the wall.	Có một lỗ hổng lớn trên tường.
I didn't tell Tom anything that he didn't already know.	Tôi không nói với Tom bất cứ điều gì mà anh ấy chưa biết.
I can't believe you just said that.	Tôi không thể tin rằng bạn vừa nói điều đó.
Tom was supposed to babysit our kids last night.	Tom được cho là sẽ trông trẻ cho các con của chúng tôi vào đêm qua.
I don't think I can convince Tom to stop doing that.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục Tom ngừng làm điều đó.
Tom can come back here anytime he wants.	Tom có ​​thể quay lại đây bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
Your tireless efforts deserve thanks.	Những nỗ lực không mệt mỏi của bạn xứng đáng được cảm ơn.
This is Tom's third visit to Boston.	Đây là chuyến thăm thứ ba của Tom đến Boston.
Tom already knows everyone's names.	Tom đã biết tên của mọi người.
I still haven't graduated from high school.	Tôi vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba.
I am very happy to have a job.	Tôi rất vui khi có một công việc.
What is your favorite scene from the show?	Cảnh yêu thích của bạn trong chương trình là gì?
It's not hard to stand out when you're surrounded by idiots.	Không khó để nổi bật khi xung quanh bạn là những kẻ ngốc.
He went to his uncle to lend him some money.	Anh ta đến gặp người chú của mình để cho anh ta vay một số tiền.
I will talk to Tom today.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom hôm nay.
I told Tom that I would help him.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy.
Tom thinks you are stupid.	Tom nghĩ rằng bạn thật ngu ngốc.
Do you think it can really make a difference?	Bạn có nghĩ rằng nó thực sự có thể tạo ra sự khác biệt?
Tom called me today.	Tom đã gọi cho tôi hôm nay.
Tom can't work today. 	Hôm nay Tom không thể làm việc.
He is not well.	Anh ấy không được khỏe.
I know that Tom is not the one who has to tell Mary that she shouldn't.	Tôi biết rằng Tom không phải là người phải nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
I cannot forget what happened that day.	Tôi không thể quên những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
I have never flown before.	Tôi chưa bao giờ bay trước đây.
Tom didn't know why Mary was going to do that.	Tom không biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
This item has expired.	Đợt hàng này đã hết hạn sử dụng.
The producer is Tom Jackson.	Nhà sản xuất là Tom Jackson.
Tom is quite famous, isn't he?	Tom khá nổi tiếng phải không?
Many buildings suffered significant damage.	Nhiều tòa nhà bị thiệt hại đáng kể.
Tom is still holding out hope that his dog will be found alive.	Tom vẫn đang nuôi hy vọng rằng con chó của mình sẽ được tìm thấy còn sống.
It's amazing how many unhappy marriages there are.	Thật ngạc nhiên khi có rất nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
The police will find us if we stay here.	Cảnh sát sẽ tìm thấy chúng tôi nếu chúng tôi ở lại đây.
My dog ​​is more than just a pet to me.	Con chó của tôi không chỉ là một con vật cưng đối với tôi.
Tom says he's tried it three times.	Tom nói rằng anh ấy đã thử làm điều đó ba lần.
I told Tom to forget about me.	Tôi bảo Tom hãy quên tôi đi.
Tom always sings in the shower.	Tom luôn hát trong lúc tắm.
Don't be foolish.	Đừng dại dột.
Tom is by far the best student in my class.	Tom cho đến nay là học sinh giỏi nhất trong lớp của tôi.
Tom said he thought Mary was really having a hard time doing that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã thực sự gặp khó khăn khi làm điều đó.
You were asleep when I got home.	Bạn đã ngủ khi tôi về đến nhà.
I plan to go to Australia in October.	Tôi có kế hoạch đi Úc vào tháng 10.
Tom said he thought Mary's punishment was appropriate.	Tom cho biết anh nghĩ rằng hình phạt của Mary là thích đáng.
Has Tom been invited yet?	Tom đã được mời chưa?
Tom said that Mary knew he might have to do it.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
I see Tom talking to Mary.	Tôi thấy Tom nói chuyện với Mary.
Tom realized he lost his wallet.	Tom nhận ra mình bị mất ví.
I don't have to pay.	Tôi không phải trả tiền.
The gates are currently closed.	Các cánh cổng hiện đang đóng.
Tom has a problem with Mary.	Tom có ​​vấn đề với Mary.
Tom put down the radio.	Tom đặt bộ đàm xuống.
Maybe Tom went shopping with Mary.	Có lẽ Tom đã đi mua sắm với Mary.
They did not act quickly.	Họ đã không hành động nhanh chóng.
Tom sings in the church choir.	Tom hát trong dàn hợp xướng của nhà thờ.
I don't think Tom knows whether to do it or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết có nên làm điều đó hay không.
Tom would never agree to such a thing.	Tom sẽ không bao giờ đồng ý với một điều như vậy.
Take care of Tom for me.	Hãy chăm sóc Tom cho tôi.
I wish you hadn't told me that.	Tôi ước rằng bạn đã không nói với tôi điều đó.
I don't know that I can't do that.	Tôi không biết rằng tôi không thể làm điều đó.
Tom wants to be successful.	Tom muốn thành công.
I don't know if Tom likes apple pie or not.	Tôi không biết Tom có ​​thích bánh táo hay không.
It was fun talking to Tom.	Thật là vui khi trò chuyện với Tom.
I don't think anyone will come.	Tôi không nghĩ sẽ có ai đến.
I suggest you ask Tom that question.	Tôi đề nghị bạn hỏi Tom câu hỏi đó.
Will you tell me how to spell this word?	Bạn sẽ cho tôi biết làm thế nào để đánh vần từ này?
I should have told Tom to come home early.	Tôi nên bảo Tom về nhà sớm.
You don't really think Tom would enjoy doing that, do you?	Bạn không thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó, phải không?
Tom didn't tell me why he didn't want to do that.	Tom đã không nói cho tôi biết tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
Tom examined the statue carefully.	Tom xem xét bức tượng một cách cẩn thận.
I'm trapped by Tom.	Tôi bị mắc kẹt bởi Tom.
Tom always tries to get Mary to do things for him.	Tom luôn cố gắng để Mary làm mọi việc cho anh ta.
If it didn't need to be done, nobody would do things like this.	Nếu nó không cần phải được thực hiện, sẽ không ai làm những việc như thế này.
Why don't we stop pounding around the bush?	Tại sao chúng ta không ngừng đập xung quanh bụi rậm?
I have decided.	Tôi đã quyết định.
Tom asks Mary to meet him at the airport.	Tom yêu cầu Mary gặp anh ta ở sân bay.
Tom put a CD in the CD player.	Tom đặt một đĩa CD vào đầu máy CD.
How often do you change your toothbrush?	Bạn thay bàn chải đánh răng bao lâu một lần?
Is Tom still going to Boston with us?	Tom vẫn định đi Boston với chúng ta chứ?
Tom says he has a meeting.	Tom nói rằng anh ấy có một cuộc họp.
Tom says I look calm.	Tom nói rằng tôi trông bình tĩnh.
Tom broke the record.	Tom đã phá kỷ lục.
Tom is a shy boy.	Tom là một cậu bé nhút nhát.
I know that Tom didn't do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom đã không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom probably won't be here all day.	Tom có ​​lẽ sẽ không ở đây cả ngày.
I can't picture her playing the piano.	Tôi không thể hình dung cô ấy chơi piano.
I know you will like Tom.	Tôi biết bạn sẽ thích Tom.
Tom remembers a time before the Internet.	Tom nhớ về một thời trước khi có Internet.
No one forces you to eat it.	Không ai ép bạn ăn nó.
I don't need to apologize to Tom.	Tôi không cần phải xin lỗi Tom.
Tom found himself a seat near the door.	Tom tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa.
I don't want to be caught.	Tôi không muốn bị bắt.
I'm not allowed to do what I want.	Tôi không được phép làm những điều tôi muốn.
I confess my name is not really Tom.	Tôi thú nhận tên của tôi không thực sự là Tom.
I am playing baseball.	Tôi đang chơi bóng chày.
Why don't we see if Tom can help?	Tại sao chúng ta không xem liệu Tom có ​​thể giúp gì không?
I know Tom as a journalism student.	Tôi biết Tom là một sinh viên báo chí.
I almost didn't do it.	Tôi gần như đã không làm điều đó.
This is a novel written by Hemingway.	Đây là một cuốn tiểu thuyết được viết bởi Hemingway.
Tom is close to Mary.	Tom gần bằng Mary.
I still haven't talked to Tom about this.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với Tom về điều này.
Can't we talk about this later?	Chúng ta không thể nói chuyện này sau được không?
Tom heard the drums.	Tom nghe thấy tiếng trống.
Do not speak ill of the dead.	Đừng nói xấu người chết.
Of course, you will love it here.	Tất nhiên, bạn sẽ thích nó ở đây.
More than 40 percent of students go to college.	Hơn 40 phần trăm học sinh vào đại học.
Tom is not normal.	Tom không bình thường.
It's like nothing we've ever seen.	Nó giống như không có gì chúng tôi từng thấy.
This is a new experience for Tom.	Đây là một trải nghiệm mới đối với Tom.
I looked up his number in the contact list.	Tôi tra số điện thoại của anh ấy trong danh bạ.
How much is a cup of coffee here?	Giá một tách cà phê ở đây là bao nhiêu?
Tom must have been very worried.	Tom hẳn đã rất lo lắng.
Both Tom and Mary were very thin as children.	Cả Tom và Mary đều rất gầy khi còn nhỏ.
I heard you are very talented.	Tôi nghe nói bạn rất tài năng.
Working weekends is something I don't do.	Làm việc vào cuối tuần là điều mà tôi không làm.
He seems afraid of being laughed at if he makes a mistake.	Anh ấy có vẻ sợ bị chê cười nếu mắc lỗi.
Tom doesn't need to apologize for anything.	Tom không cần phải xin lỗi về bất cứ điều gì.
They don't have enough money.	Họ không có đủ tiền.
Tom doesn't blame Mary for doing it.	Tom không trách Mary vì đã làm điều đó.
Tom was the first to submit his homework.	Tom là người đầu tiên nộp bài tập về nhà của mình.
At first, it seemed like our plan didn't work out.	Lúc đầu, có vẻ như kế hoạch của chúng tôi không thực hiện được.
I think you'd better rest for a while.	Tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên nghỉ ngơi một lúc.
I am a very light sleeper.	Tôi là một người ngủ rất nhẹ.
Tom had to defend his reputation.	Tom đã phải bảo vệ danh tiếng của mình.
Was Tom always so selfish?	Tom có ​​luôn ích kỷ như vậy không?
There's not much to say.	Không có nhiều điều để nói.
I don't have to go today.	Tôi không phải đi hôm nay.
Tom showed my picture to Mary.	Tom đưa bức ảnh của tôi cho Mary xem.
That's a very old-fashioned way of saying it.	Đó là một cách nói rất cổ hủ.
Tom says he has been living in Australia for three years.	Tom nói rằng anh ấy đã sống ở Úc được ba năm.
Tom will love this movie.	Tom sẽ thích bộ phim này.
Tom is afraid that you will get lost.	Tom sợ rằng bạn sẽ bị lạc.
I had to rush to the station to catch the last train.	Tôi phải gấp rút đến ga để đón chuyến tàu cuối cùng.
Tom seems to be in a lot of pain.	Tom có ​​vẻ rất đau.
I want to see the car before renting.	Tôi muốn xem xe trước khi thuê.
Tom said that Mary was desperate to win.	Tom nói rằng Mary rất khao khát chiến thắng.
Tom is a farmer.	Tom là một nông dân.
You don't want to know where I've been?	Bạn không muốn biết tôi đã ở đâu?
Do you really think it's dangerous to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó nguy hiểm khi làm điều đó?
Tom was placed IV.	Tom đã được đặt IV.
I advise you not to stay longer than necessary.	Tôi khuyên bạn không nên ở lại lâu hơn mức cần thiết.
What is Tom doing these days?	Những ngày này Tom đang làm gì?
I don't have any.	Tôi không có cái nào cả.
Tom is probably leaving soon.	Tom có ​​lẽ sẽ đi sớm.
Tom is a bit rusty.	Tom là một chút gỉ.
Tom's college application was rejected.	Đơn xin học đại học của Tom đã bị từ chối.
I really wish you hadn't done that.	Tôi thực sự ước bạn đã không làm điều đó.
Tom is like a brother to me.	Tom đối với tôi như một người anh trai.
I think Tom likes this kind of music.	Tôi nghĩ Tom thích thể loại âm nhạc này.
Whatever you do, don't let Tom know that you're going to do it.	Dù bạn làm gì, đừng để Tom biết rằng bạn sẽ làm điều đó.
What can I do to stop crying?	Tôi có thể làm gì để trẻ nín khóc?
Nobody knew Tom was in Boston.	Không ai biết Tom đang ở Boston.
I am a wanderer.	Tôi là một kẻ lang thang.
Tom is the one who caught the thief.	Tom là người đã bắt được tên trộm.
Tom liked Mary for many years, but at some point his feelings for her turned into love.	Tom thích Mary trong nhiều năm, nhưng đến một lúc nào đó, tình cảm của anh dành cho cô chuyển thành tình yêu.
I hope this data will be useful to you.	Tôi hy vọng dữ liệu này sẽ hữu ích cho bạn.
I think Tom is not very good at French.	Tôi nghĩ Tom không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
I assume Tom will be here today.	Tôi cho rằng Tom sẽ ở đây hôm nay.
Don't know if Tom is still forgetful.	Không biết Tom có ​​còn hay quên không.
Tom didn't go to Harvard.	Tom đã không đến Harvard.
I'm about to scream.	Tôi sắp hét lên.
Should I understand this?	Tôi có nên hiểu điều này không?
Tom said Mary had done it several times before.	Tom cho biết Mary đã làm điều đó vài lần trước đây.
Tom claims he saw a UFO.	Tom tuyên bố anh đã nhìn thấy một UFO.
Will Tom do it today?	Tom sẽ làm điều đó hôm nay chứ?
Not only was there strong wind yesterday, but also very heavy rain.	Không chỉ có gió mạnh ngày hôm qua, mà còn mưa rất lớn.
I did not expect to be asked to speak.	Tôi không mong đợi được yêu cầu phát biểu.
Tom didn't come home until midnight.	Tom đã không về nhà cho đến nửa đêm.
Tom and Mary are getting to know each other.	Tom và Mary đang quen nhau.
We have to get Tom back.	Chúng ta phải đưa Tom trở lại.
The fact that he didn't do it is undeniable.	Thực tế là anh ấy đã không làm điều đó không thể phủ nhận.
Tom said he would do it for us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
He is fascinated by beautiful women.	Anh ấy bị phụ nữ xinh đẹp làm cho mê mẩn.
Tom let the cat in.	Tom cho mèo vào.
I ran out right after breakfast.	Tôi chạy ra ngoài ngay sau khi ăn sáng.
Tom took Mary out to dinner.	Tom đưa Mary đi ăn tối.
You should hear my family's reaction when I tell them the good news.	Bạn nên nghe phản ứng của gia đình khi tôi báo tin vui cho họ.
I will do everything I can to help.	Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.
I think Tom wants to be at the meeting today.	Tôi nghĩ Tom muốn có mặt trong cuộc họp hôm nay.
Tom couldn't stand the suspense any longer.	Tom không thể chịu đựng được sự hồi hộp lâu hơn nữa.
I assume you asked Tom to tell Mary what the situation was.	Tôi cho rằng bạn đã yêu cầu Tom nói cho Mary biết tình hình là gì.
Tom always wanted to help.	Tom luôn muốn giúp đỡ.
What if that's not a hypothetical question?	Nếu đó không phải là một câu hỏi giả định thì sao?
I shouldn't have made so many breads.	Đáng lẽ tôi không nên làm nhiều bánh mì như thế này.
I know that Tom needs to do it alone.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó một mình.
I was just wondering if Tom ever came to your house for dinner.	Tôi chỉ tự hỏi liệu Tom đã bao giờ đến nhà bạn ăn tối chưa.
Tom's sister just got the flu and now he has it.	Em gái của Tom vừa bị cúm và giờ anh ấy đã mắc bệnh này.
I have no chance.	Tôi không có cơ hội.
Tom is married to Mary's only daughter.	Tom đã kết hôn với con gái duy nhất của Mary.
Tom was at home at the time.	Lúc đó Tom đang ở nhà.
Tom is something of a magician.	Tom là một thứ gì đó của một nhà ảo thuật.
Tom and Mary find a baby on their porch.	Tom và Mary tìm thấy một đứa bé trên hiên nhà của họ.
I've never even touched a gun.	Tôi thậm chí chưa bao giờ chạm vào một khẩu súng.
I don't think doing that would be fun.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ rất vui.
I promised my parents that I would visit them at least every three months.	Tôi đã hứa với bố mẹ là sẽ đến thăm họ ít nhất ba tháng một lần.
Tom caught up with me after school.	Tom bắt kịp tôi sau giờ học.
Tom says Mary can do it.	Tom nói Mary có thể làm điều đó.
Did Tom go to the park with Mary?	Tom có ​​đi công viên với Mary không?
Tom couldn't wait for Mary to come.	Tom không thể đợi Mary đến.
I did everything that Tom told me I had to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà Tom nói với tôi rằng tôi phải làm.
You want more, right?	Bạn muốn nhiều hơn nữa, phải không?
Tom has been a pessimist all his life.	Tom đã là một người bi quan trong suốt cuộc đời của mình.
Camels can go a long time without water and food.	Lạc đà có thể đi một thời gian dài mà không cần nước và thức ăn.
Tom said that Mary was going to see John.	Tom nói rằng Mary sẽ đi gặp John.
I won't give up, no matter what you say.	Tôi sẽ không bỏ cuộc, bất kể bạn nói gì.
Tom and Mary talk on the phone every day.	Tom và Mary nói chuyện điện thoại hàng ngày.
Tom explained the rules to Mary in detail.	Tom giải thích các quy tắc cho Mary một cách chi tiết.
Tom won't text you.	Tom sẽ không nhắn tin cho bạn.
Tom wakes up before dawn.	Tom thức dậy trước bình minh.
I don't want to offend anyone.	Tôi không muốn xúc phạm bất cứ ai.
You are so unlucky.	Bạn thật không may mắn.
Don't expect someone to help you.	Đừng mong đợi ai đó giúp bạn.
Tom wants to be the one to do it.	Tom muốn trở thành người làm điều đó.
Tom has a dog.	Tom nuôi chó.
Tom is as happy as a fish in water.	Tom hạnh phúc như cá gặp nước.
Tom doesn't have to go to school.	Tom không cần phải đi học.
How can you do this to us, Tom?	Làm thế nào bạn có thể làm điều này với chúng tôi, Tom?
Tom doesn't really have to work.	Tom không thực sự phải làm việc.
Are you saying you didn't do so?	Bạn đang nói rằng bạn đã không làm như vậy?
Tom doesn't like this photo.	Tom không thích bức ảnh này.
I don't think I want to live with Tom.	Tôi không nghĩ mình muốn sống với Tom.
Tom has more than three hundred employees.	Tom có ​​hơn ba trăm nhân viên.
I'm not sure what's wrong.	Tôi không chắc có gì sai.
Do you know his place of birth?	Bạn có biết nơi sinh của anh ấy không?
I tried everything to stop Tom.	Tôi đã thử mọi cách để ngăn Tom.
Llamas have long been used in antibody research.	Llamas từ lâu đã được sử dụng trong nghiên cứu kháng thể.
You know I didn't mean that.	Bạn biết rằng tôi không có ý đó.
Tom is being forced to do it.	Tom đang bị buộc phải làm điều đó.
I knew I had to do it while I was in Australia.	Tôi biết rằng tôi phải làm điều đó khi tôi ở Úc.
I am proud of my country.	Tôi tự hào về đất nước của mình.
Tom has a lot of work to do this week.	Tom có ​​rất nhiều việc phải làm trong tuần này.
Mary has very beautiful long hair.	Mary có mái tóc dài rất đẹp.
Look out the window and see who just pulled into the driveway.	Nhìn ra cửa sổ và xem ai vừa tấp vào đường lái xe.
Tom was troubled with what happened.	Tom đã gặp rắc rối với những gì đã xảy ra.
Why is Tom curving out of shape like that?	Tại sao Tom lại cong ra ngoài hình dạng như vậy?
Tom has never been given anything.	Tom chưa bao giờ được cho bất cứ thứ gì.
All mushrooms are edible, but some are eaten only once.	Tất cả các loại nấm đều có thể ăn được, nhưng một số loại chỉ ăn một lần.
I'm so mad at you, Tom.	Tôi rất tức giận với anh, Tom.
Tom and Mary are both mistaken.	Tom và Mary đều nhầm.
Tom thinks you prefer blue.	Tom nghĩ rằng bạn thích màu xanh hơn.
Tom has a very good pair of headphones.	Tom có ​​một đôi tai nghe nhạc rất tốt.
The flight attendant apologized for spilling hot coffee on Tom.	Tiếp viên hàng không xin lỗi vì đã làm đổ cà phê nóng vào người Tom.
Why don't we call Tom?	Tại sao chúng ta không gọi cho Tom?
Tom adapted quickly.	Tom thích nghi nhanh chóng.
Someone ate all my cupcakes.	Ai đó đã ăn tất cả bánh nướng nhỏ của tôi.
Tom has decided that he will say yes.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ nói đồng ý.
Tom told me you are the person to talk to.	Tom nói với tôi bạn là người để nói chuyện.
I already paid.	Tôi đã trả rồi.
Tom loses everything and then starts over.	Tom mất tất cả và sau đó bắt đầu lại.
We haven't talked about it yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói về nó.
I can't believe you're planning to go to Australia with Tom.	Tôi không thể tin được là bạn dự định đi Úc với Tom.
Tom told me that he thought Mary was polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary lịch sự.
Tom is John's only son.	Tom là con trai duy nhất của John.
That's the only reason Tom and I are here.	Đó là lý do duy nhất Tom và tôi ở đây.
Tom wants me to tell you that no matter what happens, he will always love you.	Tom muốn tôi nói với bạn rằng bất kể điều gì xảy ra, anh ấy sẽ luôn yêu bạn.
Tom ate a veggie burger.	Tom đã ăn một chiếc bánh burger chay.
I will have to return.	Tôi sẽ phải trở về.
I know Tom will ask you to do it.	Tôi biết Tom sẽ yêu cầu bạn làm điều đó.
Tom is the only one who knows how to do it.	Tom là người duy nhất biết cách làm điều đó.
Tom is traveling.	Tom đang đi du lịch.
Chatting with Tom was fun.	Trò chuyện với Tom rất vui.
Tom has had many bad experiences.	Tom đã có nhiều trải nghiệm tồi tệ.
How confident are you that they will complete these repairs by Monday?	Bạn tin tưởng đến mức nào rằng họ sẽ hoàn thành những sửa chữa này vào thứ Hai?
Tom works at a grocery store.	Tom làm việc tại một cửa hàng tạp hóa.
I will be back in an hour.	Tôi sẽ trở lại sau một giờ.
Tom will return to work on October 20.	Tom sẽ trở lại làm việc vào ngày 20 tháng 10.
Tom has experienced many failed relationships.	Tom đã trải qua nhiều mối tình thất bại.
I am the tallest person in the class.	Tôi là người cao nhất trong lớp.
I'm glad you volunteered to help.	Tôi rất vui vì bạn đã tình nguyện giúp đỡ.
Tom is a very famous kid.	Tom là một đứa trẻ rất nổi tiếng.
I promised Tom I wouldn't go to Boston.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ không đến Boston.
Tom says Mary won't win.	Tom nói rằng Mary sẽ không thắng.
You don't have to flatter your boss.	Bạn không cần phải tâng bốc sếp.
She's busy right now and she can't talk to you.	Cô ấy hiện đang bận và cô ấy không thể nói chuyện với bạn.
Tom lied to Mary when he said he would do it.	Tom đã nói dối Mary khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Tom should be charged with murder.	Tom nên bị buộc tội giết người.
Tom will be happy to see you again.	Tom sẽ rất vui khi gặp lại bạn.
I advised Tom to start doing it again.	Tôi đã khuyên Tom nên bắt đầu làm điều đó một lần nữa.
I don't think we'll do it this week.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó trong tuần này.
Tom is a pretty straightforward guy, isn't he?	Tom là một người khá bộc trực, phải không?
Is that what you fear?	Đó có phải là điều bạn sợ?
I highly doubt Tom will be bossy.	Tôi rất nghi ngờ Tom sẽ hách dịch.
Tom used a crowbar to pry open the lid of the barrel.	Tom dùng xà beng cạy nắp thùng.
I wonder what I should do if Tom doesn't.	Tôi tự hỏi mình nên làm gì nếu Tom không làm vậy.
I am wearing a hat.	Tôi đang đội một chiếc mũ.
Tom admitted that he was confused.	Tom thừa nhận rằng anh đã bối rối.
I've been to a lot of concerts.	Tôi đã từng đến rất nhiều buổi hòa nhạc.
I can't talk about this now.	Tôi không thể nói về điều này bây giờ.
We are very selective.	Chúng tôi rất chọn lọc.
Tom and I went to med school together.	Tom và tôi đã đến trường med cùng nhau.
I haven't met anyone I want to spend the rest of my life with.	Tôi chưa gặp bất kỳ ai mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình.
What's wrong with being naked in your own home?	Có gì sai khi khỏa thân trong nhà riêng của bạn?
I'm not as rich as I used to be.	Tôi không giàu như tôi đã từng.
I think I can get that for free.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhận được điều đó miễn phí.
No registration required.	Không cần đăng ký.
I think Tom is too confident.	Tôi nghĩ rằng Tom quá tự tin.
That's all you have to do now.	Đó là tất cả những gì bạn phải làm bây giờ.
The rocket should have reached the moon by now.	Tên lửa đáng lẽ đã đến được mặt trăng vào lúc này.
Tom said it was easier than he expected.	Tom nói rằng làm điều đó dễ dàng hơn anh ấy mong đợi.
Microphone is dead.	Micrô đã chết.
Tom said Mary is probably still alone.	Tom cho biết Mary có lẽ vẫn đang ở một mình.
Tell Tom I need to talk to him ASAP.	Nói với Tom rằng tôi cần nói chuyện với anh ấy càng sớm càng tốt.
That doesn't seem appropriate.	Điều đó có vẻ không phù hợp.
Tom went duck hunting a few days ago.	Tom đã đi săn vịt một vài ngày cuối tuần trước.
I know nothing about Christianity.	Tôi không biết gì về Cơ đốc giáo.
Sometimes Tom doesn't understand Mary.	Đôi khi Tom không hiểu Mary.
I need to tell Tom to do it.	Tôi cần phải nói với Tom để làm điều đó.
Please give Tom more time.	Vui lòng cho Tom thêm thời gian.
I'll see if I can let Tom do it for us.	Tôi sẽ xem liệu tôi có thể để Tom làm điều đó cho chúng tôi không.
There is a first time for everything.	Có một lần đầu tiên cho tất cả mọi thứ.
I wonder if I did all I had to do.	Tôi tự hỏi liệu tôi đã làm tất cả những gì tôi phải làm.
Tom is an adventurer.	Tom là người thích phiêu lưu.
Drinking a lot of water is not good for health.	Uống nhiều nước không tốt cho sức khỏe.
I don't want to go there after dark.	Tôi không muốn đến đó sau khi trời tối.
You don't watch TV in the morning?	Bạn không xem TV vào buổi sáng?
Tom can't have enough.	Tom không thể có đủ.
Don't forget to bring your camera.	Đừng quên mang theo máy ảnh.
Tom insists he is not guilty.	Tom khẳng định mình không có tội.
I haven't lost my mind yet.	Tôi vẫn chưa mất trí.
Tom returned empty-handed.	Tom trở về tay không.
Tom probably doesn't know how good a cook Mary is.	Tom có ​​lẽ không biết Mary là một đầu bếp giỏi như thế nào.
Tom will help you.	Tom sẽ giúp bạn.
I know this isn't the first time Tom has done it.	Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên Tom làm điều đó.
The robber stabbed her head.	Tên cướp đâm đầu vào cô.
How do you know he's not me?	Làm sao bạn biết anh ấy không phải là tôi?
Tom has a large furry dog.	Tom có ​​một con chó lông lớn.
I don't understand what you are getting.	Tôi không hiểu bạn đang nhận được gì.
Tom doesn't talk much.	Tom không nói nhiều.
Don't tell me what my responsibility is.	Đừng nói cho tôi biết trách nhiệm của tôi là gì.
If you have time, why don't you visit his gallery?	Nếu có thời gian, tại sao bạn không ghé qua phòng tranh của anh ấy?
I don't understand the meaning.	Tôi không hiểu ý nghĩa.
Mary looks gorgeous.	Mary trông tuyệt đẹp.
Tom scored the first goal.	Tom đã ghi bàn thắng đầu tiên.
The apple does not fall far from the tree.	Quả táo không rơi xa cây.
Tom has something in his left hand.	Tom có ​​một cái gì đó trong tay trái của mình.
Tom begs Mary to stay with him.	Tom cầu xin Mary ở lại với anh ta.
Write with a ballpoint pen.	Hãy viết bằng bút bi.
Tom needs to make a decision.	Tom cần phải đưa ra quyết định.
Why don't you tell me the truth?	Tại sao bạn không nói cho tôi sự thật?
Although no one talked about it, everyone knew something was wrong.	Mặc dù không ai nói về nó, nhưng mọi người đều biết có điều gì đó không ổn.
I don't think that will happen anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Can I talk to you for a moment?	Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
Tom knows nothing about Mary.	Tom không biết gì về Mary.
I almost agreed to do it, but then I remembered what happened the last time I did it.	Tôi gần như đã đồng ý làm điều đó, nhưng sau đó tôi nhớ lại những gì đã xảy ra lần cuối cùng tôi làm điều đó.
Tom will become Mary's French teacher next year.	Tom sẽ trở thành giáo viên tiếng Pháp của Mary vào năm tới.
How many of you are at the base?	Có bao nhiêu người trong số các bạn ở cơ sở?
I cut myself shave.	Tôi tự cắt mình cạo râu.
You are the only true friend I have.	Bạn là người bạn thực sự duy nhất mà tôi có.
Tom suggested we go early.	Tom đề nghị chúng ta đi sớm.
We'll never get past those sentinels.	Chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua được những người lính gác đó.
Tom will spend a long time in prison.	Tom sẽ phải ngồi tù một thời gian dài.
They say Tom is rich.	Họ nói Tom giàu có.
Tom is very sad.	Tom rất buồn.
Tom wants to punch Mary.	Tom muốn đấm Mary.
I have a feeling that you will enjoy this movie.	Tôi có cảm giác rằng bạn sẽ thích bộ phim này.
I don't want to change everything.	Tôi không muốn thay đổi mọi thứ.
Tom was forced to admit that he was wrong.	Tom buộc phải thừa nhận rằng anh đã sai.
What do you want to say to Tom?	Bạn muốn nói gì với Tom?
Tom threatens Mary.	Tom đe dọa Mary.
Tom slipped.	Tom trượt chân.
Tom wants to buy one of those.	Tom muốn mua một trong những cái đó.
Everyone but Tom knows he doesn't have to stay in Boston.	Mọi người trừ Tom biết rằng anh ấy không cần phải ở lại Boston.
Tom still does it every Monday.	Tom vẫn làm điều đó vào thứ Hai hàng tuần.
The city wants to widen the road.	Thành phố muốn mở rộng con đường.
Tom is near me.	Tom ở gần tôi.
You know French, don't you?	Bạn biết tiếng Pháp, phải không?
Don't catch a cold.	Đừng cảm lạnh.
I don't really like to run, but I jog every day.	Tôi không thực sự thích chạy bộ, nhưng tôi chạy bộ mỗi ngày.
Don't forget that Tom doesn't speak French.	Đừng quên rằng Tom không biết nói tiếng Pháp.
We found out how much Tom loves us.	Chúng tôi phát hiện ra Tom yêu chúng tôi đến nhường nào.
I wonder if Tom is smarter than Mary.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thông minh hơn Mary hay không.
What is the length?	Chiều dài là bao nhiêu?
Tom didn't think it would take long to finish the project.	Tom không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành dự án.
You are not as tall as me.	Bạn không cao bằng tôi.
I lied when I said I didn't know Tom.	Tôi đã nói dối khi nói rằng tôi không biết Tom.
I'm not going to tell them anything.	Tôi không định nói với họ bất cứ điều gì.
Tom asked me for my opinion.	Tom hỏi tôi cho ý kiến ​​của tôi.
It will be difficult to find someone to do it for you.	Sẽ rất khó để tìm ai đó làm điều đó cho bạn.
I have never heard you complain about anything.	Tôi chưa bao giờ nghe bạn phàn nàn về bất cứ điều gì.
Just listen to what Tom has to say.	Chỉ cần lắng nghe những gì Tom nói.
Tom, are you out here?	Tom, bạn có ra đây không?
I am a simple man.	Tôi là một người đàn ông đơn giản.
She dresses politely.	Cô ấy ăn mặc lịch sự.
We don't have to worry about this anymore.	Chúng tôi không phải lo lắng về điều này nữa.
I wonder why we haven't heard from Tom yet.	Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức từ Tom.
Will you make appetizers?	Bạn sẽ làm món khai vị chứ?
Tom's memories flooded back.	Ký ức của Tom tràn về.
I need to find someone to give this to.	Tôi cần tìm ai để đưa cái này cho.
Tom should be commended.	Tom nên được khen ngợi.
We have to file a report by Monday.	Chúng tôi phải nộp báo cáo vào thứ Hai.
How long does it take for light from the sun to reach the earth?	Mất bao lâu để ánh sáng từ mặt trời đến trái đất?
Tom can't work this week.	Tom không thể làm việc trong tuần này.
Tom could hardly contain his excitement.	Tom khó có thể kiềm chế được sự phấn khích của mình.
This is Tom's, right?	Đây là của Tom, phải không?
Tom could have turned out to be a brilliant surgeon, but turned out to be a mediocre psychologist instead.	Tom có ​​thể đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, nhưng thay vào đó lại trở thành một nhà tâm lý học tầm thường.
Tom longs to live in this country.	Tom khao khát được sống ở đất nước này.
I think Tom already knows why Mary would want to do that.	Tôi nghĩ Tom đã biết tại sao Mary lại muốn làm điều đó.
Tom wants to understand French better.	Tom muốn hiểu tiếng Pháp hơn.
Tom is feeling a little guilty.	Tom đang cảm thấy một chút tội lỗi.
I didn't know that you were a poet.	Tôi không biết rằng bạn là một nhà thơ.
You don't think I did that, do you?	Bạn không nghĩ rằng tôi đã làm điều đó, phải không?
I don't care who told Tom that.	Tôi không cần biết ai đã nói với Tom điều đó.
A traffic accident took away his eyesight.	Tai nạn giao thông đã tước đi thị lực của anh.
You should not eat the skin.	Bạn không nên ăn da.
Tom is doing it.	Tom đang làm điều đó.
I'm pretty sure you're wrong about that.	Tôi khá chắc rằng bạn đã sai về điều đó.
Tom won't be busy today.	Hôm nay Tom sẽ không bận.
Can you take care of my dog ​​while I'm away?	Bạn có thể chăm sóc con chó của tôi khi tôi đi vắng không?
This is an important historical site, and we need to preserve it.	Đây là một di tích lịch sử quan trọng, và chúng ta cần phải bảo tồn nó.
Tom did not make any mistakes.	Tom không mắc bất kỳ sai lầm nào.
I don't think I said any of that.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã nói bất kỳ điều đó.
I've never heard anyone say that.	Tôi chưa bao giờ nghe ai nói điều đó.
Tom bought his kids another dog.	Tom đã mua cho những đứa trẻ của mình một con chó khác.
I just don't think it's correct.	Tôi chỉ không nghĩ nó đúng.
Forty-seven men wanted to be nominated.	Bốn mươi bảy người đàn ông muốn được đề cử.
Tom sent me over to make sure nothing happened to Mary.	Tom đã cử tôi đến để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với Mary.
Tom doesn't go to the bar.	Tom không đi đến quán bar.
Tom still wears sunglasses.	Tom vẫn đeo kính râm.
Tom is clearly the one responsible for that.	Tom rõ ràng là người chịu trách nhiệm về điều đó.
Tom didn't look too sure.	Tom trông không quá chắc chắn.
It won't happen again, I promise.	Nó sẽ không xảy ra nữa, tôi hứa.
I am in no position to give you any advice.	Tôi không có tư cách để đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho bạn.
Tom should thank us for doing that.	Tom nên cảm ơn chúng tôi vì đã làm điều đó.
Tom said he didn't have to wait long.	Tom nói rằng anh ấy không phải đợi lâu.
Tom turned off the air conditioner.	Tom tắt máy điều hòa không khí.
Tom and Mary both lost their minds.	Tom và Mary đều mất trí.
Is Tom a teacher?	Tom có ​​phải là giáo viên không?
Tom and Mary are both retired.	Tom và Mary đều đã nghỉ việc.
You didn't tell Tom I was going to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom rằng tôi định làm điều đó, phải không?
I have to go to Boston.	Tôi phải đến Boston.
Everyone was waiting for Tom.	Mọi người đã chờ đợi Tom.
Spit it out, Tom.	Nhổ ra đi, Tom.
I wish I could buy you everything you need.	Tôi ước tôi có thể mua cho bạn mọi thứ bạn cần.
I paid about 50 dollars.	Tôi đã trả khoảng 50 đô la.
I wish I had a guitar as good as yours.	Tôi ước tôi có một cây đàn tốt như của bạn.
I won't let you leave.	Tôi sẽ không để bạn rời đi.
Tom is a camp counselor.	Tom là một cố vấn trại.
You won't regret it, I'm pretty sure.	Bạn sẽ không hối tiếc về điều đó, tôi khá chắc chắn.
Someone will have to tell Tom.	Ai đó sẽ phải nói với Tom.
We have to undo what has already been done.	Chúng tôi phải hoàn tác những gì đã được thực hiện.
Are you sure that it was Tom who did it?	Bạn có chắc chắn rằng chính Tom đã làm điều đó?
Do you also cook?	Bạn cũng nấu ăn?
"Tom drinks three cups of coffee after dinner." 	"Tom uống ba tách cà phê sau bữa tối."
"No wonder he can't sleep."	"Thảo nào anh ấy không ngủ được."
Can you get Tom some water?	Bạn có thể lấy cho Tom một ít nước được không?
Tom has decided to quit his job.	Tom đã quyết định nghỉ việc.
Tom is as funny as Mary.	Tom cũng hài hước như Mary.
Can we have a short break?	Chúng ta có thể có một khoảng thời gian giải lao ngắn không?
I hope that I can spend more time doing that when I'm retired.	Tôi hy vọng rằng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để làm điều đó khi tôi đã nghỉ hưu.
Tom was not as surprised as the others.	Tom không ngạc nhiên như những người khác.
I think Tom and I can handle that on our own.	Tôi nghĩ Tom và tôi có thể tự giải quyết vấn đề đó.
Tom gave the letter to Mary.	Tom đưa lá thư cho Mary.
Tom never reads the newspaper.	Tom không bao giờ đọc báo.
Tom has at least as many stamps as I do.	Tom có ​​ít nhất nhiều tem như tôi.
Don't make this a big deal.	Đừng làm cho điều này thành vấn đề lớn.
Tom never said anything about where he was.	Tom không bao giờ nói bất cứ điều gì về nơi anh ấy đã ở.
I have work to do, so go and leave me alone.	Tôi có việc phải làm, nên đi đi và để tôi yên.
You shouldn't have done that yet.	Bạn vẫn chưa nên làm điều đó.
Tom rummaged through his pocket for money.	Tom lục túi tìm tiền.
Tom shot me.	Tom đã bắn tôi.
While walking in the forest, I saw a wolf.	Khi đang đi dạo trong rừng, tôi nhìn thấy một con sói.
Tom and I are in the same French class.	Tom và tôi học cùng lớp tiếng Pháp.
Tom was waiting there.	Tom đã đợi ở đó.
Tom really pays attention to everyone.	Tom thực sự chú ý đến mọi người.
Tom does not have any desire to return to Australia.	Tom không có bất kỳ mong muốn nào trở lại Úc.
We have to go to Australia next month for a wedding.	Chúng tôi phải đi Úc vào tháng tới để tổ chức đám cưới.
Tom is a dance teacher.	Tom là một giáo viên dạy khiêu vũ.
Why are we not allowed to do that here?	Tại sao chúng tôi không được phép làm điều đó ở đây?
I'm still at Tom's house.	Tôi vẫn ở nhà Tom.
I'm sure you're hungry.	Tôi chắc rằng bạn đang đói.
Tom brought me something to eat.	Tom đã mang cho tôi thứ gì đó để ăn.
Tom introduced Mary to his friends.	Tom đã giới thiệu Mary với bạn bè của mình.
I finally decided to go see Tom.	Cuối cùng tôi quyết định đi gặp Tom.
You're right, Tom.	Bạn nói đúng, Tom.
I told Tom I would help him tomorrow afternoon.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ giúp anh ấy vào chiều mai.
I will cook dinner.	Tôi sẽ nấu bữa tối.
The only option we have is to learn to live with this noise.	Lựa chọn duy nhất mà chúng tôi có là học cách sống chung với sự ồn ào này.
I'm looking for something that doesn't exist.	Tôi đang tìm kiếm một thứ không tồn tại.
I hope that I haven't done anything inappropriate.	Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm bất cứ điều gì không phù hợp.
I trust that Tom will do what he says he will.	Tôi tin tưởng rằng Tom sẽ làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Tom didn't know Mary was in town.	Tom không biết Mary đang ở trong thị trấn.
I want a hat like the one Tom is wearing.	Tôi muốn một chiếc mũ giống như Tom đang đội.
Tom is coming down the hill.	Tom đang xuống đồi.
I think Tom will be annoyed by this.	Tôi nghĩ Tom sẽ khó chịu vì điều này.
Please don't use my account your way.	Vui lòng không sử dụng tài khoản của tôi theo cách của bạn.
I disagree with your premise.	Tôi không đồng ý với tiền đề của bạn.
Tom probably wouldn't have trouble doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ không gặp khó khăn khi làm điều đó.
I heard what Tom said to Mary.	Tôi đã nghe những gì Tom nói với Mary.
I just moved in from Boston and I'm still sleeping on my uncle's couch.	Tôi mới chuyển đến từ Boston và tôi vẫn đang ngủ trên chiếc ghế dài của chú tôi.
Tom says if you do, Mary might scream at you.	Tom nói nếu bạn làm vậy, Mary có thể sẽ hét vào mặt bạn.
I don't take Tom seriously.	Tôi không coi trọng Tom.
I was hoping that Tom would do it.	Tôi đã hy vọng rằng Tom sẽ làm điều đó.
Since when do you care what happens to us?	Từ khi nào bạn quan tâm đến những gì xảy ra với chúng tôi?
The judge can sentence Tom to life in prison.	Thẩm phán có thể tuyên án chung thân cho Tom.
I didn't do anything special last weekend.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt vào cuối tuần trước.
It goes without saying that Tom was here.	Không cần phải đề cập rằng Tom đã ở đây.
Is it possible that Tom is really as busy as he says he is?	Có thể nào Tom thực sự bận như anh ấy nói không?
I know that Tom won't help you do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không giúp bạn làm điều đó.
I think Tom heard us.	Tôi nghĩ rằng Tom đã nghe thấy chúng tôi.
No weapons were found near Tom's body.	Không có vũ khí nào được tìm thấy gần thi thể của Tom.
No one is irreplaceable.	Không ai là không thể thay thế được.
Tom said he didn't think Mary would enjoy doing it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary sẽ thích làm điều đó.
I suspect Tom and Mary are not hungry.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không đói.
Tom wants a new coat.	Tom muốn có một chiếc áo khoác mới.
Buy a few bottles of red wine for the party.	Hãy mua một vài chai rượu vang đỏ cho bữa tiệc.
I'm pretty sure that.	Tôi khá chắc chắn rằng.
Tom is considering quitting his job.	Tom đang cân nhắc nghỉ việc.
I'm not on Monday.	Tôi không ở vào thứ Hai.
I don't have enough money to buy lunch.	Tôi không có đủ tiền để mua bữa trưa.
Why don't we go ask Tom to help us?	Tại sao chúng ta không đi nhờ Tom giúp chúng ta?
Tom watches the news at 6 o'clock every night.	Tom xem tin tức lúc 6 giờ mỗi tối.
Seoul is the capital of South Korea.	Seoul là thủ đô của Hàn Quốc.
Did you see Mary's reaction when she saw the spider?	Bạn có thấy phản ứng của Mary khi cô ấy nhìn thấy con nhện không?
Tom will love it.	Tom sẽ thích nó.
Tom is willing to do it for you.	Tom sẵn sàng làm điều đó cho bạn.
It's Tom's fault, you know.	Đó là lỗi của Tom, bạn biết đấy.
At the moment, Tom is in Boston.	Vào thời điểm hiện tại, Tom đang ở Boston.
Tom didn't know why Mary was crying.	Tom không biết lý do tại sao Mary lại khóc.
I have turned 20 years old.	Tôi đã bước sang tuổi 20.
He stepped onto the stage while the audience applauded.	Anh bước lên sân khấu trong khi khán giả vỗ tay tán thưởng.
Tell me about Tom.	Kể cho tôi nghe về Tom.
Tom realized he had to leave.	Tom nhận ra mình phải rời đi.
There is always someone to handle here.	Luôn luôn có ai đó xử lý ở đây.
I'm eating noodles.	Tôi đang ăn mì.
Love is not enough.	Tình yêu là không đủ.
Tom was really emotional.	Tom thực sự xúc động.
You don't have any changes?	Bạn không có bất kỳ sự thay đổi nào?
You are too young to travel alone.	Bạn còn quá trẻ để đi du lịch một mình.
That's what Tom did.	Đó là những gì Tom đã làm.
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy rất bận.
I don't like the look of that man.	Tôi không thích vẻ ngoài của người đàn ông đó.
We are the ones who are supposed to do it.	Chúng tôi là những người được cho là phải làm điều đó.
Tom sometimes goes to Boston.	Tom đôi khi đến Boston.
I will finish my raspberry.	Tôi sẽ hoàn thành quả mâm xôi của mình.
Tom didn't go with us the last time we went to Australia.	Tom đã không đi cùng chúng tôi trong lần cuối cùng chúng tôi đến Úc.
Sounds like I'm in love?	Nghe có vẻ như tôi đang yêu?
I don't want to say anything that might upset Tom.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến Tom khó chịu.
Tom and John are dating sisters.	Tom và John đang hẹn hò với chị em.
Tom wants that to happen again.	Tom muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
Tom says he will take Mary home.	Tom nói rằng anh ấy sẽ đưa Mary về nhà.
Why is Tom good at French?	Tại sao Tom giỏi tiếng Pháp?
I don't want to buy anything. 	Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì.
I just looked around.	Tôi chỉ nhìn xung quanh.
I'm not interested in talking about that.	Tôi không quan tâm đến việc nói về điều đó.
Tom ran away.	Tom đã bỏ chạy.
He was one of the unsung heroes of the revolution.	Ông là một trong những anh hùng vô danh của cuộc cách mạng.
Tom is not a botanist.	Tom không phải là một nhà thực vật học.
I think that would be easy to do.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ dễ dàng thực hiện.
Tom wants you to know he won't be there.	Tom muốn bạn biết anh ấy sẽ không ở đó.
Mary is fascinating.	Mary thật hấp dẫn.
Tom said that Mary really wanted to do it with John.	Tom nói rằng Mary thực sự muốn làm điều đó với John.
I didn't even know that Tom used to live in Boston.	Tôi thậm chí còn không biết rằng Tom từng sống ở Boston.
I thought you said we wouldn't be here.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng chúng tôi sẽ không ở đây.
I'm pretty convinced about that.	Tôi khá thuyết phục về điều đó.
Tom is attacked by a tiger.	Tom bị hổ tấn công.
Tom tried again.	Tom đã thử lại.
Tom only speaks French at home.	Tom chỉ nói tiếng Pháp ở nhà.
I didn't know that Tom didn't like swimming.	Tôi không biết rằng Tom không thích bơi lội.
Cicadas are singing.	Ve sầu đang hót.
There is a chance that Tom will use my bike.	Có khả năng Tom sẽ sử dụng xe đạp của tôi.
I don't think I have to do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom was at the bus stop ten minutes before the bus arrived.	Tom đã ở trạm xe buýt mười phút trước khi xe buýt đến.
Tom told me he won't be coming home this weekend.	Tom nói với tôi anh ấy sẽ không về nhà vào cuối tuần này.
Tom could have seen it.	Tom có ​​thể đã nhìn thấy nó.
I know Tom doesn't know exactly how much it costs to do that.	Tôi biết Tom không biết chính xác chi phí để làm điều đó là bao nhiêu.
I don't think Tom knew he was adopted.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình được nhận nuôi.
Have you ever heard music played on a guitar?	Bạn đã bao giờ nghe thấy bản nhạc được chơi trên cây đàn guitar chưa?
Something is very wrong with Tom.	Có điều gì đó rất không ổn với Tom.
I can teach you how to repair computers.	Tôi có thể dạy bạn cách sửa chữa máy tính.
They followed Tom.	Họ đã theo dõi Tom.
Tom didn't laugh.	Tom không cười.
Tom smiled when he realized that Mary was about to kiss him.	Tom mỉm cười khi nhận ra Mary chuẩn bị hôn anh.
We need to know if Tom did or not.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​làm vậy hay không.
Some of the things you say seem dishonest.	Một số điều bạn nói có vẻ không trung thực.
The house where I live belongs to my parents.	Căn nhà nơi tôi ở là của bố mẹ tôi.
Tom didn't want to break Mary's heart.	Tom không muốn làm trái tim Mary tan nát.
I do not have many friends.	Tôi không có nhiều bạn.
Tom did not realize that Mary was about to leave.	Tom không nhận ra rằng Mary đang định bỏ đi.
Don't stop trying.	Đừng ngừng cố gắng.
Tom is looking for his locker key.	Tom đang tìm chìa khóa tủ của mình.
Tom will not give Mary the message you asked him for.	Tom sẽ không cung cấp cho Mary thông điệp mà bạn đã yêu cầu anh ấy.
Is it okay to drink alcohol while pregnant?	Uống rượu khi đang mang thai có được không?
I know that Tom is not very creative.	Tôi biết rằng Tom không sáng tạo lắm.
Tom and Mary are hanging in there.	Tom và Mary đang treo trong đó.
Tom believes everything I tell him.	Tom tin tất cả những gì tôi nói với anh ấy.
Tom tried not to be afraid.	Tom cố tỏ ra không sợ hãi.
Tom needs to find another lawyer.	Tom cần tìm một luật sư khác.
Did you record Tom's performance?	Bạn đã ghi âm buổi biểu diễn của Tom?
I'll sit here until Tom comes.	Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi Tom đến.
Can you negotiate a reduced price?	Bạn có thể thương lượng giá giảm không?
I heard that he turned himself in to the police.	Tôi nghe nói rằng anh ta đã đầu thú với cảnh sát.
That is sad news.	Đó là tin buồn.
Yesterday was very hot and humid.	Hôm qua rất nóng và ẩm ướt.
Tom is in Australia, isn't he?	Tom đang ở Úc, phải không?
Malaria is a disease transmitted by mosquitoes.	Sốt rét là một bệnh do muỗi truyền.
Tom and I love to sit on the porch after dinner.	Tom và tôi thích ngồi trên hiên nhà sau bữa tối.
She cannot control her children.	Cô ấy không thể kiểm soát các con của mình.
Optimists live longer.	Người lạc quan sống lâu hơn.
Tom told me he didn't want to go to jail.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không muốn ngồi tù.
Tom will stay.	Tom sẽ ở lại.
I don't like this neighborhood very much.	Tôi không thích khu phố này cho lắm.
I didn't expect to see you in a place like this.	Tôi không mong đợi để gặp bạn ở một nơi như thế này.
If Tom had enough money, he would have gone to Australia with Mary.	Nếu Tom có ​​đủ tiền, anh ấy đã đến Úc với Mary.
I need to be in Boston next Monday.	Tôi cần phải có mặt ở Boston vào thứ Hai tuần sau.
Don't you know Tom needs a visa?	Bạn không biết Tom cần thị thực sao?
Mary is a single mother.	Mary là một bà mẹ đơn thân.
I don't think he will come.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đến.
Tom hides behind a curtain.	Tom trốn sau một tấm rèm.
There is honor among thieves.	Có danh dự giữa những tên trộm.
I'm all confused.	Tôi bối rối hết cả rồi.
It took an hour to paint the dog house.	Phải mất một giờ để sơn chuồng chó.
In the end, Tom did what we told him to do.	Cuối cùng, Tom đã làm những gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
I know Tom is an agnostic.	Tôi biết Tom là người theo thuyết bất khả tri.
I won't force anyone to do that.	Tôi sẽ không ép buộc bất cứ ai làm điều đó.
I fixed it.	Tôi đã sửa nó.
I hope that you can get home by 2:30.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể về nhà trước 2:30.
Tom will visit Mary on October 20.	Tom sẽ đến thăm Mary vào ngày 20 tháng 10.
Tom didn't know how Mary did it.	Tom không biết Mary đã làm điều đó như thế nào.
She spends more than a third of her time doing paperwork.	Cô dành hơn một phần ba thời gian của mình để làm các thủ tục giấy tờ.
Do you really care when I finish this as long as I finish it?	Bạn có thực sự quan tâm khi tôi hoàn thành việc này miễn là tôi hoàn thành nó?
Tom stole money from his friends.	Tom đã ăn cắp tiền từ bạn bè của mình.
I don't know if Tom is hungry or not.	Tôi không biết Tom có ​​đói hay không.
I respect everyone's opinion.	Tôi tôn trọng ý kiến ​​của mọi người.
In our view, your proposal is reasonable.	Theo quan điểm của chúng tôi, đề xuất của ông là hợp lý.
What is your favorite restaurant name?	Tên nhà hàng yêu thích của bạn là gì?
I know that Tom can do it if he puts all his heart into it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
I wonder if Tom really forgot to tell Mary she had to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự quên nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó hay không.
We don't have anything else to do.	Chúng tôi không có bất cứ điều gì khác để làm.
Tom wondered if Mary would tell him what he wanted to know.	Tom tự hỏi liệu Mary có nói với anh những điều anh muốn biết không.
I worry about what others will think.	Tôi lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ.
Tom is like a brother to me.	Tom như một người anh em với tôi.
Tom has no money.	Tom không có tiền.
Tom probably didn't know he had to do it.	Tom có ​​lẽ không biết anh ấy phải làm điều đó.
Tom says he wants to go back to Boston one day.	Tom nói rằng anh ấy muốn trở lại Boston vào một ngày nào đó.
Tom put the plan into practice.	Tom đưa kế hoạch vào thực tế.
Tom moved to Boston shortly after he graduated.	Tom chuyển đến Boston ngay sau khi anh tốt nghiệp.
Tom told me he was grateful for all of our help.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tom never spoke French to his parents.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp với cha mẹ của mình.
No one knows what is true.	Không ai biết điều gì là đúng.
By the way, I met Tom last night.	Nhân tiện, tôi đã gặp Tom đêm qua.
Mary was wearing a dress.	Mary đã mặc một chiếc váy.
I thought you said you worked with Tom.	Tôi nghĩ bạn nói bạn đã làm việc với Tom.
Tom put his foot on the floor.	Tom đặt chân xuống sàn.
Our plane landed in Boston just before the storm made landfall.	Máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống Boston ngay trước khi cơn bão đổ bộ.
I called Tom a pig.	Tôi đã gọi Tom là một con lợn.
I don't think Tom did it on purpose.	Tôi nghĩ rằng Tom không cố ý làm vậy.
We really shouldn't do that.	Chúng tôi thực sự không nên làm điều đó.
I hope Tom has a chance.	Tôi hy vọng Tom có ​​cơ hội.
We should listen to Tom.	Chúng ta nên lắng nghe Tom.
We cannot assume that this money belongs to Tom.	Chúng ta không thể cho rằng số tiền này là của Tom.
Tom doesn't want anyone to get mad.	Tom không muốn ai đó nổi điên.
Tom is a recent graduate.	Tom là một sinh viên mới tốt nghiệp.
There's not much to look forward to.	Không có nhiều thứ để mong đợi.
Tom said that Mary seemed very suspicious.	Tom nói rằng Mary có vẻ rất nghi ngờ.
Tom goes to Australia to find Mary.	Tom đến Úc để tìm Mary.
I doubt you are right.	Tôi nghi ngờ bạn đúng.
There's nothing wrong with the way you do it.	Không có gì sai với cách bạn làm điều đó.
I don't want to feel that way again.	Tôi không muốn cảm thấy như vậy một lần nữa.
You should write Tom a letter.	Bạn nên viết cho Tom một lá thư.
I can't help but overhear a little bit of your conversation.	Tôi không thể không nghe một chút cuộc trò chuyện của bạn.
I'm still a little mad at you.	Tôi vẫn còn một chút giận bạn.
I know Tom will have a point.	Tôi biết Tom sẽ có lý.
Now we know that's not true.	Bây giờ chúng tôi biết điều đó không đúng.
We painted the wall white.	Chúng tôi đã sơn tường màu trắng.
Tom wouldn't be able to do it on his own, so we had to ask Mary to help him.	Tom sẽ không thể tự mình làm điều đó, vì vậy chúng tôi phải nhờ Mary giúp anh ấy.
I think Tom did it, but I could be wrong.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó, nhưng tôi có thể sai.
It was amazing to see how quickly the child grew.	Thật ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ lớn nhanh như thế nào.
You are three days late.	Bạn đến muộn ba ngày.
Why doesn't Tom want me to do it?	Tại sao Tom không muốn tôi làm điều đó?
Happiness doesn't mean everything is perfect, but that you've decided to look beyond the imperfections.	Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo, mà là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những điểm không hoàn hảo.
Tom is learning to play the piano.	Tom đang học chơi piano.
Where was Tom?	Tom đã ở đâu?
Tom told me he thought Mary didn't want to do that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không muốn làm điều đó.
At a glance, he knew that the child was hungry.	Nhìn thoáng qua, anh biết rằng đứa trẻ đang đói.
Tom worries too much for his children.	Tom lo lắng quá nhiều cho các con của mình.
Tom did not think Mary was broken.	Tom không nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
Tom will come see me tomorrow morning.	Tom sẽ đến gặp tôi vào sáng mai.
You won't have to hide anymore.	Bạn sẽ không phải ẩn nữa.
The back gate is open.	Cổng sau đã mở.
Tom has climbed the corporate ladder.	Tom đã leo lên bậc thang của công ty.
Tom said that he thinks it will rain tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa.
Tom plays tennis better than Mary.	Tom chơi quần vợt giỏi hơn Mary.
Prices have been stable for the past three years.	Giá cả đã ổn định trong ba năm qua.
Tom forgot his grocery list.	Tom đã quên danh sách hàng tạp hóa của mình.
We are all so proud of Tom.	Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về Tom.
I want to be your ally, not your enemy.	Tôi muốn trở thành đồng minh của bạn, không phải kẻ thù của bạn.
Tom says he thinks we should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó một mình.
I'm sorry I missed your show.	Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ buổi biểu diễn của bạn.
They are ready for you.	Họ đã sẵn sàng cho bạn.
She has the dignity to apologise.	Cô ấy có sự đoan chính để xin lỗi.
Tom tells Mary that he doesn't think John is scared.	Tom nói với Mary rằng anh không nghĩ John sợ hãi.
Tom will never be forgiven.	Tom sẽ không bao giờ được tha thứ.
He left the office without saying a word to anyone.	Anh rời văn phòng mà không nói một lời với ai.
I know Tom won't kiss you.	Tôi biết Tom sẽ không hôn bạn.
Tom asked me what is my strongest language.	Tom hỏi tôi ngôn ngữ mạnh nhất của tôi là gì.
I realized I didn't have enough money.	Tôi nhận ra mình không có đủ tiền.
I had a throbbing headache.	Tôi bị đau đầu nhói.
Tom has a habit of constantly finding fault with everything Mary does.	Tom có ​​thói quen thường xuyên tìm lỗi với mọi việc Mary làm.
Tom looked at Mary and winked.	Tom nhìn Mary và nháy mắt.
You know Tom shouldn't do that, right?	Bạn biết Tom không nên làm điều đó, phải không?
Tom is likely to be in Boston for a long time.	Tom có ​​thể sẽ ở Boston trong một thời gian dài.
I can't do what you want.	Tôi không thể làm những gì bạn muốn.
Tom hides money in a shoebox that he keeps in the back of his closet.	Tom giấu tiền trong một chiếc hộp đựng giày mà anh ấy cất ở phía sau tủ quần áo của mình.
Tom doesn't talk about it anymore.	Tom không nói về nó nữa.
It would be better if you didn't see my grandfather today.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không gặp ông tôi hôm nay.
What is their approximate value?	Giá trị gần đúng của chúng là bao nhiêu?
Tom beat me at chess many times.	Tom đã đánh bại tôi ở môn cờ vua nhiều lần.
I'm afraid to do that.	Tôi sợ phải làm điều đó.
They always laugh.	Họ luôn cười.
Tom looked at Mary strangely.	Tom nhìn Mary một cách kỳ lạ.
Don't do everything at once.	Đừng làm tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Tom says he is thinking about going on vacation.	Tom nói rằng anh ấy đang nghĩ về việc đi nghỉ.
In 1959, the archipelago became a territory within the Union of the West Indies.	Năm 1959, quần đảo trở thành một lãnh thổ trong Liên bang Tây Ấn.
We are not going to go together.	Chúng tôi không định đi cùng nhau.
Tom doesn't like Australia at all.	Tom không thích Úc chút nào.
Tom's bike is much newer than mine.	Xe đạp của Tom mới hơn của tôi nhiều.
I want to see it again.	Tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa.
Tom will be off for the whole week.	Tom sẽ nghỉ cả tuần.
I think you look like Tom.	Tôi nghĩ bạn trông giống Tom.
We all took it for granted that the professor could speak English.	Tất cả chúng tôi đều cho rằng giáo sư có thể nói tiếng Anh là điều hiển nhiên.
I doubt that Tom would do that kind of thing.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ làm loại điều đó.
No matter how hard I try, I can't remember the exact words.	Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nhớ chính xác từ nào.
Tom is not a good driver, is he?	Tom không phải là một tài xế giỏi, phải không?
Tom admitted he was defeated.	Tom thừa nhận anh đã bị đánh bại.
Please don't hang up.	Làm ơn đừng dập máy.
Tom doesn't seem to know anything about it.	Tom dường như không biết gì về nó.
You can't stay up too late.	Bạn không thể thức quá khuya.
The carriages would go out every day in search of food.	Những con xe ngựa sẽ đi ra ngoài mỗi ngày để tìm kiếm thức ăn.
Hunting is not allowed in national parks.	Săn bắn không được phép trong các công viên quốc gia.
This is where things get interesting.	Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị.
Don't forget to take vitamins.	Đừng quên uống vitamin.
As we age, our bodies become weaker and cannot heal themselves as quickly as before.	Khi chúng ta già đi, cơ thể chúng ta trở nên yếu hơn và không thể tự chữa lành nhanh chóng như trước.
Can't we just be friends?	Chúng ta không thể chỉ là bạn bè được không?
Tom sat down near Mary.	Tom ngồi xuống gần Mary.
That didn't interest me at all.	Điều đó không làm tôi hứng thú chút nào.
I hope Tom will be able to come.	Tôi hy vọng Tom sẽ có thể đến.
I didn't know that you wanted to learn to swim.	Tôi không biết rằng bạn muốn học bơi.
I will be on the bus.	Tôi sẽ ở trên xe buýt.
I don't want to stay here any longer.	Tôi không muốn ở đây lâu hơn nữa.
The situation has become worse.	Tình hình đã trở nên xấu đi.
My parents and I disagree on a lot of things.	Tôi và bố mẹ tôi bất đồng với nhau về rất nhiều điều.
We tortured Tom.	Chúng tôi đã tra tấn Tom.
Tom keeps every letter Mary writes to him.	Tom giữ mọi lá thư Mary viết cho anh ta.
To obtain technical information from that company, we must first sign a non-disclosure agreement.	Để có được thông tin kỹ thuật từ công ty đó, trước tiên chúng tôi phải ký một thỏa thuận không tiết lộ.
I'm tired of eating bread.	Tôi chán ăn bánh mì.
I don't have time to play games with you.	Tôi không có thời gian để chơi trò chơi với bạn.
He accepted the nomination.	Anh ấy đã chấp nhận đề cử.
Tom lives three miles from Mary.	Tom sống cách Mary ba dặm.
Tom ran to the store, hoping to get there before it closed.	Tom chạy đến cửa hàng, hy vọng sẽ đến đó trước khi nó đóng cửa.
He went to the stadium.	Anh ấy đã đến sân vận động.
I know that they are hiding something.	Tôi biết rằng họ đang che giấu điều gì đó.
We walked along a tree-lined avenue.	Chúng tôi đi dọc theo một đại lộ rợp bóng cây.
It didn't go very well.	Nó không diễn ra rất tốt.
Tom bought a blue scarf for Mary.	Tom đã mua một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam cho Mary.
Tom and I were very worried.	Tom và tôi đã rất lo lắng.
Tom's behavior made me angry.	Hành vi của Tom khiến tôi tức giận.
Tom asked if we did that.	Tom hỏi nếu chúng tôi đã làm điều đó.
I can see how that would be confusing.	Tôi có thể thấy điều đó sẽ khó hiểu như thế nào.
Tom shares a cell with John.	Tom ở chung phòng giam với John.
We don't need that much money.	Chúng tôi không cần nhiều tiền như vậy.
Tom says he knows he might need to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể cần phải làm điều đó một mình.
Cattle farming is common in the western half of South Dakota.	Chăn nuôi gia súc phổ biến ở nửa phía tây của Nam Dakota.
Tom spends too much time playing games.	Tom dành quá nhiều thời gian để chơi game.
Tom has done it three times so far.	Tom đã làm điều đó ba lần cho đến nay.
We have reduced our prices.	Chúng tôi đã giảm giá của chúng tôi.
I think I recognize that man.	Tôi nghĩ tôi nhận ra người đàn ông đó.
You do not need to cover the lid.	Bạn không cần phải đậy nắp.
Tom is less experienced than the rest of us.	Tom ít kinh nghiệm hơn so với phần còn lại của chúng tôi.
I think you say this will be fun.	Tôi nghĩ bạn nói điều này sẽ rất vui.
No survivors were found.	Không có người sống sót được tìm thấy.
I'm considering suing Tom.	Tôi đang xem xét kiện Tom.
I like zucchini.	Tôi thích bí xanh.
"Where are your books?" 	"Sách của bạn ở đâu?"
"On the table."	"Trên bàn."
You have to let Tom go.	Bạn phải để Tom đi.
Tom is not wearing a cap.	Tom không đội mũ lưỡi trai.
Tom said he didn't think Mary was really scared.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thực sự sợ hãi.
Tom is good and drunk.	Tom ngoan và say.
Tom and Mary fell into each other's arms.	Tom và Mary ngã vào vòng tay của nhau.
Is there a cheap hotel somewhere around here?	Có một khách sạn rẻ tiền ở đâu đó quanh đây không?
Tom doesn't seem as thirsty as Mary.	Tom dường như không khát như Mary.
Both Tom and I love jazz.	Cả tôi và Tom đều thích nhạc jazz.
Tom is trying to earn enough money to buy a new trumpet.	Tom đang cố gắng kiếm đủ tiền để mua một chiếc kèn mới.
I know that Tom talks about Mary a lot.	Tôi biết rằng Tom nói về Mary rất nhiều.
You know it will be fun.	Bạn biết nó sẽ rất vui.
The law prohibits minors from smoking.	Luật cấm trẻ vị thành niên hút thuốc.
Tom feels sleepy.	Tom cảm thấy buồn ngủ.
I won't pretend to be someone I'm not.	Tôi sẽ không giả vờ là ai đó mà tôi không phải.
Tom says he doesn't want Mary to win.	Tom nói rằng anh ấy không muốn để Mary chiến thắng.
It was hot, and more than that, humid.	Nó nóng, và hơn thế nữa, ẩm ướt.
The sniper is driving a white truck.	Người bắn tỉa đang lái một chiếc xe tải màu trắng.
Tom doesn't seem to be celebrating.	Tom dường như không ăn mừng.
I have not met him even once.	Tôi chưa gặp anh ấy dù chỉ một lần.
I really don't have enough money.	Tôi thực sự không có đủ tiền.
Tom has enough time to do what he wants to do.	Tom có ​​đủ thời gian để làm những gì anh ấy muốn làm.
Work progressed smoothly.	Công việc tiến triển thuận lợi.
If I can see it, I'm sure Tom can see it too.	Nếu tôi có thể nhìn thấy nó, tôi chắc chắn rằng Tom cũng có thể nhìn thấy nó.
Tom must follow your path.	Tom phải đi theo con đường của bạn.
Tom says that no one can help him.	Tom nói rằng không ai có thể giúp anh ta.
Could Tom really stay for dinner?	Tom thực sự có thể ở lại ăn tối không?
I have to take two pills every six hours.	Tôi phải uống hai viên mỗi sáu giờ.
I'm still waiting for Tom to arrive.	Tôi vẫn đang đợi Tom đến.
Let Tom handle that.	Hãy để Tom xử lý việc đó.
I hardly ever visit Australia.	Tôi gần như không đến thăm Úc.
I don't live in Boston yet.	Tôi chưa sống ở Boston.
Don't forget to return the book to the library.	Đừng quên trả lại sách cho thư viện.
Why does Tom look so tired today?	Sao hôm nay Tom trông mệt mỏi thế?
House in need of repair.	Nhà cần sửa chữa.
Tom says he thinks the economy is in bad shape.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ.
Tom will have to stop doing that.	Tom sẽ phải ngừng làm điều đó.
Tom was in that building.	Tom đã ở trong tòa nhà đó.
I know that Tom is frustrated.	Tôi biết rằng Tom đang nản lòng.
Do you really need me to help you do that?	Bạn có thực sự cần tôi giúp bạn làm điều đó?
Tom doesn't ask for money.	Tom không đòi tiền.
The gas truck ran into the gate and exploded.	Chiếc xe chở xăng chạy vào cổng và nổ tung.
My dream is to live a quiet life in the country.	Ước mơ của tôi là sống một cuộc sống yên tĩnh ở đất nước.
I don't think Tom is as creative as Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sáng tạo như Mary.
I don't have any debt.	Tôi không có bất kỳ khoản nợ.
Tom may have taken the wrong train.	Tom có ​​thể đã đi nhầm chuyến tàu.
They won't return our passports to us.	Họ sẽ không trả lại hộ chiếu cho chúng tôi.
I don't think I'm the person you're looking for.	Tôi không nghĩ rằng tôi là người mà bạn đang tìm kiếm.
What is the fastest way to solve this problem?	Cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề này là gì?
I don't think Tom has to go to school tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng ngày mai Tom phải đi học.
Tom says that Mary doesn't seem tired of him.	Tom nói rằng Mary không có vẻ mệt mỏi với anh ta.
I'll leave this in the car.	Tôi sẽ để cái này trong xe.
I asked him where I could park.	Tôi hỏi anh ta rằng tôi có thể đậu xe ở đâu.
Tom says Mary still needs help.	Tom nói Mary vẫn cần giúp đỡ.
Tom buys an old house and says he will fix it all by himself.	Tom mua một căn nhà cũ và nói rằng anh ấy sẽ tự tay sửa chữa tất cả.
I think it's too cold to sleep in the truck.	Tôi nghĩ trời quá lạnh để ngủ trong xe tải.
Do you advertise on Yellow Pages?	Bạn có quảng cáo trên Trang vàng không?
I wish Tom had stayed away.	Tôi ước gì Tom đã tránh xa.
Tom is too old to live alone.	Tom đã quá già để sống một mình.
Tom says he saw a UFO last night.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy một UFO đêm qua.
As soon as it started to rain, Tom realized he had left his umbrella at home.	Ngay khi trời bắt đầu mưa, Tom nhận ra anh đã để ô ở nhà.
Tom has no brain damage.	Tom không bị tổn thương não.
Scary isn't it?	Đáng sợ phải không?
My headaches are getting worse and worse.	Những cơn đau đầu của tôi ngày càng tồi tệ hơn.
Please send me a refund.	Xin vui lòng gửi cho tôi một khoản hoàn lại.
This game will keep your kids entertained.	Trò chơi này sẽ giúp con bạn giải trí.
You talked to Tom, didn't you?	Bạn đã nói chuyện với Tom, phải không?
I am a fish in the water.	Tôi là một con cá ở ngoài nước.
I will take care of your cat while you are away.	Tôi sẽ chăm sóc mèo của bạn khi bạn đi vắng.
Tom is a quarrelsome man, isn't he?	Tom hay gây gổ, phải không?
Tom thinks that Mary is very rich.	Tom nghĩ rằng Mary rất giàu có.
Nothing on TV.	Không có gì trên TV.
I was expecting Tom not to win.	Tôi đã mong đợi Tom không thắng.
I'm sure Tom will be happy to meet you.	Tôi chắc rằng Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Last night I watched a very interesting movie about World War II.	Tối qua tôi đã xem một bộ phim rất thú vị về Thế chiến thứ hai.
It turned out that Tom was the one responsible for that.	Hóa ra Tom là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó.
Tom asked Mary to sit down for a while.	Tom yêu cầu Mary ngồi xuống một lúc.
I don't worry too much about it.	Tôi không lo lắng quá mức về nó.
I think Tom is unreliable.	Tôi nghĩ rằng Tom không đáng tin cậy.
I'm happy with the way things turned out.	Tôi hài lòng với cách mọi thứ diễn ra.
I think you are busy.	Tôi nghĩ bạn đang bận.
We hope that we don't have another losing season.	Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi không có một mùa giải thua cuộc nữa.
Don't know what time the meeting will start?	Bạn không biết mấy giờ cuộc họp sẽ bắt đầu?
Do you mind if I open the curtains?	Bạn có phiền không nếu tôi mở rèm?
I cannot do all of these.	Tôi không thể làm tất cả những điều này.
These lenses are scratch resistant.	Các ống kính này có khả năng chống xước.
Tell me which one you want me to buy you.	Hãy nói cho tôi biết bạn muốn tôi mua cho bạn cái nào.
Tom thinks I've lost it.	Tom nghĩ rằng tôi đã đánh mất nó.
Tom always wears goggles when swimming.	Tom luôn đeo kính bảo hộ khi đi bơi.
Tom is sitting on a bench.	Tom đang ngồi trên băng ghế.
Tom entered the room.	Tom bước vào phòng.
If you need my advice, I'll be happy to give it to you.	Nếu bạn cần lời khuyên của tôi, tôi rất sẵn lòng cung cấp cho bạn.
That's the only way it works.	Đó là cách duy nhất để nó hoạt động.
There's still some work we need to do.	Vẫn còn một số việc chúng ta cần làm.
Tom can't speak French.	Tom không biết nói tiếng Pháp.
I want to clean the house before my parents come home.	Tôi muốn dọn dẹp nhà cửa trước khi bố mẹ về.
Tom loves to sing, but no one wants to hear him sing.	Tom thích hát, nhưng không ai muốn nghe anh hát.
Why didn't you bring me here before?	Tại sao bạn chưa đưa tôi đến đây trước đây?
Will Tom and Mary get back together?	Tom và Mary có quay lại với nhau không?
You have not done a very good job.	Bạn đã không hoàn thành một công việc rất tốt.
Don't be so fussy.	Đừng cầu kỳ như vậy.
I didn't have enough cash so I paid by credit card.	Tôi không có đủ tiền mặt nên đã thanh toán bằng thẻ tín dụng.
I didn't know Tom was a singer.	Tôi không biết Tom là ca sĩ.
Tom told me that he hoped Mary would be supportive.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ủng hộ.
I don't think I would do that to Tom.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó với Tom.
Tom is addicted to painkillers.	Tom nghiện thuốc giảm đau.
I'm sick of it.	Tôi phát ngán vì nó.
Do you know Tom's number?	Bạn có biết số của Tom không?
I'm sure Tom will do it.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ làm được điều đó.
Tom wants to paint his room blue.	Tom muốn sơn căn phòng của mình màu xanh lam.
I have nothing else to say to Tom.	Tôi không có gì khác để nói với Tom.
Do you know who left this package on my desk?	Bạn có biết ai đã để gói này trên bàn của tôi không?
I don't think anyone notices what Tom does.	Tôi không nghĩ rằng có ai để ý những gì Tom làm.
Tom rarely goes to such places.	Tom hiếm khi đến những nơi như thế.
Tom says he's in no hurry to go home.	Tom nói rằng anh ấy không vội về nhà.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại sớm.
Tom will never get out of prison.	Tom sẽ không bao giờ ra khỏi nhà tù.
Don't mess with me.	Đừng hỗn láo với tôi.
Tom could never hide a secret from Mary.	Tom không bao giờ có thể che giấu một bí mật với Mary.
Tom is usually very polite, but today he was quite rude.	Tom thường rất lịch sự, nhưng hôm nay anh ấy khá thô lỗ.
Their business is expanding.	Công việc kinh doanh của họ ngày càng mở rộng.
Tom will be in the hospital for at least three weeks.	Tom sẽ ở bệnh viện ít nhất ba tuần.
I think Tom is going to Australia next weekend.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Úc vào cuối tuần tới.
You have a lunch break.	Bạn được nghỉ trưa.
I'm not sure what to do next.	Tôi không chắc phải làm gì tiếp theo.
I'm starting to suspect Tom is the one who did this.	Tôi bắt đầu nghi ngờ Tom là người đã làm điều này.
Tom says your snoring keeps him up all night.	Tom cho biết tiếng ngáy của bạn khiến anh ấy thức suốt đêm.
Tom asks Mary to tell John what to do.	Tom yêu cầu Mary nói cho John biết anh phải làm gì.
Tom doesn't seem to be as tolerant as Mary.	Tom dường như không bao dung như Mary.
I wish I hadn't hit you.	Tôi ước rằng tôi đã không đánh bạn.
He was charged with murder.	Anh ta bị buộc tội giết người.
Tom has to do something about that.	Tom phải làm gì đó về điều đó.
Both Tom and Mary went to the concert.	Cả Tom và Mary đều đến buổi hòa nhạc.
I want to go see the cherry trees in bloom.	Tôi muốn đi xem những cây anh đào nở hoa.
That is something worth paying attention to.	Đó là điều đáng được quan tâm.
It is very difficult to continue what we are doing.	Rất khó để tiếp tục những gì chúng tôi đang làm.
Tom knows he's the best player on the team.	Tom biết anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
Tom told me not to talk to Mary anymore.	Tom bảo tôi đừng nói chuyện với Mary nữa.
I was amazed at what Tom did.	Tôi rất ngạc nhiên vì những gì Tom đã làm.
Is Tom at home?	Tom có ​​ở nhà không?
I have some work to do this afternoon.	Tôi có một số việc cần làm chiều nay.
I really look forward to that.	Tôi thực sự mong đợi điều đó.
Tom should get more than that.	Tom nên nhận được nhiều hơn thế.
I went home and told my wife about the job I would be offered in Australia.	Tôi về nhà và nói với vợ về công việc mà tôi sẽ được mời ở Úc.
Tom seems like he's not happy.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không hạnh phúc.
Tom and Mary go through the nursery.	Tom và Mary đi qua vườn ươm.
I made a few modifications.	Tôi đã thực hiện một vài sửa đổi.
I didn't think Tom would be so docile.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại ngoan ngoãn như vậy.
Tom said he knows a good Chinese restaurant we can go to.	Tom nói rằng anh ấy biết một nhà hàng Trung Quốc tốt mà chúng ta có thể đến.
Tom is not well.	Tom không khỏe.
Mary pushed her long ponytail over her shoulders.	Mary vén mái tóc đuôi ngựa dài qua vai.
Tom tried to regain his balance.	Tom cố gắng lấy lại thăng bằng.
Tom was pretty sure Mary wouldn't catch the fish.	Tom khá chắc rằng Mary sẽ không bắt được cá.
The street light over there is broken.	Đèn đường đằng kia bị hỏng.
The accident happened because he was not careful.	Tai nạn xảy ra do anh không cẩn thận.
Tom could have told Mary the truth, but he chose not to.	Tom lẽ ra có thể nói cho Mary biết sự thật, nhưng anh đã chọn không làm vậy.
I won't eat what Tom cooks.	Tôi sẽ không ăn những gì Tom nấu.
What time do you think you'll be home?	Bạn nghĩ bạn sẽ về nhà lúc mấy giờ?
You should count your blessings.	Bạn nên đếm các phước lành của bạn.
I finished it now.	Tôi đã hoàn thành ngay bây giờ.
They stole everything.	Họ đã đánh cắp mọi thứ.
I think Tom already knows.	Tôi nghĩ rằng Tom đã biết.
Tom doesn't want to go back to Boston.	Tom không muốn quay lại Boston.
The people rose up against the invaders.	Nhân dân vùng lên chống quân xâm lược.
Do you know what I should do?	Bạn có biết tôi nên làm gì không?
Tom has yet to be reassigned.	Tom vẫn chưa được chỉ định lại.
I am very happy to be back.	Tôi rất vui khi được trở lại.
Tom says he thinks Mary will be careful.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cẩn thận.
I want to see Tom happy.	Tôi muốn thấy Tom hạnh phúc.
Looks like you didn't take good care of yourself.	Có vẻ như bạn đã không chăm sóc bản thân tốt.
I didn't know that you would have to do it again.	Tôi không biết rằng bạn sẽ phải làm điều đó một lần nữa.
I wonder if Tom can really do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự có thể làm điều đó một mình hay không.
Tom told me I was very beautiful.	Tom nói với tôi rằng tôi rất xinh đẹp.
I just don't like doing that.	Tôi chỉ không thích làm điều đó.
I can't hear what you just said.	Tôi không thể nghe những gì bạn vừa nói.
Tom is pretty weak.	Tom khá yếu.
Are you really thinking about what's best for Tom?	Bạn đang thực sự nghĩ về điều gì tốt nhất cho Tom?
Perfection does not exist.	Sự hoàn hảo không tồn tại.
I doubt that Tom and Mary have to go tomorrow.	Tôi nghi ngờ rằng ngày mai Tom và Mary phải đi.
Tom makes sense, doesn't he?	Tom có ​​ý nghĩa, phải không?
I took an arrow to the knee.	Tôi đã lấy một mũi tên vào đầu gối.
Why are you dressed as a clown?	Tại sao bạn lại ăn mặc như một chú hề?
Tom didn't have much luck.	Tom không gặp nhiều may mắn.
Tom enjoyed himself at the concert.	Tom rất thích bản thân tại buổi hòa nhạc.
I want you to tell us what you've been hiding.	Tôi muốn bạn cho chúng tôi biết những gì bạn đã che giấu.
Tom said he would never do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
This wouldn't be a bad place to pitch a tent.	Đây sẽ không phải là một nơi tồi để dựng lều.
Tom didn't know that Mary wanted him to kiss her.	Tom không biết rằng Mary muốn anh hôn cô.
This chimney is made of bricks.	Ống khói này được làm bằng gạch.
What is Tom's last name?	Họ của Tom là gì?
Tom is authorized to do this.	Tom được ủy quyền để làm điều này.
To use one of the shopping carts the store offers, you must insert a small coin into the padlock mounted on the cart.	Để sử dụng một trong những giỏ hàng mà cửa hàng cung cấp, bạn phải nhét một đồng xu nhỏ vào ổ khóa gắn trên giỏ hàng.
I think Tom is a very smart guy.	Tôi nghĩ rằng Tom là một chàng trai rất thông minh.
Tom is tired of Mary.	Tom mệt mỏi vì Mary.
I found out whose car went off the road.	Tôi đã tìm ra chiếc xe của ai đã đi lệch đường.
Who is responsible for all of this?	Ai chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này?
Tom says he knows that Mary can do it on October 20th.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary có thể làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
I wonder if Tom really wants the job.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn công việc đó không.
Tom is wearing a red headband.	Tom đang đeo một chiếc băng đô màu đỏ.
An idea just popped into my head.	Một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu tôi.
Are you the one who did it?	Có thật bạn là người đã làm điều đó?
Tom doesn't know where to start.	Tom không biết bắt đầu từ đâu.
My friend is luckier than me.	Bạn tôi may mắn hơn tôi.
Tom wants to be a pharmacist.	Tom muốn trở thành một dược sĩ.
Tom said he would do it yesterday.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó vào ngày hôm qua.
Tom thought that Mary was surprised.	Tom nghĩ rằng Mary đã rất ngạc nhiên.
Tom Jackson was elected mayor.	Tom Jackson được bầu làm thị trưởng.
If you're not busy, could you help me out a bit with this?	Nếu bạn không bận, bạn có thể giúp tôi một chút với việc này được không?
Tom said that was the first time he tried to do it.	Tom nói rằng đó là lần đầu tiên anh ấy cố gắng làm điều đó.
Tom ordered steak for us.	Tom đã gọi món bít tết cho chúng tôi.
I don't think Tom lent me his car.	Tôi không nghĩ rằng Tom lại cho tôi mượn xe của anh ấy.
Tom is forced to do some things that he doesn't want to do.	Tom buộc phải làm một số việc mà anh ấy không muốn làm.
Great! 	Thật tuyệt vời!
You will surely laugh.	Chắc chắn bạn sẽ cười.
I know Tom is in Boston right now.	Tôi biết Tom hiện đang ở Boston.
I don't really want to do that right now.	Tôi không thực sự muốn làm điều đó ngay bây giờ.
Tell Tom dinner is ready.	Nói với Tom bữa tối đã sẵn sàng.
Tom didn't know Mary had to do it.	Tom không biết Mary phải làm điều đó.
I don't want to buy this shirt.	Tôi không muốn mua chiếc áo này.
The more unique each person is, the more they contribute to the wisdom of others.	Mỗi người càng độc đáo thì càng đóng góp vào trí tuệ của người khác.
I don't care what you say.	Tôi không quan tâm những gì bạn nói.
We can use your input.	Chúng tôi có thể sử dụng đầu vào của bạn.
I'm not sure I can help you with that.	Tôi không chắc mình có thể giúp bạn điều đó.
By the time he retired, my father had been working for nearly thirty years.	Đến khi về hưu, bố tôi đã làm việc được gần ba mươi năm.
Tom is still cleaning.	Tom vẫn đang dọn dẹp.
Tom is not right for you.	Tom không phù hợp với bạn.
The amount we get is insignificant.	Số tiền chúng tôi thu được không đáng kể.
Tom has to meet me at 2:30.	Tom phải gặp tôi lúc 2:30.
I'm not the one to take care of that.	Tôi không phải là người lo việc đó.
Tom opened the car door for Mary.	Tom mở cửa xe cho Mary.
How many minutes will it take to do that?	Sẽ mất bao nhiêu phút để làm điều đó?
Tom is a good man, isn't he?	Tom là một người đàn ông tốt, phải không?
That movie wasn't as interesting as I thought it would be.	Bộ phim đó không thú vị như tôi nghĩ.
Tom says he changes his password at least once a month.	Tom nói rằng anh ấy thay đổi mật khẩu của mình ít nhất một lần mỗi tháng.
I know that Tom likes to do that.	Tôi biết rằng Tom thích làm điều đó.
Tom swore he would never agree to do that.	Tom đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm điều đó.
How many pull-ups do you usually do?	Bạn thường làm bao nhiêu lần pull-up?
Is Tom good at cooking?	Tom có ​​giỏi nấu ăn không?
We won't get the chance to do that.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội để làm điều đó.
Tom doesn't want to go to the zoo.	Tom không muốn đến sở thú.
Do you think Tom would enjoy going to Australia with us?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ thích đi Úc với chúng tôi không?
Which ice cream flavor would you recommend?	Bạn giới thiệu hương vị kem nào?
You have very good instincts.	Bạn có bản năng rất tốt.
Tom can't do without my help.	Tom không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
Tom likes to rest on the couch after a long day.	Tom thích nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài sau một ngày dài.
Tom asked us to make sure we arrived on time.	Tom đã yêu cầu chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đến đúng giờ.
Why did Tom sell his house?	Tại sao Tom lại bán nhà của mình?
I know Tom is the same height as me.	Tôi biết Tom có ​​cùng chiều cao với tôi.
Tom told me Mary is a better skier than you.	Tom nói với tôi Mary là một vận động viên trượt tuyết giỏi hơn bạn.
Tom is too young to have a grandchild.	Tom còn quá trẻ để có một đứa cháu.
That must have been terrible.	Điều đó chắc hẳn rất khủng khiếp.
Tom, is Mary still with you?	Tom, Mary vẫn ở với bạn chứ?
Tom's parents don't know where he is.	Cha mẹ của Tom không biết anh ta ở đâu.
Tom didn't think that Mary really meant to do that.	Tom không nghĩ rằng Mary thực sự định làm điều đó.
Tom and Mary had a good time together.	Tom và Mary đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
You can't earn with your salary?	Bạn không thể kiếm được bằng tiền lương của mình?
It has too many calories.	Nó quá nhiều calo.
I don't know what Tom needs to tell Mary what to do.	Tôi không biết Tom cần phải nói cho Mary biết phải làm gì.
Tom has no chance.	Tom không có cơ hội.
How long do you think the jury will be before they reach a verdict?	Bạn nghĩ bồi thẩm đoàn sẽ mất bao lâu trước khi họ đưa ra phán quyết?
Tom and Mary joined forces.	Tom và Mary đã hợp lực.
Why are kittens soft?	Tại sao mèo con mềm?
Make sure nothing happens to Tom.	Hãy chắc chắn rằng không có gì xảy ra với Tom.
Didn't I tell you everything was going to be okay?	Tôi đã không nói với bạn rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa sao?
At this point, we still don't know what caused this.	Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã gây ra điều này.
That's not a bad result.	Đó không phải là một kết quả tồi.
It's mine, not Tom's.	Nó là của tôi, không phải của Tom.
I'm pretty sure the first thing you want to do when you arrive in Australia is call home.	Tôi khá chắc rằng điều đầu tiên bạn muốn làm khi đến Úc là gọi điện về nhà.
Unfortunately, we didn't discover it in time.	Thật không may, chúng tôi đã không phát hiện ra nó kịp thời.
I think Tom will let us do it.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó.
What you said made Tom cry.	Những gì bạn nói đã khiến Tom khóc.
Tom thinks Mary wants to do it.	Tom nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó.
We didn't play tennis yesterday.	Chúng tôi đã không chơi quần vợt ngày hôm qua.
You don't have to sing with us if you don't want to.	Bạn không cần phải hát với chúng tôi nếu bạn không muốn.
Tom has achieved exactly what he wished for.	Tom đã đạt được chính xác những gì anh ấy mong ước.
I still don't understand why Tom would want to do something like that.	Tôi vẫn không hiểu tại sao Tom lại muốn làm điều gì đó như vậy.
I am the one whose father was killed.	Tôi là người có cha bị giết.
Tom says he needs a nap.	Tom nói rằng anh ấy cần ngủ trưa.
I don't think it's mine.	Tôi không nghĩ đó là của tôi.
I'm not very well.	Tôi không khỏe lắm.
Doing it didn't take as long as I expected.	Làm điều đó không mất nhiều thời gian như tôi mong đợi.
Don't forget to flush the toilet.	Đừng quên xả nước bồn cầu.
Tom will buy that for Mary.	Tom sẽ mua cái đó cho Mary.
Tom is a customer.	Tom là một khách hàng.
You can't sit here if you don't play poker with us.	Bạn không thể ngồi ở đây nếu bạn không chơi poker với chúng tôi.
There are thirty students in the beginner's group.	Có ba mươi sinh viên trong nhóm của người mới bắt đầu.
Explain it clearly to yourself so you don't get misunderstood.	Giải thích rõ ràng cho bản thân để không bị hiểu lầm.
Tom really didn't have any other choice.	Tom thực sự không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
Let's see if Tom is at home.	Để xem Tom có ​​ở nhà không nhé.
I wanted to visit some riverside diving spots.	Tôi muốn đến thăm một số điểm lặn ven sông.
I decided to let Tom do it for me.	Tôi quyết định để Tom làm điều đó cho tôi.
Tom was scared to stay in the cave.	Tom sợ hãi ở lại trong hang.
Do you remember the time when you and I went to the zoo together when you and I were in elementary school?	Bạn có nhớ lần tôi và bạn đi sở thú cùng nhau khi bạn và tôi còn học tiểu học không?
I would recommend him as president, whether you support it or not.	Tôi sẽ giới thiệu anh ấy làm chủ tịch, cho dù bạn có ủng hộ nó hay không.
People still think Tom is a liar.	Mọi người vẫn nghĩ Tom là một kẻ nói dối.
Looks like you're busy.	Có vẻ như bạn đang bận.
Tom often attends medical conferences.	Tom thường tham dự các hội nghị y tế.
I think Tom is on drugs.	Tôi nghĩ Tom đang dùng ma túy.
To avoid misunderstanding, they reworked the contract.	Để tránh hiểu lầm, họ đã làm lại hợp đồng.
Tom really needs to do it.	Tom thực sự cần phải làm việc đó.
That is a mistake that most beginners make.	Đó là một sai lầm mà hầu hết những người mới bắt đầu đều mắc phải.
Why don't we walk to the beach?	Tại sao chúng ta không đi bộ đến bãi biển?
Is it true that you lived in Australia?	Có đúng là bạn đã từng sống ở Úc không?
Tom married my sister.	Tom kết hôn với em gái tôi.
The children couldn't sleep.	Bọn trẻ không ngủ được.
Oranges are rich in vitamin C.	Cam rất giàu vitamin C.
I need to know when you plan to do it.	Tôi cần biết bạn định làm điều đó vào thời gian nào.
I don't know who these people are.	Tôi không biết những người này là ai.
I don't think I want to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó một mình.
Now I feel humiliated.	Bây giờ tôi thấy nhục nhã.
Tom is likely to be hammered.	Tom có ​​khả năng bị búa.
I don't think I have one of those.	Tôi không nghĩ rằng tôi có một trong những thứ đó.
What causes dandruff?	Nguyên nhân gây ra gàu?
We had a candlelit dinner.	Chúng tôi đã có một bữa tối dưới ánh nến.
Tom's family loves it in Boston.	Gia đình của Tom thích nó ở Boston.
I am for going and they are for staying.	Tôi ủng hộ việc đi và họ ủng hộ việc ở lại.
I take my kids to the park almost every day.	Tôi đưa các con đến công viên hầu như ngày nào.
I don't think Tom would do this.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều này.
You should not try to do it alone.	Bạn không nên thử làm điều đó một mình.
Tom said it wasn't fun at all.	Tom nói rằng điều đó không vui chút nào.
What do you think will happen to Tom?	Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với Tom?
Tom says I don't look like a beginner.	Tom nói rằng tôi trông không giống như một người mới bắt đầu.
I rode on the back of my friend's bike.	Tôi cưỡi trên lưng chiếc xe đạp của bạn tôi.
Tom is tired and so am I.	Tom mệt mỏi và tôi cũng vậy.
Tom wants to do it tomorrow.	Tom muốn làm điều đó vào ngày mai.
I know that Tom is impatient.	Tôi biết rằng Tom đang thiếu kiên nhẫn.
Didn't I tell you not to do that?	Không phải tôi đã nói với bạn là đừng làm vậy sao?
I'm not your girlfriend anymore.	Em không còn là bạn gái của anh nữa.
Tom and I both failed the exam.	Tom và tôi đều trượt kỳ thi.
Don't let Tom suffer.	Đừng để Tom phải đau khổ.
We are drifters.	Chúng tôi là những kẻ trôi dạt.
I do not want to discuss details.	Tôi không muốn thảo luận chi tiết.
Tom said he would quit doing it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ bỏ làm việc đó.
Even if Tom wanted to, he wouldn't.	Ngay cả khi Tom muốn, anh ấy sẽ không làm như vậy.
It would be very expensive to do that.	Sẽ rất tốn kém để làm điều đó.
The mean of 3, 4, and 5 is 4.	Giá trị trung bình của 3, 4 và 5 là 4.
You do not have any obligation to do that.	Bạn không có bất kỳ nghĩa vụ nào để làm điều đó.
Tom loves to watch soap operas.	Tom thích xem các vở opera xà phòng.
Tom rummaged through his pocket for the key.	Tom lục túi tìm chìa khóa.
Tom's mother is Canadian.	Mẹ của Tom là người Canada.
I wouldn't say it's the best.	Tôi sẽ không nói đó là cái tốt nhất.
Tom wants to win, but he can't.	Tom muốn giành chiến thắng, nhưng anh ấy không thể.
I am looking for my dog.	Tôi đang tìm con chó của tôi.
Tom saw no one in the practice room.	Tom không thấy ai trong phòng tập.
First of all, let me say how glad I am to be here.	Trước hết, hãy để tôi nói rằng tôi vui mừng như thế nào khi có mặt ở đây.
Tom told me that he thought Mary would be polite.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ lịch sự.
Tom says that Mary looks tired.	Tom nói rằng Mary có vẻ mệt mỏi.
I don't think Tom is breathing.	Tôi không nghĩ rằng Tom đang thở.
I saw you following Tom.	Tôi đã thấy bạn theo dõi Tom.
I cannot bear to lose.	Tôi không thể chịu được thua cuộc.
Tom was very observant.	Tom đã rất tinh ý.
If we don't stand up for Tom, there won't be anyone.	Nếu chúng ta không đứng ra bảo vệ Tom, thì sẽ không có ai cả.
I'm the only one who can do this.	Tôi là người duy nhất có thể làm điều này.
Tom is impressed by Mary's skills.	Tom rất ấn tượng bởi kỹ năng của Mary.
India was ruled by Britain for many years.	Ấn Độ bị Anh cai trị trong nhiều năm.
Tom says he is going out.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ra ngoài.
Tom said he saw Mary do it.	Tom nói rằng anh ấy đã thấy Mary làm điều đó.
Tom talked about that.	Tom đã nói về điều đó.
Tom swims as fast as Mary.	Tom bơi nhanh như Mary.
I'm done here.	Tôi đã làm xong ở đây.
The only reason Tom wants to marry you is so he can get a green card.	Lý do duy nhất Tom muốn kết hôn với bạn là để anh ấy có thể nhận được thẻ xanh.
I cannot be forgiven.	Tôi không có khả năng được tha thứ.
The problem is so difficult that I can't solve it.	Vấn đề khó đến mức tôi không thể giải được.
Why is everyone laughing at Tom?	Tại sao mọi người lại cười Tom?
Tom is not responsible.	Tom không phải là người chịu trách nhiệm.
That's the least of them.	Đó là điều ít nhất trong số đó.
I'm pretty sure Tom doesn't believe us.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom không tin chúng tôi.
Tom says that won't happen again.	Tom nói rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
You don't want Tom to do it for me, do you?	Bạn không muốn Tom làm điều đó cho tôi, phải không?
One day I will become a famous writer.	Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Tom spent two years in juvenile detention.	Tom đã trải qua hai năm giam giữ trẻ vị thành niên.
Tom's car has 100 horsepower.	Xe của Tom có ​​100 mã lực.
How did Tom take advantage of that?	Tom đã tận dụng điều đó như thế nào?
Tom hoped Mary knew she did what John thought she should.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy đã làm những gì John nghĩ cô ấy nên làm.
Please hold while I have someone check our file room.	Vui lòng giữ trong khi tôi có người kiểm tra phòng hồ sơ của chúng tôi.
Are you going somewhere tonight, or will you stay?	Bạn sẽ đi đâu đó vào tối nay, hay bạn sẽ ở lại?
They found their dog dead behind the barn the next morning.	Họ tìm thấy con chó của họ đã chết sau chuồng vào sáng hôm sau.
You must watch out for other cars when you drive.	Bạn phải để ý những chiếc xe khác khi bạn lái xe.
Tom tries to catch Mary's eye.	Tom cố gắng lọt vào mắt xanh của Mary.
Tom is not happy to see Mary.	Tom không vui khi gặp Mary.
Tom tried opening the door, but it was locked.	Tom đã thử mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
I don't feel guilty.	Tôi không cảm thấy tội lỗi.
Tom won't need to do that.	Tom sẽ không cần phải làm điều đó.
Looks like they're waiting for the bus.	Có vẻ như họ đang đợi xe buýt.
I will give you as much money as you like.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn bao nhiêu tiền tùy thích.
I have a new phone.	Tôi có một chiếc điện thoại mới.
Tom wants me to tell Mary she can't come here anymore.	Tom muốn tôi nói với Mary rằng cô ấy không thể đến đây nữa.
Tom told me about what he saw.	Tom kể cho tôi nghe về những gì anh ấy đã thấy.
Tom and Mary spend a lot of time together.	Tom và Mary dành nhiều thời gian cho nhau.
Tom has just been informed that he has entered Harvard.	Tom vừa được thông báo rằng anh đã vào được Harvard.
You are not done yet?	Bạn vẫn chưa hoàn thành?
As far as I know, Tom can do it.	Theo những gì tôi biết, Tom có ​​thể làm được điều đó.
Mary greeted her mother with a kiss.	Mary chào đón mẹ bằng một nụ hôn.
Aren't you the one who wants this?	Bạn không phải là người muốn điều này?
Tom knew Mary could hardly ask John not to do it.	Tom biết Mary khó có thể yêu cầu John không làm điều đó.
Tom and I have to fend for ourselves.	Tom và tôi phải tự bảo vệ mình.
Do you think that's strange?	Bạn có nghĩ điều đó lạ không?
I cannot confirm that.	Tôi không thể xác nhận điều đó.
We can't talk now.	Chúng ta không thể nói chuyện bây giờ.
Tom's house is about the same size as Mary's house.	Ngôi nhà của Tom có ​​diện tích tương đương với ngôi nhà của Mary.
Tom is a wine expert.	Tom là một chuyên gia về rượu vang.
Why do wine and cheese go together so well?	Tại sao rượu vang và pho mát lại đi đôi với nhau tốt như vậy?
How many years did it take Tom to do it?	Tom đã mất bao nhiêu năm để làm điều đó?
Do you know how you will stop Tom?	Bạn có biết bạn sẽ làm thế nào để ngăn chặn Tom?
Tom ate half of my sandwich.	Tom đã ăn một nửa chiếc bánh sandwich của tôi.
Should I wash lettuce?	Tôi có nên rửa rau diếp không?
That's the biggest complaint we get.	Đó là lời phàn nàn lớn nhất mà chúng tôi nhận được.
Tom told me that he wanted to buy his mother a pair of house slippers.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn mua cho mẹ một đôi dép đi trong nhà.
Tom is going hiking.	Tom đang đi bộ đường dài.
Tom wanted to sit down and cry.	Tom muốn ngồi xuống và khóc.
Maybe they'll recognize me.	Có lẽ họ sẽ nhận ra tôi.
You can have as many cookies as you want.	Bạn có thể có bao nhiêu cookie tùy thích.
Is there anything I can do for you?	Tôi có thể giúp gì cho bà không?
Tom did all he could to help us.	Tom đã làm tất cả những gì có thể để giúp chúng tôi.
Tom took one of the sandwiches.	Tom lấy một trong những chiếc bánh mì.
Tom asked for more water.	Tom yêu cầu thêm nước.
I'm Tom, Mary's father.	Tôi là Tom, bố của Mary.
I saw everyone was there waiting for me.	Tôi thấy mọi người đã ở đó chờ tôi.
I don't understand why people believe in ghosts.	Tôi không hiểu tại sao mọi người lại tin vào ma.
There is an orange on the table.	Có một quả cam trên bàn.
Tom goes deer hunting.	Tom đi săn hươu.
There is a moment of pause.	Có một khoảnh khắc tạm dừng.
We had a bad time.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ.
I don't wear makeup.	Tôi không trang điểm.
Tom refused to do what we asked.	Tom đã từ chối làm những gì chúng tôi yêu cầu.
I admit I did.	Tôi thừa nhận là tôi đã làm được.
Tom has hired a maid.	Tom đã thuê một người giúp việc.
How can tick bites be avoided?	Làm thế nào có thể tránh được vết cắn của bọ ve?
Tom says he doesn't think Mary wants to do that at school.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary muốn làm điều đó ở trường.
The meeting wasn't as boring as I thought it would be.	Cuộc họp không nhàm chán như tôi nghĩ.
Tom and Mary seem sleepy.	Tom và Mary có vẻ buồn ngủ.
I think Tom is safe.	Tôi nghĩ Tom vẫn an toàn.
The surprise left Tom speechless.	Sự ngạc nhiên khiến Tom không nói nên lời.
Tom seemed to understand what I said.	Tom dường như hiểu những gì tôi nói.
Don't you think you're overreacting a little?	Bạn không nghĩ rằng bạn đang phản ứng thái quá một chút thôi sao?
Tom still hasn't recovered.	Tom vẫn chưa hết cảm.
Tom will be back from Australia next week.	Tom sẽ trở về từ Úc vào tuần tới.
I am thirteen now.	Bây giờ tôi mười ba.
It's hard for me to start doing that.	Tôi rất khó bắt đầu làm điều đó.
Would it be really bad if I did that?	Nó sẽ thực sự tồi tệ nếu tôi làm điều đó?
Tom hands Mary a $20 bill.	Tom đưa cho Mary một tờ 20 đô la.
Tom knows quite a bit about Boston.	Tom biết khá nhiều về Boston.
Tom tells Mary that she should stop pretending to be upset.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên ngừng giả vờ tỏ ra khó chịu.
The sheep are grazing in the meadow.	Những con cừu đang gặm cỏ trên đồng cỏ.
Tom and I tried to do it, but we couldn't.	Tom và tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng chúng tôi không thể.
Why would Tom want to waste time doing that?	Tại sao Tom muốn lãng phí thời gian để làm điều đó?
Can Tom really speak French better than Mary?	Tom thực sự có thể nói tiếng Pháp tốt hơn Mary không?
Wait for us there.	Chờ chúng tôi ở đó.
Tom doesn't sit in front of the class anymore.	Tom không ngồi trước lớp nữa.
Isn't that a bit harsh?	Đó không phải là một chút khắc nghiệt?
You should quit sooner.	Bạn nên bỏ sớm hơn.
We found out Tom was the thief.	Chúng tôi phát hiện ra Tom là kẻ trộm.
Tom just kept winning.	Tom chỉ tiếp tục chiến thắng.
No one helped me, not even Tom.	Không ai giúp tôi, kể cả Tom.
How are you coping?	Bạn đang đối phó như thế nào?
Please complete the application form and return it by November 2.	Vui lòng điền vào đơn đăng ký và gửi lại trước ngày 2 tháng 11.
I know Tom will have enough money.	Tôi biết Tom sẽ có đủ tiền.
The kidnappers silenced the hostages.	Những kẻ bắt cóc bịt miệng con tin.
Tom won't really do that.	Tom sẽ không thực sự làm điều đó.
Tom told me Boston is his favorite city.	Tom nói với tôi Boston là thành phố yêu thích của anh ấy.
Tom continues to do that.	Tom tiếp tục làm điều đó.
I don't know what to do with Tom.	Tôi không biết Tom phải làm gì.
Don't talk about Tom like that.	Đừng nói về Tom như vậy.
Tom cooked us a delicious meal.	Tom đã nấu cho chúng tôi một bữa ăn ngon.
Tom didn't get married until he was thirty years old.	Tom đã không kết hôn cho đến khi anh ấy ba mươi tuổi.
Tom is still not old enough to get a driver's license.	Tom vẫn chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe.
I know Tom could come back at any moment.	Tôi biết Tom có ​​thể trở lại bất cứ lúc nào.
Don't you want to bring this food home?	Bạn không muốn mang thức ăn này về nhà sao?
"If you're not satisfied with your purchase, you can return it at any time." 	"Nếu bạn không hài lòng với giao dịch mua của mình, bạn có thể trả lại bất kỳ lúc nào."
"Can I get that in writing?"	"Tôi có thể lấy điều đó bằng văn bản không?"
Tom doesn't want to get drunk.	Tom không muốn say.
I don't think I've ever been this hungry before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã bao giờ đói như thế này trước đây.
Why don't we do it for Tom?	Tại sao chúng ta không làm điều đó cho Tom?
It wouldn't be a problem, would it?	Nó sẽ không phải là một vấn đề, phải không?
The town guards used to tell people what they had to do, as ordered by the king.	Những người cai ngục thị trấn thường nói với mọi người những gì họ phải làm, theo lệnh của nhà vua.
A man just asked me where Tom lives.	Một người đàn ông vừa hỏi tôi Tom sống ở đâu.
Tom probably wished he hadn't eaten so much.	Tom có ​​lẽ ước rằng mình đã không ăn nhiều như vậy.
Tom didn't laugh at my joke.	Tom không cười trước câu nói đùa của tôi.
Is Tom fluent in French?	Tom có ​​thông thạo tiếng Pháp không?
I don't need friends.	Tôi không cần bạn bè.
I was going to wait for Tom.	Tôi định đợi Tom.
I think Tom is somewhat curious.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​phần tò mò.
Tom and I really enjoyed it.	Tom và tôi thực sự thích thú.
Honest men are unconvincing liars.	Đàn ông trung thực là kẻ nói dối không thuyết phục.
This is my stepfather.	Đây là cha dượng của tôi.
Tom realized that he didn't have to.	Tom nhận ra rằng anh không cần phải làm vậy.
Tom asks Mary to wait for him here.	Tom yêu cầu Mary đợi anh ta ở đây.
What is your dog's name?	Tên con chó của bạn là gì?
Tom should have helped Mary with her homework.	Tom lẽ ra nên giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom said that no one was arrested.	Tom nói rằng không ai bị bắt.
Neither Tom nor Mary have much hard work ahead of them.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều công việc khó khăn trước mắt.
You know Tom shouldn't do that, right?	Bạn biết Tom không nên làm điều đó, phải không?
It is not necessary for him to carry an umbrella.	Anh ta không cần thiết phải mang theo ô.
I know Tom would love that Mary did it for him.	Tôi biết Tom sẽ thích Mary làm điều đó cho anh ấy.
Tom seems to have left the country.	Tom dường như đã rời khỏi đất nước.
I won't go until you tell me where I can find Tom.	Tôi sẽ không đi cho đến khi bạn cho tôi biết tôi có thể tìm thấy Tom ở đâu.
I can't believe you've ever done that.	Tôi không thể tin rằng bạn đã từng làm điều đó.
It was just a harmless little joke.	Đó chỉ là một trò vui nho nhỏ vô hại.
Tom leaves Mary's house.	Tom rời khỏi nhà Mary.
Tom says he usually has at least three hundred dollars in his wallet.	Tom nói rằng anh ấy thường có ít nhất ba trăm đô la trong ví của mình.
I cannot move him.	Tôi không thể lay chuyển anh ấy.
Nothing is missing.	Không có gì bị thiếu.
Tom taught me how to play billiards.	Tom đã dạy tôi cách chơi bida.
I think Tom will wait until at least 2:30.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đợi cho đến ít nhất là 2:30.
I decided to do that.	Tôi đã quyết định làm điều đó.
I know Tom knows you shouldn't do it alone.	Tôi biết Tom biết bạn không nên làm điều đó một mình.
Not sure if Tom is wondering.	Không biết Tom có ​​đang phân vân không.
Tom really has a very nice voice.	Tom thực sự có một giọng hát rất hay.
I don't think I will win.	Tôi không nghĩ mình sẽ thắng.
Tom is not afraid of Mary.	Tom không sợ Mary.
You've never had a girlfriend, have you?	Bạn chưa bao giờ có bạn gái, phải không?
Tom doesn't want to move to Boston.	Tom không muốn chuyển đến Boston.
I will probably regret doing that.	Tôi có thể sẽ hối hận vì đã làm điều đó.
Just give me some time. 	Chỉ cần cho tôi một thời gian.
I'm sure I can figure out how to solve the problem.	Tôi chắc rằng tôi có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Tom feels great.	Tom cảm thấy tuyệt vời.
I want to see Tom again.	Tôi muốn gặp Tom một lần nữa.
What triggers your asthma attacks?	Điều gì gây ra các cơn hen suyễn của bạn?
The combination is 10-42-30.	Sự kết hợp là 10-42-30.
I didn't know that Tom would do it outside.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó bên ngoài.
Tom hasn't contacted me yet.	Tom vẫn chưa liên lạc với tôi.
Tom may never walk again.	Tom có ​​thể không bao giờ đi bộ nữa.
I reached out and touched Tom's shoulder.	Tôi đưa tay ra và chạm vào vai Tom.
They don't scare me.	Họ không làm tôi sợ.
I think I can help you find Tom.	Tôi nghĩ tôi có thể giúp bạn tìm thấy Tom.
Tom reluctantly left.	Tom miễn cưỡng rời đi.
Tom told me he felt fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy ổn.
I'm surprised you didn't know Tom didn't want to do that.	Tôi ngạc nhiên khi bạn không biết Tom không muốn làm điều đó.
Looks like Tom is fine.	Có vẻ như Tom vẫn ổn.
I won't let anything stand in my way.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì cản đường tôi.
Are you blindfolded?	Bạn có bị bịt mắt không?
I convinced Tom to give a speech.	Tôi đã thuyết phục Tom có ​​một bài phát biểu.
I said I'm not ready.	Tôi đã nói rằng tôi chưa sẵn sàng.
I never heard any details about Tom's trip.	Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ chi tiết nào về chuyến đi của Tom.
Why don't we try and be positive?	Tại sao chúng ta không cố gắng và tích cực?
I need to know that I can count on you.	Tôi cần biết rằng tôi có thể tin tưởng vào bạn.
I drink some milk and keep the rest in the fridge.	Tôi uống một ít sữa và giữ phần còn lại trong tủ lạnh.
He feels tired after studying German.	Anh ấy cảm thấy mệt mỏi sau giờ học tiếng Đức.
He hit me in the arm very painfully.	Anh đánh tôi ở cánh tay rất đau.
Tom speaks French better than me.	Tom nói tiếng Pháp tốt hơn tôi.
Are you still single?	Bạn vẫn còn độc thân?
Did Tom say he would do it today?	Tom có ​​nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó ngày hôm nay không?
Tom didn't listen to me.	Tom đã không nghe tôi nói.
Tom will probably be handcuffed.	Tom có ​​thể sẽ bị còng tay.
Tom seemed to know what Mary was doing.	Tom dường như biết Mary đang làm gì.
Tom works hard.	Tom làm việc chăm chỉ.
It wasn't Tom Mary that protected.	Đó không phải là Tom Mary đã bảo vệ.
This does not mean that the danger is over.	Điều này không có nghĩa là nguy hiểm đã qua.
Tom will have a big problem with that.	Tom sẽ có một vấn đề lớn với điều đó.
Tom said he knew he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó.
I close the curtain.	Tôi đóng rèm lại.
I don't know if I'll go home tonight.	Tôi không biết mình có về nhà tối nay không.
I don't have any pencils.	Tôi không có bất kỳ bút chì nào.
Is this also Tom's property?	Đây cũng là tài sản của Tom phải không?
Did you know Tom has some very valuable paintings?	Bạn có biết Tom có ​​một số bức tranh rất có giá trị không?
My dog ​​often pretends to be asleep.	Con chó của tôi thường giả vờ ngủ.
I want to spend the weekend in Boston.	Tôi muốn dành cả cuối tuần ở Boston.
You had a good time doing that, didn't you?	Bạn đã có một thời gian tốt để làm điều đó, phải không?
That's the safest way, isn't it?	Đó là cách an toàn nhất, phải không?
It would be better if you didn't say anything.	Sẽ tốt hơn nếu bạn không nói gì.
Tom sees Mary and John fighting.	Tom thấy Mary và John đánh nhau.
Tom doesn't skate.	Tom không trượt băng.
Tom wouldn't do it if he didn't have to.	Tom sẽ không làm điều đó nếu anh không phải làm vậy.
I think Tom is cold.	Tôi nghĩ rằng Tom lạnh lùng.
You may have omitted that last phrase in your letter.	Bạn có thể đã bỏ qua cụm từ cuối cùng đó trong lá thư của mình.
I'm trying to find Tom.	Tôi đang cố tìm Tom.
Tom never helps me with the housework.	Tom không bao giờ giúp tôi việc nhà.
I'm not here to buy anything.	Tôi không ở đây để mua bất cứ thứ gì.
That's what made it so fun.	Đó là những gì đã làm cho nó rất vui.
Tom told Mary he could see her on Monday.	Tom nói với Mary rằng anh có thể gặp cô ấy vào thứ Hai.
I can't leave until I know how Tom is.	Tôi không thể rời đi cho đến khi tôi biết Tom thế nào.
He sneaked up on you in the middle of the night.	Anh ta lẻn vào anh vào lúc nửa đêm.
Tom believes the system is broken.	Tom tin rằng hệ thống đã bị hỏng.
I will be in charge.	Tôi sẽ phụ trách.
Can you lend me a toilet plunger?	Bạn có thể cho tôi mượn một cái pít-tông bồn cầu không?
Tom came to work this morning with a hangover.	Tom đến làm việc sáng nay trong tình trạng nôn nao.
I like the way Mary looks at me.	Tôi thích cách Mary nhìn tôi.
I need to talk to Tom alone.	Tôi cần nói chuyện với Tom một mình.
I don't want to appear weak.	Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối.
I don't brush my teeth often.	Tôi không đánh răng thường xuyên.
Tom was actually not a good student in high school.	Tom thực ra không phải là một học sinh giỏi ở trường trung học.
I think you're used to living in a trailer.	Tôi nghĩ rằng bạn đã quen với việc sống trong một chiếc xe kéo.
I have read many kinds of books.	Tôi đã đọc nhiều loại sách.
Tom knew Mary was in serious trouble.	Tom biết Mary đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
I'm in trouble because of you.	Tôi gặp rắc rối vì bạn.
If our school had a swimming team, I would join.	Nếu trường chúng tôi có một đội bơi lội, tôi sẽ tham gia.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
Hey, where's your ring?	Này, chiếc nhẫn của bạn đâu?
I know Tom knows Mary is up to it.	Tôi biết Tom biết Mary đang có ý định làm điều đó.
I can't go back to the woods.	Tôi không thể quay lại rừng.
We cannot rule out the possibility that civil war will break out in that country.	Chúng ta không thể loại trừ khả năng nội chiến sẽ nổ ra trên đất nước đó.
So sad.	Thật là buồn.
Tom says he can change that.	Tom nói rằng anh ấy có thể thay đổi điều đó.
They decided to postpone the wedding until her brother returned from abroad.	Họ đã quyết định hoãn đám cưới cho đến khi anh trai cô từ nước ngoài về.
Tom looked around to make sure no one was watching.	Tom nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi.
I know Tom to be a very religious man.	Tôi biết Tom là một người rất sùng đạo.
Technically, tomatoes are not vegetables.	Về mặt kỹ thuật, cà chua không phải là rau.
I wonder if Tom regrets what he did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​hối hận về những gì mình đã làm không.
I always pay my rent on time.	Tôi luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn.
This snake is not poisonous.	Con rắn này không độc.
Until then, Tom had never seen Mary in jeans.	Cho đến lúc đó, Tom chưa bao giờ nhìn thấy Mary mặc quần jean.
I don't think anyone saw us do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai nhìn thấy chúng tôi làm điều đó.
Tom continued to hang his head.	Tom tiếp tục cắm đầu đi.
Tom never cooks on Mondays.	Tom không bao giờ nấu ăn vào thứ Hai.
Tom shouldn't have left the party so early.	Tom không nên rời bữa tiệc sớm như vậy.
Tom knew what Mary was up to.	Tom đã biết Mary định làm gì.
Tom tried not to look disappointed.	Tom cố gắng không tỏ ra thất vọng.
Did you tell Tom why you didn't?	Bạn có cho Tom biết tại sao bạn không làm như vậy không?
I am sitting down.	Tôi đang ngồi xuống.
Can you tell me where can I leave my coat?	Bạn có thể cho tôi biết tôi có thể để áo khoác của mình ở đâu không?
That is dumb.	Đó là câm.
He gave us such a long assignment that we objected.	Ông ấy đã giao cho chúng tôi một nhiệm vụ dài đến mức chúng tôi phản đối.
Tom says he would do anything for Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho Mary.
Tom never came home.	Tom không bao giờ về đến nhà.
A trip to Hawaii costs about $200.	Một chuyến đi đến Hawaii có giá khoảng 200 đô la.
Just a century ago, most astronomers believed that everything we could see in the night sky belonged to our own galaxy.	Cách đây chỉ một thế kỷ, hầu hết các nhà thiên văn học tin rằng mọi thứ chúng ta có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm đều thuộc về thiên hà của chúng ta.
Tom deserves a break.	Tom xứng đáng được nghỉ ngơi.
They cannot defend themselves.	Họ không thể tự vệ.
I just told Tom that.	Tôi vừa nói với Tom điều đó xong.
You will never guess how it ended.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được nó đã kết thúc như thế nào.
Tom says he thinks Mary hasn't finished it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I did a week's worth of work in one afternoon.	Tôi đã làm một công việc đáng giá của một tuần vào một buổi chiều.
I can't help but yawn.	Tôi không thể không ngáp.
Tom pressured me to do it.	Tom đã gây áp lực cho tôi để làm điều đó.
I doubt Tom has done that.	Tôi nghi ngờ Tom đã làm xong việc đó.
Tom knew that it was his call.	Tom biết rằng đó là cuộc gọi của mình.
Tom probably won't be able to win.	Tom có ​​lẽ sẽ không thể chiến thắng.
I didn't expect to see Tom here.	Tôi không mong đợi gặp Tom ở đây.
Tom is very eager, isn't he?	Tom rất sốt sắng, phải không?
Tom feels around to find the light switch.	Tom cảm thấy xung quanh để tìm công tắc đèn.
Tom said he was stupid.	Tom nói rằng anh ấy thật ngu ngốc.
Tom died doing what he loved.	Tom đã chết khi làm những gì anh ấy yêu thích.
Tom's support is invaluable.	Sự hỗ trợ của Tom là vô giá.
It was a simple matter for me to reconnect the gas.	Đó là một vấn đề đơn giản đối với tôi để kết nối lại khí.
The girl I told you about living in Kyoto.	Cô gái mà tôi đã kể cho bạn nghe về cuộc sống ở Kyoto.
Your guitar playing isn't bad.	Chơi guitar của bạn không tệ.
More than half of the class didn't go to school today.	Hơn một nửa lớp không đến trường hôm nay.
You are making a serious mistake.	Bạn đang mắc một sai lầm nghiêm trọng.
This photo was taken in Australia three years ago.	Bức ảnh này được chụp ở Úc ba năm trước.
Tom asked me if I wanted to go to the party and I said yes.	Tom hỏi tôi có muốn đi dự tiệc không và tôi nói có.
Tom asked Mary three times to marry him.	Tom đã ba lần hỏi cưới Mary.
Tom will eat alone.	Tom sẽ ăn một mình.
Tom did not thank Mary for the gift.	Tom đã không cảm ơn Mary về món quà.
I think Tom might be fired.	Tôi nghĩ Tom có ​​thể bị sa thải.
Tom can do a lot better if he tries.	Tom có ​​thể làm tốt hơn rất nhiều nếu anh ấy cố gắng.
Tom told his son not to speak with his mouth.	Tom nói với con trai mình rằng không được nói bằng miệng.
I go buy bread.	Tôi đi mua bánh mì.
I don't know what I missed.	Tôi không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
Look both left and right before crossing the street.	Nhìn cả trái và phải trước khi băng qua đường.
I hope Tom doesn't really want to do that.	Tôi hy vọng Tom không thực sự muốn làm điều đó.
Tom's real passion is music.	Niềm đam mê thực sự của Tom là âm nhạc.
Tom did it three times.	Tom đã làm điều đó ba lần.
Tom said he was very busy.	Tom nói rằng anh ấy rất bận.
Where's the package?	Gói hàng đâu?
Tom beat Mary within an inch of her life.	Tom đã đánh bại Mary trong vòng một inch của cuộc đời cô ấy.
I'm not as stubborn as Tom.	Tôi không cứng đầu như Tom.
Tom seems very bright.	Tom dường như rất tươi sáng.
You may not even feel any difference.	Bạn có thể thậm chí không cảm nhận được bất kỳ sự khác biệt nào.
I wonder if Tom forgot to tell Mary to do it.	Không biết có phải Tom đã quên bảo Mary làm điều đó hay không.
"I don't like Tom." 	"Tôi không thích Tom."
"I think he doesn't like you either."	"Ta nghĩ rằng hắn cũng không thích ngươi."
Tomorrow morning I will go hunting. 	Sáng mai tôi sẽ đi săn.
Do you want to come with me?	Bạn có muốn đi cùng tôi không?
Mary is the perfect woman for me.	Mary là người phụ nữ hoàn hảo đối với tôi.
Luckily, I have you to talk to.	May mắn thay, tôi có bạn để nói chuyện.
Tom noticed footprints in the snow.	Tom nhận thấy dấu chân trên tuyết.
Don't let Tom see that you're scared.	Đừng để Tom thấy rằng bạn đang sợ hãi.
I didn't know that the police were looking for me.	Tôi không biết rằng cảnh sát đang tìm kiếm tôi.
Show me the pictures you took in Boston.	Cho tôi xem những bức ảnh bạn đã chụp ở Boston.
Tom told me about his plan.	Tom đã nói với tôi về kế hoạch của anh ấy.
I don't trust you anymore.	Tôi không còn tin bạn nữa.
The diet is currently in session.	Chế độ ăn kiêng hiện đang trong phiên.
Tom was tired.	Tom đã mệt mỏi.
Tom is staying with friends, right?	Tom đang ở với bạn bè, phải không?
I am reading a fascinating book.	Tôi đang đọc một cuốn sách hấp dẫn.
Tom, I think you should see this movie.	Tom, tôi nghĩ bạn nên xem bộ phim này.
You are adding fuel to the fire.	Bạn đang đổ thêm dầu vào lửa.
Tom says he doesn't play baseball.	Tom nói rằng anh ấy không chơi bóng chày.
Obviously, that didn't happen.	Rõ ràng, điều đó đã không xảy ra.
Tom wasn't angry, but Mary was.	Tom không tức giận, nhưng Mary thì có.
I think Tom wants to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó.
Tom sleeps with the bedroom door locked.	Tom ngủ với cửa phòng ngủ bị khóa.
I don't care if Tom comes with us or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​đi với chúng tôi hay không.
Tom is Mary's current husband.	Tom là chồng hiện tại của Mary.
You would never try to do it alone, would you?	Bạn sẽ không bao giờ cố gắng làm điều đó một mình, phải không?
Tom went there.	Tom đã đến đó.
Nothing to see here.	Không có gì để xem ở đây.
Hi Tom.	Chào Tom.
I'm glad I didn't have to tell Tom his wife was killed.	Tôi mừng vì tôi không phải là người phải nói với Tom rằng vợ anh ta đã bị giết.
I'm thinking about you.	Tôi đang nghĩ về bạn.
Tom tends to drink too much at parties.	Tom có ​​xu hướng uống quá nhiều trong các bữa tiệc.
It seems unlikely that Tom committed suicide.	Có vẻ như không chắc rằng Tom đã tự tử.
Can I have another brochure?	Tôi có thể có một tài liệu quảng cáo khác được không?
I've always wanted to learn another language.	Tôi luôn muốn học một ngôn ngữ khác.
I always knew that.	Tôi luôn biết điều đó.
Do you think Tom would want to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ muốn làm điều đó?
For some strange reason, Tom is wearing a dress again today.	Vì một lý do kỳ lạ nào đó, hôm nay Tom lại mặc một chiếc váy.
Tom stopped on his way home to buy beer.	Tom dừng lại trên đường về nhà để mua bia.
Aren't you getting paid for this?	Bạn không được trả tiền cho việc này sao?
Tom doesn't have many Canadian friends.	Tom không có nhiều bạn Canada.
I suspect Tom is not in Australia.	Tôi nghi ngờ Tom không ở Úc.
Tom thinks that Mary is not the one to do that.	Tom nghĩ rằng Mary không phải là người nên làm điều đó.
Tom says he thinks Mary will be here.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở đây.
Why do you never talk to Tom again?	Tại sao bạn không bao giờ nói chuyện với Tom nữa?
He wrote "Greetings" at the bottom of the letter and then went on to sign his name.	Anh ấy viết "Lời chào trân trọng" ở cuối bức thư và sau đó tiếp tục ký tên của mình.
Don't get emotional.	Đừng xúc động.
Tom sent Mary on errands.	Tom đã cử Mary đi làm việc vặt.
One of the kittens caught a moth.	Một trong những chú mèo con đã bắt được một con bướm đêm.
Tom said that Mary had planned to go alone.	Tom nói rằng Mary đã lên kế hoạch đi một mình.
That's one of my cats.	Đó là một trong những con mèo của tôi.
It was Tom who gave Mary that nickname.	Tom là người đã đặt cho Mary biệt danh đó.
Did you know Tom is still alive?	Bạn có biết Tom còn sống không?
Tom told me he wanted to visit Australia.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Úc.
Tom is camping with some friends.	Tom đang cắm trại với một số người bạn.
They refused to be drafted.	Họ từ chối được soạn thảo.
I don't think Tom will be able to walk in two or three days.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ có thể đi bộ trong hai hoặc ba ngày.
Is Tom younger than Mary?	Tom có ​​trẻ hơn Mary không?
I wonder how I will pay the rent this month.	Tôi tự hỏi làm thế nào tôi sẽ trả tiền thuê nhà trong tháng này.
I know Tom probably won't help you with that.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ không giúp bạn làm điều đó.
Tom can wear whatever he likes.	Tom có ​​thể mặc bất cứ thứ gì anh ấy thích.
I would like to know if I can keep the book you sent me.	Tôi muốn biết liệu tôi có thể giữ cuốn sách mà bạn đã gửi cho tôi hay không.
Did that guy say bad things about Tom again?	Có phải anh chàng đó lại nói những điều không hay về Tom không?
He ended his life by jumping off a bridge.	Anh ta đã kết liễu cuộc đời mình bằng cách nhảy khỏi một cây cầu.
Tom wanted to say something to Mary.	Tom muốn nói điều gì đó với Mary.
You're not really going to be here all day, are you?	Bạn không thực sự định ở đây cả ngày, phải không?
Both Tom and I have dogs.	Cả tôi và Tom đều nuôi chó.
Tom wants you to know that he won't be there.	Tom muốn bạn biết rằng anh ấy sẽ không ở đó.
I know that Tom was careless.	Tôi biết rằng Tom đã bất cẩn.
We don't know who killed him yet.	Chúng tôi chưa biết ai đã giết anh ta.
Who was the first to split the atom?	Ai là người đầu tiên tách nguyên tử?
Why didn't you tell me I had to do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng tôi phải làm điều đó?
When was the last time you found money on the street?	Lần cuối cùng bạn tìm thấy tiền trên đường là khi nào?
Tom thinks he's got a good bargain.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã có một món hời tốt.
This is probably one of the oldest buildings in Australia.	Đây có lẽ là một trong những tòa nhà lâu đời nhất ở Úc.
Tom told us we should come back tomorrow.	Tom nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên trở lại vào ngày mai.
I know Tom is a very mean person.	Tôi biết Tom là một người rất xấu tính.
You still don't know why Tom has to do that do you?	Bạn vẫn không biết tại sao Tom phải làm như vậy phải không?
Tom tells Mary that he just saw John.	Tom nói với Mary rằng anh ấy vừa nhìn thấy John.
Is the air conditioner working?	Máy lạnh có hoạt động không?
I just received some exciting news.	Tôi vừa nhận được một số tin tức thú vị.
Each of us went to our own home.	Mỗi chúng tôi đã đến nhà riêng của chúng tôi.
Tom would probably be sarcastic.	Tom có ​​lẽ sẽ bị mỉa mai.
They are expected to dress well.	Họ được mong đợi sẽ ăn mặc đẹp.
We cannot add days to our lives, but we can add life to our days.	Chúng ta không thể thêm ngày vào cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có thể thêm cuộc sống cho những ngày của chúng ta.
Tom also wants to talk to you.	Tom cũng muốn nói chuyện với bạn.
I don't think Tom would do that for Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó cho Mary.
I heard Tom speak French yesterday for the first time.	Tôi nghe Tom nói tiếng Pháp hôm qua lần đầu tiên.
I'm the one who stole the painting.	Tôi là người đã lấy trộm bức tranh.
It would probably be dangerous to do that.	Có lẽ sẽ rất nguy hiểm khi làm điều đó.
I just lost my best friend in a car accident.	Tôi vừa mất đi người bạn thân nhất của mình trong một vụ tai nạn giao thông.
I have always kept my promise.	Tôi đã luôn giữ lời hứa của mình.
It is not black and white.	Nó không phải là màu đen và trắng.
Although Tom is one of my neighbours, I don't know much about him.	Mặc dù Tom là một trong những người hàng xóm của tôi, nhưng tôi không biết nhiều về anh ấy.
Tom is from this town.	Tom đến từ thị trấn này.
I have a wife and three sons in Australia.	Tôi có vợ và ba con trai ở Úc.
Tom told me that Mary did not speak French.	Tom nói với tôi rằng Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom is not wearing a blue sweater.	Tom không mặc áo len xanh.
Tom helped Mary, but he didn't help John.	Tom đã giúp Mary, nhưng anh ấy không giúp John.
Tom is having trouble with this.	Tom đang gặp rắc rối với điều này.
Tom watched the news.	Tom đã xem tin tức.
Tom thinks he's doing Mary a favor.	Tom nghĩ rằng anh ấy đang làm ơn cho Mary.
There is nothing more pleasant than taking a walk on a beautiful spring day.	Không gì dễ chịu hơn là được đi dạo trong một ngày xuân đẹp trời.
Tom sat by the pool in swimming trunks, surrounded by beautiful women in bikinis.	Tom ngồi bên bể bơi trong chiếc quần bơi, xung quanh là những phụ nữ xinh đẹp mặc bikini.
I want to thank Tom for everything he's done.	Tôi muốn cảm ơn Tom vì tất cả những gì anh ấy đã làm.
Tom did not recognize the person sitting next to him.	Tom không nhận ra người ngồi bên cạnh.
Why don't you go inside?	Tại sao bạn không vào trong?
Tom reads Mary's diary.	Tom đọc nhật ký của Mary.
Why don't we go out?	Tại sao chúng ta không đi ra ngoài?
I don't think it's fair to remove Tom.	Tôi không nghĩ rằng việc loại bỏ Tom là công bằng.
I know that Tom won't do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không làm điều đó.
The coffin is empty.	Chiếc quan tài trống rỗng.
It won't take as long as you think.	Sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều đó như bạn nghĩ.
Tom thought that Mary wouldn't be able to do it.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không thể làm điều đó.
He did everything he could to protect his son.	Anh đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ con trai mình.
Tom opened the trunk and took out the spare tire.	Tom mở cốp xe và lấy chiếc lốp dự phòng ra.
It's lame.	Thật là khập khiễng.
Tom asked me to stop by.	Tom rủ tôi ghé qua.
Tom turned off the radio.	Tom đã tắt đài.
I don't want Tom to do that unless I'm with him.	Tôi không muốn Tom làm điều đó trừ khi tôi đi cùng anh ấy.
I doubt that Tom is the one who did it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom blocked a pass for John.	Tom đã chặn một đường chuyền dành cho John.
It will be crowded everywhere.	Nó sẽ đông đúc ở khắp mọi nơi.
Tom picked up his bag and went to the door.	Tom xách túi lên và đi ra cửa.
Tom would probably be impressed by that.	Tom có ​​lẽ sẽ bị ấn tượng bởi điều đó.
My lips are cracked.	Môi tôi bị nứt nẻ.
Tom is not a Canadian citizen.	Tom không phải là công dân Canada.
Tom didn't understand because he wasn't paying attention.	Tom không hiểu vì anh ấy không chú ý.
I don't think Tom knows I have three cats.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi có ba con mèo.
She patiently waited for him.	Cô kiên nhẫn đợi anh.
Tom bought his son some clothes.	Tom mua cho con mình một số quần áo.
Tom left his coat somewhere and he can't remember where.	Tom đã để áo khoác của mình ở đâu đó và anh ấy không thể nhớ ở đâu.
Train leaves at 2:30pm	Tàu rời đi lúc 2:30 chiều
The kitchen knife wasn't sharp enough to cut meat, so I used my pocket knife.	Con dao nhà bếp không đủ sắc để cắt thịt, vì vậy tôi đã sử dụng con dao bỏ túi của mình.
Which do you prefer, Coke or Pepsi?	Bạn thích loại nào hơn, Coke hay Pepsi?
Farmers always have to endure the weather.	Người nông dân luôn phải chịu đựng thời tiết.
This fish is not edible.	Cá này không ăn được.
The image of the tower is out of focus.	Hình ảnh của tòa tháp bị mất nét.
I told Tom why he should.	Tôi đã nói với Tom tại sao anh ấy nên làm như vậy.
I think you should try to convince Tom to do it.	Tôi nghĩ bạn nên cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó.
The changes will not be radical.	Những thay đổi sẽ không triệt để.
I apologize for what I said.	Tôi xin lỗi về những gì tôi đã nói.
My leg wound is healing.	Vết thương ở chân tôi đang lành.
I thought you said you were the first to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn là người đầu tiên làm điều đó.
Tom calls me almost every day.	Tom gọi cho tôi hầu như mỗi ngày.
Tom would probably be suspicious.	Tom có ​​lẽ sẽ nghi ngờ.
I don't know how many years I have left.	Tôi không biết mình còn bao nhiêu năm nữa.
Tom said Mary thought she might not need to do it again.	Tom cho biết Mary nghĩ rằng cô ấy có thể không cần phải làm điều đó một lần nữa.
Tom asked me to do him a favor. 	Tom nhờ tôi làm giúp anh ta một việc.
However, I was unable to do what he asked me to do.	Tuy nhiên, tôi đã không thể làm những gì anh ấy yêu cầu tôi làm.
About 2 hours and 30 minutes I think.	Tôi nghĩ là khoảng 2 giờ 30 phút.
Do you mind making an extra cup of coffee whenever you decide to have some?	Bạn có phiền pha thêm một tách cà phê bất cứ khi nào bạn quyết định uống một ít không?
Tom really doesn't know where he was born.	Tom thực sự không biết anh ấy sinh ra ở đâu.
My kids are often cranky in the morning.	Các con tôi thường cáu kỉnh vào buổi sáng.
Tom didn't think Mary would be upset.	Tom không nghĩ Mary sẽ khó chịu.
Tom doesn't look very good.	Tom trông không được tốt cho lắm.
I don't know why Tom doesn't want to come with us.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn đi với chúng tôi.
Tom invited Mary and her sister to his party.	Tom đã mời Mary và em gái cô ấy đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom doesn't live near here.	Tom không sống gần đây.
The chair gave way as Tom sat on it, and he fell to the floor injuring his back.	Chiếc ghế nhường chỗ khi Tom ngồi trên đó, và anh ngã xuống sàn làm bị thương ở lưng.
Tom doesn't make me laugh like he used to.	Tom không làm cho tôi cười như anh ấy đã từng.
Does Tom want to come?	Tom có ​​muốn đến không?
You still have to think about it.	Bạn vẫn phải nghĩ về nó.
Tom says he learned how to do it last summer.	Tom nói rằng anh ấy đã học cách làm điều đó vào mùa hè năm ngoái.
Tom never wrote to me.	Tom chưa bao giờ viết thư cho tôi.
I doubt that Tom and Mary do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary làm điều đó.
Tom doesn't know how I wish he'd come home.	Tom không biết tôi ước gì anh ấy về nhà.
The flowers are wilting.	Những bông hoa đang héo úa.
I wonder if Tom will be here tomorrow.	Tôi tự hỏi liệu ngày mai Tom có ​​ở đây hay không.
I saw a group of foreigners on the way to school this morning.	Tôi thấy một nhóm người nước ngoài trên đường đến trường sáng nay.
She wants to replace her old vase with a new one.	Cô ấy muốn thay chiếc bình cũ của mình bằng một chiếc bình mới.
Tom says he actually did it.	Tom nói rằng anh ấy thực sự đã làm điều đó.
Tom says he was born in Boston.	Tom nói rằng anh ấy sinh ra ở Boston.
Tom knew he would be punished.	Tom biết mình sẽ bị trừng phạt.
Tom helps Mary with her homework.	Tom giúp Mary làm bài tập về nhà.
Tom allowed us to leave.	Tom đã cho phép chúng tôi rời đi.
Tom was killed by a thief.	Tom đã bị giết bởi một tên trộm.
Tom sang with Mary.	Tom đã hát với Mary.
"Did Tom pass the exam?" 	"Tom đã vượt qua kỳ thi chưa?"
"Only just."	"Chỉ mới."
You think you're pretty funny, don't you?	Bạn nghĩ bạn khá hài hước, phải không?
Tom was eager to get started.	Tom rất háo hức để bắt đầu.
Tom can explain that.	Tom có ​​thể giải thích điều đó.
Tom had no idea that his water heater was leaking until he received a huge excess water bill.	Tom không hề biết rằng máy nước nóng của mình đã bị rò rỉ cho đến khi nhận được một hóa đơn tiền nước thừa rất lớn.
Tom told me he thought Mary was fine.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn khỏe mạnh.
Tom decided to come with us.	Tom quyết định đi với chúng tôi.
There don't seem to be any serious problems.	Dường như không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào.
You can't seriously want me to sell my house.	Bạn không thể nghiêm túc muốn tôi bán nhà của mình.
I didn't know Tom didn't have time to do that.	Tôi không biết Tom không có thời gian để làm điều đó.
That is possible.	Điều đó là khả thi.
I'm escaping from Tom.	Tôi đang thoát khỏi Tom.
That's not all Tom has to do.	Đó không phải là tất cả những gì Tom phải làm.
Tom became scared.	Tom trở nên sợ hãi.
You will not be happy there.	Bạn sẽ không hạnh phúc ở đó.
Tom doesn't want to hurt his friends' feelings.	Tom không muốn làm tổn thương tình cảm của bạn bè mình.
I will do whatever it takes to send my child to school.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cho con tôi đến trường.
There's nothing to worry about.	Không có gì phải lo lắng.
Tom says he didn't do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy đã làm điều đó.
Perhaps there is a better way to do this.	Có lẽ có một cách tốt hơn để làm điều này.
What's wrong with this?	Có gì sai với cái này?
Tom seems to have won.	Tom dường như đã thắng.
You'd better keep him at a respectful distance.	Tốt hơn là bạn nên giữ anh ta ở một khoảng cách tôn trọng.
This article must pass the censorship office.	Bài báo này phải qua văn phòng kiểm duyệt.
How do you think your friends would describe you?	Bạn nghĩ bạn bè sẽ mô tả về bạn như thế nào?
Tom was twelve minutes late.	Tom đã trễ đúng mười hai phút.
Tom is very friendly and outgoing.	Tom rất thân thiện và hướng ngoại.
Tom says he doesn't think he's ready to be a father.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để trở thành một người cha.
I want Tom's money.	Tôi muốn tiền của Tom.
Tom said he was glad no one was hurt in the accident.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì không có ai bị thương trong vụ tai nạn.
Looks like you cried.	Có vẻ như bạn đã khóc.
I should have known better than to ask Tom for a loan.	Tôi nên biết tốt hơn là hỏi Tom cho một khoản vay.
I woke up feeling very refreshed.	Tôi thức dậy cảm thấy rất sảng khoái.
It has not been sold yet.	Nó vẫn chưa được bán.
I didn't know Tom wasn't happy.	Tôi không biết Tom không hạnh phúc.
Armenian is an Indo-European language.	Tiếng Armenia là một ngôn ngữ Ấn-Âu.
No one wants to work with someone who is always complaining.	Không ai muốn làm việc với một người luôn phàn nàn.
Tom thinks that Mary is not hungry.	Tom nghĩ rằng Mary không đói.
Can you tell me what to do?	Bạn có thể cho tôi biết bạn phải làm gì không?
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
Tom is working hard to finish the project in October.	Tom đang làm việc chăm chỉ để hoàn thành dự án vào tháng 10.
That's what I'm suggesting.	Đó là những gì tôi đang đề nghị.
He is afraid of that dog.	Anh ấy sợ con chó đó.
What is Tom's secret?	Bí mật của Tom là gì?
Tom didn't have time to walk there, so he drove.	Tom không có thời gian để đi bộ đến đó, vì vậy anh ấy đã lái xe.
Tom has fallen in love with the oldest trick in the book.	Tom đã phải lòng thủ thuật lâu đời nhất trong cuốn sách.
Tom thought it was a silly question.	Tom nghĩ rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.
I think Tom would do anything to make Mary happy.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm bất cứ điều gì để Mary hạnh phúc.
Tom should tell Mary the truth.	Tom nên nói sự thật với Mary.
Tom tried to protect his kids.	Tom đã cố gắng bảo vệ những đứa trẻ của mình.
Tom says he thinks Mary might not have to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể không phải làm điều đó một mình.
Tom is rarely at home on Mondays.	Tom hiếm khi ở nhà vào thứ Hai.
It was uncomfortable.	Thật là khó chịu.
Tom is sleeping in his room.	Tom đang ngủ trong phòng của mình.
Why didn't you tell me that sooner?	Tại sao bạn không nói với tôi điều đó sớm hơn?
I don't think there's anything suspicious.	Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì đáng ngờ.
Those who do not know love do not know unhappiness.	Người không biết yêu thì không biết bất hạnh.
Tom didn't think Mary would be suspicious.	Tom không nghĩ Mary sẽ nghi ngờ.
I don't think Tom was in Boston last week.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ở Boston tuần trước.
Tom will be staying at the Hilton next Monday.	Tom sẽ ở khách sạn Hilton vào thứ Hai tới.
I die with the plan.	Tôi chết với kế hoạch.
I'm not sure what time Tom will arrive.	Tôi không chắc mấy giờ Tom sẽ đến.
Tom has a whole career ahead of him.	Tom còn cả một sự nghiệp phía trước.
They are not our cars.	Chúng không phải xe của chúng tôi.
The teacher enjoyed talking to some of the graduates.	Giáo viên rất thích nói chuyện với một số sinh viên tốt nghiệp.
Oh no! 	Ôi không!
I forgot my wallet.	Tôi đã quên ví của tôi.
Tom told Mary to stay in the car.	Tom bảo Mary ở trong xe.
I don't think Tom has much experience in teaching.	Tôi không nghĩ Tom có ​​nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy.
I think Tom is the one who should do this instead of me.	Tôi nghĩ rằng Tom là người nên làm điều này thay vì tôi.
Tom should tell Mary that he wants to quit his job.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn nghỉ việc.
Tom and Mary are trying to sell their house.	Tom và Mary đang cố gắng bán nhà của họ.
Mary mixed the ingredients to make a cake.	Mary trộn các nguyên liệu để làm thành một chiếc bánh.
He gobbled up his meal.	Anh ta ngấu nghiến bữa ăn của mình.
Do you think you would like to work for us?	Bạn có nghĩ rằng bạn muốn làm việc cho chúng tôi không?
Tom is not an elected official.	Tom không phải là một quan chức được bầu cử.
You don't have to do this.	Bạn không cần phải làm điều này.
I wouldn't be the same without you.	Tôi sẽ không giống như vậy nếu không có bạn.
My father bought me this bike for my birthday.	Cha tôi đã mua cho tôi chiếc xe đạp này vào ngày sinh nhật của tôi.
I was asked to drop all the papers we used during the meeting.	Tôi được yêu cầu bỏ tất cả các giấy tờ mà chúng tôi đã sử dụng trong cuộc họp.
Do you always help Tom clean his room?	Bạn có luôn giúp Tom dọn dẹp phòng của mình không?
He whistled as he walked.	Anh vừa đi vừa huýt sáo.
She sold all her belongings to be able to afford herself and her dog.	Cô ấy đã bán tất cả đồ đạc của mình để có thể đủ tiền nuôi bản thân và con chó của cô ấy.
Those things are not mine.	Những thứ đó không phải của tôi.
Why do you need to be there by 2:30?	Tại sao bạn cần phải có mặt ở đó trước 2:30?
I don't know how you feel.	Tôi không biết bạn cảm thấy như vậy.
Tom is getting married in Australia.	Tom sắp kết hôn ở Úc.
Tom won't help us.	Tom sẽ không giúp chúng ta.
Tom was confined to his quarters.	Tom đã bị giới hạn trong khu của mình.
Maybe Tom won't help us.	Có lẽ Tom sẽ không giúp chúng ta.
I do not know anything.	Tôi không biết gì cả.
If you don't want to do it, don't.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, đừng.
I think Tom is a lazy guy.	Tôi nghĩ Tom là một kẻ lười biếng.
Tom said that he thought it was more likely that Mary would be late.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có nhiều khả năng Mary sẽ đến muộn.
I know Tom can do it if he puts all his heart into it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó nếu anh ấy đặt hết tâm trí vào nó.
Despite her busy schedule, she came to see me.	Bất chấp việc cô ấy bận, cô ấy đến gặp tôi.
Tom refused to listen.	Tom không chịu nghe.
I am considering returning to Boston.	Tôi đang cân nhắc trở lại Boston.
Even if it rains tomorrow, we plan to go hiking.	Ngay cả khi trời mưa vào ngày mai, chúng tôi vẫn lên kế hoạch đi bộ đường dài.
It will be a long night.	Sẽ là một đêm dài.
That's not my favorite topic.	Đó không phải là chủ đề yêu thích của tôi.
Are Tom and I supposed to be in Australia all week?	Tôi và Tom có ​​phải ở Úc cả tuần không?
Instead of cutting down on cigarettes, why not give them up?	Thay vì cắt giảm thuốc lá, tại sao bạn không từ bỏ chúng?
Tom should be prepared.	Tom nên được chuẩn bị.
Tom is an assistant manager at the company where Mary works.	Tom là trợ lý giám đốc tại công ty nơi Mary làm việc.
Tom thinks he should do it.	Tom nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
The results were disappointing.	Kết quả thật đáng thất vọng.
I was hoping Tom wouldn't come to Boston.	Tôi đã hy vọng Tom sẽ không đến Boston.
I can't believe Tom would do that.	Tôi không thể tin rằng Tom lại làm như vậy.
You can just keep it if you want.	Bạn chỉ có thể giữ nó nếu bạn muốn.
If you are not careful, you may have an accident.	Nếu không cẩn thận, bạn có thể gặp tai nạn.
Tom assures me that this kind of problem won't happen again.	Tom đảm bảo với tôi rằng loại vấn đề này sẽ không xảy ra nữa.
It's not far from the hotel.	Nó không xa khách sạn.
Tom usually doesn't do what he promises he will.	Tom thường không làm những gì anh ấy hứa là anh ấy sẽ làm.
Tom is the only one allowed to do that.	Tom là người duy nhất được phép làm điều đó.
Looks like Tom and Mary were disgusted.	Có vẻ như Tom và Mary đã ghê tởm.
I know Tom doesn't know why I'm scared to do it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi lại sợ hãi khi làm điều đó.
Get to work, Tom.	Làm việc đi, Tom.
You should spend more time re-reading your report.	Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để đọc lại báo cáo của mình.
Tom fasted for three days, drinking only water.	Tom nhịn ăn trong ba ngày, chỉ uống nước.
Tom nodded quickly.	Tom nhanh chóng gật đầu.
I don't think we should tell Tom we're going to Boston.	Tôi không nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng chúng ta sẽ đến Boston.
Tom agreed to pay us three hundred dollars.	Tom đã đồng ý trả cho chúng tôi ba trăm đô la.
Tom says that Mary speaks French.	Tom nói rằng Mary nói tiếng Pháp.
I'll see if I can do that.	Tôi sẽ xem liệu tôi có thể làm được điều đó không.
Tom feels insecure about his future.	Tom cảm thấy bất an về tương lai của mình.
I'll give Tom another chance to do it.	Tôi sẽ cho Tom một cơ hội nữa để làm điều đó.
They may be drugged.	Họ có thể bị đánh thuốc mê.
We haven't told Tom anything yet.	Chúng tôi chưa nói với Tom điều gì.
Tom searches Mary's room again.	Tom tìm kiếm phòng của Mary một lần nữa.
Tom didn't think it was possible.	Tom không nghĩ rằng có thể làm được điều đó.
Tom says he has no plans to resign.	Tom nói rằng anh ấy không có kế hoạch từ chức.
Tom will be with Mary the whole time.	Tom sẽ ở bên Mary suốt thời gian qua.
You didn't do it on purpose, did you?	Bạn không cố ý làm điều đó, phải không?
It is a happy family.	Đó là một gia đình hạnh phúc.
I don't go back to Boston very often.	Tôi không trở lại Boston thường xuyên.
I don't think you realize how much I miss you.	Tôi không nghĩ rằng bạn nhận ra tôi nhớ bạn nhiều như thế nào.
Let's continue to do it the way we did.	Hãy tiếp tục làm theo cách chúng ta đã làm.
Tom bought some potatoes.	Tom mua một ít khoai tây.
Tom couldn't move.	Tom không thể di chuyển.
Tom went to sleep and never woke up.	Tom đã đi ngủ và không bao giờ thức dậy.
Tom and I had lunch together.	Tom và tôi đã ăn trưa cùng nhau.
That's not our deal.	Đó không phải là thỏa thuận của chúng tôi.
I don't think Tom knows that I don't do it often.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng tôi không thường xuyên làm vậy.
Tom has stopped the timer.	Tom đã dừng bộ đếm thời gian.
You are really a good singer.	Bạn thực sự là một ca sĩ giỏi.
I'm glad I don't have to tell Tom that.	Tôi rất vui vì mình không phải là người phải nói với Tom điều đó.
There's only one beer in the fridge.	Chỉ có một chai bia trong tủ lạnh.
Neither Tom nor Mary could speak French.	Cả Tom và Mary đều không thể nói tiếng Pháp.
Tom has probably forgotten about me by now.	Đến giờ Tom có ​​lẽ đã quên tôi rồi.
Tom knew Mary might be late.	Tom biết Mary có thể sẽ đến muộn.
Tom spends the evening on the phone.	Tom dành cả buổi tối trên điện thoại.
I think you said someone told you to do it.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng ai đó đã bảo bạn làm điều đó.
There's nothing like making something with your own hands.	Không gì bằng làm một cái gì đó bằng chính tay của bạn.
I don't think you need to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần làm điều đó.
I don't want to go swimming with Tom.	Tôi không muốn đi bơi với Tom.
I will make sure of that.	Tôi sẽ đảm bảo điều đó.
Don't judge a man by his clothes.	Đừng đánh giá một người đàn ông qua quần áo của anh ta.
Why don't you do it today?	Tại sao bạn không làm điều đó ngày hôm nay?
You should put your card on the table.	Bạn nên đặt thẻ của bạn ra bàn.
I don't want to spend the rest of my life in prison.	Tôi không muốn dành phần đời còn lại của mình trong tù.
What will we have for dinner?	Chúng ta sẽ ăn gì cho bữa tối?
Why are you so evasive?	Tại sao bạn lại lảng tránh như vậy?
Tom hands me a cigarette.	Tom đưa cho tôi một điếu thuốc.
I don't think Tom knows that Mary is in the hospital.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng Mary đang ở trong bệnh viện.
How much money do you think it will take to do that?	Bạn nghĩ sẽ cần bao nhiêu tiền để làm điều đó?
I knew that Tom would sing that song.	Tôi biết rằng Tom sẽ hát bài hát đó.
Tom thought that Mary would probably never do it.	Tom nghĩ rằng Mary có lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom smiled thoughtfully.	Tom mỉm cười trầm ngâm.
Tom is hypocritical.	Tom là đạo đức giả.
I'm almost certain we can do it.	Tôi gần như chắc chắn rằng chúng ta có thể làm được điều đó.
Tom is probably thinking of doing that.	Tom có ​​lẽ đang nghĩ đến việc làm điều đó.
Maybe you should send Tom something.	Có lẽ bạn nên gửi cho Tom một cái gì đó.
He is a small man.	Anh ta là một người nhỏ.
Tom came to us for help.	Tom đến để nhờ chúng tôi giúp đỡ.
You should tell Tom what you saw.	Bạn nên nói cho Tom những gì bạn đã thấy.
Tom baked the cake and Mary kicked it.	Tom nướng bánh và Mary đá nó.
Tom worked as a butcher in Boston for three years.	Tom làm nghề bán thịt ở Boston trong ba năm.
Tom will come back to you.	Tom sẽ trở lại với bạn.
Tom was the only one not killed.	Tom là người duy nhất không bị giết.
Only 20% of Montenegro's hydroelectric potential is utilized.	Chỉ 20% tiềm năng thủy điện của Montenegro được sử dụng.
Tom won't do anything for you.	Tom sẽ không làm bất cứ điều gì cho bạn.
I'm retired and I'll take it easy for a while.	Tôi đã nghỉ hưu và tôi sẽ từ tốn một thời gian.
Tom is a believer.	Tom là một tín đồ.
That man is not to be trusted.	Người đàn ông đó không đáng tin cậy.
How will Tom and I remember to do that?	Tom và tôi sẽ nhớ làm điều đó như thế nào?
I'm not sure I can trust you.	Tôi không chắc mình có thể tin tưởng bạn.
Don't get excited.	Đừng phấn khích.
What's the weather like outside?	Thời tiết bên ngoài như thế nào?
We played basketball and then went to the beach.	Chúng tôi chơi bóng rổ và sau đó đi biển.
I don't type very fast.	Tôi gõ không nhanh lắm.
Tom says you want to meet me about something.	Tom nói rằng bạn muốn gặp tôi về điều gì đó.
I think Tom will notice if anything is missing.	Tôi nghĩ Tom sẽ để ý nếu thiếu bất cứ thứ gì.
I don't believe you just bought it.	Tôi không tin rằng bạn chỉ mua nó.
I suspect that Tom really enjoys doing it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom thực sự thích làm điều đó một mình.
What does Tom do in his spare time?	Tom làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
Tom is not the one to deal with that.	Tom không phải là người xử lý vấn đề đó.
I don't feel like talking to anyone right now.	Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện với bất cứ ai vào lúc này.
I tied my dog ​​to a tree in the yard.	Tôi trói con chó của mình vào gốc cây trong sân.
I won't be here long.	Tôi sẽ không ở đây lâu.
There were a lot of people at the party.	Có rất nhiều người tại bữa tiệc.
Don't let that happen.	Đừng để điều đó xảy ra.
I always have people come to my place.	Tôi luôn có người đến chỗ của tôi.
Tom says he saw Mary yesterday.	Tom nói rằng anh ấy đã nhìn thấy Mary ngày hôm qua.
Tom says he wishes he hadn't told Mary to try to convince John to do it.	Tom nói rằng anh ước rằng anh đã không nói với Mary để cố gắng thuyết phục John làm điều đó.
I can't just stand there and say nothing.	Tôi không thể chỉ đứng đó và không nói gì.
Tom has no say in it.	Tom không có tiếng nói trong đó.
My girlfriend knits me a sweater.	Bạn gái tôi đan cho tôi một chiếc áo len.
What makes you think Tom is rich?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom giàu có?
Fortunately, Tom was not caught.	May mắn thay, Tom không bị bắt.
I don't think Tom is safe.	Tôi không nghĩ Tom được an toàn.
I walked for more than four hours.	Tôi đã đi bộ hơn bốn giờ.
I want to answer the phone, Tom. 	Anh muốn nghe điện thoại, Tom.
That's Mary.	Đó là Mary.
Tom says he will give you a book.	Tom nói rằng anh ấy sẽ tặng bạn một cuốn sách.
This stale bread is as hard as a rock.	Bánh mì cũ này cứng như một tảng đá.
Tom is risking his life.	Tom đang mạo hiểm mạng sống của mình.
Tom is a natural when it comes to games involving hand-eye coordination.	Tom là một lẽ tự nhiên khi nói đến các trò chơi liên quan đến sự phối hợp giữa tay và mắt.
Offer Tom something to drink.	Mời Tom uống gì đó.
What will they do when they get there?	Họ sẽ làm gì khi đến đó?
Tom is quite tough.	Tom khá cứng rắn.
Tom told Mary that he would help her, but he did not.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ giúp cô, nhưng anh không làm.
An intelligent dog never barks for no reason.	Một con chó thông minh không bao giờ sủa mà không có lý do.
A year has 12 months.	Một năm có 12 tháng.
Let's hope that Tom can handle that on his own.	Hãy hy vọng rằng Tom có ​​thể xử lý điều đó một mình.
Let's do it after Tom gets here.	Hãy làm điều đó sau khi Tom đến đây.
We were told not to do that.	Chúng tôi đã được yêu cầu không làm điều đó.
Tom is a wolf.	Tom là một con sói.
We have not been told yet.	Chúng tôi vẫn chưa được nói.
Tom wants you to hear this.	Tom muốn bạn nghe điều này.
Tom could have done it by now.	Tom có ​​thể đã làm được điều đó ngay bây giờ.
Basketball isn't really Tom's thing.	Bóng rổ không thực sự là thứ của Tom.
I got married not long ago.	Tôi kết hôn chưa được bao lâu.
Tom is not fooled.	Tom không bị lừa.
Can you put these fragile things in a safe place?	Bạn có thể đặt những thứ dễ vỡ này ở một nơi an toàn?
Looks like Tom isn't here today.	Có vẻ như hôm nay Tom không có ở đây.
I know that Tom never did that.	Tôi biết rằng Tom không bao giờ làm điều đó.
I don't know anything about French.	Tôi không biết gì về tiếng Pháp.
I didn't know how to do it until Tom taught me.	Tôi đã không biết làm thế nào để làm điều đó cho đến khi Tom dạy tôi.
This is a beautiful lavender field in France.	Đây là một cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp ở Pháp.
Traffic jam.	Đường kẹt xe.
Tom has seen some bears.	Tom đã nhìn thấy một số con gấu.
Tom gave Mary a slice of cake.	Tom đưa cho Mary một lát bánh ngọt.
You are winning.	Bạn đang chiến thắng.
Do not eat or drink too quickly.	Đừng ăn hoặc uống quá nhanh.
I don't think Tom will believe us.	Tôi không nghĩ Tom sẽ tin chúng tôi.
I was very surprised.	Tôi rất ngạc nhiên.
Tom wants to know who will help Mary.	Tom muốn biết ai sẽ giúp Mary.
I know that Tom did not do so well.	Tôi biết rằng Tom đã làm không tốt như vậy.
General Motors has laid off 76,000 workers.	General Motors đã sa thải 76.000 công nhân.
Tom looks like a banker.	Tom trông giống như một nhân viên ngân hàng.
Let Tom in.	Cho Tom vào.
I think I have answered all of your questions.	Tôi nghĩ rằng tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
I'm not as busy as I am now.	Tôi không bận rộn như bây giờ.
Tom is not rude.	Tom không thô lỗ.
Tom told me he thought Mary was broken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã bị phá vỡ.
You don't think we can do that, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó, phải không?
I was raised in an orphanage.	Tôi đã được lớn lên trong một trại trẻ mồ côi.
I still have to go to Australia three more times this year.	Tôi vẫn phải đến Úc ba lần nữa trong năm nay.
We have to try to stop Tom.	Chúng tôi phải cố gắng ngăn chặn Tom.
Who is talking to Tom?	Ai là người đang nói chuyện với Tom?
Would you like to come to dinner after work on Monday?	Bạn có muốn đến ăn tối sau giờ làm việc vào thứ Hai không?
Tom has finally done something useful.	Tom cuối cùng đã làm được một điều gì đó hữu ích.
I am a very busy man.	Tôi là một người đàn ông rất bận rộn.
Tom's attorney doesn't think the jury will think Mary is a reliable witness.	Luật sư của Tom không nghĩ rằng bồi thẩm đoàn sẽ nghĩ rằng Mary là một nhân chứng đáng tin cậy.
Many people were killed by the explosion.	Rất nhiều người đã thiệt mạng vì vụ nổ.
I don't know if it's a bug or what, but the software doesn't work properly.	Tôi không biết đó là một lỗi hay gì, nhưng phần mềm này không hoạt động bình thường.
Tom and Mary spent time together in Boston.	Tom và Mary đã dành thời gian cùng nhau ở Boston.
Why do you believe Tom?	Tại sao bạn tin Tom?
He is a stubborn boy.	Anh là một cậu bé bướng bỉnh.
On set, I like to improvise.	Trên trường quay, tôi thích tùy cơ ứng biến.
Tom really shouldn't have done that.	Tom thực sự không nên làm điều đó.
I started saying yes, but no.	Tôi bắt đầu nói có, nhưng không.
Tom is the only one with the key to this locker.	Tom là người duy nhất có chìa khóa của chiếc tủ này.
Are you really okay, Tom?	Bạn thực sự ổn chứ, Tom?
There is a grocery store on this street.	Có một cửa hàng tạp hóa trên đường này.
We should not waste our time.	Chúng ta không nên lãng phí thời gian của mình.
I just don't have time for this now.	Tôi chỉ không có thời gian cho việc này bây giờ.
Tom seems like he's rich.	Tom có ​​vẻ như anh ấy giàu có.
Tom never forgave me for that.	Tom không bao giờ tha thứ cho tôi về điều đó.
I thought I could handle it myself, but I can't.	Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tự xử lý nó, nhưng tôi không thể.
I'm better off in Boston.	Tôi ở Boston tốt hơn.
Tom says he won't let you go.	Tom nói anh ấy sẽ không để bạn đi.
How old is the moon?	Mặt trăng bao nhiêu tuổi?
Tom pretends to be offended.	Tom giả vờ bị xúc phạm.
Living room at the end of the hallway.	Phòng khách ở cuối hành lang.
What should we do if Tom is late?	Chúng ta nên làm gì nếu Tom đến muộn?
At that time I did not know French.	Hồi đó tôi không biết tiếng Pháp.
They want to win the war, and win it instantly.	Họ muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến, và giành chiến thắng ngay lập tức.
I am young and innocent.	Tôi còn trẻ và hồn nhiên.
Do you mind if I pour myself a cup of coffee?	Bạn có phiền không nếu tôi rót cho mình một tách cà phê?
Tom intended to do just that.	Tom chỉ định làm điều đó.
Tell Tom I won't do it.	Nói với Tom rằng tôi sẽ không làm điều đó.
Tom may have lost his way.	Tom có ​​thể đã lạc đường.
Tom wondered how many times Mary would run around the track.	Tom tự hỏi Mary sẽ chạy quanh đường đua bao nhiêu lần.
Tom can cook better than his wife.	Tom có ​​thể nấu ăn ngon hơn vợ của anh ấy.
Tom walks his dog every day, rain or shine.	Tom dắt chó đi dạo mỗi ngày, dù mưa hay nắng.
You don't seem as exhausted as Tom.	Bạn dường như không kiệt sức như Tom.
I will change that.	Tôi sẽ thay đổi điều đó.
Tom is not the only person I know in Australia.	Tom không phải là người duy nhất tôi biết ở Úc.
Tom wanted something more.	Tom muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa.
You are wasting ammunition.	Bạn đang lãng phí đạn dược.
Tom came home a few hours later.	Tom về nhà sau đó vài giờ.
You will need this, right?	Bạn sẽ cần cái này, phải không?
Can you help me get my suitcase off the shelf?	Bạn sẽ giúp tôi lấy vali xuống khỏi giá được không?
Have you ever seen Tom and Mary together?	Bạn đã bao giờ nhìn thấy Tom và Mary cùng nhau chưa?
Tom knew Mary wasn't the one who did it.	Tom biết Mary không phải là người đã làm điều đó.
I don't think Tom knew if Mary was coming or not.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết liệu Mary có đến hay không.
Tom thinks Mary isn't in her office.	Tom nghĩ Mary không có ở văn phòng của cô ấy.
You like Australia, don't you?	Bạn thích Úc, phải không?
The day before yesterday we went to the opera, and yesterday we went to the ballet.	Ngày hôm trước chúng tôi đã đi xem opera, và ngày hôm qua chúng tôi đã đi xem múa ba lê.
Tom gave the painting back to Mary.	Tom đưa bức tranh lại cho Mary.
I've heard this joke before.	Tôi đã nghe trò đùa này rồi.
Tom finally realized something was wrong.	Tom cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
I don't like roosters.	Tôi không thích gà trống.
I don't think I can stay here all day.	Tôi không nghĩ mình có thể ở đây cả ngày.
Tom and Mary can be friends.	Tom và Mary có thể là bạn.
I don't think anyone else will come.	Tôi không nghĩ sẽ có ai khác đến.
Tom says he knows that Mary is having a good time in Australia.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Úc.
I'm sure I didn't say that.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã không nói điều đó.
I thought Tom was unemployed.	Tôi đã nghĩ Tom thất nghiệp.
I don't think Tom will be here until 2:30.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở đây cho đến 2:30.
The whole town is talking about Tom and Mary.	Cả thị trấn đang nói về Tom và Mary.
Tom always turns to his father for help.	Tom luôn tìm đến cha mình để được giúp đỡ.
I don't want to be caught.	Tôi không muốn bị bắt.
You want me to help you, don't you?	Bạn có muốn tôi giúp bạn, phải không?
Please don't tell Tom about this.	Xin đừng nói với Tom về điều này.
Tom is going to see Mary.	Tom sẽ đi gặp Mary.
Tom barely speaks French.	Tom hầu như không nói tiếng Pháp.
The tornado destroyed everything in its path.	Cơn lốc đã phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.
In fact, I can't swim.	Thực tế là tôi không biết bơi.
It's likely that Tom wouldn't want this.	Có khả năng Tom sẽ không muốn điều này.
Tom convinced himself that what he was doing was not wrong.	Tom tự thuyết phục bản thân rằng những gì anh đang làm là không sai.
I'm sorry I was a big disappointment to you.	Tôi xin lỗi vì tôi là một thất vọng lớn đối với bạn.
My house is across the bridge.	Nhà tôi nằm bên kia cầu.
I've never seen Tom perform.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom biểu diễn.
Tom doesn't want to eat Italian food for dinner.	Tom không muốn ăn đồ Ý vào bữa tối.
Aircraft can be diverted.	Máy bay có thể được chuyển hướng.
No one would remember Tom if he hadn't painted his name on the ceiling of the classroom.	Sẽ không ai nhớ đến Tom nếu anh ấy không vẽ tên mình trên trần của lớp học.
I think Tom might be right.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể đúng.
The toasted Tom cake was delicious.	Bánh Tom nướng rất ngon.
Tom is the only one living on that island.	Tom là người duy nhất sống trên hòn đảo đó.
I'm so glad you were there.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đó.
Not everyone likes Tom.	Không phải ai cũng thích Tom.
Tom can't talk to you right now because he's busy.	Tom không thể nói chuyện với bạn ngay bây giờ vì anh ấy bận.
Maybe Tom won't buy that one.	Có lẽ Tom sẽ không mua cái đó.
Tom washes his hair with cold water.	Tom gội đầu bằng nước lạnh.
Tom doesn't want Mary to go gliding.	Tom không muốn Mary đi lượn.
I am a coach.	Tôi là một huấn luyện viên.
Tom is very introverted.	Tom rất hướng nội.
Everyone cares.	Mọi người đều quan tâm.
Tell me why you are here.	Nói cho tôi biết tại sao bạn ở đây.
I didn't think I would see Tom today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp Tom hôm nay.
Is it necessary for us to do so today?	Ngày nay chúng ta có cần thiết phải làm như vậy không?
If I were you, I would go home and rest.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ về nhà và nghỉ ngơi.
It was not my idea to hire Tom.	Tôi không phải là ý tưởng của tôi khi thuê Tom.
Tom is like a father to me.	Tom giống như một người cha đối với tôi.
I think I can solve this problem without help.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể giải quyết vấn đề này mà không cần sự giúp đỡ.
I want to tell you, but then I have to kill you.	Tôi muốn nói với bạn, nhưng sau đó tôi phải giết bạn.
Tom is afraid to try new things.	Tom sợ thử những điều mới.
Tom bought a piece of land not far from where Mary lived.	Tom mua một mảnh đất không xa nơi Mary sống.
I think I heard you say something about this to Tom.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe bạn nói điều gì đó về điều này với Tom.
Tom gave it to Mary.	Tom đã đưa nó cho Mary.
Tom asked Mary if John was going to stay long in Boston.	Tom hỏi Mary xem John có định ở lại Boston lâu không.
I don't usually work on Mondays.	Tôi không thường làm việc vào thứ Hai.
Tom and Mary liked each other immediately.	Tom và Mary thích nhau ngay lập tức.
Tom doesn't eat cake.	Tom không ăn bánh.
I won't be able to do it.	Tôi sẽ không thể làm được.
Thanks for being nice to Tom.	Cảm ơn vì đã đối xử tốt với Tom.
I know that Tom would love to see you.	Tôi biết rằng Tom rất muốn gặp bạn.
Why don't we go see a ballet?	Tại sao chúng ta không đi xem một vở ba lê?
Do you think Tom will teach me to play the mandolin?	Bạn có nghĩ Tom sẽ dạy tôi chơi đàn mandolin không?
We are fathers now.	Bây giờ chúng tôi là những người cha.
Tom is not the type to do such things.	Tom không phải kiểu người làm những việc như vậy.
I'm eating a sandwich.	Tôi đang ăn sandwich.
Tom died in Boston in 2013 when he was 30 years old.	Tom qua đời ở Boston vào năm 2013 khi anh ấy 30 tuổi.
Tom should have surrendered.	Tom lẽ ra nên đầu hàng.
What you say about Tom is not true.	Những gì bạn nói về Tom là không đúng sự thật.
This may be the last time you and I see each other.	Đây có thể là lần cuối cùng bạn và tôi gặp nhau.
Does Tom know we never do that?	Tom có ​​biết chúng ta không bao giờ làm điều đó không?
I'm pretty sure Tom will win.	Tôi khá chắc chắn rằng Tom sẽ thắng.
Tom always tries to keep an open mind.	Tom luôn cố gắng giữ một tâm hồn cởi mở.
I'm three inches taller than you.	Tôi cao hơn bạn ba inch.
Don't lean on my chair.	Đừng dựa vào ghế của tôi.
I don't think Tom knows as much about this as I do.	Tôi không nghĩ Tom biết nhiều về điều này như tôi.
Tom has a desire to become rich.	Tom có ​​mong muốn trở nên giàu có.
The music coming from the house next door was loud and annoying.	Tiếng nhạc phát ra từ nhà bên cạnh rất lớn và khó chịu.
I know that Tom might want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
We met at a classical concert.	Chúng tôi quen nhau trong một buổi hòa nhạc cổ điển.
We better cancel the hiking trip.	Tốt hơn chúng ta nên hủy bỏ chuyến đi bộ đường dài.
You're trying to confuse me, aren't you?	Bạn đang cố làm tôi bối rối, phải không?
You know how I've always wanted to go to Boston.	Bạn biết tôi đã luôn muốn đến Boston như thế nào.
My whole life is in your hands.	Toàn bộ cuộc sống của tôi nằm trong tay của bạn.
We won't know if we can do it unless we try.	Chúng tôi sẽ không biết liệu chúng tôi có thể làm được hay không trừ khi chúng tôi cố gắng.
A baby deer can stand as soon as it is born.	Một con hươu con có thể đứng ngay sau khi nó được sinh ra.
Did you have to share a room with your brother?	Bạn đã phải ở chung phòng với anh trai của bạn?
Both Tom and I were hungry.	Cả tôi và Tom đều đói.
Tom knows that the police are looking for him.	Tom biết rằng cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
Tom reminds me to set the alarm clock.	Tom nhắc tôi đặt đồng hồ báo thức.
I do not allow my children to eat cookies.	Tôi không cho phép các con tôi ăn bánh quy.
Do you think Tom knows I want to go to Australia?	Bạn có nghĩ rằng Tom biết tôi muốn đi Úc không?
If you talk less and listen more, you can definitely learn something.	Nếu bạn nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn, bạn chắc chắn có thể học được điều gì đó.
Tom was the first in our family to do that.	Tom là người đầu tiên trong gia đình chúng tôi làm điều đó.
If it were me, I wouldn't be so polite.	Nếu là tôi, tôi đã không khách sáo như vậy.
I am reading it now.	Tôi đang đọc nó bây giờ.
Neither Tom nor Mary said anything for a while.	Cả Tom và Mary đều không nói gì trong một lúc.
Do not stay up late. 	Đừng thức quá khuya.
Tomorrow is school day.	Ngày mai là ngày học.
I don't like that color.	Tôi không thích màu đó.
Tom couldn't sleep last night.	Tom không thể ngủ đêm qua.
Tom was pardoned last month.	Tom đã được ân xá vào tháng trước.
Tom is a waste.	Tom thật lãng phí.
Even if Tom sees us, he won't say anything.	Ngay cả khi Tom nhìn thấy chúng tôi, anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì.
Tom says we should do it today.	Tom nói rằng chúng ta nên làm điều đó ngay hôm nay.
Tom gave Mary a French-English dictionary.	Tom đã đưa một cuốn từ điển Pháp-Anh cho Mary.
Tom was sure Mary knew she shouldn't have done it.	Tom chắc rằng Mary biết cô ấy không nên làm điều đó.
Why don't you let Tom know you don't plan on doing that?	Tại sao bạn không cho Tom biết bạn không có kế hoạch làm điều đó?
Tom took the bus to school.	Tom bắt xe buýt đến trường.
What happened to grandpa's gold watch?	Có chuyện gì xảy ra với chiếc đồng hồ vàng của ông nội?
I told my wife about buying a new car.	Tôi đã nói với vợ tôi về việc mua một chiếc xe hơi mới.
Tom and John are identical twins and often wear the same clothes.	Tom và John là hai anh em sinh đôi giống hệt nhau và thường xuyên mặc quần áo giống nhau.
I don't want Tom to know that.	Tôi không muốn Tom biết điều đó.
Tom said he was naked.	Tom nói rằng anh ấy đã khỏa thân.
Tom doesn't do that much.	Tom không làm điều đó nhiều.
I know that Tom won't win.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thắng.
Tom unplugged the water in the bathtub.	Tom rút phích cắm để thoát nước trong bồn tắm.
Tom and Mary are hiding something.	Tom và Mary đang che giấu điều gì đó.
Tom says that Mary should do it sometime today.	Tom nói rằng Mary nên làm điều đó vào một lúc nào đó hôm nay.
I won't go there anymore.	Tôi sẽ không đến đó nữa.
I know you're the one who broke the window.	Tôi biết bạn là người đã phá vỡ cửa sổ.
I will stand behind you if you want to do it.	Tôi sẽ đứng sau bạn nếu bạn muốn làm điều đó.
That's not a word.	Đó không phải là một từ.
Tom says he misses Boston.	Tom nói rằng anh ấy nhớ Boston.
I think you should let Tom know that you don't want to do that.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết rằng bạn không muốn làm điều đó.
Tom has some questions to ask you.	Tom có ​​một số câu hỏi muốn hỏi bạn.
Tom promised he wouldn't.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm vậy.
Tom suggested we should rest a bit.	Tom đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.
Tom said he wanted me to stop.	Tom nói anh ấy muốn tôi dừng lại.
How many kilometers is it to get to the next town?	Nó là bao nhiêu km để đến thị trấn tiếp theo?
Tom begged me to help him do it.	Tom cầu xin tôi giúp anh ấy làm điều đó.
I have to buy a new suit for my son.	Tôi phải mua một bộ đồ mới cho con trai tôi.
Tom was out of town last weekend.	Tom đã ra khỏi thị trấn vào cuối tuần trước.
This summer watermelon is unusually sweet.	Dưa hấu mùa hè này ngọt lạ thường.
Tom doesn't have to stay if he doesn't want to.	Tom không cần phải ở lại nếu anh ấy không muốn.
I still haven't told Tom what I want to do.	Tôi vẫn chưa nói cho Tom biết tôi muốn làm gì.
Tom was once famous.	Tom đã từng nổi tiếng.
You will never regret this.	Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về điều này.
As soon as Tom laid eyes on Mary, he knew she was the one for him.	Ngay khi Tom để mắt đến Mary, anh biết cô là người dành cho anh.
At first, I thought Tom was angry, but then I realized that he was just worried.	Lúc đầu, tôi nghĩ Tom đang tức giận, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng anh ấy chỉ đang lo lắng.
I'm on deck.	Tôi đang ở trên boong tàu.
Tom told Mary that it would be better if she went there by bicycle.	Tom nói với Mary rằng sẽ tốt hơn nếu cô ấy đến đó bằng xe đạp.
I help Tom almost every day.	Tôi giúp Tom hầu như mỗi ngày.
Tom is in the kitchen, making something to eat.	Tom đang ở trong bếp, làm một cái gì đó để ăn.
I have come to warn you of what is to come.	Tôi đến để cảnh báo bạn về những gì sắp xảy ra.
Tom knew that Mary couldn't do it as well as he could.	Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó tốt như anh ta có thể.
Where's the waiter?	Người phục vụ đâu?
We've had a nice long stretch of weather.	Chúng ta đã có một thời tiết đẹp kéo dài.
You're next, aren't you?	Bạn là người tiếp theo, phải không?
Tom doesn't know I rarely do that.	Tom không biết tôi hiếm khi làm điều đó.
Where are the pyramids?	Các kim tự tháp ở đâu?
Do you think Tom is sad?	Bạn có nghĩ rằng Tom đang buồn không?
I know Tom went to Australia. 	Tôi biết Tom đã đến Úc.
I wonder if Mary will go.	Tôi tự hỏi liệu Mary có đi không.
The doctor assured Tom that Mary would be fine.	Bác sĩ đảm bảo với Tom rằng Mary sẽ khỏe lại.
Tom is very ambitious, isn't he?	Tom rất tham vọng, phải không?
Tom is always impatient.	Tom luôn thiếu kiên nhẫn.
I think it's time for me to get a dog.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải kiếm một con chó.
How often do you buy bottled water?	Bạn thường mua nước đóng chai như thế nào?
I don't think you have the same problems I had.	Tôi không nghĩ rằng bạn có những vấn đề giống như tôi đã gặp phải.
Do you think we have any chance of winning?	Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội chiến thắng nào không?
I didn't know you would be back so soon.	Tôi không biết bạn sẽ trở lại sớm như vậy.
Tom finds Mary crying in her room.	Tom tìm thấy Mary đang khóc trong phòng của cô ấy.
The question is whether Tom will come or not.	Vấn đề là Tom có ​​đến hay không.
I wonder if Tom has one that I can borrow.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​một cái mà tôi có thể mượn hay không.
Tom really impressed us.	Tom thực sự gây ấn tượng với chúng tôi.
You were the first person I spoke to.	Bạn là người đầu tiên tôi nói.
I heard you have a new nickname.	Tôi nghe nói bạn có một biệt danh mới.
Tom did not play well.	Tom đã chơi không tốt.
Tom says he can't remember exactly what happened.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
That is not always the case.	Điều đó không phải luôn luôn như vậy.
Tom sat drinking coffee while waiting for Mary.	Tom ngồi uống cà phê trong khi đợi Mary.
All in all, nothing is worthwhile without a fight.	Nói chung, không có gì đáng giá mà không có một cuộc chiến.
Tom says that he thinks Mary is not good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary không giỏi nói tiếng Pháp.
Tom should tell Mary that he wants her to do it.	Tom nên nói với Mary rằng anh ấy muốn cô ấy làm điều đó.
I sold postcards.	Tôi đã bán bưu thiếp.
Tom thinks Mary is being unnecessarily cautious.	Tom cho rằng Mary đang thận trọng một cách không cần thiết.
Tom cried because he was so happy.	Tom đã khóc vì quá hạnh phúc.
He went through many hardships in his youth.	Anh ấy đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ trong tuổi trẻ của mình.
You are working.	Bạn đang phải làm việc.
I knew that Tom knew who would do it to Mary.	Tôi biết rằng Tom biết ai sẽ làm điều đó với Mary.
Mary and Alice are intelligent women.	Mary và Alice là những người phụ nữ thông minh.
The house over there belongs to Tom.	Ngôi nhà đằng kia là của Tom.
That's the last thing I want to do.	Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm.
I don't know I shouldn't do that again.	Tôi không biết mình không nên làm như vậy một lần nữa.
Tom will be free tomorrow.	Tom sẽ được tự do vào ngày mai.
Tom pointed the gun to his head.	Tom dí súng vào đầu.
I'm not sports.	Tôi không thể thao.
I hope that Tom will have the courage to show up.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ có đủ can đảm để xuất hiện.
I don't quite believe what he says.	Tôi không hoàn toàn tin những gì anh ấy nói.
Ants have six legs.	Kiến có sáu chân.
I have been single for many years.	Tôi đã độc thân trong nhiều năm.
I don't think Tom knows who will help him do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết ai sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
My sister is good at drawing.	Em gái tôi vẽ giỏi.
Tom pretends he doesn't know anything about it.	Tom giả vờ như anh ấy không biết gì về nó.
I'm a bit worried right now.	Tôi hơi lo lắng lúc này.
Tom wears a red tie.	Tom đeo cà vạt đỏ.
Tom has just finished writing his report.	Tom vừa viết xong bản báo cáo của mình.
Tom never seems to get anything done.	Tom dường như không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì.
That was the last thing Tom was thinking about.	Đó là điều cuối cùng Tom đang nghĩ đến.
Tom doesn't spend much time studying.	Tom không dành nhiều thời gian cho việc học.
Tom certainly complained a lot.	Tom chắc chắn đã phàn nàn rất nhiều.
Tom wants me to help Mary with her homework.	Tom muốn tôi giúp Mary làm bài tập về nhà.
You must allow Tom to go.	Bạn phải cho phép Tom đi.
Tom and Mary are playing cards.	Tom và Mary đang chơi bài.
Tom said nothing, just shook his head.	Tom không nói gì, mà chỉ lắc đầu.
I was in the wrong place and at the wrong time.	Tôi đã ở sai nơi và sai thời điểm.
I think the reason Tom did it was because Mary asked him to do it.	Tôi lý do Tom làm vậy là vì Mary đã yêu cầu anh ấy làm vậy.
Tom is no small matter.	Tom không phải là chuyện nhỏ.
You are extremely hot.	Bạn cực kỳ nóng bỏng.
Tom has been accused of murdering Mary.	Tom đã bị buộc tội giết Mary.
Tom told Mary that he had finished the work three days earlier.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã hoàn thành công việc ba ngày trước đó.
He will come if he has the mind.	Anh ấy sẽ đến nếu anh ấy có tâm trí.
Tom is going back to Boston.	Tom đang quay trở lại Boston.
Tom says he likes alcohol.	Tom nói rằng anh ấy thích rượu.
That's what worries me.	Đó là điều khiến tôi lo lắng.
My guess is that won't happen.	Tôi đoán là điều đó sẽ không xảy ra.
You should explain everything to Tom.	Bạn nên giải thích mọi thứ cho Tom.
I strongly feel that men and women are equal.	Tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng nam giới và phụ nữ bình đẳng.
Tom came to play.	Tom đến chơi.
I don't even know if Tom has a girlfriend.	Tôi thậm chí không biết liệu Tom có ​​bạn gái hay không.
Tom nodded immediately.	Tom gật đầu ngay lập tức.
Speak into the microphone.	Nói vào micrô.
You are the experts.	Bạn là những chuyên gia.
I think what Tom is doing is worthwhile.	Tôi nghĩ những gì Tom đang làm là đáng giá.
I think Tom is a good driver.	Tôi nghĩ rằng Tom là một người lái xe tốt.
Tom saw a picture of Mary hanging on the wall.	Tom nhìn thấy một bức ảnh của Mary treo trên tường.
Tom didn't know who Mary was going to give that to.	Tom không biết Mary định đưa cái đó cho ai.
Tom has a hairy chest.	Tom có ​​một bộ ngực đầy lông.
They were born in Thailand.	Họ sinh ra ở Thái Lan.
The meeting will not take place.	Cuộc họp sẽ không diễn ra.
Guys, be quick.	Các chàng trai, hãy nhanh nhẹn.
Tom ordered beer for himself and red wine for Mary.	Tom gọi bia cho mình và rượu vang đỏ cho Mary.
Tom seems impatient.	Tom có ​​vẻ mất kiên nhẫn.
Tom is looking for someone to help him translate a document from French to English.	Tom đang tìm người giúp anh ấy dịch một tài liệu từ tiếng Pháp sang tiếng Anh.
I almost never get a headache.	Tôi hầu như không bao giờ bị đau đầu.
I will have to ask you to go now.	Tôi sẽ phải yêu cầu bạn đi ngay bây giờ.
I won't go to Boston until it gets warmer.	Tôi sẽ không đến Boston cho đến khi trời ấm hơn.
Tom is probably still hungry.	Tom có ​​lẽ vẫn còn đói.
Tom turned the radio down.	Tom vặn nhỏ đài.
Tom is very happy to see Mary.	Tom rất vui khi gặp Mary.
We hope to see you soon in Boston.	Chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn ở Boston.
Soon summer will come.	Chẳng bao lâu nữa sẽ đến mùa hè.
I don't think anyone can stop Tom.	Tôi không nghĩ có ai có thể ngăn được Tom.
Tom mainly eats fruits and vegetables, and only eats meat about once a week.	Tom chủ yếu ăn trái cây và rau, và chỉ ăn thịt khoảng một lần một tuần.
You are a prisoner.	Bạn là tù nhân.
Aren't you going to walk home?	Bạn không định đi bộ về nhà sao?
Are you all a beginner?	Có phải tất cả các bạn là người mới bắt đầu?
I'm afraid we'll be late.	Tôi sợ rằng chúng ta sẽ đến muộn.
It would be wise to avoid eggs.	Sẽ là khôn ngoan nếu bạn tránh ăn trứng.
Tom is an industrial engineer.	Tom là một kỹ sư công nghiệp.
We all plan to meet at the bus stop at noon.	Tất cả chúng tôi dự định gặp nhau ở bến xe buýt vào buổi trưa.
Tom didn't make it to Mary's party.	Tom đã không đến được bữa tiệc của Mary.
I have lived in Boston for about three years.	Tôi đã sống ở Boston khoảng ba năm.
I know that you probably don't really want to do it this morning.	Tôi biết rằng có lẽ bạn không thực sự muốn làm điều đó vào sáng nay.
We don't have to go there today.	Chúng ta không cần phải đến đó ngày hôm nay.
Do you speak French or English?	Bạn có biết nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh không?
Tom wanted to apologize to Mary, but he was afraid.	Tom muốn xin lỗi Mary, nhưng anh sợ.
It would have been better if Tom hadn't bought Mary a gun.	Sẽ tốt hơn nếu Tom không mua cho Mary một khẩu súng.
Tom admitted he broke the vase.	Tom thừa nhận anh đã làm vỡ chiếc bình.
Tom taught me how to play blues on the piano.	Tom đã dạy tôi cách chơi nhạc blues trên piano.
Tom spends 30% of his income on food.	Tom dành 30% thu nhập của mình cho thực phẩm.
I will not die today.	Tôi sẽ không chết hôm nay.
You know I have no intention of continuing, right?	Bạn biết tôi không có ý định tiếp tục, phải không?
Molten asphalt.	Nhựa đường nóng chảy.
Tom and Mary know each other.	Tom và Mary quen nhau.
My sister has had a toothache since last night.	Em gái tôi bị đau răng từ tối hôm qua.
Tom doesn't know me.	Tom không biết tôi.
Tom almost forgot to do it.	Tom gần như quên làm điều đó.
Tom would be too busy to do that.	Tom sẽ quá bận để làm điều đó.
I want to talk to Tom.	Tôi muốn nói chuyện với Tom.
Tom will be here by 2:30.	Tom sẽ ở đây trước 2:30.
Tom is very talented.	Tom rất tài năng.
Tom never studied French.	Tom không bao giờ học tiếng Pháp.
Tom is thirty years old.	Tom ba mươi tuổi.
I do what I am asked.	Tôi làm những gì tôi được yêu cầu.
Tom has decided to become a translator.	Tom đã quyết định trở thành một dịch giả.
Tom has a good chance of getting hired for the job.	Tom có ​​một cơ hội tốt để được tuyển dụng vào công việc.
Tom hopes Mary is in good spirits.	Tom mong Mary có tinh thần tốt.
I know Tom is a violin teacher, so I asked him to teach my son.	Tôi biết Tom là một giáo viên dạy đàn vĩ cầm, vì vậy tôi đã nhờ anh ấy dạy cho con trai tôi.
Tom says he doesn't think Mary is sleeping.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary đang ngủ.
Tom was one of my best friends in high school.	Tom là một trong những người bạn thân nhất của tôi ở trường trung học.
Tom will do it alone.	Tom sẽ làm điều đó một mình.
Tom is not much younger than us.	Tom không trẻ hơn chúng ta nhiều.
Tom may be taller than you.	Tom có ​​thể cao hơn bạn.
I'm sure Tom will be dropped from the team.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ bị loại khỏi đội.
Tom is an experienced climber.	Tom là một nhà leo núi có kinh nghiệm.
They found the truth while examining a pile of related documents.	Họ đã tìm ra sự thật trong khi kiểm tra một đống tài liệu liên quan.
No one knew that Tom wouldn't be here.	Không ai biết rằng Tom sẽ không ở đây.
I don't need parenting advice from you.	Tôi không cần lời khuyên nuôi dạy con cái từ bạn.
What's mine is yours.	Cái gì của tôi là của bạn.
It's great isn't it?	Thật tuyệt phải không?
I admire your bravery.	Tôi ngưỡng mộ sự gan dạ của bạn.
Tom wears hiking boots.	Tom đi giày leo núi.
They will try to kill you.	Họ sẽ cố giết bạn.
I was subjected to a torrential downpour and I was soaked to the marrow of my bones.	Tôi đã hứng chịu một trận mưa như trút nước và tôi bị ngâm đến tận xương tủy.
It's completely natural to be proud of our son.	Hoàn toàn tự nhiên khi bạn tự hào về con trai của chúng ta.
I will be there for three weeks.	Tôi sẽ ở đó trong ba tuần.
I don't tell people what to eat.	Tôi không nói với mọi người ăn gì.
His advice to us was that we should play fair.	Lời khuyên của anh ấy cho chúng tôi là chúng tôi nên chơi công bằng.
Tom put a dish of cheese and crackers on the table.	Tom đặt một món ăn với pho mát và bánh quy giòn trên bàn.
Tom has no friends to talk to.	Tom không có bạn bè để nói chuyện.
A new hotel will be built here next year.	Một khách sạn mới sẽ được xây dựng ở đây vào năm tới.
I know you're not ready to deal with this.	Tôi biết bạn chưa sẵn sàng để đối phó với điều này.
Tom won't be mad at us.	Tom sẽ không giận chúng tôi đâu.
Tom has been making progress.	Tom đã và đang tiến bộ.
I don't feel like working today, so let's go play football.	Tôi cảm thấy không thích làm việc hôm nay, vì vậy chúng ta hãy đi đá bóng.
Tom complained about the meal.	Tom phàn nàn về bữa ăn.
I'm sorry but what do I feel.	Đo la nhưng gi tôi cảm thây.
Will Tom take the job in Boston or in Chicago?	Tom sẽ nhận công việc ở Boston hay ở Chicago?
Tom and I don't like each other very much.	Tom và tôi không thích nhau cho lắm.
Tom couldn't control himself anymore.	Tom đã không thể kiểm soát bản thân được nữa.
Tom doesn't sound as cocky as Mary.	Tom không có vẻ tự phụ như Mary.
I hope we don't have to do that.	Tôi hy vọng chúng tôi không phải làm điều đó.
I don't think Tom will give you your money back.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trả lại tiền cho bạn.
Right?	Đúng không?
Tom will gladly do it.	Tom sẽ sẵn sàng làm điều đó.
We have a few things to clear up.	Chúng tôi có một số điều cần làm rõ.
Tom has been here all day.	Tom đã ở đây cả ngày.
Tom doesn't know that the deadline is today.	Tom không biết rằng thời hạn cuối cùng là ngày hôm nay.
Your insistence won't change anything.	Sự khăng khăng của bạn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Tom says he won't be there before nightfall.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ở đó trước khi màn đêm buông xuống.
I can't make you do that.	Tôi không thể bắt bạn làm điều đó.
I lied to Tom when I said I didn't.	Tôi đã nói dối Tom khi nói rằng tôi không làm vậy.
We have to find out who did this to Tom.	Chúng ta phải tìm ra ai đã làm điều này với Tom.
We'll have to check all of those out, Tom.	Chúng ta sẽ phải kiểm tra mọi thứ trong số đó, Tom.
Nara is an ancient city worth visiting at least once in your life.	Nara là một thành phố cổ đáng để bạn ghé thăm ít nhất một lần trong đời.
I don't understand why Tom brought you here.	Tôi không hiểu tại sao Tom lại đưa bạn đến đây.
I'm not trying to control you.	Tôi không cố gắng kiểm soát bạn.
Tom doesn't know what movies Mary likes to watch.	Tom không biết Mary thích xem phim gì.
Tom has no money to do it.	Tom không có tiền để làm điều đó.
I know that Tom is a very strong guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai rất mạnh mẽ.
I've been thinking about Tom lately.	Tôi đã nghĩ về Tom gần đây.
I am still a student.	Tôi vẫn là một sinh viên.
It will take me a long time to get over this cold.	Tôi sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua cái lạnh này.
I won't be there tomorrow.	Tôi sẽ không ở đó vào ngày mai.
It will get worse before it gets better.	Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn.
Tom sells food.	Tom bán đồ ăn.
Why don't I go with you?	Tại sao tôi không đi với bạn?
I can't open this jar.	Tôi không thể mở cái lọ này.
Tom hid the gun.	Tom giấu súng.
Why do people talk in whispers?	Tại sao mọi người nói chuyện thì thầm?
Tom will be my son-in-law.	Tom sẽ là con rể của tôi.
Who knows why Tom made such a choice?	Ai biết tại sao Tom lại lựa chọn như vậy?
Tom can tell us what to do.	Tom có ​​thể cho chúng tôi biết những gì phải làm.
I can't remember what I ate last night.	Tôi không thể nhớ những gì tôi đã ăn tối qua.
Tom, can I say something?	Tom, tôi có thể nói gì đó được không?
Wake up, Tom. 	Dậy đi Tom.
I have to talk to you.	Tôi phải nói chuyện với bạn.
This is my third time watching this movie.	Đây là lần thứ ba tôi xem bộ phim này.
Did you show this to Tom as well?	Bạn cũng đã cho Tom xem cái này chưa?
Tom didn't know what Mary did.	Tom không biết Mary đã làm gì.
I think Tom is almost deaf.	Tôi nghĩ Tom gần như bị điếc.
Tom has three friends who are Canadian.	Tom có ​​ba người bạn là người Canada.
Why don't you say it?	Tại sao bạn không nói nó?
That's not exactly how it works.	Đó không chính xác là cách nó hoạt động.
Tom seems to be in trouble.	Tom dường như gặp rắc rối.
You are so perfect.	Bạn thật hoàn hảo.
Tom lives only three miles away.	Tom chỉ sống cách đó ba dặm.
Tom doesn't really have to do it now.	Tom không thực sự phải làm điều đó bây giờ.
I am tolerant.	Tôi khoan dung.
I don't think Tom has ever done that before.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã từng làm điều đó trước đây.
I don't have any hens.	Tôi không có con gà mái nào.
Tom says he thinks Mary can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể thắng.
Even if I am rich, I will not give him money.	Ngay cả khi tôi giàu có, tôi sẽ không cho anh ta tiền.
Tom is great.	Tom thật tuyệt.
Tom told Mary that John had disobeyed.	Tom nói với Mary rằng John đã không nghe lời.
There's no point in doing that.	Không có ích gì khi làm điều đó.
Tom clearly wants to help Mary.	Tom rõ ràng là muốn giúp Mary.
There is nothing more refreshing than a cold beer on a hot day.	Không có gì sảng khoái hơn một cốc bia lạnh trong một ngày nắng nóng.
Would you hire any part-time help?	Bạn sẽ thuê bất kỳ trợ giúp bán thời gian nào?
I'm only here for a few minutes.	Tôi chỉ ở đây vài phút.
Tom and I can't see each other.	Tom và tôi không thể gặp nhau.
Tom is the best student in our class.	Tom là học sinh giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
Tom made us a generous offer.	Tom đã đưa ra cho chúng tôi một đề nghị hào phóng.
I have heard some very interesting stories about you.	Tôi đã nghe một số câu chuyện rất thú vị về bạn.
I never lend Tom money.	Tôi không bao giờ cho Tom mượn tiền.
I know that Tom is a stubborn man.	Tôi biết rằng Tom là một người cứng đầu.
Tom arrives in Boston at the end of October.	Tom đến Boston vào cuối tháng Mười.
Tom tells everyone that he is very nervous.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy rất lo lắng.
I think this sweater will look great on you.	Tôi nghĩ chiếc áo len này sẽ trông rất hợp với bạn.
You can always ask Tom's help.	Bạn luôn có thể yêu cầu sự giúp đỡ của Tom.
I have a situation that I need to deal with.	Tôi có một tình huống cần giải quyết.
Why does Tom do that sometimes?	Tại sao đôi khi Tom lại làm như vậy?
You should clean your room before your mother comes home.	Bạn nên dọn dẹp phòng của bạn trước khi mẹ bạn về nhà.
Electric current can generate magnetism.	Dòng điện có thể tạo ra từ tính.
The pension does not cover living expenses.	Lương hưu không đủ chi phí sinh hoạt.
This is a sundial.	Đây là đồng hồ mặt trời.
The play is performed by a group of young actors.	Vở kịch do một nhóm diễn viên trẻ thể hiện.
She was naked as a pupae.	Cô ấy trần như nhộng.
Do you think Cookie would be a good name for a dog?	Bạn có nghĩ rằng Cookie sẽ là một cái tên hay cho một chú chó?
There is no one to take care of that patient.	Không có ai để chăm sóc bệnh nhân đó.
Tom says he doesn't think Mary can do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm điều đó một mình.
No one takes Tom seriously.	Không ai coi trọng Tom.
I will go abroad this summer.	Tôi sẽ đi nước ngoài vào mùa hè này.
The road had many potholes, and my motorbike wheels fell off.	Con đường có nhiều ổ gà, và những chiếc bánh xe ôm của tôi bị rơi ra.
Tom got off the motorbike.	Tom xuống xe máy.
Tom will lead the discussion.	Tom sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận.
A good teacher must be patient with his students.	Một giáo viên giỏi phải kiên nhẫn với học sinh của mình.
Why do I have to talk to Tom?	Tại sao tôi phải nói chuyện với Tom?
What Tom heard shocked him.	Những gì Tom nghe được khiến anh choáng váng.
Tom doesn't really go out in this rain, does he?	Tom không thực sự đi ra ngoài trong cơn mưa này, phải không?
I said I don't remember anything.	Tôi nói rằng tôi không nhớ gì cả.
Tom was wearing a suit.	Tom đã mặc một bộ vest.
Today is not my day.	Hôm nay không phải ngày của tôi.
I told Tom he shouldn't drive too fast.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên lái xe quá nhanh.
Tom doesn't know much about racing.	Tom không biết nhiều về đua xe.
Tom is more flexible than Mary.	Tom linh hoạt hơn Mary.
Tom likes to sit on the grass on sunny days.	Tom thích ngồi trên bãi cỏ vào những ngày nắng.
Tom doesn't eat dessert.	Tom không ăn tráng miệng.
Tom and I were both at John and Mary's wedding.	Tom và tôi đều có mặt tại đám cưới của John và Mary.
I didn't know you wanted to do it alone.	Tôi không biết bạn muốn làm điều đó một mình.
When was the last time you cycled?	Lần cuối cùng bạn đạp xe là khi nào?
Do you really think it would be easy to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm điều đó?
Tom is my little son.	Tom là con trai nhỏ của tôi.
Tom says he thinks he can win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giành chiến thắng.
I think you will be in Australia this week.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở Úc trong tuần này.
Apparently Tom was waiting for someone.	Rõ ràng là Tom đang đợi ai đó.
Tom thinks that Mary will like this movie.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ thích bộ phim này.
Life doesn't get any better.	Cuộc sống không khá hơn chút nào.
Apparently Tom did it.	Rõ ràng là Tom đã làm điều đó.
Ask Tom to do this.	Yêu cầu Tom làm điều này.
You are not hopeless.	Bạn không phải là người vô vọng.
We saw a mummy in the museum.	Chúng tôi đã nhìn thấy một xác ướp trong viện bảo tàng.
I don't want to stay in Australia any longer.	Tôi không muốn ở lại Úc lâu hơn nữa.
I don't know if I should or not.	Tôi không biết mình có nên làm vậy hay không.
They don't match.	Họ không hợp nhau.
Tom seems to be having fun in Boston.	Tom dường như đang tận hưởng niềm vui ở Boston.
Tom thought that a little place in the corner might be a good place to eat.	Tom nghĩ rằng một nơi nhỏ trong góc có thể là một nơi tốt để ăn.
Tom said that he didn't tell Mary not to do it.	Tom nói rằng không phải anh ấy đã nói với Mary không làm điều đó.
Tom didn't actually overdose.	Tom không thực sự dùng quá liều.
Tom will be about thirty minutes late.	Tom sẽ đến muộn khoảng ba mươi phút.
I hope Tom doesn't say he needs to do that.	Tôi hy vọng Tom không nói rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I know that Tom is a pretty good figure skater.	Tôi biết rằng Tom là một vận động viên trượt băng nghệ thuật khá giỏi.
I wish I knew what you're talking about.	Tôi ước tôi biết những gì bạn đang nói về.
I like this. 	Tôi thích điều này.
I will take it.	Tôi sẽ lấy nó.
That's a stupid thing you did, Tom.	Đó là một điều ngu ngốc mà anh đã làm, Tom.
No one believed what Tom said.	Không ai tin những gì Tom nói.
I'll try to convince Tom to do it for us.	Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tom làm điều đó cho chúng tôi.
Tom got what he came to do.	Tom đã có được những gì anh ấy đến để làm.
Tom and Mary are both shocked.	Tom và Mary đều bị sốc.
We should leave this area as soon as possible.	Chúng ta nên rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt.
I'm glad you called.	Tôi rất vui vì bạn đã gọi.
Tom broke the law.	Tom đã vi phạm luật.
Did Tom come home last night?	Tối qua Tom có ​​về nhà không?
I'm tired.	Tôi không khỏe.
Tom showed me the way to the theater.	Tom đã chỉ đường cho tôi đến nhà hát.
Tom tells Mary not to waste her time.	Tom nói với Mary đừng lãng phí thời gian của cô ấy.
Tom says he will never go back to Boston.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Boston.
Tom couldn't sleep all night last night.	Tom không thể ngủ được cả đêm qua.
Tom is looking for something.	Tom đang tìm kiếm thứ gì đó.
Traffic is heavy here, especially in the morning.	Ở đây giao thông đông đúc, đặc biệt là vào buổi sáng.
Tom asks Mary to watch the children.	Tom yêu cầu Mary trông chừng bọn trẻ.
Tom is jumping rope.	Tom đang nhảy dây.
Tom is afraid of escalators.	Tom sợ thang cuốn.
They had plenty of time.	Họ đã có nhiều thời gian.
His nasty comments fueled the controversy.	Những bình luận khó chịu của anh ta đã thúc đẩy cuộc tranh cãi.
I am nauseated.	Tôi đang buồn nôn.
Tom tells Mary that she should leave such a secret.	Tom nói với Mary rằng cô ấy nên bỏ bí mật như vậy đi.
Tom won't come with us.	Tom sẽ không đi với chúng ta.
I'm the last on the list.	Tôi là người cuối cùng trong danh sách.
Do you want me to help you move the couch?	Bạn có muốn tôi giúp bạn di chuyển đi văng?
Tom hasn't been the same since the accident happened.	Tom đã không còn như vậy kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.
I know that Tom doesn't know Mary doesn't have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary không phải làm điều đó.
I don't need them anymore.	Tôi không cần chúng nữa.
I think Tom didn't tell us the truth.	Tôi nghĩ Tom đã không nói sự thật cho chúng tôi.
Tom doesn't spend more money than necessary.	Tom không tiêu nhiều tiền hơn mức cần thiết.
That is really disappointing.	Điều đó thực sự đáng thất vọng.
Mount Everest is the highest mountain in the world.	Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.
Tom and Mary are leaving for Australia tomorrow morning.	Tom và Mary sẽ đi Úc vào sáng mai.
Tom convinces Mary to date him.	Tom thuyết phục Mary hẹn hò với anh ta.
I should tell Tom I'm tired.	Tôi nên nói với Tom rằng tôi mệt mỏi.
I want to know where Tom hid his keys.	Tôi muốn biết nơi Tom giấu chìa khóa của anh ấy.
I know that we can do it for you.	Tôi biết rằng chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn.
You're not ready yet, are you?	Bạn vẫn chưa sẵn sàng, phải không?
Tom will be happy to meet you.	Tom sẽ rất vui khi gặp bạn.
Tom took a long sip of water.	Tom uống một ngụm nước dài.
Tom isn't at church is he?	Tom không ở nhà thờ phải không?
Your wife may understand more than you think.	Vợ của bạn có thể hiểu nhiều hơn bạn nghĩ.
There is a little sugar in the bag.	Có một ít đường trong túi.
Tom came to me.	Tom đến với tôi.
I haven't gone swimming with Tom in a long time.	Tôi đã không đi bơi với Tom trong một thời gian dài.
He was not paid for it.	Anh ấy đã không được trả tiền cho nó.
I suspect that Tom is not ready to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
Why don't we go see Tom?	Tại sao chúng ta không đi gặp Tom?
I should know that.	Tôi nên biết điều đó.
Apparently Tom lied.	Rõ ràng là Tom đã nói dối.
Don't you think that's a bit harsh?	Bạn không nghĩ rằng đó là một chút khắc nghiệt?
We cannot survive here much longer without water.	Chúng ta không thể tồn tại ở đây lâu hơn nữa nếu không có nước.
You didn't know that Tom would do it, did you?	Bạn không biết rằng Tom sẽ làm điều đó, phải không?
Aren't you going to say something?	Bạn không định nói gì sao?
Tom was very short.	Tom đã rất ngắn.
Dogs are man's best friend.	Chó là người bạn tốt nhất của con người.
I am illiterate.	Tôi mù chữ.
Tom was just drunk. 	Tom chỉ say.
He's not crazy.	Anh ấy không điên.
I don't think Tom can handle the pressure.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể chịu được áp lực.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	Tom nói rằng anh ấy tự hỏi liệu tôi và Mary có thực sự có thể tự chăm sóc bản thân hay không.
He gripped the tennis racket tightly.	Anh nắm chặt cây vợt tennis.
You should not be in a hurry with your child.	Bạn không nên nóng vội với trẻ.
I can't even look at it.	Tôi thậm chí không thể nhìn vào nó.
Tom thought he was going to get shot.	Tom nghĩ rằng mình sẽ bị bắn.
I'm tired of being your slave.	Tôi mệt mỏi vì làm nô lệ của anh.
Tom arrived eight days ago.	Tom đã đến tám ngày trước.
I have come from Australia.	Tôi đã đến từ Úc.
What is the exchange rate today?	Tỷ giá hối đoái hôm nay là bao nhiêu?
Tom left a suicide note.	Tom đã để lại một bức thư tuyệt mệnh.
On cold days, I hate getting out of bed.	Vào những ngày lạnh giá, tôi ghét ra khỏi giường.
I don't have much time.	Tôi không có nhiều thời gian.
I don't want Tom to go out after dark alone.	Tôi không muốn Tom ra ngoài sau khi trời tối một mình.
There are four cheeses on the table.	Có bốn miếng pho mát trên bàn.
I'm going to have breakfast.	Tôi sẽ đi ăn sáng.
I don't need glasses.	Tôi không cần kính.
Back then, I didn't earn enough to support my family.	Hồi đó, tôi không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
How long has Tom been studying French?	Tom đã học tiếng Pháp bao lâu rồi?
I jog twice a week.	Tôi chạy bộ hai lần một tuần.
Tom and Mary remained still.	Tom và Mary vẫn giữ yên.
Don't ask me to choose between you and my children.	Đừng yêu cầu tôi lựa chọn giữa bạn và các con của tôi.
Has Tom ever actually tried to do that?	Tom đã bao giờ thực sự cố gắng làm điều đó chưa?
Tom wasn't much help.	Tom không giúp được gì nhiều.
Tom believes his son is still alive.	Tom tin rằng con trai mình vẫn còn sống.
Tom knew that Mary wouldn't be able to do it as quickly as John.	Tom biết rằng Mary sẽ không thể làm điều đó nhanh chóng như John.
It would be great if you could do it with us.	Thật tuyệt nếu bạn có thể làm điều đó với chúng tôi.
You cannot go out.	Bạn không thể đi ra ngoài.
Friends are people you can think through.	Bạn bè là những người bạn có thể suy nghĩ thấu đáo.
I think I was wearing a lack.	Tôi nghĩ rằng tôi đã mặc thiếu.
We have no plans at the moment to do that.	Chúng tôi không có kế hoạch vào lúc này để làm điều đó.
This is a secret, so please don't tell anyone.	Đây là một bí mật, vì vậy xin vui lòng không nói cho bất kỳ ai.
Tom is at the supermarket, buying some food.	Tom đang ở siêu thị, mua một số thức ăn.
Tom wouldn't do such a thing, would he?	Tom sẽ không làm một điều như vậy, phải không?
I thought you said Tom could do it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom có ​​thể làm điều đó.
The party is anything but fun.	Bữa tiệc là bất cứ điều gì nhưng thú vị.
Tom asked Mary if she needed help.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy cần giúp đỡ.
Did anyone see Tom fall?	Có ai nhìn thấy Tom ngã không?
I think it's important to understand that that may not be the case.	Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu rằng điều đó có thể không xảy ra.
Tom writes poetry very well.	Tom viết thơ rất hay.
Tom wasn't frank with me.	Tom không thẳng thắn với tôi.
Tom invited Mary to come with him.	Tom mời Mary đi cùng.
You can tell Tom.	Bạn có thể nói với Tom.
Do you prefer cornbread or flour tortillas?	Bạn thích bánh ngô hay bánh bột mì hơn?
I was feeling depressed.	Tôi đã cảm thấy chán nản.
I don't get angry as often as before.	Tôi không còn nổi nóng thường xuyên như trước nữa.
I think Tom can't speak French.	Tôi nghĩ Tom không thể nói tiếng Pháp.
I am carrying an umbrella with me.	Tôi đang mang một chiếc ô với tôi.
Tom should come.	Tom nên đến.
Tom is not in Australia.	Tom không ở Úc.
I know that Tom wouldn't like to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
Mary thinks the world is a dangerous place.	Mary nghĩ rằng thế giới là một nơi nguy hiểm.
Tom can help us if we ask him politely.	Tom có ​​thể giúp chúng tôi nếu chúng tôi hỏi anh ấy một cách lịch sự.
I know Tom can do it better than I can.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn tôi có thể.
If you need anything at all, just let me know.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì ở tất cả, chỉ cần cho tôi biết.
We need to go to the store to buy food.	Chúng ta cần đến cửa hàng để mua thức ăn.
I shared my doubts with Tom.	Tôi đã chia sẻ những nghi ngờ của mình với Tom.
You can't leave us here alone.	Bạn không thể để chúng tôi ở đây một mình.
I wonder if Tom shouldn't have done that.	Tôi tự hỏi nếu Tom không nên làm điều đó.
Actually, I don't like your hairdo.	Thực ra, tôi không thích cách làm tóc của bạn.
I want to do it with you, but I can't.	Tôi muốn làm điều đó với bạn, nhưng tôi không thể.
Tom's only backup plan in case things don't go his way is to fake a heart attack.	Kế hoạch dự phòng duy nhất của Tom trong trường hợp mọi việc không như ý muốn là giả một cơn đau tim.
Tom said he thinks Mary needs to be more careful.	Tom cho biết anh nghĩ Mary cần phải cẩn thận hơn.
I'm not used to the climate here.	Tôi không quen với khí hậu ở đây.
Tom is always busy.	Tom luôn bận rộn.
I never knew where Tom lived.	Tôi chưa bao giờ biết Tom sống ở đâu.
Do you know what the kids used to call me?	Bạn có biết bọn trẻ thường gọi tôi là gì không?
Mary hopes to get plenty of rest during her vacation.	Mary hy vọng sẽ được nghỉ ngơi nhiều trong kỳ nghỉ của mình.
First of all, I want you to come with me to a department store.	Trước hết, tôi muốn bạn đi cùng tôi đến một cửa hàng bách hóa.
Did you ask Tom who helped him with his homework?	Bạn đã hỏi Tom ai đã giúp anh ấy làm bài tập về nhà?
Tomorrow Tom won't have to work.	Ngày mai Tom sẽ không phải làm việc.
Tom and Mary are not that different.	Tom và Mary không khác nhau là mấy.
I know that Tom will probably do it for you if you ask him politely.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ làm điều đó cho bạn nếu bạn hỏi anh ấy một cách lịch sự.
I still don't know what to learn.	Tôi vẫn chưa biết phải học gì.
I never let the truth get in the way of a good story.	Tôi không bao giờ để sự thật cản trở một câu chuyện hay.
They don't respect you.	Họ không tôn trọng bạn.
I'm a bit busy.	Tôi hơi bận.
Tom didn't know what Mary was doing.	Tom không biết Mary đang làm gì.
I don't want to have to do that.	Tôi không muốn phải làm điều đó.
Tom wet his lips with his tongue.	Tom dùng lưỡi làm ướt môi mình.
You are looking for a job, right?	Bạn đang tìm kiếm một công việc, phải không?
They built a new factory across the river last year.	Họ đã xây dựng một nhà máy mới bên kia sông vào năm ngoái.
Tom wouldn't do it himself.	Tom sẽ không tự mình làm điều đó.
Tom was in the news yesterday.	Tom đã được đưa tin vào ngày hôm qua.
There is no French equivalent of this word.	Không có tiếng Pháp nào tương đương với từ này.
That's not Tom. 	Đó không phải là Tom.
That's his brother.	Đó là anh trai của anh ấy.
Tom and I did it together.	Tom và tôi đã làm điều đó cùng nhau.
Aren't you a little curious?	Bạn không có một chút tò mò sao?
Going to the beach this weekend.	Cuối tuần này đi biển nào.
Your father works for a bank, doesn't he?	Cha của bạn làm việc cho một ngân hàng, phải không?
Can Tom really do it?	Tom có ​​thực sự làm được không?
I definitely hope Tom doesn't win.	Tôi chắc chắn hy vọng Tom không thắng.
He's really drunk.	Anh ấy say thật rồi.
Tom begs Mary to let him go.	Tom cầu xin Mary để anh ta đi.
Tom made the puppy's eyes sad.	Tom làm đôi mắt cún con buồn bã.
I admit that I have never actually been to Australia.	Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ thực sự đến Úc.
Tom is always one step ahead of us.	Tom luôn đi trước chúng ta một bước.
I don't think Tom succeeds.	Tôi không nghĩ rằng Tom thành công.
I suspect that Tom doesn't really want to go to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thực sự muốn đến Úc.
Tell me what to write and I'll write it for you.	Hãy cho tôi biết những gì để viết và tôi sẽ viết nó cho bạn.
I doubt that will happen.	Tôi nghi ngờ rằng điều đó sẽ không xảy ra.
The riot was completely out of control.	Cuộc bạo động đã hoàn toàn mất kiểm soát.
We can't get out. 	Chúng tôi không thể thoát ra.
Someone locked the door from the outside.	Có người khóa cửa từ bên ngoài.
We are targeting here. 	Chúng tôi đang nhắm mục tiêu ở đây.
We need to find a place to hide.	Chúng ta cần tìm chỗ ẩn nấp.
I was thinking of going to Australia again.	Tôi đã nghĩ đến việc đi Úc một lần nữa.
Continue your investigation.	Tiếp tục điều tra của bạn.
Tom was driving in the wrong direction.	Tom đã lái xe sai hướng.
Tom is a good person.	Tom là một người tốt.
Tom drinks his coffee and also drinks Mary's.	Tom uống tách cà phê của mình và cũng uống Mary's.
Do you think Tom still loves Mary?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn yêu Mary?
Tom insists he knows nothing about Mary.	Tom khẳng định anh ta không biết gì về Mary.
The failure made Tom depressed.	Sự thất bại khiến Tom chán nản.
You should let Tom know that Mary will try to do it alone.	Bạn nên cho Tom biết rằng Mary sẽ cố gắng làm điều đó một mình.
You are so romantic.	Bạn thật lãng mạn.
Tom says he doesn't know anything about Mary.	Tom nói rằng anh ấy không biết gì về Mary.
How can someone live in a place like this?	Làm sao ai đó có thể sống ở một nơi như thế này?
Tom bent down.	Tom cúi xuống.
I'm sorry I came.	Tôi xin lỗi vì tôi đã đến.
You are no exception.	Bạn cũng không ngoại lệ.
Tom is no longer interested in buying your car.	Tom không còn quan tâm đến việc mua xe của bạn nữa.
Tom is not as friendly as before.	Tom không còn thân thiện như trước nữa.
Tom and Mary did not know each other at the time.	Tom và Mary không biết nhau vào thời điểm đó.
It is in front of the monument.	Nó ở phía trước tượng đài.
Tom spent half his life in prison.	Tom đã phải ngồi tù một nửa cuộc đời.
Tom admitted that he was hungry.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã đói.
It's not clear why Tom would want to do that.	Không rõ tại sao Tom lại muốn làm như vậy.
You are the same as always.	Bạn vẫn như mọi khi.
I cannot work with you.	Tôi không thể làm việc với bạn.
I don't want to help Tom with his homework.	Tôi không muốn giúp Tom làm bài tập về nhà.
You have been forewarned.	Bạn đã được báo trước.
Who will replace me?	Ai sẽ thay thế tôi?
I don't think I can get Tom to do that.	Tôi không nghĩ mình có thể khiến Tom làm được điều đó.
As it is, I cannot pay you.	Vì nó là như vậy, tôi không thể trả cho bạn.
Tom told me that he thought Mary was very sharp.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất sắc sảo.
Tom wants to come to Boston with me.	Tom muốn đến Boston với tôi.
Tom thinks Mary will do it tomorrow night.	Tom nghĩ Mary sẽ làm việc đó vào tối mai.
I don't mind telling Tom about it.	Tôi không ngại nói với Tom về điều đó.
Tom says he found something in the woods.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó trong rừng.
Tom can't keep a job or life alone.	Tom không thể giữ một công việc hay cuộc sống một mình.
I lay in bed and watched TV all morning.	Tôi nằm trên giường và xem TV cả buổi sáng.
I wonder if Tom is still trustworthy.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn đáng tin cậy không.
I explained the rules to Tom.	Tôi đã giải thích các quy tắc cho Tom.
I have to thank Tom.	Tôi phải cảm ơn Tom.
I think it's time for me to consider going on a diet.	Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên cân nhắc đến việc ăn kiêng.
We ate an early lunch while we were at the mall.	Chúng tôi ăn một bữa trưa sớm khi chúng tôi ở trung tâm mua sắm.
Tom knows he's running out of time.	Tom biết anh ấy sắp hết thời gian.
Were you able to confirm all of these?	Bạn đã có thể xác nhận tất cả những điều này chưa?
Someone might have helped Tom.	Ai đó có thể đã giúp Tom.
Once you leave here, you cannot come back again.	Một khi bạn rời khỏi đây, bạn không thể quay lại lần nữa.
I will see Tom next week.	Tôi sẽ gặp Tom vào tuần tới.
I'm thirty minutes late.	Tôi đã trễ ba mươi phút rồi.
A sudden drop in appetite is sometimes a sign of illness.	Cảm giác thèm ăn giảm đột ngột đôi khi là dấu hiệu của bệnh tật.
There is no signature on this letter.	Không có chữ ký trên lá thư này.
Tom certainly wouldn't do that.	Tom chắc chắn sẽ không làm điều đó.
Tom told me he loved me.	Tom nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.
Tom couldn't imagine life without Mary by his side.	Tom không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Mary bên cạnh.
Tom is always grumbling about something.	Tom luôn càu nhàu về điều gì đó.
I would be very surprised if Tom taught me French.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tom dạy tôi tiếng Pháp.
I'll finish it by the time he gets back.	Tôi sẽ hoàn thành nó vào lúc anh ấy trở lại.
Are you sure we're talking about the same person?	Bạn có chắc rằng chúng ta đang nói về cùng một người không?
Obviously Tom had to do it alone.	Rõ ràng là Tom phải làm điều đó một mình.
Tom and I will go there together.	Tom và tôi sẽ đến đó cùng nhau.
I could have done this without your permission.	Tôi có thể đã làm điều này mà không có sự cho phép của bạn.
I hope Tom doesn't get stoned.	Tôi hy vọng Tom không bị ném đá.
I can't believe Tom would do that to Mary.	Tôi không thể tin rằng Tom sẽ làm điều đó với Mary.
That's too high a price to ask someone to pay.	Đó là một cái giá quá cao để yêu cầu ai đó trả tiền.
Last year Tom had no job.	Năm ngoái Tom không có việc làm.
Tom did nothing today.	Hôm nay Tom không làm gì cả.
I don't tell Tom what to do.	Tôi không nói với Tom những gì phải làm.
No one knows that it was Tom who donated three million dollars to the orphanage.	Không ai biết chính Tom là người đã quyên góp ba triệu đô la cho trại trẻ mồ côi.
I know that Tom needs to do it today.	Tôi biết rằng Tom cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
I thought you said that Tom could win.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng Tom có ​​thể giành chiến thắng.
Tom has to go somewhere.	Tom phải đi đâu đó.
Right. 	Đúng.
That's right.	Đúng rồi.
The government transports goods to the island by helicopter.	Chính phủ vận chuyển hàng hóa ra đảo bằng trực thăng.
I am here to save you.	Tôi ở đây để cứu bạn.
I know Tom probably wouldn't want to do that.	Tôi biết Tom có ​​lẽ sẽ không muốn làm điều đó.
I wonder if Tom is really sick.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự bị bệnh hay không.
You should never go there alone.	Bạn không bao giờ nên đến đó một mình.
You know like me there's no chance for Tom to do that.	Bạn cũng biết như tôi không có cơ hội để Tom làm điều đó.
Are you still learning judo?	Bạn vẫn học judo?
Tom says he doesn't want to learn French.	Tom nói rằng anh ấy không muốn học tiếng Pháp.
I have decided to grow a mustache.	Tôi đã quyết định nuôi ria mép.
The bill was passed after a bitter struggle in the House of Commons.	Dự luật đã được thông qua sau một cuộc đấu tranh gay gắt trong Hạ viện.
The only person I know in Australia is Tom.	Người duy nhất tôi biết ở Úc là Tom.
Tom was sent back to Australia.	Tom đã được gửi trở lại Úc.
Tom threw up.	Tom đã ném lên.
I don't keep potatoes in the fridge.	Tôi không để khoai tây trong tủ lạnh.
Tom did what he felt the need to do.	Tom đã làm những gì anh ấy cảm thấy cần phải làm.
"When did he die?" 	"Ông ấy đã chết khi nào?"
"Not long ago."	"Cách đây không lâu."
Let me go with Tom.	Để tôi đi với Tom.
I want to be a TV announcer in the future.	Tôi muốn trở thành một phát thanh viên truyền hình trong tương lai.
Is Tom still sick?	Tom vẫn ốm à?
I may have to go to Australia next month.	Tôi có thể phải đi Úc vào tháng tới.
Tom prints the page.	Tom in ra trang.
Tom was stabbed in the back.	Tom bị đâm vào lưng.
What will Tom do about this?	Tom sẽ làm gì về điều này?
Tom's dog barks a lot.	Con chó của Tom sủa rất nhiều.
Tom won't cry.	Tom sẽ không khóc đâu.
Why don't you ask me for a piece of advice?	Tại sao bạn không hỏi tôi một lời khuyên?
Sports like tennis and baseball are very popular.	Các môn thể thao như quần vợt và bóng chày rất phổ biến.
Tom asked Mary if he could sit next to her.	Tom hỏi Mary liệu anh có thể ngồi cạnh cô ấy không.
I've never seen Tom do anything impolite before.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom làm điều gì bất lịch sự trước đây.
Tom coughed lightly.	Tom ho nhẹ.
I think we better not go out in this storm.	Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta không nên đi ra ngoài trong cơn bão này.
Tom wanted to go home now, but Mary wanted to stay a little longer.	Tom muốn về nhà ngay, nhưng Mary muốn ở lại lâu hơn một chút.
I was going to call him, but then I forgot.	Tôi định gọi cho anh ấy, nhưng rồi tôi quên mất.
Tom has a good word for me.	Tom đã dành một từ tốt cho tôi.
Tom was stopped by the police.	Tom đã bị cảnh sát chặn lại.
Tom is too smart to even consider doing that.	Tom quá thông minh để thậm chí cân nhắc làm điều đó.
OK, that's enough for today.	OK, vậy là đủ cho ngày hôm nay.
Tom will probably win again tomorrow.	Tom có ​​thể sẽ lại giành chiến thắng vào ngày mai.
Tom knows he drinks too much sometimes.	Tom biết đôi khi anh ấy đã uống quá nhiều.
Welcome to any of the books in my library.	Chào mừng bạn đến với bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện của tôi.
Mineral resources include silver, gold, uranium, antimony, tungsten, and coal.	Tài nguyên khoáng sản bao gồm bạc, vàng, uranium, antimon, vonfram và than đá.
They are on lunch break.	Họ đang nghỉ trưa.
It's easier to take things apart than to put them together.	Việc tách rời mọi thứ sẽ dễ dàng hơn là đặt chúng lại với nhau.
Have you ever been diagnosed with heart disease?	Bạn đã bao giờ được chẩn đoán mắc bệnh tim chưa?
I always go to bed at midnight.	Tôi luôn luôn đi ngủ vào lúc nửa đêm.
Tom told me he had bacon and eggs for breakfast.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thịt xông khói và trứng cho bữa sáng.
I don't think Tom can get the job done alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể hoàn thành công việc một mình.
We couldn't find any weapons.	Chúng tôi không tìm thấy vũ khí.
Tom says it's time to reflect.	Tom nói rằng đã đến lúc suy ngẫm.
Tom doesn't like Mary at all.	Tom không thích Mary chút nào.
I didn't tell Tom I was the one to do it.	Tôi không nói với Tom rằng tôi là người phải làm điều đó.
Tom is a housekeeper.	Tom là một quản gia.
Tom's wife is about my age.	Vợ của Tom trạc tuổi tôi.
Tom has been in Australia since October last year.	Tom đã ở Úc từ tháng 10 năm ngoái.
Our biggest problem was that we only had three days to complete this.	Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là chúng tôi chỉ có ba ngày để hoàn thành việc này.
Obviously, that's not enough.	Rõ ràng, điều đó là chưa đủ.
I am going to Australia next week with some of my friends.	Tôi sẽ đi Úc vào tuần tới với một số người bạn của tôi.
I don't seem as sleepy as Tom.	Tôi dường như không buồn ngủ như Tom.
Tom got married in October 2013.	Tom kết hôn vào tháng 10 năm 2013.
Tom claims that he is an expert at handwriting.	Tom tuyên bố rằng anh ấy là một chuyên gia viết tay.
I don't blame Tom.	Tôi không trách Tom.
Do you really think it would be absurd to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ là vô lý nếu làm điều đó?
Tom said he doesn't work on Mondays.	Tom cho biết anh ấy không làm việc vào thứ Hai.
Tom and I go cycling together.	Tom và tôi đi đạp xe cùng nhau.
I'm the one who suggested we do this.	Tôi là người đề nghị chúng tôi làm điều này.
Do you know how lucky you are?	Bạn có biết mình đã may mắn như thế nào không?
Tom is an idiot, but I love him anyway.	Tom là một tên ngốc, nhưng dù sao thì tôi cũng yêu anh ấy.
I'm feeling flustered.	Tôi đang cảm thấy xôn xao.
I don't want Tom to go to Boston with Mary.	Tôi không muốn Tom đến Boston với Mary.
You should get out of the house and have a little fun.	Bạn nên ra khỏi nhà và vui chơi một chút.
I don't need to learn French.	Tôi không cần phải học tiếng Pháp.
I cannot confirm it.	Tôi không thể xác nhận nó.
Does Tom have any trouble?	Tom có ​​gặp khó khăn gì không?
Tom is likely to pass the test.	Tom có ​​khả năng sẽ vượt qua bài kiểm tra.
All giggled.	Tất cả đều cười khúc khích.
They heard wolves howling in the distance.	Họ nghe thấy tiếng sói tru ở đằng xa.
I don't think I'll have too much trouble doing that.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp quá nhiều khó khăn khi làm điều đó.
Reverse history.	Lịch sử lặp lại.
Is Tom taking a shower?	Tom đang tắm phải không?
Do you feel sorry for Tom yet?	Bạn có thấy tiếc cho Tom chưa?
I feel tired sitting in the car.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi ngồi trên ô tô.
I pretended that I didn't know what was going on.	Tôi giả vờ rằng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom didn't hear.	Tom không nghe thấy.
I know Tom won't hurt me.	Tôi biết Tom sẽ không làm tổn thương tôi.
Thank you for lending me this money.	Cảm ơn bạn đã cho tôi mượn số tiền này.
What time did your plane finally land in Boston?	Cuối cùng thì máy bay của bạn đã hạ cánh ở Boston lúc mấy giờ?
Tom knows that he is unlikely to be elected.	Tom biết rằng anh ấy khó có khả năng được bầu.
It will take me at least three weeks to get this done.	Tôi sẽ mất ít nhất ba tuần để hoàn thành việc này.
I think Tom does it well.	Tôi nghĩ rằng Tom làm tốt điều đó.
Tom entered the house through the window.	Tom vào nhà qua cửa sổ.
I don't want money.	Tôi không muốn có tiền.
I'm pretty sure Tom has never done anything like that before.	Tôi khá chắc chắn Tom chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy trước đây.
Tom hears Mary flirting with John.	Tom nghe thấy Mary tán tỉnh John.
Distilled water has no taste.	Nước cất không có mùi vị.
There is not a day that is not worth living.	Không có ngày nào là không đáng sống.
Tom was the only one who didn't seem to be busy.	Tom là người duy nhất dường như không bận rộn.
I didn't know that Tom was Mary's boyfriend.	Tôi không biết rằng Tom là bạn trai của Mary.
Tom didn't know that I had to do it today.	Tom không biết rằng tôi phải làm điều đó ngày hôm nay.
You can delete it now.	Bạn có thể xóa nó ngay bây giờ.
There is no cure in sight.	Không có thuốc chữa khỏi trong tầm nhìn.
Tom says he would be embarrassed to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ rất xấu hổ khi làm điều đó.
Tom said Mary was sleepy.	Tom nói Mary buồn ngủ.
I can't remember the name of that song.	Tôi không thể nhớ tên bài hát đó.
Tom likes to bake bread.	Tom thích nướng bánh mì.
Tom is the one who helped us do that.	Tom là người đã giúp chúng tôi làm được điều đó.
I don't really understand the problem.	Tôi không thực sự hiểu được vấn đề.
Who will row the boat?	Ai sẽ chèo thuyền?
This is Tom's fault how much?	Đây là lỗi của Tom bao nhiêu phần trăm?
You don't believe I actually did that, do you?	Bạn không tin rằng tôi thực sự đã làm điều đó, phải không?
Tom still looks suspicious.	Tom vẫn có vẻ nghi ngờ.
Isn't that always the case?	Không phải luôn luôn như vậy sao?
Tom was convicted.	Tom đã bị kết án.
I don't think Tom knows about this.	Tôi không nghĩ Tom biết về điều này.
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích thú với những gì đang diễn ra.
This painting is believed to be by Picasso.	Bức tranh này được cho là của Picasso.
I know that Tom doesn't want to hear what I'm about to say.	Tôi biết rằng Tom không muốn nghe những gì tôi sắp nói.
What's the news today?	Tin tức hôm nay là gì?
I know that Tom doesn't know Mary knows how to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết Mary biết cách làm điều đó.
Tom broke his right arm in the accident.	Tom bị gãy tay phải trong vụ tai nạn.
Where's my umbrella?	Ô của tôi đâu?
How long do you think we should wait for Tom?	Bạn nghĩ chúng ta nên đợi Tom bao lâu?
I wonder if Tom really wants me to do it today.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn tôi làm điều đó ngày hôm nay hay không.
I'm just cleaning.	Tôi chỉ đang dọn dẹp.
I'm starting to believe we'll never be able to convince Tom that he's wrong.	Tôi bắt đầu tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
Tom has a bit of a mustache.	Tom có ​​một chút ria mép.
I wonder if Tom can help me.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thể giúp tôi không.
We cannot delay any longer.	Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa.
Tom will never let you win.	Tom sẽ không bao giờ để bạn chiến thắng.
Tom says Mary is not sick.	Tom nói Mary không bị ốm.
He always reads comic books.	Anh ấy luôn đọc truyện tranh.
Tom said that Mary would take that risk.	Tom nói rằng Mary sẽ chấp nhận rủi ro đó.
I'm going to work as a builder with my dad.	Tôi sẽ đi làm thợ xây với bố tôi.
Isn't that my book?	Đó không phải là sách của tôi sao?
I do it better than Tom.	Tôi làm việc đó giỏi hơn Tom.
I think Tom is suffering from depression.	Tôi nghĩ rằng Tom đang bị trầm cảm.
Tom feels nostalgic.	Tom cảm thấy nhớ nhung.
I don't believe anything those people say.	Tôi không tin bất cứ điều gì những người đó nói.
When you wash the bag, please do not put it in the washing machine.	Khi bạn giặt túi, vui lòng không cho vào máy giặt.
I finally decided what to do.	Cuối cùng tôi đã quyết định phải làm gì.
Let's discuss this with Tom first.	Hãy thảo luận điều này với Tom trước.
I don't think Tom knows what time Mary got up this morning.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary thức dậy lúc mấy giờ sáng nay.
Climbing is not something I really enjoy.	Leo núi không phải là điều tôi thực sự thích thú lắm.
I don't have anything to worry about.	Tôi không có bất cứ điều gì để lo lắng về.
Tom has a very good artistic sense.	Tom có ​​khiếu nghệ thuật rất tốt.
I'm not the same age as Tom.	Tôi không bằng tuổi Tom.
You told me you would never do that.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
Tom is a talented kid.	Tom là một đứa trẻ tài năng.
Tom thinks he plays the guitar pretty well.	Tom nghĩ rằng anh ấy chơi guitar khá giỏi.
Tom already knew about that.	Tom đã biết về điều đó.
Snap out of it! 	Chừa cái thói đó!
You haven't done a job all week.	Bạn đã không làm một việc cả tuần.
I will take care of your dog while you are away.	Tôi sẽ chăm sóc con chó của bạn khi bạn đi vắng.
Wouldn't it be better if you did so the way Tom showed you?	Sẽ không tốt hơn nếu bạn làm như vậy theo cách mà Tom đã chỉ cho bạn phải không?
Tom may not have enough money.	Tom có ​​thể không có đủ tiền.
The lab is currently busy with a new science experiment.	Phòng thí nghiệm hiện đang bận rộn với một thí nghiệm khoa học mới.
Clair de lune was composed by Claude Debussy.	Clair de lune được sáng tác bởi Claude Debussy.
I won't let Tom get in the way of my plans.	Tôi sẽ không để Tom cản trở kế hoạch của tôi.
I knew Tom would do it yesterday.	Tôi biết Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
At best it's a flimsy excuse.	Tốt nhất đó là một cái cớ mỏng manh.
I suspect that Tom is hungry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đang đói.
Tom did this on Monday.	Tom đã làm điều này vào thứ Hai.
Do you think I need help?	Bạn có nghĩ rằng tôi cần được giúp đỡ?
We don't want Tom to see you anymore.	Chúng tôi không muốn Tom nhìn thấy bạn nữa.
She cannot drive a car.	Cô ấy không thể lái xe hơi.
Please don't abuse it.	Xin đừng lạm dụng nó.
Make sure you don't do anything to upset Tom.	Hãy chắc chắn rằng bạn không làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
Tom said the audience is huge.	Tom cho biết lượng khán giả rất lớn.
What happened confused Tom.	Chuyện gì đã xảy ra khiến Tom bối rối.
I like my old bronze tea pot.	Tôi thích cái bình trà cũ bằng đồng của tôi.
Flexibility is one of the many advantages of working from home.	Tính linh hoạt là một trong nhiều lợi thế của việc làm việc tại nhà.
I think Tom and Mary are both under 30.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều dưới 30 tuổi.
Are you sure this is the best way to do this?	Bạn có chắc đây là cách tốt nhất để làm điều này?
I think Tom taught French a few years ago.	Tôi nghĩ Tom đã dạy tiếng Pháp vài năm trước.
Tom says he will be here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ ở đây.
Stop! 	Dừng lại!
There's an old woman crossing the street!	Có một bà già băng qua đường!
Trust your intuition.	Hãy tin vào trực giác của bạn.
What is the name of the tune you played?	Tên của giai điệu bạn đã chơi là gì?
I can not do that.	Tôi không thể làm được điều đó.
Tom worked for three hours without a break.	Tom đã làm việc trong ba giờ đồng hồ không nghỉ.
I told Tom that I wanted to teach French in Australia.	Tôi nói với Tom rằng tôi muốn dạy tiếng Pháp ở Úc.
I suspect Tom is just being sarcastic.	Tôi nghi ngờ Tom chỉ đang mỉa mai.
Tom and Mary are very lucky to have each other.	Tom và Mary rất may mắn khi có nhau.
Tom was terrified.	Tom kinh hãi.
Both Tom and Mary know this.	Cả Tom và Mary đều biết điều này.
Tom wanted to do it this morning.	Tom muốn làm điều đó vào sáng nay.
I think you can do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm được điều đó.
The administration blamed Tom.	Ban giám hiệu đã đổ lỗi cho Tom.
I think Tom will start crying.	Tôi nghĩ Tom sẽ bắt đầu khóc.
Tom can't play tennis here.	Tom không thể chơi quần vợt ở đây.
The worst part is, it's not always like this.	Điều tồi tệ nhất là, nó không phải lúc nào cũng như thế này.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
Tom never ran for office.	Tom chưa bao giờ tranh cử.
His request is equivalent to an order.	Yêu cầu của anh ta tương đương với một đơn đặt hàng.
The most painful thing for a mother is to bury her child.	Điều đau đớn nhất của người mẹ là phải chôn cất đứa con của mình.
Tom is only as tall as you.	Tom chỉ cao bằng bạn.
That's my problem with Tom.	Đó là vấn đề của tôi với Tom.
Tom made enough macaroons for everyone.	Tom đã làm đủ bánh hạnh nhân cho mọi người.
Tom is still dependent on his parents.	Tom vẫn sống phụ thuộc vào bố mẹ.
I owe you one, Tom.	Tôi nợ anh một cái, Tom.
Tom never actually did that.	Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
Tom left right after breakfast.	Tom rời đi ngay sau bữa sáng.
I wonder what people would think if I didn't go to Tom's wedding.	Không biết mọi người sẽ nghĩ gì nếu tôi không đến dự đám cưới của Tom.
We must create a safe environment for our children.	Chúng ta phải tạo ra một môi trường an toàn cho con cái của chúng ta.
Tom said that I have to be home by Monday.	Tom nói rằng tôi phải về nhà trước thứ Hai.
Tom looked at the problem.	Tom đã xem xét vấn đề.
Tom hopes he didn't make a bad first impression.	Tom hy vọng rằng anh ấy đã không gây ấn tượng xấu ban đầu.
There are many obstacles.	Có rất nhiều trở ngại.
I know that Tom is not someone we should trust.	Tôi biết rằng Tom không phải là người mà chúng ta nên tin tưởng.
Tom saw Mary at the supermarket.	Tom đã nhìn thấy Mary ở siêu thị.
I guess I was just a little sleepy.	Tôi đoán tôi chỉ hơi buồn ngủ.
Tom said a quick prayer.	Tom nói một lời cầu nguyện nhanh chóng.
Tom will continue to do that.	Tom sẽ tiếp tục làm điều đó.
Can I go back to my TV show now?	Tôi có thể quay lại chương trình truyền hình của mình bây giờ không?
Tom has an expensive car.	Tom có ​​một chiếc xe hơi đắt tiền.
Before going to work in Paris, I had to study my French.	Trước khi đi làm ở Paris, tôi phải học tiếng Pháp của mình.
Do you have any special plans for the holiday?	Bạn có kế hoạch đặc biệt nào cho kỳ nghỉ không?
I could swim across the river when I was twelve years old.	Tôi có thể bơi qua sông khi tôi mười hai tuổi.
I worry about Tom. 	Tôi lo lắng cho Tom.
I also worry about Mary.	Tôi cũng lo lắng cho Mary.
I think Tom would hate doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ghét làm điều đó.
Take off your coat and make your own at home.	Cởi áo khoác ra và tự làm ở nhà.
I don't want to be near Tom.	Tôi không muốn ở gần Tom.
What are you expecting Tom to do?	Bạn đang mong đợi Tom làm gì?
Tom did not tell Mary what he had seen.	Tom không nói với Mary những gì anh ta đã thấy.
I know Tom doesn't know Mary wants to do it.	Tôi biết Tom không biết Mary muốn làm điều đó.
I know Tom is no longer a professor at Harvard.	Tôi biết Tom không còn là giáo sư ở Harvard nữa.
Tom's laundry day is Monday.	Ngày giặt là của Tom là thứ Hai.
Tom's heart was filled with joy.	Trái tim của Tom tràn đầy niềm vui.
I haven't seen my family since 2013.	Tôi đã không gặp gia đình mình kể từ năm 2013.
I heard that Tom likes Mary.	Tôi nghe nói rằng Tom thích Mary.
Is there a cure for stupidity?	Có cách chữa trị cho sự ngu ngốc không?
You gave me your word and you broke it.	Bạn đã cho tôi lời của bạn và bạn đã phá vỡ nó.
I prefer taking a taxi than walking.	Tôi thích đi taxi hơn là đi bộ.
Tom doesn't need my permission to do that.	Tom không cần sự cho phép của tôi để làm điều đó.
I don't know when Tom wanted me to do that.	Tôi không biết Tom muốn tôi làm điều đó khi nào.
Don't forget to do your homework, OK?	Đừng quên làm bài tập về nhà, OK?
To see if Tom can get away.	Để xem Tom có ​​thể tránh xa được không.
We cried with Tom.	Chúng tôi đã khóc với Tom.
I'm much younger than Tom.	Tôi trẻ hơn Tom rất nhiều.
Tom doesn't drink beer. 	Tom không uống bia.
He is drinking.	Anh ấy đang uống rượu.
Tom finally realized that he was wrong.	Tom cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã sai.
Tom is not eligible for this award.	Tom không đủ điều kiện cho giải thưởng này.
I promise I won't lie to you again.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói dối bạn một lần nữa.
I know Tom is about to do it.	Tôi biết Tom sắp làm điều đó.
I didn't know you were so interested in art.	Tôi không biết bạn rất quan tâm đến nghệ thuật.
Looks like you know what you're doing.	Có vẻ như bạn biết mình đang làm gì.
Tom was fined for speeding.	Tom bị phạt vì chạy quá tốc độ.
Tom has been gone for a month.	Tom đã bỏ đi một tháng.
I didn't know Tom would do it faster than Mary.	Tôi không biết Tom sẽ làm điều đó nhanh hơn Mary.
Tom doesn't need to ask for money.	Tom không cần phải xin tiền.
Tom ran out of the burning house.	Tom chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy.
Tom can't skate.	Tom không thể trượt băng.
Tom invited me to stay at his place in Boston for spring break.	Tom mời tôi ở lại chỗ anh ấy ở Boston để nghỉ xuân.
Tom was very attentive.	Tom đã rất chu đáo.
You speak so quietly that I can barely hear you.	Bạn nói nhỏ đến mức tôi hầu như không thể nghe thấy bạn.
My mother happened to be there when the fire broke out.	Mẹ tôi tình cờ có mặt ở đó khi đám cháy xảy ra.
Tom will not comment on that matter.	Tom sẽ không bình luận về vấn đề đó.
I will definitely miss Tom.	Tôi chắc chắn sẽ nhớ Tom.
You are so sweet sometimes.	Đôi khi bạn rất ngọt ngào.
Tom arrived at the airport just in time.	Tom đã đến sân bay đúng lúc.
I am not a saint.	Tôi không phải là một vị thánh.
I don't think it's likely that Tom will know the answer.	Tôi không nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ biết câu trả lời.
Tom had absolutely no idea what to do.	Tom hoàn toàn không biết phải làm gì.
Tom certainly knows all this too.	Tom chắc chắn cũng biết tất cả những điều này.
Mary's father warns Tom to stay away from his daughter.	Cha của Mary cảnh báo Tom tránh xa con gái mình.
I spent the morning with you, so I'll spend the afternoon with Tom.	Tôi đã dành cả buổi sáng với bạn, vì vậy tôi sẽ dành cả buổi chiều với Tom.
Tom made terrible choices.	Tom đã đưa ra những lựa chọn kinh khủng.
Tom probably forgot to do that.	Tom có ​​lẽ đã quên làm điều đó.
I know that Tom should do it.	Tôi biết rằng Tom nên làm điều đó.
Tom says he doesn't need anything.	Tom nói rằng anh ấy không cần bất cứ thứ gì.
My car has tinted windows.	Xe của tôi có cửa sổ màu.
Tom's goal is to become a teacher.	Mục tiêu của Tom là trở thành một giáo viên.
Tom is eager to help Mary.	Tom rất mong muốn được giúp đỡ Mary.
Everyone is watching Tom.	Mọi người đang theo dõi Tom.
I'm ready for the next step.	Tôi đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.
Her ambition is to become an ambassador.	Tham vọng của cô là trở thành đại sứ.
Tom and his girlfriend spent the afternoon at the art museum.	Tom và bạn gái đã dành cả buổi chiều tại bảo tàng nghệ thuật.
Tom put the folding chairs away.	Tom cất những chiếc ghế gấp đi.
Tom did not see what Mary did.	Tom không nhìn thấy những gì Mary đã làm.
You are much more decent than me.	Bạn đàng hoàng hơn tôi rất nhiều.
Tom is forced to make a choice.	Tom buộc phải đưa ra lựa chọn.
You have a busy week coming up.	Bạn có một tuần bận rộn sắp tới.
You must see your primary care provider before seeing a specialist.	Bạn phải đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của mình trước khi gặp bác sĩ chuyên khoa.
I can't understand why Tom would want to drop out of school.	Tôi không thể hiểu tại sao Tom lại muốn bỏ học.
Does Tom speak to you in French?	Tom có ​​nói chuyện với bạn bằng tiếng Pháp không?
Hey, I may not have the money, but I still have my pride.	Này, tôi có thể không có tiền, nhưng tôi vẫn có niềm tự hào của mình.
Tom and Mary divorced about three years ago.	Tom và Mary đã ly hôn khoảng ba năm trước.
Tom has trouble reading social cues.	Tom gặp khó khăn trong việc đọc các tín hiệu xã hội.
Why don't you tell me Tom doesn't speak French?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom không nói được tiếng Pháp?
My friend may have had a bad time in Africa.	Bạn của tôi có thể đã có một khoảng thời gian tồi tệ ở Châu Phi.
I don't have much longer to live.	Tôi không còn sống được bao lâu nữa.
Which of these pictures do you think is the best?	Bạn cho rằng bức tranh nào đẹp nhất trong số này?
Don't worry about what you did.	Đừng lo lắng về những gì bạn đã làm.
Tom learned a lot tonight.	Tom đã học được rất nhiều điều tối nay.
Tom raised the flag.	Tom giương cờ.
Tom has no job at the moment.	Tom không có việc làm vào lúc này.
Tom didn't know if Mary was safe or not.	Tom không biết Mary có an toàn hay không.
The policeman signaled the car to stop with a flashlight.	Viên cảnh sát ra hiệu cho xe dừng lại bằng đèn pin.
I know Tom can do it.	Tôi biết Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom hopes he and Mary will be able to spend time together next weekend.	Tom hy vọng anh ấy và Mary sẽ có thể dành thời gian bên nhau vào cuối tuần tới.
I would love to talk to you tonight very much.	Tôi rất thích nói chuyện với bạn tối nay rất nhiều.
Tom asked Mary if she really had to do it today.	Tom hỏi Mary có thực sự phải làm điều đó hôm nay không.
I don't blame you for what happened.	Tôi không trách bạn về những gì đã xảy ra.
We saw Tom leave.	Chúng tôi đã thấy Tom rời đi.
I missed the train. 	Tôi đã lỡ mất chuyến tàu.
I should have come earlier.	Tôi nên đến sớm hơn.
I will love it if you come with us.	Tôi sẽ thích nó nếu bạn đi cùng chúng tôi.
The car did not stop.	Chiếc xe không dừng lại.
I suspect that Tom wants to do it alone.	Tôi nghi ngờ rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom lied to Mary when he said he didn't understand French.	Tom đã nói dối Mary khi nói rằng anh không hiểu tiếng Pháp.
I'm double parked. 	Tôi đang đậu kép.
Can you hurry up?	Bạn có thể nhanh lên?
Tom will be back in an hour.	Tom sẽ trở lại sau một giờ.
I'm sorry, but that brand of cigarettes is out of stock.	Tôi xin lỗi, nhưng nhãn hiệu thuốc lá đó đã hết hàng.
Tom said I looked ridiculous.	Tom nói rằng tôi trông thật nực cười.
I don't care if anyone sees me.	Tôi không quan tâm nếu có ai nhìn thấy tôi.
I don't spend much time at home.	Tôi không dành nhiều thời gian ở nhà.
I'm afraid Tom might get hurt.	Tôi sợ Tom có ​​thể bị thương.
I told Tom to swim a little every day to exercise.	Tôi bảo Tom nên bơi một chút mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe.
Tom doesn't want anything to change.	Tom không muốn bất cứ điều gì thay đổi.
Tom did what he could in the short amount of time he had.	Tom đã làm những gì anh ấy có thể làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ấy có.
Tom says he's jealous.	Tom nói rằng anh ấy ghen tị.
Tom says he is very happy to be here.	Tom nói rằng anh ấy rất hạnh phúc khi ở đây.
I haven't had a minute's rest all day.	Tôi đã không có một phút nghỉ ngơi cả ngày.
Tom addressed their concerns.	Tom đã giải quyết mối quan tâm của họ.
Tom will definitely lose the race.	Tom chắc chắn sẽ thua cuộc đua.
I've been doing that since I was a kid.	Tôi đã làm điều đó kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tom and Mary decided to do it together.	Tom và Mary đã quyết định làm điều đó cùng nhau.
He must be crazy to do such a thing.	Anh ta phải thật điên rồ khi làm một việc như vậy.
Tom enjoys the children.	Tom thích thú với lũ trẻ.
I know that Tom is not a nice boy.	Tôi biết rằng Tom không phải là một cậu bé tốt bụng.
Tom knows that he made a mistake.	Tom biết rằng anh ấy đã làm sai.
You can sit down if you feel tired.	Bạn có thể ngồi xuống nếu thấy mệt.
Tom said he wouldn't be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Why did you cancel the party?	Tại sao bạn lại hủy bỏ bữa tiệc?
The conflict cannot be resolved.	Không thể giải quyết được xung đột.
Tom's house is huge.	Nhà của Tom rất lớn.
I pulled my punches out a bit.	Tôi rút những cú đấm của mình ra một chút.
I have better things to do with my time.	Tôi có nhiều việc tốt hơn để làm với thời gian của mình.
I think that is not possible.	Tôi nghĩ điều đó là không thể.
You should tell Tom not to do that anymore.	Bạn nên nói với Tom đừng làm thế nữa.
I fear that I might hurt Tom.	Tôi sợ rằng tôi có thể làm tổn thương Tom.
I need to finish this project before spring break.	Tôi cần hoàn thành dự án này trước kỳ nghỉ xuân.
This is morally wrong.	Điều này là sai về mặt đạo đức.
Tom has become quite good at it.	Tom đã trở nên khá giỏi trong việc đó.
Tom and I want to sell our house.	Tom và tôi muốn bán ngôi nhà của mình.
Tom hoped Mary knew she needed to do everything John told her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy cần phải làm tất cả những gì John bảo cô ấy làm.
Tom boiled the well water to make it drinkable.	Tom đun sôi nước giếng để có thể uống được.
You might consider postponing your trip to Australia.	Bạn có thể cân nhắc việc hoãn chuyến đi đến Úc.
I'm a few years older than Tom.	Tôi hơn Tom vài tuổi.
Who's Laughing Now?	Ai đang Cười Bây giờ?
Tom and Mary went on a date to the zoo.	Tom và Mary đã hẹn hò đến sở thú.
Tom will probably be motivated to do that.	Tom có ​​thể sẽ có động lực để làm điều đó.
There's nothing left to eat.	Không còn gì để ăn.
I am grateful for everything you have done for me.	Tôi biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Tom doesn't like to admit that he can't read.	Tom không thích phải thừa nhận rằng mình không thể đọc.
Tom is about to fall asleep.	Tom sắp chìm vào giấc ngủ.
I don't know why he's absent.	Tôi không biết lý do vì sao anh ấy vắng mặt.
Tom collects fridge magnets.	Tom thu thập nam châm tủ lạnh.
Tom doesn't do that here anymore.	Tom không làm điều đó ở đây nữa.
Soldiers go down the road in a single file.	Những người lính đi xuống con đường trong một tập tin duy nhất.
I wonder if Tom won.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thắng không.
I wouldn't go to Boston if I were you.	Tôi sẽ không đến Boston nếu tôi là bạn.
I know that Tom will not do the same today.	Tôi biết rằng hôm nay Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Tom tells Mary I'm glad it happened.	Tom nói với Mary rằng tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra.
Never in his life had he encountered such an awkward situation.	Chưa bao giờ trong đời anh gặp phải tình huống khó xử như vậy.
That doesn't really help us, does it?	Điều đó không thực sự giúp chúng ta, phải không?
Tom told me that he thought Mary was incompetent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary bất tài.
I often play tennis with Tom.	Tôi thường chơi quần vợt với Tom.
These flowers were sent by Tom.	Những bông hoa này đã được gửi bởi Tom.
Tom says he doesn't think Mary should do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary nên làm điều đó một mình.
Tom loves to dance and sing.	Tom thích nhảy và hát.
Tom said he thought I would regret doing it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ hối hận vì đã làm điều đó.
Do you know if Tom is allowed to do that?	Bạn có biết Tom có ​​được phép làm điều đó không?
That's not right.	Điều đó không đúng.
Tom lived in Boston until last year.	Tom sống ở Boston cho đến năm ngoái.
I guess I can't blame you after last night.	Tôi đoán tôi không thể đổ lỗi cho bạn sau đêm qua.
Tom and I both wanted to go to Australia, but the boss said only one of us could go.	Tom và tôi đều muốn đến Úc, nhưng ông chủ nói rằng chỉ một trong hai chúng tôi có thể đi.
I just want you to consider the possibility that you are wrong.	Tôi chỉ muốn bạn xem xét khả năng rằng bạn đã sai.
Tom had a pretty good reason not to be here yesterday.	Tom có ​​một lý do khá tốt để không có mặt ở đây ngày hôm qua.
Looks like you're about to make a pizza.	Có vẻ như bạn đang chuẩn bị làm một chiếc bánh pizza.
Tom doesn't want anyone to help him.	Tom không muốn ai giúp mình.
Tom is here to make sure that doesn't happen again.	Tom ở đây để đảm bảo điều đó không xảy ra nữa.
I know that Tom doesn't know that you have to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng bạn phải làm điều đó.
Tom received nothing.	Tom không nhận được gì cả.
I would never have expected this to happen.	Tôi sẽ không bao giờ mong đợi điều này xảy ra.
I don't think I'll be able to do it today.	Tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều đó ngày hôm nay.
Mary changed into her evening gown.	Mary thay trang phục dạ hội.
Tom and Mary were both born in Boston.	Tom và Mary đều sinh ra ở Boston.
Tom will definitely change his mind.	Tom chắc chắn sẽ thay đổi quyết định.
Why don't we cut through the field?	Tại sao chúng ta không cắt ngang lĩnh vực này?
I am listening to music in my room.	Tôi đang nghe nhạc trong phòng của mình.
Tom told me he would be at the meeting tomorrow.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ có mặt tại cuộc họp ngày mai.
I have just read this book.	Tôi vừa mới đọc cuốn sách này.
I know Tom can't go to Boston, but I wish he would.	Tôi biết Tom không thể đến Boston, nhưng tôi ước anh ấy sẽ làm như vậy.
Let me know if you know where to find some.	Hãy cho tôi biết nếu bạn biết nơi để tìm một số.
I'm not busy right now.	Hiện tại tôi không bận.
Tom got there thirty minutes early.	Tom đến đó sớm ba mươi phút.
There is very little chance for Tom to win.	Có rất ít cơ hội để Tom giành chiến thắng.
Tom still thinks he doesn't need to do it?	Tom vẫn nghĩ rằng anh ấy không cần phải làm điều đó?
"I thought you liked him." 	"Ta tưởng rằng ngươi thích hắn."
"I do."	"Tôi làm."
I have a train to catch.	Tôi có một chuyến tàu để bắt.
Tom is coming to my place tonight.	Tom sẽ đến chỗ tôi tối nay.
She is very wise in choosing the other.	Cô ấy rất khôn ngoan khi chọn cái còn lại.
I think Tom doesn't want to do that today.	Tôi nghĩ Tom không muốn làm điều đó ngày hôm nay.
We don't have time to do things like this.	Chúng tôi không có thời gian để làm những việc như thế này.
I think I told you this.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với bạn điều này.
Tom may have fallen down the stairs.	Tom có ​​thể đã ngã xuống cầu thang.
I can't leave Tom alone.	Tôi không thể để Tom một mình.
The Mormons outlawed polygamy, but some adherents still practice it.	Người Mormon đã cấm chế độ đa thê ngoài vòng pháp luật, nhưng một số tín đồ vẫn thực hành nó.
I don't think it will happen again.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra một lần nữa.
I tried to ask Tom something.	Tôi đã cố hỏi Tom vài điều.
Does Tom trust anyone?	Tom có ​​tin ai không?
He became a cameraman after graduating from college.	Anh ấy trở thành một quay phim sau khi tốt nghiệp đại học.
I know Tom won't win.	Tôi biết Tom sẽ không thắng.
Tom soon caught up with Mary.	Tom sớm bắt kịp Mary.
I acted foolishly.	Tôi đã hành động dại dột.
Tom wishes he could visit Boston more often.	Tom ước rằng anh có thể đến thăm Boston thường xuyên hơn.
I'm pretty worried right now.	Hiện tại tôi khá lo lắng.
The vaccination left a funny little mark on my arm.	Việc tiêm phòng để lại một dấu vết nhỏ vui nhộn trên cánh tay của tôi.
Tom is busy.	Tom bận.
Tom can go to jail.	Tom có ​​thể đi tù.
That's not the price they asked for.	Đó không phải là giá mà họ yêu cầu.
I didn't know that I would hurt anyone.	Tôi không biết rằng tôi sẽ làm tổn thương bất kỳ ai.
I didn't know you were staying at this hotel.	Tôi không biết bạn đã ở tại khách sạn này.
Where do you think Tom will do it?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm điều đó ở đâu?
Tom hates being rushed.	Tom ghét bị vội vàng.
Tom had to sell his house.	Tom đã phải bán nhà của mình.
Tom sees things very differently than I do.	Tom nhìn mọi thứ rất khác so với tôi.
Tom knows he can always count on Mary.	Tom biết anh ấy luôn có thể tin tưởng vào Mary.
Tom burns cookies.	Tom đốt bánh quy.
Tom helped me.	Tom đã giúp tôi.
Tom is probably a little younger than me.	Tom có ​​lẽ trẻ hơn tôi một chút.
I think Tom is not a good coach.	Tôi nghĩ rằng Tom không phải là một huấn luyện viên giỏi.
You know that Tom and I don't get along very well, right?	Bạn biết rằng Tom và tôi không hợp nhau lắm, phải không?
Tom says he doesn't think Mary has to anymore.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary phải làm như vậy nữa.
Other than Tom, I don't know anyone there.	Ngoài Tom, tôi không biết ai ở đó.
Artists like Picasso are rare.	Những họa sĩ như Picasso rất hiếm.
I don't need to hear this.	Tôi không cần phải nghe điều này.
I didn't know that Tom would do it today.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I don't think that's fair at all.	Tôi không nghĩ rằng điều đó công bằng chút nào.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Tom might not want to come to Boston with you.	Tom có ​​thể không muốn đến Boston với bạn.
My driver's license expires next week.	Bằng lái xe của tôi sẽ hết hạn vào tuần tới.
We kicked Tom out of the house.	Chúng tôi đuổi Tom ra khỏi nhà.
What we were asked to do was very dangerous.	Những gì chúng tôi được yêu cầu làm là rất nguy hiểm.
I still have a lot to say to Tom.	Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Tom.
The boy took the toy from his sister.	Cậu bé đã lấy mất đồ chơi từ em gái mình.
Looks like we've lost our way.	Có vẻ như chúng ta đã lạc đường.
Tom clung to a tree branch.	Tom bám vào một cành cây.
I wonder what's in store for us.	Tôi tự hỏi những gì trong cửa hàng cho chúng tôi.
Tom doesn't seem to care about anything else.	Tom dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
I wanted to call Tom.	Tôi đã muốn gọi cho Tom.
Tom is not naked.	Tom không khỏa thân.
Tom and Mary are looking for a babysitter.	Tom và Mary đang tìm người trông trẻ.
He's not as handsome as she told me.	Anh ấy không đẹp trai như cô ấy nói với tôi.
Mary took off her robe and entered the bathroom.	Mary cởi áo choàng và vào phòng tắm.
Tom says he has something to tell you.	Tom nói anh ấy có điều muốn nói với bạn.
Tom was not surprised when Mary showed up.	Tom không ngạc nhiên khi Mary xuất hiện.
Tom says you are in Boston.	Tom nói rằng bạn đang ở Boston.
Adams spent most of the war years in Europe.	Adams đã dành phần lớn những năm chiến tranh ở châu Âu.
Tom probably didn't know he couldn't afford to be punished.	Tom có ​​lẽ không biết mình không có khả năng bị trừng phạt.
Tom still doesn't know.	Tom vẫn không biết.
I have never seen such a beautiful flower.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bông hoa đẹp như vậy.
I don't think I'm ready to leave.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để ra đi.
Tom says he doesn't think Mary needs to tell John what to do.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary cần phải nói cho John biết phải làm gì.
I wonder what Tom saw.	Tôi tự hỏi Tom đã nhìn thấy gì.
Calling this kitten cute would be an overstatement.	Gọi con mèo con này là dễ thương sẽ là một cách nói quá.
Tom tells Mary that he doesn't think John is happy.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không nghĩ John hạnh phúc.
I wish there was something we could do to help Tom.	Tôi ước có điều gì đó chúng tôi có thể làm để giúp Tom.
Don't know if Tom and Mary have made up yet?	Không biết Tom và Mary đã làm lành chưa?
We hope the road will reopen soon.	Chúng tôi hy vọng con đường sẽ sớm mở lại.
How did you convince Tom to help you wash your car?	Bạn đã thuyết phục Tom giúp bạn rửa xe như thế nào?
I'll pretend I didn't hear that.	Tôi sẽ giả vờ như tôi không nghe thấy điều đó.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
I guess I'm not really sure.	Tôi đoán tôi không thực sự chắc chắn.
Tom really didn't want to work with Mary.	Tom thực sự không muốn làm việc với Mary.
I don't think I will be able to do what you want me to do.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm những gì bạn muốn tôi làm.
Tom and I don't live in Boston anymore.	Tom và tôi không sống ở Boston nữa.
I got out of bed and got dressed.	Tôi ra khỏi giường và mặc quần áo vào.
Tom is still afraid to do it.	Tom vẫn sợ làm điều đó.
Tom may know the answer.	Tom có ​​thể biết câu trả lời.
I think maybe you got the wrong address.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã nhầm địa chỉ.
I never advised you to break up with Tom.	Tôi chưa bao giờ khuyên bạn chia tay với Tom.
Tom shares Mary's point of view.	Tom chia sẻ quan điểm của Mary.
Tom is used to life in Australia.	Tom đã quen với cuộc sống ở Úc.
He bought a double-barreled handgun.	Anh ta mua một khẩu súng ngắn hai nòng.
The wall is covered with graffiti.	Bức tường được bao phủ bởi những bức vẽ graffiti.
Tom reads a lot of books.	Tom đọc rất nhiều sách.
Tell Tom everything we want him to know.	Hãy nói cho Tom biết tất cả những gì chúng tôi muốn anh ấy biết.
Looks like you're done.	Có vẻ như bạn đã hoàn tất.
Tom has been accused of doing something he didn't do.	Tom đã bị buộc tội làm điều gì đó mà anh ấy không làm.
You should stay away from this.	Bạn nên tránh xa điều này.
I cannot answer Tom's question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi của Tom.
You would try to convince Tom not to do that, right?	Bạn sẽ cố gắng thuyết phục Tom không làm điều đó, phải không?
Tom eventually resigned.	Tom cuối cùng đã từ chức.
Is that the picture of Tom on your desk?	Đó có phải là hình của Tom trên bàn của bạn?
What will you ask me to do, Tom?	Bạn sẽ yêu cầu tôi phải làm gì, Tom?
I was a high school student at that time.	Lúc đó tôi đang là học sinh trung học.
Tom has no money so he can't buy a ticket.	Tom không có tiền nên không mua được vé.
I wish Tom wouldn't keep telling everyone I was his brother.	Tôi ước gì Tom sẽ không tiếp tục nói với mọi người rằng tôi là anh trai của anh ấy.
I didn't know that happened.	Tôi không biết rằng điều đó đã xảy ra.
Tom would never let that happen.	Tom sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Why don't we ask Tom for help?	Tại sao chúng ta không nhờ Tom giúp?
You were wrong, as usual.	Bạn đã sai, như thường lệ.
Tom is almost twice Mary's age.	Tom gần gấp đôi tuổi Mary.
Be careful. 	Hãy cẩn thận.
It was a ferocious bull.	Đó là một con bò đực hung dữ.
Why did Tom ask Mary to do that?	Tại sao Tom lại yêu cầu Mary làm điều đó?
Tom and I were in Boston last month.	Tom và tôi đã ở Boston vào tháng trước.
Tom is snoring.	Tom đang ngáy.
I used to write to her when I was a student.	Tôi thường viết thư cho cô ấy khi tôi còn là sinh viên.
Please don't hurt Tom.	Xin đừng làm tổn thương Tom.
Tom doesn't want to dye his hair.	Tom không muốn nhuộm tóc.
Tom is lazy.	Tom lười biếng.
I think Tom would be interested.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm.
Tom is living in Boston.	Tom đang sống ở Boston.
Tom broke up with his girlfriend on Valentine's Day?	Tom chia tay bạn gái vào ngày lễ tình nhân?
Tom is much smarter than Mary.	Tom thông minh hơn nhiều so với Mary.
What is the best way to repel mosquitoes?	Cách tốt nhất để đuổi muỗi là gì?
I am looking for someone to play chess with.	Tôi đang tìm ai đó để chơi cờ cùng.
Tom says he hopes that Mary enjoys doing it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary thích làm điều đó.
We have come to help.	Chúng tôi đã đến để giúp đỡ.
I want to live a comfortable life in the country after I retire.	Tôi muốn sống một cuộc sống thoải mái trong nước sau khi tôi nghỉ hưu.
Tom is the only one who could have stolen Mary's necklace.	Tom là người duy nhất có thể đã đánh cắp chiếc vòng cổ của Mary.
Tom was relieved to see a familiar face.	Tom cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
The man over there has been undressing me with his own eyes since we walked in the door.	Người đàn ông đằng kia đã cởi quần áo cho tôi tận mắt kể từ khi chúng tôi bước vào cửa.
I almost wish that I would come to Australia with you.	Tôi gần như ước rằng tôi sẽ đến Úc với bạn.
The campaign was successful and she won the election.	Chiến dịch đã thành công và cô ấy đã thắng cử.
I think Tom can't wait to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom rất nóng lòng muốn làm điều đó.
It feels weird, doesn't it?	Nó cảm thấy kỳ lạ, phải không?
I can't promise you that I will.	Tôi không thể hứa với bạn rằng tôi sẽ làm điều đó.
I don't think anyone will come.	Tôi không nghĩ có ai đó sẽ đến.
Is Tom the one asking you to stop doing it?	Tom có ​​phải là người yêu cầu bạn ngừng làm điều đó?
I know that Tom is still reluctant to do that.	Tôi biết rằng Tom vẫn còn miễn cưỡng khi làm điều đó.
Do you think Tom will come to Australia?	Bạn có nghĩ Tom sẽ đến Úc không?
Many restaurants now have free Wi-Fi.	Nhiều nhà hàng hiện đã có Wi-Fi miễn phí.
She grew up to be a great violinist.	Cô lớn lên trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại.
I don't need you to pick me up.	Tôi không cần anh đưa đón.
I hope both of you will be happy together.	Tôi hy vọng cả hai bạn sẽ hạnh phúc bên nhau.
Tom won't stand this.	Tom sẽ không chịu được điều này.
We've had a long spell of cold weather.	Chúng ta đã có một đợt thời tiết lạnh giá kéo dài.
How did you and Tom first meet?	Bạn và Tom gặp nhau lần đầu như thế nào?
Tom thinks that Mary has been kidnapped.	Tom cho rằng Mary đã bị bắt cóc.
Tom plays the guitar well.	Tom chơi guitar giỏi.
Don't know if Tom wants to buy one of those.	Không biết Tom có ​​muốn mua một trong số đó không.
You think I'm too young?	Bạn cho rằng tôi còn quá trẻ?
That's cheap, isn't it?	Đó là giá rẻ, phải không?
I wonder why Tom left Boston.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại rời Boston.
You won't have to work here anymore.	Bạn sẽ không phải làm việc ở đây nữa.
Tom and I haven't eaten yet.	Tom và tôi vẫn chưa ăn.
Tom is worried about the boys.	Tom lo lắng cho các cậu bé.
Tom is no exception.	Tom cũng không ngoại lệ.
I was in prison.	Tôi đã ở trong tù.
I'm pretty sure Tom and Mary have never visited Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom và Mary chưa bao giờ đến thăm Úc.
You don't know you don't have to do that?	Bạn không biết bạn không cần phải làm điều đó?
Can we please just cover this up with something?	Chúng tôi có thể vui lòng chỉ cần che đậy điều này với một cái gì đó?
Tom doesn't need to kill himself.	Tom không cần phải tự sát.
I know that Tom is in his room writing a letter to Mary.	Tôi biết rằng Tom đang ở trong phòng của anh ấy và viết một bức thư cho Mary.
Tom will start.	Tom sẽ bắt đầu.
Tom wondered why Mary didn't have to go to Boston like the others.	Tom tự hỏi tại sao Mary không phải đến Boston như những người khác.
He was the king's most trusted advisor.	Ông ấy là cố vấn đáng tin cậy nhất của nhà vua.
Mary is one of the most beautiful girls I know.	Mary là một trong những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi biết.
It won't be easy to find a time that works for both of us.	Sẽ không dễ dàng gì để tìm được một khoảng thời gian phù hợp với cả hai chúng ta.
It will take three hours to get there.	Sẽ mất ba giờ để đến đó.
I think Tom understands me.	Tôi nghĩ Tom hiểu tôi.
Why don't you give it to Tom?	Tại sao bạn không đưa nó cho Tom?
Tom has several thousand books.	Tom có ​​vài nghìn cuốn sách.
I know Tom is a very smart guy.	Tôi biết Tom là một chàng trai rất thông minh.
I will go by plane.	Tôi sẽ đi bằng máy bay.
Tom might not be happy.	Tom có ​​thể không vui.
I thought you were excited that I was getting married.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đang vui mừng vì tôi sẽ kết hôn.
Tom and Mary hold hands and admire the view.	Tom và Mary nắm tay nhau chiêm ngưỡng khung cảnh.
The essay is very funny.	Tiểu phẩm rất vui nhộn.
Tom didn't offer me anything.	Tom đã không đề nghị tôi bất cứ thứ gì.
I wouldn't wait any longer if I were you.	Tôi sẽ không đợi lâu nữa nếu tôi là bạn.
I don't like the way Tom drives.	Tôi không thích cách Tom lái xe.
It snowed the day I was born.	Ngày tôi được sinh ra đã có tuyết rơi.
Tom is very happy that everything went so well.	Tom rất vui vì mọi việc đã diễn ra rất tốt.
Tom has tonsillitis.	Tom bị viêm amidan.
Tom told me that he thought Mary was a good cook.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary nấu ăn giỏi.
Greenland, the largest island in the world, has an ice cover of about 79%.	Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, có băng phủ khoảng 79%.
Tom will never hurt you.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
I go to the garden.	Tôi ra vườn.
Your son's wife is your daughter-in-law.	Vợ của con trai bạn là con dâu của bạn.
Don't let him down.	Đừng để anh ấy thất vọng.
You should let Tom know that you can do it without his help.	Bạn nên cho Tom biết rằng bạn có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của anh ấy.
Tom said he would give me a massage.	Tom nói anh ấy sẽ massage cho tôi.
What I feel like having now is a lemon slushie.	Những gì tôi cảm thấy muốn có bây giờ là một ly slushie chanh.
Tom seemed convinced that Mary had to do it.	Tom dường như tin chắc rằng Mary phải làm điều đó.
I don't think Tom will wait for Mary.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ đợi Mary.
If you leave the house a little earlier, you will be there in time.	Nếu bạn rời nhà sớm hơn một chút, bạn sẽ có mặt kịp thời.
Tom and Mary both went fishing yesterday.	Tom và Mary đều đi câu cá ngày hôm qua.
You should not let children play with kitchen knives.	Bạn không nên để trẻ em nghịch dao làm bếp.
I forgot that Tom can speak French.	Tôi quên rằng Tom có ​​thể nói tiếng Pháp.
I'm so glad I got the chance to do that.	Tôi rất vui vì tôi đã có cơ hội để làm điều đó.
Tom and Mary have only been married for three weeks.	Tom và Mary mới kết hôn được ba tuần.
When was the last time you called Tom?	Lần cuối cùng bạn gọi cho Tom là khi nào?
I really think you need to talk to Tom.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn cần phải nói chuyện với Tom.
Tom said it was his fault.	Tom nói đó là lỗi của anh ấy.
I was thinking about going there with Tom.	Tôi đã nghĩ về việc đến đó với Tom.
Tom said that he had eaten so much that there was no room for dessert.	Tom nói rằng anh đã ăn no đến nỗi không còn chỗ cho món tráng miệng.
Mary will buy satin for her new curtains.	Mary sẽ mua chất liệu sa tanh cho những chiếc màn mới của cô ấy.
Anything is infinitely better than nothing.	Bất cứ điều gì là tốt hơn vô hạn hơn là không có gì.
We don't have anything to worry about.	Chúng tôi không có bất cứ điều gì để lo lắng về.
He is dreaming.	Anh ấy đang mơ mộng.
Tom accidentally stepped on Mary's foot.	Tom vô tình giẫm lên chân Mary.
She bought him a dog. 	Cô ấy đã mua cho anh ấy một con chó.
However, he was allergic to dogs so they had to give it away.	Tuy nhiên, anh ta bị dị ứng với chó nên họ phải cho nó đi.
Neither Tom nor Mary stayed long.	Cả Tom và Mary đều không ở đây lâu.
Tom always annoys me.	Tom luôn làm phiền tôi.
He satisfied his hunger with a sandwich and milk.	Anh ta thỏa mãn cơn đói của mình bằng một chiếc bánh mì sandwich và sữa.
Slide to unlock.	Trượt để mở khóa.
I think we should all clean up the classroom together.	Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên cùng nhau dọn dẹp lớp học.
Tom didn't seem as worried as Mary.	Tom không có vẻ lo lắng như Mary.
Tom tripped.	Tom bị vấp.
He was fined for driving while intoxicated.	Anh ta đã bị phạt vì lái xe trong tình trạng say rượu.
I wish I could run as fast as you.	Tôi ước tôi có thể chạy nhanh như bạn.
I will not be responsible for my actions.	Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của mình.
I won't let you do that.	Tôi sẽ không để bạn làm điều đó.
Tom looked around to see if he was being followed.	Tom nhìn quanh xem có bị theo dõi không.
I will never lie to you.	Tôi sẽ không bao giờ nói dối bạn.
Many wild animals will die from lack of food.	Nhiều loài động vật hoang dã sẽ chết vì thiếu thức ăn.
I go here again.	Tôi lại đi đây.
Tom sleeps a lot.	Tom ngủ rất nhiều.
My French pronunciation is not very good.	Phát âm tiếng Pháp của tôi không tốt lắm.
The person we are trying to capture is very dangerous.	Người mà chúng tôi đang cố bắt rất nguy hiểm.
I wish you would take me to a restaurant for a change.	Tôi ước bạn sẽ đưa tôi đến một nhà hàng để thay đổi.
Room is fully furnished.	Phòng có đầy đủ nội thất.
Do you go to the same school as Tom?	Bạn có học cùng trường với Tom không?
Don't be a stranger.	Đừng là người lạ.
Tom still didn't seem to tell Mary what to do.	Tom dường như vẫn chưa nói cho Mary biết phải làm gì.
I didn't think Tom would be so funny.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ hài hước như vậy.
This is great, isn't it?	Điều này thật tuyệt, phải không?
What Tom thought happened could easily have happened.	Những gì Tom nghĩ đã xảy ra có thể dễ dàng xảy ra.
Godfather and godfather don't have to be a couple.	Bố già và bố già không cần phải là một cặp.
In my opinion, Tom is right.	Theo tôi, Tom đúng.
Tom says he is expecting something bad to happen.	Tom nói rằng anh ấy đang mong đợi một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
I want to talk to you for a moment.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trong giây lát.
When I get home, it will be dark.	Khi tôi về đến nhà, trời sẽ tối.
Tom injured his back while shoveling snow.	Tom bị thương ở lưng khi xúc tuyết.
What we are seeing now is a country on the brink of civil war.	Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là một đất nước đang đứng trên bờ vực của cuộc nội chiến.
Tom is trying to get Mary to leave.	Tom đang cố gắng để Mary rời đi.
Our water is about to run out.	Nước của chúng tôi sắp cạn kiệt.
We are not sure what will happen.	Chúng tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra.
Tom will be here all afternoon.	Tom sẽ ở đây cả buổi chiều.
Tom says he doesn't want to travel with Mary.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi du lịch với Mary.
You are a very good painter.	Bạn là một họa sĩ rất giỏi.
How can we learn more about Tom?	Làm thế nào chúng ta có thể tìm hiểu thêm về Tom?
Have you been following what's going on in Australia?	Bạn đã theo dõi những gì đang diễn ra ở Úc chưa?
This can have far-reaching consequences.	Điều này có thể gây ra những hậu quả sâu rộng.
What did Tom do?	Tom đã làm gì?
Do you have something to tell us?	Bạn có điều gì muốn nói với chúng tôi không?
Why do you have to be so dramatic?	Tại sao bạn phải trở nên kịch tính như vậy?
I happen to know Tom sold his car last week.	Tôi tình cờ biết Tom đã bán chiếc xe của mình vào tuần trước.
Few treasures are worth more than a wise and helpful friend.	Ít có kho báu nào đáng giá bằng một người bạn khôn ngoan và hữu ích.
I prefer to buy domestic goods than foreign ones.	Tôi thích mua hàng trong nước hơn là hàng ngoại.
I am as tall as my father.	Tôi cao bằng bố tôi.
We hope to come up with a solution soon.	Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đưa ra giải pháp.
I had to take care of Tom for two o'clock this afternoon.	Tôi đã phải chăm sóc Tom trong hai giờ chiều nay.
Political activism tends to be discouraged in most workplaces.	Hoạt động chính trị có xu hướng không được khuyến khích ở hầu hết các nơi làm việc.
I didn't know that Tom was going to Australia on his own.	Tôi không biết rằng Tom sẽ tự mình đến Úc.
That might be a little inconvenient for you, don't you think?	Điều đó có thể hơi bất tiện cho bạn, bạn có nghĩ vậy không?
I know that Tom will probably know how to do it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ biết cách làm điều đó.
Let's see if Tom wants to come to Australia with us.	Hãy xem Tom có ​​muốn đến Úc với chúng tôi không nhé.
I promise I'll be there.	Tôi hứa rằng tôi sẽ ở đó.
Tom thinks his parents are perfect.	Tom nghĩ rằng bố mẹ anh ấy rất hoàn hảo.
I have been called many things, but never handsome.	Tôi đã được gọi là rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ đẹp trai.
I have never seen so many books in one place.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sách như vậy ở một nơi.
I think I heard someone in the next room.	Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy ai đó ở phòng bên cạnh.
Tom hopes that he will see Mary tonight.	Tom hy vọng rằng anh ấy sẽ gặp Mary vào tối nay.
I know that Tom doesn't know why you would want to do it yourself.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao bạn lại muốn tự mình làm điều đó.
Tom was exhausted.	Tom đã kiệt sức.
Tom is a very good French speaker.	Tom là một người nói tiếng Pháp rất giỏi.
Tom tried to do it, but he couldn't.	Tom đã cố gắng làm điều đó, nhưng anh ấy đã không thể làm được.
I don't want a misunderstanding.	Tôi không muốn có một sự hiểu lầm.
They played better than us tonight.	Họ đã chơi tốt hơn chúng tôi tối nay.
It's not that I don't want to go, it's just that I don't have the right time.	Không phải tôi không muốn đi, chỉ là tôi chưa phải thời điểm thích hợp.
I have no friends here except you.	Tôi không có bạn bè nào ở đây ngoại trừ bạn.
My mother would expect me any time.	Mẹ tôi sẽ mong đợi tôi bất cứ lúc nào.
This is your bag, right?	Đây là túi của bạn, phải không?
Tom is just like Mary.	Tom cũng giống như Mary.
Tom probably still wants to do it.	Tom có ​​lẽ vẫn muốn làm điều đó.
We need to get there by 2:30.	Chúng ta cần đến đó trước 2:30.
Tom is in the office.	Tom đang ở văn phòng làm việc.
Tom is a talented painter, isn't he?	Tom là một họa sĩ tài năng, phải không?
I will meet the professor at 1:30 pm.	Tôi sẽ gặp giáo sư lúc 1:30 chiều.
Tom was sick last week.	Tom đã bị ốm vào tuần trước.
Tom has kept me in the dark about his plans.	Tom đã giữ tôi trong bóng tối về kế hoạch của anh ấy.
I want to have children, but Tom doesn't.	Tôi muốn có con, nhưng Tom thì không.
Do you think I have lost weight?	Bạn có nghĩ rằng tôi đã giảm cân?
I apologize if I have caused you any trouble.	Tôi xin lỗi nếu tôi đã gây ra cho bạn bất kỳ rắc rối nào.
Tom was really here tonight.	Tom đã thực sự ở đây tối nay.
I didn't know that was the last time I saw Tom.	Tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi gặp Tom.
If you don't want to stay alone, I can keep you company.	Nếu bạn không muốn ở lại một mình, tôi có thể giữ cho bạn bầu bạn.
What is the asking price?	Giá chào bán là bao nhiêu?
Tom picked his nose.	Tom ngoáy mũi.
I got airsick and felt like exploding.	Tôi bị say máy bay và cảm thấy như muốn nổ tung.
He accumulated a large fortune before his death.	Ông đã tích lũy được một tài sản lớn trước khi chết.
Let me tell Tom.	Để tôi nói với Tom.
I am very disappointed in both of them.	Tôi rất thất vọng về cả hai người.
Why do you think Tom would be so reluctant to do that?	Bạn nghĩ tại sao Tom có ​​thể miễn cưỡng làm điều đó?
Tom is going out of town.	Tom sắp ra khỏi thị trấn.
Tom has overcome a lot.	Tom đã vượt qua rất nhiều.
He said he didn't know.	Anh ấy nói rằng anh ấy không biết.
I didn't realize that Tom didn't know how to do it.	Tôi không nhận ra rằng Tom không biết cách làm điều đó.
Poor posture can cause many problems.	Tư thế không tốt có thể gây ra nhiều vấn đề.
I will go to Australia for Christmas.	Tôi sẽ đi Úc vào dịp Giáng sinh.
Tom has gained 10 kg this year.	Tom đã tăng 10 kg trong năm nay.
Tom doesn't seem convinced.	Tom dường như không bị thuyết phục.
Don't pick flowers.	Đừng hái hoa.
It turned out that Tom was the one responsible for that.	Hóa ra Tom là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó.
Tom had to wait for Mary.	Tom phải đợi Mary.
Tom is not the one who went skiing with Mary.	Tom không phải là người đã đi trượt tuyết với Mary.
We may never find what we are looking for.	Chúng tôi có thể không bao giờ tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
If you have any reason not to delete this payment, please let us know.	Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để không xóa khoản thanh toán này, vui lòng cho chúng tôi biết.
Maybe you should do the same thing I'm doing.	Có lẽ bạn nên làm điều tương tự như tôi đang làm.
That's gross.	Thật là thô thiển.
The passage expresses the thoughts and feelings of the author.	Đoạn văn thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả.
Tom looked at it curiously.	Tom tò mò nhìn nó.
Tom doesn't want to go to Harvard.	Tom không muốn đến Harvard.
Tom doesn't remember me.	Tom không nhớ tôi.
Tom may come tomorrow.	Tom có ​​thể đến vào ngày mai.
I know you're frustrated.	Tôi biết bạn đang thất vọng.
Tom has a kidney stone.	Tom bị sỏi thận.
Does Tom still drink?	Tom vẫn uống rượu chứ?
Tom often wears sunglasses even when it's not very bright.	Tom thường đeo kính râm ngay cả khi trời không sáng lắm.
I may have to fire Tom.	Tôi có thể phải sa thải Tom.
Tom is the type to argue for fun.	Tom là kiểu người hay tranh luận để giải trí.
I know that Tom can tell you who did it.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể nói cho bạn biết ai đã làm điều đó.
I go to my room.	Tôi về phòng.
Tom doubts that Mary can swim.	Tom nghi ngờ rằng Mary có thể bơi.
Tom lost the election because of that speech.	Tom đã thua cuộc bầu cử vì bài phát biểu đó.
Tom is now a free man.	Tom bây giờ là một người tự do.
I bought that book for Tom.	Tôi đã mua cuốn sách đó cho Tom.
No one is following you?	Không có ai theo dõi bạn?
I swear.	Tôi xin cam đoan.
Tom told me that he thought Mary would be cranky.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cáu kỉnh.
We want to name our son Tom.	Chúng tôi muốn đặt tên cho con trai mình là Tom.
There were three chaperones at the school dance.	Có ba người đi kèm trong buổi khiêu vũ của trường.
It is not worth fixing this camera.	Nó không đáng để sửa chữa máy ảnh này.
I hope Tom didn't do what you asked him not to.	Tôi hy vọng Tom đã không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy không làm.
I have never heard of anything like this before.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì như thế này trước đây.
Punctuation is very important.	Dấu câu rất quan trọng.
Tom is playing a game.	Tom đang chơi một trò chơi.
I know Tom is not a famous guy.	Tôi biết Tom không phải là một chàng trai nổi tiếng.
One way to do that is practice, practice, practice.	Một cách để đạt được điều đó là luyện tập, luyện tập, luyện tập.
This is my mother's book.	Đây là cuốn sách của mẹ tôi.
Tom saw a mouse in the subway.	Tom nhìn thấy một con chuột trong tàu điện ngầm.
I'm not sure I can swim that far.	Tôi không chắc mình có thể bơi xa đến vậy.
Tom was sleeping when the doorbell rang.	Tom đang ngủ thì chuông cửa reo.
If everyone is involved, I'm sure we can do it.	Nếu mọi người cùng tham gia, tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Everyone knows that Tom and Mary like each other.	Mọi người đều biết rằng Tom và Mary thích nhau.
Tom is not old enough to go to school.	Tom chưa đủ tuổi đi học.
I don't know those boys.	Tôi không biết những cậu bé đó.
Tom kept quiet during dinner.	Tom giữ im lặng trong bữa tối.
Vermont is located on the border with Canada.	Vermont nằm trên biên giới với Canada.
It is very beneficial.	Nó rất có lợi.
I don't think you should do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên làm điều đó.
Tom is over 30 years old.	Tom đã ngoài 30 tuổi.
There aren't any problems.	Không có bất kỳ vấn đề nào.
I won't go into details.	Tôi sẽ không đi vào chi tiết.
I hope Tom doesn't do it faster than me.	Tôi hy vọng Tom không làm điều đó nhanh hơn tôi.
Tom probably won't go tomorrow.	Tom có ​​lẽ sẽ không đi vào ngày mai.
The food at that restaurant was too greasy for me.	Thức ăn ở nhà hàng đó quá nhiều dầu mỡ đối với tôi.
Tom said that he and Mary played tennis yesterday morning.	Tom nói rằng anh ấy và Mary đã chơi quần vợt vào sáng hôm qua.
Tom drives around town, looking for Mary.	Tom lái xe quanh thị trấn, tìm Mary.
Tom remembered Mary quite well.	Tom nhớ Mary khá rõ.
Tom and I know each other well.	Tom và tôi biết rõ về nhau.
You're a little shorter than Tom, aren't you?	Bạn thấp hơn Tom một chút, phải không?
Tom really wants you to stay here with us.	Tom thực sự muốn bạn ở lại đây với chúng tôi.
Tom likes to play guitar in the park.	Tom thích chơi guitar trong công viên.
Tom tells everyone that he is afraid to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy sợ làm điều đó.
Tom wasn't sure what to do.	Tom không chắc chắn phải làm gì.
Put on these sandals.	Hãy đi đôi dép này vào.
You should avoid wearing tight clothing if you are pregnant.	Bạn nên tránh mặc quần áo bó sát nếu bạn đang mang thai.
Even the smartest students can make silly mistakes.	Ngay cả những học sinh thông minh nhất cũng có thể mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn.
You really don't mind, do you?	Bạn thực sự không nhớ, phải không?
Tom said that Mary was unlucky.	Tom nói rằng Mary không may mắn.
I can't play the flute, but I can play the trumpet.	Tôi không biết thổi sáo, nhưng tôi có thể thổi kèn.
Do you want to know why Tom doesn't do the same?	Bạn có muốn biết tại sao Tom không làm như vậy không?
I thought you said you would never let Tom do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ để Tom làm điều đó.
Tom is clearly a bit disappointed.	Tom rõ ràng là một chút thất vọng.
Tom seems to be a very good teacher.	Tom dường như là một giáo viên rất tốt.
I guess you know what to do.	Tôi đoán bạn biết phải làm gì.
Tom says he can walk to work tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy có thể đi bộ đến nơi làm việc vào ngày mai.
I knew Tom was going to tell Mary to do it.	Tôi biết Tom đang định nói với Mary để làm điều đó.
How did Tom get Mary to help him with his homework?	Làm thế nào Tom có ​​được Mary giúp anh ấy làm bài tập về nhà?
The battle seemed endless.	Cuộc chiến tưởng chừng như bất tận.
I want to stay in Australia a little longer.	Tôi muốn ở lại Úc lâu hơn một chút.
Tom is stupid.	Tom thật ngu ngốc.
Is Tom eating the sandwich Mary made for him?	Có phải Tom đang ăn bánh sandwich mà Mary làm cho anh ấy không?
Tom never asked me.	Tom chưa bao giờ hỏi tôi.
I speed up.	Tôi tăng tốc.
A nail punctured a tire.	Một chiếc đinh làm thủng lốp xe.
I know that Tom might want to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể muốn làm điều đó.
We don't want to lose our welcome.	Chúng tôi không muốn làm mất đi sự chào đón của chúng tôi.
I'm pretty confident that I can do it.	Tôi khá tự tin rằng mình có thể làm được điều đó.
What's in the dog's mouth?	Có gì trong miệng con chó?
Tom married my daughter.	Tom cưới con gái tôi.
Tom is tired of dealing with Mary.	Tom cảm thấy mệt mỏi khi đối phó với Mary.
Tom told me that he thought Mary was innocent.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary vô tội.
Tom cares.	Tom quan tâm.
Tom gave Mary everything he had, but she was still not satisfied.	Tom đã cho Mary tất cả những gì anh ta có, nhưng cô ấy vẫn không hài lòng.
Tom used to have a horse.	Tom từng có một con ngựa.
Do you think there is still a chance?	Bạn có nghĩ rằng vẫn còn cơ hội?
What dress will you wear to the party?	Bạn sẽ mặc chiếc váy nào đi dự tiệc?
I couldn't prepare in time.	Tôi không thể chuẩn bị kịp thời.
Tom has a habit of thinking too much about everything.	Tom có ​​thói quen suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ.
Tom doesn't know you won't be able to do it.	Tom không biết bạn sẽ không thể làm điều đó.
I've been told I'm not obligated to do that.	Tôi đã được nói rằng tôi không bắt buộc phải làm điều đó.
I can't understand why anyone would want to do that.	Tôi không thể hiểu tại sao bất cứ ai lại muốn làm điều đó.
Tom's father will buy him a guitar.	Cha của Tom sẽ mua cho anh ấy một cây đàn guitar.
Tom, Mary, John and a few others are planning to go fishing this afternoon.	Tom, Mary, John và một vài người khác đang lên kế hoạch đi câu cá vào chiều nay.
It was one of the hardest things I've ever done in my life.	Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng làm trong đời.
Tom will do it as soon as he gets home.	Tom sẽ làm điều đó ngay khi về đến nhà.
Tom is a rich guy.	Tom là một chàng trai giàu có.
Well, what are you trying to say?	Chà, bạn đang muốn nói gì vậy?
Detectives found no other evidence.	Các thám tử không tìm thấy bằng chứng nào khác.
Tom buys me coffee.	Tom mua cà phê cho tôi.
Who else was involved in the kidnapping?	Ai khác đã tham gia vào vụ bắt cóc?
I miss you. 	Tôi nhớ bạn.
We met three years ago.	Chúng tôi đã gặp nhau ba năm trước.
Tom has the ability to be on time.	Tom có ​​khả năng đúng giờ.
Do you three think you can help me right now?	Ba bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi ngay bây giờ không?
What's going on? 	Chuyện gì vậy?
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế?
I don't have a can opener, so I can't open this one.	Tôi không có dụng cụ mở hộp, vì vậy tôi không thể mở được cái này.
Tom never waits for anyone.	Tom không bao giờ chờ đợi bất cứ ai.
Does Tom still like Mary?	Tom có ​​còn thích Mary không?
We can stay in Boston for a few more days if you like.	Chúng tôi có thể ở lại Boston vài ngày nữa nếu bạn thích.
I shouldn't sing.	Tôi không nên hát.
Excuse me, but can you tell me the way to the bus stop?	Xin lỗi, nhưng bạn có thể cho tôi biết đường đến bến xe buýt không?
I want to help, but there's nothing I can do.	Tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi không thể làm gì được.
Personally, I didn't find that movie very interesting.	Cá nhân tôi không thấy bộ phim đó thú vị cho lắm.
You still don't understand do you?	Bạn vẫn chưa hiểu phải không?
Make sure that doesn't happen again.	Hãy chắc chắn rằng điều đó không xảy ra nữa.
Tom is not well.	Tom không được khỏe.
Forgive me if I'm wrong.	Thứ lỗi cho tôi nếu tôi sai.
Forget the past, think about the future and live in the present.	Hãy quên đi quá khứ, nghĩ về tương lai và sống trong hiện tại.
Without a doubt, Tom's childhood chronicled the blueprint for the rest of his life.	Không còn nghi ngờ gì nữa, thời thơ ấu của Tom đã ghi lại bản thiết kế cho phần còn lại của cuộc đời anh ấy.
Tom knows that I know.	Tom biết rằng tôi biết.
Tom says that he is good at speaking French.	Tom nói rằng anh ấy giỏi nói tiếng Pháp.
Tom says he doesn't want to do anything else.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm bất cứ điều gì khác.
I doubt if Tom will finish it by 2:30.	Tôi nghi ngờ liệu Tom có ​​hoàn thành việc đó trước 2:30 không.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh rất vui vì Mary đã làm được điều đó.
Tom hopes to study abroad.	Tom hy vọng sẽ đi du học.
I don't think I'll be here tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở đây vào ngày mai.
Why don't you invite some friends over?	Tại sao bạn không mời một số bạn bè đến?
Tom was with his friends all day.	Tom đã ở với bạn bè của mình cả ngày.
Finally, Tom had the courage to ask Mary out.	Cuối cùng thì Tom cũng có đủ can đảm để rủ Mary đi chơi.
Tom could go to jail for this.	Tom có ​​thể phải ngồi tù vì điều này.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
Tom is a really good football player.	Tom là một cầu thủ bóng đá thực sự giỏi.
Tom's confession was deemed unacceptable.	Lời thú nhận của Tom được cho là không thể chấp nhận được.
Tom has no formal education.	Tom không được học hành chính quy.
You are a very beautiful woman.	Bạn là một người phụ nữ rất đẹp.
Tom is a film producer.	Tom là một nhà sản xuất phim.
When do you expect Tom to come here?	Bạn mong Tom đến đây khi nào?
Tom is not an innocent bystander.	Tom không phải là một người ngoài cuộc vô tội.
I want you to know that I will work very hard.	Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ.
Tom can become violent.	Tom có ​​thể trở nên bạo lực.
Tom didn't try the cheesecake.	Tom đã không thử bánh pho mát.
In any case, this has nothing to do with you.	Trong mọi trường hợp, điều này không liên quan gì đến bạn.
I don't think you can stop Tom from doing that.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ngăn Tom làm điều đó.
I also know a thing or two about cooking.	Tôi cũng biết một hoặc hai điều về nấu ăn.
It is flammable.	Đó là chất dễ cháy.
Tom is on vacation now, isn't he?	Tom bây giờ đang đi nghỉ, phải không?
Does Tom really want us to do that?	Tom có ​​thực sự muốn chúng ta làm điều đó không?
I know that Tom and Mary are both retired.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều đã nghỉ hưu.
You may not like it, but you should at least try it.	Bạn có thể không thích nó, nhưng ít nhất bạn nên thử nó.
I was born on October 20, 2013.	Tôi sinh ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I don't have any choice.	Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
I want you to take a look at this.	Tôi muốn bạn xem qua cái này.
I don't have a landline phone.	Tôi không có điện thoại cố định.
I don't owe money.	Tôi không nợ tiền.
I didn't know you and Tom were ever married.	Tôi không biết bạn và Tom đã từng kết hôn.
Tom smiles when you say that.	Tom mỉm cười khi bạn nói điều đó.
Can I swap one for the other?	Tôi có thể hoán đổi cái này cho cái kia không?
It's not exactly that.	Nó không chính xác như vậy.
I doubt that Tom will be involved.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ tham gia.
I don't remember when I first met Tom.	Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Tom là khi nào.
Why are you doing this to Tom?	Tại sao bạn lại làm vậy với Tom?
I think Tom is dating Mary.	Tôi nghĩ Tom đang quen Mary.
I've been doing that a lot lately.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều gần đây.
Tom will be very disappointed if you don't come to his party.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không đến bữa tiệc của anh ấy.
Tom stabbed me.	Tom đâm tôi.
It will happen, but not soon.	Nó sẽ xảy ra, nhưng không phải sớm.
Is it okay if I take your picture?	Có ổn không nếu tôi chụp ảnh của bạn?
Tom says he needs money so he can buy something to eat.	Tom nói rằng anh ấy cần tiền để có thể mua thứ gì đó để ăn.
Tom says I sound annoyed.	Tom nói rằng tôi có vẻ khó chịu.
Yes, that's your right.	Vâng, đó là quyền của bạn.
Tom jumped out of the car.	Tom đã nhảy ra khỏi xe.
Tom said he didn't think Mary had ever been to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary đã từng đến Úc.
I'm sure Tom didn't do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đã không làm điều đó.
Tom checked in at the Hilton.	Tom nhận phòng tại khách sạn Hilton.
You have been very helpful.	Bạn đã rất hữu ích.
We must call him tomorrow at all costs.	Chúng ta phải gọi anh ta vào ngày mai bằng mọi giá.
Tom sent Mary a message.	Tom đã gửi cho Mary một tin nhắn.
Tom did not think that Mary would disobey.	Tom không nghĩ rằng Mary sẽ không nghe lời.
I won't let you take Tom.	Tôi sẽ không để bạn đưa Tom.
I want Tom to go to Australia.	Tôi muốn Tom đi Úc.
Tom doesn't think the story is true.	Tom không nghĩ rằng câu chuyện là sự thật.
I don't think Tom wants to see you.	Tôi không nghĩ Tom muốn gặp bạn.
I hope that I have the opportunity to do that.	Tôi hy vọng rằng tôi có cơ hội để làm điều đó.
That's not what I want to tell you.	Đó không phải là điều tôi muốn nói với bạn.
I don't have to help you with your homework.	Tôi không phải giúp bạn làm bài tập về nhà.
Tom is recovering.	Tom đang hồi phục.
Don't take it literally.	Đừng hiểu nó theo nghĩa đen.
Tom says that Mary is probably still angry.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn tức giận.
I'm adding the last touch.	Tôi đang thêm lần chạm cuối cùng.
If UFOs hit the earth, what will happen to us?	Nếu UFO tấn công trái đất, chúng ta sẽ ra sao?
Where there is a will, there is a way.	Ở đâu có ý chí, có con đường.
You don't seem to have any trouble doing that.	Bạn dường như không gặp bất kỳ khó khăn nào khi làm điều đó.
What makes you think Tom won't help us?	Điều gì khiến bạn nghĩ Tom sẽ không giúp chúng ta?
Tom says that's fine with him.	Tom nói rằng điều đó ổn với anh ấy.
Tom left the key in the ignition.	Tom để quên chìa khóa trong ổ điện.
No matter what game he plays, he always wins.	Dù chơi trò chơi gì, anh ấy luôn thắng.
Why didn't you tell me you couldn't do it without my help?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi?
Aren't you the one who needs to do it?	Bạn không phải là người cần phải làm điều đó?
Tom isn't the only one busy.	Tom không phải là người duy nhất bận rộn.
I know Tom is a picky person.	Tôi biết Tom là một người kén chọn.
Tom says he needs to eat something.	Tom nói rằng anh ấy cần ăn một cái gì đó.
Tom says that's not the only reason he wants to do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do duy nhất anh ấy muốn làm điều đó.
How did you know that Tom was going to Australia with Mary?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom sẽ đến Úc với Mary?
I have read some of these books.	Tôi đã đọc một số cuốn sách này.
Tom was eliminated in the second round of the competition.	Tom đã bị loại ở vòng thứ hai của cuộc thi.
I'll work things out with Tom.	Tôi sẽ giải quyết mọi việc với Tom.
Tom says Mary won't eat anything spicy like this.	Tom nói rằng Mary sẽ không ăn bất cứ thứ gì cay như thế này.
You seem to be the only one who wants to do it.	Bạn dường như là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tomorrow I will go to the embassy.	Ngày mai tôi sẽ đến đại sứ quán.
Tom tells Mary which dress to wear.	Tom nói với Mary nên mặc chiếc váy nào.
A lot of little girls had fake flowers on their hats.	Rất nhiều cô gái nhỏ đã có hoa giả trên mũ của họ.
Is that an insect repellent?	Đó có phải là thuốc chống côn trùng không?
I think doing that would be a big mistake.	Tôi nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một sai lầm lớn.
Some voters waited for hours to cast their ballots.	Một số cử tri đã chờ đợi hàng giờ để bỏ phiếu.
Tom and I have some classes together.	Tom và tôi có một số lớp học cùng nhau.
What kind of deal did you make with Tom?	Bạn đã thỏa thuận kiểu gì với Tom?
We all have self-control.	Tất cả chúng ta đều có khả năng tự kiểm soát.
Tom asked his mother to help him with his homework.	Tom đã nhờ mẹ giúp anh ấy làm bài tập về nhà.
Why does Tom want to talk to Mary?	Tại sao Tom muốn nói chuyện với Mary?
The temperature here is higher than that of Tokyo.	Nhiệt độ ở đây cao hơn nhiệt độ của Tokyo.
Tom must have thought he didn't need to help Mary anymore.	Tom chắc hẳn nghĩ rằng anh ấy không cần phải giúp Mary nữa.
My family moved from Boston to Chicago when I was thirteen.	Gia đình tôi chuyển từ Boston đến Chicago khi tôi mười ba tuổi.
I see you did what you had to do.	Tôi thấy bạn đã làm những gì bạn phải làm.
Both Tom and Mary changed clothes.	Cả Tom và Mary đều thay quần áo.
He is interested in Mayan prophecies.	Anh ấy quan tâm đến những lời tiên tri của người Maya.
Here is what I wrote.	Đây là những gì tôi đã viết.
There are a lot of tools in the box.	Có rất nhiều công cụ trong hộp.
Tom says you don't seem convinced.	Tom nói rằng bạn có vẻ không bị thuyết phục.
No one knows Tom as well as I do.	Không ai biết Tom tốt như tôi.
This can happen to anyone.	Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai.
I know Tom doesn't know how to do it.	Tôi biết Tom không biết làm thế nào để làm điều đó.
I will pick up the kids from school.	Tôi sẽ đón bọn trẻ ở trường.
Tom has no ability to be objective.	Tom không có khả năng khách quan.
Tom doesn't have a girlfriend.	Tom không có bạn gái.
Who rescued Tom?	Ai đã giải cứu Tom?
I'll see Tom in three hours.	Tôi sẽ gặp Tom sau ba giờ nữa.
Tom went to Boston twice last month.	Tom đã đến Boston hai lần vào tháng trước.
Looks like you're not having much fun here.	Có vẻ như bạn không có nhiều niềm vui ở đây.
You are a weird person.	Bạn là một người kỳ quặc.
It seems to me that you are making fun of me.	Đối với tôi, dường như bạn đang giễu cợt tôi.
Tell me everything Tom told you.	Kể cho tôi nghe tất cả những gì Tom đã nói với bạn.
Life is not all fun and games.	Cuộc sống không phải tất cả đều là niềm vui và trò chơi.
Tom doesn't want that right now.	Tom không muốn điều đó ngay bây giờ.
Tom is very brave, isn't he?	Tom rất dũng cảm, phải không?
Tom didn't know Mary shouldn't have done it.	Tom không biết Mary không nên làm điều đó.
I really don't understand what you mean.	Tôi thực sự không hiểu bạn muốn nói gì.
Do you think things would be different if I were here?	Bạn có nghĩ rằng mọi thứ sẽ khác đi nếu tôi ở đây?
Tom is not entirely wrong.	Tom không hoàn toàn sai.
I don't think Tom is trustworthy.	Tôi không nghĩ Tom là người đáng tin cậy.
I don't think Tom is that cruel.	Tôi không nghĩ Tom lại độc ác như vậy.
Tom and Mary got married on Valentine's Day.	Tom và Mary kết hôn vào ngày lễ tình nhân.
Didn't you learn French at school?	Bạn không học tiếng Pháp ở trường à?
I'm a colonel.	Tôi là đại tá.
Tom realizes that he shouldn't be doing what he's doing.	Tom nhận ra rằng anh ấy không nên làm những gì anh ấy đang làm.
I fell asleep in class.	Tôi ngủ gật trong lớp.
Everything is wonderful.	Mọi thứ đều tuyệt vời.
I don't know what Tom is cooking.	Tôi không biết Tom đang nấu món gì.
She couldn't convince him to take a bribe.	Cô không thể thuyết phục anh ta nhận hối lộ.
I bought the ingredients for the Sunday curry.	Tôi đã mua nguyên liệu cho món cà ri vào Chủ nhật.
Tom plays with the baby.	Tom chơi với em bé.
Tom might get hurt.	Tom có ​​thể bị thương.
I can't seem to breathe.	Tôi dường như không thể thở được.
Tom said Mary would have a hard time doing that.	Tom nói Mary sẽ khó làm điều đó.
If you don't want them here, ask them to leave.	Nếu bạn không muốn họ ở đây, hãy yêu cầu họ rời đi.
Tom sighed contentedly.	Tom thở dài mãn nguyện.
Tom has a rice cooker.	Tom có ​​một cái nồi cơm điện.
We plan to tear down that old hotel soon.	Chúng tôi có kế hoạch phá bỏ khách sạn cũ đó sớm.
Mary told me that she had left her husband.	Mary nói với tôi rằng cô ấy đã bỏ chồng.
What's wrong with my computer?	Máy tính của tôi bị gì vậy?
I know Tom doesn't know why I don't want Mary to do that.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không muốn Mary làm điều đó.
Sit down, Tom. 	Ngồi xuống đi, Tom.
I made several dinners.	Tôi đã làm một số bữa tối.
Obviously you are confused.	Rõ ràng là bạn đang bối rối.
Tom was very confused.	Tom đã rất bối rối.
That's what we need right now.	Đó là những gì chúng ta cần ngay bây giờ.
Does Tom need to go to Boston?	Tom có ​​cần đến Boston không?
The new office is more spacious.	Văn phòng mới khang trang hơn.
Tom can't help us today.	Tom không thể giúp chúng ta hôm nay.
Tom wants this back as soon as you finish it.	Tom muốn điều này trở lại ngay sau khi bạn hoàn thành nó.
I hope we didn't suffer from this decision for nothing.	Tôi hy vọng chúng tôi đã không đau khổ vì quyết định này mà không có gì.
I cannot use this machine.	Tôi không thể sử dụng máy này.
I'm too busy for this.	Tôi quá bận cho việc này.
It won't be as difficult as you think.	Làm điều đó sẽ không khó như bạn nghĩ.
I know that Tom doesn't know why Mary had to do that yesterday.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary phải làm như vậy ngày hôm qua.
Tom noticed that someone was standing behind Mary.	Tom nhận thấy rằng có ai đó đang đứng sau Mary.
We cannot attend.	Chúng tôi không thể tham dự.
I want to hear from Tom.	Tôi muốn nghe tin từ Tom.
I assume you are angry.	Tôi cho rằng bạn đang tức giận.
This has nothing to do with what we are talking about.	Điều này không liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói.
I don't know where Tom went to school.	Tôi không biết Tom đã đi học ở đâu.
I don't think Tom knows how good Mary cooks.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary nấu ăn giỏi như thế nào.
As far as I know, Tom has never attempted suicide.	Theo những gì tôi biết, Tom chưa bao giờ cố gắng tự tử.
I haven't washed my hair in three weeks.	Tôi đã không gội đầu trong ba tuần.
I don't think Tom will be sober when I get home.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tỉnh táo khi tôi về nhà.
Tom rarely goes to such places.	Tom hiếm khi đi đến những nơi như thế.
Tom does not help the poor.	Tom không giúp đỡ người nghèo.
I wouldn't wait if I were you.	Tôi sẽ không đợi nếu tôi là bạn.
We know you're not stupid.	Chúng tôi biết bạn không ngu ngốc.
I couldn't come because it was raining.	Tôi không thể đến vì trời mưa.
Tom says I need to do it.	Tom nói rằng tôi cần phải làm điều đó.
I'm teaching myself to juggle.	Tôi đang dạy bản thân để tung hứng.
We met on a cruise.	Chúng tôi gặp nhau trên một chuyến du thuyền.
I doubt that Tom is still alive.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn sống.
Let's go to one of the restaurants we've been to.	Hãy đến một trong những nhà hàng mà chúng ta đã từng đến.
Tom wants his children to learn French.	Tom muốn các con mình học tiếng Pháp.
When are you going to tell Tom about what happened?	Khi nào bạn định nói với Tom về những gì đã xảy ra?
You don't have to leave yet.	Bạn chưa cần phải rời đi.
Tom wants to go home.	Tom muốn về nhà.
Tom told me he needed some time to himself.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cần một chút thời gian cho riêng mình.
I am a man, not a machine.	Tôi là một người đàn ông, không phải một cái máy.
Tom heard Mary talk about John.	Tom đã nghe Mary nói về John.
Tom does it much faster than Mary.	Tom làm việc đó nhanh hơn Mary rất nhiều.
I thought you said you wanted to be the next to do it.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn là người tiếp theo làm điều đó.
I really want to know why he did it.	Tôi thực sự muốn biết tại sao anh ấy lại làm điều đó.
I didn't know you couldn't swim.	Tôi không biết bạn không biết bơi.
Tom is not optimistic.	Tom không lạc quan.
I doubt that Tom and Mary will ever get married.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary sẽ bao giờ kết hôn.
I think Tom has never been to Boston.	Tôi nghĩ Tom chưa bao giờ đến Boston.
Tom hands Mary an envelope full of cash.	Tom đưa cho Mary một phong bì đầy tiền mặt.
Tom slept, didn't he?	Tom đã ngủ, phải không?
The burgers here are delicious.	Bánh mì kẹp thịt ở đây rất ngon.
I don't have the best idea.	Tôi không có ý tưởng tuyệt vời nhất.
I highly doubt that would frighten Tom.	Tôi rất nghi ngờ điều đó sẽ khiến Tom sợ hãi.
You should sell your stock now before it's too late.	Bạn nên bán cổ phiếu của mình ngay bây giờ trước khi quá muộn.
I don't want to waste my time trying to learn a language I don't need to know.	Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình để cố gắng học một ngôn ngữ mà tôi không cần biết.
I argued with Tom a bit.	Tôi đã tranh luận với Tom một chút.
I don't want pity.	Tôi không muốn sự thương hại.
I know Tom needs to do it.	Tôi biết Tom cần phải làm điều đó.
Most women can sew under a button or run up a seam; 	Hầu hết phụ nữ có thể may theo một nút hoặc chạy lên một đường may;
In fact, sewing is considered more of a woman's instinct than an art.	Trên thực tế, may vá được coi là một bản năng của phụ nữ hơn là một nghệ thuật.
I think Tom is going to Boston next weekend.	Tôi nghĩ Tom sẽ đến Boston vào cuối tuần tới.
You have to climb the tree.	Bạn phải trèo lên cây.
Tom took off his tie.	Tom cởi cà vạt.
Make sure you see your doctor if you get worse.	Hãy chắc chắn rằng bạn đi khám bác sĩ nếu bạn trở nên tồi tệ hơn.
Tom and his two bodyguards entered through the back door.	Tom và hai vệ sĩ của anh ấy đi vào bằng cửa sau.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom asked me if I could do it.	Tom hỏi tôi liệu tôi có thể làm được điều đó không.
Tom is eligible for benefits.	Tom đủ điều kiện nhận trợ cấp.
Why does Tom think I'm stupid?	Tại sao Tom nghĩ tôi ngu ngốc?
Tom looks exactly like his dad.	Tom trông giống hệt bố của mình.
Some kids don't like apples.	Một số trẻ em không thích táo.
Did Tom know Mary was going to do it?	Tom có ​​biết Mary đang định làm điều đó không?
You can swim, but I can't swim.	Bạn có thể bơi, nhưng tôi không biết bơi.
Tom is satisfied with the result.	Tom hài lòng với kết quả.
He couldn't help but laugh at it.	Anh không thể nhịn được cười với nó.
Next time I visit Boston, I want to stay at the Hilton.	Lần tới khi tôi đến thăm Boston, tôi muốn ở lại khách sạn Hilton.
Will Tom become a teacher?	Tom có ​​trở thành giáo viên không?
I know that Tom is disabled.	Tôi biết rằng Tom bị tật nguyền.
"Whose are these cats?" 	"Những con mèo này là của ai?"
"They belong to Fatima."	"Chúng là của Fatima."
I know Tom will do it too.	Tôi biết Tom cũng sẽ làm điều đó.
Tom grew up in a small town not too far from here.	Tom lớn lên ở một thị trấn nhỏ không quá xa nơi đây.
I suspect that Tom is still single.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn còn độc thân.
Tom is not a good enough swimmer to swim across the river.	Tom không phải là một vận động viên bơi lội đủ giỏi để bơi qua sông.
Do you know what Mary said?	Bạn có biết Mary đã nói gì không?
Their storm cellars tend to flood, so they never store anything of value down there.	Hầm bão của họ có xu hướng ngập lụt, vì vậy họ không bao giờ cất giữ bất cứ thứ gì có giá trị ở dưới đó.
Do we need to tell Tom what to do?	Chúng ta có cần cho Tom biết phải làm gì không?
Tom has learned to crawl.	Tom đã học cách bò.
Tom didn't know what was going to happen.	Tom không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Is Tom going to play guitar for us tonight?	Tom có ​​định chơi guitar cho chúng ta tối nay không?
I'd say we're definitely in for a bad time.	Tôi muốn nói rằng chúng ta chắc chắn đang ở trong một khoảng thời gian tồi tệ.
Tom and Mary have decided to part ways.	Tom và Mary đã quyết định chia tay.
It's only a matter of time before Tom leaves you.	Việc Tom rời xa bạn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tom and Mary are almost the same age.	Tom và Mary gần bằng tuổi nhau.
I am practicing judo.	Tôi đang tập judo.
I assume this is your father.	Tôi cho rằng đây là cha của bạn.
Tom is planning to buy a computer.	Tom đang có kế hoạch mua một chiếc máy tính.
I suspect Tom went to Australia.	Tôi nghi ngờ Tom đã đi Úc.
Tom has a dog and its name is Cookie.	Tom có ​​một con chó và tên của nó là Cookie.
Do you think I look like my father?	Bạn có nghĩ tôi giống bố tôi không?
Tom's wife just passed away.	Vợ của Tom vừa qua đời.
I don't know that you can't swim.	Tôi không biết rằng bạn không biết bơi.
Tom was the first to wake up this morning.	Tom là người đầu tiên thức dậy vào sáng nay.
I'm not sure we should trust Tom.	Tôi không chắc chúng ta nên tin tưởng Tom.
Tom said that he hoped Mary would do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ làm điều đó.
I know Tom is very dedicated.	Tôi biết Tom rất tận tâm.
Tom said he didn't think he could find the time to do that.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thời gian để làm điều đó.
How many hours do you think Tom spent doing it?	Bạn nghĩ Tom đã dành bao nhiêu giờ để làm việc đó?
Tom says he thinks he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I didn't get to the bank before it closed because I was stuck in traffic.	Tôi đã không đến được ngân hàng trước khi nó đóng cửa vì tôi bị kẹt xe.
Let's see how the negotiations go before we decide.	Hãy xem các cuộc đàm phán diễn ra như thế nào trước khi chúng ta quyết định.
Tom likes to show everyone how strong he is.	Tom thích cho mọi người thấy anh ấy mạnh mẽ như thế nào.
We should ask Tom's permission.	Chúng ta nên xin phép Tom.
Birds build nests.	Chim xây tổ.
It was definitely very shocking.	Nó chắc chắn là rất sốc.
Someone told me that Tom has moved to Boston.	Có người nói với tôi rằng Tom đã chuyển đến Boston.
Tom will start working here next week.	Tom sẽ bắt đầu làm việc ở đây vào tuần tới.
Don't step in the mud.	Đừng bước vào bùn.
Looks like you're the next to have to do it.	Có vẻ như bạn là người tiếp theo phải làm điều đó.
Tom is the person I am looking for.	Tom là người mà tôi đang tìm kiếm.
I have never been abroad.	Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài.
I really appreciate the help you've given me over the years.	Tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ mà bạn đã dành cho tôi trong những năm qua.
I don't think Tom is flexible enough to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom đủ linh hoạt để làm điều đó.
Tom has never used a washing machine before.	Tom chưa bao giờ sử dụng máy giặt trước đây.
Don't you know that?	Bạn không biết điều đó sao?
I heard some people speaking French on the bus.	Tôi nghe thấy một số người nói tiếng Pháp trên xe buýt.
I do not share your beliefs.	Tôi không chia sẻ niềm tin của bạn.
I didn't know that Tom could do that.	Tôi không biết rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Excuse me, can you lower your voice a bit?	Xin lỗi, bạn có thể hạ giọng một chút được không?
I'm happy for you two.	Tôi mừng cho hai người.
We are hypocrites.	Chúng ta là những kẻ đạo đức giả.
Does Tom like cats?	Tom có ​​thích mèo không?
Tom often makes women cry.	Tom thường khiến phụ nữ phải khóc.
You don't know where Tom works, do you?	Bạn không biết Tom làm việc ở đâu, phải không?
Tom promised Mary that he would do it.	Tom đã hứa với Mary rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Are you going to invite Tom to your party?	Bạn có định mời Tom đến bữa tiệc của bạn không?
Tom became agitated.	Tom đã trở nên kích động.
Tom spent the morning weeding his garden.	Tom đã dành cả buổi sáng để làm cỏ khu vườn của mình.
Tom is not an old man.	Tom không phải là một ông già.
That's not the original.	Đó không phải là bản gốc.
The police found a dead body in Tom's car.	Cảnh sát tìm thấy một xác chết trong xe của Tom.
For lunch we had a pepperoni pizza with mixed salad.	Đối với bữa trưa, chúng tôi đã có một chiếc bánh pizza pepperoni với salad trộn.
Tom is completely safe.	Tom đã hoàn toàn an toàn.
I'm totally cool about all of this.	Tôi hoàn toàn mát mẻ về tất cả những điều này.
We are each other's friends.	Chúng ta là bạn của nhau.
Can't do two things at once.	Không thể làm hai việc cùng một lúc.
Tom says he will do it every day after he retires.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó hàng ngày sau khi nghỉ hưu.
Tom and Mary moved to Australia three years ago.	Tom và Mary chuyển đến Úc ba năm trước.
Tom and Mary probably traveled together.	Tom và Mary có lẽ đã đi du lịch cùng nhau.
Driving on slippery roads can lead to overturning.	Lái xe trên đường trơn trượt có thể dẫn đến lật xe.
You have to do it.	Bạn phải tự làm điều đó.
Tom likes to eat mashed potatoes with lots of gravy.	Tom thích ăn khoai tây nghiền với nhiều nước thịt.
Tom is not as wealthy as before.	Tom không còn sung túc như trước nữa.
I think I'm over my welcome.	Tôi nghĩ rằng tôi đang ở quá mức chào đón của tôi.
Tom told me he wanted to go to Boston.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Boston.
Sixty-nine percent of American adults are overweight.	Sáu mươi chín phần trăm người Mỹ trưởng thành bị thừa cân.
I want Tom to lend me some money.	Tôi muốn Tom cho tôi vay một số tiền.
I knew that Tom would be surprised if we did.	Tôi biết rằng Tom sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng tôi làm vậy.
That game is addictive.	Trò chơi đó là gây nghiện.
I think Tom needs to be shown how to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom cần được chỉ dẫn cách làm điều đó.
The only people standing in front of the building were the police.	Những người duy nhất đứng trước tòa nhà là cảnh sát.
Tom will do it now.	Tom sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
Tom says he doesn't think Mary really enjoys doing that.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự thích làm điều đó.
If I have time, I will go to the movies.	Nếu có thời gian, tôi sẽ đi xem phim.
This is not where I grew up.	Đây không phải là nơi tôi lớn lên.
I never expected Tom to refuse to do that.	Tôi không bao giờ mong đợi Tom từ chối làm điều đó.
Yesterday, I ate some of Tom's chocolate in the fridge and he got really mad at me.	Hôm qua, tôi đã ăn một ít sô cô la của Tom để trong tủ lạnh và anh ấy thực sự nổi giận với tôi.
Tom didn't know Mary was a French teacher.	Tom không biết Mary là giáo viên tiếng Pháp.
I've always wanted to write children's books.	Tôi luôn muốn viết sách cho trẻ em.
Tom asks for his money back.	Tom yêu cầu trả lại tiền của mình.
We don't think that will happen.	Chúng tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tom died by the side of the road.	Tom chết bên vệ đường.
I think it's unlikely that Tom would do that.	Tôi nghĩ không chắc Tom sẽ làm điều đó.
Tom hires Mary as an interpreter.	Tom thuê Mary làm thông dịch viên.
Tom was in no hurry to do it.	Tom không vội làm điều đó.
I want to make a collection call to Australia.	Tôi muốn thực hiện một cuộc gọi thu tiền đến Úc.
There is a thin line between love and hate.	Có một ranh giới mong manh giữa yêu và ghét.
Tom wants to help Mary find a job.	Tom muốn giúp Mary tìm việc làm.
Tom and I are going on our honeymoon.	Tom và tôi chuẩn bị đi nghỉ tuần trăng mật.
It is not a plan.	Nó không phải là một kế hoạch.
You should try this. 	Bạn nên thử điều này.
It's delicious.	Nó ngon.
Tom says that he thinks Mary is telling the truth.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary nói thật.
Tom just got out of prison and he doesn't want to go back.	Tom vừa mới ra tù và anh ấy không muốn quay trở lại.
Tom and Mary will appear in court on Monday.	Tom và Mary sẽ ra tòa vào thứ Hai.
Tom did not see the accident.	Tom không nhìn thấy vụ tai nạn.
Tom told me that he had been studying French for three years.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã học tiếng Pháp trong ba năm.
Tom is fluent in three languages.	Tom thông thạo ba ngôn ngữ.
Let's say Tom won't get here on time.	Cứ cho là Tom sẽ không đến đây đúng giờ.
Tom is good at French.	Tom giỏi tiếng Pháp.
The trouble with him is that he's not on time.	Rắc rối với anh ấy là anh ấy không đúng giờ.
Please do not move these boards.	Vui lòng không di chuyển các bảng này.
I worry about what will happen if Tom doesn't win.	Tôi lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu Tom không thắng.
Tom is mad at Mary, isn't he?	Tom đang giận Mary, phải không?
I have struggled for many years now.	Tôi đã vật lộn trong nhiều năm nay.
Tom is a railway engineer.	Tom là một kỹ sư đường sắt.
Tom is scared for his life.	Tom sợ hãi cho cuộc sống của mình.
I noticed Tom.	Tôi để ý đến Tom.
Tom asked me if I thought that would happen.	Tom hỏi tôi có nghĩ điều đó sẽ xảy ra không.
When I was little, I had a peak. 	Khi tôi còn nhỏ, tôi đã có một đỉnh.
I love filming it and watching it, waiting for it to stop.	Tôi thích quay nó và xem nó, chờ nó dừng lại.
I never thought much about it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó.
Tom said he didn't believe Mary would actually do it.	Tom nói rằng anh ấy không tin Mary sẽ thực sự làm điều đó.
I will take your medicine.	Tôi sẽ lấy thuốc của bạn.
I just said it clearly.	Tôi chỉ nói rõ ràng.
You will probably have another chance to do it this afternoon.	Bạn có thể sẽ có một cơ hội khác để làm điều đó vào chiều nay.
What are you giving Tom in return?	Đổi lại bạn đang cho Tom những gì?
I think you should go to Boston with Tom.	Tôi nghĩ bạn nên đến Boston với Tom.
Tom said that he thinks tomorrow will be a sunny day.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
What are some things you are good at?	Một số điều bạn giỏi là gì?
As soon as the bell rang, we stood up.	Ngay sau khi tiếng chuông vang lên, chúng tôi đã đứng dậy.
Tom will most likely be punished for what he did.	Tom rất có thể sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm.
Tom spoke French to me.	Tom đã nói tiếng Pháp với tôi.
I wish I could find a way to control my appetite.	Tôi ước mình có thể tìm ra cách để kiểm soát sự thèm ăn của mình.
I'll ask Tom to teach me how to do it.	Tôi sẽ nhờ Tom dạy tôi cách làm điều đó.
You inspire me.	Bạn truyền cảm hứng cho tôi.
We plan to make some improvements.	Chúng tôi dự định thực hiện một số cải tiến.
He listened very carefully so as not to miss a word.	Anh ấy đã lắng nghe rất cẩn thận để không bỏ sót một từ nào.
I really wouldn't do it alone.	Tôi thực sự sẽ không làm điều đó một mình.
I exempt her from overtime.	Tôi miễn cho cô ấy làm thêm giờ.
Everyone knows two plus two equals four.	Mọi người đều biết hai cộng hai bằng bốn.
I don't think Tom likes to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thích làm điều đó.
Will you leave it with me for a while?	Bạn sẽ để nó với tôi một thời gian?
Tom doesn't care about it as much as I do.	Tom không quan tâm đến việc đó như tôi.
Tom really couldn't blame Mary for being angry.	Tom thực sự không thể trách Mary vì đã tức giận.
These rolls have just come out of the oven.	Những chiếc bánh cuốn này vừa ra lò.
Tom set traps to catch foxes.	Tom đặt bẫy để bắt cáo.
Tomorrow, I will buy what we need.	Ngày mai, tôi sẽ mua những thứ chúng ta cần.
Tom doesn't have much money, but he does.	Tom không có nhiều tiền, nhưng anh ấy kiếm được.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan.	Roosevelt đã làm việc chăm chỉ để cải thiện quan hệ của Mỹ với Nhật Bản.
We have a marketing problem.	Chúng tôi có một vấn đề tiếp thị.
Tom is not married yet.	Tom vẫn chưa kết hôn.
The war costs $2,000 million a month.	Cuộc chiến tiêu tốn 2.000 triệu đô la mỗi tháng.
I don't know how I should do it.	Tôi không biết mình nên làm điều đó như thế nào.
Tom and I get along very well.	Tom và tôi rất hợp nhau.
Tom told me to try to do it.	Tom nói với tôi rằng hãy cố gắng làm điều đó.
It's not always like this.	Nó không phải lúc nào cũng như thế này.
I think it's dangerous to climb that mountain alone.	Tôi nghĩ rằng thật nguy hiểm khi leo lên ngọn núi đó một mình.
Shrug your shoulders.	Nhún vai của bạn.
Tom and I are busy all day.	Tom và tôi bận rộn cả ngày.
Can you do everything you need to do?	Bạn có thể làm mọi thứ bạn cần làm không?
I am already an adult.	Tôi thực tế đã là một người lớn rồi.
There's something I need to tell you.	Có điều tôi cần nói với bạn.
I should have helped Tom more.	Tôi nên giúp Tom nhiều hơn.
I'll do it myself, but I'm a bit busy right now.	Tôi sẽ tự làm việc đó, nhưng hiện tại tôi hơi bận.
Tom has breakfast with his children every morning.	Tom ăn sáng với các con mỗi sáng.
Until Tom comes, I can't go.	Cho đến khi Tom đến, tôi không thể đi.
I don't think we'll find anyone who can do it for us.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ ai có thể làm điều đó cho chúng tôi.
I like computers.	Tôi thích máy tính.
Tom has a very smart dog.	Tom có ​​một con chó rất thông minh.
We are members of the committee.	Chúng tôi là thành viên của ủy ban.
Still want to learn how to speak French?	Bạn vẫn muốn học cách nói tiếng Pháp?
I faxed Tom a copy of my receipt.	Tôi đã fax cho Tom một bản sao biên lai của tôi.
I thought doing this would be easy, but we've been working all day and we're not done yet.	Tôi nghĩ làm điều này sẽ dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm việc cả ngày và chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
What is your favorite Christian hymn?	Bài thánh ca Cơ đốc yêu thích của bạn là gì?
It wasn't any fun.	Đó không phải là bất kỳ niềm vui.
Tom hardly ever watches TV.	Tom hầu như không bao giờ xem TV.
I like to eat pears.	Tôi thích ăn lê.
Tom probably won't be busy.	Tom có ​​lẽ sẽ không bận.
At first, I didn't like him.	Lúc đầu, tôi không thích anh ấy.
I told Tom I didn't have to.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi không cần phải làm thế.
I corrected the mistake.	Tôi đã sửa chữa sai lầm.
Tom told me that he thought Mary was sincere.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary chân thành.
Tom is strong.	Tom mạnh mẽ.
That's not a bad plan.	Đó không phải là một kế hoạch tồi.
Tom doesn't have enough money to buy everything he wants.	Tom không có đủ tiền để mua mọi thứ anh ấy muốn.
I just don't want to be there.	Tôi chỉ không muốn ở đó.
You need to do it before you can go home.	Bạn cần phải làm điều đó trước khi bạn có thể về nhà.
Tom is a good poker player.	Tom là một người chơi poker giỏi.
I already know that Tom plans to do it tomorrow.	Tôi đã biết rằng Tom dự định làm điều đó vào ngày mai.
I can't grow a mustache yet.	Tôi chưa thể mọc ria mép.
Do you think Tom and Mary have to do the same?	Bạn có nghĩ rằng Tom và Mary phải làm như vậy không?
Why is there nothing about that in the report?	Tại sao không có gì về điều đó trong báo cáo?
He didn't have the courage to say no to my plan.	Anh ấy không đủ can đảm để nói không với kế hoạch của tôi.
What is your biggest regret?	Điều bạn hối tiếc lớn nhất là gì?
Damage is minimal.	Thiệt hại là tối thiểu.
Tom has to go to work.	Tom phải đi làm.
Tom tried to pressure me to do it.	Tom đã cố gắng gây áp lực để tôi làm điều đó.
I'm the only one here who knows what Tom looks like.	Tôi là người duy nhất ở đây biết Tom trông như thế nào.
My flight arrives at 2:30.	Chuyến bay của tôi đến lúc 2:30.
I have enough sense to get out of there.	Tôi có đủ ý thức để thoát ra khỏi đó.
Tom couldn't say that.	Tom không thể nói vậy.
Tom says your snoring doesn't bother him at all.	Tom nói rằng tiếng ngáy của bạn hoàn toàn không làm phiền anh ấy.
Tom is fine without me.	Tom vẫn ổn khi không có tôi.
I think Tom did it.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó.
Tom and Mary are making a cake together.	Tom và Mary đang làm một chiếc bánh cùng nhau.
I haven't had a girlfriend for a long time.	Tôi đã không có bạn gái trong một thời gian dài.
Tom is here to save us.	Tom ở đây để cứu chúng ta.
I don't see why Tom should care if I do or not.	Tôi không hiểu tại sao Tom nên quan tâm đến việc tôi có làm như vậy hay không.
Most of the students in the class agreed with Tom.	Hầu hết học sinh trong lớp đều đồng tình với Tom.
Do you work with Tom?	Bạn có làm việc với Tom không?
Did you see what Tom did to Mary?	Bạn có thấy Tom đã làm gì với Mary không?
Tom won't even notice.	Tom thậm chí sẽ không nhận ra.
I'll meet Tom at 2:30.	Tôi sẽ gặp Tom lúc 2:30.
Tom and I are the ones who dug this hole.	Tom và tôi là những người đã đào cái hố này.
There is an osteopathic clinic near the library.	Có một phòng khám nắn xương gần thư viện.
Tom got a job as a security guard.	Tom đã nhận được một công việc như một nhân viên bảo vệ.
Why did you and Tom break up?	Tại sao bạn và Tom chia tay?
Tom says he knows what it feels like to be hungry.	Tom nói rằng anh ấy biết cảm giác đói là như thế nào.
Tom finished reading the letter and put it in the desk drawer.	Tom đọc xong bức thư và cất nó vào ngăn bàn.
Chances are this is Tom's.	Có khả năng đây là của Tom.
Tom says he can't remember what needs to be done.	Tom nói rằng anh ấy không thể nhớ những gì cần phải làm.
The stairs leading up to the terrace are narrow, steep and dark.	Cầu thang dẫn lên sân thượng hẹp, dốc và tối.
The museum has taken down the photo of the royal family.	Bảo tàng đã gỡ bức ảnh của gia đình hoàng gia xuống.
I don't think Tom has come back from Boston.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã trở lại từ Boston.
I am learning to drive.	Tôi đang học lái xe.
Tom and Mary will celebrate their third wedding anniversary today.	Tom và Mary sẽ kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ hôm nay.
Tom is memorizing a poem.	Tom đang học thuộc lòng một bài thơ.
You can't escape me.	Bạn không thể thoát khỏi tôi.
Tom doesn't know what to do now.	Tom không biết mình nên làm gì bây giờ.
Tom and Mary enjoy a romantic dinner.	Tom và Mary thưởng thức bữa tối lãng mạn.
Tom ruined our camping trip by forgetting to camp in the car.	Tom đã phá hỏng chuyến đi cắm trại của chúng tôi khi quên cắm lều trên xe.
I helped Tom study the GRE.	Tôi đã giúp Tom học GRE.
I don't think it's worth doing such a thing.	Tôi không nghĩ rằng nó đáng để làm một điều như vậy.
Tom did not open the envelope.	Tom không mở phong bì.
His car was badly damaged when he backed into a telephone pole.	Xe của anh bị hư hỏng nặng khi lùi vào cột điện thoại.
I do not want to do anything.	Tôi không muốn làm gì cả.
There don't seem to be many people here.	Dường như không có nhiều người ở đây.
I recommend waiting until Tom tells you what to do.	Tôi khuyên bạn nên đợi cho đến khi Tom nói cho bạn biết bạn phải làm gì.
Tom doesn't kiss Mary anymore.	Tom không hôn Mary nữa.
You asked Tom not to do it again, right?	Bạn đã yêu cầu Tom không làm điều đó một lần nữa, phải không?
Tom visits his grandmother at the retirement home.	Tom đến thăm bà của mình tại nhà hưu trí.
You said you would help me.	Bạn nói rằng bạn sẽ giúp tôi.
If Tom wanted to apologize to Mary, he would have to go to her house.	Nếu Tom muốn xin lỗi Mary, anh ấy sẽ phải đến nhà cô ấy.
Tom and I have been good friends for a long time.	Tom và tôi đã là bạn tốt của nhau trong một thời gian dài.
I'm sure everything will go well.	Tôi chắc rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
I got palpitations.	Tôi đã bị đánh trống ngực.
I want to spend more time with my family.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình.
Tom fell asleep while waiting for the traffic light.	Tom ngủ gật khi đang đợi đèn giao thông.
It was Tom's fault.	Đó là lỗi của Tom.
Tom is living in Australia, right?	Tom đang sống ở Úc, phải không?
Tom won't like it if you come with us.	Tom sẽ không thích nếu bạn đi cùng chúng tôi.
I am making more money now.	Bây giờ tôi đang kiếm được nhiều tiền hơn.
I strongly oppose what you are suggesting.	Tôi rất phản đối những gì bạn đang đề xuất.
Tom did a really good job.	Tom đã làm một công việc thực sự tốt.
Why don't we wait for the test results?	Tại sao chúng ta không chờ đợi kết quả kiểm tra?
This is a limited time offer.	Đây là một đề nghị có giới hạn thời gian.
He will arrive on the afternoon of the 5th.	Anh ấy sẽ đến vào chiều ngày 5.
Tom put the money in the bank.	Tom cất tiền vào ngân hàng.
I don't expect many major changes.	Tôi không mong đợi nhiều thay đổi lớn.
He ended up talking to his father about buying a new car.	Cuối cùng anh ấy đã nói chuyện với cha mình về việc mua một chiếc xe hơi mới.
Tom always does that when he's in Boston.	Tom luôn làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
I know Tom didn't know I was going to do that.	Tôi biết Tom không biết rằng tôi đang định làm điều đó.
I don't know anyone here.	Tôi không biết có ai ở đây.
I hope that you are not like the others.	Tôi hy vọng rằng bạn không giống như những người khác.
This is not very clear.	Điều này không rõ ràng lắm.
I make it a rule to speak only French with my students.	Tôi quy định chỉ nói tiếng Pháp với học sinh của mình.
Tom lied to Mary and she knows it.	Tom đã nói dối Mary và cô ấy biết điều đó.
Tom says he won't be going to Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không đến Úc vào mùa hè năm sau.
I am not afraid of death.	Tôi không sợ chết.
Do you discuss any of the issues on our list?	Bạn có thảo luận về bất kỳ vấn đề nào trong danh sách của chúng tôi không?
Tom doesn't want one.	Tom không muốn một cái.
Make sure you don't ask too many stupid questions.	Hãy chắc chắn rằng bạn không hỏi quá nhiều câu hỏi ngu ngốc.
In the US, rice can be purchased for one-fifth the price in Japan.	Ở Mỹ, gạo có thể được mua với giá bằng 1/5 so với giá ở Nhật Bản.
My daughter knows the names of all the different dinosaurs.	Con gái tôi biết tên của tất cả các loài khủng long khác nhau.
You don't want to see what I have?	Bạn không muốn xem những gì tôi có?
I'm sure Tom understands that.	Tôi chắc rằng Tom hiểu điều đó.
I haven't lived in Australia in many years.	Tôi đã không sống ở Úc trong nhiều năm.
I don't want this to happen.	Tôi không muốn điều này xảy ra.
How much advantage will you have?	Bạn sẽ có bao nhiêu lợi thế?
I'm tired of waiting for Tom.	Tôi mệt mỏi vì chờ đợi Tom.
Tom is looking for something to eat.	Tom đang tìm thứ gì đó để ăn.
Tom doesn't like cats.	Tom không thích mèo.
Tom is just the man for the job.	Tom chỉ là người đàn ông cho công việc.
Can Tom also play the flute and saxophone?	Tom cũng có thể chơi sáo và saxophone chứ?
Tom has been looking for this all day.	Tom đã tìm kiếm điều này cả ngày.
Tom will pay for what he did.	Tom sẽ trả giá cho những gì anh ấy đã làm.
Tom runs a gym in Boston.	Tom điều hành một phòng tập thể dục ở Boston.
Tom said he didn't think Mary could do it.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ Mary có thể làm được điều đó.
I want to empower people.	Tôi muốn trao quyền cho mọi người.
Tom learns that Mary has been in prison for three years.	Tom biết rằng Mary đã ở tù ba năm.
I'm trying my best to forget that.	Tôi đang cố gắng hết sức để quên điều đó.
Tom says he can't do it.	Tom nói rằng anh ấy không thể làm điều đó.
I wonder why anyone would want to do that.	Tôi tự hỏi tại sao bất kỳ ai cũng muốn làm điều đó.
Tom converted his garage into a workshop.	Tom đã chuyển nhà để xe của mình thành một xưởng.
I'm pretty sure both Tom and Mary have gone home.	Tôi khá chắc rằng cả Tom và Mary đều đã về nhà.
"How's the cake?" 	"Bánh thế nào?"
"It's a bit dry, but other than that, it's delicious."	"Nó hơi khô, nhưng ngoài điều đó ra, nó rất ngon."
Tom is likely to be mischievous.	Tom có ​​khả năng là người tinh nghịch.
Tom is likely to be upbeat.	Tom có ​​thể sẽ lạc quan.
That would be a nice way to say it.	Đó sẽ là một cách hay để nói điều đó.
Tom has lost a lot of money.	Tom đã bị mất rất nhiều tiền.
Tom straight to the point.	Tom đi thẳng vào vấn đề.
Tom started clapping and the others quickly joined in.	Tom bắt đầu vỗ tay và những người khác cũng nhanh chóng tham gia.
School starts on April 8.	Trường bắt đầu vào ngày 8 tháng 4.
It's late now, so we better go.	Bây giờ đã muộn, vì vậy tốt hơn chúng ta nên đi.
I hope we can sit together on the bus.	Tôi hy vọng chúng ta có thể ngồi cùng nhau trên xe buýt.
Tom never beat me.	Tom không bao giờ đánh bại tôi.
Please make sure you get home by 2:30.	Vui lòng đảm bảo rằng bạn về nhà trước 2:30.
Soon the bath was cool enough for him to get in.	Ngay sau đó bồn tắm đã đủ mát để anh vào trong.
Tom doesn't miss anything, does he?	Tom không bỏ lỡ bất cứ điều gì, phải không?
Tom has never agreed with me on anything.	Tom chưa bao giờ đồng ý với tôi về bất cứ điều gì.
Did Tom happen to tell you how he intends to do it?	Tom có ​​tình cờ nói với bạn rằng anh ấy dự định làm điều đó như thế nào không?
I wouldn't be here if I weren't.	Tôi sẽ không ở đây nếu tôi không phải như vậy.
You won't be able to convince Tom.	Bạn sẽ không thể thuyết phục Tom.
We do not have anything to answer.	Chúng tôi không có bất cứ điều gì để trả lời.
I haven't been to Australia as many times as Tom.	Tôi đã không đến Úc nhiều lần như Tom.
Tom hasn't talked to Mary yet.	Tom vẫn chưa nói chuyện với Mary.
I know that I can't win.	Tôi biết rằng tôi không thể giành chiến thắng.
The police found Tom's body floating in the harbor.	Cảnh sát đã tìm thấy xác của Tom trôi trên bến cảng.
I hope that I have enough money to buy everything that we need.	Tôi hy vọng rằng tôi có đủ tiền để mua mọi thứ mà chúng tôi cần.
Tom couldn't see where he was going.	Tom không thể thấy anh ấy sẽ đi đâu.
I was late for the bus, late for work, and I ran out of clothes.	Tôi đã đến muộn xe buýt, trễ giờ làm, và tôi đã bị mắc cạn quần áo.
If I had a million yen now, I would buy a car.	Nếu bây giờ tôi có một triệu yên, tôi sẽ mua một chiếc ô tô.
He's not looking at the book.	Anh ấy không nhìn vào cuốn sách.
I doubt whether you need to do that.	Tôi nghi ngờ liệu bạn có cần phải làm điều đó không.
Tom may have left his umbrella on the bus.	Tom có ​​thể đã để quên chiếc ô của mình trên xe buýt.
I can't wake up.	Tôi không thể thức được.
I know Tom is a bad liar.	Tôi biết Tom là một kẻ nói dối tồi.
I don't know why I was expelled.	Tôi không biết tại sao tôi lại bị đuổi học.
I may have said it, but I don't remember saying it.	Có thể tôi đã nói điều đó, nhưng tôi không nhớ đã nói điều đó.
Tom teased the dogs until they bit him.	Tom đã trêu chọc những con chó cho đến khi chúng cắn anh ta.
I don't know Tom as well as you.	Tôi không biết Tom cũng như bạn.
You can tell by the way Tom looks at Mary that he is in love with her.	Bạn có thể biết qua cách Tom nhìn Mary rằng anh ấy đang yêu cô ấy.
Tom says he can communicate with the dead.	Tom nói rằng anh ấy có thể giao tiếp với người chết.
That shirt fits you.	Chiếc áo đó vừa vặn với bạn.
Titan's surface is obscured from view by its hazy atmosphere, which is four times denser than Earth's.	Bề mặt Titan bị che khuất tầm nhìn bởi bầu khí quyển mờ ảo của nó, dày đặc hơn Trái đất bốn lần.
Don't play on the road.	Đừng chơi trên đường.
We were the only ones who knew that Tom was in the hospital.	Chúng tôi là những người duy nhất biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
Tom asked Mary if she drank beer.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy uống bia.
My room number is 5.	Số phòng của tôi là 5.
Tom reached for his drink.	Tom với lấy đồ uống của mình.
If you want to borrow some of my clothes, ask first.	Nếu bạn muốn mượn một số quần áo của tôi, hãy hỏi trước.
I know that Tom is a bartender.	Tôi biết rằng Tom là một người pha chế rượu.
He's street smart.	Anh ấy đường phố thông minh.
How much is the ticket to the Hilton hotel?	Giá vé đến khách sạn Hilton là bao nhiêu?
Tom thinks that the boy he sees talking to Mary is John.	Tom nghĩ rằng cậu bé mà anh nhìn thấy đang nói chuyện với Mary là John.
I wouldn't blame Tom if he did.	Tôi sẽ không trách Tom nếu anh ấy làm vậy.
I cannot participate in this.	Tôi không thể tham gia vào việc này.
I can convince Tom to sing.	Tôi có thể thuyết phục Tom hát.
I met Tom in Boston last week.	Tôi đã gặp Tom ở Boston tuần trước.
It will take a while for the cement to dry.	Sẽ mất một lúc để xi măng khô.
Tom is very different from the rest of us.	Tom rất khác so với phần còn lại của chúng tôi.
Tom won't help me.	Tom sẽ không giúp tôi.
That's what we need to focus on doing first.	Đó là điều chúng ta cần tập trung thực hiện đầu tiên.
I can't believe we just did that.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi vừa làm điều đó.
You didn't get a chance to do that, did you?	Bạn đã không có cơ hội để làm điều đó, phải không?
Tom walked out the door.	Tom bước ra khỏi cửa.
Tom wondered why Mary didn't want to do that.	Tom tự hỏi tại sao Mary không muốn làm điều đó.
Factories are producing on a large scale.	Các nhà máy đang sản xuất với quy mô lớn.
The judge's decision is final.	Quyết định của thẩm phán là quyết định cuối cùng.
Are you trying to bribe me?	Bạn đang cố mua chuộc tôi?
I was very awake when the aliens kidnapped me.	Tôi rất tỉnh táo khi người ngoài hành tinh bắt cóc tôi.
I try to read at least a few pages a day.	Tôi cố gắng đọc ít nhất một vài trang mỗi ngày.
Stay tuned for more details.	Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết.
I love it when Tom does it.	Tôi thích nó khi Tom làm điều đó.
It is unknown if Tom really knows where Mary lives.	Không biết Tom có ​​thực sự biết Mary sống ở đâu không.
I don't think Tom will be in his office last Monday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở văn phòng của anh ấy vào thứ Hai tuần trước.
A true gentleman never betrays his friends.	Một quý ông đích thực không bao giờ phản bội bạn bè của mình.
It is not necessary to take all that medicine.	Không nhất thiết phải uống hết số thuốc đó.
Boston isn't that far away.	Boston không xa lắm đâu.
Looks like Tom is busy.	Có vẻ như Tom đang bận.
Tom entered the cell.	Tom bước vào phòng giam.
Tom is smoking on the balcony.	Tom đang hút thuốc trên ban công.
I am cleaning my house.	Tôi đang dọn dẹp nhà cửa.
Tell Tom I'm tired.	Nói với Tom rằng tôi mệt.
The teacher pointed out some mistakes in my English composition.	Giáo viên đã chỉ ra một số sai lầm trong thành phần tiếng Anh của tôi.
They won't let you do that here.	Họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó ở đây.
Because of my work, I will be in Tokyo next week.	Vì công việc của tôi, tôi sẽ ở Tokyo vào tuần tới.
Tom asks Mary to find out how to get a visa.	Tom nhờ Mary tìm hiểu cách xin thị thực.
Tom didn't keep my secret.	Tom đã không giữ bí mật của tôi.
Tom wants to put his son in that school.	Tom muốn cho con trai mình vào trường đó.
Where can I buy an umbrella?	Tôi có thể mua một chiếc dù ở đâu?
I will learn French next year.	Tôi sẽ học tiếng Pháp vào năm tới.
I know I can beat Tom.	Tôi biết tôi có thể đánh bại Tom.
Tom does whatever we tell him to do.	Tom làm bất cứ điều gì chúng tôi bảo anh ấy làm.
Tom arrived three minutes early.	Tom đến sớm ba phút.
Tom has no money to buy anything.	Tom không có tiền để mua bất cứ thứ gì.
Tom announced his intention to run for class president.	Tom thông báo ý định tranh cử chức lớp trưởng.
A crowd of people gathered to watch the parade.	Một đám đông người dân tụ tập để xem cuộc diễu hành.
He looks like a skeleton.	Anh ấy trông giống như một bộ xương.
Tom was one of the three panelists.	Tom là một trong ba tham luận viên.
How much more time do you estimate you need to complete that?	Bạn ước tính mình cần thêm bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc đó?
I am fully aware of that fact.	Tôi hoàn toàn nhận thức được sự thật đó.
I'm going to Tom's party.	Tôi định đi dự tiệc của Tom.
Tom believes that Mary wants to do it.	Tom tin rằng Mary muốn làm điều đó.
Tom wants to learn how to dance.	Tom muốn học cách khiêu vũ.
Don't carry more money than you need.	Đừng mang nhiều tiền hơn bạn cần.
The escaped criminal is armed and dangerous.	Tên tội phạm trốn thoát được trang bị vũ khí và nguy hiểm.
Tom doesn't speak any French.	Tom không nói được tiếng Pháp nào cả.
Tom named his cat Cookie.	Tom đặt tên cho con mèo của mình là Cookie.
Most people won't pick up a hitchhiker.	Hầu hết mọi người sẽ không đón người quá giang.
Tom won't know I'm here.	Tom sẽ không biết tôi ở đây.
Tom doesn't seem to be as drunk as Mary.	Tom dường như không say như Mary.
Tom wants us to think he's fine.	Tom muốn chúng tôi nghĩ rằng anh ấy ổn.
It's a small detail.	Đó là một chi tiết nhỏ.
I can not forget you.	Tôi không thể quên em.
I do not deny that.	Tôi không phủ nhận điều đó.
Mary is not the right girl for Tom.	Mary không phải là cô gái phù hợp với Tom.
You surpassed yourself yesterday.	Bạn đã vượt qua chính mình ngày hôm qua.
Tom didn't know why Mary was busy.	Tom không biết tại sao Mary lại bận.
Tom sat on the sofa alone.	Tom ngồi trên ghế sofa một mình.
I know that Tom will probably let you do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ cho phép bạn làm điều đó.
Tom is going camping this summer.	Tom sẽ đi cắm trại vào mùa hè này.
Tom went to the hardware store to buy a ladder.	Tom đến cửa hàng kim khí để mua một cái thang.
I don't know exactly what time Tom will arrive.	Tôi không biết chính xác mấy giờ Tom sẽ đến.
Tom only did this once.	Tom chỉ làm điều này một lần.
I think this tie will go well with that shirt.	Tôi nghĩ chiếc cà vạt này sẽ rất hợp với chiếc áo sơ mi đó.
Tom never spoke to me.	Tom chưa bao giờ nói chuyện với tôi.
Tom is not a bad dancer.	Tom không phải là một vũ công tồi.
I didn't do it yesterday because I had a headache.	Hôm qua tôi đã không làm điều đó vì tôi bị đau đầu.
It is a very small tree.	Đó là một cái cây rất nhỏ.
Tom is just worried.	Tom chỉ là lo lắng.
Everyone's here to see you, Tom.	Mọi người ở đây để gặp bạn, Tom.
Two to the power of five equals thirty-two.	Hai đến lũy thừa của năm bằng ba mươi hai.
The donkeys were carrying heavy packages.	Những con lừa đang mang những bao bì nặng nề.
The sun had just set below the horizon.	Mặt trời vừa lặn xuống phía dưới đường chân trời.
Tom has a photo of his children on his desk.	Tom có ​​một bức ảnh của những đứa con của anh ấy trên bàn của anh ấy.
Tom finally succeeded in opening the door.	Tom cuối cùng đã thành công trong việc mở được cánh cửa.
Tom learned how to do that when he lived in Australia.	Tom đã học cách làm điều đó khi anh ấy sống ở Úc.
You don't think we can do it, do you?	Bạn không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó, phải không?
Tom turned right.	Tom rẽ phải.
I got out of the car and opened the gate.	Tôi xuống xe mở cổng.
Tom used to play poker with us.	Tom đã từng chơi poker với chúng tôi.
Tom wasn't sure what was going on.	Tom không chắc chuyện gì đang xảy ra.
Tom will be late if Mary doesn't give him a ride.	Tom sẽ đến muộn nếu Mary không đưa anh ta đi nhờ.
Tom says he thinks Mary will be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ có thể làm được điều đó.
He was mad at me because I broke up with him.	Anh ấy giận tôi vì tôi đã chia tay anh ấy.
Tom was not injured in the explosion.	Tom không bị thương trong vụ nổ.
Why does Tom need to go to Australia next week?	Tại sao Tom cần đi Úc vào tuần tới?
Let me know when your plane will arrive, and I'll meet you at the airport.	Hãy cho tôi biết khi nào máy bay của bạn sẽ đến, và tôi sẽ gặp bạn tại sân bay.
Is that interesting to you?	Điều đó có thú vị không bạn?
I don't believe Tom needs to do that.	Tôi không tin rằng Tom cần phải làm điều đó.
Tom said he thought it would be a big mistake to tell Mary what happened.	Tom cho biết anh nghĩ rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói với Mary những gì đã xảy ra.
I don't think you need to explain.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải giải thích.
I'm always there.	Tôi luôn ở đó.
My father is too busy to go for a walk.	Bố tôi bận quá không thể đi dạo.
You cannot live without me.	Bạn không thể sống thiếu tôi.
Tom's voice sounds better than yours.	Giọng của Tom nghe hay hơn giọng của bạn.
This notion is absurd.	Ý niệm này là vô lý.
Tom needs proper medical treatment.	Tom cần được điều trị y tế thích hợp.
This does not apply to you.	Điều này không áp dụng cho bạn.
You're not sure Tom should do that, are you?	Bạn không chắc Tom nên làm điều đó, phải không?
Why shouldn't we sing?	Tại sao chúng ta không nên hát?
I don't think it would be wise to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan nếu làm điều đó một mình.
I can't get in there.	Tôi không thể vào đó.
Tom really needs to apologize.	Tom thực sự cần phải xin lỗi.
The people of this country no longer respect their old traditions.	Người dân của đất nước này không còn tôn trọng những truyền thống cũ của họ nữa.
I am afraid that I will not be able to understand in French.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể hiểu được bằng tiếng Pháp.
I'm sure Tom is planning to do that.	Tôi chắc chắn rằng Tom đang có kế hoạch làm điều đó.
Tom went with Mary.	Tom đã đi cùng Mary.
Both Tom and Mary are music majors.	Cả Tom và Mary đều là sinh viên chuyên ngành âm nhạc.
Tom did not know what Mary expected of him.	Tom không biết Mary mong đợi điều gì ở anh ta.
After his father died, he had to educate himself.	Sau khi cha mất, anh phải tự học.
Tom will not change his opinion.	Tom sẽ không thay đổi quan điểm của mình.
My three year old daughter asked me to take her to the park.	Con gái ba tuổi của tôi yêu cầu tôi đưa nó đi công viên.
Tom often has ear infections.	Tom thường bị nhiễm trùng tai.
Tom seems to be enjoying his life.	Tom dường như đang tận hưởng cuộc sống của mình.
I was feeling wobbly.	Tôi đã cảm thấy chệnh choạng.
Tom's heart stopped beating, but the doctors managed to revive him.	Tim của Tom ngừng đập, nhưng các bác sĩ đã cố gắng hồi sinh anh ta.
Tom did not know where Mary parked the car.	Tom không biết Mary đậu xe ở đâu.
Do you think anyone would care if Tom did that?	Bạn có nghĩ rằng có ai sẽ quan tâm nếu Tom làm điều đó không?
I don't think Tom knows where Mary usually goes skiing.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết Mary thường đi trượt tuyết ở đâu.
Tom hates me now.	Tom ghét tôi bây giờ.
Almost everyone is confused.	Hầu như tất cả mọi người đều bối rối.
Tom has always been a quiet child.	Tom luôn là một đứa trẻ ít nói.
His car has no wheels.	Xe của anh ấy không có bánh.
You should tell Tom Mary doesn't like him.	Bạn nên nói với Tom Mary không thích anh ta.
Tom was there when his mother committed suicide.	Tom đã ở đó khi mẹ anh ấy tự sát.
I don't think we can afford a car right now.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đủ tiền để mua một chiếc xe hơi ngay bây giờ.
Tom just got back from the supermarket.	Tom vừa đi siêu thị về.
I fear death.	Tôi sợ chết.
Did you go to Tom's funeral?	Bạn đã đến dự đám tang của Tom?
Tom wrote this three weeks ago.	Tom đã viết điều này ba tuần trước.
Tom is really upset.	Tom thực sự khó chịu.
It's not worth discussing.	Nó không đáng bàn.
I wonder if Tom really wants us here.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự muốn chúng tôi ở đây không.
Tom has been accused of molesting Mary.	Tom đã bị buộc tội quấy rối Mary.
I don't think Tom is hungry.	Tôi không nghĩ rằng Tom đói.
Tom asked Mary where the dog was.	Tom hỏi Mary con chó ở đâu.
I told Tom I was going to Boston.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ đến Boston.
Do you have anything special in mind for tonight?	Bạn có điều gì đặc biệt trong tâm trí cho tối nay không?
Tom needs to calm down.	Tom cần bình tĩnh.
Tom put our names on the list.	Tom ghi tên chúng tôi vào danh sách.
What is my book doing here?	Cuốn sách của tôi đang làm gì ở đây?
Tom will not be optimistic.	Tom sẽ không lạc quan.
I don't remember much about that.	Tôi không nhớ nhiều về điều đó.
I pity Tom.	Tôi thương hại Tom.
I'll tell Tom tomorrow.	Tôi sẽ nói với Tom vào ngày mai.
I am an intelligent person.	Tôi là một người thông minh.
Neither Tom nor Mary work in Australia.	Cả Tom và Mary đều không làm việc ở Úc.
Neither Tom nor Mary have expensive hobbies.	Cả Tom và Mary đều không có sở thích đắt tiền.
His memory never ceases to amaze me.	Trí nhớ của anh ấy không bao giờ hết làm tôi kinh ngạc.
Neither Tom nor Mary helped me much.	Cả Tom và Mary đều không giúp tôi nhiều.
Tom was looking up at the ceiling.	Tom đang nhìn lên trần nhà.
I'm three years older than Tom.	Tôi hơn Tom ba tuổi.
If you don't eat fast, you'll be late for school.	Nếu bạn không ăn nhanh, bạn sẽ bị muộn học.
Tom didn't say anything during the meeting.	Tom đã không nói bất cứ điều gì trong cuộc họp.
You will apologize for what you did.	Bạn sẽ xin lỗi vì bạn đã làm điều đó.
I don't think Tom would be welcome.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ được chào đón.
Maybe Tom can come to Boston with you.	Có lẽ Tom có ​​thể đến Boston với bạn.
I don't think it's safe for Tom to do it himself.	Tôi không nghĩ Tom sẽ an toàn khi tự mình làm điều đó.
I thought you said Tom is dangerous.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom nguy hiểm.
I just don't like you.	Tôi chỉ không thích bạn.
This must be Tom's house.	Đây chắc là nhà của Tom.
We need to evacuate the airport.	Chúng tôi cần phải sơ tán khỏi sân bay.
Tom is the class president.	Tom là lớp trưởng.
I want to discuss this with Tom.	Tôi muốn thảo luận điều này với Tom.
Tom and Mary have a love-hate relationship.	Tom và Mary có một mối quan hệ yêu - ghét.
Tom says he did it in 2013.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó vào năm 2013.
Here's what we know.	Đây là những gì chúng tôi biết.
Tom had the opportunity to do just that.	Tom đã có cơ hội để làm điều đó.
I know that you don't want to talk about what happened.	Tôi biết rằng bạn không muốn nói về những gì đã xảy ra.
I know we both love Mary.	Tôi biết cả hai chúng tôi đều yêu Mary.
I want to be a stuntman.	Tôi muốn trở thành một diễn viên đóng thế.
Tom doesn't need a ride.	Tom không cần đi nhờ.
I'm not very tough.	Tôi không cứng rắn lắm.
I was locked in my room.	Tôi bị nhốt trong phòng của mình.
We all quite like Tom.	Tất cả chúng tôi đều khá thích Tom.
You are getting old.	Bạn đang già đi.
This window does not close tightly.	Cửa sổ này không đóng chặt.
Tom finally found Mary.	Tom cuối cùng đã tìm thấy Mary.
Some things should not be forgotten.	Một số điều không nên quên.
Why don't we ask Tom what he thinks?	Tại sao chúng ta không hỏi Tom xem anh ấy nghĩ gì?
I pretend I don't know who Tom is.	Tôi giả vờ như tôi không biết Tom là ai.
That is really very simple.	Điều đó thực sự rất đơn giản.
Tom always does the same thing as Mary did.	Tom luôn làm những điều giống như Mary đã làm.
I didn't expect that to happen.	Tôi không mong đợi điều đó xảy ra.
Tom says he won't let Mary drive.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không để Mary lái xe.
That's what I want to tell you.	Đó là điều tôi muốn nói với bạn.
Don't worry about public opinion.	Đừng lo lắng về dư luận.
It is not within our control.	Nó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.
I don't think I know that woman.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết người phụ nữ đó.
He spent the last years of his life writing his autobiography.	Ông đã dành những năm cuối đời để viết tự truyện của mình.
I want this delivered to Tom by the end of the day.	Tôi muốn cái này được giao cho Tom vào cuối ngày.
Tom probably won't need to do that anytime soon.	Tom có ​​thể sẽ không cần phải làm điều đó sớm.
It was clear that Tom didn't want to talk about what happened.	Rõ ràng là Tom không muốn nói về những gì đã xảy ra.
Did you get anything from Tom?	Bạn có nhận được gì từ Tom không?
That's my husband.	Đó là chồng của tôi.
It is up to you to see it for it that such a thing does not happen.	Nó là vào bạn để xem nó cho nó rằng một điều như vậy không xảy ra.
Tom asked Mary if John was going to stay.	Tom hỏi Mary xem John có định ở lại không.
I thought you said you would do it for sure.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ làm điều đó chắc chắn.
Even Tom came.	Ngay cả Tom cũng đến.
Tom refused to help me do it.	Tom từ chối giúp tôi làm điều đó.
I'm trying to stay calm.	Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Tom is ashamed to be Canadian.	Tom xấu hổ vì là người Canada.
Don't grow up to be like me.	Đừng lớn lên để trở thành như tôi.
My sister used to cry when she was a baby.	Em gái tôi thường khóc khi còn bé.
Tom knocked on the door and Mary answered.	Tom gõ cửa và Mary trả lời.
Tom dreams of becoming a car racer.	Tom mơ ước trở thành một tay đua xe hơi.
I will probably be the first to do it.	Tôi có thể sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
Everyone is excited about that.	Mọi người đều vui mừng về điều đó.
We'll let Tom know.	Chúng tôi sẽ cho Tom biết.
You don't have to be afraid of anyone.	Bạn không cần phải sợ bất cứ ai.
Tom has an appearance befitting his age.	Tom có ​​vẻ ngoài phù hợp với lứa tuổi của mình.
Tom only speaks a little French.	Tom chỉ nói một chút tiếng Pháp.
Our goal is to win the championship.	Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch.
You have taken a big risk.	Bạn đã chấp nhận một rủi ro lớn.
We will deal with them one by one.	Chúng tôi sẽ giải quyết từng vấn đề một.
Why should Tom sing?	Tại sao Tom nên hát?
Tom is afraid someone will hear him.	Tom sợ ai đó sẽ nghe thấy anh ấy.
I want Tom to spend time with our children.	Tôi muốn Tom dành thời gian cho các con của chúng tôi.
It's pouring rain here.	Mưa như trút nước ở đây.
I didn't know Tom was your son.	Tôi không biết Tom là con trai của bạn.
I have not done this before.	Tôi chưa làm điều này trước đây.
Mary threw me out of the kitchen.	Mary ném tôi ra khỏi bếp.
I didn't know you then.	Tôi không biết bạn lúc đó.
Tom did it today.	Tom đã làm điều đó ngày hôm nay.
I don't usually go surfing with Tom.	Tôi không thường đi lướt sóng với Tom.
I wonder if it's safe to do that here.	Tôi tự hỏi liệu có an toàn để làm điều đó ở đây không.
Conkling decided to resign in protest.	Conkling quyết định từ chức để phản đối.
Tom visits Mary twice a year.	Tom đến thăm Mary hai lần một năm.
This is one of the most beautiful things I have ever seen.	Đây là một trong những điều đẹp nhất mà tôi từng thấy.
I think I forgot to tell you what to do.	Tôi nghĩ rằng tôi đã quên nói với bạn những gì phải làm.
Tom says he is bored with his job.	Tom nói rằng anh ấy chán công việc của mình.
I woke up in the middle of the night.	Tôi thức dậy vào nửa đêm.
Maybe Tom didn't know that Mary wasn't the one who did it.	Có lẽ Tom không biết rằng Mary không phải là người đã làm điều đó.
Tom cried himself every night.	Tom tự khóc mỗi đêm.
When do you think you will come here?	Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ đến đây?
What is your favorite Mexican food?	Món ăn Mexico yêu thích của bạn là gì?
I told Tom he shouldn't have left the door open.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy không nên để cửa mở.
I don't think Tom will be allowed to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ được phép làm điều đó.
Don't you know Tom went out with Mary?	Bạn không biết Tom đã đi chơi với Mary sao?
I don't care if Tom does or not.	Tôi không quan tâm Tom có ​​làm vậy hay không.
Tom and I don't travel together anymore.	Tom và tôi không đi du lịch cùng nhau nữa.
I doubt Tom needs to do it again.	Tôi nghi ngờ Tom cần phải làm điều đó một lần nữa.
Those shoes don't look comfortable.	Đôi giày đó trông không thoải mái.
Tom returns to his hotel after attending meetings all day.	Tom trở về khách sạn của mình sau khi tham gia các cuộc họp cả ngày.
Have a plumber cut a piece of lead pipe as long as the jaws of a straw and cut and flatten.	Nhờ một người thợ sửa ống nước cắt một đoạn ống chì dài bằng hàm của ống hút và cắt đoạn ống và làm phẳng.
Dogs often bury bones.	Chó thường chôn xương.
Tom got a response from Mary.	Tom đã nhận được phản hồi từ Mary.
I know that you still love me.	Tôi biết rằng bạn vẫn còn yêu tôi.
I've always wanted one of these.	Tôi luôn muốn một trong những thứ này.
Take advantage of your strengths.	Tận dụng điểm mạnh của bạn.
Tom realizes that Mary is not happy.	Tom nhận ra rằng Mary không hạnh phúc.
Tom and Mary are inactive.	Tom và Mary không hoạt động.
I don't know where my parents are.	Tôi không biết bố mẹ tôi ở đâu.
She called the psychiatrist.	Cô gọi bác sĩ tâm lý.
It's not really that difficult.	Nó không thực sự rất khó khăn.
Tom will not return to Boston.	Tom sẽ không trở lại Boston.
Tom put the key in the lock.	Tom đã cắm chìa khóa vào ổ khóa.
I suspect that Tom and Mary both accomplished it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom và Mary đều đã hoàn thành việc đó.
I don't think you like this.	Tôi không nghĩ rằng bạn thích điều này.
I know I should go with you.	Tôi biết tôi nên đi với bạn.
I don't know what part of Australia Tom is from.	Tôi không biết Tom đến từ vùng nào của Úc.
I can't stop thinking about what I saw.	Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì tôi đã thấy.
My first dog was a German Shepherd.	Con chó đầu tiên của tôi là một chú chó chăn cừu Đức.
Tom's lights are on.	Đèn của Tom đang sáng.
I don't think Tom knows what you're up to.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết bạn đang định làm gì.
I'm taking the next flight back to Boston.	Tôi sẽ đáp chuyến bay tiếp theo trở về Boston.
Tom said that Mary was not impressed.	Tom nói rằng Mary không ấn tượng.
Oddly enough, Tom didn't win.	Thật kỳ lạ là Tom đã không giành chiến thắng.
Frederic Chopin wrote his first work when he was only 7 years old.	Frederic Chopin đã viết tác phẩm đầu tiên của mình khi mới 7 tuổi.
I think you will keep Tom happy.	Tôi nghĩ bạn sẽ giữ cho Tom hạnh phúc.
I don't think I want Australia.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn Úc.
We fell out of love.	Chúng ta đã hết yêu nhau.
Tom didn't really want me to come.	Tom không thực sự muốn tôi đến.
A policeman killed Tom.	Một cảnh sát đã giết Tom.
Tom's hair has turned gray since I last saw him.	Tóc của Tom đã bạc đi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy.
I haven't had a chance to introduce myself to her yet.	Tôi chưa có cơ hội giới thiệu bản thân với cô ấy.
I think you want me here by 2:30.	Tôi nghĩ bạn muốn tôi ở đây trước 2:30.
Tom looked down.	Tom nhìn xuống.
Tom promised Mary that he would never do that again.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
I need to do one more thing before I go.	Tôi cần làm một việc nữa trước khi đi.
Tell Tom why we're here.	Nói cho Tom biết tại sao chúng ta lại ở đây.
Wake up Tom at 2:30.	Gọi Tom dậy lúc 2:30.
I think it's very likely that Tom will need our help.	Tôi nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Did you ask Mary out?	Bạn có rủ Mary đi chơi không?
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
I sent Tom to Boston to replace me.	Tôi đã gửi Tom đến Boston thay thế cho tôi.
Tom wanted to get rid of his voice.	Tom muốn thoát khỏi giọng nói của mình.
We cannot put out the fire.	Chúng tôi không thể dập lửa.
I take pride in my work.	Tôi tự hào về công việc của mình.
I don't think anyone noticed what Tom did.	Tôi không nghĩ rằng có ai đó để ý đến những gì Tom đã làm.
I'm not trying to fight anyone.	Tôi không cố gắng chống lại bất cứ ai.
Tom is a man we can trust.	Tom là một người đàn ông mà chúng ta có thể tin tưởng.
I have decided to join the National Guard.	Tôi đã quyết định gia nhập Vệ binh Quốc gia.
Tom offered me some orange juice.	Tom mời tôi một ít nước cam.
Tom realized that something was wrong.	Tom nhận ra rằng đã có điều gì đó không ổn.
Tom says that Mary shouldn't stay at the party for so long.	Tom nói rằng Mary không nên ở lại bữa tiệc lâu như vậy.
Tom won't tell me who he's dating.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đang hẹn hò với ai.
I don't know how long it will take Tom to do it.	Tôi không biết Tom sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
No one loves you as much as I do.	Không ai yêu bạn nhiều như tôi.
Tom will not change.	Tom sẽ không thay đổi.
I fear Tom will kill me.	Tôi sợ Tom sẽ giết tôi.
Tom said Mary was heartbroken.	Tom nói Mary rất đau lòng.
Tom wants to make new friends.	Tom muốn kết bạn mới.
Tom started the car and drove away.	Tom khởi động xe và lái đi.
Tom says Mary is happy to be here.	Tom nói Mary rất vui khi ở đây.
I know Tom was in prison.	Tôi biết Tom đã từng ngồi tù.
I don't like playing free music.	Tôi không thích chơi nhạc miễn phí.
I visited Australia.	Tôi đã đến thăm Úc.
Tom is the one in charge.	Tom là người chịu trách nhiệm.
That's the least of your problems right now.	Đó là vấn đề ít nhất của bạn ngay bây giờ.
What is Tom's order?	Lệnh của Tom là gì?
Children sometimes have imaginary friends.	Trẻ em đôi khi có những người bạn tưởng tượng.
Tom admits that he didn't do what Mary told him he had to do.	Tom thừa nhận rằng anh đã không làm những gì Mary nói với anh rằng anh phải làm.
Did Tom do this?	Tom đã làm điều này?
I think Tom wouldn't like to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không thích làm điều đó.
I'll have a margarita.	Tôi sẽ có một ly margarita.
Looks like you've had a busy day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày bận rộn.
There is no need to resort to violence.	Không cần thiết phải dùng đến bạo lực.
True ego!	Đúng là bản ngã!
Tom and Mary will be back.	Tom và Mary sẽ trở lại.
Tom hopes he passed the test.	Tom hy vọng anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra.
We have seen enough.	Chúng tôi đã thấy đủ.
He goes to his office by bus.	Anh ấy đi đến văn phòng của mình bằng xe buýt.
I'm just making sure we're safe.	Tôi chỉ đảm bảo rằng chúng tôi an toàn.
Things like this don't happen often.	Những điều như thế này không thường xảy ra.
Is Tom friendly?	Tom có ​​thân thiện không?
It was the best thing that ever happened to me.	Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi.
Tom's surgery lasted three hours.	Ca phẫu thuật của Tom kéo dài ba giờ đồng hồ.
Don't you think it's stupid to do that?	Bạn không nghĩ làm vậy là ngu ngốc sao?
Tom walks into Mary's office, pulls out a gun, and shoots Mary's assistant.	Tom bước vào văn phòng của Mary, rút ​​súng và bắn trợ lý của Mary.
I wonder if both Tom and Mary did it.	Tôi tự hỏi nếu cả Tom và Mary đã làm điều đó.
I don't think Tom needs to do that either.	Tôi cũng không nghĩ Tom cần phải làm điều đó.
I know that Tom plays the trombone better than Mary.	Tôi biết rằng Tom chơi trombone giỏi hơn Mary.
There's no way Tom could have done this without help.	Không thể nào Tom có ​​thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ.
Tom advises Mary to take the amount she is being offered.	Tom khuyên Mary nên nhận số tiền mà cô ấy đang được đề nghị.
I find it impossible to get the job done in one day.	Tôi thấy không thể hoàn thành công việc trong một ngày.
Tom must pay for what he did.	Tom phải trả giá cho những gì anh ta đã làm.
I don't think you will come to Australia alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến Úc một mình.
Tom did a lot of other things.	Tom đã làm rất nhiều thứ khác.
I don't think Tom was disrespectful.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã thiếu tôn trọng.
How did Tom solve the problem?	Tom đã giải quyết vấn đề như thế nào?
I know Tom is almost as tall as Mary.	Tôi biết Tom cao gần bằng Mary.
Tom knocked on the door and Mary opened it.	Tom gõ cửa và Mary ra mở.
I can't help you next Monday, but I can help you next Monday.	Tôi không thể giúp bạn vào thứ Hai tới, nhưng tôi có thể giúp bạn vào thứ Hai tuần sau.
Tom the cat snuggled up to his leg.	Mèo Tom rúc vào chân anh.
I know you're not that stupid.	Tôi biết bạn không ngốc như vậy.
Stay as far away from anyone you think might be sick.	Tránh xa bất kỳ ai mà bạn nghĩ có thể bị bệnh càng xa càng tốt.
Her mother must have smelled something fishy.	Mẹ cô ấy chắc đã ngửi thấy mùi gì đó tanh.
They chatted a bit more and then said their goodbyes.	Họ trò chuyện thêm một chút và sau đó nói lời tạm biệt.
Well, that's not great, is it?	Vâng, điều đó không tuyệt vời phải không?
You know I'm not eager to do that, right?	Bạn biết rằng tôi không háo hức làm điều đó, phải không?
Tom and I exchanged phone numbers.	Tom và tôi đã trao đổi số điện thoại.
Tom will come sooner or later.	Tom sẽ đến sớm hay muộn.
I suspect Tom and Mary are both suspicious.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary đều đa nghi.
I'm starting to think you've forgotten.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng bạn đã quên.
You know that I'm not good at secrets.	Bạn biết rằng tôi không giỏi bí mật.
We often only appreciate someone or our relationship with them when we lose them.	Chúng ta thường chỉ đánh giá cao ai đó hoặc mối quan hệ của chúng ta với họ khi chúng ta đánh mất họ.
Tom wants to get someone to do it for him.	Tom muốn nhờ ai đó làm điều đó cho anh ấy.
You wouldn't do it alone, would you?	Bạn sẽ không làm điều đó một mình, phải không?
Tom got the job done.	Tom đã hoàn thành công việc.
Has anyone ever told you that you have a serious trust problem?	Có ai từng nói với bạn rằng bạn có vấn đề nghiêm trọng về lòng tin không?
Tom should have been in Australia longer.	Tom lẽ ra nên ở Úc lâu hơn.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Tom wanted to find a place near campus.	Tom muốn tìm một nơi ở gần khuôn viên trường.
Tom told me he enjoyed it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất thích nó.
Tom is a thoughtful man, isn't he?	Tom là người chu đáo, phải không?
Tom is really selfish, isn't he?	Tom thực sự rất ích kỷ phải không?
Tom did a big favor for me yesterday.	Tom đã giúp tôi một việc lớn ngày hôm qua.
Selena Gomez grew up in Grand Prairie, Texas.	Selena Gomez lớn lên ở Grand Prairie, Texas.
That is a discussion for another time.	Đó là một cuộc thảo luận cho một thời gian khác.
Tom is late for practice.	Tom đến muộn để luyện tập.
Tom asked me to buy him a pair of tweezers.	Tom nhờ tôi mua cho anh ấy một cái nhíp.
Tom uses a tire stick.	Tom dùng gậy cán lốp.
Tom doesn't know what this is called in English.	Tom không biết cái này được gọi là gì trong tiếng Anh.
Tom is not a good dog trainer.	Tom không phải là người huấn luyện chó giỏi.
I know that Tom knows who did it for us.	Tôi biết rằng Tom biết ai đã làm điều đó cho chúng tôi.
Tom couldn't be serious.	Tom không thể nghiêm túc được.
I didn't know Tom had a home in Boston.	Tôi không biết Tom có ​​nhà ở Boston.
I will not discuss this with Tom.	Tôi sẽ không thảo luận điều này với Tom.
Tom and I work together.	Tom và tôi làm việc cùng nhau.
I don't want to be noticed.	Tôi không muốn bị chú ý.
Tom was sentenced to life in prison for the crime of insanity.	Tom đã bị kết án chung thân trong nhà tù vì tội phạm mất trí.
Tom is a diplomat.	Tom là người ngoại giao.
Tom offered me some coffee.	Tom mời tôi một ít cà phê.
I'm surprised you missed that.	Tôi ngạc nhiên vì bạn đã bỏ lỡ điều đó.
Are you ready, Tom?	Bạn đã sẵn sàng chưa, Tom?
Tom is a reliable worker.	Tom là một công nhân đáng tin cậy.
Tom thought that Mary would not want to buy such a small car.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không muốn mua một chiếc xe hơi nhỏ như vậy.
That's not true, and you know it.	Điều đó không đúng, và bạn biết điều đó.
Tom soon realizes Mary is still alive.	Tom sớm nhận ra Mary vẫn còn sống.
Every privilege carries a responsibility with it.	Mọi đặc quyền đều mang theo trách nhiệm với nó.
Tom is annoyed with Mary.	Tom khó chịu với Mary.
Can't we go home?	Chúng ta không thể về nhà được không?
I'm considering sticking with it for a few more days.	Tôi đang xem xét gắn bó thêm vài ngày nữa.
It is not yet October.	Bây giờ vẫn chưa phải là tháng mười.
Mary wants an ally to help her succeed.	Mary muốn có một đồng minh để giúp cô ấy thành công.
I know Tom doesn't know why I don't like doing it.	Tôi biết Tom không biết tại sao tôi không thích làm điều đó.
They were right behind me.	Họ ở ngay sau tôi.
Tom should definitely visit Mary next weekend.	Tom chắc chắn nên đi thăm Mary vào cuối tuần tới.
Tell Tom I'm too tired to help him.	Nói với Tom rằng tôi quá mệt để giúp anh ấy.
You are such a terrible liar.	Bạn thật là một kẻ nói dối tồi tệ.
Tom stopped me from going to the bank.	Tom ngăn tôi vào ngân hàng.
I have to skate.	Tôi phải trượt băng.
Is this a gag?	Đây có phải là một trò bịt miệng?
I'm telling the truth.	Tôi đang nói sự thật.
I went to many places.	Tôi đã đi rất nhiều nơi.
Tom said he did it three times.	Tom nói rằng anh ấy đã làm điều đó ba lần.
Lifeguards on duty at 9:30 a.m.	Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ lúc 9h30.
You think you are very smart.	Bạn nghĩ rằng bạn rất thông minh.
Tom knows the job won't be easy.	Tom biết công việc sẽ không dễ dàng.
I don't want to fall asleep.	Tôi không muốn ngủ quên.
Tom decided not to go alone.	Tom quyết định không đi một mình.
You should do it alone.	Bạn nên làm điều đó một mình.
What did you see while in Boston?	Bạn đã thấy gì khi ở Boston?
I don't believe I know you.	Tôi không tin rằng tôi biết bạn.
Tom is quite a ball player.	Tom khá là một tay chơi bóng.
Tom was blamed for something Mary did.	Tom đã bị đổ lỗi cho điều gì đó mà Mary đã làm.
If you go about eight o'clock, you can meet him.	Nếu bạn đi khoảng tám giờ, bạn có thể gặp anh ta.
Tom had been trying to contact Mary all afternoon.	Tom đã cố gắng liên lạc với Mary suốt cả buổi chiều.
Tom thinks he knows how much money Mary earns, but Mary earns more than Tom thinks.	Tom nghĩ rằng anh ấy biết Mary kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng Mary kiếm được nhiều hơn Tom nghĩ.
If I knew your phone number, I would call you.	Nếu tôi biết số điện thoại của bạn, tôi sẽ gọi cho bạn.
Tom is very close to his girlfriend's family.	Tom rất thân thiết với gia đình bạn gái.
This chicken is very tender.	Gà này rất mềm.
You didn't know that Tom had to help Mary do it, did you?	Bạn không biết rằng Tom phải giúp Mary làm điều đó, phải không?
I'll be in trouble if I don't do that.	Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi không làm điều đó.
Tom won't come to Mary's party.	Tom sẽ không đến bữa tiệc của Mary.
I didn't know that you were so lonely.	Tôi không biết rằng bạn đã rất cô đơn.
I knew that Tom would be able to help Mary do it.	Tôi biết rằng Tom sẽ có thể giúp Mary làm điều đó.
Tom wants a French-English dictionary.	Tom muốn có một cuốn từ điển Pháp-Anh.
We're putting things in storage for the summer.	Chúng tôi đang cất đồ đạc vào kho cho mùa hè.
I would like to receive a copy of that report.	Tôi muốn nhận một bản sao của báo cáo đó.
It's unlikely that Tom did it on purpose.	Không có khả năng Tom đã cố tình làm điều đó.
We didn't know how to do it, so we asked for help.	Chúng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, vì vậy chúng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom decided to stay until 2:30.	Tom quyết định ở lại đến 2:30.
There must be a better way.	Phải có một cách tốt hơn.
Tom bought everything.	Tom đã mua mọi thứ.
Is it okay if I ask your daughter to dance?	Có ổn không nếu tôi rủ con gái anh đi khiêu vũ?
Why don't you tell Tom you're hungry?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn đói?
Tom says that Mary is probably still downstairs.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn ở dưới nhà.
Tom wants Mary to stay where she is.	Tom muốn Mary ở lại nơi cô ấy đang ở.
Tom went to Boston for the weekend.	Tom đã đến Boston vào cuối tuần.
Tom is having problems at school.	Tom đang gặp vấn đề ở trường.
Tom is too busy to help me with that right now.	Tom quá bận để giúp tôi làm việc đó ngay bây giờ.
You are very good at sewing.	Bạn rất giỏi trong việc may vá.
There are no messages in the mailbox.	Không có thư nào trong hộp thư.
Tom said that Mary didn't seem worried about it.	Tom nói rằng Mary không có vẻ lo lắng về điều đó.
I visited Tom when I was in Australia.	Tôi đã đến thăm Tom khi tôi ở Úc.
Tom was too scared to go into the cave.	Tom đã quá sợ hãi để đi vào hang động.
Has Tom actually used this before?	Tom đã thực sự sử dụng cái này bao giờ chưa?
Tom says he is unemployed.	Tom nói rằng anh ấy đang thất nghiệp.
Tom and Mary had a picnic by the waterfall.	Tom và Mary đã có một buổi dã ngoại bên thác nước.
Sometimes I'm too loud.	Đôi khi tôi quá ồn ào.
Make sure Tom does it.	Hãy chắc chắn rằng Tom làm điều đó.
Tom knows Mary will probably need some help.	Tom biết Mary có thể sẽ cần một số giúp đỡ.
There are many English books in this library.	Có rất nhiều sách tiếng Anh trong thư viện này.
Why didn't I ask Tom to come help?	Tại sao tôi không bảo Tom đến giúp?
Tom is very tough.	Tom rất cứng rắn.
You are better off driving.	Tốt hơn là bạn nên lái xe.
Tom is as stubborn as a mule.	Tom cứng đầu như một con la.
Tom said he was fooled into doing it.	Tom nói rằng anh ấy đã bị lừa khi làm điều đó.
I want the younger members to be more active.	Tôi muốn các thành viên trẻ năng động hơn.
A person who did not wear a red miniskirt to a funeral.	Một người không mặc váy ngắn màu đỏ đến đám tang.
I crouch on all fours.	Tôi thu mình bằng bốn chân.
I'm not saying I like it.	Tôi không nói rằng tôi thích nó.
I will go swimming a lot this summer.	Tôi sẽ đi bơi rất nhiều trong mùa hè này.
Tom seems to agree.	Tom có ​​vẻ đồng ý.
I don't care about Tom anymore.	Tôi không quan tâm đến Tom nữa.
I have a different opinion from you.	Tôi có một quan điểm khác với bạn.
Mary's son gives her flowers.	Con trai của Mary tặng hoa cho cô.
I cannot guarantee that.	Tôi không thể đảm bảo như vậy.
Write a letter to Tom.	Viết thư cho Tom.
I'm twice as old as Tom.	Tôi gấp đôi tuổi Tom.
Tom wears black.	Tom mặc đồ đen.
Tom says that he likes to speak French.	Tom nói rằng anh ấy thích nói tiếng Pháp.
She made him do whatever she wanted him to do.	Cô bắt anh làm bất cứ điều gì cô muốn anh làm.
Tom will do it today.	Tom sẽ làm điều đó hôm nay.
I know someone who has never seen snow.	Tôi biết một người chưa bao giờ nhìn thấy tuyết.
Tom should do it.	Tom nên làm điều đó.
Tom is going to be late again.	Tom lại sắp đến muộn.
You are not suitable.	Bạn không phù hợp.
Tom says he hopes Mary will help him do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ giúp anh ấy làm điều đó.
You can't really believe that he will win the election.	Bạn không thể thực sự tin rằng anh ấy sẽ thắng cử.
Tom is playing chess with Mary.	Tom đang chơi cờ với Mary.
Tom received a three-year prison sentence.	Tom nhận bản án ba năm tù.
Tom is married to his work.	Tom đã kết hôn với công việc của mình.
You just have to do as you have been told.	Bạn chỉ phải làm như bạn đã được nói.
Tom remembers your name.	Tom nhớ tên của bạn.
Tom comes from a rival gang.	Tom đến từ một băng đảng đối thủ.
Discipline your children.	Kỷ luật con cái của bạn.
Tom is tense, but Mary is not.	Tom thì căng thẳng, nhưng Mary thì không.
Cheer! 	Cổ vũ!
Things are not as bad as you think.	Mọi thứ không tệ như bạn nghĩ.
I think Tom will ask Mary to go to Australia with him.	Tôi nghĩ Tom sẽ rủ Mary đi Úc với anh ấy.
Tom and Mary are madly in love.	Tom và Mary yêu nhau điên cuồng.
I'm not as good at it as Tom.	Tôi không giỏi làm việc đó như Tom.
Is Tom working?	Tom có ​​đang làm việc không?
Why did Tom stay in Boston for so long?	Tại sao Tom ở lại Boston lâu như vậy?
Tom says he doesn't want anything for his birthday.	Tom nói rằng anh ấy không muốn bất cứ thứ gì cho ngày sinh nhật của mình.
Tom didn't pay us. 	Tom không trả tiền cho chúng tôi.
Someone else does.	Ai đó khác làm.
You are the one who asked us to sing together.	Bạn là người đã đề nghị chúng tôi hát cùng nhau.
You should give Tom another chance.	Bạn nên cho Tom một cơ hội khác.
Should I be worried about Tom?	Tôi có nên lo lắng về Tom không?
You can't force me to testify against Tom.	Bạn không thể buộc tôi làm chứng chống lại Tom.
Tom should have discussed that with me.	Tom lẽ ra nên thảo luận điều đó với tôi.
Tom always kisses me goodbye when he goes to work.	Tom luôn hôn tôi tạm biệt khi anh ấy đi làm.
I was having trouble buying tickets for the concert.	Tôi đã gặp khó khăn trong việc mua vé cho buổi hòa nhạc.
Nothing can stop us now.	Không có gì có thể ngăn cản chúng tôi bây giờ.
"I met the new teacher." 	"Tôi đã gặp giáo viên mới."
"How is he?"	"Anh ấy như thế nào?"
I like grape jelly the most.	Tôi thích nhất thạch nho.
I'm sure Tom is waiting for you.	Tôi chắc rằng Tom đang đợi bạn.
Tom is really patient, isn't he?	Tom thực sự rất kiên nhẫn, phải không?
You have wasted your money.	Bạn đã phung phí tiền của mình.
We have been mispronouncing the whole time.	Chúng tôi đã phát âm sai trong suốt thời gian qua.
According to Tom's will, Mary will inherit his entire estate.	Theo di chúc của Tom, Mary sẽ được thừa kế toàn bộ gia sản của anh.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do everything John asks her to do.	Tom hy vọng Mary biết cô ấy không nên làm tất cả những gì John yêu cầu cô ấy làm.
Tom is financially independent.	Tom độc lập về tài chính.
I want to know what you're up to.	Tôi muốn biết bạn định làm gì.
Tom says that Mary is likely over.	Tom nói rằng Mary có khả năng đã kết thúc.
Tom is probably still willing to do that.	Tom có ​​lẽ vẫn sẵn sàng làm điều đó.
Despite their best efforts, they were unsuccessful.	Dù rất cố gắng nhưng họ đã không thành công.
Do you know what's going on there?	Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra ở đó không?
Mary is an educated woman.	Mary là một phụ nữ có học.
Tom has made it very clear that we shouldn't do this.	Tom đã nói rất rõ rằng chúng ta không nên làm điều này.
Tom is in the house.	Tom đang ở trong nhà.
I know that you're happy about that.	Tôi biết rằng bạn hài lòng về điều đó.
Tom looked ahead.	Tom nhìn về phía trước.
I thought you said you would never do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
The first thing Tom did was tell Mary what had happened.	Điều đầu tiên Tom làm là kể cho Mary nghe về những gì đã xảy ra.
Can't that be done?	Điều đó không thể thực hiện được sao?
I can't figure out how to upload an image.	Tôi không thể tìm ra cách tải lên một hình ảnh.
I will be here until the day after tomorrow.	Tôi sẽ ở đây cho đến ngày mốt.
That's not how I heard it.	Đó không phải là cách tôi nghe nó.
I know Tom knows why Mary needs to do it.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary cần làm điều đó.
I'm afraid you won't like that.	Tôi sợ bạn sẽ không thích điều đó.
Tom is physically better than me.	Tom có ​​thể chất tốt hơn tôi.
Tom is usually quite shy.	Tom thường khá nhút nhát.
Despite the storm, the ship still docked.	Bất chấp cơn cuồng phong, con tàu vẫn cập bến.
We come to talk to you about your children.	Chúng tôi đến để nói chuyện với bạn về con cái của bạn.
This is a picture of Tom playing tuba.	Đây là hình ảnh Tom đang chơi tuba.
I am a DJ.	Tôi là một DJ.
Tom won't let you win anymore.	Tom sẽ không để bạn thắng nữa.
I haven't spoken to Tom since I left Australia.	Tôi đã không nói chuyện với Tom kể từ khi tôi rời Úc.
Tom ate the steak that Mary cooked for him.	Tom đã ăn miếng bít tết mà Mary đã nấu cho anh ấy.
Tom was very friendly with us.	Tom rất thân thiện với chúng tôi.
Tom is going to see Mary tomorrow afternoon.	Tom sẽ đến gặp Mary vào chiều mai.
Tom said he has been to Australia before.	Tom cho biết anh ấy đã đến Úc trước đây.
Tom had been in his tent all afternoon.	Tom đã ở trong lều của mình cả buổi chiều.
Does Tom think we're really that gullible?	Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta thực sự cả tin đến vậy không?
The situation is much more serious than we thought.	Tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
We argued with Tom.	Chúng tôi đã tranh luận với Tom.
Tom says he's not hungry yet.	Tom nói rằng anh ấy chưa đói.
I don't remember how to do it.	Tôi không nhớ làm thế nào để làm điều đó.
It's a story too good to be true.	Đó là một câu chuyện quá hay để trở thành sự thật.
I think Tom is the one who has to tell Mary she won't be allowed to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy sẽ không được phép làm điều đó.
I think it's important to realize that may not be the case.	Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhận ra rằng điều đó có thể không xảy ra.
Tom was not the first to raise his hand.	Tom không phải là người đầu tiên giơ tay.
I'm really not very good at French.	Tôi thực sự không giỏi tiếng Pháp cho lắm.
Tom is married, but he doesn't wear a ring.	Tom đã kết hôn, nhưng anh ấy không đeo nhẫn.
Tom would probably choose this one.	Tom có ​​lẽ sẽ chọn cái này.
Tom pretended like nothing happened.	Tom giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tom was supposed to go to Boston by plane.	Tom lẽ ra phải đến Boston bằng máy bay.
That's not how it has to happen.	Đó không phải là cách nó phải xảy ra.
I don't like traveling in large groups.	Tôi không thích đi du lịch theo nhóm đông người.
I get tired of listening to the kind of music that Tom always plays.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe thể loại nhạc mà Tom luôn chơi.
I can understand why Tom doesn't want to go.	Tôi có thể hiểu tại sao Tom không muốn đi.
The world's largest telescope is located in the Canary Islands.	Kính viễn vọng lớn nhất thế giới nằm ở quần đảo Canary.
I do not allow my children to play with Tom.	Tôi không cho phép các con tôi chơi với Tom.
Tom doesn't get up early.	Tom không dậy sớm.
The weather yesterday was very bad.	Thời tiết ngày hôm qua rất xấu.
I don't like kissing.	Tôi không thích hôn.
The nail that sticks up will be driven down.	Cái đinh dính lên sẽ bị đóng xuống.
Tom had to do this.	Tom đã phải làm điều này.
Do you know a quiet place where we can talk?	Bạn có biết một nơi yên tĩnh mà chúng ta có thể nói chuyện?
No one knew what Tom was up to.	Không ai biết Tom định làm gì.
Tom was there, wasn't he?	Tom đã ở đó, phải không?
Tom won't be here for a long time.	Tom sẽ không ở đây trong một thời gian dài.
I don't like the way Tom sings.	Tôi không thích cách Tom hát.
Tom's condition was getting worse and worse.	Tình trạng của Tom ngày càng trở nên tồi tệ.
I don't wash my hair.	Tôi không gội đầu.
I don't like when people ask me to do things for them.	Tôi không thích khi mọi người yêu cầu tôi làm những việc cho họ.
Tom is not a yoga teacher.	Tom không phải là giáo viên yoga.
I know that Tom doesn't know who would do that to you.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó với bạn.
What does Tom do in his free time?	Tom làm gì vào thời gian rảnh?
Tom doesn't need assistance.	Tom không cần hỗ trợ.
Stayed with Tom and I.	Ở lại với Tom và tôi.
Tom might be the first to do it.	Tom có ​​thể là người đầu tiên làm điều đó.
I heard he was released after five years in prison.	Tôi nghe nói anh ta đã được thả sau năm năm trong tù.
Tom has returned to his hotel.	Tom đã trở lại khách sạn của mình.
I need a reliable person.	Tôi cần một người đáng tin cậy.
No one wants to talk about Tom.	Không ai muốn nói về Tom.
Someone will have to help Tom.	Ai đó sẽ phải giúp Tom.
I wonder how long it will take to get to Boston.	Tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để đến Boston.
Did Tom scold Mary?	Tom có ​​la mắng Mary không?
Tom never really wanted to win.	Tom không bao giờ thực sự muốn chiến thắng.
Why isn't Tom going?	Tại sao Tom không định đi?
I want to hug you tight.	Tôi muốn ôm em thật chặt.
Tom can't speak French either.	Tom cũng không thể nói tiếng Pháp.
He denied that he took a bribe.	Anh ta phủ nhận rằng mình đã nhận hối lộ.
I wish Tom could be a little nicer.	Tôi ước gì Tom có ​​thể đẹp hơn một chút.
Tom always has everything he wants.	Tom luôn có mọi thứ anh ấy muốn.
Tom is Mary's friend.	Tom là bạn của Mary.
What did you plant in the garden this year?	Bạn đã trồng gì trong vườn năm nay?
I didn't realize that Tom couldn't swim.	Tôi không nhận ra rằng Tom không biết bơi.
Will Tom live in Boston next year?	Tom sẽ sống ở Boston vào năm tới chứ?
I know Tom is very shy.	Tôi biết Tom rất nhút nhát.
Not a good idea if you go out after dark.	Không phải là một ý kiến ​​hay nếu bạn ra ngoài sau khi trời tối.
Tom didn't have to tell Mary. 	Tom không cần phải nói với Mary.
She knew.	Cô ấy đã biết.
Make sure you get here before 2:30.	Hãy chắc chắn rằng bạn đến đây trước 2:30.
Tom didn't know how Mary would do it.	Tom không biết Mary sẽ làm điều đó như thế nào.
Tom will do as much as he can.	Tom sẽ làm nhiều nhất có thể.
What hybrid should we call this?	Chúng ta nên gọi đây là phép lai nào?
I have to be busy, so I won't think about what happened.	Tôi phải bận rộn, vì vậy tôi sẽ không nghĩ về những gì đã xảy ra.
That is probably not true.	Điều đó có lẽ không đúng.
Mary tore her dress on the laces.	Mary xé váy của cô ấy trên dây buộc.
Tom is the only person I know who can speak French.	Tom là người duy nhất tôi biết có thể nói tiếng Pháp.
You are the one who inspired Tom to do it.	Bạn là người đã truyền cảm hứng cho Tom làm điều đó.
Tom's leaving at once, isn't he?	Tom sẽ đi ngay lập tức, phải không?
I didn't know how to do this until Tom showed me.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều này cho đến khi Tom chỉ cho tôi.
I will help you move your piano if you want me to.	Tôi sẽ giúp bạn di chuyển cây đàn piano của bạn nếu bạn muốn tôi.
Tom decided to go on a hunger strike until his parents agreed to let him go to the party.	Tom quyết định tuyệt thực cho đến khi bố mẹ anh đồng ý cho anh đi dự tiệc.
Do you remember where Tom left his umbrella?	Bạn có nhớ Tom đã để chiếc ô của mình ở đâu không?
I haven't packed my suitcase yet.	Tôi vẫn chưa đóng gói vali của mình.
This is a mat.	Đây là một cái chiếu.
I can't be bothered.	Tôi không thể làm phiền.
I don't mean you.	Ý tôi không phải là bạn.
It's been raining heavily since this morning so I don't want to go anywhere.	Từ sáng nay trời mưa rất to nên tôi không muốn đi đâu.
This essay is very well written.	Bài luận này được viết rất tốt.
The man did not waste time reading his article.	Người đàn ông không mất thời gian đọc bài báo của mình.
Tom seems like a smart man.	Tom có ​​vẻ như là một người đàn ông thông minh.
A comma is required here.	Ở đây cần có dấu phẩy.
Tom promises that he will be back soon.	Tom hứa rằng anh ấy sẽ trở lại sớm.
Tom looks younger than he really is.	Tom trông trẻ hơn thực tế.
Tom and Mary did what they had to do.	Tom và Mary đã làm những gì họ phải làm.
I wish you would wait.	Tôi ước bạn sẽ đợi.
Tom came to Australia three months ago.	Tom đã đến Úc ba tháng trước.
Every passing car throws up a cloud of dust.	Mỗi chiếc xe đi qua đều tung lên một đám bụi mù mịt.
I want to buy a copy of the book, but the book is out of stock.	Tôi muốn mua một bản sao của cuốn sách, nhưng sách đã hết.
Are you still not bored?	Bạn vẫn chưa thấy chán sao?
Tom is feeling nauseous.	Tom đang cảm thấy buồn nôn.
Is it really okay to spend that much money to buy gifts for your boss?	Việc chi ngần ấy tiền để mua quà cho sếp có thực sự ổn không?
We think Tom killed his wife for the insurance money.	Chúng tôi nghĩ Tom đã giết vợ vì tiền bảo hiểm.
Why don't you continue?	Tại sao bạn không tiếp tục?
Tom was the one who taught Mary how to do it.	Tom là người đã dạy Mary cách làm điều đó.
Read Lesson 3.	Hãy đọc Bài 3.
Tom asked me not to do it here.	Tom yêu cầu tôi không làm điều đó ở đây.
Tom committed fraud.	Tom phạm tội gian lận.
That has nothing to do with what we're talking about.	Điều đó không liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói đến.
I don't know Tom would have done it without our help.	Tôi không biết Tom sẽ làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi.
I have made many changes.	Tôi đã thực hiện nhiều thay đổi.
Tom will probably still stay.	Tom có ​​lẽ vẫn sẽ ở lại.
Tom admits that he is lazy.	Tom thừa nhận rằng anh ta lười biếng.
I'm glad you warned me before it was too late.	Tôi rất vui vì bạn đã cảnh báo tôi trước khi quá muộn.
I have no right to comment on that right now.	Tôi không có quyền bình luận về điều đó ngay bây giờ.
I'm the one who suggested we shouldn't do this.	Tôi là người đã gợi ý rằng chúng tôi không nên làm điều này.
I play the viola.	Tôi chơi viola.
Tom wasn't the one to tell me he needed to do it.	Tom không phải là người nói với tôi rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
Tom kept quiet and said nothing.	Tom giữ im lặng và không nói điều gì.
The house is very dusty.	Căn nhà rất bụi.
I think you should pay attention to the details.	Tôi nghĩ bạn nên chú ý đến các chi tiết.
Tom's office was broken into last night.	Văn phòng của Tom đã bị đột nhập vào đêm qua.
Tom's plan seems viable.	Kế hoạch của Tom có ​​vẻ khả thi.
I wonder if Tom knew Mary had to do it alone.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết Mary phải làm điều đó một mình không.
I think we have three weeks to finish this work.	Tôi nghĩ chúng tôi có ba tuần để hoàn thành công việc này.
Tom refused to leave.	Tom không chịu rời đi.
If I were more like Tom, I wouldn't have had as many problems.	Nếu tôi giống Tom hơn, tôi đã không gặp nhiều vấn đề như vậy.
Tom always wanted to go to Australia.	Tom luôn muốn đến Úc.
I don't think you're interested in modern art.	Tôi không nghĩ rằng bạn quan tâm đến nghệ thuật hiện đại.
Looks like we've lost our way.	Có vẻ như chúng ta đã lạc đường.
I know Tom is almost always busy.	Tôi biết Tom hầu như luôn bận rộn.
I don't get what you mean.	Tôi không hiểu ý bạn.
How can you eat enchilada without salsa?	Làm thế nào bạn có thể ăn enchilada mà không có salsa?
I was just talking about the same problem.	Tôi chỉ vừa nói về vấn đề giống nhau.
I see no reason to tell you.	Tôi không thấy có lý do gì để nói với bạn.
Do not lie to me.	Đừng nói dối tôi.
Do you really think Tom is powerless?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom bất lực?
I think Tom should learn French.	Tôi nghĩ Tom nên học tiếng Pháp.
There's a chance Tom won't be there.	Có khả năng Tom sẽ không ở đó.
Tom doesn't think John and Mary are married.	Tom không nghĩ John và Mary đã kết hôn.
Tom looked embarrassed.	Tom trông có vẻ xấu hổ.
Tom looks tired tonight.	Tom có ​​vẻ mệt tối nay.
We were driving down the street when we saw Tom.	Chúng tôi đang lái xe trên đường thì nhìn thấy Tom.
Why did Tom kiss me?	Tại sao Tom lại hôn tôi?
Tom told us what to do in French.	Tom nói với chúng tôi những gì phải làm bằng tiếng Pháp.
I am very fortunate to be treated by a good doctor.	Tôi thật may mắn khi được một bác sĩ giỏi điều trị.
Tom wants you to help him today.	Tom muốn bạn giúp anh ấy hôm nay.
They have yet to complete an autopsy.	Họ vẫn chưa hoàn thành việc khám nghiệm tử thi.
I don't have many friends outside of work.	Tôi không có nhiều bạn bè ngoài công việc.
Tom told me he wanted to go to Australia.	Tom nói với tôi anh ấy muốn đi Úc.
What time does Tom come here?	Tom đến đây lúc mấy giờ?
Tom is currently on vacation.	Tom hiện đang đi nghỉ.
Tom is confused.	Tom mơ hồ.
Tom isn't sure he wants to.	Tom không chắc anh ấy muốn.
I abhor violence.	Tôi ghê tởm bạo lực.
Tom is not as handsome as John.	Tom không đẹp trai như John.
I'm surprised that Tom didn't do what you asked him to do.	Tôi ngạc nhiên rằng Tom đã không làm những gì bạn yêu cầu anh ấy làm.
It is not easy to be understood by everyone.	Nó không phải là dễ dàng để được hiểu bởi tất cả mọi người.
Tom will be the next victim.	Tom sẽ là nạn nhân tiếp theo.
You will pay for it.	Bạn sẽ trả tiền cho nó.
Figure seven shows all the engine parts.	Hình bảy cho thấy tất cả các bộ phận của động cơ.
I probably won't be here tomorrow.	Tôi có thể sẽ không ở đây vào ngày mai.
I'm glad Tom wasn't hurt.	Tôi rất vui vì Tom đã không bị thương.
I don't think we should hang out together.	Tôi không nghĩ chúng ta nên đi chơi với nhau.
I know Tom probably doesn't need to anymore.	Tôi biết Tom có ​​lẽ không cần phải làm vậy nữa.
This agency is very old.	Cơ quan này rất cũ.
Tom is a very humble person.	Tom là một người rất khiêm tốn.
Tom doesn't think Mary is beautiful.	Tom không nghĩ Mary xinh đẹp.
I told Tom that I had nothing to offer him.	Tôi nói với Tom rằng tôi không có gì để đề nghị với anh ấy.
We are destroying our country.	Chúng ta đang phá hủy đất nước của chúng ta.
Tom suggested that you might enjoy going to the zoo with us.	Tom gợi ý rằng bạn có thể thích đi sở thú với chúng tôi.
Tom has only one friend in Boston.	Tom chỉ có một người bạn ở Boston.
I know Tom is adopted.	Tôi biết Tom là con nuôi.
I didn't know that Tom wouldn't be there.	Tôi không biết rằng Tom sẽ không ở đó.
Tom won't try to do it alone.	Tom sẽ không cố gắng làm điều đó một mình.
I don't think what Tom did was wrong.	Tôi không nghĩ những gì Tom đã làm là sai.
We invited Tom to a dinner party.	Chúng tôi đã mời Tom đến bữa tiệc tối.
Don't pitch your tent right next to the river.	Đừng dựng lều ngay cạnh sông.
He's weird, and I don't like strangers.	Anh ấy thật kỳ lạ, và tôi không thích những người lạ.
We want to go back to Australia to visit Tom again.	Chúng tôi muốn quay lại Úc để thăm Tom một lần nữa.
I wonder if Tom knows where my umbrella is.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết ô của tôi ở đâu không.
Does Tom still believe in Santa Claus?	Tom có ​​còn tin vào ông già Noel không?
Tom is living alone in a hut on the beach.	Tom đang sống một mình trong một túp lều trên bãi biển.
I'm not sure if Tom will come or not.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​đến hay không.
I had a few drinks.	Tôi đã uống một vài ly.
Yesterday, Tom studied all day.	Hôm qua, Tom học cả ngày.
Dad suddenly got sick and we sent to see the doctor.	Cha đột nhiên bị ốm và chúng tôi đã gửi đi khám bác sĩ.
You should do all you can to help your neighbors.	Bạn nên làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người hàng xóm của bạn.
Tom has fallen into Mary's trap.	Tom đã rơi vào bẫy của Mary.
You won't leave me here, will you?	Bạn sẽ không bỏ tôi ở đây, phải không?
That made a deep impression on me.	Điều đó đã gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi.
Tom says he knows you won't be able to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng bạn sẽ không thể làm điều đó.
I am a patient.	Tôi là một bệnh nhân.
Tom braked.	Tom phanh gấp.
That was the last time I saw Tom.	Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tom.
Who would have expected this to happen?	Ai có thể mong đợi điều này xảy ra?
Greet. 	Chào.
I know you.	Tôi biết bạn.
I think Tom expected me to do that.	Tôi nghĩ Tom mong tôi làm điều đó.
Tom doesn't seem like an easy guy.	Tom có ​​vẻ không phải là một người dễ dãi.
Tom wants more money.	Tom muốn nhiều tiền hơn.
He knows how to shear sheep.	Anh ta biết cách xén lông cừu.
Tom refuses to admit it.	Tom từ chối thừa nhận điều đó.
It was Tom who bought this for you.	Đó là Tom đã mua cái này cho bạn.
Have you ever testified in court?	Bạn đã bao giờ làm chứng trước tòa chưa?
Tom says he will be able to do it today.	Tom nói rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
Tom is not going anywhere.	Tom không định đi đâu.
I was going to give this to Tom.	Tôi định đưa cái này cho Tom.
Tom thought that the girl he saw was Mary.	Tom nghĩ rằng cô gái mà anh nhìn thấy là Mary.
You won't be the last to do it.	Bạn sẽ không phải là người cuối cùng làm điều đó.
My son grew 5 inches last year.	Con trai tôi đã tăng 5 inch vào năm ngoái.
Tom can be back before 2:30.	Tom có ​​thể trở lại trước 2:30.
Tom is better here.	Tom ở đây tốt hơn.
I do not want my name on this report.	Tôi không muốn có tên mình trên báo cáo này.
I need your help to get out of here.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để ra khỏi đây.
Tom bought a treadmill.	Tom đã mua một máy chạy bộ.
Tom died before his time.	Tom đã chết trước thời đại của mình.
Tom never smiles.	Tom không bao giờ cười.
Tom listened silently.	Tom im lặng lắng nghe.
I don't think you went to college.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã đi học đại học.
Antigua has yet to return to pre-crisis growth.	Antigua vẫn chưa trở lại mức tăng trưởng trước khủng hoảng.
You should talk to Tom.	Bạn nên nói chuyện với Tom.
The snow was falling heavily, but not too much yet.	Tuyết rơi mạnh nhưng vẫn chưa dính nhiều.
Tom always drinks black coffee without sugar.	Tom luôn uống cà phê đen không đường.
Roosevelt was a war hero.	Roosevelt là một anh hùng chiến tranh.
Not yesterday Tom did that.	Không phải ngày hôm qua Tom đã làm điều đó.
Tom said it was encouraging news.	Tom nói rằng đó là một tin đáng khích lệ.
Our baby can't talk yet.	Em bé của chúng tôi vẫn chưa biết nói.
Remember you only have $300 to spend.	Hãy nhớ rằng bạn chỉ có 300 đô la để chi tiêu.
Tom plays the drums.	Tom chơi trống.
Tom didn't turn anyone down.	Tom đã không từ chối bất kỳ ai.
Tom started to answer the question, but was interrupted.	Tom bắt đầu trả lời câu hỏi, nhưng bị cắt ngang.
If I were you, I wouldn't do it again.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm như vậy nữa.
This law can be understood in many ways.	Luật này có thể được hiểu theo nhiều cách.
Tom spent three years as a farmer in Australia.	Tom đã dành ba năm làm nông dân ở Úc.
The plane made an emergency landing on the highway.	Máy bay hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc.
Tom has long blonde hair.	Tom có ​​mái tóc dài màu vàng.
I'll talk to Tom about that.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó.
Tom knew what Mary was talking about.	Tom biết Mary đang nói về điều gì.
Is it a toad or a frog?	Đó là con cóc hay con ếch?
I want to thank you for coming here today.	Tôi muốn cảm ơn bạn đã đến đây ngày hôm nay.
The farmers are planting rice.	Những người nông dân đang trồng lúa.
To me, there seemed to be no way out of our predicament.	Đối với tôi, dường như không có cách nào thoát khỏi khó khăn của chúng tôi.
Tom is paying the fine.	Tom đang trả tiền phạt.
Tom is on a diet.	Tom đang ăn kiêng.
I want to learn how to cook Chinese food.	Tôi muốn học cách nấu món ăn Trung Quốc.
I think that's a legitimate question.	Tôi nghĩ đó là một câu hỏi chính đáng.
Tom never came.	Tom không bao giờ đến.
We just have to get better.	Chúng tôi chỉ phải trở nên tốt hơn.
Tom says he doesn't know who Mary is.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary là ai.
She showed the passengers how to fasten their seat belts.	Cô chỉ cho các hành khách cách thắt dây an toàn.
Tom told me he wasn't angry.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không tức giận.
Tom and Mary continued to argue.	Tom và Mary tiếp tục tranh cãi.
It's hard to admit that you don't know what you're doing.	Thật khó để thừa nhận rằng bạn không biết mình đang làm gì.
Tom says his new boat has cost him a lot of money.	Tom nói rằng chiếc thuyền mới của anh ấy đã khiến anh ấy tốn rất nhiều tiền.
Tom trusted them.	Tom đã tin tưởng họ.
Tom kept me waiting for over an hour.	Tom đã giữ tôi đợi hơn một giờ đồng hồ.
I am aware of the danger.	Tôi nhận thức được sự nguy hiểm.
He is a stamp collector.	Anh ấy là một nhà sưu tập tem.
Tom took his guitar out of the box and started playing.	Tom lấy cây đàn của mình ra khỏi hộp và bắt đầu chơi.
Tom says he hopes Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary có thể làm được điều đó.
Tom's wound has healed.	Vết thương của Tom đã lành.
He asked me to go to the movies with him.	Anh ấy rủ tôi đi xem phim với anh ấy.
Tom's parents are very permissive.	Cha mẹ của Tom rất dễ dãi.
I found three silver coins in an old wooden box in the attic.	Tôi tìm thấy ba đồng bạc trong một hộp gỗ cũ trên gác mái.
I think your dad took your credit card.	Tôi nghĩ rằng bố của bạn đã lấy thẻ tín dụng của bạn.
Many small businesses go bankrupt.	Nhiều doanh nghiệp nhỏ bị phá sản.
What did your mother do when you got home?	Mẹ bạn đã làm gì khi bạn trở về nhà?
Tom is hated.	Tom bị ghét.
You should make the most of your time while you're young.	Bạn nên tận dụng thời gian của mình khi còn trẻ.
I'll let you do whatever you want to do.	Tôi sẽ để bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn làm.
I didn't go to school yesterday because I had to go to a funeral.	Tôi đã không đến trường ngày hôm qua vì tôi phải đi dự đám tang.
After finishing work, I go to sleep.	Sau khi hoàn thành công việc, tôi đi ngủ.
Tom went back to the cellar.	Tom quay trở lại hầm.
Life is a daring adventure or nothing.	Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu táo bạo hoặc không có gì.
I'm on a lunch break.	Tôi đang nghỉ trưa.
Tom didn't want to admit Mary was right and he was wrong.	Tom không muốn thừa nhận Mary đúng và anh ấy đã sai.
Tom told me he was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy bị ốm.
Tom spent a lot of money on that house.	Tom đã chi rất nhiều tiền cho ngôi nhà đó.
Tom tried to hold you back.	Tom đã cố gắng níu kéo bạn.
You really should have gone to Australia last summer.	Bạn thực sự nên đi Úc vào mùa hè năm ngoái.
I am trying to find a solution.	Tôi đang cố gắng tìm ra một giải pháp.
What are you going to do now?	Bạn sẽ làm gì bây giờ?
That's all I live for.	Đó là tất cả những gì tôi sống.
Tom asked me to buy three bottles of wine for him.	Tom yêu cầu tôi mua ba chai rượu cho anh ấy.
I can't keep this.	Tôi không thể giữ cái này.
Tom and Mary spent the day together.	Tom và Mary đã dành cả ngày cùng nhau.
It was a very famous song.	Đó là một bài hát rất nổi tiếng.
Even Tom doesn't need to do that.	Ngay cả Tom cũng không cần phải làm điều đó.
Tom wants to see Mary's room.	Tom muốn xem phòng của Mary.
The fact that Tom did it is undeniable.	Thực tế là Tom đã làm điều đó không thể phủ nhận.
He was always worried to get gossip.	Anh ấy luôn lo lắng để có được những lời đàm tiếu.
Tom took off his shoes and socks and rolled up his pants.	Tom cởi giày và tất, xắn ống quần lên.
Some questions remain unanswered.	Một số câu hỏi vẫn chưa được trả lời.
I will finish reading the book in a week.	Tôi sẽ đọc xong cuốn sách sau một tuần.
I shoveled snow all morning.	Tôi xúc tuyết cả buổi sáng.
She observes other children playing, but she never participates.	Cô ấy quan sát những đứa trẻ khác chơi, nhưng cô ấy không bao giờ tham gia.
The traveler has finally reached his destination.	Người du lịch cuối cùng đã đến đích của mình.
It doesn't always work that way.	Nó không phải lúc nào cũng hoạt động theo cách đó.
We cannot leave it to chance.	Chúng ta không thể phó mặc cho cơ hội được.
I think Tom is visiting Australia.	Tôi nghĩ rằng Tom đang đến thăm Úc.
If he hadn't eaten while driving, he wouldn't have had an accident.	Nếu anh ta không vừa ăn vừa lái xe, anh ta đã không gặp tai nạn.
Do you think I'm weird?	Bạn có nghĩ rằng tôi kỳ lạ?
I don't think Tom is impressed.	Tôi không nghĩ Tom ấn tượng.
I'm just trying to figure out how to do this.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra cách làm điều này.
I know both Tom and Mary were injured.	Tôi biết cả Tom và Mary đều bị thương.
I really wish I knew when Tom would be here.	Tôi thực sự ước tôi biết khi nào Tom sẽ ở đây.
Tom said he would love to come to Boston with us.	Tom nói rằng anh ấy rất muốn đến Boston với chúng tôi.
I knew that Tom didn't know that Mary was going to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary đang định làm điều đó.
You are too aggressive.	Bạn quá hung hãn.
Tom reads the New York Times.	Tom đọc New York Times.
I don't think it's very likely that Tom will show us how to do that.	Tôi không nghĩ rằng rất có thể Tom sẽ chỉ cho chúng ta cách làm điều đó.
I will give Tom my old guitar tomorrow.	Tôi sẽ tặng Tom cây đàn cũ của tôi vào ngày mai.
When a native speaker tries to help me sound more like a native, I appreciate it.	Khi một người bản ngữ cố gắng giúp tôi nghe giống người bản ngữ hơn, tôi rất cảm kích.
Were you the one who told Tom about what happened?	Bạn có phải là người đã nói với Tom về những gì đã xảy ra không?
What is Tom doing with my stuff?	Tom đang làm gì với đồ của tôi?
Tom will come pick up Mary.	Tom sẽ đến đón Mary.
I want Tom to do it with Mary.	Tôi muốn Tom làm điều đó với Mary.
Tom will do everything you ask him to do.	Tom sẽ làm mọi thứ bạn yêu cầu anh ấy làm.
I don't know Tom knows why Mary doesn't.	Tôi không biết Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Tom took off his t-shirt.	Tom cởi áo phông.
Excuse me, what is the shortest way to the station?	Xin lỗi, con đường ngắn nhất đến nhà ga là gì?
I assume you are getting paid for this.	Tôi cho rằng bạn đang được trả tiền cho việc này.
Relax, Tom. 	Thư giãn đi, Tom.
We are on vacation.	Chúng tôi đang đi nghỉ.
Tom says he hopes Mary knows who did it.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng Mary biết ai đã làm điều đó.
Doing that won't change anything.	Làm điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
I thought Tom was an idiot.	Tôi đã nghĩ rằng Tom là một kẻ ngốc.
I think Tom did it on October 20th.	Tôi nghĩ Tom đã làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
The police questioned Tom again.	Cảnh sát đã thẩm vấn Tom một lần nữa.
Tom ran out to put some change in the parking meter.	Tom chạy ra ngoài để đặt một số tiền lẻ vào đồng hồ đậu xe.
I think I locked the key in the car.	Tôi nghĩ tôi đã khóa chìa khóa trong xe.
The devastation was horrifying.	Sự tàn phá thật kinh hoàng.
We should listen to Tom.	Chúng ta nên nghe Tom.
Tom is a better French speaker than Mary.	Tom là người nói tiếng Pháp giỏi hơn Mary.
Tom said he was scared.	Tom nói rằng anh ấy rất sợ.
I have been told that I am not allowed to do that.	Tôi đã được thông báo rằng tôi không được phép làm điều đó.
Tom spends too much time at work.	Tom dành quá nhiều thời gian cho công việc.
Tom doesn't like driving.	Tom không thích lái xe.
Tom does almost anything Mary asks him to do.	Tom hầu như làm bất cứ điều gì Mary yêu cầu anh ta làm.
I just wish I had a little more time to finish this.	Tôi chỉ ước mình có thêm một chút thời gian để hoàn thành việc này.
Tom does things that I would refuse to do.	Tom làm những điều mà tôi sẽ từ chối làm.
Tom pulled me out of the mud.	Tom đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn.
I love watching Tom play.	Tôi thích xem Tom chơi.
Tom is not at home, but Mary is.	Tom không có nhà, nhưng Mary thì có.
Tom and I were starting to get tense with each other.	Tom và tôi bắt đầu thấy căng thẳng với nhau.
How long are Tom and Mary here this afternoon?	Chiều nay Tom và Mary ở đây bao lâu?
Tom says he is feeling nervous.	Tom nói rằng anh ấy đang cảm thấy lo lắng.
You smirked again.	Bạn lại nhếch mép.
We have to make sure that doesn't happen again.	Chúng tôi phải đảm bảo điều đó không xảy ra nữa.
I tried to forget that.	Tôi đã cố gắng quên đi điều đó.
Don't forget to tell Tom not to do that.	Đừng quên dặn Tom đừng làm vậy.
You don't work in a coffee shop?	Bạn không làm việc trong quán cà phê?
I just finished my English homework.	Tôi vừa mới làm xong bài tập tiếng Anh của mình.
Tom tried to get a loan from the bank.	Tom đã cố gắng vay một khoản từ ngân hàng.
Tom said he will see me tomorrow.	Tom nói anh ấy sẽ gặp tôi vào ngày mai.
You will have no problem.	Bạn sẽ không có vấn đề gì.
I think Tom will be frustrated.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nản lòng.
I don't fall.	Tôi không ngã.
I'm not the type to give up easily.	Tôi không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.
I know that Tom knows why I don't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao tôi không làm vậy.
Tom doesn't have to come tomorrow.	Tom không cần phải đến vào ngày mai.
We're going to watch the football game tonight.	Chúng ta sẽ đi xem trận bóng đá vào tối nay.
Tom said that he wished that Mary wouldn't do that again.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng Mary sẽ không làm như vậy nữa.
Tom says he is the one responsible for what happened.	Tom nói rằng anh ấy là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.
Tom was horrified when he saw that scene.	Tom đã rất kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Tom said it was not as difficult as he thought.	Tom cho biết làm điều đó không khó như anh nghĩ.
Tom cut the scarlet ribbon with a giant pair of scissors.	Tom cắt dải ruy băng màu đỏ tươi bằng một chiếc kéo khổng lồ.
Rise and shine, Tom.	Hãy trỗi dậy và tỏa sáng, Tom.
I don't think I'm stubborn.	Tôi không nghĩ mình cứng đầu.
Recently Tom has been acting strange.	Gần đây Tom có ​​những hành động kỳ lạ.
I know you're busy.	Tôi biết bạn đang bận.
He couldn't even do simple arithmetic.	Anh ta thậm chí không thể làm được số học đơn giản.
He used to get up early when he was young.	Anh ấy thường dậy sớm khi còn trẻ.
I'm not sure what I did to offend you.	Tôi không chắc mình đã làm gì để xúc phạm bạn.
We have a boxing club in our school.	Chúng tôi có một câu lạc bộ quyền anh trong trường học của chúng tôi.
Tom is at the supermarket now.	Tom đang ở siêu thị bây giờ.
You cannot smoke in this room.	Bạn không thể hút thuốc trong phòng này.
Why don't we go swimming together?	Tại sao chúng ta không đi bơi cùng nhau?
I forced Tom to do it.	Tôi đã buộc Tom phải làm điều đó.
Tom says he's not allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy không được phép làm điều đó.
Tom must be crazy.	Tom chắc là điên rồi.
This plant is edible.	Loại cây này có thể ăn được.
How many loaves of bread did you bake?	Bạn đã nướng bao nhiêu ổ bánh mì?
Tom said he felt like doing it.	Tom nói rằng anh ấy cảm thấy muốn làm điều đó.
To my relief, he returned home unharmed.	Trước sự nhẹ nhõm của tôi, anh ấy đã trở về nhà bình an vô sự.
Tom says that Mary is probably still alive.	Tom nói rằng Mary có lẽ vẫn còn sống.
You have always been competitive.	Bạn đã luôn luôn cạnh tranh.
I'm still not used to life here.	Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây.
Tom tried to tell Mary that he loved her.	Tom đã cố gắng nói với Mary rằng anh yêu cô ấy.
When I was a kid, I used to play baseball after school.	Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường chơi bóng chày sau giờ học.
I know Tom will probably know how to do it.	Tôi biết Tom có ​​thể sẽ biết cách làm điều đó.
What is your personal preference?	Sở thích cá nhân của bạn là gì?
Where's your badge?	Huy hiệu của bạn đâu?
Tom told me he thought Mary should do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary nên làm điều đó.
That's all I should say.	Đó là tất cả những gì tôi nên nói.
I hate cooked food.	Tôi ghét đồ ăn nấu sẵn.
Tom definitely owes Mary an apology.	Tom chắc chắn nợ Mary một lời xin lỗi.
Tom said that he was very worried about Mary.	Tom nói rằng anh ấy rất lo lắng cho Mary.
I'm getting fat.	Tôi đang béo lên.
Neither me nor Tom can do it very well.	Cả tôi và Tom đều không thể làm điều đó rất tốt.
What is the problem with this?	Vấn đề với điều này là gì?
Tom hoped that Mary knew what to do.	Tom hy vọng rằng Mary biết phải làm gì.
Why don't we wait until Tom comes back?	Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi Tom trở lại?
Tom, Mary, John and Alice were all at the door.	Tom, Mary, John và Alice đều đã tới cửa.
Only Tom can leave.	Chỉ có Tom mới có thể rời đi.
They are fixing the latch.	Họ đang sửa chốt.
Tom saw Mary holding John's umbrella by mistake.	Tom đã nhìn thấy Mary cầm ô của John do nhầm lẫn.
Do you want to hang out with Tom?	Bạn có muốn đi chơi với Tom không?
This hotel belongs to my brother-in-law.	Khách sạn này là của anh rể tôi.
I don't think Tom would actually do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự sẽ làm điều đó.
Tom should be worried.	Tom nên lo lắng.
Tom took Mary's hand.	Tom nắm tay Mary.
For some reason, they didn't put my name on the list.	Vì lý do nào đó, họ không đưa tên tôi vào danh sách.
I won't have time to finish writing this report before the meeting.	Tôi sẽ không có thời gian để viết xong báo cáo này trước cuộc họp.
Tom lost the nomination.	Tom bị mất đề cử.
Tom admitted that he left early.	Tom thừa nhận rằng anh ấy đã đi sớm.
Tom is not your uncle.	Tom không phải là chú của bạn.
We should pay more attention.	Chúng ta nên chú ý hơn.
Tom has three bicycles.	Tom có ​​ba chiếc xe đạp.
Why did you have to go home early yesterday?	Tại sao hôm qua bạn phải về nhà sớm?
Tom said that Mary thought John might not need to do it.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể không cần phải làm điều đó.
Is Tom laughing at Mary?	Tom có ​​đang cười nhạo Mary không?
Mary's first boyfriend was named Tom.	Bạn trai đầu tiên của Mary tên là Tom.
Jazz is not my forte.	Jazz không phải là sở trường của tôi.
I'm sorry I had to leave you alone.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải để bạn một mình.
Tom is not very bossy.	Tom không phải là rất hách dịch.
I never said that before.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó trước đây.
The patient is delirious.	Bệnh nhân mê sảng.
Where do you like to go to have fun?	Nơi nào bạn thích đến để vui chơi?
The reason Tom came was because Mary asked him to.	Lý do Tom đến là vì Mary đã yêu cầu anh ấy.
You know where Tom is.	Bạn biết Tom ở đâu.
I think you would look a lot better without a beard, Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ trông đẹp hơn rất nhiều nếu không có râu, Tom.
I'm afraid you don't have any choice.	Tôi e rằng bạn không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tom comes from ancient in my forest.	Tom đến từ cổ trong rừng của tôi.
Tom showed Mary how to make a paper airplane.	Tom đã chỉ cho Mary cách làm một chiếc máy bay bằng giấy.
Tom would probably be supportive, wouldn't he?	Tom có ​​thể sẽ ủng hộ, phải không?
Tom hopes Mary will learn French.	Tom hy vọng Mary sẽ học tiếng Pháp.
We have been here before.	Chúng tôi đã ở đây trước đây.
I can't deal with this now.	Tôi không thể đối phó với điều này bây giờ.
We are quite pleased with the way things have turned out.	Chúng tôi khá hài lòng với cách mọi thứ đã diễn ra.
We cannot afford to be paid extra to do that.	Chúng tôi không có khả năng được trả thêm tiền để làm điều đó.
I need to warn Tom that there might be some problems.	Tôi cần cảnh báo Tom rằng có thể có một vài vấn đề.
I go to the hairdresser.	Tôi đến tiệm làm tóc.
Tom and Mary are both hopeless.	Tom và Mary đều vô vọng.
Tom's hair is all gray.	Tóc của Tom đã bạc hết.
Tom said he was not offended.	Tom nói rằng anh ấy không bị xúc phạm.
You should not speak with your mouth.	Bạn không nên nói với miệng của bạn.
I need to make sure Tom is okay.	Tôi cần đảm bảo rằng Tom vẫn ổn.
I didn't see Tom this morning.	Tôi không gặp Tom sáng nay.
Tom asked Mary to sit down.	Tom yêu cầu Mary ngồi xuống.
Would you please pardon my rudeness?	Bạn vui lòng thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi chứ?
Tom builds model airplanes.	Tom chế tạo máy bay mô hình.
I have motivation.	Tôi có động lực.
Life is not all roses and sunshine.	Cuộc sống không phải chỉ toàn hoa hồng và ánh nắng.
Tom wouldn't let Mary drive him home.	Tom không để Mary chở anh ta về nhà.
Tom can't do it alone. 	Tom không thể làm điều đó một mình.
Can you please help him?	Bạn có thể vui lòng giúp anh ta?
I didn't think about that.	Tôi đã không nghĩ về điều đó.
Tom shouted back that he was fine.	Tom hét lại rằng anh ấy ổn.
Tom may not be impressed.	Tom có ​​thể không ấn tượng.
Tom is pretty awesome, isn't he?	Tom khá tuyệt vời, phải không?
It is completely justifiable.	Nó hoàn toàn chính đáng.
Maybe you should do the same thing I'm doing.	Có lẽ bạn nên làm điều tương tự như tôi đang làm.
Tom already knows that a large, thin spoon works best for flipping pancakes or pancakes.	Tom đã biết rằng một chiếc thìa lớn và mỏng hoạt động tốt nhất để lật bánh kếp hoặc bánh kếp.
Happiness does not depend too much on the circumstances, as well as the way each person looks at life.	Hạnh phúc không phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh, cũng như cách nhìn cuộc sống của mỗi người.
Tom is a strange man, isn't he?	Tom là một người đàn ông kỳ lạ, phải không?
My brother used to stay up all night reading novels.	Em trai tôi thường thức cả đêm để đọc tiểu thuyết.
Snow blowers are too expensive.	Máy thổi tuyết quá đắt.
Tom has two girlfriends.	Tom có ​​hai người bạn gái.
I knew that Tom knew why Mary needed to do it.	Tôi biết rằng Tom đã biết tại sao Mary cần làm điều đó.
Tell Tom what you want to do.	Nói cho Tom biết bạn muốn làm gì.
Neither Tom nor Mary need to bother.	Cả Tom và Mary đều không cần phải bận tâm.
Tom told me that I should resign.	Tom nói với tôi rằng tôi nên từ chức.
I suspect Tom is drunk.	Tôi nghi ngờ Tom say rượu.
Tom refuses Mary.	Tom từ chối Mary.
Tom has come up with a good solution.	Tom đã nghĩ ra một giải pháp hay.
The room was so full of smoke that I could hardly breathe.	Căn phòng đầy khói đến mức tôi khó thở.
Tom's testimony continues tomorrow.	Lời khai của Tom tiếp tục vào ngày mai.
Tom is starving.	Tom bị bỏ đói.
They have confirmed that it won't take more than two days.	Họ đã xác nhận rằng sẽ không mất quá hai ngày.
Tom's interest quickly waned.	Sự quan tâm của Tom nhanh chóng suy yếu.
I almost always shower in the morning before school.	Tôi hầu như luôn tắm vào buổi sáng trước khi đi học.
You did well.	Bạn đã làm tốt.
I realized that Tom could convince Mary to do it.	Tôi nhận ra rằng Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
We hope to be moving into our new home on Monday.	Chúng tôi hy vọng sẽ được chuyển đến ngôi nhà mới của chúng tôi vào thứ Hai.
Please don't do it tomorrow.	Xin đừng làm điều đó vào ngày mai.
I don't think I want to go.	Tôi không nghĩ rằng tôi muốn đi.
Tom would never do such a thing.	Tom sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.
Tom can't draw very well.	Tom không thể vẽ rất tốt.
Tom, Mary, John and Alice are all upstairs.	Tom, Mary, John và Alice đều ở trên lầu.
Tom is still working with us.	Tom vẫn đang làm việc với chúng tôi.
Tom told me he would do it.	Tom đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
How can you avoid the dangers of the Internet?	Làm thế nào bạn có thể tránh được những nguy hiểm của Internet?
That's what I'm wondering as well.	Đó là điều tôi cũng đang băn khoăn.
I'm sure Tom knows that.	Tôi chắc rằng Tom biết điều đó.
No one knows where Tom went.	Không ai biết Tom đã đi đâu.
Tom with his daughter.	Tom bên con gái.
You are not helpful.	Bạn không hữu ích.
Tom will probably tell Mary that she needs to be more careful the next time she does it.	Tom có ​​lẽ sẽ nói với Mary rằng cô ấy cần phải cẩn thận hơn vào lần sau khi làm điều đó.
There are people who rarely speak unless they are talked to.	Có những người hiếm khi nói, trừ khi họ được nói chuyện.
Mary wore a strapless dress to the party.	Mary mặc váy quây đến bữa tiệc.
What matters is how you play the game, not whether you win or lose.	Điều quan trọng là bạn chơi trò chơi như thế nào, không phải là bạn thắng hay thua.
This plan will not work.	Kế hoạch này sẽ không hoạt động.
They will listen to us.	Họ sẽ nghe chúng ta.
I can't stop that from happening.	Tôi không thể ngăn điều đó xảy ra.
Do you like mango?	Bạn có thích xoài không?
I think it's unlikely that Tom would ask Mary to do that.	Tôi nghĩ rằng không chắc Tom sẽ yêu cầu Mary làm điều đó.
No one noticed that Tom was in pain.	Không ai nhận ra Tom đang đau đớn.
I thought you said it was fixed.	Tôi nghĩ bạn nói rằng nó đã được sửa chữa.
Tom lost an arm.	Tom bị mất một cánh tay.
I know you love the cake Tom baked.	Tôi biết bạn thích chiếc bánh mà Tom đã nướng.
I hope Tom made the right choice.	Tôi hy vọng Tom lựa chọn đúng.
I don't want to admit that Tom is right and I am wrong.	Tôi không muốn thừa nhận rằng Tom đúng và tôi sai.
Tom says you are good at skiing.	Tom nói rằng bạn trượt tuyết giỏi.
I wonder if I'm okay.	Tôi tự hỏi liệu tôi có ổn không.
I'll see what I can do, but I can't promise you anything.	Tôi sẽ xem những gì tôi có thể làm, nhưng tôi không thể hứa với bạn bất cứ điều gì.
Tom hasn't come back yet.	Tom vẫn chưa quay lại.
I know why Tom is busy.	Tôi biết tại sao Tom bận.
This morning when I woke up, it was raining heavily.	Sáng nay khi tôi thức dậy, trời mưa to.
I think Tom loves Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom yêu Mary.
Sooner or later, Tom will do it.	Không sớm thì muộn, Tom sẽ làm được điều đó.
Why didn't Tom hit back?	Tại sao Tom không đánh trả?
Tom made a decision.	Tom đã đưa ra quyết định.
You really think I can't do this?	Bạn thực sự nghĩ rằng tôi không thể làm điều này?
Tom stole my shoes.	Tom đã lấy trộm giày của tôi.
Tom and Mary cannot forgive each other.	Tom và Mary không thể tha thứ cho nhau.
It doesn't break the law.	Nó không vi phạm pháp luật.
We have bigger problems than that.	Chúng tôi có những vấn đề lớn hơn thế.
Tom doesn't like women.	Tom không thích phụ nữ.
Tom wouldn't be very pleased about that.	Tom sẽ không hài lòng lắm về điều đó.
Tom's job is to stop them from doing that.	Nhiệm vụ của Tom là ngăn họ làm điều đó.
Tom has done it more than most people.	Tom đã làm được điều đó nhiều hơn hầu hết mọi người.
Tom doesn't seem to want to do that anymore.	Tom dường như không còn muốn làm điều đó nữa.
I don't know what the big deal is.	Tôi không biết vấn đề lớn là gì.
Tom and Mary are both very tired.	Tom và Mary đều rất mệt mỏi.
Tom earns only half as much as Mary.	Tom chỉ kiếm được một nửa số tiền như Mary.
Heavy snowfall prevented us from going to the concert.	Tuyết rơi dày đặc đã cản trở chúng tôi đến buổi hòa nhạc.
I don't think Tom will be careless.	Tôi không nghĩ Tom sẽ bất cẩn.
I want to see what I'm up against.	Tôi muốn xem những gì tôi đang chống lại.
Tom will be well soon.	Tom sẽ sớm khỏe lại.
Tom told me he was feeling a bit tired.	Tom nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy hơi mệt.
I think Tom is very happy.	Tôi nghĩ Tom rất vui.
Don't tell Tom what we did today.	Đừng nói với Tom những gì chúng ta đã làm hôm nay.
Tom loves it in Boston.	Tom thích nó ở Boston.
Tom is the same age as Mary.	Tom bằng tuổi Mary.
Wouldn't Tom be jealous?	Tom sẽ không ghen chứ?
Tom seems to be waiting for someone.	Tom dường như đang đợi ai đó.
We will be leaving this time tomorrow.	Chúng tôi sẽ rời khỏi đây vào thời gian này vào ngày mai.
Why don't we try what Tom suggested?	Tại sao chúng ta không thử làm những gì Tom đề nghị?
I convinced Tom he was wrong.	Tôi đã thuyết phục Tom rằng anh ấy đã sai.
Tom says he doesn't play golf anymore.	Tom nói rằng anh ấy không chơi gôn nữa.
I have to warn Tom.	Tôi phải cảnh báo Tom.
Tom has been to Boston many times.	Tom đã đến Boston nhiều lần.
We didn't see anyone.	Chúng tôi không thấy ai cả.
Tom says the explosion woke him up.	Tom nói rằng vụ nổ đã đánh thức anh ta.
Don't you feel better now that you've slept for a while?	Bây giờ bạn không cảm thấy tốt hơn khi bạn đã ngủ một thời gian?
Tom knows that Mary told everyone she would do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với mọi người rằng cô ấy sẽ làm điều đó.
Why don't you come back?	Tại sao bạn không trở về?
Tom thinks that Mary won't be here.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ không ở đây.
I assured Tom that I wouldn't do it again.	Tôi đảm bảo với Tom rằng tôi sẽ không làm thế nữa.
Please contact me if I can be of any help.	Hãy liên hệ với tôi, nếu tôi có thể giúp gì cho bạn.
Don't you know Tom likes horror movies?	Bạn không biết Tom thích phim kinh dị?
You don't have to be strong to do that.	Bạn không cần phải mạnh mẽ để làm điều đó.
I will not buy this sweater.	Tôi sẽ không mua chiếc áo len này.
I still haven't decided whether to go to college or get a job.	Tôi vẫn chưa quyết định sẽ học đại học hay kiếm việc làm.
I don't think I need to go shopping today.	Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đi mua sắm hôm nay.
Tom was able to ask Mary to help him.	Tom đã có thể nhờ Mary giúp anh ta.
Tom must have run home.	Tom chắc đã chạy về nhà.
Things won't always be this bad.	Mọi thứ sẽ không luôn tệ như thế này.
Tom was very stupid.	Tom đã rất ngốc nghếch.
Tom claims he shot Mary in self-defense.	Tom tuyên bố anh ta bắn Mary để tự vệ.
I'm sure I'll be able to do that.	Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có thể làm được điều đó.
You look like you are sophisticated.	Bạn trông có vẻ như bạn là người tinh vi.
You must think that I am a complete loser.	Bạn phải nghĩ rằng tôi là một kẻ thất bại hoàn toàn.
Tom doesn't have that option.	Tom không có lựa chọn đó.
I know that Tom is not much younger than me.	Tôi biết rằng Tom không trẻ hơn tôi nhiều.
I have been asked for help.	Tôi đã được yêu cầu giúp đỡ.
Tom faces life in prison if he is found guilty.	Tom phải đối mặt với cuộc sống trong tù nếu anh ta bị kết tội.
I don't believe you didn't see Tom there.	Tôi không tin là bạn không thấy Tom ở đó.
Tom was very happy.	Tom đã rất vui.
It was disappointing that no one ate the expensive sushi I served.	Thật thất vọng khi không ai ăn món sushi đắt tiền mà tôi đã phục vụ.
Don't get involved with those people.	Đừng dính dáng đến những người đó.
I don't think Tom slept.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã ngủ.
Tom hopes he won't have to spend Christmas in the hospital.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không phải trải qua Giáng sinh trong bệnh viện.
I believe Tom knows that Mary can't do that.	Tôi tin rằng Tom biết rằng Mary không thể làm điều đó.
I hope that Tom comes to my party.	Tôi hy vọng rằng Tom đến bữa tiệc của tôi.
Tom is well connected.	Tom được kết nối tốt.
You don't really want to eat with us, do you?	Bạn không thực sự muốn đi ăn với chúng tôi, phải không?
Tom told me he thought Mary was in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đang ở Boston.
I know you're uncomfortable.	Tôi biết bạn không thoải mái.
Tom was in his truck.	Tom đã ở trong xe tải của anh ấy.
I don't think anyone would suspect that you're not Tom.	Tôi không nghĩ rằng có ai ngờ rằng bạn không phải là Tom.
We reviewed Tom.	Chúng tôi đã xem xét Tom.
Glass may break.	Kính có thể vỡ.
Tom looks desperate.	Tom có ​​vẻ tuyệt vọng.
The earth rotates on its axis and it revolves around the sun.	Trái đất quay trên trục của nó và nó quay quanh mặt trời.
I won't be living in Australia next year.	Tôi sẽ không sống ở Úc vào năm tới.
I don't think I should tell Tom he doesn't have to.	Tôi nghĩ tôi không nên nói với Tom rằng anh ấy không cần phải làm thế.
I need to make one point clear.	Tôi cần phải làm rõ một điểm.
Who told you that Tom was here last year?	Ai đã nói với bạn rằng Tom đã ở đây vào năm ngoái?
He ate breakfast in a hurry.	Anh ăn sáng vội vàng.
Tom glanced at Mary out of the corner of his eye.	Tom liếc nhìn Mary qua khóe mắt.
Tom told me that he plans to join the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy dự định gia nhập đội.
This high humidity makes me feel tired.	Độ ẩm cao này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
You are doing this incorrectly.	Bạn đang làm điều này không đúng.
I wish you would stay here for a few more days.	Tôi ước bạn sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa.
This is something that many people seem to overlook.	Đây là điều mà dường như nhiều người thường bỏ qua.
Did you know that Tom doesn't have to do that?	Bạn có biết rằng Tom không cần phải làm điều đó không?
I don't think Tom knew the truth.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã biết sự thật.
Do you really think I would do something like that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì đó như vậy không?
Tom is a worse liar than Mary.	Tom là một kẻ nói dối tồi tệ hơn Mary.
I will have what he is.	Tôi sẽ có những gì anh ấy đang có.
Tom is not richer than me.	Tom không giàu hơn tôi.
I need a sewing machine.	Tôi cần một cái máy khâu.
I'm sorry it took me so long.	Tôi xin lỗi vì tôi đã mất quá nhiều thời gian.
This doesn't have any calories.	Điều này không có bất kỳ calo nào.
The conversation was interrupted for a moment.	Cuộc trò chuyện bị gián đoạn trong giây lát.
I don't think we need to do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm điều đó.
Tom said he didn't have to wait long.	Tom nói rằng anh ấy không phải đợi lâu.
I know that Tom didn't want to do it this morning.	Tôi biết rằng Tom không muốn làm điều đó vào sáng nay.
He is ready for his trip.	Anh ấy đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình.
Why is Tom accusing you?	Tại sao Tom lại buộc tội bạn?
Tom said that he thought it would be a bad idea to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
Someone has to tell Tom the truth.	Ai đó phải nói cho Tom biết sự thật.
I used to go swimming with Tom almost every day.	Tôi thường đi bơi với Tom hầu như mỗi ngày.
Meat and eggs are high in protein.	Thịt và trứng có nhiều chất đạm.
I don't think you need to tell Tom what you did.	Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải nói với Tom những gì bạn đã làm.
He must be a fool to talk like that.	Anh ta phải là một kẻ ngốc khi nói chuyện như vậy.
I know Tom is the one who has to tell Mary that she should.	Tôi biết Tom là người phải nói với Mary rằng cô ấy nên làm điều đó.
No one met Tom.	Không ai gặp Tom.
Tom is comforting Mary.	Tom đang an ủi Mary.
I will take you to Australia with me on one of these days.	Tôi sẽ đưa bạn đến Úc với tôi vào một trong những ngày này.
Tom knows that I don't care what happens.	Tom biết rằng tôi không quan tâm điều gì xảy ra.
It's a trap, isn't it?	Đó là một cái bẫy, phải không?
A contract with that company is worth nothing.	Một hợp đồng với công ty đó không có giá trị gì.
You will soon be able to do it without any help.	Bạn sẽ sớm có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Is this Tom's bike?	Đây có phải là chiếc xe đạp của Tom không?
There are some good defenses against temptation, but the most certain is cowardice.	Có một số biện pháp bảo vệ tốt để chống lại sự cám dỗ, nhưng điều chắc chắn nhất là sự hèn nhát.
We should not ignore that possibility.	Chúng ta không nên bỏ qua khả năng đó.
Children love the supple bears.	Trẻ em thích những con gấu dẻo dai.
I must have lost my keys on the way.	Chắc tôi bị mất chìa khóa trên đường đi.
How long has Tom been teaching French?	Tom dạy tiếng Pháp được bao lâu rồi?
I don't think Tom will be in Australia next summer.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ ở Úc vào mùa hè năm sau.
Tom is lying, isn't he?	Tom đang nói dối, phải không?
Is Tom playing chess?	Tom có ​​đang chơi cờ không?
I thank both Tom and Mary.	Tôi cảm ơn cả Tom và Mary.
I don't think I'll do it anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó sớm.
They gave Tom a sedative.	Họ đã cho Tom dùng thuốc an thần.
I'll call you as soon as I know anything.	Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi biết bất cứ điều gì.
By the time Tom got to the post office, it was closed.	Vào thời điểm Tom đến bưu điện, nó đã đóng cửa.
This is a really catchy song.	Đây là một bài hát thực sự hấp dẫn.
I wish you hadn't told Tom I knew how to do it.	Tôi ước gì bạn đã không nói với Tom rằng tôi biết cách làm điều đó.
Tom doesn't like it when Mary ignores him.	Tom không thích khi Mary phớt lờ anh.
See you again Tom.	Hẹn gặp lại Tom.
We wasted a lot of time.	Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian.
You are all lovely.	Tất cả các bạn đều đáng yêu.
Tom says that the reason he broke up with Mary was that she was so possessive.	Tom nói rằng lý do anh chia tay với Mary là cô ấy rất chiếm hữu.
Tom spent the rest of the night thinking about Mary.	Tom dành phần còn lại của đêm để nghĩ về Mary.
Tom told me he can't eat peanuts.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thể ăn đậu phộng.
The only flavored ice cream that Tom eats is vanilla.	Loại kem có hương vị duy nhất mà Tom ăn là vani.
That is quite remarkable.	Điều đó khá đáng chú ý.
Tom is cooking.	Tom đang nấu ăn.
I'm almost my weight at this time last year.	Tôi gần bằng cân nặng của tôi vào thời điểm này năm ngoái.
Tom bought some chocolates for Mary.	Tom đã mua một ít sô cô la cho Mary.
Tom is doing well in French class.	Tom đang học tốt trong lớp tiếng Pháp.
Tom says he is not sleepy yet.	Tom nói rằng anh ấy vẫn chưa buồn ngủ.
I wonder why Tom doesn't have to.	Tôi tự hỏi tại sao Tom không phải làm như vậy.
I need a screwdriver to fix it.	Tôi cần một cái tuốc nơ vít để sửa nó.
I told Tom I really don't care.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi thực sự không quan tâm.
Did Tom say he went to Boston?	Tom có ​​nói rằng anh ấy đã đến Boston không?
Tom is the person I gave my old bike to.	Tom là người tôi đã tặng chiếc xe đạp cũ của mình.
Tom removed Mary's wig.	Tom gỡ tóc giả của Mary.
I am very easygoing.	Tôi rất dễ tính.
Are you here to see Tom?	Bạn có ở đây để gặp Tom không?
I like my godfather.	Tôi thích bố già của tôi.
Tom expects Mary to return by 2:30.	Tom mong Mary trở lại trước 2:30.
Even Tom condemned it.	Ngay cả Tom cũng lên án điều đó.
I'm afraid you can't go there.	Tôi e rằng bạn không thể đến đó.
Tom was surprised to hear the news.	Tom rất ngạc nhiên khi biết tin.
That was my idea, not Tom's.	Đó là ý tưởng của tôi, không phải của Tom.
Tom didn't do it again, did he?	Tom đã không làm điều đó một lần nữa, phải không?
It was clear to everyone that our group was stronger.	Mọi người đều thấy rõ rằng nhóm của chúng tôi đã mạnh hơn.
What you said does not apply to this case.	Những gì bạn nói không áp dụng cho trường hợp này.
I should have told Tom not to stay in Australia.	Tôi nên nói với Tom đừng ở lại Úc.
They listened to the lecture very attentively.	Họ nghe giảng rất chăm chú.
Do not give up. 	Đừng bỏ cuộc.
I'm sure you will.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm được.
That waterfall is really something.	Thác nước đó thực sự là một cái gì đó.
We have a three year old son.	Chúng tôi có một cậu con trai vừa tròn ba tuổi.
I expect Tom to do it on October 20th.	Tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
That's not the main reason Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính mà Tom không muốn làm điều đó.
What would you do in a situation like this, Tom?	Bạn sẽ làm gì trong tình huống như thế này, Tom?
Tom is a teacher at our son's school.	Tom là giáo viên tại trường học của con trai chúng tôi.
I wonder why Tom is tired.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại mệt mỏi.
I apologize for criticizing you.	Tôi xin lỗi vì đã chỉ trích bạn.
Tom did not wait for Mary.	Tom không đợi Mary.
From 1820 to 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.	Từ năm 1820 đến năm 1973, Hoa Kỳ đã kết nạp hơn 46 triệu người nhập cư.
Do you know where Tom buys these flowers?	Bạn có biết Tom mua những bông hoa này ở đâu không?
I know Tom didn't know he had to do it today.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy phải làm điều đó ngày hôm nay.
Tom spent the night at a friend's house.	Tom đã qua đêm tại nhà một người bạn.
You don't have to eat now.	Bạn không cần phải ăn bây giờ.
I don't know why that's funny.	Tôi không biết tại sao điều đó lại buồn cười.
What do you want to talk to me about?	Bạn muốn nói chuyện với tôi về điều gì?
We bought the man's house.	Chúng tôi đã mua nhà của người đàn ông.
He studied hard so he could go to university.	Anh ấy học hành chăm chỉ để có thể vào đại học.
I assume he went home.	Tôi cho rằng anh ấy đã về nhà.
The enemy plane suddenly turned towards us.	Máy bay của địch đột ngột quay về phía chúng tôi.
Tom is not crazy.	Tom không phải là người điên.
Poor acoustics in the hall seriously affect the audience's enjoyment of the concert.	Âm thanh kém trong hội trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thưởng thức buổi hòa nhạc của khán giả.
I may not speak French as well as Tom, but I can usually communicate what I want to say.	Tôi có thể không nói được tiếng Pháp tốt như Tom, nhưng tôi thường có thể giao tiếp những gì tôi muốn nói.
Tom gives Mary a kick in the ribs.	Tom cho Mary một cú đá vào xương sườn.
I know that Tom did it, even though he said he didn't.	Tôi biết rằng Tom đã làm điều đó, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy.
Tom says that he despises Mary.	Tom nói rằng anh ấy khinh thường Mary.
Tom is very popular among students.	Tom rất nổi tiếng trong giới sinh viên.
How often do you read books written in French?	Bạn thường đọc sách viết bằng tiếng Pháp như thế nào?
Let me know where you've been.	Hãy cho tôi biết bạn đã ở đâu.
I got to admire the scenery.	Tôi đã được chiêm ngưỡng khung cảnh.
Tom and I trust each other.	Tom và tôi tin tưởng nhau.
I think I hurt Tom.	Tôi nghĩ tôi đã làm tổn thương Tom.
I hope that you don't get bored.	Tôi hy vọng rằng bạn không cảm thấy buồn chán.
The landlord will not allow him to paint the door red.	Chủ nhà sẽ không cho phép anh ta sơn cửa màu đỏ.
Don't let Tom hit anyone.	Đừng để Tom đánh ai.
No one but Tom left early.	Không có ai ngoài Tom về sớm.
Tom is a Vietnam veteran.	Tom là một cựu chiến binh Việt Nam.
Tom thought Mary might be allowed to do that.	Tom nghĩ Mary có thể được phép làm điều đó.
If I'm not at home, feel free.	Nếu tôi không có nhà, cứ tự nhiên.
Even Tom thinks that price is too high.	Ngay cả Tom cũng cho rằng mức giá đó là quá cao.
Would you like to talk privately?	Bạn có muốn nói chuyện riêng không?
Tom backed up Mary's story.	Tom đã sao lưu câu chuyện của Mary.
Don't know if Tom is alone.	Không biết Tom có ​​ở một mình không.
Tom is covered with red paint.	Tom được bao phủ bởi lớp sơn đỏ.
Where did Tom leave the key?	Tom đã để chìa khóa ở đâu?
I don't think his performance was good.	Tôi không nghĩ rằng màn trình diễn của anh ấy là tốt.
Tom took the scissors from Mary.	Tom lấy cây kéo từ Mary.
Tom knew Mary was fluent in French.	Tom biết Mary thông thạo tiếng Pháp.
Maybe Tom can remember what happened.	Có lẽ Tom có ​​thể nhớ những gì đã xảy ra.
Tom wants to avoid everything.	Tom muốn tránh mọi thứ.
Cows give us milk and chickens give us eggs.	Bò cho chúng ta sữa và gà cho chúng ta trứng.
I know that Tom is afraid of catching a cold.	Tôi biết rằng Tom sợ bị cảm lạnh.
He didn't realize the danger he was facing.	Anh ta không hề nhận ra mối nguy hiểm mà mình đang phải đối mặt.
Tom said that he thought Mary would want to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ muốn làm điều đó.
Can you sew this shirt button for me?	Bạn có thể may chiếc cúc áo sơ mi này cho tôi được không?
The meeting was held at the principal's office.	Cuộc họp được tổ chức tại văn phòng hiệu trưởng.
You are a bad person.	Bạn là một người tồi tệ.
Tom always seems to be bored.	Tom dường như luôn cảm thấy buồn chán.
I will never come here again.	Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Tom is still upset.	Tom vẫn còn bực bội.
Website is down for maintenance.	Trang web đã ngừng hoạt động để bảo trì.
I think we got lucky.	Tôi nghĩ chúng tôi đã gặp may.
Tom could barely stand the pain.	Tom gần như không thể chịu đựng được cơn đau.
Tom knows that I am at home.	Tom biết rằng tôi đang ở nhà.
Tom explains the rules to Mary.	Tom giải thích các quy tắc cho Mary.
You can absolutely do that.	Bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Tom tells Mary that he has no intention of joining the team.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không định gia nhập đội.
I think Tom loves Mary.	Tôi nghĩ Tom yêu Mary.
That is not my job.	Đó không phải là công việc của tôi.
Tom will be back in Boston soon.	Tom sẽ sớm trở lại Boston.
Press reporters are not allowed inside.	Các phóng viên báo chí không được phép vào trong.
Tom almost never forgets to send his mother a Mother's Day greeting card.	Tom hầu như không bao giờ quên gửi cho mẹ của mình một tấm thiệp chúc mừng Ngày của Mẹ.
That's why I'm late.	Đó là lý do tại sao tôi đến muộn.
This version is limited.	Phiên bản này có giới hạn.
Maybe it was Tom who did this.	Có thể chính Tom đã làm điều này.
Tom told Mary not to come.	Tom bảo Mary đừng đến.
I wish Tom was here with us today.	Tôi ước gì Tom ở đây với chúng tôi ngày hôm nay.
You have three wishes.	Bạn có ba điều ước.
Tom never ignored Mary.	Tom không bao giờ phớt lờ Mary.
Good dreams, Tom.	Những giấc mơ đẹp, Tom.
I didn't really expect that to happen.	Tôi không thực sự mong đợi điều đó xảy ra.
I have to go back to Boston next week.	Tôi phải trở lại Boston vào tuần tới.
You shouldn't treat Tom like that.	Bạn không nên đối xử với Tom như vậy.
They spent their money very well.	Họ đã tiêu tiền của họ rất tốt.
The weatherman says we will have rain in the afternoon.	Người dự báo thời tiết nói rằng chúng ta sẽ có mưa vào buổi chiều.
Don't you think we can solve this problem without Tom's help?	Bạn không nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này mà không có sự giúp đỡ của Tom?
I'm tired, but I can't sleep.	Tôi mệt mỏi, nhưng tôi không thể ngủ được.
The police are looking for Tom.	Cảnh sát đang truy lùng Tom.
I don't really think you're helping the situation.	Tôi không thực sự nghĩ rằng bạn đang giúp đỡ tình hình.
Tom says he doesn't know where he should park.	Tom nói rằng anh ấy không biết mình nên đỗ xe ở đâu.
I think Tom is a creative guy.	Tôi nghĩ Tom là một chàng trai sáng tạo.
We should make a backup as soon as possible.	Chúng ta nên tạo một bản sao lưu càng sớm càng tốt.
Tom trusts Mary to do the right thing.	Tom tin tưởng Mary sẽ làm điều đúng đắn.
Tom tells Mary that he thinks she's cute.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ cô ấy rất dễ thương.
Tom says he will look into it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ xem xét nó.
What time does Tom have lunch?	Tom ăn trưa lúc mấy giờ?
Clouds are getting darker.	Mây ngày càng đen.
He is one of the most famous singers in Japan.	Anh là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Tom was killed by an explosion.	Tom đã bị giết bởi một vụ nổ.
Tom returned to the team recently.	Tom đã trở lại đội gần đây.
He glanced at her and saw that she was angry.	Anh liếc nhìn cô và thấy cô đang tức giận.
I ran into an old friend on my way home.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ trên đường về nhà.
Flood damage is negligible.	Thiệt hại do lũ lụt không đáng kể.
Oh, I'm so sorry.	Ồ, tôi rất xin lỗi.
Tom feels frustrated and confused.	Tom cảm thấy thất vọng và bối rối.
Tom told me he thought Mary was overweight.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary bị thừa cân.
Tom got close to being run over.	Tom đến gần bị chạy qua.
Tom knows the police everywhere.	Tom biết cảnh sát ở khắp mọi nơi.
Tom seemed to be in great pain.	Tom dường như rất đau đớn.
Tom is afraid of being fired.	Tom sợ bị sa thải.
Nothing could distract her from her research work.	Không gì có thể làm cô ấy phân tâm khỏi công việc nghiên cứu của mình.
I have never been a teacher.	Tôi chưa bao giờ là một giáo viên.
I know that Tom is a good musician, but his latest song is actually better than I expected.	Tôi biết rằng Tom là một nhạc sĩ giỏi, nhưng bài hát mới nhất của anh ấy thực sự hay hơn tôi từng mong đợi.
Tom is not available.	Tom không có sẵn.
We can come to Australia next October if you want.	Chúng tôi có thể đến Úc vào tháng 10 tới nếu bạn muốn.
Tom did not mention Mary's brother.	Tom không đề cập đến anh trai của Mary.
Tom thinks something has happened to Mary.	Tom nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra với Mary.
I told Mary I love her in French.	Tôi nói với Mary rằng tôi yêu cô ấy bằng tiếng Pháp.
This paper needs to be rewritten.	Giấy này cần được viết lại.
Tom calls Mary to tell her he wants her help.	Tom gọi cho Mary để nói với cô ấy rằng anh ấy muốn cô ấy giúp đỡ.
Tom says he doesn't think Mary likes to do that.	Tom nói rằng anh không nghĩ Mary thích làm điều đó.
I think Tom didn't do that to Mary.	Tôi nghĩ Tom đã không làm điều đó với Mary.
Tom should be able to prevent this.	Tom sẽ có thể ngăn chặn điều này.
How long do you think it will take me to read this book?	Bạn nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để đọc cuốn sách này?
There's something going on here that I don't quite understand.	Có điều gì đó đang xảy ra ở đây mà tôi không hiểu lắm.
Tom came here before dawn.	Tom đến đây trước bình minh.
Tom is a strong swimmer.	Tom là một vận động viên bơi lội mạnh mẽ.
I think Tom is dead.	Tôi nghĩ rằng Tom đã chết.
I don't think anyone really thinks Tom is as rich as he says he is.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự nghĩ rằng Tom giàu có như anh ấy nói.
I am afraid that I will not finish on time.	Tôi sợ rằng tôi sẽ không hoàn thành đúng hạn.
It would be nice if Tom could help Mary.	Sẽ thật tốt nếu Tom có ​​thể giúp Mary.
Our train leaves at 2:30.	Chuyến tàu của chúng tôi rời đi lúc 2:30.
Tom doesn't know for sure when Mary will come.	Tom không biết chắc chắn khi nào Mary sẽ đến.
I can't speak French without making some mistakes.	Tôi không thể nói tiếng Pháp nếu không mắc một số lỗi.
They don't seem to notice it.	Họ dường như không nhận thấy điều đó.
Tom said that he would never ask Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu cầu Mary làm điều đó.
Don't confuse astrology with astronomy.	Đừng nhầm lẫn chiêm tinh học với thiên văn học.
I can't go to the next level of the game until I have accumulated at least ten gold coins.	Tôi không thể lên cấp độ tiếp theo của trò chơi cho đến khi tôi tích lũy được ít nhất mười đồng tiền vàng.
I know Tom won't do it today.	Tôi biết Tom sẽ không làm điều đó ngày hôm nay.
How old are Tom's children?	Các con của Tom bao nhiêu tuổi?
Tom and I are not afraid.	Tom và tôi không sợ.
Tom is very determined and hardworking.	Tom rất quyết tâm và chăm chỉ.
That is not the question.	Đó không phải là câu hỏi.
Tom held out his hand, palm facing up.	Tom đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.
In 1888, Brunei became a British protectorate; 	Năm 1888, Brunei trở thành một quốc gia bảo hộ của Anh;
gained independence in 1984.	giành được độc lập vào năm 1984.
Did you stay until the end of the concert?	Bạn đã ở lại đến cuối buổi hòa nhạc?
Tom said Mary thought she might need to do it.	Tom nói Mary nghĩ rằng cô ấy có thể cần phải làm điều đó.
I groan.	Tôi rên rỉ.
I'm sure Tom wouldn't care if Mary did.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không quan tâm nếu Mary làm vậy.
Tom is going on a business trip to Boston next week.	Tom sẽ đi công tác ở Boston vào tuần tới.
I prefer downhill skiing to cross-country skiing.	Tôi thích trượt tuyết xuống dốc hơn trượt tuyết băng đồng.
Tom is a little annoyed with the weather today.	Tom hơi khó chịu với thời tiết hôm nay.
He always complains about the food.	Anh ấy luôn phàn nàn về thức ăn.
Tom is burning a candle at both ends.	Tom đang đốt ngọn nến ở cả hai đầu.
We both hugged Tom.	Cả hai chúng tôi đều ôm Tom.
I don't have a car and neither does Tom.	Tôi không có ô tô và Tom cũng vậy.
Are you saying I'm a liar?	Bạn đang nói rằng tôi là một kẻ nói dối?
I don't have to do it every day.	Tôi không phải làm điều đó mỗi ngày.
Tom says he doesn't like Mary.	Tom nói rằng anh ấy không thích Mary.
I will need you to be more specific.	Tôi sẽ cần bạn nói cụ thể hơn.
I helped Tom prepare dinner.	Tôi đã giúp Tom chuẩn bị bữa tối.
Let's go there. 	Chúng ta hãy đi đến đó.
I'm not young anymore.	Tôi không còn trẻ nữa.
Tom will need both.	Tom sẽ cần cả hai.
Now he is studying.	Bây giờ anh ấy đang học.
I will never give up.	Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
It will be difficult to find the cause of the problem.	Sẽ rất khó để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố.
Tom tries to get the splinter out of Mary's finger.	Tom cố gắng lấy mảnh vỡ ra khỏi ngón tay của Mary.
Tom is a sick guy.	Tom là một gã bệnh hoạn.
I have learned a lot about you.	Tôi đã học được rất nhiều điều về bạn.
Better to be a happy fool than an unhappy sage.	Thà trở thành một kẻ ngốc hạnh phúc còn hơn là một nhà hiền triết bất hạnh.
Tom is supposed to be doing that right now.	Tom được cho là đang làm điều đó ngay bây giờ.
My stomach swells.	Bụng tôi chướng lên.
Tom has no one else he can rely on.	Tom không có ai khác mà anh ấy có thể dựa vào.
Where is the list?	Danh sách ở đâu?
I know you won't have a good time.	Tôi biết bạn sẽ không có một thời gian vui vẻ.
I doubt you will be satisfied with my report.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ hài lòng với báo cáo của tôi.
Do you think I'm weird?	Bạn có nghĩ tôi lạ không?
I hope that Tom will come.	Tôi hy vọng rằng Tom sẽ đến.
Tom seemed reassured.	Tom có ​​vẻ yên tâm.
Why do you think Tom would do this?	Bạn nghĩ tại sao Tom sẽ làm điều này?
Tom said that doing that would be a good idea.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
Tom and I rarely do it alone.	Tom và tôi hiếm khi làm điều đó một mình.
That's exactly what I thought.	Đó chính xác là những gì tôi nghĩ.
Tom gave me a knowing look.	Tom cho tôi một cái nhìn đầy hiểu biết.
I don't think we should stay here much longer.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên ở đây lâu hơn nữa.
What makes you think Tom is rich?	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tom giàu có?
Where is the nearest supermarket?	Siêu thị gần nhất ở đâu?
I don't know anyone at your school.	Tôi không biết ai ở trường của bạn.
Tom will become a boxer if his mother allows him.	Tom sẽ trở thành một võ sĩ quyền anh nếu mẹ anh cho phép anh.
Tom loves going to the beach with his family.	Tom thích đi biển cùng gia đình.
Tom studied criminal behavior.	Tom đã nghiên cứu về hành vi tội phạm.
Tom is not a potter.	Tom không phải là một thợ gốm.
If Tom really liked me, he would call me more often.	Nếu Tom thực sự thích tôi, anh ấy sẽ gọi cho tôi thường xuyên hơn.
Tom put the tray on the table.	Tom đặt khay lên bàn.
I don't think Tom complains about that.	Tôi không nghĩ rằng Tom phàn nàn về điều đó.
I'm calling from Tom's house.	Tôi gọi từ nhà Tom.
Tom died without telling anyone his secret.	Tom chết mà không nói cho ai biết bí mật của mình.
Tom, what's going on? 	Tom, có chuyện gì vậy?
You are very pale.	Bạn rất nhợt nhạt.
Tom and Mary had a setback.	Tom và Mary đã có một sự thất bại.
Looks like Tom is still confused.	Có vẻ như Tom vẫn còn lúng túng.
Did the bell ring?	Chuông đã rung chưa?
A leaky roof.	Mái nhà bị dột.
I'm sure it would be a mistake to tell Tom.	Tôi chắc rằng sẽ là một sai lầm nếu nói với Tom.
Did you know Tom got married last week?	Bạn có biết Tom đã kết hôn vào tuần trước?
Tom has a pretty good idea who has graffiti on his wall.	Tom có ​​một ý tưởng khá hay là người đã vẽ bậy lên tường của mình.
Tom started swearing.	Tom bắt đầu chửi thề.
I appreciate your insights.	Tôi đánh giá cao những hiểu biết của bạn.
He must be crazy to say such things.	Anh ta phải thật điên rồ khi nói những điều như vậy.
I am very happy to see it.	Tôi rất vui khi thấy nó.
Tom fastened his seat belt.	Tom thắt dây an toàn.
When will Tom eat?	Khi nào Tom sẽ ăn?
Is it shrunken or is it normal to be this small?	Có bị co rút hay bình thường là nhỏ như vậy không?
Tom doesn't have much appetite.	Tom không có nhiều cảm giác thèm ăn.
Tom keeps his coins in a large jar.	Tom giữ những đồng xu của mình trong một cái lọ lớn.
I don't think we have to do this now.	Tôi không nghĩ chúng ta phải làm điều này bây giờ.
Tom has finally done something interesting.	Tom cuối cùng đã làm được điều gì đó thú vị.
We don't want Tom to stay.	Chúng tôi không muốn Tom ở lại.
The wind was brutal.	Gió thật tàn bạo.
Tom promised Mary that he would buy her a diamond necklace.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ mua cho cô ấy một chiếc vòng cổ kim cương.
I wouldn't hang out with you even if you were the last woman on earth.	Tôi sẽ không đi chơi với bạn ngay cả khi bạn là người phụ nữ cuối cùng trên trái đất.
We are no different from Tom.	Chúng tôi không khác gì Tom.
Tom is acting very strange today.	Hôm nay Tom hành động rất lạ.
I plan to swim while I'm here.	Tôi dự định bơi trong khi tôi ở đây.
Don't be too immature.	Đừng quá non nớt.
He cannot stop him.	Anh ta không thể ngăn cản anh ta.
You are beautiful.	Bạn thật là đẹp.
Tom refuses to enter the bunker with Mary.	Tom từ chối vào hầm trú ẩn với Mary.
I realized that Tom was the one who did it.	Tôi nhận ra rằng Tom là người đã làm điều đó.
Tom said he was in Boston.	Tom nói rằng anh ấy đang ở Boston.
Mary believes that Tom is the man for her.	Mary tin rằng Tom là người đàn ông dành cho cô ấy.
I recycle as much as possible.	Tôi tái chế càng nhiều càng tốt.
I want to thank you for everything you have done for us.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
Tom and I pretend we don't know each other.	Tom và tôi giả vờ như không biết nhau.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
President Roosevelt won the election of 1940.	Tổng thống Roosevelt đã thắng cuộc bầu cử năm 1940.
Tom has a dog and a cat.	Tom có ​​một con chó và một con mèo.
We weren't caught, were we?	Chúng tôi đã không bị bắt, phải không?
The only person here who is afraid to do that is Tom.	Người duy nhất ở đây sợ làm điều đó là Tom.
What are you planning to buy Tom for Christmas?	Bạn dự định mua gì cho Tom vào dịp Giáng sinh?
I have never seen Tom so happy.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom hạnh phúc như vậy.
You would say yes, wouldn't you?	Bạn sẽ nói có, phải không?
Tom won't do it this week.	Tom sẽ không làm điều đó trong tuần này.
I think you will be outside on a day like this.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ở bên ngoài vào một ngày như thế này.
I don't know if Tom will help us or not.	Tôi không biết liệu Tom có ​​giúp chúng tôi hay không.
Tom got some very interesting results.	Tom đã nhận được một số kết quả rất thú vị.
Tom says that Mary is no longer a waitress.	Tom nói rằng Mary không còn làm bồi bàn nữa.
Can you tell me when Tom will be back?	Bạn có thể cho tôi biết khi nào Tom sẽ trở lại không?
Tom and Mary were arrested on October 20.	Tom và Mary bị bắt vào ngày 20 tháng 10.
I think it's best for you to know the truth.	Tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên biết sự thật.
First, let's talk about what Tom did.	Đầu tiên, hãy nói về những gì Tom đã làm.
Tom says he will never come back here.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây.
We are still waiting for the wedding cake to be delivered.	Chúng tôi vẫn đang đợi bánh cưới được giao.
Tom has quit smoking.	Tom đã bỏ thuốc lá.
It's been three months since Tom's accident.	Đã ba tháng kể từ vụ tai nạn của Tom.
Tom said he thought he heard voices in the next room.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy giọng nói ở phòng bên cạnh.
Tom thinks Mary is very funny.	Tom nghĩ Mary rất vui tính.
Most of my friends have graduated from college.	Hầu hết bạn bè của tôi đều đã tốt nghiệp đại học.
Tom didn't know what he did was against the rules.	Tom không biết những gì anh ta đã làm là trái với quy tắc.
Tom knew tonight was going to be special.	Tom biết đêm nay sẽ rất đặc biệt.
I think you will need this.	Tôi nghĩ bạn sẽ cần cái này.
I'm going to Boston next Monday.	Tôi sẽ đến Boston vào thứ Hai tới.
Why don't you tell Tom what happened?	Tại sao bạn không nói với Tom những gì đã xảy ra?
Although I was very tired, I did what I could do.	Dù rất mệt nhưng tôi đã làm được những gì tôi có thể làm được.
My brother has just accepted an assignment at the university where he teaches.	Anh trai tôi vừa nhận nhiệm vụ tại trường đại học nơi anh ấy giảng dạy.
I know that Tom is a very religious person.	Tôi biết rằng Tom là một người rất sùng đạo.
Tom doesn't do it because he doesn't think he needs to.	Tom không làm điều đó bởi vì anh ấy không nghĩ rằng anh ấy cần phải làm thế.
Don't know if Tom really gets what I mean.	Không biết Tom có ​​thực sự hiểu ý tôi không.
Tom says Mary is not hungry.	Tom nói Mary không đói.
Tom looked at Mary in surprise.	Tom ngạc nhiên nhìn Mary.
I haven't eaten all day.	Cả ngày nay tôi chưa ăn gì.
Tom couldn't get much sleep last night.	Tom không thể ngủ được nhiều vào đêm qua.
Tom was just about to leave.	Tom vừa chuẩn bị rời đi.
I know that Tom will probably need to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể sẽ cần phải làm điều đó.
Tom didn't get here as soon as he said.	Tom đã không đến đây sớm như anh ấy đã nói.
We will take good care of Tom.	Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tom.
I'm worried about Tom's behavior.	Tôi lo lắng về hành vi của Tom.
There are 30 survivors.	Có 30 người sống sót.
You won't find them.	Bạn sẽ không tìm thấy chúng.
Tom knows Mary understands.	Tom biết Mary hiểu.
I know that Tom knows that Mary should do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary nên làm điều đó.
Tom plays with dolls, but his sister does not.	Tom chơi với búp bê, nhưng em gái thì không.
Tom stepped into the signpost.	Tom bước vào biển chỉ dẫn.
Tom calls Mary at least once a day.	Tom gọi cho Mary ít nhất một lần một ngày.
Rhode Island is the smallest state in the United States.	Đảo Rhode là tiểu bang nhỏ nhất ở Hoa Kỳ.
Tom seems to be biased.	Tom dường như được thiên vị.
Tom didn't know Mary cared.	Tom không biết Mary quan tâm.
Why don't you tell us a little something about yourself?	Tại sao bạn không cho chúng tôi biết một chút điều gì đó về bản thân bạn?
Three deputies were shot.	Ba cấp phó đã bị bắn.
Did you know that Tom doesn't have to do that?	Bạn có biết rằng Tom không cần phải làm điều đó không?
Tom said that he was offered three thousand dollars.	Tom nói rằng anh ấy đã được đề nghị ba nghìn đô la.
Tom and Mary have run away and are now living in Australia.	Tom và Mary đã bỏ trốn và hiện đang sống ở Úc.
You agreed to help Tom do it, didn't you?	Bạn đã đồng ý giúp Tom làm điều đó, phải không?
How old were you when you started playing guitar?	Bạn bắt đầu chơi guitar bao nhiêu tuổi?
It's a pretty regular habit.	Đó là một thói quen khá thường xuyên.
Do Tom and I need to stay in Australia?	Tom và tôi có cần ở lại Úc không?
The truck stopped.	Chiếc xe tải dừng lại.
What kind of tools do you require for the job?	Bạn yêu cầu loại công cụ nào cho công việc?
Tom doesn't want to get in trouble.	Tom không muốn gặp rắc rối.
Some people don't like chicken.	Một số người không thích gà.
Tom was just teasing Mary.	Tom chỉ đang trêu chọc Mary.
I think it can't hurt.	Tôi nghĩ rằng nó không thể làm tổn thương.
This is the man I see every day on the train.	Đây là người đàn ông mà tôi nhìn thấy hàng ngày trên tàu.
I'm not as young as Tom.	Tôi không còn trẻ như Tom.
I will rest tomorrow.	Tôi sẽ nghỉ vào ngày mai.
I have no doubt that I can get away with it.	Tôi không nghi ngờ rằng tôi có thể thoát khỏi nó.
I never even mentioned Tom.	Tôi thậm chí chưa bao giờ đề cập đến Tom.
I couldn't tell Tom what was going to happen.	Tôi không thể nói cho Tom biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tom is a pretty good electrician.	Tom là một thợ điện khá giỏi.
Tom was the one who convinced Mary to do it.	Tom là người đã thuyết phục Mary làm điều đó.
How many sides does a triangle have?	Một tam giác có bao nhiêu cạnh?
Tom opened the door with only a crack.	Tom mở cửa chỉ một tiếng nứt.
I feel a little tired eating the same thing every day.	Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi khi ăn cùng một thứ mỗi ngày.
Tom picked his nose.	Tom ngoáy mũi.
Why don't you tell Tom that you don't like Mary?	Tại sao bạn không nói với Tom rằng bạn không thích Mary?
I know that Tom is intending to ask Mary to do it.	Tôi biết rằng Tom đang có ý định yêu cầu Mary làm điều đó.
How can so many things happen at once?	Làm thế nào mà nhiều thứ có thể xảy ra cùng một lúc?
I almost kissed Tom.	Tôi suýt hôn Tom.
Wait a second. 	Chờ giây lát.
I'll get a towel.	Tôi sẽ lấy một cái khăn tắm.
Tom thinks he won't be able to do it this morning.	Tom nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể làm điều đó vào sáng nay.
Tom did not lie down.	Tom đã không nằm xuống.
I don't believe Tom will come back.	Tôi không tin rằng Tom sẽ trở lại.
Tom will probably be tired when he gets home.	Tom có ​​thể sẽ mệt khi về nhà.
Tom's car was made in the 1980s.	Xe của Tom được sản xuất vào những năm 1980.
Tom said he wasn't sure if Mary could swim.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có biết bơi hay không.
I hope Tom can figure out how to do it.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể tìm ra cách để làm điều đó.
I don't have time to explain everything.	Tôi không có thời gian để giải thích mọi thứ.
I take you with me.	Tôi đưa bạn với tôi.
I haven't kayaked in a long time.	Tôi đã không chèo thuyền kayak trong một thời gian dài.
I will need your help on this.	Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn về điều này.
Ask Tom to sit in the back.	Hãy yêu cầu Tom ngồi ở phía sau.
Tom draws a happy face on the cover of his notebook.	Tom vẽ một khuôn mặt hạnh phúc trên bìa sổ tay của mình.
Tom will change the rules.	Tom sẽ thay đổi các quy tắc.
Tom said I needed a nickname.	Tom nói rằng tôi cần một biệt danh.
No one wants to be the first to jump off the cliff.	Không ai muốn là người đầu tiên nhảy xuống vực.
I want you to say that you will not return to Australia.	Tôi muốn bạn nói rằng bạn sẽ không trở lại Úc.
Tom promised he wouldn't hurt Mary.	Tom đã hứa anh ấy sẽ không làm tổn thương Mary.
Tom probably thinks he'll need to do it today.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng anh ấy sẽ cần phải làm điều đó ngày hôm nay.
They are a bunch of idiots.	Họ là một lũ ngốc.
Don't be silly, Tom.	Đừng ngớ ngẩn, Tom.
Tom testified that his gun was stolen a week before Mary was murdered.	Tom khai rằng khẩu súng của anh ta đã bị đánh cắp một tuần trước khi Mary bị sát hại.
Tom did not specify how many pencils to buy.	Tom không nói rõ phải mua bao nhiêu chiếc bút chì.
I'm afraid I'm imposing your hospitality.	Tôi e rằng tôi đang áp đặt lòng hiếu khách của bạn.
Tom liked that song.	Tom thích bài hát đó.
I've never been on a jury before.	Tôi chưa bao giờ tham gia bồi thẩm đoàn trước đây.
I saw a beggar at the train station.	Tôi thấy một kẻ ăn mày ở ga xe lửa.
I played tennis and went swimming during my summer vacation.	Tôi đã chơi quần vợt và đi bơi trong kỳ nghỉ hè của mình.
Tom and I have never been photographed together.	Tom và tôi chưa bao giờ được chụp ảnh cùng nhau.
I'm not going to swim.	Tôi không định bơi.
Tom put a stick of gum in his mouth.	Tom đưa một que kẹo cao su vào miệng.
We have a lot of good teachers working here.	Chúng tôi có rất nhiều giáo viên giỏi đang làm việc ở đây.
Now Tom is in third grade.	Bây giờ Tom đang học lớp ba.
I have trouble telling Tom and his brother.	Tôi gặp khó khăn khi nói với Tom và anh trai của anh ấy.
Tom knows that Mary told John she wouldn't do it.	Tom biết rằng Mary đã nói với John rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
It's not good for my heart.	Nó không tốt cho tim của tôi.
I've been drunk before and will probably get drunk again.	Tôi đã từng say trước đây và có thể sẽ còn say nhiều lần nữa.
Tom said he just wanted to get something to eat.	Tom nói rằng anh ấy chỉ muốn kiếm thứ gì đó để ăn.
We couldn't do it better.	Chúng tôi không thể làm điều đó tốt hơn.
I can't believe Tom really doesn't want to go to Australia.	Tôi không thể tin rằng Tom thực sự không muốn đến Úc.
It will probably be difficult to do that.	Có lẽ sẽ rất khó để làm được điều đó.
I've decided that I won't let people come near me anymore.	Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không để mọi người đến gần tôi nữa.
Tom seems to have had a very hard time.	Tom dường như đã có một thời gian rất khó khăn.
Tom hasn't checked the door yet.	Tom vẫn chưa kiểm tra cửa.
Tom didn't have to speak so loudly.	Tom không cần phải nói to như vậy.
Tom is Mary's first cousin.	Tom là anh họ đầu tiên của Mary.
Is Tom not happy?	Tom không vui phải không?
We sharpened our pencils.	Chúng tôi đã mài những chiếc bút chì của mình.
I know that Tom is alone in his apartment.	Tôi biết rằng Tom đang ở một mình trong căn hộ của anh ấy.
I heard both Tom and Mary dropped out of school.	Tôi nghe nói cả Tom và Mary đều đã nghỉ học.
You are not funny.	Bạn không hài hước.
Tom will be late, won't he?	Tom sẽ về muộn, phải không?
If you have nothing to do, why not read a book?	Nếu bạn không có gì để làm, tại sao không đọc một cuốn sách?
Have you read Tom Jackson's new book?	Bạn đã đọc cuốn sách mới của Tom Jackson chưa?
Does Tom ever laugh?	Tom có ​​bao giờ cười không?
Tom can't get over what happened to Mary.	Tom không thể vượt qua những gì đã xảy ra với Mary.
Don't smoke much.	Đừng hút thuốc nhiều.
Tom and Mary are two of the most boring people I've ever met.	Tom và Mary là hai trong số những người nhàm chán nhất mà tôi từng gặp.
Tom couldn't see anything.	Tom không thể nhìn thấy gì cả.
Tom is not the one to grow these flowers.	Tom không phải là người trồng những bông hoa này.
Tom is one of the only friends Mary has.	Tom là một trong những người bạn duy nhất mà Mary có.
Put all trash in the bin.	Bỏ tất cả rác vào thùng.
I dated a French-speaking high school girl.	Tôi đã hẹn hò với một cô gái trung học nói tiếng Pháp.
What is the name of the person who helped you?	Tên của người đã giúp bạn là gì?
I'm looking for a warm wool dress.	Tôi đang tìm một chiếc váy len ấm áp.
Tom might be coming soon.	Tom có ​​thể sẽ đến sớm.
Why didn't you tell me you wouldn't do it?	Tại sao bạn không nói với tôi rằng bạn sẽ không làm điều đó?
Don't confuse comets with asteroids.	Đừng nhầm lẫn giữa sao chổi và tiểu hành tinh.
I know you don't like me very much.	Tôi biết bạn không thích tôi cho lắm.
I'm very proud of you.	Tôi rất tự hào về bạn.
How can you take that job without consulting me?	Làm thế nào bạn có thể nhận công việc đó mà không hỏi ý kiến ​​tôi?
Tom says he knows you wouldn't.	Tom nói rằng anh ấy biết bạn sẽ không làm vậy.
Tom sipped the soup, much to Mary's displeasure.	Tom húp súp, khiến Mary khó chịu.
I don't think I did what you said I did.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm những gì bạn nói tôi đã làm.
I don't think Tom wants to sing with us.	Tôi không nghĩ Tom muốn hát với chúng tôi.
Tom said that Mary might still be tired.	Tom nói rằng Mary có thể vẫn còn mệt.
She always ignores my advice.	Cô ấy luôn làm ngơ trước những lời khuyên của tôi.
Obviously Tom doesn't want to do that here.	Rõ ràng là Tom không muốn làm điều đó ở đây.
Wood floats, but iron sinks.	Gỗ nổi, nhưng sắt chìm.
You recognized Tom, didn't you?	Bạn đã nhận ra Tom, phải không?
Tom didn't say where he was going, did he?	Tom không nói anh ấy sẽ đi đâu, phải không?
Tom thinks you can do it.	Tom nghĩ rằng bạn có thể làm được.
The blue toothbrush belongs to Tom. 	Bàn chải đánh răng màu xanh là của Tom.
Mary's Red.	Màu đỏ của Mary.
Tom says he hopes he never has to go back to Boston.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không bao giờ phải quay lại Boston.
It was my father's house.	Đó là nhà của cha tôi.
I can't remember her name.	Tôi không thể nhớ tên cô ấy.
I know a lot of artists.	Tôi biết rất nhiều nghệ sĩ.
Many old buildings were damaged by the earthquake.	Nhiều tòa nhà cũ đã bị hư hại do trận động đất.
They didn't mind at all.	Họ không hề hấn gì.
That's not the main reason why Tom doesn't want to do it.	Đó không phải là lý do chính khiến Tom không muốn làm điều đó.
Tom has what we want.	Tom có ​​thứ mà chúng tôi muốn.
I wish I didn't have to work tonight.	Tôi ước gì tôi không phải làm việc tối nay.
I don't complain about things as often as Tom says.	Tôi không phàn nàn về mọi thứ thường xuyên như Tom nói.
Tom will never go to Boston by bus.	Tom sẽ không bao giờ đến Boston bằng xe buýt.
Tom burned all the letters that Mary had sent him.	Tom đốt tất cả những bức thư mà Mary đã gửi cho anh ta.
I don't think Tom knows about that stuff.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết về những thứ đó.
Tom doesn't listen to classical music at all.	Tom không nghe nhạc cổ điển chút nào.
It will take some time to shovel all the snow off the roof.	Sẽ mất một khoảng thời gian để xúc hết tuyết trên mái nhà.
We don't take off our clothes.	Chúng tôi không cởi áo.
He will kill himself if he does not see his child.	Anh ta sẽ tự sát nếu không nhìn thấy con mình.
I've been reading and writing emails all morning.	Tôi đã đọc và viết email cả buổi sáng.
I don't think Tom knew for sure that Mary would do it.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết chắc rằng Mary sẽ làm điều đó.
Do you know where Tom is going?	Bạn có biết Tom đang đi đâu không?
How did you know I needed one of these?	Làm thế nào bạn biết tôi cần một trong những thứ này?
Tom looks terrified.	Tom có ​​vẻ kinh hoàng.
Tom said that Mary would love to do it.	Tom nói rằng Mary rất muốn làm điều đó.
I know that Tom knows he needs to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó.
I know how busy Tom is.	Tôi biết Tom bận rộn như thế nào.
The principal uses unorthodox methods.	Hiệu trưởng sử dụng các phương pháp không chính thống.
Tom may not do it.	Tom có ​​thể không làm điều đó.
I didn't know Tom was born in Boston.	Tôi không biết Tom sinh ra ở Boston.
Why don't they hire you?	Tại sao họ không thuê bạn?
Promise you will do what I ask you to do.	Hãy hứa bạn sẽ làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Tom says he won't.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm vậy.
At least he shook your hand. 	Ít nhất thì anh ấy đã bắt tay bạn.
He didn't even look at me.	Anh ấy thậm chí còn không nhìn tôi.
Tom is in the garden, isn't he?	Tom đang ở trong vườn, phải không?
Tom says he hopes you do your best to win.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng bạn cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Tom says he will do it for you.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho bạn.
I can't see Tom today.	Tôi không thể gặp Tom hôm nay.
Of course, Tom is waiting for me.	Tất nhiên, Tom đang đợi tôi.
Would you like some rice cakes?	Bạn có muốn một ít bánh gạo không?
Tom goes to bed early.	Tom đi ngủ sớm.
You do not exaggerate?	Bạn không phóng đại?
Tom would never hurt anyone.	Tom sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
She showed me a picture of her mother when she was a schoolgirl.	Cô ấy cho tôi xem một bức ảnh của mẹ cô ấy khi còn là một nữ sinh.
I know poor Tom and Mary.	Tôi biết Tom và Mary nghèo.
We can't just give.	Chúng ta không thể chỉ cho đi.
Tom was absent because he was sick.	Tom vắng mặt vì anh ấy bị ốm.
Tom stole all of Mary's money.	Tom đã lấy trộm tất cả tiền của Mary.
Tom looked at Mary contemptuously.	Tom khinh thường nhìn Mary.
Tom is a convicted arsonist.	Tom là một kẻ đốt phá bị kết án.
Tom started working in Australia a few years ago.	Tom bắt đầu làm việc ở Úc vài năm trước.
Tom can swim as fast as you.	Tom có ​​thể bơi nhanh như bạn.
I heard that Tom wants to go swimming this afternoon.	Tôi nghe nói rằng Tom muốn đi bơi vào chiều nay.
Tom tried to cut the meat, but his knife wasn't sharp enough.	Tom cố gắng cắt miếng thịt, nhưng con dao của anh ấy không đủ sắc.
You don't want to be a flower girl?	Bạn không muốn trở thành một cô gái bán hoa?
Tom was wearing John's pajamas.	Tom đã mặc bộ đồ ngủ của John.
I ran into my professor at a restaurant last night.	Tôi tình cờ gặp giáo sư của mình tại một nhà hàng đêm qua.
Hello my name is Tom. 	Xin chào tôi tên là Tom.
What is your?	Những gì là của bạn?
Tom checked his bag.	Tom kiểm tra túi của mình.
Tom didn't want to tell Mary anything about himself.	Tom không muốn nói với Mary bất cứ điều gì về mình.
I've always wanted to learn French.	Tôi luôn muốn học tiếng Pháp.
I don't think you should ask Tom to do that.	Tôi không nghĩ bạn nên yêu cầu Tom làm điều đó.
Tom still misses home.	Tom vẫn nhớ nhà.
Are you sure Tom will let us help him?	Bạn có chắc Tom sẽ để chúng tôi giúp anh ấy?
I think you want to eat at the Chinese restaurant on Park Street.	Tôi nghĩ rằng bạn muốn ăn ở nhà hàng Trung Quốc trên phố Park.
I've been trying to call Tom all day, but his phone is always busy.	Tôi đã cố gắng gọi cho Tom cả ngày, nhưng điện thoại của anh ấy luôn bận.
There never seems to be enough time to eat.	Dường như không bao giờ có đủ thời gian để ăn.
Tom says this is what he really wants.	Tom nói rằng đây là điều anh ấy thực sự muốn.
You didn't have enough energy to do that, did you?	Bạn đã không có đủ năng lượng để làm điều đó, phải không?
I hope Tom isn't scared.	Tôi hy vọng Tom không sợ hãi.
I promise I won't tell anyone that you're rich.	Tôi hứa rằng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai rằng bạn giàu có.
Tom wants to buy that book and give it to Mary.	Tom muốn mua cuốn sách đó và tặng Mary.
Her name is mary.	Tên cô là mary.
Tom can't pay all his bills.	Tom không thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.
I'm having a bath.	Tôi đang tắm.
I think there's a chance that Tom won't do it.	Tôi nghĩ rằng có khả năng Tom sẽ không làm điều đó.
We waited half an hour for Tom at the library, but he didn't come.	Chúng tôi đợi Tom nửa tiếng ở thư viện, nhưng anh ấy không đến.
Tom took a woodworking class.	Tom đã tham gia một lớp học chế biến gỗ.
Tom helped Mary move the sofa.	Tom đã giúp Mary di chuyển ghế sofa.
Some kids passed by my yard on their way to school.	Một số đứa trẻ đi ngang qua sân của tôi trên đường đến trường.
Tom always carries a Bible with him.	Tom luôn mang theo một cuốn Kinh thánh.
I don't think I can do it.	Tôi không nghĩ là mình sẽ làm được.
Tom made everyone smile.	Tom đã khiến mọi người mỉm cười.
Tom parried the attack by raising his right arm.	Tom đỡ đòn bằng cách giơ cánh tay phải lên.
Tom says he did it wrong.	Tom nói rằng anh ấy đã làm sai.
Tom couldn't change Mary's mind.	Tom không thể thay đổi ý định của Mary.
Do you have any investment ideas?	Bạn có ý tưởng đầu tư nào không?
We don't need this to survive.	Chúng ta không cần điều này để tồn tại.
I have had enough now.	Bây giờ tôi đã ăn đủ rồi.
Tom did it at school.	Tom đã làm điều đó ở trường.
Tom couldn't see anyone on the ice.	Tom không thể nhìn thấy bất kỳ ai trên băng.
I hope we can room together.	Tôi hy vọng chúng ta có thể phòng cùng nhau.
I have three times as much money as you.	Tôi có số tiền gấp ba lần bạn.
Tom doesn't have much hair.	Tom không có nhiều tóc.
Which location did you choose?	Bạn đã chọn địa điểm nào?
Tom probably doesn't know who to ask for help.	Tom có ​​lẽ không biết mình nên nhờ ai giúp.
Tom carefully opened the drawer.	Tom cẩn thận mở ngăn kéo.
Tom can do whatever he wants.	Tom có ​​thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
The land is fertile for a good crop.	Đất đai màu mỡ cho mùa màng tươi tốt.
I have always treated you well.	Tôi đã luôn đối xử tốt với bạn.
My husband and I used to go hiking together.	Tôi và chồng đã từng đi leo núi cùng nhau.
I wanted one of these.	Tôi đã muốn một trong những thứ này.
That won't be difficult to do.	Điều đó sẽ không khó thực hiện.
Tom and I wore each other's clothes.	Tom và tôi đã mặc quần áo của nhau.
Tom was determined to get rid of his pot belly.	Tom đã quyết tâm thoát khỏi cái bụng nồi của mình.
No one else will come.	Không ai khác sẽ đến.
I thought you were asleep.	Tôi nghĩ bạn đã ngủ.
I think we will have fun together.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau.
One day you will have to do it.	Sẽ đến một ngày bạn phải làm điều đó.
I asked Tom if he wanted to do it on October 20th.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có muốn làm điều đó vào ngày 20 tháng 10 không.
Tom asks Mary to sweep the room.	Tom nhờ Mary quét phòng.
He broke walnuts with his teeth.	Anh ta dùng răng bẻ quả óc chó.
Everyone knows we hate Tom.	Mọi người đều biết chúng tôi ghét Tom.
Tom says that Mary is going to Australia to see John.	Tom nói rằng Mary sẽ đến Úc để gặp John.
I don't think Tom can do that.	Tôi không nghĩ Tom có ​​thể làm được điều đó.
I think Tom would rather play tennis.	Tôi nghĩ rằng Tom muốn chơi quần vợt hơn.
Don't do anything other than this.	Đừng làm bất cứ điều gì khác ngoài điều này.
Tom is coming to the office on Monday.	Tom sẽ đến văn phòng vào thứ Hai.
Looks like Tom is about to cry.	Có vẻ như Tom sắp khóc.
I can't do it if you don't help.	Tôi sẽ không làm được nếu bạn không giúp.
You're old enough to know it's better not to act like that.	Bạn đủ lớn để biết tốt hơn là không nên hành động như vậy.
Tom usually prefers to sit in the back seat.	Tom thường thích ngồi ở ghế sau hơn.
I do not understand your question.	Tôi không hiểu câu hỏi của bạn.
Tom had a strange dream last night.	Tom đã có một giấc mơ kỳ lạ đêm qua.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
I can't move the desk by myself.	Tôi không thể tự mình di chuyển bàn làm việc.
Compare the two carefully, and you will see the difference.	So sánh cả hai một cách cẩn thận, và bạn sẽ thấy sự khác biệt.
You should rest for a while. 	Bạn nên nghỉ ngơi một thời gian.
You look pale.	Bạn trông nhợt nhạt.
The news came as a shock.	Tin tức đến như một cú sốc.
I have done this a few times.	Tôi đã làm điều này vài lần.
Tom says he is not happy.	Tom nói rằng anh ấy không hạnh phúc.
Tom kisses Mary and then gets on the bus.	Tom hôn Mary và sau đó lên xe buýt.
Most accidents happen within 10 miles of your house.	Hầu hết các vụ tai nạn xảy ra trong vòng 10 dặm từ ngôi nhà của bạn.
Tom is living his life to the fullest.	Tom đang sống hết mình.
Tom turns 30 years old three days before Christmas.	Tom tròn 30 tuổi trước Giáng sinh ba ngày.
I want to visit Tom.	Tôi muốn đến thăm Tom.
Tom clicked redial on his phone.	Tom bấm gọi lại trên điện thoại của mình.
Do you really think Tom is stubborn?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom cứng đầu không?
You better think twice before agreeing to do it.	Tốt hơn bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý làm điều đó.
That is extremely surprising.	Điều đó cực kỳ đáng ngạc nhiên.
Tom is not a model student.	Tom không phải là một học sinh gương mẫu.
There is some unfinished business.	Có một số công việc kinh doanh chưa hoàn thành.
Tom paints the house white.	Tom sơn nhà màu trắng.
Can you show me another way to do this?	Bạn có thể chỉ cho tôi một cách khác để làm điều này?
Tom says Mary can do it.	Tom nói Mary có thể làm điều đó.
Tom hopes Mary knows what needs to be done.	Tom hy vọng Mary biết những gì cần phải làm.
Tom doesn't have enough money to buy a car.	Tom không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
Tom said that doing it would be fun.	Tom nói rằng làm điều đó sẽ rất vui.
Tom said that Mary was asked to do it.	Tom nói rằng Mary đã được yêu cầu làm điều đó.
I didn't want to go swimming with Tom, but I did.	Tôi không muốn đi bơi với Tom, nhưng tôi đã làm.
He hopes to be able to explore the deserted island.	Anh ấy hy vọng có thể khám phá hòn đảo hoang.
Bees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.	Ong truyền đạt vị trí của thức ăn bằng cách mang các mẫu mùi trở lại tổ ong.
Tom knows he only has a little time.	Tom biết anh ấy chỉ có một ít thời gian.
I found the key I was looking for.	Tôi đã tìm thấy chìa khóa mà tôi đang tìm kiếm.
What's so fun about taking pictures of trains?	Chụp ảnh tàu hỏa có gì vui?
I'll be at Tom's house.	Tôi sẽ ở nhà Tom.
I'll be there.	Tôi sẽ ở đó.
I wonder why Tom insisted on staying at the hotel on the beach.	Tôi tự hỏi tại sao Tom nhất quyết yêu cầu chúng tôi ở khách sạn trên bãi biển.
Tom said that this year was fun.	Tom nói rằng năm nay rất vui.
Which side of the bed do you sleep on?	Bạn ngủ ở phía nào của giường?
Tom is happy here.	Tom hạnh phúc ở đây.
Have you made any New Year resolutions?	Bạn có thực hiện bất kỳ quyết tâm năm mới nào không?
Tom could have eaten before he arrived.	Tom có ​​thể đã ăn trước khi anh ấy đến.
From the top of that tall building, you can easily see the city.	Từ đỉnh của tòa nhà cao đó, bạn có thể dễ dàng ngắm nhìn thành phố.
Tom did not expect so many people to attend his party.	Tom không ngờ lại có nhiều người đến tham dự bữa tiệc của mình như vậy.
It's an outdated expression.	Đó là một cách diễn đạt lỗi thời.
Tom can do it much better than me.	Tom có ​​thể làm điều đó tốt hơn nhiều so với tôi.
Why don't you enjoy living in Boston?	Tại sao bạn không thích sống ở Boston?
People hanging out in front of that store knew that I was a cop.	Những người đi chơi trước cửa hàng đó biết rằng tôi là cảnh sát.
Tom and Mary currently live in Boston.	Tom và Mary hiện sống ở Boston.
I'm going to Australia tonight.	Tối nay tôi sẽ đi Úc.
Tom and Mary are very hungry.	Tom và Mary rất đói.
I'm in the mood for something sweet.	Tôi đang có tâm trạng cho một cái gì đó ngọt ngào.
Unfortunately, she didn't come.	Thật không may, cô ấy đã không đến.
Loosen your tie and relax.	Nới lỏng cà vạt và thư giãn.
I didn't know Tom had to help Mary do it.	Tôi không biết Tom phải giúp Mary làm điều đó.
Tom thinks Mary lied to him about where she went.	Tom nghĩ Mary đã nói dối anh về nơi cô ấy đã đến.
Tom was very rude to everyone.	Tom đã rất thô lỗ với mọi người.
Who are you? 	Bạn là ai?
What are you doing here?	Bạn đang làm gì ở đây?
You are on thin ice.	Bạn đang ở trên băng mỏng.
Why don't you call anyone?	Tại sao bạn không gọi cho ai?
Tom's dog is so cute.	Con chó của Tom thật dễ thương.
Tom hasn't been arrested yet.	Tom vẫn chưa bị bắt.
Tom is looking forward to coming to Boston.	Tom rất mong được đến Boston.
Tom says he needs to stay home.	Tom nói rằng anh ấy cần phải ở nhà.
The child sat on the mother's lap and listened to the story.	Đứa trẻ ngồi trong lòng mẹ và lắng nghe câu chuyện.
Tom wanted to do it this afternoon, but I begged him not to.	Tom muốn làm điều đó vào chiều nay, nhưng tôi đã cầu xin anh ấy đừng làm vậy.
You are a teacher.	Bạn là giáo viên.
I don't swim often anymore.	Tôi không thường xuyên bơi lội nữa.
Tom tells Mary that he is not having any fun.	Tom nói với Mary rằng anh ấy không có chút vui vẻ nào.
Why didn't you tell me I should do it?	Tại sao bạn không nói với tôi tôi nên làm điều đó?
Tom is slow to anger.	Tom chậm giận.
You won't have to wait as long as I did.	Bạn sẽ không phải đợi lâu như tôi đã phải đợi.
Tom won't tell me where he parked his car.	Tom sẽ không cho tôi biết anh ấy đã đậu xe ở đâu.
I don't use paper towels.	Tôi không sử dụng khăn giấy.
Tom likes to do most things himself.	Tom thích tự mình làm hầu hết mọi thứ.
Tom had to admit that Mary was right.	Tom phải thừa nhận rằng Mary đã đúng.
Where is Tom when you need him?	Tom ở đâu khi bạn cần anh ấy?
I want to spend more time with my children.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình.
I know Tom knows I rarely do that.	Tôi biết Tom biết tôi hiếm khi làm điều đó.
I hope Tom hasn't changed his mind.	Tôi hy vọng Tom đã không thay đổi quyết định của mình.
They're looking for where Tom hid the money.	Họ đang tìm nơi Tom giấu tiền.
He lied above.	Anh ta nói dối ở trên.
Your efforts will pay off in the long run.	Những nỗ lực của bạn về lâu dài sẽ được đền đáp.
I'll get on the next bus and meet you there.	Tôi sẽ lên chuyến xe tiếp theo và gặp bạn ở đó.
You're new here, aren't you?	Bạn là người mới ở đây, phải không?
Aren't you a bit conceited?	Bạn không phải là một chút tự phụ?
Tom is ready for anything.	Tom đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
Your words of encouragement mean a lot to me.	Những lời động viên của bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
I usually don't work on Mondays.	Tôi thường không làm việc vào thứ Hai.
It's hard to make enough of my salary.	Thật khó để kiếm đủ tiền lương của tôi.
Unfortunately.	Thật đáng tiếc.
I don't need to stay.	Tôi không cần phải ở lại.
I don't think you should drink that water.	Tôi không nghĩ bạn nên uống nước đó.
You are not under house arrest.	Bạn không bị quản thúc.
We had a whale era.	Chúng ta đã có một thời kỳ cá voi.
I really doubt that Tom will wake up at this time of night.	Tôi thực sự nghi ngờ rằng Tom sẽ thức dậy vào thời điểm này trong đêm.
I don't understand art.	Tôi không hiểu nghệ thuật.
This is a really lonely stretch of coast.	Đây là một dải bờ biển thực sự cô đơn.
Tom acted on his own.	Tom đã tự mình hành động.
Are you kidding?	Bạn đang đùa phải không?
Do you think it will be easy?	Bạn có nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng?
Tom is in love with Mary.	Tom đang yêu Mary.
Why do you think Tom couldn't pass his driving test?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thể vượt qua bài kiểm tra lái xe của mình?
I know that Tom knows Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom biết Mary không nên làm điều đó.
Tom is not someone Mary wants to do it with.	Tom không phải là người mà Mary muốn làm điều đó cùng.
Tom lives in his mother's basement.	Tom sống trong tầng hầm của mẹ mình.
Tom is a difficult man to please, isn't he?	Tom là một người đàn ông khó chiều lòng, phải không?
Necessity is the mother of invention.	Cần thiết là mẹ của sáng chế.
The room the kidnappers kept me in had no windows.	Căn phòng mà bọn bắt cóc nhốt tôi không có cửa sổ.
Tom did not know with whom Mary was going to Australia.	Tom không biết Mary sẽ đi Úc với ai.
I don't think we can do that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.
Tom always seems like he's busy.	Tom luôn có vẻ như anh ấy bận rộn.
This is transparent.	Điều này là minh bạch.
Don't you know Tom lives on Park Street?	Bạn không biết Tom đang sống trên Phố Park?
We are at the same age.	Tôi bằng tuổi bạn.
Do you remember the first time I kissed you?	Em có nhớ lần đầu tiên anh hôn em không?
I thought you said you weren't going to school today.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ không đến trường hôm nay.
Tom had a bad day.	Tom đã có một ngày tồi tệ.
You'll have to take his place in case he can't come.	Bạn sẽ phải thế chỗ anh ta trong trường hợp anh ta không thể đến.
Would you like to do something about it now?	Bạn có muốn làm điều gì đó về nó bây giờ không?
What is your favorite joke?	Trò đùa yêu thích của bạn là gì?
Tom regretted being rude to Mary.	Tom hối hận vì đã cư xử thô lỗ với Mary.
It's milk.	Đó là sữa.
How far is the airport from here?	Sân bay từ đây bao xa?
Tom said Mary wasn't afraid to do it.	Tom nói Mary không sợ làm điều đó.
I have never heard you say that.	Tôi chưa bao giờ nghe bạn nói như vậy.
I don't think Tom would be stupid enough to do it alone.	Tôi không nghĩ Tom sẽ ngu ngốc đến mức làm điều đó một mình.
Tom won't go.	Tom sẽ không đi.
Tom seems terribly busy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ bận kinh khủng.
The first word of each sentence must be capitalized.	Từ đầu tiên của mỗi câu phải được viết hoa.
Tom is actually from Boston.	Tom thực sự đến từ Boston.
I know Tom knows Mary should do it.	Tôi biết Tom biết Mary nên làm điều đó.
I think I'm doing this the way you told me to.	Tôi nghĩ rằng tôi đang làm điều này theo cách mà bạn đã nói với tôi.
I'm not interested in going to any museums today.	Tôi không quan tâm đến việc đi đến bất kỳ viện bảo tàng nào ngày hôm nay.
That's not why Tom did it.	Đó không phải là lý do tại sao Tom làm vậy.
Tom eats a lot of brown rice.	Tom ăn rất nhiều gạo lứt.
Why don't you stay in Boston?	Tại sao bạn không ở lại Boston?
The teacher wrote something on the blackboard, but it was too small for me to read.	Cô giáo đã viết gì đó lên bảng đen, nhưng nó quá nhỏ để tôi có thể đọc được.
Let me know if there's anything I can do.	Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể làm gì.
Tom says he will probably do it tomorrow with Mary.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó vào ngày mai với Mary.
I heard that Tom shot himself.	Tôi nghe nói rằng Tom đã tự bắn mình.
Tom never heard of Mary.	Tom chưa bao giờ nghe thấy Mary.
Tom was carried off the field on a stretcher.	Tom được cáng rời sân.
Someone is knocking on the door.	Ai đó đang gõ cửa.
I really can't thank you enough for doing this for me.	Tôi thực sự không thể cảm ơn đủ vì bạn đang làm điều này cho tôi.
What did Tom say last night?	Tom đã nói gì đêm qua?
Tom is Mary's assistant, right?	Tom là trợ lý của Mary, phải không?
Tom says he won't try it again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không thử làm điều đó nữa.
Tom called this morning.	Tom đã gọi vào sáng nay.
Tom's wife's name is Mary.	Vợ của Tom tên là Mary.
That kind of dress has become quite out of fashion.	Kiểu ăn mặc đó đã trở nên khá lỗi mốt.
We don't have time to search every nook and cranny.	Chúng ta không có thời gian để tìm kiếm mọi ngóc ngách.
Acknowledging that there is a problem is the first step to solving the problem.	Thừa nhận rằng có một vấn đề là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề.
Who is that man in the baseball cap?	Người đàn ông đội mũ bóng chày kia là ai vậy?
Boats must stay close to shore and dock at high tide.	Các thuyền phải vào gần bờ và cập bờ khi thủy triều lên.
You can't blame Tom for staying home today.	Bạn không thể trách Tom vì hôm nay ở nhà.
Tom is doing something.	Tom đang làm gì đó.
I know that Tom is a good cook because I have eaten a lot of the dishes that he cooks.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp giỏi vì tôi đã ăn rất nhiều món mà anh ấy nấu.
Tom finished here.	Tom đã hoàn thành ở đây.
Forensic technicians found gun residue on the victim's hand.	Kỹ thuật viên pháp y tìm thấy dư lượng súng đạn trên tay nạn nhân.
I didn't know that Tom was in the hospital.	Tôi không biết rằng Tom đang ở trong bệnh viện.
I just feel like hearing the sound of your voice.	Tôi chỉ cảm thấy như nghe thấy âm thanh của giọng nói của bạn.
Tom was almost in tears.	Tom gần như rơi nước mắt.
The world is like a book, and every step you take is like turning a page.	Thế giới giống như một cuốn sách, và mỗi bước bạn thực hiện giống như lật một trang sách.
Tom has a mustache.	Tom có ​​một bộ ria mép.
Tom said he didn't think Mary really had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự phải làm như vậy.
You don't have much pain, do you?	Bạn không đau lắm phải không?
This is not a legend.	Đây không phải là huyền thoại.
I don't expect Tom to talk to Mary.	Tôi không mong Tom nói chuyện với Mary.
That's where I injured my ankle.	Đó là nơi tôi bị thương ở mắt cá chân.
I don't feel tired.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi.
We need someone to solve this problem.	Chúng tôi cần một ai đó để giải quyết vấn đề này.
Tom is not an idiot.	Tom không phải là một tên ngốc.
There is a large supermarket not too far from Tom's.	Có một siêu thị lớn không quá xa Tom's.
Tomorrow I will wear a blue shirt.	Ngày mai tôi sẽ mặc áo xanh.
Tom says he doesn't want to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy không muốn làm điều đó một mình.
I thought Tom would be much fatter.	Tôi đã nghĩ Tom sẽ béo hơn nhiều.
I'm thinking about what I should buy.	Tôi đang suy nghĩ về những gì tôi nên mua.
The engine will not start.	Động cơ sẽ không nổ máy.
I think Tom is a retired truck driver.	Tôi nghĩ Tom là một tài xế xe tải đã nghỉ hưu.
Can you give me a picture of the ball park?	Bạn có thể cho tôi một hình công viên bóng được không?
I bet there's not much fun doing that.	Tôi cá rằng không có nhiều niềm vui khi làm điều đó.
There are some very strange things going on here.	Có một số điều rất kỳ lạ đang xảy ra ở đây.
You're still learning French, aren't you?	Bạn vẫn đang học tiếng Pháp, phải không?
I don't think Tom is busy.	Tôi không nghĩ Tom bận.
When did you start liking baseball?	Bạn bắt đầu thích bóng chày từ khi nào?
I will count to three.	Tôi sẽ đếm đến ba.
Today is Saturday so I don't have to get up for school tomorrow.	Hôm nay là thứ bảy nên ngày mai tôi không phải dậy đi học.
Thanks, Tom. 	Cảm ơn, Tom.
I had fun today.	Tôi đã có niềm vui ngày hôm nay.
Tom is drinking alone.	Tom đang ngồi uống rượu một mình.
Tom is a brave man.	Tom là người can đảm.
Tom filled the sink with water.	Tom đổ đầy nước vào bồn rửa.
Tom wants to know when Mary comes home.	Tom muốn biết khi nào Mary về nhà.
Tom will be very pleased.	Tom sẽ rất hài lòng.
Everyone knows what's going on.	Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra.
Aren't you happy we did it today?	Bạn không vui vì chúng tôi đã làm điều đó ngày hôm nay?
I was stuck in a vicious circle.	Tôi đã bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn.
Tom does not allow Mary to help him.	Tom không cho phép Mary giúp anh ta.
I didn't tell Tom everything Mary asked me to tell him.	Tôi đã không nói với Tom tất cả những gì Mary yêu cầu tôi nói với anh ấy.
I don't think Tom can help me do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể giúp tôi làm điều đó.
No one is wrong.	Không ai sai lầm.
What you did is irresponsible.	Những gì bạn đã làm là vô trách nhiệm.
Tom started talking as soon as he entered the room.	Tom bắt đầu nói ngay khi bước vào phòng.
Tom took the key out of his coat pocket and placed it on the table.	Tom lấy chìa khóa ra khỏi túi áo khoác và đặt nó trên bàn.
It would be nice if it wasn't so sad.	Sẽ rất vui nếu nó không quá buồn.
We have bigger problems to deal with.	Chúng tôi có nhiều vấn đề lớn hơn cần giải quyết.
If you don't want to do it, I'll do it for you.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
Tom and Mary are obedient.	Tom và Mary ngoan ngoãn.
I thought you said Tom didn't do that.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom không làm điều đó.
My students are finally seeing things they have never seen before.	Các học sinh của tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy những thứ mà họ chưa bao giờ nhận thấy trước đây.
The party ends at ten o'clock.	Bữa tiệc kết thúc lúc mười giờ.
What a strange story!	Thật là một câu chuyện kỳ ​​lạ!
Tom had no choice but to surrender.	Tom không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng.
Tom cooked for Mary.	Tom đã nấu cho Mary.
Not everyone in this world has the same advantages that you have.	Tất cả mọi người trên thế giới này đều không có những lợi thế như bạn đã có.
Tom has a lot of free time.	Tom có ​​rất nhiều thời gian rảnh.
I don't think Tom knows what time Mary's train will arrive.	Tôi không nghĩ Tom biết mấy giờ xe lửa của Mary sẽ đến.
Tom is watching a basketball game on TV.	Tom đang xem một trận đấu bóng rổ trên TV.
Tom said he would do it for us if we asked him to.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó cho chúng tôi nếu chúng tôi yêu cầu anh ấy làm.
I knew that Tom was capable of doing that when he was in Boston.	Tôi biết rằng Tom có ​​khả năng làm điều đó khi anh ấy ở Boston.
I didn't know you were so rich.	Tôi không biết bạn rất giàu.
Tom couldn't understand himself in French.	Tom không thể hiểu mình bằng tiếng Pháp.
I can't feel my hand right now.	Tôi không thể cảm thấy bàn tay của tôi ngay bây giờ.
When did you first suspect that it was Tom who stole your money?	Lần đầu tiên bạn nghi ngờ rằng chính Tom đã lấy trộm tiền của bạn là khi nào?
Tom got into a bar fight and used a billiards as a weapon.	Tom đã tham gia một cuộc chiến ở quán bar và sử dụng một chiếc bi-a như một vũ khí.
The new craftsman's name is Tom.	Người thợ mới tên là Tom.
I have mucus draining from my eyes.	Tôi có chất nhầy chảy ra từ mắt của tôi.
He loves to explore underground caves.	Anh ấy thích khám phá các hang động dưới lòng đất.
We don't want any excuses.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ lời bào chữa nào.
Tom says he believes in ghosts.	Tom nói rằng anh ấy tin vào ma.
Tom also plans to continue.	Tom cũng có kế hoạch tiếp tục.
Tom is about to go bald.	Tom sắp bị hói.
You don't seem to be as talented as Tom.	Bạn dường như không tài năng như Tom.
Tom still doesn't understand it.	Tom vẫn không hiểu nó.
Tom wants money.	Tom muốn tiền.
Tom says you're lonely.	Tom nói rằng bạn cô đơn.
Tom works in archeology.	Tom làm việc trong ngành khảo cổ học.
We have new evidence to prove Tom's innocence.	Chúng tôi có bằng chứng mới để chứng minh Tom vô tội.
You don't miss a thing, do you?	Bạn không bỏ lỡ điều gì, phải không?
Tom seems pretty scared.	Tom có ​​vẻ khá sợ hãi.
Tom shouldn't have tried to do it alone.	Tom không nên thử làm điều đó một mình.
I don't have a lot of money, but I do.	Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi có được.
I do not have a motorbike.	Tôi không có xe máy.
We're going to Australia to see Tom.	Chúng tôi sẽ đến Úc để gặp Tom.
Tom got on the bus bound for Boston.	Tom lên xe buýt đi đến Boston.
Tom asked Mary what she was going to do.	Tom hỏi Mary cô ấy định làm gì.
When will Tom and Mary arrive?	Khi nào Tom và Mary sẽ đến nơi?
She cleaned out all the kitchen cabinets.	Cô ấy đã dọn sạch tất cả các tủ bếp.
Tom didn't think I would do it.	Tom không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom says Mary knows what she's doing.	Tom nói Mary biết cô ấy đang làm gì.
I had so much fun doing it, so I want to do it again.	Tôi đã rất vui khi làm việc đó, vì vậy tôi muốn làm lại.
You don't seem to like Tom.	Bạn có vẻ không thích Tom.
I asked Tom not to wait.	Tôi đã yêu cầu Tom đừng đợi.
We better cover up.	Tốt hơn chúng ta nên che đậy.
Tom had just turned thirteen.	Tom vừa tròn mười ba tuổi.
She asked me to meet her at the station.	Cô ấy yêu cầu tôi gặp cô ấy ở nhà ga.
Who is that?	Người đó là ai?
Tom didn't realize Mary was tired.	Tom không nhận ra Mary đang mệt.
I will do anything to protect Tom.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Tom.
We have resisted widespread resistance.	Chúng tôi đã chống lại sự phản kháng rộng rãi của quần chúng.
I don't think that would be a good idea.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một ý kiến ​​hay.
This furniture gets in the way.	Đồ đạc này cản đường.
I didn't want the baby to catch a cold, so I closed the window.	Tôi không muốn đứa bé bị cảm lạnh, vì vậy tôi đã đóng cửa sổ.
Tom should have asked Mary to marry him while he still had the chance.	Tom lẽ ra nên yêu cầu Mary kết hôn với anh ta trong khi anh ta vẫn còn cơ hội.
Tom says he wants to buy my truck.	Tom nói rằng anh ấy muốn mua chiếc xe tải của tôi.
I cannot prove my theory.	Tôi không thể chứng minh lý thuyết của mình.
Is the water clear enough for snorkeling?	Nước có đủ trong để lặn với ống thở không?
Tom is punching a punching bag.	Tom đang đấm bao đấm.
I'm sorry I was so rude to you.	Tôi xin lỗi vì tôi đã rất thô lỗ với bạn.
Mary is very cute.	Mary rất dễ thương.
You say that Tom is alive.	Bạn nói rằng Tom còn sống.
Tom had no idea how busy Mary was.	Tom không biết Mary bận đến mức nào.
All my friends have moved out of Boston.	Tất cả bạn bè của tôi đã chuyển khỏi Boston.
Someone I don't know called me yesterday.	Ai đó tôi không biết đã gọi cho tôi ngày hôm qua.
They don't know what's going on.	Họ không biết chuyện gì đang xảy ra.
I gave Tom another chance to show me what he could do.	Tôi đã cho Tom thêm một cơ hội để cho tôi thấy anh ấy có thể làm gì.
If I'm not mistaken, the problem was that we ran out of gas.	Nếu tôi không nhầm thì vấn đề là chúng tôi hết xăng.
A friend lent me this book.	Một người bạn đã cho tôi mượn cuốn sách này.
It was the most disgusting thing I have ever experienced.	Đó là điều kinh tởm nhất mà tôi từng nếm trải.
Tom looked through the window.	Tom nhìn qua cửa sổ.
I let Tom swim.	Tôi để Tom bơi.
Tom is not fair, but Mary is right.	Tom không công bằng, nhưng Mary thì đúng.
Tom is not a good swimmer is he?	Tom không phải là một vận động viên bơi lội giỏi phải không?
I can't let you in without a card.	Tôi không thể cho phép bạn vào mà không có thẻ.
I think Tom will kiss me.	Tôi nghĩ Tom sẽ hôn tôi.
After tonight, that won't be a problem.	Sau đêm nay, đó sẽ không phải là vấn đề.
Why is Tom still smiling?	Tại sao Tom vẫn cười?
I don't think Tom will forget to do that.	Tôi không nghĩ Tom sẽ quên làm điều đó.
I don't think you'll ever get here.	Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ đến được đây.
We are journalists.	Chúng tôi là nhà báo.
I want to stay in Boston for at least a week.	Tôi muốn ở lại Boston ít nhất một tuần.
I wonder if Tom really did.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​thực sự làm vậy không.
Should I talk to Tom?	Tôi có nên nói chuyện với Tom không?
Tom didn't know what Mary was up to.	Tom không biết Mary định làm gì.
I think Tom is going to Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ đến Boston.
You and I are very different.	Em và anh khác xa nhau lắm.
Tom said Mary didn't seem upset with him.	Tom nói Mary không có vẻ khó chịu với anh ấy.
What is the purpose of all of this?	Mục đích của tất cả những điều này là gì?
Does Tom like to skate?	Tom có ​​thích trượt băng không?
It cannot be easy.	Nó không thể được dễ dàng.
Don't be cruel.	Đừng tàn nhẫn.
Tom says he is willing to make you one for free.	Tom nói rằng anh ấy sẵn sàng làm cho bạn một cái miễn phí.
I didn't like to do that when I was a kid.	Tôi không thích làm điều đó khi tôi còn nhỏ.
I knew that Tom would be tempted to do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ bị cám dỗ để làm điều đó.
That's why I wanted to talk to Tom.	Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với Tom.
I don't know if Tom is here tonight or not.	Tôi không biết Tom có ​​ở đây tối nay hay không.
Everything is negotiable.	Mọi thứ đều có thể thương lượng.
I doubt you will miss Tom.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ nhớ Tom.
I thought you said that nobody here can speak French.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng không ai ở đây có thể nói tiếng Pháp.
Tom keeps his room tidy.	Tom giữ phòng của mình ngăn nắp.
Tom wants to change his wet clothes into something dry.	Tom muốn thay bộ quần áo ướt của mình thành một thứ gì đó khô ráo.
Tom says he doesn't think Mary really wants to do it today.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng Mary thực sự muốn làm điều đó ngày hôm nay.
Tom doesn't tell us when he plans to do it.	Tom không cho chúng tôi biết anh ấy định làm điều đó vào thời gian nào.
I am happy right now.	Tôi hạnh phúc ngay bây giờ.
Tom got up and left the room.	Tom đứng dậy và rời khỏi phòng.
Don't you wish you did it sooner?	Bạn không ước bạn làm điều đó sớm hơn?
This is the cheapest store in town.	Đây là cửa hàng rẻ nhất trong thị trấn.
We understand that you hate Tom.	Chúng tôi hiểu rằng bạn ghét Tom.
I don't know exactly what to do.	Tôi không biết chính xác mình phải làm gì.
I had a rough day, all I wanted was an early night.	Tôi đã có một ngày khó khăn, tất cả những gì tôi muốn là một đêm sớm.
Does Tom think Mary will enjoy playing tennis with us?	Tom có ​​nghĩ Mary sẽ thích chơi quần vợt với chúng tôi không?
Tom will be able to win in the end.	Tom sẽ có thể giành chiến thắng cuối cùng.
Tom should tell Mary not to be afraid.	Tom nên nói với Mary đừng sợ hãi.
Tom knew what Mary did.	Tom đã biết những gì Mary đã làm.
It was not easy for us to find his home.	Thật không dễ dàng để chúng tôi tìm thấy nhà của anh ấy.
Tom does everything at the last minute.	Tom làm mọi thứ vào phút cuối cùng.
Tom and Mary seem to be very much in love.	Tom và Mary dường như rất yêu nhau.
I'm taking Tom to his favorite restaurant.	Tôi đang đưa Tom đến nhà hàng yêu thích của anh ấy.
I regret inviting Tom to my wedding.	Tôi rất tiếc khi mời Tom đến dự đám cưới của tôi.
Tom doesn't want to be disturbed.	Tom không muốn bị quấy rầy.
Tom will come tomorrow.	Tom sẽ đến vào ngày mai.
Tom is the only person here who has been to Australia.	Tom là người duy nhất ở đây từng đến Úc.
You remind me of someone I used to know.	Bạn làm tôi nhớ đến một người tôi từng quen.
Tom bought a table.	Tom đã mua một cái bàn.
Tom wants the two of us to go to Boston with him on Monday.	Tom muốn hai chúng tôi đến Boston với anh ấy vào thứ Hai.
Math homework was easier than I expected.	Bài tập về nhà toán học dễ hơn tôi mong đợi.
You don't want us to take you back to your home?	Bạn không muốn chúng tôi đưa bạn trở lại nhà của bạn?
Tom is really fat.	Tom thực sự rất béo.
I can't go with you on Monday.	Tôi không thể đi với bạn vào thứ Hai.
Tom is not a good cartoonist.	Tom không phải là một người vẽ tranh biếm họa giỏi.
I know that Tom knows why you did it on Monday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao bạn lại làm như vậy vào thứ Hai.
Tom is the only man I really love.	Tom là người đàn ông duy nhất mà tôi thực sự yêu.
The only thing I eat all day is the banana I eat for breakfast.	Thứ duy nhất tôi ăn cả ngày là quả chuối tôi ăn vào bữa sáng.
They will get a better exchange rate if they go to the bank.	Họ sẽ nhận được một tỷ giá hối đoái tốt hơn nếu họ đến ngân hàng.
We have three grandsons.	Chúng tôi có ba cháu trai.
Tom doesn't want to go alone.	Tom không muốn đi một mình.
I'm starting to think this is a bad idea.	Tôi bắt đầu nghĩ đây là một ý tưởng tồi.
Tom did not want to participate in the ceremony.	Tom không muốn tham gia buổi lễ.
Is Tom afraid of this?	Tom có ​​sợ điều này không?
He has no clothes other than the ones he is wearing.	Anh ta không có quần áo nào khác ngoài những thứ anh ta đang mặc.
Don't make me go home.	Đừng bắt tôi về nhà.
That's the new manager.	Đó là người quản lý mới.
I just don't know how to compensate you.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để bù đắp cho bạn.
Many people here consider Tom their best friend.	Nhiều người ở đây coi Tom là bạn thân của họ.
The teacher said that we must memorize these idioms.	Giáo viên nói rằng chúng ta phải học thuộc những thành ngữ này.
You have to tell Tom that you are not going to Australia with him.	Bạn phải nói với Tom rằng bạn sẽ không đi Úc với anh ấy.
You're the one who suggested we do it.	Bạn là người đã đề nghị chúng tôi làm điều đó.
How will Tom pay child support?	Tom sẽ trả tiền cấp dưỡng nuôi con như thế nào?
Probably won't be able to do that.	Có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
I didn't even know it existed.	Tôi thậm chí còn không biết điều đó tồn tại.
Tom eventually succeeds in convincing Mary to tell him how she really feels.	Tom cuối cùng đã thành công trong việc thuyết phục Mary nói cho anh ta biết cô ấy thực sự cảm thấy thế nào.
Tom probably won't have to stay in the hospital overnight.	Tom có ​​lẽ sẽ không phải ở lại bệnh viện qua đêm.
I cannot believe it happened.	Tôi không thể tin rằng nó đã xảy ra.
Tom was still sitting in the waiting room.	Tom vẫn ngồi trong phòng chờ.
That's all I can say at the moment.	Đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này.
I'm not tempted to do that at all.	Tôi không hề bị cám dỗ để làm điều đó.
Tom is the only member of the baseball team that Mary knows.	Tom là thành viên duy nhất của đội bóng chày mà Mary biết.
The front brake system is not working.	Hệ thống phanh trước không hoạt động.
I told Tom I had nothing to do.	Tôi nói với Tom rằng tôi không có việc gì phải làm.
It seems most people only grill meat in the summer.	Có vẻ như hầu hết mọi người chỉ nướng thịt vào mùa hè.
This morning Tom went to work late because of traffic jam.	Sáng nay Tom đi làm muộn vì tắc đường.
She is such a lovely girl!	Cô ấy thật là một cô gái đáng yêu!
I decided to call Tom.	Tôi quyết định gọi cho Tom.
I hope Tom doesn't get discouraged.	Tôi hy vọng Tom không nản lòng.
I have never skied before.	Tôi chưa bao giờ trượt tuyết trước đây.
It is not a real apartment.	Nó không phải là một căn hộ thực sự.
We have taken every precaution.	Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa.
Tom was cruel to Mary.	Tom đã tàn nhẫn với Mary.
They don't know how to deal with Tom.	Họ không biết làm thế nào để đối phó với Tom.
One of us has to stay here and take care of Tom.	Một người trong chúng tôi phải ở lại đây và chăm sóc Tom.
When I opened the refrigerator door, an apple fell out.	Khi tôi mở cửa tủ lạnh, một quả táo rơi ra.
Tom has a surprised expression on his face.	Tom có ​​một biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình.
Can you make Tom laugh?	Bạn có thể làm cho Tom cười?
Mary is a stylish lady.	Mary là một quý cô sành điệu.
The alarm clock is not working for me.	Đồng hồ báo thức không hoạt động với tôi.
I qualified earlier than expected.	Tôi đã đủ điều kiện sớm hơn dự kiến.
Do I have to be hospitalized?	Tôi có phải nhập viện không?
I don't think doing that would be a bad idea.	Tôi không nghĩ rằng làm điều đó sẽ là một ý tưởng tồi.
Tom has a huge collection of stuffed animals.	Tom có ​​một bộ sưu tập thú nhồi bông khổng lồ.
It took us a long time to make this decision.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để đưa ra quyết định này.
Don't dwell on failure.	Đừng chăm chăm vào thất bại.
Tom doesn't have a very good Japanese-English dictionary.	Tom không có một cuốn từ điển Nhật-Anh rất tốt.
You know that I'm telling the truth.	Bạn biết rằng tôi đang nói sự thật.
How long does it take to get there from here?	Mất bao lâu để đến đó từ đây?
You're disgusting.	Bạn thật kinh tởm.
Tom doesn't want to go anywhere today.	Hôm nay Tom không muốn đi đâu cả.
Tom and Mary sat by the fireplace.	Tom và Mary ngồi bên lò sưởi.
I've known Tom since he was a kid.	Tôi biết Tom từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
Tom thinks it is easy.	Tom nghĩ rằng nó là dễ dàng.
What should I tell Tom?	Tôi nên nói gì với Tom?
I almost forgot to put my passport in my pocket.	Tôi gần như quên bỏ hộ chiếu vào túi.
Is there a handling fee?	Có phí xử lý không?
Do not misunderstand me.	Đừng hiểu sai ý tôi.
Tom's behavior is terrible.	Hành vi của Tom thật tệ.
Tom is hoping Mary will hire him.	Tom đang hy vọng Mary sẽ thuê anh ta.
Tom is not wearing a leather jacket.	Tom không mặc áo khoác da.
Tom will be very angry.	Tom sẽ rất tức giận.
Tom says that's not the main reason why Mary should do it.	Tom nói rằng đó không phải là lý do chính tại sao Mary nên làm như vậy.
I know Tom wants to do it.	Tôi biết Tom muốn làm điều đó.
If you don't study harder, you will definitely fail.	Nếu bạn không học tập chăm chỉ hơn, bạn chắc chắn sẽ thất bại.
Tom is a fast eater, isn't he?	Tom là một người ăn nhanh, phải không?
I have spent most of my life here in Australia.	Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở đây ở Úc.
Have you ever been kicked out of a bar?	Bạn đã bao giờ bị đuổi khỏi quán bar chưa?
Tom was very sick.	Tom đã rất ốm.
Be careful not to spill your coffee.	Hãy cẩn thận để không làm đổ cà phê của bạn.
I don't want things to change.	Tôi không muốn mọi thứ thay đổi.
I don't say this twice.	Tôi không nói điều này hai lần.
Everyone in the room looked in Tom's direction.	Mọi người trong phòng đều nhìn về hướng của Tom.
This is not my book.	Đây không phải là sách của tôi.
Can you guess what I'm thinking?	Bạn có đoán được tôi đang nghĩ gì không?
Tom thinks he can trust Mary.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể tin tưởng Mary.
You are really impolite.	Bạn thật bất lịch sự.
I am well aware of the risks.	Tôi nhận thức rõ những rủi ro.
I didn't realize that Tom couldn't understand French.	Tôi không nhận ra rằng Tom không thể hiểu tiếng Pháp.
Prepositions often cause difficulties for foreign language students.	Giới từ thường gây khó khăn cho sinh viên ngoại ngữ.
I know that you want to tell me something.	Tôi biết rằng bạn muốn nói với tôi điều gì đó.
I have to wake Tom up soon.	Tôi phải đánh thức Tom sớm thôi.
It's pretty neat.	Nó khá gọn gàng.
I haven't talked to you before, have I?	Tôi đã không nói chuyện với bạn trước đây, phải không?
Tom told Mary that he wouldn't be willing to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không sẵn sàng làm điều đó.
They are not good people.	Họ không phải là người tốt.
Tom doesn't have to come if he doesn't want to.	Tom không cần phải đến nếu anh ấy không muốn.
Tom bought three bottles of red wine.	Tom đã mua ba chai rượu vang đỏ.
I haven't seen Tom in months.	Tôi đã không gặp Tom trong nhiều tháng.
Tom takes Mary to a fancy Italian restaurant on their anniversary.	Tom đưa Mary đến một nhà hàng Ý sang trọng vào ngày kỷ niệm của họ.
You don't want Tom to stay?	Bạn không muốn Tom ở lại?
He is studying history in university.	Anh ấy đang học lịch sử ở trường đại học.
Tom and Mary almost always play tennis after school.	Tom và Mary hầu như luôn chơi tennis sau giờ học.
Tom is only thirty years old, but he looks older.	Tom mới ba mươi tuổi, nhưng trông anh ấy già hơn.
Mary asks Tom not to call her honey.	Mary yêu cầu Tom đừng gọi cô ấy là em yêu.
My life is empty without Tom.	Cuộc sống của tôi trống rỗng nếu không có Tom.
Looks like Tom will succeed.	Có vẻ như Tom sẽ thành công.
There is enough food for everyone.	Có đủ thức ăn cho mọi người.
If you want to talk less and listen more, you might learn something.	Nếu bạn muốn nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn, bạn có thể học được điều gì đó.
I'm probably not the only one who thinks it's a bad idea.	Tôi có lẽ không phải là người duy nhất nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
You'd better wait until the police arrive.	Tốt hơn hết bạn nên đợi cho đến khi cảnh sát đến.
Is this your first time eating Japanese food?	Đây có phải là lần đầu tiên bạn ăn món Nhật?
Tom used to do that when he was a kid.	Tom đã từng làm điều đó khi còn nhỏ.
We asked Tom to tell us the truth.	Chúng tôi yêu cầu Tom cho chúng tôi biết sự thật.
I don't think Tom was the last to do it.	Tôi không nghĩ Tom là người cuối cùng làm điều đó.
I have been everywhere.	Tôi đã ở khắp nơi.
I expect to do it tomorrow.	Tôi dự kiến ​​sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Tom wrote the book I was reading last week.	Tom đã viết cuốn sách tôi đang đọc tuần trước.
I think Tom said he didn't know how to use a chainsaw.	Tôi nghĩ Tom nói rằng anh ấy không biết cách sử dụng cưa xích.
Tom looks irritable.	Tom có ​​vẻ cáu kỉnh.
Tom tells Mary that he will decide to stay for a few more days.	Tom nói với Mary rằng anh sẽ quyết định ở lại vài ngày nữa.
You can spend the night if you want.	Bạn có thể qua đêm nếu bạn muốn.
Tom dies despite Mary's help.	Tom chết bất chấp sự giúp đỡ của Mary.
I am in debt to you.	Tôi đang mắc nợ của bạn.
Fortunately, Tom was not killed in the accident.	May mắn thay, Tom đã không thiệt mạng trong vụ tai nạn.
How many times have I asked you not to do this?	Đã bao nhiêu lần tôi yêu cầu bạn đừng làm vậy?
I know that Tom is not Mary's husband.	Tôi biết rằng Tom không phải là chồng của Mary.
I doubt Tom will sing.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ hát.
This is how Tom did it.	Đây là cách Tom đã làm điều đó.
I don't know why Tom doesn't want to come to Australia with me.	Tôi không biết tại sao Tom không muốn đến Úc với tôi.
Tom doesn't really feel like going camping with John and Mary.	Tom không thực sự cảm thấy muốn đi cắm trại với John và Mary.
Tom won't have to say anything.	Tom sẽ không phải nói bất cứ điều gì.
Tom changed his clothes.	Tom đã thay bộ đồ của mình.
Did you argue with your parents this week?	Tuần này bạn đã cãi nhau với bố mẹ chưa?
I think there's some real potential here.	Tôi nghĩ rằng có một số tiềm năng thực sự ở đây.
Tom told me he thought Mary would be carefree.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ vô tư.
I don't think it's unfair to judge people by the company they hold.	Tôi không nghĩ là không công bằng khi đánh giá mọi người bằng công ty mà họ giữ.
I'm looking for books on Roman history.	Tôi đang tìm sách về lịch sử La Mã.
How are things with you and Tom?	Mọi thứ với bạn và Tom thế nào?
You sound like you're not enjoying yourself.	Bạn có vẻ như bạn không thích thú với chính mình.
Tom made a reservation at a Japanese restaurant.	Tom đã đặt chỗ tại một nhà hàng Nhật Bản.
I'm sure Tom won't finish that.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ không hoàn thành việc đó.
I could end up in prison for the rest of my life.	Tôi có thể sẽ ở tù cho đến hết đời.
Does it matter to you how much it costs?	Nó có quan trọng với bạn là nó có giá bao nhiêu không?
Tom says he knows that Mary won't win.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng Mary sẽ không thắng.
You sound like Tom.	Bạn nghe giống như Tom.
Tom says I should ask you to do it.	Tom nói rằng tôi nên yêu cầu bạn làm điều đó.
You are a harmful person.	Bạn là một kẻ gây hại.
You should never come here.	Bạn không bao giờ nên đến đây.
I don't think Tom knows why I'm a vegetarian.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao tôi lại ăn chay.
Tom majored in history.	Tom học chuyên ngành lịch sử.
Tom grabbed his bag.	Tom chộp lấy túi của mình.
That is my method.	Đó là phương pháp của tôi.
Tom was prepared for anything that could happen.	Tom đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.
I think Tom is average.	Tôi nghĩ Tom ở mức trung bình.
Tom thinks Mary is the one who told John to do it.	Tom nghĩ Mary là người đã bảo John làm điều đó.
You are too young to be left alone.	Bạn còn quá trẻ để bị bỏ lại một mình.
It won't be easy, but Tom and I will do it anyway.	Nó sẽ không dễ dàng, nhưng Tom và tôi dù thế nào cũng sẽ làm được.
I won't stay if you don't want me.	Tôi sẽ không ở lại nếu bạn không muốn tôi.
I have nothing to do with this.	Tôi không có gì để làm với điều này.
Do Tom a favor.	Hãy giúp Tom một việc.
I'm afraid you will say that.	Tôi sợ bạn sẽ nói điều đó.
I thought it might be cocaine, but it's just flour.	Tôi nghĩ đó có thể là cocaine, nhưng đó chỉ là bột mì.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Yesterday I caught a big fish with my bare hands.	Hôm qua tôi đã bắt được một con cá lớn bằng tay không.
These issues will be resolved in the near future.	Những vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai gần.
We are not panicking.	Chúng tôi không hoảng sợ.
The lion is often used as a symbol of courage.	Con sư tử thường được sử dụng như một biểu tượng của lòng dũng cảm.
Tom will have to get used to that.	Tom sẽ phải làm quen với việc đó.
I wonder if Tom is still alive on Park Street.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn sống trên Phố Park hay không.
They exchanged greetings.	Họ trao nhau những lời chào.
Tom said he was glad he got there early.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì đã đến đó sớm.
We don't need this here.	Chúng tôi không cần cái này ở đây.
Tom is having a fever in bed.	Tom đang bị sốt trên giường.
I doubt that Tom will want to go to Australia with you.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ muốn đi Úc với bạn.
Tom says he will call tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ gọi vào ngày mai.
Tom came to see me three days ago.	Tom đến gặp tôi ba ngày trước.
This is the front door.	Đây là trước cửa nhà.
I will deposit $300 in the bank.	Tôi sẽ gửi $ 300 vào ngân hàng.
They asked me for my name, address and the purpose of my trip.	Họ hỏi tôi tên, địa chỉ và mục đích chuyến đi của tôi.
I don't show those pictures to anyone.	Tôi không cho ai xem những bức ảnh đó.
Tom got mud on his shoe.	Tom dính bùn trên giày.
Tom told us to do it.	Tom đã bảo chúng tôi làm điều đó.
Leave me out.	Bỏ tôi ra.
Tom won't help us do that.	Tom sẽ không giúp chúng tôi làm điều đó.
I don't know how to react.	Tôi không biết phải phản ứng như thế nào.
You shouldn't be alone at a time like this.	Bạn không nên ở một mình vào thời điểm như thế này.
That is really big.	Đó là thực sự lớn.
This book is much more interesting than that one.	Cuốn sách này thú vị hơn nhiều so với cuốn sách đó.
Tom can't go to Australia with me.	Tom không thể đi Úc với tôi.
Tom's face lit up when he saw Mary.	Khuôn mặt của Tom bừng sáng khi nhìn thấy Mary.
I don't think this is real.	Tôi không nghĩ điều này là có thật.
Believe it or not, it makes no difference to me.	Dù bạn có tin hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt đối với tôi.
Tumor was removed.	Khối u đã được cắt bỏ.
You should do it today.	Bạn nên làm điều đó ngày hôm nay.
Tom wants to meet Mary's family.	Tom muốn gặp gia đình của Mary.
Tom is seen climbing through the window.	Tom được nhìn thấy đang trèo qua cửa sổ.
You seem to already know how to do it.	Bạn dường như đã biết cách làm điều đó.
Tom is a much better French speaker than I am, but I can usually still convey my ideas.	Tom là một người nói tiếng Pháp giỏi hơn tôi nhiều, nhưng tôi thường vẫn có thể truyền đạt ý tưởng của mình.
Tom is in college, right?	Tom đang học đại học, phải không?
I don't think Tom would do it yesterday.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó ngày hôm qua.
We have seen this pattern before.	Chúng tôi đã thấy mô hình này trước đây.
Tom said Mary seemed very happy.	Tom nói Mary có vẻ rất vui.
Tom searched the yellow pages for a used car dealer.	Tom đã tìm trong những trang màu vàng để tìm một đại lý bán ô tô đã qua sử dụng.
I have only been to Australia three times.	Tôi chỉ đến Úc ba lần.
I think Tom did it wrong.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm điều đó sai.
Tom is currently awaiting trial.	Tom hiện đang chờ xét xử.
Tom put some milk in his coffee.	Tom cho một ít sữa vào cà phê của mình.
Tom stopped talking when he saw Mary enter the room.	Tom ngừng nói khi thấy Mary bước vào phòng.
Judaism defies easy categorization.	Do Thái giáo bất chấp sự phân loại dễ dàng.
You didn't expect to do that, did you?	Bạn không mong đợi để làm điều đó, phải không?
I saw a lot of birds flying south.	Tôi thấy rất nhiều chim bay về phía nam.
I have to make lunch.	Tôi phải làm bữa trưa.
This time Tom wasn't so lucky.	Lần này Tom không may mắn như vậy.
Tom danced with Mary.	Tom đã khiêu vũ với Mary.
School starts at half past eight.	Trường học bắt đầu lúc tám giờ rưỡi.
There are still people who cannot read.	Vẫn có những người không thể đọc.
I think I will go to Boston next month.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến Boston vào tháng sau.
Most animals with tentacles are invertebrates.	Hầu hết động vật có xúc tu là động vật không xương sống.
Tom likes rock.	Tom thích rock.
I know you can't do it today.	Tôi biết bạn không thể làm điều đó ngày hôm nay.
We'll see what Tom wants.	Chúng tôi sẽ xem những gì Tom muốn.
Tom went back to watching TV.	Tom quay lại xem TV.
Why don't we try asking Tom again?	Tại sao chúng ta không thử hỏi Tom một lần nữa?
I don't think you could have done it without my help.	Tôi không nghĩ bạn có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
I know both Tom and Mary are rich.	Tôi biết cả Tom và Mary đều giàu có.
People are quite forgiving.	Mọi người khá dễ tha thứ.
Can the last person turn off the lights?	Người cuối cùng có thể tắt đèn không?
There are many tourists in town today.	Có rất nhiều khách du lịch trong thị trấn hôm nay.
You can only go out if you come back soon.	Bạn chỉ có thể ra ngoài nếu bạn quay lại sớm.
Tom said he doesn't have as much free time as Mary.	Tom cho biết anh không có nhiều thời gian rảnh như Mary.
I want to make Tom laugh.	Tôi muốn làm cho Tom cười.
They could hear gunshots and explosions.	Họ có thể nghe thấy tiếng bắn và tiếng đạn nổ.
I yearn for something new.	Tôi khao khát một cái gì đó mới.
Maria is perhaps Germany's most talented artist.	Maria có lẽ là nghệ sĩ tài năng nhất của Đức.
I'm almost as tall as my dad.	Tôi cao gần bằng bố tôi.
How do you think we should deal with this?	Bạn nghĩ chúng ta nên giải quyết việc này như thế nào?
Tom can come here whenever he wants.	Tom có ​​thể đến đây bất cứ khi nào anh ấy muốn.
As far as I know, she's not married yet.	Theo như tôi biết thì cô ấy vẫn chưa lập gia đình.
I didn't know I would be punished.	Tôi không biết mình sẽ bị trừng phạt.
I am only thirteen years old.	Tôi mới mười ba tuổi.
That's something I would appreciate.	Đó là điều mà tôi sẽ trân trọng.
I don't think you would be embarrassed by that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ xấu hổ vì điều đó.
Do you think Tom is still poor?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn nghèo?
Take your time. 	Hãy dành thời gian của bạn.
There is no rush.	Không có gì phải vội vàng.
Tom says you are looking for me.	Tom nói rằng bạn đang tìm kiếm tôi.
I'm sure you've heard all of that.	Tôi chắc rằng bạn đã nghe tất cả những điều đó.
Maybe what Tom said is true.	Có lẽ những gì Tom nói là đúng.
Tom spoke in favor of the plan.	Tom đã phát biểu ủng hộ kế hoạch.
Who knows how long we'll be here?	Không ai biết chúng ta sẽ ở đây bao lâu?
I know that Tom doesn't know he shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết anh ấy không nên làm điều đó.
Tom is not the only survivor.	Tom không phải là người sống sót duy nhất.
I wish you did that.	Tôi ước bạn làm điều đó.
Tom never actually did that.	Tom chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
Tom didn't seem to believe that Mary wanted to do it.	Tom dường như không tin rằng Mary muốn làm điều đó.
I have not had any problems with immigration.	Tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì khi làm thủ tục nhập cư.
I've heard research has found that men are more likely to lie than women.	Tôi đã nghe nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đàn ông có nhiều khả năng nói dối hơn phụ nữ.
I don't like it one bit.	Tôi không thích nó một chút.
We should visit Tom before he goes.	Chúng ta nên đến thăm Tom trước khi anh ấy đi.
This is the biggest party I've ever been to.	Đây là bữa tiệc lớn nhất mà tôi từng tham gia.
I don't see anything wrong with wanting to be young.	Tôi không thấy có gì sai khi muốn trẻ trung.
Would you like to go to dinner sometime?	Bạn có muốn đi ăn tối vào lúc nào đó không?
Tom shouldn't be doing it inside.	Tom không nên làm điều đó bên trong.
We didn't talk about it.	Chúng tôi đã không nói về nó.
Remember that smoking is not good for your health.	Hãy nhớ rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe của bạn.
Tom will allow Mary to do it.	Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó.
He arrived on time despite the rain.	Anh ấy đến đúng giờ bất chấp trời mưa.
You're smarter than me, aren't you?	Bạn thông minh hơn tôi, phải không?
It's a very nice coat.	Đó là một chiếc áo khoác rất đẹp.
I made sure I turned off the stove.	Tôi chắc chắn là tôi đã tắt bếp.
Why don't you cooperate?	Tại sao bạn không hợp tác?
I refused to eat until my parents came home.	Tôi không chịu ăn cho đến khi bố mẹ tôi về.
Tom didn't plan to meet Mary at the airport.	Tom không định gặp Mary ở sân bay.
I'm not the one to tell Tom who to give it to.	Tôi không phải là người bảo Tom phải đưa nó cho ai.
It is not related to this issue.	Nó không liên quan đến vấn đề này.
Tom was not on the flight.	Tom không có trên chuyến bay.
So don't stay away for too long, OK?	Vì vậy, đừng tránh xa quá lâu, OK?
Tom didn't touch his lunch.	Tom không đụng đến bữa trưa của mình.
I doubt that Tom is still there.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vẫn ở đó.
I'm sure I'm missing something.	Tôi chắc chắn rằng tôi đang thiếu một cái gì đó.
Right now, Tom just wants to be alone.	Lúc này, Tom chỉ muốn được ở một mình.
Tom says that Mary knows John may not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết John có thể không được phép làm điều đó.
Tom is a very serious guy.	Tom là một chàng trai rất nghiêm túc.
I met Tom at the party.	Tôi đã gặp Tom tại bữa tiệc.
I don't associate with people like Tom.	Tôi không kết giao với những người như Tom.
I know that Tom was injured doing that.	Tôi biết rằng Tom đã bị thương khi làm điều đó.
People with autism tend to have trouble with social interactions.	Những người mắc chứng tự kỷ có xu hướng gặp rắc rối với các tương tác xã hội.
Tom is a pretty obstinate person, isn't he?	Tom là một người khá cố chấp, phải không?
Tom said he didn't want to come with us.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đi với chúng tôi.
There is a traitor among us.	Có một kẻ phản bội giữa chúng ta.
Tom is reluctant to do it alone.	Tom miễn cưỡng làm điều đó một mình.
Neither Tom nor Mary contributed much money to this hospital.	Cả Tom và Mary đều không đóng góp nhiều tiền cho bệnh viện này.
I ignored Tom's harsh comment.	Tôi phớt lờ lời nhận xét gay gắt của Tom.
I don't think I enjoy playing chess as much as you think.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích chơi cờ nhiều như bạn tưởng.
Tom won't pay his bills.	Tom sẽ không trả các hóa đơn của mình.
I usually go for a walk before breakfast.	Tôi thường đi dạo trước khi ăn sáng.
Tom said he thought he would be able to do it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể làm được điều đó.
You quit smoking, didn't you?	Bạn đã bỏ thuốc lá, phải không?
We hope Tom has a good year.	Chúng tôi hy vọng Tom sẽ có một năm tốt lành.
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
Tom and Mary had a heated argument.	Tom và Mary đã có một cuộc tranh cãi sôi nổi.
I love weddings.	Tôi thích đám cưới.
I have a deposit of one thousand dollars here.	Tôi có một khoản tiền gửi một nghìn đô la ở đây.
You are on the list.	Bạn có trong danh sách.
Shouldn't we start?	Chúng ta không nên bắt đầu sao?
Are you going to eat the rest of your stew?	Bạn có định ăn phần còn lại của món hầm của bạn không?
I didn't help Tom paint the fence.	Tôi đã không giúp Tom sơn hàng rào.
Tom told me that I should quit smoking.	Tom nói với tôi rằng tôi nên bỏ thuốc lá.
Tom has settled his account with the bank.	Tom đã thanh toán tài khoản của mình với ngân hàng.
I told Tom not to lie.	Tôi đã nói với Tom không được nói dối.
I remember hearing a similar story.	Tôi nhớ mình đã nghe một câu chuyện tương tự như vậy.
Tom sat down to read a novel.	Tom ngồi xuống để đọc một cuốn tiểu thuyết.
I didn't know that Tom had that much money.	Tôi không biết rằng Tom có ​​nhiều tiền như vậy.
Tom was in Australia for about three months last year.	Tom đã ở Úc khoảng ba tháng vào năm ngoái.
Tom was paid much less than he expected.	Tom được trả ít hơn nhiều so với mong đợi của anh ấy.
Tom is not an officer.	Tom không phải là sĩ quan.
I don't know if he wrote the novel or not.	Không biết ông có viết cuốn tiểu thuyết hay không.
I know that Tom doesn't know that Mary shouldn't do it.	Tôi biết rằng Tom không biết rằng Mary không nên làm điều đó.
Tom entered the house through the window.	Tom vào nhà qua cửa sổ.
I know we have to keep working.	Tôi biết chúng tôi phải tiếp tục làm việc.
I used to date Tom.	Tôi đã từng hẹn hò với Tom.
I didn't know Tom was your boyfriend.	Tôi không biết Tom là bạn trai của bạn.
We expect Tom to do it on October 20th.	Chúng tôi mong đợi Tom sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
You shouldn't expect things to be easy.	Bạn không nên mong đợi mọi thứ trở nên dễ dàng.
We took action immediately so things didn't get worse.	Chúng tôi đã hành động ngay lập tức để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn.
I've only talked to Tom once since I've been here.	Tôi chỉ nói chuyện với Tom một lần kể từ khi tôi đến đây.
Tom wasn't wearing his favorite cap the first time I met him.	Tom đã không đội chiếc mũ lưỡi trai yêu thích của anh ấy vào lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Tom decided to give it a try.	Tom quyết định thử.
Tom can be crazy.	Tom có ​​thể điên cuồng.
Tom prefers turkey to chicken.	Tom thích gà tây hơn gà.
Tom bought Mary a camera.	Tom đã mua cho Mary một chiếc máy ảnh.
Tom is not as scared as I am.	Tom không sợ hãi như tôi.
I think Tom is having a hard time doing that.	Tôi nghĩ rằng Tom đang gặp khó khăn khi làm điều đó.
I know Tom didn't know you had to do it.	Tôi biết Tom không biết bạn phải làm điều đó.
Tom isn't going to do it until you tell him.	Tom không định làm điều đó cho đến khi bạn nói với anh ấy.
Thanks to his efforts, all the crew members were saved.	Nhờ những nỗ lực của anh ấy, tất cả các thuyền viên đã được cứu.
He tried his best to never think of her.	Anh đã cố gắng hết sức để không bao giờ nghĩ đến cô.
Tom is a cry baby.	Tom là một đứa trẻ hay khóc.
I don't think Tom is nosy.	Tôi không nghĩ rằng Tom tọc mạch.
I don't know what more I can say.	Tôi không biết mình có thể nói gì hơn.
Thank you for not blaming me for the accident.	Cảm ơn bạn đã không đổ lỗi cho tôi về tai nạn.
Tom told me he could help us.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
You will recover.	Bạn sẽ phục hồi.
Tom treats Mary like a princess.	Tom đối xử với Mary như một công chúa.
Why did Tom get in that car?	Tại sao Tom lại vào chiếc xe đó?
Tom is a scribe.	Tom là một nhà viết chữ.
The town where I grew up didn't have a parking meter.	Thị trấn nơi tôi lớn lên không có đồng hồ đậu xe.
It doesn't matter for you to know.	Điều đó không quan trọng để bạn biết.
I often fight with Tom.	Tôi thường đánh nhau với Tom.
I don't expect any official answer.	Tôi không mong đợi bất kỳ câu trả lời chính thức nào.
I don't remember waking up in the middle of the night.	Tôi không nhớ mình đã thức dậy vào nửa đêm.
Tom was the first to realize that Mary had a lot of trouble doing that.	Tom là người đầu tiên nhận ra rằng Mary đã gặp rất nhiều khó khăn khi làm điều đó.
Tom has a gripping force.	Tom có ​​một lực bám chặt.
Tom says he plans to major in biology.	Tom nói rằng anh ấy dự định học chuyên ngành sinh học.
Tom told me he wanted to win.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn chiến thắng.
There is no speed limit on the Autobahn in Germany.	Không có giới hạn tốc độ trên Autobahn ở Đức.
I'm probably the only one here who has done that.	Tôi có lẽ là người duy nhất ở đây đã làm được điều đó.
Tom is the only one who wants to do it.	Tom là người duy nhất muốn làm điều đó.
Tom hasn't finished that yet.	Tom vẫn chưa hoàn thành việc đó.
Their home has no electricity or running water.	Nhà của họ không có điện hoặc nước sinh hoạt.
How long does it take to get from here to the station?	Mất bao lâu để đi từ đây đến nhà ga?
I forgot to tell Tom that you're a drummer.	Tôi quên nói với Tom rằng bạn là một tay trống.
That's it. 	Đó là nó.
I did all I could.	Tôi đã làm tất cả những gì có thể.
The third option is unthinkable.	Lựa chọn thứ ba là không thể tưởng tượng được.
I'm sorry I broke your antique lamp.	Tôi xin lỗi vì tôi đã làm vỡ chiếc đèn cổ của bạn.
Tom was staring at the floor.	Tom đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
I didn't know that you had hay fever.	Tôi không biết rằng bạn bị sốt cỏ khô.
I know that won't work.	Tôi biết điều đó sẽ không hiệu quả.
Why don't we meet tomorrow?	Tại sao chúng ta không gặp nhau vào ngày mai?
What does Tom want?	Tom muốn gì?
Well, what's going on?	Chà, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tom has been doing that for over three years.	Tom đã làm điều đó trong hơn ba năm.
I have not read any of these books.	Tôi đã không đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số này.
I don't think Tom really needed to do that yesterday morning.	Tôi không nghĩ rằng Tom thực sự cần làm điều đó vào sáng hôm qua.
Why don't you eat some vegetables?	Tại sao bạn không ăn một số loại rau?
Do you have a French dictionary to lend me?	Bạn có từ điển tiếng Pháp cho tôi mượn không?
I never thought about doing that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc làm điều đó.
Tom and I are getting married next year.	Tom và tôi sẽ kết hôn vào năm sau.
Tom is driving me crazy.	Tom đang khiến tôi phát điên.
That's something that can never be fixed.	Đó là thứ có thể không bao giờ sửa được.
I think we should ask Tom's permission.	Tôi nghĩ chúng ta nên xin phép Tom.
Tom has to clean his room by 2:30.	Tom phải dọn dẹp phòng của mình trước 2:30.
Tom tells everyone that he is jealous.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy ghen tị.
Who is selecting tabs?	Ai đang chọn tab?
Tom is clearly annoyed.	Tom rõ ràng là bị làm phiền.
We should have done this yesterday.	Chúng ta nên làm điều này ngày hôm qua.
I wish I hadn't tried to convince Tom to do it.	Tôi ước gì tôi đã không cố thuyết phục Tom làm điều đó.
I think Tom is delusional.	Tôi nghĩ Tom bị ảo tưởng.
I wonder if Tom thinks I need to.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng tôi cần phải làm như vậy không.
I told the story to anyone who would listen.	Tôi đã kể câu chuyện cho bất cứ ai sẽ nghe.
I don't know what to call you.	Tôi không biết phải gọi cho bạn là gì.
I would not refuse an offer like that.	Tôi sẽ không từ chối một lời đề nghị như thế.
Why don't we see what Tom does next?	Tại sao chúng ta không xem Tom làm gì tiếp theo?
Tom asked Mary if she had read the book he lent her.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy đã đọc cuốn sách mà anh ấy đã cho cô ấy mượn.
Both Tom and I are good at French.	Cả tôi và Tom đều giỏi tiếng Pháp.
We cannot bury our heads in the sand.	Chúng ta không thể vùi đầu vào cát.
Tom refused to do that.	Tom từ chối làm điều đó.
Tom has finally started building his house.	Tom cuối cùng đã bắt đầu xây dựng ngôi nhà của mình.
I think this umbrella belongs to Tom.	Tôi nghĩ chiếc ô này thuộc về Tom.
Tom and Mary won't be coming home right away.	Tom và Mary sẽ không về nhà ngay.
Don't you know that I can speak French?	Bạn không biết rằng tôi có thể nói tiếng Pháp?
Why don't we wait for Tom here?	Tại sao chúng ta không đợi Tom ở đây?
I used to swim a lot when I was a kid.	Tôi đã từng bơi rất nhiều khi tôi còn là một đứa trẻ.
I suspect Tom is afraid to do that.	Tôi nghi ngờ Tom sợ làm điều đó.
You are prepared.	Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng.
I don't like to eat onions.	Tôi không thích ăn hành.
I will be in Australia next week.	Tôi sẽ ở Úc vào tuần tới.
Tom says he thinks he might not be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
I know Tom to be a very light sleeper.	Tôi biết Tom là một người ngủ rất nhẹ.
Tom doesn't seem to expect to be paid anything.	Tom dường như không mong đợi được trả bất cứ thứ gì.
Tom says you speak French.	Tom nói rằng bạn nói tiếng Pháp.
Do you know what I'm talking about, Tom?	Bạn có biết mình đang nói gì không, Tom?
Tom didn't realize who it was.	Tom không nhận ra đó là ai.
I want to try doing it again tomorrow.	Tôi muốn thử làm điều đó một lần nữa vào ngày mai.
I read an interesting article about climate change in the paper this morning.	Tôi đã đọc một bài báo thú vị về biến đổi khí hậu trên tờ báo sáng nay.
Tom doesn't seem to want to believe that Mary is the one who stole his credit card.	Tom dường như không muốn tin rằng Mary là người đã đánh cắp thẻ tín dụng của anh ấy.
Tom picked up the phone.	Tom nhấc máy.
Tom is not religious.	Tom không theo đạo.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
That's the plan, isn't it?	Đó là kế hoạch, phải không?
Tom says he'll probably be in Boston in a week or two.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ đến Boston sau một hoặc hai tuần.
Don't go.	Đừng đi đi.
Tom put his hand on Mary's.	Tom đặt tay lên tay Mary.
I think you've recognized Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nhận ra Tom.
Tom didn't seem to be interested in what was going on.	Tom không có vẻ gì là thích thú với những gì đang diễn ra.
Tom is still a very healthy guy.	Tom vẫn là một chàng trai rất khỏe mạnh.
Tom is the last person I expect to see here.	Tom là người cuối cùng tôi mong gặp ở đây.
Tom and I are in the same class.	Tom và tôi học cùng lớp.
Tom is quite smart.	Tom khá thông minh.
Don't let anyone have to turn off the lights.	Đừng để ai phải tắt đèn.
Tom may not blame us.	Tom có ​​thể không đổ lỗi cho chúng tôi.
Tom was supposed to be here yesterday.	Tom đáng lẽ phải ở đây hôm qua.
I told Tom to leave immediately.	Tôi đã nói với Tom rằng hãy rời đi ngay lập tức.
That's not why we work.	Đó không phải là lý do tại sao chúng tôi làm việc.
Tom hasn't really thought about this.	Tom chưa thực sự nghĩ kỹ về điều này.
Tom knows he can't be replaced.	Tom biết anh ấy không thể bị thay thế.
Tom doesn't look unhappy.	Tom không có vẻ gì là không vui.
I have decided to shave my head.	Tôi đã quyết định sẽ cạo đầu.
Look who's talking!	Xem ai đang nói kìa!
Why don't we go fishing together?	Tại sao chúng ta không đi câu cá cùng nhau?
I don't write anything in my notebook.	Tôi không viết gì vào sổ tay của mình.
Strength begets power.	Sức mạnh sinh ra sức mạnh.
I am proud of this team.	Tôi tự hào về đội này.
Tom almost always watches TV after dinner.	Tom hầu như luôn xem TV sau bữa tối.
I will forgive Tom.	Tôi sẽ tha thứ cho Tom.
Tom has been stranded on a deserted island for three months.	Tom đã bị mắc kẹt trên một hoang đảo trong ba tháng.
You'd better stay in bed today.	Tốt hơn là bạn nên ở trên giường hôm nay.
I'm not upset.	Tôi không khó chịu.
I want Tom to come to Boston for Christmas.	Tôi muốn Tom đến Boston vào dịp Giáng sinh.
What causes storms?	Nguyên nhân nào gây ra bão?
I was driving down Park Street when I saw Tom and Mary walking together.	Tôi đang lái xe xuống Phố Park thì thấy Tom và Mary đang đi cùng nhau.
We should have a party.	Chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc.
Tom is reading the manual right now.	Tom đang đọc sách hướng dẫn ngay bây giờ.
Tom was out of luck.	Tom đã hết may mắn.
Did you tell Tom not to do that?	Có phải bạn đã bảo Tom đừng làm vậy không?
Is there a pharmacy around here?	Có hiệu thuốc quanh đây không?
Tom will let you win.	Tom sẽ để bạn giành chiến thắng.
There must be someone else living on the island.	Phải có người khác sống trên đảo.
Has Tom been fed?	Tom đã được cho ăn chưa?
I couldn't come because I was sick.	Tôi không thể đến vì tôi bị ốm.
I don't think I will do that.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó.
Tom said he liked the book.	Tom nói rằng anh ấy thích cuốn sách đó.
Tom didn't want to go there alone.	Tom không muốn đến đó một mình.
You know exactly what Tom is talking about.	Bạn biết chính xác những gì Tom đang nói về.
I think you are on the right track.	Tôi nghĩ rằng bạn đang đi đúng hướng.
Tom doesn't have any problems.	Tom không có bất kỳ vấn đề gì.
I don't like blowing my own trumpet.	Tôi không thích thổi kèn của riêng mình.
Tom is my patient.	Tom là bệnh nhân của tôi.
I bought this hat at a store on Park Street.	Tôi đã mua chiếc mũ này tại một cửa hàng trên phố Park.
Yesterday was much hotter than today.	Hôm qua nóng hơn hôm nay rất nhiều.
Tom does not eat raw fish.	Tom không ăn cá sống.
Tom called the accusations absurd.	Tom gọi những lời buộc tội là vô lý.
Can you bring my breakfast to room 305?	Bạn có thể mang bữa sáng của tôi đến phòng 305 được không?
Tom says I look sick.	Tom nói rằng tôi trông ốm.
This is a sentence with the number of syllables of a haiku.	Đây là một câu có số lượng âm tiết của một bài haiku.
What is Tom charged?	Tom bị tính phí gì?
Making friends is easy but leaving them is hard.	Kết bạn thì dễ nhưng bỏ họ thì khó.
I know if I let Tom go, he'll never come back.	Tôi biết nếu tôi để Tom ra đi, anh ấy sẽ không bao giờ quay lại.
I know I didn't have to, but I'm so glad I did.	Tôi biết tôi không phải làm điều đó, nhưng tôi rất vui vì tôi đã làm.
Tom loves it.	Tom rất thích nó.
The girl who lives here goes to my school.	Cô gái sống ở đây đi học trường tôi.
He abstains from alcohol.	Anh kiêng rượu.
I thought it would be possible to do it alone, but I was wrong.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ có thể làm được điều đó một mình, nhưng tôi đã nhầm.
I thought you told me you liked baseball.	Tôi nghĩ bạn đã nói với tôi rằng bạn thích bóng chày.
Even Tom grinned.	Ngay cả Tom cũng cười toe toét.
They fear me.	Họ sợ tôi.
Do you think I'm skeptical?	Bạn có nghĩ tôi hoài nghi không?
I think you are doing it right.	Tôi nghĩ bạn đang làm đúng.
I broke my leg in two places during a ski trip.	Tôi bị gãy chân ở hai chỗ trong một lần trượt tuyết.
All we wanted to do was sit down and rest.	Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là ngồi xuống và nghỉ ngơi.
Tom is the one who found my contact lenses.	Tom là người đã tìm thấy kính áp tròng của tôi.
Mary wasn't really sick. 	Mary không thực sự bị bệnh.
She is faking it.	Cô ấy đang giả mạo nó.
Tomorrow is Tom's birthday and I haven't bought him a present yet.	Ngày mai là sinh nhật của Tom và tôi vẫn chưa mua quà cho anh ấy.
There is no sense in standing when there is a seat.	Không có ý nghĩa gì trong việc đứng khi có chỗ ngồi.
The doctor tells Tom that he just has to learn to live with the pain.	Bác sĩ nói với Tom rằng anh ấy chỉ phải học cách sống chung với nỗi đau.
Tom always checks the caller ID before he answers the phone.	Tom luôn kiểm tra ID người gọi trước khi anh ta trả lời điện thoại.
Tom doesn't even want to eat.	Tom thậm chí không muốn ăn.
Tom was very worried.	Tom đã rất lo lắng.
Tom didn't know Mary wasn't happy.	Tom không biết Mary không hạnh phúc.
Tom is in his room taking a nap.	Tom đang ở trong phòng của mình để chợp mắt.
It would be a stupid idea to do that.	Sẽ là một ý tưởng ngu ngốc nếu làm điều đó.
Tom won't be alone on Friday night.	Tom sẽ không ở một mình vào tối thứ sáu.
Tom isn't always polite, is he?	Tom không phải lúc nào cũng lịch sự, phải không?
In our park we have a nice slide for kids to play.	Trong công viên của chúng tôi, chúng tôi có một cầu trượt đẹp cho trẻ em chơi.
Tom honks the horn.	Tom bấm còi.
Next week, millions of people will watch the TV show.	Tuần tới, hàng triệu người sẽ xem chương trình truyền hình.
Tom is next.	Tom là người tiếp theo.
We tried every method imaginable, but absolutely nothing worked.	Chúng tôi đã thử mọi phương pháp có thể hình dung được, nhưng hoàn toàn không có gì hiệu quả.
You need to do it as quickly as possible.	Bạn cần làm điều đó càng nhanh càng tốt.
You shouldn't judge a person solely by his appearance.	Bạn không nên đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của anh ta.
Tom has urgent work to do.	Tom có ​​việc gấp phải làm.
I think Tom still loves Mary.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn yêu Mary.
Tell Tom why you don't eat meat.	Nói với Tom tại sao bạn không ăn thịt.
Neither Tom nor Mary gained weight.	Cả Tom và Mary đều không lên cân.
You didn't expect this to happen, did you?	Bạn đã không mong đợi điều này xảy ra, phải không?
"Can you get me a cup of coffee?" 	"Bạn có thể lấy cho tôi một tách cà phê?"
"It's been a pleasure, honey."	"Rất hân hạnh, anh yêu."
Tom has been here as long as I can remember.	Tom đã ở đây lâu như tôi có thể nhớ được.
Tom said nothing.	Tom không nói gì cả.
You never told me what foods you didn't like.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi những loại thực phẩm bạn không thích.
Do you think Tom wants to eat now?	Bạn có nghĩ Tom muốn ăn bây giờ không?
Tom will probably finish that by now.	Tom có ​​thể sẽ hoàn thành việc đó vào lúc này.
Mary held on to Tom for dear life when he took her for a spin in the back of his motorcycle.	Mary đã níu kéo Tom cho cuộc sống thân yêu khi anh đưa cô đi quay ở phía sau xe máy của mình.
Tom doesn't know how Mary does it.	Tom không biết Mary làm điều đó như thế nào.
Tom gives Mary a gun.	Tom đưa cho Mary một khẩu súng.
Don't kill Tom.	Đừng giết Tom.
Tom won't be home until Monday.	Tom sẽ không về nhà cho đến thứ Hai.
I did what I could to help Tom do that.	Tôi đã làm những gì có thể để giúp Tom làm điều đó.
I know Tom is the kind of person who would do such things.	Tôi biết Tom là loại người sẽ làm những việc như vậy.
Tom just caught up.	Tom chỉ bắt kịp thôi.
Tom is not an alien.	Tom không phải là người ngoài hành tinh.
Tom doesn't wash dishes.	Tom không rửa bát.
Tom and Mary work in the same place.	Tom và Mary làm việc ở cùng một nơi.
Tom and Mary are both still in Australia, aren't they?	Tom và Mary đều vẫn ở Úc, phải không?
I didn't know that Tom was planning to move to Boston.	Tôi không biết rằng Tom đang có ý định chuyển đến Boston.
Tom says he hopes that Mary won't be late.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không đến muộn.
Can you say wheat from barley?	Bạn có thể nói lúa mì từ lúa mạch không?
That is unbelievable.	Điều đó không thể tin được.
Does Tom like Boston?	Tom có ​​thích Boston không?
There's nothing better than a slice of grandma's apple pie.	Không gì tuyệt hơn một lát bánh táo của bà.
Tom probably didn't cry.	Tom có ​​lẽ đã không khóc.
I think Tom should do it outside.	Tôi nghĩ Tom nên làm điều đó bên ngoài.
The play was only partially successful.	Vở kịch chỉ thành công một phần.
Why don't we see if someone can help us?	Tại sao chúng ta không xem nếu ai đó có thể giúp chúng ta?
How long does it take to repair a car?	Sửa xe mất bao lâu?
Tom told me that you speak French.	Tom nói với tôi rằng bạn nói tiếng Pháp.
Tom seems to be telling the truth.	Tom dường như đang nói sự thật.
The house I live in belongs to my grandfather.	Ngôi nhà tôi đang ở là của ông nội tôi.
I don't think I've ever been this hungry before.	Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng đói như thế này trước đây.
I just wanted to drop by and wish you luck.	Tôi chỉ muốn ghé qua và chúc bạn may mắn.
I told Tom that I was not happy with the way he was acting.	Tôi nói với Tom rằng tôi không hài lòng với cách anh ấy hành động.
I want to be ready when Tom gets here.	Tôi muốn sẵn sàng khi Tom đến đây.
This is taught in schools.	Điều này được dạy trong trường học.
Tom is a poet.	Tom là một nhà thơ.
Tom writes very neatly, doesn't he?	Tom viết rất gọn gàng, phải không?
We wouldn't do it even if we wanted to.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó ngay cả khi chúng tôi muốn.
We'll want to talk to Tom.	Chúng tôi sẽ muốn nói chuyện với Tom.
There's no one here but us.	Không có ai ở đây ngoài chúng tôi.
I'm sorry I wasted so much money.	Tôi xin lỗi vì tôi đã lãng phí quá nhiều tiền.
Tom reported the incident to Mary.	Tom đã báo cáo sự việc cho Mary.
I am a tenth grader.	Tôi là học sinh lớp mười.
Tom was the one who showed Mary the correct way to do it.	Tom là người đã chỉ cho Mary cách làm chính xác.
I have to get a message for Tom.	Tôi phải nhận được một tin nhắn cho Tom.
Did you get sunburned?	Bạn có bị cháy nắng không?
Do you mind telling me what's going on?	Bạn có phiền cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tom is also very hungry.	Tom cũng rất đói.
We cannot be silent anymore.	Chúng ta không thể im lặng được nữa.
If Tom is too busy, I will take you to the airport.	Nếu Tom quá bận, tôi sẽ đưa bạn đến sân bay.
The house is not ideal, but all is well.	Ngôi nhà không phải là lý tưởng, nhưng tất cả đều ổn.
I want to know why you weren't here yesterday.	Tôi muốn biết tại sao bạn không ở đây ngày hôm qua.
I know Tom never thought of doing that.	Tôi biết Tom chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đó.
I know that you want to go to Australia with Tom.	Tôi biết rằng bạn muốn đến Úc với Tom.
Tom was almost killed.	Tom gần như bị giết.
Tom always eats lunch alone at his desk.	Tom luôn ăn trưa một mình tại bàn làm việc.
Are you sure there's nothing I can do?	Bạn có chắc tôi không thể làm gì được không?
Tom was out of town when the fire broke out.	Tom đã ra khỏi thị trấn khi đám cháy xảy ra.
Tom will probably be difficult to understand.	Tom có ​​thể sẽ khó hiểu.
Don't leave the key in the lock.	Đừng để chìa khóa trong ổ khóa.
Tom says he found something.	Tom nói rằng anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó.
Don't you want to learn how to do this?	Bạn không muốn học cách làm điều này sao?
Tom has to find some way to do it.	Tom phải tìm cách nào đó để làm điều đó.
You don't want to be in Boston right now.	Bạn không muốn ở Boston ngay bây giờ.
I think Tom would be the perfect man for my friend.	Tôi nghĩ Tom sẽ là người hoàn hảo cho bạn tôi.
Tom's suspension ends on October 20.	Việc đình chỉ của Tom kết thúc vào ngày 20 tháng 10.
Tom pulled the key out of the door.	Tom rút chìa khóa ra khỏi cửa.
That's all for today.	Đó là tất cả cho ngày hôm nay.
I just wanted to make sure I was right.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi đã đúng.
That's not really what I meant.	Đó không thực sự là những gì tôi muốn nói.
Tom says we should wait until sunrise before going.	Tom nói rằng chúng ta nên đợi cho đến khi mặt trời mọc trước khi đi.
I didn't miss the bus.	Tôi đã không bỏ lỡ chuyến xe buýt.
That's why we think Tom committed suicide.	Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng Tom đã tự sát.
Tom was out drinking last night.	Tối qua Tom đã ở ngoài uống rượu.
I don't need to write it down.	Tôi không cần phải viết nó ra.
Have you told Tom this yet?	Bạn đã nói với Tom điều này chưa?
Tom no longer wants to go to Boston.	Tom không còn muốn đến Boston.
You should not depend too much on the help of others.	Bạn không nên phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác.
You're a flamboyant young man, Tom.	Anh là một chàng trai hào hoa, Tom.
Tom will spend several years in prison.	Tom sẽ phải ngồi tù vài năm.
If he had been alone at that time, he would have died.	Nếu anh ấy ở một mình vào lúc đó, anh ấy đã chết.
He boils water in a coffee pot.	Anh ta đun sôi nước trong một bình cà phê.
This is a rental car.	Đây là một chiếc xe cho thuê.
I'm not sure what to expect.	Tôi không chắc mình sẽ mong đợi điều gì.
He's just an ordinary man.	Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường.
Tom says he wants to go to business school.	Tom nói rằng anh ấy muốn đi học trường kinh doanh.
Tom still can't grasp French grammar.	Tom vẫn không thể nắm được ngữ pháp tiếng Pháp.
You agree with Tom, don't you?	Bạn đồng ý với Tom, phải không?
Tom seems to have been happy enough.	Tom dường như đã đủ hạnh phúc.
I can't believe you're getting married.	Tôi không thể tin rằng bạn sắp kết hôn.
There is a box inside the box.	Có một hộp bên trong hộp.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
I have some work to get done before I go home.	Tôi có một số việc cần hoàn thành trước khi về nhà.
You are a big coward.	Bạn là một kẻ hèn nhát lớn.
I don't know how it is spelled.	Tôi không biết nó được đánh vần như thế nào.
Am I interrupting anything?	Tôi có làm gián đoạn bất cứ điều gì không?
My French today would probably be much better if I studied with a native speaker.	Tiếng Pháp của tôi hôm nay có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi học với một người bản ngữ.
Why don't you trust anyone?	Tại sao bạn không tin tưởng bất cứ ai?
Tom says he knows that's what Mary should do.	Tom nói rằng anh biết đó là điều Mary nên làm.
Tom says he learned how to do it last summer.	Tom nói rằng anh ấy đã học cách làm điều đó vào mùa hè năm ngoái.
You're just as annoying as the last time I saw you.	Bạn cũng khó chịu như lần cuối cùng tôi gặp bạn.
Tom is the boss.	Tom là ông chủ.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm rất tốt.
I'm sick of you complaining about the weather.	Tôi phát ngán với việc bạn phàn nàn về thời tiết.
I thought it was strange that he didn't come back.	Tôi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi anh ta không quay lại.
Where is the nearest store?	Cửa hàng gần nhất ở đâu?
Tom is the last person I want to do it with.	Tom là người cuối cùng tôi muốn làm điều đó cùng.
Tom doesn't go downtown often.	Tom không thường xuyên đi vào trung tâm thành phố.
Tom is the star of the basketball team.	Tom là ngôi sao của đội bóng rổ.
Are you the one who told Tom about this?	Bạn có phải là người đã nói với Tom về điều này?
Now that Tom is here, we can start the party.	Bây giờ Tom đã ở đây, chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc.
The job Tom has does not require a college degree.	Công việc mà Tom có ​​không yêu cầu bằng đại học.
Do you want to hear my story or not?	Bạn có muốn nghe câu chuyện của tôi hay không?
How long have you been married to Tom?	Bạn đã kết hôn với Tom bao lâu rồi?
Tom is in his bedroom.	Tom đang ở trong phòng ngủ của anh ấy.
I won't start crying.	Tôi sẽ không bắt đầu khóc.
The freshly squeezed orange juice tastes delicious.	Nước cam tươi vắt có vị rất ngon.
After simmering on low heat for thirty minutes, it will be ready.	Sau khi đun ở lửa nhỏ trong ba mươi phút, nó sẽ sẵn sàng.
Tom is here too.	Tom cũng ở đây.
Tom told me I was wrong.	Tom nói với tôi rằng tôi đã sai.
Tom looks embarrassed.	Tom có ​​vẻ xấu hổ.
I asked Tom to do it ASAP.	Tôi đã yêu cầu Tom làm điều đó càng sớm càng tốt.
Tom is a drummer.	Tom là một tay trống.
I sometimes buy vegetables from Tom.	Tôi thỉnh thoảng mua rau từ Tom.
I don't think Tom will believe us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ tin chúng tôi.
When did you come up with such an idea?	Khi nào bạn nảy ra một ý tưởng như vậy?
Tom loves to draw.	Tom thích vẽ tranh.
Mary is my niece.	Mary là cháu gái của tôi.
I'm just not attracted to you.	Tôi chỉ không bị thu hút bởi bạn.
Why does Tom abstain?	Tại sao Tom lại kiêng?
He was a big, slow man.	Anh ta là một người đàn ông to lớn, chậm chạp.
Tom is walking down the street, whistling to a tune.	Tom đang đi bộ trên phố, huýt sáo theo một giai điệu.
Tom forgot who said that.	Tom quên mất ai đã nói điều đó.
Tom should get it done now.	Tom nên làm xong việc đó ngay bây giờ.
Tom says he hopes he never has to go back to Boston.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình không bao giờ phải quay lại Boston.
Talking in the library is not allowed.	Nói chuyện trong thư viện không được phép.
Do you really want me to speak?	Bạn có thực sự muốn tôi phát biểu không?
You won't be lonely will you?	Bạn sẽ không cô đơn chứ?
Tom is not allowed there.	Tom không được phép ở đó.
I don't need brochures.	Tôi không cần tài liệu quảng cáo.
That's what Tom is capable of doing.	Đó là những gì Tom có ​​khả năng làm được.
Where did Tom sew the suit?	Tom đã may bộ đồ ở đâu?
The job wasn't very interesting, but on the other hand it paid well.	Công việc đó không thú vị lắm, nhưng mặt khác nó được trả lương cao.
I don't know what you expect me to say.	Tôi không biết bạn mong đợi tôi nói gì.
Tom has decided that he won't do it anymore.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ không làm điều đó nữa.
Did any of you see Tom today?	Có ai trong số các bạn nhìn thấy Tom hôm nay không?
Tom kept his diagnosis a secret.	Tom giữ bí mật về chẩn đoán.
I haven't been to Boston for a month.	Tôi đã không đến Boston trong một tháng.
Why don't we stick to the plan?	Tại sao chúng ta không bám sát kế hoạch?
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
You'd better take care of it early.	Tốt hơn hết bạn nên chăm sóc nó sớm.
I can't tell you how sorry I am.	Tôi không thể nói với bạn rằng tôi xin lỗi như thế nào.
Tom says he won't be allowed to do that anymore.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó nữa.
She explained to him why she didn't like his parents.	Cô giải thích cho anh hiểu lý do tại sao cô không thích bố mẹ anh.
I suspect that Tom didn't have to do that.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã không phải làm điều đó.
Tom will let Mary do it.	Tom sẽ để Mary làm điều đó.
I think Tom won't do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ không làm như vậy nữa.
Thanks for calling, Tom.	Cảm ơn vì đã gọi, Tom.
Don't ask me how it works.	Đừng hỏi tôi nó hoạt động như thế nào.
Tom doesn't remember too much about what happened that day.	Tom không nhớ quá nhiều về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Can you tell me exactly what you are trying to do?	Bạn có thể cho tôi biết chính xác những gì bạn đang cố gắng làm không?
Thank you for coming, Tom.	Cảm ơn bạn đã đến, Tom.
I won't be at Tom and Mary's wedding.	Tôi sẽ không có mặt trong đám cưới của Tom và Mary.
I knew that was something Tom would accept.	Tôi biết rằng đó là điều mà Tom sẽ chấp nhận.
I am the only person here who has never lived in Australia.	Tôi là người duy nhất ở đây chưa từng sống ở Úc.
I've been here for a while.	Tôi đã ở đây một thời gian.
How many more people are you planning to hire?	Bạn định thuê thêm bao nhiêu người nữa?
Has Tom's dog ever bit Mary?	Con chó của Tom đã bao giờ cắn Mary chưa?
Tom says everything is back to the way it was.	Tom nói rằng mọi thứ đã trở lại như xưa.
I'm sure Tom won't do it any faster than Mary.	Tôi chắc rằng Tom sẽ không làm việc đó nhanh hơn Mary.
I'm jealous that you have a good boss.	Tôi ghen tị vì bạn có một người sếp tốt.
Many parents think that there is too much violence on TV.	Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng có quá nhiều bạo lực trên TV.
Who told you I don't want to do that?	Ai đã nói với bạn rằng tôi không muốn làm điều đó?
I didn't like the way the movie ended.	Tôi không thích cách kết thúc của bộ phim.
I don't feel safe.	Tôi không cảm thấy an toàn.
I was not at home last night.	Tôi đã không ở nhà vào tối hôm qua.
The gown is made of silk.	Áo choàng được làm bằng lụa.
Tom removed his finger from the trigger and lowered the gun.	Tom bỏ ngón tay khỏi cò súng và hạ súng xuống.
Tom says he thinks Mary might not be done with it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể vẫn chưa hoàn thành việc đó.
I know it will be difficult to do that.	Tôi biết rằng sẽ rất khó để làm được điều đó.
Tom will be staying at a friend's house for a few days.	Tom sẽ ở nhà một người bạn trong vài ngày.
You are getting better every day.	Bạn đang trở nên tốt hơn mỗi ngày.
We have absolutely nothing to lose.	Chúng tôi hoàn toàn không có gì để mất.
I know that Tom is not afraid of losing Mary.	Tôi biết rằng Tom không sợ mất Mary.
Tom said his father works in Boston.	Tom cho biết bố anh ấy làm việc ở Boston.
I wonder why Tom is going to quit his job.	Tôi tự hỏi tại sao Tom lại định bỏ việc.
I think Tom's legs are much better now.	Tôi nghĩ rằng chân của Tom bây giờ đã tốt hơn nhiều.
Tom has to work hard to support his family.	Tom phải làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình.
Tom is probably not in his room.	Tom có ​​lẽ không ở trong phòng của mình.
You don't seem as scared as Tom seems.	Bạn dường như không sợ hãi như Tom dường như.
Your blood pressure is normal.	Huyết áp của bạn là bình thường.
Tom didn't go because Mary didn't want him to go.	Tom không đi vì Mary không muốn anh ấy đi.
I'm surprised Tom doesn't speak French.	Tôi ngạc nhiên là Tom không nói được tiếng Pháp.
Tom is just a big kid.	Tom chỉ là một đứa trẻ lớn.
Does Tom seem depressed?	Tom có ​​vẻ chán nản không?
A couch potato is something I don't want.	Một củ khoai tây đi văng là thứ mà tôi không muốn.
You don't want us to do that anymore, do you?	Bạn không muốn chúng tôi làm điều đó nữa, phải không?
Not even Tom did.	Ngay cả Tom cũng không làm vậy.
Tom doesn't have to work anymore.	Tom không phải làm việc nữa.
My visa expired three months ago.	Thị thực của tôi đã hết hạn cách đây ba tháng.
Tom notices that Mary has a tattoo on her ankle.	Tom nhận thấy Mary có một hình xăm trên mắt cá chân của cô ấy.
Friction makes the match light up.	Ma sát làm que diêm sáng lên.
I won't wear a tie.	Tôi sẽ không đeo cà vạt.
Tom seemed reluctant to answer my question.	Tom có ​​vẻ miễn cưỡng trả lời câu hỏi của tôi.
I am very interested in history.	Tôi rất quan tâm đến lịch sử.
Tom did an excellent job.	Tom đã hoàn thành xuất sắc công việc.
What do you like most about Tom?	Bạn thích điều gì nhất ở Tom?
Tom told me he was very upset.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất buồn.
I'll let Tom know that you're here.	Tôi sẽ cho Tom biết rằng bạn đang ở đây.
Tom and I are still in Australia.	Tom và tôi vẫn ở Úc.
You'll end up looking down on Tom, just like the rest of us.	Cuối cùng bạn sẽ khinh thường Tom, giống như những người còn lại trong chúng ta.
That's not the word I would use.	Đó không phải là từ tôi sẽ sử dụng.
I don't care if anyone believes me or not.	Tôi không quan tâm liệu có ai tin tôi hay không.
Tom said he didn't think he had to.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ mình phải làm như vậy.
My father is religious and he is a very virtuous man.	Cha tôi theo đạo và ông ấy là một người đàn ông rất đạo đức.
Tom was a bit slow to catch up.	Tom hơi chậm để bắt kịp.
All good things come to those who wait.	Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi.
How are we going to put it together?	Làm thế nào chúng ta sẽ đặt nó lại với nhau?
Tom asked Mary what she was looking at.	Tom hỏi Mary cô ấy đang nhìn gì.
I suspect that Tom cannot fully understand French.	Tôi nghi ngờ rằng Tom không thể hiểu hết tiếng Pháp.
We have a right to know.	Chúng tôi có quyền được biết.
Tom and I went to the movies together.	Tom và tôi đã đi xem phim cùng nhau.
Tom told me that he has no intention of joining the team.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có ý định gia nhập đội.
My plan is to go to Boston next summer.	Kế hoạch của tôi là đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom hopes that it won't rain tomorrow.	Tom hy vọng rằng ngày mai trời không mưa.
Tom looks offended.	Tom có ​​vẻ bị xúc phạm.
Tom had to help me this afternoon.	Tom đã phải giúp tôi chiều nay.
Tom admitted he was intrigued.	Tom thừa nhận anh đã bị hấp dẫn.
Where does Mary buy her wedding dress?	Mary mua váy cưới ở đâu?
Do you know why I want to do that?	Bạn có biết tại sao tôi muốn làm như vậy không?
Tom has lost his keys three times this week.	Tom đã làm mất chìa khóa ba lần trong tuần này.
Tom has some time, but probably not much.	Tom có ​​một số thời gian, nhưng có lẽ không nhiều.
Tom says he doesn't think doing so is enough.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ làm như vậy là đủ.
I wouldn't let Tom drive if I were you.	Tôi sẽ không để Tom lái xe nếu tôi là bạn.
Tom earns three times more than Mary.	Tom kiếm được nhiều gấp ba lần Mary.
Tom did not return home.	Tom đã không trở về nhà.
Tom was drunk.	Tom đã say.
Tom said he hoped that he could help us.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi.
I think I was taken for a walk.	Tôi nghĩ rằng tôi đã được đưa đi dạo chơi.
Tom is trying to convince Mary to do it.	Tom đang cố gắng thuyết phục Mary làm điều đó.
I know you don't care about Tom.	Tôi biết bạn không quan tâm đến Tom.
I think Tom's performance is very good.	Tôi nghĩ rằng màn trình diễn của Tom rất tốt.
Tom loves his job.	Tom rất thích công việc của mình.
Tom clearly has credentials.	Tom rõ ràng có thông tin xác thực.
Eat your heart out, Tom. 	Ăn hết trái tim của bạn, Tom.
Mary is going with me.	Mary đang đi với tôi.
I don't think Tom wants to do it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom muốn làm điều đó một mình.
Tom says Mary can't win.	Tom nói Mary không thể thắng.
Tom likes to read when he is waiting for people.	Tom thích đọc khi anh ấy đang đợi mọi người.
I don't feel good at all.	Tôi không cảm thấy tốt chút nào.
Tom and I have different priorities.	Tom và tôi có những ưu tiên khác nhau.
You worked in Boston before, didn't you?	Bạn đã làm việc ở Boston trước đây, phải không?
I can't be with you anymore.	Anh không thể ở bên em nữa.
I know that Tom might need to do that.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể cần phải làm điều đó.
I think Tom is too shy to talk to Mary.	Tôi nghĩ rằng Tom quá nhút nhát để nói chuyện với Mary.
I don't think Tom has time to read comic books.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thời gian để đọc truyện tranh.
We called Tom.	Chúng tôi đã gọi cho Tom.
This is what I did for Tom.	Đây là thứ mà tôi đã làm cho Tom.
Hair dye stains your clothes.	Thuốc nhuộm tóc làm ố quần áo của bạn.
Are you telling me I have to finish this tomorrow?	Bạn đang nói với tôi rằng tôi phải hoàn thành việc này vào ngày mai?
Looks like Tom is not convinced.	Có vẻ như Tom không bị thuyết phục.
Tom doesn't know Mary's shoe size.	Tom không biết cỡ giày của Mary.
After a certain point, things get a little more difficult.	Sau một thời điểm nhất định, mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút.
Tom will be here in a few hours.	Tom sẽ đến đây trong vài giờ nữa.
Is that my slipper?	Đó có phải là dép của tôi không?
There is some water in the bucket.	Có một ít nước trong xô.
Can you come here again tomorrow?	Bạn có thể đến đây lần nữa vào ngày mai không?
This sentence has no meaning.	Câu này không có ý nghĩa.
I have gained more than 5 pounds since I came here.	Tôi đã tăng hơn 5 pound kể từ khi tôi đến đây.
Tom wants all the things Mary does.	Tom muốn tất cả những điều Mary làm.
Tom knew that I was excited.	Tom biết rằng tôi đã bị kích thích.
I want to grow old with Mary.	Tôi muốn già đi cùng Mary.
Who ate Tom's lunch?	Ai đã ăn bữa trưa của Tom?
What does the red board say?	Tấm bảng màu đỏ nói lên điều gì?
Tom told me he was happy that it was going to happen.	Tom nói với tôi anh ấy rất vui vì điều đó sẽ xảy ra.
You seem surprised when Tom tells you he doesn't have to.	Bạn có vẻ ngạc nhiên khi Tom nói với bạn rằng anh ấy không cần phải làm vậy.
Tom and Mary often tell each other jokes.	Tom và Mary thường kể chuyện cười cho nhau nghe.
Tom didn't want Mary to cry.	Tom không muốn Mary khóc.
I don't like my mother-in-law.	Tôi không thích mẹ chồng.
I don't contradict you.	Tôi không mâu thuẫn với bạn.
I think that's really generous.	Tôi nghĩ điều đó thực sự hào phóng.
I didn't know Tom was a vegetarian.	Tôi không biết Tom là một người ăn chay trường.
Tom says he knows Mary will have to help John do it.	Tom nói rằng anh ấy biết Mary sẽ phải giúp John làm điều đó.
Tom could hear Mary snoring loudly in the next room.	Tom có ​​thể nghe thấy tiếng Mary ngáy to ở phòng bên cạnh.
Tom doesn't want to hurt his friend's feelings.	Tom không muốn làm tổn thương tình cảm của bạn mình.
I decided to learn shorthand.	Tôi quyết định học tốc ký.
I can't afford to buy a new pair of shoes right now.	Tôi không có khả năng mua một đôi giày mới ngay bây giờ.
I haven't actually been to Australia yet.	Tôi thực sự chưa đến Úc.
Are there penguins living in the Arctic?	Có những con chim cánh cụt sống ở Bắc Cực?
Problem.	Có vấn đề.
You are over thirty years old.	Bạn hơn ba mươi tuổi.
We need to spend more time with Tom.	Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn cho Tom.
We had a busy night.	Chúng tôi đã có một đêm bận rộn.
Do you really think you can take care of yourself?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể tự chăm sóc bản thân?
I know Tom is not rich.	Tôi biết Tom không giàu.
You could have told me the truth.	Bạn có thể đã nói cho tôi sự thật.
Tom said he didn't expect Mary to do that.	Tom nói rằng anh ấy không mong đợi Mary làm điều đó.
Tom asked him where I should park.	Tom hỏi anh ấy rằng tôi nên đậu xe ở đâu.
Tom walked to the corner.	Tom bước đến góc.
What are you doing here, Tom?	Bạn đang làm gì ở đây, Tom?
Tom and Mary hate each other.	Tom và Mary ghét nhau.
A cold prevented her from attending class.	Một cơn cảm lạnh khiến cô không thể tham gia lớp học.
I won't pretend to be someone I'm not.	Tôi sẽ không giả vờ là một ai đó không phải là tôi.
The news that there was an earthquake turned out to be true.	Tin tức rằng có một trận động đất hóa ra là sự thật.
I didn't tell Tom what I needed to do.	Tôi đã không nói cho Tom biết tôi cần phải làm gì.
I promised Tom that I would go to Australia with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đi Úc với anh ấy.
I didn't bring that up in the meeting.	Tôi không đưa vấn đề đó ra trong cuộc họp.
I hope Tom doesn't have an accident.	Tôi hy vọng Tom không bị tai nạn.
Tom said he didn't know why Mary was going to do that.	Tom nói rằng anh ấy không biết tại sao Mary lại định làm điều đó.
Like it or not, we have to attend that meeting.	Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải tham dự cuộc họp đó.
It's 36 degrees in Boston today.	Hôm nay ở Boston là 36 độ.
I wake up at 6:30.	Tôi thức dậy lúc 6:30.
Tom swore he hadn't done it more than once.	Tom đã thề rằng anh ấy đã không làm điều đó quá một lần.
I don't know anyone.	Tôi không biết ai cả.
Tom looked as if he hadn't eaten in days.	Tom trông như thể anh ấy đã không ăn trong nhiều ngày.
Tom is going to Australia next spring.	Tom sẽ đến Úc vào mùa xuân tới.
Frankly, it's not for you.	Nói thẳng ra là nó không hợp với bạn.
Tom drew his sword.	Tom rút kiếm.
I can't think she cheated on me.	Tôi không thể nghĩ rằng cô ấy đã lừa dối tôi.
Tom is meticulous.	Tom là người tỉ mỉ.
I'm not impressed with Tom.	Tôi không ấn tượng với Tom.
I'm sorry to hear that you all lost power.	Tôi rất tiếc khi biết rằng tất cả các bạn đều bị mất điện.
They hadn't heard from him for a long time.	Họ đã không nghe tin từ anh ấy trong một thời gian dài.
Tom is a vegetarian, right?	Tom là một người ăn chay trường, phải không?
Why don't we buy Tom a dog?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom một con chó?
I admit that I have never actually been to Boston.	Tôi thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ thực sự đến Boston.
Tom has a lot of money in the bank.	Tom có ​​rất nhiều tiền trong ngân hàng.
Tom is at home.	Tom ở nhà.
Tom will eventually need to do it.	Tom cuối cùng sẽ cần phải làm điều đó.
Tom is sad, isn't he?	Tom đang buồn, phải không?
Tom ran away, screaming his lungs out.	Tom bỏ chạy, hét toáng cả phổi.
I know exactly who you are talking about.	Tôi biết chính xác người bạn đang nói đến.
There's no need for Tom to do that now.	Tom không cần thiết phải làm điều đó bây giờ.
Tom told Mary why he wanted her to do it.	Tom nói với Mary tại sao anh ấy muốn cô ấy làm điều đó.
What Tom said yesterday is not true.	Những gì Tom nói ngày hôm qua không phải là sự thật.
Tom has to work late at the office.	Tom phải làm việc muộn ở văn phòng.
I pulled out my phone and called Tom.	Tôi rút điện thoại ra và gọi cho Tom.
I couldn't be happier.	Tôi không thể hạnh phúc hơn.
Tom inherited a large fortune.	Tom được thừa hưởng một khối tài sản lớn.
There have been many complaints from consumers that our products do not last as long as we claim.	Đã có rất nhiều lời phàn nàn từ người tiêu dùng rằng sản phẩm của chúng tôi không tồn tại được lâu như những gì chúng tôi khẳng định.
I don't think Tom will let me drive his new sports car.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ để tôi lái chiếc xe thể thao mới của anh ấy.
Tom doesn't seem to understand what he has to do.	Tom dường như không hiểu những gì anh ấy phải làm.
How can you humiliate me like that?	Sao anh có thể làm nhục tôi như vậy?
You wouldn't really ask Tom to do it, would you?	Bạn sẽ không thực sự yêu cầu Tom làm điều đó, phải không?
Somehow, he managed to work his way through college.	Bằng cách nào đó, anh ấy đã xoay sở để làm việc theo cách của mình khi học đại học.
There is some milk in the bottle.	Có một ít sữa trong bình.
Did you bring your own flask?	Bạn có mang theo bình của mình không?
Tom told me that he thought Mary had bought a new viola.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã mua một cây đàn viola mới.
I don't let you do it alone.	Tôi không cho phép bạn làm điều đó một mình.
I thought about Tom earlier today.	Tôi đã nghĩ về Tom sớm hơn hôm nay.
I haven't bought you a Christmas present yet.	Tôi vẫn chưa mua quà Giáng sinh cho bạn.
I can't believe it was Tom who stole Mary's bicycle.	Tôi không thể tin rằng Tom là người đã lấy trộm xe đạp của Mary.
I trusted you and Tom.	Tôi đã tin tưởng bạn và Tom.
Tom won't help you.	Tom sẽ không giúp bạn đâu.
Is Tom nearby?	Tom có ​​ở gần đây không?
Tom is not in Boston. 	Tom không ở Boston.
He's in Chicago.	Anh ấy ở Chicago.
Neither Tom nor Mary had much money.	Cả Tom và Mary đều không có nhiều tiền.
Tom tells Mary that he thinks John is unbiased.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John không thiên vị.
Tom has been discharged.	Tom đã được xuất viện.
Tom always seems to be busy.	Tom dường như luôn bận rộn.
I wouldn't be able to move this bookcase without your help.	Tôi sẽ không thể di chuyển tủ sách này nếu không có sự giúp đỡ.
Tom will be fine now.	Tom sẽ ổn bây giờ.
It was a lot easier than I had imagined.	Nó dễ dàng hơn rất nhiều so với tôi đã tưởng tượng.
Tom likes to travel alone.	Tom thích đi du lịch một mình.
I don't want to hear it.	Tôi không muốn nghe nó.
You know that Tom isn't eager to do that, right?	Bạn biết rằng Tom không háo hức làm điều đó, phải không?
I turned off again.	Tôi lại tắt.
We are at the end of our intelligence.	Chúng tôi đang ở cuối trí thông minh của chúng tôi.
We can't waste any more time.	Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa.
They won't find her.	Họ sẽ không tìm thấy cô ấy.
Tom doesn't work late.	Tom không làm việc muộn.
Can you explain why Tom wasn't at the meeting?	Bạn có thể giải thích lý do tại sao Tom không có mặt trong cuộc họp?
She is as beautiful as her sister.	Cô ấy xinh đẹp không kém chị gái là bao.
We cannot do this again.	Chúng tôi không thể làm điều này một lần nữa.
I know Tom doesn't like to do that.	Tôi biết Tom không thích làm điều đó.
Tom went to the cemetery with his grandmother.	Tom đã đến nghĩa trang với bà của mình.
You need to talk to Tom.	Bạn cần phải nói chuyện với Tom.
Girl wearing yellow ribbons in her hair.	Cô gái đeo những dải ruy băng màu vàng trên tóc.
Don't look at me that way.	Đừng nhìn tôi theo cách đó.
I ran out of shampoo.	Tôi hết dầu gội đầu.
Gold used to be worth less than silver in Japan.	Đã từng vàng ít giá trị hơn bạc ở Nhật Bản.
Tom won't wait much longer.	Tom sẽ không đợi lâu nữa.
Tom was very, very lucky.	Tom đã rất, rất may mắn.
I wasn't good at speaking French when I first moved here.	Tôi không giỏi nói tiếng Pháp khi mới chuyển đến đây.
Tom drinks every day.	Tom uống mỗi ngày.
The person we need to talk to now is Tom.	Người chúng ta cần nói bây giờ là Tom.
I apologize for taking so long to write to you.	Tôi xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để viết thư cho bạn.
I sat down next to Tom.	Tôi ngồi xuống cạnh Tom.
Tom won't give me his phone number.	Tom sẽ không cho tôi số điện thoại của anh ấy.
Tom decided to study medicine.	Tom quyết định theo học ngành y.
Tom and Mary knew something was going on.	Tom và Mary biết điều gì đó đang xảy ra.
It rarely rains here.	Ở đây hiếm khi mưa.
Tom is a gold digger.	Tom là một thợ đào vàng.
Tom has decided that he will walk home.	Tom đã quyết định rằng anh ấy sẽ đi bộ về nhà.
I don't think I should help Tom do that.	Tôi nghĩ tôi không nên giúp Tom làm điều đó.
I hope Tom comes to Boston.	Tôi hy vọng Tom sẽ đến Boston.
Tom never talks about his children.	Tom không bao giờ nói về những đứa con của mình.
I'm glad you're enjoying yourself.	Tôi rất vui vì bạn đang thích thú với chính mình.
I don't believe Tom can build his house for less than three thousand dollars.	Tôi không tin Tom có ​​thể xây ngôi nhà của mình với giá dưới ba nghìn đô la.
I don't believe Tom is qualified.	Tôi không tin Tom đủ tiêu chuẩn.
Tom was ordered to pay restitution.	Tom đã được lệnh phải trả tiền bồi thường.
Why do you think I don't need to know?	Tại sao bạn nghĩ tôi không cần biết?
It's not Tom who lets the water run.	Không phải Tom là người để nước chảy.
Tom should sympathize.	Tom nên thông cảm.
Tom will sit here, won't he?	Tom sẽ ngồi đây, phải không?
I know Tom went to Boston. 	Tôi biết Tom đã đến Boston.
I wonder if Mary will go.	Tôi tự hỏi liệu Mary có đi không.
Tom just got back.	Tom vừa mới trở lại.
Although Tom and Mary didn't like each other at first, they eventually became good friends.	Mặc dù ban đầu Tom và Mary không thích nhau nhưng cuối cùng họ đã trở thành bạn tốt của nhau.
I'm not sure why Tom didn't win.	Tôi không chắc tại sao Tom không thắng.
This offer will expire on October 20.	Ưu đãi này sẽ hết hạn vào ngày 20 tháng 10.
He borrowed his friend's car for a few days.	Anh ta mượn xe của bạn mình đi vài ngày.
I don't think Tom knows that there is still much work to be done.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tom constantly makes subtle suggestions about what he wants for his birthday.	Tom liên tục đưa ra những gợi ý tinh tế về những gì anh ấy muốn cho ngày sinh nhật của mình.
Tom continued talking for a while.	Tom tiếp tục nói một lúc.
I still can't dance.	Tôi vẫn không thể nhảy.
Tom won't be depressed.	Tom sẽ không bị trầm cảm.
Unfortunately, the hotel you suggested is fully booked.	Thật không may, khách sạn mà bạn gợi ý đã được đặt hết.
I never even got a chance to ask Tom for help.	Tôi thậm chí không bao giờ có cơ hội để yêu cầu Tom giúp đỡ.
Looks like Tom got stoned.	Có vẻ như Tom bị ném đá.
Tom was nowhere to be found.	Tom đã không được tìm thấy ở đâu.
I thought you said you hated Tom.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn ghét Tom.
Tom tells everyone that he can speak three languages.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy có thể nói ba thứ tiếng.
Where did Tom get this information?	Tom lấy thông tin này ở đâu?
I think Tom did a lot of that.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm rất nhiều điều đó.
I suspect that Tom went to Boston.	Tôi nghi ngờ rằng Tom đã đến Boston.
Tom is sleeping.	Tom đang ngủ.
Tom can't play tennis as well as Mary says he can.	Tom không thể chơi quần vợt giỏi như Mary nói rằng anh ấy có thể.
Tom and I meet for lunch.	Tom và tôi gặp nhau để ăn trưa.
Why doesn't Tom talk?	Tại sao Tom không nói chuyện?
I wonder if Tom is innocent.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​vô tội không.
Tom and Mary are friends of John.	Tom và Mary là bạn của John.
Tom told me he would try doing it again.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ thử làm điều đó một lần nữa.
We don't get much rain here in winter.	Chúng tôi không nhận được nhiều mưa ở đây vào mùa đông.
Tom is coming in.	Tom đang vào trong.
Tom still doesn't have enough money to buy the car he wants.	Tom vẫn chưa có đủ tiền để mua chiếc xe mà anh ấy muốn.
Tom can do it now if you want him to.	Tom có ​​thể làm điều đó ngay bây giờ nếu bạn muốn anh ấy.
Common sense tells me this is not the way to do it.	Thông thường cho tôi biết đây không phải là cách để làm điều đó.
His family and doctor urged him not to go.	Gia đình và bác sĩ của anh ấy đã thúc giục anh ấy không đi.
Tom's reaction was the opposite of what Mary had expected.	Phản ứng của Tom trái ngược với những gì Mary đã mong đợi.
I made Tom laugh.	Tôi đã làm cho Tom cười.
He said he was not used to public speaking.	Anh ấy nói anh ấy không quen nói trước đám đông.
Has Tom done that yet?	Tom đã làm điều đó chưa?
Tom says he knows he might not have to.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không bắt buộc phải làm điều đó.
Tom and Mary made reservations a long time in advance.	Tom và Mary đã đặt chỗ trước một thời gian dài.
Why don't we rent a car?	Tại sao chúng ta không thuê một chiếc xe hơi?
I thought you said Tom was a butcher.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói Tom là một tên đồ tể.
Did you know Tom was a professional musician?	Bạn có biết Tom từng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp?
Tom likes strawberries.	Tom thích dâu tây.
You don't know who did it, do you?	Bạn không biết ai đã làm điều đó, phải không?
I don't think Tom knows why you're doing it alone.	Tôi không nghĩ Tom biết tại sao bạn lại làm vậy một mình.
Tom is a better drummer than Mary.	Tom là một tay trống giỏi hơn Mary.
Tom is not famous in Boston.	Tom không nổi tiếng ở Boston.
Have you ever thought that I might be busy this afternoon?	Có bao giờ bạn nghĩ rằng chiều nay tôi có thể bận không?
Aren't you late?	Bạn không bị muộn chứ?
I don't want to talk about that.	Tôi không muốn nói về điều đó.
I almost never do that.	Tôi hầu như không bao giờ làm điều đó.
Dad made sure all the lights were turned off before going to bed.	Cha đảm bảo rằng tất cả các đèn đã được tắt trước khi đi ngủ.
I am very smart.	Tôi rất thông minh.
All I wanted was a chance to say I'm sorry.	Tất cả những gì tôi muốn là một cơ hội để nói rằng tôi xin lỗi.
I can't drink coffee.	Tôi không thể uống cà phê.
She didn't say a single word to me.	Cô ấy không nói dù chỉ một lời với tôi.
Tom says that he thinks Mary is capable of it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có khả năng làm điều đó.
Tom put on his helmet and got on his bike.	Tom đội mũ bảo hiểm và lên xe đạp.
Chances are Tom won't be in the meeting.	Rất có thể Tom sẽ không tham gia cuộc họp.
It's not something that Tom likes to read.	Đó không phải là thứ mà Tom thích đọc.
Tom could easily have stopped Mary from doing that.	Tom có ​​thể dễ dàng ngăn Mary làm điều đó.
I don't think Tom will like Boston.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích Boston.
I know Tom can do it if he really wants to.	Tôi biết Tom có ​​thể làm điều đó nếu anh ấy thực sự muốn.
Tom drove a truck here today.	Hôm nay Tom đã lái một chiếc xe tải đến đây.
I shouldn't have stayed up late yesterday.	Tôi không nên thức khuya ngày hôm qua.
I thought you said you wanted Tom to do it for you.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn Tom làm điều đó cho bạn.
Why is that considered sexist?	Tại sao điều đó lại bị coi là phân biệt giới tính?
Tom just shook his head and said nothing.	Tom chỉ lắc đầu và không nói gì.
Tom must have thought Mary needed to do it.	Tom hẳn đã nghĩ Mary cần phải làm điều đó.
I did it because I was friends with Tom.	Tôi đã làm điều đó vì tôi là bạn của Tom.
I asked Tom to go there.	Tôi đã yêu cầu Tom đến đó.
I have fewer students this year than last year.	Năm nay tôi có ít học sinh hơn năm ngoái.
Tom took a breath and tried to calm down.	Tom hít một hơi và cố gắng bình tĩnh lại.
Why won't Tom let us do it?	Tại sao Tom không để chúng tôi làm điều đó?
A group of militiamen saw him and started shooting.	Một nhóm dân quân nhìn thấy anh ta và bắt đầu nổ súng.
I didn't take the time to do it properly.	Tôi đã không dành thời gian để làm điều đó đúng cách.
Tom can be stubborn.	Tom có ​​thể cứng đầu.
Tom probably couldn't do it alone.	Tom có ​​lẽ không thể làm điều đó một mình.
That old man has been making homemade whiskey for fifty years.	Ông già đó đã làm rượu whisky tự làm trong năm mươi năm.
Don't expect anyone to help you.	Đừng mong đợi bất cứ ai giúp bạn.
I believe we have overlooked an important issue.	Tôi tin rằng chúng tôi đã bỏ qua một vấn đề quan trọng.
Tom told me he wasn't busy.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bận.
Tom should have told Mary everything.	Tom lẽ ra phải nói với Mary mọi thứ.
I couldn't convince Tom to do it.	Tôi không thể thuyết phục Tom làm điều đó.
Will Tom kiss Mary?	Tom sẽ hôn Mary chứ?
I didn't attend the meeting because I was sick in bed.	Tôi không tham dự cuộc họp vì tôi bị ốm trên giường.
I hope that we can come up with some good ideas.	Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đưa ra một số ý tưởng hay.
Tom is afraid of being cheated.	Tom sợ bị lừa.
The problem is that Tom has no alibi for the night of the murder.	Vấn đề là Tom không có chứng cứ ngoại phạm cho cái đêm xảy ra án mạng.
Which composer do you like the most?	Bạn thích nhà soạn nhạc nào nhất?
Tom probably thinks I'll go to Boston with him next weekend.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi sẽ đi Boston với anh ấy vào cuối tuần tới.
That's not exactly what I said.	Đó không phải là chính xác những gì tôi đã nói.
I can't go back now.	Tôi không thể quay lại bây giờ.
You didn't tell me.	Bạn đã không nói với tôi.
Tom had dinner, but he didn't eat dessert.	Tom đã ăn tối, nhưng anh ấy không ăn tráng miệng.
It's just a meteorite.	Nó chỉ là một thiên thạch.
Tom asked me if I had a camera.	Tom hỏi tôi có máy ảnh không.
What happened to Tom? 	Chuyện gì đã xảy ra với Tom?
I haven't seen him recently.	Tôi đã không gặp anh ấy gần đây.
I'm completely used to this kind of work now.	Bây giờ tôi đã hoàn toàn quen với loại công việc này.
He is used to climbing.	Anh ấy đã quen với việc leo núi.
Tom decided to tell Mary everything.	Tom quyết định nói với Mary mọi chuyện.
Tom was beaten.	Tom đã bị đập.
From what I hear, Tom does it.	Từ những gì tôi nghe được, Tom làm điều đó.
Tom is flying to Boston tomorrow.	Tom sẽ bay đến Boston vào ngày mai.
Would you like to come to my place and watch a good movie or something?	Bạn có muốn đến chỗ của tôi và xem một bộ phim hay gì đó không?
I'm pretty sure Tom can afford it.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​đủ khả năng để làm điều đó.
Extremely attractive price.	Giá cực kỳ hấp dẫn.
I like haggling.	Tôi thích mặc cả.
It was a wild rabbit.	Đó là một con thỏ rừng.
Is it okay if I go to Australia with Tom next month?	Có ổn không nếu tôi đi Úc với Tom vào tháng tới?
Tom will be thirty years old on Monday.	Tom sẽ ba mươi tuổi vào thứ Hai.
Tom raised orchids.	Tom nuôi hoa lan.
Tom seems a bit unhappy today.	Hôm nay Tom có ​​vẻ hơi không vui.
I think it's time for Tom to go.	Tôi nghĩ đã đến lúc Tom phải đi.
Tom said he knew he might have to do it.	Tom nói rằng anh ấy biết rằng anh ấy có thể phải làm điều đó.
Did Tom say he stayed in Australia?	Tom có ​​nói rằng anh ấy ở lại Úc không?
I don't feel comfortable because I don't speak French.	Tôi không cảm thấy thoải mái vì tôi không nói được tiếng Pháp.
The initial excitement that Tom felt quickly disappeared.	Sự phấn khích ban đầu mà Tom cảm thấy nhanh chóng biến mất.
You're Tom's best friend, aren't you?	Bạn là bạn thân của Tom, phải không?
You look like you haven't eaten in days.	Bạn trông giống như bạn đã không ăn trong nhiều ngày.
Will Tom be arrested?	Tom sẽ bị bắt?
Tom was sitting at the next table.	Tom đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Is it true that Tom is moving to Australia?	Có đúng là Tom đang chuyển đến Úc không?
I'm not as good at French as Tom.	Tôi không giỏi tiếng Pháp như Tom.
This will not happen again.	Điều này sẽ không xảy ra nữa.
No one seems to know Tom.	Dường như không ai biết Tom.
Tom says you want to come with us.	Tom nói rằng bạn muốn đi với chúng tôi.
I have read that book several times.	Tôi đã đọc cuốn sách đó vài lần.
Tom is reliable, but Mary is not.	Tom đáng tin cậy, nhưng Mary thì không.
You are the reason I need to do it.	Bạn là lý do tôi cần làm điều đó.
I don't think Tom wants to join the baseball team.	Tôi không nghĩ Tom muốn tham gia đội bóng chày.
I grew up in a small town not too far from Boston.	Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ không quá xa Boston.
Tom almost missed the deadline.	Tom gần như đã bỏ lỡ thời hạn.
Tom was often mocked as a child.	Tom thường bị chế giễu khi còn nhỏ.
I don't know if Tom can play the flute.	Không biết Tom có ​​biết thổi sáo không.
Tom and Mary disagree about anything.	Tom và Mary không đồng ý về bất cứ điều gì.
Tom has to stay in the hospital.	Tom phải ở lại bệnh viện.
I don't want to play God.	Tôi không muốn đóng vai Chúa.
Tom is demanding.	Tom đang đòi hỏi.
I don't need to talk to anyone.	Tôi không cần phải nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom didn't take any punches.	Tom không chịu bất kỳ cú đấm nào.
Tom and I both prefer to watch comedies.	Tom và tôi đều thích xem phim hài hơn.
This machine will not work.	Máy này sẽ không hoạt động.
Tom injured one of his knees.	Tom bị thương một đầu gối của mình.
Tom answers Mary's call.	Tom trả lời cuộc gọi của Mary.
I feel safe and loved when I'm with you.	Anh cảm thấy an toàn và được yêu thương khi ở bên em.
I wonder if Tom knows we should do it.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​biết chúng ta nên làm điều đó không.
He voted for the proposal.	Ông đã bỏ phiếu cho đề xuất.
Who said Tom could go?	Ai nói Tom có ​​thể ra đi?
Did you know this is Tom's?	Bạn có biết đây là của Tom không?
Tom locked himself in his room and refused to talk to anyone.	Tom tự nhốt mình trong phòng và từ chối nói chuyện với bất kỳ ai.
Tom cannot solve the problem alone.	Tom không thể giải quyết vấn đề một mình.
See you later, Tom.	Gặp lại sau, Tom.
If you are so tired, you should not drive. 	Nếu bạn mệt mỏi như vậy, bạn không nên lái xe.
You can sleep here tonight.	Bạn có thể ngủ ở đây đêm nay.
Tom will handle the rest.	Tom sẽ xử lý phần còn lại.
I admire your care, Tom.	Tôi ngưỡng mộ sự cẩn thận của bạn, Tom.
Tom would be very angry, wouldn't he?	Tom sẽ rất tức giận, phải không?
Tom died on October 20, 2013.	Tom mất ngày 20 tháng 10 năm 2013.
I don't know that Tom knows anyone who can do that.	Tôi không biết rằng Tom biết bất kỳ ai có thể làm điều đó.
Tom just entered college.	Tom vừa vào đại học.
Tom and I both know Mary.	Tom và tôi đều biết Mary.
Tom said he was glad Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary đã làm điều đó.
Tom and Mary are fluent in French.	Tom và Mary thông thạo tiếng Pháp.
Don't make me pull the trigger.	Đừng bắt tôi bóp cò.
We are very fortunate to have Tom working for us.	Chúng tôi rất may mắn khi có Tom làm việc cho chúng tôi.
Tom will be there for me.	Tom sẽ ở đó vì tôi.
I'm glad no one was hurt.	Tôi rất vui vì không ai bị thương.
Tom is an inflexible man, isn't he?	Tom là người không linh hoạt, phải không?
Tom wants to do it.	Tom muốn làm điều đó.
Tom said he wanted to relax a bit.	Tom nói rằng anh ấy muốn thư giãn một chút.
Tom is deeply hurt.	Tom bị tổn thương sâu sắc.
Tom wants to buy our old car.	Tom muốn mua chiếc xe cũ của chúng tôi.
Why can't we go to Australia?	Tại sao chúng ta không thể đến Úc?
I will never forget the first time I saw Tom and Mary dance together.	Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tom và Mary khiêu vũ cùng nhau.
I think we should wait for Tom.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đợi Tom.
Tom told me what I wanted to know.	Tom đã nói với tôi những gì tôi muốn biết.
Tom sent me that.	Tom đã gửi cho tôi cái đó.
Tom didn't expect the test to be so easy.	Tom không ngờ rằng bài kiểm tra lại dễ dàng như vậy.
I didn't really do it on purpose.	Tôi không thực sự cố ý làm điều đó.
What exactly is Tom talking about?	Chính xác thì Tom đang nói về cái gì?
Maybe Tom told Mary she had to do it.	Có lẽ Tom đã nói với Mary rằng cô ấy phải làm điều đó.
I know that Tom is going to Australia.	Tôi biết rằng Tom sẽ đến Úc.
This is one of the best songs I've ever heard.	Đây là một trong những bài hát hay nhất mà tôi từng nghe.
I wish I had spent more money on the gift I bought for Tom.	Tôi ước mình đã chi nhiều tiền hơn cho món quà mà tôi mua cho Tom.
Tom has almost done it.	Tom đã gần làm được điều đó.
Tom seems to be very worried about that.	Tom dường như rất lo lắng về điều đó.
I plan to visit my uncle in Australia this summer.	Tôi dự định đến thăm chú tôi ở Úc vào mùa hè này.
By the way, Tom is in town.	Nhân tiện, Tom đang ở trong thị trấn.
Tom and I got married 3 years ago.	Tom và tôi kết hôn cách đây 3 năm.
No one can remember the sequence of events.	Không ai có thể nhớ chuỗi sự kiện.
I think it might be too early to visit Tom.	Tôi nghĩ rằng có thể còn quá sớm để đến thăm Tom.
Don't know if Tom wants to go to Australia or not.	Không biết Tom có ​​muốn đi Úc hay không.
His father's death caused him immense pain.	Cái chết của cha khiến anh đau đớn khôn nguôi.
Hi, my name is Tom.	Xin chào, tên tôi là Tom.
Tom is still interested in doing it.	Tom vẫn quan tâm đến việc làm điều đó.
Tom called a taxi.	Tom gọi một chiếc taxi.
I won't forget what you said here.	Tôi sẽ không quên những gì bạn đã nói ở đây.
This fact proves her innocence.	Sự thật này chứng tỏ cô ấy vô tội.
Tom realized Mary couldn't do it.	Tom nhận ra Mary không thể làm điều đó.
Tom asked me the same question.	Tom đã hỏi tôi câu hỏi tương tự.
Tom told me that he often dreams in French.	Tom nói với tôi rằng anh ấy thường mơ bằng tiếng Pháp.
I'm hungry right now.	Tôi đói ngay bây giờ.
There's something I need to give you.	Có một thứ tôi cần đưa cho bạn.
Tom was here before to find Mary.	Tom đã ở đây trước đó để tìm Mary.
Tom says he thinks Mary will need at least $300 to buy the things she needs.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary sẽ cần ít nhất 300 đô la để mua những thứ cô ấy cần.
Tom is going to Australia the day after tomorrow.	Tom sẽ đi Úc vào ngày mốt.
Tom doesn't have enough money to pay the bill.	Tom không có đủ tiền để thanh toán hóa đơn.
This box is made of tin.	Hộp này được làm bằng thiếc.
I am thinking of going abroad.	Tôi đang nghĩ đến việc ra nước ngoài.
It's been a long time since I last spoke French.	Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi nói tiếng Pháp.
I don't think I'm going to the office tomorrow morning.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến văn phòng vào sáng mai.
I know that Tom appreciates that.	Tôi biết rằng Tom đánh giá cao điều đó.
We threw away all our old towels and bought new ones.	Chúng tôi đã vứt bỏ tất cả những chiếc khăn tắm cũ của mình và mua những cái mới.
I couldn't swim last year, but now I can.	Tôi không biết bơi vào năm ngoái, nhưng bây giờ tôi có thể.
I don't want to go skiing with Tom.	Tôi không muốn đi trượt tuyết với Tom.
Tom was guilty.	Tom đã có tội.
I know that I should go to Boston.	Tôi biết rằng tôi nên đến Boston.
Tom is planning a big surprise birthday party for Mary.	Tom đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ lớn dành cho Mary.
If you behave like a henchman, you will be treated like a henchman.	Nếu bạn cư xử như một tay sai, bạn sẽ bị đối xử như một tay sai.
It was more than I ever expected.	Đó là nhiều hơn những gì tôi từng mong đợi.
Who shot Tom?	Ai đã bắn Tom?
How long will these three hundred dollars last with us?	Ba trăm đô la này sẽ tồn tại với chúng ta trong bao lâu?
Tom talked to each of us.	Tom đã nói chuyện với từng người chúng tôi.
I think you should cut Tom a bit lazy.	Tôi nghĩ bạn nên cắt giảm cho Tom một chút lười biếng.
Does Tom want me to go with Mary?	Tom có ​​muốn tôi đi cùng Mary không?
I have decided to start learning the piano.	Tôi đã quyết định bắt đầu học piano.
I actually spoke too harshly.	Tôi thực sự đã nói quá gay gắt.
Tom and I talked about what we should do.	Tom và tôi đã nói về những gì chúng tôi nên làm.
You will be fired if you don't do it.	Bạn sẽ bị sa thải nếu bạn không làm điều đó.
Jackson's eyes turned cold as ice.	Đôi mắt của Jackson trở nên lạnh như băng.
I deny that I was the one who did it.	Tôi phủ nhận rằng tôi là người đã làm điều đó.
Tom lives in another city.	Tom sống ở một thành phố khác.
You should tell me the truth.	Bạn nên nói với tôi sự thật.
We all know that Tom does such things sometimes.	Tất cả chúng ta đều biết rằng Tom đôi khi làm những điều như vậy.
They worked excellently together.	Họ đã làm việc xuất sắc cùng nhau.
Tom will give us a ride.	Tom sẽ cho chúng ta một chuyến đi.
Someone must have drugged Tom.	Chắc ai đó đã đánh thuốc mê Tom.
Tom won't let me do that.	Tom sẽ không cho phép tôi làm điều đó.
Why don't you tell me all about it?	Tại sao bạn không nói cho tôi biết tất cả về nó?
Tom would probably get hurt if he did.	Tom có ​​lẽ sẽ bị thương nếu làm vậy.
We have to calculate how much it will cost us.	Chúng tôi phải tính xem nó sẽ khiến chúng tôi phải trả giá bao nhiêu.
Have you met the new family on the block yet?	Bạn đã gặp gia đình mới trong khối chưa?
Does that appeal to you?	Điều đó có hấp dẫn bạn không?
Today is not a good time to do that.	Hôm nay không phải là thời điểm tốt để làm điều đó.
Tom is still learning the piano.	Tom vẫn đang học piano.
Tom's sudden behavior disappointed a lot of people.	Cách cư xử đột ngột của Tom khiến rất nhiều người thất vọng.
Either way, they'll find a way to do whatever they want.	Dù sao thì họ cũng sẽ tìm ra cách để làm bất cứ điều gì họ muốn.
Tom tells Mary that he thinks John is absent.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ John vắng mặt.
Do you want to do something tomorrow?	Bạn có muốn làm gì vào ngày mai không?
I used to have one, but it was stolen.	Tôi đã từng có một chiếc, nhưng nó đã bị đánh cắp.
It's past Tom's bedtime.	Đã quá giờ đi ngủ của Tom.
Tom really enjoyed the picnic.	Tom thực sự rất thích chuyến dã ngoại.
Tom told me Mary wouldn't want to play volleyball with us.	Tom nói với tôi Mary sẽ không muốn chơi bóng chuyền với chúng tôi.
Tom asked me if I was impressed by Mary's voice.	Tom hỏi tôi có bị ấn tượng bởi giọng hát của Mary không.
This is where Tom usually eats.	Đây là nơi Tom thường ăn.
Maybe that's your problem.	Có lẽ đó là vấn đề của bạn.
It is not uncommon for people to give fake personal information when registering to use websites.	Việc người ta đưa thông tin cá nhân giả mạo khi đăng ký sử dụng các trang web không phải là chuyện hiếm.
I know I'm overweight.	Tôi biết mình đang thừa cân.
Tom reached into his backpack for a flashlight.	Tom thò tay vào chiếc ba lô để lấy một chiếc đèn pin.
I don't understand why I should help you.	Tôi không hiểu tại sao tôi nên giúp bạn.
Tom says he will do whatever he can to help Mary.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Mary.
I have nothing to do with Tom's death.	Tôi không liên quan gì đến cái chết của Tom.
Tom asked me to tell you he needed a little more time.	Tom yêu cầu tôi nói với bạn rằng anh ấy cần thêm một chút thời gian.
Don't play with matches.	Đừng chơi với các trận đấu.
As soon as Tom opened the bag, he knew it wasn't his.	Ngay khi Tom mở chiếc túi ra, anh biết rằng nó không phải của mình.
I don't really like being in Boston.	Tôi không thực sự thích ở Boston.
Tom didn't get paid for all the work he did.	Tom đã không được trả tiền cho tất cả công việc anh ấy đã làm.
Tom tells me that he is very optimistic.	Tom nói với tôi rằng anh ấy rất lạc quan.
Where did Tom get his hat?	Tom lấy mũ ở đâu?
They should know that this is going to happen.	Họ nên biết rằng điều này sẽ xảy ra.
Tom still doesn't have his own apartment, even though he's thirty. 	Tom vẫn chưa có căn hộ của riêng mình, mặc dù anh ấy đã ba mươi.
He still lives with his parents.	Anh vẫn sống với bố mẹ.
I guess you've heard of me.	Tôi đoán bạn đã nghe nói về tôi.
How long do you think it will take me to get to Boston?	Bạn nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để đến Boston?
It is everyone's desire to succeed in life.	Đó là mong muốn của mọi người để thành công trong cuộc sống.
You're the one who told me it was safe here.	Bạn là người đã nói với tôi rằng ở đây an toàn.
I just want you to know that I love you very much.	Anh chỉ muốn em biết rằng anh rất yêu em.
Can you be a little more specific?	Bạn có thể nói rõ hơn một chút?
Tom says the party is over.	Tom nói rằng bữa tiệc đã kết thúc.
Tom forgot to flush the toilet.	Tom quên xả bồn cầu.
Tom is a travel agent.	Tom là một đại lý du lịch.
Surely such a thing cannot happen.	Chắc chắn chuyện như vậy không thể xảy ra.
Why don't we eat somewhere else?	Tại sao chúng ta không ăn ở một nơi khác?
Tom says he didn't know that Mary could speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết rằng Mary có thể nói tiếng Pháp.
I know you think there is no hope.	Tôi biết bạn nghĩ rằng không có hy vọng.
Maintaining good oral hygiene is important.	Giữ vệ sinh răng miệng tốt là điều quan trọng.
Tom isn't in Australia with you?	Tom không ở Úc với bạn à?
I'm bored to death.	Tôi chán đến chết.
Tom is likely to be sentenced to death.	Tom có ​​thể sẽ bị kết án tử hình.
Tom doesn't want to live like that.	Tom không muốn sống như vậy.
I know that Tom is a reasonable guy.	Tôi biết rằng Tom là một chàng trai hợp lý.
It seems unfair, doesn't it?	Nó có vẻ không công bằng, phải không?
Tom says that he didn't tell Mary that she shouldn't.	Tom nói rằng không phải anh ấy nói với Mary rằng cô ấy không nên làm vậy.
Tom is engaged.	Tom đã đính hôn.
Tom can tell why Mary wants to do it.	Tom có ​​thể biết tại sao Mary muốn làm điều đó.
I know that Tom knows why Mary doesn't.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm vậy.
Looks like you've finally decided what to do.	Có vẻ như cuối cùng bạn đã quyết định phải làm gì.
I can't stop thinking about you.	Tôi không thể bỏ suy nghĩ về bạn.
I don't know who to trust.	Tôi không biết phải tin ai.
Tom has to wait for me.	Tom phải đợi tôi.
I know Tom graduated from Harvard.	Tôi biết Tom đã tốt nghiệp Harvard.
I was very tired when I got home at night.	Tôi rất mệt khi về nhà vào buổi tối.
Exports are slow.	Xuất khẩu chậm chạp.
Tom wrote an article for the school newspaper.	Tom đã viết một bài báo cho tờ báo của trường.
Tom runs to catch the train.	Tom chạy để bắt tàu.
Without water, the soldiers would die.	Nếu không có nước, những người lính sẽ chết.
Do it before your parents get mad at you.	Hãy làm điều đó trước khi bố mẹ bạn nổi giận với bạn.
You must take off your shoes when entering a house in Japan.	Bạn phải cởi giày khi bước vào một ngôi nhà ở Nhật Bản.
There is no exception to this rule.	Không có ngoại lệ cho quy tắc này.
I'm pretty sure Tom is happy in Australia.	Tôi khá chắc rằng Tom đang hạnh phúc ở Úc.
I believe what Tom told me.	Tôi tin những gì Tom nói với tôi.
These books are mine and those books are his.	Những cuốn sách này là của tôi và những cuốn sách đó là của anh ấy.
I know Tom won't wait until tomorrow to do it.	Tôi biết Tom sẽ không đợi đến ngày mai để làm điều đó.
Tom has always been like that.	Tom đã luôn như vậy.
Tom says the smell doesn't bother him.	Tom nói rằng mùi không làm phiền anh ta.
I didn't go to Australia last year.	Tôi đã không đến Úc vào năm ngoái.
Don't leave town.	Đừng rời khỏi thị trấn.
Calhoun wants to be the next president.	Calhoun muốn trở thành tổng thống tiếp theo.
Tom poured water into a glass.	Tom rót nước ra ly.
It is still in beta.	Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
I think Tom is still skeptical.	Tôi nghĩ Tom vẫn còn hoài nghi.
Why don't we do something this weekend?	Tại sao chúng ta không làm điều gì đó vào cuối tuần này?
I can't draw.	Tôi không thể vẽ.
I have never discussed this with anyone before.	Tôi chưa bao giờ thảo luận điều này trước đây với bất kỳ ai.
Looks like you found what you were looking for.	Có vẻ như bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
Tom sat down at his desk.	Tom ngồi xuống bàn làm việc.
Tom warned Mary it was going to happen.	Tom đã cảnh báo Mary điều đó sẽ xảy ra.
Everything went down the drain.	Mọi thứ đã trôi xuống cống.
Tom is no longer proud of himself.	Tom không còn tự đề cao như trước nữa.
Tom and Mary are finally reunited.	Tom và Mary cuối cùng đã được đoàn tụ.
Tom knows how to make money.	Tom biết cách kiếm tiền.
Tom doesn't have any friends willing to help him.	Tom không có bất kỳ người bạn nào sẵn sàng giúp đỡ anh ấy.
Why do you keep lending money to Tom?	Tại sao bạn tiếp tục cho Tom vay tiền?
It took a long time, but I finally convinced him.	Phải mất một thời gian dài, nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được anh ấy.
I have never seen Tom so busy.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom bận rộn như vậy.
Tom said he learned something new.	Tom nói rằng anh ấy đã học được một điều gì đó mới.
Tom worked as a lifeguard last summer.	Tom làm nhân viên cứu hộ vào mùa hè năm ngoái.
Tom cried himself to sleep that night.	Tom đã tự khóc đến mất ngủ vào đêm hôm đó.
Tom already knew this.	Tom đã biết điều này.
I asked a question.	Tôi đã đặt câu hỏi.
Tom said it was just a joke.	Tom nói rằng đó chỉ là một trò đùa.
You won't get anywhere if you scream.	Bạn sẽ chẳng đi đến đâu nếu hét lên.
Tom is not very good.	Tom không giỏi lắm.
Tom was definitely not in the mood for jokes today.	Hôm nay Tom chắc chắn không có tâm trạng đùa giỡn.
It's monstrous.	Thật là quái dị.
Tom didn't know he didn't have enough time to do the things he needed to do.	Tom không biết mình không có đủ thời gian để làm những việc cần làm.
I have tooth decay.	Tôi bị sâu răng.
She said she was a nurse, which was a lie.	Cô ấy nói rằng cô ấy là y tá, đó là một lời nói dối.
I have a feeling Tom would say that.	Tôi có cảm giác Tom sẽ nói điều đó.
You are old enough to drive.	Bạn đủ tuổi để lái xe.
Tom thought he had lost his wallet, but he eventually found it after searching the house for an hour or so.	Tom nghĩ rằng anh ấy đã đánh mất chiếc ví của mình, nhưng cuối cùng anh ấy đã tìm thấy nó sau khi lục soát ngôi nhà trong một giờ hoặc lâu hơn.
You got what you wanted, didn't you?	Bạn đã có được những gì bạn muốn, phải không?
Making model airplanes is fun.	Làm máy bay mô hình rất vui.
Has he returned the money you lent him?	Anh ta đã trả lại số tiền bạn cho anh ta vay chưa?
I want Tom to come to Australia for Christmas.	Tôi muốn Tom đến Úc vào dịp Giáng sinh.
Don't turn your nose at me.	Đừng quay mũi lại với tôi.
You are doing an excellent job.	Bạn đang làm một công việc xuất sắc.
Mary thought the boy she saw was Tom.	Mary nghĩ cậu bé mà cô nhìn thấy là Tom.
I have been writing letters all morning.	Tôi đã viết thư cả buổi sáng.
I think Tom has been informed.	Tôi nghĩ rằng Tom đã được thông báo.
Tom had hiccups.	Tom bị nấc cụt.
You better watch Tom.	Tốt hơn bạn nên xem Tom.
Tom is not my father.	Tom không phải là cha tôi.
Why do you want to come to Australia?	Tại sao bạn muốn đến Úc?
I can't say I blame you.	Tôi không thể nói rằng tôi đổ lỗi cho bạn.
That really seems impossible.	Điều đó thực sự dường như không thể.
When was the last time you called your parents?	Lần cuối cùng bạn gọi điện cho bố mẹ là khi nào?
I think that Tom and Mary are both hard to get along with.	Tôi nghĩ rằng Tom và Mary đều khó hòa hợp với nhau.
I don't think Tom really needs to do that either.	Tôi cũng không nghĩ Tom thực sự cần làm như vậy.
Do you think there is a chance that will happen?	Bạn có nghĩ rằng có một cơ hội nào đó sẽ xảy ra không?
They are fishermen.	Họ là ngư dân.
I guess Tom wouldn't.	Tôi đoán là Tom sẽ không làm vậy.
Tom and Mary say they will be a little late.	Tom và Mary nói rằng họ sẽ đến hơi muộn.
Who is funding your project?	Ai đang tài trợ cho dự án của bạn?
Tom seems like he's very self-conscious.	Tom có ​​vẻ như anh ấy rất tự giác.
I hope Tom is in Boston right now.	Tôi hy vọng Tom đang ở Boston ngay bây giờ.
Tom poured himself a bucket of cold water.	Tom tự dội một xô nước lạnh vào người.
You don't have to study all day. 	Bạn không cần phải học cả ngày.
You should go out and have some fun.	Bạn nên đi ra ngoài và vui chơi một chút.
It was clear that Tom had no intention of doing that.	Rõ ràng là Tom không có ý định làm điều đó.
Tom has a habit of blaming Mary for everything that happens.	Tom có ​​thói quen đổ lỗi cho Mary về mọi thứ xảy ra.
I wonder if we're doing what we're supposed to do.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang làm những gì chúng ta phải làm hay không.
We didn't have time to do that yesterday.	Chúng tôi không có thời gian để làm điều đó ngày hôm qua.
This is Tom's responsibility.	Đây là trách nhiệm của Tom.
Tom is suddenly very hungry.	Tom đột nhiên rất đói.
Tom acts like he knows everything.	Tom hành động như thể anh ấy biết mọi thứ.
Tom walks to the store.	Tom đi bộ đến cửa hàng.
Tom wondered how much time he would have for lunch.	Tom tự hỏi anh ấy sẽ có bao nhiêu thời gian để ăn trưa.
Tom tells Mary that he won't be able to do that.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ không có khả năng làm điều đó.
I am saving money to study abroad.	Tôi đang tiết kiệm tiền để đi du học.
Tom told me that he thought Mary wouldn't have dessert.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ không ăn tráng miệng.
My jaw hurts.	Hàm của tôi bị đau.
How far is the top of the mountain?	Đỉnh núi bao xa?
Tom and Mary both looked pretty sick the last time I saw them.	Tom và Mary đều trông khá ốm trong lần cuối tôi nhìn thấy họ.
Tom heard his parents arguing.	Tom nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau.
Tom has a lot of work to do before he can go home.	Tom còn rất nhiều việc phải làm trước khi anh ấy có thể về nhà.
Tom says he knows where the body is buried.	Tom nói rằng anh biết nơi chôn cất thi thể.
Tom says you are happy to be here.	Tom nói rằng bạn rất vui khi ở đây.
I know I'm stubborn sometimes.	Tôi biết mình đôi khi cố chấp.
Tom told me Mary was in Boston.	Tom nói với tôi Mary đã ở Boston.
We haven't heard from Tom in a while.	Chúng tôi đã không nhận được tin tức từ Tom trong một thời gian.
I think Tom did a great job.	Tôi nghĩ rằng Tom đã làm một công việc tuyệt vời.
Money cannot buy freedom.	Tiền không thể mua được tự do.
You drank too much.	Bạn đã uống quá nhiều.
I'm not trying to be a hero.	Tôi không cố gắng trở thành một anh hùng.
You can take pictures outside this museum, but not inside.	Bạn có thể chụp ảnh bên ngoài bảo tàng này, nhưng không phải bên trong.
Don't try to talk right now.	Đừng cố nói chuyện ngay bây giờ.
Tom told me you went to Australia.	Tom nói với tôi rằng bạn đã đến Úc.
I don't think Tom would mind if we did.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ phiền nếu chúng tôi làm vậy.
The girl I want to marry is married to someone else.	Cô gái mà tôi muốn lấy đã kết hôn với một người khác.
I'm the same age as you.	Tôi cũng trạc tuổi bạn.
I doubt that Tom has the guts to do it.	Tôi nghi ngờ rằng Tom có ​​đủ can đảm để làm điều đó.
I'm not sure that's fair.	Tôi không chắc đó là công bằng.
He was exiled from his country.	Ông đã bị lưu đày khỏi đất nước của mình.
Why didn't I think of that?	Tại sao tôi không nghĩ đến điều đó?
Tom told me he checked the oil level.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã kiểm tra mức dầu.
Both are from Boston.	Cả hai đều đến từ Boston.
Tom says Mary needs to do it before John gets here.	Tom nói Mary cần phải làm điều đó trước khi John đến đây.
Tom is Mary's ex-boyfriend, right?	Tom là bạn trai cũ của Mary, phải không?
Tom told me Mary quit smoking.	Tom nói với tôi Mary bỏ thuốc lá.
Tom will help me with French.	Tom sẽ giúp tôi với tiếng Pháp.
There's nothing illegal about that.	Không có gì bất hợp pháp về điều đó.
I don't know if my children are still alive.	Tôi không biết các con tôi còn sống hay không.
What's left behind?	Những gì còn lại phía sau?
We are in a deep recession.	Chúng ta đang ở trong một cuộc suy thoái kinh tế sâu sắc.
If Tom had a lot of money, he wouldn't have to worry about this.	Nếu Tom có ​​nhiều tiền, anh ấy sẽ không phải lo lắng về điều này.
I know that Tom knows that Mary shouldn't have done it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng Mary không nên làm điều đó.
There was a big protest on the street outside my house.	Lúc nãy có một cuộc biểu tình lớn trên con đường bên ngoài nhà tôi.
Here is our wine list.	Đây là danh sách rượu của chúng tôi.
I couldn't get it done just when I thought I could.	Tôi đã không thể hoàn thành việc đó ngay khi tôi nghĩ rằng mình có thể làm được.
Why didn't Tom tell us?	Tại sao Tom không nói với chúng tôi?
I have become more tolerant.	Tôi đã trở nên khoan dung hơn.
Don't leave any valuables in your hotel room.	Đừng để bất kỳ đồ vật có giá trị nào trong phòng khách sạn của bạn.
I'm thinking maybe I should go to Australia next summer.	Tôi đang nghĩ có lẽ tôi nên đi Úc vào mùa hè năm sau.
How big of a star is Tom Jackson?	Tom Jackson là một ngôi sao lớn như thế nào?
I'll be ready to go before 2:30.	Tôi sẽ sẵn sàng đi trước 2:30.
Tom looked at Mary and Mary looked at Tom.	Tom nhìn Mary và Mary nhìn Tom.
I think Tom can't do that.	Tôi nghĩ rằng Tom không thể làm điều đó.
Tom is quite busy these days.	Những ngày này Tom khá bận rộn.
I don't drink every night.	Tôi không uống mỗi buổi tối.
I know Tom used to be a race car driver.	Tôi biết Tom từng là một tay đua xe hơi.
Haven't you done the same thing?	Bạn đã không làm điều tương tự?
Tom has seen a lot in his day.	Tom đã thấy rất nhiều trong thời của mình.
I think you found someone else.	Tôi nghĩ bạn đã tìm thấy một người khác.
Tom is in remission.	Tom đang thuyên giảm.
I didn't know Tom was scared.	Tôi không biết Tom đang sợ hãi.
My father used to read to me before going to bed.	Cha tôi thường đọc sách cho tôi trước khi đi ngủ.
Tom's duffel bag doesn't fit in the top compartment.	Túi vải thô của Tom không vừa với ngăn trên đầu.
We don't know where Tom is, but we need to find him ASAP.	Chúng tôi không biết Tom ở đâu, nhưng chúng tôi cần tìm anh ta càng sớm càng tốt.
We did not give you any money.	Chúng tôi đã không đưa cho bạn bất kỳ khoản tiền nào.
Tom can't convince Mary to take his money.	Tom không thể thuyết phục Mary nhận tiền của anh ta.
Tom was on his way.	Tom đã lên đường.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
You won't believe the person sitting next to me.	Bạn sẽ không tin người ngồi cạnh tôi.
It's not difficult to do.	Nó không khó để làm.
The COVID-19 pandemic has turned our world upside down.	Đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn thế giới của chúng ta.
Out of all the countries you've visited, which one is your favorite?	Trong số tất cả các quốc gia bạn đã ghé thăm, quốc gia nào bạn yêu thích nhất?
Tom encouraged me to learn French.	Tom khuyến khích tôi học tiếng Pháp.
Tom said he was in trouble.	Tom nói rằng anh ấy đã gặp rắc rối.
Tom took the children to the lake.	Tom đưa các con đi chơi hồ.
What is bothering you?	Điều gì đang làm phiền bạn?
I feel like you should work a little harder.	Tôi cảm thấy như bạn nên làm việc chăm chỉ hơn một chút.
What is the meaning of this word?	Nghĩa của từ này là gì?
Don't make me eat this.	Đừng bắt tôi ăn cái này.
Tom often talks in his sleep.	Tom thường nói trong giấc ngủ của mình.
In my opinion, it is quite inappropriate.	Theo tôi, nó khá không phù hợp.
I want to know when Tom started learning French.	Tôi muốn biết Tom bắt đầu học tiếng Pháp khi nào.
Tom always gets the job done amazingly quickly.	Tom luôn hoàn thành công việc nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc.
No one had heard Tom say Mary's name.	Chưa ai nghe Tom nói tên Mary.
I think you know that we have to help Tom do that.	Tôi nghĩ bạn biết rằng chúng tôi phải giúp Tom làm điều đó.
I have absolutely no experience.	Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Tom has my keys.	Tom có ​​chìa khóa của tôi.
I've got everything here.	Tôi đã có mọi thứ ở đây.
Mary and her sister have a similar hairstyle.	Mary và em gái của cô ấy có một kiểu tóc giống nhau.
Now I'm hungry.	Bây giờ tôi đang đói.
John Quincy Adams addresses the crowd.	John Quincy Adams phát biểu trước đám đông.
Aren't you lucky?	Bạn không may mắn sao?
Don't let Tom see these pictures.	Đừng để Tom nhìn những bức ảnh này.
What will the weather be like tomorrow?	Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?
What is the best way to get to the station?	Cách tốt nhất để đến nhà ga là gì?
Tom was found guilty of first degree murder.	Tom bị kết tội giết người cấp độ một.
How could Tom not see that?	Làm thế nào Tom có ​​thể không thấy điều đó?
Tom said that I am very gullible.	Tom nói rằng tôi rất cả tin.
What does Tom want you to give him?	Tom muốn bạn tặng gì cho anh ấy?
These are the things you want.	Đây là những thứ bạn muốn.
Many people have told me that they think I'm handsome.	Nhiều người đã nói với tôi rằng họ nghĩ tôi đẹp trai.
Tom could barely get up.	Tom gần như không thể đứng dậy.
That is a good choice.	Đó là một lựa chọn tốt.
It makes no difference who does it as long as it gets done.	Không có sự khác biệt ai làm điều đó miễn là nó được hoàn thành.
Tom told me to go buy bread.	Tom bảo tôi đi mua bánh mì.
Tom said he wasn't planning to come with us.	Tom nói rằng anh ấy không định đi với chúng tôi.
He never showed up before nine o'clock.	Anh ấy không bao giờ xuất hiện trước chín giờ.
Tom made it pretty clear what he wanted.	Tom đã nói khá rõ ràng những gì anh ấy muốn.
Even if you fail on the first try, don't give up but try again.	Ngay cả khi bạn thất bại trong lần thử đầu tiên, đừng bỏ cuộc mà hãy thử làm lại lần nữa.
Even Tom was surprised.	Ngay cả Tom cũng ngạc nhiên.
I know Tom does it.	Tôi biết Tom làm điều đó.
Tom is usually at home on Mondays.	Tom thường ở nhà vào thứ Hai.
Tom is staying at the hotel now.	Tom đang ở khách sạn bây giờ.
Tom did terrible things.	Tom đã làm những điều khủng khiếp.
It is very unlikely that we will release a new album before next winter.	Rất ít khả năng chúng tôi sẽ phát hành một album mới trước mùa đông năm sau.
I will wait until three o'clock.	Tôi sẽ đợi đến ba giờ.
I can't talk to strangers.	Tôi không thể nói chuyện với người lạ.
Tom's garage is full of things that he never uses.	Nhà để xe của Tom chứa đầy những thứ mà anh ấy không bao giờ sử dụng.
I won't move out of the coverage area of ​​that phone.	Tôi sẽ không di chuyển ra khỏi vùng phủ sóng của điện thoại đó.
Tom is different.	Tom thì khác.
Tom wasn't wearing a cap when I met him this morning.	Tom đã không đội mũ lưỡi trai khi tôi gặp anh ấy sáng nay.
Tom may not be waiting for us.	Tom có ​​thể không đợi chúng ta.
Neither Tom nor Mary looked to us for help.	Cả Tom và Mary đều không tìm đến chúng tôi để được giúp đỡ.
Population growth has given rise to serious social problems.	Sự gia tăng dân số đã làm nảy sinh các vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Tom is wearing the black coat he bought last week.	Tom đang mặc chiếc áo khoác đen mà anh ấy mua tuần trước.
You're busy now, aren't you?	Bây giờ bạn đang bận, phải không?
At first, Tom refused to believe the rumors.	Lúc đầu, Tom không chịu tin vào những tin đồn.
I want to spend time with Tom.	Tôi muốn dành thời gian với Tom.
I suspect Tom and Mary are not happy here.	Tôi nghi ngờ Tom và Mary không hạnh phúc ở đây.
Bring me the phone, Tom.	Mang điện thoại cho tôi, Tom.
Airplanes have made it easy to travel abroad.	Máy bay đã giúp bạn dễ dàng đi du lịch nước ngoài.
Tom may have to take a pay cut.	Tom có ​​thể phải giảm lương.
The doctor said that Tom is not hospitalized.	Bác sĩ nói rằng Tom không phải nằm viện.
Tom said he had a lot of fun in Australia.	Tom nói rằng anh ấy đã có rất nhiều niềm vui ở Úc.
Tom is not fasting.	Tom không nhịn ăn.
Tom painted the ceiling blue.	Tom sơn trần nhà màu xanh lam.
Tom says that Mary knows he may not be allowed to do that.	Tom nói rằng Mary biết rằng anh ta có thể không được phép làm điều đó.
Tom, I think we have to help Mary. 	Tom, tôi nghĩ chúng ta phải giúp Mary.
Looks like she's in trouble.	Có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối.
We have a lot to discuss.	Chúng tôi có rất nhiều điều cần phải thảo luận.
Tom told me he was sick.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị ốm.
Tom had a feeling that something was wrong.	Tom có ​​cảm giác rằng có điều gì đó không ổn.
Both Tom and I want to have as many children as possible.	Cả tôi và Tom đều muốn có thật nhiều con.
I take off my hat for you.	Tôi bỏ mũ ra cho bạn.
Tom knows that he will never be able to do that again.	Tom biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm điều đó nữa.
Do you think you will be happy here?	Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc ở đây?
We are not champions.	Chúng tôi không phải là nhà vô địch.
Tom wrote a love letter to Mary.	Tom đã viết thư tình cho Mary.
You're not a morning person, are you?	Bạn không phải là một người buổi sáng, phải không?
I was at home yesterday because I had a cold.	Tôi đã ở nhà ngày hôm qua vì tôi bị cảm lạnh.
Tom thinks that Mary seems really busy.	Tom nghĩ rằng Mary có vẻ thực sự bận rộn.
What will people think of us now?	Mọi người sẽ nghĩ gì về chúng tôi bây giờ?
Tom can't go to Australia next week.	Tom không thể đi Úc vào tuần tới.
How long do you think it will take Tom to do that?	Bạn nghĩ Tom sẽ mất bao lâu để làm được điều đó?
The weather is really bad.	Thời tiết thực sự rất tệ.
If I wanted to go, I would have said so.	Nếu tôi muốn đi, tôi đã nói như vậy.
Tom doesn't really think Mary can do that, does he?	Tom không thực sự nghĩ rằng Mary có thể làm điều đó, phải không?
Why should I give this to you?	Tại sao tôi phải đưa cái này cho bạn?
I think Tom should give Mary a second chance.	Tôi nghĩ rằng Tom nên cho Mary cơ hội thứ hai.
It has nothing to do with Tom.	Nó không liên quan gì đến Tom.
Tom works as a translator.	Tom làm việc như một dịch giả.
I know that Tom is hiding something from me.	Tôi biết rằng Tom đang giấu tôi điều gì đó.
I didn't realize you were Canadian.	Tôi không nhận ra bạn là người Canada.
How would that inconvenience you?	Làm thế nào điều đó sẽ gây bất tiện cho bạn?
Tom said that Mary in bed had the flu.	Tom nói rằng Mary trên giường bị cúm.
I don't think Tom will help us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ giúp chúng ta.
Tom will not join our team.	Tom sẽ không tham gia đội của chúng tôi.
Tom said he assumed Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng anh ấy cho rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Please accept my apology.	Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
The question now is what should we do.	Câu hỏi bây giờ là chúng ta nên làm gì.
Tom can only do it.	Tom chỉ có thể làm điều đó.
I wonder if Tom told Mary she should.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nói với Mary rằng cô ấy nên làm vậy hay không.
Tom tells Mary to bake a cake for John's birthday party.	Tom nói Mary nướng bánh cho bữa tiệc sinh nhật của John.
Tom is an honest boy, so he won't lie.	Tom là một cậu bé trung thực, vì vậy cậu ấy sẽ không nói dối.
I want to know when you will finish.	Tôi muốn biết khi nào bạn sẽ hoàn thành.
I think both pitchers are good pitchers.	Tôi nghĩ rằng cả hai cầu thủ ném bóng đều ném bóng tốt.
Tom would be very reluctant to do that.	Tom sẽ rất miễn cưỡng làm điều đó.
Tom thinks Mary is upset.	Tom cho rằng Mary đang khó chịu.
Tom looks paranoid.	Tom trông có vẻ hoang tưởng.
Tell those people to step back for the helicopter to land.	Bảo những người đó lùi lại để máy bay trực thăng hạ cánh.
They are curious.	Họ tò mò.
The doctor told me to give up aspirin.	Bác sĩ bảo tôi bỏ aspirin.
Tom promised to do it.	Tom đã hứa sẽ làm điều đó.
I make it a rule to study math every day.	Tôi làm cho nó trở thành một quy tắc để học toán mỗi ngày.
Tom didn't even try to protect Mary.	Tom thậm chí không cố gắng bảo vệ Mary.
I have a gut feeling that Tom won't pass the test.	Tôi có cảm giác gan ruột rằng Tom sẽ không vượt qua bài kiểm tra.
I think you speak French better than Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn nói tiếng Pháp tốt hơn Tom.
Tom stopped walking.	Tom ngừng đi.
Tom said that Mary told him she was looking forward to doing it.	Tom nói rằng Mary nói với anh rằng cô ấy rất mong được làm điều đó.
They stared at her swimsuit in amazement.	Họ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bộ đồ bơi của cô.
I'm not saying we can't figure it out.	Tôi không nói rằng chúng tôi không thể tìm ra nó.
Since I've been sick for a week, I'm working really hard to catch up.	Vì tôi bị ốm một tuần, tôi đang làm việc rất chăm chỉ để bắt kịp.
Don't talk unless you get to talk.	Đừng nói trừ khi bạn được nói chuyện.
You are very scary.	Bạn rất đáng sợ.
Tom entered the room and closed the door behind him.	Tom bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng.
What is it called?	Nó được gọi là gì?
I thought you said you were from Australia.	Tôi nghĩ rằng bạn nói rằng bạn đến từ Úc.
Tom tried to be strong.	Tom cố tỏ ra mạnh mẽ.
I've never heard that word before.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy từ đó trước đây.
Tom didn't really do it on purpose, did he?	Tom không thực sự cố ý làm điều đó, phải không?
Tom said he was a bit annoyed.	Tom nói rằng anh ấy hơi khó chịu.
I found a note on the table, but I don't know who it was from.	Tôi tìm thấy một ghi chú trên bàn, nhưng tôi không biết nó từ ai.
Tom and I are afraid of Mary.	Tom và tôi sợ Mary.
Tom lives in one of Boston's best neighborhoods.	Tom sống ở một trong những khu phố tốt nhất của Boston.
I'm out of gas.	Tôi hết xăng.
I don't think he can do that.	Tôi nghĩ anh ấy không thể làm điều đó.
Tom lost his father and mother when he was only three years old.	Tom mồ côi cha và mẹ khi mới ba tuổi.
I think Tom is afraid of you.	Tôi nghĩ Tom sợ bạn.
How do you know that Tom has never been to Australia?	Làm thế nào bạn biết rằng Tom chưa bao giờ đến Úc?
He couldn't help himself.	Anh không thể tự giúp mình.
Tom was scared to death.	Tom sợ chết khiếp.
I know Tom is very bossy.	Tôi biết Tom rất hách dịch.
Tom tells Mary that he thinks Alice is not cute.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ Alice không dễ thương.
Tom says we won't be able to do that.	Tom nói rằng chúng tôi sẽ không thể làm điều đó.
Don't go to bed with the lights on.	Đừng đi ngủ với đèn sáng.
Keep an eye on my bags when I buy tickets.	Để mắt đến túi xách của tôi khi tôi mua vé.
I can't wait to graduate from high school.	Tôi nóng lòng muốn tốt nghiệp trung học.
I don't want to think about the situation.	Tôi không muốn nghĩ về tình hình.
Tom has trouble admitting his mistakes.	Tom gặp khó khăn khi thừa nhận những sai lầm của mình.
She attended the meeting at the request of the chairperson.	Cô tham dự cuộc họp theo yêu cầu của chủ tọa.
Don't forget that people say this house is haunted.	Đừng quên rằng mọi người nói rằng ngôi nhà này bị ma ám.
Tom told me he didn't really want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không thực sự muốn đến Boston.
You're disgusting!	Bạn thật kinh tởm!
This handwriting is unreadable.	Chữ viết tay này là không thể đọc được.
You're the only one who knows how to do this, right?	Bạn là người duy nhất biết cách làm điều này, phải không?
Tom is our French teacher.	Tom là giáo viên tiếng Pháp của chúng tôi.
Tom is coming to Boston with me.	Tom sẽ đến Boston với tôi.
I couldn't help but laugh at Tom.	Tôi không thể nhịn được cười với Tom.
I'm surprised Tom didn't win.	Tôi ngạc nhiên là Tom đã không thắng.
Tom and I were the first to do it.	Tom và tôi là những người đầu tiên làm điều đó.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	Tôi muốn chắc chắn rằng Tom biết những gì anh ấy phải làm.
Tom and I sat together at the concert.	Tom và tôi đã ngồi cùng nhau tại buổi hòa nhạc.
The gun is stuck.	Súng bị kẹt.
Tom never seemed to hug Mary again.	Tom dường như không bao giờ ôm Mary nữa.
Tom is not as lucky as he used to be.	Tom không còn may mắn như trước nữa.
I wonder if I have to.	Tôi tự hỏi liệu mình có phải làm như vậy hay không.
Tom says he thinks Mary did it.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đã làm điều đó.
I asked when we went to the beach.	Tôi hỏi khi nào chúng tôi đi đến bãi biển.
I have a terrible toothache.	Tôi bị đau răng kinh khủng.
Tom is still planning to do that.	Tom vẫn đang lên kế hoạch làm điều đó.
I know that we should do it today while you are here.	Tôi biết rằng chúng ta nên làm điều đó ngay hôm nay khi bạn ở đây.
Tom asked what I would do.	Tom hỏi tôi sẽ làm gì.
That's not interesting.	Điều đó không thú vị.
Tom said that Mary would likely be determined to do it.	Tom nói rằng Mary có khả năng sẽ quyết tâm làm điều đó.
I think Tom might be the one who did this.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể là người đã làm điều này.
Tom was amazed at the sight.	Tom đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.
I don't mean your house is dirty.	Tôi không có ý ám chỉ nhà bạn bẩn.
Tom said he thought Mary would make it by 2:30.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ làm được điều đó trước 2:30.
Tom admitted he forged the check.	Tom thừa nhận anh ta đã làm giả tờ séc.
I noticed that Tom was doing something he shouldn't be doing.	Tôi nhận thấy rằng Tom đang làm một việc mà anh ấy không nên làm.
Tom says he doesn't want to drink.	Tom nói rằng anh ấy không muốn uống rượu.
Tom took care of our kids last weekend.	Tom đã chăm sóc các con của chúng tôi vào cuối tuần trước.
You said your name was Tom, right?	Bạn nói tên bạn là Tom, phải không?
Tom and I both have quite a few friends.	Tom và tôi đều có khá nhiều bạn bè.
Tom said that Mary thought he might not need to do so.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm như vậy.
I don't want to buy this kind of sofa.	Tôi không muốn mua loại ghế sofa này.
I wish that Tom wouldn't keep telling everyone that I'm his brother.	Tôi ước rằng Tom sẽ không tiếp tục nói với mọi người rằng tôi là anh trai của anh ấy.
Tom says he's in Boston now.	Tom nói bây giờ anh ấy đang ở Boston.
There is still time for you to do it.	Vẫn còn thời gian để bạn làm điều đó.
Tom is drinking from a water bottle.	Tom đang uống từ một chai nước.
Tom left his wife.	Tom đã bỏ vợ.
Tom's house is down this street.	Nhà của Tom ở dưới phố này.
Tom agreed to speak with us.	Tom đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi.
Napoleon's headquarters is located in an unused windmill.	Trụ sở của Napoléon nằm trong một cối xay gió không sử dụng.
I'm so happy to be here in Boston.	Tôi rất vui khi có mặt ở đây ở Boston.
Three years ago, I went to Boston by bicycle.	Ba năm trước, tôi đến Boston bằng xe đạp.
Tom will be very disappointed if you don't eat the salad he makes.	Tom sẽ rất thất vọng nếu bạn không ăn món salad mà anh ấy làm.
Tom packed up a bag and left.	Tom thu dọn một chiếc túi và rời đi.
Tom spent most of last year in Australia.	Tom đã dành phần lớn thời gian của năm ngoái ở Úc.
Tom studies French every evening.	Tom học tiếng Pháp vào mỗi buổi tối.
That's the dumbest thing you'll ever do.	Đó là điều ngu ngốc nhất mà bạn từng làm.
I can't remember you told me what I needed to do.	Tôi không thể nhớ bạn đã nói với tôi những gì tôi cần phải làm.
I'm getting some nice photos.	Tôi đang nhận được một số bức ảnh đẹp.
Tom intervened in a colleague's disagreement.	Tom đã can thiệp vào sự bất đồng của đồng nghiệp.
Tom is really, really good.	Tom thực sự, thực sự tốt.
Tom said that Mary would probably be reluctant to do it.	Tom nói rằng Mary có lẽ sẽ miễn cưỡng làm điều đó.
I don't think Tom will enjoy what's going on.	Tôi nghĩ Tom sẽ không thích thú với những gì đang diễn ra.
Where did Tom learn to sing the blues?	Tom đã học hát nhạc blues ở đâu?
Tom and Mary still haven't done their homework.	Tom và Mary vẫn chưa làm bài tập về nhà của họ.
It was so loud I couldn't think.	Nó ồn ào đến mức tôi không thể nghĩ được.
Tom isn't the only one exhausted.	Tom không phải là người duy nhất kiệt sức.
I'm ignoring Tom.	Tôi đang phớt lờ Tom.
Tom helped Mary put on her coat.	Tom đã giúp Mary mặc áo khoác.
Tom bought a gift for his son.	Tom đã mua một món quà cho con trai mình.
Tom looked relieved to see Mary.	Tom trông nhẹ nhõm khi gặp Mary.
Everyone is still sleeping.	Mọi người vẫn đang ngủ.
I want all the furniture to be brought to our house immediately.	Tôi muốn tất cả các đồ đạc được đưa đến nhà của chúng tôi ngay lập tức.
Tom pressed one of the buttons on the remote control.	Tom nhấn một trong các nút trên điều khiển từ xa.
Tom says Mary is not alone when he sees her.	Tom nói Mary không cô đơn khi anh ấy nhìn thấy cô ấy.
Why you do not answer?	Tại sao bạn không trả lời?
Tom thought Mary wouldn't like to do that.	Tom nghĩ Mary sẽ không thích làm điều đó.
It looks like my handwriting, but I didn't.	Nó trông giống như chữ viết tay của tôi, nhưng tôi đã không viết như vậy.
I heard the door slam shut.	Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.
I will repay the debt as soon as possible.	Tôi sẽ trả nợ càng sớm càng tốt.
Tom wouldn't want Mary to do that.	Tom sẽ không muốn Mary làm điều đó.
Tom was in bed.	Tom đã ở trên giường.
We shouldn't judge people based on their appearance.	Chúng ta không nên đánh giá mọi người dựa trên vẻ bề ngoài của họ.
Improvements in technology have made them successful.	Những cải tiến trong công nghệ đã giúp họ thành công.
Mary has been dancing since she was 5 years old.	Mary đã khiêu vũ từ khi cô ấy 5 tuổi.
I'm pretty sure about Tom's success.	Tôi khá chắc chắn về thành công của Tom.
Tom felt very dizzy.	Tom cảm thấy rất chóng mặt.
I don't think that's what Tom said.	Tôi không nghĩ đó là những gì Tom đã nói.
I know Tom is jealous.	Tôi biết Tom đang ghen.
I was thinking about going to the movies. 	Tôi đã nghĩ về việc đi xem phim.
Do you want to go with me?	Bạn có muốn đi với tôi không?
You can't eat your cake and have it too.	Bạn không thể ăn bánh của bạn và có nó quá.
I don't care when you come here.	Tôi không quan tâm khi bạn đến đây.
The group of noisy boys took action.	Nhóm các chàng trai ồn ào đã ra tay.
I am not interested in learning French.	Tôi không quan tâm đến việc học tiếng Pháp.
Tom walked down the corner.	Tom bước xuống góc.
Tom insisted on doing it alone.	Tom khăng khăng làm điều đó một mình.
The king was forced to abdicate.	Nhà vua buộc phải thoái vị.
You're disgusting, aren't you?	Bạn kinh tởm, phải không?
Tom hopes no one will ask him to do it.	Tom hy vọng sẽ không có ai yêu cầu anh ấy làm điều đó.
I know a place where we can get something to eat.	Tôi biết một nơi mà chúng ta có thể kiếm thứ gì đó để ăn.
Tom said he might not be allowed to do that today.	Tom nói rằng anh ấy có thể không được phép làm điều đó ngày hôm nay.
We need to know if Tom is present.	Chúng ta cần biết liệu Tom có ​​hiện diện hay không.
Carry her to the operating room.	Bế cô ấy vào phòng mổ.
At that time I did not know how to ride a bicycle.	Lúc đó tôi chưa biết đi xe đạp.
Thank you for helping me clean up the garage.	Cảm ơn bạn đã giúp tôi dọn dẹp nhà để xe.
Both Tom and Mary started laughing at the same time.	Cả Tom và Mary bắt đầu cười cùng một lúc.
I think we should tell Tom we love him.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với Tom rằng chúng ta yêu anh ấy.
We have a lot of guests.	Chúng tôi có rất nhiều khách.
Where is the remote control?	Điều khiển từ xa ở đâu?
Tom is not too tired to study.	Tom không quá mệt để học.
Tom knows what he has to do.	Tom biết anh ấy phải làm gì.
Tom denied he was the one who did it.	Tom phủ nhận anh ta là người đã làm điều đó.
Tom says he knows it was Mary who won.	Tom nói rằng anh ấy biết chính Mary là người chiến thắng.
Looks like you had a bad day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày tồi tệ.
I'm afraid you will hurt Tom.	Tôi sợ bạn sẽ làm tổn thương Tom.
Tom refused to open the door.	Tom từ chối mở cửa.
I'm tired of hearing your complaints.	Tôi chán nghe những lời phàn nàn của bạn.
Tom helped Mary get into the car.	Tom đã giúp Mary lên xe.
Many of my friends don't have children.	Nhiều người bạn của tôi không có con.
You are the first person ever to help me.	Bạn là người đầu tiên từng giúp tôi.
Sorry, but you are wrong.	Xin lỗi, nhưng bạn đã nhầm.
I don't feel safe anymore.	Tôi không cảm thấy an toàn nữa.
You might think I'm a bad guy.	Bạn có thể nghĩ rằng tôi là một kẻ xấu.
I didn't anticipate that you would be here.	Tôi đã không đoán trước rằng bạn sẽ ở đây.
Tom won't come today.	Tom sẽ không đến hôm nay.
Looks like this is Tom's first time doing this.	Có vẻ như đây là lần đầu tiên Tom làm điều này.
I think Tom will be fine.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ ổn thôi.
Tom asked a question that no one answered.	Tom hỏi một câu hỏi mà không ai trả lời.
I want a direct flight to New York.	Tôi muốn có một chuyến bay thẳng đến New York.
That's not what I told Tom.	Đó không phải là những gì tôi đã nói với Tom.
Tom and I have been friends since middle school.	Tom và tôi là bạn từ thời trung học cơ sở.
Tom is going to find Mary.	Tom sẽ đi tìm Mary.
Tom said he didn't know Mary didn't speak French.	Tom nói rằng anh ấy không biết Mary không nói được tiếng Pháp.
Tom is a safe driver, isn't he?	Tom là một người lái xe an toàn, phải không?
Look and see how much the cash register rings.	Nhìn và xem máy tính tiền đổ chuông bao nhiêu.
You can't be sure of that.	Bạn không thể biết chắc điều đó.
I was in such a hurry that I forgot my bag.	Tôi đã vội vàng đến mức bỏ quên túi xách của mình.
What's in the safe?	Có gì trong két sắt?
How much money do we have in the bank?	Chúng ta có bao nhiêu tiền trong ngân hàng?
Tom is a lucky man.	Tom là một người đàn ông may mắn.
Tom usually eats lunch alone.	Tom thường ăn trưa một mình.
Tom is going to see Mary.	Tom sẽ đi gặp Mary.
Is there a shuttle between the hotel and the airport?	Có xe đưa đón giữa khách sạn và sân bay không?
Tom has no money and no job.	Tom không có tiền và không có việc làm.
Tom is an old man with a long gray beard.	Tom là một ông già với bộ râu dài màu xám.
Tom spent the afternoon reading books.	Tom đã dành cả buổi chiều để đọc sách.
Tom says he's not sleepy.	Tom nói rằng anh ấy không buồn ngủ.
Exactly, I wasn't careful.	Chính xác là tôi đã không thận trọng.
I thought Tom would leave with Mary.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ rời đi với Mary.
Tom said he would probably do it.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ làm điều đó.
Tom is not interested in music.	Tom không quan tâm đến âm nhạc.
Tom may know where Mary works.	Tom có ​​thể biết Mary làm việc ở đâu.
I'll tell Tom what a great job you've done.	Tôi sẽ nói cho Tom biết bạn đã làm một công việc to lớn như thế nào.
Tom says Mary won't be able to win.	Tom nói rằng Mary sẽ không thể thắng.
That's what everyone told me.	Đó là những gì mọi người đã nói với tôi.
Why don't we buy Tom a baseball glove?	Tại sao chúng ta không mua cho Tom một chiếc găng tay bóng chày?
Don't even think about asking me to lend you some money.	Đừng nghĩ đến việc yêu cầu tôi cho bạn vay một số tiền.
That would be very beneficial.	Điều đó sẽ rất có lợi.
I think you and Tom have more in common than you'd like to admit.	Tôi nghĩ bạn và Tom có ​​nhiều điểm chung hơn những gì bạn muốn thừa nhận.
I don't know if it's love or not.	Tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không.
Tom lived in Australia last year.	Tom đã sống ở Úc vào năm ngoái.
I will not name.	Tôi sẽ không nêu tên.
Why don't you stay longer in Boston?	Tại sao bạn không ở lại Boston lâu hơn?
Tom has decided to go to Boston.	Tom đã quyết định đến Boston.
I want you to calm down with Tom.	Tôi muốn bạn bình tĩnh với Tom.
I want to leave some things in the hotel safe.	Tôi muốn để một số thứ trong két an toàn của khách sạn.
I really don't understand what just happened.	Tôi thực sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
I want Tom to know that he doesn't really have to do it.	Tôi muốn Tom biết rằng anh ấy không thực sự phải làm điều đó.
I think you promised to give that to Tom.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hứa sẽ đưa điều đó cho Tom.
Tom is desperate, isn't he?	Tom đang tuyệt vọng, phải không?
Tom told me he was broken.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã bị phá vỡ.
I wouldn't do it the way Tom suggested.	Tôi sẽ không làm như vậy theo cách mà Tom đề nghị.
Everyone on campus knows who Tom is.	Mọi người trong khuôn viên trường đều biết Tom là ai.
You shouldn't do it without asking Tom if it's okay.	Bạn không nên làm điều đó mà không hỏi Tom xem có ổn không.
I don't want to burden you with my troubles.	Tôi không muốn làm gánh nặng cho bạn với những rắc rối của tôi.
Tom thinks that Mary may be trying to kill herself.	Tom nghĩ rằng Mary có thể cố gắng tự sát.
Tom has an older brother named John.	Tom có ​​một anh trai tên là John.
Don't blame me for your mistakes.	Đừng đổ lỗi cho tôi vì những sai lầm của bạn.
I have already started preparing.	Tôi đã bắt đầu chuẩn bị.
Tom is saving money for college.	Tom đang tiết kiệm tiền để học đại học.
Tom is still in prison.	Tom vẫn đang ở trong tù.
Tom was elected mayor in 2013.	Tom được bầu làm thị trưởng vào năm 2013.
All I know is that Tom was at school that day.	Tất cả những gì tôi biết là Tom đã ở trường vào ngày hôm đó.
Tom is not wearing a coat.	Tom không mặc áo khoác.
I know Tom and Mary have both been arrested.	Tôi biết Tom và Mary đều đã bị bắt.
Tom took the gun out of its holster.	Tom lấy súng ra khỏi bao da.
You won't have any more problems.	Bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào nữa.
Tom comes here once a week to help me.	Tom đến đây mỗi tuần một lần để giúp tôi.
Tom should probably tell Mary what needs to be done.	Tom có ​​lẽ nên nói với Mary những gì cần phải làm.
You just can't accept that I won, can you?	Bạn chỉ không thể chấp nhận rằng tôi đã thắng, phải không?
It's stupid to believe what Tom says.	Thật là ngu ngốc khi tin những gì Tom nói.
Me and my friends are planning to go skiing next weekend.	Tôi và bạn bè dự định đi trượt tuyết vào cuối tuần tới.
They are all clamoring to get their money back.	Tất cả họ đang kêu gọi để lấy lại tiền của họ.
I may have to stay in Australia until Monday.	Tôi có thể phải ở lại Úc cho đến thứ Hai.
I'm pretty sure Tom can do it.	Tôi khá chắc rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom seems to be having a little trouble.	Tom dường như đang gặp một chút khó khăn.
Tom and Mary agreed.	Tom và Mary đồng tâm.
Tom is a war hero.	Tom là một anh hùng chiến tranh.
The teacher is busy reviewing the test paper.	Cô giáo đang bận xem lại giấy kiểm tra.
Tom is not as lovable as before.	Tom không còn đáng yêu như trước nữa.
Tom says I don't seem as excited as he thinks I am.	Tom nói rằng tôi có vẻ không hào hứng như anh ấy nghĩ về tôi.
He combed his hair.	Anh chải lại mái tóc của mình.
Tom won't be returning to Boston anytime soon.	Tom sẽ không trở lại Boston sớm.
I have to make up for lost time by driving fast.	Tôi phải bù lại thời gian đã mất bằng cách lái xe nhanh.
I think Tom has to go to the bathroom.	Tôi nghĩ Tom phải đi vệ sinh.
You are lying and you are not very good.	Bạn đang nói dối và bạn không giỏi lắm.
Tom asked me about a lot of things.	Tom hỏi tôi về rất nhiều thứ.
I still haven't forgotten our first date.	Tôi vẫn chưa quên buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Her laughter echoed throughout the house.	Tiếng cười của cô ấy vang vọng khắp căn nhà.
I think Tom has learned his lesson.	Tôi nghĩ Tom đã học được bài học của mình.
This is the first time I invite Tom to one of my parties.	Đây là lần đầu tiên tôi mời Tom đến một trong những bữa tiệc của tôi.
Tom said he thought he was too young to do that.	Tom cho biết anh nghĩ mình còn quá trẻ để làm điều đó.
Tom has no time.	Tom không có thời gian.
I think Tom made a mistake.	Tôi nghĩ Tom đã mắc sai lầm.
I know that Tom would never do that.	Tôi biết rằng Tom sẽ không bao giờ làm điều đó.
I will pull the emergency brake.	Tôi sẽ kéo phanh khẩn cấp.
It's a trick question, isn't it?	Đó là một câu hỏi mẹo, phải không?
I wonder if Tom did that.	Tôi tự hỏi nếu Tom đã làm điều đó.
Tom should never have eaten those oysters.	Tom không bao giờ nên ăn những con hàu đó.
Everyone in the office was impressed with how Tom handled the problem.	Mọi người trong văn phòng đều ấn tượng với cách Tom xử lý vấn đề.
FINAL	CUỐI CÙNG
We will bury you.	Chúng tôi sẽ chôn cất bạn.
Tom told me that he wanted to visit Mary in Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến thăm Mary ở Boston.
I think Tom is the only one who doesn't want to do that.	Tôi nghĩ rằng Tom là người duy nhất không muốn làm điều đó.
Aren't you taller than Tom?	Bạn không cao hơn Tom sao?
Tom thought it was funny.	Tom nghĩ rằng điều đó thật buồn cười.
Fewer workers means fewer people have money to buy goods.	Ít công nhân hơn đồng nghĩa với việc ít người có tiền hơn để mua hàng hóa.
Do you want us to kill Tom?	Bạn có muốn chúng tôi giết Tom không?
I don't want you to panic.	Tôi không muốn bạn hoảng sợ.
I don't think I would want to live here.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ muốn sống ở đây.
Tom says he needs to buy a flashlight.	Tom nói rằng anh ấy cần mua một chiếc đèn pin.
All the kids lined up to get their faces painted.	Tất cả những đứa trẻ xếp hàng để được vẽ mặt.
You don't have to pay for everything.	Bạn không phải trả tiền cho mọi thứ.
What I want is enough money to buy something for my mother.	Điều tôi muốn là đủ tiền để mua một thứ gì đó cho mẹ.
You are really fast.	Bạn thực sự nhanh chóng.
I know it can't be that easy.	Tôi biết nó không thể dễ dàng như vậy.
I'm tracking that car.	Tôi đang theo dõi chiếc xe đó.
Do you work for Tom?	Bạn có làm việc cho Tom không?
I don't think I will get the job.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nhận được công việc.
Tom probably didn't even know about the meeting.	Tom có ​​lẽ thậm chí không biết về cuộc họp.
How long have you been a member of this group?	Bạn đã là thành viên của nhóm này bao lâu rồi?
Tom installed new tires on his car.	Tom đã lắp lốp xe mới cho chiếc xe của mình.
Tom is writing a book about carpentry.	Tom đang viết một cuốn sách về nghề mộc.
It wouldn't be a good idea to tell Tom what really happened.	Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu nói với Tom những gì đã thực sự xảy ra.
Let's row the boat.	Hãy chèo thuyền đi.
Many passengers from the sinking ship never made it to shore.	Nhiều hành khách từ con tàu chìm đã không bao giờ đến được bờ.
Tom wanted to sit next to Mary.	Tom muốn ngồi cạnh Mary.
Hearing a terrible noise, I asked him what was going on.	Nghe thấy tiếng động khủng khiếp, tôi hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra.
I stayed at my uncle's house during the summer.	Tôi đã ở nhà chú tôi trong suốt mùa hè.
Tom won't be able to help us tomorrow.	Tom sẽ không thể giúp chúng ta vào ngày mai.
I told Tom why I never graduated from high school.	Tôi đã nói với Tom tại sao tôi chưa bao giờ tốt nghiệp trung học.
Tom says he thinks he might be allowed to do it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó ngày hôm nay.
Tom peeked through the window and saw Mary and John kissing.	Tom nhìn trộm qua cửa sổ và thấy Mary và John đang hôn nhau.
Tom knows what to expect around here.	Tom biết những gì mong đợi xung quanh đây.
I think I won't be able to do this.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều này.
She is afraid of swimming in big waves.	Cô ấy sợ bơi trong những con sóng lớn.
It cannot be explained.	Nó không thể giải thích được.
I know Tom will let us do it.	Tôi biết Tom sẽ để chúng tôi làm điều đó.
Who will go with you?	Ai sẽ đi với bạn?
Tom bought himself a ticket.	Tom đã mua cho mình một vé.
When did you first notice that your wallet was missing?	Lần đầu tiên bạn nhận thấy rằng ví của mình bị thiếu là khi nào?
Tom wants to be a plastic surgeon.	Tom muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
We have been waiting for this.	Chúng tôi đã chờ đợi điều này.
I see Tom hiding something.	Tôi thấy Tom đang che giấu điều gì đó.
Tom was looking forward to spending time with Mary.	Tom rất mong được dành thời gian với Mary.
I don't think you should worry that much.	Tôi không nghĩ bạn nên lo lắng nhiều như vậy.
I was told not to park here anymore.	Tôi được yêu cầu không được đậu xe ở đây nữa.
Tom knew there was nothing more he could do.	Tom biết không thể làm gì hơn được nữa.
I don't know whether to laugh or cry.	Tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Tom started pouring wine into the glasses.	Tom bắt đầu rót rượu vào các ly.
It's spooky.	Nó thật ma quái.
I think Tom is the one who did it.	Tôi nghĩ Tom là người đã làm điều đó.
We still haven't been able to find out much.	Chúng tôi vẫn chưa thể tìm hiểu được nhiều điều.
Tom got here three hours ago.	Tom đã đến đây ba giờ trước.
I think Tom said that Mary is from Boston.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng Mary đến từ Boston.
Tom likes Mary, but Mary likes John.	Tom thích Mary, nhưng Mary thích John.
Tom is afraid that he will hurt Mary's feelings.	Tom sợ rằng anh ấy sẽ làm tổn thương tình cảm của Mary.
Why did Tom do it that way?	Tại sao Tom lại làm theo cách đó?
I asked Tom if he wanted to do it this morning.	Tôi hỏi Tom có ​​muốn làm điều đó vào sáng nay không.
Tom hopes he won't be asked to do it.	Tom hy vọng anh ấy sẽ không bị yêu cầu làm điều đó.
Tom was born and raised in Australia.	Tom sinh ra và lớn lên ở Úc.
You can hear water coming out of the pipes.	Bạn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ra từ đường ống.
Tom asked Mary to come here tomorrow.	Tom yêu cầu Mary đến đây vào ngày mai.
They are almost here.	Họ gần như ở đây.
I am fasting.	Tôi đang nhịn ăn.
Tom is not a real man.	Tom không phải là một người đàn ông thực sự.
I don't have a case for my guitar.	Tôi không có hộp đựng cho cây đàn của mình.
Our school eliminated the uniform last year.	Trường chúng tôi đã loại bỏ đồng phục vào năm ngoái.
Tom's shirt is wrinkled.	Áo sơ mi của Tom bị nhăn.
I started doing that when I lived in Boston.	Tôi bắt đầu làm điều đó khi tôi sống ở Boston.
Tom says he thinks Mary did it today.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary đã làm điều đó ngày hôm nay.
You really should stop doing that right now.	Bạn thực sự nên ngừng làm điều đó ngay bây giờ.
Tom won.	Tom đã thắng.
Tom and Mary are not afraid of John.	Tom và Mary không sợ John.
I know that Tom doesn't know how long it will take to do it.	Tôi biết rằng Tom không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
I'm not sure my parents know about my relationship with Tom.	Tôi không chắc rằng bố mẹ tôi biết về mối quan hệ của tôi và Tom.
Tom passed away on Christmas Day.	Tom ra đi vào ngày Giáng sinh.
Don't worry, it won't happen.	Đừng lo lắng, nó sẽ không xảy ra.
Tom was educated in Boston.	Tom được học ở Boston.
Tom told me he didn't need a hitchhiking.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không cần đi nhờ xe.
I am fascinated by cats.	Tôi bị mê hoặc bởi những con mèo.
I shouldn't have asked you to do that.	Tôi không nên yêu cầu bạn làm điều đó.
We are finalizing our budget.	Chúng tôi đang hoàn thiện ngân sách của mình.
Look inside.	Nhìn vào trong.
This is the apple I found.	Đây là quả táo tôi tìm thấy.
Tom said that Mary was charming.	Tom nói rằng Mary thật quyến rũ.
I know Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	Tôi biết Tom sợ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tình cảm của Mary.
I commend Tom.	Tôi khen Tom.
Everyone who knew Tom admired him.	Tất cả những người biết Tom đều ngưỡng mộ anh ấy.
Tom is afraid to cross the street.	Tom sợ băng qua đường.
Tom is dreaming again.	Tom lại đang mơ.
Tom said he saw Mary kiss John behind the barn.	Tom cho biết anh đã nhìn thấy Mary hôn John sau nhà kho.
Come on, Tom. 	Cố lên, Tom.
Let's go.	Đi nào.
What do you think of Tom's boat?	Bạn nghĩ gì về chiếc thuyền của Tom?
Who will pay for this?	Ai sẽ trả tiền cho việc này?
I was not told anything.	Tôi đã không được nói bất cứ điều gì.
I'm sure I drank more than Tom last night.	Tôi chắc chắn rằng tôi đã uống nhiều hơn Tom đêm qua.
Tom said that Mary actually walked home by herself.	Tom nói rằng Mary thực sự đã tự đi bộ về nhà.
I wonder if Tom still drives the car his grandfather gave him.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​còn lái chiếc xe mà ông của anh ấy đã tặng cho anh ấy không.
Tom's father came home from time to time, but he was never there for long.	Cha của Tom thỉnh thoảng về nhà nhưng ông không bao giờ ở đó lâu.
Tom is still behind bars.	Tom vẫn ở sau song sắt.
Tom says he knows where Mary is going.	Tom nói rằng anh biết Mary sẽ đi đâu.
Tom seems like he cares.	Tom có ​​vẻ như anh ấy quan tâm.
Tom thinks his violin is a Stradivarius because the name Stradivarius is on the label inside his guitar.	Tom nghĩ rằng cây đàn violin của anh ấy là Stradivarius vì tên Stradivarius có trên nhãn bên trong cây đàn của anh ấy.
How does Tom stay calm?	Làm thế nào để Tom giữ được bình tĩnh?
How do you know Tom is not a native speaker?	Làm sao bạn biết Tom không phải là người bản ngữ?
Have you applied sunscreen yet?	Bạn đã bôi kem chống nắng chưa?
There are many needs.	Có rất nhiều nhu cầu.
Tom said that Mary thought John might want to do it himself.	Tom nói rằng Mary nghĩ rằng John có thể muốn tự mình làm điều đó.
Tom is hoping something good might happen.	Tom đang hy vọng điều gì đó tốt đẹp có thể xảy ra.
I helped Tom pack his suitcase.	Tôi đã giúp Tom đóng gói vali của anh ấy.
Tom knows exactly what he wants.	Tom biết chính xác những gì anh ấy muốn.
Don't stay at home all day.	Đừng ở nhà cả ngày.
A few words can betray a man's true character.	Một vài lời nói có thể phản bội tính cách thực sự của một người đàn ông.
That is a ship.	Đó là một con tàu.
Tom tells everyone that he is depressed.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy bị trầm cảm.
Isn't that what you always wanted?	Đó không phải là những gì bạn luôn mong muốn?
Six squared is thirty-six.	Sáu bình phương là ba mươi sáu.
When the doctor told me to eat more vegetables, he didn't mean fries.	Khi bác sĩ bảo tôi ăn nhiều rau hơn, ý của ông ấy không phải là khoai tây chiên.
I don't want to fight Tom.	Tôi không muốn đấu với Tom.
Maybe Tom is crying right now.	Có lẽ lúc này Tom đang khóc.
Tom put his hand on my shoulder.	Tom đặt tay lên vai tôi.
Tourism has some potential as a source of income and employment.	Du lịch có một số tiềm năng như một nguồn thu nhập và việc làm.
Tom thinks John is his brother.	Tom nghĩ rằng John là anh trai của mình.
As soon as I entered the classroom, the students started asking questions.	Ngay khi tôi bước vào lớp, học sinh bắt đầu đặt câu hỏi.
That's your call.	Đó là cuộc gọi của bạn.
Tom is a good husband and a great father.	Tom là một người chồng tốt và một người cha tuyệt vời.
Tom weighs 130 pounds.	Tom nặng 130 pound.
Tom's hobby is collecting old coins.	Sở thích của Tom là sưu tập những đồng xu cũ.
Tom jerked the door open.	Tom giật tung cánh cửa.
Try to focus on the issue at hand.	Hãy cố gắng tập trung vào vấn đề đang bàn.
You might want to discuss it with Tom.	Bạn có thể muốn thảo luận về nó với Tom.
Tom is very mean to Mary.	Tom rất ác ý với Mary.
Old people don't always know more than young people.	Người già không phải lúc nào cũng biết nhiều hơn người trẻ.
Tom pretended not to know what happened.	Tom giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom decided not to stay.	Tom quyết định không ở lại.
I've been working on this all day.	Tôi đã làm việc này cả ngày.
You will never capture me alive.	Bạn sẽ không bao giờ bắt sống tôi.
I wouldn't want to miss the party.	Tôi sẽ không muốn bỏ lỡ bữa tiệc.
All you have to do is clean your room.	Tất cả những gì bạn phải làm là dọn dẹp phòng của mình.
I'm calling Boston.	Tôi đang gọi Boston.
I have never had a problem before.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề trước đây.
My brother fell from a tree and broke his leg.	Anh trai tôi bị ngã khỏi cây và gãy chân.
Tom has a reason not to do it.	Tom có ​​lý do để không làm điều đó.
Tom used to lie to his parents a lot.	Tom đã từng nói dối bố mẹ mình rất nhiều.
Tom is a crude person.	Tom là một người thô thiển.
Neither Tom nor Mary made any major mistakes.	Cả Tom và Mary đều không mắc phải sai lầm quá lớn nào.
This pillow is too rough.	Gối này sần sùi quá.
The reason I'm limping today is because I sprained my ankle.	Lý do mà tôi đi khập khiễng hôm nay là do tôi bị bong gân cổ chân.
Tom knows I'm not very happy about that.	Tom biết tôi không hài lòng lắm về điều đó.
I don't think anyone can do this.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể làm điều này.
Walking along the street, I ran into an old friend.	Đi dọc phố, tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ.
Why does Tom have to go?	Tại sao Tom phải đi đâu?
When do I need to come back?	Khi nào tôi cần quay lại?
Tom said he knew Mary was the one who did it.	Tom nói rằng anh biết Mary là người đã làm điều đó.
I don't think Tom knows where he should be.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết mình nên ở đâu.
Tom went into a coma and never regained consciousness.	Tom hôn mê và không bao giờ tỉnh lại.
I don't think you really have to.	Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự phải làm như vậy.
Tom studies geology.	Tom học địa chất.
Tom has trouble sleeping.	Tom khó ngủ.
I think Tom said he didn't know how to do it.	Tôi nghĩ Tom đã nói rằng anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
Is Tom still a plumber?	Tom có ​​còn là thợ sửa ống nước không?
Is this a live broadcast?	Đây có phải là một chương trình phát sóng trực tiếp không?
Tom is preparing food in the kitchen.	Tom đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.
Tom watched the squirrel climb the tree.	Tom quan sát con sóc trèo cây.
Where can I buy snacks?	Tôi có thể mua đồ ăn nhẹ ở đâu?
Tom is not allowed to do that.	Tom không được phép làm điều đó.
I won't go if no one else will.	Tôi sẽ không đi nếu không có ai khác sẽ đi.
Tom isn't sure he likes this plan.	Tom không chắc anh ấy thích kế hoạch này.
Tom can't open the window.	Tom không thể mở cửa sổ.
I told Tom to hurry.	Tôi bảo Tom nhanh lên.
I did fine without you.	Tôi đã làm ổn mà không có bạn.
Tom refused to explain why he thought it was a good idea.	Tom từ chối giải thích lý do tại sao anh cho rằng đó là một ý kiến ​​hay.
I think Tom is next.	Tôi nghĩ rằng Tom là người tiếp theo.
I dozed off.	Tôi ngủ gật.
Tom wondered how Mary had learned to speak French so well.	Tom tự hỏi làm thế nào Mary lại học nói tiếng Pháp tốt đến vậy.
Don't be a pig.	Đừng là lợn.
Thank you, Tom, but I'm fine now.	Cảm ơn bạn, Tom, nhưng bây giờ tôi ổn.
Tom told me he thought Mary was right.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary đúng.
I'm not saying it will be easy.	Tôi không nói nó sẽ dễ dàng.
I don't think you're listening to me.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang nghe tôi nói.
I didn't know Tom before working on this project.	Tôi không biết Tom trước khi làm việc trong dự án này.
Tom doesn't want to cause problems.	Tom không muốn gây ra vấn đề.
Vivid colors.	Màu sắc sống động.
Tom didn't say anything about it.	Tom đã không nói bất cứ điều gì về nó.
I think we can eat outside.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể ăn ngoài sân.
I see that Tom hasn't changed.	Tôi thấy Tom không hề thay đổi.
You really should tell Tom what you did.	Bạn thực sự nên nói với Tom những gì bạn đã làm.
I will only watch the first episode.	Tôi sẽ chỉ xem tập đầu tiên.
You need to ask Tom what he will do.	Bạn cần hỏi Tom xem anh ấy sẽ làm gì.
I don't have the strength to do that.	Tôi không có đủ sức để làm điều đó.
When you leave the room, make sure you turn off the lights.	Khi bạn rời khỏi phòng, hãy đảm bảo rằng bạn đã tắt đèn.
You don't want to talk about adultery?	Bạn không muốn nói về chuyện ngoại tình?
I tried to do it three times.	Tôi đã cố gắng làm điều đó ba lần.
You will have the opportunity to do that.	Bạn sẽ có cơ hội để làm điều đó.
Tom said Mary was too shy to do that.	Tom nói Mary quá nhút nhát để làm điều đó.
I don't really want to see you suffer.	Tôi không thực sự muốn nhìn thấy bạn đau khổ.
Tom spent a few months in Australia.	Tom đã dành một vài tháng ở Úc.
Do you really think Tom will win?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ thắng?
I know that Tom knows why Mary didn't do it yesterday.	Tôi biết rằng Tom biết tại sao Mary không làm điều đó ngày hôm qua.
Tom will continue to work here.	Tom sẽ tiếp tục làm việc ở đây.
Measure is not true.	Đo không phải sự thật.
I don't go by train.	Tôi không đi bằng tàu hỏa.
Tom lives on the left side of the track.	Tom sống ở phía bên trái của đường ray.
Tom thought it was a joke.	Tom nghĩ rằng đó là một trò đùa.
I have always been passionate about football.	Tôi luôn đam mê bóng đá.
Tom said he didn't care if we stayed or not.	Tom nói anh ấy không quan tâm liệu chúng tôi có ở lại hay không.
Tom declares he won.	Tom tuyên bố anh ấy đã thắng.
I am familiar with your name.	Tôi quen với tên của bạn.
Tom is a good player.	Tom là một cầu thủ giỏi.
Do you really think it will be different this time?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó sẽ khác lần này không?
I want to get the job done by myself.	Tôi muốn hoàn thành công việc một mình.
I don't like the changes you've made.	Tôi không thích những thay đổi mà bạn đã thực hiện.
My coffee is next to Tom's.	Ly cà phê của tôi ở bên cạnh của Tom.
We invite you to come. 	Mời bạn đến.
I look forward to meeting you.	Tôi nóng lòng muốn gặp bạn.
I want to eat at the restaurant we ate at last week.	Tôi muốn ăn ở nhà hàng mà chúng tôi đã ăn vào tuần trước.
Join the chorus.	Tham gia vào phần điệp khúc.
We desperately need more money to help fund our project.	Chúng tôi rất cần thêm tiền để giúp tài trợ cho dự án của mình.
Tom buys his wife anything she wants.	Tom mua cho vợ bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
Tom thinks Mary can speak French.	Tom nghĩ Mary có thể nói tiếng Pháp.
Tom isn't that lovable, is he?	Tom không đáng yêu lắm phải không?
Life won't be easy there.	Cuộc sống sẽ không dễ dàng ở đó.
I know that Tom is a chef.	Tôi biết rằng Tom là một đầu bếp.
I'm pretty sure Tom will vouch for me.	Tôi khá chắc rằng Tom sẽ bảo đảm cho tôi.
You will miss breakfast.	Bạn sẽ bỏ lỡ bữa sáng.
Tom and Mary play chess after lunch.	Tom và Mary chơi cờ sau bữa trưa.
I still have the first letter you ever sent me.	Tôi vẫn còn giữ bức thư đầu tiên mà bạn từng gửi cho tôi.
Be careful not to do anything to upset Tom.	Hãy cẩn thận để không làm bất cứ điều gì khiến Tom khó chịu.
I'm sure we can trust Tom.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể tin tưởng Tom.
Tell Tom I need some money.	Nói với Tom rằng tôi cần một số tiền.
I think Tom is weird.	Tôi nghĩ rằng Tom thật kỳ lạ.
Washing dishes is something I don't really enjoy doing.	Rửa bát là việc mà tôi không thực sự thích làm.
I want to know why my name was removed from the list.	Tôi muốn biết tại sao tên của tôi bị xóa khỏi danh sách.
Tom has financial problems.	Tom gặp vấn đề về tài chính.
I didn't know that you would be alone.	Tôi không biết rằng bạn sẽ ở một mình.
I want to look like Tom.	Tôi muốn trông giống như Tom.
That's what I love about you.	Đó là những gì tôi yêu ở bạn.
At times, I couldn't trust him.	Nhiều lúc, tôi không thể tin tưởng vào anh ấy.
Leave a message and I'll get back to you.	Để lại tin nhắn và tôi sẽ liên hệ lại với bạn.
He took on a lot of work.	Anh ấy đã đảm nhận rất nhiều công việc.
Tom just got kicked out of Australia.	Tom vừa bị đuổi khỏi Úc.
Do you know what we have to do now?	Bạn có biết chúng ta phải làm gì bây giờ không?
Tom says that Mary is not afraid.	Tom nói rằng Mary không sợ.
Tom is sitting at the table.	Tom đang ngồi vào bàn.
Tom and Mary are working together.	Tom và Mary đang làm việc cùng nhau.
It's my responsibility, isn't it?	Đó là trách nhiệm của tôi, phải không?
Learning should not be forced. 	Không nên ép buộc việc học.
Learning should be encouraged.	Học tập cần được khuyến khích.
She is working on a term paper.	Cô ấy đang làm việc trên một bài báo về kỳ hạn.
I'm sure Tom will get irritated by the noise of the traffic.	Tôi chắc rằng Tom sẽ phát cáu vì tiếng ồn của xe cộ.
What is your blood type?	Nhóm máu của bạn là gì?
It was Tom's first visit to Boston.	Đó là lần đầu tiên Tom đến Boston.
Tom says he doesn't really know how to surf very well.	Tom nói rằng anh ấy không thực sự biết cách lướt sóng rất tốt.
Tom is probably not in the park.	Tom có ​​lẽ không ở trong công viên.
Tom told me you wouldn't cry.	Tom đã nói với tôi rằng bạn sẽ không khóc.
I don't think Tom would refuse to do that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ từ chối làm điều đó.
Tell me why you are late to school.	Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn đi học muộn.
I was able to convince Tom, but I couldn't convince Mary.	Tôi đã có thể thuyết phục Tom, nhưng tôi không thể thuyết phục Mary.
I'm just doing what I need to do.	Tôi chỉ đang làm những gì tôi cần làm.
You do realize that Tom doesn't like you, right?	Bạn có nhận ra rằng Tom không thích bạn, phải không?
You can read this book in the next few days.	Bạn có thể đọc cuốn sách này trong vài ngày tới.
Libraries have many new ways of acquiring.	Thư viện có nhiều cách mua lại mới.
It's over.	Kết thúc rồi.
Tom wasn't the first to arrive this morning.	Tom không phải là người đầu tiên đến đây sáng nay.
Tom was very reluctant to do that.	Tom rất miễn cưỡng làm điều đó.
Tom quickly went to the front door to see who it was.	Tom nhanh chóng đi ra cửa trước để xem đó là ai.
You're not a scary pair of pants, are you?	Bạn không phải là một chiếc quần đáng sợ, phải không?
I have difficulty taking the powdered medicine.	Tôi gặp khó khăn khi dùng thuốc dạng bột.
People are becoming more and more skeptical with age.	Mọi người ngày càng hoài nghi hơn theo tuổi tác.
When did you first notice that Tom was missing?	Lần đầu tiên bạn nhận thấy rằng Tom đã mất tích là khi nào?
It's as good a way to die as any other.	Đó là một cách tốt để chết như bất kỳ cách nào.
Where is the nearest post office?	Bưu điện gần nhất ở đâu?
Tom told me he was not Mary's child.	Tom nói với tôi anh ấy không phải con của Mary.
I don't plan to be a waiter all my life.	Tôi không có kế hoạch làm bồi bàn cả đời.
I didn't know that Tom was going there yesterday.	Tôi không biết rằng Tom đã định đến đó ngày hôm qua.
Tom can no longer walk without a cane.	Tom không còn có thể đi lại nếu không có gậy.
Has anyone contacted Tom?	Có ai liên hệ với Tom không?
What time do you usually get up on weekends?	Bạn thường dậy lúc mấy giờ vào cuối tuần?
You're not the only one Tom has cheated on.	Bạn không phải là người duy nhất Tom đã lừa dối.
I don't know how I could make such a mistake.	Tôi không biết làm thế nào mà tôi có thể mắc sai lầm như vậy.
A boy is playing the drums.	Một cậu bé đang đánh trống.
That's how I planned it.	Đó là cách tôi đã lên kế hoạch.
Tom and Mary want to get married.	Tom và Mary muốn kết hôn.
I decided to stay at Tom's place.	Tôi quyết định ở lại chỗ của Tom.
That does not go without saying?	Điều đó không đi mà không nói?
Every four years, Americans pause Inauguration Day to witness a hallmark of American democracy - the peaceful transfer of power.	Cứ bốn năm một lần, người Mỹ tạm dừng Ngày nhậm chức để chứng kiến ​​một dấu ấn của nền dân chủ Mỹ - sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.
I disagree.	Tôi không đồng ý.
Tom said that Mary would do it herself.	Tom nói rằng Mary sẽ tự làm điều đó.
I have different priorities than you.	Tôi có những ưu tiên khác với bạn.
Allow me to demonstrate.	Cho phép tôi chứng minh.
The creek is to our right.	Con lạch ở bên phải của chúng ta.
The old man gave me some useful advice.	Ông già đã cho tôi một lời khuyên hữu ích.
Tom didn't know what to do.	Tom không biết mình phải làm gì.
Both methods work perfectly.	Cả hai phương pháp đều hoạt động hoàn hảo.
Tom eats a lot of seaweed.	Tom ăn rất nhiều rong biển.
Volcanic ash covered the city.	Tro núi lửa bao phủ thành phố.
Believe it or not, I went skydiving.	Tin hay không thì tùy, tôi đã đi nhảy dù.
Don't you think this is ridiculous?	Bạn không nghĩ điều này là vô lý?
She longs for her husband to come.	Cô mong mỏi chồng cô đến.
Tom often helps Mary.	Tom thường giúp đỡ Mary.
Things didn't go as planned.	Mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
This is my problem and I will solve it.	Đây là vấn đề của tôi và tôi sẽ giải quyết nó.
You won't need to do that anymore.	Bạn sẽ không cần phải làm điều đó nữa.
I know that Tom won't talk.	Tôi biết rằng Tom sẽ không nói chuyện.
I don't think you'll come while Tom is here.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đến trong khi Tom ở đây.
That's what we need to do now.	Đó là những gì chúng ta cần làm bây giờ.
We have to do with what we have.	Chúng ta phải làm với những gì chúng ta có.
I won't do everything Tom asked me to do.	Tôi sẽ không làm tất cả những gì Tom đã yêu cầu tôi làm.
What do you want to sell us?	Bạn muốn bán cái gì cho chúng tôi?
I wondered what Tom was up to.	Tôi tự hỏi Tom định làm gì.
I know Tom won't sing.	Tôi biết Tom sẽ không hát.
I'm starting to realize that's not very likely to happen.	Tôi bắt đầu nhận ra rằng điều đó không có nhiều khả năng xảy ra.
Anyone want to share an orange with me?	Có bạn nào muốn chia sẻ một quả cam với mình không?
I don't know about the party.	Tôi không biết về bữa tiệc.
If you should see him, tell him to wake me up.	Nếu bạn nên gặp anh ấy, hãy bảo anh ấy gọi tôi dậy.
I know what Tom did to make you mad.	Tôi biết Tom đã làm gì để khiến bạn tức điên.
Tom asked Mary the same question he asked me.	Tom đã hỏi Mary cùng câu hỏi mà anh ấy đã hỏi tôi.
Tom knows all about Mary's financial affairs.	Tom biết tất cả về các vấn đề tài chính của Mary.
Tom told me that he hoped that Mary would be the first to do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
I know Tom helped you.	Tôi biết Tom đã giúp bạn.
I was too hot to play baseball.	Tôi đã quá nóng khi chơi bóng chày.
The prize will not be given to Tom.	Giải thưởng sẽ không được trao cho Tom.
It's a change we can all hope for.	Đó là một sự thay đổi mà tất cả chúng ta có thể hy vọng.
I'm not desperate.	Tôi không tuyệt vọng.
I can't pull my dress up.	Tôi không thể kéo chiếc váy của mình lên được.
I am very honored to be here.	Tôi rất vinh dự được ở đây.
I don't think I should eat this.	Tôi không nghĩ tôi nên ăn cái này.
Why is Tom there?	Tại sao Tom lại ở đó?
I heard that you went out with Tom.	Tôi nghe nói rằng bạn đã đi chơi với Tom.
Tom soon realizes that Mary is not a very good swimmer.	Tom sớm nhận ra rằng Mary không phải là một vận động viên bơi lội giỏi.
I don't think Tom would enjoy doing that.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ thích làm điều đó.
Tom said he knew he might not be allowed to do that.	Tom nói rằng anh ấy biết mình có thể không được phép làm điều đó.
Tom is not a famous dancer.	Tom không phải là một vũ công nổi tiếng.
Tom wants to be a dancer.	Tom muốn trở thành một vũ công.
Tom couldn't get Mary to leave him alone.	Tom không thể khiến Mary để anh ta một mình.
I think Tom knows how to play this game.	Tôi nghĩ Tom biết cách chơi trò chơi này.
I know Tom is a really good pitcher.	Tôi biết Tom là một tay ném thực sự giỏi.
My best friend is Tom.	Bạn thân nhất của tôi là Tom.
I think Tom's jokes are funny.	Tôi nghĩ rằng những trò đùa của Tom thật buồn cười.
Should I tell Tom what you and I did together?	Tôi có nên nói với Tom những gì bạn và tôi đã làm cùng nhau không?
Tom asked Mary why she was so mad.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại nổi điên như vậy.
He paid 1,000 yen for this book.	Anh ấy đã trả 1.000 yên cho cuốn sách này.
I know that Tom will finish it by 2:30.	Tôi biết rằng Tom sẽ hoàn thành việc đó trước 2:30.
Tom ended his relationship with Mary.	Tom đã kết thúc mối quan hệ của mình với Mary.
What do you know about cloning?	Bạn biết gì về nhân bản?
Tom's second language is French.	Ngôn ngữ thứ hai của Tom là tiếng Pháp.
Promise me you'll do your best.	Hãy hứa với tôi bạn sẽ cố gắng hết sức.
Tom might have something to do with that.	Tom có ​​thể có một cái gì đó để làm với điều đó.
It would be great if you could help me out a bit.	Sẽ rất tốt nếu bạn giúp tôi một chút.
I don't mind sitting alone.	Tôi không ngại ngồi một mình.
Some people think that Canadians are different from everyone else.	Một số người nghĩ rằng người Canada khác với mọi người.
It's one of my daily routines.	Đó là một trong những công việc hàng ngày của tôi.
Tom won't be happy if you don't.	Tom sẽ không vui nếu bạn không làm vậy.
You cannot go back now.	Bạn không thể quay lại bây giờ.
Tom might be stuck somewhere.	Tom có ​​thể bị mắc kẹt ở đâu đó.
That's all you can hope for.	Đó là tất cả những gì bạn có thể hy vọng.
One thing I hate about Boston is the traffic.	Một điều tôi ghét ở Boston là giao thông.
He wants her to go and leave him alone.	Anh ấy muốn cô ấy ra đi và để anh ấy yên ổn.
It was Tom who told me where you were.	Chính Tom đã nói cho tôi biết bạn đang ở đâu.
I don't think Tom knows what Mary is doing.	Tôi không nghĩ Tom biết Mary đang làm gì.
Tom usually only wears glasses when reading.	Tom thường chỉ đeo kính khi đọc sách.
I firmly oppose this.	Tôi kiên quyết phản đối điều này.
Tom still didn't realize he was in trouble.	Tom vẫn chưa nhận ra mình đang gặp rắc rối.
Tom asks everyone to take off their shoes.	Tom yêu cầu mọi người cởi giày.
Tom wants to know who Mary is going to Australia with.	Tom muốn biết Mary sẽ đi Úc với ai.
Looks like they quarreled.	Có vẻ như họ đã cãi nhau.
We had so much fun until Tom arrived.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui cho đến khi Tom đến.
Tom says he thinks Mary might be allowed to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể được phép làm điều đó một mình.
Tom is likely to be cautious.	Tom có ​​thể sẽ thận trọng.
Which one are you referring to?	Mà một trong những bạn đang đề cập đến?
I am single.	Tôi chưa có gia đình.
This is my last will and testament.	Đây là di chúc và di chúc cuối cùng của tôi.
Tom doesn't want Mary to get in trouble.	Tom không muốn Mary gặp rắc rối.
Tom is really serious, isn't he?	Tom thực sự rất nghiêm túc, phải không?
I hope that Tom was telling the truth.	Tôi hy vọng rằng Tom đã nói sự thật.
I never meant to say that conservatives in general are stupid. 	Tôi không bao giờ có ý nói rằng những người bảo thủ nói chung là ngu ngốc.
I would say that stupid people are generally conservatives.	Tôi muốn nói rằng những người ngu ngốc nói chung là những người bảo thủ.
I don't think there's any point in trying to convince him.	Tôi nghĩ không có ích gì khi cố gắng thuyết phục anh ấy.
He is the novelist that I admire the most.	Anh ấy là tiểu thuyết gia mà tôi ngưỡng mộ nhất.
I remember I sent you a letter yesterday.	Tôi nhớ mình đã gửi thư cho bạn ngày hôm qua.
Tom is also a friend of mine.	Tom cũng là một người bạn của tôi.
Tom was robbed.	Tom đã bị cướp.
Tom says he has to go.	Tom nói rằng anh ấy phải đi.
Tom is probably not tired yet.	Tom có ​​lẽ vẫn chưa mệt.
Tom loves model trains.	Tom thích mô hình xe lửa.
I'm not as interested in politics as you are.	Tôi không quan tâm đến chính trị như bạn.
Tom and Mary very often do the same thing.	Tom và Mary rất thường làm điều tương tự.
Your daughter overheard us talking.	Con gái của bạn tình cờ nghe thấy chúng tôi nói chuyện.
I haven't heard from Tom in years.	Tôi đã không nghe tin từ Tom trong nhiều năm.
Don't know if I can come tonight.	Không biết liệu tôi có thể đến tối nay không.
I need a pencil. 	Tôi cần một cây bút chì.
Can I borrow one of yours?	Tôi có thể mượn một cái của bạn không?
Doesn't Tom know that he needs to do it?	Tom không biết rằng anh ấy cần phải làm điều đó sao?
The office held a memorial service for him.	Văn phòng tổ chức lễ tưởng niệm anh.
Indigenous Australians have been eating kangaroos for millennia.	Người Úc bản địa đã ăn chuột túi trong nhiều thiên niên kỷ.
Tom says he thinks Mary might love John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary có thể yêu John.
Life would be more beautiful if it weren't so complicated.	Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu nó không quá phức tạp.
Tom has accumulated a lot of trifles.	Tom đã tích lũy rất nhiều thứ vụn vặt.
Tom is pretty good at it.	Tom khá giỏi khi làm điều đó.
There's a chance it's a trap.	Có khả năng đó là một cái bẫy.
That's not what Tom told us.	Đó không phải là những gì Tom nói với chúng tôi.
Tom could only stand and watch Mary stare at herself in the mirror.	Tom chỉ biết đứng nhìn Mary nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
I know why Tom is sick.	Tôi biết tại sao Tom bị bệnh.
She should always be the one to give orders.	Cô ấy luôn phải là người ra lệnh.
Is this your passport?	Đây có phải là hộ chiếu của bạn không?
Tom said that Mary was planning to get there soon.	Tom nói rằng Mary đã lên kế hoạch đến đó sớm.
I know Tom forgot to do that.	Tôi biết Tom đã quên làm điều đó.
Tom peeked into the room.	Tom nhìn trộm vào trong phòng.
Tom probably won't leave anytime soon.	Tom có ​​lẽ sẽ không rời đi sớm.
Tom wasn't brave, but Mary was.	Tom không dũng cảm, nhưng Mary thì có.
Tom's son quickly adapted to life at home.	Con trai của Tom đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở nhà.
Tom moved to Boston just about three years ago.	Tom chuyển đến Boston chỉ khoảng ba năm trước.
Tom asked Mary why she did this.	Tom hỏi Mary tại sao cô ấy lại làm như vậy.
I don't like what you're doing.	Tôi không thích những gì bạn đang làm.
Tom has decided to wait until Monday.	Tom đã quyết định đợi đến thứ Hai.
Tom and Mary used to go fishing together, didn't they?	Tom và Mary đã từng đi câu cá cùng nhau, phải không?
I think that is wrong.	Tôi nghĩ rằng điều đó là sai.
Are you going to tell Tom what happened or do you want me to tell him?	Bạn định nói với Tom những gì đã xảy ra hay bạn muốn tôi nói với anh ấy?
Tom used his umbrella as a weapon.	Tom đã sử dụng chiếc ô của mình như một vũ khí.
I suppose Tom won't wait for us.	Tôi cho rằng Tom sẽ không đợi chúng tôi.
Why don't we clean it?	Tại sao chúng ta không làm sạch nó?
Tom said he would do the same thing as us.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm điều tương tự như chúng tôi.
Tom is a custodian.	Tom là một người trông coi.
Tom has very little experience doing that.	Tom có ​​rất ít kinh nghiệm làm điều đó.
So what are you alluding to?	Vậy bạn đang ám chỉ điều gì?
Where are Tom's things?	Những thứ của Tom ở đâu?
Tom sat on the bench.	Tom ngồi trên băng ghế dự bị.
You should assume that anything you do online is public.	Bạn nên cho rằng bất cứ điều gì bạn làm trực tuyến là công khai.
Tom gives money to Mary.	Tom đưa tiền cho Mary.
Tom is three years older than his wife.	Tom hơn vợ ba tuổi.
I didn't know that Tom had relatives in Boston.	Tôi không biết rằng Tom có ​​họ hàng ở Boston.
I know that Tom is not a fussy eater.	Tôi biết rằng Tom không phải là một người ăn uống quá cầu kỳ.
Some parents don't punish their children when they lie.	Một số cha mẹ không trừng phạt con cái của họ khi chúng nói dối.
Tom says he doesn't think that actually happened.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ thực sự đã xảy ra.
You don't seem to know what you're doing.	Bạn dường như không biết mình đang làm gì.
I recommend doing it as soon as possible.	Tôi khuyên bạn nên làm điều đó càng sớm càng tốt.
Is there any chance Tom knows how to do that?	Có cơ hội nào Tom biết cách làm điều đó không?
Tom should have finished his meal.	Tom nên ăn xong rồi.
It seems that Tom is very shy.	Có vẻ như Tom rất nhút nhát.
It was too hot and I was very tired.	Trời quá nóng và tôi rất mệt.
Both Tom and Mary saw it.	Cả Tom và Mary đều nhìn thấy nó.
Tom told me he was going to Boston next week.	Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến Boston vào tuần tới.
This store is not very big.	Cửa hàng này không lớn lắm.
I gave the beggar all the money I had.	Tôi đã cho người ăn xin tất cả số tiền tôi có.
Tom and I depend on each other.	Tom và tôi phụ thuộc vào nhau.
Tom is not alone.	Tom không hề đơn độc.
Tom fastened his seat belt.	Tom thắt lại dây an toàn.
I am grateful for what Tom did.	Tôi biết ơn những gì Tom đã làm.
Tom wouldn't do it, but Mary would.	Tom sẽ không làm điều đó, nhưng Mary thì làm.
Tom didn't seem angry.	Tom không có vẻ tức giận.
I'm the one who went to Boston with Tom.	Tôi là người đã đến Boston với Tom.
Tom ran away from the orphanage at the age of thirteen.	Tom chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi khi mới mười ba tuổi.
You did not hear your name called?	Bạn không nghe thấy tên của bạn được gọi?
Starting today, I will try to read at least three books a week.	Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng đọc ít nhất ba cuốn sách mỗi tuần.
Does anyone not have one of these?	Có ai không có một trong những điều này?
Please don't open this door.	Làm ơn đừng mở cánh cửa này.
Tom would probably hesitate to do so.	Tom có ​​lẽ sẽ do dự khi làm điều đó.
I have never had a friend like you before.	Tôi chưa bao giờ có một người bạn như bạn trước đây.
Tom didn't get on the plane.	Tom đã không lên máy bay.
I still don't know what you want me to do.	Tôi vẫn không biết bạn muốn tôi làm gì.
I had enough money to buy the things I wanted to buy.	Tôi đã có đủ tiền để mua những thứ tôi muốn mua.
Tom won't have lunch with us today.	Tom sẽ không ăn trưa với chúng ta hôm nay.
Tom was homeless.	Tom đã vô gia cư.
I know that you want to come to Australia.	Tôi biết rằng bạn muốn đến Úc.
Impressive.	Ấn tượng đấy.
Tom slid into the chair beside Mary.	Tom trượt vào ghế bên cạnh Mary.
I wouldn't ask you to do it if I didn't think you could.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó nếu tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được.
Tom has no sense of adventure.	Tom không có cảm giác phiêu lưu.
I don't know that Tom knows how long it will take him to do it.	Tôi không biết rằng Tom biết anh ấy sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm điều đó.
The problem is we don't know where Tom is.	Vấn đề là chúng ta không biết Tom ở đâu.
There is very little water left in the canteen.	Còn lại rất ít nước trong căng tin.
We don't know if Tom is dead or alive.	Chúng tôi không biết Tom đã chết hay còn sống.
I know Tom is a good cook because I have eaten a lot of the dishes he cooks.	Tôi biết Tom là một đầu bếp giỏi vì tôi đã ăn rất nhiều món mà anh ấy nấu.
In 2013, Tom retired from professional tennis.	Năm 2013, Tom từ giã sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp.
Tom almost froze to death in the snow.	Tom gần như chết cóng trong tuyết.
Do you really think it's impossible to do that?	Bạn có thực sự nghĩ rằng không thể làm được điều đó?
Tom doesn't often tell us jokes.	Tom không thường kể chuyện cười cho chúng tôi.
Why is Tom so nice to everyone?	Tại sao Tom lại tốt với mọi người như vậy?
That is really encouraging.	Điều đó thực sự đáng khích lệ.
You have no prize for yourself.	Bạn không có giải thưởng cho chính mình.
You may want to try studying in the library.	Bạn có thể muốn thử học trong thư viện.
Tom says that he hopes Mary will do everything right.	Tom nói rằng anh ấy mong Mary sẽ làm mọi việc đúng đắn.
Spring will soon come.	Sẽ sớm đến mùa xuân.
Tom says he has a lot of friends in Boston.	Tom nói rằng anh ấy có rất nhiều bạn bè ở Boston.
I can't finish with you.	Tôi không thể hoàn thành với bạn.
I don't really like this place.	Tôi không thực sự thích nơi này.
Tom likes to do it in the morning.	Tom thích làm điều đó vào buổi sáng.
I don't really want to deal with the situation.	Tôi không thực sự muốn đối phó với tình hình.
Tom can't afford the computer he wants.	Tom không có khả năng mua chiếc máy tính mà anh ấy muốn.
The house looks very bleak.	Ngôi nhà trông rất ảm đạm.
Tom thinks Mary will do it tomorrow night.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ làm điều đó vào tối mai.
Tom will be here with us tonight.	Tom sẽ ở đây với chúng tôi tối nay.
I think Tom got a rough deal.	Tôi nghĩ rằng Tom đã có một thỏa thuận thô.
Act as if nothing happened.	Hành động như thể không có gì xảy ra.
It's hard for me to understand French when it speaks fast.	Thật khó để tôi hiểu tiếng Pháp khi nó nói nhanh.
Will Tom and Mary still help us?	Tom và Mary vẫn sẽ giúp chúng ta chứ?
How many cylinders does the engine need?	Động cơ cần bao nhiêu xi lanh?
Does Tom ever wear shorts?	Tom có ​​bao giờ mặc quần ngắn không?
Why don't we have a party tonight?	Tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc tối nay?
I won't go to Australia with you.	Tôi sẽ không đi Úc với bạn.
Tom is clearly pleased.	Tom rõ ràng là hài lòng.
I don't regret that.	Tôi không hối tiếc về điều đó.
I know that you are not responsible for this problem.	Tôi biết rằng bạn không chịu trách nhiệm cho vấn đề này.
How often does Tom come here?	Tom đến đây thường xuyên như thế nào?
Tom put popcorn in the bowl.	Tom cho bỏng ngô vào bát.
I need to know what's going on.	Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Tom was wearing his pajamas when he opened the door.	Tom đang mặc bộ đồ ngủ khi mở cửa.
I was quite lucky.	Tôi đã khá may mắn.
Do you know who is looking at that picture?	Bạn có biết ai đang nhìn vào bức tranh đó không?
Tom climbed the mountain by himself.	Tom tự mình leo lên núi.
It's surprising that Tom didn't know anything about it.	Thật ngạc nhiên khi Tom không biết gì về nó.
Tom is a pleasure to work with.	Tom rất hân hạnh được làm việc cùng.
I know that Tom is trying to do just that.	Tôi biết rằng Tom đang cố gắng làm điều đó.
Tom is an obvious flight risk.	Tom là một rủi ro chuyến bay rõ ràng.
Tom caught Mary's attention.	Tom đã thu hút sự chú ý của Mary.
Tom is not my little son. 	Tom không phải là con trai nhỏ của tôi.
He is my eldest son.	Nó là con trai lớn của tôi.
We have not discussed that yet.	Chúng tôi vẫn chưa thảo luận về điều đó.
I know Tom is a good student, but I don't think he's very good at math.	Tôi biết Tom là một học sinh giỏi, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy giỏi toán cho lắm.
I think you're too busy to see me.	Tôi nghĩ bạn quá bận để gặp tôi.
Tom must be angry.	Tom phải tức giận.
You're one of Tom's children, aren't you?	Bạn là một trong những đứa con của Tom, phải không?
Mary wears a long black dress.	Mary mặc một chiếc váy dài màu đen.
Haven't you done this yet?	Bạn chưa làm xong việc này à?
I know Tom would let Mary do it alone if she was a little older.	Tôi biết Tom sẽ cho phép Mary làm điều đó một mình nếu cô ấy lớn hơn một chút.
Tom could not see what was written on the blackboard.	Tom không thể nhìn thấy những gì được viết trên bảng đen.
I don't think that's allowed here.	Tôi không nghĩ rằng điều đó được phép ở đây.
Tom was pretty sure the door was locked.	Tom khá chắc chắn rằng cửa đã bị khóa.
If you follow my advice, you won't have such trouble.	Nếu bạn nghe theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ không gặp rắc rối như vậy.
Tom can't buy the things he wants to buy because he doesn't have enough money.	Tom không thể mua những thứ anh ấy muốn mua vì anh ấy không có đủ tiền.
I went out for fun with Tom last weekend.	Tôi đã đi chơi vui vẻ với Tom vào cuối tuần trước.
I thought you wouldn't like me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không thích tôi.
I went astray.	Tôi đã đi chệch hướng.
Tom was sitting at the bar three inches from Mary.	Tom đang ngồi ở quầy bar cách Mary ba phân.
What is needed is some kind of compromise between Pyongyang and Washington.	Điều cần thiết là phải đạt được một số loại thỏa hiệp giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Tom has been working since last night.	Tom đã làm việc từ tối hôm qua.
She went out of her way to meet their expectations.	Cô ấy đã cố gắng để đáp ứng sự mong đợi của họ.
Don't ever let me catch you here again.	Đừng bao giờ để tôi bắt gặp bạn ở đây một lần nữa.
Tom said he wished he hadn't tried to do it alone.	Tom nói rằng anh ấy ước rằng anh ấy đã không cố gắng làm điều đó một mình.
Tom can't find his key.	Tom không thể tìm thấy chìa khóa của mình.
Can anyone tell me where Tom is?	Có ai có thể cho tôi biết Tom ở đâu không?
Tell Tom where the library is.	Nói cho Tom biết thư viện ở đâu.
Tom is not interested in staying.	Tom không quan tâm đến việc ở lại.
We were taught that World War II broke out in 1939.	Chúng tôi được dạy rằng Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra vào năm 1939.
I don't think I'll meet him.	Tôi không nghĩ mình sẽ gặp anh ấy.
I'm sure Tom should do it again.	Tôi chắc rằng Tom nên làm điều đó một lần nữa.
Tom likes football very much.	Tom thích bóng đá rất nhiều.
Tom remained poor until his death.	Tom vẫn nghèo cho đến khi chết.
I don't think you can finish this job alone.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể hoàn thành công việc này một mình.
Tom has to come here tomorrow.	Tom phải đến đây vào ngày mai.
You should tell Tom that you don't like doing that.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn không thích làm điều đó.
Tom thought Mary was asking too many questions.	Tom nghĩ rằng Mary đã đặt quá nhiều câu hỏi.
I didn't realize that Tom wanted me to do it.	Tôi không nhận ra rằng Tom muốn tôi làm điều đó.
This had to be done before we could leave.	Điều này phải được thực hiện trước khi chúng tôi có thể rời đi.
Tom plays chess very well.	Tom chơi cờ rất giỏi.
Do we need to help Tom?	Chúng ta có cần giúp Tom không?
I don't smoke pot anymore because it's not good for my mental health.	Tôi không hút nồi nữa vì nó không tốt cho sức khỏe tinh thần của tôi.
Tom did it.	Tom đã làm được.
There are many Canadians living in this neighborhood.	Có rất nhiều người Canada sống trong khu phố này.
Tom drove from Boston to Chicago.	Tom đã lái xe từ Boston đến Chicago.
I know Tom wouldn't want me to do that.	Tôi biết Tom sẽ không muốn tôi làm điều đó.
Tom realizes that he is in trouble.	Tom nhận ra rằng anh ấy đang gặp rắc rối.
It sounds too far-fetched.	Nó nghe có vẻ quá xa vời.
I don't think Tom will be late unless he has a good reason.	Tôi không nghĩ Tom sẽ đến muộn trừ khi anh ấy có lý do chính đáng.
Except Tom, no one else came to the party.	Ngoại trừ Tom, không ai khác đến dự tiệc.
Who is at fault?	Ai là người có lỗi?
She doesn't live near the office.	Cô ấy không sống gần văn phòng.
I knew that Tom didn't know why Mary was going to do that.	Tôi biết rằng Tom không biết tại sao Mary lại định làm vậy.
A white-haired man is playing the accordion outside the store.	Một người đàn ông tóc trắng đang chơi đàn accordion bên ngoài cửa hàng.
I'm not done yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành.
It's not too bad.	Nó không quá tệ.
I believe that will happen soon.	Tôi tin rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
We're looking for Tom.	Chúng tôi đang tìm Tom.
His company went bankrupt, and to make matters worse, he got into a traffic accident.	Công ty của anh ấy bị phá sản, và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, anh ấy đã gặp phải một tai nạn giao thông.
I'm sorry I couldn't be of more help.	Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì nhiều hơn.
Do you know what will happen next?	Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không?
What did Tom describe?	Tom đã mô tả điều gì?
The address I have for Tom is wrong.	Địa chỉ tôi có cho Tom là sai.
Tom found Mary a job in a supermarket.	Tom đã tìm cho Mary một công việc trong một siêu thị.
Tom has lived in Boston for the past three years.	Tom đã sống ở Boston trong ba năm qua.
I didn't know that was there.	Tôi không biết rằng đó là ở đó.
Did anyone other than Tom talk to Mary?	Có ai khác ngoài Tom nói chuyện với Mary không?
I did that for many years.	Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
You are not a doctor.	Bạn không phải là bác sĩ.
That is undeniable.	Đó là điều không thể phủ nhận.
Tom has no eyelids.	Tom không có mí mắt.
Tom is probably not drunk.	Tom có ​​lẽ không say.
What's ahead?	Có gì ở phía trước?
I'm afraid of jellyfish.	Tôi sợ sứa.
I'd rather stay here than go to Boston with Tom.	Tôi thà ở đây còn hơn đi Boston với Tom.
I know Tom is in his room packing his suitcase.	Tôi biết Tom đang ở trong phòng để đóng gói va li.
I'm sure Tom will be there.	Tôi chắc chắn Tom sẽ ở đó.
Tom seemed hesitant.	Tom có ​​vẻ do dự.
I nodded at Tom.	Tôi gật đầu với Tom.
I want you to go with Tom.	Tôi muốn bạn đi với Tom.
Tom likes to go fishing.	Tom thích đi câu cá.
We have been deceived before.	Chúng ta đã từng bị lừa dối trước đây.
The bread I bought at the supermarket was not very good.	Bánh mì tôi mua ở siêu thị không ngon lắm.
I have never visited Kagoshima, but I plan to come this summer.	Tôi chưa bao giờ đến thăm Kagoshima, nhưng tôi dự định sẽ đến vào mùa hè này.
Tom created a website for Mary.	Tom đã tạo một trang web cho Mary.
I asked Tom what he was listening to and he surprised me by saying that he was listening to classical music.	Tôi hỏi Tom rằng anh ấy đang nghe gì và anh ấy đã làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng anh ấy đang nghe nhạc cổ điển.
Tom had been in his room all afternoon studying.	Tom đã ở trong phòng của mình cả buổi chiều để học.
Tom was here last Monday.	Tom đã ở đây vào thứ Hai tuần trước.
I want Tom to feel special.	Tôi muốn Tom cảm thấy đặc biệt.
That's not my baseball bat.	Đó không phải là cây gậy bóng chày của tôi.
Get Tom away from me.	Đưa Tom ra khỏi tôi.
Tom talked for three hours non-stop.	Tom đã nói chuyện trong ba giờ không ngừng.
Why is Tom lonely?	Tại sao Tom cô đơn?
Tom always leaves things to the last minute.	Tom luôn để mọi thứ đến phút cuối cùng.
You are not as beautiful as you think.	Bạn không đẹp như bạn nghĩ.
Tom says he doesn't know when Mary plans to come to Australia.	Tom nói rằng anh ấy không biết khi nào Mary dự định đến Úc.
I can prepare dinner by 10 o'clock.	Tôi có thể chuẩn bị bữa tối trước 10 giờ.
Tom certainly has something to say.	Tom chắc chắn có điều gì đó để nói.
Do you have time for another cup of coffee?	Bạn có thời gian cho một tách cà phê nữa không?
Tom still has to talk to Mary.	Tom vẫn phải nói chuyện với Mary.
Tom doesn't want anyone unhappy.	Tom không muốn ai đó không vui.
Tom tried to sneak into the nightclub.	Tom đã cố gắng lẻn vào hộp đêm.
Tom learned to swim at a very young age.	Tom học bơi khi còn rất nhỏ.
I thought I would never be able to convince Tom to do that.	Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể thuyết phục Tom làm điều đó.
I don't think Tom knows I'm in the hospital.	Tôi không nghĩ Tom biết tôi đang ở bệnh viện.
Tom lives with his family in Australia.	Tom sống cùng gia đình ở Úc.
Tom has been here for three weeks.	Tom đã ở đây ba tuần.
There is a castle in my town.	Có một lâu đài trong thị trấn của tôi.
I'm tired of her nagging.	Tôi chán ngấy việc cô ấy cằn nhằn.
Cherish the thoughts.	Hãy trân trọng những suy nghĩ.
Even standing right in front of the stove, Tom still felt cold.	Ngay cả khi đứng ngay trước bếp lò, Tom vẫn cảm thấy lạnh gáy.
He was in the wrong place and at the wrong time.	Anh ấy đã ở sai nơi và sai thời điểm.
Tom told me that he hoped that Mary would not be tempted to do so.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng rằng Mary sẽ không bị cám dỗ để làm điều đó.
There is nothing wrong with this plan.	Không có gì sai với kế hoạch này.
Tom is much thinner than before.	Tom gầy hơn xưa rất nhiều.
Is that all you're worried about?	Đó có phải là tất cả những gì bạn đang lo lắng?
My neighbors complained about the noise we made last night.	Hàng xóm của tôi phàn nàn về tiếng ồn mà chúng tôi đã tạo ra đêm qua.
Tom is pitiful.	Tom thật đáng thương.
Tom didn't know if Mary intended to do it or not.	Tom không biết Mary có định làm điều đó hay không.
I don't think we can do that anytime soon.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều đó sớm.
Tom hates being disturbed while studying.	Tom ghét bị quấy rầy khi đang học.
Tom and I know Mary cried.	Tom và tôi biết Mary đã khóc.
I suggest we wait for Tom here.	Tôi đề nghị chúng ta nên đợi Tom ở đây.
I see Tom sitting alone at the bar.	Tôi thấy Tom đang ngồi một mình ở quầy bar.
Can you make Tom stop doing it?	Bạn có thể làm cho Tom ngừng làm điều đó?
Tom is still agile.	Tom vẫn nhanh nhẹn.
Tom has no beard.	Tom không có râu.
This seems a bit suspicious, don't you think?	Điều này có vẻ hơi đáng ngờ, bạn có nghĩ vậy không?
You can't see my house from here.	Bạn không thể nhìn thấy nhà của tôi từ đây.
Tom doesn't want to see you.	Tom không muốn gặp bạn.
Police cordoned off the crime scene.	Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án.
French is not my native language.	Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi.
Tom will not come back to you.	Tom sẽ không quay lại với bạn.
Is it true that Tom went to Boston?	Có đúng là Tom đã đến Boston không?
I'm sorry, but I can't help you.	Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp bạn.
Maybe Tom didn't do it.	Có lẽ Tom đã không làm điều đó.
Tom picked up his key.	Tom nhặt chìa khóa của mình.
It was clear that Tom didn't want to leave.	Rõ ràng là Tom không muốn rời đi.
He's still single.	Anh ấy vẫn độc thân.
Tom is scared, but Mary is not.	Tom sợ hãi, nhưng Mary thì không.
I asked Tom if he would agree to do that.	Tôi hỏi Tom liệu anh ấy có đồng ý làm điều đó không.
I am exaggerating.	Tôi đang phóng đại.
Tom can see us.	Tom có ​​thể nhìn thấy chúng tôi.
Both Tom and Mary are Catholics.	Cả Tom và Mary đều là người Công giáo.
I can't remember anything about that night.	Tôi không thể nhớ gì về đêm đó.
I left a few things I needed in the car.	Tôi đã để lại một số thứ tôi cần trên xe.
Tom has many vices.	Tom có ​​nhiều tật xấu.
Tom would have done it if Mary hadn't done it for him yesterday.	Tom sẽ làm điều đó nếu Mary không làm điều đó cho anh ta ngày hôm qua.
Tom must be grateful for that.	Tom phải biết ơn vì điều đó.
I can't believe you're enjoying this.	Tôi không thể tin rằng bạn đang tận hưởng điều này.
Tom opened the bottle and sniffed.	Tom mở chai rượu và ngửi.
Tom and I are here to stay.	Tom và tôi ở đây để ở lại.
I know Tom didn't know that he was the one who was supposed to do it.	Tôi biết Tom không biết rằng anh ấy là người được cho là phải làm điều đó.
Tom did it secretly yesterday.	Tom đã bí mật làm điều đó ngày hôm qua.
I think Tom is very responsive.	Tôi nghĩ rằng Tom rất nhạy bén.
What the newspaper said about the weather certainly came true.	Những gì tờ báo nói về thời tiết chắc chắn đã trở thành sự thật.
Mary is a very kind girl.	Mary là một cô gái rất tốt bụng.
Tom did as he was instructed.	Tom đã làm như anh ấy đã được hướng dẫn.
I don't know anything about Australia.	Tôi không biết gì về Úc.
Tom is a self-taught musician.	Tom là một nhạc sĩ tự học.
Tom did it because you told him.	Tom đã làm điều đó bởi vì bạn đã nói với anh ấy.
Do you have to wear a suit to work?	Bạn có phải mặc một bộ đồ để làm việc?
We talked about that a lot.	Chúng tôi đã nói về điều đó rất nhiều.
Tom bets me Mary won't cry.	Tom cá với tôi Mary sẽ không khóc.
They will hold a meeting at 2pm this afternoon.	Họ sẽ tổ chức một cuộc họp vào lúc 2 giờ chiều nay.
Tom gives Mary his phone card.	Tom đưa cho Mary thẻ điện thoại của anh ấy.
I came here to warn you about Tom.	Tôi đến đây để cảnh báo bạn về Tom.
It will be difficult to find a replacement for Tom.	Sẽ rất khó để tìm người thay thế Tom.
I think Tom might not make it today.	Tôi nghĩ rằng Tom có ​​thể không làm được điều đó ngày hôm nay.
I remember taking the truck home last Sunday.	Tôi nhớ mình đã đi xe tải về nhà vào Chủ nhật tuần trước.
Mary is the only woman I have ever loved.	Mary là người phụ nữ duy nhất mà tôi từng yêu.
Your shirt has blood stains on it.	Áo sơ mi của bạn có vết máu trên đó.
You never wear any color other than black?	Bạn không bao giờ mặc bất kỳ màu nào khác ngoài màu đen?
I want you to live more like a human.	Tôi muốn bạn sống giống như một con người hơn.
Tom isn't the only one here who can speak French.	Tom không phải là người duy nhất ở đây biết nói tiếng Pháp.
It's not easy, but we'll do it anyway.	Nó không dễ dàng, nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ làm được.
This way of enjoying cupcakes brings back my childhood memories.	Cách thưởng thức bánh cupcake này gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi.
Who told you we needed to do that?	Ai đã nói với bạn rằng chúng tôi cần phải làm điều đó?
If it rains tomorrow, the tour will be cancelled.	Nếu ngày mai trời mưa, chuyến tham quan sẽ bị hủy bỏ.
Tom bought enough food for us for about three weeks.	Tom đã mua đủ thức ăn cho chúng tôi khoảng ba tuần.
Tom won't wake up at this time of night.	Tom sẽ không thức dậy vào thời điểm này trong đêm.
I have learned a lot in the past three years.	Tôi đã học được rất nhiều điều trong ba năm qua.
I don't think Tom is right.	Tôi không nghĩ Tom đúng.
I don't want any more trouble with Tom.	Tôi không muốn có thêm rắc rối với Tom.
I overheard your conversation with Tom.	Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bạn với Tom.
I'm sure your parents will be proud of you.	Tôi chắc rằng bố mẹ bạn sẽ tự hào về bạn.
Tom entered my room.	Tom vào phòng tôi.
We're not doing anything tonight.	Tối nay chúng ta không làm gì cả.
I'm really glad Tom didn't win.	Tôi thực sự vui mừng vì Tom đã không giành chiến thắng.
Tom said that Mary was the one who wanted to do it.	Tom nói rằng Mary là người muốn làm điều đó.
I think Tom and I ended up here.	Tôi nghĩ rằng Tom và tôi đã kết thúc ở đây.
That's not why Tom didn't do it.	Đó không phải là lý do tại sao Tom không làm điều đó.
I will try to lose some weight.	Tôi sẽ cố gắng giảm cân một chút.
You know that Tom said he wouldn't do that, right?	Bạn biết rằng Tom đã nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó, phải không?
Tom is extremely good looking.	Tom cực kỳ ưa nhìn.
Maybe we shouldn't leave early.	Có lẽ chúng ta không nên về sớm.
Tom says Mary needs more time to finish her report.	Tom nói Mary cần thêm thời gian để hoàn thành báo cáo của mình.
Tom was shot in the head.	Tom đã bị bắn vào đầu.
Tom thought it would be a good idea if we did that.	Tom nghĩ rằng sẽ là một ý kiến ​​hay nếu chúng tôi làm điều đó.
I'm sure there's no need to be scared.	Tôi chắc chắn rằng không cần phải sợ hãi.
I know that Tom and Mary are both busy.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều bận.
Nelson Mandela is one of the rare people to win worldwide acclaim.	Nelson Mandela là một trong những người hiếm hoi giành được sự hoan nghênh của toàn thế giới.
I am the one in charge.	Tôi là người phụ trách.
Tom was sure that he would never see Mary again.	Tom chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại Mary nữa.
I don't believe you really mean it.	Tôi không tin bạn thực sự có ý đó.
Tom says he thinks you will win.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ thắng.
I don't know if this is a solvable problem, but it might be something that we should be trying to figure out.	Tôi không biết liệu đây có phải là một vấn đề có thể giải quyết được hay không, nhưng nó có thể là điều mà chúng ta nên cố gắng tìm ra.
Tom is a railway worker.	Tom là một nhân viên đường sắt.
Spaghetti sauce will taste better if you add some onions.	Nước sốt spaghetti sẽ ngon hơn nếu bạn thêm một ít hành.
Tom and Mary have decided to call it a layoff.	Tom và Mary đã quyết định gọi nó là nghỉ việc.
I just made some coffee. 	Tôi vừa pha một ít cà phê.
Would you like a cup?	Bạn có muốn một tách không?
Thank you for rescuing us.	Cảm ơn bạn đã giải cứu chúng tôi.
I don't know why I keep doing this.	Tôi không biết tại sao tôi tiếp tục làm như vậy.
Tom and Mary are illiterate.	Tom và Mary không biết chữ.
Don't you think you should tell Tom about this?	Bạn không nghĩ rằng bạn nên nói với Tom về điều này?
Tom was wearing socks.	Tom đã đi tất.
If Tom doesn't tell Mary, I will.	Nếu Tom không nói với Mary, tôi sẽ làm.
I doubt that Tom will exalt himself.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ tự đề cao.
Tom had predicted that would happen.	Tom đã dự đoán điều đó sẽ xảy ra.
I get the feeling that Tom is embarrassed to ask for help.	Tôi có cảm giác rằng Tom rất xấu hổ khi phải yêu cầu sự giúp đỡ.
Tom was lied to.	Tom đã bị nói dối.
What did Tom say I should tell Mary?	Tom đã nói gì tôi nên nói với Mary?
Tom taught me how to play the guitar.	Tom đã dạy tôi cách chơi guitar.
If you do, you will look ridiculous.	Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ trông thật lố bịch.
I ran into Tom yesterday.	Tôi tình cờ gặp Tom ngày hôm qua.
Tom is not a good carpenter.	Tom không phải là một thợ mộc giỏi.
Tom has a packed schedule.	Tom có ​​một lịch trình dày đặc.
Tom loves reading French literature.	Tom thích đọc văn học Pháp.
Tom threw himself a bucket of cold water.	Tom tạt cho mình một gáo nước lạnh.
Tom lives and works on an organic farm.	Tom sống và làm việc trong một trang trại hữu cơ.
Tom said that Mary wouldn't want to do that.	Tom nói rằng Mary sẽ không muốn làm điều đó.
Tom wants Mary to be the first to know.	Tom muốn Mary là người đầu tiên biết.
TV will not turn on.	TV sẽ không bật.
Tom came here by taxi.	Tom đến đây bằng taxi.
I wish that you would tell me you would come.	Tôi ước rằng bạn sẽ cho tôi biết bạn sẽ đến.
What is your favorite saying?	Câu nói yêu thích của bạn là gì?
Is Tom working alone?	Tom có ​​đang làm việc một mình không?
Tom is a musician.	Tom là một nhạc sĩ.
Mary sews Alice a new dress.	Mary may cho Alice một chiếc váy mới.
Tom is not someone I want to work with.	Tom không phải là người mà tôi muốn làm việc cùng.
I don't mind waiting for Tom.	Tôi không ngại đợi Tom.
We need to warn Tom.	Chúng ta cần cảnh báo Tom.
I'm pretty sure we didn't do anything that we weren't supposed to.	Tôi khá chắc rằng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không phải làm.
Today's program is a rerun.	Chương trình hôm nay là một chương trình chạy lại.
Tom plans to do that soon.	Tom có ​​kế hoạch làm điều đó sớm.
Could you please provide more details about your proposal?	Bạn có vui lòng cung cấp thêm chi tiết về đề xuất của mình không?
I didn't know Tom and Mary were husband and wife.	Tôi không biết Tom và Mary là vợ chồng.
Humans are about 60% water.	Con người chiếm khoảng 60% là nước.
Tom couldn't hold back his tears.	Tom không cầm được nước mắt.
How do we find out what we need to know?	Làm thế nào để chúng ta tìm ra những gì chúng ta cần biết?
Tom says he doesn't eat pork.	Tom nói rằng anh ấy không ăn thịt lợn.
I hope this horse doesn't kick.	Tôi hy vọng con ngựa này không đá.
Tom was only six months widowed.	Tom mới góa vợ được sáu tháng.
I did not know that Tom would leave me his estate.	Tôi không biết rằng Tom sẽ để lại cho tôi tài sản của anh ấy.
You never want to do that again, do you?	Bạn không bao giờ muốn làm điều đó một lần nữa, phải không?
Can you take me for a walk in your new car?	Bạn có thể đưa tôi đi dạo trên chiếc xe mới của bạn?
I'm glad it's warm today.	Tôi rất vui vì hôm nay trời ấm.
Tom bought me a watch.	Tom đã mua cho tôi một chiếc đồng hồ.
The top of the mountain is always covered with snow.	Đỉnh núi luôn phủ đầy tuyết.
The bank reassured us that our money was safe.	Ngân hàng đã trấn an chúng tôi rằng tiền của chúng tôi vẫn an toàn.
Tom said he would never leave me.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Tom said he didn't want to come to Australia with me.	Tom nói rằng anh ấy không muốn đến Úc với tôi.
When she was thirteen, she ran away from home.	Khi cô mười ba tuổi, cô bỏ nhà đi.
All the other men were wearing the same uniform as Tom.	Tất cả những người đàn ông khác đều mặc đồng phục giống như Tom.
"Are there any books in the drawer?" 	"Có sách trong ngăn bàn không?"
"No, there isn't."	"Không, không có."
I pretended not to know that Tom and Mary broke up.	Tôi giả vờ như không biết rằng Tom và Mary đã chia tay.
Tom never talked about it much.	Tom chưa bao giờ nói về nó nhiều.
I know you're in a lot of pain.	Tôi biết bạn đang rất đau.
I will learn about you.	Tôi sẽ tìm hiểu về bạn.
I took a lot of pictures during my trip.	Tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh trong chuyến đi của mình.
Our new TV cost us an arm and a leg.	TV mới của chúng tôi khiến chúng tôi mất một cánh tay và một chân.
Lately, I've been trying to do too many things and can't get any of them done.	Gần đây, tôi đã cố gắng làm quá nhiều việc và không thể hoàn thành bất kỳ việc nào trong số chúng.
Tom told me he wanted to learn how to do it.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn học cách làm điều đó.
Tom says Mary doesn't have any books in French.	Tom nói Mary không có bất kỳ cuốn sách nào bằng tiếng Pháp.
I won't make a decision until I hear from Tom.	Tôi sẽ không đưa ra quyết định cho đến khi nghe tin từ Tom.
Tom bought toys for his children.	Tom đã mua đồ chơi cho các con của mình.
Tom is not the only one to do that.	Tom không phải là người duy nhất làm điều đó.
Tom held his breath.	Tom nín thở.
Tom didn't know that we had to do it.	Tom không biết rằng chúng tôi phải làm điều đó.
Tom said he wouldn't mind waiting.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không ngại chờ đợi.
Tom dropped the eggs and they all broke.	Tom đã đánh rơi những quả trứng và tất cả chúng đều bị vỡ.
Tom has no respect for women.	Tom không tôn trọng phụ nữ.
I love you more than I love anyone else.	Anh yêu em nhiều hơn yêu bất cứ ai khác.
Tom did not feel the earthquake.	Tom không cảm thấy động đất.
I cannot translate this sentence.	Tôi không thể dịch câu này.
Tom may have been right.	Tom có ​​thể đã đúng.
Tom's talent could be better used elsewhere.	Tài năng của Tom có ​​thể được sử dụng tốt hơn ở một nơi khác.
Tom told me that he thought Mary would be alone.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary sẽ ở một mình.
Tom knows that everyone here can swim.	Tom biết rằng mọi người ở đây đều có thể bơi.
Let's go help Tom.	Hãy đi giúp Tom.
Do you know Tom's blood type?	Bạn có biết nhóm máu của Tom không?
Tom just wanted to get out of the house.	Tom chỉ muốn ra khỏi nhà.
No matter what happens, I won't give up.	Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bỏ cuộc.
I'm crossing my fingers.	Tôi đang bắt chéo ngón tay.
Now is not the time.	Bây giờ không phải lúc.
Is that Tom's son?	Đó có phải là con trai của Tom không?
Tom thinks doing that might be a bad idea.	Tom nghĩ rằng làm điều đó có thể là một ý tưởng tồi.
I think they are working for Tom.	Tôi nghĩ rằng họ đang làm việc cho Tom.
Tom went out with his friends.	Tom đã đi chơi với bạn bè của mình.
Tom worked all day without a break.	Tom đã làm việc cả ngày không nghỉ.
I need you to promise that you will do what I ask you to do.	Tôi cần bạn hứa rằng bạn sẽ làm những gì tôi yêu cầu bạn làm.
Do not put your elbows on the table.	Không đặt khuỷu tay của bạn trên bàn.
Tom said Mary would do it alone.	Tom nói Mary sẽ làm điều đó một mình.
Tom looks like he doesn't know what to do.	Tom có ​​vẻ như anh ấy không biết phải làm gì.
I don't know that you don't need to do that.	Tôi không biết rằng bạn không cần phải làm điều đó.
We have until 2:30 p.m. Monday.	Chúng tôi có đến 2:30 chiều Thứ hai.
I want you to wait here until I get back.	Tôi muốn bạn đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại.
Everyone except Tom knows that he doesn't have to go to Boston.	Tất cả mọi người ngoại trừ Tom đều biết rằng anh ấy không cần phải đến Boston.
Swimmers must wear a shower cap in this pool.	Những người bơi lội phải đội mũ tắm trong hồ bơi này.
Tom knows that I went surfing yesterday.	Tom biết rằng tôi đã đi lướt sóng ngày hôm qua.
Tom is in the kitchen preparing lunch.	Tom đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa.
I have never been tempted.	Tôi chưa bao giờ bị cám dỗ.
Tom is not good at hiding his feelings.	Tom không giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
We will not contact you until tomorrow.	Chúng tôi sẽ không liên lạc với bạn cho đến ngày mai.
Tom will do almost anything just for the money.	Tom sẽ làm hầu hết mọi thứ chỉ vì tiền.
Tom almost died instantly.	Tom gần như chết ngay lập tức.
Only a fool would trust Tom.	Chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng Tom.
Tom is learning to ride a tricycle.	Tom đang học lái xe ba bánh.
Tom seems to really care about Mary.	Tom dường như thực sự quan tâm đến Mary.
We won't let you escape.	Chúng tôi sẽ không để bạn trốn thoát.
Tom brought the kids back to Boston with him.	Tom đã đưa bọn trẻ trở lại Boston với anh ấy.
She spins for the money.	Cô ấy xoay vì tiền.
I think Tom will lose.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ thua.
Tom is trying to scare Mary.	Tom đang cố dọa Mary.
I asked if the plane would arrive on time.	Tôi hỏi liệu máy bay có đến đúng giờ không.
Tom didn't know what was going on.	Tom không biết chuyện gì đang xảy ra.
I'm nowhere near thirty.	Tôi không ở đâu gần ba mươi.
Tom is being raised by his grandfather.	Tom đang được nuôi dưỡng bởi ông nội của mình.
Tom does not deny doing it.	Tom không phủ nhận việc làm đó.
Tom has several scars on his arm.	Tom có ​​vài vết sẹo trên cánh tay.
Tom decided to clean his room.	Tom quyết định dọn dẹp phòng của mình.
Tom is a very naive person.	Tom là một người rất ngây thơ.
Tom got out of prison three months ago.	Tom ra tù ba tháng trước.
Tom was shocked when I told him what I was going to do.	Tom đã bị sốc khi tôi nói với anh ấy những gì tôi định làm.
Tom wants to keep it.	Tom muốn giữ nó.
That's the only thing I need to do.	Đó là điều duy nhất tôi cần làm.
I am faster than you.	Tôi nhanh hơn bạn.
Tom said he thought it might be dangerous to do that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ có thể rất nguy hiểm khi làm điều đó.
Tom bought some vegetables for us.	Tom đã mua một ít rau cho chúng tôi.
He gritted his teeth and tried to hold back his growing fear.	Anh nghiến răng và cố kìm hãm nỗi sợ hãi ngày càng tăng của mình.
I think Tom will ask Mary to do it.	Tôi nghĩ Tom sẽ nhờ Mary làm điều đó.
I want Tom to buy us some food.	Tôi muốn Tom mua cho chúng tôi một ít thức ăn.
I cannot see what is happening.	Tôi không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Let's wait until we hear from Tom.	Chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi chúng tôi nghe tin từ Tom.
I doubt that Tom is innocent.	Tôi nghi ngờ rằng Tom vô tội.
Tom and I both stood up.	Tom và tôi đều đứng dậy.
I don't think we'll do that until next week.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó cho đến tuần sau.
I know Tom is afraid of Mary.	Tôi biết Tom sợ Mary.
They say I stole someone's camera.	Họ nói rằng tôi đã lấy trộm máy ảnh của ai đó.
After working all day, Tom is really tired.	Sau khi làm việc cả ngày, Tom thực sự rất mệt mỏi.
Tom is Mary's assistant.	Tom là trợ lý của Mary.
Tom is just being cautious, isn't he?	Tom chỉ đang thận trọng, phải không?
Tom probably doesn't know exactly how to do it.	Tom có ​​lẽ không biết chính xác làm thế nào để làm điều đó.
Tom couldn't solve the problem on his own.	Tom không thể tự mình giải quyết vấn đề.
I can't believe that's what really troubles Tom.	Tôi không thể tin rằng đó là điều thực sự gây rắc rối cho Tom.
I should talk to Tom first.	Tôi nên nói chuyện với Tom trước.
You misspelled this word.	Bạn đã viết sai chính tả từ này.
Tom would be too tired to do that.	Tom sẽ quá mệt để làm điều đó.
Tom and Mary make eye contact.	Tom và Mary giao tiếp bằng mắt.
I think Tom doesn't really need to do that anymore.	Tôi nghĩ rằng Tom không thực sự cần phải làm như vậy nữa.
Tom consulted Mary.	Tom hỏi ý kiến ​​của Mary.
I think Tom will do it better than Mary.	Tôi nghĩ Tom sẽ làm việc đó tốt hơn Mary.
It will take us a few hours to do it.	Chúng tôi sẽ mất một vài giờ để làm điều đó.
Tom looks respectable.	Tom trông đáng kính.
Don't say anything more.	Đừng nói gì nữa.
Why don't we go out in the snow?	Tại sao chúng ta không đi chơi trong tuyết?
Tom worked here last year.	Tom đã làm việc ở đây vào năm ngoái.
Tom, I'm in your hands.	Tom, tôi đang ở trong tay của bạn.
Is there anything we need to do this morning?	Có việc gì chúng ta cần làm sáng nay không?
Apparently he was late to his class.	Rõ ràng là anh ấy đã đến muộn vào lớp của mình.
Tom is not at home. 	Tom không có nhà.
He's at school.	Anh ấy ở trường.
I know Tom would love it if we did.	Tôi biết Tom sẽ thích nó nếu chúng tôi làm như vậy.
Which room does Tom sleep in?	Tom ngủ trong phòng nào?
Tom is seeing Mary.	Tom đang gặp Mary.
I wonder if both Tom and Mary have left.	Tôi tự hỏi nếu cả Tom và Mary đều đã rời đi.
Tom doesn't like Boston very much.	Tom không thích Boston cho lắm.
Tom says he thinks Mary is taller than John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary cao hơn John.
Have you seen any British tourists here?	Bạn đã thấy bất kỳ du khách người Anh nào ở đây chưa?
Tom is making funny faces.	Tom đang làm những khuôn mặt buồn cười.
You are a pretty amazing person.	Bạn là một người khá tuyệt vời.
Tom says he's trying to figure something out.	Tom nói rằng anh ấy đang cố gắng tìm ra điều gì đó.
Wait until Tom gets here.	Chờ cho đến khi Tom đến đây.
Tom will be due.	Tom sẽ đến hạn.
Tom was taken to police headquarters.	Tom đã được đưa về trụ sở cảnh sát.
I want to hear what Tom has to say.	Tôi muốn nghe những gì Tom nói.
I'm not trying to be a hero.	Tôi không cố gắng trở thành anh hùng.
The kids told me they loved the strawberry ice cream.	Những đứa trẻ nói với tôi rằng chúng rất thích kem dâu tây.
I don't think I will do it today.	Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
We don't expect that to happen.	Chúng tôi không mong đợi điều đó xảy ra.
Tom has been playing drums for less than three years.	Tom đã chơi trống được chưa đầy ba năm.
Tom tells everyone that Mary can't do it.	Tom nói với mọi người rằng Mary không thể làm điều đó.
I can't remember doing that.	Tôi không thể nhớ đã làm điều đó.
I think Tom is thirsty.	Tôi nghĩ Tom đang khát.
Tom rarely writes to us anymore.	Tom hiếm khi viết thư cho chúng tôi nữa.
Did you tell Tom why you didn't win?	Bạn đã nói với Tom tại sao bạn không thắng chưa?
Tom knows all the kids in his neighborhood.	Tom biết tất cả những đứa trẻ trong khu phố của mình.
Tom says he thinks Mary is still awake.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary vẫn còn tỉnh.
This place is overpriced.	Nơi này được định giá quá cao.
I don't think you'll want to do that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ muốn làm điều đó.
Tom speaks French at home.	Tom nói tiếng Pháp ở nhà.
Tom loves adventure.	Tom rất thích phiêu lưu.
I think it will be hot tomorrow.	Tôi nghĩ rằng ngày mai trời sẽ nóng.
I'm not very good at it either.	Tôi cũng không giỏi lắm khi làm điều đó.
Why can't Tom do this?	Tại sao Tom không thể làm điều này?
Tom narrowly escaped.	Tom thoát hiểm trong gang tấc.
Why can't we see what it is?	Tại sao chúng ta không thấy nó là gì?
I'm not here to party.	Tôi không đến đây để dự tiệc.
Tom knows that Mary is a good dancer.	Tom biết rằng Mary là một vũ công giỏi.
Hey, what's going on here?	Này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Tom's description is correct.	Mô tả của Tom là chính xác.
I don't know that we shouldn't be helping Tom.	Tôi không biết rằng chúng tôi không nên giúp Tom.
Are you sure you don't want to go to the doctor?	Bạn có chắc là bạn không muốn đi khám bệnh không?
As far as I know there is no such function.	Theo như tôi biết thì không có chức năng này.
I don't think Tom is as rich as you say.	Tôi không nghĩ Tom giàu như bạn nói.
The policeman tried to shed some light on the situation.	Viên cảnh sát đã cố gắng làm sáng tỏ tình hình.
Tom almost fell down the stairs.	Tom suýt ngã cầu thang.
I don't like spinach.	Tôi không thích rau bina.
Tom postponed his trip to Boston.	Tom đã hoãn chuyến đi đến Boston.
Why shouldn't Tom go to Australia?	Tại sao Tom không nên đi Úc?
Have any of you ever talked to Tom?	Có ai trong số các bạn đã từng nói chuyện với Tom chưa?
Tom doesn't feel like eating right now.	Tom không cảm thấy muốn ăn ngay bây giờ.
Tom won't let anyone do anything for him.	Tom sẽ không để bất kỳ ai làm bất cứ điều gì cho anh ấy.
He has a habit of smoking since he was young.	Anh có thói quen hút thuốc từ khi còn trẻ.
Tom and Mary both kept their promises.	Tom và Mary đều giữ lời hứa của họ.
Mary tried on a wedding dress.	Mary mặc thử váy cưới.
Do you really think Tom will believe us?	Bạn có thực sự nghĩ rằng Tom sẽ tin chúng ta?
Tom is my sister's husband.	Tom là chồng của em gái tôi.
Tom does not live in Australia with his father.	Tom không sống ở Úc với cha mình.
Tom is a great speaker.	Tom là một diễn giả tuyệt vời.
I want to know how Tom did it.	Tôi muốn biết Tom đã làm điều đó như thế nào.
Tom looks a little embarrassed.	Tom có ​​vẻ hơi xấu hổ.
Tom is now home with his family.	Tom hiện đã về nhà với gia đình.
In fact, Tom is not married.	Trên thực tế, Tom chưa kết hôn.
Tom went to the kitchen to get something.	Tom vào bếp để lấy một thứ gì đó.
Tom should be here.	Tom nên ở đây.
Tom often reads the newspaper while having breakfast.	Tom thường đọc báo trong khi ăn sáng.
Tom is currently unemployed.	Tom hiện không có việc làm.
I don't want to sleep in this room.	Tôi không muốn ngủ trong phòng này.
I will go to town.	Tôi sẽ đến thị trấn.
I don't know where Tom is.	Tôi không biết Tom đang ở đâu.
He's always complaining about something.	Anh ấy luôn phàn nàn về điều gì đó.
The words "night" and "thing" are anagrams.	Các từ "night" và "thing" là đảo ngữ.
Tom was embarrassed to ask for help.	Tom xấu hổ khi yêu cầu sự giúp đỡ.
This year's drought caused heavy damage to rural areas.	Hạn hán năm nay gây thiệt hại nặng nề cho các vùng nông thôn.
Tom wasn't really excited about it.	Tom không thực sự vui mừng về điều đó.
What convinced you to do that?	Điều gì đã thuyết phục bạn làm điều đó?
At least the cereal has a long shelf life.	Ít nhất thì ngũ cốc có thời hạn sử dụng lâu dài.
Tom has been all over the world.	Tom đã ở khắp nơi trên thế giới.
They are the ones that are paying.	Họ là những người đang trả tiền.
Tom became an officer.	Tom đã trở thành một sĩ quan.
I usually go to Australia about three times a year.	Tôi thường đến Úc khoảng ba lần một năm.
I'd like to ask Tom to meet us at the bank today.	Tôi muốn yêu cầu Tom gặp chúng tôi tại ngân hàng hôm nay.
I don't think Tom could have done it without my help.	Tôi không nghĩ rằng Tom có ​​thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của tôi.
How did you get Tom to buy that for you?	Làm thế nào bạn có được Tom mua cái đó cho bạn?
He left all his assets to his wife according to his will.	Anh để lại toàn bộ tài sản cho vợ theo di chúc.
The only thing Tom ever did was watch TV.	Điều duy nhất Tom từng làm là xem TV.
I am a cheerleader.	Tôi là một hoạt náo viên.
I could refuse to do it, but I don't think I will.	Tôi có thể từ chối làm điều đó, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ làm.
He never returned from that expedition.	Anh ta không bao giờ trở về sau chuyến thám hiểm đó.
It doesn't end there.	Nó không kết thúc ở đó.
Let me know when you're done.	Hãy cho tôi biết khi bạn hoàn thành.
Tom's mother told him that he should eat more vegetables.	Mẹ của Tom nói với anh rằng anh nên ăn nhiều rau hơn.
Tom says he has no reason to stay.	Tom nói rằng anh ấy không có lý do gì để ở lại.
I'll talk to Tom about that later.	Tôi sẽ nói chuyện với Tom về điều đó sau.
My guess is it won't happen.	Tôi đoán là nó sẽ không xảy ra.
That is our policy.	Đó là chính sách của chúng tôi.
I don't want Tom's help.	Tôi không muốn Tom giúp.
Tom tried, but failed, to smile.	Tom đã cố gắng, nhưng không thành công, mỉm cười.
Now I'm retired.	Bây giờ tôi đã nghỉ hưu.
You know that Tom wouldn't actually do that, right?	Bạn biết rằng Tom sẽ không thực sự làm điều đó, phải không?
I'll give you a few more days to think again.	Tôi sẽ cho bạn một vài ngày nữa để suy nghĩ lại.
Tom left the car by the side of the road.	Tom bỏ xe bên vệ đường.
Tom was not charged with anything.	Tom không bị buộc tội gì cả.
Tom felt very relieved.	Tom cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Tom decided to turn himself in.	Tom quyết định tự nộp mình vào cuộc.
Tom is seeing a therapist, isn't he?	Tom đang gặp bác sĩ trị liệu, phải không?
I still don't get this.	Tôi vẫn chưa hiểu ý này.
His manners never cease to amaze me.	Cách cư xử của anh ấy không bao giờ hết khiến tôi ngạc nhiên.
I promised I wouldn't be late.	Tôi đã hứa rằng tôi sẽ không đến muộn.
Tom moved to Boston when he was thirteen years old.	Tom chuyển đến Boston khi anh mười ba tuổi.
I don't think they heard us.	Tôi không nghĩ rằng họ đã nghe thấy chúng tôi.
I don't know which way to turn.	Tôi không biết rẽ vào lối nào.
It's important that Tom hears this.	Điều quan trọng là Tom nghe thấy điều này.
That's what Tom used to say.	Tom thường nói như vậy.
Tom said Mary didn't look much older than John.	Tom nói Mary trông không già hơn John nhiều.
I have never been to my grandfather's house.	Tôi chưa bao giờ đến nhà ông tôi.
What is your favorite cheese?	Loại phô mai yêu thích của bạn là gì?
Tom was unable to do what needed to be done.	Tom đã không thể làm những gì cần phải làm.
Tom doesn't know many people here like me.	Tom không biết nhiều người ở đây như tôi.
Tom told me he had some work to do.	Tom nói với tôi rằng anh ấy có một số việc phải làm.
He works for a mere job.	Anh ta làm việc cho một công việc đơn thuần.
How many times a week do you play tennis?	Bạn chơi tennis bao nhiêu lần một tuần?
After thinking for a while, she gave me an answer.	Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy đã cho tôi một câu trả lời.
I can't let them starve.	Tôi không thể để họ chết đói.
Tom thought that Mary would be discouraged.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ nản lòng.
I don't think we need to pay that much.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải trả nhiều như vậy.
Tom wakes up earlier than Mary.	Tom thức dậy sớm hơn Mary.
The men are sitting on some crates.	Những người đàn ông đang ngồi trên một số thùng.
Tom tells everyone that he doesn't know Mary.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không biết Mary.
Tom is still driving the car he drove three years ago.	Tom vẫn đang lái chiếc xe mà anh đã lái cách đây ba năm.
Tom said he knew he couldn't do it as well as Mary could.	Tom nói rằng anh ấy biết mình không thể làm điều đó tốt như Mary có thể.
Tom will probably get fired for doing that.	Tom có ​​thể sẽ bị sa thải vì làm điều đó.
Looks like Tom can speak French pretty well.	Có vẻ như Tom có ​​thể nói tiếng Pháp khá tốt.
It is just a facade.	Nó chỉ là một mặt tiền.
Tom saw Mary eating a sandwich.	Tom nhìn thấy Mary đang ăn một chiếc bánh sandwich.
Did you ever see Tom while you were in Australia?	Bạn có bao giờ gặp Tom khi bạn ở Úc không?
I'm the one who put the kids to sleep.	Tôi là người đưa bọn trẻ vào giấc ngủ.
This is one of the shirts my mom made for me.	Đây là một trong những chiếc áo mà mẹ tôi đã làm cho tôi.
He was known to all the townspeople.	Anh ta được tất cả người dân trong thị trấn biết đến.
Tom is not allowed to do that anymore.	Tom không được phép làm điều đó nữa.
When will they start logging?	Khi nào họ sẽ bắt đầu ghi nhật ký?
You didn't tell Tom why I wanted to do that, did you?	Bạn đã không nói với Tom tại sao tôi muốn làm điều đó, phải không?
Tom is working on it right now.	Tom đang làm việc với nó ngay bây giờ.
Tom has a racket.	Tom có ​​một cây vợt.
I am so lucky to be alive.	Tôi thật may mắn khi còn sống.
We are all praying for Tom's recovery.	Tất cả chúng tôi đang cầu nguyện cho sự bình phục của Tom.
We plan to have a Christmas party on Christmas Eve.	Chúng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh vào đêm Giáng sinh.
I hope that won't happen.	Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
I know that Tom is absent because he is at the hospital.	Tôi biết rằng Tom vắng mặt vì anh ấy đang ở bệnh viện.
Tom says something is wrong.	Tom nói rằng có điều gì đó không ổn.
Tom says he doesn't like to do it.	Tom nói rằng anh ấy không thích làm điều đó.
Tom told Mary that he thought I would do it.	Tom nói với Mary rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ làm điều đó.
Everyone is chasing Tom.	Tất cả đều đang đuổi theo Tom.
I can't do anything more.	Tôi không thể làm gì hơn nữa.
Tom wants to feel needed.	Tom muốn cảm thấy cần thiết.
Tom didn't seem too worried.	Tom dường như không lo lắng lắm.
When he opens a magazine, he will usually read his horoscope first.	Khi mở một cuốn tạp chí, anh ấy thường sẽ đọc tử vi của mình trước.
Tom really thinks he should do it.	Tom thực sự nghĩ rằng anh ấy nên làm điều đó.
I didn't know Tom had a dog.	Tôi không biết Tom có ​​một con chó.
I don't think their plan will work.	Tôi không nghĩ rằng kế hoạch của họ sẽ thành công.
Tom gave me a tour of his house.	Tom đã cho tôi tham quan ngôi nhà của anh ấy.
I think Tom really enjoyed it when we visited him.	Tôi nghĩ rằng Tom thực sự thích nó khi chúng tôi đến thăm anh ấy.
Tom needs you at his office.	Tom cần bạn ở văn phòng của anh ấy.
Tom holds his nose.	Tom ôm mũi.
There won't be any surprises.	Sẽ không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào.
Cost of living skyrocketed.	Giá cả sinh hoạt tăng chóng mặt.
Tom understood what Mary wanted him to do.	Tom hiểu những gì Mary muốn anh ta làm.
I rely on you to help us.	Tôi dựa vào bạn để giúp chúng tôi.
I didn't go anywhere on vacation.	Tôi đã không đi đâu trong kỳ nghỉ.
I'm just fooling myself.	Tôi chỉ đang tự lừa mình.
The table that I was going to give was in the living room.	Cái bàn mà tôi định tặng nằm trong phòng khách.
I don't believe I can do it alone.	Tôi không tin là mình có thể làm được điều đó một mình.
If I have any other questions, can I call you?	Nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào khác, tôi có thể gọi cho bạn được không?
Tom says he hopes he can do it today.	Tom nói rằng anh ấy hy vọng mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
That's how Tom got in.	Đó là cách Tom vào cuộc.
We don't want Tom to go.	Chúng tôi không muốn Tom đi.
I hope it won't rain tomorrow.	Tôi hy vọng trời sẽ không mưa vào ngày mai.
Tom thought that it would be difficult for Mary to get tickets to that concert.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ rất khó để có được tấm vé tham dự buổi hòa nhạc đó.
I hate it when people make fun of my accent.	Tôi ghét nó khi mọi người chế giễu giọng của tôi.
I wouldn't bother fixing that if I were you.	Tôi sẽ không bận tâm sửa chữa điều đó nếu tôi là bạn.
I know Tom knows that Mary has to do it.	Tôi biết Tom biết rằng Mary phải làm điều đó.
How do you think Tom knew we were going to be here?	Làm thế nào bạn nghĩ Tom biết rằng chúng tôi sẽ ở đây?
Tom commits theft.	Tom phạm tội trộm cắp.
I'm positive Tom will do it.	Tôi tích cực Tom sẽ làm được điều đó.
Tom couldn't breathe.	Tom không thở được.
Tom is responsible for Mary's death.	Tom phải chịu trách nhiệm về cái chết của Mary.
Tom and Mary looked at each other through the window.	Tom và Mary nhìn nhau qua cửa sổ.
I don't want to hear about Tom.	Tôi không muốn nghe về Tom.
I talked to Tom on the phone.	Tôi đã nói chuyện với Tom qua điện thoại.
Tom said he wanted to know when we would come and help him.	Tom nói rằng anh ấy muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến và giúp anh ấy.
Tom sings in the church choir every Sunday.	Tom hát trong dàn hợp xướng của nhà thờ vào mỗi Chủ nhật.
Tom bought his children another dog.	Tom đã mua cho các con của mình một con chó khác.
Tom will definitely do it at some point.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó vào một lúc nào đó.
Tom used to swim, but he doesn't anymore.	Tom đã từng bơi, nhưng anh ấy không còn nữa.
There's a good chance that will happen.	Có một cơ hội tốt là điều đó sẽ xảy ra.
I know who is behind this.	Tôi biết ai đứng đằng sau chuyện này.
Tom is not ready.	Tom chưa sẵn sàng.
Tom borrowed Mary's phone to call John.	Tom mượn điện thoại của Mary để gọi cho John.
Tom will watch and help us.	Tom sẽ theo dõi và giúp đỡ chúng tôi.
By the time I got home, it was already dark.	Lúc tôi về đến nhà thì trời đã tối.
Tom has yet to see this.	Tom vẫn chưa nhìn thấy điều này.
Tom really enjoys writing poetry.	Tom thực sự thích làm thơ.
I have the fog lights on.	Tôi đã bật đèn sương mù.
I don't think I enjoyed doing it as much as you did.	Tôi không nghĩ rằng tôi thích làm điều đó nhiều như bạn đã làm.
Tom pays the taxi driver.	Tom trả tiền cho tài xế taxi.
Tom is not the only one sleeping.	Tom không phải là người duy nhất đang ngủ.
Tom probably thought I didn't want to go to Australia with you guys.	Tom có ​​lẽ đã nghĩ rằng tôi không muốn đi Úc với các bạn.
Tom is dying.	Tom sắp chết.
Tom asked Mary if she really thought she could do it.	Tom hỏi Mary liệu cô ấy có thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy không.
I knew Tom would want to sing.	Tôi biết Tom sẽ muốn hát.
Tom still doesn't know much.	Tom vẫn chưa biết nhiều.
Tom didn't even try to understand.	Tom thậm chí còn không cố gắng hiểu.
Tom pointed the gun at me.	Tom dí súng vào người tôi.
Tom doesn't know that I don't do that often.	Tom không biết rằng tôi không thường xuyên làm như vậy.
We have come to the conclusion that this is a true story.	Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng đây là một câu chuyện có thật.
What do you think caused him to break his promise?	Bạn nghĩ điều gì đã khiến anh ấy thất hứa?
Tom never bothered anyone.	Tom không bao giờ làm phiền ai cả.
From a literary point of view, his work is a failure.	Theo quan điểm văn học, tác phẩm của ông là một thất bại.
That's not how I would say it.	Đó không phải là cách tôi sẽ nói nó.
Do both Tom and Mary eat meat?	Cả Tom và Mary có ăn thịt không?
Do you realize how much trouble you've caused?	Bạn có nhận ra mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối không?
It is very important to consider the family's cultural background.	Điều rất quan trọng là phải xem xét nền tảng văn hóa của gia đình.
Tom realizes no one can help him.	Tom nhận ra không ai có thể giúp anh ta.
I don't need to buy a wedding suit because Tom has one he can lend me.	Tôi không cần phải mua một bộ đồ cho đám cưới vì Tom có ​​một bộ anh ấy có thể cho tôi mượn.
Tom is in custody.	Tom đang bị giam giữ.
Tom turned around to see if anyone was following him.	Tom quay lại để xem có ai theo dõi mình không.
Do you and Tom get along?	Bạn và Tom có ​​hợp nhau không?
What are you doing then?	Bạn đang làm gì sau đó?
Tom is looking for a good place to pitch his tent.	Tom đang tìm một nơi tốt để dựng lều.
Tom kicked open the door and entered the room.	Tom đá tung cánh cửa và bước vào phòng.
Sometimes you have to do what you have to do.	Đôi khi bạn phải làm những gì bạn phải làm.
This is Tom's cup.	Đây là cốc của Tom.
Tom says Mary can't do that.	Tom nói Mary không thể làm điều đó.
Tom won't admit that he was wrong.	Tom sẽ không thừa nhận rằng anh ấy đã sai.
Tom is very weak.	Tom rất yếu.
Tom doesn't seem willing to compromise.	Tom dường như không sẵn sàng thỏa hiệp.
She has a habit of coughing before she speaks.	Cô ấy có thói quen ho trước khi nói.
I am not allowed to have visitors this week.	Tôi không được phép có khách thăm trong tuần này.
I am a bad writer.	Tôi là một nhà văn tồi.
I wish I wouldn't have to see you again.	Tôi ước tôi sẽ không phải gặp bạn một lần nữa.
I don't trust anyone.	Tôi không tin ai cả.
You will only make things worse for yourself if you do.	Bạn sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn cho chính mình nếu bạn làm như vậy.
Tom is really tough.	Tom thực sự rất khó khăn.
Didn't you promise never to do that?	Không phải bạn đã hứa sẽ không bao giờ làm điều đó sao?
The crowd went wild when the news was announced.	Đám đông trở nên cuồng nhiệt khi tin tức được thông báo.
Tom can do it if he knows how.	Tom sẽ làm được điều đó nếu anh ấy biết cách.
Both of you are fine.	Cả hai bạn đều ổn.
I don't know why I hesitated.	Tôi không biết tại sao tôi lại do dự.
How many weddings have you attended?	Bạn đã tham dự bao nhiêu đám cưới?
Why do you refuse it?	Tại sao bạn lại từ chối nó?
You won't have to go it alone.	Bạn sẽ không phải đi một mình.
Of course, Tom loves his children.	Tất nhiên, Tom yêu các con của mình.
The police found Tom's footprints in Mary's room.	Cảnh sát đã tìm thấy dấu chân của Tom trong phòng của Mary.
I'm afraid it's going to rain.	Tôi sợ trời sắp mưa.
I'm pretty sure Tom is trustworthy.	Tôi khá chắc rằng Tom là người đáng tin cậy.
I know that Tom and Mary are both lonely.	Tôi biết rằng Tom và Mary đều cô đơn.
Hull was ordered to immediately invade Canada.	Hull được lệnh ngay lập tức xâm lược Canada.
We yawn.	Chúng tôi ngáp.
I think what you're doing is really cool.	Tôi nghĩ những gì bạn đang làm thật sự rất tuyệt.
I believe Tom can do it.	Tôi tin rằng Tom có ​​thể làm được điều đó.
Tom fixed my car.	Tom đã sửa xe cho tôi.
I thought Tom would say hello.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ nói xin chào.
Tom will never harm you.	Tom sẽ không bao giờ làm hại bạn.
Tom doesn't know if Mary is happy or not.	Tom không biết Mary có hạnh phúc hay không.
Tom never knew that I secretly hated him.	Tom không bao giờ biết rằng tôi đã thầm ghét anh ấy.
I still can't believe that Tom and Mary are married.	Tôi vẫn không thể tin rằng Tom và Mary đã kết hôn với nhau.
I do not understand, too.	Tôi cũng không hiểu.
At that time Tom did not know the truth.	Lúc đó Tom không biết sự thật.
I will give you what you want next time you visit.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn muốn vào lần tới khi bạn đến thăm.
Tom realized that trying to convince Mary to do it was futile.	Tom nhận ra rằng cố thuyết phục Mary làm điều đó là vô ích.
What is in the report that Tom doesn't want me to see?	Điều gì trong bản báo cáo mà Tom không muốn tôi xem?
Tom didn't know Mary was still sleeping.	Tom không biết Mary vẫn đang ngủ.
I'm afraid she won't accept my explanation.	Tôi sợ cô ấy sẽ không chấp nhận lời giải thích của tôi.
I wonder if we can afford to buy Tom the painting he wants.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có đủ tiền để mua cho Tom bức tranh mà anh ấy muốn không.
Why does Tom have so much trouble doing that?	Tại sao Tom lại gặp nhiều khó khăn khi làm điều đó?
You cannot buy such loyalty.	Bạn không thể mua được lòng trung thành như vậy.
Tom knows what we did.	Tom biết chúng tôi đã làm gì.
Tom's glasses are on the nightstand.	Kính của Tom ở trên tủ đầu giường.
At that time Tom was only thirteen years old.	Lúc đó Tom mới mười ba tuổi.
Tom was extremely shy as a child.	Tom vô cùng nhút nhát khi còn nhỏ.
I have failed three times before.	Tôi đã thất bại ba lần trước đây.
What's in the box?	Có gì trong hộp?
Mary is the most beautiful girl I have ever met.	Mary là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Tom has been traveling for a few days.	Tom đã đi du lịch vài ngày.
Tom heard the dog growl.	Tom nghe thấy tiếng chó gầm gừ.
What is Tom's hobby?	Sở thích của Tom là gì?
I know that Tom is not flexible enough to do that.	Tôi biết rằng Tom không đủ linh hoạt để làm điều đó.
Tom has done more in his life than Mary.	Tom đã làm được nhiều điều hơn trong cuộc đời của mình so với Mary.
I sit on the sidewalk.	Tôi ngồi trên lề đường.
Tom didn't know that the car he bought was stolen.	Tom không biết rằng chiếc xe mà anh mua đã bị đánh cắp.
Tom went straight to bed.	Tom đi thẳng lên giường.
Tom attended all the lectures and seminars.	Tom đã tham dự tất cả các bài giảng và hội thảo.
I didn't know that Tom was going to do it in Australia last month.	Tôi không biết rằng Tom sẽ làm điều đó ở Úc vào tháng trước.
I've been stuck here for three months.	Tôi đã bị mắc kẹt ở đây ba tháng.
I think it's better not to interrupt you.	Tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên ngắt lời bạn.
Tom says he's not worried.	Tom nói rằng anh ấy không lo lắng.
Why is Tom not at school today?	Tại sao Tom không ở trường hôm nay?
Tom is clearly unwell.	Tom rõ ràng là không được khỏe.
I don't know anyone who can speak French.	Tôi không biết ai có thể nói tiếng Pháp.
Tom says he doesn't believe Mary did it.	Tom nói rằng anh không tin Mary làm vậy.
She has 3,500 books in her library and many of them are first editions.	Cô ấy có 3.500 cuốn sách trong thư viện của mình và nhiều trong số đó là những ấn bản đầu tiên.
Actually, that's why I'm here.	Thực ra, đó là lý do tại sao tôi ở đây.
I'm sure Tom will help Mary do that.	Tôi chắc rằng Tom sẽ giúp Mary làm điều đó.
It's like finding a needle in a haystack.	Nó giống như mò kim đáy bể.
Tom was trying to tell me something.	Tom đã cố gắng nói với tôi điều gì đó.
I think Tom will do it on October 20th.	Tôi nghĩ rằng Tom sẽ làm điều đó vào ngày 20 tháng 10.
Tom was undisciplined.	Tom đã vô kỷ luật.
If convicted, Tom faces life in prison.	Nếu bị kết tội, Tom phải đối mặt với án chung thân.
Tom has average looks.	Tom có ​​ngoại hình trung bình.
I have an older half sister.	Tôi có một người chị cùng cha khác mẹ.
I want to have my two year old daughter's health checked.	Tôi muốn khám sức khỏe cho đứa con gái hai tuổi của mình.
Tom gave his three-year-old son a puppy for Christmas.	Tom đã tặng cậu con trai ba tuổi của mình một chú chó con nhân dịp Giáng sinh.
I know that Tom knows that we are the ones who have to do it.	Tôi biết rằng Tom biết rằng chúng tôi là những người phải làm điều đó.
It hasn't snowed here in years.	Ở đây đã không có tuyết rơi trong nhiều năm.
That's the same way I did.	Đó cũng giống như cách mà tôi đã làm.
Tom was extremely pale.	Tom vô cùng nhợt nhạt.
Tom could barely eat.	Tom hầu như không thể ăn.
I don't usually get drunk like that.	Tôi thường không say sưa như vậy.
I've never seen Tom in a bathing suit.	Tôi chưa bao giờ thấy Tom mặc đồ tắm.
I have decided to go back to Australia alone.	Tôi đã quyết định sẽ quay lại Úc một mình.
Come on, Tom.	Thôi đi, Tom.
My first three weeks here were very difficult for me.	Ba tuần đầu tiên của tôi ở đây rất khó khăn đối với tôi.
No one helps me when I'm in trouble.	Không ai giúp tôi khi tôi gặp khó khăn.
Tom has a swimming pool.	Tom có ​​một bể bơi.
Tom doesn't seem to be as busy as usual.	Tom dường như không bận rộn như mọi khi.
Tom was laughed at by his friends.	Tom bị bạn bè cười nhạo.
I heard the bell.	Tôi nghe thấy tiếng chuông.
Tom is the right man for this job.	Tom là người phù hợp cho công việc này.
Tom told me he wanted to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy muốn đến Boston.
Tom rarely goes out to eat with his family.	Tom hiếm khi đi ăn cùng gia đình.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc rằng Mary có thể làm được điều đó.
Promise me that you will never lie to me again.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không bao giờ nói dối tôi nữa.
Tom looked suspicious.	Tom trông có vẻ như đang nghi ngờ.
Tom says that Mary is not afraid.	Tom nói rằng Mary không sợ hãi.
Tom often comes here.	Tom thường đến đây.
It seems to me that Tom knows everything.	Đối với tôi, dường như Tom biết tất cả mọi thứ.
Tom couldn't make himself heard.	Tom không thể làm cho mình nghe thấy.
I don't think we'll be home before dark.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ về nhà trước khi trời tối.
Don't be so angry.	Đừng tức giận như vậy.
Maybe your name is actually Tom.	Có lẽ tên của bạn thực sự là Tom.
I told Tom that I would not attend his party.	Tôi đã nói với Tom rằng tôi sẽ không tham dự bữa tiệc của anh ấy.
Please don't waste water.	Xin đừng lãng phí nước.
What with the candles?	Những gì với những ngọn nến?
Tom can be your best ally or your worst enemy.	Tom có ​​thể là đồng minh tốt nhất của bạn hoặc kẻ thù tồi tệ nhất của bạn.
Tom came home very late last night.	Tom về nhà rất muộn vào đêm qua.
Tom didn't tell Mary why he liked doing it.	Tom đã không nói với Mary tại sao anh ấy thích làm điều đó.
Are you saying there's still a chance?	Bạn đang nói rằng vẫn còn cơ hội?
Tom is still uncertain.	Tom vẫn không chắc chắn.
Tom thought that Mary was frustrated.	Tom nghĩ rằng Mary đã nản lòng.
Tom soon discovers that he knows more about science than his teacher.	Tom sớm phát hiện ra rằng anh biết nhiều về khoa học hơn cả giáo viên của mình.
I was caught by a complete stranger at the bus stop.	Tôi đã bị bắt gặp bởi một người hoàn toàn xa lạ ở bến xe buýt.
Tom hopes Mary knows what she needs to do.	Tom hy vọng Mary biết những gì cô ấy cần phải làm.
Where will the money come from?	Tiền sẽ đến từ đâu?
Tom told me I should go to Australia.	Tom nói với tôi rằng tôi nên đến Úc.
A long time ago, there lived an old man in a village.	Cách đây rất lâu, có một ông già sống trong một ngôi làng.
Tom seems to be drunk.	Tom có ​​vẻ như đang say.
I can't control what happens.	Tôi không thể kiểm soát những gì xảy ra.
Tom will be in Boston next weekend.	Tom sẽ ở Boston vào cuối tuần tới.
Tom says he's glad Mary wasn't hurt.	Tom nói rằng anh ấy rất vui vì Mary không bị thương.
Tom can convince Mary to do it.	Tom có ​​thể thuyết phục Mary làm điều đó.
I used to hang out in this park when I was a teenager.	Tôi đã từng đi chơi trong công viên này khi còn là một thiếu niên.
What should we do with Tom?	Chúng ta nên làm gì với Tom?
I didn't want to do that, so I didn't.	Tôi không muốn làm điều đó, vì vậy tôi đã không.
Why don't we find out what Tom wants?	Tại sao chúng ta không tìm hiểu xem Tom muốn gì?
Tom did not hide anything from Mary.	Tom không giấu Mary điều gì.
I thought that Tom would be able to swim better than that.	Tôi đã nghĩ rằng Tom sẽ có thể bơi tốt hơn thế.
I guess I can ask Tom to help.	Tôi đoán tôi có thể nhờ Tom giúp.
Tom teaches French to his friends.	Tom dạy tiếng Pháp cho bạn bè của mình.
Tom isn't mad at Mary, is he?	Tom không giận Mary phải không?
Tom promises to do everything in his power to make sure this doesn't happen again.	Tom hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra nữa.
Tom didn't notice that I was there.	Tom đã không nhận thấy rằng tôi đã ở đó.
I know I'm in trouble.	Tôi biết tôi đang gặp rắc rối.
I know that Tom was barefoot.	Tôi biết rằng Tom đã đi chân trần.
You don't want to play volleyball with us?	Bạn không muốn chơi bóng chuyền với chúng tôi?
Tom doesn't have many clothes. 	Tom không có nhiều quần áo.
That's why you always see him wearing the same thing.	Đó là lý do tại sao bạn luôn thấy anh ấy mặc một thứ giống nhau.
You're not me.	Bạn không phải là tôi.
My mother cannot drive a car.	Mẹ tôi không thể lái xe hơi.
I don't think Tom is confident.	Tôi không nghĩ Tom tự tin.
I know Tom knows why he should.	Tôi biết Tom biết tại sao anh ấy nên làm như vậy.
We are striving for perfection.	Chúng tôi đang phấn đấu cho sự hoàn hảo.
Tom seems to have put everything in order.	Tom dường như đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Tom has nothing to apologize for.	Tom không có gì để xin lỗi.
I'm sick of hearing you complain.	Tôi phát ngán khi nghe bạn phàn nàn.
Tom said that he thought it would be dangerous for Mary to walk home alone at night.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng việc Mary đi bộ về nhà một mình vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm.
Are you blaming me for your lack of success?	Bạn đang đổ lỗi cho tôi về sự thiếu thành công của bạn?
How long do you think Tom will work for us before he quits and moves to another company?	Bạn nghĩ Tom sẽ làm việc cho chúng tôi trong bao lâu trước khi anh ấy nghỉ việc và chuyển sang một công ty khác?
The guards will shoot Tom.	Các lính canh sẽ bắn Tom.
Let's ride a horse.	Hãy cưỡi ngựa đi.
Thunderstorms are foretold.	Có sấm sét được dự báo trước.
Tom has more money than Mary.	Tom có ​​nhiều tiền hơn Mary.
Tom cooperated with the police.	Tom đã hợp tác với cảnh sát.
They met the crown princes of Sweden and Denmark.	Họ đã gặp các thái tử của Thụy Điển và Đan Mạch.
I don't think that is a coincidence.	Tôi không nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp.
Do you have a list of all these books somewhere?	Bạn có danh sách tất cả những cuốn sách này ở đâu đó không?
Tom went camping with some of his friends.	Tom đã đi cắm trại với một số người bạn của mình.
I told Tom I was from Australia.	Tôi nói với Tom rằng tôi đến từ Úc.
Tom has good reason to be worried.	Tom có ​​lý do chính đáng để lo lắng.
Tom claims it's free.	Tom cho rằng nó miễn phí.
Tom told Mary that he was feeling nauseous.	Tom nói với Mary rằng anh ấy đã cảm thấy buồn nôn.
My boss forces me to work overtime.	Sếp của tôi bắt tôi phải làm thêm giờ.
I am a messy person.	Tôi là một người lộn xộn.
I think we should let Tom do what he wants.	Tôi nghĩ chúng ta nên để Tom làm những gì anh ấy muốn.
Tom said I shouldn't have told Mary about what we did.	Tom nói tôi không nên nói với Mary về những gì chúng tôi đã làm.
Who do you think is smarter, Tom or Mary?	Bạn nghĩ ai thông minh hơn, Tom hay Mary?
Tom made a promise he didn't intend to keep.	Tom đã hứa mà anh ấy không định giữ.
The stadium was packed with excited spectators.	Sân vận động chật kín khán giả đầy phấn khích.
Are you sure that's the Tom you see when crossing the street?	Bạn có chắc rằng đó là Tom mà bạn nhìn thấy khi băng qua đường?
Tom said Mary was happy to do that.	Tom nói Mary rất vui khi làm điều đó.
I have some work to do.	Tôi có một số việc cần phải làm.
In 1932 found him in Paris.	Năm 1932 tìm thấy anh ta ở Paris.
I'm not sure if Tom is still asleep.	Tôi không chắc liệu Tom có ​​còn ngủ hay không.
Are you sure that's wise?	Bạn có chắc điều đó là khôn ngoan?
I don't want to be a burden to my parents anymore.	Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ nữa.
My grandfather used to read and study at this desk.	Ông tôi thường đọc và học ở chiếc bàn này.
She is brushing her hair in front of the mirror.	Cô ấy đang chải tóc trước gương.
Tom is the one who got us into this mess.	Tom là người đã đưa chúng tôi vào mớ hỗn độn này.
Tom is in Australia this year.	Tom đang ở Úc năm nay.
She is famous as a soprano.	Cô ấy nổi tiếng là một giọng nữ cao.
We can't count on Tom's help.	Chúng tôi không thể dựa vào sự giúp đỡ của Tom.
I don't fall down.	Tôi không ngã xuống.
You should never go early.	Bạn không bao giờ nên đi sớm.
I wouldn't feel like doing it tomorrow either.	Tôi cũng sẽ không cảm thấy muốn làm điều đó vào ngày mai.
One thing I want you to remember is that I will always love you.	Một điều anh muốn em nhớ là anh sẽ luôn yêu em.
Tom wants a new bike.	Tom muốn có một chiếc xe đạp mới.
Tom immediately felt threatened.	Tom ngay lập tức cảm thấy bị đe dọa.
Can Tom still do it for us?	Tom vẫn có thể làm điều đó cho chúng ta chứ?
Is Tom prepared to do that?	Tom đã chuẩn bị để làm điều đó chưa?
I don't want to do that, and I don't want you to do it either.	Tôi không muốn làm điều đó, và tôi cũng không muốn bạn làm điều đó.
How many air conditioners do you have?	Bạn có bao nhiêu điều hòa?
I met my Waterloo.	Tôi đã gặp Waterloo của mình.
I wish I had more pictures of Tom.	Tôi ước tôi có nhiều hình ảnh hơn về Tom.
Hey, that's not our problem.	Này, đó không phải là vấn đề của chúng tôi.
I don't go fishing anymore.	Tôi không đi câu cá nữa.
Tom and I are planning to go to Australia next fall.	Tom và tôi đang có kế hoạch đi Úc vào mùa thu tới.
What will the children be like after he dies?	Những đứa trẻ sẽ ra sao sau khi ông qua đời?
Doctor says Tom will be fine.	Bác sĩ nói rằng Tom sẽ ổn thôi.
Has Tom finished writing the book?	Tom đã viết xong cuốn sách chưa?
All documents in these folders need to be shredded.	Tất cả các tài liệu trong các thư mục này cần phải được cắt nhỏ.
Tom just stood there, staring at Mary.	Tom chỉ đứng đó, nhìn Mary chằm chằm.
It's not easy to love someone like Tom.	Không dễ để yêu một người như Tom.
We will be colleagues.	Chúng ta sẽ là đồng nghiệp.
That is our secret.	Đó là bí mật của chúng tôi.
I'm afraid you have misunderstood me.	Tôi e rằng bạn đã hiểu lầm tôi.
You are playing the accompaniment too loud.	Bạn đang chơi nhạc đệm quá to.
What made it difficult for you to execute the plan?	Điều gì đã khiến bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch?
Tom never went to Boston again.	Tom không bao giờ đến Boston nữa.
Can I jog with you?	Tôi có thể chạy bộ với bạn không?
If I were you, I would quit my job and leave London.	Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bỏ việc và rời London.
They say that Tom has disappeared.	Họ nói rằng Tom đã biến mất.
Tom's explanation is too complicated.	Lời giải thích của Tom quá phức tạp.
We'll leave as soon as Tom arrives.	Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi Tom đến.
There is a reasonable answer to every problem.	Có một câu trả lời hợp lý cho mọi vấn đề.
Tom might think we don't like him.	Tom có ​​thể nghĩ rằng chúng tôi không thích anh ấy.
Has Tom come yet?	Tom đã đến chưa?
I think you said you did it on Monday.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn đã làm điều đó vào thứ Hai.
We didn't tell you that.	Chúng tôi đã không nói với bạn điều đó.
I am not a child.	Tôi không phải là một đứa trẻ.
Tom and his workers killed all the infected sheep.	Tom và những người công nhân của mình đã giết tất cả những con cừu bị nhiễm bệnh.
I forgot Tom's sister's name.	Tôi quên tên chị gái của Tom.
Tom has a doctor's appointment this afternoon.	Tom có ​​một cuộc hẹn với bác sĩ vào chiều nay.
We found out Tom wanted to do just that.	Chúng tôi phát hiện ra Tom muốn làm điều đó.
I dive into the lake.	Tôi lặn xuống hồ.
We will talk about it in the meeting.	Chúng ta sẽ nói về nó trong cuộc họp.
His secretary flatly denied leaking any classified information.	Thư ký của ông thẳng thừng phủ nhận việc rò rỉ bất kỳ thông tin mật nào.
I don't think Tom's speech is boring.	Tôi không nghĩ rằng bài phát biểu của Tom là nhàm chán.
I'm almost certain Tom will do what we ask.	Tôi gần như chắc chắn Tom sẽ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
Tom wrote a poem for his girlfriend.	Tom đã viết một bài thơ cho bạn gái của mình.
It's getting dark. 	Trời sắp tối.
Please turn on the light for me.	Làm ơn bật đèn cho tôi.
That won't change anything.	Điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
I feel slightly sad.	Tôi cảm thấy hơi buồn.
Tom gave Mary a hitchhiking to Boston.	Tom đã cho Mary đi nhờ xe đến Boston.
I can't wait to see Tom again.	Tôi nóng lòng muốn gặp lại Tom.
There's someone I have to contact in Boston.	Có một người mà tôi phải liên lạc ở Boston.
You shouldn't think about it.	Bạn không nên nghĩ về nó.
I don't need a bodyguard.	Tôi không cần vệ sĩ.
Tom got an A in his French exam.	Tom đã đạt điểm A trong kỳ thi tiếng Pháp.
He is by far the best player on the team.	Anh ấy cho đến nay là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội.
I don't think Tom made it.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã làm được điều đó.
I was very worried.	Tôi đã rất lo lắng.
Tom broke the record.	Tom đã phá kỷ lục.
Tom is cleaning the kitchen.	Tom đang lau nhà bếp.
Maybe you should tell Tom to do it.	Có lẽ bạn nên bảo Tom làm điều đó.
I can't speak French very well.	Tôi không thể nói tiếng Pháp rất tốt.
You are not stupid.	Bạn không hề ngu ngốc.
I think Tom is innocent.	Tôi nghĩ rằng Tom vô tội.
Tom and Mary don't want help.	Tom và Mary không muốn được giúp đỡ.
Tom is just an ordinary person.	Tom chỉ là một người bình thường.
I am also human.	Tôi cũng là con người.
Doing it was harder than I expected.	Làm điều đó khó hơn tôi mong đợi.
Tom says he is planning to go to Australia next summer.	Tom nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch đi Úc vào mùa hè năm sau.
I wonder if Tom thinks we have to do that.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​nghĩ rằng chúng ta phải làm điều đó hay không.
I'm not serious.	Tôi không nghiêm túc.
I voted for Tom three years ago.	Tôi đã bình chọn cho Tom ba năm trước.
Tom and Mary have a baby girl.	Tom và Mary có một bé gái.
Tom says he thinks Mary might have to do it with John.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ Mary có thể phải làm điều đó với John.
Tom won't go out with you.	Tom sẽ không đi chơi với bạn.
I'm sure Tom feels the same way.	Tôi chắc rằng Tom cũng cảm thấy như tôi.
Do not worried. 	Đừng lo.
Soon everything will go your way.	Mọi thứ sẽ sớm đi theo cách của bạn.
Tom tells everyone that he doesn't have to do it.	Tom nói với mọi người rằng anh ấy không cần phải làm điều đó.
I'm not sure what Tom's goal is.	Tôi không chắc mục tiêu của Tom là gì.
I really shouldn't do that.	Tôi thực sự không nên làm điều đó.
I gave Tom many opportunities to do that.	Tôi đã cho Tom nhiều cơ hội để làm điều đó.
This is not my decision.	Đây không phải là quyết định của tôi.
There's a chance that Tom won't know what to do.	Có khả năng Tom sẽ không biết phải làm gì.
What color are you going to paint the ceiling?	Bạn định sơn trần nhà màu gì?
I know I can do it if you help me a little.	Tôi biết tôi có thể làm điều đó nếu bạn giúp tôi một chút.
Tom has a box of crayons.	Tom có ​​một hộp bút màu.
Tom obviously wants to kiss you.	Tom rõ ràng là muốn hôn bạn.
Tom promised Mary that he would not leave her.	Tom đã hứa với Mary rằng anh sẽ không bỏ cô ấy.
The address you are looking for is very close to the town hall.	Địa chỉ bạn đang tìm rất gần tòa thị chính.
Tom seems to be unconscious.	Tom có ​​vẻ như đang bất tỉnh.
Tom was surprised when Mary won the prize.	Tom rất ngạc nhiên khi Mary thắng giải.
Plans were drawn up, but the deal didn't work out.	Các kế hoạch đã được vạch ra, nhưng thỏa thuận không thành công.
You tried to convince Tom not to do that anymore, right?	Bạn đã cố gắng thuyết phục Tom đừng làm vậy nữa, phải không?
Tom thought I might not be forced to do it alone.	Tom nghĩ rằng tôi có thể không bắt buộc phải làm điều đó một mình.
Tom shows Mary another picture.	Tom cho Mary xem một bức tranh khác.
I should have done what Tom told me to do.	Đáng lẽ tôi phải làm như cách mà Tom bảo tôi làm.
Don't know how much Tom's salary is.	Không biết lương của Tom là bao nhiêu.
I earn twice as much as you.	Tôi kiếm được nhiều tiền gấp đôi bạn.
Tom said that he thought Mary's punishment was appropriate.	Tom nói rằng anh nghĩ rằng hình phạt của Mary là thích đáng.
I think Tom won't be here until later.	Tôi nghĩ Tom sẽ không ở đây cho đến sau này.
Tom is an architect from Australia.	Tom là một kiến ​​trúc sư đến từ Úc.
Tom gave the police a wrong address.	Tom đã cho cảnh sát một địa chỉ sai.
I hope Tom will cry.	Tôi mong Tom sẽ khóc.
I think I'll ask Tom to help me do that.	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhờ Tom giúp tôi làm điều đó.
There are many ancient castles in Europe.	Có rất nhiều lâu đài cổ ở Châu Âu.
Do you prefer sitting on the floor or sitting on a chair?	Bạn thích ngồi trên sàn hay ngồi trên ghế?
Tom gave both of us this bottle of wine.	Tom đã cho cả hai chúng tôi chai rượu này.
They look the same except for the hair color.	Họ trông giống nhau ngoại trừ màu tóc.
Tom will give Mary everything she wants.	Tom sẽ cho Mary tất cả những gì cô ấy muốn.
Have you told Tom where his stuff is?	Bạn đã nói với Tom nơi để đồ của anh ấy chưa?
Tom has a serious heart condition.	Tom bị bệnh tim nghiêm trọng.
You better be careful.	Tốt hơn hết bạn nên cẩn thận.
I have friends in Australia.	Tôi có bạn bè ở Úc.
It's not as easy as I thought.	Nó không dễ dàng như tôi nghĩ.
This is his most interesting novel to date.	Đây là cuốn tiểu thuyết thú vị nhất của ông cho đến nay.
An autopsy will be performed.	Khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện.
I wouldn't mind stopping for a while.	Tôi sẽ không ngại dừng lại một lúc.
Tom will come to you shortly.	Tom sẽ đến với bạn trong thời gian ngắn.
I assumed Tom would lie.	Tôi cho rằng Tom sẽ nói dối.
I want to be a doctor like my father.	Tôi muốn trở thành một bác sĩ giống như cha tôi.
Today Tom told me something that I have never heard before.	Hôm nay Tom đã nói với tôi điều gì đó mà tôi chưa bao giờ được nghe trước đây.
Tom would probably regret doing it.	Tom có ​​lẽ sẽ hối hận khi làm điều đó.
I promised Tom that I would go swimming with him.	Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ đi bơi với anh ấy.
Tom is going back to Boston.	Tom sẽ trở lại Boston.
I know Tom knows that Mary won't need to do that anymore.	Tôi biết Tom biết rằng Mary sẽ không cần phải làm như vậy nữa.
Is Tom feeling better?	Tom có ​​cảm thấy tốt hơn không?
Tom watches TV for about three hours a day.	Tom xem TV khoảng ba giờ mỗi ngày.
He started by saying that he wouldn't be able to speak for long.	Anh ta bắt đầu bằng cách nói rằng anh ta sẽ không nói được lâu.
Tom believes.	Tom tin rằng.
I wonder what inspired Tom to do that.	Tôi tự hỏi điều gì đã truyền cảm hứng cho Tom làm điều đó.
I think you should let Tom know you won't do it for him.	Tôi nghĩ bạn nên cho Tom biết bạn sẽ không làm điều đó cho anh ấy.
I will not take your money.	Tôi sẽ không nhận tiền của bạn.
Tom asks Mary to sing.	Tom yêu cầu Mary hát.
I assume you will be really busy tonight.	Tôi cho rằng bạn sẽ thực sự bận rộn tối nay.
Tom told me he went to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy đã đến Boston.
Who told you Tom was arrested?	Ai nói với bạn Tom đã bị bắt?
I can't say enough good things about Tom.	Tôi không thể nói đủ những điều tốt đẹp về Tom.
Food is too cold.	Thức ăn quá lạnh.
Why is Tom copying me?	Tại sao Tom lại bắt chước tôi?
He's my husband.	Anh ấy là chồng tôi.
Tom is smiling.	Tom đang cười.
The fire started in Tom's room.	Ngọn lửa bắt đầu trong phòng của Tom.
Tom can't help you, but Mary can.	Tom không thể giúp bạn, nhưng Mary thì có thể.
Tom seems to complain about everything Mary does.	Tom dường như phàn nàn về mọi thứ Mary làm.
I told Tom he should work harder.	Tôi đã nói với Tom rằng anh ấy nên làm việc chăm chỉ hơn.
Taste to see if more garlic is needed.	Nếm thử xem có cần thêm tỏi hay không.
I don't like working in the garden.	Tôi không thích làm việc trong vườn.
Tom is not dead. 	Tom chưa chết.
He's alive and kicking.	Anh ấy còn sống và đang đá.
Tom seems very excited.	Tom có ​​vẻ rất phấn khích.
Tom will never do that again.	Tom sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
By the time we got home, the sun had completely set.	Khi chúng tôi về đến nhà, mặt trời đã lặn hẳn.
Tom says he won't do anything about it.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì về điều đó.
I thought you could tell me how to do this.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để làm điều này.
Do you think Tom can be upset?	Bạn có nghĩ rằng Tom có ​​thể khó chịu?
I'm sorry you didn't get the chance to meet Tom.	Tôi rất tiếc vì bạn đã không có cơ hội gặp Tom.
I think I can do something about that.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều gì đó về điều đó.
Tom says that's not what he needs to do.	Tom nói rằng đó không phải là điều anh ấy cần làm.
Something must have happened in Boston. 	Chắc có chuyện gì đó đã xảy ra ở Boston.
Tom seems really depressed.	Tom có ​​vẻ thực sự chán nản.
If for some reason that happened, what would you do?	Nếu vì một lý do nào đó mà điều đó xảy ra, bạn sẽ làm gì?
Tom sat on a rock.	Tom ngồi trên một tảng đá.
Tom is working towards a master's degree in engineering.	Tom đang làm việc để lấy bằng thạc sĩ về kỹ thuật.
Tom is paying me under the table.	Tom đang trả tiền cho tôi dưới gầm bàn.
Did you celebrate Tom's birthday with him?	Bạn đã tổ chức sinh nhật của Tom với anh ấy?
Tom said he didn't think he could do it.	Tom cho biết anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Was Tom the guy who taught you how to drive?	Tom có ​​phải là người đã dạy bạn cách lái xe không?
By dawn, the storm was over.	Đến rạng sáng, cơn bão kết thúc.
I can't remember your name.	Tôi không thể nhớ tên của bạn.
I know you're in trouble.	Tôi biết bạn đang gặp rắc rối.
I don't think Tom is fair.	Tôi không nghĩ rằng Tom công bằng.
How often do you eat foods you don't like?	Bạn có thường xuyên ăn thức ăn mà bạn không thích không?
I doubt Tom will tell Mary she needs to do it today.	Tôi nghi ngờ Tom sẽ không nói với Mary rằng cô ấy cần phải làm điều đó hôm nay.
This is not a chair.	Đây không phải là một chiếc ghế.
I'm glad we finished early.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã hoàn thành sớm.
Tom is giving us time to consider his offer.	Tom đang cho chúng tôi thời gian để xem xét lời đề nghị của anh ấy.
I have learned a lot from you.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ bạn.
I just met Tom.	Tôi vừa gặp Tom.
I know Tom should do it himself.	Tôi biết Tom nên tự mình làm điều đó.
My brother and I built this snowmobile ourselves.	Anh trai tôi và tôi đã tự chế tạo chiếc xe trượt tuyết này.
I'd rather spend time with Tom than with Mary.	Tôi muốn dành thời gian với Tom hơn là với Mary.
It can be said that Tom has had better Mondays.	Có thể nói Tom đã có những ngày Thứ Hai tốt hơn.
Tom says that Mary doesn't have anything she has to do.	Tom nói rằng Mary không có bất cứ điều gì cô ấy phải làm.
I gave Tom permission to do that.	Tôi đã cho phép Tom làm điều đó.
Tom never spoke French to anyone.	Tom không bao giờ nói tiếng Pháp với bất kỳ ai.
Tom and I always seem to be fighting.	Tom và tôi dường như luôn đánh nhau.
It's not Tom who cleans the room.	Không phải Tom là người dọn phòng.
Tom might want to consider asking Mary for advice.	Tom có ​​thể muốn xem xét việc xin lời khuyên của Mary.
Tom asked Mary if she really wanted to do it.	Tom hỏi Mary nếu cô ấy thực sự muốn làm điều đó.
Does Tom smoke?	Tom có ​​hút thuốc không?
I am reading this book.	Tôi đang đọc cuốn sách này.
I don't know how to play tennis.	Tôi không biết chơi quần vợt.
Tom works as the funeral home director.	Tom làm giám đốc nhà tang lễ.
Tom ran down the stairs.	Tom chạy xuống các bậc thang.
I feel more like going out than staying at home today.	Tôi cảm thấy muốn đi chơi hơn là ở nhà hôm nay.
Who taught you how to skate?	Ai đã dạy bạn cách trượt patin?
We'll have to paint the house soon.	Chúng ta sẽ phải sơn nhà sớm thôi.
I don't think there is any risk of losing today.	Tôi không nghĩ có bất kỳ rủi ro nào để thua ngày hôm nay.
You can't let Tom do that to you again.	Bạn không thể để Tom làm điều đó với bạn một lần nữa.
It's a guessing game.	Đó là một trò chơi đoán.
Please don't look at me like that.	Xin đừng nhìn tôi như vậy.
I will do my best to stop Tom from doing that.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn Tom làm điều đó.
Tom says he thinks he might be allowed to do it again.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể được phép làm điều đó một lần nữa.
Tom baked his teacher some cookies.	Tom đã nướng cho giáo viên của mình một ít bánh quy.
I have to interview before taking the exam.	Tôi phải phỏng vấn trước khi thi tuyển.
Russia conquered the territory of present-day Uzbekistan at the end of the 19th century.	Nga đã chinh phục lãnh thổ của Uzbekistan ngày nay vào cuối thế kỷ 19.
Don't forget to call your parents.	Đừng quên gọi cho bố mẹ của bạn.
Tom seems to have done his job.	Tom dường như đã hoàn thành công việc của mình.
Tom thinks Mary is going to die.	Tom nghĩ rằng Mary sẽ chết.
I think Tom is hesitant.	Tôi nghĩ rằng Tom đang do dự.
I know that Tom is a bum.	Tôi biết rằng Tom là một kẻ vô tích sự.
Tom was sitting on the porch, reading a book.	Tom đang ngồi trước hiên nhà, đọc sách.
I found a volunteer.	Tôi đã tìm thấy một tình nguyện viên.
Tom told me he thought Mary was about thirty.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary khoảng ba mươi.
Mary raised five children.	Mary đã nuôi dạy năm người con.
Tom says he's not sure Mary can do it.	Tom nói rằng anh ấy không chắc Mary có thể làm được điều đó.
I cannot be silent on this matter.	Tôi không thể im lặng về vấn đề này.
There are some things that I need to fix.	Có một số điều mà tôi cần phải sửa chữa.
An old dog doesn't bark for no reason.	Một con chó già không sủa mà không có lý do.
Tom treated me very well.	Tom đối xử với tôi rất tốt.
Only Tom and Mary were at home.	Chỉ có Tom và Mary ở nhà.
I don't think you can prevent that from happening.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể ngăn điều đó xảy ra.
I can't find the receipt.	Tôi không thể tìm thấy biên lai.
I don't like that idea.	Tôi không thích ý tưởng đó.
Did you notice anything different about Tom?	Bạn có nhận thấy điều gì khác biệt về Tom không?
Tom asked for my help.	Tom đã yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
Tom won't drive to Boston.	Tom sẽ không lái xe đến Boston.
I don't feel any pressure.	Tôi không cảm thấy áp lực.
Why don't you let Tom know that you will do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn sẽ làm điều đó?
Tom walked up to Mary and gave her something.	Tom bước đến chỗ Mary và đưa cho cô ấy thứ gì đó.
I wish you were a little more like me.	Tôi ước gì bạn giống tôi hơn một chút.
Tom doesn't like new wave music.	Tom không thích nhạc sóng mới.
I can't remember the last time we had a white Christmas.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng chúng tôi có một Giáng sinh trắng.
Tom likes horses.	Tom thích ngựa.
I can't make a decision on that right now.	Tôi không thể đưa ra quyết định về điều đó ngay bây giờ.
That red roof house belongs to my uncle.	Ngôi nhà mái đỏ đó là của chú tôi.
Tom has a hamster.	Tom có ​​một con chuột hamster.
Tom is not afraid of heights.	Tom không sợ độ cao.
Tom is on a mission.	Tom đang làm nhiệm vụ.
I want you to know Tom was right.	Tôi muốn bạn biết Tom đã đúng.
Apparently Tom was the one who did it.	Rõ ràng Tom là người đã làm điều đó.
It was in 1989 that the Berlin Wall was removed.	Đó là vào năm 1989, Bức tường Berlin bị gỡ bỏ.
I couldn't understand what he was thinking.	Tôi không thể hiểu anh ấy đang nghĩ về điều gì.
She was accused of lying about the romance.	Cô bị buộc tội đã nói dối về chuyện tình cảm.
Tom was kind enough to show me the way to the station.	Tom đã tốt bụng chỉ cho tôi đường đến nhà ga.
No one is right all the time.	Không ai đúng mọi lúc.
They are waiting for something.	Họ đang chờ đợi một cái gì đó.
No one was there.	Không có ai ở đó.
Tom didn't seem worried.	Tom không có vẻ lo lắng.
I never want to see Tom again.	Tôi không bao giờ muốn gặp lại Tom nữa.
You're the only Canadian I know who doesn't like bacon.	Bạn là người Canada duy nhất mà tôi biết không thích thịt xông khói.
Why don't you let Tom know that you will do it?	Tại sao bạn không cho Tom biết rằng bạn sẽ làm điều đó?
We always get a lot of visitors at this time of year.	Chúng tôi luôn nhận được rất nhiều du khách vào thời điểm này trong năm.
That is not your choice.	Đó không phải là sự lựa chọn của bạn.
I don't think the post office is open today.	Tôi không nghĩ rằng bưu điện mở cửa ngày hôm nay.
Tom is old enough to be your father.	Tom đã đủ lớn để làm cha của bạn.
You will miss me, won't you?	Bạn sẽ nhớ tôi, phải không?
We played with Tom.	Chúng tôi đã chơi với Tom.
Does Tom know that I don't want him to do that anymore?	Tom có ​​biết rằng tôi không muốn anh ấy làm như vậy nữa không?
It's not that far away.	Cách đó không xa lắm đâu.
I slipped.	Tôi trượt.
Let Tom have his fun.	Hãy để Tom có ​​niềm vui của mình.
It hasn't appeared in the newspaper yet.	Nó vẫn chưa xuất hiện trên báo.
Tom says he needs to borrow some money.	Tom nói rằng anh ấy cần vay một số tiền.
Tom is not at home.	Tom không có nhà.
How many eggs do you usually eat for breakfast?	Bạn thường ăn bao nhiêu quả trứng vào bữa sáng?
If I wanted to say so, I would have said so.	Nếu tôi muốn nói vậy, tôi đã nói như vậy.
Tom started snoring.	Tom bắt đầu ngáy.
I want you to tell Tom what to do.	Tôi muốn bạn nói cho Tom biết phải làm gì.
I was given a second chance.	Tôi đã được trao cơ hội thứ hai.
Tom and Mary sat on the bench, watching everyone swim.	Tom và Mary ngồi trên băng ghế, nhìn mọi người bơi.
I am annoyed by the constant running of the faucet.	Tôi khó chịu vì vòi nước chảy liên tục.
I will solve it.	Tôi sẽ giải quyết nó.
They discover that Tom is a werewolf.	Họ phát hiện ra rằng Tom chính là người sói.
Tom is not a senior.	Tom không phải là học sinh cuối cấp.
I won't even let Tom see it.	Tôi thậm chí sẽ không để Tom nhìn thấy nó.
Tom often uses humor to defuse stressful situations.	Tom thường sử dụng sự hài hước để xoa dịu những tình huống căng thẳng.
Tom tried to sell me one of his paintings.	Tom đã cố gắng bán cho tôi một trong những bức tranh của anh ấy.
He worked for the law firm for six years.	Anh ấy đã làm việc cho công ty luật trong sáu năm.
Cut the pumpkin into 1-inch squares.	Cắt bí ngô thành từng miếng vuông cỡ 1 inch.
I don't think I can do it alone.	Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó một mình.
Tom tells Mary that he will be on time.	Tom nói với Mary rằng anh ấy sẽ đúng giờ.
Tom is a socially awkward introvert.	Tom là một người hướng nội vụng về xã hội.
Tom is not wearing gloves.	Tom không đeo găng tay.
The stickers are not sticky.	Các miếng dán không dính.
Do you think Tom is still interested?	Bạn có nghĩ rằng Tom vẫn còn quan tâm?
Tom is living a glamorous life.	Tom đang sống một cuộc sống quyến rũ.
I suspect that Tom never actually went to Australia.	Tôi nghi ngờ rằng Tom chưa bao giờ thực sự đến Úc.
I don't actually live in Boston.	Tôi không thực sự sống ở Boston.
I don't think Tom has a diploma.	Tôi không nghĩ rằng Tom đã có bằng tốt nghiệp.
I admit that I am not the most orderly person in the world.	Tôi thừa nhận rằng tôi không phải là người ngăn nắp nhất trên thế giới.
There is a tall tree in front of my house.	Trước nhà tôi có một cây cao.
Please submit the original document and keep a copy for your records.	Vui lòng gửi tài liệu gốc và giữ một bản sao để lưu hồ sơ.
Tom was trying to defuse the bomb when it exploded.	Tom đang cố gỡ bom khi nó phát nổ.
I will go to Boston next.	Tôi sẽ đến Boston tiếp theo.
Tom is a playwright and a painter.	Tom là một nhà viết kịch và một họa sĩ.
Tom says he will do his homework before dinner.	Tom nói rằng anh ấy sẽ làm bài tập về nhà trước khi ăn tối.
Our plumbing broke.	Đường ống nước của chúng tôi bị vỡ.
Tom will try to stop Mary from doing it again.	Tom sẽ cố gắng ngăn Mary làm điều đó một lần nữa.
Tom wiped the sweat from his face.	Tom lau mồ hôi trên mặt.
Tom will be here when you come back.	Tom sẽ ở đây khi bạn quay lại.
He died three months ago in Devonshire.	Anh ấy đã chết ba tháng trước ở Devonshire.
Tom took a small portion of the cake.	Tom lấy một phần bánh nhỏ.
Tom decided to stay for three more days.	Tom quyết định ở lại ba ngày nữa.
Tom noticed.	Tom đã chú ý.
Tom says he's not the only one who doesn't like doing it.	Tom nói rằng anh ấy không phải là người duy nhất không thích làm điều đó.
Tom isn't the only one without a driver's license.	Tom không phải là người duy nhất không có bằng lái xe.
I don't know that Tom knew why Mary kept doing it even though he asked her not to.	Tôi không biết rằng Tom biết tại sao Mary tiếp tục làm điều đó mặc dù anh ấy đã yêu cầu cô ấy không làm vậy.
Tom tried to get Mary's phone number.	Tom đã cố xin số điện thoại của Mary.
Finding Tom's house was not easy.	Tìm nhà của Tom không hề dễ dàng.
I hope Tom can see that.	Tôi hy vọng Tom có ​​thể thấy điều đó.
Tom wants all the things Mary wants.	Tom muốn tất cả những điều Mary muốn.
I will not betray you.	Tôi sẽ không phản bội bạn.
The election results were what we were expecting.	Kết quả bầu cử là những gì chúng tôi đã mong đợi.
I hope Tom will know what to do.	Tôi hy vọng Tom sẽ biết phải làm gì.
Tom will be with me the whole time.	Tom sẽ ở bên tôi suốt thời gian qua.
I don't think there's any chance Tom will make it.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào Tom sẽ làm được điều đó.
Tom can still take care of himself.	Tom vẫn có thể tự chăm sóc bản thân.
Tom told us that he thought he could become a famous singer.	Tom nói với chúng tôi rằng anh ấy nghĩ mình có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
It is not locked.	Nó không bị khóa.
The police suspect that Tom committed suicide.	Cảnh sát nghi ngờ rằng Tom đã tự sát.
Tom has no red hair.	Tom không có tóc đỏ.
Tom handles horses well.	Tom xử lý ngựa tốt.
I suspect Tom has to go to Boston next week.	Tôi nghi ngờ Tom phải đi Boston vào tuần tới.
You don't know what Tom did.	Bạn không biết Tom đã làm gì.
Tom is jealous of Mary.	Tom ghen tị với Mary.
A total of 150,000 euros.	Tổng cộng là 150.000 euro.
I'm looking at the information you sent.	Tôi đang xem thông tin bạn gửi.
Don't bother doing it today.	Đừng bận tâm làm điều đó ngày hôm nay.
Tom told me he never did that.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ làm điều đó.
What do you think Tom said?	Bạn nghĩ Tom nói gì?
Those are Tom's siblings.	Đó là các anh chị em của Tom.
I ran as fast as I could to catch up with her.	Tôi chạy thật nhanh để đuổi kịp cô ấy.
I have to stop Tom.	Tôi phải ngăn Tom lại.
I'm reading what Tom wrote.	Tôi đang đọc những gì Tom đã viết.
He lacks judgment.	Anh ta thiếu khả năng phán đoán.
I didn't know you did that.	Tôi không biết bạn làm điều đó.
Tom seemed surprised by my question.	Tom có ​​vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
Tom called to say he would be three hours late.	Tom gọi điện để nói rằng anh ấy sẽ đến muộn hơn ba giờ.
Tom and Mary say they hope to return on October 20.	Tom và Mary nói rằng họ hy vọng sẽ quay lại vào ngày 20 tháng 10.
Tom brought Mary some flowers.	Tom đã mang cho Mary một số bông hoa.
Tom and Mary are both late here.	Tom và Mary đều đến đây muộn.
Tom won't be able to become a cop.	Tom sẽ không thể trở thành cảnh sát.
We do not negotiate with terrorists.	Chúng tôi không thương lượng với những kẻ khủng bố.
Tom quickly realized that he wouldn't be able to do it.	Tom nhanh chóng nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được điều đó.
Tom doesn't know why that happened.	Tom không biết tại sao điều đó lại xảy ra.
Tom says it's too late to change his schedule.	Tom nói rằng đã quá muộn để thay đổi lịch trình của mình.
Tom loves me more than you.	Tom yêu tôi nhiều hơn bạn.
I suspect Tom might have to do that.	Tôi nghi ngờ Tom có ​​thể phải làm điều đó.
X-rays are used to locate the fracture in the bone.	Tia X được sử dụng để xác định vị trí gãy trong xương.
I didn't say anything, didn't say a word.	Tôi không nói gì, không nói một lời.
You were going to take pictures, weren't you?	Bạn đã định chụp ảnh, phải không?
It was almost noon when Tom woke up.	Lúc Tom thức dậy đã gần trưa.
Why don't we go to Australia next week?	Tại sao chúng ta không đi Úc vào tuần tới?
Whales are the largest animals on earth.	Cá voi là động vật lớn nhất trên trái đất.
I think Tom is finally asleep.	Tôi nghĩ rằng Tom cuối cùng đã ngủ.
I know that Tom doesn't know who would do that to him.	Tôi biết rằng Tom không biết ai sẽ làm điều đó với anh ấy.
Tom will never see you again.	Tom sẽ không bao giờ gặp lại bạn.
We should be prepared for that.	Chúng ta nên chuẩn bị cho trường hợp đó.
It will be invisible.	Nó sẽ vô hình.
Tom is a very good singer, no doubt.	Tom là một ca sĩ rất hay, không nghi ngờ gì nữa.
He is looking for a suitable job.	Anh ấy đang tìm kiếm một công việc thích hợp.
Tom is finally dead.	Tom cuối cùng đã chết.
The car exploded shortly after the collision.	Chiếc xe ô tô phát nổ ngay sau va chạm.
He could not part with his beloved dog.	Anh ấy không thể chia tay con chó yêu quý của mình.
My fear of making another mistake is why I have to be extra careful.	Nỗi sợ mắc phải một sai lầm khác của tôi là lý do tại sao tôi phải hết sức cẩn thận.
Tom is likely to get a promotion soon.	Tom có ​​thể sẽ sớm được thăng chức.
You don't know his name?	Bạn không biết tên của anh ấy?
Tom believes spanking children is perfectly acceptable, and even helpful.	Tom tin rằng việc đánh đòn trẻ em là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được, và thậm chí rất hữu ích.
Do you know how long Tom was in Australia?	Bạn có biết Tom đã ở Úc bao lâu không?
You look like a weightlifter.	Bạn trông giống như vận động viên nâng tạ.
What is your reason for being late?	Lý do của bạn cho việc đến muộn là gì?
Tom will definitely do it.	Tom chắc chắn sẽ làm điều đó.
The policeman was angry with Tom.	Viên cảnh sát giận dữ với Tom.
I don't believe this is true.	Tôi không tin điều này là sự thật.
Tom was very rude, wasn't he?	Tom đã rất thô lỗ, phải không?
Tom is a very generous person.	Tom là một người rất hào phóng.
I think you should buy yourself a new phone.	Tôi nghĩ bạn nên mua cho mình một chiếc điện thoại mới.
Tom was gone almost all day.	Tom đã đi gần như cả ngày.
I love sailing.	Tôi thích chèo thuyền.
Tom is a railway worker.	Tom là một nhân viên đường sắt.
I think you did it.	Tôi nghĩ bạn đã làm điều đó.
We hope it doesn't happen again.	Chúng tôi hy vọng nó không xảy ra một lần nữa.
Tom came to Japan from Australia.	Tom đến Nhật Bản từ Úc.
Do you think there's any chance you'll have to do that?	Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào bạn sẽ phải làm điều đó không?
Why doesn't Tom speak?	Tại sao Tom không nói?
Tom and Mary currently live in Australia.	Tom và Mary hiện đang sống ở Úc.
How often do you eat persimmons?	Bạn thường ăn quả hồng như thế nào?
I know Tom is a pretty close friend of yours.	Tôi biết Tom là một người bạn khá thân của bạn.
Tom told Mary that I was interested in doing it.	Tom nói với Mary rằng tôi quan tâm đến việc làm đó.
What a humiliating situation!	Thật là một tình huống nhục nhã!
Is it true that you caught a scorpion?	Có thật là bạn đã bắt được một con bọ cạp?
Tom said Mary had been trying to do that all morning.	Tom nói Mary đã cố gắng làm điều đó suốt buổi sáng.
My family has a summer house in the mountains.	Gia đình tôi có một ngôi nhà mùa hè trên núi.
I have protected Tom so far.	Tôi đã bảo vệ Tom cho đến nay.
I still love Mary very much.	Tôi vẫn yêu Mary rất nhiều.
I don't hesitate to tell the truth.	Tôi không do dự khi nói sự thật.
How do you know if someone is in a gang?	Làm thế nào để bạn biết nếu ai đó trong một băng đảng?
We're going to have a good time this weekend.	Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ vào cuối tuần này.
Tom bought his son a car as a graduation present.	Tom đã mua cho con trai mình một chiếc xe hơi để làm quà tốt nghiệp.
I will cut down on meat.	Tôi sẽ cắt giảm thịt.
There is a big hole.	Có một lỗ hổng lớn.
On average, how many cups of coffee do you drink per day?	Trung bình mỗi ngày bạn uống bao nhiêu tách cà phê?
What color are the walls in your room?	Những bức tường trong phòng của bạn màu gì?
He gave me a smile that acknowledged me.	Anh ấy đã nở một nụ cười công nhận tôi.
Tom said he couldn't win.	Tom đã nói rằng anh ấy không thể thắng.
They wouldn't have canceled the match if it hadn't rained so hard.	Họ sẽ không hủy trận đấu nếu trời không mưa to như vậy.
I don't know who made the cake.	Tôi không biết ai đã làm ra chiếc bánh.
I'll take that as an agreement.	Tôi sẽ coi đó là một đồng ý.
Tom took Mary's umbrella by mistake.	Tom đã cầm nhầm chiếc ô của Mary về nhà.
Tom needs to change his behavior.	Tom cần phải thay đổi hành vi của mình.
How much money did Tom promise you?	Tom đã hứa với bạn bao nhiêu tiền?
Would you like to play tennis with me this afternoon?	Bạn có muốn chơi tennis với tôi chiều nay không?
I'm sure Tom knows what to do.	Tôi chắc rằng Tom biết phải làm gì.
This is not everyone's cup of tea.	Đây không phải là tách trà của mọi người.
Tom's face was very pale.	Khuôn mặt của Tom rất nhợt nhạt.
I'm starting to doubt you.	Tôi bắt đầu nghi ngờ bạn.
Tom showed me the letter he received from Mary.	Tom cho tôi xem lá thư mà anh ấy nhận được từ Mary.
I know that Tom is a terrible father.	Tôi biết rằng Tom là một người cha tồi tệ.
Both Tom and Mary are unemployed.	Cả Tom và Mary đều thất nghiệp.
Tom used to eat a lot of meat.	Tom đã từng ăn rất nhiều thịt.
I can't get you out of my head.	Tôi không thể đưa bạn ra khỏi đầu của tôi.
What is the theme of his latest novel?	Chủ đề của cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh ấy là gì?
Tom is waiting in the backyard.	Tom đang đợi ở sân sau.
I didn't buy everything Tom asked me to buy.	Tôi đã không mua mọi thứ mà Tom yêu cầu tôi mua.
Now he is at his desk.	Bây giờ anh ấy đang ở bàn làm việc.
This tool will definitely come in handy.	Công cụ này chắc chắn sẽ có ích.
I don't think Tom knows where I used to live.	Tôi không nghĩ rằng Tom biết nơi tôi từng sống.
The value of a good education cannot be measured in money.	Giá trị của một nền giáo dục tốt không thể đo bằng tiền.
The capital of the United States is Washington, D.C.	Thủ đô của Hoa Kỳ là Washington, D.C.
Tom's instructions were confusing.	Hướng dẫn của Tom thật khó hiểu.
You don't want Tom to do it for you?	Bạn không muốn Tom làm điều đó cho bạn?
Tom and Mary didn't seem interested.	Tom và Mary dường như không hứng thú.
Do you want to know why I hit Tom?	Bạn có muốn biết tại sao tôi đánh Tom không?
I know Tom couldn't do it better than Mary.	Tôi biết Tom không thể làm điều đó tốt hơn Mary.
Tom removed his contact lenses.	Tom tháo kính áp tròng của mình.
I'm disappointed that I wasn't able to go with her.	Tôi thất vọng vì tôi đã không thể đi cùng cô ấy.
I'm a faster runner than Tom.	Tôi là người chạy nhanh hơn Tom.
Tom goes to Boston to visit Mary.	Tom đến Boston để thăm Mary.
I wish I had a chance to meet Tom.	Tôi ước rằng mình sẽ có cơ hội gặp Tom.
You will have to eat it.	Bạn sẽ phải ăn nó.
Tom didn't know what to say.	Tom không biết phải nói gì.
Her grandmother lived to be 88 years old.	Bà của cô sống đến 88 tuổi.
Tom seemed to be aware that Mary did it.	Tom dường như nhận thức được rằng Mary đã làm điều đó.
Why do you think Tom doesn't like Mary?	Bạn nghĩ tại sao Tom không thích Mary?
Don't tell me how I raise my children.	Đừng nói tôi nuôi con như thế nào.
I don't like Tom, and he doesn't like me either.	Tôi không thích Tom, và anh ấy cũng không thích tôi.
Tom knew that Mary didn't have to do it.	Tom biết rằng Mary không cần phải làm điều đó.
You don't like swimming?	Bạn không thích bơi lội?
I like photography.	Tôi thích nhiếp ảnh.
Tom hopes he doesn't have to do that.	Tom hy vọng anh ấy không phải làm điều đó.
That's not what we need.	Đó không phải là những gì chúng ta cần.
Why don't we run away?	Tại sao chúng ta không chạy trốn?
Don't tell Tom we know each other.	Đừng nói với Tom rằng chúng ta biết nhau.
Tom has an expensive stereo system.	Tom có ​​một hệ thống âm thanh nổi đắt tiền.
The doctor told him to quit smoking and drinking.	Bác sĩ bảo anh phải bỏ thuốc lá và uống rượu.
I don't think Tom will make a very good boss.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ trở thành một ông chủ rất tốt.
Tom seems to have gone missing.	Tom dường như đã mất tích.
Tom says he plans to do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy dự định làm điều đó vào ngày mai.
Tom needs to get used to it on his own.	Tom cần phải làm quen với việc đó một mình.
Tom found Mary's diary and read it.	Tom đã tìm thấy cuốn nhật ký của Mary và đọc nó.
I haven't had lunch yet.	Tôi vẫn chưa ăn trưa.
Do you want to know what I dreamed last night?	Bạn có muốn biết những gì tôi đã mơ đêm qua không?
Tom speaks perfect French, but his native language is English.	Tom nói tiếng Pháp hoàn hảo, nhưng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy là tiếng Anh.
What time do you leave home for school?	Mấy giờ bạn rời nhà đến trường?
Tom didn't tell Mary that he wanted to do it.	Tom đã không nói với Mary rằng anh ấy muốn làm điều đó.
We all need a hug from time to time.	Tất cả chúng ta thỉnh thoảng cần một cái ôm.
We don't have that in Europe.	Chúng tôi không có điều đó ở châu Âu.
Am I the only one who doesn't understand what's going on?	Tôi là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Don't organize dinner for me.	Đừng tổ chức bữa tối cho tôi.
I will find you that job.	Tôi sẽ tìm cho bạn công việc đó.
I don't watch the weather forecast.	Tôi không xem dự báo thời tiết.
Tom started thinking about the future.	Tom bắt đầu nghĩ về tương lai.
Tom says he is color blind.	Tom nói rằng anh ta bị mù màu.
Tom will hit third.	Tom sẽ đánh thứ ba.
To see that such a thing would not happen again.	Để thấy rằng một điều như vậy sẽ không xảy ra nữa.
Tom and I have different political views.	Tom và tôi có quan điểm chính trị khác nhau.
I wonder if that's really the right thing to do.	Tôi tự hỏi liệu đó có thực sự là điều đúng đắn để làm.
Typhoon coming soon.	Sắp có bão.
Tom said that he must speak French.	Tom nói rằng anh ấy phải nói tiếng Pháp.
Why doesn't Tom stay in Australia?	Tại sao Tom không ở lại Úc?
I really have to hurry.	Tôi thực sự phải gấp.
Do you use a lot of open source software?	Bạn có sử dụng nhiều phần mềm mã nguồn mở không?
I was hoping this wouldn't happen again.	Tôi đã hy vọng điều này sẽ không xảy ra một lần nữa.
Tom was arrested for doing that.	Tom đã bị bắt vì làm điều đó.
Tom thinks highly of you.	Tom nghĩ rất cao về bạn.
We can't play baseball here.	Chúng tôi không thể chơi bóng chày ở đây.
I live near the bridge.	Tôi ở gần cây cầu.
Tom is moving to a new place.	Tom đang chuyển đến một nơi mới.
Tom shakes the bottle as directed on the label, but unfortunately doesn't screw the cap tight first.	Tom lắc chai theo chỉ dẫn trên nhãn, nhưng tiếc là không vặn chặt nắp trước.
He used his hunting knife to poke the sharp stick.	Anh dùng con dao săn của mình chọc cho cây gậy nhọn hoắt.
Tom is too fat.	Tom quá béo.
I wonder if Tom is interested in investing in our project.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​quan tâm đến việc đầu tư vào dự án của chúng tôi hay không.
The doctor told Tom not to eat solid food for a few days.	Bác sĩ bảo Tom không được ăn thức ăn đặc trong vài ngày.
Tom can eat whatever he wants.	Tom có ​​thể ăn bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
Tom will be happy to see us together.	Tom sẽ rất vui khi thấy chúng ta cùng nhau.
Tom likes to sing traditional songs.	Tom thích hát những bài hát truyền thống.
Tom said that the cold bothered Mary.	Tom nói rằng cái lạnh làm phiền Mary.
Tom knew that Mary was prejudiced.	Tom biết rằng Mary đã có thành kiến.
Tom and I will meet you there.	Tom và tôi sẽ gặp bạn ở đó.
Tom explores the cave.	Tom khám phá hang động.
I told Tom that I didn't learn French in high school.	Tôi nói với Tom rằng tôi không học tiếng Pháp ở trường trung học.
Doing that certainly can not be injured.	Làm điều đó chắc chắn không thể bị thương.
The bell rang when I got to school.	Chuông đã rung khi tôi đến trường.
He took care of our dog while we were out.	Anh ấy đã chăm sóc con chó của chúng tôi khi chúng tôi đi chơi.
It's not time for dinner yet.	Chưa đến giờ ăn tối.
I don't know about others, but for me, I give it.	Tôi không biết về những người khác, nhưng đối với tôi, tôi cho nó.
Tom's reputation is impeccable.	Danh tiếng của Tom không chê vào đâu được.
Tom used to be very rich.	Tom từng rất giàu.
I can't see the dog.	Tôi không thể nhìn thấy con chó.
Let's hope Tom didn't do what you think he did.	Hãy hy vọng Tom đã không làm những gì bạn nghĩ rằng anh ấy đã làm.
I know Tom isn't ready to do that.	Tôi biết Tom chưa sẵn sàng làm điều đó.
Tom walked down the stairs to the basement.	Tom bước xuống cầu thang xuống tầng hầm.
At least my imaginary friends don't let me down.	Ít nhất thì những người bạn tưởng tượng của tôi không làm tôi thất vọng.
I'm sure Tom will win again.	Tôi chắc chắn rằng Tom sẽ thắng lần nữa.
I see Tom standing in the doorway.	Tôi thấy Tom đang đứng ở ngưỡng cửa.
I don't think I know anyone who speaks French.	Tôi không nghĩ rằng tôi biết bất cứ ai nói tiếng Pháp.
Tom said that he thought he shouldn't have done that.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình không nên làm như vậy.
They both turned and stared at Tom.	Cả hai đều quay lại và nhìn chằm chằm vào Tom.
I usually use a credit card when I buy things.	Tôi thường sử dụng thẻ tín dụng khi mua đồ.
Tom thinks Mary looks great in blue.	Tom nghĩ rằng Mary trông rất tuyệt với màu xanh lam.
I will order this.	Tôi sẽ gọi món này.
Tom did it the other day.	Tom đã làm điều đó vào ngày hôm kia.
Tom is my age, or maybe a little younger.	Tom bằng tuổi tôi, hoặc có thể trẻ hơn một chút.
Tom stayed after school to talk to the teacher.	Tom ở lại sau giờ học để nói chuyện với giáo viên.
I couldn't hear what was happening in the next room.	Tôi không thể nghe thấy những gì đang xảy ra trong phòng bên cạnh.
Do you have a good salary?	Bạn có một mức lương tốt?
I don't exercise enough.	Tôi không tập thể dục đủ.
Tom is already drunk.	Tom đã say rồi.
I guess someone didn't want you to do that again.	Tôi đoán ai đó đã không muốn bạn làm điều đó một lần nữa.
Tom and I have traveled all over Australia together.	Tom và tôi đã cùng nhau đi du lịch khắp nước Úc.
Tom was fired.	Tom đã bị sa thải.
Tom didn't like it either.	Tom cũng không thích nó.
A fallen tree blocked the road.	Một cây đổ chắn ngang đường.
Tom died three months after his wife.	Tom chết sau vợ ba tháng.
Is Tom at the Hilton?	Tom có ​​ở khách sạn Hilton không?
Tom played an important role in the growth of the company.	Tom đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty.
I really enjoy learning French.	Tôi rất thích học tiếng Pháp.
We eat pork more often than we eat beef.	Chúng tôi ăn thịt lợn thường xuyên hơn chúng tôi ăn thịt bò.
Tom asks Mary to get out of his way.	Tom yêu cầu Mary tránh đường cho anh ta.
I'm really good at doing that.	Tôi thực sự rất giỏi khi làm điều đó.
I can't make Tom kiss me.	Tôi không thể bắt Tom hôn tôi.
When can you come here?	Khi nào bạn có thể đến đây?
There are many beaches in Hawaii.	Có rất nhiều bãi biển ở Hawaii.
I don't want to play any of the songs that Tom asks.	Tôi không muốn chơi bất kỳ bài hát nào mà Tom yêu cầu.
Impossible.	Không thể như vậy được.
Tom will eat with us.	Tom sẽ ăn với chúng tôi.
I know Tom knows who did it for him.	Tôi biết Tom biết ai đã làm điều đó cho anh ấy.
Tom said he was reluctant to do it for us.	Tom nói rằng anh ấy miễn cưỡng làm điều đó cho chúng tôi.
In fact, he didn't even take the exam.	Thực tế là anh ấy thậm chí còn không tham gia kỳ thi.
My findings suggest that is not the case.	Những phát hiện của tôi cho thấy không phải như vậy.
Just Tom call me, OK?	Chỉ cần Tom gọi cho tôi, OK?
That is not my experience.	Đó không phải là kinh nghiệm của tôi.
Tom is an easygoing person.	Tom là người dễ tính.
Tom tried to explain to Mary what was happening.	Tom cố gắng giải thích cho Mary chuyện gì đang xảy ra.
Tom is mad at Mary, isn't he?	Tom rất giận Mary, phải không?
Tom asked Mary if she understood what she should do.	Tom hỏi Mary xem cô ấy có hiểu mình nên làm gì không.
Tom won't let anyone receive a word.	Tom sẽ không để cho bất cứ ai nhận được một lời nào.
I don't think Tom will refuse.	Tôi không nghĩ Tom sẽ từ chối.
I could have won.	Tôi lẽ ra đã có thể giành chiến thắng.
Tom sleeps on an air mattress.	Tom ngủ trên nệm hơi.
Do you think Tom will try to do that?	Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ cố gắng làm điều đó?
Tom and Mary couldn't help but smile at each other.	Tom và Mary không thể không mỉm cười với nhau.
How about going to dinner tonight for a change?	Làm thế nào về việc đi ăn tối nay để thay đổi?
I knew it was going to be a great game.	Tôi biết nó sẽ là một trò chơi tuyệt vời.
There's nothing left to argue about.	Không còn gì để bàn cãi.
Why would you sign that confession if it's not true?	Tại sao bạn lại ký vào bản thú nhận đó nếu nó không phải là sự thật?
Tom is going to dance alone.	Tom sẽ đi khiêu vũ một mình.
I thought you said Tom was a barber.	Tôi tưởng bạn nói Tom là thợ cắt tóc.
Neither Tom nor Mary was very successful.	Cả Tom và Mary đều không thành công lắm.
Your achievements cannot be compared with mine.	Thành tích của bạn không thể so sánh với thành tích của tôi.
I don't think Tom will be safe here.	Tôi không nghĩ Tom sẽ an toàn ở đây.
The boy stuffed all his clothes into the bag.	Cậu bé nhét hết quần áo vào cặp.
Tom seems to enjoy the party.	Tom dường như rất thích bữa tiệc.
Nobody ever gave you money before, right?	Không ai từng cho bạn tiền trước đây, phải không?
How could I know Tom would be so angry?	Làm thế nào tôi có thể biết Tom sẽ tức giận như vậy?
Tom is not very gentle.	Tom không hiền lành cho lắm.
We want to close this negotiation.	Chúng tôi muốn kết thúc cuộc đàm phán này.
I didn't know that was a possibility.	Tôi không biết rằng đó là một khả năng.
Tom and his parents are in Boston this week.	Tom và cha mẹ của anh ấy đang ở Boston trong tuần này.
How can I pass up an opportunity like this?	Làm thế nào tôi có thể bỏ qua một cơ hội như thế này?
I don't like being kissed by women who wear lipstick.	Tôi không thích được hôn bởi những người phụ nữ tô son.
Tom spent all the money his father left him.	Tom đã tiêu hết số tiền mà cha anh để lại cho anh.
Who will get there fastest?	Ai sẽ đến đó nhanh nhất?
Tom has a company.	Tom có ​​công ty.
Tom told me that he thinks Mary is very strong.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ rằng Mary rất mạnh mẽ.
There is no manual for parenting.	Không có hướng dẫn sử dụng cho việc làm cha mẹ.
Tom says that Mary doesn't love him.	Tom nói rằng Mary không yêu anh ta.
The sun has set and the stars are shining.	Mặt trời đã lặn và các vì sao đang tỏa sáng.
It might not be Tom's fault.	Đó có thể không phải là lỗi của Tom.
Do you really think you have to do it?	Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn phải làm điều đó?
Tom said that Mary was sure he didn't need to do it.	Tom nói rằng Mary chắc chắn rằng anh ta không cần phải làm điều đó.
I thought you said you wanted to know who would help me do that.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn biết ai sẽ giúp tôi làm điều đó.
I'm not sure I want to give this to Tom.	Tôi không chắc mình muốn đưa cái này cho Tom.
Tom has known Mary for a long time.	Tom đã biết Mary từ lâu.
Tom looks pretty sleepy.	Tom trông khá buồn ngủ.
Tom wouldn't ask Mary to do it.	Tom sẽ không yêu cầu Mary làm điều đó.
Tom doesn't think you know how to do it.	Tom không nghĩ rằng bạn biết cách làm điều đó.
Tom has had three wives. 	Tom đã có ba đời vợ.
They are all Canadian.	Họ đều là người Canada.
Tom cried all day.	Tom đã khóc cả ngày hôm đó.
Tom is devastated.	Tom bị tàn phá.
Tom didn't really mean it, did he?	Tom không thực sự có ý đó, phải không?
I should do the same thing you are doing.	Tôi nên làm điều tương tự như bạn đang làm.
Tom appeared to protect Mary.	Tom đã xuất hiện để bảo vệ Mary.
You can choose the parcel.	Bạn có thể chọn lứa.
Don't stay too late.	Đừng ở lại quá muộn.
You should tell Tom that you intend to do it.	Bạn nên nói với Tom rằng bạn định làm điều đó.
I'll get you out of here.	Tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đây.
Tom can hear me.	Tom có ​​thể nghe thấy tôi.
Tom doesn't drink anymore.	Tom không uống nữa.
Are there earthquakes on Mars?	Có động đất trên sao Hỏa không?
Tom is still in the dark.	Tom vẫn ở trong bóng tối.
Which dictionary are you referring to?	Bạn đang đề cập đến từ điển nào?
Did you see the entry in the newspaper about their wedding?	Bạn có thấy mục trong báo về đám cưới của họ không?
This is the book my teacher recommended I read.	Đây là cuốn sách mà giáo viên của tôi khuyên tôi nên đọc.
Tom told me he has no insurance.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không có bảo hiểm.
How are we going to come up with this word?	Làm thế nào chúng ta sẽ đưa ra từ này?
A huge bird flew towards him.	Một con chim khổng lồ bay về phía anh.
Please don't mention that Tom was fired.	Xin đừng đề cập rằng Tom đã bị sa thải.
Did you tell your sister to ask me out?	Bạn đã nói với em gái của bạn để rủ tôi đi chơi?
Termination conditions are listed on the last page.	Điều kiện chấm dứt hợp đồng được liệt kê ở trang cuối cùng.
Tom buys Mary anything she wants.	Tom mua cho Mary bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
They crossed my name off the list.	Họ gạch tên tôi ra khỏi danh sách.
I'm bored and don't know what to do.	Tôi chán chường và không biết phải làm gì.
Tom doesn't like Australia.	Tom không thích Úc.
You should look up all unfamiliar words in the dictionary.	Bạn nên tra cứu tất cả các từ không quen thuộc trong từ điển.
Tom knows exactly how much I like my hairstyle.	Tom biết chính xác tôi thích kiểu tóc của mình như thế nào.
Does Tom really live in Australia?	Tom có ​​thực sự sống ở Úc không?
I didn't realize you didn't like Tom.	Tôi không nhận ra rằng bạn không thích Tom.
Tom is very particular about what he eats.	Tom rất đặc biệt về những gì anh ấy ăn.
How many laps do you swim each day?	Bạn bơi bao nhiêu vòng mỗi ngày?
You don't have to wait for Tom.	Bạn không cần phải đợi Tom.
Good to have you here.	Thật tốt khi bạn ở đây.
Tom would practically do anything to make Mary happy.	Tom thực tế sẽ làm bất cứ điều gì để Mary hạnh phúc.
Tom is my business partner.	Tom là đối tác kinh doanh của tôi.
This bridge will not hold the weight of our car.	Cây cầu này sẽ không giữ trọng lượng của chiếc xe của chúng tôi.
Tom said the passenger's injuries were minor.	Tom cho biết vết thương của hành khách là nhẹ.
You don't want my opinion?	Bạn không muốn ý kiến ​​của tôi?
Tom said he would do it too.	Tom nói rằng anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
Tom said Mary was not impressed.	Tom nói Mary không ấn tượng.
Tom was sick in bed last Monday.	Tom đã bị ốm trên giường vào thứ Hai tuần trước.
I know Tom was a border patrol agent.	Tôi biết Tom từng là đặc vụ tuần tra biên giới.
Tom is having a hard time swallowing.	Tom đang rất khó nuốt.
Tom slept three hours.	Tom đã ngủ ba giờ.
Tom says it's important that we help everyone we can.	Tom nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải giúp mọi người có thể.
That's why we came here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây.
I don't think Tom would want to go to the zoo with us.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ muốn đi sở thú với chúng tôi.
Tom doesn't earn enough money to support his family.	Tom không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
I will make it work.	Tôi sẽ làm cho nó hoạt động.
I didn't notice when he left the room.	Tôi không để ý khi anh ta rời khỏi phòng.
This makes no sense to me.	Điều này không có ý nghĩa đối với tôi.
You're not telling me the truth, are you?	Bạn không nói cho tôi sự thật, phải không?
I have nowhere to sleep. 	Tôi không có nơi nào để ngủ.
Can I bump into your sofa?	Tôi có thể va vào ghế sofa của bạn không?
Tom will come with us, won't he?	Tom sẽ đi với chúng ta, phải không?
What you told me is not true.	Những gì bạn nói với tôi không phải là sự thật.
Tom didn't believe that Mary really wanted to do it.	Tom không tin rằng Mary thực sự muốn làm điều đó.
Everything is fine so far.	Mọi thứ đều ổn cho đến nay.
I still don't know what will happen tomorrow.	Tôi vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Are both Tom and Mary still sick?	Cả Tom và Mary vẫn ốm chứ?
Tom looked everywhere except in the closet.	Tom đã tìm khắp mọi nơi ngoại trừ trong tủ quần áo.
Tom said that Mary wanted John to do it.	Tom nói rằng Mary muốn John làm điều đó.
Tom has been asked not to do it here.	Tom đã được yêu cầu không làm điều đó ở đây.
Does this medicine really relieve pain?	Thuốc này có thực sự giảm đau không?
Tom is a kind, law-abiding citizen.	Tom là một công dân tử tế, tuân thủ luật pháp.
Tom gave all his books away.	Tom đã cho tất cả các cuốn sách của mình đi.
Tom stopped screaming.	Tom ngừng la hét.
Are you going to tell me what's going on?	Bạn có định nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
When was the last time you and Tom went dancing?	Lần cuối cùng bạn và Tom đi khiêu vũ là khi nào?
I must admit that I am quite impressed.	Tôi phải thừa nhận rằng tôi khá ấn tượng.
You are required to follow the instructions carefully.	Bạn bắt buộc phải làm theo các hướng dẫn một cách cẩn thận.
Tom says that Mary should be careful.	Tom nói rằng Mary nên cẩn thận.
Tom is very smart, isn't he?	Tom rất thông minh, phải không?
I heard you are moving to Australia.	Tôi nghe nói bạn đang chuyển đến Úc.
Tom likes to exaggerate.	Tom thích phóng đại.
After washing the dishes, I rinsed them again.	Rửa bát xong, tôi tráng lại.
I know that Tom is not a barber.	Tôi biết rằng Tom không phải là thợ cắt tóc.
Tom says Mary will win.	Tom nói Mary sẽ thắng.
I have to get ready for a date.	Tôi phải sẵn sàng cho một cuộc hẹn hò.
Tom says Mary doesn't think John did it alone.	Tom nói Mary không nghĩ John làm điều đó một mình.
Tom has been hiding in the closet for a long time.	Tom đã ở ẩn trong tủ rất lâu.
Tom looks annoyed.	Tom có ​​vẻ khó chịu.
I'll let you know what I'm thinking.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi đang nghĩ.
I'm sure we can work it out.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết được.
My grandfather said he was too old to swim.	Ông tôi nói rằng ông ấy quá già để biết bơi.
Tom doesn't seem to understand.	Tom dường như không hiểu.
I gave Tom a towel.	Tôi đưa cho Tom một chiếc khăn.
Tom goes to school for the deaf.	Tom đến trường dành cho người khiếm thính.
This is my first time hearing about it.	Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó.
Capri is one of the most beautiful islands in Italy.	Capri là một trong những hòn đảo đẹp nhất ở Ý.
Tom's health is declining day by day.	Sức khỏe của Tom ngày càng giảm sút.
I don't know I don't need to help Tom anymore.	Tôi không biết mình không cần giúp Tom nữa.
Tom hasn't fed the dog yet.	Tom vẫn chưa cho chó ăn.
Tom was sitting on the porch, reading a magazine.	Tom đang ngồi trên hiên nhà, đọc tạp chí.
Tom doesn't know much about Indonesia.	Tom không biết nhiều về Indonesia.
Lower your voice, Tom. 	Hạ giọng đi, Tom.
You never know who might be listening.	Bạn không bao giờ biết ai có thể đang lắng nghe.
Can you tell me what I have to do?	Bạn có thể cho tôi biết tôi phải làm gì không?
Tom is okay.	Tom không sao.
I'm not sure what Tom wants me to buy him.	Tôi không chắc Tom muốn tôi mua gì cho anh ấy.
Tom will feel better when he has something to eat.	Tom sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi được ăn gì đó.
Tom says he wants Mary to help him do it.	Tom nói rằng anh ấy muốn Mary giúp anh ấy làm điều đó.
My father does not allow me to drive unless he is in the car with me.	Cha tôi không cho phép tôi lái xe trừ khi ông ấy ngồi trên xe với tôi.
I don't know exactly when Tom will come.	Tôi không biết chính xác khi nào Tom sẽ đến.
To tell you the truth, I lost your pen.	Nói thật với bạn là tôi đã làm mất cây bút của bạn.
I think I did it the right way.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều đó một cách đúng đắn.
The balcony juts out into the street.	Ban công nhô ra ngoài đường.
He added that he had a great time at the party.	Anh ấy nói thêm rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại bữa tiệc.
I bought that house on Park Street that I told you about.	Tôi đã mua căn nhà đó trên Phố Park mà tôi đã kể cho bạn nghe.
I know Tom knows why Mary doesn't have to.	Tôi biết Tom biết tại sao Mary không phải làm vậy.
Tom and I quickly became friends.	Tom và tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau.
I'm not much older than you.	Tôi không già hơn bạn nhiều.
I'm pretty strict.	Tôi khá khắt khe.
Tom was very drunk.	Tom đã rất say.
Why didn't you tell me Tom could do it?	Tại sao bạn không nói với tôi Tom có ​​thể làm điều đó?
Knowing is nothing. 	Biết không là gì cả.
Imagination is everything.	Trí tưởng tượng là tất cả.
Tom needs a new exhaust system for his car.	Tom cần một hệ thống xả mới cho chiếc xe của mình.
We have to do everything on this list, but not necessarily in this order.	Chúng ta phải làm mọi thứ trong danh sách này, nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự này.
Tom fixes everything.	Tom sửa chữa mọi thứ.
I didn't know his name until yesterday.	Mãi đến hôm qua, tôi mới biết tên anh.
Tom is still an avid gardener.	Tom vẫn là một người đam mê làm vườn.
Such a word does not exist in French.	Một từ như vậy không tồn tại trong tiếng Pháp.
Hey, let's go. 	Này, đi nào.
Don't make faces.	Đừng làm bộ mặt.
Tom did not know that Mary was studying French.	Tom không biết rằng Mary đang học tiếng Pháp.
Tom says that Mary is not as crazy as he thinks.	Tom nói rằng Mary không điên như anh nghĩ.
I don't know how long.	Tôi không biết là bao lâu.
I just wish Tom was happier here.	Tôi chỉ ước Tom hạnh phúc hơn ở đây.
Tom fell face down and broke the glass.	Tom ngã sấp mặt và làm vỡ kính.
That is no longer a problem.	Đó không còn là vấn đề nữa.
Do you know what time Tom comes here?	Bạn có biết Tom đến đây lúc mấy giờ không?
Tom was the one who told Mary she had to do it.	Tom là người đã nói với Mary rằng cô phải làm điều đó.
There is a beautiful meadow behind the house.	Có một đồng cỏ đẹp phía sau ngôi nhà.
Thank you for defending my honor.	Cảm ơn vì đã bảo vệ danh dự của tôi.
I don't have to go to school tomorrow.	Ngày mai tôi không phải đi học.
He has a lot of money, but almost no friends.	Anh ta có rất nhiều tiền, nhưng hầu như không có bạn bè.
Mary is being careful with her baby.	Mary đang cẩn thận với đứa con của mình.
Tom says Mary doesn't think John really did.	Tom nói Mary không nghĩ John thực sự làm vậy.
Now I realize why Tom is angry with me.	Bây giờ tôi đã nhận ra tại sao Tom lại tức giận với tôi.
That is not a mistake.	Đó không phải là một sai lầm.
Tom is a good speaker.	Tom là một diễn giả giỏi.
I don't like to eat garlic in the morning.	Tôi không thích ăn tỏi vào buổi sáng.
Tom just wanted to make sure that was what you meant.	Tom chỉ muốn chắc chắn rằng đó là ý của bạn.
Tom plays tennis very well.	Tom chơi quần vợt rất giỏi.
Tom doesn't want to be here on October 20.	Tom không muốn ở đây vào ngày 20 tháng 10.
Tom chopped some onions.	Tom băm nhỏ một ít hành tây.
Tom is out.	Tom đang ra ngoài.
Tom has nowhere to hide.	Tom không có nơi nào để trốn.
I didn't know that Tom would have to do it today.	Tôi không biết rằng Tom sẽ phải làm điều đó ngày hôm nay.
None of us have met Tom.	Không ai trong chúng tôi đã gặp Tom.
They don't want to see me.	Họ không muốn nhìn thấy tôi.
The tourists stay at a beachfront hotel.	Các du khách nghỉ tại một khách sạn bên bờ biển.
Tom ran around like a chicken with its head cut off.	Tom chạy xung quanh như một con gà bị cắt đầu.
Why don't we buy a bike for Tom?	Tại sao chúng ta không mua một chiếc xe đạp cho Tom?
You know that I need to do it, right?	Bạn biết rằng tôi cần phải làm điều đó, phải không?
Tom gets more Christmas presents than Mary.	Tom nhận được nhiều quà Giáng sinh hơn Mary.
I crouched under the window.	Tôi thu mình bên dưới cửa sổ.
This room has air conditioning.	Phòng này có máy lạnh.
Tom has something under his arm.	Tom có ​​một cái gì đó dưới cánh tay của mình.
Come inside, Tom.	Vào trong đi, Tom.
I doubt that Tom will cry.	Tôi nghi ngờ rằng Tom sẽ khóc.
Tom completed his studies in June.	Tom đã hoàn thành chương trình học vào tháng Sáu.
Tom apologizes for not doing what he promised to do.	Tom xin lỗi vì đã không làm những gì anh ấy đã hứa là sẽ làm.
Tom has deposited money in the bank.	Tom đã gửi tiền vào ngân hàng.
What is the chance that Tom wants to do it?	Cơ hội Tom muốn làm điều đó là gì?
I'm busy as always.	Tôi vẫn bận rộn như mọi khi.
At the time, Tom didn't know that Mary was the last person he would marry.	Vào thời điểm đó, Tom không biết rằng Mary là người cuối cùng anh sẽ kết hôn.
I won't come to your place.	Tôi sẽ không đến chỗ của bạn.
We cannot buy a car.	Chúng tôi không thể mua một chiếc xe hơi.
I think Tom is in the bathroom.	Tôi nghĩ Tom đang ở trong phòng tắm.
Four is an unlucky number in China and Japan.	Bốn là một con số không may mắn ở Trung Quốc và Nhật Bản.
This is way overdue.	Đây là cách quá hạn.
You are not invited.	Bạn không được mời.
Do you really think it's worth the price they're asking?	Bạn có thực sự nghĩ rằng nó xứng đáng với mức giá họ đang yêu cầu?
Tom told me that he thought Mary didn't want to go to Boston.	Tom nói với tôi rằng anh ấy nghĩ Mary không muốn đến Boston.
Tom couldn't seem to control his anger.	Tom dường như không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình.
We don't have time to discuss that now.	Bây giờ chúng ta không có thời gian để thảo luận về điều đó.
Why don't you wear your own clothes?	Tại sao bạn không mặc đồ của mình?
There are ink stains on the paper.	Có những vết mực trên giấy.
I can do it for Tom.	Tôi có thể làm điều đó cho Tom.
She made it clear that she wanted to go swimming.	Cô ấy nói rõ rằng cô ấy muốn đi bơi.
Tom says you are good at tennis.	Tom nói rằng bạn giỏi quần vợt.
What kind of restaurant did you eat at last night?	Loại nhà hàng bạn đã ăn tối qua?
Tom didn't miss a beat.	Tom không bỏ lỡ một nhịp nào.
Did Tom say that?	Tom có ​​nói vậy không?
I understand you are Tom's best friend.	Tôi hiểu bạn là bạn thân nhất của Tom.
Tom probably thinks I don't have a driver's license.	Tom có ​​lẽ nghĩ rằng tôi không có bằng lái xe.
Tom knows exactly how Mary feels.	Tom biết chính xác Mary cảm thấy thế nào.
This is the ambition of my life.	Đây là tham vọng của cuộc đời tôi.
I know Tom is a pretty good musician.	Tôi biết Tom là một nhạc sĩ khá giỏi.
Tom couldn't have done it without help.	Tom không thể làm điều đó nếu không có sự giúp đỡ.
I think you might want to check this out.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn xem cái này.
No one at the airport would tell us anything about the crash.	Không ai ở sân bay sẽ cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về vụ tai nạn.
I know that Tom may not be allowed to do it alone.	Tôi biết rằng Tom có ​​thể không được phép làm điều đó một mình.
Tom can't figure out how to do it.	Tom không thể tìm ra cách làm điều đó.
I take care of the place while Tom is away.	Tôi chăm sóc nơi này trong khi Tom đi vắng.
Tom says he doesn't know about it.	Tom nói rằng anh ấy không biết về nó.
You can meet Tom if you go to the library.	Bạn có thể gặp Tom nếu bạn đến thư viện.
Tom doesn't do it because he doesn't think he should.	Tom không làm điều đó bởi vì anh ấy không nghĩ rằng mình nên làm.
I am wasting time.	Tôi đang lãng phí thời gian.
Here is a form that you need to fill out.	Đây là một biểu mẫu mà bạn cần phải điền vào.
Tom will probably be the last to stop doing that.	Tom có ​​lẽ sẽ là người cuối cùng ngừng làm điều đó.
Do you think anyone would care if Tom didn't?	Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm nếu Tom không làm như vậy không?
I don't think the timing is right.	Tôi không nghĩ rằng thời điểm là đúng.
Tom has a son named John.	Tom có ​​một cậu con trai tên là John.
I really think you need to talk to Tom.	Tôi thực sự nghĩ bạn cần nói chuyện với Tom.
Tom still plays the violin.	Tom vẫn chơi vĩ cầm.
Tom came to see me yesterday afternoon.	Tom đến gặp tôi vào chiều hôm qua.
Tom will probably tell Mary what he wants to do.	Tom có ​​thể sẽ nói với Mary những gì anh ấy muốn làm.
I or Tom will attend the meeting.	Tôi hoặc Tom sẽ tham dự cuộc họp.
I feel like I haven't eaten in a week.	Tôi cảm thấy như mình đã không ăn cả tuần.
Tom says he won't be allowed to do that again.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không được phép làm điều đó một lần nữa.
One piece left.	Còn lại một mảnh.
They are drenched.	Họ đang ướt đẫm.
Tom knows nothing about it.	Tom không biết gì về nó.
I'm not sure Tom will survive.	Tôi không chắc Tom sẽ sống sót.
He whistles for his dog.	Anh ta huýt sáo vì con chó của mình.
Tom must have really wanted to win.	Tom hẳn đã thực sự muốn chiến thắng.
I told you Tom was on duty for too long.	Tôi đã nói với bạn Tom đã làm nhiệm vụ quá lâu.
Tom says he doesn't want to live like that anymore.	Tom nói rằng anh ấy không muốn sống như vậy nữa.
Tom was unbelievable.	Tom thật không thể tin được.
Actually, I didn't buy it.	Thực ra, tôi không mua nó.
I'll be right there, Tom.	Tôi sẽ đến ngay, Tom.
I wish you told me you were married.	Tôi ước gì bạn nói với tôi rằng bạn đã kết hôn.
Tom bent down to tie his shoelaces.	Tom cúi xuống buộc dây giày.
You cannot abandon Tom.	Bạn không thể bỏ rơi Tom.
Tom spent a lot of money trying to make Mary happy.	Tom đã chi rất nhiều tiền để cố gắng làm cho Mary hạnh phúc.
Her outfit is very untidy.	Trang phục của cô ấy rất không chỉnh tề.
Are Tom and Mary working together?	Tom và Mary có đang làm việc cùng nhau không?
Why don't you come in and we'll talk about this?	Tại sao bạn không vào và chúng ta sẽ nói về điều này?
Tom is in the messy lobby.	Tom đang ở trong sảnh lộn xộn.
Tom didn't seem to want our help.	Tom dường như không muốn sự giúp đỡ của chúng tôi.
I know Tom might be asked to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể được yêu cầu làm điều đó.
Look, your shoelaces have been removed.	Nhìn này, dây giày của bạn đã được tháo ra.
One of Serbia's allies is Russia.	Một trong những đồng minh của Serbia là Nga.
Why am I here if I don't want to?	Tại sao tôi lại ở đây nếu tôi không muốn?
That's what happened before.	Đó là những gì đã xảy ra trước đây.
Tom picked out an interesting book for Mary to read.	Tom đã chọn ra một cuốn sách thú vị cho Mary đọc.
I was going to tell you, but I forgot.	Tôi đã định nói với bạn, nhưng tôi đã quên mất.
Tom dreams of one day leaving this place.	Tom mơ ước một ngày nào đó sẽ rời khỏi nơi này.
Tom is one of the cleaners at Mary's school.	Tom là một trong những người vệ sinh ở trường mà Mary theo học.
Tom suffers from various metabolic disorders.	Tom bị các chứng rối loạn chuyển hóa khác nhau.
Cocaine is a drug.	Cocain là một loại ma túy.
Tom stood in the doorway.	Tom đứng ở ngưỡng cửa.
I'm not very afraid.	Tôi không sợ lắm.
His wife goes out, he cooks dinner for himself.	Vợ anh đi chơi, anh nấu bữa tối cho mình.
Why do people care so much about Tom?	Tại sao mọi người lại quan tâm đến Tom như vậy?
I can't swim, and Tom can't swim either.	Tôi không biết bơi, và Tom cũng không biết bơi.
Those days Tom lived in Boston.	Những ngày đó Tom sống ở Boston.
Tom doesn't talk.	Tom không nói chuyện.
I think Tom is almost as tall as you.	Tôi nghĩ rằng Tom gần như cao bằng bạn.
Mary put her purse on the kitchen table.	Mary đặt chiếc ví của mình trên bàn bếp.
My dad's hobby is skydiving.	Thú tiêu khiển của bố tôi là nhảy dù.
I'm on my way to Australia.	Tôi đang trên đường đến Úc.
My skin is soaked.	Tôi ướt sũng da.
They waited on the porch until the rain stopped.	Họ đợi ngoài hiên cho đến khi trời tạnh mưa.
I don't think Tom would care if you did it alone.	Tôi không nghĩ rằng Tom sẽ quan tâm nếu bạn làm điều đó một mình.
What's in your wardrobe?	Có gì trong tủ quần áo của bạn?
Tom talks about Mary a lot.	Tom nói về Mary rất nhiều.
Tom ran over someone's dog.	Tom chạy qua con chó của ai đó.
It is doubtful if Tom can speak French well enough to do the job.	Thật nghi ngờ liệu Tom có ​​thể nói tiếng Pháp đủ tốt để thực hiện công việc hay không.
It's not enough.	Nó không đủ.
Tom stepped on his dog's tail.	Tom giẫm lên đuôi con chó của mình.
I want Tom to play tennis with me.	Tôi muốn Tom chơi quần vợt với tôi.
Tires wear out due to friction between the rubber and the road surface.	Lốp xe bị mòn do ma sát giữa cao su và mặt đường.
I love Tom and he loves me too.	Tôi yêu Tom và anh ấy cũng yêu tôi.
I don't know how Tom can afford a new car.	Tôi không biết làm thế nào mà Tom có ​​thể mua được một chiếc xe hơi mới.
Who told you I'm going to the beach today?	Ai nói với bạn là tôi sẽ đi biển hôm nay?
Do not worried. 	Đừng lo.
It is not loaded.	Nó không được tải.
Tom and I never sang together.	Tom và tôi chưa bao giờ hát cùng nhau.
That's not the way to tell your parents.	Đó không phải là cách để nói với cha mẹ của bạn.
I didn't know Tom was a professional musician.	Tôi không biết Tom từng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
I couldn't help but laugh when I heard that story.	Tôi không thể nhịn được cười khi nghe câu chuyện đó.
Tom doesn't know he needs to do it?	Tom không biết anh ấy cần phải làm điều đó sao?
Of course, we have to comply.	Tất nhiên, chúng tôi phải tuân thủ.
I know Tom doesn't speak French.	Tôi biết Tom không biết tiếng Pháp.
How many more pages do you have left to read?	Bạn còn bao nhiêu trang nữa để đọc?
Tom has to help Mary.	Tom phải giúp Mary.
Tom says he won't do it tomorrow.	Tom nói rằng anh ấy sẽ không làm điều đó vào ngày mai.
Tom is a better man than I thought.	Tom là một người đàn ông tốt hơn tôi nghĩ.
How do you know Tom didn't kiss Mary?	Làm sao bạn biết Tom không hôn Mary?
He doesn't take care of himself once he's drunk.	Anh ta không tự xử một khi say.
I thought you might want to know that Tom wasn't planning to come.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn biết rằng Tom không định đến.
Tom was involved in that scandal.	Tom đã dính vào vụ bê bối đó.
Come here at exactly six o'clock.	Hãy đến đây vào đúng sáu giờ.
Tom decided never to let this happen again.	Tom đã quyết định không bao giờ để điều này xảy ra nữa.
That's not exactly how I remember it.	Đó không phải là cách tôi nhớ chính xác.
Tom will be here again.	Tom sẽ lại ở đây.
Tom was not careful.	Tom đã không cẩn thận.
It's only when I can't sleep at night that the ticking of the clock bothers me.	Chỉ khi tôi không thể ngủ vào ban đêm, tiếng đồng hồ tích tắc mới làm phiền tôi.
Judging by her looks, I think she's rich.	Đánh giá về ngoại hình của cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy giàu có.
Tom hoped Mary would be impressed.	Tom hy vọng Mary sẽ ấn tượng.
Tom did not have the courage to talk to Mary.	Tom không đủ can đảm để nói chuyện với Mary.
You don't need a list.	Bạn không cần một danh sách.
Does Tom sing any songs you know?	Tom có ​​hát bài hát nào mà bạn biết không?
Tom was the one who guided me to do it.	Tom là người đã hướng dẫn tôi làm điều đó.
Get your hands off my typewriter.	Bỏ tay ra khỏi máy đánh chữ của tôi.
Tom will never come back.	Tom sẽ không bao giờ quay lại.
How do you know Tom wants to go to Australia?	Làm sao bạn biết Tom muốn đến Úc?
Did you know that there is a rumor going around that the two of you are dating?	Bạn có biết rằng có một tin đồn xung quanh rằng hai bạn đang hẹn hò?
Tom is not hiding in the woods.	Tom không trốn trong rừng.
This is the first car I ever owned.	Đây là hình ảnh chiếc xe đầu tiên mà tôi sở hữu.
I've loved you from the moment I laid eyes on you.	Anh đã yêu em ngay từ khi anh để mắt đến em.
Tom started cursing in French.	Tom bắt đầu chửi bới bằng tiếng Pháp.
Tom and I both speak bad French.	Tom và tôi đều nói tiếng Pháp không tốt.
I'm glad the thieves were caught.	Tôi rất vui vì những tên trộm đã bị bắt.
Tom sometimes does it when he's sad.	Tom đôi khi làm điều đó khi anh ấy buồn.
I wonder what made Tom think I don't have to do it again?	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Tom nghĩ rằng tôi không phải làm điều đó một lần nữa?
Tom and his friends tore down the old house.	Tom và những người bạn của mình đã xé bỏ ngôi nhà cũ.
Tom was sure that Mary would not.	Tom tin chắc rằng Mary sẽ không làm vậy.
I am bilingual.	Tôi là người song ngữ.
I have never had anything like this happen to me before.	Tôi chưa bao giờ có bất cứ điều gì như thế này xảy ra với tôi trước đây.
We don't want to leave either.	Chúng tôi cũng không muốn rời đi.
I don't usually eat at restaurants that have pictures of dishes on their menus.	Tôi không thường ăn ở những nhà hàng có hình ảnh món ăn trên thực đơn của họ.
Tom was raised by his grandmother.	Tom được nuôi dưỡng bởi bà của mình.
Tom is not as creative as I am.	Tom không sáng tạo như tôi.
We are confused.	Chúng tôi đang bối rối.
Don't press that button.	Đừng nhấn nút đó.
Don't ask what they think. 	Đừng hỏi họ nghĩ gì.
Ask them what they do.	Hỏi họ làm gì.
Tom and Mary are both stubborn, aren't they?	Tom và Mary đều rất cứng đầu, phải không?
Winter here is very harsh.	Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt.
I wonder if Tom is guilty or not.	Tôi tự hỏi liệu Tom có ​​tội hay không.
Tom asks Mary to buy him something to eat.	Tom yêu cầu Mary mua cho anh ta một cái gì đó để ăn.
Neither me nor Tom can do that.	Cả tôi và Tom đều không thể làm điều đó.
The riot was quelled.	Cuộc bạo động đã được dập tắt.
She is very happy.	Cô ấy rất hạnh phúc.
Tom says he thinks Mary hasn't made it yet.	Tom nói rằng anh ấy nghĩ rằng Mary vẫn chưa làm được điều đó.
Tom thought he might not need to do so anymore.	Tom nghĩ rằng anh ấy có thể không cần phải làm như vậy nữa.
Tom should go.	Tom nên đi.
Try to avoid overdoing it.	Cố gắng tránh lạm dụng nó.
Tom has to take a French test tomorrow.	Ngày mai Tom phải đi thi tiếng Pháp.
I think you should be able to do that.	Tôi nghĩ bạn sẽ có thể làm được điều đó.
Tom received a check for $3,000.	Tom nhận được một tấm séc trị giá 3.000 đô la.
Tom pulled over to the curb.	Tom tấp vào lề đường.
I think you are a man of honor.	Tôi nghĩ rằng bạn là một người đàn ông của danh dự.
We were the only ones here who knew Tom knew why Mary needed to do it.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đây biết Tom đã biết tại sao Mary cần làm điều đó.
You are safe with us.	Bạn an toàn với chúng tôi.
Tom is very active, isn't he?	Tom rất năng động, phải không?
Tom doesn't look at me.	Tom không nhìn tôi.
There are a lot of great bands at the festival.	Có rất nhiều ban nhạc tuyệt vời tại lễ hội.
According to one expert, neither climbing nor skiing is dangerous.	Theo một chuyên gia, cả leo núi hay trượt tuyết đều không nguy hiểm.
Tom wants to go out for a drink tonight.	Tom muốn đi uống rượu tối nay.
You're not the only one interested in Tom.	Bạn không phải là người duy nhất quan tâm đến Tom.
None of us will be at your party tonight.	Không ai trong chúng tôi sẽ có mặt trong bữa tiệc của bạn tối nay.
What I want is for Tom to be safe.	Điều tôi muốn là Tom được an toàn.
I said I'm not hungry.	Tôi nói tôi không đói.
Tom used to tease me about it.	Tom thường trêu chọc tôi về điều đó.
Tom told me he wasn't hurt.	Tom nói với tôi rằng anh ấy không bị thương.
I know that you will be crazy.	Tôi biết rằng bạn sẽ điên.
Tom can't wait to go home again.	Tom nóng lòng muốn về nhà lần nữa.
I don't think Tom doesn't know what happened.	Tôi không nghĩ Tom không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tom and Mary were the ones who told John to do it.	Tom và Mary là những người đã bảo John làm điều đó.
As far as I know, no one has done that yet.	Theo như tôi biết thì chưa có ai làm được điều đó.
I wish she would stop playing that stupid music.	Tôi ước cô ấy sẽ ngừng chơi thứ âm nhạc ngu ngốc đó.
We need to repaint the barn.	Chúng ta cần sơn lại chuồng.
I don't think this book is very interesting.	Tôi không nghĩ rằng cuốn sách này rất thú vị.
Tom was found dead in an alley.	Tom được tìm thấy đã chết trong một con hẻm.
Tom doesn't want to start his own business.	Tom không muốn bắt đầu kinh doanh của riêng mình.
Tom sang Mary a song.	Tom đã hát cho Mary một bài hát.
I'm really glad that Tom helped us.	Tôi thực sự rất vui vì Tom đã giúp chúng tôi.
Nobody ever told you that before, right?	Chưa ai từng nói với bạn điều đó trước đây, phải không?
Tom won't show me how to do it.	Tom sẽ không chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I left this morning before my kids woke up.	Tôi đi sáng nay trước khi các con tôi thức giấc.
The arrangements have been made.	Các sắp xếp đã được thực hiện.
I hugged Tom too.	Tôi cũng ôm lấy Tom.
He lunged at me with a knife in his hand.	Anh ta lao vào tôi với một con dao trên tay.
My child has a lot more toys than yours.	Con tôi có rất nhiều đồ chơi hơn của bạn.
Tom was used to handling this situation.	Tom đã quen với việc xử lý tình huống này.
Tom has been made to do that before.	Tom đã bị bắt làm điều đó trước đây.
Tom always does his homework before dinner.	Tom luôn làm bài tập về nhà trước khi ăn tối.
He knows how to interrogate people.	Anh ta biết cách thẩm vấn mọi người.
I need to borrow your bike.	Tôi cần mượn xe đạp của bạn.
Tom is in his room alone.	Tom đang ở trong phòng một mình.
Tom takes his son to work.	Tom đưa con trai đi làm.
We listened carefully so as not to miss a word.	Chúng tôi đã lắng nghe cẩn thận để không bỏ sót một từ nào.
She doesn't admit that she's wrong.	Cô ấy không thừa nhận rằng cô ấy sai.
Tom didn't know that was happening.	Tom không biết rằng điều đó đang xảy ra.
Tom was Mary's boyfriend for about three months.	Tom là bạn trai của Mary trong khoảng ba tháng.
We should not jump to conclusions.	Chúng ta không nên đi đến kết luận.
Do you want to learn a few useful French sentences?	Bạn có muốn học một vài câu tiếng Pháp hữu ích không?
I wanted to do it today, but Tom begged me not to.	Tôi muốn làm điều đó hôm nay, nhưng Tom cầu xin tôi đừng làm vậy.
I don't care where they come from.	Tôi không quan tâm họ đến từ đâu.
All Tom wanted to do was see his family again.	Tất cả những gì Tom muốn làm là được gặp lại gia đình.
It's time to go to jail with your friends.	Đã đến lúc bạn phải cùng bạn bè vào tù.
Tom is mad at me and I can't say I blame him.	Tom giận tôi và tôi không thể nói rằng tôi đổ lỗi cho anh ấy.
Aren't only boys allowed to do that?	Không phải chỉ có con trai mới được phép làm như vậy sao?
Tom wasn't willing to try it again.	Tom không sẵn sàng thử làm điều đó một lần nữa.
Tom might be motivated to do that.	Tom có ​​thể có động lực để làm điều đó.
The sound of a jet taking off worries me.	Âm thanh của máy bay phản lực cất cánh làm tôi lo lắng.
It's time to end workplace bullying.	Đã đến lúc chấm dứt nạn bắt nạt tại nơi làm việc.
I have a dentist appointment at 3 o'clock.	Tôi có một cuộc hẹn với nha sĩ lúc 3 giờ.
Tom used to be a private investigator in Boston.	Tom từng là điều tra viên tư nhân ở Boston.
Tom really wants to travel.	Tom thực sự muốn đi du lịch.
This plane flies directly to Tokyo.	Máy bay này bay thẳng đến Tokyo.
Tom said he didn't think he could win.	Tom nói rằng anh ấy không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.
I did it without realizing that I was doing it.	Tôi đã làm điều đó mà không nhận ra rằng tôi đang làm điều đó.
I don't think Tom will like this place.	Tôi không nghĩ Tom sẽ thích nơi này.
I can't stop anything.	Tôi không thể ngăn cản bất cứ điều gì.
I always knew this would happen one day.	Tôi luôn biết rằng điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
One of these days, the roof will fall.	Một trong những ngày này, mái nhà sẽ đổ.
Tom doesn't want to see anyone.	Tom không muốn gặp ai cả.
My grandparents are the only ones I speak French.	Ông bà của tôi là những người duy nhất tôi nói tiếng Pháp.
Tom stopped watching the movie because he found it boring.	Tom đã ngừng xem phim vì anh ấy thấy nó nhàm chán.
Tom is drunk.	Tom say rượu.
Tom was the only one who offered to help.	Tom là người duy nhất đề nghị giúp đỡ.
Tom is like many other young Canadians.	Tom cũng giống như nhiều thanh niên Canada khác.
Tom always brushes his teeth after meals.	Tom luôn đánh răng sau bữa ăn.
I guess that's what Tom was looking for.	Tôi đoán đó là những gì Tom đang tìm kiếm.
Tom says he deleted the photo.	Tom nói rằng anh ấy đã xóa bức ảnh.
Tom said he is planning to go to Boston next summer.	Tom cho biết anh ấy đang lên kế hoạch đến Boston vào mùa hè năm sau.
Tom shows me some family pictures he has on his phone.	Tom cho tôi xem một số hình ảnh về gia đình mà anh ấy có trên điện thoại.
Tom could see that Mary was getting annoyed.	Tom có ​​thể thấy rằng Mary đang trở nên khó chịu.
Tom says everyone will have to leave.	Tom nói rằng mọi người sẽ phải rời đi.
I'm not really sure what I need to do.	Tôi thực sự không chắc mình cần phải làm gì.
Tom told Mary to look out the window.	Tom bảo Mary hãy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Don't disappoint me now.	Đừng làm tôi thất vọng bây giờ.
The store was closed when I got there.	Cửa hàng đã đóng cửa khi tôi đến đó.
Tom spends most of his free time reading.	Tom dành phần lớn thời gian rảnh để đọc.
Tom told me he hoped Mary would be gone by the time we got there.	Tom nói với tôi rằng anh ấy hy vọng Mary sẽ ra đi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
Tom was the only boy Mary talked to.	Tom là cậu bé duy nhất mà Mary nói chuyện.
That's my cat.	Đó là con mèo của tôi.
I will wait until you finish your homework.	Tôi sẽ đợi cho đến khi bạn hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Tom is definitely not the worst player on our team.	Tom chắc chắn không phải là cầu thủ tệ nhất trong đội của chúng tôi.
Tom didn't tell anyone he wanted to do it.	Tom đã không nói với bất kỳ ai rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Why don't people go inside?	Tại sao mọi người không vào trong?
Tom is a Taurus.	Tom là một Kim Ngưu.
Tom is still chubby.	Tom vẫn béo lùn.
Tom will probably never be able to do that.	Tom có ​​lẽ sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tom didn't know where to look.	Tom không biết phải tìm ở đâu.
Tom says that Mary is looking forward to retiring.	Tom nói rằng Mary rất mong được nghỉ hưu.
Tom's parents abandoned him.	Cha mẹ của Tom đã bỏ rơi anh.
Tom will be very sleepy if he stays up all night studying.	Tom sẽ rất buồn ngủ nếu thức đêm học bài.
Drinks will be served.	Đồ uống sẽ được phục vụ.
Tom is almost never at home.	Tom hầu như không bao giờ ở nhà.
I don't know the reason.	Tôi không biết lý do.
Tom says he will probably win.	Tom nói rằng anh ấy có thể sẽ thắng.
Tom never thought Mary would leave him.	Tom chưa bao giờ nghĩ Mary sẽ rời xa anh.
Let's see what Tom comes up with.	Hãy xem Tom nghĩ ra điều gì.
You are a disgusting pig.	Bạn là một con lợn kinh tởm.
I know Tom might be allowed to do that.	Tôi biết Tom có ​​thể được phép làm điều đó.
I do not intend to spend much time in Australia.	Tôi không có ý định dành nhiều thời gian ở Úc.
She is very tall.	Cô ấy rất cao.
Marathon runners out of breath.	Các vận động viên marathon hụt hơi.
I had a study day with Mary.	Tôi đã có một ngày học tập với Mary.
Tom took care of my dog ​​while I was away.	Tom đã chăm sóc con chó của tôi trong khi tôi đi vắng.
Tom needs two tickets to Boston.	Tom cần hai vé đến Boston.
Tom waited for Mary to go to bed.	Tom đợi Mary đi ngủ.
I'm not messing with you.	Tôi không gây rối với bạn.
Do you think there is any chance that Tom might find Mary?	Bạn có nghĩ rằng có cơ hội nào để Tom có ​​thể tìm thấy Mary không?
I bought a new printer.	Tôi đã mua một máy in mới.
I don't know when Tom knew Mary had to do it.	Tôi không biết Tom biết Mary phải làm điều đó khi nào.
I wanted to do it, but I was told I couldn't.	Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi đã nói rằng tôi không thể.
I have to leave Australia.	Tôi phải rời Úc.
I can't buy this.	Tôi không thể mua cái này.
You ruined your clothes.	Bạn đã làm hỏng quần áo của bạn.
The men have achieved their goal.	Những người đàn ông đã đạt được mục tiêu của họ.
Due to a misunderstanding, Tom and Mary did not speak to each other for a month.	Do hiểu lầm, Tom và Mary đã không nói chuyện với nhau trong một tháng.
I think Tom is still living in Boston.	Tôi nghĩ rằng Tom vẫn đang sống ở Boston.
Aren't you the one who's supposed to tell Tom he should?	Bạn không phải là người được cho là phải nói với Tom rằng anh ta nên làm điều đó?
Tom will not see Mary again.	Tom sẽ không gặp lại Mary.
As a result, money in circulation decreases and price escalation decreases.	Do đó, tiền trong lưu thông giảm xuống và sự leo thang giá cả giảm xuống.
